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● I. A. Chữ (a, âm ngắn) của mẫu tự Tất Đàm (chữ cái của tiếng Phạm). Là một trong mười hai nguyên âm của mẫu tự Tất Đàm, một trong bốn mươi hai hoặc năm mươi chữ cái. Âm Hán: a, an, át, am, hạt, á, ác. Là chữ A chuyển hóa lần thứ nhất trong năm lần chuyển hóa, bởi thế cũng gọi là chữ A chuyển lần đầu, hoặc chữ A không chuyển (còn nguyên gốc). 	
Từ xưa, việc học tập, nghiên cứu về nghĩa mẫu tự Tất Đàm, đã rất phổ biến tại Ấn Độ. Trong Phật Giáo, các Kinh, Luận, sớ thuộc Hiển Giáo, Mật Giáo cũng đều vận dụng một cách rộng rãi, nhất là Mật Giáo, khi nói đến Chân Ngôn Đà La Ni (thần chú) thì đặc biệt coi trọng sự giải thích về tự nghĩa Tất Đàm. A là chữ đầu tiên trong năm mươi chữ cái Tất Đàm, đó là vì người ta khi mở miệng nói thành tiếng thì trong đó đã có tiếng chữ A rồi, nếu bỏ tiếng A thì không có tất cả lời có thể nói. Vì vậy, Mật Giáo cho chữ A là mẹ của hết thẩy tiếng nói. Các chữ Tất Đàm, khi mới chuyển bút viết, phải chấm một dấu “.”, chấm này gọi là “chấm chữ A”, dùng để biểu thị “A” là mẹ của tất cả các chữ. Theo đó, suy rộng nghĩa chữ A, mà bảo hết thẩy giáo pháp trong hoặc ngoài Mật Giáo đều do chữ A sinh ra. Đại Nhật Kinh Sớ còn đi xa hơn, cho chữ A là “gốc của hết thảy các pháp”. Kinh Đại Nhật quyển 2, quyển 6 cũng lần lượt khen là “Vua chân ngôn” và “Tâm của hết thảy chân ngôn”. 
Nếu nói theo nghĩa gốc, thì chữ A Hàm ý phủ định “không”, “chẳng”, “chẳng phải” v.v... như Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 10 Phẩm Hải Hội Bồ Tát, Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn quyển thượng v.v... bảo chữ A nghĩa là: không thường; Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) quyển 8 nêu ra các nghĩa: không phá hoại, không chuyển động. Kinh Đại Bảo Tích quyển 65 Phẩm Khẩn Na La Thụ Ký nêu các nghĩa: không làm, không biên giới, không phân biệt, không tự tính, chẳng thể nghĩ bàn, v.v... Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni quyển 9 thì nêu ra bảy nghĩa: tâm Bồ Đề, pháp môn, không hai, pháp giới, Pháp Tính, tự tại, Pháp Thân gọi là bảy nghĩa chữ A. Cũng Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni quyển 2 còn nêu rất nhiều nghĩa nữa, như: không lại, không qua, không đi, không đứng, không bản tính, không gốc rễ, không cùng, không hết, v.v...… 	
Lại khi giải thích chữ A trong bốn mươi hai chữ cái, Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 5 Phẩm Quảng Thừa, giải là “hết thảy pháp lúc đầu chẳng sinh”. Cách giải thích này rất thường thấy trong các Kinh luận Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, nhất là Mật Giáo lại cho nghĩa này là nghĩa căn bản chủ yếu của giáo tướng, sự tướng. Vì thế “chữ A vốn không sinh” (Phạm: akàraàdyanutpàdah) đã thành là thuật ngữ quen dùng và thấy rải rác trong các Kinh điển của Mật Giáo. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 7, dựa vào nghĩa “cũng không cũng giả cũng trung” nói trong Luận Trung Quán và nghĩa “một tâm ba trí” trong Luận Đại Trí Độ, rồi theo ba nghĩa “có, không, chẳng sinh” mà giải thích lý “chữ A vốn không sinh”. Kinh Đại Nhật quyển 1 Phẩm Cụ Duyên và Đại Nhật Kinh Sớ quyển 14 thì cho chữ A là tâm Bồ Đề Thanh tịnh lúc đầu vốn chẳng sinh, rồi bảo nếu biết rõ Nghĩa Chân chính của chữ A, thì cũng có thể biết rõ tâm mình một cách như thực. Bởi vì ý chỉ sâu xa của bộ Kinh Đại Nhật là ở chỗ nghiên cứu đến cùng tận cái tướng của tâm Bồ Đề. Cho nên, nếu nói một cách đại cương, thì cũng có thể bảo toàn bộ Kinh Đại Nhật chỉ nhằm giải thích rõ nghĩa tướng của chữ A. 	
Ngoài ra, mục đích của pháp môn “Tự Nội Chứng” (bộ Kinh Đại Nhật) do Đức Đại Nhật Như Lai tuyên giảng trong Thai Tạng Giới là nhằm nêu rõ li “chữ A vốn chẳng sinh”. Cho nên, có thể nói Lý Pháp Thân của Đại Nhật Như Lai ở Thai Tạng Giới lấy chữ A này làm chủng tử. Đây chính là cái ý được nói rõ trong Đại Nhật Kinh Sớ quyển 7 (Đại 39, 651 hạ): “Bởi thế, Đức Tỳ Lô Giá Na chỉ dùng một chữ A này làm chân ngôn”. Nhưng, cũng Đại Nhật Kinh Sớ quyển 7 lại cho chữ A là chủng tử của tâm Bồ Đề, bảo những người trì tụng chữ A đều có tâm Bồ Đề, và nhờ đó mong đạt đến Bồ Đề cao tột. 	
Đứng về phương diện chủng tử của chư tôn trong Mật Giáo mà nói, thông thường các tôn vị đều có chủng tử và chân ngôn tượng trưng sự dẫn sinh và nhiếp trì trí Phật. Nhưng một bộ phận trong các tôn vị không có chủng tử riêng của mỗi vị mà lấy chữ A thay vào, đây gọi là chủng tử chân ngôn chung. Trong Mạn Đồ La của Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới, chữ A là chủng tử của Thai Tạng Giới. Trong ba thân: Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân, chữ A là chủng tử của Pháp Thân. Trong ba bộ: Phật Bộ, Liên Hoa Bộ và Kim Cương Bộ, chữ A là chủng tử của Phật Bộ. Trong thứ tự năm chuyển: Nhân, Hành, Chứng, Nhập, Phương tiện, chữ A là chủng tử của Nhân. Trong sáu nguyên tố Đất, Nước, Lửa, Gió, Không, Thức, chữ A là chủng tử của nguyên tố Đất. 	
Trong các phép quán của Mật Giáo, phép quán lấy hình viết, âm đọc và ý nghĩa của chữ A làm đối tượng quán tưởng, thì gọi là pháp quán chữ A, là phép quán trọng yếu nhất của người tu hành chân ngôn. [X. Kinh Đại Nhật Q.3, Phẩm Tất Địa Xuất Hiện; Kinh Thủ Hộ Q.9 Phẩm Đà La Ni Công Đức; Kinh Du Già Kim Cương Đính Phẩm Thích Tự Mẫu; Luận Đại Trí Độ Q.48, Q.89; Đại Nhật Kinh Sớ Q.10, Q.12]. (xt. A Tự Ngũ Chuyển, A Tự Bản Bất Sinh, A Tự Quán). 	
● II. A. Chữ (à, âm dài) của mẫu tự Tất Đàm, một trong mười hai nguyên âm, một trong năm mươi chữ cái tiếng Phạm. Cũng đọc là á. Đây là chữ À chuyển hóa lần thứ hai trong năm lần chuyển hóa, tức là chữ À không có chấm thêm một chấm (gọi là chấm tu hành). Đem năm lần chuyển hóa phối với năm vị Phật, thì chữ À biểu thị Tam Ma Địa của Đức Bảo Sinh Như Lai ở phương nam, tượng trưng đức tu hành. Cho nên, trong năm lần chuyển hóa, chữ À này thuộc về ngôi tu hành, đây là thuyết Đông Nhân Phát Tâm. Nếu đem phối với bốn phương, thì chữ À biểu thị cửa tu hành ở phương nam, là nghĩa hết thảy pháp vắng lặng (Phạm:àraịya), bởi thế, nhà Tất Đàm phần nhiều gọi chữ À là “chữ À vắng lặng”. 
Ngoài ra, chữ À này còn có các nghĩa như: xa lìa ta, lợi mình lợi người, Không tam muội, Thánh Giả, ít muốn, biết đủ, trong sạch, răn dạy v.v... [X. Kinh Kim Cương Đính Phẩm Thích Tự Mẫu; Đại Nhật Kinh Sớ Q.10, Q.14]. 	
 	
A Âu 	
● Phạm: Au. Cũng gọi a ưu, a ủ. A nghĩa là không; U (âu) nghĩa là có. Ở đầu các Kinh điển của ngoại đạo, đều có viết hai chữ này. Trái lại, Phật Giáo thì dùng hai chữ “Như thị” để mở đầu. 	
Pháp Hoa Văn Cú quyển 1 thượng (Đại 34,3 thượng): “Đối trị phá trừ hai chữ a âu bất như bất thị của ngoại đạo”. [X. Bách Luận Sớ Q.thượng phần dưới; Hoa Nghiêm Sớ Sao Q.1 phần trên; Viên Giác Đại Sao Q.4 phần trên]. 	
 	
A Ba Đà Na	
● Phạm: Avadàna, Pàli: Apadàna. Gọi tắt là Bà Đà. Dịch ý là thí dụ, xuất diệu, giải ngữ. Những Kinh điển do Đức Phật nói, theo nội dung và hình thức khác nhau, chia làm mười hai thể tài, gọi là mười hai bộ Kinh. A Ba Đà Na là một trong mười hai thể tài Kinh đó. Trong các Kinh điển, các Kinh dùng hình thức thí dụ hoặc ngụ ngôn để giải thích rõ phần nghĩa sâu xa mầu nhiệm, thì gọi là A Ba Đà Na. (xt. Thập Nhị Bộ Kinh, Thí Dụ). 	
 	
A Ba La La Long Tuyền	
● A Ba La La, Phạm: Apalàla. Dòng suối nơi rồng chúa A Ba La La ở. Cũng gọi A Ba La Lợi Long Tuyền. Dịch ý: suối rồng không có lúa, suối rồng không lưu lại, suối rồng không chảy. Về vị trí của con suối này, các Kinh luận ghi chép không giống nhau, có những thuyết cho ở nước Ma Yết Đà, nước Kế Tân, nước Kiện Đà La, nước Na Kiệt La Hạt ở bắc Ấn Độ v.v... 	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 3, mục nước Ô Trượng Na chép, thì con suối này là nguồn của sông Tô Bà Phạt Tốt Đổ (Phạm: Subhavastu). Truyền thuyết nói: suối này có rồng, ở thời Đức Phật Ca Diếp Ba, rồng này sinh trong cõi người, tên là Căng Kì, thông thạo chú thuật, ngăn cấm các rồng dữ, không cho làm mưa bão. Người trong nước nhờ đó được mùa, có thừa lương thực, nên đem thóc đến biếu để tạ ơn rồng. Nhưng lâu ngày chày tháng, có người trễ nải, Căng Kì tức giận, hóa sinh làm rồng dữ, phá hại lúa mạ mùa màng. Vì thương xót nhân dân nước ấy gặp tai nạn, Đức Phật Thích Ca bèn giáng thần đến đó để hóa độ rồng dữ. Vua rồng sợ hãi, xin qui y Phật, nghe Ngài nói pháp, lắng tâm, tin hiểu. 
Sông Tô Bà Phạt Tốt Đổ nói ở trên tức là con sông Swat, một chi nhánh ở thượng du sông Ấn Độ (Indus) hiện nay. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.3; Giải Thuyết Tây Vực Kí]. 	
 	
A Ba Lan Nhĩ Đa	
● Phạm: Aparàjità. Dịch ý là không thể hơn. Một trong bốn chị em Thiên Nữ, quyến thuộc của Bồ Tát Văn Thù, ngồi ở phía dưới A Nhĩ Đa, bên trái Đồng Mẫu Lô thuộc viện Văn Thù trong Thai Tạng Giới Mạn Đồ La Mật Giáo. Hình tượng Thiên nữ này là thân trẻ con, màu da trắng, tay trái nắm lại, chống vào cạnh sườn, tay phải cầm gậy một chẽ, xoay mặt về phía trái, ngồi tréo chân. Nhưng trong Mạn Đồ La Kinh Lí Thú, thì Tôn vị này được bày ở phía tây của Đồng Mẫu Lô, hình tượng cũng khác. Chủng Tử là (a), hình Tam Muội Da là cây gậy, mật hiệu là Kim Cương, hiển bày Ba La Mật thanh tịnh [X. Lí Thú Thích Q.hạ; Lưỡng Bộ Mạn Đồ La Nghĩa Kí Q.3; Thai Tạng Giới Thất Tập Q.trung]. 	
 	
A Ba Lan Đa Ca Quốc	
● A Ba Lan Đa Ca, Phạm: Aparàntaka. Cũng gọi là A Ba Lan Đa, A Ban La Đắc Ca. Tên một nước xưa ở phía tây Ấn Độ. Một trong chín vị tăng do vua A Dục phái đi các nơi để truyền đạo, thì tôn giả Đàm Vô Đức đã đến nước này giáo hóa. Đất này hiện nay nằm trong lãnh thổ của nước A Phú Hãn (Afghanistan). 	
Cứ theo Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 2 chép, thì ngài Đàm Vô Đức đã giảng Kinh Hỏa Tụ Dụ ở nước này, có ba vạn người được mắt trời, một nghìn người xuất gia làm tăng và một nghìn người xuất gia làm ni. [ X. Giải Thuyết Tây Vực Kí]. 	
 	
A Ba Mạt Lợi Ca 	
● Phạm: Apà-màrga. Còn gọi là A Bà Ma La Nga, A Bà Mạt Lị. Dịch ý: Làng Ưu Tất. Một loại cỏ thuốc mọc ngoài đồng. Tên khoa học là Achyzanthes bidentata. Cứ theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Trị Bệnh Hợp Dược chép, nếu đàn bà có thai, mà thai nhi bị chết trong bụng, hãy lấy một lượng lớn cỏ này, hòa với hai lít nước nấu lên, vắt bỏ bã đi, lấy nước mà uống sẽ hết đau đớn. [X. Kinh Bất Không Quyên Sách Đà La Ni; Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni; Chỉ Quất Dịch Thổ Tập Q.3]. 	
 	
A Ban Đề Quốc 	
● A Ban Đề, Phạm: Avanti. Một trong mười sáu nước lớn ở Ấn Độ cổ đại, nằm về mạn bắc dãy núi Tần Xà Da (Phạm: Vindhya) miền tây Ấn Độ, phía tây nước Kiều Thưởng Di, phía nam nước Mạt Thố La, thủ đô là Ô Xà Diễn Na (Phạm: Ujjayanì). Cũng gọi A Bàn Đà Quốc, A Bà Đề Quốc, A Hòa Đề Quốc. Khi Đức Phật còn tại thế, vua nước này là Phạ Gia Âu Đạt (Pàli: Pajjota) từng đã đánh nhau với vua Ưu Điền nước Kiều Thưởng Di. [X. Trung A Hàm Q.55 Kinh Trì Trai; Trường A Hàm Q.5 Kinh Xà Ni Sa; Luật Ngũ Phần Q.21; Luận Đại Tì Bà Sa Q.124] (xt. Thập Lục Đại Quốc). 	
 	
 A Bàng La Sát 	
● Tên của ngục tốt ở địa ngục. Cũng gọi A Phòng La Sát. Gọi tắt: Bàng, A Bàng. Theo Kinh Ngũ Khổ Chương Cú, thì hình tượng của A Bàng là đầu trâu tay người, hai chân có móng trâu, sức mạnh có thể dời núi, tay cầm xoa sắt, mỗi xoa có ba mũi nhọn, có thể xiên vài trăm vạn người có tội ném vào trong vạc dầu. [X. Kinh Hiền Ngu Q.13; Kinh Thiết Thành Nê Lê]. 	
 	
A Bố Sa La Tư 	
● Phạm: Apsaras. Tên một vị Thần nữ của Bà La Môn Giáo Ấn Độ. Theo La Ma Diễn Na và sách Vãng Thế, thì A Bố Sa La Tư là do thần trời và A Tu La A Ba Mạt Lợi Ca khuấy động trong biển sữa mà sinh ra, là vợ của Càn Thát Bà, sống ở bờ sông, thường thổi sáo, nhảy múa, ca hát, chơi giỡn dưới gốc cây si hoặc cây Bồ Đề; hay làm mê loạn lòng người và thích đánh bạc. Theo người ta nói, vị thần này có khả năng giúp người đánh bạc gặp vận đỏ. 	
 	
A Bổn Đồ Quốc 	
● A Bổn Đồ, Phạm: Avanda. Một nước xưa nằm về phía tây Ấn Độ. Và nay là vùng Duy Ca Lạp (Vichala) thuộc Trung Bộ tiểu bang Tín Độ. Theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 11, thì chu vi nước này rộng hai nghìn bốn đến năm trăm dặm. Thủ đô chu vi hơn hai mươi dặm. Trong khu rừng trúc ở mạn đông bắc thủ đô là nơi Đức Phật đã từng cho phép các vị Tỉ Khưu mang giầy. Nhân dân nước này tính tình chất phác, không chuộng học vấn, nhưng đều giữ tâm thuần tín đối với Tam Bảo. Có hơn hai mươi ngôi chùa, với hai nghìn vị Tăng, phần nhiều học pháp của phái Chính Lượng Bộ của Tiểu Thừa. [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.4; Giải Thuyết Tây Vực Kí; A. Cunningham: The Ancient Geography of India; S. Julien: Mémoires sur les Contrées Occidentales, Vol.II]. 
 	
A Ca Ni Tra Thiên 	
● Phạm: Akaniwỉha-deva, Pàli: Akaniỉỉha-deva. Là một trong mười tám từng trời cõi Sắc, một trong năm trời Tịnh Cư. Cũng gọi A Ca Nị Tra Thiên, A Ca Ni Sư Tra Thiên. Dịch ý là Nhất Cứu Kính Thiên, Nhất Thiện Thiên. Cõi trời ở chỗ cao nhất của các từng trời Thiền thứ tư, cũng là tầng trời cao nhất trong mười tám tầng trời cõi Sắc và là cõi trời cùng tột của các cõi trời có hình thể. Vì thế cũng gọi là Chất Ngại Cứu Kính Thiên (trời cao tột còn chất ngại), Sắc Cứu Kính Thiên (trời cao tột còn có sắc). Bên trên cõi trời này là các từng trời của cõi Vô Sắc, ở đây chỉ có tâm thức chứ không có hình thể. [X. Kinh Trường A Hàm Q.20; Luận Thuận Chính Lí Q.21; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.20]. 
 	
A Chất Đạt Tản 	
● Phạm: Ajitasena. Dịch ý là Vô Năng Thắng Tướng (ông tướng không ai hơn được), người bắc Ấn Độ. Theo truyền thuyết, khoảng năm Khai Nguyên đời Đường, ngài ở nước An Tây (Cưu Tư) dịch xong các bộ Kinh như: Đại Uy Lực Ô Xu Sắt Ma Minh Vương, 3 quyển, Uế Tích Kim Cương Thuyết Thần Thông Đại Mãn Đà La Ni Pháp Thuật Linh Yếu Môn, 1 quyển, Kinh Uế Tích Kim Cương Bách Biến Pháp 1, quyển. Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục quyển 14, sau khi đã liệt kê 3 bộ Kinh trên đây, có ghi (Đại 55,878 trung): “Năm Khai Nguyên 20, nhân dịp ngài Tam Tạng Pháp Nguyệt vào triều cống, ngài có mang ba bộ Kinh ghi ở trên vào kinh đô, không kịp đưa vào Khai Nguyên Mục Lục, nhà vua bèn cho phép biên vào Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục”. Cứ đó suy ra, thì ngài A Chất Đạt Tản hình như chưa hề đến Trung Quốc, mà chỉ ở An Tây dịch Kinh thôi. Nhưng phần ghi chú về bùa chú trong Kinh Uế Tích Kim Cương Cấm Bách Biến Pháp rất là quái gở lạ lùng, xưa nay bị cho là Kinh giả, thì lời trong Trinh Nguyên Lục cũng khó khiến người ta tin được. [X. Tục Khai Nguyên Lục, Q.thượng; Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Mục Lục (bản dịch tiếng Anh)]. 	
 	
A Châu Đà 	
● Tức là ngài Ma Ha Mục Kiền Liên. Cứ theo Kinh Thái Tử Tu Đại Noa chép, thì thuở xưa ngài Mục Kiền Liên là đạo nhân A Châu Đà, gặp thái tử Tu Đại Noa (tức là tiền thân của Đức Thích Tôn khi còn ở địa vị tu nhân) ở núi Đàn Đặc, có phát nguyện, khi Thái tử được đạo Bồ Đề cao tột, thì sẽ làm đệ tử thần thông bậc nhất của Ngài. (xt. Mục Kiền Liên). 	
 	
A Chiên Đa Thạch Quật 	
● A Chiên Đa, Phạm: Ajantà, là quần thể chùa viện hang đá được phát hiện ở phía tây Ấn Độ và mạn đông bắc Áo Lan Ca (Pàli: Aurangàbàd) và gò Nhân Đức Á Lí (Pàli: Inhyàdri) thuộc thôn A Chiên Đa, lớn nhỏ gồm hai mươi chín hang, trong số này có hai mươi bảy hang được nhận rõ, gồm bốn viện tháp (Phạm: caitya, các hang 9, 10, 19, 26) và hai mươi ba viện tăng (Phạm: vihàra). Viện tháp là nơi chư tăng hội họp lễ bái. Về cách cấu trúc thì thiên tỉnh (giếng trời, tức là trần nhà) là hình vòm cung, rường làm bằng gỗ, chỗ lối vào do hai cây cột chia làm ba khoảng, phía trên trổ cửa sổ hình móng ngựa, bên trong có vài chục cây cột gỗ dọc theo mặt vách, mỗi cột cách nhau chừng một mét. Trong viện có tháp Phật, chính giữa có khắc tượng Đức Thích Tôn. 	
Viện tăng là nơi chư Tăng nghỉ ngơi. Về cách cấu trúc, chỗ cửa vào có khoảng trống hình vuông, bốn mặt đục mở rất nhiều phòng tăng nhỏ. Trên các đầu cột, lan can, các bức vách, ngoài việc điêu khắc tượng Phật, còn chạm trổ hình người và các động vật, trông rất đẹp. 	
Những hang động này không phải được hoàn thành trong cùng một thời đại mà những hang sớm nhất có thể đã được xoi đục vào thế kỉ thứ II đến thế kỷ thứ I trước Tây lịch (các hang 9, 10), còn đại đa số là sản Phẩm của thế kỉ thứ V đến thứ VII Tây lịch, tập trung ở các hang 1, 2, 16, 17.	
Nội dung lấy tranh vẽ về truyện Phật, tranh vẽ sự tích bản sinh (sự tích tiền thân của Phật) làm chính. Trên vách, thiên tỉnh (vòm nóc), rường cột, thì dùng chất thuốc nước với kĩ thuật đặc biệt vẽ thành các bức tranh. Các bức bích họa ở Ấn Độ được giữ gìn đến nay, không chỉ riêng ở A Chiên Đa, nhưng nếu bàn về qui mô rộng lớn, nét bút tinh xảo, bảo tồn hoàn chỉnh, thì bích họa ở các nơi khác không thể sánh kịp. Mặt vách dưới mái hiên, thiên tỉnh, chỗ nào cũng có vẽ tranh. Trong các hang, các tranh vẽ ở bốn hang 1, 2, 16, 17 tương đối tróc ít. Quần thể hang đá này được biết đến sớm nhất trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 11 của ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang du học ở Ấn Độ, vào năm Trinh Quán 12 (638), ngài đến nước Ma Ha (nam Ấn Độ), có trình bày một cách khái quát về toàn bộ quần thể hang đá này. 	
Năm 1879, một vài sĩ quan của sư đoàn Madras đã tìm thấy hang đá ở A Chiên Đa. Năm 1828, các ông Gresley, Ralph và bác sĩ J. Bird đi sâu vào việc nghiên cứu học thuật một cách tỉ mỉ. Ông Ralph có đăng một bài phát biểu về các bích họa trên những hang động này trên tờ tạp chí của Á Tế Á Học Hội. 	
Năm 1839, ông Black cũng ấn hành cuốn “Rockcut Temples in India” (Những chùa hang ở Ấn Độ), khiến các học giả trên thế giới chú ý. Năm 1896, sau khi ông Griaffiths xuất bản cuốn “The Paintings in the Buddhist Cave temples of Ajanta” (Tranh vẽ trong chùa hang động của Phật Giáo ở A Chiên Đa), thì địa vị của A Chiên Đa về phương diện Phật Giáo Sử và mĩ thuật sử lại càng được xác lập. [X. Giải Thuyết Tây Vực Kí; Ấn Độ Phật Tích Thực Tả Giải Thuyết]. 	
 	
A Chiết La 	
● Phạm:Àcàra. Dịch ý là Sở hành. Vị A La Hán, người miền tây Ấn Độ. Để đền đáp công ơn dưỡng dục của thân mẫu, Ngài thường xây dựng các chùa thờ Phật để hồi hướng công đức cho mẹ Ngài. Cứ theo điều Ma Ha Thích Sá Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 11 thì miền đông nước này có dãy núi lớn, nhiều ngọn núi trùng điệp quanh co cao chót vót, trong đó có một ngôi già lam (chùa) do A La Hán A Chiết La xây dựng, nhiều tầng gác, cao hơn trăm thước. Trong chùa có pho tượng Phật bằng đá cao hơn 70 thước. Thời xưa, Bồ Tát Trần Na đã từng ở chùa này. Cứ đó mà suy thì có thể biết: Ngài A Chiết La phải có trước Bồ Tát Trần Na. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.10.Án Đạt La Quốc Điều, Q.11.Phạt Lạp Tì Quốc Điều; Giải Thuyết Tây Vực Kí]. 	
 	
A Da Đát Na 	
● Phạm:Àyatana. Cũng gọi A Dã Đát Na. Dịch ý là xứ (chỗ), nhập xứ (chỗ vào). Xứ, nghĩa là chỗ sinh ra; là chỗ nương, chỗ duyên theo của sáu căn và sáu cảnh để sinh ra tâm, tâm sở. Cũng tức là mười hai xứ. Câu Xá Luận Quang Kí quyển 1 phần cuối (Đại 41,28 thượng) nói: “A Da Đát Na, dịch cũ là nhập, dịch mới là xứ. Dịch nhập thì không đúng. Nếu dịch nhập thì tiếng Phạm phải là Bát La Phệ Xá. Các Kinh dịch cũ cũng có Kinh dịch là xứ, như Không Vô Biên Xứ và A Luyện Nhã Xứ, đều giống với chữ xứ ở đây”. 	
 	
A Da Hạ Hàm	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Vốn chỉ xương hàm dưới của cha. Đứa con ngu dại khi tìm hài cốt của người cha chết nơi chiến trường, nhận lầm mảnh xương tàn của con lừa là xương hàm dưới của cha mình, rồi kính cẩn mang về. Mẫu truyện cổ này sau được dùng làm lời mắng chửi người ngu dại, không phân biệt được thật, giả. Thung Dung Lục tắc 38 (Đại 48,52 trung) chép: “Lấy giặc làm con, nhận đứa ở làm chồng. Sao lại coi cái gáo vỡ là đầu lâu của tiên tổ? Cái cầu yên lừa đâu phải là xương hàm dưới của cha mình?”. “Cầu yên lừa,... ” (lư yên kiều), yên kiều, vốn chỉ cái yên ngựa. Hình dáng cái yên ngựa giống như cây cầu, vì thế gọi là yên kiều. “Cầu yên lừa”, tức chỉ cái xương con lừa hình dáng như cái yên ngựa. Đứa con ngu si không phân biệt được xương thú vật, cho nên mới lầm xương lừa là di cốt của cha mình. 	
 	
A Da Mục Khư Quốc 	
● A Da Mục Khư, Phạm: Ayomukhì. Một nước xưa ở Trung Ấn Độ. Đại Đường Tây Vực Kí quyển 5 nói, cả nước chu vi hai nghìn bốn trăm dặm, thủ đô ở gần sông Hằng, rộng hơn hai mươi dặm. Nhân dân hiền lành, phong tục chất phác. Có năm ngôi chùa với hơn một nghìn vị tăng, tu học giáo pháp Chính Lượng Bộ của Tiểu Thừa. Còn có hơn mười ngôi đền thờ trời, đạo khác ở lẫn lộn. Về phía đông nam của thủ đô không xa, bên bờ sông Hằng, có ngôi tháp do vua A Dục xây dựng, cao hơn hai trăm thước, khi xưa có lần Đức Phật đã nói pháp ở đây trong ba tháng, bên cạnh tháp còn lại dấu vết chỗ ngồi và đi dạo của bốn Đức Phật thời quá khứ. Cứ theo truyền thuyết, ngày xưa Luận Sư Phật Đà Đà Sa (Pàli: Buddhadasa, Giác sứ) soạn Luận Đại Tì Bà Sa của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ ở nước này. Ngài Vô Trước theo Bồ Tát Di Lặc học các Luận Du Già Sư Địa, Đại Thừa Trang Nghiêm, Trung Biên Phân Biệt v.v... trong rừng Đại Am Một La về phía tây nam thủ đô nước này. Ngài Thế Thân được ngài Vô Trước khuyến hóa qui y Đại Thừa và soạn hơn một trăm bộ luận Đại Thừa cũng ở nước này. Vị trí nước này tương đương với vùng Baiswara ở tiểu bang Oudh về mạn nam sông Hằng hiện nay. [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.2; T. Watters: On Yuan Chwang; S. N. Majumdar: Cunningham’s Ancient Geography of India]. 	
 	
A Dật Đa	
● Phạm: Ajita. Một trong những vị đệ tử của Đức Phật. Cũng gọi là A Thị Đa, A Di Đá. Dịch ý: Vô Thắng, Vô Năng Thắng (không ai hơn được) hoặc Vô Tam Độc (không có ba độc tham sân si). Ngài lập chí trong tương lai sẽ thành Chuyển Luân Thánh Vương tên là Nhương Khư (Phạm: Zaôkha, Loa). Xưa nay thường cho A Dật Đa tức là Di Lặc, nhưng tựa hồ còn có một người khác nữa. Trong bài kệ Tựa Phẩm Bỉ Ngạn Đạo (Pàràyana-vagga) của Kinh Tập (Suttanipàta) trong Đại Tạng Kinh Pàli nêu tên của hai vị A Thị Đa và Đế Tu Di Lặc (Tissametteyya) tức hoàn toàn cho đó là một người khác. Hơn nữa, Phẩm ấy còn nêu cả hai Kinh: A Thị Đa Vấn Kinh (Ajitamàịavapucchà) và Đế Tu Di Lặc Vấn Kinh (Tissametteyyamàịavapucchà). Lại Kinh Thuyết Bản trong Trung A Hàm quyển 13 và Kinh Hiền Ngu quyển 12 chép: Tôn giả A Di Đá, trong vị lai lâu xa, khi con người sống tám vạn tuổi, nguyện thành Chuyển Luân Thánh Vương tên là Loa. Tôn giả Di Lặc, cũng trong vị lai lâu xa, khi người sống tám vạn tuổi, nguyện thành Phật, hiệu là Di Lặc Như Lai. Luận Đại Tì Bà Sa quyển 178 cũng chép: Tỉ Khưu A Thị Đa đối với các cái có, khởi tâm ưa thích, khởi tâm thắng giải, khởi tâm mến mộ, khởi tâm hy vọng, khởi tâm tìm cầu, cho nên bị Đức Phật quở trách. Còn Bồ Tát Từ Thị, đối với các cái có, không khởi tâm ưa thích cho đến tìm cầu; đối với các việc lợi lạc hữu tình, thì khởi từ tâm ưa thích cho đến tìm cầu; thế nên được Đức Phật khen ngợi. Những Kinh luận kể trên nói A Dật Đa và Di Lặc là hai người, cùng là đệ tử của Phật ở thời đại Ngài và được Ngài giáo hóa. [X. Kinh Trung A Hàm Q.5; Kinh A La Hán Cụ Đức; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.25; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.22]. 	
 	
A Di	
● I. A Di. Phạm:Àrya, Pàli: Arya hoặc Ariya. Dịch âm: A Lê Da, gọi tắt là A Di. Dịch ý: Tôn giả, Thánh Giả. Là tiếng gọi một cách tôn kính những bậc thông hiểu chân lí. 	
● II. A Di. Tên khác của A Tư Đà (Phạm: Asita), vị tiên ở nước Ca Tì La Vệ trung Ấn Độ. Khi Đức Thích Tôn giáng sinh, tiên A Tư Đà được mời đến xem tướng cho Ngài và đoán trước là Ngài sẽ thành Phật. Theo Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 7 đến quyển 10, thì vị tiên này có đủ năm thần thông, thường ra vào nơi các trời hội họp trên cõi trời Ba Mươi Ba (Đao Lợi Thiên), không nơi nào là không được tự tại. [ X. Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm; Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.27; Luận Đại Trí Độ Q.29; Truyện Cao Tăng Pháp Hiển]. (xt. A Tư Đà). 	
 	
A Di Đà Chú	
● Là chân ngôn của Đức Phật A Di Đà. Cũng gọi A Di Đà Đại Tâm Chú, Thập Cam Lộ Chú, Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Thần Chú, Vô Lượng Thọ Như Lai Căn Bản Đà La Ni. Đà La Ni Căn Bản biểu tỏ nội chứng, bản thệ, công đức của Vô Lượng Thọ Như Lai, có đủ các công đức hiện đời này được yên ổn, tội chướng tiêu diệt, (sau khi chết) được sinh về cõi Tịnh Độ An Dưỡng Cực Lạc. Bài chú được đọc tụng phổ thông hơn cả là Đà La Ni Căn Bản của Đức Vô Lượng Thọ Như Lai trong Vô Lượng Thọ Như Lai Tu Quán Hành Cúng Dường Nghi Quĩ do ngài Bất Không đời Đường dịch. Ngoài ra, Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Thần Chú, do ngài Cầu Na Bạt Đà La đời Lưu Tống dịch, Phật Thuyết A Di Đà Phật Căn Bản Bí Mật Thần Chú Kinh, do ngài Bồ Đề Lưu Chi đời Bắc Ngụy dịch, Đà La Ni Tập Kinh do ngài A Địa Cù Đa đời Đường dịch, A Di Đà Phật Thuyết Chú, mất tên người dịch, Phật Thuyết Cam Lộ Đà La Ni Kinh, do ngài Thực Xoa Nan Đà đời Đường dịch v.v... tất cả các Kinh trên đây đều có ghi chép bài chú này, duy câu văn có hơi khác nhau. [X. A Di Đà Kinh Bất Tư Nghị Thần Lực Truyện]. 	
 	
A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni 	
● Kinh, 1 quyển. Không rõ người dịch. Gọi tắt: Cổ Âm Thanh Vương Kinh, Cổ Âm Thanh Kinh, thu vào Đại Chính Tạng tập 12.Nội dung tường thuật việc Đức Phật ở thành Chiêm Ba nói về thế giới Cực Lạc bên phương Tây và công đức trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà cho các vị Tỉ Khưu nghe. Ngài nói, tên nước của Phật A Di Đà là Thanh Thái, cha là Nguyệt Thượng, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan, con là Nguyệt Minh, đệ tử thị giả là Vô Cấu Xưng, đệ tử trí tuệ là Hiền Quang. Sau hết, Ngài dạy: thụ trì đọc tụng Đại Đà La Ni Cổ Âm Thanh Vương, sáu giờ chuyên niệm suốt ngày đêm, chỉ trong mười ngày, nhất định được thấy Đức Phật A Di Đà. Nhờ có nói về cha mẹ của Phật A Di Đà mà bộ Kinh này nổi tiếng. [X. Đà La Ni Tạp Tập Q.4; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.13; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6]. 	
 	
A Di Đà Đường	
● Nhà thờ tôn tượng A Di Đà Như Lai. Gọi tắt: Di Đà Đường. Ở Trung Quốc, bắt đầu từ ngài Tuệ Viễn đời Đông Tấn, tại Lư Sơn, ngài thờ tượng Di Đà trong tịnh xá đài Bát Nhã, tu tam muội Niệm Phật. Về sau, các ngài Thiện Đạo, Thừa Viễn, Pháp Chiếu v.v... đời Đường kiến lập đạo tràng Ban Chu, từ đời Tống về sau thịnh hành đạo tràng kết xã niệm Phật, đều gọi A Di Đà Đường. Bên Nhật Bản thì bắt đầu từ thời Nại Lương, chùa Pháp Luân ở kinh đô, chùa Pháp Hoa ở Nại Lương v.v... đều có Di Đà Đường. 	
 	
A Di Đà Hộ Ma	
● Một trong những phép tu của Mật Giáo. Là phép bí mật lấy Phật A Di Đà làm vị tôn chính, làm phép Hộ Ma trước tôn tượng Ngài để cầu diệt tội sinh trí, sinh về Tịnh Độ, hoặc tu để cầu phúc cõi âm cho người đã khuất. (xt. Hộ Ma). 	
 	
A Di Đà Kinh	
● I. A Di Đà Kinh, Phạm: Aparimitàyussùtra, 2 quyển. Cũng gọi A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh, Đại A Di Đà Kinh. Do ngài Chi Khiêm đời Ngô (222-280) dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 12.Kinh này là bản dịch khác của Kinh Vô Lượng Thọ, và là một bộ Kinh được thành lập sớm nhất trong các bản dịch Kinh Vô Lượng Thọ. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2] (xt. Đại A Di Đà Kinh). 	
● II. A Di Đà Kinh. Phạm: Sukhàvatyamftavyùha. Dịch âm: Tốc Ca Ngõa Đê A Di Lí Đát VĨ Dụ Ha, 1 quyển. Cũng gọi Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh, Tiểu Vô Lượng Thọ Kinh, Tiểu Kinh, Tứ Chỉ Kinh, thu vào Đại Chính Tạng tập 12.Một trong ba bộ Kinh Tịnh Độ. Kinh này vốn được biên soạn ở miền bắc Ấn Độ, vào lúc mà tín ngưỡng Phật A Di Đà đang thịnh hành, sau khi Kinh Đại Vô Lượng Thọ đã được thành lập, tức vào khoảng thế kỉ thứ nhất. Kinh này đã được ngài Cưu Ma La Thập (Phạm: Kumàrajìva, 344-414) dịch ra Hán Văn vào năm Hoằng Thủy thứ 4 (404) đời Diêu Tần. Sau bản của ngài Cưu Ma La Thập, có hai bản dịch khác nữa: 	
1.Kinh Tiểu Vô Lượng Thọ, 1 quyển, do ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch vào đầu năm Hiếu Kiến (454-456) đời Hiếu Vũ Đế nhà Lưu Tống. Bản dịch này đã bị thất lạc từ lâu, hiện chỉ còn văn chú và văn lợi ích. 	
2.Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thụ, 1 quyển, do ngài Huyền Trang dịch vào niên hiệu Vĩnh Huy năm đầu (650) đời vua Cao Tông nhà Đường, cũng được thu vào Đại Chính Tạng tập 12.Bản dịch của ngài La Thập, văn dịch ngắn gọn, trong sáng và trôi chảy, nên được rất nhiều người đọc tụng. Nội dung Kinh này trình bày sự trong sạch đẹp đẽ ở Tịnh Độ phương tây của Phật A Di Đà, chư Phật chân thành khen ngợi chúng sinh sinh về Tịnh Độ, chư Phật ở sáu phương ấn chứng, và trì danh niệm Phật v.v... làm cho tín ngưỡng Tịnh Độ được xác nhận rõ ràng và dễ dãi. Có rất nhiều bản chú sớ về Kinh này, trọng yếu hơn cả thì có: A Di Đà Kinh Nghĩa Kí, 1 quyển của ngài Trí Khải, A Di Đà Kinh Pháp Sự Tán, 2 quyển của ngài Thiện Đạo, A Di Đà Kinh Sớ, 1 quyển của ngài Tuệ Tịnh, A Di Đà Kinh Sớ, 1 quyển và A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ, 3 quyển của ngài Khuy Cơ, A Di Đà Kinh Sớ 1 quyển của ngài Nguyên Hiểu v.v... Thời gần đây, nhân việc Đại Học Oxford san hành Kinh Di Đà bản tiếng Phạm, Nhật Bản bèn dấy lên phong trào nghiên cứu Kinh này rất là sôi nổi. Như Đằng Ba Nhất Như soạn Kinh A Di Đà văn Phạm được dịch ra bốn thứ tiếng Nhật, Anh, Trung hoa, Triều Tiên; Địch Nguyên Vân Lai soạn ba bộ Kinh Tịnh Độ Phạm, Tạng, Nhật, Anh đối chiếu, và Mộc Thôn Tú Hùng soạn The Smaller Sukhàvatìvyùha, Description of Sukhàvatì; The Land of Bliss, collaterating Sanskrit, Tibetant, Chinese texts with commentarial foot-notes. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4, Q.5, Q.8; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.3]. 
 	
A Di Đà Kinh Nghĩa Sớ 	
● I. A Di Đà Kinh Nghĩa Sớ, 1 quyển. Ngài Cô Sơn Trí Viên đời Tống soạn. Cũng gọi Phật Thuyết A Di Đà Kinh Sớ Tinh Tự, thu vào Đại Chính Tạng tập 37.Là sách chú thích Kinh A Di Đà do ngài Cưu Ma La Thập dịch. Trước khi giải thích phần chính văn, soạn giả lập ra năm lớp nghĩa sâu kín: 	
1.Lấy hai Đức Phật đã chứng quả ở hai cõi là Đức Thế Tôn ở Ta Bà và Đức Di Đà ở Tịnh Độ làm tên Kinh. 	
2.Lấy thực tướng Phương Đẳng làm thể của Kinh. 	
3.Lấy tín, nguyện, tịnh nghiệp làm tông chỉ của Kinh. 	
4.Lấy bỏ khổ được vui làm dụng. 	
5.Lấy sinh tô Phương Đẳng Đại Thừa làm giáo. Toàn văn chia làm ba phần: Tựa, Chính Tông, Lưu Thông, rồi lần lượt theo thứ lớp mà giải thích chương cú. 	
● II. A Di Đà Kinh Nghĩa Sớ, 1 quyển. Ngài Linh Chi Nguyên Chiếu đời Tống soạn, thu vào Đại Chính Tạng tập 37.Cũng là sách chú thích bản dịch Kinh A Di Đà của ngài Cưu Ma La Thập. Trước phần chính văn, soạn giả lập ra bốn môn: giáo, lí, hành, quả. 	
1.Giáo, chia làm hai thứ: Giáo hưng, Giáo Tướng. 	
Giáo hưng, trình bày ý nghĩa Đức Như Lai ra đời, mục đích là khiến chúng sinh chán nỗi khổ Ta Bà, hâm mộ Tịnh Độ Cực Lạc, chấp trì danh hiệu mà được vãng sinh. 	
Giáo Tướng, nói rõ giáo môn Tịnh Độ là pháp Đại Thừa Viên Đốn thành Phật.
2.Lí, là thể của giáo. Nói về nghĩa chung, Đại Thừa là lí được giải thích rõ ràng (lí sở thuyên). Nói về nghĩa riêng, lấy công đức y báo, chính báo trang nghiêm không thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà tu nhân cảm quả làm lí sở thuyên. 	
3.Hành, là tông chỉ của giáo. Nói theo nghĩa chung, thì chỉ cho sáu độ muôn hạnh; nói theo nghĩa riêng, thì chỉ cho tịnh nghiệp. Kinh này chuyên nêu rõ pháp trì danh, đó chính là tông chỉ của Kinh. 	
4.Quả, là dụng của giáo. Quả gần, được thân Pháp Tính, ở Tịnh Độ Đồng Cư. Quả xa, được A nậu Bồ Đề không trở lui, chứng Pháp Thân trong sạch, ở cõi Pháp Tính, rốt ráo thành Phật. 	
 	
A Di Đà Kinh Sớ 	
● I. A Di Đà Kinh Sớ, 1 quyển. Ngài Khuy Cơ đời Đường soạn, thu vào Đại Chính Tạng tập 37.Là sách chú thích Kinh A Di Đà do ngài Cưu Ma La Thập dịch. Chia làm bảy môn: 	
1.Giải rõ thân Phật A Di Đà gồm báo thân và hóa thân. Bồ Tát Thập Địa thấy thân thụ dụng của Phật; Bồ Tát dưới Thập Địa và phàm phu chỉ thấy thân ứng hóa. 2.Về cõi Phật, giải rõ bốn loại: cõi Pháp Tính, cõi Tự Thụ Dụng, cõi Tha Thụ Dụng, cõi Biến Hóa. 	
3.Giải rõ nghĩa không trở lui. 	
4.Giải rõ tâm khen ngợi nghiêng hẳn về một bên, trích dẫn lời trong Kinh Tùy Nguyện Vãng Sinh, nếu nói trong mười phương đều có Tịnh Độ, thì tâm chúng sinh sẽ lơ là, không vội vã; nếu chỉ nêu rõ một cảnh Tịnh Độ, thì tâm chúng sinh ân cần thiên trọng, vì thế nên chỉ khen ngợi Tịnh Độ phương tây. 	
5.Nói sơ lược về thể tính: Tịnh Độ lấy trí Duy Thức của Phật và Bồ Tát làm thể. 6.Trình bày bộ loại nhiều ít, nêu rõ tông thú. 	
7.Phân tích, giải thích nghĩa văn chính trong Kinh. 	
● II. A Di Đà Kinh Sớ, 1 quyển. Sa Môn Nguyên Hiểu người nước Tân La (Triều Tiên ngày nay) soạn, thu vào Đại Chính Tạng tập 37.Cũng là sách chú thích Kinh A Di Đà bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập. Trước hết, soạn giả trình bày đại ý, bảo Kinh này mang ý nghĩa lớn lao của việc Đức Phật ra đời, là cửa chính yếu để vào đạo của bốn chúng Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di,... tai nghe tên Kinh liền vào một thừa, không còn trở lui; miệng niệm danh hiệu Phật thì ra khỏi ba cõi, không quay lại nữa. Thứ đến, giải thích tông chỉ của Kinh, bảo Kinh này lấy vượt qua ba cõi và hai thứ trong sạch làm tông chỉ, khiến cho chúng sinh, đối với đạo vô thượng, không còn trở lui. Sau cùng, giải thích văn Kinh, lấy nhiều thiện căn phúc đức nhân duyên phát tâm Bồ Đề trong phần Chính Tông làm hạnh tu chính yếu, và lấy việc trì niệm tên hiệu Phật từ một đến bảy ngày làm hạnh tu phụ trợ, nhờ đó mà được vãng sinh. 	
 	
A Di Đà Kinh Sớ Sao	
● Sớ sao, 4 quyển. Ngài Châu Hoành đời Minh soạn, thu vào Vạn Tục Tạng tập 33.Nội dung sách này là chú giải Kinh A Di Đà do ngài Cưu Ma La Thập dịch, rồi phỏng theo tác phẩm Hoa Nghiêm Kinh Sớ Diễn Nghĩa Sao của ngài Trừng Quán, soạn giả lại tự làm lời sao để giải thích thêm. Bản sớ sao này chia làm ba môn: 
1.Thông Tự Đại Ý, trong phần tựa chung, giải thích đại ý của bộ Kinh. 
2.Khai Chương Thích Văn, mở ra từng chương để giải thích văn Kinh. 	
3.Kết Thích Chú Ý, kết thúc giải thích ý nghĩa Chú Vãng Sinh. Trong đây, riêng phần giải thích văn Kinh lại có mười môn: Giáo Khởi Sở Nhân, Tạng Giáo Đẳng Nhiếp, Nghĩa Lí Thâm Quảng, Sở Bị Giai Phẩm, Năng Thuyên Thể Tính, Tông Thú Chỉ Qui, Bộ Loại Sai Biệt, Dịch Thích Tụng Trì, Tổng Thích Danh Đề, Biệt Giải Văn Nghĩa. Ngài Châu Hoành dựa vào ý chỉ chủ yếu của Kinh Hoa Nghiêm mà suy diễn cái lí trong văn Kinh, rồi phán định rằng, Kinh A Di Đà thuộc về Đốn Giáo, thông cả Chung Giáo và Viên Giáo. Lại mỗi môn đều xứng lí giải thích, phát huy ý nghĩa sâu xa của Kinh, và bảo phải đầy đủ cả tín, nguyện, hành. Sau hết, nêu ra thần chú Đắc Sinh Tịnh Độ, bản dịch của ngài Cầu Na Bạt Đà La đời Lưu Tống, khuyên người trì tụng. [X. Phật Điển Sớ Sao Mục Lục Q.hạ; Tịnh Độ Chân Tông Giáo Điển Chí Q.3]. 	
 	
A Di Đà Mạn Đà La	
● Mạn Đà La lấy Phật A Di Đà làm tôn vị chính để kiến lập. Cũng gọi A Di Đà Mạn Đồ La. Gồm có: Lí Thú Mạn Đà La kiến lập theo hình thức Kim Cương Giới, Cửu Phẩm Mạn Đồ La và Bát Mạn Đồ La kiến lập theo hình thức Thai Tạng Giới. 	
1.Lí Thú Mạn Đà La: chính giữa vẽ Phật A Di Đà, trước, sau và hai bên đều vẽ bốn vị Bồ Tát: Kim Cương Pháp, Kim Cương Lợi, Kim Cương Nhân và Kim Cương Ngữ. Bên trong và ngoài bốn góc đều đặt bốn Nội, Ngoại Cúng Dường, bốn cửa Đông, Nam, Tây, Bắc đều vẽ hình Thiên nữ biểu thị tham muốn, hình rắn biểu thị tức giận, đầu lợn (heo) biểu thị ngu dại, và hoa sen biểu thị Niết Bàn. 2.Cửu Phẩm Mạn Đà La: trên đài hoa sen nở ở viện Trung Đài Bát Diệp là Phật A Di Đà thượng Phẩm thượng sinh, chung quanh đặt tám Phẩm A Di Đà, bốn góc viện trong có bốn Bồ Tát Kim Cương Pháp, Kim Cương Lợi, Kim Cương Nhân, Kim Cương Ngữ. Viện thứ hai có mười hai vị Quang Phật, bốn Nhiếp Bồ Tát, bốn Ngoại Cúng Dường; viện thứ ba có hai mươi bốn vị Bồ Tát. 	
3.Bát Mạn Đà La: cũng gọi Bát đại Bồ Tát Mạn Đồ La. Chính giữa vẽ Phật A Di Đà, chung quanh đặt tám vị đại Bồ Tát Quán Tự Tại, Từ Thị, Hư Không Tạng, Phổ Hiền, Kim Cương Thủ, Văn Thù, Trừ Cái Chướng và Địa Tạng, bên ngoài là bốn Nhiếp, tám Cúng. Ngoài ra, còn có Cửu Tự Mạn Đà La là tổng hợp của Cửu Phẩm Mạn Đà La và Bát Mạn Đà La. [X. Bát Nhã Ba La Mật Đa Lí Thú Thích Q.hạ; Kinh Bát Đại Bồ Tát Mạn Đà La (Bất Không); Kinh Bát Đại Bồ Tát Mạn Đồ La (Thiện Vô Úy); Vô Lượng Thọ Nghi Quĩ]. 	
 	
A Di Đà Ngũ Phật	
● Cũng gọi A Di Đà Ngũ Tôn Mạn Đồ La. Chỉ Đức Phật A Di Đà và bốn vị Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Long Thụ đứng hầu hai bên; hoặc chỉ bức tranh vẽ lấy Phật A Di Đà làm vị tôn ngồi ở giữa và đặt bốn vị Bồ Tát nói ở trên đứng hầu hai bên. Trong Kinh điển chưa thấy xuất xứ của bức tranh này. 	
Cứ theo A Di Đà Quyển trong Giác Thiền Sao do vị tăng Nhật Bản là Giác Thiền Soạn, thì người ở vùng Tinh Châu đời Đường đều niệm Phật A Di Đà, đến lúc sắp chết, năm vị Thánh này sẽ hiện ở trước mặt để tiếp dẫn. Tuy nhiên, thuyết này cũng không biết chắc đã căn cứ vào đâu. Lại theo Tham Thiên Thai Ngũ Đài Sơn Kí quyển 1 của vị tăng Nhật Bản khác là Thành Tầm (1011-1081) ghi chép, thì trong Kim Đường (nhà vàng) của Thiền Viện Hộ Thánh do vua ban hiệu ở núi Thiên Thai, có tượng Phật A Di Đà cao một trượng sáu thước và tượng bốn vị Bồ Tát đứng hầu hai bên. Hiện nay còn tượng A Di Đà Ngũ Tôn bằng đá có khắc dòng chữ: Đường Nghi Phụng Tam Niên (Năm Nghi Phụng thứ 3 đời Đường) và tượng A Di Đà Ngũ Tôn bằng đồng lá. Trong hai tượng này, hai vị Tỉ Khưu và hai vị Bồ Tát đều đứng hầu hai bên. Vị Tỉ Khưu bên trái dáng mặt già nua xấu xí, vị Tỉ Khưu bên phải dáng mặt trẻ trung đẹp đẽ. Cứ đó mà suy, thì tượng hai vị Tỉ Khưu này đã được làm phỏng theo tượng Tam Tôn thời Đông Ngụy năm Thiên Bình thứ 4 (537) và niên hiệu Vũ Định năm đầu (543). Phổ Thông cho rằng, tượng hai vị Tỉ Khưu này là do ngài Xá Lợi Phất và A Nan chuyển hóa mà thành. 
 	
A Di Đà Ngũ Thập Bồ Tát Tượng	
● Cũng gọi Ngũ Thông Mạn Đồ La. Là một trong những bức tranh Tịnh Độ Biến Tướng, lấy Phật A Di Đà làm trung tâm mà vẽ tượng Phật và năm mươi vị Bồ Tát. Cứ theo Tập Thần Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục quyển trung của ngài Đạo Tuyên đời Đường chép, thì xưa kia, Bồ Tát Ngũ Thông ở chùa Kê Đầu Ma bên Thiên Trúc, đến thế giới Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà ban cho tượng của Ngài, khiến chúng sinh cõi Ta Bà nguyện sinh về Tịnh Độ, nhờ vào hình tượng của Phật mà đạt được điều ước nguyện. Đức Phật bằng lòng. Khi Bồ Tát trở về, thì tượng Phật đã đến rồi, đó là trên các lá cây có hình tượng Phật và năm mươi vị Bồ Tát đều ngồi trên hoa sen. Bồ Tát bèn lấy những lá ấy đem về vẽ ra, truyền bá khắp gần xa. Trong năm Vĩnh Bình (58-75), Minh Đế nhà Hán, nhân nằm mộng thấy Phật, mới sai sứ đi cầu pháp, đón được ngài Ca Diếp Ma Đằng v.v... về Lạc Dương. Sau đó, cháu của ngài Ma Đằng xuất gia làm sa môn, đem tượng Phật và năm mươi vị Bồ Tát ấy đến Trung Quốc truyền bá. Chưa bao lâu, lại mang tượng trở về Ấn Độ. Vì bức tranh này không được lưu truyền rộng lắm, thêm vào đó, từ thời Ngụy Tấn đến nay đã quá lâu, lại trải qua tai nạn diệt pháp, nên Kinh tượng cũng do đó mà bị mai một. Đến đầu đời Tùy, sa môn Minh Hiến được ngài Đạo Trường ở Cao Tề biếu một bức tranh này, nói rõ nguồn gốc và sự trao truyền, từ đó, bức tranh được vẽ lại và lưu hành khắp trong nước. Người thợ vẽ lúc bấy giờ là Tào Trọng Đạt ở Bắc Tề chuyên vẽ bức tranh này. Các nhân sĩ đời Đường phần nhiều cũng truyền vẽ tượng này để làm tôn vị chính. Lại tranh A Di Đà Tịnh Độ Biến Tướng được lưu truyền ở đời sau tuy nhiều, nhưng phổ thông đều cho Ngũ Thông Mạn Đồ La này là xưa nhất. A Di Đà Quyển trong Giác Thiền Sao do vị tăng người Nhật là Giác Thiền Soạn, có chép kiểu tranh vẽ năm mươi hai thân tượng của Phật A Di Đà, nhưng đó có phải là Mạn Đồ La từ đời Đường truyền lại không, thì không có cách nào biết chắc được. [X. Pháp Uyển Châu Lâm Q.15; Đồ Tượng Sao Q.2]. 	
 	
A Di Đà Nhị Hiếp Thị	
● Cũng gọi A Di Đà Nhị Giáp Thị. Chỉ cho hai vị Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí đứng hầu hai bên Đức Phật A Di Đà. Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Đại 12, 342 hạ) nói: “Đức Phật Vô Lượng Thọ đứng giữa hư không, hai vị Đại Sĩ Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, đứng hầu hai bên”. (xt. A Di Đà Tam Tôn). 	
 	
A Di Đà Pháp	
● Là phép tu bí mật của Mật Giáo, lấy A Di Đà Như Lai làm tôn vị chính, tu để cầu diệt tội sinh thiện, sinh về Tịnh Độ, hoặc để cầu phúc cõi âm cho người đã khuất. Trước hết, lập Mạn Đồ La, kế đến, bày các tôn vị chung quanh tôn vị chính, rồi theo thứ tự tu hành ba mật (thân, ngữ, ý) tương ứng. [X. Vô Lượng Thọ Như Lai Tu Quán Hành Cúng Dường Nghi Quĩ]. 	
 	
A Di Đà Phật 	
● Phạm: Amita-buddha. Tạng: Dpag-tumed, Dpag-yas. Vị giáo chủ của thế giới Cực Lạc ở phương tây. Cũng gọi A Di Đa Phật, A Nhị Đá Phật, A Nhị Đả Phật. Gọi tắt: Di Đà. Amita, dịch ý: Vô Lượng. Ngoài ra, còn có tên Phạm: Amitàbha, dịch âm: A Di Đa Bà, A Di Đả Bà, dịch ý: Vô Lượng Quang. Về lí do tại sao gọi là Phật A Di Đà, cứ theo Kinh A Di Đà do ngài Cưu Ma La Thập dịch, thì Đức Phật này có vô lượng ánh sáng và tuổi thọ vô lượng, cho nên gọi là Phật A Di Đà. Nhưng theo Kinh A Di Đà bản tiếng Phạm và Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thụ, thì Phật A Di Đà này tuổi thọ vô số, ánh sáng nhiệm mầu vô biên, cho nên gọi là Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Quang. Một Đức Phật mà có hai tên gọi nghĩa không giống nhau, trường hợp các Đức Phật khác chưa thấy như thế. Trong các Kinh điển ở thời kì đầu, như Kinh Ban Chu Tam Muội, Kinh Đại A Di Đà, Kinh Duy Ma Cật v.v... cũng chỉ có danh hiệu A Di Đà, cho nên suy ra có thể biết, tên hiệu Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang là do đời sau đã dựa theo nghĩa gốc của những danh từ ấy mà đặt ra. Lại theo Kinh Bình Đẳng Giác, Hậu Xuất A Di Đà Phật Kệ, Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thụ v.v..., thì tên hiệu của Phật A Di Đà là Vô Lượng Thanh Tịnh, thế giới của Ngài ở gọi là thế giới Thanh Tịnh, thế giới Cực Lạc. 	
Về bản duyên thành đạo của Phật A Di Đà, cứ theo Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng, trong kiếp quá khứ lâu xa, khi Đức Phật Thế Tự Tại Vương ở đời, có một quốc vương phát tâm đạo vô thượng, bỏ ngôi vua xuất gia, tên là Tỉ Khưu Pháp Tạng, tu hành ở nơi Đức Phật Thế Tự Tại Vương, biết rõ Tịnh Độ của chư Phật, trải qua năm kiếp tư duy, rồi phát bốn mươi tám nguyện thù thắng. Từ đó về sau, Ngài không ngừng chứa góp công đức, cách nay mười kiếp, nguyện hành tròn đầy, thành Phật A Di Đà, cách thế giới Ta Bà này mười vạn ức cõi Phật về phía tây, nhờ phúc báo cảm được Tịnh Độ. Đến nay, Ngài vẫn còn đang nói pháp ở cõi ấy; Ngài là giáo chủ của môn Tịnh Độ, tiếp dẫn những người niệm Phật sinh về Tịnh Độ phương tây, vì thế còn gọi là Phật Tiếp Dẫn. Tượng A Di Đà Tam Tôn, thông thường có Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí đứng hầu hai bên. Phật A Di Đà cùng với hai vị Bồ Tát này gọi là Tây Phương Tam Thánh (ba bậc Thánh phương tây). Trong những Kinh luận Đại Thừa hiện còn, có tới hơn hai trăm bộ nói về Đức Phật A Di Đà và các việc ở Tịnh Độ Cực Lạc của Ngài, như vậy đủ biết tín ngưỡng Di Đà và giáo Nghĩa Tịnh Độ đã đi sâu vào lòng người đến mức độ nào rồi. 	
Cứ theo Kinh Ban Chu Tam Muội quyển thượng, thì Đức Phật A Di Đà có ba mươi hai tướng, ánh sáng chói lọi, đẹp đẽ không gì sánh kịp. Còn theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì thân của Phật Vô Lượng Thọ rực rỡ như trăm nghìn ức màu vàng Diêm Phù Đàn của cõi trời Dạ Ma, và cao sáu mươi vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Sợi lông trắng ở khoảng giữa hai đầu chân mày quấn tròn về bên phải; tướng lông trắng to rộng gấp năm lần núi Tu Di. Mắt Ngài trong sáng rõ ràng và rộng lớn gấp bốn lần đại dương. Thân Ngài có tám vạn bốn nghìn tướng, trong mỗi tướng có tám vạn bốn nghìn nét đẹp, trong mỗi nét đẹp có tám vạn bốn nghìn ánh sáng, soi khắp các thế giới trong mười phương, thu lấy chúng sinh niệm Phật. 	
Ở Tây Tạng, Đức Phật A Di Đà được xem như hai Phật: Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Nếu cầu trí tuệ thì qui y Phật Vô Lượng Quang, nếu cầu phúc lạc và sống lâu, thì qui y Phật Vô Lượng Thọ. Trong Mật Giáo, Phật A Di Đà được tượng trưng cho Trí Diệu Quan Sát của Pháp Thân Đại Nhật Như Lai, gọi là Cam Lộ Vương. Trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới, gọi là A Di Đà Như Lai Thân Thụ Dụng Trí Tuệ, ngồi chính giữa Nguyệt Luân (vòng mặt trăng) ở phía tây. Thân Ngài màu vàng ròng, kết ấn Tam Ma Địa, chủng tử là (hrì), mật hiệu là Thanh Tịnh Kim Cương, hình Tam Muội Da là hoa sen. Trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, gọi là Vô Lượng Thọ Như Lai, ngồi ở mé tây của viện Trung Đài Bát Diệp. Thân Ngài màu vàng lợt hay vàng ròng, mắt nhắm, mình mặc áo mỏng, ngồi kết già trên hoa sen báu, bắt ấn nhập định. Chủng Tử là (saô), mật hiệu là Thanh Tịnh Kim Cương, hình Tam Muội Da là hoa sen mới nở. [ X. Kinh Lại Ta Hòa La Sở Vấn Đức Quang; Kinh Quyết Định Tổng Trì; Kinh Hiền Kiếp Q.1, Q.3; Kinh Tế Chư Phương Đẳng Học; Kinh Đại Pháp Cự Đà La Ni Q.17; Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá; Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.5 Phẩm Dị Hành; Vãng Sinh Luận Chú; Quán Kinh Sớ (Thiện Đạo)]. 	
 	
A Di Đà Phật Thuyết Lâm	
● Sách, 7 quyển. Do vị tăng người Nhật là Thiện Tính Kế Thành biên soạn vào năm Minh Hòa thứ 7 (1770). Biên giả đã trích lục hơn hai trăm bộ Kinh luận trong Đại Tạng nói về Đức Phật A Di Đà và Tịnh Độ của Ngài mà soạn thành sách này. Trong thư mục các Kinh luận mà biên giả đã dẫn, thì Mật Giáo bộ chiếm đa số, Luận bộ có hơn mười bộ, các bộ Hoa Nghiêm, Phương Đẳng, Pháp Hoa, Niết Bàn v.v... cũng khá nhiều, tới khoảng bảy mươi bộ. Mục đích của tác phẩm này là thu chép những lời trong các Kinh nói về Đức Phật A Di Đà và về thế giới Cực Lạc của Ngài, để chứng minh điển cứ “Chư Kinh Sở Tán Đa Tại Di Đà” (các Kinh phần nhiều khen ngợi Đức Phật A Di Đà). 	
 	
A Di Đà Tam Thập Thất Hiệu	
● Chỉ ba mươi bảy đức hiệu của Phật A Di Đà. Dựa theo Tán A Di Đà Kệ của ngài Đàm Loan, trong sách Tịnh Độ Hòa Tán của mình, ngài Thân Loan - vị tăng của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản - đã nêu ra ba mươi bảy đức hiệu: 	
- Vô Lượng Quang, 	
- Chân Thực Minh, 	
- Vô Biên Quang, 	
- Bình Đẳng Giác, 	
- Vô Ngại Quang, 	
- Nan Tư Nghị, 	
- Vô Đối Quang, 	
- Tất Kinh Y, 	
- Quang Viêm Vương, 	
- Đại Ứng Cúng, 	
- Thanh Tịnh Quang, 	
- Hoan Hỉ Quang, 	
- Đại An Uý, 	
- Trí Tuệ Quang, 	
- Bất Đoạn Quang, 	
- Nan Tư Quang, 	
- Vô Xứng Quang, 	
- Siêu Nhật Nguyệt Quang, 	
- Vô Đẳng Đẳng, 	
- Quảng Đại Hội, 	
- Đại Tâm Hải, 	
- Vô Thượng Tôn, 	
- Bình Đẳng Lực, 	
- Đại Tâm Lực, 	
- Vô Xưng Phật, 	
- Bà Già Bà, 	
- Giảng Đường, 	
- Thanh Tịnh Đại Nhiếp Thụ, 	
- Bất Khả Tư Nghị Tôn, 	
- Đạo Tràng Thụ, 	
- Chân Vô Lượng, 	
- Thanh Tịnh Lạc, 	
- Bản Nguyện Công Đức tụ, 	
- Thanh Tịnh Huân, 	
- Công Đức Tạng, 	
- Vô Cực Tôn, 	
- Na Mô Bất Khả Tư Nghị Quang. 	
 	
A Di Đà Tam Tôn	
● Cũng gọi Tây Phương Tam Thánh. Chỉ Đức Phật A Di Đà và hai vị đại Bồ Tát đứng hầu hai bên Ngài. Đức Phật A Di Đà đứng giữa, bên trái là Bồ Tát Quan Thế Âm, bên phải là Bồ Tát Đại Thế Chí. Kiểu tượng Di Đà Tam Tôn bắt nguồn ở Ấn Độ. Bức tranh vẽ trên vách của hang thứ 9 trong những hang đá ở A Chiên Đa là di Phẩm của tượng Tam Tôn được giữ gìn. Tượng A Di Đà Tam Tôn sớm nhất tại Trung Quốc là tượng Tam Tôn được khắc vào niên hiệu Nguyên Tượng năm đầu (538) đời Đông Ngụy. Ở Nhật Bản thì bức tranh vẽ trên vách trong Kim Đường chùa Pháp Long và Quất Phu Nhân Niệm Trì Phật là nổi tiếng hơn cả. Hình tướng phổ thông này đều làm theo phép quán thứ tám trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh nói, quán tưởng hai bên Phật A Di Đà có hoa sen lớn, Bồ Tát Quán Thế Âm ngồi trên tòa sen bên trái; Bồ Tát Đại Thế Chí ngồi trên tòa sen bên phải. Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn quyển 5 cũng nói như thế. Bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm tượng trưng cho “Bi” (tình thương), biểu tỏ nghĩa dưới hóa độ chúng sinh, cho nên đặt ở bên trái. Còn Bồ Tát Đại Thế Chí thì tượng trưng cho “Trí” (trí tuệ), biểu tỏ nghĩa trên cầu Bồ Đề, vì thế đặt ở bên phải. Ngoài ra, Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương thì nói, bên trái Phật A Di Đà là Quán Tự Tại, bên phải là Kim Cương Thủ. 	
 	
A Di Đà Tịnh Độ Biến	
● Tranh vẽ biểu hiện cảnh Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Cũng gọi Tây Phương Tịnh Độ Biến, Tây Phương Biến Tướng, Tịnh Độ Mạn Đà La, Cực Lạc Biến Mạn Đồ La. Ở Trung Quốc, người đầu tiên vẽ tranh này là ngài Thiện Đạo đời Đường. Quán Niệm Pháp Môn của ngài Thiện Đạo nói, nếu có người y theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ v.v..., vẽ cảnh Tịnh Độ trang nghiêm, rồi ngày đêm quán tưởng đất báu, niệm niệm không rời, thì có thể trừ diệt tội sống chết trong tám mươi ức kiếp. Kim Ngân Nê Họa Tịnh Độ Biến Tướng Tán của Lí Bạch nói, Tần Phu Nhân ở quận Phùng Dực, dùng kim nhũ vẽ Tịnh Độ Biến Tướng phương tây để cầu siêu cho chồng là Vi Công, quan Thứ Sử Hồ Châu. Cứ theo Lịch Đại Danh Họa Kí của Trương Ngạn Viễn đời Đường chép, thì trên vách phía tây của Đại Phật Điện trong chùa An Quốc, có Tây Phương biến do Ngô Đạo Tử vẽ; trong Tiểu Phật Điện chùa Vân Hoa, có Tịnh Độ biến do Triệu Vũ Thụy vẽ. Đến đời Tống, Liên Xã Niệm Phật và tranh vẽ Tịnh Độ Biến khá thịnh hành. Pháp Nhiên Thượng Nhân Truyện Kí quyển 2 của Nhật Bản chép, vào đời Tống, Tuấn Thừa Phòng Trùng Nguyên Đến Trung Quốc, thỉnh được Quán Kinh Mạn Đồ La về Nhật Bản. Lại gần đây, mấy loại tranh A Di Đà Tịnh Độ biến đã được tìm thấy ở Đôn Hoàng. Ở Nhật Bản, từ thời Bạch Phụng (673-685) về sau, dần dần mới có họa Phẩm Tịnh Độ biến, như bức tranh vẽ trên vách hiện còn ở chùa Pháp Long, nhưng kiểu tranh đơn giản, chỉ có hình Di Đà Tam Tôn, các trời và cảnh người vãng sinh trong ao báu. Còn bức tranh Tịnh Độ Biến ở viện A Di Đà, cứ theo A Di Đà Viện Bảo Vật Trướng chép, thì trong Bảo Điện đặt hai bậc trên dưới, thờ Di Đà Tam Tôn, mười vị Bồ Tát Âm Thanh, hai vị La Hán. Lại trong những bức tranh Tịnh Độ Biến hiện còn, thì Đương Ma Mạn Đồ La là bức tranh rõ ràng tỉ mỉ và hoàn bị hơn cả. [ X. Vãng Sinh Tây Phương Tịnh Độ Thụy Ứng San Truyện; Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Qui; Quán Kinh Cửu Phẩm Đồ Hậu Tự (Nguyên Chiếu); Bạch Thị Văn Tập Q.70, Q.71; Dậu Dương Tạp Trở Tục tập Q.5, Thường Lạc Phường Triệu Cảnh Công Tự Điều; Diên Lịch Tự Tọa Chủ Viên Trân Truyện; Lạc Bang Văn Loại Q.2, Q.3; Thập Di Vãng Sinh Truyện Q.hạ]. 	
 	
A Du Ca Thụ	
● A Du Ca, Phạm: Azoka. Cũng gọi A Thúc Ca Thụ, A Thư Già Thụ. Dịch ý là Cây Không Lo. Tên khoa học: Jonesia asoka Roxb. Loài thực vật thuộc họ đậu, sinh sản ở núi Tuyết, Tích Lan, bán đảo Mã Lai v.v... Thân cây thẳng tắp, lá giống lá cây hòe, lá mọc từng đôi tựa như cánh chim, dài khoảng chín đến mười hai phân tây, hoa nở độ sáu đến mười phân, màu đỏ tươi, dễ coi, quả hình bầu dục, dài độ hơn hai mươi phân. Trong văn học Ấn Độ, cây này thường được coi là điềm lành. Theo truyền thuyết, Thái Tử Tất Đạt Đa đã sinh ra dưới gốc cây A Du Ca trong vườn Lâm Tì Ni, vì mẹ con đều bình an, nên cây này được gọi là cây không lo. Thông thường người ta hay lầm, cho cây Tất Lợi Xoa (Phạm: vfkwa, cây Bồ Đề) là cây A Du Ca. [X. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.32; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.hạ]. 	
 	
A Du Đà Quốc	
● Phạm: Ayodhyà, Pàli: Ayojjhà. Một nước xưa ở trung Ấn Độ, là một trong những nơi trung tâm văn minh của Ấn Độ cổ đại. Cũng gọi A Tì Đà Quốc, A Tì Xà Quốc, A Du Xà Quốc, A Dụ Đà Quốc, A Nghinh Xà Quốc. Dịch ý là nước khó thắng, nước không ganh đua, nước không hơn được, nước không thể đánh. Đại Đường Tây Vực Kí quyển 5 chép, nước này chu vi hơn năm nghìn dặm, thủ đô rộng hơn hai mươi dặm, thóc lúa dồi dào, hoa quả xanh tốt, hơn trăm ngôi chùa với ba nghìn vị tăng, học tập cả Đại Thừa, Tiểu Thừa, có mười ngôi đền thờ trời, các đạo khác rất ít. Nước này từng là nơi nhiều vị Đại Đức Phật Giáo cư trú, như ngài Thất Lợi La Đa đã làm Luận Tì Bà Sa của phái Kinh Bộ ở một ngôi chùa cách thủ đô nước này vài dặm về mạn tây bắc. Ngài Vô Trước ở trong rừng Đại Am Một La cách thủ đô nước này năm, sáu dặm về phia tây nam, nghe Luận Du Già Sư Địa, Đại Trang Nghiêm Kinh Luận, Luận Trung Biên Phân Biệt v.v... của Bồ Tát Di Lặc. Ngài Thế Thân cũng ở nước này, nghe theo ngài Vô Trước mà trở về với Đại Thừa, rồi soạn hơn một trăm bộ luận Đại Thừa. 	
Về tiếng gốc, trong giới học giả cận đại, cũng có người chủ trương nước A Du Đà là Ayuda. Về thủ đô nước này, nhà khảo cổ học người Anh là A. Cunningham suy đoán là ở Kakùpun, cách Cawnpore hiện nay hơn ba mươi cây số về mạn tây bắc. Còn nhà học giả Ấn Độ Học người Anh là ông V. A. Smith thì cho là ở Aphui, cách Fatehpur hiện nay độ năm mươi cây số về phía đông nam. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.10; Kinh Thủy Mạt Sở Phiêu; Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế Q.1; Kinh Đại Bảo Tích Q.118; Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.5; S. N. Majumdar: Cunningham’s Ancient Geography of India; T. Watters: On Yuan Chwang; T.W. Rhys Davids: Buddhist India]. 	

A Dục Vương	
● Phạm: Azoka, Pàli: Asoka. Cũng gọi A Du Ca, A Du Già, A Thứ Già, A Thú Khả, A Thúc. Dịch ý: Vô Ưu Vương (vua không lo). Còn có tên Thiên Ái Hỉ Kiến Vương (Phạm: Devànaôpriya priyadrasì, trời thương yêu thấy thì mừng). Là vua đời thứ ba của triều đại Khổng Tước nước Ma Yết Đà trung Ấn Độ. Vua ra đời khoảng thế kỉ thứ III trước Tây lịch, thống nhất Ấn Độ, là nhà bảo hộ Phật Giáo mạnh mẽ nhất. Ông nội vua là đại vương Chiên Đà La Cấp Đa (Phạm: Candragupta), người sáng lập triều đại Khổng Tước; thân phụ là vua Tân Đầu Sa La (Phạm: Bindusàra), thân mẫu là A Dục Vi Đạt Na (Phạm: Azokàvadàna) con gái của một nhà Bà La Môn ở thành Thiệm Ba. Lúc còn nhỏ, A Dục rất cuồng bạo, không được vua cha yêu mến. Gặp khi nước Đức Xoa Thi La (Phạm: Takwazìla) làm phản, vua cha sai ông đi dẹp loạn, cốt ý cho chết ngoài chiến trận. Nhưng không ngờ A Dục lại đánh tan quân phản loạn và quyền uy lừng lẫy. Sau khi vua cha mất, ông giết hết anh em rồi lên làm vua. Có chỗ nói, A Dục giết chết chín mươi chín người anh em; sau khi lên ngôi vẫn rất bạo ác, tàn sát đại thần, phụ nữ, làm thêm nhà ngục, giết hại trăm họ vô tội, bởi thế gọi là Chiên Đà A Dục Vương (Phạm: Caịđàzoka - vua A Dục bạo ác). Ấn Độ Phật Giáo Sử của Đa La Na Tha gọi ông là Ái Dục A Dục (Phạm: Kàmàzokavua A Dục Tham muốn). Nhưng trong các chương 4, 5, 6 của Pháp Sắc khắc trên vách núi lớn, chương 7 trong Pháp Sắc khắc trên cột đá và Pháp Sắc của Hoàng hậu v.v... đều chép rằng, trong thời gian vua A Dục cai trị, vẫn còn có anh em chị em. Bởi thế, truyền thuyết cho vua A Dục đã giết hết anh em có thể đã do đời sau nói phóng đại. Vua lấy thành Hoa Thị làm thủ đô, phạm vi cai trị bao quát toàn bộ bắc Ấn Độ, một nửa Đại Hạ, phía nam đến Án Đạt La, phía đông đến bờ biển, ngang dọc vài nghìn dặm. Vua lại thi hành chính sách hợp lòng dân, yêu chuộng chân lí, giàu tinh thần bác ái, thực là từ khi Ấn Độ có lịch sử, vua A Dục là nhà thống trị có thành tích lớn lao mà trước ông chưa ai có được. 	
Về năm tháng và nhân duyên vua qui y Phật, có nhiều thuyết khác nhau. Truyện A Dục Vương quyển 1 nói, nhân thấy đạo hạnh của Tỉ Khưu Hải (Phạm: Samudra) mà vua qui y Phật. Chương 6 trong Đảo Sử và Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 1 thì nói, do sự cảm hóa của Ngài Ni Cù Đà (Pàli: Nigrodha) mà vua qui y Phật. Chương 6 trong Ấn Độ Phật Giáo Sử của Da la Na Tha Bảo, do sự tích kì lạ của vị đệ tử của A La Hán Da Xá (Phạm: Yaza) mà vua qui y Phật. Theo Pháp Sắc khắc trên vách núi nhỏ ghi, sau khi qui y Phật, hơn hai năm rưỡi, tuy đã là Ưu Bà Tắc, nhưng vua chưa dốc lòng tin Phật, sau hơn một năm, vua mới gần gũi chư tăng và nhiệt tâm tu đạo. Khảo sát chung những đoạn ghi chép trên đây với câu “Quán Đính lên ngôi hơn mười năm thì đến với tam Bồ Đề” trong chương 8 của Pháp Sắc khắc trên vách núi lớn, thì biết vua đã trở thành Ưu Bà Tắc vào khoảng năm thứ bảy kể từ sau khi lên ngôi. Nhưng chương 6 trong Đảo Sử thì chép, sau khi lên ngôi được ba năm thì vua qui y Phật. 	
Lại theo chương 13 trong Pháp Sắc khắc trên vách núi lớn chép, sau khi lên ngôi được tám năm, thì vua chinh phục Yết Lăng Già (Phạm: Kalinga), thấy cảnh giết chóc thảm thương, vua rất xúc động, do vậy mà niềm tin Phật Giáo lại càng kiên cố. Từ đó, vua quyết không dùng sức mạnh quân sự để mưu tìm con đường thống nhất nữa, và, với niềm tin “sự thắng lợi nhờ chính pháp mà đạt được là sự thắng lợi trên hết” (chương 13 trong Pháp Sắc khắc trên vách núi lớn), vua dốc sức vào việc truyền bá Phật Pháp. Do đó, phần nửa đời sau của vua được gọi là Đạt Ma A Dục Vương (Phạm: Dharmàzoka - vua A Dục chính pháp). Theo truyền thuyết, vua cho xây dựng tám vạn bốn nghìn ngôi chùa và tám vạn bốn nghìn tháp Phật khắp trong nước. Việc này đều được ghi chép trong chương 6 của Đảo Sử, trong Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 1, trong Kinh Tạp A Hàm quyển 23, trong Truyện A Dục Vương quyển 1, v.v... Nhưng trong các Pháp Sắc của vua thì không thấy ghi việc này. 	
Lại Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 2 cho biết, vua lên ngôi được mười bảy năm thì mở đại hội kết tập Kinh điển lần thứ ba ở thành Hoa Thị, thỉnh ngài Mục Kiền Liên Tử Đế Tu (Pàli: Moggaliputta-tissa) làm Thượng tọa, có một nghìn vị Trưởng lão tham dự, qua chín tháng mới hoàn thành. Kế đó, vua phái các vị có tên sau đây đi các nơi để truyền đạo: 	
- Mạt Xiển Đề (Pàli: Majjhantika) đến nước Kế Tân (Pàli: Kasmìra) và nước Kiện Đà La (Pàli: Gandhàra). 	
- Ma Ha Đề Bà (Pàli: Mahàdeva) đến nước Ma Hê Sa Mạn Đà La (Pàli: Mahisakamaịđala). 	
- Lặc Khí Đa (Pàli: Rakkhita) đến nước Bà Na Bà Tư (Pàli: Vanavàsi). 	
- Đàm Vô Đức (Pàli: Yonaka-dham marakkhita) đến nước A Ba Lan Đa Ca (Pàli: Aparantaka). 	
- Ma Ha Đàm Vô Đức (Pàli: Mahàdham marakkhita) đến nước Ma Ha Lặc Đà (Pàli: Mahàraỉỉha). 	
 - Ma Ha Lặc Khí Đa (Pàli: Mahàrakkhita) đến nước Du Na Thế Giới (Pàli: Yonaka-loka). 	
 - Mạt Thị Ma (Pàli: Majjhima) đến nước Tuyết Sơn Biên (Pàli: Himavantapadesa).	
 - Tu Na Ca (Pàli: Sonaka) và Uất Đa La (Pàli: Uttara) đến nước Kim Địa (Pàli: Suvaịịabhùmi). 	
 - Ma Hi Đà (Pàli: Mahinda), Uất Đế Dạ (Pàli: Uttiya), Tham Bà Lâu (Pàli: Sambala) và Bạt Đà (Pàli: Bhaddasàla) đến nước Sư Tử (Pàli: Tambapaịịidìpa).Lại chương 7 trong Đảo Sử có chép, Ca Tha Bạt Thâu (Pàli: Kathàvatthu) trong tạng luận Pàli đã được kết tập vào thời bấy giờ. Nhưng trong các Pháp Sắc của vua không thấy ghi chép việc này. Tuy nhiên, các chương 3, 5 và 13 trong Pháp Sắc khắc trên vách núi lớn có ghi: mỗi năm năm, vua mở hội nghị các quan lại thuộc ngành Tư Pháp và thuế vụ để răn dạy về pháp, thụ lập pháp và đặt thêm các Đại Pháp quan (Pàli: dhamma-mahàmàta). Khu vực truyền bá chính pháp xa đến Tự Lợi Á (Syria), Ai Cập, Mã Kì Đốn (Macedonia), Tắc Lợi Ni (Cyrene) v.v... Còn về truyền thuyết kết tập lần thứ ba, thì Truyện A Dục Vương do phương Bắc truyền hoàn toàn không đề cập gì đến. Luận Đại Trí Độ quyển 2 tuy có nói (Đại 25, 70 thượng): “Vua A Du Ca mở đại hội Ban Xà Vu Sắt, các vị đại Luận Sư nghị luận khác nhau, vì thế có tên là Biệt Bộ”. Tuy vậy, đây cũng không thể cho là ý kết tập. Do đó, có thể nói, truyền thuyết về cuộc kết tập Kinh điển lần thứ ba này, sự thật thế nào chưa được rõ. Về những Kinh điển được lưu truyền đương thời vua A Dục, thì trong Pháp Sắc khắc trên vách núi nhỏ ở Gia Nhĩ Các Đạt Bái La Đặc (Calcutta-Bairàt) có ghi bảy thứ: 	
1.Tì Nại Da Tối Thắng Pháp Thuyết (Phạm: Vinaya-samukase). 	
2.Thánh Chủng Kinh (Phạm: Aliya-vasàịì). 	
3.Đương Lai Bố Uý Kinh (Phạm: Anàgata-bhyàni). 	
4.Mâu Ni Kệ (Phạm: Muni-gàthà). 	
5.Tịch Mặc Hành Kinh (Phạm: Moneya-sùte). 	
6.Ưu Ba Đế Sa Môn Kinh (Phạm: Upatisa-pasine). 	
7.Thuyết La Hầu La Kinh (Phạm: Làghulovada). 	
Mấy thứ Kinh trên đây, tương đương với: 	
- Đại Phẩm trong tạng Luật, 	
- Tăng Chi Bộ Kinh, 	
- Kinh Tập, một bộ phận trong Trung Bộ Kinh thuộc Đại Tạng Pàli. 	
Lại Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 2 thì nêu ra các Kinh mà những vị sư truyền đạo do vua A Dục phái đi đã giảng nói tại các nơi gồm có tám thứ sau đây: 	
1.Kinh Độc Thí Dụ (Pàli: Asivisopama-suttanta) 	
2.Kinh Thiên Sứ (Pàli: Devadùtasutta) 	
3.Kinh Vô Thủy (Pàli: Anamataggapariyàya-kathà) 	
4.Kinh Hỏa Tụ Thí (Pàli: Aggikkhandhopama-suttantakathà) 	
5.Kinh Ma Ha Na La Đà Ca Diếp Bản Sinh (Pàli: Mahànàradakassapa-jàtaka) 6.Kinh Ca La La Ma (Pàli: Kàlakàràmasuttanta) 	
7.Kinh Sơ Chuyển Pháp Luân (Pàli: Dhammacakkapavattana-suttanta) 	
8.Kinh Phạm Võng (Pàli: Brahmajàlasuttanta) 	
Chương 8 trong Đảo Sử cũng nêu các Kinh mà các nhà truyền đạo đã thuyết giảng, gồm có năm bộ: 	
1.Anamataggiya 	
2.Aggikkhandhopama-suttakathà 	
3.Nàradakassapa-jàtakakathà 	
4.Kàlakaràma-suttantakathà 	
5.Dhammacakkappavattana. 	
Tất cả các Kinh nêu trên, có thể nói, đều là những Kinh điển được lưu truyền ờ đương thời vua A Dục. Còn theo các chương 1 đến 4 và 11 trong Pháp Sắc khắc trên vách núi lớn, các chương 5, 7 trong Pháp Sắc khắc trên cột đá ghi chép, thì sau khi lên ngôi, vua đã ban hành hai mươi sáu lần đặc xá. Ngoài ra, vua còn cấm sát sinh, làm việc bố thí, trồng cây hai bên đường, đào giếng v.v... 	
Lại trên cột đá hiện còn ở trong vườn Lâm Tì Ni - nơi Đức Phật Đản Sinh - có khắc câu: “Sau khi quán đính lên ngôi được hai mươi năm thì đến nơi này”. Pháp Sắc khắc trên cột đá ở Ni Cát Lợi Ngõa (Pàli: Nigliva), có chép việc vua tham bái tháp Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (Pàli: Konàgamana) và sửa chữa tháp này. Cuối đời, vua A Dục có vẻ rất buồn thảm. Theo Truyện A Dục Vương quyển 3 chép, thì Vương Hậu Đế Sa La Xoa (Phạm: Tassàrakkhà) muốn tư thông với Vương Tử Câu Na La (Phạm: Kunàla), nhưng bị cự tuyệt, do đó, bà ta sai người móc mắt Vương tử. Vua nổi giận đốt sống Đế Sa La Xoa, rồi đem tất cả của báu cúng dường hết, đến nỗi không còn một vật gì để cúng. Cuối cùng, vua lấy một nửa quả am Ma La (Phạm: àmalaka) cúng dường chùa Kê Tước (Phạm: Kurkuỉa). 	
Về niên đại vua ra đời, xưa nay có nhiều thuyết khác nhau. Chương 13 trong Pháp Sắc khắc trên vách núi lớn nói: các vua của năm Vương quốc thuộc Hy Lạp ở ngôi cùng số năm là 261 trước Tây lịch, hoặc khoảng 14 hay 15 năm, từ năm 272 đến năm 258 trước Tây lịch. Như vậy, ta có thể suy đoán là vua lên ngôi vào khoảng năm 270 trước Tây lịch. 	
Về số năm từ khi Đức Phật nhập diệt đến khi vua A Dục ra đời, thì Kinh Tạp A Hàm Bắc truyền quyển 23, Kinh Hiền Ngu quyển 3 Phẩm A Du Ca Thí Thổ, Kinh Tăng Già La Sát Sở Tập quyển hạ, Kinh Tạp Thí Dụ quyển thượng, Đại Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 10 và Luận Đại Trí Độ quyển 2 v.v... ghi là vua ra đời sau Đức Phật nhập diệt một trăm năm; Luận Dị Bộ Tông Luân thì chép sau Phật nhập diệt hơn một trăm năm; Luận Thập Bát Bộ và Luận Bộ Chấp Dị, thì bảo một trăm mười sáu năm. Lại chương 6 trong Đảo Sử và Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 2 chép, sau Đức Phật nhập diệt hai trăm mười tám năm thì vua lên ngôi, còn Đức Phật nhập diệt khoảng một trăm năm thì có vua Ca La A Dục (Phạm: Kàlàzoka) đang ở ngôi. Vu Điền Huyền Kí (Li-yulluịbstan-pa) Văn Tây Tạng chép, sau Đức Phật nhập diệt hai trăm ba mươi tư năm có vua Đạt Ma A Dục. Còn chương 5 trong Đảo Sử thì cho biết, thời gian vua A Dục cai trị là ba mươi bảy năm. [X. Đại Trang Nghiêm Kinh Luận Q.3, Q.4, Q.10; Soạn Tập Bách Duyên Kinh Q.10; A Dục Vương Truyện; A Dục Vương Kinh; A Dục Vương Tức Hoại Mục Nhân Duyên Kinh; Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q.3; Đại Đường Tây Vực Kí Q.8, A Dục Vương Sự Tích; Ấn Độ Tông Giáo Sử Khảo; Ấn Độ Triết Học Nghiên Cứu Q.2, Q.4]. 	
 	
A Dục Vương Khắc Văn	
● Cũng gọi A Dục Vương Pháp Sắc. Chỉ các bài văn răn dạy, mang nội dung Phật Pháp, do vua A Dục thuộc triều đại Khổng Tước ở Ấn Độ đời xưa, ra lệnh khắc ở các vách núi và trên các cột đá. Những bài văn này được khắc vào khoảng năm 250 trước Tây lịch. Văn tự dùng để khắc là một thứ tiếng địa phương (thổ âm) gần với tiếng Phạm và tiếng Pàli. Hiện nay người ta đã phát hiện được năm loại: bảy chỗ vách núi lớn, bảy chỗ vách núi nhỏ, mười cột đá, bài minh khắc trong hang đá và trên bản đá. Chỉ trong các Pháp Sắc khắc trên vách núi nhỏ là có tên vua A Dục, ngoài ra, các loại khác đều dùng tên Vua Thiên Ái Hỉ Kiến (Phạm: Devànaôpiya piyadrazi, Pàli: Devànaôpiya piyadassin). Loại văn khắc Pháp Sắc này có phạm vi rất rộng, hầu như rải rác khắp Ấn Độ. Cao Tăng Pháp Hiển Truyện và Đại Đường Tây Vực Kí đã nhiều lần đề cập đến những cột đá này, về sau bị mai một, nên người đời không còn ai biết đến nữa. Mãi đến năm 1356, vua Hồi Giáo là Fìroz Shàl mới phát hiện hai cột đá: một ở nơi cách Dehli hơn một trăm sáu mươi cây số và một ở chỗ khác cách Dehli hơn sáu mươi cây số, tất cả được dời về Dehli. Đến cách nay một trăm năm về trước, hai cột đá này được Thượng úy Hoare thuộc công ty đông Ấn Độ của người Anh chú ý, rồi từ đó các cột khác được lục tục tìm thấy ở Ấn Độ, Népal, A Phú Hãn (Afghanistan) v.v... Sau nhờ Prinsep khổ công nghiên cứu, đến năm 1837 mới xác nhận được đó là văn khắc của vua A Dục. Việc nghiên cứu lịch sử Ấn Độ và lịch sử Phật Giáo từ đó tỏa ra nhiều màu sắc mới lạ. Những văn khắc của vua A Dục hoàn toàn ăn khớp với Đại Sử, Đảo Sử lưu truyền ở Tích Lan, nhờ đó có thể biết được lĩnh vực chính trị và công việc truyền giáo của vua A Dục. Đồng thời, nó phản ánh quan điểm đối với chính trị, đạo đức, Phật Giáo và chế độ quản lí hành chính của vua A Dục. Những bài minh khắc trên vách núi lớn đều khắc trên tảng đá to hoặc trên gò đá, trong đó có chỗ khuyết lược, đều có mười bốn chương cáo văn, nhưng cũng có chỗ khắc riêng hai chương để thay thế. Văn tự dùng để khắc là chữ thể xưa Khư Lô Sắt Để (Phạm: Kharowỉhì) hoặc tiếng Phạm cổ (Phạm: Brahmè). Khảo xét phần ghi chép, có thể biết những văn khắc này được khắc vào khoảng từ mười hai đến mười bốn năm sau khi vua A Dục lên ngôi. Nói một cách khái quát, đại ý của những văn khắc này là cấm chỉ sát sinh, xây dựng các bệnh viện, viện dưỡng lão, đào giếng, sửa lại và định chế độ hội nghị, phát thuốc và khuyến khích trồng cây thuốc. Cứ năm năm một lần, vua mở đại Hội Vô Già, quan dân đều tham dự, hoằng pháp lợi sinh, bảo đảm sự hưng thịnh của Phật Pháp và hạnh phúc yên vui của nhân dân; tôn trọng tự do tín ngưỡng, khéo léo hòa giải sự xích mích giữa các tín đồ của các tôn giáo khác nhau; cấm chỉ các nghi lễ giả dối trái đạo đức, phải đề cao những nghi thức hợp với chính pháp, vì phúc lạc ở đời sau, phải thoát ly tội nghiệp đời trước. Cáo văn này bày tỏ niềm hối hận sâu xa của vua A Dục về nỗi bi thảm do cuộc chinh phục nước Yết Lăng Ca Mang lại. Chính vì đó mà vua qui y Phật Giáo và hết lòng hoằng dương chính pháp, tin rằng chỉ có chinh phục bằng chính pháp là sự chinh phục hơn hết. Nhưng mục đích chủ yếu của vua là truyền bá Phật Giáo cho người Hy Lạp.Những cáo văn khắc trên vách núi nhỏ có một chương hoặc hai chương, có giống nhau, khác nhau, nhưng hoàn toàn khác với mười bốn chương nói ở trên. đại ý các Pháp Sắc của Vua A Dục khắc trên đá văn khắc là: đối với bên ngoài thì mở rộng khu vực truyền bá đại pháp, đối với bên trong thì phải nêu cao sự hiếu thuận chân thực. Ngoài ra, còn có một chương riêng dạy bảo chư tăng nước Ma Yết Đà phải giữ gìn và tiếp nối đại pháp cho lâu dài. Trong mười cột đá, thì trên sáu cột khắc sáu chương cáo văn giống nhau. Bốn cột còn lại, mỗi cột khắc một chương văn khác nhau, và trên đầu cột của bốn cột đá này có tấm đá tròn hình cái chuông, trên để tượng sư tử, chung quanh riềm chạm trổ hoa sen, ngỗng v.v... về chiều cao, cột nhỏ cao chừng tám mét, cột lớn cao tới hơn mười mét. 	
Khảo xét những văn khắc, có thể biết vua A Dục đã làm những văn khắc này vào khoảng hai mươi sáu năm đến hai mươi chín năm sau khi lên ngôi. Nội dung cấm chỉ giết hại, các quan phải lấy nhân từ làm chính để làm cho đạo thưởng phạt không lầm; khuyên dân chúng dùng chính nghĩa để xa lìa nghiệp ác; vua đối đãi với thần dân không phân biệt chủng tộc, giai cấp, tín ngưỡng, mà chỉ nhìn họ bằng đôi mắt thương yêu như một. Còn những chương văn khác thì khắc ghi nhân duyên Vương phi bố thí rừng cây v.v... hoặc ghi việc vua tham bái các Phật tích và dựng cột đá. Những văn khắc trong hang đá, đều ghi sự tích bố thí hang động. Ở gò Phạ Lạp Phạ Nhĩ (Baràbar), cách Bồ Đề Già Da (Phạm: Buddha-gaya) hơn hai mươi cây số về mạn bắc, có bốn hang đá, trong đó, ba hang có văn khắc ghi chép việc bố thí hang động. Bản đá mới tìm thấy gần đây vốn là đá vách của một nhà nông ở gần Orissa. 	
Trong các loại văn khắc trên đây, đặc biệt đáng chú ý là điều 13 trong văn khắc trên vách núi, nội dung nói về việc vua A Dục giao thiệp với nước ngoài. Nhân vật xuất hiện trong văn là ông vua Hy Lạp vào khoảng năm 260 đến 258 trước Tây lịch, nhờ đó có thể suy đoán mà biết niên đại vua A Dục ra đời và khu vực truyền bá Phật Giáo. [X. Ấn Độ Tông Giáo Sử Khảo; Phật Điển Kết Tập; A Dục Vương Sự Tích; É. Senart: Inscriptions de Piyadasi; E. Hultsch: Corpus Inscriptionum Indicarum; V. A. Smith: Asoka]. 	
 	
A Dục Vương Sơn	
● Núi nằm về phía đông huyện Ngân tỉnh Triết Giang Trung Quốc. Gọi tắt là núi Dục Vương, xưa gọi là núi Mậu. Vào năm Thái Khang thứ 2 (281, có thuyết cho là năm thứ 3, hoặc niên hiệu Thái Thủy năm đầu) thời Vũ Đế nhà Tây Tấn, ngài Tuệ Đạt (tên tục là Lưu Tát Ha), đến núi Mậu thuộc huyện Mậu, ngài thấy một ngôi tháp cổ, và cho đó là một trong số tám vạn bốn nghìn tháp do vua A Dục xây dựng, ngài liền cất tịnh xá để thờ tháp này, và đổi núi Mậu là núi A Dục Vương. Tịnh xá của ngài Tuệ Đạt, về sau được mở rộng thêm thành chùa A Dục Vương, là sơn môn thứ năm trong năm sơn môn của Thiền Tông Trung Quốc. Đến đời Tống, chùa A Dục Vương là đạo tràng của Tông Lâm Tế. Các Thiền Sư Tông Cảo, Đức Quang, Sư Phạm v.v... đã lần lượt đến truyền giáo ở đây, qua một thời hưng thịnh. [X.. Phật Tổ Thống Kỉ Q.36, Q.45, Q.47, Q.53; Pháp Uyển Châu Lâm Q.38; Dục Vương Tự Chí] (xt. A Dục Vương Tự). 	
 	
A Dục Vương Thạch Trụ	
● Cột đá hình tròn do vua A Dục thuộc Đầu cột trên cột đá của Vua A Dục triều vua Khổng Tước của Ấn Độ xây dựng ở lưu vực sông Hằng vào thế kỉ thứ III trước Tây lịch, để khắc Pháp Sắc (Phạm: dharma-dipi, Pàli: dhamma-lipi). Đến nay người ta đã phát hiện mười cột. Trong số này, có sáu cột cao từ mười đến mười ba mét không đều nhau. Các Pháp Sắc được khắc gồm có sáu chương chung một nội dung: tôn trọng Phật Pháp, khuyên làm việc lành, dứt bỏ điều ác, cấm chỉ giết hại, nhân từ bình đẳng, tạo phúc lợi cho mọi người... Ngoài ra, trên các cột đá đều có ghi chép sự tích vua A Dục. Bốn cột còn lại cao khoảng bảy mét rưỡi, nội dung Pháp Sắc trên bốn cột này không giống nhau, đại khái là cấm phá hòa hợp tăng, và ghi việc vua A Dục đi chiêm bái các Phật tích. Trên đầu cột đá có chạm hình các loài thú, chẳng hạn như tượng sư tử. Tuy đã lâu đời, nhưng đến nay, những hình tượng ấy vẫn còn có thể phân biệt được rõ ràng. Và niên đại của Ấn Độ xưa khắc trên các cột đá rất được giới học thuật coi trọng. (xt. A Dục Vương Khắc Văn). 	
 	
A Dục Vương Tháp	
● Các tháp do vua A Dục xây dựng. Sau khi qui y Phật, vua A Dục làm rất nhiều Phật Sự, đến đâu cũng xây dựng chùa tháp thờ Xá Lợi Phật và cúng dường chư tăng. Theo Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 1 chép, lúc bấy giờ có tám vạn bốn nghìn nước dưới quyền thống trị của vua A Dục, nhà vua ra lệnh cho các nước ấy xây dựng tám vạn bốn nghìn chùa lớn và tám vạn bốn nghìn ngôi tháp báu. Truyện A Dục Vương quyển 1 và Kinh A Dục Vương quyển 1 chép, vua A Dục nhờ Tỉ Khưu Hải mà biết việc Phật nói trước, liền đến thành Vương Xá, lấy bốn thăng Xá Lợi do vua A Xà Thế chôn, và lấy hết Xá Lợi chôn ở sáu chỗ khác, rồi làm tám vạn bốn nghìn cái hộp báu, mỗi hộp đựng một viên Xá Lợi, lại làm tám vạn bốn nghìn cái lọ báu, tám vạn bốn nghìn cái nắp báu, tám vạn bốn nghìn xếp lụa, xây tám vạn bốn nghìn ngôi tháp báu. Truyện Cao Tăng Pháp Hiển và Đại Đường Tây Vực Kí... cũng đều có nói việc vua A Dục xây tám vạn bốn nghìn ngôi tháp. Kinh Tạp Thí Dụ quyển thượng thì chép, để cầu hết bệnh, vua A Dục đã xây một nghìn hai trăm ngôi chùa và mỗi ngày cúng dường hai mươi nghìn vị tăng, khiến cho ngoại đạo ghen ghét, toan phá hoại Phật Pháp. Các Kinh điển nêu trên tuy nói một nghìn hai trăm hoặc tám vạn bốn nghìn chùa tháp, con số ấy chưa hẳn tin được; nhưng vì lòng nhiệt thành truyền giáo và bảo hộ chính pháp, mà vua A Dục đã xây dựng rất nhiều chùa tháp, thì đó là việc có thật. Rất tiếc, vì đã lâu đời, nên những chùa tháp ấy hầu hết đã bị mai một. Ngôi tháp cổ ở Sanchi bên Ấn Độ có lẽ là một trong những chùa tháp do vua A Dục dựng, nhưng điều này cũng chưa thể xác dịnh được. Khi các ngài Pháp Hiển, Huyền Trang đến Ấn Độ, đã thấy rất nhiều tháp do vua A Dục xây. Điều này được ghi trong Đại Đường Tây Vực Kí và Cao Tăng Pháp Hiển Truyện. Lại xưa nay cũng có truyền thuyết rằng, tháp của vua A Dục còn được lưu giữ ở Trung Quốc và Nhật Bản. Quảng Hoằng Minh Tập quyển 13 nêu ra mười bảy ngôi tháp ở huyện Mậu, và cho đó là số tháp trong tám vạn bốn nghìn ngôi tháp của vua A Dục làm. Còn Pháp Uyển Châu Lâm quyển 38 nói, ở huyện Mậu có hai mươi mốt ngôi tháp, và cho tất cả đều do vua A Dục xây. Ngoài ra, Đường Đại Hòa Thượng Đông Chinh Truyện của ngài Nguyên Khai cũng ghi chép giống như thế. Nhưng, lãnh thổ của vua A Dục chưa bao giờ được mở rộng đến Trung Quốc, do đó, những ngôi tháp do nhà vua xây còn được giữ lại ở Trung Quốc là điều không thể có. Lại Nguyên Hanh Thích Thư quyển 11 của Nhật Bản nói, chùa Tháp Đá ở quận Sinh gần Giang Phố, là một trong tám vạn bốn nghìn tháp Xá Lợi do vua A Dục xây cất. Nhưng đây e là tháp do vua Ngô Việt Tiền Hoằng Thục làm rồi sau bị truyền lầm. Phật Tổ Thống Kỉ quyển 43 chép, khoảng niên hiệu Kiến Long năm đầu (960) đời Tống, vua Ngô Việt Tiền Hoằng Thục ngưỡng mộ việc vua A Dục xây tháp, bèn dùng vàng bạc và thép tốt làm tám vạn bốn nghìn tháp nhỏ, bên trong để Kinh Bảo Kiếp Ấn Tâm Chú, rồi đem thờ khắp trong nước; khoảng mười năm công việc mới được hoàn thành. Bấy giờ, có vị sư người Nhật là Nhật Diên đến Trung Quốc, đưa được vài cái trong số tháp ấy về Nhật Bản, nên đời sau có người tin lầm là tháp do vua A Dục làm. 	
 	
A Dục Vương Truyện	
● Sách truyện gồm 7 quyển, do ngài An Pháp Khâm đời Tây Tấn dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 50. Sách này ghi lại sự tích của vua A Dục và nhân duyên của các tôn giả Ma Ha Ca Diếp, Ưu Ba Cúc Đa v.v... Có tất cả mười một Phẩm: 1.Bản Thí Thổ Duyên. 	
2.A Dục Vương Bản Duyên Truyện. 	
3.A Thứ Già Vương Đệ Bản Duyên. 	
4.Câu Na La Bản Duyên. 	
5.Bán Am La Quả Nhân Duyên. 	
6.Ưu Ba Cúc Đa Nhân Duyên. 	
7.Ma Ha Ca Diếp Niết Bàn Nhân Duyên. 	
8.Ma Điền Đề Nhân Duyên. 	
9.Thương Na Hòa Tu Nhân Duyên. 	
10.Ưu Ba Cúc Đa Nhân Duyên. 	
11.A Dục Vương Hiện Báo Nhân Duyên. 	
Bản dịch khác của tập truyện này là: Kinh A Dục Vương 10 quyển (cũng được thu vào Đại Chính Tạng tập 50), do ngài Tăng Già Bà La dịch vào đời Lương, gồm có 8 Phẩm: 	
1.Sinh Nhân Duyên. 	
2.Kiến Ưu Ba Cấp Đa Nhân Duyên. 	
3.Cúng Dường Bồ Đề Thụ Nhân Duyên. 	
4.Cưu Na La Nhân Duyên. 	
5.Bán Am Ma Lặc Thí Tăng Nhân Duyên. 	
6.Phật Kí Ưu Ba Cấp Đa Nhân Duyên. 	
7.Phật Đệ Tử Ngũ Nhân Truyền Thụ Pháp Tạng Nhân Duyên. 	
8.Ưu Ba Cấp Đa Đệ Tử Nhân Duyên. Trong đây, bốn Phẩm 1, 2, 5, 10 trong Truyện A Dục Vương là cùng bản với chương 26 đến chương 29 trong bản tiếng Phạm Divyàvadàna (do E. B. Cowell, R. A. Neil v.v... xuất bản vào năm 1886 Tây lịch) và quyển 23, 25 trong Kinh Tạp A Hàm. Phẩm Cưu Ma Na Nhân Duyên tương đương với bản dịch Tây Tạng Ku-na-lai rtogs-pabrjodpa. Ngoài ra, học giả người Pháp E. Burnouf dịch bộ phận ghi chép truyện vua A Dục trong Divyàvadàna ra tiếng Pháp vào năm 1845 Tây lịch, và in chung trong tác phẩm Ấn Độ Phật Giáo Sử Tự Luận (Introduction à l’histoire du Bouddhisme indien) của ông. Còn L. Feer thì dịch A Dục Vương truyền thuyết bản Tây Tạng ra tiếng Pháp, đề là Légende du roi Azoka (A Dục Vương Truyền Thuyết), ấn hành ở Paris năm 1865.Lại ngoài Divyàvadàna nói ở trên, còn có bản tiếng Phạm nữa là Azokavadàna, được R. Mitra (người Anh) dịch đại ý trong tác phẩm Nepalese Buddhist Literature (văn học Phật Giáo Népal) của ông vào năm 1882.[X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2, Q.6; Phật Giáo Sử Địa Khảo Luận (Ấn Thuận, Diệu Vân Tập Hạ Biên 9 đệ tam)]. 	
 	
A Dục Vương Tự	
● I. A Dục Vương tự. Tên Phạm: Azokàràma. Tức chùa Kê Viên ở thành Ba Tra Li Tử nước Ma Yết Đà trung Ấn Độ. Vì chùa này do vua A Dục xây dựng, nên Phật Giáo Nam Truyền gọi là chùa vua A Dục. [ X. Đảo Sử chương 7]. 	
● II. A Dục Vương tự.Chùa ở trên núi A Dục Vương, phía đông huyện Ngân, thuộc tỉnh Triết Giang bên Trung Quốc. Pháp Uyển Châu Lâm quyển 38 chép, năm Thái Khang thứ 2 (281, có thuyết nói năm thứ 3, hoặc niên hiệu Thái Thủy năm đầu), đời Vũ Đế nhà Tây Tấn, có người xứ Li Thạch thuộc Tinh Châu, tên là Lưu Tát Ha, trong lúc mơ màng thấy một vị tăng người Ấn Độ bảo tội mình nặng, sẽ đọa vào địa ngục, phải đến Cối Kê lễ tháp A Dục Vương, để sám hối các tội. Sau khi tỉnh dậy ông liền xuất gia, đổi tên là Tuệ Đạt. Rồi đến Cối Kê ở huyện Mậu tìm tháp, nhưng tìm khắp nơi mà không thấy, nên rất phiền muộn buồn bã. Một đêm, bỗng nghe từ đưới đất có tiếng chuông vọng lên. Ba ngày sau thì có tháp báu và Xá Lợi xuất hiện. Tháp này không phải vàng ngọc đồng sắt, cũng không phải đất đá; mang màu đen tía, chạm trổ khác thường, bốn mặt khắc bốn cảnh: cảnh Vương Tử Tát Đỏa, cảnh cho mắt, cảnh bỏ não, cảnh cứu chim câu v.v... Trên tháp không có lộ bàn (vật hình tròn giống như cái mâm đặt trên nóc tháp), bên trong treo chuông. Tuệ Đạt liền cất tịnh xá ở chỗ ấy để cúng dường tháp và dốc lòng lễ bái sám hối. Đó là nguồn gốc của điện Xá Lợi trên núi A Dục Vương. Niên hiệu Nghĩa Hi năm đầu (405), vua An Đế nhà Đông Tấn ra sắc chỉ làm tháp, đình và Thiền đường, thỉnh chư tăng trụ trì gìn giữ. Niên hiệu Nguyên Gia thứ 2 (425) đời Lưu Tống, ngài Đạo Hựu vâng mệnh vua sửa sang chùa này và xây thêm ba tầng tháp. Năm Phổ Thông thứ 3 (522), vua Vũ nhà Lương xuống lệnh xây cất điện nhà, phòng xá, hành lang, ban biển hiệu A Dục Vương Tự. Về sau, chùa này đều được các vua Giản Văn Đế, Trần Tuyên Đế, Đường Trung Tông, Đường Tuyên Tông, Đường Ý Tông và Thế Tông nhà Hậu Chu kính ngưỡng. Chùa này vốn là viện của Luật Tông, nhưng từ khi vua Chân Tông nhà Tống ban hiệu Quảng Lợi Thiền Tự thì trở thành Thiền viện của mười phương. Thời vua Anh Tông, ngài Đại Giác Hoài Liễn trụ trì chùa này, phát huy tông phong. Sau, các Thiền Sư Tông Cảo, Giới Thầm, Đức Quang, Sư Phạm v.v... lần lượt đến đây truyền pháp, nên đạo tràng Lâm Tế hưng thịnh một thời. Năm Hồng Vũ 15 (1382) đời Minh, chùa Điện Thiên Vương Chùa A Dục Vương ở Triết Giang được sửa lại và đổi tên là Dục Vương Thiền Tự, là sơn môn thứ năm trong năm sơn môn của Thiền Tông Trung Quốc. Hiện nay, còn điện Xá Lợi, điện Thiên Vương, Đại Hùng Bảo Điện, v.v... Điện Xá Lợi có khắc bia gác Thần Khuê, bài minh suối Diệu Hỉ, và bia ruộng thường trụ chùa A Dục Vương khắc vào đời Đường... Ngoài ra, ở Qua Châu, Thanh Châu, huyện Bồ Phản tỉnh Hà Đông, Tinh Châu v.v... cũng có chùa A Dục Vương. [ X. Lương Cao Tăng Truyện Q.13; Pháp Uyển Châu Lâm Q.31; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Chức Phương Điển 979]. 	
 	
A Duy La Đề Thế Giới	
● A Duy La Đề, Phạm: Abhirati. Tên cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Súc. Cũng gọi A Tỉ La Đề Thế Giới. Dịch ý là thế giới Hoan Hỉ, thế giới Diệu Lạc, thế giới Diệu Hỉ. Thế giới ở phương đông. A Duy, có nghĩa không sánh được, thù thắng. La Đề, có nghĩa là mừng vui. Cứ theo Kinh A Súc Phật Quốc quyển thượng Phẩm Phát Ý Thụ Tuệ và Phẩm Thiện Khoái Chép, thì cách đây một nghìn cõi Phật về phía đông, có thế giới tên là A Tỉ La Đề, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Đại Mục Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chính Giác, đang nói pháp cho các Bồ Tát. Bấy giờ có Bồ Tát A Súc được Đức Đại Mục Như Lai thụ kí sau này sẽ thành Phật, thế giới tên là A Tỉ La Đề. Người ở thế giới này đều làm việc lành, mặt đất bằng phẳng, cây mọc um tùm, không cây nào cao, không cây nào thấp, không có gò đống, hang hốc, cũng không có sỏi đá, núi lở. Người ở cõi Phật này, đều không có vẻ hung ác, cũng không ai xấu xí. [X. Kinh Đại Bảo Tích quyển 19 Phẩm Phật Sái Công Đức Trang Nghiêm; Kinh Bi Hoa Q.4; Kinh Duy Ma Q.hạ Phẩm Kiến A Súc Phật]. (xt. A Súc Phật). 	
 	
A Đà Na Thức	
● Cũng gọi Đà Na Thức. A Đà Na, Phạm: Àdàna, các nhà dịch mới dịch ý là chấp, chấp trì, chấp ngã, và cho nó là tên khác của thức thứ tám. Các nhà dịch cũ thì dịch là vô giải, và cho đó là tên khác của thức thứ bảy. 	
1.Tên khác của thức thứ tám. Vì thức này là thức gốc giữ gìn cảm quan, thân thể, không để hư nát. Hơn nữa, thức này nắm giữ hạt giống của các pháp, không để mất mát. Lại vì nó nắm giữ chính nó, làm cho sự kết sinh nối nhau liên tục, bởi thế gọi là Chấp Trì Thức (thức nắm giữ). Các nhà dịch mới của Tông Pháp Tướng, như ngài Huyền Trang, Khuy Cơ v.v... cho thức A Đà Na là cái thế lực nắm giữ nghiệp thiện ác và thân thể hữu tình, không để hư hoại, vì thế cho nó là tên khác của thức A Lại Da thứ tám. 	
2.Là tên khác của thức Mạt Na thứ bảy. Vì thức A Đà Na nắm giữ hạt giống và thân thể hữu tình, còn thức Mạt Na thì thường tương ứng với bốn phiền não căn bản ngã là: si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, đồng thời, thường lấy Kiến Phần của thức A Lại Da thứ tám làm ta, của ta mà chấp chặt lấy. Ý nghĩa mà thức A Đà Na và thức Mạt Na biểu thị thực ra là giống nhau, cho nên các nhà dịch cũ thuộc các Tông Địa Luận, Nhiếp Luận, Thiên Thai v.v... mới cho thức A Đà Na là tên khác của thức Mạt Na thứ bảy nắm giữ thức A Lại Da làm tự ngã. Thức này còn được dịch là vô minh thức, nghiệp thức, chuyển thức, hiện thức, trí thức, tương tục thức, vọng thức, chấp thức, phiền não thức, nhiễm ô thức v.v... [X. Kinh Giải Thâm Mật Q.1 Phẩm Tâm Ý Thức Tướng; Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q.thượng; Luận Thành Duy Thức Q.3; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.3; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.5]. 	
 	
A Đạo	
● Vị tăng đời Đông Tấn. Năm sinh năm mất và quê quán đều không rõ. Có thuyết nói ngài là người Thiên Trúc, cũng có thuyết bảo là người Cao Cú Li. Phong nghi của ngài khác thường, đặc biệt thần biến rất lạ lùng, trong khi ngài giảng Kinh thường có mưa hoa. Năm Ninh Khang thứ 2 (374) đời Đông Tấn, ngài đến nước Cao Cú Li, năm sau, vua Tiểu Thú Lâm cất chùa Y Phất Lan mời ngài ở. Phật Giáo Triều Tiên được truyền bá rộng, bắt đầu từ đó. Những sự tích khác về ngài không được rõ. [X. Tam Quốc Di Sự Q.3; Hải Đông Cao Tăng Truyện Q.thượng]. 	
 	
A Đặc Man	
● Phạm:Àtman.Thuật ngữ triết học Ấn Độ và là thuật ngữ đặc biệt của triết học Upanisad và phái Vedànta, dùng để biểu thị “tự ngã”, “thần ngã”. Thuật ngữ này do động từ “van” (hô hấp) trong tiếng Phạm chuyển thành. Vì cho hô hấp là nguồn gốc của mạng sống, nên tiến bước nữa lấy tự ngã (àtman) làm trung tâm thống nhiếp cá nhân. Tự ngã này, người phàm ai cũng có đủ và cùng một tính chất với Phạm (Brahman) là nguyên lí của vũ trụ, do đó nảy sinh tư tưởng “Phạm Ngã Nhất Như”. Tư tưởng này có ảnh hưởng rất lớn đối với Bà La Môn Giáo cũng như với các nhà tư tưởng tự do. Đối với phái Tăng Khư Da, tự ngã này là một nguyên lí tinh thần thuần túy, gọi là puruwa, khác với tự nhiên và phái này dựa vào đó mà thành lập Nhị Nguyên Luận. Trong Phật Giáo, nhằm đối lại với tự ngã nên chủ trương Vô Ngã (Phạm: anàtman; Pàli: anattà). Luận vô ngã này được xây dựng trên nền tảng của đạo lí: các pháp duyên sinh vô thường. Hết thảy sự vật đều không có thực thể tồn tại một cách cố định, mà luôn luôn thay đổi. Có thể nói, tất cả những cái tồn tại đều thuộc về nhân duyên sinh nhân duyên diệt (quan hệ nương vào nhau, liên quan với nhau), vì thế nên gọi là vô ngã. Nhưng vì chúng sinh chấp ngã, ngã sở, mê mất chân lí, nên phải chịu sống chết vòng quanh. Bởi vậy, Đức Thế Tôn nêu cao đạo lí vô ngã, khiến chúng sinh hiểu rõ vô ngã, mới có thể giải tỏa mê lầm, phá tan chấp trước, trừ bỏ chướng ngại để được giải thoát. Bồ Tát chứng được vô ngã, có thể dung “tam luân thể không” mà thực hành sáu độ muôn hạnh một cách tự tại không ngại. 	
 	
A Đề Mục Đa Ca Hoa	
● A Đề Mục Đa Ca, Phạm: Atimuktaka. Cũng gọi A Đề Mục Đắc Ca Hoa. Dịch ý là Long Thỉ Hoa, Cự Đằng. Tên khoa học: Gaertncra racemosa. Thông thường được xếp vào loại cây leo. Hoa nở màu trắng hoặc màu đỏ, rất thơm, hạt có thể được ép lấy tinh chất để làm dầu thơm. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 8 bảo loại thực vật này còn được gọi là Cự Đằng Tử, tức là vừng (mè), dịch cũ dịch là thiện tư di hoa. [ X. Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.27]. 	
 	
A Đề Phật Đà	
● Phạm: Àdi-buddha, tên Tây Tạng: Chos-ki da-poi sas-rgyas. Dịch ý là Bản Sơ Giác Giả, Đệ Nhất Giác Giả (bậc giác ngộ đầu tiên, bậc giác ngộ bậc nhất). Bản Phật Bản Sơ do Mật Giáo Tây Tạng phụng thờ. Phái cũ của Mật Giáo Tây Tạng cho vị Phật này là Phổ Hiền (Phạm: Samantabhadra, Tạng: Kun-tu-bza-po=Pháp Thân chí thiện) do Đức Phật Tỳ Lô Giá Na hóa sinh, cũng tức là Pháp Thân Phổ Hiền (Phạm: Dharmakàya-samantabhadra) để tăng thêm lòng sùng kính. Phái mới thì cho vị Phật này là thân cùng một thể không hai của Bạt Chiết Ra Đà La (Phạm: Vajradhara, Kim Cương Trì) và Bạt Chiết Ra Tát Đóa (Phạm: Vajrasattva, Kim Cương Tát Đóa).Kim Cương Trì có các tên gọi khác là: Tối Thắng Phật, Tối Thượng Thắng Giả, Nhất Thiết Bí Mật Chủ, Chư Như Lai Đô Thống, Vô Thủy Vô Chung Giả v.v... Kim Cương Tát Đóa cũng có những tên khác là: Tối Thượng Trí, Thượng Thủ, Ngũ Thiền Na Phật Thống Lãnh v.v... A Đề Phật Đà là bậc có đủ ba đức Đại Giác, Vô Thượng, Đại Tự Tại; không đầu không cuối, không giới hạn, không biên tế, có thể biến khắp mười phương, hết thảy muôn vật đều do A Đề Phật Đà tạo ra, nương vào năng lực của Ngài mà hiển hiện. Ngài có đủ năm thể, năm trí, năm kiến. Ngài tạo ra hết thảy Phật, thống lãnh Ngũ Thiền Na Phật. Tịnh Độ của Ngài là trời Sắc Cứu Kính (og-min). [X. Phật Thuyết Tối Thượng Căn Bản Đại Lạc Kim Cương Bất Không Yam Muội Đại Giáo Vương Kinh Q.7; E. Schlagintweit: The Buddhism in Tibet; L. A. Waddell: The Buddhism of Tibet, or Lamaism]. 	
 	
A Đề Sa 	
● A Đề Sa (982-1054?). 	Phạm: Atiza, tên Tây Tạng: Phul-byu. Cũng gọi A Để Giáp, A Để Sa, A Thông Sa. Tổ khai sáng phái Ca Đương (Phạm: Bkagdam-pa) của Phật Giáo Tây Tạng, người nước Tát Hạ (Zahora) đông Ấn Độ, con thứ của vua Thiện Tường (Tạng: Dge-ai-dpa), vốn tên là Nguyệt Tạng. Hai mươi chín tuổi, ngài theo Luật sư Giới Hộ (Phạm: Zìlarakwita) xuất gia. Sau khi xuất gia, ngài học rộng các Kinh điển của Đại Chúng Bộ, Thượng Tọa Bộ, Chính Lượng Bộ, Nhất Thiết Hữu Bộ và Mật Giáo. Pháp danh ngài là Cát Tường Nhiên Đăng Trí (Phạm: Dìpakarazrìjĩàna, cũng gọi Nhiên Đăng Cát Tường Trí). Ngài từng tham học các đại sư Mạt Để Nhã Na Bồ Đề (Phạm: Matijĩàna bodhi), Trí Tường Hữu, Pháp Hộ (Phạm: Dhar-marakwita), A Phạ Đô Để Ba (Phạm: Avadhùtipa), Bảo Sinh Tịch Tĩnh (Phạm: Ratnakaràsantipa), Tiểu Cô Tát Lê, Nhật Tỉ Khô Cử (Tạng: Rigs-pai khu-byug). Sau, ngài đến chùa Siêu Giới (Phạm: Vikramazìla) ở nước Ma Yết Đà giảng dạy về Đại Tất Địa và các học thuyết Đại Thừa. Năm 1083 Tây lịch, nhận lời mời của vua Tây Tạng là A Lí Trí Quang và Bồ Đề Quang, ngài rời Ma Yết Đà đi Tây Tạng. Bấy giờ, tín đồ Phật Giáo Tây Tạng đều tu theo tà pháp, không trọng đức hạnh, ngài bèn soạn sách, lập thuyết nhằm khôi phục nền Phật Giáo Ấn Độ chân chính, chấn hưng giới luật, thống nhất Phật Giáo Tây Tạng, sáng lập phái Ca Đương, đi giáo hóa khắp xứ Tây Tạng, cứu vãn phong tục đồi trụy, đặt ra phép tắc mới, bộ mặt Phật Giáo Tây Tạng nhờ đó thay đổi hoàn toàn. Trong thời gian ấy ngài phiên dịch Kinh điển và soạn thuật, hình thành cuộc phục hưng Phật Giáo Tây Tạng trước kia chưa từng có. Về sau, ngài nhập tịch ở chùa Nhiếp Đường (Phạm: Sĩi-tha) phía tây nam Lạp Tát (Lhasa), thọ 73 tuổi. Những Kinh điển do ngài dịch gồm có: Luận Nhị Vạn Quang Minh, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, Luận Phân Biệt Nhiên, Thừa Bảo Tính Luận Thích. Ngài soạn thuật hơn ba mươi 32 bộ, như: Luận Bồ Đề Đạo Đăng, Kinh Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo, Hành Tập Đăng, Luận Nhập Nhị Đế, Trung Quán Giáo Thụ, Vô Cấu Bảo Thư Hàn...tất cả hơn 30 bộ. Trong số này, Luận Bồ Đề Đạo Đăng là trọng yếu hơn cả. Tác phẩm này đã được sư Pháp Tôn dịch ra Hán Văn và xuất bản vào năm 1978.	
Về phương diện tu hành, Ngài cực lực đề xướng gồm tu giữ giới, Thiền Định và quán pháp. Ngài còn lập giáo phán “Tam Sĩ Giáo” (Tạng: skyed-bus gum-gyi lamgyi rim-pa), chủ trương tu tập theo thứ tự phù hợp với ba căn thượng, trung, hạ. Ngoài ra, ngài đặc biệt tôn sùng tín ngưỡng hóa thân Văn Thù. Trong việc dạy học, truyền đạo, vì ngài đặc biệt coi trọng “nghiệp quả”, nên người đời còn tôn xưng ngài là “Nghiệp quả Luận Sư”. Ngài suốt đời giáo hóa, đệ tử học pháp rất đông, những người nổi tiếng hơn cả thì có: Khố Đốn (Tạng: Khu-ses-rab brtsonhgrub), Nặc Khố (Tạng: Rnog bloldansesrab), Lạc Mẫu Đông (Tạng: Hbrom-ston) v.v... Trong tư tưởng Phật Giáo, ngài một mực phản đối việc trước nay lấy Luận Trung Quán của Bồ Tát Long Thụ làm trào lưu chủ yếu của tư tưởng đương thời, mà cổ xúy tư tưởng Du Già của Bồ Tát Di Lặc. 	
Giáo Nghĩa của Phật Giáo Tây Tạng vốn rất đơn điệu, sau khi được tư tưởng mới này khích thích, thì ngoài phái Ca Đương đã sẵn có, còn chia ra phái Tát Ca (Tạng: Saskya-pa) và phái Ca Nhĩ Cư (Tạng: Bkabagyud-pa). 	
Trong các đệ tử, sư Lạc Mẫu Đông kế thừa thuyết của ngài, mở rộng giáo thuyết của phái Ca Đương, có ảnh hưởng rất lớn đối với các phái Phật Giáo Tây Tạng phát triển sau này. Ngài Tông Khách Ba khai sáng phái Ngạch Nhĩ Đức (Tạng: Dge-lugs-pa) lấy giáo nghĩa do ngài A Đề Sa Đề xướng làm trung tâm, vì thế nên phái Ngạch Nhĩ Đức còn được gọi là phái Ca Đương mới. [ X. Đa La Na Tha Ấn Độ Phật Giáo Sử; Lạt Ma Giáo Sử Lược (Trần Thiên Âu); Biên Cương Chính Giáo Chi Nghiên Cứu (Hoàng Phấn Sinh); Tây Tạng Phật Giáo Sử (Thánh Nghiêm); Tây Tạng Phật Giáo Đích Ca Đương Phái (Hiện Đại Phật Giáo Học Thuật Tùng San 75); Tây Tạng Phật Giáo (Trúc Tùng Đơn Truyện)]. 	
 	
A Để Li Tiên	
● A Để Li, Phạm: Atri. Cũng gọi A Điệt Lí, A Để Lệ. Dịch ý là người tham ăn. Tên một vị tiên ở Ấn Độ thời xa xưa, hoặc là một trong chín người con của Phạm Thiên, một trong bảy ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu. Những ghi chép về vị tiên này, thấy rải rác trong các kệ tụng của Hỏa Thiên, Đế Thích Thiên, A Thấp Bà Nị (Phạm: Azvinì) và Tì Thủ Đề Bà (Phạm: Vizvadeva) trong Kinh điển Phệ Đà. Bí Tạng Kí và Chư Thuyết Bất Đồng Kí quyển 10 nói, vị tiên này là quyến thuộc của Hỏa Thiên. Trong Hiện Đồ Mạn Đồ La không có tượng của vị tiên này, chỉ có Bí Tạng Kí thì nói vị tiên này tay trái cầm bình nước, tay phải úp vào mình. [X. Thai Tạng Giới Thất Tập Q.trung; A Sa Phọc Sao Q.125]. 	
 	
A Địa Cù Đa	
● Phạm: Atikùỉa. Dịch ý là Vô Cực Cao. Vị tăng dịch Kinh ở đời Đường. Người trung Ấn Độ, năm sinh năm mất không rõ. Năm Vĩnh Huy thứ 3 (652) đời vua Cao Tông nhà Đường, ngài vào kinh đô Trường An, được vua mời ở chùa Từ Ân. Đáp lời thỉnh cầu của sa môn Ngạn Tông, Lí Thế Tích, tăng tục gồm hai mươi tám người, ngài lập đàn Đà La Ni phổ tập hội ở viện Phù Đồ, chùa Tuệ Nhật. Sa Môn Huyền Khải v.v... thỉnh ngài dịch điển tích của pháp hội, thành là Toát Yếu Sao Dịch Tập 12 quyển, tức là Kinh Đà La Ni Tập hiện nay. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8; Tống Cao Tăng Truyện Q.2; Lục Học Tăng Truyện Q.2; Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Mục Lục]. 	
 	
A Điểm Bà Sí La Quốc	
● A Điểm Bà Sí La, Phạm: Àtyanabakhela, Auduôbaỉira. Một nước xưa ở tây Ấn Độ. Thủ đô là Cát Tệ Thấp Phạt La (Phạm: Khajisvara). Theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 11, nước này chu vi hơn năm nghìn dặm, kề sông Tín Độ, gần biển, phong tục chất phác, sùng kính Tam Bảo, có hơn tám mươi ngôi chùa, hơn năm nghìn vị tăng, phần nhiều học pháp của Chính Lượng Bộ Tiểu Thừa. Thủa xưa, đã nhiều lần Đức Phật đến nước này giáo hóa. [X. A. Cunningham: The Ancient Geography of India; S. Beal: Buddhist Records of the Western World, Vol.II]. 	
 	
A Điên Để Ca	
● Phạm:Àtyantika. Dịch ý là rốt ráo. Là một trong các loài hữu tình vô tính, nghĩa là rốt ráo không có tính thành Phật. Là tên gọi khác của Nhất Xiển Đề. Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu quyển thượng phần đầu (Đại 43, 610 hạ) nói: “A Điên Để Ca, hàm ý rốt ráo, nghĩa là rốt ráo không có tính Niết Bàn”. 
A Điển Để Ca có lẽ là tiếng dịch âm lầm của aitthaôtvika là chữ cùng loại với tiếng Phạm icchantika (Nhất Xiển Đề). [X. Đại Trang Nghiêm Luận Kinh Q.1; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23] (xt. Nhất Xiển Đề). 	
 	
A Đồ Bàn Đa	
● Phạm: Alaka, Alakamanda. Pàli: Àơakamandà.Bài tựa Kinh Di Lan Đà Vương Vấn (Pàli: Milindapaĩhà, Hán dịch: Na Tiên Tỉ Khưu Kinh) ca ngợi sự phồn vinh của thủ đô nước Hy Lạp là Sa Ca La như sau: “Thức ăn uống ngon lành, các loại thực phẩm phong phú, như ở Châu Bắc Câu Lô, lúa gạo đầy đủ, hệt như đô thành A Đồ Bàn Đa trên cõi trời”.A Đồ Bàn Đa là đô thành của thần Tài Bảo (Phạm: Kuvela, thần thoại Phật Giáo gọi là Tì Sa Môn, Phạm: 	
Vaizvaraịa, Pàli: Vessavaịa, dịch âm: Tì Sa Môn, Bệ Sa Môn, Bệ Thất La Bại Nang, dịch ý là Đa Văn - Nghe nhiều, Phổ văn Nghe khắp) trong thần thoại của Ấn Độ xưa. Kinh Đại Bát Niết Bàn (Pàli: Mahàparinibbànasuttanta) trong Trường Bộ Kinh 16 khen ngợi thành Câu Thi Na Ra (Pàli: Kusinàrà) như sau: “A Nan! Câu Thi Na Ra này là kinh đô của vua Đại Thiện Kiến, tên là Câu Xá Bà Đề (Pàli: Kusàvàtì (...). A Nan! Cũng như thành A Đồ Bàn Đa của các người trời, phồn vinh giàu có, nhân dân đông đúc, dân chúng đến họp, thức ăn dồi dào”. [ X. Kinh Đại Thiện Kiến Vương (Pàli: Mahàsudassanasuttanta); Kinh A Tra Nẵng Chi (Pàli: Àỉànàỉiya-suttanta); Kinh Khởi Thế Q.2]. 	
 	
A Giá Nhất Nghễ	
● Chỉ dáng mạo của Bất Động Minh Vương, mắt trái nhắm, mắt phải mở liếc nhìn. Tên Phạm của Bất Động Minh Vương là Acala, dịch âm A Giá La, gọi tắt là A Giá. Nhất Nghễ: một mắt liếc nhìn, có nghĩa là mắt trái của Minh Vương bị chột. Bất Động Minh Vương nhắm mắt trái là biểu thị sự mê mờ của thế giới sống chết; mắt phải liếc nhìn, biểu thị dứt trừ một hoặc (phiền não) trong căn bản vô minh, hay biểu thị soi rọi nhơ sạch không hai, tà chính như một, hay biểu thị hết thảy chúng sinh đều hòa vào một lí chữ A. Bí Tạng Bảo Thược quyển 1 (Đại 77, 363 thượng) nói: “A Giá Nhất Nghễ, gió nghiệp thọ không lay động”. [X. Kinh Đại Nhật Phẩm Cụ Duyên]. (xt. Bất Động Minh Vương). 	
 	
A Già Đà Dược	
● A Già Đà, Phạm: Agada. Cũng gọi A Yết Đà, A Kiệt Đà. Nguyên ý là mạnh khỏe, sống mãi không chết, không đau ốm, trừ bỏ hết, vô giá, sau được dùng để gọi tên thuốc, đặc biệt chỉ thuốc giải độc. Thuốc A Già Đà cũng gọi là thuốc không chết, thuốc tiên. Thuốc này rất hay, có giá trị vô lượng, uống vào có thể trừ khử hết mọi bệnh. Phương pháp bào chế thuốc này được ghi rõ trong Kinh Đà La Ni Tập quyển 8.[X. Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.18 Phẩm Liên Hoa Đính A Già Đà; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.25]. 	
 	
A Già Sắc	
● Cũng gọi A Ca Sắc. A Già, Phạm: agha. Bao hàm hai nghĩa trái nhau. 	
1.Nghĩa tích tập, rất chướng ngại. Chỉ sự tích tập những vật chất (sắc pháp) có hình tướng và thô tạp, một mặt chúng bị các thứ vật chất khác làm chướng ngại, mặt khác chúng cũng lại gây chướng ngại cho các thứ vật chất khác. Theo nghĩa này, thì sắc của “hư không giới” lấy sáng, tối làm thể tính, phải tiếp cận với sắc a già vốn có tính chướng ngại, thì mới có thể cấu thành ý nghĩa vật chất tồn tại được. Bởi vì, nếu đứng về mặt trạng thái tồn tại của vật chất mà nói, thì trong thế gian tuyệt không có một vật gì tồn tại một cách đơn độc cả, như một cái cây, một trái núi, cho đến nhỏ như một hạt bụi, nếu không tiếp cận hư không, mà chỉ gần sát các vật chất khác, thì cây, núi, bụi lại có thêm các vật chất khác gần sát, chứ không còn là trạng thái cây, núi, bụi như trước nữa. Duy chỉ tiếp cận hư không, mới có thể giữ lại và hiển hiện rõ cái trạng thái vật chất nguyên gốc. Cây, núi, bụi nói trên tức là sắc a già có đủ tính chướng ngại, còn sắc hư không giới thì gần sát với sắc a già, vì thế gọi là sắc gần với sắc a già (Phạm: agha-sàmantaka).
2.Nghĩa không ngại, nghĩa này trái lại với nghĩa trên, chỉ cho sắc hư không giới không có hình tướng và rất nhỏ nhiệm, không bị bất cứ thứ vật chất nào làm trở ngại, cũng không cấu thành chướng ngại đối với bất cứ thứ vật chất nào khác. Sắc hư không giới này thế tất phải gần gũi với các vật chất khác có tính chướng ngại, cho nên gọi là Lân A Già Sắc, nghĩa là sắc a già gần sát vật chất có tính chướng ngại. [ X. Luận Câu Xá Q.1; Câu Xá Thích Luận Q.1; Câu Xá Luận Quang Kí Q.1; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.1 hạ; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24]. 	
 	
A Hàm	
● Phạm, Pàli: Àgama. Cũng gọi A Cấp Ma, A Già Ma, A Hàm Mộ, A Hàm. Dịch ý là Pháp Qui, Pháp Bản, Pháp Tạng, Giáo Pháp, Giáo Phần, Chủng Chủng Thuyết, Vô Tỉ Pháp, Truyền Giáo, Tịnh Giáo, Thú Vô, Giáo, Truyền, Qui, Lai, Tạng. Gần đây, các học giả lại giải thích nghĩa A Hàm là Lai Trước, Thú Qui, Tri Thức, Thánh Ngôn, Thánh Huấn Tập, Kinh Điển v.v... Tức chỉ cho những giáo thuyết được truyền thừa, hoặc các Thánh điển do những giáo thuyết tập thành. A Hàm Thông thường chỉ bốn bộ A Hàm hoặc năm bộ A Hàm. Thánh điển của Phật Giáo Nguyên Thủy. Các bộ luận giải thích về A Hàm gồm có: Luận Du Già Sư Địa quyển 85, Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí, Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 4 phần đầu, Câu Xá Luận Quang Kí quyển 28, Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 23, quyển 25, Du Già Luận Kí quyển 6 thượng, Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 18, quyển 26, quyển 51, Hy Lân Âm Nghĩa quyển 8, Viên Giác Kinh Đại Sớ Sao quyển 4 phần trên, v.v... Những luận nêu trên đều giải thích A Hàm là giáo pháp được truyền thừa. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 2 thì cho A Hàm là nghĩa dung chứa, tụ tập. Nhưng đây có thể là chỉ cho tiếng Pàli nikàya có nghĩa tập hội hoặc toản tập, chứ không phải giải thích àgama. Pháp Hoa Luận Sớ quyển trung có nêu ra thuyết của ngài Đạo An đời Đông Tấn, giải rằng: A Hàm là thú vô, vì tất cả pháp đều qui về pháp Không rốt ráo. Trong bài tựa Kinh A Hàm, ngài Tăng Triệu giải thích A Hàm là pháp qui. Có thể nói, tất cả sự giải thích trên đây đều không đúng với ý chính của chữ A Hàm. Bởi vì A Hàm là giáo pháp được truyền thừa, sau khi Đức Phật nhập diệt mới lần lượt được kết tập, thành nội dung của tạng Tu Đa La (Phạm: Sùtrànta-piỉaka, tạng Kinh) trong ba tạng, chia làm bốn A Hàm hoặc năm A Hàm. Trong đây, bốn A Hàm tức là: Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Tạp A Hàm (hoặc Tương Ứng) mà Kinh Bát Nê Hoàn quyển hạ, Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 39, Luận Đại Trí Độ quyển 2, Luận Du Già Sư Địa quyển 85, Soạn Tập Tam Tạng và Tạp Tạng Truyện v.v... đã đề cập đến. 	
Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 1 Phẩm Tựa, Kinh Đại Bát Niết Bàn, bản Bắc, quyển 13, Kinh Đại Thừa đại tập Địa Tạng thập luận quyển 2 v.v... cũng có ghi tên của bốn A Hàm. Về năm A Hàm, thì Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 1, Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí v.v... ghi là: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Thuật Đa (Tương Ứng), Ương Quật Đa La (Tăng Nhất) và Khuất Đà Ca (Tạp Loại). Luật Ngũ Phần quyển 30, Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 32, Luật Tứ Phần quyển 54, Luận Phân Biệt Công Đức quyển 1 trung, v.v... gọi Khuất Đà Ca A Hàm trong năm A Hàm là Tạp Tạng. Năm A Hàm này tương đương với năm bộ Kinh (paĩcanikàya) trong Kinh Phật bằng tiếng Pàli. Theo Tì Nại Da Tiểu Phẩm (Vinaya cùơavagga), Nhất Thiết Thiện Kiến (Samanta-pàsàdikà I) và bài Tựa của Trường Bộ Kinh Chú (Sumaígala-vilàsinì), thì năm bộ Kinh là: Dìgha-nikàya, Majjhima-nikàya, Saô-yutta-nikàya, Aíguttara-nikàya và Khuddaka-nikàya, tương đương với năm bộ A Hàm: Trường, Trung, Tương Ứng, Tăng Chi và Tiểu Bộ Kinh hiện nay. Về sự truyền thừa A Hàm, thì bài tựa Trường Bộ Kinh Chú cho biết: sau đại hội kết tập lần thứ nhất, Trường Bộ Kinh do hệ thống A Nan, Trung Bộ Kinh do hệ thống Xá Lợi Phất, Tương Ứng bộ do hệ thống Đại Ca Diếp, Tăng Chi Bộ do hệ thống A Na Luật lần lượt truyền thừa. 	
Theo Luận Dị Bộ Tông Luân, Luận Câu Xá quyển 29, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 2 của ngài Vô Tính, Luận Thành Duy Thức quyển 3 v.v... thì A Hàm do các bộ phái truyền thừa tựa hồ không giống nhau. Theo Pháp Hoa Kinh Huyền Tán quyển 1 phần đầu của ngài Khuy Cơ, Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 4 phần cuối, Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm quyển 8 của ngài Trừng Quán, thì bốn bộ A Hàm và Luật Ma Ha Tăng Kì đều do Đại Chúng Bộ truyền. Còn Câu Xá Luận Kê Cổ quyển thượng của ngài Pháp Chàng, thì cho Trung A Hàm và Tạp A Hàm là do Tát Bà Đa Bộ Truyền, Tăng Nhất A Hàm do Đại Chúng Bộ truyền, Trường A Hàm do Hóa Địa Bộ truyền, Biệt Dịch Tạp A Hàm do Ẩm Quang Bộ truyền. Nhưng thuyết này cũng chưa chắc đã đúng. Tóm lại, A Hàm là do các bộ phái đều tự truyền thừa riêng, nhưng sau khi Kinh điển Đại Thừa phát đạt, so với A Hàm, mới cho A Hàm là tên gọi khác của Kinh điển Tiểu Thừa. 	
Lại theo Luận Đại Trí Độ quyển 33, quyển 49, quyển 100, thì tên gọi A Hàm cũng chung cho cả Đại Thừa, cho nên trong Kinh Đại Ban Nê Hoàn quyển 6 mới có từ ngữ “Phương Đẳng A Hàm”. Phương Đẳng A Hàm tức là chỉ Kinh điển Đại Thừa. [X. Du Già Luận Kí Q.22 thượng; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24; Hy Lân Âm Nghĩa Q.8; Phiên Phạm Ngữ Q.1; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.9; Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí Phát Nhẫn Q.thượng; Nguyên Thủy Phật Giáo Thánh Điển Chi Tập Thành Đệ Nhị Chương Đệ Tam Tiết, Đệ Tứ Tiết, Đệ Thất Chương (Ấn Thuận)]. (xt. A Hàm Kinh). 	
 	
A Hàm Bộ	
● Tên gọi chung những Kinh điển Tiểu Thừa được thu vào Đại Tạng Kinh. A Hàm Bộ nguyên là tên gọi chung các giáo pháp do Đức Phật nói. Về sau, Phật Giáo Đại Thừa dấy lên khoảng trước hoặc sau kỉ nguyên Tây lịch, thì Kinh điển Đại Thừa cũng được thành lập. Từ đó, đối lại với Kinh điển Đại Thừa, hễ Kinh nào có tên là A Hàm đều được xem là Kinh điển Tiểu Thừa, A Hàm bộ do đó trở thành tên khác của Kinh điển Tiểu Thừa. 	
Về nội dung của A Hàm Bộ, cách gọi của Phật Giáo Nam, Bắc truyền có khác nhau: Phật Giáo Bắc Truyền gọi chung bốn A Hàm Trường, Trung, Tạp, Tăng nhất là A Hàm Bộ; Phật Giáo Nam Truyền, ngoài bốn A Hàm, gọi Tạp Bộ là Khuất Đà Ca (Pàli: Khuddaka) A Hàm, đó là năm A Hàm. Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 13 nêu ra, Kinh Tiểu Thừa kép, đơn và hợp dịch gồm 153 bộ, 394 quyển. Mục lục Đại Tạng đời Minh nêu, A Hàm bộ Tiểu Thừa có 137 bộ. 	
A Hàm Kinh	
● A Hàm, Phạm, Pàli: Àgama. Cũng gọi A Cấp Ma, A Già Ma, A Hàm Mộ, A Hàm. Dịch ý là Pháp bản, Tịnh giáo, Qui, Pháp qui, Pháp Tạng, Tạng, Giáo pháp, Truyền giáo, Thú vô, Giáo, Truyền, Lai. A Hàm, chỉ cho giáo pháp được truyền thừa, hoặc là Thánh điển truyền thừa giáo pháp của Đức Phật. Có khi nó cùng nghĩa với “Pháp” (Phạm: dharma). Gọi A Hàm là “Kinh A Hàm” là do thói quen xưa nay của người Trung Quốc. 	
Ở thời đại Phật Giáo Nguyên Thủy, các vị đệ tử Phật và tín đồ, thường dùng thể thơ hoặc những đoạn văn xuôi ngắn gọn, hoặc dùng phương thức truyền miệng lẫn nhau, để ghi nhớ và truyền thừa những giáo pháp đã được nghe Đức Phật nói. Nói cách khác, cái căn cứ ghi nhớ của những người truyền thừa ấy, chính là giáo thuyết khái quát của Đức Phật. Lại vì các đệ tử Phật tiếp thu không giống nhau, nên mới có những tư tưởng khác nhau. Bởi thế, đến khi giáo đoàn được thành lập, thì giáo thuyết của Đức Phật phải được chỉnh lí và thống nhất như thế nào, đã trở thành một việc tất yếu. Kết quả, giáo thuyết của Đức Phật dần dần được đầy đủ hoàn bị, rồi cũng dần dần phát triển thành một hình thức văn học nhất định và, cuối cùng, trở thành Thánh điển. Đó là nguyên do từ đâu có Kinh A Hàm. Kinh A Hàm được thành lập vào thời nào? Vấn đề này phải lần theo thứ tự của các kì kết tập Kinh điển mà bàn, thì mới rõ được: 	
1.Sau khi Đức Phật nhập diệt, vào mùa hạ (An Cư) đầu tiên, năm trăm vị A La Hán họp tập ở hang đá Thất Diệp, phía ngoài thành Vương Xá. Ngài Đại Ca Diếp được suy tôn làm Thượng thủ, cử hành kết tập lần thứ nhất, do ngài A Nan tụng lại Pháp (Kinh), ngài Ưu Ba Li tụng lại Luật. Đây là lần kết tập nổi tiếng trong lịch sử và thường được gọi là“Ngũ bách kết tập” (nghĩa là lần kết tập có năm trăm vị A La Hán tham dự). 	
2.Sau Đức Phật nhập diệt khoảng một trăm năm, bảy trăm vị Tỉ Khưu hội họp tại thành Tì Xá Li, ngài Da Xá được bầu làm Thượng thủ, cử hành kết tập lần thứ hai. Lần kết tập này chủ yếu là tụng lại tạng Luật. Đây cũng là lần kết tập trứ danh và thường được gọi là “Thất Bách Kết Tập” (cuộc kết tập có bảy trăm vị Tỉ Khưu tham dự). 	
3.Sau Đức Phật nhập diệt khoảng hai trăm ba mươi sáu năm, tức vào thời vua A Dục, ở thành Hoa Thị, dưới sự chủ tọa của ngài Mục Kiền Liên Tử Đế Tu, cuộc kết tập lần thứ ba đã được tổ chức và, đến đây, ba tạng giáo pháp mới được hoàn thành. 	
4.Sau Phật nhập diệt bốn trăm năm, ở nước Ca Thấp Di La, dưới sự hộ trì của vua Ca Nị Sắc Ca, Hiếp Tôn Giả và ngài Thế Hữu được suy tôn làm Thượng thủ, cử hành kết tập lần thứ tư. Lần kết tập này chủ yếu là làm Luận để giải thích ba tạng. Tóm lại, Kinh A Hàm được tụng lại trong lúc kết tập lần thứ nhất, từ lần kết tập thứ hai về sau, tức khoảng thế kỉ thứ III trước Tây lịch, là thời kì Kinh A Hàm chính thức được thành lập. 	
Về hình thức văn học của Kinh A Hàm, thì chia làm hai loại: chín thể tài, mười hai thể tài. Chín thể tài gồm có: Kinh, Trùng tụng, Kí thuyết, Kệ Tụng, Cảm hứng kệ, Như Thị Ngữ (Bản sự), Bản Sinh, Phương quảng, Vị Tằng Hữu Pháp. Mười hai thể tài gồm chín loại trên đây, cộng thêm Nhân Duyên, Thí Dụ, Luận Nghị, thì thành mười hai thể tài. 	
Chín thể tài được thành lập sớm hơn mười hai thể tài, nhưng về bộ loại văn học của Thánh Điển Phật Giáo, thì lấy mười hai thể tài làm luận cứ nhất định. 	
Sau Đức Phật nhập diệt một trăm năm, giáo đoàn thống nhất của Phật Giáo Nguyên Thủy, bị phân hóa thành Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Về sau lại chia nhỏ ra thành hai mươi bộ phái Tiểu Thừa và mỗi bộ phái đều có Kinh Tạng truyền thừa riêng của mình. Theo những tư liệu hiện nay cho thấy, lúc bấy giờ, ít ra cũng còn tồn tại các Kinh điển do Thượng Tọa Bộ phương Nam, Hữu Bộ, Hóa Địa Bộ, Pháp Tạng Bộ, Đại Chúng Bộ, Ẩm Quang Bộ và Kinh Lượng Bộ truyền. Nhưng cho đến ngày nay, chỉ có Kinh điển của Thượng Tọa Bộ phương Nam là được bảo tồn một cách toàn vẹn, gồm có năm bộ, viết bằng tiếng Pàli, đó là: Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ứng Bộ, Tăng Chi Bộ và Tiểu Bộ (tức Khuất Đà Ca A Hàm), đây là năm bộ Nam Truyền, cũng gọi là năm A Hàm nam truyền. Về phương diện Bắc truyền, thì những Kinh điển rời rạc lẻ tẻ của các bộ phái được gom lại mà làm thành bốn A Hàm: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm, viết bằng tiếng Phạm, đây là bốn bộ A Hàm Bắc truyền. Trong đó, Trường Bộ, Trung Bộ của Nam Truyền tương đương với Trường A Hàm, Trung A Hàm của Bắc truyền, Tương Ứng Bộ tương đương với Tạp A Hàm, Tăng Chi Bộ tương đương với Tăng Nhất A Hàm. Ngoài ra, vì năm bộ Nam Truyền viết bằng văn Pàli, gần với tiếng nói hằng ngày ở thời Đức Phật hơn, nên thông thường người ta cho Nam Truyền giàu sắc thái nguyên thủy hơn Bắc truyền. Và cũng vì thế nên các học giả cận đại, muốn khảo chứng các tư liệu nguyên thủy, phần nhiều thích dùng Thánh điển văn Pàli để đối chiếu nghiên cứu. Về phương diện truyền thống, các học giả Phật Giáo Trung Quốc, nhất là các học giả Phật Giáo Đại Thừa, thường cho Kinh A Hàm là Kinh điển Tiểu Thừa. Bởi vậy, về mặt giáo lí sử, ở Trung Quốc, Nhật Bản, các Kinh A Hàm trước nay vẫn không được coi trọng. Mãi đến thời cận đại các nước Châu Âu mới để tâm nghiên cứu, từ năm 1820 dần dần mới coi trọng và xác nhận: Kinh A Hàm không phải chỉ là Kinh điển Tiểu Thừa, mà còn là Kinh điển của Phật Giáo Nguyên Thủy. Nội dung của nó bao hàm cả thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp thực tiễn của Đức Phật, có nhiều ý nghĩa và giá trị quan trọng. Trong bốn A Hàm Bắc truyền, thì: 	
1.Kinh Trường A Hàm, gồm 22 quyển, chia làm bốn phần ba mươi Kinh. Các Kinh trong phần thứ nhất nói về Đức Phật, phần thứ hai là Kinh điển nói về giáo lí và sự tu hành, phần thứ ba là những lời luận nạn của ngoại đạo, phần thứ tư bàn về sự sinh diệt thành bại của thế giới. 	
2.Kinh Trung A Hàm gồm 60 quyển, có 222 Kinh, đại ý nói rõ bốn đế, mười hai nhân duyên, ví dụ, những lời nói và việc làm của Đức Phật và các vị đệ tử. 	
3.Kinh Tăng Nhất A Hàm gồm 51 quyển, là Kinh gom góp các loại pháp số. Vì Kinh này gom thu các pháp số từ một pháp đến mười một pháp, cho nên gọi là Tăng nhất (thêm một). 	
4.Kinh Tạp A Hàm gồm 50 quyển, do góp nhặt các Kinh ngắn và lẫn lộn nhiều thứ mà thành, cho nên gọi là Tạp A Hàm. Năm A Hàm Nam Truyền và bốn A Hàm Bắc truyền, nội dung chưa hẳn đã hoàn toàn giống nhau, mà đôi khi cũng có chỗ hơi khác nhau. A Hàm Nam Truyền có thuyết năm phần, A Hàm Bắc truyền thì có hai thuyết bốn phần và năm phần. Đồ biểu đối chiếu các thuyết như sau: 
I. Thuyết năm Nikàya Luật Nhất Thiết Thiện Kiến Văn Pàli: 	
1.Dìgha nikàya. 	
2.Majjhima nikàya. 	
3.Saôyutta nikàya. 	
4.Aíguttara nikàya. 	
5.Khuddaka nikàya. 	
II. Thuyết năm A Hàm. 	
Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 1: 	
1.Trường A Hàm. 	
2.Trung A Hàm. 	
3.Tăng Thuật Đa A Hàm. 	
4.Ương Quật Đa La A Hàm. 	
5.Khuất Đà Ca A Hàm. 	
III. Thuyết bốn A Hàm năm bộ. Luật Ngũ Phần quyển 30, Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 32, Luật Tứ Phần quyển 54: 	
1.Trường A Hàm. 	
2.Trung A Hàm. 	
3.Tạp A Hàm. 	
4.Tăng Nhất A Hàm. 	
5.Tạp Tạng. 	
IV. Thuyết năm A Cấp Ma. 	
Pháp trụ kí: 	
1.Trường A Cấp Ma. 	
2.Trung A Cấp Ma. 	
4.Tương Ứng A Cấp Ma. 	
3.Tăng Nhất A Cấp Ma. 	
5.Tạp Loại A Cấp Ma. 	
V.Thuyết bốn A Hàm. 	
Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 39: 	
2.Trường. 	
3.Trung. 	
1.Tương. 	
4.Tăng. 	
Tăng Nhất A Hàm tự Phẩm: 	
3.Trường. 	
2.Trung. 	
4.Tạp. 	
1.Tăng. 	
Du Già Sư Địa Luận quyển 85: 	
3.Trường. 	
2.Trung. 	
1.Tạp. 	
4.Tăng. 	
Tuyển tập tam tạng và Tạp Tạng truyền: 	
3.Trường. 	
2.Trung. 	
4.Tạp. 	
1.Tăng. 	
Kinh Ban Nê Hoàn: 	
2.Trường. 	
1.Trung. 	
4.Tạp. 	
3.Tăng. 	
Bốn Kinh A Hàm Hán dịch cùng một bản tiếng Phạm mà dịch khác, và các Kinh Biệt Sinh được biểu liệt như sau: 	
I.Bản Hán dịch đề tên là “Tạp A Hàm” và các bản dịch của các bộ phận khác được trích lục (Kinh Biệt Sinh). 	
1.Kinh Tạp A Hàm 50 quyển, Cầu Na Bạt Đà La đời Lưu Tống dịch. 	
2.Kinh Biệt Sinh Tạp A Hàm, 16 hay 20 quyển, đời Hậu Tần, mất tên người dịch. 
3.Kinh Tạp A Hàm 1 quyển, đời Ngô, mất tên người dịch. 	
4.Kinh Phật Thuyết Thất Xứ Tam Quán 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 2 và quyển 34), An Thế Cao đời Hậu Hán dịch. 	
5.Kinh Ngũ Uẩn Giai Không 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 2) Nghĩa Tịnh đời Đường dịch. 	
6.Kinh Phật Thuyết Thánh Pháp Ấn 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 3) Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch. 	
7.Kinh Phật Thuyết Pháp Ấn 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 3) Thí Hộ đời Bắc Tống dịch. 	
8.Kinh Ngũ Ấm Thí Dụ 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 10) An Thế Cao đời Hậu Hán dịch. 	
9.Kinh Phật Thuyết Thủy Mạt Sở Phiêu 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 10) Trúc Đàm Vô Lan đời Đông Tấn dịch. 	
10.Kinh Phật Thuyết Bất Tự Thủ Ý 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 11) Chi Khiêm đời Ngô dịch. 	
11.Kinh Phật Thuyết Mãn Nguyện Tử 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 13) đời Đông Tấn, mất tên người dịch. 	
12.Kinh Phật Thuyết Chuyển Pháp Luân 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 15) An Thế Cao đời Hậu Hán dịch. 	
13.Kinh Tam Chuyển Pháp Luân 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 15) Nghĩa Tịnh đời Đường dịch. 	
14.Kinh Phật Thuyết Tương Ứng Tương Khả 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 16) Pháp Cự đời Tây Tấn dịch. 	
15.Kinh Luân Vơng Tất Bo 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 27) Thí Hộ đời Bắc Tống dịch. 	
16.Kinh Phật Tuyết Bát Chính Đạo 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 28) An Thế Cao đời Hậu Hán dịch. 	
17.Kinh Nan Đề Thích 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 30) Pháp Cự đời Tây Tấn dịch. 	
18.Kinh Phật Thuyết Mã Hữu Tam Tướng 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 33) Chi Diệu đời Hậu Hán dịch. 	
19.Kinh Phật Thuyết Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 33) Chi Diệu đời Hậu Hán dịch. 	
20.Kinh Phật Thuyết Giới Đức Hương 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 38) Trúc Đàm Vô Lan đời Đông Tấn dịch. 	
21.Kinh Phật Thuyết Giới Hương 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 38) Pháp Hiền đời Bắc Tống dịch. 	
22.Kinh Ương Quật Ma 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 38) Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch. 	
23.Kinh Ương Quật Kế 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 38) Pháp Cự đời Tây Tấn dịch. 	
24.Kinh Ương Quật Ma La 4 quyển (Tạp A Hàm quyển 38) Cầu Na Bạt Đà La đời Lưu Tống dịch. 	
25.Kinh Nguyệt Dụ 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 41) Thí Hộ đời Bắc Tống dịch. 26.Kinh Phạm Chí Kế Thủy Tịnh 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 44) đời Đông Tấn, mất tên người dịch. 	
27.Kinh Đại Tam Ma Nhạ 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 44) Pháp Thiên đời Bắc Tống dịch. 	
28.Kinh Thụ Tân Tuế 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 45) Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch. 	
29.Kinh Tân Tuế 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 45) Trúc Đàm Vô Lan đời Đông Tấn dịch. 	
30.Kinh Giải Hạ 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 45) Pháp Hiền đời Bắc Tống dịch. 31.Kinh Ba Tư Nặc Vương Thái Hậu Băng Trần Thổ Bộn Thân 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 46) Pháp Cự đời Tây Tấn dịch. 	
32.Kinh Phóng Ngưu 1 quyển (Tạp A Hàm quyển 47) Cưu Ma La Thập đời Hậu Tần dịch. 	
II.Trung A Hàm Cùng một bản tiếng Phạm nhưng có hai bản Hán dịch khác nhau: 
1.Kinh Trung A Hàm 59 quyển, Đàm Ma Nan Đề đời Phù Tần dịch (đã mất). 2.Kinh Trung A Hàm 60 quyển, Tăng Già Đề Bà đời Đông Tấn dịch (hiện còn). Biệt Sinh Kinh, có sáu mươi sáu: 	
1.Kinh Phật Thuyết Thất Tri 1 quyển (Kinh Thiện Pháp) Chi Khiêm đời Ngô dịch. 	
2.Kinh Phật Thuyết Viên Sinh Thụ 1 quyển (Kinh Trú Độ Thụ) Thí Hộ đời Bắc Tống dịch. 	
3.Kinh Phật Thuyết Hàm Thủy Dụ 1 quyển (Kinh Thủy Dụ), mất tên người dịch. 4.Kinh Phật Thuyết Tát Bát Đa Tô Li Du Nại Dã 1 quyển (Kinh Thất Nhật) Pháp Hiền đời Bắc Tống dịch. 	
5.Kinh Phật Thuyết Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân (Kinh Lậu tận) An Thế Cao đời Hậu Hán dịch. 	
6.Kinh Phật Thuyết Tứ Đế (Kinh Phân Biệt Thánh Đế) An Thế Cao đời Hậu Hán dịch. 	
7.Kinh Phật Thuyết Hằng Thủy (Kinh Chiêm Ba) Pháp Cự đời Tây Tấn dịch. 8.Kinh Pháp Hải 1 quyển (Kinh Chiêm Ba) Pháp Cự đời Tây Tấn dịch. 	
9.Kinh Phật Thuyết Hải Bát Đức 1 quyển (Kinh Chiêm Ba) Cưu Ma La Thập đời Hậu Tần dịch. 	
10.Kinh Phật Thuyết Bản Tướng Y Trí 1 quyển (Kinh Bản Tế) An Thế Cao đời Hậu Hán dịch. 	
11.Kinh Phật Thuyết Duyên Bản Trí 1 quyển (Kinh Bản Tế), mất tên người dịch. 12.Kinh Phật Thuyết Luân Vương Thất Bảo 1 quyển (Kinh Thất bảo) Thí Hộ đời Bắc Tống dịch. 	
13.Kinh Phật Thuyết Đỉnh Sinh Vương Cố Sự 1 quyển (Kinh Tứ Châu) Đàm Vô Sấm đời Bắc Lương dịch. 	
14.Kinh Phật Thuyết Văn Đà Kiệt Vương 1 quyển (Kinh Tứ Châu) Pháp Cự đời Tây Tấn dịch. 	
15.Kinh Phật Thuyết Tần Bà Sa La Vương 1 quyển (Kinh Tần Bà Sa La Vương Nghinh Phật) Pháp Hiền đời Bắc Tống dịch. 	
16.Kinh Phật Thuyết Thiết Thành Nê Lê 1 quyển (Kinh Thiên sứ) Trúc Đàm Vô Lan đời Đông Tấn dịch. 	
17.Kinh Phật Thuyết Diêm La Vương Ngũ Thiên Sứ Giả 1 quyển (Kinh Thiên sứ) Tuệ Giản đời Lưu Tống dịch. 	
18.Kinh Phật Thuyết Cổ Lai Thế Thời 1 quyển (Kinh Thuyết bản), mất tên người dịch. 	
19.Kinh Đại Chính Cú Vương 1 quyển (Kinh Bì tứ) Pháp Hiền đời Bắc Tống dịch. 	
20.Kinh Phật Thuyết A Na Luật Bát Niệm 1 quyển (Kinh Bát Niệm) Chi Diệu đời Hậu Hán dịch. 	
21.Kinh Phật Thuyết Li Thụy 1 quyển (Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên) Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch. 	
22.Kinh Phật Thuyết Thị Pháp Phi Pháp 1 quyển (Kinh Chân Nhân) An Thế Cao đời Hậu Hán dịch. 	
23.Kinh Phật Thuyết Cầu Dục 1 quyển (Kinh Uế Phẩm) Pháp Cự đời Tây Tấn dịch. 	
24.Kinh Phật Thuyết Thụ Tuế 1 quyển (Kinh Tỉ Khưu Thỉnh) Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch. 	
25.Kinh Phật Thuyết Phạm Chí Kế Thủy Tịnh 1 quyển (Kinh Thủy Tịnh Phạm Chí), mất tên người dịch. 	
26.Kinh Phật Thuyết Đại Sinh Nghĩa 1 quyển (Kinh Đại nhân) Thí Hộ đời Bắc Tống dịch. 	
27.Kinh Phật Thuyết Khổ Ấm 1 quyển (Kinh Khổ Ấm), mất tên người dịch. 28.Kinh Phật Thuyết Khổ Ấm Nhân Sự 1 quyển (Kinh Khổ Ấm) Pháp Cự đời Tây Tấn dịch. 	
29.Kinh Phật Thuyết Thích Ma Nam Bản Tứ Tử 1 quyển (Kinh Khổ Ấm) Chi Khiêm đời Ngô dịch. 	
30.Kinh Phật Thuyết Lạc Tưởng 1 quyển (Kinh Tưởng) Trúc Pháp Hộ đời Hậu Hán dịch. 	
31.Kinh Phật Thuyết Lậu Phân Bá 1 quyển (Kinh Đạt Phạm Hạnh) An Thế Cao đời Hậu Hán dịch. 	
32.Kinh Phật Thuyết A Nậu Phong 1 quyển (Kinh A Nô Ba) Trúc Đàm Vô Lan đời Đông Tấn dịch. 	
33.Kinh Phật Thuyết Chư Pháp Bản 1 quyển (Kinh Chư Pháp Bản) Chi Khiêm đời Ngô dịch. 	
34.Kinh Phật Thuyết Cù Đàm Di Kí 1 quyển (Kinh Cù Đàm Di) Tuệ Giản đời Lưu Tống dịch. 	
35.Kinh Phật Thuyết Chiêm Ba Tỉ Khưu 1 quyển (Kinh Chiêm Ba) Pháp Cự đời Tây Tấn dịch. 	
36.Kinh Phật Thuyết Phục Dâm 1 quyển (Kinh Hành Dục) Pháp Cự đời Tây Tấn dịch. 	
37.Kinh Phật ThuYết Ma Nhiễu Loạn 1 quyển (Kinh Hàng Ma), mất tên người dịch. 	
38.Kinh Tệ Ma Thí Mục Liên 1 quyển (Kinh Hàng Ma) Chi Khiêm đời Ngô dịch. 
39.Kinh Phật Thuyết Lại Tra Hòa La 1 quyển (Kinh Lại Tra Hòa La) Chi Khiêm đời Ngô dịch. 	
40.Kinh Phật Thuyết Hộ Quốc 1 quyển (Kinh Lại Tra Hòa La) Pháp Hiền đời Bắc Tống dịch. 	
41.Kinh Phật Thuyết Đế Thích Sở Vấn 1 quyển (Kinh Thích Vấn) Pháp Hiền đời Bắc Tống dịch. 	
42.Kinh Phật Thuyết Số 1 quyển (Kinh Toán Số Mục Kiền Liên) Pháp Cự đời Tây Tấn dịch. 	
43.Kinh Phạm Chí Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn (Kinh A Nhiếp Hòa) Trúc Đàm Vô Lan đời Đông Tấn dịch. 	
44.Kinh Phật Thuyết tu đạt 1 quyển (Kinh Tu Đạt Đá) Cầu Na Tì địa đời Tiêu Tề dịch. 	
45.Kinh Phật Thuyết Trưởng Giả Thí Bảo 1 quyển (Kinh Tu Đạt đá) Pháp Thiên đời Bắc Tống dịch. 	
46.Kinh Phật Thuyết Tam Qui Ngũ Giới Từ Tâm Yếm Li Công Đức 1 quyển (Kinh Tu Đạt Đá), mất tên người dịch. 	
47.Kinh Phật Vị Hoàng Trúc Viên Lão Bà La Môn Thuyết Học 1 quyển (Kinh Hoàng Lư Viên), mất tên người dịch. 	
48.Kinh Phạm Ma Du 1 quyển (Kinh Phạm Ma) Chi Khiêm đời Ngô dịch. 	
49.Kinh Phật Thuyết Tôn Thượng 1 quyển (Kinh Thích Trung Thiền Thất Tôn) Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch. 	
50.Kinh Phật Thuyết Đâu Điều (Kinh Anh Vũ), mất tên người dịch. 	
51.Kinh Phật Thuyết Anh Vũ 1 quyển (Kinh Anh Vũ) Cầu Na Bạt Đà La đời Lưu Tống dịch. 	
52.Kinh Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt 1 quyển (Kinh Anh Vũ) Cù Đàm Pháp Trí đời Tùy dịch. 	
53.Kinh Phân Biệt Thiện Ác Nghiệp Báo Ứng 2 quyển (Kinh Anh Vũ) Thiên Tức Tai đời Bắc Tống dịch. 	
54.Kinh Phật Thuyết Ý 1 quyển (Tâm Kinh) Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch. 55.Kinh Phật Thuyết Ứng Pháp 1 quyển (Kinh Thụ pháp) Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch. 	
56.Kinh Phật Thuyết Phân Biệt Bố Thí 1 quyển (Kinh Cù Đàm Di) Thí Hộ đời Bắc Tống dịch. 	
57.Kinh Phật Thuyết Tức Tránh Nhân Duyên 1 quyển (Kinh Chu Na) Thí Hộ đời Bắc Tống dịch. 	
58.Kinh Phật Thuyết Nê Lê 1 quyển (Kinh Si Tuệ Địa) Trúc Đàm Vô Lan đời Đông Tấn dịch. 	
59.Kinh Phật Thuyết Trai (Phụ Phật Thuyết Trai Kinh Khoa Chú) 1 quyển (Kinh Trì Trai) Chi Khiêm đời Ngô dịch. 	
60.Kinh Phật Thuyết Ưu Bà Di Đọa Xá Ca 1 quyển (Kinh Trì Trai), mất tên người dịch.	
61.Kinh Phật Thuyết Bát Quan Trai 1 quyển (Kinh Trì Trai) Thư Cừ Kinh Thanh đời Lưu Tống dịch	
62.Kinh Phật Thuyết Tì Ma Túc 1 quyển. Cầu Na Bạt Đà La đời Lưu Tống dịch 63.Kinh Phật Thuyết Bà La Môn Tử Mệnh Chung Ái Niệm Bất Li Kinh 1 quyển (Kinh Ái Sinh) An Thế Cao đời Hậu Hán dịch	
64.Kinh Phật Thuyết Thập Chi Cư Sĩ Bát Thành Nhân 1 quyển (Kinh Bát Thành) An Thế Cao đời Hậu Hán dịch	
65.Phật Thuyết Kinh Kiến 1 quyển, mất tên người dịch	
66.Kinh Phật Thuyết Tiễn Dụ 1 quyển (Kinh Tiễn Dụ ) mất tên người dịch	
Phân loại nội dung Kinh Trung A Hàm (Tăng Triệu): gồm 5 tụng 18 Phẩm 22 Kinh 60 quyển. 	
1.Tụng đầu... năm Phẩm rưỡu... sáu mươi tư Kinh... 12 quyển. 	
2.Tiểu thổ thành tụng... bốn Phẩm rưỡi... ba mươi lăm Kinh... 16 quyển. 	
3.Niệm Tụng... một Phẩm rưỡi... năm mươi hai Kinh... 9 quyển. 	
4.Phân biệt tụng... hai Phẩm, hai nửa Phẩm... ba mươi lăm Kinh... 11 quyển. 5.Tụng cuối... ba Phẩm rưỡi... ba mươi sáu Kinh... 12 quyển. 	
III.Trường A Hàm - Kinh Biệt Sinh: 	
1.Kinh Thất Phật 1 quyển (Phần đầu của Kinh Đại Bản Duyên) Pháp Thiên đời Bắc Tống dịch. 	
2.Kinh Tì Bà Thi Phật 2 quyển (phần sau của Kinh Đại Bản Duyên) Pháp Thiên đời Bắc Tống dịch. 	
3.Kinh Phật Ban Nê Hoàn 2 quyển (Kinh Du Hành) Bạch Pháp Tổ đời Tây Tấn dịch. 	
4.Kinh Đại Ban Niết Bàn 3 quyển (Kinh Du Hành) Pháp Hiển đời Đông Tấn dịch. 	
5.Kinh Ban Nê Hoàn 2 quyển (Kinh Du Hành) đời Đông Tấn, mất tên người dịch. 
6.Kinh Đại Kiên Cố Bà La Môn Duyên Khởi 2 quyển (Kinh Điển Tôn) Thi Hộ đời Bắc Tống dịch. 	
7.Kinh Nhân Tiên 1 quyển (Kinh Xà Ni Sa) Pháp Hiền đời Bắc Tống dịch. 	
8.Kinh Bạch Y Kim Chàng Nhị Bà La Môn Duyên Khởi 2 quyển (Kinh Tiểu Duyên) Thí Hộ đời Bắc Tống dịch. 	
9.Kinh Ni Câu Đà Phạm Chí 2 quyển (Kinh Tán Đà Na) Thí Hộ đời Bắc Tống dịch. 	
10.Kinh Đại Tập Pháp Môn 2 quyển (Kinh Chúng Tập) Thí Hộ đời Bắc Tống dịch. 	
11.Kinh Trường A Hàm Thập Báo Pháp (Kinh Thập Thượng) An Thế Cao đời Hậu Hán dịch. 	
12.Kinh Nhân Bản Dục Sinh 1 quyển (Kinh Đại Duyên Phương Tiện) An Thế Cao đời Hậu Hán dịch. 	
13.Kinh Thi Ca La Việt Lục Phương Lễ 1 quyển (Kinh Thiện Sinh) An Thế Cao đời Hậu Hán dịch. 	
14.Kinh Tín Phật Công Đức 1 quyển (Kinh Tự Hoan Hỉ) Pháp Hiền đời Bắc Tống dịch. 	
15.Kinh Đại Tam Ma Nhạ 1 quyển (Kinh Đại Hội) Pháp Thiên đời Bắc Tống dịch. 	
16.Kinh Phật Khai Giải Phạm Chí A Bạt 1 quyển (Kinh A Ma Trú) Chi Khiêm đời Ngô dịch. 	
17.Kinh Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến 1 quyển (Kinh Phạm Động) Chi Khiêm đời Ngô dịch. 	
18.Kinh Tịch Chí Quả 1 quyển (Kinh Sa Môn Quả) Trúc Đàm Vô Lan đời Đông Tấn dịch. 	
19.Kinh Đại Lâu Thán 6 quyển (Kinh Thế Kí) Pháp Cự, Pháp Lập đời Tây Tấn dịch. 	
20.Kinh Khởi Thế (Kinh Thế Kí) Xà Na Quật Đa đời Tùy dịch. 	
21.Kinh Khởi Thế Nhân Bản 10 quyển (Kinh Thế Kí) Đạt Ma Cấp Đa đời Tùy dịch. 	
IV.Tăng Nhất A Hàm - Kinh Biệt Sinh: 	
1.Kinh A La Hán Cụ Đức 1 quyển (Phẩm Đệ Tứ Đệ Tử, Phẩm Đệ Ngũ Tỉ Khưu Ni, Phẩm Đệ Lục Thanh Tín Sĩ, Phẩm Đệ Thất Thanh Tín Nữ, là cùng bản tiếng Phạm) Pháp Hiền đời Bắc Tống dịch. 	
2.Kinh Tứ Nhân Xuất Hiện Thế Gian 1 quyển (cùng bản tiếng Phạm với Phẩm Tứ Ý Đoạn) Cầu Na Bạt Đà La đời Lưu Tống dịch. 	
3.Kinh Ba Tư Nặc Vương Thái Hậu Băng Trần Thổ Bộn Thân 1 quyển (cùng bản tiếng Phạm với Phẩm Tứ Ý Đoạn) Pháp Cự đời Tây Tấn dịch. 	
4.Kinh Tu Ma Đề Nữ 1 quyển (cùng bản Phẩm Tu Đà) Chi Khiêm đời Ngô dịch. 5.Kinh Cấp Cô Trưởng Giả Nữ Đắc Độ Nhân Duyên 1 quyển (cùng bản Phẩm Tu Đà) Thí Hộ đời Bắc Tống dịch. 	
6.Kinh Tam Ma Kiệt 1 quyển (cùng bản Phẩm Tu Đà) Trúc Luật Viêm đời Ngô dịch. 	
7.Kinh Bà La Môn Tị Tử 1 quyển (cùng bản Phẩm Tăng Thượng) An Thế Cao đời Hậu Hán dịch. 	
8.Kinh Thực Thí Hoạch Ngũ Phúc Báo 1 quyển (cùng bản Phẩm Thiện Tụ) đời Đông Tấn, mất tên người dịch. 	
9.Kinh Tần Tì Sa La Vương Nghệ Phật Cúng Dường 1 quyển (cùng bản Phẩm Đẳng Kiến) Pháp Cự đời Tây Tấn dịch. 	
10.Kinh Trưởng Giả Tử Lục Quá Xuất Gia 1 quyển (cùng bản Phẩm Tà Tụ) Tuệ Giản đời Lưu Tống dịch. 	
11.Kinh Ương Quật Ma 1 quyển (cùng bản Phẩm Lực) Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch. 	
12.Kinh Ương Quất Kế 1 quyển (cùng bản Phẩm Lực) Pháp Cự đời Tây Tấn dịch. 
13.Kinh Lực Sĩ Di Sơn 1 quyển (cùng bản Phẩm Bát Nạn) Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch. 	
14.Kinh Tứ Vị Tằng Hữu Pháp (cùng bản Phẩm Bát Nạn) Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch. 	
15.Kinh Xá Lợi Phất Ma Ha Mục Liên Du Tứ cù 1 quyển (cùng bản Phẩm Mã Vương) Khang Mạnh Tường đời Hậu Hán dịch. 	
16.Kinh Thất Phật Phụ Mẫu Tính Tự 1 quyển (cùng bản Phẩm Thập Bất Thiện) đời Tào Ngụy, mất tên người dịch. 	
17.Kinh Phóng Ngưu 1 quyển (cùng bản Phẩm Phóng Ngưu) Cưu Ma La Thập đời Hậu Tần dịch. 	
18.Kinh Duyên Khởi 1 quyển (cùng bản Phẩm Phóng Ngưu) Huyền Trang đời Đường dịch. 	
19.Kinh Thập Nhất Tưởng Tư Niệm Như Lai 1 quyển (cùng bản Phẩm Lễ Tam Bảo) Cầu Na Bạt Đà La đời Lưu Tống dịch. 	
20.Kinh Tứ Nê Lê 1 quyển (cùng bản Phẩm lễ Tam Bảo) Trúc Đàm Vô Lan đời Đông Tấn dịch. 	
21.Kinh A Na Bân Khâu Hóa Thất Tử 1 quyển (cùng bản Phẩm Phi thường) An Thế Cao đời Hậu Hán dịch. 	
22.Kinh Ngọc Da Nữ 1 quyển (cùng bản Phẩm Phi Thường) đời Tây Tấn, mất tên người dịch. 	
23.Kinh Ngọc Da 1 quyển (cùng bản Phẩm Phi Thường) Trúc Đàm Vô Lan đời Đông Tấn dịch. 	
24.Kinh A Sắc Đạt 1 quyển (cùng bản Phẩm Phi thường) Cầu Na Bạt Đà La đời Lưu Tống dịch. 	
25.Kinh Đại Ái Đạo Ban Niết Bàn 1 quyển (cùng bản Phẩm Đại Ái Đạo Ban Niết Bàn) Tuệ Giản đời Lưu Tống dịch. 	
26.Kinh Phật Mẫu Ban Nê Hoàn 1 quyển (cùng bản Đại Ái Đạo Ban Niết Bàn) Bạch Pháp Tổ đời Tây Tấn dịch. 	
27.Kinh Xá Vệ Quốc Vương Thập Mộng 1 quyển (cùng bản Phẩm Đại Ái Đạo Ban Niết Bàn) đời Tây Tấn, mất tên người dịch. 	
28.Kinh Quốc Vương Bất Lê Tiên Nê Thập Mộng 1 quyển (cùng bản Phẩm Đại Ái Đạo Ban Niết Bàn) Trúc Đàm Vô Lan đời Đông Tấn dịch. 	
[X. Kinh Ban Nê Hoàn Q.hạ; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.9; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23; Nguyên Thủy Phật Giáo Thánh Điển Chi Tập Thành (Ấn Thuận)]. (xt. A Hàm, Kết Tập). 	
 	
A Hàm Thời	
● Còn gọi là Lộc Uyển Thời. Là thời thứ hai trong năm thời phán giáo của Tông Thiên Thai. Chỉ cho thời gian sau khi Đức Phật thành đạo hai mươi mốt ngày, trước hết Đức Phật đến vườn Lộc Dã, sau Ngài đi khắp mười sáu nước lớn, đối với những người căn cơ nhỏ bé, tuyên thuyết giáo pháp Tiểu Thừa, trong mười hai năm. Vì trong khoảng thời gian đó, các Kinh được thuyết giảng là Kinh A Hàm, cho nên mới gọi là thời A Hàm; lại vì nơi đầu tiên mà Đức Phật Thuyết pháp trong thời kỳ này là ở vườn Lộc Dã, cho nên cũng gọi là thời Lộc Uyển. 	

A Hiệu	
● Dụng ngữ của Phật Giáo Nhật Bản. Tịnh Độ Tông và Thời Tông ở Nhật Bản, đối với các vị tăng lữ quá cố, ngoài pháp húy ra, còn tặng thêm A Hiệu. Nói đủ là A Di Đà Phật hiệu, A Di Đà Phật danh. Tức ngoài tên chữ của vị tăng lữ ra, lại còn thêm chữ “A” được nói tắt từ A Di Đà Phật, gọi là A Hiệu. Khởi đầu từ Tuấn Thừa Phòng Trùng Nguyên (1121 - 1206) ở chùa Đông Đại, Nhật Bản, sau khi nghe ngài Pháp Nhiên nói pháp, Trùng Nguyên phát nguyện, lúc chết rồi, nếu đến cung vua Diêm Ma, khi bị hỏi tên thì nói Phật hiệu A Di Đà Phật. Do đó, bài vị của Trùng Nguyên được viết là “Đại Khuyến Tiến Thượng Nhân Ma Mô A Di Đà Phật”. Về sau, Na Mô A Di Đà Phật còn được gọi là Không A Di Đà, Pháp A Di Đà, rồi chẳng bao lâu, lại nói tắt là Không A, Pháp A, Tông Tịnh Độ và Thời Tông cũng noi theo cách gọi tắt ấy. [X. Hắc Cốc Thượng Nhân Truyện; Pháp Nhiên Thượng Nhân Hành Trạng Họa Đồ Q.14]. 	
 	
A Hô	
● Phạm: Ahù. Dịch ý: lạ thay! Là từ khen ngợi. [X. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.5]. 	
 	
A Hô Địa Ngục	
● Là một địa ngục nhỏ trong mười tiểu địa ngục phụ thuộc vào địa ngục A Tị. Còn gọi là A Phù Địa ngục. Địa ngục A Tị cũng gọi là địa ngục Vô Gián, là địa ngục thứ tám trong tám địa ngục lớn, những chúng sinh rơi vào địa ngục này thì phải chịu khổ liên miên, không có lúc nào gián đoạn. Cứ theo Kinh Khởi Thế Nhân Bản quyển 4 Phẩm Địa Ngục chép, thì địa ngục A Tì Chi (A Tị), ngoài mười sáu địa ngục nhỏ phụ thuộc vây quanh ra, còn có mười tiểu địa ngục nữa, trong đó, ngục thứ ba là địa ngục A Hô. Chúng Sinh trong địa ngục này, khi bị khổ não bức thiết quá thì kêu: “A Hô! A Hô!” một cách rất đau đớn, vì thế gọi là địa ngục A Hô. Chúng Sinh ở địa ngục này và chúng sinh ở các địa ngục nhỏ khác, đều phải chịu những nỗi khổ triền miên, không thể tả được, và số năm chịu khổ thì dài dằng dặc mà trong Kinh dùng thí dụ là “hết hai mươi hộc hạt vừng (mè)”, đồng thời, còn gấp bội con số ấy để miêu tả quả báo sống lâu mà chịu khổ của các chúng sinh trong địa ngục A Hô và chín địa ngục nhỏ khác. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.4; Luận A Tì Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q.12; Chư Kinh Yếu Tập Q.18; Pháp Uyển Châu Lâm Q.7]. 	
 	
A Hô Hằng Hà Sơn	
● Phạm, Pàli: Ahogagà. Còn gọi là A Phu Sơn, A Hu Hằng Hà Sơn, A Hưu Hà Sơn. Là ngọn núi mà ngài Tam Phù Đà Thương Na Hòa Tu (Phạm: Sambhùta Sàịavàsi) cư trú trong thời kết tập Kinh điển lần thứ hai. Đương lúc “Mười điều phi pháp” dấy lên, ngài Da Xá (Pàli: Yasa Kàkaịđaputta) lên trên núi thăm ngài Tam Phù Đà, rồi hai người cùng phát khởi cuộc vận động chống lại “mười điều phi pháp”. Trong Luật Ngũ Phần có nói “Tam Phù Đà ở trên núi A Phù”. Cứ theo Nhất Thiết Thiện Kiến (Pàli: Samantapàsàdikà) bản Pàli chép, thì ngài Mục Kiền Liên Tử Đế Tu (Pàli: Moggaliputta Tissa) đã từng ở núi này và vua A Dục cho người lên đón ngài về thủ đô Hoa Thị Thành (Phạm: Pàtaliputra). Lại trong Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 2 cũng từng đề cập đến núi A Hưu Hà. 	
 	
A Hồng	
● Chữ Tất Đàm (a hùô). A là mẹ của tất cả chữ trong Phạm Ngữ, là thể của hết thảy tiếng, là tiếng mở miệng đầu tiên. Hồng là tiếng ngậm miệng, tức là ý chung cục. Lại vì chữ A có nghĩa “vốn chẳng sinh”, chữ Hồng có nghĩa “hủy phá”, cho nên, Mật Giáo phần nhiều dùng chữ A để biểu thị lí thể phát sinh của vạn hữu, và chữ Hồng biểu thị trí đức qui thú của vạn pháp; hợp cả hai chữ lại thì đầy đủ cái lí rất sâu xa vi diệu. Trong Mật Giáo, hai chữ này cũng biểu thị cái đức của Lí Pháp Thân và Trí Pháp Thân trong Mạn Đồ La thuộc hai bộ Kim Cương, Thai Tạng. Ngoài ra, còn nhiều ý nghĩa tương đối quan trọng: 	
1.A là chủng tử của Đại Nhật Như Lai, Hồng là chủng tử của Kim Cương Tát Đỏa. 	
2.A là chủng tử của Kinh Đại Nhật, Hồng là chủng tử của Kinh Kim Cương Đính. 
3.Hai chữ A, Hồng là hơi thở ra thở vào, biểu thị hết thảy chúng sinh đều có đủ tính đức tự chứng (A) và hóa tha (Hồng). 	
4.A là nghĩa tâm Bồ Đề, Hồng là nghĩa Niết Bàn, vì thế, cùng một lúc, nói A Hồng tức biểu thị tâm Bồ Đề và Niết Bàn. 	
5.Dùng hoa sen thí dụ chữ A, biểu thị quả Tất Địa, dùng nước thí dụ chữ Hồng, biểu thị nhân tu hành khiến cho chữ A thành tựu. [X. Kinh Đại Nhật Q.3 Phẩm Thành Tựu Tất Địa; Đại Nhật Kinh Sớ Q.7, Q.10; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.5]. 	
 	
A Khắc Ba	
● Muhammad (1542 - 1605). Là Hoàng Đế đời thứ 3 của đế quốc Ấn Độ Mông Ngột Nhi (Magul) vào thế kỉ thứ XVI. Ông chú tâm dốc sức vào việc mở rộng biên cương, thống nhất Ấn Độ, đồng thời, chinh phục đại bộ phận lãnh thổ phú hãn, hoàn thành đế quốc Mông Ngột Nhi. A Khắc Ba, đối với các tôn giáo, thi hành chính sách rộng lượng, dung hợp và tiếp nhận tất cả các tôn giáo vốn kì thị lẫn nhau, như: Ấn Độ Giáo, Kì Na Giáo, Y Tư Lan Giáo, Thiên Giáo, Cơ Đốc Giáo v.v... và hết sức bảo hộ, tưởng thưởng văn học và nghệ thuật. 	
 	
A Kì Đa Sí Xá Khâm Bà La	
● Phạm: Ajitakezakambala, Pàli: Ajitakesakambala. Là một trong sáu phái ngoại đạo của Ấn Độ đời xưa, một trong mười thầy ngoại đạo. Còn gọi là A Thị Đa Kê Xá Cam Bạt La, A Chi La Sí Xá Cam Bà La, A Di Đà Sí Xá Hân Bà La, A Phù Đà Sí Xá Kim Phi La, Kê Xá Kim Pha Lê. Gọi tắt là A Kì Đa. Dịch ý là Vô Thắng Phát Hạt.(có tóc màu vàng sẫm không ai hơn). Là một phái rất có thế lực trong Bà La Môn Giáo ở trung Ấn Độ vào thời đại Đức Phật. Cứ theo Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) quyển 19, Trường A Hàm quyển 17 Kinh Sa Môn Quả, Trường Bộ văn Pàli, Kinh Sa Môn chép, thì học thuyết của phái ngoại đạo này chủ trương cả tâm lẫn vật đều tiêu diệt hết, không nhận có thiện ác họa phúc, nhân duyên quả báo, quá khứ vị lai v.v... mà chỉ chủ trương tận hưởng các thú vui ở đời hiện tại, tức cũng như Đoạn Diệt Luận, Duy Vật Luận, Cảm Giác Luận, Khoái Lạc Thuyết trong phái ngoại đạo Thuận Thế. Song, lại cứ theo Duy Ma Kinh Lược Sớ quyển 4, Chú Duy Ma Kinh quyển 3, Hy Lân Âm Nghĩa quyển 9 v.v... nói, thì phái này là một trong các phái ngoại đạo khổ hạnh, chủ trương đời này chịu khổ là cái nhân của sự sung sướng ở đời sau, cho nên mặc áo rách, xõa tóc, phơi mình ngoài nắng, làm mọi thứ khổ hạnh. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.35; Kinh Tịch Chí Quả; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.5; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26]. 
 	
A Kì Ni	
Phạm: Agni. 	
● I.A Kì Ni. Hỏa thần trong Bà La Môn Giáo của Ấn Độ. Còn gọi là A Nga Na, Ác Kì Ni. Dịch ý là lửa. Cứ theo Lê Câu Phệ Đà chép, thì nguồn gốc hoặc hình thức tồn tại của thần lửa có ba loại, tức trong ba cõi, ở cõi trời là thái dương, ở cõi không là ánh chớp, ở cõi đất là lửa tế lễ. Đây là mầm mống của tư tưởng về ba thần trong Ấn Độ Giáo là Phạm Thiên, Tì Thấp Nô và Thấp Bà. Trong Lê Câu Phệ Đà, đặc biệt các bài ca tán tụng thần lửa đã chiếm một phần trong toàn bộ năm phần của các bài ca tán, chỉ đứng sau Nhân Đà La. Khi tế tự, thần lửa có khả năng đưa các phẩm vật cúng tế đi phân phát cho các thần, vì thế, thần lửa được coi là sứ giả giữa các thần và người. Trừ loài người và cầm thú ra, thần lửa cũng tồn tại khắp trong các thực vật và trong nước; ngoài sự tế lễ theo phép tắc nhất định, thần lửa còn được cúng tế vào những dịp sinh nhật, sang nhà mới và kết hôn. Toàn thân màu hồng, phát ra ánh sáng như mặt trời, sắc mặt mầu sữa, không đầu không chân, hoặc ba đầu bảy lưỡi, có mặt khắp mười phương, mắt vàng, nghìn mắt v.v... Trong các thần, mối quan hệ giữa loài người và Thần lửa A Kì Ni, thần lửa gần gũi nhất, có khả năng phá trừ bóng tối, đốt hết những vật nhơ bẩn, hàng ma trừ quái, cũng được coi là “người tiêu diệt loài La Sát (ác ma)”. Ngoài ra, có thể ban ân cho những người sùng bái và giải cứu nguy nan. 
● II.A Kì Ni. Tức là nước A Kì Ni, một nước xưa ở vùng Tây Vực. Cũng gọi là Ô Kì Quốc, Yên Kì Quốc. Phía đông giáp Cao Xương, phía tây giáp Cưu Tư. Nay tức là vùng đất Khách Lạt Sa Nhĩ (Karashahr), về phía đông bắc con đường ở nam núi Thiên Sơn thuộc Tân Cương. (xt. A Kì Ni Quốc). 	
 	
A Kì Ni Quốc	
● A Kì Ni, Phạm Agni, hoặc Akni. Tên một nước xưa ở vùng Tây Vực. Còn gọi là Ô Kì Quốc, Ô Di Quốc, Yên Kì Quốc, Anh Di Quốc. Đông giáp Cao Xương, tây giáp Cưu Tư, lấy Khách Lạt Sa Nhĩ (Karashahr) ở phía đông bắc con đường nam núi Thiên Sơn thuộc Tân Cương hiện nay làm trung tâm. Đại Đường Tây Vực Kí quyển 1 chép, nước A Kì Ni chiều đông tây dài hơn sáu trăm dặm, chiều nam bắc rộng hơn bốn trăm dặm, đô thành chu vi sáu, bảy dặm, có núi bao chung quanh, đường sá hiểm trở, dễ phòng thủ, các dòng suối chảy giao nhau, dẫn nước vào ruộng, sản xuất các thực vật như lúa nước, lúa mì, táo, nho, lê v.v... Khí hậu ôn hòa, phong tục thuần phác, văn tự dùng chữ Ấn Độ. Người trong nước khỏe mạnh nhưng ít mưu lược, luật pháp không nghiêm túc. Có hơn mười ngôi chùa, tăng chúng hơn hai nghìn người, học tập giáo nghĩa Tiểu Thừa của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, Kinh giáo luật nghi, đại khái đều theo Ấn Độ. Vì tên nước A Kì Ni là do từ các tên Yên Kì, Ô Kì, hàm ý là lửa, nên ngài Huyền Trang mới theo tiếng Phạm agni (lửa) mà dịch âm là A Kì Ni. [X. Cao Tăng Pháp Hiển Truyện; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.82; Hán Thư Tây Vực Truyện thứ 66 phần dưới; Hậu Hán Thư Tây Vực Truyện thứ 78; S. Beal: Buddhist Records of The Western World, Vol.I; T. Watters: On Yuan Chwang, Vol.I]. 
 	
A La Ca Hoa	
● A La Ca, Phạm: Arka. Còn gọi là A Ca Hoa, Át Ca Hoa. Dịch ý là hoa trắng. Sinh sản ở Ấn Độ, lá to, người Ấn Độ phần nhiều lấy lá cây này để dùng vào việc tế tự. Tên thường là màdàr, tên khoa học là Calotropis gigantea, hoặc asclepias gigantea. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.44; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.45; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.8]. 	
 	
A La Hán	
● Phạm: Arhat, Pàli: Arahant. Là một trong bốn quả Thanh Văn, một trong mười hiệu của Như Lai. Còn gọi là A Lư Hán, A La Ha, A Ra Ha, A Lê Ha, Át Ra Hạt Đế, gọi tắt là La Hán, Ra Ha. Dịch ý lá Ứng, ứng cúng, ứng chân, sát tặc, bất sinh, vô sinh, Vô Học, chân nhân. Chỉ bậc Thánh đã dứt hết hai hoặc Kiến, Tư trong ba cõi, chứng được tận trí, xứng đáng nhận lãnh sự cúng dường của người đời. Quả này chung cả Đại Thừa và Tiểu Thừa, song thông thường đều giải thích theo nghĩa hẹp, mà chuyên chỉ quả vị cao nhất chứng được trong Phật Giáo Tiểu Thừa. Nếu nói theo nghĩa rộng, thì chỉ riêng cho quả tối cao trong cả Phật Giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa. 	
Cứ theo Luận Thành Duy Thức quyển 3 chép, thì A La Hán là quả vị Vô Học thông cả ba thừa, cho nên là tên gọi khác của Đức Phật, cũng tức là một trong mười hiệu của Như Lai. Còn cứ theo Luận Câu Xá quyển 24, thì A La Hán là một trong bốn quả Thanh Văn (Tứ sa môn quả), là quả cao nhất của Tiểu Thừa. Có thể được chia làm hai loại: 	
1.A La Hán hướng, chỉ những người vẫn còn ở giai đoạn tu hành mà xu hướng tới quả vị A La Hán. 	
2.A La Hán quả, chỉ các bậc Thánh đã đoạn trừ hết thảy mọi phiền não, được tận trí và nhận lãnh sự cúng dường của người đời. Những người đã chứng được quả vị này, thì bốn trí dung thông vô ngại và không còn pháp nào phải học nữa, vì thế gọi là Vô Học, Vô Học quả, Vô Học vị; nếu lại hoàn thành Tám Thánh Đạo từ Vô Học Chính Kiến đến Vô Học Chính Định, và mười pháp vô lậu Vô Học Giải Thoát, Vô Học Chính Trí v.v.. thì gọi là Thập Vô Học Chi. (Mười chi Vô Học). 
Về nghĩa của từ A La Hán, cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 3, Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 37 phần đầu, Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 1, quyển 2, nêu ra ba nghĩa là sát tặc (giết giặc), bất sinh, ứng cúng, gọi là ba nghĩa A La Hán, từ xưa đến nay, thuyết này thường thấy nhất. Tức là: 	
1.Sát tặc (giết giặc): giặc, chỉ các hoặc Kiến và Tư. A La Hán có khả năng đoạn trừ các hoặc Kiến, Tư trong ba cõi; cho nên gọi là giết giặc. 	
2.Bất Sinh, tức vô sinh. A La Hán chứng vào Niết Bàn, không còn chịu sinh lại trong ba cõi nữa, cho nên gọi là bất sinh. 	
3.Ứng cúng, A La Hán đã được lậu tận, dứt trừ tất cả phiền não, xứng đáng lãnh nhận sự cúng dường của người và trời, cho nên gọi là Ứng cúng. Phạmarhan là chủ từ số ít của chữ Phạmarhat (A La Hán), dịch ý là nhận sự cúng dường, nhận sự tôn kính, vì thế, trong ba nghĩa kể trên, nghĩa ứng cúng tương đối thích hợp hơn cả. Ngoài ra, trong Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 20 phần cuối, ngài Tuệ Viễn dùng bốn nghĩa ứng hóa hết thảy chúng sinh, dứt hết các hoặc, để giải thích A La Hán. Lại Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 4 thì nêu ra giải nghĩa về năm loại A La Hán, như bẻ nát nan hoa bánh xe ba cõi, xa lìa tất cả nghiệp ác, không che giấu v.v... 	
Lại nói về chủng loại A La Hán, thì A La Hán trong bốn quả Thanh Văn, tùy sự khác nhau về căn tính bén nhạy hay chậm lụt, mà có thể chia làm sáu loại. Cứ theo Luận Tạp A Tì Đàm Tâm quyển 5, Luận Câu Xá quyển 25, thì đó là: 	
1.Thoái Pháp A La Hán, cũng gọi Thoái Tướng A La Hán, chỉ những người mới chỉ gặp một chút ác duyên đã dễ dàng đánh mất quả vị đã chứng được. 2.Tư Pháp A La Hán, cũng gọi Tử Tướng A La Hán, chỉ những người vì lo sợ sẽ mất quả vị mà nghĩ đến việc tự sát. 	
3.Hộ Pháp A La Hán, cũng gọi Thủ Tướng A La Hán, chỉ những người có khả năng giữ gìn mà không để mất quả vị. 	
4.An Trụ Pháp A La Hán, cũng gọi là Trụ Tướng A La Hán, chỉ những người không lui cũng không tiến, mà ở yên nơi quả vị. 	
5.Kham Đạt Pháp A La Hán, cũng gọi là Khả Tiến Tướng A La Hán, chỉ những người có khả năng tiến tới nhanh chóng mà đạt đến pháp bất động. 	
6.Bất Động Pháp A La Hán, cũng gọi là Bất Hoại Tướng A La Hán, chỉ những người vĩnh viễn không đánh mất pháp đã chứng được. 	
Trong sáu loại A La Hán được tường thuật ở trên, năm loại trước là những người độn căn, cho nên được Thời Giải Thoát hoặc Thời Ái Tâm Giải Thoát, còn loại sau cùng là thuộc những người lợi căn, cho nên được Bất Thời Giải Thoát hoặc Bất Động Tâm Giải Thoát. Nói cách rõ ràng hơn, nếu gặp được nhân duyên tốt mà vào định giải thoát thì gọi là Thời Giải Thoát, còn bất cứ lúc nào cũng có thể vào định, mà không cần phải đợi chờ một nhân duyên đặc biệt nào mới được giải thoát, thì gọi là Bất Thời Giải Thoát. Lại những người tự mình khéo giữ gìn quả A La Hán đã chứng được và giải thoát mọi phiền não, thì gọi là Thời Ái Tâm Giải Thoát, còn những người đã giải thoát rồi không bị phiền não quấy rối trở lại, làm mất quả vị, thì gọi là Bất Động Tâm Giải Thoát. Ngoài ra, Bất Động Pháp A La Hán, vì sự hình thành lợi căn, nên lại chia làm hai loại, đó là: 	
1.Những người bẩm sinh là bất động Chủng Tính, gọi là Bất Thoái Pháp A La Hán, Bất Thoái tướng A La Hán. 	
2.Những người nhờ tu hành tinh tiến mà đạt đến pháp bất động, gọi là Bất Động Pháp A La Hán. Hai loại này cộng với năm loại thuật ở trên thành là bảy loại A La Hán. Nếu lại thêm Duyên Giác và Phật nữa, thì gọi chung là chín loại A La Hán, hoặc gọi là chín Vô Học. Lại nữa, Kinh Trung A Hàm quyển 30, Luận Thành Thật quyển 1, đem Tuệ Giải Thoát, Câu Giải Thoát thay cho Duyên Giác và Phật mà thành chín Vô Học. Trong đó, A La Hán dùng sức trí tuệ để giải thoát phiền não, thì gọi là Tuệ Giải Thoát A La Hán. Nếu A La Hán đã được Định Diệt Tận, mà cả hai phương diện tâm và tuệ đều được giải thoát, thì gọi là Câu Giải Thoát A La Hán. Hai loại này, nếu lại thêm Vô Nghi Giải Thoát A La Hán (những người trong Câu Giải Thoát thông suốt tất cả văn nghĩa mà được bốn vô ngại giải), thì thành là ba loại A La Hán. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.34, Q.42; Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.18; Kinh Di Lặc Thượng Sinh; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tập Q.14; Luận Cam Lộ Vị Q.thượng; Luận Đại Tì Bà Sa Q.94; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Q.1; Phiên Phạm Ngữ Q.1; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.8]. (xt. Cửu Vô Học, Lục Chủng Tính, Tứ Hướng Tứ Quả). 	
A La Hán Hướng	
● Là hướng thứ tư trong bốn Hướng. Tức là “Nhân Vị, ” (giai vị tu nhân) hướng tới quả A La Hán. Những người đã được “quả A Na Hàm” thứ ba, sau khi dứt trừ Kiến Hoặc trong ba cõi và chín Phẩm Tư Hoặc ở Dục Giới, lại khởi gia hành (chuẩn bị) diệt trừ các hoặc ở Sắc Giới và Vô Sắc Giới, quãng thời gian này gọi là A La Hán hướng. Do đoạn trừ chín Phẩm hoặc Hữu Đính và diệt hết các hoặc Kiến, Tư trong ba cõi mà chứng vào quả A La Hán. Lại quả A La Hán là quả thứ tư trong bốn quả, đối với đạo giải thoát, đã sinh tận trí, bốn trí viên dung vô ngại và không còn pháp nào phải học, lên đến cực vị, cho nên gọi là Vô Học. Trong bốn hướng bốn quả, quả này là quả cao nhất của Thanh Văn thừa, còn bốn hướng ba quả kia thì gọi là Hữu Học. [X. Luận Câu Xá Q.24; Luận Đại Tì Bà Sa Q.28]. (xt. Tứ Hướng Tứ Quả). 	
 	
A La Hán Trưởng Lão	
● Là vị Tăng người Miến Điện ở thế kỉ thứ XI. Về quốc tịch của ngài, có nhiều thuyết bất nhất.Có thuyết cho là người Tích Lan, có thuyết cho là người Ti Mậu, thuộc miền xuôi Miến Điện. Ngài vốn ở Vương Quốc Trực Thông (Thaton) Miến Điện, làm việc biên chép và sửa lại ba tạng Kinh văn Pàli. Sau Ngài đến Bồ Cam truyền bá Phật Giáo Thượng Tọa Bộ, được quốc vương A Nô Luật Đà (? - 1077) tôn làm quốc sư. Ngài vâng chiếu chỉ tổ chức các học giả đem ba tạng Kinh Pàli dịch ra tiếng Miến Điện, lại giúp vua A Nô Luật Đà thành lập Tăng đoàn Phật Giáo và xây dựng chùa tháp trên khắp nước. 	
 	
A La Ra Ca Lam	
● Phạm:Àràđa-Kàlàma, Pàli: Àơàrakàlàma.Người tiên ngoại đạo đầu tiên mà Đức Phật đến hỏi đạo sau khi rời khỏi cung vua, là người ở thành Tì Xá Li (cũng có thuyết nói là người ở ngoại ô thành Vương Xá) thuộc Ấn Độ xưa. Còn gọi là A Ra Noa Ca La Ma, A Lam Ca Lam, A La La, A Lam, La Ca Lam, Ca La Ma, Ca Lan, Già Lam, A Lan. Dịch ý là tự dối, lười biếng. Cùng với Uất Đà La Ma Tử nổi tiếng ở đời. Là học giả phái Số Luận, rất nổi danh trong phái Lục Sư Ngoại Đạo đương thời. Ông muốn chặt đứt gốc rễ của sự sống chết mà xuất gia giữ giới, tu hành nhún nhường nhẫn nhục, ngồi thiền định ở nơi vắng vẻ. Vì Đức Phật không thỏa mãn với học thuyết của ông, nên Ngài ở vài tháng rồi từ biệt, và đến hỏi đạo nơi Uất Đà La Ma Tử. Khi Đức Phật thành đạo, chuyển pháp luân, Ngài định đến giáo hóa cho A La Ra Ca Lam trước nhất, nhưng ông đã qua đời rồi. Về giáo nghĩa của Ca Lam, trong các Kinh Phật, phần nhiều bảo ông ấy cho cõi Vô Sở Hữu (Vô Sở Hữu Xứ) là Niết Bàn rốt ráo. Suy đó thì biết, tư tưởng Niết Bàn là tư trào phổ thông tại Ấn Độ đương thời. Lại Phật Giáo Nguyên thủy chia các giai đoạn tu Thiền làm chín đoạn, thì trong Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả quyển 3, Ca Lam nêu lên thuyết tám đoạn là: Tứ Thiền, Không Xứ, Thức Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, sau lại thêm Diệt Tận Định mà thành chín đoạn. [X. Trung A Hàm Q.56 Kinh La Ma; Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế Q.6; Kinh Lục Độ tập Q.7; Kinh Xuất Diệu Q.7; Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Q.7 Phẩm Tần Bà Sa La Vương Khuyến Thụ Tục Lợi; Kinh Phật Ban Nê Hoàn Q.hạ; Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.27]. 	
 	
A La Tì Quốc	
● A La Tì, Phạm: Aơàvì, Pàli: Àơavì. Tên một nước xưa ở Ấn Độ, gần sông Hằng. Còn gọi là A La Bề Quốc, A Đồ Tì Quốc, A La Bà Già Quốc, A La Bề Già La Quốc. Dịch ý là rừng, đồng nội, đồng không, là nơi chim muông ở. Kinh Trưởng Lão Kệ (Theragàthà) Nam Truyền văn Pàli, bài kệ thứ 1263 có đề cập đến chùa A Ca La Ngõa (Aggàlav-chetiya), là ngôi chùa nổi tiếng ở nước A La Tì. Cứ theo chú thích của bài kệ trên nói, thì vị trí nước A La Tì nằm dọc theo bờ sông Hằng, cách nước Ba La Nại Tư (Phạm: Vàraịasì) ngược dòng sông Hằng, mười hai do tuần, và về phía nam thành Xá Vệ ba mươi do tuần. 	
Cứ theo Tương Ứng Bộ 13 Kinh 33 văn Pàli tường thuật, thì Trưởng giả Ha Đa A La Bà (Hatthaka Àơavak) từng là công dân nước này. Lại cứ theo Kinh A La Hán Cụ Đức chép, thì Trưởng giả Hạ Tất Đa Ca (Ha Đa A La Bà) và A Tra Phạ Ca cùng ở nước A La Ti. Cứ theo Tăng Chi Bộ 8, Kinh 23 văn Pàli chép, thì khi Đức Phật ở chùa A Ca La Ngõa, trưởng giả Hạ Tất Ca tán dương Đức Thế Tôn có đủ tám pháp chưa từng có. Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 27 chép, thì nước A La Tì khí hậu lạnh lẽo, lại nhiều cỏ tật lê, khi Đức Phật ngồi, nằm không lấy thế làm khó chịu. Thầy của Bà Kì Xá (Pàli: Vagìsa) là Ni Cù Đà Kiếp Ba (Pàli: Nigrodha Kappa) qua đời tại chùa A Ca La Ngõa, Bà Kì Xá bèn hỏi Đức Phật về nơi đi đến của thầy mình sau khi chết, việc này được chép trong Kinh Trưởng Lão Kệ nói trên. Ngoài ra, giới cấm đào đất thứ 10, giới cấm chặt cây thứ 11 trong chín mươi hai Ba Dật Đề, chính đã được chế định tại nước này. Lí do: các Tỉ Khưu ở chùa A Ca La Ngõa, để cất nhà cửa, bèn tự mình đào đất, và sai người đào đất, chặt cây đến nỗi bị chê trách. Các sự tích về nước A La Tì cũng còn được thấy trong Kinh Trưởng Lão Ni Kệ (Pàli: Therì-gàthà, Tăng Chi Bộ 8 Kinh 24, Tương Ứng Bộ 10 Kinh 12, Kinh Tạp A Hàm quyển 45, Kinh Biệt Dịch Tạp A Hàm quyển 13, Luật Ngũ Phần, Luật Thập Tụng, Luật Ma Ha Tăng Kì, và Hữu Bộ Tì Nại Da v.v... 
 	
A Lại Da Thức	
● A Lại Da, Phạm:Àlaya. Là một trong tám thức (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, Mạt Na, A Lại Da), một trong chín thức (tám thức và thức A Ma La) Còn gọi là A La Da Thức, A Lê Da Thức, A Lạt Da Thức. Gọi tắt là Lại Da, Lê Da. Các nhà dịch cũ gọi là Vô Một Thức, các nhà dịch mới gọi là Tàng Thức. Hoặc gọi là Đệ Bát Thức, Bản Thức, Trạch Thức. Vô Một Thức hàm ý là nắm giữ các pháp mà không mê mất tâm tính; vì nó là gốc rễ của các pháp, cho nên gọi là Bản Thức, vì nó là tác dụng mạnh nhất trong các thức, cho nên cũng gọi là Thức Chủ. Thức này là gốc của vũ trụ vạn hữu, ngậm chứa muôn vật khiến cho không bị mất mát, cho nên gọi là Tàng Thức. Lại vì nó là hạt giống có khả năng ngậm chứa và sinh trưởng muôn vật, cho nên cũng gọi là Chủng Tử Thức (thức hạt giống). Ngoài ra, A Lại Da cũng được gọi là Sơ Sát Na Thức, Sơ Năng Biến, Đệ Nhất thức. Vì ở sát na đầu tiên khi muôn vật trong vũ trụ sinh thành, thì duy chỉ có thức thứ tám này mà thôi, cho nên gọi là Sơ Sát Na Thức. Mà thức này cũng là tâm thức hay biến hiện ra các cảnh, cho nên cũng gọi là Sơ Năng Biến. Từ gốc đến ngọn, nó được kể là thứ nhất, cho nên gọi Đệ Nhất Thức. Do ở nơi thức A Lại Da mới có thể biến hiện ra muôn vật, vì thế, các nhà Duy Thức Học chủ trương hết thảy vạn hữu đều bắt nguồn từ thức A Lại Da, đây cũng là một thứ Duy Tâm Luận. Còn như thức A Lại Da là chân thức trong sạch hay là vọng thức nhơ bẩn, thì đây là một vấn đề lớn đã được bàn đến rất nhiều trong giới Phật học. Cứ theo Luận Nhiếp Đại Thừa quyển thượng phần đầu trích dẫn thuyết trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, và Luận Câu Xá quyển 16 trích dẫn thuyết trong Khế Kinh (hoặc chỉ Kinh Tạp A Hàm), thì có thể thấy manh nha tư tưởng A Lại Da đã bắt nguồn từ thời đại Phật Giáo Nguyên Thủy. Cứ theo Luận Chuyển Thức, Luận Nhiếp Đại Thừa quyển thượng phần đầu, Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 33, Luận Câu Xá quyển 16, Luận Đại Tì Bà Sa quyển 145 v.v... nói, thì các sư của thời đại Bộ phái Phật Giáo đều dựa vào thuyết Ái Dục Duyên Khởi mà giải thích A Lại Da là ái trước, tham ái, hoặc là ái, lạc, hân, hỉ v.v... Nhưng đến thời đại Phật Giáo Đại Thừa, thì lần lượt có ngài Mã Minh viết Luận Đại Thừa Khởi Tín để bàn và giải thích nghĩa của thức A Lại Da, rồi đến các ngài Di Lặc, Vô Trước, Thế Thân cũng đều làm luận để phát huy thuyết Duy Thức Duyên Khởi, chủ trương hết thảy muôn vật đều bắt nguồn từ thức A Lại Da, mà thành lập hệ thống tư tưởng của triết học Duy Thức. Trong đó, ngài Vô Trước dựa vào Kinh A Tì Đạt Ma Đại Thừa, Kinh Giải Thâm Mật để giải thích và cho rằng thức căn bản thứ tám (thức A Lại Da) là quả thể tổng báo của hữu tình, đồng thời, trong tác phẩm Hiển Dương Thánh Giáo Luận quyển 17, ngài Vô Trước đã nêu ra tám lí do để biện chứng cho sự tồn tại của thức A Lại Da. Lại trong Nhiếp Đại Thừa Luận quyển thượng phần đầu, ngài Vô Trước chia thức A Lại Da làm ba loại là Tự Tướng, Nhân tướng và Quả tướng, và cho hai cảnh giới mê, ngộ đều do những hạt giống được ươm (huân tập) trong thức A Lại Da phát sinh, đây tức là thuyết “Chủng Tử huân tập”, cũng tức là thuyết chủ trương thức A Lại Da là chân vọng hỗn hợp. Lại tác phẩm Duy Thức Tam Thập Tụng của ngài Thế Thân, đến thời đại Duy Thức Chia Dòng, có hai mươi tám nhà chú thích, mà trội hơn cả thì có các bản chú thích của mười vị đại Luận Sư Hộ Pháp, An Tuệ v.v... Ngài Huyền Trang lấy bản chú thích của ngài Hộ Pháp làm chính, rồi hỗn hợp thuyết của các Luận Sư khác mà biên dịch nên bộ Luận Thành Duy Thức 10 quyển, đối với tư tưởng Duy Thức ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, đã có ảnh hưởng rất sâu xa. 	
Cứ theo Luận Thành Duy Thức quyển 2, thì thức A Lại Da có đủ ba nghĩa là Năng tàng, Sở tàng và Chấp tàng. 	
1.Năng tàng, nghĩa là, trong tự thể thức thứ tám ngậm chứa các hạt giống của hết thảy muôn pháp. 	
2.Sở tàng, nói theo nghĩa hiện hành ươm hạt giống, thì thức này cũng tức là chỗ để cho bảy chuyển thức ươm hạt giống của muôn pháp. 	
3.Chấp tàng, nghĩa là, thức thứ tám thường bị thức Mạt Na thứ bảy chấp bậy làm thực ngã, thực pháp, vì thế cũng gọi là Ngã Ái Chấp Tàng. Ngoài ra, sư Khuy Cơ dựa theo những điều được trình bày trong Luận Thành Duy Thức, rồi trong Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 2 phần cuối từ Ba Tướng Tự Tướng, Nhân tướng và Quả tướng mà đề xuất ba vị thức thể của A Lại Da, đó là: 	
1.Ngã Ái Chấp Tàng Hiện Hành Vị, chỉ tự tướng của thức thứ tám. Vì từ vô thủy đến nay, thức thứ tám thường bị thức thứ bảy chấp làm ngã, cho nên gọi là Ngã Ái chấp tàng vị. Từ phàm phu, đến các Bồ Tát dưới Thất Địa, hoặc các bậc Thánh Hữu Học trong Nhị Thừa, đều thuộc vị này. 	
2.Thiện Ác Nghiệp Quả Vị, chỉ quả tướng của thức thứ tám. Vì từ vô thủy đến nay, do nghiệp thiện ác của thức thứ tám mà đưa đến quả dị thục, cho nên gọi là Thiện Ác Nghiệp Quả Vị. Vị này suốt đến tâm Kim Cương của hàng Bồ Tát Thập Địa hoặc các bậc Thánh Vô Học của Nhị thừa. 	
3.Tương Tục Chấp Trì Vị, chỉ Nhân tướng của thức thứ tám. Vị này thông đến Phật quả và suốt đến vị lai vô tận. Vì thức thứ tám nắm giữ hạt giống sắc, tâm của muôn pháp, khiến năm căn không dứt mất, cho nên gọi là Tương Tục Chấp Trì Vị. Nương vào đó mà từ phàm phu đến Phật mới thực hiện được cuộc chuyển mê khai ngộ, nó là nơi nương tựa của chúng sinh, vì thế, thức A Lại Da còn được gọi làSở tri y. Tư tưởng Duy Thức của ngài Hộ Pháp được học trò là Luận Sư Giới Hiền truyền cho ngài Huyền Trang, nhờ đó mà thịnh hành ở Trung Quốc. Tại Trung Quốc, các tông phái đối với thức A Lại Da cũng có nhiều thuyết khác nhau, chẳng hạn như: 	
1.Tông Địa Luận, lấy Thập Địa Kinh Luận của ngài Thế Thân làm căn cứ chủ yếu. Chủ trương thức A Lại Da là thức chân thường thanh tịnh, cũng như Phật Tính Như Lai Tạng. 	
2.Tông Nhiếp Luận, lấy Luận Nhiếp Đại Thừa của ngài Vô Trước làm căn cứ chủ yếu (bản dịch của ngài Chân Đế). Chủ trương Như Lai Tạng Duyên Khởi cho thức A Lại Da là pháp vô thường hữu lậu, là nguồn gốc của hết thảy phiền não, đồng thời, ngoài tám thức trước ra, lại thêm thức A Ma La nữa thành thức thứ chín, và cho tám thức trước là hư vọng, thức thứ chín là chân thực. Tuy nhiên, ngài Chân Đế cũng tham chước Luận Đại Thừa Khởi Tín, mà cho thức A Lại Da là thức vô kí vô minh Tùy Miên., là thức chân vọng lẫn lộn, cho thức thứ tám có đủ nghĩa tính hiểu biết là chân, có đủ nghĩa quả báo là vọng, cho nên tư tưởng của ngài Chân Đế là dung hợp cả hai thuyết chân vọng mà thành. 	
3.Tông Pháp Tướng Duy Thức, lấy Luận Thành Duy Thức làm căn cứ chủ yếu. Ngài Huyền Trang là đại biểu cho các nhà dịch Duy Thức mới, bác thuyết Như Lai Tạng Duyên Khởi, chủ trương A Lại Da Duyên Khởi, đồng thời, lập ra năm loại Chủng Tính, bảo nhân, pháp đều không. Loại luận thuyết mới này, không những khiến cho tư tưởng Duy Thức tại Trung Quốc phát sinh một chuyển biến lớn, mà cũng còn ảnh hưởng đến cả tư tưởng Duy Thức tại Nhật Bản nữa. [X. Kinh Nhập Lăng Già Q.2, Q.7; Luận Quyết Định Tạng Q.thượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.5 phần dưới; Trung Quán Luận Sớ Q.7 phần đầu. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.3 phần cuối; Hoa Nghiêm Khổng Mục Chương Q.1; Duy Thức Liễu Nghĩa Đăng Q.4 phần đầu]. (xt. Lại Da Tam Tướng, Lại Da Tứ Phần). 	
A Lam Bà	
● Phạm: Aratilambha. Dịch ý là thuốc nước, là một loại cỏ thuốc. Nói đủ là A La Để Lam Bà, nói tắt là Lam Bà. Sinh sản trên núi Hương và núi Tuyết tại Ấn Độ. Thông thường, người ta dùng nước cốt của loại cỏ này thoa lên mình, thì có thể hết lo, được mừng, vì thế còn được dịch là đắc hỉ (được mừng). [X. Kinh Tân Hoa Nghiêm Q.78; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.hạ; Chỉ Quật Dịch Thổ Tập Q.2] 

A Lan Nhã	
● Phạm: Araịya, Pàli: Araĩĩa. Còn gọi là A Luyện Như, A Luyện Nhã, A Lan Na, A La Nhưỡng, A Lan Noa. Nói tắt là Lan Nhã, Luyện Nhã. Dịch là núi rừng, đồng hoang. Chỉ những nơi yên tĩnh vắng vẻ, thích hợp với những người xuất gia tu hành để cư trú. Còn dịch là nơi xa lìa, nơi vắng lặng, nơi rất thong thả, nơi không tranh giành. Tức là nơi vắng vẻ cách xa làng mạc một câu lư xá, thích hợp cho người tu hành. Chỗ ấy, hoặc người ở nơi ấy thì gọi là A Lan Nhã Ca (Phạm: Àraịyaka). 	
Cứ theo Tuệ Uyển Âm Nghĩa quyển thượng chép, thì A Lan Nhã có ba loại: 1.Đạt Ma A Lan Nhã (Phạm: Dharma araịya), là đạo tràng cầu Bồ Đề. 	
2.Ma Đăng Già A Lan Nhã (Phạm: Màtaga-araịya), là nơi tha ma hoặc là nơi cách xa làng mạc một câu lư xá, tức một quãng xa mà tiếng bò kêu không nghe thấy. 
3.Đàn Đà Già A Lan Nhã (Phạm: Daịđaka-araịya), tức nơi bãi cát xa xôi không thấy khói của người ta đun nấu. Đến đời sau, tất cả chùa chiền tinh xá đều gọi là A Lan Nhã, phần nhiều cách xa nơi phồn hoa đô hội, là những chỗ yên tĩnh tiện cho người xuất gia tu hành, và người tại gia ra vào lễ bái. Ngoài ra, các Tỉ Khưu tu hành mà thường xuyên ở nơi A Lan Nhã, thì gọi là A Lan Nhã Hạnh, là một trong mười hai Hạnh Đầu Đà. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.136; Hữu Bộ Tì Nại Da Q.24; Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa Q.5; Đại Nhật Kinh Sớ Q.3; Câu Xá Luận Quang Kí Q.13; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.15; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23]. 	

A Lật Tra	
● Pàli: Ariỉỉha. Người ở thế kỉ thứ III trước Tây lịch. Còn gọi là A Lật Xoa. Là cháu ngoại của vua Tích Lan Thiên Ái Đế Tu (Pàli: Devà-naôpiya Tissa, ở ngôi khoảng từ 250 trước Tây lịch - 210 trước Tây lịch). Từng đi sứ Ấn Độ để đón rước em gái của ngài Ma Hi Đà là Tăng Già Mật đa (Pàli: Saghamittà), sau khi về nước, xuất gia làm tăng, theo học giáo pháp với ngài Ma Hi Đà, nghiên cứu giới luật. Ngài Ma Hi Đà tuyển chọn làm lãnh tụ Tăng đoàn và được trao phó tạng luật. [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.3, Q.4]. 	
 	
A Lê Da	
● Phạm: Arya, Pàli: Arya hoặcàriya. Còn gọi là A Lí Dạ, A Li Da, A Li Dã, A Lê A, A Lược, A di. Dịch ý là Thánh Giả, xuất khổ giả (người ra khỏi khổ), Hiền Giả, Đại Đức, Viễn Ác (xa điều ác). Là tiếng tôn xưng các bậc hiền nhân thông hiểu đạo lí. Ngài Xứng Hữu.(Phạm: Yazomitra), trong Câu Xá Thích Luận bằng văn Phạm, từng đề xuất những tiếng tôn xưng như: Àryàjĩàtakauịđinya (Thánh A Nhã Kiều Trần Như),Àrya-Mahàkàzyapa (Thánh Ma Ha Ca Diếp). Ngài Sư Tử Hiền (Phạm: Haribhadra), trong Bát Thiên Tụng Bát Nhã Thích Luận Văn Phạm, cũng ghi các tiếng tôn xưng như: Àrya-Nàgàrjuna (Thánh Long Thụ) và Àryàsaga (Thánh Vô Trước). Lại các Kinh điển Phật Giáo, cũng có từ ngữ này được đặt trước tên Kinh, như Kinh “Thánh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Nhất Bách Bát Danh Chân Thực Viên Nghĩa Đà La Ni” do ngài Thí Hộ...đời Tống dịch; loại tên Kinh này cũng được thấy rải rác trong các Kinh tiếng Phạm và Đại Tạng Kinh bản dịch Tây Tạng. Ngoài ra, thức A Lại Da (Phạm:àlaya) cũng được các nhà dịch cũ (Chân Đế đời Trần dịch) gọi tắt là A Lê Da. [X. Tứ Phần Luật Sớ Sức Tông Nghĩa Kí Q.10 phần đầu; Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Q.3; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao Q.6; Như Lai Đại Tạng Kinh Tổng Mục Lục; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.1; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.42]. 	
 	
A Lê Da Phạt Ma	
● Phạm: Àrya Varman. Vị tăng người nước Ca Tất Thí. Sinh vào khoảng thế kỉ thứ VII. Dịch ý: Thánh trụ, Thánh khải. Luận sư của Tát Bà Đa Bộ, từng soạn chương sớ của Luận Tì Bà Sa. Thời gian ngài Huyền Trang Tây du, có nhận lời mời của vua Khinh Nghệ La nước Ca Tất Thí đến dự các buổi thuyết pháp tại một ngôi chùa Đại Thừa và gặp Luận Sư Thánh Trụ. Luận sư tuy là bậc Thượng thủ của Tát Bà Đa Bộ, nhưng học thức của ngài không gồm cả hai thừa mà chỉ thiên trọng một lí. [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.2]. 	
 	
A Lê Da Tư Na	
● Phạm: Àrya-sena.Vị tăng người nước Phạm Diễn Na ở Ấnđộ. Sinh vào khoảng thế kỉ thứ VII. Dịch ý: Thánh quân. Sư thuộc Ma Ha Tăng Kì Bộ, thông Pháp Tướng Học. Khi ngài Huyền Trang Tây du đến nước Phạm Diễn Na, sư cùng với sư A Lê Da Đà Sa (Phạm: Àrya-dàsa, dịch ý là Thánh sứ) cùng đón tiếp ngài Huyền Trang. [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.2]. 	
 	
A Lê Nghi	
● Phạm:Àligita. Dịch ý là ôm, tức hàm ý trai gái ôm nhau. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 19 (Đại 35, 471 thượng): “A Lê Nghi, Hán dịch là ôm cầm đụng chạm, là tướng nhiếp thụ”. 	
 	
A Lê Thụ Chi	
● Cành Cây A Lê, Phạm: Arjaka, dịch ý là lan. Tên cây có mùi thơm. Kinh Pháp Hoa quyển 7, Phẩm Đà La Ni (Đại 9, 59 trung): “Nếu không theo chú của ta, mà quấy rối người nói pháp, thì đầu sẽ vỡ làm bảy phần như cành cây A Lê”. Trong đây, A Lê Thụ Chi tương đương với maĨjarì (Mạn Chiết Lị) trong Kinh Pháp Hoa bản tiếng Phạm, còn Kinh Chính Pháp Hoa quyển 10, trong Phẩm Tổng Trì dịch là Hoa thái. Nhưng, chú thích bên cạnh trong Kinh Đại Khổng Tước Chú Vương quyển thượng do ngài Nghĩa Tịnh dịch (Đại 19, 462 trung) thì nói: “Tiếng Phạm là Át Đỗ Ca Mạn Chiết Lị, Át Đỗ Ca là lan hương; Mạn Chiết Lị là rễ cây sen. Các nhà dịch cũ bảo là cành cây A Lê, không những không thạo âm gốc mà cũng không hiểu sự thực, cho nên cứ lầm lẫn mãi. Song, nghe bên phương Tây không có cây A Lê”. Lại trong Kinh Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương quyển thượng, ngài Bất Không cũng dịch là rễ cây lan hương. Bởi vì chữarjaka trong tiếng Phạm có thể chỉ nhiều loại thực vật như: sitaparịasa varvarìbheda, sàmànyatulasìv.v... cho nên dễ sinh các ý khác nhau. [X. Kinh Khổng Tước Vương Chú Q.thượng; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.35]. 	
 	
A Li Da Bạt Ma	
● Phạm: Àrya-varman. Vị tăng người Tân La (nay là Triều Tiên). Năm sinh năm mất không rõ. Khoảng năm Trinh Quán (627 - 649) đời Đường, vì mục đích cầu pháp và chiêm bái các Phật tích, sư đến trung Ấn Độ và nghỉ tại chùa Na Lan Đà. Học rộng luật luận và sao chép các Kinh. Tuy muốn về nước nhưng không được như nguyện. Sau, sư tịch ở chùa Na Lan Đà, thọ hơn bảy mươi tuổi. [X. Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện Q.thượng; Hải Đông Cao Tăng Truyện Q.2]. 	
 	
A Lị Ni Quốc	
● A Lị Ni, Phạm: Arni hoặc Ahreng. Nằm về phía bắc A Phú Hãn (Afghanistan) ngày nay, một nước cổ xưa ở lưu vực sông Áo Khắc Tát Tư (Oxus). Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 12 chép, thì nước này là đất cũ của nước Đổ Hóa La (Tokhara), trên hai bờ sông Phọc Xu, chu vi hơn ba trăm dặm, đô thành rộng mười bốn, mười lăm dặm. [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.5; Giải Thuyết Tây Vực Kí; T. Watters: On Yoan Chwang Vol.II]. 	
 	
A Lô Na	
Phạm: Aruịa. Còn gọi là A Lưu Na, A Lâu Na. Dịch ý: ngày, gần sáng, mờ mờ sáng. 	
● I.A Lô Na. Là hình dung từ tả màu đỏ lợt. Vì khi mặt trời mọc thì phía đông hừng đỏ, nên gọi là màu đỏ lợt, như hoa sen đỏ lợt gọi là hoa A Lô Na, hương đỏ lợt gọi là hương A Lâu Na. [ X. Tứ Phần Luật Khai Tông Kí Q.3, phần cuối; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.thượng]. 	
● II.A Lô Na. Tên thực vật. Tại Ấn Độ, có bốn loại thực vật cùng có tên là A Lô Na: 	
1.Tên khoa học: Rubia manjith, có thể làm dược Phẩm, vỏ cây có thể dùng làm thuốc nhuộm. 	
2.Tên khoa học: Convolvulusturpethum, có thể dùng làm thuốc. 	
3.Tên loài cỏ, nửa đỏ nửa đen, hạt nó to bằng hạt đậu, rất đẹp. 	
4.Tên khoa học: Colocynth. [X. Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.thượng, Q.hạ; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.8]. 	
 	
A Lộc Lộc Địa	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Còn gọi là Chuyển Lộc Lộc Địa, A là trợ từ, lộc lộc là tiếng bánh xe chạy mau; địa là vĩ ngữ trợ từ. Tức là sự vật trong trạng thái tiến hành một mạch chứ không ngưng trệ; hình dung cảnh giới tự do vô ngại, xoay chuyển tự tại. Ngoài ra, hình dung tài biện bác lưu loát cũng gọi là A Lộc Lộc Địa. Bích Nham Lục, tắc 53 (Đại 48, 188 thượng): Ta thình lình khóc, như nay đang khóc. Thấy ông ta sau khi ngộ A Lộc Lộc Địa, chẳng ở lưới lồng, tự nhiên lung linh (lời ngài Bách Trượng). 	
 	
A Ma	
● Phạm: Ambà.Pàli: Ammà.Dịch ý là mẹ, người con gái lành. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.2 (Đại 54, 1082 trung): A ma, Hán dịch là nữ mẫu. Lại cứ theo Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 6 chép, thì a ma ý là mẹ. Ở Nhật Bản thì do từ A Ma được chuyển dụng mà gọi Tỉ Khưu Ni là A Ma Ni. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.2; Chính Tượng Mạt Hòa Tán]. 	
 	
A Ma Đề Quan Âm	
● Là một trong ba mươi ba hóa thân Quan Âm. Còn gọi là A Mạ Đề Quan Âm, A Ma Đài Quan Âm, Am Ma Đài Quan Âm. Dịch ý là Vô Úy Quan Âm, Khoan Quảng Quan Âm. Tức Vô Úy Quán Tự Tại Bồ Tát. Hình tượng là ba đầu, bốn cánh tay, cỡi sư tử trắng quay mặt về phía trái, đầu đội mũ báu, trang điểm bằng hoa sen trắng, hai tay trước cầm nhạc cụ đầu con phượng, trong bàn tay trái trên đặt con cá ma kiệt, tay phải trên cầm con chim cát tường màu trắng, chân trái co lại gác lên đầu sư tử, chân phải thõng xuống, khắp mình phát ra ánh sáng, mà dáng mạo thì hiền lành. Chủng Tử là (a) hoặc (sa). [X. Quán Tự Tại Bồ Tát A Mạ Đài Pháp; A Ma Đề Quan Âm Nghi Quĩ; Đồ Tượng Sao Q.7]. (xt. Tam Thập Tam Quan Âm). 	
 	
A Ma La Bà Đề	
● Phạm: Amaràvatì. Còn gọi là A Mã Lạp Ngõa. Đô thành của nước Đà Na Yết Trách Ca (Phạm: Dhànyakaỉaka) cổ xưa ở Ấn Độ. Nằm ở miền hạ du song Kistna (tên xưa là Kfwịa) phía nam Ấn Độ. Từ triều đại Huân Ca Vương đến nay, Am Ma La Bà Đề là trung tâm văn hóa và mĩ thuật của Phật Giáo. Tại đây, năm 1797, Chuẩn tướng Mackenjie đã phát hiện một ngôi tháp lớn. Cứ theo truyền thuyết thì ngôi tháp được dựng vào khoảng thế kỉ thứ II, hoặc cho là được xây cất từ thời đại vua A Dục (khoảng thế kỉ thứ III trước Tây lịch). Là một trong ba ngôi tháp Phật cỡ lớn tại Ấn Độ cổ đại. Hình tháp là hình bát úp, nhưng phần nhiều đã hư nát, nay chỉ còn nền tháp và lan can bằng đá bao chung quanh. Lan can có hai lớp trong và ngoài, làm bằng những tảng đá nhẵn, cao độ bốn mét, hai mặt trong ngoài đều có chạm trổ, các hình được chạm trổ là tiền thân của Đức Phật (Bản Sinh đàm), rồng rắn cây cối, xem thế đủ biết đương thời, sự sùng bái rồng rắn cây cối cũng thịnh hành. Cũng có thuyết cho rằng ngôi tháp này tức là dấu vết nền cũ còn sót lại của ngôi chùa A Phạt La Thế La được ghi chép trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 10.Ngoài ra, theo mĩ thuật chạm trổ hình tượng nổi của Đức Phật được phát hiện, người ta có thể biết, suốt một giải từ Kiền Đà La ở phía tây bắc Ấn Độ, đến Ma Thâu La ở trung Ấn Độ, đều đã chịu ảnh hưởng của mĩ thuật Hy Lạp. Những tượng Phật và chùa tháp được tìm thấy ở thành này, về cách tạo hình, cũng tương tự như tượng Phật và chùa tháp được phát hiện tại Tích Lan, Thái Lan và Nam Dương. Giới Học thuật gọi các loại hình này là hình A Ma La Bà Đề. Lại ngoài tượng Phật và Quan Âm A Ma Đề chùa tháp ra, người ta còn đào thấy rất nhiều Kinh Phật. [X. Giải Thuyết Tây Vực Kí; Phật Giáo Chi Mĩ Thuật Cập Lịch Sử]. 	
 	
A Ma La Phổ La Phái	
● Pàli: Amarapura nikàya. Là một trong ba phái lớn của Phật Giáo Tích Lan hiện nay, thuộc Phật Giáo Thượng Tọa Bộ. Phái này được sáng lập tại thành A Ma La Phổ La thuộc Miến Điện từ khoảng năm 1799 đến năm 1818, chỉ cho phép những người trong ba Chủng Tính: Ca La Bà (dân chài), Đỗ La Bà (những người đi lấy quế) và Tát La Già Ma (người nấu rượu), thuộc tộc Tăng Già La, được thụ giới. Phái này lại chia thành các hệ phái như: phái Châu La Càn Đinh (Pàli: Cullaganthi nikàya), phái Mục La Vượng Tát (Pàli: Mùlavaôsa nikàya), phái Tát Đạt Ma Vượng Tát (Pàli: Saddhammavaôsa nikàya) v.v... Lãnh tụ của các phái được gọi là Đại Đạo Sư, Phó Đạo Sư. Các Tỉ Khưu thông thường xuất gia trọn đời, chùa chiền tập trung ở vùng đồng bằng phía tây và phía nam Tích Lan; chùa có nhiều ruộng và Kinh doanh thương nghiệp. 	
 	
A Ma La Thức	
● Phạm: Amala-vijĩàna. Tức là thức thứ chín. Còn gọi là A Mạt La Thức, Am Ma La Thức, Án Ma La Thức. Dịch ý là Vô Cấu Thức (thức không cáu bẩn), Thanh Tịnh Thức, Như Lai Thức. Thức này do Tông Nhiếp Luận thuộc hệ Chân Đế lập ra. Tâm người ta xưa nay vốn tự thanh tịnh, xa lìa mọi mê hoặc, vì thế, Tông Nhiếp Luận cho giai vị chuyển thức A Lại Da mê hoặc trở về sự giác ngộ thanh tịnh, tức là A Ma La Thức. 	
Cứ theo Luận Tam Vô Tính quyển thượng chép, thì duy chỉ có thức A Ma La là không điên đảo, không biến dị, cho nên gọi là Như Như. Luận Chuyển Thức thì bảo thực tính tức là thức A Ma La. Lại cứ theo Luận Thập Bát không chép, thì thức A Ma La chính là tâm tự tính thanh tịnh, chỉ vì khách trần làm bẩn mà nói là bất tịnh. Cứ theo Kinh Kim Cương Tam Muội chép thì hết thảy tình thức của chúng sinh đều chuyển vào Am Ma La. Còn về thể tính của thức A Ma La, thì Giải Thâm Mật Kinh Sớ quyển 3 của ngài Viên Trắc và Tứ Phần Luật Sớ Sức Tông Nghĩa Kí quyển 3 phần đầu, nói là ngài Chân Đế lấy chân như và chân như trí làm thể tính của thức A Ma La. Nhưng, trong Nhiếp Luận Chương (trích dẫn Hoa Nghiêm Khổng Mục Chương Phát Ngộ Kí quyển 15), ngài Đạo Cơ ở chùa Phúc Thành đời Đường, đã bác chủ trương của ngài Chân Đế, và bảo thức A Ma La chỉ lấy lí pháp như như làm thể tính. Trong Duy Thức Học, ngoài sáu thức ra, còn có thức Mạt Na và thức A Lại Da, gọi chung là tám thức. Tông Nhiếp Luận, ngoài tám thức còn lập riêng thức thứ chín là thức A Ma La. Tông Địa Luận, Tông Thiên Thai cũng có người thu dụng thuyết này. Còn hệ thống Huyền Trang thì cho thức thứ tám đã bao hàm phương diện thanh tịnh rồi, cho nên không cần lập riêng thức thứ chín nữa. Lại Kinh Lăng Già quyển 1, bản dịch đời Tống, bảo chân thức tức là thức thứ chín. [X. Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.4; Kinh Nhập Lăng Già Q.2; Đại Thừa Huyền Luận Q.5; Luận Nhiếp Đại Thừa Q.trung, bản dịch đời Lương; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần đầu; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.5 phần dưới]. (xt. Cửu Thức Nghĩa). 	
 	
A Ma La Từ Điển	
● Phạm: Amara-koza. Nguyên ý là kho chữ A Ma La, tên gọi chung của bộ từ điển tiếng Phạm: Nàmaligànuzàsana(nghiên cứu về danh và tính), do Amara-siôha (ở khoảng từ 550 đến 750), người Ấn Độ, soạn. Còn gọi là Đức Lê Khảm Để (Phạm: Trikàịđi). Tất cả do ba bộ cấu thành, nội dung như sau: 	
Bộ thứ nhất thu tập các ngữ vựng liên quan đến sự phân loại về thần, cõi trời, sao, thời gian, tư duy, cảm tình, âm nhạc, ngôn ngữ, vũ điệu, cõi đất, địa ngục v.v... 
Bộ thứ hai thu tập các ngữ vựng về nước, bể, cá, thực vật, đo lường, đường sá, đô thị, núi, rau cỏ, trai gái, trang sức Phẩm, bốn họ, bệnh tật, tôn giáo, chiến tranh, nông nghiệp, thương nghiệp v.v... 	
Bộ thứ ba thu tập các tiếng về tên người, tên vật, tiếng đồng nghĩa, tiếng đồng âm khác nghĩa và pháp tắc có liên quan đến tính chất của ngôn ngữ. Toàn thiên dùng vận văn điệu Anuwỉubh, tất cả có một vạn ba nghìn lời. Các loại tự và các chữ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Phạm hiện còn, khiến cho bộ từ điển, không những là xưa nhất, hoàn bị nhất, mà cũng còn là kiệt tác trong loại sách này, đến nay vẫn được coi là bộ từ điển có uy tín về văn pháp tiếng Phạm. Về các chú thích của sách này, cứ theo truyền thuyết, có năm mươi bộ, trong đó, trọng yếu hơn cả thì có: Kwirasvàmin, thế kỉ XI, Mahezvara và Subhùti (- candra), Sarvànanda, thế kỉ XII, Ràyamukuỉa, thế kỉ XV. Lại trong Đại Tạng Kinh Đan Châu Nhĩ của Tây Tạng, cũng có bộ từ điển này và có bản dịch tiếng Tây Tạng của các sách chú thích. [X. A. A. Macdonell: History of Sancrit Literature; India's past - A survey of her Literature, Religions, Languages and Antiquities; M. Winternitz: Geschichte der indischen Literatur, Bd.III ]. 	
 	
A Ma Lặc Thục	
● A Ma Lặc, Phạm: Àmala, àmlikà, àmlìkà, amlaphala, Pàli:àmalaka. Còn gọi là A Mạt La, A Ma La, Am Ma La, Am Ma Lạc Ca. Thông thường dịch là Dư Cam Tử. Tên khoa học: Tamarindus indica, cây quả thuộc loại đậu, cành lá giống cây hợp hoan, là thực vật nhiệt đới, sinh sản ở Ấn Độ, Mã Lai và Phi Châu. Quả giống quả đậu, dài độ hơn mười phân tây, có vị chua, gọi là quả A Ma Lặc, có thể dùng làm thức ăn, cũng có thể dùng làm thuốc. Thông thường người ta dễ lầm lẫn cây Am Ma Lặc với cây Am Một La (Phạm:Àmra).[X. Kinh Đại Lâu Thán Q.1 Phẩm Diêm Phù Lợi; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.8]. 	
 	
A Mật Lật Đa	
● Phạm: Amfta, Pàli: Amata. Còn gọi A Nhĩ Lí Đa, Á Mật Lí Đạt, A Một Lật Đổ. Dịch ý là rượu thần. Từ này thường thấy trong Lê Câu Phệ Đà, nguyên ý là chỉ sự đạt đến địa vị bất tử, bất diệt, thông thường đều dịch là bất tử hoặc cam lộ. Trong Kinh Phật, từ này được dùng để thí dụ loại thuốc màu nhiệm bất tử do chư thiên dùng, hoặc biểu thị diệu vị và diệu pháp của Phật Pháp. [ X. Chú Duy Ma Cật Kinh Q.7] (xt. Cam Lộ). 	
 	
A Na Ba Na	
● Phạm:Ànàpàna. Có nghĩa hơi thở ra thở vào. Còn gọi An Na Ban Na, A Na A Ba Na, gọi tắt là An Ban.Àna, nguyên ý là lùa đến, được chuyển dụng để chỉ hơi thở vào, apàna, nguyên ý là lùa đi, được chuyển dụng để chỉ hơi thở ra.A na Ba Na, tức là Sổ Tức Quán, phép quán đếm hơi thở vào, hơi thở ra để định tâm. Câu Xá quyển 22 (Đại 29, 118 thượng): A Na nghĩa là giữ hơi thở vào, có nghĩa đưa gió ở bên ngoài vào mình; A Ba Na nghĩa là giữ hơi thở ra, là nghĩa đưa gió ở bên trong ra khỏi mình. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.29; Kinh Đại An Ban Thủ Ý Q.thượng; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.12; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26]. (xt. Sổ Tức Quán). 	
 	
A Na Hàm	
● Phạm: Anàgàmin. Các nhà dịch cũ phiên là A Na Già Di, A Na Già Mê. Gọi tắt là Na Hàm. Dịch ý là Bất hoàn, Bất lai, Bất lai tướng. Là bậc Thánh quả thứ ba trong bốn quả Thanh Văn. Bậc này đã dứt hết chín Phẩm hoặc ở Dục Giới, không còn trở lại thụ sinh ở Dục Giới nữa. Các bậc Thánh trong giai vị này, nếu đã dứt hết toàn bộ chín Phẩm hoặc, thì gọi là A Na Hàm quả, nếu mới đoạn trừ được bảy Phẩm hay tám Phẩm, thì gọi là A Na Hàm Hướng; nếu đoạn trừ được bảy, tám Phẩm, còn một, hai Phẩm nữa, thì cần phải đối trị để trở thành căn vô lậu, lại phải một lần nữa thụ sinh ở Dục Giới, gọi là Nhất Gián (Phạm: Ekavìcika). Lại quả A Na Hàm còn có năm loại Bất Hoàn, bảy loại Bất Hoàn và chín loại Bất Hoàn khác nhau. [X. Trung A Hàm Q.3 Kinh Già Lam; Luận Đại Trí Độ Q.32; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.11; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.thượng]. (xt. Ngũ Chủng Bất Hoàn). 
 	
A Na Luật	
● Phạm: Aniruddha, Pàli: Anuruddha. Còn gọi là A Ni Lư Đà, A Nâu Lâu Đà, A Nan Luật, A Lâu Đà. Dịch ý là vô diệt, như ý, vô chướng, vô tham, người theo nghĩa thuận, không tranh có không. Một trong mười vị đệ tử lớn của Đức Phật. Là em họ của Phật, giòng họ Thích, người thành Ca Tì La Vệ thuộc Ấn Độ cổ đại. Về thân thế của ngài, Kinh Khởi Thế quyển 10, Luật Ngũ Phần quyển 15, Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế quyển 2, bảo ngài là con vua Hộc Phạn, còn Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 11, Luận Đại Trí Độ quyển 3, thì nói ngài là con vua Cam Lộ Phạn. Sau khi thành đạo, Đức Phật trở về cố hương, và chính vào thời kì ấy, các ngài A Na Luật, A Nan, Nan Đà và Ưu Ba Li đã xuất gia làm đệ tử Phật. Sau khi xuất gia, A Na Luật hăng hái tu đạo, có thể gọi là bậc mô phạm. Trong khi nghe Đức Phật nói pháp, A Na Luật thường hay ngủ gật, bị Phật quở trách, bèn thề không ngủ, đến nỗi đau mắt rồi mất ánh sáng. Nhưng nhờ sự tu hành càng ngày càng tiến, con mắt tâm dần dần khơi mở, và cuối cùng, ngài đã trở thành thiên nhãn đệ nhất trong hàng ngũ đệ tử Phật, có khả năng thấy suốt trên trời, dưới đất và chúng sinh trong sáu đường. [X. Trung A Hàm Q.18 Kinh Bát Niệm; Trường A Hàm Q.4, Kinh Du Hành; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.5; Kinh Phật Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bản Khởi Phẩm A Na Luật, Luận Đại Trí Độ Q.11]. 
 	
A Nan	
● Pàli, Phạm:Ànanda. Là một trong mười vị đệ tử lớn của Đức Phật. Nói đủ là A Nan Đà. Dịch ý là Hoan Hỉ, khánh hỉ, vô nhiễm. Em họ của Phật, sau khi xuất gia, thường ở bên cạnh Phật hơn hai mươi năm, kí ức rất tốt, đối với lời Phật nói pháp, có thể ghi nhớ rõ ràng, cho nên được gọi là Đa Văn đệ nhất. Ngài A Nan dung mạo đẹp đẽ, mặt như trăng tròn, mắt như hoa sen xanh, thân hình sáng rỡ như gương, vì thế, tuy đã xuất gia, nhưng thường bị phụ nữ cám dỗ, tuy nhiên, nhờ chí khí kiên cố, cuối cùng, A Nan đã bảo toàn được phạm hạnh. Khi Đức Phật còn sinh tiền, ngài A Nan vẫn chưa khai ngộ, khi Phật nhập diệt, buồn rầu mà khóc; sau nhờ tôn giả Ma Ha Ca Diếp dạy bảo, cố sức dụng công mới khai ngộ. Trong đại hội kết tập Kinh điển lần đầu tiên, ngài A Nan được chọn là người thuật lại Kinh, đối với sự nghiệp truyền trì Kinh pháp, tôn giả A Nan đã có công lao rất lớn. Lúc đầu, di mẫu của Phật là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề muốn xuất gia, A Nan liền sắp đặt lo liệu, cuối cùng được Đức Phật cho phép, đối với sự thành lập giáo đoàn Tỉ Khưu Ni, ngài A Nan cũng có công tích rất lớn. Lại cứ theo Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện quyển 2 chép, thì Đức Phật truyền pháp cho tôn giả Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp truyền pháp cho ngài A Nan, như vậy, A Nan là tổ thứ hai trong Phó Pháp Tạng. Sau Đức Phật nhập diệt khoảng từ hai mươi đến hai mươi lăm năm, ngài A Nan thị tịch tại miền trung du sông Hằng, trước khi nhập tịch, ngài đem pháp phó chúc cho ngài Thương Na Hòa Tu. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.44; Trung A Hàm Q.33, Kinh Thị Giả; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.4 Phẩm Đệ Tử; Kinh A Nan Đồng Học; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.11; Luật Ngũ Phần Q.3, Q.29; Luận Đại Trí Độ Q.3; Đại Đường Tây Vực Kí Q.6, Q.7]. 	
 	
A Nan Cụ Bát Pháp	
● Cứ theo Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 40 chép, thì Đức Phật nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là ngài A Nan có đủ tám pháp, có thể giữ mười hai bộ Kinh (mười hai phần giáo), cho nên gọi A Nan là Đa Văn Tạng. 	
Tám pháp ấy là: 	
1.Tín Căn Kiên Cố, tín tức là tín thuận, căn tức là năng sinh. Nghĩa là, A Nan nghe Như Lai nói mười hai bộ Kinh, tin chịu vững chắc, do lòng tin ấy mà hết thảy công đức thiện pháp có thể sinh trưởng. 	
2.Kì Tâm Chất Trực, chất, là nghĩa chất phác. Tức là, A Nan sau khi nghe mười hai bộ Kinh, thì tâm ngay thẳng thường nương nơi chính pháp, mãi mãi xa lìa mọi kiến giải hư dối quanh co. 	
3.Thân Vô Bệnh Khổ, nghĩa là A Nan đã nhiều kiếp tu hành, những việc thiện làm lợi cho người không thể tính được, vì Thế Thân Không có bệnh khổ. 	
4.Thường Cần Tinh Tiến, không lẫn lộn là tinh, không xen hở là tiến. Nghĩa là A Nan sau khi nghe mười hai bộ Kinh, một lòng thụ trì, tu tập đúng như pháp mà không biếng nhác. 	
5.Cụ Túc Niệm Tâm, nghĩa là, sau khi nghe mười hai bộ Kinh, A Nan thường tâm niệm tư duy, ghi nhớ không để quên mất. 	
6.Tâm Vô Kiêu Mạn, nghĩa là, sau khi nghe mười hai bộ Kinh, A Nan đều có thể ghi nhớ mà lòng không buông thả, cũng không kiêu căng đối với đại chúng. 7.Thành Tựu Định Ý, nghĩa là, sau khi nghe mười hai bộ Kinh, A Nan có thể dựa vào pháp ấy mà tu nhiếp tâm mình để thành tựu Thiền Định. 	
8.Tòng Văn Sinh Trí, nghĩa là, sau khi nghe mười hai bộ Kinh, A Nan hiểu vô lượng nghĩa khiến trí tuệ càng thêm sáng và không một điều gì mà không thấu suốt. Ngoài ra, vì ngài A Nan là vị đệ tử thường theo hầu bên cạnh Đức Phật, lại có đầy đủ tám pháp, cho nên đời sau, trong các Tùng Tôn giả A Nan Đà Lâm, những người đảm nhiệm chức vụ thị giả, tất phải đầy đủ đức hạnh. 	
 	
A Nan Đà Bổ La Quốc	
● Phạm: Anandapura hoặc Ànandapura. Là một nước xưa ở miền tây Ấn Độ. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 11 chép, thì nước này chu vi hơn hai nghìn dặm, đô thành rộng hơn hai mươi dặm, dân số đông đúc, nhà cửa giàu có, hơn mười ngôi chùa, độ một nghìn tăng chúng, phần nhiều học giáo nghĩa của Chính Lượng Bộ Tiểu Thừa. Có vài mươi ngôi đền thờ trời, ngoại đạo ở lẫn lộn. Cứ theo sự khảo chứng của nhà khảo cổ học người Anh là A. Cunningham, thì vị trí nước này nằm ở khoảng giữa cửa hai con sông Sa Ba Mã Đề (Sabarmati) đến sông Ba Na Tư (Banas) hiện nay. Học giả T. Watters cũng đồng ý với thuyết này. [X. S. Beal: Buddhist Records of the Western World, Vol.II; S. Julien: Mémoires sur les Contrées Occidentales]. 	
 	
A Nan Đà Tháp Tự	
● A Nan Đà, Phạm: Ànanda. Chùa tháp ở Bồ Cam (Pagan) thuộc Miến Điện, do vua Bồ Cam là Khang Sắt Đạt (Kyanzittha) xây dựng vào năm 1090. Là ngôi chùa lớn vào bậc nhất trên toàn cõi Miến Điện, trên vách phía ngoài của ngôi tháp, có tất cả một nghìn năm trăm bức bích họa, những sự tích được miêu tả đều lấy tư liệu từ Kinh Bản Sinh, các bức họa đều được thuyết minh bằng tiếng Pàlivà Mạnh văn. Trong tháp đặt tám mươi tòa Phật khám suốt các lối đi, tượng Phật toàn khắc bằng đá. Cạnh hành lang phía tây, có pho tượng Phật rất lớn, trước mặt Đức Phật, có tượng của quốc sư A La Hán và của vua Khang Sắt Đạt, cũng bằng đá, đang quì. Toàn diện tích của chùa và tháp là sáu trăm bốn mươi mẫu tây, tháp cao hơn năm mươi mét, cứ theo sự khảo chứng của các nhà khảo cổ học, thì ngôi tháp này được kiến thiết theo mô hình hang đá Phật Giáo ở Áo Lập Sa (Orissa) thuộc Ấn Độ. 	
 	
A Nan Hữu Tam Nhân	
● Còn gọi là A Nan Tam Danh. Nghĩa là, ngài A Nan là một trong mười đệ tử lớn của Đức Phật, về danh xưng, trong các Kinh điển, có ba loại. 	
1.Cứ theo Pháp Hoa Văn Cú quyển 1 phần trên chép: 	
a.A Nan Đà (Phạm:Ànanda), dịch là Hoan Hỉ, thụ trì tạng Tiểu Thừa. 	
b.A Nan Bạt Đà (Phạm:Ànandabhadra), còn gọi là A Nan Đà Bạt Đà La, dịch là Hoan Hỉ hiền, thụ trì Tạp Tạng. 	
c.A Nan Sa Già (Phạm:Ànandasàgara), dịch là Hoan Hỉ Hải, thụ trì Phật Tạng. Pháp Hoa Văn Cú còn dẫn Kinh A Hàm, nêu thêm danh xưng Điển tạng A Nan mà nói là có bốn loại A Nan. 	
2.Hoa Nghiêm Huyền Đàm quyển 8, dẫn Kinh Tập Pháp, nêu ra ba loại: A Nan, A Nan Bạt Đà và A Nan Ca La. 	
3.Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 2 thì dẫn Kinh A Xà Thế Vương Sám Hối, cũng nêu ba loại: A Chùa Tháp A Nan Đà Nan Đà, A Nan Bạt Đà và A Nan Sa Già, lần lượt thụ trì ba thừa Hạ, Trung, Thượng. Ngoài ra, cứ theo Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 1 thiên Thập đại đệ tử chép, thì A Nan có khả năng thụ trì ba loại Pháp Tạng khác nhau, tùy theo công đức mà được xưng hô, cho nên mới có ba tên. Tức là: 	
1.A Nan, dịch là Khánh Hỉ, vì có thể truyền trì tạng Thanh Văn mà có tên này. 2.A Nan Bạt Đà, dịch là Hỉ Hiền, vì có thể truyền trì tạng Duyên Giác mà được tên này. 	
3.A Nan Ca La, dịch là Hỉ Hải, vì có thể truyền trì tạng Bồ Tát mà được tên này. Lại cứ theo sự giải thích trong Kinh Viên Giác Lược Sớ, thì A Nan có khả năng thụ trì, truyền bá Pháp Tạng lớn, nhỏ của một đời Đức Phật, người đời theo pháp được truyền mà tán thán cái đức của ngài, nên có thuyết A Nan Tam Danh (A Nan có ba tên), chứ không phải A Nan có ba người, bốn người khác nhau. 	
 	
A Nan Vấn Sự Phật Cát Hung Kinh	
● Kinh 1 quyển. Gọi tắt là A Nan Vấn Sự Phật Kinh, A Nan Vấn Sự Kinh. Ngài An Thế Cao đời Hậu Hán dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 14.Nội dung trình bày những người tin Phật, nếu có thể y theo lời dạy của minh sư, tinh tiến giữ giới, sớm hôm cung kính, thì mọi việc được hòa hài, gọi là cát (lành); trái lại thì mọi việc không hòa hài, gọi là hung (dữ). Nội dung Kinh này trong bản Cao Li và ba bản Tống, Nguyên, Minh đều nhất trí, duy câu văn thì có khác. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.4; Đại Đường Nội Điển Lục Q.1]. 	
 	
A Nặc Đức 	
● Arnold, Edwin (1832 - 1904).Một nhà thơ người Anh, học tại các Đại Học Luân Đôn và Oxford. Từng là Hiệu trưởng của trường Phạm Ngữ ở Ba Na (Poona) Ấn Độ. Ông dùng thi ca để giới thiệu sinh hoạt và tư tưởng Đông Phương, đồng thời, phiên dịch các thơ và truyện cổ trong tiếng Phạm. Nổi tiếng nhất là thi Phẩm trường thiên không vần Ánh Sáng Châu Á (The Light of Asia, 1879), ca tụng cuộc đời của Đức Thích Ca và trình bày giáo lí Phật Giáo. Ngoài ra, ông còn có các tác phẩm khác như: Ấn Độ Điền Viên Thi (Indian Idylls, Thơ Ruộng Vườn Ấn Độ), Tín Ngưỡng Đích Trân Châu (The Pearls of the Faith, Những Viên Ngọc Tín Ngưỡng), Tái Phỏng Ấn Độ (India Revisited 1886, thăm lại Ấn Độ) v.v... [X. Earl Miner: The Japanese Tradition in British and American Literature, 1958]. 	
 	
A Nâu La Đà Bổ La	
● Phạm, Pàli: Anuràdhapura. Còn gọi là A Nâu La Quốc Thành, A Nâu La Đà Quốc. Hoặc phiên là A Nỗ Lạp Đạt Phổ Lạp. Cố đô của Tích Lan, đồng thời, là Thánh Địa Phật Giáo. Nằm ở giữa tỉnh Trung Bắc (North Central Province) hiện nay, và cách Kandy về phía bắc khoảng một trăm bốn mươi cây số. Cứ theo Đại Sử (Pàli: Mahàvaôsa) 10 chép, thì khoảng năm 543 trước Tây lịch, vua Tì Xá Da (Pàli: Vijaya) bắt đầu lập vương quốc. Trải qua thời gian, truyền đến đời vua Bán Đồ Ca Bà Da (Pàli: Paịđukàbhaya, 377 tr. T.L - 307 tr. T.L) mới xây thành ở đây, mở các cửa thành, lập các công viên, thì lúc đó bề ngoài mới có vẻ là một Thủ phủ. Thế kỉ thứ III trước Tây lịch, vua Thiên Ái Đế Tu (Pàli: Devànaôpiyatissa, 247 tr. T.L - 207 tr. T.L) lên ngôi và mở mang Phật Giáo. Nhân con của hoàng đế A Dục là Ma Hi Đà (Pàli: Mahinda) lần đầu tiên đến núi Mi Sa Ca (Pàli: Missaka-pabbata, nay gọi là Mihintale) ở phía đông thành, nói pháp cho vua và quần thần nghe, nhà vua liền qui y Tam Bảo: đó là đầu mối của nền Phật Giáo hưng long tại Tích Lan. Lại theo nguyện lực của Vương hậu A Nâu La (Pàli: Anulà), nhà vua sai sứ đến thành Hoa Thị (Pàli: Pupphapura), tại Ấn Độ, mời em gái của Ma Hi Đà là Tăng Già Mật Đa Tỉ Khưu Ni (Pàli: Saghamittà) sang Tích Lan giáo hóa. Nhân dịp này, Tăng Già Mật Đa mang tặng vua cây Bồ Đề, nhà vua bèn tự tay đem trồng trong rừng Đại Mi Già (Pàli: Mahàmegha-vana), đồng thời, sáng lập chùa Đại Tự (Mahà vihàra) ở đây, nơi này bèn trở thành trung tâm của Phật Giáo Thượng Tọa Bộ. Về sau, các triều vua đều sùng tín Phật Pháp, lần lượt xây dựng các chùa, tháp gần vương thành để cúng dường chúng tăng và Xá Lợi. Từ khi Phật Giáo mới du nhập cho đến cuối thế kỉ thứ VIII Tây lịch, thành này vẫn là Thủ phủ của Tích Lan. Đến thế kỉ thứ IX, vì người Tháp Mễ Nhĩ (Tamil) xâm nhập, kinh đô phải dời đến Ba La Na Lỗ Ngõa (Polonnaruwa). Từ đó, thành cổ A Nâu La Đà Bổ La mỗi ngày một hoang vu. Đầu thế kỉ XV, vì người Âu xâm nhập, nên kinh đô lại được dời đến Kandy. Mãi đến năm 1872 A Nâu La Đà Bổ La mới trở thành tỉnh lị của tỉnh Trung bắc. Trải qua các đời vua, tại A Nâu La Đà Bổ La, một số lớn các chùa tháp đã được xây dựng và tu bổ, hiện nay còn lại có vườn tháp (Pàli: Thùpàràma), chùa núi Vô Úy (Pàli: Abhayagiri), chùa Lăng Già (Pàli: Lakàràma), tháp Phồn Tiêu (Pàli: Mirisaveti Dagoba), tháp Vu Phần (Pàli: Ruwanweli Dagoba), điện Đồng, cây Đại Bồ Đề v.v... gọi là Bát Thánh Xứ (tám nơi Thánh). Ngoài ra, còn có các di tích chùa Đại Tự, mộ Ma Hi Đà, v.v... [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.2, Q.3; Đại Đường Tây Vực Kí Q.11; G. E. Mitton: The Lost Cities of Ceylon; W. Geiger: Mahàvaôsa]. (xt. Tích Lan Phật Giáo). 
 	
A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề	
● Phạm: Anuttara samyak - saôbodhi, Pàli: Anuttara - sammàsambodhi. Nói tắt là A Nậu Tam Bồ Đề, A Nậu Bồ Đề. Dịch ý: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, vô thượng chính chân đạo, vô thượng chính biến tri. A Nậu Đa La dịch ý là vô thượng, Tam Miệu Tam Bồ Đề, dịch ý là chính biến tri. Là trí tuệ giác ngộ của Đức Phật, hàm ý là bình đẳng, viên mãn. Vì cái đạo mà Ngài ngộ được là rất cao, cho nên gọi là vô thượng; vì đạo ấy chu biến, bao quát hết thảy, cho nên gọi là chính biến tri. Toàn bộ nội dung tu hành của Bồ Tát Đại Thừa là để thành tựu loại giác ngộ này. Bồ Tát phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, thì dịch là Vô Thượng Chính Chân Đạo ý. Còn tiếng Phạm: Anuttara-samyaksaôbudha, dịch âm là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Phật Đà, ý là chỉ người đã hoàn thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cho nên thông thường dịch là Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác giả. Đây là tiếng tôn xưng Đức Phật, tức là bậc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Cũng có thể bỏ bớt A Nậu Đa La mà chỉ nói Tam Miệu Tam Phật Đà, hoặc Tam Da Tam Phật, Tam Da Tam Phật Đà v.v... [X. Luận Đại Trí Độ Q.2, Q.85; Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.2 phần trên; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.2 phần đầu; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.26, Q.27]. (xt. Chính Biến Tri, Chính Giác). 	
 	
A Nậu Đạt Long Vương	
● A Nậu Đạt, Phạm: Anavatapta, Pàli: Anotatta. Là một trong tám Long Vương lớn, trú ở hồ A Nậu Đạt, thoát khỏi được ba cái tai nạn, trong các Long Vương hình ngựa, đức của Long Vương này là hơn hết. Cứ theo Kinh Trường A Hàm quyển 18 chép, thì trừ Long Vương A Nậu Đạt ra, còn tất cả các Long Vương ở cõi Diêm Phù Đề đều có ba tai nạn như sau: 	
1.Các rồng đều bị gió nóng, cát nóng bám vào mình, đốt cháy da thịt và xương tủy, rất là khổ não. 	
2.Trong các cung điện của rồng, khi cuồng phong thổi tới, thì tất cả quần áo quí báu mặc trên mình đều bay hết mà thân rồng tự hiện, rất là khổ não. 	
3.Trong cung điện, khi các rồng đang vui chơi, thì chim đại kim sí thường bay vào cung quấy nhiễu, cho nên các rồng thường sợ hãi, buồn rầu. Rồng A Nậu Đạt không bị các tai họa trên. [X. Kinh Khởi Thế Q.1; Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.7; Đại Đường Tây Vực Kí Q.1; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.hạ]. (xt. A Nậu Đạt Trì). 	
 	
A Nậu Đạt Trì	
● A Nậu Đạt, Phạm: Anavatapta, Pàli: Anotatta. Tương truyền là nơi phát nguyên của bốn con sông lớn ở Diêm Phù Đề. Còn gọi là A Nậu Đại Tuyền, A Na Đạt Trì, A Na Bà Đáp Đa Trì, A Na Bà Đạp Trì, nói tắt là A Nậu. Dịch ý là hồ mát mẻ, hồ không nhiệt não. 	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 15 và Luận Câu Xá quyển 11 chép, thì hồ này nằm về phía bắc núi Đại Tuyết, phía nam núi Hương Túy (Phạm: Gandhamàdana, nay là núi Kailana), gọi là hồ không nhiệt não, chu vi tám trăm dặm, bờ hồ được trang hoàng bằng bốn thứ báu là vàng, bạc, lưu ly và pha lê, hồ đầy cát vàng, sóng gợn trong suốt như gương, có rồng chúa ở, tên là A Nậu Đạt, nước hồ trong và mát. Phía đông hồ có cửa sông Hằng (Phạm: Gagà), phía nam là sông Tín Độ (Phạm: Sindhu), phía tây là sông Phọc Sô (Phạm: Vakwa), phía bắc là sông Sí Đa (Phạm: Zìta). [X. Kinh Trường A Hàm Q.18; Kinh Khởi Thế Q.1; Kinh Đại Lâu Thán Q.1; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1, Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.3, Q.7; Đại Đường Tây Vực Kí Q.1; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.1, Q.25, Q.27; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7]. (xt. Tứ Hà). 	
 	
A Nậu Quan Âm	
● Là một trong ba mươi ba hóa thân Quan Âm. Tượng Ngài ngồi trên núi đá cao dốc trong dáng nhìn xuống bể. Kinh Pháp Hoa quyển 7 Phẩm Phổ Môn (Đại 9, 57 hạ): Hoặc trôi giạt biển lớn, rồng, cá, các quỉ nạn, nhớ đến sức Quan Âm, sóng nước không thể chìm. Bởi vì biển lớn, rồng, cá có nhân duyên với hồ A Nậu Đạt, cho nên gọi là A Nậu. 	
 	
A Nghê La Tiên	
● A Nghệ la, Phạm: Agiras. Người tiên tại Ấn Độ cổ đại. Còn gọi là Ương Kì La Tiên, Ương Kiệt La Tư Tiên, Ương Kì Lạt Tứ Tiên, Ứng Nghi La Sa Tiên. Dịch ý là thân hãn dịch tiên (tiên mình mồ hôi). Là một trong bảy tiên lớn, một trong mười tiên lớn, một trong mười Bát La Xà Bát Để (Phạm: Prajàpati). Không từ bào thai sinh ra, mà theo nước mồ hôi sinh ra, cho nên có tên là Thân Hãn Dịch. Trung A Hàm quyển 38 Kinh Anh Vũ, quyển 40 Kinh Đầu Na, Luận Đại Tì Bà Sa quyển 40, đều có nói đến tên của vị tiên này. Trong Mật Giáo, vị tiên này là một trong quyến thuộc của Hỏa Thiên, đặt ở phía nam trên Thai Tạng Giới Mạn Đồ La Kim Cương Bộ ngoài. Hình tượng là tay phải dựng thẳng mà bàn tay hơi nghiêng, ngón tay trỏ, ngón giữa và ngón vô danh co lại, còn ngón út hơi co và đặt trước ngực, khuỷu tay đặt lên đầu gối bên phải. Tay trái để buông trên cạnh đùi, với dáng nắm tay cầm hoa sen, trên hoa đặt một cái lọ. Mặt quay về bên phải, đầu gối bên phải dựng thẳng, hai chân tréo nhau. [X. Kinh Đại Khổng Tước Chú Vương Q.hạ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.16; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.9; Thai Tạng Giới Thất Tập Q.hạ]. 	
 	
A Ngụy	
● Là một loại dược Phẩm. Còn gọi là A Ngu, A Ngụy Dược. Là loài thực vật hưng cừ (Phạm: Higu), sinh sản ở Ấn Độ và Y Lãng (Iraq), nếu chặt thân cây hoặc cành thì chỗ chặt sẽ chảy nhựa, chờ sau khi nhựa khô, lấy dùng làm thuốc, thuốc ấy tức là thuốc A Ngụy, có thể sát trùng, trừ mùi hôi thối, nhưng đối với người thì vô hại, giống như chất băng phiến (long não) ngày nay. [X. Chính Tông Tán Q.2 Bảo Ninh Nhân Dũng Chương; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.19; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.68]. (xt. Hưng Cừ). 	
 	
A Nhĩ Chân Na	
● (? - 721).Phạm: Maịicinta, hoặc Ratnacinta. Dịch ý là Bảo Tư Duy, nhà dịch Kinh ở đời Đường. Sư thuộc dòng Sát Đế Lợi nước Ca Thấp Di La bắc Ấn Độ, xuất gia từ nhỏ, tu tập thiền yếu, sau khi thụ giới Cụ Túc thì chuyên học luật Phẩm, trí tuệ của sư vượt bực, kiêm học cả đời lẫn đạo, đặc biệt sở trường chú thuật và lập chí ở việc hóa đạo. Năm Trường Thọ thứ 2 (693) sư đến Lạc Dương, vâng mệnh nhà vua ở chùa Thiên Cung. Sau đó không lâu, sư ở các chùa Thiên Cung, Phật Thụ Kí và Phúc Quang dịch Kinh Bất Không Quyên Sách Đà La Ni bảy bộ chín quyển. Niên hiệu Thiên Sách Vạn Tuế năm đầu (695), sư tham gia công việc biên soạn Vũ Chu SAn Định Chúng Kinh Mục Lục. Về sau, sư không dịch Kinh nữa, chỉ chuyên cần lễ tụng, tu mọi phúc nghiệp, ngoài áo bát ra, ai cho gì ăn nấy. Sau cất chùa Thiên Trúc trên núi Long Môn, cùng ở với học trò. Năm Khai Nguyên thứ chín thì sư tịch, thọ trên một trăm tuổi. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Tống Cao Tăng Truyện Q.3]. 	
 	
A Nhĩ Đa	
● Phạm: Ajità. Dịch ý là Vô Thắng. Là một trong bốn chị em Nữ Thiên, quyến thuộc của Bồ Tát Văn Thù. Được đặt ở phía trái của Đồng Mẫu Lư, phía trên A Ba La Nhĩ Đa, trong viện Văn Thù, trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, Mật Giáo. Chủng Tử là (a), muội da là gậy (bổng), mật hiệu là Kim Cương. Thân sắc trắng, hình đồng tử, nắm tay trái chống vào cạnh sườn, tay phải cầm gậy một chẽ, mặt quay phía trái, ngồi tréo chân. Còn trong Lí Thú Kinh Mạn Đồ La, thì vị tôn này nắm tay trái đặt ở rốn, tay phải cầm hoa sen, ngồi xếp bằng trên lá sen. [ X. Lí Thú Thích Q.hạ; Lí Thú Kinh Bí Chú; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.5; Thai Tạng Giới Thất Tập Q.trung]. 	
 	
A Nô Ba Thôn	
● Phạm: Anupriyà, Pàli: Anupiyà. Còn gọi là A Nâu Di Thổ, A Nô Di, A Nâu, A Nậu Phong. Nằm dọc theo bờ sông A Nô Ma (Pàli: Anomà), là thôn làng của chủng tộc A Nô Lạp. Sau khi cởi bỏ đồ trang phục trên bờ sông A Nô Ma, Đức Thích Tôn đến rừng cây Nại (Pàli: Amba-vana), thôn A Nô Ba ở lại bảy ngày rồi mới đến thành Vương Xá (Pàli: Ràjagaha). Cứ theo Pháp Cú Kinh Chú (Pàli: Dhammapada aỉỉhakathà) quyển 1 chép, thì sau khi Đức Thích Tôn thành đạo, đã về nước Ca Tì La Vệ, nhưng chưa bao lâu, lại dời đến ở rừng cây Nại, tại đây, bảy người đã theo Phật xuất gia, đó là; Bạt Đề (Pàli: Bhaddiya), A Nâu Lâu Đà (Pàli: Anurudha), A Nan Đà (Pàli: Ànanda), Bà Cữu (Pàli: Bhagu), Kim Tì La (Pàli: Kimbila), Đề Bà Đạt Đa (Pàli: Devadatta) và Ưu Ba Li (Pàli: Upàli). [X. Luật Ngũ Phần Q.3, Luật Tứ Phần Q.4]. 	
 	
A Nô Luật Đà	
● (? - 1077).Còn gọi là A Na Luật Đà. Là vua nước Miến Điện vào thế kỉ thứ XI. Năm 1044, thống nhất Miến Điện, lập nên Vương triều Bồ Cam, tôn một vị trưởng lão A La Hán thuộc Thượng Tọa Bộ Phật Giáo làm quốc sư. Từng sai sứ sang Tích Lan thỉnh Kinh, tổ chức các vị tăng học giả xem xét so sánh rồi dịch ra tiếng Miến Điện. Xác lập Thượng Tọa Bộ Phật Giáo làm quốc giáo, kiến tạo chùa tháp tại các nơi trên toàn quốc và thành lập giáo đoàn. Năm 1070, nhận lời thỉnh cầu của vua Tích Lan là Tì Xá Da Bà Ha Đệ Nhất (Vija-yabàhu I), nhà vua phái chư tăng sang Tích Lan để giúp việc tổ chức lại Tăng đoàn. 	
 	
A Nô Ma Hà	
● Phạm: Anavamà, Pàli: Anomà. Cứ theo Kinh Tập Chú (Pàli: Suttanipàta aỉỉhakathà) chép, thì Thái tử Tất Đạt Đa (tức Đức Thích Ca lúc chưa thành đạo), khi cởi bỏ tất cả đồ trang sức trên mình tại bờ sông này, thì có một vị Phạm Thiên (Pàli: Ghaỉikàra) dâng tám vật của Tỉ Khưu. Từ con sông này đến thành Vương Xá cách xa ba mươi do tuần, Đức Thích Tôn đi hết bảy ngày mới đến thành ấy. Cứ theo Kinh Bản Sinh (Phạm, Pàli: Jàtaka) chép, thì nước Ca Tì La Vệ cách con sông này ba mươi do tuần, mà Thái tử Tất Đạt Đa chỉ đi trong một đêm, sau khi dời cung vua, đã đến bờ sông này (vì đi ngựa, còn đến thành Vương Xá là đi bộ). 
 	
A Phan	
● Vị Tỉ Khưu Ni đời Đông Hán. Người Lạc Dương. Là vị ni xuất gia thụ ba qui y sớm nhất tại Trung Quốc. Các sự tích khác về ni không được rõ. Cứ theo Đại Tống Tăng Sử Lược quyển thượng, Đông Hạ Xuất Gia Điều chép, thì vua Minh Đế nhà Hán (ở ngôi 58 - 75), cho phép Dương Thành Hầu, Lưu Tuấn xuất gia và cho đàn bà Lạc Dương A Phan xuất gia, tăng, ni bắt đầu có từ đó. 	
 	
A Phạt La Thế La Tăng Già Lam	
● Phạm: Avarazaila saghàràma. Dịch ý là Tây Sơn Chúng Viên. Chùa ở nước Đà Na Yết Trách Ca thuộc nam Ấn Độ. Đại Đường Tây Vực Kí quyển 10 chép, ở trên núi phía tây đô thành của nước Đà Na Yết Trách Ca, có chùa A Phạt La Thế La, do tiên vương nước Đà Na Yết Trách Ca sáng lập để cúng dường Đức Phật. Trong một nghìn năm sau Đức Phật nhập diệt, mỗi năm đều có một nghìn vị tăng phàm phu cùng về An Cư tại chùa này, đến ngày tán hạ thì cùng chứng La Hán, rồi dùng sức thần thông lướt trên hư không mà đi. Một nghìn năm sau, phàm Thánh cùng ở. Lại sau hơn một trăm năm, không có tăng lữ nữa. Về vị trí đích thực của ngôi chùa này, có rất nhiều thuyết khác nhau. R. Sewell cho đó là di chỉ của gò Tạc Nham ở trên núi phía tây thị trấn Bezwada, bắc ngạn sông Kistna; J. Fergusson thì cho đó là tháp A Ma La Bà Đề (Phạm: Amaravati), cách Bezwada hai mươi bảy cây số về phía tây, nam ngạn sông Kistna; Cao Tang Câu Cát thì cho đó phải là ngôi cổ thành Đà La Ni Khoa Đạt (Dharanikota) ở phía tây tháp A Ma La Bà Đề. Tây Sơn Trụ Bộ được nói đến trong Luận Dị Bộ Tôn Luân, đã lấy ngôi chùa này làm căn cứ địa. [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.4; Thích Ca Phương Chí Q.hạ; Giải Thuyết Tây Vực Kí; Đông Nam Ấn Độ Chư Quốc Đích Nghiên Cứu]. 	
 	
A Phọc La Ha Khư	
● Là dịch âm của năm chữ Tất Đàm: (a) (va) (ra) (ha) (kha). Còn gọi là A Phọc La Hạ Ca. Trong Mật Giáo, năm chữ trên đây tức là chủng tử của năm yếu tố đất, nước, lửa, gió, không. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1 (Đại 39, 586 trung): Chữ a là đất, chữ phọc là nước, chữ la là lửa, chữ hạ là gió, chữ khư là không. 	
 	
A Phọc Lô Chỉ Đê Thấp Phạt Ra	
● Phạm: Avalokitezvara. Còn gọi là A Bà Lô Cát Đê Xá Bà La. Dịch ý là Quán Tự Tại, Quán Thế Âm. Nói tắt là Quán Âm. Xem xét những người đời niệm danh hiệu của Ngài để cứu giúp, nên gọi là Quán Thế Âm. [ X. Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.6; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.5]. (xt. Quán Thế Âm Bồ Tát). 	
 	
A Sa Đồ Nguyệt	
● A Sa Đồ, Phạm: Awàđha, Pàli: Àsàơhà. Còn gọi là Ngạch Sa Đồ Nguyệt, A Sa Xá Nguyệt, A Sa Xá Ma Tẩy Nguyệt. Là tháng thứ tư trong mười hai tháng theo lịch pháp Ấn Độ. Tương đương với ngày mười sáu tháng tư đến ngày rằm tháng năm Âm lịch. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.2]. (xt. Lịch). 	
 	
A Sa Ma	
● Phạm: Asama. Là đức hiệu của Phật. Còn gọi là A Sa Mạ. Dịch ý là Vô đẳng (không ngang bằng), chỉ Đức Phật. Vì quả vị của Phật không một chúng sinh nào có thể sánh bằng. (xt. A Sa Ma Sa Ma). 	
 	
A Sa Ma Sa Ma	
● Phạm: Asamasama. Là đức hiệu của Phật. Dịch ý là Vô Đẳng Đẳng. Đức Phật đã sạch hết mọi phiền não và thần lực rộng lớn, không một chúng sinh nào khác có thể sánh cùng, cho nên gọi là vô đẳng. Quả vị của Phật và Phật bằng đẳng, cho nên gọi là Vô Đẳng Đẳng. [X. Luận Đại Trí Độ Q.2; Thập Địa Kinh Luận Q.2; Luận Du Già Sư Địa Q.82]. 	
 	
A Sa Phạ	
● Tức là các chữ Tất Đàm (a) (wa) (va). 	
Còn gọi là A Sa Phọc. Ba chữ awa phạ là hiệu chung của ba bộ, cho nên dùng để phối trí với ba bộ. Tức chữ a là chủng tử của Phật Bộ, chữ wa là chủng tử của Liên Hoa Bộ, chữ phạ là chủng tử của Kim Cương Bộ, dùng ba chữ này để thống nhiếp tất cả chân ngôn của Thai Tạng Giới. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 (Đại 39, 622 thượng): Vào cửa chữ A, hết thảy các pháp chẳng sinh, là nghĩa Pháp Thân, vào cửa chữ Wa, hết thảy các pháp không nhiễm trước, là nghĩa hoa sen, vào cửa chữ Phạ, hết thảy các pháp lìa lời nói, là nghĩa Kim Cương. Như trong Phẩm Tự Luân sau đây, dùng ba chữ này thống nhiếp trăm minh (thần chú), ý ở đó vậy. 
 	
A Sa Phọc Sao	
● Gồm hai trăm hai mươi tám quyển. Do vị tăng thuộc Tông Thiên Thai Nhật Bản là Thừa Trừng biên soạn, thu vào Đại Nhật Bản Phật Giáo Toàn Thư quyển 35 đến quyển 41, và Đại Chính Tạng tập 49 Đồ Tượng Bộ thứ 9.Là tập đại thành về giáo tướng và sự tướng của các dòng Thai Mật, có thể sánh ngang với Giác Thiền Sao của Đông Mật. Bởi vì chữ A là chủng tử của Phật Bộ, chữ Wa là chủng tử của Liên Hoa Bộ, chữ Phạ là chủng tử của Kim Cương Bộ, ba chữ này tức là tượng trưng cho toàn bộ sự tướng của toàn bộ sách. 	
 	
A Sa Mọc Sao Minh Tượng Đẳng Lược Truyện	
● Gồm ba quyển. Do vị tăng Nhật Bản thuộc Tông Thiên Thai là Thừa Trừng soạn, thu vào Đại Nhật Bản Phật Giáo Toàn Thư quyển 41.Nội dung lược thuật sự tích của các bậc cao tăng tại ba nước Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản. Quyển thượng gồm mười tám vị cao tăng Ấn Độ bắt đầu từ Đức Thế Tôn đến các ngài Ca Diếp, A Nan, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ưu Ba Cúc Đa, Thiên Thân, Mã Minh, Long Thụ, Long Trí, Thanh Biện, Hộ Pháp, Trúc Pháp Hộ, La Thập, Đạt Ma, Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí và Bất Không, rồi đến mười tám vị cao tăng Trung Quốc là các sư Huệ Tư, Tuệ Viễn, Trí Khải, Chương An, Huyền Trang, Đạo Tuyên, Thiện Đạo, Nhất Hạnh, Nghĩa Lâm, Huyền Siêu, Huệ Quả, Thuận Hiểu, Đạo Thúy, Hành Mãn, Nghĩa Tháo, Pháp Nhuận, Nghĩa Chân và Pháp Toàn. Hai quyển Trung và Hạ thu chép ba mươi sáu vị cao tăng Nhật Bản. Các thư mục được dẫn dụng trong bộ sách này phần nhiều đã mất mát, tuy nhiên, bộ sách vẫn có giá trị rất cao về sử liệu của Phật Giáo. 	
 	
A Súc Như Lai Niệm Tụng Dường Pháp	
● Có một quyển. Do ngài Bất Không đời Đường dịch. Còn gọi là A Súc Cúng Dường Pháp, A Súc Như Lai Niệm Tụng Pháp, A Súc Niệm Tụng Nghi Quĩ, A Súc Quĩ, thu vào Đại Chính Tạng tập 19.Tức là pháp khuyến thỉnh cúng dường A Súc Như Lai. Nội dung chỉ bày người hành giả, trước hết, vào tinh xá của Bản tôn, quay mặt phía đông, quì gối chắp tay, sám hối, tùy hỉ, khuyến thỉnh, hồi hướng, phát nguyện. Sau đó, đến trước tượng của Bản tôn, ngồi kết già hoặc bán già, tụng các chân ngôn một cách rõ ràng để cầu cho hết thảy chúng sinh được yên vui và mau chứng Vô Thượng Bồ Đề Tất Địa. [X. Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.15]. 	
 	
A Súc Phật	
● Phạm: Akwobhya buddha. Tạng: Sas-rgyas-mi-krugs pa. Là tên Đức Phật hiện tại ở phương đông. Gọi tắt là A Súc. Còn gọi là A Súc Bệ Phật, A Sô Tì Da Phật, Á Khất Sô Tì Dã Phật. Dịch ý là Bất Động Phật, Vô Động Phật, hoặc là Vô Nộ Phật, Vô Sân Huệ Phật. Cứ theo Kinh A Súc Phật Quốc quyển thượng Phẩm Phát Ý Thụ Tuệ và Phẩm Thiện Khoái chép, thì ở quá khứ, cách đây một nghìn cõi Phật về phương đông, có thế giới A Tì La Đề (Phạm: Abhirati), trong đó, có đức Đại Mục Như Lai xuất hiện, Ngài vì các Bồ Tát mà nói pháp tu hành sáu độ cao tột. Lúc bấy giờ, có một vị Bồ Tát, sau khi nghe pháp, phát tâm đạo vô thượng chính chân, nguyện dứt sân hận, đoạn dâm dục, cho đến thành đại chính giác, Đại Mục Như Lai vui mừng và ban hiệu là A Súc. Bồ Tát A Súc liền thành Phật trong thế giới A Tì La Đề ở phương đông, và hiện nay vẫn đang thuyết pháp ở cõi đó. Lại cứ theo Kinh Pháp Hoa quyển 3 Phẩm Hóa Thành Dụ chép, thì Đức Phật Đại Thông Trí Thắng, khi chưa xuất gia, có mười sáu Vương Tử, sau đều xuất gia làm Sa Di, người con thứ nhất tên là Trí Tích, tức là A Súc, thành Phật tại nước Hoan Hỉ ở phương đông. Kinh Bi hoa quyển 4 chép, Phật A Di Đà ở đời quá khứ là vua Vô Tránh Niệm, có một nghìn người con, người con thứ chín là Mật Tô, tức A Súc, thành Phật tại phương đông, tên nước là Diệu Lạc. Mật Giáo lấy Đức Phật này làm một trong năm vị Phật ở Kim Cương Giới, tượng trưng cho Đại Viên Kính Trí. Ngài được tôn trí ở giữa Nguyệt Luân chính đông, trong năm luân giải thoát, phía trước là Kim Cương Tát Đỏa, phía phải là Kim Cương Vương Bồ Tát, phía trái là Kim Cương Ái Bồ Tát, phía sau là Kim Cương Hỉ Bồ Tát. Hình tượng màu vàng ròng, tay trái nắm lại đặt ở trước rốn, tay phải thõng xuống chạm đất, tức là A Súc Xúc Địa Ấn (Ấn A Súc chạm đất). Mật hiệu là Bất Động Kim Cương. Chủng Tử là (Hùô). Hình Tam Muội Da là chày năm chẽ. Chân ngôn là Án Á Khất Sô Tì Dã Hồng. [X. Kinh Đại Bảo Tích Hội Bất Động Như Lai; Kinh Đạo Hành Bát Nhã Q.6, Q.9; Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Q.thượng; Kinh Duy Ma Q.hạ; Tịnh Độ Dữ Thiền (Ấn Thuận, Diệu Vân Tập Hạ Biên 4)]. 	
 	
A Súc Phật Quốc Kinh	
● Phạm: Akwobhya - tathàgatasya vyùha. Gồm hai quyển. Do ngài Chi Lâu Ca Sấm đời Hậu Hán dịch. Gọi tắt là A Súc Kinh, thu vào Đại Chính Tạng tập 11.Nội dung trình bày việc Bồ Tát A Súc, lúc còn ở Nhân địa... đời quá khứ, tại pháp hội của Đại Mục Như Lai, được nghe pháp lục độ vô cực, bèn lập thệ nguyện lớn, tu hạnh không tức giận, không dâm dục, trải qua nhiều kiếp tu hành, sau thành đạo dưới cây thất bảo, nay ở thế giới Diệu Hỉ phương đông. Đồng thời, khuyên những ai muốn sinh về cõi Tịnh Độ phương đông thì phải tu hành sáu độ và phát nguyện. Bộ Kinh này có ba bản dịch, bản dịch đầu là A Súc Phật Quốc Kinh. Bản thứ hai do ngài Chi Đạo Căn đời Đông Tấn dịch, đề là A Súc Phật Sát Chư Bồ Tát Học Thành Phẩm Kinh (2 quyển, khuyết bản). Bản thứ ba do ngài Bồ Đề Lưu Chi đời Đường dịch từ Đại Bảo Tích Kinh Bất Động Như Lai Hội 2 quyển. Kinh này là Kinh xưa nhất trong các Kinh Tịnh Độ hiện còn, cùng với Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Duy Ma, có quan hệ mật thiết hoặc là tiên khu của Kinh Đại A Di Đà. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1, Q.3, Q.9]. 	
 	
A Sư	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Tiếng xưng hô đối với các vị hòa thượng thân thiết trong Thiền Lâm. A là tiếng bắt đầu, sư chỉ sư gia (nhà thầy). Lâm Tế Lục Thị Chúng (Đại 47, 499 hạ): Hậu sinh tiểu a sư không hiểu, bèn tin sự tinh quái của con cáo già này. 	
 	
A Tăng Kì	
● Phạm: Asaôkhya. Là một trong những số mục của Ấn Độ, hàm ý là số vô lượng, hoặc là số cực lớn. Còn gọi là A Tăng Già, A Tăng Xí Da, A Tăng, Tăng Kì. Dịch ý là không thể tính đếm, hoặc là vô lượng số, vô ương số. Cứ gọi một A Tăng Kì thì có một nghìn vạn vạn vạn vạn vạn vạn vạn vạn triệu (vạn vạn là ức, vạn ức là triệu), trong sáu mươi loại đơn vị số mục của Ấn Độ, A Tăng Kì là số thứ 52.Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 177 chép, thì có ba loại A Tăng Xí Da, tức là: 	
1.Kiếp A Tăng Xí Da, lấy đại kiếp làm một, tích chứa đến Lạc Xoa Câu Chi, dần dà cho đến quá số Bà Yết La. 	
2.Sinh A Tăng Xí Da, chỉ mỗi mỗi kiếp trải vô số đời. 	
3.Diệu Hành A Tăng Xí Da, trong mỗi mỗi kiếp tu vô số diệu hạnh. Do ba loại A Tăng Xí Da ấy mà chứng Vô Thượng Giác. [ X. Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) Q.45 Phẩm A Tăng Kì; Luận Câu Xá Q.12 Phẩm Phân Biệt Thế Gian; Luận Đại Trí Độ Q.4]. (xt. Ngũ Thập Nhị Số). 	
 	
A Thát Bà Phệ Đà 	
● Phạm: Atharva-veda.Một trong các tập chính của sách Phệ Đà. Là tập đồng cốt và chú thuật. Có bảy trăm ba mươi mốt bài ca tán, trong đó, khoảng một phần sáu đã thấy xuất hiện trong Kinh Lê Câu Phệ Đà. Chủ yếu là đồng cốt và chú thuật cầu phúc trừ tai, nhưng cũng bao hàm một ít tư tưởng triết học và khoa học. A thát bà (Phạm: Atharva) có thể là tên chữ của gia tộc Bà La Môn trao truyền loại Phệ Đà này. Thông thường, người ta cho niên đại hoàn thành sách này, so với các tập chính khác của Phệ Đà, có muộn hơn. (xt. Phệ Đà).	
 	
A Thấp Ba	
● Phạm: Azvinau. Dịch ý là song mã đồng.Là con sinh đôi do Nhật Thiên (Phạm: Sùrya) và Thiên Nữ hóa ra ngựa cái A Thấp Tì Ni (Phạm: Azvinì) sinh ra. Cứ theo Phật Sở Hành Tán quyển 2 Phẩm Nhập Khổ Hạnh Lâm chép, thì khi Đức Thích Tôn sắp vào chỗ người tiên, các Phạm Chí thấy hình tướng của Ngài đẹp đẽ trang nghiêm, tám Bà Tẩu Thiên, hai Ba Thấp Ba, cho đến Nhật Nguyệt Thiên Tử đều ngạc nhiên và vui mừng. Trong thần thoại Ấn Độ, Ba Thấp Ba là ánh sáng rạng đông được nhân cách hóa, hoặc cưỡi ngựa, hoặc ngồi trên lưng chim, ngồi xe sắc vàng, là tiền khu của thần Lê Minh (Phạm: Uwas). Anh em Ba Thấp Ba tuổi trẻ đẹp trai, thông minh linh lợi, đầu đội mũ hoa sen, mỗi ngày, lúc mờ mờ sáng, cưỡi ngựa lướt qua thiên không. Hình tượng của cả hai, có khi là một đôi ngựa con, đứng song song bằng vai nhau, đầu là hai ngôi sao sáng rực. Có thể cứu khổ cứu nạn, đặc biệt trị bệnh giỏi; khiến người mù lấy lại được ánh sáng, người tàn tật được lành lặn trở lại. Cũng có khả năng khiến người đắm thuyền được cứu sống, đàn bà sinh con, con gái lỡ thì lấy được chồng v.v... Trong Lê Câu Phệ Đà, có hơn năm mươi bài thơ ca tụng Ba Thấp Ba [X. The Buddha Carita of Azvaghosha (S.B.F., Vol. XLiX; V. Fausbôll: Indian Mythology]. 	
 	
A Thấp Ba Quốc	
● Phạm: Azmakà, azvakà, Pàli: Assakà. Còn gọi là Phả Tháp Ba Quốc, A Nhiếp Cụ Quốc, A Thấp Ma Già Quốc. Là một trong mười sáu nước lớn tại Ấn Độ thời Đức Phật, là một phần của nước Án Đạt La (Phạm: Andhara) thuộc nam Ấn Độ. Nằm dọc theo bờ sông Cù Đà (Phạm: Godàvarì, Pàli: Godhàvarì), đô thành là Bổ Đát Lạc Ca (Phạm: Potalaka, Potala, Pàli: Potali, Potana). Nước này được cai trị bởi vua Phạm Dự (Phạm: Brahmadatta), là một trong bảy vì vua được nói đến trong Kinh Đại Điển Tôn (Mahàgovinda-suttanta) trong Trường Bộ 19 văn Pàli Nam Truyền. Trong Kinh Bản Sinh (Pàli: Jàtaka) 5, đem so sánh mối quan hệ giữa nước Ba Thấp Ba và nước A Bàn Đề với mối quan hệ giữa nước Ương Già và nước Ma Yết Đà, suy đó thì biết, Ba Thấp Ba phụ thuộc nước A Bàn Đề.
Lại theo Kinh Tập Chú (Pàli: Suttanipàta Aỉỉhakathànói, thì nhà bác học Bà La Môn tên là Ba-bà-lê (Pàli: Bàvarì) đã xuất thân từ nước này, đang ở tại rừng Ca Tỉ Đạt (Pàli: Kapiỉỉavana), nghe thanh danh của Đức Thế Tôn, bèn sai muời sáu người đệ tử hàng đầu đến cầu pháp Đức Thế Tôn. Sau khi đến nơi, họ liền đặt các câu hỏi và đều được Đức Thế Tôn giải đáp; nội dung cuộc vấn đáp ấy tức là Kinh Tập Chương 5, Phẩm Bỉ Ngạn Đạo (Pàli: Pàràyana - vagga). Sau họ đều trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn. [X. Trung A Hàm Q.55 Kinh Trì trai; Trường A Hàm Q.5 Kinh Xà Ni Sa; Luật Tứ Phần Q.39; Luật Ngũ Phần Q.21]. 	
 	
A Thấp Phọc Dữu Xà	
● Phạm: Azvayuja, Pàli: Assayuja. Là tháng thứ bảy trong mười hai tháng theo lịch pháp Ấn Độ. Còn gọi là A Thấp Phạ Dụ Nhã Mạ Tẩy, Ba Thấp Bà dữu xà. Tương đương từ ngày mười sáu tháng bảy đến ngày rằm tháng tám Âm lịch. [X. Kinh Thập Nhị Nhân Duyên Tường Thụy; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.2]. (xt. Lịch). 	
 	
A Thế Da	
● Phạm:Àzaya. Dịch ý là ưa. Còn gọi là A Xa Dã. Chỉ ý niệm ưa thích tham dục. Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 3 nêu ra tham A Thế Da, sân A Thế Da, si A Thế Da và đẳng phần A Thế Da. Còn Luận Câu Xá quyển 14 thì lập Thiện A Thế Da và Bất Thiện A Thế Da. Ngoài ra, cũng có chỗ A Thế Da được dịch là hạt giống. [X. Câu Xá Luận Quang Kí Q.14; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23]. 	
 	
A Thị Đa	
● Phạm: Ajita. Còn gọi A Dật Đa. Là tôn giả thứ mười lăm trong mười sáu vị La Hán nhận giáo sắc của Phật, ở thế gian mãi mãi để cứu độ chúng sinh, cùng với một nghìn năm trăm vị La Hán quyến thuộc cùng ở trên núi Linh Thứu, là các bậc Thánh hộ trì chính pháp và làm lợi ích cho hữu tình. Hình tượng của ngài được vẽ tả không giống nhau. Cứ theo bức vẽ của Thiền Nguyệt Đại Sư Quán Hưu đời Đường, thì hai tay ôm đầu gối, miệng mở và nhìn lên, hàm răng để lộ và đã gãy một vài chiếc. Tây Tạng truyền thì A Thị Đa là tôn giả thứ hai trong mười sáu vị La Hán, ở trên núi Ưu Thi La. [X. Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.45; La Hán Đồ Tán Tập; E. Pander: Das Pantheon des Tschangtscha Hutuktu]. (xt. Thập Lục La Hán). 
	
A Thị Phạt Để Hà	
● A Thị Đa Phạt Để, Phạm: Ajitavatì. Dịch ý là Vô Thắng. Con sông ở nước Câu Thi Na Yết La thuộc trung Ấn Độ. Còn gọi là A Thị Đa Bạt Để Hà, A Nhĩ Đa Phạ Để Hà. Nói tắt là Bạt Đề Hà. Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn bên tây ngạn con sông này, vì thế nó được nổi tiếng. 	
Sông này cũng có người phiên là A Lị La Bạt Đề Hà. Đại Đường Tây Vực Kí Chú quyển 6 (Đại 51, 903 trung): Các nhà dịch cũ phiên A Lị La Bạt Đề Hà là sai, trong sách nói Thi Lại Noa Phạt Để Hà, dịch là sông có vàng. Tên dịch A Lị La Bạt Để Hà có xuất xứ từ Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 1, nhưng trong Kinh Niết Bàn (bản Nam) quyển 1, thì lại dịch là A Di La Bạt Đề Hà. Lại Luật Tứ Phần quyển 36 thì gọi là A Di La Bà Đề Hà, Luật Ngũ Phần quyển 7, quyển 8, thì gọi là A Di La Hà. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 7 gọi là A Dần La Ba Đế Dạ Giang, Hữu Bộ Tì Nại Da quyển 40, gọi là A Thị La Bạt-Để hà. Đây có thể là tên dịch âm trong tiếng Pàli Aciravatì. Ngoài ra, Thi Lại Noa Phạt Để Hà còn được gọi là Hinh Liên Nhiên Bát Để Hà, Hi Liên Nhã Bà Để Hà, Hi Liên Thiền Hà, Hê Liên Khê Thủy, tương đương với tên Pàli Hiraĩĩavatì, tên Phạm Hiraịyavatì, hàm nghĩa là có vàng. Tóm lại, ngài Huyền Trang coi ba tên Ajitavatì, Hiraịyavatì và Aciravatì cùng là một con sông. Về vị trí của con sông này, thì T. Watters cho là sông Can-Đạt-Khắc (Gandak) ngày nay; R. Bahàdur thì cho sông Tiểu Lạp Phổ Đề (Little Rapti) ngày nay tức là sông A Di La Bạt Đề ngày xưa, và cho sông Can Đạt Khắc là sông Thi Lại Noa Phạt Để ngày xưa. [X. Cao Tăng Pháp Hiển Truyện; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7; Giải Thuyết Tây Vực Kí; Ấn Độ Phật Tích Thực Tả Giải Thuyết; T. Watters: On Yuan Chwang, Vol.II]. 	
 	
A Thỉ Tống Niệu	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Như đi đại tiện gọi là A Thỉ, đi tiểu tiện gọi là Tống Niệu. Lâm Tế Tuệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục (Đại 47, 498 thượng): A thỉ tống niệu (đi ngoài, đi giải), mặc áo ăn cơm, nhọc mệt thì nằm, kẻ ngu cười ta, người trí mới biết. Từ ngữ này được dùng trong Thiền Lâm để biểu thị sự sinh hoạt hàng ngày, không một việc gì không là việc Phật, không một hạnh gì không là hạnh Phật. Lâm Gian Lục quyển thượng thì chép (Vạn tục 148, 301 thượng): Từ Minh quở rằng: Mặc áo ăn cơm chẳng là rốt ráo, đi đại, đi tiểu (a thỉ tống niệu) chẳng là rốt ráo. 	
 	
A Thời Phọc Ca Phái	
● A Thời Phọc Ca, Phạm: Àjìvika, hoặc Àjìvaka. Dịch ý là người được sinh sống mà tu hành. Còn gọi là A Thời Bà Ca Phái, A Dần Bà Ca Phái. Là một trong những học phái tự do tư tưởng tại Ấn Độ xưa, vào thời kì Phật Giáo hưng khởi, địa vị của phái này trọng yếu ngang với phái Thuận Thế Ngoại Đạo (Phạm: Lokàyata, dịch âm là Lộ Già Da Đà). Đứng trên lập trường của Phật Giáo mà nhận xét, thì đây là một phái tà mệnh, tà mệnh ngoại đạo. Đại Biểu cho phái này là Mạt Già Lê Câu Xá Lê Tử (Phạm: Maskarì Gozàlìputra), là một trong sáu phái ngoại đạo. Vào thời đại Đức Phật, phái này cùng thịnh hành ở đời, song song với Phật Giáo và Kì Na Giáo. Phái này chủ trương Vô Nhân Luận, Tự Nhiên Luận, cho rằng sự khổ vui của con người trong thế gian chẳng có nguyên nhân gì cả, chỉ là sự kết hợp tự nhiên, khi kết hợp thì là được, mà khi phân tán thì là mất, đồng thời, thừa nhận có đất, nước, lửa, gió, hư không và linh hồn. Tư tưởng của phái này nay chỉ còn lờ mờ bàng bạc, đứt nối vụn vặt; nếu từ bối cảnh tư tưởng của Mạt Già Lê Câu Xá Lê Tử Mà suy đoán, thì chủ trương của phái này là một loại Túc Mệnh Luận... phủ định nhân quả. 	
 	
A Thuận Na Thụ	
● A Thuận Na, Phạm: Arjuna. Còn gọi là Ngạch Thuận Na. Tên khoa học là Dentaptera arjuna. Là loại kiều mộc sinh sản ở Ấn Độ, da cây láng bóng, mảnh lá to và sinh cặp đôi; rộng khoảng ba phân tây, dài độ mười sáu đến hai mươi phân tây, quả dài và hình vuông, không ăn được. Tương truyền là Bồ Tát Long Thụ đã sinh ra ở dưới gốc cây này. [X. Long Thụ Bồ Tát Truyện; Trung Quán Luận Sớ Q.1 phần đầu; Thập Nhị Môn Luận Tông Trí Nghĩa Kí Q.thượng]. 
	 	
A Thuật Đạt	
● Phạm: Asuddharta. Dịch ý là Vô Sầu Ưu (không lo sầu), Vô Úy Đức (đức không sợ). Là con gái của vua A Xà Thế, nước Ma Yết Đà, ở thời đại Phật. Lên mười hai tuổi đã có khả năng bàn luận đạo lớn. Cứ theo Kinh A Thuật Đạt Bồ Tát chép, thì người con gái này năm mười hai tuổi, tướng mạo đẹp đẽ, nhan sắc bậc nhất, có thể luận bàn đạo lớn, mạnh dạn như thần, cúng dường vô ương số Phật. 
 	
A Thùy	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Hàm ý là ai?. Chữ A là tiếng đầu tiên, âm là ốc, cách xưng hô đối với những người thân thiết, phần nhiều bắt đầu bằng tiếng A. Đời Ngụy Tấn trở về sau, phong tục này càng thịnh hành, hoặc đặt nó trên tên người, hoặc đặt trước tên chữ, hoặc đặt trước họ, như trong Tam Quốc chí chép Ngô Quốc Lữ Mông, gọi là: A Mông nước Ngô, cho đến người đời gọi trẻ con thường gọi A mỗ, vì thế A thùy hàm ý là ai?, ai đó?. Trong Thiền Lâm, từ này thường được chuyển dụng để chỉ Phật Tính, như Tha thị a thùy? (Người ấy là ai?), A thùy thoại đoạn chỉ? (Ai nói chuyện dứt giấy?), đều là những tiếng trên cửa miệng khi tham cứu các công án. Bởi vì, sự tham cứu về tính Phật mà ai ai cũng vốn có, là một việc lớn của Thiền Môn. Đối với mệnh đề Tha thị a thùy? (Người ấy là ai?), đặc biệt dùng nghi vấn từ A thùy (ai?) để gọi thay Phật Tính, đồng thời, lấy đó làm đối tượng tham cứu, khiến người học hiểu rằng, chủ từ Người ấy trong mệnh đề Người ấy là ai?, chẳng phải tìm cầu ở bên ngoài mà được, cũng chẳng phải chấp trước trong nội tâm mà có thể tìm được. Như Thiền Tông Vô Môn Quan, tắc 45 (Đại 48, 298 hạ): Thích Ca, Di Lặc cũng là đầy tớ của người ấy, thử nói người ấy là ai? (Lời của Đông Sơn Diễn Tổ Sư). 	
 	
A Thuyết Tha Thụ	
● A Thuyết Tha, Phạm: azvattha. Còn gọi là A Thuyết Tha Thụ, Ba Thấp Ba Tha Thụ. Dịch ý là Cát tường thụ (cây tốt lành), Vô Tội Thụ (cây vô tội). Tên khoa học là Ficus religiosa. Là tên gọi khác của cây Tất Ba La, Cây A Thuận Na (Phạm: Pippala). Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành chính giác dưới gốc cây A Thuyết Tha, vì thế còn gọi là cây Bồ Đề. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 20 (Đại 35, 482 thượng): Cây A Thuyết Tha, Hán dịch là cây vô tội. Nghĩa là đi quanh cây này ba vòng có thể diệt được tội chướng, đó là cây Bồ Đề. Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới gốc cây này mà thành đạo, cho nên, không những chỉ tín đồ Phật Giáo tôn sùng, mà từ xưa cả Ấn Độ cũng coi là cây Thần, dùng để làm các đồ cúng dường, hoặc khi cúng lửa thì dùng làm cây Hộ Ma. [X. Phật Sở Hành Tán Q.3; Tô Tất Địa Yết La Cúng Dường Pháp; Hữu Bộ Tì Nại Da Dược Sự Q.1; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện] (xt. Bồ Đề Thụ). 	
 	
A Thuyết Thị	
● Phạm: Azvajit, Pàli: Assaji. Là một trong năm vị Tỉ Khưu. Còn gọi là Ba Thấp Bà Thị Đa, A Thấp Phọc Phạt Đa, Ba Thấp Bà, A Tì. Dịch ý là Mã Thắng, Mã tinh... Được kính xưng là Tôn giả Chính Nguyện. Nghi dung đoan chính, đi đứng nghiêm trang, được người đương thời kính trọng. Một hôm, ngài gặp Xá Lợi Phất, vì thấy uy nghi khác thường, Xá Lợi Phất mới hỏi thầy của A Thuyết Thị là ai, nhân đó, A Thuyết Thị liền nói về đạo lí nhân duyên sinh diệt mà Đức Phật đã dạy. Nghe rồi, Xá Lợi Phất bèn quay về theo Phật, sau chứng được Pháp Nhãn Tịnh. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.3; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.25, Q.34, Q.48; Luận Đại Trí Độ Q.18]. 	
 	
A Tì Đàm Bát Kiền Độ Luận	
● Gồm ba mươi quyển. Do ngài Ca Chiên Diên Tử trước tác, các ngài Tăng Già Đề Bà và Trúc Phật Niệm cùng dịch vào năm Kiến Nguyên thứ 19 (383) đời Phù Tần, thu vào Đại Chính Tạng tập 26.Sách này là bản dịch khác của bộ A Tì Đạt Ma Phát Trí Luận. Kiền Độ, dịch ý là tụ, có nghĩa là chứa nhóm. Vì các thiên, chương trong bộ luận này cộng có tám tụ, cho nên gọi là Bát Kiền Độ Luận. (xt. A Tì Đạt Ma Phát Trí Luận). 	
 	
A Tì Đàm Môn	
● Có nghĩa là các bộ Luận Phát Trí và Lục Túc là cửa đi thông vào Niết Bàn, cho nên gọi là A Tì Đàm Môn. Tương đối với Côn Lặc Môn và Không Môn. Luận Đại Trí Độ quyển 18 (Đại 25, 192 hạ): A Tì Đàm Môn, hoặc Phật tự nói nghĩa các pháp, hoặc Phật tự nói tên các pháp, rồi các đệ tử thu tập lại mà giải thích nghĩa lí. Nương vào A Tì Đàm Môn mà thành lập tông, gọi là A Tì Đàm Tông. [X. Luận Đại Trí Độ Q.2]. (xt. Côn Lặc Môn). 	
 	
A Tì Đàm Sư	
● Phạm:Àbhidhàrmika, hoặc Àbhidharmika. Dịch ý là Luận Sư. Chỉ người thông suốt Luận Tạng, hoặc giỏi nghị luận. Đức Thế Tôn cũng thường được xưng là Luận Sư. Xưa nay lấy các ngài Pháp Cứu, Diệu Âm, Thế Hữu và Giác Thiên gọi chung là Bà Sa Hội Tứ Đại Luận Sư (bốn vị Luận Sư lớn của hội Bà Sa). Phật Giáo Đại Thừa lấy các ngài Mã Minh, Long Thụ, Đề Bà và Đồng Thụ gọi chung là Tứ Nhật Luận Sư (bốn vị Luận Sư mặt trời); lại lấy mười sư Hộ Pháp, Đức Tuệ v.v... gọi chung là Duy Thức Thập Đại Luận Sư(mười Luận Sư lớn của Duy Thức Học). Lại cứ theo Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 2 chép, thì Tứ Nhật Luận Sư thêm Thắng Thụ Luận Sư nữa, gọi là Ngũ Luận Sư. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.105; Luận Thành Duy Thức Thuật Kí Q.2; Đại Đường Tây Vực Kí Q.4, Q.12]. (xt. Ngũ Luận Sư). 	
 	
A Tì Đàm Tâm Luận	
● Phạm: Abhidharmahfdaya - zàstra. Gồm bốn quyển. Gọi tắt là Tâm Luận. Do ngài Pháp Thắng trước tác, các ngài Tăng Già Đề Bà và Tuệ Viễn đời Đông Tấn cùng dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 28.Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ lấy Luận Phát Trí, Luận Lục Túc làm cơ sở, rồi biên tập Luận Đại Tì Bà Sa mà xác định rõ lập trường của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Vì Luận Đại Tì Bà Sa quá to lớn nên, năm 520, ngài Pháp Thắng đem tóm tắt bằng hai trăm năm mươi bài kệ mà thành luận này, là một trong các bộ luận trọng yếu của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Luận này giải thích các khái niệm cơ bản của Phật Giáo Tiểu Thừa, như: hữu lậu, vô lậu, sắc pháp, mười tám giới, mười hai nhân duyên, ba mươi bảy đạo Phẩm. Nội dung chia làm mười Phẩm, tức Giới Phẩm, Hành Phẩm, Nghiệp Phẩm, Sử Phẩm, Hiền Thánh Phẩm, Trí Phẩm, Định Phẩm, Khế Kinh Phẩm, Tạp Phẩm và Luận Phẩm. Tại Ấn Độ, sự nghiên cứu và học tập bộ luận này, đã từng thịnh hành một thời, và có mấy bộ luận giải thích về nó. Vào Năm Thái Nguyên thứ 9 (384) đời Hiếu Vũ Đế nhà Đông Tấn, ngài Tăng Già Đề Bà đem dịch ra Hán Văn, đến năm thứ 16, ngài Tuệ Viễn chỉnh lí thành bốn quyển. Các bản dịch khác thì có A Tì Đàm Tâm Luận Kinh, 6 quyển, do các ngài Na Liên Đề Da Xá và Pháp Trí cùng dịch vào đời Bắc Tề; Tạp A Tì Đàm Tâm Luận 11 quyển, do ngài Tăng Già Bạt Ma dịch vào đời Lưu Tống, đều thu vào Đại Chính Tạng tập 28.[ X. Tam Luận Huyền Nghĩa; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Pháp Kinh Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.3; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.9]. 	
 	
A Tì Đàm Tì Bà Sa Luận	
● Gồm sáu mươi quyển. Do các ngài Phù Đà Bạt Ma và Đạo Thái đời Bắc Lương cùng dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 28.Là bản dịch khác của Luận A Tì Đạt Ma Đại Tì Bà Sa. Cứ theo bài tựa của ngài Đạo ĐĨnh nói, thì luận này nhằm chú thích tám Kiền Độ, lúc đầu dịch thành một trăm quyển, nhưng vì Thái Vũ Đế nhà Bắc Ngụy đánh phá Bắc Lương, nên Kinh sách bị thiêu hủy cả, về sau rơi rớt chỉ còn thu nhặt lại được có sáu mươi quyển. Trong sáu mươi quyển, chỉ chú thích có ba Kiền Độ Tạp, Sử, Trí, còn năm Kiền Độ kia đều bị mất. Đời sau gọi luận này là Bà Sa cũ. Còn bản dịch mới là A Tì Đạt Ma Đại Tì Bà Sa Luận, hai trăm quyển, do ngài Huyền Trang dịch. (xt. A Tì Đạt Ma Đại Tì Bà Sa Luận). 	
 	
A Tì Đạt Ma	
● Phạm: Abhidharma, Pàli: Abhidhamma. Là một trong ba tạng. Còn gọi là A Tì Đàm, A Tị Đạt Ma, Tì Đàm. Dịch ý là Đối pháp, Đại Pháp, Vô tỉ pháp, Hướng pháp, Thắng pháp, Luận. Cùng với Kinh (Phạm: Sùtra), Luật (Phạm: Vinaya) gọi chung là ba tạng (nói chung về Thánh điển của Phật Giáo), cho nên cũng gọi là A Tì Đạt Ma Tạng, A Tì Đàm Tạng, Đối Pháp Tạng hoặc Luận Tạng v.v... A Tì Đạt Ma vốn chỉ sự nghiên cứu giáo pháp. Nếu nghiên cứu tạng Luật, thì gọi là A Tị Nại Da. Về sau, nói rộng đến cả việc tường thuật, luận cứu hai tạng Kinh và Luật đều cũng gọi là A Tì Đạt Ma. Nó được thành lập vào khoảng trước sau Tây lịch, lúc đầu, chỉ đơn giản qui nạp một số danh từ Phật Giáo, sau dần dần trở thành hình thức giải thích. Mãi đến thời đại Phật Giáo Bộ Phái, thì các phái có thế lực, đều thành lập A Tì Đạt Ma riêng của mình, từ đó, giáo học theo hình thức triết học thâm thúy phồn tạp bắt đầu khai triển. Luận Câu Xá quyển 1 chép, A Tì Đạt Ma Thắng Nghĩa là dùng trí tuệ đối quán lí bốn đế, là trí tuệ đối hướng Niết Bàn tối cao, có đủ ý nghĩa tuệ, vô lậu. A Tì Đạt Ma hiện còn, chủ yếu có hai loại là Thượng Tọa Bộ (văn Pàli) và Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (lấy Hán dịch làm chủ), nhất là loại sau đã phôi thai ra Phật Giáo Đại Thừa, nên lại càng có một ý nghĩa đặc biệt. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 1, nêu lên bảy nghĩa của A Tì Đạt Ma: 	
1.Đối Pháp (đối hướng, đối quán) 	
2.Sổ Pháp 	
3.Phục Pháp 	
4.Thông Pháp 	
5.Vô Tỉ Pháp 	
6.Đại Pháp 	
7.Thích Pháp 	
[X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.1; Luận Phân Biệt Công Đức Q.1; Câu Xá Luận Sớ Q.1 (Thần Thái); Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1]. 
 	
A Tì Đạt Ma Câu Xá Luận	
● Phạm: Abhidharmakoza-zàstra. Gọi tắt là Câu Xá Luận. Dịch ý là Đối Pháp Tạng Luận, Thông Minh Luận. Là tập đại thành giáo lí của Phật Giáo Bộ Phái, là sách cương yếu của Luận Đại Tì Bà Sa. Bồ Tát Thế Thân (Phạm: Vasubandhu) trước tác vào năm 450 Tây lịch. Hán dịch có hai bản, một do ngài Chân Đế dịch vào năm Thiên Gia thứ 4 (563) đời Trần là A Tì Đạt Ma Câu Xá Thích Luận 22 quyển, đời gọi là Câu Xá cũ; một do ngài Huyền Trang dịch vào năm Vĩnh Huy thứ 2 (651) đời Đường, 30 quyển, là giáo pháp chủ yếu trước nay của Tông Pháp Tướng, đời gọi là Câu Xá mới. Cả hai bản đều được thu vào Đại Chính Tạng tập 29.	
Bộ luận này được nghiên cứu rộng rãi cả ở Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng và Nhật Bản, những sách chú thích ưu tú cũng rất nhiều. Đối với việc lí giải Phật Giáo Bộ Phái và nền tảng của Phật Giáo Đại Thừa, Luận Câu Xá có một giá trị rất lớn. Ngài Thế Thân tuy một mặt lấy giáo học của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ làm tiêu chuẩn, nhưng, mặt khác, cũng lấy thái độ phê phán để giới thiệu học thuyết của Kinh Lượng Bộ và Đại Chúng Bộ, đứng trên lập trường “lí trường vi tông” mà viết Luận Câu Xá. Lại các Kinh điển Đại Thừa và các luận thư Đại Thừa lấy giáo học của Hữu Bộ làm cơ sở, hoặc để bác xích Hữu Bộ mà viết ra, cũng chiếm đa số. Vì lẽ Luận Câu Xá là kết quả của thái độ phê phán, đem giáo học phồn tạp của Hữu Bộ chỉnh lí mà thành, cho nên nó được các học giả của cả Đại Thừa và Tiểu Thừa trân trọng. Giáo lí của bộ luận này, phần nhiều được trích ra từ Luận Đại Tì Bà Sa, và theo truyền thuyết, thể hệ và phương pháp chỉnh lí giáo lí trong luận này đã chịu ảnh hưởng của Luận Tạp A Tì Đàm Tâm của ngài Pháp Cứu. 
Luận Câu Xá căn bản là phản ánh cái học thuyết chủ yếu của Hữu Bộ về thế giới, nhân sinh và tu hành mà hiện đang lưu hành tại Ca Thấp Di La vào thời bấy giờ, đồng thời, hấp thu nhiều quan điểm của Kinh Lượng Bộ. Nội dung được cấu thành bởi tám Phẩm Giới, Căn, Thế Gian, Nghiệp, Tùy Miên, Hiền Thánh, Trí và Định, ngoài ra, lại phụ thêm Phẩm Phá Ngã mà thành chín Phẩm. Trong đó: Bản Tiếng Phạm của Luận Câu Xá 	
1.Giới Phẩm 	
2.Căn Phẩm, thuyết minh thế giới hiện thực (vật chất và tinh thần giới), thành lập yếu tố “Pháp”, đồng thời, thuyết minh các danh tướng hữu vi, vô vi, năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, hai mươi hai căn, sáu nhân bốn duyên v.v... 	
3.Thế Gian Phẩm, thuyết minh thế giới sinh vật (hữu tình) từ địa ngục cho đến các cõi trời, và thế giới vật lí (khí thế giới), đồng thời, giới thiệu vũ trụ quan và địa lí thuyết của Ấn Độ, ngoài ra, còn giải thuyết mười hai duyên khởi, thuyết minh tướng trạng luân hồi, đó tức là Nghiệp Cảm Duyên Khởi luận. 	
4.Nghiệp Phẩm, thuyết minh nguyên nhân của luân hồi, và chia nhỏ các chủng loại nghiệp. 	
5.Tùy Miên Phẩm, tường thuật phiền não, phân loại thành sáu đại phiền não, mười Tùy Miên, tám mươi tám sử, một trăm lẻ tám phiền não, đồng thời, giới thiệu quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời thực có để mà bác bỏ. Ba Phẩm Thế Gian, Tùy Miên và Nghiệp là chỉ bày rõ cái thế giới mê vọng (hữu lậu). 	
6.Phẩm Hiền Thánh, thì chia các giai vị ngộ nhập làm vị phàm phu là Tam Hiền, Tứ Thiện Căn, Thánh vị là Tứ Song Bát Bối, rồi thuyết minh phép quán để ngộ nhập, tức là Tứ Đế thập lục hiện quán. 	
7.Trí Phẩm, thuyết minh mười trí là thế tục trí, pháp trí và loại trí v.v... là trí tuệ đạt được khai ngộ, đồng thời, thuyết minh mười tám pháp bất cộng. 8.Định Phẩm, ngoài sự thuyết minh Thiền Định Căn bản đưa đến Thánh Trí, còn thuyết minh các Thiền Định khác, như Tứ thiền, Tứ Vô Sắc Định, Tam Giải Thoát Môn và Tứ Vô Lượng Tâm v.v... 	
9.Phá Ngã Phẩm, thì đứng trên lập trường vô ngã để bác bỏ cái “phi tức phi li uẩn ngã” của Độc Tử Bộ và cái ngã của Thắng Luận, rồi trình bày rõ đạo lí vô ngã. Như trên đã nói, Luận Câu Xá đem giáo lí bao la phồn tạp của Tì Bà Sa chỉnh lí thành tám Phẩm một cách tuyệt kĩ, thể hệ nghiêm chỉnh, luận chỉ rõ ràng, đứng đầu các luận, là sách cương yếu của giáo học Hữu Bộ. Các học giả xưa nay, khi bàn về tông chỉ của Luận Câu Xá, thì có người bảo nó thuộc Hữu Bộ, có người cho trong hai mươi bộ, Câu Xá chỉ lấy đạo lí làm tông chỉ, có người bảo nó là tông khác của Kinh Bộ, lại có người cho là vâng theo Hữu Bộ v.v... ý kiến rất khác nhau. Tại Trung Quốc, sau khi Luận Câu Xá được dịch ra thì lấy nó thay cho tông Tì Đàm. Luận Câu Xá được truyền đến Nhật Bản vào thời đại Nại Lương và thành lập Tông Câu Xá, và cái truyền thống lấy Luận Câu Xá làm nền tảng cho sự nghiên cứu học tập vẫn còn kéo dài đến ngày nay. Phật Giáo Ấn Độ và Tây Tạng cũng nghiên cứu luận này một cách rộng rãi. Nguyên bản tiếng Phạm đã được phát hiện ở Tây Tạng, nhưng chỉ ấn hành kệ tụng mà thôi. (V.V. Gokhale: The Text of the Abhidharmakozakàrikà of Vasubandhu, 1946), Luận Câu Xá gốc thì được xuất bản tại Ba Đặc Na (Patna) Ấn Độ (P. Pradhan: Abhidharmakozabhàwya of Vasubandhu, 1967). Kệ Tụng và Luận Câu Xá đều có bản dịch Tây Tạng, đó là: Chos-mon-pai mdsod-kyi tshig leur byas-pa (Abhidharmakozakàrikà, bản Bắc Kinh 115, pp. 115 - 127) và Chos-mon-pai mdsos-kyi bzad-pa (Abhidharmakoza-bàwya, bản Bắc Kinh 115, pp. 127 - 283). Cứ theo truyền thuyết, tại Ấn Độ đã từng có các ngài Đức Tuệ, Thế Hữu, An Tuệ, Trần Na, Xứng Hữu, Tăng Mãn (Phạm: Pùrnavardhana), Tịch Thiên (Phạm: Zamathadeva) v.v... chú thích Câu Xá, nhưng hiện nay chỉ còn bản của ngài Xứng Hữu. Còn có U. Wogihara: Sphuỉàrthà Abhidharmakozavyàkhyà, 1 - 7 (Tokyo, 1932 - 1936), bản chú thích này cũng có bản dịch Tây Tạng và rất được coi trọng. Tức là: Chos-monpai mdsod-kyi hgrel-bzad (Abhid-harmakozatikà, bản Bắc Kinh 116, pp. 43 - 117). Ngoài bản chú thích này ra, Tây Tạng vẫn còn giữ được các bản chú thích của các ngài Tăng Mãn, Tịch Thiên và Trần Na. Hán dịch thì có: Câu Xá Luận thực nghĩa sớ của An Tuệ, năm quyển nhưng thiếu sót, bản Đôn Hoàng có sách này (thu vào Đại Chính Tạng tập 29), Chú sớ Câu Xá của Chân Đế mười sáu quyển, Nghĩa Sớ 53 quyển đã thất lạc. Các chú thích bản dịch của ngài Huyền Trang thì có: Câu Xá Luận Kí ba mươi quyển của Phổ Quang và Câu Xá Luận Sớ ba mươi quyển của Pháp Bảo, trước nay được coi là sách chỉ nam cho việc nghiên cứu Luận Câu Xá. Câu Xá Luận Tụng sớ ba mươi quyển của sư Viên Huy cũng được coi trọng, bản sớ này bỏ bớt các phần tranh luận, giải thích giáo lí của Hữu Bộ một cách rõ ràng và đơn giản, vì thế dễ hiểu. Năm gần đây, người Nhật tên là Húc Nhã soạn bộ Quán Đạo Câu Xá Luận cũng thường dẫn dụng sách của Viên Huy. Pháp Tuyên soạn Câu Xá Luận Giảng Nghĩa, giúp ích rất nhiều cho người mới học. Trung Quốc thì có bộ Câu Xá Luận Tụng Giảng Kí của Diễn Bồi. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.4; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.7, Q.8; A Tì Đạt Ma Luận Đích Nghiên Cứu (Mộc Thôn Thái Hiền), Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận (Mộc Thôn Thái Hiền viết, Diễn Bồi dịch); Câu Xá Luận Đích Nguyên Điển Giải Minh (Sơn Khẩu Ích, Chu Kiều Nhất Tai); Th. Stcherbasky: The Central Conception of Buddhism and the Meaning of the word “Dharma”, London 1923; O. Rosenberg: Die Probleme der buddhistischen Philosophie, Heidelberg, 1924]	 	

A Tì Đạt Ma Đại Thừa Kinh	
● Tây Tạng: Chos-mon-pa theg-pachenpoi mdo. Còn gọi là A Tì Đạt Ma Kinh (Phạm: Abhidharma-sùtra), Đại Thừa A Tì Đạt Ma. Bản gốc tiếng Phạm, bản dịch Tây Tạng và bản Hán dịch của Kinh này đều không còn, chỉ còn được viện dẫn hoặc trích thuật trong sách luận của phái Du Già. Các Phật Điển đã từng dẫn dụng Kinh này thì có Duy Thức Tam Thập Tụng Thích (Phạm: Triôzikà-bhàwya) bằng tiếng Phạm của ngài An Tuệ, dẫn dụng một chỗ, Trung Biên Phân Biệt Luận Sớ (Phạm: Madhyàntavibhàgaỉikà) dẫn dụng hai chỗ. Hán dịch thì có Nhiếp Đại Thừa Luận Bản dẫn dụng tám chỗ, Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tập Luận quyển 7, Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Luận quyển 16, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 1 của ngài Vô Tính, Duy Thức Nhị Thập Tụng Thuật Kí v.v..., mỗi bộ đều viện dẫn một chỗ, lại trong Kinh Vô Tận Ý được dẫn ở Luận Quảng Thích Bồ Đề Tâm, cũng thấy có tên A Tì Đạt Ma Kinh. 	
Sự quan hệ giữa bộ Kinh này và Luận Nhiếp Đại Thừa, cứ dựa vào đoạn Kinh văn mở đầu và kết thúc trong Nhiếp Đại Thừa Luận Bản thì biết, ngài Vô Trước viết Luận Nhiếp Đại Thừa là để thông suốt nghĩa lí mà giải thích tóm tắt Kinh này trong Phẩm Nhiếp Đại Thừa, nhưng, ngài Chân Đế đời Trần, dịch Luận Nhiếp Đại Thừa Bảo (Đại 31, 113 trung): “Luận Nhiếp Đại Thừa tức là giáo lí của A Tì Đạt Ma và Đại Thừa Tu Đa La”. Từ đó suy ra thì biết, A Tì Đạt Ma Đại Thừa không phải là một bộ Kinh đặc biệt nào. Tuy nhiên, thông thường người ta cho rằng, Nhiếp Đại Thừa Luận Bản là căn cứ vào Thập Thắng Tướng được trình bày trong Kinh A Tì Đạt Ma Đại Thừa để bàn một cách khái quát về yếu nghĩa chung của Đại Thừa. [X. Hán Dịch Tứ Bản Đối Chiếu Nhiếp Đại Thừa Luận (Tá Tá Mộc Nguyệt Tiều); Nhiếp Đại Thừa Luận Nghiên Cứu (Vũ Tỉnh Bá Thọ); Căn Bản Trung Dữ Không (Cung Bản Chính Tôn)]. 	
 	
A Tì Đạt Ma Đại Tì Bà Sa Luận	
● Phạm: Abhidharmamahàvibhàwàzàstra. Gồm hai trăm quyển. Gọi tắt là Đại Tì Bà Sa Luận, Bà Sa Luận, Bà Sa. Do ngài Huyền Trang dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 27.Luận này là sách chú Thích Luận A Tì Đạt Ma Phát Trí của ngài Ca Đa Diễn Ni Tử, nói rõ pháp nghĩa, liệt kê đủ các thuyết khác nhau được biên tập xong tại Ca Thấp Di La (Phạm: Kazmìra, nay làKashmir) bắc Ấn Độ, vào khoảng từ năm 100 đến 150 sau Tây lịch, là tập đại thành của giáo lí Phật Giáo Bộ Phái. Tương truyền, vua Ca Nị Sắc Ca, thuộc Vương Triều Quí Sương, cùng với Hiếp Tôn Giả, triệu thỉnh năm trăm vị La Hán để biên tập, trải qua mười hai năm mới hoàn thành, đây tức là cuộc kết tập Kinh điển lần thứ tư. Nội dung của bộ luận này là thu tập các bản chú thích của các Luận Sư giải thích về Luận Phát Trí, một Thánh điển căn bản của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, và, cũng hệt như Phát Trí, chia làm tám uẩn (tám chương) là: Tạp, Kết, Trí, Nghiệp, Đại Chủng, Căn, Định và Kiến. Tổng kết chủ trương lí luận của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ một cách có hệ thống, đồng thời, đối với các quan điểm của Đại Chúng Bộ, Pháp Tạng Bộ, Hóa Địa Bộ, Ẩm Quang Bộ, Độc Tử Bộ, Phân Biệt Thuyết Bộ, cho đến các quan điểm của Số Luận, Thắng Luận, Thuận Thế Luận và Kì Na Giáo v.v... đều có phê phán và bác xích. Vấn đề trung tâm là tư tưởng Tam Thế Thực Hữu và Pháp Thể Hằng Hữu. Nhờ biên tập xong Luận Bà Sa mà giáo nghĩa của Phật Giáo Bộ Phái được tuyên dương rộng rãi, và đối với Phật Giáo Đại Thừa, cũng có ảnh hưởng rất lớn. Bản dịch khác là A Tì Đàm Tì Bà Sa Luận, gồm sáu mươi quyển, tương đương với bộ phận từ quyển thứ một trăm mười một trở về trước trong bản dịch của ngài Huyền Trang, do các ngài Phù Đà Bạt Ma và Đạo Thái đời Bắc Lương cùng dịch, người ta gọi là Bà Sa cũ, thu vào Đại Chính Tạng tập 28.Cả hai bộ luận này đều là những tư liệu rất quí báu cho việc nghiên cứu Phật Giáo Bộ Phái. [ X. Luận Đại Trí Độ Q.2; Luận Câu Xá Quang Kí Q.2; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2, Q.3; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.10; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5]. 	
 	
A Tì Đạt Ma Đăng Luận	
● Phạm: Abidharmadìpa with Vibhàwàprab-hàvftti, do Sàôkftyàyana tìm được bản viết tay tại Tây Tạng vào năm 1937 Tây lịch, đến năm 1959, P. Jaini hiệu đính và xuất bản. Nội dung được cấu thành bởi hai bộ phận: Abhidharmadìpa văn vần (Phạm: Kàrikà), và bộ phận chú thích Vibhàwàprabhàvftti văn xuôi, đây là một bộ luận Tiểu Thừa. Tác giả tự nhận mình là ngọn đèn (Phạm: Dìpakàra), và gọi Thế Thân là nhà biên soạn tạng Luận (Phạm: Kozakàra). 	
Sách này lấy việc phản đối và phê phán “Luận Câu Xá” làm luận điểm căn bản, đồng thời, theo lập trường của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Quan điểm của sách này cũng giống như quan điểm trong Luận Thuận Chính Lí và Luận Hiển Tôn của ngài Chúng Hiền (Phạm: Saôghabhadra), tức lấy sự phê bình Luận Câu Xá làm tôn chỉ. Nội dung chủ yếu là tường thuật năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới. Phê phán Thế Thân về vấn đề hữu lậu pháp tùy tăng (Phạm: Anuzerate). Đồng thời, theo truyền thống Tì Bà Sa Sư, chủ trương thuyết Căn Kiến. Ngoài ra, về hạng mục “hữu đối” thì cũng tương đồng với A Tì Đàm Tâm Luận Kinh và Câu Xá Luận, có dẫn dụng một bài tụng của ngài Đồng Thụ (Phạm: Kumàralàta), đó là điểm khiến người ta chú ý. 	
 	
A Tì Đạt Ma Giáo Nghĩa Cương Yếu	
● Pàli: Abhidhammatthasagaha. Còn gọi là Nhiếp A Tì Đạt Ma Nghĩa Luận. Là tác phẩm ưu tú nhất trong giáo lí cương yếu của Phật Giáo Pàli. Cứ theo sự suy đoán, thì tác phẩm này được soạn vào khoảng năm 1100 Tây lịch, do một học giả người Tích Lan là A Na Luật (Pàli: Anuruddha). Bộ sách được chia làm chín Phẩm, tức là: 	
1.Nhiếp tâm phân biệt 	
2.Nhiếp tâm sở phân biệt 	
3.Nhiếp tạp phân biệt 	
4.Nhiếp lộ phân biệt 	
5.Nhiếp li lộ phân biệt 	
6.Nhiếp sắc phân biệt 	
7.Nhiếp tập phân biệt 	
8.Nhiếp duyên phân biệt 	
9.Nhiếp nghiệp xứ phân biệt 	
Sách này thâu tóm giáo học A Tì Đạt Ma của Phân Biệt Thuyết Bộ và trình bày một cách gọn gàng sáng sủa. Tác giả của bộ sách đã kế thừa Luận Nhập A Tì Đạt Ma của các ngài Phật Âm (Pàli: Buddhaghosa, sinh vào giữa thế kỉ thứ V) và Phật Thụ (Pàli: Buddhadatta, người hậu tiến cùng thời đại với Phật Âm), đồng thời, những bộ phận giáo lí nào chưa được đề cập đến trong các sách luận trở về trước, thì thêm vào và xếp đặt một cách mới mẻ, vì thế, bộ sách này là sách cương yếu rất tốt cho những người mới học. 	
 	
A Tì Đạt Ma Giới Thân Túc Luận	
● Phạm: Abhidharma-dhàtu-kàyapàda. Gồm ba quyển. Do ngài Thế Hữu Viết và ngài Huyền Trang đời Đường dịch vào năm Long Sóc thứ 3 (663). Còn gọi là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Giới Thân Túc Luận. Gọi tắt là Giới Thân Túc Luận, thu vào Đại Chính Tạng tập 26.Là một trong sáu Túc Luận A Tì Đạt Ma. Luận này chia làm hai Phẩm, đó là: 	
1.Bản Sự Phẩm, trình bày mười đại địa pháp, mười đại phiền não địa pháp, mười tiểu phiền não địa pháp, năm phiền não, năm kiến, năm xúc, năm căn, năm pháp, sáu thức thân, sáu thụ thân, sáu tưởng thân, sáu tư thân, sáu ái thân v.v... 	
2.Phân Biệt Phẩm, tóm tắt chia làm mười sáu môn, mở rộng lập tám mươi tám môn, phân biệt tâm sở và năm thụ, sáu thức, vô tàm vô quí tương ứng hay bất tương ứng, và uẩn, xứ, giới cùng với tâm sở tương ứng hay bất tương ứng. Ngoài ra, về tác giả của bộ luận này, còn có nhiều thuyết khác, Câu Xá Thích Luận bằng tiếng Phạm của ngài Xứng Hữu và truyền thuyết Tây Tạng, đều chép là do ngài Phú Lâu Na (Phạm: Pùruịa) trước tác. [ X. Luận Câu Xá Quang Kí Q.1; Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.9]. 	
 	
A Tì Đạt Ma Lục Túc Luận	
● Phạm: Waỉ-pàda-zàstra. Tức chỉ chung sáu bộ luận làm điểm tựa cho Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Còn gọi là Lục Phần A Tì Đàm. Đó là: A Tì Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận, A Tì Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận, Thi Thiết Túc Luận, A Tì Đạt Ma Thức Thân Túc Luận, A Tì Đạt Ma Phẩm Loại Túc Luận, A Tì Đạt Ma Giới Thân Túc Luận. Về các tác giả của sáu bộ luận trên đây cũng có thuyết khác nhau. Theo ngài Huyền Trang, bốn bộ trước là do các tôn giả Xá Lợi Tử, Đại Mục Kiền Liên, Đại Ca Đa Diễn Na (chưa được truyền dịch) và Đề Bà Thiết Ma làm, còn hai bộ sau là do tôn giả Phiệt Tô Mật Đa La (Thế Hữu) viết. Lại ba luận trước được soạn lúc Phật còn tại thế, ba luận sau được soạn sau Phật nhập diệt. [X. Luận Đại Trí Độ Q.2; Luận Câu Xá Quang Kí Q.1; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.10; The Jewelry of Scripture by Bu-ston (Jahrbuch des Instituts für Buddhismuskunde, Vol.II]. 	
 	
A Tì Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận	
● Phạm: Abhidharma-dharmaskandhapàda.Ngài Đại Mục Kiền Liên trứ tác, ngài Huyền Trang đời Đường dịch. Còn gọi là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Pháp Uẩn Túc Luận. Gọi tắt là Pháp Uẩn Túc Luận, thu vào Đại Chính Tạng tập 26.Là một trong sáu Túc Luận A Tì Đạt Ma. Luận này là tác phẩm đem các pháp tích tụ quí báu phổ thí cho quần sinh, cho nên được đặt tên như vậy. Toàn bộ chia làm hai mươi mốt Phẩm, tức là: Học xứ Phẩm, Dự Lưu Phẩm, Chứng Tịnh Phẩm, Sa Môn Quả Phẩm, Thông Hành Phẩm, Thánh Chủng Phẩm, Chính Thắng Phẩm, Thần Túc Phẩm, Niệm Trụ Phẩm, Thánh Đế Phẩm, Tĩnh Lự Phẩm, Vô Lượng Phẩm, Vô Sắc Phẩm, Tu Định Phẩm, Giác Chi Phẩm, Tạp Sự Phẩm, Căn Phẩm, Xứ Phẩm, Uẩn Phẩm, Đa Giới Phẩm và Duyên Khởi Phẩm. Trong bài Bạt của mình, ngài Tĩnh Mại đã khen luận này (Đại 26, 513 hạ): “Bộ luận này là then chốt của A Tì Đạt Ma, là nguồn lớn của Nhất Thiết Hữu Bộ vậy”. Nếu đem so sánh với bảy bộ luận trong tạng Luận Pàli, thì nội dung luận này với nội dung Luận Tì Băng Già (Pàli: Vibhaga, Phân Biệt Luận) rất là giống nhau. Ngoài ra, về tác giả của luận này cũng có thuyết khác nhau, Câu Xá Thích Luận, bằng tiếng Phạm, của Xứng Hữu và truyền thuyết Tây Tạng đều cho là do ngài Xá Lợi Phất trước tác. [ X.Luận Câu Xá Quang Kí Q.1; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8]. 	
 	
A Tì Đạt Ma Phát Trí Luận	
● Phạm: Abhidharma-jĩàna-prasthàna. Gồm hai mươi quyển, Tôn giả Ca Đa Diễn Ni Tử viết sau Phật nhập diệt ba trăm năm, ngài Huyền Trang đời Đường dịch. Còn gọi là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Phát Trí Luận. Gọi tắt là Phát Trí Luận, thu vào Đại Chính Tạng tập 26.Bộ luận này cùng với sáu Luận Tập Dị Môn Túc v.v... gọi chung là bảy luận, lại vì nghĩa môn của sáu luận ít, cho nên dùng chân (túc) làm thí dụ gọi là Túc Luận (luận chân); còn Luận Phát Trí văn nghĩa đầy đủ cho nên dùng mình (thân) làm thí dụ gọi là Thân luận (luận mình). Bảy luận này là những luận căn bản của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ tông. 	
Luận này lấy học thuyết của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ làm nội dung cơ bản, rồi bàn đến các vấn đề được tranh luận giữa các bộ phái Phật Giáo đương thời. Tất cả có tám uẩn (chương), chia làm bốn mươi bốn Phẩm, đó là: 	
1.Tạp Uẩn, thuyết minh các pháp bốn thiện căn, bốn Thánh quả, Hữu Dư Niết Bàn, Vô Dư Niết Bàn v.v... Chương này có tám Phẩm là: Thế Đệ Nhất Pháp nạp tức, Trí nạp tức, Bổ Đặc Già La nạp tức, Ái nạp tức, Vô Tàm nạp tức, Tướng nạp tức, Vô nghĩa nạp tức và Tư nạp tức. 	
2.Kết Uẩn, thuyết minh các loại kết sử như: ba kết, năm cái v.v...; gồm bốn Phẩm: Bất Thiện nạp tức, Nhất Hạnh nạp tức, Hữu tình nạp tức và Thập môn nạp tức. 
3.Trí Uẩn, thuyết minh bậc Thánh dứt trừ hoặc chướng mà được trí vô lậu; có năm Phẩm là Giác chi nạp tức, Ngũ chủng nạp tức, Tha tâm trí nạp tức, Tu trí nạp tức, Thất thánh nạp tức. 	
4.Nghiệp Uẩn, thuyết minh các hành vi thiện ác do ba nghiệp thân, khẩu, ý phát động; có năm Phẩm là Ác hành nạp tức, Tà ngữ nạp tức, Hại sinh nạp tức, Biểu Vô Biểu nạp tức và Tự nghiệp nạp tức. 	
5.Đại Chủng Uẩn, đứng về phương diện ba đời thuyết minh các sắc pháp thiện ác do bốn đại chủng tạo nên; có bốn Phẩm là Đại tạo nạp tức, Duyên nạp tức, Cụ kiến nạp tức và Chấp thụ nạp tức. 	
6.Căn Uẩn, đứng về phương diện bốn quả và ba đời thuyết minh các sắc pháp sáu căn, năm căn v.v... Có bảy Phẩm là Căn nạp tức, Hữu nạp tức, Xúc nạp tức, Đẳng tâm nạp tức, Nhất Tâm nạp tức, Ngữ nạp tức và Nhân Duyên nạp tức. 7.Định Uẩn, thuyết minh định của chư thiên trong ba cõi và định của Nhị thừa tu hành có nhiều thứ khác nhau. Có năm Phẩm là Đắc nạp tức, Duyên nạp tức, Nhiếp nạp tức, Bất hoàn nạp tức và Nhất Hạnh nạp tức. 	
8.Kiến Uẩn, thuyết minh hai kiến đoạn, thường của phàm phu ngoại đạo và sáu mươi hai thứ kiến giải khác nhau. Có sáu Phẩm là Niệm trụ nạp tức, Tam hữu nạp tức, Tưởng nạp tức, Trí nạp tức, Kiến nạp tức và Già tha nạp tức. Luận này còn có bản dịch khác gọi là A Tì Đàm Bát Kiền Độ Luận, hoặc là Ca Chiên Diên A Tì Đàm, A Tì Đàm Kinh Bát Kiền Độ, do Tăng Già Đề Bà và Trúc Phật Niệm cùng dịch vào năm Kiến Nguyên 19 (338), đời Phù Tần, gồm ba mươi quyển, và thu vào Đại Chính Tạng tập 26.[X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.1, Luận Đại Trí Độ Q.2, Luận Câu Xá Q.1, Luận Câu Xá Quang Kí Q.1, Đại Đường Nội Điển Lục Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.3, Q.8]. 	
 	
A Tì Đạt Ma Phẩm Loại Túc Luận	
● Phạm: Abhidharma-prakaraịa-pàda. 	
Gồm mười tám quyền. Do ngài Thế Hữu sáng tác, ngài Huyền Trang đời Đường dịch. Còn gọi là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Phẩm loại Túc Luận. Gọi tắt là Phẩm Loại Túc Luận, thu vào Đại Chính Tạng tập 26.Là một trong sáu Túc Luận A Tì Đạt Ma. Nhân vì năm pháp, năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới v.v... quá nhiều và chủng loại không đồng nhau, nên luận này bèn tùy từng Phẩm loại mà điều hợp nghĩa lí, thu nhiếp tất cả pháp, trọn vẹn đầy đủ mà không hỗn loạn. Nội dung chia làm tám Phẩm là: 	
- Biện Ngũ Sự Phẩm, 	
- Biện Chư Trí Phẩm, 	
- Biện Chư Xứ Phẩm, 	
- Biện Thất Sự Phẩm, 	
- Biện Tùy Miên Phẩm, 	
- Biện Nhiếp Đẳng Phẩm, 	
- Biện Thiên Vấn Phẩm và Biện Quyết Trạch Phẩm. 	
Những bản dịch khác của bộ luận này còn có: 	
- Chúng sự phận A Tì Đàm luận (mười hai quyển tám Phẩm, cũng thu vào Đại Chính Tạng tập 26), do Cầu Na Bạt Đà La và Bồ Đề Da Xá đời Lưu Tống cùng dịch. 	
- Ngũ Sự Tì Bà Sa Luận, tôn giả Pháp Cứu soạn, Huyền Trang dịch. 	
- Tát Bà Đa Tông Ngũ Sự Luận, Pháp Thành dịch. [X. Luận Đại Trí Độ Q.2; Luận Câu Xá Quang Kí Q.1; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.5, Q.8; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.9]. 	
 	
A Tì Đạt Ma Tạng	
● Phạm: Abhidharma-piỉaka. Còn gọi là Luận Tạng, Đối Pháp Tạng. Tạng thứ ba trong ba tạng. Gọi chung tất cả các bộ luận. Trong các Kinh điển Hán dịch, thuộc về Luận Tạng thì có các bộ luận Tiểu Thừa, như: Lục Túc Luận, Phát Trí Luận, Đại Tì Bà Sa Luận, và các luận Đại Thừa, như: Đại Trí Độ Luận, Thập Trụ Tì Bà Sa luận, Thập Địa Kinh Luận, Du Già Sư Địa Luận, Thành Duy Thức Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận, Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận v.v... Trong ba tạng Pàli, thuộc Luận Tạng thì có bảy bộ luận thư, tương đương với Lục Túc Luận của Hữu Bộ và thêm Luận Sự (Pàli: Kathà vatthu). Trong tạng Kinh Tây Tạng, Kinh điển thuộc Luận Tạng được thu vào trong Kinh Bát Nhã. Ngoài ra, tông thú của tạng A Tì Đạt Ma gọi là Đối Pháp Tông. [X. Luận Câu Xá Q.30]. (xt. Tam Tạng). 	
 	
A Tì Đạt Ma Tạng Hiển Tôn Luận	
● Phạm: Abhidharma-koza-samayapradìpikà. Gồm bốn mươi quyển. Do ngài Chúng Hiền soạn, ngài Huyền Trang đời Đường dịch. Còn gọi là Hiển Tôn Luận, thu vào Đại Chính Tạng tập 29.Trước đó, ngài Chúng Hiền đã trứ tác Luận Thuận Chính Lí để phá Luận Câu Xá của ngài Thế Thân, nhưng sau vì văn Luận Thuận Chính Lí Quá rộng lớn, khó nắm bắt, nên ngài lại tóm tắt thành luận này, chuyên chú chỉ rõ nghĩa chính, chia làm chín Phẩm, tức là: Tự Phẩm, Biện Bản Sự Phẩm, Biện sai biệt Phẩm, Biện duyên khởi Phẩm, Biện nghiệp Phẩm, Biện Tùy Miên Phẩm, Biện Hiền Thánh Phẩm, Biện trí Phẩm, và Biện chính Phẩm. Ngoài Phẩm Tựa trình bày về lí do làm luận ra, còn chỗ cốt yếu của tám Phẩm kia đều giống với Luận Thuận Chính Lí. Luận này và Luận Thuận Chính Lí là những tư liệu tham khảo không thể thiếu đối với các học giả nghiên cứu Luận Câu Xá. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.9; Khai Nguyên Thích Giáo Lục, Q.8; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.9]. (xt. A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Luận). 	
 	
A Tì Đạt Ma Tạp Tập Luận Thuật Kí	
● Gồm mười quyển. Sư Khuy Cơ (632-682) đời Đường soạn. Còn gọi là Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Luận Thuật Kí, Tạp Tập Luận Thuật Kí, Đối Pháp Luận Sớ, Đối Pháp Sao, thu vào Vạn Tục Tạng tập 74.Là sách chú thích bản dịch Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Luận của ngài Huyền Trang. Sư Khuy Cơ đã dùng lời văn sáng, gọn, dựa vào truyền thống A Tì Đạt Ma mà luận thuật giáo nghĩa Duy Thức. Nội dung chia làm hai phần lớn là Bản sự và Quyết Trạch, rồi lần lượt trình bày sáu môn là: Giáo khởi sở nhân, Luận hưng sở vi, Chương thể tính, Hiển tông chỉ, Thích Đề mục và Giải bản văn. Nhưng ở quyển cuối trong Vạn Tục Tạng có ghi thêm rằng, luận này từ quyển 5 trở đi, lời văn đã thấy rườm rà, e không phải lời văn của người chú thích. 	
 	
A Ti Đạt Ma Tập Di Môn Túc Luận	
● Phạm: Abhidharma - saôgìti paryàya - pàda. Gồm hai mươi quyển. Ngài Xá Lợi Phất trước tác, ngài Huyền Trang đời Đường dịch. Còn gọi là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tập Dị Môn Túc Luận. Gọi tắt là Tập Dị Môn Túc Luận, thu vào Đại Chính Tạng tập 26.Là một trong sáu Túc Luận A Tì Đạt Ma. Để dự phòng sự tranh cãi sau khi Phật nhập diệt, cho nên ngài Xá Lợi Phất đã soạn luận này, và chia làm mười hai Phẩm, Duyên Khởi Phẩm thứ nhất, chỉ bày rõ nguyên do Xá Lợi Phất thay Phật để kết tập pháp luật. Từ Nhất pháp Phẩm thứ hai đến Thập pháp Phẩm thứ mười một, chỉ bày rõ pháp môn một pháp cho đến mười pháp. Khuyến Thỉnh Phẩm thứ mười hai, chỉ bày rõ sự ấn khả của Phật. Luận này thường dẫn Pháp Uẩn Túc Luận, vì thế hẳn đã được viết sau Pháp Uẩn Túc Luận. Toàn bộ luận có một vạn hai nghìn bài tụng, hiện nay còn lưu truyền tám nghìn bài. Ngoài ra, về tác giả của bộ luận này cũng có nhiều thuyết, Câu Xá Luận Thích bản tiếng Phạm của ngài Xứng Hữu và truyền thuyết Tây Tạng đều cho là tác phẩm của ngài Chấp Đại Tạng (Phạm: Mahàkauwỉhila). [X. Luận Câu Xá Quang Kí Q.1; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8]. 	
 	
A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Luận	
● Phạm: Abhidharma - nyàyànusàra. Gồm tám mươi quyển. Ngài Chúng Hiền soạn, ngài Huyền Trang đời Đường dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 29.Còn gọi là Tùy Thực Luận, Câu Xá Bạc Luận. Gọi tắt là Thuận Chính Lí Luận, Chính Lí Luận. Tất cả có hai vạn năm nghìn bài tụng tám mươi vạn lời. 	
Chia làm tám Phẩm: 	
1.Biện Bản Sự Phẩm: nói rõ ba loại uẩn, xứ, giới bao hàm hết thảy pháp. 	
2.Biện Sai Biệt Phẩm: nói rõ sự sai biệt của hai mươi hai căn, bài bác sự cố chấp về vô nhân..., nhất nhân..., bất bình đẳng nhân...	
3.Biện Duyên Khởi Phẩm: nói rõ ba cõi, năm ngả, bảy thức trụ, chín chỗ ở của hữu tình, bốn loài, trung hữu..., mười hai nhân duyên và tướng thế gian của hữu tình phi tình. 	
4.Biện Nghiệp Phẩm: biện thuyết các nghiệp. 	
5.Biện Tùy Duyên Phẩm, thuyết minh phiền não. 	
6.Biện Hiền Thánh Phẩm: trình bày hành quả của Hiền Thánh. 	
7.Biện Trí Phẩm: thuyết minh đoạn đạo. 	
8.Biện Định Phẩm: nói về các Thiền Định. Luận này đứng trên lập trường của Hữu Bộ mà đả phá Luận Câu Xá của ngài Thế Thân, là sách tuyên dương tông nghĩa của Hữu Bộ, là trước tác không thể thiếu trong việc nghiên cứu Luận Câu Xá. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.4; Đại Đường Nội Điển Lục Q.9; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục. Q.9]. 	
 	
A Tì Đạt Ma Thức Thân Túc	
● Phạm: Abhidharma-vijĩàna-kàyapàda. Gồm mười sáu quyển. Ngài Đề Bà Thiết Ma (Phạm: Devazarman, dịch ý là Thiên Tịch, Hiền Tịch) trước tác, ngài Huyền Trang đời Đường dịch. Còn gọi là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Thức Thân Túc Luận. Gọi tắt là Thức thân Túc Luận, thu vào Đại Chính Tạng tập 26.Là một trong sáu Túc Luận A Tì Đạt Ma. Luận này thuyết minh thức tâm và nhục thân ứng nhau đầy đủ, nên phải tu hành đúng như pháp. Có bảy nghìn bài tụng, chia làm sáu Phẩm, tức là: Mục Kiền Liên uẩn, Bổ Đặc Già La uẩn, Nhân Duyên uẩn, Sở Duyên Duyên uẩn, Tạp uẩn, Thành tựu uẩn. Phẩm đầu luận phá thuyết quá khứ vô thể hiện tại hữu thể của Mục Kiền Liên, kiến lập giáo nghĩa của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, Phẩm thứ hai, luận phá thuyết hữu ngã của các nhà chủ trương Bổ Đặc Già La, Phẩm thứ ba trở đi, trình bày giáo nghĩa, nêu rõ thuyết Ngã không pháp hữu. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.9]. 	
 	
A Tì La Hồng Khiếm	
● Phạm: A vi ra hùô khaô. Chữ Tất Đàm:. Chân ngôn của Đại Nhật Như Lai Thai Tạng Giới Mật Giáo, tượng trưng sự nội chứng của Đại Nhật Như Lai. Đọc đủ là “Án a tì la hồng khiếm Sa Bà ha”. Vì chân ngôn chứa nhóm chủng tử của năm chữ này, cho nên còn gọi là Ngũ Tự Minh (chú năm chữ). Trong Mật Giáo, năm chữ này còn tượng trưng cho năm nguyên tố: đất, nước, lửa, gió, không v.v... là những yếu tố sinh thành tất cả vũ trụ, vì thế đem năm chữ này phối với năm đại. Tức chữ A phối với địa đại, chữ Ti phối với thủy đại, chữ La phối với hỏa đại, chữ Hồng phối với phong đại, và chữ Khiếm phối với không đại. Vì chân ngôn này bao hàm hết thảy vạn tượng, cho nên, nếu người tu hành niệm “Án, a tì la hồng khiếm Sa Bà ha”, thì có thể thành tựu tất cả pháp. Cái đặc sắc của chân ngôn này là bắt đầu ở chữ Án (qui mệnh) mà chung kết ở Sa Bà ha (svàhà, thành tựu); bởi thế, trong Mật Giáo coi đó là thần chú chung của chư Phật, là tổng ấn của Tát Đỏa. [X. Kinh Đại Nhật Q.3 Phẩm Tất Địa Xuất Hiện, Kinh Đại Nhật Sớ Q.11; Bí Tạng Kí].	
 	
 A Tì Tam Phật Đà	
● Phạm, Pàli: abhhisambuddha. Còn gọi là A Duy Tam Phật, A Tì Tam Phật. Dịch ý là hiện Đẳng Giác, chỉ người đã thành tựu chính giác. [X. Kinh Phóng Quang Bát Nhã Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.3]. 	
 	
A Tị Đà Yết Lạt Nô Tăng Già Lam	
● Phạm: Avidhakarịa-saôghàràma. Dịch ý là Chùa không xỏ vòng tai. Chùa ở phía đông nước Ba La Ni Tư (Phạm: Vàràịasì) thuộc trung Ấn Độ, cách thủ phủ (nay là Ghàzìpur) nước Chiến Chủ (Phạm, Pàli: Yudhapati) hơn sáu mươi cây số về phía đông. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 7 nói, thì ngôi chùa này không được rộng lắm, nhưng chạm trổ rất tinh vi mĩ thuật, cây cối hoa lá và hồ nước trong giao hòa nhau, đình đài lầu gác thiết kế rất thứ lớp, tăng chúng đi đứng nghiêm túc, uy nghi tề chỉnh. 	
Về nguyên do tên ngôi chùa từ đâu mà ra, thì cứ theo truyền thuyết, có hai, ba sa môn hiếu học, người nước Đổ Hóa La ở phía bắc Đại Tuyết Sơn, cùng phát nguyện đến Ấn Độ đi chiêm bái các nơi Phật tích, vì bị coi là người biên địa hèn hạ nên bị khinh miệt, không được phép ngủ nghỉ trong chùa, đói khát rét mướt đến nỗi thân hình tiều tụy. Một hôm, nhà vua tuần du qua đó, thấy họ chưa xỏ tai, không đeo vòng, quần áo rách rưới, thân hình nhơ bẩn, nhà vua lấy làm lạ bèn hỏi nguyên do, khi biết được rồi thì sinhh lòng thương xót, vua mới cho xây cất ngôi chùa tại nơi đó, rồi ra lệnh ngôi chùa này chỉ dành riêng cho các tăng không xuyên tai ở và cấm chỉ các tăng xỏ tai không được ở. Đó là nguyên do sáng lập và đặt tên ngôi chùa. [X. Giải Thuyết Tây Vực Kí; S. Beal: Buddhist Records of The Western World, Vol.II] 	
 	
A Tị Địa Ngục	
● Là một trong tám địa ngục nóng, A Tị, tiếng Phạm là Avìci. Còn gọi là A Tì Địa ngục, A Tị Chỉ Địa Ngục. Dịch ý là Vô Gián Địa Ngục. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 5 Phẩm Quán Phật Tâm (Đại 15, 668 trung): “Vì sao gọi là địa ngục A Tị? - A là không, Tị là ngăn che; A là không, Tị là cứu; A là không gián cách, Tị là không động đậy; A là rất nóng bức, Tị là rất buồn bã; A là không thoải mái, Tị là không dừng trụ. Không thoải mái, không dừng trụ, gọi là địa ngục A Tị. A là lửa bốc, Tị là nóng cháy. Lửa mạnh đốt tâm, gọi là địa ngục A Tị”. Phẩm Quán Phật Tâm còn nói, địa ngục này nằm ở tầng dưới cùng của các địa ngục, có bảy lớp thành sắt, bảy tầng lưới sắt, bảy lớp nội thành có rừng gươm. Ở dưới có mười tám ngăn, chung quanh bảy lớp đều là rừng dao. Có mười tám ngục tốt, A Tị có bốn cửa ra vào, trên các ngưỡng cửa có tám mươi cái chõ, nước đồng sôi phun lên, từ cửa chảy tràn vào. Những chúng sinh giết cha hại mẹ, sỉ nhục sáu thân, sau khi chết phải rơi vào địa ngục này. Các chúng sinh chịu khổ ở địa ngục A Tị đều không thể kham nổi những cực hình như bị rang, rán (chiên), vì đau đớn quá mà kêu gào, cho nên, nơi đây còn được gọi là A Tị Hoán Địa Ngục (địa ngục kêu gào). Lại vì lửa mạnh đốt người nên gọi là A Tị Tiêu Nhiệt Địa Ngục (địa ngục nóng đốt). Lại vì địa ngục A Tị rộng mông mênh, không một sức phàm nào có thể thoát ra được, nó kiên cố cũng như một thành trì lớn, cho nên cũng gọi là A Tị Đại Thành [X. Kinh Trường A Hàm Q.19 Phẩm Địa Ngục; Kinh Đại Lâu Thán Q.2 Phẩm Nê Lê; Kinh Khởi Thế Q.4 Phẩm Địa Ngục; Luận Câu Xá Q.11; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.2]. (xt. Vô Gián Địa ngục). 	
 	
A Tị Khiếu Hoán	
● Hình dung cái trạng thái cực khổ của chúng sinh trong địa ngục A Tị. Những chúng sinh lúc sống làm ác, sau khi chết phải rơi vào địa ngục A Tị (Phạm: avìci, Vô Gián) hoặc địa ngục Khiếu Hoán, chịu các cực hình đau đớn quá mà phải kêu gào. Trong hai địa ngục Khiếu Hoán và A Tị, thì đặc biệt chúng sinh ở địa ngục A Tị phải chịu các nỗi khổ mãnh liệt hơn, vì địa ngục A Tị là một trong tám địa ngục lớn, nằm ở tầng dưới cùng của các địa ngục, là nơi mà các chúng sinh đại nghịch đại ác sau khi chết phải đọa vào, chúng sinh chịu khổ cực kì đau đớn nên kêu gào thảm thiết, vì thế gọi là A Tị Khiếu Hoán. 	
 	
A Tông	
● Là hai chữ bí mật và trọng yếu trong Mật Giáo, được dùng để biểu thị Thai Tạng Giới và Kim Cương Giới. Chữ (a) là chủng tử Lí Pháp Thân của Đức Đại Nhật Như Lai ở Thai Tạng Giới; chữ (vaô = tông) là chủng tử Trí Pháp Thân của Đại Nhật Như Lai ở Kim Cương Giới. Bởi thế, hai chữ này được dùng làm chủng tử lí và trí của Thai Tạng Bộ, Kim Cương Bộ và có thể đại biểu cho hai bộ lớn này của Mật Giáo. 	
 	
A Tra Li Quốc	
● A Tra Li, Phạm: Aỉali hoặc Atàri. Tên một nước xưa ở nam Ấn Độ. Nằm vào miền thượng du sông Sa Ba Mã Đề (Sabarmati) và miền trung du sông Mạc Hà (Maki) về phía tây. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 11 chép, thì nước này rộng hơn sáu nghìn dặm, dân cư đông đúc. Trồng nhiều hồ tiêu và cây huân lục hương. Dân chúng phần nhiều không tin Phật, có hơn mười ngôi đền thờ trời và ngoại đạo. Văn tự ngôn ngữ, nghi thức phép tắc, đại bộ phận đều giống như nước Ma Lạp Bà. [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.4; Giải Thuyết Tây Vực Kí]. 	
 	
A Tra Nẵng Đê	
● Pàli: Àỉànaỉà. Còn gọi là A Tra Na Kiếm, A Tra Phiệt Để, A Noa Vãn Đa, A Ni Bàn Đa. Dịch ý là đông người nhóm họp. Là một trong các cung điện của Tì Sa Môn Thiên. [X. Trường Bộ Kinh 32, Kinh A Tra Nẵng Đê]. 	
 	
A Tu La	
● Phạm: Asura, gọi tắt là Tu La. Là một trong sáu đường, một trong tám bộ chúng, một trong mười giới. Còn gọi là A Tác La, A Tô La, A Tố La, A Tố Lạc, A Tu Luân. Dịch ý là Phi thiên, Phi đồng loại, Bất đoan chính. Các nhà dịch cũ dịch là Bất tửu, Bất ẩm tửu, có thể là dịch lầm. A Tu La là một trong các thần xưa nhất A Tu La tại Ấn Độ, thuộc loại quỉ thần chiến đấu, thường bị coi là ác thần và liên tục tranh đấu với Đế Thích Thiên (thần Nhân Đà La) đến nỗi đã xuất hiện các từ Tu La Tràng, Tu La Chiến. 	
Cứ theo Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 3 Phẩm A Tu Luân chép, thì thân hình thần A Tu La chu vi tám vạn bốn nghìn do tuần, miệng rộng một nghìn do tuần. Ngoài ra, Kinh Trường A Hàm quyển 20 Phẩm A Tu Luân, Kinh Đại Lâu Thán quyển 2 Phẩm A Tu Luân, Kinh Khởi Thế Nhân Bản quyển 5 v.v... đều có chép tường tận về chỗ ở và sự tích của thần này. Về nghiệp nhân của A Tu La, các Kinh phần nhiều nêu ra ba loại là tức giận, kiêu căng và nghi kị. Còn Kinh Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt, thì liệt kê mười loại sinh nhân của A Tu La: 	
1.Thân làm chút ác, 	
2.Miệng nói chút ác, 	
3.Ý nghĩ chút ác, 	
4.Khởi tâm kiêu mạn, 	
5.Khởi tâm ngã mạn, 	
6.Khởi tâm tăng thượng mạn, 	
7.Khởi tâm đại mạn, 	
8.Khởi tà tâm mạn, 	
9.Khởi tâm mạn mạn, 	
10.Quay về các thiện căn. 	
Ngoài ra, cây đàn mà A Tu La cầm, đặc biệt gọi là đàn A Tu La. Khi A Tu La muốn nghe một nhạc khúc nào thì cây đàn tự nhiên đánh ra. Như thế thì A Tu La cũng có nhiều phúc đức. 	
Về hình tượng của A Tu La cũng có nhiều thuyết, có thuyết bảo chín đầu nghìn mắt, miệng khạc ra lửa, chín trăm chín mươi chín tay, sáu chân, thân hình to gấp bốn lần núi Tu Di, có thuyết lại nói một nghìn đầu hai nghìn tay, một vạn đầu hai vạn tay, ba đầu sáu tay, cũng có thuyết bảo ba mặt mầu xanh thẫm, dáng phẫn nộ và khỏa hình, sáu cánh tay. [X. Kinh Trường A Hàm Q.10, Q.21; Luận Đại Trí Độ Q.10, Q.11, Q.30; Phật Địa Kinh Luận Q.6; Quan Âm Kinh Nghĩa Sớ Kí Q.4; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.2; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.2]. 	
 	
A Tu La Cầm	
● Chỉ cây đàn của A Tu La. Khi A Tu La muốn nghe nhạc, không cần phải đánh đàn, mà đàn có thể tự phát ra khúc nhạc theo ý muốn, đó là nhờ nhân phúc đức của A Tu La mà được như thế. Luận Đại Trí Độ lấy đó để thí dụ với Pháp Thân Bồ Tát, tâm không phân biệt, cứ tự nhiên ứng với căn cơ của chúng sinh mà nói pháp giáo hóa. [X. Luận Đại Trí Độ Q.17; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.6]. 	
 	
A Tu La Đạo	
● Gọi tắt là Tu La Đạo. Là một trong sáu đạo. Phần nhiều do ba nhân tức giận, kiêu căng và nghi kị mà thụ sinh, là nơi sinh của loài đại lực thần, thường ôm lòng tức giận và thích đánh nhau. Ngoài ra còn chỉ thế giới của A Tu La, trạng thái sinh tồn của A Tu La. (xt. Lục Đạo, A Tu La). 	
 	
A Tu La Thuyết Ngũ Niệm Xứ Tam Thập Bát Phẩm	
● Cứ theo Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 2 phần 2 chép, theo truyền thuyết, A Tu La ghen ghét Phật nói pháp, Phật vì chư thiên nói bốn niệm xứ thì A Tu La nói năm niệm xứ; Phật nói ba mươi bảy Phẩm đạo, thì A Tu La nói ba mươi tám Phẩm; thường bị tâm tà khúc ngăn che, nghi kỵ sợ hãi mà nhiễu hại chính pháp.Quả báo của A Tu La cũng rất tốt, gần bằng các trời, nhưng không giống các trời, vì thế gọi A Tu La (hàm ý không phải trời). Cứ theo Kinh Lăng Nghiêm quyển 4 chép, vì sức nghiệp dắt dẫn, A Tu La phải sinh trong bốn loài: loài đẻ bọc, loài đẻ trứng, loài sinh ở nơi ẩm ướt, và loài hoá sinh. 	
1.Loài đẻ trứng, nghĩa là, nếu ở trong đường quỉ, nhờ sức giữ gìn pháp, dùng thần thông vào hư không, loại A Tu La này từ trong trứng sinh ra, thuộc thế giới quỉ. 
2.Loài đẻ bọc, nghĩa là nếu ở trong cõi trời mà hết phúc đức, phải rơi xuống, thì chỗ ở của loài này gần mặt trời mặt trăng, loài A Tu La này từ trong bọc (thai) sinh ra, thuộc cõi người. 	
3.Loài sinh ở nơi ẩm ướt, nghĩa là loài A Tu La hèn kém hơn, khởi tâm biển cả mà chìm ở trong nước, buổi sáng chơi giỡn nơi hư không, buổi chiều về ngủ dưới nước. Vì từ nơi ẩm ướt mà có, nên loài A Tu La này thuộc về cõi súc sinh.
4.Loài hóa sinh, nghĩa là loài A Tu La nắm giữ thế giới, có thế lực lớn, không sợ một ai, dám tranh quyền với trời Phạm Vương, Trời Đế Thích, vua Bốn trời. Loài A Tu La này vì biến hóa mà có, nên thuộc về cõi trời. (xt. A Tu La). 	
 	
A Tu La Vương	
● Vua trong đường A Tu La. Trong các Kinh điển nêu ra nhiều tên vua A Tu La, trong đó, Kinh Pháp Hoa Phẩm Tựa, kể bốn tên vua đại A Tu La là: Bà TrĨ, Khư La Khiên Đà, Tì Ma Chất Đa La và La Hầu, mỗi vua đều có trăm nghìn quyến thuộc. Kinh Khởi Thế Nhân Bản quyển 5 cũng kể bốn vua đại A Tu La, đồng thời nói cả chỗ ở. A Tu La Vương Tì Ma Chất Đa La ở dưới bể lớn, một nghìn do tuần về phía đông núi Tu Di, đất nước rộng tám vạn do tuần, có bảy lớp thành vách, vương thành gọi là Thiết Ma Bà Đế, nơi hội họp ở trung ương gọi là Thất Đầu; A Tu La Vương Dũng Dược  ở dưới bể lớn, một nghìn do tuần về phía nam núi Tu Di, đất nước rộng tám vạn do tuần. A Tu La Vương Xa Bà La ở dưới bể lớn, một nghìn do tuần về phía tây núi Tu Di; A Tu La Vương La Hầu La ở dưới bể lớn, một nghìn do tuần về phía bắc núi Tu Di, cung điện đẹp đẽ cũng như cung điện của Tì Ma Chất Đa La. Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 18 đến quyển 21, cũng lại tường thuật về nơi ở của bốn đại A Tu La Vương, cung điện, vườn rừng, người hầu, thể nữ, nghiệp nhân và thọ mệnh. Các A Tu La Vương được liệt kê trong Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) quyển 1, thì có La Hầu, Tì Ma Chất Đa La, Xảo Ảo Thuật, Đại Quyến Thuộc, Đại Lực, Biến Chiếu, Kiên Cố Hạnh Diệu Trang Nghiêm, Quảng Đại Nhân Tuệ, Xuất Hiện Thắng Đức và Diệu Hảo Âm Thanh v.v... [X. Kinh Tạp A Hàm Q.40; Kinh Trường A Hàm Q.20 Phẩm A Tu Luân; Kinh Đại Lâu Thán Q.5; Kinh Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt; Luận Đại Tì Bà Sa Q.172; Luận Đại Trí Độ Q.30]. (xt. A Tu La). 
 	
A Tư Đà	
● I. A Tư Đà. Phạm: Asita. Cũng gọi A Tư Đa, A Tư Đá, A Tư Tra, A Tư Hoặc A Di. Là vị tiên ở nước Ca Tì La Vệ, thuộc trung Ấn Độ. Khi Đức Thích Tôn giáng sinh, ông tiên này đến xem tướng cho Ngài và đoán là Ngài sẽ thành Phật. Cứ theo Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 7 đến quyển 10 chép, thì tiên A Tư Đà đủ năm thần thông, thường ra vào tự do nơi hội họp tại tầng trời Ba mươi ba, từng ở rừng Tăng Trưởng, nam Ấn Độ, quan sát điềm lành thác thai của Bồ Tát, sau nghe Thái tử giáng sinh, bèn cùng với người hầu là Na La Đà (Phạm: Nàlaka) đến cung vua Tịnh Phạn để xem tướng Thái tử, thấy có tướng tốt của bậc đại trượng phu, bèn đoán trước, nếu Thái tử xuất gia, tất sẽ thành chính giác, được đạo Bồ Đề, chuyển vô thượng tối diệu pháp luân. Lại tự than mình đã già, không còn sống để đợi kịp ngày Thái tử thành đạo để được giáo hóa, do đó buồn rầu mà khóc, sau bảo người hầu Na La Đà xuất gia để chờ ngày Thái tử thành đạo. [ X. Phật Sở Hành Tán Q.1; Kinh Thụy Ứng Bản Khởi Q.thượng; Kinh Tu Hành Bản Khởi Q.thượng]. 	
● II. A Tư Đà. Là người tiên ở đời quá khứ đã nói Kinh Pháp Hoa cho Phật nghe. Ở nhân vị đời quá khứ, khi Phật làm vua, đi bốn phương cầu pháp, không hề biếng nhác, được người tiên này nói Kinh Pháp Hoa cho nghe. Kinh Pháp Hoa quyển 4 Phẩm Đề Bà Đạt Đa (Đại 9, 34 hạ): “Người nào vì tôi mà nói Đại Thừa thì tôi sẽ trọn đời cung cấp mọi thứ và chịu sự sai khiến. Khi ấy có người tiên đến nói với vua rằng: Tôi có Đại Thừa gọi là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu không trái ý tôi thì tôi sẽ nói. Người tiên nói trên đây, tức là A Tư Đà và là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. [X. Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.9 phần đầu]. 	
 	
A Tư Yết Lị Phái	
● Pàli: Asgiri-nikàya. Còn gọi là A Tư Sơn Phái. Là một trong các giáo phái chủ yếu thuộc phái Tiên La của Phật Giáo Tích Lan, hệ thống Thượng Tọa Bộ. Phái này được hình thành vào giữa thế kỉ XIX, tổng bộ đặt tại chùa A Tư Yết Lị ở Kandy, các tỉ-khưu lệ thuộc phái Phạt Na Bà Tư (Pàli: Vanavàsin), chủng tộc Tăng Già La và họ Cù Duy Già Mỗ, chủ yếu tu Thiền Định. Chuyên quản trị các Phật Học Viện và các cơ cấu nghiên cứu thuộc phái mình, đồng thời, cùng chung với phái Ma Nhĩ Phạt Đa, trông coi chùa Răng Phật ở Kandy. Lãnh tụ tối cao gọi là Ma Ha Na Da Ca (Pàli: mahànàyaka, đại Đạo Sư) và A Nỗ Na Da Ca (Pàli: anunàyaka, phó Đạo Sư) do hội Tăng già tuyển chọn, giữ chức trọn đời. Phái này có rất nhiều ruộng đất và tá điền, đối với chính trị cũng có ảnh hưởng lớn. 	
 	
A Tự Bản Bất Sinh	
● Phạm: Akàra-àdyanutpàda. Mật Giáo bảo chữ “A” là căn bản của tất cả ngôn ngữ văn tự, bao hàm nhiều ý nghĩa, như nghĩa bất sinh, nghĩa không, nghĩa có v.v... trong đó, đặc biệt coi trọng các nghĩa bất sinh, vốn, đầu tiên, cho rằng hết thảy muôn vật xưa nay vốn đã tồn tại, và hiện rõ cái mặt mày thật của chúng; nếu đứng trên lập trường của Mật Giáo mà nhận xét, thì đó tức là sự tự nội chứng của Đại Nhật Như Lai. Vì thế, Kinh Đại Nhật Sớ quyển 2, quyển 6, quyển 7, khi giải thích chữ A, bảo rằng, chữ A là thể tính của các pháp, là nguồn gốc sinh ra muôn pháp, nếu hành giả thể nhận được cái lí chữ A vốn chẳng sinh, thì có thể biết rõ được nguồn gốc của tâm mình một cách như thực, mà được nhất thiết trí của Như Lai, tự thân mình cùng với Đại Nhật Như Lai chẳng phải là hai. Còn nghĩa bắt đầu, vốn là từ nơi chữ Phạm Àdi mà ra; rồi nghĩa bất sinh thì từ nơi chữ Phạm Anutpàda mà ra. Về mặt văn pháp, chữ “A” được dùng làm chữ phủ định, cho nên có những ý “không”, “chẳng phải”, “chẳng”. Chẳng hạn như A Di Đà Phật dịch là Vô Lượng Thọ (tuổi thọ không có lượng), Vô Lượng Quang (ánh sáng không có lượng); A Na Hàm dịch là Bất hoàn (chẳng trở lại), Bất lai (chẳng lại) v.v... [ X. Kinh Đại Nhật Q.2 Phẩm Cụ Duyên; Kinh Du Già Kim Cương Đính Phẩm Thích Tự Mẫu; Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Q.2 Phẩm Đà La Ni; Luận Đại Trí Độ Q.48]. (xt. A). 	
 	
A Tự Bố Tâm	
● Còn gọi là Tâm Bố Tâm, Tâm Tác Tâm. Nói tắt là Tâm tâm. Chỉ chữ “A” được Mật Giáo tôn là “Tâm của hết thảy chân ngôn”, bày dãi ra trong tâm của người tu hành. (a) là chữ thứ nhất trong năm mươi chữ cái Tất Đàm, Mật Giáo coi nó là mẹ đẻ ra mọi tiếng, là mẹ của các chữ, đồng thời, bảo hết thảy các giáo pháp đều do chữ A sinh ra, cho nên Kinh Đại Nhật gọi là “Vua chân ngôn”, “Tâm của hết thảy chân ngôn”. Lại trong Mật Giáo, chữ A có rất nhiều ý nghĩa trọng đại, trong đó, căn bản nhất, có tính đại biểu đầy đủ nhất, là nghĩa “vốn chẳng sinh”, đại khái cho rằng, chữ A là nguồn gốc của muôn pháp, là thể tính ban đầu của các pháp, nhưng tự thể của nó vốn chẳng sinh và là lí thể của thực tướng các pháp. Đây là một trong những giáo lí cơ bản của Mật Giáo, là cái mà tất cả chân ngôn hành giả phải thâm nhập thể ngộ, trong mọi lúc đi đứng ngồi nằm, hành giả đều phải bày dãi chữ A ra trong tâm mình, và luôn luôn thầm nghĩ đến nghĩa vốn chẳng sinh. (xt. A, A Tự Bản Bất Sinh). 	
 	
A Tự Ngũ Chuyển	
● Là từ được Mật Giáo dùng để biểu thị năm giai vị mà tâm Bồ Đề, y theo đó lần lượt chuyển lên. Gọi tắt là Ngũ Chuyển. Chữ (a) là một trong mười hai nguyên âm của mẫu tự Tất Đàm, trong Mật Giáo, chiếu theo năm lần chuyển hóa trên âm vận Tất Đàm mà phối với năm đức là phát tâm, tu hành, chứng Bồ Đề, nhập Niết Bàn và phương tiện cứu kính (phương tiện), dùng để biểu thị tâm Bồ Đề của người tu Mật Giáo, dần dần theo thứ tự chuyển lên các giai đoạn tu hành cao hơn, gọi là A Tự Ngũ Chuyển. 	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 14 (Đại 39, 722 hạ, 723 trung) nói: “A đây có năm thứ: a,à (dài), aô, a,àh (dài). (...) Một chữ A sinh bốn chữ, tức A là tâm Bồ Đề,À (dài) là hành, Ám là thành Bồ Đề, Á là đại tịch Niết Bàn, Á (dài) là phương tiện”. Kinh Đại Nhật quyển 1 Phẩm Trụ Tâm, lấy chữ A làm thể của tâm Bồ Đề sẵn có và vốn thanh tịnh, đồng thời, dùng nghĩa này phối hợp với sự chuyển hóa của âm đọc chữ A, và đem thứ tự mở tỏ tâm Bồ Đề của người tu hành Mật Giáo chia làm năm giai đoạn. Tức là: 	
1.A (âm ngắn), biểu thị sự phát tâm Bồ Đề, gọi là phát tâm. Trong đó lại chia làm hai thứ: 	
a.Bản Hữu bồ-đề tâm, nghĩa là trong tâm của hết thảy chúng sinh đều vốn có đủ trí tuệ bản giác mầu nhiệm, xưa nay vốn tự nhiên như thế. 	
b.Tu sinh Bồ Đề Tâm, nghĩa là cái tâm do sức huân tập của bản giác mà trở về gốc cũ. 	
2.À (âm dài), biểu thị cái diệu hạnh tu trì tam mật lục độ, gọi là tu hành. 	
3.Am, biểu thị sự tu hành tròn đầy, đạt được quả đức tự chứng, gọi là chứng Bồ Đề. 	
4.Á (âm ngắn), biểu thị nhờ quả đức tròn đầy mà chứng nhập lí bất sinh bất diệt, gọi là nhập Niết Bàn. 	
5.Á (âm dài), biểu thị muôn đức đã đầy đủ sự tự chứng và hóa tha, tùy duyên tế độ, đạt đến vị ba bình đẳng, gọi là phương tiện cứu kính. 	
Năm chuyển trên đây, có thể nói, đã bao hàm đại ý của cả bộ Kinh Đại Nhật, vì đại ý của bộ Kinh Đại Nhật không ngoài ba tiếng Nhân, Căn, Cứu kính. Trước nay phần nhiều đem ba tiếng phối hợp với năm chuyển, tức phát tâm là “Nhân”, ba mục giữa là “Căn”, phương tiện sau cùng là “Cứu kính”, nghĩa này được nhất trí. Ngoài ra, có nghĩa cho phát tâm là “Nhân”, tu hành là “Căn”, còn ba mục kia là tâm vào “quả Phật”, đây là nghĩa thuộc Phật quả cứu kính, đây cũng còn có thuyết khác. Lại trong ba tiếng, nếu đứng về phương diện ngôi vị phát tâm là “Nhân” mà nói, thì có hai nghĩa Đông Nhân Phát Tâm và Trung Nhân Phát Tâm, xưa nay cho thuyết Đông Nhân Phát Tâm là do ngài Thiện Vô Úy truyền, thuyết Trung Nhân Phát Tâm là do ngài Bất Không truyền. Đông Nhân Phát Tâm tức đem đông phương phối với phát tâm ở trên, nam phương phối với tu hành ở trên, tây phương phối với chứng Bồ Đề ở trên, bắc phương phối với nhập Niết Bàn ở trên, trung ương phối với cứu kính ở trên; nói về phương hướng tu hành thì đây là xu hướng “từ nhân hướng tới quả”, thuộc về thuyết “Thủy giác thượng chuyển môn” (pháp môn chuyển từ thủy giác lên). Trung Nhân Phát Tâm thì lấy chữ A (âm ngắn) ở chính giữa phối với phát tâm, chữ A (âm dài) ở phương đông phối với tu hành, chữ Am ở phương nam phối với chứng Bồ Đề, chữ Á (âm ngắn) ở phương tây phối với nhập Niết Bàn, chữ Á (âm dài) ở phương bắc phối với phương tiện; đây là xu hướng “từ quả tới nhân”, thuộc thuyết “Bản giác hạ chuyển môn (pháp môn chuyển từ bản giác xuống)”. Sự sai khác giữa hai thuyết, được đồ biểu như sau: Đông Nhân Phát Tâm - Trung Nhân Phát Tâm 	
(a) Phát tâm - Đông A Súc - Trung Đại Nhật 	
(à) Tu hành - Nam Bảo sinh - Đông A Súc 	
(aô) Bồ Đề - Tây Di Đà - Nam Bảo Sinh 	
(a) Niết Bàn - Bắc Thích Ca - Tây Di Đà 	
(à) Phương tiện cứu kính - Trung Đại Nhật - Bắc Thích Ca (hoặc Bất Không Thành Tựu) 	
Thuyết Đông Nhân Phát Tâm của Thiện Vô Úy lấy nghĩa “Thủy giác tu sinh” trong Kinh Đại Nhật làm căn bản, còn thuyết Trung Nhân Phát Tâm của Bất Không thì lấy nghĩa “Bản giác bản hữu” trong Kinh Kim Cương Đính làm y cứ. Song, căn cơ có đốn (phát tâm liền được), tiệm (tu hành chứng từng phần một) khác nhau, cho nên, trong thuyết của Thiện Vô Úy cũng có nghĩa Trung nhân, mà thuyết của Bất Không cũng chẳng phải chỉ hàm nghĩa “hạ chuyển môn”, mà lấy sự hiển bày cái ý chỉ “phát tâm liền được” làm nghĩa chính. [X. Kinh Đại Nhật Q.1 Phẩm Cụ Duyên; Kinh Đại Nhật Sớ Q.20; Tú Diệu Quĩ (Bất Không); Bí Tạng Kí Tư Bản Sao Q.4]. 	
 	
A Tự Quán	
● Tức quán tưởng chữ (a) Tất Đàm, là phép quán đưa đến sự chứng ngộ cái lí các pháp vốn chẳng sinh và mở tỏ tâm mình là tâm Bồ Đề vốn có sẵn Phật Tính; là phép quán tưởng trọng yếu nhất và cũng đủ tính đại biểu nhất trong Mật Giáo. Còn gọi là A Tự Nguyệt Luân Quán, Tịnh Bồ Đề Tâm Quán, Nhất Thể Tốc Tật Lực Tam Muội. Mật Giáo đem hết thảy vũ trụ, nhân sinh qui vào chữ “A”, cho chữ “A” là căn bản của hết thày pháp, lí của chữ “A” là xiển minh tự thể của muôn sự muôn vật trong vũ trụ xưa nay vốn chẳng sinh, A tự quán là một loại phương pháp minh tưởng nhằm quán xét lí ấy. 	
Nội dung tu quán của A tự quán có thể được chia làm ba bộ phận, mà ba bộ phận này là pháp đồng thời đầy đủ trong một tâm. Nhưng, đối với những người mới học, khi tu quán, khó có thể đi thẳng vào chỗ sâu xa của ba bộ phận cùng một lúc, cho nên, phương tiện, có thể quán riêng từng bộ phận một. 	
1.Quán thanh (tiếng), tức tay kết định ấn, rồi trong mỗi một hơi thở ra, thở vào, niệm tiếng “A”, đem tiếng ấy vào tâm, hơi thở nào cũng thế, liên tục. 	
2.Quán tự (chữ), tức quán hình chữ của chữ A, niệm niệm nối liền, không để niệm khác xen lẫn, khiến vọng niệm mỗi ngày mỗi bớt, vô minh giảm dần. 	
3.Quán thực tướng, quán tưởng đối tượng là chữ A, hoa sen, vừng trăng, nhằm thể ngộ cái lí muôn vật trong vũ trụ “xưa nay vốn tự nhiên như thế”, tức là cái lí vốn chẳng sinh. Vì thế, khi thực hành tu quán thì trong tâm quán tưởng một đóa hoa sen và một vừng trăng, trong vừng trăng lại có một chữ “A”, rồi quán tưởng chữ “A” trong vừng trăng hoặc trên hoa sen. Khi tĩnh tọa, thở ra thở vào đều đều và niệm chữ A, nhờ tiếng và chữ mà chứng ngộ lí chữ A vốn chẳng sinh. 	
Mật Giáo cho rằng, nếu người tu hành tu phép quán này một cách thuần thục, thì có thể thành tựu được vô lượng phúc trí, tâm sen của chính tâm hành giả tự nhiên mở tỏ, và cùng với sự nội chứng của Đại Nhật Như Lai khế hợp. Qua phép quán này, người ta có thể hiểu được cái nguyên lí thống nhất của Mật Giáo. Thực tiễn của phép quán tuy dễ, nhưng vì cái ý thú của nó rất sâu xa, nên nếu không quán tưởng một cách triệt để thì khó mà thể ngộ được cái ý đích thực của nó, vì thế, thường khi tu phép quán này, phải có bậc thầy cao siêu truyền mới được. [X. Kinh Đại Nhật Q.3 Phẩm Thành Tựu Tất Địa, Phẩm Tất Địa Xuất Hiện; Đại Nhật Kinh Sớ Q.10, Q.11, Q.12; A Tự Quán]. 	
 	
A Vĩ Xả Pháp	
● A Vĩ Xả, Phạm:Àveza, có nghĩa là vào khắp, còn gọi là A Tỉ Xả, A Tì Xả, A Vĩ Xà. Một trong những chân ngôn bí pháp. Là phương thuật thỉnh các Thiên Thần giáng lâm, nhập vào thân đồng nam đồng nữ để hỏi các việc lành dữ, họa phúc và nên hư. Đây không phải là Phật Pháp chính thống mà là một trong các tà pháp. [X. Kinh Du Kì Q.hạ; Tốc Tật Lập Nghiệm Ma Hê Thủ La Thiên Thuyết A Vĩ Xà Pháp ]. 	
 	
A Xa Lí Nhị Già Lam	
● A Xa Lí Nhị, Phạm: Àizcarya hoặc Àzalini. Tên ngôi chùa ở nước Cưu Tư. Còn gọi là A Già Li Nhị Già Lam. Dịch ý là Kì đặc chúng viên. Ngày xưa, vua nước Cưu Tư có người em hết sức trung thành, để biểu dương thành tích tốt đẹp của em, nhà vua bèn xây ngôi chùa này truyền cho đời sau. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 1 chép, thì nhà, sân rộng rãi, tượng Phật cực đẹp. Tăng chúng nghiêm túc tinh cần và đều là các bậc thạc đức tài cao học rộng, quốc vương, đại thần, thứ dân và các nhà hào phú đều làm việc tứ sự cúng dường, càng lâu càng quí kính. [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.2; Chỉ Quất Dịch Thổ Tập Q.2]. 	
 	
A Xà Lê	
● Phạm:Àcàrya, Pàli: Àcariya, Tây Tạng: slob-dpon. Còn gọi là A Xá Lê, A Chỉ Lị, A Già Lị Da. Nói tắt là Xà Lê. Dịch ý là Quĩ phạm sư, Chính hạnh, Duyệt chúng, Ưng khả hành, Ứng cúng dường, Giáo thụ, Trí Hiền, Truyền thụ. Hàm ý là dạy bảo học trò, khiến hành vi được ngay thẳng hợp nghi, mà bản thân mình cũng phải là người thầy khuôn mẫu đối với học trò, vì thế, còn gọi là Đạo Sư. Tại Ấn Độ cổ xưa, A Xà Lê vốn là người thầy trong Bà La Môn Giáo dạy dỗ học trò về các qui củ và lễ nghi tế tự được ghi trong Kinh Phệ Đà, danh từ này về sau được Phật Giáo thu dụng, vả lại, lúc Phật còn tại thế, danh từ này cũng đã được sử dụng một cách phổ biến. Cứ theo Luật Ngũ Phần quyển 16, Luật Tứ Phần San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển thượng chép, thì A Xà Lê có năm loại: 
1.Xuất gia A Xà Lê, khi thụ giới, là thầy trao mười giới, vì thế còn gọi là Thập giới A Xà Lê. 
2.Thụ giới A Xà Lê, khi thụ giới Cụ Túc, là thầy Yết Ma, vì thế còn gọi là Yết Ma A Xà Lê. 	
3.Giáo thụ A Xà Lê, là thầy dạy bảo uy nghi, vì thế cũng gọi là Uy nghi A Xà Lê. 
4 Thụ Kinh A Xà Lê, là thầy chỉ dạy ý nghĩa và phép đọc tụng Kinh điển. 	
5.Y chỉ A Xà Lê, là thầy cùng ở với các Tỉ Khưu, chỉ bảo các Tỉ Khưu về bốn uy nghi đi, đứng, ngồi, nằm; hoặc là thầy mà tỉ-khưu chỉ nương nhờ theo học trong một đêm, cũng có thể gọi là Y chỉ A Xà Lê. Năm loại A Xà Lê trên đây, nếu thêm Thế Phát A Xà Lê (A Xà Lê cạo tóc) vào nữa, thì thành là sáu loại A Xà Lê. Ở Tây Vực còn có một loại nữa gọi là Quân trì (Phạm: Kuịđikà, thủy bình, hiền bình) A Xà Lê, tức là thầy quán đính (rưới nước lên chỏm đầu). Khi thụ giới Cụ Túc, phải có mười vị là tam sư, thất chứng sư. Tam Sư là Hòa Thượng y chỉ để được giới, Yết Ma A Xà Lê và Giáo thụ A Xà Lê. Phép thụ giới của Tiểu Thừa phải có mặt đủ ba sư; nhưng phép thụ giới của Đại Thừa, theo Kinh Quán Phổ Hiền, được hướng vào tượng của Đức Thế Tôn, các Bồ Tát Văn Thù và Di Lặc để thay thế ba sư. Như Đại Thừa Viên Đốn Giới, lấy Đức Thế Tôn làm giới hòa thượng, Bồ Tát Văn Thù làm Yết Ma A Xà Lê và Bồ Tát Di Lặc làm Giáo Thụ A Xà Lê. Ngoài ra, cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 13 chép, thì chúng tại gia muốn xuất gia làm Sa Di, Sa Di Ni, tất phải có giới hòa thượng và A Xà Lê, và thí dụ các vị là cha mẹ xuất gia. Trong Thiền Tông, thụ giới Sa Di phải có Giới Sư, Tác Phạm Xà Lê (thầy tụng Phạm Bái) và Dẫn Thỉnh Xà Lê (thầy chỉ bảo cách đi, đứng) tham gia. Trong Mật Giáo, đối với những người đã thông suốt Mạn Đồ La và hết thảy các vị Tôn, chân ngôn, thủ ấn, quán hành Tất Địa, Truyền Pháp Quán Đính v.v... thì đều được gọi là A Xà Lê, cũng có khi gọi Phật, Bồ Tát là A Xà Lê. Cứ theo Kinh Đại Nhật quyển 1 Phẩm Cụ Duyên chép, thì A Xà Lê phải có đầy đủ mười ba đức dưới đây: 	
1.Phát Bồ Đề Tâm, 	
2.Diệu tuệ từ bi, 	
3.Hòa đồng với chúng sinh, 	
4.Khéo léo tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. 	
5.Thông suốt ba thừa, 	
6.Hiểu rõ thực Nghĩa Chân ngôn, 	
7.Biết tâm chúng sinh, 	
8.Tin chư Phật Bồ Tát, 	
9.Được truyền thụ quán đính, hiểu thấu các bức vẽ Mạn Đồ La, 	
10.Điều hòa tính tình, xa lìa chấp ngã, 	
11.Tu hành chân ngôn được quyết định, 	
12.Nghiên cứu và luyện tập Du Già, 	
13.Trụ nơi tâm Bồ Đề vững mạnh. 	
Vì A Xà Lê có những đức tính như thế, nên những ai tôn trọng cúng dường sẽ được phúc báo rất lớn, cũng như người nông phu, nếu chịu khó cày cấy sẽ thu hoạch lớn, vì thế, cũng gọi A Xà Lê là A Xà Lê Điền, và được liệt làm một trong tám phúc điền (ruộng phúc). 	
Lại trong Mật Giáo, thông thường người ta quen gọi A Xà Lê là Thượng sư, Kim Cương Thượng Sư. Như đã nói ở trên, A Xà Lê có thể kham việc quán đính thụ pháp thì còn được gọi là Đại A Xà Lê. Tuy nhiên, cứ theo các Kinh quĩ của Mật Giáo chép, thì thông thường A Xà Lê cũng có thể chia làm hai loại là: Học pháp quán đính A Xà Lê và Truyền Pháp Quán Đính A Xà Lê, hai loại đều có nhiều điểm khác nhau. [X. Kinh Đại Nhật Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La; Kinh Bí Mật Đại Giáo Vương Q.7; Kinh Đại Nhật Sớ Q.6, Q.15; Luật Tứ Phần Q.34; Tứ Phần Luật Khai Tông Kí Q.7; Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Q.thượng; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.3; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.15, Q.21; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng]. 	
 	
A Xà Lê Quán Đính	
● Là một trong những nghi thức trọng yếu của Mật Giáo. Còn gọi là Truyền Giáo Quán Đính, Truyền Pháp Quán Đính, Phó Pháp Quán Đính. Tức là nghi thức quán đính tuyển chọn học trò có khả năng đảm nhiệm ngôi vị thầy, thiết lập Mạn Đồ La đặc biệt, dẫn vào tung hoa, truyền thụ phép rất mực bí mật của hai bộ Kim Cương và Thai Tạng, khiến được ngôi vị thầy A Xà Lê. (xt. Truyền Pháp Quán Đính). 	
 	
A Xà Lê Sở Truyền Mạn Đồ La	
● Tức là Mạn Đồ La do Tam Tạng Thiện Vô Úy của Mật Tông đời Đường truyền. Là một trong Thai Tạng Mạn Đồ La của Mật Giáo. A Xà Lê, tức chỉ Tam Tạng Thiện Vô Úy. Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6 chép, thì Mạn Đồ La này là ngoài Mạn Đồ La được nói trong các Phẩm Cụ Duyên và Bí Mật của Kinh Đại Nhật. Bởi vì, Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật chỉ nêu đại cương, nói qua vài chục vị Tôn đứng đầu mà thôi, còn Mạn Đồ La này thì căn cứ vào Phẩm Cụ Duyên và các Phẩm khác mà nói về các vị Tôn, đồng thời, lại thâu tóm chư tôn Bồ Tát, Thiên Thần ngoài Kinh Đại Nhật mà thành. 	
Mạn Đồ La này không vẽ đủ các hình tượng một cách cụ thể, mà chỉ liệt kê tên của các vị Tôn, và mầu thân hình của các ngài đều dùng các hình vuông, tròn và tam giác để biểu thị, tức hình vuông đại biểu màu vàng, hình tròn đại biểu màu trắng và hình tam giác đại biểu màu đỏ. Vị trí hình vẽ được hiển bày là phương trên (đông), phương phải (bắc), phương trái (nam), phương dưới (tây), tức là viện ba lớp suốt bốn phương, trên dưới và phải trái. Trong đó, lấy Đức Thích Ca Mâu Ni làm Phật Sinh Thân, và các tạp loại trong ba cõi sáu đường cùng được bày ở lớp thứ ba, khác với Mạn Đồ La Thai Tạng cũ. Trong Mạn Đồ La Thai Tạng cũ, lấy Đức Thích Ca Mâu Ni làm Pháp Thân biến hóa, được bày ở lớp thứ hai; Văn Thù, Địa Tạng được bày ở lớp thứ ba. Lại nữa, con số chư tôn được bày trong Mạn Đồ La này là bốn trăm tám mươi tư vị, nếu thêm các quyến thuộc sứ giả nữa, thì thành hơn bảy trăm vị, trong khi Phẩm Cụ Duyên chỉ nói sơ có tám mươi tám vị Tôn, như thế đủ biết, giữa hai Mạn Đồ La nhiều ít có khác nhau. (xt. Thai Tạng Giới Mạn Đồ La). 	
 	
A Xà Thế Vương	
● A Xà Thế, Phạm: Ajàtazàtru, Pàli: Ajàtassattu. Là con vua Tần Bà Sa La (Phạm: Bimbisàra) nước Ma Yết Đà thuộc trung Ấn Độ vào thời Phật. Gọi tắt là Xà Thế Vương. Còn gọi là A Xà Đa Sa Đâu Lâu Vương, A Xã Đa Thiết Đốt Lộ Vương, A Xà Đa Thiết Đốt Lộ Vương. Dịch ý là Vị sinh oán vương, Pháp nghịch vương. Mẹ tên là Vi Đề Hi, cho nên còn gọi là A Xà Thế Vi Đề Hi Tử. Sau giết cha chiếm ngôi, bành trướng bá quyền tại trung Ấn Độ. Khi còn ở trong bụng mẹ, thầy bói đoán là đứa con ấy sau khi sinh sẽ giết cha, vua cha nghe thầy bói nói rất sợ hãi, cho nên, khi sinh ra, nhà vua bèn ném A Xà Thế từ trên lầu xuống đất, nhưng chỉ gãy ngón tay chứ không chết, vì thế còn gọi là Bà La Lưu Chi (Phạm: Balaruci, có nghĩa là gãy ngón tay), đồng thời, vì chưa sinh ra đã kết oán, nên gọi là Vị sinh oán.Lớn lên, ông được lập làm Thái tử, nhân nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, bắt vua cha hạ ngục và giam cho đến chết. Sau khi lên ngôi, thôn tính các nước nhỏ lân cận, uy danh vang lừng bốn phương, đặt nền tảng cho việc thống nhất Ấn Độ. Sau vì tội giết cha nên khắp mình ông ghẻ lở, đến trước Phật xin sám hối, liền khỏi bệnh và qui y Đức Phật. Sau khi Đức Phật nhập diệt, A Xà Thế là vị đại Hộ Pháp của giáo đoàn Phật Giáo. Khi ngài Ma Ha Ca Diếp kết tập Kinh điển ở hang Thất Diệp, A Xà Thế là vị đại thí chủ, cung cấp tất cả mọi vật cần dùng. 	
Về niên đại A Xà Thế lên ngôi, cứ theo Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 2 chép, thì nhà vua lên ngôi tám năm trước khi Đức Phật nhập diệt, cầm quyền được ba mươi hai năm. Ngoài ra, cứ theo Kinh Tạp A Hàm quyển 46, Kinh Xuất Diệu quyển 22 chép, nhà vua cùng với Ba Tư Nặc Vương nước Ca Thi đã đánh nhau mấy lần, sau nhờ Phật Giáo mới được hòa giải. Các sự tích khác của nhà vua, sau cuộc kết tập tại hang Thất Diệp, không thấy ghi lại trong các Kinh điển. [X. Kinh Trường A Hàm Q.2, Q.17; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.12; Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.19, Q.20; Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Kinh A Xà Thế Vương; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.38; Luật Ngũ Phần Q.3; Đại Đường Tây Vực Kí Q.9; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.25]. 	
 	
A Xiển Đề Ca	
● Phạm: An-icchantika. Còn gọi là A Xiển Đề. Dịch ý là bất nhạo dục (không ưa muốn), vô dục (không muốn), tùy ý tác (làm theo ý). Là hữu tình vô tính trong năm tính do Tông Pháp Tướng thành lập. Tức có nghĩa là không thích vào Niết-bàn. Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 23, nói: “A Xiển Để Ca, Hán dịch là vô dục, nghĩa là không ưa thích Niết Bàn. Cũng gọi là Xiển Để Kha, Hán dịch là đa tham, nghĩa là ham thích sinh tử, không cầu thoát li, vì thế không tin ưa chính pháp. Các nhà dịch cũ phiên âm là A Xiển Đề, dịch nghĩa là tùy ý tác (làm theo ý thích)”. Có người bảo tiếng Phạm icchantika (Nhất Xiển Đề) là phiên âm sai từ tiếng đồng loại aitthaôtvika. [X. Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Khu Yếu Q.thượng phần đầu]. (xt. Nhất Xiển Đề). 	
 	
A Xoa La Thiếp	
● Gồm có năm thếp. Do vị tăng người Nhật là Tông Uyên sưu tập. A Xoa La, tiếng Phạm: Akwara, dịch ý là chữ. Nội dung thu chép các dấu tích chữ Tất Đàm của các nhà còn được cất giữ tại các núi có danh tiếng của các nước và tại những chùa gần kinh đô (Kyoto) Nhật Bản. Trong đó, có những lá bối xưa còn được cất giữ tại chùa Pháp Long và chùa Cao Quí, có chữ viết tay của các Tam Tạng Thiện Vô Úy, Bất Không, Bát Nhã đát la, của các Tông sư Mật Giáo đời Đường, như Thuận Hiểu, Huệ Quả, Pháp Toàn, và bút tích của các danh gia Nhật Bản, như Thành nguyên, Tịnh bảo, Minh Huệ v.v... Sách được xuất bản lần đầu vào năm Thiên Bảo (Nhật Bản) thứ 8 (1827) tại chùa Tây Lai thuộc Y Thế Tân nơi Tông Uyên trụ trì, bản gỗ hiện còn được giữ ở chùa Tây Lai. 	
 	
A Yết La	
● Phạm:Àgàra. Dịch ý là cảnh (giới). Chỉ chỗ nương tựa của tác dụng tâm thức, cũng tức là đối tượng dẫn khởi tâm, thức, cảm giác hoặc tư duy; tai đối với tiếng, mắt đối với sắc, tiếng và sắc là cảnh của tai và mắt. Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng quyển 5 (Đại 43, 753 trung), nói: “Chất Đa Ế Ca A Yết La Đa, Hán dịch là tâm nhất cảnh tính, (...) a yết la, nghĩa là cảnh”. 	
 	
Á 	
● I. Á.Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Tiếng dùng đối với kẻ học giả, khi muốn diễn tả một điều gì đó mà mình tâm đắc, nhưng dùng hết lời mà vẫn không diễn tả được, hoặc là biểu thị chân lí Phật Pháp khó có thể dùng ngôn ngữ mà diễn đạt được. Lâm Tế Lục Khám Biện (Đại 47, 504 thượng), nói: “Sư hỏi Hạnh Sơn: Thế nào là trâu trắng ở chỗ đất trống? Sơn trả lời: Hồng Hồng. Sư nói: Á na!”. 
● II. Á.Biểu thị tiếng cười, tiếng chim kêu. Còn nói là á á. Bích Nham Lục, tắc 14 (Đại 48, 154 hạ), nói: “Dưới cây Diêm phù cười ha ha, đêm qua rồng đen bẻ gãy sừng. (Chẳng ngăn rồng đen bẻ gãy, có ai thấy không? Lại có ai chứng minh không? Á!)” 	
 	
Á Dương Ngoại Đạo	
● Một loại ngoại đạo ở Ấn Độ. Ngoại đạo này cho rằng, trong các pháp môn tu hành, pháp môn không nói, như con dê câm, là ưu việt hơn cả. Tứ Phần Luật Hành Sự Sao quyển hạ, phần 3 (Đại 40, 133 trung), nói: “Tăng kì nhận sự lễ lạy của người, không được lặng thinh như con dê câm”. Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển hạ phần 3 (Đại 40, 397 trung), nói: “Có kẻ ngoại đạo á dương (dê câm) tu pháp môn không nói, đời có kẻ cho tu pháp môn ấy là hạnh cao nhất, nên bỏ ngay pháp môn ấy của ngoại đạo”. 	
 	
Á Dương Tăng	
● Tăng dê câm. Phạm: Eđamùkasaôgha. Chỉ tăng ngu si. Là một trong bốn loại tăng. Á dương (dê câm), thí dụ người chí ngu. Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 3 chép, thì Á Dương Tăng tuy không phá giới, nhưng ngây dại không có trí, không có sức hăng hái tiến tới, không phân biệt được xấu tốt, không biết khinh trọng, không biết có tội hay không tội, nếu có việc tăng, hai người cãi nhau, không có khả năng quyết đoán, lặng thinh không nói. Ví như con dê trắng, dù có bị giết cũng không thể kêu thành tiếng, vì thế gọi là Á Dương Tăng. Lại Căn Cản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp quyển 7, thì bảo Á Dương Tăng là người không có khả năng hiểu ba tạng. (xt. Tứ Chủng Tăng). 	
 	
Á Lịch Sơn Đại	
● (Alexander The Great; 356tr. T.L - 323 tr. T.L).Là quốc vương của Macedonia thuộc miền bắc Hy Lạp vào thế kỉ thứ tư trước Tây lịch. Giết cha chiếm ngôi. Vào khoảng năm 334 đến 331 trước Tây lịch, ông liên tiếp chinh phục Tiểu Á Tế Á, Syria, Ai Cập và Ba Tư. Năm 326 trước Tây lịch (năm thứ 43 đời Chu Hiển vương), ông vượt sông Ấn Độ để đánh nước Ấn, vua nước Tháp Khắc Tây Lạp (Taxila) ra xin hàng. Họ Á lại đánh bại nước Phổ Lỗ (Purus), rồi thúc quân tiến tới phía đông, thẳng đến đông bộ Tỉ A Tư (Beas), tới đây, quân binh không chịu tiến thêm nữa, nhà vua bèn quay về tây. Năm 323 trước Tây lịch, về đến thành Ba Tỉ Luân (Babylon) chưa được bao lâu thì chết. 	
Họ Á vốn muốn dung hợp văn minh và dân tộc đông tây, tạo dựng một thời đại Hy Lạp hóa, nhưng vì mất sớm, nên cái kế hoạch định sáp nhập tỉnh Bàng Già Phổ (Punjab) vào bản đồ Đế quốc nửa chừng bị bỏ dở. Sau khi Á Lịch Sơn chết, đế quốc bị các bộ hạ chia cắt, chính quyền đã được thiết lập ở Ấn Độ liền tiêu diệt, trong các thư tịch của Ấn Độ cổ đại, không thấy có một chữ nào nói đến việc họ Á chinh phục Ấn Độ. 	
 	
Á Pháp	
● Chỉ phương pháp tu hành cấm khẩu, là phương pháp tu hành của ngoại đạo. Nếu đệ tử của Phật mà tu hành pháp ấy thì cũng đồng như ngoại đạo, bị luật pháp Tiểu Thừa cấm chỉ. Tứ Phần Luật Yết Ma Sớ Tế Duyên Kí quyển 21 (Vạn tục 64, 492 hạ), nói: “Thập tụng chép: nếu thụ Á pháp thâu lan thì đồng như ngoại đạo, (...) trong Tăng kì không được thụ pháp cấm khẩu, nếu cần có chút việc phương tiện, thì chỉ được cấm khẩu đến nửa tháng, sau đó, đến giờ Bố Tát, phải nói năng, thăm hỏi, hỏi việc, đáp việc, chú nguyện v.v... Xong Bố Tát rồi, tiếp tục nói năng. Nếu kiêu mạn giận tức mà không nói, là người phạm luật. Nếu để chiết phục sự kiêu mạn của người trẻ tuổi, thì cho phép được mười lăm ngày không cùng nói năng với người đó, nhưng đến ngày Bố Tát thì lại được nói”. Song, Đại Thừa thì không cấm. [X. Luật Thập Tụng Q.23; Luật Tứ Phần Q.37; Luật Ngũ Phần Q.19]. 
 	
Á Tuế	
● Tức đông chí. Hàm ý là sắp đến năm mới. Lúc đầu, khoảng đời Ngụy Tấn, từ ngày ấy trở đi, triều đình bắt đầu cử hành các nghi thức lớn để mừng năm mới sắp đến. Về sau, trong Thiền Lâm, vào ngày ấy cũng cử hành các pháp hội lớn; chuẩn bị cho thời bỉnh phất (thời thuyết pháp của vị trụ trì), tổng kiểm sát các việc trong chùa và sửa soạn trai nghi cúng dường đại chúng, gọi là Đông Trai. [X. Thiền Uyển Thanh Qui quyển 3 giám viện; Tùng Lâm Hiệu Định Thanh Qui Yổng Yếu quyển hạ, Tứ Tiết Thổ Địa Đường Niệm Tụng]. 	
 	
Á Tử Đắc Mộng	
● Người câm được mộng. Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Nguyên là người câm không thể kể lại những điều mình thấy trong mộng cho người khác nghe được; trong Thiền Lâm, từ này được chuyển dụng để thí dụ người học đạo không thể dùng lời nói để diễn tả cái cảnh giới mà chính mình đã thể ngộ cho người khác biết. Cứ theo Vô Môn Quan chép, thì Vô môn nói rằng (Đại 48, 293 thượng): “Hãy tham cứu chữ Vô đi, ngày đêm không dời, đừng hiểu là hư vô, đừng hiểu là hữu vô. Cũng giống như nuốt viên sắt nóng, khạc cũng không khạc ra được. Tẩy cho sạch hết những cái hiểu biết sai lệch trước kia, lâu lâu thuần phục, tự nhiên trong ngoài đả thành nhất phiến (tự nhiên chủ thể và đối tượng hợp làm một). Như người câm được mộng, chỉ tự mình biết”. Đoạn văn trên đây biểu thị đem tâm truyền tâm, lời nói chẳng kịp, ý nghĩ chẳng tới, quyết không phải việc có liên quan đến môi mép của kẻ khác. Đồng nghĩa với các câu nói như: người câm ăn hoàng liên, người câm ăn mướp đắng, lạnh nóng tự biết v.v... 	
Á Tử, còn nói là Á Hán (gã câm). 	
 	
Ác 	
● I. Ác. Phạm, Pàli: Pàpa. Là một trong ba tính. Đối lại với “thiện”, “vô kí”, và đồng nghĩa với “bất thiện” (Phạm: Akuzala, Pàli: Akusala). Tức các pháp bất thiện và các việc làm với ý nghĩ xấu, có khả năng đưa đến quả khổ. Tính chất của nó bao quát sự trái lí, trái phép, tổn hại mình và người, tương ứng với các phiền não tham, sân, làm chướng ngại Thánh Đạo. Luận Câu Xá quyển 16 (Đại 29, 84 trung), nói: “Vì cái đó có thể dẫn đến quả phi ái (không ưa thích), bị người thông minh ghét bỏ, làm điều đó tức là ác, cho nên gọi là ác hành”. Thiện (Pàli: Puĩĩha), tức việc làm thiện đưa đến cảnh giới thiện, trái lại, ác thì phá hoại tất cả Phẩm cách nhân luân trật tự, tâm ý và hành vi. Cứ theo Kinh tập (Pàli: Suttanipàta) kệ 407 nói, Đức Thế Tôn xuất gia là để tránh xa những ác nghiệp do thân tạo tác, vứt bỏ những ác hành do khẩu tạo tác mà sống cuộc đời thanh tịnh, cho nên, ác nghiệp, ác hành thật có quan hệ mật thiết với đời sống nhân loại. Ngoài các ác hành do thân, khẩu tạo tác ra, đời sau lại thêm các ác nghiệp do ý thức tạo tác, mà thành mười loại ác nghiệp “thân ba, miệng bốn, ý ba”. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Phẩm Mộng Kiến Kim Cổ Sám Hối (Đại 16, 412 trung), nói: “Thân ba miệng bốn thứ, ý nghiệp cũng có ba, trói buộc các hữu tình, từ xưa luôn tiếp nối, do ba loại hành ấy, tạo thành mười ác nghiệp”. Mười ác nghiệp là giết hại, trộm cướp, gian dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói thêu dệt, tham muốn, giận tức, Tà Kiến, thường được đề cập song song với năm tội nghịch là: hại mẹ, hại cha, hại A La Hán, phá tăng, ác tâm làm cho thân Phật chảy máu. Kinh Vô Lượng Thọ có sớm hơn Kinh Kim Quang Minh, cho nên chỉ nói có năm điều ác là giết hại, trộm cướp, gian dâm, nói dối và uống rượu, đây tức là nguồn gốc của năm giới. Phật Giáo cho các hành vi phá hoại trật tự nhân luân là ác nghiệp và nói như thế đã lâu lắm rồi, cho nên, đó là tư tưởng nhất quán từ Phật Giáo Nguyên thủy cho đến Phật Giáo Đại Thừa. [X. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.hạ; Luận Đại Tì Bà Sa Q.112; Luận Câu Xá Q.14, Q.16; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.thượng; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.7]. (xt. Thiện, Bất Thiện). 	
● II. Ác. Chữ (a) Tất Đàm, hoặc gọi là chấm Niết Bàn. Một trong 12 nguyên âm của mẫu tự Tất Đàm, một trong 50 chữ cái. Là chữ A chuyển biến lần thứ tư trong năm lần chuyển biến, tức thêm hai cái “.” vào bên cạnh chữ A không chuyển (chữ A gốc). Đại Nhật Kinh Sớ quyển 14 (Đại 39, 724 thượng), nói: “Nếu thêm hai cái chấm vào bên cạnh chữ A thì tức là tâm Bồ Đề đã trừ sạch các chướng mà được Niết Bàn”. Theo nghĩa Đông Nhân Phát Tâm của ngài Thiện Vô Úy (637-735), trong năm lần chuyển biến của chữ A phối với năm Đức Phật, thì chữ A này tương đương với Đức Thích Ca Như Lai ở phương bắc. Chữ này là chủng tử của Bồ Tát Trừ Cái Chướng. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 10 giải thích chữ này theo hai nghĩa trừ bỏ, hàng phục. Ngoài ra, theo Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 4, thì chữ này có các nghĩa: diệt mất (Phạm: Astaô-gamana), diệt mất hết, xa lìa v.v... [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) Q.8; Kinh Đại Nhật Q.5 Phẩm Bố Tự; Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Q.thượng Phẩm Tự Mẫu; Du Già Kim Cương Đính Kinh Phẩm Thích Tự Mẫu; Lí Thú Thích Q.thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.20; Tất Đàm Tạng Q.5, Q.6]. (xt. A Tự Ngũ Chuyển). 	
 	
Ác Cơ	
● Ác, là nghĩa tổn hại; Cơ, chỉ căn cơ. Tức là những căn cơ của các hành vi trái lí gây tổn hại. Trong Ngu Thốc Sao quyển thượng, Tị Tổ của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản là ngài Thân Loan, đã nêu ra bảy loại ác cơ: 	
1.Mười điều ác, tức giết hại, trộm cướp, gian dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói lời ác, nói hai lưỡi, tham muốn, giận tức, ngu si. 	
2.Bốn tội nặng, tức tăng chúng phạm bốn giới cấm nặng: giết hại, trộm cướp, dâm dục, nói dối. 	
3.Phá kiến, tức phá hoại lí chính đạo. 	
4.Phá giới, tức phá hủy giới cấm. 	
5.Năm tội nghịch, tức giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá hòa hợp tăng, làm cho thân Phật chảy máu. 	
6.Báng pháp, tức chê bai chính pháp. 	
7.Xiển Đề, tức không có lòng tin và dứt hết thiện căn. Người ác cơ trên đây, trong khoảng một niệm, nếu được nghe và tin vào bản nguyện của Phật A Di Đà mà niệm danh hiệu của Ngài, thì cũng được Ngài cứu vớt. Giáo Nghĩa của Mật Tông cũng nói đến công năng cứu giúp kẻ ác cơ; cứ theo Kinh Đà La Ni Tập chép, nếu có người phạm bốn tội nặng, năm tội nghịch, có thể trì được pháp này, đọc tụng một biến Đà La Ni, thì liền tiêu diệt hết các tội nặng căn bản. Lại cứ theo Kinh Nhiếp Chân Thực quyển thượng Phẩm Kim Cương Giới Đại Đạo Tràng chép, người tạo nhiều ác nghiệp, gây nhân đọa địa ngục, tất cả các pháp khác đều không thể cứu được, duy chỉ có Kim Cương Giới Đại Mạn Đồ La Vô Thượng Pháp Môn mới có thể cứu hộ được. 	
 	
Ác Đạo	
● Đối lại với Thiện Đạo. Cùng nghĩa với “Ác thú”. Đạo, có nghĩa là thông suốt. Tức người lúc sống gây các nghiệp ác, sau khi chết phải đi suốt tới những nơi khổ sở. Gọi chung những nơi của y thân và khí thế giới, chủ yếu là chỉ địa ngục. Trong sáu đạo (ngả, đường), thông thường gọi địa ngục, quỉ đói và súc sinh là ba ác đạo, A Tu La, cõi người và cõi trời là ba Thiện Đạo. Ngoài ra, bốn ác đạo là chỉ cho địa ngục, quỉ đói, súc sinh và A Tu La. Năm ác đạo thì chỉ cho địa ngục, quỉ đói, súc sinh, cõi người, cõi trời. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Kinh A Di Đà; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.8 phần cuối]. (xt. Ác Thú). 	
 	
Ác Đạo Chướng	
● Là một trong năm chướng. Chỉ sự sinh vào ngả ác là ngăn trở việc tu hành đạo Phật. Ác đạo, chỉ ba đường ác súc sinh, ngã quỉ, địa ngục, sinh vào những nơi ấy thì khó mà được nghe Phật Pháp, vì thế là sự trở ngại cho việc nghe pháp tu đạo. [X. Luận Đại Trí Độ Q.38]. (xt. Ngũ Chướng). 	
 	
Ác Giác	
● Tư tưởng xấu ác. Có tám loại khác nhau. Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 5 phần cuối, nói: “Lòng tà suy tưởng gọi là giác, trái với chính lí nên gọi là ác; ác và giác khác nhau, chia làm tám loại”. Chỉ Quán quyển 5 phần bốn, nói: “Tám ác giác, không thể vào được”. 	
 	
Ác Hành	
● Tức hành vi bất lương. Cũng là tên gọi khác của phiền não. Phật Giáo đối với tất cả nghiệp bất thiện của thân, ngữ, ý, theo thứ tự gọi là thân ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành. Trong tất cả ác hành, tội phá tăng là nặng nhất. [X. Luận Câu Xá Q.16; Thập Địa Luận Nghĩa Kí Q.4 phần đầu]. (xt. Ác). 	
 	
Ác Hê Xế Đát La Quốc	
● Ác Hê Xế Đát La, Phạm: Ahi-cchattra. Dịch ý là Xà cái, Xà triệt. Là tên một nước xưa thuộc trung Ấn Độ. Còn gọi là A Hỉ Xế Đa La Quốc, A Lam Xa Đa La Quốc. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 4 chép, thì nước Ác Hê Xế Đát La rộng hơn ba nghìn dặm, đô thành rộng một trăm bảy mươi tám dặm, địa thế hiểm trở, trồng nhiều lúa mạch và có nhiều rừng suối. Trong nước, dân chúng thuần phác, mến đạo chăm học, có hơn mười ngôi chùa, tăng chúng hơn nghìn người, học tập giáo pháp của Chính Lượng Bộ Tiểu Thừa, có hơn ba trăm người theo đạo khác, thờ trời Đại Tự Tại, là ngoại đạo Đồ Khôi (lấy tro bôi lên mình). Cứ theo sử thi cổ đại của Ấn Độ là Đại Tự Sự Thi (Phạm: Mahàbhàrata, dịch âm là Ma Ha Bà La Đa) chép, thì tên của nước này là Ban Xà La (Pàli: PaĨcàla), nền cũ ở gần sông La Ma Hằng Ca (Ràmagagà), một nhánh của sông Hằng, nằm về phía tây Ba Lôi Lị (Bayeli) khoảng hai mươi chín cây số, hiện còn ba mươi hai ngôi tháp. [X. Kinh Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Q.trung; Luận Đại Trí Độ Q.3; Phiên Phạm Ngữ Q.8]. 	
 	
Ác Khẩu	
● Một trong mười điều ác. Các nhà dịch mới dịch là Thô ác ngữ. Tức thốt ra những lời cục cằn thô lỗ, mắng nhiếc người khác. Cứ theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 7 chép, thì lời nói thô bỉ được coi là xấu ác, lời xấu ác từ miệng thốt ra, nên gọi là ác khẩu. Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn quyển thượng (Đại 46, 669 hạ), nói: “Dùng lời nói ác nói với người, khiến người buồn bực, gọi là ác khẩu”. Ngoài ra, Kinh Pháp Hoa quyển 6 Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát chép: nếu dùng ác khẩu chửi mắng chê bai, thì người ấy sẽ bị tội báo lớn. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Luận Câu Xá Q.16]. 	
 	
Ác Khí	
● Cái khí tức bực bứt rứt không lộ ra ngoài, cố kết trong lòng. Kinh Đại Vô Lượng Thọ quyển hạ nói: mang lòng độc hại ác khí sâu kín, là hàm ý trên. Ngoài ra, trong Thiền Lâm, để đạt mục đích khiến người khác giác ngộ, dùng những lời nói với thái độ ác liệt, gọi là ác khí tức; “khí tức ” là chỉ lời nói. [X. Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Thư Q.hạ]. 	
 	
Ác Kiến	
● I.Ác Kiến. Phạm: mithyà - dfwỉi. Còn gọi là Bất Chính Kiến. Nói tắt là Kiến. Là một trong trăm pháp do Tông Pháp Tướng lập ra, thuộc một trong sáu phiền não. Chỉ cái thấy biết quanh co xấu ác, cũng tức là cái thấy biết trái với chân lí Phật Giáo. Cứ theo Luận Thành Duy Thức quyển 6 chép, ác kiến lấy sự hiểu biết nhơ nhuốm làm tính, có khả năng ngăn trở cái thấy biết tốt lành, kẻ có ác kiến chịu nhiều khổ não. Kiến Tùy Miên (Phạm: Dfwty-anuzaya) trong sáu Tùy Miên được nói trong Luận Câu Xá, Kiến Trược trong năm trược, đều tương đồng với ác kiến. Dựa theo sự sai biệt về hành tướng, Ác Kiến được chia làm năm kiến là: Tát Ca gia kiến, Biên Chấp Kiến, Tà Kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Cấm Thủ Kiến, cũng gọi là năm ác kiến; trong chín Kết, ba kiến trước là Kiến Kết (Phạm: Dfzỉisaôyojana), hai kiến sau là Thủ Kết (Phạm: Paràmarzasaôyojana). [X. Luận Câu Xá Q.19; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.1]. (xt. Ngũ Kiến). 	
● II.Ác Kiến. Trong Tông Tịnh Độ, ác kiến, đặc biệt chỉ cho lòng ngờ vực về năng lực của chính mình. Trong Quán Kinh Sớ Tán Thiện Nghĩa, ngài Thiện Đạo nêu ra thí dụ hai dòng sông Tham và Sân, bảo rằng, người ác kiến hiểu khác, làm khác, đem sự hiểu biết bậy bạ của mình, làm rối loạn lòng tin của những người nguyện sinh về Tịnh Độ phương tây. Trong Ngu Thốc Sao quyển hạ, ngài Thân Loan của Nhật Bản nói, người ác kiến là chỉ cho người kiêu ngạo, lười biếng, Tà Kiến, ngờ vực. (xt. Phát Khiển Chiêu Hoán). 	
 	
Ác Lại Dã Can Tâm	
● Ác lại, chỉ chứng bệnh ghê tởm; dã can, tức cáo đồng. Cả hai thứ này đều có mùi hôi hám khó chịu, thí dụ cái tâm hiểm ác. Ma Ha Chỉ Quán quyển 2 phần dưới (Đại 46, 17 trung), chép: “Đại Luận nói: Thà khởi tâm ác lại dã can, chứ không sinh ý Thanh Văn, Bích chi phật”. Ngoài ra, Kinh Tát Già Ni Kiện quyển 9 có câu “Thân cáo đồng ghẻ lở cũng không thể có được (chứ đừng nói chi đến thân người)”. Nói về người không giữ giới. 	
 	
Ác Linh	
● Chỉ sự u linh tà ác. Tức mang lòng oán hận làm một thứ u linh ở thế gian. Còn gọi là Tử linh, Oán linh, Quái vật. Sự u linh mang lòng oán hận, hiện ra hình Tướng Phần nhiều là khủng bố, nhiễu loạn lòng người, thậm chí khiến người ta phải chết. Nếu nhờ vào uy lực của Phật Thánh thì có thể xua tan được ác linh, cho nên cái phong khí gia trì cầu đảo, xuất gia tu hành, đọc tụng Kinh văn, do đó mà thịnh hành. Tư tưởng này bắt nguồn từ thời kỳ Ngụy Tấn. 	
 	
Ác Lộ	
● Pàli: Asubha. Chỉ thứ nước lỏng (tân dịch) nhơ nhớp từ trong thân thể tiết ra. Như mủ, máu, nước phẩn, nước tiểu v.v... Ác, là nghĩa chán ghét; lộ, tức tân dịch. Cứ theo Kinh Tâm Địa Quán chép, tự thấy thân mình có ba mươi sáu vật ác lộ bất tịnh. Lại Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ bảo: sống, già, bệnh, chết đều khổ, lại thêm ác lộ bất tịnh, vì thế chẳng có gì đáng ưa cả. 	
 	
Ác Luật Nghi	
● Luật Nghi xấu ác. Đối lại với Thiện Luật Nghi. Còn gọi là Bất Luật Nghi, Ác giới. Tức là Vô Biểu Sắc của những người vì cuộc sống hoặc ham nhiều lời lãi mà tự phát thệ làm nghề đồ tể, tạo nghiệp giết hại. Cứ theo Luận Câu Xá quyển 14 chép, ác luật nghi bị kẻ trí chán ghét, cho nên gọi là ác hành; có khả năng trở ngại giới luật thanh tịnh, cho nên gọi là ác giới, không cấm các cái ác xấu của thân, ngữ, cho nên gọi là bất luật nghi. Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) quyển 27 nói: có mười sáu loại ác luật nghi. Đó là: 	
1.Vì cầu lợi mà nuôi dê mẹ dê con, nuôi cho béo rồi đem bán. 	
2.Vì cầu lợi mà mua dê, giết lấy thịt bán. 	
3.Vì cầu lợi mà nuôi lợn (heo), nuôi béo rồi bán. 	
4.Vì cầu lợi mà mua lợn giết lấy thịt bán. 	
5.Vì cầu lợi mà nuôi bò con, nuôi béo rồi bán. 	
6.Vì cầu lợi mà mua bò, giết lấy thịt bán. 	
7.Vì cầu lợi mà nuôi gà con, nuôi béo rồi bán. 	
8.Vì cầu lợi mà mua gà, giết lấy thịt bán. 	
9.Câu cá, 	
10.Săn bắn, 	
11.Cướp giật, 	
12.Giết người, 	
13.Giăng lưới bắt chim, 	
14.Nói hai lưỡi, 	
15.Làm cai tù, 	
16.Chú long... (dùng chú thuật quấn rắn vào mình, làm trò vui cho người ta xem, để kiếm sống). Lại Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân quyển 6, có nêu lên mười hai ác luật nghi là: đồ tể, sát nhân, nuôi lợn (heo), nuôi gà, bắt cá, săn bắn, lưới chim, bắt rắn, chú long, cai tù, làm giặc. Về việc được và bỏ ác luật nghi, theo ý Luận Câu Xá quyển 14, quyển 15, thì nếu an trú nơi luật nghi, vì thắng phiền não mà làm các nghiệp bất thiện giết hại, thì do đó liền phát bất thiện vô biểu; nếu an trú nơi bất luật nghi, do thuần tịnh tín mà làm các thắng thiện nghiệp như lễ Phật, thì do đó cũng phát các thiện vô biểu. Lại do làm và thề cũng có thể được ác luật nghi; “làm” tức sinh trong nhà bất luật nghi, khi làm các việc sát sinh, liền phát được ác giới; “thề”, tức không sinh trong nhà bất luật nghi, nhưng vì cuộc sống mà thề sát sinh để nuôi thân, do đó phát được ác giới. Bỏ giới thì có ba duyên, tức do đã chết (thân sở y đã chết thì ác giới năng y cũng theo đó mà bỏ), do được giới (hai giới thiện ác không thể cùng khởi song song, khi được biệt giải thoát giới hoặc tĩnh lự luật nghi, thì sức mạnh tăng lên, vì thế có thể bỏ ác giới), do sinh hai hình (tức con trai sinh làm hình gái, con gái sinh làm hình trai). Ngoài ra, Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân quyển 6 chép, khi chết đã hết ái dục, khi thụ luật nghi giới, khi thụ ba qui y, trong ba trường hợp đó bỏ ác luật nghi giới. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.9; Luận Thuận Chính Lí Q.36; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển trung phần một; Câu Xá Luận Quang Kí Q.14]. 
 	
Ác Ma	
● Phạm: Màra. Dịch âm là Ma-la. Chỉ loại ác thần, ác quỉ hay phá hoại tâm chí cầu đạo, ngăn trở việc thiện và phá hoại thân mệnh của mình và người. Tức cũng gọi chung những người ác, việc ác, thần ác quấy phá người tu hành. Các Kinh điển Nam, Bắc truyền, nhất là Kinh A Hàm, miêu tả rất tường tận và sinh động các việc ác ma quấy nhiễu thân tâm của Đức Phật và các đệ tử. Như Kinh Tạp A Hàm quyển 39, Đức Phật dùng kệ tụng thuyết minh cảnh giới “ma” (Đại 2, 290 thượng): “Sắc, thụ, tưởng, hành, thức, phi ngã và ngã sở; nếu biết nghĩa chân thực, không đắm những thứ đó. Tâm không đắm trước pháp, vượt thoát sắc trói buộc, biết rõ tất cả chốn, không trú cảnh giới ma”. Ác ma tương ứng (Pàli: Màrasaôyutta) trong Kinh Tương Ứng Bộ Nam Truyền, cũng có ghi chép tương tự, và căn cứ theo các điều được trình bày trong đó, cũng cóthể khảo sát tính cách của ác ma. Có lần, ngài La Đà hỏi Đức Phật: “Thế nào là ác ma?”. Đức Phật trả lời: “Sắc (có hình) là ma, thụ (cảm giác) là ma, tưởng (biểu tượng) là ma, hành (sức cấu tưởng của ý chí) là ma, thức (tác dụng phán đoán) là ma”. Mà phàm những cái tưởng tượng, thấy, nghe v.v... đều là nguồn gốc của sự “chấp trước”, cho nên đều có thể được coi là ma. Đức Phật thành đạo chưa được bao lâu, đang ngồi yên lặng tư duy dưới gốc cây bồđề, lúc ấy ác ma Ba Tuần liền đến trước mặt quấy nhiễu, nó nói với Đức Phật (Đại 2, 286 hạ): “Cù Đàm nếu tự biết, đạo Niết Bàn an ẩn, vui một mình là tốt, tại sao cưỡng hóa người?”. Bài kệ tụng này, trong Ác ma tương ứng của Tương Ứng Bộ là: “Người đã liễu ngộ đạo bất tử yên ổn, một mình người thực hành là được rồi, tại sao còn giáo hóa cho người khác, độ cho người khác?”. Ác ma tương ứng còn chép, một ngày nọ, Đức Phật vào làng khất thực không được, mang bát trở về, Ác ma thấy thế bèn nói: “Lần sau nếu đi xin, Đại sư chắc chắn sẽ có ăn”. Đức Phật ngâm thơ, đáp: “Tuy không có ăn, nhưng ta vẫn vui, như trời Quang Âm, nhờ vui mà sống”. Có người bảo đây là Đức Phật đối với thực dục, biểu hiện hai mặt tâm cảnh. Bài kệ trên đây, Kinh Tạp A Hàm quyển 3 (Đại 2, 288 thượng) chép là: “Dù cho chẳng được gì, ta yên vui mà sống, như trời Quang Âm kia, thường ăn bằng thú vui. Dù cho chẳng được gì, yên vui mà tự sống; thường ăn bằng niềm vui, không tùy thuộc cái thân”. Ác ma tương ứng lại chép, có lần ác ma nói: “Người có con nhờ con mà mừng, người có bò nhờ bò mà mừng, nhân người ta có cái nhờ cậy mới được vui mừng, nếu không có cái nhờ cậy, thì làm sao được vui mừng?”. Đức Phật nghe vậy liền nói: “Có con vì con mà lo, có bò vì bò mà lo; vì người ta có cái nhờ cậy nên lo, nếu không có cái nhờ cậy thì không lo”. Hai quan điểm đối với thân tình và của cải “có cái nhờ cậy thì mừng”, “có cái nhờ cậy thì lo” hoàn toàn trái ngược nhau kể ở trên, bao nhiêu học giả giải thích là trong tâm Đức Phật đã nảy sinh hai lớp tâm cảnh. Ngoài Kinh Điển A Hàm ra, trong các Kinh luận khác như Kinh Phổ Diệu quyển 6 Phẩm Hàng Ma, Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 25, Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 13 Phẩm Ma Sự, Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm quyển 6, Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 7 Phẩm Vãng Ni Liên Hà, quyển 9 Phẩm Hàng Ma; Luận Đại Tì Bà Sa quyển 44, quyển 197, Luận Đại Trí Độ quyển 56, quyển 58 v.v... đều có chép nhiều về sự tích danh tướng và lời nói của ác ma (hoặc ma Ba Tuần) nhiễu hại Đức Phật hoặc những người tu hành, và phá hoại các thiện pháp. (xt. Ba Tuần, Ma). 	
 	
Ác Nghiệp	
● Đối lại với Thiện Nghiệp. Tức là những hành vi trái lí do thân, khẩu, ý tạo nên. Chỉ những việc làm xấu, lời nói xấu và ý nghĩ xấu của thân, miệng, ý, có khả năng dẫn đến quả khổ trong hiện tại và vị lai. Thông thường chỉ sự tạo nghiệp ngũ nghịch, thập ác. Kinh Hoa Nghiêm (40 quyển) quyển 40 (Đại 10, 847 thượng), nói: “Xưa kia tôi gây bao nghiệp ác, đều bởi vô thủy tham sân si”. [X. Kinh Lục Ba La Mật Q.5; Câu Xá Luận Quang Kí Q.13]. (xt. Thiện Nghiệp). 	
 	
Ác Nhân	
● Tức là người bất thiện. Chỉ người làm ác qua thân, khẩu, ý, đặc biệt chỉ người phủ nhận, không tin chính lí Phật Giáo. Kinh Pháp Hoa quyển 1 Phẩm Phương Tiện nói, kẻ ác trong đời vị lai, tuy nghe Phật nói pháp Nhất Thừa, nhưng mê hoặc mà không chịu tin, phá pháp rơi vào ác đạo. Trong sách Quán Niệm Pháp Môn, ngài Thiện Đạo nêu lên năm loại người có tính ác, đó là: 	
1.Chê thật làm giả, 	
2.Chê chính làm tà, 	
3.Chê phải làm trái, 	
4.Chê thực làm dối, 	
5.Chê thiện làm ác. 	
Kinh Phạm Võng quyển hạ, Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ quyển hạ, đối với người ác, chỉ trích rất nghiêm khắc, bảo những kẻ không thụ giới Bồ Tát đều là người ác, gọi là súc sinh, vô tâm như gỗ đá. Tịnh Độ Giáo Nhật Bản, đối với hạng người ác này, có thuyết cứu tế, như Tịnh Độ Chân Tông đặc biệt gọi kẻ ác là“Ác Nhân Chính Cơ”, chủ trương ác nhân là căn cơ chính được cứu, cho ác nhân là đối tượng hóa độ của Phật A Di Đà. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ Q.6].	
 	
Ác Nhân Ác Quả	
● Gọi chung ác nhân, ác quả. Chỉ cái căn nguyên có thể đưa đến quả ác và quả khổ do hành vi ác sản sinh. Đối lại với Thiện Nhân thiện quả. Cứ theo Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Phẩm Phật Mẫu chép, thì quả báo thiện ác rất là bất đồng, tất cả điều thiện, cảm thụ quả Phật, còn vô minh thì chịu quả hữu vi sinh diệt, do đó, quả thiện từ nhân thiện mà sinh, quả ác do nhân ác mà có. Mối quan hệ nhân quả giữa hai cái ác nhân ác quả và thiện nhân thiện quả, là quan hệ đồng loại nhân, đẳng lưu quả. Kinh sách Phật giải thích về thiện nhân thiện quả và ác nhân ác quả thì rất nhiều, như Đại Trang Nghiêm Luận Kinh quyển 15, nêu lên tám mươi chín loại sự duyên, Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng, Thiên Thụ Báo trong Pháp Uyển Châu Lâm quyển 69, quyển 70, cũng nói rất rộng về nghiệp báo thiện ác. Việc làm thiện thành nhân mà sinh ra quả thiện, việc làm ác thành nhân mà sinh ra quả ác, tin sâu ở đạo lí nhân quả ấy là điều kiện tất yếu để đi vào Phật Pháp. (xt. Đẳng Lưu Quả). 	
 	
Ác Nhân Chính Cơ	
● Là tư tưởng do ngài Thân Loan, tị tổ của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản, đề xướng, dụng ngữ biểu hiện lòng từ bi vô hạn của Phật A Di Đà. Trong Thán Dị Sao, Thân Loan từng nói, bản ý của Phật A Di Đà là độ người vãng sinh, bất luận là thiện hay ác, đều nên cứu độ; đặc biệt là người ác, lại càng nên cứu, khiến họ vãng sinh, đó gọi là “ác nhân chính cơ”. Bởi vì, đối với việc vãng sinh của những kẻ phạm tội Ngũ nghịch, Thập ác, Tịnh Độ Chân Tông có đề xuất thuyết Từ Bi, Trí Tuệ hai môn, bảo rằng, trong môn Trí Tuệ, Phật Di Đà soi xét phải trái thiện ác, tiếp dẫn thiện cơ mà răn dạy ác hành, ác tính; nhưng trong môn Từ bi thì lấy người ác mong được cứu độ làm đối cơ chủ yếu. Đây là cái cốt tủy của việc niệm Phật mà ngài Thân Loan đã đề xướng. 	
 	
Ác Niệm Tư Duy Chướng	
● Là một trong ba chướng tu định. Chỉ người tu hành khi tu Thiền Định, vì đắm chìm mê tối nên niệm ác vụt khởi, bèn phá giới cấm, nghĩ đến làm các việc bất thiện Thập ác, Ngũ nghịch v.v... Vì một niệm như thế, làm trở ngại các Thiền Định, khiến cho tâm hành giả không thể mở tỏ được [X. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Giải Tiêu Chỉ Sao Q.hạ; Đại Tạng Pháp Số Q.9]. (xt. Tam Chướng). 		
Ác Quỉ Lục Tặc	
● Tức là sáu giặc ác quỉ. Sáu giặc, chỉ sáu cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; sáu cảnh này hay làm cho người ta bị mê hoặc, ngăn che mắt trí tuệ của người ta, cũng như giặc, lại thí dụ như quỉ. [X. Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh của Tịnh Giác]. 	
 	
Ác Sát La	
● Phạm: Akwara. Còn gọi là Á Sát Ra, A Sát Ra, La Sát La, Ác Sát Na, A Khất Sử La. Dịch là chữ. Cũng hàm ý âm tiết, vần, lời. Tức chỉ văn tự, do nghĩa bất biến của nó mà lấy làm nghĩa không chuyển đổi. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 2 phần cuối (Đại 43, 69 thượng), nói: “Ác sát na là chữ, nghĩa không chuyển đổi”. Câu Xá Luận Quang Kí quyển 5 (Đại 41, 108 hạ), nói: “Phạm Ác Sát La, Hán dịch là chữ, là nghĩa không lưu chuyển, tức không lưu chuyển đổi dời theo phương hướng”. Cứ theo Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 2 chép, thì chữ là văn tự nói chung, tiếng Phạm là Ác Sát La, dịch là vô lưu chuyển, vô tận; chữ nhờ mực được viết trên giấy có thể là bất diệt, sự bất diệt ấy được dùng để ví dụ với sự thường trụ, gồm có bốn mươi bảy chữ, là gốc của tất cả chữ. Lại cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 17 chép, thì “chữ” trong tiếng Phạm có hai âm là Ác Sát La và Li Tỉ Bề, âm trước là chữ căn bản, tức chữ gốc, như hai âm đầu tiên của chữ A, âm sau thì là chữ tăng gia. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.14; Đại Nhật Kinh Sớ Nghĩa Thích Q.11; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.25; Phạm Ngữ Tạp Danh]. 		

Ác Tác	
● I. Ác Tác. Phạm: Kaukftya. Là một trong các tâm sở (tác dụng phụ thuộc tâm). Đồng nghĩa với “hối”. Là một trong bảy mươi lăm pháp do Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ lập ra, thuộc Bất Định Địa Pháp, cũng là một trong bốn Bất Định của Tông Pháp Tướng. Ác, tức chán ghét; tác, tức việc được làm. Nghĩa là chán ghét cái việc đã được thực hiện, tâm hối tiếc sau khi việc ác đã được làm. Luận Câu Xá quyển 4, đối với từ “ác tác”, có nêu ra ba cách giải thích. Một là, việc duyên với ác được thực hiện mà hối tiếc, gọi là Ác tác, tức đứng về mặt hối tiếc năng duyên mà đặt tên cảnh Sở Duyên. Hai là, sự hối tiếc lấy ác tác làm chỗ nương tựa mà sinh, cho nên đứng về mặt hối tiếc năng y mà đặt tên sở y. Ba là, sự hối tiếc là quả của sự làm ác, cho nên đứng về mặt quả hối tiếc mà đặt tên nhân. Trong ba cách giải thích trên đây, chữ “ác” của ác tác, đều được đọc là “Ố”, nghĩa của nó đều là hối tiếc việc đã làm. Nhưng, tính của ác tác không phải chỉ là bất thiện, mà bất luận thiện hay bất thiện, phàm việc đã được thực hiện một cách không hợp tình hợp lí, thì đều gọi là ác tác. Lại Luận Đại Tì Bà Sa quyển 37, có nêu lên bốn câu ác tác: 	
1.Hối tiếc ác nghiệp đã làm, 	
2.Hối tiếc thiện nghiệp đã làm, 	
3.Hối tiếc thiện nghiệp đã làm chưa đủ, 	
4.Hối tiếc ác nghiệp đã làm chưa đủ. Bốn câu trên là nói về nghiệp đã làm. Luận Câu Xá quyển 4 thì đối với việc chưa làm mà hối tiếc cũng gọi là ác tác, chẳng hạn như hối tiếc “Tại sao mình lại không làm việc ấy” cũng là ác tác. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng, hối tiếc đã không làm nghiệp thiện là thiện ác tác, hối tiếc đã không làm nghiệp bất thiện là bất thiện ác tác, chủ trương ác tác chỉ hạn ở thiện và bất thiện, chứ không thông vô kí. Nhưng, cứ theo Luận Câu Xá quyển 4 chép, thì trong các nhà thuộc các bộ khác, cũng có người nói ác tác thông cả vô kí. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 7 phần đầu, cũng cho ác tác thông cả ba tính thiện, bất thiện và vô kí. Lại các nhà Duy Thức gọi ác tác là “hối” và giải thích nó cũng khác với Luận Câu Xá. Luận Thành Duy Thức quyển 7, thuyết minh “hối” tức là hiềm ghét cái nghiệp được làm, lấy hối tiếc làm tính, chướng ngại xa ma tha làm nghiệp, vả lại, “ác tác” là đứng trên phương diện quả mà giả lập tên nhân, còn “hối” thì ngay từ đương thể của nó mà đặt tên nó. Ngoài ra, cứ theo ý của Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 7, thì “ác” của ác tác đọc là “ố”, là ý hiềm ghét. [X. Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.11; luận Du Gia Sư Địa Q.11; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.7; Câu Xá Luận Quang Kí Q.4; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.1]. 
● II.Ác tác. Tức là Đột Cát La (Phạm: Duwkfta) trong giới luật. Chỉ việc làm ác nhỏ nhiệm của thân thể, có khi cũng bao quát cả việc làm ác nhỏ nhiệm của miệng lưỡi. [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.9] (xt. Đột Cát La). 	
 	
Ác Thế	
● Tức đời vẩn đục, xấu ác. Thời nay, phiền não và Tà Kiến bốc cháy, tuổi thọ của người ta ngắn ngủi, khổ nhiều mà vui ít. Cứ theo Kinh Pháp Hoa quyển 1 Phẩm Phương Tiện chép, thì trong đời xấu ác, có năm thứ vẩn đục là kiếp trọc, kiến trọc, phiền não trọc, chúng sinh trọc và mệnh trọc. Thời kì này, chúng sinh nhơ nhớp tội nặng, thành tựu các nghiệp bất thiện, cho nên chư Phật dùng sức phương tiện, tùy cơ giáo hóa, đem pháp một Phật thừa chia ra nói ba Thừa. Kinh A Di Đà (Đại 12, 348 thượng), nói: “Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm một việc rất khó, hiếm có, đó là ở cõi Sa Bà, trong đời năm trọc ác là kiếp trọc, kiến trọc, phiền não trọc, chúng sinh trọc và mệnh trọc, mà được đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác”. Bởi vì, trong thời Chính Pháp, chúng sinh ít phiền não, ai ai cũng tự làm mười điều thiện và thọ mệnh lâu dài; trái lại, trong thời mạt pháp, là thời mà thế giới xấu xa, con người xấu xa, quan niệm xấu xa, tâm lí xấu xa, hành vi xấu xa, lòng bất tín bừng cháy, đặc biệt gọi là ác thế, hay là ác thời. [X. An Lạc Tập Q.thượng; Quán Kinh Sớ Tán Thiện Nghĩa]. 	
 	
Ác Thú	
● Phạm: Durgati, Pàli: Duggati. Cũng gọi là Ác Đạo. Đối lại với “Thiện thú”. Thú, có nghĩa đi tới. Tức do ác nghiệp dắt dẫn mà đi tới chỗ phải đến. Cứ theo Luận Câu Xá quyển 8 chép, thì thể của năm thú là vô phú vô kí, lại năm thú nhiếp vào số hữu tình; nghĩa là do nghiệp thiện ác chiêu cảm quả thể dị thục vô kí, gọi là thú, vì thế, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương “Thú chẳng thông với thiện, nhiễm và khí thế giới. 	
Thông thường gọi địa ngục, ngã quỉ và súc sinh là ba ác thú, cũng gọi là ba đường, ba ngả ác, là những nơi thuần túy vì ác nghiệp mà phải đi tới; trong đó, y theo tức giận đi đến địa ngục, y theo tham muốn đi đến ngã quỉ, y theo ngu si đi đến súc sinh. Đối lại với ba ác thú, ba cõi A Tu La, người, Trời gọi là ba thiện thú, là những nơi mà những người làm nghiệp thiện đi đến. Ba ác thú, nếu thêm A Tu La thì là bốn ác thú. Ba ác thú, nếu thêm người, trời thì là năm ác thú, cũng gọi là năm ác đạo, năm thú; trong đó, A Tu La bao quát ba nơi là ngã quỉ, súc sinh và trời, hoặc nhiếp cả địa ngục. Năm ác thú lại thêm A Tu La thì gọi là sáu đạo, cũng gọi là sáu ngả. Loài người cũng có thể sinh diệt vòng quanh trong sáu ngả. Sáu ngả này, nếu đem thí dụ cuộc sống hiện thực của con người, thì nóng giận tức là địa ngục, tham muốn tức là ngã quỉ, ngu si tức là súc sinh, đấu tranh tức là A Tu La, còn vui sướng thì có thể phân biệt là người và trời. Cái nguyện vọng lớn nhất trong một đời của người Ấn Độ xưa, là không muốn phải sinh lại vào cõi người, vì thế, coi nhân đạo và thiên đạo đều là ác thú. Nhưng, nghĩa ác thú này, sau khi du nhập Phật Giáo, thì ác thú chuyên chỉ cho ba đạo địa ngục, ngã quỉ và súc sinh, còn trời, người là hai Thiện Đạo. Ngoài ra, trong bốn mươi tám nguyện của Phật A Di Đà, nguyện thứ nhất là nguyện không có ba ác thú, nguyện thứ hai là nguyện không trở lại ác thú lần nữa, hai nguyện này đều là nguyện đại bi, nhổ hết gốc khổ. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Luận A Tì Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Q.9; Luận Đại Tì Bà Sa Q.172; Luận Câu Xá Quang Kí Q.8; Luận Câu Xá Bảo Sớ Q.8; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.4; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.48; Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập Q.thượng]. 	
 	
Ác Thủ Không	
● Phạm: Dur-gfhìta zùnyatà. Còn gọi là Tịch Thủ Không (chấp chặt cái không một cách hẹp hòi). Có nghĩa là giữ chặt cái ác không (cái không sai lầm, không thông suốt). Đối lại với “Thiện thủ không”. Tức là phủ nhận đạo lí nhân quả, chẳng biết lí duyên sinh vô tính mà hiểu lầm nghĩa không, cố chấp cái ý kiến đoạn không. Cứ theo Luận Thành Duy Thức quyển 7 chép, thì phủ định hai đế chân, tục là ác thủ không, chư Phật Bảo là những kẻ ấy không thể cứu được. Lại cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 1 chép, thì trong Phật Pháp có Phương Quảng Đạo Nhân, chủ trương hết thảy pháp chẳng sinh chẳng diệt, không có một pháp nào; chủ trương ấy không phù hợp thực nghĩa, chẳng biết cái lí vô tính tức không, đó là ác thủ không. [X. Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.2; Luận Du Già Sư Địa Q.36; Du Già Luận Kí Q.9; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.10; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.4]. 	
 	
Ác Tri Thức	
● Phạm: Pàpa-mitra (bạn xấu). Đối lại với Thiện Tri Thức. Còn gọi là Ác Hữu, Ác sư, Ác sư hữu. Tức là kẻ ác đức nói các pháp ác, pháp tà khiến người ta bị hãm vào đường ma. Kinh Pháp Hoa quyển 2 Phẩm Thí Dụ chép, đối với những người đã xa lìa ác tri thức mà gần gũi bạn tốt thì mới có thể nói pháp cho nghe. Lại cứ theo Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) quyển 20 chép, thì Bồ Tát Ma Ha Tát đối với voi dữ tâm không sợ hãi, mà với ác tri thức thì tâm sinh sợ hãi. Trường A Hàm quyển 11 Kinh Thiện Sinh, nêu lên sáu loại bạn ác, đó là: nói những lời dối trá, thích những chỗ vắng vẻ kín đáo, dụ dỗ người nhà người khác, bàn mưu tính kế lấy của người khác, mưu đồ lợi riêng, thích vạch lỗi lầm của người khác. Còn nêu lên bốn việc gần bạn xấu, tức bạn lúc uống rượu, bạn lúc đánh bạc, bạn lúc dâm dật, bạn lúc múa hát. Ngoài ra, ngài Thân Loan của Nhật Bản, trong Ngu Thốc Sao quyển hạ, giải thích về bạn xấu được nói trong Nhị hà thí dụ trong Tán Thiện Nghĩa của Quán Kinh Sớ của ngài Thiện Đạo, bảo rằng, bạn xấu là những người giả dối độc hại, tức chỉ những người có cái học khác, cái thấy khác, cái hiểu khác và việc làm khác, khiến phương hại đến tông chỉ của môn Vãng Sinh Tịnh Độ. [X. Kinh Duy Ma Cật Q.thượng; Kinh Thi Ca La Việt Lục Phương Lễ]. 
 	
Ác Vô Quá	
● Còn gọi là Ác Vô Ngại. Tức một loại tà Kiến Chấp trước cho rằng làm ác không phải tội. Chẳng hạn như người “ác thủ không”, quán tất cả đều là không mà phủ định đạo lí nhân quả, không sợ tội lỗi. Lại đối với thuyết “Ác Nhân Chính Cơ” do Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản đề xướng mà nói, thì từ ngữ Ác vô quá dùng để chê bai thuyết cho rằng người ta chỉ cần nhờ vào bản nguyện của Phật Di Đà mà được vãng sinh, chứ tự mình không cần phải ngăn ngừa việc tạo ác. [X. Tuyển Trạch Truyền Hoằng Quyết Nghi Sao Q.4; Tịnh Độ Tông Yếu Tập Q.4]. (xt. Ác Nhân Chính Cơ). 	
 	
Ác Xoa Tụ	
● Ác xoa, Phạm: Awka, cũng gọi là ô rô nại la - xoa (Phạm: Rudràkwa). Dịch ý là Diên quán Châu, Kim Cương tử. Tên cây, cũng là tên quả cây. Tên khoa học: Eleocarpus ganitrus. Cứ một chùm ba quả và sau khi rụng xuống đất thì phần nhiều chụm lại một chỗ, cho nên gọi là Ác xoa tụ, dùng để thí dụ hoặc, nghiệp, khổ liên quan chặt chẽ với nhau. Ngoài ra, trong các Kinh luận thường dẫn ra để thí dụ số nhiều. Luận Du Già Sư Địa quyển 96 (Đại 30, 846 hạ), nói: “Ví như chùm ác xoa ở thế gian, trong Tụ này có nhiều Phẩm loại”. Luận Thành Duy Thức quyển 2 (Đại 31, 8 thượng), nói: “Hết thảy hữu tình, từ vô thủy đến nay, có rất nhiều chùm quả ác xoa loài, như quả ác xoa, tự nhiên như thế”. Quả ác xoa màu đỏ tươi, người Ấn Độ phần nhiều lấy làm thuốc nhuộm hoặc để ép dầu, hột nó có thể dùng làm tràng hạt. [X. Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.1; Luận Du Già Sư Địa Q.51, Q.56; Du Già Luận Kí Q.13; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2 phần cuối; Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q.2 phần cuối; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.22; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.35; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.3]. 	
 	
Ác Xúc	
● Có nghĩa là thức ăn uống do tay người khác đã sờ mó vào nên không được sạch sẽ. Giới Luật cho thức ăn đã bị người khác sờ mó vào là vật bất tịnh, cho nên cấm, không được ăn. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.hạ phần 2 tiết 2].	
 	
Ái	
● I. Phạm: Tfwịà, towayati, priya, là dịch ý của chữ piya trong Pàli. Còn gọi là Ái chi. Là một trong mười hai nhân duyên. Ý là tham luyến chấp trước tất cả sự vật. Trước nay, Cơ Đốc Giáo được xem là tôn giáo bác ái, trong Phật Giáo thì lấy “từ bi” làm trung tâm mà không trực tiếp nói đến chữ “ái”. Trong Kinh điển Tăng Chi Bộ, Đức Phật thường dạy về chữ ái, bảo: “Yêu có thể sinh yêu, mà cũng có thể sinh ghét; ghét có thể sinh yêu, cũng có thể sinh ghét”. Cho nên, Phật Giáo nói yêu, nói ghét, cũng giống như lòng bàn tay và mu bàn tay, là hai mặt của một thể, thương yêu càng sâu thì oán ghét có thể càng lớn. Trong bài kệ 212 của Kinh Pháp Cú Nam Truyền, có nói: “Từ yêu sinh lo buồn, từ yêu sinh sợ hãi; lìa yêu không lo buồn, làm gì có sợ hãi?”. Kế đó, cũng trong bài kệ ấy, lại từ “yêu” chuyển biến mà lần lượt đưa ra bốn thứ: thân ái (Pàli: Pema), dục lạc (Pàli: Rati), ái dục (Pàli: Kàma) và khát ái (Pàli: Taịhà). Cái gọi là ái là nói đến tình yêu có quan hệ thân tộc huyết thống đối với mình; còn cái gọi là thân ái là nói về tình bạn đối với người khác; dục lạc là tình yêu đối với một nhân vật đặc biệt nào đó; ái dục chuyên chỉ tình yêu được kiến lập trong quan hệ về tính; còn khát ái là chỉ tình yêu vì quá say đắm đến nỗi thành si tình. Năm giai đoạn trên đây đều thuộc tình yêu của loài người, bản chất của nó đều lấy tự ái làm tiền đề, do tự ái xuất phát đưa đến tính ái, lại sâu đậm nữa thì lấy tự ái làm chủ mà hình thành tình ái biến thái cho đến khát ái, trong đó, tầng thứ dần dần sâu thêm mà không thay đổi hình thái nữa. Khát Ái là bản thể ái tình của con người, do thứ tình ái ấy mà sinh ra khổ não, lại do khổ não mà sinh bi (Phạm, Pàli: Karuịà). Nguyên ý của chữ bi là đau đớn. Con người không những chỉ cảm thụ sự đau đớn của chính mình mà cũng có thể cảm thụ sự khổ não của người khác, nếu với những người khổ não, đều lấy tình bạn thân thiết mà đãi ngộ, thì có thể gọi là từ (Phạm: Maitreya), mà từ là do bạn (Phạm: Mitra) diễn biến mà có, ý bao hàm tình bạn sâu xa, cho nên từ bi là danh từ thay cho ái. Từ bi đến rứt mực, tột bực thì thành“vô duyên đại từ”, hàm ý là tình yêu vô điều kiện, không đòi hỏi một cái gì, miễn khiến người khác có hạnh phúc là được, đây có thể gọi là đại ái, là biểu hiện cao nhất của thái độ đãi người trong Phật Giáo. [X. Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.8; Luận Du Già Sư Địa Q.93; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.8]. 
● II.Ái. Phạm: Anunaya-saôyojana. Tên gọi tắt Ái Kết. Là một trong chín kết. Còn gọi là Tùy Thuận Kết. Tức chỉ phiền não tham, đắm say cảnh. Luận Đại Tì Bà Sa quyển 50 (Đại 27, 258 thượng), nói: “Thế nào là ái kết? Nghĩa là Tam giới tham. Nhưng, Tam giới tham, trong chín kết, lập chung làm ái kết, trong bảy Tùy Miên, lập hai Tùy Miên, tức Dục Giới tham, gọi là Dục Tham Tùy Miên; Sắc, Vô Sắc tham, gọi là Hữu Tham Tùy Miên. Trong các Kinh khác, lập làm Tam ái, tức Dục ái, Sắc ái, Vô Sắc ái”. Đây là gọi chung cái tham trong ba cõi là Ái kết. Lại Luận Tập Dị Môn Túc quyển 4, bảo Dục ái, Sắc ái, Vô Sắc ái, trong các dục, ham mê đắm đuối, chấp chứa phòng hộ, gọi là Dục ái; trong các sắc, ham mê đắm đuối, chấp chứa phòng hộ, gọi là Sắc ái; trong vô sắc, ham mê đắm đuối, chấp chứa phòng hộ, gọi là Vô Sắc ái. Cũng nói Dục ái, Hữu ái, Vô hữu ái, trong cõi Dục ham mê đắm đuối, chấp chứa phòng hộ, gọi là dục ái (Phạm: Kàma - tfwịà); trong cõi Sắc, Vô Sắc, ham mê đắm đuối, chấp chứa phòng hộ, gọi là hữu ái (Phạm: Bbhava tfwịà); người thích Vô hữu, ở trong vô hữu tham mê đắm đuối, chấp chứa phòng hộ, gọi là Vô hữu ái. (Phạm: Vibhava - tfwịà). Ngoài ra, Kinh Thắng Man chương Nhất Thừa, nói về năm trụ địa hoặc, cũng nêu lên ba danh xưng là Dục Ái Trụ Địa, Sắc Ái Trụ Địa và Hữu Ái Trụ Địa. Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) quyển 13, bảo Tập Đế trong bốn đế là ái và có hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại khác nhau, nhưng đều lấy tham gọi là ái. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.48, Q.49, Q.56, Q.173; Luận Thành Thực Q.9 Phẩm Tham Tướng; Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.thượng; Luận Câu Xá Q.21]. 	
● III.Ái. Phạm: Preman hoặcpriya. Tức có nghĩa là không đem tâm nhiễm ô mà tin ưa Pháp hoặc kính yêu sư trưởng. Luận Đại Tì Bà Sa quyển 29, bảo ái có hai thứ, nhiễm ô là tham, không nhiễm ô là tín. Luận Câu Xá quyển 4 (Đại 29, 21 thượng), nói: “Ái là ưa thích, thể tức là tín; nhưng ái có hai thứ, một là có nhiễm ô, hai là không nhiễm ô. Có nhiễm là tham, như yêu vợ con, không nhiễm là tin, như yêu sư trưởng”. Đây nói rõ ái không nhiễm ô, thể của nó là tín. [ X. Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.16; Luận Thuận Chính Lí Q.11; Luận Thành Duy Thức Q.6]. 	
● IV.Ái. Chữ (ai) Tất Đàm. Cũng gọi là Ế. Một trong mười hai nguyên âm của mẫu tự Tất Đàm, một trong năm mươi chữ cái. Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 4 (Đại 3, 560 thượng), nói: “Khi xướng chữ ái, phát ra tiếng uy nghi thù thắng”. Tiếng uy nghi thù thắng dẫn trên đây, Phạm: Airyàpatha-zreyàn-sabda, tức trong đó có âm “ai”. Ngoài ra, Kinh Du Già Kim Cương Đính Phẩm Thích Tự Mẫu, bảo rằng, chữ ái đây có các nghĩa thù thắng, như tự tại, tự tướng, Thánh Đạo v.v... [X. Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.8; Kinh Đại Nhật Q.5 Phẩm Bố Tự; Tất Đàm Tạng Q.5]. 	
 	
Ái Biệt Li Khổ	
● Phạm: Priya-viprayoga-dukha, Pàli: Piya-vippayoga-dukkha. Tức là nỗi khổ cảm thấy khi mình phải rời bỏ cái cảnh mà mình ưa thích, hoặc phải xa lìa người mà mình thương yêu. Là một trong tám cái khổ. Còn gọi là Ân ái biệt khổ, Ái tương biệt li khổ. Cứ theo Trung A Hàm quyển 7, Kinh Phân Biệt Thánh Đế, và Luận Đại Tì Bà Sa quyển 78 chép, thì sáu căn, sáu đại yêu quí, khi lìa bỏ thân thể thì sinh khổ, gọi là ái biệt li khổ. Ngoài ra, Kinh Ngũ Vương cho là phải xa lìa anh em, vợ con mà sinh khổ, thì gọi là ái biệt li khổ. Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 3 phần đầu thì ghi nhận cả hai thuyết kể trên mà nói (Đại 44, 513 thượng): “Ái Biệt Li Khổ là thế nào? Có hai thứ: một là trong, hai là ngoài. Trong là chính thân mình, ngoài là họ hàng thân thích và các vật cần cho sự sống”. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.17; Kinh Tứ Đế; Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.57]. (xt. Tứ Khổ). 	
 	
Ái Cát Chi Quỉ	
● Cũng gọi là Ái Cát Quỉ. Là khởi thi quỉ, tức loài quỉ chịu sự khống chế của thần chú mà giết người. Cái pháp thuật sử dụng thần chú để sai khởi thi quỉ giết người thì gọi là Tì Đà La, vì thế, loại khởi thi quỉ này còn được gọi là quỉ Tì Đà La. [X. Luật Thập Tụng Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.21; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.54]. (xt. Tì Đà La Quỉ). 	
 	
Ái Dục	
● Phạm, Pàli: Kàma. Tức sự tham ái. Đồng nghĩa với ái trước, ái nhiễm, ái chấp. Người Ấn Độ cổ đại cho là đời người có ba mục đích lớn, đó là pháp (Phạm: Dharma), lợi (Phạm: Artha), và ái, tức chỉ sự hiểu biết chân lí, tích trữ của cải và hưởng thụ tình ái. Về vấn đề ái dục thì có Ái Dục Kinh (Phạm: Kàma-sùtra), Kinh này được xem là sách chỉ nam về tính ái có tiếng trên thế giới, nhân sĩ thượng lưu cũng nhờ sách chỉ nam này mà có được sự chỉ dẫn về sinh hoạt tính ái. Giáo đoàn Phật Giáo Nguyên Thủy lấy tăng lữ (Tỉ Khưu) làm chủ yếu, mà tính dục là một loại bản năng của con người chỉ đứng sau thực dục, vì vậy, trong giáo đoàn phải chế định những giới luật nghiêm khắc, lấy việc siêu thoát ái dục làm đức mục tu hành trọng yếu của tăng lữ. Đến thời kì Phật Giáo Đại Thừa hưng khởi, vì có tín chúng tại gia tham dự giáo đoàn, thành ra việc cấm chỉ ái dục là việc không làm được, mà đối với tín chúng tại gia chỉ có thể phương tiện hạn chế thôi. 	
Cái gọi là phiền não tức Bồ Đề, là nhờ ái dục hoặc các bản năng khác hay khiến cho tâm trí con người lay động, trong hoàn cảnh thường xuyên bị quấy nhiễu như thế, mà vẫn tiến tu để chứng ngộ cảnh giới liễu sinh thoát tử. 	
 	
Ái Giả	
● Là tên gọi khác của Tư Hoặc. Tư hoặc lấy Ái làm chủ, mà ái thì từ mê tình sinh khởi, thể của nó hư giả, vì thế gọi là Ái giả. 	
 	
Ái Hà	
● Sông yêu. Còn nói là Tình thiên dục hải (tình trời dục biển). Ái Dục làm người chìm đắm nên dùng sông để thí dụ. Ngoài ra, tâm tham ái, nắm chặt vật mà không rời, cũng như nước thấm vào vật, nên cũng dùng nước sông để ví dụ ái dục. Kinh Hoa Nghiêm (80 quyển) quyển 26 có câu: “Theo dòng sống chết, vào sông yêu lớn”. Kinh Lăng Nghiêm cũng nói: “Sông yêu cạn khô, khiến người giải thoát”. 	
 	
Ái Hành Kiến Hành	
● Ái hành, Phạm: Tfwịà-carita; Kiến hành, Phạm: Dfwỉi-carita. 	
I.Ái hành kiến hành. Hành vi của người ta, căn cứ theo tính cách, có thể chia làm hai loại: 	
1.Y theo lời chỉ dạy của người khác mà hành động, gọi là ái hành. 	
2.Không thích nghe theo ý kiến người khác, mà chỉ theo ý riêng mình để hành động, gọi là Kiến hành. Cứ theo Luận Câu Xá quyển 17, thì người ái hành ý muốn xấu (Phạm:Àzaya, dịch âm a thế gia) rất là nông nổi, không dứt mất thiện căn; người Kiến hành thì ý thích xấu xa cực sâu bền, cho nên có khả năng dứt mất thiện căn. Lại Luận Đại Tì Bà Sa quyển 109 thì bảo, người Kiến hành từ không mà vào chính tính li sinh, người ái hành từ vô nguyện mà vào chính tính li sinh. [X. Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.15; Luận Đại Trí Độ Q.21; Luận Câu Xá Quang Kí Q.16]. 	
● II.Ái hành kiến hành. Kiến hành và ái hành là hai loại phiền não. “Hành” là gọi chung các pháp hữu vi. Trong đó, kiến hành là năm kiến (bao hàm Thân Kiến...), nói rộng là sáu mươi hai kiến hay chín mươi lăm kiến. Nói theo nghĩa rộng thì Kiến Hoặc và kiến hành cũng có thể thông dụng, hai nghĩa tham dục (tu hoặc) và ái hành cũng tương thông. Nói cách thông thường thì kiến hành là phiền não thuộc phương diện lí trí, ái hành là phiền não thuộc phương diện tình ý. [X. Luận Câu Xá Q.6; Câu Xá Thích Luận Q.5; Câu Xá Quang Kí Q.6]. 	
 	
Ái Hoặc	
● Là hoặc ái dục. Hoặc, có nghĩa là mê mờ đối với chân lí. Nếu không trừ dứt ái hoặc này thì không thể thấy được chân lí. Kim Quang Minh Kinh Văn Cú quyển 3 (Đại 39, 60 thượng), nói: “Bát nhân kiến địa..., còn có ái hoặc”. 	
 	
Ái Kết	
● Là một trong chín kết. Nói tắt là kết. Cũng gọi là Tùy Thuận Kết. Kết, là nghĩa trói buộc. Vì tham ái trói buộc con người nên gọi là kết. Vì chúng sinh tham ái mà tạo các nghiệp bất thiện: giết hại, trộm cướp, dâm dục, nói dối v.v..., do đó dẫn đến cái khổ sống chết trong đời sau, trôi lăn trong ba cõi, không thoát ra được, cho nên gọi là ái kết. Kinh Đại Tập quyển 3 (Đại 13, 17 thượng), nói: “Nhân Duyên phiền não chịu nghiệp quả, nhân duyên các kiến thêm ái kết”. 	 
	
Ái Kiến	
● Còn gọi là Kiến Trước Nhị Pháp, Ái Kiến Nhị Hành. Nói chung ái và kiến. Tức là các phiền não đối sự, đối lí mà sinh khởi. Nói một cách phân tích, thì ái là phiền não thuộc phương diện tình cảm, do cố chấp sự sự vật vật, nên dễ ngăn trở đạo. Còn kiến là chỉ sự cố chấp cái lí luận sai lệch mà dẫn đến cái thấy biết lầm lẫn, đồng thời, làm chướng ngại sự ngộ đạo, là phiền não thuộc phương diện lí trí. [X. Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.15; Duy Ma Kinh Sớ Am La Kí Q.30]. 
 	
Ái Kiến Đại Bi	
● Chỉ tâm đại bi chưa lìa ái kiến. Tức chưa chứng được lí thực tướng, còn nhận có hai tướng năng ái, sở ái mà khởi tâm đại bi. Trong Chú Duy Ma Cật Kinh quyển 5, có nêu lên sự giải thích của các nhà, ngài Cưu Ma La Thập bảo (Đại 38, 378 thượng): “Chưa thâm nhập được thực tướng, thấy có chúng sinh, tâm sinh ái trước, do đó sinh thương, gọi là ái kiến đại bi. Ái kiến đại bi hư vọng bất tịnh, hay khiến người ta sinh tưởng chán nản, vì thế nên xa lìa”. Sư Tăng Triệu cũng nói (Đại 38, 378 thượng): “Nếu người biết tự điều trị, thì trước quán bệnh của mình và bệnh của chúng sinh, cái nhân duyên thành bệnh là giả dối không thực, nên dùng tâm ấy mà sinh bi; nếu người quán chưa thuần, thấy chúng sinh vì yêu mà khởi bi, thì là ái kiến bi. Cái bi ấy tuy tốt, nhưng là cảnh ái kiến có tâm lẫn lộn, chưa hẳn khỏi lụy, vì thế nên bỏ”. Sư Đạo Sinh thì bảo (Đại 38, 378 trung): “Khi quán như trên mà khởi đại bi, nếu trong quán có tâm niệm yêu thương, lại thấy chúng sinh mà muốn cứu giúp, thì là ái kiến đại bi”. [X. Duy Ma Kinh Nghĩa Kí Q.3 phần đầu; Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ (Cát Tạng) Q.4]. 	
 	
Ái Kim Cương	
● Phạm: Ràgavajra. Là một trong mười bảy vị Tôn thuộc Kim Cương Giới Mạn Đồ La Lí Thú Hội trong Mật Giáo. Còn gọi là Ái Phọc Kim Cương, Ái Lạc Kim Cương, Bi Mẫn Kim Cương. Được đặt trong Nguyệt Luân Liên Hoa ở phía sau Kim Cương Tát Đỏa, trên Kim Cương Giới Mạn Đồ La Lí Thú Hội. Hình tượng mầu xanh, tay cầm cờ ma kiệt. Cứ theo Lí Thú Kinh Bí Quyết Sao quyển 3 chép, thì Bồ Tát Bi Mẫn Kim Cương, vì lòng thương xót, nên dùng giây ái niệm buộc hết chúng sinh, cuối cùng, đến Bồ Đề cũng không buông bỏ. Cũng như loài cá ma kiệt lớn, bất cứ vật gì, khi đã vào miệng nó rồi thì không tài nào thoát ra được, bởi vậy, Bồ Tát cầm cờ ma kiệt là biểu hiện cái thân trí bình đẳng, buộc chặt hoặc buông bỏ đều là huyễn cả. [X. Kim Cương Đính Thắng Sơ Du Già Kinh Trung Lược Xuất Đại Lạc, Kim Cương Tát Đỏa Niệm Tụng Nghi]. 	
 	
Ái Kính Phụ Mẫu Dụ	
● Đem lòng yêu kính của người con hiếu đối với cha mẹ để thí dụ tâm từ bi của Bồ Tát. Kinh Đại Vô Lượng Thọ phần tựa (Đại 12, 266 trung), nói: “Hãy đem pháp không cầu xin mà bố thí cho mọi người, cũng như người con hiếu thảo yêu kính cha mẹ”. Bởi vì, lòng từ bi của Bồ Tát không bỏ hết thảy chúng sinh, giống như người con hiếu yêu kính cha mẹ. Lại lòng từ bi của Bồ Tát không đợi được cầu xin mới thương yêu và hộ trì chúng sinh, cũng như người con hiếu, không đợi được sai bảo mới yêu kính cha mẹ và hết lòng hiếu dưỡng. 	
 	
Ái Lạc	
● Có nghĩa là tin yêu ưa muốn. Tức hàm ý tin ưa các pháp lành thế gian và xuất thế gian, thuộc tin yêu không nhiễm ô. Luận Câu Xá quyển 4 bảo, yêu là ưa thích, thể của nó tức là tin. Luận Thành Duy Thức quyển 6 bảo, tin lấy ưa thích làm tướng. Luận Tịnh Độ thì nói, người tin ưa pháp vị của Phật, tức là tin ưa pháp vị Tịnh Độ. 	
 	
Ái Lạc Kim Cương Nữ	
● Phạm: Ràga-vajriịì. Là một trong mười bảy vị Tôn trong Kim Cương Giới Mạn Đồ La Lí Thú Hội. Cũng gọi là Ái Kim Cương Nữ. Là vợ của Ái Kim Cương. Được đặt trong Nguyệt Luân, bên trái Kim Cương Tát Đỏa. Hình tượng màu vàng, tay cầm cây đàn. Cứ theo Lí Thú Thích yếu lược bí quyết tập quyển 3 chép, thì Bồ Tát này dùng thiên nhãn tràn đầy đại bi, thấy suốt hết chúng sinh giới đều có đủ tự tính thanh tịnh của Như Lai Tạng tính, không khác gì với cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, bởi thế, khởi lòng thương đại tham đại ái mạnh mẽ để an úy và làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. [X. Kim Cương Đính Thắng Sơ Du Già Kinh Trung Lược Xuất Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Niệm Tụng Nghi; Kim Cương Đính Thắng Sơ Du Già, Phổ Hiền Bồ Tát Niệm Tụng Pháp]. 	
 	
Áu Luận Kiến Luận	
● Đối với tất cả sự vật, chỉ thiên trọng mặt tình cảm mà bàn luận một cách cứng nhắc, thì gọi là Ái Luận; ngược lại, cứ khư khư bám chặt phương diện lí luận tri thức, thì gọi là Kiến luận. Cả hai mặt trên đây đều trái với chân lí, là ngôn luận làm chướng ngại việc tu đạo, vì thế, thông thường, đều bị coi là hí luận (bàn hão). Về vấn đề này, sư Cát Tạng đã từng nói: “Các phần tử trí thức và chúng xuất gia dễ sinh kiến luận, còn những người trí thức phổ thông và chúng tại gia thì lại dễ khởi ái luận”. [ X. Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.15; Duy Ma Kinh Sớ Am La Kí Q.30]. 	
 	
Ái Lưu 	
● Tức là phiền não tham ái. Tham ái hay khiến lòng người mờ tối chìm đắm, ví như dòng nước chảy xiết, nên gọi là ái lưu. Ái tức tham ái, có khả năng khiến các hữu tình phiền não trôi giạt trong bể khổ sống chết. Phiền não này là gốc của mọi phiền não, cho nên ái cũng là tên gọi chung của phiền não. Kinh Tâm Địa Quán quyển 1 (Đại 3, 295 thượng), nói: “Thiện thệ thường là thuyền diệu pháp, hay dứt dòng ái sang bờ kia”. [X. Kinh Thắng Man chương Nhất Thừa]. 	
 	
Ái Ngập Đôi Đầu Kiến Trượng Lục Kim Thân	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Ái, là bụi bặm; ngập, là nơi bụi bậm tích tụ; đôi đầu, hình dung một đống (bụi) nổi cao; trượng lục kim thân, nghĩa là mình vàng cao một trượng sáu thước (chỉ cho thân Đức Phật). Ý nói: ở trong đống bụi bặm thấy được Phật, là biểu thị tính bình đẳng tuyệt đối của Phật và chúng sinh, xóa hết cái nhìn có tính nhị nguyên đối đãi: Phật và chúng sinh, trong sạch và nhơ nhớp. Bích Nham Lục tắc 39 (Đại 48, 177 trang) nói: “Có vị tăng hỏi Vân Môn: Thế nào là Pháp Thân Thanh Tịnh? (Ái ngập đôi đầu kiến trượng lục kim thân, ban ban bác bác thị thập mạ? = Trong đống bụi bặm thấy mình vàng trượng sáu loang lổ lốm đốm là cái gì?). Vân Môn nói: “Lan can bằng cây hoa thược dược”.” 
 	
Ái Nhạo	
● Hàm ý là tin ưa các pháp lành thế gian và xuất thế gian. Thuộc về sự ưa thích không nhiễm ô. Luận Câu Xá quyển 4 nói, ái là ưa thích (ái nhạo), thể của nó là tin. Luận Tịnh Độ cũng nói: người ưa thích mùi vị Phật Pháp tức là ưa thích pháp vị Tịnh Độ. 	
 	
Ái Nhiễm	
● Do tham đắm đối với mọi sự vật rồi sinh tâm ô nhiễm chấp trước, gọi là ái nhiễm. Đồng nghĩa với “dục ái”. Là tên gọi khác của phiền não. Cái gọi là “nhiễm” (nhơ nhuốm) là gọi chung cái tâm bám chặt mọi sự vật trong thế gian. Luận Đại Trí Độ quyển 1 (Đại 25, 63 hạ), nói: “Vì pháp mình là ái nhiễm, hủy hại pháp người khác”. 	
 	
Ái Nhiễm Mạn Đồ La	
● Tức Mạn Đồ La lấy Ái Nhiễm Minh Vương làm tôn vị chính. Cũng gọi là Ái Nhiễm Vương Mạn Đồ La. Chủng loại không giống nhau: có loại mười bảy vị tôn tạo thành, có loại ba mươi bảy vị tôn cấu thành. Mạn Đồ La mười bảy vị tôn tạo thành thì ở phía trước, phía phải, phía sau, phía trái của tôn vị chính, bày bốn Kim Cương là: Ý sinh (dục), Kế lí chỉ la (xúc), Ái lạc (ái) và Ý khí (mạn), ở bốn góc bên góc tây bắc, bày bốn nữ Kim Cương Ý Sinh, v.v..., bốn cửa đông nam tây bắc bày bốn Bồ Tát Sắc (câu, cái móc), Thanh (tác, sợi dây lớn), Hương (tỏa, cái vòng), Vị (linh, chuông nhỏ); tại bốn góc bên của góc tây bắc viện ngoài, bày bốn Bồ Tát thời xuân (hương), Thời vũ (hoa), Thời thu (đèn) và Thời đông (hương bột), tổng cộng mười bảy vị tôn. Chư Tôn Yếu Sao quyển 5 có chép bức vẽ này. Ngoài ra, Kinh Du Kì quyển thượng Phẩm Ái Nhiễm Vương, cho biết có Mạn Đồ La trực tiếp lấy ba mươi bảy vị tôn quyến thuộc của Đại Nhật Như Lai làm quyến thuộc của Ái Nhiễm Minh Vương. [X. Kim Cương Vương Bồ Tát Bí Mật Niệm Tụng Nghi Quĩ; Biệt Hành Q.4; Khê Lam Thập Diệp Tập Q.21]. 	
 	
Ái Nhiễm Minh Vương	
● Phạm: Ràgaràja. Dịch âm là La Nga La Xà. Nói tắt là Ái Nhiễm Vương. Trong các vị tôn của Mật Giáo, Minh Vương này ở trong Tam Muội Đại Ái Dục, đại tham nhiễm. Vị tôn này là do các Bồ Tát Kim Cương Tát Đỏa, hoặc Kim Cương Ái, Kim Cương Vương biến hiện. Các Bồ Tát ấy, vì thương xót chúng sinh, đáp lại bi nguyện của các kiếp trước mà vào môn gia trì. Bản tôn (bản thân, bản địa) của các Ngài là Đại Nhật Như Lai hoặc là Kim Cương Tát Đỏa. Bề ngoài hiện dáng phẫn nộ bạo ác, nhưng phần nội chứng thì lấy sự yêu kính khiến chúng sinh được giải thoát. Ngài có ba mắt, sáu cánh tay, tay cầm nhiều loại binh khí. Ngoài ra, hình tượng của vị tôn này, phần nhiều là một thân hai mặt, một mặt là nam, mặt kia là nữ, là biểu thị cái ý vừa mạnh bạo vừa nhu hòa; tức bên trong giấu kín cung trăng của tự giác bản bất sinh, bề ngoài thì hiện rõ vòng mặt trời của Ái Nhiễm Minh Vương, không ngoài sự biểu hiện cụ thể một Phật nhiều thân và cái phương tiện hòa ánh sáng vào bụi trần để lợi vật. Thông thường, cầu tiêu tai, cầu phúc thì tu pháp Ái Nhiễm Minh Vương. [X. Kinh Du Kì Q.thượng Phẩm Ái Nhiễm Vương; Kim Cương Bồ Tát Bí Mật Niệm Tụng Nghi Quĩ]. (xt. Ái Nhiễm Minh Vương Pháp). 	
 	
Ái Nhiễm Minh Vương Pháp	
● Là phép tu trong Mật Giáo lấy Ái Nhiễm Minh Vương làm tôn vị chính. Nói tắt là Ái Nhiễm Vương Pháp hoặc Ái nhiễm pháp. Phép tu này có hai loại: “Lập ba mươi bảy vị tôn” và “Lập mười bảy vị tôn”, loại sau là y vào Kim Cương Vương Bồ Tát Niệm Tụng Nghi Quĩ mà tu, còn loại trứơc thì y vào Kinh Du Kì mà tu. Pháp này lấy kính yêu làm gốc, vì thế là phép tu khi cầu phúc, cầu tiêu tai. Khi tu pháp này, bày tôn vị chính màu đỏ trên đàn màu đỏ, y phục của hành giả, lư hương, đàn, tất cả đều nên dùng màu đỏ làm chính, tương ứng với lòng kính ái. Đồng thời, kết căn bản nhiễm ấn và đọc chú. “Án (om) ma ha la nga (mahàràga, đại ái nhiễm) phạ nhật lộ sắt ni sái (vajrowịìwa, Kim Cương Đính) phạ nhật la Tát Đỏa phạ (vajrasattva, Kim Cương Hữu Tình), nhược (ja, cái móc) hồng (hùô, dẫn vào) tông (ban, buộc, trói) cốc (ho, vui mừng), kết ngoại ngũ cổ ấn, lại đọc nhất tự tâm “hồng (hhùô) trích (ỉa) chỉ (ki) hồng (hùô) nhược (jja)” (Ý là nghiệp nhân không thể được, kiêu mạn không thể được, tác nghiệp không thể được, liễu nghĩa không thể được, thiên biến không thể được). Nhưng, trong năm loại tương ứng ấn minh, có thể tùy theo pháp mà thay đổi. [X. Kinh Du Kì Q.thượng Phẩm Ái Nhiễm Vương; Bạc Thảo Tử Khẩu Quyết Q.15 Ái Nhiễm Vương Pháp (Lại Du); Yếu Tôn Đạo Tràng Quán Q.thượng; Biệt Hành Q.4; Chư Tôn Yếu Sao Q.5]. 
 	 
Ái Pháp Lạc Pháp Hỉ Pháp Chi Tâm	
● Tức là tâm yêu pháp, tâm ưa pháp, tâm vui pháp. Là lời tán thán công đức các Bồ Tát Tịnh Độ, có xuất xứ từ Kinh Đại Vô Lượng Thọ quyển hạ. Trong Đại Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, ngài Tịnh Ảnh nói, khi bắt đầu cầu pháp thì tâm mừng, gọi là hỉ pháp, lúc đang nghe pháp cảm thấy mùi vị như cam lộ, tâm sinh ưa thích, gọi là lạc pháp, cuối cùng khi được pháp, tâm sinh yêu đắm, gọi là ái pháp. Trong Vô Lượng Thọ Kinh Thuật Văn Tán, ngài Cảnh Hưng đứng về phương diện ba tuệ văn, tư, tu mà bảo rằng, ưa thích văn tuệ, gọi là ái pháp; đắm mùi tư tuệ, gọi là lạc pháp; nhuần thấm tu tuệ, gọi là hỉ pháp. 	
 	
Ái Quyên	
● Ái, chỉ tham ái, ân ái, ái dục. Quyên, chỉ tấm lưới, sự trói buộc. Còn gọi là Ái hệ. Nghĩa là kẻ ngu si mắc vào lưới tham ái cũng như bị trói buộc, không được tự tại. Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 7 (Đại 17, 41 thượng), nói: “Đã bị lưới ái lừa gạt, làm tất cả nghiệp bất thiện”. Ngoài ra, ái dục là phiền não căn bản, do đó mà phát sinh các phiền não khác, vì thế gọi là ái căn; mến tiếc bám chặt tình ân ái mà khó lìa bỏ được, gọi là ái chấp. Lại ân ái hay làm hại việc tu đạo, nó như thuốc độc, cho nên gọi là ái độc. 	
 	
Ái Thần	
● Phạm: Kàma. Thần coi việc tình ái. Do từ Cama (kàma, ái dục) trong Lê Câu Phệ Đà mà diễn hóa thành tên thần. Cứ theo Đế đề Lị Gia Phạm Thư chép, thì Ái thần là con của Đạt Ma (Phạm: Dharma) và Xá La Đà (Phạm: Zradhà). Còn Ha Lị Thế Hệ thì ghi là con của Cát Tường Thiên Nữ; cũng có thuyết cho là con của Phạm Thiên. Hình tượng thần này, tay cầm tên làm bằng hoa và cung làm bằng cây lúa, lưng đeo ống đựng cung tên, cưỡi chim anh vũ, được miêu tả giống như Khâu Tỉ Đặc trong thần thoại Tây Phương. Vào thời đại Lê Câu Phệ Đà, “nguyên động lực sáng tạo vũ trụ” được người ta ca tụng, do đó đã xuất hiện những bài ca tán, sau đó thì chuyển thành sự suy tư về nguyên lí triết học tính ái và sức sinh sản. Đến sau thời Tự Sự Thi xuất hiện, Ái thần được thông tục hóa mà trở thành đối tượng trong văn học cổ điển Ấn Độ được đại chúng tôn sùng và ca tụng hết mức, đồng thời, văn nghệ Ấn Độ nhân đó mà phong phú, có tính cách thần bí và chú trọng việc miêu tả các quan năng. Có rất nhiều truyền thuyết về tên gọi khác và các truyện phụ về ái thần. 	
 	
Ái Trước	
● Phạm, Pàli: Ràga. Ái, tức ân ái, thân ái; trước, tức dính chặt, dính nhuốm. Tình dính mắc cảnh ân ái mà khó chia lìa được. Trong ba độc, nó là phiền não tham dục. Trong Kinh Đại Bảo Tích quyển 917, có câu (Đại 11, 546 thượng): “Như con ruồi, thấy đồ nôn ọe ra thì sinh tâm ái trước”. [X. Kinh Hoa Nghiêm (60 quyển) Q.25].	
 	
Am	
● Là nhà ở của người xuất gia cách xa làng mạc. Là căn nhà nhỏ khiêm nhường làm bằng tre nứa và lợp cỏ hoặc lá mà thành. Cũng gọi là thảo am, bồng am, am thất, mao am, thiền am, lư lam. Tăng tục phần nhiều ở am để tu hành. Cứ theo Thích Thị Yếu Lãm quyển thượng chép, thì Đào Diễm, Đào Tiềm và Tiêu Quang đã từng ở am. Đời sau cũng đặc biệt gọi chỗ ở của Tỉ Khưu Ni là am, am tự. Tuy nhiên, từ “am tự” vốn chỉ cả chùa tăng hoặc ni, chứ không phải chỉ riêng là chỗ ở của ni. [X. Luật Ngũ Phần Q.1; Hữu Bộ Tì Nại Da Q.48; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.34]. 	
 	
Am Bà La Bà Lợi	
● Tên Phạm: Àmrapàlì, Pàli: Ambapàlì. Còn gọi là Am Bà Bà Lợi, A Phạm Hòa Lợi, A Phạm Bà La, Am Một La Nữ, Am La Nữ. Dịch là Nại nữ. Cứ theo Kinh Nại Nữ Kì Bà chép, người con gái này là do cây nại (tức cây xoài) sinh ra, vì thế gọi là Nại nữ. Là vợ vua Tần Bà Sa La nước Ma Yết Đà, là mẹ của lương y Kì Bà. Bà từng đã dâng cúng Đức Phật vườn Am Một La. [X. Kinh Xuất Diệu Q.3; Luật Tứ Phần Q.39]. 	
 	
Am Bà La Thôn	
● Phạm: Àmra-gràma, Pàli: Ambagàma. Cũng gọi là Am Mãn Tụ Lạc. Thôn này có rất nhiều cây am bà la (cây xoài) nên đặt tên như thế. Từ đây đi đến thành Phệ Xá Li (Phạm: Vaizàlì) phải mất ba ngày hành trình. Đức Thế Tôn, trong năm nhập diệt, đã từ Phệ Xá Li qua thôn Kiện Đà (Pàli: Bhanda gàma), thôn Thụ Thủ (Pàli: Hatthi-gàma) rồi đến đây. [X. Kinh Du Hành trong Trường A Hàm Q.2 đến Q.4; Kinh Phật Ban Nê Hoàn Q.thượng; Kinh Đại Ban Niết Bàn Q.thượng; Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.36]. 	
 	
Am Bà La Thụ Lâm	
● Phạm: Àmrayawỉikà, Pàli: Ambalaỉỉhikà. Cứ theo Kinh Phạm Võng (Pàli: Brahmajàla-sutta) chép, rừng cây này nằm ở giữa khoảng thành Vương Xá (Pàli: Ràjagaha) và Na Lan Đà (Phạm: Nàlandà). Lại theo ngài Phật Âm (Pàli: Buddhaghosa) trong Pháp Tụ Luận Chú (Pàli: Atthasàlinì) nói, từ trong rừng này nước chảy ra trong vắt, cây cối xanh um thành bóng rợp mát, lối vào trồng cây am bà la (cây xoài), chung quanh có thành lũy bao bọc. Kinh Giáo Giới La Hầu La Am Bà Bách Lâm (Pàli: Ambalaỉỉhika-Rahùlovàda-suttanta) trong Kinh Trung Bộ 6.1 chép, Đức Thế Tôn ở trong vườn rừng này, đích thân dạy bảo con Ngài là La Hầu La. Kinh Đại Ban Niết Bàn (Pàli: Mahàpa-rinibbàna-suttanta) trong Kinh Trường Bộ 6.1 thì chép, trong năm nhập diệt, Đức Thế Tôn ở vườn này, sau khi dạy dỗ các Tỉ Khưu rồi mới đi Na Lan Đà. [X. Kinh Phật Ban Nê Hoàn Q.thựơng]. 	
 	
Am Chủ	
● Là người sáng lập chùa am. Vốn chung cho cả tăng và tục. Như Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 12 liệt kê những người nối pháp của ngài Lâm Tế, có am chủ Đồng Phong, am chủ Sam Dương, am chủ Hổ Khê, am chủ Phúc Bồn v.v... Các am chủ thời cận đại thì phần nhiều chỉ cho các sư ni. 	
 	
Am Chủ Bất Cố	
● Am chủ chẳng thèm ngó ai. Là tên gọi công án trong Thiền Tông. Am chủ, chỉ Tường am chủ, một Thiền Tăng đời Tống ở ngọn núi Liên Hoa, là pháp tự của ngài Đạo Thâm ở Phụng Tiên. Gần ngày thị tịch, Tường am chủ vác gậy lên vai, chẳng thèm ngó ai, nhằm nói cái ý chỉ vượt nghìn vạn ngọn núi mà đi thẳng vào thế giới Niết Bàn. Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 15 (Vạn tục 138, 292 thượng), nói: “Thiên Thai Liên Hoa Phong Tường am chủ (...) trong ngày thị tịch, dơ gậy lên bảo chúng: “Người xưa đến đây tại sao không chịu ở?” Chúng không trả lời. Sư bèn nói: “Vì không có sức đi con đường khác?” Lại nói: “Rốt cục là thế nào”? Sư đặt gậy ngang vai nói: “Vác ngang cây gậy chẳng ngó ai, nhắm thẳng vào nghìn muôn ngọn núi mà đi”. Nói xong thì tịch”. 	
 	
Am Chủ Khê Thâm Thược Bính Trường	
● Nước khe sâu cán phễu dài. Tên công án trong Thiền Tông. Tức công án của một am chủ và Thiền Sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn đời Đường, mượn cái cán phễu để ví dụ sự sâu xa của Phật Pháp. Bên rìa núi Tuyết Phong (còn gọi là Tượng cốt phong, nằm về phía tây huyện Hầu Quan tỉnh Phúc Kiến), có một vị tăng dựng am để ở, đã nhiều năm mà không cạo đầu, tự làm lấy cái phễu gỗ có cán rồi ra khe suối múc nước uống. Lúc đó có vị tăng hỏi: “Ý tổ sư từ bên Ấn Độ đến là thế nào?”. Am chủ đáp: “Nước khe sâu, cán phễu dài”. Vị tăng về, đem chuyện kể lại với ngài Tuyết Phong. Tuyết Phong rất kì quái và muốn khám nghiệm. Một hôm, Tuyết Phong và thị giả cầm dao cạo đầu đến thăm Am chủ, vừa thấy liền bảo: “Hễ nói được thì không cạo đầu ông”. Am chủ lặng thinh, chỉ lấy nước gội đầu và Tuyết Phong cầm dao cạo đầu cho ông. Trong công án này, Am chủ nói: “Khe nước sâu, cán phễu dài” là mượn chiều sâu của khe nước và chiều dài của cán phễu mà biểu thị sự sâu thẳm của Phật Pháp và sự thâm nhập mà chính mình đã thể hội được. Ngài Tuyết Phong vẫn còn ngờ cái cảnh giới mà Am chủ nói đã đúng chưa, nên lại càng ra công chứng nghiệm. [X. Chiêm Bình Tam Bách Tắc Bất Năng Ngữ Q.trung tắc 83]. 	
 	
Am La Lâm	
● Rừng Am La. Phạm: Àmràỉaka - vana. Pàli: Ambàơa - vana. Là khu rừng ở Ấn Độ xưa. Cây am la là một loại cây mà quả có gai, và trong rừng có rất nhiều loại cây này nên đặt tên như thế. Cứ theo Pháp Cú Kinh Chú (Pàli: Dhammapada aỉỉhakathà) kể, thì cách thành Xá Vệ (Pàli: Sàvatthì) ba mươi do tuần, có thành Ma Sư Sơn (Pàli: Macchikàsaịđa), trong đó, có trưởng giả Chất Đa (Pàli: Citta) nghe Ma Ha Nam (Pàli: Mahànàma), một trong năm Tỉ Khưu, nói pháp mà được quả Dự Lưu, vì thế cúng dường rừng am la làm tinh xá. Trong rừng này, trưởng giả Chất Đa cùng với Tỉ Khưu Lê Sư Đạt Đa (Pàli: Isidatta) hỏi đáp, đàm luận với tỉ-khưu Ca Ma (Pàli: Kàmabhù), đối đáp với tỉ-khưu Cù Đạt Đa (Pàli: Godatta) và vấn đáp với Ni Kiền Tử (Pàli: Nigaịỉha Nàtaputta). Tỉ Khưu Tu Đạt Ma (Pàli: Sudhamma) thường ở vườn rừng này, Các tôn giả Xá Lợi Phất (Pàli: Sàriputta) và Mục Kiền Liên (Pàli: Moggalàna) cũng đã từng đến rừng này. [X. Kinh Trưởng Lão Kệ, kệ 406; Tương Ứng Bộ Kinh 41]. 	
 	
Am Một La Thụ	
● Cây xoài. Am Một La, Phạm: Àmra, amra, amlaphala, amarapuwpa, amarapuwpaka, Pàli: Amba. Còn gọi là Am Ma La Thụ, Am Bà La Thụ, Am La Thụ. Dịch ý là Nại thụ (cây xoài). Tên khoa học là Mangifera indica, thông thường gọi là Mango. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa có nói đến quả am la tức là chỉ quả của cây này. Cây am la được trồng tại nhiều nơi ở Ấn Độ, đặc biệt ở vùng Bombay, quả rất đẹp. Cây này hoa nhiều mà kết quả rất ít. Hình quả giống quả lê nhưng hơi quăm, hình lá giống lá liễu, dài hơn một thước (Tàu), rộng khoảng ba ngón tay. Mùa đông ra hoa nhỏ, đến tháng năm, tháng sáu thì quả chín. Nhưng cây này có rất nhiều loại, có loại quả xanh quả chín đều là màu lục, có loại khi chín thì vàng, vàng da cam, có loại chưa chín thì vàng, chín rồi thì lục v.v... Mùi vị cũng có ngon, có dở; dở thì vị chua mà nhiều xơ, ngon thì ít xơ mà vị ngọt. Trong tiếng Phạm tên cây am một la tương tự với rất nhiều thực vật khác, cho nên thường hay lẫn lộn. [X. Kinh Nại Nữ Kì Vực Nhân Duyên; Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.12 Q.26; Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.356, Q.460; Luận Thuận Chính Lí Q.33; Đại Đường Tây Vực Kí Q.4; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.8; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.8]. (xt. A Ma Lặc Thụ)	
 	
Am Một La Viên	
● Vườn Am Một La. Am Một La, Phạm: Àmra, hàm ý là vườn Am Một La nữ. Còn gọi là Am Bà La Viên, Am Bà Lê Viên, Am La Vệ Lâm, Am La Thụ Viên, Am Một La Lâm. Hoặc cũng gọi là Nại Thị Viên, Cam Lê Viên, Nại Viên. Nằm ở vùng phụ cận thành Phệ Xá Li (Phạm: Vaizàlì) trung Ấn Độ do Am Một La Nữ dâng cúng Đức Phật, bởi thế vườn được gọi theo tên của người này. Đức Phật đã nói Kinh Duy Ma tại đây. [X. Kinh Xuất Diệu Q.3; Duy Ma Kinh Sớ Q.1 (Gia Tường); Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.21]. 	
 	
Am Trung Bất Tử Nhân	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Tỉ dụ ai ai cũng vốn có đủ Phật Tính. Am, chỉ nhục thể, bất tử nhân (người không chết), thí dụ Phật Tính. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 30 (Đại 50, 461 hạ), nói: “Muốn biết người không chết trong am, há lìa túi da mà nay đang che lấp?”. 	
 	
Ám	
● Chữ (aô) Tất Đàm. Một trong 12 nguyên âm của mẫu tự Tất Đàm, một trong 50 chữ cái. Là chữ A chuyển biến lần thứ ba trong năm lần chuyển biến, tức là thêm cái chấm (.) Bồ Đề ở phía trên chữ (a). Trong năm lần chuyển biến phối với năm vị Phật, thì chữ Ám tương đương với Tam Ma Địa của Vô Lượng Thọ Như Lai ở phương tây, đây là theo nghĩa “Đông Nhân Phát Tâm”. 	
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 4 (Đại 3, 560 thượng) nói: “Khi xướng chữ Ám thì phát ra tiếng tất cả vật đều không có cái ta và của ta”. Tức là từ ngữ amogha-utpatti trong bản tiếng Phạm. Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Du Già Kim Cương Đính quyển thượng cho chữ này là nghĩa biên tế (ngằn mé). [X. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.8; Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Q.thượng Phẩm Tự Mẫu; Đại Nhật Kinh Sớ Q.13, Q.14, Q.20]. (xt. Đông Nhân Phát Tâm). 	
 	
Ám Chứng Thiền Sư	
● Cũng gọi Manh Thiền Giả (Thiền Sư mù mờ), Ám thiền Tỉ Khưu. Lời nhạo báng, giễu cợt Thiền gia của các tông phái Phật Giáo không phải là Thiền Tông, nhất là chỉ những người một mực chấp trước Thiền Định, không chịu nghiên cứu giáo pháp; trí hiểu biết thì mù mờ, nhưng lại tự kiêu tự đại, ra vẻ ta đây là Thiền Sư! Thiền gia thì thường châm biếm những nhà nghiên cứu giáo lí như Thiên Thai, Pháp Tướng, Hoa Nghiêm v.v... là “Văn Tự Pháp Sư”, ý nói họ chỉ câu nề lời nói văn chữ trong Kinh luận, chỉ thấy một cách hời hợt nông cạn, chứ không biết đi sâu vào ngộ nhập giải thoát. Để đáp lại, các nhà nghiên cứu Giáo môn gọi mỉa những vị ám thiền là “Ám Chứng Thiền Sư” hoặc “Ám Chứng Manh Ngộ” (chứng ngộ một cách mù mờ). [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.5 thượng]. 	
 	
Ám Chướng	
● Sự tối tăm, mờ mịt ngăn che các pháp. Kinh Đại Tập quyển 11 (Đại 13, 68 hạ), nói: “Trong tất cả các pháp đều có ám chướng; diệt trừ ám chướng là Bồ Đề”. [X. Kinh Hoa Nghiêm (80 quyển) Q.15]. 	
 	
Ám Đà Già Tần Đà Thôn	
● Phạm, Pàli: Andhakavinda.Cũng gọi A Na Già Tần Đà Thôn. Cứ theo Nam Truyền Luật Tạng Đại Phẩm chép, thì có lần Đức Thế Tôn tạm trú ở nước Ba La Nại, sau Ngài dời về ở thôn Ám Đà Già Tần Đà, rồi từ đấy Ngài lại đi đến thành Vương Xá. Căn cứ vào đó có thể đoán biết là thôn này nằm giữa nước Ba La Nại (Pàli: Baraịàsì) và thành Vương Xá (Pàli: Ràjagaha). Sách đã dẫn còn chép: Ngài Ca Diếp (Pàli: Mahàkassapa) có lần từ thôn này đi đến thành Vương Xá Bố Tát, lúc Ngài qua sông, nước chảy xiết, suýt nữa bị nước cuốn đi, ba tấm áo ướt hết, vì sự kiện này nên Đức Phật chế định giới không được để mất áo. Đức Thế Tôn thường đến thôn Ám Đà Già Tần Đà nói pháp cho các vị Tỉ Khưu nghe. Cứ theo Nam Truyền Tăng Chi Bộ Kinh 5, 114 chép, thì Đức Thế Tôn sai ngài A Nan răn dạy các vị Tỉ Khưu mới vào phải giữ giới và dạy năm pháp giữ gìn năm căn. Cứ theo lời chú thích trong Kinh Thiên Cung Sự (Pàli: Vimàna-vatthu) của Phật Giáo Nam Truyền, thì có lần Đức Thế Tôn bị cảm ở đây, sai ngài A Nan cầm bát đi xin cháo. Lại có vị Ưu Bà Tắc ở thôn này xây cất điện Hương (Pàli: gandhakuỉì) để cúng dường Đức Phật. [X. Luật Tứ Phần Q.35; Luật Thập Tụng Q.26; Luật Ngũ Phần Q.22]. 	

Ám Độn	
● Nghĩa là căn tính ngu tối chậm lụt. Cứ theo Kinh Pháp Hoa Phẩm Thí Dụ nói, người chê bai Kinh Pháp Hoa sẽ bị các tội báo, trong đó, nếu được sinh làm người, thì các căn ám độn (ngu tối chậm lụt), mù điếc, lưng gù, hễ nói điều gì không ai tin nhận. 	
 	
Ám Độn Chướng	
● Một trong mười chướng nặng. Cũng gọi Trì Độn Chướng, Ám tướng ư văn tư tu đẳng chư pháp văn chướng. Một trong 10 chướng nặng. Hàng Bồ Tát trong 10 địa: Hoan Hỉ Địa, Li Cấu Địa v.v... tu 10 hạnh thù thắng, mỗi hạnh dứt trừ một chướng nặng, 10 hạnh đoạn hết 10 chướng. Ám Độn Chướng là nạn chướng phát sinh cùng lúc với Sở Tri Chướng, khiến cho quên mất các pháp Văn, Tư, Tu. Trong đó, nếu dính mắc năm dục, thì nó che lấp định tu tuệ gọi là Dục Tham Ngu; nó che lấp tổng trì và văn, tư tuệ, thì gọi là Viên Mãn Văn Trì Đà La Ni Ngu. Khi vào Phát Quang địa thì dứt trừ chướng này và chứng được Thắng Lưu Chân Như. (xt. Thập Trọng Chướng). 	
 	
Ám Khứ Minh Lai	
● Bóng tối đi, ánh sáng lại. Cũng gọi Minh Lai Ám Khứ. Thí Dụ này thường được dùng để hiển bày sự dứt hoặc chứng lí. Tiểu Thừa chủ trương trước phải dứt hoặc rồi sau mới chứng Trạch Diệt, giống như đuổi cướp rồi mới khoá cửa. Bởi thế dứt hoặc chứng lí là hai sát na trước sau, là thứ tự bóng tối đi, ánh sáng lại. Nhưng Đại Thừa thì chủ trương ngay khi chân trí phát sinh là hạt giống phiền não bị dứt trừ, hệt như ánh sáng sinh thì bóng tối diệt liền. Cho nên không phải bóng tối đi ánh sáng lại, mà là ánh sáng lại, bóng tối đi: đó là chỗ khác nhau giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. 	
Luận Thành Duy Thức quyển 9 (Đại 31, 52 trung), nói: “Khi hai Kiến Đạo chân thực hiện ở trước, thì hai chướng kia ắt không thành tựu; như ánh sáng và bóng tối nhất định không có mặt cùng một lúc, cũng như hai đầu cân bên này cao thì bên kia thấp”. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.10]. 	
 	
Ám Lâm	
● Phạm, Pàli: Andha-vana. Khu rừng gần tinh xá Kì Viên ở nước Xá Vệ, trung Ấn Độ đời xưa. Cũng gọi An Đà Lâm, An Hòa Lâm, Đắc Nhãn Lâm, Khai Nhãn Lâm, Trú An Viên. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 6 chép, thì trong rừng này có dấu chân của Đức Như Lai đi dạo, chỗ các bậc Thánh tăng tu Thiền Định và giải thích lí do tại sao khu rừng này được gọi là Đắc Nhãn Lâm (rừng được mắt). Chuyện kể: khi Đức Phật còn tại thế, có năm trăm tên cướp bị vua Thắng Quân bắt, vua ra lệnh móc hai mắt rồi bỏ chúng vào rừng sâu. Bấy giờ, Đức Phật đang ở tịnh xá Thệ Đa, nghe tiếng kêu thương của bọn cướp, Ngài khởi từ tâm làm cho cơn gió mát dịu thoảng qua, đưa thuốc từ núi Tuyết đến phủ đầy mắt họ, chưa bao lâu bọn cướp đều được sáng mắt trở lại. Họ đến trước Phật vui mừng đính lễ, ném gậy rồi đi, những cây gậy ấy sau mọc thành rừng. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.45; Trung A Hàm Q.2 Kinh Thất Nhật; Luật Thập Tụng Q.6; Luận Đại Tì Bà Sa Q.82; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện]. 	
 	
Ám Mật Lí Đế Quân Đồ Lợi Minh Vương	
● Ám Mật Lí Đế Quân Đồ Lợi, Phạm: Amfta kuịđalì. Tức là Minh Vương Quân Đồ Lợi. Một trong năm vị Minh Vương lớn của Mật Giáo. Cũng gọi Cam Lộ Quân Đồ Lợi Minh Vương. Dịch ý: Minh Vương bình cam lộ. Hoặc gọi Cát Lí Minh Vương, Đại Tiếu Minh Vương, Cam Lộ Tôn, Quân Đồ Lợi Bồ Tát, Quân Đồ Lợi Dạ Xoa. Dạ Xoa có nghĩa là bạo ác, mà tất cả tướng phẫn nộ của vị Minh Vương này đều hiện vẻ bạo ác, vì thế gọi Ngài là Dạ Xoa. 	
Trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới, vị tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân của Phật Bảo Sinh, hiện thân phẫn nộ, ngồi ở góc tây nam của hội Hàng Tam Thế. Hình tượng của vị tôn này là một mặt ba mắt tám tay, tay cầm vũ khí, sau lưng những ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, dùng rắn quấn quanh mình thay cho chuỗi anh lạc. Trong viện Tô Tất Địa của Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, vị tôn này là Kim Cương Quân Đồ Lợi, mật hiệu: Cam Lộ Kim Cương, là sứ giả của Phật Bộ, hình tượng mầu vàng, bắt ấn để ở trước ngực, ngồi trên hoa sen đỏ. Trong Viện Quan Âm, Ngài là Liên Hoa Quân Đồ Lợi, mật hiệu: Hàng Phục Kim Cương, là sứ giả của Liên Hoa Bộ, hình tượng mầu xanh, tay trái cầm hoa sen cúp, mặc áo trời. Trong viện Kim Cương Thủ, Ngài cũng là Kim Cương Quân Đồ Lợi, mật hiệu: Cam Lộ Quân Đồ Lợi, là sứ giả của Kim Cương Bộ. Hình tượng mầu vàng, hai tay bắt ấn ba chẽ, hai cỗ tay sắp lại để ở trước ngực.	
Xưa nay thường cho nghĩa kuịđalì (quân đồ lợi) là nước trí cam lộ từ bình quí báu rót ra, rửa sạch phiền não và chuyển thức thứ bảy tương ứng với ngã si, ngã mạn thành trí tính bình đẳng; cho nên trong các Nghi Quĩ phần nhiều gọi vị tôn này là Cam Lộ Quân Đồ Lợi. Lại cho quân đồ lợi là biểu thị tăng ích, Kinh ái. Nhưng, thực ra kuịđalì có nghĩa là quấn quanh, còn các nghĩa như “bình quí báu” nói ở trên chỉ là do người đời sau thêm thắt mà thôi. Lại nữa, cứ theo khảo chứng, quân đồ lợi bắt nguồn từ sự sùng bái Thước Khất Để (Phạm: zakti, tính lực). [X. Kinh Đà La Ni Tập Q.8; Kinh Tô Tất Địa Yết La Q.thượng; Cam Lộ Quân Đồ Lợi Bồ Tát Cúng Dường Niệm Tụng Thành Tựu Nghi Quĩ]. 	
 	
Ám Nghê Tập	
● Tác phẩm, 18 quyển, được soạn và ấn hành năm nào không rõ. Sách này thu chép những niên đại Văn An, Bảo Đức, Văn Minh v.v... của Nhật Bản và bàn luận về giáo nghĩa Tông Thiên Thai. Nội dung chia làm sáu thiên: Kế Phật Bộ, Ngũ Thời Bộ, Giáo Tướng Bộ, Bồ Tát Bộ, Nhị Thừa Bộ và Tạp Bộ. Mỗi bộ 3 quyển. 	
 	
Ám Tâm	
● Tâm mờ tối. Một trong 60 tâm nói trong Kinh Đại Nhật. Nghĩa là đối với pháp chân thực mà sinh tâm ngờ vực, giống như Si tâm (tâm ngu si), Nghi tâm (tâm ngờ vực) trong 60 tâm. Si tâm và ám tâm tuy cùng thuộc về phiền não si, nhưng si tâm thì gặp pháp thảy đều tin nhận, còn ám tâm thì sinh nghi ngờ. Lại, si tâm và ám tâm tuy đều là tâm ngờ vực, nhưng nghi tâm thì vì tiểu trí mà ngờ pháp, bản chất của nó là nghi ngờ; còn ám tâm thì vì tâm mê muội mà ngờ pháp, bản chất của nó là tối tăm. [X. Kinh Đại Nhật Phẩm Trụ Tâm; Đại Nhật Kinh Sớ Q.11]. 
	
Ám Thất Hốt Minh	
● Nhà tối chợt sáng. Nghĩa là lúc trong nhà đang tối, thắp đèn lên thì lập tức ánh sáng tỏa khắp nhà và bóng tối tan biến hết. Ví dụ phiền não nghiệp chướng, khi đèn trí tuệ soi rọi thì không thể tồn tại. Kinh Như Lai Bí Mật Tạng quyển hạ (Đại 17, 845 thượng), chép: “Phật nói (...) Này Ca Diếp! Nếu trong nhà tối khi thắp đèn sáng, thì bóng tối ấy há có thể nói rằng: tôi ở đây đã trăm nghìn năm rồi, nay nhất định tôi không đi đâu, có được không?” Ca Diếp bạch Phật: “Không ạ, bạch Thế Tôn! Khi thắp đèn lên thì bóng tối ấy đã đi rồi”. 	
Phật Bảo: “Đúng thế, này Ca Diếp! Dù tạo nghiệp chướng trong trăm nghìn muôn kiếp, nhưng nếu tin lời Như Lai, hiểu rõ được duyên pháp (...) Nên biết các phiền não yếu ớt, khi đèn trí tuệ soi rọi, thì không thể tồn tại”.[X. Kinh Đại Tập Q.1; Ma Ha Chỉ Quán Q.1 phần dưới]. 	
 	
Ám Thất Niệm Phật	
● Nghĩa là vào nhà tối lớn tiếng niệm Phật. Hành Giả đặc biệt chọn căn phòng tối, niệm Phật thật lớn tiếng, hoàn toàn cắt đứt với những cái thấy nghe ở bên ngoài, xa lìa vọng tưởng để thành tựu tam muội niệm Phật. 	
Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi quyển 7 (Đại 47, 76 trung), nói: “Xét trong thánh điển thì phương pháp “ám thất niệm Phật” tuy không phải là giáo lí niệm Phật tột bậc, nhưng nếu người ta tu hành ở trong căn nhà tối, dứt bặt mọi sự thấy nghe, thì tâm dễ buông bỏ các duyên; phương pháp này giúp những người mới tu tập dễ tập chú tưởng để thành tựu tam muội.” (xt. Niệm Phật). 	
 	
Ám Thiền	
● Nghĩa là thiền mờ tối đối với giáo lí. Cũng gọi Ám Chứng Thiền, Manh Thiền (thiền mù). Lời chế giễu những Thiền Tăng chỉ chấp trước thiền định, không biết gì về giáo tướng, văn nghĩa. 	
 	
Ảm Hắc Đậu Tập	
● Sách, 9 quyển. Cư Sĩ Tâm Viên soạn vào đời Thanh, cư sĩ Hỏa Liên ấn hành vào năm Càn Long 59 (1794) đời Thanh, thu vào Vạn Tục Tạng tập 145.Nội dung ghi chép quê quán và lược truyện của 140 vị tăng và cư sĩ trong Thiền Lâm từ ngài Ứng Am Đàm Hoa đời Tống trở xuống ghi trong Chỉ Nguyệt Lục và Chư Gia Đăng Sử, cho đến ngài Lữu Khê Hành Sâm.. đời Thanh. Sau phần cơ duyên pháp ngữ của các vị sư, đều có thêm Niêm đề bình xướng (đưa ra các công án và giải thích ý nghĩa) để dẫn dắt người học vào thẳng con đường Phật Pháp chân chính. 	
 	
An Ban Thủ Ý Kinh	
● Gồm 2 quyển. Cũng gọi An Ban Kinh, Đại An Ban Thủ Ý Kinh, Đại An Ban Kinh, ngài An Thế Cao dịch vào đời Hậu Hán, thu vào Đại Chính Tạng tập 15.An Ban (Phạm:Ànàpàna), gọi đủ là An Na Ban Na, tức là theo dõi hơi thở ra thở vào. Tiếng Phạm àna (an na) nghĩa là hít hơi vào, apàna (ban na) nghĩa là thở ra. Kinh này trình bày phương pháp đếm hơi thở (đếm nhẩm hơi thở ra thở vào, chú ý theo dõi hơi thở) lúc ngồi thiền để thu nhiếp tâm khỏi tán loạn. Tuy đề là “Kinh”, nhưng cứ xem hình thức và thể tài thì thuộc về “luận”. Nội dung giống như nội dung của Phẩm Sổ Tức trong Kinh Tu Hành Đạo Địa quyển 5, và Sổ Tức Quán trong Luận Đại Tì Bà Sa quyển 26.	
Ngoài ra, ngài An Thế Cao còn dịch Kinh An Ban Thủ Ý 1 quyển, gọi là Kinh Tiểu An Ban. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, Q.6; Duyệt Tạng Tri Tân Q.30; Pháp Kinh Lục Q.3; Ngạn Tông Lục Q.1] (xt. Đại An Ban Thủ Ý Kinh). 		
An Bồi Khắc	
● Ambedkar, Bhimrao Ramji (1893 - 1956). Là nhà tôn giáo, nhà chính trị của Ấn Độ hiện đại. Ông sinh tại bang Mã Cáp Lạp Thị Đặc Lạp, xuất thân từ giai cấp thấp nhất trong chế độ giai cấp của Ấn Độ, tức thuộc giai cấp tiện dân không ai dám tiếp xúc (untouchable). Ông từng du học Mỹ quốc tại Colombia University, nghiên cứu Kinh tế học, xã hội học, sau làm giáo sư, luật sư, nổi bật trong giới chính trị Ấn Độ, hô hào thủ tiêu chế độ giai cấp bất bình đẳng, chủ trương giải phóng giai cấp hạ tầng. Sau khi Ấn Độ được độc lập, ông là chủ tịch của Ủy ban khởi thảo bản Hiến Pháp mới, làm Bộ trưởng Tư Pháp đầu tiên, đồng thời, là chủ tịch “Liên minh Chủng Tính”, hết sức đề cao tinh thần bình đẳng của Phật Giáo. Từng phát khởi “Tiện Dân cải tín Phật Giáo vận động” trên khắp nơi tại Ấn Độ, hô hào tiện dân tin theo Phật Giáo, khiến vô số người thuộc giai cấp thấp nhất bỏ Ấn Độ Giáo mà tin theo Phật Giáo, là cuộc vận động phục hưng Phật Giáo mạnh mẽ nhất tại Ấn Độ hiện đại, bởi thế, người ta gọi ông là “người cha lành của giai cấp hạ tầng”, và tôn kính như thần. Ông có các tác phẩm: Đức Phật Và Phật Pháp, Vấn Đề Tiền Tệ (roupie) v.v... 	
 	
An Cốc Bạch Vân	
● Vị tăng người Nhật Bản thuộc Tông Tào Động. Bạch Vân là tên Thiền, còn gọi là Tổ Nhạc. Xuống tóc từ lúc còn nhỏ, khi mười ba tuổi sư đã trở thành tân học tăng của Tông Tào Động. Học khoa Sư Phạm giáo dục và đã từng là giáo chức. Mười lăm tuổi mới tập ngồi Thiền, bốn mươi tuổi mới chính thức trở thành vị tăng trong chùa, sau được ngài Nguyên Điền Đại Vân ấn khả, và nối pháp thầy. Phương pháp dạy đạo của sư kiêm cả Thiền pháp tâm yếu “chỉ cần chăm chú Thiền Định” của Thiền Sư Đạo Nguyên thuộc Tông Tào Động, và pháp yếu “công án và ngồi Thiền” của Tông Lâm Tế. Ngoài hoạt động cử hành “tiếp tâm” hằng ngày tại Nhật Bản, sư còn đi các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức để giảng diễn Thiền Học, dắt dẫn người Âu, Mỹ. Sư xuất bản sách chú thích Công Án tập gồm các công án trong Vô Môn Quan, Bích Nham Lục, Thung Dung Lục, Truyền Quang Lục và Động Sơn Ngũ Vị. [X. Thiền Môn Tam Trụ]. 	
 	
An Cốt	
● Sau khi hỏa thiêu, thu nhặt xương cốt còn lại để thờ. Cũng gọi là An Vị. Pháp sự khi cử hành lễ an cốt, gọi là An Cốt Phật Sự, hoặc gọi là An Cốt Phúng Kinh. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 3 mục Thiên Hóa (Đại 48, 1129 thượng), nói: “Học trò, người làng, pháp quyến, thu nhặt xương cốt sau khi hóa, thụ trai xong, đánh chuông tập chúng tại nhà Tăng, nghi lễ đầy đủ, rước cốt về nhà nghỉ để thờ, cử hành an cốt Phật Sự, bày tượng cúng dường tụng Kinh”. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Tang Tiến Môn]. 	
 	
An Cư	
● Phạm: Vàrwika hoặc varwa, Pàli: Vassa. Dịch ý là vũ kì (thời kì mưa). Là một trong các chế độ tu hành. Còn gọi là Hạ An Cư, Vũ An Cư, Tọa Hạ, Hạ Tọa, Kết Hạ, Tọa Lạp, Nhất Hạ Cửu Tuần, Cửu Tuần Cấm Túc, Kết Chế An Cư, Kết Chế. Thời kì mưa ở Ấn Độ kéo dài suốt ba tháng mùa hạ. Trong ba tháng này, người xuất gia không được đi ra ngoài mà phải tập trung ở yên một chỗ, dốc sức tu hành, gọi là An cư. Trong thời kì mưa nhiều, đi ra ngoài, sợ dẫm đạp lên các loại côn trùng và mầm non của cây cỏ trên mặt đất, khiến người đời chê cười, vì thế phải ở yên một chỗ để tu hành, tránh không ra ngoài. Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ quyển 4, giải thích nghĩa chữ An Cư như sau: thu nhiếp thân tâm yên tĩnh là an, thời kì phải ở lại là cư. Chế độ An Cư trước tiên do Bà La Môn Giáo tại Ấn Độ cổ đại thực hành, về sau được Phật Giáo thu dụng. Trong Trường A Hàm quyển 2 Kinh Du Hành, Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 39, có ghi chép sự tích Đức Phật và các đệ tử An Cư tu hành. Kinh Tăng Già La Sát Sở Tập quyển hạ, thì liệt kê tên các nơi mà Đức Phật đã ngồi hạ trong khoảng bốn mươi lăm năm. Về địa điểm mà Đức Phật, sau khi thành đạo, và các đệ tử đã cử hành An Cư lần đầu tiên, thì các Kinh điển nói khác nhau, tuy nhiên, thông thường phần nhiều lấy vườn Lộc Dã làm nơi An Cư lần đầu tiên. Lại theo Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 3 chép, con trai của vua A Dục là Ma Hi Đà và các Tỉ Khưu ở Tích Lan (nay là Sri Lanka) đã ngồi hạ ba tháng tại Ca Na Ca Thất (Pàli: Kaịỉaka) trên núi Chi Đế Da (Pàli: Cetiyagiri). Đến nay, Tích Lan và các nước Phật Giáo phương nam vẫn chiếu theo luật đã qui định mà cử hành An Cư. 	
Cứ theo Luật Thập Tụng quyển 24, thì năm chúng xuất gia là Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, Thức Xoa Ma Ni, Sa Di, Sa Di Ni phải cử hành An Cư, còn hai chúng tại gia Ưu Bà Sắc và Ưu Bà Di thì không được An Cư. Lại trong năm chúng xuất gia thì Tỉ Khưu và Sa Di cùng ở một chỗ An Cư tu hành, Tỉ Khưu Ni và Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Ni cùng ở một chỗ An Cư tu hành. Trong Luật Tạng đại Phẩm Nhập Vũ An Cư Kiền Độ (Pàli: Vassupanàyika kkhandhaka) văn Pàli qui định, nếu Tỉ Khưu không An Cư thì sẽ mắc tội Ác Tác (Pàli: dukkaỉa, Đột Cát La). 	
Về địa điểm An Cư, thì Luật Tứ Phần quyển 37 An Cư Kiền Độ, nêu lên các chỗ như: dưới gốc cây, nhà nhỏ, hang núi, hốc cây, trên thuyền, làng mạc v.v..., hoặc nương nơi những người chăn bò, người ép dầu, người đốn gỗ để An Cư. Luật Ngũ Phần quyển 19 An Cư Pháp, thì cấm chỉ không được An Cư ở những nơi không có sự cứu hộ, như: giữa bãi tha ma, chỗ không cây cối, nhà lợp bằng da thú (còn có lông), chỗ đất trống v.v... Lại trước khi An Cư, phải sửa sang phòng xá, đồng thời, phân phối phòng xá và các vật cần dùng cho đại chúng một cách đồng đều. Còn về ngày giờ phân phối, thì Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 27 Sàng Nhục Pháp Điều, nói: nếu nơi An Cư tương đối gần thì có thể phân phối vào ngày mười lăm tháng tư; nếu nơi An Cư tương đối xa, hoặc số người An Cư quá đông mà phải chia bớt đến nơi khác để An Cư thì có thể phân phối sớm hơn vào ngày mười ba tháng tư. Lại trước khi vào An Cư, phải đối trước người mình nương tựa (vị Tỉ Khưu có đức hạnh) để bày tỏ ý kết chế An Cư, gọi là đối thủ An Cư; không có người nương tựa, thì trong tâm tự nói ý kết chế An Cư để vào An Cư, gọi là tâm niệm An Cư. 	
Trong thời gian An Cư, cấm chỉ không được ra ngoài đi chơi, nếu người nào không tuân qui định ấy thì mắc tội Ác Tác. Tuy nhiên, cứ theo Luật Tứ Phần quyển 37, thì nếu người nào có thể trở về ngay trong ngày thì được phép ra ngoài; hoặc có việc đặc biệt cần thiết, được Tăng đoàn thừa nhận, thì có thể được phép ra ngoài trong vòng bảy ngày, mười lăm ngày, phương pháp này gọi là Thất Nhật Pháp, Thụ Nhật Pháp. Ngoài ra, nếu người nào vi phạm qui định này mà ra ngoài, thì đắc tội Ác Tác, gọi là phá An Cư, phá hạ, sẽ mất tư cách tiếp nhận các vật cúng dường An Cư được phân phối. Nhưng, nếu vì các chướng nạn như: chạy tránh ác thú, rắn độc, hỏa hoạn, nước dâng, vua bắt, giặc đuổi, trúng thực, nữ nhân, thân tộc v.v..., hoặc vì sự hóa giải việc phá tăng mà rời khỏi nơi An Cư, thì không phải tội. Về thời gian An Cư, thông thường phần nhiều lấy một hạ chín tuần (tức ba tháng) làm kì hạn. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển thượng phần 4, lấy ngày 16 tháng 4 là ngày đầu An Cư, ngày 15 tháng 7 là ngày cuối cùng, ngày hôm sau là ngày Tự Tứ; Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 27, thì lấy ngày 15 tháng 7 làm ngày Tự Tứ; Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2, quyển 8, thì ghi thời kì An Cư là từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8.Về chủng loại An Cư thì có hai thuyết, một thuyết là tiền An Cư, hậu An Cư, tiền An Cư bắt đầu vào ngày 16 tháng 5, hậu An Cư bắt đầu vào ngày 16 tháng 6.Thuyết thứ hai là tiền An Cư, trung An Cư và hậu An Cư, tiền An Cư bắt đầu vào ngày 16 tháng 4, trung An Cư bắt đầu vào ngày 17 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, hậu An Cư bắt đầu vào ngày 16 tháng 5.Ngoài ra, Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 2 phần đầu, dẫn dụng thuyết trong Kinh Niết Bàn, đem chia một ngày kết chế làm năm phần, rồi theo thứ tự, tường thuật hành chỉ của Đức Phật trong một ngày, sáng dậy Ngài mặc áo, ra ngoài khất thực hành hóa, cho đến việc nói pháp cho chúng Tỉ Khưu, chư thiên và các thiện thần. 	
Ngày đầu An Cư gọi là kết hạ, ngày kết thúc viên mãn gọi là giải hạ, quá hạ, hạ kính, hạ mãn, hạ giải, An Cư kính. Thời kì giữa kết hạ và giải hạ, gọi là bán hạ. Cứ theo Luật Tứ Phần quyển 43 Ca Hi Na Y Kiền Độ chép, khi kết thúc An Cư phải làm bốn việc là: Tự Tứ, giải giới, kết giới và thụ công đức y. Tức sau khi An Cư đã viên mãn, đại chúng phải tự xét những hành vi của mình trong thời gian An Cư, nếu có tội thì tự giải bày để cùng nhau sám hối, gọi là Tự Tứ; ngày Tự Tứ gọi là Tự Tứ nhật, Phật Hoan Hỉ Nhật. Lại khi kết thúc An Cư, phải giải trừ cái phạm vi đã được kết giới mà trong thời gian An Cư không được ra khỏi, gọi là giải giới. Lại sau khi An Cư đã viên mãn, các Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni được thêm một tuổi hạ gọi là Pháp Lạp. Pháp Lạp cũng gọi là hạ lạp, là tiêu chuẩn qui định thứ bậc lớn, nhỏ của người xuất gia. 	
Thông thường phần nhiều cử hành An Cư vào mùa hạ, nhưng cũng có kết chế An Cư vào mùa đông, gọi là Đông An Cư. Tại Trung Quốc, Nhật Bản và các địa phương Tây Vực đều có chế độ Đông An Cư. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 1 Yết Sương Na Quốc chép, thì ngày 16 tháng 12 là ngày đầu của Đông An Cư, ngày 15 tháng 3 năm sau là ngày cuối cùng. Tại Trung Quốc, chế độ An Cư bắt đầu được thực hành vào thời đại Diêu Tần, vào thời ấy, các Luật Thập Tụng và Quảng Luật đã được truyền dịch và nói rất tường tận về tác pháp An Cư, chư tăng Trung Quốc bèn theo đó mà làm lễ kết hạ. Ngoài ra, như Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 3 Tân Lập Luật Lai Hán Địa Tứ Bộ Tự Lục, Quảng Hoằng Minh Tập quyển 24, cũng có ghi sự tích chư tăng Trung Quốc kết hạ An Cư. Chế độ An Cư ở Trung Quốc tuy thừa kế Ấn Độ, nhưng vì phong thổ và dân tình có khác, cho nên chưa hẳn hoàn toàn noi theo tác pháp Ấn Độ, mà cũng có chỗ biến thông. Như Đại Tống Tăng Sử Lược quyển hạ Tứ Hạ Lạp Điều chép, từ giữa đời Đường đến đời Ngũ Đại, có việc không y theo hành nghi An Cư mà ban thêm tuổi hạ. Ngoài ra, tại Trung Quốc cũng có thuyết tùy ý tùy chỗ mà cử hành An Cư, tức thừa nhận việc tu hành tùy nơi chỗ mà làm, chứ không giới hạn ở thời kì An Cư, cho nên, những việc làm trong năm, không coi ba tháng hạ An Cư là việc tất yếu. Như trong Bách Trượng Thanh Qui Nguyệt Phân Tu Tri Chương, ghi chép các việc làm mỗi tháng mà không thấy có mục An Cư. Ngoài ra, cứ theo Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ Giải hạ điều chép, vào ngày Tự Tứ, các Tỉ Khưu Ấn Độ phải lấy cỏ (tức cỏ cát tường) làm tòa ngồi cho chúng tăng, tự mình cũng ngồi trên cỏ mà làm Tự Tứ. Tập tục này khi được truyền đến Trung Quốc thì có chỗ thay đổi; như chúng tăng ở các địa phương Giang Nam dưới đời Tống, vào ngày giải hạ, lấy cỏ tặng cho đàn việt (thí chủ). 	
Tại Nhật Bản, chế độ An Cư cũng đã được thực hành từ lâu, khoảng đồng thời với hội tắm Phật, hội Vu Lan Bồn từ Trung Quốc truyền vào. Trong thời gian An Cư cũng có các thời giảng Kinh, gọi là Hạ Kinh. Vào thời đại Bình An, trong An Cư, ngoài việc giảng Kinh, còn tổ chức viết Kinh, gọi là Hạ Thư. Lại vào ngày giải hạ, thu góp các Hạ Thư đem nạp cho các chùa, gọi là Thư Nạp, Hạ Giải Nạp. Lại trong thời gian An Cư ở ẩn trong các chùa, gọi là Hạ Lung; ngôi nhà ở ẩn gọi là Hạ Đường; trong An Cư, tu niệm Phật gọi là Hạ Niệm Phật; tăng kết hạ An Cư gọi là Hạ Tăng; trong thời gian An Cư, tránh những thực vật bất tịnh, gọi là Hạ Đoạn. An cư tại Nhật Bản phần nhiều là chế độ “nhị kì tịnh hành” (cùng làm hai kì một lúc), về mặt hình thức, xưa nay đã thay đổi không ít, nhưng cho đến nay vẫn còn được cử hành một cách trọng thể. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc làm An Cư của Thiền Tông, tức hằng năm, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 là thời kì Hạ An Cư, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 1 năm sau là thời kì Đông An Cư. [X. Trung A Hàm Q.19 Kinh Thỉnh Thỉnh; Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội Q.5; Kinh Chính Pháp Niệm; Luật Tứ Phần Q.58; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.1, Q.2; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.17 Tào Sơn Bản Tịch Thiền Sư Chương phần dưới; Gia Thái Phổ Đăng Lục Q.14 Tuyết Đình Nguyên Tịnh Thiền Sư Chương phần dưới; Thiền Uyển Thanh Qui Q.2; Luận Hưng Thiền Hộ Quốc Q.hạ]. (xt. Tự Tứ). 	
 	
An Cư Kiền Độ	
● Pàli: Vassupanàyika - kkhandhaka. Là một trong hai mươi Kiền Độ. Chỉ các loại chế giới liên quan đến việc An Cư. Như tư cách của những người tham dự, việc phân phối phòng xá, ngọa cụ, tiền An Cư, hậu An Cư, nơi chỗ An Cư, trong nhà, ra ngoài v.v... những qui định về các việc trên đây, gọi là An Cư Kiền Độ. (xt. Nhị Thập Kiền Độ). 	
 	
An Danh	
● Tức trong Thiền Lâm, khi đặt pháp danh cho những người mới thụ giới hoặc mới qui y, gọi là An Danh. Còn gọi là Thủ danh. Tuy nhiên, an danh không hẳn chỉ hạn ở lúc thụ giới hoặc qui y, Thiền Tông Ngữ Lục ghi chép nhiều sư đã vượt quá việc “an danh” mà hiển bày những công án đặc thù về cơ pháp của mình. Như Liên Đăng Hội Yếu quyển 19 chép việc Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất đời Đường đặt tên cho Thiền Sư Đơn Hà, câu chuyện này đã trở thành sự tích trứ danh trong Thiền Lâm (Vạn tục 136, 371 thượng): “Sư lại đến yết kiến Mã Tổ, chưa tham lễ mà đã vào nhà Tăng, rồi trèo lên cổ Thánh tăng mà ngồi; đại chúng kinh ngạc, đi báo Mã đại sư. Đại sư vào nhà, thấy thế bèn cười, nói: “Con ta thiên nhiên”. Sư nhảy xuống làm lễ, nói: “Cảm tạ thầy đã đặt tên cho!”. Nhân đó, lấy tên là Thiên Nhiên”. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Xưng Hô Môn]. 	
 	
An Dưỡng	
● Là tên gọi khác của thế giới Cực Lạc phương tây. Như gọi nước An Dưỡng, Tịnh Độ An Dưỡng, Thế giới An Dưỡng v.v... Sống trong Tịnh Độ Cực Lạc này, có thể yên tâm, nuôi thân, nên gọi an dưỡng. Kinh Chính Pháp Hoa quyển 9 (Đại 9, 126 hạ), nói: “Sinh nước An dưỡng, thấy Phật Vô Lượng Thọ”. Kinh Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh quyển thượng (Đại 11, 895 hạ), nói: “Đất nước nghiêm tịnh, cũng như nước An dưỡng ở phương tây”. Ngoài ra, từ “an dưỡng” còn là từ dịch khác của “an lạc”, cả hai đều là tên gọi khác của thế giới Cực Lạc. Theo đó, vị giáo chủ ở nước An dưỡng, tức là Phật Di Đà, gọi là An Dưỡng Giáo Chủ. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Kinh Duy Ma Cật Q.hạ]. (xt. Cực Lạc Thế Giới). 	
 	
An Dưỡng Sao	
● Gồm bảy quyển. Không rõ tên người soạn, thu vào Đại Chính Tạng tập 84.Sách này do sự thu tập ghi chép các luận đề trong những kinh luận chương sớ có liên quan đến cõi An Dưỡng Tịnh Độ và những người được vãng sinh mà cấu thành. Nội dung gồm tám mươi sáu hạng mục, dưới mỗi hạng mục, đều có viện dẫn các câu văn trong nhiều kinh luận chương sớ, nếu là lời của soạn giả tự nói, thì nêu chữ “tư vân” (theo ý riêng) để phân biệt. Sách này dẫn dụng hoặc có liên quan đến rất nhiều kinh sách khác, như ba bộ Kinh Tịnh Độ và các bản dịch khác nhau của ba bộ ấy, Kinh Đại Phẩm, Kinh Đại Thừa Đồng Tính, Kinh Tâm Địa Quán, Vô Lượng Thọ Kinh Sớ của Chân Đế, Luận Thập Nghi của Trí Khải, Vãng Sinh Luận Chú của Đàm Loan, An Lạc Tập của Đạo Xước v.v... Trong đó, bao hàm nhiều cuốn sách cổ rất quí báu đã thất lạc. Bản viết tay của bộ sách này được tàng trữ tại chùa Đông Đại bên Nhật Bản vào cuối thời kì Bình An. 	
 	
An Dưỡng Tức Tịch Quang	
● An Dưỡng, là tên gọi khác của thế giới Cực Lạc; Tịch Quang, tức Thường Tịch Quang Độ, là thế giới của Phật ở. Trong bốn loại quốc độ (tứ độ) do Tông Thiên Thai lập ra, thế giới An Dưỡng là cõi thấp nhất, và Tịch Quang là cõi cao nhất. Tuy nhiên, đứng về phương diện đạo lí viên dung mà nói, thì bốn cõi không hai không khác, vì thế, trong bốn cõi, cõi An Dưỡng thấp nhất cũng tức là cõi Tịch Quang cao nhất, đây gọi là “An dưỡng tức Tịch Quang”, đồng nghĩa với câu “Sa Bà tức Tịch Quang”. Pháp Hoa Văn Cú Kí quyển 9 phần dưới (Đại 34, 333 hạ), nói: “Há lìa Già da mà tìm cầu Thường tịch riêng? Chẳng phải ngoài Tịch Quang mà có Sa Bà riêng”. Lại Chỉ Quán Nghĩa Lệ quyển thượng (Đại 46, 450 trung), nói: “Không biết thân và độ đều ở một tâm, nên biết tâm thể tức Thường Tịch Quang, Tịch Quang các cõi không hai không khác”. (xt. An Dưỡng, Thường Tịch Quang Độ). 	
 	
An Đà Hội	
● Phạm: Antarvàsa, Pàli: Antarvàsaka. Là một trong ba áo. Còn gọi là An Đát Bà Sa, An Đa Bà Sa, An Đà La Bạt Tát, An Đa Hội, An Đà Y, An Đa Vệ. Dịch ý là áo trong, áo lót, áo mặc làm việc, áo mặc khi ngủ. Áo này được may thành bởi năm nẹp vải, vì thế còn gọi là áo năm nẹp. Áo này mặc sát vào mình, nên còn gọi là áo dưới, thông thường mặc khi làm việc, khi ngủ, là áo nhỏ nhất trong ba áo. Phép may áo này là một nẹp vải dài một nẹp vải ngắn (nhất trường nhất đoản) khâu vào làm một, tất cả có năm nẹp, dùng vải gai thô hoại sắc để may. Về kích thước của áo An Đà Hội, các Kinh luận nói khác nhau; cứ theo Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma quyển 10, thì có hai loại: 	
1.Dọc hai khuỷu tay, ngang năm khuỷu tay, 	
2.Dọc hai khuỷu tay, ngang bốn khuỷu tay. Áo này còn gọi là áo giữ gìn, kích thước nhỏ nhất cũng phải che được ba chỗ, tức phần trên che bụng và rốn, dưới che hai đầu gối. Vũ Tắc Thiên đời Đường, muốn các vị tăng trong Thiền Lâm, khi đi đường hoặc làm việc được tiện lợi, đem thu nhỏ áo này lại rồi dâng cúng các Thiền Tăng, từ đó áo này được mặc trên áo pháp, gọi là lạc tử, quải lạc. [X. Luật Thập Tụng Q.5; Hữu Bộ Tì Nại Da Q.17; Luật Tứ Phần Q.40; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.15; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.14; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.59; Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7] (xt. Tam Y, Quải Lạc). 
 	
An Đà La Xá Bà La Quốc	
● Tên một đảo quốc nhỏ ngày xưa ở phía bắc Sumatra. Còn gọi là Khỏa Quốc, Khỏa Nhân Quốc. Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 25 chép, thì nước này là một biên quốc. Nay là quần đảo Ni Cổ Ba (Nicobar), thuộc địa của Ấn Độ, theo truyền thuyết, nước này thường được gọi là Khỏa Nhân quốc (nước của những người ở truồng). Cũng có thuyết bảo nước này là hòn đảo nhỏ ở phía bắc quần đảo Ni Cổ Ba. Theo Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện quyển hạ, thì nước này trồng rất nhiều dừa, cau, chuối, mây, tre, rừng rậm xanh um. Cũng sách trên còn nói, đàn ông nước này đều ở truồng, đàn bà thì dùng lá che thân, vì thế nên biết lí do tại sao gọi là Khỏa Nhân Quốc (nước của những người ở truồng). 	
 	
An Đát La Phọc Quốc	
● An Đát La phọc, Phạm: Antar-àb. Cũng gọi là An Đát La Phọc Bà (Phạm: Antarava). Tên một nước xưa ở tây bắc Ấn Độ, đất cũ của nước Đổ Hóa La. Nằm về phía tây bắc Ấn Độ, chân núi phía bắc núi Hưng Đô Khố Thập (Hindu Kush), tức nay là vùng phụ cận Anderab. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 12 chép, thì người nước này có tính hung bạo, ít tin Phật Pháp, chỉ có ba ngôi chùa và một cây tháp (do vua A Dục xây). Tăng đồ vài chục người, đều học tập giáo pháp của Đại Chúng Bộ. Ngài Huyền Trang đến Ấn Độ cầu pháp, trên đường trở về, từ nước Ca Tất Thí đường đất gập ghềnh, đi về phía bắc, xuyên qua nước An Đát La Phọc rồi quay đến nước Hoạt (tức nay là Kunduz, nằm trong nội địa A Phú Hãn (Afghanistan)). [ X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.5; Đường Thư Tây Vực Liệt Truyện thứ 146 phần dưới; T. Watters: On Yuan Chwang, Vol. II]. 	
 	
An Định	
● Đã rời khỏi định ở cõi Dục, bắt đầu hiện các Thiền Chi của định cõi Sắc, như Tầm, Từ, Hỉ, Lạc, thì tâm ở trong cảnh giới ngưng chỉ, gọi là An Định. Tương đương với Căn Bản Định của Hữu Bộ. Giải Thoát Đạo Luận quyển 2 (Đại 32, 407 trung), nói: “Lại nữa, định có hai thứ: định ngoài, và An Định. 	
Các định phần đầu (định cõi Dục), gọi là định ngoài, định có tính không gián đoạn (định cõi Sắc) gọi là An Định”. (xt. Căn Bản Định). 	
 	
An Đơn	
● Bất cứ vị tăng du phương (đi tham học) nào khi đến chùa đều có thể xin tạm trú (quải đơn). Nếu tạm trú đã lâu, biết rõ hạnh kiểm của vị ấy có thể ở chung, thì đưa vào Thiền đường: như thế gọi là An Đơn. Từ đó về sau, vị tăng ấy chính thức trở thành vị thanh chúng (chúng thanh tịnh) của tùng lâm. 	
Pháp An đơn trong tùng lâm, mỗi năm chia làm hai kì: mùa xuân, mùa đông. Mùa xuân từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng giêng năm sau thì kết thúc. Được tiến cử vào Thiền Dường vào đầu tháng giêng hay tháng 7, gọi là Đại Tiến Đường. 
 	
An Hạ Xứ	
● Chỉ nơi nghỉ ngơi. Tức là nơi nghỉ của khách khứa hoặc vị trụ trì mới nhậm chức. Lại nơi nghỉ tạm được đặt ngoài cổng chùa trong dịp trai tăng, cũng gọi là An Hạ Xứ. Theo Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 2 chương Trụ Trì Mục Thí Chủ Thỉnh Thăng Tọa Trai Tăng (Đại 48, 1123 thượng), thì: “Thí chủ đến cửa, tri khách tiếp, đưa lên phương trượng, mời trà nước, rồi dẫn đến An Hạ Xứ. Nếu là quan quí đại thí chủ, thì đánh chuông tập chúng, ra cửa đón tiếp, đưa thẳng đến An Hạ Xứ”. [X. Thích Thị Tư Giám Q.1; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Điện Đường Môn]. 	
 	
An Huyền	
● Nhà dịch Kinh đời Hán. Người nước An Tức. Không rõ năm sinh năm mất. Ông đến Lạc Dương vào năm cuối đời Linh Đế nhà Đông Hán, vì có công nên được trao chức Kị đô úy, bởi thế, người đời gọi ông là “Đô úy Huyền”. Đọc tụng khắp các Kinh, coi việc hoằng pháp là bổn phận của mình, sau dần dần hiểu chữ Hán thì thường cùng với các sa môn giảng bàn đạo nghĩa. Năm Quang Hòa thứ 4 (181), ông cùng với Nghiêm Phật Điều cùng dịch Kinh Pháp Kính 2 quyển, Kinh A Hàm Khẩu Giải Thập Nhị Nhân Duyên 1 quyển, đều lột hết được những ý chỉ sâu xa vi diệu, người bấy giờ đều bảo đời sau khó có ai thừa kế được. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, Q.13; Lương Cao Tăng Truyện Q.1; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1]. 	
 	
An Lạc	
● Yên vui. Là tên khác của thế giới Cực Lạc phương tây, như gọi An Lạc Quốc, An Lạc Tịnh Độ, An Lạc Thế Giới... Cứ theo Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng chép, nước ấy không có ba đường khổ nạn, chỉ có vui sướng tự nhiên, cho nên gọi là nước yên vui. Ngoài ra, hai chữ “an lạc”, nếu dùng cho thân tâm, thì chỉ cho ý thân yên, tâm vui. Theo sự giải thích trong Pháp Hoa Văn Cú quyển 8 phần dưới, thì thân không bị ách nạn là yên, tâm không lo buồn là vui. (xt. Cực Lạc Thế Giới). 	
 	
An Lạc Đường	
● Nhà nghỉ ngơi của các vị tăng già yếu trong Thiền Lâm. Tương tự như nhà dưỡng lão thu nhận và chữa trị những người đau ốm. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Điện Đường Môn chép: “Thiền Lâm bảo huấn âm nghĩa nói: ‘Nhà dưỡng lão là nơi an úy những người già cả đau ốm. Trong các Tùng lâm xưa, các vị tăng già cả được đưa vào nhà an lạc, những vị đau ốm đưa vào nhà dưỡng lão’”. 	
 	
An Lạc Hành	
● Tức chỉ pháp an trú thân tâm của Bồ Tát khi giảng diễn Kinh Pháp Hoa trong đời mạt pháp xấu ác. Cứ theo Kinh Pháp Hoa quyển 4 Phẩm An Lạc Hành chép, thì có bốn thứ An Lạc Hành: Thân An Lạc Hành, Khẩu An Lạc Hành, Ý An Lạc Hành, Thệ Nguyện An Lạc Hành, gọi là Tứ An Lạc Hành. Cũng tức là các Bồ Tát phải xa lìa những tội lỗi của ba nghiệp thân, khẩu, ý, đồng thời phát nguyện dạy bảo chúng sinh, hóa độ chúng sinh, là những hành vi yên vui làm lợi mình lợi người. Cứ theo Pháp Hoa Kinh An Lạc Hành Nghĩa của ngài Tuệ Tư chép, thì đối với tất cả pháp, tâm không lay động, gọi là an, không bị phiền não năm ấm trói buộc, gọi là lạc; thân tâm yên vui mà làm lợi mình lợi người, gọi là hành. Cũng sách đã dẫn còn chia An Lạc Hành làm hai thứ là hữu tướng, vô tướng:
1.Hữu Tướng Hành, là pháp tu bên ngoài, như dốc lòng đọc tụng văn tự của Kinh Pháp Hoa, gọi là Văn tự hữu tướng hành. 	
2.Vô Tướng Hành, là phép tu bên trong, như tu Chỉ Quán để thấu suốt trong tất cả các pháp, tâm tướng vắng bặt, rốt ráo chẳng sinh, cũng tức là chẳng lấy “An Lạc Hành” này làm phép tu, mà cứ trong trạng thái tự nhiên nhi nhiên, vô hành vô hóa mà lợi mình lợi người. 	
Ngoài ra, Pháp Hoa Văn Cú quyển 8 phần dưới, cũng nêu lên ba giải thích để giải nghĩa của An Lạc Hành. Đó là: 	
1.Y Sự Thích, tức giải thích theo sự vật; nghĩa là thân không ách nạn là an, tâm không lo buồn là lạc, dựa vào đó (thân yên tâm vui), có thể thực hiện được những việc làm lợi mình lợi người. 	
2.Phụ Văn Thích, là phụ thêm ba phép tắc trong Phẩm Khuyến Trì để giải thích; tức lấy mặc áo Như Lai (hành chỉ hành) làm Pháp Thân yên, vào nhà Như Lai (hành từ bi hành) làm tâm vui giải thoát, ngồi tòa Như Lai (hành quán hành) làm Bát Nhã Hạnh. Ngoài ra, còn phụ thêm riêng vào văn của Phẩm An Lạc Hành để giải thích; tức an trú ngôi nhẫn nhục là thân yên, không bị phiền não, bạo lực làm khốn là tâm vui, quán thực tướng của các pháp là hành tiến. 	
3.Pháp Môn Thích, tức đem pháp môn tu hành để giải thích; nghĩa là không duyên theo Pháp Thiên hẳn một bên sinh tử hoặc Niết Bàn, mà an trú bất động là an; không chấp thủ cái dụng rộng lớn của Thiền Định và không nhận năm ấm là lạc; dưới cái trạng thái không nhận, không làm mà tu trung đạo, là hành. (xt. Tứ An Lạc Hành). 	
 	
An Lạc Tập	
● Gồm hai quyển. Do ngài Đạo Xước (562 - 645) đời Đường soạn, thu vào Đại Chính Tạng tập 47.Cứ theo Luận Tịnh Độ của ngài Ca Tài nói, thì ngài Đạo Xước tin theo Tịnh Độ Giáo vào năm Đại Nghiệp Thứ 5 (608) đời Tùy, lúc đó đã bốn mươi tám tuổi; như vậy, bộ sách này có thể đã được viết vào khoảng từ năm 609 đến năm 645 Tây lịch. Về mục đích của bộ sách, có nhiều thuyết khác nhau, có thuyết bảo sách này là từ trong toàn bộ giáo nghĩa Phật Giáo mà rút tỉa ra những nghĩa chủ yếu của Tịnh Độ Giáo, chứ không liên quan đến bộ Kinh điển đặc biệt nào; có thuyết bảo sách này là trình bày ý nghĩa chủ yếu của ba bộ Kinh Tịnh Độ, là sách khuyên người vãng sinh; cũng có thuyết bảo là giải thích yếu nghĩa của Kinh “Quán Vô Lượng Thọ”, nhằm tuyên dương thực nghĩa của việc Vãng Sinh Tịnh Độ. Nội dung bộ sách do mười hai môn lớn cấu thành. Trong sách, giáo pháp một đời của Đức Phật được chia làm hai môn Thánh Đạo và Tịnh Độ, và cho môn Tịnh Độ thích hợp với chúng sinh độn căn ở đời mạt pháp, cho nên đề xướng pháp môn niệm Phật, khuyên người ta niệm Phật cầu vãng sinh thế giới Cực Lạc. Đời sau, Nhật Bản chia Phật Giáo thành Thánh Đạo Môn và Tịnh Độ Môn, chính đã bắt nguồn từ sách này. Thời đại ngài Đạo Xước đang chứng kiến sự kiện Vũ Đế nhà Bắc Chu bài Phật, tư tưởng mạt pháp trong Phật Giáo Trung Quốc lúc đó rất là phổ biến, vấn đề tồn tại của Phật Giáo đang bị đe dọa thật sự. Lúc bấy giờ lại có các nhà thuộc Tông Tam Luận cho thuyết Vãng Sinh Tịnh Độ là Kiến Chấp hữu tướng, các nhà chú Thích Luận Nhiếp Đại Thừa thì cho niệm Phật là “biệt thời ý” rồi phần nhiều bài bác pháp môn Tịnh Độ, bởi thế, trong sách này, ngài Đạo Xước cũng đã biện luận rất nhiều về ý kiến đó. Sách này còn căn cứ vào thuyết năm cái năm trăm năm nói trong Kinh Đại Tập mà chủ trương Phật Giáo Trung Quốc lúc bấy giờ đang ở vào năm trăm năm thứ tư, chúng sinh cần phải nương tựa vào pháp môn niệm Phật mới có thể được cứu vớt, do đó mới cực lực đề xướng pháp môn niệm Phật, tư tưởng này, sau được học trò của ngài là sư Thiện Đạo tập đại thành. Tư tưởng này, sau khi được truyền vào Nhật Bản, ở thời đại Liêm Thương, đã trở thành cốt tủy trong Tịnh Độ Giáo của các sư Pháp Nhiên và Thân Loan. 	
 	
An Lão	
● 1.Là liêu phòng của những vị tăng già cả hoặc những vị “nhập thất” ở, trong phạm vi Thiền viện. Những người ở liêu phòng, nếu đã bảy tám mươi tuổi thì hoàn toàn được miễn trừ mọi công việc hàng ngày, thức ăn uống được cung cấp đầy đủ. 	
2.Chỉ nơi ở của các vị tăng tuổi già mà thân thể suy yếu. 	
3.Những người tuy đã già nhưng phát tâm đạo tu hành trong nhà Tăng cũng gọi là An lão. (xt. An Lạc Đường). 	
 	
An Lẫm	
● An Lẫm (507 - 583) . Vị tăng thời Nam triều, người Lợi Thành Giang Âm (huyện Giang Âm tỉnh Giang Tô), họ Tần. Lúc nhỏ thông minh ham học, hiếu hạnh có tiếng. Hai mươi lăm tuổi xuất gia, sau đến nước Ngụy theo học Kinh luận với Dung Công ở chùa Quang Dung, Tư Châu, đồng thời, theo Quang Công nghe giảng thuyết Thập Địa tại chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn, và thụ yếu chỉ Thiền pháp, hiểu rõ lí huyền. Sư ở nước Ngụy mười hai năm, tuyên giảng Luật Tứ Phần và các Kinh luận Đại Thừa nhiều lần, người theo học càng ngày càng nhiều. Niên hiệu Thái Thanh năm đầu (547) đời Lương, sư và môn nhân đến Dương Đô, Vũ Đế tôn kính tiếp đón, mời ở chùa Thiện An, tại đây sư tuyên giảng Kinh Hoa Nghiêm, nêu Cao Tông chỉ. Nhà Lương mất, nhà Trần lên, vào niên hiệu Vĩnh Định năm đầu (557), sư vâng mệnh vua vào nội điện giảng giới luật, mở trường thuyết pháp tại chùa Kì Xà, diễn giảng không ngừng. Sau vâng mệnh Văn Đế, đến giảng Kinh Đại Tập ở điện Chiêu Đức. Vào thời Tuyên Đế, sư cũng thuyết pháp tại vườn Hoa Lâm. Sư từng lập giáo tướng sáu tông để phân định Thánh giáo một đời của Đức Phật. Niên hiệu Chí Đức đời Trần, sư thị tịch, thọ bảy mươi bảy tuổi. [X. Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.10 phần trên; Thỉnh Quan Âm Kinh Sớ; Tục Cao Tăng Truyện Q.7]. 	
 	
An Lập	
● Tức là bày đặt các nghĩa sai biệt. Cũng tức là dùng lời nói, danh tướng để phân biệt các sự vật khác nhau. Trái lại thì là phi an lập. Phi an lập là vượt lên trên sự sai biệt tương đối, không dùng lời nói và danh tướng để bày tỏ. Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Kí quyển thượng có nêu lên bốn nghĩa an lập, tức là: 	
1.An trí, là đối với sự lí đã tồn tại, thành lập cái căn cứ tồn tại của sự lí ấy, cũng gọi là kiến lập, thành lập. 	
2.Thi thiết, là dùng đạo lí rộng rãi đặt bày cái lí thú của giáo pháp. 	
3.Khai diễn, đối với thuyết cũ đã nói rồi, thì nói thêm cho rộng ra. 	
4.Khả kiến, là đối với cảnh giới thuộc Pháp Tính đã dứt mọi đường nói năng tư lự, thì đem giáo lí tương xứng và dùng lời nói có thể thông suốt cảnh giới ấy để miêu tả. Cũng sách đã dẫn, bảo Luận Sư Trần Na gọi chung “Năng Lập”, “Năng phá” đều là an lập; tức hay lập thuyết Đại Thừa Duy Thức của tông mình, hay phá luận chấp trước hữu cảnh của tông người, cho nên gọi là An lập. 	
Lại theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 121, thì An Lập Quả, nghĩa là dựa vào phong luân mà an lập thủy luân, lại dựa vào thủy luân mà an lập kim luân, rồi cứ như thế mà an lập đại địa cho đến an lập tất cả hữu tình, vô tình; cũng tức là cái kết quả được an lập trên một cơ sở nào đó, gọi là An Lập Quả. Ở đây, an lập là nghĩa an trí, kiến lập, tương đương với nghĩa “thành lập” trong Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Kí. Ngoài ra, đối với bản chất của chân như (lí Chân Đế), đặt bày những lời nói danh tướng khác nhau để giải thích, gọi là An Lập Đế; còn lìa tất cả lời nói, danh tướng, do lập trường siêu việt tuyệt đối mà thể ngộ lí chân như, thì gọi là Phi An Lập Đế. Luận Thành Duy Thức quyển 9 nói, trong Tướng Kiến Đạo, nếu quán Phi An Lập Đế, thì có ba Phẩm tâm, mà nếu duyên theo An Lập Đế, thì có mười sáu tâm. Lại Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 2 phần cuối, bảo bốn loại Thế Tục Đế thuộc về An Lập Đế, mà trong bốn loại Thắng Nghĩa Đế thì ba loại trước cũng thuộc An Lập Đế, chỉ có loại sau cùng là “Thắng Nghĩa Thắng Nghĩa Đế” thuộc Phi An Lập Đế mà thôi. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; Luận Câu Xá Q.11; Luận Thành Duy Thức Q.8; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.9 phần cuối; Thắng Man Bảo Quật Q.thượng phần cuối]. 	
 	
An Lập Vô Lượng Thừa	
● Thừa, hàm ý là pháp môn. Tức tùy theo căn tính và dục vọng của chúng sinh, dùng nhiều đạo phương tiện mà lập thành Vô Lượng Pháp Môn. Trong Mật Giáo, các vị tôn thuộc Thai Tạng Mạn Đồ La hiển bày vô lượng thừa này, các vị tôn trong các thừa tuy nhiều, nhưng đều từ vô tận trang nghiêm tạng của Đại Nhật Như Lai mà ra, vả lại, bất luận từ pháp môn nào mà vào, cũng đều hội tụ về một. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 (Đại 39, 585 thượng), nói: “Làm thế nào mà sau khi được trí tuệ này rồi, có thể vì vô lượng chúng sinh, tùy theo các ngả, tùy theo mọi tính dục, dùng các đạo phương tiện mà tuyên thuyết nhất thiết trí trí một cách rộng rãi đều khắp? Đó là các đạo an lập vô lượng thừa, thị hiện vô lượng thân, cùng nói ngôn ngữ của chúng sinh, trụ nơi uy nghi của chúng sinh”. [X. Kinh Đại Nhật Q.1 Phẩm Trụ Tâm]. 	
 	
An Lênh Thủ Ni	
● Một ni sư vào thời đại Hậu Triệu. Năm sinh năm mất không rõ. Người Đông Hoàn (Sơn Đông), họ Từ. Lúc nhỏ thông minh hiếu học, tính tình đạm bạc, sau là đệ tử của ngài Phật Đồ Trừng. Y vào Ni sư Tịnh Kiểm ở chùa Trúc Lâm thụ giới, sau trú trì chùa Kiến Bảo, được Hoàng Đế Thạch Hổ nhà Hậu Triệu tôn sùng. [X. Tỉ Khưu Ni truyện Q.1]. 	
 	
An Nhẫn	
● Chỉ sự yên tâm chịu đựng. Là một trong sáu Ba La Mật, một trong mười Ba La Mật. Tức là tâm có thể yên lặng không lay chuyển, chịu đựng được những nỗi vinh nhục não hại cả trong tâm ngoài thân, để thành tựu đạo nghiệp. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.7 phần 4: Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.37]. (xt. Thập Ba La Mật, Nhẫn). 	
 	
An Nhiên	
● Vị tăng thuộc Tông Thiên Thai Nhật Bản. Người Cận Giang (huyện Tư Hạ). Còn gọi là Ngũ Đại Viện Đại Đức, Ngũ Đại Viện A Xà Lê, Bí Mật Đại Sư, A Giác Đại Sư. Lúc nhỏ theo ngài Viên Nhân xuất gia, chăm học Kinh luận chương sớ. Mười chín tuổi, thụ Đại Giới Bồ Tát. Sau khi Viên Nhân tịch, sư thờ ngài Biến Chiêu làm thầy, thụ pháp Thai Tạng, đến đây, đã thâm nhập lí huyền diệu của Thiên Thai hiển và mật. Sư thiết lập giáo tướng năm thời, năm giáo, tuyên dương giáo chỉ Sơn Gia, đồng thời, cũng xiển minh nghĩa lí sâu xa của Nhất Đại Viên Giáo, là người tập đại thành Thai Mật của Nhật Bản. Cứ theo A Sa Phọc Sao quyển 195 chép, thì An Nhiên đã muốn đến Trung Quốc cầu pháp, nhưng chưa toại nguyện. Tuy vậy, trong tác phẩm Ngài An Nhiên Thai Tạng Giới Đối Thụ Kí quyển 1, có ghi việc An Nhiên có đến Trung Quốc. Sư đã từng ở Ngũ Đại Viện trên núi Tỉ Duệ làm việc trước tác, bởi thế mới có các xưng hô Ngũ Đại Viện Đại Đức v.v... Tác phẩm của sư rất nhiều, gồm hơn trăm bộ, như Tất Đàm Tạng 8 quyển, Bát Gia Kí Lục 2 quyển, Đại Nhật Kinh Cúng Dường Trì Tụng Bất Động 7 quyển v.v... 	
 	
An Ổn	
● Còn gọi là An Ẩn. Tức là ý yên vui, bình an vô sự. Nếu đạt đến chỗ không bị bất cứ phiền não nào quấy rối, thân yên tâm ổn, cũng như cảnh Niết Bàn vắng lặng vô vi, năm ác trược không dính dấp, thì cũng gọi là an ổn. Ngoài ra, thiện nghiệp cũng gọi là an ổn nghiệp, và đạo lợi mình lợi người cũng gọi là an ổn đạo. Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 36 (Đại 24, 387 thượng), nói: “Nghĩ như thế rồi liền vào thắng định; những nỗi khổ phải chịu đều trừ diệt như đã nghĩ, an ổn mà trú tâm”. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; Kinh Pháp Hoa Q.1, Q.2; Luận Câu Xá Q.15; Pháp Hoa Văn Cú Q.14]. 	
 	
An Pháp Hiền	
● Nhà dịch Kinh ở đời Tào Ngụy. Người nước An Tức. Nghệ nghiệp tinh thâm, trí tuệ cao minh, du lịch bốn nước, trong năm Hoàng Sơ (220 - 226) đời Văn Đế nhà Ngụy, ngài ở Lạc Dương theo việc phiên dịch. Dịch được Kinh La Ma Già 3 quyển, Kinh Đại Ban Niết Bàn 2 quyển, gồm hai bộ năm quyển, rất tiếc nay đều đã thất lạc. Năm sinh năm mất không rõ. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1]. 	
An Pháp Khâm	
● Nhà dịch Kinh đời Tây Tấn. Người nước An Tức. Năm sinh năm mất không rõ. Rộng thông các Kinh, những chỗ sâu kín đều suốt, từ năm Thái Khang thứ 2 (281) đời Vũ Đế đến năm Quang Chiếu năm đầu (306) đời Huệ Đế, sư ở Lạc Dương dịch được các Kinh sau đây: Kinh Đạo Thần Túc Vô Cực Biến Hóa 4 quyển, A Dục Vương Truyện 7 quyển, Kinh Văn Thù Sư Lợi Hiện Bảo Tạng 2 quyển, gồm năm bộ mười sáu quyển. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2]. 	
 	
An Tâm	
● Tức do sự thể nghiệm được đạo lí và hiểu rõ được giáo pháp, mà tâm an trú ở một chỗ, đồng thời, đạt đến cảnh giới yên định bất động. Cứ theo Tục Cao Tăng Truyện quyển 16 truyện Bồ Đề Đạt Ma chép, thì ngưng lặng nhìn vách, không mình không người, phàm Thánh như một, đó là an tâm. Đây có lẽ là nguồn gốc của thuyết an tâm. Tông Thiên Thai cũng nói đến pháp an tâm, theo Ma Ha Chỉ Quán quyển 5 phần trên, thì khéo dùng Chỉ Quán mà an trú Pháp Tính, gọi là an tâm khéo léo, có thể chia làm hai thứ là tự mình làm và dạy người làm; lại tùy theo căn cơ chúng sinh có lợi độn khác nhau, mà có thể mở rộng làm sáu mươi bốn thứ an tâm. Theo ngài Trạm Nhiên trong Chỉ Quán Đại Ý, thì bất luận là người lợi hay độn, đều dùng Chỉ Quán mà an trú nơi lí thể của Pháp Tính, gọi là Tổng minh an tâm; còn thuận theo căn cơ lợi độn mà đặt ra sáu mươi bốn phương pháp an tâm, gọi là Biệt minh an tâm. Tóm lại, chấm dứt sự tán loạn của tâm, quán chiếu tự tính thanh tịnh, đưa tâm an trú nơi lí thể Pháp Tính, gọi là an tâm. 
Lại ngài Thiện Đạo đời Đường cũng đưa ra thuyết an tâm; theo ngài Thiện Đạo trong Vãng Sinh Lễ Tán, thì an tâm là điều kiện tất yếu để Vãng Sinh Tịnh Độ. An tâm ở đây tức là chỉ ba tâm chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, nếu đủ ba tâm này thì có thể Vãng Sinh Tịnh Độ. [X. Bát Chu Tán (Thiện Đạo); Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5 phần 4; Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ; Tông Kính Lục Q.44]. 
 	
An Tâm Khởi Hành Tác Nghiệp	
● Nói tắt là Tâm Hành Nghiệp. Là tiếng dùng trong môn Tịnh Độ bao quát tâm, hành và tu tướng. Có xuất xứ từ Vãng Sinh Lễ Tán (Đại 47, 438 hạ) của ngài Thiện Đạo: “Nay muốn khuyên người ta vãng sinh, thì nên biết, nếu làm được an tâm, khởi hành, tác nghiệp thì nhất định sẽ được vãng sinh sang nước ấy (Cực Lạc)”. 	
1.An Tâm, chỉ chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, hoặc chỉ chí tâm, tín nhạo, dục sinh, ba tâm nói trong Kinh Vô Lượng Thọ, hoặc chỉ nhất tâm trong Kinh A Di Đà. 	
2.Khởi Hành, tức do đã an tâm mà phát khởi tu hành ba nghiệp thân, khẩu, ý, như tu năm niệm môn là lễ bái, tán thán, phát nguyện, quán sát, hồi hướng, và tu năm chính hành là tụng đọc, quán sát, lễ bái, xưng danh và tán thán cúng dường. 	
3.Tác Nghiệp, là nghĩa tạo tác, chỉ việc xúc tiến tu hành các pháp môn ba tâm, năm niệm, cũng tức là siêng năng chăm chỉ làm bốn pháp tu, là cung kính tu, vô dư tu, vô gián tu và trường thời tu. Bởi vì an tâm là chính nhân của sự Vãng Sinh Tịnh Độ, nên đã do an tâm mà khởi hành rồi, lại thêm trường thời vô gián (tức tu liên tục, tu lâu dài, không ngừng nghỉ, không gián đoạn) nữa, thì chắc chắn sẽ được vãng sinh thế giới Cực Lạc. 	
 	
An Tâm Lập Mệnh	
● Còn gọi là An Thân Lập Mệnh. Hàm ý là an lập thân mệnh. Cũng tức là làm đạo cho hết việc người, đồng thời, tùy thuận mệnh trời mà an trú tâm mình, không bị tất cả ngoại vật lay động. Còn “lập mệnh” vốn là tiếng dùng của nhà Nho, như trong sách Luận Ngữ thiên Vi Chính, nói: “Ba mươi tuổi lập mệnh, bốn mươi tuổi hết ngờ, năm mươi tuổi biết được mệnh trời”. Lại sách Mạnh Tử thiên Tận Tâm cũng nói: “Chết non, sống lâu chẳng khác, tu thân để chờ, vì vậy lập mệnh”. Những câu nói trên đây hàm cái ý tu thân dưỡng tính, cứ theo lòng trời mà làm, không để cho ngoại vật lay động, sai khiến. Sau được Phật Giáo chuyển dụng, hàm ý là tự mình yên tâm (an trú bất động). Thiên Mục Minh Bản Thiền Sư Tạp Lục quyển trung (Vạn Tục 122, 382 hạ), nói: “Khi bốn đại tan rã thì an thân lập mệnh vào đâu?” [X. Kim Cương Kinh Khẩu Quyết; Thiên Mục Minh Bản Thiền Sư Tạp Lục Q.thượng; Thiên Mục Trung Phong Hòa Thượng Quảng Lục Q.5 phần trên]. 	
 	
An Thế Cao	
● Là vị tăng dịch Kinh thời kì đầu của Phật Giáo Trung Quốc. Người nước An Tức, tên là Thanh, tự là Thế Cao, nhưng dùng An Thế Cao làm tên gọi. Là con vua của một Vương quốc xưa (An Tức) thuộc địa phương Ba Tư (nay là Iran) ở tây bắc Ấn Độ, lấy nơi xuất thân làm họ. Gọi là An, vì thế mới có các danh xưng An hầu, An Thế Cao. Lúc nhỏ, ngài nổi tiếng có hiếu, thật thà hiền lành, nghe nhiều học rộng. Sau khi cha mất, ngài bỏ ngôi vua qui y cửa Phật, hiểu rộng Kinh Tạng, đặc biệt tinh thông A Tì Đàm Học và Thiền. Năm Kiến Hòa thứ 2 (148), đời Hoàn Đế nhà Đông Hán, ngài đi qua các nước Tây Vực mà đến Lạc Dương, theo việc phiên dịch; đến năm Kiến Minh thứ 3 (170) đời Linh Đế là hơn hai mươi năm; trong thời gian đó, ngài lần lượt phiên dịch các Kinh: Kinh An Ban Thủ Ý, Kinh Ấm Trì Nhập, A Tì Đàm Ngũ Pháp, Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Chuyển Pháp Luân, Bát Chính Đạo, Thiền Hành Pháp Tưởng, Kinh Tu Hành Đạo Địa v.v... tất cả khoảng ba mươi tư bộ, bốn mươi quyển (có thuyết nói ba mươi lăm bộ, bốn mươi mốt quyển), số Kinh này được ghi trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 2, tuy nhiên, còn có nhiều thuyết khác. Các Kinh do ngài dịch, nghĩa lí rõ ràng, văn từ sáng sủa, đẹp nhưng không cầu kì, chất phác mà không quê kịch, chủ yếu truyền bá A Tì Đàm Học và Thiền Định Lí Luận của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ thuộc Phật Giáo Tiểu Thừa. Sự truyền bá Phật học tại Trung Quốc ở thời kì đầu, chính đã do An Thế Cao đặt nền tảng, vả lại ngài là người đầu tiên đem Thiền Quán vào Trung Quốc. [X. Bài tựa Kinh An Ban Thủ Ý; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, Q.6, Q.13; Lương Cao Tăng Truyện Q.1; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.4; Đại Đường Nội Điển Lục Q.1; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1]. 	
 	
An Thiền	
● Hàm ý là an trú nơi tọa thiền. Đồng nghĩa với “An Tâm Pháp Môn”, “An Lạc Pháp Môn”. Nếu an trú nơi tọa thiền mà tâm được bình tĩnh, thì gọi là An thiền tĩnh lự. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 28, Đại Châu Tuệ Hải Chương (Đại 51, 441 trung), nói: “Nhổ cái gốc sâu của sự sinh tử, được tam muội hiện trước mắt; nếu không an thiền tĩnh lự thì tới đâu cũng thấy mờ mịt”. Tổ sư ngồi thiền tu hành mà thành cái chứng tích thạch sàng (giường đá), được gọi là An thiền thạch, Tọa thiền thạch, đây bắt nguồn từ nguyên do Đức Thế Tôn ngày xưa ngồi trên phiến đá dưới gốc cây Bồ Đề mà thành đạo. Ngoài ra, ngồi thiền không bị hoàn cảnh chi phối, nhất tâm tự do vô ngại, không cứ phải ở những nơi vắng vẻ giữa núi rừng, bên dòng suối, thì gọi là An thiền bất tu sơn thủy(an thiền không cần núi và sông). Bích Nham Lục Tắc thứ 43 (Đại 48, 180 thượng), nói: “An thiền không cần phải gần núi hoặc sông, hễ diệt được tâm đầu là lửa tự mát mẻ”. 
 	
An Thiên Na	
● Phạm: Aĩjana. Còn gọi là An Thiền Na, An Xà Na. Một thuyết cho là tên thuốc mắt, màu đen. Thuyết khác lại cho là một loại thực vật, lá nó có thể hòa với thuốc mắt mà dùng. Cứ theo nói, dùng nó thoa lên mí mắt, mắt sẽ trở nên đen, người khác không có cách nào nhận ra được. Ngày nay, người Ấn Độ thường dùng thuốc ấy thoa lên mí mắt của trẻ con, vì họ tin nó có hiệu lực làm cho mắt khỏe, đồng thời, cho rằng mắt đen sẽ khiến người ta yêu thích. Ngoài ra, rừng An Thiền ở vùng phụ cận thành Sa Chỉ Đa thuộc trung Ấn Độ, là nơi ngày xưa Đức Phật đã nói pháp, vì nơi này có nhiều cây an thiền na (an thiện na) xanh tốt mà được đặt tên như thế. [X. Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.38; Kinh Đại Nhật Q.3; Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q.15; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.hạ]. 	
 	
An Tọa	
● Tức an vị tượng Phật. Bất luận tượng mới hay tượng cũ, phàm khi rước tượng lên tòa để thờ, phải thỉnh các sư làm lễ tụng Kinh để an vị, nghi thức ấy gọi là An Tọa Phật Sự. Lại tượng Phật mới, chưa khai quang điểm nhãn, thì nhân dịp làm lễ an vị có thể cử hành luôn, vì lễ an vị có đủ cả hai ý nghĩa; tuy nhiên, nếu cử hành lễ khai quang điểm nhãn cùng một lúc với lễ an vị, thì phải thỉnh hai vị sư, mỗi vị làm một việc riêng. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Thùy Thuyết Môn]. 
 	
An Trạch Đà La Ni Chú Kinh	
● Có một quyển. Mất tên người dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 19.Nội dung Kinh này tường thuật khi Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kì Đà, hai Bồ Tát Đại Quang và Vô Lượng Quang, vâng mệnh của Tối Thắng Đăng Vương Như Lai, từ nước Chúng Hoa đến thế giới Sa Bà, trao chú An Trạch Đà La Ni, bảo chú này có nhiều lợi ích. Đức Phật Bảo ngài A Nan phải thụ trì cúng dường Kinh chú này. Lại bản dịch khác cùng bản với Kinh này, thì còn gồm các Kinh như: Kinh Trì Cú Thần Chú, Kinh Đà Lân Ni Bát, Kinh Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Đà La Ni, Kinh Đông Phương Tối Thắng Đăng Vương Như Lai, Kinh Thánh Tối Thượng Đăng Minh Như Lai Đà La Ni v.v... 	
 	
An Trạch Thần Chú Kinh	
● Có một quyển. Mất tên người dịch. Được dịch vào khoảng những năm cuối đời Đông Hán. Còn gọi là An Trạch Chú, An Trạch Pháp, thu vào Đại Chính Tạng tập 21.Kinh này tường thuật khi Đức Phật ở nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kì Đà, có người con của trưởng giả Li Xa, đưa họ hàng gồm năm mươi tám người đến chỗ Đức Phật để xin pháp làm yên nhà cửa, Đức Phật bèn suất các đệ tử đến nhà tuyên thuyết pháp môn vi diệu, khiến con trưởng giả xa lìa sợ hãi, thân tâm yên vui, đồng thời, triệu tập các thần giữ nhà, dặn không được vọng động, nếu không sẽ bị Đại Lực Quỉ Thần Gia hại. Đức Phật lại dặn dò đại chúng, trong năm trăm năm sau khi Ngài vào Niết Bàn, nếu gặp yêu quái quấy nhiễu, làm hại chúng sinh, thì một lòng nghĩ đến Tam Bảo, trai giới trong sạch, thụ trì Tam Qui, Ngũ giới, Thập Thiện, Bát Quan Trai Giới, đồng thời, sớm tối sáu thời lễ bái sám hối, siêng năng tinh tiến tụng niệm Kinh này. Trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 4, Kinh này được để vào mục “Thất Dịch Tạp Kinh Lục” (mục ghi các Kinh mất tên người dịch), trong Chúng Kinh Mục Lục quyển 4, ngài Pháp Kinh bảo Kinh này là Kinh giả, nhưng Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 18 thì lại cho là Kinh thật. 	
 	
An Trấn Pháp	
● Còn gọi là An Trấn Quốc Gia Bất Động Pháp, Quốc Trấn Pháp, Trấn Trạch Pháp. Là pháp tu trong Mật Giáo. Pháp này là pháp cầu bình an khi nhà mới được làm xong; hoặc là pháp bí mật cầu cho quốc gia được thanh bình vững chắc. Về phương pháp tu, cứ theo Thánh Vô Động Tôn An Trấn Quốc Gia Pháp chép, thì trước hết, đặt một hình tượng của Bất Động Minh Vương bốn cánh tay trên trấn đàn và quyến thuộc mười hai Thiên, kế đó, quán chủng tử chữ Hồng, hình Tam Muội Da Trấn Luân (bánh xe ba chạc), sau hết, tụng Trấn Trạch Chú. Ngoài ra, còn phải vẽ Thập Nhị Thiên Mạn Đồ La (chính giữa là Bất Động Minh Vương), treo trên đàn tràng, sau khi tán đàn, cuộn bức tranh lại để vào ống tre bịt kín, rồi để lên xà ngang chính giữa nhà. [X. A Sa Phọc Sao quyển 124, An Trấn Chính Trấn Tác Pháp]. 	
 	
An Tuệ	
● An Tuệ (457 - 555). Phạm: Sthiramati. Dịch âm là Tất Sỉ La Mạt Để. Người nước La La (nước Phạt Lạp Tì) thuộc nam Ấn Độ. Một học giả lớn của Phật Giáo Đại Thừa nam Ấn Độ, khoảng một nghìn một trăm năm sau Đức Phật nhập diệt. Sư tinh thông Duy Thức và Nhân Minh Học, rất giỏi luận nghĩa, là một trong mười Luận Sư lớn của Duy Thức Học. Sư sống đồng thời với ngài Hộ Pháp, nhưng có nhiều điểm chủ trương khác với Hộ Pháp. Về phương diện tác dụng tâm thức, sư chỉ thừa nhận Tự Chứng Phần là thực có, còn cho Kiến Phần, Tướng Phần tình thì có mà lí thì không, vì thế, người ta gọi sư là Nhất phần gia; ngài Hộ Pháp thì lập bốn phần là Kiến Phần, Tướng Phần, Tự Chứng Phần và Chứng Tự Chứng Phần, cho nên, được người ta gọi là Tứ phần gia. Đối với quan điểm dị đồng về tác dụng tâm thức giữa An Tuệ và Hộ Pháp, từ xưa, đã có bài kệ biểu thị như sau: 	
“Hai chướng tương ứng bảy chuyển trước; 	
Hai chấp tương ứng duy sáu, bảy; 	
Năm tám không chấp tông Hộ Pháp. 	
Sở tri pháp chấp năm, sáu, tám; 	
Ngã chấp tương ứng duy sáu, bảy; 	
Phiền não tương ứng bảy chuyển trước; 	
Năm, tám pháp chấp tông An Tuệ”. 	
Giải rõ nghĩa như sau: Theo ngài Hộ Pháp, thì Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng tương ứng với bảy chuyển thức trước (tức mắt tai mũi lưỡi thân ý và Mạt Na), ngã chấp và pháp chấp chỉ tương ứng với thức thứ 6 và thức thứ 7, còn thức thứ 5 (thân thức) và thức thứ 8 (A Lại Da thức) thì không chấp; đó là quan điểm của Hộ Pháp. Theo ngài An Tuệ, thì Sở Tri Chướng và pháp chấp tương ứng với các thức thứ 5, thứ 6 và thứ 8, ngã chấp chỉ tương ứng với thức thứ 6 và thức thứ 7, Phiền Não Chướng tương ứng với bảy chuyển thức trước, pháp chấp tương ứng với thức thứ 5 và thứ 8; đó là quan điểm của An Tuệ. Đồ biểu như sau (thiếu ):  
An Tuệ tôn sùng giáo nghĩa của ngài Thế Thân, thừa kế học thuyết của ngài, từng viết Thích Luận giải thích Duy Thức Tam Thập Tụng của Thế Thân, tức là bộ “Duy Thức Tam Thập Tụng Thích Luận”; bản tiếng Phạm của sách này đến nay vẫn còn, được phát hiện tại Ni Bạc Nhĩ (Népal), nó cũng được dịch ra tiếng Pháp và tiếng Nhật. Những tác phẩm khác của An Tuệ, còn có Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập 16 quyển, Luận Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn 1 quyển, Đại Thừa Trung Quán Thích Luận 9 quyển, Câu Xá Thực Nghĩa Sớ 5 quyển v.v... Trong đó, Câu Xá Thực Nghĩa Sớ mới được tìm thấy tại Đôn Hoàng thời gần đây, thu vào Đại Chính Tạng tập 29.[X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần đầu; Giải Thâm Mật Kinh Sớ Q.3; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.1 phần cuối; Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Khu Yếu Q.1 phần đầu; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4]. (xt. Tứ Phần). 	
 	
An Tuệ Bồ Tát	
● An Tuệ, Phạm: Sthirabodhi. Trong Phẩm Cụ Duyên, Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La Hư Không Tạng Viện của Kinh Đại Nhật, đều có ghi vị tôn này. Còn gọi là An Trú Tuệ Bồ Tát. Trong Mạn Đồ La do A Xá Lê truyền, vị tôn này được gọi là Pháp Tuệ Bồ Tát. Vị tôn này an trú nơi tuệ quả đức, làm lợi ích chúng sinh khiến không sợ hãi. Chủng Tử là (hùô), biểu thị nghĩa an trú. Cứ theo Kinh Đại Nhật Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La chép, thì hình Tam Muội Da của vị này là hoa sen Kim Cương ở trong phong luân. Ấn Khế là ấn hoa sen xanh, tức các ngón tay giữa, ngón vô danh và ngón út khóa vào nhau làm thành nắm tay, hai ngón tay trỏ đứng thẳng, đầu ngón không chạm nhau, và hai ngón cái cũng để thẳng lên. Chân ngôn là: Nam ma (namo, kính lễ), tam man đa (samanta, khắp cả) bột đà nam (budhànàô, chư Phật) nhương mỗ ôn bà phọc (jĩànodbhava, trí sinh) sa ha (svàhà, thành tựu). [X. Kinh Đại Nhật Phẩm Chân Ngôn Tạng, Phẩm Mật Ấn; Đại Nhật Kinh Sớ Q.16] 	
 	
An Tức Hương	
● Phạm: Guggula. Dịch âm là Cầu Cầu La, Quật Cụ La, Cầu La, Cục Quật La. Còn gọi là Càn Đà La Thụ Hương. Là một loại hương liệu, tức là nhựa của cây an tức hương. Cây này thuộc loại cây cao, lá rụng, phần nhiều sinh sản ở Ấn Độ, Tô Môn Đáp Lạp (Sumatra), Tiên La (Thái Lan) và Ba Tư; cây cao hơn trượng, lá hình bầu dục, láng bóng, hoa bên ngoài trắng, bên trong mầu hạt dẻ, da cây mầu tro, nhựa có thể dùng làm thuốc hoặc làm hương đốt. Nhưng, thông thường người ta lấy cây an tức, nghiền thành bột, trộn lẫn với keo, rồi xe thành hương nén mà thắp. Hương liệu này đầu tiên được các lái buôn người nước An Tức du nhập Trung Quốc, vì thế gọi là An Tức hương. Ngoài ra, sách Dậu Dương Tạp Trở Quảng Động Thực Mộc Thiên nói: “Cây an tức hương từ nước Ba Tư, người Ba Tư gọi là cây trừ tà. Cao ba trượng, vỏ màu vàng thẫm, lá có bốn góc, mùa đông không rụng, tháng hai nở hoa, hoa màu vàng, hơi biếc bên trong, không có quả. Cứa da cây thì nhựa chảy ra như mạch nha, gọi là an tức hương. Tháng sáu tháng bảy thì nhựa cứng lại, lấy để đốt, thông được với thần minh, tiêu trừ điều xấu ác”. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.44; Du Già Lược Toản Q.11; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.4; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.3]. 	
 	
An Tức Quốc	
● Một vương quốc xưa, nằm ở địa phương Ba Tư (nay là Iran). Lịch sử Tây Phương gọi là Parthia. Đãn Can (Damghan) ngày nay tức là vương đô của An Tức xưa. Do vua A Nhĩ Tát Khắc Tư (Arsakes) xây dựng vào khoảng năm 250 trước Tây lịch, vì thế vương triều ấy được gọi là vương triều A Nhĩ Tát Khắc Tư. “An Tức” là dịch âm, trong sách sử Trung Quốc phần nhiều dùng tên dịch này. Khi vương triều A Nhĩ Tát Khắc Tư cực thịnh, từ bờ sông Ấn Độ đến Mỹ Tố Bất Đạt Mễ Á (Mesopotamia) đều thuộc lãnh thổ của vương triều này. Sau đánh nhau với đế quốc cổ La Mã, lại thêm nội loạn thành suy yếu, cuối cùng, vào năm 226 Tây lịch, bị vương triều Tát San của đế quốc Ba Tư tiêu diệt. 	
Nước An Tức là con đường trọng yếu trong việc giao thông mậu dịch giữa đông và tây, trao đổi hàng tơ lụa với Trung Quốc rất mạnh. Cứ theo Sử Kí Đại Uyển Liệt Truyện thứ 63 chép, thì năm Nguyên Thú thứ 4 (119 B-C) đời Vũ Đế nhà Tây hán, Trương Kiển phụng mệnh đi sứ Tây Vực, khi viên Phó sứ vào nước An Tức, được nhà vua đón tiếp, trong sách còn kể đến phong thổ và dân tình nước An Tức. Lại Tiền Hán Thư Tây Vực Truyện thứ 78, Ngụy Thư Liệt Truyện thứ 90 v.v... cũng đều có ghi chép về tình hình nước này.Còn đứng về phương diện quan hệ giữa nước An Tức và Phật Giáo mà nói, thì vào thời Hoàn Đế nhà Đông Hán, có ngài An Thế Cao Đến Lạc Dương làm việc phiên dịch Kinh điển, cứ theo truyền thuyết thì ngài là con vua nước An Tức, sau xuất gia làm tăng. Về sau, thời Linh Đế có An Huyền, thời Tào Ngụy có Đàm Vô Đế, thời Tây Tấn có An Pháp Khâm v.v... cũng nối nhau đến Trung Quốc phiên dịch Kinh điển. Các Kinh do họ dịch phần nhiều là Kinh điển Tiểu Thừa, dịch rộng cả ba tạng Kinh, Luật, Luận, xem thế đủ biết, khoảng thời đại Tam Quốc nhà Đông Hán, Phật Giáo ở nước An Tức đã rất thịnh hành. [X. Kinh Đại Bảo Tích Q.10; Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q.2; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.14; Lương Cao Tăng Truyện Q.1; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1, Q.2; Chu Thư Liệt Truyện thứ 42; Bắc Sử Liệt Truyện thứ 85]. 	
 	
An Tường	
● Tức là dáng yên ổn thoải mái. Cũng chỉ trạng thái yên tĩnh. An, là ý thong thả; tường là ý biết rõ. Kinh Pháp Hoa quyển 1 Phẩm Phương Tiện (Đại 9, 5 trung), nói: “Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ Tam Muội An Tường đứng dậy”. Ngoài ra, khi nhờ an thiền nhập định mà vào được cảnh giới tịch lặng, an ổn, cũng gọi là An Tường Tam Muội. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng]. 	
 	
An Tượng Tam Muội Nghi Quĩ Kinh	
● Có một quyển. Do ngài Thí Hộ dịch vào năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 5 (980) đời Tống. Cũng gọi là Nhất Thiết Như Lai An Tượng Tam Muội Nghi Quĩ Kinh, thu vào Đại Chính Tạng tập 21.Kinh này tường thuật các việc đắp vẽ chạm trổ hình tượng Phật, Bồ Tát và trình bày các chi tiết rõ ràng về phép khai nhãn, cúng dường v.v... 	
 	
An Vị	
● Tức sau khi tang lễ kết thúc, thu nhặt linh cốt để chôn cất, đồng thời, an trí linh vị. Còn gọi là an cốt. Tụng Kinh lúc làm Phật Sự an vị, gọi là An Vị Phúng Kinh, thông thường phần nhiều tụng Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni để cúng dường. Lại tụng văn hồi hướng khi làm lễ an vị, thì gọi là An Vị Phúng Kinh hồi hướng văn; nếu là hồi hướng các bậc tôn túc thì đọc: “Nay con phúng tụng Đại Bi Tâm Đà La Ni, được công đức gì, xin hồi hướng đại Hòa Thượng tên là... cầu xin an vị đến nơi chân vị”. Nếu là hồi hướng cho đàn việt tín đồ, thì đọc: “Nay đem công đức phúng Kinh hồi hướng mỗ giáp (tên thiện nam tín nữ) cầu mong an vị đến nơi báo địa trang nghiêm”. [X. Tào Động Tông Hành Trì Quĩ Phạm Q.2 Tang Nghi Pháp]. 	
 	
An Xà Na Lâm	
● Phạm, Pàli: Aĩjana-vana. Còn gọi là An Thiện Lâm, An Thiền Lâm. Là khu rừng ở gần thành Sa Chỉ Đa (Pàli: Sàketa) tại trung Ấn Độ. Còn thành Sa Chỉ Đa thì nằm giữa khoảng nước Kiều Thiểm Tì (Pàli: Kosambì) và thành Xá Vệ (Pàli: Sàvatthì). Trong rừng An Xà Na có vườn Lộc Dã (Mfgadàva), nơi Đức Phật thường ở và nói pháp. (xt. Lộc Dã Uyển). 	
 	
Án	
● Chữ (oô) Tất Đàm, là lời cầu nguyện đứng đầu các câu văn thần chú, hàm ý là thần thánh. Trong Kinh Veda, chữ Án vốn nghĩa là bằng lòng, ưng ý, lại được dùng trong thánh âm (Phạm: Praịava) phát ra đầu tiên trong các câu chú và văn cầu nguyện. Đến Áo Nghĩa Thư phụ thêm nghĩa bí mật mà thành là đối tượng quán tưởng, lại tiến thêm bước nữa, Án trở thành Phạm, thế giới, nương theo sự tu hành quán tưởng chân thực này thì đạt được pháp Đệ nhất nghĩa đế (Phạm). Bí Tạng Kí phần cuối liệt kê năm nghĩa của chữ Án là: Đính lễ, cúng dường, ba thân, thức tỉnh và nhiếp phục; nhưng thường thì chỉ dùng ba nghĩa trước. Chữ Án này do ba chữ (a) (u) (ma) hợp thành. A có các nghĩa: tâm Bồ Đề, các pháp môn, không hai, các pháp quả, tính, tự tại, cũng có nghĩa là pháp tâm. U nghĩa là Báo Thân; Ma nghĩa là hóa thân. Hợp ba chữ này lại thành chữ Án, bao hàm vô lượng nghĩa, vì thế nó đứng đầu, như Đại Nhật Chân Ngôn: “Án Ti La Hồng Khiếm Sa Bà Ha”, Lục Tự Minh Chú của Lạt Ma Giáo Tây Tạng: “Án Ma Ni Bát Di Hồng” v.v.. đều dùng hình thức này. Nếu tu hành quán tưởng chữ Án này, thì ba thân hiển hiện gia trì ủng hộ hành giả, nhờ công đức ấy mà hành giả đạt thành vô thượng chính Đẳng Giác. Vì chữ Án do ba chữ (a, u, ma) hợp thành, nên trong tư tưởng Ấn Độ đời xưa, chữ Án biểu thị ba tính nam, nữ, trung, hoặc biểu thị ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai; lại phối với ba Phệ Đà (Veda), hoặc phối với ba trạng thái tỉnh, mộng, ngủ say; hoặc phối với ba loại: lửa, gió, mặt trời; hoặc phối với thức ăn, nước uống, mặt trăng; hoặc phối với trời, hư không, đất. Về sau, trong Ấn Độ Giáo, chữ Án lại được so sánh với ba vị thần: Tì Thấp Nô (Phạm: Viwịu), Thấp Bà (Phạm: Ziva), Phạm (Phạm: Bràhman), cũng tức là ba vị thần cùng một bản thề (Phạm: Trimuti) trông coi việc hộ trì, phá hoại và sáng tạo. [X. Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Q.9; Bí Tạng Kí Sao Q.9]. 	
 	
Án A Hồng	
● I.Án, A, Hồng. Tức là ba chữ (án: oô), (a) (hồng: hùô) là ba chủng tử trong Mật Giáo được dùng để đặt ở ba chỗ trên tượng Phật. Kinh An Tượng Tam Muội Nghi Quĩ thuyết minh về chạm khắc, nặn đắp hoặc cúng dường tượng chư Phật Bồ Tát, nên lưu ý một điều: trong khi làm việc, phải quán tưởng thân chân thực của Như Lai, các tướng đầy đủ, đặt chữ Án trên đỉnh đầu, đặt chữ A ở miệng và đặt chữ Hồng trước ngực. 	
● II.Án, A, Hồng. Trong phép tu của Mật Giáo, hành giả dùng hơi thở bình thường, lúc hít vào, dừng lại, thở ra thì niệm ba chữ Án, A, Hồng. Ba chữ này là âm chữ rất linh nghiệm, nếu niệm tụng liên tục theo hơi thở, cho đến khi không niệm cũng tự niệm, niệm hay chẳng niệm rõ ràng không sai khác, không gián đoạn, tức là “Kim Cương Niệm Tụng”. Nương theo Kim Cương tụng niệm này, hành giả có thể hợp nhất với bản tôn (vị tôn chính), khế nhập lí thể Pháp Tính.
Lại nữa, ba chữ Án, A, Hồng thay cho bản tôn, bản tôn lúc nào cũng ở trong hơi thở của ta, ta ở trong Pháp Thân của bản tôn mà vào chân lí Đệ nhất nghĩa đế. 
 	
Án Đạt La Phái	
● Pàli: Andhakà. Danh xưng của Bộ phái Phật Giáo. Căn cứ địa của phái này là khu vực Án Đạt La (Phạm: Andhra, Pàli: Andha) thuộc nam Ấn Độ. Còn gọi là Án Đà La. Theo ngài Phật Âm (Phạm: Budhaghowa) trong Luận Sự Chú (Pàli: Kathà-vatthuppakaraịa - aỉỉhakathà) thì phái Án Đạt La gồm có bốn bộ là Đông Sơn Trụ Bộ (Pàli: Pubbaseliyà), Tây Sơn Trụ Bộ (Pàli: Aparaseliya), Vương Sơn Trụ Bộ (Pàli: Ràjagiriyà) và Nghĩa Thành Bộ (Pàli: Siddhathikà), đều là những bộ phái xuất hiện ở đời sau. Thời ngài Phật Âm trở về trước, danh từ “Án Đạt La” không được sử dụng, tuy nhiên, trong các sách có liên quan đến bộ phái, đối với bốn bộ phái thuộc Án Đạt La, thì Đảo Sử (Pàli: Dìpavaôsa V) nói, trong hai trăm năm kể từ khi Đức Phật nhập diệt, sau khi giáo đoàn nguyên thủy đã chia thành mười bảy bộ phái rồi, thì từ trong sáu bộ sản sinh bốn bộ nữa là: Vương Sơn Trụ Bộ, Nghĩa Thành Bộ, Đông Sơn Trụ Bộ và Tây Sơn Trụ Bộ (Nam Truyền Đại Thống Sử Mahàvaôsa V cũng nói thế). Ngài Thanh Biện (Phạm: Bhavya), trong thuyết thứ hai của Dị Bộ Tông Tinh Thích (tiếng Tây Tạng: Sde-pa tha-dad-par byed-pa dan rnam-par-bzad-pa), cũng từ trong tám bộ của Đại Chúng Bộ nêu lên bốn bộ là Đông Sơn Trụ Bộ (Tạng: Zar-gyi ri-bo-pa), Tây Sơn Trụ Bộ (Tạng: Nub-gyi ri-bo-pa), Vương Sơn Trụ Bộ (Tạng: Rgyal-po ri-bopa), và Nghĩa Thành Bộ (Tạng: Don-grubpa). Cứ theo Luận Dị Bộ Tông Luân của Thế Hữu chép, thì sau Phật nhập diệt đúng hai trăm năm, trong Đại Chúng Bộ có Đại Thiên ở núi Chế Đa, tranh luận với chư tăng Đại Chúng Bộ về năm việc (Ngũ Sự), dẫn đến xích mích mà chia thành Chế Đa Sơn Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ và Bắc Sơn Trụ Bộ (tương đương với Đông Sơn Trụ Bộ trong Đảo Sử). Về vấn đề này, trong Chú Thích Luận Sự 2-1 đến 5, Phật Âm bảo “Dư Sở Dụ” là chủ trương của Đông Sơn Trụ Bộ và Tây Sơn Trụ Bộ, “vô tri, do dự, tha linh nhập” là chủ trương của Đông Sơn Trụ Bộ, “Đạo Nhân Thanh Cố Khởi” là chủ trương chung của Đông Sơn Trụ Bộ, đại khái vẫn hợp. Thế Hữu chưa nói đến Vương Sơn Trụ Bộ và Nghĩa Thành Bộ, mà hai bộ này chỉ thấy ghi trong Đảo Sử, cứ đó mà suy thì biết hai bộ này về sau mới từ Tây Sơn Trụ Bộ và Đông Sơn Trụ Bộ phân hóa ra, Đảo Sử còn nói đến một bộ nữa là Hậu Vương Sơn Trụ Bộ (Pàli: Apara ràjagirikà, Đại Thống Sử gọi là Kim Cương Bộ Vàjiriyà) từ Vương Sơn Trụ Bộ thuộc sáu bộ Đại Chúng phân hóa ra ở thời kì phân phái sau. [X. Kết Tập Phân Phái Sử Khảo, Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận; Ấn Độ Phật Giáo Cố Hữu Danh Từ Từ Điển; N. Dutt: Aspects of Mahàyàna Buddhism; J. Thomas: The History of Buddhist Thought; G.DMalalasekera: Dictionary of Pàli proper Names]. 	
 	
Án Đạt La Vương Triều	
● Án Đạt La, Phạm: Andhra. Còn gọi là Án Đà La Vương Triều. Là Vương triều thống lãnh miền nam Ấn Độ sau khi vua A Dục băng hà. Từ năm 232 sau Tây lịch, trải ba mươi đời, gồm bốn trăm năm mươi năm. Theo truyền thuyết, Vương triều này là chủng tộc Nhã Lợi An (Aryan) lai dân địa phương. Trước ngày độc lập thống nhất, có ba mươi đô thị, vô số làng mạc, mười vạn bộ binh, hai nghìn kị binh, một vạn thớt voi, vũ lực rất mạnh. Vì vua đời thứ nhất là Thi Ma Ca (Phạm: Simuka), họ là Sa Đa Bà Ha (Phạm: Sàtavàhana), cũng tức là tên gọi dòng Vương thất. Cuối thế kỉ thứ nhất Tây lịch, Án Đạt La bị hai bộ tộc thuộc dòng Thích Ca xâm lược, đến năm 106, vua Kiều Đạt Di Phổ Đặc La Tất Đạt Tạp Nhĩ Ni (Phạm: Gautamìputra zàtakarịi) lên ngôi mới chấn hưng thế nước. Về sau, vận nước lại dần dần suy đồi, cho đến năm 225 Tây lịch thì diệt vong. Năm 200 Tây lịch, Vương triều Án Đạt La bảo hộ việc xây dựng di tích Phật Giáo nổi tiếng là tháp A Ma La Bà Đề (Phạm: Amaràvatì) và đục mở các chùa viện hang động ở A Chiên Đà (Phạm: Ajantà) thời kì đầu, lại vào thời vua Da Kì Na Xá Lợi (Phạm: G. Yajĩazri), đem dâng cúng hang núi Hắc Phong cho nhà Đại Thừa Phật Giáo lừng danh là ngài Long Thụ (Phạm: Nàgàfjuna). Bởi thế, Vương triều này, đối với Đại Thừa Phật Giáo, đã có những cống hiến cực lớn. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 10 chép, thì đô thành nước Án Đạt La là Bình Kì La, phong tục mạnh mẽ dữ tợn, toàn quốc có hơn hai mươi ngôi chùa, Tăng đồ hơn ba nghìn người. Về phía nam không xa, có một ngôi tốt đổ ba (tháp) do vua Vô Ưu (A Dục) xây, đánh dấu một trong những nơi Đức Phật đã đến nói pháp. Chỗ cách đô thành về mạn tây nam hơn hai mươi dặm, có một quả núi trơ trọi, trên chóp núi có Tháp Đá là nơi thuở xưa ngài Trần Na làm Luận Nhân Minh. Tây Vực kí còn nói, về phía đông nam Án Đạt La là nước Đà Na Yết Trách Ca, mà cũng được gọi là nước Đại Án Đạt La. [X. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4; Giải Thuyết Tây Vực Kí; Đông Nam Ấn Độ Chư Quốc Đích Nghiên Cứu.] 	
 	
Án Đầu	
● Tức là cái bàn nhỏ. Trong phòng liêu của chúng tăng tại các chùa viện thuộc Thiền Tông, có đặt bàn để tăng chúng ngồi đọc Kinh Luận. Thiền Tăng, khi “phóng tham” (nghỉ ngơi sau khi tham thiền), đại chúng trở về phòng liêu, ngồi vào bàn đối diện nhau để uống trà. Trên mặt bàn, không được bày tượng Phật hoặc Bồ Tát để tránh sự vô lễ. [X. Vĩnh Bình Nguyên Thiền Sư Thanh Qui Q.thượng, Q.hạ]. 	
 	
Án Hắc Đậu	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Thiền Lâm dùng từ ngữ này để ngụ ý trách người chỉ dựa vào văn chữ của Kinh để lí giải ý nghĩa trên bề mặt, mà bỏ qua ý nghĩa đích thực chứa đựng bên trong. Hắc đậu (đậu đen), chỉ cho văn chữ. Án, cũng gọi ảm, yểm, yêm, nghĩa là dùng tay bốc đậu đen ăn, hoặc ngậm trong miệng. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 12 (Đại 51, 290 hạ), nói: “Nhân lúc giữa hạ, sư lên núi Hoàng Bá, thấy Hòa Thượng đang xem Kinh. Sư bảo: Tôi sẽ nói người này vốn chỉ là lão hòa thượng án hắc đậu”. 	
 	
Án Hô Lô Hô Lô	
● Gọi đủ: Án Hô Lô Hô Lô Chiến Đà Lợi Ma Đăng Kì Sa Bà Ha. Bài chú ngắn trong chân ngôn của Đức Dược Sư Như Lai. Trong đó, án (oô) nghĩa là đính lễ; hô lô hô lô (huru huru) nghĩa là nhanh chóng; chiến đà lợi (caịđari) nghĩa là tướng bạo ác; ma đăng kì (mataígì) nghĩa là voi chúa; Sa Bà Ha (svàhà) nghĩa là thành tựu. Là chân ngôn được tụng khi lễ Dược Sư Như Lai để cầu phúc tiêu tai. [X. Dược Sư Như Lai Quán Hạnh Nghi Quĩ Pháp; Chư Tôn Chân Ngôn Cú Nghĩa Sao Q.thượng]. 	
 	
Án Ma Ni Bát Di Hồng	
● Phạm: Oô mani padme hùô. Cũng gọi Án Ma Ni Bát Một Minh Hồng, Án Ma Ni Bát Đầu Mê Hồng. Có nghĩa là: “Qui y Châu ma ni trên hoa sen”. Tín đồ Phật Giáo Tây Tạng khi cầu vị lai được sinh về thế giới Cực Lạc thì đọc sáu chữ thần chú này trước Bồ Tát Liên Hoa Thủ (Phạm: Padma-pàịi). Vì họ tin rằng vị Bồ Tát này ở trên đài sen bên thế giới Cực Lạc (Tạng: bde-ba-can) cứu độ người cầu nguyện, khiến họ ra khỏi đường sống chết, nên bất luận tăng ni hay Phật tử tại gia đều đọc thần chú này. Phong tục này rất thịnh hành ở Tây Tạng. Cứ theo truyền thuyết Tây Tạng từ xưa đến giờ, thì vào khoảng thế kỉ thứ IV, có vua Giáp Đà Đóa Lật Tư Nhan Tán (Tạng: Tho-tho-ri-gĩan-btsan) từng được bốn thứ quí báu từ trên trời ban xuống. Một trong bốn thứ ấy là sáu chữ thần chú. Còn Ma Ni Già Bộ Bà (Tạng: Maịi bkabum) trong Kinh Quan Âm của Tây Tạng thì dùng thơ khen ngợi công đức sáu chữ thần chú này, bảo đó là nguồn gốc của trí tuệ, giải thoát, cứu tế và khoái lạc. Tức là, nếu người nào đọc chữ Án (oô) trong sáu chữ một lần, thì nhờ công đức ấy, sau khi chết, có thể dứt đường trôi lăn ở cõi trời. Đọc chữ Ma (ma) có thể ra khỏi vòng luân hồi trong đường A Tu La nơi loài ác quỉ ở. Đọc chữ Ni (ịi) thoát được tai ách thụ sinh trở lại trong cõi người. Đọc chữ Bát (pad), khiến người ta tránh được hoạn nạn luân hồi trong đường súc sinh. Đọc chữ Di (me) có thể thoát khỏi khổ não chìm đắm trong loài quỉ đói. Đọc chữ Hồng (hùô), sau khi chết, không phải chịu khổ đọa địa ngục. 	
Lại nữa, vẽ chữ Án mầu trắng biểu thị cõi trời, chữ Ma mầu xanh biểu thị đường A Tu La, chữ Ni mầu vàng biểu thị cõi người, chữ Bát mầu xanh lá cây biểu thị đường súc sinh, chữ Di mầu hồng biểu thị đường quỉ đói, chữ Hồng mầu đen biểu thị địa ngục. Không những miệng đọc thần chú này mới được công đức, mà đeo bên mình, hoặc cầm ở tay, hay cất trong nhà, cũng được nhân giải thoát sống chết. Người Tây Tạng phần nhiều viết sáu chữ thần chú này vào miếng vải dài cất trong ống đựng Kinh, gọi là pháp luân; thông thường dùng tay tự xoay, hoặc nhờ sức quạt gió hay xe nước làm cho nó quay, gọi là chuyển pháp luân (quay bánh xe pháp), và cho công đức chuyển pháp luân được thoát khỏi khổ luân hồi sinh tử. Bánh xe pháp lớn nhất viết được mười ức (1.000.000) thần chú. Trong nước Tây Tạng nguời ta thấy cờ xí bay phất phới trước cửa mọi nhà, đó tức là sáu chữ thần chú này, những tấm bia dựng bên lề đường cũng như thế. Do đó, người ta có thể thấy lòng tôn sùng và tin tưởng của phật tử Tây Tạng đối với sáu chữ thần chú này như thế nào. [X. Kinh Đại Trang Nghiêm Bảo Vương Q.4; E.Schlagintweit: Buddhism in Tibet]. 	
 	
Án Qua Nhị Đế	
● Từ dùng của ngài Cát Tạng, Tông Tam Luận, để bình giải thuyết Nhị Đế. Như nhận trái dưa vào trong nước, nhấc tay ra thì dưa nổi lên, dùng để thí dụ Thế đế, ấn xuống thì quả dưa chìm, thí dụ Chân Đế “thể giả tức không”. Tục Đế hiển lộ dễ thấy, Chân Đế thì không hiển bày, chẳng phải người thường có thể biết được, vì thế dùng “án qua” (ấn dưa) làm thí dụ. [X. Nhị Đế Nghĩa Q.hạ]. (xt. Nhị Đế).
 	
Án Tự Ấn	
● Ấn này là phù hiệu của Mật Giáo dùng để biểu thị sự nói pháp thức tỉnh chúng sinh. Cũng gọi Tịnh Hạnh Giả Cát Tường Ấn, Tịnh Hạnh Cát Tường Ấn, Cát Tường Ấn. Hình tướng ấn là: ngửa bàn tay trái lên và để hơi nghiêng, co ngón trỏ, các ngón còn lại đều duỗi thẳng ra. Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 20 và Diễn Áo Sao quyển 14, thì khi hành giả tịnh hạnh kết ấn này rồi, nếu muốn nói, thì trước tiên phải xướng ra tiếng chữ Án, vì thế gọi ấn này là Án Tự Ấn. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 có chép: tay thứ hai bên trái của thần Phạm Thiên bốn mặt bốn tay, kết ấn này. [X. Nhiếp Đại Nghi Quĩ Q.trung]. 	
 	
Án Tự Quán	
● Phép quán của Mật Giáo dùng để quán tưởng nghĩa chữ (oô, án). Theo Kinh Thủ Hộ Quốc Giới quyển 9 thì chữ “Án” là chỉ cho tất cả pháp môn, là chân thân của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, mẹ của hết thảy Đà La Ni v.v.., tất cả Như Lai đều từ chữ Án này sinh ra. Ba đời chư Phật đều nhờ nơi phép quán này mà được Bồ Đề. Đức Thích Ca tu khổ hạnh ròng rã sáu năm cũng không thành Phật, đến khi được Hóa Phật ở giữa hư không chỉ dạy, quán tưởng vầng trăng trong sáng trên đầu mũi, tu quán chữ Án trong vầng trăng, nhờ thế, lúc sao Mai mọc mới thành Phật. 	
 	
Án Vị Sàng Trướng	
● Nghĩa là, trong phòng liêu của chúng tăng, giường của mỗi người đều có giăng màn (mùng) để ngủ. Vị, còn gọi là Bị vị, tức là trong phòng liêu của mỗi người đều có chiếu ngồi. Sàng trướng, tức là màn muỗi được chúng tăng dùng trong nhà Tăng. Thiền Uyển Thanh Qui quyển 3 Duy Na (Vạn tục 111, 446 hạ), nói: “Người quản lí nhà Tăng, phải trông nom cửa ngõ, cửa sổ, sắp đặt phòng xá, chuẩn bị chiếu, giường, màn và các đồ lặt vặt thường dùng”.	
 	
Án Vị Tiếp	
● Đối lại với “Thắng tiến tiếp”. Án, có nghĩa là dừng lại, tức dừng lại ở giai vị cũ để được Hậu Giáo tiếp vào. Trong giáo nghĩa Thiên Thai, khi những người thuộc hai giáo Thông, Biệt còn chờ được tiếp vào Hậu Giáo, thì vẫn chưa vào được giai vị chân thực của Hậu Giáo, mà còn dừng lại ở giai vị Tiền giáo, như giai vị Thập Hồi Hướng của Biệt Giáo, giai vị Thập Tín của Viên Giáo. Vì giai vị này mới chỉ biết được lí Trung Đạo, nhưng chưa diệt hết vô minh để có thể tiến vào giai vị chứng chân. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.4; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.hạ]. (xt. Bị Tiếp).	
 	
Anh Đồng Tâm	
● Là tâm thứ tám trong tám loại tâm được nói trong Phẩm Trụ Tâm Kinh Đại Nhật quyển 1.Tám loại tâm, là tám giai vị của thiện tâm tương tục chuyển chứng lần lượt được thuần thục. Người chứng tâm này được vào cõi Trời Tự Tại có thể ban cho tất cả thú vui rất mực, nếu chúng sinh kiền thành cúng dường thì có thể thỏa mãn những điều mong cầu; nếu nghe câu nói ấy mà qui y tin chịu, thì ở trong dòng sinh tử trôi giạt, được nơi nương tựa không sợ, đây là tâm tối thượng của thế gian, gọi là anh đồng tâm (tâm trẻ con) [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.2]. (xt.Bát Tâm). 	
 	
Anh Đồng Vô Úy Tâm	
● Tâm thứ ba trong mười trụ tâm. Tổ Không Hải của Tông Chân Ngôn Nhật Bản, dựa theo Kinh Đại Nhật, luận Bồ Đề Tâm mà sáng lập thuyết mười trụ tâm, trong đó, Anh Đồng Vô Úy Tâm là ngoại đạo phàm phu, nhờ giữ giới tu thiện mà được trụ tâm sinh Thiên. Tức chỉ tâm Thiên Thừa. Vì quả báo sinh lên các cõi Trời, tuy sáng rỡ che cả mặt trăng mặt trời, phúc báo hơn cả Luân Vương, nhưng so với các bậc đại Thánh, thì là yếu kém dại khờ cũng như trẻ con, nên gọi là Anh đồng; xa lìa khổ nạn trong ba đường, nên gọi là vô úy (không sợ). Ngài Không Hải, trong Bí Tạng Bảo Thược quyển thượng (Đại 77, 364 hạ), nói: “Anh Đồng Vô Úy Tâm là tâm ngoại đạo chán cõi người, phàm phu, thích cõi trời. (...) Thoát được phần nhỏ của những nạn ách và trói buộc, nên gọi vô úy, chưa được cái vui Niết Bàn, nên gọi anh đồng”. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.2; Luận Thập Trụ Tâm Q.3]. (xt. Thập Trụ Tâm). 	
 	
Anh Lạc	
● Phạm: Muktàhàra, hàra hoặc keyùra. Phiên âm là cát do la, chỉ do la. Là vật trang điểm được tết bằng hoa hoặc Châu ngọc. Có thể đội trên đầu, đeo ở cổ, ở ngực hoặc tay, chân v.v... Thông thường, tất cả Vương công quí nhân tại Ấn Độ đều đeo và đội cả. Lại cứ theo các Kinh điển chép, thì ở Tịnh Độ hay Bắc Câu Lư Châu, đều thấy trên cây có các vòng anh lạc rủ xuống. Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn (Đại 9, 57 trung), nói: “Cởi chuỗi anh lạc châu báu đeo ở cổ, giá trị trăm nghìn lạng vàng để cúng dường”. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Kinh Khởi Thế Q.1 Phẩm Uất Đan Việt Châu; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.78]. 	
 	
Anh Lạc Chúc	
● Chỉ loại cháo nấu với rau tập tàng tạp nhạp. Vì rau tập tàng ngọn, cuống lằng nhằng, giống như chuỗi anh lạc, nên gọi là cháo anh lạc. 	
 	
Anh Lạc Yết Ma	
● Yết Ma, có nghĩa làm phép thụ giới. Chỉ tác pháp thụ giới, được nói rõ ràng trong Phẩm Đại Chúng Thụ Học của Kinh Anh Lạc. Là tướng tông của Phạm Võng Giới Tông, được các nhà Nhất Thừa của Thiên Thai tuân theo. 	
 	
Anh Nhi Hành	
● Là một trong năm hạnh tu của Bồ Tát được liệt kê trong Kinh Niết Bàn. Phần nhiều do Tông Thiên Thai ứng dụng. Cứ theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 12 chép, thì Anh Nhi Hạnh có hai nghĩa lợi mình và lợi người. Đứng về phương diện lợi mình mà giải thích, thì Bồ Tát làm việc mà không phân biệt, cũng như con trẻ làm việc, cho nên gọi là Anh Nhi Hạnh; còn đứng về phương diện lợi người mà giải thích, thì đối với các thừa người, trời, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát thương xót họ cũng như thương con trẻ, nên phát khởi tâm đại bi mà hóa độ họ, cho nên gọi là Anh Nhi Hạnh. Ngoài ra, Kinh Niết Bàn (bản Nam) quyển 18, liệt kê “Anh nhi ngũ tướng” (năm tướng của con trẻ): 	
1.Bất Năng Khởi (không dậy được), Như Lai rốt ráo không khởi các Pháp Tướng. 	
2.Bất Năng Trụ (không đứng được), Như Lai không chấp trước tất cả pháp. 	
3.Bất Năng Lai (không đến được), thân Như Lai không lay động. 	
4.Bất Năng Khứ (không đi được), Như Lai đã đến Đại Ban Niết Bàn. 	
5.Bất Năng Ngữ (không nói được), Như Lai tuy vì hết thảy chúng sinh mà diễn nói các pháp, nhưng thực ra thì không có gì để nói cả. [X. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.11, Q.20; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.4 phần dưới; Bảo Kính Tam Muội]. (xt. Ngũ Hành). 	
 	
Anh Vũ Hiếu Dưỡng	
● Chỉ Đức Phật khi còn ở nhân địa... (giai vị tu nhân) là chim anh vũ có hiếu. Cứ theo Kinh Tạp Bảo Tạng quyển 1 chép, thì ngày xưa, trong núi Tuyết có một con chim anh vũ, cha mẹ nó bị mù, không đi kiếm ăn được. Lúc bấy giờ, có một người nông dân nhân từ, phát nguyện đem thóc lúc trồng được bố thí chúng sinh, chim anh vũ hàng ngày cứ đến ruộng của người nông dân ấy lấy thóc đem về nuôi cha mẹ. Cha mẹ mù của chim anh vũ xưa tức là tiền thân của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, còn chim anh vũ tức là thân đời trước của Đức Phật. [X. Nghĩa Sở Lục Thiếp Q.23]. 	
 	
Anh Vũ Kinh	
● Có một quyển. Còn gọi là Phật Thuyết Anh Vũ Kinh. Do ngài Cầu Na Bạt Đà La đời Lưu Tống dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 1.Ngày xưa ở Ấn Độ, trong thành Xá Vệ có người tên là Anh Vũ Ma Lao Đâu La Tử, Đức Phật thường đến xin ăn nhà người ấy và vì họ mà nói Kinh này. Nội dung nói rõ về nhân quả, như thân người có cao có thấp, tốt xấu, trong đục, khỏe mạnh, ốm đau, đẹp xấu, sang hèn, có tài năng không tài năng, nghèo giàu, khôn dại v.v... 	
Kinh này có các bản Hán dịch khác nhau, như: 	
1.Trung A Hàm quyển 44 Kinh Anh Vũ. 	
2.Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng, do ngài Thiên Tức Tai dịch. 	
3.Kinh Đâu Điều, mất tên người dịch. 	
4.Kinh Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt, do ngài Pháp Trí Dịch. 	
5.Kinh Tịnh ý Ưu Bà Tắc sở vấn, do ngài Thí Hộ dịch. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.10; Đại Đường Nội Điển Lục Q.4; Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.5; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.7].
 	
Anh Vũ Thiền	
● Từ dùng trong Thiền Lâm. Cũng như nói Khẩu Đầu Thiền (Thiền Cửa miệng). Hình dung Thiền Chỉ được nói bàn chứ không được hành trì một cách thực tiễn. Tức nói những người tự mình chẳng thân chứng, mà chỉ cóp nhặt những câu nói của người xưa, như chim anh vũ học nói vậy. 	
 	
Anh Vũ Thỉnh Phật	
● Sự tích Anh Vũ Tử Vương ở nước Ma Kiệt Đề thỉnh Phật vào rừng ngồi yên nói pháp, sau được sinh lên cõi trời. Cứ theo Kinh Soạn Tập Bách Duyên quyển 6 Anh Vũ Tử Vương Thỉnh Phật Duyên chép, thì trong các đàn chim ở nước Ma Kiệt Đề, có Anh Vũ Tử Vương, thỉnh Phật vào rừng ngồi yên nói pháp, đồng thời, suốt đêm không ngủ, cứ bay liệng vòng quanh Đức Phật, khiến cho sư tử, hổ lang và giặc cướp không não hại Đức Phật; ngày hôm sau, Đức Phật đến thành Vương Xá, Anh Vũ Tử Vương bay phía trước dẫn đường, đồng thời, báo cho vua Tần Bà Sa La thiết trai cúng dường và ra ngoài thành đón rước. Nhờ công đức ấy, Anh Vũ Tử Vương bèn mệnh chung trong đêm hôm đó và được sinh lên cõi trời Đao Lợi. [X. Nghĩa Sở Lục Thiếp Q.23]. 	
 	
Anh Vũ Thuyết Pháp	
● Nghĩa là chim anh vũ tuyên thuyết Phật Pháp để hóa đạo chúng sinh, như trong Kinh Chính Pháp Niệm chép việc chim anh vũ ở cung trời Dạ Ma nói pháp hóa đạo các trời. Lại Kinh A Di Đà (Đại 12, 347 thượng), nói: “Tại nước Cực Lạc, thường có các loài chim màu sắc kì diệu, như chim hạc trắng, chim sẻ, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, chim cộng mệnh, các loài chim ấy (...) diễn nói các pháp năm căn, năm lực, bảy phần Bồ Đề, tám phần Thánh Đạo v.v...”. [X. Nghĩa Sở Lục Thiếp Q.23]. 	
 	
Ảnh	
● Có ba nghĩa: 	
1.Màu tối lờ mờ do che ánh sáng mặt trời mà có, là một trong mười hai hiển sắc.Luận Câu Xá quyển 1 (Đại 29, 2 hạ), nói: “Che ánh mặt trời mà có, trong đó, các sắc khác có thể được nhìn thấy, gọi là ảnh (bóng)”. 	
2.Thí Dụ các sự vật do nhân duyên sinh. Nghĩa là bóng từ thực thể mà sinh nhưng không có thực tính. Kinh Duy Ma Phẩm Phương Tiện (Đại 14, 539 trung), nói: “Thân này như bóng, từ nghiệp duyên hiện”. Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 273 thượng), nói: “Biết các pháp như điện, như bóng, rốt ráo đạo Bồ Tát”. Lại Kinh Kim Cương Bảo Tất cả pháp hữu vi như chiêm bao, như trò dối, như bọt nước, như bóng. 	
3.Thí Dụ vật không lìa nhau. Các Kinh luận thường đem nghiệp nhân và quả báo của khổ vui, thiện ác, nhân nào quả ấy, không rời nhau, mà ví dụ như “bóng theo hình”. Kinh Pháp Cú quyển thượng (Đại 4, 562 thượng), nói: “Phúc lạc tự đến, như bóng theo hình”. [X. Kinh Bồ Tát Xử Thai Q.7]. 	
 	
Ảnh Đường	
● Chỉ tòa nhà, trong đó, đặt ảnh tượng của các tổ sáng lập các tông phái hoặc của các bậc cao tăng. Cũng gọi là Tổ Đường, Tổ điện, Đại Sư Đường, Khai Sơn Đường. Là nơi ngày xưa người dân Trung Quốc phụng thờ di tượng của tiền nhân, sau Phật Giáo mượn hai chữ ấy để chỉ ngôi điện đường an trí di tượng của các Tổ sư. Cứ theo Tống Cao Tăng Truyện quyển 25 chép, thì tại Trường An có ảnh đường của đại sư Thiện Đạo đời Đường. Ở Nhật Bản, thờ cúng tượng của chư Phật, Bồ Tát, chư thần, tổ sư, tiên đức, gọi là ảnh cúng. Pháp Hội của Tông Chân Ngôn cũng gọi là ảnh cúng. 	
 	
Ảnh Hướng	
● Chi sự ứng hiện của Phật, Bồ Tát. Còn gọi là Ảnh hưởng. Chư Phật Bồ Tát, vì giúp đỡ Đức Phật Giáo hóa mà thị hiện một cách tự do tự tại, như bóng theo hình, như vang đáp tiếng, để tùy cơ cứu độ chúng sinh. Ảnh, hàm ý là từ nơi bản thể mà ứng hiện một lúc nào đó. [X. Pháp Hoa Văn Cú Q.2 hạ]. 	
 	
Ảnh Hướng Chúng	
● Cũng gọi là Ảnh Hưởng Chúng. Là một trong bốn chúng. Chư Phật Bồ Tát, vì giúp đỡ Đức Như Lai trong việc giáo hóa, ẩn quả viên cực của các Ngài, mà chỉ thị hiện ở trong chúng nghe pháp, tức điều được gọi là Thích Ca Pháp Vương như hình, như tiếng, chư Bồ Tát như bóng, như vang; chẳng hạn như các Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền đều thuộc loại này. Pháp Hoa Văn Cú quyển 2 phần dưới (Đại 34, 26 hạ), nói: “Chư Phật quá khứ, Pháp Thân Bồ Tát, ẩn quả cao tột, giúp đỡ Pháp Vương, như các vì sao vây quanh mặt trăng, tuy không làm gì, nhưng lợi ích rất lớn, đây gọi là Ảnh Hưởng Chúng”. Pháp Hoa Văn Cú Kí quyển 2 phần dưới (Đại 34, 190 trung), nói: “Thứ đến giải thích chúng Ảnh hưởng, tức có nghĩa là hình và tiếng của vị hóa chủ phải có bóng, vang giúp đỡ thì mới phát khởi được việc cảm hóa, như vang đáp tiếng, bóng theo hình. 	
 	
Ảnh Lược Hỗ Hiển	
● Nói tắt là Ảnh Lược. Khi thuyết minh hai sự kiện có liên quan với nhau, sự kiện phía này lược bớt đi là do phía kia hiển bảy ra, sự kiện phía kia lược bớt đi là do phía này thuyết minh rõ, cứ như thế bổ sung cho nhau mà thành phương thức thuyết minh hoàn toàn, thế gọi là Ảnh Lược Hỗ Hiển. Chẳng hạn, trong Kinh Duy Ma Phẩm Đệ Tử, có một câu: “Đoạn phiền não, nhập Niết Bàn”, sau “đoạn phiền não” là “đắc Bồ Đề” được lược bớt đi (đoạn phiền não đắc Bồ Đề), và trước “nhập Niết Bàn” là “li sinh tử” được bỏ bớt đi (li sinh tử nhập Niết Bàn). Tức giữa Bồ Đề tương đối với phiền não, giữa sinh tử tương đối với Niết Bàn, dùng phương thức Ảnh Lược Hỗ Hiển để thuyết minh. [X. Luận Thành Duy Thức Q.6; Luận Câu Xá Quang Kí Q.1; Luận Thành Duy Thức Thuật Kí Q.6 phần cuối]. 	
 	
Ảnh Tượng	
● 1.Tương đối với “bản chất”. Thí Dụ đặt tên để hiển bày cái Tướng Phần biểu hiện ở trong tâm (ảnh tượng của những sự vật bên ngoài chiếu hiện trong tâm). Ghép liền với Tướng Phần mà gọi là Ảnh tượng Tướng Phần. (xt. Bản Chất). 	
2.Chỉ hình tượng của các Tổ sư được chạm trổ, đắp nặn hoặc vẽ. Cũng gọi là Ảnh, Chân ảnh, Tả ảnh. Cứ theo Cao Tăng Pháp Hiển Truyện chép, thì phía nam thành Na Kiệt, có núi Thạch Thất rộng lớn, từ đó lại đi về phía tây nam thì có ảnh của Đức Phật còn lại. Người Ấn Độ phần nhiều đắp vẽ tượng Phật và Bồ Tát, chứ ít ai đắp vẽ tượng người xuất gia. Nhưng, tại Trung Quốc và Nhật Bản, phong tục đắp vẽ tượng các Tổ sư tiên đức thì rất thịnh, nếu được tạc hoặc vẽ lúc còn sống thì gọi là “thọ tượng”. Ngoài ra, Thiền Tông có cái gọi là “Đính tướng”, tức là tượng bán thân. 	
 	
Áo	
● Chữ Tất Đàm (au). Là một trong mười hai nguyên âm của tự mẫu Tất Đàm, một trong năm mươi chữ cái. Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 4 (Đại 3, 560 thượng), nói: “Khi xướng chữ áo, đều ra tiếng hóa sinh”. Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Phẩm Tự Mẫu (Đại 14, 498 thượng), nói: “Xướng chữ áo, ra các tiếng hóa sinh”. Vì chữ aupapàduka bắt đầu bằng chữ au, bèn dùng nghĩa hóa sinh để giải thích nghĩa chữ áo. Kinh Đại Ban Niết Bàn quyển 8 (Đại 12, 413 trung), nói: “Áo, có nghĩa là Đại Thừa, là nghĩa cứu kính trong mười bốn âm. Kinh điển Đại Thừa cũng lại như thế, trong các Kinh luận là rốt ráo nhất, bởi thế gọi là áo”. Theo đó, chữ áo là chữ sau cùng trong mẫu tự, là nghĩa rốt ráo, cho nên dùng nó để thí dụ Kinh điển Đại Thừa là rốt ráo nhất. [ X. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.10; Kinh Du Già Kim Cương Đính Phẩm Tự Mẫu; Tất Đàm Tự Kí] 	
 	
Áo Đăng Bách Cách	
●  Oldenberg, Hermann (1854 - 1920). Nhà học giả Ấn Độ Học và Phật Giáo học người Đức. Sinh tại Hán Bảo (Hamburg), từng theo học tại hai Đại Học Kha Đinh Căn (Gottingen) và Bách Lâm (Berlin). Năm 1889, ông vào Đại Học Cơ Nhĩ (Kiel). Năm 1908 trở đi, giữ chức giáo thụ tại Đại Học Kha Đinh Căn, dạy tiếng Phạm, tiếng Pàli và Phật học, là nhà tiên phong đương thời nghiên cứu Lê Câu Phệ Đà (Phạm: Rigveda), cùng với Đại Vệ Tư (Rhys Davids), nhà chuyên nghiên cứu Thánh điển Pàli, gọi chung là “song bích,. ” (hai viên ngọc bích). Năm 1879, ông hiệu đính và ấn hành tạng Luật. Năm 1883, ông lại hiệu đính toàn bộ văn hiến của tạng Luật và xuất bản. Về sau, lại hiệu đính và ấn hành Trưởng Lão Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ (Pàli: Thera, anhTheri-gàthà) và tư liệu trọng yếu về lịch sử Phật Giáo Tích Lan là Đảo Sử (Pàli: Dìpavaôsa), có phụ thêm bản dịch tiếng Anh. Ngoài ra, ông còn soạn Die Lehre der Upanishaden und die Anfange des Buddhismus (1915), là tác phẩm nổi tiếng về tư tưởng sử, luận chứng nguồn gốc tư tưởng Phật Giáo từ trong Áo Nghĩa Thư. Ngoài ra, họ Áo còn viết tác phẩm Buddha, Sein Leben, Seine Lehre, Seine Gemeinde (1881), trong đó, ông trình bày về sự sinh hoạt, về giáo lí và giáo đoàn của Đức Phật, rồi xác nhận Phật là nhân vật lịch sử, thực sự tồn tại. [X. Âu Mễ Đích Phật Giáo; Journal of thePàliText Society, 1920]. 	
 	
Áo Đăng Bảo	
● Ol’denburg Sergei Fyodorocich (1863 - 1934). Là nhà học giả Phật Giáo người Nga. Ông nghiên cứu Kinh điển tiếng Phạm của Phật Giáo rất sớm, năm 1884, ông đã kiểm tra rồi ấn hành Hiền Kiếp Thí Dụ (Phạm: Bhadrakalpàvadàna, Nhân Duyên Đàm Tập của Phật Giáo) và nhờ đó mà người ta biết tiếng ông. Từ năm 1897 trở đi, ông lo việc xuất bản bộ văn khố Phật Giáo (Bibliotheca Buddhica), năm 1903, tự tay chế tác rồi xuất bản tập Tam Bách Đồ Tượng (tức tập đồ tượng Lạt Ma Giáo do Chương Gia Hô Đồ Khắc Đồ biên tập) làm thành sách thứ 5 của văn khố này. Từ năm 1907, ông theo lệnh của viện Học sĩ Đế quốc, đến khảo sát các nơi Khố Xa thuộc tỉnh Tân Cương và động Thiên Phật ở Đôn Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc của Trung Quốc, năm 1914, ấn hành sách báo cáo của ông, nhan đề Russkaja Turkestanskaja Ekspedicija 1909 - 1910 (Thám hiểm vùng đất Liên xô và Thổ Nhĩ Kì năm 1909 - 1910). Các học trò của ông là Hoắc Nhĩ Tư Thản (StaèlHolstein), Sử Triệt Ba Tư Thản (Stcherbatsky) cũng đều nổi tiếng ở đời [X. Âu Mễ Đích Phật Giáo; Zeitschrift der deutschen orgenl@ndischenGesellschaft, 1934).	
 	
Áo Nghĩa Thư 	
● Phạm: Upaniwad. Dịch âm là Ưu Ba Ni Sa Độ. Là sách triết học của cổ Ấn Độ. Sách ghi giáo nghĩa bí truyền giữa thầy và trò, cho nên gọi là Áo Nghĩa Thư. Sách viết bằng chữ Phạm, ghi chép và tường thuật những tư tưởng nguyên gốc của triết học Ấn Độ. Tôn giáo Ấn Độ bắt đầu bằng những bài ca tán tụng của Phệ Đà, về sau sách bằng chữ Phạm được viết ra, mục đích là thuyết minh phép dùng các bài ca tán và các nghi thức khác, trong đó, có một chương gọi là A Lan Nhã Ca (Phạm:Àraịyaka), để thuyết minh chương này mà Áo Nghĩa Thư được biên tập. Thuyết A Lan Nhã Ca sâu kín nhỏ nhiệm, lấy nghĩa do những người trốn đời ở trong rừng rậm đọc tụng mà gọi là Sâm Lâm Thư.(sách rừng rậm), đặc biệt trọng phương diện hình thức và thần học, mà Áo Nghĩa Thư thì trái lại, thuộc thuần chính triết học. Áo Nghĩa Thư lấy việc giải thích rõ ý nghĩa chung cực của Phệ Đà làm mục đích, kế tục tư tưởng triết học ở thời kì cuối Phệ Đà và phát huy ý kiến mới, về phương diện này, nó còn được gọi là Phệ Đàn Đa (Phạm: Vedànta). Nguyên ý có thể là bộ phận cuối cùng của Phệ Đà, sự phát triển sau này đặc biệt được coi trọng, trở thành là nguồn gốc của các phái triết học đời sau. Các bản truyền đến nay có tới hơn hai trăm loại, nhưng chủ yếu có mươi loại, gọi chung là Cổ đại Áo Nghĩa Thư (Áo Nghĩa Thư đời xưa), được hoàn thành khoảng từ tám trăm năm đến sáu trăm năm trước Tây lịch. Từ đó đến mấy thế kỉ sau, các tác phẩm vẫn tiếp tục tăng thêm, gọi là Tân Áo Nghĩa Thư. Xem thể văn, có thể chia làm ba loại: tản văn xưa, tản văn và tản văn mới. Từ xưa được coi là văn học Thiên Khải (Phạm: Zruti), là uyên nguyên của tư tưởng chính thống Bà La Môn Ấn Độ, cũng là sách căn cứ cốt cán của tư tưởng triết học, tôn giáo đời sau. Các thiên trong sách không phải do cùng một tác giả trình bày một tư tưởng thống nhất, hoặc một hình thức nhất định, mà trải qua bao tháng năm lâu dài mới hoàn thành việc biên tập, bởi thế, những tư tưởng mới cũ lẫn lộn, vả lại, thiếu hẳn tính thống nhất và chủ thể trung tâm. Những người thực sự biên soạn sách này, chắc chắn là những người Bà La Môn qua nhiều thế hệ. Ngoài ra, cũng có thể nói, sự xuất hiện của Áo Nghĩa Thư tượng trưng cho sự phản động lại chủ nghĩa tế tự vạn năng của Phệ Đà, đồng thời, cũng tạo thành thời cơ thích hợp cho Phật Giáo hưng khởi. Tư tưởng cốt tủy trong toàn bộ sách Áo Nghĩa Thư cho rằng, bản thể của đại vũ trụ “Phạm” và bản thể cá nhân “Ngã” là nhất thể, là nguyên lí căn bản của vũ trụ vạn hữu, đây tức là tư tưởng “Phạm Ngã đồng nhất, ”, cũng là triết học Nhất nguyên của quan niệm luận. Thuận theo nguyên lí căn bản này, sự phát sinh của muôn sự muôn vật tất phải có một trật tự nhất định. Sự sống của con người là do “nghiệp” mà đi lại trong đường luân hồi, đem hành vi của con người, lấy yêu cầu đạo đức quả báo thiện ác làm nền tảng, mà triển khai tư tưởng luân hồi tái sinh. Nếu bằng Thiền Định và khổ hạnh mà nhận thức được chân lí “Phạm Ngã đồng nhất”, thì có thể giải thoát sự trói buộc của sinh tử luân hồi mà đạt đến thế giới Phạm (Phạm: Brahma-loka) đó là mục đích cao nhất của con người. Tư tưởng quan niệm luận này nhằm giải thích tất cả hiện tượng giới đều hư dối, duy chỉ có Phạm là thực tại độc nhất, đồng thời, lấy Phạm, Ngã đại biểu hai phương diện Tâm, Vật mà sinh thành muôn vật trong vũ trụ. Từ trong tư tưởng này của triết học Ấn Độ cổ đại, dần dần đã sản sinh ra các hệ phái Hữu Thần Luận. Qua thời kì sau của Áo Nghĩa Thư, tư tưởng triết học ấy lại còn triển khai phức tạp hơn nữa, do đó, các phái triết học Ấn Độ càng sản sinh thêm nhiều chi phái nữa. Sách này có rất nhiều bản dịch, xưa nhất là bản dịch tiếng Ba Tư, về sau, lần lượt có các bản dịch Lạp đinh (Latin), Đức, Anh, Trung, Nhật v.v... [X. Deussen: Allgemeine Gestchichte der Philosophie; H. Oldenberg: Die Lehre der Upanishaden und die Anf@nge des Buddhismus]. 	
 	
Áo Nhã Tân Đô Cấu Tu	
● Sri Aurobindo Ghose (1872 - 1950). Còn dịch là Áo La Tân Đa Cao Sĩ. Nhà triết học Ấn Độ, nhà thơ, nhà cải cách Ấn Độ Giáo. Ông sinh trong gia đình Bà La Môn ở Mạnh Gia Lạp (Bengal). Bảy tuổi sang Anh du học, năm 1893 tất nghiệp tại Đại Học Kiến Kiều (Cambridge) rồi trở về nước. Đầu thế kỉ XX, ông tham gia cuộc vận động dân tộc Ấn Độ, giữ việc biên tập báo “Kính lễ Tổ quốc”, là một lãnh tụ trong phái cấp tiến thuộc đảng Quốc đại. Năm 1910, ông mở thư viện Áo Nhã Tân Đô, sau lập phái hệ triết học Chỉnh thể bất nhị luận (Pùrịa advaita), cho rằng vũ trụ là do hiện tượng giới (thế giới hiện thực) và siêu việt giới (thế giới bản thể) tổ chức thành, hiện tượng giới bao gồm sự tồn tại của vật chất, sinh mệnh và tâm; còn siêu việt giới là sự tồn tại của tinh thần siêu việt tâm. Thế giới siêu việt là do thế giới hiện tượng diễn hóa ra, từ vật chất tiến hóa đến sinh mệnh, lại tiến nữa mà tiến hóa đến tâm, đến siêu tâm. Cả cuộc đời ông dồn hết sức lực vào việc điều hòa giữa khoa học và tôn giáo, giữa chủ nghĩa duy vật và duy tâm, giữa văn hóa tư tưởng đông và tây v.v..., cố sức đem cuộc vận động chính trị ở Ấn Độ xây dựng trên nền tảng tôn giáo, lấy lí tưởng Ấn Độ Giáo làm lí tưởng cho cuộc vận động giải phóng dân tộc. Trước tác hơn trăm loại, trọng yếu thì có: Thần Áo Nghĩa Thư viết trên lá bối thánh sinh hoạt (The Life Divine), Du Già Chi Tông Hợp, Ấn Độ Văn Hóa Chi Cơ Sở, Tối Hậu Chi Thi Thiên v.v... 
 	
Áo Nhĩ Cao Đặc	
● Henry Stell Olcott (1832 - 1907). Ông sinh tại Tân Trạch Tây Châu Quất Thành (Orange, New Jersey), nước Mĩ, khi còn theo học tại Đại Học Kha Luân Tỉ Á (Colombia) đã tin theo Phật Giáo. Năm 1875, ông thành lập học hội Linh trí, khuyên người cải tín theo Phật Giáo. Sau khi xuất ngũ, ông lại vào Đại Học học luật, rồi cùng với vợ là Ba Lạp Ngõa Tư-Cơ (H.P. Blavatsky), quốc tịch Nga, sang Ấn Độ tham học, sáng lập Chi hội của học hội Linh Trí tại Ấn Độ, đề xướng việc nghiên cứu các tôn giáo, so sánh và lựa chọn những điều hay nhất để tin theo. Năm 1880, cả hai vợ chồng đến Tích Lan, thấy sự suy đồi của Phật Giáo Tích Lan và bị Cơ Đốc Giáo bách hại, ông mới thành lập Phật Giáo Linh Trí Học Hội (Buddhist Theosophical Society) để xúc tiến tinh thần hòa bình hữu nghị giữa các tôn giáo trên thế giới, bênh vực những tôn giáo bị áp bách, rồi liên hợp các vị lãnh đạo bốn chúng tại địa phương, khuyến hóa thành lập được hơn bốn trăm trường học Phật Giáo. Như học viện A Nan Đà (Ananda College), học viện Pháp Vương (Dharmaraja College), học viện Ma Hi Đà (Mahinda College) v.v... đều được thành lập vào thời gian này, đồng thời, dùng phương pháp giáo dục cận đại để dạy Phật Pháp và khoa học, lôi cuốn nhiều học giả Tây Phương đến Tích Lan, đặt kế hoạch phát triển nền giáo dục quốc gia và giáo dục Phật Giáo Tích Lan. Ngoài ra, ông còn khuyến hóa ấn hành tạp chí “Phật Giáo đồ” (The Buddhist) bằng tiếng Anh. Lá cờ Phật Giáo thế giới hiện nay cũng chính do ông thiết kế. Ông so sánh Phật pháp với giáo nghĩa của các tôn giáo khác, và nhận rằng Phật Giáo có những đặc điểm không trái với khoa học, đồng thời, cũng có nhiều chỗ mà khoa học chưa bì kịp. 	
 	
Áo Tì Ca	
● Phạm: Aupayika. Có các nghĩa: cho phép, bằng lòng, nên, phải, tốt. Tức là tiếng dùng để xin thầy cho phép khi tác pháp thụ giới hoặc trình bày một việc gì (bạch sự). Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma quyển 1 (Đại 24, 456 thượng), nói: “Trước tiên dạy người cầu xuất gia lễ kính xong rồi, quì chăp tay trước mặt thầy, nói như sau: ‘A Già Lợi Da thương chứng cho, con tên là..., bắt đầu từ hôm nay cho đến trọn đời, xin qui y Đức Phật lưỡng túc tôn, xin qui y Pháp li dục tôn, xin qui y Tăng chúng trung tôn’. Nói như thế ba lần, thầy bảo: ‘Áo Tì Ca’. Trò nói: ‘Sa Độ’”. Như vậy, tiếng Áo Tì Ca và Sa Độ (Phạm: Sàdhu, lành thay!), là những tiếng “được”, “vâng” bắt buộc phải dùng trong tác pháp trì giới, nếu không sẽ mắc tội vượt pháp. [X. Hữu Bộ Tì Nại Da Q.31; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.61]. 	
 	
Áo Viện	
● Tiếng dùng trong kiến trúc Phật Giáo Nhật Bản. Tại Nhật Bản, các nơi đền Thần, chùa Phật, ngoài những điện chính, nhà chính ra, còn có nhà thờ vị Tổ khai sơn (người sáng lập chùa, đền) gọi là Áo Viện, phần nhiều được dựng ở những nơi sâu kín và hang núi. 	
 	
Áp Du Luân Tội	
● Tội dùng bánh xe ép dầu. Người buôn bán dầu dùng bánh xe ép hạt vừng (mè) để lấy dầu, giết hại các vi sinh vật ở vừng, tội rất nặng. Theo Kinh Thập Luân quyển 4, người làm nghề ép dầu, hàng ngày ép dầu, giết vô số vi sinh vật ở trong những hạt vừng, nếu cứ tiếp tục năm này qua năm khác, thì tội cũng không thể tính được, hệt như những hạt vừng không thể đếm được. Trong Kinh so sánh tội của người làm nghề ép dầu với tội của những người bán dâm, bán rượu, đồ tể v.v... để cho biết nặng nhẹ. 	
 	
Áp Lương Vi Tiện	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Cũng gọi Yếm Lương Vi Tiện. Nghĩa là cưỡng bức người dân lương thiện trở thành dân ti tiện, hoặc mua hay cướp con cái của dân bình thường làm tôi tớ. Thiền Lâm dùng từ ngữ này chuyển ý để chỉ việc cưỡng ép người tốt lành trở thành người xấu xa, cũng ví như ông thầy đã chẳng làm cho chân tính vốn có của người học phát sinh tác dụng, mà lại khiến cho họ tu hành hạnh tạp nhạp của phàm phu. 	
Vô Môn Quan tắc 6 (Đại 48, 193 hạ), nói: “Cù Đàm mặt vàng, coi bên cạnh như không có ai, cưỡng ép người lương thiện thành người xấu xa (áp lương vi tiện); treo đầu dê, bán thịt chó, hãy nói xem còn có bao nhiêu việc lạ khác nữa.” [X. Động Sơn Lục]. 	
 	
Áp Sa Du	
● Ép cát lấy dầu. Nghĩa là dùng sức ép cát, nhưng cát không thể ra dầu, ví cho việc không bao giờ có. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 25 (Đại 12, 515 trung), nói: “Tâm cũng như thế, vốn không có tướng tham, tuy tạo các duyên, nhưng tham không do đâu phát sinh (...) Ví như ép cát không thể được dầu. Tâm cũng như thế, dù có ép tâm, cũng không thể được tham”. 	
 	
Áp Tang	
● Trong Thiền Lâm, người đi ở cuối hàng người dự lễ tống táng, để giữ cho đám tang khỏi lộn xộn, mất trật tự, gọi là Áp Tang. 	
Thông thường là Đô Tự (Duy-na, người trông nom tổng quát các việc trong chùa) đảm nhiệm việc này. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 3 Thiên Hóa điều (Đại 48, 1128 hạ), nói: “Vị trưởng ban lễ tang điều khiển mọi người, đi theo hàng tư, chia nhau tung bông tuyết liễu hai bên, đi song song và bước thật đều, không được kề vai nói chuyện, đều tỏ lòng thương cảm. Áp Tang, Tang Tư (người lo việc tang), Duy Na, Tri Khách (người coi việc tiếp khách) và thị giả của Thánh tăng thì phân phối vật bố thí cho chư tăng sau khi đám tang hoàn tất.
 	
Áp Tọa Văn	
● Vào thời đại Đường, Tống, phương thức thông tục được dùng khi nói pháp cho mọi người, trước khi tuyên giảng Kinh Phật, thì đọc vài câu văn vần bảy chữ, gọi là Áp tọa văn. Hai chữ “áp tọa” có ý là trấn áp bốn tòa, cho nên văn áp tọa có cái công dụng đưa vào đề chính và thu nhiếp tâm thần. Như đoạn cuối của văn áp tọa Kinh Duy Ma (Đại 85, 1297 trung), nói: “Chẳng như nghe Kinh cầu giải thoát, học Phật tu hành được hay chăng? người được cung kính và chắp tay, danh mục Kinh đề sẽ xướng ra”. Câu cuối trong áp tọa văn nào cũng có ba chữ “xướng tương lai” (sẽ xướng ra). Loại áp tọa văn được thu vào Đại Chính Tạng tập 85, bao quát Duy Ma Kinh Áp Tọa Văn, Ôn Thất Kinh Giảng Xướng Áp Tọa Văn v.v... 	
 	
Át Bộ Đàm	
Phạm: Arbuda, Pàli: Abbuda. Cũng gọi A Bộ Đàm, A Phù Đà, Át Phù Đà. Hán dịch: pháo, thũng vật. 	
● I. Át Bộ Đàm. Là một trong năm giai đoạn ở trong bào thai. Sau khi đầu thai đến tuần lễ thứ hai, dáng thai nhi đông lại như cái nốt phỏng trên da cho nên gọi là pháo hoặc là thủy bào (bọt nước). [X. Kinh Tạp A Hàm Q.49; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.30; Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.38; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.11; Luận Câu Xá Q.9; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.22; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.17; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.14, Q.26]. 	
● II. Át Bộ Đàm. Là một trong tám địa ngục lạnh. Vì chúng sinh rơi vào địa ngục này thân hình phỏng phồng lên giống như bọt nước, nên mới có tên là Át Bộ Đàm. Nếu người bị đọa vào địa ngục lạnh này thì thân hình co giúm lại, những mụt phổng lên, gió độc thổi đến làm cho da nứt lông rụng, gân thịt rã rời, xương vỡ tủy chảy ra. Chịu nỗi khổ ấy xong, xương lại lành trở lại và lại chịu khổ như trước, không một chút ngừng nghỉ. Những chúng sinh gây các tội như sau: Khinh rẻ chư Phật hoặc những đệ tử Phật không giữ giới; hoặc làm rồng dữ nổi giận căm phẫn, làm mưa đá to lạnh buốt hại người, hoặc trộm cướp củi lửa của người đang bị lạnh cóng v.v..sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục này để chịu khổ báo. [X. Kinh Đại Lâu Thán Q.2; Kinh Khởi Thế Nhân Bản Q.4; Luận Câu Xá Q.11; Luận Đại Trí Độ Q.16; Phiên Phạm Ngữ Q.8; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7; Vãng Sinh Yếu Tập Q.thượng]. (xt. Bát Hàn Địa Ngục). 	
 	
Át Già	
● Phạm: Argha, Pàli: Aggha. Cũng gọi A Già, Át Ca, Át La Già. Dịch ý: công đức, nước công đức, nước. Còn gọi nước át già, nước thơm át già, nước hoa thơm. Chỉ cho nước công đức, nước thơm đặt cúng trước Đức Phật, hoặc cái bình đựng nước công đức. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 10 nói rằng nước át già tức là nước hoa thơm. Đại Nhật Kinh Cúng Dường Thứ Đệ Pháp Sớ chép: dâng cúng nước thơm át già sẽ chứng được bình đẳng tính trí, ở vào ngôi vua Pháp của ba cõi. Tiếng phạm argha là từ gốc tiếng arh (có giá trị) mà ra, ý nói là vật có giá trị, về sau chuyển sang ý là vật dâng cúng thần linh hoặc người cao quí, rồi lại mở rộng ra với ý là nước cúng dường. Lại theo Tuệ Lâm Nghĩa quyển 10 thì át già là đồ đựng nước thơm. Hy Lân Âm Nghĩa quyển 5 thì bảo át già là gọi chung những cái chén đựng nước thơm. Chú thích trong Phật Tổ Thống Kỉ quyển 43 thì cho rằng phàm là đồ cúng dường đều gọi là át già, hoặc còn chỉ đồ đựng nước tắm. Những nghĩa ghi trên đây cho Át Già là đồ cúng dường đều là kết quả của sự chuyển dịch sai lầm. Ngoài ra, Kinh Nhiếp Chân Thực quyển hạ dịch chữargha là tròn đầy, không nhơ đục, hoặc xa hơn nữa là đạo Bồ Đề. Từ xưa, ở Ấn Độ, khi có yến tiệc, trước hết phải chuẩn bị nước cho khách rửa ráy. Tập tục này đặc biệt được Mật Giáo dùng làm một trong sáu thứ cúng dường. Kinh Đại Nhật Phẩm Cụ Duyên nói, át già, hương hoa, tràng hoa, hương đốt, thức ăn, đèn sáng, là sáu thứ cúng dường. Kim Cương Đính Kinh Nhất Tự Đính Luân Vương Du Già Nhất Thiết Thời Xứ Niệm Tụng Thành Phật Nghi Quĩ đem phối sáu thứ cúng dường với sáu đường: át già được phối với đường súc sinh, hoặc đem át già phối với bố thí Ba La Mật trong sáu Ba La Mật. Theo phép tu của Mật Giáo, át già cúng dường phải được thực hiện hai lần: 	
1.Tiền cúng dường: trước khi tu quán “Nhập Ngã Ngã Nhập” (Người vào Ta Ta vào Người) hoặc trước chính niệm tụng, cúng dường át già ở bên phải hỏa xá (nhà lửa: một thứ lò hương). 	
2.Hậu cúng dường: sau khi gia trì ở nơi bản tôn hoặc tán niệm tụng, cúng dường át già ở bên trái hỏa xá.Lần cúng dường trước là lần cúng dường nước cho bản tôn từ bản địa mới đến, cũng như đem nước cho khách rửa chân mới từ phương xa đến. Lần cúng dường sau cũng giống như đưa nước cho khách súc miệng sau bữa yến tiệc đã xong. Về đồ vật át già có nhiều chủng loại, như: 	
1.Thùng át già: đồ chứa hình cái thùng từ đó múc lấy át già, về chất liệu và hình dáng cũng như kích thước của thùng đều không nhất định, thường thì nó được làm bằng gỗ hoặc kim khí, đường kính khoảng từ 15 đến 30 phân tây. Khi truyền phép Quán Đính, Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới mỗi giới dùng một thùng riêng. 	
2.Giếng át già: giếng chuyên chứa át già dùng để cúng dường. Thùng át già đựng át già múc từ giếng át già lên. Át Già lúc nào cũng phải được giữ cho trong sạch, không được dùng nước tạp khác, cho nên các chùa viện lớn phần nhiều đào giếng át già riêng. 	
3.Đồ đựng át già: chiếc bát nhỏ, một trong sáu thứ đồ đựng. Vốn chỉ cái bát đựng át già cúng dường Phật, sau được mở rộng mà gọi chung các đồ đựng cúng dường. Trong Mật Giáo, khi tu pháp, chiếc bát này được đặt ở giữa đàn, ở hai bên hỏa xá mỗi bên để ba cái. Nguyên gốc là một bộ bốn cái, nhưng sau biến thành một bộ sáu cái. 	
4.Gác át già: là giá để thùng và các đồ đựng át già khác, cũng dùng để để hoa. Gác át già thường được làm ở bên cạnh giếng át già, nóc gác hơi dốc để dễ thoát nước khi trời mưa. 	
5.Chén át già: đồ đựng nước cúng dường Phật hình cái chén. Có thứ bằng kim khí, có thứ bằng gốm. Nước lấy từ thùng át già để cúng dường không được rót ngay vào đồ đựng át già, mà phải rót vào chén át già trước, sau đó mới lại ruôn sang đồ át già. Để tiện cho việc thay đổi át già trong khi tu pháp, được rót nước vào chén át già trước và để ở gần chỗ hành giả ngồi. [X. Kinh Đại Nhật Q.3 Phẩm Thế Gian Thành Tựu, Q.7 Phẩm Chân Ngôn Sự Nghiệp; Kinh Tô Tất Địa Yết La Q.hạ Phẩm Phụng Thỉnh; Thành Tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vương Du Già Quán Trí Nghi Quĩ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.8; Phật Tổ Thống Kỉ Q.43; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7; Hiển Mật Uy Nghi Tiện Lãm Tục Biên Q.hạ]. (xt. Át Già Khí). 	
 	
Át Già Hoa	
● Chỉ cho hoa cúng Phật đựng trong át già, thường dùng hoa tươi hoặc lá thơm tùy theo mùa. Thành Tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vương Du Già Quán Trí Nghi Quĩ (Đại 19, 596 thượng), nói: “Tại hai bên ở bốn cửa đàn đều đặt hai đồ đựng át già chứa đầy nước thơm, bên trong thả hoa uất kim và các thứ hoa khác nổi lên, rất thơm ngát và tinh khiết”. 	
 	
Át Già Khí	
● Vốn chỉ cái đồ đựng át già, sau chuyển sang chỉ chung các đồ dùng cúng Phật. Cũng gọi Át Ca Khí. Phật Tổ Thống Kỉ quyển 43 (Đại 49, 398 trung), nói: “A già (át già), đây dịch là khí (đồ dùng); phàm đồ dùng cúng dường đều gọi là a già”. Đối với Mật Giáo, át già là một trong sáu thứ đồ dùng, tức đồ đựng át già là một trong sáu thứ cúng dường. Đồ cúng dường này do chén át già và đài át già hợp thành. Chén át già giống hình cái bát, còn đài át già là cái đế để đặt chén lên trên. Trong chén chứa đầy át già, hoa tươi và cỏ thơm, khiến cho nước trong chén rất thơm tho tinh khiết. Cứ theo Kinh Tô Tất Địa Yết La quyển hạ Phẩm Phụng Thỉnh chép, đồ át già tùy theo phép tu mà có chất liệu khác nhau: hoặc làm bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ v.v..hay làm bằng lá sen. Ngày nay, Mật Tông phần nhiều dùng đồng hoặc vàng để chế tạo. [X. Kinh Nhuy Hi Da Q.trung Phẩm Ma Ha Mạn Đồ La; Kinh Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Mật Ngôn Niệm Tụng Nghi Quĩ; Thành Tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vương Du Già Quán Trí Nghi Quĩ]. 	
 	
Át Già Quán Đính	
● Một trong những nghi thức tác pháp của Mật Giáo. Tức là lấy nước thơm át già rưới lên đỉnh đầu của người tu hành đạo Phật để chứng minh công đức của người ấy. Đồng nghĩa với các nhóm từ “Cam Lộ Quán Đính”, “Hương Thủy Quán Đính”. [ X. Kim Cương Đính Nghĩa Quyết Q.thượng]. 	
 	
Át Già Thủy Gia Trì	
● Nước át già dùng để gia trì. Một trong những phép tu của Mật Giáo. Tức là phép múc nước hoa trong giếng át già vào lúc giờ Dần (ba giờ đến năm giờ sáng) của ngày Tam Ma Da Giới để làm nước át già. Cũng gọi là Át Già Cấp Tác Pháp (phép múc nước át già). Sở dĩ múc lấy nước lúc giờ Dần là vì vào giờ này nước trong giếng chưa sinh vi trùng, nước rất trong sạch. Khi Truyền Pháp Quán Đính phải dùng nước át già lấy vào giờ này. 	
 	
Át Nễ La Thần	
● Át Nễ La, Phạm: Anila. Một trong 12 vị thần tướng Dược Sư, một trong mười sáu vị thiện thần thủ hộ Bát Nhã. Cũng gọi An Nễ La Thần, A Nễ Rô Thần. Hán dịch: Chấp Phong Thần (thần cầm gió), Truyền Tống Thần (thần truyền đưa).
Cứ theo Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quĩ Cúng Dường Pháp (Đại 19, 47 trung), nói: “Đại tướng Dược Xoa Át nễ la, thân ngài mầu đỏ, tay cầm xoa báu, cầm đầu bảy ức chúng Dược Xoa, thề nguyền giữ gìn giáo pháp của Như Lai”. Về hình tượng của vị thần này, sách Tịnh Lưu Ly Tịnh Độ Phiêu nói: thân ngài phát ra lửa đỏ, cỡi trên mình rắn, tay phải cầm búa Chiến đồ, tay trái nắm lại, ngón trỏ duổi thẳng. Còn Tu Dược Sư Nghi Quĩ Bố Đàn Pháp thì nói: thân ngài mầu đỏ, tay cầm cây xoa ba chĩa. [X. Kinh Quán Đính Q.12; Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức; Phật Tượng Đồ Vậng Q.4]. (xt. Dược Sư Thập Nhị Thần Tướng). 	
 	
Át Thấp Phược Yết Noa Sơn	
● Át Thấp Phược Yết Noa, Phạm: Azvakarịa, Pàli: Assakaịịa. Một trong chín núi, một trong bảy núi vàng. Cũng gọi A Sa Can Na Sơn, A Ba Ni Sơn. Hán dịch: Mã Nhĩ Sơn (núi tai ngựa), vì ngọn núi này giống như tai ngựa nên đặt tên như thế. Kinh Khởi Thế quyển 10 gọi là Mã Phiến Đầu Sơn; Kinh Trường A Hàm quyển 18 thì gọi là Mã Thực Sơn. Cũng có chỗ dịch là Mã Bán Đầu Sơn (núi nửa đầu ngựa). Núi này bao quanh núi Tô Đạt Lê Xá Na, cao 2.500 do tuần. [X. Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24]. (xt. Thất Kim Sơn, Cửu Sơn Bát Hải). 	
 	
Ăng Co Nghệ Thuật	
● Ăng Co, còn gọi là Ngô Ca. Nằm ở miền bắc nước Cao Miên, cách thị trấn Tiên Lạp (Siemreap) năm cây số về mạn bắc, là đô thành của Vương triều Ăng Co từ năm 802 đến năm 1432 Tây lịch, xây cất đã trải mấy trăm năm, gồm hơn sáu trăm tòa kiến trúc, toàn bằng đá vĩ đại và những hình chạm nổi trên đá rất là tinh xảo, đời sau đặc biệt gọi là “nghệ thuật Ăng Co”. Thế kỉ XV, người Thái Công hãm Ăng Co, thả cửa cướp bóc phá phách, Vương triều bèn dời đô về Bách Nang Bôn (Phnom-penh) ở phía nam, Ăng Co bị bỏ hoang và những kiến trúc to lớn tráng lệ dần dần đã bị rừng rậm nhiệt đới xâm lấn. Đến thế kỉ XIX, nhờ bản dịch của cuốn sách “Chân Lạp Phong Thổ Kí” được công bố, và nhờ sự tìm tòi khảo sát của hai nhà học giả người Pháp là Hanh Lợi Mạc Hợp (Henri Mouhot) và Bá Hi Hòa (Pelliot) cổ tích Ăng Co mới tái hiện ở đời. Quần thể kiến trúc Ăng Co gồm hơn sáu trăm tòa, trừ bộ phận đã thành những cái gò hoang phế ra, còn phần lớn đều được bảo tồn hoàn hảo, tiêu biểu là các tòa La Lô Áo Tư (Roluos), cung điện Ba Khẳng (Bakheng), đền thần Ban Đài Tư Lợi (Banteay Seri), Phi Mễ A Nạp Tạp (Phimeanakas, hàm ý là cung điện trong hư không), đền Ba Phổ Ngang (Baphuon), chùa Ăng Co (Angkor Wat hoặc Angkor-Vat), thành Ăng Co (Angkor Thom), chùa Ba Nhung (Bayon), chùa Tháp Phổ Long (Ta Prohm), chùa Phổ Lạp Khảm (Prah Khan), chùa Na Già Ban (Neak Pean, còn gọi là chùa Phan Long), trong đó, thành Ăng Co và chùa Ăng Co là những kiến trúc tráng lệ và tinh xảo nhất, khiến người xem phải ngây ngất, choáng ngợp. 	
Chùa Ăng Co, còn gọi là Tiểu Ăng Co, thông thường người ta quen gọi là Hang Ăng Co (hang Ngô ca), là kiến trúc lớn nhất trong quần thể Ăng Co, nằm về mặt nam thành Ăng Co, được xây cất vào thời vua Tô Lợi Gia Bạt Ma đệ nhị (Suryavarman II, 1113 - 1150), bốn chung quanh có hào nước bao bọc, dài năm cây số sáu. Toàn bộ kiến trúc đều là những khối đá chồng xếp lên nhau mà thành. Chính giữa là một tòa đài cao ba tầng, diện tích nền đài rộng hơn bốn vạn mét vuông, trên nhà có năm tòa tháp nhọn nối liền thành một tổ, làm thành bốn hình vuông, tòa cao nhất là sáu mươi lăm mét, thềm đài ba tầng đều xếp đá và có hành lang đi xung quanh, trên vách hành lang đầy các bức chạm nổi, mỗi lối hành lang dài hơn hai trăm mét. Cửa tây là cửa chính, trước cửa có cầu đá lớn, hai bên chạm rồng chín đầu bằng đá làm lan can. Phía ngoài nền chùa có hai lớp tường đá bao bọc, cửa lầu phối trí tráng lệ. Qui mô toàn ngôi chùa cấu tạo rất là to lớn, tỉ lệ cân xứng, tỉ mỉ trang nghiêm, chùa tháp, nóc nhà, hành lang, cửa sổ, tường vách, cột điện, thềm đá, bất luận chỗ nào, đều được chạm trổ một cách khéo léo, trang sức đẹp đẽ, Nóc hành lang của Chùa Ăng Co đã đạt đến cực điểm của nghệ thuật kiến trúc. Chủ đề chạm trổ thì có hai Sử thi lớn của Ấn Độ là Ma Ha Bà La Đa và Lamadana, tranh vẽ địa ngục biến tướng, tranh vẽ Tì Thấp Nô và ác ma hoặc Thiên Thần giao chiến, cùng với các đề tài sinh hoạt của nhà vua và nhân dân thời bấy giờ, nhân vật rất sinh động, hình tượng cực chân thật, trên dưới phối trí đẹp đẽ tuyệt vời. Chùa này nguyên là điện thờ thần Tì Thấp Nô, sau trở thành lăng tẩm của vua Tô Lợi Da Bạt Ma đệ nhị. Năm 1970, Cộng sản Cao Miên chiếm cứ, chùa Ăng Co bèn bị lửa chiến tranh phá hoại. 	
Thành Ăng Co, còn gọi là Đại Ăng Co, do vua Xà Da Bạt Ma đời thứ 7 (Jayavarman VII, 1181 - 1219) xây dựng để kỉ niệm chiến thắng nước Chiêm Thành, bốn chung quanh dài đến mười hai cây số, tường vây bằng đá đỏ, cao bảy mét, hào ngoài rộng một trăm mét, trên hào có cây cầu đá to lớn, hai bên đều chạm một con rắn chín đầu cực lớn, mỗi con rắn có năm mươi tư người bằng đá to khỏe nắm bắt kéo lại, trông cực kì đẹp mắt. Có năm tòa cửa thành, cửa cao hai mươi mét, ở trên cửa có ba tòa tháp đều bằng đá, bốn mặt tháp đều chạm trổ hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm với vẻ mặt hiền từ. Hai bên cửa thành, đặt một tổ ba con voi bằng đá to cao, chính giữa thành tức là chùa Ba Nhung được tạo thành bởi năm mươi tòa Tháp Đá. (xt. Ngô Ca, Phù Nam Quốc). 	
 	
Âm Chất Lục	
● Có một quyển. Viên Liễu Phàm (thế kỉ XVI) đời Minh soạn. Còn gọi là Liễu Phàm Tứ Huấn. Là tác phẩm đại biểu nói về đạo đức dân gian ở Trung Quốc. Có lần, Viên Liễu Phàm đến hỏi đạo nơi Thiền Sư Vân Cốc, nhờ đó, liễu ngộ thuyết “lập mệnh”, biết rõ chân lí của hành vi thiện ác và nhân quả báo ứng mà soạn ra sách này, cho rằng âm chất là sự chi phối của trời đối với loài người, nhưng dựa vào hành vi thiện ác của con người có thể quyết định được họa phúc. Nội dung, trước hết, bàn về lí “khiêm hư lợi trung”, kế đó, trình bày những trường hợp “tích thiện dư khánh”, đồng thời, liệt kê mười sáu đức mục lớn của việc làm điều thiện. Ở cuối quyển chép “biết lỗi hay sửa đổi, là điều thiện lớn”, và nêu lên ba cách sửa đổi lỗi lầm. Tư tưởng trong sách này chịu ảnh hưởng nhiều của thuyết “tăng thọ ích toán” hình thành vào thời đại Nam Bắc Triều, và là tư tưởng Nho, Đạo, Phật ba giáo nhất thể dung hợp. Quan niệm Phật Giáo về nhân quả báo ứng thấy rải rắc khắp cuốn sách, đã thành chuẩn tắc của hành vi đạo đức trong dân chúng.
 	
Âm Dương Đạo	
● Phương thuật Nhật Bản. Cái học vấn và phương thuật lấy thuyết âm dương ngũ hành của Trung Quốc làm nền tảng mà nghiên cứu thiên văn, lịch số, bói toán, địa lí v.v... mục đích là tránh họa cầu phúc, do các tăng lữ Triều Tiên truyền vào Nhật Bản ở đầu thế kỉ thứ X. Nơi làm việc, gọi là Âm Dương Liêu, người làm phương thuật, gọi là Âm dương sư, người thông suốt hết các thuật, gọi là Âm Dương Gia. Còn có các chuyên gia, như âm dương bác sĩ, lịch số bác sĩ, thiên văn bác sĩ, lậu khắc (thời khắc tính theo đồng hồ nước) bác sĩ v.v... Đạo âm dương là tính xem sự vận hành tương đương của mặt trời, mặt trăng, mười can, mười hai chi, để suy xét lẽ tương sinh tương khắc, mà biện rõ lành dữ họa phúc của tất cả sự vật, vì thế, trên mọi mặt, năm tháng, ngày giờ, phương hướng, một mình, một việc đều đặt ra nhiều sự kiêng cữ rất là phức tạp, cho đến các loại hành động trong nhân gian, đều có định chế cả. Về mặt hành sự của đạo âm dương, Phật Giáo cũng thu dụng một vài điểm nào đó. 	
 	
Âm Hưởng Nhẫn	
● Phạm: Ghowànugama - dharma kwànti. Là một trong ba phép nhẫn. Còn gọi là Tùy Thuận Âm Hưởng Nhẫn, Tùy Thuận Âm Thanh Nhẫn. Có ba nghĩa: 	
1.Nghĩa là thuận theo tiếng nói pháp của Phật Bồ Tát mà biết được đạo lí các pháp, an trú nơi pháp. 	
2.Nghĩa là những người vãng sinh sang thế giới Cực Lạc, nghe âm thanh của rừng cây bảy báu mà tỏ ngộ cái lí không mà như có, chẳng phải có mà có. Ngài Tuệ Viễn, trong Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ quyển hạ (Đại 37, 106 thượng), nói: “Tìm tiếng hiểu tỏ, biết tiếng như vang, gọi là Âm hưởng nhẫn”. 	
3.Nghĩa là nghe pháp chân thực mà không Kinh, không sợ, không hãi, tin hiểu thụ trì, ưa thích thuận vào, tu tập an trú. [X. Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển) Q.28; Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội Q.2; Vô Lượng Thọ Kinh Liên NghĩaThuật Văn Tán Q.trung; Vô Lượng Thọ Kinh Hội Sớ Q.5; Vô Lượng Thọ Kinh Kí Q.thượng]. (xt. Tam Pháp Nhẫn). 	
 	
Âm Nghĩa	
● Là sách giải thích về hình thái, cách phát âm và ý nghĩa của văn tự. Tại Trung Quốc, từ rất sớm, đã có sách âm nghĩa phổ thông về sách sử, sách Kinh, chẳng hạn, trong Kinh Phật, có Thập Tứ Âm Huấn Tự của ngài Tuệ Duệ đời Lưu Tống, Nhất Thiết Kinh Âm của ngài Đạo Tuệ đời Bắc Tề, nhưng hai sách này đều đã mất. Đến đời Đường, có Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa hai mươi lăm quyển của ngài Huyền Ứng, Hoa Nghiêm Kinh (bản dịch mới) âm nghĩa hai quyển của ngài Tuệ Uyển, Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa trăm quyển của ngài Tuệ Lâm, Tục Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa mười quyển của ngài Hy Lân v.v... Cách sắp xếp ngữ vựng trong các bộ sách nêu trên đều y theo thuận tự của nguyên bản. Cho đến đời Bắc Tống, trong Thiệu Hưng Trùng Điêu Đại Tạng Âm ba quyển của ngài Xử Quan thì sắp xếp theo bộ thủ chữ Hán, là một loại sách âm nghĩa theo thể tài Tự điển. Loại sách âm nghĩa do người Nhật Bản soạn thuật, thì đại khái lấy Vạn Diệp Giả Danh và Hòa Huấn (thứ tự cách đọc tiếng Nhật) để biên tập và sắp đặt mà thành, chẳng hạn như Đại Bát Nhã Kinh Âm Nghĩa (nay chỉ còn quyển trung); chú thích Hán Văn tường tế hơn thì có Pháp Hoa Kinh Thích Văn 3 quyển của Trọng Toán, và Tịnh Độ Tam Bộ Kinh Âm Nghĩa Tập 4 quyển của Tín Thụy. Còn có hình thức sử dụng Âm huấn (thứ tự cách đọc tiếng Nhật) và Phiến giả danh, chẳng hạn như Pháp Hoa Kinh Âm Nghĩa 2 quyển của Tâm Không. [ X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.15, Đạo An Truyện; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8; Tống Cao Tăng Truyện Q.25; Trung Quốc Phật Giáo Sử Tịch (Trần Viên) Q.3, Q.4]. 	
 	
Âm Thanh Phật Sự	
● Cái lọt vào nhĩ căn (lỗ tai), gọi là âm thanh. Sự nghiệp tế độ chúng sinh của Đức Phật, hoặc dùng ánh sáng, hoặc dùng thân Phật, hoặc dùng lương thực, đồ mặc, đồ nằm, ngồi v.v... gọi chung là Phật Sự. Ở trong thế giới Sa Bà, không y vào các phương pháp khác, mà chỉ dùng âm thanh nói pháp, gọi là Âm Thanh Phật Sự. [X. Kinh Duy Ma Phẩm Hương Tích Phật; Kim Quang Minh Huyền Nghĩa Q.2]. 	
 	
Ấm Trì Nhập Kinh	
● Gồm hai quyển. An Thế Cao đời Đông Hán dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 15.Mục đích Kinh này là nói rõ các pháp tướng năm ấm (sắc, thụ, tưởng, hành, thức) và mười hai nhập (nhãn nhĩ tị thiệt thân tâm, sắc thanh hương vịxúc pháp... trong sáu ngoài sáu), đồng thời, nói tỉ mỉ các pháp trong Kinh Tam Thập Thất Phẩm (bốn ý chỉ, bốn ý đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác ý, tám thứ đạo hạnh của Hiền giả). Lại tiến bước nữa mà nói rõ cái phương pháp do Đạo Đế mà thông suốt giải thoát. 	
Vào thời đại Tam Quốc, tư tưởng giới Phật Giáo Trung Quốc chia làm hai hệ thống lớn. Một là hệ thống Thiền Học Tiểu Thừa của An Thế Cao, hai là hệ thống Bát Nhã Học Đại Thừa của Chi Lâu Ca Sấm. Những Kinh điển trọng yếu của hệ thống An Thế Cao tức là Kinh Ấm Trì Nhập, Kinh An Ban Thủ Ý. Cho nên, Kinh Ấm Trì Nhập đứng trên lập trường Phật Giáo Tiểu Thừa mà giải thích, luận bàn các pháp số và đạo giải thoát. Ngoài ra, “Ấm Trì Nhập Kinh Chú” là một tư liệu trọng yếu của sự nghiên cứu về tư tưởng Phật Giáo và ngôn ngữ dịch Kinh Phật ở Trung Quốc vào thế kỉ thứ III. Cứ khảo chứng bản chú này, thì chắc nó đã được viết từ trước đời Tây Tấn, và tác giả phải là người thuộc hệ thống An Thế Cao, An Huyền, Khang Tăng Hội, Nghiêm Phật Điều và Hàn Lâm Nam Dương, Bì Nghiệp Dĩnh Châu, Trần Tuệ Cối Kê. 	
 	
Ấm Vọng Nhất Niêm	
● Là cảnh thể của Quán Môn thuộc Tông Thiên Thai. Chỉ cái vọng tâm trong một sát na mà người phàm phu khởi lên hàng ngày. Còn gọi là Giới nhĩ vọng tâm. Ấm vọng, là tiếng dịch mới của chữ uẩn, tức tâm này là thức uẩn trong năm uẩn, là tâm mê vọng; nhất niệm, là tâm của một sát na, cái tâm niệm rất là vi tế. Chỉ tâm vô kí của thức thứ sáu. Ý chỉ Tông Thiên Thai bảo trong cái tâm một sát na hiện tiền, có đầy đủ ba nghìn các pháp, hàm chứa lí mầu nhiệm của ba đế viên dung, vì thế, nó được trở thành cái cảnh (đối tượng) để quán xét. Các pháp khác tuy không phải không có đủ lí mầu nhiệm ấy, nhưng vì người sơ tâm khó có thể trực tiếp lấy pháp thể viên dung vi diệu làm cảnh sở quán, nên không lựa chọn trong chúng sinh giới hoặc Phật giới, mà lấy ngay cái tâm một niệm hiện tiền của chính mình làm đối tượng để quán xét, vì nó gần gũi và dễ tu hơn. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.5 phần trên; Tứ Niệm Xứ Q.4; Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao Q.thượng].	
 	
Ẩm Quang	
● I.Ẩm Quang. Phạm: Kàzyapa (phiên âm là Ca Diệp Ba, nói tắt là Ca Diệp), dịch ý là Ẩm Quang, Phật và các đệ tử của Phật đều có vị lấy danh từ này làm tên gọi. (xt. Ca Diếp). 	
● II.Ẩm Quang(1718 - 1804), là Tổ của Tông Chân Ngôn Chính Pháp Luật Nhật Bản. Người Đại Phản (Osaka). Thường gọi là Từ Vân Tôn Giả, hiệu Cát Thành Sơn Nhân, Bách Bất Tri Đồng Tử. Sau khi xuất gia, sư đến học tại kinh đô Kyoto, Nại Lương (Nara). Học rất rộng, phàm Hiển, Mật, Tất Đàm, Thiền, Luật, Thần đạo v.v... đều ra sức tu học. Lấy Chính Pháp của Đức Phật khi còn tại thế làm bản nguyện mà đề xướng Chính Pháp Luật. Sau rời đến ở chùa Cao Quí, núi Cát Thành (phủ Đại Phản) tỉnh Hà Nội, và lấy ngôi chùa ấy làm núi chính của Chính Pháp Luật. Trước tác gồm có: Phương Phục Đồ Nghi, Nam Hải Kí Qui Truyện Dốc Lãm Sao, Thập Thiện Pháp Ngữ, Từ Vân Tôn Giả Toàn Tập, 19 quyển. Ngoài ra, còn có Phạm Học Tân Lương một nghìn quyển, là một bộ đại trước tác có liên quan đến Tất Đàm Học. Niên hiệu Văn Hóa năm đầu sư tịch, hưởng thọ tám mươi bảy tuổi. Người đời cũng tôn sư làm vị tổ khai sáng của Vân Truyền Thần Đạo. [ X. Từ Vân Tôn Giả Lược Truyện; Tục Nhật Bản Cao Tăng Truyện Q.1]. 	
 	
Ẩm Quang Bộ	
● Phạm: Kàzyapìya. Dịch âm là Ca Diếp Di Bộ, Ca Diếp Duy Bộ. Còn gọi là Ẩm Quang Đệ Tử Bộ, Thiện Tuế Bộ. Là một trong hai mươi bộ Tiểu Thừa, cũng là một trong năm bộ luật. Khoảng ba trăm năm sau Phật nhập diệt, từ trong Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ mà phân hóa ra. Tổ của bộ phái này là ngài Ca Diếp Ba, thuộc dòng Ẩm Quang Tiên Nhân đời thượng cổ, nên lấy Ẩm quang làm họ. Cứ theo truyền thuyết, đời thượng cổ có người tiên, thân hình có ánh sáng vàng, hay uống hút các ánh sáng khác không cho hiện lại, bởi thế gọi là Ẩm quang tiên nhân (người tiên uống ánh sáng). Giáo Nghĩa của bộ phái này tương tự giáo nghĩa của Hữu Bộ và Pháp Tạng Bộ, chủ trương tất cả các hành đều diệt trong khoảng sát na. Nghĩa là phiền não chưa diệt, nghiệp quả chưa chín, thì tức quá khứ có thực thể; nếu phiền não đã diệt, hoặc nghiệp quả đã chín, thì thực thể quá khứ tức không. Luật của bộ phái này là Kinh Giải Thoát Giới, nhưng Quảng Luật của luật này chưa được truyền đến Trung Quốc [X. Kinh Xá LợiPhất Vấn; Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí Q.thượng; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.3]. (xt. Thượng Tọa Bộ). 	
 	
Ẩm Thực	
● Thức uống vật ăn. Hữu tình ở Dục Giới phải nhờ ăn uống để nuôi thân. Tức là lấy ba pháp hương, vị, xúc làm thể, ăn vào miệng, bụng mà có thể nuôi lớn các căn. Phật Địa Kinh Luận quyển 1 (Đại 26, 295 thượng), nói: “Hay nuôi giữ thân, không khiến hoại dứt, tăng trưởng pháp lành, nên gọi là ăn”. Các thức ăn uống thì có năm loại đạm thực (ăn nhai) là: cơm, đậu mạch, miến, thịt, bánh, và năm loại tước thực (ăn nhấm) là củ, cây, lá, hoa và quả. Phật chế giờ ngọ trong ngày là chính giờ pháp thực. Luật Ma Ha Tăng Kì bảo, mặt trời xế qua giờ ngọ bằng một sợi tóc, một chớp mắt, tức là phi thời. Lại cứ theo luận Ma Đắc Lặc Già chép, nếu giờ được ăn, thì mỗi miếng đều phải tưởng niệm, phàm khi ăn, hạn cứ ba thìa (muỗng) là một miếng; thìa thứ nhất tưởng niệm “nguyện dứt tất cả điều ác”, thìa thứ hai tưởng niệm “nguyện tu tất cả điều thiện”, thìa thứ ba “nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sinh những căn lành đã tu được và tất cả đều thành Phật”. [X. Kinh Phạm Ma Nan Quốc Vương; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.1]. 	
 	
Ẩm Tửu Giới	
● Phạm: Madya-pàna-virati. Là một trong năm giới, một trong bốn mươi tám giới nhẹ trong Kinh Phạm Võng. Rượu là gốc của sự mê loạn, gây nên tội ác, cho nên, Đại Thừa, Tiểu Thừa, bảy chúng tăng, tục đều bị cấm. Theo Luật Tứ Phần quyển 16 chép, khi Đức Phật ở nước Chi Đà, Sa Già Đà đến một gia đình ở Câu Diệm Di ăn uống, chủ nhà đem rượu đen dâng cúng, ăn uống xong trở về, trên đường về, lảo đảo nôn ọe. Đức Phật biết chuyện, bèn chế giới cấm Tỉ Khưu uống rượu, nếu không tuân thì phạm tội Ba Dật Đề. Phật lại nhân đó, nói uống rượu có mười lỗi, tức sắc diện xấu xí, đi lảo đảo, mắt lờ đờ, hay cáu giận, tốn tiền của, sinh bệnh tật, thích cãi nhau, người chê cười, trí tuệ kém, khi chết rơi vào ba ngả ác, gọi là Ẩm tửu thập quá. 	
Trường A Hàm quyển 11 Kinh A Nâu Di, cũng nêu lên sáu thứ lỗi của sự uống rượu, tức mất của, sinh bệnh, tranh cãi, mang tiếng xấu, hay tức giận, trí tuệ giảm dần. Luận Đại Trí Độ quyển 13, còn nói chi tiết hơn mà nêu lên những ba mươi lăm thứ lỗi về uống rượu. Lại Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân quyển 6 bảo, uống rượu dễ phạm các tội ác khác. Ngày xưa có một Ưu Bà Tắc, vì uống rượu mà gian dâm với vợ người ta, ăn cắp và giết gà người ta, rồi lại chối (nói dối) là không làm. Vì uống rượu làm loạn tính nên một lúc phạm cả năm giới. Luận Câu Xá quyển 14 (Đại 29, 77 trung), nói: “Những kẻ uống rượu, tâm thường dông dỡ, không giữ được các luật nghi khác, vì thế, để giữ các luật nghi khác mà xa lìa sự uống rượu”. [X. Phạm Võng Bồ Tát Giới Bản Sớ Q.3; Câu Xá Luận Quang Kí Q.14; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.7; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.43]. 	
 	
Ân	
● Hết thảy sự vật đều nhờ mối quan hệ hỗ tương (nhân duyên) mà sống còn, ơn tức là từ đó. Ơn trong Phật Giáo có thể chia làm hai phương diện tích cực và tiêu cực. Ơn về mặt tích cực, tức là trong lòng luôn nghĩ đến ơn, đây là yếu tố căn bản của sự tu hành Phật đạo. Chẳng hạn như Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán có nêu lên bốn ơn, là ơn cha mẹ, ơn quốc vương, ơn chúng sinh, ơn Tam Bảo, đó là những ơn mà người ta phải luôn luôn nhớ nghĩ tới; trong đó, đặc biệt nói công đức hiếu dưỡng cha mẹ ngang hàng với cúng dường Phật. Ngoài ra, cái ân đức của Như Lai đã đem sức đại nguyện cứu độ chúng sinh cũng cần phải ghi nhớ, cảm tạ. Còn ơn về mặt tiêu cực, chẳng hạn thương yêu con cái, ân ái giữa vợ chồng, thường làm trở ngại việc tu hành Phật đạo, nên cần phải cắt đứt. Pháp Uyển Châu Lâm quyển 22 chép, tăng lữ khi xuất gia được độ, có bài kệ (Đại 53, 448 trung) rằng: 	
“Trôi lăn trong ba cõi, 	
Ân ái không thoát được; 	
Bỏ ân vào vô vi, 	
Là báo ân chân thực”. 	
Trung Quốc và Nhật Bản đều coi trọng tư tưởng ơn, nhưng Phật Giáo Ấn Độ thì lại không nhấn mạnh lắm, như luận “Nhân Thi Thiết” (Pàli: Puggala-paĩĩatti) bảo, trong thế gian có hai hạng người được coi trọng và khen ngợi, đó là người ban ơn và người biết ơn, cảm ơn. “Người biết ơn” (tri ân giả) là dịch thẳng từ nguyên ngữ Pàli Katĩĩù, là người hay cảm biết ơn huệ của người khác. Chữ ân trong chữ Hán, được cấu thành bởi chữ (nhân) và chữ (tâm), ý chữ ân và ý nguyên ngữ, có thể nói, không hẹn mà gặp, cho nên, có thể bảo rằng bất cứ việc gì, nguyên nhân nào, phàm đã cấu thành cái trạng thái ngày nay, đều phải ghi nhớ luôn ở trong lòng và suy nghĩ cho sâu.[X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.11]. (xt. Tứ Ân). 	
 	
Ân Ái	
● Tình yêu gắn bó giữa cha con, anh em, vợ chồng gọi là ân ái. Người đời chìm đắm trong yêu đương, do đó bị ái ân trói buộc, không gỡ ra được; bởi thế, có thể nói, thế gian là cái ngục ái ân giam hãm con người. Phật Giáo chủ trương người đời nên bỏ ân ái mà vào Phật đạo, vào Phật đạo mới có thể báo ân chân chính. Vì thế, Pháp Uyển Châu Lâm quyển 22 (Đại 53, 448 trung), nói: 	
“Trôi lăn trong ba cõi, 	
Ân ái không thoát được; 	
Bỏ ân vào vô vi, 	
Là báo ân chân thực”. 	
[X. Chư Kinh Yếu Tập Q.4]. (xt. Ân). 	
 	
Ân Ái Hà	
● Giữa cha con, vợ chồng, sợi dây ân ái trói buộc rất chắc, rất sâu, cũng như sông biển, khó vượt qua, khó lường tới. [X. Luận Đại Trí Độ Q.1]. 	
 	
Ân Ái Ngục	
● Thế giới Sa Bà cũng như ngục tù, ai ai cũng bị ái ân gông cùm, không được tự tại giải thoát. [X. Kinh Trường A Hàm Q.1]. (xt. Ân Ái). 	
 	
Ân Ái Nô	
● Phàm kẻ đắm say ân ái, bị ân ái sai khiến như đứa nô lệ, cũng vì thế mà phải vòng quanh trong ba cõi, sống chết trôi giạt. [X. Kinh Trường A Hàm Q.10; Kinh Phổ Hiền Quán]. 	
 	
Ân Điền	
● Là một trong ba thứ ruộng phúc, cũng là một trong tám thứ ruộng phúc. Đối với những người có ân đức với mình, như cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng, A Xà Lê, hay biết ơn, cảm ơn, báo ơn, thì có thể sinh ra phúc đức, cũng như ruộng nương có khả năng bồi bổ nuôi lớn các loại mễ cốc, cho nên gọi là ân điền. 	
 	
Ân Độ	
● Tức hàm ý là xuất gia được độ. Ân, nguyên là chi sự cảm biết chỗ tốt và thiện ý mà người khác dành cho mình. Trong Hán Văn, chữ.. (ân) là do chữ...(nhân) và chữ.(tâm) hợp thành, đại khái bảo trong tâm phải luôn luôn ghi nhớ tất cả nguyên nhân đã hình thành cái trạng thái hôm nay. Sự định nghĩa này rất phù hợp với tư tưởng báo ân trong Phật Giáo, như Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán đã chỉ bày, người tu hành Phật đạo phải thường xuyên nghĩ nhớ bốn ơn, là ơn cha mẹ, ơn quốc vương, ơn chúng sinh và ơn Tam Bảo. Cho nên, lấy một việc xuất gia mà nói, nếu biết rõ nhân duyên ngày nay xuất gia được độ, tất phải từ tất cả sự duyên hình thành, mà trong đó, đặc biệt có sức đại nguyện của Phật, thì cũng phải thầm cảm cái ơn được độ ấy, do đó, ân độ cũng là cách nói khác của xuất gia đắc độ vậy. [X. Đông Lâm Thiện Pháp Đường Kí (Trương Vô Tận)]. (xt. Ân). 
 	
Ân Đức	
● Là một trong ba thứ đức tướng của Phật. Như Lai vận dụng Đại Thừa nguyện lực mà cứu độ chúng sinh, vì thế có ân đức lớn đối với chúng sinh. [X. Kinh Đại Nhật Q.6; Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán Q.8]. (xt. Tam Đức). 	
 	
Ân Hải	
● Bể rộng bốn ơn. Bốn ơn là ơn cha mẹ, ơn quốc vương, ơn chúng sinh, ơn Tam Bảo. [X. Tính Linh Tập Q.7]. (xt. Tứ Ân).	
 	
Ân Viên Đức	
● Là một trong ba thứ viên đức. Có nghĩa công đức làm lợi người của Như Lai tròn đầy. Tức là, Như Lai có đủ công đức khiến chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi ba ngả ác, hoặc ra khỏi sống chết trong nẻo thiện mà đặt chúng sinh trong ngả thiện hoặc trong ba Thừa. [X. Luận Câu Xá Q.27]. 	
 	
Ấn Chỉ	
● 1.Thiền Lâm dùng mẩu giấy nhỏ in hiệu chùa màu đỏ, gọi là Ấn Chỉ. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Loại 23 Bạ Khoán Môn]. 	
2.Nói chung in và giấy. 	
3.Chi cho giấy đã in chữ. Tiếng dùng làm thí dụ. Bởi vì một thiên văn chương có chia ra thứ tự, trước sau, nhưng khi được in lên giấy, thì đồng thời hiển hiện toàn nghĩa của một văn, chứ không phân biệt thứ tự, trước sau, đây gọi là ấn chỉ đồng thời. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 1, dùng “ấn chỉ đồng thời” này để thí dụ Đức Phật nói pháp, tuy có chia thứ tự, trước sau, nhưng lí thì không trái nhau, đồng thời hiển hiện toàn nghĩa chân lí, mà không phân biệt thứ tự, trước sau.	
 	
Ấn Chính	
● (1617 - 1694). Vị tăng Tông Lâm Tế đời Thanh. Người Nhạc Trì Tứ Xuyên, họ Khương. Húy Đạo chính, hiệu Liên Nguyệt. Sư từng lấy dao tự cắt tóc, đầu tiên, nghe giảng Kinh Lăng Nghiêm, Luận Duy Thức, sau lập chí tu Thiền, sư bèn lên núi Vạn Phong tham vấn các ngài Phá Sơn Hải Minh, Tượng Nhai Tính ĐĨnh. Sau ngồi thiền ở núi Dạ Lang, nhà Hoài Bạch sáu năm. Năm Thuận Trị 15 (1658), sư lên ở chùa Đông Ấn, núi Cửu Thanh, phủ Tuân Nghĩa (Quí Châu); về sau, lần lượt ở các chùa Giác Lâm, Bảo Luân, Độ Đạt, Bảo Thọ (các chùa trên đây đều ở Tứ Xuyên), Long Hưng, Cảnh Đức (ở tỉnh Hồ Bắc) v.v... Năm Khang Hy 33 sư tịch, thọ bảy mươi tám tuổi. Có Liên Nguyệt Thiền Sư Ngữ Lục sáu quyển, Ngọc Tuyền Liên Nguyệt Chính Thiền Sư Ngữ Lục hai quyển lưu hành ở đời. [X. Ngũ Đăng Toàn Thư Q.70; Tân Tục Cao Tăng Truyện tập 4, Q.56]. 	
	
Ấn Chú	
● Còn gọi là Ấn Minh, Ấn Ngôn, Khế Minh. Gọi chung ấn tướng và Đà La Ni. Tức tay kết khế ấn của chư Phật Bồ Tát, miệng tụng chân ngôn Đà La Ni. Ấn, là thân mật của chư tôn; Chú, tên gọi khác của Đà La Ni, là ngữ mật của chư tôn, cả hai có quan hệ mật thiết với nhau. Người tu hành nếu kết ấn tụng chú thì có thể được công đức rộng lớn. Lại trao ấn minh cho mà truyền quán đính, thì gọi là Ấn Minh Quán Đính, Như Quán Đính Ấn Tín, Đại Hắc Quán Đính Ấn Tín, Thánh Thiên Quán Đính Ấn Tín v.v... được nói trong Kinh Lí Thú, đều thuộc Ấn Minh Quán Đính. [X. Vô Lượng Thọ Như Lai Quán Hành Cúng Dường Nghi Quĩ; Kinh Đà La Ni Tập Q.1]. (xt. Ấn Tướng, Đà La Ni). 	
 	
Ấn Định	
● Hàm ý là ấn khả quyết định. Tức có nghĩa là thầy đã thấy suốt tâm địa của học trò, chứng minh và thừa nhận cái cảnh giới giác ngộ viên mãn mà trò đã đạt được. 	
 	
Ấn Độ	
● Phạm: Indu. Nằm về phía nam Hy Mã Lạp Sơn, một đại bán đảo nhô ra về phía nam từ giữa đại lục Á Tế Á. Còn gọi là Thân Độc, Thiên Trúc, Thiên Đốc, Thân Đốc, Càn Đốc, Hiền Đậu, Hi Độ, Ấn Đệ Á, Ấn Đặc Già La, Mật Thê Đề Xá, Bà La Môn Quốc, Mộc Tư, A Li Gia Đề Xá, Nhân Đà La Bà Đà Na. Về tên gọi của Ấn Độ, có nhiều thuyết khác nhau. Đầu tiên, trong Sử Kí Đại Uyển Liệt Truyện thứ 63, người ta đã thấy tên “Thân độc”. Về sau, Hậu Hán Thư Tây Vực Truyện thứ 78, nêu ra tên “Thiên Trúc”. Trong Kinh Phật, từ đời Ngụy Tấn trở đi, phần nhiều dùng tên gọi “Thiên Trúc”. Đến đời Đường trở về sau, thì lấy “Ấn Độ” làm tên chính. Ngoài ra, cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2, Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện quyển 2, thì “Ấn Độ” được dịch ý là “Nguyệt”. Còn một thuyết khác cho rằng, tên Ấn Độ là từ chữ Phạm Tín Độ Hà (Sindhu, sông Tín Độ) mà ra, về sau, nhân người Ba Tư và người Hy Lạp truyền sai đi mà thành là Ấn Độ. Đất nước Ấn Độ có thể chia làm ba khu địa hình: bắc Ấn Độ, cao nguyên Đức Can (Deccan) và nam Ấn Độ. Vào thời Trung cổ, Ấn Độ được chia thành năm khu, là Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung gọi là năm Thiên Trúc, năm Ấn Độ, nói tắt là năm Thiên, năm Trúc, năm Ấn. Nội địa có ba con sông lớn là sông Ấn Độ (Indus), sông Hằng (Ganges), sông Bá Lạp Mã Phổ Đặc Lạp (Brahmaputra), ngoài sa mạc Ấn Độ ở phía tây ra, đất đai trong toàn cõi có thể được coi là phì nhiêu. Lưu vực sông Hằng là nơi nóng nhất trên toàn cõi Ấn Độ, về mùa nóng, nhiệt độ thường lên tới 49 0C , còn lưu vực sông Bá Lạp Mã Phổ Đặc Lạp thì là nơi có lượng mưa nhiều nhất thế giới. 	
Nền văn minh Ấn Độ đã phát sinh từ lưu vực sông Ấn Độ, vào khoảng 2500 năm trước Tây lịch (có thuyết bảo 3.000 năm đến 2.000 năm trước Tây lịch), gọi là Ấn Độ Hà Văn Hóa, thời ấy đã phát triển hệ thống đưa nước vào ruộng, hệ thống đường sá, nhà tắm công cộng, lầu gác bằng gạch và các thiết bị vệ sinh, là những yếu tố rất giống với quan niệm thiết kế đô thị hiện đại. Vào năm 1921 đến 1922 Tây lịch, các nhà khảo cổ đã đào được, tại khu vực này, hai tòa đô thị cổ là Mạc Hãn Tá Đạt La (Mohenjo daro) và Cáp Lạp Ba (Harappà) tức là những di tích thuộc thời kì văn minh này. Hơn 2.000 năm trước Tây lịch, dân tộc Nhã Lợi An (Aryan) đã vượt qua dãy núi Khố Thập Sơn (Hindu Kush) mà đi vào địa phương Ngũ Hà (Phạm: Paĩjàb) ở thượng du sông Ấn Độ, trong đó, một phần dân tộc ấy lại từ lưu vực sông Ấn Độ lần tới lưu vực sông Hằng, chinh phục thổ dân địa phương, dần dần tổ chức thành xã hội, hình thành nền văn hóa giai cấp phân biệt chủng tộc. Về loại truyền thống Ấn Độ xa xưa này, trong Kinh điển Phật ghi chép rất nhiều. Ngoài ra, trong hai kiệt tác Sử thi lớn là Ma Ha Bà La Đa (Phạm: Mahàbhàrata) và La Ma Da Na (Phạm: Ràmàyaịa) của Ấn Độ, cũng nêu ra nhiều tên nước xa xưa của Ấn Độ. Đến thời đại Đức Phật thì có mười sáu nước lớn đồng thời tồn tại, như Trường A Hàm quyển 5 Kinh Xà Ni Sa, Trung A Hàm quyển 55 Kinh Trì trai, Luận Đại Tì Bà Sa quyển 24 v.v... đều nói rõ tên của mỗi nước. Ngoài ra, về các Kinh điển và các tác phẩm văn học bằng chữ Phạm của Ấn Độ, thì cứ xem trong văn hiến hiện còn cũng có thể biết, như Lê Câu Phệ Đà, được thành lập vào khoảng 1200 năm trước Tây lịch, là tập ca tán xưa nhất thế giới. Về sau, Sa Ma Phệ Đà, Dạ Nhu Phệ Đà, A Lan Bà Phệ Đà, Phạm Thư, Sâm Lâm Thư, Áo Nghĩa Thư v.v... lần lượt được hoàn thành. Thổ dân Đạt La Tì Đồ (Dravidians) cố hữu tại Ấn Độ là dòng giống người Phi Châu da đen lai người Mông Cổ, về sau lại lai người Nhã Lợi An mà thành dân tộc Ấn Độ ngày nay. Ý thức giai cấp của người Nhã Lợi An rất mạnh, họ chia xã hội làm bốn giai cấp, đó là: 	
1.Bà La Môn (Phạm: Bràhamaịa, tế tư). 	
2.Sát Đế Lợi (Phạm: Kwatriya, vương tộc). 	
3.Phệ xá (Phạm: Vaizya, thương gia, nông dân). 	
4.Thủ Đà La (Phạm: Zùdra, nô lệ). 	
Chế độ giai cấp này gọi là Chủng Tính Chế Độ, Tứ Tính. Ngoài ra, còn một hạng tiện dân không thuộc chế độ Chủng Tính. Tôn giáo của người Nhã Lợi An vốn sùng bái linh hồn tồn tại trong thiên nhiên, và tin linh hồn có sức thống trị, sau dần dần biến thành tín ngưỡng sùng bái nhiều thần, gọi chung là Bà La Môn Giáo. Khoảng năm, sáu trăm năm trước Tây lịch, Bà La Môn Giáo ngày càng suy vi, Đức Thích Ca Mâu Ni sáng lập Phật Giáo để cách tân những cái hủ bại của Bà La Môn Giáo, đồng thời, đả phá chế độ giai cấp mà tổ chức thành giáo đoàn, Kì Na Giáo cũng góp sức trong cuộc cách tân này. Cùng lúc, còn có các phái Xà Y Na, Du Già hưng khởi, làm cho việc cách tân trở thành một hiện tượng sôi động. Bấy giờ, ở miền trung Ấn Độ, Vương triều Tây Tô Nạp Gia (Phạm: Zaizunàga) bột khởi, đến khi vua A Xà Thế, con vua Tần Bà Sa La, làm vua nước Ma Yết Đà thì trở thành bá quyền miền trung du sông Hằng. Phật Giáo lúc bấy giờ được vua A Xà Thế ủng hộ, nên rất thịnh hành tại Ấn Độ vào thời ấy. Sau Vương triều Tây Tô Nạp Gia, Vương Triều Nan Đà (Nanda) kế tiếp nổi lên. Năm 327 (có thuyết nói 326) trước Tây lịch, quốc vương Hy Lạp Mã Kì Đốn là Á Lịch Sơn Đại Đế xâm nhập Ấn Độ, chiếm lãnh khu vực ven sông Ấn Độ. Nhân lúc tao loạn, Chiên Đà La Cấp Đa (Phạm: Candragupta), ông vua trẻ tuổi dòng Nan Đà, quật khởi, bình định miền bắc Ấn Độ, lấy thành Hoa Thị (Phạm: Pàỉaliputra) của nước Ma Yết Đà làm thủ đô, thành lập Vương Triều Khổng Tước (Phạm: Maurya), mở ra sự giao thông với Hy Lạp và dung hợp hai nền văn minh Ấn Độ - Hy Lạp mà sản sinh cái gọi là “Hy Lạp - Ấn Độ thức nghệ thuật” (nghệ thuật theo hình thức Hy Lạp - Ấn Độ). Đến khi cháu đích tôn của Chiên Đà La Cấp Đa là vua A Dục lên ngôi, thi hành chính sách bảo hộ Phật Giáo, lại phái các đoàn truyền giáo đến các nước truyền pháp, hình thành một thời đại Phật Giáo hưng thịnh. Các triều đại về sau nối nhau hưng khởi là: Vương Triều Quí Sương (Phạm: Kuwàôa), Vương triều Huân Ca (Phạm: Zuga), Vương triều Khang Ngõa (Phạm: Kaịva) và Vương triều Tát Cáp (Phạm: Sàh). Khoảng 300 năm sau Tây lịch, Vương triều Cấp Đa (Phạm: Gupta) hưng khởi, về các phương diện văn học, nghệ thuật, kiến trúc, khoa học v.v... đều có các thành quả sáng chói, là thời đại hoàng kim trong lịch sử văn hóa Ấn Độ. Về mặt quân sự thì đã đánh nước Đại Nguyệt Chi ở phía bắc Ấn Độ, lại từng chống sự xâm lược của người Ap Thát, một chi khác của Hung Nô, dẫn đến thế nước hao tổn, có nguy cơ suy bại. Tuy nhiên, vào thế kỉ thứ VI, vua Siêu Nhật (Phạm: Vikramàditya) đánh đuổi được người Áp Thát, thì văn hóa, vũ công lại một thời được trung hưng. Vào thời kì cuối của Vương triều Cấp Đa, các nước nhỏ mọc lên như nấm, trong đó, mạnh hơn cả, có Vương triều Phạt Đàn Na (Phạm: Vardhana), còn gọi là Vương triều Giới Nhật. Năm 606, vua Giới Nhật (Phạm: Zìlàditya) lên ngôi. Nhà vua một đời hùng mạnh, ra sức thi hành chính sách bảo hộ Phật Giáo. Khi ngài Huyền Trang tây du Ấn Độ, chính là gặp lúc nhà vua này đang trị vì. Sau Vương triều Cấp Đa, là các Vương triều Tạp Lỗ Ca (Phạm: Chàlukya), Khách Sa Li (Phạm: Kesari) nối nhau hưng khởi. 	
Ở nam Ấn Độ, khoảng 220 năm trước Tây lịch, có Vương triều Án Đạt La (Phạm: Andhrabhftya) quật khởi, cho đến hơn 300 năm sau Tây lịch, thanh thế của Vương triều này vẫn cường thịnh. Vào thời kỳ này, Bà La Môn Giáo dần dần phục hưng và hình thành cái thế đối đầu với Phật Giáo, nhưng ở phương diện khác, thì giữa hai tôn giáo lại tiếp thu những đặc chất của nhau. Đứng về mặt phục sinh của Bà La Môn Giáo mà nói, thì thời kỳ này, lọc bỏ cái cũ, bồi bổ cái mới, tức đã gieo mầm cho sự bột hưng của tân Bà La Môn Giáo (tức là Ấn Độ Giáo); và trong Phật Giáo thì tư tưởng Đại Thừa cũng đã manh nha để rồi sản sinh nhiều giáo nghĩa sâu xa kì đặc. Về sau, do sự diệt vong của Vương Triều Khổng Tước tại trung Ấn Độ, mà trung tâm của Phật Giáo đã dần dần di chuyển lên miền bắc Ấn Độ. Mãi đến 800 năm sau Tây lịch, thì Phật Giáo và Ấn Độ Giáo đã thay nhau hưng thịnh, hễ đạo này lên thì đạo kia xuống, về sau, thế lực của Ấn Độ Giáo càng ngày càng mạnh, đến mức có thể áp đảo toàn diện, thì Phật Giáo dần dần cũng rơi vào tình trạng gần như tuyệt diệt, ngay trên mảnh đất đã sản sinh ra mình. Đồng thời với sự suy thoái của Vương Triều Khổng Tước, Diêm Cao Trân, người Đại Nguyệt Chi, xâm nhập bắc Ấn Độ lập nên nước Kiện Đà La và Vương Triều Quí Sương, cháu đích tôn là vua Ca Nị Sắc Ca mở rộng bờ cõi, làm cho uy thế thịnh cực một thời, lại thi hành chính sách bảo hộ Phật Giáo, cùng với vua A Dục, trong lịch sử Phật Giáo Ấn Độ, là hai vị Đế vương đại Hộ Pháp. Nhà vua đã mở đại hội kết tập ở nước Ca Thấp Di La, thỉnh tôn giả Thế Hữu làm chủ tọa, biên tập Luận Đại Tì Bà Sa. Ngoài ra, tại Mạnh Gia Lạp (Bengal), phía đông Ấn Độ, khoảng năm 660 Tây lịch, Cù Ba La (Phạm: Gopàla), kiến lập Vương triều Ba La (Phạm: Pàla), giữ được thế ổn định tại đông Ấn Độ đến bốn, năm trăm năm, các vua đời nào cũng sùng tín Phật Giáo (Mật Giáo Đại Thừa), đặc biệt là Đạt Ma Ba La (Phạm: Dharmapàla) đời thứ tư, hết lòng hộ trì Phật Pháp, và xây dựng nhiều chùa viện lớn, như chùa Âu Đan Đa Phú Lê (Phạm: Uddaịđapura), chùa Siêu Giới (Phạm: Vikramazìla) v.v... thành những trung tâm tín ngưỡng và nghiên cứu, đối với sự phát triển Mật Giáo, có ảnh hưởng rất lớn. Năm 1001 Tây lịch, vua Hồi Giáo là Mã Mục Đức (Mahmud) xâm nhập Ấn Độ. Tính đến năm 1516, đế quốc Mông Ngột Nhi (Mogul) được thành lập hơn năm trăm năm, là thời đại Hồi Giáo trong lịch sử Ấn Độ; thời kỳ này, Hồi Giáo hủy hoại các chùa viện, Thánh Tích của Phật Giáo và Ấn Độ Giáo, tàn sát tăng ni, đến nỗi Phật Giáo hoàn toàn tuyệt tích tại Ấn Độ. Đế quốc Mông Ngột Nhi do cháu đời thứ 6 của Thiết Mộc Nhi, là Bạt Ba (Babar, 1483-1530) dựng lên, cũng tin theo Hồi Giáo. Cháu nội của Bạt Ba là A Khắc Bái Đại Đế (Akbar), là ông vua vĩ đại nhất của đế quốc Mông Ngột Nhi, thời gian ông ta cai trị, lãnh thổ được mở rộng, và áp dụng chính sách khoan dung đối với các tôn giáo khác. Nhưng đến thế kỉ XVII thì đế quốc dần dà suy vi. Mặt khác, sau khi địa lí được phát hiện mạnh, thì Ấn Độ đã trở thành nơi tranh giành hơn thua giữa các thế lực thực dân nước ngoài, như Anh, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha v.v... Năm 1600, công ty Đông Ấn Độ của nước Anh được thành lập, dần dần nắm được quyền khống chế. Năm 1757, Khắc Lai Vũ (Robert Clive) xuất quân đánh bại quân đội của các chư hầu Ấn Độ chống đối và công ty Đông Ấn Độ trở thành thế lực lãnh đạo Ấn Độ một cách tuyệt đối. Năm 1858, chính phủ nước Anh tiếp quản công ty Đông Ấn Độ và trực tiếp cai trị Ấn Độ. Trước đó, các địa phương Ấn Độ đã bắt đầu nhen nhúm cuộc vận động giành độc lập, qua hai cuộc thế giới đại chiến mới do Cam Địa (Gandhi, 1869-1948) lãnh đạo cuộc “Vận động bất hợp tác” mà hình thành phong trào quần chúng rất mạnh và đến tháng 8 năm 1947 thì giành được độc lập. Cùng năm ấy, vấn đề xung đột kịch liệt giữa Ấn Giáo và Hồi Giáo, cũng được hai bên Anh Quốc và Ấn Độ đồng ý giải quyết bằng cách thành lập nước Hồi Giáo Ba Cơ Tư Thản (Pakistan). Mặc dầu Ấn Độ đã chia làm hai nước rồi, nhưng những sự kiện đưa đến đổ máu giữa Ấn, Hồi vẫn còn đó, có khi lại tăng thêm. Hơn nữa, sau khi lập quốc, Ba Cơ Tư Thản lại phát sinh nội chiến liên miên, thường thường có hàng trăm ngàn nạn dân từ đông Ba Cơ Tư Thản tràn vào Ấn Độ. Đến tháng 12 năm 1971, nhờ sự giúp đỡ của Ấn Độ, đông Ba Cơ Tư Thản đánh tan quân tây Ba Cơ Tư Thản, rồi tuyên bố độc lập và đổi tên nước là Mạnh Gia Lạp (Bangladesh). Ngoài ra, tháng 5 năm 1975, nước Xích Kim, nằm về phía đông bắc Ấn Độ, cũng sáp nhập vào Ấn Độ mà thành là tiểu bang cuối cùng (tiểu bang thứ 22) trong chính phủ nước Cộng hòa liên bang Ấn Độ. 	
Tại Ấn Độ ngày nay, số tín đồ Ấn Độ Giáo đông nhất, kế đó là tín đồ Hồi Giáo, kì dư, tín đồ Phật Giáo, Cơ Đốc Giáo, Kì Na Giáo và Tích Khắc Giáo thì thuộc thành phần thiểu số, trong đó, tín đồ Phật Giáo có độ hơn một triệu người. Gần đây, giai cấp tiện dân ùn ùn theo Phật Giáo, sự kiện ấy đã trở thành vấn đề trong xã hội Ấn Độ. Các phái Ấn Độ Giáo coi Phật Giáo Như một chi phái của họ, và coi Đức Phật là vị thần của Ấn Độ Giáo. Trong các tác phẩm hội họa, điêu khắc cổ đại còn được bảo tồn tại Ấn Độ cho đến ngày nay, những di tích của Phật Giáo được coi là kho báu. Từ sau ngày Ấn Độ được độc lập, phần nhiều lấy tư tưởng Phật Giáo làm gương cho lí tưởng chính trị, hơn nữa, lá quốc kì Ấn Độ có in hình bánh xe Pháp Luân của Phật Giáo, đồng thời, năm giới của Phật Giáo được suy tiến thành chính sách năm nguyên tắc hòa bình. Do đó, tính trọng yếu của Phật Giáo tại Ấn Độ sẽ được đánh giá lại. 	
Dân số Ấn Độ hiện nay khoảng hơn sáu trăm triệu người chiếm mười lăm phần trăm dân số toàn thế giới, chỉ đứng sau Cộng hòa nhân dân Trung Quốc. Quá nhiều chủng tộc, hiện được gọi là “Nhân Chủng Bác Vật Quán” của thế giới; ngôn ngữ phức tạp, có tới một trăm tám mươi thứ (thông dụng nhất có mười bốn thứ), một vấn đề trở ngại lớn trong sự phát triển của Ấn Độ. Ấn Độ ngày nay tuy đã có vũ khí hạt nhân, nhưng đứng về mặt toàn quốc mà nói, thì vẫn còn là một nước nghèo nàn lạc hậu. Khoáng sản tuy phong phú nhưng phần lớn chưa được khai thác đúng mức để có thể lợi dụng. Dân số toàn quốc tăng nhanh, con số người mù chữ cao và cái hố ngăn cách giữa người nghèo và người giàu càng thêm sâu rộng. Tình hình vệ sinh rất tồi, dân chúng phần nhiều suy dinh dưỡng, các thiết bị y tế thiếu thốn và số tử vong rất cao. Tuy chính phủ đã tích cực đặt các kế hoạch kinh tế dài hạn năm năm, nhưng kết quả chậm chạp các thứ kiến thiết phần nhiều trông vào sự giúp đỡ hoặc vay mượn của nước khác. Mức sinh hoạt của quốc dân xuống thấp, tính mức đến năm 1980, lợi tức bình quân cả năm, mỗi người dân được khoảng tám mươi Mĩ kim (trong khi lợi tức bình quân cả năm tại Đài Loan (năm 1977) mỗi người dân được một nghìn một trăm tám mươi hai Mĩ kim, và tại nước Mĩ, mỗi người được bảy nghìn sáu trăm tám mươi tư Mĩ kim), nỗi nghèo khó của người dân Ấn Độ như thế nào, cứ xem đó đủ biết. Ngoài ra, sự phân chia tôn giáo, giai cấp, chủng tộc, vẫn y nguyên là vấn đề nghiêm trọng của xã hội. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.32; Đường Thư Tây Vực Liệt Truyện thứ 146 phần trên; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Biên Duệ Điển thứ 58; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.10; Hy Lân Âm Nghĩa Q.2, Q.3, Q.8; V. A. Smith: Early History of India; S. Robert: Indian Chronography; J. Dowson: A Classical Dictionary of Hindu Mythology]. 	
 	
Ấn Độ Cổ Văn Minh	
● Chỉ nền văn minh phát sinh tại lưu vực sông Ấn Độ, phía tây bắc Ấn, khoảng 3.000 năm trước Tây lịch, và tồn tại được độ năm trăm năm. Qua sự nghiên cứu các di chỉ của hai thành phố cũ Mạc Hãn Tá Đạt La (Mohenjo-daro) và Cáp Lạp Ba (Harappa, hiện nay thuộc Pakistan), người ta có thể biết nền văn minh ấy thuộc thời đại đồ đồng. Mạc Hãn Tá Đạt La nằm ở tỉnh Tín Độ, miền hạ du sông Tín Độ, diện tích khoảng mười sáu cây số vuông. Di chỉ này chia làm ba bộ phận trên, giữa, dưới, trên có ba tầng (thời kì sau), giữa có ba tầng (thời kì giữa), dưới chỉ có một tầng (thời kì đầu), tất cả bảy tầng, từ bảy tầng này, có thể ước định tầng trên và tầng dưới cách nhau độ năm trăm năm. Cách di chỉ này về hướng đông bắc khoảng sáu trăm năm mươi cây số là cổ thành Cáp Lạp Ba, qua những vật đào được ở đây, người ta biết thành này cũng một thời đại với Mạc Hãn Tá Đạt La, là di tích văn hóa do cùng một dân tộc sáng lập, và so với Mạc Hãn Tá Đạt La, đô thị này có quy mô rộng lớn hơn. Đường sá tại hai nơi này đều có trật tự rành mạch, có điều lí hẳn hoi, mang hình thái những đô thị có kế hoạch, là những kiến trúc đặc thù trong lịch sử kiến trúc của thế giới. Ngoài nhà ở ra, có các kiến thiết công cộng như nhà tắm, chợ, kho tàng v.v... đều đầy đủ; thực phẩm chính của thị dân là mì và gạo. Qua các tượng nữ thần được đắp nặn còn sót lại, người ta biết được là tín ngưỡng sùng bái ngẫu tượng thần mẹ của vùng Tây Á, Trung Á đang thịnh hành ở thời bấy giờ. Ngoài ra cũng có phong tục sùng bái cây cối, động vật và các hiện tượng thiên nhiên. Lại tuy có đào được các di tích mồ mả, nhưng không rõ được phép tắc và nghi thức chôn cất người chết như thế nào. Hình thái chính trị và kiểu cách cung vua cũng không được rõ. Ngoài ra, trong lưu vực sông Ấn Độ, người ta còn phát hiện được những di tích thuộc nền văn hóa cổ đại, trong đó có các đồ dùng ở cả hai thời kì đồ đồng và đồ đá, tại các nơi như Chiên Phù Đạt La (Chanhudaro), A Mẫu Lợi (Amri) và Tập Phu Táp (Jhukar) v.v..., những di tích này cũng giống như những di tích thuộc nền văn minh thái cổ ở Mĩ Tốt Bất Đạt Mễ Á (Mesopotamia) và ở Ai Cập. Đứng về phương diện tính độc lập văn hóa của dân tộc Ấn Độ mà nói, thì tuy không thể bảo văn hóa Ấn Độ đã bắt chước văn hóa Mesopotamia, nhưng qua các di tích văn hóa còn sót lại, người ta có thể suy định rằng giữa Ấn Độ và các nước văn minh phương Tây đã có quan hệ mậu dịch. 	
Văn Minh cổ Ấn Độ tất nhiên đã chẳng phải do người Nhã Lợi An sáng lập, nhưng, giữa nền văn minh Phệ Đà tương đối có sớm với những người thuộc dân tộc Đạt La Tì Đồ (Dravidians) vốn đã định cư tại Ấn Độ từ trước khi người Nhã Lợi An Đến, có liên quan gì không, thì điều đó người ta cũng không thể biết được; mà qua sự nghiên cứu và giám định các di hài, cũng khó mà biết được một cách chính xác. Qua các vật được phát hiện, người ta chỉ biết rằng, tôn giáo ở đời sau, không thuộc hệ Nhã Lợi An, thì đã từng chịu ảnh hưởng của dân tộc Đạt La Tì Đồ mà thôi. Đến như văn tự của họ còn sót lại, người hiện đại cũng không có cách nào đọc và hiểu được hoàn toàn. Hai thành thị Mạc Hãn Tá Đạt La và Cáp Lạp Ba đã bị phá hủy bởi nạn lụt hoặc do người Nhã Lợi An hủy diệt. Giả thuyết sau được các học giả gần đây đồng ý nhiều hơn. 	
Lịch sử nhân loại phát triển nhanh chóng trong một thời gian ngắn, khiến người ta chóa mắt; cũng có khi chỉ trong nháy mắt đã tan biến, khiến người ta than thở! Phàm những hiện tượng như thế, đều có thể được coi là lịch sử văn minh chung của nhân loại, như những Kim tự tháp, đã khiến người ta nuối tiếc vô hạn. [X. Sir John Marshah: Mohenjo-daro the Indus Civilization, 3 vols., 1931; E. Mackay: The Indus Civilization, 1935; Wheeler: The Indus Civilization, 1959]. 
	
Ấn Độ Đích Phát Hiện	
● The Discovery of India.Do nhà chính trị và là Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, Ni Hách Lỗ (Pandit Jawaharlal Nehru, 1889 - 1964) soạn, được ấn hành năm 1946.Vì tham gia cuộc vận động chống người Anh giành độc lập mà Nehru đã nhiều lần đi tù; bộ sách này được viết trong tù, trình bày quan niệm của ông về lịch sử Ấn Độ và chủ trương vận động giành độc lập. Nội dung bao gồm: sự sinh hoạt trong tù, hồi kí về gia tộc, nói tổng quát về nền văn minh thái cổ của sông Ấn Độ, đến lịch sử văn hóa sáng chói dưới triều đại Mông Ngột Nhi, và tường thuật chi tiết về sự thống trị của nước Anh, sự hứng khởi của cuộc vận động dân tộc Ấn Độ, sự chống lại chủ nghĩa đế quốc Anh, hai cuộc đại chiến và tình huống nước Ấn Độ v.v... trọng tâm là chính trị, Kinh tế, phương diện xã hội và cuộc vận động bất hợp tác do Cam Địa lãnh đạo. Qua sự phân tích và đánh giá bình tĩnh của tác giả về tinh thần cơ bản, quan niệm đạo đức và di sản văn hóa của Ấn Độ, người ta có thể thấy chân tướng của Ấn Độ. 	
 	
Ấn Độ Giáo 	
● Hinduism.Thông thường chỉ Tân Bà La Môn Giáo. Tức là Bà La Môn Giáo chính thống từ xưa đến nay tại Ấn Độ, tiếp thu các giáo nghĩa của Phật Giáo, Kì Na Giáo và các tín ngưỡng dân gian phức tạp mà phát triển thành một thứ tôn giáo. Thay vì là một tôn giáo có hệ thống rõ ràng chính xác, Bà La Môn Giáo là thứ tôn giáo xã hội, hoặc có tính xã hội, do sự phát triển lịch sử giáo nghĩa, nghi thức, chế độ, phong tục tập quán, mà gây thành. Bà La Môn Giáo có thể được chia thành hai thời kì hoặc ba thời kì, cũng có người đem giai đoạn phát triển ở thời kì cuối cùng, đặc biệt gọi là Ấn Độ Giáo. Ấn Độ Giáo phát sinh khoảng thế kỉ thứ IV trước Tây lịch, mãi bốn thế kỉ sau mới dần dần hưng thịnh, tín đồ thuộc giai cấp thượng tầng tăng nhanh. Nói theo nghĩa hẹp, thì Ấn Độ Giáo là sự phục hưng của Bà La Môn Giáo sau một thời suy vi do sự hưng thịnh của Phật Giáo. Do sự xuất hiện đông đảo các nhà triết học và Luận Sư thuộc giai cấp Bà La Môn mà Phật Giáo bị rơi vào tình thế suy yếu; và về mặt chính trị, do sự kiên quyết của dân tộc Lạp Cát Phổ Đặc (Ràjput) ở phía tây bắc, duy trì chế độ giai cấp, cũng khiến cho thế lực của tín đồ Phật Giáo phải suy thoái. Ngoài ra, do việc lấy sự dung hợp đồng hóa với tôn giáo dân gian, và sự biên soạn các Kinh điển mới làm trung tâm, và, ngoài sự kế thừa truyền thống ra, Bà La Môn Giáo đã dùng bộ mặt và tư thái cực mới ấy mà sản sinh ra một Ấn Độ Giáo hiện đại. Đến khoảng 800 năm Tây lịch, Ấn Độ Giáo, một mặt kế thừa quyền uy của Thánh Kinh Phệ Đà, mặt khác, lại chịu ảnh hưởng sâu đậm của Áo Nghĩa Thư và các học phái Phệ Đàn Đa, đồng thời, có nhiều điểm chủ trương tương đồng với hai tác phẩm dân tộc lớn là Đại Tự Sự Thi Mahabharata (dịch âm là Ma Ha Bà La Đa), Raømaøyaịa (dịch âm La Ma Da Na) và với các loại khác, như chủng tộc Tì Thấp Nô (Phạm: Harivaôsa), Bạc Già Phạm Ca (Phạm: Bhagavadgìtà), Phú Lan Na (Phạm: Puràịa), Tân Áo Nghĩa Thư (Phạm: New-Upaniwad), Đán Đặc La (Phạm: Tantra) và A Cấp Ma (Phạm:Àgama) v.v... Đứng về phương diện thần cách mà nói, thì từ nơi thần thoại Phệ Đà mà phát triển thành thần thoại Phú Lan Na (thần thoại Ấn Độ theo nghĩa hẹp), rồi từ nơi kết hợp hai thần Tì Thấp Nô và Thấp Bà với Phạm (Phạm: Brahman) làm một nguyên lí thực tại đồng nhất, tối cao, mà xác lập giáo lí “Tam thần nhất thể”, đó là đặc điểm của Bà La Môn Giáo. Trong đó, sự sùng bái Cát Lật Sắt Noa (Phạm: Kfwịa, hóa thân của Tì Thấp Nô), La Ma (Ràma), phản ánh rõ tín ngưỡng trong dân chúng. Các tông phái chủ yếu thì có phái Tì Thấp Noa, phái Thấp Bà, phái Tính Lực (Phạm: Zaøkta), phái Thiệu Lạp (Phạm: Saura), phái Nga Na Phạ Để Da (Phạm: Gànapatya), phái Tư Ma Lỗ Đạt (Phạm: Smàrta), ngoài ra, còn có nhiều chi phái khác xuất hiện. Khoảng từ thế kỉ XII đến thế kỉ XVIII, có các tông phái cách tân, chẳng hạn như phái Khách Tỉ Nhĩ và các phái cùng hệ thống: Tích Khắc Giáo, phái Đạt Đỗ (Dàdù) v.v... trỗi dậy. Thế kỉ XIX, đế quốc Mông Ngột Nhi diệt vong, rồi tiếp đến sự xâm nhập của người Anh, do sự hoạt động của Cơ Đốc Giáo và ảnh hưởng tư tưởng tôn giáo cận đại ở Âu Châu mà xúc thành cuộc vận động canh tân tôn giáo, vì thế mới nảy sinh các hiệp hội, như hội Phạm Giáo (Bràhma-Samàj) và Nhã Lợi An hiệp hội (Àrya-Samàj) bắt đầu hoạt động; ngoài ra, còn có nhiều phái vận động tôn giáo và các hội truyền đạo tương tự. Giáo phái La Ma Khắc Lợi Tun Na (Phạm: Ràmakfwịa Paramahaôsa), Thần Trí giáo hội v.v... cũng mở mang hoạt động. Hệ thống tư tưởng của Ấn Độ Giáo là nghiên cứu cho rõ cái tướng nhất thể giữa bản chất vũ trụ “Phạm” và bản chất cá nhân “Ngã”, cái tướng tương quan giữa tinh thần giới và vật chất giới, cái tướng tư biện giữa trí tuệ (minh) và vô minh, cái tướng thực tiễn của tín ái, cho đến việc tìm hiểu về nghiệp, luân hồi, giải thoát, kiến lập các loại học thuyết v.v...; các tông phái đời sau đều căn cứ vào những điểm kể trên mà sản sinh các phái dưới đây: 	
- Phái Thương Yết La (Phạm: Zaíkara) với thuyết Tuyệt đối bất nhị luận (Nhất nguyên luận bất nhị). 	
- Phái Ba Sử Tạp Lạp (Phạm: Bhàskara) với thuyết Nhất Nguyên Luận Nhị Nguyên. 	
- Phái La Ma Noa Già (Phạm: Ràmanuja) với Chế Hạn Bất Nhị Thuyết. 	
- Phái Ninh Ba Nhĩ Ca (Phạm: Nimbàrka) với Nhất Nguyên Nhị Nguyên Luận (thuyết Bất Nhất Bất Dị). 	
- Phái Bà Nhĩ La Ba (Phạm: Vallabha) với Thuần Túy Nhất Nguyên Luận. 	
- Phái Ma Đà Bà (Phạm: Madhva) với Nhị Nguyên Luận (Thực Tại Luận Đa Nguyên). 	
- Phái Tì Thấp Nô Sử Ngõa Mẫn (Phạm: Viwnusvàmin) với Nhị Nguyên Luận v.v... Đầu thế kỉ XX, Áo Nhã Tân Đô Cấu Tu (Aurobindo Ghosh) đề xướng chỉnh thể bất nhị luận, dùng quan điểm hiện đại để giải thích triết học Phệ Đàn Đa, có ảnh hưởng rất lớn đối với giới trí thức Ấn Độ. Ngày nay, lấy Liên bang Ấn Độ làm trung tâm, tín đồ Ấn Độ Giáo có khoảng ba ức triệu người, sau đại chiến thế giới lần thứ hai, Ấn Độ bị chia cắt và mối tranh chấp giữa Ấn Độ Giáo và Y Tư Lan Giáo (Hồi Giáo), cho đến nay, vẫn chưa dứt. [X. Sir Monier Monier - Williams: Bràhmanism and Hinduism, or religious thought and life in India, 1891; L. D. Barnett: Hinduism, 1906; René Guénon: Introduction générale à l’étude des doctrines hindoues, 1921; Sir C. Eliot: Hindnism and Buddhism, a historical sketch, 3 vols., 1921]. (xt. Bà La Môn Giáo). 	
 	
Ấn Độ Hà	
● Tên Phạm: Sindhu (Tín độ). Là con sông lớn của Ấn Độ. Bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, chảy qua giữa khoảng hai dãy núi Hy Mã Lạp Sơn và Khách Lạp Côn Lôn, rồi chảy về hướng tây nam xuyên qua Hy Mã Lạp Sơn, hữu ngạn chảy vào sông Khách Bá Nhĩ, tả ngạn là chỗ gặp nhau của các nhánh sông ở địa phương Bàng Già Phổ (Phạm: Puĩjàb, Ngũ Hà), rồi chảy qua Ba Cơ Tư Thản (Pakistan) mà vào biển A Lạp Bá (Arab). Địa phương Ngũ Hà là cứ điểm của nền văn minh cổ Ấn Độ; văn hóa Phật Giáo thì thịnh hành tại lưu vực Khách Bá Nhĩ, Kiện Đà La ở phía bắc Bàng Già Phổ. (xt. Ấn Độ Cổ Văn Minh). 	
 	
Ấn Độ Học	
● Indologie. Sự nghiên cứu tổng hợp về văn học, nghệ thuật, lịch sử, triết học, ngôn ngữ, khảo cổ học và tôn giáo v.v... trong nền văn hóa Ấn Độ, thì gọi chung là Ấn Độ Học. Cùng với “Hán học” cũng là một bộ môn của Đông Phương Học. Các nước Tây Âu tìm hiểu văn hóa Ấn Độ, có thể truy đến thời đại cổ Hy Lạp. Về sau, cũng có các nhà truyền giáo, vì mục đích truyền giáo mà phương tiện nghiên cứu văn hóa Ấn Độ. Nhưng, phải đợi đến sau thế kỉ thứ XVIII thì người ta mới nghiên cứu văn hóa Ấn Độ với một thái độ khách quan và có hệ thống. Bấy giờ, để củng cố quyền thống trị thực dân địa, người Anh bèn đặt kế hoạch nghiên cứu văn hóa Ấn Độ. Từ đó về sau, các nhà triết học, khảo cổ học, ngôn ngữ học, lịch sử học v.v... của các nước cũng không ngừng theo đuổi việc nghiên cứu Ấn Độ Học và thành tích cũng khá rõ rệt. Về phương diện nghiên cứu ngôn ngữ học và Phật học, tại các nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Ấn Độ, Hà Lan, Đan Mạch, Mỹ và Nhật v.v... đã xuất hiện rất nhiều học giả trứ danh về tiếng Phạm, tiếng Pàli, và phát triển thành một môn ngôn ngữ học tỉ giảo đặc thù, và nhờ đó lại tiến đến nghiên cứu Phật Giáo. Cuối thế kỉ XVIII, các học giả nước Anh, như Hà Cát Lâm (B.H. Hodgson), Chung Sĩ (Jones, William), Kha Nhĩ Bá Lỗ Khắc (Colebrooke, Henry Thomas) v.v... đầu tiên phiên dịch nguyên điển tiếng Phạm ra tiếng Anh và xuất bản. Hà Cát Lâm sưu tập rất nhiều Kinh điển Phật bằng tiếng Phạm, đồng thời, nghiên cứu, phiên dịch, đưa đến việc nghiên cứu Phật Giáo thịnh hành tại các nước Tây Âu. Chung Sĩ sáng lập hiệp hội Á Tế Á tại Gia Nhĩ Các Đáp (Calcutta), đồng thời, năm 1878, trong khi diễn giảng, đã nêu ra nhiều chỗ giống nhau giữa tiếng Phạm, tiếng Hy Lạp và tiếng Lạp đinh (Latin), do đó, tạo thành phong trào nghiên cứu tiếng Phạm tại các nước Anh, Pháp, Đức và các nước khác ở Âu Châu. Kha Nhĩ Bá Lỗ Khắc cũng trứ tác Luận Trường (Miscellaneous Essays) ba quyển. Đại Vệ Tư (Rhys Davids) thành lập Hiệp hội Thánh điển Pàli tại Luân Đôn, ấn hành ba tạng Pàli bằng chữ La Mã và xuất bản từ điển Pàli-Anh. Ngoài ra, cũng phiên dịch ba tạng Pàli ra các tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga để ấn hành. Giáo sư Đại Học Bách Lâm (Berlin) người Đức là Vi Bá (Weber, Albrecht Friedrich) biên tập “Ấn Độ nghiên cứu” (Indische Studien) mười tám quyển, là tiên khu trong việc nghiên cứu Kì Na Giáo. Cách Lạp Tư Nạp Phổ (Helmuth von Glasenapp) và Tô Bá Lâm (Walther Schubring) kế tục mở rộng sự nghiên cứu. Nhà học giả người Đức quốc tịch Anh là Mục Lặc (Muller, Friedrich Max) chú thích nguyên điển Lê Câu Phệ Đà, đã khai sáng ra môn tôn giáo tỉ giảo học; đồng thời, trông nom việc biên dịch các Thánh điển Đông Phương (Sacred Books of the East) gồm năm mươi mốt quyển. Nhà học giả nghiên cứu Phật học trứ danh là Áo Đăng Bách Cách (Oldenberg Hermann), chỉnh lí và xuất bản một lượng lớn Kinh điển Pàli, rồi cùng với Hách Liệt Bá Nam Đặc (Hillenbrandt, Alfred) đẩy mạnh việc nghiên cứu Phệ Đà. Nhà ngữ học người Pháp là Bá Nặc Phu (Burnouf, Eugène) đã có những cống hiến rất lớn cho việc nghiên cứu nguyên điển Phật Giáo bằng tiếng Phạm, ông đã viết “Ấn Độ Phật Giáo Sử tự thuyết” (Introduction à l’histoire du Buddlisme Indien), và cộng tác với học giả người Đức là Lạp Lâm (Lassen, Christian) cùng viết “ Pàli Ngữ Luận” (Essai sur lePàli); ngoài ra, ông còn cộng tác với Bá Đặc Ninh Cách (Bohtlingk, Otto Von) hoàn thành bộ đại từ điển tiếng Phạm. Nhà học giả Phật Giáo là Tư Nạp Nhĩ (Senart, Émile Charles Marie) tinh thông tiếng Phạm, tiếng Pàli, đã hiệu đính và xuất bản “Đại sự” (Mahàvastu) ba quyển, trứ tác “Phật Đà Truyện Luận” (Essai sur la légende bu Buddha), và các luận văn khác, đồng thời, ông đã giúp công rất nhiều vào việc nghiên cứu những văn bia của vua A Dục. Lai Duy (Lévi, Sylvain) dốc sức nghiên cứu Kinh sách Phật qua các bản dịch chữ Hán, chữ Tây Tạng, rồi so sánh đối chiếu với nguyên điển tiếng Phạm, lại cùng với Cao Nam Thuận Thứ Lang người Nhật, xem xét sửa chữa bộ từ điển Phật Giáo “Pháp Bảo Nghĩa Lâm” (Hobogirin), ông còn có nhiều tác phẩm nữa. Đồ Cát (Guiseppe Tucci) viết “Ấn Độ và Tây Tạng” (Indo - Tibetica IV) là tác phẩm trọng yếu trong việc nghiên cứu tranh tượng vẽ của Đại Thừa. Nhà học giả Phật Giáo người Nga là Tư Triệt Ba Tư Cơ (Theodor Stcherbatsky) tinh thông tiếng Phạm, tiếng Tây Tạng và hơn mười thứ ngôn ngữ Âu Châu, đặc biệt tinh thông Nhân Minh Phật Giáo, có viết “Khái niệm về Niết Bàn Phật Giáo” (The Conception of Buddhist Nirvana), “Phật Giáo Luận Lí” (Buddhist Logic) v.v... Ngoài ra, sự nghiên cứu Phật Giáo Ấn Độ không chỉ giới hạn ở ngôn ngữ Ấn Độ, mà gồm cả Kinh điển Phật trong các bản Hán dịch và Tạng dịch nữa. Nhà học giả Ấn Độ là Cần Đức Lạp Đạt Tư (Sarat Chandra Das) có soạn bộ từ điển Tạng - Anh (A Tibetan - English Dictionary). Ngoài ra, còn có Ba Đạt Lạp (R.G. Bhandarkar), Tát Tư Đạt Lập (HaraprasàdaSàstrì) cũng tinh thông Ấn Độ Học. Tại Hà Lan, có học giả Phật Giáo tiếng Phạm là Khắc Ân (Hendrik Kern), Đan Mạch có Hào Tư Bối Nhĩ (Michael Viggo Fausbôll), nước Mĩ thì có Tuệ Đặc Ni (William Collins Whitney), Hoắc Kim Tư (Edward Washburn Hopkins). Phía Nhật Bản thì có Nam Điều Văn Hùng soạn “Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Mục Lục”, Cao Nam Thuận Thứ Lang viết “Phật Giáo Triết Học Tinh Nghĩa (The Essentials of Buddhist Philosophy). Ngoài ra, còn có Cung Bản Chính Tôn, Vũ Tỉnh Bá Thọ, Trung Thôn Nguyên v.v... đều hết sức đẩy mạnh việc nghiên cứu Ấn Độ Học và Phật học. Vào cuối thế kỉ XIX, các học giả Nga, Anh, Pháp, Đức, Thụy điển và Nhật Bản v.v... ùn ùn đi trước trong việc thám hiểm miền Trung Á Tế Á, đã khai thác những lãnh vực mới của Ấn Độ Học. Như Áo Đăng Bảo (Ol’denburg) người Nga, Sử Thản Nhân (M. A. Stein), Lỗ Đạo Phu Hoắc Nặc Nhĩ (Rudolf Hoernle) người Anh, Cát Luân Duy Đức (Albert Grunwede), Lục Khố Khắc (Von Le Coq) người Đức, Bá Hi Hòa (Paul Pelliot) người Pháp, Đại Cốc Quang Thụy người Nhật, Hách Định (Sven Hedin) người Thụy điển v.v... đều đã sưu tập một lượng lớn những nguyên điển hoặc bản sao của Kinh sách Phật viết bằng các thứ tiếng Phạm, Vu Điền (Khotanese), Duy Ngô Nhi (Uigur), Tây Tạng và Hán v.v... Hiện nay, phần lớn các bản sao đã được thu góp để bảo tồn tại các thư viện và bác vật quán của các nước. Nhà học giả người Đức là Âu Phúc Thụy (Theodor Aufrecht) đã căn cứ vào các bản sao tiếng Phạm thu góp tại các nơi mà soạn “Phạm Ngữ Sao Bản Văn Hiến Mục Lục” (Catalogue of Sanskrit Manuscripts). Về mặt nghiên cứu triết học Ấn Độ, thì học giả Ấn Độ Học là Đỗ Ý Thánh (Deussen, Paul) có trứ tác “Ấn Độ Triết Học Khái Luận” (Outline of Indian Philosophy). Học giả người Đức là Kha Nhĩ Tỉ (Richard Von Garbe) đi khá sâu vào việc nghiên cứu Phệ Đà, sáu phái triết học chính thống của Ấn Độ, Phật Giáo, và có các tác phẩm “Triết Học Số Luận” (DieSàkhya Philosophie), “Số Luận và Du Già” (Sàkhya und Yoga) v.v... 	
Về mặt văn học Ấn Độ thì có Tân Phi (Theodor Benfey) và Hạ Đặc (Johannes Herte) nổi tiếng. Học giả người Áo Địa Lợi là Ôn Đặc Nhĩ Ni Tư (Moriz Winternitz, có viết “Ấn Độ Văn Học Sử” (History of India Literature), là tư liệu nghiên cứu trọng yếu. 	
Về mặt lịch sử Ấn Độ, thì Lôi Phổ Sân (Edward James Rappson) biên soạn “Kiếm Kiều Ấn Độ Sử” (History of Cambridge India) sáu quyển. Uy Khắc Nã Cách (Wilhelme Wackernagel), Bá Lặc (Georg Buhler), cùng chung xuất bản Grundriss Indo- Arischen Philologie und Altertumskunde ba mươi tám quyển, đều là những tác phẩm trọng yếu. Còn về phương diện Bi Minh Học, Mĩ thuật, Khảo Cổ Học Ấn Độ thì có các học giả Phổ lâm tây phổ (James Prinsep), Cáp Khâm (J. Hackin), Mã Hứa Nhĩ (John Marshall) v.v... được nổi tiếng. Về phương diện tùng thư của Ấn Độ Học trước nay, có Ấn Độ văn khố (Bibliotheca Indica), Phật Giáo văn khố (Bibliotheca - Buddhica) và Trivandrum Sanskrit Series, Chowkhambà Skt. S., Bombay Skt. and Prakrit S., Gaekward’s Oriental S., Anandasra Skt. Series, Harvard Oriental Series, Oriental Translation Fund, Mànikacandra Digambara Jaina Granthamàlà, Sanàtana - Jaina Granthamàlàv.v... Sự nghiên cứu về Ấn Độ tuy đã trải qua thời gian một thế kỉ và đã có thành quả vượt trội, nhưng vẫn còn có nhiều chỗ chưa được khai thác. Lại trong Ấn Độ Học, sau thế chiến hai, trung tâm nghiên cứu Phật học, đã dần dần di chuyển từ Âu Châu sang các nước Ấn Độ, Tích Lan, Nhật Bản và thành tích cũng sáng sủa. Như Đại Học Vishwa - Bhàràti ở Thánh Ni Khẳng Đăng (Sàntinikétan) do Thái Qua Nhĩ (Tagore) thành lập tại Ấn Độ, thường gọi là Đại Học Quốc Tế, sau đổi là Đại Học Quốc lập, có môn Phạm Hán đối chiếu nghiên cứu. Đại Học quốc lập Đức Lí (Delhi) thì thiết lập hệ Phật học. Chính phủ tỉnh Tỉ Cáp (Bihar) xây dựng viện Phật học Pàli, đồng thời, đào tìm các di tích Phật Giáo, như Ấn Độ khảo cổ cục ở tỉnh Án Đà La (Andhra) đã đào thấy thành Long Thụ (Phạm: Nagarjunakonda). Hệ Cổ sử tại Đại Học A Lạp Cáp Ba, đã tìm đào được di chỉ Kiều Thướng Di (Kausàmbi). Tích Lan cũng cố sức trùng hưng Phật Giáo. Năm 1891, Đạt Ma Ba La (Phạm: Dharmapàlà) sáng lập hội Ma Ha Bồ Đề (Maha - Bodhi Society), và mở chi hội tại các nơi trên thế giới. Viện Trưởng viện Đại Học Văn học của Tích Lan là Ma Lạp Lạp Tư Li Gà (G. P. Malalasekera) lãnh việc chủ biên và in lại Kinh Tạng Pàli. Từ một trăm năm trở lại đây, Nhật Bản cũng đứng vào hàng các nước trùng hưng Phật Giáo quốc tế. Ngoài hơn hai mươi đại học Phật Giáo chuyên môn, như các Đại Học Lập chính, Câu trạch, Đại Cốc, Phật Giáo, Long Cốc v.v... ra, các Đại Học công, tư lập khác cũng có dạy môn Phật học, như Đại Học Kinh Đô có khoa nghiên cứu tôn giáo, Đại Học Đông Kinh, có khoa triết học Ấn Độ, cũng từ truyền thống Phật học mà dần dần mở rộng đến các khoa môn khác của Ấn Độ Học. Rồi đến các nước Miến Điện, Thái Lan, Cao Miên và Việt Nam, cũng tận lực phát huy Phật học và Ấn Độ Học nói chung. 	
 	
Ấn Độ Phật Giáo	
Tình huống Phật Giáo Ấn Độ từ Đức Phật diễn tiến đến Bộ phái Phật Giáo, Đại Thừa Trung Quán, Du Già Phái, sẽ được tường thuật một cách đại khái như sau: 	
● I. Nguyên Thủy Phật Giáo. Đức Phật Cù Đàm giáng sinh tại thành Ca Tì La Vệ (Phạm: Kapilavastu, Pàli: Kapilavatthu, tức nay là biên giới nước Népal) vào năm 463 trước Tây lịch, từ ba mươi tuổi ngài ngộ đạo đến năm 383 trước Tây lịch ngài nhập diệt, trong thời gian đó, những điều Phật dạy bảo các đệ tử, sau khi Ngài nhập diệt, được các đệ tử kết tập lại; Phật Giáo ở thời kì này gọi là “Nguyên Thủy Phật Giáo” hoặc “Căn Bản Phật Giáo”. Đức Phật nói pháp, lúc đầu các đệ tử chỉ đọc tụng thuộc lòng rồi truyền miệng cho nhau, về sau mới dùng chữ Pàli để ghi chép, những Kinh (Pàli: Sutta) cổ xưa nhất là Yếu Số Kinh Tập (Pàli: Sutta-nipàta), Kinh Pháp Cú (Pàli: Dhamma-pada), Kinh Như Thị Ngữ (Pàli: Iti-vuttaka), Kinh Vô Vấn Tự Thuyết (Pàli: Udàna) v.v..., các Kinh và luật (Pàli: Vinaya) kể trên đây đều được thừa nhận là do chính Đức Phật nói, còn vấn đề có những lời bàn luận của các đệ tử lẫn lộn trong đó hay không, thì không có cách nào phân biệt và quyết định được, cho nên nhất khái gọi là “Nguyên Thủy Phật Giáo”. 	
Lập trường tư tưởng của Phật Giáo Nguyên Thủy, là trong sinh hoạt hiện thực, nhận thức được cái “khổ”, hiểu rõ căn nguyên của khổ là sự vô thường biến thiên, chủ trương trong tất cả sự vật tồn tại, không có một chủ tể đích thực tồn tại, mà kiến lập quan điểm “Vô Ngã”. Thế giới hiện tượng vô ngã là do “duyên khởi” mà sinh, “mười hai nhân duyên” là đạo lí thuyết minh về duyên khởi, tổng quát những điều nói trên đây mà có giáo thuyết “Tứ Đế Bát Chính Đạo”. Ngoài ra, còn có ba học giới định tuệ, bốn vô lượng tâm từ bi hỉ xả và các giáo nghĩa bốn thần túc, năm phần Pháp Thân, năm căn, năm lực, bảy giác chi v.v... Lấy Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni xuất gia làm trung tâm, lại thêm thiện nan tín nữ tại gia mà cấu thành Tăng Già (Phạm, Pàli: Saôgha), các giới luật đều có chế định. Giáo đoàn không thừa nhận chế độ giai cấp, tệ đoan của xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, dù Tỉ Khưu xuất thân từ giai cấp tiện dân, nhưng nếu xuất gia thụ giới trước và giới lạp (tuổi hạ) cao, thì vẫn ngồi trên những Tỉ Khưu thuộc dòng dõi đế vương nhưng xuất gia thụ giới sau và giới lạp kém. Ngoài ra, Giáo đoàn cũng thường giải thích cho các cư sĩ tại gia về các pháp bố thí, về năm giới và thuyết sinh lên các cõi trời. 	
● II. Bộ Phái Phật Giáo. Khoảng một trăm năm sau khi Đức Phật nhập diệt, tức năm 283 trước Tây lịch trở đi, Giáo đoàn Phật Giáo chia thành hai bộ phái là Đại Chúng Bộ cách tân và Thượng Tọa Bộ bảo thủ. Cứ theo tư liệu của Phật Giáo Bắc Truyền ghi chép, thì nguyên nhân đưa đến sự phân hóa là do Đại Thiên (Phạm: Mahàdeva) đề xướng thuyết mới về năm việc; còn cứ theo các tư liệu của Phật Giáo Nam Truyền, như Đảo Sử (Pàli: Dìpavaôsa), Đại Vương Thống Sử (Pàli: Mahàvaôsa) ghi chép, thì nguyên nhân là do các Tỉ Khưu thuộc chủng tộc Bạt Kì (Pàli: Vajjiputtaka) nêu lên thuyết mới về mười việc mà đưa đến chia rẽ. Đại Thiên là Tỉ Khưu xuất thân từ nước Ma Thâu La (Phạm: Mathurà), tuyên dương Phật Giáo tại thành Hoa Thị (Phạm: Pàỉaliputra). Đại Thiên đề xướng thuyết mới về năm việc tại chùa Kê Viên (Phạm: Kukkuỉàràma), bị phái Trưởng lão bảo thủ lên án là vọng ngữ. Tăng đoàn do đó mà chia làm hai phái. 	
Cái gọi là năm việc mới tức là: 	
1.Dư Sở Dụ (người khác làm bẩn quần áo), A La Hán vẫn không chống chế được sự cám dỗ của Thiên Ma mà tình cờ có hiện tượng mộng di. 	
2.Vô Tri (vô minh), A La Hán còn có “Bất Nhiễm Ô Vô Tri”. 	
3.Do Dự (ngờ), bậc Thánh chứng quả thứ tư, đối với Phật Pháp vẫn còn có chỗ ngờ vực, chứ chưa hoàn toàn triệt ngộ.	
4.Tha Linh Nhập (do người khác độ), bất cứ vị A La Hán nào, khi chứng quả, cũng phải do người khác (như Phật chẳng hạn) thức tỉnh, ấn chứng mới có thể ngộ nhập Thánh Đạo một cách chân chính. 	
5.Đạo Nhân Thanh Cố Khởi (Thánh Đạo nhờ lời nói mà hiển bày), người tu hành nếu tu tập Thánh Đạo xuất thế thì phải chí thành xướng niệm tiếng “Khổ thay!” mới có thể khiến Thánh Đạo hiện khởi. Còn phía các Tỉ Khưu Bạt Kì đề xướng mười việc là: 	
1.Dác diêm tịnh, được phép chứa muối trong ống tre hoặc nứa. 	
2.Nhị chỉ tịnh, nếu ăn chưa no, thì ánh mặt trời đã xế trong vòng hai ngón tay sau giờ ngọ, vẫn được phép ăn thêm. 	
3.Tha tụ lạc tịnh, tức đã ăn ở một nơi rồi, nhưng đến làng khác vẫn được ăn nữa. 4.Trụ xứ tịnh, các Tỉ Khưu ở trong cùng một giáo khu, nhưng ở đâu làm lễ Bố Tát ở đấy chứ không cần tập trung vào một chỗ. 	
5.Tán đồng tịnh, khi bàn bạc để quyết định một việc gì, nếu đã được các Tỉ Khưu đồng ý, thì tuy tổng số người hiện diện không đủ, vẫn được cử hành Yết Ma. 	
6.Sở tập tịnh, có thể thuận theo tập quán thường ngày của Hòa Thượng A Xà Lê. 7.Sinh hòa hợp tịnh, sữa chưa bị khuấy đều làm mất váng thì được uống. 	
8.Ẩm xà lâu nghĩ tịnh, nước quả dừa (tức xà lâu nghĩ) chưa bốc men hoặc mới hơi chua chua thì được uống. 	
9.Vô duyên tọa cụ tịnh, may tọa cụ không cần viền mép, lớn nhỏ tùy ý. 	
10.Kim ngân tịnh, được phép nhận vàng bạc. 	
Khi thuyết mới về mười việc trên đây được đề xướng rồi, Tỉ Khưu Da Xá được sự tán trợ của Trưởng lão Li Bà Đa (Phạm, Pàli: Revata), bèn triệu tập đại hội tại thành Tì Xá Li, nhất trí quyết nghị thuyết mới này là bất hợp pháp, bởi thế gọi là “Thập Sự Phi Pháp,...”. Đại hội lần này, đồng thời, cũng là Đại hội kết tập Luật điển, có bảy trăm vị Tỉ Khưu tham dự, cho nên gọi là “Thất Bách Kết Tập,...”. Còn cái gọi là thuyết “Đại Thiên Ngũ Sự, ” thì có thể là một vị Đại Thiên trùng tên nào đó ở đời sau đã từ Đại Chúng Bộ chia thành một phái độc lập, rồi phụ họa và mở rộng tư tưởng của Đại Thiên Mà thành thuyết “Ngũ sự”, vì thế, khi bàn về nguyên nhân đưa đến sự chia rẽ trong căn bản Phật Giáo, thì thuyết “Thập sự phi pháp” có vẻ hợp lí hơn. Dĩ nhiên, sự chia rẽ chẳng phải chỉ nảy sinh ngay lúc bấy giờ, mà về sau phát triển dần dần mới hình thành. Đối với phái Trưởng lão bảo thủ thì thuyết mới “Thập Sự” mà các Tỉ Khưu có tư tưởng tiền tiến chủ trương, không thể chấp nhận được, do đó, mới có thuyết “Thập sự phi pháp”, tạo thành bức tường ngăn cách rõ rệt giữa phái bảo thủ và phái canh tân trong Giáo đoàn. Khoảng từ năm 280 đến 230 trước Tây lịch, những Tỉ Khưu thuộc phái canh tân đã thành lập một hệ phái riêng, có thể nói, sự phân hóa đã bắt đầu từ đó. Vì những người gia nhập phái này đông hơn, nên còn gọi là Đại Chúng Bộ (Phạm, Pàli: Mahàsaôghika); để đối lại, phái các Trưởng lão Thượng tọa bảo thủ bèn gọi là Thượng Tọa Bộ (Pàli: Theravàda). 	
1.Thượng Tọa Bộ. Phái này thừa nhận rằng A La Hán tức là Phật, và chủ trương “nhờ tu hành mà chứng được quả A La Hán như Phật không khác”. Ba trăm năm sau Phật nhập diệt, tức vào khoảng từ 180 đến 80 năm trước Tây lịch, phái này lại chia thành hai bộ phái là Thượng Tọa Bộ gốc và Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (gọi tắt là Hữu Bộ). Thượng Tọa Bộ gốc rời đến núi Hi Mã Lạp Nhã, nên gọi là Tuyết Sơn Bộ (Phạm: Haimavata, Pàli: Hemavatika). Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ lấy Ca Thấp Di La làm căn cứ địa, phát triển thành một thế lực mới. Từ Hữu Bộ chia ra Độc Tử Bộ, rồi từ Độc Tử Bộ lại chia ra bốn bộ nữa là Pháp Thượng, Hiền Trụ, Chính Lượng và Mật Lâm Sơn Trụ. Kế đó, cũng trong ba trăm năm sau Phật nhập diệt, lại từ Hữu Bộ chia ra Hóa Địa Bộ, rồi từ Hóa Địa Bộ lại chia ra Pháp Tạng Bộ; cho đến cuối ba trăm năm sau Phật nhập diệt, từ Hữu Bộ lại chia ra Ẩm Quang Bộ (Thiện Tuế Bộ); bốn trăm năm sau Phật nhập diệt lại từ Hữu Bộ chia ra Kinh Lượng Bộ (Thuyết Chuyển Bộ). Do đó, Hữu Bộ gốc được gọi là Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ và, như thế, Thượng Tọa Bộ trước sau đã chia thành mười một bộ phái. Khác với Thượng Tọa Bộ gốc coi trọng Kinh và Luật, đặc trưng của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ là coi trọng Luận bộ. Bộ này đã từng biên tập các bộ luận vĩ đại, như Luận Đại Tì Bà Sa, Luận Phát Trí, Luận Lục Túc v.v..., chủ trương ngã không pháp hữu, Tam Thế Thực Hữu, Pháp Thể Hằng Hữu, nhấn mạnh hết thảy sự vật tồn tại đều là thực tại, bởi thế mới được gọi là “Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ”. 	
2.Đại Chúng Bộ. Bộ phái này thừa nhận và sùng bái Đức Phật như một người có nhân cách siêu việt, cho rằng nhục thân của Phật khác với người thường, người thường dù có tu hành mà chứng được quả A La Hán chăng nữa, nhưng ở đời này không có cách nào sánh ngang với Phật được. Hai trăm năm sau Phật nhập diệt, Đại Chúng Bộ lại chia thành ba bộ nữa là Nhất thuyết, Thuyết xuất thế và Kê Dận. Về sau lại chia ra hai bộ nữa là Đa Văn, Thuyết giả. Kế tiếp, lại chia thành ba bộ Chế Đa Sơn, Tây Sơn Trụ và Bắc Sơn Trụ, cộng trước sau thành chín bộ phái. Cái phong khí canh tân của Đại Chúng Bộ rất thịnh, do lòng sùng kính Đức Phật rất sâu, nên đã manh nha tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo và mở rộng phạm vi thế lực. 	
● III.Bồ Tát đoàn. Sau Tây lịch kỉ nguyên, Phật Giáo Đại Thừa xuất hiện và tồn tại song song với Phật Giáo Bộ Phái. Trước đó, đã có các tập đoàn do tín chúng tại gia tổ chức thành, cũng tức là Bồ Tát đoàn. Bồ Tát đoàn đã bắt đầu từ thời vua A Dục tại thế (268 B.C. - 232 B.C.), tức lấy tháp Phật (Phạm:([a-z])tùpa, tháp thờ di cốt của Phật) làm trung tâm đoàn kết mà lập thành, do lễ bái tháp Phật mà nảy sinh niềm tin kiên định đối với Đức Phật, được pháp lạc tôn giáo sâu xa. Đối lại với Tăng già của các Tỉ Khưu, các nhóm tín chúng tại gia này tự xưng là Bồ Tát đoàn (Phạm: bodhisattva – gaịa). “Đoàn” nguyên là tổ chức của các thương nhân, vì trong Bồ Tát đoàn gồm đa số là các nhà công thương nghiệp đô thị, cho nên dùng chữ “đoàn” để đặt tên. Đoàn thể tín ngưỡng tháp Phật ấy về sau phát triển thành giáo đoàn của Phật Giáo Đại Thừa. 	
● IV.Đại Thừa Phật Giáo. Bồ Tát đoàn tín ngưỡng tháp Phật, ngoài việc lễ bái tháp Phật ra, lại tiến thêm bước nữa mà biên tập Kinh điển riêng của mình. Trước hết, vào khoảng Tây lịch kỉ nguyên, hoàn thành Kinh Bát Nhã, kế đến, Kinh Pháp Hoa, Kinh Duy Ma, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ v.v... lần lượt do Bồ Tát đoàn biên tập thành. Cái tinh thần đoàn kết đại đồng này trở thành tinh thần căn bản của Phật Giáo Đại Thừa. Lập trường tư tưởng của Phật Giáo Đại Thừa là “không” (Phạm: sùnyatà). Cái gọi là “không” nguyên là chỉ “không có gì” hoặc “trạng thái không có gì”, tức cho rằng trong thế giới hiện tượng này, không có bất cứ vật gì có thể nắm bắt được, vì thế, không có một vật gì có thể bảo là tồn tại đích thực. Cho nên, trong Bát Nhã Tâm Kinh nói “sắc tức là không, không tức là sắc”, chính là lí ấy. Sắc (Phạm: rùpa), tức chỉ vật chất hữu hình, hàm ý là tất cả hiện tượng tồn tại. Trong Kinh Pháp Hoa, ngoài thuyết chủ trương “Một Phật thừa” ra, còn nêu lên tư tưởng “Hai thừa thành Phật”. Hai thừa là Thanh Văn, Duyên Giác, tức chỉ các Tỉ Khưu trong Giáo đoàn truyền thống. Hai thừa thành Phật, đại khái nói các Tỉ Khưu trong Giáo đoàn đều nên qui y đạo Bồ Tát. Kinh Pháp Hoa còn chủ trương “Phật thực đã thành từ lâu xa rồi” (tức chỉ thọ mệnh của Phật là vô lượng, Ngài đã tồn tại từ trước kia, lâu xa lắm rồi). Kinh Vô Lượng Thọ thì nói “Đức Phật sống lâu vô lượng”. Cả hai đều thuyết minh như nhau về căn bản của sự tồn tại, bắt nguồn từ sinh mệnh vĩnh viễn bất diệt, tức gọi là Phật. Cái không trong Kinh Bát Nhã thì nói theo lập trường triết học, còn cái không nói ở đây thì lại được nhận xét theo quan điểm tôn giáo. Kinh Duy Ma dùng kết cấu hí kịch để nhấn mạnh tinh thần vĩ đại của Bồ Tát, hơn lập trường Tỉ Khưu xa. Kinh Hoa Nghiêm thì nêu lên thế giới quan “Một tức hết thảy, hết thảy tức một”. Trong đó, dù nói cách nào đi nữa cũng đều dùng danh từ Đại Thừa mà khoáng trương nhân sinh quan và vũ trụ quan, đó là căn cứ lập luận của Hoa Nghiêm. Ở thời kì sau của Phật Giáo Đại Thừa, đã có rất nhiều đại Luận Sư ra đời, và nhiều bộ luận lớn đã xuất hiện, phương diện mĩ thuật, kiến trúc cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Không bao lâu, các bộ luận ấy được truyền đến Tây Vực, Trung Quốc, Nhật Bản và sản sinh nền văn hóa đặc thù của Phật Giáo Đại Thừa. Thời kì sau của Phật Giáo Đại Thừa, vì chịu ảnh hưởng tính cách Mật Giáo của Ấn Độ Giáo và tín ngưỡng dân gian Ấn Độ một cách mạnh mẽ, nên Phật Giáo Đại Thừa đã lộ rõ nét Mật Giáo hóa, đến nỗi đi dần đến tình trạng suy đồi, rồi tiếp sau sự xâm nhập của Hồi Giáo thì Phật Giáo cũng theo đó mà diệt vong. 	
1.Trung Quán Phái. Phật Giáo Đại Thừa ở thời kì giữa chia thành hai phái lớn là phái Trung Quán (Phạm: Màdhyamika) và phái Du Già. Phái Trung Quán lấy “Trung Luận” của ngài Long Thụ làm căn bản để tuyên dương Bát Nhã Không Quán. Lập trường tư tưởng của Trung Luận là giác ngộ hết thảy sự tồn tại đều bắt nguồn từ tính duyên khởi (quan hệ hỗ tương y tồn), chẳng chủ trương “không”, cũng chẳng chủ trương “có”, mà chủ trương chính quán chân không trung đạo. Học trò của Long Thụ là Đề Bà (Phạm: Àryadeva) viết “Bách Luận” để bác xích ngoại đạo và giáo nghĩa Tiểu Thừa, La Hầu La Bạt Đà La (Phạm: Ràhulabhadra) thì chú thích ý nghĩa “Bát bất” trong Trung Luận. Đầu thời đại Vương triều Cấp Đa thì có “Trung Luận Bản Tụng”, chú thích do Phạm Chí Thanh mục soạn, và “Bách Luận bản tụng”, chú thích của Bà Tẩu Khai Sĩ. Về sau, từ thế kỉ thứ IV đến thế kỉ thứ V, xuất hiện hệ thống của Phật hộ (Phạm: Buddhapàlita), gọi là Cụ Duyên Phái (Phạm: Pràsagika), hệ thống Thanh Biện (Phạm: Bhàvaviveka), gọi là Y Tự Khởi Phái (Phạm: Svàtantrika). Đó là hai hệ phái lớn từ phái Trung Quán mà chia ra. Hai người này đều là học trò của ngài Tăng Hộ (Phạm: Saôgharakwita), ngoài ra còn nghiên cứu học tập cái học của ngài Long Thụ. Phật hộ chủ trương các pháp duyên khởi tất kính là không, Thanh Biện thì chủ trương, nếu nhận xét từ phương diện Tục Đế, thì các pháp duyên khởi đều không có tự tính, nhưng nếu đứng về phương diện Chân Đế mà nhận xét, thì hết thảy pháp đều có bản tính tồn tại thường trụ. Khoảng thế kỉ thứ VII, trong hệ phái thuộc phái Cụ Duyên của Phật Hộ, có Luận Sư Nguyệt Xứng (Phạm: Candrakìrti) xuất hiện, viết “Trung Luận chú”, làm cho giáo nghĩa Trung Luận thêm thịnh. 	
2.Du Già Phái. Lấy ngài Di Lặc (Phạm: Maitreya, khoảng 270 - 350) làm vị thủy tổ của học phái. Tương truyền Luận Du Già Sư Địa (Phạm: Yogàcàra-bhùmi), Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Tụng, Biện Trung Biên Luận Tụng, Hiện Quán Trang Nghiêm Luận v.v... là do Di Lặc soạn. Lấy tư tưởng “không” trong Kinh Bát Nhã làm gốc, lấy Du Già Hành (sự tu hành điều hòa hơi thở, thu nhiếp tâm khiến tương ứng với chính lí) làm nền tảng mà kiến lập thuyết Duy Thức (hết thảy sự tồn tại đều do tâm thức biến hiện, chủ trương chỉ có thức là thực tại), một mặt do chủ trương “tự tính thanh tịnh” mà có tư tưởng “Như Lai Tạng Duyên Khởi”. Ngài Vô Trước (Phạm: Asaga, khoảng 310 - 390) là tổ thứ hai của phái này, viết Hiển Dương Thánh Giáo Luận Tụng, Luận Nhiếp Đại Thừa (Phạm: Mahàyànasaôgraha) và Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tập (Phạm: Mahàyànàbhidharmasamuccaya) v.v... mà xác lập phái Du Già. Em Vô Trước là Thế Thân (Phạm: Vasubandbu) viết Duy Thức Tam Thập Luận Tụng (Phạm: Triôzikàkàrikà), Duy Thức Nhị Thập Luận Tụng (Phạm: Viôzatikà-kàrikà), Nhiếp Đại Thừa Luận Thích v.v... tuyên dương thuyết Du Già Duy Thức. Tư tưởng hệ Thế Thân chia làm hai hệ thống lớn là Trần Na (Phạm: Dignàga) và Đức Tuệ (Phạm: Guịamati), Trần Na cũng là nhà tập đại thành của luận lí học Ấn Độ. Đến giữa thế kỉ thứ VII, Phật Giáo cấp tốc Ấn Độ Giáo hóa mà sản sinh Mật Giáo. Vì khoảng thế kỉ VII, người A Lạp Bá (Arab) thành lập nước Hồi Giáo ở biên giới Ấn Độ, áp bách người Ấn Độ. Trước tình hình ấy, các vua chúa và nhân dân Ấn Độ, do ý thức chống đối mà quay về tôn giáo dân tộc là Ấn Độ Giáo. Trong cái bối cảnh chính trị như vậy, Phật Giáo cho rằng thỏa hiệp với Ấn Độ Giáo là phương pháp tốt nhất để bảo tồn bản thân Phật Giáo, bèn dần dần dung hợp với Ấn Độ Giáo mà đi đến Mật Giáo hóa Phật Giáo. Đến cuối thế kỉ XII, tín đồ Hồi Giáo tràn đến cứ địa trung tâm của Phật Giáo (tức là một dải đất ở phía nam tiểu bang Bihar) thì Phật Giáo đã hoàn toàn dung hợp vào Ấn Độ Giáo. Đồng thời, quân đội Hồi Giáo xâm nhập luôn, triệt để phá hủy các chùa viện Phật Giáo, tăng đồ hầu hết chạy trốn ra nước ngoài, đến đây, Phật Giáo tại Ấn Độ coi như đã tuyệt tích. (xt. Phật Giáo, Phật Giáo Giáo Lí). 	
 	
Ấn Độ Phật Giáo Mỹ Thuật	
● Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, vua Ưu Điền đã dùng gỗ chiên đàn để tạc tượng Phật, nhưng đây chỉ nghe truyền thế thôi. Còn hiện nay đã tìm đào được bình đựng Xá Lợi ở Ni Bạc Nhĩ (Népal), trên có ghi dòng họ Thích Ca phụng thờ, là mĩ thuật Phẩm có nhiều giá trị, nhưng những di Phẩm mĩ thuật Phật Giáo nổi tiếng và xưa nhất thì phải kể đến những cột đá trên đầu cột có chạm các con thú do vua A Dục kiến tạo vào thế kỉ thứ ba trước Tây lịch. 	
Những di vật thế kỉ thứ nhất sau Tây lịch đến thời đại các Vương triều Huân Ca, Án Đạt La thì có tháp hoặc lan can của tháp. Sơn Kì (Sànchì), Ba Hách Đặc (Bharhut, Bharrhut), Bồ Đề Già Gia (Buddhagayà), thời đại này, cây Bồ Đề, bánh xe pháp, lốt chân, tháp v.v... đều là biểu trưng của Phật, nhưng chưa trực tiếp biểu hiện hình tượng của Phật. Ngoài các biểu trưng kể trên ra, đề tài phần nhiều là sự tích bản sinh (tiền thân) của Đức Phật và Phật truyện. Thế kỉ thứ hai (tức thời đại vua Ca Nị Sắc Ca), biểu hiện mĩ thuật Phật Giáo Kiện Đà La (Candhàra), (còn gọi là mĩ thuật Hy Lạp Phật Giáo) vùng tây bắc Ấn Độ bột phát, phần nhiều lấy tượng Phật, Bồ Tát và tranh vẽ truyện Phật làm đề tài, độ cao của bộ phận bát úp trên ngọn tháp cũng tăng thêm. Về sau không lâu, tại Mạt Nâu La (Phạm: Mathurà) ở trung Ấn Độ, và A Ma La Bà Đề (Phạm: Amaràvatì) ở nam Ấn Độ, mĩ thuật điêu khắc tượng Phật cũng thịnh hành, tây Ấn Độ thì có các hang viện ở Na Tây Khắc (Nàsik), Ca Lợi (Kàrle) v.v... Từ thế kỉ thứ tư đến nửa trước của thế kỉ thứ bảy, thời đại lấy Vương triều Cấp Đa (Phạm: Gupta) làm trung tâm, những di vật ở thời kì này gồm có điện Phật ở Bồ Đề Già Da và tháp Đạt Mật Khắc (Dhamekh) ở vườn Lộc Dã (Phạm: Mfgadàva), di tích Tịnh Xá Kì Viên (Phạm, Pàli: Jeta-vana), di tích tịnh xá Na Lan Đà (Phạm: Nàlanda). Ngoài các tượng chạm trổ của Phật ra, chỉ thấy di Phẩm tượng của Bồ Tát Quan Âm, Di Lặc, Kim Cương Thủ, kĩ thuật gần hoàn toàn, hình thức cũng dần dần ổn định. Hang viện thì có các hang ở A Chiên Đa (Ajantà, khai sáng trước Tây lịch), Y La Lạp (Ellora), Ba Cách Hách (Bàgh), Cam Hách Thụy (Kàịheri) v.v..., trong đó, một bộ phận tranh vẽ trên vách vẫn còn. Mĩ thuật thời kì này đối với nghệ thuật Trung Quốc đời Đường và mĩ thuật Trảo Oa (Java) đều có ảnh hưởng. Từ thế kỉ thứ tám đến đầu thế kỉ thứ mười, thời đại lấy Vương triều Ba La làm trung tâm, thì mĩ thuật Mật Giáo hưng khởi, có di tích Na Lan Đà và các tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, Văn Thù, Đa La của Mật Giáo, ngoài ra, các Kinh sách chuyên môn như Kinh Tạo tượng lượng độ, Tạo tượng pháp v.v... cũng xuất hiện. Về sau, Phật Giáo bị hoại diệt, mĩ thuật Phật Giáo cũng theo đó mà suy vong. [X. Hugo Munsterberg: Art of India and Southeast Asia, 1970; Owen C. Kail: Buddhist Cave Temples of India, 1975; David L. Snellgrove: The Image of the Buddha, 1978]. 	
 	
Ấn Độ Phật Giáo Nghi Chế	
● Sau khi Đức Phật thành đạo, nói pháp lần đầu tiên tại vườn Lộc Dã độ cho năm vị Tỉ Khưu Kiều Trần Như, đó là dấu hiệu báo trước sự hình thành Tăng đoàn Phật Giáo. Trong Tăng đoàn, Đức Phật đã định ra phương thức sinh hoạt lí tưởng cho các Tỉ Khưu, tức lấy “Tứ Y Pháp” làm chuẩn tắc sinh hoạt: 	
1.Thường Hành Khất Thực, mỗi ngày, trước giờ ngọ, đi xin ăn một lần để nuôi thân. 	
2.Trước Phẩn Tảo Y, mặc áo may bằng những mảnh vải bị vứt bỏ nhặt được tại các nơi nghĩa địa, rừng xác và đống rác. 	
3.Y Thụ Hạ Tọa, ngồi dựa gốc cây. 	
4.Dụng Trần Khí Dược, trần khí dược, chỉ thuốc được chế bằng các vật đã bài tiết, hoặc chỉ các dược liệu người ta đã vứt bỏ, làm thuốc dùng mỗi khi Tỉ Khưu đau ốm. Tỉ Khưu Phật Giáo tu hành theo bốn pháp trên, khiến cuộc sinh hoạt yên vui, không tham ái, không chấp trước. Nhận xét qua Tứ y pháp, thì biết sự phân phối Kinh tế trong Tăng đoàn lúc bấy giờ, căn bản lấy sự bình đẳng cùng có lợi, cùng được cùng chia làm nguyên tắc, cái gọi là “lợi hòa đồng quân”, tức là trong Tăng đoàn không phân biệt trên dưới, cao thấp, mà nhất loạt bình đẳng, chia lợi đồng đều. Về sau, sau khi Đức Phật độ cho Da Du Già đồng tử, người cha của đồng tử bèn thỉnh Phật Cúng Dường và dâng y, Đức Phật nhận lời, lại tiếp nhận sự cúng dường Trúc Viên của vua Tần Bà Sa La, cho phép cư sĩ xây dựng nhà giảng, phòng tăng, dâng ruộng đất và vườn v.v..., bởi thế, sự sinh hoạt của Tăng đoàn lúc đầu đi xin ăn, nay diễn biến thành nhận lời thỉnh mời, nhận sự cúng dường, và từ việc mặc áo phẩn tảo diễn thành sự “nhận áo”, v.v... 	
Về những qui định sinh hoạt đoàn thể trong Tăng già, trong Kiền Độ có nói tường tận, tức sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị Trưởng lão trong Giáo đoàn đem những nghi thức tác pháp về các việc thụ giới, Bố Tát, An Cư trong Tăng đoàn và các qui định trong sự sinh hoạt hàng ngày mà phân loại, chỉnh lí. Trong đó, có ba thứ nghi thức tương đối trọng yếu là: 	
1.Tiến Cụ Tác Pháp, là nghi thức qui định xuất gia thụ giới pháp Cụ Túc. 	
2.Bố Tát Nghi Thức, Bố Tát là vào những ngày cố định, các Tỉ Khưu sống chung phải tập họp ở một nơi, hoặc họp tập ở nhà Bố Tát (Phạm: uposathàgàra), lễ thỉnh vị Tỉ Khưu tinh thông luật pháp, tụng niệm toàn bộ Ba La Đề Mộc Xoa (nếu trong hoàn cảnh gặp nạn thì chỉ tụng một bộ phận cũng được), để phản tỉnh hoặc có lỗi thì sám hối trước chúng tăng, khiến các Tỉ Khưu đều có thể ở trong tịnh giới, nuôi lớn pháp lành, tăng thêm công đức. 	
3.An Cư, ở Ấn Độ, hàng năm vào mùa hạ, trời mưa suốt ba tháng, trong ba tháng ấy, Tỉ Khưu xuất gia, không được đi ra ngoài mà phải tập trung ở một nơi dốc sức tu hành, gọi là An Cư. Sở Dĩ như thế, là vì mùa mưa nếu đi ra ngoài sẽ dẫm đạp lên các loại côn trùng, những mầm non của cây cỏ mà bị người đời chê cười, cho nên, trong thời gian An Cư, chế định các nghi thức Bố Tát, Tự Tứ và Ca Hi Na Y v.v... Ngoài ra, để phòng ngừa những hành vi xấu ác có thể xảy ra trong Tăng đoàn, để duy trì trật tự và sự phát triển của Tăng đoàn khiến Phật Pháp trường tồn, mà Đức Phật đã chế giới, đặt luật. Về chế độ giới luật trong Tăng đoàn, đã được chép rõ trong tạng Luật, song vì các bộ phái bất đồng nên luật cũng có năm bộ khác nhau, duy tinh thần cơ bản thì không ngoài mười nghĩa, gọi là “Kết Giới Thập Nghĩa”. Cứ theo Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da quyển 1 chép, thì mười nghĩa ấy là: 	
1.Nhiếp thủ trong tăng, 	
2.Khiến tăng vui mừng, 	
3.Khiến tăng ở vui, 	
4.Hàng Phục phá giới, 	
5.Người biết hổ thẹn được yên, 	
6.Không tin thì khiến tin, 	
7.Tin rồi thì thêm lớn, 	
8.Dứt hữu lậu hiện tại, 	
9.Dứt hữu lậu vị lai, 	
10.Khiến Phạm Hạnh lâu dài. Lại giới luật tùy theo các đối tượng thụ trì khác nhau mà chia thành: giới Tỉ Khưu, giới Tỉ Khưu Ni, mười giới Sa Di, Sa Di Ni, sáu pháp giới Thức Xoa Ma Na, giới Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di tại gia (Tam Qui, Ngũ giới, Bát Quan Trai Giới), giới Bồ Tát v.v... [X. Luật Tứ Phần Q.1, Q.32, Q.41; Luật Ngũ Phần Q.1; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.1; Luật Thập Tụng Q.39; Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Mục Đắc Ca Q.7, Q.9]. (xt. Bố Tát, An Cư, Phật Giáo Giáo Chế, Giới, Thụ Giới). 	
 	
Ấn Độ Tạng Chí 	
● Do Bình Điền Đốc Dận, người Nhật Bản soạn. Sách này vốn dự định biên thành hai mưoi lăm đến ba mươi quyển nhưng vẫn chưa hoàn thành. Nay chỉ còn quyển một đến quyển tám và ba quyển hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, cộng là mười một quyển. Nội dung bộ sách là khảo chứng và tường thuật về phong tục Ấn Độ, giáo lí và lịch sử Phật Giáo. Trong đó, ba quyển đầu đề là “Ấn Độ Quốc Tục Phẩm”, lấy Đại Đường Tây Vực Kí làm cơ sở, rồi tham khảo các Kinh luận, tường thuật đại cương bốn Phệ Đà, và các giáo nghĩa chủ yếu của chín mươi lăm thứ ngoại đạo. Quyển bốn đến quyển tám đề là “Đại Thiên Thế giới Phẩm”, dựa vào thuyết trong Kinh Thế Kí và các Kinh Trường A Hàm mà trình bày về thế giới quan Phật Giáo, chủ yếu tường thuật bốn Châu Tu Di. Ba quyển hai mốt, hai hai và hăm ba đề là “Ấn Độ thông Phẩm”, căn cứ theo Luận Dị Bộ Tông Luân, Đại Đường Tây Vực Kí mà trình bày cái xu thế của Phật Giáo vào thời đại bộ phái. Ngoài các tiết mục kể trên đây, bộ sách cũng nói đến Phật Giáo từ Trung Quốc truyền vào Nhật Bản, và nguyên do chia thành các tông phái. Sách này được soạn vào khoảng năm Văn Chính thứ 9 (1826), quyển đầu có Vũ Lân Tẩu chùa Vĩnh Bình, Giác Nham chùa Trấn Đức, viết bài tựa bằng chữ Hán vào năm Thiên Bảo 11 (1840). Môn nhân của Đốc Dận là Thỉ Dã Huyền Đạo có sao chép một số tiết mục trong sách này, gọi là Ấn Độ Tạng Chí Lược Tiền Tập 2 quyển và xuất bản năm Minh Trị 21 (1888). 	
 	
Ấn Độ Triết Học	
● Ấn Độ gọi triết học là “kiến giải” (Phạm: Darzana), đặc sắc của nó là không chịu sự giới hạn của khoa học tự nhiên, lấy việc tìm tòi chân lí căn bản của hết thảy muôn vật phổ biến làm chủ, và mang sắc thái tôn giáo rất đậm đà. Trong lịch sử triết học Ấn Độ cũng có các nhà Duy Vật Luận, Hoài Nghi Luận, nhưng chỉ hạn trong một thời kì, và cũng không có sắc thái truyền thống. Các phái triết học Ấn Độ, trừ Duy Vật Luận ra, các phái đều chủ trương thoát khỏi sự đau khổ của kiếp người mà tiến đến một loại thế giới vĩnh viễn, phổ biến, cũng tức là một loại tôn giáo thực tiễn. 	
Người Nhã Lợi An đã xâm nhập Ấn Độ vào khoảng thế kỉ XIII trước Tây lịch, đến thế kỉ X trước Tây lịch thì thành lập tôn giáo thời đại Lê Câu Phệ Đà (Phạm: Fg-veda), ở thời kì này, họ đã định cư sinh hoạt tập thể, tin thờ các thần tự nhiên, thần anh hùng và thần luật pháp duy trì trật tự xã hội. Ngoài ra, các pháp tắc căn bản như Thiên Tắc (Phạm: fta), Cấm Chế (Phạm: vrata), Đạt Ma (Phạm: dharman, tức sau này làdharma) v.v... cũng theo đó mà sản sinh. Song, vào thời đại Lê Câu Phệ Đà, những tư tưởng và hoạt động đối với tự nhiên, luân lí, tế tự, đều vẫn chưa được qui hoạch và phân loại, quan niệm thần hoặc nguyên lí triết học, cũng đều chưa thành thục. Đến khoảng một nghìn năm trước Tây lịch, người Nhã Lợi An dần dần đi về phía đông, chiếm cứ các vùng đất phì nhiêu nhất ở khoảng giữa hai con sông Da Mâu Na (Phạm: Yamunà) và sông Hằng. Sau khi chiến tranh chấm dứt, sinh hoạt và văn hóa của họ đã tiến vào thời đại Phạm Thư (Phạm: Bràhmaịa). Họ bắt những dân tộc bị chinh phục làm nô lệ (Phạm: sùdra, Thủ Đà La), họ tự nhận là “Tư Tế” ở địa vị cao nhất, cũng tức là Bà La Môn (Phạm: Bràhman). Đồng thời với chế độ giai cấp được đặt định, Thánh điển Phệ Đà cũng được tiến hành biên tập, đây là thời đại Bà La Môn tối thượng, tế tự vạn năng. Thời kì này, vì tư tưởng đa thần chưa thỏa mãn được yêu cầu thời đại, nên mới có sự tìm tòi một vị thần tối cao thống nhất, do đó, xuất hiện thần sáng tạo (tạo vật chủ, Phạm: Prajàpati) cao nhất, rồi dần dần phát triển mà sản sinh một thứ nguyên lí căn bản Phạm (Phạm: Brahman), Ngã (Phạm: àtman, a đặc mạn), hoặc là học thuyết lấy “vô” làm đầu hết thảy. Kế đến thời đại Sâm Lâm Thư (Phạm: Àraịyaka), thời đại Áo Nghĩa Thư (Phạm: Upaniwad). Thời đại Áo Nghĩa Thư chuyên môn tìm tòi bản chất vũ trụ Phạm và bản chất cá nhân Ngã, là thời kì triết học Áo Nghĩa Thư được thành lập. Thế kỉ thứ sáu trước Tây lịch là thời kì chuyển biến trong triết học Ấn Độ. Vương quốc Ma Yết Đà nằm về phía đông và các nước kế cận bột hưng, trung tâm văn hóa cũng theo đó mà dần dần chuyển di về đông, những đô thị mới được thiết lập, tư tưởng mới chịu ảnh hưởng của các nhà tự do tư tưởng cũng trỗi dậy. Cái đặc sắc của thời này là ở chỗ phản đối chủ nghĩa triết học bản chất Phạm - Ngã, và khuynh hướng Cảm Giác Luận, Duy Vật Luận cũng rất mạnh, thậm chí bao hàm sắc thái hoài nghi, yếm thế và hư vô. Cái gọi là “Lục Sư Ngoại Đạo” tức đại biểu cho tư tưởng này: 	
1.A Kì Đa, chủ trương bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió, cho rằng con người đều do bốn nguyên tố này cấu tạo thành, khi thân thể rữa nát thì bốn nguyên tố ấy cũng tiêu diệt theo. Đây là Duy Vật Luận cảm giác, là tiền khu của phái Thuận Thế. 	
2.Tán Nhã Di, phủ định nhận thức khách quan có tính chất chính xác tuyệt đối, mà đề xướng Bất Khả Tri Luận. 	
3.Mạt Già Lê, đại biểu phái Tà mệnh ngoại đạo, thừa nhận có mười hai thứ yếu tố cấu tạo thành sinh tồn là linh hồn, đất, nước, lửa, gió, hư không, được, mất, khổ, vui, sống, chết, và coi đó là thực thể. Vô Nhân Luận, phủ định luân hồi theo nghiệp. 	
4.Bà Phù Đà, thừa nhận có bảy thứ yếu tố là đất, nước, lửa, gió, khổ, vui và mệnh ngã. 	
5.Bất Lan Ca Diếp, chủ trương đạo đức thiện ác không mang lại quả báo thiện ác, thành lập Vô Đạo Đức Luận. 	
6.Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử, tức là Phạt Đà Ma Na (Phạm: Vardhamàna), giáo tổ của Kì Na Giáo, biệt danh là Ma Ha Tì La (Phạm: Mahàvira, dịch ý là đại hùng), là người cùng thời đại với Đức Phật, đã sửa đổi giáo nghĩa Ba Tư (Pasa) khoảng hai nghìn ba trăm năm trước mà lập thành năm thệ nguyện lớn là: không giết hại, không nói dối, không trộm cướp, không tà dâm, không mưu cầu bất cứ vật gì. Thế giới quan của Kì Na Giáo dựa vào năm thứ hữu tụ (Phạm: astikàya) là: điều kiện vận động (Phạm: dharma), điều kiện chỉ tĩnh (Phạm: adharma), hư không (Phạm:àkàza), mệnh ngã (Phạm: jìva) và tố tài (Phạm: pudgala) để lí luận suy diễn. 
Giáo tổ Phật Giáo là Đức Thích Ca Mâu Ni cũng xuất hiện vào thời kì này, cái đặc sắc của Ngài là không theo phương thức suy luận hình nhi thượng học và bản chất chủ nghĩa, mà từ ngay trong hiện thực tìm ra con đường (dharma, pháp) giải quyết. Kì Na Giáo và Phật Giáo thời ấy dần dần phát triển thành hai tôn giáo lớn, nhất là Phật Giáo, được sự hỗ trợ của vua A Dục (ở ngôi khoảng từ 268 B.C. - 232 B.C.), bèn nhanh chóng truyền rộng đến các nước ở phương đông. Thời đại Vương Triều Khổng Tước (khoảng 317 B.C. - 180 B.C.), Phật Giáo chia thành hai bộ phái là Thượng Tọa Bộ bảo thủ và Đại Chúng Bộ cách tân, về sau còn phát triển thành nhiều bộ phái nữa. Từ khoảng thế kỉ thứ I trước Tây lịch đến thế kỉ thứ II sau Tây lịch, Phật Giáo Đại Thừa hưng khởi, nhiều Kinh điển Đại Thừa cũng được thành lập vào thời kì này. Đến đây, Phật Giáo trở về trước được gọi là Phật Giáo Nguyên thủy và Phật Giáo Tiểu Thừa. Cái gọi là Phật Giáo Đại Thừa hưng khởi, là do dân chúng khai triển một thứ vận động cải cách tôn giáo, nhấn mạnh tinh thần lợi tha và thực tiễn của hạnh Bồ Tát. Các học phái ở thời kì này thì có phái Trung Quán và phái Du Già (phái Duy Thức) và thế lực của cả hai tương đối đều lớn. Thế giới quan của phái Trung Quán lấy tư tưởng “Không” làm cơ sở, phái Du Già thì lập thuyết “thực hữu”, chủ ý tư tưởng của phái này là nhắm tới một phương thức khảo sát phân tích hiện thực. 	
Khoảng thế kỉ thứ VII trở đi, Mật Giáo trong Phật Giáo đã chịu ảnh hưởng của Ấn Độ Giáo mà được thịnh hành, nhưng đồng thời, cũng đã phơi bày cái khuynh hướng trụy lạc. Đến thời kì đầu thế kỉ XIII, do tín đồ Hồi Giáo chinh phục, Phật Giáo bị tiêu diệt ở Ấn Độ. Còn các giáo khác, như Kì Na Giáo, trong vòng một thế kỉ, đã chia thành phái “Không Y” và phái “Bạch y”, về sau có rất nhiều ảnh hưởng đối với văn hóa Ấn Độ, mãi đến thời gần đây mới suy vi. Tín đồ phái này phần nhiều là các thương gia. Trong hệ thống chính thống của Bà La Môn thì có sáu phái triết học: 	
1.Số Luận Học Phái, thủy tổ là Ca Tì La (350 B.C. - 250 B.C.), thành lập hai nguyên lí lớn là tinh thần thuần túy và nguyên chất căn bản. 	
2.Du Già Phái, thuyết hình thượng học của phái này và phái Số Luận đại trí tương đồng, duy phái Du Già chủ trương có thần tối cao; về phương diện thực tiễn, phái này nhấn mạnh tinh thần thống nhất. 	
3.Di Mạn Sai Học Phái, đứng trên lập trường triết học mà nghiên cứu ý nghĩa và sự thực hành các nghi lễ tế tự được qui định trong Thánh điển Phệ Đà. Phái này do Kì Mễ Ni (khoảng 200 B.C. - 100 B.C.) xác lập. 	
4.Thắng Luận Học Phái, thủy tổ là Yết Na Đà (khoảng 150 B.C. - 50 B.C.), xiển minh hết thảy hiện tượng, xác lập sáu nguyên lí thực thể, tính chất, vận động, phổ biến, đặc thù và nội thuộc. 	
5.Ni Dạ Da (chính lí) học phái, thủy tổ là Kiều Đạt Ma (khoảng 50 - 150), còn gọi là Túc Mục. Quan điểm của phái này về hình thượng học với Thắng Luận học phái, đại trí tương đồng, nhưng nghiêng về phương diện nghiên cứu luận lí học nhiều hơn. 	
6.Phệ Đàn Đa Học Phái, thủy tổ là Bạt Đa La Diễn Na (khoảng 100 B.C. - 1 B.C.), trong Thánh điển Phệ Đà, đặc biệt lấy bộ phận Áo Nghĩa Thư làm căn bản mà tập đại thành triết học “Phạm - Ngã”. 	
Tư tưởng hệ Bà La Môn (Bà La Môn Giáo) kết hợp với tín ngưỡng dân gian mà thành Ấn Độ Giáo. Thần chủ yếu là Tì Thấp Nô và Thấp Bà, những người lấy Tì Thấp Nô làm thần tối cao thì gọi là Tì Thấp Nô phái, thế lực hai phái này đều rất lớn. Đại Tự Sự Thi “Ma Ha Bà La Đa” là truyền thừa của tín ngưỡng Ấn Độ Giáo, từ xưa đến nay, hầu hết người Ấn Độ đều thích ngâm tụng, trong đó, phần các bài ca Bạc Già Phạm, được người Ấn tôn kính như Kinh Thánh. Đứng về mặt toàn thể văn hóa sử Ấn Độ mà nói, thì trào lưu tư tưởng hệ từ Bà La Môn Giáo đến Ấn Độ Giáo là lịch sử tư tưởng chính thống của Ấn Độ. Do sự phát triển của triết học Phệ Đàn Đa mà xuất hiện các luồng tư tưởng như Bất Nhị Nhất Nguyên Luận của Thương Yết La (Phạm: Zaịkara, khoảng 700 - 750), thuyết Chế Hạn Bất Nhị của La Ma Noa Già (Phạm: Ràmànuja, khoảng 1016 - 1091), và thuyết Bất Nhất Bất Dị của Ninh Ba Nhĩ Ca (thế kỉ XIV). Các nhà tư tưởng Ấn Độ cận đại biểu hiện đặc trưng của tư tưởng Ấn Độ cận đại thì có La Ma Nan Đà (Ràmànanda, cuối thế kỉ XIV đến đầu thế kỉ XV, là nhà tu hành thuộc phái La Ma Noa Già), phủ định chế độ Chủng Tính (caste), Khách Tỉ Nhĩ (Kabìr, 1440 - 1518), phủ nhận sự phân biệt tôn giáo, nhấn mạnh ý nghĩa sinh hoạt thế tục, Bà Nhĩ La Ba (Vallabha, 1473? 1531), xác lập nhất nguyên luận thuần túy. Về sau còn có Na Na Khắc (Nànak, 1469 1538), dần dần khẳng định hiện thực, lập nên giáo đoàn thế tục, chủ trương tăng lữ được phép kết hôn, và được phép liên hiệp với đoàn thể thương nghiệp, kết hợp lợi ích thương nghiệp với công đức tín ngưỡng. Na Na Khắc lại kết hợp Ấn Độ Giáo và Y Tư Lan Giáo mà sáng lập ra Khắc Tích Giáo (Sikhism). Do sự kích thích của tư tưởng Tây Phương, Ấn Độ dần dần sản sinh các cuộc vận động cải cách xã hội, ở thời kì tiên phong, có Lam Mỗ Hán La Y (Ràm Mohan Roy, 1772 - 1833) lập Phạm Giáo Hội (Bràhma-Samàj) vào năm 1828, chủ trương sùng bái Phạm duy nhất, phủ nhận sự kì thị Chủng Tính Giai Cấp, cho quả phụ được phép tái giá, vận động Tổng đốc nước Anh cấm chỉ tập tục đốt sống quả phụ. 	
Trong các cuộc vận động cải cách ở thế kỉ XIX, thì Nhã Lợi An hiệp hội (Àrya –Samàj) do Đái Nhã Nam Đạt Sa La Tư Bà Địa (Dayànanda Sarasvatì, 1824 - 1883) sáng lập vào năm 1875 có thế lực mạnh nhất. Người tiếp theo đã phát triển các tôn giáo Ấn Độ thành sinh hoạt có tính quốc tế là Duy Uy Tạp Nan Đạt (Vivekànanda, 1863 1902), ông đã sáng lập La Ma Khắc Lợi Tu Na Truyền Đạo Hội (The Ràmakfwịa Mission), La Ma Khắc Lợi Tu Na (Phạm: Ràmkfwịa, 1834 - 1886) rất giầu linh cảm thần bí, và chịu ảnh hưởng rất sâu của chủ nghĩa lí tính cận đại, chủ trương các tôn giáo nhất trí bình đẳng. Các tổ chức tương tự khác nữa là Ấn Độ phục vụ giáo đoàn, Thần trí giáo hội v.v... Ngoài ra, do có cuộc vận động phục hưng Phật Giáo mà hội Ma Ha Bồ Đề (The Mahàbodhi Society) được thành lập, cùng kết hợp với cuộc vận động hủy bỏ chế độ Chủng Tính. Về sau, tư tưởng của cha đẻ nền độc lập Ấn Độ là Cam Địa (Gandhi, 1869 - 1948), của Thái Qua Nhĩ (Tagore, 1861 - 1941), của Áo Nhã Tân Đô Cấu Tu (Aurobindo Ghosh, 1872 - 1950) và của La Đạt Khắc Lợi Tu Nam (Radhakrishnan, 1888 - 1975) v.v... ảnh hưởng đến đời sau rất lớn. 	
 	
Ấn Hoại Văn Thành	
● Chỉ con dấu bằng sáp in lên đất bùn, con dấu thì nát mất, nhưng vết nó còn đó. Trong các Kinh luận phần nhiều dùng từ ngữ này để thí dụ sự sống chết nối nhau không dứt. Tức dùng con dấu nát mất để thí dụ cái chết, vết còn lại thí dụ cái sống, hiển bày nghĩa sống chết đồng thời. Cũng là thí dụ cái lí tương tục tuần hoàn của mười hai nhân duyên. Thí Dụ sự luân hồi của thế giới hữu tinh, các uẩn hiện tại tuy đã diệt, nhưng lại sinh các uẩn “Trung Hữu”; đây không có nghĩa là các uẩn hiện tại biến thành các uẩn Trung Hữu, cũng không phải các uẩn Trung Hữu tự nhiên sinh, mà là do các uẩn hiện tại hoại diệt nên mới có các uẩn Trung Hữu, cũng như con dấu nát mất mà thành vết còn lại. Lại Tông Tịnh Độ dùng nó để thí dụ Niệm Phật Vãng Sinh, tức con dấu nát thí dụ sự hoại diệt của sắc thân, vết còn lại thí dụ Vãng Sinh Tịnh Độ. [X. Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.29; Luận Đại Trí Độ Q.12; Ma Ha Chỉ Quán Q.9 phần dưới; An Lạc Tập Q.thượng].	
 	
Ấn Kinh Viên	
● Viện in Kinh. Nằm về mé tây chùa Thái Bình Hưng Quốc huyện Khai Phong tỉnh Hà Nam. Năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 7 (982) đời Tống Thái Tông, các ngài Thiên Tức Tai, Pháp Thiên, Thí Hộ ở Viện dịch Kinh của chùa Thái Bình Hưng Quốc làm việc phiên dịch Kinh điển. Năm sau, viện in Kinh được xây dựng bên cạnh viện dịch Kinh, những Kinh mới được dịch xong, đưa ngay xuống viện khắc in để tránh việc sao chép cho đỡ tốn công. [X. Đại Tống Tăng Sử Lược Q.thượng; Phật Tổ Thống Kỉ Q.43; Tống Sử Bản Kỉ Q.4, Q.7, Q.10]. (xt. Thái Bình Hưng Quốc Tự). 	
 	
Ấn Khả	
● Sự ấn chứng nhận cho là được. Hàm ý khi học trò thành tựu sự tu hành, được thầy ấn chứng thừa nhận cái cảnh giới mà học trò đã ngộ được là đúng. Từ ngữ này thường thấy trong Kinh Duy Ma. Thiền Tông, Mật Giáo thường cũng dùng nó, chẳng hạn như “ấn khả quán đính”, “ấn khả gia hành” trong pháp tu của Mật Giáo. Ấn khả quán đính có nghĩa là sự cho phép làm lễ quán đính của thầy A Xà Lê; còn gọi là Hứa khả quán đính. Ấn khả gia hành có nghĩa là nhận cho được tu hành các pháp chuẩn bị trước lễ quán đính. Thông thường, sau khi tu Tứ độ gia hành, một nghìn ngày Hộ Ma xong, thì cử hành Ấn khả quán đính. Ngoài ra, trong Luận Ngữ Hoàng Khản Nghĩa Sớ cũng có câu “Giai bị Khổng Tử ấn khả dã” (đều được Khổng Tử nhận cho là được). 	
 	
Ấn Loát Thuật	
● Kĩ thuật in phát khởi ở Trung Quốc, nguyên nhân là đáp ứng nhu cầu của tín đồ Phật Giáo mà phát triển thuật ấn loát trong phạm vi văn hóa. Cứ theo các di vật in ấn còn lại mà suy luận, thì bản khắc cổ nhất là vào thời nhà Tùy, nhưng niên đại không rõ. Về Nhật Bản, thì Bách Vạn Tháp Đà La Ni được khắc xong vào năm Thần Hộ Cảnh Vân thứ 4 (770) là ấn loát Phẩm sớm nhất của Nhật Bản. Về phương diện Trung Quốc, thì “Kim Cương Bát Nhã Kinh” được hoàn thành vào năm Hàm Thông thứ 9 (968) đời Đường, là ấn loát Phẩm sớm nhất, cũng là ấn loát Phẩm bản Kinh khắc cổ nhất hiện còn trên thế giới; ở ngay tờ đầu của cuốn Kinh có vẽ bản đồ “Kì Thụ Cấp Cô Độc Viên”, hiện tàng trữ tại Đại Anh Bác Vật Quán của nước Anh, kĩ thuật khắc chữ của người thợ rất tiến bộ, người đời ai cũng khen ngợi. Nhưng, sự ấn loát đại bộ Kinh điển Phật một cách có tổ chức thì phải đợi đến sau thế kỉ thứ X, phát đạt nhất, là tỉnh Tứ Xuyên. Đại Tạng Kinh Phật Giáo, được in lần đầu tiên vào cuối thế kỉ XI, cũng in tại Tứ Xuyên, sau mới phân phối đi các chùa viện lớn ở các nơi, các Kinh điển in vào thời kì này đều là Kinh điển Hán Văn. Đại Tạng Kinh ấn hành vào các đời Tống, Nguyên, Minh đều là các bản in khắc trên bản gỗ, từ tạng Tần Già vào đầu Năm Dân Quốc mới bắt đầu dùng chữ rời bằng chì để in. Lại thời kì nhà Nguyên Thống trị Trung Quốc, cũng có bản in Kinh Phật bằng văn Hồi Hột và văn Tây Hạ, lí do là vì lãnh thổ triều Nguyên bao gồm cả đất Hồi Hột, Tây Hạ, vả lại cũng cùng là Nhung Tộc (giống mọi rợ) với nhau, nên nhà Nguyên đã vì họ mà in ấn Kinh sách Phật bằng văn Hồi Hột và văn Tây Hạ. Thời bấy giờ, những người phụ trách công việc in ấn là người Hán, bị kì thị bởi chính sách chủng tộc của triều Nguyên, công việc ấn loát toàn được tiến hành tại Hàng Châu. Ngoài ra, như Triều Tiên và Việt Nam cũng có khắc in Kinh điển Phật. Lại trong các văn vật được tìm đào thấy, cũng có số ít ấn loát Phẩm bằng tiếng Ấn Độ cổ đại, song thuật ấn loát của Trung Quốc chưa thấy lưu hành tại Ấn Độ, mãi đến cuối thế kỉ XIX, Ấn Độ mới bắt đầu in Kinh điển Phật bằng chữ rời chì trong thể chữ Thiên Thành (Phạm: devanàgarì) Từ cuối thế kỉ IX đến thế kỉ X, số lượng lớn Kinh điển Phật in ở Trung Quốc, được phân phối đi các nơi trên toàn quốc, đến các miền Trung Á, trong đó, chỉ có số ít may còn đến ngày nay. Các Kinh điển in được tìm đào thấy ở Trung Á hiện nay, cho thấy hình thức thời kì đầu đều là bản cuốn lại, như Kinh Kim Cương Bát Nhã nói ở trên là một bản cuốn. Từ khoảng thế kỉ XI, mới thấy các bản xếp và đóng thành quyển được dùng. Các Kinh Phật bằng văn Hán, văn Hồi Hột và văn Tây Hạ, đều là bản xếp, bản đóng, nhưng bản cuốn thì chỉ có trong văn Hán, và số lượng cũng rất ít. Tại Nhật Bản, vào thời đại Bình An, các chùa ở Nam Đô đều có ấn hành Kinh Pháp Hoa, Luận Thành Duy Thức. Vào thời Liêm Thương, hệ thống san hành Kinh Phật ấy được gọi là “Xuân Nhật Bản”, về sau, có “Cao Dã Bản” do chùa viện ở núi Cao Dã ấn hành, còn có “Tịnh Độ Giáo Bản” lấy kinh đô làm trung tâm. Đến thời đại Thất Đinh lấy Liêm Thương làm cứ điểm, rồi từ đó phổ cập các nơi, và đến cuối thời kì Thất Đinh thì phát triển thành xuất bản thương mãi. Sự in ấn bằng bản chữ rời đến đầu thời kì Giang Hộ mới hưng thịnh, tức vào năm 1637, Thiên Hải Tạng được ấn hành bằng bản chữ rời, từ đó về sau, Đại Tạng Kinh Nhật Bản phần nhiều cũng ấn hành bằng chữ rời. Ngoài ra, có các bức tranh tượng Kinh Kim Cương Bát Nhã vẽ được khắc in, là tranh Phật truyền vào từ đời Đường, từ cuối thời Bình An Đến thời Liêm Thương được lưu hành rộng rãi, khổ lớn như Lưỡng Giới Mạn Đồ La, tượng Niết Bàn, khổ nhỏ thì như tranh tượng ban cho các chùa viện, hộ phù v.v..., tranh Phật in bản gỗ. Sau thời Minh Trị, thuật ấn loát bằng chữ rời chì của phương Tây thịnh hành, bản gỗ bèn suy đồi nhanh chóng mà thay thế bằng chữ rời chì. (xt. Hoạt Tự Bản). 	
 	
Ấn Mẫu	
● Ấn mẹ, tức là ấn căn bản mà Mật Giáo dùng làm nền tảng cho tất cả các ấn. Có hai loại là mười hai kiểu chắp tay, sáu kiểu nắm tay. Chắp tay, biểu thị cho hoa sen chưa nở, nắm tay, biểu thị mặt trăng. Nếu dùng chắp tay làm ấn căn bản (ấn mẫu), thì thông thường, phần nhiều đứng về phía chúng sinh và Bản Hữu Môn để mà thuyết minh ý nghĩa của nó; còn nếu lấy nắm tay làm ấn căn bản, thì phần nhiều đứng về phía Như Lai và Tu sinh môn để mà giải thích ý nghĩa của nó. [X. Kinh Đại Nhật Phẩm Mật Ấn; Đại Nhật Kinh Sớ Q.13]. (xt. Thập Nhị Hợp Chưởng, Lục Chủng Quyền Ân). 	
 	
Ấn Ni Phật Giáo	
● Phật Giáo Indonesia.Phật Giáo tại Indonesia là tôn giáo rất xưa, nhưng cũng là tôn giáo mới phát. Đầu thế kỉ thứ V Tây lịch, trên đảo Trảo Oa (Java) đã có một số ít tín đồ Phật Giáo, khi ngài Pháp Hiển ghé thăm đảo này (414), thấy Bà La Môn Giáo thịnh hành, mà Phật Giáo thì vẫn còn ở giai đoạn khởi thủy. Hơn hai mươi năm sau, có vị Tỉ Khưu tên là Cầu La Phất Văn (Phạm: Gunavarman) đến đây hoằng pháp, dịch Kinh, Phật Giáo mới chính thức được truyền nhập, rồi lần lượt có hoàng thái hậu, quốc vương và nhân dân qui y. Đến thế kỉ thứ VII, Phật Giáo đã truyền vào Tô Môn Đáp Lạp (Sumatra), vua xứ Ba Lân Bàng (Palembang) lúc đó là Tô Gia Gia (Zrìvijaya). Năm Hàm Hanh thứ 2 (671) đời Đường Cao Tông, từ Quảng Châu, ngài Nghĩa Tịnh vượt biển đi về phương Nam, lúc qua Palembang, ngài đã khen ngợi nền giáo dục Phật Giáo tại đó hưng thịnh, có thể sánh ngang với chùa Na Lan Đà ở Ấn Độ, việc này thấy ghi trong bài tựa của Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện. Sau đó, Nghĩa Tịnh lại đến Thất Lợi Phật Thệ (nay là đông bộ Tô Môn Đáp Lạp) nghỉ lại sáu tháng để học tập ngôn ngữ. Sau, ngài đến Ấn Độ lưu học mười một năm, tới năm Thùy Củng thứ 3 (687) đời Vũ Hậu, lại theo đường biển về nước và ghé qua Thất Lợi Phật Thệ lần thứ hai, lưu lại đó hai năm; trong thời gian này, ngài dịch Tạp Kinh Luận, viết Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện, Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện, là người Trung Quốc đầu tiên dịch thuật tại Ấn Ni. Trong khoảng bốn trăm năm, từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, là thời kì cường thịnh của Phật Giáo Ấn Ni. Trong thế kỉ VII, Đạt Ma Phổ La (Phạm: Dharmapàla), đã dạy tại Đại Học Na Lan Đà ba mươi năm, nay từ nước Khang Cư đến Tô Môn Đáp Lạp hoằng pháp. Cũng trong thế kỉ VII, Vương quốc Thất Lợi Phật Thệ hưng khởi, trên dưới toàn quốc đều thành kính tin theo Phật Giáo. Cứ theo Cước chú của người dịch trong Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma quyển 5 chép, thì nước ấy có hơn một nghìn Tăng chúng, đều lấy học vấn làm việc chính, và phần nhiều hành pháp “thác bát” (đi khất thực), phép tắc của sa môn ở đây đại để cũng giống như ở trung Ấn Độ. Từ giữa thế kỉ VIII về sau, trong khoảng một trăm năm, các kiến trúc Phật Giáo trứ danh nối nhau hoàn thành, như Bà La Phù Đồ (Borobudur), được xây dựng vào thế kỉ IX, dưới triều vua Tái Lãng Độ Lạp Tư, là Thánh địa lộng lẫy nhất, to lớn nhất của Phật Giáo Đại Thừa trên toàn cầu hiện nay. Ngoài ra, các kiến trúc Phật Giáo khác, như Mạn Đạt Đặc (Mendut), Tạp Lạp Sâm (Kalasan), Tát Lũy (Sari) v.v... cũng đều nổi tiếng trong nước, tình hình hưng thịnh của Phật Giáo có thể coi đó mà biết được. Thời ấy, Phật Giáo nhờ sự tán trợ của vua Thế Lăng Đạt La mà được tuyên dương, nhà vua còn xây nhiều chùa viện tại hai nơi Nã Lăng Đà và Lạp Ca Phả Đôn. Đồng thời, Mật Giáo cũng du nhập. 	
Ở thế kỉ này, Phật Giáo Cư Sĩ Lâm đã được thiết lập một cách rộng khắp, năm 1953, tổ chức Cư Sĩ Lâm đầu tiên được thành lập ở Nhật Nhạ, nay trên toàn quốc có khoảng hơn bốn mươi tổ chức như thế. Năm 1957, hội Phật học Ấn Ni tại Tam Bảo Lũng, hội Phật học Tô Đảo tại Miên Lan Thị cũng nối nhau được thành lập, năm 1958, Tổng hội Phật Giáo Bồ Đề Ấn Ni mở đại hội lần thứ nhất tại chùa Phật Đà già gia. Tháng 10 năm 1984, các tông phái lớn của Phật Giáo Ấn ni, cùng góp sức sáng lập “Đại Học Phật Giáo Ấn Ni” tại Tô Ma Đáp Lạp, đơn xin phép đã được Chính phủ Ấn Ni phê chuẩn, là Đại Học Phật Giáo duy nhất tại Ấn Ni. [ X. Ấn Ni Chi Phật Giáo (Tuệ Hải)]. 	
 	
Ấn Pháp Quán Đính	
● Còn gọi là Bí Ấn Quán Đính, Thủ Ấn Quán Đính, Li Tác Nghiệp Quán Đính. Là một trong ba loại quán đính được nói trong Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La, Kinh Đại Nhật quyển 5.Chỉ cho loại quán đính chưa làm đầy đủ mọi tác pháp mà chỉ mới sắm sửa một ít cúng vật cúng dường Tam Bảo, nhưng thầy A Xà Lê đã trao truyền pháp ấn chân ngôn cho đệ tử. Ấn, chỉ ấn khế truyền phép quán đính; Pháp, chỉ các nghi tắc quán đính phải tuân theo. Bởi vì, đối với các đệ tử đã đầy đủ căn cơ mới được Truyền Pháp Quán Đính, nhưng đệ tử chưa đầy đủ các điều kiện mà sự nghiệp quán đính đòi hỏi, thầy A Xà Lê vẫn đặc biệt cho phép cử hành Ấn Pháp quán đính. Lại vì sợ các đệ tử sinh tâm biếng nhác chán nản, nên đối với những người đã đầy đủ khả năng căn cơ, thì phải truyền pháp Sự Nghiệp Quán Đính, chứ không cử hành Ấn Pháp quán đính. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.15; Đại Nhật Kinh Sớ Sao Q.3; Đại Nhật Kinh Kiến Văn Kí Q.7]. 	
 	
Ấn Phật Tác Pháp	
● Tức dùng hương, đất sét, gỗ mà tạo thành hình Phật rồi thắp hương xông. Ấn Phật tác pháp là cách thức tạo hình tượng Phật, như dùng đất hoặc gỗ để đắp hay chạm thành tượng Phật khoảng độ chín phân Tây, rồi đốt hương xông, nhờ đó mà diệt tội, hoặc đem công đức tôn Phật tượng này hồi hướng cho chúng sinh. Thứ tự hành lễ là: trước hết lạy ba lạy, tụng chú Như Lai, kế đến, đặt tượng Phật xông hương giữa hư không, rồi chắp tay, đọc bài kệ: “Nay con dâng hương cúng Như Lai, 	
Tướng hảo đầy đủ phóng ánh sáng, 	
Đầy khắp hư không thế giới hải, 	
Cũng như mặt trời không chướng ngại. 	
Nhờ sức công đức ấn Phật này, 	
Lợi ích vô biên hữu tình hải, 	
Cùng sinh Cực Lạc chứng diệu quả, 	
Thường là duyên giải thoát chúng sinh”. 	
Cuối cùng, kết thúc, tụng Phật Nhãn Ấn Ngôn, Đại Nhật Ấn Ngôn. Câu “Nay con dâng hương cúng Như Lai” trong bài kệ trên, có thể tùy trường hợp mà thay đổi, chẳng hạn khi cúng dường các Bồ Tát hoặc chư tôn khác, thì có thể đổi là “Nay con dâng hương cúng Bồ Tát” v.v... Ngoài ra, nếu dùng gỗ mà chạm trổ thành hình Ngũ Luân Tháp Bà, chứ không làm thành hình Phật, thì gọi là Ấn Tháp Tác Pháp. [X. Tác Pháp Tập; Chân Ngôn Tu Hành Tụng Q.2]. 	
 	
Ấn Quang	
● I.Ấn Quang. Ánh sáng phát ra từ tâm ấn của Phật. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6 (Đại 39, 647 thượng), nói: “Con mắt tâm hoa sen gặp ánh sáng phát ra từ tâm Bồ Đề của Phật”. 	
● II.Ấn Quang. (1862 - 1940), là vị cao Tăng thuộc Tông Tịnh Độ của Trung Quốc hiện đại, tổ thứ 13 của Tông Tịnh Độ. Người huyện Cáp Dương tỉnh Thiểm Tây, họ Triệu. Tên là Thánh Lượng, tự Ấn Quang. Biệt hiệu Thường Tàm Quí Tăng. Lúc nhỏ học Nho, thích đọc sách Trình, Chu. Đã từng bài báng Phật, sau mắt bị mờ bèn sực tỉnh, trở lại học tập nghiên cứu Kinh Phật, lòng chí thành được cảm thông, mắt dần dần sáng ra và, cuối cùng, khỏi hẳn. Năm hai mươi mốt tuổi, đến Nam Ngũ Đài núi Chung Nam, qui y và xuất gia theo Trưởng lão Đạo Thuần tại động hoa sen. Năm Quang Tự thứ 8 (1882), đến trú trì chùa Liên Hoa ở Trúc Khê thuộc tỉnh Hồ Bắc. Sau không lâu, thụ giới Cụ Túc tại chùa Song Khê ở Hưng An tỉnh Thiểm Tây. Năm hai mươi sáu tuổi, đến Đạo Tràng Tịnh Độ ở chùa Tư Phúc núi Hồng Loa niệm Phật, tự đặt hiệu là “Kế Lư Sơn Hành giả” (Kế tiếp những người tu hành Lư Sơn) để nói rõ chí của mình. Về sau, đến ở chùa Pháp Vũ, núi Phổ Đà tỉnh Triết Giang hơn hai mươi năm, sớm tối chuyên xem Đại Tạng và niệm Phật, không muốn ai biết đến. Đã đóng cửa hai lần, buông hết sắc tướng. Dân Quốc năm đầu (1912), gửi bài in trên Phật Học Tùng Báo, kí tên là “Thường Tàm Quí Tăng” (Vị Tăng thường hổ thẹn), tiếng đồn khắp nơi. Năm Dân Quốc thứ 7, vì việc khuyến hóa để in sách “An Sĩ Toàn Thư” nên thường đến Thượng Hải và trú tại chùa Thái Bình, các nơi đến cúng dường và hỏi đạo rất đông, sư đều hoan hỉ nhiếp thụ. 	
Sư suốt đời hoằng dương Tịnh Độ, sư thực hành ba nguyên tắc lớn một cách rất kiên trì là: “Không đảm trách việc trú trì, không thu nhận học trò, không lên tòa giảng lớn”; sư rất nhạt nhẽo với danh lợi, khắc khổ kiệm phác, luôn chỉ bày cho người ta con đường tu trì chính thực. Năm bảy mươi tuổi, ở chùa Báo Ân Ngô Huyện đóng cửa, lúc đầu không tiếp ai, sau mới khai thị đại chúng. Đã từng thu góp và sửa chữa các sách “Chí thư” về bốn ngọn núi lừng danh Phổ Đà, Thanh Lương, Nga Mi và Cửu Hoa. Lại xây dựng chùa Linh Nham Sơn tại Ngô Huyện, do Hòa Thượng Chân đạt chủ sự, là Đạo Tràng Tịnh Độ đứng vào bậc nhất tại Trung Quốc. Năm Dân Quốc 29, sư thị tịch ở chùa Linh Nham Sơn, thọ bảy mươi chín tuổi. Sau khi trà tì (tức là thiêu), thu được hoa Xá Lợi năm sắc và nhiều ngọc Xá Lợi. Sư trọn đời giữ gìn tiết tháo trong sạch, quả quyết, học và hành đều đủ, cảm hóa rất rộng, được coi là bậc tôn túc Tịnh Độ bậc nhất từ Năm Dân Quốc đến nay. Các sách in có Ấn Quang Đại Sư Văn Sao và Ấn Quang Đại Sư Toàn Tập lưu hành ở đời. 	
 	
Ấn Thuận	
● (1906 - ?). Người huyện Hải Ninh tỉnh Triết Giang, họ Trương. Lúc bé học Thi, Thư, kiêm nghiên cứu Trung y. Lại thích học Đạo gia và tìm hiểu các tôn giáo phương Tây. Năm hai mươi tuổi, tình cờ đọc Trang Tử, thấy trong bài tựa của Phùng Mộng Trinh có câu: “Song mà, nhìn kĩ, văn của Trang Tử có phải là mở đường cho Phật Pháp chăng?” bèn nảy sinh cái hứng thú tìm hiểu Phật Pháp. Năm hai mươi ba tuổi, thân mẫu chợt nhuốm bệnh rồi mất, lòng rất chấn động. Chưa bao lâu, ông chú mất, rồi tiếp đến thân phụ cũng bệnh mà mất theo, bèn cảm sự vô thường của kiếp người và nảy cái chí xuất gia. Năm hai mươi lăm tuổi, xuất gia theo Hòa Thượng Thanh Niệm ở am Phúc Tuyền, núi Phổ Đà, pháp danh là Ấn Thuận, hiệu là Thịnh Chính. Lễ trưởng lão Dực Sơn làm nghĩa sư, thụ giới Cụ Túc tại chùa Thiên Đồng. Đã từng theo học tại Phật Học Viện Nam Mân, Phật Học Viện Vũ Xương, tham vấn Hòa Thượng Hư Vân, luật sư Từ Hàng và gần gũi Đại Sư Thái Hư. Thường qua lại các nơi Phổ Đà, Hạ Môn và Vũ Xương giảng Kinh. Năm Dân Quốc 25 (1936), ở tại núi Phổ Đà Phật đỉnh đọc Đại Tạng. Sau du lịch các nơi Tây Hồ ở Hàng Châu, Dương Châu, gặp Đại sư Thái Hư và, vâng mệnh của đại sư, trước đến Phật Học Viện Vũ Xương, kế đến viện Hán Tạng Giáo lí, rồi vào Tứ Xuyên làm các Phật Sự, lúc đó ba mươi ba tuổi. Từ đấy, thường bàn luận về pháp nghĩa với Pháp Sư Pháp Tôn. Năm bốn mươi hai tuổi, chủ biên “Thái Hư Đại Sư Toàn Thư” ở chùa Tuyết Đậu. Năm bốn mươi tư tuổi, rời Hạ đến Hương Cảng, nhận chức Hội trưởng Hội Liên Hiệp Phật Giáo Hương Cảng, và Hội trưởng phân hội Cảng - Áo của hội Phật Giáo thế giới hữu nghị, tại Hương Cảng cho ấn hành “Phật Pháp Khái Luận”. Năm bốn mươi bảy tuổi, nhận lời mời của cư sĩ Lí Tử Khoan và quyết nghị của hội Phật Giáo Trung Quốc cử làm đại biểu đi dự Đại hội đại biểu của hội Phật Giáo thế giới hữu nghị lần thứ hai họp tại Nhật Bản, sư bèn đến Đài Loan. Về sau, nhận chức Đạo Sư của chùa Thiện Đạo ở Đài Bắc và Trưởng ban biên tập Tạp Chí Hải Triều Âm. Năm bốn mươi tám tuổi, dựng tinh xá Phúc Nghiêm theo kiểu tinh xá ở Hương Cảng trên bờ hồ Tân Trúc thanh thảo và định cư tại Đài Loan. Năm bốn mươi chín tuổi, theo đề nghị của pháp sư Tính Nguyện, sang Phi Luật Tân hoằng pháp. Năm năm mươi mốt tuổi, nhận chức trú trì chùa Thiện Đạo, và chỉ năm sau đã rời chùa đi. Về sau, đã nhiều lần ra nước ngoài hoằng pháp. Lại kiến thiết Phật Học Viện dành cho nữ chúng tại Tân Trúc, và sáng lập giảng đường Tuệ Nhật ở Đài Bắc. Mùa đông Năm Dân Quốc 53, dựng Diệu Vân Lan Nhã tại Gia Nghĩa, đến tháng 5 năm ấy thì đóng cửa tĩnh tu tại đây. Một năm sau, đáp lời mời của Học Viện Văn Hóa Trung Quốc (tiền thân của Đại Học Văn Hóa), nhận chức giáo thụ khoa Triết Học. Năm sáu mươi tám tuổi, do tác phẩm “Trung Quốc Thiền Tông Sử” của sư mà sư được viện Đại Học Đại Chính của Nhật Bản trao tặng văn bằng Tiến sĩ văn học. Trong giới Phật Giáo theo sư tu học, có các pháp sư Thường Giác, Diễn Bồi, Tục Minh, Nhân Tuấn v.v... Đối với việc học Phật, sư không chịu ảnh hưởng của quan niệm tông phái Phật Giáo truyền thống nào, mà đứng về phương diện toàn thể Phật Giáo để học hỏi, nghiên cứu, rồi giải thích và phê phán một cách khách quan. Đồng thời, trực tiếp từ các Kinh luận của Phật Giáo Nguyên thủy, như A Hàm, Tì Đàm, và các Kinh luận thuộc ba hệ “Không”, “Hữu”, “Chân thường” của Ấn Độ mà tìm ra tinh nghĩa của lời Phật dạy và của các đại sư đời sau. Đặc biệt đối với cái học Trung Quán của ngài Long Thụ, sư đã tìm tòi một cách thấu đáo sâu xa, có thể nói, từ đời Tống đến nay, đối với sự nghiên cứu Trung Quán, sư đã có cống hiến rất lớn. Ngoài ra, về Phật Giáo Nguyên thủy, Phật Giáo Bộ Phái, lịch sử Thiền Tông Trung Quốc, sư cũng nghiên cứu một cách tinh thâm. Riêng đối Phật Giáo Đại Thừa ở Ấn Độ, sư chia thành ba hệ lớn là: Tính Không Duy Danh, Hư Vọng Duy Thức, Chân Thường Duy Tâm, có cái lí thú lớn và khác với các thuyết cũ. Sự trước tác của sư rất phong phú, có các tác phẩm như: Trung Quán Kim Luận, Duy Thức Học Thám Nguyên, Tính Không Học Thám Nguyên, Nguyên Thủy Phật Giáo Thánh Điển Chi Tập Thành, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Vi Chủ Đích Luận Thư Dữ Luận Sư Chi Nghiên Cứu, Trung Quốc Thiền Tông Sử, Sơ Kì Đại Thừa Phật Giáo chi khởi nguyên dữ khai triển, Như Lai Tạng Chi Nghiên Cứu, Tạp A Hàm Kinh Luận Hội Biên v.v... Đại bộ phận trước thuật và các ghi chép những buổi thuyết pháp của sư được gom vào thành “Diệu Vân Tập” (24 tập) lưu hành ở đời. 	
 	
Ấn Thuận Định 	
● Ở vị Nhẫn trong bốn vị Thiện Căn, nhà Duy Thức phát trí như thực phẩm dưới, quán cảnh sở thủ là không vô, rồi nắm giữ lại; từ sự nắm giữ ấy mà quán cái thức năng thủ, cũng hệt như cảnh là không vô, mà thuận vui nhận chịu, cái định nắm giữ trước, thuận vui sau như thế, gọi là Ấn Thuận Định. Thứ tự tu hành định ấy như sau: trước hết, phát trí như thực ở hạ nhẫn, quán cảnh sở thủ là không vô mà nắm giữ lấy; thứ đến, ở trung nhẫn, quán thức năng thủ là không vô mà nhận chịu; cuối cùng, ở thượng nhẫn thì nắm giữ cái không vô của năng thủ. [X. Luận Thành Duy Thức Q.9]. (xt. Gia Hành Vị, Tứ Như Thực Trí, Thiện Căn Vị). 	
 	
Ấn Tiền Khôi Khuếch	
● Ấn, chỉ chữ in, việc in; Ấn tiền, là cảnh giới vượt ra ngoài sự diễn tả giảng giải của lời nói chữ nghĩa; Khôi khuếch, dáng rộng lớn. Tức là tự tính xưa nay vốn có. Thung Dung Lục Tắc 44 (Đại 48, 255 hạ), nói: “Dưới khung cửi lằng nhằng, tự có kim vàng chỉ ngọc (khó lừa con mắt hoàn toàn); ấn tiền khôi khuếch, nguyên không có chữ chim văn trùng (Tự nghĩa bính nhiên, chữ nghĩa sáng ngời)”. 	
 	
Ấn Tín	
● I.Ấn tín. Trong Thiền Lâm, chỉ vật làm tin thầy dùng để trao pháp cho học trò. 
● II.Ấn tín. Trong Mật Giáo, chỉ sách Ấn Khả khi thầy A Xà Lê dặn dò trao pháp môn cho học trò. Ấn, hàm ý thừa nhận là được; Tín, hàm ý phù hợp. Nói theo nghĩa rộng, ấn tín là Pháp cụ mà A Xà Lê trao phó dặn dò, thông thường chỉ văn thư ghi chép ấn minh (ấn khế và chân ngôn) để trao phó pháp. Có nhiều loại ấn tín, nhưng tương đối phổ biến thì có ba: Ấn minh ghi chép pháp được trao phó, Huyết mạch và Thiệu văn. Ấn minh, tức bí ấn và chân ngôn; Huyết mạch, tức hệ thống pháp môn một mạch được truyền thừa; Thiệu văn, chỉ sự tường thuật cái duyên do được truyền thừa, là văn bản nói rõ cái ý thú của pháp được trao phó. [X. Kinh Văn Thù Sư Lợi Bảo Tạng Đà La Ni]. 	
 	
Ấn Tông	
● (627 - 713). Vị tăng đời Đường. Người Ngô Quận (Ngô Huyện tỉnh Giang Tô). Niên hiệu Hàm Hanh năm đầu (670), đến Kinh Sư, vua mời ở chùa Đại Kính Ái, sư từ tạ không nhận, đến Kì xuân tham yết đại sư Hoằng Nhẫn. Sau ở chùa Pháp Tính Quảng Châu, tuyên giảng Kinh Niết Bàn, gặp Lục Tổ đại sư Huệ Năng mới ngộ được lí huyền, và thờ Huệ Năng làm thầy truyền pháp. Sư sưu tập những lời nói của các bậc hiền đạt bốn phương từ đời Lương đến đời Đường mà viết thành “Tâm Yếu Tập” lưu hành ở đời. Năm Tiên Thiên Thứ 2, tháng 2, sư thị tịch tại chùa Diệu Hỉ, núi Cối Kê, thọ tám mươi bảy tuổi. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.5]. (xt. Pháp Tính Tự). 	
 	
Ấn Tướng	
● Phạm: Mudrà, Pàli: Muddà. Dịch âm là Mẫu Nại La, Mẫu Đà La, Mâu Đà La, Mục Đà La. Còn gọi là Thủ Ấn, Khế Ấn, Ấn Khế, Mật Ấn, Ấn. Tức Mật Giáo dùng để nêu tỏ Tam muội nội chứng và bản thệ ngoại tướng của các Tôn Phật, Bồ Tát và Thiên Bộ trong hải hội Mạn Đồ La. Cũng chỉ thủ ấn mà những người tu hành kết, mong tương ứng với bản thệ của chư tôn để thành tựu cảnh giới của Tam mật.Ngoài ra, các vật mà chư tôn cầm trong tay cũng gọi là Ấn tướng. Ấn, hàm nghĩa là tin; tức quyết định cho là được, quyết định không thay đổi, là nghĩa tiêu biểu. Hiển Giáo phần nhiều dùng với nghĩa ấn chương, nại ấn, ấn khả, Mật Giáo thì phần nhiều dùng với nghĩa tiêu biểu, tượng trưng công đức nội chứng bản thệ của chư tôn. Lại ấn trong Mật Giáo, nói theo nghĩa rộng, thì bốn Mạn Đồ La là: Đại Mạn Đồ La, Tam Muội Da Mạn Đồ La, Pháp Mạn Đồ La, Yết Ma Mạn Đồ La, đều gọi là ấn cả; đó là vì bốn Mạn Đồ La đều là tiêu biểu của pháp giới. Nói theo nghĩa hẹp, thì trong bốn Mạn Đồ La, chỉ cho Tam Muội Da Mạn Đồ La, chỉ cho Thân Mật trong ba mật, tức thân Tam Muội Da của chư tôn. Và trong các Kinh điển Mật Giáo thông thường, từ ngữ Ấn Khế hoặc Ấn Tướng Phần nhiều chỉ cách dùng theo nghĩa hẹp. Chúng Sinh phàm phu chưa dứt phiền não, nếu thân trì mật ấn của bản tôn, hai mật miệng và ý cũng tương ứng với bản tôn, thì nhờ sức gia trì của ba mật tương ứng mà cùng hòa nhập với bản tôn, được thành tựu Tất Địa. Cho nên, ý nghĩa ấn, nói theo Mật Giáo, là chỉ cho thân mật trong ba mật thân, khẩu, ý. Trước thời Mật Giáo, các khế ấn thường được dùng tại Ấn Độ, thì có “Thí Vô Úy ấn”, hình tướng tay phải mở ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, dơ lên bên cạnh vai; “Chuyển Pháp Luân ấn”, đặt hai tay ở cạnh ngực, lòng bàn tay phải, lòng bàn tay trái ngược nhau, các ngón tay trái hơi chạm vào nhau; “Xúc địa ấn”, tướng ngồi, tay phải rủ xuống đất, còn gọi là Hàng ma ấn, Phá ma ấn, là tướng ấn lúc Đức Phật thành đạo; “Thiền Định Ấn”, cả hai tay duỗi thẳng năm ngón, bàn tay trái đặt ở dưới bàn tay phải, biểu lộ tướng tư duy thầm tưởng, còn gọi là “Pháp Giới Định Tướng”; “Thí Nguyện Ấn”, tay phải duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng ra ngoài, còn gọi là Dữ nguyên ấn, Thí dữ ấn. Khế ấn của Mật Giáo rất nhiều, thông thường lấy sáu kiểu nắm tay và mười hai kiểu chắp tay làm ấn cơ bản (ấn mẫu). Lại trong các pháp tu phổ thông, phần nhiều lấy mười tám khế ấn làm ấn tướng cơ bản 	
1.Ấn Hàng Ma 	
2.Ấn Thí Vô Úy 	
3.Ấn Thiền Định 	
4.Ấn Dữ Nguyện khi tu phép quán. Về các loại ấn tướng, cứ theo Kinh Đại Nhật quyển 6 Phẩm Bản Tôn Tam Muội, Đại Nhật Kinh Sớ quyển 20 chép, thì ấn tướng có thể chia làm hai loại là Hữu Tướng (có hình) và Vô Tướng (vô hình): 1.Hữu Tướng, tức lựa chọn trong các tướng mà trụ ở một tướng; lại có thể chia làm hai thứ: 	
a.Thủ Ấn, tức là ấn của chư tôn kết trì, như là Trí Quyền Ấn của Đại Nhật Như Lai ở Kim Cương Giới, Pháp Giới Định Ấn của Đại Nhật Như Lai ở Thai Tạng Giới. 	
b.Khế Ấn..., tức là các khí vật chư tôn cầm trên tay, cũng tức là các hình Tam Muội Da gậy, dao, hoa sen tiêu biểu bản thệ của chư tôn, như hoa sen của Quan Âm, kiếm sắc của Văn Thù. 	
2.Vô Tướng, tức không thiên ở một tướng mà đầy đủ tất cả tướng, cũng tức giơ tay, đưa chân đều là cảnh giới của mật ấn. Ấn tướng vô tướng này phù hợp với thực nghĩa của ấn tướng, là ấn sâu kín trong sâu kín. Về sự phân biệt giữa Thủ ấn và Khế ấn, nói một cách thiển lược là, ấn kết trên tay gọi là Thủ Ấn; ấn tướng vẽ theo các kiểu gọi là Khế Ấn; nói một cách sâu xa thì Thủ Ấn chỉ ấn tướng do chư tôn hoặc người tu hành kết trên tay; còn Khế ấn là chỉ hình Tam Muội Da của chư tôn lấy Tam Muội Da Mạn Đồ La trong bốn Mạn Đồ La làm ấn. 	
Lại trong Mật Giáo, đối với hai tay kết ấn và mười ngón tay, có cách gọi đặc biệt, thông thường gọi hai tay là Nhị Vũ (hai cánh), Nhật Nguyệt Chưởng (bàn tay mặt trời, mặt trăng), Nhị Chưởng...(hai bàn tay); gọi mười ngón tay là Thập độ.(mười Ba La Mật), Thập Luân.(mười bánh xe), Thập Liên...(mười cánh sen), Thập Pháp Giới, Thập Chân Như, Thập Phong...(mười ngọn núi). Đồng thời, phối hai tay với Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới, hoặc phối với định và tuệ, lí và trí; phối năm ngón với năm uẩn, năm Phật Đính, năm căn, năm chữ, năm đại v.v...; mười ngón phối với mười độ. 	
Năm ngón phối với năm đại là căn cứ theo thuyết trong Kinh Đại Nhật quyển 4 Phẩm Mật Ấn. Còn thứ tự mười ngón phối với mười độ thì có hai thuyết, một thuyết có xuất xứ từ các Kinh luận do các ngài Kim Cương Trí và Thiện Vô Úy dịch, còn thuyết kia thì có xuất xứ từ các Kinh luận do ngài Bất Không dịch. Ấn tướng có khả năng tiêu biểu sự nội chứng và bản thệ của chư tôn, vì thế, một ngón tay co duỗi kết ấn có khả năng làm chấn động pháp giới, phàm Thánh cùng hội họp. Mười ngón đại biểu mười pháp giới, là tổng thể của Mạn Đồ La, cho nên khi mười ngón tay co duỗi li hợp có thể kết thành bất cứ ấn nào. Phàm phu chúng sinh tuy chưa dứt trừ phiền não, nhưng cái lực dụng của sự kết ấn tướng cũng ngang với sức của bậc Thánh, có thể sai khiến các hiền thánh và chư thiên quỉ thần. Lại nhờ công lực của mật ấn, có thể sai sử Minh Vương thiên thần Hộ Pháp đến bên cạnh người tu hành để hộ vệ, đồng thời, thành tựu những điều sở nguyện. Vì công dụng của ấn tướng quá lớn, nên khi kết ấn phải cung kính thận trọng, người tu hành, trước khi kết ấn, phải xin thầy trao truyền dạy bảo, nếu không thì chẳng những mất công dụng của ấn tướng mà còn phạm trọng tội “vượt Tam Muội Da”. Ngoài ra, khi kết ấn tu hành, để đề phòng quỉ thần ác ma quấy rối, không nên kết ấn giữa nơi trống trải, mà phải lấy ca sa, khăn sạch, vạt áo hoặc tay áo che đi. Lại ấn tướng nguyên là động tác của thân thể trong uy nghi hành sự, chẳng hạn như ấn thuyết pháp thì giơ tay kết ấn để giúp cho sự thuyết minh, còn định ấn thì đặt hai tay trên hai chân kết già để giúp cho tâm An Định. 	
Lúc đầu, ấn tướng không có qui tắc cố định, sau khi Mật Giáo hưng khởi, thu dụng cách hành sự của Ấn Độ Giáo, mới có thuyết ấn tướng, rồi tiến thêm bước nữa mà giải thích rõ ý nghĩa và lợi ích của ấn tướng. Do thời gian thành lập các loại phép tắc về ấn tướng có trước, sau khác nhau, và sự truyền thừa tại Ấn Độ, Népal và Trung Quốc có bất đồng, nên đã sản sinh nhiều thứ sai dị. Lại ấn căn bản của chư tôn trong Mạn Đồ La thuộc hai bộ Kim Cương và Thai Tạng trong Mật Giáo cũng bất nhất, và ấn tướng kết theo nghi thức của các phép tu cũng sai khác, đến nỗi khiến cho các loại ấn tướng trở thành phồn tạp khó nhận. Hiện nay, các ấn tướng của Phật Bồ Tát được thông dụng và tương đối trọng yếu thì có: Trí quyền ấn của Đại Nhật Như Lai ở Kim Cương Giới, Pháp Giới Định Ấn của Đại Nhật Như Lai ở Thai Tạng Giới, Lực Đoan Định Ấn của Phật A Di Đà (còn gọi là Di Đà Định Ấn), An úy ấn của Lai Nghinh Phật, Thí Vô Úy Ấn, Dữ Nguyện Ấn, Cát tường ấn và Hợp chưởng ấn v.v... Ngoài ra, cùng một tôn vị Phật Bồ Tát mà ấn tướng của Hiển Giáo và ấn tướng của Mật Giáo có khi cũng khác nhau. [X. Kinh Đà La Ni Tập Q.1; Kinh Lược Xuất Niệm Tụng Q.1; Kinh Tô Tất Địa Yết La; A Súc Như Lai Niệm Tụng Cúng Dường Pháp; Tì Sa Môn Thiên Vương Quĩ; Liên Hoa Bộ Tâm Quĩ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.13, Q.14]. (xt. Thủ Ấn). 	
 	
Ẩn Chương	
● Đối lại với “Hiển thuyết”. Là từ ngữ do Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản dùng để giải thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tức làm cho rõ nghĩa chân thực nằm ẩn dấu trong các câu văn của Kinh. Đây thuyết minh rõ nghĩa chân thực của bản nguyện Di Đà là tha lực niệm Phật. 	
 	
Ẩn Hiển Tứ Cú	
● Đối lại với “Tồn Hoại Tứ Cú”. Trong Ngũ Giáo Chương quyển 1, tổ thứ ba của Tông Hoa Nghiêm là ngài Pháp Tạng, chia Biệt Giáo Nhất Thừa cai nhiếp môn làm hai môn Bất dị và Bất nhất, rồi Bất dị môn lại được chia thành hai hạng mục là Tam tức nhất, Nhất tức tam. Trong “Tam Tức Nhất” lại phân biệt làm bốn câu để bàn sự còn mất của ba thừa, gọi là Tồn Hoại Tứ Cú; trong “Nhất Tức Tam” cũng phân biệt bốn câu để bàn sự ẩn hiển của Nhất Thừa, gọi là Ẩn hiển tứ cú. Nhưng, về bốn câu Nhất Thừa Ẩn Hiển, ngài Pháp Tạng chưa trực tiếp nêu tỏ câu văn, mà chỉ dựa vào bốn câu tồn hoại để suy luận. 	
Dùng bốn câu tồn hoại mà suy luận đến bốn câu ẩn hiển là thế này: 	
1.Vì tức ba nên chẳng đợi ẩn, 	
2.Vì tức ba nên không ngại hiển, 	
3.Vì tức ba nên không gì mà chẳng ẩn, 	
4.Vì tức ba nên không gì có thể hiển. 	
Trong hai câu đầu, vì một tức là ba, nên tướng Nhất Thừa y nhiên rõ ràng; trong hai câu sau, vì một tức là ba, nên tướng Nhất Thừa ẩn mất không hiển. Lại vì hai nghĩa đầu nên giáo nghĩa ba thừa có chỗ sở y; vì hai nghĩa sau nên quyền giáo giả lập mới được thành tựu. Tuy có bốn câu, nhưng đều chỉ có ba thừa chứ không có Nhất Thừa, đó là Bất dị môn “Nhất tức tam” vậy. (xt. Tồn Hoại Tứ Cú). 	
 	
Ẩn Hình Pháp	
● Là phép tự dấu cất thân hình của mình đi, tức là thuật ẩn thân tàng hình. Cứ theo Long Thụ Bồ Tát Truyện chép, thì khi ngài Long Thụ chưa xuất gia, từng đã học phép tàng hình, vào cung nhà vua lấn lướt xâm phạm các thị nữ; phương pháp làm phép này là, dùng bảy mươi thứ dược liệu nghiền ra mà chế thành thuốc viên xanh, rồi mài với nước thoa lên mí mắt là có thể tàng hình tức khắc. Đây có thể là một loại chú thuật Ấn Độ đã tương truyền từ xưa chăng? Mật Giáo dùng phép Ma Lợi Chi Thiên làm phép ẩn hình. Ma Lợi Chi Thiên có sức thần thông lớn, chuyên dùng để ẩn thân. Mật Giáo hành giả lấy vị Trời này làm vị tôn chính của phép tu, gọi là Ma Lợi Chi Thiên pháp. Khi tu phép này, kết ấn Ma Lợi Chi Thiên ẩn mình, tụng trì chân ngôn, nhờ sức gia trì, có thể khiến cho tất cả Thiên Ma ác quỉ ngoại đạo đều không tìm được hình thể của hành giả. Ấn Ma Lợi Chi Thiên ẩn hình vừa nói ở trên, cứ theo Kinh Ma Lợi Chi Thiên chép, thì ấn tướng là: tay trái nắm lại, ngón cái hơi bấm vào móng ngón trỏ làm thành hình cái vòng, còn ba ngón kia thì nắm chặt lại, đồng thời, quán tưởng thân mình chui vào cái lỗ ấn ấy; bàn tay phải đặt lên lỗ ấn, vừa xoa vừa xoay về bên phải. Hành Giả quán tưởng ấn này là thân của trời Ma Lợi Chi, và hành giả sẽ ẩn nấp trong tâm của trời Ma Lợi Chi. 	
Lại cứ theo Kinh Đại Ma Lí Chi Bồ Tát quyển 3 chép, thì lấy đất đen và mắt con chim kiêu (giống như loài cú vọ) chế thành thuốc viên, ngậm trong miệng, dốc lòng tụng trì chân ngôn Ma Lí Chi Bồ Tát, cũng có thể nhờ sức gia trì mà tàng hình. [ X. Kinh Mạt Lợi Chi Đề Bà Hoa Man; Nhất Tự Đính Luân Vương Du Già Quán Hành Nghi Quĩ; Ma Lợi Chi Bồ Tát Lược Niệm Tụng Pháp; Kinh Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú; Ma Lợi Chi Thiên Nhất Ấn Pháp; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.42]. 	
 	
Ẩn Mật	
● Đức Như Lai nói pháp có hai ý hiển chương (rõ ràng) và ẩn mật (kín đáo). Từ ngữ “Hiển chương ẩn mật” là một mục do Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản dùng để giải thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hiển chương là hiển bày ra lời nói, văn chữ phân minh rõ ràng; còn ẩn mật là cái ý chính của người nói được dấu kín trong câu văn. Nói rõ là phương tiện, ý kín là chân thực. Đây có khác với chủ trương cho liễu nghĩa giáo là chân thực, bất liễu nghĩa giáo là phương tiện. [X. Diễn Mật Sao Q.2; Giáo Hành Chứng Văn Hoại Q.6 phần đầu]. 	
 	
Ẩn Một Như Lai Tạng	
● Là một trong mười loại Như Lai Tạng. Còn gọi là Ẩn Phú Như Lai Tạng. Tức Pháp Thân Như Lai bị phiền não che lấp khiến ẩn mất. (xt. Thập Chủng Như Lai Tạng). 	
 	
Ẩn Một Tướng	
● Là một trong năm loại tướng của Báo Thân Phật. Tức ý là Phật sống lâu vô tận, nhưng tạm thời ẩn khuất mà không hiện hình. (xt. Báo Thân Ngũ Chủng Tướng). 	
 	
Ẩn Nhạc Tự	
● Là ngôi chùa trên núi Thạch Thành, nằm khoảng giữa Thặng huyện và Thiệu Hưng thuộc tỉnh Triết Giang. Ngọn núi trùng điệp lởm chởm, cây cối um tùm, những phiến đá đứng thẳng như tường vách, nối nhau đến vài trăm trượng. Chùa do sa môn Bạch Tăng Quang sáng lập vào niên hiệu Vĩnh Hòa năm đầu (345 - 356), đời Đông Tấn. Trong năm Thiên Giám (502 - 519), Tăng Hộ, Tăng Thục, tạc một pho tượng Phật bằng đá cao mười trượng đặt ở phía bắc chùa, vua Vũ Đế nghe tin, bèn sai Tăng Hựu đến giúp sức, trải hơn mười năm mới xong, là tượng Phật bằng đá lớn nhất vùng Giang Nam. 	
 	
Ẩn Niệm Phật	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.Là một pháp môn bí mật “Dị An Tâm” (an tâm khác lạ) của Tịnh Độ Chân Tông. Nghi thức khi truyền giáo là phải vào trong kho thóc, buồng để men rượu, rồi mới làm phép bí mật, cho nên gọi là Ẩn Niệm Phật (niệm Phật kín). Thông thường còn gọi là Thồ Tàng Bí Sự, Kiện Tỏa Pháp Môn, Ngự Tàng Pháp Môn, Nội Chứng Giảng, Dạ Trung Pháp Môn, Ngự Tiêu Tử Giảng v.v... 	
Nguồn gốc của pháp môn này không được rõ, có thể là bắt đầu từ cuối thời đại Bình An, rồi đến thời tổ sư của tông Tân Nghĩa Chân Ngôn là Giác Tông mới thịnh hành. Lúc đầu, dùng chân ngôn niệm Phật, niệm cầu “Tức Thân Thành Phật”. Tư tưởng của Ẩn Niệm Phật dựa vào các thư tịch, như Đại Nhật Kinh Khai Đề của Không Hải, Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kiện, Vô Lượng Thọ Như Lai Cúng Dường Tác Pháp Thứ Đệ, Ngũ Luân Cửu Tự Minh Bí Mật Thích của Giác Tông v.v... Về mặt thực tiễn thì lấy Nhất Kì Đại Yếu Bí Mật Tập, Hiếu Dưỡng Tập làm cơ sở. Về sau, thu dụng giáo nghĩa Nhất Niệm Tức Đắc Vãng Sinh, Hiện Sinh Bất Thoái Nhập Chính Định Tụ của Chân Tông. Vào năm Bảo Lịch thứ 4 (1754) và trong năm Nguyên Lục (1688- 1704), bị Giang Hộ Mạc Phủ (bộ tư lệnh quân đội) đàn áp, đã có nhiều người tử đạo, nhưng vẫn còn hơn bốn vạn tín đồ. Thế lực của phái này đến nay vẫn mạnh, con số tín đồ có đến vài chục vạn. Địa bàn hoạt động thì lấy Đảm Trạch ở phía nam huyện Nham Thủ, Hòa Hạ, Tì Quán, Tây Bàn tỉnh, làm trung tâm. Có rất nhiều phái khác nhau, nhưng đều lấy Thân Loan, Thị Tín phường, Liên Như, Kiện Ốc v.v... làm Tông Tổ mà lập phái. Tóm lại, những người tu hành theo pháp môn bí mật này, khi hành đạo hoặc hội họp, đều giữ kín, không cho ai biết, vì thế đưa đến tình trạng người ngoài nhòm ngó, nghi ngờ và hiểu lầm, mà cái lí do bị nhà cầm quyền đàn áp cũng là ở đó. 	
 	
Ẩn Phong	
● Vị tăng đời Đường. Năm sinh năm mất không rõ. Học trò của ngài Nam Nhạc. Người huyện Thiệu Vũ, tỉnh Phúc Kiến, họ Đặng. Đời gọi là Đặng Ẩn Phong. Đầu tiên, sư tham yết ngài Mã Tổ Đạo Nhất, không lãnh hội được ý chỉ sâu xa, bèn đến theo học Thạch Đầu Hi Thiên, sau lại nhờ một câu nói của Mã Tổ Đạo Nhất mà khai ngộ, và trở thành người nối pháp của Mã Tổ. Sau giao du với Nam Tuyền, Qui Sơn nhiều lần, mùa đông ở Hành Nhạc, mùa hạ đến Thanh Lương. Khoảng Năm Nguyên Hòa (806 - 820), sư muốn lên núi Ngũ Đài, phát xuất từ Hoài Tây, giữa đường bị cản trở vì loạn quân Ngô Nguyên Tế và quân triều đình đang đánh nhau, sư bèn phóng gậy tích lên không trung rồi cất mình bay qua, binh tướng của hai phe thấy thế liền ngưng chiến. Sư đã hiện bày thần thông khác lạ, sợ sẽ trở thành sự mê hoặc người đời, bèn vào núi Ngũ Đài, đứng ngược mà tịch trước cửa động Kim Cương. [X. Tổ Đường tập Q.15; Tống Cao Tăng Truyện Q.21; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.8 Đặng Ẩn Phong chương]. 	
 	
Ẩn Phong Đảo Hóa	
● Tên công án trong Thiền Tông. Sự tích Thiền Sư Ẩn Phong đứng ngược mà thị. Cứ theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 8 Đặng Ẩn Phong chương chép, thì sư Ẩn Phong lúc sắp thị tịch, trước hỏi chúng tăng rằng (Đại 51, 259 hạ): “Các người khi hóa, ngồi mà hóa, nằm mà hóa, ta đã từng thấy, nhưng có ai đứng mà hóa không?” Chúng tăng trả lời: “Dạ có”. Sư hỏi: “Vậy có ai đứng ngược mà hóa không?” Chúng tăng trả lời: “Chưa từng thấy”. Sư bèn đứng ngược mà hóa, nhưng y phục vẫn thuận chiều trên thân thể. Lúc đó, chúng tăng bảo nhau hỏa thiêu nhưng thân thể vẫn y nhiên bất động, xa gần chiêm ngưỡng, ai cũng kinh lạ và tán thán không ngớt. Sư có người em gái làm ni, khi nghe tin, đến nơi phục xuống bên cạnh, nói: “Sư huynh! Lúc trước đã chẳng tuân theo pháp luật, nay chết rồi mà còn mê hoặc người ta!”. Nói xong, đưa tay đẩy một cái, sư liền ngã xuống, chúng tăng đem hỏa thiêu, thu Xá Lợi nhập tháp. Sư Ẩn Phong đứng ngược mà chết, sự kiện ấy tuy là biểu hiện tự do vô ngại đối với sự sống chết, nhưng đối với người đời thì đó là một phép lạ thần kì, nên được người em nói một câu “chuyển ngữ” mới đánh tan được quan niệm thần kì ấy. 	
 	
Ẩn Phong Phi Tích	
● Khoảng Năm Nguyên Hòa (806 - 820) đời Đường, Thiền Sư Ẩn Phong muốn lên núi Ngũ Đài, giữa đường gặp quân triều đình và quân giặc đánh nhau, để trừ tai nạn cho cả hai bên, sư liền phóng gậy tích lên hư không rồi cất mình bay qua, quân, tướng hai phe ngẩng xem, đều cho là đúng với giấc mơ đã báo hôm trước, rồi hòa giải không đánh nhau nữa. Sự tích này hiển bày sức thần thông và lòng từ bi của Ẩn Phong. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.8 Đặng Ẩn Phong chương; Thiền Uyển Mông Cầu Q.thượng]. 	
 	
Ẩn Phong Thôi Xa	
● Tên công án trong Thiền Tông. Cứ theo Thiền Uyển Mông Cầu quyển trung chép, thì một ngày nọ, Thiền Sư Ẩn Phong đẩy xe, gặp ngài Mã Tổ đang ngồi giữa đường duỗi thẳng hai chân. Sư nói (Vạn tục 148, 120 hạ): “Xin thầy co chân lại”. Mã Tổ nói: “Đã duỗi rồi, không co”. Sư nói: “Đã tiến thì không lùi!”. Nói xong bèn đẩy xe qua, khiến chân Mã Tổ bị thương tích. Về tới Pháp đường, Mã Tổ tay cầm búa, nói: “Gọi kẻ đã làm chân lão tăng bị thương ra đây!”. Ẩn Phong đến ngay, đứng trước Mã Tổ giơ cổ ra, Mã Tổ liền vứt cái búa xuống. Công Án trên đây cho thấy cái cơ mưu hóa đạo học trò của Mã Tổ, và cái phong cách cầu đạo không tiếc thân mệnh của Ẩn Phong. [ X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.3; Quang Minh Tạng Q.trung; Cát Đằng Tập Q.hạ]. 	
 	
Ẩn Phú Thụ Kí	
● Là một trong bốn loại thụ kí. Đối với những người tu hành tinh tiến thì, cố nhiên, phải thụ kí trước cho thành Phật, nhưng lại e những người được thụ kí như thế sẽ sinh tâm tăng thượng mạn hoặc sinh lười biếng, còn nếu không thụ kí hứa trước thì lại e mọi người sinh tâm nghi ngờ cái công lao tu hành của mình. Để tránh tình trạng ấy, Đức Phật bèn dùng sức uy thần không để người được thụ kí biết là mình đã được thụ kí, mà chỉ cho người khác biết là người ấy đã được thụ kí, như thế gọi là Ẩn phú thụ kí. (xt. Tứ Chủng Thụ Kí). 	
 	
Ẩn Phú Thuyết	
● Dấu kín lí thực mà nói, phương tiện mà nói. Kinh Đại Pháp Cổ quyển thượng (Đại 9, 291 thượng), nói: “Nói ẩn phú có nghĩa là nói Như Lai rốt ráo đã vào Niết Bàn, nhưng thực thì Như Lai thường trú không diệt”. 	
 	
Ẩn Sở Tác Pháp	
● Là phép tu của những hành giả Mật Giáo khi vào nhà xí (nhà cầu) hoặc vào tất cả nơi bất tịnh. Còn gọi là Ẩn Sở Pháp. Tức quán chữ “Lãm” ở trên đỉnh đầu, quán chữ “Hồng” ở hai bên hông tả hữu, đồng thời, quán tưởng chữ lãm, chữ hồng đều có ánh lửa bao chung quanh. Tay trái nắm tay Kim Cương, tay phải nắm tay hoa sen, gia trì năm chỗ là trán, vai trái, vai phải, ngực và cổ họng, miệng tụng chân ngôn Ô Khu Sa Ma Minh Vương. Vì Minh Vương Ô Khu Sa Ma dùng tâm đại bi thanh tịnh sâu xa, vào chỗ nhơ nhớp để cứu hộ chúng sinh, ánh uy quang của Minh Vương cũng như lửa mạnh, có khả năng đốt cháy tiêu trừ phiền não vọng kiến và tâm phân biệt nhơ sạch sinh diệt. Lại chân ngôn của vị Tôn này có nhiều thứ, khi tu phép “Ẩn sở tác” thì miệng tụng chú ngắn cũng được, đó là: “Án củ rô đà nẵng hồng nhược”. [X. Kinh Đại Uy Lực Ô Khu Sắc Ma Minh Vương Q.hạ; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.36]. 	
 	
Âu Bá Mễ Lặc	
● Evgemi Evgeniewich Obermiller (1901 - 1935). Nhà học giả Phật Giáo nước Nga. Ra đời tại Liệt Ninh Cách Lặc (Leningrad) năm 1901.Trí nhớ rất mạnh, có tài âm nhạc, khi vào học trường công, đã thông thạo ba thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, lập chí trở thành nhà âm nhạc. Năm 1918, đến thời kì vào Đại Học thì gặp nạn, bèn đổi phương châm, theo Sử Triệt Ba Tư Cơ (Th. Stcherbasky) học tập Ấn Độ Học và tiếng Phạm tại Đại Học Liệt Ninh Cách Lặc, không bao lâu đã đọc được toàn bộ Kinh điển. Đồng thời, nghiên cứu thi ca, học luận lí, lại học thêm tiếng Tây Tạng, tiếng Mông Cổ, theo việc biên soạn văn khố Phật Giáo (Biblio theca Buddhica). Đến năm 1927 mới công bố “Chính lí nhất trích” với chú thích và sách dẫn (index) Phạm - Tạng (Sanskrit and Tibetan Index Verborum to Nyàyabindu, Nyàyabindu tìkà), rồi từ đó trở đi, tiếp tục xuất bản rất nhiều tác phẩm. Ngoài tác phẩm kể trên, còn có: Abhisamayàlaôkàra, Sanskrit Text and Tibetan translation, jointly edited with Prof. Th. Stcherbatsky, Bibl. Bud., 1929 (Luận Hiện Quán Trang Nghiêm, nguyên bản tiếng Phạm và bản dịch Tây Tạng hiệu đính xuất bản); Bu-ston’s History of Buddhism, 2 vols., Heidelberg, 1931 - 1932 (Lịch Sử Phật Giáo Của Bố Đốn, bản dịch tiếng Anh) v.v... Ông mất năm 1935.[X. Th. Stcherbatsky: Obituary Notice, Dr. E. E. Obermiller, Indian Historical Quarterly, Vol.XII, 1936; Z. D. M. G., 1935]. 	
 	
Âu Dương Tiêm	
● Âu Dương Tiêm (1871-1943). Người huyện Nghi Hoàng tỉnh Giang Tây. Tự là Kính Vô, Tiệm Ngô. Lúc nhỏ chịu khó học, xem khắp bách gia chư tử. Khi chiến tranh Trung Nhật bùng nổ vào năm Giáp Ngọ, nhận thấy cái học tạp nhạp chẳng giúp ích gì cho đất nước, bèn chuyên trị học nghĩa lí, hòng dùng nó để vãn cứu thời tệ. Năm ba mươi tư tuổi đến Nam Kinh hầu Dương Nhân Sơn, được nghe về ý chỉ của pháp giới Hoa Nghiêm bèn tin theo Phật Giáo, vào tinh xá Kì Hoàn, để hết tâm vào Kinh luận, dốc sức học Phật. Năm ba mươi sáu tuổi, thân mẫu nhuốm bệnh chết. Tự nói người học Phật khác với các người khác, mỗi lần bị phẫn lại càng phải học. Từng lưu học Nhật Bản, sau khi về nước, nhận chức giáo viên của trường Sư Phạm tại Lưỡng Quảng. Sau lại đến Nam Kinh theo Dương Nhân Sơn, khi họ Dương mất, đem cơ sở khắc Kinh tại Kim Lăng giao phó cho ông. Dân Quốc năm đầu (1912), cùng với Lí Chứng Cương đề xướng lập hội Phật Giáo, chủ trương tôn giáo tách rời chính trị, sa thải các tăng lữ tầm thường, rất tiếc là việc làm và ước nguyện trái nhau, chưa thành công được. Ông đối với Phật học, đầu tiên đọc Đại Thừa Khởi Tín, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm. Đến bốn mươi tuổi, chuyển sang khảo cứu Pháp Tướng Duy Thức, Du Già Sư Địa, rồi lại từ Luận Đại Trí Độ đến Bát Nhã, Niết Bàn; lâu sau chỉ còn chuyên Pháp Tướng Duy Thức, bỏ Hoa Nghiêm, cho Luận Đại Thừa Khởi Tín, Kinh Lăng Nghiêm đều là Kinh sách giả. Đồng thời, hội thông Nho Phật, san hành Trung Dung Truyện, Khổng Học tạp chí, Tứ Thư độc v.v... đều phát hiện được cái mà những người trước chưa phát hiện được, giới Phật học tôn là “Phật Học Đại Sư”. Năm Dân Quốc 11, sáng lập tại Nam Kinh “China Nội Học Viện”, giảng “Duy Thức Quyết Trạch Đàm”, những người như Lữ Trừng, Thang Dụng Đồng, Vương Ân Dương, Hoàng Sám Hoa, Hùng Thập Lực v.v... đều đã đến học Âu Dương Tiệm; các học giả trứ danh như Lương Khải Siêu, Lương Thấu Minh, Chương Thái Viêm, cũng đã từng đến gặp. Nhà thơ và nhà triết học Ấn Độ Thái Qua Nhĩ (Tagore) khi sang thăm Trung Quốc, đặc biệt đã đến diện kiến, đàm luận một đêm, kinh ngạc mãi không thôi. Khoảng năm Dân Quốc 14, thiết lập Đại Học Pháp Tướng chuyên khoa, nhưng vì thời cuộc phải bỏ dở. Lại biên soạn Tạng Yếu ba tập, Phương Tiện Học Phật. Trong thời gian kháng chiến, rời Nội học viện đến Giang Tân tỉnh Tứ Xuyên, vẫn dạy học, khắc Kinh không nghỉ. Tháng 2 năm Dân Quốc 32, ông mất tại Thục Viện vì bệnh viêm phổi, hưởng thọ bảy mươi ba tuổi. Môn nhân thu góp những văn Phẩm của ông gồm hơn ba mươi quyển, đóng chung thành một tập gọi là “Kính Vô Nội Ngoại Học” lưu hành ở đời. Sau khi chính phủ Dân Quốc dời ra Đài Loan, tập ấy chưa thấy lưu thông. Công ty xuất bản Tân Văn Phong ở Đài Loan đã tìm được một bộ phận lớn của sách ấy, xuất bản “Âu Dương Đại Sư Di Tập” bốn tập, hơn ba nghìn hạng mục, nổi tiếng thì có: Duy Thức Quyết Trạch Đàm, Đối Không Hữu Chư Tông Điển Tịch Chi Tự Luận, Du Già Sư Địa Luận Tự và China Nội Học Viện Viên Huấn Thích, đều bao hàm trong bốn tập đó. Âu Dương Tiệm coi trọng Phật Giáo tại gia, chê bai Phật Giáo xuất gia; Dân Quốc năm thứ 7, công bố “China nội viện giản chương tổng cương đệ nhất điều”, nói: “Tông chỉ của Nội viện là xiển dương Phật Giáo, đào tạo nhân tài hoằng pháp làm lợi cho đời, chứ không đào tạo những kẻ sĩ xuất gia tự lợi”. Thái Hư Đại Sư, người cùng xuất thân từ cửa Dương Nhân Sơn, bèn soạn “Quan ư Chi na nội học viện văn kiện chi trích nghi” để bác bỏ, do đó đã mở màn cuộc tranh luận về pháp nghĩa giữa Thái Hư và Nội viện; đồng thời, Đại sư Thái Hư tiếp tục soạn Phật Pháp Tổng Quyết Trạch Đàm, Kính Cư Sĩ Học Thuyết Chất Nghi (Chất vấn những điểm quái lạ trong học thuyết của cư sĩ Kính), Luận Pháp Tướng Tất Tông Duy Thức, Tái Luận Pháp Tướng Tất Tông Duy Thức v.v... để biện luận và chất vấn. 	
 	
Âu Dương Tu	
● (1007 - 1072).Nhà văn học, nhà sử học đời Bắc Tống. Người huyện Lư lăng Cát Châu (huyện Cát An tỉnh Giang Tây). Tự là Vĩnh Thúc, hiệu Túy Ông, Lục Nhất Cư Sĩ. Thụy hiệu là Văn Trung. Là một trong Bát đại gia đời Đường - Tống. Năm Thiên Thánh thứ 8, đậu Tiến sĩ, nhậm chức Thứ sử nhiều nơi. Lúc bốn mươi tám tuổi, nhà vua triệu hồi làm Hàn lâm học sĩ. Năm Gia Hựu thứ 5 (1060), giữ chức Khu mật phó sứ. Năm sau, nhậm Tham tri chính sự. Năm Hi Ninh thứ 4 (1071) bị bãi chức, năm sau thì mất, thọ sáu mươi sáu tuổi. Ông có viết Bản Luận, cực lực bài bác tư tưởng Phật và Lão; hơn nữa, khi biên soạn Tân Đường Thư và Tân Ngũ Đại Sử, ông cắt bỏ hết những sự kiện có liên quan đến Phật Giáo gồm hơn hai trăm điều. Tuy nhiên, đến cuối đời, lại quay về làm tín đồ Phật Giáo. 	
 	
Âu Dương Vô Úy	
● Người Giang Tây, tên là Chí, pháp hiệu Vô Úy. Tuổi còn thơ đã sớm du học miền đông bắc, tốt nghiệp tại Đại Học Phùng Dung ở Thẩm Dương. Trước sau hai lần sang Tây Tạng cầu pháp, thụ giới Tỉ Khưu ở chùa Biệt Bạng. Dân Quốc năm 41 (1952), sau khi nhận học vị “Lạp nhiên ba cách hỉ bổ”, trở về Đài Loan. Từng nhận chức Quốc sử quán soạn tu, đồng thời, dạy tại Đại Học Chính Trị, Hệ Biên Chính, Biên Chính Nghiên Cứu Sở, Đại Quốc Văn Nghiên Cứu Sở v.v... chủ yếu dạy các chương trình Tây Tạng ngữ văn, Lịch sử văn hóa và Phật học nghiên cứu. Là nhà học giả về Tây Tạng trứ danh trong nước. Những người học tập nghiên cứu văn Tây Tạng tại Đài Loan, đa số là học trò của sư. 	
 	
Âu Đan Đa Phú Lê Tự	
● Phạm: Udaịđapura, hoặc Uddaịđapura, Udantapura, Daịđapura. Cứ theo Tây Tạng truyền là Otántapùri. Nền chùa ở gần tiểu bang Tỉ Cáp Nhĩ (Bìhàr) tại Ấn Độ. Do vua Cabala (Phạm: Gopìla), vua mở nước của triều đại Bala, xây dựng vào giữa thế kỉ thứ VIII Tây lịch, cùng với chùa Nalanđà, chùa Siêu Giới (Phạm: Vikramasìla) kế cận, đều là trung tâm của Kim Cương Thừa (Phạm: Vajrayàna). Cứ theo Tây Tạng truyền, thì otanta Hàm ý là “cao vót” (sur-byed), tức có một giáo đồ dùng phép Y chú mà được vàng, rồi dùng số vàng ấy xây một ngôi chùa “cao vót“ trên một cái gò. Sau khi ngôi chùa này được xây dựng chưa bao lâu, thì ngài Tịch Hộ ở chùa Na Lan Đà vào đất Tây Tạng hoằng pháp, bèn phỏng theo chùa ấy mà kiến tạo chùa Tang Diên (Tạng: Bsam-yes) ở Tây Tạng. Vua Ma-hỉ-ba-la (Phạm: Mahìpàla, khoảng 978 - 1030) đã từng thỉnh năm trăm Tỉ Khưu đến ở chùa này. Về sau, trong thời vua Lạt Ma Ba La (Phạm: Ràmapàla, khoảng 1084 - 1130) trị vì, tương truyền trong chùa có đến hơn một nghìn Tỉ Khưu cư ngụ. Đến cuối thế kỉ XII, người Hồi Giáo là Mục Hãn Mặc Đức Tạp Nhĩ Kì (Muhammad Khaljì) phá hủy ngôi chùa, giết chết tăng chúng trong chùa, cướp đốt Kinh sách, nhân đó ngôi chùa bị phế tuyệt. [X. Schiefner: Tàranàtha’s Geschichte des Buddhismus in Indien; H. H. Dodwell: The Cambrige Shorter History of India]. 	
 	
Âu Hòa Câu Xá La	
● Phạm: Upàya-kauzalya, Pàli: Upàyakusala. Một trong mười Ba La Mật. Còn gọi là Ủ Hòa Câu Xá La, Âu Ba Câu Xá La, Ưu Bà Kiều Xá La, Ô Ba Dã. Dịch ý là phương tiện khéo léo, phương tiện thắng trí, thiện xảo phương tiện, thiện quyền phương tiện, diệu (khéo). Tức Bồ Tát vì hóa độ chúng sinh mà dùng các phương tiện khéo léo thị hiện các tướng để hoàn thành sự nghiệp. Pháp Hoa Nghĩa Sớ quyển 3 (Đại 34, 482 trung), nói: “Tiếng nước ngoài gọi là Âu Hòa Câu Xá La; Âu hòa là phương tiện, Câu Xá La là thắng trí, nghĩa là phương tiện thắng trí”. [X. Kinh Đạo Hành Bát Nhã Q.3; Kinh Phóng Quang Bát Nhã Q.16; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.14; Khả Hồng Âm Nghĩa Q.1 đoạn 1]. 
	 	
Âu Kha Sa Quốc	
● Âu Kha Sa, Phạm: Okas. Tức là đất nước của Đức Phật Đồ Tì La Da. Dịch ý là nước Minh Khai Tịch.(nước ánh sáng mở rộng). Chú thích bên cạnh trong Kinh A Xà Thế Vương quyển thượng (Đại 15, 393 thượng), nói: “Âu Kha Sa là tiếng Thiên Trúc, tiếng Hán gọi là Minh Khai Tịch”. 	
 	
Âu Mĩ Phật Giáo	
● Phật Giáo Âu Mĩ bước đầu mới chỉ nghiên cứu về văn hiến Phật Giáo, nước Pháp nghiên cứu Đại Thừa và Khảo Cổ Học; nước Đức, nước Anh nghiên cứu và phiên dịch văn hiến Phật Giáo bằng tiếng Pàli và nghiên cứu khảo cổ học là chính yếu. Những trứ tác tương đối có tính đại biểu là: Pàli Ngữ Luận (Essai dePàli, 1826) do Lạp Lâm (C. Lassen) và Bá Nhĩ Nặc Phu (E. Burnouf) cùng viết, giới thiệu ngôn ngữ, văn học, tôn giáo Ni Bá Nhĩ (Népal) và Tây Tạng (Notices of the Language, Literature and Religion of Nepal and Tibet, 1826) của Hà Cát Lâm (B. H. Hodgson), Ấn Độ Phật Giáo Sử Tự Thuyết (Introduction à l’histoire de Bouddhisme Indien, 1845) của Bá Nhĩ Nặc Phu, bản dịch Pháp văn của Kinh Pháp Hoa bằng tiếng Phạm (Lotus de la Bonne Loi) cũng do Bá Nhĩ Nặc Phu xuất bản năm 1852 v.v..., tất cả các trước tác trên đã đặt nền tảng cho việc nghiên cứu Phật Giáo sau này. Đến khi Đông Phương Thánh Thư (Sacred Books of the East) do Mạch Khắc Tư Mục Lặc (Max müller) biên tập ra đời, thì các Kinh bằng tiếng Pàli và Kinh điển Phật Giáo Đại Thừa lần lượt được phiên dịch, khiến cho giá trị và ý nghĩa triết học của học thuật Phật Giáo được coi trọng. Trong đó, có ảnh hưởng tương đối lớn đối với Âu Châu là: Thi Phẩm tán Phật “Á Châu Chi Quang” (Light of Asia, ánh sáng Á Châu) của A Nặc Đức (Edwin Arnold) và các hoạt động của hội Linh Trí Học Hội (The Buddhist Theosophical Society) do Áonhĩcaođặc (Olcott) lãnh đạo. Đến năm 1906, nước Anh thành lập Anh Quốc Phật Giáo Hiệp Hội (The Buddhist Society of England), hai năm sau lại đổi là Đại Anh Phật Giáo hiệp hội (The Buddhist Society of Great Britain and England) do Đại Vệ Tư (Rhys Davids) làm hội trưởng, đồng thời, ấn hành “Phật Giáo Bình Luận” (Buddhist Review), hết sức mở rộng Phật Giáo. Năm 1925, Hồng Phi Thụy Tư (Christmas Humpheys) kế thừa công việc của hội, và ấn hành “Anh Quốc Phật Giáo” (Buddhist in England). Năm 1943, hội Phật Giáo Luân Đôn (Buddhist Society, London) phát hành tạp chí “Trung Đạo” (The Middle Way) và vẫn tiếp tục xuất bản đến ngày nay. Nước Pháp, với sự giúp sức của nữ sĩ Luân Ti Bối Lợi (Constant Lounsbery), người Mĩ, và của Đại sư Thái Hư, đã thành lập hội Phật Giáo Hữu Nghị Ba Lê vào năm 1929, đến năm 1939 thì ấn hành “Tư tưởng Phật Giáo” (La pensée Bouddhique), ba tháng ra một kì. Ngoài ra, các nước khác cũng phát hành nhiều loại sách về Phật Giáo. Sau thế chiến 2, các trứ tác và sự diễn giảng của Thiền Sư Linh Mộc Đại Chuyết (Suzuki), người Nhật Bản, đã đưa đến cho các nhân sĩ Âu - Mĩ cái hứng thú sâu đậm đối với Thiền Học. Nước Mĩ, do chịu ảnh hưởng của các học giả Âu Châu, cũng bắt đầu nghiên cứu ngôn ngữ học trong Kinh điển Phật Giáo. Lại khi tiếp xúc với tư tưởng Đông Phương thì tư tưởng giới nước Mĩ cũng rất coi trọng và năm 1939, một hội nghị của các nhà triết học Đông - Tây đã được tổ chức tại Hạ Uy Di, đồng thời, các hoạt động lấy tín ngưỡng Phật Giáo (chủ yếu là Tịnh Độ Chân Tông) của những di dân Nhật Bản làm trung tâm cũng được mở rộng. Còn Phật Giáo đồ Trung Quốc hoằng pháp tại nước Mĩ thì có Ứng Kim Ngọc đường sáng lập Mĩ Đông Phật Giáo Tổng Hội ở Nữu ước (New York), cư sĩ Trầm Gia Trinh sáng lập Viện nghiên cứu tôn giáo thế giới và chùa Đại Giác, pháp sư Độ Luân (Tuyên hóa) sáng lập chùa Kim Sơn ở Cựu Kim Sơn (San Francisco) và Đại Học Pháp Giới, đại sư Tinh Vân núi Phật Quang sáng lập chùa Tây Lai ở Lạc Sam Cơ (Los Angeles) và hội Xúc tiến Phật Giáo Quốc tế, pháp sư Thánh Nghiêm sáng lập Trung tâm Thiền ở Nữu Ước v.v... Nói một cách đại khái, Phật Giáo Đại Thừa hệ tiếng Hán đang có xu thế nảy nở và phát triển tại nước Mĩ. [X. Âu Mễ Chi Phật Giáo (Độ Biên Hải Húc)]. (xt. Mĩ Quốc Phật Giáo). 	

Ba Cách Hách	
● Phạm: Bàgh. Là quần thể hang đá của Phật Giáo Đại Thừa đào được vào khoảng thế kỉ VII Tây lịch, ở sườn núi mặt nam núi Văn Để Da (Vindhya), ven sông Na Ba Đạt (Narmada) ở mạn tây nam thị trấn Ấn đa nhĩ (Indore) tại Ấn Độ. Nguyên có chín hang, nhưng hiện nay chỉ còn lại hang thứ hai đến thứ sáu. Sự cấu tạo của hang đá này có liên quan mật thiết với hang đá A Chiên Đa (Phạm: Ajantà), hang này chỉ có nhà Tăng chứ không có chùa, tháp. Hang hình vuông, rộng, trừ cửa vào, chung quanh có những phòng tăng nhỏ, chính giữa đặt một bàn thờ nhỏ. Những bức vẽ trên vách trông rất đẹp, nhưng phần nhiều đã bị tróc mất, tuy nhiên, những bức còn lại có thể được coi là nghệ thuật Phật Giáo đẹp ngang hàng với các bức bích họa ở hang đá A Chiên Đa. [X. J. Burgess: Notes on the Bauddha Rock-temples of Ajantà, 1879; Fergusson: History of Indian and Eastern Architecture, 1910, vol. I; Ấn Độ Nam Hải Chi Phật Giáo Mĩ Thuật (Cao Điền Tu)].	
 	
Ba Dật Đề	
● Phạm: pàyattika, Pàli: pàcittiya hoặc pàcittika. Là một trong những giới Cụ Túc mà Tỉ Khưu và Tỉ Khưu Ni phải giữ. Còn gọi là Bái Dật Đề, Ba La Dật Ni Kha, Ba Dật Đề Già, Ba Chất Để Ca. Dịch ý là đọa (rơi), linh đọa (làm cho rơi), hay đốt nóng, phải đối trị, phải sám hối. Một trong năm thiên, một trong sáu tụ, một trong bảy tụ. Là một thứ tội nhẹ, có nghĩa là khi phạm các điều lỗi, nếu chịu sám hối thì có thể diệt được tội, nếu không sám hối thì sẽ rơi vào ngả ác.Có hai thứ là Xả Đọa (Phạm: naisargikapràyazcittika) và Đơn Đọa (Phạm: zuddhapràyazcittika), tội đọa phải bỏ của cải mà sám hối, gọi là Xả Đọa; tội đọa chỉ cần đối trước người khác mà sám hối cũng có thể được thanh tịnh, gọi là Đơn Đọa. Cứ theo Kinh Tì Ni Mẫu quyển 7 chép, thì vì phạm tội nhỏ nhẹ, không phải là tội dứt hết gốc lành, gây ít thương tổn, nên gọi là Ba Dật Đề. Lại theo Tứ Phần Luật Hàm Chú Giới Bản Sớ quyển 1 phần dưới, thì người phạm tội này sẽ rơi vào địa ngục đốt nấu, cho nên gọi là đọa tội; lại phải dùng công dụng để đối trị, nên gọi là Ưng Đối Trị hoặc Ưng Công Dụng.	
Về việc Ba Dật Đề phối với bảy tụ thì có nhiều thuyết khác nhau, như Luật Tứ Phần quyển 17, đem hợp Xả Đọa và Đơn Đọa làm một tụ và đặt vào hàng thứ ba. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển trung đoạn một, và Bát Tông Cương Yếu quyển thượng cũng hợp làm một, nhưng đặt vào hàng thứ tư. Kinh Tì Ni Mẫu quyển 3 thì chia làm hai tụ và đặt Xả Đọa ở hàng thứ ba, Đơn Đọa hàng thứ tư. Luật Nhị Thập Nhị Minh Liễu Luận, Tứ Phần Luật Sớ quyển 2 phần đầu, cũng chia làm hai tụ và đặt vào hàng thứ tư, thứ năm. Lại Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ quyển 4 chép, phép sám hối tội Xả Đọa là phải đối trước Tăng chúng, còn tội Đơn Đọa thì chỉ cần đối chứng cũng có thể diệt tội. [X. Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.4, Q.7; Hữu Bộ Tì Nại Da Q.25; Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự Ngũ Thiên Sự Phẩm; Căn Bản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp Q.8; Tứ Phần Luật Sớ Q.4 phần đầu; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.trung đoạn 1 phần trên; Tứ Phần Luật Hàm Chú Giới Bản Sớ Q.3 phần trên].	
 	
Ba Di La Thần	
● Là một trong mười hai thần tướng trong Kinh Dược Sư. Còn gọi là Bà Di La Thần, Ba Dị La Thần, Bạt Y La Thần, Ba Da La Thần.Dịch ý là thần giữ việc uống. Cầm đầu bảy ức chúng Dạ Xoa, giữ gìn Phật Pháp, là thủ lãnh các vua thần Dạ Xoa. Về hình tượng của thần này, có nhiều thuyết khác nhau; cứ theo Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quĩ Cúng Dường Pháp chép, thì thân hình mầu đỏ lợt, tay cầm chiếc dùi nhọn. [X. Kinh Quán Đính Q.12; Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện].	
 	
Ba Đan Xà Lê	
● Phạm: PataĨjali. Là nhà học giả văn pháp (grammar) Ấn Độ ở thế kỉ thứ II trước Tây lịch. Còn gọi là Bàn Đạt Xà Lí, Bát Đầu Xã La. Ông viết cuốn sách Ma Ha Ba Hạ (Phạm: Mahàbhàwya), chú giải sách Khải Đề A Á Na (Phạm: Kàtyàyana) rất tường tận, và từng bổ chính văn điển Ba Nhĩ Ni (Phạm: Pàịini), xác lập khuôn phép văn phạm của tiếng Phạm Ba Nhĩ Ni cho được hoàn bị, lại phê phán đính chính văn điển và, trong phần thuyết minh, có nói nhiều đến cách sinh hoạt xã hội của thời bấy giờ, cho nên nó là tư liệu quí báu cho việc nghiên cứu lịch sử Ấn Độ. Không biết Ba Đan Xà Lê cùng với nhà triết học phái Du Già đã viết cuốn Kinh Du Già (Phạm: Yogasùtra) là một người hay khác, thì điều đó không có cách nào biết được. Nội dung Kinh Du Già bao hàm triết học, giới luật và phương pháp tĩnh tọa, lấy việc chỉ dẫn người học nhận biết “thần tính” làm chủ yếu; tác giả Kinh Du Già cũng gọi là Ba Đan Xà Lê, nhưng sự tích của ông, về mặt sử thực, không thấy được truyền, và Kinh Du Già được viết vào thời đại nào, cũng có nhiều thuyết phân vân, người ta chỉ có thể phỏng đoán là ông đã sống ở khoảng 400 năm trước Tây lịch đến 400 năm sau Tây lịch. 	
 	
Ba Đế	
● Phạm: pati. Còn gọi là Bát Để, Ba Để.Tức chỉ người chồng, chủ, vua, người chi phối. Cứ theo Kinh Khởi Thế quyển 10 chép, thì chúng sinh trong kiếp sơ, vì nếm nhiều mùi đất, ăn đất, cây cỏ, lúa gạo, nên dần dần sinh ngã mạn, hình sắc, da thịt và mỡ tủy, hình dáng nam nữ căn, tâm ái dục cũng theo đó mà sinh khởi, do đó, có các chúng sinh đến chỗ vắng vẻ làm việc ái dục bất tịnh, người khác trông thấy chê cười, các chúng sinh ấy liền sinh xấu hổ, rơi vào trong các ác pháp, những nam chúng sinh được gọi là “Ba đế”. Ba đế hàm ý là “đọa” (rơi), nhưng ở thời nhà Tùy (thời đại Kinh Khởi Thế được phiên dịch), “đọa” lại hàm ý là người chồng, là chủ nhân. [X. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.2]. (xt. Bà Lê Da).	
 	
Ba Hách Đặc	
● Bharhut.Là nơi di tích Phật Giáo nằm về phía tây nam A Lạp Cáp Ba (Allahabad) cách hai trăm cây số. Tức di tích của Vương triều Huân Ca (Zuíga) từ năm 180 đến năm 172 trước Tây lịch. Do nhà học giả người Anh là Sir Alexander Cunningham, (1814 - 1893) phát hiện vào năm 1873 Tây lịch. Lúc đó, tháp (Phạm: stùpa) tuy đã đổ nát, nhưng một bộ phận lan can và cửa tháp phía đông vẫn còn sót lại. Năm 1874 lại đào thêm được nhiều di vật, trong đó, cột và lan can đều có chạm trổ, nội dung toàn là sự tích Phật Giáo, như các bức chạm Phật nói pháp, tiền thân của Phật, lịch sử của Phật v.v... đây là chủ đề sớm nhất lấy sự tích Phật Giáo biểu hiện thành mĩ thuật. Trong các bức chạm trổ ấy vẫn chưa trực tiếp diễn tả pháp của Phật, mà chỉ dùng bánh xe pháp, tòa ngồi, lốt chân để tượng trưng Đức Phật.	
 	
Ba Kiệt Sĩ	
● Burgess James (1832 - 1917).Nhà học giả người Anh nghiên cứu Ấn Độ cổ đại. Lúc đầu học kiến trúc, năm 1855, ông vượt biển qua Ấn Độ, nhận dạy tại các trường Đại Học Calcutta và Đại Học Bombay, điều tra nghiên cứu Ấn Độ khảo cổ học, thu tập nhiều tư liệu, và đã công bố kết quả của sự nghiên cứu nhiều lần. Ông từng là hội trưởng hội điều tra khảo cổ học tây Ấn Độ (1873), Tổng thư kí hội điều tra khảo cổ học toàn Ấn Độ (1886) và đại biểu cho các quan hệ về Đông Phương Học. Ông đã ấn hành Ấn Độ khắc minh tập (Epigraphia Indica, 1889 - 1894), chuyên nghiên cứu văn bia, tiền cổ. Ông đã có các trứ tác, như Indian Antiquary, 1872 - 1884; Archeaological Survey of Western India, 5 vols. 1875 - 1883; The Ancient Temples and Sculpture of India, 1897 - 1910 v.v..., đối với sự nghiên cứu về khảo cổ học và lịch sử Ấn Độ cổ đại, Ba Kiệt Sĩ đã có nhữngcông tích không bao giờ quên được. 	
 	
Ba La Di	
● Phạm, Pàli: pàràjika. Là một trong những giới Cụ Túc phải giữ. Là giới căn bản cực ác trong giới luật. Còn gọi là Ba La Xà Dĩ Ca, Ba La Thị Ca.Dịch ý là tha thắng, cực ác; trọng cấm, đọa,đọa bất như, đoạn đầu, vô dư, khí. Là tội gốc trong giới luật. Cũng gọi là Biên Tội. Là một trong năm thiên, một trong sáu tụ, một trong bảy tụ. Người tu hành nếu phạm giới này thì:	
1.Mất tư cách Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, không có phần trong đạo quả.	
2.Bị giáo đoàn trục xuất, không được ở chung với tăng.	
3.Sau khi chết rơi vào địa ngục.	
Tội này cũng giống như tội hình bị chặt đầu, không sống lại được, vĩnh viễn bị đuổi ra ngoài cửa Phật, nên gọi là cực ác. Lại tội này hay phá giới thể của sa môn, khiến người ấy rơi xuống, bọn ma chắc thắng thế, nên gọi là tha thắng; pháp lành gọi là mình, pháp ác gọi là người, vì pháp ác thắng pháp lành, nên phạm tội này gọi là tha thắng tội. Bốn Ba La Di của Tỉ Khưu là chỉ bốn tội: giết hại, trộm cướp, dâm dục, nói dối; Tỉ Khưu Ni thì ngoài bốn tội trên đây còn thêm bốn tội nữa là: vuốt ve, tám việc thành tội nặng, che dấu tội nặng cho Tỉ Khưu Ni khác, về hùa với Tỉ Khưu đã bị xử tội mà ni đoàn can gián ba lần không nghe, tất cả tám Ba La Di. Bốn tội Ba La Di của Tỉ Khưu giới và tám tội Ba La Di của Tỉ Khưu Ni giới, gọi chung là bốn nặng tám nặng.	
Trong giới Đại Thừa, tội Ba La Di của Bồ Tát khác với Tiểu Thừa, hơn nữa, trong các Kinh luận nói cũng có chỗ bất đồng. Như Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp lấy mười tội: giết hại, trộm cướp, dâm dục, nói dối, bán rượu, nói xấu bốn chúng, khen mình chê người, keo kiệt bỏn sẻn, nóng giận không chịu hối cải, chê bai Tam Bảo, lập thành mười tội Ba La Di. Kinh Đại Nhật quyển 6 Phẩm Thụ Phương Tiện Học Xứ, lấy bốn pháp: chê bai các pháp, lìa bỏ tâm Bồ Đề, keo kiệt, não hại chúng sinh, làm bốn tội căn bản. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 17 thì, ngoài bốn pháp kể trên ra, thêm sáu giới nữa là: không chê tất cả Kinh pháp ba thừa, đối với tất cả pháp không sinh tâm keo kiệt, không được Tà Kiến, đối trước người phát tâm lớn khuyên họ phát tâm không để họ trở lui, đối trước người Tiểu Thừa, nếu chưa xét kĩ căn cơ thì không được nói pháp lớn và các việc làm bố thí v.v... mà gọi chung là mười trọng giới của Bồ Tát. [X. Luật Thập Tụng Q.1; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.2; Hữu Bộ Tì Nại Da Q.1; Luật Ngũ Phần Q.17, Q.23; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.7]. (xt. Thập Giới, Tứ Trọng Bát Trọng, Chế Tài, Luật). 	
 	
Ba La Đại Tế	
● Là lễ tiết hàng năm trọng yếu nhất của Phật Giáo tại Bhutan. Ba La (Paro) là đô thị lớn thứ hai tại Bhutan, là cung mùa hạ của nhà vua, nằm trong hang núi, trong đó có ngôi chùa Đan Tông khách thiền đã có bốn trăm năm lịch sử, là trung tâm tôn giáo trên toàn quốc. Hằng năm đến tháng tư, cử hành đại lễ bốn ngày liên tiếp kỉ niệm Liên Hoa Sinh (Phạm: Padma Saôbhàva), một nhân vật truyền kì trong lịch sử Phật Giáo Bhutan. Ngài Liên Hoa Sinh nguyên là người nước Ô Trượng Na ở Ấn Độ, giữa thế kỷ thứ VIII, Ngài đến Tây Tạng truyền pháp, hai lần lưu lại Bhutan, đem Phật Giáo hòa làm một với tín ngưỡng địa phương, khai sáng ra phái Hồng Giáo, dùng thần chú Đà Là Ni dẹp trừ tai nạn và ma quái, có thần thông lớn, được nhân dân ở Tây Tạng và Bhutan xem như là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm vậy.Mỗi lần đến tiết Ba La, Lạt Ma đem treo “thản tạp” lên tường chùa để nhân dân các địa phương đến lễ bái. “Thản tạp” là hình tượng của Ngài Liên Hoa Sinh được thêu trên bức gấm lớn, rộng sáu trăm mét vuông, là nghệ thuật Phẩm Phật Giáo dệt bằng gấm to nhất thế giới, đã có ba trăm năm lịch sử, ngoài hình tượng Liên Hoa Sinh ra, còn vẽ các hình tượng trưng cho vận may và sự tốt lành. Khi tín đồ đi qua Thản tạp, đưa trán chạm vào Thản tạp để tỏ lòng tôn sùng. Trong thời gian lễ mừng, có các tiết mục như khoa đàn, cầu nguyện, tụng Kinh lễ bái, do vị Lạt Ma chủ trì. Mãi đến sáng ngày sau chót, Thản tạp mới được thu quấn xuống và kết thúc lễ mừng. (xt. Bất Đan Phật Giáo).	 	

Ba La Đề Đê Xá Ni	
● Phạm: Pratidezanìya, Pàli: pàtidesanìya. Là một trong những giới Cụ Túc của Tỉ Khưu và Tỉ Khưu Ni. Còn gọi là Ba La Để Đề Xá Ni, Ba Đê Đề Xá Ni, Bát Lạt Để Đề Xá Na. Hoặc gọi tắt là Đề Xá Ni. Dịch ý là đối tha thuyết, hướng bỉ hối, các đối ưng thuyết, hối quá pháp, khả ha pháp.Là một trong năm thiên, một trong sáu tụ, một trong bảy tụ. Khi Tỉ Khưu phạm giới này, phải hướng vào vị Tỉ Khưu thanh tịnh khác để giải bày sám hối, là một thứ tội nhẹ.Giới này, giữa Tỉ Khưu và Tỉ Khưu Ni có khác, đều liên quan đến việc ăn uống, Tỉ Khưu có bốn giới gọi là bốn Đề Xá Ni, đó là:	
1.Tòng Phi Thân Ni Thụ Thực Giới (Phạm: bhikwuịìpiịđakagrahaịa), cũng gọi là Tại Tục Gia Tòng Phi Thân Ni Thủ Thực Giới, Tòng Phi Thân Ni Thụ Thực Học Xứ, Tại Bạch Y Xá Tự Thủ Tòng Phi Thân Lí Ni Thụ Thực Giới. Có nghĩa là Tỉ Khưu không ốm đau, vào trong làng xóm, nhận thức ăn từ nơi tay Tỉ Khưu Ni không phải là họ hàng thân thuộc hay người đồng hương.	
2.Thụ Ni Chỉ Thụ Thực Giới (Phạm:paíktivaiwamyavàdànivàritabhukti), còn gọi là Tại Tục Gia Thiên Tâm Thụ Thực Giới, Thực Ni Chỉ Thụ Thực Giới, Tại Bạch Y Gia Thực Ni Thiên Tâm Chỉ Thụ Thực Giới, Thụ Bật Sô Ni Chỉ Thụ Thực Học Xứ. Có nghĩa là, khi Tỉ Khưu ăn cơm ở nhà tại gia, có Tỉ Khưu Ni không theo thứ tự mời thức ăn, mà lại đặc biệt trao thức ăn ngon cho một Tỉ Khưu nào đó.	
3.Học Gia Quá Thụ Thực Giới (Phạm: kulazikwàbhaígapravftti), còn gọi là Học Gia Quá Thụ Giới, Học Gia Thụ Thực Học Xứ, Vi Chế Học Gia Thụ Thực Giới. Có nghĩa là, Tỉ Khưu vào nhà bậc Thánh Hữu Học, không được tự nhận thức ăn một cách bừa bãi, khiến vị ấy cúng dường quá mức đến phải thiếu hụt.	
4.Lan Nhã Thụ Thực Giới (Phạm: vanavicayagata), còn gọi là Khủng Bố Lan Nhã Thụ Thực Giới, Hữu Nạn Lan Nhã Thụ Thực Giới, Lan Nhã An Tọa Thụ Thực Giới, A Lan Nhã Trụ Xứ Ngoại Thụ Thực Học Xứ. Có nghĩa là, Tỉ Khưu đến nhà tại gia nhận thức ăn, nhưng sợ đến giữa đường gặp tai nạn, bèn bảo người đàn việt (thí chủ) đưa thức ăn đến chỗ mình ở, tình hình này cũng bị Phật cấm chỉ.Ngoài ra, cứ theo Tứ Phần Tỉ Khưu Ni Giới Bản, Ngũ Phần Tỉ Khưu Ni Giới Bản, Ma Ha Tăng Kì Tỉ Khưu Ni Giới Bản chép, thì tám giới của Tỉ Khưu Ni, không cho phép một Tỉ Khưu Ni không đau ốm được xin tám thứ thực vật sau đây: bơ, dầu, mật, sữa, mật hắc thạch, phó mát, cá, thịt.Nhưng về các loại thực vật được ghi trong Hữu Bộ Bật Sô Ni Tì Nại Da quyển 20, Thập Tụng Tỉ Khưu Ni Ba La Đề Mộc Xoa Giới Bản, có hơi khác nhau. Tuy nhiên, theo các Giới Bản nói, thì người phạm các giới trên đây, nếu hướng vào một vị Tỉ Khưu thanh tịnh mà sám hối thì cũng được diệt tội. [X. Kinh Tì Ni Mẫu Q.7; Kinh Giải Thoát Giới; Luật Thập Tụng Q.19, Q.47; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.40; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.trung phần 1]. (xt.Ngũ Thiên, Lục Tụ). 	
 	
Ba La Đề Mộc Xoa	
● Phạm: Pràtimokwa hoặc pratimokwa, Pàli: pàỉimokkha hoặc pàtimokkha. Chỉ các giới luật mà bảy chúng phải giữ gìn để phòng ngừa các tội lỗi do bảy chi thân khẩu gây ra, để xa lìa các phiền não hoặc nghiệp mà được giải thoát. Còn gọi là Ba La Đề Tì Mộc Xoa, Ban La Để Mộc Xoa, Bát Lạt Để Mộc Xoa. Dịch ý là Tùy Thuận giải thoát, Xứ xứ giải thoát, Biệt biệt giải thoát, Biệt Giải Thoát, Tối Thắng, Vô đẳng học. Giới này để giữ gìn các căn, nuôi lớn các pháp lành, là cửa đầu tiên (Phạm: pramukha, Pàli: pamukha) trong các pháp lành, cho nên gọi là Ba La Đề Mộc Xoa. Nếu giữ giới thì có thể dứt bỏ được sự trói buộc của hoặc nghiệp, được trí tuệ vô lậu thanh tịnh, là bậc nhất trong các cái học của thế gian, vì thế nên gọi là Vô Đẳng Học. Như Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 7 (Đại 24, 719 thượng), nói: “Trong các ánh sáng, ánh sáng mặt trời là chúa, trong các núi, núi Tu Di là vua, trong tất cả cái học của thế gian, Ba La Đề Mộc Xoa là đầu (...) vì thế mà Phật chế Vô đẳng học”. Lại giới luật có khả năng thuận theo cái quả của hai loại giải thoát hữu vi, vô vi, cho nên cũng gọi là Tùy Thuận giải thoát. Giới này bao gồm tám loại là: Ba La Di, Tăng Tàn, Bất Định, Xả Đọa, Đơn Đọa, Ba La Đề Đề Xá Ni, Chúng Học và Diệt Tránh Pháp.Ngoài ra, Giới Bản, do thu tập các điểu mục giới pháp mà cấu thành, được các Tỉ Khưu sử dụng trong ngày Bố Tát sám hối mỗi nửa tháng, nếu có người phạm giới thì vào ngày ấy, phải đối trước vị Tỉ Khưu Thượng tọa tụng các giới điều và chúng tăng để giải bày sám hối. [X. Kinh Đại Ban Niết Bàn Q.hạ; Kinh Tì Bà Thi Phật Q.hạ; Kinh Phạm Võng Q.hạ; Luật Ngũ Phần Q.18; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.18]. (xt. Biệt Giải Thoát Luật Nghi). 	
 	
Ba La Mật	
● Phạm: pàramità, Pàli: pàramì hoặc pàramità. Tức là từ bờ sống chết cõi mê bên này mà đến bờ Niết Bàn giải thoát bên kia. Còn gọi là Ba La Mật Đa, Ba La Nhĩ Đa. Dịch ý là Đáo bỉ ngạn, Độ Vô Cực, Độ, Sự cứu kính. Thông thường, nói về sự tu hành của Bồ Tát, đại hạnh của Bồ Tát có khả năng hoàn thành tất cả mọi việc lợi mình lợi người một cách mĩ mãn rốt ráo, cho nên gọi là Sự cứu kính. Làm theo hạnh lớn ấy mà có thể từ bờ sống chết bên này đến được bờ Niết Bàn bên kia, cho nên gọi là Đáo bỉ ngạn. Hạnh lớn ấy có khả năng cứu giúp mọi loài một cách bao la vô hạn, cho nên gọi là Độ Vô Cực. 	
Tiếng Phạm pàramità, có các nghĩa: đến bờ bên kia, trọn vẹn, đầy đủ; tiếng Pàli pàramì, thì có các nghĩa: tối thượng, chung cực. Đối với Ba La Mật, các nhà phiên dịch, giải thích, mỗi nhà có cách nói riêng. Cứ theo Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn chép, thì Ba La Mật thông cả nghĩa đã đến và sẽ đến, tức là Phật đã đến bờ bên kia, còn Bồ Tát thì sẽ đến bờ bên kia. Cứ theo Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 9 (bản dịch đời Lương) chép, thì Đáo bỉ ngạn có ba nghĩa khác nhau:	
1.Tùy chỗ tu hành mà đạt đến vô dư rốt ráo.	
2.Vào chân như, vì chân như là cùng tột, cũng như các dòng sông đổ vào biển cả là chung cực.	
3.Được quả vô đẳng, không quả nào khác hơn được quả này, bởi vì các pháp mà Bồ Tát tu hành, cái lí mà Bồ Tát thâm nhập và cái quả mà Bồ Tát chứng đắc, đều là rốt ráo, tròn đầy.Lại cứ theo Kinh Giải Thâm Mật quyển 4 chép, thì Ba La Mật Đa có năm nhân duyên, tức là không nhiễm trước, không luyến tiếc, không tội lỗi, không phân biệt và không quay trở lại. Cứ theo Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 4 chép, thì Ba La Mật có mười bảy nghĩa, như tu tập thắng lợi, không dính dấp điều gì, không cố chấp thiên kiến, không hệ lụy v.v... Cứ theo Kinh Đại Bảo Tích quyển 53 chép, thì Ba La Mật có mười hai nghĩa, chẳng hạn như biết được tất cả các pháp lành vi diệu có khả năng đến bờ bên kia, trong các pháp môn sai biệt của tạng Bồ Tát, an trụ nơi chính nghĩa v.v...Còn về thuyết bờ bên này, bờ bên kia thì giữa các sư cũng có những ý kiến khác nhau. Cứ theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 12 mục Lục Ba La Mật chép, thì:	
1.Sống chết là bờ bên này, Niết Bàn rốt ráo là bờ bên kia.	
2.Sống chết Niết Bàn có hình tướng là bờ bên này, bình đẳng không hình tướng là bờ bên kia.Cứ theo Đại Phẩm Kinh Du Ý chép, thì:	
1.Tiểu Thừa là bờ này, Đại Thừa là bờ kia.	
2.Ma là bờ này, Phật là bờ kia.	
3.Thế Gian là bờ này, Niết Bàn là bờ kia. Còn Thành Luận Sư thì bảo hữu tướng là bờ này, vô tướng là bờ kia; sống chết là bờ này, Niết Bàn là bờ kia; phiền não (hoặc) là bờ này, chủng trí là bờ kia.Theo các Kinh luận thì có sáu Ba La Mật, mười Ba La Mật và bốn Ba La Mật khác nhau.	
1.Sáu Ba La Mật, còn gọi là sáu độ, là thuyết của các bộ Kinh Bát Nhã; chi sáu hạnh tu mà Bồ Tát Đại Thừa phải thực hiện. Đó là: 	
a.Bố thí Ba La Mật, còn gọi là Đàn Na (Phạm, Pàli: dàna) Ba La Mật, Đàn Na Ba La Mật, có nghĩa là bố thí hết cả, không sẻn tiếc vật gì.	
b.Trì Giới Ba La Mật, còn gọi là Thi La (Phạm: zìla) Ba La Mật, có nghĩa là giữ gìn giới luật của giáo đoàn một cách trọn vẹn. 	
c.Nhẫn Nhục Ba La Mật, còn gọi là Sằn Đề (Phạm: kwànti) Ba La Mật, hàm ý là triệt để nhịn nhục.	
d.Tinh Tiến Ba La Mật, còn gọi là Tì Lê Da (Phạm: vìrya) Ba La Mật, hàm ý là cố gắng hết mức.	
e.Thiền Định Ba La Mật, còn gọi là Thiền Na (Phạm: dhyàna) Ba La Mật, có nghĩa là hoàn toàn để tâm vào một cảnh.	
f.Trí Tuệ Ba La Mật, còn gọi là Bát Nhã (Phạm: prajĩà) Ba La Mật, Tuệ Ba La Mật, Minh Độ, Minh Độ Vô Cực, có nghĩa là trí tuệ tròn đầy, là trí tuệ không phân biệt, siêu việt lí tính của con người. Y vào Bát Nhã Ba La Mật thì có thể làm việc bố thí mà hoàn thành Bố thí Ba La Mật, cho đến tu Thiền Định mà hoàn thành Thiền Định Ba La Mật, vì thế, Bát Nhã Ba La Mật là gốc của năm Ba La Mật kia và được mệnh danh là mẹ của chư Phật.	
2.Mười Ba La Mật, còn gọi là mười độ, mười thắng hạnh, là thuyết trong Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Phẩm Tối Tịnh Địa Đà La Ni. Thêm bốn Ba La Mật dưới đây vào sáu Ba La Mật kể trên thì thành mười Ba La Mật,đó là:
a.Phương Tiện Ba La Mật, còn gọi là Âu Ba Da (Phạm: upàya) Ba La Mật, chỉ các phương pháp khéo léo cứu giúp chúng sinh. 	
b.Nguyện Ba La Mật, còn gọi là Bát La Ni Đà Na (Phạm: praịidhàna) Ba La Mật, có nghĩa là thệ nguyện cứu giúp chúng sinh sau khi đã được trí tuệ (tức bồ-đề).	
c.Lực Ba La Mật, còn gọi là Ba La (Phạm: bala) Ba La Mật, nghĩa là cái năng lực có thể phán đoán điều mình tu hành một cách hoàn toàn chính xác.	
d.Trí Ba La Mật, còn gọi là Nhã Na (Phạm: jĩàna) Ba La Mật, có nghĩa là thụ hưởng niềm vui Bồ Đề, đồng thời, chỉ dạy chúng sinh được trí tuệ siêu việt.	
3.Bốn Ba La Mật, là thuyết trong các chương Điên đảo, Chân thực của Kinh Thắng Man. Tức là:	
a.Thường Ba La Mật, nghĩa là Ba La Mật triệt để vĩnh viễn.	
b.Lạc Ba La Mật, nghĩa là Ba La Mật triệt để an ổn.	
c.Ngã Ba La Mật, nghĩa là Ba La Mật có tính chủ thể triệt để.	
d.Tịnh Ba La Mật, nghĩa là Ba La Mật triệt để thanh tịnh.	
Bốn Ba La Mật trên đây tức là bốn đặc chất (bốn đức) thù thắng của Niết Bàn.
4.Mật Giáo, trong Kim Cương Giới Mạn Đồ La lấy Đại Nhật Như Lai làm trung tâm, gọi bốn Bồ Tát đặt ở bốn phương đông nam tây bắc là bốn Ba La Mật, tức Đông Phương Kim Cương Ba La Mật, Nam phương Bảo Ba La Mật, Tây Phương Pháp Ba La Mật, Bắc phương Nghiệp Ba La Mật.Ngoài ra, trong các Kinh điển tiếng Pàli Nam Truyền, như Sở Hành Tạng (Pàli: Cariyàpiỉaka), Phật Chủng Tính (Pàli: Buddhavaôsa), Pháp Cú Kinh Chú (Pàli: Dhammapadaỉỉhakathà) v.v..., cũng lập mười Ba La Mật là: 	
- Bố thí Ba La Mật, 	
- Trì Giới (Pàli: sìla) Ba La Mật, 	
- Xuất li (Pàli: nekkhamma) Ba La Mật, 	
- Bát Nhã (Pàli: paĩĩa) Ba La Mật, 	
- Tinh Tiến (Pàli: viriya) Ba La Mật, 	
- Nhẫn nhục (Pàli: khanti) Ba La Mật, 	
- Chân Đế (Pàli: sacca) Ba La Mật, 	
- Quyết ý (Pàli: adhiỉỉhàna) Ba La Mật, 	
- Từ (Pàli: mettà) Ba La Mật 	
- Xả (Pàli: upekkhà) Ba La Mật. 	
[X. Kinh Bồ Tát Nội Tập Lục Ba La Mật; Kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp; Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Li Thế Gian; Luận Đại Trí Độ Q.53; Luận Câu Xá Q.18; Luận Du Già Sư Địa Q.49; Đại Tuệ Độ Kinh Tông Yếu; Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ Q.1 (Trí Khải); Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Q.thượng (Lương Bí); Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Tán].	 	

Ba La Nại Quốc	
● Ba La Nại, Phạm: Vàràịasì hoặc Vàraịasì, Varàịasì, Varaịasì, Pàli: Bàràịasì. Là một vương quốc cổ tại trung Ấn Độ. Còn gọi là Ba La Nại quốc, Ba La Ni Tư Quốc, Ba La Nại Tả Quốc. Các nhà dịch cũ phiên là Già Thi Quốc (Phạm: Kàzi). Đời gần đây gọi là Bái Na Lạp Tư (Benares), tức nay là Ngõa Lạp Na Tây (Varanasi). Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 7 chép, thì đô thành nước này gần sông Hằng về phía tây, dài chừng mười tám, mười chín dặm, rộng năm, sáu dặm. Dân cư đông đúc, tính người hòa nhã cẩn trọng, đa số tin ngoại đạo, ít người kính Phật Pháp, tăng đồ phần nhiều học pháp nghĩa của Chính Lượng Bộ Tiểu Thừa. Ở mạn đông bắc đô thành là sông Bà La Nê (Phạm: Varaịà), phía tây sông có tháp vua A Dục, cách sông hơn mười dặm về phía đông bắc có nền cũ, nơi thụ kí cho Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát Hộ Minh, phía tây bắc thành là vườn Lộc Dã, nơi Đức Phật nói pháp lần đầu tiên sau khi thành đạo độ cho năm vị Tỉ Khưu, từ đó về sau, Phật thường đến đây giáo hóa chúng sinh, đây là một trong sáu nơi thuyết pháp lớn, nay trong thành có đến cả nghìn ngôi đền thờ của Ấn Độ Giáo, nổi tiếng nhất trong số đó là đền vàng. Xưa kia, tại đất này học thuật hưng thịnh, cùng với Đán Xoa Thủy La (Phạm: Takwasilà) ở bắc Ấn Độ đều là đất trung tâm của Bà La Môn Giáo học, khi ngài Huyền Trang du lịch đến đây thì phái Thấp Bà thịnh hành. Sau cuộc xâm lăng của Hồi Giáo vào năm 1194 Tây lịch, Phật Giáo cơ hồ tuyệt tích. Ngày nay, thành Ba La Nại không những chỉ là Thánh địa của Ấn Độ Giáo, mà cũng còn là Thánh địa của Phật Giáo và Kì Na Giáo nữa. Sản Phẩm nổi tiếng của nước này ngày xưa là vải bông, và áo Ba La Nại (Phạm: bàràịa) trứ danh đã được sản xuất tại đây. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.23; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.33; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.6; Luận Đại Trí Độ Q.3; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.10]. 	
 	
Ba La Phả Ca La Mật Đa La	
● Ba La Phả Ca La Mật Đa La (565-633) Phạm: Prabhàkaramitra. Người nước Ma Yết Đà thuộc trung Ấn Độ. Còn gọi là Ba La Phả Mật Đa La, Ba Phả Mật Đa La. Hoặc gọi tắt là Ba Phả. Dịch ý là Minh Tri Thức, Minh Hữu, Quang Trí. Sư thuộc giòng Sát Đế Lợi, mười tuổi xuất gia, học Kinh Đại Thừa.Sau khi thụ giới Cụ Túc, sư học tập tạng Luật, tu tập định nghiệp, sau nam du đến chùa Na Lan Đà, nghe Luận Sư Giới Hiền giảng Luận Thập Thất Địa, còn đọc các luận Tiểu Thừa. Sư giới hạnh tinh cần, tài trí minh mẫn, được mọi người kính trọng. Sau, vào niên hiệu Trinh Quán năm đầu (627) đời Đường Thái Tông, sư mang Kinh Phạm đến Trường An, ở chùa Đại Đưng Thiện. Tháng 3 năm Trinh Quán thứ 3, sư cùng với Tuệ Thừa, Tuệ Trách, Pháp Lâm, Huyền Mô, gồm mười chín vị thạc đức, chuyên việc dịch Kinh. Số Kinh luận dịch được gồm có: Kinh Bảo Tinh Đà La Ni 10 quyển, Luận Bát Nhã Đăng 15 quyển, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận 13 quyển. Năm Trinh Quán thứ 7 sư thị tịch tại chùa Thắng Quang, hưởng thọ sáu mươi chín tuổi. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.3; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8].	
 	
Ba La Sa Đê Già	
● Phạm: Pràsàdika-sùtra. Còn gọi là Bà La Sa Đề Già, Ba La Sa Đề Già Tu Đố Lộ. Dịch ý là Thanh tịnh Kinh. Cứ theo Luật Thập Tụng quyển 24 chép, thì nếu có Thức Xoa Ma Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và Sa Di Ni hiểu nhiều biết nhiều, nếu muốn học, muốn tụng các Kinh lớn như Kinh Ba La Sa Đề Già (thời Tấn dịch là Thanh Tịnh Kinh), cho đến Tát Kì Đà Xá Tu Đố Lộ (thời Tấn dịch là Kiến Kinh) v.v... mà xin được các Đại Đức Tỉ Khưu chỉ bảo, thì được phép xa Tăng đoàn bảy đêm để chuyên tâm tập tụng Kinh văn.	
 	
Ba La Tái Hí	
● Ba-la-tái, Phạm: prasena, dịch ý là binh. Là loại trò chơi bắt chước quân lính đánh nhau. Cũng gọi là Tượng Mã Đấu, Song Lục. Sự Vật Dị Danh Lục Ngoạn hí chương Song lục điều chép: “Song lục có xuất xứ từ Thiên Trúc, Kinh Niết Bàn gọi là Ba La Tái Hí”. Tổ chức binh đội Ấn Độ xưa có Tượng binh, Mã binh, Xa binh và Bộ binh, trò chơi này bắt chước bốn binh chủng đánh nhau, tương tự như trò chơi cờ tướng ở Trung Quốc. [X. Kinh Phạm Võng Q.hạ; Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.11; Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ Q.6 (Pháp Tạng); Bồ Tát Giới Kinh Sớ Chú Q.8 (Dữ Hàm)].	
 	
Ba La Vương Triều	
● Ba La, Phạm: Pàla. Triều vua được kiến lập tại Mạnh Gia Lạp (Bengal) vào giữa thế kỉ VIII đến cuối thế kỉ XII Tây lịch. Người sáng lập là Cù Ba La (Phạm: Gopàla), trong thời loạn, thống nhất được Mạnh Gia Lạp mà lập nên Vương triều Ba La. Các vua của Vương triều này đều tin theo Phật Giáo, thời kì này, Mật Giáo đặc biệt hưng thịnh, chủ yếu lấy địa phương Tỉ Cáp Nhĩ (Bihàr) làm trung tâm, tức lúc đó lấy các khu vực nước Ma Yết Đà và Mạnh Gia Lạp làm trung tâm để phát triển, tức khu vực trung và hạ lưu sông Hằng. Nơi trung tâm giáo học Phật Giáo thời ấy là chùa Na Lan Đà và Phật Đà Già Da. Lại thời đại Vương triều này có phái Ma Yết Đà (thời kì trước Vương triều Ba La), và cái gọi là phái Ba La (thời kì Vương triều Ba La hưng thịnh trở về sau), đã sản sinh các tượng Phật điêu khắc đặc thù. Ngoài ra, đồ tượng học về tượng Phật cũng được xác lập vào thời kì này. Đầu thế kỉ XIII, Vương triều Ba La Diệt vong, Phật Giáo cũng theo đó mà tiêu hoại.	
 	
Ba La Xa Thụ	
● Balaxa, Phạm: Palàza. Dịch ý là Xích Hoa Thụ (cây hoa đỏ). Là cây thiêng liêng của Bà La Môn Giáo Ấn Độ. Thân cây có thể chế làm các đồ thờ thần, nhựa cây mầu đỏ lợt, có thể chế thuốc uống hoặc làm thuốc nhuộm, lá to mầu xanh; và hoa balaxa cũng gọi là xích sắc hoa (hoa màu đỏ). Cứ theo Niết Bàn Kinh Sớ quyển 1 chép, khi mặt trời chưa mọc thì hoa nó mầu đen, sau khi mặt trời mọc thì chuyển thành mầu đỏ, sau khi mặt trời lặn lại biến thành mầu vàng. Cũng có người bảo cây Ba La Xa tức là cây Tạp Na Tạp (Phạm: Kanaka), tên khoa học là Mesua ferrea hoặc Butea frondosa. Lại cứ theo Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 25 chép, thì cây Ba La Xa cũng tức là cây Chân Thúc Ca, nhưng theo Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) quyển 9 nói, thì hai loại này khác nhau. [X. Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23, Q.24]. (xt. Chân Thúc Ca Thụ).	
 	
Ba Lăng Tam Chuyển Ngữ	
● Là tên công án trong Thiền Tông. Còn gọi là Ba Lăng Tam Cú. Chỉ ba câu nói mà Thiền Sư Hạo Giám ở Ba Lăng Nhạc Châu sử dụng để chỉ dạy học trò khiến họ chuyển mê khai ngộ. Tức ba câu: “Chén bạc đựng đầy tuyết”. “Cành san hô chống đỡ mặt trăng”, “Gà lạnh nhảy lên khung cửi, vịt lạnh lội xuống nước”. Nhân Thiên Nhãn Mục quyển 2 (Đại 48, 313 thượng), nói: “Có vị tăng hỏi Ba Lăng: “Thế nào là tông Đề-bà?” Lăng đáp: “Trong chén bạc đựng đầy tuyết”. Hỏi: “Thế nào là kiếm xuy mao?” Lăng đáp: “Cành san hô chống đỡ mặt trăng”. Hỏi: “Tổ ý, giáo ý, giống nhau hay khác nhau?” Lăng trả lời: “Gà lạnh nhảy lên khung cửi, vịt lạnh lội xuống nước”. Khi Văn Yển ở núi Vân Môn nghe được ba câu nói ấy, cảm thấy quá hợp ý mình, bèn nói (Đại 48, 313 thượng):“Ngày kia khi giỗ (kị) lão tăng, chỉ cần đưa ba câu chuyển ngữ ấy cúng dường lão tăng là đủ!”.	
 	
Ba Lăng Xuy Mao Kiếm	
● Tên công án trong Thiền Tông. Còn gọi là Xuy Mao Kiếm. Là một trong ba chuyển ngữ của ngài Hạo giám ở Ba Lăng. Bích Nham Lục Tắc 100 (Đại 48, 223 trung), nói: “Vị tăng hỏi Ba Lăng: “Thế nào là xuy mao kiếm?” Lăng đáp: “Cành san hô chống đỡ mặt trăng”. Xuy mao kiếm, chỉ lưỡi gươm sắc bén, sợi lông, sợi tóc đặt trên lưỡi gươm ấy thì chỉ cần thổi một cái rất nhẹ cũng có thể đứt làm hai đọan. Đứng về phương diện tâm tính mà nói, thì đó là dụ chỉ cái tác dụng của gươm trí Bát Nhã, lưỡi sắc bén sáng loáng của nó có thể chiếu phá muôn tượng, cắt đứt càn khôn. Câu trả lời của Ba Lăng hàm ý là, khi đã rửa sạch hết vô minh vọng niệm, thì tâm tính sáng rực, cũng như các cành san hô mỗi mỗi phản chiếu ánh trăng lồng lộng, tám mặt lung linh, hiển thị sức vận dụng tự như của ánh sáng và cảnh cùng mất cùng thu, ngụ ý là sự sự vật vật đều là xuy mao kiếm. Còn ý ngoài lời nói thì muốn nhắc người ta phải nhận cho ra cái tự tính Bát Nhã mà ai ai cũng sẵn có, ai ai cũng đầy đủ vậy.	
 	
Ba Lí Dạ Đát La Quốc	
● Ba Lí Dạ Đát La, Phạm: Pàriyàtra, Pàripàtra, Pàryàtra. Tên một nước xưa tại trung Ấn Độ. Nằm về phía tây bắc nước Mạt Nâu La. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 4 chép, thì nước này chu vi hơn ba nghìn dặm, đô thành rộng mười bảy, mười tám dặm, trồng lúa, ngô, khí hậu nóng bức, phong tục cứng cỏi, không chuộng văn học, nghệ thuật, tin theo ngoại đạo. Có tám ngôi chùa, nhưng đã hư hại nhiều, tăng đồ rất ít, học tập Tiểu Thừa. Có mươi ngôi đền thờ trời, ngoại đạo hơn nghìn người.	
 	
Ba Lí Đảo	
● (Bali Island).Còn gọi là Bà Lị, Bà Lí. Nằm về phía đông đảo Trảo Oa (Java), trong eo biển Ba li. Trên đảo có rất nhiều đền chùa, cho nên gọi là Thiên Tự Đảo (The Island of the Thousand Temples, Đảo nghìn chùa). Là hòn đảo duy nhất trong quần đảo Ấn Độ Ni Tây Á (Indonesia) còn vẫn giữ được kiểu xã hội Ấn Độ. Tôn giáo có tính địa phương (tôn giáo nguyên thủy), Phật Giáo (được truyền vào từ trước thế kỉ IX), phái Thấp Bà thuộc Ấn Độ Giáo (được truyền vào khoảng thế kỉ XV), được dung hợp với nhau mà hình thành nền văn hóa kiểu mẫu Ấn Độ, vì thế, tôn giáo, kiến trúc, văn học và chế độ hồn nhiên là một thể, giữ lại sắc thái Ấn Độ rất sâu đậm. [X. Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện; Tùy Thư Nam Man Truyện; Goris: Bali, Religion and customs in Bali, Batavia, 1939; N. Sastri: South - Indian Influences in the Far East, Madras,1949].	 	

Ba Lị Chất Đa Thụ	
● Ba lị Chất Đa, Phạm: pàrijàtahoặc pàrijàtaka, pàriyàtraka, Pàli: pàricchattaka. Là tên cây trên cung trời Đao Lợi. Còn gọi là Ba Li Da Đát La Câu Đà La Thụ, Ba Lị Da Đa Thụ, Ba Lị Chất Đa La Thụ, Bà Lị Xà Đa Ca Thụ, Bà Nghi Chất Cấu Thụ, Bà Lị Da Đát La Câu Đà La Thụ, Bà Lị Da Đát La Câu Tì Đà La Thụ. Dịch ý là Viên Sinh Thụ, Trú Độ Thụ, Hương Biến Thụ. Vì nó là vua trong các cây nên còn gọi là Thiên Thụ Vương. Thuộc loài đậu, tên khoa học là Erythrina indica, lá dáng như lông chim, cánh hoa dài và mầu đỏ thẫm, hình giống san hô, nên có tên là cây san hô (coral tree). Cây này ở góc đông bắc thành Thiện Kiến trên cung trời Đao Lợi, nằm ở khoảng giữa vườn tạp loạn và vườn Hoan Hỉ, chu vi bảy do tuần, cao một trăm do tuần, cành lá trải ra bốn phía tới năm mươi do tuần, thân cây cành lá hoa quả đều toát ra mùi thơm, lan tỏa khắp cung trời Đao Lợi, vì thế gọi là Hương Biến Thụ. Cây này có thần tên là Mạn Đà, thường ca hát để tự vui, thành ra cây ấy là nơi vui chơi của cõi trời Ba Mươi Ba. [X. Kinh Trường A Hàm Q.20 Phẩm Đao Lợi Thiên; Kinh Đại Lâu Thán Q.1; Kinh Khởi Thế Nhân Bản Q.7; Kinh Pháp Hoa Q.6 Phẩm Pháp Sư Công Đức; Luận Câu Xá Q.11; Tuệ Lâm Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa Q.25].	
 	
Ba Lị Luật Tạng	
● Pàli: Vinaya-piỉaka. Là tạng Luật do Phân biệt Thượng Tọa Bộ của Tích Lan truyền, được viết bằng tiếng Pàli, là một trong ba tạng Pàli. Những qui tắc liên quan đến giới luật do Đức Phật chế định được thuật lại trong kì kết tập Kinh điển lần thứ nhất, gọi là Luật (Pàli: vinaya). Sau, Giáo đoàn Phật Giáo Nguyên Thủy phát triển, đem chỉnh lí thêm mà thành là tạng Luật. “Tạng”, hàm ý là chứa đựng, là tổ chức “luật”, dùng tổ chức ấy để biểu thị nội dung của luật.Sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng một trăm năm, Giáo đoàn Nguyên thủy chia thành hai bộ Thượng tọa và Đại Chúng, thì luật Pàli thuộc về Thượng Tọa Bộ (Pàli: Theravàda), bộ này còn gọi là Phân Biệt Thuyết Bộ (Pàli: Vibhajjavàdin). Vào thời đại vua A Dục, thế kỉ thứ III trước Tây lịch, Thái tử Ma Hi Đà (Pàli: Mahinda), mang luật này truyền đến Tích Lan. Trong Phật Giáo Bộ Phái, tuy các phái đều có truyền trì tạng Luật riêng, nhưng trong các tạng luật hiện còn đến ngày nay, thì luật Pàlitương đối còn giữ được hình thức cổxưa hơn cả.	
Nội dung của tạng Luật Pàli được chia làm ba bộ phận là:	
- Kinh phân biệt (Pàli: Suttavibhaíga).	
- Kiền Độ (Pàli: Khandhaka).	
- Phụ lục (Pàli: Parivàra).	
Kinh phân biệt là trọng tâm của tạng Luật, thuyết minh giới bản (tạng Luật gọi văn giới luật là “Kinh”, Kinh thu chép cácgiới điều là “Giới Kinh”); những lí do thành lập các giới điều, sự giải thích các câu văn và những thực lệ vận dụng văn chữ, thì có hai loại là Đại Phân Biệt (Pàli: Mahàvibhaíga) và Tỉ Khưu Ni phân biệt (Pàli: Bhikkhunì-vibhaíga); loại trước nói về 227 (Luật Tứ Phần có 250) giới Tỉ Khưu, loại sau thì nói về 311 giới Tỉ Khưu Ni.Bộ phận Kiền Độ nêu rõ các qui định về việc xử lí những vấn đề trong Tăng-già, chia làm Đại Phẩm (Pàli: Mahàvagga) và Tiểu Phẩm (Pàli: Cullavagga); Đại Phẩm gồm mười Kiền Độ, Tiểu Phẩm có mười hai Kiền Độ.	
Bộ phận Phụ lục thứ ba thì thuyết minh bổ sung cho hai bộ phận trên, lại liệt kê những điều cương yếu của hai bộ phận trên, và phân loại, trích yếu những sự kiện có liên quan đến tạng Luật, tổng cộng có mười chín chương.Kinh phân biệt là Kiền Độ trong tạng Luật Pàli, tương đương với Luật Ngũ Phần, Luật Tứ Phần và Luật Thập Tụng trong Hán dịch, trong đó, tuy có các chi tiết khác nhau, nhưng phần đại cương thì vẫn nhất trí. Còn phần Phụ lục trong tạng Luật Pàli, nếu so với Tì ni tăng nhất trong Luật Tứ Phần quyển 55 trở xuống, Tăng nhất pháp trong Luật Thập Tụng quyển 40 trở đi, Ưu Ba Li vấn pháp v.v... thì hai tổ chức khác nhau rất lớn. Thông thường, các học giả cho rằng, người biên soạn bộ phận Phụ lục, Đế phạ (Pàli: Dìpa), có thể là một Tỉ Khưu người Tích Lan, và niên đại biên soạn cũng mãi về sau này. Luật Pàli hiện thịnh hành tại các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Cao Miên; trước nay có rất nhiều sách chú thích, nổi tiếng nhất trong số đó là Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa của Phật Âm. Tạng Luật Pàli hiện nay, ngoài nguyên bản tiếng Pàli ra, còn có các bản dịch bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức (bộ phận) và tiếng Ấn Độ, song cho đến nay, vẫn chưa có bản dịch tiếng Tây Tạng và tiếng Hán [X. B. C. Law: A History of Pàli Literature; S. Dutt: Early Buddhist Monachism].	
 	
Ba Lị Ngữ	
● Pàli: pàli-bhàsà. Là ngôn ngữ được dùng trong các Thánh điển và chú sớ của Phật Giáo phương nam. Thuộc ngữ hệ Ấn - Âu, một thứ tiếng địa phương (Phạm:Pràkrit) thời kì đầu trong ngôn ngữ Á Lợi An - Ấn Độ.Ba lị là dịch âm của chữ pàli hoặcpàơi, paơi, dịch ý là tuyến (giây, chỉ), qui phạm (khuôn, thước) chuyển dụng thành ý Thánh điển.Trong Luận Thanh Tịnh Đạo văn Pàli (Visuddhimagga), ởphần chú thích (Pàli: aỉỉhakathà), gọi căn bản Thánh điển làPàli. Thời cận đại mới gọi ngôn ngữ được dùng trong ba tạng và sách chú thích tại Tích Lan là Pàli ngữ.Tổng số chữ cái gồm có bốn mươi (có thuyết nói là ba mươi chín), có tám mẫu âm(a, à, i, ì, u, ù, e, o), ba mươi hai phụ âm (k, kh, g, gh, í, c, ch, j, jh, ĩ, ỉ, ỉh, đ, đh,ị, t, th, d, dh, n, p, ph, b, bh, m, y, r,l, v, s, h, lê. có thuyết cho là ba mươi mốt), còn có riêng một chấm không (ô). Cách phát âm và văn pháp Pàli đơn giản hơntiếng Phạm, cách viết cũng không nhất định, là vi viết theo cách viết của các nước phương nam; nhờ có ba tạng tiếng Pàli mà Thánh điển của Phật Giáo Nguyên Thủy được lưu truyền. Bộ phận chủ yếu trong tiếng Pàli được hình thành ở khoảng thế kỉ thứ III trước Tây lịch. Có thuyết cho nơi phát sinh ra tiếng Pàli là nước Ma Yết Đà (Phạm: Magadha) và nước Ô Xà Diễn Na (Phạm: Ujjayanì), nhiều thuyết phân vân, hoặc có thuyết cho là ngôn ngữ Thánh điển mà, sau Đức Thế Tôn nhập diệt, Giáo đoàn Phật Giáo Sử dụng khi dần dần truyền bá giáo pháp về phía tây. Nhà học giả người Đức là Cái Cách Nhĩ (W. Geiger) cho rằng, tiếng Pàli có bốn giai đoạn phát triển, tức ngôn ngữ của các bài kệ tụng trong các Kinh, ngôn ngữ văn xuôi trong Kinh điển, ngôn ngữ văn xuôi mới của các sách vở ngoài tạng, và ngôn ngữ thơ mới. Năm 1833 Tây lịch, Ngô Lung (E. Upham) đã dịch Đại Thống Sử (Pàli: Mahàvaôsa) được viết bằng thổ ngữ Tích Lan ra tiếng Anh, đồng thời, ấn hành tác phẩm của ông, nhan đề “Tích Lan Thần Thánh Đích Cập Lịch Sử Đích Tác Phẩm” (Thesacred and historical works of Ceylon, Những trứ tác lịch sử và tôn giáo của Tích Lan), đã mở ra một phong trào nghiên cứu tiếng Pàli. Năm 1855, Hào Tư Bối Nhĩ (V. Fausbôll) hiệu đính và xuất bản Kinh Pháp Cú (Pàli: Dhammapada) là ấn Phẩm tiên khu của Thánh điển Pàli. Về sau, các học giả Âu Châu, Tích Lan, Nhật Bản làm cácviệc hiệu đính, phiên dịch nguyên điển cũng nhiều. Các sách về văn pháp thì có: Ba Li Văn Pháp Trích Yếu (Compendious PàliGrammar, 1824) của Khố La (B. Clough), Xúc Tiến Khẳng Đặc Châu Chi Pàli Ngữ (Beitrage Zur Kentnis der Pàli- Sprache,1867 - 1868) của Mục lặc (Fr.Mþller), Pàli Ngữ Văn Điển của Lập Hoa Tuấn Đạo, Pàli Ngữ Văn Pháp của Thuỷ Dã Hoằng Nguyên, Độc Tập Pàli Ngữ Văn Pháp của Trường Tỉnh Chân Cầm v.v... Về phần Tự điển thì có: Kinh Pháp Cú bằng tiếng Pali (bản viết tay) Pàli Ngữ Tự Điển của Cơ Lỗ Đạt Tư (R. C. Childers: Dictionary of the Pàli Language,1875), Pàli - Anh Văn từ điển (Pàli- EnglishDictionary, 1921 - 1925) của Đại Vệ Tư (Rhys Davids) và Sử Đại Đức (W. Stede), Pàli Ngữ Từ Điển của Thủy Dã Hoằng Nguyên v.v... [X. Âu Mễ Đích Phật Giáo; Căn Bản Phật Điển Đích Nghiên Cứu]. 	
 	
Ba Lị Phật Giáo	
● Chi Phật Giáo Nam Truyền. Vua A Dục ở Ấn Độ, sai các nhà truyền đạo đi các nước để hoằng truyền chính pháp, đầu tiên, hoằng dương Phân biệt Thượng Tọa Bộ tại Tích Lan, rồi về sau, lần lượt truyền đến các nước Miến Điện, Xiêm La, Trảo Oa và các bán đảo phía đông nam, trong hệ thống Phật Giáo, gọi là Phật Giáo phương nam. Hệ thống này dùng tiếng Pàli làm ngữ văn truyền trì ba tạng, cho nên còn được gọi là Phật Giáo Pàli. (xt. Nam Truyền Phật Giáo). 	
 	
Ba Li Thánh Điển Hiệp Hội	
● (The Pàli Text Society, viết tắt là P.T.S.).Được thành lập vào năm 1881, là cơ quan chuyên môn ấn hành xuất bản Kinh điển Pàli của Phật Giáo nam truyền và cáctrứ tác nghiên cứu có liên hệ. Do nhà học giả Phật Giáo người Anh là Đại Vệ Tư (T. W. Rhys Davids, 1843 - 1922) sáng lập tại Luân Đôn, mục đích chủ yếu là hiệu đính xuất bản nguyên điển Pàli và các bản dịch ba tạng Pàli ra tiếng Anh. Ngoài ông Đại Vệ Tư phụ trách làm chủ sự ra, kế tiếp thay ông, có bà Đại Vệ Tư (Mrs. Rhys Davids,1922 - 1942), Bác sĩ La tư (W. H. D. Rose,1942 - 1950), Bác sĩ Sử Đại Đức (William Stede, 1950 - 1958), Nữ sĩ Hà na (I. B. Horner, 1959) v.v... Hơn một trăm năm qua, thành quả xuất bản ba tạng Pàli và các nguyên điển ngoài tạng, cùng với các bản dịch Anh Văn rất là rực rỡ. Hiệp hội được các học giả Đông Tây duy trì và các nơi giúp tài chính, như vua Thái Lan là Lạp Ma đệ ngũ (Rama V), các doanh nghiệp Tam tỉnh, Bản tùng của Nhật Bản đã giúp Kinh phí to lớn.	
Các trứ tác do Hiệp hội ấn hành cực phong phú, như:	
1.Pàli Thánh điển hiệp hội học báo (Journal of thePàliText Society, 1882).	
2.Ba La Đề Mộc Xoa (Pàli: Pàtimokkha).	
3.Đại Phẩm (Pàli: Mahàvagga).	
4.Tiểu Phẩm (Pàli: Cullavagga), ba bộ sách trên đây do Đại Vệ Tư và nhà học giả người Đức là Áo Đăng Bách Cách (H. Oldenberg, 1854 - 1920) cùng dịch.
5.Di Lan Đà Vấn Kinh (Pàli: Milindapaĩha, 1894), do Đại Vệ Tư dịch.	
6.Phật Giáo (Buddhism, 1896), do Đại Vệ Tư trước tác.	
7.Trường Bộ Ni Kha Da (Pàli: Dìghanikàya, 1899), quyển 1, do Đại Vệ Tư dịch.
8.Pháp Tụ Luận (Pàli: Dhammasaígani,1909) do bà Đại Vệ Tư dịch.	
9.Pàli - Anh Văn từ điển (Pàli - English Dictionary, 1925), do Đại Vệ Tư và Sử Đại Đức soạn chung.	
10.Ngũ bộ Ni Kha Da, năm 1930 in trọn bộ, về sau tiếp tục xuất bản các chú thích. (Pàli: Aỉỉhakathà).	
11.Luật Tạng Toàn Quyển (1952), do Hà Na dịch.	
12.Pàli Tam Tạng Sách Dẫn (Pàli: PàliTipìỉakaô Concordance. 1956).	
13.Pàli Ngữ Chuyên Hữu Danh Từ Từ Điển (Dictionary of Pàli Proper Names, 1960) bản in ảnh.	
 	
Ba Mê La Xuyên	
● Phạm: Pamìra. Vùng đất nằm giữa dãy núi Thông Lĩnh, tương đương với nơi mà các nhà địa lí học ngày nay cho là thuộc cao nguyên Pamir. Đại Đường Tây Vực Kí quyển 12 ghi rằng, vùng đất ấy chiều đôngtây dài, chiều nam bắc hẹp, nằm kẹt giữa hai dãy núi tuyết, cho nên khí hậu cực lạnh, hoàn toàn hoang vắng, tuyệt không có dấu vết của loài người. Cũng trong quyển 12 sách đã dẫn, mục Thương Di Quốc (Đại 51,941 trung), nói: “Trong Ba Mê La Xuyên, có ao rồng lớn (...) nằm kẹt giữa dãy Đại Thông Lĩnh trong Châu Thiệm Bộ, địa thế cao nhất (...). Phía tây ao có dòng sông lớn chảy về tây đến biên giới phía đông đế quốc Đạt Ma Tất Thiết, rồi hòa vào sông Phọc Sô mà tiếp tục chảy về tây, cho nên từ đây về phía hữu, nước đều chảy về tây. Phía đông ao cũng có dòng sông lớn, chảy theo hướng đông bắc đến biên giới phía tây nước Khư Sa, rồi hòa vào sông Sí Đa mà chảy về đông, cho nên từ đây về phía tả, nước đều chảyvề đông”. Sự tường thuật trên đây là nói về cao nguyên Pamir nhỏ ở phía nam, thế nhưng, vì phạm vi hơi rộng, nên không được phù hợp lắm với địa hình ngày nay. Ao rồng lớn lúc ấy là chi hồ Tái Lợi Khố Nhĩ (Sirikul) ngày nay. [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.5].	
 	
Ba Na Sa Thụ	
● Ba Na sa, Phạm, Pàli: Panasa. Còn gọi là Bà Na Sa Thụ, Nẵng Già Kết Thụ, A Tát Thỏa Thụ, Đao Sinh Quả, Ưu Đàm Bát Thụ.Thuộc họ nhà dâu, có hai loại:
1.Jack-fruit tree, tên khoa học là Artocarpus integrifolia, Li. Cây cao, có thể cao tới chín đến mười một mét, lá dài cuống, hình tròn và xanh luôn, quả cũng dài cuống và tròn, to, khi chín trông đẹp và ngọt, người Ấn Độ thường lấy làm thức ăn, gỗ có thể đóng đồ dùng, lõi cây có thể chế làm thuốc nhuộm. Trung Quốc gọi là cây Ba La Mật(Phạm: phalasa, dịch ý là quả to).	
2.Bread-fruit tree, tên khoa học là Artocarpus incisa. Quả to bằng đầu đứa trẻ (quả mít),xanh có thể kho làm thức ăn với cơm, chín ăn thì ngọt; cây có thể dùng đóng thuyền độc mộc, vỏ cây có thể được biến chế làm nguyên liệu dệt vải. Phần nhiều sản sinh ở Ấn Độ, Tích Lan và các đảo Nam Dương. [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.14; Đại Đường Tây Vực Kí Bôn Na Phạt Đàn Na Quốc; Tăng Quảng Bản Thảo Cương Mục Q.31].	
 	
Ba Nhã	
● (562 - 613).Vị tăng đời Tùy. Người nước Cao Cú Li. Là một trong ba mươi hai người theo học ngài Trí Khải ở núi Thiên Thai mà đắc pháp. Đến Trung Quốc vào đời Trần thuộc Nam triều, đầu tiên nghe các bậc Đại Đức giảng học tại Kim Lăng. Niên hiệu Khai Hoàng năm đầu, sư đi du học khắp bốn phương.Năm Khai Hoàng 16 (596), sư vào núi Thiên Thai theo ngài Trí Khải học phép Thiền, lên chóp núi Hoa Phong, ngày đêm tinh cần, đạm bạc khổ hạnh, suốt mười sáu năm không ra khỏi núi. Năm Đại Nghiệp Thứ 9, thình lình sư đến chùa Quốc Thanh, lễ Phật, từ biệt chúng, rồi nghiễm nhiên ngồi mà hóa, thọ năm mươi hai tuổi.	
	
Ba Nhĩ Ni	
● Phạm: Pàịini. Còn gọi là Ba Nhị Ni, Ba Cây Ba Na Sa Ni Nhĩ, Ba Ni Ni. Là nhà văn pháp trứ danh của Ấn Độ xưa. Người Sa La Đổ La (Phạm:Zalàtura) nước Kiện Đà La, sinh từ thế kỉ IV đến thế kỉ III trước Tây lịch. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2 mục Kiện Đà La Quốc chép, thì Ba Nhĩ Ni sinh ra đã biết rộng hiểu nhiều, thương đời khinh bạc, muốn tiêu trừ cái phù phiếm, lọc bỏ cái phiền hà, nên lập chí trứ thuật, bèn được Tự Tại Thiên dạy bảo cho, từ đó, suy nghĩ tìm tòi, thu nhặt tất cả các lời mà viết thành Tự Thư. (sách chữ). Sách này cùng suốt xưa nay, tóm thâu văn tự, nhà vua thấy sách quí lạ, ra lệnh cho toàn quốc phải truyền bá học tập, nếu ai đọc thông suốt thì thưởng vàng bạc, vì thế, lúc bấy giờ, thầy trò đều trao truyền cho nhau, khiến cho bộ sách cực thịnh hành.Tương truyền sách này tức là văn điển của Luận Tì Già La (Phạm: Vyàkaraịa) gồm một nghìn bài tụng ba vạn hai nghìn lời, nguyên bản cuốn sách vốn không có tiêu đề, thông thường người ta gọi là Âm Thanh Giáo (Phạm: Zabdànuzàsana), hoặc là Bát Chương Thiên (Phạm: Awỉàdhyàyì), làm phương tiện tụng đọc và lấy phép tắc đơn thuần hóa và sự biểu hiện giản dị làm mục đích. Nội dung sách dùng lời nói dễ dàng làm yếu tố phân giải, thuyết minh ngôn ngữ được hình thành như thế nào, trong trường hợp nào phải thêm những lời nói khác mới phát huy được công năng, đồng thời, đối với văn từ biến hóa trong văn chương, nêu ra những qui tắc nhất định, xác lập khuôn phép xưa nhất trong tiếng Phạm cổ điển, là sách tập đại thành ngữ pháp trong văn chương, là sách văn pháp rất có uy tín từ xưa đến nay tại Ấn Độ, phàm các nhà văn học sử dụng ngữ pháp đều không vượt qua qui tắc này, vì thế cho đến nay, nó vẫn làbộ sách ngữ pháp văn chương được Ấn Độ cộng đồng sử dụng. Ngôn ngữ mà Ba Nhĩ Ni sáng chế đã chẳng phải là tiếng Phạm Phệ Đà, cũng chẳng phải là tiếng Phạm cổ điển về sau, mà là tiếng Phạm thuộc thời kì khoảng giữa, và tiếng Phạm này cũng lại không giống với các phương ngôn khác.[X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.3; Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q.6; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4].	
 	
Ba Thấp Phạt Na Đà	
● Phạm: Pàrzvanàtha. Tương truyền là tổ thứ 23 của Kì Na Giáo. Cưới công chúa Ba La Bà Ba Để (Phạm: Pra-bhàbatì) nước A Du Đà làm vợ. Tương truyền khi ba mươi tuổi ông làm thầy tu khổ hạnh và sau tám mươi ba ngày tu luyện thì thành đạo, đề ra bốn giới không giết hại, không nói dối, không trộm cắp, không giữ của riêng; Đại Hùng (tên vị giáo chủ của Kì Na Giáo) lại thêm không gian dâm mà thành ra năm giới.	
 	
Ba Thích Tư Quốc	
● Ba Thích Tư, Phạm: Pàrasya. Còn gọi là Ba Tư Quốc, Ba La Tất Quốc. Là một nước lớn ở miền Tây Á Tế Á, tương đương với Ba Tư (Iraq) sau này. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 11 chép, thì nước này chu vi vài vạn dặm, Thủ đô là Tô Thích Tát Thảng Na, rất nhiều đền thờ trời, là những nơi tôn thờ của tín đồ ngoại đạo Đề Na Bạt. Có vài, ba ngôi chùa, tăng đồ vài trăm, học giáo pháp của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tiểu Thừa. Trong chùa còn giữ bình bát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nước này được sáng lập vào khoảng giữa thế kỉ VI trước Tây lịch, đã từng trải qua sự thống trị của đế quốc Á Lịch Sơn Đại, đế quốc La Mã và đế quốc Thành Cát Tư Hãn, lại chịu ảnh hưởng học thuật tôn giáo Ấn Độ và văn hóa Trung Quốc (Hán, Đường), nên văn hóa phát đạt khác thường, Ma Ni Giáo, Cảnh Giáo, Thiên Giáo cũng từ đây truyền sang đông mà vào Trung Quốc. Ngoài ra, cứ theo Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 6 mục Bồ Đề Lưu Chi Dịch Kinh chép, thì ngài Bồ Đề Đạt Ma đã từng đến Lạc Dương, nhìn thấy ngôi đại tháp ở chùa Vĩnh Ninh mà phát kinh ngạc và trầm trồ khen ngợi không ngớt, chính làngười nước này. 	
 	
Ba Tị	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Cũng gọi là Bả Tị, Ba Tí, Bả Tí. Ba, Tức Cầm, nắm; tị, chi mũi bò. Tức xỏ dây thừng qua mũi bò để dắt điều khiển. Sau chuyển thành nghĩacái chỗ có thể nắm giữ được, như nói cái giữ lấy làm gốc (căn cứ), nắm lấy cán, chuôi. Bích Nham Lục Tắc 3 (Đại 48, 142 hạ), nói: “Chỉ như Mã đại sư nói như thế thì ý nằmở chỗ nào? Có kẻ nói: “Điểm bình vị tán nhất trản lai”. Có căn cứ gì? (hữu thậm mạ Ba Tị?) Đến đây phải hiểu thế nào mới bình ổn?” [X. Bích Nham Tập Phổ Chiếu Tự].	
 	
Ba Tra Li Thụ	
● Ba Tra Li, Phạm: pàỉali. Cũng gọi là Bà Tra La Thụ, Ba La La Thụ, Ba La Lợi Thụ, Ba La Thụ. Dịch ý là cây lá kép, cây hoa kép, cây vông. Tên khoa học là Bignonia sauveolens. Giống loại cây thu, thân cây cao, mùa xuân hoa nở mầu đỏ tía, mùi rất thơm. Đại Đường Tây Vực Kí quyển 8, bảo rằng, lúc bắt đầu xây thành Ba Tra Li Tử, Thủ đô của nước Ma Yết Đà, loại cây này được gọi là cây nữ tế thụ [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.45; Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.9; Kinh Đại Bảo Tích Q.37].	
 	
Ba Tra Li Tử Thành	
● Ba Tra Li Tử, Phạm: Pàỉaliputra, Pàli: Pàỉaliputta. Là Thủ đô của nước Ma Yết Đà thuộc trung Ấn Độ.Pàỉali, dịch âm là Ba Tra Li; putra, dịch ý là tử (con). Còn gọi là Ba La Lợi Phất Thành, Ba Tra La Thành, Ba Lân Thành. Dịch ý là Hoa Thị Thành. Nằm về nam ngạn sông Hằng. Thành này do vua A Xà Thế xây dựng. [X. Luận Đại Trí Độ Q.3; Đại Đường Tây Vực Kí Q.8; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.25]. (xt. Hoa Thị Thành).	
 	
Ba Trụ	
● (1918 - ? ).Người Vạn Huyện tỉnh Tứ Xuyên. Ham học Phật từ nhỏ, Năm Dân Quốc 27 (1938), ông sang Đại Học Quốc tế tại Ấn Độ để nghiên cứu văn hóa và ngữ văn Ấn Độ.Sau khi đậu văn bằng Thạc sĩ, ông lại chuyển đến học tại Đại Học Bombay. Năm Dân Quốc 37, ông làm luận án Tiến sĩ bằng tiếng Anh với đề tài “So sánh đối chiếu Ba La Đề Mộc Xoa giữa Phạm, Pàli, Hán, Tạng văn”, và đậu Tiến sĩ tại Đại Học ấy. Trong thời gian nghiên cứu tại Ấn Độ, ông cũng đã dạy học tại các Đại Học Quốc Tế và Đại Học A Lạp Cáp Ba (Allahabad). Năm Dân Quốc 43, ông nhận chức giáo thụ tại Đại Học Tích Lan. Sau khi đã dạy mười bốn năm, ông sang nước Mĩ và nhận dạy tại Đại Học Ái Hà Hoa (Iowa), chuyên giảng các mônvăn hóa Á Châu, tôn giáo, triết học và Phật học v.v... Ngoài việc giảng dạy ra, thi thoảng ông lại đi du khảo tại các nước trên thế giới. Từng đến Luân Đôn, Ba Lê để nghiên cứu các bản viết tìm được Cây Ba Tra Li ở Đôn Hoàng. Ông trứ tác rất nhiều, ngoài luận án Tiến sĩ ra, còn có: Nghiên cứu so sánh Kinh Đại Niết Bàn và bản Hán dịch, Đôn Hoàng Vận Văn Tập, và bản dịch Nam Truyền Đại Ban Niết Bàn Kinh. Các bài viết của ông đã được công bố trong Đại Anh Bách Khoa Toàn Thư, Tích Lan Phật Giáo Đại Từ Điển, Hoa Học Nguyệt San và Phật Quang Học Báo v.v... Đã mấy lần ông tham dự các Đại hội về Đông Phương Học có tính cách quốc tế. Là nhà học Phật nổi tiếng của Trung Quốc ở hải ngoại. 	
 	
Ba Tuần	
● Phạm: Pàpìyas hoặc Pàpman, Pàli: Pàpiya hoặc Pàpimant. Còn gọi là Ba Tỉ Chuyên, Ba Chuyên, Ba Bệ, Ba Tỉ, Bá Tì. Trong các Kinh điển cũng thường gọi “Ma Ba Tuần” (Phạm: Màra-pàpman). Dịch ý là ác giả,ác vật, ác trung ác, ác ái. Chi loài ác ma dứt mất sự sống và gốc lành của con người.Tên ma chúa ở thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế. Cứ theo Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi quyển thượng chép, thì Ba Tuần tức là chủ cõi trời thứ sáu ở Dục Giới. Luận Đại Trí Độ quyển 56 bảo, ma tên là “Tự Tại Thiên Vương”. Ma Vương này thường theo dõi Phật và các đệ tử, mưu đồ quấy nhiễu; mà tội trái nghịch Phật và nhiễu loạn tăng là tội lớn nhất trong các tội, cho nên ma này còn được mệnh danh là “cực ác”.Lại có người bảo Ba Tuần là từ dịch sai của chữ Phạm pàpìyàn, vốn dịch âm là Ba Ti Dạ, Ba Ti Diện, Ba Tuần Du, Ba Tuần. Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 6 của ngài Khuy Cơ (Đại 45, 348 trung), nói: “Tiếng Phạm là Ma La, Hán dịch là nhiễu loạn chướng ngại, phá hoại; nhiễu loạn thân tâm, chướng ngại thiện pháp, phá hoại việc tốt. (...). Lại nói Ba Ti Dạ, Hán dịch là kẻ ác, tên riêng của Thiên Ma, nói Ba Tuần là nói sai; ác giả là thành tựu ác pháp, hoài bão ác ý”. Lại cứ theo Tuệ Lâm Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa quyển 10 (Đại 54, 369 thượng) thì nói:“Chữ Tuần.. gốc từ chữ mục, âm “huyện”, viết lầm từ chữ nhật làm chữ tuần.., nay xét trong bản chữ Phạm thì không có âm tuần, chỉ vì viết lầm rồi truyền lầm đã từ lâu”. Có nghĩa là từ ngữ Ba Tuần đã bị viết sai và truyền lầm đã từ lâu đời. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.39; Trung A Hàm Q.30 Kinh Hàng Ma; Trường A HàmQ.2 Kinh Du Hành; Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Q.7, Q.9]. (xt. Ác Ma, Ma).	
 	
Ba Tư Nặc Vương	
● Ba Tư nặc, Phạm: Prasenajit, Pàli: Pasenadi. Còn gọi là Bát La Tê Na Thị Đa Vương, Bát La Tẩy Nẵng Dụ Na Vương. Dịch ý là Thắng Quân Vương, Thắng Quang Vương, Hòa Duyệt Vương, Nguyệt Quang Vương, Quang Minh Vương. Là vua nước Kiều Tát La (Phạm: Kauzàla) thuộc trung Ấn Độ, cùng thời đại với Đức Thế Tôn. Vua ở thành Xá Vệ (Phạm: Zràvastì), là nhà ngoại hộ lớn của giáo đoàn Đức Thế Tôn, kiêm lãnh nước Ca Thi (Phạm: Kàzi), là một đại cường quốc ngang hàng với nước Ma Yết Đà.	
Cứ theo Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 26 chép, thì Đức Như Lai thành đạo chưa bao lâu, vua Ba Tư Nặc lên ngôi, muốn cưới con gái giòng họ Thích làm vợ, Ma Ha Nam (Phạm: Mahànà-ma), thuộc giòng Thích Ca, bèn chọn một người tì nữ gả cho, nhà vua lập làm đệ nhất Phu Nhân, sinh người con đặt tên là Tì Lưu Lặc (Phạm: Viđùđabha). Nhà vua lúc đầu bạo ác, không tin, sau khi qui y Phật, nhờ Phật Giáo hóa luôn, nên dốc lòng tin Phật pháp, từng cùng với Phu Nhân Ma Lợi Ca (Phạm: Mallikà, tức Mạt Lợi Phu Nhân) vấn đáp, và rút ra được kết luận là “người ta ai ai cũng tự yêu mình hơn cả”. Về sau, thỉnh ý Đức Thế Tôn chỉ giáo và cuộc đối thoại của Ngài, cho đến nay, vẫn còn được biết đến ở đời. Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 26 chép, sau khi nhà vua mệnh chung, Tì Lưu Lặc lên làm vua. Nhưng Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 8 và Tây Tạng Phật Truyện thì lại chép khác, bảo rằng, nhà vua bị thái tử Tì Lưu Lặc cướp ngôi, phải chạy trốn và chết đói giữa đường. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.42, Q.46; Trung A Hàm Q.60 Kinh Ái Sinh; Trường A Hàm Q.6 Kinh Tiểu Duyên; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.18, Q.28, Q.43; Kinh Xuất Diệu Q.8; Luật Tứ Phần Q.15, Q.16; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.7, Q.26].	
 	
Bà	
● Chữ Tất đàm (bha). Là một trong năm mươi chữ cái, một trong bốn mươi hai chữ cái Tất Đàm. Nghĩa tóm tắt như sau:	
1.Về tướng chữ nông cạn thì giải nghĩa là “Hữu”...(có), về nghĩa chữ sâu kín thì giải nghĩa là “Hữu bất khả đắc”... (có chẳng thể được). Kinh Đại Nhật quyển 2 và Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 4 bảo, nghĩa “hữu” (có) là giải thích từ chữ Phạm bhava (phiên âm bà phạ).	
2.Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 5 và Luận Đại Trí Độ quyển 48, giải nghĩa là “phá hoại”, là giải thích từ chữ Phạm bhaíga (phiên âm Bà già)	
3.Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 8 giải nghĩa là “gánh vác”, là chuyển thích từ nghĩa chữ Phạm bharam. 	
4.Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) quyển 76, giải thích là “cung điện”, là theo nghĩa của chữ Phạm bhavana.	
5.Kinh Đại Nhật quyển 6 và Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni quyển 3, giải nghĩa là “tu tập, quán tập, quán tưởng”, là giải thích từ chữ Phạm bhàvanà (phiên âm bà phạ na). [X. Kinh Quang Tán Bát Nhã Q.7 Quán Phẩm; Đại Nhật Kinh Sớ Q.7]. (xt. Tất Đàm).	
 	
Bà Bà Hòa Hòa	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Nguyên ý là bắt chước trạng thái ú ớ của tiếng trẻ con; chuyển dụng để thí dụ lời nói việc làm của Như Lai không thiên vị. Tiếng dùng để thí dụ như Anh Nhi Hành được chép trong Kinh Niết Bàn (bản Nam) quyển 18.Thụy Châu Động Sơn Lương Giới Thiền Sư Ngữ Lục (Đại 47, 526 thượng), nói: “Như trẻ con mới sinh, năm tướng đầy đủ, chẳng đi, chẳng lại, chẳng đứng, chẳng ngồi, ú a ú ớ (bà bà hòa hòa), câu được câu chăng, cuối cùng chẳng được cái gì, vì nói chưa rõ”. (xt. Anh Nhi Hành).	
 	
Bà Đa Ha Di Thi	
● Dịch ý là vô căn. Tức là không có năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Luận Thích ma ha diễn quyển 10 (Đại 32, 664 hạ), nói: “Một lòng chuyên nhất, không phân biệt nên làm hay không nên làm, như người bà đa ha di thi”.	
 	
Bà Đá	
● I - Bà đá. Chi phong đại (gió) mất thăng bằng trong bốn đại không điều hòa. Thân thể người ta do bốn đại (bốn yếu tố lớn) đất, nước, lửa, gió cấu thành, một khi bốn đại mất điều hòa, không quân bình thì sinh ra bệnh tật. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 3 mục Tiến dược phương pháp, dẫn lời trong Kinh Y Phương, bảo rằng, bốn đại mất quân bình là:	
1.Lũ rô,	
2.Tiếp bả,	
3.Tất đá,	
4.Bà đá.	
Bà đá tức là phong đại không điều hòa, mất quân bình, hơi thở gấp, muốn nghẹt, khiến người khó chịu. [X. Kinh Kim Quang Minh Q.3; Pháp Uyển Châu Lâm Q.95]. (xt. Tứ Đại Bệnh Tướng).	
● II - Bà đá. Tên Trưởng giả. Cứ theo Kinh A Dục Vương quyển 7 chép, thì tôn giả A Nan lúc sắp vào Niết Bàn, có dặn ngài Xá Na Bà Tư rằng, Đức Phật đã nói sau khi Ngài nhập diệt một trăm năm, nên xây ngôi chùa trên núi Ưu Lưu Mạn Đà (núi Đại đề hồ) tại nước Ma Thâu La, và những người đàn việt ủng hộ việc xây chùa sẽ là hai người con của vị Trưởng lão nước ấy tên là Na Đá và Bà Đá. Bà Tư y theo lời dặn bảo của tôn giả A Nan, liền đến nói cho hai người biết, Na đá và Bà đá bèn hộ trì việc xây chùa, khi dựng xong, đặt tên chùa là Na đá bà đá.
	 	
Bà Đạt 	
● Phạm: vadana. Trong Thanh Minh Học, Bà đạt chi nghĩa tiếng nhiều lời. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ quyển thượng (Đại 44, 94 thượng), nói: “Y theo Thanh minh, một lời gọi là Bà đạt nam, hai lời gọi là Bà đạt nê, nhiều lời gọi là Bà đạt”.	
 	
Bà Đạt La Bát Đà	
● Phạm: Bhàdrapada. Tên của tháng 6 theo lịch Ấn Độ. Còn gọi là Bà Đạt La Bạt Đà, Bạt Đà La Bạt Đà, Bạt Nại La Bà Na, Bà Nại La Bà Nại, Bà Nại La Bà Nại Ma Tẩy. Dịch ý là hiền tích, mạnh thu. Tương đương từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 theo Âm lịch Trung Quốc. [X. Kinh Thập Nhị Duyên Sinh Tường Thụy Q.thượng; Kinh Tú Diệu Q.thượng; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2]. (xt. Lịch).	
 	
Bà Đề	
● I - Bà Đề. Phạm: Bhadrika, Pàli: Bhaddiya. Còn gọi là Bạt Đề Lê Ca, Bạt Đà La, Bạt Đề. Dịch ý là Tiểu Hiền, Hiền Thiện, Nhân Hiền, Hữu Hiền. Gọi tắt là Hiền. Một trong năm vị Tỉ Khưu. Sau khi Đức Thế Tôn xuất gia, cùng với nhóm các ông Kiều Trần Như, Bà Đề vâng mệnh vua Tịnh Phạn, đi hầu hạ Đức Thế Tôn, cùng tu khổ hạnh.	
Sau Đức Thế Tôn thành đạo, khi chuyển pháp luân lần đầu tiên tại vườn Lộc Dã, Bà Đề là một trong các đệ tử lớn được đạo. Về Chủng Tính của Bà Đề thì có nhiều thuyết khác nhau, Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 6, bảo sư là hậu duệ của vị đại thần trong thành Ca Tì La. Trung A Hàm quyển 8 Kinh Thị Giả, Luật Tứ Phần quyển 4, nói sư là con vua Bạt Đề giòng họ Thích. Luận Đại Tì Bà Sa quyển 182, Đại Đường Tây Vực Kí quyển 7, trong mục Bà la nê tư quốc, bảo sư thuộc một họ với Đức Thế Tôn. (xt. Bạt Đề).	
● II - Bà Đề. Phạm: vana. Còn gọi là Bà Na, Phọc Ni. Dịch ý là lâm (rừng). [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.19; Phạm Ngữ Tạp Danh].	
 	
Bà Già	
● Phạm: bhaíga. Dịch ý là phá, diệt. Còn gọi là Bà Nga, Bạc Già. Luận Đại Trí Độ quyển 48 (Đại 25, 408 hạ), nói: “Bà già, Hán dịch là phá”. Lại Phạm Ngữ Tạp Danh cũng nói: “Bà nga, hàm ý là phá”. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1].	
 	
Bà Già Bà	
Phạm: bhagavat.	
● I - Bà Già Bà. Một trong các hiệu chung của chư Phật. Cũng gọi là Bạc Già Phạm, Bà Già Phạm, Bà Già Bạn, Bạc A Phạm, Bà Nga Phạ Đế, Bà Nga Phạ Để, Bạc Già Bạt Đế. Dịch ý là có đức, có công đức lớn, có thanh danh, giúp mọi người, khéo phân biệt, hay phá, Thế Tôn. Tức hàm ý là bậc có đầy đủ mọi đức, được người đời tôn trọng cung kính. Cũng tức là tôn xưng Đức Phật.	
Về ngữ nghĩa của Bà Già Bà, thì trong các kinh luận, như Luận Đại Trí Độ quyển 2, Phật Địa Kinh Luận quyển 1, Luận Pháp Uẩn Túc quyển 2 Phẩm Chứng Tịnh v.v... đều có dẫn dụng hoặc giải nghĩa. Lại cứ theo Phật Địa Kinh Luận quyển 1, Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 3 chép, thì Bà Già Bà (Bạc Già Phạm) bao nhiếp mọi đức, bởi thế mà được đặt ở đầu các kinh. Đây tức chi chữ “Phật”, dịch từ Bà Già Bà, trong “Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại...” đặt ở đầu các kinh. Như thế đủ biết từ ngữ Bà Già Bà được người ta biết rất rộng rãi. Ngoài ra, Bà Già Bà vốn không có nghĩa “Thế Tôn”, tiếng “Thế Tôn” thông thường ai ai cũng hiểu một cách dễ dàng, bởi vậy, từ xưa tới nay, các nhà phiên dịch phần nhiều đều cho đó là dịch ý từ tiếng Bà Già Bà.	
Lại cứ theo Phật Địa Kinh Luận quyển 1 chép, thì Bạc Già Phạm có sáu nghĩa, đó là:	
1.Nghĩa tự tại,	
2.Nghĩa xí thịnh,	
3.Nghĩa đoan nghiêm,	
4.Nghĩa danh xưng,	
5.Nghĩa cát tường,	
6.Nghĩa tôn quí.	
Lại Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 18 thì bảo Bà Già Bà có bảy nghĩa, tức là: 1.Hay phá phiền não,	
2.Hay thành tựu các pháp lành,	
3.Khéo hiểu các pháp nghĩa,	
4.Có công đức lớn, không ai hơn được,	
5.Có thanh danh lớn, truyền khắp mười phương,	
6.Có thể thực hiện những việc huệ thí lớn,	
7.Trong vô lượng A Tăng Kì Kiếp Không phải chịu nữ căn, bỏ hết sạch các phiền não xấu ác. Ngoài ra, thông thường, người Ấn Độ cũng dùng từ ngữ Bà Già Bà để tôn xưng Thần tiên, quí nhân, trong trường hợp ấy, Bà Già Bà có đủ sáu nghĩa: tự tại, chính nghĩa, li dục, cát tường, danh xưng, giải thoát v.v... (xt. Thế Tôn).	
● II - Bà Già Bà. Một trong ba mươi bảy hiệu của Đức Phật A Di Đà. Trong Tán A Di Đà Phật Kệ có câu: “Ngã Đính Lễ Bà Già Bà”, tức lấy hiệu chung của chư Phật mà đặt tên, vì Bồ Tát trong mười phương cung kính tán thán công đức rộng lớn vô biên của Phật A Di Đà, nên mới dùng Bà Già Bà là từ có đầy đủ ý vị của công đức lớn để ca tụng Phật A Di Đà. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.14; Bách Luận Q.thượng; Luận Du Già Sư Địa Q.38; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.20 phần cuối; Dị Bộ Tôn Luân Luận Thuật Kí; Phiên Phạm Ngữ Q.1].	
 	
Bà Già Tiên	
● Bà già, Phạm: Bhàrgava. Còn gọi là Bạt Già Bà Tiên, Bà Già Bà Tiên, Bạt Già Tiên. Dịch ý là Ngõa sư, Vô bất đạt. Là người tiên trong rừng Khổ hạnh thuộc nước Tì Xá Li. Nhờ có Thái tử Thích Ca, sau khi vượt thành xuất gia, đến rừng này hỏi đạo nơi ông một đêm mà ông tiên này nổi tiếng. Tuy nhiên, học thuyết của ông này không được rõ. Theo Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả quyển 2 tường thuật, thì ông tiên này và đồng bạn đều tu khổ hạnh để cầu sinh lên trời, mình che cỏ, vỏ cây, ăn hoa quả, hoặc tự nhịn đói, thờ nước lửa, lạy mặt trời mặt trăng, có người chỉ đứng một chân, nằm trên bùn đất, chông gai v.v... Thái tử xem phép tu khổ hạnh ấy, biết chỉ có thể đạt được quả báo sinh lên cõi trời, rồi cùng đàm đạo với tiên Bạt Già và các tiên khác, biết đó không phải là đạo giải thoát chân chính, Thái Tử Bèn từ biệt mấy ông mà đến nơi tiên A La La (có thuyết nói khi Thái tử đến Tì Xá Li thì giữa đường gặp ông tiên này). [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.20 Phẩm Quán Chư Dị Đạo; Luận Đại Trí Độ Q.1].	
 	
Bà Ha	
● Phạm: vàha. Dịch ý là cái vựa để lúa. Tức đồ dùng có thể chứa được hai mươi khư lê. Khư Lê, tức một hộc, tương đương với mười đấu. Lại có từ “bà ha ma”, bà ha là tên đồ dùng; còn ma.., chi cho hồ ma...(vừng, mè). Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 3 (Đại 54, 1107 thượng), nói: “Câu Xá bảo thọ lượng của Át Bộ Đà như một Bà ha vừng (mè), cứ mỗi trăm năm bỏ ra một hạt, khi nào hết vừng thì thọ lượng cũng hết. Hán dịch là một vựa, hai mươi hộc vừng, cứ một trăm năm lấy ra một hạt, bao giờ vừng hết thì thọ lượng của Át bộ mới hết”. [X. Câu Xá Luận Quang Kí Q.11; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24].	
 	
Bà Hòa	
● Chi sự phát tiếng (oa oa) của trẻ con. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 20 (Đại 12, 485 trung), nói: “Cái gọi là bà hòa, hòa là hữu vi, bà là vô vi, ấy là trẻ con”. (xt. Đa Đá Bà Hòa).	
 	
Bà Kì Xá	
● Pàli: Vaígìsa. Là một trong các đệ tử của Phật. Còn gọi là Bà Kì Sa, Bằng Kì Xá. Là nhà thơ nổi tiếng nhất trong hàng ngũ đệ tử Phật, thường xuất khẩu thành thơ để tán thán Đức Phật và các vị đệ tử Thượng Tọa. Ngoài ra, ngài còn giỏi lời lẽ biện luận, không bị vấp váp. Từng làm “Yếm Li Kệ” để tự khích lệ; đến khi chứng được lậu tận minh thì làm thơ tán thán tam minh (Túc Mệnh Minh, Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận Minh). Về sau, khi bệnh nặng, ngài ngâm “Vô Thượng Kệ” mà ban Niết Bàn. Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 3 (Đại 2, 557 trung), nói: “Tôi là Tỉ Khưu thứ nhất trong hàng Thanh Văn, (...) hay làm thơ tán thán Đức Như Lai, đó là Tỉ Khưu Bằng Kì Xá; lời lẽ biện luận không vấp váp, cũng là Tỉ Khưu Bằng Kì Xá”.	
 	
Bà La	
● I - Bà La. Phạm: vihàrapàla. Nói đủ là Tì Ha La Ba La. Dịch ý là Thứ Đệ, hộ tự (hộ chùa), là gọi riêng chức Duy Na. Tức là chức vụ trông nom sắp đặt thứ tự tăng chúng trong Thiền Lâm. Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện quyển thượng, có ghi chế độ chùa tại chùa Na Lan Đà như sau (Đại 51, 5 hạ): “Nếu đến phiên trực thì trông nom cửa chùa và hòa Tăng bạch việc, gọi là Tì ha la ba la, dịch là hộ tự”. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ đoạn 2]. (xt. Duy Na).	
● II - Bà La. Phạm: Bàla. Dịch ý là trẻ con mới sinh, ngu. Đây là dịch đúng, còn có người dịch là “lông”, là do lầm lẫn với chữ PhạmVàla (phạ la), có nghĩa là lông, mà dịch sai. [ X. Duy Thức Xu Yếu Q.thượng phần đầu]. (xt. Phàm Phu).
● III - Bà La. Phạm Bàlàha. Gọi đủ là Bà La Ha, ý là ngựa mây. Tên vua ngựa. Chỉ ngựa quí báu của Luân Vương. Ngựa này có khả năng đi trong hư không một cách nhanh chóng, không trở ngại, vì thế gọi là ngựa mây. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.8; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.12 ].	
 	
Bà La A Điệt Đa Vương	
● Bà La A Điệt Đa, Phạm: Bàlàditya, dịch là Tân Nhật, Ảo Nhật. Còn gọi là Bà La Dật Để Dã Vương. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 9 chép, thì ông này là vua nước Ma Yết Đà ở Ấn Độ, thâm tín Phật pháp, xây dựng rất nhiều chùa tháp, từng can gián bạo chúa nước Trách Ca và chiết phục bạo chúa này, sau xuất gia làm sa môn. Nhưng cứ theo Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện chép, thì ông này là vua cai trị nước A Du Xà vào thời đại ngài Thế Thân (còn gọi là Thiên Thân), khi còn là Thái Tử đã thụ giới nơi Thế Thân, bà mẹ cũng xuất gia làm đệ tử Thế Thân. Sau khi lên ngôi, rước Thế Thân về ở nước A Du Xà để cúng dường. Về cuộc đời của ông vua này, theo Sử Mật Tư (V. A. Smith) cho rằng, vua Tân Nhật chính là vua Sa Mẫu Đà La Cấp Đa (Phạm Samudragupta) thuộc giòng vua Cấp Đa (Phạm Gupta), lúc ông tại vị, gồm hợp cả nước A Du Xà và Ma Yết Đà, vì thế gọi là A Du Xà Quốc Vương, Ma Yết Đà Quốc Vương, Thất La Phạt Tất Để Quốc Vương [X. Thích Ca Phương Chí Q.hạ; Chỉ Quất Dịch Thổ Tập Q.19; M. A. Stein: Kalhana’s Chronicle of the Kings of Kazmìr; V. A. Smith: The Early History of India]. (xt. Tân Nhật Vương).	
 	
Bà La Bà Xoa	
● Phạm: bàlabhakwa.Một loại quỉ đói. Dịch ý là thực tiểu nhi (ăn trẻ con). Cứ theo Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 16 nói, thì tất cả quỉ đói đều vì kiếp trước hay sinh ác tâm, ghen ghét, phá hoại, thân, khẩu, ý tạo các nghiệp độc ác, nên phải sinh vào đường quỉ đói, bị nghiệp ác dắt dẫn, chịu tất cả khổ não, không thoát khỏi được sống chết. Những món mà loài quỉ đói này ăn, cũng là các chúng sinh đã gây nghiệp giết hại mà sinh vào cõi người. Lại quỉ đói có ba mươi sáu loại, loại thứ hai mươi bốn tức là Bà La Bà Xoa, là quỉ đói ăn thịt trẻ con. [X. Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.27].	
 	
Bà La Đọa Bạt Xà	
Phạm: Bharadvàja	
● I - Bà La Đọa Bạt Xà. Chi cõi trời Bà La Đọa Bạt Xà. Một trong tám mươi cõi trời. Dịch ý là Trùng Ngữ Thiên. Là một trong tám mươi cõi trời tướng đẹp mà Bồ Tát, vì hóa độ chúng sinh, tu hành. Cứ theo Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) quyển 24 chép, thì Bồ Tát Ma Ha Tát tu trì vô lượng phúc đức, sau khi thành tựu đầy đủ ba mươi hai tướng, lại tu tám mươi thứ vẻ đẹp. Đó là vì ở thế gian có những người phụng thờ tám mươi thứ thần, tức là mười hai vị Nhật thần, mười hai vị Đại Thiên, Bà La Đọa Bạt Xà thiên, Công Đức Thiên v.v..., vì độ những loại chúng sinh ấy mà Bồ Tát tu tướng đẹp của tám mươi trời để trang nghiêm thân mình. Bồ Tát Ma Ha Tát, nhờ sự tu thân thanh tịnh ấy mà khiến chúng sinh đã tin, đã thấy lại càng tăng thêm kính tín, mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.	
● II - Bà La Đọa Bạt Xà. Chi Bà La Đọa, một vị tăng Bà La Môn. Cứ theo Kinh Trường A Hàm quyển 6 chép, thì khi Đức Phật trú tại giảng đường Lộc mẫu, trong vườn Thanh Tín Lâm ở nước Xá Vệ, có hai người Bà La Môn, vì lòng tin vững chắc, đến nơi Phật cầu xin xuất gia tu đạo. Hai người Bà La Môn ấy tức là Bà Tất Tra và Bà La Đọa vậy.	
 	
Bà La Lưu Chi	
● Phạm: Balaruci. Còn gọi là Bà Lưu Chi.	
Là tên gọi riêng của vua A Xà Thế. Dịch ý là Chiết chỉ (bẻ gãy ngón tay), Vô chỉ (không có ngón tay). Khi vua A Xà Thế mới sinh, thầy tướng đoán sẽ hung ác, vua cha bèn sai người ném từ trên lầu xuống mà không chết, chỉ gãy một ngón tay, vì vậy mà có tên riêng là Bà La Lưu Chi. [X. Pháp Hoa Văn Cú Q.hạ phần dưới]. (xt. A Xà Thế Vương).	
 	
Bà La Môn	
● Phạm: bràhmaịa. Còn gọi là Bà La Ha Ma Nô, Bà La Hấp Mạt Nô, Một La Hám Ma. Dịch ý là Tịnh Hạnh, Phạm Hạnh, Phạm Chí, Thừa tập. Là tăng lữ ở địa vị cao nhất trong bốn giai cấp ở Ấn Độ, giai cấp học giả. Là giai cấp lũng đoạn tất cả tri thức ở Ấn Độ xưa, tự nhận là giai cấp hơn hết trong xã hội Ấn Độ. Trường A Hàm quyển 6 Kinh Tiểu Duyên, quyển 15, Kinh Chủng Đức, Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 29, đều chép là giai cấp này từ miệng Phạm Thiên sinh ra, hình tướng đẹp đẽ, trong sạch cao thượng, lấy việc học tập Kinh Phệ Đà và trông nom việc tế tự làm nghề nghiệp. Theo qui định của Ma Nô Pháp Điển, Bà La Môn trong bốn Chủng Tính có sáu pháp, là học tập Kinh Phệ Đà, dạy Kinh Phệ Đà, tế lễ cho mình, tế lễ cho người khác, bố thí, nhận của bố thí. Trong bốn Chủng Tính, trừ Chủng Tính Thủ Đà La thấp nhất ra, còn ba Chủng Tính kia đều được tụng Kinh Phệ Đà, tự tế lễ cho mình, nhưng làm thầy tế lễ cho người khác, dạy Phệ Đà cho người khác và nhận của bố thí, thì chỉ có Bà La Môn được quyền làm mà thôi.	
Một đời của người Bà La Môn chia làm bốn thời kì:	
1.Thời kì Phạm Hạnh (Phạm: brahma-càrin), tám tuổi đi theo thầy, sau đó, trong mười hai năm, học Kinh Phệ Đà, tập các nghi thức tế lễ.	
2.Gia trụ (Phạm: gfha-stha), là thời kì về nhà lấy vợ sinh con, thờ tổ tiên, lo việc đời.	
3.Thời kì thê lâm (Phạm: vànaprastha), lúc tuổi già, giao gia sản lại cho con và vào rừng tu khổ hạnh, chuyên tâm tư duy, sống cuộc đời tôn giáo.	
4.Thời kì độn thế (Phạm: saônyàsin), dứt sự ham đắm thế tục, mặc áo thô, mang bình nước, chu du khắp nơi.	
Những hành pháp của Bà La Môn trong thời kì độn thế (trốn đời), về sau được Phật Giáo thu dụng rất nhiều, như du hành, khất thực, ở yên trong mùa mưa (hạ An Cư) v.v..., bằng chứng là những người Bà La Môn trong thời kì này được gọi là Tỉ Khưu (Phạm: bhikwu), sa môn (sramaịa), người du phương (parivràjaka). Kinh Tạp A Hàm quyển 17, quyển 19, Trung A Hàm quyển 48 Kinh Mã Ấp, Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 47, lại cho sa môn và Bà La Môn là đồng nghĩa.
Trường A Hàm quyển 16, Kinh Tam Minh, có liệt kê những người Bà La Môn tụng trì Kinh Phệ Đà, là: A Tra Ma, Bà Ma, Bà Ma Đề Bà, Bà Bà Tất, Tì Bà Thẩm, Y Ni La Tư, Xà Bà Đề Già, Ca Diếp, A Lâu Na, Cù Đàm Ma, Thủ Chi, Bà La Tổn Đà v.v... Luận Du Già Sư Địa quyển 29, lại chia Bà La Môn thành ba loại:	
1.Người sinh vào nhà Bà La Môn chủng, gọi là Chủng Tính Bà La Môn.	
2.Người giả xưng Bà La Môn, gọi là Danh Tưởng Bà La Môn.	
3.Người trừ bỏ các pháp ác mà làm các điều thiện, gọi là Chính Hành Bà La Môn. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.4; Trường A Hàm Q.5 Kinh Điển Tôn; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.11, Q.46; Kim Cương Châm Luận; Luận Thành Thật Q.7 Phẩm Tam Nghiệp; Luận Đại Tì Bà Sa Q.77; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.18]. (xt. Tứ Tính, Phạm Chí).	
 	
Bà La Môn Giáo	
● Hay Brahmanism, là tôn giáo Ấn Độ cổ đại lấy giai cấp Bà La Môn làm trung tâm mà phát triển. Là giáo phái bắt nguồn từ tín ngưỡng Phệ Đà xưa, hình thành vào khoảng thế kỉ XII trước Tây lịch, tôn sùng Phệ Đà, tin đa thần, tuân thủ chế độ Tứ Tính, chủ trương Bà La Môn là cao nhất, coi trọng việc tế lễ, kì vọng được sinh lên Niết Bàn trên cõi trời, giáo phái này sau diễn tiến thành Ấn Độ Giáo. Người Nhã Lợi An (Aryan) từ miền Trung Á xâm nhập Ấn Độ, định cư tại các địa phương Ngũ Hà thuộc miền thượng du sông Ấn Độ, bấy giờ phần lớn là những người sùng bái các thần tự nhiên, tin rằng nhờ ân huệ của nhiều thần mà có thể được hạnh phúc, rồi những lời ca tụng các thần được biên tập thành Lê Câu Phệ Đà (Phạm: Fgveda). Các thần nói trong Lê Câu Phệ Đà được chia làm ba cõi (tam giới) Trời, Hư Không và Đất, A Thát Bà Phệ Đà thì lập riêng một cõi gọi là Quang giới (cõi ánh sáng) ở trên ba cõi, mỗi cõi có mười một tầng trời, mà thành là ba mươi ba tầng trời. Do đó, trời trong Bà La Môn Giáo cũng như trong Phật Giáo, không những là chỉ cho thần trời, mà cũng chi thần hư không và thần đất nữa.	
I. Các thần cõi trời tương đối trứ danh thì có:	
1.Đặc Vưu Tư (Phạm: Dyaus), là thần có hình thái nguyên thủy nhất trong dân tộc Nhã Lợi An, đã xuất hiện từ thời đại các dân tộc Ấn - Âu sống chung, là ánh sáng được thần cách hóa. Đối với mẹ đất mà nói thì vị thần này được gọi là cha trời. Hình tượng của thần này là dáng con bò mộng, cùng với đám mây trút mưa xuống cũng được gọi là bò mộng, có quan hệ.	
2.Bà Lâu Na (Phạm: Varuịa), là thần mạnh nhất trong thần giới Phệ Đà, có nguồn gốc rất sớm, là thần tư pháp đầy uy quyền, cũng là thần cách hóa của trời, vì thế, lấy trời làm tòa ngồi, lấy thần lửa làm mặt, lấy nữ thần thái dương làm mắt, lấy thần gió làm hơi thở; thần này là đại vương của vũ trụ, là người bảo hộ các qui luật (Phạm: fta). Tư tưởng Chuyển Luân Vương trong Phật Giáo tức đã được diễn hóa từ đặc tính của vị thần này.	
3.Mật Đặc La (Phạm: Mitra), đại biểu cho ân huệ của Thái Dương, nữ thần Tô Lợi Da (Phạm: Sùrya), đại biểu cho sự thị hiện cụ thể của Thái Dương, Sa Du Đặc Lợi (Phạm: Savitf), đại biểu sinh hoạt của Thái Dương, Bố Hàm (Phạm: Pùwan), đại biểu sự dưỡng dục của Thái Dương, Tì Tu Nô Bà (Phạm: Vaiw-ịava), đại biểu sự mọc đằng đông, lên giữa trời và lặn đằng tây của Thái Dương.
4.Ô Xá (Phạm: Uwas), là nữ thần đại biểu lúc mờ mờ sáng, là con gái của thần trời (cha) Đặc Vưu Tư, là em gái của thần đêm Lạp Thoát Li (Phạm: Ràtri), là mẹ của thần ngày Tô Lợi Da. Tuổi tuy đã già, nhưng ngày ngày trẻ lại, mãi như con gái, là nữ thần đẹp nhất trong Phệ Đà.	
5.A Tu Vân (Phạm: Azvin), là thần đường biển và thần y dược, cứu vớt loài người một cách phổ biến, nếu người nào bị trôi dạt vào nơi biển cả đen tối thì lập tức có thuyền lớn đến cứu. Lại hay cho người mù được mắt, người gãy chân được chân, người góa vợ được vợ, người góa chồng được chồng.	
● II.Các thần nổi tiếng trong cõi hư không thì có:	
1.Nhân Đà La (Phạm: Indra), là thần hùng mạnh nhất trong cõi thần Phệ Đà, là thần cách hóa của sấm sét, thần này xé hông của mẹ là thần mây bò mộng (Phạm: Gfwỉi) mà sinh ra, vừa sinh ra đã hùng dũng, chấn động trời đất, trong tay thường cầm chày Kim Cương làm vũ khí, vì thế nên còn gọi là Kim Cương Thủ.	
2.La Đặc La (Phạm: Rudra), thần cách hóa của sơn lam, chướng khí và điện lực,
3.Mã Nhĩ Thù (Phạm: Muruts), lấy La Đặc La làm cha, bò khỏe (thần mây) làm mẹ, thông thường hoạt động tập thể, hai mươi mốt hoặc một trăm tám mươi, thực ra là thần cách hóa của cuồng phong.	
4.Oa Vưu (Phạm: Vàyu), là thần đại biểu cho gió cuốn.	
5.Ba Nhĩ Cường Da (Phạm: Parjanya), là thần đại biểu cho mưa rào.	
● III.Các thần nổi tiếng ở cõi đất thì có:	
1.A Kì Ni (Phạm: Agni), là thần cách hóa của lửa.	
2.Bột Lợi Cáp Tư Phạ Đế (Phạm: Bfhaspati), là thần tế-đàn.	
3.Tô Ma (Phạm: Soma), là thần rượu, về sau diễn biến thành thần mặt trăng, trong Lê Câu Phệ Đà có truyền thuyết thần Tô ma kết hôn với nữ thần Thái Dương Tô Lợi Da.	
4.Tát La Tư Phạt Để (Phạm: Sarasvatì), nguyên là nữ thần sông ngòi, hay trừ sự nhơ bẩn cho loài người, cho người ta được giàu có, mạnh mẽ và con cháu. Về sau lại được coi là thần của ngôn ngữ, rồi lại phát triển mà thành vợ của Phạm Thiên, Thiên nữ Cát tường, Biện Tài Thiên v.v...	
Ngoài các thần trong ba cõi, còn có thần cách hóa của động vật, như thần ngựa, thần dê hoang, thần lợn (heo) hoang, thần chim, thần rắn v.v...; thần cách hóa thực vật, như Chúa rừng rậm, nữ thần toàn thể rừng rậm. Lại có thần ma A Tu La (Phạm: Asura), La Sát (Phạm: Rakwas), Tất Xá Già (Phạm: Pizàca). Ngoài ra, kinh điển Phệ Đà cho loài người đều là con cháu của thần, thần tổ chia thành hai cõi là cõi sống và cõi chết; thần tổ cõi sống là Ma Nu (Phạm: Manu), những người chết đầu tiên là hai người anh Da Ma (Phạm: Yama) và em gái Da Di (Phạm: Yamì), thành là thần tổ của cõi chết, cùng với Ma nu đều do con gái của thần Biến Chiếu Tì Bà Tư Phạt Đặc (Phạm: Vivasvat) và thần Công Xảo, là Sa Lang Vưu (Phạm: Saraịyu) sinh ra, Ma Nu tức là ông tổ đầu tiên của loài người.
Cứ theo Nguyên Nhân Ca trong Lê Câu Phệ Đà chép, thì Chủng Tính Bà La Môn là từ đầu nguyên nhân Phạm mà sinh ra, Chủng Tính Sát Đế Lợi từ vai sinh ra, Chủng Tính Phệ Xá từ bắp vế sinh ra, Chủng Tính Thủ Đà La từ bàn chân sinh ra, bốn Chủng Tính này tức là bốn giai cấp lớn: tế sư, vũ sĩ, công thương và nô lệ, và mỗi giai cấp đều đời đời cha truyền con nối. Ở thời đại thần quyền, người trông coi việc tế thần là nhiều quyền lực nhất, dù có là giai cấp vũ sĩ cũng phải tuân theo sự chỉ đạo của thầy tế, đến nỗi người ta tin rằng những kẻ tiên tri tiên giác đều xuất thân từ giai cấp tế sư, rồi dần dần sản sinh quan niệm giai cấp tế sư là quyền uy tối thượng, do đó đã hình thành cái cơ sở giáo chế của Bà La Môn Giáo. Qui định của Bà La Môn Giáo là lấy giai cấp Bà La Môn làm trung tâm mà thiết lập ba giai cấp kia, xác định chế độ Tứ Tính, qui định địa vị và nghĩa vụ của mỗi tính. Trong Tứ Tính, giai cấp Bà La Môn được coi như thần thánh ưu việt, có đặc quyền chỉ dạy, trao truyền kinh Phệ Đà, và coi các nghi lễ tế tự của họ có thể chi phối vũ trụ vạn tượng.	
Do đó, Dạ Nhu Phệ Đà (Phạm: Yajurveda) và các loại Phạm Thư (Phạm: Bràhmaịa) lại được biên thành để giải thích nghĩa tế tự và xác lập ba cương lĩnh lớn của Bà La Môn Giáo:	
1.Chủ nghĩa Phệ Đà Thiên Khải, tức cho các điều được ghi chép tường thuật trong bốn Phệ Đà là do Đại Phạm Thiên Mở bày ra.	
2.Chủ nghĩa Bà La Môn tối thượng, tức là Chủng Tính Bà La Môn là giai cấp cao nhất, không ai hơn.	
3.Chủ nghĩa tế tự vạn năng.	
Những Thánh điển kinh thư (Sùtra) của Bà La Môn Giáo được thành lập từ khoảng thế kỉ VI đến thế kỉ II trước Tây lịch, có ba loại liên quan đến Phệ Đà:
1.Pháp Kinh (Phạm: Dharma Sùtra), trong đó, ghi chép các qui định về nghĩa vụ xã hội của bốn tính khác nhau và những qui định sinh hoạt hàng ngày. 	
2.Thiên Khải Kinh (Phạm: Zrauta Sùtra), sách đại tế nói rõ các việc mà tế quan trông coi.	
3.Gia Đình Kinh (Phạm: Gfhya), nói rõ các nghi thức trong gia đình do người gia trưởng thực hành.	
Đây là chế độ tôn giáo của Bà La Môn Giáo trong sinh hoạt thực tế, mà sinh hoạt thực tế lấy việc tế lễ làm trọng tâm, mỗi ngày có khóa lễ tế vào giờ nhất định, mỗi tháng có lễ tế đầu tháng và hết tháng, mỗi năm có lệ làm niên tế và nhiều tế lễ bất thường, rồi lại vài năm một lần đại tế. Những nghi thức tế tự, đại thể chia làm ba loại:	
1.Gia Đình Tế, bao gồm các việc thụ thai, sinh nở, đặt tên, dứt sữa, đi chơi, búi tóc, cạo tóc, nhập học, về nhà, kết hôn, tang táng.	
2.Cúng Dường Tế, bao gồm tế đầu tháng, tế cuối tháng, tế lửa, tế tổ tiên, tế lúa mới, tế tháng tư, tế cúng thú.	
3.Tô Ma Tế, ngoài gia đình tế và Cúng Dường Tế ra, các đại tế khác đều thuộc loại này, như tế khi vua lên ngôi, tế đàn lửa, tế người.	
Đời xưa dùng người làm vật hy sinh để tế, tế ngựa khi nhà vua mưu việc thôn tính các nước nhỏ lân cận. Người chủ tế trong Gia Đình Tế là gia trưởng; Cúng dường tế và Tô-ma Tế đều là Thiên Khải Tế, cho nên người chủ tế phải là tế quan chuyên môn. Xem thế đủ biết, ngoài những người giai cấp Bà La Môn ra, không có chức tư tế có quyền lợi nào, cho nên phàm có việc tế tự đều phải mời giai cấp Bà La Môn làm lễ. Để đề cao Phiếm thần luận của Đa thần giáo, đồng thời với tín ngưỡng các thần trong Lê câu vệ đà, lại nhận định một thần tối thượng của phiếm thần luận trên các thần và lấy đó làm nguyên lí thống nhất mà thuyết minh vũ trụ vạn hữu. Lúc đầu lấy Sinh Chủ (Phạm: Prajàpati) làm thần tối thượng, kế đó lấy Phạm Thiên (Phạm: Brahman) thay thế, đến thời đại Áo Nghĩa Thư (Phạm: Upaniwad) lại lấy “Ngã” (Phạm: àtman) làm nguyên lí sinh thành của vũ trụ, sau lại chủ trương luân hồi chuyển sinh, dùng phép thờ lửa để mong được sinh cõi trời. Trong các kinh điển Phật, như Trường A Hàm quyển 13 Kinh A Ma Trú, quyển 16 Kinh Kiên Cố, Kinh Tạp A Hàm quyển 4, quyển 44, Kinh Ma Đăng Già quyển thượng Phẩm Thị chân thực v.v... đều có ghi chép về tín ngưỡng và các pháp tu hành của tín đồ Bà La Môn Giáo thời bấy giờ.	
Cứ theo Kinh Trường A Hàm quyển 6 chép, thì giai cấp Bà La Môn tự cho Chủng Tính Bà La Môn là nhất, còn ba Chủng Tính kia là thấp kém, Chủng Tính Bà La Môn là trong trắng, ba Chủng Tính kia đều đen bẩn; giống Bà La Môn từ Phạm Thiên mà ra, sinh từ miệng Phạm Thiên, trong hiện pháp được thanh tịnh, sau cũng thanh tịnh. Lại như Kinh Trường A Hàm quyển 15 chép, giai cấp Bà La Môn có đủ năm pháp thành tựu:	
1.Bảy đời trở lại, cha mẹ chân chính, không bị người khác khinh rẻ.	
2.Đọc tụng thông suốt các loại sách của các học phái bất đồng, giỏi phân biệt, hiểu thấu chỗ sâu kín của các sách đời, biết hết tướng pháp của các đại nhân, thấy rõ các lễ nghi tế tự lành dữ.	
3.Dung nhan đoan chính.	
4.Giữ giới đầy đủ.	
5.Trí tuệ siêu việt.	
Bởi thế, Pháp Điển Ma Nô (Phạm: Mànava-dharma-zàstra) qui định chỉ có giòng Bà La Môn mới có thể làm thầy tế, có thể dạy Thánh điển Phệ Đà cho người khác, có thể nhận sự bố thí cơm áo từ người khác, đồng thời, có đặc quyền cưới một người con gái của bốn giai cấp làm vợ và nàng hầu. Còn con trai của giai cấp này, đem chia một đời làm bốn thời kì, mỗi thời kì đều có một nghĩa vụ nhất định.	
Lại nữa, cứ theo Luận Thành Thật quyển 7 Phẩm Tam nghiệp chép, theo quan điểm của Bà La Môn Giáo, trong thế gian có bốn hạng người, mỗi hạng đều có các phép tắc khác nhau:	
1.Bà La Môn có sáu pháp: tự làm đền thờ trời, làm thầy tế tế trời, tự đọc Phệ Đà, dạy người khác đọc Phệ Đà, bố thí, nhận sự bố thí.	
2.Sát Đế Lợi có bốn pháp: tự làm đền thờ trời, nhưng không được làm thầy tế trời, nhận Phệ Đà từ người khác chứ không được truyền trao Phệ Đà cho người khác, bố thí chứ không được nhận sự bố thí, bảo hộ nhân dân.	
3.Phệ Xá có ba pháp: tự làm đền thờ trời mà không được làm thầy tế tế trời, tự đọc Phệ Đà nhưng không được dạy người khác, tự bố thí chứ không được nhận sự bố thí.	
4.Thủ Đà La có một pháp: là người cung cấp các thứ nhu yếu cho ba Chủng Tính trên. Do chế độ giai cấp của Bà La Môn Giáo bất bình đẳng, mà cái số mục lấy vợ nuôi nàng hầu, cũng có đẳng cấp khác nhau. Khoảng trước sau thời đại Đức Phật, vì các học thuyết chống Bà La Môn bột phát, nên giới Bà La Môn bèn biên tập các loại kinh sách để qui định nội dung tế tự, như Thiên Khải kinh, Pháp Kinh và Gia đình kinh đã tường thuật ở trên, đều đã được hoàn thành vào thời kì này, đồng thời, nghiêm khắc nhấn mạnh sự sai khác giữa các đẳng cấp trong chế độ bốn Chủng Tính. Về sau, do sự biến thiên của thời đại, dần dần tư tưởng triết học phân hóa mà đưa đến sự xuất hiện các học phái Số Luận, Du Già, Thanh Luận (Di Mạn Tha, Phệ Đàn Đa), trong đó, phái Di Mạn Tha, Phệ Đàn Đa thừa kế Phiếm Thần Luận, đề xướng Phệ Đà là “tuyệt đối thường trụ”, thuộc Bà La Môn chính thống. Đồng thời với tư tưởng này, các tín ngưỡng sùng bái thần nhân cách Phạm Thiên, Tì Sắt Nô (Na La Diên Thiên) và Thấp Bà cũng hưng khởi. Về sau, sự sùng bái hai thần Tì Sắt Nô và Thấp Bà dần dần thịnh đạt mà hình thành học thuyết “Tam Thần Đẳng Vị” (tức cùng một thể mà chia làm ba), rồi sau lại phân hóa thành phái Tì Sắt Nô lấy Tì Sắt Nô làm thần tối thượng và phái Thấp Bà lấy Thấp Bà làm thần cao nhất.	
Thông thường, người ta gọi Bà La Môn Giáo nguyên thủy là Bà La Môn Giáo cũ, hoặc chỉ gọi là Bà La Môn Giáo; còn gọi hai phái Tì Sắt Nô và Thấp Bà là Bà La Môn Giáo mới; hoặc là Ấn Độ Giáo (Hinduism). Thời đại ngài Long Thụ, Bà La Môn Giáo mới đã được xác lập. Cứ theo Trung Luận quyển 1 chép, thì có thuyết chủ trương vạn vật do trời Đại Tự Tại (tức Thấp Bà) sinh ra, hoặc có người chủ trương do trời Vi Nữu (tức Tì Sắt Nô) sinh. Bách Luận quyển thượng của ngài Đề Bà, trong Phẩm Xả Tội Phúc, cũng nói đến trời Vi Nữu, trời Ma Hê Thủ La (Đại Tự Tại), Ca Tì La, Ưu Lâu Ca, Lặc Sa Bà v.v...	
Trong hai mươi loại ngoại đạo được nói đến trong Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn, thì Luận Sư Vi Đà, Luận Sư Na La Diên, Luận Sư Y Xa Na, Luận Sư Nữ Nhân quyến thuộc, Luận Sư Ma Đà La, Luận Sư Ma Hê Thủ La, tức là các phân phái của Bà La Môn Giáo mới. Lại trong ba mươi loại ngoại đạo được đề cập trong Kinh Đại Nhật quyển 1 Phẩm Nhập Chân Ngôn Trụ Tâm và Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1, thì ngoại đạo Tôn quí và ngoại đạo Nho đồng tức là các chi phái của phái Tì Sắt Nô, còn các ngoại đạo Thời, Kiến lập, Lưu xuất, Tự Tại Thiên, Biến nghiêm và Ý sinh, tức là các chi phái của phái Thấp Bà. Ngoài ra, trong toàn bộ Đại Đường Tây Vực Kí của ngài Huyền Trang có nhiều chỗ nói đến tín ngưỡng Đại Tự Tại Thiên đang thịnh hành tại các nước Ấn Độ vào thời ấy, như vậy, ta có thể biết chắc là sau thế kỉ VI, VII trở đi, thế lực phái Thấp Bà cực kì hưng thịnh. Lại Thánh điển Phú Lan Na (Phạm: Puràịa) của Ấn Độ Giáo cũng đã được biên soạn vào khoảng trước hoặc sau thời đại ngài Huyền Trang, trong sách tường thuật về sự sáng tạo và phá hoại của vũ trụ, về hệ thống các thần, các tiên, về trạng thái các thời kì của thế giới, về Vương triều đời xưa và về các nghi thức tông nghĩa của Ấn Độ Giáo v.v...	
Khoảng thế kỉ VIII Tây lịch, trong học phái Phệ Đàn Đa, có Thương Yết La (Phạm: Zaíkara) ra đời, đề xướng Nhất Nguyên Luận Tuyệt Đối, mưu đồ phục hưng tư tưởng Bà La Môn chính thống, cực lực công kích Phật Giáo, do đó, cuộc giáo vận của Bà La Môn Giáo lại một lần nảy mầm. Về sau, sự phân phái tiếp tục diễn tiến, có người chủ trương Chế hạn nhất nguyên luận, kẻ chủ trương Bất nhất bất dị luận, người chủ trương Thần nhân nhị nguyên luận, kẻ chủ trương Thanh tịnh bất nhị luận v.v... Kịp đến thế kỉ XIX, Lam Mẫu Hán La Y (Ràm Mohan Roy) sáng lập Phạm Hiệp Hội (Bràhma-samàj) chịu ảnh hưởng của Cơ Đốc Giáo, mưu đồ cải chính Ấn Độ Giáo, lại có Sa Nhiệt Tư Bà Địa (Dayànanda Sarasvati) cổ xúy tư tưởng phục cổ, chủ trương lấy chủ nghĩa Phệ Đà làm cốt cán, nhấn mạnh tôn giáo dân tộc Ấn Độ thuần túy. [X. Trường A Hàm Q.14,  Kinh Phạm Động, Q.15, Kinh Cứu La Đàn Đầu; Luận Đại Tì Bà Sa Q.4, Q.77, Q.199; Luận Thành Duy Thức Q.1; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2, Q.4, Q.7, Q.11; Ấn Độ Sử Cương Yếu (Lí chí thuần); Bà La Môn Giáo Thần Quan (Thánh nghiêm); Bà La Môn Giáo Giáo Chế (Thánh nghiêm); E. W. Hopkins: The Religions of India; J. N. Fargurar: Outline of the Religions Literature of India]. (xt. Tứ Tính, Ấn Độ Giáo, Phệ Đà, Bà La Môn). 	
 	
Bà La Môn Quốc	
● Phạm: Bràhmana-deza. Là tên gọi khác của Ấn Độ. Trung Quốc cũng gọi Tích Lan là Bà La Môn Quốc. Ngày xưa, các Chủng Tính ở Ấn Độ Chia làm nhiều tộc loại, đặc biệt coi Bà La Môn là thanh quí, vì sự thanh quí được truyền lâu thành tục, mà không còn phân biệt ranh giới nữa, nên gọi chung là nước Bà La Môn. Lại Thích Ca Phương Chí quyển thượng chép, từ núi Tuyết về phương nam, gọi là nước Bà La Môn, cách tuyệt hẳn với các nước Hồ. Chú thích trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 3 (Đại 54, 222 thượng), nói: “Các đất nam Thiên Trúc đều gọi là nước Bà La Môn”. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.2].		

Bà La Môn Tăng	
● Chi người tu hành thuộc giòng Bà La Môn ở Ấn Độ, hoặc chi người nguyên trước kia tin theo Bà La Môn Giáo mà chuyển sang qui y Đức Phật và xuất gia theo Phật để học đạo. Chẳng hạn như tôn giả Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất trong hàng đệ tử Phật, thân mẫu là con gái của một người Bà La Môn ở thành Vương Xá nước Ma Yết Đà, lúc đầu theo ngoại đạo San Xà Da Tì La Chi Tử xuất gia học đạo, sau gặp đệ tử Phật là A Thuyết Thị (Tỉ Khưu Mã Thắng), nói pháp nhân duyên của Phật cho nghe, bèn quay về xuất gia theo Phật, vào Tăng đoàn Phật Giáo. Lại như tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất trong hàng đệ tử Phật, cũng là con của người con gái Bà La Môn, lúc đầu cùng với Xá Lợi Phất xuất gia tu học theo ngoại đạo San Xà Da, sau được Xá Lợi Phất nói pháp nhân duyên của Phật cho nghe tức thì cùng với Xá Lợi Phất cùng về qui y Đức Phật. Ngoài ra, sau khi Phật Giáo được truyền sang Đông, trong các tăng nhân đến Trung Quốc, có Bà La Môn Tăng Phật Đà Ba Lợi từ nước Kế Tân, Bà La Môn tăng Cầu Na Bạt Đà từ nước Vu Điền, Bà La Môn tăng Đạt Ma Cấp Đa từ nước Thiên Trúc v.v... đều được sử truyện ghi chép và “Bà La Môn tăng” được đặt ở trước tên người (sa môn). [X. Kinh Tạp A Hàm Q.16, Q.23; Kinh Trung A Hàm Q.5 đến Q.7, Q.9; Phật Đính Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Tự; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.10, Q.12].	
 	
Bà La Môn Thành	
● Đức Phật đã từng vào làng xóm Bà La Môn này khất thực mà không được, bèn mang bát không trở về. Đó là một trong chín cái phiền não mà Đức Phật đã tạo nghiệp nhân trong các kiếp trước và đời nay phải chịu quả báo. Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 8 chép, thì sau khi Đức Phật rời khỏi nước Xá Bà Đề, ngài A Nan theo Phật du hành các nước, đến thành Bà La Môn, nhà vua biết thần đức của Phật hay cảm hóa mọi người, sợ sau đó không ai tín phục nhà vua nữa, ông ta bèn ra lệnh cho dân chúng trong thành, không được cho cơm Phật ăn, không được nghe theo lời Phật nói, đến nỗi Phật phải mang bát không mà về. (xt. Cửu Não).	
 	
Bà La Môn Tị Tử Kinh	
● Có một quyển. Do ngài An Thế Cao đời Đông Hán dịch vào năm Kiến Hòa 2 đến năm Kiến Ninh 3 (148 - 170). Cũng gọi là Tị Tử Kinh, thu vào Đại Chính Tạng tập thứ 2.Kinh này tương đương với Kinh A Hàm Phẩm 30 kinh thứ 4.Nội dung tường thuật bốn người tiên Bà La Môn tu hành tinh tiến, được năm thần thông, luôn luôn sợ chết, một người lên giữa hư không, một người lặn xuống biển lớn, một người đi vào hang núi, một người chui xuống đất để trốn cái chết, nhưng đều chết ngay tại các nơi đó. Rồi chỉ dạy nếu muốn giải thoát sống chết thì phải tư duy các hành là vô thường, các hành là khổ, các hành là vô ngã, Niết Bàn Tịch Tĩnh. Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 4, Chúng Kinh Mục Lục (pháp kinh) cũng có ghi kinh này, nhưng không ghi tên người dịch.	
 	
Bà La Môn Tiên	
● Còn gọi là Bán Thiên Bà La Môn. Là một quỉ đạo. Là một trong các đối tượng được cho ăn trong hội Thí Ngã Quỉ. Cứ theo Kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngã Qui Đà La Ni chép, thì bố thí cho trăm nghìn na do tha hằng hà sa số quỉ đói và trăm nghìn Bà La Môn tiên, mỗi quỉ, mỗi tiên một hộc thức ăn uống, đồng thời, vì chúng mà cúng dường Tam Bảo, thì có thể khiến chúng thoát khỏi cái khổ của loài quỉ đói mà sinh lên cõi trời. Thích Môn Chính Thống quyển 4 (Vạn tục 130, 401 dưới), nói: “Cái gọi là khoáng dã quỉ và Ha Lợi Đế Mẫu, nay là người vì đệ tử Phật, mỗi bữa ăn sinh ra cơm; cái gọi là Diệm Khẩu Quỉ và Bà La Môn Tiên, nay là người vì đệ tử Phật dốc lòng sửa soạn thức ăn”. (xt. Thí Ngã Quỉ Hội).	

Bà La Môn Tử Mệnh Chung Ái Niệm Bất Li Kinh	
● Có một quyển. Còn gọi là Bà La Môn Tử Mệnh Chung Ái Niệm Kinh, Ái Niệm Bất Li Kinh. Do ngài An Thế Cao đời Đông Hán dịch vào năm Kiến Hòa 2 đến năm Kiến Minh 3 (148 - 170), thu vào Đại Chính Tạng tập 1.Kinh này với Trung A Hàm Phẩm 216 Kinh Ái Sinh, Trung Bộ bản Pàli kinh 87 Piyajàtika Sutta, Tăng Nhất A Hàm Phẩm 13 kinh 3, Sinh Kinh Phẩm 15 Tử Mệnh Quá v.v... là những bản đồng loại. Nội dung tường thuật, khi Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, thành Xá Vệ, có người Phạm Chí vì con chết mà đau buồn thương nhớ mãi không thôi, Đức Phật Bảo ông ta nếu cứ sinh ái niệm thì đau buồn khổ não càng nhiều. Vua Ba Tư Nặc nghe được lời nói ấy, bèn sai Bà La Môn Na Lê Ương Già đến xin Đức Phật chỉ dạy, nhân đó, Đức Phật giải thích rộng ra, vua Ba Tư Nặc liền tín thụ và xin qui y làm Ưu Bà Tắc. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1].	
 	
Bà La Na Đà	
● Phạm: Varanàda, Pranàda. Là tên Dạ Xoa được nói đến trong Kinh Khổng Tước Vương Chú quyển hạ. Còn gọi là Ba La Na Đà. Đời Lương thuộc Nam triều dịch là Đại thanh (tiếng to). Là một trong các anh em Tì Sa Vương. Anh em họ đều có sức thần thông, có ánh sáng lớn. Thống lãnh chủ quân, bảo hộ chúng sinh trong thế gian, diệt trừ tất cả tai hại, não loạn, vì nhiếp thụ giáo hóa mà chu du khắp thế gian. Lại Bát La Nô Đà Dược Xoa (Phạm: Praịàda, ý là đại thanh) được chép trong Kinh Đại Khổng Tước Vương Chú quyển trung, tên tiếng Phạm giống với Bà La Na Đà.	
 	
Bà La Phù Đồ	
● Hay Borobudur, Dịch ý là Tinh Xá Trên Núi. Cũng gọi là Ba La Phù Đồ, Xà Bà La Phù Đồ. Là Thánh địa Phật Giáo cực kì tráng lệ, ở thôn Bà La Phù Đồ thuộc Mã cát lãng, trung bộ đảo Java của Ân Ni (Indonesia), có thể sánh ngang với Vạn Lí Trường Thành ở Trung Quốc, Kim tự tháp của Ai Cập, Đế Thiên Đế Thích ở Cao Miên, lăng Thái Cơ Ma Cáp (Taj Mahal) ở Ấn Độ, là một trong những kiến trúc vĩ đại của thế giới. Công trình này được xây dựng vào thế kỉ thứ IX Tây lịch, dưới triều vua Tái Lãng Độ Lạp Tư, trải tám mươi năm mới hoàn thành. Bản Thân Kiến trúc là một bậc thềm giống như Kim tự tháp. Bề dài bề ngang đều một trăm hai mươi ba mét, cao bốn mươi hai mét, sau vì ngọn tháp nhọn Đại Phật khám bị sét đánh đổ, nên nay độ cao chỉ còn là ba mươi mốt mét rưỡi, chia thành mười tầng. Hình thức kiến trúc biểu lộ sự kết hợp giữa Phật Giáo Đại Thừa và Mật Giáo, toàn bộ kiến trúc cũng như một Mạn Đồ La vĩ đại, dưới rộng trên nhọn, không có cửa ra vào, đàn tế và chỗ ngồi cố định.	
Là chùa lộ thiên, phân biệt tầng trên, tầng giữa, tầng dưới, tượng trưng cho Vô Sắc Giới, Sắc Giới, Dục Giới: tầng nền bằng với mặt đất, do một trăm sáu mươi khối đá bản điêu khắc nổi miêu tả Dục Giới cấu thành, dùng thủ pháp có tính hí kịch để biểu hiện sự làm ác ở hạ tầng, đậm đà ý vị quả báo thiện ác khuyên răn người đời. Thuận theo phương hướng, quanh co, đi vòng thang nền mà lên, cộng là năm tầng; trên vách đá đường hành lang của mỗi tầng, trải khắp hơn một nghìn ba trăm tấm đá khối chạm nổi, đại biểu Sắc Giới, trên đó khắc hai nghìn sáu trăm bức tranh sự tích bản sinh của Phật, và tượng Phật chạm trổ, lấy thể tài khác nhau trong các kinh điển Đại Thừa, như Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, Kinh Phổ Diệu, Kinh Bản Sinh Man, cộng tất cả dài đến năm cây số và chỉ có búa quỉ, thợ thần mới có thể nói hết được cái trân quí của nghệ thuật điêu khắc. Cứ cách vài bước lại có một Phật khám, trong đặt một tượng Phật ngồi Thiền, tất cả có bốn trăm hai mươi vị. Lại hướng thượng đi lên, chùa đột nhiên từ vuông biến ra tròn, phong cách chạm trổ cũng từ mĩ lệ chuyển sang chất phác. Trên nền ba tầng hình tròn, có bảy mươi hai tòa tháp Phật nhỏ bằng đá giống như cái chõ, trong mỗi tháp đều có một tượng Phật ngồi xếp bằng, các Phật tháp này, như các vì tinh tú chầu về mặt trăng, đi vòng quanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trong tháp một tầng hình lọng cao nhất, tất cả cấu thành Vô Sắc Giới. Toàn bộ kiến trúc, cộng tất cả có năm trăm lẻ năm pho tượng Phật lớn nhỏ, thủ pháp chạm trổ phần nhiều noi theo cách thức từ thời đại Cấp Đa, nét chạm trổ rất tinh khéo. Đứng về phương diện qui mô mà nói, thì không những thời bấy giờ, mà cả ngày nay nữa, đây là một kiến trúc Phật Giáo lớn nhất thế giới.	
Năm 1006, núi lửa Ma Lạp Thất Bộc Phát, đưa đến động đất có tính hủy diệt, tro bụi núi lửa rơi xuống che lấp Bà La Phù Đồ khiến bị bỏ quên trong tám trăm năm, nhưng cũng may, nhờ thế mà tránh được tai họa bị cướp bóc đập phá khi Hồi giáo truyền vào Java. Năm 1814, phó Tổng đốc Java là Thang Ma Sĩ Lai Phất Sĩ bắt đầu sửa sang trên qui mô nhỏ, công việc sửa sang tuy kéo dài hơn một trăm năm, nhưng vì qui mô không lớn nên không có hiệu quả rõ rệt. Năm 1973, được tổ chức văn hóa, giáo dục và khoa học của Liên hiệp quốc tài trợ kinh phí, mới bắt đầu trên qui mô lớn sửa chữa để bảo trì cái di sản văn hóa quí báu này của nhân loại, đến nay công việc đã hoàn thành và mở cửa toàn bộ cho du khách tham quan. Nhưng rất bất hạnh, ngày 21-1-1985, bọn côn đồ chống chính phủ Indonesia, đã đặt mười một quả lựu đạn trong tháp Phật, chín quả phát nổ, phá hủy chín tòa tượng Phật ngồi rất quí.	
 	
Bà La Sí Thụ	
● Bà la sí, Phạm: balàka, balàkikà. Còn gọi là Sa La Sí Thụ. Dịch ý là cò trắng. Sức sống của loại cây này rất mạnh, cành và thân dù bị chặt đứt vẫn có thể sinh trưởng, không giống như cây Sa La, sau khi bị chặt, không thể nào sinh lại được nữa. Cứ theo Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) quyển 9 nói, thì cỏ răng ngựa, cây Sa La sí, cây ni ca la tuy thân cây và cành bị chặt, nhưng vẫn có khả năng tiếp tục sinh trưởng. Đức Phật dùng cây này để thí dụ chúng sinh cho dù đã phạm bốn giới trọng cấm và năm tội vô gián, nhưng nếu được nghe Kinh Niết Bàn thì nhân duyên Bồ Đề cũng có thể tái sinh. [X. Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.25].	 	

Bà La Tất Lật Thác Ngật Na	
● Phạm: bàlapfthagjana. Dịch ý là ngu Tranh khắc nổi trên Tháp Phật (Tượng Ma Da Phu Nhân Thụ Thai) dị sinh. Còn gọi là Bà La Tất Lí Tha Ngật Na, Bà La Tất Lợi Tha Già Xà Na. Bàla, dịch ý là ngu; pfthagjana, dịch ý là dị sinh (phàm phu). Vì phàm phu ngu dại mê tối, không có trí tuệ, chỉ khởi ngã kiến, không phát được trí vô lậu, theo nghiệp chịu báo, rơi vào các ngả, các loài sắc tâm đều có sai biệt, cho nên gọi là dị sinh (sinh ra đã khác nhau). Lại các nhà dịch cũ gọi là Tiểu Nhi Biệt Sinh, Tiểu Nhi Phàm Phu, Anh Ngu Phàm Phu, bởi vì phàm phu dại khờ như trẻ con, nên khác với Thánh sinh. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.45; Đại Nhật Kinh Sớ Q.1; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24, Q.25]. (xt. Phàm Phu, Dị Sinh). 	
 	
Bà Lạt Noa	
● Phạm: Vàrafa. Cũng gọi Bà La Na. Hán dịch: Lưu chuyển. Ông từng làm vua nước Mi Hi La, sau theo Tỉ Khưu Ca Chiên Diên xuất gia, vào núi thuộc nước A Ban Địa tu hành. Bấy giờ, vua nước A Ban Địa đem cung nhân vào rừng săn bắn, vì Bà Lạt Noa có dáng vóc đẹp đẽ nên cung nhân vây quanh để ngắm. Nhà vua thấy thế sinh lòng ghen ghét bực tức, đánh Bà Lạt Noa chết đi sống lại mấy lần khiến ông muốn trở về nước dấy binh phục thù. Sau nhờ Tỉ Khưu Ca Chiên Diên dùng sức phương tiện khiến ông thấy cơn ác mộng bị thua và bị bắt, từ đó ông bỏ ý niệm dấy binh phục thù. Tỉ khưu Ca Chiên Diên nhân thế mới giảng nói cho ông nghe tất cả các pháp như đất nước chỉ là giả danh chứ không có thực, nếu bỏ hết nhà cửa thì không có đất nước, rồi ngài phân tích các thứ nhân duyên hòa hợp cho đến một cực vi cũng không thật có, thì làm gì có mình, người và oán, thân. Sau khi nghe pháp, ông liền ngộ đạo chứng quả. [X. Duy Thức Xu Yếu Q.thượng phần cuối; Nhị Thập Duy Thức Thuật Kí Q.hạ].	
 	
Bà Lâu Na Long Vương	
● Bà Lâu Na, Phạm: Varuịa. Còn gọi là Phọc Rô Noa Long Vương. Dịch ý là Thủy thiên. Là chúa các loài cá và rồng. Một trong mười hai thiên, một trong Hộ Thế Bát Phương Thiên, là thần thủ hộ phương Tây. Trong Thai Tạng Giới Mạn Đồ La của Mật Giáo, thần này được đặt ở cạnh bắc cửa phía tây viện ngoài của Kim Cương Bộ, thân hình màu đỏ, trên đầu có bảy đầu rồng, tay phải cầm Luân sách, tay trái nắm lại, chống vào cạnh sườn. [X. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.58; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.2]. (xt. Ngũ Đại Long Vương, Thủy Thiên).	
 	
Bà Lê Da	
● Phạm: bhàryà. Dịch ý là phụ (đàn bà). Còn gọi là Bà Lí Dã, Bà Dữu. Tức chi vợ, đàn bà, nàng hầu, con gái, Phu Nhân v.v... Cứ theo Kinh Khởi Thế quyển 10 chép, thì lúc kiếp sơ, trên quả đất có mùi vị đất, có vỏ đất, rừng cây, lúa, bắp v.v..., lần lượt tự nhiên sinh, sắc hương vị đầy đủ, chúng sinh theo nhau ăn các mùi vị ấy, nên hình sắc hiển hiện, ngã mạn dần sinh, rồi mỡ tủy, da thịt, gân xương, máu mủ, mạch máu lưu thông khắp mình, hình dáng nam nữ căn hiện rõ, tâm ái dục cũng theo đó mà sinh, và có đôi trai gái rủ nhau đến chỗ vắng vẻ làm việc dâm dục bất tịnh, người khác trông thấy chê cười, lúc đó chúng sinh (nam) liền xấu hổ, rơi vào các pháp bất thiện, được cái tên là “Ba đế”. Về sau, người đàn bà cùng làm dâm dục đưa cơm đến để cùng ăn, nhưng vì Ba đế bị rơi vào các pháp ác nên hổ thẹn không vui, thấy người đàn bà kia liền nói (Đại 1, 362 thượng): “Ngươi ăn đi! Ngươi ăn đi!”, bèn đặt tên là “Bà Lê Da”. Bà lê da hàm ý là “ăn cơm”, mà ở thời đại nhà Tùy (tức thời đại Kinh Khởi Thế được phiên dịch), từ ngữ “ăn cơm” tức là ý “đàn bà”. [X. Kinh Khởi Thế Nhân Bản Q.10].	 
	
Bà Lị	
● Phạm: bali. Dịch ý là thí thực, tế tự, tế thực. Là tên ấn khế “Thí dữ nhất thiết thực pháp ấn” trong Mật Giáo. Khi kết ấn khế này, miệng tụng đại tâm chú “Án tì lê câu tri câu tri ha”. Về phép kết ấn, cứ theo Kinh Đà La Ni Tập quyển 5 chép (Đại 18, 830 trung), thì: “Ngửa hai tay, duỗi tám ngón, hai ngón út sáp nhau, hai đầu ngón cái co lại đặt giữa lòng bàn tay, đó là Nhất pháp ấn, trong ấn đã đựng các thức ăn, đem bố thí cho các thần hộ pháp và hết thảy chúng sinh, tất cả được ăn đều sinh vui mừng. Năm ấn trước đều tụng chung Đại tâm chú trên đây, rất hiệu nghiệm”.	
 	
Bà Lợi	
● I - Bà lợi. Phạm: vadiza, valiza. Còn gọi là áng cú xa. Dịch ý là cái móc câu. [X. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.3].	
● II - Ba lợi. Phạm: vàri. Còn gọi là Bà Lê, Ba Lợi, Bà Da. Tên riêng của nước. Phiên Phạm Ngữ quyển 9 (Đại 54, 1045 hạ), nói: “Ba lợi, dịch là nước”. [X. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.12].	
 	
Bà Lợi A Tu La	
● Phạm: Vadizasura. Còn gọi là Bà Lê A Tu La. Là một trong các chúa A Tu La. Cứ theo Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 23 chép, thì xưa kia, khi Đức Phật còn là Bồ Tát, một ngày nọ, Ngài đi vào thành Vương Xá, các quan dân nước ấy thấy ngài uy nghi hiển hách, liền bảo nhau đó là Thiên Vương, Long Vương, hoặc có người khen ngợi mà cho là Bà Lê A Tu La Vương. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.24].	
 	
Bà Lợi Ma Ni	
● Phạm: Balimaịi hoặc Valimaịi. Dịch ý là Châu Lực (sức ngọc). Còn gọi là Bà Trĩ Mạt Nhĩ. Một đại Dạ Xoa bảo hộ chúng sinh. Đại Dạ Xoa này thống lãnh các đoàn quân, có sức thần thông, có ánh sáng lớn, hay đi khắp thế gian, trừ khử hết thảy tai họa não hại. [X. Kinh Khổng Tước Vương Chú Q.hạ].	
 	
Bà Lợi Sư Ca Hoa	
● Bà Lợi Sư Ca, Phạm: vàrwika. Dịch ý là vũ thời sinh (nở khi mưa), vũ thời, hạ sinh (sinh vào mùa hạ), hạ chí, vũ. Còn gọi là bà sư hoa, bà lị sư hoa, bà sư ca hoa, mạt sư ca hoa, mạt lật sa ca hoa, bà lật sử ca hoa, bà lị sử ca la hoa. Tên khoa học là Jasminum sambac, sinh sản ở Ấn Độ, thuộc khoa thực vật mộc tê (cây hoa mộc), hoa mầu trắng, rất thơm. Lí do mà hoa này được đặt tên như trên, là vì cứ đến mùa mưa thì chúng nở, hoặc cứ đến mùa hè thì sinh hoa. [X. Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.25; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng; Hi Lân Âm Nghĩa Q.5].	

Bà Na Bà Tư Quốc	
● Bà na bà tư, Phạm: Vanavàsin, Pàli: Vanavàsi. Tên một nước xưa thuộc nam Ấn Độ. Vua A Dục đã từng sai Lặc Khí Đa (Pàli: Rakkhita) đến đây truyền bá Phật Pháp. Vị trí nước này, nay là địa phương Tích Nhĩ Tích Đạt Lỗ Khắc (Sirsi Taluk) ở nam Ấn Độ. [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.2; V. A. Smith: Early History of India; S.N. Majumdar: Cunningham’s Ancient Geography of India].	 
	
Bà Nhĩ La Ba A Xà Lê Phái	
● Bà nhĩ La Ba A Xà Lê, Phạm: Vallabhaàcàrya. Là phân phái của phái Tì Thấp Nô (Phạm: Viwịu) trong Ấn Độ Giáo. Người mở đầu là Bà Nhĩ La Ba A Xà Lê. Luật thừa kế qui định chỉ có con trai của ông tổ sáng lập là Uy Đạt Lỗ Nạp Đạt (Phạm: Vitthalnàtha) và con trai của người này, tức cháu nội của ông tổ khai sáng, mới được cầm đầu phái này và chủ quản Tăng viện (chế độ thế tập cha truyền con nối mãi mãi). Đặc sắc của phái này là, đối với ông giáo tổ, phải qui y một cách cuồng nhiệt, tín đồ phải tôn xưng giáo tổ là A Xà Lê (Phạm: àcàrya), sau lại tôn là Đại Vương (Mahàràja), cung kính tôn thờ như thần tối cao Cát Lật Sắt Nô (Phạm: Kfwịa). Một đặc trưng nữa của phái này là lưu truyền thơ tôn giáo được làm bằng cách dùng các tục ngữ. Bởi thế, lấy nhà thơ mù là Tô Nhĩ Đạt Tư (Phạm: Sùr Dàs) ở hậu bán thế kỉ XVI làm đầu, đã xuất hiện nhiều nhà thơ trữ tình. Khu vực có nhiều người sùng tín giáo phái này hiện nay là các địa phương Cổ Gia Tháp Đặc (Gujarat).	
● Bà Nhĩ La Ba (1479 - 1531), tự xưng là hóa thân của thần lửa A Kì Ni (Phạm: Agni), được sự mở bày trực tiếp của thần Cát Lật Sắt Nô, rồi nhờ tài biện luận với các học giả thuộc phái Thương Yết La mà nổi tiếng. Học thuyết của ông này là “Thanh Tịnh Bất Nhị Thuyết”, cho rằng nhờ cái “biết” mà được giải thoát, nhấn mạnh phải lấy niềm tin yêu (Phạm: bhakti) mà sùng bái thần tối cao Cát Lật Sắt Nô và thần phối ngẫu (vợ) là La Đạt (Phạm: Ràbhà). Những trứ tác chủ yếu của Bà Nhĩ La Ba là: Anubhàwya, Subhodinì, Tattvadìpa-nibandha, Prakàza, Siddhàntarahasya.	
 	
Bà Ni	
● Phạm: Bàni. Là quan đại thần của nước Yết Nhã Cúc Xà (tức nước Khúc Nữ thành) thuộc trung Ấn Độ cổ đại. Còn gọi là Biện Liễu. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 5 chép, thì vua nước Yết Nhã Cúc Xà bị nước Yết La Nô Tô Phạt Thích Na (nước Kim Nhĩ) ở đông Ấn Độ dụ rồi giết, lúc đó đại thần Ba Ni quyền cao chức trọng, bèn lập người em của nhà vua lên ngôi, hiệu là Thi La A Điệt Đa, tức là vua Giới Nhật nổi tiếng.	
 	
Bà Phả Sa	
● Phạm: prabhàsa. Dịch ý là Quang minh (sáng sủa), Quang. Còn gọi là Bà Bà Ta, Phọc Bà Sa. Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ quyển 1 (Đại 39, 180 trung), nói: “Nay nói đủ là Tô bạt na bà bà sa uất đa ma la xà tô đát lãm. Tô bạt na (dịch là kim - vàng) bà bà sa (dịch là quang - sáng), nói quang minh cũng là nói cho tiện”.	
 	
Bà Sa Tứ Đại Luận Sư	
● Còn gọi là Bà Sa Tứ Bình Gia, Tứ Bình Gia. Thời vua Ca Nị Sắc Ca cai trị nước Ca Thấp Di La, vua triệu tập năm trăm vị La Hán bình giải Luận Phát Trí, biên soạn Luận Đại Tì Bà Sa, trong đó, bốn Luận Sư lớn là các ngài Pháp Cứu (Phạm: Dharmatràta), Diệu Âm, Bà Nhĩ La Ba và các đệ tử (Phạm: Ghowa), Thế Hữu (Phạm: Vasumitra) và Giác Thiên (Phạm: Buddhadeva), xưa nay được coi là bốn nhà bình giải Luận Bà Sa. Bốn Luận Sư này lập pháp thể hằng hữu, mà khi bàn về ba đời riêng biệt thì lại có những kiến giải bất đồng. Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 77 chép, thì Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ có bốn Luận Sư lớn đều kiến lập riêng ba đời có khác: Pháp Cứu nói loại có khác, Diệu Âm nói tướng có khác, Thế Hữu nói vị có khác và Giác Thiên Bảo đãi (đợi) có khác. (xt. Tam Thế Thực Hữu).	
 	
Bà San Bà Diễn Để Chủ Dạ Thần	
● Bà San Bà Diễn Để, Phạm: Vàsanta-vayanti. Còn gọi là Bà Tản Đa Bà Diễn Để Thần, Bà La Bà Tát Na Thần, Bà Ta Bà Đà Thần, Bạt Tăng-đa Thần.	
Dịch ý là Xuân Hòa Thần, Xuân Sinh Thần, Xuân Chủ Thần, hoặc Y Chỉ Bất Úy Chi Thần. Nói tắt là Chủ Dạ Thần (thần làm chủ ban đêm), Thủ dạ thần (thần trông giữ ban đêm). Là thiện tri thức thứ ba mươi hai trong số năm mươi lăm thiện tri thức mà Đồng Tử Thiện Tài đến tham hỏi, là thần trừ sự sợ hãi trong đêm tối, cứu hộ chúng sinh và lúa mạ, hay sinh muôn vật. Cứ theo Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) quyển 68 Phẩm Nhập Pháp Giới chép, thì thần đêm này ở giữa hư không, ngồi trên tòa sư tử trong Bảo lâu các hương liên hoa tạng, mình mầu vàng ròng, mắt biếc tóc xanh, hình dáng đoan nghiêm, trang sức bằng các thứ anh lạc quí báu, mình mặc áo đỏ, đầu đội mũ Phạm, sáng rực như tất cả tinh tú, các lỗ chân lông trên mình đều hiện hình tượng “hóa độ vô lượng vô số chúng sinh trong ác đạo, khiến cho thoát khỏi hiểm nạn”. Tục truyền, nếu thấy ác mộng, đọc tên thần này thì hết sợ hãi. [X. Kinh Hoa Nghiêm (60 quyển) Q.1; Kinh Hoa Nghiêm (40 quyển) Q.17; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.58; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.19].	
 	
Bà Sư	
● 1 - Tên gọi tắt của hoa Bà Lợi Sư Ca. Hoa mầu trắng, rất thơm. (xt. Bà Lợi Sư Ca Hoa).	
2 - Nghĩa tán thán, là chuyển âm của Bái Nặc. (xt. Bái).	
 	
Bà Sư Ba	
● Phạm: Vàwpa, Pàli: Vappa. Còn gọi là Bà Thấp Bà, Bà Sa Ba, Bà Phu, Bà Phá, Bà Phả, Bà Phạm, Hòa Phá. Dịch ý là Khởi khí, Trường khí, Lệ xuất, Chính ngữ. Là một trong năm vị Tỉ Khưu được độ trước nhất khi Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên ở vườn Lộc Dã. Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 3 Phẩm Đệ Tử, khi liệt kê các loại Tỉ Khưu bậc nhất trong hàng ngũ đệ tử Phật, bảo (Đại 2, 557 thượng): “Thầm lặng giáo hóa, ý không mong vinh dự, đó là Tỉ Khưu Bà phá”. Lại sau Đức Phật nhập diệt, cùng với tôn giả Đại Ca Diếp, khi kết tập tại hai nơi quật ngoại (bên ngoài hang), quật nội (bên trong hang), Bà sư ba là thượng thủ của đại chúng ở quật ngoại, tự lãnh đạo đại chúng ở ngoài giới kết tập ba tạng, trở thành ông tổ của Đại Chúng Bộ. Vị La Hán này thường vì thương xót nỗi khổ của chúng sinh mà luôn luôn rơi nước mắt, do Thần Bà San Bà San Bà Diễn Để đó gọi là Lệ xuất (nước mắt tràn ra). Trung A Hàm quyển 3, kinh Hòa Phá chép, ở nước Ca Duy La Vệ có một người giòng họ Thích, tên là Hòa Phá, lúc đầu theo Ni Kiền Tử, sau được Đức Thế Tôn giáo hóa mà qui y cửa Phật, đây có thể là một người khác với Bà sư ba. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.34 Phẩm Chuyển Diệu Pháp Luân; Kinh Tì Ni Mẫu Q.1; Tam Luận Huyền Nghĩa Q.hạ; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.2 phần đầu].	
 	
Bà Tắc Yết La Phạt Ma Vương	
● Bà Tắc Yết La Phạt Ma, Phạm: Bhàskaravarman. Là vua nước Già Ma Lũ Ba ở đông Ấn Độ vào thế kỉ VII Tây lịch. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 10 chép, thì vua Bà Tắc Yết La Phạt Ma hiếu học, kính người hiền, tuy không thuần tín Phật pháp, nhưng rất mến mộ các sa môn bác học; nghe tiếng sa môn “Chi Na Quốc” (tức ngài Huyền Trang) tu học Phật pháp tại chùa Na Lan Đà, nước Ma Yết Đà, nhà vua ân cần mời mọc hai ba lần, đồng thời, bày tỏ lòng mong ước được triều cống nhà Đại Đường.	
 	
Bà Tẩu	
● Phạm: Vasu. Còn gọi là Bà Tẩu Phọc Tư. Là người tiên thờ Bà La Môn Giáo. Xưa kia ông là vua nước Ma Yết Đà, sau xuất gia làm tiên, thường theo lời tán thán pháp Phệ Đà, chủ trương sát sinh để tế trời, sau rơi vào địa ngục; lại nhờ sự răn dạy của Phật mới qui y Tam Bảo, rồi dựng am cỏ ở dưới chân núi Bổ Đà Lạc cúng phụng Quan Âm. Đứng về phương diện tiên Bà Tẩu tuân theo học thuyết Bà La Môn Giáo mà nói, thì tương đương với thuyết Bà Tư Tra là giòng Bà La Môn đại biểu tính tiên, cho nên, thông thường người ta cho tiên Bà tẩu tức là tiên Bà Tư Tra. Lại Mật Giáo đem đặt người tiên này ở phía đông trong Viện Kim Cương Bộ ngoài trên Thai Tạng Giới Mạn Đồ La. [X. Kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.3]. (xt. Bà Tư Tra).	
 	
Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyên	
● Có một quyển. Do ngài Chân Đế dịch vào đời Trần thuộc Nam Triều. Bà Tẩu Bàn Đậu là dịch âm từ tiếng Phạm Vasubandhu, còn gọi là Bà Tẩu Bàn Đà, Phạt Tô Bàn Đậu, Bà Tu Bàn Đà. Bà Tẩu dịch là thiên hoặc thế, Bàn Đậu dịch là thân, tức là Thiên Thân, Thế Thân. Thu vào Đại Chính Tạng tập 50. Nội dung sách này chép: quốc sư của nước Phú Lâu Sa Phú La thuộc bắc Ấn Độ xưa là Kiều Thi Ca có ba người con đều gọi là Bà Tẩu Bàn Đậu, tên riêng của người con cả là A Tăng Già (dịch là Vô Trước), tên riêng của người con thứ ba là Tỉ Lân Trì Bạt Bà, chỉ một mình người thứ hai (Thế Thân) là gọi theo tên chung Bà Tẩu Bàn Đậu mà được nổi tiếng. Cả ba anh em đều xuất gia theo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, về sau Vô Trước, Thế Thân chuyển sang Đại Thừa và trở nên những người khai sáng Du Già Hành Phái của Phật Giáo Đại Thừa. Sách này chủ yếu tóm tắt truyện về hai ngài Vô Trước và Thế Thân.	
 	
Bà Tẩu Thiên	
● Phạm: Vasu-deva. Dịch ý là Thế Thiên.	
Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 26 dịch ý là thực, địa, vật. Cứ theo Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện chép, thì trời này là con của trời Tì Nữu, Bồ Tát Thế Thân (Bà Tẩu Bàn Đậu) tức đã do cầu tự nơi thần này mà sinh, vì thế đặt tên là Bà Tẩu Bàn Đậu. Ấn Độ Giáo gọi trời này là cha của thần Cát Lật Sắt Nô (Kfwịa). (xt. Tì Nữu Thiên).	
 	
Bà Tha	
● I - Bà Tha. Là một trong các đệ tử của Đức Phật. Còn gọi là Bà Ta. Bà Tha thường tu khổ hạnh, được Đức Phật tán thán. Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 3 (Đại 2, 557 hạ), nói: “Tỉ khưu bậc nhất trong chúng Thanh Văn của ta, (...) khổ thân ngồi ngoài trời, không tránh mưa gió, đó là Tỉ Khưu Bà Ta vậy”.	
● II - Bà tha. Là người cùng thời đại với Đức Phật. Cứ theo Kinh Điển A Hàm chép, thì người này đã từng nhiều lần thỉnh ý Đức Phật và ngài Mục Kiền Liên về các vấn đề, như: sự quan hệ giữa thân và mệnh, sau khi chết, Như Lai có hay không có, có ngã hay không ngã, thế gian là thường hay vô thường v.v... Kinh Tạp A Hàm quyển 34, khi chép về sự tích của người này, gọi là “Bà tha chủng xuất gia”(Pàli: Vacchagotta pribbàjaka). Bà Tha, nguyên là tên của một người thuộc chủng tộc Ấn Độ, nhưng ở đây lại bảo là người xuất gia tu hành thuộc giòng Bà Tha, mà sự qui y xuất gia cũng không phải theo Phật Giáo, nhưng là một người xuất gia ngoại đạo.	
● III - Bà Tha. Gọi tắt tên Phạm Vàtsìputrìya. Cũng gọi là Phiệt Tha. Nói đủ là Bà Tha Phú Lâu, Bạt Tư Phất Để Lê Dữ. Dịch ý là Độc Tử Bộ. Tức là một trong hai mươi bộ phái Tiểu Thừa. Bộ phái này là từ Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ mà phân tách ra, chủ trương “Phi tức phi li uẩn ngã” (cái “ta” chẳng phải chính là uẩn cũng chẳng phải lìa uẩn), đồng thời, “Bất Khả Thuyết pháp tạng” của bộ phái này nằm trong năm Pháp tạng, đã trở thành một đặc sắc lớn của giáo nghĩa bộ này. Cứ theo ý kiến của Xích Chiểu Trí Thiện, một học giả Nhật Bản, thì nguyên do tên gọi của bộ phái này là vì các sư trong bộ phái ấy phần nhiều là các Tỉ Khưu thuộc nước Phiệt Tha (Phạm: Vatsa), một trong mười sáu nước lớn ở Ấn Độ thời bấy giờ, cho nên tên gọi của bộ phái mới là Vàtsiputrìya. Lại tên Bà Tha, hoặc chi bộ phái này, hoặc chi rộng ra một Tỉ Khưu nào đó thuộc trong bộ phái này, nếu là chi Tỉ Khưu thì còn gọi là Phiệt tha Phạm Chí, Phiệt Tha tử. (xt. Độc Tử Bộ).	
 	 
Bà Tha Na Bà	
● Phạm: vastsanàbha. Là một loại thuốc độc, dược tính rất mạnh. Cứ theo Kinh Đại Bảo Tích quyển 110 nói, thì Đức Phật đã từng bảo con của Đại dược vương rằng, nếu lấy một lượng nhỏ thuốc độc bà tha na bà và ha la ha la (Phạm: halahala) chỉ bằng hạt cải thôi mà cho hai đại Long Vương Nan Đà và Ưu Ba Nan Đà ở núi Tu Di uống, thì cũng có thể chết ngay tức khắc. Bởi thế, chuyện này được dùng để thí dụ thần thức tuy nhỏ xíu, nhưng nếu đủ nhân duyên hòa hợp, sức nghiệp hiển hiện, thì cũng có thể thành tựu quả báo lớn.	
 	
Bà Thê Điểu	
● Tức chim cắt, giống con diều hâu nhưng nhỏ hơn, mầu hoàng thổ, mỏ cũng vàng, là loài chim dữ, ăn thịt. Chim này có cách giấu mình; nó cùng với quạ, ó và dã can đều vây chung quanh Diệm Ma Thiên trong Phong Mạn Đồ La [X. Kinh Đại Nhật Q.5 Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La; Đại Nhật Kinh Sớ Q.16].	
 	
Bà Thi La	
● Là vị thiện tri thức thứ hai mươi ba trong số năm mươi lăm thiện tri thức mà Đồng Tử Thiện Tài đến tham vấn, đó là Thuyền sư của Lâu Các Thành. Còn gọi là Thuyền sư, Tự Tại Hải Sư (Phạm: Vairocana, tức trong biển Phật pháp, biển sống chết, đã thông suốt hết, cho nên nói là tự tại). Đối với câu hỏi của Đồng Tử Thiện Tài là học hạnh Bồ Tát như thế nào, tu đạo Bồ Tát như thế nào, vị này đã nêu lên nhiều phương tiện giáo hóa chúng sinh và thành tựu hạnh đại bi. Những phương tiện hóa độ chúng sinh là bố thí đồ trân quí, pháp tài, khiến được lợi ích, an vui; dùng thuyền vận chuyển những người đi buôn, khiến cho an ổn, không sợ hãi, lại nói pháp cho nghe, khiến họ vui vẻ, được lợi ích lớn. [X. Kinh Hoa Nghiêm (bản 40 quyển) Q.14]. (xt. Ngũ Thập Tam Tham).	
 	
Bà Thu Lâu Đa Kha	
● Phạm: Bàhuzrutìya. Dịch ý là Đa Văn Bộ. Là một trong hai mươi bộ Phật Giáo Tiểu Thừa. Sau khi Phật nhập diệt, giáo đoàn Phật Giáo chia thành hai bộ Thượng tọa và Đại Chúng, sau dần dần chia thành bốn, năm cho đến hai mươi bộ phái. Trong giáo nghĩa của bộ phái này, có hình thái triết học Áo Nghĩa Thư. (xt. Tiểu Thừa Nhị Thập Bộ).	
 	
Bà Trĩ A Tu La	
● Phạm: Balinasura. Là một trong các chúa A Tu La. Còn gọi là Bạt Trì A Tu La, Bạt Trĩ A Tu La, Mạt Lợi A Tu La. Bà Trĩ, dịch ý là bị trói buộc, bị năm chỗ trói buộc, năm cái ác, tức là bị năm cái xấu ác là: giết hại, trộm cướp, gian dâm, nói dối và uống rượu trói buộc, không gỡ ra được. Còn gọi là hữu phược (có trói buộc), hàm ý là bị Trời Đế Thích trói buộc. Hoặc vì mạnh mẽ cho nên còn dịch là hữu lực. [X. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q.1; Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Q.1; Pháp Hoa Văn Cú Q.2; Pháp Hoa Huyền Tán Q.2; Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.3; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng].	
 	
Bà Tu Đạt Đa	
● Phạm: Vasudatta. Dịch ý là cho của cải, làm việc thiện thí (giúp đỡ người nghèo khó). Cứ theo Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) quyển 62 chép, thì khi ngài Văn Thù Sư Lợi đến Phúc Thành (Kinh Hoa Nghiêm bản 60 quyển, thì là Giác Thành), gần nơi đại tháp miếu, nói pháp, có rất đông Ưu Bà Tắc ở trong thành đến nghe ngài Văn Thù Sư Lợi, Bà Tu Đạt Đa là một trong số đó. [X. Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển) Q.45; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.hạ].	
 	
Bà Tu Mật Đa	
Phạm: Vasumitra. Còn gọi là Phạt Tô Mật Đát La, Bà Tu Mật, Bà Tu Mật Đa La, Hòa Tu Mật Đa. Dịch ý là Thế Hữu, Thiên Hữu.	
● I - Bà Tu Mật Đa. Một trong năm mươi lăm thiện tri thức trong Kinh Hoa Nghiêm. Là vị thiện tri thức thứ 25 mà Đồng Tử Thiện Tài đến tham hỏi. Cứ theo Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) quyển 50 chép, thì Bà Tu Mật Đa ở trong thành Bảo Trang Nghiêm nước Hiểm Nạn, dung mạo đoan chính, từ nơi thân phát ra ánh sáng lớn, đã thành tựu pháp môn thanh tịnh li dục thực tế, liền vì chúng sinh nói pháp môn li dục để được thanh tịnh. Ma Ha Chỉ Quán quyển 2 phần dưới (Đại 46, 17 hạ), nói: “Ngay trong cái xấu ác mà tu quán tuệ; (...) Hòa Tu Mật đa dâm mà Phạm Hạnh thanh tịnh, Đề Bà Đạt Đa Tà Kiến mà ngay thẳng”. [X. Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) Q.68]. (xt. Ngũ Thập Tam Tham).
● II - Bà Tu Mật Đa. Vị đại Luận Sư sau thời Đức Phật nhập diệt bốn trăm năm. Một trong bốn nhà nghị luận của hội Bà Sa. Là bậc Thượng thủ đứng đầu năm trăm vị Hiền Thánh trong lần kết tập ba tạng của bộ Tát Bà Đa tại nước Ca Thấp Di La, dưới triều vua Ca Nhị Sắc Ca. (xt. Thế Hữu).	
 	
Bà Tư Tiên	
● Phạm: Vasiwỉha, Pàli: Vàseỉỉha. Dịch âm là Bà Tử Sắt Đà, Bà Tư Sắt Tra, Bà Tư Sắt Sá, Phạ Tỉ Sắt Tha, Phọc Tư Sắt Xá, Bà Tư Sá, Phạ Tư, Bà Tra. Dịch ý là tối thắng, vô thượng.	
Là một trong bảy vị tiên lớn, một trong mười đại tiên, một trong hai mươi bộ chúng Quan Âm. Người tiên có tính cách đại biểu cho chủng tộc Bà La Môn cổ đại vào thời Lê Câu Phệ Đà ở Ấn Độ, tức là tác giả của các bài tán tụng trong Lê Câu Phệ Đà quyển 7.Đồng thời với tiên Hưng Xà Đề (một trong mười tiên) thuộc Ngoại đạo Tà Kiến. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 16 chép, Phạ Tự Tiên tức là tiên Bà Tẩu. Tiên Bà Tẩu trong Thai Tạng Giới Mạn Đồ La của Mật Giáo, được đặt ở Viện Hư Không Tạng và phía đông viện ngoài. Hình tượng mầu trắng, nửa mình trên để trần, tay phải cầm cành hoa sen và nắm tay đặt nơi cạnh sườn, tay trái cầm tràng hạt và co vào ngang bả vai, đầu gối trái chống thẳng, ngồi trên bệ tròn. [X. Kinh Đại Nhật Q.5 Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26]. (xt. Bà Tư Tra).	
 	
Bà Tư Tiên Hậu	
● Bà tư tiên Hậu là vợ của Bà Tư Tiên, được đặt ở phương đông trong Thai Tạng Giới Mạn Đồ La ngoại Kim Cương Bộ thuộc Mật Giáo, ở phía bắc tiên Bà Tư. Hình tượng là hình đàn bà mầu đỏ, hai tay cầm hoa sen, ngồi trên bệ tròn. Chủng Tử là (haô), hình Tam Muội Da là hoa sen nở. (xt. Bà Tứ Tra).	
 	
Bà Tư Tra	
Phạm: Vasiwỉha.	
● I. Bà Tư Tra. Còn gọi là Bà Tử Sắt Đà, Phọc Tư Tiên, Bà Tư Tiên, Bà Tẩu Tiên Nhân. Gọi tắt là Bà Tư, Bà Tra. Là một trong bảy đại tiên, một trong mười đại tiên, một trong hai mươi tám bộ chúng. Là người tiên vào thời đại Phệ Đà ở Ấn Độ. Bà Tư Tra ở thời đại Lê Câu Phệ Đà, là người tiên đại biểu cho giòng dõi Bà La Môn, cũng tức là tác giả những bài ca tán trong Lê Câu Phệ Đà quyển 7.Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 3 chép, thì xưa kia vua Bà Tẩu nước Ma Yết Đà vì chán đời mà xuất gia làm tiên nhân. Khi ấy có các Bà La Môn tại gia cùng bàn luận với các người tiên xuất gia là, khi tế trời, nên hay không nên sát sinh, ăn thịt. Câu hỏi này được đặt ra cho tiên Bà Tẩu, Bà Tẩu trả lời là nên, những người tiên xuất gia trách cứ và bảo phải nói thực, Bà Tẩu bèn dẫn chứng trong bốn Phệ Đà bảo khi tế trời phải sát sinh, ăn thịt và không thay đổi ý kiến của mình. Bà Tẩu vì thế mà bị tội lớn và toàn thân mất vào trong đất. Lại Kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni quyển 1 bảo, người tiên ấy từ địa ngục ra, được liệt vào chúng hội nghe Đức Phật nói pháp.	
Trong Mật Giáo, Bà Tư Tra được đặt ở phương đông trong Thai Tạng Giới Mạn Đồ La Kim Cương Bộ. Hình tượng mầu da người, hình vị tiên, nửa trên thân để trần, tay phải cầm hoa sen, nắm tay lại, đặt nơi cạnh sườn, tay trái co lên ngang bả vai và cầm tràng hạt, đầu gối trái dựng thẳng, ngồi trên bệ tròn. Hình Tam Muội Da là tràng hạt, chủng tử là (va). Còn là thị giả đứng hầu bên trái Thiên Thủ Quan Âm trong Viện Hư Không Tạng, là một trong hai mươi tám bộ chúng Tiên Bà Tư Tra (Thai Tạng Giới Mạn Đồ La) của Quan Âm. Hình tượng mầu trắng, hình người tiên khổ hạnh, tay phải đưa lên tựa hồ như búng ngón tay, tay trái chống gậy tiên mà đứng. Hình Tam Muội Da là gậy tiên, chủng tử là (rwaô). [X. Trung A Hàm Q.28 Kinh Anh Vũ; Kinh Đại Nhật Q.5 Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La; Luận Đại Tì Bà Sa Q.14; Đại Nhật Kinh Sớ Q.16].	
● II. Bà Tư Tra. Là một trong hàng đệ tử của Phật. Còn gọi là Bà Tất Tra. Trường A Hàm quyển 6 Kinh Tiểu Duyên chép, ở nước Xá Vệ, có người Bà La Môn tên là Bà Tất Tra, cùng với Bà La Môn Bà La Đọa (Phạm, Bhàradvàja, ) cùng đến nơi Phật, được Phật Giáo hóa. Lại Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 3 Phẩm Đệ Tử, cho Bà Tư Tra là Tỉ Khưu hạng nhất trong chúng Thanh Văn, thường ưa tam muội, lấy Thiền duyệt làm thức ăn. 	
● III. Bà Tư Tra. Người đàn bà Bà La Môn. Còn gọi là Bà Tư Sắt Đà, Bà Tứ Tra. Vì chết mất sáu đứa con nên thần trí bà ta thác loạn, thân thể trần truồng chạy nhảy trên đường, sau khi gặp Đức Thế Tôn thì bà ta trở lại tỉnh táo, và nghe Đức Phật nói pháp mà chứng quả vị. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.44; Luận Đại Tì Bà Sa Q.126].	
 	
Bà Tử Quyến Thuộc	
● Tên công án trong Thiền Tông. Biểu thị sự tích “Thiền Nhất Thể Quán”. Cứ theo Thiền Uyển Mông Cầu quyển hạ chép, thì có vị tăng hỏi một bà già ở một mình trong túp lều tranh là bà có họ hàng hay không, thì bà lão trả lời là tất cả cỏ cây trong khoảng sông núi đất liền đều là họ hàng của bà cả. Đây là biểu thị phép quán “nhất thể” của Thiền Tông cho rằng trời đất cùng một gốc, muôn vật cùng một thể vậy.	
 	
Bà Tử Tác Trai	
● Tên công án trong Thiền Tông. Chỉ sự tích bà Bàng Hạnh cúng trai để diệt trừ tất cả vọng niệm. Bà Bàng Hạnh, pháp hệ không rõ. Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 6 (Vạn Tục 138, 113 hạ), chép: “Bà Bàng Hạnh vào chùa Lộc Môn cúng trai, thầy duy na hỏi ý kiến, bà Bàng Hạnh cầm lược chải tóc xong, nói: “Hồi hướng rồi!”, nói đoạn bỏ đi.	
 	
Bà Tử Thâu Duẫn	
● Tên công án trong Thiền Tông. Tức là công án mà Thiền Sư Tùng Thẩm ở Triệu Châu đời nhà Đường, gặp một bà già giữa đường, mượn cơ duyên hỏi đáp về việc ăn trộm măng mà dẫn phát. Duẫn, tức là măng tre. Cứ theo Thiền Uyển Mông Cầu quyển thượng chép, thì Thiền Sư Triệu Châu gặp một bà già giữa đường, hỏi bà ta đi đâu, thì bà ta đáp là đi ăn trộm măng của Triệu Châu; Triệu Châu lại hỏi giả sử gặp Triệu Châu thì sẽ ra sao; bà lập tức đưa tay đánh Triệu Châu một cái. Ở đây lấy măng của Triệu Châu làm nghĩa chân thực của Thiền, bà già lấy đó biểu thị muôn người muôn vật đều bình đẳng, không nệ có của hay chẳng có.	
 	
Bà Tử Thiêu Am	
● Tên công án trong Thiền Tông. Còn nói là Bà Tử Phần Am. Ý nói sự tu hành chân thực không những chỉ cần ức chế những ham muốn của mình, mà phải đặc biệt thấy rõ thấu triệt cái mặt mày thật của mình. Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 6 (Vạn Tục 138, 113 thượng), nói: “Xưa có một bà già cúng dường một vị chủ am trải hai mươi năm, thường sai một trăm hai mươi tám người con gái mang cơm đến hầu ăn. Một hôm, bà bảo người con gái tên là Bảo Định hỏi rằng: “Khi tu hành chân chính là thế nào?” Chủ am trả lời: “Cây khô tựa đá lạnh, ba mùa đông không có hơi ấm”. Người con gái về thuật lại, bà già nói: “Hai mươi năm qua, ta chỉ cúng dường một gã phàm tục!” rồi đến đuổi chủ am ra và đốt am”. Công Án này biểu thị cái ý chủ am chỉ ức chế những ham muốn của mình mà thành trạng thái cây khô núi lạnh, chứ không phải chân chính tu hành Phật đạo.	
 	
Bà Xá Tư Đa	
● Người nước Kế Tân. Vị tổ truyền pháp thứ 25 của Thiền Tông. Ngài xuất thân từ dòng Bà La Môn. Thân mẫu ngài nằm mộng được thanh gươm thần mà mang thai. Khi Đản Sinh, tay trái ngài nắm hạt Châu, không mở ra. Một hôm gặp Tôn giả Sư Tử nói rõ nhân đời trước, ngài liền xin xuất gia làm đệ tử. Tôn giả ghép tên Tư Đa với tên Bà Xá đời trước, đặt tên cho ngài là Bà Xá Tư Đa rồi bí mật trao truyền tâm ấn. Sau, ngài được vua Ca Thắng lễ kính. Vì Tôn giả Sư Tử bị hại nên ngài ở ẩn trong rừng núi, được quốc vương Thiên Đức đương thời cúng dường. Về sau, ngài truyền pháp cho Thái tử Bất Như Mật Đa. Năm Thái Ninh thứ 3 đời Minh Đế nhà Đông Tấn ngài thị tịch, không rõ tuổi thọ. [X. Bảo Lâm Truyện Q.6; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.2]	
 	
Bá Du Bát Đa	
● Hay Bá Du Thâu Bát Đa. Phạm: Pàzupata. Còn gọi là Ba Du Bát Đa. Dịch ý là Thú Chủ Ngoại Đạo. Hoặc gọi là Đồ Khôi Ngoại Đạo, Ngưu Chủ Ngoại Đạo. Là một trong các ngoại đạo ở Ấn Độ xưa. Ngoại đạo này thờ trời Đại Tự Tại (còn gọi là Ma Hê Thủ La Thiên, trời này cưỡi bò mà đi), coi là thần sáng tạo muôn vật, học pháp của trời này và lấy đó làm chủ. Vì trời Đại Tự Tại còn được gọi là Thú Chủ (chủ các thú vật, Pazupati), cho nên ngoại đạo này còn có tên là Ngưu Chủ Ngoại Đạo, Thú Chủ Ngoại Đạo. Vì mong cầu được sinh lên cõi trời Đại Tự Tại mà Bá Du Bát Đa tu khổ hạnh, lấy tro trát lên người, dùng trấu (vỏ hạt thóc) nấu nước uống, giết dê tế trời, giữ các giới bò, chó, gà, chim trĩ, cho đó là cái nhân của sự giải thoát. Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) quyển 16 (Đại 12, 462 thượng), nói: “Không ăn muối, không ăn thịt bò (...) trước khi giết dê để tế, đọc chú rồi mới giết, bốn tháng thờ lửa, bảy ngày cúng gió, trăm nghìn ức hoa cúng dường các trời, nhờ thế những điều mong cầu đều được thành tựu”. [X. Câu Xá Luận Quang Kí Q.9; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23, Q.24, Đại Nhật Kinh Sớ Chỉ Tâm Sao Q.8].	
 	
Bá Hi Hòa	
● Pelliot, Paul (1878 - 1945). Là nhà Khảo Cổ Học và Đông Phương Học người Pháp. Năm 1900 là nhân viên nghiên cứu trong viện Viễn Đông Học của nước Pháp (École Francaise d’Extrême - Orient), cùng năm, ông đến Bắc Kinh, đúng vào lúc xẩy ra sự kiện Nghĩa Hòa Đoàn, nên phải hết sức phòng ngự Đại sứ quán. Năm 1906 đến 1909, ông tham gia đoàn thám hiểm của nước Pháp đến miền Trung Á Tế Á, năm 1907, vào điều tra trong động Nghìn Phật ở Đôn Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc của Trung Quốc, ông đã phát hiện được mấy nghìn quyển kinh sách cổ viết tay, do đó, lừng danh một thời. Tất cả tư liệu được sưu tập lúc ấy đều tàng trữ tại Quốc Dân Đồ Thư Quán ở Ba Lê và Cát Mĩ (Gime) Bác Vật Quán. Năm 1911, Bá Hi Hòa bắt đầu giảng dạy khoa ngôn ngữ, lịch sử và khảo cổ học của miền Trung Á Tế Á tại học viện nước Pháp (Collège de France) và trở thành vị giáo sư đầu tiên về khoa này. Trong thời kì thế giới đại chiến lần thứ nhất, ông giữ chức Tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Pháp ở Bắc Kinh, ngoài công việc chính ra, còn thì giờ ông lại nghiên cứu về Trung Quốc và Mông cổ. Năm 1920, ông là hội viên viện Học sĩ, năm 1935, giữ chức Hội trưởng Á Châu học hội (Société asiatique). Ngoài ra, ông còn được bầu làm Phó hội trưởng hội Địa lí học, đồng thời, là một trong các biên tập viên Đông Phương Học tạp chí, Thông báo (T’ung Pao). Năm 1945, ông giảng tại Đại Học Cáp-phật (Harvard) ở nước Mĩ, sau về Pháp Lâm bệnh và mất, thọ sáu mươi tám tuổi.	
Bá Hi Hòa thông thạo mấy thứ tiếng Đông, Tây, học thức rất rộng, đặc biệt tâm đắc các môn lịch sử miền Trung Á Tế Á, Trung Quốc mục lục học, lịch sử mĩ thuật, lịch sử Mông cổ và lịch sử bang giao Đông, Tây v.v... Về trứ tác thì Bá Hi Hòa có viết chung với Sa Uyển (Emanuel Edouard Chavannes) người Pháp, các sách: Trung Quốc phát hiện Ma Ni Giáo Di Văn Khảo Thích (Un traité Manichéen retrouvé en Chine, 1913, khảo cứu và giải thích những bản văn còn lại của Ma Ni Giáo được tìm thấy tại Trung Quốc), Đôn Hoàng Đồ Lục (Les Grottes de Touen-houang, 1920 - 1926, 6 vols., Những hang động Đôn Hoàng), và viết chung với Vũ Điền Hanh, người Nhật Bản, sách: Đôn Hoàng Di Thư Đệ Nhất Tập, 1926 (Những sách còn lại ở Đôn Hoàng tập I, 1926), và các sách báo cáo của đội thám hiểm nhan đề: La Mission Pelliot en Asie Centrale (Đoàn điều tra Bá Hi Hòa tại Trung Á) được tiếp tục ấn hành từ sau năm 1923.Sự phát hiện các cổ vật tại Đôn Hoàng của ông là một cống hiến cực lớn đối với toàn thể học thuật giới. [X. Vũ Điền Bác Sĩ Sử Học Luận Văn Học Tập Hạ, J. J. L. Duyvendak: Paul Pelliot, TP. XXXVIII, 1948).	
 	
Bá Ni	
● Phạm: pàni. Dịch ý là Thủ Chưởng (bàn tay) Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 (Đại 39, 582 thượng), nói: “Mười chín Kim Cương Thủ bí mật chủ, tiếng Phạm gọi là Bá ni, tức là bàn tay cầm Kim Cương, đồng nghĩa với thủ chấp” (tay cầm).	
 	
Bá Tử Khắc Lí Khắc Thạch Quật	
● Là chùa Hang Đá nằm ở mỏm núi thè ra sông Mộc Nhĩ Thác Khắc, cách Thổ Lỗ Phiên bốn mươi lăm cây số về phía đông bắc. Bá Tử Khắc Lí Khắc (Bezeklik), nguyên ý là “nhà trang sức”. Chùa hang này được xây đắp vào khoảng Nam Bắc Triều đến đời Nguyên. Hang đá phần nhiều được trang sức bằng các bức vẽ trên vách, các tượng chạm trổ, nhưng đến đời Minh trở đi, tín đồ Hồi giáo xâm nhập, phá hoại hết các bức vẽ trên vách. Đến đầu thế kỉ này, lại bị những người thám hiểm, như Lư Khảo Khắc Cảnh bên ngoài hang động Bezeklik Bá Hi Hòa đang chọn lấy các kinh trong động ở Đôn Hoàng (Albert von Le Coq), Sử Thản Nhân (Aurel Stein) phá hủy cướp bóc, thành ra chỉ còn lại những cái khám trống không, không có tượng Phật, những tòa ngồi không, và cả những di tích các bức vẽ cũng bị khoét mất.	
 	
Bả Bản Tu Hành	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Ý nói Thiền Tăng tu hành còn chấp chặt vào Phật pháp, mà chưa có thể siêu việt đến cảnh giới khoáng đạt tự tại. Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục quyển 1 (Đại 47, 991 hạ), nói: “Xưa nay bả bản tu hành, không dám nghi ngờ coi thường nhân quả”.	
 	
Bả Bổng Hoán Cẩu	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Nguyên ý là cầm gậy gọi chó, nhưng đây không phải như một cử chỉ tầm thường, mà nó hàm chứa tính nguy hiểm của một cái đánh thêm vào tiếng gọi nữa. Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được chuyển dụng để chỉ cái cơ pháp được thi hành một cách dữ tợn hiểm ác khi thầy điểm hóa trò. Thung Dung Lục Tắc 41 (Đại 48, 254 thượng), nói: “Nếu chọn ra được thì trao bát, túi cho. (Bả bổng hoán cẩu)”.	
 	
Bả Châm	
● Hàm ý là may khâu quần áo. Trong các Tùng lâm thời xưa, ngoài thì giờ tu hành tụng kinh ngồi Thiền ra, chúng tăng thường tự khâu vá lấy áo pháp và các loại y phục khác. Thiền Uyển Thanh Qui quyển 10 Bách Trượng qui thằng tụng (Vạn Tục 111, 468 thượng), nói: “Hoặc khâu vá (bả châm: cầm kim), cạo tóc, cắt giấy, trộn thuốc, hoặc phơi giày dép, áo lót, đồ tắm, tất cả phải ở chỗ vắng đằng sau nhà”.	
 	
Bả Kế Đầu Nha	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Bả kế, tức khi chiến bại, lột bỏ mũ trụ trên đầu, chạy vào trận địch; cũng chỉ khi chém đầu, nắm lấy tóc phạm nhân xoắn lại cho chắc. Nha, tức quan nha, quan phủ. Bả kế đầu nha, nguyên ý là tự thú tạ tội; trong Thiền Lâm chuyển dụng để chỉ trình độ ngu xuẩn của Thiền Tăng, hoàn toàn không tự thấy tự biết mình đã làm gì, đã hành động ra sao. Bích Nham Lục Tắc 81 (Đại 48, 207 trung), nói: “Vị tăng hỏi Dược Sơn: “Ruộng bằng cỏ thưa, hươu nai thành đàn, làm thế nào bắn được con nai chúa?” (bả kế đầu nha, cao đầu mang sừng đến, nhổ tên sau ót) Sơn nói: “Cho xem mũi tên đây!”. Vị tăng phóng mình liền ngã.”	
 	
Bả Phóng Trướng	
● Tức sổ sách ghi các khoản tiền chi thu trong Thiền Viện. Bả, tức là ý thu nhập; phóng, tức là ý chi ra. Còn gọi là vô lậu quan, xuân thu bả phóng trướng.	
 	
Bả Thủ Duệ Bất Nhập	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Nguyên ý là tuy đã được dắt dẫn, nhưng không có cách nào tiến vào được. Trong Thiền Lâm chuyển dụng để chỉ không còn cách nào cứu độ được. Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục quyển 2 (Đại 47, 1001 trung), nói: “Tăng hỏi: Chưa rõ Nhị Lâm gặp tăng thì nên tiếp như thế nào? Sư nói: Bả thủ duệ bất nhập”.	
 	
Bả Trụ Phóng Hành	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Là phương pháp chỉ đường tiếp hóa học nhân trong Thiền Môn. Nói cùng lúc bả trụ và phóng hành. Còn gọi là bả phóng, bả định phóng hành, nhất thu nhất phóng. Bả trụ, còn gọi bả định, hàm ý là bắt giữ; trong Thiền Môn là pháp thầy dùng để khử trừ vọng kiến trong đầu óc học trò, khiến họ không còn giữ lại một mảy may ngã kiến. Phóng hành, là phương pháp phóng nhiệm tự do thầy dùng khi chỉ dạy học trò. “Bả trụ” là pháp thầy dắt dẫn học trò hướng thượng, “Phóng hành” thì là phương pháp hướng hạ thuận theo sự tự do chứng ngộ của học trò. Lại khi bả trụ thì tất cả đều tĩnh lặng, không có một vật gì; khi phóng hành thì muôn tượng hiển bày la liệt, mỗi mỗi đều sống động. Nếu có thể vận dụng bả trụ và phóng hành một cách hỗ tương dung hợp, thì liền đạt đến cảnh giới toàn nhiên tự tại.	
Bích Nham Lục Tắc 76 (Đại 48, 203 trung), nói: “Bả trụ phóng hành thâu tóm ở nơi đây” [X. Bích Nham Lục Đệ Bát Thập Nhị Tắc Bình Xướng, đệ Cửu Thập Cửu Tắc Bình Xướng].	
 	
Bác Ái	
● Tiếng tương đương với chữ “Từ” (Phạm: maitrì, yêu thương), diễn sinh từ chữ “Hữu” (Phạm: mitra, bạn) trong giáo nghĩa Phật Giáo. Từ là tình thương, tức là người bạn yêu thương chân thật của các chúng sinh, nhất luật bình đẳng đối với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ thương yêu đặc biệt một người nào. Nếu không có “Bi” (Phạm: karuịà, xót thương) thì từ không thành lập được. Từ và bi phải đi song song với nhau mới có khả năng tác dụng. Bi, vốn là ý rên rỉ, chỉ cái ý xót xa đối trước sự thống khổ của người đời, hoặc đối với cảm giác khổ đau của chính mình. Nếu biết được nỗi đau xót của chính mình một cách sâu xa, thấm thía như thế nào thì đối với nỗi đau đớn của người khác mới có thể phát sinh đồng cảm, thương xót, trước hết đối với bạn bè thân thuộc, rồi mở rộng ra mà đồng cảm và thương yêu tất cả chúng sinh, nhân loại. (xt. Từ Bi).	
 	
Bác Bì	
● Là một trong những sự tích kiếp trước của Đức Phật Thích Ca. Đức Thích Ca Như Lai, trong một kiếp ở quá khứ, khi tu hạnh Bồ Tát, tên là Ái pháp Phạm Chí (còn gọi là Nhạo Pháp Phạm Chí). Thời ấy ở thế gian không có Phật, cũng không nghe thấy có thiện pháp. Phạm Chí đi cầu pháp bốn phương, siêng năng chịu khổ, nhưng không tìm đâu được. Lúc ấy, có một con ma biến làm Bà La Môn, tự nhận có một bài kệ Thánh pháp, nếu Phạm Chí quả thật có lòng thiết tha cầu pháp, chịu lấy da làm giấy, lấy xương làm bút, lấy máu làm mực để chép bài kệ, thì nó sẽ tặng kệ cho. Ái Pháp Phạm Chí nghe xong, liền tự lột da (bác bì) mình, phơi khô, rồi chích máu viết kệ. Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 16 chép, thì bài kệ ấy là (Đại 25, 178 hạ): “Phải tu hành chính pháp, tà pháp không được theo; đời nay và đời sau, người tu pháp an ẩn”. Nhờ nhân duyên tinh cần cầu pháp ấy mà Ái Pháp Phạm Chí được Vô Sinh Pháp Nhẫn. [X. Luận Đại Trí Độ Q.49].	
 	
Bác Đóa Ngõa	
● Bác Đóa Ngõa (1031 - 1105) Tên Tây Tạng là Po To Ba. Tên chính là Nhân Khâm Tái, một vị tăng thuộc phái Cam Đan (Tạng: Bka-gdams-pa) của Lạt Ma Giáo Tây Tạng. Sư từng đã sáng lập chi phái Giáo điển thuộc phái Cam Đan, là một trong ba người học trò lớn của Lạc Mẫu Đông (Tạng: Hbrom-ston, còn gọi là Chủng Đôn Ba), người mở đầu phái Cam Đan. Theo ngài Luân Giới Bồ Đề (Tạng: Glaí-stul-byan) xuất gia, sư rất coi trọng nhân quả, từng trông nom chùa Trát Giác (Tạng: Bragrgyab) trong một năm, trí tuệ rộng lớn, thông hiểu các kinh. Vì muốn đến Tây Khang tìm nơi yên tĩnh chuyên tu, nên năm hai mươi tám tuổi sư đến chùa Nặc Trân (Tạng: Rwa-sgren) bái kiến ngài Lạc Mẫu Đông, sinh lòng tin kính sâu xa, bèn xin ở lại học pháp đến ba mươi năm; cùng với Phác Khung Ngõa (Tạng: Phu chun pa), Cẩn Nga Ngõa (Tạng: Spyan sna ba), được gọi là ba đệ tử lớn, và sau giữ chức vụ Tăng viện trưởng của chùa ấy.	
Từ năm năm mươi bảy tuổi (có thuyết nói năm mươi mốt tuổi) trở về sau, sư mới đi các nơi hoằng pháp, chú trọng kinh điển giới luật, người theo có đến cả nghìn. Lấy Luận Bồ Đề Đạo Đăng làm chủ để giảng, rồi kiêm giảng Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Bồ Tát Địa, Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận, Bồ Đề Hành Luận, Bồ Tát Bản Sinh Man Luận, Pháp Tập Yếu Tụng Luận, gọi chung là Cam Đan Lục Luận (sáu bộ luận của phái Cam Đan), nhờ đó mà thanh danh phái Cam Đan nổi mạnh. Về cuối đời, sư xây dựng chùa Bác Đóa (Tạng: Po to), việc giảng kinh truyền trao cho học trò. Sư thị tịch vào năm 1105 Tây lịch, thọ bảy mươi lăm tuổi (có thuyết nói bảy mươi chín tuổi). Đệ tử nổi tiếng nhất thì có: Giả Vũ Ngõa (Tạng: Bya yul ba), Đóa Ba (Tạng: Dol pa), Lãng Nhật Đường Ba (Glan ri thanpa, 1054 - 1123), Bà Nặc Ngõa (Tạng: Sa ra ba, 1070 - 1141). [X. S. Candra Das: Pag sams jon zang; G. N. Roerich: The Blue Annals].	
 	
Bạc Câu La	
● Phạm: Vakkula, Bakkula, Bakula, Vakula. Pàli: Bakkula, Bàkula. Là một trong các đệ tử của Phật. Còn gọi là Bà Câu La, Ba Câu Lư, Phạ Củ La, Bạc La. Dịch ý là Trọng Tính, Mại Tính, Thiện Dung. Lúc nhỏ, mẹ kế (dì ghẻ) mưu sát năm lần mà không thành. Sau khi xuất gia, suốt đời sư không đau ốm, sống một trăm sáu mươi tuổi, đời gọi là Trường Thọ đệ nhất. [X. Trung A Hàm Q.8 Kinh Bạc Câu La; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.13; Luận Đại Trí Độ Q.22, Q.29; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.2; Trung Luận Sớ Q.10 phần cuối].	
 	
Bạc Chứng	
● Chỉ sự chứng ngộ nông cạn mỏng manh. Ma Ha Chỉ Quán quyển 7 phần dưới (Đại 46, 99 hạ), nói: “Đoan tâm chính quán, mới chứng được một chút Thiền mỏng manh đã lấy làm mừng, vậy mới thấy một chút điều ác có lấy làm lo không?”	
 	
Bạc Địa	
● I. Bạc Địa. Ý là địa vị thấp kém hèn mọn. Chỉ địa vị phàm phu hèn kém. Trong Tịnh Tâm Giới Quán Pháp quyển hạ của ngài Đạo Tuyên (Đại 45, 826 hạ), nói: “Phàm phu bạc địa, thân thối (thúi) quê mùa, quả báo hèn hạ”. Thông thường dẫn dụng những từ ngữ như Bạc Địa Phàm Phu, Bạc Địa Để Hạ Phàm Phu. Bạc có ý “bức”, vì phàm phu ở trong địa vị luôn bị các khổ đau và phiền não bức bách, cho nên gọi là Bạc Địa. Lại bạc có ý là “bác”, bởi vì địa vị phàm phu quá nhiều, quá rộng, cho nên gọi là Bạc Địa (Bác địa). Ngoài ra, Tông Tịnh Độ đem chia địa vị phàm phu làm ba loại là Nội phàm vị, Ngoại phàm vị và Bạc Địa, tức Tam Hiền Vị gọi là Nội phàm, Thập Tín vị gọi là Ngoại phàm, trở xuống gọi là Bạc Địa.	
● II. Bạc Địa. Là một trong Tam Thừa cộng Thập Địa. Thập Địa là: Càn Tuệ Địa, Tính Địa, Bát Nhân Địa, Kiến Địa, Bạc Địa, Li Dục Địa, Dĩ Tác Địa, Bích Chi Phật Địa, Bồ Tát Địa, Phật Địa. Trong địa vị này (Bạc Địa), người ba thừa quán Tư hoặc tức không, phát sáu trí vô ngại, dứt trừ sáu Phẩm trong chín Phẩm hoặc thuộc Dục Giới, do đó mà dục hoặc trở nên nhẹ, mỏng, cho nên gọi là Bạc Địa. Địa vị này cũng giống như quả Tư Đà Hàm của Tiểu Thừa. [X. Luận Đại Trí Độ Q.49, Q.75].	
 	
Bạc Già Phạm	
● Phạm: Bhagavat, Pàli: Bhagavà hoặc Bhagavant. Là một trong mười hiệu của Đức Phật, một trong hiệu chung của chư Phật. Còn gọi là Bà Già Bà, Bà Già Phạm, Bà Nga Phạ Đế. Dịch ý là Hữu Đức, Năng Phá, Thế Tôn, Tôn Quí. Tức hàm ý là người có đức được đời tôn trọng. Tại Ấn Độ, từ này được dùng để tôn xưng các vị thần có đức hoặc các bậc Thánh Giả, trong trường hợp ấy, nó có đầy đủ sáu nghĩa: tự tại, li dục, cát tường, chính nghĩa, danh xưng và giải thoát. Trong Phật Giáo, đó là từ tôn xưng Đức Phật. Lại vì Đức Phật có đầy đủ các đức như: có đức, hay phân biệt, được mọi người tôn kính, có thể phá trừ phiền não, cho nên, Bạc Già Phạm cũng có đủ bốn ý nghĩa là: có đức, khéo phân biệt, có danh tiếng, và có khả năng phá trừ các phiền não. Lại cứ theo Phật Địa Kinh Luận, quyển 1 chép, thì Bạc Già Phạm có đủ sáu nghĩa là: tự tại, xí thịnh, đoan nghiêm, danh xưng, cát tường và tôn quí. Ngoài ra, cũng có người đem chép chung Phật và Bạc Già Phạm làm một mà gọi là “Phật Bạc Già Phạm”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.2; Thanh Tịnh Đạo Luận Q.7; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.20]. (xt. Thế Tôn, Bà Già Bà).	
 	
Bạc Già Phạm Ca	
● Phạm: Bhagavad-gìtà. Còn gọi là Thánh Bà Già Phạm Ca. Dịch ý là Thế Tôn Ca. Là thơ tôn giáo của Ấn Độ cổ đại. Tức là bộ phận trong Đại Tự Sự Thi (Phạm: Mahàbhàrata, dịch âm: Ma Ha Bà La Đa) từ chương 25 đến chương 42 trong quyển 6 Phẩm Tì Tu Ma.Tác giả cũng như tác phẩm được viết vào thời đại vào đều không rõ, người ta chỉ có thể suy định nó đã được viết vào khoảng thế kỉ thứ I Tây lịch. Đây là các “bài ca Thần Thánh”, là Thánh Kinh của phái Tì Thấp Nô thuộc Ấn Độ Giáo, mà đến nay, tín đồ Ấn Độ Giáo trên toàn quốc đều đọc tụng. Nội dung chủ yếu tiếp thu tư tưởng triết học và quan niệm luân lí của ba phái Số Luận, Du Già và Phệ Đàn Đa, ứng dụng phương pháp tu luyện Du Già, khiến cho linh hồn cá thể là “Ngã” và linh hồn vũ trụ là “Phạm” kết hợp với nhau, để đạt đến cảnh giới tối cao (Niết Bàn) mà thoát khỏi luân hồi sinh tử. Tức dựa vào cuộc đối thoại giữa Vương Tử A Nhĩ Nhu Na (Phạm: Arjuna) và hóa thân của Tì Thấp Nô là Cát Lật Sắt Nô (Phạm: Kfwịa) mà nhấn mạnh hành vi không chấp trước là con đường duy nhất mà loài người nên theo, tức nương vào chính trí mà triểnkhai tư tưởng “trí, hành hợp nhất”, coi đó là con đường giải thoát vậy. Mà nếu muốn tu đạo giải thoát một cách dễ dàng, thì phải tuyệt đối tin yêu (Phạm: bhakti) thần duy nhất, thuyết này là nguồn gốc phát triển của phái Tì Thấp Nô. Sự phát triển tư tưởng triết học của Ấn Độ Giáo, thường là do hình thức chú thích các bài ca Bạc Già Phạm. [X. F. Edgerton: The Bhagavad-Gìtà, 2 vols., 1945; Thánh Bà Già Phạm Ca (Cao Nam Thuận Thứ Lang)].	
 	
Bạc Già Phạm Tháp Phái	
● Phạm: Bhàgavata-sampradàya. Là một chi phái trong phái Tì Thấp Nô thuộc Ấn Độ Giáo. Nói theo nghĩa rộng, chỉ phái Tì Thấp Nô tôn xưng thần Tì Thấp Nô là Bạc Già Phạm (Phạm: Bhagavat, thế tôn). Nói theo nghĩa hẹp, thì là phái Phan Ca Lạp Đóa Lạp (Phạm: Pàĩcaràtra) đặc biệt chỉ các phái lấy các bài ca tán Phạm y khải na tát (Phạm: Vaikhànasa-saôbhità) làm căn cứ. Phái này noi theo nghi thức tế tự trong Phệ Đà, thừa nhận Tì Thấp Nô và Thấp Bà là một thể tính, đồng thời, thừa kế Nhất Nguyên Luận của Thương Yết La, nhấn mạnh thuyết tín ái (bhakti). Hiện còn sinh hoạt tại nam Ấn Độ. (xt. Tì Nữu Thiên Giáo).	
 	
Bạc Phúc	
● Phạm: alpa-puịya. Có nghĩa là đức mỏng, phúc ít. Kiếp này phúc đức mỏng manh là do đời trước làm ác nhiều, làm thiện ít, đời trước không gốc lành, cho nên khổ nhiều, vui ít, không được thấy, nghe Tam Bảo. Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) quyển 10 (Đại 10, 52 thượng), nói: “Loài hữu tình ngu muội, tạp nhiễm lo sợ lớn, khổ nhiều mà vui ít, vì phúc đức mỏng manh”. [X. Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Nam) Q.9].	
 	
Bách Bát Ái Hành	
● Bách bát, tức là một trăm linh tám; Ái Hành, chỉ Tu Hoặc. Luận Du Già Sư Địa quyển 95 chép, Tập Đế bao hàm một trăm linh tám thứ ái hành, do bốn loại nhân duyên mà thành:	
1.Sự sai biệt do trong, ngoài, chỉ sáu chỗ sở y chia làm sáu chỗ trong, sáu chỗ ngoài.	
2.Sự sai biệt do sở y, chỉ sự y chỉ ở sáu chỗ.	
3.Sự sai biệt do tự tính, chỉ ba Phẩm nhuyến (mềm yếu), trung, thượng.	
4.Sự sai biệt do thời phận, chỉ đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai.	
Cái gọi là một trăm linh tám ái hành là, tự tính của “hữu ái” được chia làm ba Phẩm nhuyến, trung, thượng, ba Phẩm đều y vào sáu chỗ, cho nên thành mười tám ái hành (3 x 6 = 18), sáu chỗ có trong, ngoài khác nhau, cho nên thành ba mươi sáu ái hành (18 x 2), lại phối với ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai khác nhau, thành ra một trăm linh tám (36 x 3) ái hành.	
Nhưng Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 60, Phẩm Thập Phương Bồ Tát, bảo tâm, ý, thức đều có năm trăm bốn mươi thứ trăm tám ái hành, lại nói các đối cảnh sắc, thanh v.v... mà năm thức trước mắt, tai, mũi, lưỡi, thân duyên theo, đều có ba thứ ưa, vừa, ghét, cũng đều có năm trăm bốn mươi thứ trăm tám ái hành. Lại Luận Xá Lợi Phất A Tì Đàm quyển 4 Phẩm Vấn Phần Tứ Thánh Đế, bảo do mười tám ái hành khơi mở cái được tạo bên trong, cái được tạo bên ngoài mà thành ba mươi sáu ái hành, có khác với thuyết ái hành của Luận Du Già Sư Địa. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.35; Luận Câu Xá Q.6, Q.26; Câu Xá Thích Luận Q.5; Câu Xá Luận Quang Kí Q.6; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.6].	
 	
Bách Bát Chung	
● Chỉ cho một trăm linh tám tiếng chuông mà các chùa viện dóng lên vào mỗi buổi sớm, chiều. Đó là tượng trưng cho sự phá trừ một trăm linh tám cái phiền não, nên gọi là trăm linh tám tiếng chuông. Hành pháp này bắt đầu từ Trung Quốc. Cứ theo Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 8 chương Pháp Khí chép, thì buổi sáng lên chuông là để phá trừ đêm dài, cảnh giác sự mê ngủ, buổi tối lên chuông là để gọi tỉnh người đời khỏi cơn mê muội tối tăm. Lại nói, nâng vồ chuông chầm chậm, dóng tiếng chuông êm ái ngân dài, chia làm ba hồi, mỗi hồi ba mươi sáu tiếng, lúc bắt đầu rung chuông và lúc hồi chuông thì hơi nhanh, cộng tất cả là một trăm linh tám tiếng. Lại cứ theo Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Bái Khí Môn chép, thì trăm linh tám tiếng chuông chia làm ba hồi, mỗi hồi ba mươi sáu tiếng, mười tám tiếng trước nhanh vừa, mười tám tiếng sau nhanh gấp. Lại đánh tất cả một trăm linh tám tiếng là để phối hợp với mười hai tháng, hai mươi bốn khí, bảy mươi hai hậu. Lại trước khi đi ngủ, dóng một trăm linh tám tiếng chuông, còn được gọi là chuông u minh. Tại Nhật Bản, lúc giao thừa, thỉnh một trăm linh tám tiếng chuông, gọi là chuông trừ tịch. [X. Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.334].	
 	
Bách Bát Phiền Não	
● Nghĩa là phiền não của chúng sinh có một trăm linh tám thứ. Còn gọi là Bách Bát Kết Nghiệp, vì phiền não hay sinh các nghiệp ác. Về nội dung phiền não, có nhiều thuyết khác nhau.	
1.Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 7, Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 6 chép, thì trăm linh tám phiền não là chỉ mười triền và chín mươi tám kết. Mười triền tức là không hổ, không thẹn, ghen ghét, keo bẩn, hối tiếc, ngủ say, thô động, trầm trệ, tức giận và che đậy; chín mươi tám kết tức là tám mươi tám Kiến Hoặc và mười Tư hoặc trong ba cõi.	
2.Cứ theo Kinh Minh Độ Ngũ Thập Hiệu Kế (Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 59), Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 5 đoạn 5 (hội bản) chép, thì khi sáu căn mắt, tai, mũi v.v... lấy sáu trần cảnh sắc, thanh, hương v.v... làm đối tượng thì đều có ba loại ưa, ghét, trung bình (không ưa không ghét) khác nhau, hợp thành mười tám loại, lại mỗi mỗi đều có nhơ nhuốm, trong sạch sai khác, hợp thành ba mươi sáu loại, lại phối với ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại hợp thành một trăm linh tám loại phiền não.	
3.Cứ theo Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 5 đoạn 5 chép, thì sáu căn đều có ba cảm thụ khổ, vui, không khổ không vui, hợp thành mười tám loại, sáu căn mỗi mỗi lại có ba thứ ưa, ghét, trung bình, hợp thành mười tám thứ, tổng cộng ba mươi sáu thứ; lại phối với ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại, hợp thành một trăm linh tám thứ phiền não.	
Ngoài ra, các chùa viện sớm hôm dóng lên một trăm linh tám tiếng chuông, hàm ý là tiêu trừ một trăm linh tám thứ phiền não. Lại cũng tùy theo con số trăm linh tám phiền não mà có trăm linh tám niệm tụng, trăm linh tám hột tràng hạt, trăm linh tám tam muội và trăm linh tám vị tôn v.v... [X. Kinh Mộc Hoạn Tử; Luận Đại Trí Độ Q.36, Q.68; Thích Thị Yếu Lãm Q.trung].	
 	
Bách Bát Sổ Châu	
● Tức do một trăm linh tám hột Châu xâu lại thành một chuỗi tràng hạt. Một trăm linh tám hạt là một loại phổ biến nhất trong các loại tràng hạt. Kinh Mộc Hoạn Tử (Đại 17, 726), nói: “Phật Bảo nhà vua, nếu muốn diệt trừ Phiền Não Chướng, báo chướng, thì xâu một trăm linh tám hạt mộc hoạn, thường mang theo mình, lúc đi, lúc ngồi, lúc nằm, luôn luôn chú tâm chí thành xưng niệm Phật, Pháp, Tăng cho đến hết một tràng. (...) Nếu niệm được một trăm vạn lần như thế thì sẽ có thể diệt trừ một trăm linh tám kết nghiệp.” (xt. Niệm Châu).	
 	
Bách Bát Tam Muội	
● Bách bát, tức một trăm linh tám; Tam Muội (Phạm: samàdhi), tức trạng thái tĩnh lặng chú tâm vào một cảnh. Cứ theo Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 3 Phẩm Tướng Hành, quyển 5 Phẩm Vấn Thừa, Kinh Đại Bát Nhã quyển 414, Luận Đại Trí Độ quyển 43, quyển 47 chép, thì có một trăm linh tám thứ Tam Muội, gọi là Bách Bát Tam Muội. Đó là:	
1.Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội (Phạm: Zùraô-gama), còn gọi là Kiện Hành Tam Muội. Thủ Lăng Nghiêm, hàm ý là nhiếp trì các pháp một cách bền chắc. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì đối với hành tướng nhiều ít sâu cạn của các tam muội, đều có thể phân biệt một cách rõ ràng, hết thảy ma não không phá hoại được.
2.Bảo Ấn Tam Muội (Phạm: Ratnamudra), Bồ Tát trú trong tam muội này, có thể ấn chứng tất cả tam muội; trong các thứ báu, Pháp Bảo là thù thắng hơn hết, đời nay đời sau cho đến Niết Bàn, đều có thể làm ích lợi.	
3.Sư Tử Du Hí Tam Muội (Phạm: Siôha-vikrìđita), Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì trong tất cả tam muội ra, vào, chậm, mau đều được tự tại, đối với các ngoại đạo, kẻ cứng cỏi có thể phá được, kẻ tin thì độ cho, cũng như lúc sư tử chơi đùa, có thể chế phục các loài thú.	
4.Diệu Nguyệt Tam Muội (Phạm: Sucandra), Bồ Tát vào tam muội này, có thể trừ được các pháp Tà Kiến vô minh che lấp, cũng như trăng tròn trong sáng, có thể phá tan bóng tối.	
5.Nguyệt Chàng Tướng Tam Muội (Phạm: Candra-dhvaja-ketu), Bồ Tát vào tam muội này, thì tất cả các pháp đều thông suốt không ngại, thuận theo hết thảy; cũng như đại tướng, dùng cờ báu làm hình tượng mặt trăng, người thấy tướng ấy đều thuận theo.	
6.Xuất Chư Pháp Tam Muội (Phạm: Sarva-dharmodgata), còn gọi là Xuất Chư Pháp Ấn Tam Muội, Nhất Thiết Pháp Dũng Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể khiến tất cả tam muội phát sinh và thêm lớn; cũng như các trận mưa đúng thời, khiến cho cây cỏ đều nảy sinh.	
7.Quán Đính Tam Muội (Phạm: Vilokita-mùrdha). Bồ Tát vào tam muội này, có thể thấy khắp hết thảy tam muội; như đứng trên chóp núi, thấy suốt mọi vật.	
8.Tất Pháp Tính Tam Muội (Phạm: Dharma-dhàtu-niyata), còn gọi là Pháp Giới Quyết Định Tam Muội. Thể tính các pháp, vô lượng vô nhị, khó nắm giữ được. Bồ Tát vào định này, thì có thể quyết định biết các Pháp Tính, mà được định tướng; cũng như hư không, chẳng ai ở được, nhưng có sức thần thông, có thể cư trú.	
9.Tất Chàng Tướng Tam Muội (Phạm: Niyata-dhvaja-ketu), cũng gọi là Quyết Định Chàng Tướng Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể quyết định cầm cờ pháp của các tam muội, tôn quí hơn hết đối với các tam muội; cũng như đại tướng cầm cờ, biểu trưng tướng tôn quí to lớn của mình.	
10.Kim Cương Tam Muội (Phạm: Vajra), còn gọi là Kim Cương Dụ Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì trí tuệ kiên cố, có thể phá các tam muội khác, cũng như Kim Cương cứng chắc không nát, nhưng có khả năng phá tan muôn vật.	
11.Nhập Pháp Ấn Tam Muội (Phạm: Sarva-dharma-praveza-mudra), như người nhập cảnh nội, có dấu ấn mới được vào, không thì không được vào. Bồ Tát trú nơi tam muội này, tức có thể vào thực tướng của các pháp.	
12.Tam Muội Vương An Lập Tam Muội (Phạm: Samàdhi-ràjà-supratiwỉhita), còn gọi là Thiện Lập Định Vương Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì trong tất cả tam muội khác đều được an trú; cũng như đại vương ngồi trên chính điện, sai các quần thần đều phải tuân mệnh.	
13.Phóng Quang Tam Muội (Phạm: Razmi-pramukta), Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể phóng các thứ ánh sáng, soi các tam muội, tất cả đều rõ ràng.	
14.Lực Tiến Tam Muội (Phạm: Balavyùha), còn gọi là Tinh Tiến Lực Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì trong các tam muội, được sức tự tại, thường hay biến hóa thần thông để độ chúng sinh.	
15.Cao Xuất Tam Muội (Phạm: Samudgata), còn gọi là Xuất Sinh Tam Muội, Đẳng Dũng Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì phúc đức trí tuệ đều được tăng trưởng, được từ nơi tâm xuất sinh tính của các tam muội.	
16.Tất Nhập Biện Tài Tam Muội (Phạm: Niru-kti-niyata-praveza), còn gọi là Nhập Nhất Thiết Ngôn Từ Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể biện thuyết tất cả tam muội, đối với thứ tự lời nói của chúng sinh và các văn tự trong kinh sách, đều có thể phân biệt rõ ràng, không ngại trở.	
17.Thích Danh Tự Tam Muội (Phạm: Adhiva cana-praveza), còn gọi là Nhập Danh Tự Tam Muội, Đẳng Nhập Tăng Ngữ Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì có thể giải thích danh tự và pháp nghĩa của các tam muội, khiến người khác hiểu.	
18.Quán Phương Tam Muội (Phạm: Digvilo- kita), Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì ra vào các tam muội khác một cách tự tại vô ngại, cho nên có thể đem lòng thương xót quán chiếu chúng sinh trong mười phương để mà độ thoát.	
19.Đà La Ni Ấn Tam Muội (Phạm: Àdhàraịa-mudra), cũng gọi là Tổng Trì ấn Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể nắm dấu ấn của các tam muội, phân biệt các tam muội.	
20.Vô Cuống Tam Muội (Phạm: Asaôpramo-wa), còn gọi là Bất Vong Tam Muội, Vô Vong Thất Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì không sinh các Tà Kiến vô minh ái, khuể (yêu, giận), ở trong các tam muội đều không có việc mờ ám.	
21.Nhiếp Chư Pháp Hải Tam Muội (Phạm: Sarva-dharma-samavasaraịasàgara- mudra), cũng gọi là Nhiếp Chư Pháp Hải Ấn Tam Muội, Chư Pháp Đẳng Thú Hải Ấn Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, pháp ba thừa đều thu vào bên trong tam muội này, như tất cả dòng sông, đều chảy ra biển.	
22.Biến Phú Hư Không Tam Muội (Phạm:Àkàza-spharaịa), Bồ Tát trú trong tam muội này, dùng sức tam muội, che khắp hư không vô lượng vô biên, hoặc phóng ánh sáng, hoặc dùng âm thanh vang dội trong đó.	
23.Kim Cương Luân Tam Muội (Phạm: Vajra-maịđala), Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể giữ các tam muội, đạt tới hết thẩy các pháp, không trở ngại; cũng như bánh xe Kim Cương, đi bất cứ đâu đều không bị ngăn trở.	
24.Bảo Đoạn Tam Muội (Phạm: Raịaôjaha), Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể trừ diệt tất cả phiền não nhơ bẩn trong tam muội; cũng như có vật quí báu thật thì có thể sửa sang mọi thứ báu cho được trong sáng.	
25.Năng Chiếu Tam Muội (Phạm: Vairocana), còn gọi là Năng Chiếu Diệu Tam Muội, Biến Chiếu Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể dùng trí tuệ soi rọi các pháp; cũng như mặt trời mọc, chiếu khắp thế gian, mọi vật đều rõ ràng.	
26.Bất Cầu Tam Muội (Phạm: Aniôiwa), còn gọi là Bất Tuần Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể soi tỏ các pháp, đều như huyễn hóa, dứt hết ái dục trong ba cõi, không còn cầu mong gì.	
27.Vô Trụ Tam Muội (Phạm: Aniketa- sthita), còn gọi là Tam Muội Vô Xứ Trú Tam Muội, Vô Tướng trú tam muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể soi tỏ các pháp, niệm niệm vô thường, không có tướng dừng trụ.	
28.Vô Tâm Tam Muội (Phạm: Nizcinta), còn gọi là Bất Tư Duy Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, các pháp tâm, tâm sở không còn sinh khởi tác dụng nữa.	
29.Tịnh Đăng Tam Muội (Phạm: Vimala-pradìpa), còn gọi là Vô Cấu Đăng Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, lìa các phiền não cáu bẩn, nhờ thế, đèn trí tuệ phát sáng trong sạch.	
30.Vô Biên Minh Tam Muội (Phạm: Ananta-prabha), còn gọi là Vô Biên Quang Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể đem ánh sáng trí tuệ, soi khắp chúng sinh trong mười phương thế giới vô biên và vô lượng các pháp đều sáng tỏ.	
31.Năng Tác Minh Tam Muội (Phạm: Prabhà-kara), còn gọi là Phát Quang Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì hay soi sáng các pháp, cũng như ngọn đuốc trong bóng tối, không một vật gì mà không rõ.	
32.Phổ Chiếu Minh Tam Muội, còn gọi là Phổ Biến Minh Tam Muội, Phổ Chiếu Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể chiếu khắp các pháp tam muội môn; cũng như viên ngọc báu của Luân Vương, chiếu sáng bốn bên.	
33.Kiên Tịnh Chư Tam Muội (Phạm: Zuddha-sàra), còn gọi là Tịnh Kiên Định Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay khiến các tam muội trong sạch bền chắc, không bị tất cả các pháp nhơ nhớp làm hại.	
34.Vô Cấu Minh Tam Muội (Phạm: Vimala-prabha), còn gọi là Vô Cấu Quang Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay lìa sự nhơ nhớp của tất cả tam muội, phá trừ hết thảy phiền não ái dục vô minh, cũng hay soi tỏ tất cả tam muội.
35.Hoan Hỉ Tam Muội (Phạm: Ratikara), còn gọi là Phát Diệu Lạc Tam Muội,Tác Lạc Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay sinh ra vô lượng vô biên niềm vui với chính pháp.	
36.Điện Quang Tam Muội (Phạm: Vidyut-pradìpa), còn gọi là Điện Đăng Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, đối với cái đạo đã mất từ vô thủy đến nay, lại có thể được lại, như ánh chớp vụt hiện, soi đường cho người hành giả.	
37.Vô Tận Tam Muội (Phạm: Akwaya), Bồ Tát trú nơi tam muội này, diệt tướng vô thường của các pháp mà vào lí chân thực không sinh không diệt.	
38.Uy Đức Tam Muội (Phạm: Tejovatì), còn gọi là Cụ Uy Quang Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay được vô lượng uy đức tự tại trang nghiêm.	
39.Li Tận Tam Muội (Phạm: Kwayàpagata), Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể thấy các tam muội không cùng tận, đồng thời, thấu suốt cái lí của các thứ quả báo công đức tương ứng trong vô lượng a tăng kì kiếp, mà xa lìa tất cả cái thấy đoạn diệt.	
40.Bất Động Tam Muội (Phạm: Aniĩjya), còn gọi là Vô Động Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay biết thực tướng các pháp, rốt ráo vắng lặng, trí tuệ và tam muội tương ứng, đối với tất cả tam muội và tất cả các pháp đều không bàn phiếm.	
41.Bất Thoái Tam Muội (Phạm: Avivarta), còn gọi là Trang Nghiêm Tam Muội, Vô hà khích tam muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thường không chuyển lui, tức là A Bệ Bạt Trí.	
42.Nhật Đăng Tam Muội (Phạm: Sùryapra- dìpa), còn gọi là Nhật Quang Tam Muội.Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay soi tỏ mọi loại pháp môn và các tam muội; cũng như mặt trời chiếu rọi tất cả thế giới, lại như đèn sáng, hay chiếu phá phòng tối.	
43.Nguyệt Tịnh Tam Muội (Phạm: Candra-vimala), còn gọi là Tịnh Nguyệt Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, trí tuệ trong sáng, lợi ích chúng sinh, lại hay phá màn vô minh của các tam muội; cũng như vừng trăng tròn sáng, phá màn đen tối.	
44.Tịnh Minh Tam Muội (Phạm: Zuddha-prabhàsa), cũng gọi là Tịnh Quang Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay thấy rõ các pháp, không bị chướng ngại.	
45.Năng Tác Minh Tam Muội (Phạm: Àloka-kara), còn gọi là Phát Minh Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì cùng với trí Bát Nhã tương ứng mà chiếu soi rỗng suốt các môn tam muội.	
46.Tác Hành Tam Muội (Phạm: Kàràkàra) còn gọi là Đại Bát Nhã Quyết Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay phát khởi những tam muội đã được từ trước.	
47.Tri Tướng Tam Muội (Phạm: Jĩànaketu), còn gọi là Trí Chàng Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì thấy trong tất cả tam muội, có cái tướng của trí tuệ chân thực.	
48.Như Kim Cương Tam Muội (Phạm: Vajro-pama), Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể phá hết thảy phiền não kết sử, không sót một chút nào; cũng như Kim Cương hay phá các vật, diệt hết không sót.	
49.Tâm Trú Tam Muội (Phạm: Cittasthiti), còn gọi là Trú Tâm Tam Muội, tướng tâm của chúng sinh vụt hiện vụt biến, thay đổi luôn luôn, khó chế khó giữ, Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì có thể thu nhiếp sự tán loạn, tâm không lay động. 50. Phổ Minh Tam Muội (Phạm: Samantàlo-ka), còn gọi là Biến Chiếu Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, trong tất cả pháp, thấy tướng ánh sáng, không bị tối tăm, dùng sức thần thông chiếu khắp thế gian, thấy suốt không ngại.
51.An Lập Tam Muội (Phạm: Supratiwỉhita), còn gọi là Thiện Trú Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, ở trong tất cả công đức thiện pháp, an lập vững chắc, như núi Tu Di đứng yên không động.	
52.Bảo Tụ Tam Muội (Phạm: Ratnakoỉi), còn gọi là Bảo Đính Tam Muội, Bảo Tích Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, có khả năng chuyển tất cả những cái mà cõi nước có, đều thành bảy thứ báu.	
53.Diệu Pháp Ấn Tam Muội (Phạm: Vara-dharma-mudra), Bồ Tát trú nơi tam muội này, được các tam muội pháp ấn công đức sâu xa mầu nhiệm của chư Phật, Bồ Tát.	
54.Pháp Đẳng Tam Muội (Phạm: Sarvadhar- ma-samatà), còn gọi là Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Tính Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay thấy suốt chúng sinh và hết thảy pháp đều bình đẳng.	
55.Đoạn Hỉ Tam Muội (Phạm: Ratijaha), còn gọi là Sinh Hỉ Tam Muội, Xả Ái Lạc Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay quán xét các tướng khổ, không, vô thường, vô ngã, bất tịnh, đối với tất cả thế gian, sinh tâm chán xa, không khởi ý tưởng ham vui.	
56.Đáo Pháp Đính Tam Muội (Phạm: Dhar-modgata), còn gọi là Nhập Pháp Đính Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay dùng sức phương tiện Bát Nhã, lên đến đỉnh núi pháp.	
57.Năng Tán Tam Muội (Phạm: Vikiraịa), còn gọi là Phiêu Tán Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, cùng với không tuệ tương ứng, hay phá tan các pháp.
58.Phân Biệt Chư Pháp Cú Tam Muội (Phạm: Sarva-dharma-pada-prabheda), còn gọi là Hoại Chư Pháp Xứ Tam Muội, Phân Biệt Pháp Cú Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, phân biệt được các lời nói câu văn của tất cả các pháp, vì chúng sinh mà nói pháp, lời lẽ không bị trở ngại.	
59.Tự Đẳng Tướng Tam Muội (Phạm: Samà-kwaràvakàra), còn gọi là Bình Đẳng Tự Tướng Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, quán các chữ, các lời, tất cả đều bìnhđẳng, chửi mắng khen ngợi, không có yêu, ghét.	
60.Li Tự Tam Muội (Phạm: Akwaràpagata), còn gọi là Li Văn Tự Tướng Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thấu suốt nghĩa chân như của các pháp, không bị văn chữ lời nói làm chướng ngại, bởi thế, trong biển nghĩa, không có cái vọng kiến văn chữ tồn tại. Tức là đối với văn chữ trong quyển kinh, có thể thấy trực tiếp nghĩa chân thực, mà xa lìa sự chấp chặt vào văn chữ danh tướng.
61.Đoạn Duyên Tam Muội (Phạm: Àramba-ịa-cchedana), còn gọi là Đoạn Sở Duyên Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể ở cảnh hoan lạc mà không sinh tâm vui mừng, ở trong cảnh đau khổ mà không sinh tâm buồn bực, trong cảnh không khổ không vui, cũng không sinh tâm bám níu, đối với ba cảm thụ ấy đều xa lìa không dính, nên tâm đoạn, duyên diệt.	
62.Bất Hoại Tam Muội (Phạm: Avikàra), còn gọi là Vô Biến Dị Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay thấy rõ Pháp Tính rốt ráo vắng lặng, bàn phiếm không phá được, vô thường cũng không chuyển được.	
63.Vô Chủng Tướng Tam Muội (Phạm: Aprakàra), còn gọi là Vô Phẩm Loại Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, biết rõ các pháp không có tướng, vì thế không thấy có tướng các pháp.	
64.Vô Xứ Hành Tam Muội (Phạm: Aniketa-càrin), còn gọi là Vô Tướng Hành Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay biết ngọn lửa ba độc tham, sân, si thiêu đốt ba cõi, vì thế tâm không nương tựa; biết Niết Bàn cũng rốt ráo là không, nên cũng không nương tựa.	
65.Li Mông Muội Tam Muội (Phạm: Timirà-pagata), còn gọi là Li Ám Tam Muội, Li ế Ám Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, ở trong các tam muội, chỉ còn một mảy may vô minh, cũng có thể trừ diệt hết.	
66.Vô Khứ Tam Muội (Phạm: Càritravatì), Bồ Tát trú nơi tam muội này, không thấy tướng đi lại của tất cả các pháp.	
67.Bất Biến Dị Tam Muội (Phạm: Acala), còn gọi là Bất Động Tam Muội, Bất Biến Động Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay quán tất cả pháp tam muội; đều không thấy tướng đổi khác.	
68.Độ Duyên Tam Muội (Phạm: Viwaya-tìrịa), còn gọi là Độ Cảnh Giới Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, đều diệt hết các phiền não duyên theo sáu trần, có khả năng vượt qua biển lớn sáu trần, cũng có thể vượt qua tất cả trí tuệ duyên sinh tam muội.	
69.Tập Chư Công Đức Tam Muội (Phạm: Sar-va-guịa-saôcaya-gata), còn gọi là Tập Chư Đức Tam Muội, Tập Nhất Thiết Công Đức Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, tu tập hết thảy thiện căn công đức, lúc đầu đêm, lúc cuối đêm, không ngưng nghỉ, cũng như mặt trời mặt trăng vận chuyển không ngừng.	
70.Trú Vô Tâm Tam Muội (Phạm: Sthita-niscitta), còn gọi là Vô Tâm Trú Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, chỉ theo trí tuệ chứ không theo tâm thức, ở yên trong thực tướng của các pháp.	
71.Tịnh Diệu Hoa Tam Muội (Phạm: Zubha-puwpita-zuddhi), Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể trong các tam muội, nở những hoa công đức, để tự tại trang nghiêm, cũng như cây nở hoa, cây tự trang sức.	
72.Giác Ý Tam Muội (Phạm: Bodhyaígavatì), Bồ Tát trú nơi tam muội này, khiến các tam muội biến thành vô lậu, cùng với bảy giác chi tương ứng.	
73.Vô Lượng Biện Tam Muội (Phạm: Ananta-pratibhàna), còn gọi là Cụ giác chi tam muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, được vô lượng biện tài, chỉ nói một câu mà trải vô lượng kiếp cũng không cùng tận.	
74.Vô Đẳng Đẳng Tam Muội (Phạm: Asama-sama). Bồ Tát trú nơi tam muội này, quán hết thẩy chúng sinh đều đồng như Phật, quán tất cả pháp đều đồng Phật pháp, cùng với Vô đẳng đẳng Bát Nhã Ba La Mật tương ứng.	
75.Độ Chư Pháp Tam Muội (Phạm: Sarva-dharmàtikramaịa), còn gọi là Siêu Nhất Thiết Pháp Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể vào cửa ba giải thoát vượt khỏi ba cõi, hóa độ chúng sinh ba thừa.	
76.Phân Biệt Chư Pháp Tam Muội (Phạm: Pari-cchedakara), còn gọi là Quyết Phán Chư Pháp Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay phân biệt tướng của các pháp thiện, bất thiện, hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi v.v...	
77.Tán Nghi Tam Muội (Phạm: Vimativiki- raịa), còn gọi là Tán Nghi Võng Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thế trong tất cả pháp, cắt hết lưới ngờ, được thực tướng của hết thảy các pháp.	
78.Vô Trú Xứ Tam Muội (Phạm: Niradhi-wỉhàna), còn gọi là Vô Xứ Tam Muội, Vô Sở Trú Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì thông suốt các pháp mà không chấp chặt ngưng trệ ở một chuẩn tắc nhất định nào của mỗi pháp.	
79.Nhất Trang Nghiêm Tam Muội (Phạm: Eka-vyùha), còn gọi là Nhất Tướng Tam Muội, Nhất Tướng Trang Nghiêm Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay quán thấy các pháp đều là một, bất luận là có tướng hay không, hoặc thấy tất cả pháp đều không, biết rõ cái lí “hết thảy tức một”, và dùng trí tuệ một tướng mà trang nghiêm tam muội này.	
80.Sinh Hành Tam Muội (Phạm: Àkàràbhì-nirhàra), còn gọi là Dẫn Phát Hành Tướng Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay quán các loại tướng đi, tướng vào, tướng đứng, tướng ra và biết các tướng ấy đều là không.	
81.Nhất Hạnh Tam Muội (Phạm: Ekàkàra), còn gọi là Nhất Hành Tướng Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, cùng với tất kính không tương ứng, không còn thứ tự của hành nào khác nữa.	
82.Bất Nhất Hành Tam Muội (Phạm: Àkàrà-navakàra), còn gọi là Li Hành Tướng Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, không thấy tướng đơn nhất của các tam muội, là vì trong tam muội này có thể kiêm tu các loại quán hành khác.
83.Diệu Hành Tam Muội (Phạm: Sucàrin), còn gọi là Diệu Hành Tướng Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, không thấy các tam muội có từ hai hành tướng trở lên, mà chỉ có một tam muội duy nhất tương ứng với tất kính không, bởi thế, tất cả hí luận đều không phá được.	
84.Đạt Nhất Thiết Hữu Để Tán Tam Muội (Phạm: Nairvedhika-sarva-bhavatalopagata), còn gọi là Đạt Chư Hữu Để Tán Hoại Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể dùng trí tuệ vô lậu, thông suốt ba cõi, cho đến tận đáy của cõi Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng, hết thảy các cõi đều khiến tan hoại.	
85.Nhập Danh Ngữ Tam Muội (Phạm: Saô-keta-ruta-praveza), cũng gọi là Nhập Ngôn Ngữ Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì có thể biết tất cả danh tự lời nói của hết thảy chúng sinh, hết thảy vật và hết thảy pháp, không một cái gì mà không hiểu.	
86.Li Âm Thanh Tự Ngữ Tam Muội (Phạm: Nirghowàksara-vimukta), còn gọi là Giải Thoát Âm Thanh Văn Tự Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, quán hết thảy các pháp đều không có tiếng tăm lời nói, thường là tướng vắng lặng.	
87.Nhiên Cự Tam Muội (Phạm: Jvalanolka), cũng gọi là Cự Xí Nhiên Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay dùng đuốc trí tuệ, soi sáng tất cả pháp, không một mảy may lầm lạc lẫn lộn; như người đi đêm cầm đuốc, không sa vào hang hầm nguy hiểm.	
88.Tịnh Tướng Tam Muội (Phạm:Lakwaịa-parizodhana), còn gọi là Nghiêm Tịnh Tướng Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, được trong sạch đầy đủ mà trang nghiêm ba mươi hai tướng, lại có thể quán xét các tướng tổng, biệt của mọi pháp đúng như pháp, cũng có thể quán các pháp thanh tịnh không có tướng.	
89.Phá Tướng Tam Muội (Phạm: Anabhi-lakwita) còn gọi là Vô Tiêu Xí Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì không thấy tất cả pháp tướng, cũng không thấy tướng của các tam muội.	
90.Nhất Thiết Chủng Diệu Túc Tam Muội (Phạm: Sarvàkàra-varopeta), còn gọi là Cụ Nhất Thiết Diệu Tướng Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay lấy các công đức để trang nghiêm Thiền Định, khiến được thanh tịnh mà đầy đủ hết thảy diệu tướng.	
91.Bất Hỉ Khổ Lạc Tam Muội (Phạm: Sarva-sukha-dukha-nirabhinandì), còn gọi là Bất Hí Khổ Lạc Tam Muội, Bất Hí Nhất Thiết Khổ Lạc Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay quán xét cái vui ở đời có nhiều nỗi đắng cay, hoạn nạn, giả dối đảo điên, chẳng đáng ham thích; quán xét cái khổ ở thế gian, như bệnh tật, như mũi tên đâm vào mình, lòng không ưa muốn. Vì tất cả các pháp đều là hư dối, nên khổ cũng như vui, đều không đáng mừng.	
92.Vô Tận Tướng Tam Muội (Phạm: Akwaya-karaịđa), còn gọi là Bất Tận Hành Tam Muội, Vô Tận Hành Tướng Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay quán hết thảy pháp, không thường không đoạn, chẳng hoại chẳng hết.	
93.Đà La Ni Tam Muội (Phạm: Dhàraịìmat), còn gọi là Đa Đà La Ni Tam Muội, Cụ Đà La Ni Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì hay giữ các tam muội, nên các Đà La Ni cũng đều tự nhiên mà được.	
94.Nhiếp Chư Tà Chính Tướng Tam Muội (Phạm: Samyaktva-mithyàtvasarva- saôgra-haịa), còn gọi là Thủ Chư Tà Chính Tướng Tam Muội, Nhiếp Phục Nhất Thiết Chính Tính Tà Tính Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, đối với tất cả chúng sinh thuộc chính định tụ, tà định tụ, bất định tụ đều không lìa bỏ, một lòng nhiếp thủ mà không thấy các tướng tà, chính.	
95.Diệt Tắng Ái Tam Muội (Phạm: Anurodhà pratirodha), cũng gọi là Li Tắng Ái Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, hay diệt mọi tình yêu ghét, trong các pháp đáng ghét, không sinh tâm tức bực.	
96.Nghịch Thuận Tam Muội (Phạm: Sarva-rodha-virodha-saôprazamana), còn gọi là Tĩnh Tức Nhất Thiết Vi Thuận Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, đối với các pháp có thể nghịch, thuận tùy ý, có thể phá tất cả chúng sinh tà nghịch, hay thuận với tất cả chúng sinh có thể cảm hóa được, nhưng lại không chấp vào tướng thuận, nghịch.	
97.Tịnh Quang Tam Muội (Phạm: Vimala-prabha), còn gọi là Vô Cấu minh tam muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, đối với các tam muội đều được sáng sủa trong sạch, không một mảy may phiền não.	
98.Kiên Cố Tam Muội (Phạm: Sàravat), còn gọi là Cụ Kiên Cố Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, đối với thực tướng của các pháp, trí tuệ tương ứng và rất bền chắc; cũng như hư không, không gì phá hoại được.	
99.Mãn Nguyệt Tịnh Quang Tam Muội (Phạm: Paripùrịa-candra-vimalaprabha), Bồ Tát trú nơi tam muội này, có đủ trí sáng suốt thanh tịnh, diệt ngọn lửa vô minh yêu, giận, công đức mát rợi, lợi ích chúng sinh; cũng như vừng trăng tròn mùa thu, phá tan các bóng tối, mát mẻ dịu dàng.	
100.Đại Trang Nghiêm Tam Muội (Phạm: Mahà-vyùha), Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì thành tựu đại trang nghiêm, thấy thế giới trong mười phương nhiều như cát sông Hằng, đem hương hoa bằng bảy thứ báu để làm đẹp cõi Phật, công đức trang nghiêm như thế mà tâm không đắm trước.	
101.Năng Chiếu Nhất Thiết Thế Tam Muội (Phạm: Sarvàkàra-prabhà-kara), còn gọi là Chiếu Nhất Thiết Thế Gian Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, có thể soi rọi tất cả pháp trong chúng sinh thế gian, trụ xứ thế gian và ngũ chúng thế gian.	
102.Tam Muội Đẳng Tam Muội (Phạm: Samàdhi-samatà), còn gọi là Đẳng Tam Muội, Định Bình Đẳng Tính Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì hay quán các tam muội một cách bình đẳng, không thấy có sâu cạn cao thấp khác nhau, quán tất cả pháp hữu vi đều do nhân duyên sinh, và cùng với tướng tam muội cũng đều bình đẳng.	
103.Nhiếp Nhất Thiết Hữu Tránh Vô Tránh Tam Muội (Phạm: Araịa-saraịasarva- samavasaraịa), còn gọi là Vô Tránh Hành Tam Muội, Hữu Tránh Vô Tránh Bình Đẳng Lí Thú Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì trong tất cả pháp có thể thông suốt vô ngại, không thấy pháp này tướng như thế này, không thấy pháp này tướng như thế kia, đối với chúng sinh cũng không tranh cãi xấu, tốt, chỉ theo tâm hành của họ mà nhiếp thủ độ thoát.	
104.Bất Nhạo Nhất Thiết Trụ Xứ Tam Muội (Phạm: Anilambha-niketa-nirata), còn gọi là Vô Trụ Xứ Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì không ưa ở thế gian, vì thế gian là vô thường; cũng không ưa trú nơi phi thế gian, là vì chẳng chấp trước vào cái không.	
105.Như Trụ Định Tam Muội (Phạm: Tatha-tà-sthita-nizcita), còn gọi là Quyết Định An Trụ Chân Như Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, thì biết tướng như thực của tất cả pháp, không thấy có pháp nào siêu vượt thực tướng đó.	
106.Hoại Thân Suy Tam Muội (Phạm: Kàya-kali-saôpramathana), còn gọi là Hoại Thân Tam Muội, Li Thân Uế Ác Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, dùng sức trí tuệ phá trừ các loại tướng suy tự nhiên hoại diệt sắc thân.	
107.Hoại Ngữ Như Hư Không Tam Muội (Phạm: Vàk-kali-vidhvaôsanagagana- kalpa), còn gọi là Li Ngữ Uế Ác Tam Muội. Bồ Tát trú nơi tam muội này, không thấy ngữ nghiệp của các tam muội nương vào âm thanh mà có, như hư không, như huyễn hóa, không sinh yêu, ghét.	
108.Li Trước Hư Không Bất Nhiễm Tam Muội (Phạm: Akàsàsaíga-vimuktinirupalepa), còn gọi là Vô Nhiễm Trước Như Hư Không Tam Muội. Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, quán xét các pháp rốt ráo là không, chẳng sinh chẳng diệt, cũng như hư không. Tuy được tam muội ấy, nhưng đối với tướng của hư không tam muội cũng không nhiễm trước. [X. Luận Đại Trí Độ Q.5].	
 	
Bách Bát Tôn	
● Chỉ một trăm linh tám đấng tôn Phật Bồ Tát, được bày trong Kim Cương Giới Mạn Đồ La hội Căn Bản Thành Thân thuộc Mật Giáo. Tức là năm Đức Phật, bốn Ba La Mật, mười sáu đại Bồ Tát, bốn Nhiếp, tám Cúng, mười sáu vị tôn Hiền Kiếp, hai mươi trời Kim Cương Bộ ngoài, và ba mươi lăm vị tôn từ năm Đính Luân Vương trở xuống.	
 	
Bách Chúng Học	
● Chúng Học, Phạm: Zikwà-karaịi, Pàli: Sikkhà-karaịìya. Dịch ý là ưng đương học (phải nên học), ưng đương tác (phải nên làm). Là giới cấm xúc phạm tội Đột Cát La (Phạm: duwkfta, dịch ý là ác tác). Loại giới này tuy nhẹ nhưng lại khó giữ, dễ phạm, cần phải chú ý từng tí, luôn luôn nhớ nghĩ tu học, vì thế, đặc biệt dùng chữ “học” mà đặt tên. Lại con số Chúng Học, các bộ luật nói bất nhất, trong đó, Luật Tứ Phần nêu tổng quát một trăm giới, cho nên thường gọi là Bách Chúng Học. [X. Luật Tứ Phần Q.19]. (xt. Đột Cát La, Chúng Học).	
 	
Bách Dụ Kinh	
● Gồm bốn quyển. Còn gọi là Bách Cú Thí Dụ Kinh, Bách Cú Thí Dụ Tập Kinh, Bách Thí Kinh, Bách Dụ Tập. Do ngài Tăng Già Tư Na (Phạm: Saíghasena), một vị tăng người Ấn Độ, trứ tác vào thế kỉ V Tây lịch, và do học trò là Cầu Na Tì Địa (Phạm: Guịavfdhi) dịch ra chữ Hán vào năm Vĩnh Minh thứ 10 (492) đời Nam Tề. Thu vào Đại Chính Tạng tập 4.	
Kinh này do sự gom góp chép nhặt những sự tích thí dụ về quả báo thiện ác tội phúc mà thành, viết theo hình thức ngụ ngôn, dùng một trăm (nay còn chín mươi tám dụ) trường hợp để thuyết Minh Giáo lí cơ bản của Phật Giáo. Phần lớn sự tích lấy dân chúng phổ thông làm đối tượng, cũng có khi đối với tín đồ ngoại đạo, chúng xuất gia và cả nhà vua mà nói. Nội dung bao gồm: dụ người ngu ăn muối, dụ đàn bà muốn cầu con, dụ vào biển lấy trầm thủy, dụ quỉ Tì Xá Xà, dụ viên thuốc hoan hỉ, dụ miệng tụng pháp đi thuyền mà không hiểu cách dùng v.v... tất cả đều dùng thí dụ dạy bảo để tăng thêm sự hiểu biết.	
Ngoài ra, tác giả kinh này là ngài Tăng Già Tư Na, còn gọi là Tăng Già Tư, Tăng già tiên, là một vị Luận Sư Đại Thừa, người Ấn Độ. Lại trong Đại Tạng Hán dịch, các kinh điển được biên soạn cùng một mục đích với kinh này, thì có bốn loại Kinh Tạp Thí Dụ, và “Chúng Kinh Soạn Tạp Thí Dụ”. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.3; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, Q.9, Q.14; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6, Q.20].	
 	
Bách Đại Kiếp	
● Là thời hạn tu hành của Bồ Tát. Nói tắt là Bách Kiếp. Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 178, Luận Đại Trí Độ quyển 4, quyển 27 chép, thì Bồ Tát trong ba A Tăng Kì Kiếp (nói tắt là tam kì) tu sáu độ muôn hạnh, sau đó khoảng trăm kiếp thì tu hành ngôi vị Đẳng Giác, đồng thời, trong kì gian này, gieo hạt giống nghiệp tướng hảo. Nhưng, Luận Du Già Sư Địa quyển 48, Luận Nhiếp Đại Thừa quyển hạ, thì chỉ nói ba kì, chứ không lập riêng thuyết trăm kiếp. Vì thế, các ngài Trí Khải, Pháp Tạng cho rằng, “Thuyết tam kì bách kiếp” là do các nhà Tiểu Thừa lập ra. [X. Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán Q.1; Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.hạ; Luận Câu Xá Q.18; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.trung]. (xt. Tam A Tăng Kì Kiếp).	
 	
Bách Giới Thiên Như	
● Tông Thiên Thai đem phân loại tất cả các pháp trong cảnh mê ngộ sai biệt làm mười cõi (giới) là: địa ngục, ngã quỉ, súc sinh, tu la, nhân gian, Thiên Thượng, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Mười cõi này, trong mỗi cõi lại có đủ tự tướng mười cõi, cộng thành một trăm pháp giới. Trăm pháp giới này, trong mỗi pháp giới đều có đủ mười thứ sự lí (thập như thị), là: tướng, tính, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo, bản mạt cứu kính đẳng, cho nên, trăm giới cộng có nghìn như. Nếu đem nhân với ba thế gian thì thành là ba nghìn, đó tức là cái mà Tông Thiên Thai gọi là “Tam Thiên Chư Pháp” (ba nghìn các pháp); quán pháp tam thiên này có đầy đủ trong một niệm, đó tức là phép quán “Nhất Niệm Tam Thiên”. Vì thế, khi đề cập đến cảnh sở quán, thì gọi là “Bách Giới Thiên Như”, hoặc gọi là “Tam Thiên Tính Tướng”. Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 2 (Đại 33, 696 thượng), nói: “Nếu thuyết minh một cách rộng rãi về Phật pháp, thì Phật đâu có pháp nào khác, chỉ là bách giới thiên như mà thôi: đó là cảnh giới Phật mà chỉ có Phật với Phật mới thấu suốt cùng tột lí ấy”. Lại trong giáo nghĩa của Tông Thiên Thai, còn thêm tam chuyển độc (đọc theo ba cách) thì có thể hiển bày cái lí ba đế viên dung: không, giả, trung. (xt. Nhất Niệm Tam Thiên).	
 	
Bách Luận	
● Tiếng Phạm: Zatazàstra. Gồm hai quyển. Do ngài Đề Bà (Phạm: Àryadeva, Thánh Thiên), người Ấn Độ, trứ tác vào khoảng thế kỉ III Tây lịch, Bà Tẩu Khai Sĩ Chú Thích, Cưu Ma La Thập (Phạm: Kumàrajìva) dịch vào năm Hoằng Thủy thứ 6 (404). Thu vào Đại Chính Tạng tập 13.Nội dung luận này thừa kế thuyết trong “Trung Luận” của ngài Long Thụ, dùng nghĩa lí Không, Vô Ngã của Phật Giáo Đại Thừa để luận phá những Kiến Chấp của các phái ngoại đạo Số Luận, Thắng Luận, như phái Thắng Luận cho các pháp là một mà cũng là khác, phái Số Luận thì bảo nhân quả là một và trong nhân có quả. Toàn bộ luận bao gồm:  
1.Xả Tội Phúc Phẩm.	
2.Phá Thần Phẩm.	
3.Phá Nhất Phẩm.	
4.Phá Dị Phẩm.	
5.Phá Tình Phẩm.	
6.Phá Trần Phẩm.	
7.Phá Nhân Trung Hữu Quả Phẩm.	
8.Phá Nhân Trung Vô Quả Phẩm.	
9.Phá Thường Phẩm.	
10.Phá Không Phẩm.	
Tất cả có mười Phẩm. Ở đầu các Phẩm đều có năm bài kệ, sau mỗi bài kệ, có đoạn văn xuôi ngắn của Đề Bà phụ thêm, và tiếp theo đó là văn chú thích của Bà Tẩu Khai Sĩ. Cứ theo Tăng Triệu nói trong bài tựa Bách Luận, thì bản Hán dịch chỉ mới dịch được mười Phẩm trước của nguyên tác, còn mười Phẩm sau thì chưa dịch, nhan đề “Bách Luận” là vì mỗi Phẩm có năm bài kệ, hai mươi Phẩm thành là trăm kệ. Tuy nhiên, bản Hán dịch chưa nêu rõ con số bài kệ, và nguyên bản tiếng Phạm và bản dịch Tây Tạng đều không truyền, vì thế không rõ sự cấu thành của nguyên bản ra sao. Vả lại, Đề Bà còn là tác giả của Tứ Bách Luận, mà đại cương Tứ Bách Luận cùng với Bách Luận Nhất Trí, cho nên có người bảo Bách Luận là sách cương yếu của Tứ Bách Luận, hoặc cũng có người bảo Tứ Bách Luận do phu diễn từ Bách Luận mà thành.	
Lại nữa, trong bản Hán dịch, có một quyển “Bách Tự Luận”, được coi là của Đề Bà làm, do Bồ Đề Lưu Chi đời Hậu Ngụy dịch, tức là khái quát từ Phẩm Phá Thần trở xuống trong Bách Luận, tương đương với “Bách Tự Chú” (Tạng: Yi-ge brgya-pa shesbya- bai grel-pa) trong bản dịch Tây Tạng, mà Bách Tự Chú lại được xem là tác phẩm của ngài Long Thụ. Như vậy, Bách Tự Luận hay Bách Tự Chú, rốt cùng, là tác phẩm của ngài Đề Bà hay của ngài Long Thụ? Không xác định được. Tuy nhiên, cứ theo quá trình trứ thuật mà suy thì cũng có thể cho là tác phẩm của Đề Bà, là vì, trong khi viết Bách Luận, Tứ Bách Luận, thuận theo thứ tự thêm rộng ra mà hình thành tác phẩm ba bộ Bách Luận này.	
Có nhiều chỗ trong Bách Luận cho thấy học thuyết của phái Số Luận, phái Thắng Luận. Và mối quan hệ mật thiết giữa bản văn kinh Chính Lí với học thuyết Thắng Luận, bởi thế, đối với tình hình các phái triết học Ấn Độ khoảng thế kỉ III, đặc biệt là sự hình thành của phái Chính Lí, thì Bách Luận đã cung cấp một tư liệu trọng yếu. Tại Trung Quốc, Bách Luận cùng với Trung Luận và Thập Nhị Môn Luận, được gọi song song là Tam Luận, là Thánh điển căn bản của Tông Tam Luận. Các bản chú thích có nhiều thứ, nổi tiếng hơn cả thì có Bách Luận Sớ ba quyển của ngài Cát Tạng đời Tùy. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.5; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, Q.12; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4]. (xt. Tam Luận).	
 	
Bách Luận Sớ	
● Gồm ba quyển. Do ngài Cát Tạng đời Tùy soạn. Thu vào Đại Chính Tạng tập 42.Là sách chú thích bản dịch “Bách Luận” của ngài Cưu Ma La Thập. Mở đầu, giải thích bài tựa Bách Luận của Tăng Triệu, chia làm mười chương: 	
- Thán Luận Công Năng (tán thán công năng của luận), 	
- Minh Tạo Luận Thời Tiết (nói rõ thời gian làm luận), 	
- Thán Tạo Luận Chi Nhân (tán thán người làm luận), 	
- Trần Ngoại Đạo Hưng Thế (tường thuật sự ra đời của ngoại đạo), 	
- Thích Luận Đề Mục (giải thích đề mục của luận), 	
- Thuật Chú Luận Bà Tẩu (tường thuật về Bà tẩu - người chú thích luận). 	
- Tự Luận Đại Tông (trình bày tôn chỉ lớn của luận), 	
- Minh Phiên Luận La Thập (nói rõ về La Thập - người dịch bộ luận), 	
- Biện Đàn Việt Diêu Tung (nói về người thí chủ là Diêu tung), 	
- Định Phẩm Kệ Đa Thiểu (định các Phẩm, các bài kệ nhiều hay ít). 	
Chính văn của quyển thượng là Phẩm Xả Tội Phúc, thì trước hết lập sáu khoa: nói rõ Phẩm kệ, giải thích nghĩa kệ, xét rõ nhiều ít, giải thích tương sinh, giải thích tên Phẩm, chọn Xả, Phá; kế đó, biện minh về số kệ trong nguyên bản và bản dịch, chủng loại của kệ, các Phẩm dài ngắn khác nhau, thứ tự tương sinh của các Phẩm v.v... Quyển trung có năm Phẩm: Phá Thần Phẩm, Phá Nhất Phẩm, Phá Dị Phẩm, Phá Tình Phẩm, Phá Trần Phẩm; quyển hạ có bốn Phẩm: Phá Nhân Trung Hữu Quả Phẩm (phá trong nhân có quả), Phá Nhân Trung Vô Quả Phẩm (phá trong nhân không quả), Phá Thường Phẩm và Phá Không Phẩm... Bách Luận lấy sự luận phá tà chấp của ngoại đạo làm chủ yếu, vì thế bản sớ này tường thuật rất nhiều về ngoại đạo, lại viện dẫn nhiều thuyết, giá trị nghiên cứu của nó rất cao.	
 	
Bách Lục Thập Tâm	
● Là một trăm sáu mươi thứ phiền não vọng tâm mà người tu hành chân ngôn phải vượt qua, được liệt kê trong Phẩm Trụ Tâm của Kinh Đại Nhật quyển 1.Tức chúng sinh do đắm trước năm phiền não căn bản là tham, sân, si, mạn, nghi, nên các phiền não ấy cứ lần lượt đắp đổi tương sinh cho đến một trăm sáu mươi thứ vọng tâm. Trăm sáu mươi tâm, nói rộng ra, là từ tám vạn trần lao đến vô lượng phiền não; nhưng, nếu nói gọn lại, thì là ba vọng chấp thô, tế, cực tế. Hành Giả vượt qua được trăm sáu mươi tâm này mới có thể vào được ngôi vị Sơ địa. Bởi vì, phiền não vọng tâm của chúng sinh luôn luôn chấp chặt lấy hai bên có, không mà mất lí trung đạo, rồi lại sinh thêm ngành lá, cho nên hình thành trăm sáu mươi tâm, cho đến vô lượng phiền não. Ngoài ra, trăm sáu mươi tâm phiền não, thông thường được gọi là trăm sáu mươi vọng chấp. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1, Q.2]. (xt. Tam Vọng Chấp).	
 	
Bách Nạp Y	
● Chỉ áo vá, tức áo của nhà tu hành. Do chắp vá những mảnh vải cũ rách khâu lại mà thành. Còn gọi là Tệ Nạp Y, Đàn Nạp Y. Vì hay dùng năm mau hoặc nhiều màu sắc lẫn lộn may thành, nên cũng gọi là Ngũ Nạp Y. Vì tăng lữ mặc áo vá, nên thường tự xưng là Nạp Tăng, Lão Nạp, Bá Tăng, Dã Tăng, Chuyết Nạp v.v...	
Cứ theo Thích Thị Yếu Lãm quyển thượng chép, thì nguồn gốc áo vá có năm thứ:	
1.Áo có người cho (thí chủ).	
2.Áo không người cho.	
3.Áo bọc người chết.	
4.Áo người chết.	
5.Áo phẩn tảo (Phạm: pàôsu-kùla).	
Áo phẩn tảo, chỉ những mảnh vải rách, vụn người ta đã bỏ đi, có thể chia là	
1.Áo vứt trên đường đi.	
2.Áo ở nơi bẩn thỉu.	
3.Áo bỏ ở bên bờ sông.	
4.Áo đã bị mối ăn.	
5.Áo rách nát.	
Nhưng, sau khi Phật Giáo đã thịnh hành thì y phục của tăng, ni không còn như thế nữa.	
Nguyên ngữ tiếng Phạm về áo vá, thì trong Kinh Thập Nhị Đầu Đà, Luật Thập Tụng quyển 39, Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 11, đều cho áo vá (nạp y) là tên gọi khác của áo phẩn tảo; Kinh Pháp Hoa quyển 4 Phẩm Khuyến Trì thì bảo áo vá, tiếng Phạm là Kanthà, còn Luật Tứ Phần quyển 43 Ka Thi Na Y Kiền Độ, Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 8, Luận Giải Thoát Đạo quyển 2 phần Đầu Đà, Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 15 Đầu Đà Nghĩa Lưỡng Môn Phân Biệt Điều v.v..., đều cho là áo vá và áo phẩn tảo có khác nhau. Vì thế, áo vá và áo phẩn tảo có thể là chỉ cùng một vật, nhưng, đứng về mặt tài liệu mà nói, thì gọi là áo phẩn tảo, còn đứng về mặt cắt may mà nói thì gọi là áo vá. [X. Luật Thập Tụng Q.4, Q.36, Q.37; Luật Tứ Phần Q.41 Y Kiền Độ; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ phần 1; Đại Tống Tăng Sử Lược Q.thượng; Tổ Đình Sự Uyển Q.3].	
 	
Bách Nhất Vật	
● Chỉ những vật cần thiết của chúng tăng. Còn gọi là Bách Nhất Chúng Cụ, Bách nhất cung thân. Tức là ngoài ba tấm áo một chiếc bát ra, các loại đồ dùng cần thiết của Tỉ Khưu sử dụng hàng ngày, đều chỉ được giữ mỗi thứ một cái mà thôi. Cứ theo Tứ Phần Luật Sớ Sức Tông Nghĩa Kí quyển 5 phần đầu, Thích Thị Yếu Lãm quyển trung chép, thì chữ “trăm” (bách) ở đây tuyệt chẳng phải là con số một trăm thực sự, mà chỉ là phiếm chỉ con số của các vật dụng thôi. Cứ theo Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa quyển 5 chép, thì trăm lẻ một vật là các vật đều được giữ một cái, ngoài trăm lẻ một ra là thuộc về trướng vật. Vì thế, các vật thừa, vượt quá số lượng qui định, gọi là trướng vật. Chẳng hạn như cất giữ nhiều áo ngoài ba tấm áo, hoặc cất giữ nhiều bát ngoài một cái bát, tức là trướng vật.	
Luật Ngũ Phần quyển 20, liệt kê các loại trăm một vật được phép cất giữ, như: ba tấm áo, áo lót mình, áo ngủ, áo mưa, áo che bệnh ngoài da, màn muỗi (để ngồi Thiền), đồ trải chỗ đi kinh hành; vải chắn côn trùng (như con tờ vờ trong tường vách bay ra), vải trải đơn, vải che bụng chân (bọng chân), khăn lau mình, túi đựng kim chỉ, túi lọc nước v.v... Ngoài ra, Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 4, cũng liệt kê ni sư đàn (tọa cụ), phu cụ (ca sa), khăn lau tay, áo chu la, áo ba lợi ca la v.v...	
Cứ theo Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển hạ phần 1 chép, thì thời giáo một đời của Đức Phật được phán định làm hai giáo môn là Chế (cấm) và Thính (cho phép), và lấy hai môn này mà phân biệt những vật Tỉ Khưu được phép cất giữ là: ba tấm áo và sáu vật khác: đó là những vật do Đức Phật chế định, cho nên thuộc về Chế Môn; còn trăm một vật và các trướng vật khác là vì phương tiện cho cất giữ, nên thuộc Thính môn. Lại cứ theo Tứ Phần Luật Hàm Chú Giới Bản Sớ quyển 3 phần trên chép, thì Đức Phật đã vì căn cơ và quả báo của các Tỉ Khưu đều bất đồng, nên phương tiện châm chước mà cho phép cất giữ những vật dụng khác nhau. Nếu là Tỉ Khưu Thượng Phẩm, thì chỉ cho phép có một áo hoặc ba áo; nếu là trung Phẩm thì cho phép có trăm một vật; nếu là hạ Phẩm thì cho phép có “trướng vật” cho đến các thứ báu, duy người có trướng vật thì trước phải làm phép “thuyết tịnh” mới được nhận giữ. [X. Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa Q.4, Q.6; Tứ Phần Luật Khai Tông Kí Q.3 phần cuối; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.hạ phần 1; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.2]. (xt. Chế Thính Nhị Giáo, Trướng Vật).	
 	
Bách Nhất Yết Ma	
● Gồm mười quyển. Do ngài Nghĩa Tịnh đời Đường dịch. Nói đủ là Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma. Thu vào Đại Chính Tạng tập 24.Bách nhất, là chỉ nhiều số mục một cách khái quát; yết ma, là chỉ cái tác pháp trong đó khi tăng, ni làm việc phải được sự tán đồng của đại chúng thì công việc mới thành tựu. Nội dung trình bày một trăm linh một thứ pháp yết ma, chia làm ba loại: Đơn Bạch, Bạch Nhị và Bạch Tứ. Đơn bạch yết ma, bao gồm 22 loại từ Đơn bạch sai người đi giáo giới trở xuống; Bạch nhị yết ma, bao gồm 42 loại từ việc bạch kết tiểu giới đàn trở xuống; Bạch tứ yết ma, bao gồm 32 loại từ bạch thụ cận viên trở xuống.	
Lời Bạt ở cuối quyển cùng trong sách này (Đại 24, 500 trung), nói: “Trong yết ma này nói một trăm linh một là chỉ nói về số lớn một cách tổng quát mà thôi, chứ kiểm điểm lại trong luật thì thấy có nhiều ít khác nhau, nhưng về chủng loại thì không sai trái”.	
 	
Bách Nhị Thập Chuyển	
● Là tên gọi các con số cực lớn trong phép kế toán ở Ấn Độ cổ đại, tức là con số từ đơn vị ức cứ lần lượt theo thứ lớp tự nhân với nhau mà thành. Có xuất xứ từ Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) quyển 29, Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) quyển 45.Dịch mới là trăm hai mươi mốt chuyển. Dịch cũ thiếu mất Bát Đầu Ma chuyển thứ chín mươi chín, vì thế, là trăm hai mươi chuyển. Nay theo tên gọi trong Tân dịch làm lệ, lạc xoa (Phạm: lakwa) gấp bội số lạc xoa là câu chi (Phạm: koỉi), câu chi gấp bội số câu chi là a dữu đa (Phạm: ayuta). Nhưng theo Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 23, thì lạc xoa tương đương với mười vạn, một trăm lạc xoa bằng một câu chi. (Tức là: 100.000 x 100 = 10.000.000)	
Sau đây là những tên gọi của các số:	
1.A Dữu Đa (Phạm: ayuta)	
2.Na Do Đa (Phạm: nayuta),	
3.Tần Bà La (Phạm: bimbara),	
4.Căng Yết La (Phạm: kaíkara),	
5.A Già La (Phạm: agàra),	
6.Tối Thắng (Phạm: pravara),	
7.Ma Bà La (Phạm: mavara),	
8.A Bà La (Phạm: avara),	
9.Đa Bà La (Phạm: tavara),	
10.Giới Phần (Phạm: sìmà),	
11.Phổ Na (Phạm: hùman),	
12.Nễ Ma (Phạm: neman),	
13.A Bà Hàm (Phạm: avagamam),	
14.Di Bà Già (Phạm: mìvagam),	
15.Tì La Già (Phạm: vìragam),	
16.Tì Già Bà (Phạm: vigavam), 	
17.Tăng Yết La Ma (Phạm: saíkrama),	
18.Tì Tát La (Phạm: visara),	
19.Tì Đảm Bà (Phạm: vicambha),	
20.Tì Thịnh Già (Phạm: vicaga),	
21.Tì Tố Đà (Phạm: visota),	
22.Tì Bà Sa (Phạm: vivàha),	
23.Tì Bạc Để (Phạm: vibhakti),	
24.Tì Khư Đảm (Phạm: vikhyata),	
25.Xứng Lượng (Phạm: tulanam), 	
26.Nhất Trì (Phạm: gharanam),	
27.Dị Lộ (Phạm: vipaza),	
28.Điên Đảo (Phạm: viparya),	
29.Tam Mạt Da (Phạm: samarya),	
30.Tì Đô La (Phạm: viturịam),	
31.Hề Bà La (Phạm: hevara),	
32.Tư Sát (Phạm: vicàra),	
33.Chu Quảng (Phạm: vicasta),	
34.Cao Xuất (Phạm: atyudgata),	
35.Tối Diệu (Phạm: viziwỉa),	
36.Nê Bà La (Phạm: nevala),	
37.Ha Lí Bà (Phạm: hariva),	
38.Nhất Động (Phạm: vikwìbha),	
39.Ha Lí Bồ (Phạm: halibhù),	
40.Ha Lí Tam (Phạm: harìsa),	
41.Hề Lỗ Già (Phạm: heluga),	
42.Đạt La Bộ Đà (Phạm: drabuddha),	
43.Ha Lỗ Na (Phạm: haruịa),	
44.Ma Lỗ Đà (Phạm: maluda),	
45.Sám Mộ Đà (Phạm: kwamuda),	
46.Y La Đà (Phạm: elada),	
47.Ma Lỗ Ma (Phạm: maluma),	
48.Điều Phục (Phạm: sadama),	
49.Li Kiêu Mạn (Phạm: vininda),	
50.Bất Động (Phạm: vaimàtra),	
51.Cực Lượng (Phạm: pramàtra),	
52.A Mạ Đát La (Phạm: amàtra),	
53.Bộ Mạ Đát La (Phạm: bhramàtra),	
54.Già Ma Đát La (Phạm: gamàtra),	
55.Na Mạ Đát La (Phạm: namàtra),	
56.Hề Mạ Đát La (Phạm: hemàtra),	
57.Bề Mạ Đát La (Phạm: bhemàtra),	
58.Bát La Mạ Đát La (Phạm: paramàtra),	
59.Thi Bà Mạ Đát La (Phạm: zivamàtra),	
60.Ế La (Phạm: ela), 	
61.Bệ La (Phạm: vela),	
62.Đế La (Phạm: tela),	
63.Kệ La (Phạm: gela),	
64.Tốt Bộ La (Phạm: spela),	
65.Nê La (Phạm: nela),	
66.Kế La (Phạm: kela),	
67.Tế La (Phạm: sela),	
68.Bề La (Phạm: phela),	
69.Mê La (Phạm: mela),	
70.Sa La Trà (Phạm: sarata),	
71.Mê Rô Đà (Phạm: meruda),	
72.Khế Lỗ Đà (Phạm: kharda),	
73.Ma Đô La (Phạm: màtula),	
74.Sa Mẫu La (Phạm: samula),	
75.A Dã Bà (Phạm: ayava),	
76.Ca Ma La (Phạm: kamara),	
77.Ma Già Bà (Phạm: magava),	
78.A Đát La (Phạm: atara),	
79.Hê Lỗ Da (Phạm: heluya),	
80.Bệ Lỗ Bà (Phạm: veluva),	
81.Yết La Bà (Phạm: kalàpa),	
82.Ha Bà Bà (Phạm: havava),	
83.Tì Bà La (Phạm: vivara),	
84.Na Bà La (Phạm: navara),	
85.Ma La La (Phạm: malara),	
86.Sa Bà La (Phạm: savara),	
87.Mê La Phổ (Phạm: meruhu),	
88.Giả Ma La (Phạm: camara),	
89.Đà Mạ La (Phạm: dhamara),	
90.Bát La Ma Đà (Phạm: pramada),	
91.Tì Già Mạ (Phạm: vigama),	
92.Ô Ba Bạt Đa (Phạm: upavartta),	
93.Diễn Thuyết (Phạm: nirdeza),	
94.Vô Tận (Phạm: aksaya),	
95.Xuất Sinh (Phạm: sambhùta),	
96.Vô Ngã (Phạm: amama),	
97.A Bạn Đa (Phạm: avànta),	
98.Thanh Liên Hoa (Phạm: utpala), 	
99.Bát Đầu Ma (Phạm: padma),	
100.Tăng Kì (Phạm: saíkhya),	
101.Thú (Phạm: gati),	
102.Chí (Phạm: upagama),	
103.A Tăng Kì (Phạm: asaíkhya),	
104.A Tăng Kì chuyển (Phạm: asaíkhya-parivartta),	
105.Vô Lượng (Phạm: aparimàịa),	
106.Vô Lượng Chuyển,	
107.Vô Biên (Phạm: aparyanta),	
108.Vô Biên Chuyển,	
109.Vô Đẳng (Phạm: asamanta),	
110.Vô Đẳng Chuyển,	
111.Bất Khả Sổ (Phạm: agaịeya),	
112.Bất Khả Sổ Chuyển,	
113.Bất Khả Xưng (Phạm: atulya),	
114.Bất Khả Xưng Chuyển,	
115.Bất Khả Tư (Phạm: acintya),	
116.Bất Khả Tư Chuyển,	
117.Bất Khả Lượng (Phạm: ameya),	
118.Bất Khả Lượng Chuyển,	
119.Bất Khả Thuyết (Phạm: anabhilàpya),	
120.Bất Khả Thuyết Chuyển,	
121.Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết (Phạm: anabhilàpya anablilàpya). 	
 	
Bách Pháp	
● Chỉ một trăm thứ pháp. Nhà Duy thức đem tất cả pháp hữu vi, vô vi tổng quát lại thành một trăm thứ, tức là:	
1.Tám thứ tâm pháp, là tám thức: nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý, mạt na và A Lại Da.
2.Năm mươi mốt thứ Tâm Sở Hữu Pháp, là: tác ý, xúc, thụ, tưởng, tư, dục, thắng giải, niệm, định, tuệ, tín, tàm, quí, vô tham, vô sân, vô si, cần (tinh tiến), khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại, tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, phẫn, hận, phú, não, tật, xan, cuống, xiểm, hại, kiêu, vô tàm, vô quí, trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chính tri, hối, miên (thụy), tầm, tứ.	
3.Mười một thứ sắc pháp là: nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ sở nhiếp sắc.	
4.Hai mươi bốn thứ tâm bất tương ứng hành pháp là: đắc, mệnh căn, chúng Đồng Phận, dị sinh tính, vô tưởng định, diệt tận định, vô tưởng báo (vô tưởng sự), danh thân, cú thân, văn thân, sinh, lão, trụ, vô thường, lưu chuyển, định dị, tương ứng, thế tốc, Thứ Đệ, phương, thời, số, hòa hợp tính, bất hòa hợp tính.	
5.Sáu thứ vô vi pháp là: hư không, trạch diệt, phi trạch diệt, bất động diệt (bất động), tưởng thụ diệt, chân như.	
Năm loại lớn kể ở trên gọi là năm vị; khi được kể chung với một trăm pháp thì gọi là năm vị trăm pháp.	
Thuyết trăm pháp có xuất xứ từ luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn, Luận Thành Duy Thức, trong đó cũng có điều khác với các nhà khác, chẳng hạn như:
1.Về Tâm Sở Hữu Pháp, Luận Du Già Sư Địa quyển 1, ngoài năm mươi mốt thứ tâm sở hữu pháp được ghi ở trên ra, còn kể thêm hai thứ nữa là tà dục và tà thắng giải, thành ra năm mươi ba thứ tâm sở hữu pháp; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 1, đem ác kiến trong tâm sở hữu pháp tách riêng thành năm là tát ca da kiến, biên chấp kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Cấm Thủ Kiến và Tà Kiến, thành ra là năm mươi lăm thứ tâm sở hữu pháp.	
2.Về Sắc Pháp, thì Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 1, trong sắc pháp còn liệt kê bốn thứ địa, thủy, hỏa, phong, thành ra là mười lăm thứ sắc pháp.	
3.Về Bất Tương Ứng Hành Pháp, thì Luận Đại Thừa Ngũ Uẩn, trong bất tương ứng hành pháp duy chỉ kể có mười bốn thứ, tức trong hai mươi bốn thứ pháp ghi ở trên, liệt kê từ “đắc” đến “lưu chuyển” là mười bốn hạng mục; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 2, thì loại bỏ bất hòa hợp tính, mà thành là hai mươi ba thứ bất tương ứng hành pháp.	
4.Về Vô Vi Pháp, thì Luận Du Già Sư Địa quyển 3, lại kể hai thứ nữa là thiện bất thiện pháp vô vi, vô kí pháp vô vi, thành ra là tám thứ vô vi pháp. Lại nữa, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tiểu Thừa, y theo thứ tự sinh khởi của các pháp mà chia chúng thành sắc pháp, tâm pháp, tâm sở hữu pháp, tâm bất tương ứng hành pháp, vô vi pháp v.v..., còn các nhà Duy thức Đại Thừa thì lại y theo thứ tự chuyển biến của thức mà phân chia. [X. Luận Thành Duy Thức Q.7; Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Giải; Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Sớ].	

Bách Pháp Giới	
● Chỉ mười pháp giới từ địa ngục giới đến Phật giới, trong mỗi pháp giới lại cũng có đủ mười giới, cộng thành một trăm pháp giới. Tông Thiên Thai đem chia một cách khái quát tất cả pháp làm mười loại, tức là địa ngục, ngã quỉ, súc sinh, tu la, nhân gian, thiên thượng, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, là mười pháp giới; nhưng mỗi pháp giới không phải tự cô lập, không tương can, mà mỗi mỗi cũng lại đầy đủ mười giới, cho nên cộng là một trăm pháp giới. Lại trong một trăm pháp giới, mỗi một pháp giới đều có đủ mười thứ sự lí (thập như thị), trăm pháp giới tức có một nghìn như thị, gọi là “bách giới thiên như” (trăm giới nghìn như), đây là dụng ngữ thông thường của Tông Thiên Thai khi dung nhiếp hết thảy các pháp. (xt. Bách Giới Thiên Như). 	
 	
Bách Pháp Minh Môn	
● Chỉ pháp môn trí tuệ mà Bồ Tát đạt được ở ngôi Sơ Địa (Hoan Hỉ Địa). Bách Pháp (trăm pháp), là chỉ cho nhiều số mục một cách khái quát; minh, tức là thông suốt; môn, là pháp môn, hàm ý là vào, là sai biệt. Trọn ý tức là cửa trí tuệ tỏ rõ thông suốt trăm pháp. Đối với chữ “bách pháp” trong Bách Pháp Minh Môn, các nhà cũng có những cách nói khác nhau:	
1.Thập Địa Kinh Luận quyển 3 nói, bách pháp, tức chỉ các loại pháp môn.	
2.Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 11 chép, thì bách pháp là chỉ các pháp môn Uẩn, Xứ, Giới, chứ không phải chỉ con số một trăm thực sự.
3.Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp quyển thượng Phẩm Hiền Thánh Danh Tự chép, thì mười tâm tin là tín tâm, niệm tâm, tinh tiến tâm, tuệ tâm, định tâm, bất thoái tâm, hồi hướng tâm, hộ tâm, giới tâm và nguyện tâm, trong mỗi tâm đều có mười tâm mà thành trăm pháp. Sau khi thành tựu đầy đủ mười tâm mười tín này mới có thể vào địa vị Sơ Trụ.	
4.Trong Thích Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Kí của ngài Pháp Thông, và trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sao quyển 6 của ngài Tri Lễ ở núi Tứ Minh chép, bách pháp, tức là thuyết “Năm vị trăm pháp” của Tông Pháp Tướng.	
5.Thích Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Kí nói, khi một trong mười tâm số pháp là thụ, tưởng, tư, xúc, dục, tuệ, niệm, giải thoát, ức, định v.v..., sinh khởi, thì chín tâm kia cũng cùng giúp đỡ mà khởi, nên thành trăm pháp.	
Còn Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật quyển thượng Phẩm Bồ Tát Giáo Hóa chép, nếu Bồ Tát ở trong một trăm nước Phật, thì làm Tứ Thiên Vương cõi Diêm Phù, tu trăm pháp môn, tâm nhị đế bình đẳng, giáo hóa hết thảy chúng sinh. Nếu Bồ Tát ở trong một nghìn nước Phật, thì làm vua trời Đao Lợi, tu hành nghìn pháp môn. Nếu ở trong mười muôn nước Phật, thì làm Viêm Thiên Vương mà tu hành mười muôn pháp môn, cho đến ở trong bất khả thuyết bất khả thuyết nước Phật, thì làm vua cõi trời Tứ Thiền Đại Tĩnh, là chúa ba cõi, mà tu hành bất khả thuyết bất khả thuyết pháp môn. Lại cứ theo Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp quyển hạ Phẩm Phật Mẫu chép, thì tâm Thập Tín là gốc của các hạnh, từ đó đắp đổi tăng tiến mà thành trăm pháp minh môn, nghìn pháp minh môn. [X. Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) Q.23 Phẩm Thập Địa. Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.thượng Phẩm Hiền Thánh Học Quán, Q.hạ Phẩm Đại Chúng Thụ Học; Nhân Vương Kinh Sớ Q.trung phần đầu; Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Q.trung đoạn 1; Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.hạ (Nguyên Chiếu)].	
 	
Bách Phi	
● Bách (trăm), nói một cách khái quát về số nhiều; phi (chẳng phải), chỉ sự phủ định chẳng có, chẳng không. Còn gọi là Tứ Cú Bách Phi. Có nghĩa là tất cả văn chữ lời nói chẳng phải là thực tại. Ý nhằm quét sạch hết sự mê chấp của chúng sinh, khiến ngộ nhập lí các pháp là vô tướng, bất khả đắc. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Phẩm Kim Cương Thân, đã đưa ra thực số bách qui về thân Kim Cương của Đức Như Lai. (xt. Tứ Cú Bách Phi).	
 	
Bách Phúc Trang Nghiêm	
● Phạm: Zata-puịya-vicitrita. Ba mươi hai tướng của Đức Như Lai, mỗi tướng đều do trăm phúc trang nghiêm mà thành. Còn gọi là Bách Tư Trang Nghiêm, Bách Phúc Đức Trang Nghiêm. Bách Phúc, tức là Bách Tư. Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 177 chép, thì trong mười thiện nghiệp đạo, từ không giết hại cho đến Chính Kiến, mỗi nghiệp đạo đều có năm tư như nghiệp đạo không giết hại có: li sát tư (không giết hại), khuyến đạo tư (khuyên dạy không nên giết hại), tán mĩ tư (khen ngợi sự không giết hại), tùy hỉ tư (thấy không giết hại thì vui theo), hồi hướng tư, hợp lại là năm mươi tư. Khi Bồ Tát tạo tác một nghiệp tướng, thì trước hết phát khởi năm mươi tư để sửa trị cái thân, tiếp theo, phát một tư để dắt dẫn tướng ấy, sau cùng, lại phát khởi năm mươi tư để viên mãn tướng ấy: đó tức là trăm phúc trang nghiêm. Cũng sách và quyển đã dẫn, còn chép có mấy thuyết nữa về năm mươi tư:	
1.Mười nghiệp đạo đều có năm Phẩm tư là hạ, trung, thượng, thượng thắng, thượng cực (dưới, vừa, trên, trên hơn, trên hết), hợp lại thành năm mươi tư.	
2.Mười nghiệp đạo đều có năm tư: gia hành tịnh, căn bản tịnh, hậu khởi tịnh, phi tầm sở hại, niệm nhiếp thụ, hợp lại thành năm mươi tư.	
3.Duyên theo ba mươi hai tướng, ở mỗi tướng, phát khởi ý nghĩ năm mươi sát na chưa từng luyện tập, chuyển xoay liên tục, đó là năm mươi tư.	
Về lượng của một phúc, cũng có nhiều thuyết khác nhau. Cứ theo Luận Câu Xá quyển 18 chép, thì:	
1.Trừ Bồ Tát ra, còn tất cả hữu tình khác, nhờ tu hành mà được quả nghiệp giầu có vui sướng, tức là lượng một phúc.	
2.Khi thế giới sắp thành, hết thảy hữu tình cảm được sức nghiệp tăng thượng trong cõi đại thiên, tức là lượng một phúc.	
3.Duy có Phật mới biết được cái lượng một phúc. Ngoài ra, nghiệp dị thục của ba mươi hai tướng, phải tu tập trải qua một trăm đại kiếp mới đầy đủ viên mãn, duy có Bồ Tát Thích Ca là cực tinh tiến, nên mới có thể rút ngắn được chín kiếp mà thành tựu ba mươi hai tướng ở kiếp thứ chín mươi mốt. [X. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.24; Kinh Pháp Hoa Q.1 Phẩm Phương tiện; Luận Đại Trí Độ Q.4; Pháp Uyển Châu Lâm Q.9]. (xt. Bách Đại Kiếp).	
 	
Bách Tâm Thành Phật	
● Tức là mười tâm của Thập Địa cuối cùng trong các giai vị tu hành, nếu thành tựu được một trăm tâm này thì có thể đạt đến cảnh địa Phật. Theo thứ tự tu hành, giai vị cuối cùng là mười địa, trong mỗi một địa đều chia làm mười tâm, hành giả sơ tâm vào mỗi địa đến tâm thứ tư, tức là đã đạt đến cảnh giới năm thần thông, từ tâm thứ năm đến tâm thứ tám, thì tiến vào cảnh giới Nhị Thừa, đến tâm thứ chín thì tu hành đạo Bồ Tát, cuối cùng, đến tâm thứ mười tức thành Phật đạo. Vì mỗi địa trong mười địa đều chia làm mười tâm, cho nên gọi là trăm tâm thành Phật (bách tâm thành Phật). [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.15].	
 	
Bách Tế Quan Âm	
● Chỉ pho tượng Quan Âm đứng ở thời đại Phi Điểu trong điện Đại Bảo Tạng chùa Pháp Long ở Nhật Bản. Phong cách tạo tượng khác với tượng Phật của phái Chỉ Lợi, thân hình của tượng rất mỏng và thon dài, mấy lọn tóc xõa xuống hai bờ vai trông như những gợn sóng, hình tượng tả thực, thiên y từ hai cổ tay rủ xuống, nếu nhìn ngay chính diện thì không thấy biến hóa, nhưng, nếu nhìn ở hai bên thì thấy như sắp cử động. Mình cao hai mét hai mươi phân, nhìn những đường nét tròn trịa tươi tắn, người ta có thể suy đó là sự mô phỏng kiểu tượng lưu truyền tại miền nam Trung Quốc.	
 	
Bách Tháp Tự	
● Là ngôi chùa nằm tại cửa hang Tiện Tử, chân núi phía bắc núi Chung Nam, thuộc huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Vị tổ khai sáng của Tam Giai Giáo là sư Tín Hành, sau khi tịch, được chôn cất tại đây; về sau, các pháp tôn của Tam Giai Giáo nối nhau đề phần mộ xung quanh tháp xá lợi của Tín Hành. Năm Trinh Quán thứ 5 (631), đệ tử của Tín Hành là Tăng Ung, trước khi tịch, dặn học trò chôn cất ở bên trái tháp của Tín Hành, năm Hiển Khánh thứ 2 (657), sư Tuệ Liễu ở chùa Quang Minh, Thiền Sư Tăng Hải ở chùa Hóa Độ, niên hiệu Tổng Chương Năm Đầu (668), Thiền Sư Đạo An, năm Khai Nguyên thứ 4 (716), Thiền Sư Pháp Tạng ở chùa Tịnh Vực v.v... đều xây tháp ở đây, khoảng năm Đại Lịch (766-779), mới có tên là chùa Trăm Tháp. Đến năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 3 (978) đời Tống, chùa được đổi tên là chùa Hưng Giáo. Từ đời Minh, Thanh về sau, chùa này rất là hoang phế, nay chỉ còn lại một gian phòng tăng bé nhỏ. Bên ngoài chùa có một tòa tháp gạch năm tầng, cao khoảng hai mươi mét, hai tòa Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Chàng, trong đó, một tòa được làm vào năm Thái Hòa thứ 5 (831) đời Đường Văn Tông, mặt sau có bài Minh do Tỉ Khưu Ni Hành Luật làm để kỉ niệm lễ trà tì của sư trưởng là Tổng Tĩnh. Ngoài ra, còn có những phiến đá nhẵn, hình vuông, dài, to, và mấy tòa lọng đá, tòa đá, được làm vào cuối đời Đường, và những phiến đá rơi từ thân tháp đá v.v... Những người thờ phụng trăm tháp đều là chúng tăng thuộc Tam Giai Giáo. Cứ theo văn bia của Trương Phân được thấy trong Kim Thạch Tụy Biên chép, thì khu đất dựng chùa trăm tháp là do tướng Bùi Hưu nhà Đường cúng dường. [X. Thiểm Tây Thông Chí; Kim Thạch Tụy Biên Q.57].	
 	
Bách Thiên Ấn Đà La Ni Kinh	
● Có một quyển. Do ngài Thực Xoa Nan đời Đường dịch. Còn gọi là Bách Thiên ấn. Thu vào Đại Chính Tạng tập 21.Kinh này thuộc Tạp Mật Kinh, nội dung bao gồm Căn Bản Đà La Ni, Đà La Ni Tâm Chú, Tùy Tâm Chú... Nếu hành giả viết chép kinh này để thờ trong tháp, thì công đức ngang với tạo lập trăm nghìn ngôi tháp.	
 	
Bách Tọa Hộ Ma	
● Chỉ một trăm lần tu phép Hộ Ma. Số lượt tu phép Hộ Ma được gọi là “tọa” hoặc “tòa”, cho nên một trăm lần tu phép Hộ Ma gọi là Bách Tọa Hộ Ma. Chiếu theo qui định, hành giả Mật Giáo tu phép Hộ Ma không thể thiếu phép tu tế lửa. (xt. Hộ Ma).	
 	
Bách Trượng Dã Hồ	
● Tên công án trong Thiền Tông. Là cơ duyên đối thoại giữa con cáo đồng và Thiền Sư Hoài Hải ở núi Bách Trượng. Công Án này nêu lên lí nhân quả rõ ràng. Còn gọi là Bất Lạc Bất Muội, Ngũ Bách Sinh Dã Hồ, Bách Trượng Bất Muội Nhân Quả, Bách Trượng Dã Hồ Đọa Thoát. Thung Dung Lục Tắc 8 (đại 48, 231 hạ), nói: “Bách Trượng lên nhà giảng, thường có một ông già đến nghe pháp, nghe xong, theo mọi người giải tán. Một hôm, ông già không đi, Bách Trượng bèn hỏi: “Ai đứng đó?”. Người già đáp: Vào thời Đức Phật Ca Diếp xưa kia, tôi đã từng ở núi này. Có một người đến học đã hỏi: Bậc đại tu hành có còn rơi vào nhân quả nữa không? Tôi trả lời: Không rơi vào nhân quả. Cũng vì câu nói ấy mà tôi đã phải đọa làm thân cáo đồng năm trăm kiếp rồi. Nay xin Hòa Thượng thay cho một chuyển ngữ. Bách Trượng nói: “Không mờ tối nhân quả”. Ngay sau câu nói đó, người già đại ngộ”.	
Trong công án này, người già xưa kia nói: “Không rơi vào nhân quả” là bác không có nhân quả, tức là phủ nhận lí nhân quả; và do phủ nhận lí nhân quả, cho nên phải đọa vào ác thú. “Không mờ tối nhân quả” là khẳng định nhân quả, khác với “không rơi vào nhân quả”, vì khẳng định nhân quả, cho nên thoát li ác thú. Đứng về phương diện giáo thuyết cơ bản của Phật Giáo mà nói, thì tin sâu nhân quả là Phật pháp chính truyền, là một loại pháp tắc rất tự nhiên. Vì thế, người ta không thể phân biệt càn bậy, ức đoán, phủ định, nếu tin sâu lí pháp nhân quả tự nhiên ấy rồi theo đó mà tu hành, thì nó sẽ là con đường đưa đến thành Phật.	
Cho nên, trong tắc công án này, người già nhờ ngài Bách Trượng thay cho chuyển ngữ “không mờ tối nhân quả” mà phút chốc tiêu sạch cái mê mộng độc đoán ở quá khứ, rồi ngay ở câu nói đó mà đại ngộ, vứt bỏ được thân cáo đồng. Xưa nay, trong Thiền gia phần nhiều gọi những kẻ bác không có nhân quả mà lại tự cho mình là người thấu suốt nhân quả là “Dã Hồ Thiền” (thiền cáo đồng) chính đã từ điển cố này. [X. Liên Đăng Hội Yếu Q.4; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.3; Thiền Tông Vô Môn Quan Tắc 2].	
 	
Bách Trượng Độc Tọa Đại Hùng Phong	
● Tên công án trong Thiền Tông. Là công án mà Thiền Sư Hoài Hải ở núi Bách Trượng đời Đường mượn việc ngồi một mình trên ngọn Đại Hùng để tỏ bày cái yếu chỉ của tông môn. Còn gọi là Bách Trượng Độc Tọa, Bách Trượng Đại Hùng Phong, Bách Trượng Kì Đặc Sự. Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 3 (Vạn tục 138, 44 hạ) nói: “Tăng hỏi: việc kì đặc là thế nào? Sư đáp: Ngồi một mình trên ngọn Đại Hùng! Vị tăng lễ lạy, sư liền đánh”. Độc tọa, có ý là đứng một mình trong vũ trụ, cho đến “trên trời dưới trời, chỉ có ta độc tôn”. Đại Hùng Phong, là tên gọi khác của núi Bách Trượng ở Giang Tây. Vì ngài Hoài Hải đến núi này để hoằng dương Thiền Phong nên đời gọi là Bách Trượng Hoài Hải.	
Độc tọa đại hùng phong, đại khái có nghĩa là ngài Bách Trượng đã nhiều năm ngồi thiền trên ngọn núi Đại Hùng, đã là sự tu hành tối thượng, đứng một mình trong vũ trụ, nhưng cũng lại là một việc bình thường, chẳng có gì kì lạ, phàm sự sinh hoạt của Thiền Giả, như đi đứng ngồi nằm nói im động tĩnh, đều là thiền lí thiền hành cả. Vì thế Bách Trượng đặc biệt lấy câu “Ngồi một mình trên ngọn Đại Hùng” để trả lời câu hỏi “Việc kì đặc là thế nào”, là pháp cơ linh hoạt, thu vào phóng ra một cách tự như tự tại, quét sạch mọi dấu vết. Vị tăng nghe xong, sụp lạy, là biểu thị việc khéo dùng cơ đầu cơ, lấy ý khiển ý, toàn nhiên lãnh hội cơ pháp của Bách Trượng, cho nên ngài Phật Quả Viên Ngộ đã khen (Đại 48, 167) rằng: “Vị tăng này lễ lạy khác với tăng tầm thường, phải có con mắt toàn triệt mới được. (...) Vị tăng này lễ lạy cũng giống như vuốt râu hùm (cọp), chỉ giành chỗ xoay mình”. Tuy nhiên, lại bị cái đánh của Bách Trượng, là vì Bách Trượng biết vị tăng ấy đã lãnh hội rồi, nhưng vẫn lễ lạy để muốn cầu một việc cao hơn nữa, nên dùng cây gậy để cảnh giác rằng, ngoài việc lãnh hội ra, còn phải gắng sức tu hành thực tiễn nữa.	
 	
Bách Trượng Hoài Hải	
● Bách Trượng Hoài Hải (720-814). Vị tăng đời Đường. Người huyện Trường Lạc, Phúc Châu, họ Vương (có thuyết cho là họ Hoàng). Từ nhỏ đã thích đến thăm các chùa viện, năm hai mươi tuổi theo ngài Tuệ Chiếu ở Tây Sơn xuất gia, sau theo luật sư Pháp triêu ở Nam Nhạc thụ giới cụ túc, không lâu, đến Lư Giang (ở Tứ Xuyên) đọc Đại Tạng. Gặp được ngài Mã Tổ Đạo Nhất hoằng pháp tại Nam Khang, đem tâm hướng theo và được Đạo Nhất Ấn khả. Vì cùng với các sư Trí Tạng ở Tây Đường, Phổ Nguyện ở Nam Tuyền đều được trao truyền phép thiền, nên thời bấy giờ gọi là Tam Đại Sĩ. Sau ra làm chủ tại Tân Ngô (huyện Phụng Tân tỉnh Giang Tây), núi Bách Trượng, tự lập ra Thiền viện, chế định thanh qui, suất chúng tu trì, thực hành sinh hoạt nông thiền (làm ruộng). Sư từng nói (Đại 48, 1119 trung); “Một ngày không làm, một ngày không ăn”. Năm Nguyên Hòa thứ 9, nhập tịch, thọ thế chín mươi lăm tuổi. Nhà vua ban thụy “Đại Trí Thiền Sư”, tháp hiệu “Đại Bảo Thắng Luân”. Môn hạ có Hi Vận ở Hoàng Bá, Linh Hựu ở Qui Sơn đứng đầu. Về sau, các vua đời Tống, Nguyên lại ban thụy hiệu “Giác Chiếu Thiền Sư”, “Hoằng Tông Diệu Hành Thiền Sư”. Ngoài ra, cứ theo Toàn Đường Văn quyển 446 Đường hồng Châu Bách Trượng sơn cố Hoài Hải Thiền Sư tháp minh tinh tự chép, thì Thiền Sư sinh vào năm Thiên Bảo Thứ 8 (794) cho nên thọ sáu mươi sáu tuổi.	
Thanh Qui do sư chế đính đời gọi là Bách Trượng Thanh Qui, không một tùng lâm nào trong thiên hạ mà không làm theo, là công tích vạch ra thời đại của lịch sử Thiền Tông. Tống Nho phỏng theo nó mà sáng lập các thư viện, ba triều Nguyên, Minh, Thanh lại lấy thư viện làm Hương học (trường làng) là nơi dưỡng sĩ (đào tạo kẻ sĩ), đều là ơn của sư. [X. Bách Trượng Thanh Qui Q.thượng Trụ Trì Chương; Tống Cao Tăng Truyện Q.10; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.6]. (xt. Hoài Hải).	
 	
Bách Trượng Hoài Hải Thiền Sư Ngữ Lục	
● Do Thiền Sư Hoài Hải (720-814) đời Đường ở núi Bách Trượng soạn. Cứ theo Toàn Đường Văn quyển 446, thì trong Đường Hồng Châu Bách Trượng Sơn Cố Hoài Hải Thiền Sư Tháp Minh Tinh Tự, do Trần Hủ soạn, có nói rằng, người biên tập Bách Trượng Ngữ Lục là môn nhân Thần Hành Phạm Vân, nhưng Ngữ Lục của Bách Trượng đã từng một phen bị thất lạc, đến đời Minh mới được biên tập lại và ấn hành, song không rõ tên họ người biên tập. Bản hiện nay được gọi dưới cái tên Ngữ Lục, Quảng Lục, thu vào Vạn Tục Tạng tập 119 (Tứ gia Ngữ Lục quyển 2, quyển 3) và tập 118 Cổ Tôn Túc Ngữ Lục quyển 1, quyển 2.Nội dung đều là văn xuôi, Bách Trượng dẫn dụng các kinh Báo Ân, Niết Bàn, Ca Diếp, Bảo Tích, và những câu nói của Bảo Chí, Phó Hấp, Tăng Triệu, đồng thời, thuật bàn các thuyết trong các Kinh Hoa Nghiêm, Kim Cương, Bát Nhã, qua các thuyết ấy, ta có thể thấy một cách khái quát tư tưởng chung của Bách Trượng.
 	
Bách Trượng Phật Đồ	
● Chỉ tòa tháp Phật cao khoảng một trăm trượng. Cứ theo Bắc Sử Tây Vực Truyện chép, thì về phía đông thành của nước Tiểu Nguyệt Chi mười dặm, có một tòa tháp Phật, chu vi ba trăm năm mươi bước, cao tám mươi trượng, đây tức là Bách Trượng Phật Đồ. Phật đồ là tên gọi khác của tháp, phần nhiều được kiến tạo bằng gạch, đá và gỗ, thường là nơi thờ phụng xá lợi của Đức Phật. [X Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.7]. (xt. Tháp).	
 	
Bách Trượng Sơn	
● Núi nằm về phía tây bắc huyện Phụng Tân tỉnh Giang Tây, gần núi Động. Bằng vào nước từ trên chóp núi chảy xuống, có thể cao tới nghìn thước, vì thế gọi là Bách Trượng; do thế núi vượt hẳn các núi khác, cho nên còn gọi là núi Đại Hùng. Niên hiệu Hưng Nguyên Năm đầu (784) đời Đường Đức Tông, Thiền Sư Hoài Hải đến núi này cất am Hương đạo (tức chùa Bách Trượng) mở rộng thiền phong, thời bấy giờ, có các bậc tài trí như Hi Vận ở Hoàng Bá, Linh Hựu ở Qui Sơn và Niết Bàn ở Bách Trượng vân tập về đây, rồi mở mang kiến thiết thêm các nhà pháp, nhà tăng, đồng thời, chiết trung luật điển Đại Thừa, Tiểu Thừa mà chế định Thiền Lâm Thanh Qui (Bách Trượng Thanh Qui). Từ đó mới có Thiền viện độc lập, hoàn chỉnh; vì trước đó, Thiền Tăng phần nhiều ở trong các chùa Luật Tông. Năm Nguyên Hòa thứ 9 (814) đời Hiến Tông, ngài Hoài Hải nhập tịch, môn nhân là Niết Bàn thừa kế chức trú trì. Không bao lâu, vâng sắc lệnh của Đường Tuyên Tông, sư Niết Bàn xây dựng chùa Đại Trí Thánh Thiền, trở thành đạo tràng của Thiền Tông. Từ đời Tống trở về sau, các Thiền Tăng ưu tú xuất hiện đông đảo, như: Minh Chiếu An, Siêu, Đạo Hằng, Bảo Nguyệt, Nguyệt, Duy Chính, Nguyên Túc, Duy Cổ và Tịnh Ngộ v.v... nối nhau trú trì. Niên hiệu Chí Thuận Năm đầu (1330) đời Nguyên Văn Tông, Đức Huy ở Đông Dương, trùng tu nhà Pháp, trên nhà đặt gác “Thiên Hạ Sư Biểu” (bậc thầy trong thiên hạ) để thờ tượng của sư Hoài Hải. Niên hiệu Chí Nguyên năm đầu (1335) đời Thuận Đế, Bách Trượng Thanh Qui được biên tập lại và ban hành khắp các Thiền Lâm trong toàn quốc, nhờ Thanh Qui đó mà núi Bách Trượng lừng danh ở đời.	
Năm Chính Thống thứ 7 (1442) đời Minh Anh Tông, sa môn Trung Trí biên lại thanh qui. Khoảng năm Sùng Trinh (1628-1644), Thụy Bạch Minh Tuyết trú trì, soạn một thiên Tịch Ngữ, một thiên Tịch Vọng Thuyết, bác bỏ thuyết Thông Dung của Phí Ẩn. Khoảng năm Thuận Trị (1644-1661) đời Thế Tổ nhà Thanh, Lâm Đạo Bái đến đây hoằng pháp. Những cổ tích hiện còn đến nay, có bia của Thiền Sư Niết Bàn, mả người gỗ, mả chó vàng, núi cáo đồng, đá đại nghĩa và bốn chữ “Thiên hạ sư biểu” do Liễu Công Quyền viết trên một bia đá lớn. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.10; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.6, Q.9, Q.20, Q.25; Thích Môn Chính Thống Q.3; Ngũ Đăng Hội Nguyên Tục Lược Q.2; Đại Minh Nhất Thống Chí Q.49; Cổ Kim Đồ Thư Tập THành Sơn Xuyên Điển thứ 136]. (xt. Bách Trượng Thanh Qui).	
 	
Bách Trượng Thanh Qui	
● Gồm hai quyển. Còn gọi là Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui. Thu vào Đại Chính Tạng tập 48.Nguyên là bản Thanh Qui (đời gọi là cổ thanh qui) do Thiền Sư Bách Trượng Hoài Hải (720-814) soạn. Lúc Thiền Tông mới hình thành, trong Thiền Lâm vẫn chưa có chế độ, nghi thức, cho nên bản Thanh Qui này mới đặt ra các chế độ pháp đường, tăng đường, phương trượng v.v... lại qui định các chức vụ mà chúng tăng đảm trách là Đông Tự, Liêu Nguyên, Đường Chủ, Hóa Chủ... là những phép tắc tất yếu khi mà Thiền Tông Trung Quốc thoát li các chùa Luật để duy trì những sinh hoạt Tăng đoàn độc lập vào khoảng thế kỉ VIII, IX Tây lịch.	
Nội dung sách này chia làm hai quyển thượng và hạ, gồm có chín chương. Quyển thượng có năm chương là Chúc Li, Báo Ân. Báo Bản, Tôn Tổ, và Trú Trì. Quyển hạ có bốn chương là Lương Tự, Đại Chúng, Tiết Lạp và Pháp Khí. Trong đó, chương Chúc Li ghi chép các lễ nghi như: Thánh Tiết Chúc Tán (chúc mừng khen ngợi ngày sinh của vua), Cảnh Mệnh Nhật Chúc Tán (chúc mừng khen ngợi ngày vua lên ngôi), Tứ Trai Nhật Chúc Tán (chúc mừng khen ngợi vào các ngày 1, 15, 8, 23) và Đán Vọng Chúc Tán (chúc tán vào các ngày 1, 15 mỗi tháng), các nghi lễ trên đây được cử hành tại Tạng Điện, rồi mỗi nhật chúc tán (chúc mỗi ngày), Thiên Thu Tiết Chúc Tán, Thiện Nguyệt Chúc Tán (chúc tán vào ba tháng ăn chay trường là tháng 1, 5 và 9 âm lịch), để cầu nguyện cho nhà vua sống lâu muôn tuổi, đây là các lễ nghi của giáo đoàn tôn giáo dưới sự Thống chế của quyền lực quốc gia. Chương Tôn Tổ ghi chép các điển lễ vào những ngày kị (giỗ) của các tổ sư. Chương Đại Chúng thu chép những phương pháp ngồi Thiền, các phép tắc sinh hoạt tu nghiệp trong thiền viện. Và những chi tiết khác được chế định trong Bách Trượng Thanh Qui.	
Nguyên Hình bản Thanh Qui do ngài Hoài Hải soạn đã thất lạc vào đời Tống, mãi đến niên hiệu Chí Nguyên năm đầu (1335) đời Thuận Đế nhà Nguyên, Đức Huy ở Đông Dương vâng mệnh Thuận Đế lấy các bản “Thiền Uyển Thanh Qui” của Tông Trách, và “Tùng Lâm Hiệu Định Thanh Qui” của Duy Miễn làm mẫu để biên tập lại thành bản Thanh Qui mới này, do Toàn Ngộ Đại Hân hiệu chính, tức là bản Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui hai quyển hiện nay.	
 	
Bách Tụng Thi Tập	
● Phạm: Zataka. Còn gọi là Bách Thi Chương. Trong văn học tiếng Phạm, Bách Tụng Thi Tập không chỉ cho một tác phẩm đặc định nào, mà nó chỉ là tập thơ của các cá nhân gồm khoảng một trăm bài thơ. Trong đó, nổi tiếng nhất có các bài Luyến Ái Bách Tụng (Phạm: Zfígàra-zataka, trăm lần ca tụng sự luyến ái), của Phạt Trí Ha Lợi (Phạm: Bhartfhari) ở khoảng thế kỉ VII tây lịch. Xử Thế Bách Tụng (Phạm: Nìtizataka, trăm lần ca tụng sự cư xử ở đời), Li Dục Bách Tụng (Phạm: Vairàgya zataka, trăm lần ca tụng sự lìa dục). Tuy nhiên, trong tập thơ cũng có lẫn các bài của một số ít người khác. Luyến Ái Bách Tụng tuy ca tụng mãnh lực của tình yêu và nữ tính, nhưng hàm ý khuyên người ta dứt bỏ phiền não mà tìm cầu giải thoát. Xử Thế Bách Tụng, Li Dục Bách Tụng thì thuật bàn về ý chỉ của đạo đức thực tiễn, về nhân sinh quan và về tư tưởng triết học đề cao sự thoát li phiền não, tìm cầu lí tưởng tối cao. [X. D. D. Kosambi: The Epigrams attributed to Bhartfhari, including the three centuries, Bombay 1948, do. Zataka-trayam of Bhartfhari, Bombay, 1946].	
 	
Bách Tự Chân Ngôn	
● Tức là bài chú gồm một trăm chữ được trì tụng trong Kim Cương Giới Mật Giáo. Nội dung bao quát bản tôn gia hộ thân tâm hành giả được bền chắc và mau chóng thành tựu tất cả điều mong cầu. Cũng gọi là Bách Tự Minh, Bách Tự Mật Ngữ. Trong năm bộ thuộc Kim Cương Giới là Phật Bộ, Kim Cương Bộ, Liên Hoa Bộ, Bảo Bộ và Yết Ma Bộ đều có Bách Tự Chân Ngôn, gọi chung là Ngũ Bộ Bách Tự Chân Ngôn. Phàm khi tu đại pháp Kim Cương Giới, trước khi niệm tụng chính thức, phải tụng Ngũ Bộ bách tự chân ngôn chung, hoặc tụng Bách Tự Chân Ngôn của riêng bộ mình tu, rồi mới tụng Căn bản chân ngôn của bộ mình tu. Hoặc cũng có người bảo chỉ có Kim Cương Bộ trì tụng Bách Tự Chân Ngôn và Căn Bản Chân Ngôn. Nhưng cứ theo Bất Động Sứ Giả Niệm Tụng Pháp và Kinh Để Lí Tam Muội Da (bản ba quyển) chép, thì bài chú này chỉ có bảy mươi lăm chữ. [X. Lược Xuất Kinh Q.2, Liên Hoa Bộ Tâm Quĩ].	
 	
Bách Vạn Biến Niệm Phật	
● Có nghĩa là niệm danh hiệu Phật một trăm vạn lần. Tức niệm tụng danh hiệu Phật A Di Đà một trăm vạn lần. Nói tắt là bách vạn biến. Cứ theo Kinh Mộc Hoạn Tử chép thì nếu xưng niệm danh hiệu Tam Bảo Phật, Pháp Tăng đủ một trăm vạn biến thì dứt trừ được một trăm linh tám kết nghiệp mà hướng tới Niết Bàn. Cứ theo Luận Tịnh Độ quyển hạ của Ca Tài chép, thì ngài Đạo Xước đời Đường đã theo Kinh Mộc Hoạn Tử và kinh Di Đà nói mà tu bảy ngày niệm Phật, nghĩa là, trong bảy ngày, niệm Phật trăm vạn lần, thì quyết định được vãng sinh trong nước Cực Lạc của Phật A Di Đà.	
Tại Nhật Bản, có chùa Tri Ân ở kinh đô, thuộc Tông Tịnh Độ, tăng chúng và tín đồ tập họp lại vừa niệm danh hiệu Phật, vừa đếm hột tràng hạt, đếm đủ một trăm tràng. Thiện A, người kế thừa đời thứ 8 của chùa Tri Ân, để chữa trị bệnh dịch, đã trong bảy ngày niệm Phật trăm vạn biến mà có hiệu nghiệm. Sau Thiên Hoàng Đề Hồ ban hiệu chùa là “Bách Vạn Biến” và ban một chuỗi tràng lớn gồm một nghìn linh tám mươi hột. Từ đó về sau, cứ mỗi khi gặp tai ách, lại tu hành niệm Phật trăm vạn biến, bèn trở thành định lệ. Vì thế, Bách vạn biến cũng là tên gọi khác của chùa Tri Ân. 	
 	
Bách Vạn Tháp	
● Tức là một trăm vạn ngôi tháp nhỏ, trong có để Mật Tạng Đà La Ni, đặt thờ trong mười ngôi chùa lớn tại Nhật Bản. Cứ theo Tục Nhật Bản Kỉ quyển 30 chép, thì năm Thiên Bình Bảo Tự thứ 8 (764), sau khi dẹp tan cuộc nổi loạn của Huệ Mỹ, để trấn giữ đất nước và sám hối diệt tội, Thiên Hoàng Hiếu Đà La Ni Căn Bản trong Bách Vạn Pháp Khiêm, theo lời dạy trong Kinh Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Đà La Ni, làm một trăm vạn ngôi tháp nhỏ ba tầng bằng gỗ, cao bốn tấc năm phân, đường kính nền tháp ba tấc năm phân, trong để các Đà La Ni Căn Bản, Tự Tâm Ấn, Tướng Luân và Lục Độ. Tháng 4 năm Bảo Qui Nguyên Niên (770), hoàn thành toàn bộ, số tháp được chia cho mười chùa lớn (bảy chùa lớn ở Nam Đô, chùa Tứ Thiên Vương ở Nhiếp Tân, chùa Sùng Phúc ở Cận Giang, và chùa Hoằng Phúc ở Đại Hòa), các chùa liền kiến thiết nhà viện để đặt tháp, gọi là Tiểu Tháp Viện, hoặc gọi là Vạn Tháp Viện. Trong đó, hiện nay, ở chùa Pháp long còn khoảng bốn vạn tòa tháp.	
Phần thân của các tháp làm bằng gỗ cây cối (cũng là một loại tùng), cao độ hai mươi ba phân tây (một số ít hình lớn thì cao bốn mươi lăm phân tây). Đem tháo bộ phận tướng luân xuống thì thân tháp rỗng, trong đó có để những Đà La Ni nói trong Kinh Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Đà La Ni, in trên giấy thô vàng (có số ít viết tay), dài từ khoảng sáu đến bảy phân tây, rộng khoảng bốn mươi bảy đến sáu mươi phân tây. Cứ theo chỗ suy đoán thì những Đà La Ni này có thể đã được in trên các bản đồng, là những ấn loát Phẩm sớm nhất của Nhật Bản, hoặc cũng có người bảo đây là một trong những vật ấn loát xưa nhất thế giới mà nay hiện còn. [X. Đông đại tự yếu lục Q.1, Q.4; Nguyên Hanh Thích Thư Q.23; Quốc Bảo Mục Lục; Bách Vạn Tiểu Tháp Tứ Khảo]. (xt. Tháp).	
 	
Bách Vị Ẩm Thực	
● Phạm: zata-rasa-bhojana. Chỉ các thức ăn uống thơm ngon. Còn gọi là Bách Vị Thượng Diệu Ẩm Thực, Bách Vị Tịnh Thực, Bách Vị Phạn Thực. Cứ theo Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng chép, thì ở cõi Tịnh Độ Cực Lạc tự nhiên đầy dẫy những thức ăn uống trăm mùi thơm ngon. Về trăm mùi vị, có nhiều thuyết phân vân. Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 93 chép, thì Bồ Tát dâng trăm vị cúng dường chư Phật và Tăng, về trăm vị ở đây, có thuyết cho là dâng trăm thứ canh cúng dường, gọi là trăm vị; có thuyết bảo bánh có năm trăm thứ, vị của nó có một trăm, gọi là trăm vị; có thuyết nói dùng trăm thứ cây thuốc quả thuốc, chế thành các viên thuốc hoan hỉ, gọi là trăm vị; có thuyết cho rằng các thức ăn uống canh bánh cộng có một trăm vị, gọi là trăm vị; lại có thuyết nói đầy đủ các thức ăn uống, gọi là trăm vị. Còn cứ theo Vu Lan Bồn Kinh Sớ quyển hạ của Tông Mật nói, thì trăm ở đây không phải con số thực, mà chỉ là nói nhiều số mục một cách khái quát mà thôi. Lại cứ theo Luận Đại Trí Độ cùng quyển ở trên chép, thì các thức ăn uống trăm vị chủ yếu là chỉ thức ăn uống của loài người, thức ăn uống của loài trời có trăm nghìn thứ mùi vị, còn thức ăn uống của Bồ Tát là do quả báo phúc đức sinh ra, thức ăn uống do sức thần thông biến hóa, thì có vô lượng mùi vị.	
Ngoài ra, cứ theo Vãng Sinh Lễ Tán của ngài Thiện Đạo chép, thức ăn uống trăm vị là chỉ sự nghe Bách Pháp Minh Môn, Vô Lượng Pháp Môn, lấy niềm vui pháp (Pháp hỉ) làm thức ăn. [X. Trường A Hàm Q.5 Kinh Xà Ni Sa; Kinh Đạo Hành Bát Nhã Q.4; Kinh Đại Bát Nhã Q.394; Kinh Soạn Tập Bách Duyên Q.8; Kinh Vu Lan Bồn; Kinh Phạm Võng Q.hạ; Quán Kinh Tự Phần Nghĩa; Tổ Đình Sự Uyển Q.6; Pháp Uyển Châu Lâm Q.3; Q.5, Q.42].	
 	
Bạch Ẩn Huệ Hạc	
● Bạch Ẩn Huệ Hạc (1685 - 1768). Là vị tăng thuộc Tông Lâm Tế của Nhật Bản. Hiệu Hạc Lâm. Người Tuấn Hà (huyện Tĩnh Cương). Mười lăm tuổi xuất gia ở chùa Tùng Ấm (huyện Tĩnh Cương, quận Tuấn Đông, đinh Nguyên), nối pháp của ngài Tín Nùng (huyện Trường Dã), ở núi Phạn, đứng đầu trong chùa Diệu Tâm. Bình sinh sư không thích danh lợi, từng du lịch nhiều nước, thích đời sống nông dân, suốt đời ở trong ngôi chùa nghèo nàn tại đồng quê.	
Đời gọi là Tổ Trung Hưng Tông Lâm Tế, hoặc là cha của Tông Lâm Tế hiện đại. Sinh bình đề xướng giảng diễn để mở rộng Phật pháp. Ngoài việc phục hưng chùa Tùng Ấm ra, sư còn khai sáng chùa Quan Âm trên núi Diệu Trí, chùa Tân Vô Lượng, chùa Tam Đảo Long Trạch v.v... Năm Minh Trị thứ 5, sư nhập tịch ở chùa Tùng Ấm, hưởng thọ tám mươi tư tuổi. Có Ngữ Lục gồm 103 quyển, Hòe An Quốc Ngữ 7 quyển, Tức Canh Lục 1 quyển, Viễn La Thiên Phũ, Dạ Thuyền Nhàn Ngữ và Bích Sinh Thảo Tự Truyện, đều thu vào Bạch Ẩn Thiền Sư Toàn Tập (sáu tập), trong đó có chép cả thi văn, thư họa. Thụy hiệu là “Thần cơ độc diệu Thiền Sư”. “Chính Tông Quốc Sư”. Trong số đệ tử nối pháp, nổi tiếng nhất là Viên Từ ở Đông Lĩnh, Nguyên Lô ở Toại Ông, Từ Trạo ở Nga Sơn, Huệ Đào ở Linh Nguyên, Nguyên Minh ở Lương Tai, Hi Vận ở Thượng Hải, Đại Hưu, Khoái Nha, Viên Trụ, Ngoan Cực v.v... Từ vài trăm năm trở lại đây, trong số các Thiền Sư Nhật Bản, Bạch Ẩn Huệ Hạc là người đĩnh ngộ siêu quần, nhiều tài nghệ nhất, trọn đời dốc sức vào việc hệ thống hóa các công án, và đơn thương độc mã phục hưng Tông Lâm Tế đang mỗi ngày một suy vi. Công Án “Tiếng vỗ của một bàn tay” do sư sáng lập, là công án nổi tiếng nhất trong số những công án do người Nhật tự đặt ra. Ngoài ra, “Tọa Thiền hòa tán” do sư trứ tác, cũng được các Thiền viện đời sau tụng tập một cách phổ biến. [X. Chính Tông Quốc Sư Niên Phổ; Cận Thế Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện Q.thượng; Tục Nhật Bản Cao Tăng Truyện Q.8].	
 	
Bạch Bạch Nghiệp	
● Thông thường chỉ thiện nghiệp ở Sắc Giới. Còn gọi là Bạch Bạch Báo Nghiệp, Bạch Bạch Dị Thục Nghiệp (Phạm: Karmaô suklaô zukla-vipàkaô, Pàli: Kammaô zukkaô sukka-vipàkaô). Là một trong bốn nghiệp (hắc hắc dị thục nghiệp, bạch bạch dị thục nghiệp, hắc bạch hắc bạch dị thục nghiệp, phi hắc phi bạch dị thục nghiệp); bốn loại nghiệp này y cứ vào nghiệp thiện và bất thiện mà khu biệt bốn loại nghiệp quả báo ứng. Bạch Bạch Nghiệp là nghiệp thứ hai trong bốn nghiệp, vì tính chất của nghiệp này là thiện, không lẫn phiền não ô uế và xấu ác, nên quả báo cũng thanh tịnh, tức nhân là thiện nên cảm quả vui, nghĩa là thiện thì có thiện báo. Vì nghiệp trong trắng, dị thục (quả báo) cũng trong trắng, cho nên gọi là Bạch Bạch Nghiệp (nghiệp trắng phau).	
Trong ba cõi, thiện nghiệp ở cõi Dục phần nhiều có lẫn lộn các pháp xấu ác, ô uế, nên thông thường không được gọi là bạch bạch nghiệp; còn thiện nghiệp ở cõi Vô Sắc có được gọi là “bạch bạch” hay không thì có nhiều thuyết khác nhau. Cứ theo Luận Thành Thực nói, thì người và trời ở cõi Sắc, cõi Vô Sắc và một phần cõi Dục, có thể cảm được những chỗ không khổ não, tức là Bạch Bạch Nghiệp; cứ theo đó thì thiện nghiệp ở cõi Vô Sắc cũng có thể gọi là Bạch Bạch Nghiệp. Nhưng Luận Đại Tì Bà Sa quyển 114 có chép hai thuyết, một thuyết cho rằng, thiện ở cõi Vô Sắc tuy cũng được gọi là bạch nghiệp, nhưng vì cõi Vô Sắc còn thiếu “Trung Hữu”, sắc nghiệp, hai nghiệp thân, khẩu, nên tuy có thể chiêu cảm dị thục, song không thể gọi là bạch dị thục, cho nên không được nhận là Bạch Bạch Nghiệp. Còn một thuyết thì bảo thiện ở cõi Vô Sắc cũng gọi là Bạch Bạch. [X. Luận Câu Xá Q.16; Luận Thành Thực Q.8; Luận Thuận Chính Lí Q.41]. (xt. Tứ Nghiệp).	
 	
Bạch Báo	
● Chỉ quả báo trong sạch nhờ bạch nghiệp (nghiệp thiện) mà cảm được. Tương đối với “hắc báo”. Bạch nghiệp cảm được bạch báo, tức quả báo như ý; hắc nghiệp (nghiệp ác) cảm được hắc báo, tức quả báo bất như ý.	
 	
Bạch Cái	
● Tức chỉ cái lọng trời may bằng tơ lụa mầu trắng che trên đỉnh đầu Đức Phật. Ý là đem lòng từ bi trong trắng che khắp pháp giới chúng sinh, cũng như cái lọng che trên đầu người. Trong Mật Giáo, khi làm lễ quán đính, sử dụng lọng “Tản cái hành đạo”, tại Kim Cương Giới dùng lọng đỏ, ở Thai Tạng Giới dùng lọng trắng. Lọng đỏ có xuất xứ từ Kinh Đà La Ni Tập, quyển 4, quyển 12, lọng trắng có xuất xứ từ Đại Nhật Kinh Sớ quyển 8 và Kinh Nhất Tự Phật Đính Luân Vương quyển 5.Ngoài ra, A Xà Lê dùng lọng trắng che cho đệ tử là biểu thị sự gia trì đại bi của Đại Nhật Như Lai; màu trắng tức là màu của Đại Nhật. Lại hình Tam Muội Da của Bạch Tản Cái Phật Đính Tôn ở Thai Tạng Giới là chiếc lọng màu trắng. [X. Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.35; Truyền Pháp Quán Đính Sơ Dạ Tác Pháp Lí Kí Q.hạ]. (xt. Tản Cái Hành Đạo).	
 	
Bạch Chân	
● Hàm ý là tán thán tượng thực của Tổ sư. Còn gọi là Thán Chân. Chân, chỉ cho tượng đắp hoặc vẽ của Tổ sư, hoặc của Phật, Bồ Tát. Ngày kị (giỗ) các Tổ sư, trước khi hồi hướng, đọc một bài văn xuôi hoặc văn kệ để bày tỏ trước hình tượng (chân), cho nên gọi là Bạch Chân. [X. Bị Dụng Thanh Qui Q.1 Đạt Ta Tổ Sư Kị; Động Thượng Tăng Đường Thanh Qui Hành Pháp Sao Q.4 Chư Sớ Pháp].	
 	
Bạch Chiêm Tặc	
● Hay còn gọi là Bạch Niêm Tặc. Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Nói tắt là Bạch Chiêm. Bạch, nghĩa là không, trống trơn; chiêm, dùng ngón tay cầm lấy vật.	
Tức tay không cầm vật nhọn mà dùng ngón tay nhọn để lấy trộm, lại không để lại một dấu vết gì cả, gọi là Bạch chiêm tặc, chỉ kẻ trộm có ngón khéo nhất. Một thuyết cho “bạch” là ý ban ngày, tức là giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt mọi người mà kẻ cắp lấy của người ta một cách tài tình, nhanh chóng, cũng là chỉ cái ngón cực khéo của kẻ cắp. Trong Thiền Lâm, từ ngữ “Bạch Chiêm Tặc” được chuyển dụng để chỉ cái thời cơ nhanh chóng khéo léo mà thầy dùng để tiếp dẫn học trò. Liên Đăng Hội Yếu quyển 9 (Vạn tục 136, 289 hạ), chép: “Tuyết Phong nói: “Lâm Tế rất giống bạch chiêm tặc” (...) Tuyết Đậu nói: “Kẻ tài ăn cắp, đến quỉ thần cũng không biết. Đã bị Tuyết Phong trông thấy, Lâm Tế không phải là tay giỏi””. [X. Bích Nham Lục Tắc 73].	
 	
Bạch Cốt Quán	
● Phạm: asthi-saôjĩà. Còn gọi là Tưởng Tướng Sinh, Cốt Tưởng, Khô Cốt Tưởng. Là một trong các phép quán tưởng, tức là cốt tưởng trong chín tưởng quán (nói tắt là chín tưởng). Quán (Phạm: vipazyanà), hàm ý là dùng trí tuệ chuyên tâm nhất trí quán xét, tưởng niệm Phật, Pháp hay một đối tượng đặc định nào, mà dốc sức vào việc chứng ngộ, là một phương pháp tu hành thực tiễn phổ thông trong Phật Giáo, Bạch cốt quán tức là một trong những phép quán trọng yếu ấy. Đây là phép quán tưởng cái trạng thái nhơ bẩn của xác chết gân đứt xương lìa, hình hài tan rữa, xương trắng vung vãi, nhờ đó mà biết lẽ vô thường, dứt trừ niệm tham dục đắm đuối. Đệ tử Đức Phật là ngài Ưu Ba Ni Sa Đà nhờ phép quán này mà thành đạo. Kinh Lăng Nghiêm quyển 5 (Đại 19, 125 hạ), nói: “Quán tướng nhơ bẩn, sinh tâm nhàm chán, ngộ các sắc tính, từ nơi bất tịnh, xương trắng bụi nhỏ, trở về hư không, không sắc đều không, thành đạo Vô Học”. (xt. Cửu Tưởng).	
 	
Bạch Cư Dị	
● Bạch Cư Dị (772 - 846). Thi nhân đời Đường. Tự Lạc Thiên, hiệu Hương Sơn Cư Sĩ, Túy Ngâm Tiên Sinh. Người huyện Hạ Khuê (phía đông bắc huyện Vị Nam), tỉnh Thiểm Tây. Xuất thân nhà Nho, thông tuệ hơn người. Năm Trinh Nguyên 14 (798) đậu tiến sĩ, Năm Nguyên Hòa 2 (807) giữ chức Hàn Lâm Học Sĩ, Năm Nguyên Hòa 9, giữ chức Thái Tử Tả Tán Thiện đại Phu. Viết “Thưởng Hoa” và “Tân Tỉnh Thi” (thơ giếng mới) thuật bày sự phù hoa và dua nịnh của người đời, bèn bị giáng chức làm Tư Mã Châu Giang. Sau lại đổi làm Tư Môn Viên Ngoại Lang. Khoảng năm Hội Xương, giữ chức Thượng Thư Bộ Hình, sau khi mất, được truy phong “Thượng Thư Hữu Bộc Xạ”. Những văn Phẩm còn lại, có Bạch Thị Văn Tập 75 quyển, Bạch thị lục thiếp sự loại tập 30 quyển.	
Lúc trung niên, họ Bạch qui Phật, gần gũi các bậc cao Tăng, thụ tịnh giới, tập Thiền pháp. Lòng thành kính thờ Phật và tư tưởng Phật Giáo của ông có thể được thấy trong các văn tập của ông. Cứ theo Túy Ngâm Tiên Sinh Mộ Chí Minh (bài minh khắc trên bia mộ của Túy Ngâm Tiên Sinh) do ông tự soạn vào lúc cuối đời chép, thì chí bình sinh của ông đại khái là “bên ngoài dùng Nho để tu thân, bên trong dùng Thích (Phật) để sửa tâm, khoảng còn lại thì lấy núi sông gió trăng thơ ca đàn rượu để vui chí”. Ông thường tán thán Phật: “Mười phương thế giới, trên trời dưới trời, con nay biết hết, không ai bằng Phật, rờ rỡ vòi vọi, là thầy trời người, nên con lễ chân, tán thán qui y”. Năm Thái Hòa thứ 6 (832), ông trùng tu chùa Hương Sơn ở Lạc Dương, đồng thời, cùng với vị tăng chùa Phật Quang ở Lạc Dương là Như mãn kết hội Hương hỏa để sửa sang việc Phật, phát nguyện Vãng Sinh Tây Phương, không biếng không nhác, cho đến trọn đời. Năm Hội Xương thứ 6 ông qua đời, hưởng thọ bảy mươi lăm tuổi. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.42; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.15, Q.16; Đại Thanh Nhất Thống Chí Q.163; Lư Sơn Chí Q.13; Lư Sơn Cổ Kim Du Kí Tùng Sao; Cựu Đường Thư Q.166; Đường Thư Q.119].	
 	
Bạch Cư Tự	
● Chùa nằm tại huyện Giang Tư thuộc Tây Tạng. Do Nhiêu Đan Cống Tang và Lạt Ma Khắc Chủ Kiệt ở Giang Tư cùng kiến thiết vào đầu thế kỉ XV. Nguyên trước thuộc phái Tát Ca (Hoa Giáo) của Phật Giáo Tây Tạng, sau bị các phái Bá Giáo, Cách Lỗ (Hoàng Giáo) lần lượt đến chiếm cứ, bèn trở thành chùa viện chung của các phái. Trong chùa có một tòa tháp, tiếng Tây Tạng gọi là Bối Khảo Khúc Đăng, tục gọi là tháp tám góc. Tháp cao mười một tầng, tầng nền tháp rộng hai nghìn hai trăm mét vuông, tạo hình cực đẹp, hùng vĩ cứng chắc. Bên trong tháp còn giữ được các bức bích họa và điêu khắc rất tinh mĩ, phong cách dung hợp những đặc điểm của nghệ thuật Phật Giáo Ấn Độ, Ni Bạc Nhĩ (Nepal), Khách Thập Mễ Nhĩ (Kashmìna) và nghệ thuật Phật Giáo Hán tộc, hình thành phong cách nghệ thuật độc đáo của địa khu Giang Tư.	
 	
Bạch Diên	
● Vị tăng đời Tam Quốc. Người nước Cưu Tư. Tư chất thông minh, giỏi hai thứ tiếng Tấn, Hồ, đọc sách rất rộng, kiêm thông nội, ngoại điển. Sư đến Lạc Dương vào đời Tào Ngụy dưới triều phế đế Mao (254 - 260), ở chùa Bạch Mã. Có dịch các Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tu Lại, Trừ Tai Hoạn, Bồ Tát Tu Hành và Bình Đẳng Giác. Năm sinh năm mất đều không rõ. Lại cứ theo Thủ Lăng Nghiêm Hậu Kí trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 7 chép, thì vào niên hiệu Ninh Khang năm đầu (374) đời vua Giản Văn Đế nhà Đông Tấn, Vương Tử nước Cưu Tư là Bạch Diên, cùng với Chi Thi Luân, từng ở Châu Lương, cùng dịch các Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tu Lại, Thượng Kim Quang Thủ và Như Huyễn Tam Muội v.v... Hai người tuy cùng tên là Bạch Diên, dịch kinh cũng giống nhau, nhưng e rằng có hai người khác nhau. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.13; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4].	
 	
Bạch Dương Giáo	
● Tôn giáo dân gian đời Thanh. Hưng khởi vào khoảng năm Đạo Quang (1821 - 1850), giáo chủ là Vương Pháp Trung, từng theo học tập giáo lí với Thân Lão Tự ở huyện Thiệp, tỉnh Hà Nam. Thân lão tự xướng hiệu “Na mô Thiên quốc A Di Đà Phật”, truyền trao Vinh Hoa Kinh, Vị Lai Tinh Đẩu Đồ, Hà Đồ, Lạc Thư v.v... Vương pháp trung lại đặt ra thuyết “Kì Môn Tức Phật Môn”, truyền giáo ở Bắc Kinh, các tín đồ phần nhiều ở các địa phương Hà Nam, Hà Bắc và Sơn Đông.	
 	
Bạch Dương Tự  	
● Chùa dê trắng. Vị trí chùa nằm ở núi Bạch Nham, quận Trường Thành, tỉnh Toàn La Nam, nước Đại Hàn (Triều Tiên). Nguyên tên là chùa Bạch nham. Là một trong ba mươi mốt núi chính ở nước Hàn. Do sư Như Huyễn sáng lập vào thời Bách Tế Vũ Vương năm thứ 33 (632, năm Trinh Quán đời Đường Thái Tông). Cao Li Tông năm thứ 3 (1034), sư Trung Diên mở rộng bằng cách xây dựng thêm hơn tám mươi ngôi nhà, hết sức hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, nên đổi lại tên chùa là chùa Tịnh Độ. Về sau, môn đồ của Trung Diên trú trì chùa này. Sau một thời rực rỡ, sư Giác Nghiễm, đời thứ 13 của chùa Tùng Quảng, cùng với môn nhân và các bậc thạc đức trong sơn môn hiệp lực xây lại cửa chùa, điện Phật, nhà trù, nhà kho v.v... chùa Tịnh Độ bèn trở thành một đại Thiền Uyển ở phương nam nước Hàn (Triều Tiên). Vì pháp bảo chưa đầy đủ, nên theo lời đề nghị của Tướng quốc Hồng Công Tuy, các sư Tâm Bạch và Trí Phù được phái đi Trung Quốc thỉnh Đại Tạng Kinh. Cung Mẫn Vương năm thứ 2 (1353), để báo đáp Thánh ân, nhà vua thỉnh hơn một nghìn vị Trưởng lão về đây tu các Phật Sự, ban ngày đọc ba tạng, ban đêm bàn Tổ giáo, giảng đạo, tu Thiền, sáu thời tu pháp. Khoảng đời Nghi Tổ (1567 - 1607), khi ngài Hoán Tỉnh Chí An mở tràng thuyết pháp, có con dê trắng đến nghe, vì thế mới đổi lại tên chùa như hiện nay (tức chùa dê trắng). Chùa hiện còn điện Đại Hùng, điện Cực Lạc, điện Minh phủ, lầu Song khê v.v... [X. Triều Tiên Tự Sái Sử Liệu Q.thượng; Triều Tiên Phật Giáo Thông Sử; Triều Tiên Tự Sái Tam Thập Nhất Bản Sơn Tả Chân Trướng].	
 	
Bạch Đàn	
● Là một loại chiên đàn (Phạm: candana). Còn gọi là Bạch Chiên Đàn, Bạch Chiên Hương Thụ. Chiên Đàn là một loại cây thơm, sinh sản ở các vùng nhiệt đới, như Ấn Độ, có các loại vàng, trắng, đỏ, tía. Vì thân cây mầu trắng nên gọi bạch đàn. Loại cây này phần nhiều được dùng làm thuốc, đàn đỏ trừ phong thũng, đàn trắng trị bệnh nhiệt.	
Ngoài ra còn có thể dùng làm hương, hương đàn trắng là thơm nhất, gọi là bạch đàn hương, bạch chiên đàn hương. Nhưng Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 8 lại bảo hương đàn đỏ là tốt nhất. Mật Giáo cho rằng thắp hương đàn trắng, mùi thơm có thể diệt trừ tội chướng, và cho là một trong năm hương, được sử dụng khi tu pháp. Còn phong tục Ấn Độ thì dùng gỗ bạch đàn để tạc tượng Phật. [X. Kinh Mạt Lợi Tử Đề Bà Hoa Man; Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.18; Đại Nhật Kinh Sớ Q.7; Pháp Uyển Châu Lâm Q.36 thiên Hoa Hương; Đại Đường Tây Vực Kí Q.10 Mạt La Củ Tra Quốc Điều; Tăng Quảng Bản Thảo Cương Mục Q.34]. (xt. Chiên Đàn Thụ).	
 	
Bạch Đàn Mạn Đồ La	
● Trong Mật Giáo, trước khi tạo lập Đại Mạn Đồ La thì làm Bạch đàn Mạn Đồ La trước, là đàn “Tiền Phương Tiện”. Là Mạn Đồ La được làm vào ngày thứ tư trong bảy ngày làm Pháp đàn, thông thường dùng làm giới đàn Tam muội-da khi hành lễ quán đính. Khi làm đàn, trước hết, lấy bùn trộn lẫn với hương bạch đàn, đắp một đàn tròn cỡ bằng mười hai ngón tay ở chính giữa để làm tòa Ngũ Phật, sau đó lần lượt đắp các đàn tròn của chư Tôn khác. Các Tôn vị được bày trong Mạn Đồ La, theo Kinh Đại Nhật Phẩm Cụ Duyên liệt kê là: Ngũ Phật Chùa Bạch Dương Vị, Chư Cứu Thế, Phật Mẫu, Liên Hoa Thủ, Chấp Kim Cương, Bất Động Tôn, v.v….. nhưng Đại Nhật Kinh Sớ quyển 4 thì lại nói khác. Ngoài ra, trong Tôn Thắng Đà La Ni Nghi Quĩ, do ngài Bất Không dịch, liệt kê danh xưng và vị trí của các Tôn vị cũng khác với thuyết trong Kinh Đại Nhật, như được đồ biểu sau đây:. Phổ Hiền. Kim Cương Thủ. Văn Thù Sư Lợi. Hư Không Tạng. Tì Lô Giá Na. Trừ Cái Chướng. Từ Thị. Quán Tự Tại. Địa Tạng	
 	
Bạch Giao Hương	
● Phạm: sarja-rasa, tiếng Tây Tạng: sra, rtsi-phog. Tức là nhựa cây Sa La. Là một trong năm thứ hương mà Mật Giáo thắp khi tu pháp Kinh Khổng Tước. Theo Kinh Khổng Tước nói, tu pháp Kinh Khổng Tước là để trừ tai họa và cầu mưa. Khi tu pháp này, năm phương trên đại đàn thắp năm thứ hương, trong đó, hương bạch giao thắp ở phương đông. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.7; Khổng Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Tràng Nghi Quĩ].	
 	
Bạch Giới Tử	
● Chỉ hạt cải màu trắng. Giới tử, nguyên là hạt của cây rau cải, vì tính nó cay, chắc, có đủ sức dụng hàng phục, nên Mật Giáo coi nó như vật tương ứng hàng phục. Từ xưa đã có truyền thuyết Bồ Tát Long Mãnh (Long Thụ) dùng bảy hạt cải trắng để mở toang tháp sắt Nam thiên mà được nhận Mật Giáo. Ngoài ra, còn có sự tích Luận Sư Thanh Biện đã dùng bảy hạt cải trắng để mở hang đá của thần Chấp Kim Cương ở nam Ấn Độ rồi đi vào đó để chờ Bồ Tát Di Lặc ra đời.	
Lại Mật Giáo, khi tu pháp Hộ Ma, đem hạt cải trắng bỏ vào lửa để đốt, gọi là giới tử thiêu, có thể đuổi tà, trừ bệnh. Lại khi tu pháp Đà Đô, đặt hạt cải trắng cúng dường bản tôn, gọi là cúng. Bởi vì pháp Đà Đô là pháp bảo Châu Như Ý, mà khi bảo Châu tràn lan thì tất có các ma rình rập chung quanh, vì để xua đuổi các ma nên làm phép cúng này. Cách làm phép là: lấy hạt cải đựng vào một chiếc bình đất hoặc bình đồng nhỏ, đặt ở bên cạnh bình hoa trước bình át già (bình nước công đức cúng Phật); sau khi cúng dường rồi, lấy bình hạt cải ra, thư vào đó chữ (raô), để gia trì, và chữ (oô) dâng cúng, xong lại đặt vào chỗ cũ, đừng để người khác thấy. Nếu lúc có đông người, thì chỉ để trong bình hoa mà cúng dường thôi. Phép làm này cũng còn có nhiều truyền thuyết khác. [X. Kinh Tô Tất Địa Yết La Q.hạ Phẩm Chư Tôn Gia Bị Thành Tựu; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.7; Kim Cương Đính Kinh Nghĩa Quyết; Đại Đường Tây Vực Kí Q.10]. (xt. Giới Tử).	
 	
Bạch Hà Thiên Hoàng	
● Bạch Hà Thiên Hoàng (1053 - 1129). Là Thiên Hoàng đời thứ 72 của Nhật Bản. Niên hiệu Thừa Lịch năm đầu (1077), khai sáng chùa Pháp Thắng ở Bạch Hà, không bao lâu, tu hội Đại Thừa ở chùa Pháp Thắng, hội Pháp Hoa ở chùa Viên tôn, định chế độ Tăng Cương và giảng sư cho hai hội. Năm Ứng Đức thứ 2 (1085), thụ Pháp Hoa ở trong cung. Sau nhường ngôi cho Thiên Hoàng Quật Hà và vào niên hiệu Vĩnh Trường năm đầu (1096) xuất gia, từng dùng chữ vàng để viết Đại Tạng Kinh, mấy lần lên thăm các đại đạo tràng trên núi Cao Dã, Hùng Dã, cúng dường tượng Phật, xây tháp Phật rất nhiều. Lại nghiêm cấm sát sinh, thả hết chim trong lồng, đình chỉ các nước dâng cá và đốt hơn tám nghìn tấm lưới cá. Năm Đại Trị thứ 4 nhập tịch, thọ bảy mươi bảy tuổi. [X. Nguyên Hanh Thích Thư Q.25; Đại Nhật Bản Sử Q.44].	
 	
Bạch Hạ	
● Hàm ý là trong ba tháng hạ An Cư, ngày ngày cáo bạch đại chúng khuyến khích tinh tiến. Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển thượng phần 4 (Đại 40, 239 hạ), nói: “Vào bữa ăn sáng, Duy Na đánh kiểng bạch rằng: “Bạch đại chúng! An cư đã qua một ngày, còn lại tám mươi chín ngày nữa, hãy siêng năng tinh tiến, cẩn thận đừng buông lung!” (ngày khác cứ theo đó mà gia giảm). Ngoài ra, từ Bạch hạ cũng là tên gọi khác của Hạ An Cư. Cũng gọi là Hạ Hành, Hạ Kinh, Hạ Lung, Hạ Thư, Hạ Đoạn, Tọa Lạp, Tọa Hạ. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng phần 4; Thiền Lâm Loại Tập Q.14; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.3 Tiết Thời Môn]. (xt. An Cư).	
 	
Bạch Hào Chi Tứ	
● Hàm ý là vật thụ dụng của chúng tăng. Bạch Hào, chỉ sợi lông trắng ở khoảng giữa chân mày của Đức Thế Tôn, tướng này gọi là tướng Bạch Hào, là tướng tốt đẹp hơn hết trong các tướng của Như Lai. Bạch Hào Chi Tứ (cái ơn mà tướng Bạch Hào ban cho), có nghĩa là sau khi Đức Như Lai diệt độ, do một phần phúc đức trong tướng bạch hào của Như Lai, hết thảy đệ tử xuất gia ở đời mạt pháp, nếu dốc lòng siêng năng tu đạo, thì ăn mặc đều có thừa, thụ dụng không hết, vì thế cũng gọi là Hào Tướng Nhất Phần. Kinh Phật Tạng quyển hạ (Đại 15, 802 thượng), nói: “Người chỉ cần chăm chỉ một lòng tu đạo, thì trọn đời sẽ không phải lo đến việc ăn mặc. Tại sao vậy? Là vì kho tàng phúc đức của Như Lai vô lượng vô tận. Này Xá Lợi Phất! Sau khi Như Lai nhập diệt, trăm nghìn ức phần trong tướng Bạch Hào, để ra một phần cúng dường xá lợi và các đệ tử. Xá Lợi Phất! Giả sử tất cả người thế gian đều xuất gia thuận theo chính pháp, gắng sức tu hành, thì cũng không thụ dụng hết một phần trong trăm nghìn ức phần của tướng bạch hào. Này Xá Lợi Phất! Như Lai có vô lượng phúc đức như thế đấy, nếu các Tỉ Khưu chí tâm hành đạo thì sự ăn uống và các vật cần dùng đều được đầy đủ”. Thích Môn Chính Thống quyển 3 (Vạn tục 130, 391 hạ), nói: “Như Lai lưu lại một phần công đức Bạch Hào để cúng dường các đệ tử đời mạt pháp”.	

Bạch Hào Tướng	
● Phạm: ùrịa-lakwana, Pàli: uịịalakkhaịa. Còn gọi là Hào Mi, Hào Tướng, Bạch Mao Tướng, Bạch Hào Trang Nghiêm Diện Tướng, Bạch Hào Mao Quang Tướng, Mi Gian Bạch Hào Quang Tướng, Mi Gian Bạch Hào Tướng, Mi Gian Hào Tướng, Ngạch Thượng Hào Tướng Công Đức Mãn Túc Tướng, Mi Gian Sinh Mao Khiết Bạch Hữu Oanh Tướng, Mi Gian Bạch Hào Trường Hảo Hữu Toàn Tướng, Mi Gian Bạch Hào Nhuyến Bạch Đâu La Miên Tướng. Là một trong ba mươi hai tướng của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn có một sợi lông trắng mềm mại ở giữa hai chân mày, kéo ra thì dài một tầm (có thuyết bảo khi mới sinh dài năm thước (Tầu), khi thành đạo dài một trượng năm thước), buông ra thì cuốn vòng quanh về bên phải, cũng như xoáy ốc, tươi tắn sáng sạch, như viên ngọc quí, như mặt trời giữa trưa, có thể phóng ra ánh sáng, gọi là bạch hào quang. Nếu chúng sinh gặp được ánh sáng ấy, thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng, thân tâm yên vui. Cứ theo Kinh Vô Thượng Y quyển hạ nói, diệu tướng này là do Đức Phật, khi còn ở địa vị tu nhân, thấy chúng sinh thiện căn tu tập giới, định, tuệ thì ca tụng tán thán mà cảm được tướng này, biểu thị cái đức tiêu trừ trọng tội sinh tử hàng trăm ức na do đà hằng hà sa kiếp. Lại Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 1, quyển 2 Phẩm Quán Tướng nói, Như Lai có vô lượng tướng tốt, nhưng tướng này là thù thắng hơn hết trong các tướng.	
Ngoài ra, không phải chỉ có Phật mới có tướng này, mà nổi tiếng nhất, thì như Kinh Quán Vô Lượng Thọ chép, sợi lông trắng ở giữa chân mày của Phật Vô Lượng Thọ như năm núi Tu Di, người nào thấy tướng ấy thì tự nhiên được tám vạn bốn nghìn tướng tốt. Lại trong tượng các Bồ Tát cũng có tướng bạch hào, như nạm ngọc trắng, thủy tinh ở giữa chân mày tượng để biểu thị tướng này. [X. Kinh Trường A Hàm Q.1; Kinh Đại Bát Nhã Q.381; Luận Đại Tì Bà Sa Q.177; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.3 (Gia Tường); Hoa Nghiêm Thám Huyền Kí Q.3]. (xt. Tam Thập Nhị Tướng).	
 	
Bạch Hắc Bố Tát	
● Chỉ hai kì Thuyết Giới (Bố Tát) vào ngày cuối cùng (ngày thứ 15) của tháng trắng (bạch nguyệt) và ngày cuối cùng (ngày thứ 14 hoặc 15, tức ngày cuối tháng) của tháng đen (hắc nguyệt). Vào hai ngày này, chúng tăng tụng Giới Kinh để được thanh tịnh. Nếu có người phạm giới thì phải ra trước mọi người để sám hối. Đây là một chế độ nghiêm khắc trong các viện Luật. (xt. Bố Tát, Bạch Nguyệt, Hắc Nguyệt).	
 	
Bạch Hắc Luận	
● Còn gọi là Quân Thiện Luận, Quân Thánh Luận. Do Sa Môn Tuệ Lâm soạn. Là bộ luận chủ yếu tranh cãi về vấn đề “Thần diệt hay không diệt” trong giới Phật Giáo ở thời Nam Bắc Triều. Tác giả Tuệ Lâm là một cao tăng thời Lưu Tống, là học trò của ngài Đạo Uyên, tài cao nhưng kiêu ngạo, bác thông nội ngoại điển, đặc biệt giỏi về cái học Lão Trang và rất thạo môn hài hước. Khoảng năm Nguyên Gia 10 (433), sư soạn Luận Bạch Hắc, chủ trương thân thể một khi đã rữa nát thì tâm thần cũng theo đó mà tan diệt; khi luận này ra đời đã gây chấn động trong giới Phật Giáo. Thời đó, Thái thú Hành Dương là Hà Thừa Thiên cũng soạn “Đạt tính luận” để đáp ứng phụ họa với thuyết của Tuệ Lâm, rồi cứ lục tục soạn mấy thiên luận văn nữa biện luận thay cho Tuệ Lâm. Lâm, Hà hai người cùng đi lại xướng họa, chê bai Phật Giáo. Những người thâm tín Phật Giáo thời đó, thấy thế rất bất bình, bèn cùng nhau viết văn bác lại luận điểm của hai người một cách gay gắt. Trong các trứ tác đó, nổi tiếng hơn cả thì có “Thích Hà Hành Dương Đạt tính luận” của Nhan diên, Thái thú Vĩnh Gia, “Minh Phật Luận” và “Nạn Bạch Hắc Luận” của Tôn bính, đệ tử ngài Tuệ Viễn ở Lư Sơn.
Thuyết “Thần Tùy Hình Diệt” (Tinh thần diệt theo thể xác) của Tuệ Lâm và Hà Thừa Thiên, tuy một thời đã lắng xuống vì bị các nhà nhiệt tâm bảo vệ đạo pháp công kích thường xuyên, nhưng nó đã tạo ra một cuộc tranh luận về tâm thần còn hay mất trong lịch sử Phật Giáo Trung Quốc, mà trải qua các đời Tống, Tề, Lương, Trần thuộc Nam triều vẫn không suy, trong đó, trứ danh nhất là “Thần Diệt Luận” của Phạm Chẩn đã đưa đến cuộc luận chiến kịch liệt. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.7; Phật Tổ Thống Kỉ Q.36; Hoằng Minh Tập Q.2, Q.3, Q.4; Quảng Hoằng Minh Tập Q.5, Q.7; Phá Tà Luận Q.thượng; Tống Thư Liệt Truyện thứ 57 Thiên Trúc Ca Tì Lê Quốc Truyện]. (xt. Tam Giáo Luận Hành, Thần Diệt Bất Diệt Luận Tranh).	
 	
Bạch Học Hắc Học	
● Chỉ Nho Học và Phật Học. Từ ngữ này được dùng trong Bạch Hắc Luận của sa môn Tuệ Lâm ở thời đại Lưu Tống Nam Triều. Trong Bạch Hắc Luận, bạch học dùng để dụ Nho học; hắc học ví dụ Phật học. Trong luận có đoạn: “Có ông Bạch học cho bậc Thánh Nhân Trung Quốc có đức rộng lớn, kinh luân trăm đời! Trí khắp vạn biến, lí trời, người biết hết! Đạo không ẩn ý, giáo không úp mở, thông suốt sáng láng, nào kém gì đâu! Có nhà đạo sĩ Hắc học nông cạn lại chê là không chiếu rọi được con đường tối tăm, chưa biết được cái hóa trong kiếp sau, tuy chuộng hư tâm nhưng còn chấp sự, chưa bằng cái sâu xa của Tây Vực”. Trong đoạn văn trích dẫn trên đây, “Có ông Bạch học” tức chỉ người sùng thượng đạo Chu Công, Khổng Tử, còn “Đạo Sĩ Hắc Học” là chỉ người theo giáo nghĩa Phật Giáo. Trong Bạch Hắc Luận, Tuệ Lâm dùng Bạch học tiên sinh và Hắc học đạo sĩ đối đáp cật vấn nhau để diễn bày các vấn đề chủ yếu. Quan điểm trong luận, cho hình hài rữa nát thì tâm thần cũng tan diệt theo, đồng thời, nhấn mạnh nhân nghĩa của Chu Khổng, vô dục của Lão Trang, cũng giống như từ bi hóa nhiếp của Thích Ca, cho nên, kết quả của cuộc đối thoại giữa hai nhân vật Hắc, Bạch đã được an bài là Bạch học tiên sinh thắng, do đó, đi đến kết luận “Lục Độ và Ngũ Giáo tịnh hành, tín thuận và từ bi tề lập, khác đường mà cùng về”. Khi quan điểm trên đây được tung ra, giới Phật Giáo đương thời đã công kích kịch liệt, và nhân đó, cũng đã mở ra cuộc tranh luận về tâm thần còn hay mất nổi tiếng trong lịch sử Phật Giáo Trung Quốc. [X. Hoằng Minh Tập Q.2, Q.3; Tống Thư Liệt Truyện thứ 57 Thiên Trúc Ca Tì Lê Quốc Truyện]. (xt. Bạch Hắc Luận, Thần Diệt Bất Diệt Luận Tranh).	
 	
Bạch Hòa	
● Có nghĩa là bày tỏ ra và hòa hợp nhau. Bạch, là cáo bạch; hòa, hòa hợp. Tức là trong chùa khi làm các việc pháp, triệu tập chúng tăng lại để trình bày rõ ràng việc ấy để chúng tăng biết và tán đồng.	
 	
Bạch Liên Giáo	
● Là giáo hội bí mật, thuộc trong hệ thống Tịnh Độ Giáo, kết đoàn với bọn giáo phỉ, mượn danh Di Lặc Giáo hỗn hợp với Ma Ni Giáo, Đạo Giáo, Bạch Liên Tôn và tín ngưỡng dân gian, lưu hành trong ba đời Nguyên, Minh và Thanh. Trong đó, Di Lặc Giáo là đoàn thể tôn giáo tại gia thờ phụng Phật Di Lặc, từ sau thời Tùy, Đường, những phần tử tham vọng thường mượn tên Di Lặc ra đời để mưu đồ tạo phản. Ma Ni Giáo được truyền vào Trung Quốc trong thời Vũ Hậu nhà Đường, nhân việc Đường Vũ Tôn bài Phật, Ma Ni Giáo cũng bị cấm, nên rút vào bí mật, vì đạo này sùng bái ánh sáng, vị thần được sùng bái gọi là Minh Vương, cho nên đổi tên là Minh Giáo. Trong giáo nghĩa của Di Lặc Giáo và Ma Ni Giáo đều hàm chứa hiện trạng bất mãn, tư tưởng mong cầu tương lai, rồi những nghi thức như thắp hương, ăn chay v.v... cũng có nhiều chỗ tương đồng, cho nên, sau khi hai đạo tiếp xúc với nhau, tự nhiên đưa đến sự dung hợp. Mỗi khi xảy ra hiện tượng chính trị khiến trăm họ thất vọng, thì những truyện đồng dao Di Lặc, Minh Vương xuất thế lại được lan truyền rộng rãi. Ngoài ra, Đạo Giáo là tín ngưỡng cố hữu của Trung Quốc, nên Di Lặc Giáo, Minh Giáo lưu truyền ở dân gian không thể không chịu ảnh hưởng. Bởi thế, về sau, Bạch Liên Giáo hưng khởi vào thời nhà Nguyên, cũng dung hợp cả ba thứ tín ngưỡng Di Lặc Giáo, Minh Giáo và Đạo Giáo. Ngoài điều này ra, Bạch Liên Giáo còn có một nguồn gốc nữa, đó là Bạch Liên Xã.	
Vị cao tăng đời Đông Tấn là ngài Tuệ Viễn ở Lư Sơn, sáng lập Bạch Liên Xã chuyên tu Niệm Phật Tam Muội, cầu nguyện Vãng Sinh Tây Phương Tịnh Độ. Vào những năm đầu đời Nam Tống, Từ Chiếu Tử nguyên (Mao Tử Nguyên), sùng mộ di phong lập Bạch Liên Xã của ngài Tuệ Viễn, bèn sáng lập một đoàn thể thứ dân niệm Phật, tức là Bạch Liên Tôn (tín đồ được gọi là Bạch Liên thái), nhưng vì môn nhân là Tiểu Mao Xà Lê làm cho giáo lí sai lệch, đến nỗi vào những năm cuối đời Tống bị coi là một thứ tà tông, thịnh hành ở một giải Giang Nam. Còn cái tên Bạch Liên Hội thì vào năm Chí Nguyên 18 (1281) đời Nguyên Thế Tổ, do Đỗ Vạn Nhất tập họp thành lập mà có. Thời đó, hội này có liên quan gì với tín đồ Bạch Liên Tông thuộc hệ thống Tử Nguyên Hay không thì không rõ, nhưng có thực hành các Phật Sự Bạch Liên. Hội Bạch Liên này, vào thời Nguyên, bị coi là giặc, nên bị đàn áp, và có sắc lệnh cấm tên gọi Hội Bạch Liên và tất cả thủ thuật mượn đạo làm loạn đời. Thời ấy, Ưu Đàm Phổ Độ, vị tăng Bạch Liên Tôn, ở chùa Đông Lâm, núi Lư Sơn, tỉnh Giang Tây, soạn “Lư Sơn Liên Tông Bảo Giám” 10 quyển, nói rõ chân nghĩa của Bạch Liên Tông do Tử Nguyên sáng lập, đồng thời, bác bỏ những lời nói và việc làm tà bậy của Hội Bạch Liên đương thời. Đến niên hiệu Chí Đại năm đầu (1308), vì việc làm trái phép của Bạch Liên đạo nhân ở Bạch Liên Đường, Hậu Sơn, lộ Kiến Ninh, tỉnh Phúc Kiến, nên lại bị đàn áp và cấm chỉ. Nhưng, nhờ Ưu Đàm Phổ Độ đích thân lên kinh đô cố gắng vận động phục giáo, vào khoảng vua Nhân Tông lên ngôi (1312), lại được cho phép hoạt động lại. Về sau, năm Chí Trị thứ 2 (1322) đời Anh Tông, lại ba lần bị cấm chỉ. Đến thời Thuận Đế, cha con Hàn Sơn Đồng ở Loan Thành, nói láo là hoa sen trắng nở, Di Lặc ra đời, rồi chính thức thành lập Hội Bạch Liên, dựa vào Phật Giáo mà viết ra những kinh sách phù lục truyền bá trong dân gian, vào năm Chí Chính 11 (1351), cầm đầu dân ngu làm loạn, không bao lâu, đều bị xử tử, đó tức là “Hồng cân tặc” (giặc khăn đỏ). Thời Minh Thái Tổ cũng cấm ngặt. Từ đời Minh trở về sau, Hội Bạch Liên chịu ảnh hưởng của La Giáo (do La Thanh đời Minh sáng lập, tông chỉ gần giống như Nam phái Thiền Tông), hấp thu tư tưởng “Chân không gia hương, vô sinh phụ mẫu” (quê hương là chân không, cha mẹ là vô sinh), thờ mẹ già Vô sinh là chúa sáng thế, tuyên bố mẹ già Vô sinh sai thần Phật Di Lặc xuống phàm để bắt hết con gái đã mê mất trong hồng trần đưa trở về quê hương chân không. Từ đó về sau, các giáo phái mọc lên như nấm, các phái không ai chịu ai, giáo chủ thu tóm hết quyền trong tay, cha chết con nối; đẳng cấp nghiêm khắc, khi tín đồ nhập đạo, phải cử hành nghi thức nhất định, giao nạp tiền của, định kì hội họp, thắp hương lễ bái, tuyên giảng kinh quyển, dạy tập đánh đá. Đến khoảng năm Vạn Lịch đời Thần Tông, Từ Hồng Nho và Vương Sâm lại khởi lên, đề xướng Bạch Liên Giáo, tên gọi Bạch Liên Giáo bắt đầu từ đó. Tuy nhiên, nếu bàn về nguồn gốc tư tưởng Di Lặc chuyển thế trong Bạch Liên Giáo, thì phải bắt đầu từ đời Tùy, Đường; còn nếu đứng về phương diện hình thái hỗn hợp các tín ngưỡng mà nói, thì nó hình thành từ đời Nam Tống Hay đời Nguyên. Vương Sâm vì đã được mùi thơm khác lạ của con chồn ma quái nên tự xưng là Văn Hương Giáo Chủ, đốc thúc dân chúng mưu phản, lan tràn các tỉnh Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Thiểm Tây, nhưng cũng bại vong. Khoảng năm Càn Long đời Thanh, Bạch Liên Giáo lại trỗi dậy, giáo chủ là Lưu Tùng, người tỉnh An Huy, bị bắt sung quân đưa đi Cam Túc, lại mưu phản, việc bại lộ, bị giết.	
Về sau, Lưu Chi Hiệp, Tống Chi Thanh, Vương Tam Hòe và Lãnh Thiêm Lộc lại nổi dậy, kêu gọi tín đồ, mưu dấy binh lật đổ nhà Thanh, việc bị phát giác, lần lượt bị giết. Quan lại ra sức càn quét và rất nhiều người vô tội đã bị vạ lây. Những người khác ở Kinh Châu, Tương Dương, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc, vì bị quan lại ép buộc phải thú nhận là làm phản, bèn ùn ùn gậy gộc nổi lên, lan tràn khắp năm tỉnh, thời bấy giờ gọi là “Xuyên sở giáo đồ chi dịch” (quân lữ giáo đồ Xuyên Sở). Quân nhà Thanh đánh không lại, bèn thi hành chính sách “thanh dã” (đưa hết dân quê vào thành để tránh sự tiếp tế cho địch); sau nhờ Ngạch Lặc Đăng Bảo, Dương Ngộ Xuân, và Dương Phương dần dần bình định được. Nhưng cái gốc của Bạch Liên Giáo vẫn chưa bị tuyệt diệt.	
Xét tổng quát, trong quá trình phát triển, cái tên gọi Bạch Liên Giáo đã nhiều lần biến thiên, chi phái thì nhiều danh mục phồn tạp, tuy nhiên, về phương diện giáo nghĩa, tổ chức, qui tắc và phương thức hoạt động, thì phần nhiều vẫn như nhau, cho nên có thể gọi chung là Bạch Liên Giáo. Từ đời Minh, Thanh đến Dân Quốc, số giáo phái kể có tới một trăm thứ trở lên. Như đời Minh có Hồng Dương Tịnh Không, Vô Vi, Tây Đại Thừa, đời Thanh đến Dân Quốc có Hoằng Dương, Hỗn Nguyên, Thu Nguyên, Lão Quan Trai, Long Hoa, Bát Quái, Thiên Lí, Nhất Quán Đạo, Hòa Nghĩa Đoàn, Hồng Thương Hội, Đại Đao Hội, Tiểu Đao Hội, Thiên Môn Hội, Vô Cực Hội, Khoái Đạo, Phiến Tử Hội, Diệu Đạo Hội, Hồng Đăng Hội, Cửu Tiên Hội, Thiên Hoàng Hội, Lục Li Hội, Phương Đạo Hội, Đại Đạo Môn, Báo Đức Môn, Thập Tổ Môn, Kim Đan Đạo, Lão Sư Đạo, Tọa Công Đạo, Lão Phật Môn, Học Hảo Giáo, Hiền Thánh Giáo, Đại Phật Giáo v.v... [X. Đại Nguyên Thông Chế Điều Cách 28; Nguyên Điển Chương Q.33 Lễ Bộ 5; Lư Sơn Liên Tôn Bảo Giám; Lư Sơn Phục Giáo Tập].	
 	
Bạch Liên Hoa  	
● Phạm: puịđarìka. Dịch âm là Phần Đà Lợi Hoa. Tức hoa sen trắng. Nói tắt là bạch liên. Nguyên là một loại sen sản sinh ở Ấn Độ, cùng với một loại sen khác nữa là hoa Câu vật đầu, đều được gọi là hoa sen trắng. Để phân biệt giữa hai loại, hoa phần đà lợi được gọi là Đại Bạch Liên. Hoa sen trắng lớn này có năm đặc tính:	
1.Mùi thơm lan xa.	
2.Một khóm một hoa.	
3.Hoa và hạt đồng thời.	
4.Không nhuốm bùn nhơ.	
5.Ong mật bu lại.	
 	
Bạch Liên Tông	
● Là một phái thuộc Tông Tịnh Độ của Phật Giáo Trung Quốc. Do Mao Tử Nguyên sáng lập vào đầu năm Thiệu Hưng đời Cao Tông triều Nam Tống. Tử Nguyên, còn gọi là Từ Chiếu Tử Nguyên, lúc đầu thờ ngài Tịnh Phạm ở chùa Diên Tường, Ngô Quận, làm thầy, học giáo nghĩa Thiên Thai, tập Thiền Pháp Chỉ Quán. Nhân hâm mộ di phong lập Bạch Liên Xã của ngài Tuệ Viễn đời Đông Tấn, nên khuyên nhủ sĩ dân qui y Tam Bảo, giữ năm giới, niệm Phật A Di Đà năm tiếng để chứng năm giới, biên thành “Liên Tông Thần Triêu Sám Nghi” (nghi thức sám hối buổi sớm mai), thay cho pháp giới chúng sinh lễ Phật sám hối, cầu nguyện chúng sinh vãng sinh Tịnh Độ. Sau đến hồ Điển Sơn ở Bình Giang (nay ở phía tây huyện Thanh Phố tỉnh Giang Tô, phía nam huyện Côn Sơn), sáng lập Bạch Liên Sám Đường, tự xưng là Bạch Liên Đạo Sư, tu Tịnh Nghiệp, soạn “Viên Dung Tứ Độ Tam Quán Tuyển Phật Đồ”, đề xướng nghĩa mới bèn thành một phái. Thời đó có ngưòi chê bai cho là sư thờ ma, sư mới dời đến Châu Giang (huyện Cửu Giang tỉnh Giang Tây), song vẫn khuyến hóa xa gần, không hề mệt mỏi. Năm Kiền Đạo thứ 2 (1166) đời Hiếu Tông nhà Nam Tống, sư vâng mệnh vua, vào điện Đức Thọ  diễn thuyết về pháp môn Tịnh Độ, được ban hiệu là “Từ Chiếu Tông Chủ”. Không bao lâu, sư lại về Bình Giang, lấy Phổ Giác Diệu Đạo làm tên tông, chủ trương Thiền, Tịnh nhất trí, Di Đà tức là bản tính của chúng sinh, Tịnh Độ tức ở trong tâm chúng sinh, chỉ cần tín nguyện niệm Phật, thì dù chẳng dứt được phiền não, chưa bỏ duyên đời, không tu Thiền Định, sau khi mệnh chung, cũng có thể được vãng sinh Tịnh Độ. Trứ tác có: Di Đà Tiết Yếu, Pháp Hoa Bách Tâm, Kệ Ca Tứ Cú, Phật Niệm Ngũ Thanh, Chứng Đạo Ca, Phong Nguyệt Tập v.v... (nay phần lớn đã thất truyền), một thời tông phong đại thịnh.	
Phật Tổ Thống Kỉ Nguyên 47 chép, tông này cấm tín đồ ăn hành tỏi, uống sữa, giữ giới nghiêm túc, không sát sinh, không uống rượu, tên hiệu là Bạch Liên Thái (rau sen trắng), còn gọi là Nhự Mao Xà Lê Thái (Mao Xà Lê Ăn Rau). Sau đó có Tiểu Mao Xà Lê kế thừa giáo pháp của Tử Nguyên, thịnh hành ở phương nam, dần dần phát sinh tệ đoan, phong tục bại hoại, nhiễu loạn. Đến niên hiệu Chí Đại năm đầu (1308) đời Vũ Tông triều Nguyên, vào tháng năm, nhà vua xuống lệnh cấm Bạch Liên Xã; thời ấy, có Ưu Đàm Phổ Độ (? - 1330) ở chùa Đông Lâm, Lư Sơn, soạn “Lư Sơn Liên Tôn Bảo Giám” 10 quyển, xiển minh nghĩa chân thực của Bạch Liên Tông do Tử Nguyên sáng lập, sau chịu mệnh vua, làm giáo chủ, đời gọi là Ưu Đàm Tông Chủ. Vì Ưu Đàm dốc sức vào việc vận động khôi phục Bạch Liên Tôn, nên vào năm vua Nhân Tông lên ngôi (1312) lại được phục giáo, nhưng các mối tệ vẫn chưa cải thiện. Lại tín đồ Bạch Liên Tông xưa nay cứ tập họp vào ban đêm, tạo cơ hội cho những phần tử bất bình với xã hội thẩm nhập, mưu đồ phản loạn; vì e sợ mầm mống gây rối loạn xã hội; nên vào năm Chí Trị thứ 2 (1322) đời Anh Tông lại bị nhà vua cấm đoán. Về sau dung hợp với tín ngưỡng Di Lặc và gọi là Bạch Liên Giáo, trở thành một trong những tôn giáo dân gian bí mật, lưu truyền khá rộng rãi. Hồng Quân (giặc khăn đỏ) của Hàn Sơn Đồng ở cuối đời Nguyên và Chu Nguyên Chương dấy binh mưu phản cũng đều lợi dụng Bạch Liên Giáo; trong đời Minh, Thanh tuy bị nghiêm cấm, nhưng vẫn ngấm ngầm lưu hành trong dân gian. [X. Thích Môn Chính Thống Q.4; Minh Sử Liệt Truyện thứ 10, thứ 145]. (xt. Bạch Liên Giáo).	 	

Bạch Liên Tự	
● Vị trí chùa nằm về phía tây huyện Thanh Phố tỉnh Giang Tô, phía nam huyện Côn Sơn, ở bên cạnh hồ Điển Sơn và núi Điển Sơn. Tên hồ vốn là Bệ Điển, núi nguyên ở giữa hồ, hiện nay vì ứ đọng nên gần liền với bờ. Chùa do Tử Nguyên sáng lập trong năm Long Hưng (1163 - 1164) đời Tống, lúc đầu đặt tên là Bạch Liên Quán Đường.	
Tử Nguyên cầm đầu bốn chúng đệ tử ở trong chùa tu pháp môn Thập Lục Quán, cầu sinh Cực Lạc Tịnh Độ, vì thế còn gọi là Bạch Liên Sám Đường. Trong Năm Kiền Đạo, vua Nhân Tông ban hiệu là “Bạch Liên Tự”. Trong năm Đại Đức đời nhà Nguyên, chùa bị hủy, đến niên hiệu Chí Chính năm đầu lại trùng hưng, dưới thời Minh, Thanh đều là ngôi chùa lớn, nhưng trong năm Hàm Phong (1851 - 1861), chùa bị phá hủy bởi cuộc chiến Thái Bình quân. 	
 	
Bạch Liên Xã	
● Là đoàn thể được kết hợp để tu hành niệm Phật. Nói đủ là Bạch Liên Hoa Xã. Gọi tắt là Liên Xã. Nguồn gốc là đoàn thể niệm Phật do ngài Tuệ Viễn đời Đông Tấn sáng lập, nay trở thành tên gọi chung cho các đoàn thể thuộc loại này. Năm Thái Nguyên thứ 9 (384) ngài Tuệ Viễn đến Lư Sơn, ở chùa Đông Lâm tại Hổ Khê, tăng, tục từ bốn phương qui tụ về đây cầu đạo. Niên hiệu Nguyên Hưng năm đầu (402) vào tháng 7, Tuệ Vĩnh, Tuệ Trì, Đạo Sinh, Lưu Di Dân, Tôn Bính, Lôi Thứ Tông v.v... gồm một trăm hai mươi ba người, tụ họp tại chùa Đông Lâm, trước tượng Phật Vô Lượng Thọ trên đài Bát Nhã, kiến trai lập thệ, chuyên tu Niệm Phật Tam Muội, nguyện cầu Vãng Sinh Tây Phương. Vì trong ao chùa trồng nhiều sen trắng, lại cũng vì đoàn thể nguyện cầu sinh cõi hoa sen, cho nên gọi là Bạch Liên Xã. Về sau, người đến theo mỗi ngày một nhiều, mở đầu sự hưng thịnh của Tịnh Độ Giáo. Đặc biệt được thịnh hành vào cuối đời Đường, đầu đời Tống. Mỗi khi kết hợp những người cùng chí hướng để dựng đạo tràng Tịnh Độ, chuyên tu tịnh nghiệp, thì lại lấy ngài Tuệ Viễn làm vị thủy tổ của Liên Xã, lấy Kinh Ban Chu Tam Muội làm tư tưởng chủ yếu cho Liên Xã Niệm Phật, lấy việc thấy Phật vãng sinh làm mục đích. Niên hiệu Chí Đại năm đầu (1308) đời Nguyên, Liên Xã bị cấm, thời ấy, Ưu Đàm Phổ Độ (? - 1330) ở chùa Đông Lâm, dâng mười quyển “Lư Sơn Liên Tôn Bảo Giám” xiển minh ý chỉ của Liên Tông, bèn được giải tỏa, đồng thời, chịu mệnh vua, Ưu Đàm làm giáo chủ. Về sau, trải qua các đời Minh, Thanh đến nay, vẫn còn có những người kết đoàn niệm Phật. Lại phong khí kết đoàn niệm Phật cũng truyền đến Nhật Bản, Triều Tiên và rất thịnh hành. [X. Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.15; Lương Cao Tăng Truyện Q.6; Phật Tổ Thống Kỉ Q.9, Q.12, Q.45, Q.47].	
 	
Bạch Liên Xã Thập Bát Hiền	
● Trong Bạch Liên Xã do ngài Tuệ Viễn đời Đông Tấn sáng lập, số nhân tài xuất chúng gồm cả tăng và tục, có mười tám người, gọi là mười tám bậc hiền. Đó là: Tuệ Viễn, Tuệ Vĩnh, Tuệ Trì, Đạo Sinh, Đàm Thuận, Tăng Duệ, Đàm Hằng, Đạo Bính, Đàm Tân, Đạo Kính, Giác Minh, Phật Đà Bạt Đà, Lưu Trình Chi, Trương Dã, Chu Tục Chi, Trương Thuyên, Tôn Bính, Lôi Thứ Tông. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.26; Lư Sơn Liên Tôn Bảo Giám Q.4].	
 	
Bạch Liên Xã Thất Tổ	
● Chỉ bảy người gồm các ngài Tuệ Viễn, Thiện Đạo v.v…... Pháp sư Thạch Chi Tông hiểu ở núi Tứ Minh (tỉnh Triết giang) đời Tống, chọn lựa các bậc cao đức ở các thời đại khác nhau, nhưng cùng tu tịnh nghiệp, mà lập thành bảy vị tổ Liên Xã. Tức là: 	
- Thủy tổ là Tuệ Viễn ở Lư Sơn, đời Tấn; 	
- Tổ thứ hai là Thiện Đạo ở Trường An, đời Đường; 	
- Tổ thứ ba là Thừa Viễn ở Hành Sơn, đời Đường; 	
- Tổ thứ tư là Pháp Chiếu ở núi Ngũ Đài, đời Đường; 	
- Tổ thứ năm là Thiếu Khang ở núi Ô Long, đời Đường; 	
- Tổ thứ sáu là Diên Thọ ở Vĩnh Minh, đầu đời Tống; 	
- Tổ thứ bảy là Tỉnh Thường ở Tây Hồ, đời Tống. [X.Phật Tổ Thống Kỉ Q.26].
	
Bạch Lộ Trì	
● Vị trí hồ nằm trong vườn Trúc Lâm, thành Vương Xá. Đức Phật tuyên thuyết sáu trăm quyển Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, cộng mười sáu hội trải qua bốn nơi, trong đó, quyển năm trăm chín mươi ba đến quyển sáu trăm đã được nói ở đây, tức là trong mười sáu hội, đây là hội thứ mười sáu. Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa quyển 593 (Đại 7, 1065 hạ) nói: “Tôi nghe như vầy: một thời kia, đức Bạc Già Phạm trú tại thành Vương Xá, trong vườn Trúc Lâm, bên cạnh hồ Bạch Lộ (hồ cò trắng) cùng với chúng đại Bật sô đủ một nghìn hai trăm năm mươi người”, vì lí do đó mà Kinh Bát Nhã còn được gọi là Bạch Lộ Trì Kinh.	
 	
Bạch Mã	
● I. Bạch mã. Tức là con ngựa màu trắng. Về con ngựa trắng trong Phật Giáo, có hai mẩu truyện nổi tiếng, đó là:	
1.Cứ theo Lương Cao Tăng Truyện quyển 1 chép, thì ngày xưa bên Thiên Trúc (Ấn Độ) có ngôi chùa tên là “Chiêu Đề”, nước ấy có ông vua tàn ác, tham lam hiếu lợi, muốn phá hủy ngôi chùa Chiêu Đề để lấy của. Nhưng, trước khi nhà vua thực hiện ý định thì có một con ngựa trắng cứ chạy vòng quanh cây tháp mà kêu suốt đêm, vua bèn hối ngộ và đổi tên là chùa Bạch Mã.	
2.Cứ theo Quảng Hoằng Minh Tập quyển 1, Lạc Dương Già Lam Kí quyển 4 chép, thì vào năm Vĩnh Bình thứ 10 (67) đời vua Minh Đế nhà Đông Hán, các ngài Ca Diếp Ma Đằng (Nhiếp Ma Đằng) và Trúc Pháp Lan, mang tượng Phật và Kinh điển cỡi ngựa trắng từ phương tây đến, trú tại Lạc Dương, đây là sự tích sớm nhất về việc Phật Giáo truyền vào Trung Quốc. Bởi vậy, từ “ngựa trắng” đối với ý nghĩa lịch sử Phật Giáo và việc Phật Giáo truyền vào Trung Quốc có mối quan hệ rất mật thiết.	
● II. Bạch mã. Là vị tăng thuộc Tông Tào Động ở cuối đời Đường. Năm sinh năm mất không rõ. Là người nối pháp tổ Động Sơn Lương Giới của Tông Tào Động. Pháp danh là Độn Nho, ở chùa Bạch Mã tại Lạc Dương (tỉnh Hà Nam) khá lâu, khiến cho tông phong vang dội, đời gọi là Bạch Mã Độn Nho. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.17; Liên Đăng Hội Yếu Q.22; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.13]. 	
 	
Bạch Mã Nhập Lư Hoa	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Chỉ cảnh giới siêu việt sự phân biệt đối đãi. Bởi vì, ngựa trắng đi vào lùm hoa lau, trên phương diện thị giác, không có phân biệt, ngựa trắng và hoa lau cùng một màu, hồn nhiên hợp nhất. Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được chuyển dụng để chỉ cảnh giới siêu việt mọi thứ thấy biết phân biệt mình người, lớn nhỏ, cao thấp, và đẹp xấu. Bích Nham Lục Tắc 13 (Đại 48, 153 hạ) nói: “Vị tăng hỏi Ba Lăng: Thế nào là tông Đề Bà? (Ngựa trắng vào hoa lau, nói làm sao?)”.	
 	
Bạch Mã Pháp Thân	
● Tên công án trong Thiền Tông. Bạch mã, chỉ Thiền Sư Bạch Mã Độn Nho thuộc Tông Tào Động ở cuối đời Đường. Cứ theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 17 chép, thì một ngày nọ, có vị Thiền Tăng hỏi: (Đại 51, 338 hạ): “Thế nào là việc Pháp thân hướng thượng?”. Thiền Sư Độn Nho đáp: “Con ễnh ương dưới đáy giếng nuốt mặt trăng”. Trong công án này, vị Thiền Tăng hỏi: “Việc Pháp thân hướng thượng” tức là việc lớn triệt ngộ thành Phật. Vì hết thảy chúng sinh đều có tính Phật, vốn có thể thành Phật, chỉ vì tình kiến phân biệt, mê chấp đảo điên, nên dần dần xa lìa con đường thành Phật. Độn Nho không trả lời thẳng vào câu hỏi của Thiền Tăng, mà lại bảo con ễnh ương dưới đáy giếng nuốt mặt trăng trên trời, mới nghe thì tựa hồ như không trả lời, song bản ý của Độn nho là ở chỗ ám thị cảnh giới triệt ngộ, vốn là một thứ cảnh giới phi tư lự, lìa tứ cú, tuyệt bách phi, phải dứt bỏ hết mọi khái niệm tư duy mới có thể lãnh hội được. [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.13; Liên Đăng Hội Yếu Q.22]. 	
 	
Bạch Mã Tự	
● I. Chùa Bạch Mã. Vị trí chùa nằm về phía đông huyện Lạc Dương tỉnh Hà Nam (phía tây thành Lạc Dương cũ). Được kiến tạo vào thời Minh Đế nhà Đông Hán, có thuyết nói xây dựng vào năm Vĩnh Bình thứ 18 (75) thời Minh Đế. Tương truyền là ngôi chùa cổ nhất tại Trung Quốc. Vì có hai vị tăng người Thiên Trúc (Ấn Độ) là Nhiếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, cỡi ngựa trắng mang kinh điển từ Tây Vực đến Trung Quốc, có thuyết bảo hai vị đến Trung Quốc vào năm Vĩnh Bình thứ 10 (67) nên vua Minh Đế hạ lệnh kiến tạo Tinh xá ở ngoài cửa Tây Ung (cửa Tây dương) của thành Lạc Dương gọi là chùa Bạch Mã để hai vị ở. Lạc Dương Già Lam Kí quyển 4 (Đại 51, 1014 trung), nói: “Chùa Bạch Mã do Minh Đế nhà Hán xây dựng, lần đầu tiên Phật đến Trung Quốc; chùa nằm ngoài cửa Tây dương cách ba dặm, phía nam Ngự đạo (đường đắp để vua đi chơi). Vua mộng thấy thần vàng, cao trượng sáu, đằng sau gáy và lưng sáng chói như mặt trời mặt trăng; thần vàng, hiệu là “Phật”. Nhà vua sai sứ sang Tây Vực tìm cầu, bèn được kinh và tượng. Lúc ấy ngựa trắng chở kinh đến, nhân thế đặt tên là chùa Bạch Mã. Minh Đế băng, trên lăng dựng kì hoàn; từ đó về sau trăm họ có ngưòi làm phù đồ (tháp) ở trên mộ. Hòm kinh để trên chùa, đến nay vẫn còn, thường thắp hương cúng dường. Hòm kinh đôi khi phóng ra ánh sáng, chiếu khắp điện đường, thấy thế, đạo tục lễ kinh, như chiêm ngưỡng chân dung”. Cứ theo Lương Cao Tăng Truyện quyển 1 chép, tương truyền nước Thiên Trúc có ngôi chùa tên là Chiêu Đề. Nhà vua thường phá hủy các chùa, duy chùa Chiêu Đề chưa kịp phá, sau vì có con ngựa trắng ban đêm chạy quanh chùa tháp kêu thảm thiết, nhà vua bèn không phá nữa và đổi tên chùa là Bạch Mã. Cho nên có thuyết nói vua Minh Đế nhà Đông Hán, khi làm chùa Phật đầu tiên tại phía tây thành Lạc Dương, nhân theo điển tích trên đây mà gọi là chùa Bạch Mã. Tương truyền kiểu chùa bắt chước Tịnh Xá Kì Viên ở Ấn Độ, trong chùa có tháp, trên điện có các bức bích họa, Nhiếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan từng ở đây dịch Kinh Bốn Mươi Hai Chương, là kinh được dịch sớm nhất trong các kinh điển Phật dịch ra chữ Hán. Hai bên cổng chùa có mộ của hai vị Nhiếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan. Lại phía đông nam chùa này, có một chùa tháp, gọi là Đông Bạch Mã Tự, một tên nữa là Tề Vân Tự (có thuyết nói là Trai Vân Tự) do Đường Trang Tông (ở ngôi 923 - 925) tạo dựng, kiểu tháp là tháp chín tầng bằng gỗ, sau bị nạn binh lửa Tĩnh Khang đời Tống phá hủy, đến năm Đại Định thứ 15 (1175) pháp sư Ngạn Công dựng lại, năm Gia Khánh thứ 3 (1798) đời Thanh, pháp sư Viên Lãng lại tu bổ, hiện còn đến nay là tòa tháp gạch mười ba tầng.	
Niên đại chùa Bạch Mã quá lâu xa, vả lại thường bị nạn binh lửa, cho nên, vào khoảng các năm Thùy Củng đời Đường, Thuần Hóa đời Tống, Chí Thuận đời Nguyên, Hồng Vũ đời Minh đã lần lượt khôi phục. Vào cuối đời Đường và thời Ngũ Đại, các sư Thiền Tông hoằng hóa tại đây. Thời Kim Mạt thì là nơi hoằng hóa của các sư Tông Hoa Nghiêm, giảng đạo rất thịnh, qua các đời, pháp duyên đều không suy. Các ngài Khang Tăng Khải, Đàm Đế, Bạch Diên thời Tào Ngụỵ, Trúc Pháp Hộ thời Tây Tấn, Đàm Ma Lưu Chi, Phật Đà Phiến Đa đời Bắc Ngụỵ, Phật Đà Đa La đời Đường v.v... các vị cao tăng trên đây đều đã từng dịch kinh ở chùa này. Vua Chân Tông nhà Tống cũng đã từng đến đây và lễ bái di tích cũ của Nhiếp Ma Đằng. Có thể nói, từ thời Bắc Ngụỵ trở đi, chùa Bạch Mã đã là trung tâm Phật Giáo của Bắc triều. Năm Dân Quốc thứ 17 (1928) chùa bị quân phiệt Phùng Ngọc Tường phá hủy. Năm Dân Quốc 20, nhà hộ pháp Đái Quế Đào và Đỗ Nguyệt Sanh ở Thượng Hải đứng ra xây dựng lại. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.53; Hoằng Minh Tập Q.1; Độc Sử Phương Dư Kỉ Yếu (Hà Nam phủ, Lạc Dương huyện); Đại Minh Nhất Thống Chí Q.29; Đại Thanh Nhất Thống Chí Q.163].	
● II. Chùa Bạch Mã. Vị trí chùa nằm ở huyện Tây an tỉnh Thiểm Tây. Do Mẫn Đế (ở ngôi 313 - 316) nhà Tây Tấn kiến thiết.	
Đời đời đều là đạo tràng giảng học, đến đời Tùy Thì bỏ hẳn. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.4]. 	
● III. Chùa Bạch Mã. Vị trí chùa ở Nam Kinh tỉnh Giang Tô. Được sáng lập vào năm Thái Hưng thứ 2 (319) đời Nguyên Đế nhà Đông Tấn. Pháp Bình, Tăng Nhiêu, Đàm Bằng đời Lưu Tống Nam triều và Tăng Mân đời Lương đều đã từng hoằng pháp tại đây. Cảnh Thiều, Trí Nghiêm, Trí Thông đời Trần đều cũng đã ở chùa này.	
● IV. Chùa Bạch Mã. Vị trí chùa ở huyện An Dương tỉnh Hà Nam. Do Phật Đồ Trừng thời Hậu triệu kiến tạo, lúc đầu là tháp bằng gỗ. Cuối năm Vũ Bình (570 - 575) đời Bắc Tề vua xuống lệnh trùng tu, tương truyền đào được ba viên xá lợi ở dưới đất.	
● V. Chùa Bạch Mã. Vị trí chùa ở huyện Giang Lăng tỉnh Hồ Bắc. Cứ theo truyền thuyết, thì đầu đời Tấn, An Thế Cao, nhân đi hóa độ, qua một ngôi miếu thờ thần ở ấp Cung mà được của cải, bèn kiến thiết chùa này ở góc đông nam kinh thành. Không bao lâu, Đạo An từ Tương Dương đến đây, bảo chùa quá chật hẹp, cho nên lại sáng lập chùa Đàn Khê. Theo truyền thuyết sa môn Huyền Trang đời Đường cũng đã từng ở chùa này. [X. Kinh Châu Kí (Sưu Trọng Ung)].	
 	
Bạch Nạp	
● Chỉ áo các sư, màu trắng. Còn gọi là Bạch Ca Sa. Cứ theo Luật Tứ Phần quyển 16, Luật Thập Tụng quyển 15, Luật Ngũ Phần quyển 9 chép, thì Đức Phật chế màu ca sa là ba màu xanh, đen, đỏ là màu đúng phép, còn các màu khác là không hợp với chính pháp của Phật, vì thế, ca sa màu trắng là màu trái phép. Đại Tống Tăng Sử Lược quyển thượng (Đại 54, 238 thượng), nói: “Gần đây có kẻ mặc áo màu trắng, rất là sai trái. Đức Phật đã nói ca sa biến trắng, không chịu nhuộm màu, như vậy không là trái phép hay sao? (...) Thiền khách phương nam phần nhiều đắp áo trắng”. Song chư Tôn trong  Mạn Đồ La thuộc Mật Giáo, các Bồ Tát Hư Không Tạng, Bạch Y, Mã Minh v.v... đều mặc áo trắng. Hơn nữa, trong Du Già Quĩ, Chuẩn Đề quĩ, ca sa trắng là thể áo tương ứng với pháp trừ tai, cho nên, các hành giả Chân Ngôn, khi tu pháp trừ tai, mặc ca sa trắng, vì mầu trắng biểu thị nghĩa trong sạch tĩnh lặng.	
 	
Bạch Nghiệp Hắc Nghiệp	
● Là nghiệp trắng và nghiệp đen nói gộp lại. Nghiệp tính thiện, gọi là nghiệp trắng; nghiệp tính bất thiện, gọi là nghiệp đen, nghiệp đen tối. Cái mà nghiệp trắng cảm được gọi là báo trắng, tức là báo như ý, báo thiện; cái mà nghiệp đen cảm được gọi là là báo đen, tức là báo không như ý, báo ác. [X. Kinh Niết Bàn (bản Nam) Q.34; Luận Tập Dị Môn Túc Q.7]. (xt. Tứ Nghiệp).	
 	
Bạch Nguyệt	
● Phạm: zukla-pakwa, Pàli: sukkapakkha. Dịch âm là Thú Ca La Bác Khất-Sử.
Chính tên là Bạch Bán (nửa trắng). Cũng gọi là Bạch Nguyệt Phần (phần tháng trắng), Bạch Phần (phần trắng). Chỉ cho khoảng thời gian từ trăng mới nhú đến trăng tròn. Đối lại với “Hắc nguyệt”. Lịch pháp Ấn Độ, theo sự tròn, khuyết của mặt trăng mà lập tên trắng, đen. Và cách ghi tháng của Ấn Độ là đen trước trắng sau, vì thế tháng trắng là nửa phần đầu của tháng, tương đương với ngày mồng 1 đến 15 mỗi tháng âm lịch của Trung Quốc và Nhật Bản. Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2 (Đại 51, 875 hạ) nói: “Trăng nhú đến tròn đầy gọi là phần trắng; trăng khuyết đến tối đen, gọi là phần đen. Phần đen có mười bốn ngày hay mười lăm ngày, vì có tháng đủ, tháng thiếu. Đen trước trắng sau, gộp làm một tháng”. [X. Kinh Tú Diệu Q.thượng; Luận Lập Thế A Tì Đàm Q.6; Câu Xá Luận Quang Kí Q.11]. (xt. Hắc Nguyệt).	
 	
Bạch Nhị Yết Ma	
● Phạm: jĩaptidvitiyà-karmavacanà.Còn gọi là Bạch Nhất Yết Ma, Bạch Nhị Pháp. Là một trong ba pháp (pháp đơn bạch, pháp bạch nhị, pháp bạch tứ) của chúng tăng. Bạch (Phạm: jĩapti) tức là cáo bạch, là công bố cho mọi người biết. Yết Ma (Phạm: karma) dịch ý là nghiệp, làm việc, thủ tục làm việc. Ở trong chùa, khi làm việc, tùy theo công việc, phải triệu tập chúng tăng trong chùa họp bàn để quyết định, lịch trình quyết định là một bạch yết ma. Như khi tiến hành nghi thức thụ giới, thì trên đàn giới, thầy yết ma đối trước chúng tăng, đọc văn biểu bạch một lần, trình bày lý do của việc thụ giới, kế đó, lấy một yết ma (một lần trình bày để trưng cầu ý kiến xem chúng tăng có tán đồng hay không) xét xem việc đó có được không, nếu không có ai phản đối thì công việc được thành. Vì đây là một lần trình bày, một lần quyết nghị, nên gọi là Bạch nhất yết ma; gộp cả lại thì gọi là Bạch nhị yết ma. Bạch nhất và Bạch nhị là ý tương đồng, chứ không phải chỉ cho hai thứ thủ tục khác nhau. Lại cứ theo Luật Tứ Phần chép, thì Bạch Nhị Yết Ma có năm mươi bảy thứ, gồm có lìa áo, ngày nhận v.v…..., nhưng Luật Thập Tụng thì chỉ liệt kê có bốn mươi bảy thứ. [X. Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ Q.thượng; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng Chương 1 đoạn 5]. (xt. Bạch Tứ Yết Ma, Yết Ma). 	
 	
Bạch Phạn Vương	
● Bạch Phạn, Phạm: Zuklodana, Pàli: Sukkodana, dịch âm là Du Câu Lô Na. Còn gọi là Thiết Tịnh Vương. Là con thứ hai của Sư Tử Giáp Vương (Phạm: Siôhahanu, có thuyết nói là Ni Hiu La Vương), là em của Tịnh Phạn Vương, chú ruột của Đức Phật.	
Về vấn đề con cái của nhà vua, thì các kinh ghi chép khác nhau; cứ theo Luật Ngũ Phần, thì có A Nan Đà, Đề Bà Đạt Đa v.v... [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.5 Phẩm Hiền Kiếp Vương Chủng; Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế Q.2; Luật Ngũ Phần Q.15; Luận Đại Trí Độ Q.3; Thích Ca Phổ Q.1].	
 	
Bạch Pháp	
● I. Bạch Pháp. Chỉ pháp lành trong sạch. Đối lại với “hắc pháp” (pháp tà ác nhơ nhớp). Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 55 (Đại 13, 363 thượng) nói: “Sau khi ta nhập diệt trong năm trăm năm, các Tỉ Khưu còn trong pháp của ta được giải thoát kiên cố. (...) Năm trăm năm kế tiếp, các Tỉ Khưu ở trong pháp ta đấu tranh giành giật, bạch pháp ẩn mất, tổn hại kiên cố”. Lại Luận Cứu Kính Nhất Thừa Bảo Tính quyển 4 (Đại 31, 847 hạ) nói: “Kẻ ngu không tin bạch pháp, Tà Kiến và kiêu mạn, do nghiệp báng pháp ở quá khứ, cứ chấp chặt những cái mà nghĩa lí không rõ ràng, tham đắm sự cúng dường cung kính, duy chỉ thấy các pháp tà”. Đây là lấy chính pháp do Đức Phật nói làm bạch pháp, pháp do ngoại đạo nói làm hắc pháp. cho nên, đến đời mạt pháp, tất cả giáo pháp của Phật đã diệt hết, thì gọi là “bạch pháp ẩn trệ” (pháp lành ẩn mất). Lại nếu nói theo “nghiệp” thì hết thảy pháp có thể chia làm hắc pháp, bạch pháp, phi hắc bạch pháp. Cứ theo Luận Nhiếp Đại Thừa (bản dịch đời Lương) quyển 11, quyển 13 chép, thì các pháp phiền não bất thiện là hắc pháp, các pháp thiện hữu lậu (lậu, tức là tên gọi khác của phiền não) là bạch pháp, còn các pháp thiện vô lậu là pháp phi hắc bạch, cũng tức là Đệ Nhất Nghĩa Đế, không dính dấp một mảy may tạp nhiễm nào của hắc hay bạch pháp.	
Lại “hai thứ bạch pháp” là chỉ thẹn và hổ. Có nghĩa là hai thứ này có thể khiến cho các hành động được sáng sủa sạch sẽ, cứu độ chúng sinh, cho nên gọi là bạch pháp. Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao quyển 44 chép, thì:	
1.Tàm Bạch Pháp, nghĩa là bên trong tự thẹn thùng không dám làm điều xấu ác.
2.Quí Bạch Pháp, nghĩa là bên trong tự thấy xấu hổ sợ hãi, rồi dãi bày tội lỗi không dám làm lại nữa. Vì thế, bảo người tu hành đạo Phật phải tu trì bạch pháp, vứt bỏ hắc pháp, tức phải tu tập pháp lành, dứt trừ hạnh ác.	
Ngoài ra, “bốn thứ bạch pháp” là chỉ dục bạch pháp, hành bạch pháp, mãn túc công đức bạch pháp, chứng bạch pháp. Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận quyển 1 nói rằng, người tu hạnh Bồ Tát, phải tập tất cả pháp lành trắng sạch, xa lìa hắc pháp bốn ngả (tu la, ngã quỉ, súc sinh, địa ngục). Bởi thế, người tu hạnh Bồ Tát phải tu tập:	
1.Dục Bạch Pháp, nghe chính giáo của Đức Phật, tâm sinh vui thích không muốn bỏ trong giây phút nào.	
2.Hành Bạch Pháp, siêng năng tu hành sáu độ, chỉ nhằm làm lợi ích cho thế gian, cho hết thảy chúng sinh, chứ không cầu quả báo cho chính mình.	
3.Mãn Túc Công Đức Bạch Pháp, tinh tiến dũng mãnh, tu khắp mọi hạnh, khiến cho các công đức tròn đầy.	
4.Chứng Bạch Pháp, hạnh trong sạch đã thành, công đức đã đủ, chứng ngộ được quả Phật. [X. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.19; Luận Phẩm Loại Túc Q.6; Luận Câu Xá Q.16]. (xt. Hắc Pháp).	
● II. Bạch Pháp. Chỉ cách biểu bạch. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển thượng phần 3 (Đại 40, 25 thượng), nói: “Không tác bạch đúng bạch pháp, không làm việc đúng yết ma pháp”.	
 	
Bạch Pháp Tộ	
● Vị tăng thời Ngụỵ Tấn. Người Hà Nội (huyện Thấm dương tỉnh Hà Nam), họ Vạn. Là em của sa môn Bạch Viễn. Lúc thiếu thời đã sớm nổi danh, đã từng từ chối không nhận chức quan Bác sĩ. Hai mươi lăm tuổi xuất gia, thông suốt lí Phật, nổi tiếng như cồn. Thứ sử Châu Lương là Trương Quang bắt phải hoàn tục, sư không chịu, bèn bị hại, thọ năm mươi bảy tuổi. Năm sinh năm mất không rõ. Có viết: Phóng Quang Bát Nhã Kinh Chú, Hiển Tông Luận v.v... [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.1].	
 	
Bạch Phất	
● Nói theo nghĩa rộng, là chỉ tất cả chổi phất trần làm bằng lông thú màu trắng; còn nói theo nghĩa hẹp thì chỉ cái chổi phất trần làm bằng lông đuôi của con mao ngưu (một loài bò đuôi rất dài), còn gọi là Mao Ngưu Phất, Bạch Mao Phất. Bạch Mao Ngưu (Phạm: càmara, hoặc camara) là loài bò lông dài, sống ở núi Hỉ Mã Lạp Nhã, phất trần làm bằng lông đuôi của loài bò này là quí nhất trong các loại phất trần, thông thường cùng với “Bạch Mã Vĩ Phất” (phất trần làm bằng lông đuôi ngựa trắng) đều gọi là Bạch Phất.	
Phất trần, nguyên là một dụng cụ mà ngưòi Ấn Độ dùng để xua đuổi mòng muỗi. Cứ theo Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 32, Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 6 chép, thì Đức Phật đã cho phép các Tỉ Khưu dùng loại phất trần thông thường, và cấm chỉ dùng các loại phất hoa mĩ trân quí như loại bạch mao phất chẳng hạn. Ngoài ra, trong các kinh luận thường có chép các Bồ Tát hoặc trưởng giả tay cầm bạch phất, như Kinh Đà La Ni Tập quyển 6 có chép, tay trái Quan Âm, tay phải Phổ Hiền cầm bạch phất; trong số bốn mươi tay của Thiên Thủ Quan Âm, có một “Bạch phất thủ” (tay cầm bạch phất). Lại khi Đức Phật lên cung trời Đao Lợi nói pháp cho mẫu hậu nghe xong, trở về, Phạm Thiên Thường cầm bạch phất đứng hầu bên phải Đức Phật. Mật Giáo thì khi truyền pháp quán đính trong đàn nhỏ, bạch phất cùng với “bảo phiến” (quạt báu) đều là pháp cụ quét sạch những phiền não, trừ hết chướng nạn. Trong Thiền Tông Trung Quốc, trú trì và người đại diện trú trì, tay cầm phất tử lên nhà giảng nói pháp cho đại chúng, đó tức là cái được mệnh danh là Bỉnh Phất.	
Tại Nhật Bản, ngoài Chân Tông ra, các tông khác cũng dùng phất tử làm một trong các vật trang nghiêm. (xt. Phất Tử).	
 	
Bạch Phật	
● Hướng lên Đức Phật để tâu bày. Như các từ ngữ “Bạch Phật Ngôn” (bạch Phật rằng), “Bạch Thế Tôn ngôn” thường được dùng trong kinh điển. Hoặc dùng ở đầu tờ sớ và văn hồi hướng, là lời tán thán Phật. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 1 Thánh Tiết (Đại 48, 113 trung), nói: “Duy Na bạch Phật đọc sớ rồi, Tri Khách quỳ xuống nhận lấy để đi hóa”. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.13].	 	
Bạch Quan Âm	
● Là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm.	
Là một trong những vị tôn chính của Phật Giáo Tây Tạng.	
 	
Bạch Sắc	
● Màu trắng, là một trong năm màu.	
Trong sáu đại (sáu nguyên tố lớn) nói trong Mật Giáo, màu trắng là màu của “thủy đại”. Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6 chép, thì sạch trắng là màu Tịnh Pháp Giới của đức Tì Lô Giá Na, cội nguồn của hết thảy chúng sinh cũng sạch trắng như Tịnh Pháp Giới, vì thế, màu trắng cũng có thể được giải thích là “màu đầu tiên”. Trong năm Đức Phật, thì màu trắng là màu của Đại Nhật Như Lai; trong năm bộ, thì màu trắng thuộc Như Lai Bộ; trong bốn loại phép tu của Mật Giáo, thì màu trắng tương ứng với phép trừ tai, là vì màu trắng là màu trong sạch, tượng trưng xa lìa các cáu bẩn và dứt tuyệt hết thảy lí luận. Nếu đem năm màu phối trí với năm căn năm lực, thì màu trắng phối với tín căn, tín lực. Trong hai bộ Kim Cương, Thai Tạng của Mật Giáo, thông thường lấy màu đỏ làm màu tương ứng với Kim Cương Bộ. Nhưng nói một cách rốt ráo, thì màu trắng là màu tương ứng dùng cho cả hai bộ Kim Cương và Thai Tạng [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.12].	
	
Bạch Tán	
● Là tiếng tâu bày khen ngợi đức của Phật, hoặc là lời văn xướng, tụng tán trước Đức Phật. Còn gọi là Bạch Phật Thán Phật Tán, Thán Phật, Tán Phật, Bạch Phật. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.6 Bệnh Tăng Niệm Tụng; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.13 Phúng Xướng Môn].	
 	
Bạch Tản Cái Phật Đính	
● Phạm: Sitàtapatrowịìwa, Sitàtapatra.	
Dịch âm là Tất đát đa bát đát la. Dịch ý là Bạch Tản Cái (cái lọng trắng). Lọng trắng (tàn trắng), có nghĩa là đem cái đức trong sạch của Phật mà che cho tất cả. Còn gọi là Bạch Tản Phật Đính, Bạch Tán Cái Phật Đính Luân Vương, Bạch Tản Cái Đính Luân Vương Bồ Tát. Là một trong năm Phật Đính, cũng là một trong tám Phật Đính. Là vị thứ nhất được bày ở bên phải, hàng dưới, trong Viện Thích Ca thuộc Thai Tạng Giới Mạn Đồ La của Mật Giáo. Là quyến thuộc của Đức Thích Ca, đem cái lọng từ bi trắng sạch mà che chở cho chúng sinh làm bản thệ. Mật hiệu là Dị Tướng Kim Cương. Chủng Tử là (laô), biểu thị cái ý dùng ánh sáng trí tuệ vô tướng bất khả đắc mà che cho pháp giới chúng sinh. Hình Tam Muội Da là cái lọng trắng trên hoa sen, hoặc gọi là cái lọng. Hình tượng mầu vàng, tay trái cầm bông sen, trên bông sen có cái lọng, cánh tay phải gấp lại, năm ngón tay co lại, ngón tay cái, ngón tay trỏ chập vào nhau, ngồi xếp bằng trên tòa sen màu đỏ. Cũng có hình tượng tay cầm lọng trắng, phóng ra ánh sáng trắng, ngồi trên hoa sen trắng lớn, hoặc năm ngón tay mở ra, đầu ngón cái và ngón vô danh chạm nhau làm thành hình cái vòng, các kinh chép đều khác nhau.
Về Chân Ngôn của vị Tôn này, các kinh quĩ nói cũng không giống nhau. Cứ theo Tứ Bộ Nghi Quĩ chép là: Qui mệnh lam (laô, chủng tử) tất đát đa bát dát la (sitàtapatra, bạch tản cái) ô sắt ni sái (uwịìwa, Phật đỉnh) sa phạ hạ (svàhà). Về ấn khế của vị Tôn này, các kinh quĩ cũng chép khác nhau, vì đều mang hình trạng cái lọng, loại ấn khế này được gọi là Tản cái ấn. Cứ theo Kinh Đại Nhật Phẩm Mật Ấn và Tứ Bộ Nghi Quĩ chép, thì bàn tay trái duỗi thẳng và úp xuống, tay phải nắm lại, một ngón tay trỏ giơ lên chống vào giữa lòng bàn tay trái, thành hình cái lọng; trong đó, năm ngón tay trái biểu thị năm đại của chúng sinh, ngón trỏ của tay phải biểu thị trí của Phật giới, ý tức là dùng cái lọng “Sinh Phật Bất Nhị” (Chúng Sinh và Phật chẳng phải là hai) mà che chở cho chúng sinh. [X. Kinh Nhất Tự Phật Đính Luân Vương Q.3; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.7]. (xt. Bát Phật Đỉnh, Ngũ Phật Đính).	
 	
Bạch Tản Cái Thần Chú	
● Chỉ Đà La Ni do Phật Đính Tôn nói ra. Còn gọi là Phật Đính Chú. Bạch Tản Cái (Phạm: Sitàtapatra), dịch âm là Tất Đát Đa Bát Đát La. Là tên của Phật Đính Tôn, vì thế, chú được gọi là Bạch Tản Cái Thần Chú. Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm quyển 7 nói là có bốn trăm hai mươi bảy câu. Trong đó, tám câu cuối cùng, gọi là Tâm Chú, Chính Chú, tức là (Đại 19, 141 trung): “Án a na lệ tì xá đề bệ la bạt xà la đà rị bàn đà bàn đà nễ bạt xà ra báng ni phán hổ hồng đô lô ung phán sa bà ha”. Nếu một lòng trì tụng chú này, thì không sợ các độc hại nước, lửa, đồng thời, có thể được sự che chở của các quỉ dữ Tì Na Dạ Ca.	
 	
Bạch Thánh	
● Bạch Thánh (1904 - ?). Người huyện Ứng Thành tỉnh Hồ Bắc, họ Hồ. Tên tự là Khiết Nhân. Năm mười tám tuổi, y vào ngài Long Nham ở chùa Kì Viên núi Cửu Hoa thuộc tỉnh An Huy xuất gia, không bao lâu, được thụ giới Cụ Túc. Đã từng tu học nơi các sư Độ Ách, Từ Chu và Diệu Trí. Sau đến Hồng Sơn thuộc Vũ Xương đóng cửa ba năm đọc Đại Tạng, sau đó, tất nghiệp tại viện Phật học Pháp Tạng ở Thượng Hải. Sau nữa, đến chùa Cao Mân ở Giang Tô để được gần Thiền Sư Lai Quả. Rồi đi chu du bốn phương, bái yết các đạo tràng nổi tiếng của Phật Giáo. Đã từng giữ các chức Trị sự trưởng phân hội Phật Giáo Triết Giang, Thượng Hải, Giám đốc viện Phật Học Lăng Nghiêm Thượng Hải, trụ trì chùa Phượng Lâm ở Tây Hồ, Hàng Châu, Giám Viện chùa Tĩnh An Kiêm Viện Trưởng viện Phật học ở Thượng Hải v.v... Năm Dân Quốc 37 (1948), ra Đài Loan, tổ chức hội Phật Giáo Trung Quốc và giữ chức Trị sự trưởng trong nhiều năm. Lại giữ chức trú trì chùa Thập Phổ ở Đài Bắc, chùa Lâm Tế Hộ Quốc, chùa Cực Lạc ở Mã Lai Á, sáng lập học viện Tam Tạng Phật Giáo Trung Quốc, Viện Nghiên Cứu Phật Giáo Trung Quốc. Đã từng truyền giới nhiều lần ở Đài Loan và Mã Lai Á. Lại mở Đại hội Hoa Tăng thế giới, đoàn kết lực lượng Hoa Tăng Bảo vệ đất nước và đạo pháp. Năm Dân Quốc 70, sư đứng ra triệu tập Đại hội Tăng già Phật Giáo thế giới lần thứ 3.Có viết các sách: Thập Mạ Thị Phật Giáo, Tự Viện Trú Trì Thủ Sách, Lăng Nghiêm Kinh biểu Giải, Tứ Phần Giới Bản Biểu Giải, Học Thiền Phương Tiện Đàm, Thiền Tông Sử Luận Tập, Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Giảng Kí, Duy Ma Cật Kinh Giảng Lục v.v... lưu hành ở đời.		

Bạch Thân Quán Tự Tại Bồ Tát	
● Phạm: Zveta-bhagavatì. Dịch âm là Thi Phệ Đa Ba Nga Phạ Để. Còn gọi là Thấp Phệ Đa Bồ Tát, Bạch Thân Bồ Tát, Ma Ha Thấp Phế Đa Bồ Tát, Thấp Phế Đa Bạch Thân Bồ Bạch Thánh Tát, Đại Bạch Bồ Tát, Bạch Thân Quan Âm, Bạch Tôn Giả, Bạch Quán Tự Tại Bồ Tát. Bạch, nghĩa là bạch tịnh đại bi; thân, có nghĩa tụ tập. Vì thế, “bạch thân” tức là ý tập hợp bạch tịnh đại bi. Là vị thứ hai được bày ở phương trên hàng thứ ba trong Viện Quan Âm thuộc Thai Tạng Giới Mạn Đồ La của Mật Giáo. Mật hiệu là Phổ Hóa Kim Cương. Chủng Tử là (sa). Hình Tam Muội Da là hoa sen chớm nở. Hình tượng toàn thân mầu vàng lợt, tay trái cầm hoa sen, tay phải duỗi năm ngón hướng bàn tay vào vai, co cánh tay đặt trên đầu gối bên phải, đầu gối bên phải hơi dựng lên, ngồi trên hoa sen màu đỏ.	
Về ý nghĩa bao hàm trong hình tượng của vị Tôn này, thì thân hình màu vàng lợt, tay trái cầm hoa sen, là biểu thị cái đức xưa nay vốn thanh tịnh; nhờ tu hành thành tựu nên hiển bày trí Phật; tay phải đặt trên đầu gối, biểu thị sự giáo hóa khắp chúng sinh. Ấn Khế của vị Tôn này là ấn hợp chưởng phổ thông của Bộ Liên Hoa. Lại Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn quyển 4 nói có ấn Đại Bạch Quan Thế Âm, trong quyển 23 lại chép có năm thứ ấn của vị Tôn này. Cứ theo Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn quyển 4 chép, thì Chân Ngôn của vị Tôn này là: Án (Oô) ma ha (mahà, đại) bát đầu mê (padme, hoa sen) thấp phế đang nghê (zvetàíge, mình trắng) hổ rô hổ rô (huru huru, che che) sa phạ ha (svàhà). Ngoài ra, trong các kinh quĩ thường đem vị Tôn này hợp làm một với Bạch Y Quan Âm làm một Tôn. [X. Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.9, Q.15, Q.30; A Sa Phọc Sao Q.94; Thai Tạng Hiện Đồ Mạn Đồ La]. (xt. Bạch Y Quan Âm).	
 	
Bạch Thi Lê Mật Đa La	
● Phạm: Zrìmitra. Cũng gọi là Thi Lê Mật Đa La. Dịch ý là Cát Hữu (bạn tốt).
Một vị tăng người Tây Vực ở đời Tấn. Năm sinh năm mất không rõ. Nguyên là con vua nước Cưu Tư, sau nhường ngôi cho em để xuất gia. Suốt thông kinh luận, giỏi cả pháp bí mật. Đến Trung Quốc khoảng năm Vĩnh Gia, gặp thời loạn, qua sông ở chùa Kiến Sơ huyện Kiến Khang. Vì thiên tư cao sáng, thần thái siêu việt, được nhà vua kính phục, do đó, danh tiếng chùa ngày càng nổi, những hiền sĩ tranh nhau đến làm bạn.	
Lúc đầu, miền Giang Đông chưa có chú pháp, sư bèn dịch Kinh Khổng Tước Vương, nói rõ các thần chú. Lại truyền cho học trò phép xướng Phạm Bái mà vẫn còn truyền đến nay không dứt. Người thời bấy giờ gọi sư là Cao Tọa. Khoảng năm Hàm Khang (335 - 343) viên tịch, thọ hơn tám mươi tuổi, chôn ở phía đông gò Thạch tử. Thành Đế nuối tiếc phong độ của sư, bèn dựng chùa ở nơi mộ phần, sau có sa môn cũng làm chùa ở cùng một chỗ, gọi là chùa Cao Tọa. Các kinh mà sư dịch lúc sinh thời, cứ theo Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 2 chép, thì có Khổng Tước Vương Thần Chú, Khổng Tước Vương Tạp Thần Chú, mỗi thứ một quyển; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 7 thì lại thêm Kinh Quán Đính 9 quyển. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.13; Lương Cao Tăng Truyện Q.1; Pháp Kinh Lục Q.1].	
 	
Bạch Thủy A Di Đà Đường	
● Vị trí nằm trong chùa Nguyện Thành Bồ Tát Bạch Thân Quán Tự Tại (Thai Tạng Mạn Đồ La) thuộc phái Trí Sơn, Tông Chân Ngôn, tại thị trấn Nội Hương, huyện Phúc Đảo, Nhật Bản. Còn gọi là Biến Chiếu Quang Viện. Do vợ của Bình Tắc Thông, người Nhật, để cầu siêu cho chồng, đã kiến thiết A Di Đà Đường theo kiểu Đằng Nguyên vào niên hiệu Vĩnh Lịch năm đầu (1160). Kiến trúc theo kiểu “bảo hình tạo” ba gian vuông, bên trong có bốn cột thiên trụ phân chia đại điện, là kiểu kiến trúc A Di Đà Đường được lưu hành ở thời kì sau của thời đại Bình an tại Nhật Bản. Trên Phật đàn bày ba pho tượng A Di Đà Tam Tôn bằng gỗ và hai pho tượng đứng của Trì Quốc Thiên và Đa Văn thiên cũng bằng gỗ. Các bức bích họa và sắc thái trong chùa, đến nay tuy đã phai mờ và tróc lở, nhưng vẫn còn là một trong những di tích văn hóa trọng yếu của Nhật Bản.NhàA Di Đà này là kiến trúc quí báu được đặc biệt bảo hộ. [X. Nhật Bản Cổ Mĩ Thuật Án Nội (Lang Tinh Nhất); Quốc Bảo Đồ Lục Đệ Nhị Tập Giải Thuyết (Nhật Bản Văn Hóa Tài Hiệp Hội)].	
 	
Bạch Thử Dụ	
● Còn gọi là Nhị Thử Khiết Đằng Dụ (hai con chuột nhấm giây cây leo). Thất dụ. Hoặc nói tắt là Bạch Hắc Nhị Thử. Thử, tiếng Phạm làmùwika. Dùng hai con chuột trắng, đen để thí dụ tháng trắng, tháng đen trong một tháng, hoặc thí dụ ngày, đêm trong một ngày. Hàm ý bảo rằng đời người như ánh sáng qua mau. Tháng trắng tức khoảng thời gian từ ngày mồng 1 trăng mới đến ngày trăng tròn 15; tháng đen từ ngày 16 sau trăng tròn đến ngày 30 trước trăng mới.	
Lại “nhật” (mặt trời) chỉ ngày, “nguyệt” (mặt trăng) chỉ đêm. Vì thế, chuột trắng thí dụ tháng trắng và ngày, chuột đen thí dụ tháng đen và đêm. Cứ theo Kinh Tân Đầu Lư Đột La Xà Vị Ưu Đà Diên Vương Thuyết Pháp chép, thì thủa xưa có một người đang đi trên đường vắng, giữa đồng không mông quạnh, chợt gặp một con voi lớn rất dữ tợn, bị voi đuổi, bèn sợ hãi tháo chạy, mà không nơi trú ẩn. Đang lúc khốn cùng, người ấy thấy một cái giếng bên gò đất và có rễ cây thòng xuống giếng, anh ta bèn bám lấy rễ cây chuyền xuống giếng để trốn tránh. Lúc đó, có hai con chuột trắng và đen đang nhấm rễ cây; bốn bên bờ giếng có bốn con rắn độc, muốn mổ anh ta, và dưới đáy giếng lại có một con rồng độc. Anh ta đã sợ bốn con rắn ở bờ giếng, lại cũng sợ con rồng độc dưới đáy giếng, mà cái rễ cây anh ta bám lấy lại đang rung rung. Cùng lúc ấy có ba giọt mật rơi vào miệng anh. Vì anh ta bám rễ cây làm cho cành cây rung động mà vỡ tổ ong, đàn ong bay ra tán loạn, cứ nhằm anh ta mà đốt, hơn nữa, cây lại đang bị lửa đồng đốt cháy. (Đại 32, 787 trung): “Đồng không mông quạnh, thí dụ sống chết; người đàn ông kia, thí dụ phàm phu; voi dụ vô thường, gò giếng dụ thân người, rễ cây dụ mệnh sống. Chuột trắng đen dụ ngày đêm; nhấm rễ cây dụ niệm niệm diệt, bốn rắn độc dụ bốn đại, mật dụ ngũ dục, đàn ong dụ ác giác quán, lửa cháy cây dụ sự già, rồng độc dưới đáy giếng dụ sự chết”. Lại Kinh Duy Ma quyển thượng Phẩm Phương Tiện, Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 5, Kinh Thí Dụ do ngài Nghĩa Tịnh dịch... đều có chép thí dụ trên đây. Trong truyện cổ thí dụ này, cũng có chỗ lấy hổ (cọp) thay cho voi, gọi là hổ vô thường. [X. Tính Linh Tập Q.4; Thái Bình Kí]. (xt. Bạch Nguyệt, Hắc Nguyệt).
	
Bạch Trùy	
● Đánh kiểng để thông báo công việc.Bạch, tức là cáo bạch, là thông báo, là tâu bày. Trùy, là một khí cụ (như cái kiểng chẳng hạn) trong các viện luật, thông thường được dóng lên để thông báo cho đại chúng biết giờ phút trang nghiêm im lặng. Người bạch trùy gọi là Bạch Trùy Sư, phần nhiều giao cho vị tôn túc thông thạo luật pháp đảm trách. Lúc xưa, phàm đánh trùy để thông báo công việc, đều gọi là Bạch Trùy, nhưng, đặc biệt trong Thiền Lâm, chỉ khi nào khai đường hoặc chúc quốc (như lễ tân trú trì nhập tự, đồng thời, nhân dịp ấy, cử hành nghi lễ trọng đại cầu nguyện quốc thái dân an và chúc mừng Thánh Thọ, đặc biệt có thuyết pháp giảng đạo) thì mới đánh kiểng, gọi là Bạch trùy. Thoạt tiên, Bạch trùy sư đánh một hồi kiểng kéo dài, để lắng hết sự ồn ào, cho đại chúng chuẩn bị y phục nghiêm trang và giữ im lặng, rồi mới bạch chúng (Đại 48, 1126 thượng), nói: “ Pháp diên chúng long tượng, đương quán đệ nhất nghĩa” (đại chúng trong đạo tràng này đều là các bậc như rồng, như voi, bởi thế luôn phải quán xét chân lí tuyệt đối), gọi là “Bạch Trùy”. Kế đó, sau khi vị trưởng lão đã kết thúc lời đáp, Bạch trùy sư lại đánh một hồi kiểng, rồi bạch: “Đế Quán pháp vương pháp, pháp vương pháp như thị” (Hãy xét kĩ pháp của Pháp Vương, pháp của Pháp Vương là như thế), gọi là “kết trùy”.	
Tổ Đình Sự Uyển quyển 8 (Vạn Tục 113, 118 hạ), nói: “Bạch trùy, là luật nghi của Đức Thế Tôn. Muốn làm các Phật Sự, trước tiên phải tâu bày, là phép hòa kính đại chúng. Ngày nay việc bạch trùy trong Tông môn phải giao cho bậc tôn túc biết rõ luật pháp đảm nhiệm. Bạch trùy sư, quan sát đại chúng ngồi đâu vào đấy rồi, mới bạch rằng: “Chúng Pháp diên long tượng, nên quán đệ nhất nghĩa”. Sau khi vị Trưởng lão trong Pháp Hội đã trả lời rồi, Bạch trùy sư lại nói: “Xét kĩ pháp Pháp Vương, pháp Pháp Vương như thế”. Đây là phép tắc đích thực của các bậc tiên đức, đều không trái với ý của Đức Phật. Vả thấy các Tùng lâm phần nhiều nhắc việc Thế Tôn thăng tòa, Văn Thù bạch trùy”. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.thượng Trú Trì Chương Nhập Viện Khai Đường Chúc Thọ Điều; Thiền Uyển Thanh Qui Q.1; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.13 Phúng Xướng Môn]. (xt. Trùy Chiêm).	
 	
Bạch Túc	
● Một vị Tăng khác lạ ở thời đại Lưu Tống. Người Quan Trung, họ Trương. Thờ ngài Cưu Ma La Thập làm thầy. Cuối Năm Thái Nguyên (376 - 396) đời Tấn Vũ Đế, sư đem mấy chục bộ kinh luật đến Liêu Đông tuyên giảng, đó là đầu mối của người Cao Cú Li nghe đạo. Sư có nhiều dấu tích kì lạ, có thuyết nói sư hơn năm mươi năm chưa từng ngủ nằm. Lại mu bàn chân thì trắng, tuy lội vào bùn cũng không bị lấm, nhưng lại càng trắng tươi, người thời bấy giờ gọi là Bạch Túc Thiền Sư, Bạch Túc Hòa Thượng hoặc là Bạch Cước Sư (thầy chân trắng). Quảng Hoằng Minh Tập quyển 2, Phá Tà Luận quyển thượng, khi chép về sự tích của sư, đều gọi là Bạch Túc A Luyện, Bạch Túc A Luyện Nhã. Người đời sau, nhân thế mà gọi thầy chân trắng. Thái Vũ Đế nhà Bắc Ngụy diệt đạo, giết các tăng lữ, sư đến can, Thái Vũ đích thân chém đầu, nhưng sư không chết, nhà vua sợ hãi, tạ tội (446). Sau không biết sư tịch ở đâu. Lại Phật Tổ Thống Kỉ quyển 38, chép pháp hiệu của sư là “Đàm Thủy”, nhưng, Quảng Hoằng Minh Tập thì ghi là “Huệ thủy”, Phá Tà Luận chép là “Tuệ Thủy”. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.10; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.8; Kê Chích Tập]. 	
 	
Bạch Tứ Yết Ma	
● Phạm: jĩapticaturtha-karman, Pàli: Ĩatti-catuttha-kamma. Còn gọi là Bạch Tứ, Bạch Tứ Pháp, Nhất Bạch Tam Yết Ma. Bạch (Phạm: jĩapti) tức là ý thông báo, tâu bày; yết ma (Phạm: Karma), dịch ý là nghiệp (sự tạo tác), tác pháp (phép làm).	
Bạch Tứ Yết Ma, nghĩa là khi thi hành các sự vụ trong tăng chúng, như phép thụ giới chẳng hạn, khi thụ giới Cụ Túc, qui định là thầy yết ma trong ba thầy, có nhiệm vụ trình bày trước với chúng tăng là những ai đã xin được xuất gia, đây tức là “bạch” (tức là văn trình bày, tường trình). Kế đó, thầy yết ma hỏi chúng tăng ba lần xem có bằng lòng (tán thành) hay không, gọi là Tam Yết Ma (Phạm: tftìya karmavàcanà). Nếu không có ai phản đối thì nhận cho được thụ giới làm tăng. Gộp một lần trình bày và ba lần hỏi (yết ma), cho nên gọi là Bạch tứ yết ma, là một cách làm việc (tác pháp) hết sức thận trọng. Tất cả các việc khác, như việc sám hối tội nặng, việc xử phạt, việc can gián, việc dập tắt sự tranh cãi v.v….., tóm lại, các việc lớn nhỏ đều phải theo cách làm này để hỏi ý kiến chúng tăng. Yết Ma Sớ quyển 1 phần trên (Vạn Tục 64, 270 thượng), nói: “Vì sự tình nặng nề, sự đồng ý khó khăn, như sám hối tội nặng, phạt nặng trục xuất, nên phải một lần trình bày, ba lần gạn hỏi, việc mới thành được, vì thế gọi là Bạch Tứ. Cũng lấy một bạch ba yết ma gộp làm bốn”. [X. Luật Tứ Phần Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng chương 1 đoạn 5]. (xt. Nhất Bạch Tam Yết Ma).	
 	
Bạch Tượng	
● Chỉ con voi toàn thân thuần màu trắng. Vì con voi có uy sức lớn mà tính tình lại hiền hòa, nên khi Bồ Tát vào thai mẹ, hoặc cỡi voi trắng sáu ngà, hoặc mang hình voi trắng, là biểu thị Bồ Tát tính tình hiền hòa mà có uy thế lớn; hơn nữa, sáu ngà của voi trắng biểu thị sáu độ, bốn chân biểu thị bốn như ý. Bồ Tát Phổ Hiền cỡi voi trắng, tức thí dụ sức đại từ của Ngài. Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả quyển 1 (Đại 3, 624 thượng), nói: “Lúc bấy giờ, Bồ Tát thấy giờ giáng thai đã đến, liền cỡi voi trắng sáu ngà, ra khỏi cung Đâu Suất. Vô Lượng chư thiên, nổi các kĩ nhạc, đốt các thứ hương quí, tung các thứ hoa trời, đi theo Bồ Tát”. Ma Ha Chỉ Quán quyển 2 phần trên (Đại 46, 14 thượng), chép: “Nói voi trắng sáu ngà, là chỉ sáu thần thông vô lậu của Bồ Tát. Ngà có nghĩa nhanh chóng như thần, voi có sức lớn, biểu thị gánh vác Pháp Thân. Vô Lậu Vô Nhiễm, gọi là trắng”. [X. Kinh Thụy Ứng Bản Khởi Q.thượng; Luận Dị Bộ Tông Luân].	
 	
Bạch Vân	
● Mây trắng. Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Lấy sự đi lại tự do của mây trắng mà ví dụ sự tự tại vô ngại của một người đã liễu ngộ hết thảy đều là không, không chấp không trước; lại thông thường thí dụ người ở ẩn. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 14 (Đại 51, 309 hạ), nói: “Đạo Ngộ hỏi: “đại ý Phật Pháp là thế nào?” Sư đáp: “Không được biết”. Ngộ nói: “Con đường hướng thượng lại có khúc quanh nữa hay không?” Sư nói: “Khoảng không chẳng ngại mây trắng bay.”	
 	
Bạch Vân Thủ Đoan Thiền Sư Quảng Lục	
● Gồm bốn quyển. Còn gọi là Bạch Vân Đoan Hòa Thượng Ngữ Lục. Do vị tăng đời Tống là Bạch Vân Thủ Đoan (1025 - 1072) soạn, nhóm Xử Ngưng biên chép. Thu vào Vạn Tục Tạng tập 120.Sách này do học trò của Thủ Đoan biên tập những lời nói của thầy trong khi thầy xây dựng các Thiền viện tại sáu nơi là: Viên Thông Sùng Thắng Thiền Viện ở Châu Giang (tỉnh Giang Tây), Thừa Thiên Thiền Viện và Chứng Đạo Thiền Viện trên núi Pháp Hoa ở Châu Thư (tỉnh An Huy), Càn Minh Thiền Viện trên núi Long Môn, Hưng Hóa Thiền Viện, Hải Hội Thiền Viện trên núi Bạch Vân, cho đến Tổ Đường Cương Kỉ tự, Kệ Tụng, Tụng cổ gồm một trăm mười Tắc.	
 	
Bạch Vân Tông	
● Còn gọi là Vân Tông. Là một phái thuộc Tông Hoa Nghiêm. Từ đời Tống về sau, lưu hành ở vùng Giang Nam. Do tăng Thanh Giác (1043 - 1121) chùa Bảo Ứng ở Tây Kinh (nay là Lạc Dương) sáng lập vào khoảng năm Đại Quan (1107 - 1110) đời Huy Tôn nhà Bắc Tống. Vì sư Thanh Giác Trú trì am Bạch Vân ở Hàng Châu, lấy chỗ ở mà đặt tên, nên gọi là Bạch Vân Tông. Tín đồ của tông này ăn chay cả nên người ta gọi là dân đạo “ăn rau”, còn gọi là rau Bạch Vân, rau Thập Địa. Thanh Giác có viết Chứng Tông Luận, Tam Giáo Biên, Thập Địa Ca, Sơ Học Kí và Chính Hành Tập, phát huy giáo nghĩa Tông Hoa Nghiêm. Tông này lấy Kinh Hoa Nghiêm làm chỉ qui của giáo pháp một đời của Đức Phật, lập giáo tướng “Thập Địa Tam Thừa Đốn Tiệm Nhị Giáo” làm giáo thuyết. Tông này chia quả vị tu hành làm mười ngôi (mười bậc), tức là:	
1.Tu Đà Hoàn Quả.	
2.Tư Đà Hàm Quả.	
3.A Na Hàm Quả.	
4.A La Hán Quả.	
5.Bích Chi Phật Quả.	
6.Viễn Hành Địa.	
7.Bất Động Địa.	
8.Thiện Tuệ Địa.	
9.Pháp Vân Địa.	
10.Diệu Giác Địa.	
Trong đó, bốn ngôi trước là Thanh Văn Thừa, ngôi thứ năm là Duyên Giác Thừa, ngôi thứ sáu đến thứ chín là Bồ Tát Thừa, ngôi thứ mười là Phật Thừa. Đem phối trí ngôi thứ nhất với Sơ Thiền, ngôi thứ hai với Nhị Thiền, ngôi thứ ba với Tam Thiền, ngôi thứ tư với mười ba Phạm Thiên trong Tứ Thiền, ngôi thứ năm với mười tám Phạm Thiên, bốn ngôi từ thứ sáu đến thứ chín với bốn Vô Sắc thuộc Không Vô Biên Xứ.., năm ngôi sau lần lượt phối với Bát Nhã, Duy Thức, Pháp Hoa, Thiền, Hoa Nghiêm, và cho rằng chín ngôi trước là Tiệm Giáo, ngôi thứ mười là Đốn Giáo; so sánh thì ngôi thứ chín còn thua ngôi thứ mười một bậc, cho nên gọi ngôi thứ mười là Đẳng Giác Đại Thừa. Lấy Hoa Nghiêm làm Đốn Giáo Phật Thừa mà chê Thiền Tông và Pháp Hoa là Tiệm Giáo, đặc biệt bài xích Thiền Tông. Tông này đề xướng thuyết ba giáo Nho, Thích, Đạo là đồng nhất, coi trọng đức trung hiếu từ thiện, tín đồ sớm hôm tụng kinh lễ bái, làm ruộng để sống, không chuộng rượu thịt, không lấy vợ, các cuộc hội họp của tông đoàn đều cử hành vào ban đêm. Tông này bị Thiền đồ đương thời coi là đảng tà và rất bài xích. Chứng Tông Luận của Thanh Giác bị vạch ra là có tính cách ngang ngược đối với triều chính, cho nên, vào năm Chính Hòa thứ 6 (1116), Thanh Giác bị đưa đi đày ở Quảng Nam thuộc Ân Châu. Đến năm Tuyên Hòa thứ 2 (1120) được tha, tháng chín năm sau thì tịch, thọ bảy mươi chín tuổi. Được đưa về táng tại Dư Hàng, Nam Sơn, dựng tháp Bạch Vân, cất Viện Phổ An (tức sau này là chùa Đại Phổ Ninh). Học trò là Chính Bá, Tuệ Năng thừa kế sự nghiệp của thầy, vẫn noi theo phong độ cúng dường Pháp Bảo, làm ruộng để sống, đồ chúng càng đông. Đến thời Ninh Tôn Hà Nam Tống, có Trầm Trí Nguyên, ở am Bạch Vân, tự xưng là Đạo Dân. Năm Gia Thái thứ 2 (1202), tâu xin nhà vua ban cho tên ngạch, nào ngờ có một viên quan tâu vua về việc ăn rau thờ ma, gian dân kết bè đảng, sáng lập am riêng, mê hoặc ngu dân, nhà vua hạ lệnh phá am, Trầm Trí Nguyên phải chạy trốn đến nơi khác.	
Sau khi Hà Nam Tống mất, tông này, khác với Phật Giáo phổ thông, là các Tăng quan, đặt sở Tổng quản trị của tông Bạch Vân, đặt ti Tăng Lục của tông, sai Đạo An ở chùa Phổ Ninh tại Nam Sơn làm chức Tăng Lục. Đến đời Nguyên, phát triển thành đại Giáo đoàn. Năm Chí Nguyên thứ 14 (1277) đời Thế Tổ, trú trì Đạo An và tín đồ chùa Đại Phổ Ninh ở Nam Sơn của tông Bạch Vân, khuyến hóa in Đại Tạng Kinh; đến năm Chí Nguyên thứ 27 thì hoàn thành, tức đời gọi là Nguyên Tạng, còn gọi là bản Đại Phổ Ninh Tự. Năm Diên Hựu thứ 6 (1319) đời Nhân Tông nhà Nguyên, đài Ngự Sử tâu nhà vua là các tăng thuộc sở Tổng quản trị của tông Bạch Vân để tóc, không nuôi cha mẹ, trốn dịch, hại dân. Cùng năm ấy, vào tháng 10 (có thuyết nói tháng 7), Trung thư tỉnh lại tâu Tổng quản Trầm Minh Nhân đoạt hai vạn khoảng ruộng của dân, dụ dỗ ngu tục mười vạn người, phong tước càn bậy. Vua bèn tịch thu sách, ấn của Trầm Minh Nhân, rồi đuổi về làm dân, phá bỏ sở Tổng quản trị, và các ty Tăng Lục, Tăng Chính..., tăng phải hoàn tục hết, cấm chỉ không được lưu truyền. Vua Thái Tổ nhà Minh (ở ngôi 1368 - 1398) cũng hạ lệnh nghiêm cấm tông này. Trở về từ năm Nguyên Hựu thứ 8 (1093), Thanh Giác khai sáng tông đến đây cộng tất cả là hai trăm hai mươi bảy năm, và từ đó, tông Bạch Vân tuyệt tích. [X. Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Phật Tổ Thống Kỉ Q.47, Q.54; Nguyên Sử Bản Kỉ thứ 21 đến 27].	
 	
Bạch Viễn	
● Là vị tăng đời Ngụy Tấn. Người Hà Nội (Thấm dương..., Hà Nam), họ Vạn. Tên chữ là Pháp Tổ, vì thế còn gọi là Bạch Pháp Tổ. Phát tâm đạo từ lúc thiếu thời, xin cha cho xuất gia, lời lẽ rất khẩn thiết, cha đành phải chấp nhận, bèn đổi y phục vào đạo. Tài trí tuyệt luân, mỗi ngày sư tụng kinh tám, chín nghìn lời, học tập Kinh Phương Đẳng, ngộ triệt lí huyền, kiêm bác thông kinh điển nội ngoại. Kiến tạo Tinh xá tại Trường An, chuyên việc diễn giảng, số tăng tục đến học kể có nghìn người.	
Cuối năm Huệ Đế nhà Tấn, Thái tể Hà gian Vương Ngung trấn thủ Quan Trung, đối với sư thập phần cung kính, mỗi buổi tối đều đến hỏi đạo. Lại sư thường cùng với quan Tế tửu là Vương Phù tranh luận về lẽ tà chính của Phật và Đạo Gia, Vương Phù thường bị núng thế, phẫn uất bèn viết Lão Tử Hóa Hồ Kinh để phỉ báng Phật Pháp. Sư từng chú thích Kinh Thủ Lăng Nghiêm, lại giỏi tiếng Hồ, dịch các kinh như Phật ban Nê hoàn, gồm mười sáu bộ, mười tám quyển. Về sau, Thứ sử Tần Châu là Trương Phụ...xin sư hoàn tục để làm quan, sư kiên quyết cự tuyệt mà bị hại, cuối cùng, bị đánh đến chết, lúc đó mới là tráng niên nhưng không rõ bao nhiêu tuổi. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.6; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Lương Cao Tăng Truyện Q.1].	
 	
Bạch Xà Ấn	
● Là ấn tướng trong Mật Giáo, thông dụng đối với tất cả các rồng, vì thế còn gọi là Chư Long Ấn, Nhất Thiết Long Ấn. Thông thường dùng trong phép Thủy Thiên. Tướng ấn là hai tay mười ngón duỗi xòe ra, hai ngón tay cái giao nhau, ngón phải đè lên ngón trái như hình rắn bò, rồi đặt trước ngực. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 14 (Đại 39, 721 trung), nói: “Xòe duỗi mười ngón, hai ngón cái giao nhau”.	
 	
Bạch Y	
● Phạm: avadàta-vasana, Pàli: odàtavasana. Nguyên ý là áo màu trắng, được chuyển dụng mà gọi người mặc áo trắng, tức chỉ những người tại gia. Thông thường, người Ấn Độ đều cho áo màu trắng tinh là sang, cho nên, ngoài tăng lữ ra, tất cả đều mặc áo trắng, từ đó, gọi người tại gia là bạch y, trong kinh Phật phần nhiều cũng dùng từ ngữ “bạch y” để thay cho người tại gia. Đối lại với bạch y, sa môn thì gọi là truy y.(áo thâm), nhiễm y (áo nhuộm).	
Lại thông thường, những người Tây Vực tại gia cũng mặc áo trắng, cho nên cũng gọi là bạch y. Nhưng theo phục chế ở Trung Quốc và Nhật Bản thì lại khác. Cứ theo Phật Tượng Tiêu Xí Nghĩa Đồ Thuyết Kí chép, thì tại Trung Quốc, những người mặc áo trắng là người thấp hèn, như người đầy tớ, người giúp việc. Trái lại, ở Nhật Bản, nếu không phải là người cao quí thì không được mặc áo trắng; người bình dân, chỉ trong các dịp tế lễ, tang lễ mới mặc áo trắng, để tiêu biểu sự chay tịnh trong sạch. Vì đó là quốc phong của Nhật Bản, cho nên, các sa môn tuy mặc áo nhuộm, nhưng khi lễ Phật, nghe pháp, cũng phải mặc áo trắng dưới áo pháp. [X. Niết Bàn Kinh Hội Sớ Q.14; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2]. (xt. Truy Y).	
 	
Bạch Y Bái Tướng	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Bạch Y, trong Phật Giáo, phần nhiều chỉ những người tại gia, nhưng ở đây, chỉ chung những người dân quê mùa vô danh tiểu tốt. Bạch Y Bái Tướng, có nghĩa là một người dân quê vốn chẳng có quan chức địa vị gì, mà bỗng nhiên được phong làm Tể tướng! Trong Thiền Lâm, từ ngữ trên đây được chuyển dụng để chỉ ý “hoát nhiên đại ngộ,...”, chuyển phàm thành thánh. Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục quyển 1 (Đại 47, 990 thượng), nói: “Kẻ đại trượng phu, bậc người như thế, tại sao không dạy người ta xổ lồng, tháo cũi, cũng hệt như bạch y bái tướng vậy?”.	
 	
Bạch Y Đại Bi Chú	
● Chỉ Đà La Ni của Bạch Y Quan Âm, tức là Chân Ngôn được nói trong Phẩm Phổ Thông Chân Ngôn Tạng và Phẩm Mật Ấn của Kinh Đại Nhật. Cũng tức là: Nam mạ tam mạn đa bột đà nâm (nama samanta buddhànàm, qui mệnh phổ biến chư Phật) đát tha nghiệt đa vi sái dã (tathàgata viwaya, Như Lai đối tượng) tam bà phệ (sambhave, sinh) bát đàm ma ma lũ nễ (padmamàlini, hữu liên hoa man giả) sa ha (svàhà). Cả bài chú có nghĩa là: Xin qui mệnh bậc đã từ nơi cảnh giới Như Lai sinh ra và lấy công đức của Phật làm tóc trang nghiêm. Tu phép Bạch Y Quan Âm mà trì chú Bạch Y Đại Bi thì có thể tiêu trừ nạn chiến loạn và các tai họa do thiên nhiên gây ra.	
 	
Bạch Y Phái	
● Phạm: Zvetàmbara. Là một trong các phái thuộc Kì Na Giáo tại Ấn Độ. Vì tín đồ của phái này mặc áo trắng, tượng trưng cho sự liêm khiết, nên có tên gọi như thế. Nhưng, tín đồ Phật Giáo thì gọi họ là những người ngoại đạo áo trắng. Cứ theo truyền thuyết, thì tổ thứ hai mươi bốn của Kì Na Giáo là Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử (một thuyết bảo là Khai tổ). Sau khi Ni Kiền Tử qua đời được hơn hai trăm năm, thì giữa tín đồ, nảy sinh vấn đề: có nên dùng áo trắng quấn mình không, rồi mỗi người chấp mỗi ý kiến mà thành đầu mối của sự chia rẽ, rồi trong khoảng một thế kỉ đã phân hóa thành phái áo trắng, lấy Trưởng Lão Thánh Phổ Đức Vĩ Ca Á (Phạm: Saôbhutavijaya) làm đầu, và phái áo trời (Phạm: Digambara, Thiên y) lấy Trưởng Lão Ba Đức Lạp Ba Hồ (Phạm: Bahadra-bàhu) làm đầu.	
Tôn chỉ của phái áo trời là ở chỗ quán xét các nỗi khổ của kiếp người, tu khổ hạnh để diệt trừ nghiệp nhân ở các kiếp trước, chủ trương không tạo tác nghiệp thân, không khởi các phiền não để cầu chứng ngộ mà đạt giải thoát. Còn phái áo trắng thì ngoài việc tu khổ hạnh ra, còn chủ trương nam nữ bình đẳng. Nghi thức tôn giáo của phái này hạn định chỉ được cử hành trong các đền miếu của Kì Na Giáo. Cho phép tín đồ được có một cái áo dài trắng, một chiếc quạt, một khăn che miệng để đề phòng vi trùng vào mồm. Phái này có nhiều ảnh hưởng tại khu vực Mại Sách Nhĩ thuộc bắc Ấn Độ. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 3 Tăng Ha Bổ La Quốc (nước Tăng Ha Bổ La nằm về phía bắc Ấn Độ, là nơi mà bản sư của phái áo trắng bắt đầu truyền bá giáo pháp) điều chép, thì giáo đồ phái này tu khổ hạnh, uy nghi luật hạnh rất giống với phép của tăng chúng Phật Giáo, duy có điều khác là họ để một ít tóc, và khỏa thân hoặc có mặc áo thì là mầu trắng. Ngoài ra, Luận Đại Trí Độ quyển 68, dùng các từ ngữ “cầu vui” và “khổ hạnh” để phân biệt chỗ khác nhau giữa phái áo trắng và phái áo trời, có nghĩa là phái áo trắng cầu vui, cho nên cất giữ nhiều thứ áo. Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển thượng chương 1 đoạn 1, thì dùng “có” và “không” để nói sự sai khác của hai phái, tức là phái áo trắng chấp trước “có”. Sau khi Phật Giáo hưng thịnh thì phái áo trắng dần dần suy vi, chỉ còn lưu hành ở một vùng tây nam Ấn Độ. Đến thế kỉ XI, XII, Phật Giáo bị Hồi Giáo phá hoại, đi đến chỗ suy vong, thì phái áo trắng mới bắt đầu vãn hồi được thế lực và tiến tới dung hợp với Ấn Độ Giáo, sùng bái Thấp Bà và Tì Thấp Nô. Thời xưa, các chi phái của phái áo trắng, có tới tám mươi tư chi phái. Sùng bái tượng Tổ sư thì có các phái Tháp Ba (Phạm: Tapa), Tạp La Tháp La (Phạm: Kharatara), và An Khế La (Phạm: Ancara). Khoảng thế kỉ XV, từ phái áo trắng tách ra phái nữa là Tư Đặc Na Ca Ngõa Tây (Phạm: Sthànaca-vàsì), đề xướng phục cổ, bài xích sự sùng bái ngẫu tượng. Ngoài ra, còn có phái Mục Nhĩ Để Bá Trát (Phạm: Mùrtipùja), phái Đặc La Ban Đề (Phạm: Terapanthì) v.v... Về sau, vì sự chia rẽ nội bộ mà thế lực của phái này cũng tiêu tan. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.21; Trung A Hàm Q.4 Kinh Ni Kiền, Q.25 Kinh Khổ Ấm, Q.52 Kinh Chu Na; Trường A Hàm Q.12 Kinh Thanh Tịnh; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.35; Luận Du Già Sư Địa Q.7; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.10]. (xt. Thiên Y Phái, Kì Na Giáo).	
 	
Bạch Y Quan Âm	
● Bạch Y, Phạm: Pàịđaravàsinì. Tên Tây Tạng: Gos-dkar-mo, dịch âm là Bạn Đà Na Phọc Tự Ni, Bán Nô La Phạ Tất Ninh, Bán Nô La Phạ Tất Nễ, Bạt Nô Phọc Tất Ni. Dịch ý là Bạch Xứ, Bạch Trụ Xứ. Chỉ vị tôn thứ sáu trong ba mươi ba Quan Âm, thường mặc áo trắng ngồi trên hoa sen trắng. Trắng, biểu hiệu tâm Bồ Đề, hàm ý là trú nơi tâm Bồ Đề trắng sạch. Bởi thế vị tôn này được gọi là Đại Bạch Y Quan Âm, Bạch Xứ Tôn Bồ Tát, Bạch Xứ Quan Âm, Phục Bạch Y Quan Âm, Bạch Y Quán Tự Tại mẫu. Chủng Tử là (paô). Mật hiệu là Li Cấu (hoặc Li khổ) Kim Cương. Hình Tam Muội Da là Bát đàm ma hoa. Bày ở ngôi thứ bảy hàng thứ ba trong Viện Quan Âm trên Thai Tạng Giới Mạn Đồ La thuộc Mật Giáo. Về hình tượng thì trong các kinh quĩ chép không giống nhau, nếu cứ theo Hiện Đồ Thai Tạng Giới Mạn Đồ La ghi chép, thì thân hình tượng mầu vàng lợt, mặc áo trắng, tay trái cầm hoa sen trắng cầu nguyện trừ tai, tay phải làm hình dáng ban nguyện, tức duỗi năm ngón tay ra, bàn tay hướng ra ngoài, đặt bên cạnh sườn phía trước, ngồi xếp bằng trên hoa sen đỏ.	
Lại cứ theo Kinh Đại Nhật Phẩm Mật Ấn chép, thì ấn khế là hai tay chắp lại để rỗng lòng bàn tay, hai ngón vô danh co vào trong lòng bàn tay, hai ngón cái cũng co lại và chạm vào hai ngón vô danh, biểu thị vị tôn này là bộ mẫu của Liên Hoa Bộ, có thể sinh ra các vị tôn của Liên Hoa Bộ. Còn Chân Ngôn thì được chép rõ trong Kinh Đại Nhật Phẩm Chân Ngôn Tạng và Phẩm Mật Ấn. Lại phép tu lấy vị tôn này làm bản tôn thì gọi là Bạch Y Quan Âm Pháp, Bạch Xứ Tôn Pháp, tu phép này để xin sống lâu và trừ tai. Còn một thuyết nói Quan Âm này có hai vị là Bạch Y và Đại Bạch Y, Đại Bạch Y tức là Bạch Xứ Quan Âm, Bạch Y tức là Đại Minh Bạch Thân Quan Âm, bày ở ngôi thứ sáu, hàng thứ nhất trong Viện Quan Âm. Vị tôn này mặc áo trắng ngồi trên đá là đề tài rất thú vị cho các bức vẽ thủy mặc từ xưa đến nay. [X. Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.8, Q.30; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5, Q.10; Đồ Tượng Sao Q.7; Biệt Tôn Tạp Kí Q.20].	
 	
Bài	
● Cái thẻ hoặc cái bảng để niêm yết điều gì. Là cái bảng gỗ được dùng trong Thiền Lâm để viết thông báo các việc cho đại chúng rõ. Thông thường dài độ bốn mươi tám phân Tây và rộng khoảng hơn ba mươi tám phân. Nếu căn cứ vào công việc được thông báo mà phân loại, thì có Giới Lạp Bài, ghi số năm chúng tăng đã thụ giới để sắp xếp ngôi thứ; Xướng Y Bài, thông báo việc bán đấu giá các di vật của vị tăng đã quá cố; Thướng Đường Bài, yết thị giờ giảng pháp và treo ở nhà giảng; Tọa thiền bài, ghi giờ giấc ngồi Thiền và treo ở trước nhà Tăng; Tiểu Tham Bài, ghi việc nói pháp ngoài giờ qui định (phi thời); Phóng Tham Bài, thông báo việc miễn giờ tham Thiền vì vị trú trì hoặc vị Thủ tọa mắc bận các Phật Sự cần thiết khác; Phổ Thỉnh Bài, ghi việc thỉnh khắp đại chúng; Khai Dục Bài, thông báo giờ tắm, và Phóng Sinh Bài, ghi giờ phóng sinh. [X. Bách Trượng Thanh Qui Q.7 Giới Lạp Bài Điều; Thiền Uyển Thanh Qui Q.1, Q.2, Q.4, Q.6; Hư Đường Trí Ngu Thiền Sư Ngữ Lục Q.4; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Thùy Thuyết Môn].	
 	
Bài Vị	
● Tấm bảng gỗ hình chữ nhật viết họ tên người chết trên đó để tiện việc cúng tế. Còn gọi là Vị Bản, Vị Bài, Thần Chủ, Thần Bài, Thần Bản, Chủ Bài, Linh Bài. Phong tục này bắt nguồn từ nhà Nho; theo lễ nhà Nho, bảng gỗ hình chữ nhật dài từ mười đến bốn mươi phân Tây, trên đó, viết họ tên và chức quan (nếu có) của người chết để linh hồn có nơi trú ngụ. Phong tục này của nhà Nho bắt đầu từ đời Đông Hán, về sau, Phật Giáo cũng dùng theo, tức như Thiền gia đời Tống đã dùng. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 3 Thiên Hóa Điều (Đại 48, 1129 thượng), nói: “Mỗi ngày ba thời dâng trà, họp chúng tụng kinh. Đến khi rước bài vị vào nhà Tổ thì thôi, hoặc đợi tân trú trì đến mới vào nhà Tổ cử hành Phật Sự”.
Phong tục bài vị cùng với Thiền Tông đồng thời truyền vào Nhật Bản, lưu hành khoảng từ thời đại Liêm Thương trở về sau, mà thịnh nhất là vào thời đại Giang Hộ.	
Tại Nhật Bản, mọi người gọi bài vị là “Vị bài”, thông thường, người chưa chết mà đặt vị bài trước, gọi là Thọ Bài, Lộc Bài. Thọ Bài của Thiên Hoàng Nhật Bản, gọi là Thiên Bài; bài cúng vong linh, gọi là Tam Giới Vạn Linh Bài; bài cúng hàng ngày, gọi là Nhật Bài, mỗi tháng cúng một lần thì gọi là Nguyệt Bài. Lại ngôi nhà đặt các vị bài của tín đồ để cử hành các Phật Sự, gọi là Vị Bài Đường. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Đồ Bài Môn]. 	
 	
Bái 	
● Phạm: pàỉha. Còn gọi là Bái Nặc, Bà Trắc, Bà Sư. Dịch ý là khen ngợi, ngưng chỉ. Dùng âm vận dài ngắn trầm bổng ngâm vịnh hợp với khúc hát, là pháp nhạc của cõi Phạm, cho nên gọi là Phạm Bái. Tức phúng tụng kinh văn với giọng trầm bổng có khúc điệu. Bắt đầu làm pháp sự, bên ngoài dứt hết các duyên, bên trong ngưng chỉ vọng niệm mới có thể làm được pháp sự. Lại phần nhiều các kệ tụng là khen ngợi các đức của Phật, vì thế gọi là Bái tán. Thời Đức Phật còn tại thế, người nào tốt tiếng, bái tán các bài kệ hay, thì gọi là Bái Tỉ Khưu hoặc Linh Thanh...(như tiếng chuông) Tỉ Khưu. Phật Giáo mới truyền vào Trung Quốc, người Hán chưa biết tán tụng có âm điệu, cứ theo truyền thuyết, đến đời Ngụy, Trần Tư Vương Tào Thực, nhân đến du ngoạn Ngư Sơn, nghe trong không trung vang khúc Phạm Thiên, thâm cảm thần lí, mới bắt chước âm thanh tiết điệu ấy mà làm ra khúc hát rồi phổ nhạc, về sau lưu truyền rất rộng [X. Pháp Hoa Huyền Tán Q.4 phần cuối; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng phần 4; Chư Kinh Yếu Tập Q.4 Bái Tán Thiên; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.6]. (xt. Phạm Bái).	
 	
Bái Cụ	
● Chỉ các phẩm vật hoặc tiền tài mà hàng tăng lữ trao tặng cho nhau. Phần nhiều dùng vào các giờ lễ thỉnh, lễ tạ và thăm hỏi. Cái nghi lễ trình bạch bái cụ rất là trịnh trọng. [X. Hành Trì Quĩ Phạm Q.2].	
 	
Bái Khí	
● Các pháp khí được dùng trong việc phúng tụng trong Pháp Hội, như gậy tích, chuông, khánh, trống... gọi chung là Bái Khí.	
 	
Bái Sám	
● Còn gọi là Lễ Sám. Tụng Kinh lễ Phật, vì mình hoặc thay cho người mà sám hối, gọi là Bái sám. Bắt đầu từ Vũ Đế nhà Lương đời Nam Triều, tức như bộ Lương Hoàng Sám còn truyền đến nay.	
 	
Bái Sĩ	
● Còn gọi là Bái Sư. Người bái tán, xướng Phạm Bái hay, hoặc trong Pháp Hội, xướng Như Lai bái, Vân hà bái v.v...	
 	
Bái Thần Giáo	
● Đối lại với “Bái vật giáo”. Là tôn giáo lấy thần linh làm đối tượng sùng bái. Bắt đầu từ hậu kì của xã hội nguyên thủy. Tùy năng lực trừu tượng của nhân loại, và do các vật kiện cá biệt được tổng hợp, năng lực trừu tượng tăng trưởng, các vật kiện được phân biệt minh xác mà dần dần sản sinh quan niệm thần linh. Cái đối tượng mà nhân loại sùng bái là do vật kiện tự thân chuyển làm vật kiện chủ tể, hoặc làm tinh thần thể của một vật kiện nào đó, tức là thần linh. Các tôn giáo của xã hội văn minh, trên cơ bản, phần nhiều thuộc Bái Thần Giáo, bao gồm Đa Thần Giáo, Nhị Nguyên Thần Giáo, Nhất Thần Giáo v.v...	
 	
Bái Tỉ Khưu	
● Còn gọi là Linh Thanh (tiếng chuông) Tỉ Khưu, Xú Lậu (quê mùa xấu xí) Tỉ Khưu, Diệu Thanh (tiếng hay) Tôn Giả. Thời Đức Phật còn tại thế, có một vị Tỉ Khưu bái tán rất khéo, hình tướng cực xấu xí, nhưng giọng tiếng lại tuyệt hay, tiếng ngâm vịnh Phạm Bái có thể cảm động đến cả người và vật, vì thế gọi là Bái Tỉ Khưu. Ở đời quá khứ, đã từng cúng dường chuông đồng ở nơi tháp Phật mà nay được quả báo tiếng tốt, cho nên gọi là Linh Thanh Tỉ Khưu. [X. Kinh Hiền Ngu Q.11 Phẩm Vô Não Chỉ Man; Tì Nại Da Tạp Sự Q.4].	
 	
Bái Tịch	
● I. Bái tịch. Chỉ cái tòa ngồi để lễ bái tụng niệm. Tức chỗ vị trí lễ Phật tụng kinh. 	
● II. Bái tịch. Tức cái chiếu trải ra khi lễ Phật. Thiền Uyển Thanh Qui quyển 1 Nhập Thất (Vạn Tục 111, 442 thượng) nói: “Đến giờ nhập thất, thị giả báo các hành giả sửa soạn hương đèn và trải chiếu lễ”. (Thiết Bái Tịch).	
 	
Bái Vật Giáo	
● Là tôn giáo của người nguyên thủy sùng bái những vật thể đặc định nào đó mà họ coi như những vật sống động có đủ ý chí và năng lực, khi quan niệm về thần linh chưa được xác định rõ ràng. Đối tượng mà họ sùng bái được gọi là “vật thần”, có thể là vật tự nhiên, mà cũng có thể là vật nhân tạo (như những công cụ, vũ khí v.v...), Trong các xã hội văn minh ngày nay, sự tin tưởng đối với bùa hộ mệnh, lòng sùng kính đối với di cốt của các bậc Thánh Nhân, cũng có thể được xem là các dấu tích của quan niệm bái vật giáo còn sót lại.	
 	
Bại Căn	
● Còn gọi là Bại Chủng, Bại Chủng Nhị Thừa, Tiêu Chủng. Đại Thừa chê trách hai thừa Thanh Văn, Duyên Giác, bảo hai thừa này như hạt giống của cây cỏ đã bị hỏng, hoặc rễ đã thối nát, để thí dụ vĩnh viễn họ sẽ không thể thành Phật. Nhị Thừa an trú nơi Niết Bàn khôi thân diệt trí, tự nhận mãi mãi không thành Phật, lại cũng không có chí cầu Vô Thượng Bồ Đề, vì thế Đại Thừa chê trách, ví như hạt giống cây cỏ đã hư hỏng, hoặc như hạt giống đã bị đốt cháy, dù có được tưới bằng nước cam lộ đi nữa thì trăm nghìn muôn kiếp cũng không thể nảy mầm được. Duy có Tông Thiên Thai thì bảo thuyết này là thuyết của các bộ Kinh Phương Đẳng trước thời Pháp Hoa, đến thời Pháp Hoa mới hiển bày lại cái nghĩa chân thực Nhị Thừa thành Phật mà lấy “bại căn tô sinh, ” (rễ hư sống lại) làm chân lí mầu nhiệm. [X. Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Phẩm Như Lai Tính; Tam Luận Huyền Nghĩa; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.9 phần dưới].	
 	
Bại Hoại Bồ Tát	
● Đối lại với “Thành Tựu Bồ Tát”. Chỉ Bồ Tát đã làm hư hỏng hạt giống Phật. Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 29 chép. thì Bại Hoại Bồ Tát là người vốn đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng vì không gặp duyên lành, năm cái... (ngũ cái) che tâm, tu các hạnh tạp nhiễm, đời sau được giàu sang lớn, hoặc làm quốc vương hay đại quỉ thần vương, Long Vương v.v... vì vốn tạo các nghiệp thân khẩu ý không trong sạch, nên không được sinh nơi chư Phật và chốn vô tội của trời, người. Trái lại, Thành tựu Bồ Tát thì không mất tâm A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề và lại thương xót chúng sinh.	
 	
Bãi Bái Phái	
● Là một giáo phái Phật Giáo Tiểu Thừa ở khu vực hạ du sông Lan Thương thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Chủ yếu lưu truyền ở vùng Phật Hải, lấy Tùng Liệt Mãnh Hỗn Phật Da làm đầu và lấy chùa Mãnh Hỗn Phật làm trung tâm tín ngưỡng. Phái này lúc đầu không có chùa Phật, chỉ che rạp cỏ trong rừng núi để thay chùa, Tăng Lữ đều lìa xa làng xóm, ở ẩn trong rừng rậm, buổi sáng sớm đi vào làng xóm hóa duyên (khất thực), chỉ ăn ngày một bữa, lấy da con hoẵng (con kỉ) làm nệm, vỏ cây làm chăn, đá làm gối, sống thanh đạm khổ hạnh, trọn đời ở một mình.	
 	
Bãi Giảng Trai	
● Bãi giảng, chỉ sự kết thúc khóa giảng kinh văn. Thông thường, người thuộc giáo gia (tức các nhà tu học nghiên tập theo kinh giáo) tham Thiền Có chỗ tỉnh ngộ, bèn thôi, không giảng kinh giáo nữa, rồi đặt một bữa trai soạn cúng dường chúng tăng, gọi là Bãi Giảng Trai. Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục quyển 1 (Đại 47, 989 hạ) nói: “Tọa chủ Lương toại đến tham Ma cốc, Cốc thấy đến, vác bừa đi bừa cỏ. Hôm sau lại đến, Cốc liền đóng cửa, Toại nhân đó tỉnh ngộ, bèn nói: “Hòa Thượng đừng lừa dối Lương toại này nghe! Nếu không đến gặp Hòa Thượng, thì Toại sẽ bị mười hai phần giáo khiến cho sai lầm cả một đời!” Toại bèn đem bán phòng liêu rồi làm một bữa trai bãi giảng”. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Tế Cúng Môn].	
 	
Bãi Tham	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Hàm ý là thôi, nghỉ tham Thiền. Chỉ người tham học trong Thiền Lâm đã khai ngộ, việc lớn đã xong, không phải tu đạo tham Thiền nữa. Bích Nham Lục Tắc 96 (Đại 48, 219 thượng), nói: “Nếu ông thấu suốt được ba bài tụng này thì cho ông bãi tham”. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 8 (Đại 51, 262 thượng) nói: “Từ khi bãi tham đại tịch, đi chơi đến Hải Xương”.	
Lại khi tham Thiền xong rồi (tức tỉnh ngộ rồi), thiết trai cúng dường đại chúng, gọi là Bãi Tham Trai. Người tu hành đi khắp các nơi, đã hoàn thành sự hiểu biết, hoặc người đã đạt đến kiến giải khai ngộ, gọi là Bãi Tham Hội. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.18; Bích Nham Lục Tắc 89; Thiền Quan Sách Tiến Tự; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Tham Thỉnh Môn]. 	
 	
Bãi Tôn Phái	
● Là một giáo phái Phật Giáo Tiểu Thừa ở khu vực hạ lưu sông Lan Thương thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Còn gọi là Điền Viên Phái. Giới Luật của phái này lỏng lẻo hơn của phái Bãi bái. Các chùa viện đều dựng ở trong làng. Chủ yếu lưu truyền ở vùng Xa lí. Giống người Thái ở địa phương tin thờ phái này chiếm ưu thế.
 	
Bãi Trang Phái	
● Là một tông phái Phật Giáo Tiểu Thừa của giống người Thái ở khu vực Đức Hoằng thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Còn gọi là Cảnh Long Phái. Phái này được người ta tin theo rất đông, tín đồ không cần giữ năm giới một cách nghiêm khắc. Giai cấp tăng lữ chia làm bốn bậc là Kiết Bị, Triệu Thương, Triệu Môn và Triệu Cát. Kiết bị là con trẻ mới vào chùa hoc văn tự, học ba qui y và năm giới; Triệu thương là tăng lữ sơ cấp do Kiết bị đã qua các nghi thức Phật Giáo mà được thăng tiến; Triệu môn là tăng lữ trung cấp, hai mươi tuổi trở lên, có thể tuân thủ các qui luật Phật Giáo và học tập kinh điển; Triệu cát là người lãnh đạo tối cao trong chùa do Triệu môn đưa lên, cần phải tinh thông kinh điển và chí thành với sự nghiệp Phật Giáo.	
 	
Ban Chu	
● I. Ban Chu. Phạm: pratyutpanna. Dịch ý là Phật lập (Phật đứng), thường hành (thường đi). Nguyên là ý hiện tại, hiện tiền. Vì tu Tam muội này, có thể được hết thảy chư Phật hiện ra trước mắt, cho nên gọi như thế.	
● II. Ban Chu. Tiếng gọi tắt của Ban Chu Tam Muội. (xt. Ban Chu Tam muội).	 	
Ban Chu Tam Muội	
● Phạm: pratyutpanna-samàdhi. Là một loại Định Hành. Còn gọi là Thường Hành Tam Muội, Ban Chu Định, Chư Phật Hiện Tiền Tam Muội, Phật Lập Tam Muội. Trong một thời gian nhất định (từ bảy ngày đến chín mươi ngày), tu hành tam muội; được thấy chư Phật. Cứ theo Ban Chu Tán chép, thì lấy chín mươi ngày làm một kì, thường đi không nghỉ, trừ các bữa ăn ra, đều phải đi, không được nghỉ, từng bước từng tiếng, duy chỉ nghĩ đến Phật A Di Đà. Ban Chu Tán còn nói, tu phép định này, cần chính nghiệp thân, miệng niệm danh hiệu Phật, ý quán thể Phật, ba nghiệp tương ứng, vì thế gọi là Tam Nghiệp Vô Gián (ba nghiệp không gián cách, xen hở). Tại Trung Quốc, kể từ ngài Tuệ Viễn ở Lư Sơn, đầu tiên họp chúng kết đoàn tu phép định này, về sau các ngài Trí Khải, Thiện Đạo, Tuệ Nhật, Thừa Viễn, Pháp Chiếu nối tiếp phát dương loại định đi này, bèn trở thành phổ biến thịnh hành ở Trung Quốc và Nhật Bản. [X. Kinh Ban Chu Tam Muội Q.thượng Phẩm Vấn Sự, Phẩm Hành; Kinh Tọa Thiền Tam Muội Q.hạ; Luận Đại Trí Độ Q.33]. (xt. Niệm Phật Tam Muội).	
 	
Ban Chu Tam Muội Kinh	
● Phạm: Pratyutpanna-buddhasamukhàva- sthita-samàdhi-sùtra. Gồm ba quyển. Còn gọi là Thập Phương Hiện Tại Phật Tất Tại Tiền Lập Định Kinh. Thu vào Đại Chính Tạng tập 13.Do Chi Lâu Ca Sấm dịch vào năm Quang Hòa thứ 2 (179) đời Linh Đế nhà Đông Hán. Toàn bộ kinh chia làm mười sáu Phẩm. Nội dung tường thuật việc Đức Phật thuyết pháp cho Bồ Tát Hiền Hộ nghe. Bản tiếng Phạm của kinh này đã thất lạc. Cứ theo Khai Nguyên Thích Giáo Lục chép, kinh này vốn có bảy loại bản Hán dịch, nhưng hiện còn thì chỉ có bốn bản, trong số bốn bản, thì Bạt Pha Bồ Tát Kinh (mất tên người dịch) là bản dịch sớm nhất. Lại theo Kinh Đại Tập Phận Hiền Hộ Phẩm Giới Hạnh Cụ Túc ghi chép, một trăm năm thứ năm sau Phật nhập diệt, khi chính pháp gần diệt, các nước công phạt lẫn nhau, thì chính lúc đó, kinh này lưu hành ở cõi Diêm Phù Đề. Nói cách khác, Kinh Ban Chu Tam Muội được biên soạn vào khoảng thế kỉ I trước hoặc sau Tây lịch.	
Ban Chu (Phạm: pratyutpanna) hàm ý là hiện tiền, Phật đứng. Tức nói những người tu Ban Chu tam muội có thể thấy chư Phật mười phương đứng ngay trước mắt. Trong các kinh điển hiện còn của Đại Thừa, kinh này là tác phẩm ở thời kì sớm nhất có liên quan đến kinh điển về Di Đà. Ngoài ra, kinh này là tiên khu của các kinh điển Tịnh Độ, cho nên được đặc biệt chú ý. Các bản chú sớ của kinh này, tương đối trọng yếu thì có Ban Chu Tam Muội Hành Pháp (Trí Khải) và Ban Chu Tam Muội Kinh Sớ (Nguyên Hiểu). [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.4; Q.12; Đại Đường Nội Điển Lục Q.6, Q.9; Phật Giáo Kinh Điển Sử Luận (Xích Chiểu Trí Thiện)].	
 	
Ban Chu Tán	
● Có một quyển. Nói đủ là Y Quán Kinh Đẳng Minh Ban Chu Tam Muội Hành Đạo Vãng Sinh Tán. Cũng gọi là Ban Chu Tam Muội Vãng Sinh Tán. Do ngài Thiện Đạo đời Đường soạn. Thu vào Đại Chính Tạng tập 47.Sách này y cứ vào Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Ban Chu Tam Muội mà làm thành văn khen ngợi sự vãng sinh, chỉ bày rõ phương pháp tu Ban Chu tam muội. Chia làm ba khoa Tự văn, Chính tán, Kết Khuyến. Trong bài tựa, lấy việc khuyên mình khuyên người làm nhân chính yếu cho sự Vãng Sinh Tịnh Độ, đồng thời, tán thán rộng các thứ trang nghiêm ở cõi Tịnh Độ. Phần chính tán, có mười bảy bài kệ tán, thể bảy chữ, gồm hai trăm tám mươi mốt hàng rưỡi, đều xướng họa câu trên thêm nguyện vãng sinh, câu dưới thêm vô lượng lạc v.v... để tán rộng các tướng đẹp đẽ của y báo, chính báo và ba hạng chín Phẩm vãng sinh ở cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Những câu kệ cuối cùng trong phần kết khuyến (Đại 47, 456 thượng) nói: “Các hành giả hãy gắng sức gắng sức, chăm chỉ mà làm, thường phải hổ thẹn, kính tạ ơn Phật, nên biết”. Trong kệ, luôn luôn nêu cao sự báo đáp từ ân của Đức Thích Ca, Đức Di Đà, đây là ý chính để soạn ra sách này.	
 	
Ban Đa Già Da Sa Xoa Đề Ổ Lâm	
● Hàm ý là “Quỉ Tập Lâm”. Là nơi rừng rậm, trong đó, các quỉ thần bạc phúc tụ họp. Những quỉ thần ấy, vì sự huân tập, nên khiến cho nơi rừng rậm mà chúng tụ họp, xông lên mùi hôi hám thối tha đáng sợ.	
 	
Ban Đà La	
● Phạm: Pandara. Là vợ của một Trưởng giả ở nước Ba La Nại đời quá khứ. Cứ theo Kinh Bách Duyên quyển 5 chép, thì Ban Đà La từng đã đem đồ đại tiện để cho vị Bích Chi Phật, vì thế mà phải chịu ác báo làm loài quỉ đói hôi thối vô lượng kiếp. 	
 	
Ban Đồ Ca	
● Phạm, Pàli: paịđaka. Còn gọi là Ban Tra, Bán Thác, Bán Trạch Ca. Dịch ý là Hoàng môn, Bất nam. Chỉ người không đủ nam căn, là một trong năm loại bất nam.  [X. Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.17; Tứ Phần Luật Sớ Sức Tông Nghĩa Kí Q.7 phần cuối]. (xt. Ngũ Chủng Bất Năng Nam).	
 	
Ban Đồ Lô Già Pháp	
● Pàli: Paịđuka Lohitaka. Còn gọi là Yết Ma Kiền Độ (Pàli: Kamma-khandaka). Là một trong hai mươi thứ Kiền Độ. Ban Đồ và Lô Già vốn là tên của hai vị Tỉ Khưu, hai Tỉ Khưu này thích đánh nhau với người, Phật muốn cấm, mới chế phép yết ma mắng trách. Luật Thập Tụng quyển 31 gọi là Ban Đồ Lô Già Pháp, hoặc Khổ Thiết Yết Ma Pháp; Luật Tứ Phần quyển 44 gọi là Ha Trách Kiền Độ. Phép trị tội những người mắc ha trách yết ma, gồm có ba mươi lăm thứ “bất ưng tác” (không được làm), Ha Trách Kiền Độ như pháp, phi pháp và giải yết ma, gồm có Sấn Yết Ma (cấm đến nhà tại gia), Bất Kiến Tội Yết Ma (không thấy tội), Bất Sám Hối Tội Yết Ma (không hối tội), Bất Xả Kiến Yết Ma (không chịu đổi ý kiến) v.v... cho đến các qui định về phép giải yết ma	
	
Ban Già Tuần	
● Phạm: pàĩcàbhijĩà. Dịch ý là năm thần thông, năm tuần. Tức Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông và Như Ý Thông. [X. Luận Đại Trí Độ Q.5]. (xt. Ngũ Thông).	
 	
Ban Già Vu Sắc Hội	
● Phạm: Paĩca-vàrwika-maha. Là Pháp Hội trong đó nhà vua làm thí chủ, tất cả hiền thánh, đạo tục, sang hèn, cao thấp đều không hạn chế, đều nhận được tài thí, pháp thí một cách bình đẳng. Dịch ý là Vô Già Đại Hội. Còn gọi là Ban Xà Vu Sắt Hội, Ban Già Bạt Lợi Sa Hội, Ban Già Bà Lật Ca Sử Hội. Dịch trực tiếp là Ngũ Niên Nhất Đại Hội (năm năm một đại hội); Ngũ Niệm Công Đức Hội, Ngũ Tuế Hội, Ngũ Tuế Diên. Hội Ban Già Vu Sắt, ngoài ý nghĩa là Đại Hội Vô Già ra, theo Luật Thập Tụng quyển 5 chép, nó còn mang ý nghĩa kỉ niệm cuộc tập họp trong dịp Đức Phật cắt lọn tóc trên đỉnh đầu lúc Ngài lên năm tuổi, vì thế còn gọi là Ngũ Tuế Hội. Loại pháp hội này được cử hành rộng rãi tại Ấn Độ và các địa phương Tây Vực, phần nhiều mở vào mùa xuân, tập họp chư tăng khắp nơi, làm các thứ cúng dường, kéo dài đến ba tháng. Theo Cao Tăng Pháp Hiển Truyện Kiệt Xoa Quốc ghi chép, thì thấy sự tổ chức rất là to lớn. Lại Đại Đường Tây Vực Kí quyển 5 Yết Nhã Cúc Xà Quốc, Luận A Tì Đàm Tì Bà Sa quyển 14, Tây Vực Kí quyển 1 Khuất Chi Quốc, Phạn Diễn Na Quốc v.v... đều có ghi chép về pháp hội này. (xt. Vô Già Hội).	
 	
Ban Nê Hoàn	
● Phạm: parinirvàịa. Còn gọi là Ban Niết Bàn. Chỉ trạng thái dập tắt hoặc thổi tắt.	
Sau khi lửa phiền não đã bị dập tắt, thổi tắt hết, thì đạt đến hoàn thành trí tuệ mà tới cảnh giác ngộ, Phật Giáo lấy việc đạt đến cảnh giới này làm mục đích cuối cùng. Niết Bàn Tịch Tĩnh là một trong ba ấn. (xt. Niết Bàn, Thường Lạc Ngã Tịnh).	
 	
Ban Thích Mật Đế	
● Tên Phạm: Pramiti. Dịch ý là Cực Lượng.	
Vị tăng dịch kinh ở đời Đường. Người trung Ấn Độ. Đi du hóa lần lần sang phương đông, đến Trung Quốc truyền bá Phật Pháp. Niên hiệu Thần Long năm đầu (705) đời Đường Trung Tôn, sư đến ở chùa Chế Chỉ thuộc Quảng Châu dịch Kinh Thủ Lăng Nghiêm 10 quyển, do sa môn Di Già Thước Khư người nước Ô Trành dịch lời, cư sĩ Phòng Dung thụ bút, sa môn Hoài Địch chứng nghĩa. Không bao lâu, nhà vua giận vì Ban Thích Mật Đế đã đưa bộ Kinh Lăng Nghiêm ra khỏi nước, bèn sai người đuổi bắt, Ban Thích Mật Đế liền đáp thuyền về Tây (Ấn Độ). [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.2; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.14]	
 	
Ban Thiền Lạt Ma	
● Tên Tây Tạng: Paị-chen-lama. Nhà cải cách Phật Giáo Tây Tạng là Tôn Khách Ba, người đã sáng lập phái Hoàng Mạo (phái mũ vàng), có hai đệ tử lớn là Căn Đôn Châu Ba và Khải Châu mỗi người đều tự thành lập hệ thống riêng của mình, và đời đời dùng “hô tất lặc hãn” (ý là hóa thân) để chuyển sinh, đó tức là Đạt Lại Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma, loại tư tưởng Phật sống chuyển sinh này chỉ có Phật Giáo Tây Tạng đặc biệt phát triển. Từ Đạt Lại Lạt Ma đời thứ 5 là A Vượng La Bốc Tàng Gia Mục Thác (Tạng: Gu zfìkhan) nắm quyền chính trị và tôn giáo trên toàn nước Tây Tạng, sau khi đã xác lập chủ quyền tối cao chính trị tôn giáo hợp nhất, Đạt Lại Lạt Ma bèn trở thành Thủ trưởng của phái mũ vàng, thống suất hơn ba nghìn mấy trăm ngôi chùa và khoảng ba bốn mươi vạn tăng lữ. Còn giáo chủ của giáo đoàn thuộc hệ thống chuyển sinh Khải Châu là Ban Thiền Lạt Ma, tuy là một trong hai Phật sống lớn, nhưng về phương diện chính trị, thì chỉ nắm chính quyền ở địa phương mà thôi.	
Ban Thiền, có nghĩa là nhà trí tuệ lớn, nhà bác học lớn; lạt ma, có nghĩa là người trên (thượng nhân). Vào năm Thuận Trị thứ 2 (1645) đời vua Thế Tổ nhà Thanh, Cố Thủy Hãn, Thủ lãnh của Mông Cổ Hòa Thạc đặt bộ cai trị Vệ và Tạng, suy tôn người đệ tử thứ tư của Tôn Khách Ba là La Tang Khước Tiếp làm “Ban Thiền Bác Khắc Đa” (bác khắc đa là tiếng Mông Cổ, là tiếng tôn xưng người anh tài xuất chúng) và mời trụ trì chùa Trát Thập Luân Bá, đồng thời, cắt bộ phận Hậu Tạng sát nhập vào quản hạt của La Tang, đó là Ban Thiền đời thứ tư (ba đời trước đó do người Hậu Tạng suy tôn). Đến Ban Thiền đời thứ 5, vua Thánh Tổ nhà Thanh phong hiệu là: “Ngạch Nhĩ Đức Ni” (Ertini hoặc Erdeni), hàm ý là sáng sủa, sáng rỡ. Người Tây Tạng bảo Ban Thiền là hóa thân của Kim Cương, hoặc là hóa thân của Phật A Di Đà. Đại đô của Ban Thiền qua các đời đều đóng ở chùa Trát Thập Luân Bá (Tạng: Bkra-zis Ihum-po) thuộc Nhật Khách Tắc, Hậu Tạng.	
Dưới đây là pháp danh và năm sinh năm mất của các đời Ban Thiền: 	
- Đời thứ 1, Khải Châu (Tạng: Mkhas-rab-rje. 1385-1438), 	
- Đời thứ 2, Tỏa Lãng tiếp Ngang (Tạng: Bsodnams- phyogs-glan, 1439-1504) 
- Đời thứ 3, Ân Soái Ba (Tạng: Dben-sa-pa, 1505-1556), 	
- Đời thứ 4, La Tang Khước Tiếp (Tạng: Blobzaí- chos-kyi rgyal-mtshan, 567-1662), 	
- Đời thứ 5 La Tang Ích Tây (Tạng: Blo-bzaí ye-zes, 1663-1737), 	
- Đời thứ 6 Ban Hưu Ích Hi (Tạng: Dpal-ldan ye-zes, 1738-1779), 	
- Đời thứ 7 Đăng Tất Ni Ma (Tạng: Blo-bzaí bstan-pahi Ĩi-ma 1781-1852), 	
- Đời thứ 8 Đăng Tất Vương Tu (Tạng: Chos-kyigrags- pa bstan-pai lban-pyug, 1854- 1882), 	
- Đời thứ 9 La Tang Khước Kinh (Tạng: Blo-bzaí thub - bstan chos-kyi Ĩi-ma, 1883-1935), 	
- Đời thứ 10 Cung Bảo Từ Đan (Tạng: Blo-bzaí phrin-las lhum - grub 1938 -).
Mối quan hệ giữa Ban Thiền và Đạt Lai chẳng phải hoàn toàn tốt đẹp, như Ban Thiền đời thứ 9 là La Tang Khước Kinh đã từng ở lâu tại nội địa Trung Quốc, mãi đến Đạt Lại Lạt Ma đời thứ 13 là A Vượng La Bốc, truyền ra từ Đơn Gia Mục Thác Ngạc Hao, đất Tây Tạng, La Tang Khước Kinh mới trở về Tây Tạng, nhưng đã qua đời trên đường về. Năm 1944, Ban Thiền đời thứ 10 là Cung Bảo Từ Đan bị đưa đến Hậu Tạng, chủ quyền thay đổi. Sau khi Tây Tạng bị xâm chiếm, toàn quốc đã trở thành một trong các chính quyền địa phương của Cộng sản Trung Quốc, Đạt Lại Lạt Ma đời thứ 14 lưu vong sang Ấn Độ, còn Ban Thiền Lạt Ma thì giữ thái độ dung hòa với Cộng sản để tỏ bày cái lập trường vi diệu của sự phát triển Phật Giáo Tây Tạng từ xưa đến nay. [X. Mông Tạng Phật Giáo Sử (Diệu Chu); Thế Giới Phật Giáo Thông Sử Thượng Sách (Thánh Nghiêm); Thánh Vũ Khí Đệ Ngũ Quốc Triều Phủ Tuy Tây Tạng Kí Thượng; L.A.Waddell: Lhasa and its mysteries; W.W.Rockhill: The Dalai Lamas of Lhasa anh their relations with the Manchu Emperors of China].	
 	
Ban Túc Vương	
● Ban Túc, Phạm: Kalmàwapàda, Pàli: Kammà-sapàda. Dịch âm là Cu Sa Ba Đà Vương, Kiếp Ma Sa Ba Đà Vương, Ca Ma Sa Bạt Vương, Yết Ma Sa Ba La Vương. Còn gọi là Bác Túc Vương. Lộc Túc Vương. Là tên vua trong chuyện cổ bản sinh. Về lí do tên “ban túc”, cứ theo Kinh Hiền Ngu quyển 11 Phẩm Vô Não Chỉ Man chép, thì cha của vua này là Ba La Ma Đạt đã tư thông với sư tử mà sinh ra vua, hình dáng thì giống người, duy có chân thì loang lổ, nhiều màu sắc, vì thế gọi là Ca Ma Sa Ba Đà. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già quyển 6 Phẩm Đoạn Thực Nhục, gọi là Ban Túc, Kinh Tạp Thí Dụ quyển thượng kinh thứ 8, gọi là Đạm Nhân Vương (vua ăn thịt người), Kinh Lục Độ Tập quyển 4 Kinh Phổ Minh Vương Gọi Là A Quần. Cứ theo Kinh Bản Sinh 537 bằng văn Pàli truyện Đại Tu Đà Tố Ma (Mahàsutasomajàtaka) chép thì đồng tử Ba La Ma Đạt (Brahmadatta-Kumàra) vốn là con vua nước Ba La Nại (Bàrànasì). Đã từng với Vương Tử Tu Đà Tố Ma (Sutasoma) con vua nước Câu Lưu (Kuru), du học tại Đức Xoa Thi La (Takkasilà), nhà vua là Dạ Xoa, có thói quen ăn thịt người, nên rất nhiều người đã bị nhà vua ăn thịt. Vì thế mà nhân dân trong nước oán ghét, bèn đuổi vào rừng, song vẫn không bỏ được thói ác ăn thịt người. Một hôm, đuổi bắt một người Bà La Môn để ăn, không may bị thương ở chân, nhà vua mới cầu khấn thần cây Ni Câu Luật Đà (Nigrodha), nếu khỏi sẽ hậu tạ thần cây. Chân khỏi, lại bắt cả bạn học cũ và nhiều người khác gồm một trăm linh một người. Sau nhân được nghe một bài kệ của Phật Ca Diếp (Kassapa) do từ cửa miệng một người Bà La Môn nói ra, hơn nữa, lại được vua Tu Đà Tố Ma giáo hóa, bèn phóng thích mọi người, không ăn thịt nữa, rồi trở về nước lên ngôi lại. Vua Tu Đà Tố Ma đây tức là tiền thân của Đức Thế Tôn.	
Nhưng sự tích Ban Túc Vương được chép trong Kinh Nhân Vương Bát Nhã có khác với truyện được ghi ở trên. Cứ theo Kinh Nhân Vương Bát Nhã quyển hạ nói về nhân duyên xuất gia của vua Ban Túc nước Thiên La, bảo rằng nhà vua khi còn là Thái tử, từng đã theo một ngoại đạo học tà giáo, muốn lấy đầu của một nghìn ông vua để tế thần voi. Sau khi lên ngôi, đã có được chín trăm chín mươi chín vua rồi, lại đi lên phía bắc gặp vua Phổ Minh, vua Phổ Minh thỉnh Bách Pháp Sư giảng Kinh Bát Nhã cho nghe mà tỏ ngộ, rồi đến nước Thiên La, vì chín trăm chín mươi chín vua mà tụng kệ Kinh Bát Nhã, vua Ban Túc cũng nghe pháp, được Không Tam Muội, bèn xuất gia, chứng Vô Sinh Pháp Nhẫn. [X. Kinh Bồ Tát Bản Hạnh Q.hạ; Kinh Tăng Già La Sát Sở Tập Q.thượng; Luận Đại Trí Độ Q.4]. (xt. Tu Đà Tố Di Vương).	
 	
Ban Xà La Quốc	
● Ban Xà La, Phạm, Pàli: Paĩcàla. Còn gọi là Ban Già La Quốc, Ban Xà Đồ Quốc, Ban Già Da Quốc, Ban Sa La Quốc. Là một trong mười sáu nước lớn thuộc Ấn Độ cổ đại. Vị trí tại trung Ấn Độ, cách sông Hằng và đối diện với nước Cư Lâu (Phạm: Kuru). Ban Xà La, dịch ý là Ngũ Chấp, Ngũ Bất Động, vốn là tên đất, sau trở thành tên nước, dùng để xưng tụng cái đức tốt đẹp của nhà vua. Cứ theo Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 18 nói, thì tính vua nước Ban Xà La rất nhân từ, bỏ án tử hình, nếu có người phạm tội tử hình, không nỡ giết, chỉ trói lại rồi sai đem bỏ nơi giữa cánh đồng, người thời bấy giờ cho là cử chỉ đẹp, nên lấy Ban Xà La làm tên nước. Nước ấy sau chia thành hai phần Nam, Bắc, và đánh nhau luôn. Ở thời đại Phật, vua Nam, Bắc Ban Xà La thường công phạt nhau, Đức Phật từng đã khuyên can. Vào thời ấy, đô thành nước Ban Xà La Nam là Khảm Tì Lạp (Phạm: Kaôpilla), Đô thành nước Ban Xà La Bắc là Khúc Nữ Thành (Phạm: Kanyàkubja). [X. Trường A Hàm Q.5 Kinh Xà Ni Sa; Kinh Soạn Tập Bách Duyên Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.124].	
 	
Bàn Cốc	
● Vị tăng đời Nguyên. Người huyện Hải Diêm tỉnh Triết Giang. Hiệu Lệ Thủy. Chí khí hơn người, đọc rộng kinh sử. Tính ưa sông núi, trong năm Chí Nguyên, đi du ngoạn các danh sơn thắng cảnh, như núi Ngũ Đài, Nga Mi, Phục Ngưu, Thiếu Thất v.v..., từng tự nhủ (Đại 50, 903 hạ): “Dấu chân nửa thiên hạ, tiếng Thơ khắp thế gian”. Thời ấy, Phò mã Cao Li Phiên Vương, nghe danh đức, thỉnh đến chùa Tuệ Nhân ở Hàng Châu giảng đại ý Kinh Hoa Nghiêm, bảy chúng kính phục, Phiên vương đẹp lòng, từ đó tiếng tăm càng lừng lẫy. Sau đến Tùng Quận, cất Tinh Xá, hàng ngày niệm danh hiệu Phật Di Đà. Năm Chí Nguyên thứ 9, không bệnh mà tịch, thọ hơn bảy mươi tuổi. Có tác phẩm “Du Sơn Thi Tập” 3 quyển. [X. Đại Minh Cao Tăng Truyện Q.1; Tục Thích Thị Kê Cổ Lược Q.1].	
	
Bàn Đà	
● Tên đơn vị đo chiều dài. Còn gọi là Ban Đà. Tức hai mươi tám khuỷu tay. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển thượng phần 1 (Đại 40, 7 thượng), nói: “Ranh giới A Lan Nhã vuông tròn nhỏ nhất là bảy bàn đà. Mỗi bàn đà hai mươi tám khuỷu tay”. [X. Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ Q.1].		
Bàn Đại Tử	
● I.Bàn Đại tử. Phạm: bandhyà-putra.	
Thí Dụ cái hư giả không thực như lông rùa sừng thỏ. Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo quyển 2 (Đại 16, 493) trung: “Như hư không, sừng thỏ, cùng với bàn Đại tử, không mà có nói năng, tính vọng tưởng như thế, do nhân duyên hòa hợp, phàm ngu khởi vọng tưởng, không biết được như thực, vòng quanh nhà ba cõi”.
Từ ngữ bandhyà-putra, Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo bốn quyển, dịch là Bàn Đại Tử, nửa trên dịch âm, nửa dưới dịch ý. Nhưng Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già bảy quyển, thì lại dịch là Thạch Nữ Nhi (người đàn bà đá), dịch ý này chỉnh hơn. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 2 (Đại 54, 1083 thượng), nói: “Phiến Đề La, Hán dịch là Thạch Nữ, vì không có nam nữ căn. Bàn Đại tử có xuất xứ từ Lăng Già, còn Đại Thừa Nhập Lăng Già thì nói là Thạch Nữ Nhi”.	
● II.Bàn Đại Tử. Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Còn gọi là Ban Đại Tử, Bàn Đại Nhi. Nói việc không thể dùng kiến thức tầm thường phổ thông mà đánh giá những người ưu việt siêu phàm, cũng tức là nhân vật vĩ đại vượt hẳn lên trên lí trí và tình cảm thế tục. Hoặc chỉ Đức Thế Tôn. Trúc Tiên Hòa Thượng Ngữ Lục quyển trung (Đại 80, 377 hạ): “Tiến rằng: “Lúc này có vị tăng hỏi: “Bò sinh con, tại sao không nói?” Sơn bảo: “Cầm đèn lại đây! Cầm đèn lại đây!” Lại hỏi: “Hiểu thế nào?” Đáp: “Như ban Đại tử””.	
 	
Bàn Phục	
● Chỉ cho cái mâm và cái khăn, tức trải cái khăn lên mâm để đựng các giấy sớ và con dấu... Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 2 Thụ Pháp Y Điều (Đại 48, 1122 trung), nói: “Đem mâm và trải khăn lên rồi để áo pháp và các tín vật”.	
 	
Bàn Sơn Bảo Tích	
● Vị tăng đời Đường. Pháp tự của ngài Mã Tổ Đạo Nhất, ở Bàn Sơn thuộc U Châu, tỉnh Hà Bắc, tuyên dương tông phong, vì thế đời gọi là Bàn Sơn Bảo Tích. Quê quán, năm sinh và năm mất đều không rõ. Thụy hiệu “Ngưng Tịch Đại Sư”. [X. Tổ Đường Tập Q.15; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.7; Liên Đăng Hội Yếu Q.4; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.3].	
 	
Bàn Sơn Tam Giới Vô Pháp	
● Tên công án trong Thiền Tông. Là lời của sư Bàn Sơn Bảo Tích dẫn dắt người học. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 7 Bàn Sơn Bảo Tích chương (Đại 51, 253 trung), nói: “Các Thiền đức! Hãy tự xét mình, không ai thay thế được đâu. Trong ba cõi chẳng có pháp gì thì tìm tâm ở đâu? Bốn Đại vốn không, Phật nương vào đâu mà trú? Cơ trí chẳng động, lặng bặt không lời. Mặt mày rõ ràng, không việc gì khác”. “Vô Pháp”, trong tam giới vô pháp, đồng nghĩa với “vô tâm”, “vô sự”, nghĩa là các sự tượng trong ba cõi, đứng trên lập trường căn nguyên mà nói, là không tồn tại. Công Án này chỉ bày cái phương thức tồn tại vô niệm vô tưởng mới là sự tồn tại chân thực. [X. Bích Nham Lục Tắc 37; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.3].	
 	
Bàn Sơn Tinh Để Nhục	
● Tên công án trong Thiền Tông. Còn gọi là Bàn Sơn Nhục Án. Là nhân duyên tỉnh ngộ của Bàn Sơn Bảo Tích. Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 3 (Vạn Tục 138, 50 hạ), nói: “Thiền Sư Bàn Sơn Bảo Tích ở U Châu, nhân đi qua chợ, thấy một người khách mua thịt lợn (heo), bảo người hàng thịt: “Tinh để, bán cho một cân nào!” Người hàng thịt buông con dao, xoa tay nói: “Trưởng sử! Cái đó không phải tinh để!”, ngay lúc ấy, sư có chỗ tỉnh ngộ”. Cái gọi là tỉnh ngộ tức là khế nhập với chân lí vốn đủ tính Phật, cũng tức là tìm ngay trong các sinh hoạt thường ngày, không một cái gì không là tính Phật, không một chỗ nào không hàm lí Phật.	
 	
Bàn Tọa	
● Ngồi xếp bằng, tức là phu tọa. Tục ngữ Trung Quốc nói là tréo gối, tức hai ống chân chồng tréo lên nhau.	
 	
Bán Ấn	
● Phép kết ấn của Mật Giáo, hai tay kết một nửa ấn khế, gọi là Bán Ấn. Cũng tức là kết ấn bằng một tay, thông thường dùng tay phải kết nửa ấn; nửa ấn dùng vào việc gia trì thì có bốn loại là một chẽ, ba chẽ, năm chẽ và kiếm ấn, phân biệt là nửa ấn một chẽ, nửa ấn ba chẽ, nửa ấn năm chẽ và nửa ấn kiếm (ấn gươm).
	 	
Bán Cá Thánh Nhân	
● Bán cá (nửa cái), thí dụ số ít, hiếm có.	
Bán cá Thánh Nhân, hàm ý là một nửa bậc Thánh thôi. Trong Thiền Lâm, thí dụ bậc có đầy đủ uy đức lớn thì rất hiếm có. Tổ Đường Tập quyển 14 Thạch củng tuệ tạng chương, chép: “Sư liền bỏ cung tên xuống, nói: “Ở đây đã ba mươi năm, hôm nay mới bắn được một nửa Thánh Nhân””. [X. Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q.2 Minh Giác Thiền Sư Hậu Lục].	
 	
Bán Chế Đại Nhiếp Tâm	
● Là qui tắc trong Tùng Lâm tại Nhật Bản. Hàng năm, mùa hạ, từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7, là An Cư mùa mưa; mùa đông, từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng 1 năm sau, là An Cư mùa tuyết. Các Tông Lâm Tế, Tào Động tại Nhật Bản, đặc biệt ở khoảng thời gian giữa An Cư mùa mưa và An Cư mùa tuyết, tức là khoảng thời gian đã chấm dứt mùa mưa, nhưng chưa đến mùa tuyết, hoặc đã chấm dứt mùa tuyết mà mùa mưa chưa bắt đầu, cứ lấy khoảng đó làm một kỳ, cử hành hội ngồi Thiền Tiếp Tâm, để chúng tăng thu nhiếp tâm, khiến thâm tâm đạt đến trạng thái ngưng lặng. Vì An Cư mùa mưa cũng gọi là Bán Hạ Đại Tiếp Tâm, nên qui chế này cũng gọi là Bán Chế Đại Nhiếp Tâm. (xt. An Cư, Tiếp Tâm).	
 	
Bán Chi Ca	
● Phạm: Pàĩcika. Còn gọi là Bán Chỉ Ca,	
Bán Chỉ Ca Đại Tướng, Ban Chỉ Kha, Tán Chi, Tán Chi Ca, Ban Xà Ca, Đức Xoa Ca. Là quyến thuộc của Tì Sa Môn Thiên trong Mật Giáo, đứng hàng thứ ba trong tám Đại Dược Xoa Tướng, là chồng của Quỉ Tử Mẫu. Cứ theo Kinh Ha Lí Để Mẫu chép, thì Quỉ Tử Mẫu tên là Hoan Hỉ, duyên dáng xinh đẹp, có năm nghìn họ hàng, thường ở nước Chi Na hộ trì thế giới, là con gái của Sa Đa Đại Dược Xoa Tướng. Về sau làm vợ Đại Dược Xoa Tướng Bán Chi Ca, sinh được năm trăm người con. Lại Kinh Tạp Bảo Tạng quyển 9 (Đại 4, 492 thượng), nói: “Quỉ Tử Mẫu là vợ của quỉ thần vương già Ban Xà Ca”. [X. Đại Dược Xoa Nữ Hoan Hỉ Mẫu Tinh Ái Tử Thành Tựu Pháp; Kinh Khổng Tước Vương Q.hạ; Tì Nại Da Tạp Sự Q.31].	
 	
Bán Chung	
● Tức là quả chuông nhỏ, là một trong sáu vật trong Phật đường, hình dáng chỉ bằng nửa quả chuông lớn. Còn gọi là Hoán Chung (chuông báo hiệu), Phạm Chung (chuông báo giờ ăn cơm), Hành Sự Chung (chuông báo giờ làm việc). Thông thường cao khoảng hai thước (Tàu) hoặc hai thước trở xuống, phần nhiều treo ở nhà Tăng, nhà giảng, trong hành lang, để đánh thức chúng tăng, báo hiệu ăn cơm v.v... Lại treo trên điện Phật thì gọi là điện chung, treo ở nhà Tăng thì gọi là Tăng Đường Chung. Trong Thiền Tông, khi vào nhà Tăng, đánh bảy tiếng chuông ở nhà Tăng, báo hiệu giờ thụ trai, thôi ngồi thiền (phóng tham), giờ uống trà v.v... thì đánh ba tiếng. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ Pháp Khí Chương; Khảo Tín Lục Q.1; Trì Bảo Thông Lãm Q.trung Bán Chung Điều].	

Bán Độc Cổ Ấn	
● Là một trong những ấn khế của Mật Giáo. Tức là ấn căn bản bất động. Là nửa ấn một chẽ, còn gọi là Tiểu Độc Cổ Ấn. Ấn này có tác dụng phá hủy, dùng để tiêu trừ kết giới. Về phép kết ấn, cứ theo Để Lí Tam Muội Da Bất Động Sứ Giả Niệm Tụng Pháp chép, thì ngón giữa, ngón vô danh và ngón út của tay phải co xuống nắm lấy đầu ngón cái, còn ngón trỏ duỗi thẳng đứng, là thành ấn. Nếu xoay ấn này về bên phải thì thành kết giới, mà xoay về bên trái thì thành giải giới.	
 	
Bán Già La Đại Tướng	
● Bán Già La, Phạm: Pàĩcàla. Còn gọi là Ban Già La Đại Tướng, Mật Nghiêm Đại Tướng, Giáo Lệnh Sứ, Ban Già La Chiên Đà (Phạm: Pàĩcàla-caịđa, dịch ý là Ngũ khả úy: năm chỗ đáng sợ), Ban Già La Kiện Đồ (Pàĩcàlagaịđa, dịch ý là Ngũ xứ). Là một trong tám Đại Dược Xoa Tướng, quyến thuộc của Tì Sa Môn Thiên trong Mật Giáo. Cứ theo Mạn Đồ La do A Xà Lê truyền chép, thì vị tôn này là vị thứ sáu bày ở phía đông Tì Sa Môn Thiên Vương, là vua nước Bán Già La, ở Bán Già La Ngôn Nô, nước Đạt Di Nô. [X. Kinh Khổng Tước Vương Chú Q.hạ; Kinh Đại Khổng Tước Vương Chú Q.trung; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Áo Sao Q.15].	
 	
Bán Già Phu Tọa	
● Là một trong các phép ngồi. Còn gọi là Bán Già Chính Tọa, Bán Già Tọa, Bán Kết Già, Bán Già, Bán Tọa, Hiền Tọa. Tục gọi là ngồi tréo một nửa. Tức là phép ngồi tréo một chân, còn chân kia đặt lên trên chân tréo. Nếu cả hai chân tréo vào nhau và đặt trên bắp vế, thì gọi là Kết Già Phu Tọa, Như Lai Tọa (ngồi xếp bằng, ngồi kiểu Đức Như Lai). Có hai loại ngồi bán già là Cát Tường và Hàng Ma. Chân phải đặt lên bắp vế bên trái là ngồi bán già Cát Tường, Mật Giáo phần nhiều dùng phép ngồi này, cũng gọi là Cát Tường Tọa, Phổ Hiền Già, Kim Cương Tát Đỏa Già, Tát Đỏa Già. Trong Mạn Đồ La thuộc hai bộ Kim Cương, Thai Tạng, trừ các Bồ Tát Hư Không Tạng, Thiên Thủ Quan Âm, Kim Cương Tạng Vương và Bát Nhã ra, còn hơn vài trăm vị tôn Bồ Tát đều ngồi bán già trên tòa hoa sen. Và đối ứng phép ngồi này với phép ngồi của Như Lai mà gọi là Bồ Tát Tọa (phép ngồi của Bồ Tát). Chân trái đặt trên bắp vế phải là ngồi bán già Hàng Ma, cũng gọi là Hàng Phục Tọa, phần nhiều trong Thiền gia ứng dụng phép ngồi này. Lại cứ theo Luật Tứ Phần quyển 49 chép, thì ngồi bán già nguyên là kiểu ngồi riêng của Tỉ Khưu Ni được Phật cho phép, để phòng ngừa kinh huyết rịn ra hoặc bị rắn rết xâm hại. Có lẽ chỉ vì lí do ấy mà đời sau đắp vẽ tượng các Bồ Tát, phần nhiều đắp vẽ hình đàn bà. [X. Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.8; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.31; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.40; Thập Bát Khế Ấn. Thiền Uyển Thanh Qui Q.8 Tọa Thiền Nghi]. (xt. Kết Già Phu Tọa).	
 	
Bán Già Tư Duy Tượng	
● Một loại tượng Phật được tạo hình theo kiểu ngồi tựa. Thông thường chân trái thõng xuống đất, chân phải xếp ngang đặt trên đầu gối trái, tay trái thoải xuống một cách tự nhiên và đặt lên mắt cá chân phải; nửa mình trên hơi cúi xuống, cả năm ngón tay phải hoặc hai ngón trỏ và giữa chống vào má bên phải, tỏ cái dáng đang suy nghĩ điều gì. Loại tượng Phật này, phổ thông nhất, là tượng Thái Tử Tất Đạt Đa tư duy và tượng Di Lặc tư duy.	
Tác phẩm tạo hình loại này đã được lưu truyền ở Ấn Độ từ xưa, nguyên là biểu hiện cái tư thái của Thái Tử Tất Đạt Đa trước khi xuất gia. đại khái có ba loại:
1.Khi thái tử ngồi dưới gốc cây Diêm Phù xem người nông dân đang cày ruộng, đàn chim theo sau, hễ thấy con nèn con dế nào từ trong đất cày bò ra là chúng tranh nhau mổ ăn, thấy thế, Thái tử sinh tâm thương xót và suy tư về cảnh tượng ấy.	
2.Để làm nhụt chí xuất gia của Thái tử, vua Tịnh Phạn sai bày những yến tiệc liên miên, cung nhân mĩ nữ ca hát vui nhộn, khi tiệc tàn, Thái tử nhìn vẻ xấu xí của các cung nữ mệt mỏi đang ngủ và ngáy o o, mà nảy sinh tư duy.	
3.Thái Tử Bỏ thành xuất gia, đến rừng khổ hạnh, khi từ biệt con ngựa Kiền Trắc yêu quí mà nảy sinh tư duy. Những tượng tư duy lưu truyền ở Trung Quốc phần nhiều thuộc loại này. Tại Trung Quốc, từ thời Nam Bắc Triều trở đi đã có các tác phẩm tượng Bán già tư duy. Từ khoảng thế kỉ thứ V thời Bắc Ngụy, đã thấy xuất hiện kiểu tượng độc lập hình bán già tư duy, sớm nhất là tượng bán già tư duy được tạc bằng đá vào năm Thái Bình Chân Quân thứ 3 (442) đời Thái Vũ Đế; áo của tượng dính sát vào mình, tạo hình tả thực, rõ ràng là đã chịu ảnh hưởng của nghệ thuật phương tây, vì vào thời ấy, sự qua lại giữa các nước Tây Vực đã rất dễ dàng. Hậu bán thế kỉ thứ V, hang đá Vân Cương lục tục được đục khoét, trong đó tại các hang thứ 6, thứ 7, thứ 8 cũng đã xuất hiện loại tạo hình tượng tương tự. Lại Tây An là điểm giao thông then chốt giữa Đông và Tây vào thời ấy, từ sớm đã là địa phương giáo hóa của ngài Cưu Ma La Thập, văn hóa rất cao, những tượng tư duy được tạo với thể thái trọng hậu, biểu hiện Phẩm cách cao thượng.	
Ngoài ra, còn có tượng bán già tư duy bằng ngọc trắng do Triệu Thị, vợ của Minh Nhung Ái Lạc, tạo vào năm Vũ Định thứ 2 (544) đời Đông Ngụy, tượng này là di Phẩm tượng bán già ở đời Đông Ngụy đến thời kì đầu đời Bắc Tề. Vào thời đại Bắc Tề, cách tạo hình dần dần đi đến hình thức nhất định, nhưng thân tượng hơi gầy (ốm) hơn và đường nét thanh nhã bóng bẩy, cho thấy cái phong thái mĩ lệ ít có trong lịch sử điêu khắc của Trung Quốc, mà đại biểu là tượng bán già tư duy bằng ngọc trắng được tạo vào niên hiệu Vũ Bình năm đầu (570) đời Hậu Chủ. Ngoài ra, những tượng bán già tư duy tại Hàn quốc và Nhật Bản cũng chịu nhiều ảnh hưởng phong cách của Bắc Ngụy, Bắc Tề. 	
Tượng tư duy sớm nhất ở nước Hàn, được tạo vào thế kỉ thứ IV, thời đại Cổ Tân La. Còn có tượng bán già tư duy bằng kim đồng, mũ, xiêm... được tạo từ khoảng thế kỉ thứ VI đến thứ VII. Tại Nhật Bản thì loại tượng này được lưu hành vào các thời đại Phi Điểu (552 - 644), thời đại Bạch Phượng (645 - 707). Tại chùa Quảng Long cho đến nay vẫn còn tàng trữ tượng bán già tư duy bằng hai hình thức bảo quan (mũ báu) và bảo kế (tóc quí).	
 	
Bán Giả Bồ Thiên Ni	
● Phạm: Paĩcabhojanìya. Còn gọi là Bán Giả Bồ Xà Ni. Bán Giả, là số 5; bồ Thiện Ni, chỉ các đồ ăn. Dịch ý là năm thức ăn, năm thức ăn chính. Cứ theo Hữu Bộ Tì Nại Da quyển 36 chép, thì năm thức ăn chính ấy là: cơm, cơm đậu mạch, miến, thịt và bánh. Tứ Phần Luật Sớ Sức Tông Nghĩa Kí quyển 5, thì bảo năm bồ Thiện Ni là: cơm, miến, cơm khô, cá và thịt. [X. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.1]. (xt. Nhị Ngũ Thực, Bán Giả Kha Đán Ni).	
 	
Bán Giả Kha Đán Ni	
● Phạm: Paĩcakhàdanìya. Còn gọi là Bán Giả Khư Xà Ni, Bán Giả Khư Đán Ni. Bán giả, là số năm; Kha Đán Ni, chỉ các thức ăn cắn nhai. Dịch ý là năm thứ ăn cắn nhai, năm thứ ăn không chính thức. Các bộ luật ghi chép những loại thức ăn này có hơi khác nhau; cứ theo Hữu Bộ Tì Nại Da quyển 36 chép, năm thứ ăn cắn nhai không chính thức là: củ, cây, lá, hoa và quả. Tứ Phần Luật Sớ Sức Tông Nghĩa Kí quyển 5, thì bảo năm thứ kha đán ni là: cành, lá, hoa, quả và thức ăn nghiền nhỏ. Lại năm thức thực vật này, tuy ăn dùng được, nhưng không đủ no, vì thế không được coi là những thực vật chính thức. Khi Đức Phật chế giới đã qui định, nếu đã ăn năm thứ ăn chính xong, no rồi, thì không được dùng năm thứ ăn không chính thức nữa. [X. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.1]. (xt. Nhị Ngũ Thực).	
 	
Bán Hạ	
● Tức là ngày ở khoảng giữa ba tháng kết hạ đến giải hạ trong mùa hạ An Cư của Thiền Lâm. Hạ An Cư bắt đầu vào ngày 15 tháng 5 (lịch cũ là 15 tháng 4), gọi là kết hạ; chấm dứt vào ngày 15 tháng 8 (lịch cũ 15 tháng 7), gọi là giải hạ. Vì thế, ngày nửa hạ là 1 tháng 7 (lịch cũ là 1 tháng 6), từ ngày này trở về trước, gọi là nửa hạ trước, về sau, gọi là nửa hạ sau. Vào ngày bán hạ, Hòa Thượng đường đầu hoặc vị Thủ Tọa, có lời chúc mừng Đại Chúng, Đại Chúng ngày hôm ấy, làm thêm rau trái để ăn mừng, tiết ăn mừng này gọi là Bán hạ tiết, cũng gọi là Băng tiết (tiết trong sạch). Nếu An Cư vào mùa đông, thì ngày bán hạ tương đương ngày Đông chí. Lâm Tế Lục (Đại 47, 505 trung), nói: “Sư nhân ngày bán hạ, đến Hoàng Bá”. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.3 Tiết Thời Môn].	
 	
Bán Kê	
● Chỉ nửa sau của bài kệ “Các hành vô thường, là pháp sinh diệt, sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui”. Cứ theo Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) quyển 14 nói, thì khi Đức Thích Ca Như Lai còn là phàm phu trong đời quá khứ, vào núi Tuyết tu hạnh Bồ Tát, Trời Đế Thích hóa hiện làm quỉ La Sát nói cho nghe nửa trước của bài kệ, Bồ Tát vui mừng xin được nghe nốt nửa sau của kệ, nhưng quỉ La Sát không chịu, Bồ Tát liền thề bỏ thân cho quỉ mới được nghe hết. Vì lí do ấy nên cũng gọi là Tuyết Sơn Bán Kệ (nửa bài kệ trong núi Tuyết), hoặc Tuyết Sơn Bát Tự (tám chữ trong núi Tuyết). Kinh Tâm Địa Quán quyển 1 (Đại 3, 295 hạ), nói: “Thủa xưa, Đức Phật còn là phàm phu, đi vào núi Tuyết cầu Phật đạo; nhiếp tâm mạnh mẽ hăng hái, vì nửa bài kệ mà bỏ cả thân mệnh”. Lại nửa bài kệ do quỉ La Sát nói ghi ở trên, cũng có thuyết bảo do Dạ Xoa nói, vì thế còn gọi là Dạ Xoa nói nửa kệ. [X. Vân Môn Khuông Chân Thiền Sư Quảng Lục Q.trung]. (xt. Tuyết Sơn Đại Sĩ).	
 	
Bán Khai Bán Hợp	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Còn nói là Bán Hợp Bán Khai. Vốn là thuật ngữ được dùng để phán định, giải thích về giáo tướng trong Phật học. Khai, có nghĩa hiển bày, hợp, có nghĩa là bỏ bớt. Trong Thiền Lâm, thường dùng từ ngữ này để biểu thị một nửa hợp, một nửa khai, chứ không thiên hẳn về một bên nào. Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục quyển 2 (Đại 47, 679 trung), nói: “Long Tuyền và dao búa đồng sắt, sắc bén, cùn lụt khác nhau lắm. (...) Thế đó! Thế đó! Một ra một vào, nửa hợp nửa khai; những ai biết rộng, thử biện đen trắng”. [X. Bích Nham Lục Tắc 18].	
 	
Bán Lạc	
● Chỉ Tu Đa La trong chín bộ Tiểu Thừa.Trong “Bán Mãn Nhị Giáo” (hai giáo Nửa và Đủ), Tu Đa La được thí dụ như Bán Tự Giáo (giáo nửa chữ); trong năm vị của Kinh Niết Bàn, thì được thí dụ như vị lạc (sữa đặc), vì thế hợp cả hai thí dụ mà gọi là Bán lạc.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 10 phần dưới (Đại 33, 809 dưới), nói: “Tu Đa La là giáo Bán lạc, nếu bàn riêng thì ở vào thời thứ hai, nếu bàn chung thì cũng ở thời kì sau”.	
 	
Bán Lạp Thành	
● Vị trí thành nằm về phía đông bắc Cát Lâm, nơi cách huyện Hồn Xuân về phía tây độ bốn cây số, là di tích ở phủ Long Nguyên, Đông Kinh, nước Bột Hải, người ta suy định nó được kiến tạo vào đầu đời Đường. Bốn chung quanh có một dẫy vách đất dài đến vài trăm mét, trong đó, từ nam đến bắc liên tục có nền đất, trên nền đất có di tích cung điện. Con đường lớn chính giữa thành chia làm hai khu đông tây, thấy có nền cũ của ba ngôi chùa, khu đông có hai, khu tây có một. Đồng thời, phát hiện mấy pho tượng hai Đức Phật ngồi sánh ngang nhau, được khắc bằng đá, cho thấy ảnh hưởng của tín ngưỡng Pháp Hoa. Hiện nay, cứ theo kiểu cách tượng Phật mà suy tính, thì tượng có thể đã được tạc vào cuối thời kì Lục Triều, hoặc đã được tạc vào trước thời kì Bột Hải và chịu ảnh hưởng của Cao Li.	
 	
Bán Liên Hoa Ấn	
● Thủ ấn trong Mật Giáo. Có hai tướng ấn:	
1.Nói tắt là Bán Liên Hoa. Tức là nửa ấn Liên Hoa Hợp Chưởng. Là ấn Phạm Thiên được chép trong Thập Nhị Thiên Quĩ, thông thường, người ta quen gọi là ấn nửa hoa sen. Tướng ấn là tay phải nắm lại, đặt vào cạnh sườn bên phải, năm ngón tay trái dính vào nhau và hơi co xuống, rồi giơ lên qua bả vai một chút.
2.Tay phải nắm lại và đặt nơi thắt lưng, ngón cái và ngón vô danh của tay trái dính hai đầu ngón với nhau, làm như dáng ngắt hoa. 	
 	
Bán Lộ Xuất Gia	
● Xuất gia, ra khỏi nhà phiền não trói buộc, tức là tách rời khỏi nếp sống tại gia mà chuyên tâm tu tịnh hạnh của sa môn. Bán Lộ Xuất Gia (nửa đường xuất gia), tức chỉ người tín đồ Phật Giáo bỏ tục xuất gia ở tuổi trung niên. Lại thông thường, người ta chuyển dụng từ ngữ “nửa đường xuất gia” để nói về người thay đổi nghề nghiệp nửa chừng, chứ đã không làm nghề ấy ngay từ đầu, hàm ý là kĩ thuật vẫn chưa được tinh chuyên.	

Bán Mãn Nhị Giáo	
● Còn gọi là Bán Mãn Giáo, Bán Mãn Nhị Tự Giáo. Tức nói tắt của Bán Tự Giáo và Mãn Tự Giáo. Bán tự, nửa chữ, nguyên là chỉ chữ gốc trong tiếng Phạm, tức là tự mẫu; Mãn Tự, cả chữ, thì chỉ văn tự đã được làm thành bởi các tự mẫu tập hợp lại. Luận Tì Già La (Phạm: Vyàkaraịa) của Ấn Độ cổ đại, là một cuốn sách về văn pháp nổi tiếng, trong năm chương, chương thứ nhất là Tất Đàm nêu rõ “bán tự giáo” của các tự mẫu, còn nếu trao truyền toàn bộ cả năm chương thì thuộc về “mãn tự giáo”. Trong Phật Giáo, ý ấy được chuyển dụng để chỉ chín bộ kinh của Tiểu Thừa Thanh Văn là Bán Tự Giáo, và chỉ các kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa là Mãn Tự Giáo. Sự phân chia hai giáo Bán, Mãn đại khái cũng giống như cách phân loại hai thừa Đại, Tiểu vậy. Bán Tự Giáo căn cứ theo lời thí dụ trong Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 5 và quyển 8 mà có; Kinh Niết Bàn chép, cũng như dạy dỗ con trẻ, trước dạy nửa chữ, sau mới dạy cả chữ trong Luận Tì Già La. Đức Phật cũng thế, trước nói chín bộ kinh Tiểu Thừa, sau mới nói các kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa.	
Ngoài những nghĩa được ghi trên, cứ theo Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 1, Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí quyển 4 phần trên, giải thích là, nói các việc thế gian khiến sinh phiền não, gọi là Bán tự, còn nói các việc xuất thế gian khiến sinh các pháp thiện, gọi là Mãn Tự. Xưa nay các sư phần nhiều gọi sự giải thích này là Giáo Phán:	
1.Tương truyền, Đàm Vô Sấm đời Bắc Lương và Tuệ Viễn đời Tùy, cho tạng Tiểu Thừa Thanh Văn là Bán Tự Giáo, tạng Đại Thừa Bồ Tát là Mãn Tự Giáo.
2.Do Bồ Đề Lưu Chi đời Bắc Ngụy lập ra, bảo giáo pháp mà Đức Phật nói trong khoảng mười hai năm sau khi thành đạo, là Bán Tự Giáo, còn giáo pháp nói từ mười hai năm trở về sau, là Mãn Tự Giáo.	
3.Trí Khải và Khuy Cơ cho rằng, ý hai giáo Bán, Mãn tức là hai thừa Đại, Tiểu.
4.Trạm Nhiên ở Kinh Khê thì đem phối với giáo của Thiên Thai, tức ba giáo Tạng, Thông, Biệt là Bán Tự Giáo, chỉ có Viên Giáo là Mãn Tự Giáo.	
5.Luận Niết Bàn thì đem hai giáo phối với thuyết Tiệm Giáo và Đốn Giáo, nhưng Tiệm Giáo ở đây là chỉ giáo Thanh Văn, mà Đốn Giáo là chỉ giáo Niết Bàn, chứ không liên quan gì đến giáo pháp đốn tiệm của Thiền Tông đời sau.
Tóm lại, hết thảy Phật Giáo có thể được qui nạp thành hai giáo Bán, Mãn, hai giáo Quyền, Thực (quyền giả giáo và chân thực giáo, tức giáo pháp tạm thời và giáo pháp chân thực), vì thế, toàn bộ giáo thuyết Phật Giáo cũng có thể được gọi chung là “Bán mãn quyền thực”. [X. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.1; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.10 phần dưới; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng]. (xt. Nhị Giáo, Bán Tự Mãn Tự).	 
	
Bán Na Bà Quả	
● Gọi tắt là Bán Na. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 10 chép, thì quả hình giống như quả bí đỏ, khi chín thì màu đỏ ửng, trong có mấy chục quả nhỏ, cỡ bằng cái trứng gà, nước quả đỏ và vị rất ngọt. Nhưng Tây Vực Kí ghi tên gọi là Ban Hạch Sa Quả, tức quả của cây Ba Na Sa; còn tên Bán Na Bà quả thì thấy trong Khả Hồng Âm Nghĩa quyển 1, Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 24.	
 	
Bán Nguyệt Đường Nghi	
● Trong Thiền Lâm, mỗi tháng, vào ngày 15 và 30 cử hành nghi thức Bố Tát tại nhà Tăng, gọi là Bán Nguyệt Đường Nghi (nhà nghi thức nửa tháng). Thông thường thì phần nhiều lễ Bố Tát được cử hành trên điện Phật. Thiền Uyển Thanh Qui quyển 1 Thỉnh Nhân Duyên (Vạn Tục 111, 442 hạ), nói: “Hoặc nửa tháng đường nghi, hoặc một hai ngày thang trà, đều do người trú trì sắp đặt”.	
 	
Bán Nguyệt Mãn Nguyệt	
● 1.Bán nguyệt, tức là khi mặt trăng hiện nửa hình như cái cung, là hình Tam Muội Da của Bồ Tát Nguyệt Quang và Nguyệt Thiên Thuộc Kim Cương Giới trong Mật Giáo; Mãn Nguyệt, tức dụ cái thể tròn sáng của tâm Bồ Đề trong sạch, đồng thời, đem mười sáu phần của mặt trăng thí dụ với mười sáu vị tôn của Tuệ Môn thuộc Kim Cương Giới. [X. Luận Bồ Đề Tâm].	
● 2.Chỉ Viên ngọc hình bán nguyệt và hình mãn nguyệt. Là vật dùng làm đẹp cung điện hoặc trang sức thân thể. Cứ theo Kinh Lí Thú chép, thì Vương Cung của trời Tha Hóa Tự Tại dùng Châu man, anh lạc, bán mãn nguyệt... để trang nghiêm.	
 	
Bán Quả	
● Nửa quả. Chỉ một nửa quả Am Ma Lặc (Phạm:àmala) mà vua A Dục đã đem cúng dường chúng tăng. Vua A Dục lúc về già thập phần vất vả, nhưng vẫn đem tất cả cái gì còn lại để cúng dường. Lúc lâm chung chỉ còn lại có nửa quả Am Ma Lặc, nhà vua cũng sai đem cúng dường chúng tăng ở chùa Kê Đầu Ma (Phạm: Kurkuỉa), nhờ thế mà được tự tại. Quả Am Ma Lặc giống như quả hồ đào, vị vừa chua vừa ngọt, dùng ăn, nhưng cũng có thể dùng làm thuốc. [X. Kinh A Dục Vương Thí Bán A Ma Lặc Quả Nhân Duyên; A Dục Vương Truyện Q.3].	
 	
Bán Siêu	
● Siêu việt một nửa. Chỉ sự siêu việt chưa hoàn toàn. Quả A Na Hàm (Phạm: Anàgàmin) thứ ba trong bốn quả Thanh Văn, có thể chia làm năm loại, gọi là năm loại Bất Hoàn, loại thứ năm là bậc Thượng Lưu Ban (Phạm:Ùrdhvasrota-parinirvàyin). Thượng Lưu Ban lại có thể được chia thành ba thứ, mà Bán Siêu là một trong ba thứ Thượng Lưu Ban đó. Bất Hoàn, không trở lại, tức đã thoát hẳn sống chết ở cõi Dục, cho nên không còn phải trở lại nhân gian để thụ sinh nữa. Loại này là bậc Thánh quả Bất Hoàn ưa thích trí tuệ, trong mười sáu tầng trời cõi Sắc, hoặc vượt qua một tầng, hoặc vượt qua hai tầng cho đến năm ba tầng, nhưng không hoàn toàn vượt hết được, vì thế gọi là Bán Siêu. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.27; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.3; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.17 phần đầu].	
 	
Bán Thác Ca	
● Phạm: Panthaka. Là một trong mười sáu vị La Hán. Còn gọi là Bán Tha Ca, Bán Nhạ Ca, Bàn Đà Già, Ban Đặc, Ban Thỏ. Hoặc Gọi Là Ma Ha Ban Thác Ca, Ma Ha Ban Đà. Dịch ý là Đạo Sinh, Đại Lộ Biên Sinh, Đại Lộ.	
Là con một người Bà La Môn ở thành Xá Vệ thuộc trung Ấn Độ, tức là anh của ngài Chu Lợi Bàn Đặc. Sở trường các cái học thư toán, xướng tụng, tứ minh, lục tác, có trí tuệ lớn, năm trăm đồng tử đến theo học. Sau nghe Đức Phật nói pháp mà xuất gia, không bao lâu, đã chứng quả A La Hán. Em là Chu Lợi Bàn Đặc thì lại ngu độn, tuy nhiên, sau cũng xuất gia chứng quả. Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 3 (Đại 2, 558 thượng), nói: “Nhờ sức thần túc, có thể tự ẩn mình: đó là Tỉ Khưu Bàn Thỏ vậy”. Xưa nay, người ta vẽ rất nhiều tượng của vị La Hán này, trong đó, Quán Hưu đời Đường vẽ ngài trải tọa cụ ngồi trên đá, áo pháp choàng cả hai vai, hai tay cầm quyển kinh đọc tụng. Trong Pháp Trụ Kí, Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La xếp ngài vào vị thứ 10 trong mười sáu La Hán. Trong Thập Lục La Hán Tán, Hoàng Đế Càn Long nhà Thanh, thì đặt ngài vào hàng La Hán thứ 13, gọi là Ba Nạp Tháp Kiết. [X. Kinh A La Hán Cụ Đức; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.16; Hữu Bộ Tì Nại Da Q.31; Luận Phân Biệt Công Đức Q.5].	
 	
Bán Thể	
● Chỉ cái kí hiệu được dùng khi viết các tự mẫu (Ma đa) trong văn Tất Đàm bằng thể lược (chữ tắt). Khi dùng chữ phức hợp, thêm kí hiệu đó vào hai bên hoặc trên dưới, vì thế gọi là Bán thể.	
 	
Bán Thiên Bà La Môn	
● Là thân đơn của Tì Sa Môn Hai Thân (Song thân tì sa môn). Tì Sa Môn Hai Thân, thông thường là Tì Sa Môn Thiên (Đa Văn Thiên), cùng với Cát Tường Thiên chẳng phải hai, trong Mật Giáo, phân biệt tượng trưng cho cái lí lí và trí bình đẳng của Thai Tạng Giới và Kim Cương Giới. Lại cứ theo Khê Lam Thập Diệp Tập quyển 38 chép, thì thủa xưa, Bán Thiên Bà La Môn và Đa Văn Thiên cùng phát tâm một lúc với nhau, về sau, Đa Văn Thiên tu hành tinh tiến, mau chóng thành phúc trí, còn Bán Thiên Bà La Môn thì biếng nhác ham vui, cho nên còn là địa vị phàm phu. Do đó, Bán Thiên Bà La Môn tức giận, thề sẽ trở ngại tất cả những ai tu tập theo pháp của Đa Văn Thiên. Vì thế nên biết, Đa Văn Thiên biểu thị Pháp Tính, Bán thiên biểu thị vô minh. Vô Minh và Pháp Tính là các pháp tương phản, cho nên hai thân này đứng xoay lưng vào nhau. Tuy nhiên, vô minh và Pháp Tính cũng lại là đồng thể, Pháp Tính vô thể nương vào vô minh, vô minh vô thể nương vào Pháp Tính, bởi thế hai thân này cũng lại không tách lìa nhau.	
Ngoài ra, cứ theo Diêm La Vương Cúng Dường Thứ Đệ (Đại 21, 376 thượng) chép: “Năm trăm chúng quỉ đói, các chúng quỉ đói Bán Thiên Bà La Môn”, thì Bán Thiên Bà La Môn là tên của một người tiên trong cõi quỉ đói, còn gọi là Bà La Môn Tiên. [X. Thích Môn Chính Thống Q.4].	
 	
Bán Tiền	
● Thí Dụ sự ích lợi của việc tu hành thực tế. Như người nghèo khó đếm tiền hộ người hàng xóm, tuy cũng thích thú, nhưng chính thực thì mình chẳng có đến một nửa đồng tiền. Đây thí dụ những người nghe Thánh Giáo của Đức Như Lai, nhưng nếu chẳng thiết thực gắng sức tu hành, thì sẽ chẳng có mảy may ích lợi nào cả. Kinh Hoa Nghiêm quyển 13 (Đại 10, 68 thượng), nói: “Như người đếm tiền hộ người khác, chính mình không có đến nửa đồng; đối với pháp chẳng tu hành, nghe nhiều cũng như thế”.	
 	
Bán Tòa	
● Phạm: ardhàsana. Tức nhường một nửa chỗ ngồi cho người khác cùng ngồi, ý cho là địa vị của người ấy cũng ngang bằng với địa vị của mình. Cứ theo Kinh Tạp A Hàm quyển 41, Kinh Hoa Thủ quyển 1, Kinh Phật Bản Khởi quyển hạ chép, thì vì ngài Ca Diếp có đủ đức lớn, nên Đức Thế Tôn, giữa Đại Chúng, đã từng chia nửa chỗ ngồi của mình khiến Ca Diếp ngồi, là biểu thị nghĩa Nhị Thừa và Phật cùng ngồi giường giải thoát. Lại cứ theo Kinh Pháp Hoa quyển 4 chép, thì khi Đức Thế Tôn nói Kinh Pháp Hoa, Đức Đa Bảo Như Lai xuất hiện, chia nửa tòa ngồi cho Đức Thế Tôn. Đến đời sau, thuyết “Hai Phật cùng ngồi ngang nhau” đã rất thịnh hành, đến mức đã có các bức vẽ và chạm trổ hai Phật cùng ngồi được lưu truyền ở đời. Trong Trung A Hàm quyển 11 Kinh Tứ Châu thì nói, vì vua Đính Sinh có thần thông như ý túc và sức uy đức lớn, nên đã được nửa tòa ngồi của Trời Đế Thích. Trong Thiền Lâm, sự chia tòa nói pháp tức đã do sự tích Đức Thế Tôn chia nửa chỗ ngồi cho ngài Ca Diếp mà có, thông thường phần nhiều để hình dung tình hình vị Thủ Tọa thay thế vị trú trì nói pháp cho chúng tăng nghe, vì thế Thủ Tọa còn được gọi là “Bán Tòa Chức”. Trong Tông Tịnh Độ, người đã được Vãng Sinh Tịnh Độ ngồi trên đài hoa sen, chừa lại nửa chỗ để dành cho người đồng tu, kiếp sau sẽ cùng đến Tịnh Độ mà ngồi, tức biểu tỏ cái ý người có cùng một tâm tin sẽ được cùng một chứng ngộ. [X. Kinh Trung Bản Khởi Q.hạ Phẩm Đại Ca Diếp Thủy Lai; Pháp Hoa Kinh Luận Q.hạ; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.9; Y Quán Kinh Đẳng Minh Ban Chu Tam Muội Hành Đạo Vãng Sinh Tán]. (xt. Phân Tòa).	
 	
Bán Trạch Ca	
● Phạm: Paịđaka hoặc kaịđàka. Còn gọi là Bán Thích Ca, Bán Thác, Ban Đồ Ca, Ban Tra. Dịch ý là hoàng môn, bất năng nam. Chỉ người không đủ nam căn hoặc nam căn không được hoàn chỉnh. Trong các kinh luận nói không giống nhau; cứ theo Luận Câu Xá quyển 3, quyển 15 chép, thì hoàng môn (Phạm: paịđaka) theo nghĩa rộng, bao gồm hai thứ là Phiến sỉ (Phạm: waịđha, người thiếu hẳn nam căn) và Bán Trạch Ca (Phạm: Kaịđàka, người tuy đủ nam căn, nhưng không hoàn toàn); Phiến sỉ có tiên thiên (bản tính) và hậu thiên (hủy hoại) khác nhau. Bán Trạch Ca thì có ba loại khác nhau là: bán trạch ca ghen tương, bán trạch ca nửa tháng và bán trạch ca tắm gội. Còn hoàng môn theo nghĩa hẹp thì chỉ nói về Bán Trạch Ca mà thôi. Ngoài ra, cứ theo Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 8 chép, thì Bán Trạch Ca có năm thứ: bán trạch ca sinh tiện, bán trạch ca ghen tuông, bán trạch ca nửa tháng, bán trạch ca tắm gội và bán trạch ca trừ bỏ. Bán Trạch Ca lại có thể chia: Sinh bán trạch ca (sinh ra đã thiếu căn), bán nguyệt bán trạch ca (khoảng nửa tháng không có khả năng), đố bán trạch ca (nếu không ghen tương thì không có khả năng), tinh bán trạch ca (khi hành dâm thì không có khả năng), bệnh bán trạch ca (sau khi sinh, căn bị hoại) v.v... Năm trường hợp kể trên đây cũng gọi là Ngũ Chủng Bất Năng Nam, Ngũ Chủng Bất Nam, Ngũ Chủng Hoàng Môn. Những người bán trạch ca, phiến sỉ và hai căn cùng sinh, theo giới luật qui định, cấm chỉ xuất gia, thụ giới. [X. Luật Tứ Phần Q.35; Luận Thuận Chính Lí Q.9; Luận Du Già Sư Địa Q.53; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.3; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng chương 3 đoạn 1]. (xt. Ngũ Chủng Bất Năng Nam).	
 	
Bán Trai	
● 1.Chỉ sự giữ chay tịnh trong nửa ngày, cũng tức là ý phá chay. Bởi vì, phép giữ chay phải lấy một ngày làm chuẩn, nếu chỉ giữ nửa ngày thì việc giữ chay không được trọn vẹn, cũng không khác gì phá chay. Thông thường, phép giữ chay trọn ngày là khoảng thời gian một ngày một đêm, từ lúc sáng rõ ngày hôm nay đến lúc trời sáng rõ ngày hôm sau làm chuẩn, cũng tức là lúc qua chính ngọ ngày hôm nay đến lúc trời sáng rõ ngày hôm sau, không được ăn bất cứ thực vật gì. Nếu đến tối, phá chay mà ăn, thì gọi là Bán Trai, là vì chỉ giữ chay nửa ngày từ lúc chính ngọ đến chiều tối mà thôi. Lại giờ phá chay, nếu là ban ngày thì gọi là bán trai, nếu là ban đêm thì gọi là phá trai, nhưng thực thì cả hai đều là ý phá chay cả. Trong các kinh luận, có nhiều chỗ ghi chép về công đức thù thắng của sự trì trai, cho nên, người giữ chay nửa ngày, tuy có cái lỗi phá chay, nhưng, đứng về phương diện quả báo công đức mà nói, thì cũng có phúc đức lớn. Bởi thế, Kinh Luật Dị Tướng quyển 44 Phá trai do đắc sinh thiên điều nói (Đại 53, 229 trung): “Phúc giữ nửa chay, cũng được sinh thiên, bảy đời sinh cõi người, thường được tự nhiên; giữ chay một ngày, được sáu mươi vạn năm lương thực tự nhiên”.	
● 2.Trong Thiền Môn, chỉ khoảng thời gian giữa bữa cháo sáng và bữa cơm ngọ, là Bán Trai. Lại chỉ bữa điểm tâm vào khoảng giữa bữa cháo và bữa ngọ là Bán Trai Điểm Tâm; và vào giờ này, hiến trai ở trước Tổ Sư, tụng kinh hồi hướng, gọi là Bán Trai Cúng Dường hoặc Bán Trai Phúng Kinh. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên quyển 3 Tiết Thời Môn, chép: “Xưa nói: Ở giữa bữa cháo và bữa cơm trưa, nên gọi là Bán Trai (...) Bán Trai là tên gọi thời giờ vậy”. Ngoài ra, Bán Trai còn nói là Phán Trai, vì hai chữ phán và bán thông nhau, vậy Bán Trai tức là Phán Trai. Phán có ý là phán thích, Phán Trai có ý là phán thích hiến trai, vì thế, Bán Trai cũng còn chi văn hồi hướng hiến trai trong Thiền gia, hoặc chỉ pháp sự hồi hướng hiến trai. [X. Thiền Lâm Bị Dụng Thanh Qui Q.6; Chư Hồi Hướng Bảo Giám Q.2; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.13 Phúng Xướng Môn].	
● 3.Chỉ bữa ăn chính ngọ, lấy lúc chính giữa giờ ngọ làm chính giữa một ngày, đem một ngày đối lại phần nửa chính, cho nên gọi Bán Trai. Không Hoa Đàm Tùng quyển 2 nói, trong Luật Viện và Thiền Viện, gọi Ngọ Trai là Bán Trai. Vì thế biết Bán Trai cũng là tên gọi khác của Ngọ Trai. Lại nếu quá giờ ngọ rồi mà còn ăn thì gọi là ăn phi thời, là điều mà giới luật Phật Giáo không cho phép. Cái thói quen ấy được gọi là “Quá Ngọ Bất Thực” (quá giờ ngọ không ăn).	
 	
Bán Trang Thúc Niệm Châu	
● Là một loại tràng hạt. Còn gọi là Bán Trang Thúc Sổ Châu. Toàn bộ tràng hạt dùng thuần thủy tinh xâu thành, gọi là Bản Trang Thúc, hoặc Trang Thúc Niệm Châu, thông thường dùng trong dịp các pháp hội lớn. Còn tràng hạt chỉ có phần nào là thủy tinh, ngoài ra là các chất liệu khác lẫn lộn, thì gọi là Bán Trang Thúc, loại này thường dùng hàng ngày. (xt. Niệm Châu).	
 	
Bán Tự Mãn Tự	
● Đây có bốn nghĩa.	
1.Đứng về phương diện thể chữ mà nói, thì chỉ những chữ gốc trong chương Tất Đàm của tiếng Phạm, như mười hai chữ ma đa (mẫu âm), ba mươi lăm chữ thể văn (tử âm), đều đứng riêng rẽ, chưa thành toàn chữ, vì chưa lọn nghĩa, nên gọi là Bán Tự (nửa chữ). Khi ma đa và thể văn hợp lại mà thành toàn chữ, vì nghĩa lí đều đầy đủ, nên gọi là Mãn Tự (cả chữ), như Luận Tì Già La (Phạm: Vyàkaraịa, tức sách Văn phạm).	
Cứ theo Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 5 chép, thì ví như Trưởng giả, duy có một con, Trưởng giả muốn con mình học mau thành công, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên chỉ dạy nửa chữ, chứ không dạy cả chữ Tì Già La (luận). Nửa chữ trong thí dụ này là chỉ chín bộ kinh của Tiểu Thừa Thanh Văn; cả chữ Tì Già La (luận) thì chỉ kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Cũng kinh trên, quyển 8 chép, Đức Phật nói pháp, mới đầu nói nửa chữ để làm căn bản, phàm các loại kí luận, chú thuật, văn chương, các thực pháp chư ấm v.v... đều thuộc nửa chữ căn bản này, phàm phu học để làm nền tảng, rồi sau mới có thể biết rõ và phân biệt được pháp nào đúng pháp nào sai.	
2.Đứng về phương diện pháp được nói mà bàn, thì nói “thế pháp” là nửa, nói “xuất thế pháp” là cả. Lại trong pháp xuất thế, nói Tiểu Thừa là nửa, nói Đại Thừa là cả.	
3.Đứng về phương diện cái được phát sinh mà nói, thì sinh phiền não là nửa, sinh điều thiện là cả. Lại trong sinh thiện, sinh thế thiện là nửa, sinh xuất thế thiện là cả; lại trong thiện xuất thế, sinh hành giả Tiểu Thừa là nửa, sinh hành giả Đại Thừa là cả. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 8 nói, nửa chữ là căn bản của các lời nói phiền não, cả chữ là căn bản của hết thảy lời nói thiện pháp. Ví như ở thế gian, người làm ác gọi là bán nhân (nửa người), người tu thiện gọi là mãn nhân (cả người, người hoàn toàn). [X. Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí Q.4 (Tuệ Viễn); Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.1; Đại Niết Bàn Kinh Sớ (Cát Tạng); Tất Đàm Tạng Q.7 (An Nhiên)].	
4.Về phương diện phán giáo, trước nay có các vị Đàm Vô Sấm, Tuệ Viễn, Bồ Đề Lưu Chi, Trí Khải, Khuy Cơ, Trạm Nhiên v.v... dựa theo nghĩa gốc của hai chữ bán mãn mà chuyển dụng thành sự giải thích độc đáo về giáo tướng phán thích. Các thuyết phán lập của các nhà tuy khác nhau, nhưng đại để đều lấy hai giáo này để phân biệt biểu thị hai giáo Đại Thừa (mãn), Tiểu Thừa (bán). (xt. Bán Mãn Nhị Giáo).	
 	
Bán Vãn	
● Buổi xế trưa. Trong Tùng Lâm, thời giờ giữa khoảng sau bữa ngọ trai đến buổi chiều, gọi là bán vãn, độ hai giờ trưa hiện nay. Vào giờ ấy, người coi về việc tắm giặt (gọi là dục đầu), đánh chuông báo cho Đại Chúng biết để đi tắm giặt. Bị Dụng Thanh Qui quyển 7 Tri Dục Điều (Vạn Tục 112, 55 hạ), nói: “Bán vãn, dục đầu thưa Thủ Tọa, Phương trượng, Duy Na rồi đánh ba hồi trống, (...) đánh trống báo tắm”. Còn theo Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui, thì giờ đánh trống báo tắm được làm vào sau ngọ trai. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.3 Tiết Thời Môn].	
 	
Bạn Chân Thang	
● Trong Thiền Lâm, vào các ngày giỗ (kị)	
Tổ Sư, Trú trì xuất tiền cho người giữ kho sắm sửa trai nghi cúng dường, sau giờ ngọ trai, đặc biệt thỉnh các vị ở Tây Đường, Lưỡng Tự dâng nước trà nóng cúng dường trước tượng Phật và tượng các Tổ Sư để cùng uống trà, gọi là Bạn chân thang. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 2 Tự Pháp Sư Kị Điều (Đại 48, 119 thượng), nói: “Nên thỉnh riêng làm bạn chân thang (sau bữa ngọ trai, Phương trượng khách đầu thỉnh các vị ở Tây Đường, Lưỡng Tự, buổi chiều đối trước tượng cùng uống trà)”.	
 	
Bạn Dạ	
● Trong Thiền Lâm, đối với vị tăng đã quá cố, một đêm trước khi hỏa thiêu (trà tì), các sư nhỏ thức suốt đêm, đứng bên cạnh vị tăng quá cố để túc trực cúng dường, gọi là Bạn dạ. Còn gọi là Vãn Dạ. Tục gọi là Thông Dạ - Cứ theo Thiền Lâm Tượng Khí Tiên loại thứ 4 Tiết Thời Môn - trích dẫn Đại Giám Thanh Qui nói, cái đêm mà vị tăng nhập diệt gọi là Đương dạ, đêm thứ hai gọi là Vãn dạ, ngày thứ ba trà tì (hỏa táng). Vãn dạ còn gọi là Đại Dạ, vì chỉ còn để lại một đêm này mà thôi, ngày mai ra đi thì không trở về nữa, vì thế ân cần cúng dường, các sư nhỏ dứng vòng quanh một bên, suốt đêm không ngủ, cho nên gọi là Bạn dạ, đêm ấy chỉ tụng Kinh Kim Cương và đánh khánh.	
 	
Bạn Hạc Tùy Phong Đắc Tự Do	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Nguyên chỉ mây, hạc bay giữa hư không, chẳng nghĩ gì khác, theo ngọn gió đưa, tự do tự tại. Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được chuyển dụng để thí dụ cái cảnh giới của Thiền Giả, cũng lâng lâng tự tại như mây, như hạc, chẳng có gì cản trở. Thung Dung Lục Tắc 19 (Đại 48, 239 trung), nói: “Cửa biển xanh rờn, mây trắng bay chơi. (bạn hạc theo gió được tự do)”
	 	
Bạn Liêu	
● Trong Thiền Viện, chỉ ý có thể tự do ra vào phòng liêu. Thông thường chỉ có Thủ Tọa là có quyền bạn liêu. Thiền Uyển Thanh Qui quyển 10 Bách Trượng Qui Thằng Tụng Điều (Vạn Tục 111, 467 hạ), nói: “Chỉ Thủ Tọa có quyền bạn liêu, ngoài ra phải được phép của chủ liêu mới được ra vào, Đại Chúng phải tuân theo qui định này”.	
 	
Bạn Tăng	
● 1.Còn gọi là phiên tăng, trợ tu. Là vị tăng theo thầy tu tập trong phép tu của Mật Giáo.	
2.Còn gọi là dịch tăng, chỉ vị tăng giúp vị trú trì trong các việc tụng kinh lễ bái, trong Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản.	
3.Còn gọi là tòng tăng, là tăng theo hầu vị trú trì.	
 	
Bạn Thiền	
● Cũng gọi là Bồi Thiền. Tức chỉ vị trú trì, sau năm canh lễ bái, vào nhà Tăng cùng ngồi Thiền với Đại Chúng. Tiểu Tùng Lâm Lược Thanh Qui quyển thượng Trú Trì Điều (Đại 81, 690 trung), nói: “Trú trì bạn cùng Đại Chúng ngồi Thiền, đây gọi là Bồi thiền”. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên loại thứ 9 Tùng Quĩ Môn].	 	
Bạn Trai	
● Tức ý là phụ giúp vị tân trú trì sửa soạn trai nghi trong bữa ăn trưa. Tại Thiền Viện, bạn trai, là chỉ bữa ngọ trai, hoặc khi làm Phật Sự, chỉ việc cúng dường ăn uống. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 3 Thỉnh Tân Trú Trì Điều (Đại 48, 1124 trung), nói: “Sau khi Đại Chúng nhận sấn vật xong, về chỗ bạn trai”.	
 	
Bản	
● I.Bản. Là một trong những khí cụ để đánh. Bản được treo tại một chỗ nhất định trong chùa, là khí cụ được đánh lên để báo hiệu giờ giấc hoặc giờ tập họp. Phần nhiều làm bằng gỗ, trên mặt có viết các câu kệ như: “Cẩn bạch Đại Chúng, sống chết việc lớn, vô thường nhanh chóng, phải nên tỉnh thức, chớ có buông lung”. Cũng có khi làm bằng đồng xanh, nhưng trường hợp này rất ít. Lại y theo hình dáng của bản mà có các tên gọi như bản mây, bản cá (hình áng mây, hình con cá).	
Trong Thiền Lâm, bản có lớn, nhỏ khác nhau. Tấm bản treo trước nhà kho to hơn các bản treo ở những nhà khác, cho nên gọi là Đại Bản. Bản treo trước nhà Phương trượng, gọi là Phương trượng bản; treo trước liêu (phòng) của chúng tăng, gọi là ngoại bản; treo bên trong liêu, gọi là nội bản; treo ở dưới quả chuông nhỏ, gọi là chung bản. Ngoài ra, còn có bản Thủ Tọa, bản nhà Tổ, bản nhà khách. Trong các Thiền đường trong chùa thuộc Thiền Tông, bản phải treo ở dưới quả chuông báo hiệu; Tông Lâm Tế treo ngang, Tông Tào Động thì treo dọc để tỏ sự khác biệt của tông mình.	
● II.Bản. Những chiếc giường được đặt trong nhà Tăng thuộc chùa viện Thiền Tông, cũng gọi là bản. Tùy Theo cỡ lớn nhỏ của nhà Tăng mà có bốn bản, sáu bản, mười hai bản khác nhau; rồi tùy theo vị trí mà cũng có các tên gọi như: tiền bản, hậu bản, xuất nhập bản, Thủ Tọa bản (giường ở hướng đông bắc), Tây Đường Bản (giường đông nam), hậu đường bản (giường tây bắc), lập tăng bản (giường tây nam) v.v... Lại cái bản để dựa lưng cho đỡ mỏi khi ngồi Thiền, thì gọi là Thiền Bản hoặc Ỷ Bản. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.thượng Chúc Li Chương Thánh Tiết Điều, Q.hạ Pháp Khí Chương Bản Điều; Thiền Uyển Thanh Qui Q.1, Q.2, Q.5].	
 	
Bản Bản Hạnh Nam	
● Bản Bản Hạnh Nam (1899 - 1973). Là nhà học giả Phật Giáo Nhật Bản. Tiến sĩ văn học. Người huyện Cương Sơn. Tốt nghiệp tại Đại Học Đông Kinh năm 1929.Từng là giáo sư tại Đại Học Lập Chính và Giám đốc sở nghiên cứu văn hóa Pháp Hoa. Ông thuộc Tông Nhật Liên. Có uy tín về giáo học Hoa Nghiêm tại Nhật Bản hiện đại. Những trứ tác chủ yếu của ông gồm có: Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Dịch Chú, Hoa Nghiêm Giáo Học Đích Nghiên Cứu, Pháp Hoa Kinh Dịch Chú, Đại Tì Bà Sa Luận Dịch Chú...	
 	
Bản Bất Sinh Tế	
● Là cái bản thể chẳng sinh chẳng diệt, tức chỉ cái tâm tự tính thanh tịnh sẵn có của mọi người. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 (Đại 39, 589 hạ), nói: “Bản bất sinh tế tức là tâm tự tính thanh tịnh. Tâm tự tính thanh tịnh tức là chữ A”. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 7 (Đại 39, 651 hạ), nói: “Bất Sinh tế là gốc của muôn pháp, (...) nếu người nào thấy được bản bất sinh tế, thì biết được tâm mình một cách như thực. Biết được tâm mình một cách như thực, tức là nhất thiết trí trí”. (xt. A Tự Bản Bất Sinh).	
 	
Bản Bi	
● Là một loại di vật của Phật Giáo Nhật Bản. Một loại tháp bà. Trên phiến đá nhỏ, dài, hình dẹt, bằng phẳng, khắc hai, ba đường ngang. Ở phía trên khắc núi, phía dưới khắc chủng tử của Phật Bồ Tát, hoặc tượng Phật, danh hiệu Phật, đồng thời, ghi rõ năm, tháng, ngày, Pháp hiệu và mục đích Bản tạo dựng... Niên Đại lưu hành là vào thời kì Liêm Thương và đến cuối thời kì Thất Đinh tại Nhật Bản, phổ biến ở các vùng Sơn Hình và Đức Đảo; ở Quan Đông cũng có và, tất nhiên, Kì ngọc, Đông Kinh. Tài liệu chủ yếu để chạm trổ là những phiến đá mầu lục được sản ở Trật Phụ; tấm bia bản xưa nhất được biết hiện nay, đã được tạo dựng vào năm 1227, và tấm mới nhất dựng năm 1598.Những bia bản thời kì đầu rất to lớn, mỗi tấm cao đến năm mét; bia thời gần đây thì cứ dần dần nhỏ đi, cho đến nhỏ nhất chưa được một mét. Mục đích tạo dựng thường là truy tiến, khổ hạnh, cúng dường Canh Thân, cúng dường niệm Phật v.v... (xt. Canh Thân).	
 	
Bản Cảm Ứng Diệu	
● Là “Diệu” thứ tư trong Bản môn thập diệu do Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai lập ra khi giải thích về chữ “Diệu” trong đề kinh của “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Có nghĩa là sự cảm ứng của quả Phật bản địa là bất khả tư nghị. Đã thành quả rồi thì vốn đã chứng được hai mươi lăm thứ Tam Muội và từ bi thề nguyền tương ứng với cơ cảm của chúng sinh mà tùy duyên hóa độ. [X. Kinh Pháp Hoa Q.5 Phẩm Như Lai Thọ Lượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7 phần trên]. (xt. Thập Diệu).	
 	
Bản Cao Tích Hạ	
● Là một trong bốn câu do Tông Thiên Thai lập ra khi bàn luận và giải thích về sự cao thấp của hai môn Bản và Tích. Cứ theo Tịnh Danh Huyền Sớ quyển 4, Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm quyển 15 chép, đứng về phương diện Phật thân mà nói, như Phật thị hiện thân Bồ Tát, thì gọi là Bản Cao Tích Thấp; Bồ Tát thị hiện thân Phật, thì gọi là Bản Thấp Tích Cao. Lại như Phật thị hiện thân Phật thì là Bản, Tích đều cao; Bồ Tát Sơ địa thị hiện tướng sơ địa, thì là Bản, Tích đều thấp. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7]. (xt. Bản Tích Nhị Môn).	
 	
Bản Chất	
● Là giáo nghĩa của Tông Pháp Tướng. Đối lại với “ảnh tượng”, là chỗ nương tựa của ảnh tượng. Khi tâm và tâm sở (tác dụng của tâm) nhận thức đối tượng, thì trong nội tâm biến hiện ra cái tướng trạng của đối tượng được nhận thức, là đối tượng trực tiếp của nhận thức, cái ấy gọi là ảnh tượng. Trái lại, cái căn cứ thực chất và tự thể y tồn của ảnh tượng, thì gọi là bản chất, là đối tượng gián tiếp của sự nhận thức. Vì thế, tướng phần có thể được chia làm hai loại, là bản chất tướng phần và ảnh tượng tướng phần. Như khi nhãn thức duyên theo sắc cảnh, thì ngoài cái ảnh tượng do nhãn thức biến hiện ra, còn có sắc pháp thực chất do hạt giống của thức A Lại Da thứ tám sản sinh, đây tức là bản chất, là nơi kí thác nương tựa của ảnh tượng, gọi là Đới Chất Cảnh.	
Còn như các tướng hoa đốm, sừng thỏ nổi hiện lên trong ý thức thứ sáu, duy chỉ có ảnh tượng chứ không có bản chất kí thác nương tựa, thì gọi là Độc Ảnh Cảnh. Duy Thức Thuật Kí quyển 6 phần cuối (Đại 43, 456 hạ), nói: “Ngoài ảnh ra, còn có chỗ y thác (gửi gắm nương tựa), gọi là bản chất”.	
 	
Bản Cực	
● Chỉ lí thể của Pháp Tính. Là cái cội gốc cùng cực của các pháp. Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 7 phần trên (Đại 33, 766 thượng), nói: “Pháp Thân bản cực, huyền nhiệm sâu xa”.	
 	
Bản Duyên	
● I. Bản duyên. Đồng nghĩa với “Bản Sinh”. Gồm các truyện sự tích của chư Phật Bồ Tát như Đức Thế Tôn, Di Đà, Di Lặc, hoặc các đệ tử Phật, trong các kiếp quá khứ xa xưa, đã từng sinh vào các ngả, các loài, hình tướng, mầu sắc, thân phận khác nhau mà tu hạnh Bồ Tát. Các loại truyện cổ tích này, trong các kinh điển, được qui nạp thành Bản Duyên Bộ, gọi là Bản Sinh Kinh, Bản Sinh Đàm, là một trong chín bộ kinh (hoặc mười hai bộ kinh). Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết quyển trung Phẩm Bồ Tát. (Đại 14, 544), nói: “Các Bồ Tát lần lượt đối trước Đức Phật, nói về bản duyên của mình”. (xt. Bản Sinh Kinh).	
● II.Bản duyên. Tức là nhân duyên bản lai. Chỉ cái nguyên do xuất hiện của sự vật. Nhân, là cái nguyên nhân nội tại trực tiếp dẫn sinh kết quả; duyên, là cái nguyên nhân ngoại tại, giúp đỡ một cách gián tiếp. Phật Giáo thừa nhận các pháp đều do nhân duyên mà sinh, diệt, vì thế, phàm cái căn bản sinh thành các pháp, đều gọi là bản duyên.	
 	
Bản Đầu	
● Đầu, hàm ý là đầu tiên, bắt đầu. Chỉ ngôi vị bắt đầu của các bản trong nhà Tăng. Như bốn cái giường ở các phía đông bắc, tây bắc, tây nam, đông nam, mỗi giường đều có năm người, ngồi theo thứ tự tuổi hạ, vị đầu tiên của bốn giường gộp lại gọi chung là Tứ Bản Đầu. Theo thứ tự nói là Thủ Tọa Bản Đầu, Hậu Đường Bản Đầu, Lập Tăng Bản Đầu và Tây Đường Bản Đầu. Thiền Uyển Thanh Qui quyển 1 (Vạn Tục 111, 440 thượng), nói: “Ở trong cửa trước, giáp giường dưới phía nam bản đầu thứ ba, theo thứ tự mà ngồi”.	
 	
Bản Địa	
● Chỉ thực tướng Pháp Thân của Phật Bồ Tát. Tức đối với Hóa Thân Sở Hiện mà gọi Bản Thân Năng Hiện là Bản Địa. Bản, là căn bản; địa, là nghĩa sở y (chỗ nương tựa); ý nói thực tướng Pháp Thân là gốc của vạn hóa, cũng như đất là chỗ nương tựa của muôn vật, vì thế gọi là bản địa. [X. Pháp Hoa Văn Cú Q.9].	
 	
Bản Địa Thân	
● Còn gọi là Bản Địa Pháp Thân. Là thuyết về thân Phật của Mật Giáo, là Tự Tính Thân trong bốn loại Pháp Thân. Tức là thân bản địa. Đối lại với “Gia Trì Thân”. Là thân căn bản làm chỗ nương tựa cho hết thảy vạn hóa, cũng tức là thực tướng Pháp Thân của Phật Tì Lô Giá Na. Theo giáo nghĩa của Mật Giáo, thực tướng Pháp Thân của Phật Tì Lô Giá Na, Giáo tổ của Mật Giáo, là gốc của muôn hóa, cũng như Đại Địa là chỗ nương tựa của muôn vật, vì thế gọi là Bản Địa Thân. Đối lại với Bản Địa Thân, người tu hành Chân Ngôn, tu hạnh Tam Mật, khi đã được tương ứng với Tam Mật mà Phật thân xuất hiện trong Du Già Quán, thì gọi là Gia Trì Thân. Thuyết Bản Địa Thân là căn cứ theo giáo chỉ “Bản môn” trong Kinh Pháp Hoa mà có. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 7 bảo, Bản Địa Thân là chỗ sâu thẳm vắng bặt của Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên, Bản Địa Thân cũng đồng nghĩa với “Bản môn thân” mà Kinh Pháp Hoa bảo là thường nói pháp trên núi Linh Thứu. Cùng sách đã dẫn, quyển 3, lại nói Diệu Pháp Liên Hoa tức là Thai Tạng Giới Mạn Đồ La, mà trong đó, Đại Nhật Như Lai ngự ở Trung Đài Bát Diệp Viện tức là Bản Địa Pháp Thân.	
Tại Nhật Bản, về tự thể của Bản Địa Thân và Gia Trì Thân, có rất nhiều thuyết khác nhau. Chẳng hạn như tông Cổ Nghĩa Chân Ngôn, lấy Đại Nhật Như Lai ở Trung Đài Bát Diệp Viện làm Bản Địa Thân, và lấy chư tôn ở ba lớp ngoài Mạn Đồ La làm Gia Trì Thân; thuyết này gọi là Bản Địa Thuyết, Tự Chứng Thuyết. Tông Tân Nghĩa Chân Ngôn thì từ Bản Địa Thân mà lập Gia Trì Thân, cho nên nhận Đại Nhật Như Lai ở Trung Đài Bát Diệp Viện cũng là Gia Trì Thân, thuyết này gọi là Gia Trì Thuyết. Thai Mật thì nhận Bản Địa Thân là Lí Pháp Thân năng gia trì, mà Gia Trì Thân thì là Trí Pháp Thân sở gia trì. Những thuyết khác nhau trên đây, là vì những kiến giải bất đồng về vị giáo chủ của Kinh Đại Nhật mà có.	
Ngoài ra, dựa trên thuyết Đại Nhật Như Lai là Bản Địa Thân, lại sản sinh chủ trương cho chư tôn cũng có Bản Địa Thân, chẳng hạn như Bản Địa Thân của Quan Âm là Di Đà, Bản Địa Thân của Nhật Thiên là Quan Âm v.v... Và Phật Giáo Nhật Bản, với chủ trương “Thần Phật Tập Hợp”, lại tiến thêm một bước nữa mà cho rằng, các Thần mà người Nhật đã tôn thờ từ xưa, mỗi thần đều có Bản Địa Thân, do đó mà phát sinh ra thuyết Thần Phật Bản Địa Thùy Tích, thành ra là một đặc sắc chủ yếu của Phật Giáo Nhật Bản. (xt. Bản Tích Nhị Môn).	
 	
Bản Địa Thùy Tích	
● Là Bản Địa và Thùy Tích nói gộp lại.	
Cũng gọi là Bản Tích. Có nghĩa là chư Phật Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh mà từ nơi thân thực của chính mình biến hóa ra nhiều phân thân (thân chia ra từ thân chính), rủ lòng thương đời, hóa độ chúng sinh, thân thực là bản địa, phân thân là thùy tích. Địa, có nghĩa là hay sinh. Vì làm lợi vật mà từ bản thân rủ xuống (thuỳ tích) vạn hóa, cho nên, gốc hay hiện gọi là Bản Địa, ngọn bị hiện gọi là Thùy Tích. Như đức Bản sư Thích Ca Mâu Ni, thực đã thành Phật từ lâu xa lắm rồi (Bản môn), thị hiện ra Ứng Thân xấu kém (Tích môn) cao một trượng sáu thước để hóa độ chúng sinh.	
Tư tưởng Bản Địa Thùy Tích đã dựa trên cơ sở của hai môn Bản Tích trong Kinh Pháp Hoa và thuyết Bản Địa Gia Trì trong Kinh Đại Nhật. Lại như sự phân thân nhiếp hóa của Bồ Tát Quan Thế Âm, sự hiện hình Tỉ Khưu của Bồ Tát Địa Tạng, sự ứng hóa vô phương (tức không bị ràng buộc) của các vị La Hán trụ thế v.v... đều là những phương tiện dẫn dụ kẻ phàm phu mạt thế, bởi vậy mà có thuyết Thùy Tích nhiếp hóa.	
Thuyết luân hồi chuyển sinh đã thịnh hành ở Ấn Độ xưa, những thuyết các thần ứng hóa cũng không phải ít. Sau khi Phật Giáo truyền vào Trung Quốc, như chủ trương cho Khổng Tử, Nhan Hồi và Lão Tử là sự ứng hóa của Bồ Tát, La Hán được ghi chép trong Kinh Thanh Tịnh Hành Pháp mà có người cho là ngụy tác. Vả lại, Đạo Giáo có thuyết Lão Tử Tám Mươi Mốt Hóa, ngoài ra, Thiền Tông cũng có thuyết Hàn Sơn, Thập Đắc, Bố Đại v.v... cũng là do Thùy Tích mà ra, tất cả những điều đó cho thấy Trung Quốc cũng có thuyết Bản Địa Thùy Tích. Song, tại Nhật Bản thì chuyên châm chước các thần truyền thống cố hữu trong “Thần đạo” mà nói bản địa thùy tích. Chẳng hạn, các Tông Thiên Thai, Chân Ngôn thì lấy Phật làm bản, lấy thần làm tích, mỗi một thần đều có một Phật, Bồ Tát đáp phối, thần kì đều là thùy tích của Phật và Bồ Tát [X. Bản Triều Cao Tăng Truyện Q.73, Q.74; Nhật Bản Giáo Sử Chi Nghiên Cứu]. (xt. Bản Tích Nhị Môn).	
 	
Bản Điền Tự	
● Chùa Bản Điền. Còn gọi là Kim Cương Tự, Tiểu Khẩn Điền Bản Điền Ni Tự. Là ngôi chùa sớm nhất tại Nhật Bản, nay đã hoang phế. Vị trí nằm tại huyện Nại Lương, quận Cao Thị, làng Minh Nhật, thôn Bản Điền.	
Là đền thờ của giòng họ An Tác Bộ, được bắt nguồn từ cuộc lễ an vị Đại Đường Thần do Tư Mã Đạt cử hành vào năm Kế Thể Thiên Hoàng thứ 16 (522) tại đền này, sau người con của giòng họ An là Đa Tu Nại mới làm thành chùa vào năm thứ 2 (587) đời Dụng Minh Thiên Hoàng. Điểu Phật Sư đời thứ 3 dâng cúng hai mươi đinh ruộng (bằng một trăm mẫu Bắc bộ VN), đến đầu thời kì Nại Lương nó đã trở thành một ngôi chùa lớn, và cũng từ đó, ngưng phát triển. Về sau suy vi dần đến chỉ còn lại Già Lam Thạch, và một ít ngói Bá mục đào được ở chung quanh.	
 	
Bản Đường	
● Chỉ tòa nhà trong chùa viện, nơi đây, vị Bản Tôn (vị tôn chính) được bài trí, phần nhiều do Phật Giáo Nhật Bản dùng. Ngày xưa gọi là Kim Đường, như Kim Đường trong chùa Pháp Long, Kim Đường ở chùa Kim Cương Phong. Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện quyển thượng gọi là Căn Bản Hương Điện. Bản Đường của Tông Tịnh Độ và tông Chân Tông Nhật Bản còn được gọi là Di Đà Đường, để phân biệt với Tổ Sư Đường, Ngự Ảnh Đường; Thiền Tông gọi Bản Đường là Phật Điện. Trung Quốc và Hàn Quốc thông thường gọi là Đại Hùng Bảo Điện, Đại Hùng Điện, Đại Điện. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Điện Đường Môn].	
 	
Bản Giác	
● Chỉ tính giác sẵn có. Đối lại với “Thủy Giác”. Trải qua sự tu tập hậu thiên, lần lượt phá trừ những mê hoặc từ vô thủy đến nay, dần dần hiểu biết mà mở tỏ được nguồn tâm tiên thiên, như thế gọi là Thủy Giác; còn cái giác thể tiên thiên vốn có mà bản tính nó từ xưa đến nay vẫn trong sạch sáng suốt, không bị phiền não mê vọng nhiễm ô chi phối, ảnh hưởng, thì gọi là Bản Giác. Tư tưởng hai giác Bản, Thủy, trong Luận Đại Thừa Khởi Tín của Hiển Giáo, Luận Thích Ma Ha Diễn của Mật Giáo và trong giáo nghĩa của Tông Thiên Thai Nhật Bản đều có trần thuật về nghĩa, nhưng về ý thú thì lại bất nhất. Nay thuật khái quát như sau:	
● I.Thuyết của Luận Đại Thừa Khởi Tín: chủ trương vạn hữu đều về một tâm, và trong một tâm lập thành “Tâm Chân Như Môn ” và “Tâm Sinh Diệt Môn”	
1.Đứng về mặt Tâm Chân Như Môn mà nói, thì tâm là sự tồn tại trong sạch tuyệt đối chẳng hai, siêu việt tất cả tướng sai biệt, vốn không có cái tên Bản Giác, Thủy Giác.	
2.Nếu đứng về mặt Tâm Sinh Diệt Môn mà nói, thì vô thủy đến nay, tâm bị vô minh làm nhơ nhuốm, nên sinh ra các tướng sai biệt, vì vậy, trong thức A Lại Da mới có Bản Giác, Thủy Giác khác nhau. Chân Như gặp duyên vô minh mà sinh khởi các hiện tượng mê vọng, trong mê vọng, tâm hoàn toàn mờ mịt chẳng biết, gọi là Bất Giác; nhưng cái bản tính giác thể của tâm không hề bị thương tổn, vẫn thường đủ tướng bình đẳng và bao hàm cái Đức Đại Trí Tuệ sáng suốt, là cái thể thanh tịnh, xa lìa tất cả tâm niệm sai biệt của thế tục, tức là tính giác ngộ sẵn có, cho nên gọi là Bản Giác.	
Tâm đã bị vọng nhiễm, nếu biết dựa vào sức huân tập của chân tâm bản giác bên trong (tác dụng của bản giác bên trong, gọi là bản giác nội huân) và sức huân tập bên ngoài (tức chỉ giáo pháp làm trợ duyên bên ngoài) mà phát tâm tu hành, thì có thể dần dần đánh thức tính giác, xa lìa vô minh, tìm về bản chân, đến lúc dứt hết vọng nhiễm bất giác mà hợp làm một với bản giác để trở thành cái Đại Giác “Thủy, Bản chẳng hai”, đó tức là cảnh giới đồng với chư Phật. Quá trình từ lúc bắt đầu phát tâm tu hành cho đến giai đoạn đạt được trí tuệ trở thành Đại Giác ấy, gọi là Thủy Giác. Về mối quan hệ và tác dụng hỗ tương giữa Bản Giác và Thủy Giác nói trên đây, trong Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí quyển 3, ngài Pháp Tạng đã bàn một cách khá rõ ràng và qui kết là: y vào Bản Giác mà sinh Bất Giác, y vào Bất Giác mà khởi Thủy Giác, lại y vào Thủy Giác mà phá trừ Bất Giác để trở về tính thể Bản Giác. Như thế thì biết, hai giác Thủy, Bản tuy có mối quan hệ tương đối, nhưng Thủy Giác rốt ráo cũng đồng như Bản Giác, cho nên, Thủy, Bản chẳng phải hai mà tuyệt đối bình đẳng, và toàn nhiên siêu việt phạm vi của tính đối lập.	
Nếu phối với các loại giai đoạn tu hành của Bồ Tát Đại Thừa, thì có thể chia Thủy Giác làm bốn vị thứ:	
a. Bất Giác..., chỉ những người thuộc giai vị Thập Tín (vị Ngoại phàm), tuy đã biết cái nhân của nghiệp ác sẽ đưa đến quả khổ, đồng thời, đã xa lìa nghiệp ác, nhưng vẫn chưa sinh khởi trí đoạn hoặc, cho nên gọi là bất giác.	
b. Tương Tự Giác, chỉ những người Nhị Thừa Thanh Văn, Duyên Giác và các Bồ Tát giai vị Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng..., tuy đã xa lìa ngã chấp, hiểu rõ lí “Ngã không”, nhưng vẫn chưa lìa bỏ được niệm phân biệt pháp chấp, đối với lí chân như, chỉ mới được cái pháp vị phảng phất ang áng như thế thôi, cho nên gọi là Tương Tự Giác. 	
c. Tùy Phần Giác..., chỉ các Bồ Tát từ Sơ Địa trở lên đến Cửu Địa, đã xa lìa pháp chấp, biết rõ lí tất cả pháp đều do nơi tâm thức biến hiện; đối với lí chân như Pháp Thân, có thể tùy sự tu chứng từng cảnh địa chuyển lên, cứ mỗi địa ngộ thêm được một phần lí chân như, cho nên gọi là Tùy Phần Giác. 	
d. Cứu Kính Giác..., chỉ các Bồ Tát Thập Địa, đã hoàn thành nhân hành, dùng trí tuệ một niệm tương ứng, biết rõ nguồn gốc đầu tiên của tâm, đồng thời, xa lìa những niệm nhỏ nhiệm và thấy suốt tâm tính, cho nên gọi là Cứu Kính Giác. Từ đó đến quả Phật thì thành tựu được Đại Giác Thủy, Bản chẳng hai, tuyệt đối bình đẳng.	
Bốn giai vị kể trên được gọi là Thủy Giác Tứ Vị, hoặc là Phản Lưu (ngược dòng) tứ vị. Bởi vì, cái dòng trôi chảy của mê giới không ngoài các tướng “sinh, trụ, dị, diệt” của tâm chúng sinh, theo nghĩa ấy, do thứ tự phản lưu hoàn diệt, tức theo thứ tự ngược lên mà hiểu bốn tướng, cho nên được bốn vị. Tức Bất Giác là hiểu biết được tướng diệt của tâm chúng sinh, Tương Tự Giác là hiểu được tướng dị của tâm, Tùy Phần Giác là hiểu được tướng trụ của tâm, cho đến Cứu Kính Giác là biết được tướng sinh của tâm. Cái gọi là ngược dòng, tức là ngược dòng sống chết mà hướng tới cái phương hướng trở về diệt của Bồ Đề giác ngộ.	
Lại về tướng của Bản Giác, có thể dùng hai nghĩa tùy nhiễm và tính tịnh để thuyết minh, về mặt tác dụng, thì dùng Tùy Nhiễm Bản Giác để thuyết minh, về mặt thể đức, thì dùng Tính Tịnh Bản Giác để thuyết minh. 	
a. Tùy Nhiễm Bản Giác..., dựa vào phiền não nhiễm ô để nói rõ cái tác dụng của Bản Giác, lại chia làm hai: một là tướng trí tịnh, tức y vào trí tuệ Thủy Giác mà dứt hết vọng nhiễm bất giác để trở về tướng Bản Giác xưa nay vốn trong sạch, gọi là Trí Tịnh Tướng; hai là tướng nghiệp bất tư nghị, tức đã khôi phục Thủy Giác, dứt hết vọng nhiễm mà hiện tính đức Bản Giác, rồi tùy căn khí của chúng sinh mà tương ứng một cách tự nhiên để làm các việc lợi tha, không gián đoạn. 
b. Tính Tịnh Bản Giác..., tức là thể Bản Giác, tính nó xưa nay vốn thanh tịnh, hiển hiện vô hạn tác dụng. Nếu dùng gương để thí dụ, thì có thể chia làm bốn cái gương để nêu tỏ bốn nghĩa lớn của Tính Tịnh Bản Giác. Đó là: 	
- a. Như Thực Không kính, có nghĩa cũng như mặt gương sạch trống không, chẳng phản chiếu bất cứ vật gì bên ngoài, tâm thể của Tính Tịnh Bản Giác đã tách lìa mọi tâm niệm, tự nó đã xa rời tất cả tướng cảnh giới tương ứng với tâm, rất mực thanh tịnh. 	
- b. Nhân Huân Tập Kính, có nghĩa cũng như mặt gương chẳng không, phản chiếu tướng cảnh giới một cách như thực; tính nó chẳng ra, chẳng vào, không mất, không hoại, tâm thể thường trụ, là tính chân thực của hết thảy pháp, tự nó lại đầy đủ tính công đức vô lậu, dùng tính công đức vô lậu ấy làm “nhân,..” để huân tập chúng sinh, vì thế gọi là Nhân Huân Tập Kính. 	
- c. Pháp Xuất Li Kính, có nghĩa cũng như lau hết bụi bậm khiến mặt gương trắng sạch, tính giác đã từ trong Phiền Não Chướng, trí chướng thoát ra rồi thì tách lìa cái tướng nhiễm tịnh hòa hợp, chỉ còn thuần là sáng láng trong sạch, cho nên gọi là Pháp Xuất Li Kính. 	
- d. Duyên Huân Tập Kính, có nghĩa cũng như mặt gương đã được lau sạch bụi bậm rồi, người ta có thể dùng để soi muôn tượng, Trí Tính Bản Giác đã thuần tịnh, tức có thể soi khắp tâm chúng sinh mà tùy niệm thị hiện, trở thành sức duyên ngoài huân tập chúng sinh siêng tu thiện căn, phát khởi trí Thủy Giác, cho nên gọi là Duyên Huân Tập Kính.	
Trên đây dùng gương để thí dụ bốn nghĩa lớn của Tính Tịnh Bản Giác, gọi tắt là bốn gương. Trong đó, cái ý trong hai gương trước cho biết Bản Giác còn “tại triền, ” (còn bị trói buộc). Triền, hàm ý là phiền não trói buộc. Tại triền, có nghĩa là, tâm tự tính thanh tịnh Như Lai Tạng còn ẩn mất trong phiền não trói buộc, ngược lại, từ trong sự trói buộc thoát ra mà hiển hiện Pháp Thân, thì gọi là “Xuất Triền, ”. Là vì Bản Giác Tuy bị phiền não trói buộc, nhưng tự tính nó trước sau vẫn thanh tịnh vô nhiễm. Luận Đại Thừa Khởi Tín, khi giải thích về “Tâm Chân Như Môn”, đặc biệt nêu hai nghĩa Như Thực Không và Như Thực Bất Không, cũng giống như thế, Bản Giác Tại triền cũng có hai nghĩa Không (về mặt lìa tướng) và Bất Không (về mặt đầy đủ các công đức). Cái ý trong hai gương sau cho biết Bản Giác đã “Xuất triền”, có nghĩa là Bản Giác đã tách rời phiền não cấu nhiễm mà thuần là trong sạch sáng láng, đồng nghĩa với trí tịnh tướng và bất tư nghị nghiệp tướng của Tùy Nhiễm Bản Giác. Còn chia làm hai gương nhân huân và duyên huân, tức chỉ nhân trong và duyên ngoài của việc trở về với trí thể Bản Giác; cũng tức là lấy sự tịnh huân của Bản Giác bên trong làm nhân mà khởi Thủy Giác (nhân huân), đồng thời, Bản Giác cũng lại là sức huân duyên ngoài (duyên huân) của sự sinh khởi Thủy Giác. [X. Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.1 Phẩm Chủng Tính; Luận Phật Tính Q.2 Phẩm Tam Nhân; Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Q.6; Giải Thâm Mật Kinh Sớ Q.3; Khởi Tín Luận Sớ Bút Tước Kí Q.3].	
● II.Thuyết của Luận Thích Ma Ha Diễn quyển 3.“Giác” có bốn nghĩa là Bản Giác, Thủy Giác, Chân Như và Hư Không, gọi là bốn vô vi; đối với bốn môn này đều chia làm hai thứ Thanh Tịnh và Nhiễm Tịnh để thuyết minh. Trong đó, Bản Giác Thanh Tịnh, là chỉ Pháp Thân từ vô thủy đến nay vốn có vô lượng Hằng Hà Sa Số công đức, thường hằng sáng sạch; còn bản giác nhiễm tịnh thì chỉ tâm tự tính thanh tịnh, chịu sự huân tập của vô minh mà trôi dạt trong dòng sống chết. Thủy Giác Thanh Tịnh là chỉ tính trí vô lậu xa lìa hết thảy vô minh, không chịu sự huân tập của vô minh; còn Thủy Giác Nhiễm Tịnh thì chỉ Thủy Giác khi chưa được rốt ráo thì vẫn còn bị vô minh huân tập khiến cho ô nhiễm. Vị khai tổ của Tông Chân Ngôn Nhật Bản là Không Hải rất coi trọng thuyết của Luận Thích Ma Ha Diễn, đã dẫn dụng rất nhiều trong các trứ tác của sư. Do đó, Tông Chân Ngôn của Nhật Bản bèn đứng trên lập trường tất cả sự tồn tại bản lai là Phật mà lập thành chủ trương “Bản Hữu Bản Giác Môn”, và lấy Thai Tạng Giới làm Bản Giác, Kim Cương Giới làm Thủy Giác mà chủ trương thuyết hai bộ Kim Cương, Thai Tạng “Hai mà chẳng Hai”. (xt. Tứ Vô Vi).	
● III.Tông Thiên Thai Nhật Bản: đem hai giác Thủy, Bản và hai môn Bản, Tích trong Kinh Pháp Hoa kết hợp làm một, gọi Bản Môn là pháp môn Bản Giác Hạ Chuyển (từ quả về nhân), Tích Môn là pháp môn Thủy Giác Thượng Chuyển (từ nhân vào quả). Vị Khai tổ của Tông Thiên Thai Nhật Bản là Tối Trừng, khi đến Trung Quốc học Phật (thời nhà Đường), theo học sư Đạo Thúy, thừa tập pháp môn Bản Giác, lấy Ma Ha Chỉ Quán làm trung tâm mà nghiên cứu học tập các giáo lí Nhất Tâm Tam Quán, Cửu Thức Tu Hành, Tòng Quả Hướng Nhân, Quán Tâm Vi Bản v.v... Tối Trừng còn theo sư Hành Mãn thừa tập pháp môn Thủy Giác, lấy Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú làm trung tâm mà nghiên cứu học tập các giáo lí Tứ Giáo Ngũ Thời, Lục Thức Tu Hành, Tòng Nhân Hướng Quả, Giáo Tướng Vi Bản v.v...	
Từ thời trung cổ trở đi, dòng Tuệ Tâm chuyên truyền bá pháp môn Bản Giác, dòng Đàn Na thì truyền bá pháp môn Thủy Giác. 	
 	
Bản Giác Hạ Chuyển	
● Đối lại với “Thủy Giác Thượng Chuyển”.	
Là giáo pháp của Mật Giáo căn cứ theo tướng “Tùy Nhiễm Bản Giác” (một trong hai thứ Bản Giác) nói trong Luận Thích Ma Ha Diễn mà thành lập. Nghĩa là trong tâm chúng sinh đều có giác thể tiên thiên sẵn có, xưa nay vốn thanh tịnh, giác thể thanh tịnh ấy bị vô minh huân tập mà trôi dạt trong dòng sống chết, gọi là Tùy Nhiễm Bản Giác; Tùy Nhiễm Bản Giác lại theo thứ tự chuyển hướng xuống dưới, theo duyên nhiễm của chúng sinh, thuận theo tướng chúng sinh mà làm các việc ích lợi, gọi là Bản Giác Hạ Chuyển. Hạ chuyển, có nghĩa là theo thứ tự mà chuyển hướng xuống, chẳng hạn như đã đạt đến quả vị rồi, lại từ quả vị mà chuyển hướng xuống nhân vị tu hành nhiếp hóa, hoặc từ Thánh vị lại chuyển xuống phàm phu mà tùy thuận điều phục giáo hóa, đều thuộc pháp môn Bản Giác Hạ Chuyển “từ quả hướng nhân”. Trái lại, từ nhân vị chuyển hướng quả vị, hoặc từ phàm phu vị hướng lên mà chuyển tới Thánh vị để tìm cầu Bồ Đề, thì thuộc pháp môn Thủy Giác Thượng Chuyển “từ nhân đến quả”. Luận Thích Ma Ha Diễn quyển 3 (Đại 32, 619 hạ), nói: “Thủy Giác quay lưng lại phàm mà hướng tới Thánh, chuyển theo thứ tự đi lên; Tùy Nhiễm Bản Giác Thì quay lưng với Thánh mà hướng tới phàm, theo thứ tự chuyển đi xuống”. (xt. Bản Giác).	

Bản Giác Nội Huân	
● Chỉ tác dụng huân tập bên trong của Chân Như Bản Giác. Cứ theo Luận Đại Thừa Khởi Tín chép, thì trong tâm chúng sinh đều có chân như Phật Tính bản lai thanh tịnh, gọi là Bản Giác, mà tự thể nó có đủ tác dụng “tướng huân tập, ”, cũng tức là từ vô thủy đến nay, các pháp vô lậu trong tâm chúng sinh đã bị tâm vọng nhiễm huân tập, có khảnăng khiến cho chúng sinh, một cách không hay không biết, chán xa cái khổ sống chết mà tìm cầu Niết Bàn, tự tin trong mình cũng có pháp chân như mà phát tâm tu hành. Luận Đại Thừa Khởi Tín (Đại 32, 578 trung), nói: “Chân Như Huân Tập, nghĩa có hai thứ. Thế nào là hai? Một là tự thể tướng huân tập, hai là dụng huân tập. (...) Dụng Huân Tập tức là sức ngoại duyên của chúng sinh”. (xt. Bản Giác).	
 	
Bản Giác Pháp Môn Thủy Giác Pháp Môn	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Là giáo thuyết của Tông Thiên Thai Nhật Bản dựa theo thuyết “Bản Tích Nhị Môn” của Kinh Pháp Hoa, điều hợp với tư tưởng “tâm tính nhiễm tịnh” trong Luận Đại Thừa Khởi Tín và Luận Thích Ma Ha Diễn của Mật Giáo mà thành lập. Pháp môn Bản Giác, chỉ pháp môn tu hành theo thứ tự hướng ngược từ “quả vị” hướng “nhân vị”; pháp môn Thủy Giác, chỉ pháp môn tu hành theo thứ tự hướng thuận từ “nhân vị” hướng “quả vị”. Nếu đứng trên quan điểm hai môn Bản, Tích mà nhìn, thì Bản Môn thuộc pháp môn “sự viên”, Tích Môn thuộc pháp môn “lí viên”; Bản Môn là pháp môn chín thức, Tích Môn là pháp môn sáu thức; Bản Môn là pháp môn Bản Giác Hạ Chuyển, Tích Môn là pháp môn Thủy Giác Thượng Chuyển. Phương pháp tu hành trong Mật Giáo là đem tâm bồ đề của hành giả chuyển theo hai hướng từ nhân tới quả, từ quả tới nhân và phân biệt thành hai nghĩa Thủy Giác Thượng Chuyển và Bản Giác Hạ Chuyển. Tông Thiên Thai Nhật Bản, muốn dung hợp tư tưởng “tâm tính nhiễm tịnh” của Hiển Giáo và Mật Giáo, bèn nêu lên pháp môn hai giác Bản, Thủy. (xt. Ngũ Chuyển, Bản Giác, Tòng Quả Hướng Nhân).	
 	
Bản Giáo	
● Có nghĩa là giáo căn bản. Là một trong hai giáo. Nói đủ là “Xứng tính bản giáo”, đối lại với “Trục Cơ Mạt Giáo”. Tức chỉ pháp môn Biệt Giáo Nhất Thừa của Tông Hoa Nghiêm. Cứ theo lời giải thích của sư Đạo Đình trong Đồng Nghĩa Uyển Sớ, thì Biệt Giáo Nhất Thừa hiển bày thẳng pháp gốc và là nguồn chung của mọi kinh điển, vì thế gọi là Bản giáo. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1 Thừa Giáo Khai Hợp]. (xt. Nhị Giáo).	
 	
Bản Hành	
● Chỉ hành tích lúc vẫn còn ở giai vị Bồ Tát (nhân vị) trước khi thành Phật. Là pháp tu hành căn bản làm nhân cho sự thành Phật. Trong Duy Ma Nghĩa Kí quyển 1 phần đầu, ngài Tuệ Viễn nói, pháp tu hành của Bồ Tát là nhân để thành Phật, vì thế gọi là Bản Hành. Kinh Đại Bảo Tích quyển 30 (Đại 11, 22 trung), nói: “Ngã nhất thiết bản sơ, hiệu danh thế sở y”. Trong “Tức Thân Thành Phật Nghĩa”, ngài Không Hải giải thích là: Ngã, là đức Đại Nhật Như Lai tự xưng; bản sơ là chân lí bản lai như thế, Đức Đại Nhật đã chứng được hết thảy pháp Đại Tự Tại như thế. Lí Thú Thích quyển thượng (Đại 19, 609 hạ), nói: “Bản Sơ, có nghĩa là pháp giới bản lai thanh tịnh”.	
 	
Bản Hóa	
● Tức là sự giáo hóa của “Bản Phật” thực hành từ lâu xa rồi.Đối lại với “Bản Hóa”, sự giáo hóa của “Tích Phật” mới thành ở Già Da thì gọi là “Tích Hóa”. Kinh Pháp Hoa quyển 5 Phẩm Tòng Địa Dũng Xuất chép, có một Bồ Tát xin gánh vác công việc mở rộng kinh này sau khi Đức Phật diệt độ, nhưng Đức Phật gạt đi và trả lời (Đại 9, 39 hạ): “Thôi, Thiện nam tử! Không cần các ông hộ trì kinh này. Tại sao vậy? Bởi vì, trong thế giới Sa Bà, ta đã có sáu muôn Hằng Hà Sa Bồ Tát Ma Ha Tát, mỗi mỗi Bồ Tát đều có sáu muôn Hằng Hà Sa quyến thuộc. Sau khi ta diệt độ, những người ấy sẽ hộ trì đọc tụng và rộng nói kinh này”. Lúc đó, thế giới Sa Bà, đất đều rúng động và nứt ra, rồi có vô lượng nghìn muôn ức Bồ Tát Ma Ha Tát từ trong đất xuất hiện. Điều này giải rõ Đức Thế Tôn Thích Ca là Bản Phật đã thành từ kiếp lâu xa, và các Bồ Tát từ dưới đất xuất hiện là những đệ tử được Đức Thế Tôn giáo hóa từ nhiều kiếp xa xưa lắm rồi.Các đệ tử này được gọi là Bản Quyến Thuộc hoặc Bản Hóa Bồ Tát. Đối lại với Bản Phật, Bản Hóa Bồ Tát, mà gọi Đức Thế Tôn Thích Ca giảng kinh hơn bốn mươi năm là Tích Phật, mới thành ở Già Da, và các đệ tử được ngài giáo hóa, thì gọi là Tích Hóa Bồ Tát.	
Còn về vấn đề tại sao Đức Thế Tôn lại không cho Tích Hóa Bồ Tát mở rộng kinh mà lại cho Bản Hóa Bồ Tát làm việc ấy, thì Đại Sư Trí Khải thuộc Tông Thiên Thai, trong Pháp Hoa Văn Cú quyển 9 phần trên Phẩm Dũng Xuất, có nêu ra sáu nghĩa để giải thích. Đó là:	
1.Việc Đức Thế Tôn không cho Tích Hóa Bồ Tát truyền bá kinh, có ba nghĩa: 
- a. Các Tích Hóa Bồ Tát đều có nhiệm vụ, nếu trụ ở cõi này thì bỏ lợi ích ở phương khác. 	
- b. Sự kết duyên giữa phương khác và cõi này thì mỏng manh, tuy muốn tuyên thuyết và truyền bá kinh, nhưng lợi ích không được mấy. 	
- c. Nếu cho Tích Hóa Bồ Tát truyền kinh, thì không mời được Bản Hóa Bồ Tát, như thế, gần sẽ không được mở, xa không được hiển.	
2.Việc Đức Thế Tôn triệu các Bản Hóa Bồ Tát để giao nhiệm vụ truyền bá kinh, cũng có ba nghĩa: 	
- a. Đã là đệ tử của Thế Tôn thì phải truyền bá pháp của Thế Tôn. 	
- b. Vì các Bồ Tát ấy có duyên sâu rộng, ngoài việc có thể làm lợi ích tràn khắp ở cõi này, còn có thể lợi ích khắp các cõi Phân thân, Tha phương. 	
- c. Có thể mở gần, hiển xa.	
Lại các Bồ Tát Bản Hóa từ dưới đất xuất hiện, có bốn đạo sư, gọi là Thượng Hành, Vô Biên Hành, Tịnh Hành và An Lập Hành. Kinh Pháp Hoa quyển 6 Phẩm Như Lai Thần Lực chép, Đức Thế Tôn đem trọng trách truyền bá pháp trong đời vị lai giao phó cho các Bồ Tát ấy, gọi là Biệt Phó Chúc, vì giao phó ở trong tháp, nên còn gọi là Tháp Trung Phó Chúc. Cũng kinh trên, Phẩm Chúc Lụy chép, sau khi Đức Thế Tôn ra khỏi tháp, đem pháp giao phó cho vô lượng Bồ Tát Tích Hóa các phương khác, khiến truyền bá, việc giao phó ấy gọi là Tổng Phó Chúc hoặc là Tháp Ngoại Phó Chúc. [X. Kinh Pháp Hoa Q.5 Phẩm Như Lai Thọ Lượng]. (xt. Bản Tích Nhị Môn).	
 	
Bản Hóa Tứ Bồ Tát	
● Bản Hóa, có nghĩa là sự giáo hóa của “Bản Phật” đã thành từ lâu xa. Bản Hóa Tứ Bồ Tát, chỉ bốn Bồ Tát đã do Bản Phật Giáo hóa ở thời lâu xa. Kinh Pháp Hoa quyển 5 Phẩm Tòng Địa Dũng Xuất chép, sau khi Phật nhập diệt, từ không trung ở phương dưới thế giới Sa Bà xuất hiện sáu vạn Hằng Hà Sa Số Bồ Tát, để đáp lại nhu cầu truyền bá Kinh Pháp Hoa ở đời mạt pháp, trong đó, lấy bốn Bồ Tát Thượng Hành (Phạm: Viziwỉacàritra), Vô Biên Hành (Phạm: Anantacàritra), Tịnh Hành (Phạm: Vizuddhacàritra), An Lập Hành (Phạm: Supratiwỉhitacàritra) làm thượng thủ, là bốn đạo sư trong chúng Bồ Tát. Lúc đó, Bổ Xứ Bồ Tát Di Lặc thấy, kinh ngạc, (Đại 9, 40 hạ), nói: “Trong chúng Bồ Tát đây, con chẳng quen biết một người nào!”. Đức Thế Tôn bảo (Đại 9, 41 trung): “Đó là chúng Bồ Tát ta đã giáo hóa từ lâu xa lắm rồi”. Bởi thế biết bốn Bồ Tát ấy là quyến thuộc ứng sinh đã từ bản thời lâu xa.	
Trong Kinh Pháp Hoa quyển 5 Phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Thế Tôn đã nhiều lần tuyên thuyết là ngài thành Phật đến nay đã trải trăm nghìn muôn kiếp A Tăng Kì, đời sau căn cứ vào đó mà gọi là “Cửu Viễn Thực Thành chi Bản Phật” (Phật gốc thực đã thành từ lâu rồi), và các đệ tử được giáo hóa vào thời ấy, thì gọi là Bản Quyến Thuộc, Bản Hóa Bồ Tát; đối lại, Đức Thế Tôn chứng đạo thành Phật ở Bồ Đề Già Da, thì gọi là “Già Da thủy thành chi Tích Phật” (Phật ứng hóa thì mới thành ở Bồ Đề Già Da), và các đệ tử được giáo hóa vào thời ấy thì gọi là Tích Hóa Bồ Tát. Lại Đức Thế Tôn đem giao phó trách nhiệm hoằng pháp ở đời mạt pháp vị lai cho bốn Bồ Tát Bản Hóa từ Thượng Hành v.v..., gọi là Biệt Phó Chúc, Tháp Trung Phó Chúc; đối lại, việc giao phó cho các Tích Hóa Bồ Tát ở vô lượng phương khác truyền bá Đại Pháp, thì gọi là Tổng Phó Chúc, Tháp Ngoại Phó Chúc.	
Tại Nhật Bản, Tông Nhật Liên, lấy tín ngưỡng Kinh Pháp Hoa làm chủ, dựa vào thuyết được trình bày ở trên làm chuẩn, gọi vị khai tổ của Tông Nhật Liên là Bồ Tát Thượng Hành trong bốn Bồ Tát Bản Hóa tái giáng sinh, đồng thời, trong bốn Bồ Tát, bảo Bồ Tát Thượng Hành biểu thị cái đức của “hỏa Đại”, Bồ Tát Vô Biên Hành biểu thị đức của “phong Đại” Bồ Tát Tịnh Hành biểu thị đức của “thủy Đại’, Bồ Tát An Lập Hành biểu thị đức của “địa Đại”, còn Đức Thế Tôn thì biểu thị đức của “Không Đại”, và hợp cả lại mà thành năm chữ “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”.	
 	
Bản Hoài	
● Còn gọi là Tố Chí, Tố Hoài.Tức là những ý niệm suy tư căn bản trong lòng. Như tâm niệm căn bản của Phật Bồ Tát từ lâu xa đến nay, vẫn ấp ủ trong lòng, mong cứu độ chúng sinh ra khỏi bể khổ sống chết. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm quyển 1 (Đại 33, 819 hạ), nói: “Chỉ đặt cái tên gọi Đốn Đại... (tức Đại Thừa Đốn Giáo), mà chẳng lập danh xưng Nhất Thừa độc diệu, thì đó chẳng phải là bản hoài của Phật”. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ phần 2].	
 	
Bản Hoặc	
● Đối lại với “Tùy hoặc,...”. Là các phiền não căn bản cảm được quả mê, tức là thể của các hoặc. Còn gọi là Căn Bản Hoặc, Căn Bản Phiền Não. Có sáu loại: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, trong đó, ác kiến được chia làm năm kiến là Thân Kiến, Biên Kiến, Tà Kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Cấm Thủ Kiến, hợp cả lại thành mười loại phiền não. Lại có cách chia Bản hoặc làm hai là Kiến Hoặc và Tư Hoặc; lần lượt phối với ba cõi, thì Kiến Hoặc tám mươi tám sử, Tư Hoặc có mười thứ, cộng tất cả là chín mươi tám thứ. (xt. Kiến Tư Hoặc, Căn Bản Phiền Não).	
 	
Bản Hội	
● Là một loại “chướng bích họa” (bức vẽ trên vách hoặc trên tấm bình phong) của Nhật Bản. Một nghệ thuật vẽ trên bản gỗ. Trên cỗ khám Ngọc Trùng ở chùa Pháp Long Tại Nhật Bản, trên cửa và bốn vách của cỗ khám Niệm Trì Phật của Quất Phu Nhân, đều có các bức vẽ sơn dầu. Phong tục vẽ trên bản gỗ này bắt nguồn từ thời kì đầu Bình An bằng những bức vẽ hình Phật. Trong nhà Kim Đường ở chùa Thất Sinh tại Nhật Bản, trên vách cũng có tượng Đế Thích Thiên Mạn Đồ La, vẽ ở đàng sau thân tượng chư Phật, bức vẽ này lấy tượng Phật Tam Thế làm trung tâm, còn chín mươi tám tượng Phật ngồi khác bày ở hai bên. Vào khoảng giữa thời đại Bình An, năm Thiên Lịch thứ 5 (915), người ta đã hoàn thành các bức vẽ Mạn Đồ La biến hình thuộc hai giới Thai Tạng và Kim Cương, trên trụ cột chính giữa và cột bốn chung quanh, trong tầng thứ nhất của tòa tháp năm tầng ở chùa Đề Hồ, Nhật Bản. Kĩ thuật vẽ trên bản gỗ là trên nền trắng, người ta dùng sơn dầu vẽ các màu sắc mờ ảo lung linh và tươi thắm rực rỡ. Vào cuối thời đại Bình An, trên các cánh cửa, vách sau nhà Phượng Hoàng, viện Bình Đẳng và nhà Đại Đường của chùa Phú Quí, đều có vẽ tranh Tịnh Độ Biến Tướng. Thời Đại Liêm Thương, trên các cửa của cỗ khám Cát Tường ở chùa Lưu Li cũng có các bức vẽ thuộc loại nghệ thuật vẽ bản gỗ.	
 	
Bản Hữu	
● I.Bản Hữu. Chỉ tính đức bản lai sẵn có. Đối lại với “Tu thành”, “Tu sinh”. Cả hai sánh ngang nhau gọi là “Bản Hữu tu sinh”. Tức bất luận là hữu tình phi tình, bản tính của chúng vẫn đầy đủ muôn đức, ở Thánh không thêm, ở phàm không bớt. Đối lại với bản hữu, nếu nhờ vào sự tu hành mới nảy sinh hoặc thành lập, thì gọi là Tu sinh, Tu thành. Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 7 phần dưới (Đại 33, 774 thượng), nói: “Bốn đức sẵn có mà còn ẩn, gọi là Như Lai Tạng; bốn đức tu thành, đã hiển bày, gọi là Pháp Thân”.	
Lại trong Duy Thức Học, những hạt giống tiên thiên tồn tại trong thức A Lại Da, gọi là “bản hữu chủng tử” (hạt giống vốn sẵn có), còn những hạt giống hậu thiên do các pháp hiện hành mới huân tập, thì gọi là “tân huân chủng tử”. Cả hai loại hợp lại thì phát sinh các pháp hiện hành và hết thảy hiện tượng. Ngoài ra, nếu đứng về phương diện khẳng định để hiển bày chân như, thì nói là “bản lai hữu” (xưa nay vốn có); nếu đứng về mặt phủ định mà nói hết thảy sự vật là giả tướng, không có thể thực tại, thì bảo là “bản lai không” (xưa nay vốn không).	
● II.Bản Hữu. Là một trong Tứ hữu... Từ sau khi sinh, đến trước khi chết, cái thân ở khoảng giữa, gọi là bản hữu. (xt. Tứ Hữu).	
 	
Bản Hữu Chủng Tử	
● Tức các hạt giống vốn có từ xưa đến nay. Nói tắt là Bản Hữu Chủng. Còn gọi là Bản Tính Trụ Chủng. Có nghĩa là trong thức A Lại Da (thức thứ 8) xưa nay vốn hàm chứa hạt giống của hết thảy pháp hữu vi hữu lậu, vô lậu. Còn hạt giống hậu thiên do pháp hiện hành mới huân tập, thì gọi là “Tân Huân Chủng Tử”. (xt. Chủng Tử).	
 	
Bản Hữu Gia	
● Các nhà Duy Thức Học Ấn Độ đem chia hạt giống làm ba loại Bản Hữu (vốn có), Tân Huân (mới ươm), và Tân Cựu Hợp Sinh (mới cũ cùng sinh) để thuyết minh. Các nhà Bản Hữu cho rằng, hạt giống tàng chứa trong thức thứ 8 đều là tiên thiên có sẵn, chứ không phải mới huân tập, sức huân tập của hiện hành chỉ làm cho các hạt giống sẵn có thêm lớn mà thôi; còn gọi là Duy Bản Hữu Gia. Hộ Nguyệt Luận Sư là Đại Biểu của phái này. (xt. Chủng Tử).	
 	
Bản Không	
● Có nghĩa là các pháp bản lai tính vốn không, tức bản tính của hết thảy muôn vật đều là không. Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 273 trung), nói: “Tịnh tuệ biết vốn không, ức kiếp nhớ trí Phật”.	
 	
Bản Kiếp Bản Kiến	
● Bản Kiếp, chỉ đời quá khứ. Đối với đời quá khứ, khởi lên cái thấy phân biệt, gọi là Bản Kiếp Bản Kiến. Còn đối với cuối đời vị lai mà khởi lên cái thấy phân biệt, thì gọi là Mạt Kiếp Mạt Kiến. Những thấy biết sai lầm mà các ngoại đạo ở Ấn Độ cổ đại cố chấp, đại để có thể chia làm hai loại là Bản Kiếp Bản Kiến và Mạt Kiếp Mạt Kiến. Trong đó, Bản Kiếp Bản Kiến gồm năm loại mười tám Kiến Chấp, bao quát bốn thứ Thường Luận, bốn thứ Cũng Thường Vô Thường Luận, bốn thứ Biên Vô Biên Luận, bốn thứ Chủng Chủng Luận, hai thứ Vô Nhân Nhi Hữu Luận. Mạt Kiếp Mạt Kiến gồm năm loại bốn mươi tư Kiến Chấp, bao quát mười sáu thứ Luận Hữu Tưởng, tám thứ Luận Vô Tưởng, tám thứ Luận Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tướng, bảy thứ Luận Đoạn Diệt, năm thứ Luận Hiện Tại Nê Hoàn. Cộng cả hai thành mười loại sáu mươi hai Kiến Chấp. [X. Trường A Hàm Q.14 Kinh Phạm Động]. (xt. Lục Thập Nhị Kiến).	
 	
Bản Kinh	
● Chỉ bản kinh gốc trong luận sớ. Tức là kinh được giải thích hoặc nương vào đó mà lập thành các thuyết. Còn như nghĩa lí, câu văn của kinh được dẫn dụng trong các luận sớ, thì gọi là Bản cứ (căn cứ gốc), đồng nghĩa với từ ngữ “Xuất điển”.		
Bản Lai	
● Có nghĩa lúc ban đầu chưa có vật gì. Cũng như từ vô thủy đến nay. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 5 (Đại 31, 344 thượng), nói: “Tự tính thanh tịnh có nghĩa là tự tính bản lai trong sạch, tức là tự tính chân như”. Kinh Pháp Hoa quyển 1 (Đại 9, 8 trung), nói: “Các pháp từ bản lại, tự tướng thường vắng lặng”.	
	
Bản Lai Diện Mục	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Là cái mày mặt thật chẳng mê chẳng ngộ mà ai ai cũng vốn có. Còn gọi là Bản Địa Phong Quang, Bản Phận Điền Địa, Tự Kỉ Bản Phận, Bản Phận Sự. Tức là cái thân tâm tự nhiên thoắt rơi mất và cái tâm tính thật mà mọi người đều vốn có hiện ra ở trước mắt. Ý nghĩa tương đồng với “Bản Giác” của Hiển Giáo và “Bản Sơ” của Mật Giáo. Kinh Lục Tổ Đàn (Đại 48, 349 trung), chép: “Năng nói: chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, ngay trong lúc đó, cái ấy là bản lai diện mục của thượng tọa Minh đấy”. [X. Vô Môn Quan Tắc 23; Chính Pháp Nhãn Tạng Biện Đạo Thoại]. 	
 	
Bản Lai Không	
● Nghĩa là các pháp thế gian xưa nay đều là có giả, chứ chẳng phải có thực. Hết thảy vạn hữu đều là hiện tượng giả lập mà tồn tại.Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca (Đại 48, 396 hạ), nói: “Rõ rồi nghiệp chướng bản lai không, chưa rõ nên tu đền nợ trước”.	
 	
Bản Lai Thành Phật	
● Nghĩa là chúng sinh vốn có đủ tính thành Phật. Nếu đứng trên lập trường vạn vật nhất như mà nhận xét, thì chúng sinh và Như Lai là một, không khác, đó là lí “phiền não tức Bồ Đề, chúng sinh tức Như Lai” vậy.	
 	
Bản Lai Vô Nhất Vật	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Nghĩa là muôn tượng trong vũ trụ là do vọng tưởng phân biệt của người ta sinh khởi, chứ thực thì từ xưa đến nay vốn không có bất cứ vật gì có thể nắm bắt được. Hết thảy các pháp đều không, chỉ nhờ mối quan hệ hỗ tương y tồn mà có. Trong mối quan hệ hỗ tương luôn luôn biến hóa, không có một chủ thể nào độc lập tự tồn tại, cho nên chẳng có vật gì có thể chấp trước được, mà cũng không nên nắm bắt vật gì. Từ ngữ “bản lai vô nhất vật” có xuất xứ từ Kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ (Đại 48, 349 thượng): “Bồ Đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay (bản lai) không một vật, bụi bám vào chỗ nào?”. Ý nói hết thảy đều rỗng lặng, khi thấu suốt được lí ấy thì không có một vật gì, mà chỉ là một cảnh giới thiên chân độc chiếu. Cứ theo Kinh Pháp Bảo Đàn nói, thì bài kệ trên đây do Lục Tổ làm ra để đối lại với bài kệ của Đại Thông Thần Tú (Đại 48, 348 trung): “Thân là cây Bồ Đề, tâm như đài gương sáng; phải chăm lau chùi luôn, chớ để bụi bám vào”. Tuệ Năng đã nhờ bài kệ trên mà được ngũ tổ Hoằng Nhẫn trao truyền áo bát và trở thành tổ thứ sáu của Thiền Tông.	
 	
Bản Lai Vô Sự	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Chủ trương tu hành của Thiền Ngưu Đầu trong Thiền Tông. Còn gọi là Bản Vô Sự Nhi Vong Tình, Hưu Tâm Bất Khởi.Chủ trương cho tâm và cảnh vốn không có, phàm có tạo tác đều là mê vọng, vì thế nên quên mình, bỏ tình thì tâm không có chỗ dựa. Người ta mê hay ngộ là hoàn toàn ở chỗ có chứng được cái lí “bản lai vô sự” hay không, mà nếu muốn chứng được lí ấy, thì chỉ có cách quên mình bỏ tình mà thôi.Đó là đặc điểm của Thiền Ngưu Đầu. [X. Kinh Viên Giác Đại Sớ Sao Q.3 phần dưới].	
 	
Bản Lợi Ích Diệu	
● Là Diệu thứ mười trong Bản Môn Thập Diệu, do Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai lập ra, khi giải thích chữ “Diệu” của đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa”. Có nghĩa là những việc lợi ích cho chúng sinh do đức Bản Phật đã làm từ lâu xa, cho đến sau khi đức Tích Phật diệt độ, những việc lợi ích chúng sinh được thực hiện trong thời chính pháp, tượng pháp v.v... đều là mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. [X. Kinh Pháp Hoa Q.5 Phẩm Như Lai Thọ Lượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7 phần trên]. (xt. Thập Diệu).	
 	
Bản Mạt Chế Độ	
● Chế độ Phật Giáo Nhật Bản. Vào đầu thời Đức Xuyên (1603 - 1867), để khống chế các chùa chiền và tăng, ni Phật Giáo trên toàn quốc, sự quan hệ giữa Bản, Mạt ở cuối thời Liêm Thương chỉ theo pháp thống, nay sự quan hệ ấy được qui định bằng pháp lệnh thành quan hệ lệ thuộc. Hiến chương Bản, Mạt được ban bố, trong đó, qui định mối quan hệ lệ thuộc rất chặt chẽ giữa Bản Sơn và các chùa chiền Mạt Phái trực thuộc, đặt tất cả chùa chiền của Mạt Phái dưới sự cai quản tuyệt đối của Bản Sơn. Mạc Phủ (bọn quân phiệt) lợi dụng chế độ đó để, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, khống chế các tông Bản Sơn, Mạt Tự trên khắp nước; đến thời Minh Trị Duy Tân vẫn theo chế độ đó. Mãi đến sau hai trận thế giới Đại chiến, phái Mạt Tự mới giành được địa vị độc lập về mặt pháp luật.	
 	
Bản Mật 	
● Bản Mật (1606 - 1665). Vị tăng Tông Lâm Tế vào đầu đời Thanh, cuối đời Minh. Hoặc gọi Hạnh Mật. Người Châu Xương, Cổ Du (tỉnh Hà Bắc), họ Kim. Hiệu là Nhị Ẩn. Lúc nhỏ xuất gia ở chùa làng, là chùa Ngọa Phật trên núi Văn Bút, sau đến tham học sư Phá Sơn Hải Minh ở Đông Tháp. Sau lại tham học các sư Thiên Ẩn Viên Tu ở Khánh Sơn, Tuyết Kiệu Viên Tín ở Kính Sơn. Rồi đến tham cứu Mật Vân Viên Ngộ ở Thiên Đồng, rất là khổ hạnh, một đêm kia chợt tỉnh ngộ. Sư Thông Kì ở Lâm đã kế vị Viên Ngộ trú trì chùa Thông Huyền, bèn mời Bản Mật về để thay thế mình và trao kí biệt. Sư đã từng ở qua các chùa Pháp Tường tại Diệm Khê, chùa Pháp Nhẫn ở Hoa Đình, chùa Long Xuyên ở Gia Hòa và chùa Bảo An ở Kinh Khê. Năm Khang Hi thứ 4 nhập tịch, thọ sáu mươi tuổi.Ngũ Đăng Toàn Thư quyển 7 tắc 18 thì bảo sư tịch vào năm Khang Hi thứ 3.Các trứ tác của sư gồm có: Nhị Ẩn Mật Thiền Sư Ngữ Lục 10 quyển, Thi Văn Tập, tất cả vài chục quyển.	
 	
Bản Mệnh Đạo Tràng	
● Tức là đạo tràng cầu nguyện sao bản mệnh của Hoàng Đế trấn giữ đất nước. Đạo Tràng Trấn quốc ở chùa Thanh Long đời Đường tức là đạo tràng bản mệnh của Hoàng Đế. (xt. Trấn Quốc Đạo Tràng).	
 	
Bản Mệnh Nguyên Thần	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Chỉ bản tính. Bản mệnh, chỉ Can (thiên can), Chi (địa chi) năm người ta sinh ra. Gặp sao của Can, Chi, gọi là sao bản mệnh. Nguyên thần, có nghĩa là vận mệnh của người ta nhận sự giúp đỡ của hai sao Âm, Dương, và dùng Dương tám, Âm sáu phối hợp để tính toán xem số. Vì thế, Bản mệnh và Nguyên thần đều là các sao chi phối vận mệnh của con người.Thiền Tông lấy đó để thí dụ bản tính của chính mình.	
 	
Bản Mệnh Tinh	
● Sao bản mệnh. Theo các kinh điển của Mật Giáo nói, thì sao bản mệnh nằm trong Bắc Đẩu Thất Tinh, là sao năm người ta sinh ra. Cứ theo Kinh Tú Diệu, Bắc Đẩu Hộ Ma Pháp, Phạm Thiên Hỏa La Cửu Diệu chép, thì trong bảy sao Bắc Đẩu đều có tính loại tốt, xấu khác nhau, do đó mà quyết định sự lành, dữ của vận mệnh con người, như người sinh năm Tí, thì sao bản mệnh là sao Tham Lang, người sinh năm Sửu, Hợi thì sao bản mệnh là sao Cự Môn. Lại nếu đem mười hai cung phối hợp với tháng sinh của người ta, thì gọi là Bản Mệnh Cung; đem hai mươi bảy (hoặc hai mươi tám) tú, bảy diệu, phối hợp với ngày sinh của người ta, thì gọi là Bản Mệnh Tú, Bản Mệnh Diệu. Cứ theo Kinh Tú Diệu quyển hạ chép, thì phép tính Bản Mệnh Tú là: nếu người sinh vào ngày 17 tháng 2, thì trước hết lấy ngày 17 làm đơn vị, rồi tính thêm mười ba ngày nữa, cộng là ba mươi ngày, tức từ sao Dốc tháng 2, qua các sao Cang, Đê, Phòng đến Chẩn hai mươi bảy, là một vòng, trừ số này ra, còn lại ba, tức lại tính qua Dốc, Cang, Đê, đến Đê là hết, thì người ấy sinh nhằm sao Đê, vậy sao Đê là sao bản mệnh của người ấy. Còn phép tính lấy năm sinh trong mười hai Chi mà suy biết sao bản mệnh, thì sự phân phối tính toán ấy do đâu, chưa được rõ.	
 	
Bản Minh	
● Còn gọi là Nguyên Minh. Chỉ Bản Giác.	
Vì thể của bản giác trong sạch và có trí tuệ Đại Quang Minh, cho nên gọi là Bản Minh. Kinh Lăng Nghiêm quyển 1 (Đại 19, 108 hạ), nói: “Vì các chúng sinh quên mất bản minh, nên suốt ngày hành động mà không tự biết, đến nỗi phải vào các ngả một cách oan uổng”.	
 	
Bản Môn Bản Tôn	
● Là một trong ba phép bí mật của Tông Nhật Liên, Nhật Bản. Chỉ Thập Giới Mạn Đồ La. Ở chính giữa Thập Giới Mạn Đồ La viết năm chữ “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”, hai bên vẽ các vị tôn thuộc các Thiên Bộ, để biểu thị mười giới đều đầy đủ, hình Phật biểu thị Tam Thân Vô Tác (Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Thân Không tạo tác). Hành Giả tu theo ba phép bí mật, lấy Bản Phật thực thành lâu xa được cụ thể hóa trong Thập Giới Mạn Đồ La, thờ làm Bản Tôn mà qui y, cho nên gọi là Bản Môn Bản Tôn. [X. Tam Đại Bí Pháp Sao; Tam Đại Bí Pháp Chỉ Yếu Sao].	
 	
Bản Môn Đề Mục	
● Là một trong ba phép Đại Bí Mật của Tông Nhật Liên, Nhật Bản. Tức người tu Pháp Hoa, khi tu ba phép Đại Bí Mật, miệng đọc “bảy chữ” “Na mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Đề mục, chỉ năm chữ “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Là đề hiệu của Kinh Pháp Hoa hai mươi tám Phẩm. Lại năm chữ này bao quát ý nghĩa sâu kín của tám cuốn Pháp Hoa, nghĩa sâu kín của Bản Tôn cũng hoàn toàn ở năm chữ này mà không thể dò được. Vì thế, để biểu tỏ cái ý qui y Bản Tôn mà thêm hai chữ “Na mô” để đọc bảy chữ này, là phương pháp trở về với Bản Tôn. Nếu người không hiểu được ý nghĩa Bản Tôn, mà chỉ đọc lên thì tự nhiên cũng sinh ra hình ảnh của Bản Tôn, cuối cùng cũng được thành Phật. [X. Tam Đại Bí Pháp Sao; Tam Đại Bí Pháp Chỉ Yếu Sao].	
 	
Bản Môn Giới Đàn	
● Là một trong ba phép Đại Bí Mật của Tông Nhật Liên, Nhật Bản. Trỏ đàn tràng thụ giới của hành giả Pháp Hoa. Khi hành giả tu ba phép Đại Bí Mật, qui y Bản Môn ản Tôn, miệng xướng bản môn đề “Na mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”, nơi mà trong đó nghi thức này được cử hành, gọi là Bản Môn Giới Đàn. [X. Tam Đại Bí Pháp Sao; Tam Đại Bí Pháp Chỉ Yếu Sao].	
 	
Bản Môn Khai Hiển	
● Xưa nay các nhà giải thích Kinh Pháp Hoa, phần nhiều đem chia Kinh Pháp Hoa thành hai môn Bản, Tích, tức lấy mười bốn Phẩm trước trong Kinh Pháp Hoa làm Tích Môn, cũng như Phật mới mới thành Chính Giác, mười bốn Phẩm sau làm Bản Môn, cũng như Phật cũ đã thành từ lâu xa rồi.Dùng Bản Môn để mở cái dấu tích gần mới thành ở Già Da mà hiển bày Phật cũ thực thành từ lâu xa, đó tức là mở tích hiển bản, mở gần hiển xa, mà cũng tức là Bản Môn Khai Hiển. (xt. Bản Tích Nhị Môn, Khai Tích Hiển Bản, Khai Cận Hiển Viễn). 	
 	
Bản Môn Tự	
● Là một trong bốn đại Bản Sơn của Tông Nhật Liên Nhật Bản. Vị trí chùa nằm ở Đông kinh đô Đại Điền Khu Trì Thượng. Hiệu núi là núi Trường Vinh chùa Đại Quốc. Thông thường gọi là chùa Trì Thượng Bản Môn. Trước nay, cùng với chùa Cửu Viễn, núi Thân Diên, chùa Pháp Hoa Kinh núi Trung Sơn, gọi chung là “Tam đầu”. Lại cùng với chùa Diệu Bản núi Trường Hưng, và chùa Bản Độ núi Trường Cốc, gọi chung là núi “Tam trường tam bản”, hoặc thêm chùa Bản Thành núi Trường Cửu nữa mà gọi là núi “Tứ trường tứ bản”. Do Trì Thượng Tông trọng hóa nhà làm chùa vào năm Chính Ứng thứ 4 (1291), là nơi Nhật Liên nhập tịch. Đã từng mấy lần bị đốt, lại bị chiến nạn, song đều được xây dựng lại.
Chùa rộng hơn sáu vạn chín nghìn bình (mỗi bình 36 thước vuông), ngoài điện Phật, nhà Tổ, cửa lầu, còn có Tổng môn, nhà chung Thanh chính, gác chuông, Luân Tạng, Chùa Bản Môn nhà Trường Vinh, nhà thờ Quỉ Tử Mẫu Thần, tháp năm tầng, nhà khách, nhà Phương trượng, nhà Bảo Tạng, nhà kho v.v... Phía tây bắc nội tự, có nhà Chân cốt thờ di cốt của Nhật Liên Thượng Nhân, phía tây nhà khách là nơi hỏa thiêu (trà tì) Nhật Liên Thượng Nhân, có dựng tháp Đa Bảo; ngoài ra, còn có mộ phần của Nhật Lãng, Nhật Luân. Cây tháp năm tầng là kiến trúc thuộc thời kì đầu Giang Hộ; trong nhà Tổ thờ tượng của Nhật Liên Thượng Nhân, một kiệt tác của nghệ thuật chạm trổ tiếu tượng (tượng giống hệt người) vào thời đại Liêm Thương. Thời gần đây, ba mươi sáu nhà viện được xây dựng ngày trước trong nội tự, được trùng tu và thu gọn lại còn mười tám viện. Hàng năm, cứ đến ngày 13 tháng 10, mở hội Tông Tổ, dân chúng các nơi đổ về, muôn ngọn đèn, lũ lượt làm tắc nghẽn cả quả núi, quang cảnh phía trước thật là tráng lệ.	
 	
Bản Nang Già Tra	
● Phạm: Pùrịaghaỉa. Còn gọi là Bản Na Già Tra. Dịch ý là đầy bình; hoặc dịch là bình công đức, bình hiền, bình như ý. Cái bình này tượng trưng cho tướng điềm lành, chúc phúc. Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 13 chép, nếu ai được cái bình này mà mong cầu các thứ hiện báo trong thế gian, thì không một điều gì không như ý. Ngoài ra, cũng đem hình dáng tròn trịa đầy đặn của cái bình tượng trưng tướng tốt của Phật, như tướng cái chậu đầy đặn tròn trịa nói trong Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 3 Phẩm Quán Tưởng; hay như Kinh Bất Không Quyên Sách Đà La Ni Phẩm Thành Tựu Duyên Pháp, nói về phép tạo tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, là ở trên đàn đặt những chiếc bình đầy đặn, đều lấy hình dáng tròn đầy của bình, chậu để tượng trưng các bộ phận tròn trịa đầy đặn trong thân hình của Phật, Bồ Tát.[X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.8; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng]. (xt. Hiền Bình).	
 	
Bản Nguyên	
● Chỉ tự tính thanh tịnh tâm. Cũng tức là chỗ căn bản. Tự tính của tâm chúng sinh xưa nay vốn trong sạch, nhưng vì những khách trần phiền não khởi lên sau này mà làm cho tự tính nhơ nhuốm. Những người có trí nghe được Thánh pháp biết rõ điều đó, rồi siêng năng tu tập tâm tính để trở về cái nguồn gốc trong sạch ấy mà được giải thoát. Kinh Phạm Võng quyển thượng (Đại 24, 997 hạ) nói: “Bấy giờ, Đức Phật Lô Xá Na rất vui mừng, hiện Pháp Thân tam muội bản nguyên thành Phật thường trụ, thể tính sáng lạn như hư không”. Trong bài tựa Kinh Viên Giác Lược Sớ (Đại 39, 523 trung), Bùi Hưu nói: “Cái gọi là trong sạch sáng suốt mầu nhiệm, thấu triệt linh thông, sừng sững tồn tại một mình, đó là bản nguyên của chúng sinh, cho nên gọi là Tâm Địa”. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.19, Bảo Phúc Tòng Triển Truyện].	
 	
Bản Nguyên Thanh Tịnh Đại Viên Kính	
● Có nghĩa là tính Phật (bản nguyên) sẵn có của chúng sinh trong suốt sáng láng cũng như tấm gương tròn lớn không hề dính dấp bụi nhơ. Đây là từ ngữ trong Kinh Viên Giác, cực tả cái trong sáng vô nhiễm của bản tính.	
 	
Bản Nguyện	
● Phạm: pùrva praịidhàna. Chỉ sự thề nguyền ở “Nhân Vị” (giai vị tu nhân). Nói đủ là Bản Hoằng Thệ Nguyện (thề nguyền xưa rộng lớn). Còn gọi là Bản Thệ, Túc Nguyện (nguyện kiếp trước). Tức là lời thề nguyền cứu độ chúng sinh mà Phật và Bồ Tát phát ra ở các kiếp quá khứ trước khi thành quả Phật. Còn ở nhân vị mà phát nguyện đến ngày nay được quả, cho nên, đối với “quả vị” mà gọi là Bản Thệ (thề xưa). Lại chữ “bản” được hiểu là căn bản, tuy nói là tâm Bồ Tát rộng lớn, thề nguyền cũng vô lượng, nhưng chỉ lấy nguyện này làm gốc (tức nguyện cứu độ chúng sinh), nên gọi là “Bản Nguyện”. Nói theo nghĩa rộng thì đầu mối của sự phát nguyện cũng gọi là hoằng thệ (thề rộng). Từ ngữ Bản Nguyện có xuất xứ từ Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng, Luận Thập Trụ Tì Bà Sa quyển 5 Phẩm Dị Hành.	
Bản Nguyện của Phật và Bồ Tát phát có nhiều loại, như hết thảy Bồ Tát đều phải phát tâm Bồ Đề, phát nguyện kiên trì cứu độ chúng sinh, phát nguyện đoạn trừ phiền não, chứa góp đức hạnh, cho đến nguyện thành tựu quả Phật, như thế gọi là tổng nguyện trang nghiêm v.v... Nếu phát đại nguyện riêng rẽ, như nguyện làm cho cõi nước Phật trong sạch, các cõi nước trong mười phương trong sạch, thành tựu chư chúng sinh, hoặc nguyện ở trong cõi nước ô uế mà thành Phật cứu độ các chúng sinh khó cảm hóa. Những thệ nguyện như thế, theo ý thích riêng của mỗi Bồ Tát mà phát, thì gọi là biệt nguyện, như bốn mươi tám nguyện của Phật A Di Đà (Bồ Tát Pháp Tạng) được chép trong Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (bản tiếng Phạm chép có bốn mươi sáu nguyện, những bản dịch của các kinh điển khác cũng chép có ba mươi sáu nguyện hoặc hai mươi bốn nguyện), năm trăm Đại Nguyện của Phật Thích Ca được chép trong Kinh Bi Hoa quyển 7, và mười thiện nguyện do Bồ Tát Di Lặc phụng hành nói trong Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bản Nguyện v.v... đều là biệt nguyện cả.	
Lại như năm nguyện nói trong Kinh Đạo Hành Bát Nhã quyển 6 Phẩm Đát Kiệt Ưu Bà Di, hai mươi chín nguyện nói trong Kinh Phóng Quang Bát Nhã quyển 13 Phẩm Mộng Trung Hành và hai mươi nguyện nói trong Kinh A Súc Phật Quốc quyển thượng v.v... cũng đều thuộc biệt nguyện. Ngoài ra, còn đặc biệt vì cứu bệnh tật hoặc diệt trừ hết thảy phiền não, sự sợ hãi cho chúng sinh mà lập chí nguyện, như mười hai nguyện nói trong Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện, bốn mươi bốn nguyện nói trong Kinh Dược Sư Lưu Li Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức quyển thượng, Quan Thế Âm Cứu Khổ Nguyện trong Kinh Bi Hoa v.v... Lại còn mười nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền và Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) nói mười thứ hành nguyện của các Bồ Tát Sơ Địa, Sơ Học Phát, trong đó, nguyện mới phát ở hiện tại gọi là “Duy phát nguyện” để phân biệt với Túc Nguyện đã phát ở nhân vị.	
Sư Tuệ Viễn ở Lư Sơn đem bốn mươi tám nguyện Di Đà chia làm ba nguyện là Nhiếp Pháp Thân, Nhiếp Tịnh Độ và Nhiếp Chúng Sinh. Đại Sư Thiện Đạo giải thích nguyện thứ 18 là, người xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà (niệm Phật) thì đuợc nguyện Vãng sinh Tịnh Độ, cũng tức là bất luận kẻ ác nào đều nhờ sức nguyện ấy mà được cứu. Tông Tịnh Độ coi nguyện thứ 18 là “vương bản nguyện” (vua các bản nguyện). Vị khai tổ của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản là Thân Loan, đem tám nguyện trọng yếu trong bốn mươi tám nguyện chia làm Chân Nguyện (nguyện chân thực), Giả nguyện (nguyện giả tạm), tức sáu nguyện 11, 12, 13, 17, 18, 22 là chân, và hai nguyện 19, 20 là giả, gọi là tám nguyện chân giả. Đồng thời, trong nguyện 18, chúng sinh phát nguyện niệm Phật, nếu không được vãng sinh, thì Ngài (Phật A Di Đà) không lấy Chính Giác (không thành Phật), cho nên, nguyện 18 cũng gọi là Nhược Bất Sinh Giả Thệ (nguyện nếu người chẳng được sinh). Ngoài ra, những mục tiêu, đối tượng mà bản nguyện cứu giúp, gọi là Bản Nguyện Thực Cơ, hoặc Bản Nguyện Chính Cơ, tức chỉ chúng sinh trong đời mạt nhơ đục. Bản Nguyện thề thực hành niệm Phật, gọi là Bản Nguyện Hành. Lại tán thán Đức Phật A Di Đà là Bản Nguyện Công Đức Tụ, vì bản nguyện của Phật Di Đà ở nhân vị đã nhiều kiếp chứa góp công đức vậy. [X. Kinh Bi Hoa Q.2 Phẩm Đại Thí; Kinh Pháp Hoa Phẩm Thí Dụ, Kinh Đại A Di Đà Q.thượng; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.17 Phẩm Hư Không Tạng Bồ Tát; Kinh Bình Đẳng Giác Q.1; Kinh Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh; Kinh Địa Tạng Bản Nguyện; Luận Câu Xá Q.9; Vãng Sinh Luận Chú; Vãng Sinh Lễ Tán; An Lạc Tập; Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập]. (xt. Thệ Nguyện, Nguyện).	
 	
Bản Nguyện Công Đức Tụ	
● Là một trong ba mươi bảy đức hiệu của Phật A Di Đà. Trong Tán A Di Đà Phật Kệ của sư Đàm Loan, có câu “Cúi lạy Bản Nguyện Công Đức Tụ”, tức dùng để biểu thị tên gọi khác của Phật A Di Đà. Thông thường, “Công Đức Tụ” cũng được dùng làm tên gọi khác của chư Phật, vì chư Phật khi còn ở nhân vị đã chứa góp vô lượng công đức mới thành thân Phật. Về Phật Di Đà mà nói, thì bản nguyện là nhân năng thành, mà công đức tụ là quả sở thành. Nhân hành và quả đức đều thành tựu đầy đủ, mà đức thì tụ tập vào Phật thể, vì thế, tán thán Phật A Di Đà là Bản Nguyện Công Đức Tụ. 	
 	
Bản Nguyện Đề Hồ Diệu Dược	
● Chỉ bản nguyện của Phật A Di Đà. Tức nhờ vào bản nguyện của Phật Di Đà thì bất luận kẻ ác như thế nào cũng đều được cứu vớt, cho nên dùng thuốc đề hồ nhiệm mầu bậc nhất để thí dụ. Giáo Hành Tín Chứng quyển 3 phần cuối quyển Tín (Đại 83, 614 hạ), nói: “Cõi đời nhơ đục, quần sinh uế ác nên cầu niệm chân tâm Kim Cương Bất Hoại; chấp trì bản nguyện đề hồ diệu dược”.	
 	
Bản Nguyện Lực	
● Chỉ lực dụng của bản nguyện. Nói tắt là Nguyện Lực. Cũng gọi là Túc Nguyện Lực, Đại Nguyện Nghiệp Lực. Tức là cái sức thề nguyền mà chư Phật và Bồ Tát ở các kiếp quá khứ, trước khi thành Phật, đã phát khởi lúc còn ở “nhân vị”, và đã thành tựu được thệ nguyện ấy ở quả vị. Theo Bồ Tát Thế Thân nói trong Luận Vãng Sinh, thì sức bản nguyện của Phật, có khả năng nhanh chóng thành tựu đầy đủ vô lượng công đức thù thắng như bể báu lớn. Lại trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ quyển 1, Đại Sư Thiện Đạo đời Đường nói, hết thảy phàm phu thiện ác đều nhờ sức nguyện lớn của Phật A Di Đà làm duyên tăng thượng mà được Vãng Sinh Tịnh Độ.	
Hoặc chia bản nguyện và lực làm hai, bản nguyện chỉ lời thề nguyền ở nhân vị, lực chỉ thần lực của quả thượng. Như sư Đàm Loan, trong Vãng Sinh Luận Chú, khi giải thích về “Quán Phật Bản Nguyện Lực”, đã nói (Đại 40, 840 thượng): “Nhờ vào bốn mươi tám bản nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng mà thành thần lực của A Di Đà Như Lai ngày nay, nguyện để thành lực, lực để tựu nguyện, nguyện không luống phí, lực chẳng hư dối, lực nguyện hợp nhau, rốt ráo chẳng sai, vì thế nói là thành tựu”. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Luận Câu Xá Q.9]. (xt. Bản Nguyện).	
 	
Bản Nguyện Nhất Thực	
● Có nghĩa là bản nguyện của Như Lai là cái lí chân thực bình đẳng duy nhất. Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản, kì vọng nhờ sức bản nguyện của Phật A Di Đà mà được vãng sinh thành Phật, tức lấy pháp môn tha lực niệm Phật làm con đường tắt duy nhất để đạt đến Niết Bàn Chân Thực, gọi là Bản Nguyện Nhất Thực Đại Đạo. Vị khai tổ của Chân Tông là Thân Loan, trong Giáo Hành Tín Chứng Văn Loại quyển 3 Tín quyển (Đại 83, 606 trung) nói: “Đạo, tức là con đường thẳng bản nguyện nhất thực”. [X. Cao Tăng Hòa Tán].	
 	
Bản Nguyện Tam Tâm Nguyện	
● Tức là nguyện Niệm Phật Vãng Sinh. Là nguyện thứ 18 trong bốn mươi tám nguyện của Phật A Di Đà được liệt kê trong Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng, trong đó, bao gồm ba thứ tâm là Chí Tâm, Tín Nhạo, Dục Sinh Ngã Quốc, vì thế cũng gọi là Tam Tâm. Phật A Di Đà, khi còn ở nhân vị, đã từng phát bốn mươi tám nguyện cứu độ vô lượng chúng sinh; nếu chúng sinh có đầy đủ ba tâm chuyên chí niệm Phật, thì chắc chắn, nhờ vào nguyện thứ 18, sẽ được Vãng Sinh Tịnh Độ.	
 	
Bản Nguyện Tự	
● Là Bản Sơn của Tịnh Độ Chân Tông, một tông phái lớn nhất của Phật Giáo Nhật Bản. Chia làm hai chùa Đông và Tây.	
1.Chùa Tây Bản Nguyện. Vị trí chùa nằm tại kinh đô Thị Hạ Kinh Khu Quật Xuyên Thông Đường 6.Là bản sơn của phái chùa Bản Nguyện thuộc Chân Tông. Còn gọi là Bản Phái Bản Nguyện Tự, hiệu núi là núi Long Cốc. Tục gọi là A Tây. Năm Hoằng Trường thứ 2 (1262), vị khai tổ của Chân Tông là Thân Loan nhập tịch, môn đồ đem chôn ở Đông Sơn Đại Cốc. Chưa bao lâu, con gái của Thân Loan là ni Giác Tín và học trò là Hiển Trí, dời đi chôn ở phía bắc Cát Thủy vào năm Văn Vĩnh thứ 9 (1272), xây dựng nhà Ngự Ảnh và Qui Sơn Thiên Hoàng ban hiệu là “Cửu Viễn Thực Thành A Di Đà Phật Bản Nguyện Tự”, đồng thời, đặt vào hàng chùa nhà vua.	
Vị trú trì đời thứ 8 là Liên Như, muốn vãn cứu vận suy đồi của chùa, bèn ra sức hoằng pháp, tín chúng đến đông, thanh thế mỗi ngày một thịnh, tín đồ của sơn môn Tỉ Duệ thuộc Tông Thiên Thai thấy thế ghen ghét, nên vào năm Khoan Chính thứ 6 (1465), phóng hỏa đốt tan chùa này. Liên Như chạy đến chùa Viên Thành ở Cận Giang, sau lại gặp loạn, lần hồi trốn đến Bắc lục, thiết lập đạo tràng, giáo hóa tín chúng ở bảy Châu. Đến năm Văn Minh thứ 11 (1479), xây dựng chùa Bản Nguyện núi Tùng Lâm tại địa khu kinh đô Sơn Khoa. Một lần nữa, chùa này lại bị tín đồ Tông Nhật Liên đốt cháy rụi (1553). Vị trú trì đời thứ 10 là Chứng Như, lấy chùa Bản Nguyện Thạch Sơn ở Đại Phản làm Bản Sơn, lại khởi sự Nhà Tổ chùa Tây Bản Nguyện xây dựng.	
Năm Thiên Chính thứ 8 (1580), Hiển Như đời thứ 11 và Chức Điền Tín Trường cùng mưu dời tượng Tổ đến Kỉ Châu Lộ Sâm, sau đó, dời đến Hòa Tuyền (phủ Đại Phản) bối trủng, rồi lại dời đến Nhiếp Tân (thị trấn Đại Phản) thiên mãn. Năm Thiên Chính 19 (1591), tiếp nhận Phong Thần Tú Cát hiến đất cho chùa, là khởi nguyên của chùa Tây Bản Nguyện ngày nay, Hoài Như đời thứ 12 mới bắt tay vào việc kiến tạo. Các nhà cửa hiện nay được kiến thiết vào những năm sau trận hỏa tai năm Nguyên Hòa thứ 3 (1617) gồm có các kiến trúc Tổng Môn, Đường Môn, Tổ Đường, Thư viện, Kinh Tạng, Canh Tác Các, Hổ Chi Gian, Thanh Liên Xã, Lăng Hoa Đình v.v... [X. Tùng Lâm Tập Q.9; Đại Cốc Bản Nguyện Tự Thông Kỉ Q.1 đến Q.5, Q.9; Chân Tông Toàn Sử; Bản Nguyện Tự Luận].	
2.Chùa Đông Bản Nguyện. Vị trí chùa nằm tại kinh đô Thị Hạ Kinh Khu Ô Hoàn Thông Đường 7.Là Bản Sơn của phái Đại Cốc thuộc Chân Tông. Cũng gọi là Đại Cốc Bản Nguyện Tự. Tục gọi là A Đông. Năm Khánh Trường thứ 7 (1602), Đức Xuyên Gia Khang hiến đất cho con trưởng của Hiển Như là Giáo Như để làm chùa, do đó, Giáo Như sáng lập chùa Đông Bản Nguyện. Gia Khang thỉnh được tượng Tổ ở chùa Diệu An tại Thượng Dã Tiền Kiều về thờ. Năm Khoan Vĩnh thứ 16 (1693), Tướng quân Gia Quang lại hiến đất để mở chùa rộng thêm. Niên hiệu Vạn Trị năm đầu (1658) trở đi, tiếp tục thiết lập các viện riêng, như viện Đại Cốc, viện Thiển Thảo v.v... Song, niên hiệu Khoan Chính năm đầu (1789), năm Văn Chính thứ 6 (1823), nhà cửa đã từng vài lần bị lửa thiêu rụi; những kiến trúc hiện nay thuộc thời đại Minh Trị, có Đại Sư Đường, Sắc Sứ Môn, Cung Ngự Điện, Đại Huyền Quan, Đại Tẩm Điện, Tập Hội Sở, Bảo Tàng v.v... trong đó, to rộng nhất là Đại Sư Đường, được kiến trúc vào năm Minh Trị thứ 13, và phải mất mười lăm năm mới hoàn thành. [X. Tùng Lâm Tập Q.9; Chân Tông Cố Thực Truyền Lai Sao; Đại Cốc Bản Nguyện Tự Thông Kỉ Q.6; Đại Cốc Phái Bản Nguyện Tự Yếu Lãm].	
 	
Bản Nhân Diệu	
● Là một trong Bản Môn Thập Diệu do Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai lập ra khi giải thích về chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Có nghĩa là trí tuệ, tu hành và giai vị của Đức Như Lai khi mới thành đạo đều là mầu nhiệm không thể nghĩ bàn, đó là bản thời trí diệu, bản thời hành diệu và bản thời vị diệu. Tức nói rõ về nhân tu hành của Bản Phật trong các thời quá khứ lâu xa. [X. Kinh Pháp Hoa Q.5 Phẩm Như Lai Thọ Lượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7 phần trên]. (xt. Thập Diệu).	
 	
Bản Nhị	
● Phạm: pùrva dvitìya. Dịch âm là Bao La Na Địa Da. Còn gọi là Cố Nhị... Chỉ vợ của Tỉ Khưu khi còn ở nhà. Bản, có nghĩa là cũ, cố cựu, đối lại với lúc đã xuất gia mà gọi lúc còn ở nhà là bản. Nhị, là nghĩa phối ngẫu, sánh đôi.Bản nhị, tức là vợ chồng sánh đôi khi xưa. Luật Ngũ Phần quyển 1 (Đại 22, 3 trung), nói: “Tôi cùng bản nhị làm hạnh nhơ bẩn”. [X. Huyên Ứng Âm Nghĩa Q.14].	
 	
Bản Như	
● Bản Như (981 - 1050). Vị tăng thời Bắc Tống. Người Tứ Minh Cú Chương (Ngân huyện tỉnh Triết Giang). Lúc nhỏ xuất gia ở chùa Quốc Minh, Ngân huyện, thờ Tri lễ Pháp Trí làm thầy, tinh thông phép Tam Quán Thập Thừa của Thiên Thai, văn từ đứng đắn nhã nhặn, theo Tông Tịnh Độ. Năm Đại Trung Tường Phù thứ 4 (1011) đời Bắc Tống, sư ra ở chùa Thừa Thiên núi Đông Dịch ba mươi năm, giương cao cờ pháp, diễn giảng Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn, Kinh Kim Quang Minh, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Ma Ha Chỉ Quán v.v... môn đồ thường trực có đến năm, sáu trăm người.Thường tập họp một trăm vị tăng tu sám Pháp Hoa kéo dài một năm, thấy điềm lành luôn. Năm Khánh Lịch thứ 2 (1042), vua ban hiệu “Thần Chiếu Pháp Sư” và áo bào tía. Nhân ngưỡng mộ di phong Lư Sơn, sư cùng với Thừa tướng Chương Tuân Công và một số người khác kết xã Bạch Liên, siêng tu niệm Phật, sáu, bảy năm sau, chùa trở nên to lớn và vua Nhân Tông ban ngạch là Bạch Liên, vì thế gọi là chùa Bạch Liên. Một thời, các Đại nhân danh sĩ được ghi tên vào Bạch Liên Xã đều lấy làm vinh dự. Tháng 5 năm Hoàng Hựu thứ 3, sư nhập tịch, thọ bảy mươi tuổi, tăng lạp (tuổi hạ) năm mươi ba. Sư có làm Nhân Vương Sám Nghi, Phổ Hiền Hành Pháp Kinh Nghĩa Sớ lưu hành ở đời.Học trò nối pháp có: Thần Ngộ Xứ Khiêm, Pháp Chân Xứ Hàm, Lô Am Hữu Nghiêm, Năng Nhân Pháp Bảo, Thừa Thiên Hoài Nhã, Thiên Thai Bảo Tiêm, Tiền Đường Toàn Nghĩa v.v... [X. Thích Môn Chính Thống Q.2; Tân Tục Cao Tăng Truyện Q.3; Phật Tổ Thống Kỉ Q.8, Q.12, Q.25, Q.27, Q.44, Q.45; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.6; Vãng Sinh Tập Q.thượng, Tịnh Độ Thánh Hiền Học Q.3].	
 	
Bản Niết Bàn Diệu	
● Là Diệu thứ tám trong Bản Môn Thập Diệu do Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai lập ra khi giải thích về chữ “Diệu” của đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Có nghĩa Niết Bàn mà Bản Phật thị hiện là không thể nghĩ bàn. Đây chẳng phải Niết Bàn thị hiện ra để điều phục những chúng sinh lười biếng, mà là Bản Thời Niết Bàn vốn thường trụ vắng lặng. [X. Kinh Pháp Hoa Q.5 Phẩm Như Lai Thọ Lượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7 phần trên]. (xt. Thập Diệu).	
 	
Bản Phật	
● Chỉ Phật bản môn, bản địa (Phật gốc). Kinh Pháp Hoa quyển 5 Phẩm Như Lai Thọ Lượng (Đại 9, 42 hạ), nói: “Ta thành Phật đến nay đã rất lâu xa, sống lâu vô lượng A Tăng Kì Kiếp, thường trụ chẳng diệt”. Đây là thuyết minh Đức Thế Tôn Thích Ca bản Phật đã thực thành từ lâu xa rồi.Nếu đối lại với Bản Phật mà nói, thì Đức Thế Tôn Thích Ca mới thành Chính Giác, gọi là Tích Phật. Ngoài ra, bản Phật còn chỉ tính Phật trong tự tâm. Chân Tông của Nhật Bản thì lấy Phật A Di Đà làm vua trong chư Phật, là Bản Phật, còn chư Phật khác hiện ở trong biển Cực Lạc thì là Mạt Phật (Phật ngọn). (xt. Bản Tích Nhị Môn).	
 	
Bản Tiêu	
● Chỉ hình Tam Muội Da. Tức là cờ hiệu của chư Phật Bồ Tát biểu thị bản thệ, hiển bày cái tâm nguyện cứu độ chúng sinh. [X. Tính Linh Tập Q.7]. (xt. Tam Muội Da Hình).	
 	
Bản Quả Diệu	
● Là Diệu thứ hai trong Bản Môn Thập Diệu do Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai lập ra khi giải thích về chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Tức là Bản quả do bản địa viên diệu rốt ráo chứng được, có đủ ba đức chân tính, quán chiếu (giác), tư thành (do đường bản hữu mà đến), mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. [X. Kinh Pháp Hoa Q.5 Phẩm Như Lai Thọ Lượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7 phần trên]. (xt. Thập Diệu).	
 	
Bản Quốc Độ Diệu	
● Là Diệu thứ ba trong Bản Môn Thập Diệu do Đại Sư Trí Khải tông thiên Thiên Thai lập ra khi giải thích về chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Tức cái cõi nước mà bản địa quả Phật cư trú là không thể nghĩ bàn. Kinh Pháp Hoa Phẩm Như Lai Thọ Lượng (Đại 9, 42 trung), nói: “Từ xưa đến giờ, ta thường ở thế giới Sa Bà này, nói pháp giáo hóa, cũng ở trăm nghìn muôn ức na do tha A Tăng Kì cõi nước khác, dẫn dắt làm lợi ích chúng sinh”. Trong đó, Sa Bà là Cõi Đồng Cư của bản thời, còn các nơi khác là Cõi Phương Tiện, Cõi Thực Báo, Cõi Tịnh Quang của bản thời.[X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7 phần trên]. (xt. Thập Diệu).	
 	
Bản Quốc Tự	
● Chùa Bản quốc. Là một trong bốn đại Bản Sơn của Tông Nhật Liên Nhật Bản. Vị trí chùa nằm tại kinh đô Thị Quật Xuyên Đường 5.Hiệu núi là núi Đại Quang. Vào năm Kiến Trường thứ 5 (1253), Nhật Liên dựng một ngôi nhà tranh ở Tùng Diệp Cốc tại Liêm Thương, gọi là nhà Pháp Hoa. Trinh Hòa năm đầu (1345), Túc Lợi Tôn Thị mới di đến địa chỉ hiện nay. Chùa ấy đã từng bị tín đồ sơn môn Tỉ Duệ phóng hỏa thiêu hủy, nhờ được bảo hộ mà xây dựng lại, mở trường, họp chúng học tập. Nay còn các kiến trúc Nhân Vương Môn, Tổ Sư Đường, Thích Ca đường, Kinh Tạng, chung lâu v.v... [X. Bản Quốc Tự Văn Thư; Bản Hóa Biệt Đầu Phật Tổ Thống Kỉ Q.17].	
 	
Bản Quyến Thuộc Diệu	
● Là Diệu thứ bảy trong Bản Môn Thập Diệu do Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai lập ra khi giải thích về chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Tức những người nghe nói pháp ở bản thời là mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. Như vô lượng Bồ Tát từ dưới đất hiện lên rồi ở trong Cõi Pháp Tính Tịch Quang giữa hư không, lấy Bản Phật làm thầy, ngồi đầy trong Pháp Hội Bản Môn thuyết pháp. [X. Kinh Pháp Hoa Q.5 Phẩm Như Lai Thọ Lượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7 phần dưới]. (xt. Thập Diệu).	
 	
Bản Sinh An Đồ Luận Sư	
● Là một phái ngoại đạo ở Ấn Độ xưa. Trong Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn của mình, Bồ Tát Đề Bà đem chia Niết Bàn do tất cả ngoại đạo chủ trương làm hai mươi loại, mà Bản Sinh An Đồ Luận Sư tức là một phái trong số đó. Luận sư phái này cho rằng, trong vũ trụ vốn không có mặt trời, mặt trăng, tinh tú, hư không, đất liền, mà duy chỉ có nước tồn tại, lúc đó có Đại An Đồ sinh ra, hình dáng cũng như quả trứng gà màu vàng, khi thành thục rồi thì vỡ ra làm hai mảnh, một mảnh ở trên là trời, một mảnh ở dưới là đất, lúc đó sinh ra Phạm Thiên, là tổ của hết thảy chúng sinh, nuôi nấng hết thảy sinh vật, vô sinh vật, ở những nơi mà các sinh vật và vô sinh vật ấy tan biến mất, thì gọi là Niết Bàn.	
 	
Bản Sinh Chú	
● Pàli: Jàtakaỉỉhakathà. Còn gọi là Bản Chùa Bản Quốc Sinh Nghĩa Thích (Pàli: Jàtakaỉỉha vaịịanà), Bản Sinh Thích (Pàli: Jàtaka vaịịanà). Không rõ tác giả. Bộ sách viết bằng tiếng Pàli, nội dung là sự chú thích Kinh Bản Sinh (Pàli: Jàtaka) của “Tiểu bộ” trong tạng kinh Pàli, toàn bộ sách được chia làm hai loại là Nhân Duyên Cố Sự (Pàli: Nidàna kathà) và Chú Thích Bản Văn.	
Nhân Duyên Cố Sự gọi chung là Bản Sinh Kinh Phật truyện, nói rõ sự tích nhân duyên tu hành và nửa kiếp trước của Đức Thế Tôn Thích Ca, tất cả chia làm ba chương là Viễn Nhân Duyên (Pàli: Dùre nidàna, nhân duyên xa), Bất Viễn Nhân Duyên (Pàli: Avidùre nidàna, nhân duyên không xa), và Cận Nhân Duyên (Pàli: Santike nidàna, nhân duyên gần):	
1.Viễn Nhân Duyên..., nghĩa là bốn A Tăng Kì mười muôn kiếp trước, tiền thân Đức Thích Tôn là Bà La Môn Thiện Tuệ (Pàli: Sumedha brahmaịa), theo Đức Phật Nhiên Đăng (Pàli: Dìpaôkara buddha) nhận kí biệt thành Phật trong vị lai, phát nguyện tu hành mười Ba La Mật. Sau lại đối trước Đức Phật Kiều Trần Như (Pàli: Koịđaĩĩâăa buddha), cho đến Phật Ca Diếp (Pàli: Kassapa buddha), tất cả hai mươi ba Đức Phật mà nhận sự kí biệt thành Phật, thành tựu đầy đủ tám thứ Bồ Đề Tư Lương và mười hạnh Ba La Mật, thụ sinh trên cõi trời Đâu Suất v.v... Đồng thời, có phụ thêm Chủng Tính của Phật và chú thích rõ các hành tàng (Pàli: Cariyà piỉaka) siêu quần bạt tụy của ngài.	
2.Bất Viễn Nhân Duyên..., trước hết có Thế Gian Trang Nghiêm Thiên (Pàli: Lokbyùhà), dự báo Đức Phật sẽ xuất hiện, lại nhân sự thỉnh cầu khẩn khoản của chư thiên, Đức Thích Tôn mới thác thai giáng sinh, cho đến xuất gia, thành đạo.
3.Cận Nhân Duyên, ghi việc sau khi Đức Phật thành đạo bảy bảy (49) ngày, tự thụ pháp lạc, nhân việc Phạm Thiên khuyến thỉnh mà quay bánh xe pháp lần đầu tiên, cho đến việc các đệ tử qui Phật, thiết lập tinh xá Kì Viên v.v... đều có ghi chép tỉ mỉ rõ ràng.	
Trong văn hiến Pàli, các nhân duyên sự tích trên đây là truyện Phật có tổ chức nhất, so với truyện Phật bằng văn Phạm và Hán dịch, thì Phật truyện này ít tô vẽ hơn cả. Toàn văn lấy văn “trường hàng” (văn xuôi) làm chủ, có hai trăm chín mươi tám bài kệ tụng xen kẽ.	
Kế đến chú thích bản văn thì trong có năm trăm bốn mươi bảy thứ bản sinh, mỗi thứ bản sinh chia làm năm bộ phận để giải rõ, đó là sự tích hiện tại (Pàli: paccuppanna vatthu), sự tích quá khứ (Pàli: atìta vatthu), bản kệ, bản thích (Pàli: veyyàkaraịa), và liên lạc (Pàli: samodhàna). Trong đó, sự tích hiện tại thuộc phần tựa, trình bày bản sinh và nguyên lai của Đức Thích Tôn; sự tích quá khứ chép các nhân duyên tu hành ở quá khứ khi Đức Thích Tôn còn là Bồ Tát, tức là sự tích tiền thân của ngài, đồng thời, có phụ thêm kệ Kinh Bản Sinh. Phần kệ thích thì giải rõ về nghĩa tiếng của bản kệ, phần liên lạc thì nối liền kiếp trước với hiện tại.Năm trăm bốn mươi bảy thứ bản tụng được giải thích, về thứ tự và nội dung, đều giống với Kinh Bản Sinh trong Tiểu bộ.	
Cứ theo Thánh Điển Sử (Pàli: Gandha vaôsa) chép, thì sách này là do ngài Phật Âm (Pàli: Buddhaghosa) dịch từ thổ ngữ Tích Lan được lưu truyền mà thành, nhưng thuyết này vẫn chưa được xác định. Lại học giả Phật Giáo người Anh là Đại Vệ Tư (Rhys Davids, 1843 - 1922), cho rằng sách này được hoàn thành vào thế kỉ thứ V, nhưng mất tên người biên tập.	
Trong các sự tích bản sinh tiếng Phạm, tiếng Pàli và Hán dịch hiện còn đến nay, thì nội dung của bộ sách này bao la trác tuyệt nhất, có thể nói là sách tập đại thành của các sự tích bản sinh từ đời xưa đến nay.	
Nhưng trong các sự tích bản sinh mà sách này thu tập, thì chỉ có không quá một trăm sáu mươi thứ là giống với nội dung của văn Phạm và Hán dịch, kì dư thì duy sách này mới có. Ngoài ra, cũng có không ít bản sinh được thu trong văn Phạm và Hán dịch, nhưng chưa được thu chép vào sách này. Sách này đã có xuất bản nguyên văn (The Jàtaka together with its Commentary, 6 vols, London, 1877 - 1896; Bản Sinh chú, 6 quyển, xuất bản vào các năm 1877 - 1896, Luân Đôn), và bản dịch tiếng Anh (The Jàtaka, or Stories of the Buddha’s Former Births, 7 vols, Cambridge, 1895 - 1913, Bản Sinh, hay sự tích các kiếp trước của Đức Phật, 7 quyển, Đại Học Cambridge xuất bản vào các năm 1895 - 1913), bản dịch tiếng Nhật (thu vào bản dịch Nhật của Nam Truyền Đại Tạng Kinh quyển thứ 28 đến 39) v.v... [X. H. J. Francis and E. J. Thomas; Jàtaka Tales, 1916; Rhys Davids: Buddhist Birth stories (Jàtaka Tales), 1880; Buddhist India; B. C. Law: A History of Pàli Literature).	
 	
Bản Sinh Đồ	
● Tranh bản sinh. Dựa vào nội dung Kinh Bản Sinh mà thể hiện thành những bức tranh vẽ hoặc là những bức chạm nổi.Bản Sinh đồ được sáng tác bắt đầu ở Ấn Độ, rồi truyền lên phía bắc qua các nước vùng Trung Á, Tây Vực đến Trung Quốc, Nhật Bản, truyền xuống phía nam thì lưu hành tại các nước vùng Đông Nam Á. Di Phẩm hiện còn đến nay rất nhiều, như trong bức bao lan ở Ba Hách Đặc Tháp (Bharhut) tại Ấn Độ, có các bức chạm trổ con hươu chín mầu, voi trắng sáu ngà, Thái Tử Mộ Phách, Thiểm Tiên Nhân, Đại Thiên Vương, Thương Chủ, Vua Vượn, Vua Gà Đồng v.v... gồm hơn hai mươi loại.Trên cửa tháp Sơn Kì (Sanchi), có Thiểm Tiên Nhân, Thái Tử Tu Đại Noa v.v... Trên bao lan tháp ở Á Ma Lạp Oa Để (Amaràvatì), có tượng Thi Tì Vương, Tu Đại Noa. Trong hang thứ 17 ở A Chiên Đa (Phạm: Ajantà), có voi trắng sáu ngà, gấu, hươu, Phổ Minh Vương, Thi Tì Vương, Tu Đề La Vương và nhạn; trong các hang khác thì có Nguyệt Quang Vương được chạm nổi, hoặc Phổ Thí đạo sĩ được vẽ trên vách. Lại ở địa phương Ca Ma Nhĩ Ca Nhĩ Tích (Jamàlgafhi) ở phía bắc Kiện Đà La, trong các di vật đào thấy, có tượng của Thiểm Tiên Nhân và Thái tử Tu Đại Noa. Ngoài ra, tại Mật Lan (Miran) thuộc Trung Á, có đào được tranh Tu Đại Noa Thái tử, ở Cưu Tư (Kizil) có các tranh Thi Tì Vương, Nguyệt Quang Vương, Tát Đỏa Vương Tử, Nhẫn Nhục Tiên, Di Hầu Vương; lại ở Hưu Khâu Khắc (Chorchuk), có đào được di Phẩm Tát Đỏa Vương Tử.	
Bản Sinh đồ tại Trung Quốc vào thời đại Bắc Ngụy, cũng thường thấy các đề tài nghệ thuật Phật Giáo, như trong các hang động ở Đôn Hoàng, phần nhiều đều có Thi Tì Vương, Tát Đỏa Na, Lộc Vương, Tu Đại Noa v.v... được vẽ trên vách. Ở Vân Cương, hang thứ 10, có bản sinh Nho đồng được chạm nổi, trong động Tân Dương ở Long Môn, có bản sinh Tát Đỏa Vương Tử được chạm nổi.Từ đời Đường về sau, đề tài Bản Sinh đã một độ lắng xuống. Đời Ngũ Đại, trong tháp của Ngô Việt Vương Tiền Hoằng Thục, có bản sinh của Tát Đỏa Na, Nguyệt Quang Vương, Từ Lực vương được khắc nổi.Đời Tống, trên núi Bảo Đính thuộc huyện Đại Túc, Đại Phật Loan vách đá 17, có chạm bản sinh đồ của Tu Xà Đề, Chuyển Luân Vương, Nhẫn Nhục Thái Tử, Thiểm Tử và Tát Đỏa Na.	
Ở chùa Pháp Long, Nhật Bản quanh đài tòa của khám Ngọc Trùng, cũng có tranh Tuyết Sơn Đồng Tử, Tát Đỏa Vương Tử hiện còn. Cứ theo Pháp Hiển Truyện Sư Tử Quốc Vô Úy Sơn Tự Điều chép, thì Tích Lan có khắc năm trăm bản sinh, hoặc là tượng Tu Đại Noa, hoặc Thiểm Biến, Tượng Vương, Lộc Vương, các hình tượng đều đẹp đẽ trang nghiêm trông như sống. Lại trên mặt các bức vách dọc theo lối hành lang ở chùa Bà La Phù Đồ (Borobudur) trên đảo Trảo Oa (Java), có còn các tượng chạm nổi của Thi Tì Vương, Phổ Minh Vương, Thái tử Tu Đại Noa v.v... 	
 	
Bản Sinh Kinh	
● Bản Sinh, Phạm, Pàli: jàtaka. Dịch âm là Xà Đa Già, Xà Đà Già, Xã Đắc Ca, dịch ý là Bản Khởi, Bản Duyên, Bản Sinh Đàm. Nói tắt là Sinh. Là một trong chín bộ kinh, một trong mười hai bộ kinh. Nội dung kinh điển Phật có thể chia làm chín thể loại, mười hai thể loại, gọi là chín bộ kinh, mười hai bộ kinh, kinh bản sinh tức là một thể loại trong đó. Chủ yếu ghi chép tường thuật các sự tích của Đức Thích Ca trong các kiếp quá khứ đã sinh làm nhiều loại thân hình và thân phận khác nhau mà tu hành đạo Bồ Tát. Trong đó cũng gồm có những sự tích bản sinh liên quan đến các đệ tử như Bồ Tát Di Lặc, và chư Phật như Phật A Di Đà. Trong kinh tạng Pàli, ngoài bốn bộ Ni kha da (Pàli: nikàya, tương đương với A Hàm Hán dịch), còn có bộ thứ năm là Tiểu Bộ Kinh (Pàli: Khuddaka nikàya), gồm mười lăm kinh điển, trong đó, kinh thứ 10 thu chép các loại sự tích bản sinh, miêu tả tường thuật Đức Thích Ca đã mang những thân hình quốc vương, thầy Bà La Môn, lái buôn, đàn bà, và các loại động vật như voi, vượn, hươu, gấu v.v..., hoặc cứu chúng sinh qua khỏi tai nạn hiểm nguy, hoặc vì cầu Pháp mà tinh tiến tu hành các thiện nghiệp công đức. Toàn bộ có tất cả năm trăm bốn mươi bảy (hoặc bảo năm trăm bốn mươi sáu) loại sự tích bản sinh, phần nhiều viết bằng hai thể văn xuôi và văn vần, đồng thời, lại căn cứ theo thiên, đoạn dài ngắn hoặc số kệ tụng nhiều ít mà chia làm hai mươi hai tập (Pàli: nipàta, thiên), trong đó, tập thứ nhất đến tập thứ tám còn lập riêng tên Phẩm. Tính chất của kệ trường thiên là sự tích bản sinh độc lập, đầu cuối nhất quán; kệ ngắn thì là những lời vàng nhắm mục đích cảnh tỉnh người đời, cũng như một loại đồng dao, phần nhiều không giống với thể văn sự tích bản sinh phổ thông. Cả hai đều không phải đã lấy kệ trong “Bản Sinh Chú” làm căn cứ, mà chỉ thu dụng đại ý trong các sự tích bản sinh mà thôi.Trong kinh đầy rẫy tinh thần hi sinh: giáo chỉ Đại Bi Lợi Tha của Phật Giáo Đại Thừa có lẽ cũng đã phôi thai từ đó; lại sáu pháp Ba La Mật e cũng đã từ các loại bản sinh đàm này mà được phân loại và tổ chức thành các hạnh Bồ Tát ấy chăng? Kinh Bản Sinh văn Pàli được biên tập thành sách vào khoảng thế kỷ thứ III trước Tây lịch, không rõ tác giả, có lẽ người bấy giờ đã dựa vào những truyện cổ tích lưu hành ở đương thời làm mẫu, rồi dung hoà thêm sắc thái Phật Giáo mà thành. Đến thế kỉ thứ XIX, nhà học giả Đan Mạch là Hào Tư Bối Nhĩ (Fausbôll, Micheal Viggo), đã bỏ công sức ra trong hai mươi năm (1877 - 1897), so sánh, đối chiếu kĩ càng các bản viết của Kinh Bản Sinh văn Pàli tại các nước Tích Lan, Miến Điện, cộng có sáu quyển, quyển đầu lại thêm cả truyện Phật do ngài Phật Âm trứ tác, rồi cho ấn hành, đã có ảnh hưởng rất lớn đối với giới học Phật phương Tây.	
Ngoài tạng kinh Pàli ra, các sự tích bản sinh còn được thấy trong các tác phẩm văn học tiếng Phạm, như Cố Sự Tập (Phạm: Paĩcatantra, dịch âm: Ngũ Đát Đặc La), Cố Sự Tổng Hối (Phạm: Kathàsarisàgara), và Bản Sinh Man (Phạm: Jàtakamàlà). Trong mười hai bộ kinh, các kinh điển Hán dịch thuộc loại Kinh Bản Sinh thì có: Lục Độ Tập Kinh, Sinh Kinh, Thí Dụ Kinh, Hiền Ngu Kinh, Tạp Bảo Tạng Kinh, Soạn Tập Bách Duyên Kinh, Bồ Tát Bản Hành Kinh, Bồ Tát Bản Duyên Kinh, Bồ Tát Bản Sinh Man Luận v.v... Trong đó, Bồ Tát Bản Sinh Man Luận là do sư Tuệ Tuân đời Bắc Tống dịch từ tác phẩm Bản Sinh Man bằng tiếng Phạm, cộng có ba mươi tư loại sự tích Bản Sinh, dịch thành mười sáu quyển. Ngoài ra, trừ những bản in bằng các thứ văn được ghi ở trên mà đến nay đã ngưng ra, tại các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Kinh Bản Sinh cũng được xuất bản, nhưng chỉ có nguyên văn mà thôi.Còn tại Nhật Bản và Châu Âu, thì Kinh Bản Sinh được xuất bản chung với bản dịch “Bản Sinh chú” hợp làm một. Sự tích bản sinh của Đức Thích Tôn từ ngàn xưa đã được sùng tín một cách sâu xa, dân chúng phổ thông cũng rất thích dùng làm đề tài cho hội họa và điêu khắc, cho nên các di tích mĩ thuật Phật Giáo có liên quan đến sự tích bản sinh của Đức Phật đã được thấy rải rác tại Ấn Độ, Trung Quốc và các nước vùng Nam Hải.Đồng thời, sự tích bản sinh, song song với sự phát triển của Phật Giáo, cũng lưu truyền một cách rộng rãi, và truyền cả đến các nước phương Tây, trở thành nền văn học thông tục có tính quốc tế, và nguồn gốc của sự giáo huấn đạo đức. Những ngụ ngôn của Y sách (Esop) tại cổ Hi Lạp, những sự tích đồng thoại trong Thiên Phương Dạ Đàm, văn học ngụ ngôn của A Lạp Bá (Arabia), tức cũng đã có mối quan hệ uyên nguyên sâu xa với Kinh Bản Sinh của Phật Giáo. Sự tích bản sinh cũng thấy rải rác trong các tác phẩm Kim Tích Vật Ngữ, Vũ Tích Thập Di Vật Ngữ của Nhật Bản. Có thể nói, đứng về phương diện nghiên cứu ngọn nguồn và sự truyền bá của nền văn học thế giới, văn học tỉ giảo và lịch sử giao lưu mà nói, Kinh Bản Sinh đã chiếm một địa vị và giá trị cực kì trọng yếu. [X. Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Nam) Q.14; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1, Q.2; Luận Đại Tì Bà Sa Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.33; Luận Du Già Sư Địa Q.25; Đại Đường Tây Vực Kí Q.3; Rhys Davids: Buddhist India; M. Winternitz: Geschichte der indischen Literature, Bd. II; B. C. Law: A History of Pàli Literature]. (xt. Bản Sinh Đồ, Bản Sinh Man).	
 	
Bản Sinh Man	
● Phạm: Jàtakamàlà. Không rõ tác giả.	
Có thuyết cho là do Thánh Dũng (Phạm: Àrya zùra) biên tập. Là bộ sách Phật, trong đó thu chép ba mươi lăm loại sự tích bản sinh và giải thích pháp nghĩa của những sự tích đó. Có bản Hán dịch do Thiệu Đức và Tuệ Tuân đời Bắc Tống dịch chung và đặt tên là Bồ Tát Bản Sinh Man Luận, tất cả mười sáu quyển, nội dung có hơi khác với nguyên bản tiếng Phạm, thu vào Đại Chính Tạng tập 13.Còn có bản dịch Tây Tạng cũng đề tên Thánh Dũng (Tạng: Hphags-pa dpah bo, hoặc Dpah bo) trứ tác.	
Sách này không phải được biên tập theo một phương châm đặc định nào cả, nhưng vẫn có tình cảm tôn giáo. Nhận xét qua các kệ tựa của tác giả thì thấy sách này là do tuyển chọn các loại sự tích bản sinh từ đời xưa, rồi lọc lấy Đại cương mà biên tập thành và biểu hiện bằng thủ pháp văn học. Trong Bản Sinh Man có văn xuôi và văn vần xen lẫn, về kĩ thuật văn pháp và tu từ đều đã đạt đến trình độ rất cao. Sách này có phần chú sớ do ngài Pháp Xứng soạn, thu vào tạng Kinh Tây Tạng Bản Sinh Bộ. Năm 1891, H. Kern ấn hành Bản Sinh Man bằng tiếng Phạm, thu trong Cáp Phật Đại Học đông dương tùng thư (Harvard Oriental Series, vol. I). Năm 1895, J. S. Speyer ấn hành bản dịch tiếng Anh, thu vào Phật Giáo Thánh Điển Tập (Sacred Books of the Buddhists, vol.I). Cương Giáo Thúy (trong quyển Sách dẫn thì viết là Cương Giáo Toại) của Nhật Bản, cũng đã dịch ra tiếng Nhật, thu vào “Quốc Dịch Nhất Thiết Kinh” của Nhật Bản, tập 17.Ngoài ra, qua truyện kí của Nghĩa Tịnh, thì được biết là những sự tích bản sinh trong Bản Sinh Man, từ xưa đã được lưu hành tại các nước miền Nam Hải.Hiện nay, trên các bức vẽ trên vách của hang động A Chiên Đa (Phạm: Ajantà) ở Ấn Độ, trong các bức chạm nổi của chùa Bà La Phù Đồ (Borobudur) ở đảo Trảo Oa (Java), đều còn hình đồ của các sự tích bản sinh thuộc loại này. [X. Phạm Ngữ Phật Điển Đích Chư Văn Hiến (Sơn Điền Long Thành)].	
 	
Bản Sơ	
● Hàm ý là sự bắt đầu từ gốc. Chỉ giác thể của Như Lai, hoặc chân như pháp giới, hoặc sự bắt đầu của sự vật. Kinh Đại Nhật quyển 3 (Đại 18, 22 trung), nói: “Ngã nhất thiết bản sơ, hiệu danh thế sở y”. Trong “Tức Thân Thành Phật Nghĩa”, sư Không Hải giải thích là: Ngã, là Đại Nhật Như Lai tự xưng; bản sơ, chân lí bản lai như thế, Như Lai, vị tổ gốc, đã chứng được hết thảy pháp Đại Tự Tại như thế. Lí Thú Thích quyển thượng (Đại 19, 609 hạ), nói: “Bản Sơ, tức là Pháp Giới bản lai trong sạch. Tóm lại, bản sơ là nguồn gốc của thế giới, tất cả sự vật đều bắt nguồn từ đó và dựa vào đó mà tồn tại, cho nên gọi là thế sở y (chỗ nương tựa của thế gian).	
 	
Bản Sơ Phật	
● Phạm:Àdi buddha. Tức là Phật lúc ban đầu, nguyên thủy nhất, căn bản nhất. Mật Giáo Kim Cương Thừa (Phạm: Vajra-yàna) ở thời kì sau tại Ấn Độ, cho rằng Bản Sơ Phật là nguồn gốc của các pháp, là người sáng tạo muôn vật, đồng thời, có thuyết thừa nhận năm Phật ở trong định (Phạm: Dhyàni buddha) cũng từ nơi Phật Bản Sơ mà ra. Cứ theo Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương (Phạm: Kàraịđda vyùha) bản tiếng Phạm chép, thì ở kiếp đầu tiên xuất hiện Bản Sơ Phật, Tự Sinh Giả (Phạm: Svayambhù, người tự sinh), hoặc Bản Sơ Chủ (Phạm:Àdi nàtha, chủ đầu tiên), dựa vào Thiền Định mà sáng tạo thế giới, lại từ tinh thần của mình mà sản sinh ra Bồ Tát Quán Tự Tại (Phạm: Avaloki tezvara), lại từ hai con mắt của vị Bồ Tát này mà sinh ra mặt trời, mặt trăng, từ nơi trán sinh ra Đại Tự Tại Thiên (Pham: Mahezvara), từ nơi vai sinh ra Phạm Thiên, từ nơi tâm tạng sinh ra Na La Diên Thiên (Phạm: Nàràyaịa), từ nơi răng nanh sinh ra Biện Tại Thiên Nữ (Phạm: Sarasvatì).	
Cứ theo “Tự Sinh Phú Lan Na”. (Phạm: Svayambhù puràịa) bản tiếng Phạm chép, thì Bản Sơ Phật đầu tiên xuất hiện tại Ni Bạc Nhĩ (Nepàl) trong tư thái lửa cháy; Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền dựng Tự Sinh Chi Phật Bản Sơ Đề (Phạm: Svaymabhù caitya, tháp tự sinh) để bảo tồn lửa ấy. Vào thế kỉ thứ X trở về sau, để thống hợp tư tưởng Ngũ Phật tại định mà giữa các học Tăng ở chùa Na Lan Đà (Phạm: Nàlandà) đã nảy sinh tư tưởng Phật Bản Sơ. Đến đời sau, phái Ngải Tư Vĩ Lực Tạp (Phạm: Aizvarika) của Ni Bạc Nhĩ và Lạt Ma Giáo của Tây Tạng thu dụng làm giáo nghĩa. [X. M. Monier Williams: Buddhism; H. Kern: Manual of Indian Buddhism; Benoytosh Bhattacharyya: An Introduction to Buddhist Esoterism; M. Wintermitz: Geschichte der indischen Literatur, Bd.II; H.V. Glasenapp: Der Buddhismus).	
 	
Bản Sơn	
● I.Bản Sơn.Còn gọi là Bản Tự, Bản Sát. Có hai nghĩa:	
1.Chỉ chùa xưa nay thường ở.	
2.Còn nói là Đương Sơn, Đương Tự, ý tức là bản sơn.	
● II.Bản Sơn.Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Còn gọi là Bản Tự, Tổ Sơn. Gọi đạo tràng căn bản của các tông phái.Bản Sơn, ý tức là chùa gốc, là đạo tràng chính truyền đăng phó pháp của một tông. Còn khu biệt là Tổng Bản Sơn, Đại Bản Sơn, Trung Bản Sơn, Biệt Cách Bản Sơn, Hoài Biệt Cách Bản Sơn. Các chùa chiền lệ thuộc các loại trên đây thì gọi là Mạt Sơn, Mạt Tự. Các Mạt Tự cũng có Tôn Mạt, Ngạn Mạt, Trực Mạt khác nhau. Cũng là một bộ phận thuộc bản sơn, nhưng nếu cấu trúc chùa viện riêng thì gọi là Biệt viện. Tên gọi Bản Sơn bắt đầu từ thời đại Bình An (794 - 1192). Thời bấy giờ, Tông Thiên Thai lấy chùa Diên Lịch trên núi Tỉ Duệ làm trung tâm truyền pháp, Tông Chân Ngôn lấy chùa Kim Cương Phong trên núi Cao Dã làm trung tâm, các tông này đều quản lãnh nhiều chùa chiền, vì thế mà có tên gọi bản (gốc), mạt (ngọn). Về sau, các tông phái khác cũng noi gương mà dùng danh xưng này. [X. Khảo Tín Lục Q.1; Nhật Bản Tôn Giáo Chế Độ Sử Liệu Loại Tụ Khảo].	
 	
Bản Sư	
● Tức là vị thầy chính, thầy căn bản, bậc đạo sư. Thông thường dùng để xưng hô Đức Thích Ca Như Lai.Đồng nghĩa với các danh từ giáo chủ, bản chủ, bản Phật. Ngoài ra, các đệ tử tôn xưng thầy mình, cũng gọi là bản sư. Kinh Uế Tích Kim Cương Cấm Bách Biến Pháp (Đại 21, 161 thượng), nói: “Nếu thường niệm Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của ta, thì ta thường theo ở bên cạnh để khiến hết thảy pháp đều giúp cho việc thành tựu”. [X. Kinh Đại Quán Đính Thần Chú Q.12; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.6].	
 	
Bản Sự	
● I.Bản sự. Phạm: iti vfttaka, ityuktaka; Pàli: itivuttaka. Phiên âm là Y Đế Viết Đa Già, Y Đế Mục Đa Già, Y Đế Việt Đa Già, Nhất Mục Đa Ca, Nhất Trúc Đa. Là một trong chín bộ kinh, một trong mười hai bộ kinh. Có hai nghĩa:	
1.Nếu là tiếng Phạmiti-vfttaka, thì là “việc như thế”, được dịch là Xuất Nhân Duyên, Bản Sự Kinh, Bản Sự Thuyết, tức trình bày tường thuật những sự tích nhân duyên của Phật và đệ tử Phật trong các kiếp quá khứ.	
2.Nếu là tiếng Phạmity-uktaka, thì là “nói như vầy”, được dịch là Như Thị Ngữ Kinh, Thử Sự Quá Khứ Như Thị. Loại sau là chỉ các kinh bắt đầu bằng câu “Phật như thị (tư) ngữ” (Phật nói như vầy). Trong phần thứ tư của Tiểu Bộ Kinh thuộc ba tạng Pàli, thu tập tất cả một trăm mười hai kinh, tức là các Kinh Như Thị Ngữ (Itivuttaka), tính chất cũng tương đương với kinh Như Thị Ngữ được nói trong Luận Đại Trí Độ quyển 33.[X. Luận Du Già Sư Địa Q.8; Luận Đại Tì Bà Sa Q.126; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1 phần đầu]. (xt. Như Thị Ngữ Kinh).	
● II.Bản sự. Gồm bảy quyển. Là Bản Sự Kinh nói tắt. Do ngài Huyền Trang dịch vào đầu năm Vĩnh Huy (650) đời Đường. Thu vào Đại Chính Tạng tập 17.Có ba Pháp Phẩm, Pháp Phẩm 1 có sáu mươi kinh, Pháp Phẩm 2 có năm mươi kinh, Pháp Phẩm 3 có hai mươi tám kinh, cộng tất cả là một trăm ba mươi tám kinh. Các Kinh Như Thị Ngữ hiện còn trong kinh điển Pàli, tính chất rất gần gũi với nội dung kinh này, các học giả hiện đại phần nhiều cho rằng, hai kinh này cùng xuất phát từ một nguồn, duy Kinh Như Thị Ngữ Pàli, gồm bốn thiên, có một trăm mười hai kinh so với Kinh Bản Sự này, thì thiếu mất hai mươi sáu kinh.
Lại “Bản sự” trong mười hai bộ kinh, về nguyên ngữ, có hai ý:	
1.Là kinh điển thu tập các sự tích bản sinh của Phật hoặc đệ tử Phật ở các kiếp quá khứ.	
2.Chỉ các kinh điển bắt đầu bằng câu “Phật như thị ngôn thuyết” (Phật nói như thế đó).	
Tuy nhiên, Kinh Bản Sự này, về nội dung, đều chỉ lấy “Như Thị Ngữ” làm sự khởi kết của mỗi kinh, về mặt kết cấu thì lấy sự tăng gia theo thứ tự pháp số làm nền tảng, chứ chưa bao hàm bất cứ sự tích bản sinh nào. Trong hệ thống kinh điển Hán dịch, trước nay đều cho kinh này thuộc Kinh Điển A Hàm, các học giả hiện đại thậm chí còn thừa nhận kinh này được thành lập sớm nhất trong các Kinh Điển A Hàm, hay ít ra cũng đã rất xưa. Lại Đại Sư Trí Húc đời Minh cho rằng, cứ xem nội dung giáo pháp cho thấy thì kinh này phải thuộc Kinh Tạp A Hàm, nhưng đại đa số học giả hiện nay, căn cứ vào thể tài tăng gia pháp số trong kinh, mà chủ trương kinh này phải thuộc Kinh Tăng Nhất A Hàm.	
Lại cứ theo Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 18 chép, thì ngoài kinh này ra, còn có kinh bản sự một quyển, nhưng vì “lời văn lặt vặt lộn xộn, ý nghĩa hời hợt lông bông” (Đại 55, 678 trung), nên xưa nay đều cho là kinh giả. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Kim Cổ Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.28; Nam Bắc Lưỡng Truyền Đích Bản Sự Kinh (Độ Biên Hải Húc, Hồ Nguyệt Toàn Tập thượng quyển)].	
 	
Bản Tài	
● Vị Tăng phái Hoàng Long Thuộc Tông Lâm Tế đời Tống. Người huyện Trường Khê, Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến), họ Diêu. Hiệu là Phật Tâm, đời gọi là Phật Tâm Bản Tài.Năm sinh năm mất không rõ. Sau khi thụ giới Cụ Túc, chu du bốn phương, lần lượt tham học các sư Hải Ấn Long ở chùa Đại Trung, Đông Lâm Thường Tổng, Tử Tâm Ngộ Tân, Linh Nguyên Duy Thanh, và nối pháp Linh Nguyên Duy Thanh. Về sau, trú trì chùa Thượng Phong ở Đàm Châu (tỉnh Hồ Nam), rồi trú trì chùa Đạo Lâm. Sau trở về Phúc Kiến hoằng dương Đại Pháp, lần lượt ở các chùa Đại Thừa, Càn Nguyên, Linh Thạch và Cổ Sơn. Nhập tịch vào khoảng năm Thiệu Hưng (1131 - 1162). Để lại sách: Phật Tâm Tài Hòa Thượng Ngữ Yếu 1 quyển, thu vào Tục Cổ Tôn Túc Ngữ Yếu quyển 4.[X. Gia Thái Phổ Đăng Lục Q.10; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.18; Tục Truyền Đăng Lục Q.23; Đại Minh Cao Tăng Truyện Q.7].	
 	
Bản Tam Muội Da Ấn	
● Tức là ấn Liên Hoa Hợp Chưởng, ấn đầu tiên trong phép tu của Mật Giáo. Cách kết ấn là mười ngón tay dựng thẳng lên và hai bàn tay chắp lại.Ấn này biểu tỏ ba nghiệp thân, khẩu, ý của hành giả đều thanh tịnh, vì thế còn gọi là Tam Nghiệp Ấn. Cứ theo Bí Tạng Kí Tư Sao quyển 6 chép, thì ấn này nguyên là ấn mà mọi người đã kết khi còn ở trong thai mẹ, là thể tính lí, trí chẳng hai, bản địa tự chứng, cho nên gọi là Bản Tam Muội Da Ấn. (xt. Tịnh Tam Nghiệp Ấn).	
 	
Bản Tâm	
● Chỉ bản tính, tức tâm tính chân như xưa nay vốn có của chính mình. Còn gọi là Bản thân. Lục Tổ Đàn Kinh (Đại 48, 349 thượng), nói: Tổ biết Tuệ Năng đã ngộ được bản tính, bèn bảo rằng: “Không biết bản tâm, học đạo vô ích”. Luận Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn quyển thượng (Vạn Tục 110, 421 thượng), nói: “Hỏi: Tâm giống vật gì? Đáp: Tâm chẳng xanh chẳng vàng, chẳng đỏ chẳng trắng, chẳng dài chẳng ngắn, chẳng đi chẳng lại, chẳng bẩn chẳng sạch, chẳng sinh chẳng diệt, yên lặng thường tịch, đó là hình tướng của bản tâm, cũng là bản thân. Bản thân, tức là thân Phật vậy”.	
 	
Bản Tế	
● 1.Chỉ các biên tế căn bản rốt ráo. Tức là lí thể tuyệt đối bình đẳng, phần nhiều nói về Niết Bàn. Còn gọi là Chân Tế, Chân Như, Thực Tế. Kinh Viên Giác (Đại 17, 913 thượng), nói: “Bản Tế bình đẳng, tròn đầy mười phương”. Kinh Thắng Man (Đại 12, 222 trung), nói: “Sống chết y vào Như Lai Tạng, mà Như Lai Tạng thì kín nhiệm, cho nên nói bản tế không thể biết được”.	
2.Chỉ quá khứ, trạng thái trở về trước. Đồng nghĩa với “Tiền tế”. Kinh Pháp Hoa quyển 1 (Đại 9, 72 thượng), nói: “Hành vi quá khứ của chúng sinh, chí tính nương vào bản tế” [X. Trung A Hàm Q.10 Kinh Bản Tế]. (xt. Tam Thế).	
3.Chỉ căn nguyên của chân lí, là gốc của muôn vật. Trung Quán Luận Sớ quyển 6 phần cuối (Đại 42, 101 thượng), nói: “Bản Tế, là chỗ bắt đầu của người và pháp”.	
 	
Bản Tế Ngoại Đạo	
● Là một trong mười ba thứ ngoại đạo tại Ấn Độ đời cổ. Chủ trương quá khứ ban đầu có bản tế, từ đó diễn sinh muôn vật. Bản Tế, tức là biên tế đầu tiên. [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần cuối].	
 	
Bản Thành	
● Có hai nghĩa:	
1.Chỉ sự thành đạo của Bản Địa Phật. Đối lại với “Tích Hóa”. Pháp Hoa Văn Cú Kí quyển 5 phần trên (Đại 34, 234 thượng), nói: “Tích Hóa nêu ba nghìn chấm mực, Bản Thành dụ năm trăm bụi nhỏ”.	
2.Nói tắt của “Bản lai thành Phật”. Có nghĩa là hết thảy chúng sinh xưa nay vốn là Phật.	
 	
Bản Thành Tự	
● Là chùa Đại Bản Sơn của tông Pháp Hoa (Trận Môn Lưu) Nhật Bản. Vị trí nằm ở huyện Tân Tích, thị trấn Tam Điều. Hiệu núi là núi Trường Cửu. Do Nhật Ấn khai sáng vào năm Vĩnh Nhân thứ 5 (1297), lúc bấy giờ gọi là chùa Thanh Liên Hoa. Sau Nhật Ấn lễ thỉnh thầy mình là Nhật Lãng làm Sơ Tổ khai sơn, tự mình nhận đời thứ 2 và đổi tên gọi là chùa Bản Thành. Là đạo tràng căn bản của ba Bí Pháp thuộc bản môn, cũng là chùa nhà vua đến phát nguyện qui y. Được sự ngoại hộ của ba dòng họ làm chủ nước là Trường Vĩ, Thượng Sam và Cấu Khẩu. Từng vài lần bị hỏa hoạn thiêu rụi, sau lại trùng hưng. Năm Minh Trị thứ 9 (1876), là chùa của tông Pháp Hoa. Diện tích chùa có năm nghìn ba trăm bình (mỗi bình bằng 36 thước vuông); các kiến trúc hiện nay gồm có: cổng tam quan, lầu chuông, lầu trống, chùa chính, nhà tổ, đền vua, hồ sen, nhà khách, cửa huyền, nhà nghìn Phật (nhà sáu góc), tháp hai tầng, ngưu trì (ao bò, sự tích khai sơn) v.v...	
 	
Bản Thần Thông Diệu	
● Là Diệu thứ năm trong Bản Môn Thập Diệu do Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai lập ra khi giải thích chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Tức là Thần thông diệu bản thời.Nghĩa là thần thông mà Đức Như Lai thị hiện khi mới thành đạo để hóa độ chúng sinh là không thể nghĩ bàn. Kinh Pháp Hoa quyển 5 Phẩm Như Lai Thọ Lượng (Đại 9, 42 trung), nói: “Sức thần thông bí mật của Như Lai, (...) hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc tỏ thân mình, hoặc tỏ thân người, hoặc tỏ việc mình, hoặc tỏ việc nguời”. Trong những câu dẫn trên đây, thân mình và việc mình là thần thông viên (tròn đầy), thân người, việc người là thần thông biến (biến khắp), bí mật là nghĩa mầu nhiệm, đều là thần thông diệu bản thời.[X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7 phần trên]. (xt. Thập Diệu).	
 	
Bản Thể	
● Thông thường, các nhà triết học phương Tây giải thích bản thể: bản thể là cái tự nó tồn tại đích thực đối lập với “hiện tượng”. Trong Phật Giáo, danh từ “pháp thể” được dùng để diễn đạt ý nghĩ tương đồng như thế, tức chỉ cái “thể tính các pháp”, hoặc những danh từ như bản chất các pháp, bản tính, Pháp Tính, chân như v.v... là những dụng ngữ đồng loại.Trước thời Phật Giáo, người Ấn Độ cổ đại nhận bản thể của vũ trũ là “Phạm” (Phạm: brahman), bản thể của cá nhân là “Ngã” (Phạm: àtman) và cho rằng bản chất của Phạm và Ngã là một (Phạm Ngã nhất như). Về bản thể ngã của cá nhân, thì Phật Giáo lập thuyết “Vô Ngã”, chủ trương hết thảy các pháp đều do mối quan hệ tương y tương hỗ (nhân duyên) mà tồn tại; trong Phật Giáo Đại Thừa tư tưởng này còn triệt để hơn nữa mà sản sinh tư tưởng “không” (Phạm: sùnya).	
Trong các phái thuộc Phật Giáo Bộ Phái, có những phái như Độc Tử, Pháp Thượng, Chính Lượng v.v... khẳng định sự tồn tại của ngã thể chủ quan (phi tức phi li uẩn ngã), cũng khẳng định các pháp hiện tượng giới, các phái này thuộc tông “Pháp ngã câu hữu” (ngã pháp đều có). Lại như Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng, thể tính của vạn hữu là thường hằng bất diệt suốt trong quá khứ, hiện tại và vị lai, đây tức là thuyết “tam thế thực hữu, pháp thể hằng hữu” (ba đời thực có, pháp thể hằng có), nhưng ở một mặt khác, thì lại không thừa nhận sự tồn tại của “Ngã”, vì thế thuộc tông “Ngã Không Pháp Hữu” (ngã không pháp có). Còn các phái Kinh Lượng, Hóa Địa, Pháp Tạng, Đại Chúng, Kê Dận, Tây Sơn Trụ, Bắc Sơn Trụ v.v... thì chủ trương các pháp quá khứ và vị lai không có thể tính, duy chỉ pháp hiện tại là thực có, đây tức là thuyết “Quá vị vô thể” (quá khứ vị lai không có thể tính). Lại như Thuyết Giả Bộ, thì không những chỉ nhận quá vị vô thể, mà ngay cả đối với các pháp hiện tại cũng chủ trương có giả có thực. Theo Thuyết Giả Bộ nói, thì vạn hữu chia làm năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, trong đó năm uẩn là thực thể, nhưng mười hai xứ, mười tám giới là những pháp sở y, Sở Duyên, thuộc pháp tích tụ, là có giả, đây tức là thuyết “Hiện pháp giả thực” (pháp hiện tại có giả có thực). Ngoài ra, Thuyết Xuất Thế Bộ thì cho các pháp thế gian đều là có giả, duy chỉ pháp xuất thế gian là có thực thể, đây tức là thuyết “Tục Vọng Chân Thực” (tục đế vọng chân đế thực). Nhất Thuyết Bộ thì chủ trương hết thảy vạn hữu, dù là pháp thế gian hay xuất thế gian, đều chỉ có giả danh chứ không có thực thể, đây tức là thuyết “Chư Pháp Đãn Danh” (các pháp chỉ có cái tên). Vào giữa thế kỉ thứ IV Tây lịch, Ha Lê Bạt Ma (Phạm: Harivarman), viết Luận Thành Thực 16 quyển, nêu cao tư tưởng “không”, phản đối thuyết “Tam Thế Thực Hữu, Pháp Thể Hằng Hữu” của Nhất Thiết Hữu Bộ, không những chỉ phủ nhận sự tồn tại của ngã thể chủ quan, mà còn bác luôn cả sự tồn tại của pháp thể vạn tượng khách quan, đây tức là thuyết “Ngã pháp câu không” (cả ngã và pháp đều là không).	
Giáo hệ Phật Giáo có liên quan đến vấn đề bản thể tính tướng, mở đầu tự Hữu Không Luận của Tiểu Thừa, biến chuyển mà thành Hữu Không Luận của Đại Thừa, như giáo nghĩa Duy Thức dùng thuyết Tam Tính, Tam Vô Tính để trình bày hữu không quan về vạn hữu, và khảo sát thực lí Hữu, Không, Trung Đạo. Tức dựa vào ba tính Biến Kế Sở Chấp, Y Tha Khởi, Viên Thành Thực, từ phương diện “có” thuyết minh tự tính của vạn hữu, đồng thời, dựa vào ba vô tính: Tướng Vô Tính, Sinh Vô Tính, Thắng Nghĩa Vô Tính, từ phương diện “không” hiển bày cái chí lí các pháp đều không, cho nên nhấn mạnh hiện tượng tuy là không hoặc có giả, nhưng thực thể thì là có thật, đây tức là luận “Hữu Không Trung Đạo”. Tông Tam Luận thì bác bỏ loại tư tưởng có, không tương đối ấy, mà lấy cái “Không” tuyệt đối bất khả đắc làm lí tưởng cùng cực, cho nên đem Tứ Trùng Nhị Đế, Bát Bất Trung Đạo để thuyết minh chân đế Pháp Tính siêu việt tình chấp, bặt hết tư lự, đây tức là luận “Vô Tướng Giai Không”.	
Tư tưởng “Không” này của Tông Tam Luận bị coi là Bản Thể Luận tiêu cực; đối lại, được coi là Bản Thể Luận tích cực, phát huy giáo chỉ cao nhất của Đại Thừa, là luận “Chư Pháp Thực Tướng” của Tông Thiên Thai.Tông Thiên Thai dựa vào Kinh Pháp Hoa và mấy câu kệ trong Phẩm Quán Tứ Đế của Trung Luận (Đại 30, 33 trung): “Các pháp nhân duyên sinh, Tôi bảo đó là không, cũng tức là giả danh, cũng là nghĩa trung đạo”, và câu nói trong Luận Đại Trí Độ “Trong một tâm được ba trí”, mà thuyết minh cái lí mầu nhiệm Không, Giả, Trung ba đế viên dung, và nêu tỏ thể tính của các pháp xưa nay vốn viên dung vô ngại.Đồng thời, chủ trương nếu người ta phá tan được khối mê vọng thì lập tức bước vào cảnh giới thông suốt sáng chói, thể nhận hết thảy các pháp thuần là thực tướng, ngoài thực tướng ra, không có một pháp nào khác. Pháp Giới muôn tượng la liệt, mỗi mỗi đều là thực tướng, vì thế sai biệt tức là bình đẳng, hiện tượng tức là thực thể, sự tướng và thực thể chẳng hai chẳng khác, muôn pháp là nhất như. Trong Phật Giáo Đại Thừa, ngoài luận “Chư Pháp Thực Tướng” của Tông Thiên Thai ra, như Pháp Giới Duyên Khởi của Tông Hoa Nghiêm, Lục Đại Duyên Khởi của Mật Tông, đều là tư tưởng lí luận chủ trương hiện tượng tức là bản thể.	
Tóm lại, cái Không mà Phật Giáo Đại Thừa thuyết minh, tức là cái trạng thái không thể chấp trước. Bát Nhã Tâm Kinh (bản dịch của ngài Huyền Trang) dùng những tiếng sau đây để thuyết minh mối quan hệ giữa bản thể và hiện tượng (Đại 8, 848 hạ): “Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc”. Trong Kinh Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm do ngài Pháp Nguyệt dịch, trước hai câu trên đây, còn có hai vế (Đại 8, 849 thượng): “Sắc tính là không, không tính là sắc”. Thông thường người ta dùng hiện tượng để nắm bắt vật chất tồn tại.Nhưng cái gọi là hiện tượng, tức phải dựa vào vô số nguyên nhân, điều kiện và luôn luôn biến hóa; trên đời tuyệt không có một hiện tượng nào là không biến hóa, vì biến hóa không ngừng nên mới có hiện tượng sản sinh, cho nên người ta mới mong nắm bắt sự tồn tại của chúng, đây tức là thế giơi “Sắc tính là không, không tính là sắc”, tương đương với cái “Không” trong ba đế Không Giả Trung do Đại Sư Trí Khải lập ra. Cái thế giới hỗn độn không chủ thể, chưa chia thành chủ khách, là thế giới duy nhất, toàn nhất, thế giới một tức hết thảy, hết thảy tức một, người ta nên nắm bắt cái thế giới ấy. Nhưng, muốn đạt được cảnh giới ấy, người ta không thể không dựa vào hiện tượng làm cơ sở. Duy có điều là một hiện tượng tuyệt không có bản thể, mà do nhiều hiện tượng và hết thảy pháp hỗ tương quan hệ mới có thể thành lập được; đồng thời, cũng do sự quan sát hiện tượng mới có khả năng thể nhận được thế giới duyên khởi tất cả đều do nguyên nhân và điều kiện hỗ tương y tồn mà vận hành. Giả sử hiện tượng “Ngã” không hoạt động, thì hãy quan sát mối liên quan với người khác, lúc đó có thể hiểu hiện tượng “Ngã” thường không phải do “Ngã” mà do các nhân tố ngoại lai người khác thêm vào khiên chế mà dần dần khác với cái “Ngã” hiện tại.Đứng trên lập trường lí luận mà nói, cũng có thể lí giải hết thảy sự vật ngoại tại không ngừng phủ định tự kỉ, hoặc đối lập với tự kỉ, và trong những điều kiện như thế, người ta phải hạn định quan hệ để khẳng định tự kỉ, đây tức là thế giới “Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc”, tương đương với thế giới “Giả” của Tông Thiên Thai.Đã có thể nắm bắt được sự thể nghiệm ở giai đoạn thứ nhất, thứ hai trên đây mà bàn đến giai đoạn thứ ba, nếu thuyết minh bằng lời nói, thì hoàn toàn tương đồng với giai đoạn trước. Song, trong kinh nghiệm sinh động của nhân loại, trên thực cảm, xác thực có cái thế giới có thể nắm bắt được và so với giai đoạn thứ hai thì thế giới ấy cao hơn, đó tức là thế giới “Sắc tức là không, không tức là sắc”, tương đương với thuyết “Trung” của Tông Thiên Thai.Nói theo nghĩa cùng tột thì ba đế Không Giả Trung không có thứ tự trước sau cách lịch, mà là viên dung vô ngại, một tức ba, ba tức một, đó là nghĩa đích thực của Viên Giáo tam đế viên dung trong Tông Thiên Thai.Mà tư tưởng ấy không những chỉ là một trong những giáo nghĩa trung tâm của Tông Thiên Thai, mà cũng là chứng minh của Phật Pháp Đại Thừa đối với bản thể viên thục nhất của muôn pháp. (xt. Không, Không Hữu Luận Tranh).	 	
Bản Thọ Mênh Diệu	
● Là Diệu thứ chín trong Bản Môn Thập Diệu do Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai lập ra khi giải thích về chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Tức quả báo của bản thời, có thể tự do thị hiện sự sống dài hay ngắn, là căn bản của tất cả thọ mệnh, mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. [X. Kinh Pháp Hoa Q.5 Phẩm Như Lai Thọ Lượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7 phần dưới]. (xt. Thập Diệu).	
 	
Bản Thời	
● Chỉ thời xưa vốn đã lâu xa lắm. Tức là thời mà Đức Phật đã thành đạo (thành Phật) đầu tiên. Cứ theo Kinh Pháp Hoa quyển 5 Phẩm Như Lai Thọ Lượng nói, thì người thế gian thông thường đều cho Đức Thế Tôn Thích Ca mới thành Phật ở Già Da, nhưng thực ra thì Ngài đã thành Phật từ trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp trước rồi.	
 	
Bản Thụy	
● Vị tăng Tông Lâm Tế đời Minh. Năm sinh năm mất không rõ. Người huyện Chung Lăng, phủ Nam Xương tỉnh Giang Tây, họ Giang, tự Thiên Kì. Người đời gọi là Quỳnh Tuyệt Lão Nhân. Năm hai mươi tuổi đến tham yết Vô Thoát (Thuyết) Năng ở Kinh Môn, được nhận cho xuất gia. Chưa bao lâu, đi đến Sở Sơn đất Thục (Tứ Xuyên), tham vấn khắp các bậc kì túc; sau đến núi Bảo Phong yết kiến Bảo Phong Minh Tuyên, được truyền tâm ấn, trở thành đời thứ 29 của dòng Nam Nhạc. Ngũ Đăng Nghiêm Thống quyển 23 có chép lời dạy chúng của sư (Vạn Tục 39, 503 hạ): “Hết thảy không dư, hết thảy không ngại; hết thảy không ngại, hết thảy không dư. Thấu được không ngại, tự nhiên không dư; thấu được không dư, tự nhiên không ngại”.	
Sau dời về ở Kính Lăng (Hồ Bắc), Kinh Môn, cổ xúy Thiền Thoại Đầu. Trứ tác có: Quỳnh Tuyệt Lão Nhân Thiên Kì trực chú Tuyết Đậu Hiển Hòa Thượng 1 quyển, Thiên Đồng Giác Hòa Thượng Tụng Cổ 1 quyển. [X. Tục Thích Thị Kê Cổ Lược Q.3; Ngũ Đăng Toàn Thư Q.60].	
 	
Bản Thuyết Pháp Diệu	
● Là Diệu thứ sáu trong Bản Môn Thập Diệu do Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai lập ra khi giải thích về chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”. Có nghĩa là sự khai thị thuyết pháp của Bản Phật là không thể nghĩ bàn, khiến chúng sinh đều phát đạo tâm lớn. Bởi vì sự nói pháp trong các kinh cũng như sữa bò biến chế thành năm vị, giáo pháp ứng cơ thì có bốn giáo năm thời khác nhau, đều là sự nói pháp từ khi thành đạo ở Già Da đến nay, chỉ thuộc về sự thị hiện Tích Hóa chứ không như sự mầu nhiệm của bản thời.[X. Kinh Pháp Hoa Q.5 Phẩm Như Lai Thọ Lượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7 phần trên]. (xt. Thập Diệu).	
 	
Bản Thư	
● Chỉ sách căn bản mở tông của các tông. Còn gọi là Bản điển. Như Tông Thiên Thai lấy ba bộ sách lớn là Pháp Hoa Huyền Nghĩa 20 quyển, Pháp Hoa Văn Cú 20 quyển và Ma Ha Chỉ Quán 20 quyển, gốc, ngọn hợp làm sáu mươi quyển, gọi là Bản thư. Tông Chân của Nhật Bản lấy Hiển Tịnh Độ Chân Thực Giáo Hành Chứng Văn Loại 6 quyển do Thân Loan soạn làm sách căn bản mở tông lập giáo của Chân Tông. [X. Thích Môn Chính Thống Q.3].	
 	
Bản Tích Nhị Môn	
● Gọi chung Bản Môn và Tích Môn. Còn gọi là Bản Địa Thùy Thích. Nói tắt là Bản Tích. Do Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai lập ra. Bản, có nghĩa bản địa (chỗ gốc) thành đã lâu; tích, có nghĩa là cái dấu tích mới thành gần đây. Tức chỉ thực thể và sự ảnh hiện của thực thể. Bản Môn, có nghĩa là Đức Như Lai đã thành đạo (Bản Phật thực thành từ lâu xa) xưa kia trong quá khứ lâu xa lắm rồi, để hiển bày thuyết bản địa, căn nguyên và bản thể của Đức Phật, cho nên gọi đó là thực thể. Tích Môn, chỉ Đức Phật mới thị hiện gần đây (thân mới thành ở Già Da), để hiển bày thuyết Bản Phật vì hóa độ chúng sinh mà đã từ bản địa ứng hóa ra thùy tích, vì thế gọi đó là Ứng Tích, Ảnh Hiện.	
Cứ theo Kinh Pháp Hoa quyển 5 Phẩm Như Lai Thọ Lượng chép, thì hết thảy thế gian trời, người đều cho là Đức Thế Tôn Thích Ca mới thành Phật ở Già Da, nhưng thực thì Ngài đã thành Phật từ trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp trước kia rồi, còn thân Phật mới thành ở Già Da chỉ là “Thùy Tích” (tức rủ lòng thương mà thị hiện giáng sinh) mà thôi.Vì thân Phật có Sinh Thân và Pháp Thân khác nhau, nghĩa là Sinh Thân đã diệt độ, mà Pháp Thân thì vẫn còn, hoặc cũng có thuyết bảo Sinh Thân tức Pháp Thân. Về thọ lượng thì bảo Sinh Thân chỉ có tám mươi tuổi, mà chân thân thì sống tới bảy trăm A Tăng Kì Kiếp. Thuyết Cửu Viễn Thành Phật của Kinh Pháp Hoa là một loại Phật Đà Quan, đặc biệt bàn luận giải thích vấn đề thành Phật, cho thân mới thành ở Già Da là Bản Phật thực đã thành tự lâu xa. Thuyết của ngài Trí Khải tức đã bắt nguồn từ đó. Thuyết Bản, Tích, nguyên đã được khởi xướng bởi các môn nhân của ngài Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần là Tăng Triệu và Tăng Duệ, đến đời Tùy, Trí Khải mới chuyển dụng nghĩa ấy để giải thích Phẩm Như Lai Thọ Lượng trong kinh Pháp họa. Cứ theo Tăng Triệu trong Chú Duy Ma Cật Kinh quyển 1 tinh tự (Đại 38, 327 trung), nói: “Gốc, tích tuy khác, nhưng mà là một không thể nghĩ bàn”. Lại cứ theo Pháp Hoa Kinh Truyện Kí quyển 2 Tăng Duệ truyện chép, thì Tăng Duệ chia Kinh Pháp Hoa ra làm chín triệt, trong đó, triệt Bản Tích vô sinh thứ 7 là nói rõ về bản tích trong Phẩm Bảo Tháp Kinh Pháp Hoa.	
Ngài Trí Khải chủ trương nghĩa hai thân Bản, Tích, chia nội dung Kinh Pháp Hoa làm hai môn Bản, Tích, tức trong hai mươi tám Phẩm Kinh Pháp Hoa, thì mười bốn Phẩm đầu là Tích Môn, mười bốn Phẩm cuối là Bản Môn. Tích Môn lấy Phẩm Phương Tiện làm chủ, mở phương tiện tạm thời ba Thừa để hiển bày nghĩa chân thực một Thừa, đó tức là khai quyền hiển thực. Bản Môn lấy Phẩm Như Lai Thọ Lượng làm chủ, mở dấu tích gần mới thành Phật ở Già Da để hiển bày cái gốc đã thành Phật từ lâu xa, đó tức là khai tích hiển bản. Tích Môn là “tạm thời” (pháp phương tiện), Bản Môn la “chân thực” (lí thực tướng) tạo thành pháp mầu nhiệm tạm thời và chân thực là một thể (quyền thực nhất thể).	
Tiến lên bước nữa mà nói, thì Tích Môn là Phật mới thành ở Già Da nói ba giáo Tạng, Thông, Biệt trước thời Pháp Hoa, đều là phương tiện để đưa đến Viên Giáo Pháp Hoa, vì để trừ sự chấp trước của chúng sinh vào các giáo phương tiện mà hiển bày Viên Giáo (sự mở bày của Tích Môn), tức là nói về pháp một Thừa Thanh Văn, Duyên Giác đều thành Phật. Còn Bản Môn thì vì diệt trừ quan niệm cho Như Lai là Tích Phật mới thành gần đây, mà trực tiếp hiển bày Bản Phật vốn đã thành từ lâu xa để khiến các Bồ Tát Tăng Trưởng trí tuệ trung đạo mà giảm thiểu biến dịch sinh tử (thêm đạo bớt sinh). Nếu đối chiếu Bản và Tích, thì Bản Môn là sự viên, Tích Môn là lí viên (viên, hàm ý là Viên Giáo), tuy nhiên, hai môn Bản, Tích đều là hiển bày cái lí một thực tướng.	
Lại Trí Khải, trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 7, khi giải thích chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”, lập ra Bản Tích Nhị Trùng Thập Diệu, tức trong mười bốn Phẩm Tích Môn và mười bốn Phẩm Bản Môn đều có mười diệu. Trong Bản Môn Thập Diệu, lập ra sáu trùng Bản Tích (sáu loại Bản Tích), đó là:	
1.Lí Sự Bản Tích.	
2.Lí Giáo Bản Tích.	
3.Giáo Hành Bản Tích.	
4.Thể Dụng Bản Tích.	
5.Thực Quyền Bản Tích.	
6.Kim Dĩ Bản Tích.	
Lại khi giải thích hai chữ “Liên Hoa”, thì trong Tích Môn và Bản Môn đều lập ba thí dụ, gọi là Tích Bản Tam Dụ, Liên Hoa Tam Dụ.	
Trong những trứ thuật của mình, ngài Trí Khải đã tùy từng nơi đem giáo chỉ của hai môn Bản Tích mà tuyên dương, đối với phương pháp giải thích kinh điển, ngoài việc dùng ba giải thích nhân duyên, ước giáo, quán tâm ra, còn lập Bản Tích Thích, hợp làm bốn giải thích.	
Thuyết hai môn Bản, Tích ảnh hưởng rất rộng, như thuyết Bản Địa Thân, Gia Trì Thân của Mật Giáo, thuyết Thần Phật Bản Tích của Nhật Bản, đều đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của thuyết Bản Tích Nhị Môn. Ngoài ra, Giác Vận của Nhật Bản chuyển thích thuyết ấy, chia Phật A Di Đà làm hai môn Bản Tích, không lâu sau, Hạnh tây của Tông Tịnh Độ và Thân Loan của Chân Tông kế thừa thuyết của Giác Vận mà lập Di Đà Thập Kiếp Chính Giác và Di Đà Cửu Viễn Thực Thành, Thập Kiếp Chính Giác là Di Đà Tích Môn,	
Cửu Viễn Thực Thành là Di Đà Bản Môn, đồng thời, chủ trương Bản Môn Di Đà và chúng sinh đều có đủ Phật Tính đồng thể. Còn Chứng Không của phái Tây Sơn thuộc Tông Tịnh Độ thì chủ trương Di Đà mười kiếp biểu thị từ bi, Di Đà lâu xa biểu thị trí tuệ, cả hai đều là chân thực, đó tức là Thập Cửu Lưỡng Thực vậy. [X. Pháp Hoa Văn Cú Q.9 phần dưới; Đại Thừa Tứ Luận Huyền Nghĩa Q.9; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.8 phần trên; Tịnh Danh Huyền Nghĩa Q.4; Pháp Hoa Huyền Luận Q.9; Chỉ Quán Nghĩa Lệ Q.thượng; Quan Âm Huyền Nghĩa Kí Q.1]. (xt. Thập Kiếp Di Đà, Thập Diệu, Ngũ Thời Bát Giáo, Lục Trùng Bản Tích, Liên Hoa Tam Dụ).	
 	
Bản Tích Thập Diệu	
● Chỉ Bản Môn Thập Diệu và Tích Môn Thập Diệu. Cái không thể tưởng tượng, nghĩ bàn được gọi là diệu, tức chỉ lí thực tướng. Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai, trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa, khi giải thích chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”, có lập ra Bản Tích Thập Diệu, bàn tổng quát về nhân quả, tự tha nói trong Kinh Pháp Hoa đều có đủ mười diệu. Trong mười bốn Phẩm Tích Môn của Kinh Pháp Hoa, từ Phẩm Phương Tiện lập mười diệu Tích Môn: cảnh diệu, trí diệu, hành diệu, vị diệu, tam pháp diệu, cảm ứng diệu, thần thông diệu, thuyết pháp diệu, quyến thuộc diệu và công đức lợi ích diệu, và đối chiếu so sánh với Thập Thô trong các kinh Đức Phật nói trước thời Pháp Hoa mà bàn tường tận về cái cảnh, trí nói trong Kinh Pháp Hoa đều là tuyệt diệu không thể nghĩ bàn.	
Trong mười bốn Phẩm Bản Môn, từ Phẩm Như Lai Thọ Lượng lập mười diệu Bản Môn: bản nhân diệu, bản quả diệu, bản quốc độ diệu, bản cảm ứng diệu, bản thần thông diệu, bản thuyết pháp diệu, bản quyến thuộc diệu, bản Niết Bàn diệu, bản thọ mệnh diệu và bản lợi ích diệu, và đối chiếu so sánh với Thập Thô của Tích Môn mà thuyết minh một cách tỉ mỉ về nhân quả của Bản Môn đều là tuyệt diệu không thể nghĩ bàn. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.2, Q.7]. (xt. Thập Diệu, Bản Tích Nhị Môn).	
 	
Bản Tích Thích	
● Là một trong bốn Thích của Tông Thiên Thai.Ngài Trí Khải dùng bốn phương pháp Nhân Duyên Thích, Ước Giáo Thích, Bản Tích Thích và Quán Tâm Thích Để giải thuyết Kinh Pháp Hoa, gọi là Thiên Thai Tứ Thích. Bản Tích Thích, tức là dựa vào hai môn Bản Địa và Thùy Tích mà giải thích Kinh Pháp Hoa. Phần nhiều dùng để tường thuật các sự tích liên quan đến Đức Phật và các đệ tử, chẳng hạn như giải thích câu “Xá Lợi Phất đẳng chư Phật đệ tử”, nếu nói họ là Tỉ Khưu Thanh Văn thì dựa vào Tích Môn để giải thích, nếu nói họ nguyên là Bồ Tát thì dựa vào Bản Môn để giải thích. (xt. Thiên Thai Tứ Thích, Bản Tích Nhị Môn, Pháp Hoa Văn Cú).	
 	
Bản Tích Tương Nhiếp	
● Tức là Bản Tích Thập Diệu và Thập Bất Nhị Môn cùng bao nhiếp nhau. Ngài Trạm Nhiên ở Kinh Khê thuộc Tông Thiên Thai, dựa theo Bản Tích Thập Diệu của ngài Trí Khải trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa mà sáng lập Thập Bất Nhị Môn để bao nhiếp nhau mà qui kết ở cái tâm một niệm, nêu rõ đại cương phép quán để hiển phát ý sâu xa. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7]. (xt. Thập Bất Nhị Môn, Thập Diệu).	
 	
Bản Tịch	
● Bản Tịch (840 - 901). Vị Thiền Tăng đời Đường. Người huyện Bồ Điền (Cổ điền, Phúc Kiến) Tuyền Châu, họ Hoàng. Là pháp tự của tổ Lương Giới ở Động Sơn thuộc Tông Tào Động. Đời gọi là Tào Sơn Bản Tịch. Lúc nhỏ học Nho. Mười chín tuổi đến núi Linh Thạch huyện Phúc Đường Phúc Châu xuất gia. Hai mươi lăm tuổi thụ giới Cụ Túc. Khoảng năm Hàm Thông (860 - 873) Thiền Phong cực thịnh, sư đến ra mắt tổ Lương Giới ở Động Sơn, rồi đi lại hỏi đạo và ngấm ngầm lãnh hội được ý chỉ sâu kín của tông môn. Sau mở trường thuyết pháp tại huyện Cát Thủy Vũ Châu, đổi tên là Tào Sơn để bày tỏ tình nhớ mến Tào Khê.	
Không bao lâu, rời đến ở núi Hà Ngọc (có thuyết nói sư đã đổi tên núi này thành Tào Sơn), học đồ vân tập, tông phong Động Môn lừng lẫy, truyền trao chỉ quyết ngũ vị của Động Sơn thành tiêu chuẩn của tùng lâm, đồng thời giảng thơ Hàn Sơn để nuôi chí người học. Lúc bấy giờ có họ Chung ở Hồng Châu thỉnh mấy lần mà sư không đi, chỉ chép một bài thơ Cư Sơn Tụng của Pháp Thường ở Đại Mai để đáp lại lời mời.Tháng 6 đầu năm Thiên Phục, thắp hương an tọa mà tịch, thọ sáu mươi hai tuổi.Sắc thụy là “Nguyên chứng Thiền Sư”. Về sau, tông phong Động Sơn, Tào Sơn càng thịnh, môn đồ mỗi ngày một đông, bèn gọi là Tào Động Tông. Trứ tác có Tào Sơn Ngữ Lục 2 quyển. Môn nhân có Tuệ Hà ở Tào Sơn, Tòng Chí ở Kim Phong, Xử Chân ở Lộc Môn, Quang Tuệ ở Hà Ngọc và Hoằng Thông ở Dục Vương. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.3; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.17; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.13].	
 	
Bản Tính	
● Chỉ tính đức sẵn có. Tức tính chân thực tuyệt đối thường còn chẳng biến. Kinh Viên Giác (Đại 17, 919 trung), nói: “Nếu bản tính giác tâm này vốn trong sạch, thì do đâu mà ô nhiễm?”	
 	
Bản Tính Trụ Chủng Tính	
● Phạm: prakftistha-gotra. Nói tắt là Tính Chủng Tính, Tính Chủng. Là một trong hai Chủng Tính Đại Thừa. Chủng Tính, là bản tính có khả năng chứng được Bồ Đề. Bản Tính Trụ Chủng Tính, tức là Chủng Tính Bản Tịch tự nhiên tự tồn từ vô thủy đến nay. Đối lại, Chủng Tính hậu thiên tu được, gọi là Tập Chủng Tính. Cả hai được gọi gộp lại là “Tính Tập Nhị Tính”. Bản Tính Trụ Chủng Tính từ vô thủy đến nay nương tựa vào thức A Lại Da thứ tám, là Chủng Tính Đại Thừa nhân vô lậu tự nhiên tự tồn từ vô thủy đến nay, tức cái gọi là tính thiên bẩm. Cái tính đó trong thân người ta, dù bị phiền não vô minh trói buộc che lấp, dù phải luân hồi trong sáu ngả bốn loài, nhưng nó vẫn tự nhiên tự tồn trong thức A Lại Da, không hoại không mất.	
 	
Bản Tịnh	
● Bản Tịnh (667 - 761). Vị Thiền Tăng đời Đường. Người Ráng Châu (tỉnh Sơn Tây) họ Trương. Lúc nhỏ được Lục Tổ Tuệ Năng ấn khả, ở chùa Vô Tướng núi Tư Không (tỉnh An Huy). Năm Thiên Bảo Thứ 3 (744), vua Huyền Tôn sai Trung sứ là Dương Quang Đình đến hỏi đạo sư, sư chỉ dạy cho câu “Tâm tức là Phật, vô tâm là đạo”. Họ Dương về cung tâu lại, nhà vua nghe, bèn rước sư về ở chùa Bạch Liên trong kinh đô. Sư thường thảo luận về pháp nghĩa với các bậc danh tăng và thạc học tại kinh đô. Năm Thượng Nguyên thứ 2, nhập tích, thọ chín mươi lăm tuổi.Thụy hiệu là “Đại Hiểu Thiền Sư”. [X. Tổ Đường Tập 3; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.5; Liên Đăng Hội Yếu Q.3].	
 	
Bản Tịnh Vô Lậu	
● Có nghĩa là tâm tính chúng sinh xưa nay vốn trong sạch, xa lìa tất cả phiền não ô nhiễm. Nhưng sau vì khởi lên các khách trần phiền não mà chịu tạp nhiễm, sự tạp nhiễm này phàm phu không thể hiểu biết được đúng như thực, chỉ có Thánh đệ tử mới biết được và gắng tu tâm để hoàn lại bản tính của nó và từ trong khách trần phiền não mà được giải thoát. (xt. Tâm Tính, Tâm Tính Bản Tịnh).	
 	
Bản Toán	
● Khi vấn đáp về luận đề, cái đề đầu tiên được hỏi, gọi là Bản Toán, từ đề thứ hai trở đi thì gọi là Mạt Toán.	
 	
Bản Tôn	
● Tức là vị chủ tôn căn bản, vị tôn chính. Chỉ bậc tối tôn tối thắng, xuất thế gian mà từ vô thủy đến nay vốn có, làm chỗ nương tựa cho người tu hành Phật đạo. Hoặc chỉ một vị tôn chủ yếu đặc thù nào đó trong nhiều tôn tượng, thờ tại một chùa, một viện, tức lấy vị tôn đặc thù ấy làm gốc để tôn sùng. Còn gọi là Trung Tôn (vị tôn chính giữa) để phân biệt với các quyến thuộc thân cận đứng hầu hai bên, hoặc tùy tòng chung quanh.	
Ở Ấn Độ nguyên thờ tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.Lại vì qui y Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo nên gọi là Tam Tôn. Ấn Độ thời xưa thì chạm trổ cây Bồ Đề, tòa Kim Cương, bánh xe Pháp, tháp Phật, lốt chân Phật v.v... để thay cho tượng Phật. Vì dùng các vật tượng trưng để hiển bày tôn hình và chạm trổ đắp vẽ tôn hình, ý nghĩa có khác nhau. Đến sau thời Mật Giáo hưng khởi, thì dùng chữ, ấn, hình hiển bày Phật Bồ Tát.	
Thông thường, vị trí của Bản Tôn trong các chùa viện, tùy theo mục đích của người sáng lập và niềm tin của người chủ phát nguyện, mà được qui định an vị, cho nên Bản Tôn cũng vì đó mà có khác. Như trong Kim Đường chùa Pháp Long, Tây Phật Điện chùa Hưng Phúc tại Nhật Bản, thờ Đức Thích Ca Như Lai, Căn Bản Trung Đường chùa Diên Lịch, Kim Đường chùa Kim Cương Phong thì thờ Đức Dược Sư Như Lai.Tông Tịnh Độ và Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản thì lấy Phật A Di Đà làm Bản Tôn của họ; cứ theo Lương Cao Tăng Truyện quyển 6 chép, thì trong Bát Nhã Tinh Xá ở Lư Sơn, sư Tuệ Viễn đã thờ tượng Phật A Di Đà sớm nhất. Mà trong các tông phái phần nhiều cũng có vị Bản Tôn nhất định của phái đó. Lại ngôi nhà trong đó Bản Tôn được an vị thì gọi là Bản Đường, đồng thời, cũng theo danh hiệu của Bản Tôn mà có các tên gọi như Di Đà Đường, Dược Sư Đường.	
Trong Mật Giáo, Đại Nhật Như Lai được gọi là Phổ Môn Bản Tôn, còn các Phật Bồ Tát khác thì gọi là Nhất Môn Bản Tôn. Đồng thời, tùy theo các pháp tu và mục đích khác nhau mà các Bản Tôn cũng đều bất đồng. đại khái Bản Tôn có ba loại: Chữ, Ấn và Hình, và chia ra hữu tướng, vô tướng khác nhau. Chữ, thì như các chữ (vạm), (hrìh), (hùô) v.v... là chủng tử của Đại Nhật Như Lai, Phật A Di Đà và Phật A Súc. Ấn, thì như Tam Muội Da hình hoa sen của Bồ Tát Quán Thế Âm, đàn tì bà của Biện Tài Thiên. Hình, chỉ hình tượng của các vị Tôn có đầy đủ tướng tốt đẹp. Trong đó, Bản Tôn Hữu Tướng là chỉ ngoài chính mình ra, lập Bản Tôn riêng, là bậc tôn quí nhất trong các tôn, hoặc chỉ chính mình và Phật Bồ Tát mà, sau khi kết duyên, mình đã sùng bái từ lâu. Còn Bản Tôn Vô Tướng thì lấy tự thân mình làm Bản Tôn, sinh ra tức đã đầy đủ công đức, là người tối thượng trong thế gian và xuất thế gian (tức duy ngã độc tôn). Mật Giáo nhận là Phật và mình hỗ tương nhiếp nhập (Phật vào mình, mình vào Phật), hoặc là một thể cùng tột. Cho nên, trong phép tu, sức gia hộ của Bản Tôn và công đức của hành giả nhiếp nhập thành nhất thể, sự gia bị mà Bản Tôn ban cho, gọi là Bản Tôn gia trì. Lại phép quán trong đạo tràng, quán tưởng tướng tốt đẹp của Bản Tôn, gọi là Bản Tôn quán. Tịnh Độ Giáo thì xưa nay lấy Phật Di Đà hoặc Di Đà Tam Tôn (Phật Di Đà và các Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí) làm Bản Tôn. Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản thì, ngoài tượng vẽ, tượng gỗ là Bản Tôn ra, còn lấy danh hiệu làm Bản Tôn. Danh hiệu có ba loại sáu chữ (Na mô A Di Đà Phật), chín chữ (Na mô bất khả tư nghị quang Như Lai) và mười chữ (Qui mệnh tận thập phương vô ngại quang Như Lai). Liên Như cho là Chân Tông coi trọng danh hiệu Bản Tôn nhất, thứ đến tượng vẽ, và thứ nữa đến tượng gỗ. Ngoài ra, Chân Tông còn gọi các Tổ Sư và tiên đức của Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản được vẽ trong một bức họa, là Quang Minh Bản Tôn.	
Tông Nhật Liên của Nhật Bản chuyên tôn sùng Kinh Pháp Hoa, vì thế lấy đề mục Kinh Pháp Hoa “Na Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” làm Bản Tôn, hoặc lấy Thập Giới Khuyến Thỉnh Đại Mạn Đồ La do Nhật Liên vẽ làm Bản Tôn, hoặc lấy Thích Ca Bản Môn và bốn Bồ Tát bản hóa cùng làm Bản Tôn. Lại nữa, Tông Nhật Liên gọi Bản Tôn, Đề mục, Giới Đàn là Tam Đại Bí Pháp (ba phép bí mật lớn), nhưng vật Bản Tôn được định là người hay pháp, thì xưa nay có sự bàn luận. Lúc đầu bảo cả hai có khác, lấy tượng Phật làm Bản Tôn người, lấy Thập Giới Mạn Đồ La làm Bản Tôn pháp, và cho Bản Tôn pháp là chủ yếu. Nhưng, về sau sư Nhật Đạo không cho là Bản Tôn có hai loại khác nhau, mà chủ trương lấy Bản Phật Thích Ca của ba thân vô tác làm Bản Tôn, còn các Bản Tôn khác thì chỉ khác nhau ở điểm các Bản Tôn được khắc gỗ và vẽ rộng hay luợc mà thôi.Trong đó, Bản Tôn bằng gỗ, hoặc vẽ được tạo nên để thích nghi với năng lực và tính chất của chúng sinh. Đặt Bản Tôn bằng gỗ là vì phương tiện tín, hành, cho nên gọi là Giáo môn Bản Tôn; còn Bản Tôn vẽ Thập Giới Mạn Đồ La thì vì tiện cho sự hành pháp mà đặt ra, cho nên gọi là Quán Tâm Bản Tôn. [X. Kinh Lục Độ Tập Q.4; Kinh Đại Nhật Q.6 Phẩm Thuyết Bản Tôn Tam Muội; Đại Nhật Kinh Sớ Q.3, Q.20; Bí Tạng Kí; Ngô Thê Kính Q.26; Tổ Sư Cương Yếu San Lược Q.7]. (xt. Phổ Môn, Quảng Lược Bản Tôn).	
 	
Bản Triều Cao Tăng Truyện	
● Gồm bảy mươi lăm quyển. Do Vạn Nguyên Sư Man thuộc Tông Lâm Tế Nhật Bản trứ tác vào năm Nguyên Lộc 15 (1720). Phỏng theo các Cao Tăng Truyện của Trung Quốc thuộc ba triều đại Lương, Đường và Tống. Là bộ truyện kí mà nội dung thu chép hơn một nghìn sáu trăm danh Tăng thuộc các tông phái, bắt đầu từ thời thượng cổ Khâm Minh Thiên Hoàng (540 - 570) khoảng hơn một nghìn hai trăm năm. Năm Diên Bảo Thứ 6 (1678), trước hết, tác giả soạn Diên Bảo Truyền Đăng Lục 41 quyển, trong đó, đã thu chép truyện kí của một nghìn vị Thiền Tăng, sau đó, khi biên soạn tiếp bộ sách, tác giả lại thu chép thêm hành trạng của các bậc cao đức, danh nạp thuộc cả hai môn Giáo và Thiền một cách rất rõ ràng, và lập thành mười khoa là Pháp Bản, Tịnh Tuệ, Tịnh Thiền, Cảm Tiến, Tịnh Luật, Đàn Hưng, Tịnh Nhẫn, Viễn Du, Độc Tụng Và Nguyện Tạp. Sách này là tác phẩm rõ ràng, đầy đủ và đáng tin nhất trong các Tăng Truyện của Nhật Bản, cũng là tư liệu không thể thiếu trong việc nghiên cứu lịch sử Phật Giáo Nhật Bản. Về sau lại có Tế Xuyên Đạo Khế (1816 - 1876) soạn thêm Tục Nhật Bản Cao Tăng Truyện gồm 11 quyển, đều được thu vào Đại Nhật Bản Phật Giáo Toàn Thư quyển 102, quyển 103.	
 	
Bản Triều Lịch Đại Pháp Hoàng Ngoại Kỉ	
● Có một quyển. Do Nguyên Sách thuộc Tông Tịnh Độ Nhật Bản soạn vào năm Khoan Văn thứ 7 (1667). Thu chép tóm tắt các việc từ Đức Thế Tôn Thích Ca trở xuống đến các giai tầng nhân sĩ thành là pháp quyến; đồng thời, tường thuật tình hình sau khi Phật Pháp truyền sang đông, các Hoàng gia Nhật Bản và các đời Hoàng Đế Trung Quốc sùng tín Phật Pháp, rồi đoán định là các Thánh Vương hiền thần đều là vì hộ trì Phật Pháp mà phương tiện hiện ở Nhật Bản. Nội dung bao gồm các sự tích vào đạo của hai mươi chín vị Thiên Hoàng, như Thánh Vũ, Hiếu Liêm, Bình Thanh, Thanh Hòa, Bạch Hà, Hậu Thủy Vĩ v.v... và danh sách những người Hoàng tộc, quí môn, Vũ gia đi tu. Trên đầu quyển có Tự tự (Bài tựa của tác giả), Tiểu tự và Mục lục của Nguyên Sách.	
 	
Bản Triều Tân Tu Vãng Sinh Truyện	
● Có một quyển. Do Đằng Nguyên Tôn Hữu, người Nhật Bản, biên soạn vào đầu năm Nhân Bình (1151). Ghi chép truyện của bốn mươi mốt người được vãng sinh tính đến đầu năm Nhân Bình. Hiện nay, chùa Chân Phúc tại Nhật Bản còn giữ được bản chép tay của sách này, được chép vào năm Chính Gia thứ 2 (1258).	 	
Bản Tướng	
● Chỉ tướng gốc của bốn tướng hữu vi là Sinh, Trụ, Dị, Diệt. Còn gọi là Đại tướng. Là vì bốn tướng có bản tướng và tùy tướng khác nhau. (xt. Tứ Tướng).		
Bản Vị Hữu Thiên	
● Đối lại với “Bản Dĩ hữu thiện,...”. Chỉ căn cơ ở thời đại Mạt Pháp. Căn cơ thời đại Đức Phật còn tại thế và sau khi nhập diệt, ở thời Chính Pháp, Tượng Pháp, gọi là căn cơ “Bản Dĩ Hữu Thiện” (vốn đã có duyên lành); đối lại, căn cơ ở vào thời đại Mạt Pháp, gọi là căn cơ “bản vị hữu thiện” (vốn chưa có duyên lành). Vốn đã có duyên lành, là nói ở quá khứ, hạt giống thành Phật đã được gieo vào lòng chúng sinh, đây là duyên lành có thể có được ở thời đại chính pháp và tượng pháp. Còn vốn chưa có duyên lành, thì chưa từng mong nhờ có thiện duyên gieo hạt giống Phật, cho nên, chúng sinh ở thời này (thời Mạt Pháp), gọi là căn cơ vốn chưa có duyên lành, phần nhiều là những kẻ phỉ báng, không tin giáo pháp. Kinh Pháp Hoa Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát chép, Bồ Tát Thường Bất Khinh bị những kẻ bất tín chửi mắng, ném đá, đánh đập, nhưng Thường Bất Khinh trước sau vẫn cung kính, gặp ai cũng chắp tay vái chào mà nói “Các ông đều sẽ thành Phật cả”. Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai, giải thích việc này như sau: Đối với những hạng căn cơ vốn chưa có duyên lành ở thời Mạt Pháp, Thường Bất Khinh đã mạnh mẽ nói Nhất Thừa Viên Giáo, gieo hạt giống Phật xuống, dùng sức mạnh Đại Thừa để tiêu diệt mầm ác của họ. Đó tức là nghĩa “cưỡng độc hạ chủng” (gắng sức gieo hạt giống Phật) vậy. Pháp Hoa Văn Cú quyển 10 phần trên (Đại 34, 141 thượng) nói: “Vốn đã có duyên lành, Thích Ca dùng nhỏ mà hộ trì, vốn chưa có duyên lành, Bất Khinh dùng lớn mà áp đảo”.	
 	
Bản Vô	
● Vị tăng đời Minh. Người Côn Minh, họ Trương. Năm sinh năm mất không rõ. Sư mồ côi sớm, một hôm đến chơi hồ Côn Minh, chỉ một mình thấy hoa sen xanh nổi trên mặt nước, mọi người thấy lạ đều cho là phi phàm. Năm mười chín tuổi y vào Không Công núi Tú Sơn xuất gia, thụ tâm pháp nơi Thiền Sư Sở Am, chuyên chí tham cứu. Một hôm đi thác bát (đi xin ăn) trong thành Nhĩ Hải, nghe nhà bên cạnh có người nói: “Đậu phụ họ Trương, đậu phụ họ Lí, đêm nằm suy nghĩ trăm lối nghìn đường, sáng dậy vẫn là anh bán đậu phụ”, bèn đại ngộ. Thời ấy, Mộc Công trấn giữ Điền Nam, nghe danh sư, đặc biệt mở đàn thỉnh sư khai giảng. Có viết Phong Hưởng Tập lưu hành ở đời.[X. Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh Q.4 (Hư Vân)].	
 	
Bản Vô Dị Tông	
● Là một trong Lục Gia Thất Tông thuộc Bát Nhã Học ở thời Đông Tấn. Trong Trung Quán Luận Sớ, sư Cát Tạng bảo tông này do sư Trúc Đạo Tiềm thành lập, trong Triệu Luận Sớ, Nguyên Khang lại nói do Trúc Pháp Thải lập. Về tông nghĩa của tông này không có chính văn nguyên thủy để khảo sát, mà chỉ biết sơ qua văn trích dẫn trong Danh Tăng Truyện Sao Đàm Tế Truyện, thì tông này chủ trương “Trong cái không trống rỗng có thể sinh ra vạn hữu”. Trong Trung Quán Luận Sớ quyển 2 Phẩm Nhân Duyên (Đại 42, 29 thượng), Cát Tạng nói rõ hơn: Sau đó, Thâm Pháp Sư nói: “Bản Vô, là chưa có sắc pháp, trước có cái không, cho nên từ không ra có, tức không ở trước có, có ở sau không, vì thế gọi là bản vố”. Đây có nghĩa là khi chưa có muôn vật, thì trước hết có cái không, từ không sinh ra có, cho nên muôn vật từ cái không mà ra, dùng cái không để giải thích thuyết chẳng có chẳng không trong kinh luận. Cái gọi là “chẳng phải có là có” tức là không, “chẳng phải không là không” cũng là không, tất cả chỉ là không, đó chính là tông nghĩa của tông này. Song, sư Tăng Triệu đã luận phá thuyết này, cho rằng không phù hợp với tư tưởng Bát Nhã, vì mỗi lời nói ra đều xu hướng không vô. Cái bản ý chẳng có chẳng không được thành lập trong kinh luận, là vì hết thảy các pháp đều nương vào nhân duyên mà có, chẳng phải thật có, cho nên gọi là chẳng có; lại vì các pháp nương nơi nhân duyên mà có, chẳng phải toàn không, cho nên bảo là chẳng không, vì thế coi tông này là vọng sinh xuyên tạc, nói gượng “chẳng có là không thì cái này có, chẳng không là không thì cái kia không”, và chê là Tông này thích bàn về không. [X. Hán Ngụy Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều Phật Giáo Sử (Thạng Tích Dư)].	
 	
Bản Vô Tông	
● Đứng đầu Lục Gia Thất Tông thuộc Bát Nhã Học ở thời Đông Tấn. Thuyết Bản Vô, nói theo nghĩa rộng, gần như có thể được coi là tên gọi khác của Bát Nhã Học. Từ thời Ngụy, Tấn trở đi, thuyết Bản Vô được nhiều người dùng, nhất là các nhà Bát Nhã Học, nhưng cũng nêu lên nhiều nghĩa khác nhau. Bộ Luận Lục Gia Thất Tông do Đàm Tế soạn đã mất, chỉ còn nhờ các truyện kí và chú sớ của luận này mà tìm hiểu nguyên do các thuyết. Cứ theo Danh Tăng Truyện Sao Đàm Tế Truyện dẫn dụng văn trong luận Lục Gia Thất Tông nói (Vạn Tục 134, 18 thượng), thì: “Trước khi nguyên khí nung đúc thì chỉ là trống không mà thôi, đến khi nguyên khí nung hóa thì muôn tượng có hình, hình tuy được hóa, nhưng cái gốc tạm hóa lại từ tự nhiên, tự nhiên như thế, nào có ai tạo tác đâu?! Do đó mà nói, vô ở trước nguyên hóa, vô là đầu các hình, vì thế gọi là Bản Vô, chứ không phải nói trong cái khoảng rỗng không có thể sinh ra vạn hữu”.	
Tông này nhận rằng, thế giới ở trong trạng thái tự nhiên không, vô, rồi do nguyên khí biến hóa mà thành, cho nên nói là Bản Vô, chứ không thể bảo vạn hữu từ trong cái không, vô sinh ra. Thời Nam Triều Trần, trong Triệu Luận Sớ, sư Tuệ Đạt ở chùa Tiểu Chiêu Đề, đã chỉ rõ rằng, những lời trên đây là do Đạo An nói, trong Trung Quán Luận Sớ, Cát Tạng cũng đồng quan điểm, như vậy, thuyết này không còn nghi ngờ gì nữa. Kế đó, trong Trung Quán Luận Sớ nói, Bản Vô là Tăng Duệ gọi tính không, hàm ý là bản tính của các pháp vốn rỗng lặng, cũng tức là ý tính không duyên khởi, duyên khởi vô tính. Đây là chủ trương “chẳng có, có tức không, chẳng không, không cũng không”, mà Phật Giáo gọi là Ác Thủ Không, vì chẳng những cho cái “có” là không, mà cả cái “không” cũng là không nốt. Tăng Triệu cho chủ trương ấy không phù hợp với tư tưởng Bát Nhã, bèn bài xích nghĩa Bản Vô trong Luận Bất Chân Không Q.3, nhưng Trung Quán Luận Sớ bảo cái bị bài xích là Bản Vô Dị Tông, chứ không phải cái học của Đạo An. Từ thời Lục Triều trở đi, ai cũng nhận Đạo An là người giữ gìn giáo lí Bát Nhã, đồng thời, cũng là trọng tâm, của Bát Nhã Học. [X. Hán Ngụy Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều Phật Giáo Sử (Thang Tích Dư)].	
 	
Bang	
● Là cái bảng dùng trong Thiền Lâm đánh lên để thông báo Đại Chúng về giờ ăn, giờ tắm v.v... Cũng gọi là phạn bang (bảng báo giờ ăn cơm), mộc ngư (cá gỗ), ngư cổ (trống cá), ngư bản (bảng hình cá), ngư bang, Minh ngư (cá gáy). Trong các Thiền Lâm thời xưa, bảng thường treo ở nhà tắm, đánh, để thông báo Đại Chúng biết giờ tắm. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên đệ nhị thập thất loại Bài Khí Môn, nói: “Sa Di Luật Nghi Nhập Dục nói: Nước lạnh nóng, theo lệ đánh bang, không được gọi to”. Bang cũng thường dùng để thông báo Đại Chúng giờ thụ trai, như hiện nay, trong Thiền gia, bang gỗ khắc đầu rồng mình cá được treo ngoài nhà Tăng hoặc phía ngoài nhà trai.Nhưng, mộc ngư ngày xưa tức là chỉ bang hiện nay. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 8 Pháp Khí Chương (Đại 48, 1 1 5 6 thượng), nói: “Mộc Ngư, hai thời cháo, cơm, đánh hai hồi dài, phổ thỉnh tăng chúng, đánh một hồi dài, phổ thỉnh hành giả, hai hồi dài”.	
Ngoài ra, bang còn chỉ một loại bản gỗ dùng để đánh hiệu thông cáo Đại Chúng trong các cơ quan công quyền ở Trung Quốc thời xưa. (xt. Mộc Ngư).	
 	
Bàng Bằng Nghĩa Tông	
● Chữ dùng trong Nhân Minh. Là một trong bốn tông Nhân Minh. Trong Nhân Minh, khi tranh luận, người lập luận thành lập Tông (mệnh đề), đối với điều mình muốn lập, không nói thẳng ra cho rõ ràng, mà lại mượn việc khác để nói một cách quanh co mập mờ, có tính cách ám chỉ mà thôi, như vậy gọi là Bàng bằng nghĩa tông (bàng, nghĩa đen là một bên; bằng, nghĩa đen là nhờ vào, dựa vào, tức dựa vào nghĩa bên cạnh, chứ không trực tiếp). Chẳng hạn, muốn lập ba mươi hai tướng tròn đầy tốt đẹp của Đức Phật, thì trong lời tranh luận, người lập luận chỉ nói “Phật là bậc giác ngộ”, chủ ý thì không nói thẳng ra, chỉ mong qua câu “Phật là bậc giác ngộ” mà ý ba mươi hai tướng tự nhiên được thành lập. Như thế thì nghĩa “bàng bằng” dù có khiến cho đối phương (người vấn nạn) biết được Phật có đủ ba mươi hai tướng qua câu “Phật là bậc giác ngộ”, thì ý ấy cũng chỉ hàm súc, giấu kín, chưa được bày tỏ ra bằng lời tranh luận, vì thế không thể trở thành tông hoàn toàn, chính xác. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ quyển thượng (Đại 44, 100 hạ), nói: “Nghĩa bằng tông, chẳng phải dùng lời để tranh luận, vậy dùng làm gì? Tranh luận vốn dùng lời nói để mong đối phương hiểu ý mình, đằng này lại quanh co, lập lờ thì làm sao thành được, cho nên không thể cho là chính luận”. (xt. Tứ Tông).	
 	
Bàng Cư Sĩ Bất Muội Bản Lai Nhân	
● Tên công án trong Thiền Lâm. Là cơ duyên đối thoại giữa Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất và Bàng Cư Sĩ đời Đường về câu nói “Bất muội bản lai nhân”. Bản lai nhân, tức là chỉ cái tự tính xưa nay vốn trong sạch của người ta, đồng nghĩa với “Bản lai thân, Bản lai diện mục”. Liên Đăng Hội Yếu quyển 6 (Vạn Tục 136 - 262 hạ), nói: Cư Sĩ hỏi Mã Tổ: “Bất muội bản lai nhân, xin thầy nhướng cao mắt”. Mã Tổ nhìn thẳng xuống. Sĩ nói: “Một thứ đàn không dây, chỉ có thầy là gảy được tuyệt diệu”. Mã Tổ nhìn thẳng lên, Sĩ sụp xuống lạy, tổ liền về phòng. Sĩ theo vào sau, nói: “Đùa khéo mà thành vụng!” Trong công án này, Bàng Cư Sĩ hỏi Mã Tổ là muốn thấy rõ bản lai diện mục thì phải dụng tâm như thế nào, Mã Tổ trả lời bằng cách nhìn xuống, rồi lại nhìn lên, biểu thị ý là hai mắt phải phân minh thì chân tâm thấy được. [X. Đại Tuệ Phổ Giác Ngữ Lục Q.8].	
 	
Bàng Cư Sĩ Hảo Tuyết Phiến Phiến	
● Tên công án trong Thiền Lâm. Sự tích Bàng Cư Sĩ đời Đường nhìn tuyết rơi trước mắt, và lại dùng cái đánh để kích thích sự liễu ngộ của Toàn thiền khách. Bích Nham Lục Tắc 42 (Đại 48, 179 trung), nói: “Bàng Cư Sĩ từ biệt Dược Sơn, Sơn sai mười người Thiền khách tiễn chân. Đến đầu ngõ, Sĩ chỉ vào đám tuyết trong không trung, nói: “Tuyết rơi đẹp quá, không rơi ở nơi khác”. Lúc ấy, có thiền khách Toàn hỏi: Rơi ở nơi nào?, Sĩ liền thụi cho một thụi.Toàn nói: Cư Sĩ không được thô lỗ như thế! Sĩ nói: Sao ông lại xưng là Thiền khách, lão già Diêm (Vương) chưa tha ông mà! Toàn hỏi: Cư Sĩ hiểu thế nào? Sĩ lại thụi cho một thụi nữa, nói: Mắt thấy như mù, miệng nói như câm”.	
Trong Tắc công án này, Bàng Cư Sĩ lúc đầu nói “Tuyết rơi đẹp quá, không rơi ở nơi khác”, ý là cảm thán cảnh tuyết rơi lả tả trước mắt rất là đẹp, nhưng Toàn thiền khách không hiểu được ý ấy, mà lầm tưởng ý Bàng Cư Sĩ muốn hỏi nơi tuyết rơi nên sau một lúc suy nghĩ, mới hỏi “Rơi ở nơi nào?” Như thế đã chẳng biết cảm thưởng cái cảnh đẹp ngay trước mắt, lại vọng tưởng suy nghĩ lông bông, vì thế mới bị Bàng cư sĩ đánh cho một thụi.Nhưng, dù bị đánh, Toàn thiền khách vẫn không tỉnh ngộ, mà lại nói “Cư Sĩ không đuợc thô lỗ như thế”, lại bị Bàng Cư Sĩ bồi cho câu “lão già Diêm chưa tha ông mà”, để hiển bày cái ý trước sau Toàn thiền khách đều chưa thoát được sự cố chấp vào lời nói, rồi lại đánh cho thụi nữa mà mắng là như mù như câm.	
Không gì đẹp bằng những sợi tuyết trắng tinh đang rơi lả tả trước mặt, giữa đất trời lồng lộng, phong quang tiêu sái, vốn không chấp nhận một tí suy tư tính toán nào, tại sao không lắng hết tâm tư mà tận hưởng cảnh thiên nhiên kì thú ấy, mà lại vọng tưởng suy nghĩ vẩn vơ, tìm hiểu xem tuyết rơi ở nơi này hay ở chỗ khác, như Toàn thiền khách kia, thật là uổng! Bởi thế, đối với cảnh tuyết rơi trước mắt, nhìn mà chẳng thấy (mắt thấy như mù), tuy miệng có thể nói năng, nhưng trước sau vẫn bị lời nói trói buộc, mà chưa thể chỉ trong một lời, nửa câu (miệng nói như câm) lãnh hội được chỗ qui thú của muôn pháp là pháp tự nhiên như thế, cho nên lại bị đánh một lần nữa mà vẫn không thể nhận được cái “cá trung hữu ý” (chân lí chỉ có thể thể nghiệm được trong im lặng).	
 	
Bàng Cư Sĩ Ngữ Lục	
● Gồm ba quyển. Do Bàng Uẩn đời Đường soạn. Vu Địch biên. Được in lại vào năm Sùng Trinh thứ 10 (1637) đời Minh. Thu vào Vạn Tục Tạng tập 120.Quyển thượng thu chép cơ duyên đối thoại giữa Bàng Uẩn và Mã Tổ, Thạch Đầu, Đơn Hà Thiên Nhiên, Phổ Tế, Tùng Sơn và Đại Mai, hiển bày cái tâm hành không không vô tướng, vô vi vô ngã của Bàng Uẩn; quyển trung và quyển hạ, chép các bài thơ và tạp cú thể năm chữ, bảy chữ, phần nhiều có thể là tấm gương giúp người học tham ngộ.	
 	
Bàng Già Phổ	
● Bàng Già Phổ (paĩjàb) Tức là dịch âm Ngũ Hà, địa phương thuộc Ấn Độ. Trong các chi nhánh của sông Ấn Độ, có năm nhánh chảy ra địa phương này. Thời thái cổ, người Á Lợi An, đi xuống phía nam, xâm nhập địa phương này, rồi định cư tại đấy mà sản sinh văn hóa Phệ Đà (Veda) độc đáo, trong lịch sử văn hóa Ấn Độ, là địa khu rất trọng yếu, nay ở vào khoảng bắc bộ tỉnh Bàng già phổ.
	 	
Bàng Miết Ngữ	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Trong Thiền Lâm, khi thầy dạy học trò, không dùng phương pháp nói thẳng để chỉ bày, mà dùng lời nói vắn tắt xa xôi, chỉ hé cho thấy cái ý chỉ chủ yếu. Vì không chỉ thẳng mà là chỉ sang một bên, cho nên gọi là Bàng Miết Ngữ (bàng, nghĩa đen là một bên, bên cạnh; miết, nghĩa đen là nhìn liếc qua). Bích Nham Lục Tắc 30 (Đại 48, 169 hạ), nói: “Viễn Lục Công nói: Đây là lời bàng miết”.	
 	
Bàng Sinh	
● Tức chỉ súc sinh. Trên từ long thú cầm súc, dưới đến thủy lục côn trùng, đều bởi nghiệp mà phải luân hồi trong ngả ác, không phải là đường chính của người, trời, cho nên gọi là bàng sinh. (xt. Súc Sinh).	
 	
Bàng Uẩn	
● Bàng Uẩn (? - 808). Là Thiền Giả tại gia trứ danh đời Đường. Đời gọi là Bàng Cư Sĩ, Bàng Ông. Người huyện Hành Dương tỉnh Hồ Nam. Đời đời theo Nho học, chỉ một mình Uẩn mộ Phật Pháp. Năm đầu Trinh Nguyên (785 - 804), yết kiến Thạch Đầu Hi Thiên, có chút lãnh ngộ. Sau mến cái phong thái của Đơn Hà Thiên Nhiên (739 - 824) mà suốt đời kết bạn. Ngoài ra, cũng đi lại tham vấn các bậc thạc đức trong chốn Thiền Lâm, như các ngài Dược Sơn Duy Nghiễm, Tề Phong, Bách Kinh, Tùng Sơn, Đại Mai Pháp Thường, Lạc Phố và Ngưỡng Sơn v.v...	
Một hôm, Thạch Đầu hỏi (Đại 51, 263 trung): “Ông hiểu việc làm hàng ngày của lão tăng từ trước đến nay như thế nào?” Bàng Uẩn trả lời: “Nếu hỏi việc làm hàng ngày, thì không có chỗ mở miệng”. Rồi trình một bài kệ, hai câu cuối nói: “Thần thông cùng diệu dụng, gánh nước và bửa củi”. Thạch Đầu có ý cho là đuợc, lại hỏi: “Ông là tăng? Hay tục?” Đáp: “Nguyện theo cái mà mình mến chuộng”, rồi không xuống tóc, nhuộm áo và suốt đời làm thân phận tại gia, nêu cao phong thái phương ngoại (người ngoài xã hội thường, tức đạo sĩ, Thiền Sư).
Sau đến Giang Tây tham lễ Mã Tổ Đạo Nhất, hỏi: “Không cùng làm bạn lứa với muôn pháp là người thế nào?”. Tổ nói: “Đợi khi nào ông hớp một hớp cạn hết nước sông Tây Giang, tôi sẽ nói cho biết”. Ngay sau câu nói đó, Bàng Uẩn lãnh hội, đốn ngộ huyền cơ, bèn lưu lại hai năm. Về sau, cơ biện bác sắc bén mau lẹ, khiến các phương đều chú mục. Khoảng Năm Nguyên Hòa (806 - 820), đi chơi Tương Dương miền bắc, vì ưa thích phong thổ nơi đó, nên bỏ hết gia sản rồi cùng vợ con cày ruộng ở chân núi Lộc Môn. Những người đến hỏi đạo mỗi ngày mỗi đông, những lời ông nói đều là Thiền Cơ, vợ con đều nhờ đó mà triệt ngộ. Ông mất Năm Nguyên Hòa thứ 3 (có thuyết cho là Nguyên Hòa thứ 10, hoặc là khoảng năm Thái Hòa). Đời sau gọi tôn là Tương Dương Bàng Đại Sĩ, Đông Độ Duy Ma, gọi song song với Phó Đại Sĩ đời Lương. Có để lại Bàng Cư Sĩ Ngữ Lục, do Tiết Độ Sứ Vu Địch, người bạn thân lúc sinh tiền, biên tập, được các Thiền Lâm qua các đời rất coi trọng, như Tổ Đường Tập đời Ngũ Đại, Tông Kính Lục đầu đời Tống, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục v.v... đều có dẫn dụng một phần nội dung. Bản hiện còn đến nay là bản đã được in lại vào năm Sùng Trinh thứ 10 đời Minh, cộng có ba quyển.	
Khi Bàng Uẩn sắp nhập tịch, sai con gái là Linh Chiếu ra xem mặt trời sớm hay muộn, Linh Chiếu xem rồi trở vào báo (Đại 51, 263 hạ): “Mặt trời đã lên giữa trời mà có nhật thực”. Bàng Uẩn bèn ra ngoài cửa xem, thì lập tức Linh Chiếu leo lên chỗ ngồi của cha và chắp tay ngồi mà mất. Bàng Uẩn cười, nói: “Con gái ta nhanh thế!”. Rồi kéo dài thêm bảy ngày nữa mới nhập tịch. Truyện này được chép trong các sách Thiền Tổ Đường Tập quyển 15, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 8.Những Thiền Cảnh độc đáo của Bàng Uẩn trên đây và các truyện tương tự khác như vừa cười vừa nói mà tịch, ngồi mà hóa, đứng mà mất v.v... được ghi chép trong các Thiền Lâm, đã trở thành những giai thoại truyền tụng nghìn đời.[X. Phật Tổ Cương Mục Q.32; Cư Sĩ Truyện Q.17; Bích Nham Lục Tắc 42, Chiêm Bát Phương Châu Ngọc Tập Q.thượng].	
 	
Bàng Vị	
● Ý chỉ những sự tượng hiện thực sai biệt. Đứng về mặt triết học Phật Giáo mà nói, thì vạn pháp có thể chia làm bản thể của các pháp và hiện tượng thiên sai vạn biệt, bản thể là “lí” (ở bên trong), hiện tượng là “biểu” (bày ra bên ngoài); bản thể là “thể”, hiện tượng là “dụng”; bản thể là chính vị, hiện tượng là bàng vị. Tuy nhiên, bản thể và hiện tượng nguyên cũng là nhất thể, hỗ tương dung nhiếp, cho nên, nếu đứng trên lập trường của các sự tượng sai biệt mà nắm bắt các sự tượng, thì các pháp rốt cùng là cái tính tướng giải thoát chân thực. Nếu đứng trên quan điểm đó mà quan sát hiện thực, thì trong hiện thực đều là chân thực. Vì thế nói chúng sinh và Phật, mê vọng và giác ngộ, trên bình diện bản thể, chẳng phải là hai, chẳng phải là khác. [X. Bất Năng Ngữ Ngũ Vị Thuyết].	
 	
Bàng Y	
● Đối lại với “Chính Y”. Những kinh luận chủ yếu mà một tông y cứ vào để lập nghĩa của tông, gọi là Chính Y; ngoài ra, các kinh khác thì gọi là Bàng Y. Nói đủ là Bàng Sở Y. Chẳng hạn, Tông Tịnh Độ lấy các kinh luận chính thức nói rõ việc Vãng Sinh Tịnh Độ, như Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà, Luận Vãng Sinh v.v... làm chính y; và lấy các kinh luận chỉ nói phụ qua về việc Vãng Sinh Tịnh Độ, như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Luận Đại Thừa Khởi Tín, Luận Bảo Tính, Luận Thập Trụ Tì Bà Sa, Luận Nhiếp Đại Thừa v.v... làm bàng y. Nhưng Tông Thiên Thai và Hoa Nghiêm thì lấy các Kinh Pháp Hoa và Hoa Nghiêm làm chỗ sở y, chứ không phân biệt la bàng hay chính. [X. Bát Tông Cương Yếu; Thập Tông Lược Kí]. (xt. Chính Y).	
 	
Báng Phật	
● I.Báng Phật. Chỉ các sự tích phỉ báng gây phương hại cho việc giáo hóa của Đức Phật. Sự tích nổi bật nhất là liên quan đến Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa vốn là em con chú bác của Phật, sau xuất gia làm đệ tử Phật. Về cuối đời, định đè lấn Phật để tự thay thế Phật, đồng thời, phá hoại sự đoàn kết của các đệ tử Phật để lôi kéo họ về phe mình, nhưng ý đồ chưa đạt mà thân đã bị rơi xuống địa ngục. Còn có trường hợp Chiên Già Ma Na, vì ghen ghét sự hóa đạo của Đức Phật quá thịnh, bèn đến tinh xá Kì Viên vu cáo Phật đã cùng nàng tư thông đến mang thai, do đó mà hiện thân Chiên Già Ma Na phải chịu nghiệp báo. Lại có ngoại đạo ở thành Xá Vệ, giết chết dâm nữ Tôn Đà Lợi, rồi rêu rao là do Phật giết để đạt mục đích phỉ báng Phật. (xt. Chiên Già Ma Na, Báng Tam Bảo Giới).	
● II.Báng Phật. Chỉ chung sự dèm chê Phật Pháp. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 6 (Đại 51, 247 thượng), nói: “Sư bèn hỏi: Đại Đức nói pháp gì để độ người? Đáp: “Giảng Kinh Kim Cương Bát Nhã” (...) Sư hỏi: “Kinh ấy do ai nói?” Vị tăng sẵng giọng đáp: “Thiền Sư đùa giỡn nhau vậy, há không phải là Phật nói sao?” Sư đáp: “Nếu bảo Như Lai có nói pháp, thì là báng Phật, người ấy không hiểu nghĩa ta nói; nếu bảo kinh ấy chẳng phải Phật nói, thì là báng kinh, thỉnh Đại Đức nói xem”. Vị tăng không trả lời được”.	
 	
Báng Phật Kinh	
● Có một quyển. Do Bồ Đề Lưu Chi đời Nguyên Ngụy dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 17.Cùng bản khác dịch với Kinh Quyết Định Tổng Trì do Trúc Pháp Hộ dịch. Nội dung tường thuật Bồ Tát Sư Tử Du Hí cùng với mười vị Đại Bồ Tát, đã bảy năm tu phép Đà La Ni, tuy hăng hái tu hành mà không thành tựu diệu quả, nhân đó, đối với Phật Pháp sinh nghi hoặc, bèn bỏ giới hoàn tục, làm nhiều hành vi bỉ tiện. Khi ấy, vua A Xà Thế thiết Đại Thí Hội, mười Đại Bồ Tát có mặt trong hội, Bồ Tát Vô Úy Hành liền thỉnh vấn Đức Phật về việc mười Đại Bồ Tát ấy, Đức Phật bèn nói rõ nhân duyên báng Phật của họ ở đời quá khứ, đồng thời, nói về sức tiêu diệt nghiệp ác của phép Đà La Ni.	
 	
Báng Pháp Xiển Đề	
● Là một trong hai loại Xiển Đề. Còn gọi là Đoạn Thiện Xiển Đề. Chỉ người không thể thành Phật được, vì đã sinh khởi Tà Kiến sâu đậm, phỉ báng Đại Thừa mà dứt hết tất cả căn lành. Xiển Đề là gọi tắt của Nhất Xiển Đề (chỉ người không có tính thành Phật). [X. Kinh Nhập Lăng Già Q.2]. (xt. Nhất Xiển Đề).	
 	
Báng Tam Bảo Giới	
● Là một trong mười giới trọng cấm của Hiển Giáo. Tức là giới cấm chỉ việc phỉ báng Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng. Còn gọi là Hủy Báng Tam Bảo Giới, Trợ Báng Tam Bảo Giới, Báng Loạn Chính Pháp Giới, Phỉ Báng Giới, Báng Bồ Tát Pháp Giới, Tà Kiến Tà Thuyết Giới.Theo thuyết của Thắng Trang trong Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Thuật Kí quyển 2, thì người dèm chê Phật, tức chê Phật chẳng phải là bậc nhất thiết trí, Phật cũng chẳng phải người thực, chê mười hai phần giáo và giáo pháp Tứ Đế, bảo trong thế gian chẳng thật có A La Hán và Bồ Tát Tăng. Lại theo Pháp Tạng trong Phạm Võng Bồ Tát Giới Bản Sớ quyển 2, thì ý chế giới này có mười nghĩa nghiệp đạo nặng nhất. Bởi vì giới này là giới Báng Loạn Chính Pháp nói trong Bồ Tát Giới Bản do Đàm Vô Sấm dịch, trong Kinh Bồ Tát Địa Trì Phẩm Phương Tiện Xứ Giới và Kinh Bồ Tát Thiện Giới v.v..., tức là bác không có nhân quả, hủy báng Tam Bảo, dèm chê Đại Thừa, đều thuộc tội nặng. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.48; Lục Độ Tập Kinh, Kinh Thích Gia Tất Tội; Kinh Phật Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bản Khởi, Phẩm Thế Tôn; Kinh Phạm Võng Q.hạ; Luận Thành Thật Q.2 Phẩm Lập luận; Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng; Bồ Tát Giới Kinh Nghĩa Sớ Q.hạ (Trí Khải)]. (xt. Thập Trọng Cấm Giới).	
 	
Bạng Cáp Thiền	
● Thiền trai hến.Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Con trai khi mở mồng mới thấy ruột, thí dụ Thiền đem chân diện mục trình bày với thầy mình. Vô Môn Quan Tắc 18 (Đại 48, 295 trung), nói: “Ông già Động Sơn đã tham cứu được Bạng Cáp Thiền”.	
 	
Bảng Bài Thủ	
● Là một trong bốn mươi tay của Thiên Thủ Quan Âm. Bảng bài, còn gọi là Bành Bài..., Bành Bàng, Bàng Bài.Bàng, là nghĩa ngăn chống kẻ địch; bài, tức chỉ cái khiên, cái mộc, dùng để chống đỡ mũi tên, mũi giáo của địch. Nếu ai muốn tránh khỏi các thú dữ thì nên tu phép Bàng bài.[X. Kinh Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp; Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà Là Ni; Bổ Đà Lạc Hải Hội Quĩ]. (xt. Thiên Thủ Quan Âm).	
 	
Bảng Trạng Bài Thị	
● Là phương pháp thông báo cho Đại Chúng biết các việc được làm trong Tùng Lâm. Chẳng hạn như vị trú trì muốn mời vị Thủ Tọa hoặc các vị tôn túc từ xa đến thăm trụ xứ để đãi trà, thì lập danh sách các vị, rồi sai thị giả đưa đến từng vị một để mời, gọi là Tri đơn (cái đơn báo cho biết). Còn vị trú trì, quản kho khi mời Đại Chúng uống trà, thì niêm yết lên tấm bảng để thông báo mời mọi người gọi là Thiếp Bảng (dán trên bảng). Nếu vị Thủ Tọa chiêu đãi Đại Chúng, thì dùng tờ trạng. Địa điểm đặt bảng trạng cũng khác nhau, trú trì thỉnh Thủ Tọa thì bảng đặt ở mé bên đông trước nhà Tăng, quản kho thỉnh Thủ Tọa thì bảng đặt ở mé tây, Thủ Tọa chiêu đãi Đại Chúng thì tờ trạng dán ở khoảng dưới tấm bảng đặt trước nhà Tăng.	
Lại thông báo có tính cách hành chính trong Tùng Lâm, thì dùng phương thức treo bảng để truyền đạt, gọi là Bài Thị. Địa điểm treo bảng tùy từng việc mà khác nhau, như thông báo về việc kết hạ, tụng giới, bầu các chức sự, công bố tên các chức vụ hoặc nhân viên trong chùa thường niên, triệu tập toàn thể Đại Chúng v.v... thì đều treo ở trước nhà trai.Về việc thuyết pháp, cầu an, cầu mưa, thì bảng treo trước Đại Điện; việc mở khóa tu bảy ngày, kết thúc khóa tu bảy ngày, thì bảng treo trước nhà Thiền; việc lên khóa tụng, miễn làm lễ thì treo trước điện Vi Đà phía trong. [X. Cao Mân Tự Qui Ước].	
 	
Bành Thiêu Thăng	
● Bành Thiêu Thăng (1740-1796). Nhà học giả, cư sĩ đời Thanh. Người Trường Châu (Ngô Huyện) tỉnh Giang Tô. Tự là Doãn Sơ, hiệu Xích Mộc, hiệu nữa là Nhị Lâm cư sĩ. Pháp danh Tế Thanh. Xuất thân từ gia đình sĩ tộc, đậu Tiến sĩ năm Càn Long, nhưng không chịu làm quan. Thường đọc các sách Tiên Nho, thông suốt lí học đời Tống, Minh, giỏi văn cổ. Sau tập thuật tu luyện của đạo sĩ, ba năm không thành, năm hai mươi chín tuổi, nhân đọc sách Phật bèn chuyển hướng mà tin Phật và tự đặt hiệu là Tri Qui Tử... (kẻ biết quay về). Hàng ngày lấy việc lễ Phật tụng kinh làm chính, đọc Đại Tạng Kinh, thụ giới Bồ Tát, ăn chay, tịnh hạnh. Lại theo học Định Công (1712-1788), thụ giáo nghĩa Tịnh Độ, đóng cửa gác Văn Tinh tại Tô Châu, chuyên tu Nhất Hạnh Tam Muội.Ông rất ham làm việc bố thí, bình sinh dốc toàn lực vào công cuộc truyền bá Tịnh Độ, soạn thuật rất nhiều. Luận Nhất Thừa Quyết Nghi của ông chủ trương Phật Nho nhất trí; Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội, chủ trương Thiền, Tịnh dung hợp; Tịnh Độ Tam Kinh Tân Luận phát huy giáo nghĩa Tịnh Độ. Ngoài ra, còn có Cư Sĩ Truyện, Thiện Nữ Nhân Truyện, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục v.v... Gần đây, Tịnh Độ Tông hưng thịnh hơn các tông khác, thực ông đã đóng góp rất nhiều công lao. Ông mất vào tháng giêng niên hiệu Gia Khánh năm đầu, thọ năm mươi bảy tuổi.[X. Cư Sĩ Truyện Q.56; Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Tục Biên Q.2].	
	
Bao Nhĩ Văn Thư	
● Bao Nhĩ Văn Thư (The Bower Manuscript). Là bộ sách Phật được đào thấy đầu tiên ở Tây Vực. Do Thượng úy người Anh là Bao Nhĩ (Captain Bower, còn dịch là Bảo Nhĩ) tìm thấy những mẩu bản sao bằng vỏ cây hoa, dọc theo dải Khố Xa (Cưu Tư) thuộc Tân Cương Trung Quốc. Văn thư này có xuất xứ từ di tích Sa mạc cổ thành, hình gốc là lá bối, trên viết chữ Phạm thuộc cổ văn, nội dung bao gồm Kinh Khổng Tước Vương Chú, Dược Pháp, Chú Pháp, Chiêm Bốc Pháp, tất cả bảy loại.Bảo Nhĩ mang văn thư đó về Gia Nhĩ Các Đáp (Calcutta) thuộc Ấn Độ, giao cho nhà học giả người Anh tên là Lỗ Đạo Phu Hoắc Nặc Nhĩ (Rudolf Hoernle, 1841-1918), sau không bao lâu, Hoắc Nặc Nhĩ tuyên bố văn thư ấy là kinh điển Phật Giáo, viết bằng tiếng Phạm cổ Ấn Độ, khoảng thế kỉ thứ IV, thứ V, loại tiếng Phạm đã thất truyền từ lâu tại Ấn Độ. Lời tuyên bố của ông gây chấn động quốc tế, các học giả Anh, Nga, Đức, Pháp, Thụy Điển, Nhật Bản rầm rộ đi Tây Vực thám hiểm, bèn mở ra một phương hướng mới nghiên cứu về lịch sử Tây Vực và lịch sử Phật Giáo. Ngoài ra, cùng thời với Bao Nhĩ, Vi Bá (F. Weber), cũng tại Khố Xa, đã phát hiện những bản vụn viết trên giấy và, qua sự khảo chứng, Hoắc Nặc Nhĩ xác định những bản vụn ấy là sách thuốc viết bằng tiếng Cưu Tư, đời gọi là Vi Bá Văn Thư (The Weber Manuscript).	
 	
Bào Ảnh	
● Bọt nước và bóng. Thí dụ các pháp thế gian hư giả không thực, cũng như bọt nước và bóng dáng. Bởi vì bọt nước hư ảo vô thường, gió thổi liền tan; bóng dáng gá mượn mà thành không có thực thể. Cho nên kinh điển Phật hay dùng làm thí dụ, để hiển bày các sự vật trong thế gian là giả dối không thật. Kinh Kim Cương (Đại 8, 752 trung) nói: “Hết thảy pháp hữu vi, như chiêm bao, như trò dối, như bọt nước, như bóng dáng, như sương móc và như chớp nháy, nên quán xét như thế”. 	
 	
Bào Hưu La Lan 	
● Phạm: Prabhùta-ratna. Dịch ý là Đại Bảo Phật, Bảo Thắng Phật, Đa Bảo Phật. Là một trong năm Đức Như Lai, tức chỉ Đức Phật ở Thế Giới Bảo Tịnh phương đông. (xt. Đa Bảo Phật).	
 	
Bào Thường	
● Còn gọi là Thường bào phục, Bào phục.	
Y phục của Phật Giáo Nhật Bản. Ao dài và quần, thông thường may bằng lụa. Bào, vốn chỉ cho Kì Chi (một mảnh vải hình vuông, dài, đắp trên vai trái để che bắp tay trái, còn một đầu thì xủ xuống che nách bên phải) và áo che vai, sau hợp làm một và có thêm tay mà thành áo dài.Thường, tiếng Phạm là Nivàsana, dịch âm là Niết Bàn Tăng, tức là quần. [X. Hiển Mật Uy Nghi Tiện Lãm Q.thượng].	

Báo Ân	
● I.Báo Ân. Ý là đền trả ân đức. Là một trong ba ruộng phúc. Tức báo đền ơn đức cha mẹ, sư trưởng, Tam Bảo và quốc vương. Ơn có nhiều thứ khác nhau, trong nhiều kinh điển có nói đến, như Kinh Hiếu Tử, Kinh Phụ Mẫu Trọng Ân, chuyên nói về ơn cha mẹ. Trong Kinh Phật Thăng Đao Lợi Thiên Vị Mẫu Thuyết Pháp, tức ghi chép việc Đức Phật vì nhớ ơn mẫu hậu Ma Ha Ma Da mà lên cung trời Đao Lợi nói pháp cho mẫu hậu nghe; Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 61 nêu lên bốn ơn là ơn mẹ, ơn cha, ơn Như Lai, ơn thầy dạy; Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán quyển 2 Phẩm Báo Ân, nêu lên bốn ơn là ơn cha mẹ, ơn chúng sinh, ơn quốc vương và ơn Tam Bảo. Trí Giác Thiền Sư Tự Hành Lục thì nêu bốn ơn là ơn thầy dạy bảo, cha mẹ nuôi nấng, quốc vương giữ gìn và thí chủ cung cấp.	
Về việc làm để trả ơn thì như Kinh Hiếu Tử nói, kính khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành, qui y Tam Bảo, giữ gìn năm giới để còn sống thì được yên vui, sau khi chết được sinh cõi trời, đó là việc làm báo ân; nếu chỉ làm cho miệng, bụng, tai, mắt của cha mẹ được thỏa mãn thì dù có hai vai cõng cha mẹ đi chu du bốn biển cũng không phải là hạnh của người con hiếu. Trong các kinh phần nhiều lấy việc giáo hóa lợi tha làm hạnh báo ân, bố thí, cúng dường, tụng kinh, dựng tháp, tạo tượng cũng là hạnh báo ân. Lại thường mở các pháp hội để báo ân, như Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển thượng Báo Ân Chương nêu hai hội Quốc Kị và Kì Đảo. Báo bản chương nêu các hội Phật Giáng Đản, Phật thành đạo Niết Bàn, Đế Sư Niết Bàn (tức Đế Sư Bát Tư.ba đời Nguyên) v.v... đều là các pháp hội được mở để báo ân Phật tổ, quốc vương. Tại Nhật Bản, Tịnh Độ Chân Tông cho việc xưng danh niệm Phật là hạnh báo ân tổng quát. Ngoài ra, các tông phái, hàng năm đến ngày kị Tổ Sư, làm các Phật Sự gọi là Báo Ân giảng. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.47; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.11; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.6; Kinh Đại Bảo Tích Q.87 Đại Thần Biến Hội; Kinh Phụ Mẫu Ân Nan Báo; Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Q.1, Q.2, Q.7; Luận Đại Trí Độ Q.49; Luận Đại Tì Bà Sa Q.66; Pháp Uyển Châu Lâm Q.50 Báo Ân Thiên].	
● II.Báo Ân (1058-1111). Vị tăng thuộc Tông Tào Động đời Bắc Tống. Người huyện Lê dương tỉnh An Huy, họ Lưu. Đã từng làm quan, sau hâm mộ pháp xuất thế mà xuất gia, tham vấn Thiền Sư Nghĩa thanh ở núi Đầu Tử thuộc Thư Châu, ngộ được tâm yếu. Mở pháp tràng ở chùa Thiếu Lâm, Tây Kinh (Lạc Dương Hà Nam), sau dời về Thiền Viện Sùng Ninh bảo thọ núi Đại Hồng (Hồ Bắc), đổi Luật Viện thánh Thiền Viện, làm trú trì đời thứ nhất, phát dương tông phong Tào Động. Kết giao thân mật với Vô Tận Cư Sĩ Trương Thương Anh. Niên hiệu Chánh Hòa năm đầu đời Huy Tôn thị tịch, thọ năm mươi tư tuổi, tuổi hạ ba mươi hai.Cứ theo truyền thì sư có các trứ tác: Tào Động Tông phái lục, Thụ Bồ Đề Tâm giới văn, Lạc phát thụ giới nghi văn, nhưng nay đều đã mất. [X. Liên Đăng Hội Yếu Q.28; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.14; Gia Thái Phổ Đăng Lục Q.3; Tục Truyền Đăng Lục Q.10].	
 	
Báo Ân Tự	
● I.Báo Ân Tự. Vị trí chùa nằm về góc phía bắc Ngô Huyện tỉnh Giang Tô. Thông thường gọi là Bắc Tự, trong chùa có tượng Phật nằm, nên còn gọi là Ngọa Phật Tự. Cứ theo Đại Thanh Nhất Thống Chí quyển 55 chép, thì chùa Báo Ân ở góc phía bắc Phủ Thành, vốn là chùa Thông Nguyên đời Ngô thời Tam Quốc, đời Đường đổi là chùa Khai Nguyên, Ngô Việt là chùa Báo Ân, cũng có khi gọi Bắc Tự. Lại cứ theo Ngô Địa Kí, Ngô Quận Đồ Kinh Tục Kí chép, thì chùa Thông Nguyên là do mẹ Tôn Quyền hóa nhà làm chùa; khoảng năm Khai Nguyên (713-741) đời Đường, nhà vua ban chiếu chỉ làm chùa Khai Nguyên, bèn đổi tên là chùa Khai Nguyên. Năm Đồng Quang thứ 3 (925) đời Hậu Đường, Ngô Việt Vương Tiền Lưu xây lại chùa mới, đồng thời, di tấm biển hiệu “Báo Ân Tự” (do Chi Độn đời Đông Tấn sáng lập) trên núi Chi Hình về đây, cho nên mới gọi là chùa Báo Ân. Các kiến trúc trong chùa rất là hoa mĩ tráng lệ, đứng đầu các chùa ở vùng đông nam. Khoảng năm Sùng Ninh (1102-1106) đời Bắc Tống, lại thêm hiệu là “Vạn Tuế” khi sư Phật Nhật Khế Tung trụ trì chùa này, khai giảng Hoa Nghiêm Kinh Sớ, được sắc phong là “Hiền Thủ Giáo Tự”. Về sau, trải qua các cuộc binh lửa và trùng tu, đến năm Quang Tự 33 (1907) đời Thanh, pháp sư Chiêu Tam về trụ trì chùa này và đã sửa sang lại rất nhiều.	
Tháp Bắc Tự gồm mười một cấp, bị nạn binh lửa thời Nam Tống Hủy hoại, về sau Đại Tháp chùa Báo Ân ở huyện Ngô Giang Tô được kiến thiết lại.Tháp Bắc Tự hiện còn là tòa tháp lớn tám góc chín tầng, cao tám mươi mét, đường trực kính hơn bảy mét, tầng thứ nhất có lan can bao bọc chung quanh cho người ta cái cảm giác yên định. Bộ phận bên ngoài tháp làm bằng gỗ là được tu bổ, hoàn thành vào năm Quang Tự 26, còn bộ phận bên trong bằng gạch thì được coi là do Đại Viên kiến tạo vào đầu đời Nam Tống. Tháp Đại Đồng bằng đá và bia Ngô Vương ghi công vẽ tượng ở đàng sau tháp, đều được cho là do Trương Sĩ Thành kiến thiết khi trùng tu chùa Báo Ân khoảng năm Chí Chính (1341-1376) đời Nguyên. [X. Ngô Huyện Chí Q.36 Báo Ân Tự Điều; Báo Ân Vạn Tuế Hiền Thủ Giáo Tự Bi (Nguyên Đại diêm phục); Bắc Tự Trùng Tu Cửu Cấp Phù Đồ Kí (Vương Thế Trinh); Giang Tô Chi Tháp (Giang Tô tỉnh văn vật quản lí ủy viên hội biên); Chi Na Văn Hóa Sử Tích Giải Thuyết Q.4 (Thường Bàn Đại Định, Quan Dã Trinh); Chi Na Đích Phật Tháp (Thôn Điền Trị Lang)].	
● II.Báo Ân Tự. Vị trí chùa nằm bên ngoài cửa Tụ Bảo, phía nam thành Kim Lăng, huyện Giang Ninh tỉnh Giang Tô. Hiệu là Tụ Bảo Sơn. Nguyên tên là chùa Kiến Sơ, do Đại đế Ngô Tôn Quyền đời Tam Quốc kiến thiết vào khoảng năm Xích Ô (238-251), đồng thời, xây tháp A Dục để thờ Xá Lợi Phật do sa môn Khang Tăng Hội Tặng. Là tòa chùa tháp lâu dài nhất trong suốt dòng lịch sử Giang Nam, tương truyền là một trong tám vạn bốn nghìn tháp của vua A Dục. Về sau hoang phế, từng được kiến thiết lại làm chùa Trường Can, rồi đổi tên một lần nữa là chùa Thiên Hỉ. Khoảng năm Chí Nguyên (1264-1294) đổi là chùa Nguyên Hưng Thiên Hỉ Từ Ân Tinh Trung. Năm Vĩnh Lạc thứ 10 (1412), vua Thành Tổ nhà Minh hạ lệnh xây lại, ban hiệu chùa “Đại báo ân tự”. Qua các đời, có các sư Khang Tăng Hội, Trúc Tuệ Đạt, Trúc Pháp Khoáng, Minh Triệt, Tăng Hựu và Pháp Nhãn Văn Ích hộ trì, các pháp sư Huyền Tắc, Pháp An cũng từng ở đây. [X. Kim Lăng Phạm Sái Chí Q.31; Đại Thanh Nhất Thống Chí Q.32].	
● III.Báo Ân Tự. Vị trí chùa năm ở góc đông bắc Thọ huyện tỉnh An Huy. Tương truyền do Đại Sư Huyền Trang vâng mệnh vua xây dựng vào khoảng năm Trinh Quán (627-649) đời vua Thái Tông nhà Đường. Nguyên tên là Sùng Giáo Thiền Viện, Đông Thiền Viện, Đông Thiền Tự, đến đầu năm Hồng Vũ nhà Minh mới đổi tên như hiện nay. Toàn diện chùa bao quát Sơn Môn, Phật Điện môn, Đại Hùng Bảo Điện, Thiền đường, khách đường v.v... Trong Đại Điện thờ các tượng được tạo qua các triều đại, trong đó, tượng khắc bằng gỗ ở đời Đường điềm tĩnh trang nghiêm, tượng chạm bằng gỗ ở đời Tống ngồi nhìn xuống mặc niệm, tượng đồng đời Minh đúc rất điêu luyện, hồn hậu, tượng mười tám La Hán đắp bằng đất trong thời Minh, Thanh, tư thái đều khác, tạo hình kì đặc, có thể nói là những tác phẩm nghệ thuật cực kì trân quí.	
● IV. Báo Ân Tự. Vị trí chùa nằm ngoài cửa tây huyện Vĩnh Phong tỉnh Giang Tây. Do quan Trung thư thị lang là Từ An chính hóa nhà của mình để làm chùa vào khoảng năm Thiên Bảo (742-557) đời Đường, vì tên đất là trấn Báo Ân nên chùa cũng gọi là chùa Báo Ân. Đời Nguyên bỏ, đến năm Hồng Vũ thứ 2 (1369) đời Minh, hậu duệ họ Từ mới xây tháp bên phía hữu của chùa, khoảng những năm Hoàng Trị, Vạn Lịch đã hai lần được sửa lại.Cây tháp hiện nay là một kiến trúc chín tầng bốn mặt, mỗi tầng cao khoảng ba mét; có sáu góc, hai cửa, đi theo thềm đá vòng quanh, có thể đi thẳng tới tầng năm đến tầng bảy. Mặt bằng tháp hình vuông, tầng trên hết thì hình cột tròn; từ tầng thứ bảy trở xuống, mặt chính mỗi tầng đều đặt một cỗ khám, trong khám có thờ tượng Phật.	
 	
Báo Độ	
Có nghĩa là cõi nước báo đền nghiệp nhân. Tức là cái đất nước y báo do tự nghiệp của chúng sinh cảm được, và cõi Phật trong sạch do nguyện hành của Bồ Tát lúc còn ở nhân vị tu hành mà cảm được.	
● I.Báo Độ. Đất nước do tự nghiệp chúng sinh chiêu cảm. Còn gọi là Quả Báo Độ. Cứ theo Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật quyển thượng Phẩm Giáo Hóa, Kinh Bồ Tát Anh Lạc quyển thượng Phẩm Hiền Thánh Học Quán chép, thì cõi Phật ở là Tịnh Độ, ngoài ra, các cõi do Tam Hiền, Thập Thánh cho đến hết thảy chúng sinh ở thì đều do hoặc nghiệp chiêu cảm, cho nên gọi chung là Quả Báo Độ. Lại cứ theo thuyết trong Tịnh Danh Huyền Luận quyền 8 của Cát Tạng, Đại Thừa Huyền Luận quyển 5, thì cõi Quả báo có năm loại khác nhau là: Tịnh Độ, Bất Tịnh Độ, Bất tịnh Tịnh Độ, Tịnh Bất Tịnh Độ và Tạp Độ, Phật vì đã sạch hết hoặc nghiệp cả trong lẫn ngoài ba cõi, nên không có đất nước, nhưng Phật vào đất nước quả báo của chúng sinh để hóa độ, cho nên gọi là ứng độ. Lại vì báo độ năm loại, nên ứng độ cũng theo đó mà có năm loại, cộng thành mười độ.	
Ngoài ra, trong Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 19, Tuệ Viễn nêu lên ba loại Tịnh Độ là Sự Tịnh, Tướng Tịnh và Chân Tịnh, trong Duy Ma Kinh Lược Sớ quyển 1, Trí Khải nêu bốn loại là Phàm Thánh Đồng Cư Độ, Phương Tiện Hữu Dư Độ, Thực Báo Vô Chướng Ngại Độ và Thường Tịch Quang Tịnh Độ, trong Đại Thừa Huyền Luận quyển 5, Cát Tạng kể bốn loại là Phàm Thánh Đồng Cư Độ, Đại Tiểu Đồng Trụ Độ, Độc Bồ Tát Sở Trụ Độ và Chư Phật Độc Cư Độ, trong hai quyển Vô Lượng Thọ Kinh Tông Yếu, Nguyên Hiểu, vị tăng người Tân La, nêu lên bốn loại là Nhân Quả Tương Đối, Nhất Hướng Bất Nhất Hướng Tương Đối, Thuần Tạp Tương Đối và Chính Định Phi Chính Định Tương Đối, đây là dựa vào đất nước người ta ở đối với Tịnh Độ mà phân loại.Trong đây, ba cõi trước của Trí Khải và Cát Tạng, ba cõi sau của Nguyên Hiểu, hai cõi trước của Tuệ Viễn và Chân Độ Lìa Vọng trong Chân Tịnh Độ, tương đương với Quả Báo Độ; Thuần tịnh chân độ trong Chân Tịnh Độ của Tuệ Viễn, cõi thứ tư của Trí Khải và Cát Tạng, cõi đầu của Tuệ Viễn, cõi thứ tư của Trí Khải và Cát Tạng, cõi đầu của Nguyên Hiểu, thì là Chân Tịnh Độ của một mình Phật ở. [X. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ (Trí Khải); Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ (Cát Tạng); Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.10; Duy Ma Kinh Sớ Am La Kí Q.7, Q.8
● II.Báo Độ. Là cõi trong đó Báo Thân Phật ở. Còn gọi là Thực Báo Độ, Chân Thực Báo Độ. Đồng nghĩa với “Thụ dụng độ”. Tức là cõi Tịnh Độ được thành tựu để báo đáp lại các hành nguyện của Đức Phật khi tu hành nhân vị ở quá khứ. Cho nên, Báo Độ của Phật là do các hành nghiệp vô lậu ở nhân vị un đúc mà hiển phát ra cái cõi nước vô lượng trang nghiêm thanh tịnh; cõi này nhiếp trong Đệ Nhất Nghĩa Đế, không thể bị các kiếp hỏa thiêu đốt hết được. Như cõi Tịnh Độ Cực Lạc là Báo Độ được thành tựu bởi bốn mươi tám nguyện của Tỉ Khưu Pháp Tạng (tên Đức Phật A Di Đà lúc còn ở nhân vị) vậy. Phật Địa Kinh Luận quyển 1 nói Báo Thân Phật có hai loại là Tự Thụ Dụng Thân và Tha Thụ Dụng Thân, do đó, cõi nước mà Ngài ở cũng chia làm Tự Thụ Dụng Thân Độ và Tha Thụ Dụng Thân Độ. Trong Pháp Hoa Nghĩa Sớ quyển 10, Cát Tạng bảo Ứng Thân (tức báo thân) có Nội Ứng Thân và Ngoại Ứng Thân, độ cũng có Nội Ứng Thân Độ, Ngoại Ứng Thân Độ. Hai cõi Nội ứng, Ngoại ứng ở đây tương đương với Tự Thụ Dụng Độ, Tha Thụ Dụng Độ nói trong Phật Địa Kinh Luận; trong đó Nội Ứng Tự Thụ Dụng Thân Độ là thường còn, không bị hủy hoại, còn Ngoại Ứng Tha Thụ Dụng Thân Độ thì không thường còn, cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Trong Luận Tịnh Độ quyển thượng, Ca Tài cũng nêu hai loại Báo Độ là Thực Báo Độ và Sự Dụng Độ, loại trước, người và đất nước là đồng thể, chỉ có Phật thấy được, loại sau người và đất nước khác thể, các Bồ Tát từ sơ địa trở lên tùy phần mà được thấy, tùy theo giai vị mà cái thấy có thô, có diệu khác nhau. Ngoài ra, Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương quyển 1, Thập Chủng Tịnh Độ Chương của Trí Nghiễm và Pháp Uyển Nghĩa Lâm quyển 15, Du Tâm An Lạc Đạo v.v... đều kể hai loại Báo Độ là Thực Báo Độ và Sự Dụng Độ. Nhưng, trong ba loại Tịnh Độ do Tuệ Viễn lập thành là Sự Tịnh, Tướng Tịnh và Chân Tịnh, thì Chân Tịnh Độ lại được khu biệt làm hai thứ là cõi Chân Lìa Vọng do Bồ Tát cảm được, và cõi Chân Thuần Tịnh do Phật chứng đắc; rồi cõi Chân Thuần Tịnh lại được chia làm ba cõi là Pháp Tính, Thực Báo và Viên Ứng. Trong Duy Ma Kinh Lược Sớ quyển 1, thì Trí Khải cho rằng ngoài Cõi Thực Báo do Bồ Tát cảm ra, không có riêng cõi Tịnh Độ của báo Phật, tức là trong bốn cõi được thành lập, thì lấy cõi Phàm Thánh Đồng Cư và cõi Phương Tiện Hữu Dư làm cõi Ứng Thân Phật cư trụ, Cõi Thực Báo vô chướng ngại làm cõi Báo Thân Phật cư trụ (tức chỗ ở của các Bồ Tát đã đoạn hết vô minh), còn cõi Thường Tịch Quang thì là cõi Pháp Thân cư trụ (tức là cõi cư trụ của chư Phật Như Lai). Lại trong Tịnh Danh Huyền Luận quyển 8, Cát Tạng cũng chủ trương thuyết ứng độ tức là báo độ. [X. Kim Cương Tiên Luận Q.5; Luận Thành Duy Thức Q.10; Đại Thừa Huyền Luận Q.5; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (bản dịch đời Lương) Q.13; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.19; Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.7 phần trên; Pháp Hoa Văn Cú Q.10 phần trên; Nhân Vương Kinh Sớ Q.3; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.7 phần cuối, Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi Q.1; Duy Ma Kinh Sớ Am La Kí Q.7]. (xt. Tứ Độ, Thụ Dụng Độ).	
 	
Báo Oan Hành	
● Là một trong bốn hành quán của tổ Bồ Đề Đạt Ma. “Oan”, chỉ tội nghiệp oan trái ở các kiếp trước. Người tu hành, trong khi tu đạo, nếu gặp nghịch cảnh khổ nạn, thì tự nghĩ đó là quả báo của ác nghiệp mà mình đã phạm ở kiếp trước, nay tuy không phạm, nhưng đều là quả ác nghiệp của kiếp trước đã chín, thì cam tâm nhận chịu, không phàn nàn, không kêu oan. Khi tâm ấy sinh khởi thì tương ứng với lí, thể nhận oan mà tiến tu đạo nghiệp, vì thế gọi là Báo oan hành. [X. Luận Nhị Nhập Tứ Hành]. (xt. Tứ Hành).	
 	
Báo Quốc Tự	
● I.Báo Quốc Tự. Vị trí chùa nằm trong cửa Quảng An ở Bắc Bình. Sáng lập vào đời Liêu, đến đầu đời Minh thì đổ nát. Năm Thành Hóa thứ 2 (1466) đời Hiến Tôn, em Chu thái hậu là Cát Tường xuất gia ở đây, nên mới sửa lại chùa cũ và đổi tên là chùa Từ Nhân; năm Càn Long 19 (1754) đời Thanh lại trùng tu, đổi gọi là chùa Đại Báo Quốc từ nhân. Mé tây chùa có đền Cố xử sĩ, do Hà Thiệu Cơ và Trương Mục góp công của dựng lên vào năm Đạo Quang 23 (1843) để kỉ niệm nhà tư tưởng Cố Viêm Vũ. 	
● II.Báo Ân Tự. Vị trí chùa năm tại chân núi Nga Mi thuộc tỉnh Tứ Xuyên, là cửa của núi Nga Mi.Là chùa thuộc Thiền Tông, được xây dựng vào khoảng niên hiệu Vạn Lịch đời Thần Tôn nhà Minh. Nguyên tên là Hội Tôn Đường, còn gọi là Hội tôn phường. Được trùng tu vào thời Khang Hi nhà Thanh và đổi tên gọi như hiện nay. Trên tấm biển ngoài cổng chùa có ba chữ “Báo quốc tự” do chính tay Khang Hi viết. Các điện đường chủ yếu trong chùa gồm có Di Lặc Điện, Đại Hùng Bảo Điện, Thất Phật Điện, Tàng Kinh Lâu v.v... từ trước vào sau, cấp bậc cứ cao lên dần. Kiến trúc rất là to lớn, tượng Phật trong các điện đều thếp vàng, rực rỡ chóa mắt. Và tại đây còn tàng trữ pho tượng Phật bằng sứ tráng men từ năm Vĩnh Lạc 13 (1415) đời Minh, cao bốn mét hai mươi phân tây. Trước điện Thất Phật có tòa tháp đúc bằng đồng cao bảy mét, nguyên là tháp Phật của chùa Thánh Tích đã bị bỏ ở đời Minh, trên tháp đúc hơn bốn nghìn bảy trăm tượng Phật và toàn bộ văn bản Kinh Hoa Nghiêm, là một kiệt tác rèn đúc tinh xảo.	
 	
Báo Sinh	
● Còn gọi là Sinh Đắc, Quả Báo. Có nghĩa là quả báo không do tu tập mà được, tức chỉ quả báo tự nhiên sinh. Khi các Bồ Tát từ bát địa trở lên chịu thân biến dịch, thì tự nhiên được định đồng thời phát sinh, gọi là Báo Sinh Tam Muội.	
 	
Báo Sinh Tam Muội	
● Là tam muội mà Pháp Thân Bồ Tát từ địa thứ tám trở lên có được. Đồng nghĩa với “Báo Định”. Tức quả báo của địa thứ tám tự nhiên mà sinh, cho nên gọi là Báo Sinh Tam Muội.Sau khi vào tam muội này, tâm tự nhiên trở thành vô công dụng, có khả năng nhậm vận vô tác mà thị hiện các loại thân để tế độ chúng sinh hoặc cúng dường Phật. Bồ Tát Địa thứ tám, ngoài việc được báo sinh tam muội ra, cũng còn trụ nơi Như Huyễn Tam Muội.Luận Đại Trí Độ quyển 50 (Đại 25, 418 trung), nói: “Được báo sinh tam muội, như người thấy màu sắc, không dùng đến tâm lực. Trụ trong tam muội này độ chúng sinh thì an ẩn hơn ở trong Như Huyễn Tam Muội, tự nhiên mà thành việc, không cần dùng sức vất vả. Cũng như cầu của cải, có người vất vả mới được, có người tự nhiên mà được”. Như thế thì biết sự sai khác giữa Như Huyễn Tam Muội và Báo Sinh Tam Muội là ở chỗ có dùng tâm lực hay không, nhưng sự thuyết pháp độ sinh, cúng dường thì như nhau không khác. Lại theo Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ, thì Bồ Tát Bát Địa trở lên, nhờ báo sinh tam muội mà chứng được Pháp Thân bình đẳng. Tức nhờ thần lực của báo sinh tam muội, có thể trong một lúc một niệm biến khắp mười phương thế giới, thị hiện các loại giáo hóa, thường làm nhiều Phật Sự, mà tuyệt không có tưởng đi lại, cúng dường, độ thoát. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.6, Luận Vãng Sinh; Thập Địa Kinh Luận Q.9].	
 	
Báo Tạ	
● Thông thường chỉ ý cảm tạ báo đáp ơn Phật, ơn sư trưởng. Ngoài ra, như tạ lễ cúng dường chư tăng, hoặc khi đi lễ các nơi thánh địa làm việc bố thí, cũng có thể gọi là báo tạ. [X. Chính Pháp Nhãn Tạng Ca Sa Công Đức Chương (Đạo Nguyên); Giáo Hành Tín Chứng Hóa Độ Quyển].	
 	
Báo Thân	
● I.Báo Thân. Phạm: saôbhoga-kàya. Chỉ thân quả báo của Phật. Còn gọi là Báo Phật, Báo Thân Phật, Thụ Pháp Lạc Phật. Hoặc dịch là Thụ Dụng Thân, Thực thân, Ứng Thân. Cũng gọi là Đệ nhị thân. Là một trong ba thân, một trong bốn thân. Tức là quả báo đền trả vô lượng hành nguyện ở nhân vị, là thân Phật tròn đầy muôn đức. Cũng tức là quả thân của Bồ Tát lúc mới phát tâm tu tập cho đến khi tu hành đầy đủ mười địa đền đáp những hành nguyện ấy, cho nên gọi là Báo Thân. Như Phật A Di Đà, Dược Sư Như Lai, Phật Lô Xá Na v.v... đều là báo thân Phật. Luận Đại Thừa Khởi Tín lấy nghĩa đền nhân cảm quả để giải thích báo thân, nói báo thân là sắc thân mà các Bồ Tát ngôi Tam Hiền, Thập Địa tùy phận được thấy không đều nhau.	
Báo Thân lấy Đại Trí (thánh trí vô phân biệt), Đại Định (vô tác ý), Đại Bi (có thể nhổ hết các gốc khổ cho chúng sinh) làm thể, có đủ vô lượng sắc tướng và vô lượng công đức mười lực, bốn vô úy. Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 9 nói, thì Phật có hai thân là thân Pháp Tính và thân do cha mẹ sinh, thân Pháp Tính tràn khắp mười phương hư không, tướng tốt đẹp đẽ, có vô lượng ánh sáng và vô lượng âm thanh. Cũng luận trên quyển 30 nêu lên thân Phật có hai thứ là chân thân và hóa thân, chân thân tràn đầy hư không, tiếng nói pháp cũng vang khắp mười phương vô lượng thế giới, nhưng chỉ có các Bồ Tát Thập Trụ có thể dùng trí lực phương tiện bất khả tư nghị nghe được mà thôi.Quyển 33 thì nêu lên hai thứ là Pháp Tính Sinh Thân và Tùy Thế gian thân, Pháp Tính Sinh Thân thường có vô lượng vô số A Tăng Kì Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ theo hầu. Tất cả loại thân vừa kể đều chỉ thân thực báo của Đức Phật.	
Các nhà Thiên Thai, đối với phần nội chứng, ngoại dụng của Báo Thân, về nghĩa thụ dụng, đem chia báo thân thành Tự Thụ Dụng Thân, Tha Thụ Dụng Thân; rồi theo báo thân và cõi nước báo thân ở mà chia thành cõi báo thân thực và cõi báo thân ảnh hiện. Cõi chân báo thân là vì các Bồ Tát Địa Thượng mà hiện để làm cõi báo thân chứng đạo (thực lí chư Phật đã chứng); đối lại với cõi này, cõi báo thân ảnh hiện là đặc biệt vì những người Địa Tiền mà hiện để làm cõi báo thân dạy đạo (đạo phương tiện chỉ dạy). Thân thụ dụng trong ba thân do các nhà Pháp Tướng Duy Thức chủ trương tức đồng nghĩa với thân này. Lại cứ theo Luận Nhiếp Đại Thừa quyển hạ (bản dịch đời Lương), Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 13 (bản dịch đời Lương), thì Tịnh Độ của chư Phật và Bồ Tát nghe pháp Đại Thừa hoặc vì người khác nói pháp mà thụ hưởng pháp lạc, đều lấy Báo Thân Phật làm nhân, đều do Báo Thân Thành Tựu. Kinh Đại Thừa đồng tính quyển thượng, đối lại với sự thành Phật ở uế độ là Hóa Thân, bảo thành Phật ở Tịnh Độ là Báo Thân, tức hàm ý là Tịnh Độ của chư Phật là lấy báo thân làm nhân mà hiển hiện. Bởi vì Nhiếp Đại Thừa Luận quyển hạ (bản Lương dịch) liệt kê Thân Thụ Dụng và Thân Tự Tính có sáu thứ khác nhau, Thân Biến Hóa và Thân Tự Tính có tám thứ bất đồng. Cũng sách trên, luận thích trong quyển 13 đến quyển 15, thuyết minh hai Thân Thụ Dụng, Biến hóa đều lấy Thân Tự Tính làm nơi nương tựa. Pháp Thân là phương tiện tự lợi, thụ dụng thân và biến hóa thân là phương tiện lợi tha, có nghĩa là Báo Thân chỉ là thân lợi người lợi vật, vì các Bồ Tát Địa Thượng mà hiển hiện, còn Pháp Hoa Kinh Luận thì nói Báo Phật (thân tốt đẹp trang nghiêm do tu hành tròn đầy mười địa được báo đền) và Pháp Thân đều là thân tự lợiVề điểm này, cứ theo ý của Cát Tạng trong Pháp Hoa Huyền Luận quyển 9, trong Pháp Hoa Kinh Luận, lấy Phật Tính làm Pháp Thân, cái mà Phật Tính hiển hiện là Báo Thân, Thân Hóa Độ Chúng Sinh là Hóa Thân, là y vào nghĩa mở Bản hợp Tích. 	
Trong Luận Nhiếp Đại Thừa hợp Phật Tính và cái mà Phật Tính hiển hiện làm Pháp Thân, hóa Bồ Tát là Báo Thân, hóa Nhị Thừa là Hóa Thân, là y vào nghĩa mở Tích hiển Bản. Phật Địa Kinh Luận quyển 7 chia Thân Thụ Dụng làm hai thân là Tự Thụ Dụng và Tha Thụ Dụng, lấy thân Tự Thụ Dụng làm thực thân của phần tự lợi, thân Tha Thụ Dụng là Hóa Thân vì các Bồ Tát Địa Thượng mà hiển hiện để nêu tỏ hai phương diện của Báo Thân. [X. Kinh Hợp Bộ Kim Quang Minh Q.1 Phẩm Tam Thân Phân Biệt; Kinh Vô Thượng Y Q.thượng; Pháp Hoa Kinh Luận Q.hạ; Luận Phật Tính Q.4 Phẩm Vô Biến Dị; Luận Cứu Kính Nhất Thừa Bảo Tính Q.4 Phẩm Chuyển Thanh Tịnh Thành Bồ Đề, Phẩm Như Lai Công Đức; Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận Q.thượng. Thập Địa Kinh Luận Q.3; Kim Cương Tiên Luận Q.5.Q.8, Q.9, Đại Thừa Nghĩa Chương Q.19, Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.7 phần đầu]. (xt. Tam Thân, Phật Thân, Thụ Dụng Thân, Tượng Trưng Chủ Nghĩa).	
● II.Báo Thân. Chỉ cái thân của chúng sinh vì nghiệp phải chịu báo sinh trong sáu ngả Trời, Người, A Tu La, Địa Ngục, Súc Sinh, và Ngã Quỉ.	
 	
Báo Thân Ngũ Chủng Tướng	
● Chỉ Báo Thân có năm tướng là Thuyết Pháp, Khả Kiến, Chư Nghiệp Bất Hưu Tức, Hưu Tức Ẩn Một, Thị Hiện Bất Thực Thể.	
1.Tướng thuyết pháp, nghĩa là Báo Thân vì chúng sinh mà nói pháp.	
2.Tướng khả kiến, nghĩa là tướng tốt đẹp của Báo Thân mà người khác có thể thấy được.	
3.Tướng chư nghiệp bất hưu tức, nghĩa là những hành nghiệp Báo Thân hóa độ lợi vật không diệt mất.	
4.Tướng hưu tức ẩn một, nghĩa là tướng	
Báo Thân tùy cơ cảm mà thị hiện nhập diệt.	
5.Tướng thị hiện bất thực thể, tức như thân ứng hóa thị hiện cái thể chẳng thực của Báo Thân. [X. Luận Bảo Tính Q.4]	
 	
Báo Ứng	
● Chỉ việc hễ có làm tất có báo, có cảm tất có ứng, cho nên cái nhận được ở hiện tại, dù họa hay phúc, đều là báo ứng cả. Như làm các nghiệp thiện phóng sinh, bố thí, phạm hạnh v.v... Tức do gieo nhân lành mà cảm quả lành, trái lại, làm các nghiệp ác như giết hại, trộm cướp, gian dâm v.v... tức do gieo nhân ác mà chiêu cảm báo ác.	
 	
Bạo Lưu	
● Phạm: ?, Pàli: Ogha. Còn gọi là Bộc Lưu.	
I.Bạo Lưu. Là tên gọi khác của phiền não. Dịch cũ là Bạo Hà. Khi nước lớn dâng lên dữ dội, có thể cuốn trôi cả người, súc vật và nhà cửa, phiền não cũng thế, có thể cuốn mất những đức tốt, Phẩm hạnh tốt của người ta, cho nên gọi là Bạo lưu (dòng nước chảy xiết). Trong các kinh, khi dùng bạo lưu để thí dụ phiền não, thì thông thường chia làm bốn loại là dục bạo lưu, hữu bạo lưu, kiến bạo lưu và vô minh bạo lưu. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.18; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.23; Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.27]. (xt. Tứ Bạo Lưu, Phiền Não).	
● II.Bạo Lưu. Theo Duy Thức nói, thì trong khoảng luân hồi vô tận, thức A Lại Da vẫn nối tiếp không dứt, cũng như dòng nước chảy xiết. [X. Duy Thức Tam Thập Tụng; Luận Thành Duy Thức Q.2].	
 	
Bảo	
● I.Bảo. Trong Phật Giáo, chữ “Bảo” thường được dùng để diễn tả sự cao cả tôn quí của chư Phật Bồ Tát và pháp, như tôn xưng Đức Phật tối cao vô thượng là “Bảo Vương” (vua báu), gọi pháp tướng đẹp đẽ của chư Phật Bồ Tát là “Bảo Tướng”, gọi Phật Tính Chân Như thanh tịnh là “Bảo Tính”, gọi Phật, Pháp, Tăng trong Phật Giáo là “Tam Bảo”, gọi đất nước trong sạch của chư Phật là “Bảo Độ”, “Bảo Địa” v.v... đều là lệ thường. 	
● II.Bảo. Trong các kinh luận phần nhiều có chép việc chư Phật Bồ Tát và đất nước của các Ngài dùng các thứ anh lạc, vật báu để trang sức, trong đó, tiếng “thất bảo” được thấy khắp trong các kinh luận. Thất bảo chỉ bảy thứ bảo vật trân quí trong thế gian là vàng, bạc, lưu li, pha lê, xà cừ, xích Châu và mã não, trong các kinh luận tuy gọi có khác nhau đôi chút, nhưng phần nhiều đều lấy bảy thứ vừa kể ở trên làm chính, nay lược thuật như sau:	
1.Vàng (Phạm: Suvarịa), dịch âm là Tố Phạ Lí Nô, Tô Phạt Thích Na, Tu Bạt Nô, Tô Phạt Duy. Dịch ý là diệu sắc, hảo sắc. Còn gọi là hoàng kim (vàng ròng), tử kim (vàng đỏ tía). Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 10 nói, thì vàng từ cát đá núi và đồng đỏ mà ra, vì thế vàng cát cũng gọi là vàng thóc. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 3, dẫn dụng sự giải thích của Chân Đế, nêu lên bốn nghĩa của vàng, đó là: 	
- a. Màu sắc không biến đổi.	
- b. Thể không nhiễm bẩn. 	
- c. Chuyển dùng làm các vật không ngại.	
- d. Làm cho người ta giàu có Đồng thời, đem bốn nghĩa này để thí dụ với bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh của Pháp Thân chư Phật. Lại thông thường gọi tướng tốt đẹp trang nghiêm của thân Phật là diệu sắc thân, kim sắc thân, gọi vàng ròng quí nhất là diêm phù đàn kim.	
2.Bạc (Phạm: Rùpya), phiên âm là Rô Tỉ Dã, A Lộ Ba, Nhạ Đa. Còn gọi là bạc trắng. Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 10 nói, thì bạc là do đốt đá mà ra, bạc và vàng là hai thứ vật báu ai cũng biết, trong Phật Giáo cũng thường được dùng để gọi thay tên chùa, như gọi Kim Địa, Ngân địa v.v... (đất vàng, đất bạc).	
3.Lưu Li (Phạm: Vaiđùrya), phiên âm là Phệ Lưu Li Da, Phệ Nỗ Li Dã, Bệ Trù Lị Dạ, Tì Lưu Li, Bệ Đầu Lê, Lưu Li.Dịch ý là thanh sắc bảo (vật báu màu xanh), viễn sơn bảo (vật báu từ núi xa). Cứ theo Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 24, Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 1 nói, thì lưu li là ngọc đá màu xanh, ánh sáng trong suốt, là vật thần do trời sinh chứ không phải do người ta mài dũa đá rồi rèn đúc mà thành. Tuy nhiên, chú thích trong Tiền Hán Thư Tây Vực Truyện quyển 66 phần trên, dẫn dụng thuyết trong sách Ngụy lược, bảo rằng lưu li có hai loại là vật tự nhiên và vật nhân tạo. Vật tự nhiên ở nước Đại Tần, có mười loại là: đỏ, trắng, đen, vàng, xanh, xanh lá cây, vừa xanh vừa trắng, xanh biếc, đỏ lợt, đỏ tươi, màu sắc sáng bóng, các thứ ngọc không bì kịp, màu sắc thay đổi luôn, còn vật nhân tạo là do đốt lấy chất đá rồi đúc và pha thêm các loại thuốc mà thành, là vật giả tạo không thật.	
4.Pha Lê.(Phạm: Sphaỉika), dịch âm là Tát Giả Trí Ca, Phả Trí Ca, Phả Lê Sắc, Phả Chi Ca, Pha Li, Phả Lê. Dịch ý là thủy ngọc, bạch châu, thủy tinh. Theo Luận Đại Trí Độ quyển 10 nói, thì pha lê là từ trong hang núi mà ra, là thứ ngọc báu do băng đá hàng nghìn năm kết hóa. Nhưng, Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 6, thì bảo nó là một loại đá, chứ không phải băng hàng nghìn năm kết tinh. Lại Tăng Quảng Bản Thảo Cương Mục quyển 8, có nêu lên thuyết của Lí Thời Trân, cho rằng Pha lê nguyên là Phả lê, tên của một nước, đồng thời, bảo pha lê trong sáng lấp lánh như nước, cứng chắc như ngọc, cho nên gọi là thủy ngọc.	
5.Xa Cừ.(Phạm: Musàragalva), dịch âm là Mâu Sa Lạc Yết Bà, Mục Sa La Già La Bà, Mâu Hô Bà Yết Lục Bà, Ma Sa La Già Lệ, Mâu Sa La, Mô Tát La, Mâu Sa Lạc. Dịch ý là tử sắc bảo (vật báu màu đỏ tươi), cám sắc bảo (vật báu màu xanh biếc). Tên gọi của vật báu này bất nhất, như Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 2 phần cuối.Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 8, dùng tên Mâu Sa Lạc Yết Bà phối với Xà Cừ để gọi.Nhưng Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 21, quyển 22, thì bảo vì màu nó trắng xám như óc của con ngựa, nên gọi là mã não. Lại theo Tăng Quảng Bản Thảo Cương Mục quyển 46, nêu thuyết của Lí Thời Trân, bảo rằng Xà Cừ là chỉ con ngao lớn, dài độ hai ba thước (Tàu), rộng độ một thước, dày độ hai ba tấc, vỏ ngoài có những vằn lớn và sâu, trong vỏ thì trắng toát như ngọc, vì thế bị người ta nhận lầm là một loại đá ngọc. Đời sau thì thường gọi các vật được chế bằng san hô trắng và vỏ ngao là Xà Cừ; bởi vì san hô thông thường phần nhiều là màu đỏ, mà san hô trắng thì bị gọi là Xà Cừ. Thường thì người ta hay lẫn lộn vật báu này với mã não và hổ phách.	
6.Xích Châu... (Phạm: lohitamuktikà, ngọc đỏ), còn gọi là xích bảo, xích trân châu. Theo Phật Địa Kinh Luận quyển 1 nói, thì ngọc này là do trùng đỏ mà ra, vì thế gọi là xích chân Châu; hoặc thể của ngọc này là mầu đỏ, cho nên gọi xích trân châu. Lại theo Luận Đại Trí Độ quyển 10 nói, thì ngọc này và san hô có khác, rất trân quí, vì loại trân châu thông thường phần nhiều màu tro, tro nhạt, còn xích chân Châu thì màu hơi đỏ, nếu là trân châu thuần đỏ thì rất khó mà kiếm được.	
7.Mã Não. (Phạm: azmargabha), phiên âm là A Thấp Ma Yết Lạp Bà, A Xá Ma Yết Bà, A Thấp Phạ Yết Ba, Át Thấp Ma Yết Bà, A Thâu Ma Kiệt Bà. Dịch ý là Thạch tàng, Thai tàng, Chử tàng. Vật báu này cùng với cái mà đời sau gọi là mã não có khác, là ngọc xanh biếc, sáng lóng lánh. Người ta thường lầm lẫn ngọc này với mã não (chỉ xà cừ), nhưng Tuệ Uyển Âm Nghĩa quyển thượng bảo hai loại này khác nhau. Lại Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 24, bảo mã não là ngọc màu đỏ, cũng sách ấy quyển 21, lại nói mã não hoặc chỉ hổ phách.	
Bảy vật báu thuật trên đây có xuất xứ từ Kinh Trường A Hàm quyển 18 Phẩm Diêm Phù Đề Châu, Kinh Đại Lâu Thán quyển 1, Kinh Khởi Thế Nhân Bản quyển 1, Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thụ, Kinh A Di Đà, Luận Đại Trí Độ quyển 10 v.v... trong đó, Kinh A Di Đà nói nước Cực Lạc được trang sức bằng bảy thứ báu, rồi do Tông Tịnh Độ lưu truyền rộng rãi, khiến ai ai cũng biết. Ngoài ra, Kinh Khởi Thế quyển 1 Phẩm Diêm Phù Châu, Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm quyển trung, đem xích Châu trong bảy thứ báu kể trên đổi thành chân Châu (Phạm: Mukti, mục ca để). Phật Địa Kinh Luận quyển 1, bỏ pha lê ra mà thay bằng mai côi...(một thứ ngọc đỏ:	
Phạm: Karketana, Yết Kê Đát Nặc Ca, Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 6 bảo thứ đá quí này là ngọc hỏa tề, sản ở núi Côn Lôn Khai Minh. Kinh Đại Bảo Tích quyển 17 trừ xà cừ mà thêm nữ ngọc. Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng trừ pha lê, xích Châu, thêm san hô.(Phạm: Pravàđa, bát ra bà phúc la; hoặc vidruma), hổ phách... (còn gọi là giang Châu. Bác vật chí bảo nó là nhựa cây tùng nằm dưới đất hàng nghìn năm trở lên kết tinh mà thành). Kinh Hằng Thủy thì trừ lưu li, xích châu, mã não, mà thêm san hô, minh nguyệt Châu (Phạm: candra-maịi, chiên đà ma ni), ma ni châu (Phạm: maịi, còn gọi là du ma, mạt ni, là tên chung của ngọc). Lại Nhân Đà La Ni La (Phạm: indra nìla, còn gọi là nhân đà ni la, dịch ý là thiên chủ đại châu (ngọc thiên chủ màu xanh sẫm), cốt thanh.(màu xanh giống màu chim cắt), Đế Thích thanh. Tuệ Uyển Âm Nghĩa quyển hạ, cho ngọc này là quí nhất trong các ngọc màu xanh, cho nên gọi là chúa màu xanh).	
8.Long Mai...cũng được coi là một trong bảy thứ báu.	
Trong Mật Giáo, khi làm đàn tu pháp, thì đem năm thứ thuốc, năm thứ hương, năm loại hạt và năm thứ báu chôn xuống dưới nền đàn, hay khi quán đính, thì đem năm thứ báu bỏ vào năm cái bình trên Đại đàn. Năm thứ báu ở đây là chỉ vàng, bạc, hổ phách, thủy tinh và lưu li trong bảy báu, tuy nhiên, tên gọi của năm thứ báu nói trong các kinh điển đều không giống nhau.	
Lại Chuyển Luân Thánh Vương cũng có đủ bảy báu (tức bảy thứ báu của vua), nhưng bảy báu ở đây có khác với bảy báu được thuật ở trên, đó là: bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, đàn bà báu, cư sĩ báu và chủ binh thần (tức tổng chỉ huy quân đội) báu. [X. Kinh Trường A Hàm Q.3; Kinh Pháp Hoa Phẩm Thụ Kí; Kinh Đại A Di Đà Q.thượng; Kinh Bình Đẳng Giác Q.1; Kinh Hải Bát Đức; Kinh Đà La Ni Tập Q.12; Kinh Nhất Tự Phật Đỉnh Luân Vương Q.4; Nhiếp Đại Thừa Luận (bản dịch đời Đường) Q.10; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.4; Phiên Phạm Ngữ Q.10]. (xt. Ngũ Bảo, Chuyển Luân Vương).	
	
Bảo Ấn	
● I.Bảo Ấn. Gọi các loại ấn khế (Phạm: mudrà) của chư Phật Bồ Tát. Hoặc chuyên gọi ấn khế lấy việc sinh của báu làm mục đích, song của báu ở đây không hẳn là chỉ của cải có hình tướng. Như ấn Tam Muội Da của Bảo Sinh Phật, của Kim Cương Bảo Bồ Tát đều là bảo ấn, phân biệt gọi là Bảo Tam Muội Da Ấn, Tam Muội Da Bảo Ấn. Theo Nghi Quĩ hành pháp của Liên Hoa Bộ Tâm Quĩ thuộc Kim Cương Giới Hệ, sau khi hành giả đã làm “bát khiển,...”, thì phải kết ấn này và tụng chú. Vì ấn này là ấn chung của Ngũ Phật Quán Đính, Tứ Phật Hệ Man, Như Lai Giáp Trụ Ấn, bao nhiếp hết thẩy các ấn khác, cho nên, trong trường hợp khẩn cấp, có thể bỏ tất cả ấn khác mà chỉ cần kết một ấn này và tụng Chân Ngôn. [X. Kinh Giáo Vương (bản 2 quyển) Q.hạ; Liên Hoa Bộ Tâm Quĩ; Thắng Sơ Du Già Quĩ].	
● II.Bảo Ấn. Là ấn có khắc chủng tử và Chân Ngôn của bản tôn. Tại Nhật Bản, thông thường ở chính giữa bảo tháp, bảo châu có viết chủng tử của bản tôn, giản đơn thì trong bánh xe vẽ hình vuông hoặc hình tròn viết chữ “..” hoặc (Zri, thất lị). Để trả lời người mời đi chiêm bái thánh tích, cũng đóng ấn này.	
 	
Bảo Ấn Tam Muội	
● Phạm: Ratna mudrà-samàdhihê. Là một trong Bách Bát Tam Muội (108 tam muội). Bảo ấn, chỉ ba pháp ấn. Tam Muội Quán thực tướng ba pháp ấn mà thể nhận được các pháp là vô ngã, các hành là vô thường, Niết Bàn là tịch lặng, thì gọi là Bảo Ấn tam muội.Cũng có thuyết nói Tam Muội này tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Luận Đại Trí Độ quyển 47 (Đại 25, 399 thượng) nói: “Tam pháp ấn gọi là bảo ấn tam muội, hết thảy pháp vô ngã, hết thảy pháp tạo tác là vô thường, Niết Bàn tịch diệt, đó là ba pháp ấn hết thảy trời người không thể phá hoại được. Vào tam muội này, có thể quán thực tướng các pháp trong ba pháp ấn, nên gọi là Bảo ấn. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là bảo, tương ứng với tam muội là ấn, cho nên gọi là bảo ấn”. [X. Kinh Đại Bát Nhã Q.41; Kinh Phóng Quang Bát Nhã Q.4; Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.5].	
 	
Bảo Ấn Thủ Bồ Tát	
● Bảo Ấn Thủ, Phạm: Ratna-mudrà-hasta, dịch âm là Ra đát nẵng mô nại la hạ tát đa. Là vị Bồ Tát được đặt ở ngôi thứ hai bên trái Bồ Tát Địa Tạng (chủ tôn) trong Viện Địa Tạng trên Thai Tạng Giới Mạn Đồ La của Mật Giáo.	
Vị tôn này mật hiệu là Chấp Trì Kim Cương, chủng tử là (phaô), là nghĩa đám bọt nước không cứng chắc, hình Tam Muội Da là bảo thượng ngũ cổ chử (chày báu năm chẽ). Hình tượng thân màu trắng, tay trái rủ xuống đặt trên đầu gối, cầm bông sen đứng thẳng, trên hoa có chày một chẽ, co cánh tay phải đặt ở trước ngực, ngửa bàn tay đỡ nguyệt luân, ngồi bán già trên tòa hoa sen đỏ [X. Kinh Đại Nhật Q.2 Phẩm Cụ Duyên, Phẩm Phổ Thông Chân Ngôn Tạng; Nhiếp Đại Nghi Quĩ Q.2, Đại Nhật Kinh Sớ Q.5]	
 	
Bảo Ba La Mật Bồ Tát	
● Bảo Ba La Mật, Phạm: Ratna-pàramità, dịch âm là La Đát Na Ba La Mật Đa, dịch ý là bảo đáo bỉ ngạn; hoặc là Ratna-vajrì, dịch âm là La Đát Na Phạ Nhật Li, La Đát Na Bạt Chiết Lệ. Là một trong ba mươi bảy vị tôn của Kim Cương Giới thuộc Mật Giáo, một trong bốn Bồ Tát Ba La Mật. Là vị thứ hai trong bốn Bồ Tát Thân cận của Đại Nhật Như Lai.Được bày ở chính giữa nguyệt luân trong Hội Thành Thân của Kim Cương Giới Mạn Đồ La, về phía nam Đại Nhật Như Lai.Hình tượng, ấn khế của vị tôn này trong các hội Kim Cương Giới Mạn Đồ La đều khác nhau. Như trong Hội Thành Thân thì toàn thân mầu vàng lợt, với hình Thiên nữ, mặc áo yết ma, khuỷu tay trái co lại cầm hoa sen, trên hoa có ngọc báu, bàn tay phải ngửa lên cầm kim luân, ngồi xếp bằng trên hoa sen, ấn khế dùng ấn Thí Nguyện của Phật Bảo Sinh, chủng tử là (tràhê).	
Vị tôn này đem tất cả công đức tích tụ được tung rải khắp hư không giới, soi rọi trí chân như mà có thể khiến chúng sinh chứng Bồ Đề. Cứ theo Kinh Đại Giáo Vương quyển 2 chép, thì Bảo Sinh Như Lai vào tam muội Bảo Ba La Mật, vì cúng dường đức Tì Lô Giá Na Như Lai mà sinh ra Bồ Tát Bảo Ba La Mật. Lại cứ theo Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa chép, thì bốn Bồ Tát Ba La Mật là mẹ nuôi dưỡng hết thảy hiền thánh. [X. Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.2; Kim Cương Đính Du Già Lược Thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu].	
 	
Bảo Bình	
● Bình báu. Phạm: Kalaza, dịch âm là Ca La Xa, Yết La Xa; hoặc Kuịđikà, dịch âm là Quân Trì. Còn gọi là Hiền Bình, Đức Bình, Như Ý Bình, Cát Tường Bình, Át Già Bình. Trong Mật Giáo, chiếc bình đựng nước công đức, nước thơm, nước hoa, đặc biệt được gọi là bình Át Già, còn các tên khác như Hiền bình, Đức bình v.v... đều là tên gọi chung về đức hiệu. Còn bảo bình được dùng vào khi làm lễ quán đính thì gọi là Quán Đính Bình.	
Bảo bình đựng năm thứ báu, năm thứ hạt, năm thứ thuốc, năm thứ hương, gồm hai mươi vật, đồng thời, chứa đầy nước sạch, nước thơm, miệng bình cắm bảo hoa, diệu hoa làm nắp đậy, cổ bình thì buộc giải lụa trắng để trang sức. Bảo bình hiển bày hình địa đại (nguyên tố đất), địa đại là ngôi vị “chữ A vốn chẳng sinh”, tức biểu trưngcái lí đức chúng sinh vốn có tâm Bồ Đề Thanh sạch. Nước trong bình biểu thị chữ (vaô), tượng trưng trí đức. Hai mươi vật tức hiển bày cái đức tâm Bồ Đề Thanh sạch. Lại bảo bình là hình Tam Muội Da thuộc Bảo Bộ phía nam, hoa cắm trong bình là biểu trưng cái tướng muôn đức của Phật Sa La thụ vương mở ra khi lí và trí ngầm hợp, Khai Phu Hoa Vương Như Lai lấy đó làm hình Tam Muội Da.	
Nguyên liệu để làm bình có nhiều loại, như vàng, bạc, đồng, pha lê hoặc đất nung, còn theo Kinh Vi Diệu Đại Mạn Nô La quyển 1 do ngài Thiên Tức Tai dịch chép, do các loại phép tu bất đồng mà các loại bình và sắc tướng cũng đều khác nhau. Bảo bình cũng là vật cầm tay của chư tôn. [X. Kinh Tô Tất Địa Q.trung, Q.hạ; Kinh Đại Nhật Q.2].	
 	
Bảo Bộ	
● Là một trong năm bộ Kim Cương Giới của Mật Giáo. Còn gọi là Ma Ni Bộ. Trong muôn đức tròn đầy của Phật, phúc đức là vô biên, cũng như kho báu ma ni, cho nên gọi là Bảo Bộ. Trong năm luân giải thoát của Kim Cương Giới Mạn Đồ La, thì Bảo Sinh Như Lai phương nam và bốn Bồ Tát thân cận là Kim Cương Bảo, Kim Cương Quang, Kim Cương Chàng, Kim Cương Tiếu, và, Bồ Tát Bảo Ba La Mật trong bốn Bồ Tát Ba La Mật thuộc bộ này. Trong đó, Bảo Sinh Như Lai là bộ chủ, Bảo Ba La Mật Bồ Tát là bộ mẫu. Bảo Bộ biểu thị sự diệu dụng nội chứng của Bảo Sinh Như Lai, vì thế còn hiển bày cái trí tính bình đẳng trong năm trí, chư tôn bên trong chứng được đức ấy tức gọi là Bảo Bộ tôn. Chủng Tử của bộ này là (tràhê), hình Tam Muội Da là bảo Châu Như Ý. [X. Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1; Kim Cương Đính Du Già Lược Thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu; Bí Tạng Kí]. (xt. Ngũ Bộ).	
 	
Bảo Bức Bích Chi Phật	
● Phạm: Ratna-nimi.Dịch âm: La Đát Na Nễ Nhĩ. Vị A La Hán thứ 21 của Kì Na Giáo Ấn Độ ở kiếp dưới trong hiện tại.Có thuyết cho Nễ Nhĩ (Bảo=báu) là nguồn gốc của vị tôn này. Vị thứ ba được bày ở phía nam Đức Phật bên ngoài Viện Thích Ca của Thai Tạng Giới Hiện đồ Mạn Đồ La Mật Giáo. Mật hiệu là Viên tịch Kim Cương, có nghĩa là bánh xe báu tròn đầy. Một trong bốn Duyên Giác. Hình tượng vị tôn này mầu vàng lợt, hiện hình Như Lai, đắp ca sa kín hai vai, bàn tay phải ngửa lên hướng ra ngoài, ngón tay rủ xuống ngang ngực, tay trái nắm hai góc ca sa để ngửa ở phía dưới rốn.	
 	
Bảo Cái	
● Gọi chiếc lọng báu, tức chỉ cái lọng cõi trời được trang sức bằng bảy thứ báu. Treo trên tòa cao của Phật Bồ Tát hoặc Giới Sư để làm vật trang nghiêm. Cứ theo Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Phẩm Phật Quốc chép, thì con một Trưởng giả ở thành Tì Da Li tên là Bảo Tinh, cùng với năm trăm con trưởng giả khác, cầm lọng bảy báu đi đến chỗ Phật ở.	
Ngoài ra, trong các kiến trúc đời xưa, trên đỉnh các kinh chàng (cột đá có khắc kinh văn), tháp đá, có chạm trổ rất tinh tế hình cái lọng, cũng gọi là Bảo Cái, còn gọi là Hoa cái.[X. Kinh Bồ Tát Bản Hạnh Q.trung; Kinh Phổ Diệu Q.5]. (xt. Cái).	
	 
Bảo Cát Tường Thiên	
● Phạm: Candra. Dịch âm là Chiến Nại La, Chiên Đà La, Chiến Đạt La. Còn gọi là Nguyệt Thiên, Danh Nguyệt Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử. Tức là Thiên tử ở trong cung trăng, là một trong mười hai thiên. Là thần cách hóa nguyệt cầu, còn có các tên khác là Tô Ma Đề Bà, Tinh Tú Vương v.v... Từ nơi thân phát ra ánh sáng, tuổi thọ là năm trăm tuổi của cõi trời.Vì trong các kiếp quá khứ đã tu nhân nghiệp thiện như bố thí làm phúc, nên được thụ hưởng cuộc sống vui sướng trong cung điện mặt trăng. Cũng là họ hàng của Thích Đề Hoàn Nhân (Đế Thích Thiên), là Thân Biến Hóa của Bồ Tát Thế Chí. Mật Giáo coi là thần Hộ Pháp của Phật Giáo. Trong các chùa thuộc Thiền Tông, vị trời này được thờ làm thần phúc thọ, danh hiệu của thần này cùng với Nhật Thiên Tử cùng được bày ở hai bên Đại Thiện Thần Tuế Đức, thờ trên điện Vi Đà Thiên. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.22 Phẩm Tu Đà, Kinh Trường A Hàm Q.22 Phẩm Thế Bản Duyên; Kinh Pháp Hoa Phẩm Tựa; Kinh Pháp Hoa Huyền Tán Q.2 phần đầu].	
 	
Bảo Chàng	
● I.Bảo Chàng. Còn gọi là Pháp Chàng.	
Tức lá cờ để trang nghiêm Phật và Bồ Tát, thường được trang sức bằng các thứ báu. Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 chép, trên chàng đặt ngọc như ý, cho nên gọi là Bảo Chàng. Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Đại 12, 343 thượng), nói: “Trên đài tự nhiên có bốn cột bảo chàng, mỗi mỗi bảo chàng như trăm nghìn muôn ức núi Tu Di, trên chàng những tơ lụa báu buông rủ như cung trời Dạ Ma, lại có năm trăm ức viên ngọc báu vi diệu lấp lánh để trang sức”. [X. Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán Q.5; Chư Kinh Yếu Tập Q.4].	
● II.Bảo Chàng. Là thần trời coi về âm nhạc. Cứ theo Kinh Di Lặc Thượng Sinh chép, thì ở cung trời Đâu Suất có năm thần lớn, thần lớn thứ nhất tên là Bảo Chàng, tự mình có thể mưa tuôn bảy thứ báu, rải khắp tường trong cung, mỗi mỗi ngọc báu hóa thành nhạc khí, treo giữa không trung, không đánh mà tự kêu. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ].	
 	
Bảo Chàng Như Lai	
● Bảo Chàng, Phạm: Ratna -ketu, dịch âm: La Đát Nẵng Kế Đổ. Còn gọi là Bảo Chàng Phật, Bảo Tinh Phật. Là Đức Phật được đặt ở phía đông trong viện Trung Đài Bát Diệp trên Thai Tạng Giới Mạn Đồ La của Mật Giáo. Vị tôn này chủ về đức của tâm Bồ Đề, dùng bảo chàng để biểu thị nghĩa phát tâm Bồ Đề, dùng nguyện nhất thiết trí làm cờ, ở dưới gốc cây Bồ Đề hàng phục chúng ma, cho nên được gọi là Bảo Chàng. Mật hiệu của vị tôn này là Phúc Thọ Kim Cương, Phúc Tu Kim Cương, hình Tam Muội Da là ngọn lửa, chủng tử là (a). Hình tượng mầu vàng lợt, mặc ca sa đỏ, để trần vai bên phải, tay trái hướng vào trong, cầm hai góc ca sa để ở trước ngực, cánh tay phải co lại, hơi duỗi và xòe bàn tay hướng ra ngoài, lại hơi ngửa bàn tay rủ ngón tay xuống, kết ấn Dữ nguyện, ngồi xếp bằng trên hoa sen báu. Cũng có thuyết cho rằng, Bảo Chàng Như Lai với A Súc Như Lai ở phía đông Kim Bảo Chàng Như Lai Cương Giới, Phật Bảo Tướng phương tây trong Kinh A Di Đà và Đại Bảo Chàng Như Lai phương tây trong Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thụ, là cùng một vị tôn. [X. Kinh Hợp Bộ Kim Quang Minh Q.1 Phẩm Thọ Lượng; Kinh Đại Nhật Q.1 Phẩm Cụ Duyên Đại Nhật Kinh Sớ Q.4, Q.16, Q.17, Q.20].	
 	
Bảo Châu	
● I.Bảo Châu. Thí Dụ đất vi diệu của quả Phật. Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) quyển 35 (Đại 10, 186 trung), nói: “Lìa nhiễm, vắng lặng, trụ nơi nhất thiết trí tuệ bảo Châu”.	
● II.Bảo Châu (1286 - ?). Vị tăng đời Nguyên. Tên là Giác Ngạn. Người huyện Ô Trình (Ngô Hưng, Triết Giang), họ Ngô. Có soạn Thích Thị Kê Cổ Lược bốn quyển. (xt. Giác Ngạn).	
Ngọc báu. Phạm: maịi.Dịch âm: ma ni, mạt ni.Còn gọi là Như Ý Bảo Châu. Tức gọi chung các thứ ngọc. Bảo Châu đoan nghiêm thù diệu, tự nhiên phát ra ánh sáng trong sạch chiếu rọi khắp bốn phương. Là một trong bảy thứ báu của Chuyển Luân Thánh Vương. Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật quyển 10 nói về công năng của nó, như trong chỗ tối, nó làm cho sáng, thời tiết nóng, nó làm cho mát, khi lạnh làm cho ấm; nơi nào có ngọc ấy thì không rét không nóng; người nào mắc các bệnh hàn, nhiệt, phong hoặc ghẻ, lở, phù thũng, đeo ngọc ấy trong mình thì bệnh khỏi hết. Lại ngọc ma ni bỏ vào nước, thì nước theo đó mà hiện một sắc. Luận Đại Tì Bà Sa quyển 102, liệt kê năm loại bảo Châu là: quang minh mạt ni, thanh thủy mạt ni, phương đẳng mạt ni, vô giá mạt ni và như ý Châu v.v... [X. Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) Q.47; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.47; Kinh Bảo Tất Địa Thành Phật Đà La Ni; Luận Đại Trí Độ Q.59].	
 	
Bảo Châu Pháp	
● Còn gọi là Đà Đô Pháp (Phạm: dhàtu), Như Ý Bảo Châu Pháp. Lấy ngọc báu như ý làm phép tu của Bản Tôn. Trong các phép bí mật, phép này bí mật sâu xa nhất, thường không nói đủ mà chỉ nói tắt là “nhybcp”, hoặc nói như bảo, như pháp, nhưp. hoặc nói bc pháp, như như b. Như Ý Bảo Châu tức biểu trưng Xá Lợi Phật, vì thế cũng gọi là Xá Lợi Pháp. Lại pháp bí mật này không y cứ vào kinh quĩ nào cả. [X. Bí Sao Vấn Đáp Q.18].	
 	
Bảo Châu Tỉ Khưu Ni	
● Còn gọi là Bảo Quang Tỉ Khưu Ni.Là một trong các đệ tử của Đức Phật. Cứ theo Soạn Tập Bách Duyên Kinh quyển 8 Phẩm Tỉ Khưu Ni chép, thì ở nước Xá Vệ, có một trưởng giả sinh một người con gái rất đoan chính xinh đẹp, trên đời hiếm có, trên đỉnh đầu tự nhiên có viên ngọc báu, chiếu sáng cả thành nội, cha mẹ cực kì vui mừng, vì thế đặt tên là Bảo Châu. Nếu có ai đến xin thì Bảo Châu liền lấy ngọc cho, cứ cho rồi ngọc lại sinh. Lớn lên, đến chỗ Phật xin xuất gia, tu tập tinh cần chứng được A La Hán.	
 	
Bảo Chí 	
● Bảo Chí (418-514). Vị tăng thời Nam Triều. Đời gọi là Bảo Công, Chí Công Hòa Thượng. Người huyện Kim Thành (Nam trịnh, Thiểm Tây, hoặc Cú Dung, Giang Tô), họ Chu. Thờ ngài Tăng Kiệm ở chùa Đạo Lâm làm thầy, tu tập Thiền nghiệp. Khoảng năm Thái Thủy (466-471) đời Lưu Tống, sư đi lại nơi đô ấp, không ở chỗ nào nhất định, có khi làm thơ, mỗi câu nói tựa hồ như sấm kí, nhân dân tranh nhau hỏi về họa phúc. Vũ Đế nhà Tề thấy thế cho là mê hoặc quần chúng, bèn hạ ngục. Nhưng ngày ngày vẫn thấy sư ra chơi ngoài làng, chợ, nếu vào khám trong tù thì lại thấy sư đang ngồi trong tù. Nhà vua nghe tin, bèn mời vào vườn Hoa Lâm cúng dường, cấm không cho ra vào. Vậy mà sư cũng chẳng bị bó buộc, vẫn thường đến thăm các chùa Long Quang, Kế Tân, Hưng Hoàng và Tịnh Danh. Đến Vũ Đế nhà Lương dựng nước mới bỏ lệnh cấm. Mỗi lần sư nói chuyện với vua, những điều sư nói toàn là nghĩa trong các kinh luận.	
Tháng 12 năm Thiên Giám 13, sư tịch, thọ chín mươi sáu tuổi.Nhà vua ra lệnh táng ở Chung Sơn, gò Độc Long, dựng chùa Khai Thiện bên cạnh mộ phần. Thụy hiệu là Quảng Tế Đại Sư. Đời sau tiếp tục truy tặng các thụy hiệu như Diệu Giác Đại Sư, Đạo Lâm Chân Giác Bồ Tát, Đạo Lâm Chân Giác Đại Sư, Từ Ứng Huệ Cảm Đại Sư, Phổ Tế Thánh Sư Bồ Tát, Nhất Tế Chân Mật Thiền Sư v.v... Sư từng vì những người học tập mà soạn Văn Tự Thích Huấn 30 quyển, Thập Tứ Khoa Tụng 14 bài, Thập Nhị Thời Tụng 12 bài, Đại Thừa Tán 10 bài.Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Bảo ý chỉ của sư ngầm hợp với tông môn. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.10; Phật Tổ Thống Kỉ Q.36, Q.37; Phật Tổ Thông Tải Q.10, Q.26; Bảo Hoa Sơn Chí Q.7 Chí Công Pháp Sư Mộ Chí Minh; Thần Tăng Truyện Q.4].	
 	
Bảo Chủ	
● Là một trong bốn vị chủ nước ở bốn phương. Khi vua Chuyển Luân Thánh Vương chưa ra đời, Bảo chủ là một trong bốn vị chủ xuất hiện ở Châu Nam Thiệm Bộ. Từ phía tây núi Tuyết đến Tây Hải, khoảng đó có rất nhiều của báu, cho nên vua xứ ấy gọi là Tây Phương Bảo Chủ. [X. Kinh Thập Nhị Du; Đại Đường Tây Vực Kí Q.1; Pháp Uyển Châu Lâm Q.2]. (xt. Tứ Chủ).	
 	
Bảo Chử	
● Nghĩa là cồn bãi trân báu; thí dụ Niết Bàn rốt ráo. Từ ngữ này có xuất xứ từ kinh Niết Bàn. Cùng với từ ngữ “Bảo sở” của Kinh Pháp Hoa là thí dụ đồng loại.[X. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.25]. (xt. Bảo Sở).	
 	
Bảo Chưởng	
● Bảo Chưởng (? - 657). Người trung Ấn Độ. Đời gọi là Bảo Chưởng Thiên Tuế Hòa Thượng, Thiên Tuế Bảo Chưởng. Vì khi sinh ra, bàn tay trái nắm lại, đến bảy tuổi xuất gia mới mở nắm tay ra, vì thế lấy tên là Bảo Chưởng (bàn tay báu). Cứ theo truyền thuyết thì sư đông du đến Trung Quốc khoảng thời Ngụy Tấn, vào đất Thục tham bái Bồ Tát Phổ Hiền. Sư có lòng Đại Từ, thường không ăn, ngày tụng Kinh Bát Nhã đến hơn nghìn quyển. Một hôm, sư nói với Đại Chúng (Vạn Tục 138, 41 thượng): “Tôi có nguyện ở đời một nghìn năm, nay đã là sáu trăm hai mươi sáu năm”, vì thế có tên là Thiên Tuế.	
Về sau, sư đi tham lễ các nơi Ngũ Đài, Lư Sơn, gặp đúng lúc tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc, sư liền đến hỏi đạo mà được khai ngộ. Sau năm Trinh Quán 15 (641), ở chùa Bảo Nghiêm thuộc Phố giang, cùng Bảo Chí với Thiền Sư Lãng giao du rất thân mật; mỗi lần sư sai con chó trắng đem thư đến hỏi; thì Thiền Sư Lãng lại sai chú vượn xanh đến trả lời, bởi thế mà có câu “Chó trắng ngậm thư đến, vượn xanh rửa bát về”. Sư tịch vào năm Hiển Khánh thứ 2, truyền là sống đến nghìn tuổi.	
Ngoài ra, cũng có thuyết nói sư đến Trung Quốc vào năm Khai Hoàng 17 (597) đời Tùy và sáng lập chùa Thiên Minh Vĩnh Tộ; cũng có thuyết bảo sư sáng lập chùa Vĩnh Tộ vào năm Trinh Quán 15.[X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.2; Gia Thái Phổ Đăng Lục Q.24; Phật Tổ Thống Kỉ Q.40; Đại Minh Nhất Thống Chí Q.38].	 	
Bảo Đài	
● Tức là đài trang sức bằng các vật trân báu. Như Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thụ Kí chép, Bồ Tát Quán Thế Âm cùng với Bồ Tát Đắc Đại Thế muốn dẫn đầu tám mươi ức quyến thuộc đến chỗ Đức Phật, bèn dùng sức thần thông, mỗi vị hóa hiện ra bốn mươi ức bảo đài, các đài đều rộng bốn mươi do tuần, lần lượt được trang sức bằng các thứ trân quí như vàng, bạc, lưu li, pha lê, và các loại hoa như bát đàm ma, câu vật đầu, phân đà lợi, trên đài lại có ngọc nữ tấu các thứ nhạc khí, phát ra âm thanh mầu nhiệm, hoặc cầm các thứ hương, hoặc hết thảy các loại hoa. Lại trên bảo đài đặt tòa sư tử, trên đài đều có hóa Phật, đoan nghiêm thù thắng, không thể ví được. Hai vị Bồ Tát bấy giờ mới dẫn đầu quyến thuộc cầm các đài báu cùng đến chỗ Đức Phật. [X. Kinh Pháp Hoa Phẩm Thụ Kí].	
 	
Bảo Đàm	
● Vị tăng thuộc Tông Lâm Tế đời Tống.	
Còn gọi là Thiếu Đàm. Người huyện Long Du, Phủ Gia Định, tỉnh Tứ Xuyên, họ Hứa. Hiệu Thiếu Vân. Đời gọi là Quất Châu Lão Nhân (ông già Châu Quất). Là pháp tự của ngài Đại Tuệ Tông Cảo, ở Thiền Viện Diên Thọ, núi Trượng Tích, phủ Khánh Nguyên tỉnh Triết Giang. Sư biên tập các truyện kí của bảy Đức Phật ở quá khứ và các tổ Thiền Tông đến Đại Tuệ Tông Cảo thành bộ Đại Quang Minh Tạng, gồm ba quyển. [X. Đại Quang Minh Tạng Tự].	
 	
Bảo Đính Sơn Ma Nhai	
● Là núi Bảo Đính nằm về phía đông bắc huyện Đại Túc tỉnh Tứ Xuyên khoảng mười lăm cây số. Chung quanh sườn núi khoét ra mười ba chỗ thành vách đá để tạo tượng Phật, có vòm Phật to và vòm Phật nhỏ qui mô rất lớn, hơn ba mươi bức chạm trổ tạo hình lớn nhất, do Triệu Trí Phượng Thời Nam Tống khai sáng để truyền bá Mật Tông do Kim Cương Trí đời Đường truyền, cho nên đại bộ phận tượng được tạo thuộc tượng cúng dường trong Mật Tông; cũng có một bộ phận tạo tượng Thiền Tông, vì Tứ Xuyên là địa khu trọng yếu của thời kì đầu kết hợp giữa Mật Tông và Thiền Tông. Trong đó, những đề tài điêu khắc thể hiện sự kết hợp Phật Giáo với tư tưởng nhà Nho và các truyện cổ Phật Giáo, cho thấy nghệ thuật Phật Giáo đã tiến một bước Trung Quốc hóa và biểu hiện một cách cụ thể sự đi sâu vào xã hội hạ tầng, cũng là cách tạo tượng Phật Giáo ít thấy ở Trung Quốc. Tại đây còn có tạo tượng Nho, Đạo đều là những văn vật trọng yếu của Trung Quốc.	
 	
Bảo Đới Đà La Ni Kinh	
● Có một quyển. Do Thí Hộ đời Bắc Tống dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 21.Nội dung tường thuật việc đồng tử La Hầu La cứ về đêm là bị La Sát làm cho sợ hãi, đồng tử đến khóc lóc trước Đức Phật, Ngài bèn bảo đồng tử thắt một cái đai báu, rồi nói chú Đại Minh, bảo đồng tử trì chú ấy thì tránh xa được ác La Sát, dao gậy, bạn xấu, độc ác và tật bệnh mà được yên vui.Kinh này là bản dịch khác của Kinh Thánh Trang Nghiêm Đà La Ni.	
 	
Bảo Đường Tông	
● Một tông phái thuộc Thiền Tông vào thời kì đầu. Do sư Vô Trụ (714-774) ở chùa Bảo đường phủ Thành Đô đời Đường khai sáng, trên vâng theo các bậc Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Trí Tân ở Tư Châu, Xứ Tịch, Vô Tướng v.v..., lấy ba câu của Vô Tướng và ba học của Thần Hội ở Hà Trạch làm nền tảng mà đứng riêng ra một phái.Đặc điểm của tông này là không câu chấp giáo hành, vứt bỏ lễ sám, tụng kinh, tạo tượng, viết kinh. Lại chủ trương hễ khởi tâm là vọng, có phân biệt là oán gia, không phân biệt là diệu đạo, cho nên đem câu “mạc vong” trong ba câu vô ức, vô niệm, mạc vong của thầy là Vô Tướng đổi thành “mạc vọng”. Suốt đời Vô Trụ không màng đến việc ăn mặc, cũng không đón gặp kẻ sang người hèn, mà theo Hạnh Đầu Đà một cách tự do tự tại.Học trò có Tịnh Tạng (Siêu Tạng) ở chùa Thắng Quang, Tri Nhất (Siêu Nhiên), Trung Tín ở Đăng Châu. Về các câu nói cơ duyên của Vô Trụ, hãy xem trong Lịch Đại Pháp Bảo Kí. [X. Thiền Môn Sư Tư Thừa Tập Đồ; Viên Giác Kinh Đại Sớ Q.3 phần dưới; Long Hưng Phật Pháp Biên Niên Thông Luận Q.1; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.2; Thiền Tông Sử Nghiên Cứu (Vũ Tỉnh Bá Thọ)]. (xt. Tịnh Chúng Tông, Vô Trụ).	
 	
Bảo Giác Thiền Sư Ngữ Lục	
● Có một quyển. Nói đủ là Tam Thánh Khai Sơn Tuệ Nhật Đệ Nhị Thế Bảo Giác Thiền Sư Ngữ Lục. Còn gọi là Đông Sơn Trạm Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục. Do Đông Sơn Trạm Chiếu (1231-1291), vị Tăng thuộc Tông Lâm Tế Nhật Bản soạn. Thu vào Đại Chính Tạng tập 80.Thu chép các lời nói pháp của Trạm Chiếu chùa Tam Thánh, như Tiến Sơn, Thướng Đường, Tiểu Tham, Kệ Tụng, Tế Văn và Tự Tán v.v...	
 	
Bảo Giác Thiền Tự	
● Vị trí chùa nằm ở Đài Trung thuộc Đài Loan. Do Hòa Thượng Lương Đạt trụ trì chùa Hậu Quả ở Bồ Huyện tỉnh Phúc Kiến sáng lập vào năm Dân Quốc thứ 6 (1917). Hiện trong chùa còn để mười bốn nghìn bộ di cốt của những người Nhật trong kì thế chiến II.Năm Dân Quốc 52, khởi công tạo một tòa Di Lặc Đại Phật, cao tới tám mươi tám mét, đồng thời, xuất bản tạp chí “Tân Giác Sinh” và mở cơ quan xuất bản văn hóa Phật Giáo quốc tế. Ngoài ra, còn tổ chức các khóa giảng kinh định kì tại các nơi.Chùa này là một danh lam ở trung bộ Đài Loan.	
 	
Bảo Giác Tổ Tâm Thiền Sư Ngữ Lục	
● Có một quyển. Còn gọi là Hoàng Long Am Chủ Ngữ Lục, Hối Đường Hòa Thượng Ngữ Lục. Do Hối Đường Tổ Tâm (1025-1100) đời Tống soạn, Tử Hòa chép, Trọng Giới biên lại, ấn hành vào niên hiệu Nguyên Phong năm đầu (1078) đời Thần Tôn. Thu vào Vạn Tục Tạng tập 120 Hoàng Long Tứ Gia Lục quyển 2.Sách này ghi chép những lời nói pháp, các câu hỏi đáp trong phòng, bình giảng công án xưa, và các bài kệ tụng...	
 	
Bảo Giai	
● Nghĩa là thềm bậc được làm bằng các thứ trân bảo, tức chỉ các bậc thềm mà Đức Thế Tôn Thích Ca dùng khi từ cung trời Đao Lợi trở xuống lại thế gian. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 4, Kiếp Tỉ Tha Quốc Điều chép, thì tại nơi cách đô thành nước ấy hơn hai mươi dặm về phía tây, có một ngôi chùa lớn, trong khuôn viên chùa có ba bậc thềm báu, đó là lối mà Đức Phật đã dùng để trở lại thế gian sau khi nói pháp trên tầng trời ba mươi ba (trời Đao Lợi). Lúc ấy, Trời Đế Thích dùng sức thần hóa hiện ra ba tòa thềm báu bằng vàng ròng, thủy tinh và bạc trắng, Đức Phật đã do thềm báu bằng vàng ròng ở chính giữa mà đi xuống. Khi ngài Huyền Trang đến thăm nước Kiếp Tỉ Tha, thì ba thềm báu nguyên gốc xưa kia đã không còn nữa, mà chỉ còn thềm báu do các vua chúa các nước làm phỏng theo để thay thế, bằng gạch và đá, trang sức bằng các thứ trân bảo, cao hơn bảy mươi thước (Tàu).	
 	
Bảo Hải	
● I.Bảo Hải.Có nghĩa là biển quí báu, thí dụ công đức vô lượng vô biên. Hình dung sự thề nguyền của Đức Phật A Di Đà cứu độ chúng sinh, không bỏ không chán, không phân biệt, tất cả đều tiếp dẫn nhiếp thụ, cũng như biển lớn không bỏ các dòng nước nhỏ, công đức của Ngài vô lượng vô biên. [X. Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá].	
● II.Bảo Hải.Gọi tắt của Bảo Hải Phạm Chí. Trong một kiếp quá khứ, Đức Thế Tôn là Bảo Hải Phạm Chí, từng đối trước Đức Phật Bảo Tạng và chư thiên Đại Chúng, thành tựu tâm Đại Bi, lập năm trăm thề nguyện để cứu độ chúng sinh. [X. Kinh Bi Hoa Q.2].	
● III.Bảo Hải (474-553). Là vị tăng đời Bắc Chu. Người huyện Lãng Trung tỉnh Tứ Xuyên, họ Cung. Lúc nhỏ đã có chí xuất gia, khoảng năm Thiên Giám (502-519), xuống phương nam, y chỉ vào sư Pháp Vân ở Kim Lăng, học tập Luận Thành Thực. Khi Vũ Đế nhà Lương giảng Kinh Niết Bàn ở chùa Đồng Thái, sư nhận lệnh cùng nhà vua bàn luận về nghĩa Phật Tính. Sau trở về đất Thục, ở chùa Tạ Trấn, hoằng dương giáo pháp. Sư tịch vào năm Nguyên Đế Thừa Thánh thứ 2 đời Lương, thọ tám mươi tuổi.[X. Tục Cao Tăng Truyện Q.9].	
 	
Bảo Hành Vương Chính Luận	
● Phạm: Ratnàvalì (hàm ý là vòng hoa báu). Có một quyển. Nguyên tác của Bồ Tát Long Thụ, do ngài Chân Đế đời Trần dịch (557-569). Thu vào Đại Chính Tạng tập 32.Bộ luận chia làm năm Phẩm: An Lạc Giải Thoát Phẩm, Tạp Phẩm, Bồ Đề Tư Lương Phẩm, Chính Giáo Vương Phẩm và Xuất Gia Chính Hành Phẩm. Đây là bộ luận mà ngài Long Thụ đã đứng trên lập trường của Phật Giáo Đại Thừa để nói về đạo làm chính trị cho vua Bảo Hành (Phạm: Zàtavàhana) nghe, vì thế nó rất được mọi người coi trọng. Phẩm thứ nhất nói về thế giới quan của Phật Giáo, phê phán thế giới quan ngoại đạo, rồi nói về giáo nghĩa nghiệp và duyên khởi.Phẩm thứ hai bàn về các hành vi thiện ác, khuyên điều thiện, răn điều ác. Phẩm thứ ba thuyết minh do làm các việc thiện mà có thể thành tựu được công đức của vì vua vĩ đại, tức nhà vua nên dựng chùa tháp, tạo tượng Phật để hiến dâng cho xã hội.Phẩm thứ tư nói rất tường tận về đạo làm vua. Phẩm thứ năm nói về tư tưởng Thập Địa Bồ Tát và đạo tu hành trong Phật Giáo. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.7].	
 	
Bảo Hiền	
● Vị Tỉ Khưu Ni đời Lưu Tống. Người quận Trần tỉnh Hà Nam, họ Trần. Mười sáu tuổi, mẹ chết, trong ba năm cư tang không ăn mễ cốc, chỉ ăn rau trái, không mặc tơ lụa, không ngồi giường chiếu. Mười chín tuổi xuất gia, ở chùa Kiến An, hạnh kiểm tinh thuần, thông suốt cả Thiền Học, Luật Học. Các vua Văn Đế, Hiếu Vũ Đế, Minh Đế đều rất kính trọng. Niên hiệu Thái Thủy năm đầu (465), vâng mệnh vua về trụ trì chùa Phổ Hiền, năm sau, vua sai giữ chức Đô Ấp Tăng Chính. Trong thời gian nhậm chức, làm việc rất chăm chỉ và công minh, yêu kính người trên kẻ dưới, đời càng kính trọng. Niên hiệu Thăng Minh năm đầu nhập tịch, thọ bảy mươi bảy tuổi.[X. Tỉ Khưu Ni Truyện Q.2 Bảo Hiền Ni Truyện].	

Bảo Hiệu	
● Tôn xưng danh hiệu Phật Bồ Tát. Đời sau cũng dùng để gọi danh hiệu của Tổ Sư.	
 	
Bảo Hoa	
● Có nghĩa là hoa rất quí báu. Kinh Pháp Hoa Phẩm Thí Dụ (Đại 9, 11 trung), nói: “Nếu khi đi thì bảo hoa theo chân”. Lại khi vô số hoa báu tích tập lại thì gọi là Bảo Hoa tụ. Kinh Pháp Hoa Phẩm Kiến Bảo Tháp (Đại 9, 33 hạ), nói: “Dùng bảo hoa tụ cõi trời, rải lên Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni”. Ngoài ra, cũng có chỗ gọi tòa cao (tòa Tu Di) ngồi thuyết pháp là “Bảo Hoa Vương Tọa”. [X. Bích Nham Lục Tắc 74].	
 	
Bảo Hoa Sơn Chí	
● Gồm mười lăm quyển. Do Lưu Danh Phương đời Thanh soạn. Thu trong Trung Quốc Phật Tự Sử Chí Vậng San Đệ Nhất Tập. Núi Bảo Hoa nằm ở Cú Dung tỉnh Giang Tô, tương truyền nơi đó là đạo tràng của Thiền Sư Bảo Chí đời Lương, vì quá lâu đời nên đã hoang phế. Đến khoảng năm Vạn Lịch đời Minh, Thiền Sư Diệu Phong mới dựng điện đồng, đặt hiệu là “Thánh hóa long xương tự”, đến năm Khang Hi đời Thanh, vua ban hiệu là “Tuệ Cư Tự”, nhân đó chùa nổi tiếng ở đời.Thời ấy, có Lưu Danh Phương soạn Sơn Chí, chia làm hai mươi bốn mục: Sơn đồ, hình thắng, tinh dã, sơn thủy, kiến trí, cổ tích, linh dị, cao tăng, luật sư, bi minh (bài minh khắc vào bia đá), bi kí (văn bia), tháp minh (bài minh khắc trên tháp), chiếu sắc (chiếu chỉ của vua), tấu sớ, công di, kí, phú, tự, truyện, tán, khảo, thư, khải, thi.Khoảng năm Càn Long, sa môn Thánh tính chỉnh lí lại rồi ấn hành. Bản chí tuy đặt tên là Sơn Chí, nhưng thật ra đã vì chùa Tuệ Cư mà làm.	
 	
Bảo Hoa Thái Tử	
● Tức là Bảo Hoa Phật. Luận Đại Trí Độ quyển 6 (Đại 25, 124 hạ), nói: “Khi Đức Phật Bảo Hoa sinh thì khắp bên mình đều có các thứ hoa mầu sắc sáng rỡ, vì thế đặt tên là Bảo Hoa Thái Tử”.	
 	
Bảo Hương Hợp Thành Nguyện	
● Là nguyện thứ ba mươi hai trong bốn mươi tám nguyện của Phật A Di Đà. Tức là thề nguyền rằng muôn vật trong cõi Tịnh Độ đều do vô lượng thứ quí báu và trăm nghìn thứ hương thơm hợp thành. Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 268 hạ), nói: “Nếu khi ta thành Phật, thì từ mặt đất lên đến hư không, cung điện lầu gác, hồ ao hoa cây, tất cả muôn vật trong cõi nước ta đều do vô lượng thứ quí báu, trăm nghìn thứ hương thơm cùng hợp lại mà tạo thành, đẹp đẽ kì lạ, hơn các người trời, mùi thơm xông khắp thế giới mười phương, các Bồ Tát nghe mùi thơm ấy đều tu hạnh Phật”.	
 	
Bảo Khánh Tự	
● Vị trí chùa nằm ở huyện Hàm Ninh phủ Tây An tỉnh Thiểm Tây. Trong chùa có một tháp báu, trong tháp thờ ba mươi tư pho tượng Phật chạm trổ bằng đá vào thời nhà Đường. Kĩ thuật tạo tượng rất tinh xảo, dung hợp giữa Trung Quốc và Ấn Độ, có thể cho là đại biểu của kĩ thuật chạm trổ tượng Phật ở Trung Quốc. Tượng Phật ở đây có hai loại, một loại được khắc trên tấm đá dài một trăm mười hai phân tây, rộng độ sáu mươi tư phân, dày độ hai mươi phân, loại này là tượng Tam Tôn. Loại thứ hai là tượng Quan Âm mười một mặt đơn độc, được chạm trên tấm đá chiều dài, bề dày cũng giống như loại trên, nhưng chiều rộng thì độ ba mươi phân. Trong đó, tượng Quan Âm có những đường nét tuyệt đẹp, là kĩ thuật chạm trổ tượng Phật của Trung Quốc đã đạt đến mức cao nhất. Những tượng Phật này là do Vũ Hậu nhà Đường dùng để trang sức cho đài hoa bảy báu trong chùa Quang Trạch vào năm Trường An thứ 3 (703), và do vị tăng dịch kinh là Đức Cảm cùng với Diên Quí, Vương Tuyền, Vi Quân, Diêu Nguyên Chi và Tiêu Nguyên Duệ cùng phát nguyện làm tượng.	
 	
Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni	
● Nói đủ là Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni.Tức là Đà La Ni tích tụ công đức của toàn thân xá lợi của Như Lai, gồm bốn mươi câu, trích ra từ Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni.Viết chép, tụng niệm Đà La Ni này, hoặc đặt vào trong tháp để lễ bái, có thể tiêu trừ tội chướng, thoát khỏi khổ ba đường, thọ mệnh lâu dài, được vô lượng công đức. Lại ngôi tháp hình vuông làm để tàng trữ thần chú này, thì gọi là Bảo Khiếp Ấn Tháp, khắc tượng Phật hoặc chủng tử ở bốn góc. Ngô Việt Vương Tiền Hoằng Thục đời Ngũ Đại Thập Quốc, y theo trong kinh nói, đúc tám vạn bốn nghìn bảo tháp nhỏ, đặt thần chú này vào trong rồi ban bố ra bốn phương, đây là một sự kiện nổi bật. [X. Kinh Nhất Thiết Như Lai Chính Pháp Bí Mật Khiếp Ấn Tâm Đà La Ni].	
 	
Bảo Khiếp Ấn Tháp	
● Là tháp có đặt Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni ở trong. Theo Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Đà La Ni nói, thì trong tháp thất Bảo Tích tụ hết thảy toàn thân xá lợi của Như Lai, có cất giữ ấn bí mật Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni, có đủ uy đức đại thần lực; cho nên, nếu người nào tạo tượng, xây tháp, cúng dường Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni, thì tức thành tháp làm bằng bảy thứ báu, cũng tức là thờ phụng toàn thân xá lợi của các Đức Như Lai trong ba đời.Xưa nay, phong tục tạo dựng tháp này rất thịnh, như Ngô Việt Vương Tiền Hoằng Thục ở đời Ngũ Đại Thập Quốc, đã tạo tám vạn bốn nghìn tòa Bảo Khiếp Ấn Tháp bằng đồng, đời ai cũng biết.	
Tháp có thể làm bằng đất, đá, gỗ, vàng, bạc, đồng, chì v.v..., nhưng đa số làm bằng đồng và đá. Theo như kinh nói, thì thềm cấp trên dưới của tháp, lộ bàn, lọng tán, chuông khánh, bánh xe, tất cả là thất bảo, lại nói nơi bốn góc tháp có hình tướng Như Lai, vì thế tạo bốn tượng Phật A Súc v.v... hoặc khắc chủng tử của các Ngài.Khi dựng tháp, dùng đá hình vuông đặt ở tầng dưới cùng, trên đá ấy đặt nền tháp, cột tháp, thân tháp, nón tháp, tướng luân v.v... càng lên cao càng thu nhỏ lại, trên đỉnh tháp làm hình chóp nón. Nón là hình thức đặc trưng nhất. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.43].	
 	
Bảo Kim	
● Bảo Kim (1308-1372). Vị tăng thuộc Tông Lâm Tế đời Nguyên. Người huyện Vĩnh Thọ, Càn Châu (tỉnh Thiểm Tây), họ Thạch. Thời ấy, có vị sa môn, cho thân mẫu sư một pho tượng Quan Âm và dặn bà phải cung kính cúng dường, sẽ sinh được con trai thông minh, chẳng bao lâu, quả nhiên bà thân mẫu sinh ra sư, lúc sinh ra, ánh sáng trắng chiếu khắp nhà. Nhưng, từ nhỏ đã lắm bệnh, cha mẹ ngờ là người con này phải đi tu, nên sáu tuổi đã cho xuất gia. Lớn lên, sau khi thụ giới Cụ Túc, đi khắp nơi tham học, giảng cứu, cùng suốt ý chỉ tính tướng, bèn đến Tấn Vân tham yết ngài Như Hải.	
Một hôm, sư cầm rổ theo Như Hải ra hái rau ngoài vườn, thình lình ngồi yên bất động, vào định ba giờ sau mới dậy, Như Hải bảo sư đó mới là trần lao tạm nghỉ mà thôi, định lực vẫn chưa sâu, phải cắt đứt hết mọi ngõ ngách của tâm, thì sau Đại Pháp mới bừng sáng được. Sau sư lên ở trên núi Nga Mi, suốt ba năm lưng không dính chiếu, một hôm nghe tiếng chặt cây mà Đại Ngộ. Năm Chí Nguyên thứ 8 (1348) đời Nguyên, vua sai sứ lên rước sư về kinh, nhà vua rất cung kính, thỉnh sư trụ trì chùa Hải Ấn, sư cáo bệnh từ chối, vua bèn ban hiệu là “Tịch Chiểu Viên Minh”. Khi vua Thái Tổ nhà Minh lên ngôi, xuống chiếu thỉnh sư về Nam Kinh, mời vào nội điện để hỏi về đại ý Phật Pháp. Đồng thời, vua mở hội Phổ Tế ở Chung Sơn, tuyển chọn mười vị cao tăng tới dự hội, sư là một trong mười người đó. Nhà vua lại tự tay viết ban cho mười hai vần thơ, ý tứ rất man mác. Sư thị tịch vào năm Hồng Vũ thứ 5, thọ sáu mươi lăm tuổi.Sau khi trà tì (thiêu), tìm thấy xá lợi năm sắc, răng, lưỡi đều không cháy. [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Tục Lược Q.4].	
 	
Bảo Kính	
● Có nghĩa là tấm gương rất quí báu, là tên đẹp để gọi tấm gương. Trong Mật Giáo thường được dùng làm vật cúng dường hoặc để trang nghiêm đạo tràng. Trong hai mươi mốt vật cúng dường được liệt kê trong Kinh Đà La Ni Tập quyển 3, thì bảo kính là vật thứ mười tám. Khi làm lễ quán đính cũng dùng bảo kính. Lược Xuất Kinh quyển 4 (Đại 18, 252 thượng), nói: “Sau đó, cầm gương để người ấy soi xét, vì họ mà nói tính tướng của các pháp bằng bài kệ như sau: hết thảy các Pháp Tính, nhơ sạch không thể được, chẳng thực cũng chẳng hư, đều từ nhân duyên hiện”. [X. Kinh Đại Nhật Q.2; Đại Nhật Kinh Sớ Q.8, Q.9]. (xt. Kính).	
 	
Bảo Kính Tam Muội Ca	
● Có một quyển. Còn gọi là Động Sơn Lương Giới Thiền Sư Bảo Kính Tam Muội, Bảo Kính Tam Muội.Do tổ Động Sơn Lương Giới (807-869) thuộc Tông Tào Động đời Đường soạn. Thu vào Đại Chính Tạng tập 47 (Quân Châu Động Sơn Ngộ Bản Thiền Sư Ngữ Lục) và Đại Chính Tạng tập 48 (Nhân Thiên Nhãn Mục quyển 3).	
Tập thơ này là diễn tả ý chỉ sâu xa của thuyết Chính Thiên Hồi Hỗ trong Tông Tào Động. Nhưng thật ra, thuyết Chính Thiên Hồi Hỗ đã bắt nguồn từ Tham Đồng Khế do sư Thạch Đầu Hi Thiên soạn. Về sau, Thạch Đầu truyền cho Dược Sơn, Dược Sơn truyền Vân Nham, Vân Nham truyền Động Sơn, đến Động Sơn mới tập đại thành thuyết Ngũ Vị. Bởi thế, tập thơ này cùng với Tham Đồng Khế đều là sách của Tông Tào Động và đều được coi trọng. Toàn tập có chín mươi tư câu thể bốn chữ, gồm ba trăm bảy mươi sáu chữ tổ thành.	
Các sách chú giải về tập thơ này thì có:	
1.Bảo Kính Tam Muội Huyền Nghĩa 1 quyển, được in trong phần Phụ lục của sách Trùng Biên Tào Động Ngũ Vị Hiển Quyết quyển hạ. Do Vân Ngoại Vân Tụ (1242-1324) đời Tống viết. Vân Tụ chú thích Bảo Kính Tam Muội rất tường tận để nói rõ cái nguyên nghĩa của nó.	
2.Bảo Kính Tam Muội Bản Nghĩa 1 quyển, do Hành Sách đời Thanh viết. Dùng sáu loại đồ thuyết Bảo Kính Tam Muội, Thiên Chính Hồi Hỗ, Tam Điệp Phân Quái, Ngũ Biến Thành Vị, Nhị Dụ Hiển Pháp và Lục Hào Nhiếp Nghĩa để nêu tỏ cái tinh nghĩa của Trùng Li Lục Hào và Thiên Chính Hồi Hỗ; còn giải rõ thuyết Ngũ Vị và bác bỏ sự nhận xét của Giác Phạm và Vĩnh Giác.	
3.Bảo Kính Tam Muội Nguyên Tông Biện Mậu Thuyết 1 quyển, do Vân Tông Tịnh nạp đời Thanh viết. Tịnh nạp trình bày nghĩa gốc của Bảo Kính Tam Muội, đồng lời: 	
- Nói rõ về Trùng Li Lục Hào, Thiên Chính Hồi Hỗ của Vân Nham. 	
- Lấy Chính Thiên của Động Sơn Lương Giới làm gốc mà dựng Ngũ Vị Công Huân. 	
- Lấy công huân của Tào Sơn Bản Tịch làm gốc mà lập Ngũ Vị Quân Thần. 
- Lấy Chính Thiên Công Huân Quân Thần của Thạch Sương làm gốc mà lập Ngũ Vị Vương Tử v.v... để hiển bày cái nguyên ý của Bảo Kính Tam Muội Ca, mà bác bỏ thuyết của Giác Phạm và Đại Tuệ.	
Ba tác phẩm kể trên đây đều được thu vào Vạn Tục Tạng tập 111.Ngoài ra, còn có Bảo Kính Tam Muội Bất Năng Ngữ do vị tăng người Nhật Bản là Chỉ Nguyệt Tuệ Ấn soạn, và Bảo Kính Tam Muội Xuy Xướng của Diện Sơn Thụy Phương.	 
	
Bảo Kính Tự	
● Vị trí chùa nằm ở Khánh Thượng Bắc Đạo Nghinh Nhật Quận Tùng La Diện, Hàn Quốc. Tương truyền được sáng lập vào thời đại vua Thánh Đức (ở ngôi 702-736) nước Tân La, do Đại Sư Nhật Chiếu ở chùa Bạch Mã huyện Lạc Dương, Trung Quốc, chủ sự xây cất. Cứ theo truyền thuyết, thời vua Minh Đế nhà Đông Hán, sai sứ sang Tây Vực cầu pháp, giữa đường gặp các ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan chở kinh sách cùng với một tấm gương tám mặt, một tấm mười hai mặt đang đi sang Đông Độ. Về sau, tấm gương mười hai mặt thì chôn ở dưới nhà Pháp đường của chùa Bạch Mã, còn tấm gương tám mặt thì do sư Nhật Chiếu mang đến nước Tân La. Vì từng có câu dự ngôn rằng: “Men bờ bán đảo bể đông, nếu tìm được cái hồ sâu mà chôn gương, rồi làm ngôi chùa ở đó, thì nơi ấy sau sẽ trở thành trung tâm hưng thịnh của Phật Pháp”. Nhật Chiếu tìm được cái hồ sâu trăm thước, liền chôn gương xuống dưới rồi làm chùa ở trên, nhân đó mà đặt tên là chùa Bảo Kính. Lại theo văn hiến ghi chép thì tấm gương tám mặt hiện nay được chôn ở dưới điện Tịch quang của chùa này.	
 	
Bảo Lâm	
● Chỉ rừng cây bảy báu trong thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà ở phương Tây, gọi tắt là Bảo Lâm. Cũng tức là rừng cây báu được nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Đại Bảo Tích quyển 18 (Đại 11, 97 trung), nói: “Gió thổi rừng cây bảy báu, hoa rụng cuốn lại thành đống, lượng cao bằng bảy người đứng, mầu sắc rực rỡ soi sáng cõi Phật”. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng].	
 	
Bảo Lâm Truyện	
● Gồm mười quyển. Hiện còn bảy quyển, mất ba quyển bảy, chín, mười.Còn gọi là Đại Đường Thiều Châu Song Phong Sơn Tào Khê Bảo Lâm Truyện, Tào Khê Bảo Lâm Truyện. Song Phong Sơn Tào Hậu Khê Bảo Lâm Truyện. Do sa môn Trí Cự (hoặc Tuệ Cự) ở Chu Lăng đời Đường, soạn vào Năm Trinh Nguyên 17 (801). Thu vào Tống Tạng Di Trân tập thứ 2 (nhà xuất bản Tân Văn Phong ở Đài Loan in ảnh phát hành). Chùa Bảo Lâm ở núi Tào Khê thuộc Thiều Châu là đạo tràng của Lục Tổ Tuệ Năng thuộc Thiền Tông tuyên dương Thiền pháp, cho nên lấy đặt tên sách để xiển minh pháp thống của Lục Tổ Tuệ Năng. Nội dung thu chép những tư liệu có liên quan đến lịch sử Thiền Tông, như Lục Tổ Đàn Kinh, Ngũ Minh Tập, Tục Pháp Truyện, Quang Xán Lục, Lịch Đại Pháp Bảo Kí, mà tập đại thành, và chủ trường thuyết hai mươi tám tổ truyền thừa. Sau có Tổ Đường Tập, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Quảng Đăng Lục, Tục Đăng Lục, dưới đến Truyền Pháp Chính Tông Kí, Định Tổ Đồ của Đại Sư Minh Giáo Khế Tung đã xác định thuyết hai mươi tám tổ truyền thừa ngày nay. Soạn giả soạn bộ sách này rất có dụng ý, tức trong đó có nêu lên mối quan hệ giữa Sư Tử Tôn Giả và Bồ Đề Đạt Ma, cho nên, khi bộ sách này xuất hiện đã bị những trứ tác của người đời sau trách hỏi.	
 	
Bảo Lâm Tự	
● I.Bảo Lâm Tự. Vị trí chùa nằm trên núi Tào Khê về phía nam huyện Khúc Giang ba mươi lăm cây số thuộc tỉnh Quảng Đông. Nay gọi là Nam Hoa Tự, Nam Hoa Cổ Tự, Nam Hoa Thiền Tự. Do vị tăng người Thiên Trúc tên là Trí Dược sáng lập vào niên hiệu Thiên Giám năm đầu (502) đời Lương.	
Khoảng năm Nghi Phụng (676-678) đời Đường, Lục Tổ Đại Giám Tuệ Năng mở đạo tràng rộng thêm, học đồ đông đảo, đạo pháp đại thịnh, Hoài Nhượng ở Nam Nhạc, Hành Tư ở Thanh Nguyên đều là những người nối pháp Lục Tổ. Niên hiệu Thần Long năm đầu (705) đổi tên là Trung Hưng Tự. Năm Cảnh Long Thứ 2 (708) xây lại, đổi là Pháp Tuyền Tự. Đời Ngũ Đại lại lấy tên cũ Bảo Lâm Tự. Trong năm Khai Bảo (968-975) đời Tống bị nạn binh lửa thiêu hủy tháp Linh Chiếu, lập tức phải tu bổ lại chùa tháp, rồi đổi là Nam Hoa Tự. Thời Minh, Đức Thanh ở Hàm Sơn nhận lời thỉnh vào núi phục hưng toàn bộ. Những di vật còn đến nay thì có tượng nhục thân của Lục Tổ, chiếc bát ăn cơm và đôi guốc, và những cổ tích như: suối Trác tích đời Đường, tháp Linh Chiếu đời Tống v.v... [X. Lục Tổ Đàn Kinh; Lục Tổ Đại Sư Duyên Kí Ngoại Kí; Tống Cao Tăng Truyện Q.8; Hàm Sơn Đại Sư Mộng Du Toàn Tập Q.50 đến Q.55].	
● II.Bảo Lâm Tự. Vị trí chùa nằm ở quận Trường Hưng, Toàn La Nam Đạo nước Đại Hàn. Hiệu là Ca Trí Sơn. Do vị tăng tên là Thể Trừng sáng lập. Vua Hiến Khang năm thứ 9 (883) ban hiệu chùa là Bảo Lâm.	
Đại Hùng Bảo Điện trong chùa là kiến trúc của Triều Tiên ở thời kì đầu, rất là tráng lệ; cây đèn đá được chạm trổ bằng một thủ pháp rất tinh tế vi diệu, là di Phẩm của thời đại Tân La, cực kì trân quí; tháp Linh Diệu là tháp Xá Lợi đẹp đẽ trang nghiêm, cũng là một kiệt tác. [X. Triều Tiên Phật Giáo Thông Sử; Triều Tiên Kim Thạch Tổng Lãm Thượng].	
● III.Bảo Lâm Tự. Vị trí chùa ở tỉnh Hồ Bắc, cách huyện Ứng Sơn về phía bắc mười hai cây số. Phía trước gần sông lớn. Hiện còn các bia đá dựng vào đời Tống, Nguyên. Tương truyền, vua Thái Tổ nhà Minh lúc còn nhỏ đã chăn bò ở đây. Khoảng năm Hồng Vũ (1398), vua ban hiệu là Chính Giác Tự.	
 	
Bảo Lâu Các Kinh	
● Có ba quyển. Nói đủ là Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh. Do ngài Bất Không đời Đường dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 19.Nội dung tán thán công đức lầu gác, chia làm chín Phẩm, Phẩm Tự, Căn Bản Đà La Ni, Thành Tựu Tùy Tâm Đà La Ni Pháp, Hộ Ma v.v... Y theo kinh này mà tu pháp Bí mật đường cúng dường, Diệt tội, thì gọi là Bảo Lâu Các Kinh Pháp. Có hai bản dịch khác nữa là Quảng Đại Bảo Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh 3 quyển (do Bồ Đề Lưu Chi đời Đường dịch), Mâu Lê Mạn Đà La Chú Kinh 2 quyển (đời Lương, mất tên người dịch). 	
 	
Bảo Lâu Các Kinh Pháp	
● Tức là phép tu lấy Đức Thích Ca Như Lai làm bản tôn để cầu diệt tội và cầu cho linh hồn người chết được giải thoát. Còn gọi là Đại Bảo Lâu Các Pháp, Bảo Lâu Các Pháp. Tức lấy thuyết trong Kinh Quảng Đại Bảo Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni, do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch, Kinh Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni, do ngài Bất Không dịch và Kinh Mâu Lê Mạn Đà La Chú (khuyết danh), làm phép tu cơ bản.	
Khi tu phép này, ở trong đạo tràng vẽ Mạn Đồ La lầu gác báu, trước Mạn Đồ La đặt đàn lớn, cũng thiết đàn Hộ Ma, và tụng Quảng Đại Thiện Trụ Bí Mật Lâu Các Đà La Ni[X. Đồ Tượng Sao Q.3].	
 	
Bảo Lâu Quán	
● Còn gọi là Tổng Tưởng, Tổng Tưởng Quán. Là phép quán tưởng thứ sáu trong mười sáu phép quán tưởng nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tức quán tưởng các cõi nước quí báu, mỗi cõi có năm trăm ức lầu gác báu, trong lầu gác có vô lượng chư thiên hòa tấu các nhạc trời, lại có những nhạc khí treo giữa hư không, như Thiên Bảo Chàng, không đánh mà tự kêu.	
 	
Bảo Liên Tự	
● Vị trí chùa nằm trên khu đất bằng, cao của núi Đại Tự Tại Hương Cảng. Chung quanh có các núi Phượng Hoàng, Di Lặc, Liên Hoa, Mộc Ngư, Sư Tử Đầu v.v... Trước kia, có danh xưng là “Hương Cảng đệ nhất Thiền Lâm”. Khoảng năm Tuyên Thống (1909-1911) cuối đời Thanh, hai Thiền Sư Đại Duyệt và Đốn Tu từ Kim Sơn tỉnh Giang Tô đến đây mở núi.Năm Dân Quốc 13 (1924), Hòa Thượng Kỉ Tu ở chùa Giang Thiên Kim Sơn đến đây, nhận lời mời giữ chức trụ trì, mới đặt tên chùa là Bảo Liên Tự, năm sau xây cất Đại Điện. Dân Quốc 19, Hòa Thượng Phiệt Khả kế nhiệm trụ trì, mở rộng thêm nữa, lần lượt hoàn thành điện Địa Tạng, nhà Tổ, nhà Ngũ Quán, nhà Thiền Bát Nhã, viện dưỡng bệnh. Dân Quốc 53, lại mở rộng Đại Hùng Bảo Điện, đến năm 58 thì hoàn thành, khí thế to lớn, giữa điện thờ tượng Tam Tôn Đại Phật mình vàng, hai bên thờ mười tám vị La Hán, chùa trở thành là một trong các ngôi chùa danh tiếng tại Đông Nam Á.	
 	
Bảo Linh	
● I.Chuông báu.Là một trong năm loại chuông. Còn gọi là Bảo Châu Linh. Là pháp khí được dùng trong Mật Giáo. Nắm chuông là chày ngọc báu, trên tay cầm có khắc mắt quỉ, mình chuông không hoa văn trang sức. Chuông, bày tỏ nghĩa nói pháp; trong phép tu, cùng với bốn loại chuông khác, nó được đặt ở trên Đại đàn trong vị trí tương ứng. (xt. Ngũ Chủng Linh).	
● II.Chuông báu. Là chuông được trang sức bằng năm thứ báu. Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 272 thượng), nói: “Bốn mặt chung quanh treo chuông báu rủ xuống, màu sắc sáng rỡ, rất là đẹp đẽ”. [X. Kinh Đại Nhật Q.5 Phẩm Nhập Bí Mật Mạn Đồ La Vị].	
 	
Bảo Loa	
● Tức là Loa báu (cái tù và), một trong những pháp cụ, tiêu biểu âm thanh nói pháp của Đức Như Lai.Vì tôn trọng tiếng loa pháp nên gọi là Bảo Loa. Kinh Thiên Thủ (Đại 20, 111 thượng), nói: “Nếu cần vời gọi hết thảy chư thiện thần, thì dùng tay Bảo loa”. Kinh Bất Không Quyên Sách quyển 18 Phẩm Thế Gian Thành Tựu chép, chúng sinh nghe tiếng loa, có thể diệt trọng tội hoặc Vãng Sinh Tây Phương Cực Lạc Quốc. [X. Kinh Nhất Tự Phật Đính Luân Vương Q.4; Thích Ca Văn Ni Phật Tu Hành Nghi Quĩ]. (xt. Pháp Loa).	
 	
Bảo Lượng	
● Vị tăng thời Nam Bắc Triều. Người huyện Đông Lai (Dịch huyện Sơn Đông), họ Từ. Mười hai tuổi theo pháp sư Đạo Minh ở Thanh Châu xuất gia, học các kinh luận, hiểu thấu thông suốt. Sau khi thụ giới Cụ Túc, sư đi xuống nam đến kinh ấp, ở chùa Trung Hưng, chuyên tâm Thiền tư. Thời bấy giờ, vua Kính Lăng Văn Tuyên nhà Tề, nghe danh sư đạo cao, đích thân đến chỗ sư ở, thỉnh sư làm bậc pháp tượng. Sau đó không lâu, sư đến ở chùa Linh Vị, mở tràng giảng các kinh luận Niết Bàn, Thành Thực, Pháp Hoa, Vô Lượng Thọ v.v... thao thao ngang dọc, biện luận sắc bén, không hề vướng mắc, cho nên những người hỏi đạo đều hỏi được hết ý của mình. Sư chơi thân với sư Bảo Chí, từng tặng áo cho nhau.	
Đến đời Lương cũng được Vũ Đế tôn sùng. Năm Thiên Giám thứ 8 (509), sư sưu tập các thuyết của mọi nhà, soạn thành bộ Niết Bàn Kinh tập giải 71 quyển, Vũ Đế tự tay viết bài tựa. Tháng 10 năm thứ 8 nhập tịch tại chùa Linh Vị, thọ sáu mươi sáu tuổi.Vua Văn Tuyên vẽ tượng sư để thờ ở chùa Phổ Hoằng. Học trò có các vị Tăng Mân ở chùa Trang Nghiêm, Pháp Vân ở chùa Quang Trạch và Tăng Thiên ở chùa Linh Căn. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.8, Q.10 Bảo Chí Truyện; Nam Sử Liệt Truyện thứ 66].	
 	
Bảo Man Dụ Kinh	
● Tên Phạm: Ratnamàlàvadàna, ý là thí dụ dùng các thứ báu mà trang sức. Cũng có bản viết là Ratnàvadànamàlà, Ratnàvadànatatva. Kinh này là loại văn học thí dụ (Avadàna), tường thuật về nhân duyên các đệ tử của Phật, kiếp trước nhờ tạo nghiệp thiện mà kiếp sau được chứng quả báo tương ứng với nghiệp thiện.	
Trong một số nguyên điển bằng tiếng Phạm, Ratnàvadànamà là thu chép mười hai duyên, đó là:	
1.Dũ Nọa Tử Nan Đà Kiến Phật Duyên (Phạm: Kauzìdyavìryotsàhanàvadàna, nhân duyên kẻ lười biếng Nan Đà gặp Phật).	
2.Pháp Hộ Vương Thỉnh Phật Tẩy Dục Duyên (Phạm: Snàtàvadàna, nhân duyên vua Pháp Hộ thỉnh Phật tắm gội).	
3.Nữ Nhân Dĩ Kim Luân Trịch Phật Duyên (Phạm: Cakràvadàna, nhân duyên người đàn bà lấy bánh xe vàng ném Phật).	
4.Ác Kiến Bất Thí Thủy Đọa Ngã Quỉ Duyên (Phạm: Pretikàvadàna, kẻ ác kiến không bố thí nước phải rơi vào cõi quỉ đói).	
5.Thái Hoa Cúng Dường Phật Đắc Sinh Thiên Duyên 	
(Phạm: Zàlapuwpàvadàna, nhân duyên hái hoa cúng dường Phật được sinh cõi trời).	
6.Phật Thuyết Ta Vạt Nẵng Pháp Thiên Tử Thụ Tam Qui Hoạch Miễn Ác Đạo Kinh (Phạm: Sùkaryàvadàna, kinh Phật nói về Pháp Thiên tử Ta vạt nẵng thụ tam qui được thoát khỏi ngả ác).	
7.Hữu Đại Uy Đức Duyên (Phạm: Vapuwma-tkumàràvadàna, nhân duyên có uy đức lớn).	
8.Vấn Đáp Duyên (Phạm: Praznottaràva-dàna, nhân duyên hỏi đáp).	
9.Bạch Tịnh Tỉ Khưu Ni Y Lí Thâm Sinh Duyên (Phạm: Zuklàvadàna).	
10.Bảo Thủ Tỉ Khưu Duyên (Phạm: Hiraịya-pàịyàvadàna).	
11.Ngột Thủ Tỉ Khưu Duyên (Phạm: Hastakà-vadàna).	
12.Ngũ bách thương khách nhập hải thái bảo duyên 	
(Phạm: Sàrthàvàhavadàna, nhân duyên năm trăm lái buôn xuống biển tìm ngọc). Một bản tiếng Phạm nữa là Ratnàvadànatatva thì thu chép hai mươi ba duyên.Kinh này do các bài kệ tụng bằng tiếng Phạm tổ thành, là những bài kệ do Tôn Giả Ưu Bà Cúc Đa (Phạm: Upagupta nói ra nhằm khuyên vua A Dục tu nghiệp thiện để được ích và công đức. Nội dung phần nhiều lấy đề tài từ Kinh Soạn Tập Bách Duyên và Kinh Tạp Bảo Tạng nhằm mục đích truyền bá rộng rãi nghĩa Đại Thừa. Do đó, toàn bộ lấy việc tuyên dương Phật Giáo Đại Thừa làm tiền đề, đặc biệt nhấn mạnh sự cung kính Tam Bảo, khuyên tu mười Ba La Mật để được công đức, hạnh phúc, cho đến vãng sinh cõi Phật.	
Về niên đại thành lập kinh này có nhiều thuyết. Đứng về phương diện tư tưởng mà nói, thì kinh này tương đương với tư tưởng Đại Thừa tiến bộ; còn nói về mặt ngôn ngữ và thể văn thì hoàn toàn giống với văn học Phú Lan Na. Cho nên, nhà học giả Hà Lan là Sử Bái Nhĩ (Speyer, Jacob Samuel; 1854- 1913), suy định là kinh này đã được thành lập khoảng bốn trăm năm đến một nghìn năm sau Tây lịch. Học giả người Áo Đại Lợi là Ôn Đặc Nhĩ Ni Tư (Winternitz, Moriz; 1863- 1937) và nhà học giả Nhật Bản là Cao Hoàng Khoan Ngã, thì cho rằng, kinh này được thành lập từ sau thế kỉ thứ VI Tây lịch. Năm 1955, Cao Hoàng Khoan Ngã hợp hai bản Ratnàvadànamàlà và Ratnàvadànatatva làm một là Ratnamàlàvadànarồi hiệu đính và xuất bản. [J. Speyer: Avadànazataka; M. Winternitz: Geschichte der indischen Literatur; Ấn Độ Học Phật Giáo Học Nghiên Cứu Tam Chi Nhị (Cao Hoàng Khoan Ngã)].	
 	
Bảo Ninh Tự	
● Vị trí chùa nằm trong nội thành Nam Kinh tỉnh Giang Tô. Do ngài Khang Tăng Hội, vị tăng người Tây Thiên Trúc, sáng lập vào năm Xích Ô thứ 4 (241) đời Ngô Đại đế thời Tam Quốc. Ở thời Lưu Tống nam triều, được gọi là Kì Viên Tự. Khoảng năm Khai Nguyên (713-741) đổi là Trường Khánh Tự. Trong năm Bảo Đại (943-957), lại đổi là Phụng Tiên Tự. Đến khoảng năm Thái Bình Hưng Quốc (976-984) đời Tống, nhà vua ban tên hiệu là Bảo Ninh Tự. Trong chùa có các kiến trúc như đài Phượng Hoàng, tháp trắng, điện Quan Âm, nhà La Hán, nhà Thủy Lục v.v..., chư tăng trong chùa độ năm trăm người.Đến năm Chính Hóa thứ 7 (1117), nhà vua ra lệnh đổi tên là Thần Tiêu Cung. Niên hiệu Kiến Viêm năm đầu (1127) lại lấy làm Hành Cung và như thế là chùa bị bỏ hẳn. Lại chùa này lấy tổ Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu làm tổ sư khai sơn, đã một thời cực thịnh, trước sau có các vị cao tăng như Tuệ Đồng ở Phụng Tiên, Nhân Dũng chùa Bảo Ninh, Thanh Mậu ở Cổ Lâm trụ trì. [X. Kim Lăng Phạm Sát Chí Q.48].	
 	
Bảo Nữ	
● Còn gọi là Nữ Bảo, Ngọc Nữ, Ngọc Nữ Bảo. Là một trong bảy thứ báu của Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Thánh Vương là người đã thành tựu bảy thứ báu, đầy đủ bốn đức thống nhất bốn Châu Tu Di, mà dùng chính pháp trị đời.Ngọc nữ trong bảy báu là bảo thành tựu, tức thình lình thị hiện thành ngọc nữ, diện mạo đoan chính, các lỗ chân lông trên toàn thân đều phát ra mùi hương chiên đàn, lời nói êm ái, cử chỉ dịu dàng. [X. Kinh Trường A Hàm Q.3; Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) Q.43].	
 	
Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp Kinh	
● Có một quyển. Còn gọi là Đại Thừa Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp Kinh, Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp Kinh. Do ngài Thí Hộ đời Bắc Tống dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 14.Nội dung tường thuật việc con vua Tần Bà Sa La là Bảo Nguyệt hỏi Đức Phật về công đức xưng danh hiệu của Phật, Đức Phật trả lời là trong mười phương, mỗi phương đều có danh hiệu của một Đức Phật, nếu tin và trì danh hiệu của mười vị Phật, thì trừ diệt được các điều ác và chứng Vô Thượng Chính Đẳng Giác.	
Ngoài ra, trong Luận Thập Trụ Tì Bà Sa quyển 5, có các câu (Đại 26, 41 trung): “Nên nghĩ đến chư Phật ở mười phương, xưng niệm danh hiệu của các Ngài, như đã được nói trong Phẩm A Duy Việt Trí của Kinh Bảo Nguyệt Đồng Tử Sở Vấn”. Như vậy, còn có Kinh Bảo Nguyệt Đồng Tử Sở Vấn nào khác nữa, mà bản dịch của Thí Hộ chỉ là một Phẩm được rút ra từ kinh ấy chăng?	
 	
Bảo Phiệt	
● Chiếc bè báu. Thí Dụ giáo pháp của Đức Phật như chiếc bè quí báu. Bảo, là quí báu; phiệt, là công cụ để chở người.Bởi vì Phật Pháp có thể đưa người qua khỏi bể khổ sống chết mà đến bờ Niết Bàn yên vui, cũng như cái bè có thể chở người qua sông, cho nên ví như thế. Trong A Hàm quyển 54 Kinh Đại Phẩm A Lê Tra (còn gọi là Kinh Phiệt Dụ) có chép Phiệt dụ pháp.	
 	
Bảo Phúc Diệu Phong Đính	
● Tên công án trong Thiền Tông. Sự tích dùng một câu đưa một câu đẩy (nhất ai nhất tạt) của ba nhà Tòng Triển núi Bảo Phúc, Tuệ Lăng chùa Trường Khánh và Đạo Phủ ở Kính Thanh đời Đường để phát huy tông phong. Bích Nham Lục Tắc 23 (Đại 48, 164 thượng), nói: “Bảo Phúc, Trường Khánh đi chơi trên núi, Phúc đưa tay chỉ, nói: “Chỉ trong chỗ này là Diệu Phong Đỉnh” Khánh nói: “Đúng thế, song đáng tiếc!” (...) Sau kể lại cho Kính Thanh, Thanh nói: “Nếu không phải là Tôn công, thì liền thấy đầu lâu khắp đồng hoang”. Mấy câu đối thoại đưa đẩy trên đây là thế này: Một hôm, Bảo Phúc và Trường Khánh vào núi chơi, Bảo Phúc chỉ khu đất ở trong núi bảo đó là Diệu Phong Đỉnh. Diệu Phong Đỉnh (đỉnh núi nhiệm mầu) có xuất xứ từ Kinh Hoa Nghiêm, dùng để hiển bày thí dụ sự tròn đầy bình đẳng của bản thể vũ trụ; ý của Bảo Phúc muốn nói, cái thấy ngay ở trước mắt tức là diệu phóng đỉnh, cần gì phải tìm đâu xa mới thấy suốt được bản lai diện mục. Trường Khánh cho là đúng thế, nhưng đáng tiếc là diệu phong đỉnh nay đã băng hoại rồi.Ý Trường Khánh muốn nói, chỉ có người mắt sắt con ngươi đồng mới không bị lừa dối.Sau Kính Thanh khen và nói, nếu chẳng phải là Trường Khánh (họ Tôn), thì những người tham Thiền trong thiên hạ đều coi diệu phong đỉnh sống động như vật chết khô cứng. Vì Bảo Phúc thì theo cái thấy hướng thượng mà đề khởi toàn tướng của sự viên mãn bình đẳng; còn Trường Khánh thì đứng trên quan điểm hướng hạ để hiển bảy sự hoạt dụng sống động vô tận; cho nên Kính Thanh khen Trường Khánh ở điểm này. Tóm lại, sự đưa đẩy của ba người tột cùng là hiển bày cái cảnh giới đồng chiêm đồng Dụng Đồng xướng đồng họa. Khi bình giảng công án này, Tuyết Đậu nói: “Trăm nghìn năm sau, chẳng nói không, chỉ là số ít”, để tán thán. Lại có bài kệ rằng: “Diệu Phong sừng sững nhiệm mầu thay, Tới rồi biết ngỏ với ai đây? Chẳng phải Tôn công bày lẽ ấy, Đầu lâu mặt đất mấy ai hay?”	
 	
Bảo Phúc Viện	
● Viện Bảo Phúc. Vị trí nằm trong núi Bảo Phúc huyện Long Khê tỉnh Phúc Kiến. Do Thứ sử Chương Châu là Vương Công Khâm sáng lập vào năm Trinh Minh thứ 3 (917) nhà Hậu Lương đời Ngũ Đại.Lấy pháp tự của Nghĩa Tồn ở núi Tuyết Phong là Tòng Triển ở núi Bảo Phúc làm tổ khai sơn, Tòng Triển ở đây khoảng mười hai năm, học chúng bốn phương đến y chỉ thường là hơn bảy trăm người; Tòng Triển nhập tịch vào năm Thiên Thành thứ 3 (928). Về sau tiếp nối có các sư thuộc phái Tuyết Phong, như Siêu Ngộ, Khả Trù, Thanh Hoát v.v... trụ trì, hoằng dương tông phong. [X. Đại Thanh Nhất Thống Chí Q.329; Phúc Kiến Thông Chí Q.9].	
 	
Bảo Phường	
● Ở giữa khoảng Dục Giới và Sắc Giới có Đại Bảo Phường (phường báu lớn), Đức Phật đã từng ở đấy nói Kinh Đại Tập. Kinh Đại Tập quyển 1 (Đại 13, 2 trung, hạ), nói: “Lúc bấy giờ, Như Lai thị hiện vô lượng thần thông đạo lực, dần dần đến trong phường thất bảo ấy, (...) các Bồ Tát nơi ấy đều cùng khởi hành, đi đến phường Đại Bảo ở thế giới Sa Bà”.	
Lại trưởng giả Cấp Cô Độc ở nước Xá Vệ đã đem vàng ròng (một trong bảy thứ quí báu) rải mặt đất, mà mua được khu vườn của Thái Tử Kì Đà để làm tinh xá cúng dường Đức Phật, do tích ấy, về sau, các chùa viện cũng được gọi bằng các mĩ danh như bảo phường, kim địa. Ngoài ra, cũng có nơi gọi chùa viện là Bảo Địa, như nói Hương Thành Bảo Địa, Trường Ca Du Bảo Địa. [X. Lục Tổ Đàn Kinh].	
 	
Bảo Quan	
● Còn gọi là Thiên Quan. Chỉ chiếc mũ được trang sức bằng ngọc báu. Còn là vật dùng để trang nghiêm Phật và Bồ Tát, như Bồ Tát Bảo quan ngồi trên hoa sen, tay trái cầm mũ báu. Mũ báu có nhiều loại, chủ yếu có mấy loại sau đây:
1.Ngũ Trí Bảo Quan, trong mũ có năm vị hóa Phật, biểu thị cái đức đầy đủ năm trí.
2.Tam Phong Bảo Quan, biểu thị nghĩa ba bộ Thai Tạng.	
3.Vô Lượng Thọ Phật Bảo Quan, trong mũ có Phật Vô Lượng Thọ, do Bồ Tát Quán Tự Tại đội.Vì nhân quả của hai đấng tôn này có khác nhau, dùng mũ này để biểu tỏ nghĩa Quán Tự Tại vào quả vị là Vô Lượng Thọ.	
4.Tháp Bà Bảo Quan, là mũ có đặt tháp bà. Ngoài ra, có mũ một Phật của hóa Phật (mũ hóa Phật), mũ sư tử có đặt đầu sư tử, mũ kim tuyến, mũ đầu lâu, mũ hoa và mũ lọn tóc v.v...	
 	
Bảo Quan Bồ Tát	
● Bảo quan, Phạm: Ratna-kùỉa, hoặc Ratna-makuỉa (dịch âm là La Đát Na Ma Câu Tra). Còn gọi là Bảo Quan Đồng Tử, Bảo Quan Đồng Tử Bồ Tát. Là vị Bồ Tát bày ở ngôi thứ hai phía bắc Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trong Viện Văn Thù thuộc hiện đồ Thai Tạng Giới Mạn Đồ La. Bảo quan (mũ báu) hàm ý là trang nghiêm, Phạm Thiên, Đế Thích, vua chúa, công khanh đều đội mũ báu đẹp đẽ. Vị tôn này tuy lấy cái đức phúc tuệ trang nghiêm của Bồ Tát Văn Thù làm chủ, nhưng không phải chỉ trang nghiêm cho chính mình, mà còn làm lợi ích cho chúng sinh, khiến được phúc tuệ trang nghiêm.	
Mật hiệu của vị tôn này là Trang Nghiêm Bồ Tát Bảo Quan (Thai Tạng Giới Mạn Đồ La) Kim Cương, chủng tử là (ka), hình Tam Muội Da là mũ báu trên hoa sen xanh. Hình tượng màu vàng, ngửa bàn tay phải để ở ngực, tay cầm ba cánh hoa bằng ngọc báu, khuỷu tay trái mở ra và ngửa lên, bốn ngón tay hơi co lại để cầm hoa sen, trên hoa có mũ báu, ngồi bán già trên tòa sen đỏ. Chân Ngôn thì dùng Nhất Thiết Chư Phật Chân Ngôn được nói trong Kinh Đại Nhật quyển 2 Phẩm Phổ Thông Chân Ngôn Tạng. [X. Kinh Đại Nhật Q.5 Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La; Đại Nhật Kinh Sớ Q.6, Q 16; Bí Tạng Kí].	
 	
Bảo Quan Thích Ca	
● Chỉ tượng Đức Thích Ca đội mũ báu trên đầu. Loại tượng vẽ này, ở chính giữa đặt Phật Đại Nhật, cạnh bên trái Phật A Súc, Phật Bảo Sinh, cạnh bên phải Phật Di Đà, Phật Thích Ca, đó là năm Phật. Lúc đầu có lẽ chỉ tạo tượng cho đẹp đẽ, nên trang sức bằng mũ báu anh lạc, nhưng đời sau thì cho Bảo Quan Thích Ca tức là tướng Chuyển Luân Thánh Vương của Phật Đại Thừa, dùng để phân biệt với tướng chán tục xuất gia của Phật Tiểu Thừa. Khi trong chùa viện có thờ mười sáu vị La Hán, thì vị tôn ở chính giữa là Bảo Quan Thích Ca. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.8; Tập Thần Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục Q.trung phần 5].	
 	
Bảo Quang Thiên Tử	
● Là một trong Tam Quang Thiên Tử. Còn gọi là Bảo Ý Nhật Thiên Tử, Nhật Thiên Tử. Là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, nội thần của Trời Đế Thích. [X. Kinh Pháp Hoa Phẩm Tự; Pháp Hoa Văn Cú Q.2]. (xt. Tam Quang Thiên Tử).	
 	
Bảo Quang Tự	
● Vị trí chùa nằm ở Tân Đô tỉnh Tứ Xuyên. Xây dựng vào đời Đông Hán, đến đời Tùy gọi là chùa Đại Thạch. Năm Quảng Minh thứ 2 (881), Vua Hi Tôn nhà Đường đã đến ở đây để tránh loạn Hoàng Sào, tháp xá lợi trong chùa bỗng nhiên phóng ra ánh sáng, vua Hi Tôn liền cho xây lại tháp, đồng thời, sai quốc sư Ngộ đạt sửa sang chùa cảnh và đổi tên là chùa Bảo Quang. Cứ nghe truyền thì vào thời toàn thịnh ở đời Tống, tăng chúng trong chùa đông tới ba nghìn người, thành là ngôi danh lam nổi tiếng cả trong và ngoài nước.	
Trong đời Minh, chùa trở nên hoang phế, đến năm Khang Hi thứ 9 (1670) đời Thanh được xây cất lại.Cuối đời Thanh, trong thời kì pháp sư Tông Hưng trụ trì, được Đại Sư Thanh Phúc tặng ba viên Xá Lợi và hai pho tượng Phật bằng ngọc. Chùa có diện tích bằng hai mươi nghìn mét vuông đất, ngoài điện Thất Phật, điện Đại Hùng, nhà thờ năm trăm La Hán ra, trong chùa còn có mười sáu đình viện khác. Ngoài ra, chùa còn bảo tồn năm quyển “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh” từ đời Minh, được viết trên nền giấy màu xanh bằng vàng và bạc trộn lẫn với nhau và tấm bìa đá khắc vào năm Đại Đồng thứ 6 (540) đời Lương Nam Triều.	
 	
Bảo Quí	
● Vị tăng đời Tùy. Là học trò của ngài Đạo An đời Bắc Chu. Rộng thông các sách, đặc biệt tinh thông Luật Học. Năm sinh năm mất và quê quán đều không rõ. Chi Mẫn Độ đời Tấn đã biên soạn “Hợp duy ma kinh” 5 quyển, tổng hợp tinh nghĩa của ba dịch giả Chi Khiêm, Trúc Pháp Hộ và Trúc Thúc Lan mà thành. Bảo Quí bắt chước phương pháp của Chi Mẫn Độ, tổng hợp tinh nghĩa của ba loại Kinh Kim Quang Minh mà biên tập thành “Hợp bộ Kim Quang Minh Kinh” 8 quyển, còn gọi là Tân Hợp Kim Quang Minh Kinh. Thời bấy giờ, Kinh Kim Quang Minh có ba loại dịch bản, tức bản bốn quyển của Đàm Vô Sấm, bản năm quyển của Da Xá Quật Đa, và bản bảy quyển của Chân Đế. Sư lại thỉnh Xà Na Quật Đa dịch Phẩm Ngân chủ Đà La Ni và Phẩm Chúc Lụy để thêm vào. Năm Khai Hoàng 17 (597) dâng trình vua Văn Đế, nhà vua viết tựa. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.12; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.2].	
 	
Bảo Quyển	
● Là loại văn học diễn biến từ thể văn biến đời Đường. Sản sinh vào khoảng đời Tống, Nguyên và lưu hành ở khoảng năm Chính Đức (1506-1521) đời Vũ Tôn nhà Minh Đến cuối đời Thanh, đầu thời Dân Quốc. Thời vua Chân Tôn nhà Tống, các tăng sĩ bị cấm không được giảng tụng bằng văn biến thể, từ đó văn biến thể biến thành hình thức “Đàm Kinh”, “Thuyết Kinh”, “Thuyết Tham Thỉnh”, cũng tức là cái biến tướng của văn biến thể được phát triển, bảo quyển cũng nhân thời vận đó mà sản sinh. Nội dung kết cấu của bảo quyển với văn biến thể đại khái chỉ khác nhau chút ít, phần nhiều ngôn ngữ thông tục dễ hiểu, phối hợp âm nhạc, thêm giọng ngâm tụng nhằm mục đích thông tục hóa. Cái được tụng giảng là bảo quyền Phật Giáo lấy nhân quả báo ứng, sự tích trong đạo Phật làm chủ yếu, cũng có khi lấy bảo quyển phi Phật Giáo như truyện cổ dân gian, truyện cổ Thần đạo làm chủ yếu.	
Tương truyền bảo quyền đầu tiên là bảo quyển Hương Sơn, do Thiền Sư Phổ Minh đời Tống viết. Nhưng khảo sát thực tế thì cho thấy, bảo quyển Hương Sơn, bảo quyển Tiêu Thích Chân Không, bảo quyển Mục Liên Cứu Mẫu Xuất Li Địa ngục Thăng Thiên v.v... là những bảo quyển sớm nhất. Bảo Quyển Phật Giáo có thể chia làm hai loại là kinh văn khuyên đời và truyện cổ Phật Giáo. Ở thời kì đầu, bảo quyển thường được gọi là Kinh. Như bảo quyển Dược Sư Bản Nguyện Công Đức là hoàn toàn diễn Kinh Dược Sư Bản Nguyện chứ không thuật kĩ truyện cổ. Những bảo quyển phi Phật Giáo tương đối nổi tiếng thì có bảo quyển Trân Châu Tháp, bảo quyển Mạnh Khương Nữ, bảo quyển Anh Đài v.v... Những bảo quyền kể truyện cổ Phật Giáo rất được dân gian hoan nghênh, và bảo quyển Mục Liên Cứu Mẹ thoát khỏi địa ngục sinh lên cõi trời là thí dụ đẹp nhất. Ngoài ra còn có bảo quyển Mục Liên (khác với bảo quyển Thăng Thiên), bảo quyển Hương Sơn, bảo quyển Diệu Anh v.v... hoặc tường thuật về sự tu đạo cứu đời của Bồ Tát, hoặc nói về quá trình tu hành của thiện nam tín nữ dân gian, đối với phụ nữ rất có ảnh hưởng.	
Danh từ “bảo quyển” chỉ là tên gọi chung cho loại sách này, chứ tên sách riêng biệt thì chưa chắc đã có hai chữ bảo quyển, mà chỉ gọi là “quyển”, là “kinh”, cũng có khi gọi là chân kinh, khoa nghi, bảo sám, bảo truyện v.v... Tuyên giảng bảo quyển, gọi là “Tuyên quyển”. Khi tuyên quyển, trước hết phải thắp hương thỉnh Phật, bao hàm sắc thái tôn giáo đậm đà, khác với sự giảng diễn thông thường.	
Thể lệ của bảo quyển lấy văn vần làm chủ, dùng văn xuôi thuyết minh bổ sung. Thông thường mỗi bản chia làm hai mươi bốn Phẩm, trong mỗi Phẩm lại tách ra làm bốn phần:	
1.Phần nghi thức, mở đầu và kết thúc đều phải thắp hương nghinh thỉnh, nghinh tống Phật Bồ Tát Thần linh, những bài kệ đọc lúc này là kệ khai kinh, kệ tán hương, kệ thu kinh.	
2.Phần tâu bạch, trước văn vần trong mỗi Phẩm, dùng văn xuôi nói miệng để tâu bạch.	
3.Phần ngâm tụng, là thể thường của bảo quyển, phần nhiều dùng văn vần thể bảy chữ hoặc mười chữ để ngâm tụng.	
4.Phần ca xướng, dùng các bài hát thêm vào giữa Phẩm hoặc cuối Phẩm. Các bài thông dụng hơn cả là Trú vân phi, Hoàng oanh nhi, Sơn pha dương, Nhạn nhi lạc, Bàn trang đài (áng mây bay, chim hoàng oanh, con dê dốc núi, con nhạn lạc, bên đài trang), hoặc phối với các sênh tre, điệu đàn để dễ xướng tụng.	
Bảo quyển thường bị lạm dụng thành tôn giáo dân gian bí mật, làm công cụ tổ chức của các hội đoàn bí mật, các tôn giáo dân gian như Bạch Liên Giáo, La Giáo, Hoằng Dương Giáo, Văn Hương Giáo trong đời nhà Minh, đều dùng bảo quyển làm kinh quyển phụng trì, cho nên bảo quyển thường bị các thế lực chính trị cấm lưu truyền. Những tác phẩm hiện còn không được bao nhiêu, theo những người sưu tập gần đây thì tổng số ước chừng chỉ còn độ một trăm bản mà thôi.[X. Trung Quốc Tục Văn Học Sử (Trịnh Chấn Đạc); Bảo Quyển Chi Nghiên Cứu (Trạch Điền Thụy Huệ)].	
 	
Bảo Quỳnh	
● Vị tăng đời Lương thời Nam Bắc Triều. Người huyện Đông Hoàn (Thủy Tố, Sơn Đông), họ Từ. Sau lánh nạn đến ở Tì Lăng Khúc A (huyện Đơn Dương tỉnh Giang Tô). Xuất gia từ nhỏ, thờ sa môn Pháp Thông làm thầy, được coi là đạo khí. Hơn mười lăm tuổi, thụ học tông nghĩa Thành Thực của ngài Pháp Vân chùa Quang Trạch, sau chuyển đến chỗ Nam Giản Tiên Sư, nghiên tập Tì Đàm Học. Tiên sư thấy người trong bụng rất mừng, bèn dặn môn đồ dạy viết. Trong năm thụ giới Cụ Túc đã có thể thuật lại những lời mà vị giảng kinh đã nói, sau năm năm được bổ nhiệm chức Pháp chủ, rồi cùng với Tiên sư hoằng hóa ở Hàng Châu và Hành Châu, từng được Lương Vũ Đế vời vào điện Thọ Quang để đàm đạo. Về sau, xin cáo từ trở về làng, giảng đạo ở chùa Kiến An, rồng trắng thường đến chỗ sư ngồi giảng, mọi người trông thấy đều kinh lạ và gọi sư là “Bạch quỳnh” (ngọc trắng). Vì lời thỉnh cầu của Giản Tử Chu Hoằng Chính, sư lại một lần nữa về kinh đô, giảng Luận Thành Thực, trong thời kì này cũng có nhiều hiện tượng linh dị. Kịp đến thời Vũ Đế, Văn Đế nhà Trần, sư được cử làm Kinh Ấp Đại Tăng Chính, ra sức sửa đổi thói tệ cũ, khiến Tăng Ni tự kiểm điểm nghiêm túc. Thanh danh của sư truyền khắp bốn phương, cả các nước Đông Hải cũng sai sứ đến xin vẽ hình tượng của sư để về thờ vọng. Năm Chí Đức thứ 2 đời Trần, sư nhập tịch, thọ tám mươi mốt tuổi, an táng ở phía sau Chung Sơn.	
Sư giảng thuyết giỏi, như giảng Luận Thành Thật chín mươi mốt lần, Kinh Niết Bàn ba mươi lần, Kinh Đại Phẩm Bát Nhã năm lần; trứ tác cũng nhiều, như Thành Thật Huyền Nghĩa 20 quyển, Thành Thật Văn Sớ 16 quyển, Niết Bàn sớ 17 quyển, Đại  Phẩm Sớ 13 quyển, Đại Thừa Nghĩa 10 quyển, Pháp Hoa, Duy Ma Văn Sớ mỗi thứ đều mấy quyển. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.7; Lục Học Tăng Truyện Q.22; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.10].	
 	
Bảo Quốc Tự	
● Vị trí chùa nằm ở sườn núi Linh Sơn, cách huyện Ngân về phía tây mười lăm cây số thuộc tỉnh Triết Giang. Được sáng lập vào đời Đường, lúc đầu gọi là chùa Linh Sơn. Năm Hội Xương thứ 5 (845), Vũ Tôn diệt Phật, chùa bị phá hủy. Niên hiệu Quảng Minh năm đầu (880), được xây lại, nhà vua ban hiệu là “Bảo Quốc Tự”. Niên hiệu Trị Bình năm đầu (1064) đời Tống, đổi tên là viện Tinh Tiến, về sau lại lấy lại tên cũ Bảo Quốc Tự. Đại Điện được dựng vào khoảng năm Đại Trung Tường Phù (1008-1016) nhà Bắc Tống, là cấu trúc bằng gỗ lâu đời nhất hiện còn của vùng Giang Nam. Còn các điện khác như điện Thiên Vương, điện Quan Âm v.v... phần nhiều được sửa lại hoặc làm thêm từ sau năm Khang Hi (1662-1722) đời Thanh.	
 	
Bảo Sát	
● I.Bảo sát. Tôn xưng cõi Phật. Sát, tiếng Phạm: Kwetra, hàm ý là ruộng đất, như Kinh Đại A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, đều nói cõi Phật được trang nghiêm bằng bảy thứ báu, cho nên gọi là Bảo sát. Cũng có chỗ gọi là Bảo Quốc, Bảo Giới.[X. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Q.hạ; Luận Tịnh Độ Q.thượng (Ca Tài)].	
● II.Bảo sát. Mĩ danh gọi chùa Phật, tháp Phật. Pháp Uyển Châu Lâm quyển 55 (Đại 53, 707 trung), nói: “Phá tà ngoại đạo, giữ chắc chính quốc, già lam, bảo sát, giảng hội truyền kinh, tiếng đức vang vọng”.	
 	
Bảo Sinh Ấn	
● Chỉ ấn hình báu do đức Bảo Sinh Như Lai kết trong hội Kim Cương Giới Tam Muội Da thuộc Mật Giáo. Ấn này tức tay thành Kim Cương Phọc, dựng thẳng hai ngón giữa của tay trái tay phải để biểu thị hình báu. [X. Kinh Diệu Cát Tường Bình Đẳng Bí Mật Tối Thượng Quán Môn Đại Giáo Vương Q.3].	
 	
Bảo Sinh Đà La Ni Kinh	
● Có một quyển. Còn gọi là Bảo Sinh Kinh. Do ngài Thí Hộ đời Tống dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 21.Trước hết, kinh dẫn thuật đà la ni, sau đó nói rõ về công đức của đà la ni, bảo nếu đọc tụng đủ bảy ngày thì có thể được thiên nhãn thanh tịnh. Lại nếu có người được nghe Đà La Ni này rồi thường nhớ nghĩ không dứt, thì sẽ có thể chứng được Bồ Đề.	
 	
Bảo Sinh Phật	
● Bảo sinh, Phạm: Ratna - saôbhava, dịch âm là La Đát Nẵng Tam Bà Phạ; tên Tây Tạng làRin-chen byun-ba. Còn gọi là Bảo sinh Như Lai.Là một trong năm Đức Phật thuộc Kim Cương Giới trong Mật Giáo. Đặt trong năm giải thoát luân trên Kim Cương Giới Mạn Đô La Thành Thân Hội, chính giữa nguyệt luân ở phương nam. Vị tôn này dùng ngọc báu đầy đủ công đức để làm cho hết thảy chúng sinh đều đạt được điều sở nguyện; cũng có thể làm phép quán đính cho hành giả khi lên đến địa vị Pháp Vương. Nhiếp trong Bảo Bộ thuộc năm bộ, chủ về bình đẳng tính trí trong năm trí.	
Mật hiệu của vị tôn này là Bình Đẳng Kim Cương, chủng tử là (trà) hoặc (ja), hình Tam Muội Da là ngọc báu. Về hình tượng thì trong các hội thuộc Kim Cương Giới có khác nhau, như trong Hội Thành Thân thì toàn thân là màu vàng, tay trái nắm lại đặt ở dưới rốn, tay phải duỗi xuống và bàn tay hướng ra, ngón vô danh và ngón út hơi co lại, còn ba ngón kia thì duỗi thẳng, kết ấn Thí Nguyện, ngồi xếp bằng trên tòa sen. Còn theo Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Tu Hành Thành Tựu Nghi Quĩ chép, thì thân màu vàng, tay trái nắm lại, cầm góc áo đặt trước ngực, tay phải kết ấn Thí Nguyện. Lại xưa nay, hình tượng của vị tôn này giống với Bảo Chàng Như Lai ở phương đông trong Thai Tạng Giới Mạn Đồ La, cho nên được coi là đồng thể. Kinh Kim Quang Minh quyển 1, Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 9, Kinh Đà La Ni Tập quyển 10, bảo trong bốn Đức Phật ở bốn phương, thì vị tôn này tương đương với Phật Bảo Tướng ở phương nam, và cũng tương đương với Phật Bảo Chàng ở phương nam nói trong Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 8.[X. Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1; Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Đà La Ni Q.2; Kinh Kim Cương Đính Q.thượng; Kim Cương Đính Du Già Lược Thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu].	
 	
Bảo Sở	
● Đối lại với “Hóa Thành”. Có nghĩa là chỗ ở quí báu, thí dụ Niết Bàn cùng tột. Hóa Thành, thí dụ Niết Bàn của Tiểu Thừa, ở gần nhưng chưa phải là đích thực; Bảo Sở, tức thí dụ Niết Bàn của Đại Thừa, trỏ nơi đích thực chứng ngộ an trú. [X. Kinh Pháp Hoa Phẩm Hóa Thành Dụ].	
 	
Bảo Sớ	
● Gồm ba mươi quyển. Còn gọi là A Tì Đạt Ma Câu Xá Luận Sớ, Câu Xá Luận Bảo Sớ, Câu Xá Luận Sớ. Do ngài Pháp Bảo đời Đường soạn. Thu vào Đại Chính Tạng tập 41.Cùng với Câu Xá Luận Sớ của Thần Thái, Câu Xá Luận Kí của Phổ Quang, gọi chung là ba bộ Đại Sớ của Luận Câu Xá. (xt. Câu Xá Luận Sớ).	
 	
Bảo Sơn Thạch Quật	
● Hang đá Bảo Sơn. Vị trí nằm về phía tây huyện An Dương tỉnh Hà Nam. Do học trò của Luật Sư Quang Thống là Đạo Bằng đục mở vào năm Vũ Định thứ 4 (546) đời Đông Ngụy, lúc đầu gọi là chùa Bảo sơn, sau đổi là chùa Linh tuyền. Năm Thiên Bảo Thứ 10 (559), Đạo Bằng nhập tịch ở đây.	
Có hai nơi hang đá, hang Đại Lưu ở phía nam chùa (còn gọi là đông Chu sa), hang Đại Trụ ở phía bắc chùa (còn gọi là động Hưởng Đường).	
Trong hang Đại Lưu có ba tôn tượng Thích Ca. Di Đà, Di Lặc, cứ theo cách tạo hình mà suy đoán thì Đạo Bằng đã đục mở vào thời đại Đông Ngụy. Hang Đại trụ đã do đệ tử của Đạo Bằng là Linh Dụ đục mở vào năm Khai Hoàng thứ 9 (589) đời Tùy. Tên gọi của hai hang là do Linh Dụ đặt định, căn cứ theo tính lực Kim Cương của trời Na La Diên để biểu thị ý Chính Pháp tồn tại lâu dài.Đồng thời, trên vách đá ở cả trong lẫn ngoài hang, có chạm trổ tượng của Ca Tì La Thần Vương, Na La Diên Thần Vương, và khắc các kinh văn trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Thọ Lượng, Kinh Thắng Man Chương Nhất Thừa, Kinh Đại Tập Phần Nguyệt Tạng Phẩm Pháp Diệt Tận và Kệ Vô Thường của Tuyết Sơn Đồng Tử bỏ mình cầu pháp trong Kinh Niết Bàn.	
Bản thân sư Linh Dụ đã từng trải nỗi đau đớn của thời Bắc Chu phá diệt Phật Pháp, sợ rằng Phật Pháp sẽ tuyệt diệt, cho nên phát nguyện khắc kinh đá, cùng với kinh đá ở chùa Vân Cư núi Phòng Sơn, cùng là những sản vật của tư tưởng thời đại mạt pháp sắp đến, đều dự phòng pháp diệt mà khắc kinh điển trên bản đá. (xt. Phóng Sơn).	
 	
Bảo Tạng	
● Có nghĩa là kho tàng cất chứa những vật trân quí. Có hai thí dụ:	
● I.Bảo Tạng. Thí dụ diệu pháp huyền nhiệm có khả năng cứu giúp chúng sinh khổ nạn. Còn gọi là Pháp Tạng. Kinh Vô Lượng Thọ (Đại 12, 269 hạ), nói: “Kho báu vô lượng tự nhiên phát ứng, giáo hóa an lập vô số chúng sinh”. [X. Kinh Pháp Hoa Phẩm Tín Giải; Kinh Văn Thù Sư Lợi Hiện Bảo Tạng]. 	
● II.Bảo Tạng. Thí dụ tự tính bản lai, cũng tức là Phật Tính. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 28 (Đại 51, 440 hạ), nói: “Kho báu của chính nhà ngươi đầy đủ hết thảy, tự do sử dụng, chẳng phải đi tìm ở ngoài”.	
 	
Bảo Tạng Luận	
● I.Bảo Tạng Luận. Có một quyển. Do ngài Tăng Triệu (374-414) đời Hậu Tần soạn. Thu vào Đại Chính Tạng tập 45.Nội dung thuyết minh thể dụng của chân như Pháp Tính, chia làm ba Phẩm là Phẩm Quảng Chiếu Không Hữu, Phẩm Li Vi Thể Tịnh, Phẩm Bản Tế Hư Huyền. Những điều trình bày trong luận này thường được dẫn dụng trong các bộ Ngữ Lục của các sư Lương Giới ở Động Sơn, Văn Yển ở Vân Môn cuối đời Đường và trong Tông Kính Lục của Diên Thọ ở thời Tống, đủ chứng tỏ luận này là chỗ dựa trọng yếu của Thiền gia.	
Tuy nhiên, luận này khác với các luận trong Triệu Luận do Tăng Triệu soạn, và nó cũng chưa được ghi trong các kinh tịch chí như: “Pháp Luận Mục Lục” (thu vào Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 12) của Lục Trừng thời Lưu Tống, Lương Cao Tăng Truyện quyển 6 Tăng Triệu truyện, Tùy Thư và Đường Thư v.v... Vả lại, cách hành văn trong luận này rất khác với các câu văn của Tăng Triệu trong Triệu Luận và trong các bài tựa của những kinh luận do Tăng Triệu soạn, mà trái lại, phần nhiều là cách dùng lời của Thiền gia, cho nên có thể ngờ luận này là tác phẩm ngụy thác của Thiền gia đời Đường. [X. Tống Sử Q.205, Q.208 Nghệ Văn Chí; Thông Sử Lược Q.19; Tân Biên Chư Tôn Giáo Tạng Tổng Lục Q.3; Đông Vực Truyền Đăng Mục Lục Q.hạ; Hán Ngụy Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều Phật Giáo Sử Đệ Nhị Phần Đệ Cửu Chương Tăng Triệu Truyện Lược (Thang Dụng Đồng); Triệu Luận Nghiên Cứu (Trủng Bản Thiện Long); Bảo Tạng Luận Chi Tư Tưởng Sử Đích Ý Nghĩa (Liêm Điền Mậu Hùng)]. 	
● II.Bảo Tạng Luận. Là tác phẩm Nhân Minh của Tây Tạng. Do Giả Tào Kiệt Đạt Mã Nhân Khâm trứ tác. Là sách giải thích các tác phẩm “Định Lượng Luận” và “Chính Lí Trích Luận” thuộc Nhân Minh Học.	
 	
Bảo Tạng Như Lai	
● Còn gọi là Bảo Tạng Phật. Là con trai của Phạm Chí Bảo Hải, sau khi xuất gia thành đạo, hiệu là Bảo Tạng Như Lai.Khi còn là vua Vô Tránh Niệm ở đời quá khứ xa xưa, Phật A Di Đà đã y vào Đức Phật này mà phát tâm thành đạo. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.43 Phẩm Mã Huyết Thiên Tử; Kinh Bi Hoa Q.8).
	
Bảo Tạng Thần	
● Phạm: Jambhala. Là vua Đại Dạ Xoa trông coi kho của báu vô tận. Cứ theo Kinh Bảo Tạng Thần Đại Minh Mạn Nô La Nghi Quĩ quyển thượng chép, thì khi Đức Thích Tôn tu hạnh Bồ Tát ở kiếp quá khứ đã từng chữa trị cho một bệnh Tỉ Khưu, Tỉ Khưu ấy liền vì Đức Thích Tôn mà nói ra Bảo Tạng Thần Mạn Nô La Bí Mật Tam Muội Nghi Quĩ. Về công đức trì kinh, thì cũng kinh trên nói, nếu tụng kinh này thì người không có của sẽ được của, người không có yên lành sẽ được yên lành, tất cả những điều mong cầu đều được thành tựu. Lại nếu người được thấy, được nghe thì tất cả trọng tội đã do ngu dại mà tạo nên trong nhiều đời nhiều kiếp ở quá khứ, đều được tiêu trừ.	
Hình tượng của thần Bảo Tạng mầu mây xanh, dùng các loại vật báu trang sức; tay phải làm dáng cho nguyện ước, có quả Am Ma Lặc trong bàn tay, tay trái cầm cái túi chứa đầy của báu, ngồi xếp bằng trên tòa sư tử.	
 	
Bảo Tạng Thiên	
● Còn gọi là Bảo Tạng Thiên Nữ. Thần chủ về phúc đức, vì thế được coi là đồng với Cát Tường Thiên, Biện Tài Thiên. Dịch âm của tiếng Phạm là Tra La Khư, nhưng không phải phiên từ chữ Phạm “bảo tạng”, mà là do Tra La Khư, tên gọi của Bảo Tạng thiên vương nói trong Bảo Tạng Thiên Nữ Đà La Ni Pháp. Tiếng Phạm của Tra La Khư thế nào thì chưa được rõ, mà tiếng Phạm Tàraka là nghĩa “người cứu giúp”, lại cũng là tên của ác ma.	
Cứ theo Bảo Tạng Thiên Nữ Đà La Ni Pháp chép, thì trời này có uy đức lớn, sức thần không gì sánh kịp, có thể làm những việc thù thắng ở thế gian, như xoay trời chuyển đất, nghiêng núi lật biển, đánh nhau được thua do ý chí mà thành, lụa là vàng bạc chất cao như núi, có thể thỏa mãn những điều mong ước như quan chức, kĩ nghệ, phòng giặc, chữa bệnh v.v... Hình tượng là hình Thiên nữ, thân cao hai thước năm tấc (Tàu), đầu đội mũ hoa, mình mặc áo đỏ tươi, thắt đai vàng, đi hài đen, tay phải cầm hoa sen, tay trái cầm ngọc báu như ý tròn sáng lấp lánh.	
 	
Bảo Tất Địa Thành Phật Đà La Ni Kinh	
● Có một quyển. Do ngài Bất Không đời Đường dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 19.Khi Đức Phật ở nước Ma Già Đà, vườn Thanh Tịnh bên bờ hồ Bạch Liên, vì Kim Cương Thủ và các Đại Bồ Tát nói rõ về công đức của Xá Lợi Phật cùng với nội dung thần chú và phép tu trì mà thuyết kinh này. Chữ “Bảo” trong đề kinh tức chỉ ngọc báu như ý và ấn báu; ngọc, biểu trưng tâm tính của chúng sinh; ấn, biểu trưng công đức của Xá Lợi Phật. Nghĩa là khi tu pháp và cúng dường Xá Lợi thì có thể tiêu trừ tất các tội nặng như bốn tội trọng, năm tội nghịch và tội phỉ báng pháp và được vô lượng phúc trí, thoát khỏi sinh tử, kéo dài tuổi thọ, sau khi mệnh chung, tùy theo ý nguyện của mình, các cõi Tịnh Độ trong mười phương, muốn sinh vào cõi nào thì liền được sinh vào cõi ấy.	
 	
Bảo Thạch Tự	
● Là một trong ba mươi mốt bản sơn (chùa chính) của nước Đại Hàn. Vị trí chùa nằm trên núi Tiến Lạc, phía nam quận Cẩm Sơn thuộc Trung Thanh Nam Đạo, do vị tăng người Tân La tên là Tổ Khưu sáng lập vào năm vua Hiến Khang thứ 11 (885) sau khi cùng với sư Nguyên Giác và Nguyên Thuận Đến Trung Quốc vào thời nhà Đường học đạo ở vùng Bảo Chí núi Chung Nam trở về. Về sau, dần dần hoang phế. Năm Tuyên Tổ thứ 26 (1592) triều Lí, Phong Thần Tú Cát xâm nhập, chùa bị bỏ hẳn. Năm Tuyên Tổ 33, vị tăng tên là Tam Khâu làm lại.Năm Nhân Tổ thứ 6 (1628), Khâu Hải lại dựng lại.Về sau lại bị cháy, điện Đại Hùng biến thành đống tro tàn. Lí Thái Vương năm 18 (1681), tín sĩ Lưu Thiên Hách, vâng mệnh vua tổ chức lễ cầu đảo một trăm ngày và khởi công làm chùa lại, đến năm sau thì hoàn tất. Trong chùa có dựng bia kỉ niệm Đại Sư Linh Khuê. Lối đi vào chùa rậm rạp, có dựng một tấm bia “Nghĩa binh tăng tướng” (vị tăng tướng chỉ huy nghĩa binh) để kỉ niệm các tăng lữ đã bỏ mình trong cuộc kháng chiến chống quân Nhật. [X. Đông Quốc Dư Địa Thắng Lãm Q.33; Triều Tiên Phật Giáo Chi Tự Dữ Lịch Sử].	
 	
Bảo Thành	
● Có nghĩa là thành đầy dẫy của báu, thí dụ chính pháp của Phật. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 2 (Đại 12, 376 trang), nói: “Này các Tỉ Khưu! Thế nào gọi là thành báu chính pháp trang nghiêm? - Có đầy đủ mọi thứ công đức quí báu - giới, định, trí tuệ làm tường vách hào lũy”.	
 	
Bảo Thánh Tự	
● Vị trí chùa nằm ở Ngô Huyện tỉnh Giang Tô. Được dựng vào đời Đường, thường bị hủy hoại qua các thời đại rồi lại được khôi phục. Trong Đại Hùng Bảo Điện có tượng của mười tám vị La Hán đắp bằng đất, rất nổi tiếng. Năm Dân Quốc 16 (1927) bị hỏa hoạn, số tượng mười tám La Hán nay chỉ còn một nửa, cùng với các tượng La Hán của chùa Linh Ẩn và am Tử Kim, người đời gọi là “La Hán trong thiên hạ còn có hai nhà rưỡi”. Trong số một nửA La Hán của chùa Bảo Thánh, thì năm vị còn hoàn chỉnh, bốn vị kia là do đời sau đắp thêm để chỉnh tu.	
Nhận xét qua tác phẩm may mà còn đến nay, thì thấy không phù hợp với cái khí phách mạnh mẽ to lớn của các tượng được đắp vào đời Đường; nhưng cái kĩ thuật nặn đắp về tỉ lệ tinh vi, thần tình sinh động và chất phác hồn hậu, thì thực đã bắt chước cái phong cách của Dương Huệ Chi, nhà điêu khắc đại tài ở đời Đường.	
 	
Bảo Tháp	
● Là mĩ danh để gọi tháp Phật, cũng chỉ tháp được trang sức bằng các thứ quí báu. Cứ theo Kinh Pháp Hoa Phẩm Bảo Tháp chép, thì có tháp bảy báu từ dưới đất nhô lên ở trước mặt Đức Phật, lơ lửng giữa hư không, có năm nghìn lan can, nghìn muôn cỗ khám, được trang sức bằng vô số phan phướn, treo những vòng anh lạc và chuông Chùa Bảo Thạch báu; những phan phướn làm bằng bảy thứ báu vàng, bạc, lưu li, xa cừ, mã não, trân châu, mai khôi, và bốn mặt tháp đều tỏa ra mùi hương chiên đàn Đa Ma La Bạt. [X. Kinh Pháp Hoa Phẩm Tựa; Lạc Dương Già Lam Kí Q.2 Hồ Thống Tự; Phật Tổ Thống Kỉ Q.41].	
 	
Bảo Thiên Tỉ Khưu	
● Bảo Thiên, Phạm: Ratnadeva, phiên âm là Lặc Na Đề Bà. Là một trong các đệ tử của Phật. Cứ theo Kinh Hiền Ngu Phẩm Bảo Thiên Nhân Duyên thứ 11 chép, thì Bảo Thiên Nguyên là con của một trưởng giả ở nước Xá Vệ, khi sinh ra thì trời mưa bảy thứ báu khắp trong nhà, do đó mà đặt tên là Lặc Na Ma Đề. Lớn lên, rộng thông tài nghệ. Sau được nghe danh Đức Phật, bèn từ biệt cha mẹ, đến chỗ Phật xin xuất gia làm Tỉ Khưu và chứng được quả A La Hán.	
 	
Bảo Thụ	
● I.Bảo Thụ. Có nghĩa là rừng cây được tạo thành bằng các thứ trân báu, chỉ cây cỏ ở cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 273 hạ), nói: “Bốn phương tự nhiên gió động, thổi khắp các hàng cây báu, phát ra năm thứ âm thanh, mưa xuống vô lượng hoa vi diệu”. [X. Kinh Pháp Hoa Phẩm Thọ Lượng; Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng].	
● II.Bảo Thụ. Tên gọi khác của cây kiếp ba (Phạm: kalpa, nói tắt là kiếp thụ). Cây kiếp ba sinh trưởng trong vườn vui sướng của Trời Đế Thích, có thể tùy thời mà sinh ra tất cả vật cần thiết, như áo xiêm, đồ trang sức v.v... cho nên gọi là cây báu. Ngoài ra, trong Kim Cương Giới thuộc Mật Giáo, cây báu được coi là một trong mười bảy vật tạp cúng dường. Liên Hoa Bộ Tâm Nghi Quĩ (Đại 18, 308 thượng), nói: “Kết Tát - đóa tam muội, nên nghĩ như thế này: cây kiếp ba vân, vân... hay cho các loại áo, để làm vật nghiêm thân, đều là thứ cúng dường, thành tựu mọi sự nghiệp, nay con dâng cúng hiến”. [X. Kinh Lục Ba La Mật Q.3; Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Kinh Q.4]. (xt. Kiếp Ba Thụ).	
 	
Bảo Thụ Bồ Tát Bồ Đề Hành Kinh	
● Có một quyển. Còn gọi là Bảo Thụ Bồ Đề Hành Kinh. Do ngài Pháp Hiền đời Bắc Tống dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 14.Nội dung chép thuật truyện đồng tử Bảo Thụ mới ba tuổi mà đã dâng sen vàng cúng Phật, đồng thời lại cùng với các Tôn Giả Đại mục kiền liên, Xá Lợi Phất và Bồ Tát Cát Tường hỏi đáp lẫn nhau để nêu rõ pháp nghĩa Đại Thừa. Sau đó, Bảo Thụ dâng một đồ dùng đựng đầy thức ăn uống cúng dưòng Đức Phật và khắp cả chúng tăng mà dùng không hết.	
 	
Bảo Thụ Quán	
● Còn gọi là Thụ Quán. Là phép quán thứ tư trong mười sáu phép quán được nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ; tức là quán tưởng ở cõi Tịnh Độ Cực Lạc có bảy lần hàng cây, mỗi mỗi cây cao tám nghìn do tuần, các cây đều có hoa lá bảy báu, mỗi mỗi hoa lá hiện màu sắc báu khác nhau. Lại trên mỗi mỗi cây có bảy lớp lưới giăng, và ở mỗi khoảng lưới giăng có năm trăm ức cung điện hoa báu, cũng như cung điện của Phạm Vương.	
 	
Bảo Thủ Bồ Tát	
● Bảo Thủ, Phạm: Ratna-pàịi, dịch âm là Ra Đát Nẵng Bá Ni.Còn gọi là Bảo Chưởng Bồ Tát. Là vị tôn ngôi thứ sáu trong chín vị tôn bày ở Viện Địa Tạng trên hiện đồ Thai Tạng Giới Mạn Đồ La của Mật Giáo. Vị Bồ Tát này dùng ngọc báu như ý của tâm  thanh tịnh để thành tựu Tất Địa trong thế gian và xuất thế gian, cũng như ngọc báu trong tay, có khả năng thỏa mãn hết thảy điều mong ước, cho nên gọi là Bảo Thủ Bồ Tát. Mật hiệu là Mãn Túc Kim Cương, chủng tử là (paô), hình Tam Muội Da là chày ba chẽ. Hình tượng là tay trái đặt ở cạnh sườn, cầm hoa sen, trên hoa có chày Kim Cương ba chẽ, trên chày có những lọn tóc ngọc báu sáng chói, bàn tay phải duỗi thẳng đặt ngang ngực và giữa lòng bàn tay để viên ngọc báu, ngồi bán già trên hoa sen màu đỏ. [X. Kinh Đại Nhật Q.2 Phẩm Cụ Duyên; Đại Nhật Kinh Số Q.5, Q.10, Q.13; Nhiếp Đại Nghi Quĩ Q.2].
	 	
Bảo Thủ Tỉ Khưu	
● Bảo Thủ, Phạm: Hiraịyapàịi.Là một trong các đệ tử của Đức Phật. Cứ theo Kinh Soạn Tập Bách Duyên quyển 9 Bảo Thủ Tỉ Khưu Duyên chép, thì thân phụ của Bảo Thủ là một trưởng giả ở nước Xá Vệ, của báu vô lượng. Khi Bảo Thủ sinh ra, tướng mạo đẹp đẽ đoan chính, ở đời hiếm có, trong hai bàn tay tự nhiên sinh ra tiền vàng, lấy đi không hết. Vì thế nên đặt tên là Bảo Thủ. Lúc nhỏ đã đến chỗ Phật xin xuất gia, siêng chăm tu tập bèn chứng được quả A La Hán. Đức Phật nhân sự thỉnh cầu của ngài A Nan, mới nói về nhân duyên kiếp trước của Bảo Thủ.	
 	
Bảo Tích Bộ	
● Là bộ thứ hai trong năm bộ lớn của kinh Đại Thừa. Tức thu tập Kinh Đại Bảo Tích bốn mươi chín hội, một trăm hai mươi quyển, và các bản dịch khác được tách riêng ra từ Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới trở xuống có ba mươi ba bộ, bốn mươi chín quyển, cộng cả lại là tám mươi hai hội một trăm sáu mươi chín quyển. Con số này là do Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 11 đời Đường qui định, tương đồng với con số được liệt kê trong Đại Tạng Kinh Mục Lục quyển thượng của chùa Tư Khê Pháp Bảo Tư Phúc Thiền ở Châu An Cát, và Đại Tạng Kinh Mục Lục quyển 1 của chùa Đại Phổ Ninh thuộc tông Bạch Vân núi Nam Sơn huyện Dư Hàng lộ Hàng Châu, nhưng lại khác với Đại Tạng Mục Lục quyển thượng của Cao Li, Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục quyển 1 đời Nguyên, và Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Bắc Tạng Mục Lục quyển 1 đời Minh v.v... Lại Đại Chính Tân Tu Đại Tạng thì thu rộng các bản dịch khác của Kinh Bảo Tích và các kinh điển tương quan, tập thành sáu mươi tư bộ ba trăm linh hai quyển. Trong Đại Tạng Kinh bản dịch Tây Tạng cũng lập Bảo Tích Bộ, thu nhập tương đương mười vạn Phẩm thuộc pháp môn Đại Bảo Tích trong Kinh Đại Bảo Tích Hán dịch. Ngoài ra, Duyệt Tạng Tri Tân triều Minh thì bỏ Bảo Tích Bộ mà sáp nhập vào Phương Đẳng Bộ.	
 	
Bảo Tích Phật	
● Đức Phật này dùng Thánh Đạo Vô Lậu mà tích tập và trang nghiêm pháp bảo để thành tựu Phật đạo, cho nên gọi là Bảo Tích Phật. Luận Đại Trí Độ quyển 9 (Đại 25, 124 trung), nói: “Dùng căn lực giác đạo vô lậu mà tích tập pháp bảo nên gọi là Bảo Tích; (...) khi đáng xuất sinh thì nhiều vật báu cũng sinh, hoặc từ đất sinh, hoặc các thứ báu tích tập từ trên trời mưa xuống, nên gọi là Bảo Tích”. Bồ Tát Bảo Thủ (Thai Tạng Giới Mạn Đồ La)	
 	
Bảo Tích Tam Muội	
● Người vào Tam Muội này, thấy suốt một cách triệt để vô lượng cõi Phật, trong đó chư Phật đang ở trong Tam Muội này thuyết pháp, cũng như ngọc báu ma ni có khả năng ánh hiện hết thảy các thứ trân bảo, cho nên gọi là Bảo Tích tam muội.Kinh Nhập Pháp Giới Thể Tính (Đại 12, 234 trang), nói: “Ví như ngọc báu ma ni, mài chuốt xong rồi, để ở nơi sạch sẽ, tùy theo địa phương ấy mà hiện ra các thứ trân báu, không thể cùng tận. Cũng thế, này Văn Thù Sư Lợi! Ta ở trong Tam Muội này, nhìn về phương đông, thấy vô lượng a tăng kỳ thế giới hiện tại chư Phật Như Lai a la ha tam miệu tam phật đà, rồi đến các phương nam tây bắc và bốn duy trên dưới cũng như thế, tức trong mười phương vô lượng A Tăng Kì thế giới hiện tại, ta đều thấy các Đức Như Lai đang ở trong Tam Muội này vì mọi người mà nói pháp”. [X Kinh Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân].	
 	
Bảo Tích Trưởng Giả Tử	
● Cứ theo Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Phẩm Phật Quốc chép, thì ở thành Tì Da Li có người con của một trưởng giả tên là Bảo Tích, đã cùng với năm trăm người con của các trưởng giả khác, đều cầm lọng bảy báu đến dâng cúng Đức Phật. Phật dùng thần lực hợp tất cả các lọng báu làm một cái, rồi khiến núi Tu Di, núi Thiết Vi, sông ngòi, tinh tú, cung trời, cung rồng và chư Phật trong mười phương đang nói pháp, tất cả đều hiển hiện trong chiếc lọng báu ấy. Sau đó, Bảo Tích dâng kệ tán Phật, rồi thỉnh vấn Đức Phật về phép tu Tịnh Độ của Bồ Tát; Đức Phật bèn nói pháp cho Bảo Tích nghe, bảo rằng, nếu Bồ Tát muốn được Tịnh Độ, thì phải làm cho tâm mình trong sạch, tùy nơi tâm mình sạch mà cõi Phật sạch.	
 	
Bảo Tính	
● Phạm: ratna gotra. Là tên gọi khác của Như Lai Tạng (Phạm: tathàgata-garbha). Trong những phiền não tham sân của chúng sinh, Như Lai Tạng vẫn không mất cái tính chân như thanh tịnh, cũng như vàng trong đống phẩn nhơ không đổi tính của nó, cho nên gọi là bảo tính. Trong Luận Cứu Kính Nhất Thừa Bảo Tính giải thích rất tường tận. 	
 	
Bảo Tính Công Đức Thảo	
● Chỉ bảy thứ báu làm đẹp cõi Tịnh Độ; bảy thứ báu này mềm mại như cỏ, ai đụng vào thì cảm thấy niềm vui sướng thù thắng, vì thế gọi là cỏ công đức có tính quí báu. Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá Nguyện Sinh Kệ nói (Đại 26, 230 hạ): “Cỏ công đức tính báu, mềm mại lướt xuống hai bên, người nào đụng chạm tới thì sinh niềm vui sướng thù thắng hơn cả ca chiên lân đà”. Danh từ “ca chiên lân đà” được dẫn trong câu văn trên đây, cứ theo sự giải thích trong Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá Nguyện Sinh Kệ Chú quyển thượng, thì đó là một giống cỏ sinh sản ở Ấn Độ, cực kỳ mềm mại, người đụng vào cỏ ấy thì cảm thấy vui sướng, cho nên dùng làm thí dụ. Có nghĩa là đụng vào bảy thứ báu ở cõi Tịnh Độ, có thể sinh ra niềm vui pháp hỉ giải thoát, cao hơn cái cảm giác vui sướng nhiễm trước do cỏ ca chiên lân đà mang lại rất nhiều.	
 	
Bảo Tĩnh	
● Bảo Tĩnh (1899-1940). Người huyện Thượng Ngu tỉnh Triết Giang, họ Vương. Ngay từ nhỏ, nhân đọc Cao Tăng Truyện mà có chí xuất trần, sau khi tốt nghiệp Đại Học, xuất gia thụ giới Cụ Túc. Về sau, gần gũi Pháp Sư Đế Nhàn, học Thiên Thai Giáo Quán. Năm Dân Quốc 16 (1927), xuất bản Hoằng Pháp Nguyệt San. Thường qua lại Thượng Hải, Hàng Châu, Hương Cảng, Áo Môn để giảng kinh diễn giáo. Năm Dân Quốc thứ 29, nhập tịch ở chùa Phật ngọc tại Thượng Hải, thọ bốn mươi mốt tuổi.Có những trứ tác như: Đại Thừa Khởi Tín Luận Giảng Nghĩa; Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu Giảng Thuật; Phổ Môn Phẩm Dư Giảng; Phật Di Giáo Kinh Giảng Nghĩa v.v...	
 	
Bảo Tọa	
● Chỉ tòa sen trang sức bằng ngọc báu. Thông thường gọi tòa ngồi của chư Phật là tòa sen. Lại phần nhiều dùng bảy thứ báu để trang sức, cho nên gọi là tòa sen báu, hoặc gọi là bảo tọa. Cứ theo Kinh Văn Thù Bồ Tát Phật Sát Trang Nghiêm nói, thì Đức Như Lai dùng sức thần thông, hễ ấn ngón chân xuống chỗ nào thì nơi ấy mọc lên hoa sen báu, to bằng bánh xe, dùng bạc trắng làm cây, vàng ròng làm lá, phệ lưu li làm tua, ở trong đài hoa ấy có hóa Bồ Tát ngồi kết già. Lại trong các pho tượng chạm hoặc vẽ, người ta thường chạm hình các cánh sen bằng ngọc báu chung quanh tòa sen, như tòa sen của Đại Nhật Như Lai, Bồ Tát Địa Tạng và chư tôn khác. [X Kinh Kim Quang Minh Q.12 Phẩm Thiện Tập; Kinh Bảo Lâu Các Q.thượng (do Bất Không dịch)].	
 	
Bảo Trì Quán	
● Còn gọi là Trì Quán. Là phép quán thứ năm trong mười sáu phép quán được nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức quán tưởng ao nước công đức trong cõi Tịnh Độ Cực Lạc, trong mỗi ao có sáu mươi ức hoa sen bảy báu, nước ma ni chảy rót trong ao, diễn tiếng nói pháp, lại có các chim mầu sắc trăm báu thường khen niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.	
 	
Bảo Tùng Lâm	
● Có nghĩa là trường kỳ tham thiền, làm việc đạo trong Tùng Lâm. Đối lại với “Thiểu tùng lâm”. Lại người trường kỳ chuyên tham thiền tu nghiệp, cũng gọi là Bảo Tùng Lâm, hoặc gọi là Cự Tham, Lão Tham, Cửu Tham. Cổ Tôn Túc Ngữ Lục quyển 39 (Vạn Tục 118, 332 hạ), nói: “Cho nên Triệu Châu đã tám mươi tuổi mà còn tự đi hành cước, đó chỉ là bảo tùng lâm, chứ không phải gánh trách nhiệm”.	
 	
Bảo Tụ	
● Có hai nghĩa:	
1.Tức là vô số đồ trân quí tích tụ ở một chỗ. Kinh Đại Bảo Tích quyển 81 (Đại 11, 466 thượng), nói: “Mỗi mỗi bảo tụ cao một do tuần, phát ra ánh sáng lớn chiếu khắp thế giới ấy”.	
2.Dùng sự tích tụ những vật quí báu để thí dụ Vô Thượng Diệu Đạo. Kinh Pháp Hoa Phẩm Tín Giải (Đại 9, 17 hạ), nói: “Đức Phật nói Thanh Văn sẽ được làm Phật, vô thượng bảo tụ không cầu mà tự được”.	
 	
Bảo Tụ Tam Muội	
● Là một trong một trăm linh tám Tam Muội.Vào Tam Muội này thì thấy hết thẩy cõi nước đều như bảy thứ báu tích tụ lại.Luận Đại Trí Độ quyển 47 (Đại 25, 400 hạ), nói: “Bảo Tụ tam muội có nghĩa là, khi được tam muội ấy rồi, thì tất cả những cái có trong đất nước đều trở thành bảy báu. Hỏi: đây là do mắt thịt thấy hay do Thiền Định thấy? Đáp: Mắt trời, mắt thịt đều có thể thấy. Vì sao vậy? Vì ngoài sáu trần bất định vậy. Hành Giả thường tu tập Thiền Định, cho nên có khả năng chuyển bản tướng”.	
 	
Bảo Tướng Hoa	
● Còn gọi là Bảo Tướng Hoa Văn. Là một loại hoa được chạm trổ hoặc vẽ làm vật trang sức, Phật Giáo cũng dùng. Nguyên Sử quyển 80 Dư Phục Chí Nghi Vệ Điện Hạ Hoàng Huy Trượng Điều chép: “Mặc áo bào lụa đào sinh mầu hoa bảo tướng”. Về hình sắc thì bất nhất, nhưng thông thường thì cái gọi là bảo tướng hoa văn có thể được chia làm hai loại.Một loại biểu hiện có tám cánh hoa, và dùng hoa văn hoa sen mà phức tạp hóa, như bức vẽ giếng trời tại động Thiên Phật ở Đôn Hoàng, gạch vuông ở thời đại Tân La, những vật dệt ở viện Chính Thương của Nhật Bản v.v... đều thuộc loại này. Loại thứ hai thì có bốn cánh hoa, lá chung quanh hình tròn.	
 	
Bảo Tượng	
● Có nghĩa là tượng Phật được tạo bằng các thứ trân báu. Kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện (Đại 9, 9 thượng), nói: “Nếu người nào với tâm cung kính, dâng hoa hương phan lọng mà cúng dường trước tượng báu hay tượng vẽ ở nơi chùa tháp (...) hoặc với lòng hoan hỉ ca xướng tán tụng đức của Phật, dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhẹ, thì sẽ thành Phật đạo”. Lại vẻ uy nghi trang nghiêm của tượng Phật thì gọi là bảo tướng. Như trong “Văn Tương Kim Tượng Minh”, Hình thiệu đã nói: “Thần nghi sáng rực bên trong, bảo tướng tuyên hóa bên ngoài”.	
 	
Bảo Vân	
● Vị tăng thời Đông Tấn sang Tây Vực cầu pháp dịch kinh. Người Lương Châu (có thuyết bảo là người Hà Bắc). Siêng năng và có học, có hạnh. Xuất gia từ nhỏ, lập chí đích thân đi chiêm bái các linh tích, tìm cầu các kinh quan yếu. Vào đầu năm Long An (387-401) đời vua An Đế nhà Tấn, cùng với các sư Pháp Hiển, Trí Nghiêm lần lượt đến các nước Tây Vực, qua Lưu Xa, vượt dải Tuyết Lĩnh, đến Vu Điền, Thiên Trúc v.v... đi lễ khắp các nơi Thánh Tích, rồi học tiếng Phạm, đọc sách Phạm, nghiên cứu, chú giải âm tự xưa. Sau cùng với Tuệ Đạt, Tăng Cảnh cùng trở về Trường An; sư thờ Phật Đà Bạt Đà La làm thầy, tu học phép Thiền.	
Vào thời Lưu Tống, sư ở chùa Đạo Tràng tại Kiến Khang, dịch Vô Lượng Thọ Kinh. Chưa bao lâu, lại dời đến ở chùa Chỉ Viên, cùng với Trí Nghiêm cùng dịch Kinh Phổ Diệu, Kinh Quảng Bác Nghiêm Tịnh, Kinh Tứ Thiên Vương. Về sau, ở chùa Trường Can, cùng với Tăng Già Bạt Ma cùng dịch Tạp A Tì Đàm Tâm Luận; ở các chùa Kì Hoàn, Đông An, cùng với Cầu Na Bạt Đà La cùng dịch Kinh Tạp A Hàm, Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo, Kinh Pháp Cổ, Kinh Thắng Man, lại ở chùa Lục Hợp Sơn dịch Phật Sở Hành Tán. Sư kiêm thông Hoa, Phạm, âm tự chính xác, tài phiên dịch thì độc đáo ở thời Tấn, Tống, sa môn Tuệ Quán kết bạn chí thân.	
Lại cứ theo Pháp Kinh Lục, Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 10 chép, thì ngoài các kinh luận do sư phiên dịch kể ở trên ra, sư còn dịch Kinh Tịnh Độ Tam Muội, Kinh Phật Bản Hạnh, Kinh Phó Pháp Tạng, Kinh Tì La Tam Muội v.v... Sư nhập tịch vào năm Nguyên Gia 26, thọ bảy mươi tư tuổi (có thuyết nói bảy mươi tám tuổi). [X. Danh Tăng Truyện Sao Q.26; Lương Cao Tăng Truyện Q.2 Phật Đà Bạt Đà La Truyện, Q.3 Trí Nghiêm Truyện, Bảo Tướng Hoa Tăng Già Bạt Ma Truyện, Cầu Na Bạt Đà La Truyện; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, Q.14 Tăng Già Bạt Ma Truyện, Cầu Na Bạt Đà La Truyện, Q.15 Trí Nghiêm Truyện, Pháp Dũng Truyện; Pháp Kinh Lục Q.1, Q.3, Q.5].	
 	
Bảo Vân Kinh	
● Phạm: Ratna-megha-sùtra. Gồm 7 quyển. Do ngài Mạn Đà La Tiên đời Lương dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 16.Bản tiếng Phạm đã thất truyền, nhưng trong Luận Tập Bồ Tát Học bằng tiếng Phạm có dẫn dụng một phần kinh này. Nội dung kinh nói rất tỉ mỉ về các đức hạnh mà vị Bồ Tát phải đủ. Có Bồ Tát Trừ Cái Chướng đến thế giới Sa Bà, đem 102 câu hỏi để xin Đức Thế Tôn chỉ dạy, mỗi câu hỏi, Đức Thế Tôn dùng mười pháp trả lời, tất cả đều là chính pháp cụ thể dạy bảo các Bồ Tát.Những bản dịch khác thì có Kinh Đại Thừa bảo vân 7 quyển, do Mạn Đà La Tiên và Tăng Già Bà La dịch chung; Kinh Bảo Vũ 10 quyển, do Đạt Ma Lưu Chi dịch, Kinh Trừ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vấn 20 quyển, do ngài Pháp Hộ dịch. [X. Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.16; Đại Đường Nội Điển Lục Q.4; Duyệt Tạng Tri Tân Q.8].	
 	
Bảo Võng	
● Có nghĩa là tấm lưới được kết thành bằng các thứ trân bảo. Tấm lưới ở cung Đế Thích, gọi là Đế Võng, còn gọi là Nhân Đà La Võng. Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 271 thượng), nói: “Tấm lưới quí báu giăng che ở trên”. Ngoài ra, trong Thiền Lâm có câu nói “Bảo Võng Man Không”, có nghĩa là tấm lưới báu của Đế Thích dàn trải ra khắp hư không, để thí dụ với sự rộng lớn của Phật Pháp, không một nơi nào mà không đến được. [X. Kinh Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghi Quĩ Q.1; Bích Nham Lục Tắc 38]. (xt. Nhân Đà La Võng).	
 	
Bảo Vũ Kinh	
● Gồm mười quyển. Còn gọi là Hiển Thụ Bất Thoái Chuyển Bồ Tát Kí. Do ngài Đạt Ma Lưu Chi đời Đường dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 16.Đầu tiên thuật việc Phật Thụ Kí cho Thiên tử Nguyệt Quang ở phương đông sẽ làm nữ vương của nước Chi Na, dùng Chính Pháp để hóa dân, cho đến khi Di Lặc thành Phật sẽ lại được thụ kí. Sau đó, thuật việc Bồ Tát Chỉ Nhất Thiết Cái từ thế giới Liên Hoa nhãn Phật ở phương đông, vì sự lợi ích, sự an lạc và sự thương xót hết thảy hữu tình, đến hỏi Đức Phật một trăm linh một việc, Đức Phật đều lấy mười pháp để trả lời, nếu các Bồ Tát thành tựu được mười pháp ấy, thì tức đã làm tròn đầy thí, giới, nhẫn, tinh tiến, phương tiện và Bát Nhã v.v... [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9].	
 	
Bảo Vương	
● I.Bảo Vương. Bảo, hàm ý là trang nghiêm; vương, hàm ý là tối thượng. Ý nói người dùng bảy thứ báu để trang nghiêm; biểu thị ý tối thắng, tối thượng. Kinh Hoa Nghiêm (60 quyển) (Đại 9, 410 thượng), nói: “Ma Ni bảo vương thanh tịnh chiếu sáng, thần uy tối thắng không đâu không thấy”. 	
● II.Bảo Vương. Tôn xưng Đức Phật. Còn gọi là Bảo Vương Như Lai.Kinh Lăng Nghiêm quyển 3 (Đại 19, 119 trung), nói: “Nguyện nay được quả thành Bảo Vương, lại độ hằng sa chúng như thế”. [X. Kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni Q.3; Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng].	
 	
Bảo Vương Tam Muội	
● I.Bảo Vương Tam Muội.Thiền vô sự, siêu việt phàm thánh, không trú nơi sinh tử, Niết Bàn, cao hơn hết trong tất cả tam muội, cho nên gọi là Bảo Vương Tam Muội.Nhất Sơn Quốc Sư Ngữ Lục quyển thượng (Đại 80, 324 trung), nói: “Một lòng vô sự, muôn cảnh chẳng sinh, tâm cảnh hư dung, Thánh phàm đâu có? Thánh phàm tình hết, thể hiện chân thường, thể nếu rỗng không, chân thường vốn lặng, không đâu có ba cõi, tìm Bồ Đề ở đâu? Một đạo rỗng lặng, siêu nhiên tuyệt đối, đó là Bảo Vương Tam Muội, học trò các tổ sư bảo đó là Kim Cương Vương Bảo Kiếm” (gươm báu của vua Kim Cương).	
● II.Bảo Vương Tam Muội.Tông Tịnh Độ nhận rằng, Niệm Phật Tam Muội là tam muội cao hơn hết, cho nên gọi là Bảo Vương Tam Muội.Trùng khắc Bảo Vương Tam Muội niệm Phật trực chỉ tự (Đại 47, 354 trung), nói: “Niệm Phật Tam Muội được gọi là Bảo Vương, là vì cũng như ngọc ma ni mưa rải hết thảy các thứ báu tam muội, như vua Chuyển Luân thống quản hết thảy các vua tam muội, cũng thế, Niệm Phật Tam Muội là pháp môn rất viên rất đốn vậy”. [X Đại Tập Kinh Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội Phần Q.9; Bảo Vương Luận Q.hạ].	
 	
Bảo Xa	
● Còn gọi là Bảo Thừa. Chỉ cỗ xe lớn do trâu trắng kéo, được trang sức bằng các thứ báu, thí dụ pháp Nhất Thừa. Trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Thí Dụ có chép thí dụ Hỏa trạch tam xa (nhà lửa ba xe) mà các Tông Thiên Thai và Hoa Nghiêm, ngoài ba xe, lấy xe trâu trắng lớn thí dụ Nhất Phật Thừa. [X. Kinh Trường A Hàm Q.2; Kinh Đại Bảo Tích Q.66]. (xt. Tam Xa Tứ Xa).	
 	
Bảo Xứ Bồ Tát	
● Bảo Xứ, Phạm: Ratna-kalà, Ratnakara, dịch âm là Ra Đát Đàm Ca La. Còn gọi là Bảo Quang Bồ Tát, Bảo Sinh Bồ Tát, Bảo Tác Bồ Tát, Bảo Chưởng Bồ Tát. Là vị Bồ Tát ở ngôi thứ tư bắt đầu từ phía đông trong chín vị tôn ở Viện Địa Tạng trên hiện đồ Thai Tạng Giới Mạn Đồ La của Mật Giáo. Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 13 nói (Đại 39, 719 hạ), thì: “Sở Dĩ gọi là Bảo Xứ là vì, cũng như các thứ báu sinh ở nơi bể, từ nơi ấy sinh ra, cho nên gọi là bảo xứ”.	
Mật hiệu của vị tôn này là Tường Thụy Kim Cương, chủng từ là (jaô), hình Tam Muội Da là chày ba chẽ trên hoa sen hoặc chày ba chẽ trên ngọc báu. Hình tượng mầu trắng, cánh tay phải co lại và bàn tay duỗi thẳng, các đầu ngón tay xủ xuống, ngón tay trỏ hơi mở, bàn tay trái dựng thẳng, co hai ngón trỏ, giữa cầm hoa sen, trên hoa sen có chày ba chẽ, ngồi xếp bằng trên tòa sen đỏ. [X. Kinh Đại Nhật Q.2 Phẩm Cụ Duyên; Phổ Thông Chân Ngôn Tạng Phẩm; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5, Q.10; Nhiếp Đại Nghi Quĩ Q.2; Quảng Đại Nghi Quĩ Q.trung].	 
	
Bảo Xứ Tam Muội	
● Chỉ tam muội mà Đức Thích Ca Như Lai ở trong đó. Chủng Tử của Đức Thích Ca là (bha), là nghĩa trừ bỏ ba cõi; lại có nghĩa bất khả đắc, nên lấy trở về cái không làm nội chứng, vì từ nơi cái không ấy mà các thứ trân báu xuất sinh, tức chỉ nơi đẳng hư không là bảo xứ. Đức Thích Ca từ nơi Bồ Tát Bảo Xứ (Thai Tạng Giới Mạn Đồ La) Tam Muội này mà hóa hiện ra đời, mang lại vô lượng vô biên pháp báu.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 10 (Đại 39, 683 thượng), nói: “Sau đó, Đức Thích Ca Như Lai vào nơi Bảo Xứ Tam Muội, các thứ trân bảo từ đấy mà ra nên gọi là Bảo Xứ; cũng như bể lớn sinh ra các thứ báu, nếu đến bãi bể ấy thì tùy ý cần dùng, đều được đầy đủ”. [X. Kinh Đại Nhật Q.2 Phẩm Phổ Thông Chân Ngôn Tạng; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.7].	
 	
Bảo Xướng	
● Vị tăng đời Lương. Người Ngô Quận (Ngô Huyện tỉnh Giang Tô), họ Sầm. Năm sinh, mất không rõ. Lúc nhỏ y vào ngài Tăng Hựu ở chùa Kiến Sơ xuất gia, học khắp các kinh luật. Sau ở chùa Trang Nghiêm, xem rộng các sách, rút tỉa lý nghĩa tinh vi.Năm Thiên Giám thứ 4 (505) vào kinh, lãnh sắc chỉ ở chùa Tân An, tham dự việc trước thuật Chúng Kinh Yếu Sao 88 quyển với Tăng Mân, thuật tác Chú Đại Ban Niết Bàn Kinh 72 quyển của Tăng Lãng. Tham dự trường dịch kinh của ngài Tăng Già Bà La, bút thụ mười một bộ kinh bắt đầu từ Kinh A Dục Vương. Sửa đổi lại Hoa Lâm Phật Điện Chúng Kinh Mục Lục (đời gọi là Bảo Xướng lục) của Tăng Thiệu ở chùa An Lạc, nhà vua khen thưởng và cử trông coi Hoa Lâm Viên Bảo Vân Kinh Tạng.	
Sư học rộng và có tài làm văn, lừng danh đương thời, trứ tác rất nhiều, còn có Chúng Kinh Phạm Cúng Thánh Tăng Pháp 5 quyển, Chúng Kinh Sám Hối Tội Phương Pháp 3 quyển, Pháp Tập 140 quyển, Tục Pháp Luân Luận hơn 70 quyển, Xuất Yếu Luật Nghi 20 quyển, Kinh Luật Dị Tướng 50 quyển, Tỉ Khưu Ni Truyện 4 quyển, Danh Tăng Truyện Sao 1 quyển v.v...; ba bộ sau hiện còn. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.3; Tục Cao Tăng Truyện Q.1; Pháp Kinh Lục Q.6; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.3].	
 	
Bảo Uyên	
● Vị tặng đời Lương Nam Triều. Người Ba Tây Lãng Trung (Tứ Xuyên), họ Trần. Hai mươi ba tuổi xuất gia tại Thành Đô, ở chùa La Thiên Cung. Niên hiệu Kiến Vũ năm đầu (495) đời vua Minh Đế nhà Nam Tề, tham yết ngài Tăng Mân ở chùa Trang Nghiêm, nghiên cứu học tập Luận Thành Thực. Không bao lâu, vào chùa Khai Thiện học Trí Tạng. Sau khi học thành tài, trở về Thành Đô ở chùa cũ tự mở đàn diễn giảng để tiếp dẫn đồ chúng, gọi là Dương Tây Thùy (hoằng dương đạo pháp ở biên thùy phía tây). Về sau, nhân việc chống trái ý quan mà phải tự vẫn vào năm Phổ Thông thứ 7 đời Vũ Đế nhà Lương, thọ sáu mươi mốt tuổi.[X. Tục Cao Tăng Truyện Q.6 Tăng Kiêu Truyện, Bảo Uyên Truyện].	
 	
Bát	
● Phạm: Pàtra, Pàli: patta. Là tiếng gọi tắt của Bát Đa La, Bát Hòa La. Còn gọi là Bát Vu. Là đồ dùng mà tăng ni thường mang theo mình (là một trong sáu vật của Tỉ Khưu, một trong mười tám vật của Tỉ Khưu), thông thường gọi là thực khí (đồ để đựng thức ăn). Hình tròn, hơi dẹp, đáy bằng, miệng hơi nhỏ. Về nguyên liệu, mầu sắc, cỡ lớn nhỏ, đều có định chế, là thực khí đúng như pháp, là thực khí dùng để nhận sự cúng dường của người, trời, cũng là thực khí đúng với phân lượng mà một người có sức ăn, vì thế còn gọi là ứng khí, ứng lượng khí. Là chiếc bát mà người xuất gia tu hành phải dùng đúng với qui định luật đã chế.	
Về nguyên liệu, nếu làm bằng sắt thì gọi là thiết bát (Pàli: ayo patta); nặn bằng đất thì gọi là ngõa bát, nê bát, thổ bát. Cái túi để đựng bát thì gọi là Bát Nang, Bát Đại.Cái đế để giữ cho bát khỏi nghiêng đổ thì gọi là Bát chi; cái bát do Đức Thế Tôn dùng, gọi là Phật Bát (bát đá thì chỉ có Đức Phật được dùng). Đời sau cũng có người dùng bát gỗ sơn, nhưng đây là bát của ngoại đạo dùng, không phải trong phạm vi giới luật chế định.	
Có năm cách sửa chữa cái bát đã thủng, gọi là Ngũ Chuế Bát (năm cách vá bát). Đó là:	
1.Lấy cái đinh nhỏ bít lấy chỗ thủng.	
2.Lấy mẩu sắt nhỏ đóng chỗ thủng cho bền.	
3.Nếu lỗ thủng chìa ra như răng cưa, thì đóng lại cho trong ngoài giáp nhau.	
4.Lấy mẩu sắt mỏng bưng lấy lỗ thủng rồi nện chung quanh.	
5.Dùng vụn sắt hoặc vụn đá nghiền. Những bát thủng, nếu thủng từ năm chuế (mỗi chuế dài bằng hai ngón tay, tức khoảng sáu phân tây) trở xuống thì mới vá sửa, nếu năm chuế trở lên thì không cần vá mà có thể yêu cầu đổi bát mới.Sau khi cái bát đã sửa vá mà dùng lại thì gọi là Ngũ Chuế Bát.	
Cỡ bát lớn nhỏ, trong các luật điển đều có sai khác, dung lượng tùy theo tên gọi mà cũng khác; thông thường có Thượng bát, Trung bát và Hạ bát khác nhau. Theo Luật Thập Tụng quyển 43 nói, thì Thượng bát có thể chứa ba bát tha cơm, một bát tha canh và các thực vật khác nửa canh; Hạ bát có thể chứa một bát tha cơm, nửa bát tha canh và các thực vật khác nửa canh; còn dung lượng của Trung Bát thì ở khoảng giữa. Lại Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa quyển 5 bảo, một bát tha tương đương với ba mươi lạng cơm, như vậy ba bát tha cơm bằng hai thăng, một bát tha rưỡi, thành là một thăng. Ngoài ba bát Thượng, Trung, Hạ ra, còn có:
1.Quá Bát, còn gọi là Đại Bát, to hơn Thượng Bát.	
2.Giảm Bát, còn gọi là Phi Bát, nhỏ hơn Hạ Bát.	
3.Tùy Bát, tức chiếc bát sắt nông, tương đương với bôn tử (một thứ đồ để đựng thức ăn). [X. Căn Bản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp Q.7 Khất Học Xứ; Luật Tứ Phần Q.9, Q.43; Luật A Tăng Kì Q.37; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.15].	
 	
Bát Âm	
● Tám tiếng. Còn gọi là tám thứ tiếng trong sạch. Có nghĩa là khi Đức Như Lai phát âm, thì tiếng nói trong trẻo hòa nhã, có đủ tám thứ công đức thù thắng, khiến chúng sinh nghe xong thì hiểu rõ ngay. Tám thứ tiếng nói ấy là:	
1.Tiếng rất tốt. Cũng gọi là tiếng êm tai.Nghĩa là tất cả các trời, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát v.v... tuy đều có tiếng tốt, nhưng chưa đạt đến cực điểm. Duy có tiếng nói của Đức Phật là có khả năng làm cho người nghe không chán, được vào đạo nhiệm mầu.	
2.Tiếng êm dịu. Nghĩa là tâm Đức Phật hiền lành, cho nên tiếng Ngài nói ra rất êm dịu, thuận với tình cảm của mọi người, có thể khiến người nghe bỏ tính ương ngạnh, bướng bỉnh.	
3.Tiếng hòa nhã. Nghĩa Bát Bằng Đồng Xanh là Đức Phật thường giữ đạo trung chính, vì thế tiếng Ngài nói ra hòa nhã nhẹ nhàng, làm cho người nghe cảm thấy thoải mái.	
4.Tiếng trí tuệ tôn quí. Cũng gọi là tiếng vào lòng. Nghĩa là đức của Phật ở ngôi tôn quí, tâm trí tuệ sáng láng, tiếng Ngài nói ra khiến người nghe tôn trọng và trí hiểu biết được mở mang.	
5.Không là tiếng đàn bà. Nghĩa là Đức Phật ở trong định Thủ Lăng Nghiêm, có đức Đại Hùng, cho nên tiếng Ngài nói ra khiến tất cả người nghe đều kính và sợ, các ma trời, ngoại đạo đều qui phục.	
6.Tiếng không lầm. Cũng gọi là tiếng rõ ràng. Nghĩa là trí của Phật tròn sáng, soi rọi không bị ngăn ngại, cho nên tiếng Ngài nói ra sâu xa chân thật, không có sai sót, khiến mọi người nghe đều được thấy hiểu ngay thẳng.	
7.Tiếng sâu xa. Nghĩa là trí tuệ của Phật sâu thẳm, hành vị cao tột, vì thế tiếng Ngài nói ra như từ gần mà xa, suốt đến mười phương, khiến tiếng nói gần mà chẳng to, xa mà không nhỏ, đều hiểu được lí sâu xa thăm thẳm.	
8.Tiếng không hết. Nghĩa là nguyện hành của Đức Như Lai vô tận, ở trong pháp tạng vô tận, cho nên tiếng Ngài nói ra khiến người nghe mà tìm nghĩa của tiếng ấy thì vô cùng, vô tận.	
Trên đây là nói về cái đức của âm thanh của Phật. Mặt khác, trong Kinh Tối Thắng Vấn Bồ Tát Thập Trụ Trừ Cấu Đoạn Kết quyển 8, có nêu ra tám thứ âm thanh là: chẳng phải tiếng đàn ông, không phải tiếng đàn bà, chẳng phải tiếng cứng, không phải tiếng mềm, chẳng phải tiếng trong, không phải tiếng đục, chẳng phải tiếng mạnh, không phải tiếng yếu. Đây là nói về thể của âm thanh của Phật.	
Cũng kinh đã dẫn quyển 7, còn nêu ra tám thứ tiếng là: thấy khổ, hướng khổ, thấy tập, hướng tập, thấy diệt, hướng diệt, thấy đạo, hướng đạo. [X. Trung A Hàm Q.14 Kinh Phạm Ma; Kinh Phạm Ma Du; Luận Đại Tì Bà Sa Q.17; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.hạ phần cuối].	
 	
Bát Bất Chính Kiến	
● Tám thứ thấy biết trái với lẽ chân chính.	
Đó là: ngã kiến, chúng sinh kiến, thọ mệnh kiến, sĩ phu kiến, thường kiến, đoạn kiến, hữu kiến, Vô Kiến.	
Đại Minh Tam Tạng Pháp Số quyển 33 giải thích như sau:	
1.Ngã Kiến, tức chúng sinh chấp bậy rằng, trong năm uẩn có cái ta và cái của ta.
2.Chúng Sinh Kiến, tức chấp bậy rằng năm uẩn hòa hợp có thể sinh ra chúng sinh thực.	
3.Thọ Mệnh Kiến, tức chấp rằng trong năm uẩn có một kì quả báo hoặc thọ mệnh dài ngắn.	
4.Sĩ Phu Kiến, tức chấp bậy trong ta có cái dụng sĩ phu, có khả năng làm các việc thương nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp...	
5.Thường Kiến, tức chấp bậy rằng, cái thân năm uẩn đời này, đời sau, có thể nối tiếp mãi không dứt.	
6.Đoạn Kiến, tức vọng chấp rằng, thân năm uẩn đời này chết đi, đời sau không sinh ra nữa.	
7.Hữu Kiến, tức chấp bậy rằng, các pháp do nhân duyên sinh đều là có thật.	
8.Vô Kiến, tức cho rằng các pháp là rỗng không, không có gì cả. [X. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.25].	
 	
Bát Bất Đạo Nhân Truyện	
● Có 1 quyển. Là bộ tự truyện của ngài Ngẫu Ích Trí Húc, người làm rạng rỡ Tông Thiên Thai vào cuối đời Minh. Về sau, học trò kể thêm các hành trạng của ngài lúc về già và việc ngài viên tịch, thì bộ truyện mới được đầy đủ. Sách được viết theo thể biên niên, ghi thuật lại các việc từ lúc ngài sinh tháng 5 năm Vạn Lịch 27 (1599), đến năm 70 tuổi viên tịch vào tháng 1 năm Vĩnh Lịch thứ 9 (1655) thì chấm dứt.	
 	
Bát Bất Hiển Thực
● Nghĩa là cái thể mầu nhiệm của thực tướng các pháp do nơi chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng đi, chẳng đến, chẳng một, chẳng khác, chẳng đoạn, chẳng thường mà được hiển bày. (xt. Bát Bất Trung Đạo).	
 	
Bát Bất Tịnh Vật	
● Tám vật không sạch. Chỉ tám việc bị giới luật cấm các Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni không được nuôi giữ, tích chứa hoặc làm. Đó là: vàng, bạc, người ở, bò, dê, kho tàng, buôn bán, canh tác v.v...	
Ngoài ra, một thuyết khác về tám vật không sạch là: ruộng vườn, chăn nuôi, thóc, lụa, người ở, chim, thú, tiền bạc, đồ đồng, ngà voi, vàng, giường trang sức và các vật quí báu. [X. Niết Bàn Kinh Sớ Q.6; Phật Tổ Thống Kỉ Q.4]. (xt. Bát Uế).	
 	
Bát Bất Tư Nghị	
● Tám việc không thể nghĩ bàn. Cũng gọi A Nan Bát Bất Tư Nghị. Cứ theo Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 20 chép, thì Tôn Giả A Nan đã theo hầu Đức Phật hơn hai mươi năm, có đầy đủ tám việc sau đây:	
1.Không nhận lời mời riêng. Nghĩa là nhất cử nhất động, ngài A Nan đều theo chúng tăng, không nhận lời mời riêng của thí chủ, không ăn riêng, mà luôn luôn ăn với chúng tăng. 	
2.Không nhận áo cũ. Nghĩa là dù cho áo cũ rách của Như Lai chăng nữa, A Nan cũng không dám nhận.	
3.Không phải thời, không gặp. Nghĩa là A Nan tuy là người theo hầu Phật, nhưng gặp Phật phải đúng giờ giấc. Như khi Đức Phật đang nói pháp, hoặc phải thay mặt chúng tăng thưa trình điều gì, thì mới đến chỗ Phật.	
4.Thấy đàn bà con gái, không động lòng ham muốn, không có ý tưởng ham muốn, hoàn toàn xa lìa ái dục, không đắm trước.	
5.Nghe pháp không hỏi lại.Nghĩa là A Nan nghe Đức Phật nói mười hai bộ kinh, có khả năng hiểu ngay, không cần hỏi lại.	
6.Biết chỗ Đức Phật vào định. Nghĩa là A Nan thường biết các cõi Thiền Định mà Đức Như Lai đang ở trong đó, và thấy rõ Phật sẽ đối với căn cơ nào mà nói các pháp nghĩa nào.	
7.Biết rõ chúng sinh nghe pháp, được lợi ích gì, chứng các tướng gì, đều có thể biết.	
8.Biết hết ý Đức Phật nói pháp. Nghĩa là ngài A Nan nghe các pháp Như Lai nói, tuy căn khí ngưới nghe có lớn nhỏ khác nhau, giáo pháp có nông sâu bất đồng, nhưng đều biết được hết ý kín đáo.	
 	
Bát Bị Thập Điều	
● Đủ tám việc mười điều. Do sa môn Ngạn Tông đời Đường đặt ra. Ngạn Tông soạn Luận Biện Chính, đặt ra tám việc mười điều trong việc phiên dịch kinh điển.	
Tám việc:	
1.Thành tâm nhận lãnh pháp, chí cốt làm ích lợi cho người.	
2.Sắp bước vào trường sở phiên dịch, chân giới phải vững chắc.	
3.Về văn, phải giải bày rõ ba tạng; về nghĩa, phải thông suốt năm thừa.	
4.Phải xem nhiều sử sách bên ngoài, trau chuốt lời văn, không được thô kịch, vụng về.	
5.Tâm Địa rộng rãi, độ lượng bao dung, không ưa chuyên chấp.	
6.Đậm mùi đạo, nhạt danh lợi, không tâng bốc khoe khoang.	
7.Phải biết tiếng Phạm, nhưng không để bị rơi vào cái học ấy.	
8.Xem nhiều, đọc rộng và hiểu qua lối viết chữ triện, chữ lệ v.v…...	
Mười điều:	
1.Vần câu.	
2.Hỏi đáp.	
3.Tên nghĩa.	
4.Kinh luận.	
5.Ca tụng.	
6.Công Năng thần chú.	
7.Tên Phẩm.	
8.Chuyên nghiệp.	
9.Các bộ chữ.	
10.Các tiếng chữ. [X. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.1; Nghĩa Sở Lục Thiếp Q.9].	
 	
Bát Biện	
● Tám thứ tài hùng biện của Bồ Tát.	
1.Không nói líu nhíu. Nghĩa là uy đức của đám đông không làm cho Bồ Tát sợ hãi, nên không nói líu nhíu.	
2.Bình tĩnh, thản nhiên, vững chãi, rõ ràng, không bối rối, khiếp nhược.	
3.Không sợ hãi, đứng giữa đám đông, như sư tử chúa, dõng dạc, không run sợ, không nao núng.	
4.Không kiêu căng, ngạo mạn; trái lại, rất khiêm tốn, nhũn nhặn.	
5.Không nói những điều vô nghĩa, nói những lời phù hợp pháp tướng, pháp nghĩa.	
6.Có khả năng thông suốt sách luận, văn chương.	
7.Không vụng về, thô kịch, những lời nói phương tiện khéo léo đã được tích tập từ nhiều kiếp đến nay.	
8.Khéo thuận bốn mùa xuân hạ thu đông và ba phần đầu giữa cuối, không so le hỗn tạp.	
Tám tài hùng biện trên đây còn được gọi là biện tài trong sạch. [X. Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Q.1].	
 	
Bát Bộ Bát Nhã	
● Tám bộ Bát Nhã. Trong thời thứ tư, Đức Phật đã nói rất nhiều kinh, mà pháp cũng bất nhất, cho nên mới có tên tám bộ. Cứ theo Đại Minh Tam Tạng Pháp Số quyển 31 chép, thì tám bộ Bát Nhã là:	
1.Đại Phẩm Bát Nhã. Theo Đức Phật nói, các pháp năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, ba mươi bảy đạo Phẩm, tất cả đều do Ba La Mật sinh ra, mà trong đó, Bát Nhã Ba La Mật là trên hết, là bậc nhất; nếu không có Bát Nhã Ba La Mật dẫn đường, thì năm độ còn lại không thể được gọi là Ba La Mật. Vì số kinh quyển quá nhiều, cho nên gọi là Đại Phẩm Bát Nhã.	
2.Tiểu Phẩm Bát Nhã. Các pháp được nói trong Tiểu Phẩm đại khái cũng giống như trong Đại Phẩm, nhưng vì số kinh quyển ít hơn, nên gọi là Tiểu Phẩm Bát Nhã.	
3.Phóng Quang Bát Nhã. Đức Thế Tôn vào Thiền Định, từ tướng bánh xe nghìn nan hoa ở chân, phóng ra ánh sáng lớn, rồi từ trên đỉnh đầu và các lỗ chân lông, đều phóng hào quang, soi khắp các cõi nước trong mười phương, vì các Bồ Tát mà nói kinh này. Do đó, gọi là Phóng Quang Bát Nhã.	
4.Quang Tán Bát Nhã. Quang, nghĩa là sáng sủa; tán, hàm ý giảng nói.Tức là Đức Phật từ nơi lưỡi phóng ra vô số ánh sáng, chiếu khắp ba nghìn thế giới.Trong ánh sáng ấy, tự nhiên hiện ra vô số bông sen vàng, và trên các hoa sen ấy đều có chư Phật giảng nói kinh này. Vì thế gọi là Quang Tán Bát Nhã.
5.Đạo Hạnh Bát Nhã. Nghĩa là dức Phật nói pháp, khiến các chúng sinh nghe rồi vui mừng, lần lượt bảo nhau theo đó tu học mà thành tựu đạo hạnh, cho nên gọi là Đạo Hạnh Bát Nhã.	
6.Kim Cương Bát Nhã. Chất Kim Cương rất cứng, rất sắc, có khả năng chặt đứt những vật khó chặt, có thể phá vỡ mọi vật.Bởi thế, dùng nó để ví dụ với Bát Nhã không tuệ, có khả năng đoạn trừ các phiền não khó đoạn của chúng sinh, vì vậy gọi là Kim Cương Bát Nhã.	
7.Thắng Thiên Vương Bát Nhã. Kinh này do Thắng Thiên Vương hỏi mà Đức Phật nói ra, cho nên gọi là Thắng Thiên Vương Bát Nhã.	
8.Văn Thù Vấn Bát Nhã. Kinh này do Bồ Tát Văn Thù hỏi mà Phật nói ra, vì thế gọi là Văn Thù Vấn Bát Nhã.	
 	
Bát Bộ Chúng	
● Tám bộ chúng. Chỉ các thần giữ gìn pháp của Phật. Cũng gọi là Thiên Long Bát Bộ, Long Thần Bát Bộ, Bát Bộ. Đó là: Trời (Phạm: deva), Rồng (Phạm: nàga), Dạ Xoa (Phạm: yakwa), Càn Thát Bà (Phạm: gandharva ……- thần hương hoặc thần âm nhạc), A Tu La (Phạm: asura), Ca Lâu La (Phạm: garuđa - chim kim sí), Khẩn Na La (Phạm: kiônara - không phải người, ca sĩ), Ma Hầu La Già (Phạm: mahoraga - thần trăn).	
Các loài trên đây đều do đức của Phật cảm hóa mà qui phục và trở thành quyến thuộc của Phật, thường ở các cõi Thụ dụng của chư Phật để che chở, giữ gìn Phật Pháp. Cũng chỉ riêng tám bộ tộc do bốn vua trời cầm đầu. Đó là: Càn Thát Bà, Tì Xá Bà, Cưu Bàn Đồ, Bệ Lệ Đa, Rồng, Phú Đan Na, Dạ Xoa, La Sát. Trong các kinh điển cũng thấy ghi chép lẫn lộn về tám bộ trời rồng và tám bộ Càn Thát Bà.	
Ở Trung Quốc, từ xưa đã có ghi chép về việc đắp vẽ hình tượng của tám bộ chúng. Xuất Tam Tạng Kí Tập quển 12 Pháp Uyển Tạp Duyên Nguyên Thủy Tập Mục Lục ghi: “Minh Đế nhà Tống, Văn Hoàng, Văn Tuyên nhà Tề làm tượng tám bộ quỉ thần”. [X. Kinh Pháp Hoa Q.2 Phẩm Thí Dụ; Kinh Đại Bát Nhã Q.600; Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Q.hạ; Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ Q.2].	
 	
Bát Bộ Quỉ Chúng	
● I.Tám bộ quỉ chúng. Tức tám loại quỉ thần do bốn vua trời cầm đầu.	
1.Càn Thát Bà (Phạm: gandharva), dịch là hương ấm. Loài này không ăn thịt, uống rượu, chỉ dùng mùi thơm (hương) để nuôi thân, tức là thần âm nhạc của Trời Đế Thích.	
2.Tì Xá Xà (Phạm: pizàca), dịch là đạm tinh khí. Nghĩa là ăn tinh khí của người và ăn năm giống hạt thực vật.	
3.Cưu Bàn Đồ (Phạm: kumbhàịđa), dịch là úng hình.. Vì thân hình giống như cái hũ, cái vò, cho nên gọi là úng hình, tức là yếm vị quỉ.	
4.Bệ Lệ Đa (Phạm: preta), dịch là ngã quỉ. Vì suốt kiếp không từng được nghe tên nước và thức ăn, thường bị đói khát bức bách.	
5.Các rồng (Phạm: nàga). Rồng có bốn loại: 	
- a. Giữ cho cung điện cõi trời đừng rơi xuống. 	
- b. Làm mây làm mưa để mang lại lợi ích cho nhân gian. 	
- c. Mở thông sông ngòi.	
- d. Giữ gìn kho báu cho vua Chuyển Luân và các nhà có phúc lớn.	
6.Quỉ đói hôi hám (Phạm: pùtana) hoặc quỉ chủ về bệnh nhiệt.	
7.Dạ Xoa (Phạm: yakwa), quỉ mạnh mẽ.	
Có ba loại: Dạ Xoa trên mặt đất, Dạ Xoa trong hư không, Dạ Xoa trên trời.	
8.La Sát (Phạm: ràkwasa), quỉ nhanh nhẹn, còn gọi là quỉ đáng sợ. Vì tính hung bạo của loài quỉ này rất đáng sợ. [X. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.2].	
● II.Tám bộ chúng quỉ. Cũng chỉ tám bộ chúng trời, rồng…... [X. Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.23]. (xt. Bát Bộ Chúng).	
 	
Bát Chi	
● I.Bát Chi.Tám đạo chính được chia ra làm tám thứ, gọi là tám chi.Tức là: Chính Kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, chính tinh tiến, chính niệm, chính định. (xt. Bát Chính Đạo).	
● II.Bát Chi.Chỉ tám bộ luận do các ngài Vô Trước và Thế Thân soạn. Đó là: Luận Nhị Thập Duy Thức, Luận Tam Thập Duy Thức, Luận Nhiếp Đại Thừa, Luận Đối Pháp, Luận Biện Trung Biên, Luận Duyên Khởi, Luận Đại Thừa Trang Nghiêm, Luận Uy Nghiệp. (xt. Bát Luận, Thập Chi Luận).	
● III.Bát Chi.Chỉ tám thứ trai giới: giết hại, trộm cướp, gian dâm, nói dối, uống rượu, bôi nước hoa, nghe xem múa hát, ngồi giường cao rộng, ăn trái giờ. Đó là tám việc phi pháp. (xt. Bát Quan Trai Giới). 	
 	
Bát Chỉ Đầu Đà 	
● (1851 - 1912). Người huyện Tương Đàm tỉnh Hồ Nam, họ Hoàng, tên Kính An, tự Kí Thiền. Là thầy của Đại Sư Thái Hư. Bảy tuổi mất mẹ, mười một tuổi mất cha. Năm Đồng Trị thứ 7 (1868), theo Hoà thượng Đông Lâm ở chùa Pháp Hoa huyện Tương Âm xuất gia, y vào Luật Sư Hiền Khải chùa Chúc Thánh núi Nam Nhạc thụ giới Cụ Túc. Sau đến Kì Sơn theo Thiền Sư Hằng Chí tham học năm năm, rồi từ Kì Sơn xuống chùa A Dục lễ Xá Lợi Phật, tự cắt thịt ở cánh tay, lại đốt hai ngón bên tay trái và tự gọi là: “Bát Chỉ Đầu Đà” (Người có tám ngón tay tu Hạnh Đầu Đà). Sau nối pháp ngài Lạp Vân ở núi Nhạc Lộc, hành cước mười năm, qua khắp các chùa.	
Thời đó đang ở vào cuộc cách mạng Tân Hợi, giáo giới hoang mang, sư bèn kết hợp những người có chí ở Giang Tô và Triết Giang, tổ chức thành lập Tổng hội Phật Giáo Trung Quốc, với niềm hi vọng thống nhất Tăng Giới.Sư được bầu làm Hội trưởng. Năm 1912, thỉnh cầu chính phủ lâm thời ở Nam Kinh bảo hộ các chùa. Nhưng chưa bao lâu đã phát sinh xung đột với chính phủ mới ở Bắc Kinh, sư bi phẫn quá mà chết tại chùa Pháp Nguyên. Chính nhờ biến cố này mà Quốc Vụ Viện buộc phải thừa nhận chương trình hoạt động của Tổng hội Phật Giáo Trung Quốc.	
Sư bình sinh có tài làm thơ, ham học không biết mỏi mệt. Người đương thời đã so sánh sư với thi sĩ Giả Đảo đời Đường. Sư giao du thân mật với Vương Tương Ỷ, Dương Độ. Làm rất nhiều thơ, nổi tiếng khắp nước. Có Bát Chỉ Đầu Đà Thi Tập 8 quyển, Tước Mai Ngâm Cảo 1 quyển. 	
 	
Bát Chính Đạo	
● Phạm: àryàwỉàígika-màrga. Tám con đường chân chính đạt tới Niết Bàn. Cũng gọi Bát Thánh Đạo, Bát Chi Chính Đạo, Bát Thánh Đạo Phần, Bát Đạo Hành, Bát Trực Hành, Bát Chính, Bát Đạo, Bát Chi, Bát Pháp. Bát Lộ. Là pháp môn thực tiễn tiêu biểu nhất cho lời Phật dạy trong 37 đạo Phẩm, tức là tám phương pháp hoặc tám con đường chính xác thông suốt tới Niết Bàn giải thoát. Khi quay bánh xe pháp, Đức Thích Tôn bảo phải xa lìa hai cực đoan khoái lạc và khồ hạnh mà hướng tới con đường chính giữa, tức chỉ tám con đường chân chính này.	
Bát chi bao gồm:	
1.Chính Kiến, cũng gọi đế kiến. Tức thấy khổ là khổ, thấy tập là tập, thấy diệt là diệt, thấy đạo là đạo; có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo thiện ác, có đời này đời khác, có cha mẹ, đời có các bậc chân nhân đi đến các nơi tốt lành, đi từ thiện đến thiện, ở đời này đời khác, tự giác, tự chứng thành tựu.	
2.Chính Tư Duy, còn gọi chính chí, chính phân biệt, chính giác hoặc đế niệm. Có nghĩa là không nghĩ đến tham muốn, không nghĩ đến giận tức, không nghĩ đến việc tổn hại người khác.	
3.Chính Ngữ, cũng gọi chính ngôn, đế ngữ. Tức Không nói dối, nói hai lưỡi, nói độc ác, nói thêu dệt v.v…...	
4.Chính Nghiệp, còn gọi chính hành, đế hành, tức không giết hại, không trộm cướp...	
5.Chính Mệnh, cũng gọi đế thụ. Tức Không sinh nhai bằng những nghề nghiệp bất chính, như bói toán, bùa chú v.v.. mà phải sống đúng như pháp bằng cách xin các thức cơm ăn, áo mặc, giường nằm, thuốc thang v.v...	
6.Chính Tinh Tiến, cũng gọi chính phương tiện, chính trị, đế pháp, đế trị. Phát nguyện là các pháp ác đã sinh rồi thì trừ diệt ngay, pháp ác chưa sinh thì làm cho không sinh; các pháp lành chưa sinh, làm cho phát sinh, pháp lành đã sinh rồi thì làm cho lớn thêm và đầy đủ.	
7.Chính Niệm, cũng gọi đế ý. Tức dùng tự tướng cộng tướng mà quán xét thân, thụ, tâm, pháp.	
8.Chính Định, còn gọi đế định. Tức xa lìa các pháp tham dục xấu ác mà thành tựu Sơ Thiền đến Tứ Thiền.	
Tám con đường chân chính trên đây là cái sức giúp chúng sinh từ cõi mê ở bờ bên này mà vượt qua đến cõi tỉnh ở bờ bên kia, vì thế dùng thuyền hoặc bè làm ví dụ mà có tên là tám thuyền, tám bè. Lại như cái bánh xe, nhờ có trục xe, vành xe và nan hoa xe hỗ trợ nhau mà chiếc xe chuyển động, cho nên cũng ví tám chính đạo như tám bánh xe. Lại đây là chỗ các bậc Thánh du hành, cho nên cũng gọi là tám du hành. Trái lại, Tà Kiến, tà tư, tà ngữ, tà nghiệp, tà mệnh, tà tinh tiến, tà niệm, tà định, gọi là tám tà, tám hạnh tà. [X. Trung A Hàm Q.7 Kinh Phân Biệt Thánh Đế; Luận Tứ Đế Q.4; Luận Đại Tì Bà Sa Q.96].	
 	
Bát Chính Đạo Kinh	
● Có 1 quyển. Ngài An Thế Cao đời Hậu Hán dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 2.Kinh này nói tên tám tà đạo, tám chính đạo, và nói rõ nội dung của tám chính đạo là: đế kiến, đế niệm, đế ngữ, đế hành, đế thụ, đế trị, đế ý, đế định... [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.4; Đại Đường Nội Điển Lục Q.1; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1]. (xt. Bát Chính Đạo).	
 	
Bát Chúng	
● Tám chúng. Tức là tám loài hữu tình thuộc người và trời.Đó là: chúng Sát Lợi, chúng Bà La Môn, chúng cư sĩ, chúng sa môn, chúng Tứ Thiên Vương, chúng Đao Lợi Thiên, chúng ma, chúng Phạm Thiên... [X. Kinh Trường A Hàm Q.3; Luận Tập Dị Môn Túc Q.18; Luận Đại Trí Độ Q.25].	
 	
Bát Chủng Biệt Giải Thoát Giới 	
● Tám loại giới biệt giải thoát. Nghĩa là tám loại giới luật của tám chúng. Tức là: giới tỳ khưu, giới tỳ khưu ni, giới chính học, giới Sa Di, giới Sa Di Ni, giới Ưu Bà Tắc, giới Ưu Bà Di và giới cận trụ.	
 	
Bát Chủng Biệt Giải Thoát Luật Nghi Vô Biểu Sắc	
● Vô Biểu Sắc biệt giải thoát luật nghi do phát động tính thiện nơi thân và miệng mà sinh trong khi thuận theo phép nhận giới, gồm có tám loại khác nhau.	
1.Bật Sô Luật Nghi Vô Biểu Sắc, nương vào Tỉ Khưu nhận giới Cụ Túc mà phát.
2.Bật Sô Ni Luật Nghi Vô Biểu Sắc, nương vào bật sô ni nhận giớiCụ Túc mà phát.	
3.Chính Học Luật Nghi Vô Biểu Sắc, nương vào Thức Xoa Ma Na (tức chính học nữ) nhận sáu pháp mà phát.	
4.Cần Sách Luật Nghi Vô Biểu Sắc, nương vào Sa Di (tức cần sách) nhận mười giới mà phát.	
5.Cần Sách Nữ Luật Nghi Vô Biểu Sắc, nương vào Sa Di Ni nhận mười giới mà phát.	
6.Cận Sự Luật Nghi Vô Biểu Sắc, nương vào Ưu Bà Tắc nhận tám giới mà phát.
7.Cận Sự Nữ Luật Nghi Vô Biểu Sắc, nương vào Ưu Bà Di nhận tám giới mà phát.
8.Cận Trụ Luật Nghi Vô Biểu Sắc, nương vào Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nhận năm giới mà phát.	
 	
Bát Chủng Canh Dược 	
● Tám thứ nước uống:	
1.Nước mơ chua (Phạm: coca).	
2.Nước chuối chín (Phạm: moca).	
3.Nước táo chua (Phạm: kurakà).	
4.Nước hột Bồ Đề (Phạm: azvattha).	
5.Nước quả mận (Phạm: udumbara).	
6.Nước hột anh úc (Phạm: parùwa).	
7.Nước quả nho (Phạm: mfvikà).	
8.Nước quả khát thụ la (Phạm: kharjùra), dáng như quả táo nhỏ. [X. Bách Nhất Yết Ma Q.5; Luật Thập Tụng Q.26].	
 	
Bát Chủng Chúc	
● Tám thứ cháo. Có lần Đức Phật cùng với các vị Tỉ Khưu An Cư trong vườn trúc ở nước Ca Thi.Lần ấy, có các cư sĩ nấu các thứ cháo đưa cúng dường Phật và chư tăng, vì thế có tám thứ cháo khác nhau.	
1.Tô chúc..., dùng tinh sữa bò, tinh sữa ngựa hòa lẫn với gạo nấu thành cháo. Tô có hai thứ sinh tô và thục tô, là từ tinh sữa chế thành.	
2.Du chúc..., dùng dầu đậu, dầu vừng (mè), trộn lẫn với gạo nấu thành cháo.
3.Hồ ma chúc..., dùng hạt vừng trộn lẫn với gạo nấu cháo.	
4.Nhũ chúc..., dùng sữa bò, sữa ngựa trộn với gạo nấu cháo.	
5.Tiểu đậu chúc..., dùng đậu xanh, đậu đỏ lẫn với gạo nấu cháo.	
6.Ma sa đậu chúc..., ma sa đậu có lẽ là đậu to, trộn với gạo nấu cháo.	
7.Ma tử chúc..., dùng hạt cây hoàng ma lẫn với gạo mà nấu cháo.	
8.Bạc chúc..., dùng gạo hoặc hột lật mà nấu cháo xoàng. [X. Luật Thập Tụng Q.26].	
 	
Bát Chủng Công Đức	
● Tám thứ công đức nghe kinh. Cứ theo Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm chép, thì tám thứ công đức ấy là:	
1.Sắc thêm đẹp đẽ, không có tướng xấu xí, khó coi.	
2.Sức lực khỏe mạnh, hàng phục tất cả mà không khiếp nhược.	
3.Tâm trí thông suốt, hiểu thấu hết thảy pháp tướng, không bị ngăn ngại.	
4.Có tài hùng biện, có thể trong một câu mà giải nghĩa rộng đến vô cùng.	
5.Thu liễm ý niệm, không khởi vọng tưởng, vào sâu trong Thiền Định.	
6.Trí tuệ sáng láng, soi rọi suốt hết, không bị trở ngại.	
7.Xuất gia học đạo vượt trội, truyền pháp làm lợi ích mọi người.	
8.Quyến thuộc cường thịnh. Nghĩa là những người nghe kinh của Phật, lại hay nương vào kinh mà nói cho người khác nghe, nhờ công đức ấy mà Pháp Thân của người khác được phát sinh, tức thành quyến thuộc, đắp đổi truyền dạy, mỗi ngày thêm thịnh.	
 	
Bát Chủng Dị Thục Nhân Quả	
● Tám thứ nhân quả dị thục. Có nghĩa là gieo nhân ở đời này đến đời khác (dị thế) quả của nó mới chín (thục). Vì nghiệp thông cả ba đời, như những nhân gieo ở đời trước đều tốt lành, thì đời này được hưởng phúc báo. Trái lại, nếu đời trước gây nhân bất thiện, thì đời này phải chịu ác báo. Còn nếu đời này tạo những nhân tốt, xấu khác nhau, thì đời sau quả báo thiện, ác cũng bất đồng. Bởi thế, loại nhân quả này mới có tám thứ.	
1.Thọ Lượng Viên Mãn. Nghĩa là Bồ Tát tu hành, đối với chúng sinh khởi tâm thương xót, không bao giờ có ý giết hại.Lấy đó làm nhân, đời khác sẽ được quả báo sống lâu dài, không bị tồn giảm, tu tập thiện pháp, lợi mình lợi người.	
2.Sắc Tướng Viên Mãn. Nghĩa là Bồ Tát tu hành, đối trước hình tượng của chư Phật và Bồ Tát ở các nơi tối tăm, thắp đèn nến lên làm cho sáng sủa. Lấy đó làm nhân, đời khác sẽ được quả báo sắc tướng đầy đủ, kiến thức cao sáng, mọi người kính mến, không dám sinh tâm khinh nhờn.	
3.Chủng Tộc Viên Mãn. Nghĩa là Bồ Tát tu hành, đối với đồng loại nhịn nhục nhu hòa, tâm thường khiêm tốn. Lấy đó làm nhân, đời khác sẽ được qủa báo sinh trong dòng quí tộc, được người đời tôn trọng, thuận theo lời dạy. 	
4.Tự Tại Viên Mãn. Nghĩa là Bồ Tát tu hành, đối với những người nghèo khó, tùy theo khả năng, giúp đỡ những nhu cầu cần thiết. Lấy đó làm nhân, đời khác sẽ được quả báo giàu có, họ hàng đông, tùy ý làm gì cũng được tự tại.	
5.Tín Ngôn Viên Mãn. Nghĩa là Bồ Tát tu hành, thường dùng lời chân thật dịu dàng để giáo hóa chúng sanh. Lấy đó làm nhân, đời khác sẽ được quả báo nói ra chân thật, hễ quyết đoán điều gì, ai cũng tin chịu.	
6.Đại Thế Viên Mãn. Nghĩa là Bồ Tát tu hành, đối trước Phật, Pháp, Tăng, cha mẹ, thầy dạy, thường sinh tâm hèn kém, kính thờ hiếu dưỡng. Lấy đó làm nhân, đời khác sẽ được quả báo hào phú tự tại, có thế lực lớn, nói ai cũng theo.	
7.Trượng Phu Tướng Viên Mãn. Nghĩa là Bồ Tát tu hành, đối với chư Phật, Bồ Tát sinh tâm kính ngưỡng, đối với nữ nhân, tâm thường chán xa. Lấy đó làm nhân, đời khác sẽ được quả báo thân đàn ông, các căn đầy đủ, không bị sứt mẻ.
8.Dũng Lực Viên Mãn. Nghĩa là Bồ Tát tu hành, thường đem thân sức của chính mình để phụng sự chúng sinh, cấp cho thức ăn uống, khiến hơi sức của họ thêm mạnh. Lấy đó làm nhân, đời khác sẽ được quả báo sức đạo mạnh mẽ, tu tập hết thảy pháp lành, dũng mãnh tinh tiến, cầu đạo vô thượng. [X. Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.32].	
 	
Bát Chủng Mậu	
● Tám thứ sai lầm xằng bậy, hay làm cho chúng sinh gây ra các phiền não để rồi bị trói buộc và vòng quanh trong ba cõi.	
1.Tính sai lầm. Nghĩa là đối với sắc, luôn nghĩ tưởng về sắc, gọi là tính sai lầm.
2.Phân biệt sai lầm. Nghĩa là phân biệt sắc là sắc, chẳng phải sắc, sắc có thể thấy không thể thấy, sắc có đối hay không có đối v.v... gọi là phân biệt sai lầm.	
3.Tích tụ sai lầm. Nghĩa là ở trong sắc thấy ta, thấy chúng sinh, sĩ phu, mệnh sống, nhà cửa, bốn chúng, quân đoàn, áo, ăn, hoa sen, xe cộ, cây cối, tích chứa,... cứ thế trong các thứ ấy đều nghĩ tưởng một tướng, gọi là tích tụ sai lầm.
4.Sai lầm về cái ta.	
5.Sai lầm về cái của ta. Đối với các pháp hữu lậu chấp ta, của ta, trong vô lượng kiếp thường sinh chấp trước ta, của ta, gọi là sai lầm về ta, của ta.	
6.Sai lầm về yêu đương. Nghĩa là đối với các thứ nhớp nhúa, lòng sinh đắm đuối.
7.Sai lầm về không ưa thích. Nghĩa là đối với các vật nhớp nhúa, sinh tâm tức giận.	
8.Sai lầm về chẳng phải ưa thích chẳng phải không ưa thích. Nghĩa là đối với tất cả các vật sạch không sạch sinh tâm tham đắm và tức giận.	
Ba thứ sai lầm đầu (1,2,3) là cội rễ của hết thảy sự sai lầm, chấp tính, chấp tên là do không hiểu rộng, từ đó đắp đổi sinh ra vô lượng sai lầm.	
Sai lầm về ta, của ta gọi là ngã kiến (thấy có ta); ngã kiến lại là gốc của các kiến. Hai cái sai lầm này là căn nguyên của các kiến. Ba thứ sai lầm sau (6,7,8) là do tham sân si mà sinh. [X. Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q.2].	
 	
Bát Chủng Ngôn	
● Ngôn, chỉ tiếng nói.Theo Du Già Sư Địa quyển 81, thì vị pháp sư nói pháp trong chúng, phải có đủ tám đặc điểm về tiếng nói.	
1.Vị pháp sư nói pháp lấy văn kinh làm chứng cứ, với người chưa hiểu thì dùng thí dụ nói cho họ hiểu. Câu văn phải thanh nhã, lời nói phải rõ ràng, làm cho người nghe đều thích thú muốn nghe.	
2.Vị pháp sư nói pháp phải phát hiện nghĩa sâu kín cho được rõ ràng, lại cũng phải tìm ra ý sâu xa mầu nhiệm ngụ ở trong nghĩa thô cạn, khiến mọi trình độ đều được ích lợi.	
3.Phải giải thích chỗ khó hiểu hoặc còn ngờ vực. Tức người nghe còn có chỗ khó hiểu, khả nghi thì vị pháp sư phải giải thích một cách khéo léo, khiến nghĩa lý được rõ ràng, dễ hiểu.	
4.Vị pháp sư nói pháp phải có tài biện bác trôi chảy, có thể trong một pháp mà dùng các lời nói khéo léo phân tích thành vô lượng nghĩa lý.	
5.Vị pháp sư nói pháp, phải thuận theo kinh Phật, giảng giải rõ ràng, khiến người nghe đều tin thuận mà vào chính đạo, chứ không trích dẫn những tà luận của ngoại đạo khiến người nghe hoang mang.	
6.Vị pháp sư nói pháp, về nghĩa nếu chưa thông suốt thì phải dẫn lời nói trong các kinh khác để minh chứng cho điều mình nói, khiến người nghe tin nhận.	
7.Vị pháp sư nói pháp, phải dùng tài biện luận ưu việt để phân biệt hết thảy nghĩa lý, khiến người nghe không còn chỗ nghi nan.	
8.Vị pháp sư nói pháp, phải thuận theo tông nghĩa, giải thích đúng như lý, khiến người nghe hiểu rõ pháp yếu.	
 	
Bát Chủng Nhân Quả	
● Tám loại nhân quả. Là tám loại báo nhân của Bồ Tát và do đó mà được tám loại quả. Cứ theo Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 1 chép, thì Bồ Tát có bảy chỗ phải học, trong đó, chỗ lợi mình lợi người nói sơ qua có mười thứ, quả của mười thứ ấy bao nhiếp chỗ lợi mình lợi người có ba loại nhân ba loại quả: “Báo Nhân Báo Quả” là một trong ba loại đó. Rồi lại chia nhỏ nữa làm tám loại nhân tám loại quả, gọi là Bát chủng nhân quả.	
1.Thọ Nhân Thọ Quả. Thọ, là sống lâu. Không giết các sinh vật, không có tâm làm thương tổn sự sống của chúng, gọi là nhân thọ (nhân của sự sống lâu); nhờ đó mà được sống lâu, thì gọi là thọ quả.	
2.Sắc Nhân Sắc Quả. Sắc tức là sắc thân. Thắp đèn sáng cúng Phật, hoặc đem vật  trong sạch cho người, gọi là sắc nhân. Nhờ thế mà được dáng mặt sáng bóng, sắc hình ngay thẳng, thì gọi là sắc quả.	
3.Chủng Tính Nhân Chủng Tính Quả. Chủng, là giống loài; tính, là giòng họ. Lìa bỏ lòng kiêu mạn, gọi là Chủng Tính nhân; nhờ lìa bỏ kiêu mạn mà được sinh vào dòng dõi cao sang, gọi là Chủng Tính quả.	
4.Tự Tại Nhân Tự Tại Quả. Đem những thứ cần dùng ban phát cho người, khiến họ được tự tại, gọi là tự tại nhân. Nhờ đó được giàu to, họ hàng đông vui, được Đại Tự Tại, thì gọi là tự tại quả.	
5.Tín Ngôn Nhân Tín Ngôn Quả. Xa lìa bốn tội của miệng, gọi là tín ngôn nhân (cái nhân nói người ta tin); nhờ đó mà lời mình nói ra, người ta đều tin, thì gọi là tín ngôn quả.	
6.Đại Lực Nhân Đại Lực Quả. Lực, tức là sức dùng. Tạo công đức lớn, lập thề nguyền lớn. Cung kính Tam Bảo, hiếu dưỡng cha mẹ, gọi là Đại lực nhân. Nhờ đó mà tiếng tăm lừng lẫy, phúc đức to lớn, được mọi người kính trọng, thì gọi là Đại lực quả.	
7.Trượng Phu Nhân Trượng Phu Quả. Ưa pháp trượng phu, lại hay nói pháp trượng phu, lợi ích người khác, gọi là trượng Phu Nhân. Nhờ thành tựu pháp trượng phu, đời sau được thân con trai, thì gọi là trượng phu quả.	
8.Lực Nhân Lực Quả. Tùy khả năng làm những việc đúng luật pháp để giúp đỡ người khác, gọi là lực nhân. Nhờ thế mà ít bệnh ít phiền, làm được việc lớn, tu các pháp lành, gọi là lực quả.	
 	
Bát Chủng Pháp	
● Tám loại pháp. Tức là ba Tam Muội, bốn Thiền Định, bốn tâm Vô Lượng, bốn định Vô Sắc, tám Bối Xả, tám Thắng Xứ, chín Định Thứ Đệ, mười Nhất Thiết Xứ..., gộp chung lại là năm mươi pháp. Trong đây, bốn Thiền và bốn tâm Vô Lượng thuộc Thiền Định cõi Sắc. [X. Luận Câu Xá Q.29]. (xt. Ngũ Thập Pháp).	 	
Bát Chủng Thanh	
● I.Bát chủng thanh (tám loại tiếng). Cứ theo Luận Câu Xá quyển 1, thì tiếng phát ra từ loài hữu tình do bốn đại chủng (bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió) cấu thành, gọi là tiếng lấy đại chủng làm nhân (như tiếng phát ra từ miệng lưỡi người ta). Tiếng phát ra từ loài phi hữu tình (loài không có tình thức) do bốn đại chủng tạo thành, gọi là tiếng không nhận đại chủng làm nhân (như tiếng phát ra từ gỗ đá). Hai loại tiếng này đều có lời nói và không phải lời nói, gọi là tên hữu tình, tên chẳng phải hữu tình. Tiếng chấp nhận bốn đại chủng làm lời nói mà phát ra là tiếng thông thường; tiếng không là lời nói, thì như tiếng vỗ tay. Còn tiếng không chấp nhận bốn đại chủng làm lời nói, thì như tiếng nói của người hóa, do sức thần thông của Phật biến hóa ra; tiếng không là lời nói, thì như tiếng của khe nước. Bốn thứ tiếng trên đây lại chia làm hai tiếng hay, và không hay hợp chung lại làm tám thứ tiếng.	
● II.Bát Chủng Thanh. Chỉ tám thứ tiếng trong sạch. (xt. Bát Âm).	
 	
Bát Chủng Tháp	
● Tám loại tháp. Còn gọi là tám hạng người được xây tháp. Nghĩa là Như Lai, Bồ Tát, Duyên Giác, A La Hán, A Na Hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàn, Chuyển Luân Vương, v.v..., sau khi nhập diệt, đều được xây tháp để cúng dường, gọi là Bát Chủng Tháp.	
Cứ theo Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển thượng chép, tám loại ấy là:	
1.Tháp Như Lai.Như Lai muôn đức đều đủ, ba giác (tự giác, giác tha, giác hành viên mãn) tròn đầy, trời, người đều kính ngưỡng, cho nên, sau khi Ngài nhập diệt, người ta đã xây tháp để cúng dường.	
2.Tháp Bồ Tát. Bồ Tát trên cầu đạo Phật, dưới hóa chúng sinh, tùy loại hiện thân, độ thoát vô lượng, cho nên, sau khi các Ngài nhập diệt đều đã được xây tháp cúng dường.	
3.Tháp Duyên Giác.	
4.Tháp A La Hán.	
5.Tháp A Na Hàm.	
6.Tháp Tư Đà Hàm.	
7.Tháp Tu Đà Hoàn. Năm hạng người Duyên Giác, A La Hán, A Na Hàm, Tư Đà Hàm và Tu Đà Hoàn ghi trên đây đều đáng được nhận sự cúng dường của người và trời, làm ruộng phúc cho đời, bởi thế được dựng tháp để cúng dường.
8.Tháp vua Chuyển Luân. Chuyển Luân Thánh Vương, tuy chưa dứt phiền não, chưa ra khỏi ba cõi, nhưng nhờ sức phúc đức, trị bốn thiên hạ, lại dùng mười điều thiện nuôi dạy chúng sinh, được người đời tôn kính, cho nên, sau khi chết, đáng được xây tháp cúng dường.	
 	
Bát Chủng Thắng Pháp	
● Tám thứ pháp hơn. Chỉ tám thứ công đức thù thắng do nhận giữ tám trai giới mà được. Đó là:	
1.Không rơi vào địa ngục.	
2.Không rơi vào quỉ đói.	
3.Không rơi vào đường A Tu La.	
4.Không rơi vào loài súc sinh.	
5.Thường được sinh trong loài người, xuất gia, được đạo Niết Bàn. 	
6.Nếu được sinh cõi trời, thì thường làm Phạm Thiên.	
7.Được gặp Phật ra đời; xin Phật nói pháp.	
8.Được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. [X. Kinh Thụ Thập Giới].	
 	
Bát Chủng Thí	
● Tám thứ bố thí. Tức là:	
1.Tùy theo người gần mình mà cho.	
2.Sợ hãi tai ách, vì muốn được yên ổn mà cho. Lại thấy của cải sắp tiêu tan và tự nghĩ chẳng thà đem cho đi còn hơn để mất mà bố thí.	
3.Trước kia được người ta giúp đỡ, bây giờ biếu lại để trả ơn.	
4.Nay cho người ta, hy vọng một ngày nào đó họ sẽ đền trả lại.	
5.Noi theo phép nhà do tiên tổ truyền lại mà làm nhiệm vụ bố thí.	
6.Mong ước được sinh lên cõi trời mà cho.	
7.Mong được người ta khen ngợi, tán tụng mà bố thí.	
8.Vì trang nghiêm tâm, giúp cho Thiền Định để được Niết Bàn mà bố thí. [X. Luận Câu Xá Q.18].	
 	
Bát Chủng Thụ Kí	
● Tám phương pháp thụ kí (trao ghi). Thụ kí, nghĩa là đối với chúng sinh phát tâm tu hành, Đức Phật trao cho lời ghi nhận trước là trong vị lai, nhất định được thành Phật. Căn cứ vào sự hay biết hoặc không hay biết mà chia làm tám phương pháp:	
1.Mình biết người khác không biết. Nghĩa là phát tâm mà mới tự mình phát thề nguyền, chứ chưa rộng đến người khác, chưa được bốn chỗ không sợ, chưa được phương tiện khéo léo. 	
2.Mọi người biết hết, chỉ có mình không biết. Nghĩa là phát tâm rộng lớn, được chỗ không sợ, được gốc lành.	
3.Mình và mọi người đều biết. Nghĩa là ở vào ngôi thứ bảy được không sợ, được phương tiện khéo léo, được không quán.	
4.Mình và mọi người đều không biết. Nghĩa là chưa vào được ngôi thứ bảy, chưa được không quán, chưa được hạnh không chấp trước.	
5.Gần biết xa không biết. Nghĩa là các căn đầy đủ không bỏ hạnh vô trước của Như Lai, như Bồ Tát Di Lặc.	
6.Xa biết gần không biết. Nghĩa là chưa có khả năng diễn nói các hạnh của Thánh Hiền, như ngài Sư Tử ưng.	
7.Gần xa đều biết. Nghĩa là các căn đầy đủ, không sợ bỏ hạnh vô trước, đi khắp các thế giới trong mười phương, làm các việc không thể nghĩ bàn để hiển bày thần đức của Phật, như Bồ Tát Nhu thuận.	
8.Gần xa đều chưa biết. Nghĩa là chưa được giác ngộ, đều không thể biết hết các hạnh ẩn kín của Như Lai, như Bồ Tát Đẳng hành. [X. Pháp Hoa Văn Cú Q.7 thượng]. (xt. Thụ Kí).	
 	
Bát Chủng Toàn Chuyển Thích	
● Tám giải thích chuyển quanh. Tức là phương pháp được Mật Giáo dùng để giải thích văn kinh. Đó là: một chữ giải nhiều, nhiều chữ giải một, một chữ thành nhiều, nhiều chữ thành một, một chữ phá nhiều, nhiều chữ phá một, chuyển quanh xuôi, chuyển quanh ngược v.v... (xt. Thập Lục Huyền Môn).	
 	
Bát Chuyển Thanh	
● Tám tiếng chuyển. Phạm: awỉa vibhaktaya. Pàli: aỉỉha vibhattì. Là tám loại Vĩ ngữ biến hóa của danh từ, Đại danh từ và hình dung từ trong tiếng Phạm. Cũng gọi là Bát Chuyển, Bát Thanh, Bát Lệ. Tức là:	
1.Thể cách (Phạm: mirdeze), cũng gọi là Thể thanh, Phiếm thuyết thanh. Ngày nay gọi là chủ cách, như “... là”.	
2.Nghiệp cách (Phạm: upadewaịe), còn gọi là Sở Tác Nghiệp Thanh, Dụng Cách. Ngày nay gọi là Thụ cách, như “cầm...”.	
3.Cụ cách (Phạm: kartfkaraịe), cũng gọi là Năng Tác Cụ Thanh. Hoặc gọi Tác Cách. Ý là “nương vào...”.	
4.Vi cách (Phạm: sàmpradànike). Cũng gọi là Sở Vi Thanh, hoặc gọi là Dữ Cách Thanh. Như “là...”.	
5.Tòng cách (Phạm: apàdàne). Còn gọi là Sở Âm Thanh. Hoặc gọi là Đoạt Cách, như “theo...”.	
6.Thuộc cách (Phạm: svàmivacane). Nay gọi là Sở Hữu Cách. Ý là “... của”.
7.Ư cách (Phạm: saônidhànàrthe), cũng gọi là Sở Y Thanh. Hoặc gọi là Y Cách, ý là “ở...”.	
8.Hô cách (Phạm: àmantraịe), cũng gọi là Hô Triệu Thanh. Ý là “...a !”. Trừ hô cách ra, còn bảy cách kia được gọi là câu bảy lệ, bảy lệ, bảy Câu Bàn nói.Những cách biến hóa của các Vĩ ngữ thuộc danh từ trên đây cũng còn gọi là Tô mạn đa thanh. Tô mạn đa là dịch âm từ tiếng Phạm subanta, cũng đọc Tô Bàn Đa, hàm ý ở cuối chữ có vần Su. Cách biến hóa của những động từ thì gọi là Để ngạn đa thanh, trái ngược hẳn với Tô mạn đa thanh.. Để ngạn đa là dịch âm của chữ Phạm Tiíanta, cũng gọi Đinh Ngạn Đá, hàm ý là đuôi chữ có vần Ti .Động từ chia làm hai loại là nói về mình và nói về người, mỗi loại đều gọi một người, gọi hai người, gọi ba người khác nhau, và có ba cách biến hóa là số đơn, số kép, số nhiều. Như vậy là có chín tiếng chuyển và cộng hai loại nói về mình, nói về người lại, thì thành mười tám tiếng chuyển biến (18 chuyển, 29 vần). [X. Luận Du Già Sư Địa Q.2; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.3; Nam Hải Ký Qui Nội Pháp Truyện Q.4 Tây Phương Học Pháp].	
 	
Bát Công Đức Thủy	
● Nước tám công đức. Tức là nước có đủ tám thứ công đức thù thắng. Cũng gọi Bát Chi Đức Thủy, Bát Vị Thủy (nước có tám mùi vị), Bát Định Thủy. Bên cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà có ao tám công đức, chứa đầy nước tám công đức ở trong. Tám công đức thù thắng của nước trong ao là: lặng trong, sạch mát, ngọt ngào, mềm nhẹ, thấm nhuần, an hòa, trừ đói khát, nuôi lớn các căn. Đồng thời, bảy biển bao quanh núi Tu Di cũng đầy nước tám công đức. Như: ngọt, mát, mềm, nhẹ, trong, sạch, không có mùi hôi, uống không đau cuống họng, uống không đau bụng... Tức có đủ tám tính chất đặc biệt. [X. Kinh Di Lặc Đại Thành Phật; Luận Đại Tỳ Bà Sa Q.133; Luận Câu Xá Q.11].	
 	
Bát Cú Nghĩa	
● Nghĩa tám câu. Tám câu biểu hiện nghĩa mầu nhiệm sâu thẳm của Thiền Tông. Tám câu ấy là:	
Chính Pháp Nhãn Tạng (con mắt chính pháp).	
Niết Bàn Diệu Tâm (tâm Niết Bàn mầu nhiệm).	
Thực Tướng Vô Tướng (thực tướng không tướng).	
Vi Diệu Pháp Môn (cửa pháp xa thẳm). 	
Bất Lập Văn Tự (không lập văn chữ).	
Giáo Ngoại Biệt Truyền (truyền riêng ngoài giáo).	
Trực Chỉ Nhân Tâm (chỉ thẳng lòng người).	
Kiến Tính Thành Phật (thấy tính thành Phật).	
 	
Bát Cúng Dường	
● Tám cúng dường. Tức là bốn vị Bồ Tát cúng dường ở phía trong và bốn vị Bồ Tát cúng dường ở phía ngoài.Cúng dường phía trong, có nghĩa là đức Đại Nhật Như Lai ứng với đức của các bậc Như Lai ở bốn phương đã chứng Tam Ma Địa (Thiền Định) mà, từ nơi trong tâm, sinh ra bốn vị Bồ Tát để cúng dường. Tức là bốn Bồ Tát Hi (chơi giỡn), Man (vòng hoa), Ca (hát), Vũ (múa) chia nhau cúng dường các đức A Súc Như Lai ở phương đông, Bảo Sinh Như Lai ở phương nam, Di Đà Như Lai ở phương tây và Bất Không Thành Tựu Như Lai ở phương bắc. Bốn Bồ Tát cúng dường phía ngoài là bốn Đức Như Lai ở bốn phương sinh ra để cúng dường Đại Nhật Như Lai.Tức A Súc Như Lai đem Bồ Tát Hương để cúng dường, Bảo Sinh Như Lai đem Bồ Tát Hoa cúng dường, A Di Đà Như Lai đem Bồ Tát Đèn cúng dường, Bất Không Thành Tựu Như Lai đem Bồ Tát Hương hoa cúng dường.	
Tám Bồ Tát cúng dường trên đây cùng với bốn Bồ Tát Nhiếp và bốn Bồ Tát Ba La Mật, đều thuộc cửa Định và đối lại với mười sáu Bồ Tát thuộc cửa Tuệ, gọi là mười sáu vị tôn cửa Định.	
 	
Bát Danh Kinh	
● Kinh tám tên. Có một quyển. Gọi tắt của Kinh Bí Mật Bát Danh Đà La Ni.Do ngài Pháp Hiền đời Tống dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 21.	
Kinh này do Đức Phật nói cho Bồ Tát Kim Cương Thủ nghe ở trong vườn của ông Cấp Cô Độc. Trước hết, Ngài nói có người nhận giữ Đà La Ni này sẽ được những lợi ích gì. Kế đó, Ngài nói về tám tên gọi kín đáo trong Tối Thắng Trì Minh Tạng thuộc Kim Cương Bộ và giải rõ tám tên là: tai voi, trang nghiêm mầu nhiệm, biển báu công đức, không động, mây chân thật, sắc tướng đáng mến, ánh sáng, màu sắc tuyệt đẹp. Rồi nói đà la ni, cuối cùng, Phật Bảo những người nhận giữ đọc tụng tên Kinh kín đáo và Đà La Ni này sẽ không bị rơi vào địa ngục, khi chết, chư Phật Bồ Tát hiện thân nói pháp an úy, sau khi chết, được sinh vào cõi trời Đâu Suất.	
Kinh Bát Danh Phổ Mật Đà La Ni 1 quyển, do ngài Huyền Trang dịch là cùng bản mà khác dịch của kinh này.	
 	
Bát Danh Tam Muội	
● Tam Muội tám tên. Nói Đủ Là Bát Danh Kinh Tam Muội.Tức là pháp hội lấy Bồ Tát Di Lặc làm vị tôn chính (bản tôn), đọc tụng Kinh Bí Mật Bát Danh Đà La Ni.	
 	
Bát Diệp	
● Diệp, hàm ý là thời, là đời.Bát Diệp, tức là tám thời, tám đời.Hoặc hàm ý hàng cháu pháp tám đời.Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 8 Thiên Hạ Sư Biểu Các Kí (Đại 48, 1157 trung), nói: “Sau Đại sư Bồ Đề Đạt Ma tám đời, có vị Tỉ Khưu lớn, ở núi Bách Trượng thuộc Hồng Châu, người ta gọi là Bách Trượng Thiền Sư.”
 	
Bát Diệp Ấn	
● Ấn tám cánh hoa. Một loại ấn tay. Hai tay chụm lại, lòng bàn tay để rỗng, hai ngón cái và hai ngón út sáp vào nhau, làm thành tướng ấn tám cánh hoa sen đang nở rộ. Đây là ấn của Đức Phật A Di Đà. Cũng là khế ấn thứ tư trong mười tám đạo, là ấn Tam Muội Da của Bộ Liên Hoa. [X. Thai Tạng Giới Mạn Đồ La Đại sao Q.3].	
 	
Bát Diệp Liên Hoa	
● Hoa sen tám cánh. Ở khu chính giữa của Mạn Đồ La thuộc Thai Tạng Giới vẽ một hoa sen tám cánh, gọi là Trung Đài Bát Diệp Viện (viện tám cánh đài giữa). Vẽ đức Đại Nhật Như Lai ở chính giữa, trên tám cánh hoa sen ở bốn chung quanh, vẽ bốn Đức Phật và bốn vị Bồ Tát, gọi là tám cánh (hoa) chín vị tôn. Trong các phép quán của Mật Giáo, cũng có phép quán hoa sen tám cánh. (xt. Bát Diệp Liên Hoa Quán).	
 	
Bát Diệp Liên Đài	
● Đài hoa sen tám cánh. Chỉ cái đài ở chính giữa viện thứ nhất trong Mạn Đồ La thuộc Thai Tạng Giới Mật Giáo, vì có vẽ đóa hoa sen tám cánh, cho nên gọi Bát Diệp liên đài.Cũng gọi Bát Diệp Trung Đài.Đức Đại Nhật Như Lai ngồi ở chính giữa hoa sen, gọi là trung tôn của tám cánh. Bốn chung quanh tám cánh lần lượt phối với bốn Đức Phật Bảo Sinh, Khai Phu Hoa Vương, Vô Lượng Thọ, Thiên Cổ Lôi Âm, và bốn vị Bồ Tát Phổ Hiền, Văn Thù, Quan Âm, Di Lặc v.v..., gộp chung lại là chín vị tôn, là tướng trái tim của người ta khi ứng hợp với thân mật, ngữ mật và ý mật. [ X. Kinh Đại Nhật Q.2; Đại Nhật Kinh Sớ Q.4].	
 	
Bát Diệp Liên Hoa Quán	
● Quán tưởng hoa sen tám cánh. Là phép quán của người tu Mật Tông, quán tưởng trái tim của mình là đóa hoa sen tám cánh hiện bày chín vị tôn của Thai Tạng Giới.Bởi vì, nói theo giáo nghĩa của Mật Giáo, trái tim của hết thảy chúng sinh là nhân để thành tựu Liên Hoa Tam Muội (Thiền Định hoa sen), nhưng vì nó chưa được làm cho nở ra, nên bị các phiền não trói buộc, mà không biết rõ được cái tướng của tâm mình một cách như thực. Bởi thế, trước phải soi rọi tâm này, quán tưởng nó là đóa hoa sen tám cánh, khiến các nhị hoa nở ra đầy đủ, quán tưởng chữ (a) nằm ở chính giữa đài sen. Tại sao phải quán tưởng hoa sen tám cánh? Vì hai nghĩa sau đây:	
1.Quán tam muội, nơi tâm hết thảy phàm phu tuy chưa thể tự biết rõ, nhưng trên đó tự nhiên đã có tám cánh như hình dạng bông sen cúp, quán chiếu tâm này, khiến nó nở ra, tức là quán tam muội.	
2.Nhị hoa đầy đủ, nghĩa là tâm tam muội hoa sen này, khi đã nở rộ, thì đầy đủ Vô Lượng Pháp Môn, không thiếu một pháp môn nào. [X. Kim Cương Đính Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quĩ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.12; Tông Kính Lục Q.26].	
 	
Bát Diệp Nhục Đoàn Tâm	
● Trái tim thịt tám cánh. Hình thể trái tim của phàm phu giống như hoa sen cúp, nếu tu quán tưởng Du Già mà in nhau với thân mật, ngữ mật và ý mật thì trái tim mở ra giống như hoa sen tám cánh, hiện chứng chín vị tôn ở tám cánh đài giữa, cho nên gọi Bát Diệp Nhục Đoàn Tâm.	
Nhục Đoàn Tâm, tiếng Phạm: hfdaya, dịch âm: Hãn Lật Đà, Ô Lật Đà, chỉ trái tim của người ta, là tiếng đối lại với “tâm nghĩ biết”. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 4 (Đại 39, 623 thượng), nói: “Hình dáng tâm ô lật đà của phàm phu giống như hoa sen chưa nở, có gân mạch cấu tạo thành tám phần, con trai hướng lên, con gái hướng xuống. Trước hết, quán tưởng sen này, khiến nó nở ra làm tòa sen trắng tám cánh.” (xt. Tâm).	
 	
Bát Dụ	
● I.Bát dụ. Tám ví dụ. Là tám phép tắc được sử dụng trong kinh điển Phật để ví dụ.	
1.Thuận Dụ. Nghĩa là Đức Phật nói pháp thuận theo thứ tự của đời thường, từ nhỏ tới lớn, tức thuận theo thứ tự dấy sinh của sự vật mà nói.	
2.Nghịch Dụ, ngược với thuận dụ. Tức ngược với thứ tự của đời thường, ví dụ từ lớn tới nhỏ.	
3.Hiện Dụ. Ví dụ như sự thật ở trước mặt.	
4.Phi Dụ. Tức Phật nói pháp, giả đặt lời làm ví dụ, chứ không phải việc đó có thực.	
5.Tiên Dụ. Tức trước đặt giả dụ, rồi sau mới nêu việc thực tế kết hợp.	
6.Hậu Dụ. Tức trước nói pháp, rồi sau mới đặt ví dụ để làm rõ.	
7.Tiên Hậu Dụ. Tức khi Phật nói pháp, điều nói trước nói sau đều là ý ví dụ.
8.Biến Dụ (dụ khắp). Tức toàn là ví dụ. Tức Phật nói pháp, đầu cuối đều mượn ví dụ để hiển bày. [X. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.29 Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát]. (xt. Thí Dụ).	
● II.Bát Dụ. Tám ví dụ. Dùng tám sự tượng làm tám ví dụ để chỉ bày rõ thân người là không, là vô thường. Kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa nêu ra tám thứ như sau: ánh sao, đom đóm mắt, ánh đèn, ảo thuật, sương móc, bọt nước, tia chớp, mây. Kinh Đại Bát Nhã quyển 11 thì nêu: ảo thuật, chiêm bao, tiếng vang, bóng dáng, giợn nắng, bóng sáng, biến hóa, thành tìm hương. [X. Kinh Đại Bát Nhã Q.48, Q.41]. (xt. Thí Dụ).	
 	
Bát Đa La Thụ	
● Gấp tám cây đa la. Là hình dung từ được dùng trong các kinh điển để biểu thị nghĩa rất cao lớn. Cây đa la là loại cây to, cho nên gọi một vật gì cao là cây bát đa la, hàm ý là cao gấp tám lần cây đa la. Như Kinh Pháp Hoa Phẩm Phân Biệt Công Đức chép, dùng chiên đàn đỏ làm các nhà điện, cao gấp tám cây đa la. [X. Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.2].	
 	
Bát Đại Bồ Tát	
● Tám Bồ Tát lớn. Là tám vị Bồ Tát giữ gìn chính pháp, che chở chúng sinh. Cũng gọi Bát Bồ Tát. Về tên hiệu có nhiều thuyết khác nhau. Chẳng hạn:	
1.Kinh Bát Chu Tam Muội nêu: Bát Đà Hòa, La Lân Na Kiệt, Kiều Nhật Đâu, Na La Đạt, Tu Thâm, Ma Ha Tu Tát Hòa, Nhân Đê Đạt Và Hòa Luân Điều.
2.Kinh Dược Sư thì nêu: Văn Thù Sư Lợi, Quan Thế Âm, Đắc Đại Thế, Vô Tận Ý, Bảo Đàn Hoa, Dược Vương, Dược Thượng, Di Lặc.	
3.Kinh Lí Thú nêu: Kim Cương Thủ, Quán Tự Tại, Hư Không Tạng, Kim Cương Quyền, Văn Thù Sư Lợi, Tài Phát Tâm Chuyển Pháp Luân, Hư Không Khố, Tối Nhất Thiết Ma.	
4.Bát Đại Bồ Tát Mạn Đồ La nêu: Quan Thế Âm, Di Lặc, Hư Không Tạng, Phổ Hiền, Kim Cương Thủ, Diệu Cát Tường, Trừ Cái Chướng và Địa Tạng.	
Pháp tu nương vào các kinh này mà tu, gọi là Đại Bồ Tát pháp. Ngoài ra, Kinh Thất Phật Bát Bồ Tát, Kinh Đại Phương Quảng Bồ Tát Tạng, Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghi Quĩ v.v... cũng đều nói khác.	
 	
Bát Đại Bồ Tát Kinh	
● Có 1 quyển. Ngài Pháp Hiền đời Tống dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 14.Trong kinh này, Đức Phật nói với Tôn Giả Xá Lợi Phất rằng, nếu người nào hay một lòng nhớ nghĩ tới tên hiệu của năm Đức Phật ở phương đông là: Thiện Tinh Tiến Cát Tường Như Lai ở nước Vô Năng Thắng, Phổ Chiếu Như Lai ở nước Vô Ngã, Cát Tường Như Lai ở nước Thiện Ái, Ấn Nại La Kế Đô Đặc Phạ Nặc Vương Như Lai ở nước Tịch Tĩnh Tạng, Hỉ Công Đức Quang Tự Tại Vương Như Lai ở nước Li Trần, hoặc viết chép, đọc tụng giảng nói kinh này, thì người ấy sẽ không rơi vào ngã ác, hoặc trong nơi hạ tiện, mà được sinh lên cõi trời Trường Thọ, thoát khỏi năm trọc, ba tai, tám nạn………... và có thể thành đạo tột bậc.	
Tên kinh này được đặt theo tên của tám vị Đại Bồ Tát ở ngay đầu kinh (Diệu Cát Tường, Thánh Quán Tự Tại, Từ Thị, Hư Không Tạng, Phổ Hiền, Kim Cương Thủ, Trừ Cái Chướng, Địa Tạng), vì thế gọi là kinh Bát Đại Bồ Tát.	
 	
Bát Đại Bồ Tát Mạn Đồ La Kinh	
● Có 1 quyển, ngài Bất Không dịch vào đời Đường, thu vào Đại Chính Tạng tập 20.Nội dung trình bày phương pháp kiến lập Bát Mạn Đồ La, và nói rõ người tu hành nên nương theo pháp nào thì mau chứng Bồ Đề. (xt. Bát Đại Mạn Đồ La Kinh).	
 	
Bát Đại Dạ Xoa	
● Tám Dạ Xoa lớn. Dạ Xoa, Phạm: Yakwa. Là loại thứ ba trong tám bộ chúng. Cùng với La Sát đều là họ hàng của Tì Sa Môn Thiên Vương. Cũng gọi là Bát Đại Dược Xoa, Dạ Xoa Bát Đại Tướng, Bát Đại Thiên Vương, Tì Sa Môn Bát Huynh Đệ (tám anh em Tì Sa Môn).	
1.Ma Ni Bạt Đà La (Phạm: Maịibhadra) tức là Bảo Hiền.	
2.Bố Rô Na Bạt Đà La (Phạm: Pùrịabhadra) tức là Mãn Hiền.	
3.Bán Chỉ Ca (Phạm: Pàĩcika) tức là Mật chủ, Mật Thân.	
4.Sa Đa Kì Li (Phạm: Zatagiri), tức là Uy Thần, chúng đức.	
5.Hê Ma Phọc Đa (Phạm: Himavanta), người ở núi Tuyết, tức Ứng Niệm.	
6.Tì Sái Ca (Phạm: vizakha), tức là Đại Mãn, Trì Pháp.	
7.A Tra Phạ Ca (Phạm:Àỉavaka), tức là Vô Tỉ Lực, Vô Tỉ Thân.	
8.Bán Già La (Phạm: Pàĩcala), tức là Mật Nghiêm. [X. Nhiếp Đại Nghi Quĩ Q.2; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5]	
 	
Bát Đại Đồng Tử Ấn Ngôn	
● Ấn Khế và Chân Ngôn của tám đồng tử lớn, sứ giả của Bất Động Tôn.	
1.Tuệ Quang; Ấn: Kim Cương Hợp Chưởng, nhẫn, nguyện, ngón tay giữa bên trái và bên phải chắp lại, dựng thẳng như hình cây kim. Chân Ngôn: Án (oô) phạ nhật ra (vajra, Kim Cương) ma đế nhân phược la (matijvala, tuệ quang) bồ địa chất đa (bodhicitta, Bồ Đề Tâm) nẵng (na, chủng tử).	
2.Tuệ Hỉ, Ấn: Kim Cương Hợp Chưởng, hai ngón giữa chắp lại dựng thẳng như hình báu. Chân Ngôn: Án (oô) la đát nẵng (ratna, bảo) ma đế sa độ (matisàdhu, tuệ hỉ) ma ha ma ni (mahàmani, Đại Bảo Châu) mạc (ma, chủng tử).	
3.A Nậu Đạt, Ấn: Kim Cương Hợp Chưởng, hai ngón giữa như lá sen. Chân Ngôn: Án (oô) bát nạp ma (padma, hoa sen) tát phạ na hạ (sarvadaha, nhất thiết não nhiệt) bát la xả nhĩ nẵng (prazamina, trấn áp) ma ha đạt ma (mahàdharma, Đại Pháp) tam (saô, qui mệnh chủng tử của Bất Động Tôn).	
4.Chỉ Đức, Ấn: Kim Cương Hợp Chưởng, hai ngón giữa chập lại để trong lòng bàn tay. Chân Ngôn: Án (oô) yết la ma (karma, tác nghiệp) ma ha phệ lí da (mahàvairya, Đại vô úy) bát lí bố la ca (paripùraka, mãn nguyện), mãn (maô, chủng tử).	
5.Ô Câu Bà Nga, Ấn: Kim Cương Hợp Chưởng. Chân Ngôn: Án (oô) phạ phật la (vajra, Kim Cương) Tát Đỏa bà (sattva, hữu tình) ô Câu Bà nga (ukubhaga, siêu việt trụ thế) ma ha táo xí da (mahàsaukhya, Đại Hạnh phúc) đa (ta, chủng tử).	
6.Thanh Tịnh Tỉ Khưu, Ấn: Phạm khiếp, bàn tay trái ngửa lên, đầu ngón hướng về bên phải; bàn tay phải úp lên bàn tay trái, đầu ngón hướng về trái.Chân Ngôn: Án (oô) ma ni (maịi, bảo Châu) Vĩ du đà đạt ma câu rô (vizudhadharmaguru, thanh tịnh pháp sư) la khất xoa đạt ma (rakwa dharma, hộ pháp) phạ (va, chủng tử).	
7.Căng Yết La, Ấn: Liên Hoa Hợp Chưởng. Chân Ngôn: Án (oô) đạt rô ma (dharma, pháp) căng yết la (kiíkara) để sắt tra (tiwỉa, phát khởi) nhật la (jra, chủng tử).	
8.Chế Tra Ca, Ấn: Ngoại phọc ngũ cổ. Chân Ngôn: Án (oô) yết rô ma (karma, tác nghiệp) chế tra ca (ceỉaka) hồng hồng (hùô hùô, khủng bố) phát tra (phaỉ, phá hoại) nam (ịaô, qui mệnh chủng tử của Bất Động Tôn). [X. Thánh Vô Động Tôn Bát Đại Đồng Tử Bí Yếu Pháp; Bất Động Sứ Giả Pháp].	
 	
Bát Đại Kim Cương Đồng Tử	
● I.Bát Đại Kim Cương Đồng Tử (tám Đại Kim Cương lớn). Chỉ các sứ giả của Bất Động Minh Vương. Cũng gọi là Bát Đại Đồng Tử. Tức là: Tuệ Quang, Tuệ Hỉ, A Nậu Đạt, Chỉ Đức, Ô Câu Bà Nga, Thanh Tịnh, Căng Yết La, Chế Tra Ca. [X. Thánh Vô Động Tôn Bát Đại Đồng Tử Bí Yếu Pháp].	
● II.Bát Đại Kim Cương Đồng Tử. Chỉ tám đồng tử theo hầu Bồ Tát Văn Thù. Đó là: Quang Võng, Địa Tuệ Tràng, Vô Cấu Quang, Bất Tư Nghị Tuệ, Thỉnh Triệu, Kế Thiết Ni, Cứu Hộ Tuệ, Ô Ba Kế Thiết Ni.[X.Thai Mạn Đại Sao Q.4]. 
● III.Bát Đại Kim Cuơng Đồng Tử. Là tám Đồng Tử Kim Cương rất được phái Tu Nghiệm Đạo Nhật Bản tôn sùng. Về tên gọi của các đồng tử này có nhiều thuyết khác nhau, phổ thông, những tên sau đây là đại biểu: Trừ Ma, Hậu Thế, Từ Bi, Ác Trừ, Kiếm Quang, Hương Tinh, Kiểm Đăng, Hư Không. Gốc của tám đồng tử lớn kể trên, theo thứ tự là tám Đức Phật: Thích Ca, Sư Tử Âm, Vân Tự Tại, A Di Đà, Đế Tướng, Chiên Đàn Hương, A Súc, Hư Không Trụ. [X. Linh Dị Tương Thừa Tuệ Ấn Nghi Quĩ].	
 	
Bát Đại Linh Tháp	
● Tám tháp thiêng liêng lớn. Là tám tòa tháp lớn được xây dựng ở tám nơi thiêng liêng của một đời Đức Thế Tôn. Gọi tắt là tám tháp.	
1.Tháp ở vườn Lâm Tì Ni thành Ca Tì La, nơi Đức Phật giáng sinh.	
2.Tháp ở gốc cây Bồ Đề bên bờ sông Ni Liên nước Ma Già Đà, nơi Đức Phật thành đạo.	
3.Tháp ở vườn Lộc Dã thành Ba La Nại nước Ca Thi, nơi Đức Phật quay bánh xe pháp	
4.Tháp ở vườn Kì Đà nước Xá Vệ, nơi Đức Phật hiện đại Thần Thông.	
5.Tháp ở thành Khúc Nữ nước Tang Già Thi, là nơi Đức Phật từ thềm bảy báu bước xuống, sau khi An Cư trên cung trời Đao Lợi trở lại nhân gian.	
6.Tháp ở thành Vương Xá, nơi Đề Bà Đạt Đa phá tăng, khiến chúng tăng chia làm hai nơi, Đức Phật cảm hóa trở về một mối.	
7.Tháp ở thành Quảng Nghiêm, nơi Đức Phật nghĩ về tuổi thọ sắp vào Niết Bàn.
8.Tháp ở rừng Sa La thành Câu Thi Na nơi Đức Phật vào Niết Bàn	
Truyền thuyết xây dựng tám Đại Linh Tháp là dựa theo Truyện A Dục Vương quyển 2 ghi chép việc vua A Dục xây cất các tháp nơi Phật sinh, cây Bồ Đề, nơi quay bánh xe pháp, nơi ban Niết Bàn. Lại theo Thập Địa Kinh Luận quyển 3, Luận Đại Thừa Khởi Tín có nêu thuyết tám tướng thành đạo, thêm vào bốn tháp ở bốn nơi, như ở Kì Viên hiện thần thông v.v... mà diễn biến thành tám Đại Linh Tháp.	
Vào khoảng thế kỉ thứ VII, thứ VIII tây lịch việc đi chiêm bái tám linh tháp lớn này rất thịnh. Hoặc lấy bốn tháp ở nơi Phật sinh, nơi thành đạo, nơi quay bánh xe pháp, nơi vào Niết Bàn, gọi là bốn tháp lớn, hoặc là bốn tháp ở cõi người, để đối lại với bốn tháp Đế Thích gọi là bốn tháp trên cõi trời.[X. Kinh Bát Đại Linh Tháp Danh Hiệu; Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán Q.1; Bát Đại Linh Tháp Phạm Tán].	
 	
Bát Đại Linh Pháp Danh Hiệu Kinh	
● Có 1 quyển. Ngài Pháp Hiền đời Tống dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 32.Kinh này tường thuật khi Đức Phật còn tại thế, chính ngài đã nêu tên của tám linh tháp lớn và khuyên người nghe cúng dường tháp. Kinh tuy nhỏ nhưng ở cuối quyển có phụ thêm phần biên niên sử về cuộc đời Đức Phật, Kinh Thập Nhị Du và Kinh Tăng Già La Sát v.v... là tư liệu quý báu dể nghiên cứu truyện Đức Phật. (xt. Bát Đại Linh Tháp).	
 	
Bát Đại Long Vương	
● Tám vua rồng lớn. Tám vị Long Vương này là những thiên thần hộ pháp được nói đến trên hội Pháp Hoa. Cũng gọi là Bát Long Vương	
1.Nan Đà Long Vương (Phạm: Nanda), dịch ý là vua rồng vui mừng, là vị đứng đầu trong các thần rồng hộ trì Phật Pháp.	
2.Bạt Nan Đà Long Vương (Phạm: Upananda), cũng gọi là Ưu Ba Nan Đà Long Vương, dịch ý là vua rồng hiền vui, là anh em với Long Vương Nan Đà ở trên.
3.Sa Già La Long Vương (Phạm: Sàgara), dịch ý là vua rồng biển. Cũng gọi là Sa Kiệt La Long Vương. Là vị tôn chính trong phép cầu mưa xưa nay, cũng là một trong hai mươi tám vị bộ chúng Quan Âm.	
4.Hòa Tu Cát Long Vương (Phạm: Vàsuki), dịch ý là vua rồng có của báu, vua rồng nhiều đầu, vua rồng chín đầu. Cũng gọi là Bà Tu Thụ Long Vương, Phiệt Tô Chỉ  Long Vương, có thể quấn quanh núi diệu cao (Tu Di), và lại ăn rồng con.	
5.Đức Xoa Già Long Vương (Phạm: Takwaka), dịch ý là vua rồng nhiều lưỡi; vua rồng hai lưỡi, vua rồng hiện độc, vua rồng hay tồn hại người.Một cái nhìn tức giận của rồng này cũng khiến người và súc vật chết ngay.	
6.A Na Bà Đạt Đa Long Vương (Phạm: Anavatapta), dịch ý là vua rồng không nhiệt não. Cũng gọi là vua rồng A Nậu Đạt. Ở trong ao A Nậu Đạt trên đỉnh núi Tuyết.	
7.Ma Na Tư Long Vương (Phạm: Manasvin), dịch là vua rồng ý lớn, vua rồng ý cao, vua rồng lòng từ, vua rồng đức lớn, vua rồng thân lớn. Cũng gọi là Ma Na Tô Bà Đế Long Vương.	
8.Ưu Bà La Long Vương (Phạm: Utpalaka), dịch ý là vua rồng sen xanh.Vì ở trong ao hoa sen xanh, cho nên gọi là thanh liên Long Vương. [X. Kinh Pháp Hoa Q.1 Phẩm Tựa; Đà La Ni Tạp Tập Q.3; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.2 hạ].	
Bát Đại Mạn Nô La Kinh	
● Có 1 quyển. Ngài Pháp Hiền đời Tống dịch. Cũng gọi Bát Đại Ma Nô La Kinh, Đại Thừa Bát Đại Mạn Nô La Kinh. Thu vào Đại Chính Tạng tập 20.Là pháp của tám vị Bồ Tát lớn. Nội dung là Đại Minh Tâm Căn Bản của tám Đại Bồ Tát: Quán Tự Tại, Từ Thị, Hư Không Tạng, Phổ Hiền, Kim Cương Thủ, Mạn Thù Sư Lợi, Trừ Cái Chướng và Địa Tạng.	
 	
Bát Đại Minh Vương	
● Tám minh vương lớn. Cứ theo Kinh Đại Diệu Kim Cương chép, thì Bát Đại Minh Vương là do tám vị Bồ Tát lớn thị hiện làm tám minh vương Kim Cương. Tức là: Hàng Tam Thế, Đại Uy Đức, Đại Tiếu, Đại Luân, Mã Đầu, Vô Năng Thắng, Bất Động, Bộ Trịch. Tám Bồ Tát lớn thì theo thứ tự là: Kim Cương Thủ, Diệu Cát Tường, Hư Không Tạng, Từ Thị, Quán Tự Tại, Trừ Cái Chướng, Phổ Hiền. Hoặc bỏ Bất Động Minh Vương mà thêm Uế Tích Kim Cương thay vào, gọi là Bát Đại Minh Vương, lấy làm quyến thuộc của Bất Động. Hoặc có thuyết thêm Uế Tích (Ôsôsama), Vô Năng Thắng, Mã Đầu vào năm Đại Minh Vương Bất Động, Hàng Tam Thế, Quân Đồ Lợi, Đại Uy Đức và Kim Cương Dạ Xoa mà thành Bát Đại Minh Vương.	
 	
Bát Đại Nhân Giác	
● Tám thứ giáo pháp của bậc đại nhân.	
Cũng gọi Đại Nhân Bát Niệm, Bát Sinh Pháp. Là tám thứ giáo pháp vào đạo Bồ Đề mà các bậc thánh (Đại nhân) Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát phải tỉnh biết và ghi nhớ. Cứ theo Kinh Bát Niệm trong Trung A Hàm quyển 18, thì Bát Đại Nhân Giác là:	
1.Ít muốn, người tu đạo không tham cầu nhiều thứ.	
2.Biết đủ, lòng luôn thỏa mãn với cái mình đã có.	
3.Xa lìa, thân lìa khỏi sự trói buộc của thế gian, tâm thoát ly mọi phiền não.	
4.Tinh tiến, làm chính cần, tu thiện pháp không biếng nhác.	
5.Giữ ý niệm ngay thẳng, đối với thân, thụ, tâm, pháp, thường tu chính niệm.
6.Định tâm chân chính, tu tập thiền định, dẹp hết loạn tưởng.	
7.Trí tuệ chân chính, dùng mắt trí tuệ mà nhìn Phật Pháp, tỉnh biết chính đạo. 8.Không bàn phiếm, xa lìa sự bàn nói lông bông, trụ nơi chính ngữ.	
Còn theo Kinh Bát Đại Nhân Giác nói, thì tám điều tỉnh biết là: biết cõi đời là vô thường, biết tham muốn nhiều là đau khổ, biết tâm luôn mong cầu, biết lười biếng là rơi rụng, biết sống chết là ngu dại, biết nghèo khổ nhiều oán, biết năm dục là tai họa, biết sống chết bốc cháy là khổ não. [X. Luận Thành Thực Q.5 Phẩm Vô Tương Ứng; Di Giáo Kinh Luận Ký Q.trung]. (xt. Đại Nhân Bát Niệm).	
 	
Bát Đại Nhân Giác Kinh	
● Có 1 quyển. Ngài An Thế Cao đời Hậu Hán dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 17.Kinh này nói rõ tám pháp mà các bậc đại nhân, như chư Phật, Bồ Tát biết rõ và ghi nhớ. Đệ tử của Phật phải xem xét và hiểu rõ tám điều mà các bậc đại nhân đã biết để tu hành mà tự giác, giác tha.	
Bát Đại Nhân Giác Trong kinh này là chỉ: biết thế gian vô thường, biết nhiều tham muốn, biết tâm không chán, biết lười biếng, biết ngu si, biết nghèo oán, biết muốn là tai họa, biết sống chết.	
Bát Đại Nhân Giác Trong Kinh A Hàm, Kinh Phật Di Giáo và trong Luận Thành Thực đều có bàn nói rộng rãi, về thứ tự, tên gọi tuy có khác, nhưng về ý chỉ thì giống nhau. Ngài Trí Húc đời Minh có soạn “Bát Đại Nhân Giác Kinh Lược Giải”. [X. Bát Đại Nhân Giác Chi Nguyên Thủy Nghiên Cứu (Tăng Vĩnh Linh Phượng)]. (xt. Bát Đại Nhân Giác).	
 	
Bát Đại Quan Âm	
● Các kinh nói về tên của tám vị Quan Âm lớn có khác nhau, mà hai thuyết sau đây là phổ biến hơn cả:	
Thuyết thứ nhất, tám Quan Âm là: Bất Không Quyên Sách, Tì Câu Chi, Thập Nhất Diện (mười một mặt), Mã Đầu (đầu ngựa), Phẫn Nộ Câu, Như Ý Luân, Bất Không Câu và Nhất Kế La Sát.	
Thuyết thứ hai, tám Quan Âm là: Như Ý Luân, Quán Tự Tại, Đắc Đại thế, Đa La, Tỳ Câu Chi, Bạch Xứ, Nhất Kế La Sát và Mã Đầu. [X. Kinh Như Ý Luân Đà La Ni Phẩm Đàn Pháp].	
 	
Bát Đại Sơn Nhân	
● Người Giang Tây cuối đời Minh. Nổi tiếng về hội họa, là một trong “bốn vị tăng ở cuối đời Minh” hoặc một trong “bốn vị tăng đầu đời Thanh” trong lịch sử hội họa của Trung Quốc. Là hậu duệ của Chu Quyền, tôn thất nhà Minh.	
Vốn tên Chu Hấp, tự Tuyết Cá, hiệu Lư, Cá Sơn Lư, Truyền Khể, Thập Đắc, Tuyết Nạp, Nhân Ốc... Tám tuổi đã biết làm thơ, tính tình độc lập khác thường, hay khôi hài, chữ viết đẹp, khắc chữ triện, đặc biệt giỏi vẽ: vẽ những tranh non nước chim hoa mà người đời cho là thần tác. Năm hai mươi tuổi, vua Tư Tông nhà Minh chết, Sơn nhân bi phẫn rồi tự làm khổ mình, vào trong rừng sâu núi thẳm mấy năm, vì uất hận quá mà hóa điên. Sau xuất gia làm tăng, lúc ấy khoảng hai mươi ba tuổi, giả câm giả ngọng. Năm hai mươi tám tuổi bắt đầu giảng kinh Phật, số người đến theo học thường hơn trăm.	
Sơn nhân thường giữ Kinh Bát Đại Nhân Giác, do đó tự hiệu là Bát Đại Sơn Nhân. Lại trông nom đạo quán Thanh Vân Phồ, giao du với nhiều vị tăng, như Đạm Tuyết, Thạch Đào đều là bạn chí thân, và sánh ngang các họa sĩ trong Thiền Lâm, như Quán Hưu, Tề Kỉ... Sau dời Thanh Vân Phồ, đến ở “Ngụ ca thảo đường” tại Nam Xương. Sư mất năm Khang Hi thứ 44, thọ 80 tuổi.[X. Bi Truyền Tập Q.126; Quốc Triều Tiên Chính Sự Lược Q.48].	
 	
Bát Đại Thành	
● Tám thành lớn. Chỉ tám tòa đô thành của Ấn Độ đời xưa. Đó là: Xá Vệ, Sa Kì, Chiêm Ba, Ba La Nại, Câu Thiểm Di, Tì Xá Li, Vương Xá, Ca Tì La Vệ. [X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.33].	
 	
Bát Đại Thần Tướng	
● Tám thần tướng lớn. Chỉ tám vị tướng thần được bày chung quanh tạng kinh bánh xe, tức là: Phạm Thiên, Đế Thích, Trì Quốc, Tăng Trưởng, Quảng Mục, Đa Văn và hai vị lực sĩ Mật Tích, Kim Cương (tục gọi là Nhân Vương). Tám vị này đều là các thiện thần giữ gìn Phật Pháp. [X. Thích Môn Chính Thống Q.3; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Đệ Ngũ Loại Linh Vương Môn].	
 	
Bát Đại Tổng Trì Vương Kinh	
● Có 1 quyển. Ngài Thí Hộ đời Tống dịch. Nói đủ là Trì Minh Tạng Bát Đại Tổng Trì Vương Kinh. Thu vào Đại Chính Tạng tập 21.Kinh này tuy nêu tám tổng trì lớn trong tạng Trì Minh, nhưng cũng nêu cả tâm chú, cùng ghi mười thứ Chân Ngôn. Những Chân Ngôn này không có tên gọi đăc biệt, chủ ý ở chỗ người trì chú có thể gặt hái được lợi ích ở hiện tại.Chẳng hạn như đàn bà không có sữa sẽ có sữa, không có con sẽ được con...	
 	
Bát Đại Tự Tại Ngã	
● Cái ta có tám thứ tự tại lớn. “Ngã”, là nghĩa tự tại không ngại, một trong bốn đức Thường, Lạc, Ngã, Tịnh trong Kinh Niết Bàn. Đại Ngã tức là Pháp Thân của Như Lai, đầy đủ tám thứ Đại Tự Tại, cho nên gọi là Bát Đại Tự Tại Ngã. Cũng gọi Bát Tự Tại, Bát Biến Hóa, Bát Thần Biến. Đó là:	
1.Có thể hiển bày một thân làm nhiều thân.	
2.Hiển bày thân một mảy bụi đầy khắp ba nghìn thế giới.	
3.Thân to lớn, nhưng nhẹ nhàng lướt đi xa.	
4.Hiện vô lượng loại thường ở.	
5.Các căn được dùng lẫn cho nhau, tức mắt có thể nghe, tai có thể thấy...	
6.Được hết thảy pháp nhưng không có ý tưởng được.	
7.Nói nghĩa của một bài kệ trải vô lượng kiếp.	
8.Thân biến khắp nơi cũng như hư không.	
Tuy nhiên, các kinh nói hơi khác nhau.	
Cứ theo Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn quyển hạ chép thì:	
1.Có thể dùng sức biến hóa làm cho thân mình thân người và thế giới trở thành hạt bụi cực nhỏ.	
2.Có thể dùng sức biến hóa làm cho thân mình thân người và thế giới tràn đầy cõi hư không cực lớn.	
3.Có thể dùng sức biến hóa làm cho thân mình thân người và thế giới trở nên cực nhẹ như mảy lông hồng	
4.Có thể dùng sức biến hóa lớn nhỏ dài ngắn... chuyển hóa một cách tự tại.	
5.Có thể dùng sức biến hóa tự biến mình thành người lớn, người nhỏ, nhưng lòng không cao thấp, hàng phục hết thảy, nhiếp thụ tất cả.	
6.Dùng sức biến hóa có thể đến nơi xa xôi bằng bốn cách: bay đi nơi xa, lặn ở đây hiện ở kia, dời xa lại gần không đi mà tới, trong một niệm biến khắp mười phương.
7.Dùng sức biến hóa khiến quả đất nổi lên sáu thứ chấn động hoặc mười tám thứ chấn động.	
8.Dùng sức biến hóa có thể một thân làm ra nhiều thân, nhiều thân thu vào một thân, đi qua vách núi thẳng đứng, dẫm lên nước lửa, đi trong hư không, chuyển bốn đại, biến đất làm nước, biến đá làm vàng... đều được như ý. [X. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.23; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.21].	
 	
Bát Đầu Ma Địa Ngục	
● Bát Đầu Ma, Phạm: Padma, Pàli: Paduma. Cũng gọi Ba Đầu Ma Địa Ngục, Bát Đặc Ma Địa ngục, Ba Đầu Địa ngục. Là một trong tám địa ngục lạnh. Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 4 chép, thì những người sống trong địa ngục này, bị cái lạnh kinh hồn làm cho toàn thân đỏ lừng, da thịt nứt cứng, cho nên gọi là sen hồng (Padma). Còn theo Luận Lập Thế A Tì Đàm quyển 1 Phẩm Địa Động chép, thì địa ngục Bát Đầu Ma là thứ mười trong mười địa ngục lạnh, vì phỉ báng các ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mà Tỉ Khưu Cù Già Li phải rơi vào địa ngục này. Nhưng Kinh Trường A Hàm quyển 19 Phẩm Địa Ngục thì cho địa ngục này là một địa ngục nóng, trong ngục đều là màu đỏ, như màu của hoa bát đầu ma (hoa sen hồng), cho nên gọi Bát Đầu Ma.	
Lại nói về lửa địa ngục này bốc cháy ngùn ngụt. Các tội nhân đứng cách ngọn lửa một trăm do tuần, thì nóng sém da; cách sáu mươi do tuần, thì điếc cả hai tai, cách năm mươi do tuần thì mù hai mắt, không còn thấy được nữa. [X. Kinh Đại Lâu Thán Q.2 Phẩm Nê Lê; Kinh Khởi Thế Q.4 Phẩm Địa Ngục].	
 	
Bát Đầu Ma Hoa	
● Bát Đầu Ma, Phạm: Padma, Pàli: Paduma. Dịch ý là hoa sen đỏ, hoa sen đỏ lợt. Cũng gọi là Bát Đặc Ma Hoa, Ban Đầu Ma Hoa. Tên khoa học: Nelumbium speciosum. Là loài thực vật thuộc họ thụy liên (sen ngủ), sinh sản ở các miền đông Ấn Độ, Ba Tư, Tây Tạng, Trung Quốc, Miến Điện, bắc Úc Đại Lợi và vùng đầm lầy ở Nhật Bản. Thân cây to mập có thể dùng làm thức ăn, tơ nhỏ trong thân cây có thể làm tim đèn.	
Ấn Độ từ xưa đến nay, coi hoa này là hoa cao quý nhất trong các loài thực vật sống dưới nước, trong sách Phật, thường được liệt làm một thứ quý báu trong bảy thứ quý báu. Trong các kinh luận cũng thường được đề cập song song với các hoa câu vật đầu, ưu bát la, phân đà lợi.Ngoài ra cũng là tòa báu của Phật, Bồ Tát, hoặc là vật cầm tay của bồ tát Quan Thế Âm để trang nghiêm thân. [X. Trường A Hàm Q.1 Kinh Đại Bản; Đại Nhật Kinh Sớ Q.15; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng, Q.hạ]. (xt. Liên Hoa).	
 	
Bát Đế	
Tám đế. Cũng gọi là tám Thánh Đế. 	
● I.Bát Đế. Tức gọi chung bốn đế hữu tác và bốn đế vô tác. Cứ theo Thắng Man Bảo Quật quyển hạ của ngài Cát Tạng nói, thì bốn đế hữu tác là phép quán bốn chân lí của Tiểu Thừa, phép quán này chưa được rốt ráo, sau còn cần có chỗ dụng công tu hành, vì thế gọi là hữu tác (có làm). Bốn Đế vô tác là phép quán bốn chân lý của Đại Thừa, sau không còn cần dụng công tu tác nữa, cho nên gọi là vô tác (không làm). Lại trí lực của hai thừa (Thanh Văn, Duyên Giác) có hạn lượng, nên còn gọi là có lượng; trí của Phật thì không có hạn lượng, cho nên cũng gọi là vô lượng. [X. Kinh Thắng Man Phẩm Pháp Thân; Nhân Vương Bát Nhã Kinh Sớ Q.3]. (xt. Tứ Đế).	
● II.Bát Đế. Mở rộng bốn đế làm tám thứ:	
1.Hành Khổ Đế, các hành hữu vi sinh diệt, đổi dời, trôi chảy không dừng.	
2.Hoại Khổ Đế, các pháp như ý mình muốn bị hoại.	
3.Khổ Khổ Đế, luôn luôn gặp các pháp không như ý.	
4.Lưu Chuyển Đế, chỉ phân đoạn sinh tử.	
5.Lưu Tức Đế, chỉ Niết Bàn, cũng gọi là Hoàn Diệt Đế.	
6.Tạp Nhiễm Đế, chỉ phiền não, nghiệp, sinh, ba pháp này rất nhơ nhớp.	
7.Thanh Tịnh Đế, chỉ pháp vô vi đã đạt được do đoạn trừ các pháp tạp nhiễm. Pháp vô vi này cực kì trong sạch.	
8.Chính Phương Tiện Đế, có nghĩa là hết thảy đạo vô lậu thực là con đường đưa đến Niết Bàn.	
Bốn Đế đầu là khổ đế, đế thứ năm là diệt đế, đế thứ sáu thông cả hai đế khổ, tập, đế thứ bảy thông cả hai đế diệt, đạo, đế thứ tám là đạo đế. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.46; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.2 phần cuối].	
● III.Bát Đế. Là tám đế nói trong Kinh Nhân Vương. Trong tác phẩm Nhân Vương Kinh Sớ quyển trung phần đầu của mình, sa môn Viên Trắc đã rút tám đế sau trong mười bốn đế nói trong Kinh Thập Địa ra, để giải thích tám đế trong Kinh Nhân Vương như sau:	
1.Nhờ hiểu rõ tự tướng, cộng tướng của pháp mà thấu suốt chân lý của các tướng.	
2.Hiểu rõ sự sai biệt của các pháp, nên mới thấu suốt chân lý của sự sai biệt.	
3.Hiểu rõ sự sai biệt của năm ấm, mười tám giới, mười hai nhập, nên thấu suốt được chân lý của sự nói thành.	
4.Hiểu rõ sự khổ não của thân tâm, nên thấu suốt chân lý của sự.	
5.Hiểu rõ sự sinh trong các đường là tương tục, nên thấu suốt chân lý sự sinh.
6.Hết thảy nhiệt não được diệt trừ, nên thấu suốt chân lý của tận trí, vô sinh trí.
7.Phát khởi hạnh chẳng hai, nên thấu suốt chân lý của trí đạo.	
8.Hiểu rõ một cách chân chính tướng của các pháp, nên thấu suốt lý chân thật thành tựu hết thảy địa vị Bồ Tát theo thứ lớp và thấu suốt chân lý thành tựu trí Như Lai.[X. Kinh Nhân Vương Q.thượng Phẩm Bồ Tát Giáo Hóa].	
 	
Bát Điên Đảo	
● Tám điên đảo. Chỉ tám thứ điên đảo mà người phàm phu và Thanh Văn, Duyên Giác mê chấp. Gọi tắt là Bát Đảo. Tức phàm phu thủ chấp các pháp hữu vi là thường còn, là vui thú, là có ta, là sạch sẽ; còn Thanh Văn, Duyên Giác Thì chấp pháp Vô Vi Niết Bàn là chẳng phải thường còn, chẳng phải vui sướng, chẳng phải có ta, chẳng phải sạch sẽ, bởi thế cũng gọi là tám điên đảo của phàm phu và Tiểu Thừa.	
1.Thường Điên Đảo, nghĩa là đối với các pháp vô thường ở thế gian, khởi lên cái thấy thường còn mãi.	
2.Lạc Điên Đảo, nghĩa là sự vui sướng của năm dục của thế gian đều là nhân dẫn đến khổ đau, nhưng người phàm phu không thấy rõ lý ấy, nên chấp bậy là vui sướng.	
3.Ngã Điên Đảo, thân này là do bốn đại hòa hợp giả tạm mà thành, vốn không có ta, phàm phu không rõ điều đó, nên chấp có ta làm chủ.	
4.Tịnh Điên Đảo, thân mình thân người, đều có năm thứ dơ bẩn, phàm phu không rõ lý ấy, lại sinh tham đắm mà chấp càn là sạch sẽ.	
5.Vô Thường Điên Đảo, nghĩa là đối với Pháp Thân thường trụ của Như Lai thì cho là tướng có sinh diệt đổi khác.	
6.Vô Lạc Điên Đảo, nghĩa là đối với niềm vui trong sạch của Niết Bàn thì lại cho rằng không vui.	
7.Vô Ngã Điên Đảo, nghĩa là trong cái ta chân thật của tính Phật lại chấp không có ta.	
8.Vô Tịnh Điên Đảo, nghĩa là thân thường trụ của Như Lai chẳng phải thân ăn uống tạp nhạp, chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân máu thịt, chẳng phải thân gân xương nối kết. Vì Thanh Văn, Duyên Giác không rõ lý ấy, nên cho là không trong sạch. [X. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.2; Luận Câu Xá Q.19; Ma Ha Chỉ Quán Q.2].	
 	
Bát Định	
● Tám định. Định, có nghĩa thu nhiếp tâm tán loạn mà đưa nó về trạng thái lặng yên bất động. Cõi Sắc, cõi Vô Sắc, ở mỗi cõi có bốn định, vì thế gọi là tám định.
1.Sơ Thiền Thiên Định (định ở trời Thiền đầu), nghĩa là khi người tu tập thiền định ở cõi Dục, chợt thấy thân tâm lắng yên, hơi khe khẽ động, như mây như bóng. Lại cảm biết hơi thở ra vào qua khắp các lỗ chân lông trên toàn thân, vào không tích tụ, ra không phân tán, gọi là Sơ Thiền Thiên Định. 	
2.Nhị Thiền Thiên Định (định trời Thiền hai); nghĩa là đã được định Sơ Thiền Thiên rồi, tâm chán Sơ Thiền, chán giác quán động tán, nhân đó thu tâm vào định, giác và quán liền diệt, điềm nhiên lặng yên. Nhờ vậy, niềm vui của thắng định phát sinh. Cũng như người từ căn phòng tối tăm đi ra, trông thấy mặt trời mặt trăng sáng rỡ, quang đãng trong suốt, gọi là Nhị Thiền Thiên Định.	
3.Tam Thiền Thiên Định (định trời Thiền ba), nghĩa là đã được định Nhị Thiền Thiên rồi, lại chán Nhị Thiền, Tâm vui mừng xung động, làm cho định không bền chắc, nhân đó, thu tâm quán xét kĩ, lòng mừng liền diệt, từ đó lặng yên vào định, niềm vui liên miên phát ra từ trong tâm. Pháp lạc tăng thêm, tràn khắp trong thân, là niềm vui bậc nhất trong thế gian, gọi là Tam Thiền Thiên Định.
4.Tứ Thiền Thiên Định (định trời Thiền bốn), nghĩa là đã được định Tam Thiền rồi, lại thấy niềm pháp lạc ở Tam Thiền làm cho tâm nhiễu loạn, không được thanh tịnh, bèn sinh chán lìa, cố gắng không ngừng được an ủi, hơi thở ra vào dứt bặt, lâng lâng trong sáng như gương, như nước lắng trong, chiếu soi vằng vặc, muôn tượng đều hiện, dứt mọi vọng tưởng, chính niệm kiên cố, gọi là Tứ Thiền Thiên Định.	
5.Không Xứ Thiên Định, Không tức là hư không. Đã được định Tứ Thiền Thiên rồi, nhưng chán nỗi thân tâm còn bị ràng buộc, không được tự tại, bèn vận dụng thêm công sức, quán xét thân mình cũng như lụa là, trong ngoài thông suốt, một lòng nghĩ không. Chỉ thấy hư không, không thấy sắc tướng, tâm mình sáng trong, tự tại vô ngại, như chim ra khỏi lồng, tự do tự tại, gọi là Không Xứ Thiên Định.	
6.Thức Xứ Thiên Định. Thức, hàm ý là tâm. Nghĩa là đã được định Không Xứ Thiên rồi, liền dùng thức tâm duyên khắp hư không, mà hư không thì không có bờ bến. Vì không có bờ bến, nên tâm định lại tán, do đó, lại bỏ hư không, chuyển tâm duyên theo thức, cùng thức ứng nhau, tâm định chẳng động. Thức ở hiện tại, quá khứ, vị lai, tất cả đều hiện trong định, ứng hợp với định, tâm không phân tán. Định này yên ổn, trong sạch tĩnh lặng, gọi là Định Thức Xứ Thiên.
7.Vô Sở Hữu Xứ Thiên Định (định không có nơi chốn). Nghĩa là lìa không xứ, thức xứ ở trên, nên gọi là vô sở hữu xứ. Đã được định thức xứ thiên rồi, dùng tâm duyên với thức ở ba đời hiện tại, quá khứ, vị lai, vô lượng vô biên, như thế có thể làm hỏng định, nên chỉ có chỗ không có tâm thức, tâm không chỗ nương tựa, mới là yên ổn. Do đó, liền bỏ thức xứ mà buộc tâm vào vô sở hữu xứ, tinh cần không biếng nhác, một lòng lắng trong, tuyệt nhiên vắng lặng, không khởi các tưởng, gọi là định Vô Sở Hữu Xứ Thiên.	
8.Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên Định (định không phải tưởng không phải chẳng tưởng). Nghĩa là thức xứ ở trước là có tưởng. Đến đây, bỏ hữu tưởng ở trước, gọi là Phi tưởng; bỏ vô tưởng ở trước gọi là Phi Phi Tưởng. Vì đã được định Vô Sở Hữu Xứ Thiên rồi, lại cảm thấy nơi ấy như dại như say, như ngủ như ám, do vô minh che lấp, không còn biết gì, như thế chẳng đáng ưa thích.	
Vì vậy, một lòng tinh chuyên, thường niệm chẳng có chẳng không, thì định vô sở hữu xứ liền diệt. Lại cố gắng không ngừng, hốt nhiên phát ra định chân thực, không còn thấy tướng hữu vô, an nhiên rỗng lặng, thanh tịnh vô vi, không thấy tướng định trong ba cõi, gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên định. [X. Luận Câu Xá Q.28; Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q.9].	
 	
Bát Đoạn	
● Tám đoạn. Cách chia loại trong giới Cụ Túc của Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni.Như hai trăm năm mươi giới của Tỉ Khưu được chia làm tám luật là: Ba La Di, Tăng Tàn, Bất Định, Xả Đọa, Đơn Đề, Đề Xá Ni, Chúng Học, Diệt Tránh. [X. Bát Tông Cương Yếu Q.thượng].	
 	
Bát Giác	
● Tám ý nghĩ xấu. Cũng gọi Bát Chủng Ác Giác, Bát Bất Thiện Giác. Nghĩa là chúng sinh hay nảy ra tám ý xấu xa. Đó là: tham muốn, tức giận, làm hại người, xóm làng thân, đất nước, không chết, giòng họ, khinh khi.	
Dịch mới dịch là “Tầm tư” (tìm nghĩ), cũng dịch là niệm.	
1.Dục Giác, là ý nghĩ tham muốn.	
2.Sân Giác, ý nghĩ tức giận.	
3.Hại Giác, cũng gọi kiêu giác, ý nghĩ hại người.	
4.Thân Lí Giác, thường nhớ nghĩ xóm làng, người thân.	
5.Quốc Độ Giác, thường nghĩ đến sự an nguy của đất nước.	
6.Bất Tử Giác, chứa góp của báu, thường nghĩ đến sự sống mãi không chết.	
7.Tộc Tính Giác, thường nghĩ đến giòng họ cao sang.	
8.Khinh Vũ Giác, có ý cậy mình tài đức mà khinh rẻ người khác. [X. Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.4; Luận Du Già Sư Địa Q.40; Luận Thành Thực Q.14; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.13; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.31].	
 	
Bát Giải Thoát	
● Tám giải thoát. Phạm: awau vimokwà, Pàli: aha vimokkhà. Nghĩa là dựa vào tám loại sức định mà diệt bỏ lòng tham muốn đối với sắc và không sắc. Cũng gọi Bát Bối Xả, Bát Duy Vô, Bát Duy Vụ.	
1.Nội Hữu Sắc Tưởng Quán Chư Sắc Giải Thoát. Nghĩa là diệt trừ ý tưởng có sắc ở trong tâm, và tu phép quán chẳng sạch đối với các sắc ở bên ngoài.	
2.Nội Vô Sắc Tưởng Quán Ngoại Sắc Giải Thoát. Nghĩa là tuy đã trừ diệt hết ý tưởng về sắc ở trong lòng, nhưng vì sự tham muốn ở cõi Dục khó dứt, cho nên phải quán xét cái tướng chẳng sạch ở bên ngoài, khiến sinh tâm chán ghét mà đoạn trừ.	
3.Tịnh Giải Thoát Thân Tác Chứng Cụ Túc Trụ. Nghĩa là sự tu luyện căn lành đã thành tựu, vứt bỏ tâm quán chẳng sạch ở trước, mà tu quán xét tướng sạch của cảnh sắc bên ngoài, làm cho phiền não không nảy sinh, thân chứng sự an trụ trong giải thoát thanh tịnh đầy đủ.	
4.Siêu Chư Sắc Tưởng Diệt Hữu Đối Tưởng Bất Tư Duy Chủng Chủng Tưởng Nhập Vô Biên Không Không Vô Biên Xứ Cụ Túc Trụ Giải Thoát, vượt các ý tưởng về sắc, diệt hết ý tưởng có đối đãi, không suy nghĩ về các loại ý tưởng, vào chỗ không biên giới, trụ nơi giải thoát đầy đủ. Nghĩa là diệt hết ý tưởng về sắc có đối đãi, tu hành tướng không vô biên xứ nhập vô biên để thành tựu không vô biên.	
5.Siêu Nhất Thiết Không Vô Biên Xứ Nhập Vô Biên Thức Thức Vô Biên Xứ Cụ Túc Trụ Giải Thoát, vượt hết thảy chỗ không không biên tế, vào cõi thức không biên giới, trụ chỗ giải thoát đầy đủ. Nghĩa là vứt bỏ tâm không không vô biên giới, mà tu tướng thức không bờ bến để thành tựu thức vô biên.	
6.Siêu Nhất Thiết Vô Biên Xứ Nhập Vô Sở Hữu Vô Sở Hữu Xứ Cụ Túc Trụ Giải Thoát, vượt hết thảy chỗ thức vô biên, vào nơi vô sở hữu, trụ chỗ giải thoát đầy đủ. Nghĩa là vứt bỏ tâm thức vô biên, tu tướng vô sở hữu mà thành giải thoát.	
7.Siêu Việt Nhất Thiết Vô Sở Hữu Xứ Nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Cụ Túc Trụ Giải Thoát, vượt tất cả chỗ vô sở hữu mà vào cõi chẳng phải tưởng chẳng phải không tưởng, trụ nơi giải thoát đầy đủ. Nghĩa là bỏ tâm vô sở hữu, không có tưởng minh thắng, trụ nơi tướng chẳng phải không tưởng mà thành tựu giải thoát.	
8.Siêu Nhất Thiết Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Nhập Thụ Tưởng Diệt Thân Tác Chứng Cụ Túc Trụ Giải Thoát, vượt hết thảy chỗ chẳng phải tưởng chẳng phải không tưởng, vào chỗ diệt hết tưởng thụ, thân chứng giải thoát đầy đủ. Nghĩa là bỏ cảm thụ và tưởng tượng v.v... mà vào định diệt tận, trừ bỏ hết thảy các pháp tâm và tâm sở.	
Trong tám giải thoát trên đây, hai giải thoát trước nương vào Thiền đầu và Thiền thứ hai mà đối trị lòng tham về hiển sắc. Giải thoát thứ ba nương vào Thiền thứ tư mà tu quán trong sạch, đều lấy không tham làm tính chất. Giải thoát thứ tư đến thứ bảy, theo thứ tự, lấy bốn định Vô Sắc làm tính chất. Giải thoát thứ tám nương cõi trời có nóc, lấy tâm diệt hết chỗ duyên theo làm tính chất. Lại nữu, hai giải thoát đầu đều chia làm hai, giải thoát thứ ba chia làm bốn, gom chung lại gọi là tám thắng xứ. [X. Trung A Hàm Q.24 Kinh Đại Nhân; Luận Câu Xá Q.29; Luận Phẩm Loại Túc Q.7]. (xt. Bát Thắng Xứ).	
 	
Bát Giáo Nhiếp Phủ	
● Có bao nhiếp tám giáo không? Là danh mục của Tông Thiên Thai bàn về Kinh Pháp Hoa có bao nhiếp tám giáo không. Tám giáo, tức là bốn giáo hoá nghi: Đốn Giáo, Tiệm Giáo, Bí Mật Giáo, Bất Định Giáo và bốn giáo hoá pháp: Tạng Giáo, Thông Giáo, Biệt Giáo, Viên Giáo.	
Về vấn đề Kinh Pháp Hoa có báo quát tám giáo trên đây không, thì có nhiều thuyết khác nhau, mà trong Nhị Bách Đề quyển 15 của Tông Thiên Thai bảo là không. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.1; Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.1; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.2; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.Thượng]. (xt. Siêu Bát Đề Hồ).	
 	
Bát Hàn Địa Ngục	
● Tám địa ngục lạnh. Là tám loại địa ngục lạnh lẽo băng giá. Trong các kinh luận có nhiều tên gọi và sự giải thích khác nhau.	
I.Cứ theo Luận Câu Xá quyển 11, Luận Thuận Chính Lí Quyển 31, Luận Du Già Sư Địa quyển 4, Luận Đại Tì Bà Sa quyển 172 nêu, thì tám địa ngục là:	
1.Át Bộ Đà (Phạm: Arbuda), cũng gọi Át Phù Đà. Dịch là phồng lên, phỏng lên. Nghĩa là chúng sinh chịu tội, vì giá buốt như cắt, nên da thịt phồng lên.	
2.Ni Thích Bộ Đà (Phạm: Nirarbuda), cũng gọi Nê Lại Phù Đà. Dịch là nứt nẻ. Nghĩa là chúng sinh chịu tội, vì rét buốt quá mà nốt phồng trên da thịt nứt nẻ ra.
3.Át Tích Tra (Phạm: Aỉaỉa), cũng gọi A Tra Tra. Nghĩa là chúng sinh chịu tội, vì giá rét quá đến nổi môi không cử động được, lưỡi chỉ nói được tiếng tra tra!
4.Hoắc Hoắc Bà (Phạm: Hahava), cũng gọi A Ba Ba. Nghĩa là chúng sinh chịu tội, vì rét đến cực độ, nên lưỡi cứng đơ, không cử động được, chỉ có thể phát ra tiếng ba ba như trên.	
5.Hổ Hổ Bà (Phạm: Huhuva). Ba loại địa ngục nêu trên, đều vì giá buốt quá mà phát ra các tiếng khác lạ như thế.	
6.Ôn Bát La (Phạm: Utpala), dịch là hoa sen xanh. Nghĩa là chúng sinh chịu tội, vì cực rét buốt, nên da thịt nứt ra, giống như hoa sen xanh.	
7.Bát Đặc Ma (Phạm: Padma), cũng gọi Ba Đầu Ma. Dịch là hoa sen hồng. Nghĩa là chúng sinh chịu tội, vì rét buốt quá nên da thịt đỏ ửng, trông như hoa sen hồng.	
8.Ma Ha Bát Đặc Ma (Phạm: Mahàpadma), dịch là hoa sen hồng lớn. Nghĩa là chúng sinh chịu khổ, vì rét đến cực độ, da thịt nứt nẻ, toàn thân đỏ ửng, trông giống như một bông sen hồng lớn.	
● II.Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 11 Phẩm Hiện Bệnh thì nêu tám loại: A ba la, A Tra Tra, A La La, A Bà Bà, Ưu Bát La, Ba Đầu Ma, Câu Vật Đầu, Phân Đà Lợi.Bốn loại trước biểu thị chúng sinh chịu khổ, vì rét quá khó chịu nổi mà phát ra những tiếng ú ớ; bốn loại sau dùng bốn thứ hoa sen để thí dụ tướng nứt nẻ trên thân thể của chúng sinh chịu khổ.	
● III.Luận Đại Trí Độ quyển 16, Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 7, thì nêu: Át Phù Đà, Ni La Phù Đà, A La La, A Bà Bà, Hầu Hầu (ba loại trên đều biểu thị cái giọng nói bị rét buốt), Âu Ba La (có nghĩa là tường vách phía ngoài của địa ngục trông giống như hoa sen xanh), Ba Đầu Ma (tội nhân sinh trong hoa sen hồng để chịu khổ), Ma Ha Ba Đầu Ma.	
● IV. Kinh Trường A Hàm quyển 19 Phẩm Địa Ngục thì liệt kê mười tên: Hậu Vân (mây dày), Vô Vân (không mây), Ha Ha (cười ha hả, hà hơi cho ấm), Nại Hà (làm sao được), Dương Minh (dê kêu), Tu Càn Để, Ưu Bát La, Câu Vật, Phân Đà Lợi và Bát Đầu Ma. Cứ theo Luận Câu Xá quyển 11 nói, thì vị trí của tám địa ngục lạnh này nằm ở phía dưới Châu Diêm Phù, bên cạnh tám địa ngục nóng. Nói về tuổi thọ của chúng sinh ở địa ngục Át Bộ Đà, thì có hai mươi hộc hạt vừng (mè), cứ mỗi trăm năm bỏ đi một hạt, cho đến khi hết hai mươi hộc hạt vừng, thì các chúng sinh đó mới chết được. Còn số tuổi thọ của các chúng sinh ở các địa ngục lạnh, từ Thích bộ đà trở xuống, thì gấp hai mươi lần số tuổi thọ ở Át Bộ Đà!	
 	
Bát Hòa La	
● Phạm: pravàraịà. Pàli: pavàraịà. Dịch âm: Bát Lạt Bà Lạt Nô. Cũng gọi Bạt Hòa La, Bát Hòa Lan. Dịch ý là Tự Tứ, việc tùy ý. Tức là nghĩa thỏa mãn, vui vẻ, đẹp lòng. Nghĩa là, ngày 15 tháng 7 là ngày kết thúc thời kì ở yên (An Cư), các Tỉ Khưu tự dãi bày những tội lỗi mà mình đã phạm phải trong thời gian An Cư để xin sám hối, sám hối xong được trong sạch mà sinh lòng vui mừng.	
Ngày kết thúc An Cư, gọi là ngày Tự Tứ. Vào ngày này, dâng cơm cúng dường Tam Bảo, gọi là cơm bát hòa la, dịch ý là cơm Tự Tứ. Lại trong Vu Lan Bồn Kinh Sớ quyển hạ, Ngũ Tổ Tông Hoa Nghiêm là ngài Tôn Mật cho rằng “bát hoà la” là truyền lầm từ chữ “bát đa la” (ứng lượng khí: lượng bát đủ cho sức của một người ăn). [X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.27; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng 4 Thiên Tự Tứ Tông Yếu]. (xt. An Cư, Tự Tứ).	 	

Bát Hoàn Biện Kiến	
● Hoàn, nghĩa là trở lại.Các tướng biến hóa ở thế gian đều trở lại nơi gốc mà từ đó chúng đã phát ra, gồm có tám loại, gọi là Bát hoàn. Biện, nghĩa là phân biệt. Kiến, tức là tính hay thấy.	
Bát Hoàn Biện Kiến, là dùng tám loại cảnh (đối tượng) bị thấy (sở kiến) có thể trở lại, hoặc trả về để biện minh cho tính hay thấy (năng kiến) không trở lại, không thể trả về.	
Cứ theo Kinh Lăng Nghiêm quyển 2 chép, thì Tôn Giả A Nan không biết được cái lí “Cảnh trần (cảnh bụi) có sinh diệt, tính thấy thì không lay động”, mà nhận lầm duyên trần, theo trần phân biệt, nên Đức Như Lai mới dùng “tâm”, “cảnh” để biện minh chân, vọng. Nói về “tâm” thì Như Lai bảo “Ta sẽ chỉ cho ông biết không có chỗ trở về”. Nói về “ cảnh” thì Như Lai bảo “Nay ta trả nó trở lại nơi mà từ đó nó đã xuất phát”, để hiển bày “cảnh bị thấy có thể trả về, còn tính hay thấy thì không thể trả về”. Cho nên mới dùng tám loại tướng biến hóa để biện minh.	
1.Sáng trả về mặt trời.Có mặt trời thì sáng, không mặt trời thì tối, như vậy, sáng là từ mặt trời, cho nên lại trả về mặt trời.Nhưng sáng là trần cảnh (Cảnh bụi = đối tượng) bị trông thấy, chứ không phải tính hay thấy. Vì trần cảnh thì có sinh diệt, còn tính thấy thì vốn không sinh diệt, cho nên cái sáng bị thấy có thể trả về, còn cái tính hay thấy thì không thể trả về.	
2.Tối trả về tháng đen (hắc nguyệt = từ ngày 16 đến ngày 29 hoặc 30), vì tháng trắng (bạch nguyệt = từ ngày 1 đến ngày 15) thì sáng, tháng đen thì tối.Như vậy, tối là từ tháng đen, lại trả trở về tháng đen. Cho nên biết cái tối bị thấy có thể trả về, còn cái tính hay thấy thì không thể trả về. Nếu tính hay thấy có thể trả về thì, khi không tối, cũng lại không thấy sáng.	
3.Thông thoáng trả về cửa sổ. Vì có cửa sổ nên thấy thông thoáng, nếu không có cửa sổ thì không thấy thông thoáng. Như vậy, thông thoáng thuộc về cửa sổ, cho nên trả về cửa sổ. Bởi thế nên biết, cái thông thoáng bị thấy thì có thể trả về, mà tính hay thấy thì không thể trả về. Nếu tính hay thấy cũng có thể trả về, thì ở chỗ không thông thoáng, cũng lại không thấy cái lấp bít.	
4.Lấp bít trả về tường vách. Vì có tường vách nên thấy lấp bít, nếu không có tường vách thì không có lấp bít. Như vậy, lấp bít thuộc về tường vách, cho nên lại trả về tường vách. Bởi thế nên biết, cái lấp bít bị thấy có thể trả về, nhưng cái tính hay thấy thì không thể trả về. Nếu tính hay thấy cũng có thể trả về, thì khi không lấp bít, cũng lại không thấy cái thông thoáng. 	
5.Các duyên trả về cho phân biệt. Duyên, là nghĩa buộc, là thuộc với nhau. Nghĩa là có chỗ phân biệt đối đãi, thì có tướng được duyên theo, nếu không có năm trần (sắc thanh hương vị xúc) làm đối tượng, thì không có tướng duyên theo (mắt tai mũi lưỡi thân) để phân biệt. Như vậy, duyên thuộc phân biệt, cho nên lại trả về phân biệt. Bởi thế nên biết cái tướng duyên bị phân biệt có thể trả về, còn cái tính hay phân biệt thì không thể trả về. Nếu tính hay phân biệt cũng có thể trả về, thì khi không duyên theo cảnh, cũng lại không biết có phân biệt.	
6.Không hay biết, không hình tướng, trả về hư không. Nghĩa là không có hình tướng thì không bị trở ngại, có thể tràn khắp hư không. Nếu có hình tướng, thì không thấy khoảng rỗng không. Như vậy, không hình tướng lại trả về không. Bởi thế nên biết, cái rỗng không có thể trả về, còn tính hay thấy thì không thể trả về. Nếu tính hay thấy cũng có thể trả về, thì khi rỗng không, cũng lại không thấy hình tướng.	
7.Vì có bụi, nên có bụi mù, nếu không có bụi thì không có bụi mù. Như vậy, bụi mù thuộc về bụi, cho nên trả về bụi.Bởi thế nên biết, bụi mù được trông thấy có thể trả về, còn tính hay thấy thì không thể trả về. Nếu tính hay thấy cũng có thể trả về, thì khi không có bụi, cũng chẳng thể thấy cái sáng rõ.	
8.Quang đãng thì thấy sáng sủa, âm u thì không thấy sáng sủa. Như vậy, sáng sủa thuộc về quang đãng, vì thế lại trả về quang đãng. Cho nên biết cái sáng sủa thuộc về quang đãng, vì thế lại trả về quang đãng. Cho nên biết cái sáng sủa được trông thấy có thể trả về, nhưng tính hay thấy thì không thể trả về.	
Nếu tính hay thấy cũng có thể trả về, thì khi không sáng sủa cũng lại chẳng thấy sự u ám. [X. Lăng Nghiêm Kinh Giảng Nghĩa (Viên Anh); Lăng Nghiêm Đại Nghĩa Kim Thích (Nam Hoài Cẩn)].	
 	
Bát Hộc Thực 	
● Tám hộc (mười đấu) thức ăn. Gọi tắt của Bát Hộc Tứ Đẩu (tám hộc bốn đấu). Lúc Đức Phật sắp vào Niết Bàn, người thợ gốm tên Thuần Đà dâng cúng Đức Phật tám hộc bốn đấu gạo tám thơm của nước Ma Kiệt Đà. Đức Phật dùng thần thông bố thí hết thảy Đại Chúng trong pháp hội khiến đều được no đủ. Đây là lần cúng dường cuối cùng. [X.Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.10].	
 	
Bát Khí	
● Tám bỏ. Tức là tám tội Ba La Di của Tỉ Khưu Ni.Cũng gọi Ni Bát Khí Giới, Bát khí giới.Đó là: Phi Phạm Hạnh (dâm dục), Bất Dữ Thủ (ăn trộm), Sát (giết hại người và gia súc), Thượng Nhân Pháp (nói dối mình đã chứng được Thánh Quả, mình là Thánh Nhân), Ma Xúc (đụng chạm, xoa vuốt thân thể con trai), Bát Sự Thành Trọng (động lòng dâm mà cầm tay đàn ông, nắm lấy áo, đến chỗ vắng vẻ, đứng chung, nói chuyện với nhau, cùng đi với nhau, dựa mình vào nhau, hẹn hò làm dâm), Phú Tỉ Khưu Ni trọng tội (biết rõ một Tỉ Khưu Ni khác phạm tội nặng mà cố tình che dấu, không nói cho các Tỉ Khưu Ni khác biết), Tùy Thuận bị cử Tỉ Khưu vi ni tăng tam gián (một tì khưu tăng đã bị lên án vì phạm tội, mà lại hùa theo, hoặc cung cấp các thứ cần dùng, hoặc cùng trò chuyện, mặc dù các Tỉ Khưu Ni khác đã can gián đến ba lần mà vẫn không nghe). (xt. Luật).	
 	
Bát Khiển	
● Hàm ý là mời đi.Cũng gọi Phát Khiển. Trong Mật Giáo, khi tu phép, trước hết, mời rước chư Phật và Bồ Tát ở các thế giới phương khác về đàn tràng chứng minh. Sau khi hoàn tất phép tu, lại triệu thỉnh các Ngài trở về chỗ cũ, đồng thời, cũng thỉnh Đức Phật mà mình quán tưởng trong lòng, lại trở về trong nội tâm của mình như trước. Như thế gọi là bát khiển. Về ấn khế và Chân Ngôn bát khiển, thì tùy loại phép tu mà có khác. Lại khi sửa sang tượng Phật, cũng dùng phép Bát khiển. Tức trước hết, thỉnh Phật tạm thời rời khỏi tượng, đợi khi sửa sang xong, lại rước Phật về.	
Ngoài ra, Đức Thích Ca Như Lai khuyên chúng sinh cõi Sa Bà cầu sinh về Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, cũng gọi là phát khiển. Quán Huyền Nghĩa Phần (Đại 37, 246 trung) nói: “Ngưỡng mong Thích Ca phương này phát khiển, liền được Di Đà cõi kia đến đón”. [X. Kinh Đà La Ni Tập Q.11; Kinh Tô Tất Địa Yết La Q.hạ Phẩm Tăng Uy; Đại Nhật Kinh Sớ Q.9].	
 	
Bát Khổ	
● I.Bát khổ. Tám khổ. Là tám thứ quả khổ mà chúng sinh vòng quanh trong sáu đường phải lãnh chịu, là nội dung chủ yếu của Khổ Đế trong bốn đế.	
1.Sinh Khổ. Có năm thứ: 	
a. Thụ thai, nghĩa là khi thần thức gá vào thai mẹ, ở trong bụng mẹ chật chội dơ bẩn. 	
b. Chủng Tử, nghĩa là khi thần thức được gá vào di thể (tinh trùng và trứng) của cha mẹ, hạt giống thức phải tùy thuộc hơi thở ra vào của người mẹ, không được tự tại.	
c. Tăng Trưởng, nghĩa là ở trong bụng mẹ chín tháng mười ngày, nóng bức nung nấu, thân hình lớn dần, dưới ruột non trên ruột già, khoảng giữa chật hẹp như tù ngục. 	
d. Xuất Thai, nghĩa là khi mới sinh, có gió lạnh gió nóng thổi vào thân mình và quần áo cọ xát vào da mỏng mềm nhũn, đau rát như đâm như cắt. 	
e. Chủng Loại, nghĩa là về nhân Phẩm có giàu sang, nghèo hèn, về tướng mạo thì có đầy đủ, khiếm khuyết, xinh đẹp, xấu xí v.v...	
2.Lão Khổ. Có hai thứ: 	
a. Tăng Trưởng, nghĩa là từ trẻ thơ đến trai tráng đến già cả, khí lực suy yếu, đi đứng không vững. 	
b. Diệt Hoại, nghĩa là thịnh đi suy đến, tinh thần hao mòn, mệnh sống qua mau, dần dần hoại diệt.	
3.Bệnh Khổ. Có hai thứ: 	
a. Thân bệnh, nghĩa là khi bốn đại (bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió) mất thăng bằng thì tật bệnh phát sinh. Như khi đất mất thăng bằng thì thân nặng trĨu, gió không điểu hoà thì toàn thân tê cứng, nước mất thăng bằng thì thân thể phù thũng, lửa không điều hoà thì khắp mình nóng bức. 	
b. Tâm bệnh, nghĩa là trong lòng khổ não, lo buồn thương đau.	
4.Tử Khổ. Có hai thứ: 	
a. Thân tử, nghĩa là vì hết số nên đau ốm mà chết. 	
b. Ngoại duyên tử, nghĩa là hoặc gặp duyên ác, hoặc gặp các tai nạn nước, lửa mà chết.	
5.Ái Biệt Li Khổ, nghĩa là những người thân yêu mà phải chia lìa, không được sống chung	
6.Oán Tắng Hội Khổ, nghĩa là những kẻ cừu thù oán ghét, mình muốn xa lánh mà không được, trái lại, cứ phải chung sống bên nhau.	
7.Cầu Bất Đắc Khổ, nghĩa là hết thảy sự vật trong thế gian, lòng mình ưa thích, mà cầu mong không được.	
8.Ngũ Ấm Thịnh Khổ, nghĩa là sắc, thụ, tưởng, hành, thức gọi là năm ấm. Âm, có nghĩa che lấp; tức năm ấm hay che lấp chân tính, không cho hiển lộ ra. Thịnh, có nghĩa thịnh vượng, dung chứa. Tức là tất cả các nỗi khổ của sinh, lão, bệnh, tử kể ở trên tụ tập lại, cho nên gọi là ngũ ấm thịnh khổ. [X. Trung A Hàm Q.7; Luận Đại Tì Bà Sa Q.78; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.6]. 	
● II.Bát Khổ. Luận Du Già Sư Địa quyển 44 còn nêu ra tám nỗi khổ khác nhau như sau: khổ vì rét, khổ vì nóng, khổ vì đói, khổ vì khát, khổ vì mất tự do, khổ vì tự mình giày vò mình, khổ vì người khác ức hiếp, khổ vì phải sống dưới một loại quyền uy nào đó trong một thời gian dài.	
 	
Bát Kiền Độ	
● Tám kiền độ. Kiền Độ, Phạm: khandha, hàm ý chứa nhóm, tích tụ, chia đoạn, tức là ngài Ca Chiên Diên đem các pháp môn, theo từng loại, mà chia làm tám tụ, gọi là Bát Kiền Độ luận. Bát Kiền Độ là chỉ tám thiên chương trong luận. “Bát Kiền Độ”, cũng gọi là Bát Uẩn, Bát tụ. Tức là:	
1.Tạp Kiền Độ, như kinh vì Thanh Văn mà nói các pháp bốn thiện căn, bốn quả Thánh, hữu dư, Vô Dư Niết Bàn v.v... không nhất định một pháp nào nên gọi là Tạp Kiền Độ.	
2.Kết Sử Kiền Độ, kết là ràng buộc, sử là sai khiến. Nghĩa là các hoặc (phiền não) ba kết, năm cái, năm phần trên, năm phần dưới v.v... tổng cộng không ngoài một trăm linh tám phiền não. Các phiền não hoặc nghiệp này trói buộc, sai khiến tâm thần người tu hành, khiến phải trôi lăn trong ba cõi, vì thế gọi là kết sử kiền độ.	
3.Trí Kiền Độ, trí là trí tuệ. Nghĩa là những người quả đầu tiên, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, nhờ tu các đạo Phẩm Giới Định Tuệ, dứt trừ hoặc chướng, mà phát ra trí tuệ vô lậu.	
4.Hành Kiền Độ. Hành, là các hành động thiện ác, do ba nghiệp thân miệng ý phát khởi.Tức thân không giết hại, không trộm cướp, không dâm dục; miệng không nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói ác; ý thì không tham sân si, như thế gọi là thiện hành. Còn ác hành thì, trái lại, thân giết hại, trộm cướp, dâm dục; miệng nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói ác; ý thì tham sân si v.v...	
5.Tứ Đại Kiền Độ. Tứ Đại là đất, nước, lửa, gió. Vì không đâu là không có bốn yếu tố đó, nên gọi là Đại (to lớn). Đứng về phương diện ba đời quá khứ vị lai hiện tại mà bàn về cái sắc thiện, sắc ác do bốn đại tạo thành, nên gọi là Tứ Đại Kiền Độ.	
6.Căn Kiền Độ. Căn là sáu căn, năm căn v.v..., đứng về phương diện bốn quả ba đời mà nói sáu căn, năm căn.	
7.Định Kiền Độ. Định, là các định ở cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc và các định mà Thanh Văn, Duyên Giác Tu tập, có nhiều loại khác nhau.	
8.Kiến Kiền Độ. Kiến, tức là hai cái thấy đoạn, thường của phàm phu ngoại đạo, và sáu mươi hai thứ kiến giải khác nhau.	
 	
Bát Kiền Độ Luận	
● Gồm 30 quyển. Là tên gọi tắt của A Tì Đàm Bát Kiền Độ Luận. Cũng gọi Ca Chiên Diên A Tì Đàm. Ngài Ca Đa Diễn Ni Tử soạn, do các sa môn Tăng Già Đề Bà và Trúc Phật Niệm cùng dịch vào năm Kiến Nguyên 19 (383) đời Phù Tần. Thu vào Đại Chính Tạng tập 26.	
Toán bộ luận chia làm tám thiên: Tạp, Kết Sử, Trí, Hành, Tứ Đại, Căn, Định, và Kiến. Bộ sách này là bản dịch khác của Luận A Tì Đạt Ma Phát Trí, nhưng vì Luận Phát Trí được lưu hành quá rộng, nên ít có người biết đến sách này.	
 	
Bát Kiêu	
● Tám kiêu. Kiêu, hàm ý ngạo mạn, khoe khoang. Nghĩa là người có tính hay khoe mình hơn người, như loài chim bay trên cao mà khinh thường những gì ở dưới.Bởi thế, Pháp Hoa Văn Cú quyển 6 mới dẫn Kinh Văn Thù Vấn, đem tám thói kiêu phối với tám giống chim:	
1.Thịnh Tráng Kiêu Như Si (con cú tai mèo). Nghĩa là kẻ cậy mình mạnh khoẻ to lớn mà lấn lướt người yếu kém, như con cú tai mèo, cậy mạnh hiếp yếu.	
2.Tính Kiêu Như Kiêu (loài chim cú vọ). Nghĩa là kẻ cậy giòng giống của mình to mạnh, mà khinh khi lấn lướt người khác, như loài chim kiêu bất hiếu, ăn thịt mẹ nó.	
3.Phú Kiêu Như Điêu (chim cắt).	
Nghĩa là kẻ cậy mình giàu có, nhiều của, mà lấn lướt người khác, như loài chim cắt cậy thế mạnh, bắt nạt các chim khác.	
4.Tự Tại Kiêu Như Thứu (chim ưng), nghĩa là kẻ cậy mình to lớn, làm theo ý muốn mà được tự tại, lấn lướt người khác, như loài chim ưng ăn ở trong rừng, đi, ở tự do.	
5.Thọ Mệnh Kiêu Như Ô.., nghĩa là kẻ cậy mình tuổi cao, khinh khi người khác, như loài quạ mớm mồi cho quạ già, sống lâu không chết.	
6.Thông Minh Kiêu Như Thước.., nghĩa là cậy mình sáng suốt lanh lợi, lấn lướt người khác, như tính chim khách rất thông minh, hay báo tin lành, dữ cho người.
7.Hành Thiện Kiêu Như Cưu.., nghĩa là kẻ cậy mình làm được chút việc tốt, liền khinh dễ người có đức, như chim tu hú tuy hiền, nhưng không tự biết mình vụng về.	
8.Sắc Kiêu Như Cáp.., nghĩa là kẻ cậy mình có nhan sắc, khinh thường lấn lướt người khác, như loài chim bồ câu, tuy đẹp hơn các loài khác, nhưng lại đa dâm, vì thế gọi là sắc kiêu như cáp.	
 	
Bát Kính Đắc	
● Tám kính được. Cũng gọi thụ trọng pháp đắc (nhận pháp kính trọng mà được), bát pháp đắc (nhờ tám pháp mà được), sư pháp đắc, kính trọng đắc, kính đắc, bát bất khả việt đắc (không thể vượt qua tám pháp mà được). Là một trong mười duyên được giới Cụ Túc của Tỉ Khưu Ni.Các Tỉ Khưu Ni nhờ vào tám pháp tôn kính (ni trăm tuổi lễ chân Tỉ Khưu một hạ, không được chê bai chửi mắng Tỉ Khưu, không được bắt lỗi Tỉ Khưu, theo tăng nhận giới Cụ Túc, có lỗi theo tăng sám hối, nửa tháng theo tăng dạy bảo, nương vào tăng trong ba tháng An Cư, hạ xong theo tăng Tự Tứ) mà được giới, gọi là Bát Kính đắc. [X. Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.3]. (xt. Bát Kính Giới, Đắc Giới Xả Giới).	
 	
Bát Kính Giới	
● Tám giới kính. Pàli: aỉỉha garudhammà. Cũng gọi Bát Kính Pháp, Bát Trọng Pháp, Bát Tôn Trọng Pháp, Bát Tôn Sư Pháp, Bát Bất Khả Việt Pháp, Bát Bất Khả Vi Pháp, Bát Bất Khả Quá Pháp. Nói tắt là bát kính. Là tám phép của Tỉ Khưu Ni tôn trọng cung kính Tỉ Khưu tăng.	
Sau khi Đức Như Lai thành đạo được mười bốn năm, người dì của Ngài là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, cùng với năm trăm phụ nữ xin Đức Phật cho xuất gia, Đức Phật không chấp nhận, vì lí do: nếu cho phụ nữ xuất gia, thì lẽ ra chính pháp được một nghìn năm, sẽ bị giảm mất năm trăm năm. Tôn giả A Nan thỉnh cầu ba lần thay cho bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, Đức Phật mới chế định pháp Bát Kính, bảo A Nan nói cho bà dì biết, nếu giữ được thì Phật sẽ cho xuất gia. Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề và các phụ nữ cúi đầu tin nhận, bèn được xuất gia thụ giới.Và do mười duyên thụ giới mà chính pháp lại được đủ một nghìn năm. Tám giới kính ấy là:
1.Ni trăm tuổi lễ chân Tỉ Khưu một hạ. Nghĩa là, một vị Tỉ Khưu Ni tuy đã trăm tuổi, nhưng thấy một vị Tỉ Khưu mới thụ giới, cũng phải đứng dậy đón rước, lễ bái và trải toà ngồi sạch sẽ mời ngồi.	
2.Không được mắng chưởi Tỉ Khưu, tức Tỉ Khưu Ni không được mạ lị Tỉ Khưu.
3.Không được nói lỗi của Tỉ Khưu, nghĩa là Tỉ Khưu Ni không được cử tội Tỉ Khưu, nói những lỗi lầm của họ. Trái lại, Tỉ Khưu được phép nói lỗi của ni.	
4.Theo tăng nhận giới Cụ Túc, tức là, Thức Xoa Ma Na (học pháp nữ), sau khi học giới pháp xong, phải theo chư tăng mà xin thụ Đại Giới.	
5.Có lỗi phải theo tăng sám hối: nghĩa là nếu Tỉ Khưu Ni phạm tội tăng tàn, thì trong nửa tháng, phải ở trong hai bộ tăng (và ni), mà làm ma na đỏa.	
6.Nửa tháng theo tăng dạy bảo. Nghĩa là cứ mỗi nửa tháng, Tỉ Khưu Ni đến theo tăng cầu xin dạy bảo	
7.Ba tháng An Cư nương tựa nơi tăng. Nghĩa là Tỉ Khưu Ni không nên ở nơi không có Tỉ Khưu mà hạ An Cư.	
8.Hạ xong, theo tăng Tự Tứ. Nghĩa là Tỉ Khưu Ni hạ An Cư xong, phải đến trong Tỉ Khưu tăng cầu xin ba việc để Tự Tứ sám hối.[X. Trung A Hàm Q.28 Kinh Cù Đàm Di; Luật Tứ Phần Q.48; Luật Thiện Kiến Tì Bà Sa Q.18].	
 	
Bát La Da Già Quốc	
● Bát La Da Già, Phạm: Prayàga. Tên một nước xưa ở trung Ân độ. Nằm về phía tây nước Ba La Nại, là điểm giao lưu giữa sông Hằng và sông Diệm Mâu Na (Phạm: Yamnà). Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 5 chép, thì nước Bát La Da Già chu vi hơn năm nghìn dặm, Đô thành nằm ở cửa giao lưu giữa hai con sông, rộng hơn hai mươi dặm. Lúa mạ xanh tốt, cây quả thì thưa thớt. Khí hậu hoà dịu, phong tục tốt, dân ham học nghề, tin ngoại đạo. Có hai ngôi chùa, rất ít chư tăng, đều học tập giáo pháp Tiểu Thừa. Lại có tới vài trăm đền thờ trời, vô số dị đạo.	
Ở nước này có nhiều nơi di tích của Phật Giáo. Trong vườn hoa Chiêm Bác Ca ở phía tây nam đô thành, có một tòa tháp do vua A Dục xây dựng để đánh dấu nơi Đức Phật đã hàng phục ngoại đạo; bên cạnh tháp có ngôi chùa cũ là nơi Bồ Tát Đề Bà đã ở để soạn Luận Quảng Bách bắt bẻ Tiểu Thừa và hàng phục ngoại đạo. Lại trên bờ sông phía đông đô thành có một “Thí trường” lớn, là nơi vua chúa và các nhà giàu có làm việc bố thí. Khi ngài Huyền Trang ở Ân độ, tại Thí Trường này, vua Giới Nhật đã bỏ của cải tích góp trong năm năm để cúng dường Tam Bảo và cho những mgười nghèo khó đi xin ăn. Đại Đường Tây Vực Kí quyển 5 (Đại 51, 897 hạ), nói: “Phía đông Thí trường giáp cửa sông, mỗi ngày có tới vài trăm người nhảy xuống sông tự tử. Phong tục xứ này tin rằng, nếu muốn cầu sinh lên cõi trời, thì đến đây nhịn ăn, rồi nhảy xuống sông tắm gội trầm mình cho sạch tội.Do vậy mà những người ở các nước khác cũng đến đây, ngồi nhịn ăn bảy ngày rồi tuyệt mệnh”. Nhân đó có thể biết, nơi này từ xa xưa đã là đất Thánh Tích phồn thịnh. Lại tên của nước này là Bát La Da Già, có nghĩa là nơi hi sinh cúng dường. [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.3].	
 	
Bát La Xa Khư	
● Phạm: Prazàkhà, Pàli: sàkha. Cũng gọi Bạt La Xa Khư, Bà La Xả Khư, Ba La Xả Khư. Dịch ý là chi chi..., chi tiết (chân tay mình mẩy). Là giai đoạn thứ năm trong năm giai đoạn ở trong bào thai, tức là tuần lễ thứ năm từ sau khi thụ thai; chân tay mình mẩy đã đầy đủ.	
Pháp Hoa Huyền Tán quyển 4 (Đại 34, 725 thượng), nói: “Trong năm tuần lễ, gọi là Bát La Xa Khư, Hán dịch là giai đoạn thành hình: một thân, hai tay và hai chân, cũng như cục đất năm phần liền nhau; gió trong thồi ra, kích thích phát sinh hình tướng các căn khác nhau, tức cục thịt trước đây, giờ lớn thêm mà hình thành các bộ phận của thân thể”. [X.Luận Tập Dị Môn Túc Q.9; Luận Câu Xá Q.9; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23].	
 	
Bát Loát	
● Cái bàn chải cọ bát. Tức sau các bữa ăn, dùng bàn chải để cọ rửa những hạt cơm còn dính trong bát. Nó rộng khoảng hai phân tây, dài độ hai mươi phân, một đầu hình tròn, có sơn phủ. [X. Thiền Uyển Thanh Qui Q.1 Phó Chúc Phạn; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Khí Vật Môn].	
 	
Bát Lộ La Quốc	
● Bát Lộ La, Phạm: Bolor. Tên một nước xưa ở bắc Ấn Độ. Cũng gọi Bát Lô Lặc Quốc, Ba Lộ Quốc, Bá Lộ Quốc, Bột Lộ Quốc. Nằm về phía bắc nước Ca Thấp Di La. Ở thời nhà Đường của Trung Quốc, nước Bát Lộ La được chia làm hai phần Tiểu Bột Luật và Đại Bột Luật.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2 chép, thì nước này chu vi hơn bốn nghìn dặm, nằm giữa núi Đại tuyết, chiều đông tây dài, chiều nam bắc hẹp. Sản xuất nhiều lúa mạch và đậu, khoáng sản có nhiều vàng bạc, nước rất giàu có. Khí hậu lạnh giá, tính người thô bạo, không chuộng nhân nghĩa, không có lễ tiết. Tướng mạo xấu tệ, mặc áo lông thú. Chữ viết giống Ấn Độ, tiếng nói thì khác các nước. Có vài trăm ngôi chùa, với vài nghìn chư tăng, học hành không chuyên, giới luật lỏng lẻo.	
Lại trong bài tựa Kinh Đại Nhật, Thôi Mục có nói: “Ở lưng chừng núi Đại Thạch trong nước Bột Rô La thuộc bắc Thiên Trúc, có cái hang, trong có một tạng pháp bí mật; người ta bảo, Kinh Đại Nhật đã từ hang này được truyền ra”. Nước “Bột Rô La” nói trong đây, là chỉ “Bột Luật”, cũng tức là nước Bát Lộ La. [X. Đại Đường Trinh Nguyên Tân Dịch Thập Địa Đẳng Kinh Kí; Lạc Dương Già Lam Kí Q.5; Đường Thư Tây Vực Liệt Truyện 146 hạ].	
 	
Bát Luận	
● I.Bát Luận. Tám luận. Chỉ tám luận trong mười tám bộ luận lớn của ngoại đạo.
1.Luận Kiên Vong Bà (hoặc là luận Mi vong sa), lựa chọn các pháp đúng hay sai.	
2.Luận Na Tà Tì Tát (Phạm: Nayavistara?), nói rõ đạo lí của các pháp.	
3.Luận Y Để Ha Bà (Phạm: Itihàsa), nói rõ các việc trong truyện kí đời trước.
4.Luận Tăng Khư (Phạm: Sàôkhya), nói rõ hai mươi lăm lí chân thực.	
5.Luận Khóa Già (Phạm: Garga?), nói rõ phương pháp thu nhiếp tâm.	
6.Luận Đà Nâu (Phạm: Dhanur), giải thích phép dùng binh khí.	
7.Luận Kiền Thát Bà (Phạm: Gangharva), nói rõ phép âm nhạc.	
8.Luận A Du (Phạm:Àyur), giải thích về y học. [X. Bách Luận Sớ Q.thượng].
● II.Bát Luận. Tám luận. Chỉ tám luận khen ngợi và trình bày nghĩa của Luận Du Già Sư Địa. Là tám chi luận của Pháp Tướng.	
1.Luận Duy Thức Nhị Thập, ngài Thế Thân soạn, ngài Từ Ân làm Thuật Kí 2 quyển.	
2.Luận Duy Thức Tam Thập, ngài Thế Thân làm văn vần, mười vị Luận Sư soạn văn xuôi, ngài Từ Ân viết Thuật Kí 20 quyển.	
3.Luận Nhiếp Đại Thừa, ngài Vô Trước soạn, các ngài Thế Thân, Vô Tính giải thích, các ngài Chân Đế, Đạt Ma Cấp Đa, Huyền Trang dịch.	
4.Luận Đối Pháp, ngài Vô Trước soạn, ngài Sư Tử Giác giải thích, ngài An Tuệ tập hợp, ngài Từ Ân soạn sớ. 	
5.Luận Biện Trung Biên, Bồ Tát Di Lặc soạn tụng, ngài Thế Thân giải thích.
6.Luận Duyên Khởi.	
7.Luận Đại Trang Nghiêm, ngài Vô Trước soạn, ngài Ba La Phả Giá La Mật Đa La dịch	
8.Luận Thành Nghiệp, ngài Thế Thân soạn.	
Trong tám luận trên đây, tuy cũng có do người khác soạn, nhưng đều qui công cho ngài Vô Trước, bởi thế mới gọi chung là Vô Trước Bát Chi Luận. [X. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4].	
● III.Bát Luận. Tám luận. Là tám bộ luận về Nhân Minh do ngài Trần Na soạn.
1.Luận Quán Tam Thế, chưa dịch.	
2.Luận Quán Tổng Tướng, do ngài Nghĩa Tịnh dịch.	
3.Luận Quán Cảnh, ngờ là Luận Quán Sở Y, do ngài Huyền Trang dịch.	
4.Luận Nhân Minh, chưa dịch.	
5.Luận Tự Nhân Minh, chưa dịch.	
6.Luận Lí Môn, do ngài Huyền Trang dịch.	
7.Luận Thủ Sự Thi Thiết, chưa dịch.	
8.Luận Tập Lượng, ngài Nghĩa Tịnh dịch. [X. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4].	
 	
Bát Lục Tứ Nhị Vạn Thập Thiên Kiếp	
● Tám muôn, sáu muôn, bốn muôn, hai muôn, một muôn kiếp.	
Các bậc Thánh Tiểu Thừa, sau khi hướng tâm quay về Đại Thừa, đến khi vào được giai vị của Tăng Kì đầu, số kiếp phải trải qua trong thời gian ấy, thì có tám muôn kiếp, sáu muôn kiếp, bốn muôn kiếp, hai muôn kiếp và một muôn kiếp khác nhau, nói tắt là Bát lục tứ nhị vạn thập thiên kiếp. (xt. Bát Vạn Kiếp Tiểu Thừa).	
 	
Bát Mê	
● Tám mê. Đây là Tông Tam Luận tóm thu tất cả sự mê chấp của chúng sinh. Cũng gọi bát kế, bát mậu, bát sự. Tám cái mê này là sự hiểu biết xằng bậy trái với lí chân chính, bởi thế cũng gọi Bát mê hí luận. Tức là tám cái thấy biết sai lầm, chấp mê các pháp có sinh, diệt, đi, lại, một, khác, đoạn, thường v.v..., có thể dùng Bát Bất Trung Đạo để đối trị. [X. Tam Luận Huyền Nghĩa Q.1]. (xt. Bát Bất Trung Đạo).	
 	
Bát Môn Lưỡng Ích	
● Tám cửa hai ích. Tiếng dùng trong Nhân Minh. Luận sư của nền Nhân Minh (Luận Lí Học) mới của Ấn Độ là ngài Thương Yết La Chủ tóm thu lí chính xác của Nhân Minh làm tám nghĩa môn. Tám nghĩa này lại có thể tổng quát làm hai loại lợi ích.	
Tám nghĩa là: năng lập, năng phá, tự năng lập, tự năng phá, hiện lượng, tỉ lượng, tự hiện lượng, tự tỉ lượng. Hai ích cũng gọi hai ngộ: ngộ tha (Phạm: paràrtha-làm cho người khác hiểu rõ) và tự ngộ (Phạm: svàrtha làm cho chính mình hiểu rõ).
Trong tám nghĩa thì bốn nghĩa trước có tác dụng khiến người khác hiểu rõ, còn bốn nghĩa sau thì có tác dụng khiến chính mình hiểu rõ.	
Trong đây, năng lập, năng phá có thể khiến cho người vấn nạn (Địch giả) hiểu rõ, tự năng lập, tự năng phá có thể nhờ vào sự chỉ trích của người vấn nạn mà hiển bày sự sai lầm của năng lập, năng phá. Điều đó có thể giúp người lập luận (Lập giả) tự hiểu rõ, nhưng cũng có hiệu năng giúp các người khác (người vấn nạn và người chứng nghĩa v.v...) hiểu rõ, vì thế bốn nghĩa này (năng lập, năng phá, tự năng lập, tự năng phá) được gọi chung là Ngộ Tha Môn.	
Hiện lượng và tỉ lượng là chính người lập luận biết rõ đối tượng một cách chính xác cả về lí và sự, còn tự hiện lượng và tự tỉ lượng thì là lượng tính đối tượng một cách sai lầm cả về lí lẫn sự. Tuy có chính xác và tương tự khác nhau, nhưng bốn môn này (hiện lượng, tỉ lượng, tự hiện lượng, tự tỉ lượng) đểu chỉ có thể làm cho chính mình hiểu rõ, chứ không thể dùng để khiến cho người khác hiểu rõ được. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng phần đầu]. (xt. Nhị Ngộ, Nhân Minh, Nhân Minh Bát Môn).	
 	
Bát Nạn	
● I.Bát nạn. Tám nạn. Phạm: awỉàv akwaịàøø, Pàli: aỉỉakkhaịà.Là tám loại chướng nạn khiến không được gặp Phật, không được nghe chính pháp. Cũng gọi bát nạn xứ, bát nạn giải pháp, bát vô hạ, bát bất nhàn, bát phi thời, bát ác, bát bất văn thời tiết. Trường A Hàm quyển 9 Kinh Thập Thượng, Trung A Hàm quyển 29 Kinh Bát Nạn, nêu tám nạn như sau:	
1.Nạn ở địa ngục, vì gây các nghiệp ác, chúng sinh phải rơi vào địa ngục, đêm dài mờ mịt, chịu khổ không ngớt, không được thấy Phật nghe pháp.	
2.Nạn ở trong quỉ đói.Có ba loại quỉ đói: 	
- Quỉ đói nghiệp nặng nhất, suốt kiếp không được nghe tên nước uống. 	
- Quỉ đói nghiệp nặng vừa, chỉ ở nhân gian rình mò kiếm được máu mủ phẩn giải để ăn. 	
- Quỉ đói nghiệp nhẹ, thỉnh thoảng được bữa no, nhưng bị đánh đập xua đuổi, bị ngăn sông lấp biển, chịu vô lượng khổ.	
3.Nạn ở trong súc sinh, súc sinh có nhiều loại, nhưng cũng đều theo nhân chịu báo, hoặc được người ta nuôi, hoặc ở núi rừng biển cả, thường bị đánh đập giết hại, hoặc ăn nuốt lẫn nhau, chịu khổ vô cùng.	
4.Nạn ở cõi trời sống lâu, cõi trời này sống lâu năm trăm kiếp. Tức là trời Vô Tưởng trong Thiền thứ tư ở cõi Sắc. Vô Tưởng, có nghĩa là tâm tưởng không hoạt động nữa, như côn trùng tôm cá dưới lớp băng đóng cứng; những người tu hành ngoại đạo phần nhiều sinh vào cõi này, nên bị ngăn không được thấy Phật nghe pháp.	
5.Nạn sinh vào Uất Đơn Việt. Uất Đơn Việt, dịch là nơi sung sướng. Những người sinh nơi đây, sống một nghìn tuổi, không ai chết non, tham đắm hưởng lạc, không nhận sự dạy bảo, nên Thánh Nhân không sinh vào đây, không được thấy Phật nghe pháp.	
6.Nạn mù điếc câm ngọng, những người này tuy được sinh ở Trung Quốc (chỉ vùng Ma Kiệt Đà ở trung bộ Ấn Độ xưa), nhưng nghiệp chướng sâu nặng, mù điếc câm ngọng, các giác quan không hoàn toàn, tuy gặp Phật ra đời, nhưng không thấy được Phật, không nghe được Ngài nói pháp.	
7.Nạn thế trí biện thông, nghĩa là tuy khôn ngoan lanh lợi, nhưng chỉ đắm theo kinh sách ngoại đạo, không tin chính pháp xuất thế.	
8.Nạn sinh ra trước Phật sau Phật, nghĩa là do nặng nghiệp ít phúc, nên sinh trước Phật sau Phật, không được thấy Phật nghe pháp.	
Cứ theo Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 16 nói, thì vâng giữ pháp tám trai giới, có thể đối trị tám nạn trên đây. Còn theo Luận Thành Thực quyển 2 nói, thì dùng bốn luân để đối trị tám nạn. Tức là: 	
a. Trụ nơi thiện, có thể được sinh nơi Trung Quốc. 	
b. Nương nơi người thiện, có thể sinh gặp đời có Phật. 	
c. Tự phát nguyện chân chính, có thể đầy đủ Chính Kiến. 	
d. Đời trước trồng căn lành, có thể được các căn toàn vẹn. [X. Luận Đại Trí Độ Q.13; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.8; Kinh Duy Ma, Q.hạ Phẩm Hương Tích Phật].	
● II.Bát nạn. Khi thụ giới, Tự Tứ v.v... nếu xảy ra tám nạn, thì được phép nói Tự Tứ vắn tắt. Tám nạn ấy là: nạn vua quan, nạn giặc cướp, nạn lửa cháy, nạn nước lụt, nạn đau ốm, nạn người, nạn chẳng phải người, nạn trùng độc. [X.Luật Tứ Phần Q.34, Q.38]. 	
 	
Bát Nang	
● Túi bát, cũng gọi là Bát Đại, Bát Lạc, Lạc Nang. Là cái túi đựng bát (ứng lượng khí) để tiện mang đi theo mình. Luật Tứ Phần quyển 12 (Đại 22, 953 thượng) nói: “Tay mang bát, cầm khó, Đức Phật dạy: “Cho khâu cái túi mà đựng”. Không buộc túi, bát rơi ra, Phật Bảo: “Phải buộc miệng túi lại”. Túi không, khó cầm bát, Phật Bảo: “Nên làm quai đeo vào vai””. [X. Tì Nại Da Tạp Sự Q.4; Căn Bản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp Q.12 Tàng Tha Y Bát Học Xứ].	
 	
Bát Năng Lập	
● Tám năng lập. Tiếng dùng trong Nhân Minh. Là tám yếu tố lập luận trong Nhân Minh xưa, cũng gọi Bát Thành Lập Nhân.	
Có hai thuyết: Luận Du Già Sư Địa quyển 15 và Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 11, nêu tám phần: Tông, Nhân, Dụ, Đồng Loại, Dị Loại, Hiện Lượng, Tỉ Lượng, Thánh Giáo Lượng, Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập thì dùng Hợp và Kết thay cho Đồng Loại và Dị Loại.	
Tông, là đoán án của lập luận, tức nay là Mệnh Đề. Nhân là lý do của Tông. Dụ là ví dụ. Như tiếng là vô thường (Tông), vì nó được tạo ra (Nhân), như cái lọ (Dụ). Như vậy, vô thường được tạo ra là đồng; trái lại thì là dị loại.	
Hiện lượng là trực giác hiện trước; tỉ lượng là so sánh suy lý; Thánh Giáo Lượng là căn cứ nơi Thánh điển. Ba lượng này là nền tảng đề ra lập luận về mặt tri thức. Hợp, là chỗ Tôn Nhân Dụ hợp thành, như “cái lọ có tính được tạo tác, lọ là vô thường, tiếng có tính được tạo tác, tiếng cũng vô thường”. Đây gọi là phương pháp năm chi (phần): Tông, Nhân, Dụ, Hợp, Kết. [X.Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng phần đầu; Nhân Minh Luận Sớ Minh Đăng Sao Q.1 phần cuối; Ấn Độ Triết Học Nghiên Cứu Q.1, Q.5]. (xt. Ngũ Chi Tác Pháp).	
 	
Bát Nghĩa	
● Tám nghĩa. Tiếng dùng trong Nhân Minh. Là tám hạng mục nghiên cứu Nhân Minh. Cũng gọi là bát môn. Tức là: (1) Năng Lập, (2) Năng phá, (3) Tự năng lập, (4) Tự Năng Phá, (5) Hiện lượng, (6) Tỉ Lượng, (7) Tự Hiện Lượng, (8) Tự Tỉ Lượng.	
Trong đây, bốn nghĩa (1), (2), (5), (6) là chính xác, cũng gọi Tứ chân (bốn chân xác, đúng); còn bốn nghĩa (3), (4), (7), (8) là tương tự, cũng gọi Tứ tự (bốn tương tự, sai). Bốn chân bốn tự làm tám nghĩa. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích]. (xt. Nhị Ngộ, Bát Môn Lưỡng Ích, Nhân Minh Bát Môn).	
 	
Bát Nghĩa Chứng Hữu Bản Thức	
● Tám nghĩa chứng minh có thức gốc.	
Bản thức, chỉ thức thứ tám, nghĩa là thức thứ tám là gốc nguồn sinh ra tất cả các pháp thiện ác. Luận Du Già Sư Địa quyển 51, dùng tám nghĩa để minh chứng tướng của thức thứ tám. Tức là:	
1.Nương tựa chấp nhận, nghĩa là thức này có khả năng làm chỗ nương tựa cho các pháp nhơ sạch, nó nắm giữ các pháp ấy, không để mất.	
2.Dấy sinh đầu tiên, nghĩa là khi gá thai trong bụng mẹ, thì thức này dấy sinh trước tiên, như từ thạch hút sắt (Từ thạch ví dụ thức, sắt ví dụ tinh cha huyết mẹ). 3.Có tính sáng suốt, nghĩa là đối với ba tính thiện, ác, vô kí (không thiện không ác) của hết thảy các pháp, thức này biết rõ ràng sáng tỏ, không mờ tối.	
4.Có tính hạt giống, nghĩa là thức này có khả năng nắm giữ hạt giống của các pháp thế gian xuất thế gian, không để mất mát.	
5.Nghiệp dụng sai khác, nghĩa là thức này theo duyên nhơ nhớp mà tạo nghiệp ác, theo duyên sạch sẽ mà tạo nghiệp thiện, sai khác không đồng.	
6.Thân phận khác nhau, thân nghĩa là tích tụ. Thức này có thể chứa nhóm tất cả các pháp, vì thế gọi là thân. Do hay nhận lãnh các duyên nhơ sạch được hun ướp bởi Thức Mạt Na thứ bảy, mà đối với các pháp thiện ác không trộn lẫn với nhau, vì thế gọi là thân phận khác nhau.	
7.Ở trong định không tâm, nghĩa là người vào định không tưởng hoặc định diệt hết, tuy tâm thụ tưởng đã diệt, hơi thở ra vào đã dứt, mà thức này không diệt.
8.Thức lúc hấp hối, nghĩa là lúc sắp chết, tất cả lạnh dần, chỉ có thức này giữ được thân, nếu thức này bỏ, thì bốn đại tan rã.	
 	
Bát Nghiệp	
● Tám nghiệp. Nghĩa là nghiệp thiện ác dị thục, căn cứ theo thời gian có định hay không định và quả báo có định hay không định, mà phân biệt làm tám thứ. Tức là, với thuận hiện nghiệp có thời gian quả báo đều định và thời gian định quả báo không định, với thuận sinh nghiệp, thuận hậu nghiệp cũng đều có hai thứ như trên, hợp làm sáu nghiệp. Thêm nghiệp không định cũng có hai thứ là thời gian không định quả báo định và thời gian quả báo đều không định, hợp là tám nghiệp.	
Người chú thích Luận Câu Xá, gọi các nhà chủ trương thuyết này, là Bát Nghiệp Gia. (xt. Định Nghiệp Bất Định Nghiệp).	
 	
Bát Ngũ Tam Nhị	
● Tám năm ba hai.Đây dùng số mục bằng chữ để hiển bày pháp môn của Tông Pháp Tướng. Tức nói về tám thức, năm pháp, ba tính và hai vô ngã, đã được thuyết minh trong Kinh Lăng Già và Luận Thành Duy Thức. Tám thức là các thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt na và A Lại Da. Năm pháp là tướng, danh, phân biệt, như như và chính trí. Ba tính là tính vọng kế, tính duyên khởi và tính viên thành. Hai vô ngã là nhân vô ngã, pháp vô ngã.	
 	
Bát Nhã 	
● Phạm: Prajĩà.	
I.Bát Nhã. Cũng gọi Ba Nhã, Bát La Nhã, Bát Lạt Nhã. Dịch ý là tuệ, trí tuệ, minh, hiệt tuệ (tuệ sáng). Tức là trí tuệ chân thực nhờ tu tâm chính đạo và các Ba La Mật mà phát được. Trí tuệ cao sâu, thấy suốt hết thảy sự vật và đạo lý, thì gọi là Bát Nhã. Để đạt đến chỗ cùng tột rốt ráo và trọn vẹn, Bồ Tát phải tu sáu hạnh, gọi là sáu Ba La Mật. Trong đó, Bát Nhã Ba La Mật (trí tuệ Ba La Mật), được coi là “mẹ của chư Phật”, trở thành căn cứ cho năm Ba La Mật kia và chiếm địa vị trọng yếu nhất.	
Nói về chủng loại, thì Bát Nhã có hai loại, ba loại, năm loại khác nhau. Về hai loại thì có ba Bát Nhã sau đây:	
1.Cộng Bát Nhã và Bất Cộng Bát Nhã.Cộng Bát Nhã tức là Bát Nhã nói chung cho cả Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Còn Bất Cộng Bát Nhã thì chỉ là Bát Nhã nói riêng cho hàng Bồ Tát.	
2.Thực Tướng Bát Nhã và Quán Chiếu Bát Nhã. Thực Tướng Bát Nhã là cái tướng chân thực tuyệt đối của hết thảy sự tượng do trí tuệ Bát Nhã soi rọi.Đây tuy không phải là Bát Nhã, nhưng có thể khơi nguồn cho Bát Nhã nên gọi là Bát Nhã. Quán Chiếu Bát Nhã là trí tuệ hay soi rọi tướng chân thực tuyệt đối của tất cả các pháp.	
3.Thế Gian Bát Nhã và Xuất Thế Gian Bát Nhã. Thế Gian Bát Nhã tức là Bát Nhã thế tục, tương đối.Xuất Thế Gian Bát Nhã tức là Bát Nhã siêu thế tục, tuyệt đối.	
Về ba loại Bát Nhã, nếu thêm Phương Tiện Bát Nhã hoặc Văn Tự Bát Nhã vào Thực Tướng và Quán Chiếu, thì gọi là ba Bát Nhã. Phương Tiện Bát Nhã là dùng trí tương đối mà suy luận phán đoán để thấy rõ sự khác nhau giữa các pháp. Còn Văn Tự Bát Nhã là các kinh điển Bát Nhã bao hàm cả Thực Tướng và Quán Chiếu Bát Nhã.	
Về năm loại Bát Nhã, nếu thêm Cảnh Giới Bát Nhã (tất cả các pháp đối tượng khách quan của trí tuệ Bát Nhã) và Quyến Thuộc Bát Nhã (các phương pháp tu hành, đi đôi với Bát Nhã để giúp đỡ sáu Ba La Mật) vào Thực Tướng, Quán Chiếu và Văn Tự, thì gọi là năm Bát Nhã.	
● II.Bát Nhã (734-?). Vị tăng dịch kinh ở đời Đường. Cũng gọi Bát Lạt Nhã. Người nước Ca Tất Thí (Kế Tân) thuộc miền bắc Ấn Độ, họ Kiều Đáp Ma. Bảy tuổi xuất gia, hai mươi tuổi thụ giới Cụ Túc. Hai mươi ba tuổi đến chùa Na Lan Đà ở trung Ấn Độ, theo các ngài Trí Độ, Tiến Hữu, Trí Hữu v.v... học tập nghiên cứu Duy Thức, Du Già, Trung Biên, Kinh Kim Cương, Ngũ Minh v.v... Sau đáp thuyền đi khắp các nước vùng biển Nam. Năm Kiến Trung thứ 2 (781) đời vua Đức Tôn nhà Đường, sư đến Quảng Châu, rồi từ đó vào Trường An. Năm Trinh Nguyên thứ 4 (788), sư dịch Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa 10 quyển, năm sau, lại dịch phần Chân Ngôn ấn khế và pháp môn trong kinh ấy. Năm Trinh Nguyên thứ 6, tháng 7 sư vâng lệnh vua đi sứ nước Ca Thấp Di La. Sau đó, sư được vua ban danh hiệu “Bát Nhã Tam Tạng” và áo đỏ. Về sau, sư dịch lại các Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm, Hoa Nghiêm (bản 40 quyển), Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán, Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni v.v... Sư tịch ở Lạc Dương, được an táng tại gò phía tây Long Môn, không rõ tuổi thọ. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.2, Q.3; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.17].	
 	
Bát Nhã Ba La Mật	
● Phạm: prajĩà-pàramità.Cũng gọi Bát Nhã La Ba La Mật Đa, Bát La Nhã Ba La Mật. Dịch ý là tuệ đáo bỉ ngạn (tuệ đến bờ kia), trí độ (trí vượt qua), minh độ, phổ trí độ vô cực. Hoặc gọi là tuệ Ba La Mật Đa, trí tuệ Ba La Mật. Là một trong sáu Ba La Mật, một trong mười Ba La Mật. Tức là đại trí tuệ của Bồ Tát, soi rọi rõ thực tướng các pháp, cùng suốt biên tế của hết thảy trí tuệ, vượt bờ sống chết bên này mà qua đến bờ Niết Bàn bên kia, gọi là Bát Nhã Ba La Mật.	
Bát Nhã Ba La Mật là gốc của sáu Ba La Mật, là nguồn của tất cả pháp lành, cho nên cũng gọi mẹ của chư Phật. Bát Nhã tức là tuệ, Thanh Văn, Duyên Giác Tuy có chỗ được, nhưng họ chỉ cần mau tới Niết Bàn, chưa đến chỗ tận cùng của trí, vì thế không thể được Bát Nhã Ba La Mật. Duy có Bồ Tát cầu hết thảy trí, nhờ đó tới được bờ bên kia, gọi là đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật này, khi thành Phật, chuyển làm nhất thiết chủng trí, bởi thế, Bát Nhã Ba La Mật không thuộc về Phật, không thuộc	
Thanh Văn, Bích Chi Phật, cũng chẳng thuộc phàm phu, mà chỉ thuộc về Bồ Tát. Về tự tính của Bát Nhã Ba La Mật, Luận Đại Trí Độ quyển 11 nêu ra nhiều thuyết.	
Còn Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 8, trình bày về tự tính, nhân, quả, nghiệp, tương ứng và Phẩm loại của nó, bảo Bát Nhã Ba La Mật lấy pháp chân chính xuất thế gian làm tự tính, lấy định làm nhân, lấy thiện giải thoát làm quả, lấy sự lựa chọn chân chính làm sự sống, lấy chính thuyết chính pháp làm nghiệp, lấy tất cả pháp trên hết làm tương ứng, lấy thế gian, xuất thế gian, Đại xuất thế gian làm Phẩm loại.	
Về phép tu tập Bát Nhã Ba La Mật, các kinh nêu ra rất nhiều. Như Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 4 nêu năm phép, Kinh Đại Thừa Bảo Vân quyển 2 nêu mười phép. Còn như Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán quyển 7 Phẩm Ba La Mật Đa, Luận Trí Độ quyển 4, Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 8 Phẩm Tán hoa v.v... cũng có bàn đến. Lại trong các kinh, phần nhiều cũng khen ngợi Bát Nhã Ba La Mật, và nêu các tên khác của nó. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.14 Phẩm Phật Mẫu; Kinh Lục Độ Tập Q.8; Kinh Phóng Quang Bát Nhã Q.4 Phẩm Ma Ha Diễn; Luận Đại Trí Độ Q.18, Q.43]. (xt. Bát Nhã).	
 	
Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát	
● Phạm: Àrya-prajĩà-pàramità. Cũng gọi Ba La Mật Bồ Tát. Là một trong mười Bồ Tát Ba La Mật. Ngồi ở phía nam Bồ Tát Hư Không Tạng trong Viện Hư Không Tạng trên Hiện Đồ Thai Tạng Giới Mạn Đồ La Mật Giáo. Mật hiệu là Đại Tuệ Kim Cương. Hình tượng của vị Bồ Tát này là toàn thân màu da người, tay phải để ở cạnh sườn, cầm gươm; bàn tay trái dựng thẳng, co ngón trỏ, ngón giữa, ba ngón còn lại thì duỗi ra. Đầu gối phải hơi dựng lên. Trên áo ngoài, mặc một tấm áo ca sa. Ấn Khế: năm ngón tay trái duỗi thẳng, ngửa lên để ở dưới trái tim, rồi lấy tay phải úp lên trên tay trái.	
Chân Ngôn: Án (oô) địa (dhi-hạt giống) thất lí (zri-tốt lành) du rô đa (zruta-nghe) Vĩ nhạ duệ (vijaya-thù thắng) sa phạ ha (svàhà).	
Kinh Kim Cương Đính Du Già Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Nghi Quĩ quyển hạ chép, kết ấn tụng chú của vị Bồ Tát này có thể diệt hạt giống nghiệp ngu si của vô lượng kiếp, mà được ba tuệ là tuệ nhân không vô phân biệt, tuệ pháp không vô phân biệt và tuệ nhân pháp đều không vô phân biệt. Đồng thời, được trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật tròn đầy thông sáng, nhờ đó hiểu rõ pháp thế gian, xuất thế gian, thấu suốt lí năm minh rất sâu. (xt. Bát Nhã Bồ Tát).

Bát Nhã Ba La Mật Đa Căn Bản Ấn	
● Cũng gọi Kinh Đài Ấn. Là ấn chung của Bát Nhã. Khi kết ấn này, hai mu bàn tay dựa vào nhau, thu hai ngón trỏ, hai ngón út co vào trong lòng bàn tay, dùng hai ngón cái đè lên đầu hai ngón út, đặt ở trên chỗ trái tim, rồi tụng bảy biến Đà La Ni trong kinh.	
Cứ theo Nhân Vương Bát Nhã Niệm Tụng Pháp nói, thì người tu hành kết ấn và tụng Đà La Ni này, liền có thể biến thành Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật, là mẹ của hết thảy chư Phật. Kinh Đà La Ni Tập quyển 3 thì nói, đặt yên tạng kinh, kết ấn và tụng chú này, một lòng chuyên niệm, thì hết thảy tạng kinh đều từ ấn này mà ra, và tất cả đều vào trong tâm.	
 	
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh	
● Phạm: Prajĩàpàramità-hfdayasùtra. Có 1 quyển. Nói đủ là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Nói tắt Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật là Bát Nhã Tâm Kinh, Tâm Kinh. Ngài Huyền Trang dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 8.	
Tâm (Phạm: hfdaya), chỉ trái tim, hàm ý là tinh yếu, tâm tủy. Kinh này đem đúc kết nội dung rộng lớn của Kinh Bát Nhã, mà thành cuốn kinh biểu hiện tinh thần “Bát Nhã đều không” một cách ngắn gọn trong sáng. Toàn kinh nêu ra năm uẩn, ba khoa, mười hai nhân duyên và bốn đế để trình bày lí các pháp đều không một cách tổng quát. Câu “Sắc Tức Thị Không, không tức thị sắc” đã có xuất xứ từ kinh này. Kinh có tất cả sáu bản dịch khác nhau:	
Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh (Cưu Ma La Thập), Bát Nhã Ba La Mật Đa Na Đề Kinh (Bồ Đề Lưu Chi), Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Bát Nhã, Lợi Ngôn), Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Pháp Nguyệt), Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Trí Tuệ Luận), Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh (Thí Hộ). Trong các bản dịch kể trên, bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập nổi tiếng hơn cả, và cũng là bản dịch được lưu truyền rộng rãi nhất.
Bản tiếng Phạm của kinh này, hiện nay có bản bí tạng ở chùa Pháp Long bên Nhật Bản. Năm 1884, Max Müller và Nam Điều Văn Hùng cùng sửa chữa và xuất bản. Năm 1894, Max Müller đã dịch ra tiếng Anh và xuất bản. Ngoài ra, năm 1864, nhà học giả Phật Giáo học người Anh là ông Samuel Beal cũng dịch Bát Nhã Tâm Kinh - bản dịch của ngài Huyền Trang ra Anh Văn và xuất bản. Kinh này cũng còn bản dịch âm tiếng Phạm ra âm chữ Hán, gọi là Đường Phạm phiên đối tự âm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Kinh Bát Nhã ba la đa tâm phiên âm Đường (Hán) Phạm đối chiếu), tương đương với bản của ngài Huyền Trang. Bản dịch này do Stein tìm được ở động đá Đôn Hoàng, là tư liệu trọng yếu của học thuật Phật Giáo. Kinh này có rất nhiều bản chú sớ, trọng yếu hơn cả thì có: Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Lược Sớ (Pháp Tạng), Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán (Khuy Cơ), Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Tán (Viên Trắc), Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ (Tuệ Tịnh) v.v... [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.2, Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4, Q.8, Q.9, Q.11, Q.14; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.4].	
 	
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Lược Sớ	
● Có 1 quyển. Gọi tắt: Bát Nhã Tâm Kinh Lược Sớ. Do ngài Pháp Tạng soạn. Thu vào Đại Chính Tạng tập 33.Là sách chú sớ Bát Nhã Tâm Kinh. Sách chia làm bốn môn: Giáo Hưng, Tạng Nhiếp, Tông Thú, Thích Đề. Đầu quyển sách có bài tựa của soạn giả. Những bản chú sớ về sách này có: Đề Chính Kí 3 quyển (Trọng Hi), Liên Châu Kí 2 quyển (Sư Hội), Thám Yếu Sao 2 quyển (Phổ Tịch) v.v...	
 	
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán	
● Gồm 2 quyển. Gọi tắt: Tâm Kinh U Tán.	
Ngài Khuy Cơ đời Đường soạn. Thu vào Đại Chính Tạng tập 33.Sách này là sách chú thích Bát Nhã Tâm Kinh Sớm nhất. Toàn sách nương theo ý nghĩa của Pháp Tướng Duy Thức, rồi theo văn mà giải thích nội dung của Tâm Kinh.	
Trước hết, dẫn phán giáo 3 thời của Kinh Giải Thâm Mật, và kệ tụng của Phẩm Bát Nhã Tâm Kinh (bằng tiếng Phạm viết trên lá bối) Biện Tướng trong Luận Biện Trung Biên để tán thán nghĩa trung đạo. Kế đến, giải thích tên kinh, và trình bày ý nghĩa của năm loại Bát Nhã và bảy tối thắng. Sau cùng, giải bày nghĩa của văn kinh.	
Các bản chú sớ về sách này thì có: Không Đồng Kí 3 quyển (Thủ thiên), Giải Tiết Kí 6 quyển (Hộ mệnh) v.v...	
 	
Bát Nhã Ba La Mật Thủ	
● Tay Bát Nhã Ba La Mật. Chỉ cho tay phải, đối lại với tay trái là “Định thủ” (tay định). Đại Nhật Kinh Sớ quyển 4 (Đại 39, 619 hạ), nói: “Vì Bát Nhã Ba La Mật thủ luôn luôn phóng ra năm lực”.	
 	
Bát Nhã Bồ Tát	
● Phạm: Prajĩà-pàramità. Gọi đủ là Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát.	
I.Bát Nhã Bồ Tát. Dịch ý là dùng trí tuệ vượt sang bờ bên kia. Là tên gọi chung các bậc thánh loại này. Kinh Đà La Ni Tập quyển 8 (Đại 18, 852 hạ) nói: “Phật, Bát Nhã, Bồ Tát hoặc Kim Cương, tùy nơi ý muốn mà làm pháp hội”.	
● II.Bát Nhã Bồ Tát. Một trong mười Bồ Tát Ba La Mật, là quyến thuộc của Quan Âm nghìn tay. Ngồi ở chính giữa viện Trì Minh trong Hiện Đồ Thai Tạng Giới Mạn Đồ La Mật Giáo, hoặc được đặt ở mé nam trong Viện Hư Không Tạng. Bồ Tát Kim Cương Ba La Mật Đa trong Kinh Nhân Vương Bát Nhã là cùng một thể với vị tôn này. Mật hiệu là Đại Tuệ Kim Cương, là vị tôn trong viện Trì Minh của Thai Tạng Giới Mạn Đồ La. Hình tượng vị này là ba mắt sáu tay, đầu đội mũ báu, mình màu da người, mặc áo giáp. Khuỷu tay trái thứ nhất co lại, cầm Phạm khiếp để ngang ngực; bàn tay thứ hai ngửa lên đặt ở dưới rốn, ngón áp út của tay thứ ba co lại, bốn ngón còn lại thì duỗi thẳng. Ngón trỏ của tay phải thứ nhất co lại, bốn ngón kia dựng thẳng, tay thứ hai thõng xuống đặt trên đầu gối, duỗi năm ngón và mở ra, làm ấn ban nguyện ước; cánh tay thứ ba co lại, bàn tay dựng lên, ngón áp út co lại, bốn ngón kia duỗi thẳng, ngồi trên hoa sen đỏ.	
Vị tôn trong Viện Hư Không Tạng trên Hiện đồ Mạn Đồ La, thì bàn tay trái dựng thẳng, hai ngón trỏ, giữa co lại, tay phải cầm gươm, đầu gối phải hơi dựng đứng, ngồi trên hoa sen đỏ. [X. Nhân Vương Kinh Nghi Quĩ; Bí Tạng Kí Q.cuối].	
 	
Bát Nhã Bộ	
● Là một trong năm bộ lớn của giáo pháp Đại Thừa. Gọi chung Kinh Đại Bát Nhã và các kinh từ đó được rút riêng ra, cùng tất cả kinh điển Bát Nhã thuộc các chi phái khác. Cứ theo Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 16 nói; thì Bát Nhã là mẹ của chư Phật, cho nên Bát Nhã Bộ được đặt ở đầu năm bộ lớn, gồm 21 bộ 736 quyển. Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục quyển 20 thì ghi 32 bộ 757 quyển. Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục quyển 1 thì ghi 40 bộ 794 quyển. Duyệt Tạng Tri Tân của sa môn Trí Húc, dựa theo thuyết năm thời giáo của Tông Thiên Thai, đổi vị trí của Bát Nhã Bộ, đem đặt vào hàng thứ ba trong năm bộ lớn, và ghi tất cả có 28 bộ 756 quyển. Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh hiện nay, tổng thu kinh điển Bát Nhã, gồm 42 bộ 776 quyển. Bồ Tát Bát Nhã (Thai Tạng Giới Mạn Đồ La)	
Trong Cam Châu Nhĩ của Đại Tạng Kinh Tây Tạng, lập riêng Bát Nhã Bộ (Tạng: zerphyin). [X. Luận Kim Cương Tiên Q.1; Đại Phẩm Kinh Du Ý; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.20; Đại Tạng Thánh Giáo Pháp Bảo Tiêu Mục Q.1; Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Mục Lục Q.1; Đại Tạng Mục Lục Q.thượng]. (xt. Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh).	
 	
Bát Nhã Chuyển Giáo	
● Có nghĩa là, trên hội Bát Nhã, Đức Phật sai các vị Thanh Văn Tu Bồ Đề, Xá Lợi Phất thay Phật mà diễn nói pháp môn Bát Nhã cho hàng Bồ Tát nghe. (xt. Chuyển Giáo Dung Thông).	
 	
Bát Nhã Đa La	
● Bát Nhã Đa La (? - 457). Phạm: Prajĩàtàra. Là tổ thứ 27 trong 28 tổ ở Tây Thiên (Ấn Độ) do Thiền Tông lập. Cũng gọi Anh Lạc Đồng Tử. Người đông Thiên Trúc, dòng Bà La Môn. Cha mẹ mất sớm, thường đi rong trong làng xóm, hành động gần giống như “Thường Bất Khinh Bồ Tát”. Khoảng hai mươi tuổi, gặp tổ thứ 26 Bất Như Mật Đa, nhận sự phó chúc mà trở thành tổ thứ 27 ở Tây Thiên. Sau khi được pháp, tổ đến nước Hương Chí ở miền nam Thiên Trúc, độ cho người con thứ ba của nhà vua là Bồ Đề Đa La (tức Bồ Đề Đạt Ma) và giao phó pháp. Sau đó không lâu, tổ tự thiêu mà tịch, không rõ tuổi thọ. Sau, ngài Bồ Đề Đạt Ma đông du đến Trung Quốc, là tổ đầu tiên của Thiền Tông Trung Quốc. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.9; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.2; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.1].	
 	
Bát Nhã Đào Thải	
● Bát Nhã gạn lọc. Theo giáo phán do Tông Thiên Thai thành lập, thì Kinh Bát Nhã tuyên nói lý các pháp đều không là để gạn lọc gột bỏ tư tưởng chấp pháp của Thanh Văn. Lại Kinh Bát Nhã hội thông hết thảy pháp làm pháp Đại Thừa, muốn dùng pháp Đại Thừa dung thông tình chấp của hai thừa, vì thế mới dùng bốn chữ “Dung thông đào thải” để giải rõ ý của Bát Nhã Bộ.	
 	
Bát Nhã Đăng Luận	
● Gồm 15 quyển. Cũng gọi Bát Nhã Đăng Luận Thích, Bát Nhã Đăng. Ngài Thanh Biện (Phạm: Bhavya) soạn, sa môn Na La Phả Ca La Mật Đa La đời Đường dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 30.Nội dung sách này là ngài Thanh Biện đã đứng trên quan điểm của phái Trung Quán tự lập (Phạm: Madhyamaka-svàtantrika) để chú thích các chương trong Luận Trung Quán của Bồ Tát Long Thụ mà thành.	
Đặc trưng tư tưởng trong sách này là lấy việc giữ gìn một cách nghiêm túc cái học Trung Quán của Bồ Tát Long Thụ đã được truyền nối từ trước đến nay làm nền tảng, cho nên, không những chỉ luận phá Tà Kiến của ngoại đạo và Tiểu Thừa, mà còn phê phán ngay cả học thuyết của Luận Sư Phật Hộ là người cùng trong phái Trung Quán nữa.	
Một đặc điểm khác, đối với lập trường của phái Du Già, chủ trương của sách này trái hẳn với quan điểm của các học giả Trung Quán trước nay, nhất là kiến giải đối với Thế Tục Đế và Thắng Nghĩa Đế, thì ý thú lại càng khác xa.	
Ngoài ra, tác giả sách này còn vận dụng Luận Lí Nhân Minh rất thạo. Trong suốt bộ sách, phương thức biện luận một cách sắc bén, khéo léo, các chi Tôn Nhân Dụ hoàn chỉnh cân đối, dùng chúng để đánh phá lập luận của đối phương: đó là điểm độc đáo của sách này.	
Nguyên văn tiếng Phạm của tác phẩm này hiện nay đã mất, bản Hán dịch thì không được hoàn bị, bản dịch Tây Tạng được thu vào Đan Châu Nhĩ, đề tên là: Bát Nhã Đăng Căn Bản Trung Luận Tụng (Phạm: Prajĩàpradìpa-mulamadhyamaka-vftti), đến nay vẫn còn, được các học giả coi trọng hơn bản Hán dịch.	
Trong các bản chú sớ sách này, bản nổi tiếng hơn cả là: Bát Nhã Đăng Sớ (Phạm: Prajĩàpradìpa-ỉìkà) của Quan Thệ (Phạm: Avalokitavrata), là tư liệu trọng yếu để tìm hiểu về phái Trung Quán và phái Du Già ở thời kỳ cuối tại Ấn Độ. [X. Luận Biện Chính Q.4; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8].	
 	
Bát Nhã Đầu	
● Một chức vị trong Thiền Viện, trông coi việc đọc tụng Kinh Bát Nhã, khuyến hóa đàn việt (tín đồ) giúp đỡ Thiền Lâm để mở rộng ruộng phúc. [X. Thiền Uyển Thanh Qui Q.4 Mục Nhai Phường Thủy Đầu Thán Đầu].	
 	
Bát Nhã Học	
● Một trong các học phái của Phật Giáo Trung Quốc. Vào những năm cuối đời Đông Hán, sau khi ngài Chi Lâu Ca Sấm dịch Kinh Bát Nhã Đạo Hành Phẩm, thì các kinh điển Bát Nhã mới lục tục được truyền vào Trung Quốc, và qua đời Ngụy Tấn đến Nam Bắc Triều đã hình thành học phong một thời và ảnh hưởng nền huyền học lúc bây giờ.	
Đến đời Hậu Tần, về phương diện phát triển tư tưởng Bát Nhã, đã hình thành cái gọi là “ sáu nhà bảy tông” (lục gia thất tông) rồi.Sau, nhờ có ngài Cưu Ma La Thập truyền dịch và giới thiệu học thuyết Trung Quán của các Bồ Tát Long Thụ, Đề Bà một cách có hệ thống mà cái học Bát Nhã đã đạt đến cao trào. Phổ Thông, sự nghiên cứu về nghĩa lí của Bát Nhã, được gọi là Bát Nhã Học, là lí luận nền tảng của Phật Giáo ở thời kì Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, và đã ảnh hưởng đến tông phái hữu quan ở các đời Tùy, Đường như Tông Tam Luận chẳng hạn, đã trực tiếp noi theo truyền thống của Bát Nhã Học. (xt. Lục Gia Thất Tông).	
 	
Bát Nhã Kim Cương	
● Là mật hiệu của Bồ Tát Kim Cương Lợi của Kim Cương Giới và Bồ Tát Trì Kim Cương lợi của Thai Tạng Giới trong Mật Giáo.	
 	
Bát Nhã Kinh Điển	
● Gọi chung tất cả kinh điển thuyết minh lí cao sâu của Bát Nhã Ba La Mật. Dịch cũ là Bát Nhã Ba La Mật Kinh, dịch mới là Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh. Có mấy chục bộ, như Kinh Đại Phẩm Bát Nhã, Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã, Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Bát Nhã Tâm, Kinh Kim Cương v.v... đều thuộc loại này.
Về sự truyền bá Kinh Bát Nhã, ở Ấn Độ, sau Đức Phật nhập diệt khoảng năm trăm năm, Tiểu Phẩm Bát Nhã đã thịnh hành tại miền bắc Ấn Độ, lấy ngài Tu Bồ Đề làm vị chủ nói pháp, ngài Xá Lợi Phất cũng thường lên tòa diễn giảng. Về sau, “Đại Phẩm Bát Nhã” được thành lập, các ngài Xá Lợi Phất và Tu Bồ Đề đắp đổi cứu xét lí không. “Văn Thù Bát Nhã” thì lấy các ngài Văn Thù, Ca Diếp làm chủ. Các bản Đại Phẩm được lưu thông rộng rãi.Từ khoảng sáu trăm năm sau Đức Phật nhập diệt trở đi, các phẩm loại bộ hệ đã được thành lập.	
Về các luận chú thích kinh điển Bát Nhã ở Ấn Độ, thì sau Đức Phật nhập diệt khoảng bảy trăm năm, có các Bồ Tát Long Thụ, Đề Bà thuộc học phái Đại Thừa Trung Quán Không Tông soạn các luận. Về Đại Phẩm Bát Nhã, Bồ Tát Long Thụ soạn Ưu Bà Đề Xá mười vạn kệ (tức là Luận Đại Trí Độ do ngài Cưu Ma La Thập dịch) Luận Vô Úy, Luận Trung Quán, Luận Thập Nhị Môn. Bồ Tát Đề Bà thì soạn Luận Quảng Bách, Luận Bách, Luận Bách Tự Bản Kệ v.v...	
Đối lại với các ngài Long Thụ, Đề Bà, có các ngài Di Lặc, Vô Trước thuộc Du Già Hữu Tông. Ngài Di Lặc soạn Kim Cương Bát Nhã Tụng (Phạm: Aryasina), ngài Vô Trước soạn Luận Chú Thích Kim Cương Bát Nhã của ngài Di Lặc và Luận Thuận Trung v.v... Các ngài Thế Thân, Thanh Biện, Nguyệt Xưng v.v... cũng nối tiếp nhau soạn các luận.	
Kinh điển Bát Nhã được truyền dịch ở Trung Quốc, thì bắt đầu với Kinh Bát Nhã Đạo hạnh Phẩm do ngài Chi Lâu Ca Sấm dịch vào đời vua Linh Đế nhà Đông Hán. Về sau sa môn Chu Sĩ Hành thỉnh được Phóng Quang Bát Nhã tại nước Vu Điền. Vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, do quan điểm của các học giả bàn về tông yếu của Bát Nhã có khác nhau, mà đã hình thành thuyết “sáu nhà bảy tông”.	
Đến khi ngài La Thập sang Đông Độ (Trung Quốc), đúng vào lúc Phóng Quang, Đạo Hành Bát Nhã đang thịnh, ngài La Thập bèn phiên dịch các Bát Nhã “Đại Tiểu Phẩm”, “Tâm Kinh”, “Kim Cương” và “Nhân Vương” v.v... đồng thời, ngài cũng dịch các luận chú thích của Bồ Tát Long Thụ, Đề Bà v.v... xiển dương Bát Nhã Không Môn, càng khiến ánh sáng Bát Nhã tỏa ra bốn phương rực rỡ. Các vị đệ tử của ngài La Thập là Tăng Triệu, Đạo Dung, Tăng Duệ, Đạo Sinh v.v... đua nhau tôn sùng Bát Nhã, đặc biệt Luận Bảo Tạng, Luận Triệu của sư Tăng Triệu đã rút tỉa được nghĩa sâu xa mầu nhiệm nhất của Bát Nhã. Rồi học trò của các sư Tăng Duệ, Tăng Triệu Thành lập Tông Tam Luận, lấy các Luận Trung Quán, Luận Bách, Luận Thập Nhị Môn làm chỗ y cứ.	
Về bộ hệ của kinh điển Bát Nhã, Luận Kim Cương Tiên Q.1, do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch, nêu ra tám bộ Bát Nhã: Bộ thứ nhất mười vạn kệ (Đại Phẩm), bộ thứ hai hai vạn năm nghìn kệ (Phóng Quang), bộ thứ ba một vạn tám nghìn kệ (Quang Tán), bộ thứ tư tám nghìn kệ (Đạo Hành), bộ thứ năm bốn nghìn kệ (Tiểu Phẩm), bộ thứ sáu hai nghìn năm trăm kệ (Thiên Vương Vấn), bộ thứ bảy sáu trăm kệ (Văn Thù), bộ thứ tám ba trăm kệ (Kim Cương Bát Nhã).	
Sáu trăm quyển Đại Bát Nhã do ngài Huyền Trang dịch chính là Đại Thành của Bát Nhã Căn Bản và Bát Nhã Tạp Bộ. Đại Bát Nhã là gốc, còn các Bát Nhã khác, đều là Bát Nhã ngọn được rút riêng từ các hội Bát Nhã gốc. (xt. Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh).	
 	
Bát Nhã Kinh Thập Dụ	
● Mười dụ của Kinh Bát Nhã. Để hiển bày tính không của các pháp, Kinh Bát Nhã nêu ra mười ví dụ. Tức ví dụ các pháp như trò Kinh Bát Nhã tiếng Phạm gồm 25.000 bài tụng ảo thuật, như ánh lửa, như trăng dưới nước, như hư không, như vang tiếng, như thành kiện thát bà, như chiêm bao, như bóng, như hình trong gương, như hóa v.v... [X. Kinh Phóng Quang Bát Nhã Q.17; Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.4; Luận Đại Trí Độ Q.6]. (xt. Thí Dụ).	
 	
Bát Nhã Lưu Chi	
Phạm: Prajĩàruc	
● I.Dịch ý là Trí Hi (Trí hiếm có). Cũng gọi Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi, Cù Đàm Lưu Chi.Người thành Ba La Nại ở nam Ấn Độ, họ Cù Đàm, giòng Bà La Môn. Sư đến Trung Quốc vào niên hiệu Hi Bình năm đầu (516) đời Hiếu Minh Đế nhà Bắc Ngụy, ở thủ đô nhà Ngụy tại đất Nghiệp. Khoảng năm 538 đến năm 543, cùng với các sư Đàm Diệu, Bồ Đề Lưu Chi dịch chung Kinh Chính Pháp Niệm Xứ, Luận Thuận Trung v.v... Gồm 14 bộ 85 quyển. Từ đó về sau như thế nào, không được biết. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9; Tục Cao Tăng Truyện; Bồ Đề Lưu Chi Truyện].	
 	
Bát Nhã Lý Thú Kinh	
● Phạm: Prajĩà-pàramità-nayazatapaĩ- càzatikà. Có một quyển, gọi đủ là Đại Lạc Kim Cương Bất Không Chân Thực Tam Ma Da Kinh. Gọi tắt là Lý Thú Kinh. Ngài Bất Không đời Đường dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 8.Đại Lạc Kim Cương Bất Không là tên khác của Kim Cương Tát Đóa, biểu thị Tát Đóa tự chứng niềm vui lớn trong việc giáo hóa người khác, việc giáo hóa bền chắc không gián đoạn cũng như Kim Cương. Tam Ma Da là nghĩa thệ nguyện gốc.
Kinh này do Pháp Thân Trí của đức Đại Nhật Như Lai, vì Bố Tát Kim Cương Tát Đóa, tuyên nói lý thú trong sạch của Bát Nhã, đồng thời, Bồ Tát Kim Cương Tát Đóa cũng nói lên thệ nguyện gốc chân thật của mình. Toàn kinh được cấu thành bởi ba phần Duyên Khởi, Chính Tông và Lưu Thông, trong đó, phần Chính Tông được chia làm 17 đoạn, lần lượt giảng nói 17 pháp môn: Đại Lạc Pháp Môn, Chứng Ngộ, Hàng Phục, Quán Chiếu, Phú, Thực Động, Tự Luân, Nhập Đại Luân, Cúng Dường, Phẫn Nộ, Phổ Tập, Hữu Tình Gia Trì, Thất Mẫu Thiên, Tam Huynh Đệ, Tứ Tỉ Muội, Các Cụ, Thâm Bí, v.v... để nêu tỏ việc xây dựng nước Phật trong sạch ngay trong cuộc sống ngày thường, là cực ý “ngay thân này thành Phật” trong Mật Giáo. Các tông phái Mật Giáo đều nương dùng kinh này và sớm hôm đều đọc tụng.	
Kinh này còn năm bản dịch khác dưới đây:	
1.Đệ Thập Hội Bát Nhã Lý Thú Phần, 1 quyển, trong Kinh Đại Bát Nhã, ngài Huyền Trang dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 8.	
2.Thực Tướng Bát Nhã Ba La Mật Kinh, một quyển, ngài Bồ Đề Lưu Chi đời Đường dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 8.	
3.Kim Cương Đính Du Già Lý Thú Bát Nhã Kinh, một quyển, ngài Kim Cương Trí đời Đường dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 8.	
4.Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật Kinh, 1 quyển, ngài Thí Hộ đời Tống dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 8.	
5.Tối Thựơng Căn Bản Kim Cương Bất Không Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh, 7 quyển, ngài Pháp Hiền đời Tống dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 8.
Ngoài ra, còn có bản tiếng Phạm, bản Tây Tạng, bản dịch tiếng Nhật v.v... Kinh này cũng có rất nhiều chú sớ, nổi tiếng hơn cả thì có: Lý thú thích, 1 quyển, Thập thất tôn nghĩa thuật 1 quyển của ngài Bất Không, Lý Thú Kinh văn cú 1 quyển của ngài Không Hải v.v... [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8, Q.11; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.15].	
 	
Bát Nhã Lý Thú Phần	
● Chỉ hội thứ mười trong mười sáu hội của Kinh Đại Bát Nhã. Nội dung trình bày ý chí sâu xa của thực tướng Bát Nhã. Phần Bát Nhã lý thú này sau được dùng làm khóa tụng hàng ngày, và ý chỉ sâu xa của nó cũng đã được giải thích rõ trong sách Lý Thú Phần thuật tán 3 quyển của ngài Từ Ân.	
Giáo thuyết trong phần này cũng gần giống như giáo thuyết trong Kinh Bát Nhã Lý Thú trong Mật tạng, bởi thế, các nhà Mật Giáo, mỗi khi đề cập đến Lý Thú Phần, thì cho đó là sự giải nói về hành tướng nông cạn, sơ lược trong Kinh Lý Thú.	
Những bản dịch khác của kinh này còn có: Thực Tướng Bát Nhã Ba La Mật Kinh do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch, Kim Cương Đính Du Già Lý Thú Bát Nhã Kinh do ngài Kim Cương Trí Dịch, Đại Lạc Kim Cương Bất Không Chân Thật Tam Ma Da Kinh do ngài Bất Không dịch và Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật Kinh do ngài Thí Hộ dịch.	
Về con số các bài tụng trong nguyên bản tiếng Phạm của kinh này, thì phổ thông có hai thuyết: một thuyết bảo có ba trăm tụng (Pháp Uyển Châu Lâm, Khai Nguyên Thích Giáo Lục), còn thuyết kia thì nói có một trăm năm mươi tụng (Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục).	
Năm 1917, hai ông Tuyền Phương Cảnh và Mẫu Vĩ Tường Vân - người Nhật Bản - đã đem hợp chung cả nguyên bản Phạm Văn, bản dịch Tây Tạng và bản Hán dịch lại, rồi xuất bản.	
 	
Bát Nhã Nhị Chủng Tướng	
● Hai loại tướng Bát Nhã. Cứ theo Kinh Địa Tạng Thập Luân quyển 10 Phẩm Phúc điền tướng chép, thì Bát Nhã có hai tướng thế gian và xuất thế gian:	
1.Bát Nhã Thế Gian, nghĩa là các Bồ Tát chỉ nương vào sự đọc tụng, viết chép, lắng nghe, rồi vì người khác mà nói giáo lý trung đạo của ba thừa, khuyên họ tu hành chân chính để diệt trừ phiền não hoặc nghiệp. Nhưng đây chưa phải là Bát Nhã Tịch Lặng chân thực, mà là Bát Nhã có thấy có tướng (tức trí thế gian), cho nên vẫn còn bám dính, đắm trước, đó là Bát Nhã Thế Gian.	
2.Bát Nhã Xuất Thế Gian, nghĩa là khi các Bồ Tát siêng năng tu tập đạo Bồ Đề, tùy sức đọc tụng, viết chép, lắng nghe, rồi vì người khác, diễn nói chính pháp ba thừa, song trong lòng cũng như hư không, bình đẳng, rỗng lặng, lìa các danh tướng, cho nên không có chỗ bám dính, đắm trước, đó là Bát Nhã Xuất Thế Gian. (xt. Bát Nhã).
 	
Bát Nhã Phật Mẫu	
● I.Bát Nhã Phật Mẫu. Bát Nhã là mẹ của Phật. Bát Nhã là mẹ của các Đại Bồ Tát, hay sinh ra chư Phật, giữ gìn các Bồ Tát. Vì giữa cha mẹ, thì công của mẹ là sâu nặng nhất, cho nên Phật lấy Bát Nhã làm mẹ. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Phẩm Tát Đà Ba Luân; Luận Đại Trí Độ Q.34].	
● II.Bát Nhã Phật Mẫu. Bát Nhã Phật Mẫu trong Mật Giáo được chia làm hai vị tôn, một của một môn và một của khắp các môn. Vị trước chỉ Bồ Tát Bát Nhã trong Viện Hư Không Tạng và Viện Trí Minh của Thai Tạng Giới, còn vị sau thì chỉ đức Đại Nhật Như Lai.	
 	
Bát Nhã Phong	
● Mũi nhọn Bát Nhã. Trí tuệ Không của Bát Nhã có khả năng chặt đứt hết các loại phiền não, cho nên dùng mũi nhọn để ví dụ. Chứng Đạo Ca (Đại 48, 396 trung) nói: “Đại trượng phu, cầm gươm tuệ, mũi nhọn Bát Nhã và ngọn lửa Kim Cương”.	
 	
Bát Nhã Quán Tự Tại	
● Một trong bốn mươi Quan Âm. Cũng gọi Bảo Kinh Quan Âm. Hình tượng: tay phải để ở trước ngực, trên tay cầm Kinh Bát Nhã Lý Thú do ấn trí sinh ra; tay trái kết ấn Quyền (ấn nắm tay). Chân Ngôn: Án (ọm) phạ nhật ra đạt ma (vajradharma-pháp Kim Cương) bát ra nhã (parjĩà-trí tuệ) tố đát lam (sùtraô-kinh) Ma Ha na dã (mahodayalớn rộng) sa phạ hạ (svàhà).	
Người nào muốn cầu nghe nhiều, nên tu phép Bát Nhã Quán Tự Tại.[X. Kinh Thiên Quang Nhãn Bí Mật Pháp].	
 	
Bát Nhã Sa Di Phật Giáo Sử	
● Pàli: Zàsanavaôsa. Vốn gọi là Phật Giáo Sử. Do Tỉ Khưu Bát Nhã Sa Di (Pàli: Paĩĩasàmi) của Miến Điện soạn. Nội dung chủ yếu tường thuật cuộc đời Đức Phật, ba lần kết tập kinh điển Phật Giáo ở Ấn Độ và sự phát triển Phật Giáo tại Miến Điện. Đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa Phật Giáo với quốc gia bắt đầu từ vua A Nô Luật Đà, và sự liên quan giữa Phật Giáo Miến Điện và Phật Giáo Tích Lan, có dẫn ra hơn một trăm tác phẩm về Phật Giáo.	
Trong tác phẩm này tác giả có giành khoảng một phần ba các chương để tường thuật lịch sử Phật Giáo tại các nơi Tất La Ha, Kim Địa, Du Na Ca, Phạt Na Bà Tư, A Ba Nan Đà và Ca Thấp Di La.	
 	
Bát Nhã Tận Tịnh Hư Dung	
● Bát Nhã, chỉ Kinh Bát Nhã. Tận tịnh (hết sạch), chỉ các pháp đều là không. Hư dung (rỗng không), vì các pháp đã là không thì không có tự tính cho nên có thể dung thông nhau và hòa nhập vào nhau mà không trở ngại.Nghĩa là Kinh Bát Nhã nói về lí các pháp đều không. (xt. Tận Tịnh Hư Dung).	
 	
Bát Nhã Thang	
● Nước sôi Bát Nhã. Tiếng lóng dùng trong Thiền Lâm để gọi rượu. Đông Pha chí lâm: “Các tăng sĩ gọi rượu là nước sôi Bát Nhã, cá là thoi (để dệt cửi) lội nước, gà là rau xuyên qua bờ rào”.	
 	
Bát Nhã Thập Lợi	
● Mười điều lợi ích do tu Bát Nhã mà được. Cứ theo Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội quyển 6 chép, thì Bát Nhã nghĩa là trí tuệ; Bồ Tát nhờ tu hành Bát Nhã mà thông suốt không ngại và được mười lợi ích sau:	
1.Bồ Tát soi rõ muôn pháp đều vắng lặng, cho nên tuy làm việc bố thí, nhưng không có ý tưởng về “người bố thí”, cũng không bám dính vào các vật dùng để bố thí, mà cũng chẳng thấy có người nhận của bố thí.	
2.Bồ Tát tuy giữ giới trong sạch, không hủy phạm; nhưng dùng tuệ Không soi rọi, nên không thấy có tướng “người giữ”, “người phạm”.	
3.Bồ Tát an trú nơi sức nhẫn, tuy hóa độ chúng sinh, nhưng nhờ tuệ Không soi rọi, nên không dấy lên ý tướng “chúng sinh được độ”.	
4.Bồ Tát đối với các phạm hạnh (hạnh trong sạch) tuy dũng mãnh tinh tiến, nhưng nhờ tuệ Không soi rọi, nên không thấy có tướng thân tâm tinh tiến.	
5.Bồ Tát tuy ở trong Thiền Định, nhưng nhờ tuệ Không soi rọi, nên đối với tất cả công đức Thiền Định, tâm không bám dính đắm trước.	
6.Bồ Tát hay dùng tuệ Không soi rọi, thấy suốt bản tính các pháp rỗng lặng, cũng biết rõ giữa Phật và ma thể vốn không khác, vì thế khi ma hiện tướng, Bồ Tát vẫn không sợ hãi.	
7.Bồ Tát đối với hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian, không một pháp nào mà không thông suốt tỏ rõ, cho nên đối với các lời bàn luận của mọi người đều biện biệt được chính tà phải trái, mà không bị mê hoặc.	
8.Bồ Tát chiếu rọi các pháp, thấy suốt ngọn nguồn sống chết, không còn bị luân hồi làm chìm đắm.	
9.Bồ Tát tuy quán hết thảy tính không, nhưng thường đem lòng thương xót rộng lớn, thề cứu khổ cho hết thảy chúng sinh, khiến được giải thoát.	
10.Bồ Tát biết rõ pháp hai thừa Thanh Văn, Duyên Giác còn chìm nơi lí rỗng lặng mà chưa cùng tột, cho nên chỉ cầu đạo Vô Thượng Bồ Đề để được giải thoát.	
 	
Bát Nhã Thời	
● Là thời thứ tư trong năm thời giáo do Tông Thiên Thai đặt ra. Tức sau khi đã nói các Kinh Phương Đẳng, Đức Phật bắt đầu tuyên thuyết các bộ Kinh Bát Nhã; thời kì này kéo dài khoảng 20 năm, bởi thế, y theo tên kinh mà gọi là thời Bát Nhã. (xt. Ngũ Thời Bát Giáo).	
 	
Bát Nhã Thuyền	
● Trí tuệ Bát Nhã ví như thuyền bè đưa chúng sinh vượt qua biển sống chết, đến bờ Bồ Đề, cho nên gọi là Bát Nhã thuyền. [X. Thiên Thủ Kinh Nhị Thập Bát Bộ Chúng Thích]. 	
 	
Bát Nhã Tự	
● Chùa Bát Nhã. Vị trí chùa ở Lâu Quan Cốc ngọn núi phía đông của núi Ngũ Đài thuộc tỉnh Sơn Tây. Cứ theo truyền, sư Vô Trước - người Ô Châu - đời Đường đã từng đến đây để bái kiến Bồ Tát Văn Thù, người đời sau mới xây chùa ở chỗ ấy.	
Khoảng năm Thành Hóa đời Minh, pháp sư Lập Thiền trụ trì chùa này, đạo hạnh rất thịnh, triều đình cho tiền của để làm lại phòng nhà. Ở sườn núi phía trái Lâu Quan Cốc có động Kim Cương, trong động có tàng trữ răng của Bồ Tát Văn Thù. Đây là trung tâm tín ngưỡng của Phật Giáo từ xưa, nay thuộc về chùa Lạt Ma.	
 	
Bát Nhân Địa	
● Tám pháp nhẫn. Tông Thiên Thai lập bốn giáo hóa pháp: Tạng Giáo, Thông Giáo, Biệt Giáo và Viên Giáo. Bát Nhân Địa là địa thứ ba trong mười địa của Thông Giáo. Nhân, có nghĩa là nhẫn: Tức là hàng ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cùng từ Thế Đệ Nhất Pháp (hạnh cuối cùng trong bốn gia hạnh) vào mười sáu tâm kiến đạo, tức giai vị tu tám pháp nhẫn để chính thức dứt trừ Kiến Hoặc. Tám pháp nhẫn là: Khổ Pháp Trí Nhẫn, Tập Pháp Trí Nhẫn, Diệt Pháp Trí Nhẫn, Đạo Pháp Trí Nhẫn, Khổ Loại Trí Nhẫn, Tập Loại Trí Nhẫn, Diệt Loại Trí Nhẫn, Đạo Loại Trí Nhẫn v.v... [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.6].	
 	
Bát Nhẫn Bát Trí	
● Tám nhẫn tám trí. Nghĩa là ở ngôi “Kiến Đạo” quán xét lí bốn đế, mà sản sinh nhẫn, trí vô lậu, đều có tám thứ. Đây cũng là mười sáu tâm kiến đạo. Cũng gọi bát nhẫn bát quán.	
Trong tám nhẫn thì bốn nhẫn trước là nhịn chịu và ấn chứng bốn phép nhẫn của bốn đế ở cõi Dục, tức là khổ pháp nhẫn, tập pháp nhẫn, diệt pháp nhẫn và đạo pháp nhẫn. Còn bốn nhẫn sau là nhịn chịu và ấn chứng bốn loại nhẫn của bốn đế ở cõi Sắc và cõi vô Sắc, tức là khổ loại nhẫn, tập loại nhẫn, diệt loại nhẫn và đạo loại nhẫn. Vì tám nhẫn trên đây chính thức diệt trừ Kiến Hoặc trong ba cõi, cho nên là đạo vô gián. Kiến Hoặc đã bị dứt hết, sự quán chiếu trở nên rõ ràng, thì là tám trí, tức khổ pháp trí, tập pháp trí, diệt pháp trí, đạo pháp trí, khổ loại trí, tập loại trí, diệt loại trí, đạo loại trí v.v... là đạo giải thoát. Nhẫn là nhân của trí, trí là quả của nhẫn. [X. Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.5; Luận Thành Duy Thức Q.9]. (xt. Thập Lục Tâm, Kiến Đạo).	
 	
Bát Nhiệt Địa Ngục	
● Tám địa ngục nóng. Gọi chung các địa ngục trong đó tội nhân phải chịu cái khổ của sức nóng nung nấu. Cũng gọi Bát Đại Địa Ngục, Bát Đại Nại Lạc Ca. Luận Đại Tì Bà Sa quyển 172 chép, ở phía dưới Châu Nam Thiệm Bộ, chỗ cách hơn năm trăm do tuần, có một khu địa ngục. Khu này, có mười sáu địa ngục lớn chia làm tám địa ngục lạnh, tám địa ngục nóng. Mỗi địa ngục lớn đều có mười sáu địa ngục nhỏ bao quanh, ăn thông với bốn cửa. Những chúng sinh chịu tội, khi vào các địa ngục nhỏ, thì nỗi khổ lại thêm dần lên, bởi thế cũng gọi là Du tăng ngục.	
Tám địa ngục nóng là:	
1.Tưởng Địa Ngục (Phạm: Sàôjìva), cũng gọi Đẳng Hoạt Địa Ngục. Chúng Sinh chịu khổ trong địa ngục này, tay mọc móng sắt, móng tay dài, sắc, mỗi khi tức giận, mang ý tưởng độc hại, dùng móng tay cào cấu, vồ bắt lẫn nhau, máu chảy thịt rơi, hoặc bị chặt đâm xay giã, tưởng là chết rồi.Nhưng gió lạnh thổi đến, da thịt lại lành, thấy mình sống lại, vì thế gọi là Tưởng Địa ngục. Những người phạm tội giết hại sinh vật, rơi vào ngục này.	
2.Hắc Thằng Địa Ngục (Phạm: Kàlasùtra), cũng gọi ngục dây đen. Trong ngục này, ngục tốt dùng dây sắt nóng, quấn thân người tội, đốt da nấu thịt, nung xương nấu tủy, đau đớn muôn bề, cho nên gọi là Hắc Thằng Địa ngục.	
3.Đôi Áp Địa Ngục (Phạm: Saôghàta), cũng gọi Chúng Hợp Địa Ngục. Trong địa ngục này có núi đá lớn, sau khi tội nhân đi vào, núi tự khép lại, đè ép thân tội nhân,, xương thịt nhừ nát, vì thế gọi là Đôi Áp Địa Ngục (địa ngục đè ép). Những kẻ phạm tội sát sinh, trộm cướp, gian dâm, phải ở ngục này.	
4.Khiếu Hoán Địa Ngục (Phạm: Raurava - địa ngục kêu gào). Nghĩa là chúng sinh chịu tội, khi đến ngục này, ngục tốt liền ném vào vạc dầu lớn đang sôi để nấu. Vì đau đớn quá nên kêu gào khóc lóc, bởi thế gọi là Khiếu Hoán Địa Ngục. Những kẻ phạm tội giết hại, trộm cướp, gian dâm, uống rượu phải rơi vào địa ngục này. 	
5.Đại Khiếu Hoán Địa Ngục (Phạm Mahàraurava). Nghĩa là khi ngục tốt đã nấu tội nhân trong vạc dầu sôi rồi, gió nghiệp liền thổi, làm cho sống lại, rồi lại bị ném vào chảo sắt nóng để rang, chiên. Đau đớn đến cùng cực, cất tiếng kêu lên thật to, nên mới gọi là Đại Khiếu Hoán Địa Ngục. Những kẻ phạm tội giết hại, trộm cướp, tà dâm và nói dối phải ở trong địa ngục này.	
6.Thiêu Chích Địa Ngục (Phạm: Tapana - địa ngục đốt, nướng). Cũng gọi Tiêu Nhiệt Địa Ngục, Viêm Nhiệt Địa Ngục. Địa ngục này được bao bọc bằng thành sắt, lửa cháy bốc lên ngùn ngụt, trong ngoài đốt nướng, da thịt nát nhừ, đau đớn vô cùng, cho nên gọi Thiêu Chích Địa Ngục.	
7.Đại Thiêu Chích Địa Ngục (Phạm: Pratàpana), cũng gọi Đại Thiêu Chích Nhiệt Địa Ngục, Đại Cực Nhiệt Địa Ngục. Nghĩa là ngục tốt đem tội nhân để trong thành sắt, lửa nóng đốt thành, trong ngoài đều đỏ, đốt nướng tội nhân. Lại có hầm lửa, như lò than hồng; trên hai bờ hầm, còn có núi lửa, ngục tốt cầm cái xoa sắt, xâu lấy tội nhân, ném vào trong lửa, da thịt nhừ nát, đau đớn cùng cực, vì thế gọi là Đại Thiêu Chích Địa Ngục.	
8.Vô Gián Địa Ngục (Phạm: Avìci), cũng gọi A Tị Địa Ngục, Vô Cứu Địa Ngục. Nghĩa là chúng sinh có tội, chịu khổ trong địa ngục này, không bao giờ gián đoạn, không bao giờ thôi nghỉ, cho nên gọi là vô gián, là địa ngục cực khổ. Những kẻ tạo năm tội nghịch (tội trái với luân thường đạo lí) và phỉ báng Đại Thừa, phải rơi vào ngục này.	
Luận Thành Thực nêu rõ năm loại vô gián:	
1.Thụ Quả Vô Gián, những kẻ phạm tội cực nặng, chịu quả báo ở địa ngục này, không bao giờ hết.	
2.Thụ Khổ Vô Gián, nghĩa là chịu các khổ ở đây, không bao giờ hết.	
3.Thời Vô Gián, nghĩa là thời gian chịu khổ ở địa ngục này, không bao giờ hết. 4.Mệnh Vô Gián, nghĩa là sống ở địa ngục này một trung kiếp, không gián đoạn.
5.Hình Vô Gián, nghĩa là chúng sinh chịu khổ ở địa ngục này, sinh ra rồi chết, chết rồi sinh lại, không bao giờ cùng. [X. Kinh Trường A Hàm Q.19 Phẩm Địa Ngục; Luận Câu Xá Q.11; Luận Thuận Chính Lí Q.13].	
 	
Bát Niệm	
● I.Bát Niệm. Tám niệm. Niệm, tức là nhớ nghĩ ở trong tâm. Luận Đại Trí Độ quyển 21 chép, các đệ tử Phật ở những nơi vắng vẻ, cho đến rừng núi hoặc đồng không mông quạnh, khéo tu phép quán nhơ bẩn, chán ngấy thân mình, chợt sinh sợ hãi, lại bị ác ma làm những việc xấu, não loạn tâm mình, khiến càng thêm sợ hãi, bởi thế, Đức Như Lai vì các đệ tử ấy mà nói phép Bát Niệm. Nếu trong tâm thường giữ tám niệm này, thì sự lo sợ sẽ tan biến.	
1.Niệm Phật, nghĩa là người tu Thiền Quán, khi gặp những chướng ngại sợ hãi, thì phải nhớ đến chư Phật từ bi cứu giúp chúng sinh, công đức vô lượng, một lòng như thế, niệm niệm không bỏ, thì chướng nạn sợ hãi sẽ tự tiêu trừ.	
2.Niệm pháp, sức pháp rộng lớn, thông suốt vô ngại, có khả năng diệt trừ phiền não. Một lòng nhớ nghĩ như thế, niệm niệm không bỏ, thì chướng ngại sợ hãi sẽ tự tiêu diệt.	
3.Niệm tăng, tăng là đệ tử của Phật, hay tu đạo chính, khéo chứng quả Thánh, là ruộng phúc ở đời.Nếu một lòng nhớ nghĩ, niệm niệm không rời, thì chướng ngại sợ hãi sẽ tự tiêu diệt.	
4.Niệm giới, giới là gốc của Vô Thượng Bồ Đề, có khả năng ngăn ngừa mọi điều ác, được nơi an ổn. Nếu một lòng nhớ nghĩ, niệm niệm không rời, thì chướng ngại sẽ tự tiêu diệt.	
5.Niệm xả, xả có hai thứ: thí xả (cho không tiếc), có thể sinh công đức lớn; xả phiền não (vứt bỏ phiền não), nhờ thế được trí tuệ lớn. Nếu một lòng nhớ nghĩ, niệm niệm không rời, thì chướng ngại sợ hãi sẽ tự tiêu diệt.	
6.Niệm thiên (nhớ nghĩ trời). Trời tức Tứ Thiên Vương cho đến trời Tha Hóa Tự Tại, quả báo trong sạch, lợi ích tất cả. Nếu một lòng nhớ nghĩ, niệm niệm không bỏ, thì chướng nạn sợ hãi sẽ tự tiêu diệt.	
7.Niệm xuất nhập tức (theo dõi hơi thở ra vào). Hơi thở ra vào từ hai lỗ mũi, là phương thuốc thần diệu chữa bệnh tán loạn, là con đường dẫn dắt tới Thiền Định. Nếu một lòng nhớ nghĩ, niệm niệm không thôi, thì chướng nạn sợ hãi sẽ tự tiêu diệt.	
8.Niệm tử (nhớ tới cái chết). Chết có hai thứ: chết vì quả báo đã hết, gọi là tự chết. Chết vì duyên khác, tức gặp tai nạn mà chết. Hai cái chết này, ngay từ lúc sinh ra, đã thường đeo theo thân người, không có chỗ trốn tránh. Nếu một lòng nhớ nghĩ, niệm niệm không thôi, thì chướng ngại sợ hãi sẽ tự tiêu diệt. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.1 Phẩm Tựa; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.trung, thượng].
● II.Bát Niệm. Chỉ tám niệm của bậc đại nhân. (xt. Bát Đại Nhân Giác).	
 	
Bát Pháp	
● I.Bát pháp (tám yếu tố). Bốn yếu tố cực lớn (tứ Đại) đất, nước, lửa, gió và bốn yếu tố cực nhỏ (tứ vi) sắc, hương, vị, xúc gọi chung là bát pháp.	
1.Đất, tính của đất cứng chắc, nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân thuộc đất. Như tóc lông móng răng, da thịt gân xương v.v... đều thuộc đất.	
2.Nước, tính của nước ướt át, như bọt nước, nước mắt, máu, mủ, mồ hôi, nước miếng, đờm, dãi, tinh khí, đại, tiểu tiện v.v... đều thuộc nước. 	
3.Lửa, tính của lửa là cháy nóng, tức hơi ấm trong người thuộc lửa.	
4.Gió, tính của gió là chuyển động, tức hơi thở ra vào, và sự chuyển động của thân thể người ta thuộc về gió.	
5.Sắc vi, nghĩa là mắt thấy các loại sắc, vì sắc nhỏ nhiệm vi tế, cho nên gọi là vi.
6.Hương vi, nghĩa là mũi ngửi các mùi thơm, vì nó nhỏ nhiệm, nên cũng gọi là vi.	
7.Vị vi, nghĩa là lưỡi nếm các mùi vị, mùi vị cũng nhỏ nhiệm.	
8.Xúc vi, nghĩa là thân thể cảm biết sự đụng chạm, cọ xát, vì nó nhỏ nhiệm, nên gọi là xúc vi.[X. Kinh Viên Giác].	
● II.Bát Pháp. Chỉ tám pháp ở thế gian.	
Tức là lợi, không lợi, tiếng tăm, không tiếng tăm, bàn cãi, không bàn cãi, khổ, sướng. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.39; Kinh Ấm Trì Nhập].	
● III.Bát Pháp. Gọi tắt của Bát Chính Đạo. Tức: Chính Kiến, Chính Tư Duy, Chính Ngữ, Chính Nghiệp, Chính Mệnh, Chính Tinh Tiến, Chính Niệm, Chính Định. (xt. Bát Chính Đạo).	
 	
Bát Phạt Đa Quốc	
● Bát Phạt Đa, Phạm Parvata. Tên một nước nhỏ ở tây Ấn Độ vào thế kỷ VII Tây lịch. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Ký quyển 11 chép, thì nước này chu vi hơn năm nghìn dặm, dân cư đông đúc, lệ thuộc nước Trách Ca. Khí hậu ôn hòa, phong tục chất trực, tính người nhanh nhẹn, nói năng đôi khi quê mùa, nghề học sâu rộng, tín ngưỡng chính tà lẫn lộn.	
Có hơn mười ngôi chùa với hơn một nghìn chư tăng, học tập cả Tiểu Thừa và Đại Thừa. Có bốn cây tháp do vua A Dục xây cất. Bên cạnh đô thành có ngôi chùa to, chư tăng học giáo pháp Đại Thừa, tức là nơi mà xưa kia Luận Sư Thận Na Phất Đát La (Tối Thắng Tử) đã ở để soạn bộ Du Già Sư Địa Thích Luận; và cũng là nơi, ở đó, các Luận Sư Hiền Ái, Đức Quang đã xuất gia.	
Theo sự khảo cứu thì vị trí nước Bát Phạt Đa ở Harappa, chỗ vị trí cũ của sông Ravi, cách Montgomery khoảng 25 cây số về phía nam tỉnh Panjab hiện nay. [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.4; S. N. Majumdar: Cunningham’s Ancient Geography of India].	
 	
Bát Phật	
● Tám Phật. Đáp lời thỉnh vấn của Tôn Giả Xá Lợi Phất, Đức Phật đã nói về tên hiệu của tám Đức Phật phương đông, Ngài bảo người nghe, nếu nhận giữ đọc tụng tám tên hiệu ấy, thì đối với Bồ Đề, không trở lui nữa.	
1.Thiện Thuyết Xưng Công Đức Như Lai của thế giới Nan Hàng Phục ở phương đông.	
2.Nhân Đà La Chàng Tinh Vương Như Lai, thế giới Vô Chướng Ngại phương đông.
3.Phổ Quang Minh Công Đức Trang Nghiêm Như Lai, thế giới An Lạc ở phương đông.	
4.Thiện Đấu Chiến Nan Hàng Phục Siêu Việt Như Lai, thế giới Phổ Nhập phương đông.	
5.Phổ Công Đức Minh Trang Nghiêm Như Lai, thế giới Tinh Tụ phương đông.
6.Vô Ngại Dược Thụ Công Đức Xưng Như Lai, thế giới Vô Độc Chủ phương đông.
7.Bộ Bảo Liên Hoa Như Lai, thế giới Trắc Tắc Hương Mãn phương đông.	
8.Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thụ Vương Như Lai ở thế giới Diệu Âm Minh phương đông [X. Kinh Bát Phật Danh Hiệu].	
 	
Bát Phật Đính	
● Tám Phật Đính. Là năm Phật Đính và ba Phật Đính gộp chung lại.Đó là: Bạch Tản Phật Đính, Thắng Phật Đính, Tối Thắng Phật Đính, Quang Tụ Phật Đính, Xả Trừ Phật Đính, Quảng Đại Phật Đính, Cực Quảng Đại Phật Đính, Vô Biên Âm Thanh Phật Đính. Năm Phật Đính trước biểu trưng đức dụng năm trí của Thích Ca Như Lai, ba Phật Đính sau biểu trưng các đức thuộc ba bộ của Như Lai.[X. Kinh Đại Nhật Q.5 Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5, Q.16].	
 	
Bát Phong	
● Tám gió. Cũng gọi bát pháp, bát thế phong. Nghĩa là tám pháp này là những cái người đời yêu và ghét, hay khêu động lòng người, cho nên dùng gió để ví dụ, gọi là bát phong. Nếu tâm có chủ, ở yên nơi chính pháp, không bị cái yêu cái ghét mê hoặc làm cho tâm loạn, thì không bị tám gió lay động. Tám gió là:	
1.Lợi, là lợi ích. Hễ cái gì có ích cho ta, đều gọi là lợi cả.	
2.Suy, là suy diệt, phàm cái gì tổn hại cho ta, đều gọi là suy cả.	
3.Hủy, là chê bai, vì ghét người ta mà dùng lời nói khác lạ để chê bai.	
4.Dự, là khen ngợi, khi thích một người nào đó thì, tuy không có mặt người ấy, cũng dùng những lời tốt đẹp để khen ngợi.	
5.Xưng, là tán tụng, vì tôn sùng một người nào đó, nên ở chỗ đông người đều tán tụng điều hay của người ấy.	
6.Cơ, là dèm pha, nghĩa là vì ghét một người nào đó, nên vốn chẳng có chuyện gì cũng đặt điều như thật để dèm pha họ trước công chúng.	
7.Khổ, nghĩa là gặp duyên ác, trong cảnh ngộ éo le, cảm thấy buồn khổ.	
8.Lạc, hàm ý vui sướng. Nghĩa là gặp duyên tốt, cảnh ngộ tốt, thâm tâm đều vui sướng.	
Đại Thừa Vô Sinh Phương Tiện Môn (Đại 85, 1274) nói: “Thân thể và tay chân, lặng yên không động đậy, tám gió thổi chẳng lay”. [X. Phật Địa Kinh Luận Q.5; Hành Tông Kí Q.1].	
 	
Bát Phúc Điền	
● I.Bát phúc điền. Tám ruộng phúc. Nghĩa là ba bậc Phật, Thánh Nhân và Tăng là ruộng kính. Bốn bậc hòa thượng, A Xà Lê, cha, mẹ là ruộng ơn. Cứu giúp người bệnh là ruộng bệnh hoặc gọi là ruộng thương. Tám thứ kể trên, đều có thể gieo được hạt giống phúc, cho nên gọi là “ruộng”. Nếu người nào hết sức phụng sự tám bậc trên đây, thì cũng như người nhà nông ra sức làm ruộng, sẽ thu hoạch lợi lớn.	
1.Phật Điền. Phật, tiếng Phạm: buddha, dịch âm: Phật Đà, dịch nghĩa là Giác (tỉnh biết). Nghĩa là giác đạo tròn đủ, chứng ngôi cực quả, cả thế gian và xuất thế gian, không có gì so sánh được. Nếu ai cung kính cúng dường, sẽ có thể được tất cả phúc và diệt hết thảy tội, cho nên gọi là Phật Điền.	
2.Thánh Nhân Điền, các bậc Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn đã ra khỏi ba cõi, giác ngộ đạo Thánh, đầy đủ vô lượng công đức trí tuệ. Nếu cung kính cúng dường thì sẽ được phúc, vì thế gọi là Thánh Nhân Điền.	
3.Tăng Điền. Tăng, tiếng Phạm: Saôgha, dịch âm: Tăng già, dịch nghĩa là chúng hòa hợp. Tức trên từ bậc hòa thượng, dưới đến hàng chúng tăng, đối với nhau, cung kính thuận hòa, không tranh giành cãi cọ, đó là đệ tử của Phật. Nếu người nào cung kính cúng dường, sẽ được phúc lợi, cho nên gọi là tăng điền. 	
4.Hòa Thượng Điền. Hòa Thượng, tiếng Phạm: Upàdhyàya, là thầy dạy bảo. Nghĩa là người xuất gia, nhờ sức thầy dạy dỗ mà Pháp Thân được nuôi lớn, ơn ấy rất to. Nếu ai cung kính cúng dường sẽ được phúc lợi.Vì thế gọi là Hòa Thượng Điền.	
5.Xà Lê Điền. Xà lê, Phạm:Àcarya. Dịch âm: A Xà Lê, dịch ý là chính hạnh. Vì hay sửa chính các hành vi của học trò, tức là vị thầy dạy răn về giới, dựa vào giới mà có được Thiền Định và trí tuệ, ơn ấy thật là sâu nặng. Nếu ai cung kính cúng dường sẽ được phúc lợi.Cho nên gọi là A Xà Lê Điền.	
6.Phụ Điền. Cha là người đầu tiên cho ta cái thân hình, có đức sinh thành, từ bé đến lớn, dạy dỗ nuôi nấng, ơn ấy như trời.Là con, cố nhiên phải hết sức phụng dưỡng, vâng lời, chứ đâu phải chỉ có ý niệm cầu phúc? Giả sử tâm chí thành, hiếu chí thuận, thì tự nhiên cũng được phúc, bởi thế gọi là phụ điền.	
7.Mẫu Điền, mẹ từ lúc mang thai, sinh nở, đến lúc bú mớm, nuôi nấng, che chở vất vả, thương mến nâng niu, ơn ấy như biển. Là con, cố nhiên phải hết lòng phụng dưỡng, chứ đâu phải chỉ có ý niệm cầu phúc? Giả sử tâm chí thành, hiếu chí thuận, thì tự nhiên cũng được phúc, bởi thế gọi là mẫu điền.	
8.Bệnh Điền, nghĩa là thấy người ốm đau, cảm thông nỗi đau khổ của họ, đau lòng thương xót cứu chữa, thì sẽ được phúc, vì thế gọi là bệnh điền. [X. Kinh Ma Ha Ma Da Q.hạ; Phạm Võng Kinh Giới Bản Sớ Q.3; Pháp Uyển Châu Lâm Q.21].	
● II.Bát Phúc Điền. Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ quyển 5 có nêu tám loại ruộng phúc:	
1.Bên cạnh những con đường cái dài, giữa nơi đồng không mông quạnh, đào những giếng nước, phòng khi những khách bộ hành qua lại, nếu khát thì có nước uống: đó là ruộng phúc.	
2.Trên những sông ngòi nương lạch không có cầu cống, thì xây cống bắc cầu, giúp người qua lại khỏi lội lặm vất vả: đó là ruộng phúc.	
3.Nếu trên đường có những ổ gà lỗ hổng nguy hiểm, thì san lấp cho bằng; hoặc chỗ quá chật hẹp thì mở rộng thêm ra, để dành cho người đi lại khỏi bị nạn sa ngã: đó là ruộng phúc.	
4.Cha mẹ là gốc sinh ra thân thể, nuôi nấng dạy dỗ, yêu dấu nâng niu, phải hết lòng phụng dưỡng, kính thương cha mẹ để đền đáp công ơn khó nhọc, vâng lời cha mẹ để cha mẹ vui lòng.	
5.Phật, pháp, tăng là ba ngôi báu, có đầy đủ các công đức lớn, cứu độ khắp chúng sinh, đưa đến bờ giác ngộ giải thoát, vì thế nên quy y cung kính: đó là ruộng phúc.	
6.Những người ốm đau, khổ sở vô cùng, giúp họ thuốc thang và những thứ cần dùng khiến họ hết bệnh, thân được yên vui: đó là ruộng phúc.	
7.Những người nghèo khó, thiếu thốn đủ thứ, đói khổ bức thiết, không biết kêu ai.Nên khởi lòng thương, tùy theo khả năng, chu cấp cho họ những thứ cần dùng: đó là ruộng phúc.	
8.Tổ chức Đại hội phổ độ (vô già), khiến tất cả hồn phách chìm đắm, đều nhớ sức từ bi của Tam Bảo, được thoát khỏi các ngả ác, sinh vào cõi thiện: đó là ruộng phúc.	
 	
Bát Phúc Sinh Xứ	
● Tám nơi sinh đến nhờ có phúc báo. Nghĩa là tu hành giữ năm giới, làm mười điều thiện và tập các nghiệp phúc, như bố thí, phóng sinh, v.v..., có hơn, có kém khác nhau, nên những nơi quả báo được đến cũng có cao, có thấp bất đồng, gọi là bát phúc sinh xứ.	
1.Người giàu sang giữa mọi người.Nghĩa là trong khoảng trời đất, chỉ có con người là quý. Đã được làm người mà lại giàu sang, thì chắc hẳn cái nghiệp phúc đã tu phải hơn người khác, cho nên đời này mới được phúc báo như thế.	
2.Bốn vua trời ở bốn phương. Tức là vua trời Trì Quốc (giữ nước) ở phương đông, vua trời Tăng Trưởng (thêm lớn) ở phương nam, vua trời Quảng Mục (mắt rộng) ở phương tây và và vua trời Đa Văn (nghe nhiều) ở phương bắc. Bốn vua trời này ở lưng chừng núi Tu Di, nhờ tu hai loại nghiệp phúc hơn hết là bố thí và giữ giới mà cảm quả được sinh vào các cõi đó.	
3.Trời Đao Lợi, cũng gọi trời ba mươi ba. Xưa kia, có ba mươi ba người cùng tu nghiệp hơn hết, cùng được sinh vào cõi trời này, ở trên đỉnh núi Tu Di.Bốn góc đều có tám cung, chính giữa là điện Đế Thích, Đế Thích là chủ cõi trời này. Trời này nhờ tu hai nghiệp phúc bố thí và giữ giới còn hơn cả bốn vua trời, cho nên cảm báo được sinh vào đây.	
4.Trời Dạ Ma. Trời này thường nói là mình vui sướng. Do tu hai nghiệp phúc bố thí và giữ giới còn hơn cả trời Đao Lợi, cho nên cảm quả báo được sinh vào đây.
5.Trời Đâu Suất. Trời này hưởng đầy đủ năm món dục lạc vi diệu, nhờ tu hai nghiệp phúc bố thí và giữ giới còn hơn cả trời Dạ Ma, cho nên được quả báo sinh vào cõi trời này.	
6.Trời Hóa Lạc, nghĩa là khi muốn có năm dục lạc thì trời này tự biến hóa ra để vui chơi với nhau. Do tu hai nghiệp bố thí và giữ giới hơn cả trời Đâu Suất, mà cảm quả báo sinh vào trời này.	
7.Tha Hóa Thiên (trời khác biến hóa ra). Nghĩa là khi người trời này muốn được cảnh vui sướng, thì người ở cõi trời khác biến hóa ra cho họ, mượn cái vui của trời khác hóa ra làm cái vui của mình. Trời này tức là chủ của trời cõi Dục. Nhờ tu hai nghiệp phúc bố thí và giữ giới còn hơn cả trời Hóa Lạc, nên cảm quả báo được sinh vào đây.	
8.Trời Phạm, nghĩa là đã xa lìa sự nhớp nhúa ở cõi Dục mà lên cõi Sắc, nên gọi là Phạm. Phạm, hàm ý là sạch sẽ, trong trắng. Nhờ tu hai nghiệp phúc bố thí và giữ giới còn hơn cả trời Tha Hóa, lại gồm tu cả Thiền Định, nên cảm quả báo được sinh vào cõi này. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.3].	
 	
Bát Phương Thiên	
● Trời tám phương. Chỉ các thần kì hộ pháp làm chúa tể tám phương. Hành Giả Mật Giáo, khi kiến lập Mạn Đồ La cần phải biết, đó là: Trời Đế Thích làm chủ phương  đông, trời Y Xá Na làm chủ phương đông bắc, trời Diệm Ma làm chủ phương nam, trời Lửa làm chủ phương đông nam, trời Nước làm chủ phương tây, trời La Sát làm chủ phương tây nam, trời Tì Sa Môn làm chủ phương bắc, trời Gió làm chủ phương đông bắc.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 (Đại 39, 630 hạ) nói: “Hành Giả nên biết tám vị giữ tám phương, hễ làm Mạn Đồ La, phải theo đó mà chuyển: phương Nhân Đà La, theo thứ tự chuyển đến phương nam Diệm Ma La, phương tây Phạ Rô Noa, phương bắc Tì Sa Môn, phương đông Y Xá Ni, đông nam là Hộ Ma, tây nam Niết Lí Đế, tây bắc là Phạ Dữu”. [X. Kiến Lập Mạn Đồ La Hộ Ma Nghi Quĩ].	

Bát Phương Tiện	
● Tám phương tiện. Chỉ tám thứ phương tiện: tắm gội áo sạch, kính lễ, sám hối, vui theo, khuyên mời, hồi hướng, phát nguyện và từ bi.Bát Tự Văn Thù Quĩ nói rằng, để làm phương tiện tụng niệm, trước hết phải tu tám phương tiện này.	
Bát Tự Văn Thù Quĩ nói rằng: “Tắm gội mặc áo sạch, thoa hương thơm thân thể, quy mệnh niệm Chân Ngôn, chí thành cung kính lễ, thắp hương sám hối tội, vui theo và khuyên mời, hồi hướng phát nguyện lớn, sinh khởi lòng Đại Bi.Tám phương tiện như trên, phải chăm làm chớ quên, sau đó sạch ba nghiệp, theo phép mà trì niệm”.	
 	
Bát Quái Giáo	
● Là một trong những tôn giáo dân gian ở đời nhà Thanh bên Trung Quốc. Tôn giáo này tổ chức theo hình thức tám quẻ (càn, khảm, cấn, chấn, tốn, li, khôn, đoài) của Trung Quốc đời xưa, giáo đồ được chia bày xếp theo tám quẻ, cho nên gọi là Bát Quái Giáo. Cũng gọi Thiên Lí Giáo, một chi phái của Bạch Liên Giáo.
Khoảng năm Khang Hi, Lưu Tá Thần ở huyện Đơn, tỉnh Sơn Đông, sáng lập Tu Nguyên Giáo (cũng gọi Ngũ Huân Đạo), có truyền một cuốn sách về thuyết tám quẻ, nhưng nội dung đến nay đã không thể khảo cứu được. Về sau, đồ chúng của Lưu Tá Thần ở huyện Lâm Dĩnh tỉnh Hà Nam, buộc Vương Trung lãnh quẻ Chấn trong tám quẻ và làm chủ quẻ này. Năm Càn Long 38 (1773), Vương Trung bị bắt, tra trong các kinh sách thu được, có câu “Bình giặc Hồ công ai khác hơn họ Lưu, họ Chu, vào năm Mậu Thìn, Kỉ Tị sẽ khởi sự”. Đây là ghi chép về Bát Quái Giáo tương đối sớm. Năm Càn Long 51, giáo chủ Lưu Hồng (cháu bốn đời của Tá thần), bị bắt, giáo đồ khởi nghĩa ở Ứng Thành, bị đàn áp mạnh.	
Năm Gia Khánh 18 (1813), Lâm Thanh, Lí Văn Thành lại dùng danh nghĩa Thiên Lí Giáo (tên khác của Bát Quái Giáo) để khởi sự. Giáo này được lưu truyền ở các tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây v.v...	
Về cách chia giáo theo tám quẻ, thì quẻ Khảm đứng đầu tám quẻ, thống lãnh bảy quẻ kia. Trong giáo cũng chia làm quẻ văn, quẻ vũ. Quẻ Li, quẻ Chấn trong giáo này, sau trở thành các giáo phái độc lập ở các tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc, Hà Nam v.v... như Li Quái Giáo, Chấn Quái Giáo...	
Ngoài ra, như Kim Đan Bát Quái Giáo, Nhất Chú Hương Li Quái Giáo, Nghĩa Hòa Môn Li Quái Giáo v.v... đều thuộc hệ thống Bát Quái Giáo.	
 	
Bát Quan Trai Giới	
● Tám giới chay tịnh. Phạm: awỉàígasamanvà - gatopavàsa, Pàli: aỉỉhaígasamannàgata uposatha, hoặc aỉỉhaígika uposatha. Là giới pháp Đức Phật đặt ra cho hàng đệ tử tại gia để tu xuất gia trong thời gian ngắn. Những người nhận lãnh giới này, phải ra khỏi gia đình, đến ở trong chùa một ngày một đêm để học tập đời sống của người xuất gia. Cũng gọi Trưởng Dưỡng Luật Nghi, Cận Trụ Luật Nghi, Bát Giới, Bát Chi Trai Giới, Bát Phần Trai Giới, Bát Giới Trai, Bát Cấm,Bát Sở Ưng Li.“Bát” chỉ sự giữ tám giới; “quan”, hàm ý là đóng cửa; “giới”, có tác dụng ngăn ngừa những hành vi xấu ác của ba nghiệp thân, miệng, ý và nhờ thế, có khả năng đóng cánh cửa của ngả ác lại.	
Trong tám giới, bảy chi trước là giới, chi cuối cùng “không ăn ngoài giờ quy định” là trai, gộp chung lại gọi là Bát Quan Trai Giới.Tám pháp này Đức Phật chế định để nhận giữ vào sáu ngày trai trong mỗi tháng tức là vào các ngày 8,14,15,23,29,30 hàng tháng (nếu là tháng thiếu, thì tính ngày 28 và 29). Phật Giáo tuy có hai hạng đệ tử xuất gia và tại gia, nhưng Phật Pháp lấy việc xuất thế giải thoát làm mục đích, và coi việc xuất gia là hơn, cho nên nhận giữ tám trai giới là muốn cho người tại gia học Phật, ươm và nuôi lớn mầm thiện căn xuất thế, vì vậy mà gọi là Trưởng Dưỡng Luật Nghi.Lại vì những người nhận giữ tám giới này phải xa gia đình một ngày một đêm, đến ở gần các vị tăng già hoặc A La Hán, cho nên cũng gọi là Cận Trụ Luật Nghi (luật nghi ở gần).	
Tám trai giới ấy là: (1) Không giết hại.(2) Không trộm cắp. (3) Không dâm dục. (4) Không nói dối.(5) Không uống rượu. (6) Không đeo đồ trang điểm, như vòng hoa, vàng bạc, không múa hát hoặc không xem nghe múa hát. (7) Không ngồi tòa cao hoặc giường cao rộng lộng lẫy. (8) Không ăn phi thời (ăn ngoài giờ quy định).	
Những người nhận giữ tám trai giới, trong một ngày một đêm, giữ giới không dâm dục, cho nên được gọi là Tịnh Hạnh Ưu Bà Tắc hoặc Tịnh Hạnh Ưu Bà Di.[X. Kinh Biệt Dịch Tạp A Hàm Q.15; Trung A Hàm Q.55 Kinh Trì Trai; Luận Đại Tì Bà Sa Q.124; Luận Câu Xá Q.14; Luận Đại Trí Độ Q.13]. (xt. Trai Giới).	
 	
Bát Quan Trai Kinh	
● Có một quyển.Thư Cừ Kinh Thanh đời Lưu Tống dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 1.Kinh này và Kinh Ưu Bà Di Đọa Xá Ca (mất tên người dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 1) là cùng một bản mà dịch khác.	
Điểm khác nhau giữa hai kinh này là: Kinh Ưu Bà Di Đọa Xá Ca chép rằng, Đức Phật dạy Tì Xá Khư Lộc Tử Mẫu tám trai giới, thụ trì vào sáu ngày trong mỗi tháng, và bảo công đức trì trai cũng to lớn như công đức đem của báu trong mười sáu nước mà bố thí cho chư tăng. Còn Kinh Bát Quan Trai thì đã đơn giản hóa điều này, lại đối tượng nói pháp chỉ là Tỉ Khưu, và công đức trì trai thì được so sánh với lượng nước của năm con sông lớn. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.10; Đại Đường Nội Điển Lục Q.4; Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.5; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.8].	
 	
Bát Sắc Phan	
● Phan (một loại cờ) tám màu. Cũng gọi Lễ Đường Phan, Lễ Đường Chàng. Là tám lá phan được treo trong trường giới Tam Muội Da (nhà lễ) Quán Đính của Mật Giáo. Kinh Cù Hi quyển trung Phẩm Phụng Thỉnh Cúng Dường (Đại 18,767 thượng) nói: “Cần phan phải ngay thẳng và dài, phải đặt đúng phép ở tám phương nơi cách trường giới không xa. Phương đông treo phan màu trắng, đông nam phan màu hồng, chính nam phan màu đen, tây nam phan màu khói, phương tây phan màu đỏ, tây bắc phan màu xanh, chính bắc phan màu vàng, đông bắc phan đỏ lợt. Tám màu như thế, tùy phương mà đặt”. [X. Kinh Đại Nhật Phẩm Cụ Duyên].	
 	
Bát Sư	
● Chỉ tám việc giết hại, trộm cướp, gian dâm, nói láo, uống rượu, già, bệnh, chết v.v... Đức Phật làm thầy tám pháp này mà tu đạo, cho nên gọi là bát sư. [X. Kinh Bát Sư].	
 	
Bát Tà Hạnh	
● Tám hạnh tà. Trái với “Bát Chính Đạo”. Tức ba nghiệp thân, miệng, ý phạm tám thứ sai lầm. Cũng gọi bát tà chi, bát tà pháp. Gọi tắt bát tà.	
1.Tà Kiến, chỉ sự thấy biết không tin có nhân quả, công đức, cha mẹ, Thánh Nhân v.v...	
2.Tà chí, cũng gọi tà tư duy. Chỉ sự suy tư về ham muốn, giận tức, làm hại...	
3.Tà ngữ, tức nói dối, nói hai lưỡi, nói độc ác, nói thêu dệt.	
4.Tà nghiệp, tức giết hại, trộm cướp, gian dâm.	
5.Tà mệnh, mưu sinh trái với đạo đức, nhân nghĩa.	
6.Tà phương tiện, cũng gọi là tinh tiến, tức hăng hái, sốt sắng làm việc ác.	
7.Tà niệm, nhớ nghĩ bậy, quán niệm phi pháp.	
8.Tà định, định tâm sai lầm, chẳng phải chính định.	
Tám điều trên đây, những người phàm phu và ngoại đạo thường làm, những người mong cầu giải thoát Niết Bàn thì phải tránh xa. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.28; Kinh Trung A Hàm Q.49; Kinh Bát Chính Đạo; Kinh Duy Ma Phẩm Đệ Tử ]. (xt. Bát Chính Đạo).	
 	
Bát Tai Hoạn	
● Tám tai nạn. Chỉ bốn cảm giác lo, mừng, buồn, vui làm trở ngại việc tiến vào Thiền Định thứ tư ở cõi Sắc, và bốn cái chướng cho việc tu đạo là tìm kiếm, dò xét, thở ra, thở vào v.v... Đối lại với các tai nạn ở bên ngoài, như nạn lửa, nạn nước, bão gió v.v... mà nói, thì tám tai nạn nêu ở trên, gọi là tai nạn bên trong. Chúng có khả năng làm rối loạn sự an hòa của lòng người và chướng ngại cho việc tu Thiền Định.
Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Quyển 78 (Đại 29, 762 hạ) nói: “Tụng: Thứ tư gọi là chẳng động, lìa tám tai hoạn. Tám tai hoạn là: tìm kiếm, dò xét, bốn cảm giác, thở vào, thở ra. Luận: Ba tĩnh lự dưới gọi là có động, vì có tai họan. Tĩnh lự thứ tư gọi là chẳng động, vì không tai hoạn. Tai hoạn có tám; tám ấy là gì? Là: tìm kiếm, dò xét, bốn cảm giác (bốn thụ), thở vào, thở ra.	
Tám tai hoạn này, (Thiền) thứ tư đều không có”. [X. Luận Câu Xá Q.28].	
 	
Bát Tạng	
● I.Bát tạng. Thánh Giáo do Đức Phật nói ra được chia làm tám thứ:	
1.Thai Hóa Tạng, là các kinh Phật hóa hiện nói ở trong thai.	
2.Trung Ấm Tạng, kinh nói giữa khoảng từ lúc chết đến đời sống kế tiếp (trung ấm).
3.Ma Ha Diễn Phương Đẳng Tạng, tức các kinh Đại Thừa.	
4.Giới Luật Tạng, tức luật điển.	
5.Thập Trụ Bồ Tát Tạng, các kinh Đại Thừa nói việc Bồ Tát tu nhân, chứng quả.
6.Tạp Tạng, các kinh Đại, Tiểu Thừa nói việc ba thừa, người, trời, tu nhân chứng quả.	
7.Kim Cương Tạng, các kinh nói việc Bồ Tát Đẳng Giác, tu nhân chứng quả.
8.Phật Tạng, các kinh Đại Thừa nói việc chư Phật thuyết pháp, biến hiện thần thông để hóa độ chúng sinh. [X. Kinh Bồ Tát Xử Thai Q.7 Phẩm Xuất Kinh].
● II.Bát Tạng.Tám tạng. Đại Thừa. Tiểu Thừa đều có bốn tạng Kinh, Luật, Luận, Tạp, hợp chung lại, gọi là Bát tạng. Đó là:	
1.Kinh Tạng, tức bốn Kinh A Hàm.	
2.Luật Tạng, tức là Luật Tứ Phần (pháp tỷ khưu, pháp tỷ khưu ni, phép thụ giới, phép diệt tránh), Luật Thập Tụng v.v...	
3.Luận Tạng, tức Luận A Tì Đàm v.v...	
4.Chú Tạng, tức Đà La Ni trừ tất cả tật bệnh, Đà La Ni diệt trừ các việc ác v.v... (trên đây là bốn tạng Thanh Văn Tiểu Thừa).	
5.Kinh Tạng, tức Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm.	
6.Luật Tạng, tức Kinh Bồ Tát Giới, Kinh Phạm Võng v.v...	
7.Luận Tạng, tức Đại Trí Độ Luận, Thập Địa Kinh Luận v.v...	
8.Chú Tạng, tức chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi v.v... (trên đây là bốn tạng Bồ Tát Đại Thừa). [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.13 Tạng Nghĩa].	
 	
Bát Tâm	
● Chỉ tám giai đoạn của tâm thiện theo thứ tự trở nên chín mùi.	
1.Tâm hạt giống, người phàm phu nảy ra ý tưởng tiết chế ăn uống, giữ trai mà tu hành, là giai đoạn gieo giống nghiệp thiện bắt đầu.	
2.Tâm hạt giống nứt mầm, lòng hiếu dưỡng cha mẹ, giúp đỡ họ hàng, thân thích v.v... là giai đoạn hạt giống nghiệp thiện bắt đầu nứt mầm.	
3.Tâm mầm hạt giống lớn lên, lòng giúp đỡ lại mở rộng thêm đến những người ngoài họ hàng thân thuộc, là giai đoạn thân của cái mầm lớn lên.	
4.Tâm hạt giống nảy lá, đặc biệt lựa chọn những người đạo đức cao mà cúng dường, là giai đoạn cái mầm nảy sinh ra lá.	
5.Tâm nở hoa, sự giúp đỡ đạt đến sự lựa chọn đặc biệt là cúng dường những người kỹ nhạc hoặc các bậc tôn túc trong thế gian, là giai đoạn tâm nở hoa.	
6.Tâm thành quả, là giai đoạn đầy đủ tâm từ ái làm việc bố thí cũng như quả trở nên chín.	
7.Tâm hạt giống hưởng thụ, giữ giới được lợi ích, sau khi chết sinh cõi trời, là giai đoạn hưởng thụ quả chín mùi.	
8.Tâm trẻ con, tuy sống trong thế giới mê hoặc, nhưng lòng không sợ hãi, là giai đoạn trên hết trong thế gian.	
Tám tâm trên đây, thêm hai giai đoạn tâm thù thắng, tâm quyết định nữa, gọi là mười tâm.	
 	
Bát Thánh	
● I.Bát thánh. Tám bậc Thánh Nhân.	
Tức bốn hướng bốn quả của thừa Thanh Văn. Cũng gọi là Bát bối.Đó là:	
1.Tu Đà Hoàn hướng (Phạm: Srotàpattipratipannaka)	
2.Tu Đà Hoàn Quả (Phạm: Srotàpanna)	
3.Tư Đà Hàm hướng (Phạm: Sakfdàgàmi-pratipannaka)	
4.Tư Đà Hàm Quả (Phạm: Sakfdàgàmin)	
5.A Na Hàm Hướng (Phạm: Anàgàmipratipannaka)	
6.A Na Hàm Quả (Phạm: Anàgàmin)	
7.A La Hán hướng (Phạm: Arhatpratipannaka)	
8.A La Hán Quả (Phạm: Arhat). [X. Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.27; Luận Câu Xá Q.23, Q.24; Luận Đại Trí Độ Q.32; Nhân Vương Kinh Sớ Q.thượng]. (xt. Tứ Quả Tứ Hướng).	
● II.Bát Thánh. Chỉ tám đạo Thánh, tức Chính Kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, chính tinh tiến, chính niệm, chính định. [X. Tam Tạng Thánh Giáo Tự]. (xt. Bát Chính Đạo).	
 	
Bát Thánh Ngôn	
● I.Bát Thánh Ngôn. Tám lời nói của bậc Thánh. Tức lời nói chân thực ngay thẳng. Đó là: không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, không hay nói không hay, không biết nói không biết, hoặc nói đúng sự thật điều mình thấy, nói đúng sự thật điều mình nghe, nói đúng sự thật điều mình hay, nói đúng sự thật điều mình biết. Như thế gọi là bát thánh ngôn. Trái lại, thì gọi là phi thánh ngôn.	
● II.Bát Thánh Ngôn. Ngôn ngữ của Ấn Độ đời xưa (tức tiếng Phạm), là tiếng nói tiêu chuẩn của trung Thiên Trúc.	
 	
Bát Thảo Chiêm Phong	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Cũng gọi là bát thảo tham huyền.	
Bát thảo chiêm phong, nghĩa đen là trừ diệt hết đám cỏ um tùm để ngẩng trông lên mà hóng làn gió mát. Nghĩa bóng là diệt trừ cỏ dại vô minh để ngẩng lên trông ngọn gió huyền diệu của Phật tổ. Ý là diệt trừ hết vọng tưởng để tham cứu chỗ nhiệm mầu sâu kín. Cũng hàm ý là vượt suối băng ngàn, bất chấp hiểm nguy, để chiêm ngưỡng cái đức phong của bậc thiện tri thức. Động Sơn Ngữ Lục (Đại 47, 507 trung) nói: “Từ đây đến Lễ lăng rất xa, núi non trùng điệp, có đạo nhân Vân Nham ở ẩn nơi đó; nếu ai trừ diệt được vọng tưởng, tham cứu tới chỗ mầu nhiệm (bát thảo chiêm phong), thì chắc chắn sẽ được Ngài coi trọng”.	
 	
Bát Thắng Xứ	
● Tám chỗ vượt hơn. Tiếng Phạm: Awỉàvabhibhv-àyatanàni, Pàli: Aỉỉha abhibhà-yatanàni.Cũng gọi là bát trừ nhập, bát trừ xứ. Tức là tám giai đoạn quán tưởng sắc xứ (chỗ màu sắc) và hình tướng ở cõi Dục để khắc phục mà trừ bỏ lòng tham. Thắng Xứ, nghĩa là chỗ nương vào đó để chiến thắng phiền não mà dẫn đến nhận biết Phật Giáo.	
1.Nội hữu sắc tưởng quán ngoại sắc thiểu thắng xứ (trong có sắc tưởng, ngoài quán ít sắc). Nghĩa là, nếu trong tâm có ý tưởng về sắc, thì đó là vì tâm quán tưởng về đạo chưa được lớn mạnh; trong trường hợp ấy, nếu quán tưởng nhiều sắc, sẽ khởi tâm tham dục, thì khó mà giữ được tâm đạo, cho nên phải quán tưởng ít sắc để diệt trừ tham muốn.	
2.Nội hữu sắc tưởng quán ngoại đa sắc thắng xứ (trong có sắc tưởng, ngoài quán nhiều sắc). Nghĩa là tâm quán tưởng đạo dần dần đã lớn mạnh, thành thục, trong trường hợp này, có quán tưởng nhiều sắc bên ngoài, cũng không có gì trở ngại.Như quán tưởng kỹ một xác chết, cho đến mười trăm nghìn vạn cái xác chết, và tiến lên chiến thắng nhiều sắc xứ. 	
3.Nội vô sắc tưởng quán ngoại sắc thiểu thắng xứ (không có tưởng sắc bên trong, quán tưởng ít sắc bên ngoài). Nghĩa là tâm quán tưởng về đạo dần dần nhỏ nhiệm thù thắng, trong tâm không còn ý tưởng về sắc, nhưng bên ngoài quán tưởng ít sắc để thắng nó.	
4.Nội vô sắc tưởng quán ngoại sắc đa thắng xứ (trong không sắc tưởng, ngoài quán nhiều sắc). Nghĩa là cũng như trên, chế phục và chiến thắng nhiều sắc.	
5.Nội vô sắc tưởng quán ngoại sắc thanh thắng xứ. Nghĩa là trong không có ý tưởng về sắc, ngoài quán sắc xanh.	
6.Nội vô sắc tưởng quán ngoại sắc hoàng thắng xứ. Nghĩa là, trong không có sắc tưởng, ngoài quán sắc vàng.	
7.Nội vô sắc tưởng ngoại quán sắc xích thắng xứ. Nghĩa là trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc đỏ.	
8.Nội vô sắc tưởng quán ngoại sắc bạch thắng xứ. Nghĩa là trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc trắng.	
Các mục số 5, 6, 7, 8 trên đây là trong tâm không còn ý tưởng về sắc nữa, mà bên ngoài lại quán tưởng các màu xanh vàng đỏ trắng của sắc, khắc phục và chiến thắng để đối trị tham muốn.	
Tám thắng xứ trên đây đều lấy căn lành không tham làm tính chất, bốn thắng xứ đầu đều nương vào Thiền thứ nhất và Thiền thứ hai, bốn thắng xứ sau thì đều nương vào Thiền thứ tư, chứ không nương vào Thiền thứ ba, vì Thiền thứ ba quá vui sướng nên tâm trì độn.	
Còn về mối quan hệ giữa tám thắng xứ và tám giải thoát, thì Luận Câu Xá quyển 29 (Đại 29, 151 hạ) nói: “Trong tám thắng xứ, hai thắng xứ đầu giống như giải thoát thứ nhất, hai thắng xứ kế tiếp giống với giải thoát thứ hai; bốn thắng xứ cuối giống như giải thoát thứ ba. Như vậy, tám thắng xứ khác với ba giải thoát ở chỗ nào? Trước tu giải thoát chỉ có thể buông bỏ, sau tu thắng xứ mới có thể chế phục các duyên, tùy chỗ ưa thích mà quán xét, cuối cùng phiền não không khởi lên nữa”.	
Nghĩa là tu giải thoát, đối với các duyên, chỉ có thể theo thứ tự mà buông bỏ, đến bỏ lòng tham thì thôi, nhưng chưa được tự tại.Bởi thế lại phải tu tám thắng xứ mới có thể chế phục các duyên, khiến phiền não dứt bặt, không khởi lên nữa, tức chế phục đối cảnh mà được tự tại.[X. Kinh Nhân Vương Q.thượng; Luận Đại Trí Độ Q.21; Luận Đại Tì Bà Sa Q.85; Pháp Giới Thứ Đệ Q.trung hạ]. (xt. Bát Giải Thoát).	
 	
Bát Thập Bát Phật	
● Tám mươi tám Phật. Tức là 53 Phật và 35 Phật cộng chung lại.Năm mươi ba Phật có xuất xứ từ Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát, ba mươi lăm Phật có xuất xứ từ Kinh Đại Bảo Tích quyển 98 Phẩm Ưu Bà Di.Văn Đại Sám Hối trong các khóa tụng buổi chiều trong các tùng lâm, cũng gọi tắt là tám mươi tám Phật được thu vào văn sám hối để lễ niệm.	
 	
Bát Thập Chủng Hảo	
● Tám mươi vẻ đẹp. Tiếng Phạm: Azìtyanu- vyaĩjanàni.Nghĩa là thân tướng của Phật và Bồ Tát có tám mươi vẻ đẹp. Cũng gọi là bát thập tùy hình hảo, bát thập tùy hảo, bát thập vi diệu chủng hảo, bát thập chủng tiểu tướng, chúng hảo bát thập chương. Trong thân của Phật và Bồ Tát có đủ các tướng dáng thù thắng, đặc biệt; những nét rõ rệt dễ thấy thì có ba mươi hai thứ, gọi là ba mươi hai tướng; còn những nét nhỏ nhiệm kín đáo khó thấy thì có tám mươi thứ, gọi là tám mươi vẻ đẹp. Gọi chung hai thứ là tướng tốt đẹp. Chuyển Luân Thánh Vương cũng có thể đầy đủ ba mươi hai tướng, nhưng tám mươi vẻđẹp thì đặc biệt chỉ có Phật và Bồ Tát mới có.	
Về thứ tự và tên gọi của tám mươi vẻ đẹp có nhiều thuyết phân vân. Nay cứ theo Kinh Đại Bát Nhã quyển 381 chép, thì tám mươi vẻ đẹp ấy là:	
1.Các móng tay thon dài, mỏng nhẵn bóng láng.	
2.Ngón tay ngón chân tròn trịa, thon dài, mềm mại.	
3.Các ngón tay ngón chân đều bằng nhau, không so le, giữa khoảng các ngón đều đầy kín.	
4.Chân tay bóng láng đỏ mịn.	
5.Gân xương không nổi rõ.	
6.Hai mắt cá chân đều bằng phẳng ẩn kín.	
7.Dáng đi đĨnh đạc, uy nghi, nghiêm trang như rồng chúa.	
8.Bước đi đường bệ tề chỉnh như sư tử chúa.	
9.Bước đi chậm rãi an bình giống như trâu chúa.	
10.Đi đứng uyển chuyển khoan thai như ngỗng chúa.	
11.Lúc ngoái nhìn lại thì bao giờ cũng quay về bên phải, như rồng chúa, voi chúa lúc sắp chuyền mình cất bước.	
12.Các khớp tay và chân đều đầy đặn, tròn trịa.	
13.Các đốt xương giao kết như rồng cuộn.	
14.Đầu gối tròn đầy.	
15.Vân chỗ kín xinh đẹp trong sạch.	
16.Mình và tay chân trơn bóng sạch sẽ.	
17.Dáng mình nghiêm túc không sợ.	
18.Thân thể mạnh khỏe.	
19.Thân thể yên lành đầy đặn.	
20.Thân tướng giống như vua tiên, toàn thân đoan nghiêm sáng sạch.	
21.Chung quanh thân hình có hào quang chiếu sáng.	
22.Bụng vuông vức đẹp đẽ.	
23.Rốn sâu và xoay về bên phải.	
24.Rốn dày, không lõm không lồi.	
25.Da dẻ không ghẻ lở.	
26.Bàn tay mềm mại, dưới chân bằng phẳng.	
27.Chỉ tay sâu dài rõ thẳng.	
28.Môi thắm sáng mọng.	
29.Mặt không dài không ngắn không to không nhỏ, xinh xắn vừa vặn.	
30.Tướng lưỡi mềm mỏng rộng dài, không to không nhỏ, xinh xắn vừa vặn.	
31.Tiếng nói oai nghiêm vang xa trong suốt.	
32.Âm vận rất hay, như tiếng vang trong hang sâu.	
33.Mũi cao mà thẳng, lỗ mũi kín đáo.	
34.Hàm răng đều đặn trắng muốt.	
35.Răng nanh tròn, trắng, bóng, bén nhọn.	
36.Mắt trong, đen trắng rõ ràng.	
37.Tướng mắt dài rộng.	
38.Lông mi đều đặn, dài và dày.	
39.Đôi mày dài và mịn màng.	
40.Hai mi xanh biếc như mầu lưu li.	
41.Lông mày nằm cao trên mắt và cong như trăng lưỡi liềm.	
42.Vành tai dày rộng, trái tai dài chấm vai.	
43.Hai tai bằng nhau, không có khiếm khuyết.	
44.Dung nhan khiến người thấy đều yêu kính.	
45.Trán rộng bằng phẳng.	
46.Thân uy nghiêm đầy đủ.	
47.Tóc dài xanh biếc, dày mượt.	
48.Tóc mượt mà thơm phức.	
49.Tóc đều, không rốI.50.Tóc không rụng.	
51.Tóc sáng bóng rất đẹp, không dính bụi bặm.	
52.Thân thể cứng chắc đầy đặn.	
53.Thân thể cao lớn, ngay thẳng.	
54.Các lỗ trong sạch tròn đẹp.	
55.Sức mình thù thắng không ai sánh bằng.	
56.Thân tướng ai cũng thích nhìn.	
57.Mặt tròn như trăng tròn mùa thu.	
58.Nét mặt thư thái.	
59.Da mặt sáng bóng, không có nét nhăn.	
60.Da dẻ sạch sẽ không có cáu ghét, thường không hôi hám.	
61.Các lỗ chân lông thường toát ra mùi thơm.	
62.Trên mặt thường tỏa ra hương thơm ngào ngạt nhất.	
63.Thân tướng tròn trặn đẹp đẽ.	
64.Lông trên mình xanh biếc sáng sạch.	
65.Tiếng pháp theo mọi người, hợp lý không sai.	
66.Tướng đỉnh đầu không ai trông thấy được.	
67.Ngón tay ngón chân có mạng rõ ràng.	
68.Khi đi chân không sát mặt đất.	
69.Tự mình giữ gìn không nhờ người khác hộ vệ.	
70.Uy đức bao trùm hết thảy.	
71.Tiếng nói không thấp, không cứng, tùy theo ý của chúng sinh.	
72.Tùy các hữu tình, thường vì họ mà nói pháp.	
73.Một tiếng diễn nói chính pháp, hữu tình tùy theo loại đều có thể hiểu được.
74.Nói pháp theo thứ lớp, tùy nhân duyên.	
75.Xem xét hữu tình, khen thiện chê ác, nhưng không có tâm yêu ghét.	
76.Bất cứ làm điều gì, xem xét trước rồi sau mới làm, đầy đủ khuôn phép.	
77.Tướng tốt đẹp, loài hữu tình không thể xem hết được.	
78.Xương chỏm đầu cứng chắc tròn đầy.	
79.Dung nhan thường trẻ không già.	
80.Chân tay và trước lồng ngực, đều có đức tướng tốt lành vui mừng xoay vòng (tức chữ..).	
 	
Bát Thập Nhất Khoa	
● Tám mươi mốt khoa. Chỉ 81 khoa danh tướng Bát Nhã được chép trong Đại Tạng Nhất Lãm Tập quyển 3.Đó là: năm uẩn, sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu duyên sở sinh, bốn duyên, sáu đại, mười hai nhân duyên, sáu độ, ngã giả, sinh giả, thọ giả, mệnh giả, hữu tình giả, dưỡng dục giả, chúng số giả, tác giả, sử tác giả, khởi giả, sử khởi giả, thụ giả, sử thụ giả, kiến giả, tri giả, hai mươi không, bốn đế, chân như, pháp giới, Pháp Tính, bất hư vọng tính, bất biến dịch tính, bình đẳng tính, li sinh tính, pháp định, pháp trụ, thực tế, xứ không giới, bất tư nghị giới, bốn tĩnh lự, bốn vô lượng, bốn Vô Sắc định, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định Thứ Đệ, bốn niệm xứ, bốn chính cần, mười biến xứ, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi giác, tám chi thánh đạo, không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn, Bồ Tát Thập Địa, năm nhãn, sáu thông, mười lực, bốn vô úy, bốn vô ngại giải, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỉ, Đại Xả, mười tám pháp bất cộng, vô vong thất pháp, hằng trụ xả tính, nhất thiết trí, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí, nhất thiết Đà La Ni Môn, nhất thiết tam ma địa môn, dự lưu quả, nhất lai quả, bất hoàn quả, A La Hán quả, độc giác Bồ Đề, nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát hạnh (nhân tròn quả đầy) v.v... tất cả tám mươi mốt khoa.	
 	
Bát Thập Nhất Pháp	
● Tám mươi mốt pháp. Giáo Thừa Pháp Số quyển 12 tổng hợp các pháp môn được nói trong Kinh Đại Bát Nhã làm tám mươi mốt khoa là: sắc, tâm, năm ấm, mười hai nhập, mười tám giới, bốn đế, mười hai nhân duyên, mười tám không, sáu độ, bốn trí v.v... hợp làm tám mươi mốt pháp.	
 	
Bát Thập Tụng Luật	
● Tám mươi lần tụng luật. Là tạng luật căn bản của Phật Giáo. Sau khi Đức Phật nhập diệt, các vị đệ tử kết tập ba tạng, Tỉ Khưu Ưu Ba Li tụng tạng Luật tám mươi lần (mục đích để mọi người thuộc lòng) trong một mùa hạ, vì thế nên gọi là Bát Thập Tụng Luật.	
Về sau, các Luật Tứ Phần, Ngũ phần đã dựa vào đây mà được thành lập, thì Luật Thập Tụng không còn nữa. [X. Bồ Tát Giới Sớ Nghĩa Q.thượng; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.3 Tân Tập Luật Lai Hán Địa Tứ Bộ Tự Lục].	
 	
Bát Thập Ức Kiếp	
● Tám mươi ức kiếp. Ý nói vì tội nghiệp mà phải trôi lăn trong giòng sống chết qua số kiếp lâu dài như thế. An Lạc Tập quyển thượng. (Đại 47, 4 trung) nói: “Nếu một niềm xưng tên Đức Phật A Di Đà, thì có thể diệt trừ tội sống chết của tám mươi ức kiếp. Một niệm đã vậy, huống là tu thường niệm?”	
 	
Bát Thập Vô Tận	
● Tám mươi không hết. Chỉ cho tám mươi pháp môn không hết do Bồ Tát Vô Tận Ý nói.Quan Âm Nghĩa Sớ quyển thượng (Đại 34, 921 hạ) nói: “Bát thập vô tận, có thể chứa đựng hết thảy Phật Pháp, do đó mà có tên vô tận ý” (ý không hết). [X. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.27 Phẩm Vô Tận Ý Bồ Tát; Kinh A Sai Mạt Bồ Tát]. 	
 	
Bát Thích Ế Ca Phật Đà 	
● Phạm: Pratyekabuddha. Dịch cũ: Bích Chi Phật, dịch mới: Độc Giác, Duyên Giác. Khi mới phát tâm, gặp Phật ra đời, nghe pháp tư duy, sau được thân đạo; ra đời không gặp Phật, thì tính ưa nơi vắng vẻ, không thích ở chung, tu đầy đủ gia hạnh, không thầy không bạn chỉ dạy, tự nhiên một mình ngộ đạo, vĩnh viễn ra khỏi thế gian; tu hành bậc trung, chứng quả bậc trung, cho nên gọi là Độc Giác (giác ngộ một mình). Lại vì quán xét các duyên đối đãi mà ngộ quả Thánh, cho nên cũng gọi là Duyên Giác. [X. Du Già Luận Kí Q.8 thượng].	
 	
Bát Thiên	
● Tám cõi trời.Chỉ bốn cõi trời Thiền ở cõi Sắc và bốn nơi không ở cõi Vô Sắc. Tức là: trời Thiền đầu, trời Thiền hai, trời Thiền ba, trời Thiền bốn, nơi Không Vô Biên, nơi Thức Vô Biên, nơi Không Chỗ Có, nơi Chẳng Phải Tưởng Chẳng Phải Không Tưởng. (xt. Tứ Thiền Thiên, Vô Sắc Giới)	
 	
Bát Thiên Mai Hộ Ma Cúng	
● Hộ Ma đốt tám nghìn thanh gỗ. Là phép tu Hộ Ma đốt tám nghìn thanh gỗ có tẩm sữa. Cũng gọi Thiêu Bát Thiên Mai Cúng. Kinh Kim Cương Thủ Quang Minh Quán Đính Phẩm Tối Thắng Lập Ấn Thánh Vô Động Tôn Đại Uy Nộ Vương Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp (Đại 21, 5 thượng) chép: “Lại nói pháp môn Vô Tỉ Lực Thánh Giả Vô Động Tâm, có khả năng thành tựu tất cả sự nghiệp, ăn chay niệm tụng, đủ mười vạn biến, nhịn ăn một ngày đêm, rồi mới bày lễ Đại Cúng Dường. Khi làm lễ Hộ Ma, nên chọn lựa thật kỹ những thanh gỗ, bôi bơ vào hai đầu, đốt đủ tám nghìn thanh. Hạnh ban đầu đã làm xong, những điều mà lòng người mong cầu, đều được thành tựu”.	
Đây là phép Hộ Ma lấy Bất Động Minh Vương làm vị tôn chính, đốt tám nghìn thanh gỗ có tẩm sữa. Còn về cách thức tu phép Hộ Ma, làm trước, số ngày, v.v... thì tùy theo chỗ các phái truyền mà có khác.	
 	
Bát Thời	
● Tám thời.Phép chia thời khắc của Ấn Độ. Ngày đêm được chia làm tám thời, ngày bốn thời, đêm bốn thời, và mỗi thời lại đều có bốn phần. Nhưng trong Thánh Giáo thì chỉ lấy sáu thời làm khuôn phép, chứ không theo thế tục. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.2; Nam Hải Ký Qui Nội Pháp Truyện Q.3].	
 	
Bát Thủy	
● Tám sông. Tức là tám con sông lớn ở Ấn Độ đưọc ghi chép trong Kinh Niết Bàn:	
1.Sông Hằng (Phạm: Gaígà)	
2.Sông Diêm Ma La (Phạm: Yamunà)	
3.Sông Tát La (Phạm: Sarabhu)	
4.Sông A Di La Bạt Đề (Phạm: Aciravatì)	
5.Sông Ma Ha (Phạm: Mahì)	
6.Sông Tân Đầu (Phạm: Sindhu)	
7.Sông Bác Xoa (Phạm: Vakwu)	
8.Sông Tất Đà (Phạm: Sìtà). [X. Kinh Niết Bàn (bản Nam) Q.3 Phẩm Trường Thọ].
 	
Bát Thức	
● Tám thức. Phạm: awỉau vijĩànàni.Tám thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt na, A Lại Da thuộc tâm pháp trong năm vị pháp của hành phái Du Già và Tông Pháp Tướng. Trong đây, sáu thức mắt, tai v.v... là theo căn mà đặt tên; thức A Lại Da dựa vào nghĩa thu giữ nhân quả của các pháp, cũng tức là theo tự tính của nó mà đặt tên. Hoặc gọi năm thức mắt, tai v.v... là năm thức trước, thức ý là thức thứ sáu, Thức Mạt Na là thức thứ bảy, thức A Lại Da là thức thứ tám. Lại nữa, từ thức mắt đến Thức Mạt Na đều do thức A Lại Da sinh ra và chuyển đổi, nên được gọi chung là chuyển thức hoặc bảy chuyển thức, vì thức A Lại Da là nhân của bảy chuyển thức nên gọi là thức gốc (căn bản thức), thức hạt giống (chủng tử thức). Lại có thuyết chia tám thức làm ba thức năng biến: thức A Lại Da gọi là năng biến thứ nhất, Thức Mạt Na là năng biến thứ hai, sáu thức đầu là năng biến thứ ba.	
Nếu đứng về phương diện tính của tám thức mà nói, thì tính của sáu thức đầu là phân biệt các pháp một cách rõ ràng, duyên theo sáu đối tượng (cảnh) sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, và có đủ cả ba tính thiện, ác, vô ký (không thiện không ác); tính của Thức Mạt Na là thường xét nét suy nghĩ, là tính “hữu phú vô ký” (tính vô ký hay che lấp tâm tính), chỉ duyên theo kiến phần của thức A Lại Da làm nội ngã (cái ta ở bên trong) của mình; tính của thức A Lại Da là vô phú vô ký (tính vô ký không che lấp tâm tính), vì hành tướng của nó nhỏ nhiệm duyên với khí thế giới (thế giới vật lý), chủng tử, và căn thân do chính nó biến ra. Các nhà Địa Luận chủ trương A Đà Na (Thức Mạt Na) là thức mê vọng, A Lại Da là thức chân thực. Các nhà Nhiếp Luận thì cho A Lại Da là thức mê vọng, rồi lập riêng thức thứ chín gọi là Vô Cấu Tịnh Thức (thức trong sạch không cáu bẩn). Các nhà Duy Thức thì bảo chỉ có tám loại thức mà thôi, và các thức này đều là Tính Y Tha Khởi, tức chẳng phải là thức chân thường trong sạch. [X. Kinh Nhập Lăng Già Q.8 Phẩm Sát Na; Luận Thành Duy Thức Q.7; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1 phần cuối].	
 	
Bát Thức Duyên Cảnh Quảng Hiệp	
● Tám thức duyên cảnh rộng hẹp. Tám thức do Tông Duy Thức thành lập, các cảnh (đối tượng) mà tám thức duyên theo có rộng, hẹp khác nhau:	
1.Thức mắt, duyên theo cảnh duy thực duy lượng, nghĩa là khi mắt thấy sắc, thì liền có thức sinh, duyên theo sắc có thực như xanh, vàng, đỏ, trắng, gọi là tính cảnh (cảnh có thực hiện thấy ở trước). Thức này đối cảnh, gọi là hiện lượng (thấy sắc hiện trước mà hay đo lường). Vì mắt chỉ thấy sắc, chưa khởi phân biệt, nên cảnh được duyên theo hẹp.	
2.Thức tai, duyên theo cảnh duy thực duy lượng, nghĩa là khi tai nghe tiếng thì liền có thức sinh, hay nghe tiếng nói có thực, gọi là tính cảnh. Thức này đối cảnh gọi là hiện lượng. Vì tai chỉ nghe tiếng, chưa khởi phân biệt, nên cảnh được duyên theo hẹp.	
3.Thức mũi, duyên cảnh duy thực duy lượng, nghĩa là khi mũi ngửi mùi, thì liền có thức sinh, ngửi mùi có thật, như thơm hôi, gọi là tính cảnh. Thức này đối cảnh, gọi là hiện lượng. Vì nó chỉ ngửi mùi, chưa khởi phân biệt, nên cảnh được duyên theo hẹp.	
4.Thức lưỡi, duyên cảnh duy thực duy lượng, nghĩa là khi lưỡi nếm vị thì liền có thức sinh, nếm vị có thật như mặn, chua, đắng, lạt, gọi là tính cảnh. Thức này đối cảnh, gọi là hiện lượng. Vì nó chỉ nếm vị, chưa khởi phân biệt, nên cảnh được duyên theo hẹp.	
5.Thức thân, duyên cảnh duy thực duy lượng, nghĩa là khi thân chạm biết, liền có thức sinh, duyên sự va chạm có thật, như trơn, mịn, ráp, cứng v.v..., gọi là tính cảnh. Cái mà thức này duyên theo, được gọi là hiện lượng. Vì nó chỉ mới chạm biết, chưa khởi phân biệt, nên cảnh được duyên theo hẹp.	
6.Thức ý, duyên khắp tất cả, thông suốt hai lượng giả và thật. Nghĩa là tâm thức này duyên khắp cảnh hiện trước có thật, rồi trên những cảnh thật ấy, phân biệt tướng dài, ngắn, vuông, tròn v.v... gọi là giả. Thức này đều duyên theo ba cảnh (tính cảnh, độc ảnh cảnh, đới chất cảnh) và đủ cả ba lượng (hiện lượng, tỉ lượng, phi lượng). Vì thức này có thể phân biệt khắp các cảnh giả thật, cho nên cảnh được duyên theo rộng.	
7.Thức thứ bảy, kiến phần duy giả duy thực. Nghĩa là thức này không phân biệt thể tướng, nương vào thức thứ tám mà dấy sinh, lại duyên kiến phần của thức thứ tám mà làm tướng phần, phân biệt tính lường, thường bám lấy thức thứ tám làm ta, tâm hay duyên theo là giả, cảnh được duyên theo là thật. Vì thức này chỉ khởi ngã chấp, sinh các tập khi, không thể duyên khắp các cảnh, nên cảnh được duyên theo rất hẹp.
8.Thức thứ tám, duyên theo căn thân, khí giới duy thực duy lượng. Căn thân, tức là các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân v.v...;	
Khí giới, là giới đồ dùng, tức thế giới giống như đồ dùng để chứa đựng. Nghĩa là thức căn bản này chứa đựng hết thảy hạt giống của các pháp nhơ, sạch, tất cả căn thân khí giới đều nương vào thức này mà dấy sinh. Thân Căn và khí giới này là tướng phần của tám thức, là đối tượng (cảnh) để tám thức duyên theo, là lượng hiện trước có thật, cho nên cảnh được duyên theo rất rộng.	
 	
Bát Thức Ngũ Trùng	
● Năm lớp tám thức. Là phép quán do Tông Pháp Tướng đặt ra. Tức dựa vào tám thức để quán tưởng năm lớp duy thức.	
Nghĩa là quán tưởng lý muôn pháp duy thức từ nông đến sâu. (xt. Ngũ Trùng Duy Thức).	
 	
Bát Thức Qui Củ Bổ Chú	
● Gồm 2 quyển. Ngài Phổ Thái đời Minh soạn. Thu vào Đại Chính Tạng tập 45.Văn gọn, nghĩa sâu, có thể được coi là tinh tủy của Duy Thức Học. Bồ Tát Thế Thân đã rút lấy phần tinh túy trong Luận Du Già 100 quyển mà cô đọng thành 30 bài tụng, mở đường cho người sau dễ vào Duy Thức Học.Về sau, qua mười vị Luận Sư như ngài Hộ Pháp v.v... giải thích quá rộng, nên đã trở thành phức tạp khó hiểu. Bởi vậy, sau khi từ Thiên Trúc (Ấn Độ) về nước, ngài Huyền Trang đã tổng hợp một trăm bản luận của các Luận Sư mà soạn thành Luận Thành Duy Thức 10 quyển, đến đây, Duy Thức Học mới được đại thành. Sau, ngài Huyền Trang lại rút lấy phần tinh túy, soạn thành Bát Thức Qui Củ 1 quyển 4 chương, 12 bài tụng, 48 câu, văn tuy giản lược nhưng nghĩa rất sâu xa, đời sau có nhiều bản chú giải, nhưng chỉ sách Bát Thức Qui Củ bổ chú là ngắn gọn và sáng sủa hơn cả.	
Nội dung của bản chú giải này là vấn đề Tâm, Ý, Thức. Cả bộ gồm 12 bài kệ tụng: ba bài đầu giải thích rõ về tâm vương, tâm sở và sự tương ứng sinh khởi của năm thức trước; ba bài kế tiếp giải rõ ba tính, ba lượng và những tâm sở tương ứng của thức thứ sáu; ba bài tiếp nữa giải rõ thức thứ bảy, và ba bài cuối cùng giải thích rõ thức thứ tám.	
 	
Bát Thức Qui Củ Tụng	
● Gồm 4 chương 12 bài tụng 48 câu. Ngài Huyền Trang đời Đường soạn. Trình bày một cách đại khái về học thuyết Duy Thức, chú trọng nói rõ vấn đề tâm thức là trung tâm của học thuyết Duy Thức.	
Nội dung: ba bài tụng đầu nói về năm thức trước, bài 4 đến 6 nói về thức thứ sáu, bài 7 đến 9 nói về thức thứ bảy, ba bài cuối nói về thức thứ tám.	
Sách này ở đời Minh, có rất nhiều bản chú thích, trong đó, các bản sau đây được xem như nổi tiếng hơn cả: 	
- Bát Thức Qui Củ Bổ Chú của Phổ Thái (2 quyển). 	
- Bát Thức Qui Củ Bổ Chú Chính Nghĩa của Minh Dục (1 quyển). 	
- Bát Thức Qui Củ Trực Giải Của Trí Húc (1 quyển). 	
- Bát Thức Qui Củ Toản Thích của Quảng Ích (1 quyển).	
 	
Bát Thức Tâm Vương	
● Tám thức mắt, tai v.v... đều có tâm vương và tâm sở. Bản thể của thức là tâm vương, tương ứng với tâm vương mà khởi lên tác dụng riêng là tâm sở, tức như tác ý, xúc, thụ v.v... là tâm sở hữu pháp, gọi tắt là tâm sở (tác dụng của tâm).	 	
Bát Tiệm Kệ	
● Tám kệ dần dần. Bạch Cư Dị đời Đường đã dựa vào tám chữ quán, giác, định, tuệ, minh, thông, tế, xả, mà làm tám bài kệ tụng, mỗi chữ một bài.Tám chữ này là cửa đưa vào đạo dần dần, cho nên gọi là Bát Tiệm Kệ. Tám kệ ấy là:	
1.Quán: dùng mắt trong tâm, quán tướng ngoài tâm, từ đâu mà có? Do đâu mà mất? Xét đi xét lại, thì rõ chân vọng.	
2.Giác: chân tâm vẫn đó, vì vọng che lấp, nếu rõ chân vọng, trong đó giác sinh, chẳng hề lìa vọng, mà được chân không.	
3.Định: chân nếu không diệt, vọng liền chẳng sinh, nguồn của sáu căn, như nước phẳng lặng, đó là thiền định, thoát khỏi sống chết.	
4.Tuệ: dùng định chuyên chú, định còn ràng buộc, dùng tuệ giúp sức, tuệ không trệ ngại, như ngọc trên mâm, mâm định ngọc tuệ.	
5.Minh: định tuệ hợp nhau, trở nên sáng tỏ, soi rọi muôn vật, vật hiện nguyên hình, như gương tròn lớn, có ứng không tình.	
6.Thông: tuệ cực thì sáng, sáng tức không tối, sáng cực liền thông, thông thì không ngại, không ngại là sao? Biến hóa tự tại!	
7.Tế: sức thông chẳng thường, ứng niệm mà biến, tướng biến chẳng có, tùy cầu mà thấy, là đại từ bi, dùng một từ bi, cứu giúp muôn người.	
8.Xả: đã hết các khổ, Đại Bi cũng bỏ, khổ đã chẳng thật, bi cũng là giả, bởi thế chúng sinh, thật không ai độ. [Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.29].	
 	
Bát Tổ Tương Thừa	
● I.Bát Tổ Tương Thừa. Tám tổ nối nhau. Thuyết này do Tông Tịnh Độ Nhật Bản lập. Trong Tịnh Độ Chân Tông phó pháp truyện, Kiến Thánh Cảnh đã dựa theo những sách luận của các ngài Mã Minh, Long Thụ, Thiên Thân, Bồ Đề Lưu Chi, Đàm Loan, Đạo Xước, Thiện Đạo và Nguyên Không nói về Tịnh Độ, mà lập thành hệ thống Bát Tổ Tương Thừa.	
1.Ngài Mã Minh soạn Luận Đại Thừa Khởi Tín, kiến lập phương tiện sinh về Tịnh Độ không trở lui.	
2.Ngài Long Thụ soạn Luận Đại Trí Độ, trình bày rõ nghĩa sự tướng cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà; và trong Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Phẩm Dị Hành, ngài chia rõ hai đường tu hành dễ và khó, rồi lại định ra mười hai cách thức lễ bái để cầu sinh về nơi an dưỡng.	
3.Ngài Thiên Thân soạn Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá (cũng gọi Luận Vô Lượng Thọ) nói rõ về hành nghiệp vãng sinh.	
4.Bồ Đề Lưu Chi dịch nhiều kinh luận, trong số đó có luận Vô Lượng Thọ. Ngài Lưu Chi đem pháp trường sinh bất tử là Kinh Quán Vô Lượng Thọ trao cho ngài Đàm Loan.	
5.Ngài Đàm Loan chú giải Luận Vãng Sinh, soạn Di Đà Kệ Phụng Tán Đại Kinh (Kinh Vô Lượng Thọ bản 2 quyển) và An Lạc Độ nghĩa nói rõ về tướng Tịnh Độ, và lại dựa theo thuyết khó làm, dễ làm của Bồ Tát Long Thụ mà nói rõ tự lực khó làm, tha lực dễ làm, rồi ra sức khuyên mọi người cầu sinh về Tịnh Độ.
6.Ngài Đạo Xước vốn chuộng Kinh Niết Bàn, mở rộng tông chỉ Phật Tính, giảng Kinh Niết Bàn hai mươi bốn lần, vào sâu nơi huyền nhiệm, kiêm việc truyền bá Tịnh Độ, soạn An Lạc Tập.	
7.Ngài Thiện Đạo yết kiến ngài Đạo Xước, nhận lãnh Kinh Quán Vô Lượng Thọ, rồi soạn Quán Kinh Sớ định rõ khuôn phép xưa nay, còn định các nghi thức tu niệm để cầu vãng sinh, như Pháp Sự Tán, Vãng Sinh Lễ Tán, Quán Niệm Pháp Môn, Ban Chu Tán v.v...	
8.Ngài Nguyên Không đọc Quán Kinh Sớ thâm tâm thích của ngài Thiện Đạo, thình lình tỉnh ngộ về bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, bèn chuyên tu niệm Phật, chép Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập 1 quyển, thành lập Tông Tịnh Độ Giáo rất thịnh hành ở Nhật Bản.	
● II.Bát Tổ Tương Thừa. Thuyết này do Tông Chân Ngôn của Nhật Bản lập. Lấy đức Đại Nhật Như Lai, Bồ Tát Kim Cương Tát Đỏa và các ngài Long Mãnh, Long Trí, Kim Cương Trí, Bất Không, Huệ Quả, Không Hải v.v... làm “Phó Pháp Bát Tổ” (tám tổ trao phó pháp cho nhau). Trong tám tổ trên đây, trừ đức Đại Nhật Như Lai, Bồ Tát Kim Cương Tát Đỏa ra, thêm hai ngài Thiện Vô Úy và Nhất Hạnh vào, thì thành là “Truyền Trì Bát Tổ” (tám tổ truyền nối nhau mà giữ gìn). Sự truyền nối huyết mạch của hai bộ một đôi này, gọi là “Đẳng Diệp”. Ngoài ra, còn có người cho thuyết hai bộ truyền riêng, thuyết ba bộ truyền thừa, chỉ có Kim Cương Giới thì thêm ngài Văn Thù vào giữa Kim Cương Tát Đỏa và Long Mãnh là có khác. Thai Tạng Giới thì bỏ Long Mãnh mà thêm Huyền Siêu, và cho ba ngài Kim Cương Trí, Bất Không và Nhất Hạnh là bàng hệ (không phải hệ phái chính).	
Thuyết ba bộ truyền ba có hai loại: ngài Tối Trừng lập ba bộ Kim Cương Giới, Thai Tạng Giới và Tạp Bộ. Ngài Viên Nhân lập ba bộ Kim Cương Giới, Thai Tạng Giới và Tô Tất Địa Pháp, biểu đồ như sau: (bị thiếu biểu đồ).	
 	
Bát Tông	
● I.Bát Tông. Tám tông. Chỉ tám tông phái của Phật Giáo Đại Thừa lưu truyền ở Trung Quốc. Đó là: Luật Tông, Tam Luận Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Tướng Tông và Mật Tông.	
● II.Bát Tông. Tám tông do ngài Khuy Cơ (Từ Ân) thuộc Tông Pháp Tướng đời Đường lập ra để phán định và giải thích Phật Pháp Tiểu Thừa và Đại Thừa, gọi là Từ Ân Bát Tông. Đó là: Ngã Pháp Câu Hữu Tông, Hữu Pháp Vô Ngã Tông, Pháp Vô Khứ Lai Tông, Hiện Thông Giả Thực Tông, Tục Vọng Chân Thực Tông, Chư Pháp Đãn Danh Tông, Thắng Nghĩa Giai Không Tông, Ứng Lí Viên Thực Tông.	
● III.Bát Tông. Tám tông phái Phật Giáo lưu truyền ở Nhật Bản: Hoa Nghiêm, Pháp Tướng, Tam Luận, Thành Thực, Câu Xá ở Nam Đô (Nara) và Thiên Thai, Chân Ngôn ở Bình An (Heian).	
 	
Bát Tông Cương Yếu	
● Gồm hai quyển. Ngài Ngưng Nhiên ở chùa Đông Đại Nhật Bản soạn. Nội dung ghi chép một cách đại lược về sáu tông: Tam Luận, Pháp Tướng, Hoa Nghiêm, Luật, Thành Thực ở Nam Đô (Nara) và Thiên Thai, Chân Ngôn ở Bình An (Heian).	
Quyển thượng trình bày sơ lược về lịch sử Phật Giáo của ba nước Trung hoa, Nhật Bản, Ấn Độ và đại khái về ba Tông Câu Xá, Thành Thực, Luật v.v... Quyển hạ tường thuật tóm tắt về các Tông Pháp Tướng, Tam Luận, Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Chân Ngôn v.v... Cuối quyển bàn thêm về Thiền Tông và Tịnh Độ Tông.	
Sách này được viết theo thể tài hỏi đáp, nội dung trình bày sơ lược về mỗi tông, như tên tông, kinh điển nương theo, hệ thống truyền thừa và giáo nghĩa. Lời văn rất gọn gàng sáng sủa, trước nay ở Nhật Bản, sách này được những người mới học Phật Pháp dùng làm sách nhập môn và được lưu truyền rộng rãi.	
Những sách chú sớ về tác phẩm này có Khải Mông Lục 5 quyển của Tiềm Long, Khảo Chứng 2 quyển của ngài Huyền Châu, Quan Đạo 5 quyển của Xuân Đổng, Tư Kí 2 quyển của Nghĩa Thành và Giảng nghĩa 3 quyển của Giác Thọ.	
 	
Bát Tông Tổ Sư	
● Tổ Sư tám tông. Chỉ Bồ Tát Long Thụ. Sự ra đời của ngài Long Thụ là ứng hợp với lời đoán trước (huyền kí) trong Kinh Lăng Già, sẽ là người làm rạng rỡ nền Phật Giáo Đại Viên Nhân Thành Lập 	
* Kim Cương Giới: Đại Nhật - Kim Tát - Long Mãnh - Kim Trí - Bất Không -Thuận Hiểu -Tối Trừng 	
* Thai Tạng Giới: Đại Nhật - Kim Tát - Vô Úy - Nghĩa Lâm - Thuận Hiểu - Tối Trừng 	
* Tạp Bộ: Thích Ca - Bồ Đề Lưu Chi - Vô Cực Cao - Giang Bí - Linh Quang - Duy Tượng - Tối Trừng 	
* Kim Cương Giới: Đại Nhật - Kim Tát - Long Thụ - Long Trí - Bất Không - Nhất Hạnh - Tuệ Quả - Huệ Định - Nghĩa Tháo 	
* Thai Tạng Giới: Đại Nhật - Kim Tát - Long Trí - Vô Úy - Nhất Hạnh - Huệ Lãng 
* Tô Tất Địa Pháp: Đại Nhật - Kim Tát - Long Trí - Kim Trí - Vô Úy - Bất Không - Nhất Hạnh - Huệ Định - Nghĩa Tháo - Tối Trừng - Thành Lập thừa và quả đã như thế. Học thuyết của ngài rất rộng, có quan hệ giáo nghĩa với các tông Phật Giáo Đại Thừa, cho nên tất cả tám tông Đại Thừa đều tôn ngài làm tổ sư. [X. Bát Tông Cương Yếu].	
 	
Bát Tra	
● Phạm: Paỉỉa.Một bức lụa lớn không có nẹp (như những điều của ca sa), gọi là bát tra, dùng để che thân. Dịch ý: bức lụa, áo không khâu may.	
Hữu Bộ Tì Nại Da quyển 23 (Đại 23, 748 trung) nói: “Dệt lụa làm bát tra (bát tra là bức lụa lớn bằng khổ ca sa, nhưng không có điều nẹp. Ở Trung Quốc không có loại áo này, mà chỉ có áo vải mịn. Áo, bản tiếng Phạm đều gọi là bát tra, Hán dịch là mạn điều)” (áo không văn sức). Phạm Ngữ Tạp Danh (Đại 54, 123 thượng) nói: “Lụa gọi là bát tra”.	
 	
Bát Triền	
● Tám phiền não gốc. Triền (trói buộc), là tên gọi khác của phiền não, vì phiền não trói buộc chúng sinh trong lao ngục sống chết, cho nên gọi phiền não là triền. Tám phiền não ấy là:	
1.Không thẹn: đối với tội lỗi đã gây ra, không biết tự thẹn.	
2.Không hổ: đối với tội ác mình đã gây ra, không biết xấu hổ với người khác.
3.Ghen ghét: đối với việc tốt của người, lòng mình không vui.	
4.Bỏn xẻn: đối với của cải và pháp bảo, sinh tâm bỏn xẻn.	
5.Hối tiếc: đối với việc lành đã làm, sinh ra hối tiếc.	
6.Ngủ: ngủ nhiều khiến tâm mờ tối.	
7.Thô động: cử chỉ thô động, khiến tâm tán loạn, không yên tĩnh.	
8.Li bì: tâm thường mơ màng nặng nề. [X. Luận Câu Xá Q.21; Luận Đại Tì Bà Sa Q.47, Q.50].	
 	
Bát Trung Châu	
● Tám Châu cỡ trung bình (cỡ vừa). Phạm: awỉadvìpa.Ở bên cạnh bốn Châu lớn: Nam Thiệm Bộ, Đông Thắng Thần, Tây Ngưu Hóa và Bắc Câu Lô, đều có hai Châu cỡ vừa phụ thuộc mỗi Châu, cộng thành tám trung Châu:	
1.Hai trung châu của Châu Nam Thiệm Bộ: Giá Mạt La Châu (Phạm: Càmara), dịch là Miêu Ngưu Châu; Phiệt La Giá Mạt La Châu (Phạm: Varacàmara), dịch là Thắng Miêu Ngưu Châu.	
2.Hai trung châu của Châu Đông Thắng Thân: Đề Ha Châu (Phạm: Deha), dịch là Thân Châu; Tì Đề Ha Châu (Phạm: Videha), dịch là Thắng Thân Châu.	
3.Hai trung châu của Châu Tây Ngưu Hóa: Xá Đế Châu (Phạm: Sàỉha) dịch là Siểm Châu; Ốt Đát La Mạn Đát Lí Noa Châu (Phạm: Uttaramantrìịa), dịch là Thượng Nghi Châu.	
4.Hai trung châu của Châu Bắc Câu Lô: Củ Lạp Bà Châu (Phạm: Kurava), dịch là Thắng Biên Châu; Kiêu Lạp Bà Châu (Phạm: Kaurava) dịch là Hữu Thắng Biên Châu. Kinh điển Phật nói rằng các Châu này, đều có người ở. [X. Câu Xá Luận Tụng Sớ Q.11].	
 	
Bát Tư Ba	
● Bát Tư Ba (1239-1280). Tên Tây Tạng: Chos-rgyal-hphags-pa. Cũng gọi Phát Tư Bát, Phát Hợp Tư Ba, Bát Hợp Tư Ba, Bạt Tư Phát, Phạ Khắc Tư Ba. Vị tăng học giả của Lạt Ma Giáo Tây Tạng, là tổ sư đời thứ năm của phái Tát Ca. Sư sinh ra trong một giòng họ của phái Tát Ca, mười lăm tuổi đã làm thầy truyền giới cho vua Thế Tổ nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt, đồng thời, trở thành vị cố vấn về tôn giáo. Năm mười chín tuổi, sư đã dùng quan điểm Phật Giáo để phê phán Kinh Lão Tử Hóa Hồ và biện luận phá đạo sĩ.	
Sau, Bát Tư Ba vào Mông Cổ, được Hốt Tất Liệt tôn làm Quốc Sư, thống lĩnh Tổng chế viện, quản lí Phật Giáo toàn quốc và công việc của địa khu Tây Tạng, nghiễm nhiên trở thành vị lãnh đạo Phật Giáo Trung Quốc. Sư lại được giao sứ mệnh sáng chế văn tự Mông Cổ. Sư lấy chữ Tây Tạng làm nền tảng để đặt ra chữ Mông Cổ, tức là “văn Bát Tư Ba”, vua ban hiệu cho sư là Đại Bảo Pháp Vương. Sư từng giảng Luận Chương Sở Tri 2 quyển (bản Hán dịch hiện còn) cho Thái Tử Chân Kim nghe.
Năm Chí Nguyên 13 (1276), sư trở về Tây Tạng, mở ra pháp hội khúc di, tự giữ ngôi Pháp Vương đời thứ nhất của chùa Tát Ca. Các tác phẩm soạn thuật của sư gồm hơn 30 loại, trong đó, Tát Ca ngũ tổ tập được lưu truyền rất rộng. Sư còn xúc tiến việc giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Tây Tạng, như đem kĩ thuật ấn loát, nghệ thuật hí kịch truyền vào Tây Tạng, đem kĩ xảo kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc của Tây Tạng truyền đến Trung Quốc. Do đó, sau thời đại Bát Tư Ba, nhà Nguyên mới có sự qua lại mật thiết với phái Tát Ca.	
Đệ tử của sư là Đảm Ba (Tạng: Dampa, 1230-1303), lúc làm quan dưới thời Hốt Tất Liệt và Nguyên Thành Tông, đã hết sức chấn hưng Phật Giáo. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.48; Nguyên Sử Liệt Truyện 89]	
 	
Bát Tử	
● Tám con. Tức bốn ông vua giòng Thích Ca ở Ấn Độ, mỗi vua sinh ra hai con, cộng là tám người con. Cũng gọi Tứ Vương Sinh Bát Tử (bốn vua sinh tám con).
Cứ theo Thích Ca Phổ quyển 1 chép, thì bốn vua là: Tịnh Phạn Vương, Bạch Phạn Vương, Hộc Phạn Vương và Cam Lộ Phạn Vương, đều là con của vua Sư Tử Giáp. Tám người con của bốn vua là:	
1.Vua Tịnh Phạn: con trưởng là Tất Đạt Đa (tức Phật Thích Ca Mâu Ni), con thứ là Nan Đà.	
2.Vua Bạch Phạn: con trưởng là Điều Đạt, con thứ là A Nan.	
3.Vua Hộc Phạn: con trưởng là Ma Ha Nam (theo Phật xuất gia và là người được độ đầu tiên ở vườn Lộc Dã), con thứ là A Na Luật (Thiên nhãn bậc nhất).	
4.Vua Cam Lộ Phạn: con trưởng là Bà Sa, con thứ là Bạt Đề (theo Phật xuất gia, cũng được độ đầu tiên ở vườn Lộc Dã).	
 	
Bát Tự Bố Tự	
● Xếp đặt tám chữ. Tức là phép xếp đặt tám chữ nói trong Kinh Đại Nhật Phẩm A Xà Lê Chân Thực Trí và trong Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích quyển 12 Phẩm A Xà Lê Chân Thực Trí. Tám chữ là:	
1.Chữ (a), đặt ở trong tâm, là chỗ ở của hết thảy Phật Bộ.	
2.Chữ (sa), đặt ở dưới ngực, là chỗ ở của hết thảy Liên Hoa Bộ.	
3.Chữ (hùô), đặt ở giữa khoảng chân này, là chỗ ở của hết thảy Chấp Kim Cương.	
4.Chữ (a), đặt ở dưới lưng, là địa luân đệ nhất mệnh. 	
5.Chữ (va), đặt ở rốn, quán tưởng buộc cùng với thủy luân.	
6.Chữ (ra), đặt ở tâm, quán tưởng cùng với hỏa luân.	
7.Chữ (hùô), đặt ở trán, quán tưởng cùngvới phong luân tất cả phẫn nộ trì minh.
8.Chữ (kha), đặt trên chỏm đầu, quán tưởng cùng với không luân.	
 	
Bát Tự Văn Thù	
● Văn Thù tám chữ. Cũng gọi Bát Tự Văn Thù Bồ Tát. Vị tôn này lấy tám chữ (oô), (à), (vì), (ra), (hùô), (kha), (ca), (ra) làm Chân Ngôn, vì thế gọi là Bát Tự Văn Thù. Lại trên đầu có tết tám búi tóc, cho nên cũng gọi Bát Kế Văn Thù Bồ Tát. Trong trường hợp cầu tiêu trừ tai nạn hoặc ác mộng, thì trì tụng Chân Ngôn này.	
Hình tượng của vị tôn này phóng ra ánh sáng mầu vàng, ngồi trên tòa sư tử vương, tay phải cầm gươm trí tuệ, tay trái cầm hoa sen xanh, trên đài sen để chày trí tuệ dựng thẳng. Mạn Đồ La (đàn tràng) của vị tôn này được kiến lập làm ba lớp hoặc năm lớp, gọi là Bát Tự Văn Thù Mạn Đồ La. [X. Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tạng Đà La Ni].	
 	
Bát Tướng	
● Tám thứ tướng uy đức. Cũng gọi Thích Ca Bát Tướng, Bát Tướng Thành Đạo, Như Lai Bát Tướng, Bát Tướng Thị Hiện, Bát Tướng Tác Phật. Là tám tướng thành Phật và cũng là tám nghi thức giáo hóa chúng sinh trong một đời của Phật.
Đó là:	
1.Tướng từ cung trời Đâu Suất xuống. Lúc Bồ Tát từ cung trời Đâu Suất sắp giáng thần, Ngài xem thấy nước Ca Tì La Vệ trong cõi Diêm Phù Đề là nơi chư Phật thời quá khứ đều sinh ra ở đấy, khi ấy Bồ Tát liền hiện ra năm điềm lành: 
- a. Phóng ánh sáng lớn 	
- b. Quả đất chấn động 	
- c. Cung điện của các vua bị che khuất không hiện 	
- d. Mặt trời, mặt trăng và các tinh tú không chiếu sáng nữa 	
- e. Hàng trời, rồng v.v... đều kinh sợ. Hiện những điềm lành ấy rồi, Bồ Tát mới hạ sinh.	
2.Tướng gá thai.Lúc sắp gá thai, Bồ Tát xem thấy vua Tịnh Phạn tính hạnh hiền từ, Ma Da Phu Nhân 500 đời trước đã từng làm mẹ Bồ Tát, nên Ngài đến đó gá thai.Người có căn cơ lớn thấy Bồ Tát ngồi trong lầu gác bằng gỗ chiên đàn, người căn cơ nhỏ thì thấy Ngài cỡi voi trắng sáu ngà, và vô lượng chư thiên trỗi các kĩ nhạc, đi vào hông bên phải của Ma Da Phu Nhân, thân ánh ra ngoài sáng như ở trong ngọc lưu li.	
3.Tướng giáng sinh.Ngài sinh ra vào ngày mồng tám tháng tư, lúc ấy Ma Da Phu Nhân ở trong vườn Lâm Tì Ni, tay đang vin cành vô ưu thì Bồ Tát dần dần từ hông bên phải sinh ra, lúc ấy dưới gốc cây mọc lên bảy hoa sen to bằng bánh xe, Bồ Tát đứng trên hoa đi vòng bảy bước, đưa tay phải lên, nói (Đại 50, 16 thượng): “Trong tất cả các trời người, ta là bậc tôn quí hơn hết”. Bấy giờ, Long Vương Nan Đà và Long Vương Bạt Nan Đà ở giữa hư không tuôn xuống hai thứ nước ấm và mát rưới lên mình Thái tử, lúc ấy thân Ngài lộ ra mầu vàng ròng, đầy đủ 32 tướng, phóng ánh sáng lớn, chiếu khắp ba nghìn thế giới Đại Thiên.	
4.Tướng xuất gia.Đến năm 19 tuổi, Thái tử đi dạo bốn cửa thành, thấy tướng già, bệnh, chết, chán cõi đời vô thường, tâm nghĩ đến việc xuất gia, bèn đến thưa vua cha xin cho xuất gia, vua cha không bằng lòng, ngày mồng 7 tháng 2, thân Ngài phóng ra ánh sáng chiếu tới cung trời Tứ Thiên Vương và cung trời Tịnh Cư. Chư Thiên Thấy rồi, đến chỗ Thái tử, đầu mặt lễ dưới chân Ngài, bạch rằng (Đại 50, 24 thượng): “Từ vô lượng kiếp đến nay Ngài đã tu các hạnh nguyện, nay chính là lúc đã thành thục”. Vào lúc đêm khuya, Thái tử lên ngựa đến rừng khổ hạnh của ông tiên Bạt già cạo bỏ râu tóc.	
5.Tướng hàng ma. Lúc sắp thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, quả đất rúng động, Bồ Tát phóng ánh sáng lớn che khuất cung điện của ma. Khi ấy, Ma Ba Tuần liền sai ba người con gái đến làm loạn tịnh hạnh của Ngài, Bồ Tát dùng sức thần biến ba con ma trẻ đẹp thành các bà già. Ma Vương nổi giận, hạ lệnh cho tất cả quân ma nổi sấm sét, mưa tuôn xuống những viên sắt nóng, bánh xe dao, gậy gộc, cung tên bắn ra để hại Thái tử, nhưng các thứ ấy đều dừng lại giữa hư không và biến thành hoa sen, không hại được Thái tử. Bọn ma vương buồn rầu, thất vọng và giải tán.	
6.Tướng thành đạo.Sau khi hàng phục quân ma, Bồ Tát phóng ánh sáng lớn rồi vào định. Trong định, Ngài thấy suốt hết các việc thiện ác đã làm ở các kiếp quá khứ, việc sinh đây chết kia... Ngày mồng 8 tháng chạp, lúc sao mai mọc, Ngài hoát nhiên Đại Ngộ, được đạo vô thượng, thành tối chính giác.	
7.Tướng nói pháp.Sau khi thành đạo, Bồ Tát muốn nói pháp để độ chúng sinh, nhưng lại tự nghĩ (Đại 50, 36 hạ): “Các chúng sinh không thể tin nhận được đạo của ta (...), nếu ta ở đời cũng không có ích lợi gì, chi bằng vào Niết Bàn Vô Dư thì hơn”. Ngay khi ấy, Phạm Thiên Đến trước bạch Phật (Đại 50, 37 trung): “Bạch Thế Tôn! Ngày nay biển pháp đã đầy, cờ pháp đã dựng, trống pháp đã đặt, tất cả đều sẵn sàng nay đã đúng lúc, tại sao Ngài lại định bỏ hết thảy chúng sinh mà vào Niết Bàn, không chịu nói pháp?”. Bấy giờ, Đức Như Lai nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên, Ngài liền đến vườn Lộc Dã, trước hết vì năm ông Kiều Trần Như quay bánh xe pháp Tứ Đế, rồi về sau lần lượt nói các giáo pháp Đại Thừa, Tiểu Thừa.	
8.Tướng Niết Bàn.Đức Như Lai hóa độ thế gian được 45 năm thì vào Niết Bàn. Ngày 15 tháng 2 Ngài ở thành Câu Thi Na, giữa hai cây Sa La, nằm trên giường bảy báu, khu rừng bỗng nhiên biến thành mầu trắng giống như bạch hạc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nhận bữa cơm cuối cùng do Trưởng giả Thuần Đà cúng dường rồi Ngài bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi (Đại 50, 70 hạ): “Các thiện nam tử hãy tự tu tâm, cẩn thận chớ buông thả!”. Thế rồi, vào nửa đêm Đức Như Lai nhập Niết Bàn. Bấy giờ là năm 383 trước kỉ nguyên.	
Sau khi Đức Phật vào Niết Bàn, các trời người dùng nghìn tấm lụa quấn quanh thân Ngài, làm áo quan bằng bảy thứ báu, tẩm đầy dầu thơm, chất các cây thơm, châm lửa để đốt; đốt xong, thu lấy xá lợi chia làm tám phần, xây tháp cúng dường. Trên đây là tám tướng nói trong Tứ Giáo Nghi quyển 7 và Thích Ca Phổ quyển 1 đến quyển 4, thông thường gọi là Tiểu Thừa Bát Tướng (Tám tướng Tiểu Thừa). Còn Luận Đại Thừa Khởi Tín thì không có tướng Hàng Ma mà thay vào đó bằng tướng Trụ Thai và gọi là Đại Thừa Bát Tướng, hoặc Bát Tướng Thành Đạo theo Phật Giáo Bắc Truyền.	
Ngoài ra, Phật Giáo Nam Truyền còn có thuyết Tứ Đại Sự (bốn việc lớn), như trong Phật truyện bằng bia đá đã khắc bốn tướng: Giáng Đản, Thành Đạo, Sơ Chuyển Pháp Luân, Nhập Niết Bàn, gọi là Tứ Đại Sự. Còn những nơi thành tựu Tứ Đại Sự này thì gọi là Tứ Thánh Địa. [X. Thập Địa Kinh Luận Q.3; Tổ Đình Sự Uyển Q.8]. (xt. Phật Diệt Niên Đại, Thích Ca Mâu Ni).	
 	
Bát Uế	
● Tám thứ nhơ bẩn. Chỉ cho tám hành vi của Tỉ Khưu không phù hợp với giới luật:	
1.Tậu ruộng làm nhà, Tỉ Khưu nên ở chung với chư tăng, siêng tu đạo xuất thế vô vi trong sạch, nếu tậu ruộng làm nhà riêng để sống tự túc, thì đó là điều nhơ nhớp.	
2.Trồng trọt hoa mầu, Tỉ Khưu nên chăm tu đạo nghiệp, đối với việc mưu sống ở thế gian, không sinh tham đắm, nếu không vì chúng tăng, mà lo trồng trọt ruộng vườn riêng cho mình, trở ngại việc tu đạo, thì đó là điều nhơ nhớp.	
3.Tích chứa thóc gạo, Tỉ Khưu nên xin ăn để nuôi thân, sống đời trong sạch, nếu không vì chúng tăng, mà chứa thóc gạo riêng, thì đó là điều nhơ nhớp.	
4.Nuôi dưỡng tôi tớ, Tỉ Khưu nên ở nơi vắng vẻ, nhiếp tâm tu đạo, làm hạnh yên vui, nếu không vì chúng tăng mà nuôi tôi tớ, sai khiến họ làm việc, thì đó là điều nhơ nhớp.	
5.Nuôi dưỡng súc vật, Tỉ Khưu nên giữ giới cấm, tâm từ không giết, nếu nuôi các loài trâu ngựa, làm bẩn hạnh thanh tịnh, thì đó là điều nhơ nhớp.	
6.Tích chứa vàng bạc của báu, Tỉ Khưu nên nêu cao đời sống thanh nhã, mình không giữ nhiều vật dụng, nếu tham chứa vàng bạc của cải ở thế gian, cho vay lấy lãi, thì đó là điều nhơ nhớp.	
7.Cất chứa những vật chạm trổ bằng ngà voi, Tỉ Khưu nên vâng giữ giới của Phật, chí sống giản dị, đối với các vật tốt đẹp, không sinh tham luyến, mặc áo vải, ngồi chiếu cỏ, thường nghĩ biết đủ. Nếu tham đắm những vật trang diện hiếm có ở thế gian, thì đó là điều nhơ nhớp.	
8.Tích chứa nồi chảo bằng đồng, sắt để tự nấu nướng, Tỉ Khưu ở trong chúng tăng, nên cùng ăn chung với mọi người, hoặc xin ăn để tự nuôi mình, gắng giữ phạm hạnh, thành tựu đạo nghiệp. Nếu cất giữ nồi chảo để tự nấu nướng, thì đó là điều nhơ nhớp.
 	
Bát Vạn Địa Ngục	
● Tám muôn địa ngục. Là tên gọi khác của địa ngục A Tị. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 5 (Đại 15, 668 hạ) nói: “Địa ngục A Tị dọc ngang tám nghìn do tuần. Bảy lớp thành sắt, bảy lớp lưới sắt giăng bên trên, ở dưới có mười tám khu cho tội nhân ở, bảy lớp rào bao quanh, đều là rừng dao. (...) Mỗi khu tội nhân ở, có tám vạn bốn nghìn con trăn và rắn sắt phun độc phun lửa. (...) Năm trăm ức côn trùng, loài trùng có tám vạn bốn nghìn mỏ, đầu mỏ phun lửa như mưa xuống phía dưới, tràn ngập thành A Tị. Khi những côn trùng này bay xuống, thì lửa mạnh ở ngục A Tị bốc cháy dữ dội, ánh lửa chiếu soi đỏ rực tám vạn bốn nghìn do tuần”. Kinh còn nói thêm: “Thành này có tám nghìn tỉ sự khổ, khổ trong mọi cái khổ đều tập trung ở thành này”. Địa ngục A Tị còn gọi là Bát vạn địa ngục. [X.Luận Câu Xá Q.11; Luận Đại Tì Bà Sa Q.172]. (xt. Địa ngục, A Tị Địa ngục).	
 	
Bát Vạn Kiếp Tiểu Thừa	
● Tám muôn kiếp Tiểu Thừa. Chỉ cho quả Dự Lưu thứ nhất trong bốn quả Thanh Văn. Người đã chứng được quả này, trải qua tám muôn kiếp liền phát tâm hướng tới Đại Thừa, vì thế gọi là Bát vạn kiếp Tiểu Thừa. (xt. Tu Đà Hoàn).	
 	
Bát Vạn Tế Hạnh	
● Tám muôn hạnh nhỏ nhiệm. Những hành vi của một vị Tỉ Khưu hành sử hằng ngày cần phải chú ý, được phối hợp thành con số 84.000.Tức là: bốn uy nghi đi, đứng, ngồi, nằm đều có hai trăm năm mươi giới, tính là một nghìn (4x250=1000). Nếu thu vào ba tụ tịnh giới, thì thành ba nghìn (1000x3=3000). Lại phối với bảy chi giết hại, trộm cướp, gian dâm, nói hai lưỡi, nói độc ác, nói dối, nói thêu dệt, thì thành hai vạn một nghìn (3000x7=21.000). Lại phối hợp với bốn phiền não tham, sân, si, đẳng phần (đủ cả tham sân si), thì thành tám vạn bốn nghìn (21.000x4=84.000). Nếu chỉ lấy số chẵn thôi, thì gọi Bát vạn (80.000) tế hạnh.	
Tịnh Tâm Giới Quán Pháp nói về sự khác biệt giữa giới Đại Thừa và giới Tiểu Thừa, Bảo Giới Bồ Tát có tám vạn uy nghi, giới Thanh Văn có ba nghìn uy nghi.[X.Thủ Lăng Nghiêm Kinh Văn Cú Q.5]. (xt. Tam Thiên Uy Nghi Bát Vạn Tế Hạnh).	
 	
Bát Vạn Thập Nhị	
● Tám vạn mười hai.Chỉ tám vạn bốn nghìn pháp tạng và mười hai bộ kinh. Tám vạn bốn nghìn pháp tạng biểu thị toàn bộ giáo pháp do Đức Phật nói; còn mười hai bộ kinh là dựa theo hình thức và nội dung của những giáo pháp do Đức Phật nói mà chia thành mười hai thể loại kinh. [X. Kinh Pháp Hoa Phẩm Kiến Bảo Tháp]. (xt. Bát Vạn Tứ Thiên Pháp Tạng).	
 	
Bát Vạn Tứ Thiên	
● Tám vạn bốn nghìn. Là tiếng hình dung số lượng rất nhiều. Cũng gọi bát vạn. Chủng loại phiền não rất nhiều, mượn số tám vạn bốn nghìn để ví dụ mà gọi tám vạn bốn nghìn phiền não, tám vạn bốn nghìn trần lao. Giáo pháp do Đức Phật nói và ý nghĩa của nó rất là phức tạp, cho nên cũng gọi chung là tám vạn bốn nghìn pháp môn (tám vạn pháp môn), tám vạn bốn nghìn pháp tạng (tám vạn pháp tạng), tám vạn bốn nghìn pháp uẩn (tám vạn pháp uẩn).	
Cứ theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ chép, thì Đức Phật A Di Đà có tám vạn bốn nghìn tướng, mỗi tướng đều rất trang nghiêm tốt đẹp, có thể phóng ra tám vạn bốn nghìn ánh sáng.	
Ngoài ra, địa ngục Vô Gián ngang dọc mỗi chiều tám vạn do tuần, chúng sinh trong đó phải chịu tám vạn bốn nghìn thứ khổ, vì thế cũng gọi tám vạn địa ngục. [X. Vãng Sinh Yếu Tập Q.thượng].	
 	
Bát Vạn Tứ Thiên Bệnh	
● Tám vạn bốn nghìn bệnh. Tức là tám vạn bốn nghìn phiền não. Dùng bệnh ví dụ phiền não. Mà phiền não của phàm phu thì vô cùng, khó có thể tính đếm được, bởi thế, gọi một cách tổng quát là tám vạn bốn nghìn. Đức Phật nói pháp là để chữa trị các bệnh của chúng sinh, cho nên có tám vạn bốn nghìn pháp môn.

Bát Vạn Tứ Thiên Pháp Tạng	
● Tám vạn bốn nghìn pháp tạng. Chỉ cho toàn bộ giáo pháp do Đức Phật nói.Cũng gọi Bát Vạn Tứ Thiên Độ Môn, Bát Vạn Tứ Thiên Pháp Tụ, Bát Vạn Tứ Thiên Pháp Uẩn. Nêu số chẵn thì gọi Bát Vạn Pháp Tạng, Bát Vạn Tạng. Tạng, nghĩa là chứa đựng, bao hàm. Đứng về phương diện giáo pháp do Đức Phật nói gọi là pháp tạng, đứng về phương diện ý nghĩa của giáo pháp gọi là pháp môn. Chúng Sinh có tám vạn bốn nghìn bệnh phiền não, Đức Phật nói tám vạn bốn nghìn pháp môn để đối trị bệnh của chúng sinh.	
Cứ theo Duy Ma Nghĩa Kí quyển 7 của ngài Tuệ Viễn nói, thì cái gọi là tám vạn bốn nghìn độ môn là trong ba trăm năm mươi môn công đức của Phật, mỗi môn đều có sáu độ bố thí, giữ giới, nhịn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, cộng lại thành 2100 (350x6) độ môn. Đối với các phiền não tham dâm sân si mà chia thành bốn loại chúng sinh, mỗi loại đều dùng 2.100 độ môn này mà giáo hoá mở bày, hợp lại thành 84.000 (2.100x4) độ môn, một biến làm mười (84.000x10), thành tám vạn bốn nghìn độ môn. [X. Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa Q.1; Luận Câu Xá Q.1].	
 	
Bát Vạn Tứ Thiên Tháp	
● Tám vạn bốn nghìn tháp. Nghĩa là rất nhiều chùa tháp. Cứ theo Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 1 nói, thì sau khi Đức Phật nhập diệt, vua A Dục đã xây tám vạn bốn nghìn tháp báu để thờ xá lợi của Ngài.Pháp Hiển Truyện và Đại Đường Tây Vực Kí cũng đều ghi chép thuyết này. [X. Kinh A Dục Vương Q.1; Kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Vương; A Dục Vương Truyện Q.1]. (xt. A Dục Vương Tháp).	
 	
Bát Vạn Tứ Thiên Trần Lao	
● Tám vạn bốn nghìn trần lao. Chỉ cho tám vạn bốn nghìn phiền não của chúng sinh. Trần lao (bụi bặm, nhọc nhằn), tên gọi khác của phiền não. Ma Ha Chỉ Quán quyển 1 (Đại 46, 9 thượng) nói: “Mỗi một trần có tám vạn bốn nghìn cửa trần lao”. Vì phiền não hay làm bẩn chân tính của người ta, khiến mọi người phiền nhọc, cho nên gọi trần lao. Cũng tức là chúng sinh bị phiền não Tà Kiến sai khiến không ngừng, vòng quanh sống chết, không bao giờ hết. Bàn về cội gốc trần lao, thì không ngoài mười sử. Trong mười sử đều lấy một sử làm chính, chín sử còn lại làm phụ, thì thành một trăm sử (10x10=100). Tính theo ba đời, mỗi đời có một trăm sử cộng thành ba trăm sử (3x100=300 sử). Đời hiện tại một trăm, vì thời gian qua nhanh, nên không bàn đến vấn đề phụ trợ, đối với hai đời quá khứ, vị lai có hai trăm, đều lấy một sử làm chính, chín sử làm phụ, cộng thành hai nghìn, hợp với một trăm của đời hiện tại thì thành hai nghìn một trăm sử (200x10=2.000+100=2.100 sử). Lại phối với bốn loại chúng sinh nhiều tham, nhiều sân, nhiều si và đẳng phần (tức ba tâm tham sân si đồng loạt nổi dậy), mỗi loại đều có hai nghìn một trăm, cộng thành tám nghìn bốn trăm sử (2.100x4=8.400 sử). Rồi phối với bốn đại (đất, nước, lửa, gió), sáu suy (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp hay làm suy tổn các pháp tốt lành) là mười yếu tố, mỗi yếu tố đều có tám nghìn bốn trăm sử, tổng cộng thành tám vạn bốn nghìn trần lao (10x8.400=84.000 sử=84.000 trần lao). [X. Luận Đại Trí Độ Q.59; Câu Xá Luận Kí Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.3].	
 	
Bát Vạn Tứ Thiên Tướng Hảo	
● Tám vạn bốn nghìn tướng tốt đẹp. Đức Phật Vô Lượng Thọ có tám vạn bốn nghìn tướng, mỗi tướng đều có tám vạn bốn nghìn nét tốt đẹp. Xét về liệt ứng thân (tức hóa thân của Phật), thì có ba mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp còn thắng ứng thân thì có tám vạn bốn nghìn tướng và vẻ đẹp. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ].	
 	
Bát Vị	
● Ngôi thứ sắp bát. Cũng gọi hành bát vị. Trong nhà tăng, sáng dùng cháo, trưa thụ trai, sắp đến giờ ăn, chúng tăng sắp đặt chỗ ngồi tùy theo ngôi thứ. Trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 7 có bản vẽ chỉ bày rõ ràng. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 6 Phó Trai Chúc Điều; Tăng Đường Thanh Qui Q.1; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Tọa Vị Môn]. (xt. Bị Vị).	
● I.Bát Vị. Tám hương vị. Tức là tám pháp vị của Đại Niết Bàn mà Đức Như Lai đã chứng được:	
1.Thường Trụ; nghĩa là lí của Niết Bàn này thường còn suốt ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai và thường ở khắp mười phương.	
2.Tịch Diệt, nghĩa là lí Niết Bàn này tuyệt đối vắng lặng vô vi, các khổ đau đều diệt hết.	
3.Bất Lão, nghĩa là lí Niết Bàn này không đổi dời, không thêm bớt.	
4.Bất Tử, nghĩa là lí Niết Bàn này từ xưa không sinh, nay cũng không diệt.	
5.Thanh Tịnh, nghĩa là lí Niết Bàn này an trụ mát mẻ, sạch hết các chướng.	
6.Hư Thông, nghĩa là lí Niết Bàn này rỗng suốt linh thông, viên dung vô ngại.
7.Bất Động, nghĩa là lí Niết Bàn này vắng lặng không động, mầu nhiệm vô vi.
8.Khoái Lạc, nghĩa là lí Niết Bàn này không còn khổ sống chết bức bách, mà có cái vui chân thường vắng lặng. [X. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.3; Kinh Đại Ban Nê Hoàn Q.2].	
● II.Bát Vị. Tám mùi vị: ngọt, cay, mặn, đắng, chua, lạt, chát, không mùi vị v.v... [X. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.1, Q.4; Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng; Chư Thừa Pháp Số Q.2].	
Tám giai vị. Những giai vị tu hành của Viên Giáo Pháp Hoa. Viên Giáo lấy “sáu tức” làm thứ lớp, nhưng vì giai vị “Phần chân tức” trong sáu tức dài quá nên phải mượn 52 giai vị của Biệt Giáo để phối hợp mà lập thành tám giai vị, trong đó, không bao gồm “Lí tức” và “Danh Tự Tức” của Ngoại phàm. Tám giai vị đó là: Ngũ Phẩm Đệ Tử vị, Thập Tín Vị, Thập Trụ Vị, Thập Hành Vị, Thập Hồi Hướng Vị, Đẳng Giác Vị, Diệu Giác Vị. Trong đây, giai vị đầu là Ngũ Phẩm Đệ Tử vị được lập theo Kinh Pháp Hoa, còn bảy giai vị kia được lập theo Kinh Anh Lạc. Quan hệ được biểu đồ như sau: (thiếu mất phần bản đồ).	
 	
Bát Vị Tằng Hữu	
● Tám pháp chưa từng có. Cứ theo bộ Tăng Chi Tập 8 kinh 21 chép, thì ở thành Tì Xá Li có một cư sĩ tên Úc Già, đã thành tựu được tám điều hiếm có là: 	
1.Mới thấy Đức Thế Tôn từ xa tới, tâm liền sáng suốt trong sạch.	
2.Đem tâm trong sạch sáng suốt lễ kính Đức Thế Tôn, Ngài liền theo thứ tự nói các pháp bố thí, giữ giới, sinh cõi trời, những tai họa của sự tham muốn, tà hại, nhơ nhớp tạp nhạp, và những công đức xa lìa các thứ ấy cho ông nghe, khiến ông sinh tâm nhận lãnh, tâm nhu thuận, tâm lìa chướng, tâm vui mừng, tâm sáng sạch. Sau đó, Đức Thế Tôn lại nói về chân lí của bốn đế khổ tập diệt đạo. Cư Sĩ Úc Già nghe xong liền thấy pháp, được pháp, biết pháp, ngộ pháp, hết ngờ, trừ do dự, được đại vô úy và qui y Phật Pháp Tăng, nhận giữ năm giới.	
3.Cư Sĩ Úc Già có bốn người vợ trẻ, ông đều đáp ứng những điều họ mong muốn là: hoặc cho ở lại nhà, hoặc đi lấy chồng khác, hoặc về nhà người thân, mà tâm ông không hối tiếc.	
4.Cư Sĩ đem chia gia tài cho những người giữ giới Cụ Túc, những người tu các pháp lành cùng hưởng.	
5.Ông hầu hạ Tỉ Khưu rất cung kính.	
6.Nếu các trưởng lão nói pháp cho ông, thì ông cung kính lắng nghe. Nếu các trưởng lão không nói pháp cho ông nghe, thì ông nói pháp lại cho các trưởng lão nghe.	
7.Các trời tuy thường đến chỗ ông ở để thảo luận về Phật Pháp, nhưng ông không vì thế mà khởi tâm kiêu mạn.	
8.Đức Thế Tôn nói cho ông nghe về năm kết sử ở cõi dưới (cõi Dục) là: Thân Kiến, Biên Kiến, Tà Kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Cấm Thủ Kiến, ông liền dứt sạch. [X. Trung A Hàm Q.9 Kinh Úc Già Trưởng Giả].	
 	
Bát Vị Thai Tạng	
● Tám thời kì bào thai thành hình trong bụng mẹ. Cũng gọi Thai Tạng Bát Vị. Đó là:	
1.Yết La Lam Vị (Phạm: kalala), tinh huyết đọng lại thành cục lùng nhùng. Chỉ khoảng thời gian bảy ngày sau khi thụ thai.	
2.Át Bộ Đàm Vị (Phạm: arbuda) vết phỏng. Hai tuần lễ sau khi thụ thai, hình bào thai giống như vết phỏng.	
3.Bế Thi Vị (Phạm: pezi), khối máu hoặc thịt mềm. Ba tuần lễ sau khi thụ thai, hình dáng nó giống như cục máu.	
4.Kiện Nam Vị (Phạm: ghana), cục dày. Bốn tuần lễ sau khi thụ thai, hình dáng dần dần cứng chắc, có hai căn thân và ý, nhưng chưa đủ bốn căn mắt, tai, mũi, lưỡi.	
5.Bát La Xa Khư Vị (Phạm: prawàkha), sau khi thụ thai được năm tuần lễ, khối thịt lớn thêm, bắt đầu hiện hai tay hai chân và mình.	
6.Phát Mao Trảo Vị (thời kì mọc tóc, lông, móng tay móng chân). Sáu tuần lễ sau khi thụ thai, đã mọc lông, tóc và móng tay móng chân.	
7.Căn Vị, bảy tuần lễ sau khi thụ thai, bốn căn mắt, tai, mũi, lưỡi đã đầy đủ.	
8.Hình Vị, thụ thai đến tuần thứ tám trở đi, hình tướng đầy đủ. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.2; Pháp Uyển Châu Lâm Q.69].	
 	
Bát Viên	
● Tám viên dung. Tông Thiên Thai nói pháp của Viên Giáo có tám thứ viên dung là: giáo, trí, đoạn, hạnh, vị, nhân, quả v.v...	
1.Giáo Viên, là giáo nói phiền não tức Bồ Đề, sinh tử tức Niết Bàn, hoặc nói hoặc, nghiệp, khổ là lí mầu nhiệm bí tàng của ba đức Pháp Thân, Bát Nhã, giải thoát; hoặc bàn về thực tướng của các pháp, phàm thánh như một, chúng sinh và chư Phật chẳng hai, đó là tướng của viên giáo.	
2.Lí Viên, lí mầu nhiệm của ba đế (không, giả, trung) trung đạo không thiên lệch, đó là tướng lí viên.	
3.Trí Viên, trí nhất thiết chủng chiếu rọi trung đạo, là trí viên.	
4.Đoạn Viên, một đoạn, tất cả đều đoạn, đoạn một hoặc (phiền não) thì tất cả hoặc đều đoạn, lại đoạn mà chẳng đoạn, là đoạn viên.	
5.Hạnh Viên, là hạnh quán một tâm ba quán, một niệm ba nghìn, là hạnh tu khi tu một hạnh là tu hết thảy mọi hạnh, đó là hạnh viên.	
6.Vị Viên, là giai vị cùng lúc có đầy đủ các giai vị khác, một giai vị có đầy đủ công đức của các giai vị khác, đó là vị viên.	
7.Nhân Viên, chiếu rọi chân đế và tục đế song song, tự nhiên đi vào quả địa, đó là nhân viên.	
8.Quả Viên, quả ba đức (Pháp Thân, Bát Nhã, giải thoát) của Diệu Giác chẳng thể nghĩ bàn, không dọc không ngang, là quả viên. [X. Tứ Giáo Nghĩa Q.1].	
 	
Bát Vọng Tưởng	
● Tám vọng tưởng (ý tưởng xằng bậy). Tức là tám thứ vọng tưởng nói rõ trong Tông Kính Lục quyển 76.Đó là:	
1.Tự Tính Vọng Tưởng, nghĩa là chấp các pháp căn, trần đều có thể tính riêng rẽ, không lẫn lộn với nhau.	
2.Sai Biệt Vọng Tưởng, nghĩa là chấp bậy rằng sắc có thể thấy có thể tiếp xúc, sắc không thể thấy có thể tiếp xúc, sắc không thể thấy không thể tiếp xúc. (Sắc có thể thấy có thể tiếp xúc, tức là các mầu xanh, vàng v.v..., mắt có thể thấy, mà cũng có thể tiếp xúc. Sắc không thể thấy có thể tiếp xúc, là bốn thứ thanh hương vị xúc, tuy không trông thấy, nhưng có thể tiếp xúc với tai, mũi, lưỡi, thân. Sắc không thể thấy không thể tiếp xúc, tức là ý thức duyên theo cảnh đã thấy ở quá khứ, đều không thể thấy, cũng không thể tiếp xúc).	
3.Nhiếp Thụ Tích Tụ Vọng Tưởng, nghĩa là vọng chấp pháp năm uẩn: sắc thụ tưởng hành thức, hòa hợp với nhau mà tạo thành hết thảy chúng sinh.	
4.Ngã Kiến Vọng Tưởng, nghĩa là trong pháp năm uẩn, chấp bậy là có ta.	
5.Ngã Sở Vọng Tưởng, nghĩa là trong pháp năm uẩn, chấp bậy thân ta và các vật ta dùng đều thuộc của ta.	
6.Niệm Vọng Tưởng, nghĩa là phân biệt một cách xằng bậy cảnh (đối tượng) sạch sẽ đáng yêu, rồi duyên theo tưởng nhớ không thôi.	
7.Bất Niệm Vọng Tưởng, nghĩa là vọng phân biệt cảnh đáng ghét, không khởi tâm duyên theo nhớ tưởng.	
8.Niệm Bất Niệm Câu Tương Vi Vọng Tưởng, nghĩa là đối với cảnh yêu ghét nghĩ hoặc không nghĩ, hai niệm phân biệt đều trái lí. [X. Tam Tạng Pháp Số Q.33].	
 	
Bát Vô Ngại	
● Tám vô ngại.Chỉ cho sáu thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong mười tám giới và ý căn trong sáu căn, pháp giới trong sáu cảnh. Trong đây, sáu thức và ý căn gọi là bảy tâm giới.Vì tám pháp trên đây đều không chướng ngại, nên gọi là vô ngại.Luận Câu Xá quyển 2 (Đại 29, 9 trung) nói: “Bát vô ngại, là bảy tâm giới, một pháp giới”.
 	
Bát Vô Nhân Quả	
● “Bát”, hàm ý phủ nhận, bác bỏ. Bát vô nhân quả tức là phủ định đạo lí nhân quả. Là Tà Kiến trong năm kiến. Kinh Địa Tạng Thập Luân quyển 7 (Đại 13, 757 hạ) nói: “Bát vô nhân quả, dứt tuyệt gốc lành”. Quảng Bách Luận thích quyển 5 (Đại 30, 215 trung) nói: “Nếu không có thiện ác, thì khổ vui cũng không, như thế là phủ nhận tất cả nhân quả”. [X. Luận Câu Xá Q.17; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.72].	
 	
Bát Vu	
● Cũng gọi bạt vu. Bát, dịch âm của tiếng Phạm; vu là tiếng Hán. Vậy bát vu là tên gọi do cả tiếng Phạm và tiếng Hán ghép lại.	
Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 5 Biện Đạo Cụ Điều (Đại 48, 1139 thượng) nói: “Tiếng Phạm là bát đa la, Hán dịch ứng lượng khí, nay gọi tắt là bát, cũng gọi bát vu, tức là tên gọi do cả tiếng Phạm và tiếng Hán ghép lại”. (xt. Bát).	 	
Bát Vương Nhật	
● Tám ngày vua. Chỉ tám ngày: lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông, đông chí. Tám ngày này là những ngày mà các thần và âm dương trong trời đất tiếp xúc và thay thế cho nhau. Trong thời gian này, nếu những ai hay giữ gìn trai tịnh, thì sẽ được thêm tuổi thọ và nhiều lợi ích. [X. Kinh Tịnh Độ Tam Muội; Pháp Uyển Châu Lâm Q.88].	
 	
Bát Vương Tử	
● Tám con vua. Phạm: awtauràjakumàrà. Tức là tám người con của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ở quá khứ khi Ngài chưa xuất gia.	
1.Hữu Ý Vương Tử (Phạm: Mati), cũng gọi Hữu Chí Vương Tử.	
2.Thiện Ý Vương Tử (Phạm: Sumati).	
3.Vô Lượng Ý Vương Tử (Phạm: Anantamati), cũng gọi Gia Khuyến Vương Tử.
4.Bảo Ý Vương Tử (Phạm: Ratna-mati), cũng gọi Bảo Chí Vương Tử.	
5.Tăng Ý Vương Tử (Phạm: Vizewamati), cũng gọi Trì Ý Vương Tử.	
6.Trừ Nghi Ý Vương Tử (Phạm: Vimatisamudghatin), cũng gọi Trừ Mạn Vương Tử.
7.Hưởng Ý Vương Tử (Phạm: Ghowamati).	
8.Pháp Ý Vương Tử (Phạm: Dharma-mati) Kinh Pháp Hoa quyển 1 Phẩm Tựa chép, vô lượng kiếp quá khứ có Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, sau có hai vạn Phật mang cùng tên nối tiếp nhau ra đời.Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Sau cùng, khi chưa xuất gia, có tám người con. Tám người này, nghe vua cha xuất gia thành chính giác, cũng đều bỏ ngôi vua đi tu, theo Bồ Tát Diệu Quang (tiền thân của ngài Văn Thù Sư Lợi) học đạo Phật, và cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức Phật. Về sau, tám Vương Tử đều thành Phật. [X. Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.3 thượng].	
 	
Bát Xiển Bố	
● Tên gọi chức quan tăng tham chính ở nước Thổ Phồn (Tây Tạng) vào thời kì cuối.Cũng gọi Bát Xiết Bộ. Đường Thư (mới và cũ) gọi chức quan này là Quốc Chính Phồn Tăng, nghĩa là vị tăng Phật Giáo tham dự việc nước của nước Thổ Phồn. Theo sự khảo cứu, nay được biết đã có hai người đảm nhận chức vụ này:
1.Thầy của vua Tán Phổ Xích Đức Tùng Tán (ở ngôi 796-815) là sa môn Nương Định Ai Tăng.	
2.Thầy của vua Tán Phổ Xích Tổ Đức Tán (ở ngôi 815-838) là sa môn Bột Lan Già Bối Cát Vân Đan.	
Ngài Bột Lan Già Bối Cát Vân Đan đã từng chủ toạ cuộc họp liên minh giữa Đường (Trung Quốc) và Phồn (Tây Tạng) vào năm Trường Khánh thứ 2 (822) đời Đường, tại vườn Đông triết đôi ở La ta (Lhasa ngày nay). Tên ngài được khắc trong tấm bia “Đường Phồn Liên Minh” đứng đầu danh sách các quan chức chủ trương liên minh với Trung Quốc.	
 	
Bát Xúc	
● Tám xúc. Tức tám thứ cảm xúc sinh ra ở trong mình, lúc sắp được định đầu tiên. Đó là:	
1.Động xúc, khi ngồi thiền, bỗng thấy trong mình có trạng thái động loạn.	
2.Dưỡng xúc, bỗng chốc cảm thấy mình ngứa ngáy, không yên.	
3.Khinh xúc, thình lình thấy mình nhẹ như mây, như bụi, có cảm giác như bay đi.	
4.Trọng xúc, bỗng chốc thấy mình nặng như tảng đá, không nhúc nhích được.
5.Lãnh xúc, tự nhiên chợt thấy mình lạnh toát như băng giá.	
6.Noãn xúc, thình lình thấy mình nóng rực như lửa.	
7.Sáp xúc, thi thoảng thấy mình ráp, sít như vỏ cây.	
8.Hoạt xúc, chốc lát lại thấy mình trơn trượt như sữa.	
Nguyên nhân phát sinh tám xúc này, là khi sắp được định Thiền đầu tiên, cực vi ở cõi trên vào cực vi ở cõi Dục, trạng thái giao tiếp và thay thế nhau của hai cõi khiến cho đất nước lửa gió trong mình rối loạn phát động. Người không rõ tướng pháp này bỗng thấy sợ hãi, cho là phát bệnh, tâm rong ruổi không ngừng, đường khí huyết lưu thông rối loạn, trở thành điên khùng. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.8, Q.9].	
 	
Bát Y	
● Tám chỗ nương tưạ. Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 50 Hữu Dư Y Địa 16 trong phần Bản Địa chép, thì bát y là:	
1.Thi Thiết Y, thi thiết có nghĩa kiến lập. Tức là người ta nương vào năm uẩn, tạm dùng lời nói, kiến lập ta và chúng sinh, mỗi mỗi khác nhau, nào là loài sống như thế, giòng giống như thế, tên chữ như thế, khổ, vui, sống lâu, chết non như thế v.v...	
2.Nhiếp Thụ Y, nhiếp thụ nghĩa là thu nhận dung chứa. Chỉ cho người nương tựa cha mẹ, vợ con, tôi đòi v.v... Cho đó là chỗ dung chứa mình, vì thế gọi là nhiếp thụ.	
3.Trụ Trì Y, người ta nương vào bốn cách ăn đoạn thực, xúc thực, tư thực, thức thực, để nuôi dưỡng và duy trì các căn, cho nên gọi trụ trì y.	
4.Lưu Chuyển Y, chỉ cho người nương vào bốn tâm thụ, tưởng, hành, thức trong năm uẩn, khởi các nghiệp nhân phiền não, sống chết trôi lăn trong ba cõi, cho nên gọi lưu chuyển y.	
5.Chướng Ngại Y, các thiên ma ngoại đạo, hễ chỗ nào có người tu các pháp lành, thì đến trước người ấy, để gây chướng ngại, vì thế gọi chướng ngại y.	
6.Khổ Não Y, người nương vào cõi Dục, nhận lãnh tất cả nỗi lo khổ, không sinh tâm nhàm chán xa lìa, cho nên gọi là khổ não y.	
7.Thích Duyệt Y, người nương vào các thiền định, dứt bặt suy nghĩ, thân tâm lặng lẽ, được pháp vui mừng, cho nên gọi thích duyệt y.	
8.Hậu Biên Y, chỉ bậc A La Hán đã dứt hết hoặc nghiệp trong ba cõi, không còn sinh lại nữa, và thân sau cùng này của ngài an trụ nơi hữu dư Niết Bàn, vì thế gọi là Hậu Biên Y.	
 	
Bạt	
● Một loại nhạc khí gồm hai cái (tục gọi “chập chọe”). Là một trong những pháp khí của Phật Giáo, cũng gọi đồng bạt, đồng bạt tử, đồng bát tử. Được đúc bằng đồng, hình tròn như cái mâm, ở chính giữa lồi lên, có lỗ xỏ dây để dễ mang đi.Khi cầm hai cái đập vào nhau thì phát ra tiếng. Thông thường, bạt này cùng với cái “nạo”, gọi là nạo bạt. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.14; Luật Thập Tụng Q.19; Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ Pháp Khí Chương Nạo Bạt Điều]. (xt. Nạo Bạt).	
 	
Bạt Đà La	
● Phạm: Bhadra. Cũng gọi Bạt Đạt Lạt, Đam Một La Bạt Đà. Hán dịch là Hiền. Vị thứ sáu trong mười sáu vị La Hán.	
Cứ theo truyền thuyết, vị La Hán này và chín trăm vị La Hán quyến thuộc cùng ở Châu Đam Một La, là những bậc Thánh giữ gìn chính pháp, làm lợi ích cho hữu tình. Cứ xem bức vẽ của Đại Sư Thiền Nguyệt Quán Hưu đời Đường, thì vị La Hán này ngồi xếp bằng trên núi đá, tay phải ủ vào trong áo pháp, tay trái cầm chuỗi tràng hạt để trên đầu gối.Song, theo bức vẽ trên vách trong hang 76 của động Nghìn Phật ở Đôn Hoàng, thì Ngài ngồi xếp bằng trên phiến đá, tay phải đưa lên, tay trái đặt trên đầu gối, và trên tấm giấy mầu bên trái có đề dòng chữ “Đam Một La Châu đệ lục Tôn Giả Bạt Đà La Đại La Hán” (Đây là vị Đại La Hán Bạt Đà La, Tôn Giả thứ sáu của Châu Đam Một La) và bài kệ tán thán bốn câu bảy chữ. [X. Đại La Hán Nan Đề Mật Đa La Thuyết Pháp Trụ Kí; La Hán Đồ Tán Tập Q.1, Q.2; Phật Tượng Đồ Vựng Q.3].	
 	
Bạt Đàm Ma Hoa	
● Hoa Bạt Đàm Ma. Phạm: Padma. Cũng gọi Ba Đầu Ma Hoa, Bát Đặc Mang Hoa. Dịch là hoa sen đỏ.Thuộc họ thụy liên. Tên khoa học là Nelumbium Speciosum, Will. Sinh sản ở Ấn Độ, bán đảo Mã Lai, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc Châu v.v... Lá tròn, đường trực kính khoảng 60 đến 100 phân tây. Trồng tại các nơi đầm lầy, ruộng nước sâu, thân cây mập mạp, có thể ăn được. Về mùa hạ, cuống hoa nhô lên khỏi mặt nước vài thước (Tàu). Nở hoa to, mầu trắng, đỏ lợt, hạt to bằng hạt đậu oản, trong mỗi đài hoa có chừng mươi hạt, ăn rất ngon.	
Trong các kinh luận, hoa này thường được đặt ngang hàng với hoa Ưu Bát La và các loại sen khác. Được dùng làm tòa ngồi hoặc để trang nghiêm thân của chư Phật và Bồ Tát. [X. Đại Nhật Liên Hoa Thường Kinh Sớ Q.15].	
 	
Bạt Đầu	
● Một trong tám thứ vũ nhạc của xứ Lâm Ấp. Cũng gọi Phát Đầu, Bát Đầu. Cứ theo Thông Điển quyển 146 chép, thì vũ nhạc bắt đầu có xuất xứ từ Tây Vực, nhân một người Hồ bị mãnh thú cắn, con ông ta đi tìm mãnh thú để giết, người sau mới phỏng theo mẩu truyện cổ này mà soạn thành điệu múa.	
Cứ theo Giáo Huấn Sao quyển 4 chép, thì khúc nhạc này là nhạc Thiên Trúc, do Bà La Môn truyền đến, không rõ tác giả. Cứ theo Nguyên Hanh Thích Thư quyển 15 chép, thì bạt đầu do sa môn Phật Triết nước Lâm Ấp truyền vào Nhật Bản.	
Lại theo sự khảo cứu của ông Cao Nam Thuận Thứ Lang người Nhật cho rằng, vũ nhạc này do thần thoại Bội Lỗ Vương (Phạm: Pedu), ở thời đại Phệ Đà tại Ấn Độ biên soạn thành vũ khúc. Bội Lỗ Vương có con tuấn mã tên là Mạt Đắc Ngõa (Phạm: Paidva), cho nên bạt đầu hoặc là dịch âm từ Pedu hoặc từ Paidva.	
Cứ theo Nhạc Phủ Tạp Lục chép, thì những người biểu diễn vũ nhạc này đều xõa tóc, mặc áo trắng, cất tiếng khóc. [X. Nam Thiên Trúc Bà La Môn Tăng Chính Bi; Đông Đại Tự Yếu Lục Q.2 Đại An Tự Bồ Đề Truyền Lai Kí].	
 	
Bạt Đề	
● I.Bạt Đề. Phạm: Bhadrika. Cũng gọi Bà Đề, Bạt Đề Lê Ca, Bà Đế Lợi Ca. Dịch là Tiểu Hiền, Thiện Hiền, Nhân Hiền, Hữu Hiền. Một trong năm vị Tỉ Khưu được Đức Phật hóa độ đầu tiên; thuộc dòng họ Thích Ca. Về thân phụ của sư, các truyện ghi chép không giống nhau. Có truyện bảo Bạt Đề là con trai của vua Hộc Phạn, có truyện cho là con thứ của vua Bạch Phạn, có thuyết lại bảo là con của vua Cam Lộ. Bạt Đề và các vị A Nhã Kiều Trần Như là những đệ tử đầu tiên được Đức Phật Giáo hóa ở vườn Lộc Dã.[X.Trung A Hàm Q.8 Kinh Thị Giả; Kinh Khởi Thế Q.10; Kinh Trung Bản Khởi Q.thượng Phẩm Chuyển Pháp Luân; Kinh Tì Ni Mẫu Q.1; Luật Tứ Phần Q.4, Q.23].	
● II.Bạt Đề. Là tên một người nghèo ở Ấn Độ thời Đức Phật. Nhân cúng dường Đức Phật một cây đuốc mà được thụ kí trong vị lai sẽ thành Bích Chi Phật. [X. Kinh Bách Duyên Q.3].	
● III.Bạt Đề. Phạm: Ajitavatì. Tên sông. Dịch cũ là A Lợi La Bạt Đề, dịch mới là A Thị Đa Phạt Để. Cũng gọi sông Hi Liên, sông Phạt Đề, sông Phạ Để. Dịch ý là Vô Thắng. Đức Phật đã nhập diệt ở bờ tây con sông này, nhờ thế mà nó nổi tiếng. (xt. A Thị Đa Phạt Để Hà).	
 	
Bạt Già Bà Tiên	
● Tiên Bạt Già Bà. Bạt Già Bà, Phạm: Bhàrgava, Pàli: Bhaggava. Cũng gọi Bà Già Bà Tiên, Bà Già Tiên, Bạt Già Tiên. Dịch ý là Ngõa Sư, Vô Bất Đạt.	
Người tiên tu trong rừng khổ hạnh thuộc nước Tì Xá Li.Sau khi xuất gia, Đức Thích Ca đã đến thẳng rừng này để hỏi đạo nơi tiên Bạt Già Bà, nhờ thế mà vị tiên này nổi tiếng. Về học thuyết của tiên này như thế nào, thì không được rõ.
Cứ theo Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả quyển 2 chép, thì vị tiên này và các vị tiên tu hành khác, đều tu khổ hạnh cầu sinh lên cõi trời.Dùng cỏ và vỏ cây che thân, ăn hoa quả, hoặc thực hành phép nhịn đói, thờ nước lửa, mặt trời mặt trăng, hoặc đứng một chân, nằm trên bụi đất, gai gốc v.v... Do đó, có thể biết vị tiên này thuộc Ngoại đạo khổ hạnh. Những sự tích khác nhau về vị tiên này không được rõ. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Q.2 Phẩm Bình Sa Vương Vấn Sự; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.20 Phẩm Quan Chư Dị Đạo; Hữu Bộ Tì Nại Da Phá Tăng Sự Q.3].	
 	
Bạt Khổ Dữ Lạc	
● Cứu khổ ban vui.Nguyện Lực của chư Phật và Bồ Tát là chặt hết gốc khổ phiền não cho chúng sinh, mang lại niềm yên vui phúc lợi cho họ. Bạt trừ khổ não gọi là Đại Bi, ban cho phúc lạc gọi là Đại Từ.	
Cứ theo Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 15 nói, thì Đại Từ là diệt trừ tất cả những việc không có lợi ích cho chúng sinh. Đại Bi là mang lại cho chúng sinh vô lượng sự lợi lạc. Phật và Bồ Tát đem nguyện lực này cứu giúp cho chúng sinh phiền não thoát khỏi bể khổ. [X. Luận Đại Trí Độ Q.20, Q.27]. (xt. Từ Bi).	
 	
Bạt Kì	
● Phạm: Vfji, Pàli: Vajji.Một trong mười sáu nước lớn ở Ấn Độ vào thời Đức Phật. Cũng gọi Bạt Xà, Tì Lê Kì, Việt Kì, Tì Li Tử, Phất Lật Thị. Dịch ý là Tăng thắng (thêm hơn), Tị (tránh đi), Tụ (họp lại). Cũng là tên gọi một chủng tộc ở bắc bộ trung Ấn Độ.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 7 chép, thì chu vi nước này hơn bốn nghìn dặm, chiều đông tây dài, chiều nam bắc hẹp. Đất đai mầu mỡ, hoa quả xanh tốt, khí hậu hơi lạnh, tính người hấp tấp nóng nảy. Dân trong nước phần đông thờ kính ngoại đạo, ít tin Phật Pháp, chúng tăng tu học cả Đại Thừa và Tiểu Thừa. Thủ đô nước này là Chiêm Thú Noa, nhưng phần nhiều đã đổ nát. Phía tây thành cũ có tháp vua A Dục và tháp thờ tóc, móng tay của Phật. Bên bờ sông phía tây thành có di tích Đức Phật cứu độ con cá lớn và người đánh cá.	
Cứ theo Trường A Hàm quyển 2 Kinh Du Hành chép, thì khi vua A Xà Thế (Phạm: Ajàtaztru) nước Ma Yết Đà muốn đánh chiếm nước Bạt Kì, vua sai đại thần Vũ Xá (Phạm: Varwakàra) đến xin Đức Phật chỉ dạy, Ngài bảo, người nước Bạt Kì có đủ bảy pháp vững mạnh, cho nên nước ấy yên ổn lâu dài, không thể đánh chiếm được.	
Bảy pháp đó là: 	
1.Nhân dân thường cùng nhau hội họp để bàn bạc việc nước.	
2.Vua tôi hòa thuận, trên dưới kính trọng nhau.	
3.Tuân theo pháp luật, biết giữ các điều cấm.	
4.Hiếu thảo với cha mẹ, kính thuận bậc thầy dạy.	
5.Cung kính nơi tôn miếu, kính trọng quỷ thần.	
6.Việc phòng the chân chính, trinh tiết trong sạch.	
7.Kính thờ sa môn, cúng dường ủng hộ không lơ là.	
đại thần Vũ Xá trở về tâu lại những lời răn dạy của Đức Phật cho vua A Xà Thế nghe, vua bèn bỏ kế hoạch thôn tính nước Bạt Kì, đồng thời, cho xây thành Ba Lăng Phất (Phạm: Pàỉaliputra) để phòng bị.	
Lại cứ theo Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 1, Luật Tứ Phần quyển 54, và Luật Ngũ Phần quyển 30 chép, thì một trăm năm sau Đức Phật nhập diệt 100 năm, Tỉ Khưu Bạt Xà Tử (Pàli: Vesàlikà Vajjiputtaka bhikhù) đã đề xướng “mười việc” hợp pháp mà đã đưa đến sự tranh luận trong giáo đoàn. Ngoài ra, cứ theo Trường Bộ Kinh bằng tiếng Pàli chép, thì Phu Nhân Vi Đề Hi, hoàng hậu của vua Tần Bà Sa La nước Ma Yết Đà ở thời đại Phật, đã thờ kính Phật, hộ trì Phật Pháp, là người nước Tì Đề Ha thuộc chủng tộc Bạt Kì.	
Cứ theo sự khảo chứng của nhà khảo cổ học người Anh là A. Cunningham, thì vị trí nước này là vùng đất dài độ 480 cây số, rộng chừng 160 cây số, nằm ở khoảng giữa hai con sông Can Đạt Khắc (Gandak) và Cáp Na Để (Mahanadi) đều là chi nhánh của sông Hằng.	
Lại cứ theo sự khảo chứng của học giả Châu Âu là Đại Vệ Tư (Rhys Davids), thì chủng tộc Bạt Kì là do tám nước nhỏ kết hợp lại với nhau, rồi tôn chủng tộc Lê Xa Tì và Tì Đề Ha làm hai chủng tộc đứng đầu. Đến khoảng thế kỷ thứ VI, chủng tộc Lê Xa Tì chinh phục nước Ni Ba La (tức Ni Bạc Nhĩ - Népal ngày nay). Khi ngài Huyền Trang đến Thiên Trúc, thì vua Ương Du Phạt Ma (Phạm: Aôsuvarman) đang trị vì Ấn Độ lúc bấy giờ cũng là dòng dõi vua nước Bạt Kì. [X. Trung A Hàm Q.55 Kinh Trì Trai; Trường A Hàm Q.5 Kinh Xà Ni Sa; Kinh Hiền Ngu Q.2 Phẩm Hàng Lục Sư; Kinh Pháp Cú Thí Dụ Q.4 Phẩm Nê Hoàn; Hữu Bộ Tì Nại Da Dược Sự Q.6; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23; Phiên Phạm Ngữ Q.8; A. Cunningham: Ancient geography of India; T. Watters: On Yuan Chwang, vol.II; T. W. Rhys Davids: Buddhist India].	
 	
Bạt Lộc Ca Quốc	
● Bạt Lộc Ca, Phạm: Bhàlukà, tiếng địa phương có nghĩa là cát hoặc gọi Cô Mặc (Kum). Một trong các nước ở phía đông dãy núi vùng Tây Vực, nằm về phía tây nước Cưu Tư, mạn đông bắc nước Khư Sa. Thủa xưa người nước này sùng tín Phật Giáo, có hơn mười ngôi chùa với hơn nghìn vị tăng, chuyên học giáo nghĩa của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ.	
Về vị trí nước này tuy có nhiều thuyết khác nhau, như có thuyết cho là ở A Khắc Tô (Aksu), Bái Thành (Bai), hoặc có thuyết cho ở Cáp Lạt Ngọc Nhĩ Thuần (Kharayurgun) v.v... nhưng thuyết cho ở A Khắc Tô (Đường Thư gọi là thành Bát Hoán) là đúng hơn cả.	
A Khắc Tô có nghĩa là nước trong, đây là con đường giao thông giữa đông và tây, cho nên dân buôn nội địa buôn bán trao đổi với người bên ngoài, đi lại tấp nập, đường phố rất nhộn nhịp. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.1; Tây Vực Văn Kiến Lục Q.2].	
 	
Bạt Lộc Yết Cô Bà Quốc	
● Bạt Lộc Yết Cô Bà, Phạm: Bharukacchapa, hoặc Bhfgupura, Bhfgukaccha, Pàli: Bharukaccha. Cũng gọi Bà Nâu Ca Xa Quốc. Nước này nằm về phía nam nước A Lạp Bà thuộc nam Ấn Độ.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 11 chép, thì ở nước này có mười ngôi chùa với ba trăm vị tăng, tu học theo pháp của Thượng Tọa Bộ. Có hơn mười đền thờ trời, nhiều đạo khác ở lẫn lộn. Nước này có lẽ là thành Bố Lỗ Kì (Broach) ở bờ bắc sông Na Nhĩ Ba Đáp (Narmada) gần Mạnh Mãi (Bombay) ngày nay. [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.8; A. Cunningham: Ancient Geography of India].	
 	
Bạt Nghiệp Nhân Chủng Tâm	
● Tâm thứ năm trong mười Trụ Tâm do Tông Chân Ngôn Nhật Bản lập ra. Nói đủ là Bạt Nghiệp Nhân Chủng Trụ Tâm. Tức là trụ tâm của Duyên Giác nhờ quán xét mười hai nhân duyên mà diệt trừ hạt giống vô minh. Nghiệp, chỉ cho hai nghiệp thiện, ác; Nhân, chỉ cho mười hai nhân duyên; Chủng, chỉ cho hạt giống vô minh, vì vô minh là gốc rễ của tất cả phiền não. Thuyết này có xuất xứ từ Kinh Đại Nhật Phẩm Trụ Tâm, cho rằng cội gốc của phiền não là mười hai nhân duyên, do hạt giống vô minh sinh ra, nếu nhổ hết gốc rễ vô minh thì có thể đạt đến cảnh giới an nhiên vắng lặng.	
Vì gặp lúc không có Phật ra đời, nên có người tu hành vào nơi núi rừng làng xóm, thấy những hiện tượng hoa bay, lá rụng, cảm nhận sự vô thường biến đổi của thế gian mà ngộ lí mười hai nhân duyên, diệt trừ thói quen chấp ngã, ra khỏi ba cõi phiền não, vào cảnh Niết Bàn khôi thân diệt trí: đó là trụ tâm của thừa Duyên Giác.	
Thừa Duyên Giác được chia làm hai loại:	
1.Lân Giác, người tu đạo một mình, không có ai làm bạn.	
2.Bộ Hành, nhiều người cùng ở tu hành. Nhờ căn tính hơn Thanh Văn, nên bậc Duyên Giác dẫu chưa nghe tiếng Phật dạy bảo, cũng có thể được trí tuệ vô thượng, có đầy đủ giới pháp một cách tự nhiên. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.2, Q.3; Luận Bí Mật Mạn Đồ La Thập Trụ Tâm Q.5 (Không Hải)].	
 	
Bạt Truyền Thụ	
● Trong Mật Giáo, khi Chân Ngôn A Xà Lê truyền trao sự tướng cho đệ tử, không truyền toàn bộ phép tu liên hệ, mà chỉ chọn một phần để trao truyền. Như Kinh Đà La Ni Tập, Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn v.v... đều được truyền trao theo phép này.	
 	
Bạt Xà Tử	
● Pàli: Vajjiputta. Cũng gọi ngôi. Vị Tỉ Khưu thuộc chủng tộc Bạt Kì sống ở thời đại một trăm năm sau Đức Phật nhập diệt. Vị này đề xướng “mười việc” hợp pháp mà đã gây ra sự tranh luận trong giáo đoàn, rồi đưa đến cuộc kết tập lần thứ hai, gọi là “Thất bách tập pháp tì ni” (bảy trăm vị Trưởng lão kết tập tạng Luật). Cũng có thuyết cho rằng, Bạt Xà Tử không phải tên của một vị Tỉ Khưu đặc biệt nào, mà là chỉ chung các Tỉ Khưu thuộc chủng tộc Bạt Kì. Nguyên nhân cuộc tranh luận bắt đầu khi Trưởng lão Ca Càn Đà Tử Da Xá (Pàli: Kàkaịđaka-putta-yasa) thuộc giáo đoàn phương tây đến thành Tì Xá Li ở phương đông, thấy các Tỉ Khưu nhóm ngôi lấy mười việc làm pháp thanh tịnh, chẳng hạn như dùng bát đồng đựng nước để giữa hội Bố Tát, khuyến khích tín đồ tại gia bố thí vàng bạc, rồi chia cho chúng tăng dùng để mua áo và thuốc men v.v... Trưởng lão Da Xá cho việc làm ấy là trái phép, nên trong hội Bố Tát, Ngài từ chối không nhận vàng bạc do nhóm ngôi chia cho, đồng thời, cực lực quở trách chúng tăng, và giải thích nghĩa lý cho tín đồ tại gia biết việc làm trái phép ấy. Nhóm ngôi thì cho rằng Trưởng lão Da Xá phỉ báng Đại Chúng, khiến những người tại gia sinh ngờ, rồi trục xuất ngài Da Xá.	
Ngài Da Xá lánh nạn về phương tây, lặn lội nghìn dặm, đi liên lạc với các vị Tỉ Khưu ở các xứ Ba Bà (Pàli: Pàvà), A Bán Đề (Pàli: Avanti) v.v... rồi cùng nhau đến núi A Hô Hằng Hà (Pàli: AhogaĨgà) tham yết Trưởng lão Tam Phù Đà Thương Na Hòa Tu (Pàli: Sambhùta-sàịavàsì) để trình bày việc này. Lại đến xứ Tăng Già Xa (Pàli: Saíkssa) xin ý kiến của vị Trưởng lão nhiều tuổi hạ nhất là ngài Li Bà Đa (Pàli: Revata) để mong được sự ủng hộ của Ngài.	
Nhóm ngôi cũng đến cầu xin sự giúp đỡ của Trưởng lão Li Bà Đa. Ngài Li Bà Đa liền đến Tì Xá Li tập hợp Đại Chúng để giải quyết việc ấy, nhưng ý kiến của Đại Chúng phân vân, khó quyết đoán được. Đại Chúng lại chia làm hai phe tán thành và phản đối, mỗi phe đều mời các vị Trưởng lão tham dự.	
Phái Bạt Xà Tử đề cử các vị Tát Bà Ca Mi (Pàli: Sabbakàmì), Sa Lan (Pàli: Sàơha), Phủ Xà Tôn (Pàli: Khujjasobhita), Bà Sa Lam (Pàli: Vàsabhagàmika) v.v... làm Đại Biểu.	
Phái Da Xá thì đề cử các vị Li Bà Đa, Thương Na Hòa Tu, Da Xá, Tu Ma Na (Pàli: Sumana) v.v... làm đại biểu. Có bảy trăm người tham dự cuộc họp này, cùng nhau đến vườn Bà Lợi Ca (Pàli: Vàlikàràma), ngài Li Bà Đa nêu lên từng việc một trong mười việc để hỏi, ngài Tát Bà Ca Mi lần lượt giải đáp, cuối cùng hội nghị quyết định mười việc mà nhóm Bạt Xà Tử làm là trái phép. Lịch sử Phật Giáo cũng gọi cuộc họp này là “Thất Bách Kết Tập” (cuộc kết tập gồm bảy trăm người tham dự), Tì Xá Li thành kết tập.	
Về nội dung mười việc, trong các Luật Ngũ Phần quyển 30, Luật Tứ Phần quyển 54, Luật Thập Tụng quyển 60, Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 40, Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 1 và luật điển v.v... đều có ghi chép, song những điều mục mười việc mà các luật nêu ra và giải thích có hơi khác nhau.	
Chẳng hạn như việc thứ năm trong mười việc, Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa gọi là “Tùy ý tịnh” trong khi Luật Ngũ Phần gọi là “Cầu thỉnh tịnh”, và Luật Tứ Phần gọi là “Hậu thỉnh khả”. Nghĩa là: khi chúng tăng thảo luận quyết định việc gì, mặc dầu số người chưa tập họp đầy đủ, nhưng dự tưởng rằng việc ấy sau đó có thể được Đại Chúng chấp nhận, cho nên có thể cứ tiến hành bàn bạc trước. Hoặc có luật nói rằng, sau khi chúng tăng đã thảo luận mà không tìm ra giải pháp nào khả Dĩ quyết đoán công việc, vậy nếu có ai xin được Đại Chúng chấp nhận, thì người ấy được tùy ý làm việc.	
Mặc dầu mười việc do nhóm Bạt Xà Tử đã thực hành có hợp pháp hay không, nhưng điều chắc chắn là chúng đã gây ra cuộc tranh luận trong giáo đoàn. Tuy nhiên, các bộ luật Bắc truyền đều không nói do duyên sự này mà giáo đoàn đã chia rẽ thành Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. [X.Kinh Tì Ni Mẫu Q.4; Luật Thập Tụng Q.56; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.33; Đại Đường Tây Vực Kí Q.7; Đa La Na Tha Ấn Độ Phật Giáo Sử; Pàli Văn Luật Tạng Tiểu Phẩm 7; Đảo Sử 5; Đại Sử 4; W. W.Rockhill: The Life of the Buddha; P. Bigandet: The Life or Legend of Gaudama; Ấn Độ Chi Phật Giáo chương 4 tiết 2 (Ấn Thuận)]. (xt. Thập Sự Phi Pháp).	
 	
Bắc Bản Niết Bàn Kinh	
● Gồm 40 quyển. Ngài Đàm Vô Sấm đời Bắc Lương dịch. Tức là Kinh Đại Ban Niết Bàn. Gọi tắt Niết Bàn Kinh. Tuyên dương tư tưởng Đại Thừa, như thân Phật thường còn và hết thảy chúng sinh đều có tính Phật v.v... Để phân biệt với Kinh Niết Bàn bản Nam nên gọi riêng là Kinh Niết Bàn bản Bắc. Thu vào Đại Chính Tạng tập 12.(xt. Đại Ban Niết Bàn Kinh).	
 	
Bắc Câu Lư Châu	
● Phạm, Pàli: Uttara-kuru. Cũng gọi Bắc Châu, Bắc Đơn Việt, Uất Đơn Việt, Bắc Uất Đơn Việt, Uất Đa La Cứu Lưu, At Đát La Cú Lô. Dịch ý là Thắng Xứ (chỗ hơn), Thắng Sinh, Cao Thượng. Một trong bốn Châu Tu Di.	
Cứ theo Luận Câu Xá quyển 11 và Kinh Đại Lâu Thán quyển 1 Phẩm Uất Đơn Việt chép, thì Châu Bắc Câu Lư nằm trong biển mặn, phía bắc núi Tu Di, hình vuông, mỗi cạnh dài hai nghìn do tuần, giống như nắp hộp, được bao quanh bởi núi Thất Kim và núi Đại Thiết Vi, đất bằng vàng ròng, ngày đêm thường sáng. Đất có đủ bốn tính chất bằng phẳng, vắng lặng, sạch sẽ và êm ả. Nhân dân ở Châu này có gương mặt hình vuông, giống như hình thể cõi đất của họ ở, sắc diện mọi người giống nhau và đều cao một trượng bốn thước (tức 4,8m). Họ sống một cách bình đẳng, yên vui và không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì.	
Châu này có núi rừng, sông ngòi, hồ tắm, vườn chơi, cây trái v.v...tất cả đều tốt đẹp. Các đồ vật toàn làm bằng vàng bạc, lưu li, thủy tinh; các vật đều là của chung, không ai chiếm làm của riêng, nên không có trộm cướp, người xấu và sự tranh giành đánh nhau. Nhân dân ở dưới gốc cây trong rừng. Trai gái ở riêng, không có cưới gả. Nếu khởi dâm dục, thì cùng chung vui sướng. Đàn bà có mang, bảy, tám ngày thì sinh con, đem đứa bé để ở đường đi, người bốn phương qua lại đều nuôi chung bằng cách đưa đầu ngón tay để vào miệng đứa trẻ, sữa tự nhiên chảy ra. Bảy ngày sau đứa trẻ đã to lớn bằng người hai mươi tuổi ở cõi Diêm Phù Đề, sống đủ một nghìn năm. Sau khi chết, sinh lên cõi trời Đao Lợi hoặc cõi trời Tha Hóa Tự Tại.Trong bốn Châu, quả báo ở Châu này thù thắng hơn hết. Châu này có hai Trung Châu (Châu cỡ vừa) phụ thuộc: Châu Củ Lạp Bà (Thắng biên) và Châu Kiều Lạp Bà (Hữu thắng biên). Hai Châu phụ thuộc này lại đều có năm trăm châu nhỏ phụ thuộc. Trong bốn châu lớn, ba châu kia đều có địa ngục, chỉ riêng châu này là không có. Các kinh luận ghi chép về châu này rất nhiều, tuy không nói giống nhau, nhưng đều cho châu này là tốt đẹp hơn hết trong bốn châu.	
Theo sự nghiên cứu của các học giả ngày nay, thì vào thời Thái Cổ, người Nhã Lợi An Ấn Độ (Indo Aryan) sống trên một giải đất miền Trung Á, sau họ xuống phương nam vào khu vực Ngũ Hà của Ấn Độ, rồi dần dần di cư vào nội địa Ấn Độ.	
Châu Uất Đơn Việt, theo các kinh điển miêu tả thì rõ ràng là một giải đất hòa bình, yên ổn và vui tươi.Đất nước yên vui này, có lẽ đã do con cháu đời sau của những người Nhã Lợi An, vì nhớ mến quê hương của tiên tổ mình, mà đã lí tưởng hóa chăng? Bởi vì chữ “Uttara” trong tiếng Phạm có nghĩa là “phương bắc”, cho nên trong kinh nói về vị trí Châu Bắc Câu Lư rất phù hợp với nghĩa chữ uttara. Ngoài ra, các thời đại trước kinh điển Phật Giáo, như thời đại Phạm Thư, thời đại La Ma Da Na (Phạm: Ràmàyana), Ma Ha Bà La Đa (Phạm: Mahàbhàrata) v.v... đều có ghi chép hoặc truyền thuyết về loại đất nước lí tưởng tượng trưng này mà dân tộc Ấn hằng ấp ủ trong lòng. [X. Kinh Trường A Hàm Q.18, Q.20; Kinh Khởi Thế Q.1; Kinh Đại Pháp Cổ Q.hạ; Luận Lập Thế A Tì Đàm Q.2; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.thượng].	
 	
Bắc Chẩm	
● Gối đầu hướng bắc. Trước khi nhập diệt, Đức Phật đến thành Câu Thi Na ở phía bắc, giữa hai cây Sa La, quay đầu hướng bắc mà vào Niết Bàn. Có thuyết cho rằng việc ấy biểu thị Như Lai biết trước là ngày sau Phật Giáo có duyên trụ ở phương bắc. [X. Kinh Trường A Hàm Q.3; Kinh Niết Bàn phần sau Q.thượng].
	 	
Bắc Chu Vũ Đế	
● Bắc Chu Vũ Đế (543-578). Vị hoàng đế nhà Bắc Chu. Họ Vũ Văn, tên Ung, tự Nỉ La Đột, con thứ tư của Vũ Văn Thái.Sau khi ông lên ngôi vua, chú là Vũ Văn Hộ chuyên chính, niên hiệu Kiến Đức năm đầu (572), vua giết Hộ rồi đích thân nắm quyền bính.	
Lúc đầu nhà vua tôn trọng Phật Pháp và tin sâu vào sấm Vĩ Học, bấy giờ có lời sấm nói người áo đen sẽ được thiên hạ, nhà vua rất sợ. Đạo Sĩ Trương Tân Thừa cơ chê bai Phật Giáo, ông ta bảo áo đen tức là những người họ Thích, đó là điềm chẳng lành cho đất nước, vua bèn trọng Đạo Giáo mà khinh Phật Giáo. Lại theo lời của Vệ Nguyên Tung một tăng sĩ hoàn tục vào năm Thiên Hòa thứ 4 (569), vua triệu các sa môn, danh Nho, đạo sĩ và văn vũ bách quan hơn hai nghìn người họp tập ở điện Văn Đức, thảo luận về chỗ hơn kém của ba giáo để quyết định nên để giáo nào nên bỏ giáo nào. Năm Kiến Đức thứ 2 (573), vua định thứ tự của ba giáo là: Nho đứng đầu, Đạo thứ hai, Phật thứ ba. Năm Kiến Đức thứ 3 (574), vua lại muốn bỏ Phật Giáo, đạo sĩ Trương Tân Thừa cơ dâng lời quỉ quyệt, tâu vua hạ bệ Phật mà đề cao Đạo Giáo, quỉ kế này bị Pháp Sư Trí Huyền bẻ gãy, vua đích thân lên tòa cao, tranh luận gạn hỏi, sư Trí Huyền đối đáp một cách nhẹ nhàng từ tốn, trình bày nghĩa lí rất cao, vua nổi giận bỏ vào cung. Ngày hôm sau, vua hạ lệnh dẹp bỏ luôn cả Phật Giáo và Đạo Giáo, phá hủy chùa tháp, đốt hết kinh tượng, buộc tất cả sa môn, đạo sĩ phải hoàn tục, Phật Pháp ở đất Quan Lũng bị tiêu diệt gần hết.	
Năm Kiến Đức thứ 6 (577), Vũ Đế đánh chiếm Bắc Tề, lại xuống lệnh phá hủy hết chùa Phật kinh tượng ở Bắc Tề, buộc hơn ba trăm vạn tăng ni hoàn tục, khiến Phật Giáo đất Bắc một thời dứt tuyệt dấu vết tăm hơi.Sử gọi biến cố này là Pháp Nạn Chu Vũ.	
Năm sau, nhà vua mắc bệnh dịch mà chết, làm vua 18 năm, sống 36 tuổi.[X. Lịch Đại Tam Bảo Q.3; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.14; Phật Tổ Thống Kỉ Q.38].	
 	
Bắc Đài	
● Chỉ cho núi Ngũ Đài.Núi Ngũ Đài nằm ở Đại Châu tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, vì thế gọi Bắc đài.	
Từ xưa, núi này được coi là Thánh Tích của Phật Giáo, là nơi linh thiêng của Bồ Tát Văn Thù. (xt. Ngũ Đài Sơn).	
 	
Bắc Đẩu Hộ Ma	
● Mật Giáo lấy bảy sao Bắc Đẩu làm bản tôn (vị tôn chính) của phép tu Hộ Ma. Khi tu phép này, ngũ cốc và nhũ mộc (gỗ có tẩm sữa để đốt) được sử dụng đều phải phối ứng với sao bản mệnh của người tu (hoặc thí chủ), gọi là Mệnh Cốc, Mệnh Mộc. Chẳng hạn như năm Tí thì mệnh mộc của người sao Tham Lang là cây vông, mệnh cốc là đậu nành, thóc. Năm Sửu, Hợi, mệnh mộc của người sao Cự Môn là cây hòe, cây chanh, mệnh cốc là lúa, cỏ vực. Năm Mão, Dậu, mệnh mộc của người sao Văn Khúc là cây dâu, mệnh cốc là Đại Mạch, lê v.v...	
Sau khi chuẩn bị mệnh mộc, mệnh cốc xong, triệu thỉnh bản tôn ở trong lò lửa, ném bảy cánh sen vào lò, thành bảy tòa lá sen, lại quán tưởng trên các tòa lá sen ấy có bảy sao Bắc Đẩu. Ngoài đàn Hộ Ma ở chính giữa đạo tràng ra, ở hai bên tả hữu còn bày thêm ba đàn nhỏ, cộng là bảy đàn, trên đàn Hộ Ma và các đàn nhỏ đều treo Bắc Đẩu Mạn Đồ La và thỉnh sáu vị tăng tuổi hạ cao ngồi trấn các đàn nhỏ mà tu phép. Các sách Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Pháp, Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Bí Yếu Nghi Quĩ, Bắc Đẩu Thất Tinh Niệm Tụng Nghi Quĩ v.v... đều nói thực hành phép tu này có thể đạt được hiệu quả sống lâu, giàu sang.	
 	
Bắc Đẩu Pháp	
● Một trong những phép tu của Mật Giáo. Là phép tu lấy Nhất Tự Kim Luân Bắc Đẩu Tinh làm bản tôn (vị tôn chính thức), cúng dường bảy sao Bắc Đẩu để cầu sống lâu hoặc cầu tiêu trừ các tai họa, tật bệnh v.v... Cũng gọi Bắc Đẩu Cúng, Bắc Đẩu Tôn Tinh Vương Pháp.	
Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Bí Yếu Nghi Quĩ (Đại 21, 424 hạ) nói: “Bảy sao Bắc Đẩu là tinh của mặt trời, mặt trăng và năm sao (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), gồm bảy ngôi, chiếu soi tám hướng, trên từ thiên thần, dưới đến nhân gian, để xem xét thiện ác mà định họa phúc. Là chỗ các vì tinh tú chầu về, muôn thiêng ngửa trông. Nếu ai hay lễ bái cúng dường, thì được sống lâu, giàu sang; người không kính tin, vận mệnh chẳng bền”.	
Về cách bày đàn Hộ Ma, đồ cúng lễ, các loại cây, hạt Hộ Ma, ngày giờ, phép lễ bái và công đức do tu phép này mà được v.v... đều có nói rõ trong sách Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Bí Yếu Nghi Quĩ.	
Loại phép tu này chịu ảnh hưởng rất lớn của tư tưởng Đạo Gia Trung Quốc, như trong sách Bão Phác Tử v.v... [X. Bắc Đẩu Thất Tinh Niệm Tụng Nghi Quĩ]. (xt. Bắc Đẩu Thất Tinh).	
 	
Bắc Đẩu Thất Tinh	
● Bảy sao Bắc Đẩu. Chỉ bảy ngôi sao ở phương bắc tụ thành hình cái môi.Gọi tắt là Bắc Đẩu. Tức bảy ngôi sao cách bắc cực khoảng 30 độ: Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương và Dao Quang. Thiên Văn Học gọi là Đại Hùng Tinh. Tục gọi là sao Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc và Phá Quân.	
Trong quan niệm đời xưa về tinh tú, sao Thiên Xu được coi là sao chính trong bảy sao, chủ về đức dương; sao Thiên Toàn là sao pháp, chủ về hình âm; sao Thiên Cơ là sao lệnh chủ về phạt hại; sao Thiên Quyền là sao phạt, chủ về lẽ trời; sao Ngọc Hành là sao sát, chủ về bốn phương và trung ương; sao Khai Dương là sao nguy, chủ về thiên thực, ngũ cốc; sao Dao Quang là sao bộ, chủ về binh. Trong Tôn Tinh Vương Pháp, Bắc Đẩu Pháp, Bắc Đẩu Hộ Ma Pháp v.v... của Mật Giáo đều cầu khấn bảy sao này. Ngoài ra, trong Thiền Lâm có câu “Bắc Đẩu Lí Tàng Thân”, là chỉ cho thần thông diệu dụng của Thiền Tăng, cũng như nói: giấu mình trong sao Bắc Đẩu, linh dương giấu sừng không lộ dấu vết.	
Vân Môn Khuông Châu Thiền Sư Quảng Lục (Đại 47, 546 thượng) chép: “ ‘Hỏi: Thế nào là cầu thấu suốt Pháp Thân?’ Sư (Vân Môn) đáp: ‘Giấu mình trong Bắc Đẩu’”. [X. Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mệnh; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.12 Ba Tiêu Tuệ Thanh Chương; Pháp Uyển Châu Lâm Q.4].	
 	
Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mệnh Kinh	
● Có một quyển. Kinh điển Mật Giáo được dịch vào đời Đường, nhưng đã mất tên người dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 21.Kinh này là phép Tinh Tú, nội dung nói rõ về công đức cúng dường kinh này và có phụ thêm bản vẽ hình bảy sao Bắc Đẩu. Trước hết, nói về ngày giờ sinh của người phải phối hợp với loại sao nào để điều hành lành dữ, kế đến nêu rõ các vị Phật mà bảy ngôi sao Đại Biểu; sau hết, nói về công đức cúng dường này sẽ tránh khỏi được các tai họa và bệnh tật.	
 	
Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Bí Yếu Nghi Quĩ	
● Có một quyển. Ngài Bất Không (705- 774), đời Đường dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 21.	
Nghi quĩ này là phép tắc cúng dường Hộ Ma, mà Đức Như Lai vì chúng sinh bạc phúc ở đời mạt pháp, chỉ bày cách cầu đảo bảy sao Bắc Đẩu để được sống lâu thêm phúc và lúa mạ tốt tươi.Trước hết, nói cách thức lập đàn tràng, kế đến nói về lời khấn, sớ tấu và ấn khế triệu thỉnh bảy sao Bắc Đẩu, Nhất Tự Đính Luân Vương Chân Ngôn, Bắc Đẩu Thất Tinh Chân Ngôn v.v...	
Nhưng căn cứ vào sự khảo chứng, thì Nghi Quĩ này có lẽ đã lấy từ Tư mệnh đoạt toán của Đạo Giáo mê tín. [X. Kinh Tứ Thiên Vương; Kinh Tam Phẩm Đệ Tử; Kinh Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức; Bí Mật Nghi Quĩ Tùy Văn Kí Q.6] 	
 	
Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Pháp	
● Có một quyển. Ngài Nhất Hạnh (683- 727), đời Đường soạn. Cũng gọi Phức Xí Thịnh Quang Pháp. Thu vào Đại Chính Tạng tập 21.Nội dung sách này là những nghi thức phép tắc Hộ Ma kì đảo bảy sao Bắc Đẩu để cầu sống lâu thêm phúc, như những nghi tắc: Năng Cát Tường Chân Ngôn, Bắc Đẩu Thất Tinh Ấn Ngôn, Cửu Diệu Ấn Khế, Cửu Chấp Diệu Thiên Tổng Ấn Ngôn, Nhị Thập Bát Tú Tổng Ấn Ngôn v.v... và có phụ thêm phép cúng dường Bắc Đẩu Pháp.	
 	
Bắc Đẩu Thất Tinh Niệm Tụng Nghi Quĩ	
● Có một quyển. Ngài Kim Cương Trí đời Đường dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 21.Nội dung Nghi Quĩ này là Đức Thế Tôn vì Nhật Nguyệt Tinh Tú mà nói về công đức của Bát Tinh Chú và về phép cúng dường Bắc Đẩu Bát Nữ. Ấn Khế của chú Bát Tinh này có xuất xứ từ Kinh Kim Cương Đính Phẩm Thất Tinh. Nhưng, cứ theo sự khảo chứng, thì Nghi Quĩ này e rằng đã do đời sau ngụy tạo. [X. Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.14, Q.29; Bí Mật Nghi Quĩ Truyền Thụ Khẩu Quyết Q.3]	
 	
Bắc Độ	
● Lễ nghĩa thầy trò. Vì thầy đứng ở hướng bắc hóa độ đệ tử, đệ tử quay mặt về phía bắc lạy thầy, cho nên gọi là bắc độ. Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện (Đại 50, 191 hạ) nói: “Răn dạy luật nghi để nhiếp bắc độ”.	
 	
Bắc Giản Cư Giản Thiền Sư Ngữ Lục	
● Có một quyển. Cũng gọi Bắc Giản Hòa Thượng Ngữ Lục, Bắc Giản Ngữ Lục. Ngài Bắc Giản Cư Giản (1164-1246) đời Tống soạn. Ngài Vật Sơ Đại Quán Biên chép, thu vào Vạn Tục Tạng tập 121.Biên tập các Ngữ Lục như: Thai Châu Bát Nhã Viện Ngữ Lục, Hồ Châu Thiết Quan Âm Tự Ngữ Lục, An Cát Châu Viên Giác Tự Ngữ Lục, Bình Giang Phủ Tuệ Nhật Tự Ngữ Lục và các điều mục khác như: Tiểu Tham, Bỉnh Phất, Cáo Hương, Phổ Thuyết, Tụng Cổ, Kệ Tụng, Tiểu Phật Sự v.v... và có phụ thêm lời tựa của nhóm các ngài Thạch Khê Tâm Nguyệt v.v...	
 	
Bắc Giáp	
● Chỉ chỗ cây cột ở bên phải của cửa trước nhà Tăng. Khi quay mặt vào nhà Tăng, chỗ cây cột ở bên phải của cửa trước nhà Tăng, gọi là bắc giáp. Thông thường, nhà Tăng phần nhiều quay về hướng đông. Theo cửa trước mà nói, nếu quay mặt vào Thánh tăng (Thánh tượng được đặt ở chính giữa nhà Tăng), thì chỗ cây cột ở bên phải của cửa trước là bắc giáp, chỗ cây cột ở bên trái là nam giáp. Theo cửa sau mà nói, nếu quay mặt vào Thánh tăng, thì chỗ cây cột bên trái của cửa sau là bắc giáp, chỗ cây cột bên phải là nam giáp.	
Cứ theo Thiền Uyển Thanh Qui quyển 1 Phó Chúc Phạn ghi, thì phép vào nhà Tăng, nếu theo cửa trước mà vào, thì nên từ nam giáp mà vào (bước chân phải trước). Sở Dĩ không từ bắc giáp mà vào là vì tôn trọng vị trụ trì. Sau khi vào rồi, thì đến trước tượng Thánh tăng vái chào.	
 	
Bắc Hán Sơn	
● Núi Bắc Hán. Nằm về phía bắc Thủ đô Hán Thành của nước Đại Hán. Núi này cao hơn mặt biển 836 mét, là nền cũ của thành cổ, từ xưa tới giờ đã có rất nhiều chùa viện tại đây.	
Hiện nay còn các chùa Tường Vân, chùa Đạo Tân, chùa Thái Cổ, chùa Hoa Khê, chùa Tăng Già, chùa Tân Khoan, Am Văn Thù v.v...	
 	
Bắc Lộ	
● Pàli: Uttaràpatha. Đối lại với “Nam Lộ” (Pàli: Dakkhiịàpatha). Cứ theo Đại sự (Phạm: Mahàvastu) II chép, thì bắc lộ có nước Đức Xoa Thi La (Phạm: Takzawilà), do đó mà suy thì bắc lộ là chỉ cho khu vực gần biên giới phía tây bắc Ấn Độ.	
Cứ theo truyền thuyết, sau khi xuất gia, Đức Thích Tôn đi xuống phía nam đến nước Ma Yết Đà, lộ trình này bắt đầu từ thành Xá Vệ, qua thành Ca Tì La Vệ, Câu Thi Na (Phạm: Kusinagara), Tì Xá Li (Phạm: Vezàli), đến sông Hằng, rồi tiến vào thành Vương Xá nước Ma Yết Đà. Tuyến đường công cộng này, gọi là “Bắc lộ”. Còn Đại sự III thì chép, trong tuyến đường này có một thương cảng tên là “Ô khải lạp” (Pàli: Ukkhalàta), là nơi hai thương gia Đề Vị và Bà Lê Ca thường qua lại buôn bán. Hai người này là những tín đồ tại gia đầu tiên qui y Đức Phật. [X.Kinh Bồ Tát Bản Duyên; Ấn Độ Phật Giáo Sử (Bình xuyên chương)]. (xt. Ô Khải Lạp).	
 	
Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế	
● Vị Hoàng Đế sáng lập nước Bắc Ngụy. Tên là Thác Bạt Khuê. Người Tiên Ti.Ở ngôi vua từ niên hiệu Đăng Quốc năm đầu đến năm Thiên Tứ thứ 5 (386-408), trong thời gian này, vua đã dời đô đến Đại Đồng. Vua tôn sùng Phật Giáo, dùng sức của cả nước để thi hành chính sách phát triển Phật Giáo. Niên hiệu Nguyên Hưng năm đầu (398), vua ra lệnh làm rất nhiều chùa và tạo tượng Phật. Vua tôn kính ngài Tăng Lãng, và còn bổ nhiệm ngài Pháp Quả làm Đạo Nhân Thống (tức như chức Tăng thống ngày nay).	
 	
Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế	
● Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế (467-499). Tức là Hoàng Đế Thác Bạt Hoằng (sau đổi họ là Nguyên), đời thứ 6 của nhà Bắc Ngụy, cũng là vị vua anh minh của Bắc Ngụy trung hưng. Người Tiên Ti, lúc còn nhỏ mới lên ngôi, có Phùng thái hậu phụ chính, thi hành chính sách kinh tế như ban bổng lộc và chia ruộng đất một cách đồng đều. Sau khi đích thân nắm quyền chính, vua ra sức vận động Hán hóa, đẩy mạnh việc dung hợp hai dân tộc Hồ Hán, cấm ăn mặc kiểu Hồ, nói tiếng Hồ và dời đô từ Bình Thành (Đại Đồng, Sơn Tây) đến Lạc Dương.	
Hiếu Văn Đế dốc lòng tin Phật Pháp, thường cùng với Thái Hậu đến các nơi Ngũ Đài, Vân Cương nghe các vị sa môn giảng dạy Phật Pháp. Vua sáng lập các chùa Thiền (tức nay là chùa Thiếu Lâm) ở núi Thiếu Thất, thỉnh Thiền Sư Phật Đà trụ trì, đồng thời thiết lập nơi dịch kinh tại chùa. Vua lại tiếp tục sự nghiệp của ông nội là Văn Thành Đế đục mở hang đá Vân Cương, mãi đến khi dời đô mới ngưng. Năm Thái Hòa 19 (495), vua đến chùa Bạch Tháp ở Từ Châu, lễ thỉnh vị cao tăng đương thời là ngài Đạo Đăng giảng Luận Thành Thực và cho Thái tử Thác Bạt Hưng cạo tóc ở chùa Tung Nhạc. Năm Thái Hòa 21 (497), vua xây tháp thờ ngài Cưu Ma La Thập để tưởng nhớ công đức của ngài.	
Năm Thái Hòa 23 (499), vua băng hà, hưởng dương 33 tuổi.[X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.38, Q.51].	
 	
Bắc Ngụy Tăng Huệ Sinh Sứ Tây Vực Kí	
● Còn gọi là Tống Vân Hành Kỉ, Tuệ Sinh Hành Truyện, Huệ Sinh Sứ Tây Vực Truyện. Truyện kí này được chép thêm vào bộ sách Lạc Dương Già Lam Kí quyển 5 (Đại 51, 1018 thượng) do Dương Huyễn đời Đông Ngụy soạn.	
Niên hiệu Thần Qui năm đầu (518), Hiếu Văn Đế nhà Bắc Ngụy sai Tống Vân, người Đôn Hoàng, và sư Huệ Sinh từ miền Bắc đi qua Tây Vực đến Ấn Độ. Đến năm Chính Quang thứ 3 (522) trở về nước, có mang theo được 170 bộ kinh Phật, người đời sau đã ghi chép cuộc hành trình thỉnh kinh của hai người mà thành sách này: đây là những ghi chép quan trọng về Tây Vực ở thế kỉ thứ 6 hiện còn.	 
	
Bắc Ngụy Thái Vũ Đế	
● Bắc Ngụy Thái Vũ Đế (408-452). Tức là Hoàng Đế Thác Bạt Đảo đời thứ 3 của nhà Bắc Ngụy. Người Tiên Ti.Ông có tài mưu lược, dùng binh giỏi.Sau khi lên ngôi, vua đánh đuổi Nhu Nhiên, thôn tính Hung Nô, hàng diệt các nước Bắc Yên, Tây Lương, Tây Hạ, thống nhất Giang Bắc, đứng ngang hàng với Nam Triều.	
Lúc đầu, Thái Vũ Đế tiếp nối chính sách đối với Phật Giáo của các vua Thái Tổ, Thái Tông, sùng tín Phật Pháp, cung kính các vị sa môn, mời ngài Huyền Cao làm thầy dạy thái tử. Bấy giờ, tể tướng Thôi Hạo tin thờ Đạo Giáo, về hùa với đạo sĩ Khấu Khiêm Chi, đã nhiều lần báng bổ Phật Giáo ngay trước mặt vua. Vua cho lời biện bác của tể tướng là phải, nên tin theo. Đúng lúc ấy, bọn Hồ Cái Ngô họp nhau ở Hạnh Thành làm phản, vua tiến quân vào Trường An, đến một ngôi chùa, thấy rất nhiều cung tên, đồ binh được giấu trong nhà xí, vua ngờ các sa môn làm việc trái phép, nổi cơn thịnh nộ, ra lệnh giết hết tăng sĩ trong chùa; Thôi Hạo thừa cơ xúi giục thêm, vua bèn xuống lệnh giết hết sa môn ở Trường An, đốt phá kinh tượng.	
Năm Thái Bình Chân Quân thứ 5 (444), vua lại ra lệnh cấm các vương công và dân thường không ai được nuôi sa môn, và định thời hạn cho những ai giấu các sa môn trong nhà phải đem giao nộp, nếu cố tình che giấu quá thời hạn thì sẽ bị giết hết cả nhà. Thái tử Thác Bạt Hoảng, vốn sùng kính Phật Giáo, đã hai ba lần dâng biểu can ngăn vua, nhưng đều chưa được chấp nhận.	
Thôi Hạo thấy Thái tử cung kính thầy học là sa môn Huyền Cao, sợ khi Thái tử lên cầm quyền sẽ không lợi cho mình, nên lại dâng lời dèm pha, âm mưu giết chết Thái tử trong cung cấm và thắt cổ ngài Huyền Cao ở Nam giao. Năm Thái Bình Chân Quân thứ 7 (446), vua lại hạ lệnh diệt hết Phật Pháp, tất cả chùa tháp, kinh tượng đều bị phá sạch, đốt sạch, còn các sa môn thì bất luận lớn bé già trẻ đều bị chôn sống. Lời can gián của Thái tử trước kia tuy không được nghe theo, nhưng cũng khiến nhà vua ngần ngại và hoãn việc công bố tờ chiếu diệt Phật trên đây, nhờ biết trước nên nhiều sa môn đã trốn tránh được, những pho tượng Phật bằng vàng bạc quí báu và nhiều kinh luận cũng được bí mật cất giấu, chỉ có những chùa tháp ở Bắc Ngụy thì không còn sót một ngôi nào, trong sử gọi đây là Thái Vũ Pháp Nạn, là ách nạn thứ nhất trong “Tam Vũ Nhất Tôn” của lịch sử Phật Giáo Trung Quốc.	
Lại trong quá trình diệt Phật, Khấu Khiêm Chi phản đối việc hủy diệt Phật Giáo một cách toàn triệt, mà chủ trương nên giữ lại một phần, và chủ trương này đã đưa đến việc tranh cãi giữa Khấu Khiêm Chi và Tể tướng Thôi Hạo. Sau đó, Khấu Khiêm Chi mắc bệnh mà chết, còn Thôi Hạo thì tiếp tục thi hành chính sách diệt Phật.	
Năm Thái Bình Chân Quân thứ 8 (447), thình lình sét đánh trong cung, nội điện nghiêng đổ, vua bị thương. Năm Thái Bình Chân Quân 11 (450) vua bị bệnh dịch, quần thần đều cho rằng, tai họa này là do việc Thôi Hạo hủy diệt Phật Giáo mà ra. Kịp đến khi Thôi Hạo tự soạn bộ lịch sử nước Ngụy, trong đó, ông ta miệt thị dân tộc Hồ, xúc phạm đến tên húy của Vũ Đế, bị vua hạ lệnh chém ngang lưng và giết hơn trăm người trong giòng họ.	
Năm Thái Bình Chân Quân 13 (452), vua mắc bệnh dịch mà chết (có thuyết nói quan Thường thị là Tông Ái đã giết vua), hưởng dương 45 tuổi, ở ngôi vua 28 năm. Thái Vũ Đế chết, Văn Thành Đế lên nối ngôi, Phật Giáo lại dần dần được khôi phục và phát triển. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.3; Lương Cao Tăng Truyện Q.11; Ngụy Thư Thích Lão Chí thứ 25].	
 	
Bắc Ngụy Tuyên Vũ Đế	
● Bắc Ngụy Tuyên Vũ Đế (483-519). Tức Hoàng Đế đời thứ 7 của nhà Bắc Ngụy tên là Thác Bạt khác (ở ngôi 499- 515). Người Tiên Ti, chịu ảnh hưởng của Hiếu Văn Đế (ở ngôi vua 471-499) mà tin thờ Phật Giáo, chính vua đã giảng Kinh Duy Ma Cật ở trong cung đình cho chư tăng và triều thần nghe.	
Năm Cảnh Minh (500-503), vì Hiếu Văn Đế và Văn Chiêu Hoàng thái hậu mà vua hạ lệnh kiến tạo hang đá Long Môn ở phía nam Lạc Dương, phỏng theo hang đá Vân Cương ở Đại Đồng. Nhờ vua đề xướng và lãnh đạo mà Phật Giáo được hưng thịnh một thời.	
Trong năm Diên Xương (512-515), tổng kê số chùa viện ở Bắc Ngụy có hơn 13.727 ngôi.Nhưng về sau, do thế lực của giáo đoàn mỗi ngày một thêm mạnh, đồng thời, cũng sinh ra nhiều mối tệ, cho nên vua đã xuống lệnh giới hạn sự phát triển chế độ Tăng Kì Hộ và Phật Đồ Hộ.	
 	
Bắc Ngụy Văn Thành Đế	
● Bắc Ngụy Văn Thành Đế (440-465). Vị Hoàng Đế đời thứ 4 của nhà Bắc Ngụy, tên là Thác Bạt Tuấn (ở ngôi 452-465). Người Tiên Ti.Thừa kế Thái Vũ Đế, lên ngôi vào niên hiệu Hưng An năm đầu. Vua thay đổi chính sách diệt Phật của Thái Vũ Đế, hạ lệnh khôi phục Phật Giáo, cử ngài Sư Hiền làm Đạo Nhân Thống, phụ trách lãnh Đạo Giáo đoàn. Phật Giáo hưng thịnh một thời.Sau khi ngài Sư Hiền tịch, ngài Đàm Diệu lại được cử làm Sa Môn Thống, củng cố lại cơ sở của Phật Giáo Bắc Ngụy, hang đá Vân Cương cũng được đục mở vào thời gian này. Đàm Diệu cho rằng vua là vị “đương kim Như Lai”, nên đã phỏng theo hình tướng của vua mà khắc tượng Phật Thích Ca.	
 	
Bắc Phương Thất Diệu Chúng	
● Tức là bảy vị trời ở mé bắc của viện Ngoài trong Thai Tạng Giới hiện đồ Mạn Đồ La Mật Giáo, đó là: Bách Dược, Ái Tài, Đa La, Hiền Câu, Bách, Mãn Giả Và A Thấp Tì Nhĩ, tương đương với bảy vì sao Hư, Nguy, Thất, Khuê, Bích, Lâu và Vị trong Nhị Thập Bát Tú. Nhưng trong Kinh Tú Diệu, bảy ngôi sao này không hẳn chỉ ở phương bắc. [X. Kinh Tú Diệu Q.hạ].	
 	
Bắc Phương Tì Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp Chân Ngôn	
● Có một quyển, kinh điển Mật Giáo, do ngài Bất Không (705-774) đời Đường dịch. Cũng gọi Tì Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp Chân Ngôn, Tì Sa Môn Tùy Quân Hộ Pháp Chân Ngôn. Thu vào Đại Chính Tạng tập 21.Sách này nói rõ về các pháp thành tựu, thần chú của Tì Sa Môn Thiên Vương, phương pháp vẽ tượng, ấn căn bản, ấn Cát Tường Thiên Nữ, các bài tán v.v..., có dẫn dụng Kinh Tứ Thiên Vương và nêu ra phép tụng niệm và Đà La Ni giải uế.	
Trong sách này, đoạn nói về các pháp thành tựu là cùng một bản với Đa Văn Thiên Vương Đà La Ni Nghi Quĩ, nhưng do người khác dịch.	
 	
Bắc Phương Tì Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp Nghi Quĩ	
● Có một quyển. Ngài Bất Không đời Đường dịch. Cũng gọi Tì Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ Pháp Nghi Quĩ, Tì Sa Môn Tùy Quân Pháp. Thu vào Đại Chính Tạng tập 21.	
Nghi quĩ này do Tì Sa Môn Thiên Vương và cháu Ngài là Thái Tử Na Tra, vì hộ trì Phật Pháp, nhiếp hóa người ác hoặc kẻ khởi tâm bất thiện mà nói ra. Nội dung nêu Chân Ngôn tự tâm bạo ác hộ trì quốc giới, nói về phương pháp vẽ tượng và nghi tắc Hộ Ma.	
Ở cuối quyển có ghi: Pháp này đã từng hàng phục năm vạn quân của năm nước, thế nên gọi là Tùy Quân Hộ Pháp. [X. Bí Mật Nghi Quĩ Truyền Thụ Khẩu Quyết Q.3].	
 	
Bắc Sơn Lục	
● Gồm 10 quyển. Sa Môn Thần Thanh ở chùa Tuệ Nghĩa thuộc Tử Châu đời Đường soạn, ngài Tuệ Bảo đời Bắc Tống chú giải.Cũng gọi Bắc Sơn Ngữ Lục, Tham Huyền Ngữ Lục, Bắc Sơn Tham Huyền Ngữ Lục. Thu vào Đại Chính Tạng tập 52.Vì chùa Tuệ Nghĩa nằm về mạn nam núi Trường Bình, phía bắc thành, cho nên gọi là Bắc Sơn.	
Bộ sách này tổng hợp ý chỉ sâu kín của ba giáo Nho, Thích, Đạo mà được viết ra, vì thế gọi là “Tham huyền” (tìm xét lí sâu kín). Nội dung chia làm 16 thiên: Thiên Địa Thủy, Thánh Nhân Sinh, Pháp Tịch Hưng, Chân Tục Phù, Hợp Bá Vương, Chí Hóa, Tông Sư Nghị, Thích Tân Vấn, Tang Phục Vấn, Cơ Dị Thuyết, Tông Danh Lí, Báo Ứng Nghiệm, Luận Nghiệp Lí, Trụ Trì Hành, Dị Học, Ngoại Tín... Có trích dẫn các kinh điển, như: Kinh Pháp Hoa, Kinh Hiền Ngu, Kinh Hoa Nghiêm, Luận Tì Đàm Tâm, Luận Tạp Tì Đàm Tâm, Luận Trung Quán, Luận Trí Độ, Luận Nhập Đại Thừa, Luận Chưởng Trân của ngài Thanh Biện, Luận Hình Thần Diệt của Phạm Chẩn, Tục Cao Tăng Truyện v.v... dùng giáo nghĩa Phật Giáo để điều hợp các học thuyết của các nhà Khổng, Mạnh, Lão, Trang, Liệt, Tuân, Dương, Ban, Mã v.v..., nội dung bao quát cả ba giáo Nho, Phật, Đạo và bách gia chư tử. Thiên “Cơ dị thuyết” trong quyển 6 phê bình sự biên tạo các thế hệ truyền thừa trong “Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện” của Thiền Tông, cho là đã uốn cong sự thật, bị các Thiền Giả bài xích kịch liệt.	
Các bản lưu truyền của bộ sách này rất ít. Đầu năm Dân Quốc (1911) mới phát hiện hai bản cũ rách, về sau còn thấy có hai bản in ảnh được lưu truyền và cũng được thu vào Đại Chính Tạng. [X. Luận Truyền Pháp Chính Tông Q.hạ; Quốc Sử Kinh Tịch Chí Q.4 (Tiêu Hoằng đời Minh); Trung Quốc Phật Giáo Sử Tịch Khái Luận Q.5 (Trần viên)].	
  	
Bắc Sơn Trụ Bộ	
● Phạm: Uttara-zaila.Dịch âm: Uất Đa La Thi La. Cũng gọi Thượng Thi La. Dịch ý: Bắc Sơn Bộ.Cứ theo Tứ Phần Luật Khai Tông Kí quyển 1 phần đầu (Vạn Tục 66, 345 hạ) chép: “Mạt đa lợi bộ (Hán dịch là Bắc Sơn)”, vì thế Bắc Sơn Trụ Bộ cũng gọi là Mạt Đa Lợi Bộ, là một trong hai mươi bộ Tiểu Thừa, một phái trong Đại Chúng Bộ.	
Về nguyên nhân phân phái của bộ này, Luận Dị Bộ Tông Luân ghi rằng, đúng hai trăm năm sau Phật nhập diệt, có người ngoại đạo xuất gia theo Đại Chúng Bộ, ở núi Chế Đa, khi bàn lại vấn đề “Đại Thiên Ngũ Sự” (năm việc do Tỉ Khưu Đại Thiên nêu ra), rồi vì bất đồng ý kiến mà tách ra khỏi hai bộ Chế Đa Sơn và Tây Sơn Trụ thuộc Đại Chúng Bộ để thành lập phái riêng. Nhưng Bộ Chấp Dị Luận Sớ và Tam Luận Huyền Nghĩa thì lại nóikhác, bảo rằng nguyên nhân chia phái bắt nguồn từ sự bàn bạc về việc thụ giới, nghĩa là khi nhận giới từ vị hòa thượng không có giới hoặc phá giới thì có thể gọi là được giới không? Do bất đồng ý kiến về vấn đề này mà tách ra thành phái riêng.	
Vì phái này ở trong dãy núi phía bắc núi Chế Đa, cho nên gọi Bắc Sơn Trụ Bộ. Chỗ lập tông nghĩa của phái này cũng gần giống với Chế Đa Sơn Bộ, nhưng kinh sách Nam Truyền và Tây Tạng đều không ghi chép gì về bộ phái này. [X. Xuất Tam Tạng Kí Q.3; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1 phần đầu; Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí]. (xt. Tiểu Thừa Nhị Thập Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ, Chế Đa Sơn Bộ).	
 	
Bắc Tề Văn Tuyên Đế 	
● Bắc Tề Văn Tuyên Đế (529-559). Vị Hoàng Đế đầu tiên của Bắc Tề (ở ngôi 550-559), tên là Cao Dương, miếu hiệu Hiển Tổ. Thời gian ông trị vì, Phật Giáo rất thịnh, đặt quan Tăng cai quản hơn bốn triệu tăng ni, có tới hơn bốn vạn ngôi chùa viện. Vua từng thỉnh Quốc Sư Pháp Thường tuyên giảng Kinh Niết Bàn, cử ngài Đàm Diên làm Chiêu Huyền Thống, và nhờ ngài Tăng Trù xây dựng chùa Vân Môn ở Nghiệp Đô. Lại lập Chiêu Huyền Thập Thống, cử ngài Pháp Thượng làm Đại Thống, lãnh đạo toàn thể tăng ni.Mỗi tháng sáu lần cấm chỉ nhân dân không được sát sinh, định kì mỗi năm ba lần trai giới.	
Lúc mới lên ngôi, vua rất lưu tâm đến việc trị nước, nhưng sau cậy có công lao sự nghiệp to lớn mà sinh kiêu căng, nên vua dông dỡ bạo ngược, giết người vô cớ, tập mãi thành quen.	
 	
Bắc Thạch Quật Tự	
● Chùa hang đá bắc. Cũng gọi Tự Câu Thạch Quật. Đối lại với “Nam thạch quật tự”. Vị trí chùa ở gần trấn Tây Phong, huyện Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, trên bờ phía Chùa Bắc Thạch Quật đông của sông Tự Câu (Kinh Thủy), chỗ hai chi nhánh sông Bồ, Nhứ gặp nhau. Từ xa nhìn, những hang khám thờ giống như một cái tổ ong khổng lồ, không khí rất yên lặng trang nghiêm.	
Cứ theo văn bia trùng tu chùa hang và các thần miếu vào năm Càn Long 60 (1795) đời Thanh và Trấn nguyên huyện chí dẫn văn bia đời Đường ghi chép, thì hang này do quan Thứ sử Kinh Xuyên tên là Hề Khang sinh kiến tạo vào năm Vĩnh Bình thứ 2 (509) thời Bắc Ngụy. Về sau, trải qua các đời Tây Ngụy, Bắc Chu, Tùy, Đường đục hang tạc tượng mà thành.	
Hiện nay còn gần ba trăm cái khám thờ đục trên vách đá, tượng đá lớn nhỏ hơn hai nghìn pho, và chữ khắc trên đá hoặc viết bằng mực cùng với những tấm bia v.v... Những bức tranh vách tương đối ít hơn, và phần nhiều đã bị sứt mẻ.	
Những khám thờ được đục khoét trên mặt sườn núi Hoàng Sa, chia làm ba tầng trên, giữa, dưới, chiều nam bắc dài hơn một trăm mét, chỗ cao nhất cách mặt đất chừng hơn mười mét, trong đó, hang lớn có biên số hiệu thứ 165, tục gọi là “Động Phật”, là hang to nhất và được giữ gìn hoàn hảo nhất trong quần thể hang đá. Hang này cao 13,2 mét, rộng 21,7 mét, sâu 17,9 mét, trong có bảy pho tượng Phật, thân cao chừng 8,1 mét, mười vị Bồ Tát đứng hầu hai bên Phật, thân cao từ ba mét đến bốn mét không đều nhau. Hai Bồ Tát ngồi tréo chân cũng cao tới 5,8 mét. Ngoài ra, còn có tượng Thiên Vương ba đầu bốn tay, tượng Bồ Tát Phổ Hiền cỡi voi, và tranh vẽ Thái Tử Tát Đỏa bỏ mình nuôi cọp đói.Tranh này là một bức chạm trổ lớn về sự tích bản sinh của Đức Phật. Ngoài cửa hang, ở hai bên đều có khắc tượng Kim Cương Lực Sĩ và sư tử.	
 	
Bắc Thần Bồ Tát	
● Bắc Thần, chỉ cho sao Bắc Cực. Mật Giáo cho sao Bắc Cực là bảy sao Bắc Đẩu và coi đó là sự hóa hiện của Bồ Tát Diệu Kiến.	
Cứ theo kinh Diệu Kiến Đà La Ni quyển hạ chép, thì vị Bồ Tát này ở về phương bắc của thế giới Sa Bà, cho nên gọi là Bắc Thần Bồ Tát, hay cứu hộ chúng sinh, khiến họ được phúc lành yên ổn. Nhưng xưa nay đã có nhiều thuyết khác nhau về sự dị đồng giữa Bắc Thần và bảy sao Bắc Đẩu. Có thuyết cho bảy sao Bắc Đẩu là Bắc Thần, có thuyết nói sao Văn Khúc trong Bắc Đẩu là Bắc Thần, có thuyết cho sao Thủy Diệu là Bắc Thần, lại có thuyết bảo sao Thiên Đế là Bắc Thần.	
Nếu cứ theo Kinh Thất Phật Bát Bồ Tát Sở Thuyết Đại Đà La Ni Thần Chú quyển 2 nói, thì Bắc Thần, Diệu Kiến, Tôn Tinh Vương, cả ba là cùng thể mà khác tên, là chúa của các vì sao. (xt. Diệu Kiến Bồ Tát).	
 	
Bắc Thiên Trúc	
● Là một trong năm xứ Thiên Trúc tại Ấn Độ đời xưa, tương đương với các nước ở phía tây bắc Ấn Độ. Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2, quyển 3 của ngài Huyền Trang có nêu hai mươi nước. Bắc Thiên Trúc là nơi Phật Giáo thịnh hành tiếp theo sau trung Ấn Độ, ở đây có rất nhiều dấu tích thiêng liêng. Bắc Thiên Trúc có lẽ là vùng Punjab, Kashmir, tây bắc Ấn Độ ngày nay. Nhờ đào được những tấm đá khắc ở Kiện Đà La xưa trong khu vực tây bắc mà người đời sau đoán biết được một cách đại khái tình hình Phật Giáo thời cổ ở vùng đất này.	 	

Bắc Thiền Phanh Ngưu	
● Bắc Thiền hầm trâu. Tên công án trong Thiền Lâm. Bắc Thiền, chỉ ngài Trí Hiền là người nối pháp của Thiền Sư Phúc Nghiêm Lương Nhã thuộc Tông Vân Môn đời Bắc Tống. Vì ngài ở lâu nơi viện Bắc Thiền tại Thường Ninh Hành Châu (Hồ Nam), nên người đời gọi ngài là Bắc Thiền Trí Hiền. Một năm nọ, vào giờ Tiểu Tham trong đêm trừ tịch, Bắc Thiền mở bày cho Đại Chúng, nói rằng (Vạn Tục 148,105 hạ): “Năm hết tết đến, ta chẳng có gì mừng tuổi các ông, thôi, các ông hãy hầm một con “lộ địa bạch ngưu”, rồi vo gạo nấu cơm, hái rau đồng nấu canh, và hát khúc làng quê bên đống lửa dưới gốc cây. Vì sao? Vì không muốn các ông dựa vào cửa, vào tường nhà người ta!”	
Lộ địa, chỉ khoảng đất trống ngoài cửa chùa, hoặc là nơi bình an vô sự. Bạch ngưu (trâu trắng), nghĩa là trâu trong sạch. Bởi thế từ ngữ “lộ địa bạch ngưu”, trong Thiền Lâm, được dùng để ví dụ sự chứng ngộ rốt ráo, đạt tới cảnh giới trong sạch tự tại cao nhất. Lộ địa bạch ngưu cũng là chìa khóa của tắc công án trên đây. Bởi vì, ý ngài Bắc Thiền muốn nói bữa cơm đêm giao thừa, không nên theo như thường lệ họp nhau cùng ăn, mà nên tự mỗi người thanh tịnh tự tại, vo gạo hái rau, thổi cơm nấu canh, rồi đốt lửa mà hát bài làng quê, tự hưởng thú vui vô cùng.	
Ý trong câu nói là chỉ “đạo” rốt ráo chẳng phải ngoài tự tính quí báu của chính mình mà có, cũng chẳng phải cứ rập khuôn theo những qui tắc thường lệ mà được; cũng không nên tựa cửa nhà người ta, nhặt cái răng trí tuệ của người khác, mà không biết phát minh tự tâm để tìm ra cái trân quí mà mình vốn có. [X. Thiền Uyển Mông Cầu Q.thượng].	
 	
Bắc Thiền Tự	
● Chùa Bắc Thiền. Chùa ở huyện Ngô tỉnh Giang Tô. Cũng gọi Bắc Thiền viện. Tương truyền thời Tam Quốc, trong năm Xích Ô (238-251), mẹ của vua Tôn Quyền đã phá bỏ nhà riêng của mình mà xây dựng chùa này, lúc đầu gọi là chùa Thông Huyền. Vào các đời Trần, Tùy và thịnh Đường, không một ngôi chùa nào hưng thịnh bằng.	
Khoảng năm Khai Nguyên (713-741) đời vua Huyền Tôn, chùa được đổi tên là chùa Khai Nguyên. Vào năm Đồng Quang thứ 3 (923) đời Ngũ Đại Ngô việt lại đổi tên là chùa Báo Ân. Đời Tống thì đổi tên là chùa Vạn Thọ báo ân quang hiếu. Đến khoảng năm Vĩnh Lạc (1403-1424) đời Minh lại được đổi tên là chùa Bắc Thiền như hiện nay, gọi tắt là chùa Bắc. Từ đời Minh, Thanh trở lại đây chùa này là nơi Đại Thiền Lâm, sản sinh nhiều bậc tăng tài, lãnh đạo suốt miền đông nam.	
Ngoài ra, trong năm Thiên Giám đời Lương, Thiền Sư Chính Tuệ xây ngôi tháp thờ Xá Lợi Phật trong khuôn viên chùa, tháp cao một trăm thước (Tàu), đứng trên tháp có thể nhìn khắp các vùng chung quanh. Năm Kiến Viêm thứ tư (1130) đời Cao Tông nhà Nam Tống, Hồ kị qua sông, cho rằng chùa tháp không lợi cho mình, nên ông ta đốt phá hết. Đến khi thời thế yên định, chùa này được sửa lại, nhưng chỉ làm lại được chín phần. Nay tuy còn, nhưng chẳng phải cảnh quan ngày cũ. [X. Tô Châu Phủ Chí Q.39; Đại Minh Nhất Thống Chí Q.8; Đại Thanh Nhất Thống Chí Q.55].	
 	
Bắc Tông Ngũ Phương Tiện Môn	
● Năm môn phương tiện của Thiền bắc tông, cùng với thuyết “Quán Tâm” đều là điểm cốt cán của tư tưởng Thiền bắc tông. Gọi tắt là Ngũ phương tiện, Ngũ Phương Tiện Môn. Có xuất xứ từ sách Đại Thừa Vô Sinh Phương Tiện Môn đào được ở Đôn Hoàng, thu vào Đại Chính Tạng tập 85.	
Năm môn phương tiện gồm:	
1.Tổng Chương Phật Thể Li Niệm Môn, tức dựa theo thuyết của Luận Đại Thừa Khởi Tín mà hiển bày Phật thể xa lìa các niệm xằng bậy, sai quấy.	
2.Khai Trí Tuệ Môn, tức dựa theo lời dạy trong Kinh Pháp Hoa mà mở cửa trí tuệ. Cũng gọi là Bất Động môn.	
3.Hiển Bất Tư Nghị Môn, dựa theo thuyết của Kinh Duy Ma mà hiển bày giải thoát chẳng thể nghĩ bàn.	
4.Minh Chư Pháp Chính Tính Môn, tức nương theo thuyết trong Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn mà tỏ rõ chính tính của các pháp.	
5.Liễu Vô Dị Môn, tức nương theo lời dạy của Kinh Hoa Nghiêm mà được sự giải thoát tự nhiên vô ngại.	
Năm pháp môn trên đây đều dựa vào giáo thuyết trong các kinh luận làm phương tiện để đạt tới chứng ngộ giải thoát, vì thế gọi là Ngũ Phương Tiện Môn, là đặc sắc của pháp Thiền bắc tông.	
 	
Bắc Tông Thiền	
● Thiền Bắc Tông. Cũng gọi Bắc Thiền, Bắc Tông. Đối lại với “Nam Tông Thiền”. Môn hạ của Ngũ Tổ Thiền Tông Hoằng Nhẫn là Đại Thông Thần Tú, truyền pháp Thiền ở miền Bắc, cho nên gọi Bắc Tông. Sau khi Ngũ Tổ nhập tịch, ngài Thần Tú dời đến núi Đương Dương ở Giang Lăng (Hồ Bắc), hết sức chủ trương thuyết Tiệm Ngộ, giáo thuyết của ngài thịnh hành ở miền bắc, như Trường An, Lạc Dương v.v... Còn ở phương nam thì Lục Tổ Tuệ Năng thuyết pháp giáo hóa ở núi Tào Khê thuộc Thiều Châu (Quảng Đông), chủ trương tư tưởng Đốn Ngộ, phát triển thành Thiền nam tông. Từ đó, lịch sử Thiền Tông Trung Quốc mới có tên gọi Nam Tông, Bắc Tông, Nam Đốn, Bắc Tiệm.	
Nhưng, tên gọi “Bắc Tông” không phải phái ngài Thần Tú tự xưng, mà là do ngài Thần Hội, đệ tử của Lục Tổ Tuệ Năng, gán cho. Thần Hội tự cho tông mình là pháp hệ chính thống của Thiền Tông, tự gọi tông mình là Nam Tông, coi pháp môn tiệm ngộ lưu truyền ở miền Bắc là thấp kém, mới dùng từ “Bắc Tông” để gọi, hàm ý chê bai, miệt thị.	
Những người được ngài Thần Tú phó chúc gồm bốn vị Phổ Tịch, Kính Hiền, Nghĩa Phúc và Ngọc Sơn Huệ Phúc. Dưới các triều Vũ Tắc Thiên, Trung Tông, Duệ Tông, ngài Thần Tú đều được tôn làm Quốc Sư. Ngài Phổ Tịch cũng được gọi là Quốc Sư của ba đời vua. Còn các ngài Nghĩa Phúc, Kính Hiền, Huệ phúc thì lấy Trường An, Lạc Dương làm trung tâm, làm rạng rỡ môn phong Bắc Tông. Đạo Tuyền là đệ tử của ngài Phổ Tịch, nhận lời mời của chư tăng Nhật Bản, sang Nhật hoằng pháp, là nhân vật trọng yếu đem pháp Thiền truyền vào Nhật Bản ở thời kì đầu. Tông này tuy đã từng thịnh hành ở miền Bắc, nhưng vì pháp nạn Hội Xương xẩy ra, Nam Tông hưng thịnh, và bị Thần Hội bài xích, do ba nguyên nhân ấy mà dần dần suy đồi, đến cuối đời Đường thì sự truyền thừa dứt tuyệt. Sách sử liên quan đến sự truyền thừa của tông phái này thì có Lăng Già Sư Tư Kí của Tịnh Giác, Truyền Pháp Bảo Kỉ do Đỗ Quật soạn.	
Về giáo chỉ của tông này, Viên Giác Kinh Đại Sớ Sao quyển 3 phần dưới của ngài Tôn Mật nói (Vạn Tục 14, 277 thượng): “Đại sư Thần Tú là tổ khai sáng của tông này, các đệ tử Phổ Tịch v.v... mở rộng thêm. Chữ phất trần (phủi bụi), trong bài kệ chính của Thần Tú là: Thời thời tu phất thức, mạc khiển hữu trần ai (thường phải lau chùi luôn, chớ để nó dính bụi). Ý nói: chúng sinh sẵn có tính giác, cũng như gương có tính sáng; phiền não che lấp nó, như bụi phủ mờ gương. Dứt hết vọng niệm, thì bản tính tròn sáng, cũng như lau hết bụi thì gương sáng tỏ, không vật gì chẳng hiện ra”. Ngài Thần Tú từng soạn Luận Quán Tâm và đề xướng thuyết Ngũ Phương Tiện Môn, lấy đó làm pháp môn tu đạo theo thứ tự từng giai đoạn. Chính luận điểm này đã trở thành mục tiêu cho Thần Hội công kích Bắc Tông. Tuy nhiên, nếu đứng trên quan điểm tư tưởng sử của Thiền Tông mà nói, thì thuyết Quán Tâm của ngài Thần Tú thật đã kế thừa một cách trung thực pháp môn Đông Sơn của Tứ Tổ Đạo Tín và Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. [X. Thiền Môn Sư Tư Thừa Tập Đồ; Đại Thừa Vô Sinh Phương Tiện Môn; Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh; Trung Quốc Thiền Tông sử (Ấn Thuận); Thiền Tông Sử Nghiên Cứu (Vũ Tỉnh Bá Thọ)]. (xt. Thiền Tông).	
 	
Bắc Truyền Phật Giáo	
● Tên gọi chung cho nền Phật Giáo được truyền từ bắc Ấn Độ qua miền Trung Á vào Trung Quốc, Đại Hàn đến Nhật Bản, và nền Phật Giáo từ Népal, Tây Tạng truyền vào Mông Cổ. Cũng gọi Bắc Phương Phật Giáo. Thế kỉ 19, các học giả Châu Âu bắt đầu nghiên cứu Phật Giáo, phần nhiều họ nghiên cứu kinh điển Phật Giáo thuộc hệ thống tiếng Pàli Tích Lan lưu hành ở các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan và Cao Miên, rồi gọi Phật Giáo tại các nước ấy là Nam Phương Phật Giáo. Đối lại, kinh điển Phật Giáo thuộc hệ thống tiếng Phạm (sanskrit) và tác phẩm phiên dịch từ tiếng Phạm được lưu hành tại Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng v.v..., vì từ Ấn Độ truyền bá theo hướng bắc, cho nên gọi là Bắc Phương Phật Giáo, Bắc Truyền Phật Giáo.	
Vào niên hiệu Nguyên Thọ năm đầu (năm thứ 2 tr.T.L) đời vua Ai Đế nhà Tây Hán Phật Giáo đã từ Ấn Độ qua Tây Vực mà truyền vào nội địa Trung Quốc. Những năm cuối đời Đông Hán, các kinh điển Phật Giáo liên tục được dịch ra chữ Hán, giáo nghĩa Phật Giáo bắt đầu kết hợp với tư tưởng và văn hóa truyền thống của Trung Quốc, thấm sâu vào nhân gian. Thời kì Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, Phật Giáo lại kết hợp huyền học, rồi sự phiên dịch kinh điển Phật Giáo, nghiên cứu giáo nghĩa, kinh tế chùa viện v.v... cũng đều được phát triển. Đến đời Tùy, Đường thì đạt đến cực thịnh mà hình thành các tông phái như Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Pháp Tướng, Luật, Tịnh Độ, Thiền v.v... những tông phái này đều dung hội với văn hóa vốn có của Trung Quốc mà sản sinh ra Phật Giáo Đại Thừa. Từ đời Tống trở về sau, Phật Giáo đã dần dần dung hợp với Nho Giáo, Đạo Giáo.	
Về phía Tây Tạng, thì sau thế kỉ thứ VII, Phật Giáo được truyền vào, và dần dần đã trở thành Phật Giáo Tây Tạng (người ta quen gọi Lạt Ma Giáo), sau đó, truyền đến các khu vực Mông Cổ và Tây Bá Lợi Á. Về phía Triều Tiên, thì cuối thế kỉ thứ IV, Phật Giáo từ Trung Quốc được truyền vào Triều Tiên. Từ thế kỉ thứ VII trở về sau lại có các vị tăng Triều Tiên đến Trung Quốc cầu pháp, đem Phật Giáo Thiền Tông Trung Quốc truyền về Triều Tiên, thành lập tông Tào Khê, là Thiền Tông riêng của Triều Tiên lưu hành trong nước.	
Về phía Nhật Bản, thì cuối nửa đầu của thế kỉ VI, Phật Giáo từ Trung Quốc, Triều Tiên truyền vào và đã nhanh chóng phát triển thành tôn giáo chính của Nhật Bản.	
Vào thời kì Nại Lương (Nara, 710-794), Phật Giáo Nhật Bản đã có sáu tông: Tam Luận, Pháp Tướng, Thành Thực, Câu Xá, Luật, Hoa Nghiêm v.v..., tất cả đều đã từ Trung Quốc truyền sang. Đến thế kỉ IX, các Tông Thiên Thai, Chân Ngôn lại được truyền vào. Sang thế kỉ XIII thì các Tông Tịnh Độ, Tịnh Độ Chân Tông và Tông Nhật Liên dấy lên, rồi Thiền Tông cũng được truyền vào. Mặc dầu tông phái phiền tạp, nhưng Phật Giáo Nhật Bản vẫn xem Đại Thừa là chủ yếu, còn Tiểu Thừa thì chì xen lẫn chút ít.	
Về phía Việt Nam, thì chủ yếu là Phật Giáo từ Trung Quốc được truyền sang vào thế kỉ thứ II, về sau cũng du nhập các tông phái Phật Giáo Trung Quốc, trong đó, Thiền Tông và Tịnh Độ Tông là chính. Các phái Thiền Chủ yếu thì có phái Diệt Hỉ (Phạm: Vinìtaruci=Tì Ni Đa Lưu Chi), phái Vô Ngôn Thông, phái Thảo Đường, phái Trúc Lâm, phái Liễu Quán và phái Liên Tôn.	
Nói tóm lại, Phật Giáo phương Nam vẫn còn giữ được sắc thái đậm đà của Phật Giáo Nguyên Thủy ở Ấn Độ; tuy nhiên, không phải chỉ có Tiểu Thừa, mà cũng có Đại Thừa. Còn Phật Giáo phương Bắc thì dung hợp với các nền văn hóa sẵn có của các địa phương, lấy Đại Thừa làm chính, nhưng cũng không phải chỉ thuần túy Đại Thừa, mà còn xen lẫn cả Tiểu Thừa. Nói đúng ra, cả Kinh điển bằng tiếng Pàli hay tiếng Phạm đều vốn bắt nguồn ở trung Ấn Độ, cho nên bất luận là Tích Lan (Tiểu Thừa) hay Népal (Đại Thừa) cũng chỉ là nơi được truyền thừa mà thôi.	
Nếu nhìn bao quát các khu vực nói ở trên, thì chia Phật Giáo làm hai phương Nam, Bắc e không thích đáng, mà cũng không phải là cách chia loại xác thực. Hơn nữa, các Kinh luận phiên dịch của Phật Giáo phương Bắc mông mênh như biển, trong đó, có các nguyên bản Thánh điển tiếng Phạm, rồi các loại bản dịch Tây Tạng, Hán, Mông Cổ, Mãn Châu, Triều Tiên, Nhật Bản v.v... rất là đồ sộ. Ngoài ra, còn có các tác phẩm soạn thuật của các bậc cao tăng tổ sư cực kì phong phú, Phật Giáo phương nam không thể nào sánh kịp. (xt. Nam Truyền Phật Giáo).	
 	
Băng Thượng Nhiên Hỏa Dụ	
● Dụ đốt lửa trên nước đá. Ví dụ hiển bày việc phàm phu nhờ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà được vãng sinh. Trong Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ, ngài Đàm Loan – một vị Đại Đức của Tịnh Độ Giáo Trung Quốc - sau khi giải thích rõ về mười bảy thứ y báo trang nghiêm, khuyên rằng, người nào sinh niềm tin trong sạch chân thực, thì chắc chắn sẽ sinh về Tịnh Độ, chứng được lí “sinh tức không sinh”. Ngài Đàm Loan lại sợ rằng người đời sinh ngờ là “phàm phu trụ nơi thấy biết thật có sinh mà không được vãng sinh; tức dù có vãng sinh, cũng không suốt trí vô sinh”, cho nên ngài mới đặt ra ba thí dụ để nói rõ lí vãng sinh:	
1.Ví như đem ngọc ma ni trong sạch bỏ vào nước đục, nước ấy trong ngay. Cũng thế, phàm phu tuy có tội nhơ đục trong vô lượng kiếp sống chết, nhưng nếu xưng niệm danh hiệu của Phật A Di Đà cũng có thể vãng sinh. 	
2.Ví như dùng lụa mầu vàng sẫm gói ngọc ma ni rồi để vào trong nước, thì nước sẽ hiện mầu vàng. Cũng thế, nếu phàm phu đã được vãng sinh, thì cũng nhờ công đức của cõi Tịnh Độ mà không dấy sinh mê lầm “thấy có sinh”. Thấy có sinh (Kiến sinh), nghĩa là người mong cầu vãng sinh, hoặc đã được vãng sinh, do bám dính vào tình cảnh thù thắng của sự vãng sinh ấy, nên không thấu suốt được lí “sinh tức không sinh”.	
3.Ví dụ đốt lửa trên nước đá. Tức gom cả hai thí dụ trên lại mà giải thích chung. Theo Tịnh Độ Luận Chú quyển hạ nói, ví như đốt lửa trên nước đá, lửa mạnh thì nước tan, nước tan thì lửa tắt. Cũng thế, ví như người hạ Phẩm vãng sinh, tuy không biết lí Pháp Tính Không sinh, nhưng chỉ nhờ sức xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, khởi ý vãng sinh, nguyện sinh Tịnh Độ Cực Lạc. Lại vì Tịnh Độ Cực Lạc vốn là cõi không sinh, người vãng sinh đến đó thì lửa “thấy có sinh” tự nhiên tắt.	
Qua các thí dụ trên đây có thể biết, lòng tin nguyện sinh là do niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà khởi, còn tình thức của người vãng sinh tuy bám dính vào cái thấy biết “thực có sinh”, nhưng vẫn có khả năng sinh vào thế giới không sinh. Bởi vì, một khi đã được vãng sinh, thì nhờ công đức của cõi Tịnh Độ liền có thể dập tắt ngọn lửa tình thức “thấy có sinh” mà thành tựu được trí không sinh.	
Thí Dụ này đã trở thành một trong những luận đề quan trọng của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản khi bàn rộng về vấn đề vãng sinh.	
 	
Băng Tưởng	
● Quán tưởng băng giá cứng chắc. Đây là một phương tiện quán để vào chính quán, nhờ phép quán này có thể tiến vào chân quán của thế giới cực lạc. Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Đại 12, 342 thượng) nói: “Thấy nước lắng trong, phải thấy cho rõ ràng, không để ý phân tán. Thấy nước rồi, nên khởi băng tưởng. Thấy băng cứng sáng choang, thì tưởng đó là lưu li”.	
 	
Băng Yết La Thiên	
● Trời Băng Yết La. Băng Yết La, Phạm: Piígala. Là con cưng của thần Quỉ Tử Mẫu Ha Lí Để (Phạm: Hàrìtì). Cũng gọi Băng Ca La Thiên, Băng Nga La Thiên, Băng Nghiệt La Thiên, Tất Lí Dựng Ca Thiên, Băng Yết La Thiên Đồng Tử. Là một trong hai mươi vị trời bày ở phía nam (mé bên mặt của viện Ngoài trong Hội Thành Thân trên Hiện đồ Kim Cương Giới Mạn Đồ La Mật Giáo). Chủng Tử của vị trời này là (la), hình Tam Muội Da là ngọn lửa.	
Đại dược xoa nữ hoan hỉ mẫu tinh ái tử thành tựu pháp (Đại 21, 289 thượng) chép: “Phép khắc tượng Tất Lí Dựng Ca, lấy hương chiên đàn trắng nhẵn nhụi, dài sáu ngón hoặc một gang tay, nhờ thợ giỏi chạm trổ thành hình tượng đồng tử, (...) lấy nhiều thứ hoa rải lên đàn, cháo sữa, quả ngọt, cơm sữa và hoan hỉ đoàn v.v…... cúng dường đúng như pháp, đốt hương trầm thủy, đối trước tượng ấy, tụng đủ mười vạn biến đà la ni, thì chắc chắn Ái Tử Tất Lí Dựng Ca sẽ hiện thân đến”.	
Nếu nhận giữ phép Đà La Ni này, thì tất cả quỉ thần ác không quấy phá được, mà Tất Lí Dựng Ca lại hiện thân làm bạn với người trì tụng, và những điều mong cầu đều được như ý. Về hình tượng của vị trời này, theo Ái Tử Thành Tựu Pháp nói, thì trên chỏm đầu có năm búi tóc đỏ tía, tướng tốt tròn đầy, nhiều chuỗi anh lạc làm đẹp thân hình, ngồi xếp bằng trên lá sen. Tay phải cầm một quả tốt lành, làm ra dáng như đang ban cho người, tay trái thõng xuống ngửa bàn tay hướng ra ngoài, năm ngón duỗi thẳng xuống (đây là tay mãn nguyện).	
Nhưng theo Kinh Băng Yết La Thiên Đồng Tử nói, thì tay trái cầm quả, tay phải thõng xuống, bàn tay hướng ra ngoài làm tay mãn nguyện. [X. Kinh Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Q.trung; Kinh Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Độ Q.trung; Hiền Kiếp Thập Lục Tôn; Kim Cương Giới Thất Tập Q.hạ; Đồ Tượng Sao Q.hạ].	
 	
Băng Yết La Thiên Đồng Tử Kinh	
● Có 1 quyển. Ngài Bất Không đời Đường dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 21.Nội dung trình bày về phép tụng niệm, phương pháp tạc tượng, phép Đà La Ni và Ấn Khế v.v... của Băng Yết La Thiên Đồng Tử.	
 	
Bằng Kinh	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Cũng gọi Bằng Hành. Tức hằng năm, từ ngày 13 đến 15 tháng 7 hoặc tháng 8, cử hành Lễ hội Vu Lan Bồn. Vào những ngày này, mỗi nhà đều thỉnh sư đến tụng kinh ở trước rạp Tinh Linh Phật Đàn để đón mời và tế lễ linh hồn tồ tiên, gọi là Bằng Kinh (tụng kinh trước rạp). Tập tục này bắt nguồn từ “Tông môn cải” (là chế độ được đặt ra để cấm chỉ tín ngưỡng Cơ Đốc Giáo) ở thời đại Đức Xuyên. Thời ấy đã sinh ra phong tục chư tăng các chùa chia nhau đến nhà tín đồ của mình để tụng kinh. (xt. Vu Lan Bồn).	
 	
Bân Tông	
● Bân Tông (1911-1958). Người Lộc Cảng, huyện Chương Hóa, Đài Loan, họ Thi.Năm 14 tuổi, sư làm lễ xin xuất gia nơi Thiền Sư Nhàn Vân ở núi Sư Đầu (đầu sư tử). Năm 17 tuổi, sư kết am ở Biện Phong tu khổ hạnh sáu năm. Năm 23 tuổi, sư về đại lục (Trung Quốc trên đất liền), đi khắp các chùa danh tiếng. Năm Dân Quốc 23 (1934), sư lễ ngài Viên Anh ở chùa Thiên Đồng xin nhận giới Cụ Túc. Sau, sư đến núi Thiên Thai nương nơi lão hòa thượng Tĩnh Quyền chuyên học về giáo quán của Thiên Thai, Pháp Hoa và bốn giáo nghi, lĩnh hội hết ý chỉ sâu xa của Tam Quán Thập Thừa. Năm Dân Quốc 28 (1939), chiến tranh chống Nhật bùng nổ, sư trở về Đài Loan, sáng lập Pháp Nguyên Giảng Tự ở chân núi Cổ Kì huyện Tân Trúc và xây dựng Viện Nghiên Cứu Phật Học. Sau lại mở Viện Hoằng Pháp ở Đài Bắc, cất chùa Pháp Tế tại Tân Trúc, sư dốc sức giảng kinh hoằng pháp, mở rộng giáo nghĩa Thiên Thai.Đại lục đổi chủ, các vị tăng trẻ dời đến Đài Loan đều nương tựa nơi sư.	
Năm Dân Quốc 40 (1951), sư đóng cửa đọc Đại Tạng. Năm 43 (1954), sư mở cửa ra thất, nhận lời mời của các nơi, sư nói pháp không biết mệt mỏi.Tháng 2 năm Dân Quốc 46 (1957), sư tịch ở Viện Hoằng Pháp, thọ 48 tuổi.Những trứ tác của sư gồm có: Bát Nhã Tâm Kinh Yếu Thích, Lăng Nghiêm Kinh Nghĩa Đăng, Ngã Nhân Sinh Tử Chi Do Lai, Vân Thủy Thi Thảo v.v... Người sau biên thành Bản Tông Pháp Sư Di Tập để lưu hành ở đời.	
 	
Bần Cùng Hải	
● Biển nghèo cùng. Ví dụ nỗi khổ sở của sự nghèo cùng sâu rộng cũng như biển cả. Luận Đại Trí Độ (Đại 25, 227 thượng) nói: “Sự bố thí là con thuyền bền chắc, có khả năng vượt qua biển nghèo cùng”.	
 	
Bần Cùng Phúc Điền	
● Ruộng phúc nghèo cùng. Tất cả người nghèo cùng khốn khó là ruộng đất, bố thí cho họ có thể nảy sinh mầm phúc. Là một trong ba thứ ruộng phúc nói trong Kinh Ưu Bà Tắc Giới quyển 3 Phẩm Cúng Dường Tam Bảo. Những người nghèo cùng ví như ruộng vườn hay sinh trưởng muôn vật, nếu bố thí cho họ có thể sinh phúc. Khi bố thí, tuy mình không mong cầu quả báo, nhưng cũng tự nhiên được phúc, nên gọi là bần cùng phúc điền. (xt. Phúc Điền).	
 	
Bần Giả Nhất Đăng	
● Người nghèo một ngọn đèn. Truyện một bà già nghèo, với tấm lòng chí thành, chỉ cúng dường một ngọn đèn mà được công đức còn lớn hơn công đức của một trưởng giả cúng dường một vạn ngọn đèn. Cũng gọi Bần Nữ Nhất Đăng (người đàn bà nghèo một ngọn đèn).	
Truyện này có xuất xứ từ Kinh A Xà Thế Vương Thụ Quyết và Phẩm Bần Nữ Nan Đà trong Kinh Hiền Ngu quyển 3.Cứ theo Kinh A Xà Thế Vương Thụ Quyết chép, thì một hôm vua A Xà Thế thỉnh Đức Phật vào cung cúng dường trai, ăn xong, Đức Phật trở về tinh xá Kì Hoàn. Ông Kì Bà dâng kiến nghị tâu vua thắp đèn, vua liền ra lệnh đưa một trăm hộc dầu mè từ trong cung đến tinh xá Kì Hoàn để thắp đèn. Bấy giờ có một bà già nghèo khó, lòng thành thường muốn cúng dường Đức Phật, nhưng khốn nỗi tiền của không có, hôm nay thấy vua làm công đức như thế, lại càng tủi thân. Bà liền đem hai đồng tiền đã xin được, đưa đến người bán dầu mè, mua được hai lẻ dầu (phép đong lường ngày xưa, mười lẻ là một đấu), nhưng nhà hàng dầu biết lòng chí thành của bà, nên đặc biệt cho thêm ba lẻ nữa là năm lẻ (khoảng 1/3 lít dầu). Bà lão rót dầu vào đèn, thắp lên rồi đem đặt ở trước Đức Phật, nghĩ thầm dầu này sẽ chẳng đủ thắp đến nửa đêm, bèn tự thề nguyền: “Nếu đời sau được đạo như Phật, thì đèn này cháy suốt đêm không tắt”.	
Trong khi những ngọn đèn của vua, có ngọn bị gió thổi tắt, có ngọn tắt vì cạn dầu, tuy có người thường trực để châm thêm dầu cho cháy tiếp, nhưng không cách nào giữ cho hoàn toàn cháy sáng hết được, chỉ có ngọn đèn của bà già là đặc biệt sáng hơn các đèn khác, chẳng những suốt đêm không tắt, mà dầu cũng không cạn. Mãi đến khi trời sáng, Đức Phật mới bảo Tôn Giả Mục Liên: “Trời sáng rồi, tắt hết đèn đi!”.	
Ngài Mục Liên tắt hết các đèn, chỉ có ngọn đèn của bà già Ngài thổi đến ba lần mà vẫn không tắt. Ngài lại dùng áo ca sa để quạt, nhưng đèn càng cháy mạnh hơn, chiếu mãi đến cõi trời Phạm Thiên, rồi chiếu khắp ba nghìn thế giới! Phật lại bảo Mục Liên: “Đây là ánh sáng của công đức của vị Phật đương lai, sức thần thông của ông không dập tắt được đâu. Bà già này sau ba mươi kiếp sẽ được thành Phật, hiệu là Tu Di Đăng Quang Như Lai”.	
Truyện cổ “Người nghèo một ngọn đèn” trên đây cho thấy, vua A Xà Thế cúng dường tuy nhiều, nhưng lòng không chuyên chú, bởi thế không bằng sự cúng dường hết lòng thành kính chuyên chú của bà già. Nó cũng cho thấy bất luận vật cúng dường nhiều hay ít, nếu người đem lòng chí thành mà cúng dường thì mới thật là trân quí. Phẩm Bần Nữ Nan Đà trong Kinh Hiền Ngu chép nội dung đại khái cũng tương tự, nhưng lấy tên người con gái nghèo là Nan Đà.	
 	
Bần Nữ Bảo Tạng	
● Kho báu của người con gái nghèo. Ví dụ tất cả chúng sinh đều có đủ tính Phật, cũng như người con gái nghèo có kho báu. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 7 (Đại 12, 407 trung), nói: “Tất cả chúng sinh đều có tính Phật, nhưng bị các phiền não che lấp, ví như người nghèo kia có kho vàng ròng mà không thấy được”. [X. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.34].	
 	
Bần Tăng	
● I.Bần tăng. Tăng nghèo. Phạm: Zramaịa. Dịch âm: Sa Môn Na, Sa Môn. Lời tự nhún của tăng sĩ. Cũng gọi bần đạo (nghèo đạo), phạp đạo (thiếu đạo). Cùng nghĩa với “Chuyết tăng” (tăng vụng, ngu). Tăng sĩ dứt đạo tà, siêng tu tám đạo chính để cầu giải thoát, thường tự cho là nghèo đạo, thiếu đức, nên có lối xưng hô nhún nhường này.	
Đại Tống Tăng Sử Lược quyển hạ chép, các vị sa môn đời Hán, Ngụy, Lưỡng Tấn, đối với vua, hoặc xưng tên, hoặc xưng tôi, hoặc xưng bần đạo. Như các ngài Pháp Khoáng dâng thơ lên Giản Văn Đế nhà Tấn, Chi Độn dâng thơ xin về đất Diệm, Đạo An can gián vua Phù Kiên v.v... đều tự xưng bần đạo. Người đời sau bắt chước dùng theo cách này. [X. Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.1; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Xưng Hô Môn].	
● II.Bần tăng. Chỉ các tăng sĩ vô phúc nghèo khổ.	
 	
Bất An Ổn Nghiệp	
● Nghiệp không an ổn. Đối lại với “An ổn nghiệp”. Chỉ nghiệp bất thiện. Nghiệp này là nhân chịu quả báo khổ, cho nên gọi là nghiệp không an ổn. Luận Câu Xá quyển 15 (Đại 29, 80 hạ), nói: “Nghiệp không an ổn gọi là bất thiện, bởi nghiệp này có thể đưa đến quả báo không như ý, vì nó trái với tính an ổn”.	
 	
Bất Ẩm Tửu Giới	
● Giới không uống rượu. Chỉ cho giới cấm uống rượu. Bất luận tại gia hay xuất gia, đều phải tuân theo qui định này. Rượu không những gây chướng ngại cho việc tu hành đạo Phật, mà nó còn làm cho tâm người ta cuồng loạn. Thông thường, trên tấm đá ở cổng các Thiền Viện đều có khắc dòng chữ: “Không được mang rượu thịt vào chùa”. (xt. Tửu).	
 	
Bất Bái	
● Không lạy. Văn Sa Di Thụ Giới trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 9 (Vạn Tục 11, 462 thượng), nói: “Sau khi xuất gia, khác với thường tình, không lạy vua chúa”.
Vấn đề người xuất gia có nên lễ lạy vua chúa không, thì từ đời Đông Tấn trở đi đã được bàn cãi rất nhiều. Ngài Tuệ Viễn ở Lư Sơn đã viết “Sa Môn Bất Kính Vương Giả Luận” (bàn việc sa môn không kính vua), chủ trương sa môn đã qui y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chí cầu Niết Bàn, thì đương nhiên không cần lễ lạy vua chúa.	
Ngài Ngạn Tông đời Đường soạn sách Tập Sa Môn Bất Ưng Bái Tục Đẳng Sự (Thu tập những việc sa môn không nên lạy người thế tục), gồm 6 quyển. [X. Ban Chu Tam Muội Kinh Phẩm Tứ Bối; Kinh Phạm Võng Q.hạ].	
 	
Bất Báng Tam Bảo Giới	
● Giới không chê bai Tam Bảo. Một trong mười giới cấm nặng. Là giới cấm chê bai Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Tức đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo phải nên tôn trọng, không được hủy báng. [X. Kinh Phạm Võng Q.hạ]. (xt. Thập Trọng Cấm Giới).	
 	
Bất Biến Chân Như	
● Chân Như không biến đổi.Đối lại với “Tùy Duyên Chân Như”. Thể của chân như rốt ráo bình đẳng, không có đổi khác, nên gọi là Bất Biến Chân Như. Tức chỉ cho chân tâm bản tính, tính Phật thường còn. Thể bất biến này theo duyên mà sinh ra các tướng trạng trong ba cõi sáu đường, gọi là Tùy Duyên Chân Như (chân như theo duyên). Các Tông Pháp Tướng, Tam Luận (Quyền Đại Thừa) vì không chấp nhận chân như duyên khởi, nên không lập nghĩa Tùy Duyên Chân Như. Còn các Tông Hoa Nghiêm, Thiên Thai (Thực Đại Thừa) v.v..., đối với chân như, lập hai nghĩa bất biến, tùy duyên để nói rõ chân như vốn không biến đổi, nhưng theo duyên mà tạo tác các pháp hữu vi.[X. Luận Kim Cương Ti].	
 	
Bất Biến Dịch Tính	
● Tính Không thay đổi.Tên gọi khác của chân như. Chỉ tính chất không biến đổi.(xt. Chân Như).	
 	
Bất Biến Tùy Duyên	
● I.Bất Biến Tùy Duyên. Chân Như có hai nghĩa bất biến và tùy duyên. Đây là thuyết thông dụng của tông Pháp Tính.	
Chân Như là thực thể của hết thảy các pháp, tồn tại ngoài thời gian và không gian, chẳng sinh chẳng diệt, thường trụ vô vi, gọi là bất biến. Tự tính chân như không biến đồi, nhưng lại hay theo các duyên nhơ, sạch mà toàn thể khởi động, hiển hiện muôn tượng la liệt, gọi là tùy duyên. Nói theo pháp môn của Luận Đại Thừa Khởi Tín, thì bất biến tức là Tâm Chân Như Môn (về phương diện bản thể, tâm chân như không biến đổi) và tùy duyên tức là Tâm Sinh Diệt Môn (về phương diện hiện tượng, tâm chân như có sinh diệt biến đổi). Tức là cùng một tâm chân như (cũng tức là tâm chúng sinh) mà được biểu hiện theo hai nghĩa bản thể và hiện tượng (tướng dụng). [X. Khởi Tín Luận Sớ Bút Tước Kí Q.2; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.4; Hoa Nghiêm Huyền Đàm Q.4].	
● II.Bất Biến Tùy Duyên. Đối lại với “Tùy Duyên Bất Biến”. Có nghĩa là các pháp tuy do nhân duyên mà dấy sinh, nhưng thể của chúng thì không biến đổi.Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao quyển thượng (Đại 46,709 hạ), nói: “Hai chữ tâm tính không khác mà khác, nhưng nói bất biến tùy duyên gọi là tâm, tức là sự của lí. Tùy Duyên Bất Biến gọi là tính, là lí của sự. Nay muốn ở nơi sự mà hiển bày lí, nên nêu cả hai.Chiếu theo đây mà nói thì bất biến tùy duyên gọi là Phật, tùy duyên bất biến gọi là tính”.	
 	
Bất Chân Tông	
● Một trong sáu tông, một trong bốn giáo, một trong năm tông. Tên gọi dùng trong phán giáo. Chỉ các bộ Bát Nhã nói lí “tức không” (bất chân=không chân thực), và giáo môn chỉ rõ tất cả các pháp đều có giả, cũng như trò ảo thuật.	
Trong sáu tông do ngài An Lẵm lập, trong bốn giáo do ngài Đàm Ẩn lập và trong năm tông do ngài Tự Quĩ lập, đều có tông này. (xt. Ngũ Tông Giáo).	
 	
Bất Chí Cảnh	
● Cảnh (đối tượng) không đến (sát). Đối lại với “Chí Cảnh”. Chỉ sắc cảnh và thanh cảnh. Trong năm căn duyên năm cảnh, thì căn mắt duyên lấy cảnh sắc, căn tai duyên lấy cảnh tiếng, căn mũi duyên lấy cảnh mùi, căn lưỡi duyên lấy cảnh vị, căn thân duyên lấy cảnh xúc (tiếp xúc). Trong đây, thể của mắt và tai phải cách xa với sắc và tiếng mới thấy và nghe được, nên gọi Bất Chí Cảnh (cảnh không đến sát), cũng gọi Li Trung Tri (cách rời nhau mới biết). Còn thể của mũi, lưỡi, thân phải tiếp xúc sát với mùi, vị, cứng – mềm – trơn – ráp v.v... mới biết được, nên gọi là Chí Cảnh (cảnh đến sát), cũng gọi Hợp Trung Tri (tiếp hợp với nhau mới biết). [X. Luận Câu Xá Q.1]. (xt. Ngũ Cảnh).	
 	
Bất Chính Thực	
● I.Bất Chính Thực. Thức ăn không chính thức, thức ăn phụ. Phạm: khàdanìya. Dịch âm: Kha Đán Ni, Khư Đà Ni, Khư Xà Ni.Dịch ý: ăn nhấm, ăn nhai.Tức thức ăn cứng, rắn, cần phải nhấm, nhai cho nhỏ rồi mới nuốt được. Cứ theo Hữu Bộ Tì Nại Da quyển 36 nói, có năm thứ không phải thức ăn chính thức là: rễ, cọng, lá, hoa, quả. Năm thứ này, ăn xong cũng không đủ no: nên gọi thức ăn không chính thức, hoặc thức ăn phụ thêm. Cũng gọi năm thứ cành, lá, hoa, quả và thức ăn nghiền nhỏ là năm thức ăn phụ, hoặc năm thức ăn nhấm, nhai.	
Các bộ luật cũng nêu ra năm thứ thức ăn mà người ta ăn rồi có thể no bụng, gọi là Ngũ Chính Thực, tức năm thứ thực vật dùng cho bữa ăn chính. Nếu đã ăn năm thứ thức ăn chính này rồi thì không được ăn thêm năm thứ thức ăn phụ nữa. Bởi thế biết “bất chính thực” không phải những thức ăn mà Tỉ Khưu bị cấm không được ăn, mà là chỉ cho các thức ăn ngoài bữa ăn chính, bởi vì những thứ này tuy có ăn mà không no bụng. (xt. Nhị Ngũ Thực).	
● II.Bất Chính Thực. Chỉ cho sự ăn uống ngoài bữa ăn vào chính giờ ngọ.	
 	
Bất Chính Tri	
● Phạm: A-saôpranya. Tên của tâm sở (tác dụng của tâm). Chỉ tác dụng tinh thần hiểu biết sai cái cảnh được quán xét. Tức là nhận thức lầm lẫn không phù hợp với giáo nghĩa của Phật Giáo. Vì trong tất cả tâm ô nhiễm đều có tâm sở bất chính tri, nên Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ xếp nó vào mười đại phiền não địa pháp. Tông Duy Thức cho nó là một trong tám Đại Tùy Hoặc, che lấp cái biết chân chính, dễ đưa đến hành động hủy phạm, cho nên có tác dụng làm bại hoại giới luật. Tông Câu Xá thì coi nó là trí tuệ bị phiền não làm ô nhiễm, nên không thừa nhận nó là tâm sở độc lập.
Còn Luận Du Già Sư Địa quyển 55 thì cho bất chính tri là một phần của “Si”. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.42, Q.43; Luận Câu Xá Q.4; Luận Thành Duy Thức Q.6].	
 	
Bất Cô Tửu Giới	
● Giới không bán rượu. Một trong mười giới cấm nặng. Là giới cấm tự mình bán rượu hoặc dạy người khác bán rượu. Vì rượu hay làm cho tinh thần người ta mê tối, tâm tính rối loạn, nên tất cả các loại rượu đều bị cấm không được bán. [X. Kinh Phạm Võng Q.hạ]. (xt. Thập Trọng Cấm Giới).	
 	
Bất Cố Luận Tông	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Một trong bốn loại Tông Nhân Minh. Bất cố, nghĩa đen là “chẳng đoái hoài”. Bất Cố Luận Tông là Tông (mệnh đề, chủ trương) chỉ có người lập luận đồng ý, chứ không được người vấn nạn chấp nhận (đoái hoài đến).	
Trong Nhân Minh, khi người lập luận nêu ra một vấn đề gì, mà được đối phương (người vấn nạn) chấp nhận ngay, không cần tranh cãi để tìm ra sự thật, thì là trái với qui định của Luận Lí Nhân Minh. Nói cách khác, khi người lập luận lập Tông (đặt vấn đề), thì Tông ấy phải qua một quá trình biện luận theo đúng qui tắc của Nhân Minh để thuyết phục đối phương chấp nhận, nó mới có giá trị. Cho nên, Bất Cố Luận Tông là tông có ý nghĩa nhất trong bốn loại tông. [X. Luận Nhân Minh Chính Lí Môn; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng]. (xt. Tứ Tông).	
 	
Bất Cố Tư Nghiêp	
● Nghiệp không cố ý. Cũng gọi Phi Cố Tư Nghiệp. Đối lại với “Cố Tư Nghiệp”. Tức là những nghiệp thiện ác vì vô tâm vô ý mà gây ra, chứ không phải đặc biệt suy nghĩ mưu toan trước. Nghiệp này do thân và miệng gây ra, không có công năng mang lại quả báo. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.90; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.3]. (xt. Cố Tư Nghiệp).	
 	
Bất Cộng	
● Không chung. Phạm, Pàli: àveịika. Chỉ pháp riêng biệt. Như mười tám pháp: mười lực, bốn không sợ v.v... chỉ riêng Đức Phật có được, còn các bậc Thánh như A La Hán v.v... chưa thể thông suốt, vì thế gọi là bất cộng pháp. Lại như thức gốc A Lại Da là chỗ nương chung cho các thức, cho nên gọi là cộng y. Còn sáu căn thì mỗi căn là chỗ nương riêng cho mỗi thức trong sáu thức, vì thế gọi là bất cộng y.	
Ngoài ra, trong các pháp, mỗi pháp đều có tính tướng riêng, gọi là tự tướng, cũng gọi bất cộng tướng; các loài hữu tình đều chuốc lấy nghiệp quả dị thục riêng, gọi là bất cộng nghiệp. Lại như phương thức lập luận của luận lí học Nhân Minh, tự (người lập luận), tha (người vấn nạn) cùng thừa nhận, gọi là cộng hứa; tự, tha đều không thừa nhận, thì gọi là bất cộng hứa. [X. Luận Câu Xá Q.27; Luận Đại Tì Bà Sa Q.38]. (xt. Cộng Bất Cộng).	
 	
Bất Cộng Bất Định Quá	
● Lỗi bất cộng bất định. Tiếng dùng trong Nhân Minh. Một trong sáu bất định, một trong mười bốn lỗi của Nhân trong ba mươi ba lỗi Nhân Minh. Chỉ cho Nhân thiếu tướng thứ hai trong ba tướng Nhân, là lỗi Nhân không có liên quan đến đồng Phẩm và dị Phẩm (tức hoàn toàn không dính dáng gì đến Tông).	
Luận Nhân Minh nhập chính lí nêu ra trường hợp Thanh Luận Sư đối với đệ tử Phật, lập luận thức: “Tiếng nói là thường trụ (Tông, mệnh đề) vì là tính được nghe (sở văn tính) (Nhân, lí do), như hư không (đồng dụ), như cái bình (dị dụ)”. Trong luận thức trên đây, hai thứ đồng dụ và dị dụ đều chẳng phải tính được nghe, tức đồng Phẩm và dị Phẩm đều không liên quan gì với Nhân. Vả lại, ngoài hai tính thường trụ và vô thường của tiếng nói ra, cũng không pháp nào ở đây có tính được nghe. Cho nên Nhân trong luận thức này là Nhân Bất Định, bởi vì nó đã không quyết định được tính thường trụ của Tông (tiếng nói), mà cũng chẳng thành tựu tính vô thường của dị Phẩm, tức nó có lỗi bất cộng bất định. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.trung phần đầu; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Nghĩa Toản Yếu]. (xt. Tam Thập Tam Quá, Lục Bất Định Quá, Nhân Thập Tứ Quá).	
 	
Bất Cộng Biến	
● Biến Không giống nhau. Nghĩa là do nghiệp riêng của mỗi cá nhân mà biến hiện ra các cảnh không giống nhau. Như năm căn mắt tai mũi lưỡi thân v.v...	 	
Bất Cộng Chủng Tử	
● Hạt giống riêng. Đối lại với “Cộng Chủng Tử” (hạt giống chung). Cũng gọi Bất Cộng Tướng Chủng Tử. Chỉ hạt giống có thể biến ra pháp cho một người thụ dụng. Tức là hạt giống năm căn. Thắng Nghĩa Căn trong năm căn không chung với người khác, cho nên là bất cộng trung bất cộng (không chung trong không chung). Phù Trần Căn thì người khác cũng được thụ dụng, là bất cộng trung cộng (chung trong không chung). Hạt giống của nó cũng theo đó mà khác. [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3 phần đầu]. (xt. Bất Cộng Tướng).	
 	
Bất Cộng Giáo	
● Giáo không chung. Đối lại với “Cộng Giáo” (giáo chung). Cũng gọi Bất Cộng Bát Nhã. Chỉ giáo pháp không chung cho hàng nhị thừa mà chỉ dành riêng cho hàng Bồ Tát. Theo Hoa Nghiêm Ngũ Thập Yếu Vấn Đáp quyển thượng nói, thì Biệt Giáo Nhất Thừa chỉ được nói cho hàng Đại Bồ Tát nghe, chứ không cho hàng Thanh Văn nghe chung, vì thế gọi Bất Cộng Giáo. tức trong hai loại Bát Nhã Ba La Mật cộng và bất cộng nói trong Luận Đại Trí Độ, thì lấy Kinh Bất Tư Nghị (chỉ Kinh Hoa Nghiêm) làm Bất Cộng Bát Nhã Ba La Mật. Còn Tông Thiên Thai chia Bát Nhã làm hai thứ cộng và bất cộng, trong đó, Bất Cộng Bát Nhã chỉ cho hai giáo Biệt, Viên và cho đó là ý chính của bộ Bát Nhã.[X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.3; Luận Đại Trí Độ, Q.34, Q.72, Q.100; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.6; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng]. (xt. Cộng Giáo).	
 	
Bất Cộng Hứa	
● Không cùng thừa nhận. Tiếng dùng trong Nhân Minh. Hứa, hàm có nghĩa là đồng ý, thừa nhận. Trong Luận Thức Nhân Minh, điều kiện lập luận không được cả đôi bên người lập luận và người vấn nạn đều đồng ý thừa nhận, thì gọi là Bất Cộng Hứa.
Đứng về phương diện Tông Y (chủ từ và khách từ của Tông) mà bàn, trong trường hợp Cộng Tỉ Lượng (sự suy lí được cả người lập luận và người vấn nạn đều thừa nhận), thì hai Tông Y đều phải được cả đôi bên đồng ý (cộng hứa). Còn trong trường hợp Tự Tỉ Lượng (luận thức chỉ do người lập luận thừa nhận), hoặc Tha Tỉ Lượng (luận thức chỉ do người vấn nạn thừa nhận), thì có thể cả đôi bên không đồng ý.	
Bất Cộng Hứa (không cùng thừa nhận) và Cộng Bất Hứa (cùng không thừa nhận), ý nghĩa có khác nhau. Người lập luận và người vấn nạn đều không thừa nhận, hoặc một bên thừa nhận, một bên không, đều là Bất Cộng Hứa, cho nên Cộng Bất Hứa chỉ là một thứ Bất Cộng Hứa.	
Thế nhưng, để phân biệt, Nhân Minh gọi việc cả đôi bên không thừa nhận là Lưỡng Câu Bất Hứa (đôi bên đều không thừa nhận), còn gọi một bên thừa nhận, một bên không thừa nhận là Tùy Nhất Bất Hứa (theo một bên không thừa nhận). Tùy Nhất Bất Hứa lại chia làm hai thứ:	
1.Người lập luận không thừa nhận, còn người vấn nạn thừa nhận, gọi là Tự Tùy Nhất Bất Hứa (theo bên mình không thừa nhận).	
2.Người lập luận thừa nhận mà người vấn nạn không thừa nhận, thì gọi là Tha Tùy Nhất Bất Hứa (theo bên người khác không thừa nhận).	
Cộng Hứa (cùng đồng ý) tức là rất thành. Tự Tùy Nhất Bất Hứa (mình không đồng ý mà người đồng ý), nếu đứng về phương diện người đồng ý mà nói, thì có thể gọi là Tha Cực Thành (người rất thành). Tha Tùy Nhất Bất Hứa (mình đồng ý mà người không đồng ý), thì cũng như trường hợp ở trên, có thể gọi là Tự Cực Thành (mình rất thành).	
Người lập luận và người vấn nạn cùng đồng ý về Tiền Trần (đoạn trước của Tông) là có thực, gọi là Hữu Thể; cả đôi bên cùng đồng ý về Hậu Trần (đoạn sau của Tông) là có thực, thì gọi là Hữu Nghĩa. Đôi bên không cùng thừa nhận Tiền Trần có thực, gọi là Vô Thể, không cùng thừa nhận Hậu Trần có thực, thì gọi là Vô nghĩa. Thể và Nghĩa ý nghĩa như nhau, chỉ vì vị trí của chúng khác nhau mà phân biệt là thể, nghĩa.
Bất Cộng Hứa đã được chia làm Lưỡng Câu Bất Hứa và Tùy Nhất Bất Hứa, thì Vô Thể và Vô Nghĩa cũng phải chia làm hai thứ:	
1.Lưỡng Câu Vô Thể Hoặc Vô Nghĩa (cả hai đều không có thể hoặc không có nghĩa).
2.Tùy Nhất Vô Thể Hoặc Vô Nghĩa (theo một bên không có thể hoặc không có nghĩa). Tùy Theo một bên không có thể hoặc không có nghĩa là giống nhau, tên gọi có, không tuy trái nhau, nhưng sự kiện được ám chỉ thì là một, chỉ vì nhận xét theo góc độ bất đồng, nên tên gọi có khác.	
Cả đôi bên, tùy theo một bên, không có thể, không có nghĩa, tuy bày tỏ cùng đồng ý, một bên đồng ý, một bên không, nhưng chưa nêu rõ giữa người lập luận và người vấn nạn, ai đồng ý, ai không đồng ý, cho nên có thể không thể và có nghĩa không nghĩa nên chia làm bốn loại:	
1.Cả người lập luận và người vấn nạn đều thừa nhận có thực, thì gọi là Lưỡng Câu Hữu Thể hoặc hữa nghĩa.	
2.Cả đôi bên đều không thừa nhận là có thực, thì gọi là Lưỡng Câu Vô Thể hoặc vô nghĩa.	
3.Người lập luận thừa nhận có thực mà người vấn nạn không thừa nhận, gọi là Tự Hữu Tha Vô Thể, hoặc Tự Hữu Tha Vô Nghĩa (mình có thể, người không có thể, hoặc mình có nghĩa, người không có nghĩa).	
4.Người vấn nạn thừa nhận có thực mà người lập luận không thừa nhận, thì gọi là Tha Hữu Tự Vô Thể, hoặc Tha Hữu Tự Vô Nghĩa (người có thể mình không có thể, hoặc người có nghĩa mình không có nghĩa). [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích]. (xt. Cộng Hứa Pháp, Nhân Minh, Cực Thành).	
 	
Bất Cộng Hữu Pháp	
● Pháp không được người lập luận và người vấn nạn cùng đồng ý là có thực. Tiếng dùng trong Nhân Minh. Trong Nhân Minh, phần sau của Tông (Khách từ, hậu trần), được cả đôi bên người lập luận và người vấn nạn đều không thừa nhận là có thực, gọi là Bất cộng hữu pháp. Cùng với Bất Cộng Hứa Pháp, Bất Cực Thành Pháp, tên gọi khác, nhưng thực thì giống nhau.	
 	
Bất Cộng Nghiệp	
● Nghiệp không chung. Phạm: Àveịikaka - rman. Đối lại với “Cộng Nghiệp” (nghiệp chung). Chỉ nghiệp thiện ác riêng của mỗi hữu tình. Trái lại, nghiệp nhân chung của tất cả chúng sinh gọi là Cộng Nghiệp, là pháp phi hữu tình số, có khả năng mang lại quả báo cho mình, người cùng chung thụ hưởng.	
Về sự tương tục của nghiệp, các nhà Duy Thức lập ra Nghiệp Chủng Tử (hạt giống nghiệp), trong đây, gọi nghiệp chủng tử do Bất Cộng Nghiệp Huân Tập là Bất Cộng Chủng Tử. Chủng Tử này thành thục ở trong thức A Lại Da, nhờ sức của chúng biến hiện thành sắc căn của hữu tình. Nhưng theo Luận Du Già Sư Địa quyển 60 nói, thì sự sản sinh của các pháp vô tình (Phi Hữu Tình Số) cũng chia ra nghiệp chung và nghiệp riêng.	
Còn theo Du Già Sư Địa Luận Lược Toản quyển 16 nói, thì những cái do nghiệp chung (cộng nghiệp) mà cảm được, như núi sông v.v... là chung trong chung, còn ruộng vườn, nhà cửa v.v... là riêng trong chung. Những cái do nghiệp riêng (bất cộng nghiệp) mà cảm được, như căn mắt trong thân mình là cái riêng trong riêng, căn phù trần v.v... cũng có đủ nghĩa người khác thụ dụng, là cái chung trong riêng. [X. Luận Thuận Chính Lí Q.18, Q.33; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.7; Luận Thành Duy Thức Q.2; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3 phần đầu]. (xt. Bất Cộng Tướng, Cộng Bất Cộng Nghiệp).	
 	
Bất Cộng Pháp	
● Pháp không chung. Phạm: àveịikbuddha- dharma. Cũng gọi Bất Cộng Phật Pháp. Chỉ pháp công đức riêng. Là đặc chất thù thắng duy Phật và Bồ Tát mới có đầy đủ, chứ phàm phu và Thanh Văn, Duyên Giác không có. Trong các kinh luận Đại Thừa, Tiểu Thừa, đối với bất cộng pháp này, nói rất khác nhau. Thông thường, mười lực, bốn vô sở úy, ba niệm trụ và Đại Bi của Đức Phật được hợp lại, gọi là “Mười tám pháp bất cộng”. [X.Kinh Đại Bát Nhã Q.411; Kinh Tự Tại Vương Bồ Tát Q.hạ; Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Q.hạ Phẩm Chúc Lụy; Luận Đại Tì Bà Sa Q.17; Luận Đại Trí Độ Q.26].	
 	
Bất Cộng Tướng	
● Tướng Không chung. Cũng gọi Tự Tướng. Đối lại với “Cộng Tướng” (tướng chung). Nghĩa là cái tướng riêng của một người cảm được, một người thụ dụng, ví như chính báo năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân trong sắc pháp. Chủng Tử nhân duyên gần của chính báo gọi là chủng tử tướng riêng, được sự giúp đỡ của chủng tử nghiệp riêng mà khởi hiện hành, tức là chính báo riêng. Loại chính báo riêng được chia làm hai thứ: riêng trong riêng và riêng trong chung. Như Thắng Nghĩa Căn (thực thể của năm căn) trong năm căn là chỗ nương dùng riêng cho thức của mình, chứ không dùng chung với người khác, vì thế gọi là cái riêng trong cái riêng. Phù Trần Căn (hình ngoài của năm căn), tuy mỗi người cũng có năm căn riêng khác nhau, nhưng thụ dụng chung với người khác, nên gọi là cái chung trong cái riêng. [X. Luận Thành Duy Thức Q.1; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3 phần đầu]. (xt. Cộng Tướng).	
 	
Bất Cộng Vô Minh	
● Vô Minh không chung. Đối lại với “Tương Ứng Vô Minh”(vô minh ứng nhau). Cũng gọi Độc Đầu Vô Minh (vô minh riêng một mình). Tức loại vô minh, khi khởi động, không tương ứng với các phiền não căn bản như tham, sân v.v.., mà khởi động riêng một mình. Tông Câu Xá gọi loại vô minh khởi động không tương ứng với mười Tùy Miên tham, sân v.v……... là Bất Cộng Vô Minh. Tông Duy Thức lại chia Bất Cộng Vô Minh làm hai:	
1.Hằng Hành Bất Cộng Vô Minh, tức vô minh tương ứng với thức mạt ma thứ bảy. Loại vô minh này trong tất cả phàm phu, từ vô thủy đến nay, nối nhau không dứt, cùng tương ứng với ba phiền não lớn là Ngã Kiến, Ngã Ái và Ngã Mạn, có khả năng ngăn ngại chân nghĩa trí.	
2.Độc Hành Bất Cộng Vô Minh, chỉ cho vô minh tương ứng với thức thứ sáu, nhưng không tương ứng với các phiền não căn bản tham, sân v.v... mà đi một mình (độc hành). Độc Hành Bất Cộng Vô Minh lại nương với các Tùy Phiền Não Phẫn, hận v.v... mà có cùng khởi, không cùng khởi khác nhau. Loại không cùng khởi với các Tùy Phiền Não, gọi là Chủ Độc Hành Bất Cộng Vô Minh. Trái lại, khi cùng khởi với các Tùy Phiền Não, thì gọi là Phi Chủ Độc Hành Bất Cộng Vô Minh. [X. Luận Thành Duy Thức Q.5, Q.6; Luận Câu Xá Q.10, Q.19; Câu Xá Luận Quang Kí Q.4; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.1]. (xt. Vô Minh).	
 	
Bất Cực Thành	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Cực thành, hàm ý là rất mực thành tựu, thành tựu đến tột bậc. Bất Cực Thành, là không thành tựu một cách rốt ráo.	
Theo phương thức lập luận trong Nhân Minh, cái Tông (mệnh đề, chủ trương) được nêu ra, nếu không được cả đôi bên người lập luận và người vấn nạn cùng thừa nhận là cái tồn tại thực tế, thì gọi là Bất Cực Thành. Bất Cực Thành với bất cộng hữu, bất cộng hứa, chỉ khác tên gọi mà thực thì giống nhau. Phàm tông pháp năng biệt tất phải là pháp bất cực thành mà người lập luận và người vấn nạn đều không thừa nhận. (xt. Cực Thành).	
 	
Bất Cửu Nghê Đạo Tràng	
● Không lâu đến đạo tràng. Nghĩa là chẳng bao lâu nữa sẽ thành Phật. Kinh Pháp Hoa Phẩm Phân Biệt Công Đức (Đại 9, 46 trung), nói: “Lại phải nghĩ rằng, không lâu đến đạo tràng, được vô lậu vô vi, làm lợi ích rộng lớn cho người, trời”.
	 	
Bất Duyệt	
● Không vui thích. Tên gọi hữu tình khi vũ trụ mới thành lập. Vì thời bấy giờ, chúng sinh thấy mùi vị của đất dần dần tiêu mất, lòng không vui thích, nên gọi là Bất Duyệt.
 	
Bất Dữ Thủ	
● Không cho mà lấy. Phạm: a-dattàdàna. Một trong mười đường nghiệp ác. Nghĩa là người ta không cho mà mình tự lấy, tức chỉ hành động trộm cắp. Cấm không cho mà lấy, gọi là Bất Dữ Thủ Giới, là giới thứ hai trong năm giới.[X. Luận Đại Trí Độ Q.13]. (xt. Thập Thiện Thập Ác).	
 	
Bất Đan Phật Giáo	
● Phật Giáo Bất Đan (Bhutan). Bất Đan là một nước nhỏ nằm ở chân núi phía đông núi Tuyết (Himalaya), diện tích 47.000 km2.Phía bắc giáp Tây Tạng, nam giáp Ấn Độ, tây giáp Sikkim, phần lớn là vùng núi non hiểm trở, sự giao thông với bên ngoài rất khó khăn, xưa kia gọi là nước “Bí cảnh long” (đất nước bí mật của loài rồng). Dân cư phần đông là chủng tộc Bất Đan thuộc hệ thống người Tây Tạng, chia làm ba giai cấp tăng lữ, quí tộc và thứ dân. Phong tục kì lạ nhất là bất luận tăng tục nam nữ đều để tóc ngắn, y phục đại thể phỏng theo Tây Tạng.
Về phương diện tôn giáo, nhân dân nước này tôn thờ phái Hồng Giáo thuộc Lạt Ma Giáo Tây Tạng. Giáo phái này do ngài Liên Hoa Sinh (Phạm: Padma Saôbhava), một vị sư Mật Tông nổi tiếng của Phật Giáo Ấn Độ, trên đường từ Tây Tạng trở về Ấn, đã lưu lại Bất Đan để truyền bá vào giữa thế kỉ thứ VIII.Nhưng mãi đến cuối thế kỉ XII trở về sau, Mật Giáo mới chính thức được truyền bá ở Bất Đan do vị giáo chủ Lạt Ma cũ truyền vào. Các chùa viện phần nhiều được xây dựng từ giữa thế kỉ XVI trở đi, và có khắc mục lục Đại Tạng Kinh, nhưng rất tiếc đã bị thiêu hủy vào thế kỉ XVIII vì nội loạn.	
Lại vào giữa thế kỉ XVI, có một vị giáo chủ Lạt Ma, cậy có thế lực đi bừa vào xứ này và tự xưng mình là vua cai trị Bất Đan, do đó mà ngày nay dân Bất Đan gọi Giáo chủ là Pháp Vương (Phạm: Dharma Ràja, vua pháp). Vị Pháp Vương này tổ chức chính phủ Trung ương, bổ nhiệm các quan địa phương, thi hành chính sách hợp nhất chính trị với tôn giáo. Vị Pháp Vương được truyền nối theo phương thức chuyển sinh tái hiện. Lại hàng năm vào tháng 4, cử hành Đại Tế Ba La Tại Ba La (Paro), liên tiếp trong bốn ngày để kỉ niệm Đại Sư Liên Hoa Sinh: đó là ngày lễ mừng lớn nhất trong năm của Phật Giáo Bất Đan. [X. Journal of Royal Geographical Society of Britain & Ireland 35,1910; L. A. Waddell: Buddhism of Tibet, 1895]. (xt. Ba La Đại Tế).	
 	
Bất Đãn Không	
● Không những chỉ là không. Nghĩa Không của Trung Đạo. Cũng gọi Bất Khả Đắc Không (cái không chẳng thể được). Đối lại với “Đãn Không” (chỉ là không=thiên không). Nghĩa là chẳng những thấy chỉ là không, mà còn thấy cả chẳng không để đạt đến cái không của nghĩa Trung Đạo.	
Quán xét lí Bất Đãn Không gọi là Bất Đãn Không Quán, tức là lí không mà những người Thông Giáo lợi căn trong bốn giáo Hóa Pháp của Tông Thiên Thai quán xét. Phân biệt về lí Không của hàng ba thừa (Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát) thấy, trong Ma Ha Chỉ Quán (hội bản) quyển 3 phần 3, ngài Trí Khải đã chỉ ra rằng: hàng nhị thừa (Thanh Văn, Duyên Giác) quán xét từ Giả vào Chân, là chỉ mới vào Đãn Không, chứ chưa từ Đãn Không vào Giả, nên không có cái dụng giáo hóa người khác. Còn hàng Bồ Tát do thể hội mà vào Đãn Chân (chỉ là chân thực), nên có thể từ Đãn Không mà vào Giả, hóa độ chúng sinh, làm trong sạch nước Phật. Chỉ có Bồ Tát thượng căn, nhờ thể chứng được Giả mà vào Chân, lần lượt vào Đãn Không, Bất Đãn Không, cho nên có khả năng phá trừ vô minh mà thấy tính Phật. [X. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi]. (xt. Đãn Không).	
 	
Bất Đãn Trung	
● Không những chỉ là Trung. Đối lại với “Đãn Trung” (chỉ là Trung). Tông Thiên Thai đặt ra thuyết ba đế Không, Giả, Trung, cho rằng phủ định cả hai (Không, Giả) và xác định cả hai là nghĩa thực của Trung Đạo. Trong ba quán, Quán Tức Không, Tức Giả, Tức Trung, là ba quán viên dung. Đối lại với hai bên Không, Giả mà bàn về Trung Đạo, thì gọi là Bất Đãn Trung, là nghĩa lí Trung Đạo của Viên Giáo. Quán xét về lí Bất Đãn Trung này, gọi là Bất Đãn Trung Quán. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.2 hạ; Duy Ma Kinh Văn Sớ Q.21]. (xt. Đãn Trung).	
 	
Bất Đảo Đơn	
● Không rời chỗ ngồi.Tức ban đêm không ngủ, ngồi xếp bằng tréo chân (già phu), hoặc niệm Phật, hoặc tham thiền, hoặc nghiên cứu công án, không rời chỗ ngồi, chẳng kể ngày đêm: đó là hạnh tu cần thiết để thấy rõ sự sống, thoát lìa cái chết, mau chứng Niết Bàn.	
 	
Bất Định	
● I.Bất Định. Không xác định. Phạm: aniyata.Cũng gọi Bất Định Pháp, Nhị bất định (Phạm: dvàv-aniyatau, hai không định). Là một bộ phận của giới Cụ Túc mà Tỉ Khưu nhận giữ.	
Bất Định, nghĩa là chưa xác định rõ được là có phạm giới hay không, và, nếu phạm, thì phạm giới nào. Có hai thứ: Bình Xứ Bất Định Giới và Lộ Xứ Bất Định Giới.	
1.Bình Xứ Bất Định Giới (giới bất định ở chỗ khuất, kín). Nghĩa là Tỉ Khưu ngồi chung với người con gái ở chỗ khuất lấp (chỗ không thấy không nghe được), chỗ kín, chỗ có thể làm việc dâm dục hoặc nói những lờì trái phép.	
2.Lộ Xứ Bất Định Giới (giới bất định ở chỗ trống trải). Nghĩa là Tỉ Khưu ngồi chung với đàn bà, con gái ở chỗ trống trải, nói lời dâm dục, lời thô tục xấu xa.
Hai giới bất định trên đây ở trong năm thiên và sáu tụ, trăm chúng học, bảy diệt tránh v.v... đều được qui vào tội Đột Cát La. [X. Tứ Phần Luật Hàm Chú Giới Bản Q.thượng; Tứ Phần Luật Hàm Chú Giới Bản Sớ Q.3 thượng; Hành Sự Sao Tư Trì Kí (hội bản) Q.19].	
● II.Bất Định. Gọi tắt của Bất Định Địa Pháp. Bất Định Địa Pháp là một trong sáu loại tâm sở do Tông Câu Xá đặt ra. Bất Định chỉ cho tám tâm sở: tầm, tứ, thụy miên, ác tác, tham, sân, si, mạn, nghi.(xt. Bất Định Địa Pháp).	
● III.Bất Định. Tiếng dùng trong Nhân Minh. Là sáu lỗi Bất Định trong mười bốn lỗi của Nhân tương tự trong Nhân Minh. Đó là: Cộng Bất Định, Bất Cộng Bất Định, Đồng Phẩm Nhất Phần Chuyển Dị Phẩm Biến Chuyển Bất Định, Dị Phẩm Nhất Phần Chuyển Đồng Phẩm Biến Chuyển Bất Định, Câu Phẩm Nhất Phần Chuyển Bất Định, Tương Vi Quyết Định Bất Định. (xt. Lục Bất Định Quá).	
 	
Bất Định Chỉ Quán	
● Một trong ba loại Chỉ Quán do Tông Thiên Thai lập. Cũng gọi Bất Định quán. Chẳng phải ban đầu quán xét thực tướng, cũng chẳng phải theo thứ tự từ nông đến sâu, mà là do sự tu tập một pháp nào đó trong quá khứ, bây giờ thình lình khai ngộ mà chứng thực tướng, được Vô Sinh Nhẫn.	
Ngài Trí Khải dựa theo đó mà soạn Lục Diệu Môn, 1 quyển. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.1 thượng; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.10; Chỉ Quán Tư Kí Q.1]. (xt. Tam Chủng Chỉ Quán).	
 	
Bất Định Chủ Nghĩa	
● Chủ nghĩa không nhất định. Phạm: Syàt-vàda.Cũng gọi Hoặc Nhiên Luận. Một thứ lí luận phán đoán của Kì Na Giáo Ấn Độ, do nhà triết học Kì Na Giáo Bà Đạt Ba La Hốt (Phạm: Bhadrabàhu) chủ trương. Ông cho rằng, do nhận xét sự vật từ những góc độ bất đồng mà có kết luận khác nhau, cho nên mỗi luận điểm đều có điều kiện, chứ không thể khẳng định hoặc phủ định một cách tuyệt đối được. Nếu muốn làm sáng tỏ để phán đoán chính xác một vấn đề nào đó, thì cần đặt ở trước các tiếng “có lẽ”, “có thể là” (hoặc nhiên), cho nên gọi là Bất Định Chủ Nghĩa. Cách lí luận phán đoán này chia làm bảy thứ, gọi là Thất Chi Luận Pháp. (xt. Thất Chi Luận Pháp).	
 	
Bất Định Chủng Tính	
● Chủng Tính Không nhất định. Phạm: aniyataikatara-gotra.Cũng gọi Bất Định Tính, Tam Thừa Bất Định Tính. Một trong năm Chủng Tính do Tông Pháp Tướng thành lập, tức căn cơ chưa quyết định thuộc loại Chủng Tính nào trong ba Chủng Tính Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Sự bất định này là bởi sự sai khác về chủng tử vô lậu sẵn có của chúng sinh. Tức là căn cơ tuy có đủ Chủng Tính ba thừa Thanh Văn, Độc Giác, Bồ Tát, có thể là A La Hán, Bích Chi Phật, cho đến thành Phật, nhưng vì tính hướng không định, cho nên gọi Bất Định Chủng Tính. Có bốn loại:	
1.Bồ Tát, Thanh Văn hai tính bất định, người có đủ hai tính Bồ Tát, Thanh Văn bất định, nên quả chứng được cũng bất định.	
2.Bồ Tát, Độc Giác hai tính bất định, người có đủ hai tính Bồ Tát, Độc Giác bất định, nên quả chứng được cũng bất định.	
3.Thanh Văn, Độc Giác hai tính bất định, người có đủ hai tính Thanh Văn, Độc Giác bất định, nên quả chứng được cũng bất định.	
4.Thanh Văn, Độc Giác, Bồ Tát ba tính bất định, người có đủ ba tính Thanh Văn, Độc Giác, Bồ Tát bất định, nên quả chứng được cũng bất định.	
Trong bốn loại bất định kể trên, ngoại trừ loại thứ ba vĩnh viễn không trông mong thành Phật, còn các loại kia thì, đến một lúc nào đó, đều có thể thành Phật. [X. Kinh Nhập Lăng Già Q.2; Kinh Giải Thâm Mật Q.2 Phẩm Vô Tự Tướng Tính; Phật Địa Kinh Luận Q.2]. (xt. Ngũ Chủng Tính).	
 	
Bất Định Địa Pháp	
● Phạm: aniyata-bhùmika dharma. Là một trong sáu loại tâm sở do Tông Câu Xá lập ra. Có tám thứ: tầm, tứ, thụy miên, ác tác, tham, sân, mạn, nghi.Những tâm sở này không nằm trong Đại Địa Pháp, Đại Thiện Địa Pháp, Đại Phiền Não Địa Pháp, Đại Bất Thiện Địa Pháp và Tiểu Phiền Não Địa Pháp. Chúng là những pháp đặc biệt, không giống với tâm sở của năm địa kia, mà vốn có đủ tính quyết định. Bất Định Địa Pháp này không biến khắp hết thảy tâm hoặc tâm nhơ nhớp, cũng chưa có tính quyết định dù thiện dù ác, cõi (ba cõi), nơi (chín nơi) mà chúng tương ứng cũng bất định, cho nên gọi Bất Định Địa Pháp. Trong đây, bốn tâm sở tầm, tứ, thụy miên, ác tác, là Tùy Phiền Não, còn bốn tâm sở tham, sân, mạn, nghi thì thuộc phiền não căn bản. Nhưng, các nhà Duy Thức Đại Thừa thì cho bốn thứ trước là bất định, bốn thứ sau thuộc phiền não. [X. Luận Câu Xá Q.4; Luận Du Già Sư Địa Q.58; Luận Thành Duy Thức Q.6]. (xt. Ngũ Vị Thất Thập Ngũ Pháp).	
 	
Bất Định Giáo	
● Một trong ba giáo, một trong bốn giáo hóa nghi.Tức là giáo hóa nghi không thuộc hai giáo Đốn và Tiệm. Cũng gọi Đắc Ích Bất Định Hóa Nghi.	
Theo Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 10 phần trên và Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 1 nói, thì các sư ở miền Nam, Trung (Trung Quốc) cho các Kinh Thắng Man, Kim Quang Minh v.v... là không câu nệ thứ tự đốn tiệm, rõ được ý chỉ tính Phật thường trụ, gọi là Thiên phương bất định giáo. Nhưng, ngài Trí Khải Tông Thiên Thai phản đối thuyết này, cho rằng Bất Định là nghĩa “Nhất âm dị giải” (Phật chỉ dùng một tiếng nói pháp, nhưng chúng sinh tùy căn tính sai biệt mà hiểu khác nhau), trong năm vị (nhũ, lạc, sinh tô, thục tô, đề hồ) gồm có cả. Lại lập Hiển Lộ Bất Định và Bí Mật Bất Định khác nhau, rồi cùng với hai giáo Đốn, Tiệm gọi chung là bốn giáo hóa nghi.	
Cứ theo Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 1 phần trên và Bát Giáo đại ý nói, thì Đức Phật dùng một tiếng nói pháp, nhờ sức thần chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, có thể khiến chúng sinh trong khi nghe nói Tiệm Giáo mà được lợi ích Đốn Giáo, trong khi nghe nói Đốn Giáo mà được lợi ích Tiệm Giáo. Vì được lợi ích không giống nhau, nên gọi là Hiển Lộ Bất Định Giáo. Lại nữa, Tam Luân của Như Lai không thể nghĩ bàn: đối với người này nói đốn, đối với người kia nói tiệm, khiến mỗi người đều được ích lợi, mà họ không hay biết lẫn nhau, gọi là Bí Mật Bất Định Giáo. [X. Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.5 phần dưới; Ma Ha Chỉ Quán Q.1 phần trên; Ma Ha Chỉ Quán Phụ Hành Giảng Nghĩa Q.1]. (xt. Tam Giáo, Hóa Nghi Tứ Giáo).	
 	
Bất Định Nghiệp	
● Đối lại với “Định nghiệp”. Nghiệp lãnh nhận quả báo thiện hay ác vẫn chưa quyết định, hoặc đã quyết định nhận quả báo, nhưng chưa quyết định thời gian, như thế gọi là Bất Định Nghiệp. So với định nghiệp, thì bất định nghiệp thuộc về nghiệp nhẹ. (xt. Định Nghiệp Bất Định Nghiệp).	
 	
Bất Định Nhân	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Chỉ cái lỗi trong cách lập Luận Nhân Minh phạm phải do thiếu tướng (nguyên lí) thứ hai (Đồng Phẩm Định Hữu Tính: Nhân phải có cùng một tính chất với chủ từ của Tông) hoặc tướng thứ ba (Dị Phẩm Biến Vô Tính: tính chất của Nhân phải hoàn toàn không có trong khách từ của Tông) của Nhân (lí do). Lỗi này gồm sáu loại:	
1.Cộng Bất Định Quá: Nhân cùng lúc thông với cả Tông Đồng Phẩm (cùng tính chất với khách từ của Tông) và Tông Dị Phẩm (khác tính chất với khách từ của Tông). Do lỗi này mà Nhân không cách nào xác định được Tông. Cũng tức là đã thiếu điều kiện “Dị Phẩm Biến Vô Tính” (hoàn toàn không liên quan gì đến khách từ của Tông).	
2.Bất Cộng Bất Định Quá: Nhân cùng lúc không thông với cả Tông Đồng Phẩm và Tông Dị Phẩm.	
3.Đồng Phẩm Nhất Phần Chuyển Dị Phẩm Biến Chuyển Bất Định: Nhân có liên quan với một phần chủ từ của Tông và liên quan với toàn bộ khách từ của Tông.	
4.Dị Phẩm Nhất Phần Chuyển Đồng Phẩm Biến Chuyển Bất Định Quá: Nhân có liên quan một phần với khách từ của Tông và liên quan toàn bộ với chủ từ của Tông.	
5.Câu Phẩm Nhất Phần Chuyển Bất Định Quá, Cũng Gọi Câu Phần Bất Định Quá: Nhân có liên quan một phần với chủ từ của Tông và một phần liên quan với khách từ của Tông.	
6.Tương Vi Quyết Định Bất Định Quá, cũng gọi Tương Vi Bất Định Quá. Lỗi này khác với năm lỗi trước, không phải vì thiếu đồng Phẩm Định Hữu Tính, cũng không phải thiếu Dị Phẩm Biến Vô Tính, mà là vì đôi bên người lập luận và người vấn nạn đều dùng một Nhân chính xác (Nhân có đủ cả ba tướng) để chứng minh Tông trái ngược nhau, đôi bên ngang nhau, không phân thắng bại, ai phải ai trái, không quyết định được, do đó mà cũng được xếp vào loại Nhân Bất Định. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích]. (xt. Lục Bất Định Quá, Nhân Minh).	
 	
Bất Định Tụ	
● Nhóm không định. Phạm: aniyataràzi, Pàli: aniyata-ràsi.Cũng gọi Bất Định Tính Tụ, Bất Định. Chẳng thuộc tà chẳng thuộc Chính Kiến. Một trong ba tụ. Tụ nghĩa là chia loại thành từng nhóm. Dựa theo sự sai khác của căn cơ chúng sinh, có thể chia thành ba nhóm. Tâm tính chúng sinh nào chưa thuộc chính hay tà, hễ gặp duyên lành thì thành quyết định chính, hễ gặp duyên ác thì thành quyết định tà. Vì bất định như thế, nên gọi Bất Định Tụ [X. Luận Thành Thực Q.2; Viên Giác Kinh Đại Sớ Sao Q.3]. (xt. Tam Định Tụ, Chính Định Tụ).	
 	
Bất Đoạn	
● I.Bất Đoạn. Cũng gọi Phi Sở Đoạn. Một trong ba thứ đoạn. Chỉ cho hết thảy pháp vô lậu. [X. Luận Câu Xá Q.2, Q.4]. (xt. Tam Đoạn, Phi Sở Đoạn).	
● II.Bất Đoạn. Không gián đoạn. Nghĩa là ngày này qua ngày khác, siêng tu liên tục, niệm Phật tụng kinh không ngừng.	
 	
Bất Đoạn Kinh	
● Chỉ việc đọc tụng một bộ kinh đặc biệt, như Kinh Pháp Hoa chẳng hạn, liên tục từ đầu đến hết mới thôi.Tại Nhật Bản, để tăng tiến việc tu đạo, hoặc để cầu siêu cho người chết, mà trong một thời gian nhất định, tụng kinh không gián đoạn, cũng gọi là “Bất đoạn kinh”.	
 	
Bất Đoạn Luân	
● Xướng niệm xoay vòng không dứt. Trong chùa viện, khi cầu trời trong sáng hoặc cầu mưa, các tăng lữ tham dự cầu đảo một người nối tiếp một người, hoặc nhóm này nối tiếp nhóm khác, xoay vòng tụng niệm kinh chú suốt ngày không dứt, gọi là bất đoạn luân. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.1].	
 	
Bất Đoạn Quang	
● Ánh sáng không dứt. Một trong mười hai thứ ánh sáng. Chỉ ánh sáng vô lượng của Đức Phật A Di Đà thường còn trong ba đời, hằng soi sáng làm lợi ích cho thế gian không gián đoạn. Do đức tướng của ánh sáng thường hằng này mà Đức Phật A Di Đà còn được gọi là Phật Bất Đoạn Quang. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; Vô Lượng Thọ Kinh Liên Nghĩa Thuật Văn Tán Q.trung]. (xt. Thập Nhị Quang, Quang Minh).	
 	
Bất Động	
● Vị tăng đời Tống. Người Thiên Trúc, tên Phạm được dịch ra âm Hán là A Thiểm Phiết Cán Tư La. Ngài học thông cả Hiển Giáo, Mật Giáo, Tính Tông, Tướng Tông. Mới đầu, ngài đến nước Tây Hạ, ở chùa Hộ Quốc, phiên dịch và truyền bá Kinh điển thuộc Mật Bộ, người thời ấy gọi ngài là Kim Cương Thượng Sư. Sau dời đến Mông Sơn (nay gọi là Sơn huyện) thuộc tỉnh Tứ Xuyên; ở đây, ngài dựa theo Du Già Thí Thực Nghi Quĩ của ngài Kim Cương Trí đời Đường mà dịch lại, đặt tên là Du Già Diệm Khẩu. Rồi lại diễn thành pháp Tiểu Thí Thực, gọi là pháp Cam Lộ, cũng gọi là pháp Mông Sơn Thí Thực.	
Đệ tử của ngài là sư Lặc Bố truyền cho sư Bảo An, truyền đến đời thứ ba là sư Uy Đức Chàng, đến nay, pháp Mông Sơn Thí Thực được lưu hành khắp Trung Quốc. Về sau, không rõ thầy trò ngài cuối cùng như thế nào.	
 	
Bất Động Định	
● I.Bất Động Định. Định vững vàng không lay chuyển. Là thiền định trong đó Bất Động Minh Vương của Mật Giáo an trụ. Thiền Định này lấy tâm Đại Bồ Đề mà bản tính vốn thanh tịnh vô vi tịch định làm thể, vì thế gọi Bất Động Định. [X. Kinh Để Lý Tam Muội Da].	
● II.Bất Động Định. Chỉ định thứ tư trong bốn thiền định của cõi Sắc. Định (tĩnh lự) thứ tư này không có tám thứ gió tai hại như tìm kiếm, dò xét, lo âu, vui mừng, khổ đau, khoái lạc, thở vào, thở ra…… …v.v…... làm chao động được nước định, cho nên gọi Bất Động Định. Trái lại, ba định (tĩnh lự) dưới gọi là Hữu Động Định. [X. Luận Câu Xá Q.28; Câu Xá Quang Kí Q.28].	
 	
Bất Động Hộ Ma Cúng	
● Một trong những phép tu của Mật Giáo. Tức là tu phép Hộ Ma cúng dường Bất Động Minh Vương.	
 	
Bất Động Mạn Đồ La	
● Mạn Đồ La của Mật Giáo lấy ngài Bất Động Minh Vương làm vị tôn chính.
1.Theo Kinh Đại Nhật quyển 1 Phẩm Tức Chướng và Đại Nhật Kinh Sớ quyển 9 nói, thì Mạn Đồ La gốc của Bất Động Minh Vương tức là Mạn Đồ La hình ba góc, ở giữa mầu đen, người trì tụng quán tưởng thân mình là tượng của Bất Động Minh Vương. Phép quán tưởng này có hai ý: 	
a) Quán tưởng Bất Động Tôn ở trong vòng tròn, dẵm lên trời Đại Tự Tại.	
b) Quán tưởng thân mình là Bất Động Tôn, tức dùng Chân Ngôn Bất Động Tôn in vào trời Đại Tự Tại rồi đạp lên trên. Trong ba góc, vẽ hình trời Đại Tự Tại là kẻ gây chướng ngại, sau đó, bước vào trong hình ba góc, dùng chân trái đạp lên đỉnh đầu trời Đại Tự Tại, với hình dáng đại phẫn nộ, lúc đó, trời Đại Tự Tại phải rút lui ngay.
2.Nương vào pháp Thánh Vô Động Tôn An Trấn Gia Quốc, trong bánh xe Kim Cương tám nan hoa, ở giữa vẽ Bất Động Tôn có hai tay, thân cao tám ngón tay, tay phải cầm gươm trí tuệ, taỵ trái cầm vòng giây lụa. Trong bánh xe ở tám hướng, đều vẽ thần Phẫn Nộ Đại Nghiêm có bốn tay, ở tám hướng ngoài bánh xe vẽ đầu chày Kim Cương ba chạc. Ngoài ra, còn có Bất Động Mạn Đồ La dựa theo Để Lí Tam Muội Da Bất Động Tôn Uy Nộ Vương Sứ Giả Niệm Tụng Pháp mà vẽ. Lại Mạn Đồ La mười hai trời và Mạn Đồ La mười trời, đều vẽ Bất Động Tôn bốn tay ở chính giữa, cho nên cũng gọi Bất Động Mạn Đồ La. [X. Bất Động Sứ Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.7; Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Áo Sao Q.32].	
 	
Bất Động Minh Vương	
● 1.Bất Động, Phạm: Acala. Dịch âm: A Già La. Cũng gọi Bất Động Kim Cương Minh Vương, Bất Động Sứ Giả, Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát. Là vị tôn chủ của năm Đại Minh Vương, tám Đại Minh Vương Mật Giáo. Được đặt ở đầu cực nam của viện Trì Minh trong Hiện Đồ Thai Tạng Giới Mạn Đồ La.
Mật hiệu là Thường Trụ Kim Cương. Hình Tam Muội Da là gươm sắc và vòng giây lụa. Gươm sắc biểu thị trí tuệ Phật, vòng giây lụa biểu thị phiền não nghiệp chướng, nghĩa là dùng gươm trí tuệ cắt đứt mọi thứ phiền não trói buộc mà sinh Đại Trí. Lại nữa, cây gươm, vòng giây tượng trưng cho định và tuệ, lí và trí, mà Long Vương Câu Lợi Ca La là biểu tượng của Tam Muội Da này. Vị tôn này nhận mệnh lệnh của Đức Như Lai, thị hiện tướng giận dữ, cầm đầu nhiều sứ giả, ngày đêm thường ủng hộ người tu hành, khiến khởi tâm Bồ Đề, dứt ác tu thiện, có đủ công năng giúp hành giả được Đại Trí thành Phật. Ngài cũng hay vào định sinh lửa, tiêu trừ tội chướng, đốt cháy các thứ nhớp nhúa. Vì tâm Bồ Đề của Ngài vắng lặng không lay động, nên gọi là Bất Động Tôn.	
Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 chép, thì vị tôn này hiện hình đồng tử, ngồi trên tòa bằng đá. Trên đầu có bảy búi tóc, bím tóc xõa xuống bờ vai bên trái, mắt trái hơi nhắm lại, hàm răng dưới cắn vào môi trên, hiện tướng giận dữ, lưng mang lửa cháy, tay phải cầm gươm sắc, tay trái cầm vòng giây lụa, làm ra dáng dứt phiền não.	
Còn theo Để Lí Tam Muội Da Bất Động Tôn Uy Nộ Vương Sứ Giả Niệm Tụng Pháp, Kim Cương Đính Du Già Hộ Ma Nghi và Kinh Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Tối Thượng Bí Mật Đại Giáo Vương quyển 3 chép, thì ngoài hình tượng nói trên ra, vị tôn này còn có các loại hình tượng một mặt bốn tay, bốn mặt bốn tay, ba mặt hai tay v.v...	
Về quyến thuộc, Bất Động Minh Vương có tất cả tám đồng tử, ngoài hai đồng tử Căng Yết La và Chế Tra Ca Đứng hầu, còn có các Bồ Tát Tuệ Quang, Tuệ Hỉ, A Nậu Đạt La, Chỉ Đức và đồng tử Ô Câu Bà Nga, Tỉ Khưu Thanh Tịnh v.v... Lại Thắng Quân Bất Động Minh Vương Tứ Thập Bát Sứ Giả Bí Mật Thành Tựu Nghi Quĩ chép, Bất Động Minh Vương có bốn mươi tám sứ giả, gồm Long Vương Câu Lí Ca La cho đến tất cả thần vương. Còn Kinh Thánh Bất Động thì nói, có tất cả ba mươi sáu đồng tử làm người hầu, như Căng Ca La, Chế Tra Ca, Bất Động Tuệ v.v... Về ấn khế của Bất Động Minh Vương, cứ theo Kinh Đại Nhật quyển 4 Phẩm Mật Ấn chép, thì tay trái làm nắm tay, ngón giữa, ngón trỏ duỗi ra, ngón cái đè lên phần trên ngón út và ngón áp út; duỗi ngón trỏ, ngón giữa để vào lòng bàn tay phải, cũng lấy ngón cái đè lên phần trên ngón áp út và ngón út. Ngoài ra, Bất Động Lập Ấn Quĩ, Bất Động Sứ Giả Pháp và Kinh Để Lí Tam Muội Da v.v... còn nêu ra mười bốn ấn căn bản, như: ấn bí mật căn bản, Ấn Kim Cương Ba Chẽ v.v... Còn về Chân Ngôn thì có: Chú Tàn Thực, Chú Hỏa Giới, Chú Từ Cứu, Chân Ngôn Nhất Tự Tâm. Trong đây, Chú Tàn Thực là: Nẵng mạc tam mạn đa phạ nhật la noãn (nama samanta vajrànàô, kính lạy khắp các Kim Cương) đát la tra (traỉ, tàn hại phá chướng) a mô già chiến noa (amogha caịđa, bất không bạo ác) ma hạ lộ sái ninh (mahà rowaịa, rất giận dữ) sa phả tra dã (sphaỉaya, phá hoại) hồng (hùô, sợ hãi) đát la ma dã (tramaya, bền chắc) hồng (hùô) đát la tra (traỉ) hàm hàm (hùô hùô, chủng tử). Thần Chú này có xuất từ Để Lý Tam Muội Da Bất Động Tôn Thánh Giả Niệm Tụng Bí Mật Pháp quyển trung.	
Chú Hỏa Giới là: Nẵng mạc tát phạ đát tha nghiệt đế tì dược (nama sarva tathàgatebhya, kính lạy hết thảy Đức Như Lai) tát phạ mục khế tì dược (sarva mukhebhya, hết thảy các diện môn) tát phạ tha (sarvathà, hết thảy nơi chỗ) chớ la tra (traỉ, quát mắng phá chướng) tán noa (caịđa, bạo ác) ma ha lộ sái noa (mahàrowaịa, rất giận dữ) khiếm (khaô) già hi già hi (khahi khahi?) tát phạ Vĩ cận nam (sarva vighnaô, tất cả chướng ngại) hồng (hùô, phá hủy) đát la tra (traỉ) hám mâu (hàô hàô, chủng tử). Thần Chú này có xuất xứ từ Kinh Kim Cương Thủ Quang Minh Quán Đính Phẩm Tối Thắng Lập Ấn Thánh Vô Động Tôn Đại Uy Nộ Vương Niệm Tụng Nghi Quĩ pháp.	
Chú Từ Cứu là: Nẵng mạc tam mạn đa phạ nhật la noãn, chiến noa ma ha lộ sái noa (caịđa mahà rowaịa, bạo ác rất giận dữ) tát phả tra dã (sphaỉaya, phá hoại) hồng (hùô, sợ hãi) đát la ca (traka, bền chắc) hãn mạn (hàô màô, chủng tử).	
Chân Ngôn Nhất Tự Tâm là: “Nam ma tam mạn đa phạt chiết la noãn hãn”. Chú Từ Cứu và Chân Ngôn nhất tự tâm đều được chép ra từ Phẩm Phồ Thông Chân Ngôn Tạng trong Kinh Đại Nhật quyển 	
2.Lại phép Bất Động là phép tu trừ tai, thêm ích, cầu nguyện nước nhà thịnh vượng yên vui, nên gọi là An Trấn Pháp. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.10, Q.13; Thánh Vô Động Tôn An Trấn Gia Quốc Đẳng Pháp]. (xt. Bất Động Thập Tứ Căn Bản Ấn).	
 	
Bất Động Nghĩa	
● Một trong mười nghĩa của tính hư không. Nghĩa là tự thể của chân như thường còn vắng lặng, không biến đổi không lay động. [X. Luận Thích Ma Ha Diễn Q.3].	
 	
Bất Động Pháp	
● I.Bất Động Pháp. Phép cầu đảo trong Mật Giáo, lấy Bất Động Minh Vương làm Bản Tôn (vị tôn chính), tu để cầu tiêu trừ tai họa và tăng trưởng lợi ích. Tức là nương theo Phẩm Tối Thắng Lập Ấn Thánh Vô Động Tôn Đại Uy Nộ Vương Niệm Tụng Nghi Quĩ pháp trong Kinh Kim Cương Thủ Quang Minh Quán Đính mà tu, ngoài mười tám pháp đạo hạnh, còn tu thêm mười chín thứ quán tướng, mười bốn khế ấn căn bản, mười chín Bố Tự Quán.	
Mười chín phép quán tưởng là:	
1.Quán tưởng Bản Tôn là hóa thân của đức Đại Nhật Như Lai, làm sứ giả của Ngài, chấp hành các nhiệm vụ.	
2.Quán tưởng bốn chữ Chân Ngôn A,Lộ, Hàm, Mâu biểu trưng bốn bí mật của Như Lai.Chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai do đây mà ứng hiện ba thân, thành đẳng chính giác.	
3.Quán tưởng thường ở trong định sinh ra lửa, đốt cháy tất cả nghiệp chướng nhớp nhúa.	
4.Quán tưởng thị hiện hình đồng tử, trên vâng theo lời chư Phật dạy bảo ủng hộ người tu, dưới hóa độ chúng sinh, giữ gìn giúp đỡ các loài.	
5.Quán tưởng trên đỉnh đầu có bảy búi tóc, tượng trưng cho bảy phần giác.	
6.Quán tưởng một bím tóc rủ xuống bên trái đầu, biểu trưng từ bi.	
7.Quán tưởng trên trán có vết nhăn, tượng trưng sự lo nghĩ trong sáu đường. 8.Quán tưởng mắt trái nhắm xiên một bên, tưởng tượng che lấp đường tà, khiến vào Nhất Thừa.	
9.Quán tưởng hàm răng dưới cắn vào môi trên, lộ răng ra ngoài, dùng sức từ bi dọa ma.	
10.Quán tưởng miệng ngậm lại, diệt lời hí luận.	
11.Quán tưởng tay phải cầm gươm, biểu thị diệt trừ tham, sân, si.	
12.Quán tưởng tay trái cầm giây lụa, tượng trưng trói những kẻ không hàng phục.	
13.Quán tưởng ăn thức ăn thừa của người tu, tượng trưng ăn tập khí vô minh của chúng sinh đời vị lai.	
14.Quán tưởng ngồi trên tảng đá lớn, tượng trưng trấn áp nghiệp chướng nặng nề của chúng sinh làm cho thành tâm Bồ Đề trong sạch.	
15.Quán tưởng sắc xấu xí xanh đen, tỏ tướng điều phục.	
16.Quán tưởng khởi niệm giận dữ mau chóng, tỏ tướng oai mãnh.	
17.Quán tưởng khắp mình có lửa Ca Lâu La, biểu thị trí lửa của chim đại bàng cánh vàng hay ăn rồng con, trừ diệt loài hữu tình ác độc.	
18.Quán tưởng biến thành rồng chúa Câu Lợi Ca La, biểu thị gươm trí tuệ có khả năng tiêu diệt rồng ác ba độc tham sân si.	
19.Quán tưởng biến làm hai đồng tử Căng Yết La, Chế Tra Ca, thuận theo chính, không thuận theo tà.	
Mười bốn ấn căn bản, tức quán tưởng Bản Tôn có mười bốn loại ấn căn bản. Đó là: Ấn Bí Mật Căn Bản (ấn chày một chẽ), Ấn Núi Báu, Ấn Đầu Kín, Ấn Mắt Kín, Ấn Miệng Kín, Ấn Tâm Kín, Ấn Gia Trì, Ấn Sư Tử Nhanh Chóng, Ấn Ngọn Lửa, Ấn Bánh Xe Lửa, Ấn Thương Khư, Ấn Khát Nga và Ấn Kim Cương Ba Chẽ.	
Mười chín Bố Tự Quán, tức quán tưỏng mười chín loại Chân Ngôn được sắp đặt trên khắp thân thể của người tu, để thân mình trở thành Thánh tôn. Tức đặt Chân Ngôn Đính Tướng “Nẵng mạc tát phạ đát tha nghiệt đế tì dược tát phạ mục khế tì dược tát phạ tha án a tả la tán noa khiếm” ở trên chỏm đầu, “Qui mệnh xí dựng” ở trên đầu, “Qui mệnh khí” bên trái đầu, “Qui mệnh hám” ở trán, “Qui mệnh hi” ở hai tai, “Qui mệnh đát la tra” ở hai mắt, “Qui mệnh hồng” ở mũi, “Qui mệnh hộ” ở miệng, “Qui mệnh hám” ở đầu lưỡi, “Qui mệnh mãng” ở hai vai, “Qui mệnh mâu” ở cổ họng, “Qui mệnh chiêm” ở hai vú, “Qui mệnh mãn” ở tim, “Qui mệnh tra ám” ở hai bên hông, “Qui mệnh sá án” ở lưng, “Qui mệnh sá” ở bắp vế, “Qui mệnh hác” ở hai bên rốn, “Qui mệnh hám” ở hai đầu gối, “Qui mệnh hám” ở hai chân. Nhờ quán tưởng này mà thân hành giả thành tựu các tướng tốt lành của Bản Tôn, cùng với Bản Tôn là một thể, không khác.	
Lại phép tu dựa vào Pháp Bất Động Sứ Giả Đà La Ni Bí Mật, lấy Bất Động Minh Vương làm Bản Tôn, vì trấn an nhà cửa mà tu, thì gọi là Bất Động An Trạch Pháp, 

Bất Động An Trấn Pháp, Bất Động Trấn Trạch Pháp.	
● II.Bất Động Pháp. Một trong sáu loại A La Hán, một trong chín bậc Vô Học. Chỉ Chủng Tính lợi căn nhất trong những người chứng được quả A La Hán, không còn bị phiền não khuấy động mà trở lui.(xt. Bất Động Pháp A La Hán).	 
	
Bất Động Pháp A La Hán	
● Một trong sáu loại A La Hán, một trong chín bậc Vô Học. Tức là người Chủng Tính lợi căn nhất trong những người chứng quả A La Hán, được tận trí, vô sinh trí, không còn bị phiền não làm loạn động mà trở lui nữa. Có hai loại: do Chủng Tính sẵn có gọi là Bất Thoái Pháp và người độn căn nhờ tu luyện mà được gọi là Bất Động Pháp. Trong sáu loại A La Hán, hợp hai làm một, còn trong chín bậc Vô Học thì chia riêng ra mà lập hai tên. [X. Luận Câu Xá Q.25]. (xt. Cửu Vô Học, Lục Chủng A La Hán).	
 	
Bất Động Phật	
● Bất Động Phật là dịch ý của tên tiếng Phạm Akwobhya-buddha. Dịch âm: A Súc Phật. Bất Động Phật (hoặc Bất Động Như Lai) chép trong Kinh Giáo Vương và Kinh Lược Xuất v.v... là chỉ Đức Phật A Súc ở phương đông. Còn Phật Bất Động ở phương bắc nói trong Kinh Đại Nhật Phẩm Cụ Duyên thì không phải Phật A Súc ở phương đông.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 4 (Đại 39, 622 hạ), nói: “Kế đến, ở phương bắc quán tưởng Phật Bất Động, trụ nơi tướng định tịch lặng thanh lương (mát mẻ), đây là trí Như Lai Niết Bàn, nên có nghĩa bất động, chứ không phải tên của Đức Phật là bất động, chính tên Ngài là Cồ Âm Như Lai”. Tức A Súc nghĩa là bất động, chỉ cho tâm Bồ Đề vững chắc không lay động. Lại nữa, Phật Thiên Cổ Lôi Âm, nói theo nghĩa Niết Bàn tịch định, cũng gọi là Phật Bất Động. (xt. A Súc Phật).	
 	
Bất Động Sinh Tử	
● Sống chết chẳng động. Chỉ cho sống chết tức là Niết Bàn. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 (Đại 39, 581 hạ), nói: “Vừa mới phát tâm, liền thành chính giác, chẳng động sinh tử mà đến Niết Bàn”.	
 	
Bất Động Sứ Giả	
● Cũng gọi Vô Động Sứ Giả, Bất Động Như Lai Sứ. Chỉ hình đồng tử của Bất Động Minh Vương trong Mật Giáo. Vì bản thệ Tam Muội Da, mà Bất Động Minh Vương, lúc mới phát tâm, thị hiện hình tướng trẻ con, làm người hầu hạ Đức Như Lai để Ngài sai khiến, đồng thời, giúp đỡ cung phụng người tu hành Chân Ngôn (Mật Chú), bởi thế mà có tên là Bất Động Sứ Giả. (xt. Bất Động Minh Vương).	
 	
Bất Động Sứ Giả Pháp	
● I.Bất Động Sứ Giả Pháp. Phép tu cầu niệm sứ giả Bất Động trong Mật Giáo. Khi tu phép này, Bản Tôn hiện thân làm người hầu hạ, cung phụng hành giả, ngày đêm ủng hộ, khiến hành giả thành tựu Bồ Đề. [X. Bất Động Sứ Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp]. 	
● II.Bất Động Sứ Giả Pháp. Có một quyển.Gọi đủ: Bất Động Sứ Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp. Cũng gọi Bất Động Sứ Giả Đà La Ni Pháp, Bất Động Tôn Sứ Giả Bí Mật Pháp, Bất Động Sứ Giả Quĩ. Thắng Phấn Nộ Vương Chân Ngôn. Do ngài Kim Cương Trí đời Đường dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 21.Kinh này trình bày vị sứ giả đây tức là hóa thân của đức Tì Lô Giá Na, Ngài hay thỏa mãn các lời cầu mong của mọi người.Nội dung chia làm ba phần:	
1.Trước hết, nói về bốn hạnh tinh tiến, phép chú trở, phép Hộ Ma.	
2.Kế đến, nói cách vẽ tượng và vẽ sứ giả, phép kết giới hộ thân.	
3.Sau hết, nói rõ phép Ưu Khâu Mãn Nguyện.	
 	
Bất Động Tam Muội	
● Quán xét tướng các pháp một cách chính xác, trạng thái tâm không dao động, là một trong những tam muội nói trong Kinh Đạt Ma Đa La Thiền quyển hạ. Tam Muội (định) này do quán xét năm ấm mà sinh ra. Ý nói, đối với năm ấm, quán xét đầy đủ pháp tướng mà sự nhàm chán được thêm lên, trí tinh tiến bền chắc, không gì lay động được. Không lay động được tức là Bất Động Tam Muội.	

Bất Động Thập Tứ Căn Bản Ấn	
● Mười bốn ấn căn bản bất động. Cũng gọi Căn Bản Ấn Minh. Là mười bốn ấn khế của Bất Động Minh Vương trong Mật Giáo. Về thứ tự và tướng ấn của mười bốn ấn này, các kinh quĩ nói có hơi khác nhau. Theo mười bốn loại được chép trong Bất Động Lập Ấn Quĩ là:	
1.Căn Bản Bí Mật Ấn, cũng gọi Châm Ấn, Độc Cồ Ấn. Tức hai tay đan lại ở bên trong, hai ngón cái để ở bên cạnh hai ngón vô danh, đầu hai ngón giữa để ở trước hai ngón cái, hai ngón trỏ dựng thẳng dính vào nhau. Hai ngón trỏ tượng trưng gươm, hai ngón cái, hai ngón vô danh tượng trưng giây lụa. Hoặc hai ngón vô danh, hai ngón giữa tượng trưng bốn ma, lấy hai ngón cái đè lên, biểu thị nghĩa hàng phục bốn ma.	
2.Bảo Sơn Ấn, hai tay đan lại ở bên trong, hai ngón cái để trong lòng bàn tay, làm thành cái tòa ngồi tựa như phiến đá lớn, biểu thị nghĩa không chuyển động.
3.Đầu Ấn, hai tay làm nắm tay Kim Cương, nắm tay phải để ngửa, nắm tay trái úp lên trên nắm phải.Đây là hình búi tóc.	
4.Nhãn Ấn (ấn mắt), hai tay đan bên trong, hai ngón cái đưa vào lòng bàn tay, hai ngón trỏ chặp lại dựng đứng, đem ấn đặt ở hai mắt và giữa chân mày, tượng trưng trí của ba bộ, hoặc hai bộ và mắt trí chẳng hai.	
5.Khẩu Ấn (ấn mồm), hai ngón út tréo nhau ở trong, hai ngón vô danh đè ở khoảng tréo của hai ngón út, hai ngón giữa duỗi đều, hai ngón cái ấn thêm vào móng của ngón vô danh, hai ngón trỏ đều ấn thêm vào móng của ngón giữa. Đem ấn đặt ở miệng, hoặc lấy hai ngón cái làm môi dưới, hai ngón trỏ làm môi trên, khoảng giữa đó là hình cái miệng, đây là miệng Đại Không Tam Muội, đầu hai ngón út hiện ra, tượng trưng hai răng nanh.	
6.Tâm Ấn, hai tay chắp lại, giữa lòng bàn tay rỗng, hai ngón trỏ, hai ngón cái làm dáng như khảy móng tay, tức là giống với Ấn Đại Tuệ Đao (dao Đại Trí tuệ). Tâm Ấn là tâm chân thật bền chắc của Bất Động Tôn, tượng trưng muôn đức ở trong tâm.
7.Tứ Xứ Gia Trì Ấn (ấn chú nguyện ở bốn chỗ). Cũng gọi giáp ấn. Hai tay chắp lại, lòng bàn tay rỗng, hai ngón giữa dựng đứng, hình dáng như cây cờ, hai ngón trỏ để ở lóng đầu của ngón giữa, hai ngón vô danh làm hình báu, hai ngón út, hai ngón cái đứng tản ra, ấn để ở bốn chỗ là tim, hai vai, cổ họng rồi xả ra ở trên đỉnh đầu. Dùng ấn này gia trì bốn chỗ của thân, liền thành thân bất động.	
8.Sư Tử Phấn Tấn Ấn (ấn sư tử ra sức mau chóng). Như ấn trước, dựng thẳng ngón trỏ của tay phải và lay động, làm hình sư tử nhún mình chồm tới.Sư Tử tượng trưng tâm Bồ Đề.	
9.Hỏa Diệm Ấn (ấn ngọn lửa). Lấy ngón cái của tay phải ấn vào móng ngón giữa, ngón vô danh, ngón trỏ dựng đứng, chống vào chân của ngón giữa trong bàn tay trái.Là nghĩa dùng giáo phong Đại Bi của Phật mà dẫn phát lửa trí của chúng sinh.	
10.Hỏa Diệm Luân Chỉ Ấn (ấn ngăn chặn bánh xe lửa). Cũng gọi Chế Hỏa Ấn, Già Hỏa Ấn. Ngón cái của hai tay đều để ở khoảng giữa (kẽ tay) của ngón trỏ và ngón giữa, hai tay nắm, xoay lưng hợp lại.Nếu gió (ngón trỏ) ở gần lửa (ngón giữa), thì lửa càng mạnh, nếu giữa lửa và gió có hư không (ngón cái ngăn cách), thì lửa tự diệt. Ấn này tượng trưng nghĩa dùng trí đại không diệt lửa nghiệp phiền não.	
11.Thương Khư Ấn (ấn tù và pháp). Ngón cái của tay trái tay phải đều ấn vào ngón vô danh, ngón út, hai ngón giữa dựng thẳng chặp lại, ngón trỏ tay phải dính vào lóng (đốt) ngón giữa, ngón trỏ tay trái đứng thẳng. Tù và pháp tức là nghĩa nói pháp.	
12.Khát Nga Ấn (ấn gươm). Về ấn này, các Quĩ và Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật nói đều giống nhau: ngón trỏ, ngón giữa của tay trái duỗi ra, lấy ngón cái đè lên móng ngón út làm thành hình dáng cái bao gươm, tay phải cũng như thế làm thành hình cây gươm. Bàn tay hình bao gươm ngửa lên, bàn tay hình cây gươm úp xuống đặt ở trên tay hình bao gươm. Trong ấn này, hai ngón trỏ tượng trưng thân không lay động; hoặc ngón vô danh, ngón út ấn vào ngón cái, biểu thị Đại Nhật (mặt trời lớn) của hai bộ Kim Cương, Thai Tạng.	
13.Quyên Sách Ấn (ấn giây lụa), lấy ngón cái của tay phải đè lên móng của ba ngón giữa, vô danh và út, ngón trỏ duỗi thẳng, đặt vào lòng bàn tay trái, dùng ba ngón giữa, vô danh, út của tay trái nắm lấy nó, đầu ngón cái tay trái bấm vào đầu ngón trỏ tay trái làm thành hình vòng tròn, tượng trưng vòng giây lụa mà Minh Vương cầm ở tay.	
14.Tam cồ Kim Cương ấn (Ấn Kim Cương Ba Chẽ). Lấy đầu ngón cái của tay phải bấm vào đầu ngón trỏ, còn ba ngón kia duỗi thẳng ra, làm thành hình ba chẽ (chạc). [X. Kinh Để Lí Tam Muội Da; Bất Động Sứ Giả Pháp].	
 	
Bất Động Trấn Trạch Pháp	
● Phép Bất Động trấn yên nhà cửa. Cũng gọi Bất Động An Trấn Pháp, Bất Động An Trạch Pháp. Là phép trong Mật Giáo, lấy Bất Động Minh Vương làm Bản Tôn, tu để cầu trấn yên nhà cửa. Bất Động Sứ Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp (Đại 21, 27 thượng), nói: “Nếu trong nhà có điềm dữ gây sợ hãi, hoặc bị quan quyền bức não, nên một lòng tụng chú căn bản, (...) chỉ ở trong nhà sạch sẽ kết giới giữ mình, buộc tâm nơi sứ giả Bất Động, chuyên niệm không dứt”. (xt. Bất Động Pháp).	
 	
Bất Giác	
● I.Bất Giác. Không tỉnh biết. Đối lại với “Giác”. Không đủ trí sáng để thấu suốt chân tướng của muôn vật. Tức cũng hàm ý là vô minh thình lình dấy lên. Luận Đại Thừa Khởi Tín chia thức A Lại Da làm hai nghĩa giác và bất giác. Bất Giác lại có thể chia làm hai thứ: căn bản bất giác và chi mạt bất giác. Căn Bản Bất Giác, nghĩa là vì vô minh che lấp mất chân tính, nên chúng sinh hoàn toàn không biết gì về chân như, vốn là pháp một vị bình đẳng. Còn chi mạt bất giác là do căn bản bất giác sinh ra, nên chúng sinh mới chấp bậy các pháp, rồi từ đó dấy lên ba tướng nhỏ, sáu tướng thô, như: nghiệp tướng, chuyển tướng v.v... Như vậy, từ căn bản bất giác sinh ra chi mạt bất giác, rồi nương nơi chi mạt bất giác mà dấy sinh các nghiệp phiền não, để phải chịu cái khổ sống chết trôi lăn. (xt. Giác).
● II.Bất Giác. Một trong bốn giai vị của Thủy Giác. Những người ngoại phàm thuộc ngôi Thập Tín, tin lí nhân quả thiện ác, niệm trước nghĩ ác liền biết, nên niệm sau không khởi ác. Nghĩa là giai vị này tuy có một phần giác, nhưng hãy chưa biết gì về phiền não, cho nên gọi là bất giác. Tức tuy biết lí nghiệp quả, nhưng chưa sinh khởi trí dứt phiền não, cho nên gọi bất giác, là tướng diệt của tâm giác. [X. Luận Đại Thừa Khởi Tín; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.trung]. (xt. Thủy Giác).	
 	
Bất Giác Hiên Hành Vị	
● Chỉ địa đầu tiên và địa thứ hai trong mười địa. Hai địa này tuy đã ở vào ngôi vị của bậc Thánh, nhưng tự nhiên còn dấy sinh phiền não, vì thế có tên như trên.	 	
Bất Hại	
Phạm: Ahiôsà. 	
● I.Bất Hại.Không giết hại, làm thương tổn tất cả sinh vật. Là tư tưởng cơ bản của tôn giáo, luân lí và đạo đức Ấn Độ. Tư tưởng này bắt đầu từ thời đại Cổ Áo Nghĩa Thư (Khương đa quí Áo Nghĩa Thư III, 17 v.v...) và là đặc sắc mà các giáo thuyết ở Ấn Độ đều có. Trong Phật Giáo, “Chính Nghiệp” trong tám Chính Đạo là giáo nghĩa căn bản của Phật Giáo Nguyên Thủy đã nói rõ về Bất Hại, giới đầu trong năm giới là giới không được giết hại.Tám trai giới, mười giới của Sa Di và Sa Di Ni, ba la đề mộc xoa (Phạm: pràtimokwa, Pàli: pàỉimokkha) của Tỉ Khưu và Tỉ Khưu Ni đều có qui định nghiêm khắc. Trong các Pháp sắc (sắc lệnh dùng Phật Pháp để răn dạy) của vua A Dục cũng đề cao Bất Hại; trong các kinh luận của Phật Giáo Đại Thừa, như Kinh Phạm Võng, Luận Đại Trí Độ v.v... ghi chép rất nhiều, không thể kể hết.	
Phật Giáo Trung Quốc và Phật Giáo Nhật Bản chịu ảnh hưởng rất sâu, tiêu biểu là các nghi thức phóng sinh. Kì Na Giáo chủ trương muôn vật đều có linh hồn, cho nên giữ giới không giết hại một cách cực đoan. Điều thứ nhất trong giới Đại thệ là giới không giết hại.Ấn Độ Giáo cũng có giáo lí luân hồi chuyển sinh, linh hồn bất diệt, nên đã đưa ra quan niệm “Sự sống của muôn vật đều là một thể” và nêu cao lí tưỏng không làm thương tổn tất cả sinh vật. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.28].	
● II.Bất Hại.Tên tâm sở. Một trong 75 pháp thuộc Tông Câu Xá, một trong 100 pháp thuộc Tông Duy Thức. Đối lại với “Hại”, là tác dụng tinh thần không làm tổn não người khác. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương Bất Hại có thể riêng biệt, thuộc một trong mười Đại Thiện Địa Pháp. Nhưng các nhà Duy Thức Đại Thừa thì cho rằng, Bất Hại là dựa trên tác dụng Vô Sân mà giả đặt, chứ không lập thể riêng biệt và là một trong 11 thứ Thiện tâm sở. Luận Thành Duy Thức quyển 6 nói, nghĩa của Vô Sân và Bất Hại có khác nhau: Vô Sân là ban vui, thuộc tính chất từ (hiền lành), Bất Hại là cứu khổ, thuộc tính chất bi (thương xót). [X. Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.thượng; Luận Câu Xá Q.29; Luận Phẩm Loại Túc Q.3; Luận Đại Tì Bà Sa Q.42; Luận Thuận Chính Lí Q.11].	
 	
Bất Hành Nhi Hành	
● Không tu hành mà tu hành. Chỉ sự tu hành đã thấu suốt lí chân như. Lí chân như bình đẳng không có tướng, ngầm hợp với lí không tướng này mà tu hành, thì tức là không cố tâm cố ý hành mà vẫn tự khế hợp với hành, gọi là bất hành nhi hành.	
Cứ theo Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ nói, thì chân như là thể chính của các pháp, thể đã như mà hành, thì là chẳng hành; hành mà chẳng hành, gọi là như thực tu hành. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1].	
 	
Bất Hệ Định	
● Bất hệ, nghĩa là không trói buộc, chỉ cho vô lậu xuất thế gian. Bất Hệ Định là định vô lậu xuất thế gian. Đối với các thiền định trong ba cõi mà nói, thì định vô lậu ở cõi Tứ Thiền và Tứ Vô Sắc của các bậc Thánh Tứ Hướng Tứ Quả là Bất Hệ Định. [X. Luận Thanh Tịnh Đạo 3].	
 	
Bất Hòa Hợp Tính	
● Phạm: a-sàmagrì. Cũng gọi Dị Tính (tính khác). Đối lại với “Hòa hợp tính”. Là một trong 24 pháp Tâm Bất Tương Ứng Hành của Tông Duy Thức. Bất hòa hợp tính là cái năng lực hoặc tính chất làm trở ngại các duyên hòa hợp khiến cho các pháp không sinh ra được. [X. Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1; Luận Du Già Sư Địa Q.3, Q.56; luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn].	
 	
Bất Hoạch	
● Không thu được. Phạm: a-làbha. Cũng gọi Phi Hoạch. Một trong Phi Đắc. Tức chưa thu hoạch pháp chưa từng được, cũng gọi Sơ Niệm Chi Phi Đắc. Luận Thuận Chính Lí Quyển 12 nói, phi đắc (chẳng được) có hai thứ: trước kia chưa từng được và từng được rồi nay đã mất. Trước kia chưa từng được gọi là Bất Hoạch; từng được rồi nay đã mất gọi là Bất Thành Tựu. Nhưng Luận Câu Xá quyển 4 và Câu Xá Luận Quang Kí quyển 4 thì cho rằng, cái chưa từng được mà nay được, hoặc cái đã mất mà nay được, gọi là hoạch; cái chưa từng mất mà nay mất, hoặc đã được rồi mà nay mất, gọi là bất hoạch. [X.Luận Đại Tì Bà Sa Q.157; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.4; Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q.2 phần đầu]. (xt. Phi Đắc, Đắc).	
 	
Bất Hoại Cú	
● Câu không hủy nát. Chỉ cho chữ “A” trong Mật Giáo. Vì chữ A tượng trưng cho thể tính Kim Cương bất hoại, nên có tên này. Kinh Đại Nhật quyển 2 (Đại 18, 10 hạ), nói: “Hành Giả suy nghĩ về chữ A cho kĩ, sẽ đuợc bất hoại cú” (tức thể tính Kim Cương không hủy nát).	
 	
Bất Hoại Kim Cương	
● Chất báu Kim Cương cứng chắc, không một sức nào bên ngoài có thể phá nát được nó.	
 	
Bất Hoại Kim Cương Quang Minh Tâm Điện	
● Chỉ nơi nói pháp của đức Đại Nhật Như Lai trong Kim Cương Giới Mật Giáo. “Bất hoại Kim Cương” là lời khen ngợi chung về thân thường trụ của các vị tôn; “Quang Minh Tâm” là khen ngợi tính đức giác ngộ của tâm các Ngài.Điện là chỉ thân tâm nương ở lẫn nhau. Trong năm trí, Quang Minh Tâm phối với Thành Sở Tác Trí, nghiệp dụng của ba mật đều từ đây sinh ra. [X. Luận Biện Hiển Mật Nhị Giáo Q.hạ].	
 	
Bất Hoại Pháp	
● I.Bất Hoại Pháp. Chỉ Niết Bàn. Là pháp không bị bất cứ sự vật gì phá hoại được. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.2].	
● II.Bất Hoại Pháp. Chỉ người lợi căn thành tựu quả A La Hán. Khi người lợi căn tu quán xương trắng, nếu không khởi phép quán thứ 9 là Thiêu Tưởng (quán tưởng xương bị đốt), thì được thấy từ trong xương phóng ra ánh sáng tám mầu, rồi tu luyện tiếp mà được thần thông..., gọi là Bất Hoại Pháp. (xt. Hoại Pháp Bất Hoại Pháp).	
 	
Bất Hoại Tứ Thiền	
● Cõi Tứ Thiền không bị hủy nát. Người ở cõi trời Tứ Thiền, bên trong thì tâm định, giác quan không hủy nát, bên ngoài thì khí giới (thế giới tự nhiên) của họ không bị ba tai họa (lửa, nước, gió) phá hoại.	
 	
Bất Hoại Tướng	
● Tướng Không nát. Một trong chín bậc Vô Học, một trong 27 Hiền Thánh. Vì các thứ nhân duyên không làm hư nát được các tam muội mà bậc A La Hán này đã chứng được, nên gọi là Bất hoại tướng. Tức là loại Bất Động Pháp A La Hán nói trong Kinh Phúc Điền của Trung A Hàm quyển 30.[X. Luận Thành Thực Q.1 Phẩm Phân Biệt Hiền Thánh]. (xt. Cửu Vô Học, Nhị Thập Thất Hiền Thánh).	
 	
Bất Hoàn Hướng	
● Phạm: anàgàmi-phala-pratipanna. Cũng gọi A Na Hàm Hướng. Một trong bốn hướng thuộc thừa Thanh Văn. Hướng, nghĩa là hướng tới.Quả thứ hai trong bốn quả Thanh Văn là quả Nhất Lai; những người thuộc quả này một lòng hướng tới quả Bất Hoàn, nên gia công gắng sức tu hành, khi dứt được bảy Phẩm, tám Phẩm Tu Hoặc ở cõi Dục, thì gọi là Bất Hoàn Hướng. [X. Trung A Hàm Q.30 Kinh Phúc Điền; Luận Đại Trí Độ Q.22]. (xt. Tứ Hướng Tứ Quả).	
 	
Bất Hoàn Quả	
● Phạm: Anàgàmin.Dịch âm: A Na Hàm. Chỉ bậc Thánh quả thứ ba trong bốn quả Thanh Văn. Bậc này đã dứt trừ chín Phẩm Tư Hoặc ở cõi Dục, không còn chịu sinh ra lại ở cõi Dục nữa, nên gọi là Bất Hoàn (không trở lại). Còn chia làm bảy thứ Bất Hoàn, chín thứ Bất Hoàn, bảy Thiện Sĩ Thú v.v... [X. Luận Đại Trí Độ Q.22; Luận Câu Xá Q.24]. (xt. Tứ Hướng Tứ Quả).	
 	
Bất Hoạt Úy	
● Sợ không sống được. Cũng gọi Bất Hoạt Khủng Bố. Một trong năm sự sợ hãi.Người mới tu hành tuy làm việc bố thí, nhưng còn nghĩ đến mình, còn thương thân mình, sợ sau khó giữ được kế sống, cho nên thường tích chứa để giành của cải, chưa dám cho hết những gì mình có, như thế gọi là Bất Hoạt Úy. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.26; Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) Q.34]. (xt. Ngũ Bố Úy).	
 	
Bất Hồi Hướng	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Môn Tịnh Độ lập ra hai thứ hồi hướng là: Vãng Tướng Hồi Hướng (nguyện đem công đức đã tu hồi hướng đạo Bồ Đề để được sinh về Tịnh Độ) và Hoàn Tướng Hồi Hướng (nguyện sau khi thành Phật trở lại vào vòng sống chết giáo hóa hết thảy chúng sinh).	
Nhưng, Tịnh Độ Chân Tông thì chủ trương, chỉ cần một niềm tin chí thành, tha thiết là hai thứ hồi hướng trên đều do Đức Phật A Di Đà hồi hướng cho người tu hành, chứ người tu hành thì không cần phải hồi hướng, nên gọi là Bất Hồi Hướng. Bất Hồi Hướng là pháp tha lực, hiển bày chỗ cùng tột của tha lực; bởi thế, Niệm Phật Tha Lực (tuyệt đối tin tưởng vào sự cứu vớt của Phật A Di Đà) gọi là Bất Hồi Hướng Pháp. [X. Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập; Giáo Hành Tín Chứng Q.2; Chính Tượng Mạt Hòa Tán].	
 	
Bất Hư Tác Trụ Trì Công Đức	
● Công đức chân thực không hư dối.Cũng gọi Bất Hư Tác Công Đức. Là một trong tám thứ công đức trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà thuộc 29 thứ trang nghiêm của cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Nghĩa là sức nguyện của Đức Phật A Di Đà không hư dối, có thể làm tràn đầy biển báu công đức to lớn của hành giả quán tưởng Phật một cách nhanh chóng. [X. Luận Tịnh Độ (Thiên Thân); Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng].	
 	
Bất Khả Đắc	
● Không thể được. Phạm: an-upalambha. Tên khác của “không”. Dù có tìm cầu như thế nào đi nữa, cũng đều không thể biết được. Phật Giáo cho rằng, sự tồn tại của tất cả các pháp, không có hình thái cố định bất biến, nếu có suy xét tìm cầu thì đều cũng không thể được, gọi là Bất Khả Đắc Không. Danh từ bất khả đắc này bao hàm bốn nghĩa sau đây:	
1.Không thể được.	
2.Không tồn tại.	
3.Không bám dính tự thể tồn tại, như “các pháp chẳng thể được”.	
4.Đối với vật không xác định và không bản chất, tìm cũng không thể được. (xt. Tứ Bất Khả Đắc).	
 	
Bất Khả Đắc Không	
● Cái “không” chẳng thể được. Phạm: anupala-mbha-zùnyatà. Cũng gọi Vô Sở Đắc Không. Một trong 18 cái không. Tất cả các pháp như sống chết, Niết Bàn v.v... tính, tướng đều tịch diệt, tìm nó không thể được, gọi là Bất Khả Đắc Không. Tức do ba thứ không thể được mà gọi là không:	
1.Tìm cái ta trong 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới không thể được.	
2.Tìm tự tính các pháp trong nhân duyên của chúng không thể được.	
3.Tìm nhân duyên của pháp không thể được.	
Trong đây, loại Bất Khả Đắc thứ hai như tìm nắm tay trong năm ngón tay không thể được, loại thứ ba thì tìm năm ngón tay cũng không thể được. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.1 Phẩm Tựa, Q.3; Luận Đại Trí Độ Q.31; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.2, Q.4]. (xt. Thập Bát Không).	
 	
Bất Khả Khí	
● Không thể vứt bỏ. Tên vị tổ khai sáng của Hóa Địa Bộ Tiểu Thừa. Tương truyền khi sinh ra, người mẹ bỏ ngài xuống giếng nước, rất may được người bố cứu sống cho nên gọi ngài là Bất Khả Khí. Lúc đầu ngài theo Bà La Môn, thông hiểu các nghĩa của ngoại đạo, về sau qui y Phật Giáo, học “Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ”. Sau lại thành lập riêng Hóa Địa Bộ, cũng gọi Bất Khả Khí Bộ.	
 	
Bất Khả Kiến Hữu Đối Sắc	
● Sắc không thể trông thấy được, nhưng có tính chất ngăn ngại.Một trong ba thứ sắc. Nó gồm năm căn, bốn trần trong 11 sắc pháp. Năm căn là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; thắng nghĩa căn (thần kinh) của năm căn và bốn trần thanh, hương, vị, xúc, đều là những thứ mà mắt không thể thấy đến được, chúng được tạo thành bởi cực vi, tính chất của chúng thường làm trở ngại, khiến mắt không thể thấy được, cho nên gọi là Bất Khả Kiến Hữu Đối Sắc. [X. Luận Xá Lợi Phất A Tì Đàm Q.3]. (xt. Tam Sắc).	
 	
Bất Khả Kiến Vô Đối Sắc	
● Sắc có thể thấy nhưng không đối ngại.Một trong ba thứ sắc, là Vô Biểu Sắc trong 11 sắc pháp. Vô Biểu Sắc không phải mắt có thể thấy, cũng chẳng phải do cực vi tạo thành, tính chất của nó không đối ngại, cho nên gọi là Bất khả kiến vô đối sắc.	
Tính chất của nó tuy không đối ngại, nhưng nó lại là pháp do bốn đại có đối ngại tạo ra, cho nên được liệt vào sắc pháp. [X. Luận Xá Lợi Phất A Tì Đàm Q.3]. (xt. Tam Sắc). 	
 	
Bất Khả Thuyết	
● Không thể nói ra được. Phạm: anabhilàpya. Cũng gọi Bất Khả Ngôn Thuyết, Bất Thuyết. Nghĩa là chân lí chỉ có thể chứng biết, chứ không thể dùng lời nói mà giải thích cho rõ được. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 18 Phẩm Hư Không Tạng Bồ Tát và Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 17 Phẩm Thâm Áo v.v... đều cho đệ nhất nghĩa rốt ráo là không, nên không thể nói được. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 21 thì đứng về phương diện sinh và không sinh của các pháp mà nói sáu câu bất khả thuyết. Tức là sinh sinh cũng bất khả thuyết, sinh không sinh cũng bất khả thuyết, không sinh sinh bất khả thuyết, không sinh không sinh cũng bất khả thuyết, sinh cũng bất khả thuyết, không sinh cũng bất khả thuyết. Ngài Thiên Thai Trí Khải lấy bốn câu trước lần lượt phối hợp giải thích bốn giáo Tạng, Thông, Biệt, Viên; trong đó, dùng hai câu trước để nói rõ về sự (tướng) lí (tính) trong ba cõi, hai câu sau nói rõ về sự lí ngoài ba cõi.	
Ngoài ra, Đại Thừa Huyền Luận quyển 1 và Luận Du Già Sư Địa quyển 16... cũng đều có nêu ra vài thứ bất khả thuyết. Lại khi khen ngợi công đức của Phật không thể dùng ngôn ngữ nói cho cùng tận được, cũng dùng bất khả thuyết và phần nhiều hay dùng liền với các từ ngữ bất khả xưng, bất khả tư nghị v.v... [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.12; Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.18; Luận Đại Trí Độ Q.74; Tứ Niệm Xứ Q.1; Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q.5]. (xt. Tứ Bất Khả Thuyết).	
 	
Bất Khả Tư Nghị	
● I.Bất Khả Tư Nghị. Không thể nghĩ bàn. Phạm: a-cintya. Cũng gọi Bất Tư Nghị, Nan tư nghị (khó nghĩ bàn). Chỉ cho cảnh giới không thể nghĩ lường nói năng được. Chủ yếu được dùng để hình dung cảnh giới giác ngộ của chư Phật Bồ Tát, cùng với sự mầu nhiệm sâu xa của trí tuệ và sức thần thông. Đối với những sự lí sâu xa mầu nhiệm và thần kì, không thể nhờ vào suy xét hoặc bàn thảo mà biết được, người đời cũng thường dùng “bất khả tư nghị” để hình dung. Nhưng từ ngữ này đã được viện dẫn từ kinh điển Phật.	
Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 18 nói, thế giới, chúng sinh, rồng, cảnh giới Phật là bốn cái không thể nghĩ bàn. Kinh Đại Bảo Tích quyển 86 cũng nêu: nghiệp, rồng, thiền, Phật là bốn cảnh giới không thể nghĩ bàn. Luận Đại Trí Độ quyển 30 thì bảo: chúng sinh nhiều ít (chúng sinh không thêm không bớt), nghiệp quả báo (tất cả quả báo sai khác do sức nghiệp mà sinh), sức người ngồi thiền (do sức thiền định mà hiện thần thông), sức các rồng (một giọt nước của rồng có thể trút xuống làm trận mưa lớn), sức của chư Phật (Đức Phật đã thành tựu đầy đủ mười lực) v.v..., năm thứ kể trên đều không thể nghĩ bàn.	
Lại Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) quyển 30 Phẩm Phật bất khả tư nghị pháp, cũng nêu ra mười thứ không thể nghĩ bàn của chư Phật là: cõi nước, tịnh nguyện, Chủng Tính, xuất thế, Pháp Thân, âm thanh, trí tuệ, sức thần tự tại, vô ngại trụ, giải thoát v.v... Cũng kinh trên, quyển 37 Phẩm Li Thế Gian còn ghi chép mười thứ không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Những ghi chép trên đây đều nhằm nói rõ rằng, sự giải thoát, trí tuệ, sức thần thông v.v... của chư Phật và Bồ Tát không thể dùng lời nói mà diễn tả, hoặc suy tư mà biết được.	
Thêm nữa, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Duy Ma được gọi là Kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát, Đức Phật A Di Đà được gọi là Bất Khả Tư Nghị Quang Như Lai, Bồ Tát được gọi là Bất Khả Tư Nghị Bồ Tát, Nan Tư Nghị Bồ Tát v.v... đều thuộc những trường hợp kể trên. (xt. Tứ Bất Tư Nghị).	
● II.Bất Khả Tư Nghị. Vị tăng đời Đường. Người nước Tân La ở chùa Linh Diệu, tên là Bất Khả Tư Nghị, làm đệ tử ngài Thiện Vô Úy. Vào cuối năm Khai Nguyên (713-741), sư có soạn Đại Nhật Kinh Cúng Dường Thứ Đệ Pháp Sớ 2 quyển, người thời bấy giờ gọi là Bất Tư Nghị Sớ. Còn những sự tích khác về sư không được rõ.	
 	
Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Pháp Môn	
● Cửa pháp giải thoát không thể nghĩ bàn. Chỉ cho giáo pháp Đại Thừa mà hàng Nhị Thừa Thanh Văn v.v... không thể nghĩ bàn được. Giải thoát là tên khác của tam muội.Sức thần diệu dụng của tam muội to nhỏ dung hòa nhau, tùy theo các pháp biến đổi mà tự tại vô ngại, lìa tất cả sự trói buộc, cho nên gọi là giải thoát. Sự giải thoát này được nói rõ trong Phẩm Bất Tư Nghị của Kinh Duy Ma. Cũng là pháp tướng “Một nhiều không ngại” được thuyết minh trong Kinh Hoa Nghiêm. [X. Kinh Duy Ma Q.trung Phẩm Bất Tư Nghị].	
 	
Bất Khả Tư Nghị Tôn	
● I.Bất Khả Tư Nghị Tôn. Đấng tôn quí không thể nghĩ bàn. Là tiếng tôn xưng chung đối với chư Phật. Cảnh giới của Phật chẳng phải tâm trí con người có thể suy nghĩ phân biệt được, cũng không thể dùng lời nói mà diễn tả được, vì thế gọi là Bất Khả Tư Nghị Tôn.	
Kinh Đại Bảo Tích quyển 37 chép, Đức Như Lai có đủ mười pháp không thể nghĩ bàn là: thân không thể nghĩ bàn, tiếng nói không thể nghĩ bàn, trí không thể nghĩ bàn, ánh sáng không thể nghĩ bàn, giới không thể nghĩ bàn, thần thông không thể nghĩ bàn, sức lực không thể nghĩ bàn, can đảm không thể nghĩ bàn, Đại Bi không thể nghĩ bàn và các pháp riêng không thể nghĩ bàn. Căn cứ theo đó mà gọi chung chư Phật là Bất Khả Tư Nghị Tôn.	
● II.Bất Khả Tư Nghị Tôn. Là một trong ba mươi bảy hiệu của Đức Phật A Di Đà. Sức bản nguyện của Phật A Di Đà là cái không thể nghĩ bàn hơn hết trong những cái không thể nghĩ bàn, và quả báo trang nghiêm do bản nguyện này thành tựu cũng là không thể nghĩ bàn hơn hết. Bởi thế, Kinh A Di Đà đã nói, hằng sa chư Phật ở sáu phương đặc biệt khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà, cho nên lấy Bất Khả Tư Nghị Tôn làm tên riêng của Phật A Di Đà. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Tán A Di Đà Phật Kệ].	
 	
Bất Khả Việt Thủ Hộ	
● Giữ gìn không cho vượt qua (người giữ cửa). Phạm: Durdharwa-dvàrapàla.Là một trong hai vị Thủ hộ giữ cửa phía tây của Viện Văn Thù và Viện Kim Cương Bộ (bên ngoài Viện Văn Thù) trên Thai Tạng Giới Mạn Đồ La. Cũng gọi Nan Trì, Nan Thắng (khó có ai hơn được), Đối Hộ Môn (giữ cửa đối diện), Phụng Giáo Giả (người vâng giáo lệnh), Vô Năng Kiến Giả (người không ai thấy được).
Vị này thường giữ cửa trong ở phía bên phải, đối diện với người giữ cửa bên trái, cả hai đều theo mệnh lệnh chỉ dạy của Đức Như Lai mà giữ gìn cửa pháp. Mật hiệu là Kim Cương, hình Tam Muội Da là con dao, thân mầu da người, tay phải cầm cây mâu, nắm tay trái đưa lên ngang ngực, mặt hướng về phía trái, ngồi xếp bằng, kết ấn Kim Cương Nan Thắng. [X. Kinh Đại Nhật Q.3 Phẩm Tất Địa Xuất Hiện; Đại Nhật Kinh Sớ Q.10, Q.11, Q13]. (xt. Nhị Thủ Hộ)	
 	
Bất Khả Xưng	
● I.Bất Khả Xưng. Đồng nghĩa với bất khả tư nghị, bất khả thuyết. Nghĩa là công đức to lớn của Phật thù thắng tuyệt vời, không thể dùng lời nói mà khen ngợi được. 
● II.Bất Khả Xưng. Phạm: atulya. Một trong 10 số lớn của Ấn Độ đời xưa. Cứ theo Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) quyển 45 Phẩm A Tăng Kì chép, thì 10 số lớn theo thứ tự là: A Tăng Kì, vô lượng, vô số, vô biên, vô đẳng, bất khả sổ (không thể đếm), bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết bất khả thuyết. Mười số lớn này, từ A Tăng Kì lần lượt thêm lên cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết, theo phép tính nhân như sau: bất khả sổ nhân với bất khả sổ thành một “Bất Khả Sổ Chuyển” (Phạm: agaịeya-parivarta); bất khả sổ chuyển nhân với bất khả sổ chuyển thành một “bất khả xưng”; bất khả xưng nhân với bất khả xưng thành một “bất khả xưng chuyển” (Phạm: atulya-parivarta). [X. Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) Q.29 Phẩm Tâm Vương Bồ Tát A Tăng Kì; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.15]. (xt. Thập Đại Sổ).	
 	
Bất Khinh Chi Hạnh	
● Hạnh không dám coi khinh. Nghĩa là bắt chước hạnh của Bồ Tát Thường Bất Khinh, gặp ai cũng lễ lạy cung kính và khen ngợi (Đại 9,185 thượng), nói: “Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật”.	
 	
Bất Khồ Bất Lạc Thụ	
● Cảm giác không khổ không vui.
Phạm: aduhkhàsukha-vedanà, Pàli: adukkhàsukha-vedanà. Một trong ba thụ. Cũng gọi Xả Thụ (Phạm: upekwà-vedanà).	
Tức gặp cảnh ngộ không trái ý cũng không thuận ý, nên không cảm thấy khổ, cũng không cảm thấy vui.[X. Luận Câu Xá Q.1, Q.4; Luận Thành Duy Thức Q.5]. (xt. Tam Thụ).	
 	
Bất Không	
● Bất Không (705-774). Phạm: Amoghavajra. Cũng gọi Bất Không Kim Cương. Nhà dịch kinh ở đời Đường và là người được truyền pháp làm vị tổ thứ sáu của Mật Giáo. Sư là người nước Sư Tử (Tích Lan), ở mạn nam Ấn Độ. Người rất thông minh, lúc nhỏ sư theo chú đi qua các nước vùng biển nam, về sau xuất gia. Năm 14 tuổi sư theo Tam Tạng Kim Cương Trí học chương Tất Đàm, tụng trì kinh chữ Phạm. Năm 16 tuổi, sư vượt biển Nam đến Lạc Dương vào năm Khai Nguyên thứ 8 (720) đời vua Huyền Tôn nhà Đường. Có thuyết nói sư là con của Bà La Môn ở miền bắc Thiên Trúc, mồ côi từ nhỏ, theo chú đến Vũ Uy, Thái Nguyên, sau thờ ngài Kim Cương Trí làm thầy. Năm 20 tuổi, sư thụ giới Cụ Túc ở chùa Quảng Phúc tại Lạc Dương vào năm Khai Nguyên 12.Sư thông minh hơn người, rất được thầy quí trọng, hiểu thấu hết các pháp năm bộ ba mật. Khi ngài Kim Cương Trí thị tịch, vâng theo lời thầy dạy, sư về Ấn Độ cầu pháp, rồi cùng với các sư Hàm Quang, Tuệ Biện đáp thuyền đi Tây Trúc, qua Quảng Phủ, Ha Lăng đến Tích Lan, theo A Xà Lê Phồ Hiền (có thuyết nói A Xà Lê Long Trí) nhận lãnh 18 hội Kim Cương Đính Du Già và Đại Tì Lô Giá Na Đại Bi Thai Tạng, mỗi thứ mười vạn bài tụng, năm bộ Quán Đính, Chân Ngôn Bí Điển, hơn năm trăm bộ kinh luận tiếng Phạm, đồng thời, được truyền các ấn bí mật, văn nghĩa chữ tính tướng của chư tôn, rồi sư đi khắp năm xứ Ấn Độ.	
Vào năm Thiên Bảo Thứ 5 (746), sư trở về kinh đô, làm phép Quán Đính cho vua Huyền Tôn và trụ trì chùa Tịnh Ảnh. Vì sư cầu mưa linh nghiệm, nên được vua ban hiệu là Trí Tạng và ban áo đỏ. Khi An Lộc Sơn và Sử Tiêu Minh làm phản, sư đến ở chùa Đại Hưng Thiện tại Trường An tu phép Nhương Tai (cầu thoát khỏi tai nạn). Đến khi Trường An bị phá, Huyền Tôn đến Thành Đô lánh nạn. Vua Túc Tôn lên ngôi ở Linh Vũ, lúc ấy sư tuy ở trong vùng loạn quân, nhưng nhiều lần sư sai sứ bí mật dâng thư cho Túc Tôn để thăm hỏi và bày tỏ lòng trung thành của sư. Túc Tôn cũng bí mật sai sứ đến cầu Đại Pháp nơi sư. Thời vua Đại Tôn, sư đặc biệt được phong Chức Hồng Lô Khanh và ban hiệu Đại Quảng Trí Tam Tạng. Sư từng thiết lập đạo tràng Mật Giáo trên núi Ngũ Đại thuộc tỉnh Thái Nguyên để mở rộng hoạt động tuyên dương Mật Giáo.	
Năm Đại Lịch thứ 6 (771) sư dâng biểu trình 77 bộ 101 quyển kinh và một quyển mục lục đã được dịch từ năm Khai Nguyên và xin vua cho đưa những kinh này vào Đại Tạng. Giữa tháng 6 năm Đại Lịch thứ 9, sư biết trước thời giờ đã đến, dâng biểu từ biệt vua và dâng Kim Cương Linh Chử Năm Chẽ (cái chuông nhỏ hình cái chày Kim Cương) rồi nằm nghiêng mà tịch, thọ 70 tuổi.Sư được truy tặng chức Tư Không, thụy hiệu “Đại Biện chính”, tháp thờ xá lợi của sư được xây tại chùa Đại Hưng Thiện.	
Sư cùng với các ngài Cưu Ma La Thập, Chân Đế, Huyền Trang, được gọi là bốn nhà phiên dịch lớn, có công rất to trong việc tổ chức đối chiếu và xác lập âm vận một cách chặt chẽ giữa chữ Phạm và chữ Hán. Lại cùng với các ngài Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí, được gọi là ba vị Đại Sĩ thời Khai Nguyên. Đệ tử nối pháp của sư gồm: Hàm Quang, Tuệ Siêu, Huệ Quả, Tuệ Lãng, Nguyên Kiểu và Giác Siêu, trong đó, Huệ Quả được chính truyền làm tổ thứ 7.[X. Tống Cao Tăng Truyện Q.1; Biểu Chế Tập Q.1, Q.6; Lưỡng Bộ Đại Pháp Tương Thừa Sư Tư Phó Pháp Kí Q.thượng, Q.hạ; Đại Đường Trinh Nguyên Tục Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.thượng].	
 	
Bất Không Câu Quán Tự Tại Bồ Tát	
● Bất Không Câu, Phạm: Amoghàíkuza. Vị Bồ Tát được bày ở đầu cực tây hàng dưới trong Viện Hư Không Tạng trên Hiện Đồ Thai Tạng Giới Mạn Đồ La Mật Giáo. Bản Thệ của vị Bồ Tát này là đem lòng Đại Từ Bi dẫn dắt chúng sinh, hay móc nối (Câu: cái móc, dịch theo nghĩa đen) thánh trí của chư Phật vào tâm chúng sinh và móc nối hết thảy chúng sinh vào cảnh giới của chư Phật, ý định của ngài quyết định chẳng không (Bất Không). Mật hiệu là Hóa Hiện Kim Cương, chủng tử la (sa), hoặc (dhi), hình Tam Muội Da là cái móc trên hoa sen (cái móc dựng trên hoa sen).	
Theo Bí Tạng Kí nói, thì vị tôn này có bốn mặt bốn tay, mình màu da người, hai tay bên trái: một tay cầm móc dựng trên hoa sen, một tay cầm giây lụa; hai tay bên phải: một tay cầm móc, một tay cầm chày phả chiết la ba chẽ. Còn cứ theo Thai Tạng Giới Thất Tập quyển trung, thì vị tôn này chính là Bồ Tát Hạnh Tuệ (quyến thuộc của Bồ Tát Hư Không Tạng) nói trong Kinh Đại Nhật quyển 1 Phẩm Cụ Duyên và trong Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 v.v... Thai Tạng Giới Mạn Đồ La Tôn Vị Hiện Đồ Sao Tư quyển 5 thì cho vị tôn này và Bồ Tát An Trụ Tuệ là một vị tôn. [X. Kinh Đại Nhật Q.2 Phẩm Phổ Thông Chân Ngôn Tạng, Q.4 Phẩm Mật Ấn; Huyền Pháp Tự Nghi Quĩ Q.2; Lưỡng Bộ Mạn Đồ La Nghĩa Kí Q.2; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.6].
 	
Bất Không Câu Y Bồ Tát Pháp	
● Là phép tu của Bồ Tát Bất Không Câu Quan Âm. Cứ theo Tống Cao Tăng Truyện quyển 1 chép thì vào năm Khai Nguyên thứ 7 (719) đời Đường, từ tháng một đến tháng năm trời không mưa, ngài Kim Cương Trí nương theo phép Bất Không Câu Y Bồ Tát lập đàn tràng, đích thân vẽ tượng Bồ Tát Thất câu chi, cầu mưa giải hạn.	
 	
Bất Không Cúng Dường Bảo Bồ Tát	
● Bất Không Cúng Dường Bảo, Phạm: Àryàmogha-pùja-maịI.Cũng gọi Bất Không Cúng Dường Bồ Tát, Cúng Dường Bảo Bồ Tát. Là vị tôn thứ năm ngồi ở phía nam trong Viện Tô Tất Địa trên Hiện Đồ Thai Tạng Giới Mạn Đồ La Mật Giáo. Vị Bồ Tát này chỉ có một hạnh nguyện là đem công đức trí tuệ Tô Tất Địa quí báu ban phát cho chúng sinh trong pháp giới.Mật hiệu là Như Ý Kim Cương, chủng tử là (oô), hìnhTam Muội Da là ngọc báu hoặc chày ba chẽ. Thân ngài màu da người, hai bên có bốn tay, mỗi tay cầm một vật: hoa sen (trên có đặt ngọc báu), giây lụa, thanh ngươm, kích ba chẽ, ngồi xếp bằng trên đóa hoa sen đỏ. [X.Thanh Long Nghi Quĩ Q.trung; Thai Tạng Giới Mạn Đồ La Tôn Vị Hiện Đồ Sao Tư Q.5; Bí Tạng Kí; Thai Tạng Giới Thất Tập Q.trung; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.6; Lưỡng Bộ Mạn Đồ La Nghĩa Kí Q.3].	
 	
Bất Không Đại Quán Đính Quang Chân Ngôn	
● Cũng gọi Quang Minh Chân Ngôn, Đại Quán Đính Quang Chân Ngôn. Gọi tắt là Quang Ngôn. Chân Ngôn của đức Đại Nhật Như Lai, có thể sinh ra các công đức như: ngọc báu, hoa sen, ánh sáng.v.v... và, nhờ sức uy thần lớn hơn của Như Lai, thần chú này có khả năng chiếu phá vô minh phiền não, từ đó, có thể chuyển nỗi khổ địa ngục thành niềm vui Tịnh Độ. [X. Đại Quán Đính Chân Ngôn Kinh Sao; Quang Minh Chân Ngôn Kinh Sao]. (xt. Quang Minh Chân Ngôn).	
 	
Bất Không Kiến Bồ Tát	
● Bất Không Kiến, Phạm: Amoghadarzana. Cũng gọi Bất Không Nhãn Bồ Tát, Chính Lưu Bồ Tát. Là một trong 16 Bồ Tát ở kiếp hiền. Trên các hội Tam Muội Da, Vi Tế, Cúng Dường, Hàng Tam Thế Yết Ma, Hàng Tam Thế Tam Muội Da v.v... trong Kim Cương Giới Mạn Đồ La, vị Bồ Tát này ngồi ở phía bắc Bồ Tát Kim Cương Câu tầng thứ nhất phương đông. Ngài dùng năm mắt xem khắp sự bình đẳng sai biệt của chúng sinh trong pháp giới, hay trừ hết thảy ngả ác, khiến chuyển hướng tới đường chính thiện Niết Bàn bất diệt, vì thế gọi là Bất Không Kiến. Mật hiệu là Phổ Kiến Kim Cương, Chân Như Kim Cương, chủng tử là (ahê), hình Tam Muội Da là mắt một chẽ (tức cái chày một chẽ, hai bên đều có một con mắt). Hình tượng của vị tôn này tùy theo các hội mà hơi khác. Ở Hội Vi Tế thì vị Bồ Tát này ngồi xếp bằng trên hoa sen, bàn tay trái ngửa lên đặt trên đầu gối, tay phải cầm hoa sen, trên hoa dựng mắt một chẽ. Lại trong Viện Địa Tạng trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, vị Bồ Tát này là vị thứ hai ngồi ở phía đông, mật hiệu là Phổ Quán Kim Cương, hình Tam Muội Da và thân đều có khác với hình Tam Muội Da và thân trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới.[X. Kinh Đaị Thừa Quán Tưởng Mạn Đồ La Tịnh Chư Ác Thú Q.thượng; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.3; Hiền Kiếp Thập Lục Tôn; Đại Nhật Kinh Sớ Q.6; Thai Tạng Thất Tập Q.trung; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.6]. (xt. Hiền Kiếp Thập Lục Tôn).	
 	
Bất Không Kim Cương Bồ Tát	
● Bất Không Kim Cương, Phạm: Amoghavajra. Được bày ở ngôi thứ tư phía nam trong Viện Tô Tất Địa trên Hiện Đồ Thai Tạng Giới Mạn Đồ La, vị Bồ Tát này cùng thể với Bồ Tát Kim Cương Vương, một trong bốn vị thân cận đức A Súc Như Lai phương đông trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới.	
Bồ Tát này dùng trí tuệ của Đại Không Như Lai để phá chấp có của phàm phu và chấp không của Nhị Thừa, có khả năng thành tựu mọi việc, cho nên gọi là Bất Không Kim Cương, chủng tử là (hùô), (ja) hoặc (jahê). Thân hình mầu da thịt, ngồi xếp bằng trên hoa sen đỏ, hai tay kết ấn để ở ngang ngực. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.thượng; Kim Cương Đính Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quĩ; Thanh Long Tự Nghi Quĩ Q.trung; Huyền Pháp Tự Nghi Quĩ Q.2; Thai Tạng Giới Thất Lập Q.trung].	
 	
Bất Không Như Lai Tạng	
● Cũng gọi Bất Không chân như, đối lại với “Không Như Lai Tạng”. Như Lai Tạng xa lìa tất cả phiền não, gọi là Không Như Lai Bồ Tát Bất Không Kiến (Thai Tạng Giới Mạn Đồ La) Bồ Tát Bất Không Kim Cương (Thai Tạng Giới Mạn Đồ La) tạng. Còn Như Lai Tạng có đầy đủ hằng sa Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn, mà chẳng lìa, chẳng thoát, chẳng khác, gọi là Bất Không Như Lai Tạng. [X. Kinh Thắng Man Chương Không Nghĩa Ẩn Phú Chân Thực; Luận Đại Thừa Khởi Tín]. (xt. Chân Như).	
 	
Bất Không Quyên Sách Quan Âm	
● Bất Không Quyên Sách, Phạm: Amoghapàza. Cũng gọi Bất Không Quyên Sách Quan Thế Âm Bồ Tát, Bất Không Vương Quan Thế Âm Bồ Tát, Bất Không Quảng Đại Minh Vương Quan Thế Âm Bồ Tát, Bất Không Tất Địa Vương Quan Thế Âm Bồ Tát. Một trong sáu Quan Âm. Ngồi ở vị trí thứ tư trong hàng thứ ba của Viện Quan Âm trên Thai Tạng Hiện Đồ Mạn Đồ La. Vị Bồ Tát này dùng giây lụa từ bi cứu giúp tiếp dẫn chúng sinh, tâm nguyện chẳng thiên về không (bất không). Thân mầu da trắng, ba mặt bốn tay, mỗi mặt có ba mắt, tay trái cầm hoa sen nở và giây lụa, tay phải cầm tịnh bình và tràng hạt. Còn có thuyết nói: Ngài có một mặt, 11 mặt, 6 tay, 8 tay, 18 tay, 32 tay v.v..., mật hiệu là Đẳng Dẫn Kim Cương, hình Tam Muội Da là giây lụa.	
Cứ theo Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn quyển 1 Phẩm Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn Tự chép, thì Bồ Tát Quan Thế Âm ở kiếp cuối cùng của 91 kiếp quá khứ đã nhận lãnh Bất Không Quyên Sách Tâm Vương Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn từ nơi Đức Như Lai Thế Gian Tự Tại Vương. Nếu có thiện nam thiện nữ thụ trì đọc tụng Đà La Ni Chân Ngôn này, thì cứ mỗi tháng vào các ngày mồng 8, ngày 14 và ngày 15, tụng trì Bất Không Quyên Sách Vương Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn ở trước Bồ Tát, thì hiện tại được 20 thứ công đức và khi lâm chung được 8 thứ lợi ích. Trong các phép tu của Mật Giáo, có phép tu lấy Bất Không Quyên Sách Quan Âm làm bản tôn. [X. Kinh Bất Không Quyên Sách Đà La Ni Tự Tại Vương Chú Q.thượng Thành Tựu Họa Tượng Tránh Pháp; Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.8 Phẩm Tam Tam Muội Da Tượng, Q.22 Phẩm Võ Cấu Quang Thần Thông Giải Thoát Đàn Tam Muội Da Tượng; Bí Tạng Kí Q.cuối ].	
 	
Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Kinh	
● Gồm 30 quyển. Do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch. Cũng gọi Bất Không Quyên Sách Kinh. Nội dung nói về pháp môn tu hành bí mật của Bồ Tát Bất Không Quyên Sách Quan Thế Âm. Được chia làm 78 Phẩm, thu vào Đại Chính Tạng tập 20.Những Kinh Như: Bất Không Quyên Sách Chú (ngài Xà Na Quật Đa đời Tùy dịch), Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Chú Tâm (do ngài Huyền Trang đời Đường dịch), Bất Không Quyên Sách Chú Tâm (ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch), Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Bất Không Vương Bí Mật Tâm Đà La Ni (ngài Thí Hộ đời Tống dịch) đều xuất phát từ Phẩm Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn Tự trong quyển 1 của Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn này. Còn Kinh Bất Không Quyên Sách Đà La Ni Nghi Quĩ 2 quyển (ngài A Mục Khư đời Đường dịch) thì phát xuất từ ba Phẩm: Mẫu Đà La Ni Chân Ngôn Tự, Bí Mật Tâm Chân Ngôn và Bí Mật Thành Tựu Chân Ngôn của kinh này. Lại nữa, văn trong kinh này có rất nhiều chỗ giống với văn trong Kinh Đại Nhật, cứ đó mà suy thì biết, việc biên soạn Kinh Đại Nhật cũng có liên quan với kinh này. [X. Khai Nguyên Bất Không Quyên Sách Quan Âm (Thai Tạng Giới Mạn Đồ La) Thích Giáo Lục Q.9; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.4]	
 	
Bất Không Thành Tựu Như Lai	
● Phạm: Amogha-siddhi.Cũng gọi Bất Không Thành Tựu Phật. Một trong năm Đức Phật của Kim Cương Giới.Vị Phật này ngồi ở chính giữa nguyệt luân phía bắc trong năm nguyệt luân giải thoát của Kim Cương Giới, tượng trưng Trí Thành Sở Tác trong năm trí, làm chủ nghiệp bộ trong năm bộ.	
Trong Hội Thành Thân, Bất Không Thành Tựu Như Lai Thân màu vàng ròng, tay trái kết ấn nắm tay, đặt trên đầu gối, tay phải duỗi ra, úp năm ngón ngang ngực, ngồi xếp bằng trên hoa sen. Bốn phía chung quanh Đức Phật này, bày bốn vị Bồ Tát: Kim Cương Nghiệp, Kim Cương Hộ, Kim Cương Nha và Kim Cương Quyền. Mật hiệu của ngài là Bất Động Kim Cương, chủng tử là (ahê), hình Tam Muội Da là chày yết ma chữ thập. Trong Thai Tạng Giới, ngài được gọi là Phật Thiên Cổ Lôi Âm. [X. Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.22; Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Q.2; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.trung; Luận Bồ Đề Tâm; Bí Tạng Kí Q.cuối].	
 	
Bất Không Vương Tam Muội	
● Cũng gọi Kim Cương Vương Tam Muội.	
Chỉ Đại Lạc Kim Cương Bất Không Tam Muội, tức là tam muội mà Đại Nhật Như Lai thường vào. Cứ theo Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa chép, thì Đức Thích Ca Năng Nhân Như Lai Trụ nơi thân Tự Thụ Dùng, từ trời Sắc Cứu Kính mà vào tam muội Bất Không Vương. Khi Đức Thích Ca vào tam muội này, thì ngài chính là Pháp Thân Đại Nhật Như Lai.[X. Chư Nghi Quĩ Bẩm Thừa Lục Q.12].	
 	
Bất Kiến Cử	
● Một trong ba cử. Tỉ Khưu phạm tội mà không nhận tội, gọi là bất kiến (không thấy). Nếu cử (nêu) tội của người Bất Kiến (người không nhận tội) ra mà trị, gọi là Bất Kiến Cử. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng phần 1]. (xt. Tam Cử).	
 	
Bất Kiến Tam Bảo Ách	
● Một trong những ách nạn phải chịu ở cõi Biến Hóa của Đức Phật A Di Đà. Trong khi tu nhân, vì ngờ vực trí Phật, nên khi hành giả được sinh vào cõi Biến hóa (Hóa Độ) của Phật A Di Đà, chưa được thấy Phật, pháp, tăng Tam Bảo chân thực mà chỉ được thấy phân thân của Phật, gọi là Bất Kiến Tam Bảo Ách. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ]. (xt. Phương Tiện Hóa Độ).	
 	
Bất Lai Bất Khứ	
● Không Đến không đi.Phạm: anàyavyaya. Tiếng dùng trong kinh điển Phật Giáo biểu thị tự tính của các pháp. Nghĩa là đứng về phương diện bản tính mà nói, thì các pháp không đến không đi.Nói theo sự thấy biết thế tục, thì nhân duyên muôn pháp trong vũ trụ đều có sinh có diệt, có thường có đoạn, có một có khác, có đến có đi.Nhưng nếu đứng trên lập trường chân lý trung đạo của Phật Pháp mà nhận xét, thì các pháp nhân duyên cố nhiên có tụ có tán, nhưng tự tính của chúng thì thật chẳng sinh chẳng diệt, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng một chẳng khác, chẳng đến chẳng đi.Đây là học thuyết mà phái Trung Quán Đại Thừa ở Ấn Độ và Tông Tam Luận của Trung Quốc đặc biệt xem trọng.	
Luận Đại Trí Độ Q.5 (Đại 25, 97 trung), nói: “Chẳng sinh chẳng diệt, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng một chẳng khác, chẳng đến chẳng đi, là pháp nhân duyên sinh”. (xt. Bát Bất Trung Đạo).	
 	
Bất Lai Nghinh	
● Không đến đón. Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Trong môn Tịnh Độ, phần nhiều lúc sắp chết phải giữ được chính niệm để mong chờĐức Phật đến đón về cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Trái lại, Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản cho rằng: Người tu hành có lòng tin bền chắc như Kim Cương, tin vào tha lực, ngay lúc còn sống, họ đã một lòng chính niệm tin nơi bản nguyện của Phật A Di Đà, như vậy là đã thành tựu nghiệp vãng sinh ngay lúc bình thường nên lúc hấp hối họ không cần đợi Phật đến đón.	
 	
Bất Lão Bất Tử	
● Không già không chết. Chỉ sự đã ngộ vào thực tướng của các pháp. Người đã thấu suốt được thực tướng của các pháp, thì thấy sống già bệnh chết xưa nay vốn rỗng lặng vốn không có già chết. Bởi thế, Kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Vương và Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.11, đều nói người nghe Kinh Pháp Hoa có thể được ngộ vào thực tướng của các pháp mà không già không chết.	
 	
Bất Lập Văn Tự	
● Không lập văn chữ. Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Chỉ việc đem tâm truyền tâm. Thiền Tông cho rằng, nội dung của sự giác ngộ, không có chữ nghĩa lời nói nào có thể truyền đạt được, mà phải từ nơi tâm của thầy truyền thẳng đến tâm học trò. Cái cảnh giới đem tâm truyền tâm này gọi là Bất Lập Văn Tự. Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 1 và Vô Môn Quan Tắc 6, đều có ghi chép việc Đức Thế Tôn đem pháp môn màu nhiệm, không lập thành văn chữ mà truyền riêng ngoài giáo, đó là: “Chính Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, thực tướng vô tướng” truyền thẳng cho ngài Đại Ca Diếp.	
Thiền Tông cố nhiên cũng thường dùng những câu nói khó hiểu làm phương tiện tiếp dẫn người học, nhưng cốt yếu vẫn là phương pháp lấy tâm truyền tâm.	
 	
Bất Li Quá	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Một trong 33 lỗi Nhân Minh, một trong năm lỗi Dị Dụ. Bất Li, Phạm: a-vyàvftta, hàm ý là không dùng Li Tác Pháp. Li, có nghĩa là không quan hệ dính líu gì với nhau. Trong phần Dụ (thí dụ) của phương pháp lập Luận Nhân Minh, khi dùng Dị Dụ làm Li Tác Pháp, thì quy tắc nhất định là Tông (mệnh đề) ở trước, Nhân (lý do) ở sau, mối quan hệ nhân quả giữa Tông và Nhân rất mật thiết, nghĩa là chỗ nào không có Tông thì không có Nhân, và nơi nào có Nhân thì tất phải có Tông. Như Thanh Luận Sư lập luận:Tông: Âm thanh là thường. Nhân: Vì không chất ngại (không có tính chất ngăn ngại, chướng ngại).Li Tác Pháp của lập luận trên là: “Những cái vô thường đều có tính chất ngại, ví như cái bình.v.v...”. Tức “Những cái vô thường” không liên quan dính líu gì (Li) với Tông “Âm thanh là thường” và “Đều có tính chất ngại” cũng chẳng dính dáng gì với Nhân “Vì không chất ngại”. Như vậy không thể thành lập Tông “Âm thanh là thường”, cho nên là Bất Li Quá, là lỗi Tự Dụ (ví dụ sai). Nói cho rõ hơn, chẳng hạn như lập luận: “Âm thanh là thường” (Tông), vì không chất ngại (Nhân); những cái không chất ngại đều là thường, ví như hư không (Đồng Dụ); những cái vô thường đều chất ngại, ví như cái bình (Dị Dụ), đây là lập luận hoàn chỉnh và chính xác. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lý Luận Sớ Q.hạ phần cuối].	

Bất Li Vụ Thị Giả	
● Người hầu không làm việc. Li nghĩa là sửa trị, chỉ người tuy giữ chức thị giả, nhưng thực sự không làm việc. Tức là thị giả danh dự. Cứ theo Khô Nhai Mạn Lục quyển thượng chép, thì Thiền Sư Thiết Tiên Thiều ở Mật Am, giữ chức Bất Li Vụ Thị Giả những sáu năm. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Chức Vị Môn].	
 	
Bất Liễu Phật Trí	
● Không biết rõ trí của Phật. Nghĩa là đối với trí không thể nghĩ bàn của Phật, chúng sinh còn hoài nghi, chưa thấy rõ nguyên nhân tại sao Đức Như Lai lớn lao, tôn quí. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ (Ngài Khang Tăng Khải đời Tào Ngụy dịch)].	
 	
Bất Luật Nghi	
● Cũng gọi ác giới, ác luật nghi.Nghĩa là tự nguyện làm các nghiệp ác, như giết hại, trộm cướp v.v... Không ngăn cấm thân làm điều ác, miệng nói lời ác, vì trái với luật nghi, nên gọi là Bất Luật Nghi: Là vô biểu sắc hay phát sinh điều ác.
Luận Câu Xá quyển 15 nói, có hai nguyên nhân để được Bất Luật Nghi:	
1.Do làm, tức sinh trong nhà Bất Luật Nghi, khi chuẩn bị làm các việc giết hại v.v... liền phát ra giới ác.	
2.Do thề, tức sinh trong các nhà khác, vì cuộc sống mà thề nguyền làm nghề sát sinh trọn đời, lúc thề như thế liền phát ra giới ác [X. Kinh Đại Ban Niết Bàn (bản Bắc) Q.29; Luận Câu Xá Q.14]. (xt. Ác Luật Nghi, Vô Biểu Sắc).	
 	
Bất Lưỡng Thiệt	
● Không hai lưỡi.Phạm: paizunyàt prativirati.Một trong mười điều thiện. Nghĩa là không nói những lời ly gián, chia rẽ dẫn đến tranh cãi phải trái v.v... (xt. Thập Thiện Thập Ác).	
 	
Bất Nam	
● Người không đầy đủ nam căn. Do sự sai khác bẩm sinh hoặc trong đời bị tai nạn, tật bệnh mà phân biệt có năm thứ Bất nam. (xt. Ngũ Chủng Bất Năng Nam).	 
	
Bất Năng Ngữ	
● Không nói được. Chỉ lời nói của Đức Như Lai.Pháp Đức Phật nói là pháp vô vi chân thật, chúng sinh có nghe cũng khó mà hiểu hết cả mười phần, cho nên Phật có vì chúng sinh mà nói pháp cũng ví như không nói.Bởi vậy lời Đức Như Lai nói gọi là “Bất năng ngữ”.	
Kinh Niết Bàn (bản Nam) quyển 18 Phẩm Anh Nhi Hạnh (Đại 12, 728 hạ), nói: “Bất năng ngữ, nghĩa là Như Lai tuy vì chúng sinh mà diễn nói tất cả pháp, nhưng thực thì không có chỗ nói.Vì sao ? vì có chỗ nói gọi là Pháp Hữu Vi.Như Lai Thế Tôn không phải Hữu Vi, cho nên không nói.Lại nữa, không nói ví như tiếng nói bập bẹ của trẻ con chưa rõ, không ai hiểu gì, cho nên tuy có nói mà thực không nói.Như Lai cũng thế, lời nói chưa rõ, tức là lời nói bí mật của chư Phật, tuy có nói mà chúng sinh không hiểu, thì cũng như không nói, vì thế gọi là không nói”.	
 	
Bất Nghi Sát	
● Không ngờ giết. Một trong ba thứ tịnh nhục (thịt sạch, loại thịt các Tỉ Khưu được phép ăn). Theo giới Tiểu Thừa qui định, khi Tỉ Khưu không nghi ngờ là vì mình mà con vật bị giết thì thịt của nó gọi là tịnh nhục, Tỉ Khưu được phép ăn. (xt. Tam Chủng Tịnh Nhục).	
 	
Bất Ngu Pháp Nhị Thừa	
● Hai thừa không ngu pháp. Đối lại với “Ngu Pháp Nhị Thừa”. Cũng gọi Bất ngu pháp Tiểu Thừa. Chỉ các bậc Thanh Văn, Duyên Giác lợi căn, ngoài việc chứng ngộ tiểu quả nhị thừa, cũng hiểu được lý pháp không của Đại Thừa. Bất ngu pháp nhị thừa chủ yếu chỉ cho bậc Thanh Văn quyết trạch nói trong Luận Du Già Sư Địa và Thanh Văn trong Luận Tạp Tập, Thanh Văn, Duyên Giác Trong Luận Phật Tính và được xếp vào hàng Thủy Giáo trong năm giáo của Tông Hoa Nghiêm. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1, Q.2; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.17 phần cuối; Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.cuối (Tuệ Viễn); Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.4 phần đầu, Q.7 phần đầu].	
 	
Bất Nhị	
● Không hai.Cũng gọi Vô Nhị, Ly Lưỡng Biên (lìa hai bên). Đối với hết thảy hiện tượng không phân biệt, hoặc vượt lên các thứ phân biệt. Cứ theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1 nói, thì lí Nhất thực màu nhiệm, vắng lặng, lìa các tướng, như bình đẳng, không đây, không kia, cho nên gọi là Bất Nhị. Cũng gọi Chân Như, Pháp Tính. Nhưng đặc biệt được xem trọng về phương diện nhận thức luận và phương pháp luận. Như Trung Luận v.v... đã tổng kết tư tưởng Bát Nhã, dùng Bát bất: bất sinh, bất diệt v.v... để biểu hiện rõ bản chất của Pháp Tính tạo thành nhận thức Phật Giáo không dính mắc thiên kiến, khế hợp Pháp Tính: gọi là Trung Đạo Quán.	
 	
Bất Nhị Bất Dị	
● Không hai không khác. Bất Nhị tức là Bất Dị. Đứng về phương diện tính mà nói, thì gọi là Bất Nhị, đứng về phương diện tướng mà nói, thì gọi là Bất Dị. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5 phần 4].	
 	
Bất Nhị Ma Ha Diễn	
● Ma Ha Diễn chẳng hai.Chỉ biển tính đức tròn đầy (Tính Đức viên mãn hải). Luận Thích Ma Ha Diễn (sách chú thích Luận Khởi Tín), ở phần lập nghĩa gồm 33 thứ pháp môn, cho bất nhị ma ha diễn là pháp môn đệ nhất, là cảnh giới Bất Nhị tuyệt đối, vượt lên trên mọi căn cơ, xa lìa các giáo thuyết. Vì vậy, đối ứng với 32 pháp môn kia, gọi Bất Nhị Ma Ha Diễn là Biển Tính Đức tròn đầy, còn 32 pháp môn kia thì gọi là Biển tu hành gieo nhân (Tu hành chủng nhân hải). 	 	

Bất Nhị Pháp Môn 	
● Pháp môn không hai.Là giáo pháp hiển bày chân lí bình đẳng tuyệt đối, siêu việt hết thảy tương đối sai việt. Tức pháp môn bất nhị này thường thấy ngay Thánh Đạo (Chân lí tuyệt đối) trong tám vạn bốn nghìn pháp môn của Phật Giáo. Phẩm Bất Nhị Pháp Môn trong Kinh Duy Ma có chép 33 thứ Bất Nhị Pháp Môn. [X. Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) Q.10; Thập Nhị Môn Luận Sớ Q.thượng]. (xt. Nhập Bất Nhị Pháp Môn).	
 	
Bất Nhị Quan Âm	
● Một trong 33 ứng thân của Bồ Tát Quan Âm. Tức biểu hiện thân Chấp Kim Cương trong 33 thân. Nếu có chúng sinh nào cần đến thân Chấp Kim Cương để hóa độ, thì Bồ Tát Quan Âm liền hiện thân này để nói pháp cho chúng sinh ấy nghe. Thần Chấp Kim Cương này là thần thủ hộ của Đức Phật; thần này là Tích Thân của Quan Âm và theo nghĩa bản tích Bất Nhị mà gọi là Bất Nhị Quan Âm. Hình tượng của ngài đan hai tay lại, đứng trên lá sen.	
 	
Bất Nhiễm Ô	
● Không nhơ nhuốm. Phạm: akliwỉa, Pàli: aklittha. Cũng gọi vô nhiễm ô, bất nhiễm, vô nhiễm. Tức là pháp thiện và pháp vô phú vô kí không bị nhơ nhuốm. Về tà trí (Trí bất chính), Luận Đại Tì Bà Sa quyển 9 phân biệt làm hai thứ là nhiễm ô và bất nhiễm ô. Nhiễm ô tương ứng với vô minh, còn bất nhiễm ô thì không tương ứng với vô minh. Lại đối với sự yêu, thương (ái), Luận Câu Xá quyển 4 cũng phân biệt nhiễm ô và bất nhiễm ô; nếu ái có nhiễm ô thì gọi là tham, như yêu vợ con v.v...; nếu ái không có nhiễm ô thì gọi là tin, như thương kính thầy tổ v.v... [X. Luận Phẩm Loại Túc Q.6, Q.14; Luận Đại Tì Bà Sa Q.22, Q.42; Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.hạ]. (xt. Nhiễm Ô).	
 	
Bất Nhiễm Ô Vô Tri	
● Phạm: akliwỉajĩàna. Cũng gọi Bất Nhiễm Vô Tri, Bất Nhiễm Ngu. Một trong hai loại vô tri.Đối lại với “Nhiễm Ô Vô Tri”. Tức tính của nó không nhiễm ô, nhưng vì là loại trí tuệ còn yếu kém, nên đối với các nghĩa sai biệt trong Phật Pháp, nó chưa có khả năng biết rõ được. Thanh Văn, Độc Giác Tuy rốt cùng đoạn nhiễm ô vô tri, hoặc có thể đoạn, hoặc vẫn còn Bất Nhiễm Ô Vô Tri, chỉ có Phật mới có thể vĩnh viễn dứt hết Bất Nhiễm Ô Vô Tri, nên gọi là diệt tất cả hạt giống. Bởi vì thể của Bất Nhiễm Ô Vô Tri rộng hơn, bao gồm cả giải thoát chướng mà Thanh Văn, Độc Giác Tuy có thể đoạn trừ nó, nhưng vì tập khí phiền não chưa diệt hết nên có khi nó còn hiện hành.	
Cứ theo ý của Luận Đại Tì Bà Sa Q.9 và Luận Thuận Chính Lý quyển 28, thì Câu Giải Thoát A La Hán tuy đã đoạn giải thoát chướng nhưng bất nhiễm ô vô tri vẫn còn khởi hiện hành. Câu Xá Luận Quang Kí quyển 1 nói, Bất Nhiễm Ô Vô Tri lấy trí tuệ yếu kém có đầy đủ hữu lậu vô nhiễm từ lúc chưa thành Phật đến nay làm thể. Trong ba tính, nó thông với tính thiện và tính vô phú vô kí, khi định Kim Cương dụ của Bồ Tát hiện ở trước thì vô tri không còn là duyên thù thắng nữa, cho nên Bồ Tát lập tức dứt hết bất nhiễm ô vô tri.Bất Nhiễm Ô Vô Tri tương đương với Sở Tri Chướng trong hai chướng, song, theo Luận Phật Tính quyển 4 nói thì chướng có ba thứ là: Phiền Não Chướng (lìa chướng này thì được Tuệ Giải Thoát A La Hán), Thiền Định Chướng (lìa chướng này thì được Câu Giải Thoát A La Hán và Độc Giác v.v...), Nhất Thiết Trí Chướng (lìa chướng này thì được thành Chính Giác). Theo đó thì biết Bất Nhiễm Ô Vô Tri rộng suốt cả giải thoát chướng và Sở Tri Chướng, trong đây, Câu Giải Thoát A La Hán tuy đã dứt giải thoát chướng, nhưng chưa lìa Sở Tri Chướng, chỉ có Phật mới có thể dứt hết cả hai.Còn Đại Thừa thì cho rằng: Bất Nhiễm Ô Vô Tri lấy vô minh làm thể của nó. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.99, Q.141; Luận Câu Xá Q.1; Luận Thuận Chính Lý Q.70; Phật Địa Kinh Luân Q.4; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (bản dịch đời Lương) Q.10; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ Q.hạ phần trên; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.1].	
 	
Bất Nhiễm Thế Gian Pháp	
● Không nhiễm pháp thế gian. Tức Không dính vào các pháp bụi bậm nhơ nhớp của thế gian. Phẩm Tòng Địa Dũng Xuất trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 24 thượng) nói: “Trụ nơi sức thần thông, khéo học đạo Bồ Tát, không nhiễm pháp thế gian, như hoa sen trong nước”.	
 	
Bất Nhiễm Trước Chư Pháp Tam Muội	
● Tam Muội không dính mắc các pháp. Đây chính là Bồ Tát Văn Thù trong Viện Văn Thù, tay trái của ngài cầm hoa sen xanh, tượng trưng cho Tam Muội không dính mắc các pháp. Vì trí tuệ màu nhiệm vô tướng của ngài Văn Thù không nhiễm các pháp, nên gọi là Bất Nhiễm trước chư pháp, Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 (Đại 39, 635 thượng) nói: “Hoa sen xanh là Tam Muội không dính mắc các pháp, vì tâm không bám vào đâu, nên thấy ngay thực tướng”.	
 	
Bất Như Mật Đa	
● Vị tổ thứ 26 của Thiền Tông Ấn Độ. Ngài là con của vua Đắc Thắng ở nam Ấn Độ. Sau khi vị tổ thứ 25 là Bà Xá Tư Đa được pháp, ngài đi đến miền nam Ấn Độ để truyền đạo. Lúc đó vua Đắc Thắng tin thờ ngoại đạo, gây nạn cho Bà Xá Tư Đa, thái tử Bất Như Mật Đa dâng lời can ngăn liền bị bỏ tù. Nhà vua muốn buộc tội truyền tà pháp để giết ngài nhưng khi hỏi ngài về lí Phật thì vua bị ngài chiết phục, lúc ấy vua mới hối lỗi và lễ lạy, đồng thời ra lệnh tha thái tử Bất Như Mật Đa. Thái Tử Bèn xin xuất gia, và sau sáu năm được ngài Bà Xá Tư Đa trao phó Đại Pháp và trở thành vị tổ thứ hai mươi sáu.	
Sau khi được pháp, ngài Bất Như Mật Đa đến miền đông Ấn Độ Giáo hóa, vua nước ấy tên là Kiên Cố, tin theo ngoại đạo là Phạm Chí Trường Trảo (Phạm Chí để móng tay dài), ngài dùng chính pháp chiết phục tà pháp của Phạm Chí, rồi vì nhà vua mà diễn nói pháp cốt yếu khiến vua theo về Đại Thừa. Trong khoảng 60 năm sau đó, ngài vẫn hoằng pháp tại vùng đất này. Đến Năm Thái Nguyên 13 (388) đời vua Hiếu Vũ nhà Đông Tấn, sau khi truyền pháp cho đệ tử là Bát Nhã Đa La, ngài ngồi xếp bằng nhập diệt, hóa lửa tự thiêu, vua Kiên Cố thu lấy xá lợi để thờ. [X. Tổ Đường Tập Q.2; Bảo Lâm Truyện Q.6; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.2].	
 	
Bất Như Pháp	
● Không đúng như pháp. Đối lại với “như pháp”. Cũng gọi Bất Pháp. Nghĩa là không đúng với Chính Lý, hoặc là phản bội Phật Pháp mà làm những việc trái đạo. Nói một cách tổng quát, tuân theo giáo pháp do Đức Phật nói mà tu hành, hoặc làm những việc phù hợp với đạo lí Chính Pháp, chính đáng, đều gọi là như pháp. Trái lại những hành vi ngược với chính lí không tương ứng với giáo pháp Đức Phật đã chỉ dạy, thì gọi là Bất Như Pháp. Trong trường hợp bố thí chẳng hạn, nếu cho người ta một cách tôn trọng, cho người ta sự yên lòng không sợ hãi, cho người ta mà không mong cầu được báo đáp lại v.v... đều là bố thí “Như pháp”. Ngược lại, bố thí cầu báo, bố thí cầu danh, bố thí với niềm hi vọng được sinh lên cõi trời v.v... thì là bố thí “Bất như pháp”.	
 	
Bất Như Vô Tử	
● Chẳng thà không có con. Nghĩa là có con ngỗ nghịch thì thà không có con là hơn. Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 277 thượng) nói: “Cha mẹ dạy bảo, trợn mắt giận dữ, sai khiến không nghe, ngỗ ngược cãi lại, con cái như thế, khác gì nhà oán, chẳng thà không con”.	
 	
Bất Phân Giáo Ngũ Ý	
● Năm ý không chia giáo. Nghĩa là có năm lí do không nên phân chia giáo pháp của Đức Phật. Do ngài Trừng Quán ở núi Thanh Lương đời Đường chủ trương. Đó là:	
1.Lí Bản Nhất Vị, Thù Đồ Đồng Qui (lí vốn một vị, đường khác về cùng). Nghĩa là Đức Phật nói các pháp, lí vốn không hai, tùy theo căn cơ mà có sự hiểu biết khác nhau, nên có đường lối bất đồng. Căn cơ tuy có sai biệt, nhưng cuối cùng đều trở về một lí chân thực. Vì thế không nên chia giáo pháp.	
2.Nhất Âm Phổ Ứng, Nhất Vũ Phổ Tư (một tiếng ứng khắp, một trận mưa thấm nhuần khắp). Nghĩa là Đức Phật dùng một tiếng nói Pháp Bình Đẳng ứng khắp, căn cơ lớn nhỏ đều được lợi ích, ví như một trận mưa tưới khắp cây cỏ trên mặt đất. Vì thế không nên phân chia giáo pháp.	
3.Nguyên Phật Bản Ý, Vị Nhất Sự Cố (nguyên ý của Phật, vốn chỉ vì một việc). Nghĩa là Phật chỉ vì một việc nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời nhằm mở bày cho chúng sinh đều được thành Phật; cho nên giáo pháp tuy chia làm 9 bộ loại, nhưng đều thuận theo chúng sinh mà nói, đưa vào Đại Thừa là gốc, ý Phật như thế, vì vậy không nên phân chia giáo pháp.	
4.Tùy Nhất Nhất Văn, Chúng Giải Bất Đồng (tùy mỗi câu văn, mọi người hiểu khác nhau). Nghĩa là khi Phật nói về pháp vô thường, hoặc cho sinh diệt là vô thường, hoặc cho không sinh không diệt là vô thường. Pháp vốn là một, mà căn cơ hiểu biết khác nhau, vì thế không nên chia giáo pháp.	
5.Đa Chủng Thuyết Pháp, Thành Chi Lưu Cố (nói nhiều thứ pháp, thành các chi nhánh). Nghĩa là lúc pháp sắp diệt, có nhiều thứ thuyết khác lạ, e một vị thuần nhất bị pha trộn thành nhiều chi nhánh khác nhau, vì thế không nên phân chia giáo pháp.
 	
Bất Phóng Dật	
● Không buông lung. Phạm: apramàda. Tên tâm sở. Một trong 75 pháp, một trong 100 pháp. Là tác dụng tinh thần ngăn ngừa phạm vào việc ác, chuyên chú ở pháp thiện. Được dùng để chống lại sự buông lung mà thành tựu tất cả pháp thiện, cho nên Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ đem Bất Phóng Dật xếp vào một trong mười Đại Thiện Địa Pháp. [X. Luận Câu Xá Q.4; Luận Phẩm Loại Túc Q.3]. (xt. Phóng Dật).	
 	
Bất Sám Cử	
● Một trong ba cử. Tỉ Khưu phá giới không chịu sám hối, chúng tăng khuyên bảo lại cho là xuyên tạc vu cáo, chứ tuyệt không ăn năn. Đối với hạng Tỉ Khưu không chịu sám hối này, chúng tăng có quyền nêu (cử) tội của họ ra để xử trị và đuổi ra khỏi chúng tăng, gọi là Bất sám cử. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng]. (xt. Tam Cử).	
 	
Bất Sát Sinh Giới 	
● Giới không giết hại.Giới thứ ba trong bốn giới Ba La Di của Tiểu Thừa, giới thứ nhất trong mười giới cấm nặng của Đại Thừa. Ở trong giới luật, giới sát sinh thuộc về tội nặng nhất. Đại Thừa cấm ngặt việc giết hại mệnh sống của hữu tình, Tiểu Thừa thì chỉ coi trọng mệnh người, gọi giới giết người là giới sát nhân, gọi tắt là giới sát, là một trong bốn giới Ba La Di; giới giết súc sinh gọi là Sát Súc Sinh Giới, thuộc một trong 90 giới Đơn Đọa, tội nhẹ hơn tội giết người.	
Trong năm giới tại gia và mười giới Sa Di, giới không giết hại đều được đặt ở đầu, cấm ngặt không được vi phạm. [X. Kinh Phạm Võng Q.hạ; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.trung phần 1]. (xt. Thập Trọng Cấm Giới, Tứ Ba La Di).
 	
Bất Sinh	
● I.Bất Sinh. Không sinh ra nữa. Phạm: arhan. Dịch âm: A La Hán. Người đã được quả A La Hán, không còn phải chịu sinh ra lại trong ba cõi sáu đường nữa. Tức đã vĩnh viễn vào Niết Bàn, không còn chịu quả báo sống chết, nên gọi là Bất Sinh. [X. Luận Đại Trí Độ Q.3].	
● II.Bất Sinh. Tên khác của Như Lai.Như Lai thường trụ, không sinh, không diệt nên gọi là Bất Sinh. [X. Kinh Lăng Già Q.4]. 	
● III.Bất Sinh. Nghĩa của chữ “Niết”. Kinh Niết Bàn (bản Nam và bản Bắc) quyển 5 nói: “ Niết, nghĩa là chẳng sinh. Bàn, nghĩa là chẳng diệt; chẳng sinh, chẳng diệt gọi là Đại Niết Bàn”.	
● IV.Bất Sinh. Phạm: anutpàda. Dịch âm: A Nậu Ba Đà. Luận Đại Trí Độ quyển 48 (Đại 25, 408 trung), nói: “A đề, Hán dịch: lúc đầu. A nậu ba đà, Hán dịch: chẳng sinh”.	
 	
Bất Sinh Bất Diệt	
● Đối lại với “ Sinh diệt”. Hàm ý là thường trụ. Mỗi khi hình dung Niết Bàn, các kinh luận thường dùng “bất sinh bất diệt” để biểu thị. Cứ theo Bát Nhã Tâm Kinh nói, thì đặc tính của tất cả cái tồn tại trong thế gian đều không có thực thể, không sinh không diệt. Trước thời đại Phật Giáo, tư tưởng này đã manh nha trong xã hội Ấn Độ, sau đó đã trở thành là một trong những giáo nghĩa căn bản của Phật Giáo.	
 	
Bất Sinh Bất Sinh Bất Khả Thuyết	
● Một trong bốn Bất Khả Thuyết. Có xuất xứ từ Phẩm Đức Vương trong Kinh Đại Niết Bàn. Nhà Thiên Thai đem bất sinh bất sinh phối với chân lí của Viên Giáo. Viên Giáo nói lí chân như xưa nay vốn không sinh, sự (hiện tượng) trong mười cõi (vũ trụ) tuy sai biệt (có sinh diệt) nhưng lí (bản thể) thì không sinh, cho nên gọi là Bất Sinh Bất Sinh. Ý tức là lí chân như và tướng sai biệt của mười cõi không hai.Lí bất sinh bất sinh này rất sâu xa mầu nhiệm, khó diễn tả được bằng lời nói, chỉ có thể dùng trí để chứng, ví thế gọi là Bất Khả Thuyết. [X. Tứ Giáo Nghi Q.1; Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q.1]. (xt. Tứ Bất Khả Thuyết).	
 	
Bất Sinh Đoạn	
● Một trong ba đoạn. Đoạn, nghĩa là dứt. Vì các duyên (điều kiện) giúp sinh ra tất cả pháp đã bị dứt hết, nên cuối cùng không sinh, gọi là Bất Sinh Đoạn. Tức là người tu  hành đoạn trừ phiền não, khi chứng được pháp “không” ở Sơ Địa, thì vĩnh viễn không còn chịu quả khổ trong ba đường ác, đồng thời, đoạn trừ hết những hạt giống sinh ra người không có căn (không có nam căn, nữ căn), người hai hình (nửa tháng có nam căn, nửa tháng có nữ căn), sinh ở Bắc Câu Lư Châu, sinh lên cõi trời Vô Tưởng v.v…...Pháp vô vi nhờ vào Bất Sinh Đoạn mà chứng được, gọi là Phi Trạch Diệt Vô Vi.[X. Tông Kính Lục Q.76; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.10]. (xt. Tam Đoạn).	
 	
Bất Tài Tịnh	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Thiền gia dùng từ ngữ này ngụ ý chê bai ngôn ngữ văn tự là những giây sắn giây bìm. Tức là ngôn ngữ văn tự chỉ gây thêm rối rắm, chứ không giúp người ta thấy rõ được lí Thiền. Cùng nghĩa với “Bất Tài Bất Tịnh”.	
Lâm Tế Lục Thị Chúng (Đại 47, 502 thượng), nói: “Sơn tăng kim thời, sự bất hoạch Dĩ, thoại độ thuyết xuất hứa đa “bất tài tịnh”, nhữ thả mạc thố!” Nghĩa là: “ Hôm nay, thế chẳng đặng đừng, sơn tăng mới thốt ra những lời nói rối rắm, các ông cẩn thận kẻo lầm!”.	
 	
Bất Tăng Bất Giảm	
● Không thêm bớt. Chỉ cho cái thường còn, tức chân như, Pháp Tính, hoặc pháp giới.Pháp Thân là bất biến, thường trụ, ở khắp tất cả chỗ, không thêm một pháp, cũng không bớt một pháp. Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) quyển 34 Phẩm Bảo Vương Như Lai Tính khởi thứ 32 phần 2 (Đại 9, 614 hạ), nói: “Ví như tính như như, tịch diệt lìa hư vọng, đã chẳng từng có sinh, cũng chẳng từng có diệt. Như vậy các Như Lai, và tất cả cảnh giới, cũng đồng tính như như, không thêm cũng không bớt.” Luận Đại Thừa Khởi Tín cũng nói (Đại 32, 579 thượng): “Tướng tự thể của chân như ở tất cả phàm phu, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, chư Phật, không có thêm bớt, không phải sinh ở lúc trước, chẳng phải diệt ở lúc sau, rốt ráo thường hằng”. [X. Kinh Bất Tăng Bất Giảm; Luận Phật Tính Q.4; Luận Bảo Tính Q.2; Trung Biên Phân Biệt Luận Thích (bản tiếng Phạm: Madhyànta-vibhàgavyàkhyà); Louis de la Vallé Poussin: Mélanges chinois et bouddhiques, 1, 394].	
 	
Bất Tăng Bất Giảm Kinh	
● Có 1 quyển. Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào đời Nguyên Ngụy. Thu vào Đại Chính Tạng tập 16.Kinh này hiện không còn nguyên bản tiếng Phạm, cũng không có bản dịch Tây Tạng, nhưng có tới một phần ba nội dung chủ yếu của nó được trích dẫn trong Luận Bảo Tính. Và căn cứ vào sự trích dẫn này thi tên tiếng Phạm của kinh là: Anùnatvàpùrịatva-nirdeza-parivarta.	
Lại cứ theo tên tiếng Phạm mà suy, thì kinh này nguyên là một Phẩm của Kinh Điển Đại Bộ, nay trở thành Kinh Điển Tiểu Bộ. Nội dung kinh này là cuộc đối đáp giữa Đức Phật và Tôn Giả Xá Lợi Phất về vấn đề chúng sinh giới luân hồi trong sáu đường, ba cõi, bốn loài có thêm bớt hay không thêm bớt. Đây là kinh điển trọng yếu thuyết minh tư tưởng Như Lai Tạng. [X. Ấn Độ Triết Học Sử (Vũ Tỉnh Bá Thọ)].	
 	
Bất Tăng Giảm Chân Như	
● Cũng gọi Tướng Độ Tự Tại Sở Y Chân Như. Một trong mười chân như. Chân Như này xa lìa sự chấp trước thêm bớt, thuận theo nhơ, sạch mà không bị thêm bớt, là chân như mà hàng Bồ Tát Bất Động Địa (địa thứ tám trong mười địa) chứng được. Lại như chứng được chân như này rồi, thì đối với việc thị hiện hình tướng, thị hiện cõi nước (độ) đều được tự tại, cho nên gọi là Tướng Độ Tự Tại Sở Y Chân Như. [X. Luận Thành Duy Thức Q.10]. (xt. Chân Như).	
 	
Bất Tăng Trưởng Nghiệp	
● Nghiệp không thêm lớn. Đối lại với “Tăng Trưởng Nghiệp”. Những việc làm không cố ý, hoặc những việc làm cố ý nhưng vì bị kẻ có quyền thế cưỡng bức phải làm (như kẻ cai tù bắt người tù tra tấn người tù khác chẳng hạn), hoặc do chính bản thân vì ngu si không biết mà làm v.v... đều thuộc nghiệp nhẹ, gọi là Bất Tăng Trưởng Nghiệp. Bởi vì loại nghiệp này phần nhiều có lòng hối hận, do đó không ươm thêm hạt giống nghiệp, cho nên nghiệp không tăng trưởng. Lại không quyết định đưa đến quả dị thục, nên cũng gọi là Bất Định Nghiệp. (xt. Cố Tư Nghiệp).	
 	
Bất Thanh Tịnh Thí	
● Sự bố thí không trong sạch. Chỉ sự bố thí có tâm bám dính. Cũng gọi Bất Tịnh Thí. Đối lại với “Thanh Tịnh Thí”. Tức khi bố thí còn thấy có người cho, người nhận và vật để cho v.v…... là có thực, chứ chưa đạt được “Tam Luân Thể Không’. Cứ theo Trung A Hàm quyển 47, Kinh Cù Đàm Di và Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) quyển 24, nếu căn cứ vào tịnh hay bất tịnh của người cho và của người nhận, thì có thể chia làm bốn:	
1.Người cho tịnh, người nhận bất tịnh.	
2.Người cho bất tịnh, người nhận tịnh.	
3.Người cho, người nhận đều tịnh.	
4.Người cho, người nhận đều bất tịnh. Lại cứ theo Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Luận quyển 6 nói, thì trong bất tịnh thí có hai tình huống: một là vì sợ hãi mà cho, hai là vì mong được đền ơn mà cho. [X. Kinh Năng Đoạn Kim Cương; Kinh Tâm Địa Quán Q.7]. (xt. Bố Thí).	
 	
Bất Thành Nhân	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Theo phương thức lập Luận Nhân Minh, Nhân (lí do) phải đầy đủ ba tướng (ba tính chất), mới có thể thành Nhân chính xác, nếu thiếu bất cứ tướng nào trong ba tướng đều trở thành Tự nhân (nhân tương tự, nhân không chính xác). Trong ba tướng, nếu Nhân thiếu tướng thứ nhất (Biến thị Tông Pháp Tính, nghĩa là tính chất của Nhân phải bao gồm cả tính chất của Tông), thì không thể chứng minh được Tông (mệnh đề, chủ trương), gọi là Bất Thành Nhân. Có bốn loại bất thành: Cả hai đều bất thành; Tùy một bất thành; Do dự bất thành; Sở Y Bất Thành. Nhân phải luôn luôn có mặt trong Tông mới có thể chứng minh được Tông, nếu không, hoặc chỉ hiện diện một phần, thì cũng không chứng minh được Tông. Tính chất bao trùm của Nhân trong Tông phải được cả đôi bên người lập luận và người vấn nạn đồng ý mới thành. Nói cách khác, tính chất Nhân trong Tông phải được cả đôi bên quyết định, không một chút do dự hoài nghi mới thành, trái lại thì là bất thành. “Bất thành”; tức là tính chất Nhân trong Tông không được quyết định một cách dứt khoát và có thể được giải thích theo hai phương diện: một là Nhân không thể thành Tông; hai là Nhân không thể thành Nhân. Theo cách giải thích thứ nhất, chữ “Thành” là nghĩa thành lập, chú trọng vào mối quan hệ giữa Nhân và Tông mà lập thuyết. Còn theo cách giải thích thứ hai, thì chữ “Thành” là nghĩa thành tựu, chú trọng đến bản thân của Nhân mà lập thuyết. Dung hợp cả hai giải thích trên đây thì có đủ quan hệ nhân quả.	
Phần Nhân vốn được dùng để chứng minh thể của Tông, khiến thể của Tông được thành lập, cho nên, khi Nhân không đủ sức thành lập Tông thể, thì gọi là Nhân bất thành. Đứng về phương diện bản thân Nhân mà nói, trong trường hợp này, không những Nhân đã không có sức chứng minh Tông, mà Nhân cũng không làm hết cái trách nhiệm mà lẽ ra Nhân phải chu toàn, như vậy Nhân cũng chẳng thành Nhân.	
Cho nên có thể nói, tự chẳng thành Nhân là kết quả của sự không thành Tông. Lí do không thành Tông là vì tính chất của Nhân không bao quát khắp trong Tông, và lý do không thành được Tông và tự chẳng thành Nhân cũng đều từ đó mà ra. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí ngộ tha môn thiển thích]. (xt. Nhân Tam Tướng, Nhân Minh, Y Chuyển Cực Thành).	
 	
Bất Thẩm	
● Không (xét) rõ. Lời thăm hỏi lễ phép khi các vị Tỉ Khưu gặp nhau trao đổi.Chẳng hạn như câu: “Bất thẩm tôn hậu như hà?” (Bạch tôn đức (hoặc tôn huynh) có được khỏe không ạ?) v.v…... Theo Đại Tống Tăng Sử Lược quyển thượng nói, thì khi các vị Tỉ Khưu gặp nhau, cúi mình chắp tay và miệng nói “bất thẩm” là bày tỏ ba nghiệp thân, miệng, ý kính mến, gọi là vấn tấn (thăm hỏi).	
 	
Bất Thể Thất Vãng Sinh	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Đối lại với “Thể thất vãng sinh”. Thể, chỉ cái thân thể nhớp nhúa do năm uẩn hợp thành. Những người tu hành được vãng sinh, khi hấp hối, cái thân thể nhớp nhúa của họ mất đi, thì mới vãng sinh được, gọi là “ thể thất vãng sinh”. Đối lại, lúc đang sống, nghe và tin (nghe danh hiệu “Na mô A Di Đà Phật” rồi sinh lòng tin) là đã thành tựu sự nghiệp vãng sinh rồi, không cần đợi đến khi mất thân phàm phu nhớp nhúa mới quyết định vãng sinh, gọi là Bất thể thất vãng sinh. [X. Khẩu Truyền Sao Q.trung].	
 	
Bất Thiện	
● Phạm: akuzala, Pàli: akusala. Đối lại với “thiện”. Một trong ba tính, đồng nghĩa với ác. Nghĩa là tính chất của nó không làm cho người ta an ổn, là pháp xấu ác, hay làm tổn hại đời này đời sau. Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 51 và Luận Câu Xá quyển13, thì Bất Thiện có bốn thứ:	
1.Tự Tính Bất Thiện, chỉ cho vô tàm (không thẹn với mình), vô quí (không hổ với người), tham, sân và si.Trong các pháp hữu lậu, năm pháp này tự thể của chúng là bất thiện, cũng như thuốc độc.	
2.Tương Ứng Bất Thiện, chỉ cho tất cả tâm và tâm sở tương ứng với vô tàm, vô quí, tham, sân và si mà sinh ra cùng một lúc. Do sự tương ứng đó mà chúng thành là tính chất bất thiện.	
3.Đẳng Khởi Bất Thiện, chỉ cho thân nghiệp, ngữ nghiệp và pháp bất tương ứng hành. Đẳng Khởi (cùng khởi lên như nhau), nghĩa là theo thiện khởi thiện, theo ác khởi ác, năng khởi và sở khởi giống nhau. Đây là do tự tính bất thiện và tương ứng bất thiện dẫn khởi.	
4.Thắng Nghĩa Bất Thiện, chỉ cho pháp sinh tử. Các pháp trong sinh tử tuy có thiện, có bất thiện, nhưng bản chất của chúng đều là khổ, cực kì bất an. Tức do thực nghĩa của chân đế mà định nghĩa các pháp sinh tử là bất thiện, cho nên gọi là Thắng Nghĩa Bất Thiện.	
Các nhà phân biệt luận thì cho si là Tự Tính Bất Thiện, thức là Tương Ứng Bất Thiện, thân, ngữ là Đẳng Khởi Bất Thiện, sinh tử là Thắng Nghĩa Bất Thiện. Còn Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 4 thì lập 12 thứ bất thiện, tức là: tự tính, tương thuộc, tùy trục, phát khởi, đệ nhất nghĩa, sinh đắc, phương tiện, hiện tiền cúng dường, tổn hại, dẫn nhiếp, sở trị, và chướng ngại bất thiện. [X. Luận Thành Duy Thức Q.5; Luận Phẩm Loại Túc Q.2; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.3; Luận Câu Xá Q.2, Q.15; Luận Thành Thực Q.9 Phẩm Quá Hoạn]. (xt. Tam Tính, Thiện).	
 	
Bất Thiện Căn	
● Phạm: akuzala-mùla.Trong các phiền não ở ba cõi, năm bộ của cõi Dục có ba thứ bất thiện căn là: tham, sân, si.Bản chất của ba phiền não này là bất thiện, hay dẫn sinh và nuôi dưỡng tất cả pháp bất thiện, cho nên gọi là Bất Thiện căn (gốc rễ của tất cả cái bất thiện).	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 12 chép, thì ba phiền não tham, sân, si có năm nghĩa dưới đây:	
1.Thông cả năm bộ.	
2.Ở khắp sáu thức.	
3.Là tính Tùy Miên (tính hoạt động ngấm ngầm).	
4.Hay dấy sinh nghiệp thân, nghiệp miệng thô ác.	
5.Giúp sức mạnh mẽ cho việc chặt đứt gốc lành. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.13; Luận Câu Xá Q.6; Luận Đại Tì Bà Sa Q.47; Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.thượng; Luận Thuận Chính Lí Q.41]. (xt. Thiện Căn).	
 	
Bất Thỉnh Chi Hữu	
● Cũng gọi Bất Thỉnh Hữu (bạn không mời). Chỉ cho người bạn rất thân chưa mời mà tự đến. Dùng để ví dụ Phật, Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh, không đợi chúng sinh cầu thỉnh, nhưng vì lòng từ bi rộng lớn cảm ứng mà tự đến, ban pháp lành cho chúng sinh. Đối với chúng sinh mà nói, thì đó là người bạn không mời.[X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; Kinh Duy Ma Q.thượng Phẩm Phật Quốc (ngài Cưu Ma La Thập dịch)].	
 	
Bất Thỉnh Chi Pháp	
● Cũng gọi Bất Thỉnh Pháp. Nghĩa là tuy chúng sinh chưa thỉnh cầu, nhưng Đức Phật cũng tùy cơ căn mà chủ động nói pháp để chỉ bày pháp môn lợi ích cho chúng sinh. Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 266 trung) nói: “Đem pháp không cầu thỉnh, ban phát cho mọi người”.	
 	
Bất Thoái	
● Không lùi.Phạm: avinivartanìya. Dịch âm: A Duy Việt Trí, A Bệ Bạt Trí. Cũng gọi Bất Thoái Chuyển, Vô Thoái, Tất Định. Thoái, hàm ý là lui bước, lui rơi, chỉ cho sự lui bước mà rơi vào đường ác và vào địa vị Nhị Thừa (Thanh Văn, Duyên Giác); tức lui khỏi địa vị Bồ Tát đã chứng được và đánh mất pháp đã ngộ được. Trái lại, tu hành không trở lui, mạnh mẽ tiến bước, cho đến khi thành quả Phật, thì gọi là Bất Thoái.Bất Thoái vị cũng gọi là Bất Thoái Chuyển Địa. Trong giai vị bốn thiện căn của Hữu Bộ; đến được vị Nhẫn rồi thì không còn trở lui mà rơi vào đường ác nữa, cho nên gọi là Bất Thoái.Kinh Đại Bát Nhã quyển 449 nói, vào ngôi Kiến Đạo được Vô Sinh Pháp Nhẫn, thì không còn rơi vào Nhị Thừa Địa, nên được gọi là Bất Thoái.Lại nữa, trong giai vị Bồ Tát, trụ thứ bảy trong mười trụ, gọi là Bất Thoái Chuyển Trụ, do đó đã sản sinh ra các thuyềt về Bất Thoái như sau:	
1.Tam Bất Thoái, là thuyết của ngài Cát Tạng trong Pháp Hoa Nghĩa Sớ quyển 1.Có bốn thuyết giải thích về Tam Bất Thoái, nhưng ở đây chỉ lấy thuyết thứ nhất: 	
a) Vị Bất Thoái, trong mười trụ, Bồ Tát từ trụ thứ bảy trở lên không còn lui trở lại Nhị Thừa Địa. 	
b) Hạnh Bất Thoái, việc tu hành mà Bồ Tát đạt được ở địa vị thứ bảy trong mười địa, không còn trở lui.	
c) Niệm Bất Thoái, Bồ Tát từ địa thứ tám trở lên không cần ghi nhớ tinh tiến, tự nhiên có thể tiến đạo mà không động niệm.	
2.Tứ Bất Thoái, tức là Tam Bất Thoái ở trên cộng thêm Xứ Bất Thoái (sinh về Tịnh Độ của Phật A Di Đà, không trở lui), thành Tứ Bất Thoái.Đây là thuyết của ngài Ca Tài trong Luận Tịnh Độ quyển thượng.	
Ngoài ra, trong Pháp Hoa Huyền Tán quyển 2, ngài Khuy Cơ cũng lập Tứ Bất Thoái: 
a) Tín bất thoái, trong giai vị mười tín, Bồ Tát tâm thứ sáu trở lên không còn khởi Tà Kiến. 	
b) Vị Bất Thoái, trong giai vị mười trụ, Bồ Tát ở trụ thứ bảy trở lên, không còn trở lui lại Nhị Thừa Địa. 	
c) Chứng Bất Thoái, pháp của Bồ Tát từ Sơ Địa trở lên, không còn lui mất. 	
d) Hạnh Bất Thoái, Bồ Tát Địa thứ tám trở lên, có thể tu hạnh hữu vi và vô vi mà không trở lui lại.	
Trong Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi quyển 4 của ngài Hoài Cảm cũng có thuyết Tứ Bất Thoái ở trên. Trong A Di Đà Kinh Yếu Giải, ngài Trí Húc nêu ra thuyết Tứ Bất Thoái: Niệm, Hạnh, Vị, Tất kính. Còn trong Tứ độ đồ thuyết của ngài Từ Ân thì có thuyết Tứ Bất Thoái: Nguyện, Hành, Trí, Vị v.v... (xt. Tứ Bất Thoái). 	
3.Ngũ Bất Thoái, bốn bất thoái Tín, Vị, Chứng, Hành, cộng thêm Phiền Não Bất Thoái (Bồ Tát ở vị Đẳng Giác không còn bị phiền não làm trở lui) mà thành Ngũ Bất Thoái.[X. Kinh Đại Bảo Tích Q.27, Q.77, Q.111; Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) Q.28; Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh Luận Q.1; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.8; Luận Đại Tì Bà Sa Q.6; Luận Câu Xá Q.23; Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.5 Phẩm Dị Hành].
 	
Bất Thoái Bồ Tát	
● Nghĩa là đối với Vô Thượng Bồ Đề (quả vị Phật), Bồ Tát này đã được ở vào địa vị không trở lui nữa. Nhưng có ba bốn thứ bất thoái và tùy theo thuyết của các tông mà vị thứ có khác. (xt. Bất Thoái).	
 	
Bất Thoái Chuyển Pháp Luân	
● Cũng gọi Bất Thoái Luân. Phật và Bồ Tát cho chính quán vô sinh nói pháp một cách trôi chảy, tròn đầy và thông suốt, gọi là Pháp Luân (bánh xe pháp). Pháp Luân này do Bồ Tát đã chứng pháp bất thoái mà chuyển xoay, càng thêm càng tiến, thường không lui mất. Hơn nữa, lí của Bồ Tát nói ra có tiến không thoái, khiến chúng sinh được bất thoái chuyển, cho nên gọi là bất thoái chuyển pháp luân. [X. Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.2 (Gia Tường); Chú Duy Ma Kinh Q.1].	
	
Bất Thoái Địa	
● Địa vị không trở lui.Bất Thoái, Phạm: avinivartanìya. Dịch âm: A Bệ Bạt Trí. Là giai vị không còn trở lui để lại rơi vào đường ác, vào địa vị Nhi thừa, đồng thời, pháp đã chứng được cũng không bị lui mất. Bất Thoái có ba, bốn khác nhau, và vị thứ tùy theo các tông mà có sai biệt, nhưng nói chung thì đều chỉ cho địa vị Bồ Tát từ Sơ Địa trở lên, tức là Hạnh Bất Thoái trong ba bất thoái, Chứng Bất Thoái trong bốn bất thoái.(xt. Bất Thoái).	
 	
Bất Thoái Độ	
● Tịnh Độ không trở lui.Tức chỉ thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà ở phương tây. Người tu niệm Phật được sinh về Tịnh Độ thì không bao giờ trở lui nữa. Môn Tịnh Độ lập bốn bất thoái, lấy thế giới Cực Lạc ở phương tây làm Xứ Bất Thoái (nơi chốn không trở lui). Vãng Sinh Thập Nhân (Đại 84, 102 thượng) nói: “Ra khỏi làng luân hồi, đi tới cõi bất thoái”. (xt. Bất Thoái).	
 	
Bất Thoái Tướng	
● Một trong chín bậc Vô Học, một trong 27 Hiền Thánh. Chỉ cho bậc Thánh Vô Học lợi căn nhất mà công đức ngài đã tu được hoàn toàn không bị lui mất. Tức là bậc Bất Thoái Pháp A La Hán nói trong Kinh Phúc Điền của Trung A Hàm quyển 30.[X. Luận Thành Thực Q.1 Phẩm Phân biệt thánh]. (xt. Cửu Vô Học, Nhị Thập Thất Hiền Thánh).	
 	
Bất Thời Giải Thoát	
● Phạm: Asamaya-vimukta. Cũng gọi Bất Động Tâm Giải Thoát, Bất Thời Bất Di Động Tâm Giải Thoát. Đối lại với “Thời Giải Thoát”. Chỉ bậc Bất Động Pháp A La Hán thứ sáu trong sáu loại A La Hán. Loại Bất Động Pháp A La Hán này căn tính thù thắng vào bậc nhất, ở giai vị Hữu Học gọi là Tùy Pháp Hành, Kiến Chí; nhờ lợi căn, nên ở ngay trong pháp hiện tiền được yên vui, chứ không cần đợi các sự duyên đầy đủ; được tự tại tùy thời chứng vào bốn định căn bản, bốn định Vô Sắc và định Diệt Tận, trong tâm cởi bỏ hết chướng phiền não, bởi thế gọi là Bất Thời Giải Thoát. Lại vì loại A La Hán này đối với phiền não và tâm giải thoát không còn động loạn và trở lui, cho nên cũng gọi Bất Động tâm A La Hán. [X. Luận Câu Xá Q.25; Luận Đại Tì Bà Sa Q.101]. (xt. Thời Giải Thoát).	 	

Bất Thụ Nhất Thiết Pháp	
● Không nhận tất cả pháp. Nghĩa là tâm không đắm trước, không dính mắc, hoàn toàn giải thoát, trút bỏ tất cả phiền não. [X. Pháp Hoa Kinh Phẩm Hóa Thành Dụ].	
 	
Bất Thuyết Bồ Tát	
● Bồ Tát không nói.Chỉ cho cư sĩ Duy Ma Cật. Cứ theo Kinh Duy Ma Phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn chép, Thì khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi về pháp môn Bất Nhị, cư sĩ Duy Ma Cật đã im lặng không nói, để hiển bày pháp môn bất nhị chân thực của Bồ Tát, cho nên gọi là Bất thuyết Bồ Tát.	
 	
Bất Thực Công Đức	
● Công đức không chân thực. Tức công đức không phù hợp với thực lí chân như. Đối lại với “Chân thực công đức”. Chỉ cho các việc tốt lành do phàm phu hoặc người, trời thực hiện. Vì động cơ của những việc tốt lành họ làm là tâm hữu lậu, không thuận theo Pháp Tính, cho nên gọi là Bất thực công đức. [X. Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng].	
 	
Bất Tích Thân Mệnh	
● Không tiếc mệnh sống của mình. Nghĩa là vì cấu đạo vô thượng mà có thể xả bỏ mệnh sống của mình. Phật Giáo lấy việc cứu độ chúng sinh, cầu Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác làm mục tiêu, và vì mục tiêu ấy mà không tiếc mệnh sống của mình. tức biểu thị quyết tâm tu hành đạo Phật.	
 	
Bất Tín	
● Không tin. Phạm: Àzradhya. Tên tâm sở. Một trong 75 Pháp Câu Xá, một trong 100 pháp Duy Thức. Chỉ tác dụng tinh thần nhơ đục trong tâm. Đối với Tứ Đế, Tam Bảo v..v... chưa thể tin nhận ưa thích, tướng bên ngoài, tâm bên trong đều nhơ nhớp, vẩn đục, gọi là Bất Tín.	
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho Bất Tín Tương Ứng với Tà Kiến và tương đương với tất cả tâm ô nhiễm, cho nên liệt nó vào hàng 10 Đại Bất Thiện Địa Pháp. Các nhà Duy Thức thì cho nó là một trong tám Đại Tùy Hoặc. [X. Luận Câu Xá Q.4; Luận Thành Duy Thức Q.6; Luận Phẩm Loại Túc Q.3; Luận Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn]. (xt. Tín).	
 	
Bất Tịnh	
● Không sạch. Chỉ chung các tính chất nhớp nhúa, thô tục, xấu xa, tội lỗi v.v... Trong Ngũ Đình Tâm Quán, có phép quán xét thân mình, thân người bất tịnh gọi là Bất Tịnh Quán. (xt. Thất Chủng Bất Tịnh).	
 	
Bất Tịnh Hạnh	
● Hạnh không sạch, cũng gọi là Phi Phạm Hạnh. Tức chỉ việc dâm dục. Làm dâm dục là việc đê tiện, thô bỉ, tâm ái nhiễm dơ bẩn, cho nên gọi là Bất tịnh hạnh. Lại vì nó trái với phạm hạnh trong sạch, nên cũng gọi là Phi Phạm Hạnh. [X. Phạm Võng Kinh Sớ Q.hạ].	
 	
Bất Tịnh Kim Cương	
● Mật hiệu của Ô Su Sa Ma Minh Vương (Phạm: Ucchuwma). Vị minh vương này là do Bất Động Minh Vương hóa hiện, hay điều phục tất cả loài quỉ bất tịnh, cho nên thông thường vị này được đặt ở trong các nhà xí. [X. Kinh Đà La Ni Tập Q.9; Đại Nhật Kinh Sớ Q.9 ]. (xt. Ô Xu Sa Ma Minh Vương).	
 	
Bất Tịnh Luân	
● Cái vòng không sạch. Hữu tình và vô tình đều là bất tịnh, khí thế gian cũng bất tịnh. Ba cái vô thường, bất tịnh và khổ nương nhau mà quay chuyển, cả ba đều cứng chắc khó có thể phá được, giống như ba cái vòng sắt cho nên gọi là Tam Luân. [X. A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ Tự ]. (xt. Tam Luân).	
 	
Bất Tịnh Nhục	
● Thịt không sạch. Tức loại thịt có tính chất bất tịnh, đệ tử Phật không được phép ăn. Loại thịt này có chia ra ba thứ, mười thứ khác nhau. (xt. Tam Bất Tịnh Nhục, Tịnh Nhục).	
 	
Bất Tịnh Quán	
● Phạm: A-zubhà-smfti, Pàli: asubhànu-passin. Cũng gọi Bất Tịnh Tưởng. Một trong Ngũ Đình Tâm Quán. Tức là phép quán tưởng cái xác thịt của mình của người nhớp nhúa, bẩn thỉu, hôi thối để đối trị phiền não tham dục. Xác chết của người ta theo thời gian biến hóa làm hình dáng xấu xí, cho nên trong các kinh điển có nêu ra nhiều phép quán tưởng về xác chết bất tịnh để khắc phục lòng tham muốn như sau:	
1.Cứ theo Thiền Pháp Yếu Giải quyển thượng nói, nếu người nhiều dâm dục, nên tu tập hai phép quán bất tịnh là: 	
a. Quán tưởng xác chết thối rữa nhơ nhớp, rồi giữ lấy hình tướng thối rữa ấy trong tâm tưởng, đến chỗ vắng vẽ tự tu phép quán này. 	
b. Tuy mắt không thấy xác chết, nhưng theo pháp của thầy dạy bảo mà nhớ tưởng phân biệt, tự quán khắp trong thân mình đầy dẫy 36 thứ bất tịnh, như: tóc, lông, nước mũi, nước mắt, mồ hôi, cáu ghét, đờm, dãi v..v... Sách trên còn nêu ra phương pháp tu Bất Tịnh Quán để đối trị lòng tham đắm của chúng sinh đối với sáu thứ: sắc đẹp, dáng vẻ, cách đi đứng, giọng nói, sự mịn màng; thì cần phải quán ố yếm bất tịnh.	
Đối với người mê đắm tướng người, thì khiến quán tưởng tướng xương trắng. Lại quán tưởng xác chết còn nguyên vẹn, bất động, thì có thể dứt trừ hai thứ tham đắm dáng đi đứng và giọng nói; còn quán tưởng xác chết đã rữa nát, thì đoạn trứ tất cả sáu thứ tham đắm.	
2.Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 40 nói, tùy theo ý thích của người tu quán mà có thích ít, thích nhiều, thích trung bình khác nhau, mà phép quán cũng được chia làm ba thứ, mỗi thứ chỉ rõ ba giai đoạn: giai đoạn mới tu tập, giai đoạn tu đã thuần thục và giai đoạn vượt lên trên sự tác ý, cùng với thứ tự tu quán. Hãy lấy giai đoạn mới tu tập làm điển hình. 	
a. Giai đoạn mới tu tập. Trước hết, đi đến nơi nghĩa địa quán xét tướng bầm xanh của xác chết, rồi dùng sức hiểu biết thù thắng ấy quán sang thân mình, tức quán tưởng thân mình từ trạng thái bầm xanh cho đến còn trơ bộ xương. Trong bộ xương trơ này, hành giả theo thứ tự quán tưởng: xương bàn chân, xương mắt cá, xương ống chân, xương đầu gối, xương đùi, xương chậu, xương cùng, xương sống, xương sườn, xương bả vai, xương cánh tay, xương khuỷu tay, xương cổ tay, xương bàn tay, xương vai, xương cổ, xương hàm răng, xương sọ v.v... 	
b. Giai đoạn tu đã thành thục. Trong bộ xương trơ, trước quán tưởng bàn chân, xương mắt cá chân v.v... cho đến sau quán xương sọ, rồi trong đó lại bỏ một nửa quán một nửa, lại bỏ một phần quán một phần. 	
c. Giai đoạn tu vượt lên trên sự tác ý, sau khi dùng sức hiểu biết thù thắng xem xét tướng bất tịnh như thế rồi, buộc niệm vào ở chặng giữa chân mày, ngồi yên lặng lẽ, chuyển niệm ấy vào thân niệm trụ, tuần tự cho đến vào pháp niệm trụ.
3.Cứ theo Luận Câu Xá quyển 22 nói, thì tu Bất Tịnh Quán có thể đối trị bốn thứ tham; Hiển Sắc Tham, Hình Sắc Tham, Diệu Xúc Tham và Cung Phụng Tham. a. Quán các tướng xác chết bầm xanh v.v..., có thể đối trị Hiển Sắc Tham. 	
b. Quán các tướng xác chết sình thối bị thú ăn, chim mổ v.v..., có thể đối trị cái tham về Hình Sắc. 	
c. Quán tưởng xác chết bị dòi bọ rúc rỉa v.v..., để đối trị cái tham về sự mịn màng êm ái.	
d. Quán tưởng xác chết cứng đờ để đối trị lòng muốn được cung phụng.	
4.Cứ theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 12, quyển 13, thì Bất Tịnh Quán được chia làm 2 phần: a. Quán thân người bất tịnh để chán thân người.b. Quán thân mình bất tịnh để chán thân mình.	
Phần a: Quán thân người có chín tướng là:	
1.Tướng chết.	
2.Tướng chương sình lên.	
3.Tướng bầm tím.	
4.Tướng mủ rịn ra. 	
5.Tướng rữa nát.	
6.Tướng máu bê bết.	
7.Tướng trùng ăn.	
8.Tướng bộ xương.	
9.Tướng xương vương vãi.	
Trong Luận Đại Trí Độ thì thiếu tướng chết, nhưng thêm tướng cháy sém. Phần b: quán trong thân mình có năm thứ bất tịnh là:	
1.Hạt giống bất tịnh, thân thể do nhân duyên hình thành; các hạt giống bên trong (phiền não, nghiệp), bên ngoài (tinh huyết của cha mẹ) đều bất tịnh.	
2.Chỗ ở bất tịnh, mười tháng ở trong thai bất tịnh.	
3.Tự thể bất tịnh, thân này do bốn nguyên tố (đất nước lửa gió) bất tịnh tạo thành.	
4.Tướng bên ngoài bất tịnh, thân hình có chín lỗ thường tiết ra những thứ hôi thối.	
5.Rốt ráo bất tịnh, sau khi chết đem chôn xuống đất, rữa nát, mãi mãi bất tịnh. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương còn nói, sắc tham của người ta có hai thứ: 	
1- Yêu thân mình, có thể quán xét năm thứ bất tịnh để đối trị. 	
2- Yêu thân người, có thể quán xét chín tướng để đối trị. Trong đó, yêu thân người có bốn thứ tham muốn: 	
a. Tham muốn cách đi đứng, có thể quán tướng chết trong chín tướng để đối trị. b. Tham muốn hình dáng, có thể quán xét ba tướng: bầm xanh, rữa nát, máu mủ bê bết để đối trị. 	
c. Tham muốn nơi chỗ, có thể quán bốn tướng: chương sình, rữa nát, trùng ăn, tan rã để đối trị. 	
d. Tham muốn xúc chạm, có thể quán tưởng bộ xương để đối trị.	
Từ chín tướng của xác chết người ta, như đã trình bày ở trên, mà nảy sinh chín thứ quán tưởng, cho nên cũng gọi là Cửu Tưởng. Phật Giáo Nam Truyền thì cho có mười thứ quán tưởng, gọi là Thập Bất Tịnh. Ngoài ra, Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú cũng nêu bảy thứ bất tịnh: Chủng Tử bất tịnh, Thụ sinh bất tịnh, Trụ xứ bất tịnh, Thực đạm bất tịnh, Sơ sinh bất tịnh, Cử (toàn) thể bất tịnh và Cứu kính bất tịnh.	
Bất Tịnh Quán và Sổ Tức Quán (quán đếm hơi thở) được gọi chung là hai cửa cam lộ vào đạo. Bất Tịnh Quán lấy căn lành không tham làm tự tính. Trong ba cõi, duyên theo hai cõi Dục và Sắc suốt trong mười nơi (cõi Dục, Thiền Trung Gian, Tứ Thiền, Tứ Cận Phần); người tu quán lấy mười nơi này làm chỗ nương và dùng thân sở y ở cõi Dục mà bắt đầu. Bất Tịnh Quán tương ứng với Thắng Giải Tác Ý, đây tức là hữu lậu quán, tương đương với vị Thân Niệm Trụ trong bốn niệm trụ.	
Lại trong tám Giải Thoát và tám Thắng Xứ, Bất Tịnh Quán được dùng làm phép quán của Sơ Thiền và Nhị Thiền. [X. Trung A Hàm Q.2 Kinh Lậu Tận, Q.28 Kinh Chư Pháp Bản; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.5; Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) Q.36; Kinh Tọa Thiền Tam Muội Q.thượng; Kinh Quảng Nghĩa Pháp Môn; Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.19, Q.21]. (xt. Thất Chủng Bất Tịnh, Cửu Tưởng).
 	
Bất Tịnh Thuyết Pháp	
● Bất tịnh nói pháp. Cũng gọi Tà Mệnh Thuyết Pháp (nói pháp để mưu sinh). Người nói pháp tâm còn ô nhiễm, nhưng vì danh lợi mà nói, hoặc nói mà không hiểu rõ nghĩa lí của giáo pháp, gọi là Bất Tịnh Thuyết Pháp. Kinh Phật Tạng quyển trung Phẩm Tịnh Pháp nêu ra năm lỗi của người bất tịnh nói pháp:	
1.Tự nói mình biết hết Phật Giáo.	
2.Khi giảng nói kinh, chỉ trích những lỗi trái ngược nhau trong các kinh.	
3.Đối với các pháp ngờ vực không tin.	
4.Tự đem chỗ hiểu biết của mình để phê phán kinh pháp.	
5.Vì danh lợi mà nói pháp. Kinh trên còn nêu ra năm nhược điểm của người bất tịnh nói pháp:	
1.Khi nói pháp trong lòng hồi hộp, sợ người khác hỏi vặn.	
2.Trong lòng lo sợ mình không nói được, nhưng vẫn gượng nói pháp cho người khác nghe.	
3.Mình là phàm phu, không có trí tuệ chân thực.	
4.Pháp nói ra bất tịnh, chỉ là lời nói suông mà thôi.	
5.Bài nói pháp không có thứ tự trước sau, chắp vá lộn xộn, nên trong lòng hồi hộp lo sợ. [X. Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.2 Phẩm Tự Lợi Lợi Tha; Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Q.4; Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.hạ; Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sao Q.6].	
 	
Bất Tri Túc Giả	
● Người không biết đủ. Đối lại với “Tri túc”. Chỉ người có lòng tham cầu quá nhiều, không biết thế nào cho đủ, càng được càng tham, vượt ngoài sức mình. Tất cả khổ não đều do lòng tham muốn gây ra, cho nên người tu hành cần phải biết tự thỏa mãn với cuộc sống thanh đạm của mình. Kinh Di Giáo nói: người không biết đủ thường bị năm dục lôi kéo, cho nên dù ở thiên đường cũng không vừa ý, tuy giàu có mà vẫn thấy mình nghèo khó, làm cho người biết đủ phải xót thương.	
 	
Bất Trụ Bái	
● Lễ lạy không nghỉ, cho đến trăm nghìn lạy. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên quyển 10: Khi đã được thầy truyền pháp rồi, mà đệ tử vẫn lễ lạy không ngừng, có thể đến trăm nghìn lạy, đó chính là phù hợp với cách lễ lạy thường được Phật tổ ứng dụng xưa nay. 	
 	
Bất Tu Ngoại Đạo	
● Là một trong những ngoại đạo Ấn Độ ngày xưa, do San Xà Dạ Tì La Chi Tử trong nhóm Lục Sư sáng lập. Ông này chủ trương chẳng cần phải gắng sức cầu đạo, cứ trải qua nhiều kiếp sống chết, đến một lúc nào đó tự nhiên hết khổ mà được Niết Bàn. Ngoại đạo này có khả năng được năm thần thông, cho nên có thể biết rõ các việc của tám vạn kiếp quá khứ, ngoài tám vạn kiếp thì không biết gì nữa. [X. Chú Duy Ma Kinh Q.3; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ phần 4].	
 	
Bất Tuệ	
● I.Bất Tuệ. Không có trí tuệ, không có tài năng. Sách Liệt Tử Thiên Thang Vấn nói: “Quá lắm! Ngươi là kẻ bất tuệ!”	
● II.Bất Tuệ. Tiếng nói nhún của tăng sĩ, cũng như những tiếng Bần tăng, Bần đạo v.v...	
 	
Bất Tư Nghị Chân Ngôn Tướng Đạo Pháp	
● Chân Ngôn tướng, nghĩa là thực tướng của Chân Ngôn. Mỗi tiếng mỗi chữ của Chân Ngôn này đều được sức gia trì của Đức Như Lai hiện ra trong vầng ánh sáng, tức là dùng Pháp Thân Vô Tướng tạo thành các tiếng các chữ, lại dùng các thứ tiếng chữ để thành tựu Pháp Thân Vô Tướng. Đây là chỗ phàm phu không thể tưởng tượng nghĩ bàn được, vì thế gọi là Bất Tư Nghị Chân Ngôn tướng đạo pháp. [X. Kinh Đại Nhật Q.2 Phẩm Cụ Duyên; Đại Nhật Kinh Sớ Q.7]. 	
 	
Bất Tư Nghị Duyên Khởi	
● Là pháp Mạn Đồ La của Mật Giáo. Hành Giả lấy phương tiện Tam Mật (Thân Mật, Khẩu mật, Ý Mật) làm duyên, lấy quán tâm làm nhân, mà hiện cảnh giới Phổ Môn Hải Hội chư Phật, là cảnh giới không thể nghĩ bàn.	
 	
Bất Tư Nghị Huân Biến	
● Chỉ Bất Tư Nghị Huân và Bất Tư Nghị Biến. Huân, nghĩa là xông ướp. Vô Minh  xông ướp che lấp chân như mà sinh ra các pháp hư dối, nên nói là Bất Tư Nghị huân. Biến, nghĩa là biến chuyển, biến đổi.Tâm chân như bị vô minh xông ướp che lấp mà biến chuyển, nên nói là Bất Tư Nghị biến. Chân Như là pháp chắc thực, không thể huân; không thể biến, nhưng hay biến đổi, nên nói là bất tư nghị. [X. Kinh Lăng Già Q.1; Lăng Già Kinh Chú Giải Q.1 phần trên; Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.hạ phần đầu].	
 	
Bất Tư Nghị Không	
● I.Bất Tư Nghị Không. Cũng gọi đệ nhất nghĩa không. tức là cái không do Phật và Bồ Tát chứng được, dứt tuyệt sự sai biệt về hữu và vô, chẳng phải chỗ mà Nhị Thừa và phàm phu có thể suy tính lường biết được, nên gọi là Bất Tư Nghị Không (cái không chẳng thể nghĩ bàn).	
Thắng Man kinh bảo quật dẫn lời ngài Long Thụ, nói rằng không có 3 loại: Không của ngoại đạo, Đãn Không và Không Vô Sở Đắc. Đãn Không tức là trí không của Nhị Thừa, Vô Sở Đắc Không là trí không của Bồ Tát. Trí Không Vô Sở Đắc này chẳng phải là chỗ Nhị Thừa biết được, nên nói là Bất Tư Nghị.	
● II.Bất Tư Nghị Không. Là trí đại không tam muội chữ A chẳng sinh của Đại Nhật Như Lai.Đại Không Tam Muội, Cũng Gọi Chính Giác Tam Muội, Cứu Kính Tam Muội.Là tam muội không dính mắc vào không hay có, mà soi rọi thấy rõ không và bất không rốt ráo vô tướng mà lại đầy đủ tất cả tướng, an trụ nơi trí vô ngại của Phật. Nói theo tự mẫu, thì Tam Muội Đại Không là nghĩa của chũ (ịa). Đại Không này sâu xa mầu nhiệm, vượt ngoài sự suy lường bàn nói của người ta, nên gọi là Bất Tư Nghị Không. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6 (Đại39, 646 hạ), nói: “Biết cái không này cũng giống như hư không, xưa nay vốn chẳng sinh, tức là nghĩa không rốt ráo. Vì tự tính nó trong sạch, không bờ mé, không phân biệt, đồng với thái hư, cho nên đem cái không dễ hiểu của thế gian mà ví dụ với cái không bất tư nghị vậy”.	
 	
Bất Tư Nghị Không Trí	
● Trí không chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ cho trí của Phật đã chứng được lí không chẳng thể nghĩ bàn. Kinh Thắng Man Chương Vô Biên Thánh Đế thứ 6 (Đại 12, 221 thượng), nói: “Bất Tư Nghị Không trí, dứt tất cả kho phiền não”.	
 	
Bất Tư Nghị Kiếp	
● Số kiếp nhiều không thể nghĩ bàn. “Kiếp” là đơn vị thời gian biểu thị thời gian rất dài của Ấn Độ đời xưa. Phật Giáo cũng dùng nó để thuyết minh quá trình vũ trụ sinh thành và hủy diệt. Quá trình này không thể dùng tháng, năm mà tính toán, ngay cả đến dùng số kiếp cũng không thể đếm được. Chỉ có trí tuệ giác ngộ và sức thần thông của chư Phật, Bồ Tát mới biết được, ngoài ra không có cách nào khác, cho nên gọi là Bất Tư Nghị Kiếp.	
 	
Bất Tư Nghị Nghiêp Tướng	
● Tướng nghiệp chẳng thể nghĩ bàn. Một trong hai tướng bản giác theo nhiễm. Đối lại với “Trí Tịnh Tướng” (tướng trí trong sạch). Chỉ cho tướng nghiệp dụng trở lại thể bản giác trong sạch. Tức nương vào tướng trí trong sạch (thủy giác cuối cùng đã hợp làm một với bản giác) mà tướng vô lượng công đức thường không dứt mất, tùy căn cơ chúng sinh, tự nhiên tương ứng, khiến được các loại nghiệp dụng chẳng thể nghĩ bàn. [X.Luận Đại Thừa Khởi Tín; Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.trung; Khởi Tín  Luận Kí Biệt (Pháp Tạng)]. (xt. Tùy Nhiễm Bản Giác).	
 	
Bất Tư Nghị Thân	
● Thân chẳng thể nghĩ bàn. Cũng gọi Bất Tư Nghị Biến Dịch Thân. Tức thân chịu sự sống chết thay đổi chẳng thể nghĩ bàn. Bởi nhờ sức định vô lậu cùng sự cảm ứng trợ giúp của sức nguyện mà vận dụng mầu nhiệm một cách khó lường. [X. Luận Thành Duy Thức Q.8]. (xt. Biến Dịch Sinh Tử).	
 	
Bất Tư Nghị Tuệ Bồ Tát	
● Bất Tư Nghị Tuệ, Phạm: Acintyamatidatta. Vị Bồ Tát được bày ở đầu phía tây trong Viện Trừ Cái Chướng trên Thai Tạng Giới Hiện đồ Mạn Đồ La Mật Giáo. Vị Bồ Tát này đem trí tuệ bất khả tư nghị quyền thực chẳng hai ban cho chúng sinh, lấy việc dứt trừ ngu si cho chúng sinh làm bản thệ, mật hiệu là Nan trắc Kim Cương, chủng tử là (ù), hình Tam Muội Da là ngọc báu. Trong Hiện đồ Mạn Đồ La, Bồ Tát Bất Tư Nghị Tuệ thân mầu da người, tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen có hạt ngọc tròn (có ánh lửa sáng), cánh tay phải co và đưa lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, ngồi xếp bằng trên hoa sen đỏ. [X. Kinh Đại Nhật Q.4 Phẩm Mật Ấn, Q.5 Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La; Nhiếp Đại Nghi Quĩ Q.2; Quảng Đại Nghi Quĩ Q.trung; Đại Nhật Kinh Sớ Q.16; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.7; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.5].	
 	
Bất Tư Nghị Tuệ Đồng Tử	
● Bất Tư Nghị Tuệ, Phạm: Acintyamati.Một trong tám đồng tử lớn của Bồ Tát Văn Thù. Đồng Tử này được đặt ở góc đông nam của viện thứ hai trong Văn Thù Mạn Đồ La. Cũng có thuyết cho rằng đồng tử Bất Tư Nghị Tuệ này là cùng thể với đồng tử Bất Tư Nghị trong Nghi Quĩ: Quảng Đại, Huyền pháp và Thanh Long. Có thuyết nói tên Phạm của đồng tử Bất Tư Nghị Tuệ là Kiô-karmì (âm Hán: Chỉ ca lí), nghĩa là Phụng Giáo Sứ, cho nên trong Nghi Quĩ lấy vị tôn này làm người phụng giáo. Vị này mình mầu vàng, cỡi sư tử, hình Tam Muội Da là cây gậy một chẽ. [X. Bát Tự Văn Thù Quĩ].	
 	
Bất Tư Thiện Bất Tư Ác	
● I.Bất Tư Thiện Bất Tư Ác, không nghĩ thiện không nghĩ ác. Chỉ cho chủ trương dứt hết hai niệm thiện và ác.	
● II.Bất Tư Thiện Bất Tư Ác, thấu suốt hai cái thấy thiện ác. An trụ nơi một niệm tuyệt đối duy nhất. Trong sách “Tọa Thiền Dụng Tâm Kí bất năng ngữ”, vị tăng Nhật Bản là ngài Chỉ Nguyệt Tuệ Ấn (1689-1764) giải thích: “Không nghĩ thiện ác, không có nghĩa là trống không, không có thiện ác. người đã thấu suốt thực tính của thiện ác, thì chẳng suy nghĩ về thiện ác, bởi vì thiện ác vốn không phải vật, nên chẳng nghĩ về chúng.”	
● III.Bất Tư Thiện Bất Tư Ác. Tên công án trong Thiền Tông. Câu nói cơ duyên của Lục Tổ Tuệ Năng với Thượng Tọa Mông Sơn Huệ Minh. Vô Môn Quan Tắc 23 (Đại 48, 295 hạ) chép: “Nhân lúc Thượng tọa Minh đuổi theo Lục Tổ đến núi Đại Dữu (...). Minh nói: ‘Tôi đến cầu pháp chẳng phải vì áo. Xin hành giả từ bi chỉ dạy.’ Tổ bảo: ‘Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, chính lúc ấy, cái gì là mặt mày thật của Thượng tọa Minh?’. Minh ngay đó Đại Ngộ, toàn thân đẵm mồ hôi”.	
Ý trong câu “Chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác” của Lục Tổ là phải vượt lên trên quan niệm phải trái, thiện ác đối đãi mới có thể biết rõ chân lí.	
 	
Bất Tự Tại	
● I.Bất Tự Tại.Phạm: A-ìzvara.Dịch âm: A Y Thấp Phạt La. Kinh Hà Khổ trong Phẩm Phạm Chí của Trung A Hàm quyển 36 (Đại 1, 659 hạ), nói: “Người tại gia lấy tự tại (phóng túng) làm vui, người xuất gia học đạo thì lấy bất tự tại (không phóng túng) làm vui.”	
● II.Bất Tự Tại.Một trong những tướng mê vọng (tướng đa ma) của cơ năng tư duy căn bản do phái triết học Số Luận ở Ấn Độ lập ra. Kim Thất Thập Luận (Đại 54, 1251 thượng), nói: “Phi pháp, Phi trí, Ái Dục, Bất tự tại, bốn pháp này là tướng đa ma”.	
 	
Bất Tử	
● Không chết. Phạm: amfta. Chỉ cho sự sống vĩnh viễn. Phổ Thông dịch là Cam Lộ. Lời dạy của Đức Phật gọi là Pháp cam lộ, vì là lời Vĩnh hằng, vượt khỏi thời gian không gian, cho nên lúc Phật giáng sinh mưa cam lộ, tượng trưng ý nghĩa bất tử. Người ta hay dùng Cam trà (nước thơm) tắm tượng Phật, tức đã phát xuất từ cam lộ; âm đọc của cam trà rất giống âm gốc của cam lộ. Lại Niết Bàn cũng gọi là bất tử. Trong phép quán đính của Mật Giáo, nước quán đính được gọi là Cam Lộ Bất Tử, tượng trưng Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới là chẳng hai.	 
	
Bất Tử Dược	
● Thuốc không chết. Tức thứ thuốc có khả năng kéo dài tuổi thọ hoặc dứt hết bệnh tật. Đây có hai thuyết: một bảo là thuốc thơm Sa Ha (Phạm: Sahà) trên núi Tuyết, một cho là thuốc A Già Đà (Phạm: Agada). [X. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q,25; Vãng Sinh Thập Nhân; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng]. (xt. A Già Đà Dược, Sa Ha).	
 	
Bất Tử Giác	
● Một trong tám thứ ác giác. Nghĩa là người rất giầu có mà thường nhớ nghĩ đến sự không chết. Giác, dịch mới là tầm tứ (tìm kiếm, dò xét). Vì giác (tỉnh biết) này trái ngược với lí chân chính, nên gọi là ác giác. Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 5 phần cuối, cho tám thứ ác giác là bốn kết sử ở ngôi vị Tu Đạo, xếp Bất Tử Giác vào phần si.[X. Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) Q.3; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.31; Luận Du Già Sư Địa Q.40]. (xt. Bát Giác).	
 	
Bất Tử Kiểu Loạn Luận	
● Một trong 62 loại Kiến Chấp (bám dính chặt vào cái thấy biết của mình) của ngoại đạo tại Ấn Độ đời xưa. Họ chấp trước vào thời quá mà dấy sinh kiến giải phân biệt. Chẳng hạn đối với vấn đề bất tử (không chết; có thuyết cho là ông trời được tôn thờ), chính mình chẳng hiểu một tí gì về vấn đề này, lại đem giải thích cho người khác một cách bừa bãi loạn xạ để lừa dối người ta. Loại ngoại đạo này có bốn thứ, nên cũng gọi là Tứ Chủng Bất Tử Kiểu Loạn Luận, Tứ bất tử kiểu loạn luận. Đó là:	
1.Về vấn đề nghiệp báo thiện ác, cứ theo sự hiểu biết của riêng mình mà giải đáp cho người khác.	
2.Về vấn đề đời khác có hay không, cứ theo ý kiến của người hỏi mà đáp “đúng thế đúng thế!”	
3.Về vấn đề thiện, bất thiện, lại đáp chẳng phải thiện chẳng phải ác.	
4.Lấy sự hiểu biết của người khác để đặt thành vấn đề mà giải đáp.	
Loại chủ trương này tương đương với tông “Bất Tử Kiểu Loạn” trong 16 tông ngoại đạo. [X. Trường A Hàm Q.40 Kinh Phạm Động; Luận Đại Tì Bà Sa Q.119; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.6]. (xt. Lục Thập Nhị Kiến).	
 	
Bất Tử Kiểu Loạn Tông	
● Một trong 16 tông ngoại đạo. Tức là ngoại đạo bất tử kiểu loạn trong các ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa. Ngoại đạo này chấp ông trời là thường còn sống mãi không chết, rồi họ tự nói họ không chết không rối loạn. Vì lời nói của họ là giả tạo ra để lừa dối người, nên gọi là Bất tử kiểu loạn (lừa dối loạn xạ) tông. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.7; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.10; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1]. (xt. Ngoại Đạo Thập Lục Tông).	
 	
Bất Tử Môn	
● Chỉ cho cửa vào Niết Bàn. Kinh Vô Thường (Đại 17, 745 hạ), nói: “Cùng bỏ chốn vô thường, đi vào cửa bất tử”.	
 	
Bất Tức Bất Li	
● Chẳng tức là một, cũng không lìa khỏi.Cũng gọi “Bất nhất bất dị” (chẳng phải một, chẳng phải khác). Như nước với sóng, hai thứ có khác nhau, nên nói bất tức; tính chất của nước và sóng không khác (cùng một tính ướt) nên nói bất ly.
Kinh Viên Giác (Đại 17, 915thượng) nói: “Bất tức bất li, vô phược vô thoát” (chẳng tức chẳng lìa, không buộc không cởi).	
 	
Bất Tức Lưu	
● Chỉ cho người không lanh lợi, người ám muội ngu độn, Tông tử kinh bút kí nói: “Những người ngu độn, không có trí tuệ, gọi là bất tức lưu”. [X. Trung Phong Lục Q.1 hạ; Bích Nham Lục tắc 1].	
 	
Bất Tương Ứng Tâm	
● Tâm không tương ứng. Tức là tâm không tương ứng với phiền não kết sử. Cứ theo Luận Duy Thức, do Ngài Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch, nói, thì tâm tự tính thanh tịnh đệ nhât nghĩa đế thường trụ bất biến là tâm bất tương ứng. Kinh Thập Địa nói: “Ba cõi hư dối, chỉ do một tâm tạo tác” là chỉ tâm bất tương ứng. [X. Đại Thừa Duy Thức Luận Tự; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.hạ]. (xt. Tương Ứng Tâm).	
 	
Bất Vong Thiền	
● Thiền không quên, một trong các loại thiền định. Tức là thiền định rèn luyện trí nhớ. Kinh Xá Lợi Phất Vấn chép, nhờ tu tập bất vong thiền mà Tôn Giả A Nan được tam muộn Phật giác.	
 	
Bất Xả Thệ Ước	
● Không bỏ lời thề ước, chỉ cho lời nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nguyện này lấy niệm Phật cầu vãng sinh làm lời thề ước. Tức là Đức Phật A Di Đà thề ước sẽ không bỏ rơi bất cứ một người niệm Phật nào. Lời văn thề ước được chép trong Kinh Vô Lượng Thọ như sau (Đại 12, 268 thượng): “Khi tôi được thành Phật, nếu có chúng sinh trong mười phương dốc lòng tin, muốn sinh về cõi nước của tôi, niệm tên hiệu của tôi từ một đến mười niệm, mà không được vãng sinh, thì tôi không lên ngôi chính giác”.	
 	
Bất Ỷ Ngữ	
● Không nói thêu dệt. Phạm Saôbhinnapralàpàt prativirati.Một trong mười điều thiện. Nghĩa là không nói lời thêu dệt, bịa đặt, cũng không nịnh bợ ton hót. (xt. Thập Thiện Thập Ác).	
 	
Bật Sô	
● Phạm: bhikwu, Pàli: bhikkhu. Cũng gọi Tỉ Khưu, Phức Sô, Bị Sô. Hán dịch ý là khất sĩ, trừ sĩ, huân sĩ, phá phiền não, trừ cận (trừ cái đói), bố ma (làm cho ma sợ) v.v... Là một trong năm chúng, một trong bảy chúng của giáo đoàn Phật Giáo. Tức là người con trai, đàn ông đã xuất gia vào đạo, thụ giới Cụ Túc. Bật sô không kinh doanh để mưu sinh, mà đi xin ăn để sống cuộc đời thanh sạch, nên gọi là Khất Sĩ (người đi xin ăn). Diệt trừ cái đói của sáu tình thức (tức mắt tai mũi lưỡi thân ý), dứt hết tham muốn nhơ nhớp và huân tu các pháp lành, cho nên gọi là trừ sĩ, trừ cận, huân sĩ (người xông ướp) v.v..., tu dưỡng đạo lành để phá trừ phiền não, nên gọi là phá phiền não. Vì nhận giữ giới trọn đời, nên cũng gọi tịnh trừ giới.Vì chắc chắn vào Niết Bàn, khiến bọn ma vương sợ hãi, nên gọi bố ma. [X. Luận Đại Trí Độ Q.3; Thích Ca Phồ Q.7; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.8 ]. (xt. Tỉ Khưu).	
 	
Bật Sô Ni	
● Phạm: bhikwuịì, Pàli: bhikkhunì. Cũng gọi phức sô ni, bị sô ni, tỉ sô ni.Gọi tắt là ni.Là danh từ giống cái của Tỉ Khưu (Phạm: bhikwu), tức Tỉ Khưu Ni.Dịch ý là trừ nữ, huân nữ, hoặc sa môn ni, là người đàn bà, con gái xuất gia vào đạo, nhận giữ giới Cụ Túc. (xt. Tỉ Khưu Ni, Bật Sô).	
 	
Bật Sô Thảo Ngũ Đức	
● Năm đức của cỏ bật sô. Cứ theo Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 1 nói, thì bật sô là một loại cỏ thơm trên núi Tuyết. Đem năm tính chất của cỏ này để ví dụ Tỉ Khưu cũng có đủ năm đức:	
1.Thể tính mềm mại, ví dụ Tỉ Khưu có thể chiết phục sự thô bạo của ba nghiệp thân, ngữ và ý.	
2.Bò lan khắp chung quanh, ví dụ Tỉ Khưu truyền pháp độ người, liên tục không dứt.
3.Mùi thơm bay xa, ví dụ Tỉ Khưu giới đức thơm nức, khiến mọi người nghe tên đều vui mừng.	
4.Có khả năng chữa khỏi sự đau nhức, ví dụ Tỉ Khưu có thể diệt trừ sự đau đớn của phiền não độc hại.	
5.Không quay lưng lại với ánh sáng mặt trời, ví dụ Tỉ Khưu Chính Kiến tư duy, thường hướng về ánh sáng Phật. (xt. Bật Sô).	
 	
Bế Lô	
● Tắt lò sưởi.Trong Thiền Tông, hàng năm vào tháng 2 hoăc tháng 3 âm lịch, thì tắt lò sưởi.Đối lại với “khai lô” (đốt lò sưởi). Thiền Uyển Thanh Qui quyển 4 Thánh Tăng Thị Giả Lô Đầu Trực Đường (Vạn Tục 111, 449 hạ) chép: “Mồng 1 tháng 10 đốt lò sưởi, mồng 1 tháng 2 tắt lò sưởi”.	
 	
Bế Quan	
● Đóng cửa. Tức là đóng cửa không tiếp khách, ở yên tu hành. Đặc biệt chỉ vị thiền tăng chấm dứt mọi tiếp xúc, giảng dạy người khác, rồi một lòng một dạ ngồi thiền tu hành ở phòng riêng của mình. Phong tục “bế quan” rất thịnh hành trong giới Phật Giáo Trung Quốc. Ngoài Thiền Tông ra, những người tu hành thuộc các môn phái khác, như Tông Tịnh Độ, Tông Hoa Nghiêm… v.v…cũng thường bế quan. Trong thời gian bế quan, chỗ ở của các vị tu hành gọi là “quan phòng”.	
Trong thời kỳ bế quan, hành giả hoặc xem tạng kinh, hoặc nghiên cứu giáo pháp, hoặc chuyên tu một môn nào đó, tùy theo mục tiêu của mỗi người mà có khác nhau. Thời hạn cũng không nhất định, có người vài tháng, cũng có người vài năm. Nguyên tắc trong thời kỳ bế quan là không ra khỏi phòng. Bởi thế, ở bên ngoài quan phòng, phải có người giúp đỡ việc ăn uống, thuốc thang v.v... gọi là Hộ Quan.	
 	
Bệnh Đạo Sư	
● Phiền não trói buộc chúng sinh giống như bệnh hoạn, nếu do phàm phu tục tử giáo hóa chỉ bảo, thì chẳng những không khỏi mà bệnh của họ còn nặng thêm. Bởi thế gọi ông thầy phàm phu hóa đạo là Bệnh đạo sư. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.5 phần đầu].
 	
Bệnh Giả Thang Gia Trì Pháp	
● Phép gia trì nước tắm để chữa bệnh. Một trong những phép tu của Phật Giáo dành cho người đau yếu lâu ngày. Gọi đủ là bệnh giả mộc dục thang gia trì tác pháp (phép gia trì nước tắm để tắm cho người bệnh). Nếu tắm gội cho người bệnh đã mắc bệnh lâu ngày, phải làm phép hộ thân vào nước ở trong thùng, rồi bắt ấn và tụng các câu thần chú sau đây: 	
1.Hư Không Võng. 	
2.Hỏa Viện. 	
3.Bất Động (là kết giới chung). 	
4.Quân Đồ Lợi (là kết giới riêng, theo phép này, có thể nhờ uy lực của Quân Đồ Lợi để trừ bỏ chướng ngại của Tì Na Da Ca). 	
5.Mã Đầu (nhờ sức thần chú Cam Lộ mà thân được trong sạch và tuổi thọ tăng thêm).
Sau đó, dùng chày năm chẽ thư hai chữ llaô, Vaô rồi lai tụng tiếp sáu loại Chân Ngôn: Bất Động, Quân Đồ Lợi, Mã Đầu, Lục tự, Bát Tự Văn Thù và Diên Mệnh; sau đó mới tắm cho người bệnh và miệng vẫn phải tiếp tục tụng chú Bất Động. Khi tắm xong rồi, lại phải dùng ấn và Chân Ngôn Nhất Tự Kim Luân gia trì ở năm chỗ trên thân của người bệnh. (xt. Ngũ Xứ Gia Trì).	
 	
Bệnh Hạ	
● Xin nghỉ để dưỡng bệnh. Cũng gọi Bệnh Giả... Trong Thiền Lâm, vì bị bệnh, muốn xin nghỉ để tĩnh dưỡng, thông thường có quy định về việc này. Huyễn Trụ Thanh Qui (Vạn Tục 111, 499 hạ) ghi: “Nếu gặp bệnh duyên, nên bạch Đại Chúng, xin dời đến nơi khám bệnh (……… ……...)”. Sau khi chữa trị, bệnh được thuyên giảm, phải giữ đúng phép, hết lòng cảm tạ người trực bệnh, rồi về nhà nghỉ ngơi.[X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.9 Tùng Quĩ Môn].	
 	
Bệnh Hạnh	
● Một trong năm phương pháp hành đạo của Bồ Tát. Nghĩa là Bồ Tát dùng đại hạnh vô duyên Đại Từ và tâm bình đẳng đồng thể Đại Bi, nhổ tận gốc các phiền não và chữa trị tội nghiệp cho chúng sinh. Tội nghiệp là bệnh. Bệnh ví dụ tội nghiệp cho chúng sinh. Tội nghiệp là bệnh, hạnh chữa bệnh, gọi là Bệnh Hạnh.	 	

Bệnh Hoạn	
● Gọi tắt là bệnh. Bệnh của chúng sinh đều là từ thân hữu lậu do bốn đại tạo thành. Khi một đại không điều hòa, sinh ra 101 bệnh, cả bốn đại không điều hòa thì sinh ra 404 bệnh. Có sáu nguyên nhân gây bệnh: bốn đại mất quân bình, ăn uống không chừng mực, ngồi Thiền không điều độ, quỉ thần xâm nhập, ma thần quấy nhiễu, nghiệp ác nổi dậy.	
Thân hữu lậu của phàm phu mắc bệnh là bệnh thật. Còn bậc thánh đã thoát khỏi thân hữu lậu, cho nên không có bệnh thật. Bậc thánh vốn không có bệnh, nhưng vì lòng Đại Bi muốn làm lợi ích cho người khác mà thị hiện có bệnh, gọi là bệnh tạm thời (quyền bệnh). Như Lai Thích Ca đau lưng, hoặc như bệnh tật của Cư Sĩ Duy Ma v.v…... Lại Tông Thiên Thai lấy bệnh hoạn làm một đối cảnh trong Thập Thừa Quán Pháp. Quán tưởng cái tướng thể của bệnh hoạn tức là thực tướng, tức là ba đế ba nghìn. [X. Luận Đại Trí Độ Q.8; Ma Ha Chỉ Quán Q.8 phần dưới; Luận Thập Trụ Tâm Q.1 (Không Hải)].	
 	
Bệnh Khổ	
● Phạm: Vyàdhi-duhêkha, Pàli: Vyàdhidukkha. Một trong bốn thứ khổ, một trong tám thứ khổ. Tức là khi chúng sinh bị bệnh thì cả thân tâm đều khổ não. Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 78 nói, thì bệnh hay làm tổn hoại những gì đáng yêu và thỏa thích, nên gọi bệnh khổ. Nguyên nhân phát bệnh là do bốn đại không điều hòa, cũng có thuyết cho rằng, vì bốn đại không điều hòa mà sinh ra 404 bệnh. Cứ theo Kinh Ngũ Vương nói, thì bốn đại (bốn nguyên tố lớn) là đất, nước, lửa, gió. Khi nguyên tố đất không điều hòa thì thân xác nặng nề; nguyên tố nước không điều hòa thì thân hình phù thũng; nguyên tố lửa không điều hòa thì toàn thân nóng bừng; nguyên tố gió không điều hòa thì thân thể cứng đờ ra. Khắp mình đau nhức như bị người đánh, khí lực hư kiệt, ngồi dậy đi đứng phải nhờ người đỡ; mắt không thấy sắc, tai chẳng nghe tiếng, trong lòng khô não, nói năng rên rỉ, miếng ngon miếng ngọt vào miệng đều đắng; tất cả đều là nỗi khổ lớn.	
Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 61 nói, thì bệnh khổ có năm tướng:	
1.Thân thể biến hoại dần.	
2.Nỗi lo khổ thêm nhiều gấp bội	
3.Đối với cảnh vừa ý không ưa thích nữa.	
4.Đối với cảnh không vừa ý mình lại phải gắng gượng thụ dùng.	
5.Hay khiến gốc mệnh sống của mình mau hoại diệt.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) quyển 12 cũng phân biệt thân bệnh và tâm bệnh: thân bệnh do nước, gió, nóng và những nguyên nhân khác gây ra. Còn tâm bệnh thì do hồi hộp, sợ hãi, lo sầu, ngu dại gây ra. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.6; Kinh Tu Hành Bản Khởi Q.hạ].	
 	
Bệnh Khởi Lục Duyên	
● Sáu nguyên nhân phát bệnh. Cứ theo Ma Ha Chỉ Quán quyển 8 phần trên, thì bệnh của chúng sinh đều do sáu nguyên nhân gây ra:	
1.Bốn đại mất cân bằng.	
2.Ăn uống không điều độ.	
3.Ngồi Thiền không đúng phương pháp.	
4.Quỉ được dịp xâm nhập.	
5.Ma, thần thay nhau quấy nhiễu.	
6.Nghiệp ác nổi dậy.	
 	
Bệnh Tăng Khẩu Từ	
● Lời trối trăn của vị tăng bệnh nặng.	
Trong tùng lâm, khi bệnh tình của vị tăng càng thêm nặng, khó có hy vọng qua khỏi, nên khi hấp hối thường để lại các lời dặn dò. Những lời này phần nhiều liên quan đến quê quán, lí lịch của vị tăng ấy, và những vật sở hữu có những gì và để ở đâu v.v... [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.6 Bệnh Tăng Niệm Tụng Điều].	
 	
Bệnh Tăng Niệm Tụng	
● Cũng gọi Bệnh Tăng Giải Thích. Trong tùng lâm, khi một vi tăng bị bệnh, đến ba ngày trở lên mà không khỏi, thì đưa vị ấy đến nhà Diên Thọ (người chuyên chữa bệnh) để trị liệu và tĩnh dưỡng. Lúc ấy, những vị tăng đồng hương bạn cũ và cả chúng tăng đều cầu nguỵện cho vị bệnh tăng ấy mau lành. Mọi việc tụng niệm tán Phật hồi hướng ấy, gọi là Bệnh Tăng Niệm Tụng. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.6 Bệnh Tăng Niệm Tụng Điều]. 	
 	
Bệnh Tử	
● Đứa con đau ốm. Ví dụ chỉ cho hạng chúng sinh cực ác – Như người có bảy đứa con, trong đó có một đứa đau ốm; cha mẹ thương các con tuy không thiên vị, nhưng riêng với đứa con ốm đau thì có thương nhiều hơn. Đức Phật cũng thế, đối với chúng sinh, tâm Ngài không phân biệt, nhưng với hạng chúng sinh cực ác, Ngài thương xót nhiều hơn, cũng như cha mẹ thương đứa con bệnh hoạn vậy. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Nam) Q.30].	
 	
Bi	
● Phạm, Pàli: karuịà. Dịch âm: Ca Lâu Na, Gia Lư Na. Là lòng thương xót những nỗi khổ đau của người khác và muốn cứu giúp. Một trong bốn tâm vô lượng. Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) quyển 15 nói, muốn đem lại cho chúng sinh vô lượng sự lợi lạc, gọi là Đại Bi.Luận Đại Trí Độ quyển 20 thì nói, thương nhớ chúng sinh trong năm đường phải chịu những nỗi khổ của thân và tâm, gọi là bi.Còn Đại Thừa Nghĩa Chương quyển thứ 11 thì bảo: từ hay ban vui, bi hay cứu khổ. [X. Luận Câu Xá Q.27]. (xt. Tứ Vô Lượng Tâm, Từ Bi).	
 	
Bi Điền	
● Ruộng tình thương. Một trong ba thứ ruộng phúc. Đem lòng thương xót cứu giúp người nghèo khổ, thì được phúc vô lượng, cho nên, cứu giúp người nghèo khổ, hoặc người nghèo khổ nhận sự cứu giúp, đều gọi là Bi Điền. Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi nói: ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng là kính điền (ruộng tôn kính), những người nghèo cùng cô độc già cả cho đến con kiến v.v... thì là bi điền.	
Dựa theo ý nghĩa trên đây, vào thời đại nhà Đường, đã có các viện Bi Điền được thiết lập. Cứ theo Cựu Đường Thư Vũ Tôn Kỉ chép, thì khoảng năm Khai Nguyên đời Đường, phường Bi Điền dưỡng bệnh đã được thiết lập, để thu nhận những người hoàn tục mà nghèo khổ tàn tật không nơi nương tựa, cũng thu nhận cả người nghèo khó nói chung. Đời sau cũng gọi chung những viện dưỡng tế là viện Bi điền. [X. Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.61; Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.3; Luận Đại Trí Độ Q.12]. (xt. Phúc Điền).	
  	
Bi Hoa Kinh	
● Phạm: Karuịà-puịđarìka-sùtra. Gồm 10 quyển. Ngài Đàm Vô Sấm (Phạm: Dharmarakwa) dịch vào đời Bắc Lương. Thu vào Đại Chính Tạng tập 3.Kinh này nói rõ về truyện tiền thân của Đức Phật A Di Đà và Phật Thích Ca, dùng phương thức trình bày đối chiếu tư tưởng thành Phật ở cõi Tịnh Độ và cõi Uế Độ, đặc biệt đề cao lòng Đại Bi của Đức Phật Thích Ca ở nơi Uế Độ thành Phật.
Bộ kinh chia làm 6 Phẩm: 	
- Phẩm 1 Chuyển Pháp Luân  	
- Phẩm 2 Đà La Ni, miêu tả thế giới Liên Hoa của đức Liên Hoa Tôn Như Lai (Phạm: Padmottara) tương tự như thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. 	
- Phẩm Đại Thí thứ 3 tường thuật việc Bồ Tát Tịnh Ý (Phạm: Sàntimati) hỏi lý do Đức Phật ra đời ở cõi Uế Độ. Đức Phật Bảo Ngài ra đời ở cõi nước nhơ nhớp là vì lòng Đại Bi và lời thề nguyền (bản nguyện) ở đời trước, nói nhiều về sự tích vua Vô Tránh Niệm. 	
- Phẩm Chư Bồ Tát bản thụ ký thứ 4 thuật rõ việc vua Vô Tránh Niệm, do sự khuyến cáo của đại thần Bảo Hải, phát khởi thệ nguyện thành Phật ở cõi Tịnh Độ, được đức Bảo Tạng Như Lai thụ kí sau sẽ thành Phật Vô Lượng Thọ (Phạm: Amitàyus, Amitàbha, dịch âm A Di Đà). kế đó, một nghín người con của vua lần lượt được thụ kí, tên là Quán Thế Âm, Đắc Đại Thế Chí, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, A Súc Phật v.v... tám mươi người con của đại thần Bảo Hải và 3 ức đệ tử cũng đều phát tâm Vô Thượng Bồ Đề và được thụ kí thành Phật ở cõi nước nhơ nhớp. Còn chính đại thần Bảo Hải phát khởi năm trăm nguyện lớn, nguyện thành Phật ở cõi đời có năm cái nhơ đục xấu xa. Đức Bảo Tạng Như Lai thụ kí khi đại thần Bảo Hải thành Phật thì có tên là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, còn gọi Ngài là Bồ Tát Đại Bi.	
- Phẩm Đàn Ba La Mật thứ năm thuật lại những truyện tiền sinh của Bồ Tát Đại Bi, các hạnh tu của Ngài, mà trong đó hạnh bố thí Ba La Mật là chính yếu. 	
- Phẩm nhập định tam muội môn thứ 6 chỉ bày rõ loại tam muội mà Đức Phật Thích Ca vào định, đồng thời nêu ra mười loại tên kinh. Kinh này hiện có hai loại bản dịch. Ngoài kinh này ra, còn có Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi, gồm 8 quyển 30 Phẩm, được dịch vào đời Tần, nhưng đã mất tên người dịch. Cứ theo Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 2 nói, thì có thuyết cho kinh này do Hòa Thượng Đạo Cung dịch vào đời Đông Tấn. Lại cứ theo Khai Nguyên Thích Giáo Lục chép, thì kinh này có tất cả bốn bản dịch, đó là: 	
- Kinh Nhàn Cư 1 quyển, Ngài Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch; 	
- Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi, được dịch vào đời Tần, nhưng mất tên dịch giả; 
- Kinh Bi Hoa 10 quyển, Ngài Đạo Cung đời Bắc Lương dịch. 	
- Kinh Bi Hoa 10 quyển, Ngài Đàm Vô Sấm đời Bắc Lương dịch.	
Ngoài ra, theo Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 6 Pháp Hộ dịch kinh điều chép, thì Kinh Nhàn Cư có hai bộ 10 quyển và 1 quyển. Kinh một quyển là tách riêng ra từ sinh kinh (cũng do Ngài Pháp Hộ dịch), còn kinh 10 quyển thì do bản dịch khác của Kinh Bi Hoa.	
Nhưng theo nhận xét của người thời nay, thì sách do Ngài Đạo Cung soạn có thể là Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi 8 quyển, còn Kinh Nhàn Cư 1 quyển đã được sao chép riêng ra từ sinh kinh mà thành, và Kinh Nhàn Cư 10 quyển cũng không nên coi là bản dịch khác của Kinh Bi Hoa này. Vả lại Kinh Bi Hoa này cũng có liên hệ mật thiết với các Kinh Tăng Nhất A Hàm, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Súc Phật Quốc, Kinh Pháp Hoa v.v...	
Năm 1898, ông Das, Bahu Sarat Chandra - học giả Phật Giáo Ấn Độ - đã ấn hành bản tiếng Phạm của Kinh Bi Hoa, chia làm 5 Phẩm: Chuyển Pháp Luân, Đà La Ni, Khí Thí, Bồ Tát Thụ Kí, Bố Thí.	
Vào khoảng thế kỷ thứ IX, các học giả Ấn Độ là: Thắng Hữu (Phạm: Jinamitra), Thiên Chủ Giác (Phạm: Surendra-bodhi), Trí Tuệ Khải (Phạm: Prajiĩà-varman) và viên quan phiên dịch người Tây Tạng tên là Trí Tuệ Quân (Tạng: Ye-ses-sde) v.v... đã cùng dịch Kinh Bi Hoa này ra tiếng Tây Tạng, chia làm 15 quyển, 5 Phẩm. Những ghi chép và tường thuật trong bản tiếng Phạm và bản dịch Tây Tạng đều giống với Kinh Bi Hoa.	
Kinh Bi Hoa được lưu truyền rộng rãi ở Trung Quốc, những bản kinh sao chép cũng nhiều. Trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 4 Thất Dịch Tạp Kinh Lục và Pháp Kinh Lục quyển 2 Chúng Kinh Biệt Sinh Lục, có liệt kê 19 bộ kinh như: Bảo Hải Phạm Chí thành tựu Đại Bi v.v... [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.14; Tĩnh Thái Lục Q.2, Q.3; Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục Q.3; Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2, Q.4, Q.14; Tịnh Độ Giáo Chi Nghiên Cứu; Tịnh Độ Giáo Chi Khởi Nguyên Cập Phát Đạt (Vọng Nguyệt Tín Hạnh)].	
 	
Bi Nguyện	
● Chỉ cho những lời thề nguyền cứu độ chúng sinh phát xuất từ lòng từ bi của chư Phật và Bồ Tát. Cũng gọi Đại Bi Nguyện lực. Như 24 nguyện, 36 nguyện, 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà; 12 nguyện, 44 nguyện của Đức Dược Sư Như Lai; 20 nguyện của Phật A Súc; 18 nguyện của Bồ Tát Văn Thù và 40 nguyện của Sư Tử Hương v.v... Luận Thành Duy Thức quyển 4 có câu “Bi nguyện tương ứng với tâm thiện”. Vãng Sinh Yếu Tập quyển thượng (Đại 48, 44 trung) thì nói: “Bồ Tát Địa Tạng mỗi buổi sáng sớm vào hằng sa định, đi khắp pháp giới, cứu khổ chúng sinh, bi nguyện của Ngài vượt hơn các Đại Sĩ khác”.	
Ngoài ra, bi nguyện của chư Phật và Bồ Tát cũng như thuyền bè đưa người qua biển sống chết, cho nên ví dụ gọi là bi nguyện thuyền. [X. Luận Đại Trí Độ Q.7]. (xt. Nguyện).	
 	
Bi Quán	
● Một trong năm phép quán. Bi hàm ý thương xót. Nghĩa là thường mang lòng thương xót quan sát chúng sinh mà cứu khổ cứu nạn cho họ. Kinh Pháp Hoa quyển 7 Phẩm Phổ Môn (Đại 9, 58 thượng, nói: “Bi quán và từ quán, thường nguyện thường ngửa trông”. (xt. Ngũ Quán).	
 	
Bi Trí	
● Chỉ sự lấy lòng từ bi cứu độ chúng sinh và trí tuệ cầu Bồ Đề. Phật và Bồ Tát đầy đủ hai thứ công đức này, gọi chung là hai cửa Bi Trí. Trong Pháp Sự Tán quyển thượng, ngài Thiện Đạo nói, Đức Thích Ca và chư Phật đều nương theo thệ nguyện rộng lớn mà thực hành cả bi và trí, không bỏ chúng sinh hữu tình. Trong hai cửa bi và trí này, trí tuệ thuộc về lợi mình, từ bi thuộc về lợi người.Nếu phối hợp với hai tay của người, thì bi là tay trái, trí là tay phải.Nếu phối hợp với hai bộ Kim, Thai của Mật Giáo, thì bi là Thai Tạng Giới, trí là Kim Cương Giới.Nếu phối với hai vị Bồ Tát ở hai bên Đức Phật A Di Đà, thi Bồ Tát Quan Âm bên trái biểu trưng bi, Bồ Tát Đại Thế Chí bên phải biểu trưng trí.	
Hoàn toàn thực hiện được hai cửa Bi, Trí này, thì gọi là bi trí viên mãn. Duy có Phật đạt được cảnh giới này mà thôi.	
 	
Bi Tuyền Nhuận Bồ Tát	
● Bi tuyền nhuận, Phạm: Karuịàmređitahê. Cũng gọi Bi Mẫn Bồ Tát, Đại Bi Triền Bồ Tát. Vị Bồ Tát thứ bảy đặt ở phương đông Viện Trừ Cái Chướng trong Hiện đồ Mạn Đồ La của Thai Tạng Giới Mật Giáo. Mật hiệu là Bi Niệm Kim Cương. Vị Bồ Tát này dùng nước trí Đại Bi thấm nhuần ruộng chúng sinh khô hạn làm tam muội (chính định); Bồ Tát Bi Tuyền Nhuận vì dùng Đại Bi buộc tâm, nên gọi là Đại Bi triền.	
Trong hiện đồ Mạn Đồ La, vị Bồ Tát này thân màu vàng lợt, tay trái cầm hoa sen chưa nở, bàn tay phải ngửa lên, để ở trước ngực, ngón cái và ngón giữa bấm vào nhau, ngón út, ngón vô danh co lại, ngồi trên hoa sen đỏ. Hoa sen chưa nở bên tay trái biểu thị hoa sen tâm của tính Phật, ngón giữa (lửa), ngón cái (không) của tay phải bấm vào nhau, ngón vô danh (nước), ngón út (đất) co lại, là tượng trưng sự tưới nước từ bi trong sạch khiến cho tâm hoa sen của chúng sinh nở ra. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.13].	
 	
Bi Vô Lượng Tâm	
● Tâm bi vô lượng. Phạm: Karuịàapramàịa- cittàni.Một trong bốn tâm vô lượng. Bi, hàm ý thương xót, là tâm cứu khổ cho vô lượng chúng sinh. Chỉ cho Bồ Tát thương nhớ hết thảy chúng sinh chịu các nỗi thống khổ, thường mang lòng thương xót cứu giúp, khiến tất cả đều được thoát khổ, nên gọi là tâm bi vô lượng (lòng thương xót không tính lường được).	
Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 20 nói, thì duyên theo vô lượng chúng sinh, suy nghĩ lìa khổ mà vào Bi đẳng chí, gọi là tâm bi vô lượng. Còn cứ theo Luận Câu Xá quyển 22, thì tâm bi vô lượng có khả năng đối trị hai chướng trong bốn chướng.	
Ngoài ra, định Đại Bi (Phạm, Pàli: mahàkaruịà-samàpatti), là chỉ loại Thiền Định của chư Phật vì thương xót hết thảy chúng sinh mà đem tâm Đại Bi vô lượng rải khắp pháp giới.[X. Luận Giải Thoát Đạo Q.2]. (xt. Tứ Vô Lượng).	
 	
Bì Cách Kiền Độ	
● Pàli: Camma-khandhaka. Kiền Độ thứ năm trong hai mươi kiền độ. Là phép quy định có được dùng và cất giữ những vật dụng làm bằng da, như giầy dép, đồ nằm, giường chiếu v.v…... tức nói rõ việc các Tỉ Khưu mặc đồ bằng da trên mình có hợp pháp hay không. Chẳng hạn ở xứ lạnh lẽo, thì trong tình huống đặc biệt ấy, Tỉ Khưu được phép mặc áo bằng da thú. (xt. Nhị Thập Kiền Độ).	
 	
Bì Chỉ	
● Giấy da. Tức dùng da trên thân người làm giấy mà viết văn kinh. Tông Kính Lục quyển 26 (Đại 48, 562 thượng), nói: “Giấy da bút xương, viết chép nhận giữ (Bì chỉ cốt bút, thiện tả thụ trì)”.	
 	
Bì Đại	
● Cái túi da. Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Tức chỉ cho cái thân thịt. Ý nói thân thể người ta cũng giống như cái túi da, chứa đựng tất cả xương thịt, tim phổi, ruột non, ruột già, lá lách, gan thận v.v.., cho nên cũng gọi Xú bì Đại (túi da thối), Xú bì nang (đãy da thối).	
Thung Dung Lục tắc 18 (Đại 48, 238 trung) chép, “Tăng hỏi Triệu Châu: Con chó có tính Phật không? Châu đáp: Có! Tăng nói: Đã có, tại sao lại chui vào cái túi da (bì Đại) ấy?”.	
 	
Bì Phiền Não Chướng	
● Chướng phiền não da. Một trong ba thứ chướng phiền não: da, da mỏng, xương. Chỉ cho tư hoặc trong ba cõi, tức các hoặc tham, sân, si... Loại phiền não này đối với sáu trần sắc, thanh, hương v.v... ở bên ngoài mà dấy sinh, cũng như lớp da bao bọc ngoài thân, cho nên gọi là Bì Phiền Não Chướng. Cũng gọi là Bì Chướng, Bì Thô Trọng, Bì Quá. [X. Kinh Giải Thâm Mật Q.4; Luận Du Già Sư Địa Q.48, Q.72; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.7 phần cuối]. (xt. Tam Thô Trọng, Tam Chướng).	
 	
Bì Xác Lậu Tử Thiền	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Bì xác lậu tử, cúng nghĩa với “bì Đại” (cái túi da), ví dụ sự cứng chắc, không vỡ. Trong Thiền Tông, cụm từ Bì Xác Lậu Tử Thiền được chuyển dụng để chỉ thiền cơ nhậm vận tự tại.Cũng gọi Bì khả lậu tử thiền. Xác, là vỏ trứng, ví dụ thân xác người ta. Lậu, là sự bài tiết phân và nước tiểu. Xác lậu tử là chỉ thân xác con người.Cũng gọi khả lậu tử.	
Bích Nham Lục tắc 98 (Đại 48, 222 thượng) nói: “Nếu muốn nhậm vận tự tại, chỉ tham Bì Xác Lậu Tử Thiền, dẫu có bị xô xuống từ trên núi cao cũng không vỡ, không nát”. (xt. Khả Lậu Tử).	
 	
Bì Y	
● Áo da. Tức áo may bằng da hươu nai.Cũng gọi lộc bì y (áo da nai). Là sự tích của Thái Tử Tất Đạt Đa, khi vào núi, mặc áo da nai.Cứ theo Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi quyển thượng chép, thì khi Thái Tử Tất Đạt Đa vào núi tu đạo, gặp hai người thợ săn, bèn tự nghĩ: “Mình đã xuất gia, thì không nên mang áo sang trọng như người phàm phu, vì như thế là còn ham muốn”. Nghĩ thế, Thái tử liền cởi áo quý báu của mình để đổi lấy chiếc áo da nai của người thợ săn, mặc vào rồi đi.[X.Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi; Ma Ha Chỉ Quán Q.4].	
 	
Bí Áo	
● Tức pháp môn bí mật sâu kín, nói chung về Mật Giáo. [X. Kinh Đại Bảo Tích Q.61; Luận Biện Hiển Mật Nhị Giáo Q.thượng].	
 	
Bí Ấn	
● Ấn bí mật. Chỉ những ấn khế. Ấn Khế là bản thệ nội chứng của chư Phật, Bồ Tát, bao hàm ý nghĩa rất bí mật sâu xa, nên gọi là bí ấn.	
 	
Bí Bảo	
● Của báu bí mật. Trong tâm người tu hành Mật Giáo có đầy đủ công đức của bí tạng Phật đức Mạn Đồ La, cũng giống như của báu bí mật trong kho quan phủ, cho nên gọi là Bí Bảo.	
 	
Bí Kinh	
● Kinh điển bí mật. Nói theo nghĩa rộng, chỉ chung cho các kinh điển Mật Giáo. Nói theo nghĩa hẹp, thì đặc biệt chỉ ba bộ kinh bí mật hoặc năm bộ kinh bí mật, là những bộ kinh mà ý nghĩa cực kỳ sâu kín trong các kinh điển Mật Giáo.	
Ba bộ kinh bí mật, tưc là Kinh Đại Nhật (7 quyển), Kinh Kim Cương Đính Đại Giáo Vương (3 quyển), Kinh Tô Tất Địa (3 quyển). Còn năm bộ kinh bí mật là ba bộ kinh vừa kể ở trên cộng thêm Kinh Yếu Lược Niệm Tụng (1quyển) và Kinh Du Kì (2 quyển). Có thuyết cho rằng Kinh Yếu Lược Niệm Tụng tức là bản dịch khác của Kinh Đại Nhật quyển 7, vốn đã nằm trong Kinh Đại Nhật rồi, nên phải thay thế bằng Kinh Lược Xuất Niệm Tụng (4 quyển).	
 	
Bí Mật	
● Phạm: guhya, Pàli: guyha. Những điều sâu xa ẩn kín mà người ta không thể hiểu biết một cách dễ dàng. Chẳng hạn như sức thần thông của Đức Như Lai, hoặc như ý kín đáo của Ngài chưa từng nói ra. Nhiếp Đại Thừa Luận Bản quyển trung nói, ý của Như Lai gồm có bốn thứ bí mật (cũng gọi là Tứ Bí Mật, Tứ Chủng Hợp Nghĩa, Tứ Tiết, Tứ Y):	
1.Khiến vào bí mật, vì dẫn dắt chúng sinh đi vào trí chân thực, nên trước hết tùy theo cách suy tưởng của thế tục mà giảng nói.	
2.Tướng bí mật, vì chỉ bày hết thảy pháp không có tự tính, chẳng sinh chẳng diệt, nên nói ba tính Biến Kế Sở Chấp v.v...	
3.Đối trị bí mật, vì đối trị nhiều thứ lỗi lầm mà nói nhiều thứ pháp.	
4.Chuyển biến bí mật, ý nghĩa bên trong và sự trình bày bằng ngôn ngữ, văn tự bên ngoài hoàn toàn khác nhau; ý nghĩa chân thực ẩn chứa ở bên trong, không thể diễn tả bằng lời nói.	
Ngoài ra, Phật Giáo còn được chia thành giáo hiển lộ (Hiển Giáo) và giáo bi mật (Mật Giáo). Còn ngài Trí Khải đời Tùy Thì chủ trương rằng, khi Đức Phật nói pháp, tuy cũng nghe giáo pháp của Phật, nhưng người nghe thì mỗi người hiểu mỗi khác, không ai giống ai, cho nên gọi là bí mật (giáo bí mật trong bốn giáo hóa nghi). [X. Kinh Pháp Hoa Q.5 Phẩm Như Lai Thọ Lượng; Luận Đại Trí Độ Q.4, Q.65; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (bản dịch đời Lương) Q.15; Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.2].	
 	
Bí Mật Ẩn Hiển Câu Thành Môn	
● Một trong Thập Huyền Môn (mười cửa sâu kín) của Tông Hoa Nghiêm, môn này nói về “duyên”. Hết thảy mọi hiện tượng đều có đủ quan hệ biểu lí, mặt ẩn là lí (bên trong), mặt hiển là biểu (bên ngoài), biểu lí cùng chung một thể, cho nên ẩn không lìa hiển, hiển chẳng lìa ẩn, ẩn và hiển đồng thời, như mảnh trăng thu giữa bầu trời, tối sáng cùng lúc. Mảnh trăng một nửa sáng, một nửa tối.Nửa sáng ví dụ cho hiển, nửa tối ví dụ cho ẩn, bầu trời mùa thu thì ví dụ biển tính (tính hải); hai phần sáng tối cùng lúc của mặt trăng thí dụ các duyên khởi.Biển tính duyên khởi có thể khiến tất cả mọi pháp đều dung thông, cho nên ẩn và hiển đồng thời thành tựu mà không chướng ngại nhau.	
Vả lại, sự ẩn hiện vô ngại này chứa kín thu kín, sâu xa mầu nhiệm. Cái hay chứa kín (năng bí) là hiển, cái bị thu kín (sở bí) là ẩn, ẩn và hiển cùng là bí mật của nhau, không cái nào trước, cái nào sau, vì thế môn này được gọi là môn Bí mật ẩn hiển câu thành. Hãy lấy sư tử bằng vàng làm ví dụ: khi nhìn sư tử chỉ là sư tử, chứ không là vàng, thì vàng ẩn, sư tử hiển; nếu nhìn vàng chỉ là vàng, chứ không là sư tử, thì vàng là ẩn, sư tử là hiển. Nếu cùng lúc nhìn cả hai chỗ, thì đều ẩn đều hiển. Lại nếu lấy một người làm ví dụ, thì đối với cha mẹ xưng là con, đối với em xưng là anh, đối với vợ xưng là chồng. Như vậy, đối với cha mẹ xưng con là hiển, còn những tiếng “chồng”, “anh” là ẩn; đối với vợ, xưng chồng là hiển, những từ “con”, “anh” là ẩn. Trong một người mà đồng thời có thể là con, anh, chồng, tức là nghĩa ẩn hiển đều thành tựu cùng một lúc.	
Mục đích của môn Bí mật ẩn hiển câu thành này là nhằm giải tan mối ngờ vực của chúng sinh cho rằng, tại sao Đức Phật dùng một tiếng nói pháp mà người nghe lại mỗi người được lợi ích khác nhau? [X. các Phẩm Dạ Ma, Nhập Pháp Giới, Hiền Thủ trong Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển); Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.trung; Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.10]. (xt. Thập Huyền Môn).	
 	
Bí Mật Bát Ấn	
● Tám ấn bi mật. Là tám thứ ấn ngôn nói trong Phẩm Bí Mật Bát Ấn của Kinh Đại Nhật. Tám ấn này là ấn minh của tám vị tôn trong viện Bát Diệp, là ấn Quán Đính bí mật của Đại Nhật Như Lai, biểu trưng đức bốn trí bốn hạnh của Đại Nhật Như Lai.Bởi thế, trong các kinh và Nghi Quĩ đều cấm ngặt việc trao truyền tám ấn bí mật này cho những người mới phát tâm tu hành.	
1.Ấn Thế Tôn Đại Uy Đức Sinh. Ân này do uy đức lớn của Đại Nhật Như Lai sinh ra (thế lực của tâm Bồ Đề trong sạch), nên gọi Đại Uy Đức sinh. Ân này cũng là ấn của Bảo Chàng Như Lai ở phương đông. Phương đông chủ về đức của tâm Bồ Đề trong sạch, vì thế gọi là Đại Uy Đức Sinh. Tướng ấn này là hai tay chắp lại, lòng bàn tay để rỗng, hai ngón út, hai ngón trỏ mở thẳng đứng. Ân ngôn là Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm (namahê samanta buddhànàm: kính lạy khắp cả chư Phật) Ram lạc (raư rahê: từ tâm Bồ Đề sinh ra muôn đức) sa ha (svàhà: thành tựu).	
2.Ấn Thế Tôn Kim Cương bất hoại.Trí của đức Đại Nhật Như Lai bền chắc không hoại, ví như Kim Cương, nên gọi là Kim Cương Bất Hoại.Ấn này cũng là ấn của đức Bảo Sinh Như Lai ở phương nam. Phương nam là địa vị đạt đến Kim Cương chân thực, bởi thế gọi là Kim Cương Bất Hoại.	
3.Ấn Liên Hoa Tạng. Cũng gọi Như Lai Tạng Ấn, là ấn của đức A Di Đà Như Lai ở phương tây. Phật A Di Đà là chủ của Liên Hoa Bộ, nên gọi là liên hoa tạng. Tạng có nghĩa chứa Đại Bi Mạn Đồ La. Tướng ấn là ấn tám cánh hoa sen. Ân ngôn là: Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm sam sách (chân lí) sa ha.	
4.Ấn Như Lai Vạn Đức Trang Nghiêm. Cũng gọi ấn nội ngoại trang nghiêm. Các đức trong ngoài của Như Lai đều đầy đủ, cho nên gọi là Vạn Đức Trang Nghiêm. Ân này cũng là ấn của đức Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai ở phương bắc. Đức của đấng Như Lai này là chủ về việc hoàn thành trọn đủ sự nghiệp lợi mình lợi người, nên cũng gọi nội tạng trang nghiêm. Tướng ấn này là chắp hai tay thành hình hoa sen, hoặc chắp hai tay để lòng bàn tay rỗng, hai ngón út co vào trong bàn tay. Ân ngôn là: Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm hàm hạc (haô hahê: nhân duyên sinh) sa ha.	
5.Ấn Như Lai Nhất Thiết Chi Phần Sinh. cũng gọi ấn tòng Phật chi phần sinh. Cũng là ấn của Bồ Tát Phổ Hiền phương đông.	
Chi phần sinh, ý nói từ các bộ phận thân thể của Đức Phật mà sinh ra, tức chỉ cho Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ Hiền chủ về đức của tâm Bồ Đề, là con trưởng của các Đức Như Lai, vì thế gọi là Chi phần sinh. Tướng ấn là hai tay chắp lại thành hình hoa sen, hai ngón cái duỗi ra dựng thẳng, đầu ngón tay hơi co lại, giống như ấn Nhập Phật Tam Muội Da. Ân ngôn là: Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm ám á (aô ahê) sa ha.	
6.Ấn Thế Tôn Đà La Ni.Cũng là ấn của Bồ Tát Quán Tự Tại ở phương đông bắc. Vị tôn này là chủ của Pháp bộ, nên gọi là Đà La Ni.Đà La Ni nghĩa là tổng trì (tóm giữ tất cả), đó là thể tính của pháp môn. Tướng ấn dùng ấn Chi phần sinh, co hai ngón giữa, hoặc co vào trong lòng bàn tay, đâu lưng vào nhau, hoặc làm như hình cái móc câu đối nhau. Ân ngôn: Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm bột đà đà la ni (buddhà dhàraịi: Phật tổng trì) sa một lật để mạt la đà na yết li (smfiti vala dhanakari: sức niệm làm lợi ich) đà la dã tát vam (dharaya satvaô: nắm giữ hữu hình) bạc già phạ để a ca la phạ để (dhagavati akàravati: Đức Thế Tôn đủ các hình tướng) tam ma duệ (samaye: lời thề gốc) sa ha.	
7.Ấn Như Lai Pháp Trụ. Cũng là ấn của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở phương tây nam. Văn Thù là chủ về cửa trí tuệ, có đức ở lâu nơi tất cả pháp môn, nên gọi là pháp trụ. Về tướng ấn, cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ, là chắp hai tay để lòng bàn tay rỗng, hai ngón út, hai ngón cái bấm vào nhau để trong lòng bàn tay, hai ngón giữa dựng đứng, đầu ngón vô danh và ngón trỏ sáp vào nhau. Nhưng trong các kinh và Nghi Quĩ còn có các thuyết khác. Ân ngôn: Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm a(à) phệ na Vĩ nê (Veda vide: đã đủ hết thảy trí và ban lợi ích cho người khác) sa ha.	
8.Ấn Thế Tôn Tấn Tật Trì. Cũng là l2 ấn của Bồ Tát Di Lặc ở phương tây bắc. Tấn tật trì, biểu thị sức thần thông bí mật của Đức Như Lai gia trì một cách nhanh chóng. Tướng ấn là dùng hai tay chắp lại, trước dùng bàn tay phải đặt lên rồi xoay nó sang bên trái.Khi đó bàn tay trái úp lên bàn tay phải, rồi lại chuyển nó sang bên phải.Lúc đó bàn tay phải lại úp lên bàn tay trái.Ân ngôn là: Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm ma ha Du Già du nghĩ ninh (mahà yoga yogini: Đại Du Già Du Già) du nghệ sân phạ lí (yoge wvari: tự tại Du Già) khiếm nhã lị kế (khaô jari ke: không sinh tác) sa ha [X. Kinh Đại Nhật Q.5; Đại Nhật Kinh Sớ Q.17; Thai Tạng Thứ Đệ Yếu Tập Kí; Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Áo Sao Q.55].	
 	
Bí Mật Bất Phiên	
● Vì bí mật nên không phiên. Đây là một trong năm trường hợp không nên phiên dịch khi dịch kinh điển. Nguyên tắc này do ngài Huyền Trang đặt ra. Khi dịch kinh chữ Phạm ra chữ Hán, có năm trường hợp chỉ nên phiên âm chứ không nên dịch nghĩa, như Đà La Ni chẳng hạn, thuộc loại bí mật bất phiên. Những Đà La Ni trong kinh là lời nói bí mật của Phật, nhiệm mầu sâu kín, không thể nghĩ bàn, cho nên không phiên. (xt. Ngũ Chủng Bất Phiên).	
 	
Bí Mật Chú	
● Tức gọi chung tất cả Chân Ngôn Đà La Ni.Đà La Ni là văn chú bí mật, cho nên cũng gọi bí mật chú. (xt. Chân Ngôn).	
 	
Bí Mật Chủ	
● Gọi đủ là Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ.Tức là Kim Cương Tát Đỏa. Trong các kinh, danh từ Kim Cương Thủ và bí mật chủ được nêu chung. Kim Cương Tát Đỏa được gọi là bí mật chủ, có hai nghĩa: nếu theo sự giải thích nông cạn và vắn tắt, thì bí mật chủ là tên khác của vua Dạ Xoa, thân, miệng, ý của Dạ Xoa mau lẹ bí ẩn, khó lường biết được. Kim Cương Tát Đỏa hiện thân làm vua Dạ Xoa, tay cầm chày Kim Cương, thường làm người hầu và bảo vệ chư Phật, cho nên gọi là Kim Cương Thủ bí mật chủ. Còn nếu theo sự giải thích sâu xa bí mật, thì Dạ Xoa tức là hiện thân mật, khẩu mật, ý mật của Như Lai, chỉ có Phật với Phật mới có thể biết rõ được, mà Kim Cương Tát Đỏa nắm giữ bí mật của chư Phật, vì thế gọi là Bí Mật Chủ. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1].	
 	
Bí Mật Chủ Tam Muội	
● Là tam muội (chính định) của Kim Cương Bộ trong Mật Giáo. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6 (Đại 39, 654 trung), nói: “Đối với Tuệ ấn Kim Cương, một lòng không rối loạn, gọi là Bí mật chủ tam muội”.	
 	
Bí Mật Du Già	
● Du Già, hàm ý tương ứng (ưng nhau).Phép Chân Ngôn lấy ba mật (thân mật, khẩu mật, ý mật) ứng nhau làm chủ yếu. Khi ba mật ứng nhau thì có thể thành tựu quả vị mình mong muốn, cho nên phép Chân Ngôn được gọi là Du Già. Tuy nhiên, danh từ Du Già được dùng chung cho cả Mật Giáo và Hiển Giáo, bởi thế mới đặc biệt gọi Du Già của Mật Giáo là Bí Mật Du Già.	
 	
Bí Mật Du Già Đàn	
● Là đàn tràng của hành giả Mật Giáo tu phép Du Già bí mật, tức là Mạn Đồ La của hai bộ Kim Cương và Thai Tạng. (xt. Kim Cương Giới Mạn Đồ La, Thai Tạng Giới Mạn Đồ La).	
 	
Bí Mật Đạo Thứ Đệ Luận	
● Cũng gọi Thắng Giả Phổ Biến Kim Cương Trì Đạo Thứ Đệ, Nhất Thiết Bí Mật Tinh Yếu Khai Hiển. Tác phẩm của ngài Tông Khách Ba (Tạng: Tsoí-khàpa, 1357-1419).	
Nội dung bộ luận này mênh mông, những bản tóm lược và các sách nhập môn rất nhiều, là sách chủ yếu cơ bản của Mật Giáo Tây Tạng và Mông Cổ. Bộ luận này chia Phật Giáo Đại Thừa làm Ba La Mật Đa Thừa và Mật Chú Thừa. Mật Chú Thừa lại được chia làm bốn phần: Tác (Phạm: kriyà), Hạnh (Phạm: caryà), Du Già (Phạm: yoga), Vô Thượng Du Già (Phạm: anuttarayoga), hai phần sau đặc biệt được coi là trọng yếu hơn. Du Già tức là nói rõ năm thứ hiện chứng Bồ Đề và phép quán năm tướng thành thân. Toàn bộ sách tuy có phân biệt thuyết minh ba hệ thống Tiểu Thừa, Đại Thừa, Mật Giáo, nhưng đặc biệt chú trọng về Mật Giáo hơn.	
 	
Bí Mật Hiệu	
● Là tên khác của Đà La Ni.Đà La Ni là Chân Ngôn Bí Mật, cho nên gọi là bí mật hiệu. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1]. (xt. Chân Ngôn).	
 	
Bí Mật Mạn Đồ Kim Cương Tâm Điên	
● Là nơi ở của đức Đại Nhật Như Lai, vị giáo chủ của Mật Giáo. Đại Nhật Kinh khai đề (Đại 58, 3 thượng), nói: “Đến như bi mật mạn đồ Kim Cương tâm điện, thì là nơi ở của Tự Tính Pháp Thân của đức Tì Lô Giá Na, bậc cùng tột rốt ráo Tâm Vương Như Lai”.	
 	
Bí Mật Mạn Đồ La	
● I.Bí mật Mạn Đồ La. Cũng gọi Bí Mật Đàn. Gọi chung tất cả Mạn Đồ La của Mật Giáo. Bởi vì, trong Mật Giáo, Mạn Đồ La được dùng để hiển bày tất cả các phép bí mật.	
Cứ theo đó, trong các phép tu Mật Giáo, tùy nhu cầu, kiến lập đàn tràng mà tu hình Tam Muội Da của chư tôn, những đàn tràng được kiến lập như vậy, đều có thể gọi là Bí mật Mạn Đồ La. Lại trong các loại bí mật đàn, đàn tu phép Hộ Ma gọi là Hộ Ma đàn, đàn làm lễ quán đính gọi là Quán Đính Đàn, đàn bố trí Mạn Đồ La gọi là Mạn Đồ La Đàn.	
● II.Bí Mật Mạn Đồ La. Chỉ cho Mạn Đồ La hiện ra ở trong thiền định của vị A Xà Lê đã chứng được Du Già tất địa nhờ công hạnh sâu dày, tức là Tam Muội Da thứ năm trong năm thứ Tam Muội Da.	
Trong Mật Giáo, với hạng người có căn cơ đặc biệt vượt trội, khi trao cho đàn Quán Đính bí mật, thì không cần phải làm những việc cụ thể, như chọn đất, làm đàn v.v... mà là do vị Du Già A Xa Lê ở trong thiền định hiện ra đàn bí mật, chẳng hạn như dùng đàn Tâm Quán Đính, Bí Mật Quán Đính v.v.., cũng như Chi phần sinh Mạn Đồ La nói trong Kinh Đại Nhật và Thai Tạng đô hội cùng Mạn Đồ La của Biệt đàn nói trong Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La đều thuộc dạng này. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.14; Thai Tạng Giới Mạn Đồ La Sao Q.thượng].	
 	
Bí Mật Nhất Thừa	
● Chỉ cho Mật Giáo. Các Tông Thiên Thai, Hoa Nghiêm được gọi là “Hiển Giáo Nhất Thừa”, để đối lại, Mật Giáo được gọi là Bí Mật Nhất Thừa.	
 	
Bí Mật Pháp Giới Tâm Điện	
● Là cung Kim Cương Pháp Giới và Điện Tâm Quang Minh gọi chung lại.Cung Kim Cương Pháp Giới là hội tòa tuyên thuyết Kinh Đại Nhật, Điện Tâm Quang Minh là hội trường tuyên thuyết Kinh Kim Cương Đính. Hợp chung cả hai lại, là chỉ cho Điện Tâm Quang Minh trong cung Pháp Giới.Hội trường này thật chẳng phải là nơi mà hạng phàm phu, nhị thừa hoặc hàng Thập Địa Đẳng Giác của Hiển Giáo có thể nghe thấy hiểu biết được, vì thế gọi là Bí Mật Pháp Giới Tâm Điện.	
 	
Bí Mật Phật Thừa Thập Trụ Tâm	
● Trong mười trụ tâm do Tông Chân Ngôn nói, không lập ra pháp hơn kém sâu nông, vì Chân Ngôn là nghĩa thực, nên các loài người, trời, quỉ, súc v.v... tất thảy đều là Pháp Thân Bình Đẳng. Đây có hai nghĩa:	
1.Mười trụ tâm Chủng Tính Mạn Đồ La, biểu thị tính của chúng sinh vốn bình đẳng và đều là Pháp Thân.	
2.Mười trụ tâm của muôn đức phổ môn, hiển bày muôn đức phổ môn mà đức Đại Nhật Như Lai đã chứng được.	
 	
Bí Mật Quán Đính	
● Rưới đầu bí mật. Gồm hai nghĩa:	
1.Nói theo nghĩa rộng: Bí Mật Quán Đính gọi chung lễ quán đính (lấy nước rưới lên đầu) do Mật Giáo cử hành. Quán Đính nguyên là nghi thức được cử hành ở Ấn Độ vào dịp vua lên ngôi hoặc lập Thái Tử. Cũng như trong Phật Giáo Đại Thừa, Bồ Tát tiến vào hạnh vị cuối cùng, chư Phật dùng nước trí rưới lên chỏm đầu, chứng minh vị Bồ Tát đó kế thừa ngôi vị Pháp Vương. Về sau, ý nghĩa này trở thành phép làm trọng yếu của Mật Giáo, dùng nước tượng trưng năm trí của Như Lai rưới lên chỏm đầu của vị đệ tử, biểu thị sự truyền thừa ngôi vị Phật.
2.Nói theo nghĩa hẹp: Bí Mật Quán Đính chuyên được dùng để gọi Tam Muội Da thứ năm trong năm loại Tam Muội Da, là quán đính bí mật sau khi nhận ngôi vị A Xà Lê truyền pháp. Quán Đính này là quán đính của vị A Xà Lê kiến đế (đã thấy rõ chân lí) và là quán đính bí mật nhất. [X. Kinh Đại Nhật Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Áo Sao Q.52]. (xt. Quán Đính).	
 	
Bí Mật Sương	
● Cái rương (hòm) bí mật. Gọi đủ là Bí Mật Đạo Cụ Sương. Là cái rương đựng những đạo cụ bí mật, như chày Kim Cương, gậy, mũ báu, vòng đeo tay, lược vàng, phất trần, quạt và đồ đựng hương bột v.v... của vị Đại A Xà Lê dùng khi làm lễ quán đính trong Mật Giáo. [X. Mật Giáo Pháp Cụ Tiện Lãm].	
 	
Bí Mật Tam Muội Kinh	
● Kinh, gồm 4 quyển. Gọi đủ là Bí Mật Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh. Ngài Thí Hộ đời Tống dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 18.Nội dung ghi chép các phép bí mật của Kim Cương Thủ Bồ Tát, Kim Cương Giới Đại Mạn Noa La, Kim Cương Hàng Tam Thế Mạn Noa La, cho đến trời Ba mươi ba hiện tập hội Đại mạn noa la v.v...	
 	
Bí Mật Tạng	
● Pháp Tạng (kho pháp) rất sâu xa bí ẩn, duy có Phật với Phật mới biết rõ được, chứ chẳng phải pháp môn phổ thông mà mọi người đều hiểu biết. Lại vì là pháp kín nhiệm  được Đức Như Lai đặc biệt hộ niệm, nếu không phải người có căn khí, thì giữ kín không nói ra, cho nên gọi là Bí Mật Tạng. Bởi vậy, Bí Mật Tạng là tên chung của các kinh hiển bày nghĩa rất sâu, bí ẩn. Trong Hiển Giáo, Kinh Niết Bàn quyển 2 (bản Nam và bản Bắc) lấy Pháp Thân, Bát Nhã, giải thoát là chẳng một chẳng khác làm Bí Mật Tạng.	
Nhưng, theo ý của Mật Giáo, thì tất cả giáo pháp do hóa thân Đức Thích Ca nói là Hiển Giáo, còn riêng giáo pháp do Pháp Thân Đức Đại Nhật nói mới là Bí Mật Tạng, cũng là tên gọi chung Chân Ngôn Nhất Thừa. Không chỉ là pháp môn sâu kín, mà còn là pháp nội chứng cực kỳ bí mật của Như Lai, vì thế, đối với ngưới chưa quán đính, quyết không tuyên nói chỉ bày. Cũng giống như Thanh Văn Thừa, đối với người chưa thụ giới, không thể nói Giới Kinh cho họ nghe, bởi vậy, gọi Giới Kinh là Bí Mật Tạng. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.3].	
 	
Bí Mật Tập Hội	
● Phạm: Guhyasamàja-tantra, hoặc Tathàgat-aguhyaka. Cũng gọi Bí Mật Tập Hội Quĩ, Như Lai Bí Mật. Bộ sách này được biên soạn trong hai giai đoạn: giai đoạn đầu biên soạn Pùrvàrdha 18 chương; giai đoạn sau biên soạn Paràdha khoảng 15 chương. Nguyên bản được thành lập vào thế kỉ thứ III, nhưng từ thế kỉ thứ III trở về sau thì bộ sách mới được hoàn thành đầy đủ.	
Nội dung bộ sách, trước hết, trình bày về vị giáo chủ nói kinh là đức Đại Tì Lô Giá Na Như Lai ở nơi cảnh giới trong sạch. Khi Đức A Súc Như Lai cùng ở một chỗ với đức Đại Tì Lô Giá Na gia trì Đại Tam Muội Da, thì Mạn Đồ La của chư Phật lần lượt từ trong đức Đại Tì Lô Giá Na Như Lai hiện ra. Kế đến, bàn về ý nghĩa tâm Bồ Đề của chư Phật. Đứng về phương diện thực tiễn mà nói, thì tuy đức Đại Tì Lô Giá Na Như Lai là vị chủ biểu hiện thân, ngữ, ý của tất cả các Đức Như Lai, nhưng tâm Bồ Đề của chư Phật cũng phải có đầy đủ tính chất nội tại thuộc nguyên lí thực tiễn của Bồ Tát, cho nên nói tâm Bồ Đề cần phải được thấu qua thân, ngữ mới thể hiện đầy đủ. Những điều này đều do đức Đại Tì Lô Giá Na Như Lai tóm thu hết. Sau cùng, nói rõ hành giả muốn đạt đến cảnh giới trên đây, thì phải nhờ vào các loại Du Già Hành, đặc biệt là Cáp Đạt Du Già có đầy đủ nghệ thuật khéo léo, trong đó, lấy đức Đại Tì Lô Giá Na của Đại Tam Muội Da Mạn Đồ La làm đối tượng quán tưởng, để đạt tới Du Già nhỏ nhiệm ở giai đoạn tột cùng hoặc quán tưởng cao nhất. Sách này hiện còn nguyên bản tiếng Phạm, bản dịch Tây Tạng và bản Hán dịch (ngài Thí Hộ dịch: Phật thuyết nhất thiết Như Lai Kim Cương tam nghiệp tối thượng bí mật Đại Giáo Vương Kinh, 7 quyển, thu vào Đại Chính Tạng tập 18). Sách chú thích bản tiếng Phạm và tiếng Tây Tạng rất nhiều. Đây là bộ sách Mật Giáo trước đây được truyền bá rộng rãi tại các nước Phật Giáo.	
 	
Bí Mật Thừa	
● Chỉ cho Chân Ngôn Mật Giáo. Gọi tắt: Mật Thừa. Giáo thuyết Chân Ngôn pháp môn tam mật (thân mật, ngữ mật, ý mật) là thừa giáo rất sâu xa kín nhiệm, nên gọi là Bí mật thừa. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 9 (Đại 39, 671 trung) chép: “Nói cách vắn tắt thì pháp có bốn thứ, nghĩa là ba thừa (Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát) và Bí Mật Thừa” (xt. Mật Tông).	
 	
Bí Mật Tông	
● Tên khác của Mật Giáo, hoặc chỉ cho tông chỉ của Mật Giáo. [X.Đại Nhật Kinh Sớ Q.2]. (xt. Mật Tông).	
 	
Bí Mật Trang Nghiêm Tâm	
● Hành Giả của Tông Chân Ngôn tu quán mầu nhiệm ba mật năm tướng, dùng thể bí mật của pháp giới làm đẹp thân mình để mở bày trụ tâm cuối cùng của trí chân thực. Đó là trụ tâm thứ 10 trong 10 trụ tâm, tức là trụ tâm của Chân Ngôn Nhất Thừa. Đây là trụ tâm của người tu hành Chân Ngôn khi ở địa vị đầu tiên của Bồ Tát.	
Ngài Không Hải, vị tăng người Nhật cho rằng, trong 10 trụ tâm, 9 trụ tâm trước đều thuộc Hiển Giáo, chỉ có trụ tâm thứ 10 là bí mật. Chín trụ tâm trước đều là nhân, riêng trụ tâm thứ 10 là quả rất mực sâu xa mầu nhiệm. Vả lại, trụ tâm này vượt khỏi vọng chấp cực nhỏ nhiệm trong ba kiếp, đoạn trừ được vô minh, được hết thảy pháp tự tính bình đẳng vô úy trong 6 vô úy, xa lìa tất cả ách nạn trói buộc, từ đó mở ra tâm Bồ Đề trong sạch như hư không, tiến vào địa vị Sơ Địa. (xt. Thập Trụ Tâm).	
 	
Bí Mật Vương Tam Muội	
● Là một trong năm tên của Kinh Viên Giác. Pháp tu hành nói trong Kinh Viên Giác rất sâu xa kín nhiệm, thu tóm muôn hạnh, là pháp sâu kín nhất trong các pháp sâu kín, cho nên gọi là Bí Mật Vương. Đứng về phương diện pháp tu mà gọi là Tam Muội.	
 	
Bí Pháp	
● Phép kín đáo. Trong Mật Giáo, cử hành pháp Hộ Ma, xướng tụng Chân Ngôn của chư tôn v.v..., vì không hiển bày cho người ta biết rõ được, nên gọi là Bí Pháp. Đồng nghĩa với Tu pháp, Ý pháp. Nói theo nghĩa hẹp, bí pháp là pháp bí mật của người thầy không thể truyền trao một cách dễ dãi.Thông thường phép tu có thể được chia làm ba thứ là Đại Pháp, Bí Pháp và Phổ Thông pháp. Bí Pháp là phép thứ hai trong ba pháp trên.	
Tại Nhật Bản, phép tu bí mật này, cũng tùy dòng phái khác nhau mà có chỗ bất đồng: như có phái truyền trao pháp Tô Tất Địa, Pháp năm bí mật v.v…...; cũng có phái sau khi nhận quán đính rồi mới truyền trao bí pháp. (xt. Tu Pháp).	
 	
Bí Phật	
● Phật kín. Tức là tượng Phật không bày công khai.Thông thường, tượng Phật được đặt trong cỗ khám thờ hoặc trong cung kín, cách thờ phụng này là chịu ảnh hưởng của Mật Giáo mà Phật Giáo Nhật Bản đặc biệt xem trọng. Chẳng hạn như Bản Tôn của Mộng Điện Nhật Bản, mãi đến thời Minh Trị mới chấm dứt. Bản Tôn được bọc rất kín bằng nhiều lớp lụa, sắc thái chế tác từ thời đó, đến nay vẫn còn. Thông thường, trong các chùa viện Mật Giáo, có rất nhiều tượng Phật được bọc kín.	
 	
Bí Sự	
● Việc kín. Tức việc bí mật mà thầy trò truyền miệng cho nhau. Cũng gọi Bí Truyền, Bí Thuyết. Từ này chủ yếu dùng về sự tướng trong Mật Giáo. Toàn bộ “Nghệ tôn pháp” có đặt bí sự, các bộ phận của “Nghệ tôn pháp” như chủng tử, tam hình, tôn hình, ấn tướng, Chân Ngôn, quán hạnh... cũng có đặt bí sự.	
 	
Bí Tạng	
● Kho kín đáo. Giấu kín không truyền cho người, gọi là bí; chứa đựng ở bên trong, gọi là tạng. Bí tạng có nghĩa là pháp mầu nhiệm của chư Phật, được chư Phật khéo giữ gìn, không tuyên nói một cách cẩu thả bừa bãi.	
 	
Bí Tạng Bảo Thược	
● Chìa khóa báu của kho bí mật. Tên sách, gồm ba quyển. Gọi tắt là Bảo Thược, Lược Luận. Tác phẩm của ngài Không Hải người Nhật. Thu vào Đại Chính Tạng tập 77.Là sách tóm lược của Luận Thập Trụ Tâm (Quảng Luận) 10 quyển do ngài Không Hải vâng mệnh vua mà biên soạn. Nội dung nói về phán giáo Thập Trụ Tâm, là một trong 10 quyển (chương) của Quảng luận. Sách này được lưu hành khá rộng rãi, bản khắc gỗ rất nhiều, sách chú thích cũng có tới vài chục bản.	
 	
Bí Tạng Kí	
● Bản Sơ lược có một quyển, bản bàn rộng có 2 quyển. Thu vào Đại Chính Tạng tập 86.Tương truyền là tập bút kí của ngài Không Hải - vị tăng người Nhật - ghi chép những lời của sư phụ là A Xà Lê Huệ Quả truyền miệng, niên đại trứ tác không được rõ.	
Nội dung có liên quan đến khẩu quyết (sách truyền miệng) của Mật Giáo, có khoảng một trăm điều mục, ghi chép nhiều thứ; giải nói về sự tướng (hành pháp), giáo tướng (giáo lí) của Mật Giáo.	
 	
Bí Yếu	
● Là pháp môn thiết yếu không được chỉ bày cho người một chách cẩu thả bừa bãi.Đây chỉ cho những pháp gia trì, cầu đảo của Mật Giáo. [X. Kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện; Kinh Duy Ma Phẩm Quán Chúng Sinh]. (xt. Tu Pháp).	
 	
Bị Giáp Hộ Thân Ấn	
● Ấn mặc áo giáp để giữ mình. Cũng gọi Bị Giáp Hộ Thân (mặc áo giáp giữ mình), Giáp Trụ Ấn, Hộ Thân Tam Muội Da. Một trong 18 khế ấn.	
Hành Giả Mật Giáo bắt ấn này khiến thân mình mặc áo giáp Kim Cương để ngăn ngừa thần tà ma ác xâm hại trong khi tu pháp. Tướng ấn: Hai tay đan vào nhau để ở bên trong, hai ngón giữa đứng, hai ngón trỏ co lại làm hình cái móc đặt trên lưng hai ngón giữa, hai ngón cái dựng thẳng, dính sát hai ngón áp út.	
Chân Ngôn: “Án phạ nhật la nghĩ nễ bát la nẫm phả đá dã sa bà ha”. Nghĩa là lửa Kim Cương ngùn ngụt rực sáng, có khả năng thiêu rụi bọn quân ma phiền não.	 	
Bị Tiếp	
● Cũng gọi Thụ Tiếp. Theo giáo nghĩa của Tông Thiên Thai, những người tu hành theo Thông Giáo hay Biệt Giáo, có căn tính sắc bén, có tư chất và năng lực ưu việt, nhờ sự khai thị và chỉ dẫn của Đức Phật mà phát được trí tuệ sẵn có của mình từ quá khứ đến nay, khiến lĩnh hội được lí Trung Đạo. Đến đây là giai đoạn trực tiếp vào Biệt Giáo hay Viên Giáo thù thắng hơn (tức là giai đoạn Bị tiếp, được tiếp vào).	
Bị tiếp được chia làm ba loại:	
1.Bị Tiếp Thông: Người tu hành theo Thông Giáo, khi đến kiến đạo ngộ lí không mới biết lí không mà Thông Giáo nói, chẳng phải chỉ là Đản Không, mà còn bao hàm cả Bất Đản Không của Bất Không. Khi đã vượt qua lí không thì lí Trung Đạo Hiển bày. Khi lí Trung Đạo độc lập đối với Không, Giả mà được hiểu là Đãn Trung (chỉ là Trung Đạo), thì tức là tiến vào Biệt Giáo (Biệt Tiếp Thông).
2.Viên Tiếp Thông: Nếu Không, Giả viên dung tương tức thì lí Trung Đạo ở đây được lí giải là Bất Đãn Trung (không chỉ là Trung) thì liền tiến vào Viên Giáo (Viên Tiếp Thông).	
3.Viên Tiếp Biệt: Người tu hành Biệt Giáo từ Sơ Địa trở lên, do đã đoạn diệt vô minh, hiểu rõ lí Trung Đạo thì hoàn toàn nhất trí với cảnh giới giác ngộ của Viên Giáo, cho nên không cần phải tiến vào (Bị tiếp) nữa. Bồ Tát Địa Tiền nếu hiểu lí Trung Đạo từ lí Đãn Trung tiến vào lí Bất Đãn Trung, thì tức là tiến vào Viên Giáo.
Sau khi tiến vào (bị tiếp) giai vị Thập Hồi Hướng của Biệt Giáo, Thập Tín của Viên Giáo, vì hành giả chỉ mới biết được lí Trung Đạo, chứ chưa dứt hết vô minh, cho nên gọi là Tự vị bị tiếp giáo, vì đã ngộ lí Trung Đạo, dứt sạch vô minh, nên gọi là Chân vị bị tiếp hoặc Thắng tiến tiếp. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.6 phần dưới; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.2 phần dưới; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.hạ].	
 	
Bị Vị	
● Bị là bị đơn, miên đơn, hàm ý là tấm nệm hoặc chiếc chiếu dùng để nằm ngủ hay ngồi Thiền, bởi thế, trong nhà Tăng của Thiền Tông, mỗi người trong Đại Chúng đều có chỗ ngồi riêng gọi là Bị Vị.	
Ngoài ra, chỗ ngồi lúc thụ trai, thì gọi là Bát vị. Bát là đồ dùng đựng thức ăn. Lại nữa, trong các tùng lâm, Bát vị thông thường có chia Bản thủ (người đứng đầu trong các phòng tăng), nhưng Bị vị thì không. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Tọa Vị Môn].	
 	
Bỉ Độ Đắc Sinh	
● Được sinh cõi kia. Nghĩa là bỏ thế giới Sa Bà này mà sinh về cõi Phật ở phương khác và chứng ngộ quả Phật ở cõi ấy. Cũng gọi tha độ đắc sinh. Tông Tịnh Độ dùng thuyết này (Bỉ độ đắc sinh) để nói rõ nghĩa sinh về Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà ở phương tây để được thành Phật. Trái lại, người ở ngay thế giới Sa Bà này mà thành Thánh, chứng được quả A La Hán, quả Bích Chi Phật hoặc quả Phật, thì gọi là Thử Độ Nhập Thánh (ở cõi này vào Thánh) hoặc Thử Độ Nhập Thánh đắc quả.	
 	
Bỉ Đồng Phận	
● Phạm: tat-sabhàga. Cũng gọi Phi Đẳng Phận, Dư Hữu Phận. Vì căn, cảnh, thức quan hệ lẫn nhau, mỗi thứ tự tạo lấy nghiệp, nên gọi là Đồng Phận (Phạm: Sabhàga), cũng gọi Hữu Phận, Đẳng Phận. Trái lại, căn, cảnh, thức quan hệ lẫn nhau, mà không tạo nghiệp riêng, thì gọi là Bỉ Đồng Phận. Tức là, tuy mỗi thứ không tạo nghiệp riêng, nhưng lại là Đồng Phận với chủng loại Đồng Phận có tạo nghiệp, như “tướng” năng kiến, sở kiến không khác; hơn nữa, lại là cùng xứ, cùng giới, là nhân đồng loại và quả đẳng lưu của nhau, cùng thuộc lẫn nhau, cùng nhau dẫn khởi v.v... cho nên gọi là Bỉ Đồng Phận. Trong 18 giới, chỉ có pháp giới là Đồng Phận, còn 17 giới kia thì thông cả hai Đồng Phận và bỉ Đồng Phận. Luận Câu Xá quyển 2 (Đại 29, 10 trung), nói: “Nghĩa Đồng Phận, Bỉ Đồng Phận là thế nào? Căn, cảnh, thức cùng giao thiệp với nhau, gọi là phận. Hoặc có người cho phận là tác dụng riêng, lại cũng có người cho phận là Sở sinh xúc (va chạm sinh ra tác dụng), các thứ (căn, cảnh, thức) cùng có phận này, nên gọi là Đồng phận. Trái lại, thì gọi là Bỉ Đồng Phận”. [X. Luận Thuận Chính Lí Q.6; Luận Đại Tì Bà Sa Q.71, Q.72; Luận Du Già Sư Địa Q.56]. (xt. Đồng Phận).	
 	
Bỉ Ngạn	
● I.Bỉ ngạn. Bờ kia. Phạm, Pàli: pàra. Đối lại với “Thử ngạn,...” (bờ này). Cõi mê là bờ bên này, gọi Thử Ngạn; cõi ngộ là bờ bên kia, gọi Bỉ Ngạn. Tức lấy nghiệp và phiền não làm giữa dòng, cảnh giới sống chết là bờ bên này, cảnh giới Niết Bàn là bờ bên kia. [X. Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q.1 phần trên].	
● II.Bỉ Ngạn. Phạm: pàramità. Dịch âm: Ba La Mật Đa. Nói đủ là Đáo bỉ ngạn (đến bờ kia). Nghĩa là từ cõi mê ở bờ bên này mà đến cõi ngộ ở bờ bên kia. (xt. Ba La Mật). 	
● III.Bỉ Ngạn. Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Là gọi tắt của “Bỉ ngạn hội”. (xt. Bỉ Ngạn Hội).	
 	
Bỉ Ngạn Hội	
● Hội bờ kia. Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Gọi tắt là Bỉ Ngạn. Lấy ngày xuân phân và thu phân làm chuẩn, rồi trước và sau hai ngày đó đều cộng thêm ba ngày, thì thành bảy ngày. Pháp Hội được cử hành trong khoảng bảy ngày này, gọi là Bỉ ngạn hội.Chính ngày xuân phân, thu phân thì đặc biệt gọi là ngày giữa bờ kia. Bờ kia là cõi Niết Bàn, tức ý là từ bờ mê hoặc bên này mà đến bờ giác ngộ bên kia. Bờ kia, Phạm: Pàramità, dịch âm Ba La Mật Đa, nghĩa là đến bờ kia.	
Thông thường, trong khoảng thời gian này, tín đồ đến các chùa viện lễ bái, hoặc đi viếng mộ; chư tăng thì tụng kinh, cử hành pháp hội hoặc làm các Phật Sự v.v... đều gọi là Bỉ ngạn hội.Loại hội này chỉ có ở Nhật Bản, chứ Ấn Độ và Trung Quốc không có.	
 	
Bích Chi Phật	
● Phạm: Pratyeka-buddha. Dịch ý là Duyên Giác, Độc Giác. Cũng gọi Bối Chi Ca, Bích Chi.Là một trong hai thừa, một trong ba thừa. Chỉ cho bậc Thánh không có thầy mà tự giác tự ngộ. Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 18 và Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 17 phần đầu, thì Bích Chi Phật có hai nghĩa:	
1.Sinh vào thời đại không có Phật, lúc ấy Phật Pháp đã diệt, nhưng nhờ nhân duyên tu hành đời trước, nương vào trí tuệ của chính mình mà được đạo.	
2.Tự mình giác ngộ chứ không nghe theo người khác, nhờ quán xét và giác ngộ lí 12 nhân duyên mà được đạo. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.34; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng]. (xt. Duyên Giác).	
 	
Bích Định	
● Định vách, ví dụ sức thiền định chắc chắn như tường vách, nên gọi là Bích định. Định như vách, ác giác như gió, vách định chắc chắn thì gió ác giác (chỉ cho tám thứ gió: lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc) không thể lùa vào được. Ma Ha Chỉ Quán quyển 5 phần trên (Đại 46, 58 thượng), nói: “Chỉ là Bích Định, tám gió ác giác không thể xâm nhập”. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5].	
 	
Bích Nham Tập	
● Gồm 10 quyển. Ngài Viên Ngộ Khắc Cần đời Tống biên soạn. Thu vào Đại Chính Tạng tập 48.Cũng gọi là Bích Nham Lục, Viên Ngộ Lão Nhân Bích Nham Lục, Viên Ngộ Bích Nham Tập. Gọi đủ là Phật Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục. Sách này, đầu tiên do ngài Trùng Hiển (980-1052) ở núi Tuyết Đậu chọn lấy 100 tắc trọng yếu nhất trong số 1.700 tắc công án của Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, rồi thêm văn tụng vào. Về sau, ngài Viên Ngộ Khắc Cần (1063-1135) lại thêm phần thùy thị, bình xướng và trứ ngữ v.v... thì sách này mới được hoàn thành. Lúc đó là năm Tuyên Hòa thứ 7 (1125).	
Các Tắc, trước hết là thùy thị (những lời ngắn gọn, sáng sủa nêu rõ điểm chủ yếu), kế đó nêu ra công án chính, tiếp đến là cổ tụng (bài kệ tụng xưa), dưới mỗi câu có thêm trứ ngữ (lời bàn ngắn) và tiểu sử của người nêu ra công án, rồi đến bình xướng (lời giải thích) cơ phong, tự làm tụng và bình xướng tổng quát. Khi ngài Viên Ngộ làm lời bình xướng ở viện Linh Tuyền trên núi Giáp thuộc Châu Lễ, trên tấm biển nơi nhà Phương trượng của ngài, ngài đề hai chữ “Bích Nham”. Hai chữ này có xuất xứ từ câu thơ của Thiền Sư Thiện Hội - người khai sáng núi Giáp - bày tỏ cảnh giới ngộ đạo của mình như sau:	
Viên bảo nhi qui thanh chương hậu. Điểu hàm hoa lạc “Bích nham” tiền. (Nghĩa đen: Vượn bồng con về sau non xanh, Chim ngậm hoa rơi trước núi biếc.) Khoảng năm Kiến Viêm (1127-1130), đệ tử của ngài Viên Ngộ là Thiền Sư Đại Tuệ Tông Cảo, theo đúng tông chỉ “truyền riêng ngoài giáo, chẳng lập văn chữ” (giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự), đem đốt bộ sách này ở trước mọi người, bởi thế, trong khoảng 200 năm sau đó, trong các tùng lâm, không ai còn được thấy tác phẩm này. Cho mãi đến đời Nguyên, khoảng năm Đại Đức (1297-1307), ông Trương Minh Viễn mới in lại, nó được coi là bộ sách quí nhất của Thiền Tông, từ đó mới được thịnh hành trong giới xuất gia và tại gia.	
 	
Bích Nhãn Hồ Tăng	
● Tăng Hồ mắt biếc. Gọi tắt là Bích Nhãn, Bích Nhãn Hồ. Từ ngữ này vốn được dùng để chỉ những vị tăng từ các nước Tây Vực, nhưng, trong Thiền Lâm, nó được chuyển dụng để gọi Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bích Nham Lục tắc 24 (Đại 48, 180 thượng), nói: “Ngay cả Bích Nhãn Hồ Tăng (tổ Đạt Ma) cũng khó biện biệt; Bích nhãn Hồ tăng mà còn khó biện biệt, thì bảo sơn tăng này nói cái gì?” [X. Tổ Đình Sự Uyển Q.4].	
 	
Bích Quán	
● I.Bích Quán. Ý là quay mặt vào vách mà yên lặng quán xét. Thời nhà Lương, tổ Bồ Đề Đạt Ma ở chùa Thiếu Lâm tại Tung Sơn (núi Tung), quay mặt vào vách chín năm, người đời gọi ngài là Bích quán Bà La Môn. Cứ theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 3 chép, thì lúc ngài Đạt Ma mới đến Kiến Nghiệp, cùng với Lương Vũ Đế đàm đạo, ngài thấy Vũ Đế chưa hiểu Phật Pháp, nên từ biệt, rồi đến ở chùa Thiếu Lâm tại Tung Sơn. Suốt ngày, ngài ngồi im lặng quay mặt vào vách, người ta không lường được ý ngài, mới gọi là Bích Quán Bà La Môn, Bích Quán Hồ Tăng. [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Bồ Đề Đạt Ma Chương].	
● II.Bích Quán. Một lòng ngồi thiền quán xét, thân tâm như tường vách, tịch lặng chẳng động, hết thảy vọng tưởng đều dứt bặt. Tức chỉ phép thiền do Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền dạy. Tổ đạt ma chủ trương người ta ai cũng có sẵn tính thật, nhưng vì nhận thức sai lầm, nên cho giả là thật. Nếu người muốn đạt đến chân lí Phật Giáo, thì phải tu thiền. Cứ theo Thiếu Thất Lục Môn chép, thì phương pháp tu thiền là (Đại 48, 36 Q.hạ): “Quay mặt vào vách, tĩnh lặng quán xét, không mình không người, phàm thánh như một, ngồi yên vững chắc, không đổi không dời, lại không theo văn chữ trong giáo, đây tức là ngầm hợp với lí, không có phân biệt, vắng lặng vô vi”. Nói “ngầm hợp lí”, tức là khế hợp với tính Phật sẵn có của chính mình. Còn “quay mặt vào vách, tĩnh lặng quán xét” thì chính là phương pháp tu hành để đạt đến mục đích này.	
Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự quyển 2 nói, tổ Đạt Ma dùng phương pháp quay mặt vào vách để dạy người ta an tâm, ngoài dứt các duyên, trong tâm không thở, tâm như tường vách, mới vào được đạo. “An tâm” tức tâm ở yên nơi đạo. “Ngoài dứt các duyên” tức là hoàn toàn chấm dứt tất cả nhận thức đối với thế giới bên ngoài.“Trong tâm không thở” có nghĩa là ngay cả hơi thở của mình, mình cũng không cảm thấy nữa. [X. Tục Cao Tăng Truyện Bồ Đề Đạt Ma Truyện; Thích Môn Chính Thống Q.8].	
 	
Biên Chấp Kiến	
● Thành kiến chỉ thấy một bên. Phạm: anta-gràha-dfwỉi, Pàli: anta-ggàhikà. Kiến giải cực đoan chỉ chấp có một bên. Gọi tắt là Biên Kiến. Là một trong mười Tùy Miên, một trong năm kiến. Có hai thứ:	
1.Thường Kiến, cho rằng sau khi chết, cái “ta” thường còn không thay đổi.	
2.Đoạn Kiến, cho rằng sau khi chết, cái “ta” diệt mất.	
Hai Kiến Chấp trên cũng tức là cái thấy sai lầm đối với năm thủ uẩn chỉ chấp một bên đoạn và thường. Biên Chấp Kiến này duyên theo Tát Ca Da Kiến (thấy có thân ta) mà cố chấp cái ta, cái của ta, rồi dấy sinh hai cái thấy cực đoan đoạn, thường làm chướng ngại Đạo Đế trung dung và Diệt Đế thoát ly.Cái nhận thức cực đoan này lại tùy theo cái thấy có thân ta mà chuyển. Luận Thành Duy Thức quyển 6 tổng kết biên chấp kiến có 47 thứ, trong đó, bảy thứ chấp đoạn diệt thuộc về đoạn kiến, 40 thứ còn lại thuộc thường kiến.	
Biên Chấp Kiến này thuộc về hoặc Biến Hành, cũng giống như Hữu Thân Kiến, đều duyên theo cảnh giới của chính mình, cùng lấy tuệ trong Đại Địa Pháp làm thể, là loại phiền não mà người tu đến ngôi vị thấy lí của Khổ Đế thì dứt hết. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.46, Q.49; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.4].	
 	
Biên Châu	
● Châu ở ngoài biên giới.Đối với Phật Giáo, Ấn Độ được coi là trung tâm của Châu Nam Diêm Phù Đề, nên gọi các vùng đất ngoài Ấn Độ là Biên Châu.	
 	
Biên Địa	
● I.Biên Địa. Phạm: mleccha. Dịch âm: Di Lệ Xa. Cũng gọi Biên Di Vô Sở Tri Giả (người mọi rợ ở biên giới không ai biết đến), Ti tiện. Chỉ cho chủng tộc hạ tiện ở nơi biên giới xa xôi hẻo lánh, không được thấy nghe Phật Pháp. (xt. Di Lệ Xa).	
● II.Biên Địa. Chỉ nơi biên địa của Tịnh Độ Cực Lạc. Cũng gọi là Nghi Thành (thành ngờ vực), Thai Cung (cung đầu thai). Những người tu các công đức mà lòng còn ngờ vực, ứng với cơ cảm đó, sau khi chết, sinh về nơi biên địa này, trong 500 năm không được thấy nghe Tam Bảo. (xt. Biên Địa Thai Sinh, Biên Địa Giải Mạn).	
 	
Biên Địa Giải Mạn	
● Cứ theo Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản, thì Đức Phật A Di Đà hóa hiện ra hai cõi nước là Biên Địa và Giải Mạn. Biên Địa là cõi nước dành cho những người tu hành mà lòng còn nghi ngờ trí của Phật được sinh đến. Giải Mạn là gọi tắt của Giải Mạn Giới, là nơi dành cho người tu hành “yếu môn” (pháp môn trọng yếu) được sinh đến. Lại nữa, Biên Địa tức là Nghi Thành, Thai Cung nói trong Kinh Vô Lượng Thọ, là nơi của những người tự lực niệm Phật được sinh tới, đúng với điều nguyện thứ 20 của Đức Phật A Di Đà. Còn Giải Mạn Giới nói trong Kinh Bồ Tát Xử Thai quyển 3, thì là nơi của những người tu muôn hạnh lành được sinh đến, đúng với điều nguyện thứ 19 của Đức Phật A Di Đà. [X. Hiển Tịnh Độ Giáo Hành Chứng Văn Loại Q.6].	
 	
Biên Địa Thai Sinh	
● Thụ thai sinh ra ở biên giới.Những người có công đưc mà lòng còn ngờ vực, thì sau khi chết, được sinh ở biên địa của Tịnh Độ Cực Lạc, gọi là Biên Địa Thai Sinh, gọi tắt là Biên Thai.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ chép, những người tu các công đức, nguyện sinh về cõi nước cực lạc; nhưng vì không biết rõ trí tuệ của Phật là trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn, nên sinh lòng ngờ vực, không tin trí ấy. Tuy nhiên, còn tin tội phúc, tu tập gốc lành, nguyện sinh cõi kia, những chúng sinh này được sinh trong cung điện của nơi biên địa; trong năm trăm năm không được thấy Phật, không nghe kinh pháp, cũng chẳng gặp Bồ Tát và các vị Thanh Văn.	
Lại cứ theo Kinh Đại A Di Đà quyển hạ chép, thì người làm việc bố thí cầu vãng sinh, sau lại hối tiếc và sinh tâm nghi ngờ, không biết có được vãng sinh không. Những người như thế, sau khi chết, không được sinh đến chỗ của Đức Phật A Di Đà, mà chỉ thấy cung điện bảy báu của Ngài ở nơi biên giới, lòng sinh vui mừng mà dừng lại ở trong thành, hóa sinh trong ao báu. Thành ấy chu vi hai nghìn dặm, có nhà bảy báu, cũng có ao tắm bảy báu, trong ao tự nhiên hoa thơm, hàng cây bảy báu đều phát ra năm âm thanh (cung, thương, dôc, chủy, vũ). Đến giờ ăn cơm, tùy theo ý thích, tự nhiên được các thức ăn uống trăm mùi thơm ngon; những sự vui sướng trong thành đều giống như ở cung trời Đao Lợi thứ hai.Nhưng, những người ấy chẳng được ra khỏi thành, không được thấy Phật, nghe kinh và gặp các Tỉ Khưu tăng, cũng chẳng được biết tướng mạo của các Bồ Tát, các A La Hán ở nước của Đức Phật A Di Đà. Sau năm trăm năm ở biên thai mới được đến chỗ Đức Phật A Di Đà và trí tuệ được mở tỏ dần dần. Về Biên Địa Thai Sinh, giữa các nhà Tịnh Độ cũng có nhiều giải thích khác nhau. Cứ theo ngài Đàm Loan nói trong Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa, thì người sinh nơi biên địa này, trong năm trăm năm không thấy Tam Bảo, nghĩa cũng giống như nạn biên địa trong tám nạn, lại ở vào góc bên cạnh của Tịnh Độ Cực Lạc, nên gọi là Biên Địa – Lại như người lúc mới sinh, chưa thành phép người, ví dụ với sự mờ tối của người mới sinh, cho nên gọi là thai sinh. [X. Quán Kinh Sớ Định Thiện Nghĩa, Tán Thiện Nghĩa; Vô Lượng Thọ Kinh Liên Nghĩa Thuật Văn Tán Q.hạ; Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Thám Yếu Kí Q.8; Bồ Đề Tâm Tập Q.thượng].	
 	
Biên Ngũ Đắc	
● Nghĩa là ở nơi biên cương thì chỉ cần năm người làm phép truyền trao cũng được giới.Là một trong mười loại đắc giới duyên (những điều kiện được giới). Cũng gọi ngũ nhân đắc (năm người được). Theo qui định chính thức, khi truyền giới Cụ Túc, phải có mười vị sư (tam sư thất chứng: ba thầy và bảy vị chứng minh), song ở những vùng xa xôi hẻo lánh, có ít tăng sĩ, thì chỉ cần có năm vị (bốn vị tăng và một thầy yết ma) làm phép truyền trao giới Cụ Túc cũng được. [X. Luật Thập Tụng Q.56; Luận Tạp Tâm Q.3; Luận Câu Xá Q.14]. (xt. Biên Quốc).	
 	
Biên Quốc	
● Chỗ biên thùy xa xôi hẻo lánh, nơi Phật Pháp ít thịnh hành. Đối lại với “Trung Quốc” (nơi thành thị đô hội). Ở thời kì đầu truyền bá Phật Pháp, vì phải thích ứng với tình hình hoằng pháp, nên về phương diện chế giới, chia thành Trung Quốc (nơi Phật Pháp đã thịnh hành) và Biên Quốc (nơi Phật Pháp chưa thịnh hành mấy) để qui định nghi thức truyền giới Cụ Túc. Trong đó, khu vực Trung Quốc, ít nhất phải có mười vị tăng, và khu vực Biên Quốc ít nhất phải có năm vị.
Nơi biên quốc vốn không có tổ chức giáo đoàn, cho nên số người đủ tư cách trao truyền giới pháp rất có hạn, bởi vậy, thông thường ở Trung Quốc mười người, thì tại biên quốc chỉ cần năm người là đủ để truyền giới.Qui định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người hâm mộ Phật Pháp muốn được xuất gia. Trong các kinh luận có nêu tên những biên quốc thời xưa như: Bôn Đồ Bạt Đạt Na, Tốt Thổ Nô, Ô Ba Tốt Thồ Nô, Du Na, Đại Tần, An Tức, An Đà La Xá Bà La (nước ở truồng), Đâu Khô La v.v... [X. Luật Thập Tụng Q.25; Bách Nhất Yết Ma Q.5; Luận Đại Trí Độ Q.25]. (xt. Trung Quốc).	
 	
Biên Tế Định	
● Chỉ cho Phẩm cao nhất trong Thiền Định thứ tư thuộc cõi Sắc. Biên, nghĩa là không vượt qua, tức là định này thù thắng không có định nào vượt qua được; Tế, nghĩa là loại tột bậc, tức Biên Tế Định là định cao hơn hết trong các loại thiền định. Luận Câu Xá quyển 27 (Đại 29, 142 trung), nói: “Hết thảy địa này, vì tùy thuận khắp cả, vì lên tới tột cùng, nên gọi là Biên tế”. Trong đây, cái gọi là “Tùy Thuận khắp cả” tức là hết thảy địa đều lấy việc thuận theo thiền định thứ tư này làm nhân mà phát khởi.Còn “Lên tới tột cùng” nghĩa là chuyên tu tập vào Thiền Định thứ tư, nương theo thứ lớp từ hạ Phẩm đến trung Phẩm và thượng Phẩm. Trong ba Phẩm này, mỗi Phẩm lại chia làm ba Phẩm nữa, từ hạ Phẩm lần lượt tu tập sinh ra Phẩm Thượng Thượng cùng tột. Nương theo hai nhân này, nên Thiền Định thứ tư thượng thượng Phẩm được gọi là Biên Tế Định.	
 	
Biên Tế Trí	
● Là trí tuệ của Bồ Tát Đẳng Giác, vì trí tuệ này ở gần kề ngôi vị Diệu Giác, nên gọi là Biên Tế Trí. Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 12 (Đại 44, 700 trung), nói: “Biên Tế Trí là theo cảnh mà đặt tên. Chỗ cùng tột của báo thân gọi là biên tế. Bậc Thánh Nhân tu được trí tự tại, ở nơi biên tế này tùy tâm tu tập, gọi là Biên Tế Trí”.	
 	
Biên Tội	
● Tội ngoài bờ cõi.Tức là tội nặng căn bản: Giết hại, trộm cướp, dâm dục và nói dối mà tăng ni đã phạm phải.Bốn tội nặng căn bản này còn được gọi là bốn Ba La Di.Bởi vì tăng, ni đã thụ giới mà lại vi phạm bốn tội nặng này, thì cũng như người ở ngoài bờ Phật Pháp, không thể vào lại biển giới trong sạch được nữa, nên gọi là Biên Tội.[X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng phần 3]. (xt. Ba La Di).	
 	
Biên Tức Vô Biên	
● Nghĩa là cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà Tựa hồ như có biên giới, nhưng thực thì không có biên giới.Thông thường, tuy nói cõi Tịnh Độ Cực Lạc ở bên phương Tây cách đây (cõi Sa Bà) mười muôn ức cõi Phật, nhưng tướng của cõi ấy tức là không tướng, sinh tức không sinh, phương tức không phương, biên tức không biên.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 269 hạ), nói: “Cõi nước Tịnh Độ bao la rộng lớn, thù thắng nhiệm mầu hơn hết”. Lại cõi Tĩnh độ và thế giới Sa Bà gần nhau, cho nên tiện việc vãng sinh. Đây là tùy theo cái thấy phân biệt của chúng sinh mà nói Tịnh Độ ở phương tây cách thế giới Sa Bà mười muôn ức cõi Phật, chứ cảnh tự chứng của trí Phật thì trùm khắp pháp giới mà chẳng rời phương tây, cho nên phương tức vô phương, biên tức vô biên. [X. Luận Tịnh Độ; Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng; An Lạc Tập Q.thượng].	
 	
Biên Vô Biên Luận	
● Luận thuyết chủ trương chấp thế gian có biên giới, không biên giới.Đây là loại Tà Kiến dựa theo quá khứ (tiền tế) mà phát khởi, là một trong 62 Tà Kiến cố chấp của ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa. Tà Kiến này có bốn thứ:	
1.Vào định quán xét thế gian, chấp có biên giới.	
2.Vào định quán xét thế gian, chấp không có biên giới.	
3.Vào định quán xét thế gian, chấp cũng có biên giới, cũng không có biên giới.
4.Dùng trí lanh lẹ quán xét thế gian, chấp chẳng phải có biên giới, chẳng phải không có biên giới.	
Biên Vô Biên Luận này tương đương với chủ trương của tông Biên vô biên đẳng trong mười sáu tông ngoại đạo. [X. Trường A Hàm Q.14 Kinh Phạm Động; Luận Đại Tỳ Bà Sa Q.199; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.6; Lục Thập Nhị Kiến Nghĩa]. (xt. Lục Thập Nhị Kiến).	
 	
Biến	
● I.Biến, Phạm: pariịàma. Từ vật A biến đổi thành vật B, gọi là Biến. Phổ Thông gọi là biến thành, biến hóa, biến hiện. Tông Duy Thức cho rằng hết thảy hiện tượng tồn tại đều do nơi thức sinh ra, do thức biến hiện, gọi là Duy Thức sở biến. Cứ theo Thành Duy Thức Luận Thuật Ký quển 3 phần đầu nói, thì biến có hai thứ là sinh biến và duyên biến:	
1.Sinh Biến, tức nhân năng biến (Phạm: hetupariịàma), hàm ý là chuyển biến. Tức là tập khí của hai nhân đẳng lưu và dị thục trong thức A Lại Da thứ tám có khả năng chuyển biến sinh ra các pháp.	
2.Duyên Biến, tức là quả năng biến (Phạm: phalapariịàma), hàm ý là biến hiện. Tức do hai thứ tập khí đẳng lưu và dị thục trong thức thứ tám biến hiện ra các thức, rồi lại do tự thể của tám thức (năng biến) biến hiện ra kiến phần và tướng phần (Sở biến), trong đây, tướng phần (ảnh tượng) được gọi là Duyên Biến, gồm các thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý biến hiện ra tướng phần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Lại nữa, thức thứ tám hay nắm giữ hạt giống và căn thân (thân thể), gọi là chấp biến, hàm ý là nhận giữ cả ba thứ Sinh Biến, Duyên Biến và Chấp biến và gọi chung là Ba biến.	
Nhưng các nhà chủ trương thuyết một phần, như ngài An Tuệ chẳng hạn, thì chỉ thừa nhận phần tự thể của thức, còn kiến phần, tướng phần tuy tương tự pháp y tha, nhưng thực ra là không có pháp, do đó cho nghĩa chuyển biến là biến hiện hoặc biến khác. Đối với thuyết trên đây, Tông Pháp Tướng dùng pháp bốn phần của ngài Hộ Pháp, cho kiến phần và tướng phần là pháp y tha, cho chuyển biến là nghĩa chuyển đổi, tức cho chủ thể của biến là thức năng biến, có nhân năng biến và quả năng biến; còn tướng phần sở biến của thức năng biến cũng có nhân duyên biến và phân biệt biến khác nhau. [X. Luận Thành Duy Thức Q.1, Q.2, Q.7; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần đầu, Q.7, phần cuối].	
● II.Biến, biến tướng. Tức là các bức tranh, dựa theo sự ghi chép trong các kinh, vẽ lại sự tích tiền thân của Đức Phật, sự trang nghiêm của Tịnh Độ và các tướng trạng địa ngục... (xt. Biến Tướng).	
 	
Biến Chu Pháp Giới	
● Tràn khắp pháp giới.Danh từ Pháp được dùng để gọi chung tất cả những cái thuộc có hình tướng, không có hình tướng, bao hàm sự, lí, sắc, tâm. Sự có hạn của Pháp gọi là Pháp Giới.Tràn đầy pháp giới, không chỗ nào mà không có, gọi là Biến chu pháp giới.Thông thường, từ ngữ này được dùng để hình dung công đức của Pháp Thân. 	
 	
Biến Dịch	
● Thay đổi.Biến Dịch, hàm ý là nhân dời quả đổi, trước biến sau đổi.Là gọi tắt của Biến Dịch Sinh Tử. Tông Thiên Thai cho rằng, không có hình sắc hơn kém, thọ mệnh ngắn dài mà chỉ có giảm dần mê tưởng, tăng dần chứng ngộ. Cái quá trình thay đổi mê ngộ này, gọi là Biến Dịch. Nhưng Tông Duy Thức thì lại chủ trương, bậc Thánh Nhân thay đổi thân phần đoạn (chỉ cái thân có hình sắc hơn kém, có tuổi thọ ngắn dài sống chết trong ba cõi, năm ngã) để được thân thù thắng nhiệm mầu không thể nghĩ bàn gọi là Biến Dịch. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.2; Luận Câu Xá Q.22].
 	
Biến Dịch Sinh Tử	
● Sống chết thay đổi.Cũng gọi Vô Vi Sinh Tử, Bất Tư Nghị Biến Dịch Sinh Tử, Bất Tư Nghị Biến Dịch Tử, Biến Dịch Tử. Một trong hai thứ sinh tử. Đối lại với “Phần đoạn sinh tử”. tức là các bậc A La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát Đại Lực, lấy “hữu phân biệt nghiệp” vô lậu làm nhân, lấy Vô Minh Trụ Địa làm duyên mà cảm nhận được thân quả báo nhiệm màu vượt ngoài ba cõi.Thân quả báo này là do sức bi nguyện vô lậu chuyển đổi thân phần đoạn sinh tử thô nặng vốn có trước kia biến thành thân nhỏ nhiệm, không sắc không hình, không hạn định tuổi thọ... nên gọi là thân Biến Dịch. Thân này do sức định, sức nguyện giúp thành, diệu dụng của nó khó lường được nên cũng gọi là thân Bất Tư Nghị (thân không nghĩ bàn được). Lại nữa, vì thân này do ý nguyện Đại Bi mà thành, nên cũng gọi là thân ý thành, thân Vô Lậu, thân vượt ra ngoài ba cõi, lại vì thân này đã do sức định vô lậu chuyển thành, hoàn toàn khác với thân phận trước kia, giống như biến hóa mà được nên cũng được gọi là Thân Biến Hóa.	
Vì các bậc A La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát Đại Lực đã dứt bỏ hết phiền não hoặc chướng của bốn trụ địa, không còn thụ Sinh Thân phần đoạn trong ba cõi nữa mà thụ Sinh Thân biến dịch ở ngoài ba cõi.Tuy nhiên, sau đó, các vị ấy lại dùng thân biến dịch này trở lại trong ba cõi mà tu các hạnh Bồ Tát trong thời gian dài để mong đạt đến Vô Thượng Bồ Đề.	
Theo nghĩa của Tông Pháp Tướng, có bốn hạng người chịu quả báo biến dịch sinh tử:	
1.Các bậc Thánh Vô Học của Nhị Thừa hướng tâm về Đại Thừa, sau khi được Niết Bàn, liền có thể nhận quả báo thân biến dịch.	
2.Các bậc Thánh Hữu Học hướng về Đại Thừa, từ Sơ Địa trở về sau cũng được nhận thân biến dịch.	
3.Bồ Tát Bi Tăng, từ Bát địa trở lên được nhận thân biến dịch.	
4.Có một loại Bồ Tát Trí Tăng từ Sơ Địa trở lên được nhận thân biến dịch. Tông Pháp Tính thì cho rằng Vô Học và Nhị Thừa và Bồ Tát Chủng Tính trở lên, được tùy theo loại ẩn hiện mà nhận thân biến dịch.	
Cứ theo thuyết của ngài Cát Tạng trong Thắng Man Bảo Quật quyển trung phần cuối, thì biến dịch sinh tử và phần đoạn sinh tử khác nhau ở chỗ: thân phần đoạn sinh tử có hình sắc riêng biệt và hạn định tuổi thọ dài ngắn; còn thân biến dịch sinh tử thì do tâm thức niệm niệm nối nhau, trước biến, sau đổi, cả thân và thọ mệnh đều không có hạn định. Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 8 phần đầu cũng nêu ba nghĩa của biến dịch sinh tử:	
1.Lấy sự sinh diệt nhỏ nhiệm làm thân biến dịch sinh tử.	
2.Lấy thân Pháp Tính duyên chiếu pháp vô lậu làm thân biến dịch sinh tử.	
3.Tuy đã chứng Pháp Thân Như Lai Tạng, nhưng vẫn chưa ra khỏi vòng sinh diệt nên còn phải theo các pháp sống chết vô thường gọi là biến dịch sinh tử.
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 8 phần đầu cũng chia biến dịch sinh tử làm hai loại:
1.Biến Dịch Sinh Tử trong Sự Thức, thân quả báo do duyên chiếu pháp vô lậu trong sáu thức mà được thân này; lại chia làm 3 loại khác nhau: 	
a. Thân của A La Hán và Bích Chi Phật cảm nhận. 	
b. Thân của người có Chủng Tính giải thoát hạnh cảm nhận. 	
c. Thân của Bồ Tát Sơ Địa trở lên cảm nhận.	
2.Biến Dịch Sinh Tử trong vọng thức, là thân quả báo duyên chiếu pháp vô lậu trong thức thứ bảy (thức A Đà Na) mà được. Thân này cũng có ba loại khác nhau: 	
a. Thân của Bồ Tát từ Sơ Địa trở về trước cảm nhận. 	
b. Thân của Bồ Tát từ Sơ Địa trở lên cảm nhận. 	
c. Thân của Bồ Tát từ Bát địa trở lên cảm nhận.	
Thắng Man Bảo Quật quyển trung phần cuối, chia thân biến dịch làm hai loại Tự Báo và Vị Vật:	
1.Tự báo biến dịch, lấy năm ấm vô lậu làm thể, lấy nguyện vô lậu làm nhân, lấy vô minh làm duyên.	
2.Vì vật biến dịch, lấy sắc ấm làm thể, lấy bi nguyện làm nhân, lấy căn dục của chúng sinh làm duyên.	
Ngoài những điểm được trình bày ở trên, về việc thụ Sinh Thân biến dịch và các giai vị tu hành của thân này, giữa các nhà còn có nhiều thuyết khác nữa. [X. Kinh Thắng Man Chương Nhất Thừa; Kinh Vô Thượng Y Q.thượng; Luận Thành Duy Thức Q.8; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.2 phần trên; Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu Q.hạ phần cuối]. (xt. Sinh Tử).	
 	
Biến Dịch Thân	
● Tức là thân biến dịch sinh tử, đối lại với “phần đoạn thân”. Thân biến dịch sinh tử là chính báo của các bậc Thánh ba thừa A La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát Đại Lực. Các bậc trên đây cảm nhận thân này ở các Tịnh Độ bên ngoài ba cõi.Hoa Nghiêm Kinh thám huyền ký quyển 6 (Đại 35, 229 trung), nói: “Sự cảm nhận thân của các Bồ Tát trong ba thừa là: các Bồ Tát Địa Tiền nhận thân phần đoạn, các Bồ Tát Địa Thượng mới nhận thân biến dịch”.	
Thân biến dịch này là do lấy “Hữu phân biệt nghiệp” vô lậu làm nhân, lấy Vô Minh Trụ Địa làm duyên mà cảm được thân quả báo thù thắng nhiệm mầu. Tức do sức bi nguyện vô lậu biến đổi cái thân phần đoạn sinh tử thô nặng trong ba cõi năm đường, mà được thân chẳng thể nghĩ bàn, thù thắng nhỏ nhiệm, không hình không sắc, không hạn định thọ mệnh. [X. Luận Thành Duy Thức Q.8; Đại Thừa Huyền Luận Q.5]. (xt. Biến Dịch Sinh Tử).	
 	
Biến Dụ	
● Là một trong 8 thứ ví dụ nói trong Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) quyển 29.Cũng gọi Toàn Dụ. Nghĩa là Đức Như Lai nói pháp, từ đầu đến cuối, Ngài đều mượn các ví dụ để làm cho nghĩa lý Ngài nói được sáng tỏ. Như trong kinh nói, ở cõi trời Ba mươi ba (trời Đao Lợi) có cây Ba Lợi Chất Đa la, rễ nó bám vào đất sâu năm do tuần, cành lá tỏa ra bốn phía, lá già trở thành màu vàng, vàng ắt rơi rụng, rụng thì đổi màu, đổi màu rồi khô, khô ắt nổi mụt, nổi mụt thì nổ ra. Khi mụt nổ ra thì mùi thơm tỏa khắp, soi sáng tất cả, các trời được thấy liền sinh vui mừng, cứ ba tháng hè các trời đến dưới cây ấy để thụ hưởng các thú vui.Đây là ví dụ đệ tử Phật, lá vàng dụ xuất gia, lá rụng dụ cạo bỏ râu tóc, ba tháng hè dụ ba Tam Muội (chính định), các trời thụ hưởng thú vui dụ chư Phật an trụ nơi Đại Niết Bàn được thường lạc ngã tịnh. [X. Kinh Thí Dụ; Kinh Bách Dụ; Kinh Tạp Thí Dụ]. (xt. Thí Dụ).	
 	
Biến Hành	
Phạm: Sarvatraga	
● I.Biến Hành. Là một trong sáu loại (vị) tâm sở do Tông Duy Thức lập ra. Đối lại với “Biệt Cảnh”. Chỉ cho hoạt động tâm lý khi phát sinh tác dụng nhận thức, vì nó có tính phổ biến, nên gọi là Biến Hành, gồm xúc, tác ý, thụ, tưởng, tư,..., gọi là năm Biến Hành. (xt. Ngũ Biến Hành).	
● II.Biến Hành. Đối lại với “Phi biến hành”. Trong 98 phiền não căn bản, có thể chia làm hai loại lớn là Biến Hành và Phi biến hành. Những phiền não này (Biến Hành, Phi biến hành) ở trong các pháp của năm bộ (bốn đế, tu đạo) tự giới, tự địa, chúng trải qua biến duyên, biến tùy tăng, biến tùy nhân mà sinh ra pháp nhơ nhớp (phiền não) của khắp năm bộ gọi là Biến Hành hoặc (phiền não đi khắp). Biến Hành hoặc gồm có 33 thứ phiền não, chia nhau thuộc ba cõi: cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc mỗi cõi đều có 11 thứ.	
Biến Hành hoặc của cõi Dục gồm 11 thứ: Thân Kiến, Biên Kiến, Tà Kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Cấm Thủ Kiến, nghi, vô minh (thuộc Kiến Đạo từ Khổ Đế trở xuống) và Tà Kiến, Kiến Thủ, nghi, vô minh (thuộc Tập Đế trở xuống). [X. Luận Câu Xá Q.19].
	 	
Biến Hành Nhân	
● Phạm: Sarvatraga-hetu. Nghĩa là hoặc (phiền não) là nguyên nhân chung của các pháp nhơ nhuốm. Cũng gọi Nhất Thiết Biến Nhân. Một trong sáu nhân. Tức là Tùy Miên (phiền não) biến hành đã sinh rồi làm mguyên nhân chung cho các pháp ô nhiễm của bộ mình và các bộ khác sinh ra sau. (xt. Lục Nhân).	
 	
Biến Hóa	
● I.Biến hóa. Phạm: nirmàịa. Hàm ý là biến hóa ra các loại hình tượng. Cũng gọi Biến hiện, Hóa tác, Hóa hiện, Hóa. Tức là Phật và Bồ Tát vì giáo hóa chúng sinh mà dùng sức thần thông biến hóa thành các loại hình tượng. Trong đó, nếu Phật vì sự lợi ích của phàm phu địa tiền mà biến hiện ra thân Phật hoặc thân Bồ Tát, thì gọi là Thân Biến Hóa, thân ứng hóa hay là Phật ứng hóa. Nếu vì chúng sinh trong năm đường mà biến hiện ra thân quỉ, súc sinh... thì gọi là thân hóa. Còn vốn không gì cả mà bỗng nhiên có hình Phật, hình Bồ Tát, hình người, hình chim... thì gọi là Phật hóa, Bồ Tát hóa, người hóa, chim hóa. Lại Phật vì giáo hóa phàm phu mà ứng cơ biến hiện ra các cõi nước trong sạch, nhớp nhúa, thì gọi là cõi biến, cõi hóa. Ngoài ra, tâm hay biến hóa, gọi là tâm hóa, việc được biến hóa ra gọi là việc hóa.	
Phàm phu hoặc Thánh Nhân tu tập định căn bản từ Thiền thứ nhất cho đến Thiền thứ tư, được Thần Túc Thông (Thần cảnh thông) trong sáu thần thông, lấy đó làm chỗ nương mà biến hóa ra các việc (hiện tượng) ở cõi Dục và cõi Sắc, tâm biến hóa này chỉ phát sinh tác dụng ở cõi mình và cõi dưới; tổng cộng có 14 tâm, gọi là 14 tâm biến hóa, 14 biến hóa, 14 tâm hóa, chia ra như sau: 	
- Ở cõi Thiền thứ nhất có hai tâm: Tâm biến hóa những việc ở cõi Thiền thứ nhất và tâm biến hóa các việc ở cõi Dục. 	
- Ở cõi Thiền thứ hai có ba tâm: ngoài hai tâm vừa kể ở trên, cộng thêm tâm biến hóa các việc ở cõi Thiền thứ hai.	
- Ở cõi Thiền thứ ba có bốn tâm: ngoài ba tâm vừa nói ở trên, cộng thêm tâm biến hóa các việc ở cõi trời thiền thứ ba. 	
- Ở cõi Thiền thứ tư có năm tâm: ngoài bốn tâm nêu ở trên, cộng thêm tâm biến hóa các việc ở cõi trời Thiền thứ tư. [X. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải Q.3; Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Luận Câu Xá Q.27; Tứ Giáo Nghi Chú Q.thượng phần cuối]. (xt. Cửu Địa).	
● II.Biến hóa. Chỉ cho loài yêu tinh, quỉ quái.Tức các loài ma quỉ ở trong năm đường hoặc sáu đường chúng sinh luân hồi có uy lực biến hóa tự tại và hình tượng ghê sợ.	
 	
Biến Hóa Độ	
● Cõi nước được biến hóa ra. Là một trong ba cõi, một trong năm cõi, hoặc một trong bốn cõi, nơi thân Đức Phật ở, do Tông Duy Thức lập ra. Gọi tắt là Hóa Độ. Tức là cõi nước trong đó Thân Biến Hóa của Đức Phật cư trú.	
Cứ theo Luận Thành Duy Thức quyển 10 nói, thì cõi biến hóa là do nhân duyên các kiếp xa xưa Đức Phật tu hành lợi tha, vô lậu, cõi Phật sạch, nhơ nay đã thành thục, nên Ngài dùng sức Đại Từ Đại Bi của Trí Thành Sự (Trí Thành Sở Tác), thích ứng với cơ nghi của hàng Bồ Tát chưa lên địa vị, hàng nhị thừa, dị sinh và chúng sinh trong sáu đường mà thị hiện ra các loại cõi nước trong sạch, nhớp nhúa... Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 7 (Đại 45, 369 trung), nói: “Cõi biến hóa gồm cả cõi trong sạch, cõi nhớp nhúa”. [X. Phật Địa Kinh Luận Q.1]. (xt. Hóa Độ).	
 	
Biến Hóa Nhân	
● Người biến hóa. Tức do sức thần thông mà biến hóa hiển hiện ra thân hình người.Như Phật, Bồ Tát vì cứu độ các loài chúng sinh, thường tùy cơ biến hóa làm các loại hình người.Kinh Pháp Hoa Phẩm Pháp Sư (Đại 9, 32 trung), nói: “Nếu có người sắp bị hại bằng dao gậy ngói đá, thì ta sai người biến hóa bảo vệ cho người ấy”.	
Còn Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển thượng phần 3 thì nêu trường hợp tám bộ quỉ thần như: Trời, Rồng, A Tu La, Càn Thát Bà... biến thành hình người đến nhận giới Cụ Túc.	
 	
Biến Hóa Sinh	
● Tức là hóa sinh. Một trong bốn sinh. Vì sức nghiệp, chúng sinh được chia làm bốn loại: thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hoá sinh. Cứ theo Luận Câu Xá quyển 8 nói trong năm đường chúng sinh, thì địa ngục, trời và tất cả thân trung hữu đều thuộc hóa sinh, còn các loại khác thì thông cả thai sinh, noãn sinh và thấp sinh. Như vậy, trong năm đường, loài hóa sinh là nhiều hơn cả. (xt. Hóa Sinh).	
 	
Biến Hóa Thân	
● Thân biến hóa. Là một trong ba thân hoặc bốn thân của Phật. Cũng gọi Hóa Thân, Biến Dịch thân, tức là Ứng Thân trong ba thân Pháp, Báo, Ứng, là phân thân hóa Phật của Ứng Thân, nghĩa là hình tướng Phật nương nơi Ứng Thân mà hóa hiện. Chư Phật vì muốn mang lại sự lợi ích yên vui cho hàng Bồ Tát Địa Tiền, nhị thừa và chúng sinh trong sáu đường, mà do Trí Thành Sự (Trí Thành Sở Tác), tùy loại biến hiện vô lượng hóa thân, khiến cho họ thoát li đường ác, ra khỏi ba cõi mà vào Sơ Địa. [X. Phật Địa Kinh Luận Q.7; Luận Thành Duy Thức Q.10]. (xt. Tam Thân).
 	
Biến Kế Sở Chấp Tính	
● Phạm: parikalpita-svabhàva. Là một trong ba tính do Tông Duy Thức thành lập. Cũng gọi Biến Kế Sở Chấp Tướng, Phân Biệt Tính, Phân Biệt Tướng, Vọng Kế Tự Tính, Vọng Phân Biệt Tính. Gọi tắt là Biến Kế Sở Chấp, Kế Sở Chấp, Sở Chấp Tính.	
Phàm phu do vọng tình, chấp pháp Y Tha Khởi (pháp nương vào cái khác mà sinh khởi) mà sinh ra tính chấp bậy là thật có ta, thật có các pháp, gọi là Biến Kế Sở Chấp Tính. Cái tướng được hiện ra do tính chấp bậy này chỉ còn trong vọng tình chứ không còn trong lý thực, cho nên gọi là pháp “tình có lý không”, pháp “thể tính đều không”. Tính phân biệt chấp bậy này trùm khắp tất cả các cảnh, nên gọi là “Biến Kế” (chấp khắp). [X. Kinh Giải Thâm Mật Q.2; Luận Du Già Sư Địa Q.74; Luận Thành Duy Thức Q.8]. (xt. Tam Tính).	
 	
Biến Kế Sở Khởi Sắc	
● Là một trong năm thứ “Pháp sở nhiếp sắc” do Tông Duy Thức lập ra. Chỉ cho những bóng dáng nương theo sự phân biệt xằng bậy của ý thức thứ sáu mà biến hiện ra; chúng là những sắc tướng không có thực thể, giống như hoa đốm giữa hư không, mặt trăng dưới đáy nước. (xt. Pháp Xứ Sở Nhiếp Sắc).	
 	
Biến Khẩu Thanh	
● Tiếng khắp miệng (khi phát âm, phải há to miệng), cũng gọi Mãn khẩu thanh (tiếng đầy miệng). Trong những phụ âm của bộ chữ cái Tất Đàm, ngoại trừ năm tiếng được phát âm từ răng, nướu, cổ họng, lưỡi và môi, chín tiếng khác gọi là Biến khẩu thanh, chẳng hạn như ya, ra, la, trở xuống cho đếnkwa(xoa)... đều thuộc biến khẩu thanh, khi phát những tiếng này không phải chỉ hạn ở một chỗ cổ họng, mà khắp nơi trong miệng đều phát tiếng, nên gọi là Biến khẩu thanh. (xt. Tất Đàm).	
 	
Biến Quán Nhất Thiết Sắc Thân Tưởng Quán	
● Là phép quán thứ chín trong 16 phép quán nêu ra trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Có nghĩa là quán tưởng toàn bộ sắc thân Phật, cũng gọi Chân Thân Quán, Phật Thân Quán, Phật Quán. Là phép quán tưởng tướng tốt đẹp sáng rỡ của chân thân Phật A Di Đa, bắt đầu từ một tướng tốt, như quán tưởng sợi lông trắng ở giữa hai chân mày khiến cho cực sáng, rồi quán tưởng thân Phật A Di Đà cao 60 vạn ức na do tha Hằng Hà Sa do tuần, từ tất cả các lỗ chân lông khắp toàn thân phóng ra ánh sáng như núi Tu Di, trong ánh sáng lại có rất nhiều hóa Phật, Bồ Tát, mỗi vị đều có đủ tám vạn bốn nghìn tướng tốt đẹp sáng rỡ, mỗi luồng ánh sáng soi khắp mười phương, thu lấy chúng sinh niệm Phật. Đây tức là phép quán tưởng toàn bộ sắc thân của Phật. Bởi vậy, nếu người tu niệm Phật, thành tựu phép quán này, thì tự nhiên thấy được tám vạn bốn nghìn tướng tốt đẹp của Đức Phật A Di Đà, cũng có thể được thấy thân tướng của chư Phật ở khắp mười phương. Thấy được vô lượng chư Phật, tức là được chư Phật hiện tiền thụ kí.
Phép quán trên đây được gọi là “Chân Thân Quán” là để đối lại với phép quán thứ tám là “Tượng quán”. (xt. Thập Lục Quán).	
 	
Biến Sở Hứa Tông	
● Chủ trương được khắp mọi người công nhận. Tiếng dùng trong Nhân Minh. Chỉ cho phần Tông của người lập luận mà chủ trương hoặc kiến giải đã được mọi người thừa nhận. Biển sở hứa tông là loại Tông (mệnh đề) đã được công chúng thừa nhận, mà người vấn nạn tất cũng cho đó là đúng và vui vẻ chấp nhận. Như vậy, đôi bên không có gì cần tranh luận nữa. Cho nên, Tông này không thể thành Tông chân xác.
 	
Biến Tham	
● Tham khắp. Tức là đi khắp nơi để tham học. Chỉ cho vị tăng sĩ đi khắp nơi tham học với các bậc thiện tri thức để tăng tiến sự hiểu biết của mình, thấu suốt sự mê ngộ, thực giả của vấn đề sinh tử trọng đại.Như Đồng Tử Thiện Tài đi tham học với 53 vị thiện tri thức, Thiền Sư Đại Tùy Pháp Chân tham hỏi hơn 60 vị thiện tri thức.	
Trường hợp các tăng sĩ đi du học bốn phương thì tông phái nào cũng có, nhưng riêng với Thiền Tông thì phổ biến hơn. Vì cứu xét vấn đề sinh tử trọng Đại, Thiền Sinh đi tham học khắp nơi để hỏi pháp các bậc tông sư. Trong Thiền Lâm, lối tham học khắp nơi này đã trở thành sự rèn luyện quan trọng đối với Thiền Tăng trong quá trình cầu ngộ. Trong những công án của Thiền Tông, có rất nhiều câu vấn đáp cơ duyên của sự biến tham được ghi chép. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.18 Huyền Sa Sư Bị Thiền Sư Chương; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Tham Thỉnh Môn].	
 	
Biến Thành Chư Hành	
● Thành khắp các hạnh. Đối lại với “Đốn thành chư hạnh” Bồ Tát tu hành, từ khi phát tâm Bồ Đề cho đến khi thành Bồ Tát Đẳng Giác, trong khoảng thời gian ấy, lần lượt trải qua các giai vị tu hành, nên gọi là Biến Thành Chư Hành.	
 	
Biến Thành Nam Tử	
● Biến thành con trai.Hàm ý con gái biến thành con trai.Cùng nghĩa với “Chuyển nữ thành nam”. Cứ theo các kinh luận chép, thì thân đàn bà có năm thứ chướng ngại, tức không trở thành Phạm Thiên Vương, Đế Thích, Ma Vương, Chuyển Luân Vương và Phật. Vì có chướng ngại không được thành Phật, cho nên muốn thành Phật, trước hết phải chuyển thân đàn bà thành thân đàn ông. Như Kinh Pháp Hoa quyển 4 Phẩm Đề Bà Đạt Đa có chép việc Long Nữ tám tuổi biến thành thân con trai, vãng sinh qua thế giới phương nam mà thành Phật. Bởi thế, chư Phật lập nguyện, cũng có nguyện hết thảy đàn bà sẽ biến thành đàn ông. [X. Trung A Hàm Q.28 Kinh Cù Đàm Di; Vô Lượng Thọ Q.thượng; Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức]. (xt. Chuyển Nữ Thành Nam, Biến Thành Nam Tử Nguyện).	
 	
Biến Thánh Nam Tử Nguyện	
● Nguyện biến thành đàn ông. Cũng gọi Nữ Nhân Vãng Sinh Nguyện. Là nguyện thứ 35 trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà. Khi Đức Phật A Di Đà chưa thành Phật, Ngài là vị Tỉ Khưu hiệu Pháp Tạng, từng đã phát nguyện trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai rằng, nếu có người đàn bà nào được nghe tên hiệu của Phật, tin ưa bản nguyện, phát tâm Bồ Đề, thì sau khi mệnh chung, được thân đàn ông, sinh về Tịnh Độ Cực Lạc. Kinh Vô Lương Thọ quyển thượng, (Đại 12, 268 hạ) chép toàn văn nguyện như sau: “Khi con thành Phật, trong vô lượng bất khả tư nghị thế giới của chư Phật ở 10 phương, nếu có người đàn bà nào nghe tên hiệu của con, vui mừng tin ưa, phát tâm Bồ Đề, nhàm chán thân đàn bà, sau khi chết, nếu còn chịu thân đàn bà trở lại, thì con không lên ngôi chính giác”. Nhưng, đặc biệt Mật Giáo thì chấp nhận thân đàn bà thành Phật. [X. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức; Kinh Pháp Hoa Q.14 Phẩm Đề Bà Đạt Đa].	
 	
Biến Thành Vương	
● Vua Biến Thành. Cũng gọi Biện Thành Vương, Biến Tính Vương. Vị vua thứ sáu trong 10 vị vua ở dưới âm phủ. Cứ theo Kinh Dự Tu Thập Vương Sinh Thất và Kinh Địa Tạng Thập Vương chép, thì người chết xuống âm phủ, đến tuần thất thứ sáu, được đưa đến vị vua này để nhận sự phán xét về các việc thiện hay ác đã làm khi còn sống. Vị vua này là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc, giữ chức quan ở âm phủ chuyên về việc khuyên bảo người chết bỏ điều ác làm điều lành. Vị vua này coi điện thứ sáu ở cõi âm, là địa ngục đại khiếu hoán phía dưới tảng đá ốc tiêu ở hướng chính bắc dưới đáy biển. Theo truyền thuyết, trước khi đến điện thứ sáu, giữa đường có một chỗ khổ nạn gọi là Thiết Hoàn Sở (chỗ viên sắt), nếu người chết làm nhiều việc ác lúc còn sống, thì ngục tốt áp giải họ đến chỗ này, bắt họ nằm mọp xuống rồi cho tảng đá lớn nện vào mình họ, chết đi sống lại, rồi bị nện nữa, chịu khổ như thế suốt bảy ngày bảy đêm, mới đến được điện thứ sáu. Tiêu chuẩn xử án của vua Biến Thành là dựa theo tiêu chuẩn của hai điện thứ tư và thứ năm ở trước, tức là dùng cái cân và tấm gương (soi tội phúc) để tính toán mà quyết định tội phúc nặng nhẹ của người chết. [X. Địa Tạng Bồ Tát Tượng Linh Nghiệm Kí Q.1]. (xt. Diêm La Thập Điện).	
 	
Biến Thị Tông Pháp Tính	
● Phạm: pakwa-dharmatva. Tiếng dùng trong Nhân Minh. Là một trong ba tướng của phần Nhân (lí do). Trong ba phần (Tông, Nhân, Dụ) của Nhân Minh, mối quan hệ giữa Nhân và Tông (mệnh đề) là then chốt để kiểm tra xem cái phương thức lập luận có chính xác hay không. Nghĩa là tính chất của phần Nhân lúc nào cũng phải bao hàm trong chủ từ (tiền trần) của phần Tông trong tất cả mọi trường hợp, vì thế gọi là Biến thị tông Pháp Tính (tính chất bao trùm khắp Tông). Như khi lập luận: Tông: Tiếng nói là vô thường.	
Nhân: Vì có tính sở tác (tính được làm ra).	
Cái tính chất được làm ra này bao hàm khắp trong tất cả các loại tiếng nói (chủ từ của Tông), không một tiếng nào mà không mang “tính chất được tạo ra”. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lý; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.2].	
 	
Biến Thực Chân Ngôn	
● Là thần chú biến hóa ra các thức ăn cho các trời và quỉ đói.Cũng gọi Biến Thực Chú, Biến Thực Đà La Ni.Thần Chú này được chép trong Kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngã Quỉ Đà La Ni (Đại 21, 465 thượng) như sau: “Na mô tát phạ đát tha nghiệt đa, phạ lô chỉ đế, án, tam ba ra, tam bạt ra hồng”. Kinh này ghi chép khi Đức Phật nói pháp ở Tăng Già Lam Ni Câu Luật Na tại Ca Tì La, lúc ấy, ngài A Nan đang ngồi ở nơi thanh vắng tu tập thiền định, ban đêm, sau canh ba, chính ngài A Nan thấy một quỉ đói Diệm Khẩu (miệng lửa), thân hình xấu xí gầy đét, trong miệng lửa cháy, cổ họng nhỏ như mũi kim, đầu tóc rối bù, móng tay và răng dài, nhọn hoắt, trông rất đáng sợ. Quỉ Diệm Khẩu bảo ngài A Nan là 3 ngày sau Ngài sẽ chết và cũng rơi vào loài quỉ đói.A Nan rùng mình sợ hãi liền hỏi quỉ đói làm cách nào để thoát được khổ? Quỉ Diệm Khẩu mới chỉ bày cho ngài A Nan, nói: nếu bố thí cho vô lượng quỉ đói và trăm nghìn tiên Bà La Môn, rồi cúng dường Tam Bảo cầu cho quỉ đói được sinh lên cõi trời, thì Ngài (A Nan) sẽ được sống lâu thêm. Ngài A Nan vội đến chỗ Đức Phật, đem việc thấy quỉ đói bạch với Đức Phật và xin Ngài chỉ dạy. Đức Phật liền vì ngài A Nan mà tuyên nói Đà La Ni có vô lượng uy đức tự tại quang minh thù thắng diệu lực (tức Biến Thực Chân Ngôn). Cứ theo Tiêu Thích Kim Cương Khoa Nghi Hội Yếu Chú Giải quyển 2 chép, thì hành giả niệm Chân Ngôn này, hoặc ba biến, bảy biến, hoặc 21 biến, thì nhờ sức thần của Chân Ngôn, các vật cúng tự nhiên biến thành các thức ăn thơm ngon của các trời, đều có năm thứ hương vị và nhiều như cả núi Tu Di.Làm phép biến thực này, trước hết dùng Chân Ngôn Tịnh Pháp Giới chữ “Lam” và bắt ấn Cát Tường gia trì 21 biến để làm cho thức ăn được trong sạch, kế đó niệm Biến Thực Chân Ngôn và sau cùng niệm Phổ Cúng Dường Chân Ngôn (Vạn Tục 92, 137 hạ): “Án, nga nga nẵng, tam ba phạ, phiệt nhật ra hồng”.	
Ngoài ra, theo Oánh Sơn Hòa Thượng Thanh Qui quyển hạ của Nhật Bản nói, thì Chân Ngôn rảy nước được trì tụng trong hội cúng thí quỉ đói là (Đại 82, 446 trung): “Nam mô tát phạ đát tha nghiệt đa, phạ lô chỉ đế, án, tam Ma La, tam Ma La hồng”. [X. Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quĩ Nghi; Từ Giác Đại Sư Thỉnh Lai Mục Lục; Phật Môn Tất Bị Khóa Tụng Bản].	 	

Biến Tịnh Thiên	
● Trời Biến Tịnh. Biến Tịnh, Phạm: Zubhakftsna, Pàli: Subha-kiịịa hoặc Subhakiịha.
Dịch âm: Thủ Ha Kí Na, Thủ Ba Ngật Lật Na, Tu Ngật, Ma Thủ. Cũng gọi Vô Lượng Tịnh Thiên, Quảng Thiện Thiên, Tịnh Nan Đãi Thiên. Là một trong 18 tầng trời thuộc cõi Sắc, tức là cõi trời cao nhất trong Thiền thứ ba. Người sinh trong tầng trời này thụ hưởng các thú vui đầy khắp, nên gọi Biến Tịnh. Luận Lập Thế A Tì Đàm quyển 7 chép, do nghiệp tương ứng với thượng Phẩm của Thiền thứ ba mà sinh ở tầng trời này, tuổi thọ là bốn đại kiếp, còn Luận Chương Sở Tri quyển thượng và Luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm quyển 2 thì bảo tuổi thọ ở đó là 64 kiếp và thân cao 64 do tuần. [X. Luận Lập Thế A Tỳ Đàm Q.6; Luận Thuận Chính Lí Q.21].	
 	
Biến Tri	
● Biết khắp tất cả. Phạm: Parijĩà. Vốn chỉ cho trí vô lậu hoàn toàn biết rõ đạo lí bốn đế; nếu người ta biết rõ suốt hết tất cả mọi hiện tượng chung quanh, thì có thể được trí vô lậu. Sau gọi cái trí biết rõ khắp tất cả ấy là “Trí Biến Tri”, và lại còn lập riêng “Đoạn Biến Tri”, nghĩa là Đoạn Biến Tri dùng Trí Biến Tri làm nhân mà đoạn trừ phiền não, lấy Trạch Diệt làm thể. Đây là quả biến tri, cũng tức là cái quá trình dùng trí biết rõ khắp hết để đoạn trừ tất cả phiền não gọi là Biến Tri, thông thường đặc biệt gọi là “Biến tri Sở Duyên đoạn”, ý nói thường tình người ta vốn bám dính chặt vào cảnh Sở Duyên, nhưng nếu có thể giải thoát khỏi sự bám dính này một cách triệt để, thì đó chính là chân nghĩa biến tri.Bởi thế, Kinh A Hàm nói “Biến tri tức là sự diệt bỏ tham, sân, si”, hơn nữa, từ “biến tri” đầu tiên hàm ý là thực tiễn. Luận Câu Xá quyển 21, trong đoạn biến tri, lập ra “chín biến tri”, là chín loại trí dứt trừ Kiến Hoặc và Tư Hoặc. [X. Luận Phẩm Loại Túc Q.6; Luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Q.4; Luận Đại Tỳ Bà Sa Q.34, Q.186; Câu Xá Luận Quang Kí Q.21]. (xt. Cửu Biến Tri).
 	
Biến Tướng	
● Chỉ cho các bức tranh dựa vào những ghi chép trong các kinh điển mà vẽ lại sự tích tiền thân (bản sinh) của Đức Phật, hoặc cảnh Tịnh Độ trang nghiêm và tướng trạng các địa ngục... nhằm phổ biến giáo nghĩa. Cũng gọi Biến Tượng, Biến Hội, gọi tắt là Biến. Biến, hàm ý là biến động, biến chuyển, tức miêu tả các động thái thực bằng cách vẽ hoặc chạm trổ, như vẽ về cảnh Tịnh dộ của Phật A Di Đà, thì gọi là Di Đà Tịnh Độ biến; vẽ cảnh Tịnh Độ của Bồ Tát Di Lặc trên cung trời Đâu Suất, gọi là Di Lặc Tịnh Độ biến, dựa vào Kinh Hoa Nghiêm mà vẽ bảy chỗ tám hội hoặc bảy chỗ chín hội, gọi là Hoa Nghiêm Biến Tướng; vẽ các cảnh địa ngục gọi là Địa ngục Biến Tướng...	
Cứ theo Lạc Dương Già Lam Kí quyển 5 chép, thì vị tăng thời Bắc Ngụy là ngài Huệ Sinh từng đã bắt chước tháp Tước Li ở nước Kiện Đà La mà vẽ Thích Ca Tứ Tháp Biến (cảnh bốn ngôi tháp của Đức Thích Ca; Tháp ở các chỗ Phật giáng sinh, thành đạo, chuyển pháp luân, vào Niết Bàn). Lại trong các bức chạm trổ và tranh vẽ trên vách cũ ở Zànchì và Bhàrhut còn đến nay, cũng có nhiều biến tướng về sự tích tiền thân và tiểu sử của Đức Phật; điều đó cho thấy Ấn Độ từ xưa đến nay đã có những bức điêu khắc hoặc hội họa về đủ loại biến tướng. Tại Trung Quốc và Nhật Bản, những biến tướng lúc đầu phần nhiều là cảnh Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, Dược Sư, Thích Ca, Quan Âm, Di Lặc và cảnh tiếp dẫn của Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm và Di Lặc, về sau đã có những bức tranh vẽ Hoa Nghiêm Biến Tướng, Pháp Hoa Biến Tướng, Địa Ngục Biến Tướng, Thập Vương Biến Tướng... Ngoài ra, những biến tướng trọng yếu khác, còn có bốn biến tướng bản sinh khắc trên bốn mặt tháp của chùa A Dục Vương ở huyện Mậu: Tát Đỏa Vương Tử Biến (cảnh Vương tử Tát Đỏa), Xả Nhãn Biến (cảnh bỏ mắt), Xuất Não Biến (cảnh cho óc), Cứu Cáp Biến (cảnh cứu chim bồ câu) và Cổ Kim Phiên Dịch Đồ Biến Tranh Tịnh Độ Biến Tướng ở Đôn Hoàng (Trung Quốc) (cảnh phiên dịch Niết Bàn Biến kinh xưa nay) vẽ trên vách của nhà dịch kinh ở chùa Đại Từ Ân. Trong chùa Bồ Tát ở phường Bình Khang, có Trí Độ Luận Sắc Kệ Biến và Duy Ma Biến do Ngô Đạo Huyền vẽ; trên vách hành lang trong chùa Đông Sơn ở núi Hoàng Mai có Lăng Già Kinh Biến do Lư Trân vẽ v.v...Tại Nhật Bản cũng có các loại biến tướng như: Tứ phật Tịnh Độ, Bản Địa Thùy Tích, Nhị Tôn Khiển Nghinh v.v... Trong các bức biến tướng, có bức chỉ có hai hoặc ba hình tượng, nhưng Đại đa số các bức khác thì có tới vài mươi thậm chí cả trăm hình tượng gồm: Phật, Bồ Tát, các trời, người và các loại súc sinh, phối với cung điện, lầu gác, núi sông, cây cối, hoa cỏ v.v... nét vẽ và màu sắc rất là phức tạp. Lại tùy theo chất liệu mà có các loại biến tướng khác nhau, như vẽ trên vách, vẽ trên cột, vẽ trên lụa, giấy, hoặc chạm vào gỗ, khắc trên đá, nặn bằng đất v.v...	
Ngoài ra, tại Nhật Bản, Tịnh Độ Biến Tướng cũng được gọi là Tịnh Độ Mạn Đồ La, nhưng đây là do chịu ảnh hưởng của Mật Giáo mà gọi lầm, chứ thực ra ý nghĩa biến tướng và Mạn Đồ La khác nhau rất xa. [X. Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.15; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.17; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.3 Hoằng Nhẫn Truyện; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.10; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện Sư Tử Quốc Vô Uy Sơn Tinh Xá Điều]. (xt. Mạn Đồ La).	
 	
Biến Văn	
● Là những tác phẩm văn học, chịu ảnh hưởng Phật Giáo, được lưu hành từ đời Đường trở đi.Phật Giáo dùng loại văn này để trình bày những truyện cổ trong kinh Phật và để giảng giáo nghĩa nói chung. Biến nghĩa là thay đổi, cải biến lối viết. Lối hành văn lấy chất liệu từ những truyện giàu tinh thần biến trong các kinh điển Phật Giáo, rồi trong lúc phô diễn, thay đổi làm cho lời văn sống động phổ cập, thích hợp với sự giáo hóa dân chúng, lối văn này gọi là Biến Văn. Các học giả Nhật Bản thông thường cho “Biến” là bức tranh biến tướng; pháp hội thuyết minh giảng xướng tranh biến tướng thì gọi là Tục giảng và những lời văn phổ thông dùng trong Tục giảng gọi là Biến Văn. Khoảng đời Đường và Ngũ Đại, các chùa viện khi giảng kinh thuyết pháp, thường phối hợp Biến Văn và tranh biến tướng với nhau; về sau thì Biến Văn là chỉ chung văn học nói, hát dân gian cùng tính chất.	
Niên đại sản sinh ra Biến Văn có thể là thời kì giữa đời Đường. Biến Văn xưa nhất hiện còn đến nay là Biến Văn “Thân ủy ngã hổ” (đem thân cho cọp đói ăn). Tổng số các nguyên bản hiện còn bao nhiêu không được rõ, nhưng đại khái có tới 80 hoặc 90 loại và về tên gọi cũng có trường hợp do người đời sau đặt lại.Phạm trù của Biến Văn, ngoại trừ tên Biến Văn ra, còn tất cả Biến, Duyên Khởi (lời mở đầu Biến Văn), Truyện, Truyện văn, Áp tọa văn (văn vần đọc trước khi giảng kinh), Xướng văn, Giảng xướng văn, giảng kinh văn, Từ, Từ Văn, Ca v.v... đều thuộc Biến Văn. Trong đó, sự khác nhau giữa Giảng kinh văn và Biến Văn là ở chỗ, hình thức giảng kinh văn có ba đoạn “Kinh, Bạch, Xướng”, còn hình thức Biến Văn thì thường không dẫn văn kinh, hoặc giải nói câu văn kinh, mà chỉ có hai đoạn “Bạch, Xướng” để cho thích hợp với việc giáo hóa dân chúng phổ thông, cho nên nội dung giảng xướng đều lấy tranh vẽ làm trung tâm, và phương thức tuyên giảng thì không bị gò bó mà là thông tục hóa.	
Nội dung Biến Văn phần nhiều lấy tài liệu trong kinh điển Phật Giáo hoặc những truyện cổ có sẵn của Trung Quốc. Những Biến Văn lấy tài liệu từ các kinh điển Phật Giáo thì có: Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Biến Văn, A Di Đà Kinh Biến Văn, Duy Ma Kinh Biến Văn, Mục Liên Cứu Mẫu Biến Văn, Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh Biến Văn, Hàng Ma Biến Văn, Địa ngục Biến Văn, Bát Tướng Biến, Mục Liên Duyên Khởi, Ôn Thất Kinh Giảng Xướng Áp Tọa Văn v.v... Còn Biến Văn lấy tài liệu từ các truyện cổ Trung Quốc thì có: Vương Lăng Biến Văn, Ngũ Tử Tư Biến Văn, Tô Vũ Lí Lăng Chấp Biệt Từ, Trương Hoài Thâm Biến Văn, Vương Chiêu Quân Biến Văn, Thuấn Tử Chí Hiếu Biến Văn v.v...	
Về hình thức đại khái có ba loại: Văn xuôi và văn vần xen lẫn nhau, toàn văn xuôi, toàn văn vần. Hình thức thứ nhất thường thấy hơn, đối với văn học thông tục về sau như Bảo Quyển, Cổ Từ, Đàn Từ v.v... có ảnh hưởng rõ rệt. Ngoài ra còn có hình thức xướng kinh, Áp tọa văn v.v... như đã nói ở trên. Duy Ma Kinh Biến Văn thì trước hết dẫn văn kinh, kế đến dùng văn vần thuật rõ nghĩa kinh để tiện việc ca xướng. Còn như Bát Tướng Thành Đạo Biến Văn, thì ở sau văn kinh, văn vần lại chú thích nghĩa của văn vần, dùng thể hội thoại để nói rõ thêm. Hoan Hỉ Quốc Vương Duyên Biến Văn thì ngay từ đầu đã trình bày sơ qua về nguyên do của chính văn.	
Năm Quang Tự 25 (1899) đời Thanh, những tư liệu văn học rất giàu tính dân gian ở thời Đường và Ngũ Đại đã được tìm thấy trong hang đá của nhà Nghìn Phật ở núi Minh Sa thuộc huyện Đôn Hoàng, trong đó có Biến Văn. Từ đó về sau, nguyên điển Biến Văn được sưu tập, rồi sửa chữa, khắc lại, làm thành mục lục, nghiên cứu giới thiệu v.v... Nguyên Điển Biến Văn hiện nay phần nhiều được cất giữ trong Đại Anh Bác Vật Quán ở Luân Đôn, quốc gia đồ thư quán ở Ba Lê và Đồ Thư Quán tại Bắc Kinh. [X. Luân Đôn Bác Vật Quán Đôn Hoàng Thư Mục (La Phúc Trường biên soạn); Luân Đôn Sở Tàng Đôn Hoàng Quyển Tử Kinh Nhãn Mục Lục (Hướng Đạt biên soạn); Ba Lê Quốc Gia Đồ Thư Quán Đôn Hoàng Thư Mục (La Phúc Trường); Ba Lê Đồ Thư Quán Đôn Hoàng Tả Bản Thư Mục (Trần Tường); Biến Văn Cập Xướng Kinh Văn Mục Lục (Hướng Đạt); Đôn Hoàng Sở Xuất Biến Văn Hiện Tồn Mục Lục (Chu Thiệu Lương); Đôn Hoàng Linh Thập (La Chấn Ngọc); Đôn Hoàng Xuyết Tỏa (Lưu phục); Đôn Hoàng Thạch Thất Tả Kinh Đề Kí Dữ Đôn Hoàng Tạp Lục (Hứa Quốc Lâm); Minh Sa Dư Vận (Thỉ Xuy Khánh Huy); Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 85 Cổ Dật Bộ]. (xt. Đôn Hoàng Biến Văn).	
 	
Biện Chính Luận	
● Gồm 8 quyển, do ngài Pháp Lâm đời Đường soạn. Cũng gọi Biện Chính Lí Luận. Thu vào Đại Chính Tạng tập 52.Vào thời vua Cao Tổ nhà Đường, đạo sĩ Lí Trọng Khanh (cũng gọi thiếu khanh), soạn Luận Thập Di Cửu Mê, Lưu Tiến Hỉ soạn Luận Hiển Chính, dèm chê Phật Giáo là bỏ lễ nghĩa thân tộc, bất nhân bất hiếu. Phần đông người thời bấy giờ tin theo thuyết ấy. Đáp lời thỉnh của quan Hữu Bộc xạ là Đỗ Như Hối, ngài Pháp Lâm mới soạn bộ luận này để bác lại hai bộ luận trên. Trong tác phẩm của mình, ngài Pháp Lâm trích dẫn rất nhiều sách sử Phật điển để chứng minh rằng Phật Giáo vượt trội hơn Đạo Giáo.	
Nội dung chia làm 12 thiên gồm Tam Giáo Trị Đạo Thiên v.v..., nói về lòng tin Phật của các bậc Đế Vương, hoàng tộc cho đến các danh thần trải qua các đời, các vấn đề như đạo Phật có trước hay Đạo Giáo có trước, rồi đến các kinh điển và giáo lí ngụy tạo của Đạo Giáo v.v...Trong 12 thiên thì thiên thứ 5 là Thập Dụ và thiên thứ 6 là Cửu Châm là nhằm bác lại luận điệu của đạo sĩ Lí Trọng Khanh trong Luận Thập Dị Cửu Mê. Ở cuối quyển có phụ thêm thư của soạn giả gởi quan Thượng thư Hữu Bộc xạ Thái Quốc Công.	
 	
Biện Chủ Vấn	
● Cũng gọi Thiên Tịch Vấn. Một trong “Phần Dương Thập Bát Vấn”. Chủ, chỉ bậc thầy. Người học vì muốn thử bậc thầy mà đưa ra lời chất vấn, gọi là Biện Chủ Vấn. Thiền Sư Thiện Chiêu đời Tống, thuộc Tông Lâm Tế, ở Phần Dương, đem những câu hỏi do người học đặt ra với bậc thầy chia làm 18 loại, mà trong Thiền Lâm gọi là Phần Dương Thập Bát Vấn. Trong đó, loại thứ năm gọi là Thiên Tịch Vấn. Thiên, hàm ý là lệch hẳn về một bên; Tịch, có nghĩa gấp rút, khẩn cấp. Người học lập kiến giải một bên, vội vã chất vấn thầy để thử nghiệm thầy, gọi là Thiên Tịch Vấn. [X. Nhân Thiên Nhãn Mục Q.2]. (xt. Phần Dương Thập Bát Vấn).	
 	
Biện Cơ	
● Vị tăng đời Đường. Sư dáng người to lớn, quắc thước, thủa nhỏ đã có hoài bão cao thượng, là đệ tử của ngài Đạo Nhạc ở chùa Đại Tổng Trì tại Trường An. Khi ngài Huyền Trang từ Ấn Độ trở về, đem về hơn 600 bộ kinh chữ Phạm. Lúc dịch kinh ở chùa Hoằng Phúc tại Trường An, trong dịch trường (viện dịch kinh) có 12 người chứng nghĩa am hiểu kinh luận Đại Thừa Tiểu Thừa, chín người nhuận sắc (trau chuốt câu văn), một người xem lại các chữ, một người chứng Phạm Ngữ và nhiều người ghi chép. Sư Biện Cơ là một trong chín người nhuận sắc, bộ Đại Đường Tây Vực Kí của ngài Huyền Trang cũng chính do sư ghi chép và nhuận sắc mà thành. [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.6; Đại Đường Tây Vực Kí Q.12].	
 	
Biện Đạo	
● Hoàn thành sự nghiệp tu đạo. Vào đầu đời Đường, trong Thiền Tông chưa có danh từ “Biện đạo”, mãi đến giữa đời Đường, sau khi năm tông và hai chi phái hình thành thì danh từ này mới được sử dụng rộng rãi.Pháp ngữ của Quốc Sư Đại Đạt Vô Nghiệp trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 28 (Đại 51, 444 hạ), nói: “Lại mưu đồ cái gì ? các huynh đệ chỉ vì tham dục thành tính, nên bị 25 cõi trói buộc, không có hy vọng thành biện”. Hai chữ “Thành biện” ở đây hàm ý là hoàn thành đạo nghiệp.	
Tại Nhật Bản, Tông Tào Động vì coi trọng tinh thần tham thiền thực tiễn “chỉ quán đả tọa”, nên danh từ Biện đạo phần nhiều chỉ cho công phu ngồi thiền. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.6 Thị Giả Tiến Thoái Điều; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Tham Thỉnh Môn].	
 	
Biện Hương	
● Hình dáng những mẩu hương vụn giống như những hạt dưa Châu lại một chỗ trong quả dưa, nên gọi là Biện Hương. Ý nói một nén hương. Cũng gọi Nhất Biện Hương, Hương Nhất Biện.	
 	
Biện Ngụy Lục	
● Gồm 5 quyển. Ngài Tường Mại soạn vào đời Nguyên. Cũng gọi Chí Nguyên Biện Ngụy Lục. Thu vào Đại Chính Tạng tập 52.Năm Chí Nguyên 28 (1291), ngài Tường Mại vâng sắc lệnh của vua soạn bộ lục này để bác bỏ ngụy thuyết của Đạo Giáo. Nguyên nhân là năm Bảo Hựu thứ ba đời vua Lí Tông nhà Nam Tống (năm Hiến Tông thứ 5, 1255 đời Nguyên), thủ lãnh của phái Toàn Chân là Khâu Xứ Cơ cùng với bọn Lí Chí Thường cưỡng chiếm 842 ngôi chùa viện, phá hủy tượng Phật, tháp báu, biến các chùa viện thành đạo quán, truyền bá ngụy Kinh Lão Tử Hóa Hồ và 81 bức tranh hóa của Lão Tử, hành động này đã đưa đến việc tranh luận gay gắt giữa Phật Giáo và Đạo Giáo.	
Năm Chí Nguyên 28 (1291), vua Thế Tổ nhà Nguyên ra lệnh cho Phật Giáo và Đạo Giáo biện luận về điều thật giả của kinh điển Đạo Gia, sau đó đem đốt hết sách của Đạo Giáo ngoại trừ Đạo Đức Kinh và sai ngài Tường Mại soạn bộ Biện Ngụy Lục này. Nửa trước của bộ lục này gồm 14 thiên bài bác thuyết của Đạo Gia và Đạo Giáo; nửa sau của bộ lục ghi rõ nguồn gốc sự tranh đấu giữa Phật Giáo và Đạo Giáo từ trước và sau thời kì triều Nguyên định quốc hiệu (1271) và kèm thêm các văn hiến hữu quan.	
 	
Biện Phát	
● Bím tóc. Phạm: zikhà-jaỉà. Cũng gọi Thi Ca Phát. Bất Động Minh Vương trong Mật Giáo xủ một bím tóc xuống bên vai trái, biểu thị tướng hèn hạ của kẻ tôi đòi.Nhưng theo nghĩa sâu kín thì bím tóc này biểu thị Đệ Nhất Nghĩa Đế, hoặc là nghĩa coi hết thảy chúng sinh đều bình đẳng mà rủ lòng từ bi.Kinh Để Lí Tam Muội Da quyển thượng (Đại 21, 15 thượng), nói: “Xủ một bím tóc xuống bên trái nghĩa là rủ lòng từ bi thương nhớ chúng sinh chịu nhiều khổ não trong đường ác”. [X. Hi Lân Âm Nghĩa Q.5].	
 	
Biện Sự	
● Gọi chung các chức sự trong thiền viện như: người trông coi các phòng tăng, người trông coi nhà dưỡng bệnh, tiếp khách, làm vườn, bửa củi, gánh nước, bếp núc, gặt hái v.v... đều gọi là Biện Sự. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.4 Liệt Chức Tạp Vụ Điều; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Chức Vị Môn].	
 	
Biện Sự Chân Ngôn	
● Cũng gọi Thành Biện Chư Sự Chân Ngôn. Là bài chú được tụng khi làm các pháp sự trong Mật Giáo, như dựng đàn tràng, sửa soạn các vật dâng cúng v.v... để mong hoàn thành công việc. Đây là Chân Ngôn của Biện Sự Minh Vương. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 4 (Đại 39, 621 trung), nói: “Ba thời trong ngày, tụng biện sự Chân Ngôn 108 biến, gia trì chiếc bình này rồi sau mới làm các việc khác”. Cũng sớ ấy quyển 5 còn nói (Đại 39, 630 trung): “Biện Sự Chân Ngôn diệt trừ các nạn khi đặt các vật cúng dường”.	
 	
Biên Sự Minh Vương	
● Trong Mật Giáo, vị Minh Vương giúp việc cho Đức Như Lai, gọi là Biện Sự Minh Vương. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 nói, Bất Động Minh Vương là người hầu hạ để Đức Như Lai sai làm mọi việc. Lại theo sự khác biệt giữa ba bộ, năm bộ mà Biện Sự Minh Vương cũng khác nhau, như Kim Cương Bộ lấy Kim Cương Quân đồ lợi làm Biện Sự Minh Vương, Phật Bộ lấy Bất Động Minh Vương làm Biện Sự Minh Vương.	
 	
Biện Tài	
● Tài biện luận giỏi.Nói tắt là Biện. Tức là khả năng nói các pháp nghĩa một cách khéo léo trôi chảy. Phật và Bồ Tát trong nhiều kiếp, nhờ công đức trang nghiêm khẩu nghiệp mà có đủ các loại biện tài, như Tứ Vô Ngại Biện, Thất Biện, Bát Biện, Cửu Biện v.v...	
Tứ Vô Ngại Biện gồm: Pháp Vô Ngại Biện (biện luận về pháp trôi chảy không vấp váp), Nghĩa Vô Ngại Biện (biện luận về nghĩa trôi chảy), Từ Vô Ngại Biện (biện luận về lời trôi chảy), Biện Vô Ngại Biện (biện luận về chính cái tài biện luận cũng trôi chảy). Tứ Vô Ngại Biện còn được gọi là Tứ Vô Ngại Giải, Tứ Vô Ngại Trí, nghĩa là trí hiểu biết được tự tại không vấp váp trong khi biện luận. Và trong Tứ Vô Ngại Biện thì Biện Vô Ngại Biện đặc biệt được xem là Trí Tự Tại Vô Ngại, biện thuyết chính xác.	
Phân tích về Biện Vô Ngại Biện thì có bảy thứ:	
1.Tiệp tật biện (Biện luận nhanh chóng), nghĩa là giảng nói hết thẩy các pháp một cách trôi chảy không vấp váp (Vô ngại tự tại).	
2.Lợi Biện (biện luận lưu loát), nghĩa là thâm nhập thông suốt các pháp.	
3.Bất Tận Biện (biện luận không hết), nghĩa là giảng nói thực tướng của các pháp, lời nói không cùng tận.	
4.Bất Khả Đoạn Biện (biện luận không thể dứt), nghĩa là giảng nói thao thao, không một nạn vấn nào cắt ngang được.	
5.Tùy Ứng Biện (biện luận theo yêu cầu), nghĩa là tùy yêu cầu của mọi người mà nói pháp.	
6.Nghĩa Biện (biện luận về nghĩa), tức là có khả năng nói về các sự ích lợi đạt đến Niết Bàn.	
7.Nhất Thiết Thế Gian Tối Thượng Biện (Biện luận về pháp cao hơn hết trong thế gian), nghĩa là có khả năng nói Đại Thừa là pháp tột bậc trong thế gian.	
Bảy biện kể trên hoặc còn gọi là Tiệp Biện, Tấn Biện, Ứng Biện, Vô Sơ Mậu Biện (biện luận không sơ suất lầm lẫn), Vô Đoạn Tận Biện, Phàm Sở Diễn Thuyết Phong Nghĩa Vị Biện (bất cứ diễn nói pháp nào ý vị cũng rất phong phú), Nhất Thiết Thế Gian Tối Thượng Diệu Biện.	
Bát Biện: chỉ cho tài biện luận có tám đặc điểm như sau: không lắp bắp, nói rõ ràng, không sợ hãi, không kiêu căng, nói đủ nghĩa, nói đủ ý vị, lời nói không vụng về khúc mắc, tùy theo lúc mà biện luận. 	
Cửu Biện: chỉ cho tài biện luận có chín đặc điểm sau đây: vô trước, vô tận, tương tục, bất đoạn, bất khiếp nhược, bất kinh bố, bất cộng, thiên nhân sở trọng (được trời và người kính trọng), vô biên biện tài v.v... [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.8; Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.55].	
 	
Biện Tài Thiên	
● Trời Biện tài.Phạm: Sarasvatì-devì. Là thần nữ Văn nghệ của Ấn Độ Giáo và của Bà La Môn Giáo ở Ấn Độ đời xưa. Dịch âm: Tát Ra Tát Phạt Để, Sa La Thất Phạt Để. Cũng gọi Đại Biện Thiên, Đại Biện Tài Thiên Nữ, Đại Biện Tài Công Đức Thiên, Đại Thánh Biện Tài Thiên Thần, Diệu Âm Thiên, Mĩ Âm Thiên. Gọi tắt là Biện Thiên.	
Trong Lê Câu Phệ Đà, Biện Tài Thiên là tên một con sông, là tên của vị thần sông, hay trừ sự nhớp nhúa của người, ban cho người sự giàu có, con cháu và lòng dũng cảm. Trong Phạm Thư và Ma Ha Bà La Đa, Biện Tài Thiên là nữ thần ngữ ngôn, tri thức, sau là vợ (hoặc con gái) của Phạm Thiên.	
Cứ theo truyền thuyết, thần này là người đặt ra mẫu tự tiếng Phạm và thể Thiên Thành (Deva-nàgari), là người trông coi về thi ca, âm nhạc và là người bảo hộ nghệ thuật và khoa học, cuối cùng trở thành vị nữ thần trí tuệ và hùng biện. Có khi thần nữ này cũng được coi là vợ của thần Visnu, cùng với Cát Tường Thiên được tin thờ khắp mọi nơi.	
Sau khi Biện Tài Thiên được Phật Giáo thu dụng, thần này bèn thành là người thủ hộ thụ trì Kinh Kim Quang Minh. Cứ theo Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 7 Phẩm Đại Biện Tài Thiên Nữ chép, Biện Tài Thiên (Thai Tạng Giới Mạn Đồ La) thì thần này có tám tay, các tay cầm những thứ vũ khí như: cung, tên, dao, dáo, búa, chày, vòng sắt, vòng lụa v.v...Trong viện Ngoại Kim Cương Bộ trên Thai Tạng Giới Mạn Đồ La Mật Giáo, có tượng vẽ Biện Tài Thiên đang gảy đàn tì bà. Đàn tì bà là tượng trưng cho thần Biện Tài Thiên. Chủng Tử là (su), hình Tam Muội Da là đàn tì bà, Chân Ngôn là: “Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm tát ra sa phạ để duệ sa ha”.	
Tượng thần Biện Tài Thiên Mà hiện nay tín đồ Ấn Độ Giáo thờ cúng là tượng cỡi chim nhạn (Phạm: haôsa), có bốn tay, tay thứ nhất bên phải cầm hoa, tay thứ hai cầm quyển sách tiếng Phạm, tay trái thứ nhất cầm vòng hoa của trời Đại Tự Tại, tay thứ hai cầm quả trống nhỏ.	
Ngoài ra, còn có tượng vẽ vị nữ thần này được Phạm Thiên bồng trong tay, hoặc cỡi chim khổng tước (chim công), gảy đàn tì bà, phía trước có người hầu cầm cờ. [X. Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.9 Phẩm Quảng Đại Giải Thoát Mạn Noa La; Kinh Đại Nhật Q.1 Phẩm Cụ Duyên, Q.4 Phẩm Mật Ấn; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5, Q.10, Q.14; Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ Q.5].	
 	
Biện Thể	
● Tức nói rõ cái ý cốt tủy trong một bộ kinh. Là một trong Ngũ Trùng Huyền Nghĩa (năm lớp nghĩa sâu kín) do ngài Thiên Thai Trí Khải đặt ra. Khi giải thích các kinh, ngài Trí Khải đặt ra năm pháp giải nghĩa gọi là Ngũ Trùng Huyền Nghĩa: Thích Danh, Biện Thể, Minh Tông, Luận Dụng và Phán Giáo. Như ứng dụng phương pháp Ngũ Trùng Huyền Nghĩa vào việc giải thích Kinh Pháp Hoa, khi đến trùng Biện Thể, thì ngài Trí Khải giải thích rõ rằng, thể màu nhiệm (ý cốt tủy) của Kinh Pháp Hoa là “Thực Tướng Trung Đạo”, vì thế, lấy thực tướng làm thể mầu nhiệm của toàn bộ kinh. (xt. Ngũ Trùng Huyền Nghĩa).	
 	
Biện Tích Bồ Tát	
● Biện tích, Phạm: Pratibhàna-kùỉa, dịch âm: Bát La Để Bà Na Câu Tra. Cũng gọi Trí Tích Bồ Tát. Một trong 16 vị tôn trong kiếp Hiền. Là vị thứ tư trong bốn vị tôn ở phía bắc trên đàn vuông của viện Ngoài trong các hội: Tam Muội Da, Vi Tế, Cúng dường trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới.Vị Bồ Tát này chủ về Trí Đoạn của Như Lai giáo hóa chúng sinh. Mật hiệu là Xảo Biện Kim Cương, Định Tuệ Kim Cương. Chủng Tử là (vi) hoặc (va). Hình Tam Muội Da là Hoa vân. Thân tượng màu xanh nhạt hoặc mầu da trắng.	
Trong Hội Vi Tế, tay phải vị Bồ Tát này cầm Hoa sen trên có hoa vân, tay trái nắm lại chống vào cạnh sườn, ngồi xếp bằng trên hoa sen. Trong Hội Cúng Dường thì cả hai tay đều cầm hoa sen, trên hoa sen cũng có hoa vân. Chân Ngôn là: “Án bát la để bà na câu tra dã sa phạ hạ lam”.	
Phổ Thông, vị Bồ Tát này được coi như cùng tôn vị với Bồ Tát Văn Thù hoặc Bồ Tát Vô Tận Ý. [X. Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.3; Kim Cương Giới Thất Tập Q.hạ].	
 	
Biện Tông Luận	
● Có một quyển, do Tạ Linh Vận đời Lưu Tống soạn. Thu vào Quảng Hoằng Minh Tập quyển 18 trong Đại Chính Tạng tập 52.Nội dung bàn về vấn đề thế nào là chân lí cùng tột và về phương pháp đạt đến chân lí ấy, đồng thời, thu chép những vấn đáp luận nạn với các vị Pháp Úc, Tăng Duy, Tuệ Lân, Pháp Cương, Tuệ Lâm, Vương Hoằng v.v... Tạ Linh Vận cho rằng cái lí mà bậc Thánh Nhân Trung Quốc thể nhập được  và cái lí do bậc Thánh Nhân Ấn Độ thể nhập được là giống nhau, đối lại với sự tu hành có tính giai đoạn trong Phật Giáo, Tạ Linh Vận chủ trương thánh nhân Trung Quốc trong khoảng sát na có thể ngộ được chân lí. Thuyết đốn ngộ này của Tạ Linh Vận tuy thừa kế thuyết của ngài Đạo Sinh, nhưng ông phủ định sự tu hành theo sự tướng mà chủ trương quay trở về với tính xưa nay vốn trong sạch của chính mình. Bối cảnh luận thuyết của ông hàm có tư tưởng Đạo Gia.	
 	
Biện Trung Biên Luận	
● Phạm: Madhyànta-vibhàga-ỉìkà. Gồm ba quyển. Cũng gọi Li Tịch Chương Trung Luận. Bồ Tát Thế Thân soạn, ngài Huyền Trang đời Đường dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 31.Bộ luận này là sách chú thích bộ Biện Trung Biên Luận Tụng của ngài Di Lặc, giải rõ chính hạnh trung đạo của Đại Thừa. Nội dung bộ luận được chia làm 7 Phẩm: Biện Tướng, Biện Chướng, Biện Chân Thực, Biện Tu Đối Trị, Biện Tu Phận Vị, Biện Đắc Quả và Biện Vô Thượng Thừa. Ngoài ra, còn có bản dịch là Trung Biên Phân Biệt Luận 2 quyển do ngài Chân Đế đời Trần dịch. Vì hai bản dịch này truyền thừa khác nhau, nên khi giải thích về pháp tướng cũng có chỗ bất đồng.	
Trong tạng kinh Tây Tạng, ngoài Thích Luận (luận chú thích) của Bồ Tát Thế Thân và nguyên tác Biện Trung Biên Luận Tụng của Bồ Tát Di Lặc ra, còn có Thích Luận của ngài An Tuệ và Biện Trung Biên Luận. Về các sách chú thích bằng Hán Văn thì có: Biện Trung Biên Luận Thuật Kí 3 quyển của ngài Khuy Cơ, Trung Biên Phân Biệt Luận Sớ 4 quyển (hiện nay chỉ còn quyển 3) của ngài Nguyên Hiểu v.v... [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.7, Q.8; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.1 phần đầu; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4].
 	
Biện Trung Biên Luận Thuật Kí	
● Gồm ba quyển. Cũng gọi Biện Trung Biên Luận Sớ, ngài Khuy Cơ đời Đường soạn, thu vào Đại Chính Tạng tập 44.Bản thuật kí này là sách chú thích Luận Biện Trung Biên do ngài Huyền Trang dịch và là bản chú thích duy nhất còn đến nay. Luận Biện Trung Biên còn một bản dịch nữa là Trung Biên Phân Biệt Luận của ngài Chân Đế và sách chú thích luận này. Trung Biên Phân Biệt Luận Sớ 4 quyển (chỉ còn quyển ba) do ngài Nguyên Hiểu người Tân La soạn. Bản sớ của ngài Nguyên Hiểu và bản thuật kí này của ngài Khuy Cơ là những tư liệu không thể thiếu trong việc nghiên cứu Luận Biện Trung Biên hoặc Luận Trung Biên Phân Biệt.	
Lúc soạn bộ thuật kí này, ngài Khuy Cơ đã từng đối chiếu với ba bản tiếng Phạm, rồi so sánh rất cẩn thận với bản dịch của ngài Chân Đế.	
 	
Biện Trung Biên Luận Tụng	
● Phạm: Madhyànta-vibhàga-kàrikà. Có 1 quyển. Cũng gọi Biện Trung Biên Tụng, Trung Biên Phân Biệt Tụng, Trung Biên Tụng. Bồ Tát Di Lặc soạn, ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường. Thu vào Đại Chính Tạng tập 31.Nội dung gồm 7 Phẩm, 113 bài tụng. Theo Biện Trung Biên Luận Thuật Kí thì 7 Phẩm ấy là: Biện Tướng Phẩm, Biện Chướng Phẩm, Biện Chân Thực Phẩm, Biện Tu Đối Trị Phẩm, Biện Tu Phận Vị Phẩm, Biện Đắc Quả Phẩm và Biện Vô Thượng Thừa Phẩm. Luận tụng này có bản chú thích của Bồ Tát Thế Thân và có hai bản dịch, một của ngài Chân Đế, một của ngài Huyền Trang. Đối với bộ Thích Luận của Bồ Tát Thế Thân, ngài An Tuệ có chú giải thêm, nay chỉ còn những đoạn tiếng Phạm rời rạc, chỉ có bản dịch Tây Tạng là hoàn toàn cả nguyên bản. Ở Trung Quốc, sách chú giải Thích Luận của Bồ Tát Thế Thân thì có Trung Biên Phân Biệt Luận Sớ 3 quyển của ngài Chân Đế, Trung Biên Phân Biệt Luận Sớ 4 quyển của ngài Nguyên Hiểu và Biện Trung Biên Luận Thuật Kí 3 quyển của ngài Khuy Cơ v.v..., nhưng bộ luận sớ của ngài Chân Đế đã thất truyền.	
 	
Biên Trường	
● Biên Trường (1162 - 1238). Vị tăng Nhật Bản. tự Biện A, hiệu Thánh Quang Phòng. Cũng gọi Nhị Tổ Thượng Nhân, Trấn Tây Thượng Nhân, Trúc Tử Thượng Nhân. Vua ban thụy hiệu “Đại thiệu chính tông quốc sư”, là vị tổ dòng Trấn Tây, Tông Tịnh Độ Nhật Bản. Ngài là người Trúc Tiền huyện Phúc Cương.
Lúc đầu ngài học Tông Thiên Thai ở núi Tỉ Duệ, sau thờ tổ Pháp Nhiên làm thầy, quay sang nghiên cứu giáo nghĩa Tịnh Độ. Sau ngài trở về quê cũ, làm chùa ở nhiều nơi như chùa Thiện Đạo v.v... để hoằng dương pháp môn niệm Phật, số người qui y lên tới hơn hai nghìn. Ngài tịch vào niên hiệu Lịch nhân năm đầu, thọ 77 tuổi.Trứ tác có: Tịnh Độ Tông Yếu 6 quyển, Danh Mục Vấn Đáp 3 quyển.	
 	
Biên Tướng	
● Biên Tướng (557 - 627). Vị tăng đời Tùy, năm sinh năm mất không rõ. Sư người Doanh Châu tỉnh Hà Bắc, họ Sử, thờ ngài Tuệ Viễn (523 - 592) ở chùa Thiếu Lâm làm thầy, nghiên cứu Thập Địa Kinh Luận, hiểu sâu Kinh Niết Bàn.
Năm Khai Hoàng thứ 7 (587) đời Văn Đế, sư theo thầy vào kinh đô Trường An làm chùa Tịnh Ảnh và ở đó hoằng pháp.	
Về sau, vua Tùy Dạng Đế mở đạo tràng tại Lạc Dương, triệu thỉnh các bậc cao tăng giảng đạo, trong số đó có sư. Đến đời Đường, sư trụ trì chùa Thắng Quang, rất được các vua Cao Tổ và Thái Tông nể trọng. Đầu năm Trinh Quán sư tịch, thọ hơn 70 tuổi.[X. Tục Cao Tăng Truyện Q.12].	
 	
Biện Vô Ngại Giải	
● Phạm: prati-bhàna-pratisaôvid. Một trong bốn vô ngại giải.Cũng gọi Biện Vô Ngại Trí, Biện Vô Ngại Biện, Nhạo Thuyết Vô Ngại Biện. Nghĩa là trí hiểu biết và tài biện luận của Phật, Bồ Tát, tùy theo căn cơ chúng sinh mà nói pháp một cách khéo léo và pháp các ngài nói khế hợp với chính lí không bị trở ngại.Lại đối với pháp, nghĩa, lời v.v... trí Phật đều thông suốt, Phật vì chúng sinh muốn nói thì nói, muốn ngưng thì ngưng, đều được tự tại, không bị trở ngại, cho nên gọi là Nhạo thuyết vô ngại biện. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Nam) Q.15; Luận Câu Xá Q.27; Luận Đại Trí Độ Q.25]. (xt. Tứ Vô Ngại Giải).	
 	
Biện Ý Trưởng Giả Tử Sở Vấn Kinh	
● Phạm: Pratibhàna-mati-paripfcchà.	
Có một quyển. Ngài Pháp Tràng dịch vào đời Bắc Ngụy. Cũng gọi Biện Ý Trưởng Giả Tử Kinh, thu vào Đại Chính Tạng tập 14.Nội dung kể rõ việc Đức Phật đáp lời hỏi của con ông trưởng giả Biện Ý mà nói nghĩa chủ yếu của 10 việc: sinh lên cõi trời, sinh vào cõi người, rơi xuống địa ngục, đọa loài quỉ đói v.v... Mỗi việc lại có năm nhân duyên. Sau khi nghe pháp nghĩa của 50 việc ấy, con ông trưởng giả Biện Ý vui mừng sung sướng, được mắt pháp trong sạch.
	 	
Biển Khánh	
● Một loại pháp khí bằng đá, hình dáng giống như vân bản (tấm biển được làm giống như hình đám mây), treo ngoài hành lang nhà Phương Trượng (nhà vị trụ trì). Mỗi khi có khách đến muốn gặp vị trụ trì, thì vị Tri Khách (người giữ việc tiếp khách) đánh biển khánh 3 tiếng để thông báo.	
 	
Biệt Bạng Tự 	
● Chùa Biệt Bạng. Tạng: Hêbras-spuđs. Chùa ở cách Thủ đô Lhasa của Tây Tạng độ 6 km về phía tây. Cũng gọi Triết Bạng tự là chùa của phái Mũ vàng thuộc Lạt Ma Giáo, chùa có nhiều quyền lực và đông tăng lữ nhất trong các chùa Lạt Ma. Chùa này được kiến trúc theo kiểu chùa Tường cốc tích (Phạm: Zrì-Dhaìnyakaỉa-ka) lừng danh của Mật Giáo Ấn Độ. (hêbrasspuđs là tiếng Tây Tạng dịch từ chữ Phạmdhànya-kaỉaka, hàm ý là nơi chứa nhiều thóc lúa và những điều tốt lành). Chùa này cùng với chùa Cam Đan và chùa Sắc Lạp là ba chùa lớn ở Thủ đô Tây Tạng. Khoảng năm 1417 Tây lịch, đệ tử ngài Tông Khách Ba là Giáp Dưỡng Khúc Cát (Tạng: Hêjam-dbyaís Chos-rje, 1379- 1448) vâng lệnh của thầy mà xây dựng chùa này. Các đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 2, thứ 3, thứ 4 đều đóng ở đây và cho cất Cung Cam Đan trong khuôn viên chùa để nắm hết quyền chính trị và tôn giáo ở Tây Tạng.	
Trong chùa vốn có bảy Đại Trát Thương (Tăng viện), nhưng sau thu gọn còn bốn đại Trát thương là: Lạc Sắc Lâm, Quả Mãng, Đức Dương Và Ngạc Ba. Những vị tăng ở Lhasa học kinh phần đông vào ở trong Quả Mãng Trát Thương của chùa này. Ở giữa chùa có nhà điện Hoàng kim, lúc hưng thịnh các sư tụ họp chung quanh điện đến bảy nghìn vị trở lên. Hài cốt của bốn đời Đạt Lai an tán trong tháp gần đấy. [X. Mông Cổ Phật Giáo (G. Huth: Geschichte des Buddhismus in der Mongolei, 1893 - 1896); L. A. Waddell: The Buddhism of Tibet on Lamaism, 1895; Mông Tạng Phật Giáo Sử (Diệu Chu); Thế Giới Phật Giáo Thông Sử Tập Thượng (Thánh Nghiêm)].	
 	
Biệt Cảnh	
● Một trong các pháp tâm sở do Tông Pháp Tướng lập ra. Chỉ hoạt động tâm lí do cảnh giới riêng biệt dẫn khởi.Đối lại với “Biến Hành”. Gồm năm biệt cảnh: dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. [X. Luận Thành Duy Thức Q.5; Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Giải]. (xt. Ngũ Biệt Cảnh).	
 	
Biêt Dị	
● Riêng khác. Từ ngữ Biệt Dị thường được dùng trong các kinh điển, nhưng nguyên ngữ tiếng Phạm, Pàli thì có nhiều nghĩa:	
1.Phạm: nànàtva, hoặcpfthaktva, hoặcprabheda, chỉ cho mỗi sự vật khác nhau.	
2.Phạm: paryàya-vacana, chỉ những cái khác, như tên gọi khác.	
3.Paìli: àgatàgamo pabhinnapaỉisambhido, chỉ cho các loại các dạng (hình thức), như những lời giải thích dưới dạng chương, đoạn, câu khác nhau.	
4.Phạm: viparyaya, là nghĩa và ý trái ngược nhau.	
5.Trong Nhân Minh: ngôn ngữ và pháp được thành lập mang ý nghĩa không giống nhau, cũng gọi là dị biệt. [X. Kinh Na Tiên Tỉ Khưu Q.thượng; Luận Câu Xá Q.30; Luận Kim Thất Thập Q.thượng].	
 	
Biệt Đàn Mạn Đồ La	
● Là đàn riêng biệt của mỗi vị tôn trong Mật Giáo, đối lại với “Đô hội đàn” của hai bộ Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới.Cách vẽ đàn: Lấy vị tôn của một môn làm đài giữa, còn quyến thuộc của bộ môn ấy thì chia ra bày làm lớp thứ hai, lớp thứ ba. [X. Kinh Đại Nhật Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La; Đại Nhật Kinh Sớ Q.16].
	 	
Biệt Đồ	
● Đường riêng. Giáo thuyết chỉ giới hạn trong một tông, gọi là Biệt đồ. Còn giáo thuyết chung cho cả Phật Giáo thì gọi là Thông Đồ. Biệt Đồ là giáo thuyết thù thắng của riêng một tông, đối với Thông Đồ nó được coi là giáo thuyết bàn tới chỗ mầu nhiệm mà chưa tông nào khác bàn đến. Chẳng hạn như phàm phu sinh về cõi Báo Độ của Tông Tịnh Độ bàn tới; lòng tin là nhân chính yếu là Biệt Đồ của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản bàn tới.	
 	
Biệt Giải Biệt Hành	
● Hiểu khác làm khác. Chỉ cho sự hiểu và tu hành khác với điều mình làm theo. Như Tông Tịnh Độ lập ra hai môn: Tịnh Độ Môn và Thánh Đạo Môn, trong đó môn Tịnh Độ coi trọng việc tu hành cầu tha lực. Bởi thế, nếu đứng trên lập trường của môn Tịnh Độ mà nói thì Thánh Đạo đặt nặng việc tự lực tu hành, tức là Biệt Giải Biệt Hành.	
Ngoài ra cũng có thể chỉ cho người cùng trong môn Tịnh Độ, nhưng lòng tin sai khác mà có tình chấp tự lực là Biệt Giải Biệt Hành. [X. Quán Kinh Sớ Tán Thiện Nghĩa].
 	
Biệt Giải Thoát Kinh	
● Tức là Giới Bản. Vì trong giới bản nói Biệt Giải Thoát Luật Nghi, cho nên gọi là Biệt Giải Thoát Kinh. (xt. Giới Bản).	
 	
Biệt Giải Thoát Luật Nghi	
● Phạm: pràtimokwa-saôvara. Pàli: pàtimokkha-saôvara.Là giới luật mà bảy chúng nhận giữ để lần lượt xả bỏ các điều ác do bảy chi miệng và thân gây ra. Cũng gọi Ba La Đề Mộc Xoa Luật Nghi, Y Biệt Giải Thoát Giới, Biệt Giải Thoát Giới, Biệt Giải Thoát Pháp, Biệt Giải Thoát Điều Phục, Hộ Tòng Giải Thoát, Giới Luật Nghi, Luật Nghi Giới, Mộc Xoa Giới, là một trong ba loại luật nghi.Đối lại với “Tĩnh Lự Luật Nghi”, “Vô Lậu Luật Nghi”. Là giới thể phát sinh khi thụ giới ở cõi Dục, vì vậy gọi là Dục Triền Giới (giới trói buộc ở cõi Dục), thuộc về giới hữu lậu.	
Căn Bản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp quyển thượng (Đại 24, 525 thượng) nói: “Gọi Biệt Giải Thoát là do nương theo Kinh Biệt Giải Thoát mà tu hành, dần dần dứt hết các Phẩm dưới trong chín Phẩm phiền não, vĩnh viễn không trở lui; vì giải thoát các phiền não nên được gọi là Biệt Giải Thoát. Lại nữa, phiền não Kiến Hoặc và Tư Hoặc có nhiều loại, trong đó, cứ tu hành xả bỏ riêng từng Phẩm một, gọi là Biệt Giải Thoát”.	
Luật Nghi này có tám thứ: Bật Sô Luật Nghi, Bật Sô Ni Luật Nghi, Chính Học Luật Nghi, Cần Sách Luật Nghi, Cần Sách Nữ Luật Nghi, Cận Sự Luật Nghi, Cận Sự Nữ Luật Nghi, Cận Trụ Luật Nghi v.v... Những luật nghi này cũng chính là những giới mà bảy chúng nhận giữ, bao gồm giới Cụ Túc của Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, 10 giới của Sa Di, Sa Di Ni, 6 pháp của Thức Xoa Ma Na, 5 giới của Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, 8 giới trai của Ô Ba Bà Sa.	
Tám thứ luật nghi kể ở trên, ngoại trừ 8 giới trai của cận trụ nam, nữ chỉ nhận giữ một ngày đêm, bảy thứ còn lại phải nhận giữ trọn đời.[X. Trung A Hàm Q.33 Kinh Thích Vấn; Luận Đại Tì Bà Sa Q.119, Q.120, Q.122; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.3; Luận Câu Xá Q.14; Luận Thành Thực Q.8 Phẩm Thất Thiện Luật Nghi; Luận Đại Trí Độ Q.22; Luận Du Già Sư Địa Q.40 Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.thượng; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.10]. (xt. Giới, Ba La Đề Mộc Xoa).	
 	
Biệt Giải Tứ Loại Thập Như Thị	
● Giải thích riêng biệt bốn loại Thập Như Thị. Nghĩa là từ bốn phương diện (bốn chủng loại lớn) của thập pháp giới, Phật giới, Li hợp, Vị thứ v.v... mà phân biệt giải thích thực tướng các pháp đều có đủ 10 thứ “như thị”. Đây là thuyết do ngài Trí Khải Tông Thiên Thai lập ra. Kinh Pháp Hoa quyển 1 Phẩm Phương Tiện có nêu ra mười thứ Như Thị để hiển bày nghĩa thực tướng của các pháp, gọi là “Thập Như Thị”. Nhưng trong kinh chưa giải nói rõ chi tiết Thập Như Thị là thế nào. Vấn đề này sau cũng có nhiều nhà giải thích, trong đó, các ngài Pháp dao đời Lưu Tống, Huyền Sướng đời Tiêu Tề và Pháp Vân đời Lương là trọng yếu hơn cả. Tuy nhiên ngài Trí Khải cho rằng những điều mà các vị nêu trên giảng giải vẫn chưa đầy đủ, nên ngài mới soạn bộ Pháp Hoa Văn Cú, trong đó ngài chia làm bốn loại lớn để giải thích lại về Thập Pháp Giới, Phật giới v.v..., gọi là Biệt giải tứ loại.Cứ theo Pháp Hoa Văn Cú quyển 3 phần dưới, thì bốn loại Thập Như Thị được giải thích như sau:	
● I.Thập Pháp Giới: tất cả các loài chúng sinh trong mười pháp giới được rút lại thành bốn loại; mỗi loại đều có mười như thị khác nhau:	
1.Mười như thị chung cho bốn ngả ác: Địa ngục, quỷ đói, súc sinh, Tu la... 	
a. Chúng Sinh trong bốn ngả ác rơi vào chỗ bất như ý, thường ở trong chỗ tướng ác và chỗ không vừa ý, khổ tướng này là “Như Thị Tướng” (tướng như thế đó) của bốn ngả ác. 	
b. Loại chúng sinh này thường có đủ các thói quen xấu ác, dường như sinh ra đã thành rồi, không thay đổi được, đó là Như Thị Tính. 	
c. Sắc, tâm thô lỗ xấu ác của chúng sinh này khó có thể điều phục, đó là Như Thị Thể. 	
d. Chúng Sinh trong địa ngục thường chịu nỗi khổ núi dao nhọn, vạc dầu sôi; chúng sinh quỉ đói thường chịu nỗi khổ nuốt viên sắt nóng, lớn ăn bé, khỏe hiếp yếu, rắn, cá cắn lẫn nhau, hoặc kéo xe chở nặng, tất cả đều bởi nghiệp lực mang lại, đó là Như Thị Lực. 	
đ. Thân, miệng, ý của chúng sinh thường hay tạo tác các nghiệp ác, đó là Như Thị Tác. 	
e. Các nghiệp ác hữu lậu mà chúng sinh đã tạo tác là nguyên nhân khiến chúng sinh phải chịu quả báo ác; đó là Như Thị Nhân. 	
g. Các phiền não yêu đương, đắm đuối v.v... trở thành trợ nhân giúp thêm cho việc hình thành nghiệp ác hữu lậu, đó là Như Thị Duyên. 	
h. Chúng Sinh đa dâm chịu thân địa ngục, thấy các loại khổ cụ (dụng cụ tra tấn) lại cho đó là cảnh dâm dục mà khởi tâm yêu đương đắm đuối, đó là Như Thị Quả. 	
I.Chúng Sinh nhiều tham muốn đã rơi vào địa ngục, vào cảnh dâm dục như vừa nói ở đoạn trên, chịu quả báo như nằm giường sắt, ôm cột đồng, đó là Như Thị Báo. 	
k. Những điều được trình bày trên đây, lấy Như Thị Tướng làm gốc, Như Thị Báo làm ngọn, chín Như Thị đều là lí mầu nhiệm cuả thực tướng ba đế, tất cả đều không khác mười Như thị của Phật giới, đó là Như Thị Bản Mạt Cứu Kính Đẳng.	
2.Mười Như Thị chung cho cả hai ngả thiện người và trời 	
a. So với đường ác thì tướng của người, trời tự nhiên thanh khiết tốt đẹp hơn, đó là Như Thị Tướng. 	
b. Những pháp lành mà họ làm ra thuộc tính thiện, đó là Như Thị Tính. 	
c. Sắc, tâm của họ có thể gọi là yên vui ổn đáng, đó là Như Thị Thể. 	
d. Họ giữ được năm giới, làm mười điều thiện, đáng được nhận làm pháp khí, đó là Như Thị Lực. 	
đ. Tất cả hành vi tạo tác của họ có thể dùng để ngăn điều ác làm điều thiện, đó là như thị tác. 	
e. Nghiệp lành như năm giới, mười thiện mà họ giữ gìn và thực hành là những nhân tố mang lại quả báo thiện ở đời sau, đó là Như Thị Nhân. 	
g. Đã lấy nghiệp thiện làm nhân, lại lấy ái, thủ của tính thiện làm trợ nhân, giúp thêm cho việc hình thành nghiệp thiện, đó là Như Thị Duyên. 	
h. Họ có thể nhậm vận tự tại mà sinh tâm thiện, đó là như thị quả. I.Nhờ nghiệp thiện cảm được, tự nhiên hưởng thụ sự yên vui của người, trời, đó là Như Thị Báo.	
Theo đó có thể biết tướng như thị, tính như thị v.v... của hết thảy người, trời đều là thực tướng, đó là Như Thị Bản Mạt Cứu Kính Đẳng.	
3.Mười như thị chung cho hai thừa Thanh Văn, Duyên Giác. 	
a. Hai thừa đã xa lìa sống chết, chứng được Niết Bàn, đó là Như Thị Tướng. 
b. Đã thoát khỏi được trói buộc của chướng phiền não, cho nên được tính vô lậu, đó là Như Thị Tính. Lậu là tên khác của phiền não. 	
c. Có đủ năm phần Pháp Thân “hữu vi vô lậu”, đó là Như Thị Thể. 	
d. Hay chiết phục phiền não, là bậc có đạo đức cao, có thể ra khỏi ba cõi, đó là Như Thị Lực. 	
đ. Vì muốn đạt đến Niết Bàn mà tinh tiến siêng tu 37 Phẩm Trợ Đạo, đó là Như Thị Tác. 	
e. Có đủ chính trí vô lậu, đó là Như Thị Nhân. 	
g. Có các duyên lành làm trợ nhân giúp cho đạo nghiệp thêm lớn, đó là như thị duyên. 	
h. Nhờ những nhân lành duyên lành ấy mà tu thành bốn quả sa môn, đó là Như Thị Quả. 	
I.Nhờ duyên lành, nghiệp lành mà xa lìa phần đoạn sinh tử trong ba cõi, cảm được Biến Dịch Sinh Tử ngoài ba cõi, đó là Như Thị Báo. 	
k. Cứ theo đó có thể biết, tướng như thị, tính như thị v.v... của tất cả hai thừa đều là thực tướng, đó là Như Thị Bản Mạt Cứu Kính Đẳng.	
4.Mười như thị chung cho Bồ Tát và Phật giới.	
a. Bồ Đề sẵn đủ của các ngài là “Duyên Nhân” mở tỏ chính tính, giúp cho việc thành phật, đó là Như Thị Tướng. 	
b. Trí tuệ các ngài là “Liễu Nhân” soi rõ lí và trí, hiển phát Pháp Thân, đó là Như Thị Tính. 	
c. Lí thể các ngài vốn đầy đủ, không nhờ tu hành, lí thể ấy là “Chính Nhân” thành tựu quả Phật, đó là Như Thị Thể. 	
d. Có đủ vô lượng bốn thệ nguyện rộng lớn, đó là Như Thị Lực. 	
đ. Dùng vô lượng sáu độ muôn hạnh hóa độ chúng sinh, đó là Như Thị Tác. 
e. Lấy trí tuệ trang nghiêm không thể nghĩ bàn làm nghiệp nhân cho quả báo vị lai, đó là Như Thị Nhân. 	
g. Lấy các thứ phúc đức trang nghiêm làm trợ duyên giúp cho đạo nghiệp thêm lớn, đó là Như Thị Duyên. 	
h. Nhờ nghiệp nhân, trợ duyên mà chứng được quả Bồ Đề, đó là Như Thị Quả. I.Chứng vào giải thoát rốt ráo, được Đại Niết Bàn, đó là Như Thị Báo. Căn cứ vào đó mà biết tướng như thị, tính như thị, thể như thị v.v... của Bồ Tát và Phật đều là thực tướng, đó là Như Thị Bản Mạt Cứu Kính Đẳng.	
● II.Phật giới mười Như Thị:	
1.Như Thị Tướng: chỉ cho muôn điều thiện mà chư Phật đã làm, các điều thiện này cũng chính là Duyên Nhân trong ba nhân Phật Tính.	
2.Như Thị Tính: chỉ cho trí tuệ nội chiếu (soi bên trong) chứa trong tính Phật; trí tuệ này cũng tức là Liễu Nhân trong ba nhân Phật Tính.	
3.Như Thị Thể: chỉ cho lí thể của chư Phật trong mười phương tức là tâm tự tính trong sạch. Lí thể này cũng tức là Chính Nhân trong ba nhân Phật Tính.	
4.Như Thị Lực: chỉ cho thiện căn từ bi của tâm Bồ Đề mà chư Phật đã có đủ.
5.Như Thị Tác: chỉ cho lực dụng hiển hiện một cách tự nhiên không cần tạo tác trong sự nhậm vận tự tại của chư Phật.	
6.Như Thị Nhân: tất cả những hạnh chư Phật đã tu ở các kiếp trước đều trở thành nghiệp nhân hiện tại.	
7.Như Thị Duyên: hết thảy thiện duyên đều trở thành trợ duyên giúp cho đạo Bồ Đề của chư Phật thêm lớn.	
8.Như Thị Quả: chỉ cho quả Diệu Giác nhờ vô lượng kiếp quá khứ tu hành chân thực mà đạt được.	
9.Như Thị Báo: chỉ cho Đại Niết Bàn chư Phật đã chứng được.	
10.Như Thị Bản Mạt Cứu Kính Đẳng: trong chín thứ như thị nói ở trên, từ Phật tướng phi bản phi mạt (chẳng phải gốc chẳng phải ngọn) cho đến Phật báo là phép “Quyền” (phép tạm thời) do chư Phật tự làm, còn cứu kính đẳng phi đẳng phi bất đẳng (chẳng phải bằng nhau chẳng phải chẳng bằng nhau) là phép “Thực” (phép chân thực) của chư Phật tự làm; như vậy là quyền thực tương tức, bình đẳng không hai, đó là Như Thị Bản Mạt Cứu Kính Đẳng của chư Phật.	
● III.Li Hợp.	
Chẳng hạn như đem pháp Quyền và Thực do Phật tự làm và giáo hoá người khác mà bàn về thực tướng các pháp thì:	
1.Nếu đứng về phương diện “theo ý mình” mà nói, thì Thập giới, Thập Như được quán chiếu trong tâm Phật đều là tướng vô thượng, tính vô thượng đến quả báo vô thượng; đó tức là Thập Như Thị của pháp giới Phật duy nhất; giống như biển cả có thể chứa nước trăm sông, cũng tức là Quyền, Thực tự làm.	
2.Nếu đứng về phương diện “theo ý người khác” mà nói, thì có Thập Như Thị của chín giới, đó tức là Quyền, Thực Giáo hóa người khác.	
3.Nếu đứng về phương diện “theo mình, người” mà nói, thì trong Quyền tự mình làm gồm có Thực, trong Thực Giáo hóa người khác gồm có Quyền. Bởi thế nên biết, nếu đứng trên quan điểm li hợp mà giải thích rõ chân nghĩa của thực tướng các pháp, thì Thập Như Thị, nếu mở rộng ra (li) là vô lượng thập như, còn nếu gộp lại (hợp) thì là thập như duy nhất. Tuy nhiên, cái lí này chẳng phải dùng trí lực tầm thường của người ta mà hiểu biết được, chỉ có Phật mới biết được một cách cùng tột. 	
● IV. Theo thứ tự tu hành.	
Dùng Thập Như để hiển bày quá trình tu hành hướng thượng:	
1.Như Thị Tướng: tất cả chúng sinh đều có thực tướng bản lai, tức là tướng mạo của Như Lai Tạng.	
2.Như Thị Tính: chỉ cho trí tuệ tính đức.	
3.Như Thị Thể: là lí của ba đức Pháp Tính trung đạo, lí này thông cả mười giới.Ba thứ Tướng, Tính, Thể nói trên đây, theo thứ tự là ba nhân của tính đức (là đức không nhờ tu hành mà khi sinh ra đã có rồi), cũng tức Duyên Nhân, Liễu Nhân, Chính Nhân của ba nhân Phật Tính, tương đương với “Lí tức” kiêm “Danh Tự Tức”.	
4.Như Thị Lực, Như Thị Tác, là nghiên cứu và tu hành ba đức về tính cụ mà vào ngôi Thập Tín “Tương Tự Tức”.	
5.Như Thị Nhân, Như Thị Duyên, là vào 41 ngôi từ Sơ Trụ trở lên.	
6.Như Thị Quả, Như Thị Báo, chỉ cho sự tu hành đến quả vị Phật Địa. Lực và tác, nhân và duyên, quả và báo nói ở trên, là ba nhân tu đức (đức nhờ tu hành mà được).
7.Như Thị Bản Mạt Cứu Kính Đẳng, lấy ba đức tính cụ làm gốc (bản), lấy ba đức do tu hành mà hiển bày làm ngọn (mạt), từ đầu đến cuối đều gọi là ba đức, đó là cứu kính đẳng.	
Cứ theo Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 3 phần trên nói, thì Thập Như cùng nghĩa với Lục cảnh: Thập Nhị Nhân Duyên, Tứ Đế, Tam đế, Nhị Đế, Nhất đế, Vô Đế, chỉ khác nhau ở chỗ mở rộng ra hay gộp chung lại mà thôi.Chẳng hạn như bàn về sự mở rộng ra và gộp chung lại của Thập Như và Tứ Đế thì: Khổ Đế, Tập Đế của Tạng Giáo, Thông Giáo là Thập Như của sáu đường, tức khổ là Như Thị Thể, Như Thị Quả, Như thị Báo; Tập là Như Thị Tướng, Như Thị Tính, Như Thị Lực, Như Thị Tác, Như Thị Nhân, Như Thị Duyên. Diệt Đế, Đạo Đế là Thập Như của Nhị Thừa, Bồ Tát Giới; tức Diệt là như thị thể, Như Thị Quả, Như Thị Báo; Đạo là Như Thị Tướng, Như Thị Tính, Như Thị Lực, Như Thị Tác, Như Thị Nhân, Như Thị Duyên. Còn Khổ Đế, Tập Đế của Biệt Giáo, Viên Giáo là Thập Như của Biến Dịch Sinh Tử ngoài ba cõi của Tứ thánh; tức Khổ là Như Thị Thể, Như Thị Quả, Như Thị Báo; Tập là Như Thị Tướng, Như Thị Tính, Như Thị Lực, Như Thị Tác, Như Thị Nhân, Như Thị Duyên; Diệt Đế, Đạo Đế là Thập Như của Niết Bàn, tức Diệt là Pháp Thân thường trụ Như Thị Thể, Như Thị Quả, Như Thị Báo; Đạo là Bát Nhã giải thoát Như Thị Tướng, Như Thị Tính, Như Thị Lực, Như Thị Tác, Như Thị Nhân, Như Thị Duyên.	
Lại cứ theo Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 5 phần dưới nói, thì Thập Như cùng nghĩa với tam quĩ (ba phép tắc) đó là:	
1.Như Thị Thể nếu là chủ chất thì tức là Chân Tính Quĩ.	
2.Như Thị Tính nương bên trong, Như Thị Lực là Liễu Nhân, Như Thị Nhân là Tập nhân, Như Thị Quả là Tập quả. Bốn thứ trên đây là Quán Chiếu Quĩ.	
3.Như Thị Tướng nương bên ngoài, Như Thị Tác là siêng tu muôn hạnh, Như Thị Duyên là báo nhân, Như Thị Báo là Báo quả. Bốn thứ trên đây là Tư Thành Quĩ.	
4.Như Thị Bản Mạt Cứu Kính Đẳng nếu đứng về phương diện “không” mà nói thì là quán chiếu quĩ; đứng về phương diện “giả” mà nói thì là Tư Thành Quĩ; Còn đứng về phương diện “Trung” mà nói thì là Chân Tính Quĩ.	
Ngoài ra cứ theo Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 2 phần trên nói, thì Thập Như Thị trong Kinh Pháp Hoa có ba cách đọc quay chuyển như sau:	
1.Thị Tướng Như, Thị Tính Như, cho đến Thị Báo Như, chuyển làm nghĩa “tức không” trong ba đế.	
2.Như Thị Tướng, Như Thị Tính, cho đến Như Thị Báo, chuyển thành nghĩa “tức giả”.	
3.Tướng Như Thị, Tính Như Thị, cho đến Báo Như Thị, chuyển làm nghĩa “tức trung”. [X. Luận Pháp Hoa Q.hạ; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.3; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.4 phần trên]. (xt. Thập Như Thị, Thông Giải Thập Như Thị).	
 	
Biệt Giản Ngũ Vị	
● Cũng gọi Biệt Thời Chi Giản. Biệt giản nghĩa là phân biệt lựa chọn, tức hàm ý đem những tư tưởng và học thuyết mà các bậc tiền bối đã phân biệt rõ chính, tà rồi lựa chọn lại một lần nữa.	
Ngài Động Sơn Lương Giới - tổ khai sáng Tông Tào Động của Trung Quốc đời Đường - có soạn tập sách nhan đề “ Ngũ Vị Hiển Quyết”. Sau đệ tử của ngài là Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch tuyển chọn, phân biệt, giải thích để nêu rõ lí chính của thuyết Ngũ Vị, nên gọi là Biệt Giản Ngũ Vị. Nội dung của nó được chép trong Động Thượng Vân Nguyệt Lục quyển thượng, và trong Trùng Biên Tào Động Ngũ Vị quyển thượng v.v... (xt. Động Sơn Ngũ Vị Hiển Quyết).	
 	
Biệt Giáo	
● I.Biệt Giáo. Một trong bốn giáo hóa pháp: Tạng, Thông, Biệt, Viên do Tông Thiên Thai thành lập. Biệt Giáo tuyên nói ý chỉ trong các kinh Đại Thừa riêng cho hàng Bồ Tát, như Kinh Hoa Nghiêm v.v... Riêng đối với hàng Bồ Tát, Biệt Giáo nói hằng sa lí Tục Đế, như dùng đạo chủng trí dứt trừ ba hoặc trần sa, kiến tư, vô minh (Kiến Tư, Vô Minh thuộc ngoài ba cõi), tu các hạnh Ba La Mật tự hành hóa tha (tu cho mình hóa độ người khác), lập các ngôi Tam Hiền, Thập Thánh, lấy định vị như Kim Cương của đạo vô ngại làm nhân, lấy bốn đức Niết Bàn (Thường Lạc Ngã Tịnh) của đạo giải thoát làm quả. Giáo này không làm lợi ích chung cho hai thừa Thanh Văn, Duyên Giác, mà chỉ làm lợi ích riêng cho hàng Bồ Tát, vì thế gọi là Biệt Giáo (giáo pháp riêng biệt). Lại vì nó không chung với hai thừa nên gọi là Bất Cộng Giáo (giáo pháp không chung). Trong bốn giáo hóa pháp, Biệt Giáo là sự giáo thuộc ngoài ba cõi, cho nên tuy rõ thực tướng Trung Đạo, nhưng lí “Đãn Trung” không viên dung tương tức, mà cần phải theo thứ lớp tu ba quán Không Giả Trung, theo thứ lớp chiếu lí ba đế, thứ lớp qua 52 giai vị, thứ lớp phá ba hoặc kiến tư, trần sa và vô minh, để thứ tự được ba trí: Nhất Thiết Trí, Đạo Chủng Trí và Nhất Thiết Chủng Trí. [X. Quán Âm Huyền Nghĩa Q.hạ; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.1 phần dưới, Q.2 phần dưới đến Q.5; Tứ Niệm Xứ Q.3, Q.4; Tứ Giáo Nghĩa Q.2, Q.3; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.hạ; Thiên Thai Bát Giáo Đại Ý; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Huyết Q.6 phần 4]. (xt. Hóa Pháp Tứ Giáo).	
● II.Biệt Giáo. Từ gọi tắt của Biệt Giáo Nhất Thừa do Tông Hoa Nghiêm thiết lập. Giáo Nghĩa Nhất Thừa của Hoa Nghiêm khác biệt với căn cơ tam thừa, mà chỉ thích hợp với căn cơ Đại Thừa Viên Đốn, vì thế nên gọi là Biệt Giáo Nhất Thừa. (xt. Đồng Biệt Nhị Giáo).	
 	
Biệt Giáo Thuyết Thính Tứ Cú	
● Bốn câu nói nghe của Biệt Giáo. Theo Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 3, sự nói pháp và nghe pháp của Biệt Giáo có thể phối hợp thành bốn câu:	
1.Chỉ nói không nghe, nghĩa là chúng sinh toàn ở trong tâm chư Phật, Quả môn thu nhiếp hết thảy pháp không sót, cho nên giáo pháp được nói ra, chỉ có Phật hiển hiện, gọi là chỉ nói không nghe (chỉ có người nói, không có người nghe).
2.Chỉ nghe không nói, nghĩa là Phật toàn ở trong tâm chúng sinh, Nhân môn thu nhiếp hết thảy pháp không sót, cho nên giáo pháp nói ra là tự hiện trong tâm chúng sinh, gọi là chỉ nghe không nói (chỉ có người nghe, không có người nói).
3.Nói, nghe đều hiện hữu, nghĩa là chúng sinh và Phật đều hiện diện, nhân quả dung hợp nhau, Phật nói pháp trong tâm chúng sinh, chúng sinh nghe pháp trong tâm Phật, gọi là nói nghe đều hiện hữu.	
4.Nói, nghe đều dứt bặt, nghĩa là chúng sinh toàn ở Phật, thì giống Phật chứ chẳng  phải chúng sinh; Phật toàn ở chúng sinh, thì giống chúng sinh chứ chẳng phải Phật. Hai hình tướng thu hút nhau, hai địa vị dung hợp nhau, thì chúng sinh trong tâm Phật không nghe, Phật trong tâm chúng sinh không nói, nên gọi là nói nghe đều dứt bặt.	
 	
Biệt Giáo Vô Lượng Tứ Đế	
● Trong bốn giáo hóa pháp do Tông Thiên Thai phán lập, Biệt Giáo là giáo pháp dành riêng cho hàng Bồ Tát, khác với Tạng Giáo, Thông Giáo là các giáo pháp ba thừa cùng tu. Hơn nữa, hành tướng của các pháp môn do Biệt Giáo nói là tu hành theo thứ lớp: điều này cũng khác với Viên Giáo là giáo viên dung tất cả.
Chúng Sinh do Bồ Tát giáo hóa đã là vô lượng, thì pháp môn được các Ngài dùng để giáo hóa cũng là vô lượng, gọi là Vô Lượng Tứ Đế, tức là:	
1.Khổ Đế, nghĩa là Bồ Tát Biệt Giáo xét kĩ các nỗi khổ sống chết của chúng sinh trong mười cõi, vì quả báo khác nhau nên có vô lượng tướng: đó là khổ có vô lượng tướng.	
2.Tập Đế, nghĩa là Bồ Tát Biệt Giáo xét kĩ phiền não năm trụ của chúng sinh trong mười cõi đều không giống nhau, do phiền não mà chiêu tập nỗi khổ sống chết, đó là tập có vô lượng tướng.	
3.Diệt Đế, nghĩa là Bồ Tát Biệt Giáo xét kĩ hạnh sáu độ có thể chứng lí Niết Bàn tịch diệt. Vì các hạnh Ba La Mật mỗi mỗi khác nhau, nên diệt cũng có vô lượng tướng.	
4.Đạo Đế, nghĩa là Bồ Tát Biệt Giáo xét kĩ chúng sinh trong mười cõi nhiều vô lượng, thì các pháp môn lợi mình lợi người mà Bồ Tát Biệt Giáo dùng cũng có Hằng Hà Sa Số, không thể tính đếm được: đó là đạo có vô lượng tướng.	
 	
Biệt Hành	
● I.Biệt hành, lưu hành riêng. Từ một bộ kinh lớn trích lấy một phần để làm thành một quyển kinh độc lập lưu hành ở đời, gọi là Biệt Hành. Như Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa đã được lấy ra làm Kinh Quan Âm độc lập để lưu hành riêng.	
● II.Biệt hành, tu hành đặc biệt. Đối lại với “Bình thường hành”. Nghĩa là sự tu hành đặc biệt có ấn định thời gian, như khi nhập thất.	
 	
Biệt Hiệu	
● Hiệu riêng. Là tên hiệu bày tỏ đức hạnh hoặc phong cách của người.Cũng gọi Biệt Xưng. Tức ngoài tên thật ra, người ta tặng cho mình một tên hiệu để nêu rõ đức hạnh hoặc phong cách của mình. Thích Thị Thông Giám quyển 5 (Vạn Tục 131, 421 hạ), nói: “Pháp sư Chế trung ngoại vô xích tên là Huệ Ước, biệt hiệu là Trí Giả, biệt hiệu của sa môn cũng bắt đầu có từ đó”	
 	
Biệt Hoặc	
● Hoặc (phiền não) riêng. Đối lại với “Thông hoặc” (hoặc chung). Chỉ cho Trần Sa Hoặc và Vô Minh Hoặc trong ba hoặc.	
Đây là những hoặc mà Bồ Tát Biệt Giáo phải dứt trừ, nên gọi là Biệt Hoặc. Trong khi giáo hóa chúng sinh, lẽ ra Bồ Tát phải thông suốt vô lượng vô số pháp môn nhiều như bụi cát (trần sa), nhưng vì tâm tính mờ tối, không thể thông suốt hết vô số pháp môn như bụi cát này để có thể giáo hóa một cách tự tại, vẫn còn chướng hóa đạo (cản trở việc giáo hóa truyền đạo), cho nên gọi là Trần Sa Hoặc. Còn vô minh hoặc là hoặc làm mê mất lí thể căn bản mà che lấp lí Trung Đạo thực tướng. Dứt trừ được Biệt Hoặc này thì có thể thành Phật. [X. Luận Đại Trí Độ Q.27; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.3 phần dưới; Ma Ha Chỉ Quán Q.6]. (xt. Tam Hoặc).	
 	
Biệt Hướng Viên Tu	
● Cũng gọi Thập Hướng Viên Tu. Tông Thiên Thai nói, Bồ Tát Biệt Giáo ở ngôi vị Thập Hồi Hướng tu trọn đủ (viên tu) ba quán Không, Giả, Trung. Đến giai vị Thập Hồi Hướng, hạnh đức của Bồ Tát Biệt Giáo đã viên dung sự lí, dần dần có đủ tính đức của Viên Giáo, nên gọi là Biệt Hướng Viên Tu. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết (hội bản) Q.6 đoạn 4].	
 	
Biệt Lí Tùy Duyên	
● Là thuyết duyên khởi của Biệt Giáo thuộc Tông Thiên Thai do ngài Tri Lễ đời Bắc Tống ở núi Tứ Minh thành lập. Cũng gọi Đãn Lí Tùy Duyên, Nhất Lí Tùy Duyên. Nghĩa căn bản của Biệt Giáo là giáo thuyết ba đế (Không, Giả, Trung) theo thứ tự, cho nên khi bàn về Duyên Khởi, Biệt Giáo chủ trương nguồn gốc của duyên khởi là lí chân như bình đẳng, vượt ra ngoài những hiện tượng, nghĩa là những hiện tượng sai biệt do vô minh tạo ra, chứ không phải đã có sẵn trong lí chân như. Tức lí chân như của Biệt Giáo là trung đạo đế trong ba đế, đã xa lìa hai bên Không, Giả. Chân Như Bình Đẳng của Biệt Giáo vượt ngoài các hiện tượng sai biệt, là lí cách biệt, nên gọi là Biệt Lí; lí này là lí thiên đãn (chỉ lệch về một bên) nên gọi là Đãn Lí; trái với hiện tượng sai biệt, lí này là thuần nhất, nên gọi là nhất lí. Đây là đặc trưng của thuyết Duyên Khởi của Biệt Giáo.	
Nghĩa Chân như tùy duyên vốn đã được thuyết minh trong Luận Đại Thừa Khởi Tín, khi ngài Hiền Thủ của Tông Hoa Nghiêm chú sớ Luận Khởi Tín mới lấy chân như tùy duyên này làm giới hạn của ba giáo Tiệm, Đốn, Viên trong năm giáo của tông mình, lấy chân như không tùy duyên làm thủy giáo, lấy sự tùy duyên và khômg tùy duyên của chân như mà phán Quyền Giáo, Thực Giáo của Đại Thừa. Người đã đem thuyết Duyên Khởi ứng dụng vào Thiên Thai giáo là ngài Trạm Nhiên ở Kinh Khê, vị tổ thứ 6 của Tông Thiên Thai.Ngài Trạm Nhiên dựa theo thuyết bất biến tùy duyên trong Luận Khởi Tín mà phán quyết sự khu biệt tùy duyên giữa Biệt Giáo và Viên Giáo. Về sau, các nhà học giả Thiên Thai ứng dụng khuynh hướng Luận Khởi Tín ngày càng thịnh, nhưng họ không biết sự sai khác giữa Biệt Giáo tùy duyên và Viên Giáo tùy duyên, mà đều xem cùng là Viên Giáo.	
Nhưng ngài Tứ Minh Tri Lễ đã từ thuyết Duyên Khởi, nói rõ sự sai khác giữa Biệt Giáo và Viên Giáo, đặc biệt gọi những điều mà Biệt Giáo bàn đến là Biệt Giáo tùy duyên. Còn đối với chân như của Viên Giáo, tính nó vốn đủ các pháp và tạo ra hết thảy pháp, thì gọi là Lí cụ tùy duyên. [X. Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao Q.hạ; Tứ Minh Tôn Giả Giáo Hành Lục Q.2, Q.3].	
 	
Biệt Ngũ Thời	
● Là một trong hai thứ ngũ thời (Thông Ngũ Thời và Biệt Ngũ Thời) do Tông Thiên Thai phán lập. Trong sách Giáo Quán cương tông quyển thượng, ngài Trí Húc đem chia giáo pháp của Đức Phật nói trong 50 năm làm năm thời, trong đó, Biệt Ngũ Thời là Đức Phật tùy theo cơ nghi của các đệ tử mà nói pháp để hóa độ, tức như từ thời Hoa Nghiêm cho đến thời Pháp Hoa Niết Bàn v.v... Pháp nhiếp hóa của Biệt Ngũ Thời là chính tắc. Đối lại, Thông Ngũ Thời là biến tắc. (xt. Ngũ Thời Bát Giáo).
 	
Biệt Nguyện	
● Thệ Nguyện riêng của chư Phật, Bồ Tát, gọi là Biệt nguyện. Như 48 điều nguyện của Đức Phật A Di Đà hoặc 12 điều nguyện của Đức Phật Dược Sư v.v... đều không giống với thệ nguyện của các Đức Phật khác. Đối lại bốn thệ nguyện rộng lớn là những điều nguyện chung của chư Phật, Bồ Tát thì gọi là Tổng nguyện. (xt. Bản Nguyện, Thệ).	
 	
Biệt Ngữ	
● Lời nói riêng. Trong đối thoại, khi vị Thiền Tăng hỏi người đối thoại một vấn đề nào đó, mặc dù họ đã trả lời rồi, nhưng vị Thiền Tăng lại thêm ý kiến của mình vào câu trả lời của họ, gọi là Biệt ngữ. Thông thường được dùng chung với từ “Đại ngữ” (nói thay) gọi là “Đại Biệt”. (xt. Đại Ngữ).	
 	
Biệt Pháp	
● Đối lại với “phổ pháp” (phép phổ thông). Biệt pháp chỉ cho giáo pháp có đối tượng hoặc nội dung đặc biệt. Tông Hoa Nghiêm cho giáo pháp Tiểu Thừa và Tam Thừa là Biệt Pháp, còn giáo pháp Nhất Thừa Hoa Nghiêm là một tức hết thảy, dung hợp không sai lệch, gọi là Phổ Pháp. Đứng về phương diện đối tượng mà nói, thì có Biệt cơ, Phổ cơ khác nhau. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1]. (xt. Phổ Pháp Biệt Pháp).	
 	
Biệt Phó Chúc	
● Giao phó dặn dò riêng. Chỉ sự phó chúc pháp môn trong Phẩm Thần Lực của Kinh Pháp Hoa. Cũng gọi bản hóa biệt phó, đối lại với “Tổng Phó Chúc,.” (trao phó dặn dò chung), hợp lại gọi là Tổng Biệt Nhị Phó. Phó chúc, nghĩa là trao phó kinh pháp, rồi cứ theo lời dặn dò mà truyền bá, cũng gọi Chúc Lụỵ. Kinh Pháp Hoa quyển 6 Phẩm Như Lai Thần Lực nói, Đức Phật thị hiện mười thứ thần lực lớn, đặc biệt đem pháp môn trong Phẩm Thọ Lượng phó chúc cho các vị Đại Bồ Tát bản hóa. Ngài Thiên Thai Trí Khải chia Phẩm này làm bốn đoạn: Xưng Thán, Kết Yếu, Khuyến Tưởng và Thích Phó Chúc. Kết yếu tức là phó chúc năm chữ “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” tâm yếu của kinh pháp hoa, và khi hoằng dương Pháp Hoa thì đặc biệt phó chúc năm chữ tâm yếu này cho những người căn cơ thấp kém nhất trong đời mạt pháp.	
Như vậy, pháp được phó chúc là năm chữ “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”, còn người được phó chúc là hàng Bồ Tát bản hóa, đây là Biệt Phó Chúc.	
 	
Biệt Phong Tương Kiến	
● Gặp nhau trên ngọn núi Biệt Phong. Tên công án trong Thiền Tông. Công Án này có xuất xứ từ Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới đoạn nhân duyên Đồng Tử Thiện Tài gặp Tỉ Khưu Đức Vân ở ngọn núi Biệt Phong. Bích Nham Lục tắc 23 (Đại 48, 164 hạ), chép: “Trong kinh nói, ngọn núi Diệu Phong cao ngất, Tỉ Khưu Đức Vân trước nay không xuống núi, Thiện Tài đến tham vấn, bảy ngày không gặp. Một hôm họ bỗng gặp nhau ở ngọn Biệt Phong, gặp rồi Đức Vân liền nói cho Thiện Tài nghe về pháp môn: Một niệm thấy khắp trí tuệ quang minh của tất cả chư Phật trong ba đời.Đức Vân đã không xuống núi, thế tại sao họ gặp nhau ở ngọn Biệt Phong?”.	
Tỉ Khưu Đức Vân không xuống núi là biểu thị Đức Vân không rời cảnh giới mầu nhiệm sâu kín của chân như bản lai, là cảnh giới mà Đồng Tử Thiện Tài không thể thấy được. Do đó, sau bảy ngày, Đức Vân mới xuống cửa thứ hai, hiện thân trên ngọn Biệt Phong, đáp lời thỉnh cầu của Thiện Tài mà mở bày pháp môn. [X. Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới; Tông Môn Cát Đằng Tập Tắc 83].
 	
Biệt Phong Vân	
● Vị tăng phái Dương Kì Tông Lâm Tế đời Tống. Họ, quê quán và năm sinh năm mất đều không rõ. Là người nối pháp ngài Thử Am Thủ Tịnh (cũng gọi là Thử Am Cảnh Nguyên). Sư lần lượt trụ trì các chùa Chi Đề, Phúc Tuyền ở Phúc Châu (Phúc Kiến) và chùa Hoa Nghiêm ở Hưng Hóa (Phúc Kiến). Sư có soạn Biệt Phong Vân Thiền Sư Ngữ Yếu 1 quyển, nội dung thu chép hơn 50 thiên gồm Thướng Đường, Ngữ Yếu Và Bỉnh Phất, Tiểu Tham, Niêm Cổ, Tụng Tán v.v... được thu vào Tục Cổ Tôn Túc Ngữ Yếu quyển 6.[X. Tăng Tục Truyền Đăng Lục Q.1; Tục Đăng Tồn Cảo Q.1].	
 	
Biệt Sinh Kinh	
● Kinh được trích riêng ra. Một bộ phận văn kinh được sao chép hoặc trích dịch từ một bộ kinh lớn mà thành và được lưu hành riêng biệt. Cũng gọi Chi Phái Biệt Hành Kinh, Chi Lưu Xuất Sinh Kinh, Chi Phái Kinh. Vì kinh điển quá đồ sộ, pháp môn thì mông mênh, nên người sau mới tùy nghi hóa độ, ứng vật thi duyên mà đặt ra, cho nên phần nhiều theo ý mình mà lấy hay bỏ, lược bớt, sao chép một phần văn hoặc những bài kệ nào đó trong bộ kinh lớn để làm thành quyển kinh mà lưu hành riêng. Như Kinh Tịnh Hành Phẩm, Kinh Đại Bát Nhã đệ nhị hội, Kinh Bồ Tát Địa Trì v.v... Chẳng hạn như:	
1.Kinh Đâu Sa 1 quyển, do ngài Chi Lâu Ca Sấm dịch vào đời Hậu Hán, là kinh tương đương với Phẩm Như Lai Danh Hiệu và Phẩm Như Lai quang minh giác trong Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển).	
2.Kinh Bồ Tát Bản Nghiệp 1 quyển, ngài Chi Khiêm dịch vào đời Ngô, là kinh tương đương với Phẩm Tịnh Hạnh và Phẩm Bồ Tát Thập Trụ trong Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển).	
Hai quyển kinh trên đây đều là kinh biệt sinh của Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển).
Xưa nay, các kinh biệt sinh đều không được đưa vào tạng mà chỉ lập mục lục. Trong các bộ kinh lục của Trung Quốc, như Pháp Kinh Lục, Khai Nguyên Thích Giáo Lục v.v... đều có liệt kê phần kinh, luật, luận biệt sinh của Đại Thừa và Tiểu Thừa. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.16; Chúng Kinh Mục Lục Q.2 (ngài Pháp Kinh đời Tùy); Tĩnh Thái Lục Q.3; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.26, Q.27].
 	
Biệt Tập	
● Loại sách do một người biên soạn. Như Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 12 (đời Lương) có ghi: Pháp Tập Lục của Tề Thái Tể Kính Lăng Văn Tuyên Vương, Pháp Tập của Thích Tăng Hựu v.v... đều là biệt tập. Còn vào đời Đường thì có: Thướng Biểu Kí của sa môn Huyền Trang, Biểu Chế Tập của ngài Bất Không v.v... Đời Tống thì có: Đàm Tân Văn Tập của ngài Khế Tung, Thạch Môn Văn Tự Thiền của ngài Huệ hồng giác phạm. Đời Minh cũng có: Vân Thê Pháp Vựng của ngài Châu Hoành, Tử bách lão nhân tập của ngài Chân Khả v.v...	
 	
Biệt Thân Luận	
● Đối lại với “Thông Thân Luận ”. Biệt Thân Luận là bộ luận diễn giải ý nghĩa riêng trong một bộ kinh, như Luận Đại Trí Độ, Luận Thập Địa v.v... Trái lại, bộ luận diễn giải rộng ý nghĩa của các kinh mà Đức Phật đã nói trong một đời, thì gọi là Thông Thân Luận, như Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận v.v...	
Biệt Thân Luận và Thông Thân Luận nói trên là do Tông Tam Luận phán lập. [X. Tam Luận Huyền Nghĩa]. (xt. Thông Thân Biệt Thân).	
 	
Biệt Thị Nhất Càn Khôn	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Biệt Thị có hai ý: còn có cái khác, e ngại, là từ ngữ mang ý nghĩa nửa tin nửa ngờ, suy đoán. Biệt thị nhất càn khôn, hàm ý nói còn có trời đất khác. Trong Thiền Lâm, cụm từ này được dùng để chỉ cho cảnh giới mở tỏ, vượt ngoài tình thức phân biệt.	
Thung Dung Lục tắc 92 (Đại 48, 287 thượng) chép: 	
“Thu quyển dư hoài yếm sự hoa 	
Qui lai hà xứ thị sinh nha (nhai) 	
Lạn kha tiều tử nghi vô lộ 	
Quải thụ Hồ công diệu hữu gia” 	
(Biệt thị nhất càn khôn). 	
(Dịch ý:	
Thu cuốn lại còn ngán việc đời	
Quay về nhưng nào biết về đâu	
Tiều phu cán mục ngờ không lối(1)	
Lơ lửng Hồ công (2) có chỗ mầu.)	
Lại khi hình dung cái gia phong đặc biệt không có gì có thể so sánh được, thì gọi là Biệt thị nhất gia phong. Bích Nham Lục tắc 60 (Đại 48, 195 trung) chép: 	
“Công Án viên lai vấn Triệu Châu 	
Trường An thành lí nhậm nhàn du 	
Thảo hài đầu đới vô nhân hội” 	
(Dã hữu nhất cá bán cá, biệt thị nhất gia phong, minh đầu dã hợp, ám đầu dã hợp) (Dịch ý: 	
“Đem công án đến hỏi Triệt Chu (Châu) 	
Trong thành Trường An mặc ngao du 	
Giầy cỏ đội đầu không ai biết.	
(Cũng có một người vượt trội, có gia phong riêng, sáng cũng hợp, tối cũng hợp)”.) 
(1) Đời nhà Tấn bên Tàu có người tên là Vương Chất, vào núi đốn củi, đứng xem hai ông tiên đánh cờ, xem hết một ván mà cái cán rìu cầm ở tay đã mục. 
(2) Hồ công: vị tiên vào đời Hậu Hán bên Tàu. Hàng ngày ông đến chợ ngồi bán thuốc. Khi tan chợ, ông treo cái bình (hồ) đựng rượu trên cây rồi vào đó nằm nghỉ. Trong bình có cả trời đất trăng sao v.v... (Người dịch chú thích).	
 	
Biệt Thỉnh	
● Mời riêng. Nghĩa là người tại gia thỉnh riêng một vị tăng nào đó nhận sự cúng dường. Còn mời riêng bốn người trở lên trong chúng tăng, thì gọi là Biệt thỉnh chúng thực. Khi tiếp nhận lời mời cúng dường trai phạn của người tại gia, phải theo thứ tự tuổi hạ của chư tăng mà phó trai (đây gọi là Tăng Thứ Thỉnh, khác với Biệt Thỉnh) mới đúng phép, vì thế giới luật cấm nghiêm ngặt việc nhận Biệt Thỉnh, vị ti khưu nào nhận thì phạm tội Ba Dật Đề.	
Bởi lẽ, lợi dưỡng cúng dường thức ăn thuộc về tăng 10 phương, nếu nhận biệt thỉnh tức là lấy vật của tăng 10 phương, cho nên ngăn cấm.	
Kinh Tỉ Khưu Ứng Cúng Pháp Hành và Kinh Cư Sĩ Thỉnh Tăng Phúc Điền cũng có nói, nhận Biệt Thỉnh lui mất một quả, hai quả, ba quả, bốn quả. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.45; Kinh Phạm Võng Q.hạ; Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) Q.11 Phẩm Thánh Hạnh; Luật Thập Tụng Q.48; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.20; Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ Q.3].	
 	
Biệt Thời Niệm Phật	
● Thời niệm Phật riêng. Hàm ý là niệm Phật trong thời gian nào đó đã được ấn định. Cũng gọi Như Pháp Niệm Phật. Đối lại với “Tầm thường niệm Phật” (niệm Phật theo lệ thường hằng ngày), “Lâm chung niệm Phật” (niệm Phật lúc hấp hối). Kì gian ngắn là 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, dài thì 90 ngày. Mục đích là tránh cảm giác mệt mỏi biếng nhác do niệm Phật thường ngày sinh ra, nên mới đặt nhật kì niệm Phật nhất định khiến hành giả chuyên tâm niệm Phật, tinh tiến tu hành, mong đạt được chứng ngộ.	
Đa số chùa viện thuộc Tông Tịnh Độ đều theo cách tu hành này, đó là chịu ảnh hưởng của phép Thường Hành Tam Muội và Dẫn Thanh Niệm Phật. [X. Quán Niệm Pháp Môn; Vãng Sinh Yếu Tập Q.trung phần cuối].	
 	
Biệt Thời Ý	
● Phạm: kàlàntaràbhipràya. Đức Như Lai dùng ý thú biệt thời mà nói pháp. Cũng gọi Biệt Thời Ý Thú, Thời Tiết Ý Thú. Là một trong bốn ý thú. Như nói người nào tụng trì tên hiệu của Đức Phật Đa Bảo Thì, đối với Vô Thượng Bồ Đề, quyết định không trở lui, hoặc nói người ta chỉ cần phát nguyện liền được sinh về cõi Phật yên vui v.v... Đây là Đức Như Lai vì khuyên nhủ những chúng sinh biếng nhác không thích tu hành, nên nói lúc khác (biệt thời) được lợi ích, chứ không nói được liền ngay lúc này.	
Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 6 (Đại 31, 194 trung), nói: “Những người căn lành biếng nhác, nhờ tụng trì tên hiệu Phật Đa Bảo nên được tiến lên công đức thượng Phẩm nhằm khuyên những chúng sinh có công hạnh nông cạn, muốn khiến họ bỏ tính lười biếng, tinh tiến tu hành, chứ không phải chỉ nhờ tụng trì tên hiệu Phật mà được không trở lui, quyết định được ngay Vô Thượng Bồ Đề. Ví như từ một đồng tiền vàng nhờ kinh doanh lâu ngày mà được một nghìn đồng, chứ không phải trong một ngày mà được, chính là do ở một lúc khác (biệt thời) mới được như vậy, ý của Phật cũng thế. Một đồng tiền vàng là nhân của nghìn đồng tiền vàng; tụng trì danh hiệu Phật là nhân của sự không trở lui đối với Vô Thượng Bồ Đề”. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận (bản dịch đời Lương) Q.trung; Di Lặc Thượng Sinh Kinh Sớ Q.thượng; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.3; Chư Kinh Yếu Tập Q.1; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.7 phần cuối]. (xt. Tứ Ý Thú).	
 	
Biệt Thời Ý Hội Thông	
● Do Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản Thành lập. Vào thời đại Tùy, Đường, các học giả của Tông Nhiếp Luận cho rằng mười niệm vãng sinh nói trong Kinh Quán Vô Thượng Thọ tương đương với Biệt Thời Ý trong bốn ý của Luận Nhiếp Đại Thừa; đó chỉ là thuyết phương tiện thôi.Bởi thế, tuy nói mười niệm vãng sinh là vãng sinh liền, nhưng thực ra không phải thế: mười niệm chỉ thành nhân xa của sự vãng sinh. Trái lại, các sư thuộc Tông Tịnh Độ hội thông ý trong các kinh luận, chủ trương mười niệm vãng sinh là vãng sinh ngay. Nhóm ngài Nguyên Tín v.v... thuộc Tông Tịnh Độ Nhật Bản cũng cùng quan điểm này, Chân Tông gọi là Biệt Thời Ý hội thông. Trong các bậc Đại Đức Tổ Sư Trung Quốc, ngài Đạo Xước cho rằng mười niệm được thành tựu là nhờ đã gieo nhân ở đời quá khứ, cho nên chẳng phải Biệt Thời Ý. Ngài Thiện Đạo thì chủ trương nếu chỉ có nguyện không có hành, thì mười niệm vãng sinh là Biệt Thời Ý; còn nguyện hành đầy đủ thì không phải Biệt Thời Ý, nghĩa là mười niệm có đầy đủ mười nguyện mười hành.	
Luận Tịnh Độ quyển trung của ngài Ca Tài và Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 7 của ngài Khuy Cơ v.v... bảo rằng cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà thông cả Báo Độ và Hóa Độ. Đứng về mặt vãng sinh Hóa Độ mà nói, thì nguyện hành đầy đủ nên mười niệm vãng sinh không phải Biệt Thời Ý; đứng về Báo Độ mà nói, thì chỉ có nguyện không có hành hoặc nguyện hành đầy đủ, mười niệm vãng sinh đều là Biệt Thời Ý. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (bản dịch đời Lương) Q.6; Luận Nhiếp Đại Thừa (bản dịch đời Lương) Q.trung; Quán Kinh Sớ Huyền Nghĩa Phần; Di Lặc Thượng Sinh Kinh Sớ Q.thượng; Du Tâm An Lạc Đạo; Vô Lượng Thọ Kinh Liên Nghĩa Thuật Văn Tán Q.trung; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.3; Vãng Sinh Yếu Tập Q.thượng phần cuối; Pháp Uyển Châu Lâm Q.15].	
 	
Biệt Thụ Bồ Tát Tăng	
● Biệt thụ (nhận riêng) đối lại với “Thông thụ,.” (nhận chung). Nghĩa là chỉ nhận một phần Nhiếp Luật Nghi Giới, chứ không nhận Nhiếp Thiện Pháp Giới và Nhiếp Chúng Sinh Giới; khi nhận giới này phải có đủ mười vị sư (tam sư thất chứng: Hòa Thượng, Giáo thụ, Yết Ma và bảy vị chứng minh) và phải làm phép yết ma.	
Cứ theo đó, vị Bồ Tát nhận chung cả (thông thụ) giới Đại Thừa và giới Tiểu Thừa thì gọi là Thông Thụ Bồ Tát Tăng; còn vị Bồ Tát chỉ nhận giới Đại Thừa thôi thì gọi là Biệt Thụ Bồ Tát Tăng. [X. Thiền Giới Quyết Q.trung; Thiền Giới Quyết Chú Giải Q.trung]. (xt. Thông Thụ Biệt Thụ).	
 	
Biệt Tiếp Thông	
● Cũng gọi Tiếp Nhập Biệt. Là một trong ba loại Bị tiếp. Trong số người tu học Thông Giáo trong bốn giáo hóa pháp của Tông Thiên Thai, nếu Bồ Tát có lợi căn hiểu được lí Đãn Trung của Biệt Giáo thì được tiến vào Biệt Giáo mà trở thành là người Biệt Giáo. Đây gọi là Biệt Tiếp Thông, tức Biệt Giáo tiếp nhận Thông Giáo Tiến vào Biệt Giáo. (xt. Bị Tiếp).	
 	
Biệt Tôn Mạn Đồ La	
● Cũng gọi Chủ tôn Mạn Đồ La, Tạp Mạn Đồ La. Là Mạn Đồ La lấy chủ tôn của hai bộ Kim Cương, Thai Tạng, ngoại trừ Đại nhật Như Lai, của Mật Giáo làm Trung Tôn mà được kiến lập. Sự kiến lập này được căn cứ theo các Kinh Bảo Lâu Các, Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn và Kinh Nhất Tự Kim Luân Phật Đính.	
Các Biệt Tôn Mạn Đồ La thuộc các bọ: Như Lai, Phật Đính, Chư Kinh, Quan Âm, Bồ Tát, Thiên v.v... Như Lai Bộ có A Di Đà Mạn Đồ La, Thích Ca Mạn Đồ La; Phật Đính Bộ có Phật Đính Mạn Đồ La, Tôn Thắng Mạn Đồ La; Chư Kinh Bộ có Bảo Lâu Các Mạn Đồ La, Bồ Đề Tràng Kinh Mạn Đồ La, Thỉnh Vũ Kinh Mạn Đồ La, Đồng Tử Kinh Mạn Đồ La, Lí Thú Kinh Mạn Đồ La; Quan Âm Bộ Có Như Ý Luân Mạn Đồ La; Bồ Tát Bộ có Kim Cương Thủ Bồ Tát Mạn Đồ La; Thiên Bộ có Diêm Ma Thiên Mạn Đồ La, Cát Tường Thiên Mạn Đồ La, Bắc Đẩu Mạn Đồ La v.v... (xt. Mạn Đồ La).	
 	
Biệt Tôn Tạp Kí	
● Trứ tác gồm 57 quyển hoặc 50 quyển, do ngài Tâm Giác ở Viện Thường Hỉ tại Nhật Bản soạn. Cũng gọi Yếu Tôn Tạp Kí, Biệt Tôn Loại Tụ Sao, Ngũ Thập Quyển Thư, thu vào Đại Chính Tạng tập 83.Sách này ghi chép tường tận các danh hiệu tiếng Phạm, chủng tử, hình Tam Muội Da của chủ tôn và các kinh pháp thuộc Đông Mật; đồng thời, có phụ thêm 300 bức Mạn Đồ La.	
 	
Biệt Tông	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Trong phương thức lập luận của Nhân Minh, phần tử cấu thành Tông thể (mệnh đề) gọi là Biệt Tông. Cũng gọi Tông Y. Biệt, hàm ý là bộ phận. Y, hàm ý là chỗ nương để cấu thành. Chẳng hạn như Tông “Tiếng nói là vô thường” là do hai phần tử “tiếng nói” và “vô thường” cấu thành. Hai phần tử này đều là một bộ phận của Tông thể, cũng là chỗ nương vào đó mà Tông thể được cấu thành, vì thế gọi là Biệt Tông. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích].	
 	
Biệt Trụ Trung Thực	
● Chỉ cho nghĩa đế trung Đạo Chân thực thuận theo các pháp sai biệt. Đối lại với “Đẳng Trụ Trung Thực”. Trung thực là trung Đạo Chân thực, tức chỉ cho Đệ Nhất Nghĩa Đế. Luận Thích Ma Ha Diễn quyển 2, khi giải thích về Chân Như Môn và Sinh Diệt Môn đã nêu ra mười tên gọi, trong đó, tên thứ 9 tức là “Trung thực”. Trung thực lại được chia làm hai thứ là Đẳng Trụ Trung Thực và Biệt Trụ Trung Thực. Đẳng Trụ Trung Thực cũng gọi là Chân Như sở nhập, dụ cho độc minh Châu; Biệt Trụ Trung Thực cũng gọi là Sinh diệt sở nhập, dụ cho thuận minh Châu.	
Biệt trụ nghĩa là trụ nơi sai biệt. Biệt Trụ Trung Thực là chỉ cho trung đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế trụ nơi pháp sai biệt, hay thuận theo tất cả pháp sai biệt thuộc môn Sinh diệt, ví như các vật khác nhau được để ở trước “thuận minh Châu”, hạt Châu ánh hiện các mầu sắc giống với các vật khác nhau ấy. Cũng thế, “sinh diệt sở nhập” là thuận theo hết thảy pháp sai biệt mà trụ ở trong mỗi pháp ấy, nên gọi là Biệt Trụ Trung Thực. (xt. Đẳng Trụ Trung Thực, Thuận Minh Châu).	
 	
Biệt Truyền Tự	
● Chùa ở trên triền núi Đan Hà huyện Nhân Hóa tỉnh Quảng Đông. Đây là ngôi chùa danh tiếng ở Bách Việt (Quảng Đông) và được ví là cửa ải thứ nhất của núi Đan Hà. Vào đời Đường có vị cao tăng ở đây, người bấy giờ gọi ngài là Trưởng Lão trại.Đến đời Tống, Minh chùa đã có Lục Tổ đường của Thiền Tông, nhiều nhân văn học sĩ thường đến đây dựng lều đọc sách, khiến cho chùa nổi tiếng một thời.Cuối đời Minh, Tuần phủ Giang Tây (Cám nam) là Lí Vĩnh Mậu đưa gia quyến vào đất Việt (Quảng Đông), lấy Đan Hà làm nguồn đào ngoài cuộc đời, rồi định cư luôn tại đây. Sau lại có quan đại thần triều Vĩnh Lịch tên là Kim Bảo sáng lập chùa Biệt Truyền ở núi này. Chùa quy mô rộng lớn, có thể sánh ngang với chùa Nam Hoa ở Thiều Quan và chùa Hạp Sơn ở Thanh Viễn.	
 	
Biệt Tuyển Sở Cầu	
● Chọn riêng theo điều mong cầu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì bà Vi Đề Hi mà hiện ra các cõi Tịnh Độ của chư Phật, trong đó, bà Vi Đề Hi đặc biệt chọn thế giới cực lạc của Phật A Di Đà và nguyện sinh về thế giới ấy. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ].	
 	
Biệt Tự	
● I.Biệt Tự, bài tựa riêng, đối lại với “Thông tự,...” (tựa chung). Trong phần tựa các kinh, bộ phận đặc biệt chỉ giới hạn nơi nguyên do phát khởi bộ kinh, gọi là Biệt Tự. Cũng gọi Phát Khởi Tự. Thắng Man Kinh Nghĩa Sớ (Đại 56, 1 trung) nói: “Quán thông cả các kinh, như Lục chủng thành tựu, kinh nào cũng có, gọi là Thông tự. Còn duyên khởi cảm Phật nói pháp thì chỉ kinh này có, các kinh khác không có, nên gọi là Biệt Tự”.	
● II.Biệt Tự. Bài tựa đầu tiên trong sách Hiển Tịnh Độ Chân Thực Giáo Hành Chứng Văn Loại của ngài Thân Loan thuộc Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản, gọi là Tổng Tự, còn bài tựa được viết riêng cho quyển Tín thì gọi là Biệt Tự, tức đối với bài Tổng Tự trong quyển thứ nhất mà gọi là Biệt Tự.	
 	
Biệt Tướng	
● I.Biệt Tướng. Tướng riêng, một trong hai tướng, đối lại với “Tổng tướng” (tướng chung). Hết thảy các pháp đều vô thường, vô ngã, đó là tổng tướng, tức là tướng trạng tổng quát. Nhưng, hết thảy các pháp cũng đều có tướng đặc thù riêng, như ẩm ướt là tướng của nước, cứng chắc là tướng của đất, nóng là tướng của lửa v.v..., đó là biệt tướng, tức là tướng bộ phận. [X. Luận Đại Trí Độ Q.31]. (xt. Tổng Tướng Biệt Tướng). 	
● II.Biệt Tướng. Một trong sáu tướng. Sáu tướng là: Tổng Tướng, Biệt Tướng, Đồng Tướng, Dị Tướng, Thành Tướng, Hoại Tướng. Tông Hoa Nghiêm cho rằng trong một pháp duyên khởi ắt có nhiều yếu tố, như trong một ngôi nhà gồm có đòn tay, rường cột, gạch ngói, vôi cát v.v..., đó là tổng tướng. Nhưng trong những yếu tố ấy mỗi mỗi đều khác nhau, như đòn tay chẳng phải rường cột, gạch ngói không giống vôi cát v.v..., đó là Biệt Tướng. (xt. Lục Tướng, Lục Tướng Viên Dung).	
 	
Biệt Tướng Niệm Trụ	
● Phạm: Vyasta-lakwaịa-smftyupasthàna, là gia hạnh (sự tu hành chuẩn bị) thứ hai trong bảy gia hạnh mà thừa Thanh Văn đã tu hành từ trước khi đến ngôi kiến đạo. Cũng gọi Biệt Tướng Niệm Xứ. Lần lượt tu riêng từng pháp một trong bốn pháp quán niệm trụ: Thân, Thụ, Tâm, Pháp, tức là quán thân bất tịnh, quán thụ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bốn phép quán này nhằm đối trị bốn cái chấp điên đảo: thường, lạc, ngã, tịnh của chúng sinh. Đây là do tu “Ngũ Đình Tâm Vị” tiến lên mà đến giai vị này, nếu lại tiến tu nữa thì sẽ đến giai vị “Tổng Tướng Niệm Trụ”. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.4 phần dưới; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.22; Pháp Hoa Kinh Nhiếp Thích Q.2; Đại Thừa Pháp Tướng Tông Danh Mục Q.1 phần giữa]. (xt. Thất Hiền, Tứ Niệm Trụ).	
 	
Biệt Tướng Tam Bảo	
● Một trong hai loại Tam Bảo, một trong ba loại Tam Bảo, một trong bốn loại Tam Bảo. Cũng gọi Hóa Tướng Tam Bảo, Biệt Thể Tam Bảo, Chân Thực Tam Bảo, Giai Thê Tam Bảo. Vì bàn về thể tướng sai khác riêng của mỗi loại Tam Bảo nên gọi Biệt Tướng; lại tùy theo chỗ giáo hóa mà chia ra ngôi thứ Phật ở trên, Pháp ở giữa và Tăng ở dưới, nên gọi là Giai Thê Tam Bảo (giai thê: bậc thang). Về thành phầnTam Bảo do Đại Thừa và Tiểu Thừa lập cũng có khác nhau: Đại Thừa lấy ba thân của chư Phật làm Phật Bảo, sáu độ làm Pháp Bảo, mười thánh làm Tăng Bảo. Tiểu Thừa thì lấy ứng hóa thân trượng sáu làm Phật Bảo, 4 đế, 12 nhân duyên làm Pháp Bảo, 4 quả, Duyên Giác làm Tăng Bảo.	
Nếu theo năm giáo: Tiểu, Thủy, Chung, Đốn, Viên của giáo nghĩa Hoa Nghiêm, thì có năm thứ Biệt Tướng Tam Bảo:	
1.Tiểu Thừa Giáo: lấy năm phần Pháp Thân, thân trượng sáu, thân ứng hóa tùy theo loại làm Phật Bảo, bốn đế, nhân không, 37 Phẩm Trợ Đạo, trạch diệt Niết Bàn làm Pháp Bảo, bốn hướng, bốn quả làm Tăng Bảo.	
2.Đại Thừa Thủy Giáo: lấy Pháp Thân Thanh Tịnh, thân tự thụ dụng, thân tha thụ dụng, làm Phật Bảo, chân lí hai không, sáu đô, bốn nhiếp, Bồ Đề Niết Bàn làm Pháp Bảo, ba hiền, mười thánh làm Tăng Bảo.	
3.Đại Thừa Chung Giáo: lấy Pháp Thân, thân tự thụ dụng, thân tha thụ dụng, thân ứng hóa làm Phật Bảo, hai không, sáu độ, thủy giác, bản giác làm Pháp Bảo, ba hiền, mười thánh làm Tăng Bảo.	
4.Đại Thừa Đốn Giáo: theo nghĩa tỉnh biết gọi là Phật Bảo, theo nghĩa giữ khuôn phép gọi là Pháp Bảo, theo nghĩa không trái ngược gọi là Tăng Bảo.	
5.Đại Thừa Viên Giáo: mười thân dung hợp trong ba thế gian là Phật Bảo, Biệt Giáo, Nhất Thừa, pháp giới viên dung là Pháp Bảo, Hải Hội Bồ Tát là Tăng Bảo. [X. Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.17; Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Minh Pháp Chương Nội Lập Tam Bảo Q.thượng; Hoa Nghiêm Khổng Mục Chương Q.2; Hoa Nghiêm Hành Nguyện Phẩm Sớ Sao Q.2; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.10; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.6].	
 	
Biệt Tướng Tam Quán	
● Là phép quán do Biệt Giáo của Tông Thiên Thai đặt ra. Tức quán từ Giả vào Không, từ Không vào Giả, sau cùng, vào Trung Đệ Nhất Nghĩa Đế. Cũng gọi Thứ Đệ Tam Quán, Cách Lịch Tam Quán. Đối lại với “Nhất Tâm Tam Quán” của Viên Giáo Thiên Thai.	
1.Quán từ Giả vào Không, cũng gọi quán hai đế, gọi tắt là Quán Không. Giả là Tục Đế hư dối, Không là chân đế chắc thực, muốn bỏ tục về chân, vào Chân Đế hai không chắc thực, thì trước hết, người tu hành phải quán Giả, biết rõ Giả là hư dối mà nhận hiểu được Chân nên gọi là quán hai đế. Người tu pháp quán này có thể dứt trừ Kiến Tư Hoặc trong ba hoặc (Kiến Tư Hoặc, Trần Sa Hoặc, Vô Minh Hoặc), được Nhất Thiết Trí, và giai vị tu tập thì tương đương với Thập Trụ của Biệt Giáo.	
2.Quán từ Không vào Giả, cũng gọi Bình Đẳng Quán, gọi tắt là Giả Quán. Nghĩa là hành giả không dừng lại ở lí không của Chân Đế, mà tiến lên kiến lập Tục Đế sai biệt của Giả Quán. Nếu dừng lại ở không thì chẳng khác gì hai thừa, chẳng thành Phật Pháp, không ích lợi cho chúng sinh. Bởi thế, quán Không chẳng dừng lại ở Không mà vào Giả, đây là do biết bệnh mà biết thuốc, ứng bệnh mà cho thuốc, nên gọi là Quán từ Không vào Giả. Nói bình đẳng là do quán từ Giả vào Không mà gọi là bình đẳng. Phép quán trước (số 1) là phá Giả dùng Không, phép quán này thì phá Không dùng Giả, phá và dùng đều bằng nhau nên gọi Bình Đẳng Quán. Người tu phép quán này có thể dứt trừ hoặc Trần Sa trong ba hoặc, được Đạo Chủng Trí trong ba trí, và giai vị tu tập thì tương đương với Thập Hành của Biệt Giáo.	
3.Quán Trung đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế, gọi tắt là Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Quán, Trung Đạo Quán, Trung Quán. Là phép quán dùng Không, Giả phương tiện soi rọi hai đường Chân, Tục. Nghĩa là trước hết hành giả quán sống chết không, kế đến quán Niết Bàn không, hai hoặc Kiến Tư, Trần Sa đã hết, tâm không thiên chấp, cho nên được phương tiện che lấp cả hai hoặc, lại vì lần lượt dùng hai phép quán, quán xét hai đế, nên được phương tiện soi rọi cả hai; như vậy thì hiển bày được Phật Tính trung đạo, là phép quán Trung Đạo Năng Quán, đế và quán không hai, hoặc và trí là một. Người tu phép quán này có thể dứt trừ hoặc Vô Minh trong ba hoặc, được Nhất Thiết Chủng Trí trong ba trí, và giai vị tu tập tương đương với Sơ Địa của Biệt Giáo. [X. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.thượng; Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sao Q.2; Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ (Trí Khải); Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.3].	
 	
Biệt Viên	
● Viện riêng. Ngoài ngôi chúa chính (bản sơn) của một tông ra, các chùa viện được xây cất ở những nơi khác, đều gọi là Biệt Viện. Như Phật Quang Sơn ở Cao Hùng, Đài Loan, có biệt viện là chùa Phổ Môn ở Đài Bắc và biệt viện là chùa Phổ Hiền ở huyện Cao Hùng v.v...	
 	
Biệt Xứ	
● Chỗ riêng. Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Chỉ những viện chi nhánh phụ thuộc các chùa viện lớn ở Nhật Bản. Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản gọi biệt xứ là Quải Sở, Huyền Sở (chỗ để treo gậy tích, ý nói treo gậy để nghỉ ngơi). [X. Khảo Tín Lục Q.5].	
 	
Biệt Yết Ma	
● Pàli: Vagga-Kamma. Cũng gọi Biệt Chúng Yết Ma, Biệt Chúng. Cùng ở trong một kết giới, vì hoàn cảnh đặc biệt nào đó, một số ít tăng sĩ trong giáo đoàn tách rời Đại Chúng để làm “tác pháp” riêng, gọi là Biệt Yết Ma. Trong “10 việc” trái phép mà vốn đã là nguyên nhân chủ yếu đưa đến sự chia rẽ giáo đoàn Phật Giáo Nguyên Thủy, Biệt Yết Ma là việc thứ tư. Thời bấy giờ có phái phản đối cho rằng Biệt Yết Ma là phạm tội phá tăng. Còn người làm Biệt Yết Ma gọi là Biệt Chúng Tăng.	
Ngoài ra, cứ theo Luật Tứ Phần quyển 44 chép, thì Đức Phật Bảo các vị Tỉ Khưu là tăng có bốn loại: tăng bốn người, tăng năm người, tăng mười người, tăng hai mươi người v.v... “Tăng” ở thời kì đầu là lấy bốn người xuất gia làm đơn vị cơ bản của chúng hòa hợp, còn gọi một nhóm nhỏ chỉ gồm hai, ba người xuất gia là Biệt Chúng. [X. Luật Thập Tụng Q.30 Chiêm Ba Pháp; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng].	
 	
Biểu Bạch	
● Bày tỏ rõ ràng. Khi cử hành pháp hội hoặc trong khoá tu niệm, ở trước Đức Phật giải bày nguyện vọng và mục đích của mình để cầu xin Tam Bảo chứng giám, gọi là Biểu Bạch. Cũng gọi Khải Bạch. Nếu bạch lúc bắt đầu cử hành pháp hội thì gọi là Khai Bạch, Khai Khải.Cứ theo Đại Tống Tăng Sử Lược quyển trung Hành Hương Xướng Đạo Điều và Thích Thị Yếu Lãm quyển thượng Biểu Bạch Điều chép, thì Biểu Bạch bắt nguồn từ sự chú nguyện của Ấn Độ, nó đồng nghĩa với từ “Xướng Đạo” thời xưa. Như văn xướng đạo do Giản Văn Đế nhà Lương soạn vào thời Nam Triều được chép trong Quảng Hoằng Minh Tập quyển 15, rất giống hình thức văn Biểu Bạch đời sau.	
Lại trong các tùng lâm Trung Quốc, khi “quá đường” (lên nhà trai thụ trai), Hòa Thượng trụ trì có việc cần thông báo cho Đại Chúng biết, thì gọi là Biểu Đường. [X. Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.2; Luận Thuyết Pháp Minh Nhãn Phẩm Biểu Bạch; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Phúng Xướng Môn].	
 	
Biểu Chế Tập	
● Sách, gồm 6 quyển do ngài Viên Chiếu đời Đường biên tập, thu vào Đại Chính Tạng tập 52.Cũng gọi Đại Tông Triều Tặng Tư Không Đại Biện Chính Quảng Trí Tam Tạng Hòa Thượng Biểu Chế Tập, Đại Đường Đại Hưng Thiện Tự Đại Biện Chính Đại Quảng Trí Tam Tạng Biểu Đáp Bi.Nội dung thu tập các văn Biểu Chế, Tạ Biểu, Đáp Phê, Tế Văn, Di Thư v.v... của 18 soạn giả: Bất Không, Nghiêm Dĩnh, Đàm Trinh, Phi Tích, Tuệ Lãng, Nguyên Kiểu, Huệ Hiểu, Pháp Cao v.v... Như: Bái Bất Không Tam Tạng Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh Kiêm Tứ Hiệu Chế Thư (Thư chúc mừng Tam Tạng Bất Không được vua phong Chức Hồng Lô Khanh và ban hiệu), Tạ Ân Tứ Nhũ Ngưu Ngũ Đầu Tinh Độc Biểu (Biểu tạ ơn vua đã ban cho năm con bò sữa và bê con) v.v... gồm hơn 180 bài.
Sách này sưu tập các văn hiến Mật Giáo vào thời kì thịnh nhất ở đời Đường, cho nên trước nay rất được các sử gia xem trọng.	
 	
Biểu Đức	
● Là một trong 16 cách giải thích huyền môn (cửa sâu kín). Giống như Biểu thuyên (bày tỏ rõ ràng sự lí). Đối lại với “Già tình” (ngăn sự hiểu biết sai lầm). Biểu đức là trực tiếp chỉ rõ cái tính đức vốn có sẵn trong các pháp. “Già tình, Biểu đức” được dùng nhiều trong Tông Hoa Nghiêm, Tông Chân Ngôn, còn“Già thuyên, Biểu thuyên” thì được dùng nhiều trong Tông Pháp Tướng. Già tình, Biểu đức là nói theo Pháp Thể (thể của các pháp), còn Già thuyên, Biểu thuyên thì nói theo ngôn thuyên (nói rõ lí sự). [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chỉ Quán (Đỗ Thuận)].	
 	
Biểu Nghĩa Danh Ngôn	
● Đối lại với “Hiển Cảnh Danh Ngôn”. Chỉ cho tên gọi, câu văn, lời nói v.v... có thể diễn tả nghĩa lí một cách rõ ràng. Luận Thành Duy Thức quyển 8 (Đại 31, 43 trung), nói: “Biểu Nghĩa Danh Ngôn, tức là danh ngôn có thể giải thích rõ ràng nghĩa lí và sự sai khác của âm thanh”. (xt. Danh Ngôn, Danh Ngôn Chủng Tử).	
 	
Biểu Nghĩa Danh Ngôn Chủng Tử	
● Đối lại với “Hiển Cảnh Danh Ngôn Chủng Tử”. Chỉ cho những chủng tử (hạt giống) do những tên gọi, câu văn, lời nói v.v... huân tập (xông ướp) mà thành. Những chủng tử này có khả năng giải bày nghĩa lí rõ ràng. Chúng cũng là những chủng tử được huân tập từ ngôn ngữ, âm thanh của tất cả các pháp. Trong danh ngôn chủng tử, cái hiển bày thể của các pháp sắc, tâm, biến hiện ra hình tướng ở trước tâm, rồi được huân tập trong thức thứ tám: cái đó tức là Biểu Nghĩa Danh Ngôn Chủng Tử.	
 	
Biểu Sắc	
● Phàm các hình thái động tác của người ta, như: đi, đứng, ngồi, nằm, lấy, bỏ, co, duỗi v.v... hiển nhiên có thể biểu hiện ra bên ngoài, khiến ai ai cũng thấy tức gọi là biểu sắc. Là một trong ba loại sắc cảnh do Tông Duy Thức lập ra. Các nhà dịch cũ dịch là “Tác Sắc”. Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 1 nói, thì có ba thứ sắc: Hiển Sắc, Hình Sắc, Biểu Sắc. 	
1.Hiển Sắc: như xanh vàng đỏ trắng, ánh sáng bóng tối, mây khói bụi sương và hư không v.v.. đều là Hiển Sắc.	
2.Hình Sắc: như dài ngắn vuông tròn, to nhỏ lớn bé, thẳng cong cao thấp v.v... đều là Hình Sắc, là những tướng trạng của các sắc pháp.	
3.Biểu Sắc: những hình thái động tác như đi, đứng, ngồi, nằm, lấy, bỏ, co, duỗiv.v... đều là biểu sắc. Biểu Sắc này theo nhau sinh diệt, vì nhân biến đổi, nên không sinh lại ở cùng một chỗ sinh ra trước đó, mà chuyển dời đến chỗ khác. Hình thái của động tác trước sau hoặc có gián đoạn, hoặc không gián đoạn, hoặc gần, hoặc xa đều vì sai khác mà sinh, hoặc ở ngay chỗ ấy biến đổi mà sinh.	
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ và Tông Câu Xá của Tiểu Thừa chỉ lập Hiển Sắc và Hình Sắc chứ không lập Biểu Sắc. Luận Câu Xá quyển 1 (Đại 29, 2 trung) chép: “Nói sắc có hai: một là Hiển Sắc, hai là Hình Sắc. Hiển Sắc có bốn, (...) Hình Sắc có tám”. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ đem Biểu Sắc nhiếp thuộc vào Hình Sắc. Các nhà Duy Thức thì ngoài Hiển Sắc, Hình Sắc, còn lập riêng Biểu Sắc. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.75; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1; Luận Thành Duy Thức Q.1; Thành Duy Thức Liễu Nghĩa Đăng Q.2; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.1]. (xt. Hình Sắc, Hiển Sắc).
 	
Biểu Sấn	
● Đem chia vật của thí chủ cúng dường cho Đại Chúng, gọi là Biểu Sấn. Thiền Uyển Thanh Qui quyển 6 trung Diên Trai (Vạn Tục 111, 454 hạ), nói: “Duy Na đánh khánh, Thủ Tọa phân phối vật cúng dường, hoặc thí chủ chia, hoặc vị Tri Sự làm thay. Đại Chúng ăn xong, Pháp Sự Đầu hoặc Duy Na đánh khánh, niệm “Xử thế giới như hư không” v.v..., tóm tắt nghĩa chính trong sớ, hồi hướng, niệm Phật xong, đánh khánh đứng dậy.	
 	
Biểu Thuyên	
● Cũng gọi Y Thuyên Đàm Chỉ. Đối lại với “Già Thuyên”. Biểu, là hiển bày tính chất của sự vật; Thuyên, là giải thích rõ ràng về sự và lí của các pháp. Biểu thuyên là trình bày về tính chất của các pháp khiến hai mặt sự và lí của chúng được sáng tỏ. Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự quyển hạ phần một (Đại 48, 406 trung): “Như khi nói về muối, nếu nói nó không lạt, là cách nói theo Già; nếu bảo nó mặn là lối nói theo Biểu. Khi nói về nước, nếu nói nó không khô là cách nói theo Già; nếu bảo nó ướt là lối nói theo Biểu. Trong các giáo, mỗi khi nói tuyệt bách phi; đều là nói theo Già; nhưng trực tiếp hiển bày chân như tuyệt đối là nói theo Biểu”.	
Không Tông chuyên dùng Già Thuyên, còn Tính Tông thì sử dụng cả hai môn Già và Biểu. Ngoài ra, trong nhân minh, đứng về phương diện khái niệm mà nói, thì Biểu thuyên là khái niệm mâu thuẫn với Già thuyên. [X. Tông Kính Lục Q.34; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.4]. (xt. Già Thuyên Biểu Thuyên).	
 	
Biểu Tử	
● Biểu, hàm ý là đưa phẩm vật cho người.Trong các dịp ma chay, người ta thường bố thí các phẩm vật cho người nghèo khó. Trước khi cho, họ được phát những tờ phiếu hoặc những chiếc thẻ, các phiếu và thẻ này gọi là Biểu Tử. Đến ngày ma chay, những người nghèo khó mang phiếu hoặc thẻ xuất trình để được cấp phát phẩm vật. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên loại 23 Bạ Quyển Môn].	 	

Biểu Vô Biểu	
● Biểu Vô Biểu là nói tắt của Biểu Nghiệp (Phạm: Vijĩapti-karman) và Vô Biểu Nghiệp (Phạm: Avijĩapti-karman). Cũng gọi Hữu Biểu Nghiệp Vô Biểu Nghiệp, Hữu Biểu Sắc Vô Biểu Sắc, Tác Vô Tác, Giáo Vô Giáo. Nghiệp biểu hiện ra ở ngoài khiến người khác biết rõ, là Biểu Nghiệp; nghiệp không hiển hiện ra bên ngoài và người khác không biết được, là Vô Biểu Nghiệp. Nghĩa là những hành vi biểu hiện ra bên ngoài, như động tác của cơ thể, lời nói, âm thanh, khiến người khác thấy được, nghe được, gọi là Biểu Nghiệp. Trái lại, nghiệp do thân, ngữ dẫn khởi, nó có công năng cản trở thiện hoặc ác, nhưng người khác không thấy được, gọi là Vô Biểu Nghiệp.	
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ của Tiểu Thừa chủ trương: trong ba nghiệp thân, ngữ, ý thì chỉ có thân nghiệp, ngữ nghiệp là có Biểu Nghiệp và Vô Biểu Nghiệp. Và cho rằng thân Biểu Nghiệp lấy hình sắc làm thể, ngữ Biểu Nghiệp lấy âm thanh làm thể, Vô Biểu Nghiệp lấy sắc ở trong pháp xứ làm thể, đều là pháp có thật. Còn đối với Ý Nghiệp thì không lập Biểu Nghiệp, Vô Biểu Nghiệp. Biểu Nghiệp thông cả ba tính thiện, ác, vô kí, nó do Tầm, Tứ phát khởi, cho nên nó tồn tại ở cõi Dục và Sơ Thiền. Vô Biểu Nghiệp thì chỉ thông với hai tính thiện, ác, nên nó chỉ tồn tại ở cõi Dục và cõi Sắc. Các nhà Duy Thức Đại Thừa thì cho rằng vì ý nghiệp có khả năng biểu thị tự ngã trong nội tâm, nên không lập Vô Biểu Nghiệp (có thuyết nói cũng lập Vô Biểu Nghiệp) và chủ trương thể của Biểu Nghiệp và Vô Biểu Nghiệp đều là có giả. Luận Thành Duy Thức quyển 1 (Đại 31, 4 hạ), nói: “Thân Biểu Nghiệp chẳng phải có thật, nhưng vì tâm là nhân, khiến biến hiện ra các sắc tướng nối nhau sinh diệt, chuyển đến các phương khác, tựa hồ như có động tác biểu thị tâm, nên mới tạm gọi là Thân Biểu. Ngữ Biểu cũng chẳng phải thật có tính của tiếng nói, vì trong một sát na tiếng nói không bày tỏ rõ ràng được, mà phải trải qua nhiều sát na nối tiếp nhau, cho nên tính của tiếng nói chẳng phải có thật. Vì sắc hữu đối ở bên ngoài trước đã bị phá, nhưng vì tâm là nhân, nên thức mới biến ra tựa hồ như có tiếng nói, rồi sinh diệt liên tục dường như có biểu thị, nên tạm gọi là Ngữ Biểu.” [X. Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.6; Luận Câu Xá Q.13; Luận Thuận Chính Lí Q.33; Luận Đại Tì Bà Sa Q.122, Q.123; Luận Thành Duy Thức Q.8; Luận Du Già Sư Địa Q.53; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.3; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.3 phần cuối]. (xt. Nghiệp).	
 	
Bình	
Bình là thứ đồ đựng, chứa làm bằng sành, sứ hoặc kim loại.	
● I.Bình. Phạm: Kalaza, dịch âm: Ca La Xa. Chiếc bình đựng ngũ cốc, nước thơm v.v... được dùng khi cúng dường Phật và Bồ Tát. Lại vì bình thường được dùng để chứa cất của quí báu, có thể đáp ứng lòng mong cầu của người khác, làm cho họ được đầy đủ, nên gọi là Đức Bình, Như Ý Bình, Mãn Bình v.v... (xt. Hiền Bình).	
● II.Bình. Phạm: Kuịđikà, dịch âm: Quân Trì, Quấn Trĩ Ca.Là một trong 18 vật dụng mà vị Tỉ Khưu thường mang theo bên mình để đựng nước. Cũng gọi Thủy Bình, Tháo bình (bình đựng nước rửa). Có hai loại: Tịnh Bình và Xúc Bình. Nước đựng trong Tịnh bình là nước sạch dùng để uống; nước đựng trong Xúc Bình là nước dùng để rửa tay. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 1 nói, có hai loại bình: bình sứ hoặc sành dùng để chứa nước sạch; bình đồng hoặc sắt thì dùng để đựng nước rửa. (xt. Quân Trì).	
 	
Bình Ca Sa	
● Một trong các loại ca sa được giới Phật Giáo Nhật Bản sử dụng. Dùng gấm vóc lụa là, bất cứ loại nào, để may thành, khác với nạp ca sa nhiều màu sắc, loại ca sa này chỉ có một mầu. Cũng gọi Nhất sắc thất điều (ca sa một mầu bảy nẹp), Tố ca sa (ca sa lụa). Đối lại với “nạp ca sa”. Bình ca sa được coi là quí, Nạp ca sa được xem là thường.	
 	
Bình Cử	
● Tức khi tụng kinh, tụng ngay vào bản văn của kinh chứ không tụng đề hiệu của kinh văn. Ngoài ra, khi cử hành lễ chôn người chết, vị Duy Na không xướng văn khải thỉnh, mà trực tiếp xướng “Na mô tát đát tha”, cũng gọi là Bình cử. Vì không xướng văn khải thỉnh nên cũng đọc “Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật”.	
Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 6 Đại Dạ Niệm Tụng Điều (Đại 48, 1148 trung), nói: “Vị tri khách bình cử (tụng ngay) chú Lăng Nghiêm”.	
 	
Bình Đạo Giáo	
● Bình Đạo Giáo là giáo pháp thuận ứng với đạo lí Pháp Tính bình đẳng mà được nói ra, chứ không phải giáo pháp phương tiện thiện xảo tùy theo căn cơ của chúng sinh mà được nói ra. Là một trong hai giáo do pháp sư Ấn hoặc pháp sư Mẫn ở đời Đường lập ra. Cũng gọi Bình Đẳng Đạo Giáo. Đối lại với “Khuất Khúc Giáo” (Giáo cong co). Chẳng hạn như Kinh Hoa Nghiêm do Đức Phật Lô Xá Na nói là giáo pháp thuận theo Pháp Tính tự tại mà nói ra.	
Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 1 (Đại 45, 481 thượng), nói: “Pháp sư Mẫn ở Giang Nam lập ra hai giáo:	
1.Kinh Thích Ca, là khuất khúc giáo, vì tùy theo căn cơ của chúng sinh mà phá trừ chấp trước, như Kinh Niết Bàn v.v...	
2.Kinh Lô Xá Na, là bình đẳng Đạo Giáo, vì thuận theo Pháp Tính tự tại mà được nói ra, như Kinh Hoa Nghiêm”. [X. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1].	
 	
Bình Đẳng	
● Phạm, Pàli: sama. Nghĩa là ngang bằng đều nhau, không cao thấp nông sâu. Chỉ hết thảy hiện tượng cùng chung một tính, hoặc tính không, tính Duy Thức, tính tâm chân như. Đối lại với “Sai biệt”. Như Đức Thích Tôn đã phủ nhận chế độ giai cấp ở Ấn Độ đã có từ thời đại Phệ Đà và chủ trương “Tứ Tính Bình Đẳng”.	
Trong các kinh luận có rất nhiều tư tưởng và dụng ngữ về bình đẳng, chẳng hạn như cho rằng Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng và Tâm Phật, chúng sinh trên bản chất đều không có sai khác, cho nên nói là bình đẳng; hoặc hiển bày tướng mạo của bản thể thế giới, gọi là không bình đẳng, Chân Như Bình Đẳng. Lại như Kinh Đại Bát Nhã quyển 409 đã nói rõ về sự bình đẳng giữa Bát Nhã Ba La Mật, Tam Ma Địa và Bồ Tát. Luận Đại Trí Độ quyển 100, thì thuyết minh lí Pháp Bình Đẳng và Chúng Sinh Bình Đẳng. Kinh Đại Nhật quyển 1 thì nói ba mật: thân mật, ngữ mật, ý mật là bình đẳng. Vãng Sinh Luận Chú quyển thượng nói, bình đẳng là thể tướng của các pháp, trí tuệ đã đạt đến thể tướng bình đẳng thì không còn phân biệt, chủ quan và khách quan cũng không sai khác: đây gọi là Trí Bình Đẳng. Đối với chúng sinh cũng phải coi là đồng đẳng, không phân biệt cao thấp oán thân, đáng được thương xót ngang nhau, vì đều có tính Phật giống như nhau: đây gọi là Chúng Sinh Bình Đẳng. Lại nữa, Phật gọi là Bình Đẳng Giác, Tự Tính Pháp Thân gọi là Bình Đẳng Pháp Thân.	
Ngoài ra, pháp Nhất Thừa biểu thị Đại Tuệ ngang bằng với trí tuệ của Phật, gọi là Bình Đẳng Đại Tuệ. Yêu thương khắp tất cả không phân biệt, gọi là Bình Đẳng Đại Bi.Tâm đối với tất cả đều bình đẳng, tỏ ngộ chân lí mà không dấy lên cái thấy biết sai khác, gọi là Bình Đẳng Tâm. Trong ba phép quán Không, Giả, Trung, quán từ Không vào Giả, cũng gọi là Bình Đẳng Quán, Quán thân mật, ngữ mật, ý mật là bình đẳng không sai khác, gọi là Tam Bình Đẳng Quán. Chẳng kể oán, thân, tất cả đều thương yêu như nhau, gọi là Oán Thân Bình Đẳng.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) quyển 53 Phẩm Li Thế Gian nói, Bồ Tát có đủ mười thứ bình đẳng:	
1.Hết thảy chúng sinh bình đẳng, 	
2.Hết thảy pháp bình đẳng, 	
3.Hết thảy cõi nước bình đẳng, 	
4.Hết thảy tâm sâu xa bình đẳng, 	
5.Hết thảy thiện căn bình đẳng, 	
6.Hết thảy Bồ Tát bình đẳng, 	
7.Hết thảy nguyện bình đẳng, 	
8.Hết thảy Ba La Mật bình đẳng, 	
9.Hết thảy hạnh bình đẳng, 	
10.Hết thảy Phật bình đẳng. 	
Nếu Bồ Tát an trụ nơi pháp này, thì được tất cả Pháp Bình Đẳng vô thượng của chư Phật.	
Cùng kinh đã dẫn quyển 30 Phẩm Thập Hồi Hướng còn nêu ra 10 thứ bình đẳng, như Nghiệp Bình Đẳng, Báo Bình Đẳng v.v... Còn Kinh Đại Phương Đẳng, Đại Tập quyển 50 cũng nêu ra 10 thứ bình đẳng: Chúng Sinh Bình Đẳng, Pháp Bình Đẳng, Thanh Tịnh Bình Đẳng, Bố Thí Bình Đẳng, Giới Bình Đẳng, Nhẫn Bình Đẳng, Tinh Tiến Bình Đẳng, Thiền Bình Đẳng, Trí Bình Đẳng và Nhất Thiết Pháp Thanh Tịnh Bình Đẳng. Nếu chúng sinh có đầy đủ 10 thứ bình đẳng trên đây, thì có thể mau chóng được vào Đại thành vô úy. [X. Tạp A Hàm Q.20; Kinh Đại Bát Nhã Q.570 Phẩm Bình Đẳng; Kinh Đại Bảo Tích Q.60; Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Q.12; Phật Địa Kinh Luận Q.5]. (xt. Sai Biệt). 	
 	
Bình Đẳng Đại Bi	
● Chỉ cho lòng từ bi bình đẳng của Phật và Bồ Tát. Tức lòng từ bi thương xót hết thảy chúng sinh như nhau, không phân biệt. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 30 (Đại 35, 725 thượng), nói: “Vì có nhiều phương tiện, nên tuy khéo tu Không, Vô Tướng, mà lòng từ bi của Bồ Tát không bỏ chúng sinh, cho nên gọi là Bình Đẳng Đại Bi”.	
 	
Bình Đẳng Đại Tuệ	
● Hàm ý là chỉ có Phật Tuệ Nhất Thừa, tức là thực trí mà Đức Phật đã tuyên nói trong Kinh Pháp Hoa, mà cũng là thực trí của chư Phật. Bởi vì trí này có khả năng chứng được lí tính bình đẳng, nên gọi là bình đẳng. Vả lại, chúng sinh cũng đều có thể chứng được trí này, cho nên gọi là bình đẳng. Kinh Pháp Hoa Phẩm Kiến Bảo Tháp (Đại 9, 32 trung), nói: “Lúc bấy giờ, từ trong bảo tháp vang ra tiếng nói, khen rằng: Lành thay!Lành thay! Đức Thích Ca Mâu Ni thế tôn đã dùng Bình Đẳng Đại Tuệ vì Đại Chúng mà nói kinh Diệu Pháp Hoa là pháp dạy hàng Bồ Tát được chư Phật hộ niệm”.	
Pháp Hoa Kinh Khoa Chú quyển 4 (Vạn Tục 48, 454 hạ), nói: “Bình đẳng có hai thứ: một là Pháp Bình Đẳng, tức là lí trung đạo dùng Đại Tuệ Quán Xét; hai là Chúng Sinh Bình Đẳng, nghĩa là hết thảy chúng sinh đều dùng lí từ nhân đến quả, cũng được Phật Tuệ”.	
 	
Bình Đẳng Giác	
● I.Bình Đẳng Giác, cũng gọi Bình Đẳng Chính Giác. Chỉ cho chính giác của Đức Phật và từ này được dùng làm biệt hiệu của Phật. Vì Phật đã chứng được lí các Pháp Bình Đẳng, không có cao thấp nông sâu sai khác, Ngài trụ trong Đại Giác, ba nghiệp thân, ngữ, ý đều rỗng lặng, nên gọi là Bình Đẳng Giác.	
Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn quyển 3 (Đại 15, 22 thượng), nói: “Bình Đẳng Giác, nghĩa là chẳng có chứng được gì, không nói năng hành động gì (...) Như Lai hiểu rõ hết thảy pháp đều vốn thanh tịnh, tự nhiên nhi nhiên, chẳng có cội nguồn, được bình Đẳng Giác, cho nên gọi là Bình Đẳng Chính Giác”.	
● II.Bình Đẳng Giác, là một trong 37 tên hiệu của Đức Phật A Di Đà. Tán A Di Đà Kệ (Đại 47, 421 thượng), nói: “Mông quang xúc giả li hữu vô thị cố khể thủ bình bẳng giác” (Tạm dịch: “Ánh sáng soi tới lìa có không cúi đầu lạy đấng Bình Đẳng Giác”). [X.Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng].	
 	
Bình Đẳng Giác Kinh	
● Kinh, gồm 4 quyển. Cũng gọi Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Bẳng Giác Kinh, Vô Lượng Thanh Tịnh Kinh. Ngài Chi Lâu Ca Sấm đời Hậu Hán dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 12, là một bản dịch khác trong năm bản dịch Kinh Vô Lượng Thọ hiện còn.	
Về dịch giả của kinh này xưa nay có mấy thuyết: Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển một nói là do ngài Chi Lâu Ca Sấm đời Hậu Hán dịch. Nhưng trong các bộ kinh lục trước Khai Nguyên Thích Giáo Lục thì có thuyết cho là do ngài Bạch Diên đời Ngụy dịch, lại có thuyết bảo do ngài Trúc Pháp Hộ dịch. Trong năm bản dịch Kinh Vô Lượng Thọ hiện còn, thì kinh này cùng với Kinh Đại A Di Đà do ngài Chi Nghiêm dịch giống nhau, đều ghi chép lời phát nguyện của Tỉ Khưu Pháp Tạng gồm có 24 nguyện. Nội dung kinh này chủ yếu nói rõ về nhân nguyện, quả thành, công đức trang nghiêm của y báo, chính báo và bi nguyện nhiếp thụ chúng sinh v.v... của Đức Phật A Di Đà. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.1; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.1]. (xt. Vô Lượng Thọ Kinh).	
 	
Bình Đẳng Lực	
● Là một trong 37 tên hiệu của Đức Phật A Di Đà. Phật A Di Đà chứng được các Pháp Bình Đẳng, có đủ sức Đại Bi bình đẳng cứu độ chúng sinh, vì thế có hiệu này. Tán A Di Đà Phật Kệ (Đại 47, 422 thượng), nói: “Thân như hư không, thể vô cực, Nên đính lễ đấng Bình đẳng lực”.	
 	
Bình Đẳng Nghĩa	
● Là một trong 10 nghĩa của hư không. Nghĩa là thể tính bình đẳng của chân như đối với hết thảy pháp đều bình đẳng không có sai khác. Tông Kính Lục quyển 6 (Đại 48, 446 hạ), nói; “Hư Không có 10 nghĩa, thể của nó tuy giống nhau, nhưng nghĩa và sự thì mỗi mỗi sai khác. (...) Nghĩa thứ ba là nghĩa bình đẳng, vì hư không không có chọn lựa”. [X. Luận Thích Ma Ha Diễn Q.3]. (xt. Hư Không).	 	

Bình Đẳng Pháp Thân	
● Chỉ cho Tự Tính Pháp Thân. Tức các Bồ Tát từ địa vị thứ tám trở lên đã chứng được chân như bình đẳng tịch diệt, nhậm vận tự nhiên, tuy không cần gia công dụng hạnh, nhưng cũng có thể đồng thời thị hiện các loại giáo hóa, làm các Phật Sự trong khắp mười phương thế giới, mà không có ý tưởng đi lại, cũng không có ý tưởng tạo tác, cho nên gọi là Bình Đẳng Pháp Thân. Bồ Tát từ địa vị thứ bảy trở xuống, tuy đã chứng chân như, nhưng còn cần phải có gia công dụng hạnh mới thành. [X. Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ].	
 	
Bình Đẳng Quan	
● Quan niệm về sự bình đẳng. Chỉ cho thuyết “Tứ Tính Bình Đẳng” do Đức Thích Tôn chủ trương. Bà La Môn Giáo Ấn Độ chỉ cốt chi phối giai cấp, chứ không quan tâm đến vấn đề phúc lợi của dân chúng, do đó, giai cấp vua chúa và thứ dân đã hình thành một cách mau chóng. Rồi những tư tưởng tôn giáo mới, cũ đối chọi nhau, cũng do thiên kiến về giai cấp mà phát sinh.	
Tư tưởng của Đức Thích Tôn vượt lên trên thiên kiến giai cấp, coi trọng ý nghĩa đạo đức, không chấp nhận giai cấp mà chủ trương bốn Chủng Tính đều bình đẳng. Sự sang hèn của người ta không phải do sinh ra hoặc do giòng họ, mà là do chính hành vi của người ta làm cho họ cao quí hay ti tiện; vì thế, lí tưởng bình đẳng, trước tiên, đã được Đức Thích Tôn thể hiện ngay trong giáo đoàn của Ngài.Tinh thần bình đẳng được biểu lộ qua từ bi; Phật Giáo Đại Thừa vốn đã chịu ảnh hưởng sâu xa của tinh thần này, cho bản chất của các pháp là không, tất cả sự tồn tại đều bình đẳng. Tư tưởng này phát triển tới Trung Quốc thì thành là tư tưởng “Tức” (sự đồng nhất của tính tuyệt đối) của Phật Giáo. Như Tông Thiên Thai, Tông Hoa Nghiêm chủ trương tướng tuyệt đối của các pháp là “Lí”, tướng cá biệt của chúng là “Sự”. Lí là bình đẳng, Sự là sai biệt, khi cả hai “tương tức” thì có mối quan hệ Lí tức Sự, Sự tức Lí, vì thế các tông trên cũng chủ trương bình đẳng.	
Bản thân Phật Giáo đã thành là tôn giáo rất phổ biến, cho nên Phật Giáo đã dung hợp các kiến giải bất đồng để biểu tỏ thái độ thống nhất, và dựa vào đó, ở Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng v.v...Phật Giáo đã có khả năng dung hợp được với các tôn giáo dân tộc cố hữu của các quốc gia ấy mà phát triển. Giáo lí “Hết thảy chúng sinh đều có tính Phật” là sự biểu hiện tư tưởng bốn Chủng Tính đều bình đẳng triệt để; và chủ trương mình người chẳng hai, lợi mình lợi người cũng lấy hạnh Bồ Tát Đại Thừa làm nền tảng.	
Luận Kim Cương Châm (Phạm: Vajrasùcì) là tác phẩm tiêu biểu cho việc phê phán chế độ bốn giai cấp. Sách này đứng trên lập trường của Đức Phật mà công kích quan niệm cho Bà La Môn là ưu việt. Còn đứng về phương diện chính trị để thực hiện lí tưởng bình đẳng thì có nền chính trị “Pháp” (Dharma: chính pháp) của vua A Dục, đồng thời, có Bảo Hành Vương Chính Luận (Phạm: Ratàvalì) của ngài Long Thụ trình bày quan điểm của Ngài về nền nhân chính mà nhà vua cần thi hành. Nhà tập Đại Thành Tông Thiên Thai là ngài Trí Khải (538-597) lấy tư tưởng Kinh Pháp Hoa làm nền tảng, nêu rõ giáo nghĩa “Mở hội” (thống nhất tuyệt đối) nhấn mạnh giáo nghĩa Phật Giáo mỗi mỗi đều có đủ tính đặc thù, đồng thời, cũng có tính tuyệt đối, nghĩa là mỗi mỗi giáo pháp đều có đủ lí do tồn tại bình đẳng. Như chủ trương mỗi pháp giới trong mười pháp giới đều có đủ địa ngục, quỉ đói, súc sinh, A Tu La, người, trời, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật v.v..., tức chứng minh tất cả Pháp Bình Đẳng, đầy đủ tính Phật.	
Lại nữa, khi tín ngưỡng Tịnh Độ được phổ cập, thì đối tượng cứu độ của Phật A Di Đà cũng được mở rộng, bởi thế đa số đoàn thể tôn giáo giữa các giai cấp cũng dần dần hình thành.	
Về phương diện thực tiễn, tư tưởng Thiền Cũng được phổ biến hóa. Trong các Thanh Qui qui định sự sinh hoạt của Tăng đường, những điều khoản đã được Đại Chúng quyết nghị thì mọi người đều phải tuân thủ: đó là biểu hiện tinh thần bình đẳng trong giáo đoàn về mặt luân lí.	
Vào thế kỉ thứ V Tây lịch, khi Kinh Niết Bàn được truyền dịch, đã diễn ra cuộc tranh luận đối nghịch nhau về hai vấn đề “Tất hữu Phật Tính” (Tất cả đều có tính Phật) và “Ngũ tính các biệt” (Năm Chủng Tính đều khác nhau).	
Vào tiền bán thế kỉ VII, ngài Huyền Trang truyền bá học thuyết của phái Du Già Hành ở Trung Quốc, khi thành lập Tông Pháp Tướng thì ngài theo thuyết “Ngũ tính các biệt”, chủ trương trong chúng sinh cũng có kẻ không có tính Phật, do đó, đã đưa đến cuộc tranh luận giữa các Tông Thiên Thai, Hoa Nghiêm phủ định thuyết “Ngũ Tính Các Biệt” và Tông Pháp Tướng thừa nhận thuyết này. Về sau, cuộc tranh luận lan sang cả Nhật Bản, lấy ngài Tối Trừng làm trung tâm, học giả các tông tranh luận với nhau, cuối cùng, những người phủ định thuyết “Ngũ tính các biệt” và khẳng định thuyết “Tất Hữu Phật Tính” đã thắng, lí do là vì quan niệm tôn giáo này đã thấm sâu vào lòng tín chúng phổ thông rồi.	
Ngoài ra, lấy tinh thần Phật Giáo làm cơ sở, điều 17 trong Hiến Pháp của Nhật Bản đã đả phá chế độ xã hội thị tộc mà xúc tiến việc thống nhất quốc gia: đó chính là sự biểu hiện cách cụ thể tư tưởng bình đẳng của Thái Tử Thánh Đức vậy.	
 	
Bình Đẳng Quán	
● Là tên khác của “Giả Quán” trong ba phép quán (Không, Giả, Trung) của Tông Thiên Thai.Nếu phá Tục Đế (tức Giả) mà dùng Chân Đế (tức Không) thì chẳng gọi là bình đẳng. Bởi vì “Không Quán” là ở trong quán biết Giả chẳng phải Giả mà phá Giả vào Không, và trong “Giả Quán” thì biết Không chẳng phải Không mà phá Không vào Giả. Như vậy, Không, Giả cùng phá mà dùng lẫn nhau, nên gọi là bình đẳng. Duy Ma Kinh Huyền Sớ quyển 2 (Đại 38, 525 hạ), nói: “Nếu trước phá tục dùng chân, thì chẳng gọi bình đẳng; phép quán này phá cả Không, Giả mà dùng lẫn nhau, nên gọi bình đẳng”. Lại Không Quán cũng được gọi là Bình Đẳng Quán, vì Không là bình đẳng mà mỗi mỗi tướng đều riêng khác. (xt. Tam Quán).	
 	
Bình Đẳng Tam Nghiệp	
● Ba nghiệp bình đẳng. Nghĩa là ba nghiệp thân, miệng, ý đã xa lìa các thứ phân biệt phải trái, đẹp xấu, lành dữ, kia đây v.v... mà được bình đẳng. Đó là những nghiệp mà chư Phật và Bồ Tát đã thành tựu. Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ nói, Đức Phật A Di Đà dùng nghiệp ý bình đẳng Đại Từ Bi, nghiệp thân bình đẳng soi sáng, nghiệp miệng bình đẳng nói pháp để đối trị ba nghiệp hư dối bất bình đẳng của chúng sinh, khiến cho chúng sinh thành tựu ba nghiệp bình đẳng. Đây là sự diệu dụng đặc thù của ba nghiệp của Phật A Di Đà.	
 	
Bình Đẳng Tâm	
● Chỉ cho tâm từ bi đã chứng ngộ lí các Pháp Bình Đẳng, đối với hết thảy chúng sinh không khởi cái thấy oán, thân sai khác. Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ quyển 2 phần cuối (Đại 39, 211 trung): “Tâm ngay thẳng lấy gì làm gốc? Đáp: Lấy tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh làm gốc. Đây ý nói tâm bình đẳng thương xót hết thảy hữu tình không phân biệt kẻ oán người thân”.	
 	
Bình Đẳng Tính	
● Là một trong 12 chân như. Tức là thể tướng bình đẳng bao trùm hết thảy các pháp. Vãng Sinh Luận Chú quyển thượng (Đại 40, 828 hạ): “Bình đẳng là thể tướng của các pháp”. Luận Du Già Sư Địa quyển 43 (Đại 30, 528 hạ): “Đối với hết thảy pháp, ngộ tính bình đẳng, vào Đại Tổng Tướng, thấu suốt cùng tột bờ mé của tất cả cái biết, xa lìa hai bên tăng thêm, giảm bớt mà thuận vào trung đạo”.	
 	
Bình Đẳng Tính Trí	
● Phạm: samatà-jĩàna. Cũng gọi Bình Đẳng Trí. Là một trong bốn trí tâm phẩm, một trong năm trí. Chỉ cho trí biết rõ mình, người bình đẳng. Tức là trí tuệ do chuyển Thức Mạt Na thứ bảy mà có được. Nhờ trí tuệ này mà biết rõ hết thảy sự tướng và mình, người đều bình đẳng, do đó nảy sinh lòng Đại Từ Bi.Luận Phật Địa quyển 3 nói rằng, Bình Đẳng Tính Trí là trí quán xét mình, người tất cả đều bình đẳng, Đại Từ Đại Bi thường hằng khế hợp với nhau, không lúc nào gián đoạn, cho nên kiến lập cõi Phật “Vô Trụ Niết Bàn” (cõi Niết Bàn không trụ nơi sống chết, cũng không trụ nơi Niết Bàn), mà tùy theo sự ưa thích của hữu tình, thị hiện các thứ hình bóng của Tự Thụ Dụng Thân, Tha Thụ Dụng Thân và Tự Thụ Dụng Độ, Tha Thụ Dụng Độ v.v... Đối với hàng Bồ Tát sơ địa trở lên, thị hiện Tha Thụ Dụng Thân, Tha Thụ Dụng Độ, thường làm các việc giáo hóa lợi ích với tâm Đại Từ Đại Bi.	
Kinh Tâm Địa Quán quyển 2 (Đại 3, 298 hạ) nói: “Bình Đẳng Tính Trí là do chuyển thức chấp có ta mà được; là vì trí tuệ này đã chứng ngộ tính của hai vô ngã (Nhân Vô Ngã, Pháp Vô Ngã) và thấy rõ lí mình, người bình đẳng, nên gọi là Bình Đẳng Tính Trí”. Ngoài ra, Bình Đẳng Tính Trí trong năm trí do Mật Giáo kiến lập, còn được gọi là Quán Đính trí, là trí của Đức Phật Bảo Sinh ở phương nam. Bí Tàng Kí quyển thượng phần đầu (Đại 86, 2 trung), nói: “Bình Đẳng Tính Trí là nước trí trong sạch, vì không phân biệt hữu tình, phi tình, vì kia, đây như nhau, vì thường còn chẳng biến đổi, nên gọi là Bình Đẳng Tính Trí”. (xt. Ngũ Trí, Tứ Trí, Tâm Phẩm).	
 	
Bình Đẳng Vương	
● I.Bình Đẳng Vương: Là vị vua thứ tám trong mười vị vua ở cõi âm. Cứ theo Kinh Dự Tu Thập Vương Sinh Thất và Kinh Địa Tạng Thập Vương chép, thì vị vua này là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, là ông vua cõi âm cai quản các linh hồn người mới chết trong vòng 100 ngày. Vì lẽ vua này xem xét nghiệp tội phúc rất công bằng, nên gọi là Bình Đẳng Vương.	
Tín ngưỡng Bình Đẳng Vương đã lưu hành ở Trung Quốc từ đời Đường. Trong sách Ngũ Hội Pháp Sự Tán quyển đầu, ngài Pháp Chiếu đời Đường đã nói (Đại 47, 480 trung): “Nếu niệm Phật mà được vào sâu trong chính định, thì không còn sợ Bình Đẳng Vương nơi ba đường” (địa ngục, ngã quỉ, súc sinh). Lại như điều phụ chú trong sách Phật Tổ Thống Kỉ quyển 33 (Đại 49, 322 trung) ghi: “Hoa Nghiêm Cảm Ứng Truyện nói, Quách Thành Lượng bị sứ giả lôi đến chỗ Bình Đẳng Vương, nhờ tụng bài kệ bốn câu “Nhược nhân dục liễu tri, Tam Thế nhất thiết Phật, Ưng quán pháp giới tính, Nhất thiết duy tâm tạo” v.v... mà được tha về. Ngoài ra, Tông Kính Lục quyển 74 của ngài Diên Thọ cũng có nêu tên Bình Đẳng Vương. Nhưng Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 5 thì cho tên Bình Đẳng Vương là tên khác của Diêm Ma Vương. Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 5 (Đại 54, 338 hạ), nói: “Tiếng Phạm là Diêm Ma, dịch nghĩa là Bình Đẳng Vương”. [X. Địa Tạng Bồ Tát Tượng Linh Nghiệm Kí]. (xt. Diêm La Thập Điện, Diêm Ma Vương).
● II.Bình Đẳng Vương. Chỉ ông thủy tổ của dòng Sát Đế Lợi.Ma Ha Tam Ma Đa (Phạm: Mahàsammata) làm vua thủa kiếp sơ, gọi là Đại Bình Đẳng Vương, coi việc trách phạt lòng tham muốn của chúng sinh và chia đều những vật như thóc lúa thu hoạch được. Phật Tổ Thống Kỉ quyển 30 (Đại 49, 298 hạ) chép: “Bàn bạc lập ra một Bình Đẳng Vương thưởng thiện phạt ác”. Hoặc có thuyết cho Bình Đẳng Vương là tên của Diêm Ma Vương. Thuyết này có lẽ đã do đời sau lầm lẫn vua thủa kiếp sơ (Bình Đẳng Vương) với Diêm Ma Vương chăng? [X. Kinh Trường A Hàm Q.22 Phẩm Thế Bản Duyên; Kinh Đại Lâu Thán Q.6; Kinh Khởi Thế Q.10; Luận Đại Trí Độ Q.21].	
 	
Bình Đẳng Ý Thú	
● Phạm: samatàbhipràya. Là một trong bốn ý thú của Đức Như Lai khi ngài nói pháp. Cũng gọi Bình Đẳng Ý, Pháp Đồng Ý Thú. Nghĩa là Đức Như Lai y cứ vào cái ý chỉ bí mật và cái lí bình đẳng mà nói pháp. Chẳng hạn như khi Như Lai nói pháp, chỉ rõ ra rằng Đức Phật Tì Bà Thi ở quá khứ nay tức là Phật Thích Ca, là Ngài đã căn cứ vào lí “Phật Phật bình đẳng” mà nói lời này. Bởi vì duyên của hai Đức Phật ở đời trước tuy có khác nhau, nhưng Pháp Thân bình đẳng mà hai Ngài đã chứng thì không khác.	
Hoặc có chúng sinh thấy việc Phật Thích Ca giáng sinh trong cung vua, thành đạo dưới gốc cây mà ngờ là công đức huân tu của Ngài nông cạn. Để đánh tan mối ngờ vực “Khinh Phật” này mà Đức Như Lai tuyên nói ý thú bình đẳng. Lại bình đẳng ý thú có hai thứ chung và riêng khác nhau. [X. Luận Nhiếp Đại Thừa Q.trung (bản dịch đời Lương); Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (bản dịch đời Lương) Q.6]. (xt. Tứ Ý Thú).	
 	
Bình Giang Thao	
● Sợi dây thắt lưng được sản xuất ở Bình Giang. Thao (sợi dây tết bằng tơ) cũng gọi là đới (cái đai, giải áo). Nghĩa là sợi dây bện bằng tơ, hai đầu có tết nút. Vì nó được sản xuất ở Bình Giang huyện Lâm An tỉnh Triết Giang, nên gọi là Bình Giang Thao.Thiền Tăng dùng dây này làm thắt lưng, thòng hai nút xuống hai bên phải trái.Dây có ba kiểu nẹp, vuông hoặc tròn. [X.Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Phục Chương Môn].	
 	
Bình Giao	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Chỉ cho việc giao tế bình đẳng không phân biệt trên dưới.Hoặc chỉ cho người mà đạo đức, tư cách và tuổi tác bằng vai với mình. Thiền Uyển Thanh Qui quyển 5 (Vạn Tục 111, 453 thượng), nói: “Như bình giao hoặc tuổi hạ ngang nhau (hoặc là loại pháp quyến, em, cháu) thì chỉ chào hỏi thôi”. Còn đối với vị Thủ Tọa mà tuổi tác, tư cách, đức hạnh ngang bằng với mình, thì gọi là Bình Giao Thủ Tọa. [X. Oánh Sơn Thanh Qui Q.hạ Niên Trung Hành Sự].	
 	
Bình Sinh Nghiệp Thành	
● Trong các sinh hoạt hàng ngày vẫn có thể hoàn thành nhân Vãng Sinh Tịnh Độ. Đây chính là chủ trương của các sư thuộc Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản, như Hạnh Tây, Chứng Không, Thân Loan v.v... Đối lại với “Lâm chung nghiệp thành”.	
Cứ theo chủ trương của Tông Tịnh Độ, khi hấp hối niệm danh hiệu Phật, thì Phật và Bồ Tát chắc chắn từ Tịnh Độ đến đón rước, lúc ấy hành giả quyết định được sinh về Tịnh Độ. Nhưng Tịnh Độ Chân Tông thì cho rằng, ở ngay trong cuộc sống hàng ngày mà tin chắc vào thệ nguyện của Phật A Di Đà, thì tức đã được độ rồi.(xt. Nghiệp Sự Thành Biện).	
 	
Bình Tăng	
● Chỉ cho vị tăng đã cạo tóc xuất gia, nhưng chưa được xếp vào hàng tăng lữ phổ thông. Cùng nghĩa với “Phàm tăng”. Lại vị tăng chưa được nối pháp của thầy cũng gọi là Bình tăng. [X. Oánh Sơn Thanh Qui Q.thượng Nguyệt Trung Hành Sự]. (xt. Phàm Tăng).	
 	
Bình Thành Thiên Hoàng	
● Vị Thiên Hoàng đời thứ 51 của Nhật Bản. Niên hiệu Đại Đồng năm đầu (806) nối ngôi Thiên Hoàng Hoàn vũ lên làm vua. Ông có tư chất thông minh lanh lợi, xem nhiều kinh sách và giỏi về văn chương. Trong thời gian làm vua, ông rất chăm chỉ trong việc trị dân, nhưng sau khi nhường ngôi, ông lại tham dự cuộc sống dấy loạn của Đằng Nguyên Trọng Thành, sau thất bại bèn xuất gia. Năm Hoằng Nhân 13 (822), ông theo ngài Không Hải vào đàn thụ Quán Đính. Đó là vị đế vương Nhật Bản đầu tiên nhận phép Quán Đính của Mật Giáo. Niên hiệu Thiên trường năm đầu sư tịch, thọ 51 tuổi.	
 	
Bình Tháp	
● Phạm: Drona-stùpa. Bình, chỉ cái bình dùng để chia xá lợi của Đức Phật, Bình tháp tức là ngôi tháp trong đó có thờ chiếc bình này. Cũng gọi Anh Tháp, Kim Bình Tháp (tháp bình vàng). Cứ theo Kinh Trường A Hàm quyển 4 và Phật Sở Hành Tán quyển 5 chép, thì sau khi Đức Phật vào Niết Bàn, những người Mạt La ở thành Câu Thi Na thiêu thân Phật, rồi Bà La Môn Hương Tính đem xá lợi của Phật chia đều cho tám nước, tám nước đều xây tháp thờ Xá Lợi Phật. Riêng Bà La Môn Hương Tính thì được cái bình chia xá lợi và đem về nước dựng tháp để thờ, gọi là Bình Tháp. Còn nhân dân của thôn thì thu hốt những tro than còn lại ở chỗ trà tì (hỏa táng) đem về xây tháp để thờ, gọi là Khôi Thán Tháp (tháp thờ tro than). Như vậy cộng tất cả là mười tháp thờ Xá Lợi Phật.	
Nhưng, tên của người Bà La Môn được cái bình chia xá lợi này, trong các kinh ghi chép khác nhau. Còn vị trí của Bình Tháp thì Đại Đường Tây Vực Kí quyển 7 ghi là ở nước Chiến Chủ. [X. Kinh Nê Hoàn Q.hạ; Kinh Đại Bát Niết Bàn phần sau Q.hạ; Đại Đường Tây Vực Kí Q.6].	
 	
Bình Thể Vô Thực	
● Thể của cái bình không có thật. Tông Thành Thực dùng từ ngữ này để ví dụ các pháp vô ngã. Nghĩa là thân năm uẩn là giả hòa hợp chứ không có thực thể. Nhưng người phàm phu thì không biết được điều đó, cứ tưởng thân này là có thật.	
 	
Bình Thường Tâm Thị Đạo	
● Tâm ngày thường là đạo. Tên công án trong Thiền Tông. Cũng gọi Triệu Châu Bình Thường Tâm Thị Đạo, Bình Thường Thị Đạo. Đây là câu nói của Thiền Sư Nam Tuyền Phổ Nguyện khi tiếp hóa ngài Triệu Châu Tùng Thẩm. Ngài Triệu Châu hỏi Thiền Sư Nam Tuyền: - Thế nào là đạo? - Tâm bình thường là đạo. - Có thể hướng tới không? - Có chỗ hướng tới liền sai trái.- Không chỗ hướng tới làm sao biết là đạo? - Đạo không thuộc biết, cũng chẳng thuộc không biết; biết là vọng giác, chẳng biết là vô kí. Nếu đạt được đạo này thì cũng như thái hư bao la rỗng lặng, há có thể cưỡng nói là phải, là trái được chăng?”	
Ngài Triệu Châu nghe câu nói ấy, ngộ liền ý chỉ mầu nhiệm, tâm như vừng trăng tỏa sáng. Rồi làm bài tụng (Đại 48, 295 trung): “Xuân hữu bách hoa, Thu hữu nguyệt, Hạ hữu lương phong, Đông hữu tuyết; Nhược vô nhàn sự quải tâm đầu Tiện thị nhân gian hảo thời tiết” (Dịch ý: “Xuân có trăm hoa, thu có trăng, Hè có gió mát, đông có tuyết; Bằng không bận rộn, lòng thanh thản, Còn thú nào hơn: đạo giữa trờí!”) Trong Thiền Lâm, “Tâm bình thường là đạo” trở thành câu nói đã quen. Thấy các việc sinh hoạt tầm thường hàng ngày, như uống trà, ăn cơm, bổ củi, gánh nước v.v...đều là cùng một thể với đạo. Tâm bình thường là chỉ các động tác đi, đứng, ngồi, nằm, vì bốn uy nghi này là Thiền Chân thực.	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 28 ghi lại những lời Thiền Sư Giang Tây Đại Tịch Đạo Nhất dạy Đại Chúng như sau (Đại 51, 440 thượng): “Đạo không cần tu, chỉ đừng ô nhiễm. Thế nào là ô nhiễm? Hễ có tâm sinh tử, tạo tác, hướng tới đều là ô nhiễm. Nếu muốn hiểu ngay được đạo thì tâm bình thường ấy là đạo. Nghĩa là tâm bình thường không tạo tác, không phải trái, không lấy bỏ, không đoạn thường, không phàm không thánh (…...), chỉ như đi đứng ngồi nằm, ứng cơ tiếp vật đều là đạo”. [X.Triệu Châu Chân Tế Thiền Sư Ngữ Lục Tinh Hành Trạng Q.thượng; Vô Môn Quan tắc 19; Tổ Đình Sự Uyển Q.7; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.4 Triệu Châu Chương; Quang Minh Tạng Q.trung].	
 	
Bình Triển	
● Là phương pháp dạy người học trong Thiền Lâm. Đối lại với “Đề trì”. Bình triển hàm ý là hình dáng thế nào thì hiện ra nguyên như thế. Thiền gia mượn từ này để chỉ cái phương pháp “thả lỏng” (phóng hành) mà thầy dùng để chỉ dạy học trò.	
Tức là thầy thừa nhận sự hiểu biết của học trò, và để mặc cho học trò tự do phát triển cơ ngộ đạo của họ.	
Bích Nham Lục tắc 22 (Đại 48, 162 hạ), nói: “Nếu ông bình triển, cứ việc bình triển; nếu ông đả phá, mặc sức đả phá”. (xt. Đề Trì).	
 	
Bình Trung Vô Thủy	
● Trong bình không có nước. Là từ ngữ mà Tông Tam Luận dùng để ví dụ phép Không Quán. Nghĩa là trong năm uẩn (sắc, thụ, tưởng, hành, thức) không có nhân ngã (ý nói năm uẩn tạm thời hòa hợp, chỉ có tên giả chứ không có thể thật).	 	
Bính Đinh Đồng Tử	
● Cậu bé coi việc đèn lửa. Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Bính Đinh, tức là Bính và Đinh trong Thiên Can, phối hợp với ngũ hành thì thuộc về “hỏa” (lửa), vì thế dùng bính đinh ví dụ lửa. Thiền Lâm thường dùng câu “Bính đinh đồng tử lai cầu hỏa” (cậu bé Bính đinh đến tìm lửa) để ví dụ chúng sinh vốn đủ tính Phật lại đi tìm Phật ở bên ngoài.Bởi vì tự thân mình là lửa (bính đinh) mà lại hướng ra ngoài tìm lửa, như vậy tự mình quên mất bản tính của mình, rồi đi tìm ở bên ngoài thì là hành vi ngu mê. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.25 Báo Ân Viện Huyền Tắc Điều; Bích Nham Lục tắc 7 Bình Xướng].	
 	
Bính Hương Lư	
● Lư hương có cán cầm. Cũng gọi Bính Hương Lữ, Thủ Lư (lư hương cầm tay), Bính Lư, Đề Lư. Là lư hương bằng kim loại có cán cầm. Cán dài từ bảy tấc đến một thước (Tàu). Có nhiều kiểu, kiểu cổ thì đầu ở cuối cán có hình sư tử. Có loại đúc có loại dọt, hoặc bằng đồng, hoặc bằng thâu thạch.	
Kinh Tịnh Phạn Vương Bát Niết Bàn chép (Đại 14, 783 thượng): “Đích thân Như Lai, tay cầm hương lư đi trước đám tang”. Gần đây, ông Le Coq người Pháp đã tìm thấy cái lư hương bằng thau ở vùng Trung Á, đây là di vật có vào khoảng thế kỉ II, III Tây lịch. Lại trong các bức tranh Phật do ông A. Stein người Anh phát hiện ở động Thiên Phật tại Đôn Hoàng, có tượng Bồ Tát dẫn đường, tay trái cầm hoa sen, tay phải bưng lư hương có cán cầm.	
Ngoài ra, ở Chính Thương Viện Ngự Vật của Nhật Bản có chứa rất nhiều vật hình dáng mặt bằng có cán dài, người ta suy đoán đó là những chiếc lư hương có cán cầm được sử dụng ở Trung Quốc thời xưa. [X. Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Khảo Công Điển 236; A. Stein: The Thousand Buddhas, plates XXXVIII; Le Coq: Die Buddhistische Sp@tantika in Mittelasien, Text].	
 	
Bính Linh Tự Thạch Quật	
● Chùa hang đá Bính Linh. Là chùa hang xưa nhất hiện còn của Trung Quốc. Chùa ở trong núi Tiểu Thạch Tích; núi này ở phía tây nam LAN CHÂU tỉnh Cam Túc, mạn tây huyện Vĩnh Tĩnh, bắc ngạn Hồng Sa Nham thượng du sông Hoàng. Nghệ thuật ở đây chủ yếu là khắc đá, nhưng cũng có những tượng đắp bằng đất và các bức tranh vẽ trên vách. Tượng ở đây được tạc qua nhiều thời, nhưng tượng được tạc vào đời Đường là nhiều hơn cả.	
Thời gần đây, một bài văn nguyện rất xưa khắc trên vách đá đã được phát hiện ở chùa này, nội dung như sau: “Năm Diên Xương thứ 2 (513) đời Đại Bắc Ngụy, Quí Sửu tháng 6 Giáp Thân ngày 15 Canh Tuất, Thái Hạ quận, Vũ Dương quận Trung Chính là Tào Tử Nguyên đục mở một khu hang đá. Nguyện cầu Hoàng Đế bệ hạ, trăm quan, nhân dân, cha mẹ bảy đời, cha mẹ hiện tại, sáu thân quyến thuộc, được sinh phương Tây, sống trong diệu lạc, các loài hàm linh, đều cùng được phúc”.	
Nhớ bài văn nguyện trên đây mà biết được niên đại của chùa hang Bính Linh đã rất xưa, đến nay khu hang đá do Tào tử nguyên phát nguyện đục mở vẫn còn. Tại ba vách tây, nam, bắc, có những tượng rất đẹp được tạc vào thời đại Bắc Ngụy. Các bức tranh vách đã được vẽ mới lại vào đời Minh. Theo suy đoán, hang đá này đã được đục mở trước năm 513 và các pho tượng Lư Hương có cán cầm Toàn cảnh chùa Bính Linh cũng bắt đầu được tạc vào thời ấy, phong cách có hơi khác với tượng ở các hang Vân Cương, Long Môn, Đôn Hoàng v.v.….. Trên vách đá có đục rất nhiều khám thờ Phật, phần nhiều bắt chước kiểu tháp bát úp ở Ấn Độ.	
Theo thống kê, hang đá hiện còn 36 hang, 88 khám thờ Phật. Chùa Bính linh chia làm hai chùa trên và dưới, khoảng giữa hai chùa là những hang động nhỏ và các dòng suối chảy róc rách. Chùa trên được xây vào đời Đường, vốn gọi chùa Long Hưng; đời Tống đổi tên là chùa Linh Nham. Chùa dưới được cất vào năm Diên Xương thứ 2 (513) đời Bắc Ngụy, là nơi tập trung nhiều hang và khám nhất.	
Bính Linh nguyên là tiếng Tây Tạng, có nghĩa là “Nghìn Phật, Vạn Phật”, từ đời Nguyên, chùa này là chùa Lạt Ma của Mật Giáo Tây Tạng. Đến giữa đời Thanh chùa suy đồi dần, rồi trải qua hơn trăm năm, nhờ phát hiện được nghệ thuật trong hang đá, nên nay rất được xem trọng. [X. Pháp Uyển Châu Lâm Q.39; Thủy Linh Chú Hà Thủy Q.2 (Lịch Đạo Nguyên)].	
 	
Bính Ngữ	
● Là lời tựa ngắn viết ở đầu lá sớ của sơn môn khuyến thỉnh vị tân trụ trì nhập tự, hoặc là sớ của các sư đồng môn chúc mừng tân trụ trì. Vì lời tựa ngắn này để ở đầu lá sớ cũng như cái cán của một vật dụng, nên gọi là Bính ngữ (lời cán).	 	

Bỉnh Cự	
● Cầm đuốc. Một nghi thức làm lễ an táng trong Thiền gia. Hàm ý là cầm đuốc châm lửa lúc trà tì (thiêu xác chết). Khi cử hành lễ an táng, vị sư dẫn đường cầm cây đuốc để tượng trưng hỏa táng (thiêu) người chết. Thuyết cũ bảo Bỉnh Cự đồng nghĩa với hạ hỏa, hạ cự. Nhưng, cứ theo Thiền Lâm Tượng Khí Tiên chép, thì lời pháp nói lúc bỉnh cự dài hơn, còn lời pháp nói lúc hạ hỏa thì ngắn hơn. Hạ hỏa chỉ một người làm, bỉnh cự thì cần mấy người.Vì nghi thức Bỉnh Cự lời pháp đã dài và lại nhiều người làm, nếu dùng lửa thật thì chỉ khoảng chốc lát là cháy hết, cho nên phải làm cây đuốc bằng gỗ, trên đầu sơn đỏ trông giống như lửa; hoặc làm hoa bằng tơ bông đỏ dán vào đầu cây đuốc, nhưng không châm lửa. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.3 Thiên Hóa Phật Sự Điều; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Tang Tiến Môn]. (xt. Hạ Cự).	
 	
Bỉnh Phất	
● Phất, chỉ cho cây phất trần, là đồ trang nghiêm của nhà Thiền. Vị trụ trì hoặc người thay trụ trì tay cầm phất trần (phất tử) lên nhà giảng nói pháp cho Đại Chúng nghe, gọi là Bỉnh Phất. Những người có tư cách cầm phất tử là Thủ Tọa Tiền Đường, Thủ Tọa Hậu Đường, Đông Tạng Chủ, Tây Tạng Chủ, Thư Kí v.v... gọi chung là Bỉnh Phất Ngũ Đầu Thủ. Còn người thị giả cầm phất tử, gọi là Bỉnh Phất Thị Giả. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.7 Tứ Tiết Bỉnh Phất Điều; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Chức Vị Môn].	
 	
Bỉnh Phất Ngữ Lục	
● Sách gồm 2 quyển. Gọi đủ là Cổ Sơn Vi Lâm Thiền Sư Cư Thủ Tọa Liêu Ngữ Lục. Cũng Tượng đá trong hang 47 của chùa Bính Linh gọi Vi Lâm Thiền Sư Bỉnh Phất Ngữ Lục, Vi Lâm Đạo Bái Thiền Sư Bỉnh Phất Ngữ Lục.	
Ngài Vi Lâm Đạo Bái (1615-1702) thuộc Tông Tào Động soạn vào cuối đời Minh đầu đời Thanh, Thái Tĩnh biên chép, thu vào Vạn Tục Tạng tập 125.Bộ sách này thu chép Pháp Ngữ, Trà Thoại, Cử Cổ, Phật Sự, Kệ, Tụng, Tán v.v... của Đạo Bái khi ngài ở Cổ Sơn thuộc Phúc Châu. Cuối quyển có ghi chép thêm Hộc Lâm Ai Khổn 1 quyển, đây là văn truy điệu thầy của Đạo Bái là ngài Vĩnh Giác Nguyên Hiền. Nội dung quyển Hộc Lâm Ai Khổn gồm có: Tiên Hòa Thượng Qui Chân Kí, Tối Hậu Ngữ Tự, Tế Văn, Tháp Chí, Khởi Khám Cáo Văn, Phong Tháp Cáo Văn và lời bạt trao đổi với vị tăng người Nhật Bản tên là Liên Sơn. Tức là Đồ Khôi Ngoại Đạo (Phạm: Bhasman). Là một trong những ngoại đạo thờ trời Đại Tự Tại ở Ấn Độ thời xưa. Họ lấy tro (khôi) bôi (đồ) khắp mình, trông giống như con mèo ngủ trong bếp. Họ tu khổ hạnh, giữ giới bò (bắt chước bò ăn cỏ), giữ giới chó (ăn phân!) với hi vọng được sinh lên cõi trời Đại Tự Tại.[X. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) Q.16 Phẩm Phạm Hạnh; Tứ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.4].	
 	
Bồ Cam	
● Pagan. Bồ Cam là cố đô của thượng Miến Điện, Trung tâm văn hóa và tín ngưỡng của dân tộc Miến. Bồ Cam nằm ở trung du sông Y Lạc Ngõa Để vốn chảy qua giữa Miến, Bắc bộ, Đông bộ có dân tộc Đàn, Nam bộ có tộc Đắc Lăng. Tộc Miến không có văn hóa riêng, vào thế kỷ XI họ mượn văn tự của tộc Đắc Lăng ở Nam bộ để dùng; ở thời kỳ đầu hấp thụ văn hóa Ấn Độ. Về tôn giáo thì tin theo Ấn Độ Giáo và Phật Giáo Đại Thừa, rồi thế kỷ VIII thì Mật Giáo được truyền vào và kết hợp với sự sùng bái tinh linh vốn có từ xưa mà hình thành một thứ Phật Giáo mất hết tính chất thuần túy. Giới tăng lữ được gọi là A Lị Tăng (Ari), truyền thuyết nói rằng họ không tôn trọng giới luật, chịu ảnh hưởng của Mật Giáo Tả Đạo và sống rất phóng đãng.	
Vào thế kỉ XI, trong tộc Miến đã xuất hiện vị vua sáng suốt tên là A Nô Luật Đà (Anawrata, trị vì 1044-1077), dựng lên Vương Triều Bồ Cam (1044-1287). Miến Điện trước đó không có lịch sử văn hóa, đến vua A Nô Luật Đà mới bắt đầu có niên hiệu và lịch sử. A Nô Luật Đà chịu ảnh hưởng của vị cao tăng A La Hán (Arhan) người tộc Đắc Lăng. đưa Phật Giáo Nam Truyền vào Bồ Cam. Vua sai sứ đến thủ đô Đắc Lăng là Thaton thỉnh Thánh điển Pàli, tăng đoàn và các di vật của Đức Phật được đưa về, rồi chỉnh đốn tăng đoàn A Lị bản xứ. Vua lại mở bang giao thân thiện với nước Tích Lan, thỉnh về đầy đủ ba tạng Kinh, Luật, Luận. Bấy giờ, cả nước từ vua đến dân đều tin theo Phật Giáo Nam Truyền, Bồ Cam nghiễm nhiên trở thành thủ đô của Vương Triều Bồ Cam và là trung tâm Phật Giáo Thượng tọa của Miến Điện. Từ đó về sau các vị vua kế tiếp cũng tin thờ Phật Giáo, xây dựng nhiều chùa tháp và thủ Di tích tháp của chùa Phật tại Bồ Cam đô. Bồ Cam được gọi là “Thành bốn trăm vạn bảo tháp”.	
Năm 1287, quân Mông Cổ xâm lăng Miến Điện, lật đổ Vương Triều Bồ Cam. Sau đó dân tộc Đàn thay thế Vương Triều Bồ Cam cai trị Miến Điện, Bồ Cam vẫn tiếp tục là trung tâm của Phật Giáo. Cứ theo sự ghi nhận của cục điều tra khảo cổ Miến Điện năm 1973, thì Bồ Cam có 2217 tòa kiến trúc Phật Giáo, trong đó nổi tiếng hơn cả là tháp Thụy Hỉ Cung, Tháp Thụy Sơn Đô, Tháp La Già Nan Đà, Tháp Ma Nô Ha, Tháp Ma Da, Tháp A Nan Đà, Tháp Ngạch Tối Na Đương, Tháp Tha Thủy Du và lầu tàng kinh. (xt. Miến Điện Phật Giáo).	
 	
Bồ Đề	
● I.Bồ Đề. Phạm, Pàli: bodhp.Dịch ý là giác, trí, tri, đạo. Nói theo nghĩa rộng, Bồ Đề là trí tuệ đoạn tuyệt phiền não thế gian mà thành tựu Niết Bàn. Tức là trí giác ngộ mà Phật, Duyên Giác, Thanh Văn đã đạt được ở quả vị của các ngàp.Trong ba loại Bồ Đề này, Bồ Đề của Phật là rốt ráo tột bậc, nên gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, dịch là Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, Vô Thượng Chính Biến Trí, Vô Thượng Chính Chân Đạo, Vô Thượng Bồ Đề.
Về Bồ Đề của Phật, theo Luận Đại Trí Độ quyển 53, có năm loại sau:	
1.Phát Tâm Bồ Đề, nghĩa là Bồ Tát ở giai vị Thập Tín phát tâm Bồ Đề, tâm ấy là nhân đưa đến quả Bồ Đề.	
2.Phục Tâm Bồ Đề, nghĩa là Bồ Tát ở các giai vị Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng v.v... tu các hạnh Ba La Mật, chế phục phiền não, hàng phục tâm mình.	
3.Minh Tâm Bồ Đề, nghĩa là Bồ Tát ở giai vị Đăng địa biết rõ thực tướng các pháp rốt ráo trong sạch, là tướng Bát Nhã Ba La Mật.	
4.Xuất Đáo Bồ Đề, nghĩa là Bồ Tát ở ba giai vị Bất Động Địa, Thiện Tuệ Địa, Pháp Vân Địa, ở trong Bát Nhã Ba La Mật, diệt trừ phiền não trói buộc, ra khỏi ba cõi, đến nhất thiết trí, nên gọi là xuất đáo Bồ Đề.	
5.Vô Thượng Bồ Đề, nghĩa là bậc Đẳng Giác, Diệu Giác chứng thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là giác trí của quả Phật.	
Trên đây gọi chung là năm loại Bồ Đề. Còn Pháp Hoa Kinh Luận quyển hạ ở nơi ba thân pháp, báo, hóa của Phật, lập ba loại Bồ Đề là Pháp Phật Bồ Đề (Pháp Thân Bồ Đề), Báo Phật Bồ Đề (Báo Thân Bồ Đề), và Ứng Phật Bồ Đề (Ứng Thân Bồ Đề), gọi là tam chủng Bồ Đề. Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 18 thì chia Vô Lượng Bồ Đề làm hai thứ là Phương Tiện Bồ Đề và Tính Tịnh Bồ Đề.
Ngoài ra, trong mười thứ Ba Pháp của Tông Thiên Thai cũng có ba Bồ Đề, đó là:
1.Thực Tướng Bồ Đề, cũng gọi Vô Thượng Bồ Đề: chân tướng Bồ Đề ngộ lí thực tướng, tương đương với đức Pháp Thân.	
2.Thực Trí Bồ Đề, cũng gọi Thanh Tịnh Bồ Đề: trí tuệ ngộ lí khế hợp, tương đương với đức Bát Nhã.	
3.Phương Tiện Bồ Đề, cũng gọi Cứu Kính Bồ Đề: ngộ được tác dụng tự tại giáo hóa chúng sinh, tương đương với đức giải thoát. Lại cứ theo Luận Vãng Sinh Tịnh Độ nói, thì:	
1.Chấp trước tự ngã.	
2.Không muốn làm cho tất cả chúng sinh được yên ổn.	
3.Chỉ cầu lợi ích cho bản thân mình. Ba điều trên đây trái với cửa Bồ Đề, gọi là ba tâm xa lìa hoặc là ba chướng lìa Bồ Đề.	
Cùng sách đã dẫn lại nêu ra ba thứ tâm thanh tịnh:	
1.Không cầu yên vui cho bản thân mình (Vô Nhiễm Thanh Tịnh Tâm)	
2.Trừ khổ cho chúng sinh khiến họ được yên vui (An Thanh Tịnh Tâm)	
3.Khiến chúng sinh đến Bồ Đề và cho họ yên vui vĩnh viễn (Lạc Thanh Tịnh Tâm). Đây là ba thứ tâm thuận theo cửa Bồ Đề. Người tu Đại Thừa cầu Vô Thượng Bồ Đề, gọi là Bồ Đề Tát Đỏa, gọi tắt là Bồ Tát. Tâm cầu Vô Thượng Bồ Đề, gọi là Vô Thượng Bồ Đề Tâm, Vô Thượng Đạo Ý hoặc Bồ Đề Tâm.	
Hướng tới 73 đạo Phẩm Bồ Đề, gọi là Bồ Đề Phần Pháp. Nơi Đức Phật thành đạo, gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, Bồ Đề Tràng, cây ở đạo tràng ấy gọi là Bồ Đề Thụ. Tu phúc cầu nguyện cho tổ tông thành Phật, gọi là Tăng Thượng Bồ Đề. Kết khóa niệm Phật, nguyện cầu chúng sinh tăng tiến Phật đạo, gọi là Bồ Đề Giảng. Các chùa viện thuộc về đàn na (thí chủ), gọi là Bồ Đề Tự, Bồ Đề Sở. [X. Kinh Bồ Tát Địa Trí Q.3 Phẩm Vô Thượng Bồ Đề; Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.22; Kinh Bồ Đề Tâm Q.1; Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) Q.38, Q.52; Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) Q.70; Kinh Duy Ma Q.thượng; Kinh Đại Bảo Tích Q.1, Q.27; Luận Đại Trí Độ Q.44; Luận Thành Duy Thức Q.1].	
● II.Bồ Đề. Tức là ngài Bồ Đề Tiên Na đến Trung Quốc vào đời nhà Đường. (xt. Bồ Đề Tiên Na).	
 	
Bồ Đề Chính Đạo Bồ Đề Giới Luận	
● Trứ tác của Phật Giáo Tây Tạng do ngài Tông Khách Ba soạn. Nội dung bàn rõ về giới luật của Phật Giáo, toàn bộ kết cấu chặt chẽ và rất có hệ thống. Sách được hoàn thành ở chùa Lỗ Nhậm vào năm Kiến Văn thứ 4 (1402) đời Minh. Qua tác phẩm này, ngài Tông Khách Ba đã kêu gọi chúng tăng nghiêm giữ giới luật và tạo ảnh hưởng rất lớn đối với công cuộc chỉnh đốn Phật Giáo Tây Tạng đương thời.	
 	
Bồ Đề Đạo Đăng Luận	
● Phạm: Bodhipathapradìpa hoặc Bodhima-rgapradìpa, Tạng: Byaí-chub lam-kyi sgron-ma. Cũng gọi Bồ Đề Đạo Cự Luận. Do ngài A Đề Sa (Phạm: Atìza) người Ấn Độ soạn. Đây là cuốn sách nhỏ chỉ gồm 8 bài kệ, nội dung trình bày đại cương của giáo học A Đề Sa. Trước hết nói về thứ lớp tu tạo Tam Sĩ Giáo, kế đến trình bày về lời răn dạy trong Đát đậc la. Đặc biệt nhấn mạnh sự tu tập Phật Pháp phải theo thứ lớp tam sĩ giáo (Hạ sĩ giáo, Trung sĩ giáo, Thượng sĩ giáo), tuần tự nhi tiến; người tu Pháp phải phát tâm Bồ Đề, giữ nghiêm giới luật, tu tập chỉ quán, tu cả phúc lẫn tuệ. Trên cơ sở của giai đoạn ở Hiển Tông này tu trì viên mãn rồi, thì mới có thể tiến vào giai đoạn tu trì Mật Tông mà đạt đến “Tức Thân Thành Phật” được. Về sau, các ngài Lạc Mẫu Đông v.v... chuyên truyền bá thuyết này, từ đó đã hình thành phái Ca Đương.	
Đối với Phật Giáo Tây Tạng, sách này có ảnh hưởng rất sâu xa. [X. Tây Tạng Đại Tạng Kinh Tổng Mục Lục (Đại Học Đông Bắc); Trung Dã Giáo Thụ Cổ Hi Kí Niệm Luận Văn Tập; G. N. Roerich: The Blue annals; H. Hoffmann: Die Religionen Tibets]	
 	
Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Luận	
● Tạng: Byaí-chub lam-gyi rim-pa. Gọi tắt là Lam Rim (Đạo Thứ Đệ). Ngài Tông Khách Ba soạn. Luận này căn cứ vào Hiển Giáo để nói rõ thứ tự tu tập đạo Phật. Trước hết, trong phần tựa, luận này nói về tiểu sử của ngài A Đề Sa (Phạm: Atìza) tổ sư của phái Ca Đương (Tạng: Bkahê-gdams-pa) và về sự quan trọng của tác phẩm Bồ Đề Đăng Luận do ngài A Đề Sa soạn. Kế đến, nói về sự cần thiết phải gần gũi thiện tri thức và phép kính lễ họ, sau đó, phần chính văn, trình bày các thuyết của Tam Sĩ Giáo. Tam sĩ là Hạ sĩ (người, trời), Trung sĩ (Nhị Thừa), Thượng sĩ (Đại Thừa). Cuối cùng, nói qua về việc hướng tới Kim Cương Thừa.	
Từ năm 53 tuổi trở về sau, ngài Tông Khách Ba lại viết bản tóm tắt luận Bồ Đề Luận Thứ Đệ đề là: Rgyalbahi gsuí-rab thams-cad-kyi sĩin-pohêi gnad bsduste gtan-la-phab-pa byaí-chub-lam-gyi rim-pa. Ngoài phần tóm tắt ra, Tông Khách Ba còn chép thêm nội dung của chương Tì Bát Xá Na. Các bản khắc xưa của luận này có bản của chùa Sùng Chúc ở Bắc Lương; bản dịch thì có Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận của ngài Pháp Tôn do viện Giáo lí Hán Tạng in năm Dân Quốc 25 (1936). [X. Tông Khách Ba Đại Sư Truyện (Pháp Tôn dịch thuật)].	
 	
Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Truyền Đăng Pháp Sư Liệt Truyện	
● Bộ truyện gồm 2 quyển ghi chép thứ tự truyền thừa đạo Bồ Đề từ thời Đức Phật cho đến các vị Lạt Ma, do ngài Y Hạ Cách Lỗ Tân (Tạng: Yoĩs hêdzin ye zes rgyal mtshan, 1713-1792) soạn ở cung Bố Đạt Lạp (Potala) tại Lha sa.	
Về nội dung của quyển thượng gồm có bốn phần:	
1.Truyện về các bậc đại sư thuộc Quảng Đại Hành Hệ (hệ thống Du Già): từ Đức Thích Ca Mâu Ni, Di Lặc, Vô Trước, Thế Thân, cho đến Tịch Hộ, A Đề Sa (Phạm: Dìpaôkarazrìjĩàna Atìza, 980-1054) v.v...	
2.Truyện của các ngài thuộc Thậm Thâm Kiến Hệ (hệ thống Trung Quán Qui Mậu Luận): từ Bồ Tát Văn Thù, Long Thụ, Nguyệt Xứng, cho đến A Đề Sa v.v...	
3.Truyện của các ngài thuộc Vô Tế Hạnh Hệ (hai thứ Bồ Đề Tâm Hạnh): từ Bồ Tát Văn Thù, Tịch Thiên, cho đến A Đề Sa v.v...	
4.Truyện của các sư từ ngài A Đề Sa trở về sau, bao gồm truyện ghi về A Đề Sa và các đệ tử thuộc hệ thống Tang Bố, cho đến ngài Tông Khách Ba và các đệ tử của ngài.	
Về nội dung của quyển hạ thì gồm có hai phần:	
1.Các chi hệ của phái Ca Nhĩ Cư: gồm truyện của các sư thuộc phái Da Thiền Ca Nhĩ Cư.	
2.Truyện của các vị Đạt Lại Lạt Ma đời thứ nhất cho đến đời thứ tám, ngoại trừ đời thứ sáu.	
Bộ sách truyện này được thu vào Toàn tập của ngài Y Hạ Cách Lỗ Tân.	
 	
Bồ Đề Đạt Ma	
● Bồ Đề Đạt Ma (? - 535). Phạm: Bodhidharma, dịch ý là Đạo Pháp. Cũng gọi Bồ Đề Đạt Ma Đa La, Đạt Ma Đa La, Bồ Đề Đa La. Phổ Thông gọi là Đạt Ma. Tổ thứ 28 của Ấn Độ và là vị tổ đầu tiên của Thiền Tông Trung Quốc. Ngài là con thứ ba của vua nước Hương Chí (có thuyết nói nước Bà La Môn, nước Ba Tư) thuộc Nam Thiên Trúc, học đạo nơi tổ Bát Nhã Đa La, cùng với ngài Phật Đại Tiên được coi là hai học trò ưu tú của tổ Bát Nhã Đa La, sau 40 tuổi ngài được truyền áo bát.	
Niên hiệu Phổ Thông năm đầu (520) đời Vũ Đế nhà Lương (có thuyết nói năm cuối đời Nam Triều Tống), ngài vượt biển đến huyện Phiên Ngung thuộc Quảng Châu, vua Vũ Đế sai sứ đến rước ngài về kinh đô Kiến Nghiệp (Nam Kinh). Sau khi đàm đạo với Vũ Đế, thấy không khế hợp, ngài bèn qua sông đến đất Ngụy, dừng lại ở chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn, ngồi thiền quay mặt vào vách, người thời bấy giờ không hiểu ý, gọi ngài là Bích Quan Bà La Môn (thầy Bà La Môn nhìn vách).	
Thời ấy, có sư Thần Quang ở Y Lạc, xem hết các sách, được nghe tiếng về ngài, hâm mộ nhân cách cao thượng của ngài, sư đến cầu đạo. Và để tỏ lòng chí thành vì pháp, sư Thần Quang liền chặt một cách tay. Tổ Đạt Ma cảm kích trước tấm lòng cầu pháp cao quí ấy của sư nên truyền chân pháp an tâm phát hạnh, trao tâm ấn Thiền Tông cho sư và đổi tên Thần Quang làm Tuệ Khả. Từ đó, chín năm đã trôi qua, tổ Đạt Ma muốn trở về Ấn Độ, mới đem chỗ sâu xa kín nhiệm của Thiền Tông cùng với cà sa và Kinh Lăng Già 4 quyển dặn dò rồi trao phó cho sư Tuệ Khả. Nhưng chưa bao lâu tổ đã nhập tịch và được an táng tại chùa Thượng Lâm trên núi Hùng Nhĩ. Hơn ba năm sau, khi sứ thần nước Ngụy là Tống Vân đang vượt qua dẫy núi Thông Lĩnh thì bỗng gặp tổ Đạt Ma quảy một chiếc giầy đi về Ấn Độ. Cuộc đời ngài có nhiều truyện thần kì, nhưng cũng khó phân biệt được thật giả.	
Về năm thị tịch của ngài có mấy thuyết: có thuyết bảo ngài tịch vào năm Đại Thông thứ 2 (528) đời Lương, có thuyết nói ngài tịch vào niên hiệu Đại Đồng năm đầu (535) hoặc năm Đại Đồng thứ hai (536) đời Lương v.v... Vua Lương Vũ Đế tôn xưng ngài là “Thánh Trụ Đại Sư”, vua Đại Tông nhà Đường ban thụy hiệu là “Viên Giác Đại sư”, tên tháp là Không Quán.	
Về các vị đệ tử của tổ Đạt Ma thì ngoài sư Tuệ Khả ra, còn có các vị khá nổi tiếng, như: Đạo Dục, Tăng Phó (có chỗ nói Đạo Phó), Đàm Lâm v.v...	
Về pháp Thiền Của tổ Đạt Ma, cứ theo sự khảo cứu các tư liệu đào được ở Đôn Hoàng cho thấy, thì trong các tác phẩm lưu truyền học thuyết của tổ Đạt Ma xưa nay, hình như chỉ có luận “Nhị Nhập Tứ Hành” là luận chứa đựng tư tưởng chân chính của ngài.Luận này lấy pháp môn Bích quán làm trung tâm. “Nhị Nhập”, chỉ cho hai phương pháp tu hành là “Lí Nhập” và “Hành Nhập”. Lí nhập thuộc về tư duy giáo lí, đòi hỏi bỏ giả về thực, nhận thức và giải quyết vấn đề. Hành nhập thuộc về thực hành giáo pháp, dạy người bỏ hết tình dục yêu ghét, thực hành lời Đức Phật dạy. Đây tức là giáo nghĩa Thiền pháp kết hợp giữa lí luận và thực hành.	
Lại trong Lăng Già Sư Tư Kí Đạt Ma Truyện có chép cuốn sách nhan đề: Lược Biện Đại Thừa Nhập Đạo Tứ Hành (bàn sơ lược về bốn hành vào Đạo Đại Thừa) do đệ tử của tổ Đạt Ma là sư Đàm Lâm đem lời nói và việc làm của tổ gom thành một quyển. Ngoài ra, còn có Thích Lăng Già Yếu Nghĩa 1 quyển, cùng với Lược Biện Đại Thừa Nhập Đạo Tứ Hành nói trên cũng đều được gọi là Đạt Ma Luận, lưu hành rất rộng ở đương thời.	
Nay phổ thông cho những tác phẩm chứa đựng tư tưởng và học thuyết của tổ Bồ Đề Đạt Ma gồm: Thiếu Thất Lục Môn Tập, Đạt Ma Hòa Thượng Tuyệt Quán Luận, Thích Bồ Đề Đạt Ma Vô Tâm Luận, Nam Thiên Trúc Bồ Đề Đạt Ma Thiền Sư Quán Môn, Thiếu Thất Dật Thư v.v... [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.16; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.3, Q.30; Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.5; Nội Chứng Phật Pháp Tương Thừa Mạch Phổ; Tông Kính Lục Q.97; Truyền Pháp Chính Tông Luận Q.hạ; Tổ Đình Sự Uyển Q.2, Q.5, Q.8; Cựu Đường Thư Liệt Truyện 141 Thần Tú Truyện]. (xt. Nhị Nhập Tứ Hành).	
 	
Bồ Đề Già Da	
● Phạm: Buddha-gayà. Cũng gọi Bồ Đề Đạo Tràng (Phạm: Bodhi-maịđa), Phật Đà Già Da, Ma Ha Bồ Đề (Phạm: Mahà-bodhi), Bồ Đề Tràng. Là nơi Đức Phật thành chính giác. Nơi này nguyên là làng Ưu Lâu Tần Loa (Phạm: Uruvelà) phía nam thành Già Da nước Ma Yết Đà thuộc Ấn Độ đời xưa, nay là Bodhgayà cách thị trấn Già Da 7 cây số, gần sông Ni Liên Thiền (Phạm: NairaĨjanà, nay là sông Pháp Nhĩ Cổ), một chi lưu của sông Hằng, thuộc Nam bộ Tiểu bang Bihar của Ấn Độ. Cứ theo kinh điển ghi chép, sau sáu năm tu khổ hạnh, Đức Phật di đến nơi này, ngồi xếp bằng trên tòa Kim Cương dưới cây Tất Bát La, chứng ngộ pháp Mười Hai Nhân Duyên, Bốn Đế, v.v... mà thành Chính Giác. Vì thế cây Tất Bát La cũng gọi là cây Bồ Đề, nghĩa là “cây giác”.	
Vào thời Trung cổ, thành Già Da thuộc quyền sở hữu của tín đồ Bà La Môn Giáo, và để phân biệt với thành Già Da của Bà La Môn Giáo đồ, nên đặc biệt gọi Thánh địa Phật thành đạo là Phật Đà Già Da, rồi cùng với nơi Đức Phật sinh (vườn Lâm Tì Ni), nơi quay bánh xe pháp lần đầu tiên (vườn Lộc Dã) và nơi vào Niết Bàn (rừng Sa La song thụ, thành Câu Thi Na) được gọi chung là bốn đại thánh tích của Đức Phật.	
Sau khi Đức Phật nhập diệt, trải qua các thời đại, đã có rất nhiều chùa tháp, tịnh xá được dựng lên ở nơi Bồ Đề Già Da này để cúng dường, kỉ niệm, tuy đã nhiều lần bị hủy hoại, nhưng cho đến nay vẫn còn khá nhiều di tích:	
1.Đại Tháp, cũng gọi Đại Giác Tháp, Đại Giác Tự, Đại Bồ Đề Tự, Ma Ha Bồ Đề Tăng Già Da (Phạm: Mahàbodhi-saôghàràma), tức là ngôi tịnh xá nằm về phía bắc cây Bồ Đề. Về năm xây cất tòa đại tháp này có hai thuyết: hoặc vào thế kỉ II, hoặc vào thế kỉ IV tây lịch. Đầu thế kỉ V, khi ngài Pháp Hiển đến Thiên Trúc lễ bái các Thánh Tích thì ở Bồ Đề Tràng đã có ngôi Đại Tháp này rồi, và gần đó còn có ba tòa già lam, chúng tăng ở đây nổi tiếng về nghiêm trì giới luật. Giữa thế kỉ VI, Đại Luận Sư Duy Thức là ngài Hộ Pháp, sau khi rời chùa Na Lan Đà, có lần đã đến đây ở ẩn để soạn văn chú thích “Duy Thức Tam Thập Tụng”. Khi ngài Huyền Trang đến Ấn Độ đã ghi chép tường tận về ngôi tháp này và các di tích khác chung quanh đó. Lại theo Pháp Uyển Châu Lâm quyển 29 chép, thì vào năm Trinh Quán 19 (645) đời Đường, quan huyện huyện Hoàng Thủy là Vương Huyền Sách đã từng đến đây và lập bia ở phía tây tòa tháp. Đại Tháp hiện còn là do vua nước Miến Điện tu tạo vào khoảng thế kỉ XII, XIII, tháp cao 52 mét, nhìn bề ngoài thì là chín tầng, nhưng thực ra bên trong chỉ có hai tầng, bốn mặt có khắc tượng Phật, khám thờ Phật, nét chạm trổ rất tinh vi đẹp đẽ. Vào thế kỉ XIII, tín đồ Hồi Giáo xâm lăng Ấn Độ, Phật tử sợ chúng phá hủy bèn lấy đất đắp lên tháp để che giấu, tháp biến thành một quả đồi đất. Cứ như thế đại tháp bị phủ kín mấy trăm năm, cho mãi dến năm 1881 mới được nhà khảo cổ học người Anh là ông A. Cunningham tìm ra, khiến người đời ngạc nhiên. Hằng năm tín đồ Phật Giáo khắp thế giới về hành hương chiêm bái rất đông, nhưng hiện nay chủ quyền vẫn còn ở trong tay những tín đồ Ấn Độ Giáo.	
2.Cây Bồ Đề, cây phía ngoài chỗ tiếp giáp với nền của đại tháp, cao 12 mét. Vì mục đích truyền giáo, con gái vua A Dục là Saôghamittà (Tăng Già Mật Đa) đã từng đưa một nhánh cây này sang trồng ở nước Tích Lan (nay là Sri Lanka). Về sau, cây chính ở Bồ Đề Đạo Tràng bị tín đồ ngoại đạo tàn phá, người ta lại phải chiết lấy một nhánh của cây này ở Tích Lan đưa về trồng ở Bồ Đề Đạo Tràng, tức là cây Bồ Đề hiện nay.
3.Tòa Kim Cương, ở gốc cây Bồ Đề, Đức Phật đã ngồi trên tòa này khi chứng được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, chỗ này hiện nay có đặt một tòa bằng đá, dài 2,3 mét, rộng 1,2 mét, cao 0,9 mét, trên tòa có đặt tượng Phật bằng đá. Đời Đường, nhiều vị cao tăng Trung Quốc như Huyền Chiếu, Đạo Hi, Trí Quang, Ngộ Không v.v... lần lượt đến đây lễ bái tòa Kim Cương. Ngài Huyền chiếu lưu lại đây bốn năm, học tập nghiên cứu Luận Câu Xá và luật nghi.Ngài Trí Quang cũng lưu lại hai năm, học tập nghiên cứu Câu Xá và Nhân Minh v.v... Đến đời Ngũ Đại và Nam, Bắc Tống, các ngài Chí Nghĩa, Qui Bảo, Uẩn Thuật v.v... cũng nối tiếp nhau đến đây, dựng bia, tháp ở gần tòa Kim Cương.	
4.Lan can bằng đá, bao bọc chung quanh phạm vi Đại Tháp là một lan can bằng đá cao hơn mười thước (Tàu) do vua A Dục xây dựng. Theo truyền thuyết, khoảng 200 năm sau Đức Phật nhập diệt, A Dục làm vua nước Ma Yết Đà. Lúc đầu, nhà vua tôn thờ ngoại đạo, không tin Phật Pháp, nên có ác ý ra lệnh chặt cây Bồ Đề ở chỗ Đức Phật thành đạo. Tuy cành và thân đã bị chặt gần hết, nhưng chẳng bao lâu, cây lại đâm chồi xanh tốt, Vua A Dục bèn hối ngộ, mới cho thợ xây lan can chung quanh để giữ gìn. (Có thuyết cho rằng căn cứ vào văn khắc trên cột đá mà suy, thì lan can này đã được xây dựng sau thời vua A Dục). Lại nữa, vào đầu thế kỉ VII, vua Thiết Thưởng Ca (Phạm: Zazàíka) nước Yết La Noa Tô Phạt Lạt Na (Phạm: Karịa-suvarịa), vì ghen ghét, hủy báng Phật Pháp, phá hoại Đại Tháp, đốn cây Bồ Đề, thiêu trụi gốc rễ, chỉ vài tháng sau, vua Bổ Lạt Noa Phạt Ma (Phạm: Pùrịa-varman) nước Ma Yết Đà thuộc dòng dõi vua A Dục, lại khôi phục, và để phòng ngừa đời sau đốn phá nữa, vua cho xây bức tường bằng đá cao 2 trượng, 4 thước (Tàu) bao bọc chung quanh để bảo vệ.	
Ngoài ra, Bồ Đề Già Da còn có các Thánh Tích khác, như hứa nguyện tràng (nơi ban cho điều nguyện ước), chỗ Đức Phật đi dạo, nơi Phật tắm gội sau khi thành đạo (sông Ni Liên Thiền)... [X. Trung A Hàm Q.56 Kinh La Ma; Truyện A Dục Vương Q.2; Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện Q.thượng; Pháp Uyển Châu Lâm Q.29; Đường Thư Liệt Truyện 146 phần trên; A. Cunningham: Mahàbodhi; V. A. Smith: Early History of India; B. Barna: Gayà andBuddha-Gayà].	
 	
Bồ Đề Hành Kinh	
● Phạm: Bodhicaryàvatàra hoặc Bodhisa-ttva-caryàvatàra. Kinh, gồm 4 quyển, các bài tụng của Bồ Tát Long Thụ, ngài Thiên Tức Tai dịch vào đời Tống, thu vào Đại Chính Tạng tập 32.Kinh này nói về đạo hạnh thành Bồ Đề.	
Nội dung gồm 8 Phẩm kệ tụng:	
1.Tán Bồ Đề Tâm Phẩm (Phạm: Bodhicittà-nuzaôsà).	
2.Bồ Đề Tâm Thí Cúng Dường Phẩm (Phạm: Pàpadezanà).	
3.Hộ Giới Phẩm (Phạm: Samprajanyarakwaịa).	
4.Bồ Đề Tâm Nhẫn Nhục Ba La Mật Đa Phẩm (Phạm: Kwànti-pàramità).	
5.Bồ Đề Tâm Tinh Tiến Ba La Mật Đa Phẩm (Phạm: Vìrya- pàramità). 	
6.Bồ Đề Tâm Tĩnh Lự Ba La Mật Đa Phẩm (Phạm: Dhyàna-pàramità).	
7.Bồ Đề Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Phẩm (Phạm: Prajĩà- pàramità).	
8.Bồ Đề Tâm Hồi Hướng Phẩm (Phạm: Pari-ịàmanà).	
Kinh này còn có nguyên bản tiếng Phạm và bản dịch Tây Tạng, mà trong cả hai văn bản này, ở dưới Phẩm thứ 2 đều có thêm hai Phẩm nữa là: Phẩm Bồ Đề Tâm Trì (Bodhicittaparigraha) và Phẩm Bồ Đề Tâm Bất Phóng Dật (Phạm: Bodhici-ttapramàda). Về tác giả của kinh này, bản Hán dịch đề là thánh Long Thụ Bồ Tát tập tụng, nhưng nguyên bản tiếng Phạm và bản dịch Tây Tạng thì lại nói do ngài Tịch Thiên (Phạm: Zàntideva) soạn thuật. Ở cuối Phẩm Hộ Giới trong kinh này nói (Đại 32, 547 trung): “Thánh Long Thụ Bồ Tát một lòng soạn tập”. Nếu tác giả tự xưng là thánh Long Thụ thì rất khó hiểu. Vả lại, Kinh Bồ Đề Hành có rất nhiều chỗ liên quan với bộ Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học do ngài Tịch Thiên soạn, trong khi đặc trưng tư tưởng của ngài Long Thụ thì không thấy trong kinh này. Bởi thế, người ta có thể xác định là Kinh Bồ Đề Hành đã do ngài Tịch Thiên soạn. [X. Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.10; Bồ Đề Hành Kinh Dữ Kì Chi Nguyên Thư (Đại Cung Hiếu Nhuận); M. Winternitz: Geschichte der indischen Literatur, Bd. II]. (xt. Nhập Bồ Đề Hành Luận).	
 	
Bồ Đề Lưu Chi	
● Phạm: Bodhiruci.Vi tăng thời Bắc Ngụy. Người bắc Thiên Trúc. Dịch ý là Đạo Hi.Là vị tăng học giả của Phật Giáo Đại Thừa hệ Du Già. Bẩm tính thông minh, học suốt ba tạng, tinh tường chú thuật, sớm có chí hoằng pháp. Niên hiệu Vĩnh Bình năm đầu (508) đời vua Tuyên Đế nhà Bắc Ngụy, ngài đến Lạc Dương, rất được nhà vua kính trọng và mời ngài ở chùa Vĩnh Ninh, từ đó ngài lo việc phiên dịch kinh tiếng Phạm ra Hán Văn. Những kinh luận do ngài dịch gồm có: Thập Địa Kinh Luận, Kinh Kim Cương Bát Nhã, Kinh Phật Danh, Kinh Pháp Tập, Kinh Thâm Mật Giải Thoát, Đại Bảo Tích Kinh Luận, Pháp Hoa Kinh Luận, Vô Lượng Thọ Kinh Luận v.v... tất cả được 39 bộ 127 quyển. Ngoài ra, đối với việc phán giáo ngài cũng có cái nhìn độc đáo. Ngài căn cứ theo Kinh Niết Bàn mà phán thích giáo pháp do Đức Phật nói cả một đời làm Bán Tự Giáo và Mãn Tự Giáo, nghĩa là pháp Đức Phật nói trong 12 năm đầu sau khi Ngài thành đạo đều là Bán Tự Giáo (giáo nửa chữ), còn pháp Ngài nói từ sau 12 năm đó mới là mãn tự giáo (giáo đủ chữ). Theo truyền thuyết, Ngài còn phán lập Nhất Âm Giáo, nghĩa là Đức Như Lai nói một tiếng thì đồng thời nói ra muôn pháp, Đại Thừa, Tiểu Thừa đều rõ ràng, chỉ vì căn tính của chúng sinh không giống nhau, nên tùy theo loài mà hiểu khác. Ngài còn theo Kinh Lăng Già mà phán lập Đốn Giáo và Tiệm Giáo. Vì cùng dịch Thập Địa Kinh Luận với ngài Lặc Na Ma Đề nên ngài được tôn là Tổ của Tông Địa Luận. Và đối lại với phái Nam Đạo thuộc pháp hệ của ngài Lặc Na, Tuệ Quang ở Tường Châu, phái của ngài truyền trao Kinh Quán Vô Lượng Thọ cho sư Đàm Loan, nên sau cũng được tôn làm Sư tổ của Tông Tịnh Độ.	
Khoảng năm Thiên Bình (534-537) ngài vẫn còn sống, nhưng sau không rõ mất năm nào và ở đâu. [X. Thập Địa Kinh Luận Tự; Tục Cao Tăng Truyện Q.1; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.3, Q.9].	
 	
Bồ Đề Lưu Chí	
● Bồ Đề Lưu Chí (562-727). Phạm: BodhirucI.Dịch ý là Giác Ái.Ban đầu tên là Đạt Ma Lưu Chi (Phạm: Dharmaruci), xuất thân từ dòng Bà La Môn ở nam Thiên Trúc. Thiên tư đĩnh ngộ, 12 tuổi xuất gia, thờ ngoại đạo Bà La Xa La làm thầy, thông hiểu thanh minh, số luận, cũng thông cả âm dương lịch số, địa lí thiên văn, chú thuật y phương v.v... Năm 60 tuổi mới hiểu lí sâu xa mầu nhiệm của Phật Giáo, bèn ở ẩn trong hang núi tu Hạnh Đầu Đà.	
Lại theo ngài Da Xá Cù Sa học ba tạng, chưa đầy năm năm đã thông hiểu hết, rồi đi khắp các trường giảng. Vua Cao Tông nhà Đường nghe danh ngài, sai sứ đến rước. Năm Trường Thọ thứ 2 (693) ngài đến kinh đô Trường An, Vũ Hậu Tắc Thiên rất trọng đãi, thỉnh ngài ở chùa Phật Thụ Kí tại Lạc Dương; cùng năm ấy, ngài dịch các Kinh Phật Cảnh Giới, Bảo Vũ v.v... gồm 11 bộ. Năm Thần Long Thứ 2 (706) đời vua Trung Tông, ngài dời về ở chùa Sùng Phúc tại Trường An, dịch các Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn, Nhất Tự Phật Đính Luân Vương v.v... Ngài lại tiếp tục sự nghiệp của ngài Huyền Trang còn bỏ dở mà dịch bộ Kinh Đại Bảo Tích, suốt tám năm trời mới hoàn tất, dịch mới có 26 hội 39 quyển, dịch mới dịch cũ cộng lại có 49 hội 120 quyển. Về sau, ngài thôi không dịch kinh nữa mà chuyên việc Thiền Quán. Tuy đã trên 100 tuổi nhưng không hề xao lãng việc đạo nghiệp. Năm Khai Nguyên thứ 10 (722), ngài vào ở chùa Trường Thọ tại Lạc Dương. Tháng 9 năm Khai Nguyên 15, ngài chấm dứt ăn uống thuốc thang, nhưng thần sắc vẫn như thường. Đến ngày mùng 5 tháng 11, ngài yên lặng mà thị tịch, thọ 166 tuổi (có thuyết nói 156 tuổi). Vua truy tặng chức “Hồng Lô Đại khanh”, thụy hiệu “Khai Nguyên Nhất Thiết Biến Tri Tam Tạng”. (Bậc Tam Tạng thời Khai Nguyên biết khắp tất cả). Ngài là một nhà dịch kinh lớn ở đời Đường. Tất cả kinh luận ngài đã dịch gồm 53 bộ 111 quyển. [X. Đại Bảo Tích Kinh tự; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Tống Cao Tăng Truyện Q.3].	
 	
Bồ Đề Phần	
● Phạm: Bodhyaíga, Pàli: bodhipakkhiya. Cũng gọi Giác Chi, Giác Phần. Phần nghĩa là chi phần, là nhân. Bồ Đề phần giải thích theo nghĩa rộng là chỉ chung 37 Phẩm trở đạo, là những phương pháp tu hành để tìm cầu trí tuệ, gồm: Tứ Niệm Trụ, Tứ Chính Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát Chính Đạo v.v... Vì 37 pháp này đều thuận tới Bồ Đề, cho nên đều gọi là Bồ Đề Phần Pháp.	
Bồ Đề phần giải thích theo nghĩa hẹp thì chỉ riêng cho Thất Giác Chi (Thất Bồ Đề phần) trong 37 Phẩm Trợ Đạo, tức là:	
1.Niệm Giác Chi, trong tâm sáng láng, thường nhớ thiền định và trí tuệ.	
2.Trạch Pháp Giác Chi, nương vào trí tuệ có thể lựa chọn lấy pháp chân thực, vứt bỏ pháp hư dối.	
3.Tinh Tiến Giác Chi, siêng tu chính pháp, không biếng nhác.	
4.Hỉ Giác Chi, được chính pháp mà vui mừng.	
5.Khinh An Giác Chi, chỉ cho trạng thái thân tâm nhẹ nhàng yên ổn.	
6.Định Giác Chi, vào thiền định tâm không tán loạn.	
7.Xả Giác Chi, tâm không chấp trước thiên lệch, luôn giữ được thế quân bình. [X. Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.hạ; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.16]. (xt. Thất Giác Chi, Tam Thập Thất Đạo Phẩm).	
 	
Bồ Đề Phúc Tạng Pháp Hóa Tam Muội Kinh	
● Có 1 quyển. Do vị tăng đời Nam Tề tên là Đạo Bị (sau đổi tên là Đạo Hoan) soạn vào thời Vũ Đế nhà Tề (trị vì 482-493). Thu vào Đại Chính tập 55 Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 5.Ngờ là kinh giả, vì xét về tác giả của kinh này thì cũng là sư Đạo Hoan, người đã soạn Chúng Kinh Yếu Lãm Pháp Kệ Nhị Thập Nhất Thủ vào năm Thiên Giám thứ 2 (503) đời Lương. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.10; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.18; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.28].
 	
Bồ Đề Sở	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Cũng gọi Bồ Đề Tự, Hương Hoa Viện. Xưa gọi là Thị Tự. Những chùa viện được xây cất để thờ bài vị của tổ tiên các đời.Ở đây làm các pháp sự như tụng kinh, trì chú, cúng Phật, cúng tăng để cầu phúc cho mình hoặc cầu cho các vong linh được siêu thoát. [X. Tam Đại Thực Lục Q.18; Hưng Phúc Tự Lưu Kí].	
 	
Bồ Đề Tạng	
● Chỉ Nhất Phật Thừa. Ý nói tạng kinh khiến người ta ngộ được quả Phật Vô Thượng Bồ Đề. Bồ Đề là tên gọi của Phật, Nhất Phật Thừa là pháp của nhân Phật, quả Phật, giáo tạng nói rõ pháp này, gọi là Bồ Đề Tạng. [X. Kinh Thắng Man; Y Quán Kinh Đẳng Minh Ban Chu Tam Muội Hành Đạo Vãng Sinh Tán; Ban Chu Tán Chân Giải (Nhu Viễn)].	
 	
Bồ Đề Tâm	
● Phạm: bodhi-citta. Gọi đủ: A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Cũng gọi là Vô Thượng Chính Chân Đạo Ý, Vô Thượng Bồ Đề Tâm, Vô Thượng Đạo Tâm, Vô Thượng Đạo Ý, Vô Thượng Tâm, Đạo Tâm, Đạo Ý, Đạo Niệm, Giác Ý. Tức là tâm cầu Bồ Đề Vô Thượng (cầu thành Phật). Tâm Bồ Đề là hạt giống sinh ra hết thẩy chư Phật, là ruộng tốt nuôi lớn các pháp trong sạch. Nếu phát khởi tâm này mà tu hành tinh tiến, thì sẽ mau chóng được Bồ Đề Vô Thượng. Cho nên biết tâm Bồ Đề là chỗ bắt đầu của tất cả thệ nguyện chân chính, là gốc của Bồ Đề, là chỗ dựa của Đại Bi và Bồ Tát Học. Bồ Tát Đại Thừa trước hết cần phải phát tâm rộng lớn, gọi là phát tâm Bồ Đề, phát tâm, phát ý; mới bắt đầu phát tâm, gọi là sơ phát tâm, tân phát ý. Người cầu sinh về Tịnh Độ, cũng phải phát tâm Bồ Đề. Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ nói, ba bậc người cầu vãng sinh đều phải phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Về thể tính của tâm Bồ Đề, Kinh Đại Nhật quyển 1 Phẩm Trụ Tâm nói, biết tâm mình một cách như thực, đó là Bồ Đề. Tức tâm tự tính trong sạch sẵn có là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề nhờ vào nhiều duyên mà phát khởi.Theo Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 1, thì có bốn thứ:	
1.Thấy nghe thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn của chư Phật và Bồ Tát mà phát tâm.	
2.Tuy chưa thấy thần biến, nhưng được nghe nói về Bồ Đề và Bồ Tát Tạng mà phát tâm.	
3.Tuy chưa nghe pháp, nhưng tự thấy tướng pháp diệt, vì muốn giữ gìn pháp mà phát tâm.	
4.Tuy không thấy tướng pháp diệt, nhưng thấy chúng sinh đời ô trọc bị phiền não quấy phá khó phát được nên mình phát tâm.	
Lại Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận quyển thượng Phẩm Phát tâm cũng nói có bốn duyên:	
1.Tư duy về chư Phật.	
2.Quán xét lỗi lầm của thân.	
3.Thương xót chúng sinh.	
4.Cầu quả tối thắng.	
Vô Lượng Thọ Kinh Tông Yếu lấy “bốn thệ nguyện rộng lớn” làm tâm Bồ Đề và chia làm hai loại là Tùy Sự Phát Tâm (do những việc cụ thể mà phát) và Thuận Lí Phát Tâm (do chân lí phổ thông mà phát). Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 9 thì lập ba loại phát tâm:	
1.Tướng Phát Tâm, thấy tướng sinh tử và Niết Bàn, nhàm chán sinh tử mà phát tâm cầu Niết Bàn.	
2.Tức Tướng Phát Tâm, biết bản tính của sinh tử vắng lặng không khác gì Niết Bàn; lìa tướng sai biệt mới khởi tâm bình đẳng.	
3.Chân Phát Tâm, biết bản tính Bồ Đề là tự tâm mình, Bồ Đề tức là tâm, tâm tức là Bồ Đề, mà quay về tâm gốc của chính mình.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 1 thượng nói, các Bồ Tát Tạng Giáo, Thông Giáo, Biệt Giáo, cho đến Viên Giáo đều do suy lường về cái lí của Sinh diệt tứ đế, Vô sinh tứ đế, Vô Lượng Tứ Đế, Vô Tác tứ đế mà phát tâm, cho nên gọi là suy lí phát tâm.	
Luận Đại Thừa Khởi Tín thì nói ba loại phát tâm: Tín thành tựu phát tâm, Giải Hành phát tâm, và Chứng phát tâm. Trong tín thành tựu phát tâm mà sinh khởi Trực tâm, Thâm tâm, Đại Bi Tâm thì cũng gọi là ba loại phát tâm.	
Mật Giáo chủ trương phát tâm là một trong năm lần chuyển biến của chữ A, và dựa vào ba thứ tâm Bồ Đề: Hạnh Nguyện, Thắng Nghĩa, Tam Ma Địa trong Luận Bồ Đề Tâm mà lập bốn loại phát tâm:	
1.Tín Tâm, chỉ cho tâm đối với việc cầu Vô Thượng Bồ Đề không một mảy may ngờ vực. Vì tâm này là nền tảng của muôn hạnh nên cũng gọi là Bạch Tịnh Tín Tâm (lòng tin trắng sạch).	
2.Đại Bi Tâm, sau khi phát Bạch Tịnh Tín Tâm, lại lập bốn thệ nguyện rộng lớn, tâm này cũng gọi là Hạnh Nguyện Tâm, Hạnh Nguyện Bồ Đề Tâm.	
3.Thắng Nghĩa Tâm, trong các giáo pháp, chọn lựa giáo pháp chân thực. Tâm này cũng gọi là Thâm Bát Nhã Tâm, Thắng Nghĩa Bồ Đề Tâm.	
4.Đại Bồ Đề Tâm, ngay lúc quyết định bỏ phần kém, chọn phần hơn, thì chư Phật mười phương liền hiện ở trước mặt để chứng minh, các ma thấy thế sợ mà rút lui.Đại Bồ Đề Tâm này cũng gọi Tam Ma Địa Bồ Đề Tâm. Tuy chia ra bốn tâm như trên, nhưng vốn là một thể, cho đến lúc thành quả Phật cũng không giây phút nào rời nhau. Được như thế là nhờ tự hành hóa tha, thế gian xuất thế gian tu tam mật của chư tôn mà ra, nên gọi là Hữu Tướng Bồ Đề Tâm. Nhưng vì xưa nay vốn có tướng tức không tướng, cũng như hư không lìa tất cả tướng, nên khế hợp với Vô Tướng Bồ Đề Tâm.	
Trong Tông Tịnh Độ Nhật Bản, ngài Nguyên Không có soạn Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập, cho Bồ Đề Tâm là tạp hành, nên loại bỏ. Căn cứ vào lí này, phái Trấn Tây thuộc Tông Tịnh Độ mới chia tâm Bồ Đề Thành Bồ Đề Tâm Thánh Đạo Môn và Bồ Đề Tâm Tịnh Độ Môn, và cho rằng Bồ Đề Tâm là Tổng An Tâm, Tam Tâm (Chí Thành Tâm, Thâm Tâm, Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm) là Biệt An Tâm, vì thế chủ trương cần phải phát tâm Bồ Đề.	
Lại nữa, phái Tây Sơn thuộc Tông Tịnh Độ chia Bồ Đề Tâm làm Bồ Đề Tâm Hành Môn và Bồ Đề Tâm Quán Môn, chủ trương không cần Bồ Đề Tâm Hành Môn là vì trong Bồ Đề Tâm Quán Môn đã đầy đủ tam tâm rồi.Còn Tịnh Độ Chân Tông thì chia Bồ Đề Tâm thành Tự Lực Bồ Đề Tâm và Tha Lực Bồ Đề Tâm. Trong hai tâm này, Phật dùng thệ nguyện gốc cho chúng sinh tâm tin ưa, tức là tín tâm chân thực vì tâm nguyện làm Phật (tâm tự lợi nguyện thành Phật), tâm độ chúng sinh (tâm lợi tha cứu độ hết thảy chúng sinh), cho nên gọi là Tha Lực Bồ Đề Tâm, Tịnh Độ Đại Bồ Đề Tâm. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.9; Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) Q.9; Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.1; Kim Cương Đính Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quĩ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.1, Q.14; Ma Ha Chỉ Quán Q.1hạ].	
 	
Bồ Đề Thụ	
● Cây Bồ Đề. Phạm: bodhi-druma, bodhi-taru, bodhi-vfkwa, hoặc gọi tắt: bodhi, Pàli: bodhi-rukkha.Cũng gọi Giác Thụ, Đạo Thụ, Đạo Tràng Thụ, Tư Duy Thụ, Phật Thụ. Tức là cây Bồ Đề ở phía nam thành Già Da nước Ma Yết Đà trung Ấn Độ, Đức Thích Tôn đã chứng được Vô Thượng Chính Giác dưới cây này. Cây Bồ Đề vốn tên là Bát Đa (Phạm: azvattha), cũng gọi Bối Đa, A Thuyết Tha, A Bái Đa, dịch ý là cát tường (tốt lành), nguyên cát (tốt lành lớn). Tên khoa học là Ficus religiosa. Quả của nó gọi là Tất Bát La (Phạm: pippala), vì thế cũng gọi là cây Tất Bát La. Cây này thuộc họ cây dâu, vốn mọc ở đông Ấn Độ, là loại cây cao xanh quanh năm, cao từ ba mét trở lên; lá hình trái tim, đầu lá dài và nhọn; hoa ẩn trong túi, hoa hình cầu, khi túi hoa chín thì có màu chanh sậm, trong có quả nhỏ.	
Cây Bồ Đề nơi Đức Phật thành đạo, trải qua các thời đại, tuy đã nhiều lần bị chặt phá bởi vua A Dục, Vương Phi Đê Xá La Hi Đa, vua Thiết Thưởng Ca v.v..… nhưng vẫn đâm chồi nảy lá xanh tươi.Cứ theo Đại Sử (Mahàvaôsa, XIX văn Pàli) và Bồ Đề Thụ sử (bodhi-vaôsa: lịch sử cây Bồ Đề, văn Pàli) ghi chép, thì con gái của vua A Dục tên là Tăng Già Mật Đa đã lấy một cành của cây Bồ Đề này đưa sang nước Tích Lan và trồng nó trong rừng Đại Mi Già (Mahàmegha) ở phía nam thành A Nâu La (Anuràdhapura) là thủ đô nước Tích Lan thời bấy giờ. Về sau, vào thế XII, khi tín đồ Hồi Giáo xâm nhập Ấn Độ, họ đã tàn phá cây Bồ Đề chính một cách thê thảm: không những đốn chặt cây cành mà họ còn đào cả gốc rễ! Về sau, một cành cây Bồ Đề ở Tích Lan được chiết ra và đưa về trồng lại ở Bồ Đề Đạo Tràng, tức là cây Bồ Đề hiện nay.	
Cứ theo Nguyên Hanh Thích Thư quyển 2 chép, thì vào thời Lưu Tống Nam Triều, vị tăng người trung Ấn Độ là ngài Cầu Na Bạt Đà La đã mang cây Bồ Đề đến Trung Quốc và trồng nó ở Quảng Châu. Không bao lâu, ngài Đạo Thúy lại chiết cành của cây này đưa về trồng ở núi Thiên Thai.Niên hiệu Thiệu Hi năm đầu (1190), vị tăng Nhật Bản là ngài Vinh Tây cũng chiết cành cây này đưa về trồng ở Nhật.	
Theo ý nghĩa hóa độ chúng sinh mà nói, thì sự thành đạo của chư Phật đều là cùng một hóa nghi, do đó, sự chứng ngộ thành đạo của các Đức Phật quá khứ, vị lai đều giống hệt như Đức Thích Tôn, mỗi ngài đều có “cây Bồ Đề” của mình. Trong kinh điển đã ghi chép rõ tên cây Bồ Đề của bảy Đức Phật quá khứ, đó là: cây Ba Ba La (Phạm: pàỉalì) của Phật Tì Bà Thi, cây Phân Đà Lợi (puịđarìka) của Phật Thi Khí, cây Sa La (Phạm: sàla) của Phật Tì Xá Bà, cây Thi Lợi Sa (Phạm: sirìwa) của Phật Câu Lưu Tôn, cây Ô Tạm Bà La (Phạm: udumbara) của Phật Câu Na Hàm, cây Ni Câu Luật (Phạm: nigrodha) của Phật Ca Diếp, cây Bát Đa của Phật Thích Ca Mâu Ni, và khi Bồ Tát Di Lặc giáng sinh thành Phật trong đời vị lai thì tên cây Bồ Đề của ngài sẽ là Na Già (Phạm: nàgapuwpa, cây Long Hoa). Còn Kinh A Súc Phật Quốc quyển thượng và Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng cũng chép, ở Tịnh Độ của Phật A Súc và Phật A Di Đà đều có riêng cây Đạo Tràng của các ngài.Ngoài ra, còn có một loại cây Bồ Đề cao to, tên khoa học là Tilia migueliana, thuộc họ cây Bồ Đề, cao từ 12 đến 15 mét, lá khác với lá cây Tất Bát La, đầu lá không nhọn, riềm lá hình sóng, quả mầu đen, có thể dùng làm tràng hạt. Tương truyền, vào thời Nam Triều Lương, ngài Trí Dược mang cây Bồ Đề từ Thiên Trúc đến trồng ở Việt Đông, hạt cây Bồ Đề này mặt ngoài có vòng tròn lớn, đường vân giống như mặt trăng, những chấm nhỏ giống như các ngôi sao, gọi là Bồ Đề trăng sao, cũng có thể dùng làm tràng hạt.	
Hiện nay, cây Bồ Đề Thường được trồng ở các chùa viện là thuộc họ cây Tất Bát La nơi Đức Thích Tôn thành đạo. [X. Trường A Hàm Q.1 Kinh Đại Bản; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.44, Q.45; Kinh Tu Hành Bản Khởi Q.hạ; Kinh Bối Đa La Thụ Hạ Tư Duy Thập Nhị Nhân Duyên; Kinh Tì Ni Mẫu Q.5; Luận Đại Trí Độ Q.12; Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.3; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện; Pháp Uyển Châu Lâm Q.8; Đại Đường Tây Vực Kí Q.8; Ma Yết Đà Quốc Điều; Quảng Đông Tân Ngữ; Việt Đông Bút Kí].	
 	
Bồ Đề Thụ Thần	
● Thần cây Bồ Đề. Thần giữ gìn cây Bồ Đề. Luận Đại Tì Bà Sa quyển 25 chép, thủa xưa, có một ông vua hủy diệt Phật Pháp, khi đến chặt cây Bồ Đề, thần bảo vệ cây Bồ Đề liền hóa hiện thành người con gái tuyệt sắc, đứng ngay trước mặt vua. Thấy người con gái xinh đẹp, nhà vua sinh tâm tham đắm, thiện thần hộ pháp có được cơ hội thuận tiện liền giết vua và quân đội của ông ta, đồng thời, giết luôn các ác thần. [X. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Q.10 Phẩm Bồ Đề Thụ Thần Tán Thán; Luận Đại Trí Độ Q.3].	
 	
Bồ Đề Tiên Na	
● Bồ Đề Tiên Na (704 - 760). Phạm: Bodhisena. Dịch ý là Giác Quân. Ngài là người nam Thiên Trúc, dòng Bà La Môn, họ Bà La Trì, tinh thần sáng suốt, tính tình điềm đạm. Do lòng ngưỡng mộ sự linh ứng của Bồ Tát Văn Thù ở núi Ngũ Đài mà đến Trung Quốc.	
Năm Khai Nguyên 23 (735, có thuyết nói năm Khai Nguyên 18), Bồ Đề Tiên Na lại cùng với các ngài Đạo Tuyền và Phật Triết người nước Lâm Ấp vượt biển đông sang Nhật Bản. Năm Thiên Bình Thắng Bảo Thứ 3 (751, có thuyết nói năm thứ 2), ngài nhậm chức Tăng Chính. Tháng tư năm Thiên Bình Thắng Bảo Thứ 4, tượng Đại Phật của chùa Đông Đại được hoàn thành, ngài được các sư Hành cơ v.v...… suy cử làm đạo sư trong lễ “khai nhãn cúng dường” (tức lễ yểm tâm điểm nhãn).	
Năm Thiên Bình Bảo Tự thứ tư, ngài dặn dò các đệ tử rồi thị tịch trong tiếng niệm Phật, thọ 57 tuổi.Người đời gọi ngài là Bà La Môn Tăng Chính, Bồ Đề Tăng Chính, hoặc gọi tắt là Bồ Đề. [X. Đại An Tự Bồ Đề Truyền Lai Kí; Đường Đại Hòa Thượng Đông Chinh Truyện; Đông Đại Tự Yếu Lục Q.1, Q.2, Q.6; Nhật Bản Cao Tăng Truyện Yếu Văn Sao Q.1].	
 	
Bồ Đề Tràng Kinh Pháp	
● Phép tu tiêu trừ tội chướng, thành tựu quả Tất Địa nói trong Kinh Bồ Đề Trang Nghiêm Đà La Ni.Cũng gọi Bồ Đề Tràng Đà La Ni pháp. Tức treo Mạn Đồ La trong đạo tràng, lấy Đức Thích Ca Như Lai làm Bản Tôn (vị tôn chính), y theo pháp Thích Ca mà tu. Cách vẽ tượng Mạn Đồ La: dưới cây báu (tượng trưng cây Bồ Đề) ở chính giữa Mạn Đồ La, vẽ tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sư tử, trên cây báu vẽ một tượng Phật thuyết pháp, bên phải Phật có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, hai tay bưng bình bát dâng cúng Phật, bên trái Phật có Bồ Tát Kim Cương Thủ, tay phải cầm chày Kim Cương, chiêm ngưỡng Đức Như Lai.Ở phía sau Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có để bảo chàng, trong bảo chàng có Đức Như Lai ngồi tòa sư tử trong dáng an úy, phía dưới có thiên nữ Cát Tường. Phía sau Bồ Tát Kim Cương Thủ đặt hộp báu Bồ Đề Tràng Đà La Ni, bốn mặt hộp báu có hóa Phật vây quanh, ở dưới vẽ sứ giả Kim Cương. Phía dưới Đức Phật phối trí bốn Thiên Vương: Trì Quốc, Tăng Trưởng, Quảng Mục và Đa Văn. Người vào Mạn Đồ La này tiêu trừ được tất cả tội chướng, thành tựu hết thảy tất địa, phúc tuệ thêm lớn, được địa vị không trở lui, tất cả quỷ thần đều không xâm hại và được chư thiên hộ vệ. Chủng Tử của phép tu này là (bhahê), hình Tam Muội Da là bình bát. Phép kết ấn: hai tay duỗi thẳng, ngửa lên, tay phải đè lên tay trái, ngửa bàn tay để ở trước ngực. Đây là ấn căn bản của Bồ Đề Tràng Trang Nghiêm Đà La Ni.[X. Đồ Tượng Sao Q.3; Biệt Tôn Tạp Kí Q.14; Mạn Đồ La tập Q.trung (Hưng nhiên)].	
 	
Bồ Đề Tử	
● Quả Bồ Đề. Là quả cây bo-di-ci trong tiếng Tây Tạng, chứ không phải là quả của cây Bồ Đề mọc ở gần núi Tuyết. Cây của quả này thuộc loại thảo mộc sống trong một năm, mùa xuân nảy mầm, thân cao ba đến bốn thước (Tàu), lá như lá lúa, nở hoa đỏ lợt giống như bông lúa, từ khoảng mùa hè đến mùa thu thì kết quả hình tròn, màu trắng, vỏ cứng, người ta dùng làm tràng hạt niệm Phật, cho nên gọi là Bồ Đề Tử, (tức là quả ý Dĩ). Tại Trung Quốc, chỉ trên núi Thiên Thai có loại cây này, gọi là Thiên Thai Bồ Đề. Lại trong Bản Thảo Cương Mục Vô Hoạn Tử Điều, nêu ra bảy tên gọi khác nhau của cây Vô Hoạn Tử, và một trong đó tức là Bồ Đề Tử. Kinh Giáo Lượng Sổ Châu Công Đức (Đại 17, 727 trung), nói: “Nếu dùng quả Bồ Đề làm tràng hạt niệm Phật, cầm trên tay, lần niệm một biến, được phúc vô lượng”. (xt. Niệm Châu).	
 	
Bồ Đoàn	
● Cái đồ ngồi (tọa cụ) bện bằng cỏ lác (cỏ bồ) hinh tròn, bằng phẳng. Cũng gọi Viên Tọa. Là vật của vị tăng dùng khi ngồi thiền hoặc quỳ lạy. Về sau, nó cũng được bọc bằng gấm. Có nhiều chủng loại, dày thì gọi là Hậu Viên Tọa, bện bằng cỏ may thì gọi là Gian Viên Tọa, cũng có loại để một lỗ hổng ở giữa giống như cái vòng. [X.Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Khí Vật Môn].	
 	
Bồ Mĩ Bồng	
● Bồ Mĩ Bồng (1928-?). Vị vua đời thứ 9 của nước Thái Lan. Cha là Tống Tạp, mẹ là Song Uông, lên ngôi lúc 19 tuổi.Ông học ngành cầu đường và chính trị học ở Thụy Sĩ, học kiêm các ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức và La Tinh, thích âm nhạc và mỹ thuật. Năm Phật lịch 2514 (1946) nhà vua qui y ngài Tăng Thống Thái Lan, phát nguyện làm Tỉ Khưu nửa tháng, hành trì công khóa rất nghiêm cẩn, y như một vị Tỉ Khưu thực thụ.	
Từ khi lên ngôi đến nay (1988), ông hết lòng hộ trì Phật Pháp. Trong thời gian thăm nước Mĩ, ông đã giảng diễn tại Quốc hội Mĩ, lấy việc hoằng dương Phật Pháp làm tông chỉ. Ông tài trợ cho hội Pàli Thánh Điển (PàliText Society) của nước Anh, in ba tạng kinh Pàli theo mẫu tự La Tinh và dịch ba tạng Pàli sang tiếng Anh; đồng thời, giúp đỡ Phật tử Đông Hồi (East Pakistan) mở rộng các chùa thờ Phật. Nhà vua cũng là người tán trợ cho Tổng hội Phật Giáo Thái Lan và hội Thanh niên Phật Giáo, là người đã cống hiến rất lớn cho sự nghiệp hoằng dương Phật Giáo Thái Lan. 	
 	
Bồ Tát	
● Từ gọi tắt của Bồ Đề Tát Đỏa. Bồ Đề Tát Đỏa, Phạm: bodhi-sattva. Pàli: bodhisatta. Cũng gọi Bồ Đề Sách Đa, Mạo Địa Tát Đát Phược, Phù Tát. Dịch ý: Đạo Chúng Sinh, Giác Hữu Tình, Đại Giác Hữu Tình, Đạo Tâm Chúng Sinh. Hàm ý là người cầu đạo, cầu Đại Giác, người có tâm cầu đạo rộng lớn. Bồ Đề nghĩa là giác, trí, đạo. Tát Đỏa nghĩa là chúng sinh, hữu tình. Bồ Tát cùng với Thanh Văn, Duyên Giác gọi chung là Tam Thừa. Cũng là một trong 10 giới.Bồ Tát là chỉ cho người tu hành trên cầu Vô Thượng Bồ Đề bằng trí tuệ, dưới hóa độ chúng sinh bằng tâm từ bi, tu các hạnh Ba La Mật và trong vị lai sẽ thành tựu quả Phật. Cũng tức là người dũng mãnh cầu Bồ Đề, tròn đủ hai hạnh lợi mình và lợi người.	
Nếu đứng trên quan điểm cầu Bồ Đề (trí giác ngộ) mà nói, thì Thanh Văn, Duyên Giác cũng có thể được gọi là Bồ Tát; bởi vậy, để phân biệt, mới gọi những người tu hành Đại Thừa cầu Vô Thượng Bồ Đề là Ma Ha Tát Đỏa (Phạm: mahà-sattva, maha nghĩa là lớn), Ma Ha Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, Bồ Đề Tát Đỏa Ma Ha Tát, Ma Ha Bồ Đề Chất Đế Tát Đỏa v.v...… Những tên khác của Bồ Tát được ghi trong kinh điển là: Khai Sĩ (Bồ Đề Tát Đỏa), Đại Sĩ (Ma Ha Tát Đỏa), Tôn Nhân (Đệ nhất Tát Đỏa), Thượng Nhân (Thượng Tát Đỏa), Vô Thượng (Vô thượng Tát Đỏa), Lực Sĩ (Lực Tát Đỏa), Vô Song (Vô đẳng Tát Đỏa), Vô Tư Nghị (Bất Tư Nghị Tát Đỏa), Phật Tử, Phật Trì, Đại Sư, Đại Thánh, Đại Công Đức, Đại Tự Tại, Chính Sĩ, Thủy Sĩ, Cao Sĩ, Đại Đạo Tâm Thành Chúng Sinh, Pháp Thần, Pháp Vương Tử, Thắng Sinh Tử, Quảng Đại Tát Đỏa, Cực Diệu Tát Đỏa, Thắng Xuất Nhất Thiết Tam Giới Tát Đỏa, Thân Nghiệp Vô Thất Ngữ Nghiệp Vô Thất Ý Nghiệp Vô Thất (ba nghiệp không có lỗi), Thân Nghiệp Thanh Tịnh Ngữ Nghiệp Thanh Tịnh Ý Nghiệp Thanh Tịnh, Thân Nghiệp Vô Động Ngữ Nghiệp Vô Động Ý Nghiệp Vô Động, Thành Tựu Giác Tuệ (Phạm: dhìmat, người có trí tuệ), Tối Thượng Chiếu Minh (Phạm: uttama-dyuti, thành tựu cao tột), Tối Thắng Chân Tử (Phạm: jina-putra, người con hơn hết, người con hàng phục), Tối Thắng Nhậm Trì (Phạm: jinàdhàra, chỗ nương tựa hơn hết, nắm giữ hàng phục), Phổ Năng Hàng Phục (Phạm: vijetf, người sai khiến hơn hết, hay hàng phục), Tối Thắng Manh Nha (Phạm: jinàíkura, cái mầm mống hơn hết), Dũng Kiện (Phạm: vikrànta, mạnh mẽ), Tối Thánh (Phạm: paramàzcarya, bậc thầy khuôn phép cao hơn hết, Thượng thánh), Thương Chủ (Phạm: sàrthavàha, thầy dẫn đường), Đại Xưng (Phạm: mahà-yazas, bậc có danh tiếng lớn), Lân Mẫn (Phạm: kfpàlu, thành tựu tình thương), Đại Phúc (Phạm: mahàpuịya, phúc đức lớn), Tự Tại (Phạm:ìzvara), Pháp Sư (Phạm: dhàrmika) v.v…... Lại vì Bồ Tát là những vị phát Đại Bồ Đề Tâm, đầy đủ các nguyện thù thắng thế gian và xuất thế gian, cho nên gọi chúng Bồ Tát là “Thắng nguyện Bồ Đề Đại tâm chúng”.	
Bồ Tát được chia làm nhiều chủng loại, tùy theo sự liễu ngộ có cạn có sâu không giống nhau mà Bồ Tát có những giai vị bất đồng. Ngoài điểm khác biệt này ra, Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 8 Phẩm Bồ Tát công đức còn nêu ra mười loại Bồ Tát: Chủng Tính (Phạm: gotra-stha), Nhập (Phạm: avatìrịa), Vị Tịnh (Phạm: a-zuddhà-zaya), Vị thục (Phạm: a-paripakva), Thục (Phạm: paripakva), Vị Định (Phạm: a-niyatipatita), Định (Phạm: niyati-patita), Nhất Sinh (Phạm: eka-jàti-pratibaddha), Tối Hậu Thân (Phạm: carama-bhavika). Trong mười loại Bồ Tát trên đây, loại chưa được tâm thanh tịnh, gọi là Chủng Tính; phát tâm tu học, gọi là Nhập (vào); vào rồi mà chưa đạt đến địa vị tâm thanh tịnh, gọi là Vị tịnh (Chưa thanh tịnh); đã vào địa vị tâm thanh tịnh, gọi là Tịnh; người tâm đã thanh tịnh nhưng chưa vào được địa vị rốt ráo, gọi là Vị Thục (chưa chín); đã vào địa vị rốt ráo, gọi là Thục; thục rồi nhưng chưa vào địa vị định, gọi là Vị định (chưa Định); vào địa vị định rồi thì gọi là Định. Thục lại có hai loại:	
1.Nhất sinh, là theo thứ lớp được Vô Thượng Bồ Đề.	
2.Tối hậu thân, là được Vô Thượng Bồ Đề ngay trong đời này.	
Ngoài ra, Bồ Tát cũng còn được chia làm tại gia và xuất gia, Bệ Bạt Trí (trở lui) và A Bệ Bạt Trí (không trở lui), Sinh Thân (người chưa dứt phiền não), và Pháp Thân (người đã đoạn trừ phiền não, được sáu thần thông), Sinh Tử Nhục Thân và Pháp Tính Sinh Thân, Đại Lực và Tân Phát Tâm, đốn ngộ và tiệm ngộ, trí tăng và bi tăng v.v…...	
Thuyết Trí Tăng Bi Tăng là chủ trương của Tông Pháp Tướng, nghĩa là theo sự phân loại Bồ Tát từ địa vị thứ tám trở về trước, thì Bồ Tát Trực Vãng (Bồ Tát đốn ngộ) chế phục sự hiện hành của phiền não Câu Sinh Khởi, liền chịu thân Biến Dịch, thành là Trí Tăng Thượng Bồ Tát. Đến địa vị thứ bảy (Mãn tâm), sau khi chế phục hết phiền não, chịu thân phần đoạn, thì thành là Bi Tăng Thượng Bồ Tát hoặc Đại Bi Bồ Tát. Đối với các Bồ Tát Hồi Tâm (hướng về Đại Thừa, tức các Bồ Tát Tiệm Ngộ), thì người hồi tâm từ “Bất Hoàn” và “A La Hán”, do đã dứt hết phiền não ở cõi Dục, cho nên là Trí tăng; còn người hồi tâm từ “Dự Lưu” và “Nhất Lai” thì là Trí tăng hoặc Bi tăng. Ngoài ra, còn có Bồ Tát Trí Bi Bình Đẳng. Đồng thời, Bồ Tát của giai vị Thập Tín gọi là Tân Phát Ý Bồ Tát, Trụ Tiền Tín Tướng Bồ Tát, Giả Danh Bồ Tát v.v...… Hạnh Bồ Tát Tu, gọi là Bồ Tát Hạnh, tất cả phép tắc nghi thức liên quan đến Bồ Tát, gọi là Bồ Tát pháp thức; giáo pháp nhằm đạt đến quả vị Phật, gọi là Bồ Tát Thừa; kinh điển của Bồ Tát Thừa, gọi là Bồ Tát Tạng. Kinh Phạm Võng nói về giới Bồ Tát do Bồ Tát nhận giữ. Tên các vị Bồ Tát thường được nói đến trong các kinh gồm có các Bồ Tát Di Lặc, Văn Thù, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí v.v…...	
Trong giới tăng sĩ hoặc cư sĩ thuộc Đại Thừa, cũng có các vị được tôn thành Bồ Tát, như các học giả Long Thụ, Thế Thân v.v... …của Phật Giáo Đại Thừa Ấn Độ đã được tôn là Bồ Tát. Ở Trung Quốc thì ngài Trúc Pháp Hộ được tôn là Đôn Hoàng Bồ Tát, ngài Đạo An là Ấn thủ Bồ Tát. Tại Nhật Bản cũng có các vị cao tăng được vua ban hiệu Bồ Tát. [X. Kinh Phóng Quang Bát Nhã Q.5; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.12; Kinh Đại A Di Đà Q.thượng; Kinh Hoa Nghiêm (dịch cũ) Phẩm Li Thế Gian; Kinh Hoa Nghiêm (dịch mới) Phẩm Phổ Hiền hạnh; Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.4; Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.thượng; Kinh Tiệm Bị Nhất Thiết Trí Đức; Kinh Đại Bảo Tích Q.3; Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán Q.7; Kinh Phạm Võng Q.hạ; Luận Đại Tì Bà Sa Q.176; Luận Đại Trí Độ Q.4, Q.41, Q.44, Q.71, Q.94; Luận Du Già Sư Địa Q.46; Đại Nhật Kinh Sớ Q.1; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.17; Khuyến phát Bồ Đề Tâm Tập Q.hạ; Đại Tống Tăng Sử Lược Q.hạ]. (xt. Tam Thừa, Bồ Tát Giai Vị).	
 	
Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Kinh	
● Kinh, 2 quyển, ngài Trúc Phật Niệm dịch vào năm Kiến Nguyên 12 đến 14 (376-378) đời Diêu Tần. Cũng gọi Bồ Tát Anh Lạc Kinh, Anh Lạc Bản Nghiệp Kinh, hoặc gọi tắt Anh Lạc Kinh, Bản Nghiệp Kinh, thu vào Đại Chính Tạng tập 24.Nội dung nói về các giai vị tu nhân và ba tụ tịnh giới của Bồ Tát. “Anh lạc bản nghiệp” là tiếng dùng trong hệ thống hoa nghiêm, vì thế kinh này có rất nhiều chỗ hợp nhau với giáo tướng Hoa Nghiêm. Kinh này lập 52 giai vị tu hành của Bồ Tát gồm: Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Vô Cấu Địa và Diệu Giác v.v…...	
Toàn bộ kinh chia làm 8 Phẩm: Tập chúng Phẩm, Hiền Thánh Danh Tự Phẩm, Hiền Thánh Học Quán Phẩm, Thích Nghĩa Phẩm, Phật Mẫu Phẩm, Nhân Quả Phẩm, Đại Chúng Thụ Học Phẩm, Tập Tán Phẩm, để trình bảy rõ các giai vị và sự tu hành của Bồ Tát. Phẩm Đại Chúng Thụ Học nói về “Tam Tụ Tịnh Giới”, lấy tám vạn bốn nghìn pháp môn làm Nhiếp Thiện Pháp Giới; lấy bốn tâm vô lượng từ bi hỉ xả làm Nhiếp Chúng Sinh Giới; lấy mười Ba La Di làm Nhiếp Luật Nghi Giới (Mười Ba La Di trong kinh này cũng giống với mười giới nặng của Kinh Phạm Võng).	
Kinh này chịu ảnh hưởng Kinh Phạm Võng rất sâu, nội dung Tam Tụ Tịnh Giới đều thuộc về giới Đại Thừa. Đặc điểm ở đây là giới Bồ Tát có nhận pháp mà không bỏ pháp, một khi đã được giới thì vĩnh viễn không mất; cho dù có phạm giới Ba La Di cũng không mất giới thể. Và chủ trương giới lấy tâm làm thể.	
Khảo xét về kinh này thì ở Ấn Độ không thấy căn cứ sử thực. Còn ở Trung Quốc, từ Pháp Kinh Lục trở đi, các kinh lục phổ thông đều ghi do ngài Trúc Phật Niệm dịch vào đời Diêu Tần, nhưng trong phần dịch kinh của Xuất Tam Tạng Kí Tập thì không có tên kinh này, và nó được xếp vào Thất Dịch Tạp Kinh Lục (phần ghi chép những kinh mất tên người dịch). Lịch Đại Tam Bảo Kỉ thì nói kinh này ngoài bản dịch của ngài Trúc Phật Niệm ra, còn có bản dịch của ngài Trí Nghiêm đời Tống nữa. Thời gần đây, đã có học giả căn cứ vào sự không xác định được người dịch và do xem xét phần nội dung, mà cho rằng kinh này đã được soạn ra ở Trung Quốc. [X. Bồ Tát Giới Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng; Phạm Võng Bồ Tát Giới Bản Sớ Q.1; Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.3; Đại Đường Nội Điển Lục Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4, Q.5, Q.12].	
 	
Bồ Tát Bản Nghiệp Kinh	
● Kinh, 1 quyển, ngài Chi Khiêm dịch vào đời Ngô. Cũng gọi Hoa Nghiêm Kinh Tịnh Hạnh Phẩm, Bản Nghiệp Kinh, Tịnh Hạnh Phẩm Kinh. Thu vào Đại Chính Tạng tập 10.Kinh này lấy Phẩm Tịnh Hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm làm cốt mà soạn thành một kinh riêng, mục đích nói rõ lí tưởng của Bồ Tát tại gia. Đối chiếu Kinh Hoa Nghiêm với kinh này, người ta khó có thể đoán định được kinh này đã được mở rộng ra thành Kinh Hoa Nghiêm, hay Kinh Hoa Nghiêm đã được rút gọn lại mà thành kinh này. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.5; Đại Đường Nội Điển Lục Q.2].	
 	
Bồ Tát Bản Sinh Man Luận	
● Phạm: Jàtakamàlà,16 quyển, các ngài Thánh Dũng (Phạm:Àrya-zùra) v.v…... người Ấn Độ soạn, các sư Thiệu Đức, Tuệ Tuân đời Bắc Tống dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 3.Cũng gọi Bản Sinh Man Luận, Bản Sinh Man. Sách này thuật lại sự tích của Đức Phật trong các kiếp quá khứ khi tu hành đạo Bồ Tát và giải thích pháp nghĩa của nó. Nội dung toàn bộ sách được chia làm hai phần, phần trước gồm 4 quyển kể 14 truyện của Đức Phật như sau:	
Gieo mình cho hổ (cọp) ăn, vua Thi Tì cứu mạng chim bồ câu, Như Lai đi xin ăn, hóa thần thông tối thắng, Như Lai không bị chất độc làm hại, thỏ chúa bỏ mình cúng dường Phạm Chí, vua rồng từ tâm tiêu trừ oán hại, vua Từ Lực đâm vào mình lấy máu bố thí năm quỉ Dạ Xoa, dạy rõ dù bố thí ít cũng được công đức vì nhân chân chính, Như Lai đầy đủ trí tuệ không ghen ghét điều thiện của người khác, Phật rưới nước lên đầu vị Tỉ Khưu bị bệnh nhờ thế được an lành, xưng niệm công đức của Tam Bảo, xây tháp được phúc báo, công đức xuất gia. Phần sau gồm 12 quyển, tức từ quyển 5 trở đi, giải thích rõ về pháp tướng trong Hộ Quốc Bản Sinh…. Đứng về phương diện kết cấu của toàn bộ bản Hán dịch hiện còn mà nói, thì 14 truyện của phần trước, văn nghĩa dễ hiểu, còn nửa trước của phần sau thì thiếu sót, hơn nữa, hành văn trúc trắc, tối nghĩa khó hiểu, có lẽ đã do chắp nối từ nhiều nguyên bản mà ra, cho nên rất khác với nguyên bản tiếng Phạm hiện còn.	
Bản tiếng Phạm hiện còn thu chép tất cả 34 truyện tích bản sinh của Đức Phật, phổ thông đều cho là do ngài Thánh Dũng soạn. Cứ theo Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục quyển 9 nói, thì nguyên bản tiếng Phạm đã do các ngài Thánh Dũng, Tịch Biến, và Thánh Thiên soạn. Nhưng Duyệt Tạng Tri Tân quyển 38 thì lại nói bốn quyển trước do Tôn giả Thánh Dũng Hộ Quốc biên tập, 12 quyển sau do các ngài Tịch Biến, Thắng Thiên soạn. Nếu ngài Thánh Dũng, người làm Luận Bồ Tát Bản Sinh Man này và ngài Đại dũng, soạn giả của Kinh Phân Biệt Nghiệp Báo (do ngài Tăng Già Bạt Ma dịch vào đời Lưu Tống) là cùng một người, thì niên đại thành lập nguyên bản tiếng Phạm phải là vào thế kỉ IV Tây lịch.	
Gần đây, lại có học giả cho rằng tác giả của Luận Bồ Tát Bản Sinh Man (tiếng Phạm) và tác giả của 150 bài tán, 400 bài tán là một người.Nếu thuyết này đúng, thì niên đại thành lập nguyên bản tiếng Phạm của Luận Bồ Tát Bản Sinh Man là khoảng thế kỉ II Tây lịch.	
Tóm lại, về niên đại thành lập nguyên bản tiếng Phạm của Luận Bồ Tát Bản Sinh Man có hai thuyết:	
1.Nếu ngài Thánh Dũng và ngài Đại Dũng (soạn giả của Kinh Phân Biệt Nghiệp Báo) là một người, thì bộ Luận Bồ Tát Bản Sinh Man bằng tiếng Phạm đã được soạn thành vào thế kỉ IV Tây lịch.	
2.Nếu ngài Thánh Dũng, người soạn Luận Bồ Tát Bản Sinh Man (tiếng Phạm), đồng thời, cũng là tác giả của 150 bài tán và 400 bài tán khác nữa, thì Luận Bản Sinh Man được soạn vào thế kỉ II Tây lịch.	
Cứ theo Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 4 chép, thì Bản Sinh Man là bài tán vịnh hay nhất trong các bài tán vịnh. Hơn 10 nước thuộc các đảo Nam Hải đều có phong tục phúng tụng Bản Sinh Man. Bản tiếng Phạm ấn hành vào năm 1891; bản dịch tiếng Anh thì được xuất bản vào năm 1895.[X. Anh dịch Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Mục Lục; Phạm Ngữ Phật Điển Chi Chư Văn Hiến (Sơn Điền Long Thành); M. Winternitz: Geschichte der indischen Literatur, Bd. II].	
 	
Bồ Tát Bộ	
● Một trong những cách chia loại tượng Phật. Chỉ Thánh chúng đầy đủ hình tướng Bồ Tát. Hình Bồ Tát là tướng tại gia, trên đầu có tóc, phần nhiều đội mũ báu, mặc thiên y (áo cõi trời); cổ, ngực đeo vòng hoa và chuỗi ngọc, tứ chi trang sức vòng, xuyến, nói chung đều hiện tướng nhu hòa. Loại tượng như tượng Bồ Tát Quán Thế Âm là nhiều nhất. Ngoài ra, các Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Phổ Hiền Diên Mệnh, Hư Không Tạng, Đại Thế Chí v.v...… đều là Thánh chúng thuộc Bồ Tát Bộ.	
 	
Bồ Tát Đạo	
Phạm: bodhisattva-caryà.	
● I.Bồ Tát Đạo. Sự tu hành của Bồ Tát. Tức là con đường tu hành sáu độ muôn hạnh, lợi mình lợi người để thành tựu quả Phật. Bởi thế, đạo Bồ Tát là nhân chính yếu để thành Phật, và thành Phật là kết quả của đạo Bồ Tát. Người muốn thành Phật, trước hết phải tu đạo Bồ Tát. [X. Kinh Pháp Hoa Q.1].	
● II.Bồ Tát Đạo. Chỉ cho Phật Giáo Đại Thừa. Tức là giáo pháp trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh. [X. Kinh Quán Đính Q.12].	
 	
Bồ Tát Địa	
● I.Bồ Tát Địa. Chỉ chung cho 10 địa vị, tức là 10 giai đoạn trong quá trình tu hành. Phổ Thông phần nhiều chỉ 10 giai vị chung cho Tam Thừa, hoặc chỉ cho 10 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát Đại Thừa. Mười giai vị chung cho Tam Thừa cũng gọi là Cộng địa, tức là 10 giai vị mà những người ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát cùng tu.	
● II.Bồ Tát Địa. Chỉ riêng cho giai vị thứ chín trong 10 giai vị chung của Tam Thừa, cũng tức là giai vị thứ chín trong “mười giai vị Thông Giáo” của Tông Thiên Thai.Giai vị này là giai vị của Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến trước khi thành đạo.	
1.Cứ theo Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 6 Phẩm Phát Thú chép, thì Bồ Tát ở nơi địa thứ chín này có đủ 12 pháp như sau: mong được chư Phật ở vô biên thế giới hóa độ; được toại nguyện ấy; biết rõ tiếng nói của các trời, rồng, Dạ Xoa v.v...… và nói pháp cho họ nghe; ở trong thai thành tựu; nhà thành tựu; chỗ sinh thành tựu; dòng họ thành tựu; quyến thuộc thành tựu; sinh ra thành tựu; xuất gia thành tựu; cây Phật (cây Bồ Đề) trang nghiêm thành tựu; thành tựu đầy đủ các công đức tốt lành.	
2.Lại theo Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 4 phần dưới và Ma Ha Chỉ Quán quyển 6 phần trên nói, thì Bồ Tát ở giai vị này, vì sự giáo hóa và làm lợi ích cho chúng sinh mà sinh trong ba cõi, phúc đức sâu dày, trí tuệ sắc bén, thấu suốt chân đế và tục đế, lại tiến thêm mà dứt trừ các tập khí phiền não thuộc sắc pháp và tâm pháp v.v..., được pháp nhãn đạo chủng trí, cho đến học các pháp Thập Lực, Vô Sở Úy… của Phật. Đến lúc ấy, tập khí còn sót lại sẽ hết, y như đốm lửa cuối cùng đã tắt. Trong ba thừa, chỉ có Bồ Tát có khả năng tiến tới giai vị này, cho nên gọi là Bồ Tát Địa.	
● III.Bồ Tát Địa. Chỉ chung cho 10 giai vị tu hành của Bồ Tát nói trong Kinh Hoa Nghiêm (dịch cũ) quyển 23.Đó là: Hoan Hỉ Địa, Li Cấu Địa, Minh Địa, Diệm Địa, Nan Thắng Địa, Hiện Tiền Địa, Viễn Hành Địa, Bất Động Địa, Thiện Tuệ Địa, và Pháp Vân Địa. Đây là giai đoạn tu hành từ giai vị thứ 41 đến giai vị thứ 50 trong 52 giai vị tu hành của Bồ Tát. (xt. Thập Địa).	
 	
Bồ Tát Địa Trì Kinh	
● Phạm: Bodhisattva-bhùmi.Gồm 10 quyển (hoặc 8 quyển). Cũng gọi Bồ Tát Địa Kinh, Địa Trì Kinh, Bồ Tát Giới Kinh, Bồ Tát Địa Trì Luận, Địa Trì Luận. Ngài Đàm Vô Sấm đời Bắc Lương dịch. Thu vào Đại Chính Tạng tập 30.Kinh này tuy gọi là “Kinh”, nhưng thực ra vốn thuộc về “Luận”; truyền thuyết nói rằng kinh này là do ngài Vô Trước ghi chép những lời nói pháp của Bồ Tát Di Lặc mà thành. Thế nhưng, Luận Du Già Sư Địa bản Hán dịch lại cho nó là tác phẩm của Bồ Tát Di Lặc; còn bản dịch Tây Tạng của kinh này thì coi nó là tác phẩm của ngài Vô Trước. Kinh này và Bồ Tát Địa trong Bản Địa Phần của Luận Du Già Sư Địa là cùng bản, nhưng nó thiếu Phẩm Phát Chính Đẳng Bồ Tát Tâm. Kinh này còn có bản dịch khác là “Bồ Tát Thiện Giới Kinh” (bản 9 quyển) do ngài Cầu Na Bạt Ma dịch.	
Nội dung kinh này nói rõ phương tiện tu hành của Bồ Tát, chia làm ba phần: Sơ Phương Tiện Xứ, Thứ Pháp Phương Tiện Xứ, và Tất Kính Phương Tiện Xứ, gồm 27 Phẩm. Nhờ có giới Đại Thừa, nên kinh này lại càng được coi trọng. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Đại Đường Nội Điển Lục Q.3; Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4; Đại Thừa Giới Kinh Chi Nghiên Cứu (Đại dã pháp đạo)].	
 	
Bồ Tát Giai Vị	
● Chỉ cho các giai vị (giai đoạn tu hành) mà Bồ Tát phải trải qua, kể từ lúc mới phát tâm Bồ Đề rồi qua nhiều kiếp tu hành chứa góp công đức, cho đến khi đạt đến quả vị Phật.	
Thông thường chữ “Vị” hoặc chữ “Tâm ” được dùng để gọi thay cho từ giai vị, như: Thập Tín Vị (cũng gọi là Thập Tín Tâm), Thập Hồi Hướng Vị (cũng gọi Thập Hồi Hướng tâm) v.v...… đều là tên gọi giai vị Bồ Tát. Tuy nhiên, về thứ tự và danh nghĩa của các giai vị Bồ Tát thì các kinh luận nói không giống nhau. Chẳng hạn như thuyết “Thập Trụ”: Phát Tâm Trụ, Trị Địa Tâm Trụ v.v... …thì đời xưa vốn bao gồm toàn bộ giai vị tu hành của Bồ Tát, nhưng đến đời sau thì Thập Trụ chỉ tương đương với giai vị đầu tiên của vị Tam Hiền trước “Thập Địa” mà thôi.Bởi thế nên biết thuyết giai vị Bồ Tát cũng tùy thuộc sự phát triển của lịch sử giáo lí mà có thay đổi.	
Trong các thuyết về giai vị Bồ Tát như: 41 giai vị, 51 giai vị, 52 giai vị, 57 giai vị v.v... …thì thuyết 52 giai vị (Thập Tín Vị, Thập Trụ Vị, Thập Hành Vị, Thập Hồi Hướng Vị, Thập Địa vị, Đẳng Giác, Diệu Giác) của Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp là hoàn chỉnh nhất cả về danh nghĩa và thứ bậc, nên từ xưa đến nay thuyết này đã được sử dụng rộng rãi.Liệt kê như sau: 	
- Thập Tín Tâm (Thập Tín): Tín Tâm, Niệm Tâm, Tinh Tiến Tâm, Định Tâm, Bất Thoái Tâm, Hồi Hướng Tâm, Hộ Tâm, Giới Tâm, Nguyện Tâm. 	
- Thập Trụ Tâm (Thập Trụ, Thập Giải): Phát Tâm Trụ, Trị Địa (Tâm) Trụ, Tu Hành (Tâm) Trụ, Sinh Quí (Tâm) Trụ, Phương Tiện (Tâm) Trụ, Chính Tâm Trụ, Bất Thoái (tâm) Trụ, Đồng Chân (Tâm) Trụ, Pháp Vương Tử (Tâm) Trụ, Quán Đính (Tâm) Trụ. (Mười tâm này thuộc Tập Chủng Tính). 	
- Thập Hành Tâm (Thập Hành): Hoan Hỉ (Tâm) Hành, Nhiêu Ích (Tâm) Hành, Vô Sân Hận (Tâm) Hành (Vô Vi Nghịch Hành), Vô Tận (Tâm) Hành (Vô Khuất Tạo Hành), Li Si Loạn (Tâm) Hành (Vô Si Loạn Hành), Thiện Hiện (Tâm) Hành, Vô Trước (Tâm) hành, Tôn trọng (tâm) hành (Nan đắc hành), Thiện Pháp (tâm) hành, Chân thực (Tâm) Hành. (Mười tâm này thuộc Tính Chủng Tính). 
- Thập Hồi Hướng Tâm (Thập Hồi Hướng): Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh Ly Chúng Sinh Tướng Hồi Hướng Tâm, Bất Hoại Hồi Hướng Tâm, Đẳng Nhất Thiết Phật Hồi Hướng Tâm, Chí Nhất Thiết Xứ Hồi Hướng Tâm, Vô Tận Công Đức Tạng Hồi Hướng Tâm, Tùy Thuận Bình Đẳng Thiện Căn Hồi Hướng Tâm, Tùy Thuận Đẳng Quán Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm, Như Tướng Hồi Hướng Tâm, Vô Phược Giải Thoát Hồi Hướng Tâm, Pháp Giới Vô Lượng Hồi Hướng Tâm (Mười tâm này thuộc Đạo Chủng Tính). 	
- Thập Địa Tâm (Thập Địa): Tứ Vô Lượng Tâm (Hoan Hỉ Địa), Thập Thiện Tâm (Li Cấu Địa), Minh Quang Tâm (Phát Quang Địa), Diệm Tuệ Tâm (Diệm Tuệ Địa), Đại Thắng Tâm (Nan Thắng Địa), Hiện Tiền Tâm (Hiện Tiền Địa), Vô Sinh Tâm (Viễn Hành Địa), Bất Tư Nghị Tâm (Bất Động Địa), Tuệ Quang Tâm (Thiện Tuệ Địa), Thụ Vị Tâm (Pháp Vân Địa) (Mười tâm này thuộc Thánh Chủng Tính). 	
- Đẳng Giác - Nhập Pháp Giới Tâm (thuộc Đẳng Giác Tính). 	
- Diệu Giác - Tịch Diệt Tâm (tâm này thuộc Diệu Giác Tính).	
Trên đây là 52 giai vị thuộc sáu Chủng Tính. Như đã nói ở trước, thuyết 52 giai vị là của Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp. Còn các kinh luận khác cũng có những thuyết bất đồng, biểu thị như sau: 	
- Kinh Anh Lạc (52 giai vị): Thập Tín (ngoại phàm), Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng (nội phàm-tam hiền), Thập Địa (Thập Thánh), Đẳng Giác, Diệu Giác. 	
- Kinh Nhân Vương (51 giai vị): Thập Thiện, Thập Tín (Ngoại phàm), Thập Chỉ, Thập Kiên (Nội phàm-tam hiền), Thập Địa, Phật Địa. 	
- Kinh Phạm Võng (40 giai vị): Thập Phát Thú, Thập Trưởng Dưỡng, Thập Kim Cương, Thập Địa. 	
- Kinh Hoa Nghiêm (41 giai vị): (Thập Phạm Hạnh) Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Phật Địa. 	
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm(57 giai vị): Càn Tuệ Địa, Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng, Tứ Thiện Căn (Noãn, Đính, Nhẫn, Thế đệ nhất), Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu Giác. 	
- Luận Thành Duy Thức (5 giai vị): Tư Lương Vị (nội phàm-Tam Hiền), Gia Hành Vị (Tứ Thiện Căn), Thông Đạt Vị (mới vào sơ địa), Tu Tập Vị (Sơ Địa trụ tâm trở về sau), Cứu Kính Vị. 	
- Luận Nhiếp Đại Thừa (4 giai vị): Nguyện Nhạo Hành Địa, Kiến Đạo, Tu Đạo, Cứu Kính Đạo. 	
- Kinh Bồ Tát Địa Trì (13 giai vị): Chủng Tính Trụ (chưa phát tâm), Giải Hành Trụ, Hoan Hỉ Trụ, Tăng Thượng Giới Trụ, Tăng Thượng Ý Trụ, Bồ Đề Phần Pháp tương ứng Tăng Thượng Tuệ Trụ, Đế tương ứng Tăng Thượng Tuệ Trụ, Duyên Khởi tương ứng Tăng Thượng Tuệ Trụ, Hữu Hành Hữu Khai Phát Vô Tướng Trụ, Vô Hành Vô Khai Phát Vô Tướng Trụ, Vô Ngại Trụ, Tối Thượng Bồ Tát Trụ, Như Lai Trụ. 	
- Kinh Bồ Tát Địa Trì (7 giai vị): Chủng Tính Địa, Giải Hành Địa, Tịnh Tâm Địa, Hành Tích Địa (bao gồm Tăng Thượng Giới Trụ cho đến Hữu Hành Hữu Khai Phát Vô Tướng Trụ ở trên), Quyết Định Địa, Quyết Định Hành Địa, Tất Kính Địa (gồm Tối Thượng Bồ Tát Trụ và Như Lai Trụ ở trên).	
Chủ trương của các tông phái đối với các giai vị Bồ Tát cũng không giống nhau. Nay hãy đề cập đền thuyết của ba tông phái lớn là Duy Thức, Hoa Nghiêm và Thiên Thai như sau:	
1.Tông Duy Thức dùng thuyết 41 giai vị, điểm sai khác với thuyết 52 giai vị của kinh An Lạc là ở chỗ “Thập Tín” được gom chung vào Sơ Trụ trong “Thập Trụ”, Đẳng Giác được gom chung vào địa thứ 10 trong “Thập Địa” khi viên mãn thành tựu (tức lúc cuối cùng), còn tâm hồi hướng thứ 10 trong “Thập Hồi Hướng tâm” thì được mở rộng ra làm Tứ Thiện Căn: Noãn Vị, Đính Vị, Nhẫn Vị, Thế Đệ Nhất Pháp Vị, và lấy 29 tâm trước (tức Thập Trụ Tâm, Thập Hành Tâm, Chín Tâm Hồi Hướng trước của Thập Hồi Hướng) trong 30 tâm trước Thập Địa cùng với một phần tâm thứ 30 (Hồi Hướng Tâm thứ 10) mà làm “Đại Thừa thuận giải thoát phần” (tức Tam Hiền Vị), lấy một phần khác nữa của tâm hồi hướng thứ 30 làm “Đại Thừa Thuận Quyết Trạch Phần (tức Tứ Thiện Căn)”	
Về “Thập Tín Vị”, ngài Viên Trắc ở chùa Tây Minh đời Đường lập riêng hai thuyết khác nhau: 	
a. Chủ trương có “giai vị Thập Tín”, tức thừa nhận rằng, trước khi tiến vào Sơ Trụ cần phải có giai vị “Tiền phương tiện vị”, đây là Bồ Tát thường tu “Thập thuận danh tự” trong Thập Tâm. 	
b. Chủ trương “Thập Tín Hành Giả”, tức chỉ cho tất cả 10 tâm mà các Bồ Tát cùng chung tu chứng từ “Sơ Trụ Vị” trở lên. Ngài Viên Trắc và ngài Khuy Cơ tổ của Tông Duy Thức ở Trung Quốc vốn là anh em đồng môn, suốt cuộc đời dốc sức vào việc nghiên cứu, giảng nói, trứ tác Duy Thức Học, nhưng mỗi khi trình bày ngài Viên Trắc thường phê phán bác bỏ thuyết của ngài Khuy Cơ và chủ trương khác với sự giải thích chính thống của Duy Thức Học đương thời, cho nên ngài được coi là nhà Duy Thức hiểu biết lệch lạc, như hai thuyết khác nhau về “Thập Tín Vị” trên đây là quan điểm rất đặc thù.	
2.Tông Hoa Nghiêm phán lập “Năm giáo” khác nhau, do đó có mấy thuyết về thứ bậc của Bồ Tát như sau: 	
a.Tiểu Thừa Giáo trước kiến đạo, có Phương tiện vị tứ thiện căn. 	
b.Đại Thừa Thủy Giáo, lại chia làm hai loại: 	
- Hồi Tâm Giáo: dắt dẫn người Nhị Thừa Ngu Pháp vào Đại Thừa Giáo, y theo thứ bậc của Tiểu Thừa và căn cứ vào thuyết “Tam Thừa cộng Thập Địa” (10 địa chung cho ba thừa) của Tông Thiên Thai mà có 10 địa:Càn Tuệ Địa, Tính Địa, Bồ Tát Địa, Phật Địa v.v... 	
- Trực Tiến Giáo: tiến thẳng vào Đại Thừa Giáo, bao gồm các thứ bậc trong Thập Tín nên có tất cả 51 giai vị, và lấy “Thập Hồi Hướng” trở lên làm “Bất Thoái vị”, cũng tức là tùy theo tính chất, năng lực khác nhau giữa ba hạng người thượng căn, trung căn, hạ căn mà lần lượt ở các giai vị Đệ thất trụ, Thập Hồi Hướng, Sơ Địa v.v... tiến vào ngôi vị Bất Thoái Chuyển. 	
c. Chung Giáo: nghĩa là Bồ Tát ở giai vị Thập Tín vẫn chưa chứng được ngôi bất Thoái chuyển, mà chỉ có hành, nên không lập thuyết Thập Tín Vị, chỉ lập 41 vị thôi.Trong 41 giai vị này, lấy Sơ Trụ làm Bất Thoái Vị. 	
d. Đốn Giáo: trong giáo này, nếu người có thể một niệm chẳng sinh, rõ lí dứt hoặc, thì có thể liền ngay đó mà vào ngôi vị Phật, vì thế không lập thứ bậc Bồ Tát. đ. Viên Giáo chia làm hai loại: 	
- Đốn Giáo Nhất Thừa, cũng không lập thứ bậc riêng biệt mà thu hết vào thứ bậc của bốn giáo trước. 	
- Biệt Giáo Nhất Thừa, trong “Hàng Bố Môn” tuy có lập các thứ bậc Bồ Tát, nhưng trong “Viên Dung Môn” thì chủ trương trong một giai vị có đầy đủ tất cả giai vị nên thừa nhận rằng khi giai vị thành tựu viên mãn thì có thể thành Phật liền, gọi là “Tín mãn thành Phật”.	
3.Tông Thiên Thai, trong bốn giáo hóa pháp, ba giáo Thông, Biệt, Viên được phối với các thứ bậc Bồ Tát như sau: 	
a. Thông Giáo, phối với giai vị “Tam Thừa cộng Thập Địa”: Càn Tuệ Địa, Tính Địa v.v.. Cũng gọi Thông Giáo Thập Địa, là 10 giai vị của Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác Tu chung. 	
b. Biệt Giáo, lấy 52 giai vị của Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp làm thứ bậc. Nhưng qui nạp 52 giai vị thành 7 khoa: “Tính, Trụ, Hành, Hướng, Địa, Đẳng (giác), Diệu (giác)”, rồi tổng kết 7 khoa thành hai mục lớn là Phàm và Thánh. Tức là trong 52 giai vị lấy “Thập Tín” làm giai vị ngoại phàm (áp phục Kiến Hoặc, Tư Hoặc trong ba hoặc của “giới nội”; giới: chỉ cho ba cõi Dục, Sắc, Vô Sắc) và lấy Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng làm giai vị nội phàm (cho đến áp phục vô minh hoặc của “giới ngoại”), lấy Sơ Địa trở lên làm giai vị Thánh. Trong giai vị thánh, lấy Thập Địa, Đẳng Giác làm nhân của Thánh Vị, và lấy Diệu Giác làm quả. 	
c. Viên Giáo, giáo nghĩa Viên Giáo cho rằng tất cả những cái tồn tại xưa nay vốn đã đầy đủ ba nghìn pháp, cho nên nói theo mặt bản thể thì Phật và chúng sinh là bình đẳng không hai, nhưng nói về mặt hiện tượng thì có mê ngộ khác nhau; bởi thế nếu đứng trên lập trường thực tiễn mà nói thì việc tu hành cũng nên có thứ lớp, do đó mới lập ra thuyết “Lục Tức Vị” để giúp người tu hành lìa bỏ tâm thấp hèn, ngã mạn. Ngoài ra còn mượn tên của 52 giai vị Biệt Giáo để nói rõ thứ bậc của Viên Giáo, cho nên ở trước Thập Tín Vị, có thêm một khoa “Ngũ Phẩm Đệ Tử Vị”.	
Đồng thời, Thập Trụ Vị của Viên Giáo tương đương với Thập Địa vị của Biệt Giáo. Lại nữa, thứ bậc của Bồ Tát viên giáo cũng có thể được phối hợp sáu luân (bánh xe): Thiết luân (bánh xe sắt, Thập Tín), Đồng Luân (bánh xe đồng, Thập Trụ), Kim Luân (bánh xe vàng, Thập Hồi Hướng), Lưu Li Luân (bánh xe lưu li, Thập Địa), Ma Ni Luân (bánh xe ngọc như ý, Đẳng Giác) v.v... Vì luân bảo (bánh xe báu) của vua Chuyên luân Thánh Vương có khả năng hơn tất cả các loại vũ khí, nên nó được dùng để ví dụ mỗi giai vị tu hành đều có thể đoạn trừ phiền não. Trong các giai vị kể ở trên, thì Bồ Tát Thập Tín Vị chỉ có tên chứ không có thực, nên gọi là “Danh Tự Bồ Tát”, hoặc “Trụ Tiền Tính Tướng Bồ Tát”. Đồng thời, Bồ Tát từ Sơ Trụ trở lên, nhờ tín căn đã thành tựu, không lui mất nữa, nên gọi 30 tâm Địa Tiền (Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng) là “Tín Tướng Ứng Địa”. Lại nữa, Bồ Tát từ “Tính Địa” trở lên trong Thập Địa: Càn Tuệ, v.v... hoặc Bồ Tát “Sơ Hoan Hỉ Địa” trở lên trong Thập Địa: Hoan Hỉ v.v... hoặc Bồ Tát “Sơ Hoan Hỉ Địa”, vì lòng thương xót, nghĩ nhớ hết thảy chúng sinh hệt như mẹ nhớ thương con, nên cũng gọi là Bồ Tát “Nhất Tử Địa”. Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản đem Nhất Tử Địa phối với Sơ Hoan Hỉ Địa để làm hiện ích (ích lợi cho đời này) hoặc làm đương ích (ích lợi cho đời sau) của lòng tin. Ngoài ra, Luận Tịnh Độ của ngài Thế Thân có đề cập đến “Giáo Hóa Địa”, ý là chỉ cho chỗ giáo hóa của Bồ Tát hoặc là giai vị của Bồ Tát Giải Tác. Nếu là giai vị giải tác thì tương đương với Đệ Bát Địa trở lên. [X. Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Q.thượng Phẩm Bồ Tát Giáo Hóa; Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.6 Phẩm Phát Thú; Kinh Phạm Võng Q.thượng; Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.8; Kinh Hoa Nghiêm (dịch cũ) Q.8 Phẩm Thập Trụ, Q.11 Phẩm Thập Hành, Q.14 Phẩm Thập Hồi Hướng, Q.23 Phẩm Thập Địa; Luận Đại Trí Độ Q.49; Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.1; Nhân Vương Kinh Sớ Q.trung phần đầu; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.18; Đại Thừa Tứ Luận Huyền Nghĩa Q.2; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.5 phần dưới; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.12]. (xt. Thập Địa, Ngũ Thập Nhị Vị, Tứ Thiện Căn Vị, Tức).	
 	
Bồ Tát Giải Thoát Ngũ Nghĩa	
● Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao nêu năm nghĩa giải thoát của Bồ Tát là:	
1.Sinh Tử Bất Năng Phược, nghĩa là chúng sinh bị sống chết trói buộc, nhưng Bồ Tát không bị sống chết trói buộc.	
2.Cảnh Tướng Bất Năng Phược, cảnh tướng: chỉ cho tất cả tướng của cảnh giới.Nghĩa là Bồ Tát tuy thấy tất cả cảnh giới, nhưng không bị dính mắc.	
3.Hiện Hoặc Bất Năng Phược, hiện hoặc là cái thấy phân biệt trước mắt. Nghĩa là Bồ Tát không để bị vướng mắc vào cái đối tượng mình thấy trước mắt, và biết rõ cái tâm hay thấy (năng kiến) cũng là không.	
4.Hữu Bất Năng Phược, hữu, chỉ cho tất cả các pháp có tạo tác. Nghĩa là tất cả các pháp có tạo tác (hữu vi) mà Bồ Tát thấy đều là không, nên Bồ Tát không chấp trước.
5.Hoặc Bất Năng Phược, nghĩa là Bồ Tát thấu suốt mê vọng tức chân như, phiền não tức Bồ Đề, nên dính mắc mà chẳng dính mắc gì cả.	
 	
Bồ Tát Giới	
● Là giới luật của Bồ Tát Đại Thừa nhận giữ. Cũng gọi Đại Thừa Giới, Phật Tính Giới, Phương Đẳng Giới, Thiên Phật Đại Giới.Đối lại với “Tiểu Thừa Thanh Văn giới”. Nội dung của giới Bồ Tát là Tam Tụ Tịnh Giới (ba nhóm giới trong sạch); đó là: Nhiếp Luật Nghi Giới, Nhiếp Thiện Pháp Giới và Nhiêu Ích Hữu Tình Giới.Cũng tức là thu tóm hết thảy Phật Pháp vào ba môn lớn là: Giữ gìn luật nghi, Tu các pháp lành, Cứu độ chúng sinh, và lấy đó làm giới cấm để tuân thủ.	
Có rất nhiều kinh sách Đại Thừa nói về Bồ Tát, nhưng có thể tổng hợp làm hai loại sách luật là Phạm Võng và Du Già. Bồ Tát Giới Bản được lấy ra từ Phẩm Luật Tạng của Kinh Phạm Võng gồm có 10 giới nặng, 48 giới nhẹ, bất luận là người xuất gia hay người tại gia đều có thể nhận giữ. Còn giới bản được trích ra từ Luận Du Già Sư Địa quyển 40, quyển 41 thì lấy Tam Tụ Tịnh Giới, Tứ Chủng Tha Thắng Xứ Pháp làm nền tảng. Trước phải nhận giới của bảy chúng Tiểu Thừa trong thời gian dài, nếu người nào không vi phạm thì mới được nhận giữ giới Bồ Tát. Đời xưa lấy giới Bồ Tát trong Kinh Du Già Sư Địa làm chính, nhưng ngày nay thì giới Bồ Tát trong Kinh Phạm Võng lại thịnh hành. Giới Viên Đốn của Tông Thiên Thai tức là giới trong Kinh Phạm Võng.	
Cứ theo Kinh Phạm Võng quyển hạ chép, thì nhận giữ giới Bồ Tát được năm lợi ích:
1.Được chư Phật ở mười phương thương nhớ, che chở.	
2.Khi sắp chết được Chính Kiến, tâm vui mừng.	
3.Sinh ở nơi nào đều được làm bạn với các Bồ Tát.	
4.Chứa góp nhiều công đức, thành tựu giới Ba La Mật.	
5.Đời này đời sau, tính giới phúc tuệ tròn đầy.	
Giới Bồ Tát là Ba La Đề Mộc Xoa (giới biệt giải thoát) nằm ngoài giới của bảy chúng (Ưu Bà Tắc, Ưu Ba Di, Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Ni, Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni). Người nhận giữ giới Bồ Tát có thể ở trong bảy chúng, mà cũng có thể ở ngoài bảy chúng, chỗ tôn quí của giới Bồ Tát là vượt lên trên và bao trùm tất cả giới.Kinh Phạm Võng nói giới Bồ Tát là nguồn gốc của chư Phật, là cội rễ của Bồ Tát và Phật tử. Tính chất của giới Bồ Tát tương tự như tám giới (tám giới quan trai); tám giới cũng là một loại giới Biệt Giải Thoát nằm ngoài giới của bảy chúng. Nhưng, vì trong giới Bồ Tát có một vài giới tương tự như giới Bát quan trai, nên là “Đốn Lập Giới”, lại cũng có một số giới không giống giới Bát quan trai mà tương tự như “Tiệm thứ giới” của giới bảy chúng, cho nên giới Bồ Tát có thể được chia làm hai loại:	
1.Đốn Lập: có thể nhận ngay giới Bồ Tát.	
2.Tiệm Thứ: trước phải nhận ba qui y, năm giới v.v... rồi sau mới nhận giới Bồ Tát. Trong tạng kinh Hán dịch, có sáu loại Bồ Tát Giới Bản hoặc Bồ Tát Giới Kinh rất được coi trọng là: Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp, Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản, Du Già Sư Địa Luận Bồ Tát Giới Bản, Bồ Tát Địa Trì Kinh Giới Bản, Bồ Tát Thiện Giới Kinh Giới Bản và Ưu Bà Tắc Giới Kinh Giới Bản. Nếu sáu thứ trên đây được chia theo hai loại đốn và tiệm, thì Anh Lạc và Phạm Võng thuộc về Đốn lập, còn các giới Kinh Du Già, Địa Trì, Thiện Giới, Ưu Bà Tắc v.v... thuộc Tiệm thứ.	
Giới Bồ Tát bắt đầu được truyền bá ở Trung Quốc do ngài Cưu Ma La Thập (344 - 413). Trong các bản chép tay tìm thấy ở Đôn Hoàng có Thụ Bồ Tát Giới Nghi quĩ 1 quyển do ngài soạn. Còn người đầu tiên làm phép thụ giới là ngài Đàm Vô Sấm (358 - 433) khi ngài trao giới Bồ Tát cho nhóm các sư Đạo Tiến v.v... gồm hơn mười người ở Cô Tang (tỉnh Cam Túc, huyện Vũ Uy). Đến đời Lương, đời Trần thuộc Nam Triều, phong trào thụ giới Bồ Tát khá thịnh hành, như Lương Vũ Đế, Trần văn đế đều nhận giới Bồ Tát. Lương Vũ Đế từng lập đàn giới, thỉnh ngài Tuệ Siêu trao giới Bồ Tát. Lại năm Thiên Giám 18 (519), nhà vua tự phát nguyện rồi theo ngài Tuệ Ước nhận giới Bồ Tát ở điện Đẳng Giác. Thái tử, Công khanh, xuất gia, tại gia v.v... xin thụ giới Bồ Tát rất đông, có tới 84.000 người.Cũng có thuyết nói Lương Vũ Đế nhận giới Bồ Tát nơi ngài Trí Tạng. Đến đời Tùy, vua Văn Đế nhận giới Bồ Tát nơi ngài Trí Khải, đều xưng là Bồ Tát Giới đệ tử. Cứ đó mà suy, có thể biết phong trào thụ giới Bồ Tát tại Trung Quốc vào thời ấy đã thịnh hành đến mức nào. [X. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.hạ; Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q.4; Kinh Bồ Tát Thiện Giới (1 quyển); Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.3; Bồ Tát Giới Bản; Thụ Bồ Tát Giới Nghi (Trạm Nhiên); Luận Đại Trí Độ Q.46; Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ Q.1; Tứ Phần Luật Hành Sự Soa Tư Trì Kí Q.thượng; Bát Tông Cương Yếu Q.thượng; Tục Cao Tăng Truyện Q.5; Trí Tạng Truyện Q.6; Tuệ Siêu Truyện, Tuệ Ước Truyện; Quảng Hoằng Minh Tập Q.22]. (xt. Tam Tụ Tịnh Giới, Giới, Truyền Giới, Viên Đốn Giới).	
 	
Bồ Tát Giới Bản	
● I.Bồ Tát Giới Bản. Chỉ cho bản văn nói về các giới điều ở sau phần kệ tụng trong Kinh Phạm Võng quyển hạ. Cũng gọi Bồ Tát Giới Kinh. Ngài Cưu Ma La Thập (344 - 413) dịch vào đời Hậu Tần. Thu vào Đại Chính Tạng tập 24.Tên đầy đủ của Kinh Phạm Võng do ngài La Thập dịch là: “Phạm Võng Kinh Lô Xá Na Phật Thuyết Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm Đệ Thập”. Cứ theo bài tựa Kinh Phạm Võng do ngài Tăng Triệu viết, thì bản tiếng Phạm của kinh này có 112 quyển 61 Phẩm, trong đó, Bồ Tát Giới Bản là Phẩm thứ 10 mà ngài La Thập đã dịch thành hai quyển, người đời sau chép riêng phần văn nói về 10 giới nặng, 48 giới nhẹ trong quyển hạ ra làm một quyển để tiện việc tụng trì.	
Nội dung của Bồ Tát Giới Bản: từ “Ngã Kim Lô Xá Na” đến “đệ nhất thanh tịnh giả” là phần tựa của Giới Bản này, rồi từ “Phật cáo chư Phật tử” đến “hiện tại chư Bồ Tát kim tụng” là phần Chính Tông. Văn giới bao gồm 10 giới nặng: giết hại, trộm cướp, dâm dục, nói láo, bán rượu, chê bai Tam Bảo v.v... và 48 giới nhẹ: không kính thầy bạn, ăn ngũ tân (hành, tỏi v.v...). Sau đó là phần lưu thông nói về công đức lưu thông	
Giới Bản này. Đối với Tông Thiên Thai, Giới Bản này là giới bản mẫu mực cho Viên Giới Đại Thừa của tông mình.	
Về sách chú thích thì có Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ 2 quyển do ngài Trí Khải giảng và đệ tử của ngài là Chương An (Quán Đính) ghi chép, Bồ Tát Giới Văn Sớ 5 quyển (hoặc 6 quyển) của ngài Pháp Tạng, Bồ Tát Giới sớ 3 quyển của ngài Nghĩa Tịnh...	
● II.Bồ Tát Giới Bản, 1 quyển. Ngài Đàm Vô Sấm (385 - 433) dịch vào đời Bắc Lương. Cũng gọi Bồ Tát Giới Bản kinh, Địa Trì Giới Bản. Đây là phần giới văn nói về bốn Ba La Di và 41 giới nhẹ được chép riêng ra từ Phẩm Phương Tiện Xứ Giới trong Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 4 mà thành. Là giới bản của Bồ Tát Đại Thừa nhận giữ và do Bồ Tát Từ Thị nói.Thu vào Đại Chính Tạng tập 24.	
Về nội dung, ở đầu quyển có bài kệ quí kính, kế đến phần giới nương theo phép tắc Bồ Tát Thuyết Giới mà nêu ra những giới điều nặng nhẹ, cuối cùng là văn khuyên bảo trì tụng. Theo Bồ Tát Giới Bản Tiên Yếu của ngài Trí Húc đời Minh, thì tên gọi của bốn Ba La Di là:	
1.Tự Tán Hủy Tha (khen mình chê người).	
2.Khan Tích Tài Pháp (Sẻn tiếc của cải và Pháp Bảo).	
3.Sân Bất Thụ Hối (Tức giận không chịu nghe lời khuyên bảo mà ăn năn).	
4.Báng Loạn Chính Pháp (Chê bai làm loạn chính pháp).	
Ngoài ra, Bồ Tát Giới Bản Tiên Yếu còn chia giới thứ 26 là “Học chư ngoại đạo” và “Ái nhạo tà pháp”, nên tất cả là 42 giới nhẹ.	
Các bản dịch khác của giới bản này còn có:	
1.Du Già Giới Bản của ngài Huyền Trang nêu 43 giới nhẹ.	
2.Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Uy Nghi Kinh của ngài Cầu Na Bạt Ma đời Lưu Tống cũng nêu 41 giới nhẹ, nhưng sắp đặt có hơi khác. Nội dung bao gồm kệ qui kính, văn giới, đồng thời nói rõ năm việc công đức giữ giới, khuyên người ta xa lià những việc xấu ác của thân, miệng, tà mệnh, nghiệm sự (việc đồng bóng nhảm nhí), buông lung v.v... và nêu ra phép làm lễ sám hối, phép nhận giường giây (cái võng), nhận gậy tích v.v...	
3.Bồ Tát Thiện Giới Kinh bản 1 quyển, cũng do ngài Câu Na Bạt Ma dịch, liệt kê tám giới Ba La Di và tổng cộng có 50 giới điều. Sách chú thích thì có Bồ Tát Giới Bản Tiên Yếu 1 quyển của ngài Trí Húc. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.3; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4, Q.12, Q.14].	
● III.Bồ Tát Giới Bản, 1 quyển, ngài Huyền Trang dịch xong vào năm Trinh Quán 23 (649). Giới Bản này là những luật nghi của giới Bồ Tát được sao chép ra từ Phẩm Bồ Tát Sơ Địa Trì Du Già Xứ Giới của Bản Địa Phần trong Luận Du Già Sư Địa (quyển 40-,41) mà thành. Giới Bản này do Bồ Tát Di Lặc nói, đời gọi là Du Già Giới Bản, cũng gọi là Du Già Bồ Tát Giới Bản, Bồ Tát Giới Kinh, Bồ Tát Giới Bản Kinh, thu vào Đại Chính Tạng tập 24.Những giới nhẹ nói trong bản này, tương đương với 48 giới nhẹ của Kinh Phạm Võng, sách này là cùng bản với Địa Trì Giới Bản, nhưng khác dịch. Nội dung của giới bản này phần lớn giống với nội dung của Địa Trì Giới Bản, nhưng có một vài điểm sai khác là: Giới Bản này không có kệ qui kính, nêu tất cả 43 giới nhẹ, tức là chia giới 26 “Bất tập học phật” ra làm hai giới, rồi ở dưới giới thứ tám thêm riêng một giới nữa là “lợi ích phạm giới sinh công đức” và ở sau văn giới có đề ra phép sám hối.Ngoài ra, về số giới điều của giới bản này, thì thông thường phần nhiều y theo thuyết của Du Già Luận Kí quyển 10 phần dưới, nêu 43 giới nhẹ; nếu căn cứ theo các bản luật sớ khác, thì vì cách sắp đặt không giống nhau, nên có các thuyết bất đồng, như có 42 giới (tức thường nói 4 nặng 42 nhẹ), 44 giới, 45 giới v.v... Sách chú thích có: Bồ Tát Giới Bản Trì Phạm Yếu Kí 1 quyển của ngài Nguyên Hiểu, Ứng Lí Tông Giới Đồ Thích Văn Sao 2 quyển của ngài Duệ Tôn v.v... [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.11].	
 	
Bồ Tát Giới Kinh Điển	
● Chỉ chung những kinh điển thu chép các giới luật mà Bồ Tát phải thụ trì. Những kinh điển này được chia làm bốn loại:	
1.Kinh Bồ Tát Địa Trì do ngài Đàm Vô Sấm dịch vào đời Bắc Lương, gồm 10 quyển, thu vào Đại Chính Tạng tập 30.	
2.Kinh Phạm Võng do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần, gồm 2 quyển, thu vào Đại Chính Tạng tập 24.	
3.Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp, cũng gọi là Kinh Anh Lạc, gồm 2 quyển, do ngài Trúc Phật Niệm dịch vào đời Diêu Tần, thu vào Đại Chính Tạng tập 24.
4.Ba loại Bồ Tát Giới Bản được thu vào Đại Chính Tạng tập 24: 	
a. Bồ Tát Giới Bản, 1 quyển, cũng gọi Địa Trì Giới Bản, gồm những giới điều được chép riêng ra từ Phẩm Phương Tiện Xứ Giới trong Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 4, do ngài Đàm Vô Sấm dịch vào đời Bắc Lương, để tiện việc thụ trì đọc tụng. 	
b. Kinh Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Uy Nghi, 1 quyển, do ngài Cầu Na Bạt Ma dịch vào đời Lưu Tống, là cùng bản của Địa Trì Giới Bản, nhưng khác dịch. Ngài Cầu Na Bạt Ma còn dịch Kinh Bồ Tát Thiện Giới, 1 quyển, thu vào Đại Chính Tạng tập 30.	
c. Bồ Tát Giới Bản một quyển, do ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường. Cũng gọi Du Già Sư Địa quyển 40, quyển 41 do ngài Huyền Trang dịch.	
Trong những luật điển ghi ở trên, dựa theo thuyết của các học giả xưa nay, có thể tổng hợp lại làm hai loại là: Phạm Võng và Du Già; Kinh Anh Lạc và Kinh Phạm Võng đều thuộc về Phạm Võng Giới Bản, ngoài ra có thể qui hết vào Du Già Giới Bản. Hai hệ thống luật điển này có những chỗ khác nhau rất lớn sau đây:	
1.Phạm Võng Giới Bản do dức Phật Thích Ca nói; Du Già Giới Bản do Bồ Tát Từ Thị Di Lặc nói.	
2.Phạm Võng Giới Bản nói rõ 10 giới nặng, 48 giới nhẹ, là những giới mà tăng và tục đều có thể thụ ngay, gọi là Đốn Lập Giới.Du Già Giới Bản thì lấy ba tụ tịnh giới, bốn pháp tha thắng xứ làm mẫu mực, tuy cũng chung tăng và tục, nhưng trước phải thụ giới của bảy chúng Tiểu Thừa trong thời gian lâu mà không trái phạm thì mới nhận giới Bồ Tát, nên gọi là Tiệm Lập Giới.	
3.Phạm Võng Giới Bản Nghiêm Khắc, rườm rà hơn, người nhận lãnh phải tuyệt đối làm theo đúng những điều được chỉ bảo, khéo giữ uy nghi, ngăn ngừa tất cả sự nhơ nhuốm dù nặng hay nhẹ. Còn Du Già Giới Bản thì phương tiện khéo léo hơn, thông quyền đạt biến, thị nhiễm, phi phạm, có khai, có giá (có chỗ cho phép, có chỗ cấm chỉ).	
Ở Trung Quốc, xưa nay Phạm Võng Giới Bản thịnh hành hơn, còn ở Tây Tạng thì thụ trì Du Già Giới Bản, chứ không tin và biết đến Phạm Võng. Thời gần đây, ngài Thái Hư lấy Du Già Giới Bản làm tiêu chuẩn hành trì cho bốn chúng đệ tử. [X. Bồ Tát Giới Bản Tiên Yếu; Bồ Tát Giới Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng; Du Già Bồ Tát Giới Bản Dữ Phạm Võng Kinh Lược Đàm (Minh tính, Hiện Đại Phật Giáo Học Thuật Tùng San Tập 89); Giới Luật Học Cương Yếu (Thánh Nghiêm)]. (xt. Bồ Tát Giới Bản).	
 	
Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ	
● Sách, 2 quyển, ngài Trí Khải (538 - 597) giảng vào đời Tùy, sư Quán Đính (561 - 632) ghi, thu vào Đại Chính Tạng tập 40.Cũng gọi Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh Nghĩa Sớ, Bồ Tát Giới Kinh Nghĩa Kí, Bồ Tát Giới Kinh Nghĩa Sớ, Bồ Tát Giới Nghĩa Kí, Thiên Thai Giới Nghĩa Sớ, Giới Sớ. Đây là sách chú thích Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới.Trước hết, lập ba khoa: Thích Danh, Xuất Thể, Liệu Giản, kế đến, giải thích văn kinh, giải nghĩa rất ngắn gọn, dễ hiểu. Tông Thiên Thai, Tông Tịnh Độ đã căn cứ vào bộ sách này mà lập ra giới Đại Thừa Viên Đốn để truyền thụ trong tông mình. Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ này đã được thu vào Tịnh Độ Tông toàn thư quyển 15.	
Các sách chú thích về bộ Giới Sớ này có: Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ San Bổ 3 quyển của ngài Đạo Hi, Bồ Tát Giới Nghĩa Kí 3 quyển của ngài Uẩn Tề, Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ Kiến Văn 6 quyển của ngài Đạo Quang v.v... [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.25; Luật Tông Quỳnh Giám Chương Q.6].	
 	
Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp Kinh	
● Kinh, 1 quyển. Ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần. Cũng gọi Bồ Tát Ha Sắc Dục Kinh, Ha Sắc Dục Pháp. Thu vào Đại Chính Tạng tập 15.Nội dung nói về nữ sắc và cho nó là gông cùm, là tai họa, là nạn suy bại của thế gian, khuyên răn người đời nên tránh xa nữ sắc, chớ để nó mê hoặc dụ dỗ. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Đại Đường Nội Điển Lục Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4].	
 	
Bồ Tát Hạnh	
● Chỉ cho các hạnh sáu độ (sáu Ba La Mật) mà hành giả tu để cầu thành Phật. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trước khi thành đạo, đã từng đến nơi các vị tiên tu những khổ hạnh; và ở các kiếp trước hiện các loại thân tu những hạnh như bố thí, nhẫn nhục v.v... đều gọi là Bồ Tát Hạnh. Nội dung Kinh Bản Sinh là kể lại những hạnh Bồ Tát mà Đức Phật đã tu trong năm trăm thân đời trước.	
 	
Bồ Tát Hạnh Hữu Tứ Nan	
● Hạnh Bồ Tát có bốn cái khó. Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 6 nêu ra, thì người tu hạnh Bồ Tát có bốn điều khó khăn:	
1.Bội Kỉ Lợi Thế Nan (bỏ cái lợi của mình mà mưu lợi cho đời là khó), nghĩa là người tu hành chỉ vì lợi ích chúng sinh, chứ không có mảy may ý nghĩ vì mình.
2.Hành Tướng Duy Khổ Nan (chỉ một đường tu khổ hạnh là khó), nghĩa là người tu hành vì lợi ích chúng sinh, theo nguyện của mình mà tu khổ hạnh, không ưa tìm cầu những thú vui của thế gian.	
3.Xứ Kinh Chư Hữu Nan (trải qua các chỗ khổ là khó), nghĩa là người tu hành vì lợi ích của chúng sinh mà không một chỗ khổ nào không trải qua.	
4.Thời Kiếp Vô Lượng Nan (thời kiếp không có hạn lượng là khó), nghĩa là người tu hành mong cầu quả Phật vô lượng, lại gồm tu hạnh lợi người, cho nên phải trải qua vô lượng kiếp, không có hạn định.	
 	
Bồ Tát Hiệu	
● Tôn hiệu cao nhất được tặng cho các cao tăng Đại Đức gọi là Bồ Tát Hiệu. Như ở Trung Quốc đời xưa gọi ngài Trúc Pháp Hộ là Đôn Hoàng Bồ Tát, gọi ngài Trúc Phật Sóc là Thiên Trúc Bồ Tát; và ngài Chi Khiêm được gọi là Nguyệt Chi Bồ Tát. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.42; Đại Tống Tăng Sử Lược Q.hạ Bồ Tát Tăng; Tục Cao Tăng Truyện Q.8 Tuệ Viễn Truyện, Q.12 Đạo Phán Truyện].	 
	
Bồ Tát Kim Cương Bảo Giới	
● Là giới viên đốn. Tức là 10 giới nặng 48 giới nhẹ trong Kinh Phạm Võng được truyền thụ theo tinh thần khai hiển của Kinh Pháp Hoa. Cũng gọi Phạm Võng Bồ Tát Giới, Thiên Thai Giáo Bồ Tát Giới, Viên Đốn Đại Giới, Viên Đốn Vô Tác Giới.(xt. Viên Đốn Giới).	
 	
Bồ Tát Ngũ Chủng Sinh	
● Năm loại thụ sinh của Bồ Tát. Cứ theo Kinh Bồ Tát Địa Trí quyển 10 Phẩm Tất Kính Phương Tiện Xứ chép, thì Bồ Tát do sức nguyện, sức tự tại mà có năm loại thụ sinh như sau:	
1.Tức Khổ Sinh (sinh ra để chấm dứt các nỗi khổ): gặp thời đói kém thì Bồ Tát sinh làm thân cá lớn v.v... vào thời bệnh dịch hoành hành thì Bồ Tát sinh làm thầy thuốc giỏi; vào thời chinh chiến thì Bồ Tát sinh làm Đại Lực Sĩ v.v... Bồ Tát thụ sinh vào vô lượng chỗ như thế để cứu khổ cho chúng sinh.	
2.Tùy Loại Sinh, nghĩa là Bồ Tát thụ sinh trong hết thảy chúng sinh, trời rồng quỉ thần, A Tu La, ngoại đạo v.v... để giáo hóa và dẫn dắt chúng sinh về đường chính thiện, bỏ đường tà ác.	
3.Thắng Sinh, nghĩa là Bồ Tát tuy thị hiện thụ sinh, nhưng quả báo về tuổi thọ và sắc lực đều hơn cả trời và người.	
4.Tăng Thượng Sinh, nghĩa là trong tất cả nơi thụ sinh, Bồ Tát đều là người kì lạ nhất trong đó. 	
5.Tối Hậu Sinh (sinh ra lần cuối cùng), nghĩa là trong các loại Bồ Tát, Bồ Tát này, khi thụ sinh, là “Tối Thượng Bồ Tát Trụ”, được Đại Pháp Thân, đầy đủ sức tự tại, cầu chứng Bồ Đề, muôn hạnh trọn vẹn, sinh vào dòng vua, được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác và làm hết thảy Phật Sự.	
 	
Bồ Tát Ngũ Chủng Tự Tại	
● Năm thứ tự tại của Bồ Tát. Cứ theo Kinh Đại Bảo Tích quyển 68 Phẩm Biến Tịnh Thiên Thụ Kí chép, thì Bồ Tát nhờ vận dụng cả bi và trí, muôn hạnh trọn đủ, mà được năm thứ tự tại dưới đây:	
1.Thọ Mệnh Tự Tại, nghĩa là Bồ Tát thành tựu Pháp Thân Tuệ Mệnh, đã thoát khỏi sống chết, nhưng vì hóa độ chúng sinh mà tùy cơ thị hiện chân tướng có tuổi thọ dài, ngắn, nhưng tâm Bồ Tát không vướng mắc.	
2.Sinh Tự Tại, nghĩa là Bồ Tát vì tâm Đại Bi cứu độ chúng sinh mà tùy loại thụ sinh, làm lợi ích cho tất cả, ở trên cung trời không cho là sướng, vào trong địa ngục không lấy làm khổ, đi hay ở đều được tự do, không bị trở ngại.	
3.Nghiệp Tự Tại, nghĩa là Bồ Tát muôn hạnh đã đầy đủ, vận dụng cả bi và trí, vì hóa độ chúng sinh, hoặc hiện thần thông, tuyên nói diệu pháp, hoặc vào thiền định, tu hành khổ hạnh, nhậm vận vô ngại.	
4.Giác Quán Tự Tại, giác nghĩa là tâm thô, quán nghĩa là tâm tế. Nghĩa là Bồ Tát hoặc tu hạnh Thiền Quán, hoặc khởi tâm lợi sinh, tuy có tư duy, nhưng không rơi vào trạng thái tán loạn, rối ren, tùy nguyện độ sinh, bình đẳng vô ngại.	
5.Chúng Cụ Quả Báo Tự Tại, nghĩa là Bồ Tát nhờ nhân hạnh của mình sâu rộng, quả báo thù thắng, nên tất cả vật dụng cần thiết, đều có đầy đủ, nhưng tâm không dính mắc. Trang Nghiêm Kinh Luận nêu ra năm thứ tướng của Bồ Tát như sau:
1.Lân Mẫn Tướng, nghĩa là Bồ Tát đem thân từ bi giác ngộ thương nhớ tất cả chúng sinh, dùng nhiều phương tiện làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.	
2.Ái Ngữ Tướng, nghĩa là Bồ Tát có thể giảng nói tất cả Phật Pháp một cách khéo léo, lời nói dịu dàng thương mến, khiến chúng sinh được chính tín.	
3.Dũng Kiện Tướng, nghĩa là Bồ Tát vì độ chúng sinh, đối với các việc khó làm, đều làm hết, không chịu lùi bước.	
4.Khai Thủ Tướng, nghĩa là bi nguyện của Bồ Tát sâu rộng, dùng của cải và trí tuệ độ khắp tất cả, làm việc bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ.	
5.Thích Nghĩa Tướng, nghĩa là Bồ Tát vì độ chúng sinh, nên dùng tài biện luận trôi chảy, giải thích nghĩa kinh, thu nhiếp chúng sinh bằng pháp tối thượng.	
 	
Bồ Tát Ngũ Trí	
● Chỉ cho năm trí của Bồ Tát, đó là:	
1.Thông Đạt Trí, trí thấu suốt các pháp, biết rõ vạn hữu như huyễn.	
2.Tùy Niệm Trí, trí có khả năng nhớ hết các việc quá khứ.	
3.An Lập Trí, trí có khả năng kiến lập chính hạnh, khiến chúng sinh tu tập.	
4.Hòa Hợp Trí, trí quán xét tất cả pháp theo duyên hòa hợp.	
5.Như Ý Trí, trí có khả năng thành đạt những điều mong muốn. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q.hạ; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Luận Q.9].	
 	
Bồ Tát Nhị Tâm	
● Hai tâm của Bồ Tát, tức là tâm Đại Từ và tâm Đại Bi.	
1.Đại Từ Tâm, từ là yêu mến, cũng tức là tâm ban vui.Nghĩa là Bồ Tát yêu mến tất cả chúng sinh, thường làm lợi ích theo đúng điều họ mong cầu.	
2.Đại Bi Tâm, bi là thương xót, cũng tức là tâm cứu khổ. Nghĩa là Bồ Tát thương xót tất cả chúng sinh, thường cứu tế giúp đỡ khiến họ khỏi khổ.	
 	
Bồ Tát Sở Quán Tứ Trí	
● Là bốn trí do Bồ Tát thành tựu trước khi ngộ nhập lí duy thức. Tông Duy Thức chủ trương các pháp đều do tâm thức biến hiện, cho nên phủ nhận các thuyết cho rằng ngoài tâm có thực pháp. Bốn trí này nhằm bác bỏ kiến giải “ thực ngã thực pháp” của ngoại đạo. Đó là:	
1.Tương Vi Thức Tướng Trí, nghĩa là chúng sinh trong sáu ngả khác nhau, như: quỉ, thần, trời, người v.v... tuy cùng một cảnh vật, nhưng chỗ thấy của mỗi loài khác nhau, vì thế nên biết đó là tùy theo sức nghiệp mà có khác, chứ chẳng phải cảnh giới có thật.	
2.Vô Sở Duyên Thức Trí, khi người ta duyên theo những cảnh hư huyễn ở quá khứ, vị lai, trong giấc mộng, thì những điều do tâm biến hiện, tùy lúc thay đổi, chứ chẳng phải thật có cảnh giới.	
3.Tự Ưng Vô Đảo Trí, nghĩa là tất cả phàm phu phải nhờ tu hành chứng ngộ mới được giải thoát, chứ không phải tự nhiên mà có thể thành Thánh thành Phật, cho nên biết cảnh giới là hư huyễn. Nếu như cảnh giới là có thật, thì chúng sinh phàm ngu đều có thể không cần trải qua tu chứng mà tự nhiên tỏ ngộ cảnh giới ở ngoài tâm để được giải thoát.	
4.Tùy Tam Trí Chuyển Trí; lại có ba thứ: 	
a.Tùy Tự Tại Giả Trí Chuyển Trí, nghĩa là bậc Thánh đã chứng được tâm tự tại có thể tùy theo ý muốn mà chuyển biến cảnh giới bên ngoài đều được. Nếu cảnh giới là có thật thì bậc Thánh Nhân không thể tùy tâm mà tự tại chuyển biến ngoại cảnh. 	
b.Tùy Quán Sát Giả Trí Chuyển Trí, nghĩa là bậc Thánh đã được thiền định thù thắng trong khi tu quán, chỉ quán xét một cảnh mà các tướng hiện ra trước mặt, vì thế nên biết cảnh giới chẳng phải thật có. 	
c.Tùy Vô Phân Biệt Tri Chuyển Trí, nghĩa là đối với bậc Thánh đã chứng được trí không phân biệt mà nói, thì tất cả cảnh tướng đều không hiện trước mặt, cho nên biết cảnh giới chẳng phải thật có.	
 	
Bồ Tát Tam Sự Thắng	
● Ba việc thù thắng của Bồ Tát. Nghĩa là Bồ Tát sinh ở cõi trời Đâu Suất, có ba việc thù thắng:	
1.Mệnh Thắng, nghĩa là Bồ Tát đã xa lìa sự sống chết trong ba cõi, tuy không tu mệnh nghiệp (tu nhân nghiệp sống lâu), nhưng tuổi thọ của các trời sinh ở cõi Đâu Suất là bốn nghìn tuổi, sau đó thì sinh nơi “Trung Quốc” (nơi có văn hóa cao) để được bổ làm Phật.	
2.Sắc Thắng, Bồ Tát tuy không tu sắc nghiệp (tu nhân nghiệp có sắc tướng tốt đẹp), nhưng sinh ở cung trời Đâu Suất thì sắc thân vi diệu, ánh sáng rực rỡ, tự nhiên trang nghiêm, khác với các trời.	
3.Danh Thắng, nghĩa là Bồ Tát sinh ở cõi trời Đâu Suất, cho nên các trời liền gọi tên Bồ Tát là Hộ Minh (chỉ cho Phật Thích Ca), dần dần tiếng xưng hô ấy truyền thấu đến cõi trời Tịnh Cư, rồi đến tận cõi trời cao nhất của sắc giới (Sắc Cứu Kính Thiên).
 	
Bồ Tát Tam Tu Học	
● Ba phép tu học của Bồ Tát. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp quyển thượng Phẩm Hiền Thánh Học Quán có nêu ra ba phép tu học của Bồ Tát Đẳng Giác Như sau:	
1.Bách Kiếp Đính Tịch Định Trung Tu Chư Tam Muội (100 kiếp tu tam muội ở trong định Đính tịch), nghĩa là Bồ Tát Đẳng Giác ở trong định Đính Tịch (là định ở trên hết các định), dùng sức Đại Nguyện ở lâu trong đó 100 kiếp, tu tất cả tam muội mà vào Tam Muội Kim Cương thì ngầm tương ứng với hết thảy Pháp Tính mà được một tướng chung.	
2.Thiên Kiếp Kim Cương Định Trung Học Chư Uy Nghi (nghìn kiếp ở trong định Kim Cương học các uy nghi), nghĩa là Bồ Tát Đẳng Giác lại ở lâu trong định Kim Cương 1000 kiếp để học tất cả uy nghi, tu vô lượng pháp thần thông hóa đạo không thể nghĩ bàn của Phật và vào chỗ hạnh Phật, ngồi ở đạo tràng của Phật.	
3.Vạn Kiếp Đại Tịch Định Trung Học Phật Hóa Hạnh (một vạn kiếp ở trong định Đại Tịch học hạnh giáo hóa của Phật), nghĩa là Bồ Tát Đẳng Giác lại ở lâu trong định Đại tịch một vạn kiếp học hạnh giáo hóa của Phật để thị hiện các sắc tướng giáo hóa chúng sinh, và thị hiện hạnh trung đạo ngang bằng với chư Phật.		

Bồ Tát Tạng	
● Phạm: bodhisattva-pitêaka.Kinh điển Đại Thừa giải thích rõ về ý nghĩa tu nhân chứng quả của hàng Bồ Tát Đại Thừa. Là một trong hai tạng, một trong ba tạng, một trong tám tạng. Như các Kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm v.v... đều bao hàm các pháp tu học của Bồ Tát. Kinh Giải Thâm Mật quyển 4 (Đại 16, 705 thượng), nói: “Bồ Tát phải nên tu học như thế nào? (...) Phải nên tu học theo năm tướng: Thứ nhất, đối với Bồ Tát Tạng, trước hết, Bồ Tát phải tin hiểu mạnh mẽ Ba La Mật Đa tương ứng với chính pháp vi diệu...” [X. Luận Du Già Sư Địa Q.16; Tam Luận Huyền Nghĩa]. (xt. Nhị Tạng, Bát Tạng”, Tam Tạng).	
 	
Bồ Tát Tăng	
● I.Bồ Tát Tăng. Tiếng gọi chung các vị Bồ Tát. Kinh Duy Ma quyển hạ (Đại 14, 554 trung), nói: “Được nghe tiếng nói của Phật thân miệng ý đều lành, được thấy uy nghi của Phật chỗ tu các thiện pháp càng thù thắng hơn lên, nhờ giáo pháp Đại Thừa thành bậc Bồ Tát Tăng”. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.79].	
● II.Bồ Tát Tăng. Là một trong hai loại tăng (Thanh Văn Tăng và Bồ Tát Tăng). Người hiện tướng sa môn xuất gia tu học giới, định, tuệ Tiểu Thừa, gọi là Thanh Văn Tăng. Trái lại, người hiện hình tướng tại gia tu học giới, định, tuệ, phối với sáu độ (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến (giới), thiền định (định), trí tuệ (tuệ)) của Đại Thừa, gọi là Bồ Tát Tăng. Bồ Tát Tăng cũng là một trong ba loại tăng: Thanh Văn Tăng, Duyên Giác Tăng, Bồ Tát Tăng, hoặc Thanh Văn Tăng, Bồ Tát Tăng, Phàm Phu Tăng”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.34].	
● III.Bồ Tát Tăng. Chỉ cho các vị cao tăng ở thời Bắc Chu bên Trung Quốc, bị bắt buộc phải để tóc, đội mũ, mặc áo có trang sức chuỗi ngọc như người ngoài đời.Trong “Tam Vũ Nhất Tông Pháp Nạn” (Pháp nạn ở thời ba vua Vũ một vua Tông) của lịch sử Phật Giáo Trung Quốc, Vũ Đế nhà Bắc Chu đã đặt ra những điều luật tàn ác để bức hại tăng, ni hòng đạt mục đích hủy diệt Phật Pháp của ông ta. Như vào năm Kiến Đức thứ 3 (574), Vũ Đế ra lệnh lập riêng các đạo quán (nhà thờ của Đạo Giáo), rồi tuyển chọn các bậc danh đức của Phật Giáo, Đạo Giáo buộc họ phải thay đổi hình tướng bằng cách để tóc và được gọi là “học sĩ”.
Sau khi Vũ Đế chết, Tuyên Đế lên nối ngôi, tuy nhà vua muốn phục hưng Phật Giáo, nhưng vì pháp lệnh của Vũ Đế còn đó, chưa thể bỏ ngay được, nên hạ lệnh cho chùa Trắc Hỗ ở kinh đô đặt 120 vị “Thông Đạo Quán Viên”, rồi chọn các bậc Đại Đức của Phật Giáo, Đạo Giáo để tóc, đội mũ, mặc áo anh lạc (áo trang sức bằng chuỗi ngọc), gọi là “Thông Đạo Quán Viên Học Sĩ”. Những vị cao tăng nổi tiếng thời bấy giờ, như các ngài Pháp Tạng, Ngạn Tông v.v... đều được tuyển chọn. Vì các bậc cao tăng được tuyển chọn đều phải “đội mũ hoa, mặc áo anh lạc” nên dùng từ “Bồ Tát Tăng” để gọi thay. [X. Đại Tống Tăng Sử Lược Q.hạ].	 	

Bồ Tát Thánh Chúng	
● Bồ Tát chưa đoạn trừ phiền não là Phàm Phu Bồ Tát; Bồ Tát từ “Sơ Địa” trở lên đã dứt được mấy phần phiền não là Bồ Tát Thánh Chúng, cũng gọi là Thánh Chúng Bồ Tát.	
 	
Bồ Tát Thập Thí	
● Trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 21 Phẩm Thập Vô Tận Tạng có nói, Bồ Tát vì lòng từ bi mà làm mười việc bố thí như sau:	
1.Phân Giảm Thí (chia bớt để cho), nghĩa là Bồ Tát có lòng nhân từ, thích làm việc bố thí, đem thức ăn ngon của mình trước chia bớt cho chúng sinh rồi sau mới ăn, lại nguyện cho tám vạn hộ trùng (các loại vi trùng) trong thân mình cũng được đủ no.	
2.Kiệt Tận Thí (cho hết tất cả), nghĩa là Bồ Tát đem hết thức ăn ngon, áo mặc đẹp và những thứ cần thiết cho cuộc sống, hễ có cái gì đem cho hết tất cả, ngay đến thân mệnh cũng không sẻn tiếc.	
3.Nội Thí (cho trong), nghĩa là Bồ Tát tuổi còn trẻ khỏe, hình tướng đẹp đẽ, ở ngôi Chuyển Luân Vương, đầy đủ bảy thứ quí báu, làm vua bốn thiên hạ, nhưng vì cứu giúp chúng sinh, cho cả thân mệnh mà không hối tiếc.	
4.Ngoại Thí (cho ngoài), nghĩa là Bồ Tát đem bảy thứ quí báu đẹp đẽ bố thí cho chúng sinh.	
5.Nội Ngoại Thí, nghĩa là Bồ Tát đem ngôi vua bố thí cho chúng sinh, đồng thời làm bầy tôi cung kính phục dịch chúng sinh mà không ân hận.	
6.Nhất Thiết Thí (cho tất cả), nghĩa là Bồ Tát thương xót chúng sinh, tùy theo chỗ họ mong cầu mà đem tất cả những gì mình có như đất nước, vợ con, tay chân, gan óc v.v... cho hết, không hối tiếc.	
7.Quá Khứ Thí, nghĩa là Bồ Tát đối với tất cả pháp và công đức của chư Phật quá khứ không tham đắm, nhưng vì giáo hóa chúng sinh chấp trước để thành thục Phật Pháp, nên giảng nói các pháp trọng yếu.	
8.Vị Lai Thí, nghĩa là Bồ Tát quán xét các pháp vị lai đều không thể được, nhưng vì nhiếp hóa chúng sinh, nên thường siêng năng tu hành.	
9.Hiện Tại Thí, nghĩa là Bồ Tát đối với công đức của các cõi trời lòng không tham đắm, chỉ mong cho chúng sinh lìa bỏ các đường ác, tu đạo thành Phật.	
10.Cứu Kính Thí, nghĩa là Bồ Tát từ bi bố thí hết cho tất cả chúng sinh, dù có trải qua nhiều kiếp thì cũng không hối tiếc, chỉ một lòng mong cầu thành tựu trí thân thanh tịnh.	
 	
Bồ Tát Thiện Giới Kinh	
● I.Bồ Tát Thiện Giới Kinh, 9 quyển, ngài Cầu Na Bạt Ma (367- 431) dịch vào đời Lưu Tống. Cũng gọi Bồ Tát Địa Thiện Giới Kinh, Thiện Giới Kinh, thu vào Đại Chính Tạng tập 30.Nội dung kinh này chia làm 30 Phẩm, trình bày về Chủng Tính, Phát Tâm, Tu Hành, Đắc Quả, Bản Hữu Chủng Tử, Tân Huân Chủng Tử v.v... của Bồ Tát. Mười vị Luận Sư lớn của Duy Thức dựa vào sự giải thích của văn kinh này mà bàn về chủng tử bản hữu (vốn có sẵn) và tân huân (mới được xông ướp). Lại Du Già Sư Địa Luận Lược Toản quyển 9 đến quyển 12 của ngài Khuy Cơ và Du Già Luận Kí quyển 16 đến quyển 24 của ngài Độn Luân đều là những tư liệu trọng yếu cho việc nghiên cứu kinh này. Kinh này và Kinh Bồ Tát Địa Trí là cùng bản và khác dịch, cả hai đều được sao trích ra từ Bồ Tát Địa trong Luận Du Già Sư Địa rồi chỉnh lí thêm mà thành thể tài của kinh. Nhưng nội dung có hơi khác, vì thế có thuyết bảo hai kinh này là hai bản khác nhau.	
● II.Bồ Tát Thiện Giới Kinh, 1 quyển, ngài Cầu Na Bạt Ma đời Lưu Tống dịch. Cũng gọi Thiện Giới Kinh, Bồ Tát Địa Thiện Giới Kinh, Ưu Ba Li Vấn Bồ Tát Thụ Giới Pháp. Thu vào Đại Chính Tạng tập 30.Nội dung kinh này nói rõ về tác pháp và tâm đắc của việc thụ giới Bồ Tát, bảo rằng người muốn thụ giới Bồ Tát thì trước hết phải thụ đầy đủ các giới Ưu Bà Tắc, Sa Di và Tỉ Khưu, đồng thời giải thích rõ ràng 10 giới nặng của Kinh Phạm Võng và 10 giới nặng của Kinh Anh Lạc.	
Lại Kinh Bồ Tát Thiện Giới Bản 9 quyển cũng như bản 1 quyển đều là được sao chép ra từ Bồ Tát Địa của Luận Du Già Sư Địa rồi sửa chữa thêm mà thành là thể tài riêng của kinh. Và bản 9 quyển bao gồm phần Tựa, phần Chính Tông, phần Lưu Thông, trong khi bản 1 quyển thì chỉ có phần Chính Tông mà thôi.Cứ theo sự khảo chứng thì nội dung của bản 1 quyển nên được sáp nhập vào giữa quyển 4 quyển 5 của bản 9 quyển. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.5; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.7]. (xt. Bồ Tát Địa Trì Kinh).	
 	
Bồ Tát Thính Pháp Ngũ Chủng Tưởng	
● Luận Du Già Sư Địa quyển 44 Phẩm Cúng Dường Thân Cận Vô Lượng có nói, khi nghe pháp, Bồ Tát nên sinh khởi năm thứ tưởng niệm như sau:	
1.Bảo Tưởng, nghĩa là nghĩ tưởng chính pháp tôn quý, hiếm có khó được.	
2.Nhãn Tưởng, nghĩa là nghĩ tưởng chính pháp như cặp mắt mở toang màn tăm tối của mình, sinh ra trí tuệ.	
3.Minh Tưởng, nghĩa là nên nghĩ chính pháp như ánh sáng mặt trời, chiếu soi tất cả một cách bình đẳng.	
4.Đại Quả Thắng Công Đức Tưởng, nghĩa là nên nghĩ chính pháp làm cho mình được Niết Bàn và quả Đại Bồ Đề công đức thù thắng.	
5.Vô Tội Đại Thích Duyệt Tưởng, nghĩa là nên nghĩ đối với pháp hiện tại tuy chưa chứng quả, nhưng nếu nương theo pháp mà tu hành như thực, xa lìa các tội cáu bẩn, thì được niềm vui rất lớn.	
 	
Bồ Tát Thụ Trai Kinh	
● Kinh, 1 quyển, ngài Niếp Đạo Chân dịch vào đời Tây Tấn. Cũng gọi Bồ Tát Thụ Trai Giới Kinh, Thụ Trai Kinh. Thu vào Đại Chính Tạng tập 24.Nội dung tường thuật: để khích lệ việc hành đạo, nên giữ trai giới vào những ngày trai đặc biệt đã qui định, tu hành sáu Ba La Mật, tu niệm 10 niệm, 10 giới v.v... Sau khi đã được đời sống trong sạch, thì phát tâm cứu độ chúng sinh. Trong đây, tu niệm 10 niệm là: niệm Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật hiện tại, giới Ba La Mật, thiền Ba La Mật, phương tiện thiện xảo, Bát Nhã Ba La Mật, thiền tam muội sáu vạn Bồ Tát ở nước Phật A Di Đà, hòa thượng, A Xà Lê v.v... khác với 10 niệm phổ thông: Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiên, Chỉ Quán, An Ban, Thân, Tử v.v... và 10 giới ở đây cũng khác với 10 giới Sa Di.	
Ngoài ra về tên người dịch kinh này thì các kinh chép cũng không giống nhau, như Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 6 và Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 2 v.v... nói là do Niếp Đạo Chân dịch; nhưng Đại Đường Nội Điển Lục quyển 2 thì lại bảo không rõ ngưới dịch. [X. Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.2; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.4].	
 	
Bồ Tát Thừa	
● Phạm: bodhisattva-yàna. Một trong ba thừa, một trong năm thừa. Cũng gọi Phật Thừa. Thừa, hàm ý là chuyên chở, vận tải.Dùng pháp môn sáu độ bi và trí làm phương tiện (thừa: xe cộ, thuyền bè) vận chuyển chúng sinh vượt qua cảnh giới ba cõi ba thừa mà đến bờ Vô Thượng Bồ Đề Đại Niết Bàn, như ngồi thuyền vượt biển, cho nên gọi là Bồ Tát Thừa. Cũng có chỗ gọi cơ loại Bồ Tát là Bồ Tát Thừa. [X. Pháp Hoa Huyền Luận Q.7; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1 phần cuối; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Quán Kinh Sớ Huyền Nghĩa Phần Truyền Thông Kí Q.2]. (xt. Tam Thừa, Ngũ Thừa).	
 	
Bồ Tát Tỉ Khưu	
● Chỉ cho người bên trong chứng quả Bồ Tát mà bên ngoài hiện tướng Thanh Văn Tỉ Khưu. Luận Đại Trí Độ quyển 6 (Đại 25, 107 trung), nói: “Có hai vị Bồ Tát Tỉ Khưu, một vị tên là Hỉ Căn, một vị tên là Thắng Ý”. [X. Kinh Pháp Hoa Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát].	
 	
Bồ Tát Tọa	
● Cách ngồi của Bồ Tát, tức là ngồi bán già. Cũng gọi là Bán Tọa, Bán Già, Hiền Tọa, tức là khi ngồi gác một chân lên chân kia. Thông thường đây là kiểu ngồi của Bồ Tát, đối lại với kiểu ngồi của Đức Như Lai gọi là già phu tọa. Trong Mạn Đồ La của hai bộ Kim Cương, Thai Tạng Mật Giáo, ngoại trừ một số ít Bồ Tát như các ngài Hư Không Tạng, Thiên Thủ Quan Âm, Kim Cương Tạng Vương, Bát Nhã v.v... còn hầu hết các Bồ Tát khác đều ngồi bán già trên hoa sen. Cách ngồi bán già lại được chia làm hai kiểu:	
1.Cát Tường Bán Già Tọa, cách ngồi chân phải gác lên chân trái, thường được Mật Giáo sử dụng.	
2.Hàng Ma Bán Già Tọa, cách ngồi chân trái gác lên chân phải, thông dụng trong nhà Thiền.	
Ngoài ra, cứ theo Luật Tứ Phần quyển 49, Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 40 và Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 30 chép, thì lúc giáo đoàn Phật Giáo mới được thành lập, chúng tăng vốn ngồi theo kiểu kết già (toàn già phu tọa), nhưng sau vì quan tâm đến các vị Tỉ Khưu Ni khi ngồi thiền, để tránh việc trùng rắn xâm nhập và kinh nguyệt hiện ra, nên Đức Phật mới cho phép các Tỉ Khưu Ni ngồi theo kiểu bán già, và đây cũng là khởi đầu cách ngồi của Bồ Tát. [X. Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.8; Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu; Thích Thị Yếu Lãm Q.trung]. (xt. Kết Già Phu Tọa). 	
 	
Bồ Tát Tứ Pháp	
● Theo Luận Du Già Sư Địa quyển 47 Phẩm Du Già xứ phần, thì người tu hạnh Bồ Tát, phải tu tập bốn pháp dưới đây:	
1.Thiện Tu Sự Nghiệp, nghia là hành giả phải tu rộng rãi các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ v.v...	
2.Phương Tiện Thiện Xảo, nghĩa là đối với những chúng sinh chưa vào Phật Pháp, hành giả nên tìm cách đưa họ vào; người đã vào rồi thì giúp họ được thành thục; người đã thành thục thì làm cho họ được giải thoát, và đặt ra những phương tiện giúp chúng sinh được lợi ích.	
3.Nhiêu Ích Ư Tha, nghĩa là hành giả phải thực hiện những hạnh bố thí, ái ngữ, lợi tha, hoặc cùng làm các việc tốt lành để chúng sinh được yên vui.	
4.Vô Đảo Hồi Hướng, nghĩa là với tất cả nghiệp lành hạnh lành hành giả đã tu đều đem hồi hướng cho chúng sinh, cầu mong cùng chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề, chứ không cầu quả báo thế gian.	
 	
Bồ Tát Tứ Pháp Môn	
● Bốn pháp môn của Bồ Tát. Cứ theo kinh Như Lai bất tư nghị bí mật Đại Thừa quyển 17 Phẩm Khứ lai, thì Bồ Tát dùng bốn thứ pháp môn để hóa độ chúng sinh là:
1.Trí Môn, Bồ Tát nhờ có đại trí tuệ mà biết rõ căn tính của tất cả chúng sinh, rồi tùy thuận điều phục, giúp họ được giải thoát.	
2.Tuệ Môn, Bồ Tát dùng Đại diệu tuệ vì chúng sinh phân biệt giảng nói nghĩa lí sâu xa mầu nhiệm của Phật Pháp, giúp họ mở bung trí tuệ, biết rõ muôn pháp xưa nay vốn rỗng lặng.	
3.Đà La Ni Môn, Đà La Ni nghĩa là nắm giữ tất cả. Bồ Tát nắm giữ tất cả pháp, thuận theo chúng sinh mở đường chính tín, giúp họ diệt các hạnh ác mà tu tất cả pháp lành.	
4.Vô Ngại Giảng Môn, Bồ Tát dùng trí hiểu thông suốt vì chúng sinh giảng nói nghĩa pháp rất sâu vô tận để khiến họ được trí hiểu biết không trở ngại.	
 	
Bồ Tát Tứ Sự Nhập Pháp Môn	
● Bồ Tát vào pháp môn bốn việc. Cứ theo Kinh Đại Bảo Tích quyển 13 hội Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ, Bồ Tát muốn hóa độ chúng sinh, thì trước hết phải vào pháp môn gồm bốn việc: Thiền Tư, Trí Tuệ, Tổng Trì và Biện Tài.	
1.Nhập Thiền Tư Môn, nghĩa là Bồ Tát nói pháp mở đường cho chúng sinh, trước hết phải vào định tư duy, quán xét căn khí của chúng sinh để tùy cơ nói pháp.	
2.Nhập Trí Tuệ Môn, nghĩa là Bồ Tát nói pháp dùng trí tuệ soi rõ tất cả, đối với chương cú nghĩa lí đều thông suốt không ngại, giúp chúng sinh tỏ ngộ để phá trừ sự ngu tối, sinh tâm pháp hỉ.	
3.Nhập Tổng Trì Môn, nghĩa là Bồ Tát vào thiện pháp nắm giữ không để mất, đối với ác pháp thì giữ không cho phát sinh.	
4.Nhập Biện Tài Môn, Bồ Tát đối với nghĩa lí Phật Pháp quyết đoán phân minh, biện luận lưu loát, mở mang tâm trí của tất cả chúng sinh, giúp họ được vào chính đạo.	
 	
Bồ Thất Tập	
● Sách, 15 quyển, do vị tăng đời Nguyên là Tiếu Ẩn Đại Hân soạn, nhóm các ông Diên Tuấn biên chép, khắc bản in vào đời Nguyên. Sách này thu chép pháp ngữ ở các chùa: Ô Hồi, Thiền Tông Đại Báo Quốc, Trung Thiên Trúc, Đại Long Tường Tập Khánh; các bài chân tán, kệ tụng, tựa, đề bạt, cổ từ, cổ thi, luật thi, tuyệt cú, liên, kí, minh, thư vấn, sớ v.v... [X. Thiền Tịch Mục Lục].	
 	
Bồ Xà Ni	
● Phạm: bhojanìya.Cũng gọi Bồ Thiện Ni.Dịch ý: thức ăn chính, thức ăn nhai (đạm thực). Bồ Xà Ni chỉ cho năm thức ăn chính là: cơm, miến, cơm khô, cá, thịt, hoặc: cơm, cơm đậu mạch, miến, thịt, bánh. Gọi thức ăn chính là những thức ăn đủ no bụng. Còn đạm thực là đối lại với tước thực mà nói (tước thực không phải là thức ăn chính, tức không đủ no bụng, như kẹo, mía v.v...). [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bồ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ đoạn 2; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.1; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.4]. (xt. Thực).	
 	
Bố Bào	
● Áo pháp của giới tăng sĩ Phật Giáo Nhật Bản mặc; áo này do sửa đổi đạo phục mà thành. Áo mầu đen, ống tay áo hẹp, phía dưới cửa tay áo và hai bên nách có dây cột (tết nút). Mùa đông có thể dùng vải dày, mùa hè thì dùng lụa và the để may.	
 	
Bố Đại Hòa Thượng	
● Hòa Thượng mang cái đãy bằng vải.Là vị tăng triều Lương thời Ngũ Đại bên Trung Quốc. Ngài là người huyện Phụng Hóa thuộc Minh Châu (Triết Giang), cũng có thuyết nói ngài là người Tứ Minh. Họ và năm sinh năm mất đều không rõ. Tự xưng là Khế Thử, hiệu là Trường Đinh Tử. Người đời cho rằng ngài là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc.	
Ngài thường dùng gậy quảy một cái đãy (túi) to bằng vải (bố Đại), thấy vật gì thì xin và cho hết vào đãy, nên người đời gọi ngài là Bố Đại Hòa Thượng.	
Có kệ rằng (Đại 51,434 trung): 	
“Nhất bát thiên gia phạn	
Cô thân vạn lí du	
Thanh mục đồ nhân thiểu	
Vấn lộ bạch vân đầu”	
(Dịch ý:	
Một bát cơm nghìn nhà 	
Thân côi muôn dặm xa	
Mắt xanh nhìn nhân thế	
Mây trắng hỏi đường qua). 	
Bài kệ trên đây phản ánh cuộc đời vô định của ngài.Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 27 chép, Bố Đại Hòa Thượng béo phệ, lông mày rậm, bụng to, nói năng không định, gặp đâu ngủ đó; thường dùng gậy quảy một cái túi vải, tất cả vật dụng đều chứa trong túi, người thời ấy gọi ngài là Trường Đinh Tử Bố Đại sư. Ngài có thể dự báo thời tiết và chỉ cho người ta biết điều lành điều dữ.	
Tháng 3 năm Trinh Minh thứ 3 (917) đời Lương, lúc sắp thị tịch, ngài ngồi ngay thẳng trên một tấm đá dưới hồi lang phía đông của chùa Nhạc Lâm mà nói kệ rằng (Đại 51,434 trung):  	
“Di Lặc chân Di Lặc	
Phân thân thiên bách ức; 	
Thời thời thị thời nhân, 	
Thời nhân tự bất thức”	
(Dịch ý:	
Di Lặc thật Di Lặc.	
Phân thân nghìn trăm ức;	
Luôn luôn dạy mọi người,	
Người đời chẳng tự biết).	
Nói kệ xong, ngài an nhiên nhập tịch.	
Về sau, có người ở Châu khác trông thấy ngài mang túi vải mà đi.Người ở Triết Giang phần nhiều vẽ tượng của ngài để lưu truyền. Những bức vẽ về ngài ở đời Tống Hiện nay chỉ còn lại họa Phẩm của ông Lương Khải.Sau khi được truyền đến Nhật Bản, Bố Đại Hòa Thượng đã trở thành một trong bảy vị phúc thần được nhiều người thờ cúng. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.21; Phật Tổ Thống Kỉ Q.42; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.25; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.3; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Chức Phương Điển 979].	
 	
Bố Đát Na Quỉ	
● Bố đát na, Phạm: Pùtanà.Cũng gọi Phú Đa Na Quỉ, Phú Đan Na Quỉ, Bố Đan Nang Quỉ, Bố Đan Nang Quỉ, Bồ Đan Nại Quỉ, Phú Lâu Đa Na Quỉ, Phú Đà Na Quỉ. Dịch ý là quỉ đói hôi hám, quỉ bệnh nhiệt, quỉ tai quái.Là loài quỉ có phúc báo hơn hết trong loài quỉ đói; thân hình của nó rất hôi thối (có thuyết bảo thân hình nó giống như chim anh vũ), hay gây tai họa cho người và súc vật. [X. Kinh Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Độ Q.hạ; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.12, Q.18; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.21; Phiên Phạm Ngữ Q.7].	
 	
Bố Đạt Lạp Cung	
● Cung Bố Đạt Lạp. Cung điện này ở trên núi Mã Bố Nhật mạn tây bắc Lhasa bên Tây Tạng, diện tích chiếm nửa quả núi.Bồ Đạt Lạp là phiên âm tiếng Tây Tạng Potala.	
Cũng gọi Phổ Đà Cung, Bố Đát La Miếu, Bồ Đà La Miếu, Bồ Đát Lạc Già Cung, Bồ Đà Lạc Ca Cung. Potala là từ tiếng Phạm potalakamà ra, hàm ý là Thánh địa Phật Giáo. Tương truyền vào thế kỉ VII, vua Tán Phổ Khí Tông Lộng Tán của Thổ Phiên kết hôn với công chúa Văn Thành của triều Đường, mới xây dựng cung thất này để đón dâu, đời sau được tu bổ nhiều lần. Vào giữa thế kỉ XVII, Đạt Lai đời thứ 5 được triều đình nhà Thanh sắc phong, lúc đó ngài Đạt Lai mới ra lệnh cho quan Tổng đốc của mình là Đệ Ba Tang Kết Gia Thố sửa chữa và mở rộng thêm cung này, trải qua thời gian 50 năm mới có được qui mô như hiện nay. Trong chùa có tới 25000 vị tăng trở lên, phòng lầu lớn nhỏ vài nghìn gian, không những là ngôi chùa Phật lớn nhất ở Tây Tạng, mà cũng là ngôi chùa Phật lớn nhất trên thế giới.Đây là cung điện mùa đông và là nơi ăn ở của các đời Đạt Lại Lạt Ma, cũng là trung tâm tôn giáo, chính trị của Tây Tạng, từ đời Đạt Lại thứ 5 trở đi, phàm những nghi thức tôn giáo, chính trị trọng đại đều được cử hành ở đây.	
Tòa lầu chính của cung này gồm 13 tầng, từ nền đất đến nóc cung cao 110 mét, gần bằng tòa nhà State Building ở New York. Chiều dài từ đông sang tây 600 mét. Toàn bộ cung này được làm bằng gỗ và đá mà không có bất cứ cái đà sắt thép nào để nâng đỡ, đáng gọi là một kì tích về mặt kiến trúc. Các cây cột và đòn xà được vẽ và chạm trổ với mầu sắc vàng ngọc rực rỡ; trên bốn vách có đắp vẽ và chạm trổ hình nổi của người, rồng, phượng, hạc, sư tử v.v... sắc thái lộng lẫy, rất có giá trị nghệ thuật. Bên trong có cung điện, Phật đường, nhà học kinh, cung ngủ nghỉ, điện linh tháp, sân viện v.v... Trong chùa có tới hàng vạn tượng Phật, trong đó, tượng bản tôn Quan Âm được nhiều người đến lễ bái coi là thiêng liêng nhất. Có tám tòa linh tháp của các đời Đạt Lại Lạt Ma, thân tháp được phủ kín bằng vàng bạc, khảm ngọc quí, rất huy hoàng tráng lệ. Trong cung còn tồn trữ một lượng lớn các văn vật trân quí, như những chiếu chỉ, sắc phong, ấn tín, lễ phẩm do các Hoàng Đế của hai triều Minh, Thanh Trung Quốc ban cho các quan, và những kinh văn điển tịch, những tượng Phật hiếm thấy ở các nơi khác..	 
	
Bố Đạt Lạp Tự	
● Chùa ở núi Sư Tử phía bắc thành Thừa Đức Xứ Nhiệt Hà. Cũng gọi Phồ Đà Tông Thừa Miếu. Chùa được xây dựng vào khoảng năm Càn Long (1736-1795) đời Thanh, là nơi tụng kinh của nhà vua trong mùa hè. Trong khuôn viên chùa có hơn 100 lâu đài, chia làm 78 khu, mỗi khu là một bộ, chính giữa các khu có một tòa lâu đài mầu hồng xây cất trên cái gò cao, người địa phương gọi là “Đại Hồng Đài”. Trong Đại Hồng đài có sáu dẫy hành lang, dọc theo các hành lang bày xếp hơn 1000 cỗ khám thờ Phật, trong đó để hơn 1000 pho tượng Phật cao bằng người, còn các tượng Phật nhỏ thì có hơn bảy mươi vạn pho, đâu đâu cũng thấy tượng Phật, hệt như đây là nước Phật. Chùa này được xây cất theo kiểu cung Bố Đạt Lạp kết hợp với nghệ thuật kiến trúc Trung Quốc. Toàn chùa được bao quanh bằng một lớp tường thành, trên khoảnh đất hơn hai mươi dặm vuông, giữa cảnh núi non trùng điệp, hùng Vĩ tráng lệ, đẹp ngang với kiến trúc cung điện.
	 	
Bố Đốn	
● Bố Đốn (1290-1364). Tên Tây Tạng: Bu-ston rin-chen grub hoặc Bu-ston kha-che. Cũng gọi Bố Đốn Nhân Khâm Trát Ba hoặc Bố Đốn Bảo Thành. Là vị tăng học giả thuộc phái Tát Ca (Tạng: Sakya-pa) của Phật Giáo Tây Tạng, lúc đầu theo ngài Ni Mã (Tạng: Ĩi-ma rgyalmtshan dpal-bzaí-po) xuất gia học Hiển Giáo, sau lại theo vị cao tăng của phái Đỗ Phổ (Tạng: Khro-phu) tên là Dưỡng Kiệt Ba (Tạng: Yan-rtse-ba Rin-chen seí-ge) tu tập Mật Giáo, do đó, sư tinh thông cả Hiển Giáo và Mật Giáo. Sau, sư đến trụ trì chùa Hạ Lộ (Tạng: Sha-la) gần Tây Ca Kết (Tạng: Gshi-ga-tse), làm cho tông phong phát triển mạnh, người đời gọi tông phong của sư là phái Hạ Lộ, có ảnh hưởng rất lớn đối với các phái ở đời sau. Sư viết cuốn Thiện Thệ Giáo Pháp Sử (Tạng: Bde-gsegs bstanpai chos-byuí, 1322, thường được gọi là Bố Đốn Phật Giáo Sử) và chính nhờ tác phẩm này mà sư được nổi tiếng. Sách này tuy phần nhiều mang tính truyền thuyết, nhưng không vì thế mà mất giá trị sử liệu của nó, trái lại, nó cũng là bộ sách trọng yếu giúp cho việc nghiên cứu để hiểu rõ lịch sử của Tây Tạng thời cổ.	
Sư lại sưu tập những Thánh Điển Phật Giáo và các bản chú thích những Thánh điển ấy được viết tại Ấn Độ, rồi đến các bản dịch Tây Tạng của các bộ luận thư v.v..., các bản in tạng kinh Tây Tạng cũ ở chùa Nại Đường, sau đó, sư sửa chữa rồi thêm những kinh điển mớí được dịch vào, tất cả khoảng 1000 bộ, sư chia làm hai loại lớn là: Cam Châu Nhĩ và Đan Châu Nhĩ, rồi sư biên soạn mục lục của hai bộ này.	
Ngoài ra, còn có Bố Đốn Toàn Thư (Tạng: Bu-ston gsuí-bum) gồm 206 bộ và Tông Khách Ba Toàn Thư (Tạng: Tsoí-kha-pa) đều là những tư liệu trọng yếu của văn hiến Phật Giáo bằng tiếng Tây Tạng. [X. E. Obermiller: History of Buddhism by Buston, 1931-1932; G.N. Roerich: The Blue Annals, 1949-1953].	
 	
Bố Đốn Phật Giáo Sử	
● Tạng: Bde-bar-gzegs-pahi bstan-pai gsal-byed, Chos-kyi byuí-gnas gsuírab- rin-po-chei mdsod ces-bya-ba. Gọi tắt: Bde-gzes bstan-pai chos-byuí.	
Dịch ý: Thiện Thệ Giáo Minh Pháp Sinh Bảo Tạng Sử, Thiện Thệ Giáo Pháp Nguyên Lưu, Thiện Thệ Giáo Pháp Sử. Là bộ sử Phật Giáo bằng tiếng Tây Tạng. Tác giả Bố Đốn (Tạng: Bu-ston,1290-1364) sinh ở trung bộ Tây Tạng, một vị tăng đại học giả thông suốt giáo lí, lịch sử và văn hiến của cả Hiển Giáo và Mật Giáo. Sư trứ tác rất nhiều, bộ sử này được hoàn thành vào năm 1322, là tác phẩm tiêu biểu nhất của sư.	
Sách này có thể được chia làm hai phần: 	
I.Văn hiến Phật Giáo và khái luận về giáo pháp, gồm 3 tiết:	
1.Giáo pháp (Phạm: dharma): học tập giáo pháp và công đức của sự truyền thụ giáo pháp.	
2.Khái luận về văn hiến của Phật Giáo.	
3.Phương pháp, qui tắc học tập và giảng dạy.	
II.Bộ phận lịch sử của Phật Giáo, gồm 2 tiết:	
1.Bộ phận Ấn Độ, trình bày rõ mười việc phi pháp, quá trình từ lần kết tập thứ hai, thứ ba đến giai đoạn chia ra 18 bộ phái.	
2.Bộ phận Tây Tạng, tường thuật lịch sử Phật Giáo Tây Tạng.	
Bộ sách này trình bày rộng về giáo pháp và lịch sử Phật Giáo, là tác phẩm hệ thống hóa Phật Giáo học của tác giả, là tư liệu quan trọng cho việc nghiên cứu Phật Giáo Ấn Độ và Phật Giáo Tây Tạng. Cho nên nó được đời sau coi trọng. [X. Obermiller: History of Buddhism; Wassilijew: Der Buddhismus; Rockhill: The Life of the Buddha; Schiefner: Geschichte des Buddhismus in Indien; Tây Tạng Truyền Ấn Độ Phật Giáo Lịch Sử; Tây Tạng Soạn Thuật Phật Điển Mục Lục].	
 	
Bố Giáo	
● Đem giáo pháp nói cho người nghe. Cùng nghĩa với các tiếng “Hoằng giáo”, “Tuyên giáo”, “Truyền giáo”. Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 10 phần trên (Đại 33, 800 trung, 812 hạ), nói: “Như Lai bắt đầu bố giáo (...) Thánh Nhân bố giáo, đều có người theo về, nhưng các nhà phán giáo thì chẳng phải một”. Như vậy, người ta có thể thấy từ ngữ bố giáo vốn chỉ cho việc Phật và Bồ Tát giáo hóa chúng sinh. Đến đời sau, dần dần chỉ cho người vào đạo Phật đã lâu rồi chuyển sang dắt dẫn người khác, hoặc chuyên về việc học tập nghiên cứu kinh điển để giảng đạo nói pháp.	
Ngược dòng lịch sử, ngay khi chấm dứt mùa An Cư của năm đầu tiên sau Đức Phật thành đạo, đã có 60 vị đệ tử Phật đi đến các nơi để truyền bá giáo pháp. Sau Đức Phật nhập diệt, các bậc Đại Đức phần nhiều cũng khuyến khích người tu hành đi đến các nơi xa xôi để truyền đạo. Như vào thế kỉ III trước Tây lịch, sau khi đại hội kết tập lần thứ ba bế mạc, vua A Dục liền phái các vị Trưởng lão đến những nước gần biên giới truyền bá giáo pháp: phía bắc đến nước Ca Thấp Di La, Kiện Đà La, phía nam đến Châu Sư Tử (nước Tích Lan), phía tây đến miền Trung Á, phía đông đến nước Kim Địa thuộc Nam bộ Miến Điện.	
Phật Giáo truyền đến Trung Quốc vào hai thời Tây Hán, Đông Hán, ban đầu lấy Trường An, Lạc Dương làm trung tâm, lưu hành ở một giải lưu vực sông Hoàng, thời Tam Quốc truyền đến kinh đô Kiến Nghiệp (Nam Kinh) ven bờ Trường Giang. Thời kì này đã có rất nhiều vị tăng người Trung Quốc mạo hiểm đến Tây Vực, Ấn Độ, như các ngài Chu Sĩ Hành, Pháp Hiển v.v... Năm Hàm An thứ 2 (372) vua Phù Kiên phái ngài Thuận Đạo đến nước Cao Cú Li hoằng pháp, dần dà Phật Giáo đã truyền bá đến Tân La, Bách Tế, để rồi khoảng 200 năm sau thì truyền đến Nhật Bản. Hoặc có thuyết nói vào năm Đại Minh thứ 5 (461) có năm vị sa môn người nước Kế Tân đến nước Phù Tang truyền bá Phật Pháp.	
Phật Giáo được truyền đến các nước phương đông qua con đường buôn tơ lụa của Trung Quốc, rồi các nước phương tây dần dần Phật Pháp cũng được truyền bá đến, sớm nhất là các nước Anh, Pháp, kế đó là Thụy Sĩ, Hà Lan, Bỉ, Nga, Mĩ v.v…... Ở thế kỉ XX, các vị cao tăng Đại Đức, như ngài Tỉ Khưu A Nan Đà của Miến Điện, Tỉ Khưu Kim Cương Trí và cư sĩ Đạt Ma Ba La của Tích Lan đã lần lượt đưa Phật Pháp truyền vào các nước Anh. Năm 1929, ngài Thái Hư của Trung Quốc đã sáng lập Hội Phật Giáo Ba Lê ở nước Pháp, rồi sang Mĩ quốc hoằng pháp. Năm 1939, hội phát hành nguyệt san Tư tưởng Phật Giáo bằng Pháp văn... [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.2; Phật Tổ Thống Kỉ Q.36; Âu Mĩ Phật Giáo Chi Phát Triển (Hiện Đại Phật Giáo Học Thuật Tùng San)]. (xt. Mĩ Quốc Phật Giáo, Âu Mĩ Phật Giáo).	
 	
Bố Giáo Sư	
● Cũng gọi thuyết giáo sư. Chỉ cho người đảm nhiệm việc truyền bá Phật Giáo, như giảng kinh, nói pháp, giảng đạo, diễn thuyết v.v... Cũng gọi tuần giáo sư, truyền giáo sư.	
 	
Bố Lỗ Na Bạt Đà La	
● Phạm: Pùrịabhadra.Là quyến thuộc của trời Tì Sa Môn, một trong tám đại tướng Dạ Xoa. Cũng là một trong 16 vị Đại Hộ (thần Dạ Xoa) giữ gìn Phật Pháp và đất nước được ghi trong các kinh và Nghi Quĩ của Mật Giáo. Dịch ý là Mãn Hiền, Mãn Hiền Đại Tướng. Trong Mạn Đồ La do A Xà Lê truyền, trời Cát Tường công đức ngồi ở mé tây của trời Tì Sa Môn, kế đó là vị tôn này, hai tay cầm cung và tên. Cứ theo Kinh Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Nghi Quĩ quyển trung chép, nếu mỗi ngày lấy 8000 hoa tô ma na đốt ở trước tượng Đại tướng Mãn Hiền suốt trong sáu tháng, thì có thể được 1000 quan tiền vàng. [X. Kinh Tô Bà Hô Q.thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5].	
 	
Bố Lộ Sa Bố La	
● Phạm: Puruwapura. kinh đô của nước Kiện Đà La ở bắc Ấn Độ, nay là thị trấn Bạch Hạ Ngõa (Peshàwar) ở mạn tây bắc. Trong truyện Cao tăng Pháp Hiển, Bố Lộ Sa Bố La được gọi là Phất Lâu Sa Quốc, dịch ý là nước Trượng Phu. Thuở xưa, nước này nổi tiếng ở đời là nhờ có chiếc bát của Đức Phật, tòa tháp lớn của vua Ca Nị Sắc Ca và cây Ti Bát La. Vào thời Đông Tấn, khi ngài Pháp Hiển đến nước này gặp lúc Phật Giáo đang thịnh, có hơn bảy trăm vị tăng giữ gìn chiếc bát của Phật, Đại Tháp của vua Ca Nị Sắc Ca cao hơn 40 trượng, tháp miếu nguy nga tráng lệ, đất nước phồn vinh. Nhưng đến Đại tướng Mãn Hiền đời Đường, khi ngài Huyền Trang đến Ấn Độ, thì nơi này đã trở thành cảnh tượng hoang phế. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.2].	
 	
Bố Lợi Ca	
● Phạm: pùrikà.Dịch ý là bánh. Đại Nhật Kính Sớ quyển 7 (Đại 39,658 hạ) nói: “Bố Lợi Ca, Hán dịch là bánh dẻo, làm bằng các chất liệu ngon nhất”.	
 	
Bố Ma	
● Làm cho ma sợ. Dịch ý từ tiếng Phạm bhikwu (Tỉ Khưu). Vì các Tỉ Khưu chắc chắn được vào Niết Bàn, làm cho vua ma và dân ma sợ hãi, nên gọi là Bố Ma. Luận Đại Trí Độ quyển 3 (Đại 25,80 thượng), nói: “Tỉ gọi là bố; khưu gọi là năng, nghĩa là Tỉ Khưu là người cạo tóc xuất gia, mặc áo nhuộm, nhận tịnh giới, có khả năng làm cho vua ma và dân ma sợ hãi.Tại sao phải sợ? Vua ma nói: Người ấy ắt được vào Niết Bàn”. [X. Pháp Hoa Nghĩa Sớ (Cát tụng) Q.1]. (xt. Tỉ Khưu).	
 	
Bố Mao Thị Giả	
● Người hầu lông vải.Vị tăng thuộc Tông Ngưu Đầu đời Đường. Sư người Hàng Châu, họ Ngô, tên Nguyên Khanh, pháp danh Hội Thông. Thời vua Đức Tông nhà Đường, sư giữ chức Lục Cung Sứ. Khoảng Năm Nguyên Hòa (806-820) sư xin từ quan để xuất gia và theo Thiền Sư Điểu Khòa ở chùa Chiêu Hiền tại Hàng Châu. Một hôm sư xin đi nơi khác, ngài Điểu Khòa hỏi (Đại 51, 230 trung):	
Nay ông định đi đến đâu? Sư đáp:	
Hội Thông này vì pháp xuất gia mà Hòa Thượng chẳng rủ lòng thương dạy bảo, nên nay đến các nơi khác để học Phật Pháp. Thiền Sư Điểu Khòa nói:	
Tưởng là gì, chứ nếu để học Phật Pháp thì ở đây ta cũng có chút ít. Sư Hội Thông hỏi:	
Vậy Phật Pháp của Hòa Thượng như thế nào?	
Ngài Điểu Khòa cầm lấy sợi lông vải (bố mao) trên áo của ngài rồi giơ lên mà thổi.Sư Hội Thông liền ngay đó ngộ được ý chỉ sâu sa mầu nhiệm.	
Vì cơ duyên này mà người thời bấy giờ gọi sư là Bố Mao Thị Giả. Sư sinh và tịch năm nào không rõ. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.4; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.3; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.15].	
 	
Bố Nặc Phu	
● Burnouf, Eugène (1801-1852). Học giả Đông Phương Học và ngôn ngữ học người Pháp. Năm 1826, ông và nhà Ấn Độ học người Đức tên là Christian Lassen cùng công bố luận văn “Tiếng Pàli” (tức luận văn nghiên cứu về Thánh điển ngữ có liên quan đến bán đảo bờ bên kia sông Hằng) rất được giới học thuật Châu Âu coi trọng.
Năm 1832, ông nhận dạy tiếng Phạm ở Học Viện Cao Đẳng Giáo Dục của nước Pháp (CollègedeFrance). Ông thông hiểu tiếng Ba Tư cổ đại, tiếng Phạm, tiếng Pàli và rất có uy tin trong ngành So sánh ngôn ngữ học Ấn Âu. Về phương diện nghiên cứu nguyên điển Phật Giáo bằng tiếng Phạm, ông đã có những cống hiến rất lớn. Ông có nhiều học trò ưu tú, đặc biệt nổi bật trong lãnh vực nghiên cứu ngôn ngữ học, đã một thời gây thành phong trào để rồi dần dần hình thành nền tảng cho phái Phật Giáo nước Pháp (Ecole francaise de bouddhologie).	
Ông là người đi đầu trong việc giải thích văn tự cổ hình cái nêm, dịch và chú giải Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương (Phạm: Kàraịđa-vyùha), nghiên cứu tháp A Phàm Sĩ (Avesta) và nghiên cứu văn học Phú Lan Na (Phạm: Bhàgavata-puràịa) của Ấn Độ. Trong tác phẩm Introduction à l’histoire du Bouddhisme Indien (Giới thiệu lịch sử Phật Giáo Ấn Độ), ông đã giới thiệu tóm tắt nội dung của các kinh điển Đại Thừa Như: Bát Nhã, Lăng Già, Hoa Nghiêm, Kim Quang Minh, Pháp Hoa v.v... Đối với Phật truyện và sự thuyết minh giáo lí Phật Giáo mà nói, thì tác phẩm này của ông chứa nhiều ý nghĩa mới của thời đại; ngoài ra, nó cũng xác lập nền tảng cho việc nghiên cứu nền Phật Giáo tiếng Phạm.	
Năm 1837, học giả Đông Phương Học người Anh là B. H. Hodgson, vì tán thưởng tài học của Burnouf mà đem hơn 170 bản văn Phạm cổ viết tay rất quí giá tặng cho nước Pháp. Năm 1852, Burnouf xuất bản “Lotus de la bonne loi” là bản dịch tiếng Pháp của Kinh Pháp Hoa. Do văn dịch nghiêm trang thận trọng mà dịch Phẩm này trở thành khuôn phép cho đời sau, khi dịch tiếng Phạm ra các thứ tiếng phương tây. Ông còn có những tác phẩm khác như: Essai sur le Pàli,1826, Commentaire sur leYazna, 1833-1834, Etudes sur la laugue et les textes Zends, 1840-1850, Bhagavat Puràịa,3 vol, 1840-1844 v.v... Ông cũng sáng lập Pháp Quốc Á Châu Hiệp Hội.	
 	
Bố Nễ A Hát	
● Phạm: pùti-agada.Dịch ý là thuốc rữa nát, tức là thuốc bỏ đi, thuốc làm bằng vật mục nát người ta đã vứt đi.Là một trong bốn thứ cần dùng(tứ y) của Tỉ Khưu. Tứ Phần Luật Khai Tông Kí quyển 7 phần đầu (Van tục 67, 10 hạ), nói: “Bố nễ a hát (Hán dịch: Hủ lạn thực dược) tức là thuốc được làm từ những vật bỏ đi”. (xt. Trần Khí Dược).	
 	
Bố Sắc Yết La Phạt Đế	
● Phạm: Puwkaràvatì.Là cố đô của nước Kiện Đà La thuộc bắc Ấn Độ xưa. Gọi tắt là Phất Ca La Thành. Thành này nằm về mạn đông bắc thành Bố Lộ Sa Bố La (thị trấn Bạch Hạ Ngõa hiện nay), ngày xưa sử gia Hi Lạp gọi là Peukalaotis. Vào thế kỉ IV trước Tây lịch, khi Á Lịch Sơn Đại Đế (Alexander the Great) đánh sang phía đông, thành này là một đô thị lớn phồn hoa giầu thịnh và đã bị tướng Astes của Đại đế đánh chiếm. Vào thế kỉ V Tây lịch, ngài Pháp Hiển có đến đây. Theo truyền thuyết, thành này là nơi cai trị của con vua A Dục là Pháp Ích. Trong một kiếp quá khứ, khi tu hạnh Bồ Tát, tiền thân Đức Phật đã từng bố thí mắt ở nước này và ở chỗ ấy cũng có một tòa tháp lớn trang sức bằng vàng bạc để đánh dấu. Dân chúng nước này phần đông học Tiểu Thừa. Về sau, vào đời Đường, khi ngài Huyền Trang đến Ấn Độ, thì thành này đã được dời về Bố Lộ Sa Bố La, nhưng dân chúng vẫn còn đông đúc, nhà cửa san sát. Ngoài cửa thành phía tây có một đền thờ trời, phía bắc có một ngôi chùa, bên cạnh chùa có tháp, chính là nơi xưa kia Đức Thích Tôn đã bố thí mắt lúc tu hạnh Bồ Tát. Ngoài ra, phía đông thành còn có một tòa tháp do vua A Dục xây dựng để đánh dấu nơi bốn Đức Phật quá khứ nói pháp. Trong thành này cũng có những di tích của các Luận Sư Thế Hữu, Pháp Cứu v.v... [X. Cao Tăng Pháp Hiển Truyện; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2].	
 	
Bố Sử Nguyệt	
● Tháng Bố sử. Bố sử, Phạm: Pauwa.Cũng gọi Báo Sa Nguyệt, Phú Sa Nguyệt, Bảo Sa Nguyệt. Dịch ý: Quỉ Tú Nguyệt (tháng sao quỉ), Trọng Đông Nguyệt (tháng thứ 2 trong mùa đông), Quỉ Nguyệt (tháng quỉ). Chỉ cho tháng 10 của lịch Ấn Độ. Mặt trăng trong tháng này từ khi mới tròn cho đến lúc gặp tiết sao Quỉ mới lại thấy tròn nữa, tức tương đương từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 theo lịch Tàu. Từ nửa tháng trước cộng với một nửa tháng sau là đúng một tháng, nên gọi là Quỉ Nguyệt. Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2 (Đại 51, 876 thượng), nói: “Ba tháng đông là: tháng Báo Sa, tháng Ma Khư và tháng Phả Lặc Lũ Noa, chính là từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng giêng”. [X. Kinh Tú Diệu Q.thượng; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.41; Luận Đại Tì Bà Sa Q.136].	
 	
Bố Tát	
● Phạm: powadha, upavasatha, upowadha, upavàsa. Pàli: uposatha hoặc posatha.
Cũng gọi Ưu Ba Bà Tố Đà, Ưu Bà Sa, Bố Tát Đà Bà, Bố Sái Tha, Bố Sa Tha, U Ba Bà Sa, Bô Sa Đà, Bao Sái Đà, Ô Bô Sa Tha. Hán dịch: trưởng tịnh, trưởng dưỡng, tăng trưởng, thiện túc, tịnh trụ, trường trụ, cận trụ, cộng trụ, đoạn, xả, trai, đoạn tăng trưởng, hoặc gọi là Thuyết Giới.	
Nghĩa là các vị Tỉ Khưu ở chung, cứ mỗi nửa tháng tập họp đông đủ ở một chỗ, hoặc tụ tập ở nhà Bố Tát (Phạm: uposathàgàra, tức là nhà Thuyết Giới), thỉnh vị Tỉ Khưu thông thạo giới luật nói giới bản Ba La Đề Mộc Xoa (tức Giới Kinh) để xét lại những hành vi trong nửa tháng vừa qua xem có phù hợp với giới bản không, nếu có ai phạm giới thì ra trước chúng tăng xin sám hối, để các Tỉ Khưu đều được ở yên lâu dài trong giới thanh tịnh, nuôi lớn pháp lành, thêm nhiều công đức. Lại nữa, tín đồ tại gia, vào sáu ngày trai, nhận giữ tám giới Quan Trai, cũng gọi là Bố Tát, vì được tăng thêm các pháp lành. Phép Bố Tát vốn bắt nguồn từ phép cúng tế trong Kinh Phệ Đà của Ấn Độ xưa, tức là cúng tế dự bị được cử hành một ngày trước ngày cúng tế chính thức vào đầu tháng (Phạm: darza-màsa= trăng mới) và giữa tháng (Phạm: paurịa-màsa= trăng tròn) gọi là Bố Tát. Vào ngày tế lễ này, người đứng làm chủ tế phải nhịn ăn, an trụ trong giới pháp thanh tịnh để thân tâm được trong sạch.	
Về sau, phép Bố Tát được truyền đến thời đại Đức Phật, ngoại đạo Ni Kiền Tử, vào những ngày Bố Tát, vẫn hội họp ở một chỗ, nhịn ăn giữ bốn giới v.v..., Đức Phật cũng cho phép tăng đoàn của Ngài thực hành pháp này, cho nên biết nghi thức Bố Tát trong Phật Giáo cũng đã bắt nguồn từ tập tục này mà ra. Duy có điều là, nếu y theo lời Phật dạy thì nên tụng toàn bộ Ba La Đề Mộc Xoa, nhưng nếu như gặp các duyên như tám nạn v.v... thì chỉ tụng một phần cũng được. Bởi thế nên biết, tùy theo tình hình an nguy mà việc Thuyết Giới được đầy đủ hay tóm tắt có khác nhau.	
Luật Tứ Phần quyển 58 chia Bố Tát làm bốn loại: Tam Ngữ Bố Tát, Thanh Tịnh Bố Tát, Thuyết Ba La Đề Mộc Xoa Bố Tát và Tự Tứ Bố Tát.	
Luật Ngũ Phần quyển 18 nêu ra năm thứ: Tâm Niệm Khẩu Ngôn, Hướng Tha Thuyết Tịnh, Quảng Lược Thuyết Giới, Tự Tứ Bố Tát và Hòa Hợp Bố Tát.	
Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 16 nêu ra chín thứ: Bố Tát ngày 14, Bố Tát ngày 15, Bố Tát hòa hợp, Bố Tát tăng, Bố Tát chúng, Bố Tát một người, Bố Tát thuyết Ba La Đề Mộc Xoa, Bố Tát Tịnh, Bố Tát Sắc v.v... Còn về nhật kì của ngày Bố Tát thì các kinh luật đều nói khác nhau. Trung A Hàm quyển 14 Kinh Đại Thiên Nại Lâm, và Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 16 lấy các ngày mồng 8, 14, 15, 23, 29, 30 (tức là sáu ngày chay mỗi tháng) làm ngày Bố Tát. Luật Tứ Phần quyển 58 thì lấy các ngày mồng 1, 14, 15 làm ngày Bố Tát. Luận Đại Trí Độ quyển 13 thì lấy các ngày mồng 1, 8, 14, 16, 23, 29 làm ngày Bố Tát.	
Nói một cách tổng quát, trong nửa tháng mà Thuyết Giới những ba lần thì e quá phiền, nên về sau mới có qui định nửa tháng Thuyết Giới một lần. Ở Trung Quốc và Nhật Bản xưa nay phong tục Bố Tát và trì trai cũng lưu hành khá rộng rãi.[X. Kinh Tạp A Hàm Q.40; Kinh Tì Ni Mẫu Q.2; Luật Tứ Phần Q.36; Luật Thập Tụng Q.59; Căn Bản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp Q.1; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng phần 4; Pháp Uyển Châu Lâm Q.88; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.14]. (xt. Bố Tát Nhật).	
 	
Bố Tát Hộ	
● Phạm: upavàsa-saôvara. Chỉ cho Tám Giới Quan Trai (Cận Trụ Luật Nghi). Đó là tám giới pháp: không giết hại, không trộm cướp v.v... mà người tại gia nhận giữ trong một ngày một đêm và Luận Câu Xá, Luận Đại Trí Độ đặc biệt gọi là Bố Tát Hộ. Hộ là giữ cho tâm trong sạch không nghĩ ác; giới là giữ cho thân, miệng không làm ác, nói ác, bởi vậy, hộ cũng có thể được coi là tên khác của giới.Những người tại gia Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di vào sáu ngày chay mỗi tháng và các tháng thần biến (ba tháng chay trường) nhận giữ tám giới mà làm phép Bố Tát, gọi là Bố Tát Hộ. Luận Đại Trí Độ quyển 13 (Đại 25, 159 trung), nói: “Nhận lãnh và hành trì tám giới, đó là Bố Tát”. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển thượng phần 4 (Đại 40,34 trung), nói: “Luận Câu Xá gọi tám giới là Bố Tát Hộ, nói cho rõ là: ở tâm gọi là hộ, ở thân, miệng gọi là giới vậy”. (xt. Bố Tát).	
 	
Bố Tát Kiền Độ	
● Pàli: Uposatha-khandaka. Cũng gọi Thuyết Giới Kiền Độ, Bố Tát Pháp. Kiền Độ có nghĩa tụ tập, chứa nhóm, tức là tập hợp những qui định về các loại hành pháp như: thụ giới, An Cư v.v... của tăng, ni.	
Bố Tát Kiền Độ là tên thiên, chương trong luật điển, nói rõ về phương pháp và nghi thức Bố Tát, vì pháp Bố Tát tập trung vào một thiên hoặc một chương để qui định, nên gọi là Bố Tát Kiền Độ. Như vậy, Bố Tát Kiền Độ là những qui định về nhật kì Bố Tát, về việc sắp đặt nhà Thuyết Giới, các loại Thuyết Giới, tư cách người Thuyết Giới, sự phạm tội trong ngày Thuyết Giới, mối quan hệ giữa vị Tỉ Khưu khách và Tỉ Khưu trụ xứ trong “cùng một chỗ Thuyết Giới” v.v...
Trong 20 kiền độ của Luật Tứ Phần, Bố Tát Kiền Độ được gọi là Thuyết Giới Kiền Độ, đây là nói về mặt tác pháp; còn nếu nói theo công năng thì gọi là Bố Tát.	
 	
Bố Tát Nhật	
● Ngày Bố Tát. Theo các kinh luật, có nhiều thuyết khác nhau, như mỗi tháng 2 ngày, 3 ngày, sáu ngày v.v..., nhật kì qui định cũng không giống nhau. Đến đời sau, phần nhiều cứ nửa tháng cử hành Bố Tát một lần, tức là vào 2 ngày: ngày 14 hoặc 15, và 29 hoặc 30 trong mỗi tháng. Nhưng hiện nay, thông thường các chùa viện phần nhiều không theo nhật kì Bố Tát như ngày xưa đã qui định, mà mỗi tháng cử hành Bố Tát vào ngày mồng 1, ngày rằm, có chùa tự chọn ngày thích hợp; cũng có chùa thỉnh thoảng hoặc hoàn toàn không cử hành.	
Còn các nước Tích Lan, Miến Điện, Nepal hiện giờ theo qui định trong Pháp Điển Ma Nô, cứ mỗi tuần cử hành Bố Tát một lần. Tây Tạng thì cử hành vào các ngày 14, 15, 29, 30 mỗi tháng. (xt. Bố Tát). 	
 	
Bố Tát Thực	
● Chỉ cho các thức ăn uống thanh tịnh trong các ngày chay. Tứ Phần Luật Yết Ma Sớ quyển 4 phần trên (Vạn Tục 64, 472 thượng), nói: “Bố Tát thực, nghĩa là những thức ăn uống chay tịnh”.	
 	
Bố Thí	
● Phạm: Pàli: dàna. Dịch âm: Đàn Na, Đà Na, Đàn. Cũng gọi Thí. Hoặc là dịch từ tiếng Phạmdakwiịà, dịch âm: Đạt sấn, Đại sấn, Sấn. Dịch ý là tài thí, thí tụng, sấn thí. Nghĩa là vì lòng từ bi đem phúc lợi ban cho người.Bố thí vốn là pháp mà Đức Phật khuyên hàng Ưu Bà Tắc làm theo; nghĩa chính của nó là đem những vật như cơm ăn, áo mặc cho các bậc Đại Đức và những người nghèo khổ. Đến thời đại Thừa thì Bố thí là một trong sáu Ba La Mật và, ngoài việc ban phát của cải, thức ăn uống ra, còn thêm hai thứ bố thí nữa là Pháp Thí (nói Pháp cho người nghe) và Vô Úy Thí (làm cho người khác không sợ hãi) để mở rộng ý nghĩa và phạm vi bố thí. Tóm lại, Bố thí là một phương pháp tu hành đem tài vật, thể lực, trí tuệ v.v... cho người khác, vì người mà tích lũy công đức, tạo phúc thành trí, để cuối cùng được giải thoát.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 12 giải thích nghĩa bố thí như sau: Đem tài vật của mình chia xẻ cho người khác, gọi là Bố. Lòng mình lo lắng cho người, gọi là Thí. Tiểu Thừa bố thí nhằm mục đích diệt trừ lòng tham lam bỏn xẻn của cá nhân để thoát khỏi sự nghèo khổ của kiếp sau, Đại Thừa thì liên kết bố thí với giáo nghĩa Đại Từ Bi nhằm siêu độ chúng sinh.	
Người bố thí tài vật gọi là Đàn Việt (Phạm: dànapati, hàm ý chủ của sự bố thí, dịch ý là Thí chủ, Đàn Na chủ, nói tắt là Đàn Na). Tài vật để bố thí gọi là Sấn tư..Sấn tài, Sấn kim, Sấn tiền, Đường sấn (ý là tài vật bố thí cho chư tăng của nhà Tăng), Biểu sấn (ý là phân chia tài vật), Tín thí (ý là tài vật do tín đồ bố thí).	
Bố thí là một trong sáu niệm (niệm thí), một trong bốn nhiếp pháp (Bố thí nhiếp), một trong sáu Ba La Mật (Bố thí Ba La Mật), một trong mười Ba La Mật (Đàn Ba La Mật). Bố thí có thể khiến người ta trừ bỏ lòng tham, như bố thí những thứ áo mặc, cơm ăn cho Phật, tăng và người nghèo khổ, chắc chắn sẽ được quả báo hạnh phúc. Còn giảng nói chính pháp cho người nghe, khiến họ được công đức lợi ích, gọi là Pháp Thí. Làm cho người khác thoát khỏi mọi sự sợ hãi, gọi là Vô Úy Thí. Tài Thí, Pháp Thí và Vô Úy Thí là ba hạnh của Bồ Tát thực hành, trong đó, công đức của Pháp Thí lớn hơn cả. Bố thí nhằm diệt trừ lòng tham và mong cầu khai ngộ là bố thí trong sạch; ngược lại là bố thí không trong sạch. Về pháp thí, nếu nói pháp khuyên người ta cầu sinh ở cõi người cõi trời, gọi là Thế Gian Pháp Thí. Còn giáo pháp (37 Phẩm Trợ Đạo và 3 giải thoát môn) khuyên người thành Phật, gọi là xuất thế gian pháp thí.	
Ngoài ra, về sự khác nhau giữa Bố Thí và Bố Thí Ba La Mật, cứ theo Kinh Ưu Bà Tắc Giới quyển 2 chép, thì Bố Thí của Thanh Văn, Duyên Giác, phàm phu, ngoại đạo và Bố thí của Bồ Tát ở hai A Tăng Kì Kiếp đầu thực hành gọi là Thí; còn Bố thí của Bồ Tát ở A Tăng Kì Kiếp thứ ba thì gọi là Thí Ba La Mật.	
Cứ theo Phẩm Tựa trong Kinh Bồ Tát Thiện Giới quyển 1 nói, thì Bồ Tát tại gia thực hành Tài Thí và Pháp Thí; Bồ Tát xuất gia làm bốn pháp thí: Bút Thí, Mặc (mực) Thí, Kinh Thí, và Thuyết Pháp Thí. Còn Bồ Tát được Vô Sinh Pháp Nhẫn thì thực hành ba pháp thí: Cụ Túc Thí, Đại Thí và Vô Thượng Thí.	
Luận Câu Xá quyển 18 nêu ra tám loại bố thí: Đến đâu cho đó, cho sự can đảm, cho để đền ơn, cho cầu báo, cho vì theo thói quen của người trước, cho để cầu mong sinh cõi trời, cho để cầu danh, vì trang nghiêm tâm mà cho v.v... Cũng quyển 18 của sách đã dẫn còn nêu bảy thứ bố thí: cho người khách, cho người đi đường, cho người bệnh, cho người săn sóc bệnh nhân, cho vườn rừng, cho ăn thường, cho tùy lúc v.v... Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) quyển 12 Phẩm Vô Tận Tạng thì nêu mười pháp bố thí: tu tập thí, tối hậu nan thí (tức cho cả thân mệnh), nội thí, ngoại thí, nội ngoại thí, nhất thiết thí, quá khứ thí, vị lai thí, hiện tại thí, và cứu kính thí v.v...	
Vì nội dung, thái độ và mục đích khác nhau của hành vi bố thí nói ở trên nên có những hình thức bố thí không giống nhau. Lại nữa, bản chất người cho, người nhận và vật để cho là không, không bị dính mắc, gọi là Tam Luân Thể Không, Tam Luân Thanh Tịnh. [X.Trung A Hàm Q.30 Kinh Phúc Điền; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.4, Q.9.Q.20; Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Q.469, Q.569; Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.4; Kinh Bố Thí; Luận Đại Trí Độ Q.14, Q.29; Luận Du Già Sư Địa Q.39]. (xt. Đật Sấn).
 	
Bố Thí Kệ	
● Bài kệ bố thí trong Kinh Tâm Địa Quán chỉ rõ người bố trí, người nhận, vật bố thí đều là không. Cũng gọi Tam Luân Thanh Tịnh Kệ. Tam Luân: người cho, người nhận, vật cho; thanh tịnh, nghĩa là không nhớ nghĩ gì về tam luân này. Kinh Tâm Địa Quán quyển 1 (Đại 3, 296 trung), nói: “Người cho người nhận và vật cho, Ba đời không có gì để được. Chúng con an trụ tâm tốt thắng, cúng dường tất cả Phật mười phương”.	
 	
Bố Thí Li Ngũ Chủng Pháp	
● Bố thí lìa năm thứ pháp. Cứ theo Kinh Ưu Bà Tắc Giới quyển 5 chép, khi Bồ Tát ban phát trí tuệ, nên xa lìa năm điều sau đây:	
1.Chẳng lựa có đức không đức, nghĩa là khi Bồ Tát bố thí, thì cho khắp cả như nhau, không lựa oán thân. Đối với người có đức sinh lòng yêu kính, đối với người không đức khởi tâm xót thương.	
2.Không nói thiện ác: khi Bồ Tát bố thí, đem lòng từ bình đẳng, đối với người thiện và người bất thiện, tùy chỗ họ mong cầu, đều làm lợi ích cho khắp cả.	
3.Không lựa Chủng Tính: khi Bồ Tát thực hành huệ thí không chia giòng họ, chẳng lựa sang hèn, ai cần giúp đỡ, đều ban cho hết.	
4.Không khinh người xin: khi Bồ Tát thực hành bố thí, thấy người đến xin, khởi tâm kính trọng, không dám coi khinh, tùy chỗ họ cần mà giúp đỡ họ.	
5.Không nói lời thô tục: khi Bồ Tát làm việc huệ thí, đối với người đến xin, không thốt ra những lời thô bỉ cục cằn, khiến họ tủi thân.	
 	
Bố Thí Tứ Phúc Báo	
● Bốn phúc báo của sự bố thí. Cứ theo Chư Kinh Yếu Tập quyển 10, nói, thì vì hình thức bố thí khác nhau nên cũng có bốn thứ phúc báo sai biệt, đó là:	
1.Cho nhiều được phúc ít: cho người uống rượu, cho xem nghe múa hát, phí tổn thì nhiều mà không có phúc báo.	
2.Cho ít được phúc nhiều: nghĩa là đem từ tâm, cung phụng người có đạo đức, giúp họ hăng hái học đạo, vật cho tuy ít, phúc lại càng lớn	
3.Cho ít được phúc ít: với lòng bỏn xẻn và ý xấu bố thí cho kẻ ngoại đạo Tà Kiến, thì vật cho đã ít mà được phúc cũng ít.	
4.Cho nhiều được phúc nhiều: nếu hiểu rõ thế gian là vô thường mà phát tâm dùng của cải xây dựng chùa tháp, cúng dường Tam Bảo Thì được phúc báo nhiều như cát sông Hằng, vật thí đã nhiều, được phúc cũng nhiều.	
 	
Bố Tự Phẩm	
● Tên Phẩm thứ 17 trong 31 Phẩm của Kinh Đại Nhật. Bố tự là đem các chữ chủng tử Ca, Khư bố trí ở đầu, hai tay, hai chân của mình mà thành diệu quán. Đại Nhật Kính Nghĩa Thích Diễn Mật Sao quyển 9 (Vạn Tục 37, 120 hạ), nói: “Bố tự Phẩm, bố nghĩa là chia bày ra, Tự Tức là tự môn: từ các chữ Ca, Khư đến các chữ ám, á v.v... mỗi mỗi đều là vào môn Pháp Giới.Tự Tức là môn, nên gọi Tự Môn. Còn theo Y Chủ Thích thì tự là sở bố (cái được chia bày ra), bố là Năng Bố (cái chia bày). Hành Giả tưởng tượng đem 10 chữ chia bày ở mỗi chỗ từ dưới yết hầu lên tới hàm ếch cho đến chỏm đầu thật rõ ràng, rồi tâm thường hiện ở trước. Nếu được như thế thì hành giả có thể được gọi là thành bậc Chính Đẳng Chính Giác, cho đến gọi là bậc Nhất Thiết Trí”.	
 	
Bố Tự Quán	
● Cũng gọi Bố Tự Nghiêm Thân Quán. Trong phép quán Mật Giáo, dùng chữ (a) để ở chỗ trái tim hoặc ở đầu và tay chân mà quán tưởng nghĩa chữ A để gia trì tự thân, phép quán này gọi là Bố Tự Quán. Nếu đem chữ Pháp Thân bố trí nơi chi phần thì tự thân tức là Phật. Các phép quán như: Ngũ Tự Nghiêm Thân, Thập Cửu Bố Tự, Bách Quang Biến Chiếu, Tam Bộ Tứ Xứ Luân v.v... đều là Bố Tự Quán.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 17 (Đại 39, 755 trung), nói: “Đem chữ A đặt ở chỗ trái tim của hành giả. (…...) Trái tim là chủ của tất cả chi phần (đầu, mình, chân, tay v.v...), chữ A cũng thế, là chủ của tất cả Chân Ngôn. Khi bố trí chữ A rồi thì bố trí những chữ còn lại ở tất cả các chi phần, như nói ở Phẩm dưới (chỉ cho Phẩm Bố Tự).	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 17 còn nói thêm về phép quán này, bảo rằng, trước hết hành giả quán tưởng trái tim của mình giống hoa sen nở tám cánh, lại quán tưởng trên hoa sen tim có chữ A, rồi nhờ sự tròn sáng rực rỡ của chữ A này đem tâm nhiễm dục của hành giả hòa nhập vào với tâm trí tuệ chân thực, biểu thị cùng ở trong chân thực, chung một bản chất. [X. Kinh Đại Nhật Q.5; Kinh Để Lí Tam Muội Da Q.hạ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.14].	
 	
Bố Úy	
● Sợ hãi.Phạm: vibhìwaịa. Theo Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển) quyển 34 nói, thì các chúng sinh chưa tỏ ngộ chân lí có năm thứ sợ hãi:	
1.Sợ không sống được, tức là sợ cuộc sống bấp bênh, thường tích trữ tài vật.	
2.Sợ tiếng xấu, sợ người khác chê cười mà tổn thương danh dự.	
3.Sợ chết, sợ lúc sắp chết.	
4.Sợ đường ác, sợ sẽ rơi vào địa ngục, quỉ đói.	
5.Sợ uy đức của Đại Chúng, không có lòng tự tin và sợ phải xuất hiện trước Đại Chúng. Nếu lìa năm sự sợ hãi này thì gọi là Ngũ li bố úy (lìa năm sợ hãi). Các bậc thánh Hữu Học, Vô Học còn sợ hãi chút ít, nhưng Phật thì hoàn toàn không còn sợ hãi.	
Ngoài ra, tuy có lòng từ bi bố thí tiền của, nhưng sau khi cho rồi lại sợ là tiền của đã hao hụt, gọi là Bố Úy Thí, một trong tám bố thí. (xt. Ngũ Bố Úy).	
 	
Bộ Chấp Dị Luận	
● Sách, 1 quyển. Do Bồ Tát Thế Hữu của Ấn Độ soạn, ngài Chân Đế dịch vào thời Trần. Cũng gọi Bộ Dị Tông Luận. Một trong những sách luận của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Thu vào Đại Chính Tạng tập 49.Nội dung của luận này trình bày sự chia rẽ của 20 bộ phái Tiểu Thừa và phần giáo nghĩa của các bộ phái này. Đây là bản dịch khác của Luận Dị Bộ Tông Luân. Về sách chú thích thì có Bộ Chấp Dị Luận Sớ 10 quyển của ngài Chân Đế. (xt. Dị Bộ Tông Luân Luận). 	
	
Bộ Chủ Bộ Mẫu	
● Trong Mật Giáo, Thai Tạng Giới có ba bộ, Kim Cương Giới có năm bộ, vị Bản Tôn (vị tôn chính) của mỗi bộ, gọi là Bộ chủ. Vị Bản Tôn sinh ra bộ chủ hoặc các vị tôn khác, thì gọi là Bộ Mẫu. Trong năm bộ Kim Cương Giới, Bộ chủ của Phật Bộ là Đức Phật Tì Lô Giá Na là nguồn gốc của các pháp, nên không lập bộ mẫu riêng. Bộ chủ của Kim Cương Bộ là Phật A Súc, bộ mẫu là Bồ Tát Kim Cương Ba La Mật. Bộ chủ của Bảo Bộ là Phật Bảo Sinh, bộ mẫu là Bồ Tát Bảo Ba La Mật. Bộ chủ của Liên Hoa Bộ là Phật A Di Đà, bộ mẫu là Bồ Tát Ba La Mật. Bộ chủ của Yết Ma Bộ là Phật Bất Không Thành Tựu, bộ mẫu là Bồ Tát Yết Ma Ba La Mật. Trong đó, bốn Bồ Tát Ba La Mật biểu thị “Định”, bốn Phật biểu thị “Trí”, hàm ý là nương vào Định mà sinh ra Trí.	
Trong ba bộ Thai Tạng Giới, bộ chủ của Phật Bộ là Kim Luân Phật Đính, bộ mẫu là Bồ Tát Phật Nhãn. Bộ chủ của Liên Hoa Bộ là Bồ Tát Mã Đầu Quan Thế Âm, bộ mẫu là Bồ Tát Bạch Y Quan Thế Âm. Bộ chủ của Kim Cương Bộ là Bồ Tát Kim Cương Thủ, bộ mẫu là Bồ Tát Mang Ma Kê. Bộ chủ cũng biểu thị “Trí”, bộ mẫu biểu thị “Định”. Trong ba bộ Thai Tạng Giới, ngoài bộ chủ, bộ mẫu ra, Đà La Ni Môn Chư Bộ Yếu Mục còn lập riêng Minh Phi, Phẫn Nộ Tôn, tức là Phật Bộ, Liên Hoa Bộ, Kim Cương Bộ đều lấy Bồ Tát Vô Năng Thắng, Bồ Tát Đa La và Bồ Tát Kim Cương Tôn Na Lợi làm Minh Phi, lấy Bất Động Tôn, Phẫn Nộ Câu, Quân Đồ Lợi làm Phẫn Nộ Tôn. [X. Bổ Đà Lạc Hải Hội Quĩ; Bí Tạng Kí].	
 	
Bộ Hành Độc Giác	
● Vị Duyên Giác cùng tu hành với số đông người nhưng chỉ một mình mình giác ngộ chứng quả. Đối lại với “Lân Dác Dụ Độc Giác”. Là một trong hai loại Độc Giác. Độc Giác, cũng dịch là Duyên Giác. Cứ theo Luận Câu Xá quyển 12 và Câu Xá Luận Quang Kí quyển 12 nói, thì những người thuộc ba quả Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn trong Thanh Văn Thừa, cho đến người lợi căn nhất trong Tứ Thiện Căn (Noãn, Đính, Nhẫn, Thế Đệ Nhất Pháp), lúc sắp chứng quả A La Hán thứ tư, tạm rời bỏ giáo pháp của Phật, nhóm hợp một số đông người cùng tu, nhưng chỉ một mình quán xét, một mình tư duy, hoặc quán ngoại duyên như hoa bay lá rụng, hoặc quán lí 12 nhân duyên mà chứng ngộ đắc quả, gọi là Bộ Hành Độc Giác. Vì tụ họp một số đông người cùng tu hành ở một chỗ, tổ chức thành đảng bộ, nên gọi là Bộ Hành.	
Lại vì không thầy chỉ dạy mà một mình tự ngộ chứng quả, nên gọi là Độc Giác. Trái lại, vị Duyên Giác ở một mình một chỗ để chứng ngộ đắc quả, thì gọi là Lân Dác Dụ Độc Giác. (xt. Lân Dác Dụ Độc Giác).	
 	
Bộ Lạc Thần	
● Vị thần do tôn giáo bộ lạc tin thờ. Có quan hệ mật thiết với truyền thuyết thần thoại về nguồn gốc của bộ lạc; cũng có khi được coi là thủy tổ chung của bộ lạc.	 	
Bộ Lạc Tôn Giáo	
● Một trong những hình thái tôn giáo nguyên thủy ở thời kì đầu tiên tự nhiên phát sinh từ trong thị tộc. Vào thời ấy, văn hóa chưa phát triển, cơ cấu xã hội còn đơn giản, nên tôn giáo cũng mới ở trạng thái thô sơ. Về sau, các thị tộc gần gũi nhau dần dần kết thành thị tộc đồng minh, rồi liên kết thành bộ lạc, lúc đó hình thành tôn giáo mới được xác định, nhưng vẫn chưa hình thành hệ thống giáo nghĩa và thần học rõ ràng, song truyền thuyết thần thoại đã có nội dung phong phú hơn, đặc biệt là thần thoại về nguồn gốc bộ lạc từ đâu mà ra (bộ phận văn hóa tiến triển hơn thì còn có thần thoại về nguồn gốc trời đất). Những nghi tiết và các điều cấm kị đều tương quan mật thiết với thần thoại và sinh hoạt xã hội.Sử học tôn giáo, đối với việc nghiên cứu tôn giáo nguyên thủy, phổ thông đều lấy thần thoại làm điểm xuất phát cơ bản. Như Bà La Môn Giáo Ấn Độ tôn thờ thần thoại Phệ Đà, trong đó đã ghi chép hình thái sinh hoạt và tôn giáo của người Aryan Ấn Độ cổ đại.	
 	
Bộ Phái Phật Giáo	
● Từ ngữ gọi chung các phái được phân chia ra từ trong giáo đoàn của Phật Giáo Nguyên Thủy.	
A. Sự thành lập Bộ phái Phật Giáo:	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa và Luận Dị Bộ Tông Luân chép, thì sau Đức Phật nhập diệt hơn 100 năm, vị Tỉ Khưu Đại Thiên đưa ra năm việc (Đại Thiên Ngũ Sự), yêu cầu giáo đoàn thừa nhận. Đây là nguyên nhân khiến giáo đoàn lần đầu tiên chia thành Thượng Tọa Bộ (phái phản đối năm việc) và Đại Chúng Bộ (phái tán thành). Nhưng cứ theo Đại Sử...(Pàli: Mahàvaôsa), Đảo Sử...(Pàli: Dìpavaôsa) của Phật Giáo Nam Truyền ghi chép, thì sau Đức Phật nhập diệt 100 năm, có Tỉ Khưu thuộc chủng tộc Bạt Kì ở đông bộ Ấn Độ xưa đưa ra 10 điều giới luật mới (Thập sự). Chủ trương mới này bị các vị Trưởng lão Tỉ Khưu, đứng đầu là ngài Da Xá, phản đối; sau đó, ngài Da Xá triệu tập 700 Tỉ Khưu mở Đại hội kết tập, tuyên bố 10 điều giới luật mới là phi pháp; đồng thời, các Tỉ Khưu tán thành chủ trương mới cho mười điều ấy là đúng nên cũng tổ chức kết tập.
Do đó mà giáo đoàn Phật Giáo Nguyên Thủy chia thành Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ mà trong sử gọi là sự chia rẽ căn bản.	
Về sau, từ hai bộ căn bản này lại chia thành 20 bộ (theo thuyết chia phái của Bắc truyền) hoặc 18 phái (theo thuyết chia phái của Nam Truyền, tức trừ Tây Sơn Trụ Bộ và Bắc Sơn Trụ Bộ), gọi là sự chia rẽ ngành ngọn). Như vậy, tóm lại, giáo đoàn Phật Giáo Nguyên Thủy lần đầu tiên bị chia thành hai bộ căn bản là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, rồi về sau, từ hai bộ căn bản này lại chia ra thành 20 bộ phái (theo Bắc truyền) hoặc 18 phái (theo Nam Truyền).	
Cứ theo Luận Dị Bộ Tông Luận ghi chép, thì Phật Giáo Bộ Phái gồm 20 bộ, tức là sau Đức Phật nhập diệt khoảng 200 năm, từ Đại Chúng Bộ căn bản lại chia ra ba bộ phái nữa là:	
1.Nhất Thuyết Bộ, chủ trương pháp thế gian, xuất thế gian chỉ là tên giả, không có thể thực.	
2.Xuất Thế Bộ, cho rằng pháp thế gian chỉ có tên giả, pháp xuất thế gian thì đều là chân thực.	
3.Kê Dận Bộ, chỉ hoằng dương tạng A Tì Đạt Ma trong ba tạng, còn cho kinh, luật đều là giáo pháp phương tiện của Đức Phật. Không bao lâu sau, từ Kê Dận Bộ lại chia ra hai bộ nữa là:	
4.Đa Văn Bộ, vì sự học vấn của phái này vượt hơn Đại Chúng Bộ, nên gọi là Đa Văn Bộ (bộ phái nghe nhiều).	
5.Thuyết Giả Bộ, chủ trương trong pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều có phần ít là giả.	
Vào cuối thời kì 200 năm sau Đức Phật nhập diệt, một vị Tỉ Khưu ngoại đạo bỏ tà về chính, ở núi Chế Đa; chư tăng thuộc Đại Chúng Bộ phần nhiều ở núi này. Trong một dịp bàn thảo lại vấn đề “năm việc” của ngài Đại Thiên, vì chủ trương bất đồng nên chư tăng ở núi Chế Đa lại chia ra ba bộ nữa là:	
6.Chế Đa Sơn Bộ, bộ này vẫn ở lại núi Chế Đa.	
7.Tây Sơn Trụ Bộ, bộ này dời đến ở phía tây núi Chế Đa.	
8.Bắc Sơn Trụ Bộ, bộ này dời về phía bắc của núi Chế Đa.	
Như vậy, Đại Chúng Bộ hợp cả gốc lẫn ngọn gồm có chín bộ phái.	
Sau khi hai bộ gốc (tức là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ) bị phân chia lần đầu tiên (100 năm sau Phật nhập diệt) thì Thượng Tọa Bộ dời đến ở tại vùng Hi Mã Lạp Sơn (tức là núi Tuyết Sơn). Đến khoảng 300 năm sau Phật nhập diệt, lại chia ra:	
1.Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, cũng gọi Thuyết Nhân Bộ, chủ trương tất cả pháp hữu vi, vô vi đều có thực thể.	
2.Tuyết Sơn Bộ, tức là do Thượng Tọa Bộ gốc dời đến Hi Mã Lạp Sơn (Tuyết Sơn) nên bộ này lấy tên là Tuyết Sơn.	
Không bao lâu sau, từ Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ lại chia ra:	
3.Độc Tử Bộ, lấy A Tì Đạt Ma do ngài Xá Lợi Phất soạn làm luận điểm căn bản, tương truyền Bộ chủ là dòng dõi con bê con, nên gọi là Độc Tử Bộ... Về sau, do nội dung giáo nghĩa của Độc Tử Bộ nghèo nàn nên có chủ trương lấy nghĩa kinh để bổ túc thêm, nhưng do quan điểm bất đồng nên Độc Tử Bộ lại chia làm:	
4.Pháp Thượng Bộ, Pháp Thượng là tên của Bộ chủ.	
5.Hiền Trụ Bộ, là dòng dõi của A La Hán Hiền.	
6.Chính Lượng Bộ, chủ trương pháp nghĩa sâu xa do mình nói ra đã được san định không còn sai lầm nữa.	
7.Mật Lâm Sơn Trụ Bộ, Bộ chủ ở tại núi Mật Lâm.	
Đồng thời, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ lại chia ra:	
8.Hóa Địa Bộ, 300 năm sau Đức Phật nhập diệt, có người Bà La Môn tên là Hóa Địa, xuất gia được quả A La Hán, đệ tử nối dõi, gọi là Hóa Địa Bộ. Rồi từ Hóa Địa Bộ lại chia ra:	
9.Pháp Tạng Bộ, ngài Pháp Tạng là đệ tử của Tôn Giả Mục Kiền Liên. Các sư của bộ này nói năm tạng: Kinh, Luật, A Tì Đạt Ma, Minh Chú, Bồ Tát Bản Hạnh Sự.	
Vào cuối năm 300 sau Phật nhập diệt, từ Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ lại chia:
10.Ẩm Quang Bộ, cũng gọi Thiện Tuế Bộ. Ẩm Quang tức là Ca Diếp Ba, là họ của Bộ chủ. Vào đầu năm 400 sau Phật nhập diệt, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ lại chia ra:
11.Kinh Lượng Bộ, cũng gọi Thuyết Chuyển Bộ, chỉ nương vào kinh làm chính lượng, không dựa theo luật và đối pháp (luận), khi viện dẫn chứng cứ thì đều lấy kinh làm chứng.	
Như vậy, Thượng Tọa Bộ hợp cả gốc lẫn ngọn gồm 11 bộ phái, cộng với 9 bộ của Đại Chúng Bộ thành là 20 bộ phái.	
B. Giáo lí của Phật Giáo Bộ Phái: giáo lí của Phật Giáo Nguyên Thủy, trong các kinh điển nguyên thủy (Kinh A Hàm), chưa có tổ chức, chưa được thống nhất. Đem các giáo thuyết do Đức Phật giảng nói suốt cuộc đời Ngài được ghi chép trong kinh điển nguyên thủy ra mà thuyết minh, giải thích, chỉnh lí cả phần nội dung lẫn hình thức cho có hệ thống, phù hợp với tính cách học thuật nghiên cứu gọi là phương pháp nghiên cứu A Tì Đạt Ma. Phương pháp nghiên cứu này về sau dần dần phát triển, đến khi Phật Giáo sắp bị phân hóa thành các bộ phái, thì sự giải thích bất đồng về giáo lí đã trở thành nguyên nhân dẫn đến sự chia rẽ, vì thế, mỗi bộ phái đều tự tổ chức và giải thích giáo lí, viết ra các bộ luận về giáo lí của riêng mình, gọi là “A Tì Đạt Ma căn bản”.	
Như bảy bộ luận của Phật Giáo Nam Truyền (Thượng Tọa Bộ phương Nam), bảy bộ luận Hán dịch của Thuyết Nhất Hữu Bộ và Luận A Tì Đàm của ngài Xá Lợi Phất thuộc Chính Lượng Bộ Hệ đều là loại A Tì Đạt Ma căn bản. Các bộ luận của mỗi bộ phái đều hiển bày đường lối phát triển giáo lí của riêng bộ phái đó.	
Các bộ luận ở thời kì đầu chỉ là những sách thuyết minh và giải thích cùng hệ thống hóa giáo lí trong kinh điển nguyên thủy, cho nên trong thời kì này các bộ luận có quan hệ mật thiết với kinh. Nhưng trong các bộ luận ở thời kì sau, mối quan hệ với kinh điển nguyên thủy đã mờ nhạt dần, để rồi cuối cùng, A Tì Đạt Ma đã thành lập học thuyết riêng biệt, không dính dáng gì đến nguyên thủy. Gíáo lí Phật Giáo Nguyên Thủy lấy thực tiễn làm lí luận nền tảng, luận thuyết nào không liên quan đến thực tiễn thì không tồn tại.Đây là dựa theo qui luật biến hóa của các pháp mà quan sát hiện tượng vũ trụ nhân sinh (duyên khởi phổ thông và duyên khởi lưu chuyển), ứng dụng qui luật để đạt thành lí tưởng (duyên khởi hoàn diệt).	
Nhưng các bộ luận của Phật Giáo Bộ Phái của thời kì sau thì dùng phương pháp luận cứu tồn tại luận không dính dáng gì tới thực tiễn mà khảo sát về tính có, không, giả, thực của sự vật, điều này được coi là đã chịu ảnh hưởng của ngoại đạo. Khác với ngoại đạo, Phật Giáo không lập thực thể tồn tại vĩnh viễn bất biến, mà Phật Giáo quan sát hiện tượng tồn tại sinh diệt biến hóa. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương pháp thể hằng có trong ba đời, đây cũng khác với thực thể luận của ngoại đạo. Phật Giáo Bộ Phái khi bàn về sự tồn tại của các pháp, đã đem các hiện tượng tồn tại biến hóa lập làm “Pháp Hữu Vi”, tồn tại không biến hóa lập làm “Pháp Vô Vi”. Tuy nhiên chủ trương “Pháp Thể Hằng Có” sau này đã bị Phật Giáo Đại Thừa bác bỏ, vì cho chủ trương này là một loại “Hữu ngã thuyết”, và Đại Thừa đề xuất tư tưởng triệt để vô ngã (không). Trong thời Phật Giáo Bộ Phái đã có các cuộc tranh luận về học thuyết và giáo lí giữa các bộ phái với nhau. Các vấn đề giáo lí được các bộ phái thảo luận gồm có: Phật Đà Luận, Tăng Già Luận, Bồ Tát Luận, Phàm Phu Luận, Tu Đạo Luận, Thiền Định Luận, Thánh Quả Luận, Sắc Pháp Luận, Bổ Đặc Già La Luận v.v... Các văn hiến chỉnh lí và giới thiệu những vấn đề này, về phía Phật Giáo Nam Truyền thì có Luận Sự (Pàli: Kathàvatthu) và chú thích của nó; về phía Phật Giáo Bắc Truyền thì có bản Hán dịch của các luận: Dị Bộ Tông Luận, Đại Tì Bà Sa, Câu Xá, Thuận Chính Lí, Thành Thực, và bản Tạng dịch: Luận Dị Bộ Tông Luận, Dị Bộ Tông Tinh Thích, Dị Bộ Thuyết Tập v.v... [X. Đại Thừa Huyền Luận Q.5; Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí; Tam Luận Huyền Nghĩa; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện]. (xt. Tiểu Thừa Nhị Thập Bộ, Ấn Độ Phật Giáo).	
 	
Bộ Thử	
● Lùng đuổi chuột. Đức Phật dùng chim và chuột để ví dụ gọi những ông tăng phá giới, cho nên Bộ thử hàm ý là ông tăng phá hủy giới cấm. [X. Kinh Phật Tạng Q.thượng; Thích Môn Qui Kính Nghi Q.thượng]. (xt. Điểu Thử Tăng).	
 	
Bộ Trịch Minh Vương	
● Bộ Trịch, Phạm: Padanaksipa. Dịch âm: Bá Ban Nẵng Kết Sử Ba Minh Vương. Một trong tám Đại Minh Vương. Cũng gọi Bộ Trịch Kim Cương. Gọi đủ là Bộ Trịch Kim Cương Minh Vương. Cứ theo Kinh Đại Diệu Kim Cương Đại Cam Lộ Quân Đồ Lợi Diệm Man Xí Thịnh Phật Đính chép, thì Minh Vương này là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền, tay phải cầm cây lọng, tay trái cầm chày Kim Cương, khắp mình màu xanh da trời, phóng ra ánh lửa.	
Nói về uy đức của vị Minh Vương này, cứ theo Bá Ban Nẫng Kết Sử Ba Kim Cương Niệm Tụng Nghi Quĩ nói (Đại 21, 170 trung): “Mở bày cho hàng Nhị Thừa phát được không tuệ rất sâu của Đại Thừa; trong thế giới phàm phu, ánh sáng uy đức của Ngài chiếu soi tới đâu thì những chủng tử tạp nhiễm chứa trong tạng thức của họ trở nên thanh tịnh, khiến họ xa lìa ba đường, đầy đủ hạnh Phổ Hiền; bàng sinh quĩ đói hết kiếp này không còn thụ sinh lại nữa; các loại địa ngục đều hoại diệt hết; tội nhân giải thoát, phát tâm Bồ Đề; các loài ác ma gặp ánh sáng này đều phải khuất phục, bỏ chạy tứ tán. Một thời gian lâu, làm lợi ích như thế rồi, Ngài mới thu ánh sáng uy đức lại vào trong thân, sau đó ra khỏi thiền định”.	
Về hình tượng của vị bản tôn Minh Vương này, cũng theo Nghi Quĩ đã dẫn, toàn thân màu xanh, gồm 18 tay, lấy rồng làm chiếc mũ anh lạc, chau mày dữ tợn, răng nanh chìa ra, nhọn hoắt. Chủng Tử là (hùô), Chân Ngôn: Án (oô) hiệt lâm (hrìô) khuất lâm (kroô) bộ lâm (bhroô) tố lâm (sroô) nho lâm (jroô) ngược (gahê). [X. Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Già Du Kì Kinh Tu Hành Pháp Q.1; Tứ Thập Thiếp Quyết Q.7].	
 	
Bổ Đà Lạc Hải Hội Quĩ	
● Nghi quĩ, 1 quyển, ngài Bất Không dịch vào đời Đường. Gọi đủ là: “Nhiếp Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh Kế Nhất Pháp Trung Xuất Vô Lượng Nghĩa Nam Phương Mãn Nguyện Bổ Đà Lạc Hải Hội Ngũ Bộ Chư Tôn Đẳng Hoằng Thệ Lực Phương Vị Cập Uy Nghi Hình Sắc Chấp Trì Tam Ma Da Tiêu Xí Mạn Đồ La Nghi Quĩ”. Cũng gọi Bổ Đà Lạc Hải Hội Chư Tôn Trụ Lược Xuất Uy Nghi Hình Sắc Nghi Quĩ, Bổ Đà Lạc Hải Hội Chư Tôn Trụ Lược Xuất Uy Nghi Hình Sắc, Nhiếp Vô Ngại Kinh. Thu vào Đại Chính Tạng tập 20.Sách này trình bày uy nghi hình sắc của các vị tôn thuộc năm bộ Kim Cương Giới và Bồ Tát Quan Thế Âm nghìn tay nghìn mắt cùng các vị tôn trong Đại Mạn Đồ La. [X. Tự Tại Kim Cương Tập Q.4; Bí Tạng Sao Q.6].	
 	
Bổ Đà Lạc Sơn	
● Núi Bổ Đà Lạc. Phạm: Potalaka hoặc Potala, Potaraka. Dịch ý: cây hoa nhỏ, hoa trắng nhỏ, cây nhỏ xum xuê đẹp đẽ, hòn đảo ngoài biển, ánh sáng. Cũng gọi Bố Đát Lạc Ca Sơn, Bảo Đà Lạc Ca Sơn, Bô Đa La Sơn, Bảo Đà La Sơn. Núi nằm ở bờ biển nam Ấn Độ, tương truyền là chỗ ở của Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là ở phía đông núi Mạt Lạt Da (Phạm: Malaya) thuộc nước Mạt La Củ Tra ở nam Ấn Độ, trong đó có Thạch Thiên Cung (cung trời bằng đá) nơi Bồ Tát Quan Thế Âm thường qua lại.	
Cứ theo Kinh Hoa Nghiêm (dịch mới) quyển 68 chép, thì núi này được tạo thành bằng các thứ quí báu, rất là thanh tịnh, đầy dẫy hoa quả cây rừng, ao hồ khe suối.Đại Đường Tây Vực Kí quyển 10 nam Ấn Độ Mạt La Củ Tra Quốc Điều cũng ghi: trên đỉnh núi có ao, nước ao trong suốt, chảy ra sông lớn, dòng chảy quanh núi rồi đổ vào biển Nam. Bên cạnh ao có cung trời bằng đá, là nơi Bồ Tát Quán Tự Tại thường lui tới, ai muốn được thấy Bồ Tát, phải phát tâm nguyện lớn, trèo non vượt suối, quên cả hiểm nguy, thì Bố Trịch Minh Vương mới đến được, bởi thế, rất ít người đến được đây.	
Vì núi Bổ Đà Lạc là linh địa do Bồ Tát Quan Thế Âm cư trú, nên rất nhiều nơi lấy Bổ Đà Lạc để đặt tên, như núi Phổ Đà ở tỉnh Triết Giang Trung Quốc, chùa Bổ Đà Lạc ở núi Na Trí Nhật Bản v.v... [X. Kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Vãng Sinh Tịnh Độ Bản Duyên; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.57; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.40; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.3; Quan Thế Âm Bồ Tát Chi Nghiên Cứu]. (xt. Phổ Đà Sơn).	
 	
Bổ Đặc Già La	
Phạm: pudgala	
● I.Bổ Đặc Già La. Cũng gọi Phú Đặc Già La, Phất Già La, Phúc Già La. Dịch là người, chúng sinh, sổ thủ thú, chúng số giả. Chỉ cho chủ thể của sự luân hồi tái sinh. Sổ thủ thú., hàm ý là nhiều lần đi lại vòng quanh trong năm đường. Một trong 16 tri kiến của ngoại đạo. Tức là tên khác của “ngã”, hoặc chỉ riêng cho người.Phật Giáo chủ trương thuyết Vô Ngã nên không thừa nhận Bổ Đặc Già La chân thực (Bổ Đặc Già La Thắng Nghĩa) là chủ thể của sự sống chết, nhưng vì phương tiện giải nói nên tạm gọi người là Bổ Đặc Già La (Bổ Đặc Già La Thế Tục). Tuy nhiên, trong các bộ phái Phật Giáo, thì Độc Tử Bộ, Chính Lượng Bộ và Kinh Lượng Bộ lại thừa nhận Bổ Đặc Già La là có thực. Lại có phái cho Bổ Đặc Già La đồng nghĩa với người, như Luận Pháp Uẩn Túc quyển 2 gọi quả vị tu hành Tứ Song Bát Bối (bốn đôi tám bậc) là Tứ Song Bát Chích Bổ Đặc Già La. [X. Kinh Đại Bát Nhã Q.409; Kinh Đại Nhật Q.1 Phẩm Trụ Tâm; Luận Đại Trí Độ Q.35; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.13; Luận Du Già Sư Địa Q.83; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23].	
● II.Bổ Đặc Già La. Kì Na Giáo giải nghĩa Bổ Đặc Già La là vật chất, gồm đủ sắc, hương, vị, xúc, nhưng không có ý thức. Vật chất này được chia làm hai loại: một loại là các nguyên tử đất, nước, lửa, gió vĩnh viễn không thể phân chia; loại kia là thể phức tạp do các nguyên tử cấu thành.	
 	
Bốc Yết Sa	
● Phạm: pulkasa. Cũng gọi Bổ Yết Sa. Có ba nghĩa sau đây:	
1.Tên gọi của chủng tộc giống lai ti tiện.	
2.Người hạ tiện đi lượm lặt phế liệu, quét dọn phân dơ hoặc khiêng xác người chết đi chôn.	
3.Kẻ Tà Kiến, không tin nhân quả, tạo các nghiệp ác. [X. Du Già Luận Kí Q.3 phần trên; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.5; Khả Hồng Âm Nghĩa Q.1].	
 	
Bộc Lưu	
● Dòng thác. Cũng gọi Bạo Lưu. Tên khác của phiền não. Nghĩa là phiền não trong ba cõi hay cuốn trôi những cái thiện, giống như nước lũ cuốn trôi mất nhà cửa cây cốI.Vì bộc lưu có nghĩa cuốn trôi, xoáy tròn, chìm nghỉm, phiền não cũng thế, có khả năng cuốn trôi chúng sinh và nhận chìm họ trong dòng sống chết của ba cõi sáu đường, nên dùng Bộc Lưu để ví dụ. Những phiền não đó là: Dục Bộc Lưu, Hữu Bộc Lưu, Kiến Bộc Lưu và Vô Minh Bộc Lưu, gọi là 4 bộc lưu. Tông Duy Thức ví dụ thức A Lại Da thứ tám như bộc lưu, vì thức này hoạt động thường xuyên, liên tục không ngừng. Duy Thức Tam Thập Luận Tụng (Đại 31, 60 trung), nói: “Sơ A Lại Da thức, dị thục nhất thiết chủng, (…...) hằng chuyển như bộc lưu, A La Hán vị xả”. Nghĩa là thức A Lại Da là hạt giống của tất cả quả dị thục, nó thường xuyên hoạt động chuyển biến, y như dòng thác chảy xiết, chừng nào chúng quả A La Hán thì mới bỏ thức A Lại Da, tức chuyển nó thành trí. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.48; Luận Câu Xá Q.20]. (xt. Tứ Bạo Lưu).	
 	
Bộc Noa	
● Phạm: pùịa. Kiểu chắp tay như hoa sen mới nở. Là kiểu chắp tay thứ tư trong 12 cách thức chắp tay. Hình thức kiểu chắp tay này là: trước tiên, chắp hai tay làm hình hoa sen chưa nở (mười ngón tay chập lại, hơi khum khum, lòng bàn tay để rỗng), kế đến, hai ngón cái, hai ngón út áp sát nhau, các ngón còn lại hơi mở ra dáng như hoa sen mới nở. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.13]. (xt. Thập Nhị Hợp Chưởng).	
 	
Bôi Độ	
● Bôi Độ (? - 426). Vị tăng đời Tấn, người Kí Châu, năm sinh, họ và tên đều không rõ. Sư thường ngồi trên một cái chén (bôi) bằng gỗ để qua sông (độ), nên người thời bấy giờ gọi sư là Hòa Thượng Bôi Độ, Thiền Sư Bôi Độ. Sư bất chấp uy nghi tế hạnh, uống rượu ăn thịt, nhưng có thần lực lớn. Có lần sư ngủ trọ ở một nhà tại miền Bắc, lấy trộm tượng vàng của chủ nhà rồi đi.Chủ nhà đuổi theo, mặc dầu thấy sư đi chậm, nhưng ông ta thúc ngựa rượt theo mà chẳng kịp, đến bờ sông Mạnh Tân, sư thả chiếc chén gỗ xuống nước, rồi ngồi lên chén đi qua sông. Sư từng ở nhà cư sĩ Hoàng Hân tại Bành Thành, nhà này rất nghèo, chỉ ăn cơm độn với ngô mà thôi, nhưng sư vẫn ăn ngon lành. Nửa năm sau, bỗng một hôm sư bảo Hoàng Hân đi lấy 36 hạt cây lau mang về, sư gói kín lại, rồi trao cho Hoàng Hân bảo mở ra; khi Hoàng Hân mở ra thì thấy toàn là tiền bạc lụa là rất nhiều, ông đem dùng làm việc công đức hết. Qua một năm, sư từ biệt ra đi, Hoàng Hân chuẩn bị lương thực cho sư mang theo, sáng hôm sau, Hoàng Hân thấy lương thực vẫn còn đó, nhưng không thấy sư đâu. Vì sư có rất nhiều điều thần biến kì lạ nên người đời khó biết được lai lịch của sư. Sư có tác phẩm “Nhất Bát Ca” 1 quyển lưu hành ở đời.[X. Lương Cao Tăng Truyện Q.10].	
 	
Bôi Độ Sơn	
● Núi Bôi Độ. Núi ở phía nam huyện Bảo An tỉnh Quảng Đông. Còn gọi là Đồn Môn Sơn, nay là Thanh Sơn ở Hồng Kông. Trên núi có chùa Thanh Sơn, phía sau Đại Hùng Bảo Điện hiện còn hang Bôi Độ, trong hang có tượng bằng đá của Thiền Sư Bôi Độ đang ngồi.	
Cứ theo Dư Địa Kỉ Thắng chép thì Thiền Sư Bôi Độ vượt biển đến trú ngụ ở huyện Đông Hoàn. Còn Quảng Châu Phủ Chí Đông Hoàn Huyện chép, núi Bôi Độ cách huyện thành 190 dặm về mạn nam; thời Nam Hán, vua ban tên là núi Thụy Ứng (núi ứng điềm lành), vì trên núi có hang Thụy Ứng. Vì thời xưa, Thiền Sư Bôi Độ đã từng có lần đến ở núi này, cho nên gọi là núi Bôi Độ. (xt. Bôi Độ, Thanh Sơn Thiền Viện)	
 	
Bồi Đường	
● I.Bồi đường. Trong Thiền Viện, căn nhà ở ngoài Tăng đường, nơi sắp cơm cho khách tăng ăn, gọi là Bồi đường. [X.Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Đệ Cửu Loại Tùng Quĩ Môn].	
● II.Bồi đường. Trong Nghi Quĩ luật chế, Giới Sư đầu đơn là khai đường, Giới Sư nhị đơn là Bồi đường. Bồi đường là người phụ giúp vị khai đường dạy bảo phép tắc thụ giới cho các giới tử. 	
 	
Bồi Lư	
● I.Bồi Lư, Phạm: Bhairava. Cũng gọi Bồi Ra Phạ, Bồi La Phược. Dịch ý: đáng sợ, bi thảm. Một trong những hình của trời Tự tại, một trong những tên của thần Kim Cương. Là hóa thân của thần Thấp Bà trong Bà La Môn Giáo, hoặc là con của thần này. Bồi Lư được đặt ở góc đông nam của viện Bộ ngoài trong hội Hàng Tam Thế trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo (nhưng ở Tây Tạng thì gọi là Bồi ra phạ nữ). Hình tượng Bồi Lư là một thân chín mặt, ở trần, mầu đen, hiện thân phẫn nộ, 34 cánh tay, 16 chân. Chủng Tử là (hùô), hình Tam Muội Da là chày Kim Cương. Vị tôn này mang đậm sắc thái Bà La Môn Giáo, chỉ có Mật Giáo Nhật Bản đặc biệt tôn sùng. [X. Phật Thuyết Diệu Cát Tường Du Già Đại Giáo Kim Cương Bồi Ra Phạ Luân Quán Tưởng Thành Tựu Nghi Quĩ Mạn Noa La Phần; Quán Tưởng Phần].	
● II.Bồi Lư. Tên một loại nhạc múa. Cũng gọi Bội lư, Bồi Lư phá trận nhạc. Xưa nay Bồi Lư cùng Hoàng Đế, Tần Vương, Vũ Xương và Tán Thủ v.v... là tên của năm khúc nhạc phá trận. Là nhạc cổ thuộc loại nhạc võ, được hát múa để cầu chúc khi ra trận. Loại nhạc này bắt nguồn ở Ấn Độ.	
 	
Bồi Sấn	
● Người có nhiều công khó nhọc thì chia thêm vật cúng thí gấp đôi.Bồi.. nghĩa là gấp đôi, dùng như chữ “bội...”. Sấn là vật do tín đồ bố thí cúng dường. Bị Dụng Thanh Qui quyển 4 Tiên điểm Tây Đường đầu thủ tân mệnh điều (Vạn Tục 112, 44 hạ), nói: “Người chuyên trách đến trước vị tân trụ trì trình bày về các vật thí của vị trụ trì cũ, xong rồi lễ tạ, sau đó đem chia các vật thí đã được ấn định và công bố tên của người được chia thêm gấp đôi” (bồi sấn).	
 	
Bồi Thiếp	
● Trong Thiền Viện, ngoài những thứ cúng dường chính như cơm gạo, thuốc thang ra, những vật cúng dường phụ thêm như rau, đậu v.v…... được gọi là Bồi thiếp. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 3 Thiên Hóa (Đại 48, 1128 thượng), nói: “Người chủ tang phải cùng vị Thủ Tọa tính xem y bát để lại nhiều hay ít, rồi thầm chia làm ba phần: một phần dành cho chi phí chôn cất, (...) một phần cúng dường phụ thêm (bồi thiếp) vào thường trụ, một phần biếu Đại Chúng để chi dùng cho việc tụng kinh và các Phật Sự như bảng, trướng v.v..”	
 	
Bồi Thực	
● Trong Thiền Tông, vào ngày kị Sơ Tổ Đạt Ma, vị trụ trì không đến nhà Tăng ăn cháo, mà ăn ở Pháp đường để tiếp đãi Tổ Sư, gọi là Bồi thực. Ngoài ra, tiếp đãi khách ăn, cũng gọi Bồi thực. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 2 Đạt Ma Kị (Đại 48, 1118 thượng), nói: “Sáng sớm ngày thứ hai, vị trụ trì dâng hương lễ bái, dâng nước dâng cháo, rồi xuống tòa ngồi một bên tiếp đãi Tổ Sư”.	
 	
Bối Đa La Diệp	
● Là bối đa la. Bối đa la, Phạm: pattra.	
Loại lá cây dùng để viết tư liệu hoặc văn kinh. Gọi tắt là Bối Đa, Bối Diệp. Đời xưa, khi giấy chưa được phát minh, người Ấn Độ dùng lá bối đa thay giấy để viết. Hiện nay tại khu vực của Phật Giáo Nam Truyền cũng có người dùng lá bối đa la để viết sách.	
Pattra tuy là tên của loại thực vật đặc biệt mà tên khoa học là Laurus oassia, nhưng cũng chỉ cho lá của loại thực vật phổ thông, hoặc loại lá cây dùng để viết sách. Trong đó, loại thích hợp nhất cho việc viết chép là lá cây Đa La (Phạm: tàla). Lá cây đa la giống như lá cây cọ, dài và khít mịn. Trước khi viết chữ, đem lá này phơi khô, rồi cắt ra thành miếng, rộng độ sáu phân, dài khoảng sáu tấc, hai bên đều dùi một hay hai cái lỗ nhỏ rồi mới viết chép. Trước hết, dùng vật nhọn như kim, mũi dao hoặc bút sắt đâm khắc mặt lá, rồi lấy mực nước làm bằng mồng hóng thấm lên trên, đợi cho mực khô, lau sạch thì có những dấu vết viết chữ lưu lại trên mặt lá. Nếu văn kinh được viết trên lá ấy thì gọi là kinh lá bối.Khi viết xong, lại lấy chỉ xâu lá bối lại thành bó, dùng hai tấm ván gỗ mỏng bằng khổ lá bối làm bìa ép mặt trên và mặt dưới để khỏi lộn trang và rơi mất.
Từ thế kỉ I đến thế kỉ X, Phật tử Ấn Độ xưa mang ba tạng Kinh, Luật, Luận viết trên lá bối đến Trung Á và Tân Cương của Trung Quốc, đến Tây Tạng và Nepal để truyền bá Phật Giáo, tín đồ Phật Giáo ở các khu vực này cũng sang Ấn Độ học Phật Pháp, rồi mang theo về nước nhiều kinh lá bối.Vào các thế kỉ XI, XII, Hồi Giáo xâm nhập Ấn Độ, tín đồ Phật Giáo Ấn Độ lại phát động phong trào đem kinh chữ Phạm truyền ra nước ngoài để phiên dịch, cho nên ở những khu vực kể trên rất nhiều kinh lá bối viết bằng tiếng Phạm đã được tìm thấy, nội dung bao gồm kinh điển Phật Giáo Tiểu Thừa, truyền thuyết, truyện cổ, thi ca, lịch sử, kí sự v.v... Trong đó, các Phạm Giáp (bản kinh Phật viết bằng tiếng Phạm) tìm thấy ở Nepal là hoàn bị hơn cả. Mặc dầu sau khi giấy đã được phát minh, nhưng phổ thông kinh lá bối vẫn được bảo tồn, như kinh điển tiếng Tây Tạng là một ví dụ. Những bản kinh bắt chước hình dáng kinh lá bối có bốn loại: lá đồng, vỏ cây hoa, giấy, bạch điệp (loại vải dày, mịn). Còn cái bìa bằng tấm ván gỗ mỏng ép kinh lá bối, hoặc là bìa sách, thì gọi là Phạm Giáp.	
Thân cây Đa La một khi đã bị chặt thì không bao giờ nảy chồi lại nữa, cho nên trong các kinh nó thường được dùng để ví dụ các Tỉ Khưu đã phạm trọng tội Ba La Di.Như Kinh Lăng Già quyển 6 (Đại 19, 132 hạ), nói: “Hạng điên ca này đã tiêu diệt hạt giống Phật như người cầm dao chặt cây đa la. Phật nói kẻ ấy vĩnh viễn mất gốc lành, không bao giờ thấy lại nữa, chìm đắm trong biển ba khổ, không thành tam muội”.	
Ngoài ra, những kinh sách được đóng phỏng theo phương pháp đóng kinh điển lá bối, bất luận những kinh sách ấy được viết trên vỏ cây hoa hay trên giấy, cũng đều gọi chung là bản lá bối.Kinh điển viết trên vỏ cây hoa được lưu truyền rất ít. Cây hoa sinh sản dọc theo triền núi vùng cao nguyên, như Kế Tân ở miền tây bắc Ấn Độ, Trung Á, Hòa Điền và Cưu Tư v.v.., bởi thế kinh điển viết trên vỏ cây hoa mới được đào thấy ở những nơi đó, loại kinh này chỉ viết bằng chữ Ấn Độ cổ xưa, và niên đại sao chép rất sớm, về sau vỏ cây hoa dần dần được thay thế bằng lá bối.Bản lá bối rất phổ biến ở Ấn Độ, nhưng ở Trung Á thì chỉ thông dụng đối với sách Phật mà thôi, và chủ yếu là chữ Phạm, chữ Tây Tạng, chữ Hồi Hột v.v.., thỉnh thoảng cũng thấy có bản bằng tiếng Đổ Hóa La, tiếng Thổ Nhĩ Kì cổ đại, tiếng Ấn Độ xưa, và một số ít bản bằng chữ Hán.	
 	
Bối Khắc	
● Bối Khắc (Beckh, Hermann; 1875-1937). Học giả người Đức chuyên nghiên cứu Đông Phương Học và Phật Giáo. Mới đầu ông học luật, nhưng khi xét xử ông nhận thấy luật pháp rất mâu thuẫn với tội ác. Nhân đó, ông chuyển hướng nghiên cứu các tông giáo phương đông với hi vọng tìm một lối thoát cho tâm hồn luôn băn khoăn thao thức. Ông học tiếng Phạm, tiếng Tây Tạng, tiếng Pàli, tiếng Hi Lạp, tiếng Ai Cập, tiếng Á rập với lòng ham muốn nghiên cứu triệt để các tông giáo phương đông, đặc biệt về Ấn Độ học và Phật học ông đã có kiến thức rất sâu sắc.	
Ông có xuất bản Kinh Đại Bát Niết Bàn bản dịch tiếng Đức (Hingang des Vollendeten, 1925), Nghiên Cứu Về Sự Tích Đức Phật (Buddha und seine Lehre 2 Bde, 1928) v.v... Trong tác phẩm này, ông đã chỉ rõ phần truyền thuyết và phần lịch sử thực của Đức Thế Tôn và có ảnh hưởng rất lớn đối với học giới.	
	
Bối Nhĩ Lạp Mẫu Dữ Ước Sắt Phạt Đặc 
● (Barlaam And Josaphat). Cuốn sách chứa đựng mẫu truyện lạ về các vị thánh Cơ Đốc Giáo lưu truyền ở Châu Âu thời Trung cổ. Sách này phỏng theo truyện kí của Đức Thích Tôn và lấy tư liệu trong Kinh Phổ Diệu mà soạn thành. Sách này được các tín đồ Cơ Đốc Giáo ở Iran hoặc Trung Á biên soạn vào khoảng thế kỉ VI, VII và viết bằng tiếng Ấn Độ Nhật Nhĩ Man mà thành. Tên các nhân vật chính Barlaam và Josaphat trong truyện là lấy từ tiếng gốc Bhavagad (Thế Tôn) và Bodhisattva (Bồ Tát) trong Phật Giáo mà ra. Về sau sách này được dịch ra nhiều thứ tiếng lưu truyền ở các nước Âu, Mĩ. Đây là sự kiện rất lí thú trong lịch sử truyền bá Phật Giáo và sự giao lưu văn hóa đông tây; nó cũng là điển hình của văn hóa Âu Tây chịu ảnh hưởng Phật Giáo.	
 	
Bối Quái Kinh Bình	
● Dùng lưng tượng Phật bằng gỗ làm thớt cắt cá hoặc đem kinh luận của Phật dán làm bình phong. Là ví dụ chỉ cho hạng người chấp không một cách mù quáng, làm những điều trái đạo lí mà không biết hổ thẹn. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.10].	
 	
Bội Niệm	
● Niệm chán bỏ sống chết mà ở yên nơi Niết Bàn. Du Già Luận Kí quyển 6 phần trên (Đại 42, 435 trung), nói: “Niệm cầu ra khỏi thế gian, chán bỏ sống chết; nghĩa là niệm trái với sống chết, ở yên nơi Niết Bàn vô lậu, nên gọi là Bội Niệm”.	
 	
Bôn Na Phạt Đàn Na Quốc	
● Bôn Na Phạt Đàn Na, Phạm: Puịđravardhana. Pàli: Puịđra-varddhana.	
Cũng gọi Bôn Đồ Bạt Đà Na Quốc, Phân Na Bà Đà Na Quốc, Bôn Đà Lâm Quốc. Dịch ý: Mãn Phú Quốc, Mãn Tăng Quốc, Phúc Tăng Quốc, Phúc Trường Quốc. Tên một nước xưa ở miền đông Ấn Độ, nằm về phía tây nam nước Ca Ma Lũ Ba.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 10 chép, thì ngày xưa nước này có hơn hai mươi ngôi chùa với hơn 3000 vị tăng tu học cả Đại Thừa và Tiểu Thừa. Có trên 100 đền thờ trời, ngoại đạo ở lẫn lộn, đông nhất là ngoại đạo ở trần Ni Kiền Tử. Về phía tây thủ đô có chùa Bạt Thủy Bà, trong đó có hơn 700 vị tăng học thuần giáo pháp Đại Thừa. Thuở xưa, phần nhiều các bậc thạc học danh tăng ở miền đông Ấn Độ đều tập trung ở chùa này. Bên cạnh chùa còn cái nền tháp do vua A Dục xây, tương truyền đó là nơi ngày xưa Đức Thích Tôn nói pháp. Mahàsthàna ở phía bắc nhà ga Bogra thuộc đông Bengal hiện nay là nơi thành cũ của nước này. [X. Tạp A Hàm Q.33; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.22; Kinh A Dục Vương Q.3; T. Watters: On Yuan Chwang, vol.II; S. N. Majumdar: Cunningham’s Ancient Geography of India; N. L. Dey: The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India].	
 	
Bôn Tử	
● Cái bát sắt bé và nông. Là tên gọi chung cho ba loại bát lớn, nhỏ, vừa. Hình dáng Bôn Tử hơi khác với ứng lượng khí (đầu bát) mà giống như cái chén thông thường. Theo truyền thuyết, khi Đức Thế Tôn thành đạo, ngài nhận bốn chiếc bát do Bốn vua trời dâng cúng, chồng xếp lên nhau thành một bát, ngoài có bốn cái môi.Ngày nay, bôn tử là ba cái bát nhỏ lồng vào trong ứng lượng khí (bát chính) làm thành bốn cái môi: đó là theo sự tích xưa của Đức Thế Tôn. [X. Thích Thị Yếu Lãm Q.trung; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Khí Vật Môn].	
 	
Bổng Giáo	
● Tạng: Bon-po. Là tôn giáo nguyên thủy của người Tây Tạng trước khi Phật Giáo được truyền vào nước này. Một phái thuộc Tát Mãn Giáo (Shamanism). Cũng gọi Bổn Giáo, Bổn Ba Giáo, Phạm Giáo, Phàm Giáo. Thông thường gọi là Hắc Giáo. Tức là tín ngưỡng dân gian sùng bái linh hồn, chú thuật, cúng dường vật hi sinh. Theo truyền thuyết Tây Tạng, vị tổ khai sáng của tôn giáo này tên là Tuyết Lạp Ba (Tạng: Gshen-rab). Mới đầu lưu hành ở vùng A Lí của Hậu Tạng, sau truyền bá từ tây sang đông đến khắp các miền Tây Tạng. Tôn giáo này thờ cúng thần quỉ tinh linh của trời đất, núi rừng, sông ngòi, đầm rạch và các vật tự nhiên, cho rằng trong vũ trụ có vô số linh hồn tồn tại, có khả năng biến hiện các việc lành dữ, phúc họa; vì các tinh linh nương ở trong những vật thể như cây, đá, chiêng, trống v.v... nên nảy sinh quan niệm sùng bái những vật ấy, coi trọng tế tự, đồng bóng, bói toán, giải hạn, tin tưởng ông đồng bà cốt là môi giới giữa người và các linh hồn, nên ông đồng có thể nói trước mọi việc lành dữ.	
Ở thời kì đầu triều vua Thổ Phồn, Bổng Giáo chiếm địa vị thống trị. Vào giữa thế kỉ thứ VII, sau khi Phật Giáo từ Ấn Độ, Nepal truyền vào, Bổng Giáo đã từng chống đối Phật Giáo trong thời gian dài.Sau thế kỉ VIII, vì Vương thất Thổ Phồn nâng đỡ Phật Giáo mà đè nén Bổng Giáo, nên thế lực Bổng Giáo suy dần. Sau Bổng Giáo hấp thụ một phần giáo nghĩa Phật Giáo, đổi kinh Phật Giáo thành kinh Bổng Giáo, phát triển giáo lí mà trở thành một giáo phái tương tự như Phật Giáo Tây Tạng. Vì chịu ảnh hưởng hình thức tín ngưỡng và giáo nghĩa của Phật Giáo, nên Bổng Giáo đã chia làm hai thời kì mới và cũ: hình thái thời kì cũ là Bổng Giáo nguyên thủy, hình thái ở thời kì mới là Bổng Giáo tổ chức, tức tổ chức giáo nghĩa để làm thành kinh điển. Kinh điển Bổng Giáo bàn về lí luận tu hành gồm có ba bộ: Thập Vạn Bạch Long, Thập Vạn Hắc Long, Thập Vạn Ban Long. Bổng Giáo chịu ảnh hưởng của Phật sâu đậm và đã thay đổi nhiều, được gọi là Bạch Bổn Ba. Bổng Giáo còn giữ được nhiều đặc điểm nguyên thủy thì gọi là Hắc Bổn Ba.	
Đầu thế kỉ XV, sau khi ngài Tông Khách Ba lập nên Hoàng Giáo (phái Mũ vàng trong Phật Giáo Tây Tạng), thế lực bành trướng khắp xứ Tây Tạng, thì thế lực Bổng Giáo tàn lụi, chỉ còn rớt lại chút ít trong đám dân du mục ở vùng biên thùy phía bắc và miền đông Tây Tạng mà thôi.Hiện nay người Tây Tạng tin thờ Lạt Ma Giáo, tuy nói đặc sắc của Lạt Ma Giáo là Phật Giáo hấp thu thành phần Bổng Giáo và Bổng Giáo cũng lấy Phật Giáo làm điểm tựa để tồn tại, nhưng, trong thực chất, cả hai vẫn nghiễm nhiên đối lập. [X. Đường Thư Q.196 Thổ Phồn Truyện; Bạch Lưu Li Luận (Vaidùrya dkar-po); Thập Vạn Bảo Chiếu (Maịi-bka-bum); Tây Tạng Văn Hóa Chi Tân Nghiên Cứu (Thanh Mộc Văn Giáo); Ch. Bell: Religion of Tibet (Kiều Bản Quang Bảo Dịch, Tây Tạng Chi Lạt Ma Giáo)]. (xt. Tát Mãn Giáo).	
 	
Bổng Hát	
● Là phương pháp tiếp hóa đệ tử của các tổ sư Thiền Tông. Bậc tông tượng (bậc thầy nhiều kinh nghiệm) trong nhà Thiền, khi tiếp dẫn người học, hay dùng gậy đánh (bổng) hoặc dùng tiếng hét (hát) để dứt hẳn tư duy vọng tưởng hoặc để xét nghiệm chỗ ngộ của họ. Đây cũng là cách chỉ bày và mở tỏ cho học trò.	
Bích Nham Lục tắc 2 (Đại 48, 142 trung), nói: “Dù có vung gậy như mưa, hét vang như sấm, cũng chưa thể đảm đương được việc hướng thượng trong tông thừa”. Tương truyền việc dùng gậy đánh bắt đầu từ các Thiền Sư Đức Sơn Tuyên Giám và Hoàng Bá Hi Vận; còn việc dùng tiếng hét thì bắt đầu từ ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền (hoặc có thuyết nói ngài Mã Tổ Đạo Nhất). Vì ngài Đức Sơn khéo dùng gậy, ngài Lâm Tế giỏi dùng tiếng hét, nên đã có câu: “Cây gậy Đức Sơn, tiếng hét Lâm Tế”. Về sau, các Thiền Sư tiếp dẫn người học phần nhiều dùng cả đánh và hét, không ngoài mục đích nhờ đó thúc giục người học giác ngộ. Đời sau, đối với việc thức tỉnh sự mê chấp của người gọi là “đương đầu bổng hát” (đánh và hét đúng lúc đúng cơ). Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu (Vạn Tục 114, 25 thượng), nói: “Gia phong Lâm Tế, toàn cơ đại dụng, đánh hét đều dùng”.	
Vị thủy tổ của Tông Lâm Tế là Thiền Sư Nghĩa Huyền chịu ảnh hưởng của ngài Hoàng Bá có nói về cái gọi là bốn hét và tám gậy. Tám gậy là:	
1.Gậy giải lệnh chi huyền, là gậy phạt.	
2.Gậy tiếp cơ theo chính, gậy tiếp dắt người theo về chính đạo.	
3.Gậy dựa vào lí huyền vi mà làm thương tổn điều chân chính, là gậy phạt.	
4.Gậy ấn thuận tông chỉ, tức là gậy ấn chính cơ đến, là gậy thưởng.	
5.Gậy nghiệm thử hư thực, tức là vừa thấy liền đánh để thử xem sự tu hành của người đến học thực hay hư, không liên quan gì đến thưởng phạt.	
6.Gậy mù quáng, tức là mắt mù, đánh loạn bậy, do lỗi của thầy.	
8.Gậy dẹp trừ phàm thánh, là gậy chân chính cao tột	
Bốn hét là:	
1.Có lúc tiếng hét như thanh gươm Kim Cương quí báu, có tác dụng chặt đứt sự hiểu biết theo tình chấp.	
2.Có khi tiếng hét như sư tử dậm chân, có tác dụng ngăn trở sự hiểu biết theo tình chấp.	
3.Có khi tiếng hét như cây sào quơ bóng cỏ, có tác dụng khám nghiệm người học.	
4.Có khi tiếng hét không có tác dụng của hét, có tác dụng không dám xúc phạm húy.
 	
Bột Đà	
● Phạm: buddha. Dịch ý là giác giả, tức là Đức Phật. Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 6 (Đại 45, 345 hạ), nói: “Phạm: Bột Đà, nếu chỉ gọi tắt là Phật thì sai”. Kinh Niết Bàn nói: “Phật là bậc giác ngộ, tức là tự mình giác ngộ và giác ngộ người khác”. (xt. Phật).	
 	
Bùi Hưu	
● Bùi Hưu (797-870). Ông là người huyện Tế Nguyên, Mạnh Châu (Hà Nam), đời Đường, cũng có thuyết cho là người huyện Văn Hỉ tỉnh Hà Nam (Văn Hỉ Sơn Tây). Ông đậu Tiến sĩ khoảng năm Trường Khánh (812-824). Khoảng năm Đại Trung (847-859), ông được quan Binh Bộ Thị Lang tiến cử làm Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự. Sau giữ chức Tiết Độ Sứ Tuyên Vũ Quân, rồi lần lượt làm Tiết Độ Chiêu Nghĩa, Hà Đông, Phượng Tường, Kinh Nam v.v... Ông là người điềm đạm, phong độ nhàn nhã, hành xử nghiêm túc, vua Tuyên Tông thường gọi ông là “chân Nho giả” (nhà Nho chân chính). Ông giỏi văn chương, viết chữ rất ngay thẳng đẹp đẽ.	
Ông vốn tin Phật Giáo, theo ngài Khuê Phong Tông Mật học Hoa Nghiêm. Ngài Tông Mật soạn kinh sớ thường nhờ ông viết tựa. Ông từng tiếp ngài Hoàng Bá Hi Vận ở Uyển Lăng, cùng nhau bàn về đạo Thiền, ông ghi những lời Thiền Sư Hoàng Bá nói rồi soạn thành Uyển Lăng Tập, lưu hành rất rộng rãi.Đời vua Vũ Tông và Tuyên Tông, Phật Giáo gặp đại nạn mới, với tư cách một đại thần trọng yếu, ông đứng ra bênh vực Phật Giáo, nhờ thế, chỉ trong vài năm, Phật Giáo được hưng thịnh trở lại.Từ trung niên về sau, ông ăn chay, thắp hương tụng kinh, người đời gọi ông là “Đại Sĩ Hà Đông”. Ông có các tác phẩm: Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn 1 quyển, Truyền Tâm Pháp Yếu 1 quyển (Biên Tập Ngữ Yếu của Thiền Sư Hi Vận). [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.6, Q.11, Q.20, Q.25; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.6, Q.8, Q.9, Q.12, Q.13; Cư Sĩ Truyện Q.13; Đường Thư Liệt Truyện 107].	
 	
Bút Thụ	
● Tức là ở trong trường sở dịch kinh, người cầm bút dùng Hán Văn ghi chép những văn kinh mà người dịch đã dịch từ nguyên văn ra. Bởi vì kinh Phật được truyền sang Trung Quốc đều bằng tiếng Phạm, cần phải phiên dịch ra Hán Văn thì người Trung Quốc mới có thể đọc và hiểu được. Nhưng người thông thạo chữ Hán chưa chắc đã giỏi tiếng Phạm, và ngược lại, người biết tiếng Phạm chưa chắc đã hiểu Hán Văn cho nên cả hai phải phối hợp với nhau mới thành việc được.[X. Sự Vật Kỉ Nguyên Q.7].

Da Cầu Na Hoa Nhĩ Khắc Nhã	
● Phạm: Yàĩavalkya. Cũng gọi Tế Bì Y Tiên. Nhà triết học Ấn Độ đời xưa. Cứ theo suy đoán thì ông là người sống ở khoảng thế kỷ VIII trước Tây lịch. Trong các sách Phú Lan Na (Phạm: Puràịa) đều có ghi chép về ông. Học thuyết của ông được coi là Đại Biểu cho các luận thuyết triết học Ấn Độ trước thời đại Đức Phật. Tư tưởng trung tâm của ông nhấn mạnh bản chất của cái “Ta” (Phạm:àtman) là ý thức thuần túy duy nhất tuyệt đối (Phạm: Vijĩànaghana, prajĩànaghana), vượt ra ngoài sự đối lập của chủ quan, khách quan, do đó, dứt bặt nói năng và chỉ có thể dùng tiếng Phạm neti, neti (chẳng phải, chẳng phải) để biểu hiện. Ông còn nêu ra những thuyết như:	
Thực tại của Phạm - Ngã, trong giấc ngủ Phạm - Ngã là một, thế Giới Kinh nghiệm là ảo tượng (Phạm: màya) hư giả v.v... Học thuyết của phái Phệ Đàn Đa (Phạm: Vedànta) do Thương Yết La (Phạm: Zaíkara) thành lập ở đời sau đều đã bắt nguồn từ luận thuyết của ông.	
 	
Da Du Đà La	
Phạm: Yazodharà, Pàli: Yasodharà. Cũng gọi Da Du Đà La, Da Duy Dàn. Hán dịch: Trì dự, Trì xưng, Hoa sắc. Cũng gọi La Hầu La Mẫu (Phạm: Ràhula - màtf: mẹ của La Hầu La).	
● I.Da Du Đà La. Con gái của ông Chấp Trượng (Phạm: Daịđapàịi), dòng họ Thích, ở thành Ca Tì La, trung Ấn Độ, là chính phi của Thái Tử Tất Đạt Đa, mẹ ruột của La Hầu La. Lại có thuyết nói Da Du Đà La là con gái của đại thần Ma Ha Na Ma (Phạm: Mahànàma) dòng họ Thích thuộc chủng tộc Bà Tư Tra (Phạm: Vaziwỉhà). Cũng có thuyết bảo Da Du Đà La là con gái của vua Thiện Giác (Phạm: Suprabuddha) và là em gái của Đề Bà Đạt Đa ở thành Thiên Tí (Phạm: Devadaha). Bà có thân hình đoan trang xinh đẹp vào bậc nhất, đầy đủ mọi đức. Đức Thích tôn thành đạo được năm năm thì Da Du Đà La và di mẫu của Đức Thích Tôn là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Phạm: Mahà-prajapati) cùng với 500 người phụ nữ dòng Thích Ca cũng xin xuất gia thụ giới Cụ Túc làm Tỉ Khưu
● II.Da Du Đà La. Là vị Bồ Tát trong Mật Giáo được thờ trong Viện Quan Âm của Hiện Đồ Thai Tạng Giới Mạn Đồ La. Mật hiệu là Thị Hiện Kim Cương. Tượng vẽ của vị tôn này là thiên nữ, đầu đội mũ kim tuyến, tay phải co lại, lòng bàn tay ngửa lên, các đầu ngón tay duỗi xuống, riêng ngón cái hơi co, bàn tay trái dựng thẳng, ngón trỏ, ngón giữa kẹp một cành cây. Ấn Khế là ấn Mã Đầu Minh Vương. Chân Ngôn là: Na Ma Tam Mạn Đa Bột Đà Nẫm Diêm. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Thai Tạng Giới Niệm Tụng Thứ Đệ Yếu Tập Q.7].	
 	
Da Luật Sở Tài	
● Da Luật Sở Tài (1190-1240). Cũng gọi là Di Lạt Sở Tài, Lưu Sở Tài.Tự Tấn Khanh, pháp danh Tòng Nguyên, hiệu Trạm Nhiên Cư Sĩ, con cháu Đan Vương Đột Dục ở Liêu Đông.	
Ông vốn có chí khác thường, lấy việc lo cho thiên hạ làm trách nhiệm của mình. Ông học rộng, tài cao, thông suốt kinh sử Bách Gia, cho đến giỏi cả nghề thuốc, bói toán, công nghệ, nông nghiệp v.v...	
Lúc đầu, ông làm quan với nhà Kim, nhưng vì chức quan nhỏ nên không bao lâu ông từ quan và lui về ở am Thung Dung trong chùa Báo Ân tại Yên Kinh tham cứu Thiền Học với ngài Vạn Tùng Hành Tú, 3 năm sau ông đắc pháp, ngài Hành Tú soạn bộ Thung Dung Lục là do lời khuyến thỉnh của ông.	
Vua Thái Tổ nhà Nguyên nghe tiếng ông đem lễ vật đến mời ông ra giúp việc nước. Mỗi khi theo vua đi chinh phạt, ông thường can vua đừng giết hại.Vua Thái Tông phong cho ông làm Trung Thư Lệnh, rồi từ đó, tất cả việc chính trị, quân sự của đất nước đều giao cho ông quyết định. Mỗi khi ông giải quyết việc gì, vua thường khen ngợi và ban thưởng rất hậu. Tuy ở cảnh giầu sang như vậy nhưng ông vẫn mặc áo vải, ăn cơm rau, sống cuộc đời đạm bạc như người thường. Lúc sắp mất, ông đưa hết tài sản đến chùa để sung vào việc cúng dường, bố thí.	
Tháng 5 năm Thuần Hựu thứ 4 đời Nam Tống ông qua đời, thọ 55 tuổi.Nay mộ của ông vẫn còn trong vườn Di Hòa tại Bắc Kinh. Tác phẩm của ông gồm có: Trạm Nhiên Cư Sĩ Văn Tập, Tây Du Lục.[X. Ngũ Đăng Toàn Thư Q.61; Nguyên Sử Q.146]	
 	
Da Xá	
● I.Da Xá. Phạm: Yaza hoặc Yazoda.	
Cũng gọi Da Du Đà, Da Du Già. Hán dịch: Danh Văn, Thiện Xưng. Là con của trưởng giả Thiện Giác ở nước Ba La Nại (Pàli: Varàịasì), trung Ấn Độ. Vì nhàm chán cuộc đời trần tục, nên ngài đến vườn Lộc Dã (Phạm: Mfgadàva) xin xuất gia làm đệ tử Đức Phật và trở thành một trong sáu vị Tỉ Khưu được Phật độ cho đầu tiên. Về sau, bố mẹ và vợ con của ngài cũng qui y Tam Bảo và là những Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di sớm nhất. [X. Kinh Tí Ni Mẫu Q.1; Kinh Xuất Diệu Q.29]
● II.Da Xá.Pàli: Yasa-kàkaịđakaputta. Cũng gọi Da Xá Đà Ca Lan Đề Tử, Da Xá Ca Na Tử. Vị A La Hán sống vào khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt (khoảng 283 trước Tây lịch). Bấy giờ, các Tỉ Khưu ngôi (Pàli: Vajjiputta) ở thành Tì Xá Li (Phạm: Vaizàli) đề xướng Thập Sự Tịnh Pháp để chống lại các vị Tỉ Khưu bảo thủ và đưa ra cách giải thích mới về 10 điều giới luật. Thập Sự Tịnh Pháp sau bị các vị trưởng lão Da Xá và Li Bà Đa (Phạm, Pàli: Revata) cùng với 700 vị Tỉ Khưu nhóm họp ở thành Tì Xá Li quyết định đó là 10 điều phi pháp. [X. Luật Tứ Phần Q.54; Luật Thập Tụng Q.60]. (xt. Thập Sự Phi Pháp).	
● III.Da Xá. Vị Thượng tọa ở tịnh xá Kê Tước tại thành Ba Liên Phất (Hoa Thị) ở thời vua A Dục. Ngài đã giúp vua A Dục kiến tạo 48.000 chùa tháp và tiến cử ngài Ưu Ba Cúc Đa với nhà vua. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.23; Kinh A Dục Vương Q.1]	
● IV. Da Xá. Gọi đủ là Na Liên Đề Lê Da Xá. Người nước Ô trường bắc Ấn Độ. (xt. Na Liên Đề Lê Da Xá).	
 	
Da Xá Quật Đa	
● Vị tăng dịch kinh đời Bắc Chu, cũng gọi là Xưng Tạng, người nước Ưu Bà, đệ tử của ngài Xà Na Da Xá. Sư cùng với bạn đồng học là Xà Na Quật Đa đến Trường An, Trung Quốc vào thời Vũ Đế. Quan Đại Trủng Tể (tương đương với chức Thượng thư bộ lại) tên là Vũ Văn Hộ mời sư về ở chùa Tứ Thiên Vương để dịch kinh.	
Các kinh luận do sư dịch gồm ba bộ tám quyển như: Phẩm Cánh Quảng Thọ Lượng Đại Biện Đà La Ni 5 quyển trong Kinh Kim Quang Minh, Kinh Thập Nhất Diện Quan Thế Âm Thần Chú 1 quyển v.v... Còn những sự tích khác về sư không được rõ. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q7; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.11].	
 	
Da Xá Tháp	
● Tòa tháp xá lợi trên đỉnh núi Lô Sơn.	
Cứ theo truyền thuyết, vào thời Đông Tấn, có Tôn Giả Da Xá mang xá lợi từ Tây Vực đến Trung Quốc, khi đi qua Lô Sơn, ngài dừng lại và xây tháp trên đỉnh núi để thờ xá lợi.Sách Danh Sơn Kí nói: “Từ lưng chừng núi trở lên thì thế núi cao vút như cây bút. Trên chóp núi có tháp xá lợi gọi là tháp Da Xá”.	
 	
Dạ Bán Chính Minh Thiên Hiểu Bất Lộ	
● Nửa đêm trời sáng ban ngày lại tối.Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Từ ngữ này được chuyển dụng từ câu “Đương minh trung hữu ám... đương ám trung hữu minh” (trong sáng có tối, trong tối có sáng) trong Tham Đồng Khế (Đại 51, 459 trung) do ngài Thạch Đầu Hi Thiên soạn.	
Dạ bán chính minh chỉ cho ám trung hữu minh; Thiên Hiểu bất lộ chỉ cho minh trung hữu ám. Nếu đối với Động Sơn Ngũ Vị do Thiền Sư Động Sơn Lương Giới lập, thì Bán dạ, Bất lộ tương đương với ý nghĩa Chính Vị, có tính bình đẳng. Chính Minh, Thiên Hiểu tương đương với ý nghĩa Thiên vị, có tướng sai biệt. Cho nên từ ngữ “Dạ bán chính minh thiên hiểu bất lộ” là biểu thị trạng thái chân như Pháp Tính và muôn tượng sum la tương nhập nhất như.	
 	
Dạ Đường Thủy	
● Nước ao trong đêm. Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Chỉ cái ao trong đêm tối vốn chỉ có nước chứ không có sinh vật. Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được chuyển dụng để chỉ nội dung của câu nói hư dối trống rỗng. Bởi vì câu nói không mang ý nghĩa quan trọng nào để đi vào lí, mà người ngu si thì không biết rõ chân giả thực hư, cứ loay hoay tìm kiếm trong đó, hy vọng nắm bắt được cái cơ ngộ đạo, đã khó nhọc mà vô ích. Cũng như nước từ cửa Long Môn chảy xuống, cá đã vượt lên trên ba lớp sóng mà hóa thân thành rồng rồi, thế nhưng những người ngu không hiểu rõ sự thực, vẫn cứ chạy lên phía trước để tìm mò bắt cá trong đêm tối; thật uổng công phí sức! Bích Nham Lục tắc 7 (Đại 48, 147 hạ), nói: “Sóng cao ba lớp cá hóa rồng. Người ngu vẫn tát ao nước tối”.	
 	
Dạ Ma Thiên	
● Trời Dạ Ma. Phạm, Pàli: Yàma. Hán dịch: Thiện Thời Phần, Thiện Thời, Thiện Phần, Diệu Thiện, Diệu Thời Phần, Diệu Xướng, Xướng Nhạc v.v... Là tầng trời thứ ba trong sáu tầng trời cõi Dục. Cũng gọi Diệm Ma Thiên, Viêm Ma Thiên, Tu Viêm Thiên, Li Tránh Thiên, Tô Dạ Ma Thiên (Phạm, Pàli: Suyàma), Tu Dạ Ma Thiên.	
Cứ theo Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 36, Luận Lập Thế A Tì Đàm quyển 6, Phật Địa Kinh Luận quyển 5 và Tuệ Uyển Âm Nghĩa quyển thượng chép, thì cõi trời này ánh sáng rực rỡ, không chia ngày đêm, người ở cõi trời này lúc nào cũng yên vui sung sướng không thể nghĩ bàn.	
Hơn nữa, theo Luận Chương Sở Tri quyển thượng nói, thì tầng trời 33 (trời Đao Lợi) thường đánh nhau với A Tu La, nhưng cõi trời Dạ Ma thì xa lìa sự tranh đấu, vì thế gọi là Li Tránh Thiên. Chúng Sinh được sinh vào cõi trời này là nhờ đời trước thích tu các hạnh không giết hại, không trộm cướp, không gian dâm v.v..., tự mình giữ giới, lại khuyên người giữ giới, làm các việc lợi ích cho mình và người.	
Dạ Ma là tầng trời đầu tiên (thấp nhất) trong các cõi trời ở trong hư không, cách cõi trời Đao Lợi ở tầng trên tám vạn do tuần, gồm 32 địa: Thế Lực Địa, Thượng Hành Địa, Lâm Quang Minh Địa, Thừa Xử Địa, Du Hành Địa v.v... Vua cõi trời Dạ Ma tên là Mâu Tu Lâu Đà, mình cao năm do tuần, cung điện của vua được đặt ở Thế Lực Địa. Lại có bốn núi lớn là núi Thanh Tịnh, núi Vô Cấu, núi Đại Thanh Tịnh và núi Nội Tượng đều cao một vạn do tuần, cùng với các núi khác có rất nhiều hoa trời tươi đẹp, các sông hồ cũng như trăm nghìn vườn rừng bao bọc chung quanh. Sự vui sướng ở cõi trời này thù thắng hơn ở cõi trời Đao Lợi.Người cõi trời Dạ Ma sống lâu hai nghìn tuổi, một ngày một đêm ở đây bằng hai trăm năm ở cõi người.Cũng có việc hôn nhân trai gái lấy nhau, nhưng chỉ gần gũi hoặc ôm nhau là âm dương hòa hợp, có con theo ý muốn và từ đầu gối hóa sinh ra. Trẻ sơ sinh ở cõi trời này đã to bằng đứa bé ba, bốn tuổi ở cõi Diêm Phù Đề (tức cõi người).	
Tín ngưỡng về Dạ Ma Thiên Vương đã bắt nguồn từ thời đại Phệ Đà trở về sau. Vì cõi trời này là thế giới đầy ánh sáng và có đủ mọi sự vui sướng, cho nên từ xưa đã là nơi mà dân tộc Ấn Độ mơ ước được sinh đến sau khi chết. Về sau, Dạ Ma Thiên Vương dần dần diễn biến làm quan thẩm phán xử tội người chết mà thành là chúa loài quỉ và địa ngục với cái tên là vua Diêm Ma ở tầng trời cao nhất trong hư không. Nhưng sau khi tín ngưỡng này được đưa vào Phật Giáo thì vị trí của cõi trời Dạ Ma được đặt vào hàng thứ ba trong sáu tầng trời cõi Dục. [X. Kinh Trường A Hàm Q.18, Q.20, Q21; Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.37 đến Q.63; Luận Du Già Sư Địa Q.4, Q.5; Luận Câu Xá Q.11; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.6; W. Kirfel: Die Kosmographie der Inder]. (xt. Diêm Ma Vương).	
 	
Dạ Nhu Phê Đà	
● Phạm, Pàli: Yajur-veda. Một trong bốn bộ Kinh Phệ Đà của Ấn Độ đời xưa. Cũng gọi Dạ Nhu Phệ Đà, Dã Thụ Phệ Đà, Da Thụ Bệ Đà, Dạ Thụ Tì Đà, Da Thù Bệ Đà. Hán dịch: Từ (cúng tế), Tế từ, Tác Minh Cúng Thí, Tế Tự Trí Luận. Dạ Nhu Phệ Đà là tập đại thành các bài chú được đọc trong tế từ (Yajus), Tế tư (Phạm: adhvaryu) và giải thích văn chú của tế từ, tế tư v.v...	
Dạ Nhu Phệ Đà có hai loại:	
● I.Hắc Dạ Nhu Phệ Đà (Phạm: Kfwịayajur- veda). Giữa Phệ Đà này và Phạm Thư không phân biệt rõ ràng, là vì văn chính của Phệ Đà (Tán ca, Tế từ, Chú từ v.v...) và Phạm Thư (sách chú thích Phệ Đà) được hợp lại với nhau mà thành, gồm 4 quyển (hoặc 5, 7, 8 quyển).	
● II.Bạch Dạ Nhu Phệ Đà (Phạm: Zuklayajur- veda). Loại Phệ Đà này và Phạm Thư có thể phân biệt rõ ràng, là vì văn chính của Hắc Dạ Nhu lẫn lộn với Phạm Thư đã được tách rời ra và chỉnh lí lại mà thành. Ngoài ra, theo các trứ tác nói về học phái Phệ Đà, như Gia Lạp Nạp Tì Cáp (Phạm: Caraịa-vyùha). v.v... thì bốn Phệ Đà đều có phó Phệ Đà, phó Phệ Đà của Dạ Nhu Phệ Đà là Luận Đồ Thố (Phạm: Dhanu-veda, Phệ Đà của cung nỏ), tức là luận về phép bắn cung.	
 	
Dạ Thuyền Nhàn Thoại	
● Có 1 quyển, do Thiền Sư Bạch Ẩn Huệ Hạc của Nhật Bản soạn. Trong khi tu hành, tác giả từng mắc chứng thần kinh suy nhược và lao phổi, nhưng nhờ thực hành phép nội quán bí mật mà chữa lành bệnh. Nội dung tác phẩm tác giả ghi lại những kinh nghiệm ấy và cho rằng tu tập phép bí mật này có thể làm cho thân tâm khoẻ mạnh, đạt mục đích tu hành. [X. Bạch Ẩn Quảng Lục Q.thượng].	
 	
Dạ Tọa	
● I.Dạ Tọa. Ngồi thiền vào lúc mặt trời lặn. Cũng gọi Hoàng Hôn Tọa Thiền, Sơ Dạ Tọa Thiền.	
● II.Dạ Tọa. Ngồi thiền vào lúc nửa đêm. Trong các chùa viện Thiền Tông, chư tăng thường đi ngủ vào chín giờ tối, đến 12 giờ khuya dậy ngồi thiền, gọi là Dạ Tọa.	
 	
Dạ Xoa	
● Phạm: yakwa, Pàli: yakkha. Một trong tám bộ chúng, thường được gọi chung với La Sát (Phạm: ràkwasa). Cũng gọi Dược Xoa, Duyệt Xoa, Dã Xoa. Hán dịch: Khinh Tiệp, Dũng Kiện, Năng Đạm, Quí Nhân, Uy Đức, Từ Tế Quỉ, Tiệp Tật Quỉ. Nữ tính Dạ Xoa gọi là Dạ Xoa Nữ (Phạm: yakwiịì, Pàli: yakkhinì). Chỉ cho loài quỉ ở trên mặt đất hoặc ở trong hư không, dùng uy thế não hại người, hoặc dùng uy thế giữ gìn chính pháp.	
Cứ theo kinh Đại Hội trong Trường A Hàm quyển 12, Luận Đại Tì Bà Sa quyển 33 và Luận Thuận Chính Lí Quyển 31 nói, thì Dạ Xoa được đặt dưới quyền điều khiển của vua trời Tì Sa Môn, có bổn phận giữ gìn các cõi trời Đao Lợi v.v... Loài quỉ này được thụ hưởng những sự vui sướng và có đầy đủ uy thế.	
Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 12 nói thì có 3 loại Dạ Xoa:	
1.Địa Hành Dạ Xoa: thường được sung sướng, thưởng thức âm nhạc, ăn uống...
2.Hư Không Dạ Xoa: có đầy đủ Đại lực, đi nhanh như gió.	
3.Cung Điện Phi Hành Dạ Xoa: có đầy đủ tiện nghi và mọi sự vui sướng.	
Chú Duy Ma Cật Kinh cũng nêu ba loại Dạ Xoa:	
1.Địa Dạ Xoa: đời quá khứ chỉ bố thí tiền của nên không bay được.	
2.Hư Không Dạ Xoa.	
3.Thiên Dạ Xoa: nhờ đời trước bố thí xe, ngựa, nên có thể bay đi.	
Ngoài ra, Phẩm Tì Sa Môn Thiên Vương trong Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 52 nói: Vua trời Tì Sa Môn có 16 Đại lực tướng quân Dạ Xoa như: Vô Bệnh, Cát Tường v.v... và năm mươi tướng quân Dạ Xoa như: Nhân Đà La, Tô Ma, Bà Lâu Na, Y Xa Na, A Tra Bạc Câu v.v...	
Cứ theo Phẩm Tựa trong Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 1 chép, thì Vua trời Tì Sa Môn có 36000 chúng Dược Xoa dưới quyền, như: Am Bà, Trì Am, Liên Hoa Quang Tạng, Liên Hoa Mục, Tần Mi, Hiện Đại Bố, Động Địa, Thôn Thực v.v...	
Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 chép, thì trong Kim Cương Bộ ngoài của Thai Tạng Giới Mạn Đồ La, ở phía bắc đặt trời Tì Sa Môn, ở hai bên vị trời này vẽ tám Đại tướng Dạ Xoa: Ma Ni Bạt Đà La, Bố Rô Na Bạt Đà La, Bán Chỉ Ca, Sa Đa Kì Lí, Hê Ma Phạ Đa, Tì Sái Ca, A Tra Phạ Ca và Bán Già La.	
Trong các kinh thường đề cập đến các thần Dạ Xoa hộ trì chính pháp. Như Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện nói: 12 vị Đại tướng Dạ Xoa, như Cung Tì La, Bạt Chiết La v.v... thề nguyền che chở giữ gìn những người trì tụng Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện. Còn Kinh Đà La Ni Tập quyển 3 thì nói: 16 vị Đại tướng Dược Xoa, như Đạt lí để La Sát Tra v.v... (tức là 16 vị thiện thần Bát Nhã) thì phát nguyện hộ vệ những người tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật. Luận Đại Tì Bà Sa quyển 180 nói: khi hai nước giao chiến thì Dược Xoa hộ quốc ra đánh trước. Kinh Khổng Tước Vương Chú thì nói: 197 Dạ Xoa như Câu Câu Tôn Đà v.v... ở các nước để hàng phục oán địch.	
Tuy nhiên, trong các kinh điển cũng còn nói đến các loài Dạ Xoa làm hại chúng sanh Như kinh Đại cát nghĩa thần chú quyển 3 nói: các Dạ Xoa, quỉ La Sát v.v... thường biến làm hình sư tử, voi, hổ (cọp), nai, ngựa, trâu, lừa, lạc đà, dê v.v... hoặc đầu to mình nhỏ, hoặc bụng đỏ với một đầu hai mặt v.v... tay cầm dao, gươm, dáo, mác v.v... hình tướng dữ tợn, làm ai cũng sợ, người trông thấy kinh quá đến ngất xỉu, rồi Dạ Xoa tiến đến hút uống tinh khí của họ.	
Kinh Niết Bàn (bản Nam) quyển 15 và Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 2 cũng nói đến loài Dạ Xoa có thân hình đáng sợ, đó là loài quỉ hung ác thường uống máu ăn thịt và hút tinh khí của người.	
Tiếng Phạm của Dạ Xoa là yakwa, từ gốcyakw mà ra, có các nghĩa: tôn kính, tế tự, táo bạo v.v... là loài nửa người nửa thần. Cho nên trong Chú Duy Ma Cật Kinh quyển 1, Dạ Xoa được dịch là người quí. Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 23 gọi Dạ Xoa là Từ Tế Quỉ và bảo người dân Ấn Độ thường thờ cúng Dạ Xoa để cầu phúc.	
Trong thần thoại Ấn Độ, Dạ Xoa là một loại thần linh nửa thần. Có thuyết nói cha của Dạ Xoa là Bổ La Sa Để Da, hoặc Ca Diếp Ba, hoặc Bổ La Ha (Phạm: pulaha); hoặc có thuyết cho Dạ Xoa là từ trong chân của Phạm Thiên sinh ra. Mẹ của Dạ Xoa là người theo hầu thần tài Câu Tì La, hoặc theo hầu thần Tì Thấp Nô.	
Trong Mật Giáo, theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1, thì lực sĩ Mật Tích là chúa Dạ Xoa, gọi là Kim Cương Thủ hoặc Chấp Kim Cương [X. Kinh Trường A Hàm Q.20; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.50; Kinh Khởi Thế Q.6 Phẩm Tứ Thiên Vương; Luận Lập Thế A Tì Đàm Q.1, Q.4; Đại Đường Tây Vực Ký Q.3, Ca Thấp Di La quốc điều]. (xt. Đa Văn Thiên).	
 	
Dã	
● Chữ Tất Đàm (ya). Một trong 50 chữ cái, một trong 42 chữ cái.Cũng gọi Dạ, Da, Tà, Kế.	
Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 5 lấy chữ đầu trong tiếng Phạm yathàvat (dịch ý là thật, chính) mà giải thích ya là vào các pháp như thực chẳng sinh. Kinh Đại Nhật quyển 2 lấy tiếng Phạmyàna (dịch ý là thừa) mà giải thích là tất cả pháp, tất cả thừa đều không thể được. Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) quyển 57 thì giải thích là tích tụ sai biệt (Phạm: saôbhedakùỉa). [X. Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Q.thượng Phẩm Tự Mẫu; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.11 Phẩm Tập Học Kĩ Nghệ; Luận Đại Trí Độ Q.48; Đại Nhật Kinh Sớ Q.7]	
 	
Dã Bàn Tăng	
● Chỉ cho vị tăng nơi thôn dã quanh năm đi khắp bốn phương, không được nhàn rỗi.Hoặc chỉ vị tăng hành cước ngủ nghỉ nơi sơn dã. Dã bàn hàm ý là quanh quẩn nơi thôn dã.	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 13 Phong Hiệp Diên Chiểu Chương (Đại 51, 302 hạ), ghi: “Hỏi: thế nào là chủ trong núi Thanh Lương? Sư nói: Một câu cũng chẳng có thì giờ để hỏi Vô Trước, nên đến nay vẫn chỉ là ông tăng quê mùa” (Dã Bàn Tăng).
 	
Dã Can Minh	
● Con chồn kêu. Dã Can, Phạm: Zfgàla, dịch âm Tất Già La. Đối lại với Sư Tử Hống (sư tử rống). Từ ngữ này dùng để ví dụ người tu hành chưa thấu đáo mà cứ nói bừa chân lí. [X. Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24]. (xt. Sư Tử Hống).	
 	
Dã Hồ Thiền	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Dùng để ví dụ Thiền tựa hồ như đúng mà thực là sai.Tức là việc làm không khế hợp với chân nghĩa của Thiền mà tự cho là khế hợp. Lời nói này phát xuất từ câu chuyện của Thiền Sư Bách Trượng Hoài Hải đời Đường mở tỏ cho con cáo đồng.	
Vô Môn Quan tắc 2 (Đại 48, 293 thượng) chép: “Hòa Thượng Bách Trượng mỗi lần nói pháp, có 1 ông già thường theo chúng tăng vào nghe. Thời thuyết pháp kết thúc, mọi người giải tán và ông già cũng ra về. Bỗng một hôm ông già nán lại, ngài Bách Trượng bèn hỏi: - Người nào mà đứng trước đó? Ông già đáp: - Dạ! Bạch ngài, con không phải là người, vào thời Đức Phật Ca Diếp ở quá khứ, con từng ở tại núi này. Nhân có người hỏi: “Bậc Đại Đức Tu hành còn rơi vào nhân quả hay không? Con trả lời là không rơi vào nhân quả. Do đó 500 đời con đã bị đọa làm thân cáo đồng. Nay xin hòa thượng đáp thay một chuyển ngữ, cứu con thoát khỏi kiếp cáo này”. Rồi ông già liền hỏi: - Bậc Đại Đức Tu hành còn rơi vào nhân quả hay không?	
Ngài Bách Trượng đáp: - Không mờ nhân quả (bất muội nhân quả).	
Ngay câu nói ấy ông già Đại Ngộ. [X. Thung Dung Lục tắc 8; Trấn Châu Lâm Tế Tuệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục]. (xt. Bách Trượng Dã Hồ). 	
 	
Dã Hồ Tinh	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Vốn chỉ con cáo hoang đã biến thành tinh quái để lừa gạt người ta. Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được chuyển dụng để ví dụ kẻ tự tuyên bố đã thấy tính ngộ đạo để lừa người.	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 12 U Châu Đàm Không hòa thượng chương (Đại 51, 294 hạ) chép: “Có 1 vị ni định lên tòa thuyết pháp, Sư nói: - Ni là đàn bà không được lên tòa. Ni nói: - Long Nữ tám tuổi thành Phật thì sao? Sư nói: - Long Nữ có 18 phép biến hóa, ngươi hãy thử 1 phép biến hóa cho lão tăng xem! Ni nói: - Biến hóa được là dã hồ tinh!” Bích Nham Lục tắc 93 (Đại 48, 217 thượng) chép: “Vị tăng hỏi Đại Quang: - Trường Khánh bảo nhân bữa trai chúc mừng khen ngợi, ý là thế nào?	
Đại Quang đứng dậy múa, vị tăng liền lễ bái.	
Đại Quang hỏi: - Thấy cái gì mà lễ bái?	
Vị tăng cũng múa. Quang nói: - Con dã hồ tinh này!” [X. Cổ Tôn Túc Ngữ Lục Q.7] 	
 	
Dã Mã	
● Phạm: marìci.Hán dịch: Dương diệm (giợn nắng), Diệm (viêm). Gọi đủ là Dã Mã Tuyền. Một hiện tượng hư ảo (mirage) thường thấy trong sa mạc hoặc giữa nơi đồng không mông quạnh. Tức là những bóng dáng của giợn nắng hoặc bụi trần hiện ra ở đằng xa, trông giống như rừng cây, suối nước, nhưng khi đến gần thì không có. Vì thế nên biết dã mã là tướng giả, không có thực thể. Nó được dùng để ví dụ các pháp không có tự tính, như huyễn.	
Luận Đại Trí Độ quyển 6 (Đại 25, 102 thượng), nói: “Tất cả các hành như huyễn, lừa dối trẻ con, thuộc về nhân duyên, không được tự tại, không dừng trụ lâu. Cho nên nói Bồ Tát biết các pháp như huyễn, như giợn nắng. Giợn nắng do ánh mặt trời và gió thổi bụi bay trong đồng hoang thấy như dã mã, người không trí mới thấy, bảo đó là nước”.[X. Luận Thành Thực Q.12 Phẩm Diệt Pháp Tâm; Luận Đại Trí Độ Q.31; Đại Nhật Kinh Sớ Q.3.]	
 	
Dã Thôn Diêu Xương	
● Dã Thôn Diêu Xương (1916 - ). Nhà học giả Phật Giáo Nhật Bản. Người huyện Thần Nại Xuyên, trụ trì chùa Diệu quốc của Tông Nhật Liên. Ông tốt nghiệp Đại Học Lập Chính. Năm 1937-1944, ông chủ biên tạp chí “Chi Na Phật Giáo Sử học”.	
Ông từng là giáo sư, khoa trưởng Phật khoa và Thư viện trưởng của Đại Học Lập Chính. Chủ yếu ông nghiên cứu về lịch sử Phật Giáo Tây Vực, lịch sử dân tộc Đột Quyết và lịch sử Phật Giáo Trung Quốc.	
Ông có các tác phẩm: Chu Vũ pháp nạn chi nghiên cứu, Kinh điển - đà đích tâm dữ lịch sử, Phật Giáo bách thoại khảo, Phật Giáo ngụ ngôn tập...	
 	
Dã Thượng Tuấn Tĩnh 	
● Dã Thượng Tuấn Tĩnh (1907- ? ). Học giả Phật Giáo Nhật Bản. Năm 1932, Ông tốt nghiệp Đại Học Đại Cốc. Năm 1937- 1944, ông biên tập tạp chí “Chi Na Phật Giáo Sử học”. Năm 1950, ông giữ chức giáo sư ở Đại Học Đại Cốc. Sau đó, ông chủ yếu nghiên cứu lịch sử tông giáo Trung Quốc và những tư liệu văn hiến tìm thấy ở Đôn Hoàng và được cất giữ tại Đại Học Đại Cốc. Các tác phẩm quan trọng của ông gồm có: Liêu kim đích Phật Giáo, Phật Giáo Sử khái luận-Trung Quốc thiên, Tục Cao Tăng Truyện - Tịnh Độ Tam Tổ Truyện, Đôn Hoàng bản Vô Lượng Thọ Tân Kinh Giải Thuyết (Thốc Am Văn Khố Tàng Bản), Đại Cốc Đại Học sở tàng Trung Quốc Đôn Hoàng cổ tả kinh.	
 	
Dã Vu	
● Thầy cúng ở làng quê chỉ biết được một pháp thuật. Từ này được chuyển dụng để ví dụ người tu Thiền không thấu đáo đầy đủ.	
Cứ theo Ma Ha Chỉ Quán quyển 7 phần dưới nói, thì ông thầy cúng ở thôn quê chỉ hiểu có một thuật, có thể cứu được một người.Bậc Đại Lương Y biết hết các phương pháp trị liệu, chữa được nhiều bệnh, có thể cứu nhiều người.Người học Thiền Cũng vậy, chuyên dùng một pháp để đối trị phiền não thì chỉ được lợi ích nhỏ, chẳng phải đại dụng, không thể phá trừ hết các phiền não mà vào vô sinh nhẫn. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.7 phần 4]	
 	
Dác Đà	
● Cái vạy (cái ách đặt trên cổ trâu). Dác đà ví dụ thân tâm của phàm phu bị các vọng tưởng chấp trước trói buộc, mất hết tự do.	
Bích Nham Lục tắc 21 Thùy Thị (Đại 48, 161 hạ), nói: “Ra khỏi chuồng, trút bỏ dác đà (vạy, ách), thời tiết thái bình”. Ý nói khi thấu suốt được nguồn gốc của chính mình, thì cởi bỏ tất cả sự trói buộc của vọng tưởng mê chấp, được thanh thoát tự do.	
 	
Dác Hổ Tập	
● Gồm 2 quyển, do ngài Tế Năng soạn vào đời Thanh, thu vào Vạn Tục Tạng tập 109.Nội dung thu chép những yếu ngữ của Thiền gia bàn về Tịnh Độ.	
Quyển thượng thu chép ngữ yếu của 14 nhà thuộc Tông Lâm Tế như các ngài: Tử Tâm Ngộ Tân, Tuệ Hải Nghi, Sở Thạch Phạm Kì, Trương Thương Anh, Phùng Tế Xuyên... Mười một vị thuộc Tông Tào Động như các ngài: Chân Yết Thanh Liễu, Hoành Trí Chính Giác, Vạn Tung Hành Tú, Vạn An Quảng Ân...
Quyển hạ có năm vị thuộc Tông Tào Động như các ngài: Bác Sơn Nguyên Lai, Tuyết Quan Trí Ngân... Tông Vân Môn có chín vị như các ngài: Bản Giác Pháp Chân, Thiên Y Nghĩa Hoài, Dương Kiệt, Phạm Trọng Yêm... Tông Pháp Nhãn có một vị là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Tông Qui Ngưỡng một vị là ngài Văn Hỉ Vô Trước; Bảy vị túc Nho như các ông Bạch Cư Dị, Văn Ngạn Bác... và 11 vị cổ tôn túc như các ngài: Lô Sơn Tuệ Viễn, Nam Nhạc Tuệ Tư, Thiên Thai Trí Khải, Viên Hoành Đạo...	
Ngoài ra, ở đầu quyển thượng có tiểu tự và mục lục, cuối quyển hạ có ghi nghi thức niệm Phật, Tiểu truyện và ngữ yếu của soạn giả Tế Năng. Lại cứ theo bài Tiểu tự cho biết thì tên sách Dác Hổ Tập là lấy ý của câu: “Hữu Thiền hữu Tịnh Độ, do như đới dác hổ” trong bài kệ Tham thiền niệm Phật tứ liệu giản của ngài Diên Thọ.	
 	
Dác Tháp Bà	
● Tiếng dùng trong kiến trúc tháp Phật ở Nhật Bản. Tháp này là một cây cột hình vuông nhỏ mà dài, là biến hình của “Ngũ Luân Tháp Bà”. Thông thường trong lễ hội khánh thành nhà, điện, hoặc khi an vị Bản Tôn thì dựng cột dác tháp bà ở trước nhà điện. Chữ khắc hoặc viết trên bốn mặt tháp bà tùy theo tông Phái mà có khác.	
Cứ theo Hành Trì Quĩ Phạm quyển 3 Vị Bi Tháp Bà Thư Pháp Điều, thì trên mặt chính viết: “Đại Viên Kính Trí”, dưới hàng chữ này ghi pháp danh. Mặt phải viết “Bình Đẳng Tính Trí, kinh viết”, dưới hàng chữ này viết văn kệ trong kinh điển. Mặt trái viết “Thành Sở Tác Trí, Minh viết”, dưới hàng chữ này ghi pháp ngữ của Tổ Sư. Mặt sau viết “Diệu Quan Sát Trí”, dưới đó ghi ngày, tháng, năm và tên người dựng tháp. (xt. Tháp).	
 	
Dác Tú	
● Sao Dác. Phạm: Citrà. Một trong 28 ngôi sao. Là vì sao thứ nhất được đặt ở phương nam bên mé đông của viện ngoài trên Bắc Đẩu Mạn Đồ La; hoặc là ngôi tinh tú ở phía nam của viện ngoài trong Hiện Đồ Thai Tạng Giới Mạn Đồ La của Mật Giáo.	
Trong Kinh Khổng Tước và Bảo Tinh Đà La Ni, vì sao này còn được gọi là Chất Đa La. Chất Đa La nghĩa là thể sắc (năm sắc xen lẫn), cho nên Dác Tú cũng gọi là Thể họa tú. Về số sao thì có thuyết nói một ngôi, có thuyết bảo hai ngôi.Trong Hiện Đồ Thai Tạng Giới Mạn Đồ La, hình tượng của vì sao này là bàn tay phải dựng thẳng, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út co lại, bàn tay trái đặt ở trên rốn, hai tay cầm hoa sen, trên sen có hạt Châu, ngồi tréo chân, dựng thẳng đầu gối bên phải.Hình Tam Muội Da là ngôi sao trên hoa sen. Chủng Tử là (Ci). Ấn Khế dùng ấn chung của 28 vì sao. Chân Ngôn: Qui mệnh Chất Đa La (Citra) na khất xoa đa la (nakwatra, sao) sa phạ hạ. Hoặc dùng chú chung của 28 tinh tú. [X. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.41 Phẩm Tinh Tú; Kinh Ma Đăng Già Q.thượng Phẩm Thuyết Tinh Tú; Kinh Tú Diệu Q.hạ].	
 	
Danh	
● Tên. Phạm: nàman. Dịch âm Hán: Na Ma. Một trong những pháp Tâm Bất Tương Ứng Hành. Một trong 75 pháp Câu Xá, một trong 100 pháp Duy Thức. Thông thường chỉ cho tên gọi, nhưng theo sự giải thích trong Phật học, thì tùy theo tiếng gọi vật thể, khiến người nghe tên mà tướng của vật thể nổi hiện lên ở trong tâm, làm cho người ta sinh khởi tuệ giác.	
Cứ theo Luận Câu Xá quyển 5, thì Danh là nghĩa tác tưởng, như tưởng sắc, thanh, hương, vị, xúc... Đây là liên hệ Danh với ấn tượng chủ quan mà bàn, nên còn gọi là Danh Tưởng. Vả lại, Danh và tướng dáng của sự vật ăn khớp với nhau nên cũng gọi là Danh Tướng. Nếu Danh có bao hàm nội dung nhất định thì gọi là Danh Nghĩa. Ngoài ra, Câu Xá Luận Quang Kí nói, Danh còn có các nghĩa: theo, về, đến, gọi lại... Ý nói Danh hay theo tiếng, về với cảnh, gọi sắc lại... Cũng sách đã dẫn còn nói, Danh có khả năng giải thích rõ nghĩa, giúp người ta sinh khởi tuệ giác.	
Theo Câu Xá Luận Quang Kí quyển 5 thì có 3 loại danh: Danh, Danh Thân, Đa Danh Thân. Chẳng hạn như chữ sắc hoặc chữ hương đều là từ đơn, gọi là Danh, ghép hai chữ sắc và hương lại với nhau làm từ ghép thì gọi Danh Thân; ghép từ 3 chữ trở lên như sắc hương vị hoặc sắc, hương, vị, xúc... thì gọi là Đa Danh Thân. Đây là bàn về Nhất Tự Sinh (sinh một chữ). Nếu nói theo nhị tự sinh thì khi ghép hai chữ lại với nhau gọi là Danh; ghép bốn chữ lại với nhau thì gọi là Danh Thân, ghép từ sáu chữ trở lên gọi là Đa Danh Thân. Nếu là Đa Tự Sinh thì cứ theo đây mà suy ra.	
Ngoài ra, về mối quan hệ giữa Danh, Cú, Văn, thì Văn (Phạm: vyaĩjana, Hán âm: Tiện thiện na) tức chỉ cho chữ, như chữ a, i... Văn là chỗ nương của Danh, Cú, tự thể của nó không có nghĩa. Danh là do dùng văn một cách liên tục mới cấu thành tên gọi của sự vật, do đó mới có thể biểu thị ý nghĩa cá biệt của sự vật. Cú (Phạm: pada, Hán âm: bát đà) là do liên kết danh lại thành một câu có ý nghĩa hoàn chỉnh, như câu: “Hoa này là màu hồng”. Cả Danh, Cú, Văn đều là một trong những pháp Tâm Bất Tương Ứng Hành. Chủng loại của Văn, Cú cũng giống với Danh Tướng. Nếu ghép hai Văn lại với nhau thì gọi là Văn Thân, ghép hai Cú lại với nhau gọi là Cú Thân; nếu ghép từ ba chữ trở lên thì gọi Đa Văn Thân, Đa Cú Thân.	
Hữu Bộ cho rằng tự thể của Danh, Cú, Văn lìa tiếng, cho nên là có thật; nhưng Kinh Bộ và phái Duy Thức thì chủ trương có giả. Còn Bát Nhã Học Đại Thừa thì cho Danh và Thực đối lập nhau. Triệu Luận và Bất Chân Không Luận thì chủ trương khái niệm Danh Tướng là khách thể chứ không phải bản thể, vì nó không phản ánh được tính chân thực của khách quan; nó cũng không thể được dùng để biểu thị và nắm bắt tính chân thực của khách quan. Cho nên nó được dùng để phủ định tính thực tại của sự vật khách quan. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.14; Luận Thành Duy Thức Q.2; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.2; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2 phần cuối; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.2; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1 phần đầu]. (xt. Văn, Cú).	
 	
Danh Biệt Nghĩa Thông	
● Tức là mượn pháp môn của Biệt Giáo để làm sáng tỏ nghĩa lí của Thông Giáo. Là phương pháp mà Tông Thiên Thai dùng để phân biệt giải thích những trường hợp danh nghĩa trái nhau của các câu văn trong kinh luận. Như trong kinh luận có câu: “Giới nội Tam Thừa hành nhân đoạn chứng chi giai vị, phụ ư giới ngoại Bồ Tát chi giai vị” (Giai vị đoạn phiền não chứng chân lí của hành giả Tam Thừa trong ba cõi phụ thuộc vào giai vị Bồ Tát ngoài ba cõi). Trong đoạn văn trên đây giai vị trong ba cõi tuy nhờ giai vị đoạn hoặc chứng chân của Bồ Tát ngoài ba cõi để chỉ thị rõ ra, nhưng sự đoạn hoặc chứng chân thực tế của người tu hành là thuộc về nhân quả trong ba cõi, cho nên thuyết này rất khó phân biệt giải thích, thường khiến người chấp nê câu văn mà hiểu lầm ý nghĩa. Nhưng, nếu dùng phương pháp “Danh Biệt Nghĩa Thông” mà phân biệt giải thích ý nghĩa trên đây thì cũng dễ hiểu.	
Bởi vì Tông Thiên Thai phán Thông Giáo là Lí giáo trong ba cõi và Biệt Giáo là Sự giáo ngoài ba cõi, cho nên thuyết giai vị được trình bày ở trên có thể nhờ 50 giai vị của Biệt Giáo từ đầu đến cuối (đầu Thập Tín cuối Thập Địa) để làm sáng tỏ sự đoạn hoặc chứng chân của hành giả Tam Thừa thuộc Thông Giáo. Sự mượn danh Biệt Giáo làm tên gọi giai vị của Thông Giáo có ba hình thức gọi là Tam Tá (ba cách vay mượn):	
1.Tam Thừa Cộng Tá Nhất Giáo (Ba thừa mượn chung một giáo), tức là mượn 50 giai vị Biệt Giáo từ đầu đến cuối để gọi giai vị của ba thừa thuộc Thông Giáo.
2.Tam Thừa Cận Tá Ngũ Thập Vị Trung Chi Thập Địa, nghĩa là ba thừa chỉ mượn Thập Địa trong 50 giai vị.	
3.Tam Thừa Trung Chi Bồ Tát Tá Biệt Giáo Chi Thủy Chung Ngũ Thập Vị, nghĩa là Bồ Tát trong ba thừa mượn 50 giai vị của Biệt Giáo từ đầu đến cuối (từ đầu Thập Tín đến cuối Thập Địa). [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.6 phần 1].
 	
Danh Giả	
● Một trong ba giả. Danh là tên gọi của sự vật, có khả năng giải thích rõ nghĩa; Giả là hư dối không thật. Đối với các pháp hòa hợp bày đặt các tên, gọi là Danh giả, bởi lẽ cái “Danh” này không phải là bản thể của các pháp mà chỉ phương tiện đặt ra để giải thích các pháp, cho nên tất cả “Danh” đều là Danh giả. Nếu từ trong Danh giả rút ra được nghĩa năng thành, thì đó là Pháp giả; rút ra được nghĩa sở thành thì đó là Thụ Giả. [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1; Đại Thừa Huyền Luận Q.1]. (xt. Tam Giả Thi Thiết). 	
 	
Danh Dục	
● Một trong năm dục. Là lòng ham muốn tiếng tăm. Cứ theo Đại Minh Tam Tạng Pháp Số quyển 24 thì danh tức tiếng tăm ở thế gian. Vì tiếng tăm có thể mang lại sự vẻ vang cho mình, nên khiến người ta ham đắm tìm cầu không biết chán. (xt. Ngũ Dục).	
 	
Danh Đức	
● Danh dự và đức hạnh. Danh đức Tỉ Khưu là tiếng tôn xưng vị Tỉ Khưu có danh dự, có đức hạnh. Ngoài ra, trong Thiền Lâm, những bậc có danh dự, có đức hạnh được tuyển chọn để giữ các chức vị thì có Danh đức Tây Đường, Danh đức Thủ Tọa... [X. Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng; Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.2 Trụ Trì Nhật Dụng Điều; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.6]. (xt. Danh Đức Tây Đường, Danh Đức Thủ Tọa).	
 	
Danh Đức Tây Đường	
● Danh đức chỉ cho người có danh dự, đức hạnh. Còn Danh đức Tây Đường là một chức vị ở Tây Đường trong Thiền Lâm. Vị này có danh tiếng và đức hạnh được Đại Chúng tuyển chọn.	
Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 2 Trụ Trì Nhật Dụng Điều (Đại 48, 1119 trung), nói: “Nếu có các vị Danh đức Tây Đường trụ trì các sơn môn thì tòa ngồi của các vị đặt ở bên phải hòa thượng trụ trì”. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.6]	
 	
Danh Đức Thủ Tọa	
● Một chức vị trong Tiền Đường thủ tọa của Thiền Lâm. Vị này là bậc có danh tiếng và đức hạnh được Đại Chúng tuyển chọn. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 4 Thỉnh Lập Tăng Thủ Tọa điều (Đại 48, 1133 hạ), nói: “Như các vị Danh đức thủ tọa ở Tây Đường, hành giải của các ngài vốn được Đại Chúng kính phục”. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.6]. (xt. Thủ Tọa).	
 	
Danh Hiệu	
● Phạm: nàmadheya, Pàli: nàmadheyya. Cũng gọi Danh Tự, Danh. Chủ yếu nói về danh hiệu của Phật và Bồ Tát. Vì danh hiệu này có thể nói lên công đức của Phật, Bồ Tát và hiển bày rõ lòng kính ngưỡng, tán thán của chúng sinh đối với Phật, Bồ Tát, cho nên cũng gọi là Bảo hiệu, Tôn hiệu, Gia hiệu v.v... Lại vì danh hiệu này là Bồ Đề của chư Phật, nên còn gọi là Quả Danh, Quả Hiệu, Quả Thượng Danh Hiệu. Và lại theo số chữ của danh hiệu thì có các tên là Danh Hiệu Bốn Chữ, Danh Hiệu Sáu Chữ, Danh Hiệu Chín Chữ, Danh Hiệu Mười Chữ v.v...	
Về nghĩa chữ của danh hiệu, cứ theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 20 phần cuối của ngài Tuệ Viễn, thì hiển bày rõ thể là danh, biểu lộ đức là xưng, danh xưng biểu hiện ra ngoài khiến mọi người đều biết gọi là Hiệu. Còn theo Hoa Nghiêm Thám Huyền Kí quyển 4, thì danh là tên riêng của Đức Thích Ca; hiệu chỉ cho mười hiệu là tên chung của chư Phật.	
Qua sự trình bày trên đây, thì danh hiệu có thể biểu hiện thể tính chân như và công đức viên mãn của chư Phật Bồ Tát. Lại nữa, danh hiệu cũng từ chư Phật Bồ Tát mà ra, vì danh và thể không lìa nhau, cho nên danh hiệu của chư Phật cũng đồng như pháp thể của chư Phật. Do đó, trong các kinh luận đã có nhiều thuyết cho rằng nếu người thành tâm xưng niệm danh hiệu của chư Phật, tư duy nhớ nghĩ chư Phật, thì có thể tiêu trừ các tội chướng, tai nạn, hoặc có thể được Vãng Sinh Tịnh Độ. Như Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa quyển 7 nói, người cung kính lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm và thụ trì danh hiệu của Ngài, có thể được nhiều phúc đức. Còn Kinh Vô Lượng Thọ thì nói, nếu người dốc lòng thành kính xưng niệm Nam mô A Di Đà Phật, thì trong mỗi niệm có thể diệt trừ tội chướng của 80 ức kiếp.	
Ngoài ra, nếu xưng niệm danh hiệu của chư Phật Bồ Tát như Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Đại Thế Chí v.v... cũng có thể diệt tội được phúc.	
Trong các danh hiệu, danh hiệu Đức Phật A Di Đà nhờ sự lưu truyền của Tông Tịnh Độ mà phổ biến ở thế gian, những người thành tâm chuyên cần xưng niệm danh hiệu của Ngài thì lúc lâm chung chắc chắn được sinh về Tịnh Độ Cực Lạc. Danh hiệu Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn của Bồ Tát Quan Thế Âm cũng được người đời xưng niệm rộng rãi.[X. Kinh Tạp A Hàm Q.40; Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) Q.4 Phẩm Như Lai Danh Hiệu; Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thụ; Kinh Dược Sư Bản Nguyện; Kinh Di Lặc Thượng Sinh; Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.5 Phẩm Dị Hành; Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ].	
 	
Danh Hiệu Bất Tư Nghị	
● Danh hiệu không thể nghĩ bàn. Đây là chỉ danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, công đức của danh hiệu này rộng lớn vô biên, chẳng thể nghĩ bàn, cho nên gọi là danh hiệu bất khả tư nghị. Bởi vì người dốc lòng xưng niệm Nam mô A Di Đà Phật (danh hiệu sáu chữ) nhờ công đức ấy liền được sinh về Tịnh Độ.	
Ngoài ra, Phật A Di Đà nghĩa là sống lâu vô lượng (Phạm: amitàyus), ánh sáng vô lượng (Phạm: amitàbha), cho nên Nam mô A Di Đà Phật cũng được dịch là: Qui Mệnh Vô Lượng Thọ Như Lai (danh hiệu 7 chữ), Na Mô Bất Khả Tự Nghị Quang Như Lai (danh hiệu 9 chữ), Qui Mệnh Tận Thập Phương Vô Ngại Quang Như Lai (danh hiệu 10 chữ)... (xt. Danh Hiệu).	
 	
Danh Lam	
● Ngôi già lam nổi tiếng. Già Lam là nói tắt từ tiếng Phạm saôghàràma, nghĩa là chùa viện. (xt. Già Lam).	
 	
Danh Lợi	
● Tiếng tăm và lợi lộc. Cùng nghĩa với Danh Văn Lợi Dưỡng. Danh lợi có thể thỏa mãn dục vọng của người ta, nhưng, nếu tham cầu không chán hoặc chấp trước quá độ thì dễ bị lún sâu vào vũng lầy danh lợi khó mà rút ra được, như vậy sẽ gây nhiều phiền não và lo khổ, vì lợi đó rồi hại đó, được đó rồi mất đó. Bởi thế, các tông phái Phật Giáo đều nhấn mạnh người tu hành phải tránh xa danh lợi để khỏi đánh mất tâm Bồ Đề Thanh tịnh và cản trở con đường tiến tới quả Phật. [X. Kinh Pháp Hoa Phẩm Tựa; Kinh Nhân Vương Q.hạ (Bất Không dịch); Luận Đại Thừa Khởi Tín]. (xt. Danh Văn Lợi Dưỡng).	
 	
Danh Mục	
● Tên gọi số mục các pháp môn. Sách ghi chép các danh mục cũng gọi là Danh Mục. Số của danh mục gọi là Danh Số, cùng nghĩa với pháp số, như Tam giới, Cửu Địa v.v... 	
 	
Danh Nghĩa	
● Danh xưng và nghĩa lí. Như nói “Chư Hành Vô Thường” thì chư hành là Danh, còn vô thường là Nghĩa. Danh là tên gọi để hiển bày bản thể của các pháp, Nghĩa là nghĩa chân thực của bản thể các pháp. Vì danh có khả năng giải thích rõ ràng nghĩa chân thực của pháp thể, cho nên gọi là Danh Nghĩa. Nhưng danh là giả đặt chứ không phải bản thể của các pháp, mặc dầu nó có khả năng làm cho nghĩa lí được sáng tỏ, cho nên Danh với Nghĩa có hai mối quan hệ tương tức, bất tức. Tương tức thì như danh hiệu của chư Phật và Bồ Tát, trong đó bao hàm nguyện lực và công đức rộng lớn không thể nghĩ bàn, cho nên danh hiệu với thực nghĩa của pháp thể không phải hai mà là Danh tức Nghĩa, Nghĩa tức Danh, gọi là Danh Nghĩa Tương Tức, Danh Nghĩa Bất Li, Danh Nghĩa Bất Nhị, cùng nghĩa với “Danh thể bất nhị”. Ngoài ra, Chân Ngôn, chú ngữ v.v... cũng thuộc danh nghĩa tương tức.	
Còn về bất tức thì như khi nói lửa không có công dụng của nóng. [X. Luận Đại Trí Độ Q.25; Triệu Luận; Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ]. (xt. Danh, Danh Thể Bất Nhị).	
 	
Danh Ngôn	
● Chỉ cho danh tự, danh mục và ngôn cú, ngôn thuyết. Kinh Đại Thừa mật nghiêm quyển hạ (Đại 16, 739 trung), nói: “Cái lọ, chiếc áo, xe cộ v.v... do danh ngôn phân biệt, tuy có sắc tướng nhưng không có thể tính. Các sắc pháp trong thế gian chỉ có tướng, dựa vào tướng mà đặt tên, tên này không có thật. Do đó, có thể thấy danh ngôn là giả đặt chứ không có thật.	
Luận Đại Thừa Khởi Tín nói: do duyên cảnh giới dẫn sinh ra sáu thứ tướng, trong đó, Kế Danh Tự Tướng tức là tướng danh ngôn phân biệt từ nơi vọng chấp mà giả đặt ra.	
Về chủng loại của danh thì Luận Đại Tì Bà Sa có thuyết hai loại, bốn loại, sáu loại, Luận Du Già Sư Địa quyển 64 nêu ra năm loại, Luận Thích Ma Ha Diễn quyển 2 nêu hai loại.	
Còn về ngôn thuyết thì Trung Luận quyển 4, và Luận Đại Thừa Khởi Tín cho rằng, ngôn thuyết là tục đế có khả năng giải bày rõ nghĩa lí của chân như đệ nhất nghĩa.	
Về chủng loại của ngôn thuyết thì Luận Đại Trí Độ quyển 1 nêu ba loại: Tà Kiến, Mạn và Danh tự, trong đó, Tà Kiến và Mạn là bất tịnh, Danh Tự là tịnh.
Luận Ma Ha Diễn quyển 2 nêu năm loại: Tướng Ngôn Thuyết, Mộng Ngôn Thuyết, Vọng Chấp Ngôn Thuyết, Vô Thủy Ngôn Thuyết, Như Nghĩa Ngôn Thuyết, trong đó, bốn loại trước là nói hư dối, loại cuối cùng là nói như thực.
Tóm lại, danh ngôn có thể giải bày rõ chân nghĩa của bản thể chân như, nhưng nó không có thực thể, mà chỉ có phương tiện tạm thời được giả đặt ra để giúp việc giáo hóa mà thôi.Cho nên, nếu cứ bám chặt lấy danh ngôn thì dễ rơi vào nguy cơ bỏ nghĩa cầu văn, bỏ gốc theo ngọn, khó hiểu rõ được lí trung đạo thực tướng. [X. Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.4; Kinh Nhập Lăng Già Q.4; Luận A Tì Đạt Ma Tập Dị Môn Túc; Luận Thuận Chính Lí Q.14; Luận Thành Duy Thức Q.2; Luận Nhiếp Đại Thừa Q.6].	
 	
Danh Ngôn Chủng Tử	
● Cũng gọi Danh Ngôn Tập Khí, Danh Ngôn Huân Tập, Đẳng Lưu Tập Khí, gọi tắt: Danh Ngôn Chủng. Một trong ba loại tập khí. Chỉ cho chủng tử (hạt giống) do danh ngôn (tên chữ và lời nói) hun ướp thành. Đối lại với Nghiệp Chủng Tử. Cũng chính là chủng tử thân nhân duyên do danh ngôn hun ướp trong thức A Lại Da rồi hình thành mà dẫn sinh ra các pháp sai khác nhau tùy theo loại của mình.
Cứ theo Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (bản dịch đời Lương) quyển 4 nói, thì các pháp hữu vi như nhãn căn, nhĩ căn v.v... đều do ngôn thuyết huân tập (hun ướp) mà sinh. Ngôn thuyết lấy “Danh” làm thể, “Danh” lại có hai thứ là: Ngôn Thuyết Danh và Tư Duy Danh. Hai loại danh này đều lấy âm thanh làm thể, tức dùng âm thanh gọi tên các pháp là Ngôn Thuyết Danh, sau đó, tâm duyên theo âm thanh để phân biệt là Tư Duy Danh. Ý thức thứ sáu theo danh ngôn này mà biến tựa như các pháp, đồng thời, huân tập trong thức A Lại Da mà thành chủng tử thân nhân duyên của các pháp khác nhau theo loại của mình. Chủng Tử này do danh ngôn huân tập mà thành, nên gọi là Danh Ngôn Chủng Tử.	
Luận Thành Duy Thức quyển 8 chia danh ngôn làm hai loại là: Biểu Nghĩa Danh Ngôn và Hiển Cảnh Danh Ngôn.	
1.Biểu Nghĩa Danh Ngôn: chỉ cho âm thanh có khả năng giải thích rõ nghĩa, cũng chính là Danh, Cú, Văn v.v... giải thích các pháp. Ý thức duyên âm thanh, theo danh ngôn của âm thanh mà biến ra tựa như các pháp, rồi huân tập thành chủng tử.	
2.Hiển Cảnh Danh Ngôn: chỉ cho tâm, tâm sở hay phân biệt rõ cảnh, đó chính là tâm kiến phần của bảy thức trước, thể của những tâm này tuy không phải danh ngôn, nhưng vì chúng có thể hiển bày rõ cái cảnh được phân biệt, nên cũng gọi là Danh ngôn. Chủng Tử do hai loại danh ngôn này huân tập thành, gọi là Danh Ngôn Chủng Tử.	
Tóm lại, Tông Duy Thức cho rằng, Danh Ngôn Chủng Tử là do ba tính: Thiện, Ác, Vô Kí của bảy chuyển thức huân tập mà thành, hằng thường dẫn sinh ra quả của loại mình, liên tục không ngừng; cũng chính là diễn sinh ra thể tướng sai biệt của tám thức, ba tính.	
Ngoài ra, Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 2 phần cuối nói, chủng tử do danh ngôn huân tập có thể dẫn sinh ra kết quả cùng tính cùng loại, cho nên cũng gọi là Đẳng Lưu Tập Khí, Danh Ngôn Tập Khí. Danh Ngôn Tập Khí này cùng với Ngã Chấp Tập Khí và Hữu Chi Tập Khí gọi chung là ba loại tập khí, ba tập khí. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (bản dịch đời Lương) Q.5; Luận Tam Vô Tính Q.thượng; Luận Hiển Thức; Nhiếp Đại Thừa Luận sớ Q.5; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3 phần đầu, Q.8 phần đầu]. (xt. Tam Chủng Tập Khí, Đẳng Lưu Tập Khí).	
 	
Danh Sắc	
● Phạm, Pàli: nàma-rùpa. Là từ gọi chung danh và sắc, là chi thứ tư trong 12 chi nhân duyên. Cũng gọi danh sắc chi.Thông thường gọi một cách tổng quát tất cả tinh thần (danh) và vật chất (sắc). Danh nói về phương diện tâm, sắc chỉ phương diện vật. Danh Sắc cũng chỉ chung cho năm uẩn. Trong năm uẩn, Thụ, Tưởng, Hành, Thức là tâm pháp; tâm không có hình thể, phải nhờ danh biểu hiện, cho nên gọi Thụ, Tưởng, Hành, Thức là danh. Sắc Uẩn do cực vi tạo thành, là vật thể có chất ngại, nên gọi là sắc.	
Về ý nghĩa của danh sắc, giữa các tông phái có sự giải thích khác nhau. Hữu Bộ đứng trên lập trường Thai Sinh Học để lí giải 12 duyên khởi, chủ trương mỗi chi trong 12 chi duyên khởi đều lấy năm uẩn làm thể. Trong đó, năm uẩn của sát na đầu tiên lúc thụ thai kết sinh, gọi là thức, chi Thức. Sau khi thụ thai, bốn sắc căn: mắt, tai, mũi, lưỡi chưa thành, sáu chỗ chưa đủ, gọi là danh sắc, chi Danh Sắc.
Nhưng Tông Duy Thức thì cho chi Danh Sắc là chủng tử của dị thục uẩn, tức là năm chi thức v.v... nhờ chi Vô Minh và chi Hành giúp đỡ mà dẫn sinh ra quả ở vị lai, gọi là Chủng Tử Danh Ngôn của Dị Thục Vô Kí, trong đó, ngoại trừ chủng tử của bản thức, sáu căn, xúc, thụ, còn lại đều là danh sắc. Hoặc có thuyết nói, chủng tử của năm uẩn đều là danh sắc.	
Ngoài ra, nếu giải thích 12 duyên khởi trên quan điểm luận lí và quan hệ, thì duyên thức mà có danh sắc, duyên danh sắc mà có lục xứ, tức danh sắc là đối tượng của thức nương vào cơ năng của lục xứ, rồi do thức nhận biết tất cả pháp. [X. Trường A Hàm Q.10 Kinh Đại Duyên Phương Tiện; Luận Đại Tì Bà Sa Q.23; Luận Câu Xá Q.9; Luận Thành Duy Thức Q.8; Luận Du Già Sư Địa Q.9, Q.56, Q.93; Luận Thuận Chính Lí Q.26; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.4; Đại Thừa Pháp Tướng Tông Danh Mục Q.1 phần dưới]. (xt. Thập Nhị Nhân Duyên).	 
	
Danh Tăng	
● Vị tăng có tiếng tăm, có đức hạnh. Áo vị tăng mặc gọi là nạp y (áo vá), vì thế danh tăng cũng gọi là Danh Nạp Tăng, Danh Nạp Giả. Số năm thụ giới của tăng gọi là giới lạp, cho nên vị tăng có danh tiếng cũng gọi là Danh Lạp.	
 	
Danh Tăng Truyện	
● Gồm 30 quyển. Ngài Bảo Xướng soạn vào đời Lương. Nội dung ghi chép sự tích của 425 vị cao tăng từ đời Đông Hán đến khoảng thời Tề, Lương. Sau sách này không lâu, Cao Tăng Truyện của ngài Tuệ Kiểu xuất hiện và người đời phần nhiều đọc tác phẩm của ngài Tuệ Kiểu, cho nên Danh Tăng Truyện của ngài Bảo Xướng không được truyền bá rộng và cuối cùng đã bị thất lạc. Hiện nay trong Vạn Tục Tạng tập 134 có ghi Danh Tăng Truyện Sao 1 quyển, nhưng chỉ có mục lục và phần văn trọng yếu của sách này.	
Sách này chia làm 8 khoa:	
1.Pháp sư nước ngoài: Bốn quyển đầu có 18 người từ ngài Trúc Ca Diếp Ma Đằng trở đi.	
2.Pháp sư Trung Quốc: quyển 5 đến quyển 17, có 163 người từ ngài Chu Sĩ Hành trở về sau. 	
3.Luật sư: quyển 18, có 20 người từ ngài Ti La Ma Xoa trở đi.	
4.Thiền Sư: quyển 19, quyển 20, có 40 người từ ngài Phất Nhã Đa La trở đi.
5.Thần lực: quyển 21, có 15 người từ ngài Kì Vực trở xuống.	
6.Khổ tiết: quyển 22 đến quyển 28, có 139 người từ ngài Huệ Vĩnh trở xuống.
7.Đạo sư: quyển 29, có 13 người từ ngài Đạo Chiếu trở xuống.	
8.Kinh Sư: quyển 30, có 17 người từ ngài Đàm Dược trở xuống.	
Cứ theo Tục Cao Tăng Truyện quyển 1 chép, thì Danh Tăng Truyện bắt đầu được soạn vào năm Thiên Giám thứ chín (510) đời Lương, đến năm Thiên Giám 13 thì hoàn thành. Vào khoảng đời Tùy, Đường sách này vẫn còn lưu hành; Kinh Tịch Chí của hai đời Tùy, Đường đều có ghi sách này. Trong Tục Cao Tăng Truyện quyển 1 cũng có ghi vắn tắt bài tựa của sách này, mãi về sau mới dần dần bị thất lạc.Ngoài ra, sách này cũng từng được lưu truyền ở Nhật Bản.	
 	
Danh Thanh	
● Tiếng tăm, danh vọng. Cứ theo Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng chép, thì Đức Phật A Di Đà nguyện tiếng tăm của Ngài được nghe rộng rãi để độ khắp chúng sinh. [X. Phẩm Tựa Kinh Pháp Loa].	
 	
Danh Thân	
● Phạm: nàmakàya. Một trong các pháp Tâm Bất Tương Ứng Hành. Danh là danh tự, danh mục biểu thị tự tính. Thân nghĩa là tích tụ, tức là tích tụ từ hai danh tự hoặc danh mục trở lên gọi là Danh Thân. Cứ theo Câu Xá Luận Quang Kí quyển 5 thì danh có ba loại: Danh, Danh Thân, Đa Danh Thân. Danh cũng có nhiều vị như: Nhất Tự Sinh, Nhị Tự Sinh, Đa Tự Sinh (từ ba chữ trở lên). Nếu nói theo Nhất Tự Sinh thì chỉ một chữ sắc hoặc chữ hương gọi là Danh; hai chữ sắc, hương hợp lại làm từ kép thì gọi là Danh Thân. Còn từ ba chữ trở lên thì gọi là Đa Danh Thân.	
Nếu nói theo Nhị Tự Sinh thì hai chữ gọi là Danh, bốn chữ gọi là Danh Thân, sáu chữ trở lên gọi là Đa Danh Thân. Còn nói theo Đa Tự Sinh thì ba chữ gọi là Danh, sáu chữ gọi là Danh Thân, chín chữ trở lên gọi là Đa Danh Thân. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.14; Luận Thành Duy Thức Q.2; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.2]. (xt. Tâm Bất Tương Ứng Hành, Danh).	
 	
Danh Thể Bất Nhị	
● Danh làm cho thể sáng tỏ; thể là bản thể của sự vật được làm sáng tỏ. Danh chỉ là phương tiện tạm được đặt ra để làm sáng tỏ sự vật chứ danh không phải là bản thể của sự vật, bởi thế tất cả sự vật trong thế gian, danh chẳng tức thể, thể không tức danh, danh thể mỗi khác.	
Tuy nhiên, danh hiệu, Chân Ngôn, Đà La Ni v.v... của chư Phật và Bồ Tát, ngoài việc làm sáng tỏ thể tính chân như của các Ngài ra, còn chứa đựng nguyện lực và công đức rộng lớn của chư Phật và Bồ Tát. Cho nên, danh hiệu, Chân Ngôn... cùng với bản thể của các Ngài không phải là hai mà là danh tức thể, thể tức danh, gọi là Danh thể bất nhị. Cũng gọi là Danh Thể Tương Tức, Danh Thể Bất Li.Điều này đồng nghĩa với “Danh pháp tương tức” trong Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ và trong An Lạc Tập. (xt. Danh Hiệu).	
 	
Danh Thuyên Tự Tính	
● Nghĩa là danh giải thích rõ ràng tự tính của sự vật. Luận Câu Xá, Luận Duy Thức cho nó là một trong các pháp Tâm Bất Tương Ứng Hành, đồng thời, lập thành Danh Thân, Cú Thân và Văn Thân. Danh (Phạm: nàman) chỉ tên gọi của sự vật tương đương với đơn ngữ.	
Cú (Phạm: pada) là câu do đơn ngữ cấu thành.	
Văn (Phạm: vyaĩjana) là văn tự cấu thành đơn ngữ, chỉ cho âm tiết. Thân hàm ý là tổng thể, tích tụ.	
Luận Thành Duy Thức quyển 2 (Đại 31, 6 trung), nói: “Danh giải thích tự tính (bản thể), Cú giải thích sự sai biệt (hiện tượng)”. Như nói “Chư Hành Vô Thường” thì “Chư” (các) là danh, tên gọi số nhiều. Danh này chỉ giải thích rõ tự tính của nhiều pháp, nên gọi là Danh thuyên tự tính. Còn “Chư” là tên gọi của số nhiều, cho nên không phân biệt hữu vi, vô vi mà có thể chung cho tất cả. Nhưng “chư” khi thêm ba chữ “hành vô thường” vào nữa để thành cú (câu) thì lại giải thích rõ nghĩa sai biệt. Vì “hành” là nghĩa dời đổi, là tên gọi chung các pháp hữu vi, mà pháp hữu vi thì đều vô thường, nên gọi là “Chư Hành Vô Thường”. [X. Luận Câu Xá Q.5; Luận Du Già Sư Địa Q.52; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2 phần cuối]. (xt. Danh).	
 	
Danh Trướng	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản, tức là cuốn danh bạ. Cũng chỉ cho quyển sổ ghi tên của những người qui y. Danh Trướng là cuốn sổ ghi họ tên những người niệm Phật do vị tổ khai sáng của tông Dung Thông niệm Phật là ngài Lương Nhẫn đặt ra để khuyến khích người tu Tịnh Độ. Sau đó, đến thời Tịnh Độ Chân Tông thì ghi tên của các đệ tử trong tông môn vào danh trướng và bảo người ghi tên vào sổ này có thể nhờ tha lực mà được vãng sinh. Nhưng chủ trương đó đã trái với nghĩa gốc của Danh Trướng. Bởi vì, mục đích của Danh Trướng là khuyên người tinh tiến niệm Phật, chứ không phải làm chỗ y cứ cho việc được hay không được vãng sinh. Cho nên ngài Giác Như đã viết Cải Tà Sao để bác bỏ. Ngoài ra, vị tổ sáng lập của Thời Tông là ngài Trí Chân cũng sử dụng danh trướng.	
 	
Danh Tự	
● Tên chữ. Chỉ chung danh và tự. Có nhiều nghĩa.	
1.Chỉ cho tên gọi của tất cả sự vật.	
2.Chỉ sự làm sáng tỏ nghĩa của sự vật. Đồng nghĩa với “Danh”.	
3.Chỉ tên và hiệu của người.	
Trong Phật Giáo, danh tự được xem như giả đặt ra, mượn nó để giải thích rõ nghĩa chân thực của các pháp, nhưng nó không phải bản thể của các pháp, cho nên là hư giả chẳng thật. Do đó, các kinh luận phần nhiều chỉ dùng danh tự để gọi những cái chỉ có tên chứ không có thực (tức là những cái mà danh và thực không phù hợp với nhau). Như:	
1.Danh Tự Tỉ Khưu: Tỉ Khưu chưa thụ giới Cụ Túc hoặc đã phá giới.	
2.Danh Tự Sa Di: Sa Di 20 tuổi đến 70 tuổi.	
3.Danh tự La Hán: La Hán không có thực chất, mà mạo danh La Hán.	
4.Danh tự Bồ Tát: Chỉ Bồ Tát giai vị Thập Tín trong 52 giai vị Bồ Tát, mới phát khởi một niệm tín tâm.	
5.Danh tự tướng: Tướng Phân Biệt do danh ngôn giả lập. (xt. Danh)	
 	
Danh Tự Bồ Tát	
● Cũng gọi Giả Danh Bồ Tát, Trụ Tiền Bồ Tát. Chỉ cho Bồ Tát giai vị Thập Tín trong 52 giai vị Bồ Tát.	
Danh tự hàm ý giả đặt, vay mượn không có thực. Cứ theo Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp quyển hạ, thì người phàm phu ở trong giáo pháp của Phật và Bồ Tát, nếu trong một niệm sinh khởi lòng tin mà phát tâm Bồ Đề Thì đó là Bồ Tát giai vị Thập Tín. Nhưng Bồ Tát ở giai vị này là người mới phát tâm, tuy đã có tên là Bồ Tát, nhưng còn cần phải trải qua công phu tu hành chứng ngộ thì mới có thể đạt đến cực quả của Bồ Tát, cho nên gọi là Danh tự Bồ Tát. (xt. Danh Tự).	
 	
Danh Tự Sa Di	
● Là Sa Di từ 20 tuổi đến 70 tuổi.Vì loại Sa Di ở độ tuổi này lẽ ra đã là Tỉ Khưu, nhưng chưa thụ giới Cụ Túc mà vẫn còn là Sa Di, cho nên gọi là Danh Tự Sa Di.[X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.29]. (xt. Sa Di).	
 	
Danh Tự Tỉ Khưu	
● Phạm: saôjĩà-bhikwu. Cũng gọi Danh Tưởng Tỉ Khưu. Chỉ cho vị Tỉ Khưu có danh mà không có thực. Cũng chỉ vị tăng chưa thụ giới Cụ Túc hoặc vị tăng không giữ giới thanh tịnh.	
Cứ theo Thích Thị Yếu Lãm quyển thượng, thì Sa Di chưa thụ giới Cụ Túc mà gia nhập số Tỉ Khưu là Danh Tự Tỉ Khưu. [X. Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.9; Luật Thập Tụng Q.1; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển hạ phần 4 đoạn 2].	
 	 
Danh Tự Tức	
● Một giai vị tu hành của Viên Giáo trong Tông Thiên Thai, là vị thứ hai trong Lục Tức. Là giai vị tu hành được nghe lí mầu nhiệm của Nhất Thực Bồ Đề từ nơi thiện tri thức hoặc kinh điển, rồi từ trong danh tự (khái niệm danh ngôn) đã nghe ấy mà thông suốt được diệu lí, biết hết thảy các pháp đều là Phật Pháp. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.1 phần dưới]. (xt. Lục Tức).	
 	
Danh Tướng	
● Một trong năm pháp. Danh là tên gọi sự vật, có khả năng làm sáng tỏ bản thể của sự vật. Tướng là tướng trạng của sự vật. Vì danh có thể hiển bày tướng trạng của sự vật nên gọi là Danh Tướng. Bởi lẽ tất cả sự vật đều có danh có tướng, danh là cái mà tai nghe được, tướng là cái mắt thấy được. Nhưng danh và tướng này đều là hư giả không phù hợp với tính thực của pháp, chỉ là phương tiện tạm thời được bày đặt ra để giúp cho việc giáo hóa. Nhưng phàm phu hay phân biệt cái danh tướng hư dối để rồi dấy lên không biết bao nhiêu là vọng tưởng chấp trước.	
Trong các kinh luận có nhiều chỗ nói đến việc bám níu lấy danh tướng để rồi trôi theo danh tướng. Như Kinh Lăng Già quyển 4 (Đại 16, 511 thượng): “Người ngu bám dính vào danh tướng, khiến tâm theo đó mà tán loạn lưu chuyển”.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 10 cũng nói: người học phân biệt danh tướng, hiểu biết theo văn, tâm mắt mờ tối, nhưng lại cống cao ngã mạn, khoe khoang với người, mong được nổi tiếng, tranh luận không ngừng. (xt. Danh).	
 	
Danh Văn	
● I.Danh Văn. Tiếng tăm được nhiều người biết đến, đồng nghĩa với “Danh dự”. Phẩm Khuyến Trì trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 36 hạ): “Vì cầu danh văn nên phân biệt đối với kinh này”.	
Vì tiếng tăm mang lại sự vẻ vang cho bản thân nên người đời thường tham cầu không chán. Nhưng lòng tham cầu thì vô hạn mà mục đích thì khó đạt, nên tâm cầu danh càng mãnh liệt thì khổ não càng dễ gia tăng. [X. Luận Bồ Đề Tâm; Luận Đại Trí Độ Q.11; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng phần 3].	
● II.Danh Văn. Phạm: Yazas. Vị đệ tử của Đức Phật. Hán âm: Da Xá. Cũng gọi Da Du Đà. Hán dịch: Danh Văn. (xt. Da Xá).	
 	
Danh Văn Lợi Dưỡng	
● Đồng nghĩa với danh lợi.Hàm ý là tiếng tăm lừng lẫy, được lợi nuôi thân, cũng chính là lòng ham danh lợi.	
Luận Bồ Đề Tâm (Đại 32, 573 thượng): “Phàm phu tham đắm danh văn lợi dưỡng cốt để sướng thân, thỏa mãn năm dục. Hành Giả Chân Ngôn phải nên nhàm chán lìa bỏ”.	
Bởi vì danh văn và lợi dưỡng đều là chướng ngại cho người tu đạo, nên phải tránh xa. [X. Kinh Pháp Hoa Q.5; Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q.4; Luận Đại Trí Độ Q.11]. (xt. Danh Lợi).	
 	
Dao Hoa	
● Cung Ngọc Hoa ở phía tây nam huyện Nghi Quân thuộc Phu Châu, tỉnh Thiểm Tây. Ngài Huyền Trang đã dịch Kinh Đại Bát Nhã 600 quyển tại đây. [X. Thích Môn Chính Thống Q.8]. (xt. Ngọc Hoa Tự ).	
 	
Dao Quang Tự	
● Ngôi chùa ni ở phía bắc ngự đạo cửa thành Xương Hạp tại Lạc Dương do Vũ Đế xây dựng vào thời Bắc Ngụy. Qui mô ngôi chùa khá lớn, gồm hơn 500 gian nhà như giảng đường, phòng liêu v.v... trong chùa trồng rất nhiều kì hoa dị thảo. Đây là nơi xuất gia của phi tần cung nữ. [X. Lạc Dương Già Lam Kí Dao Quang Tự Điều].	
 	
Dâm Bạc Kiện	
● Tên nước.	
Khi ngài Huyền Trang từ Ấn Độ trở về Trung Quốc vào đời Đường đã đi qua nước Dâm Bạc Kiện, vị trí có lẽ ở phía tây nam cao nguyên Pamirs hiện nay. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 10 chép, thì Dâm Bạc Kiện là vùng đất cũ của nước Đổ Hóa La (Tukhara) ngày xưa, núi non trùng điệp, diện tích nhỏ hẹp.	 	
Dâm Cung	
● Phạm: Mithuna. Hán âm: Di Thâu Na. Một trong 12 cung. Cũng gọi là Phu Phụ Cung, Nam Nữ Cung, Phu Thê Cung, Âm Dương Cung, Song Nữ Cung, Song Điểu Thần Chủ. Cung này ở phương tây của viện thứ hai trong Bắc Đẩu Mạn Đồ La và ở phía đông của viện ngoài trên Thai Tạng Hiện Đồ Mạn Đồ La Mật Giáo. Trong Thai Tạng Đồ Tượng, Dâm cung là quyến thuộc của Nguyệt Thiên ở phía tây của viện ngoài.Hình tượng của cung này trong các sách chép có khác nhau, hoặc hai hình nam nữ; trong Thai Tạng hiện đồ thì có thuyết cho là hai vị hoặc một vị. Ngoài ra, trong Thai Tạng Đồ Tượng (kiểu cũ), Thai Tạng Đồ Tượng (kiểu mới) và Bắc Đẩu Mạn Đồ La còn có nhiều thuyết. Chủng Tử là (mi). Chân Ngôn: Qui mệnh di đà na (mithuna, phu phụ) bà đa duệ (pataye, chủ) sa phạ hạ (svàhà). [X. Kinh Tú Diệu]. (xt. Thập Nhị Cung).	
 	
Dâm Dục	
● Tham muốn làm dâm. Cùng nghĩa với ái dục, sắc dục.	
Kinh Viên Giác nói: Tất cả chúng sinh trong các thế giới, bất luận noãn sinh, thai sinh, thấp sinh hay hóa sinh đều do dâm dục mà có thân mệnh, kéo dài nòi giống. Vì dâm dục trói buộc tâm ý người tu hành nên Đức Phật đã đặt ra giới cấm.	
Trong kinh luận, dâm dục được ví với lửa hay thiêu đốt tâm nên gọi là lửa dâm dục; hoặc ví dâm dục như bệnh tật hay làm tổn thương thân thể nên gọi là bệnh dâm dục. [X. Kinh Chư Pháp Vô Hành Q.thượng; Kinh Thiên Thủ Quan Âm Đại Bi Đà La Ni; Luận Đại Trí Độ Q.6; Ma Ha Chỉ Quán Q.9 phần trên].	
 	
Dâm Dục Bất Nhiễm	
● Dâm dục không nhơ nhuốm. Thực Tướng của dâm dục vốn trong sạch. Đồng nghĩa với tham dục bất nhiễm, là sự nội chứng của Bồ Tát Quán Tự Tại.	
Kinh Lí Thú Thích quyển hạ nói, theo mật ý trong Quảng Phẩm Du Già thì hai căn giao hợp với năm trần thành Đại Phật Sự; đem Tam Ma Địa này dâng cúng tất cả Như Lai.Đây là pháp môn có khả năng diệt hết tạp nhiễm từ nơi vọng tâm sinh khởi và mau chóng chứng được bản tính thanh tịnh.	
Hai căn giao hợp ở đây là dùng ý chỉ sâu kín để giải thích, không phải sự hòa hợp của hai căn nam nữ mà là chỉ cho định và tuệ do quán tưởng thân mình là Kim Cương và thân người là hoa sen mà thành. Cho nên Bồ Tát Quán Tự Tại quán Như Lai Tạng tự tính trong sạch sáng sủa trong thân của hết thảy hữu tình không bị tất cả hoặc nhiễm làm nhơ nhớp. Nhờ Bồ Tát Quán Tự Tại gia trì mà được thanh tịnh, nên gọi là dâm dục bất nhiễm.	
 	
Dâm Giới	
● Phạm: a-brahma-carya-virati.Pàli: abrahmacariyà-vemaraịì. Một trong mười giới trọng cấm, một trong bốn Ba La Di, một trong năm giới, một trong tám giới, một trong mười giới.Cũng gọi Bất Dâm Giới.Dâm Dục trói buộc tâm ý người tu hành nên Đức Phật chế giới để cấm.	
Cứ theo Hữu Bộ Tì Nại Da quyển 1 chép, thì trong 12 năm đầu sau khi Đức Phật thành đạo, đệ tử không có những lỗi lầm, đến năm thứ 13 ông Tô Trận Na mới phạm dâm, Đức Phật bèn chế giới.Bởi thế, giới này là giới cấm đầu tiên trong giáo đoàn Phật Giáo. Đối với giới Tiểu Thừa, giới dâm được đặt ở đầu trong bốn Ba La Di, giới Đại Thừa Như Kinh Phạm Võng v.v... lấy từ bi làm đầu, nên giới dâm được đặt ở vị trí thứ ba. Giới này theo sự khác biệt của bảy chúng nên hình thức kết tội cũng không giống nhau. Đối với Ưu Bà Tắc (tín nam) và Ưu Bà Di (tín nữ) tại gia chỉ cấm tà dâm, nên trong năm giới, giới này được gọi là giới Tà Dâm. Năm chúng xuất gia, tuy gọi chung là giới không dâm dục, nhưng đối với ba chúng Sa Di, Sa Di Ni và Thức Xoa Ma Na thì người phạm không bị kết tội Ba La Di mà gọi là tội Diệt Bấn Ác Tác, bị lột ca sa và đuổi ra khỏi chùa. Còn đối với hai chúng Tỉ Khưu và Tỉ Khưu Ni, vì là đại tăng, nên người phạm bị kết tội Ba La Di, không được ở chung với vị tăng khác, không được ở chung cùng một Thuyết Giới, cùng một yết ma. [X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.1; Luật Tứ Phần Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.46; Luận Du Già Sư Địa Q.41].	
 	
Dâm Hỏa	
● Lửa dâm dục. Ví dụ lòng dâm dục như lửa đốt, nếu không từ bỏ, nó có thể thiêu hủy thân tâm. Cũng gọi Dâm Dục Hỏa. Ma Ha Chỉ Quán quyển 7 thượng (Đại 46, 93 thượng): “Đối với người nhiều dâm dục, dạy cho họ quán chín tưởng; đối với các duyên không tự tại, nên quán Bội Xả; duyên không rộng khắp, nên quán Thắng Xứ; không thể chuyển biến, nên quán Thập Nhất Thiết Xứ; nếu cảm thấy sợ hãi thì quán Bát Niệm. Tất cả phép quán trên đây đều lấy pháp bất tịnh làm đầu để đối trị lửa dâm dục”.	
 	
Dâm Thang	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Chỉ cho cơm khô hoặc bột gạo rang pha với nước sôi làm nước trà để uống. Dâm, ý nói cơm khô dầm vào nước sôi trông tạp nhạp và đục lờ; hoặc làm thức uống khiến cho lòng dâm dục của người uống trở nên đạm bạc, vì thế gọi là Dâm Thang.	
Cứ theo truyền thuyết, thân mẫu của Thiền Sư Động Sơn Lương Giới qua đời ngay khi gặp Thiền Sư giữa đường. Bấy giờ ngài Lương Giới lấy một ít gạo ở trong túi của mẹ bỏ vào nước nóng cúng dường Đại Chúng để kết duyên Phật Pháp: đó là nguồn gốc của Dâm Thang. Nhưng trong Ngữ Lục của Thiền Sư Động Sơn Lương Giới cũng như trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục đều không thấy ghi chép mẩu chuyện này. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Ẩm Đạm Môn].	 	
Dâm Thụy	
● Tư thế nằm sấp mà ngủ. Theo luật dạy, chúng tăng khi ngủ phải nằm nghiêng bên phải.Nhập Chúng Nhật Dụng (Vạn Tục 111, 474 thượng): “Khi ngủ phải nằm nghiêng bên phải; không được nằm ngửa hoặc nằm sấp; nằm ngửa là tướng nằm của xác chết, nằm sấp là tướng nằm dâm dục thấy nhiều ác mộng”.	
 	
Dân Tộc Thần	
● Vị thần được tôn giáo dân tộc tin thờ, thường liên kết với truyền thuyết thần thoại về nguồn gốc dân tộc. Trong quá trình phát triển văn minh, các bộ lạc dung hợp với nhau, những vị thần vốn được các bộ lạc sùng bái, dần dần được hợp làm một hoặc thành một vài vị thần chủ yếu. Vì tôn giáo dân tộc có tính toàn dân nhưng không được truyền bá ra ngoài mà chỉ giới hạn trong phạm vi dân tộc thôi, cho nên thường theo sự diệt vong của dân tộc mà tiêu mất. Chỉ những vị thần dân tộc tương đối quan trọng thì mới được tôn giáo lớn tiếp tục thờ cúng và lưu truyền.	
 	
Dân Tộc Tôn Giáo	
● Tông giáo được toàn dân tộc tin theo, vốn được phát triển từ tông giáo của các bộ lạc nguyên thủy. Tín ngưỡng tông giáo này được kết hợp chặt chẽ với ý thức dân tộc, vị thần linh được sùng bái chính là vị thần che chở giữ gìn cho dân tộc ấy, thậm chí còn được coi là nguồn gốc hoặc tổ tiên của dân tộc. Do sự phát triển của văn hóa dân tộc và sự nảy sinh tư tưởng quốc gia, tông giáo dân tộc thường trở thành là tiền thân của tôn giáo quốc gia thời cổ.	
Trên cơ sở thống nhất hóa và tiến bước nữa mà xác định hóa, tông giáo dân tộc dần dần hình thành thể hệ giáo nghĩa được hệ thống hóa cùng với tư tưởng thần học bước đầu và điển chương nghi lễ lấy chủ tế làm trung tâm mà tổ chức thành thể chế... tất cả điều kiện văn hóa ấy, đạt đến trình độ dân tộc tương đối cao mà sản sinh ra kinh điển tông giáo. Nói một cách chung chung, các tông giáo dân tộc ở thời kì đầu là thuộc tính toàn dân, không truyền bá ra ngoài, cho nên thường theo sự diệt vong của dân tộc mà tiêu mất. Nhưng cũng có khi do sự tiếp xúc lâu dài và hòa nhập với dân tộc khác mà cái đặc sắc dân tộc cố hữu vẫn tiếp tục tồn tại, đồng thời, tính toàn dân càng yếu dần đi, như Bà La Môn Giáo, Thần Đạo Giáo chẳng hạn.	
Trường hợp Do Thái Giáo vốn thuộc tông giáo dân tộc, sau khi người Do Thái lưu lạc khắp nơi trên thế giới, tông giáo của họ vẫn được tiếp tục lưu truyền như xưa và, trong số người Do Thái đến một trình độ tương đương, đã đồng hóa với nền văn hóa của nước sở tại mà họ cư trú, nhưng vẫn bảo tồn nét đặc sắc tông giáo dân tộc của họ: đó là trường hợp đặc biệt của tông giáo dân tộc.	
 	
Dân Tục	
● Phong tục của một dân tộc. Ta có thể thấy từ nhiều phương diện, sự giáo hóa của Phật Giáo đã thấm sâu vào đời sống hàng ngày của các tầng lớp dân chúng tại các nước mà Phật Giáo đã truyền vào và có ảnh hưởng rất lớn đối với phong tục tập quán của mỗi nước. Như ở Miến Điện, Thái Lan, v.v... thuộc phạm vi Phật Giáo Nam Truyền, tất cả thanh niên đều phải một lần thể nghiệm đời sống xuất gia.	
Tại các nước Châu Á nói chung, những tập tục như: kiêng sát sinh, tin có đời sau, thích ăn chay, ngay cả tín ngưỡng dân gian, việc cúng lễ trong năm, chế độ xã hội, nghi thức mai táng v.v... hầu hết đều có quan hệ mật thiết với Phật Giáo. Như ở Trung Quốc hàng năm có những tập tục: Tháng giêng lễ Phật, cúng quỷ ở miếu Thành Hoàng; tháng hai đốt hương trong hội rước Phật và ngày Thánh đản Quan Âm; tháng 4 tắm Phật, phóng sinh, cơm A di, Phật tử cụ v.v... trong ngày Phật Đản; tháng sáu Thánh đản Bồ Tát Dương Tứ, Trung thu nhi đồng làm tháp báu, tháng Chạp nấu cháo Lạp Bát (cháo nấu với các thứ đậu vào ngày 8 tháng chạp-ngày Đức Phật thành đạo), cuối mùa đông diễn sự tích Mục Liên Cứu Mẹ. Ngoài ra, cấm sát sinh để cầu mưa khi hạn hán, tụng kinh lễ sám cầu siêu cho vong linh những người thân và bạn bè đã qua đời, hội Vu Lan Bồn rằm tháng bảy, cho đến mỗi khi quốc gia gặp phải chiến tranh, lụt lội v.v... thường thỉnh các bậc cao tăng cầu đảo cho khỏi tai nạn v.v...	
Ở Nhật Bản, những ngữ vựng, ẩn ngữ, lí ngạn như: giảng, đàn na, mễ, Bát Nhã thang, đối mã nhĩ niệm Phật, Phật nhan diệc tam độ v.v..., rồi truyền thuyết hoằng pháp thanh thủy, Lạp Địa Tạng, cho đến tượng Địa Tạng bằng đá, tháp Canh Thân bên đường v.v... tất cả đều là những tập tục dân gian đặc biệt được hình thành do ảnh hưởng Phật Giáo.	
Ở Tây Tạng, trước cửa nhà treo miếng vải viết sáu chữ: Án Ma Ni Bát Minh Hồng; trên các mộ đá dựng cột khắc hoặc chép kinh văn trên lá cờ, hoặc khắc sáu chữ danh hiệu Quan Âm trên đá v.v... cũng đều là dân tục rất phổ biến sau khi Phật Giáo truyền vào.	
 	
Dẫn Chính Thái Tử	
● Con vua Dẫn Chính.	
Dẫn chính. Phạm: Sàta-vàhana, âm Hán: Sa Đa Bà Ha, vua nước Kiêu Tát La trung Ấn Độ thời xưa. Vua qui y ngài Long Thụ, học được y thuật của ngài và giữ thân mình trẻ khỏe sống lâu.	
Thái tử muốn sớm lên ngôi vua, nghĩ thầm rằng vua cha sống lâu là nhờ vào phúc lực của ngài Long Thụ, do đó, đến xin Ngài tự xử. Sau khi ngài Long Thụ tịch, vua cũng mệnh chung, Thái Tử Bèn lên ngôi vua. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.10].	
 	
Dẫn Đạo	
● Mở đường dẫn dắt người vào đạo Phật. Nhưng về sau từ ngữ này được dùng trong nghi lễ tống táng. Nghĩa là trước khi cử hành đám táng, vị pháp sư đứng trước quan tài người chết nói pháp ngữ chỉ bảo vong linh theo Phật dắt dẫn sinh về thế giới Cực Lạc. Do tông phái bất đồng nên pháp ngữ và tác pháp cũng khác nhau.	
Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 50 chép, khi Tỉ Khưu Ni Đại Ái Đạo tịch và lúc đồ tì (thiêu), Đức Thích Tôn đã thuyết minh đạo lí đời người vô thường và Niết Bàn Thường Trụ.	
Tại Trung Quốc vào đời nhà Đường, Thiền Sư Bách Trượng bắt đầu thực hành nghi thức này trong giới tăng lữ, sau đó áp dụng rộng khắp dân gian. Cũng có trường hợp khi dẫn đạo dùng cách đánh hét, đây là nghi thức đặc biệt của Thiền Tông bắt nguồn từ Thiền Sư Hoàng Bá Hi Vận. Ở Nhật Bản, ngoài Chân Tông ra, nghi thức tiếp dẫn vong linh người chết cũng được các tông phái khác thực hành. Đến nghi thức dẫn đạo của Mật Giáo thì phương pháp cử hành còn đặc biệt hơn nữa. [X. Kinh Pháp Hoa Q.1 Phẩm Phương Tiện, Q.4 Phẩm Pháp Sư; Kinh Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức; Luận Đại Trí Độ Q.10]	
 	
Dẫn Điệp	
● Điệp có nghĩa chuyển ghi, tức là trước hết giải thích, sau đó dẫn văn kinh cho phù hợp. Đây là một trong 12 cách truyền khẩu của Mật Giáo. [Xt. Thập Nhị Khẩu Truyền].	
 	
Dẫn Giá Đại Sư	
● Tên một chức Tăng ở đời Đường. Một trong bốn vị đại sư. Nhiệm vụ của chức tăng này là dẫn đường cho xa giá Thiên tử. Theo Phật Tổ Thống Kỉ quyển 7 Trí uy điều phần chú thích, thì vua Đường Thái Tông đã phong cho Pháp Hoa Tôn Giả Trí Uy là Xa Giá Đại Sư. [X. Đại Tống Tăng Sử Lược Q.hạ].	
 	
Dẫn Khánh	
● Tên của một loại pháp khí, tức là quả chuông nhỏ hình giống cái chén, làm bằng kim loại, có cán để cầm tay, cho nên cũng gọi là Thủ Khánh. Trong pháp hội, đánh chuông này để Đại Chúng chú ý. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.thượng Tôn Tổ Chương Đạt Ma Kị điều, Q.hạ Pháp Khí Chương].	
 	
Dẫn Lộ Bồ Tát	
● Bồ Tát dẫn đường cho người sắp chết. Danh hiệu của ngài chưa thấy được ghi trong các kinh điển. Đây là tín ngưỡng dân gian phát khởi cùng lúc với sự truyền bá Tịnh Độ Giáo vào cuối đời Đường đầu đời Tống. Tượng vẽ của vị Bồ Tát này do học giả Stein - người nước Anh - tìm thấy trong động Nghìn Phật tại Đôn Hoàng, là tác phẩm ở cuối đời Đường. Trong bức vẽ, Bồ Tát Dẫn lộ mặc áo trời đeo chuỗi ngọc anh lạc, tay phải cầm cán lư hương (loại lư hương có cán), một làn khói từ trong lư hương bay ra hiện thành áng mây năm mầu, trong áng mây hiện ra lầu gác báu ở cõi Tịnh Độ; tay trái cầm hoa sen và bảo chàng, đồng thời, có một người con gái cùng cỡi mây bay theo sau vị Bồ Tát này. [X. Kinh Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức; Tô Lão Tuyền Tiên Sinh Toàn Tập Đệ Thập Ngũ Cực Lạc Viện Tạo Lục Bồ Tát Kí].	
 	
Dẫn Nghiệp	
Nghiệp kéo chúng sinh chịu quả báo trong năm đường bốn loài.Cũng gọi Dẫn Nhân, Khiên Dẫn Nghiệp, Tổng Báo Nghiệp. Đối lại với Mãn Nghiệp. Sự giải thích về Dẫn Nghiệp giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa có nhiều thuyết khác nhau
● I.Tiểu Thừa: Luận Câu Xá quyển 17 nói, nghiệp có khả năng dẫn chúng Đồng Phận là Dẫn Nghiệp; nghiệp viên mãn trang nghiêm chúng Đồng Phận là Mãn Nghiệp. Tức giải thích Dẫn Nghiệp là nhân, Mãn Nghiệp là quả, đây là nghiệp và quả đối nhau. Vả lại, nghiệp còn có 4 loại: Thuận Hiện Nghiệp, Thuận Sinh Nghiệp, Thuận Hậu Nghiệp, Thuận Bất Định Nghiệp v.v... Luận Đại Tì Bà Sa quyển 140 căn cứ vào bốn nghiệp kể trên đem phối với Dẫn Nghiệp và Mãn Nghiệp mà nêu ra ba thuyết như sau:	
1.Thuận Thứ Sinh Thụ Nghiệp và Thuận Hậu Thứ Thụ Nghiệp đều có thể dẫn đến quả chúng Đồng Phận, cũng có khả năng làm tròn đủ quả chúng Đồng Phận. Còn Thuận Hiện Pháp Thụ Nghiệp và Thuận Bất Định Thụ Nghiệp thì có thể làm cho quả chúng Đồng Phận tròn đủ, nhưng không có khả năng dẫn đến quả chúng Đồng Phận.	
2.Thuận Hiện Pháp Thụ Nghiệp có thể làm cho quả chúng Đồng Phận tròn đủ, nhưng không thể dẫn đến quả chúng Đồng Phận. Ba nghiệp còn lại đều có khả năng dẫn đến quả chúng Đồng Phận và cũng có thể làm viên mãn quả chúng Đồng Phận.	
3.Bốn nghiệp đều có thể dẫn đến quả chúng Đồng Phận, mà cũng có thể làm viên mãn quả chúng Đồng Phận.	
Trong ba thuyết kể trên, Luận Câu Xá quyển 15 chấp nhận thuyết thứ hai.	
● II.Đại Thừa: Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 2 và Duy Thức Luận tuyền sao nêu ra hai cách giải thích:	
1.Tổng Báo Nghiệp cảm tổng báo quả, đồng thời, giúp đỡ những nghiệp yếu kém khác, khiến chúng cũng có thể cảm biệt báo, gọi là Dẫn Nghiệp. Biệt Báo Nghiệp của thức thứ sáu viên mãn trang nghiêm, quả thể tổng báo của thức thứ tám, gọi là Mãn Nghiệp. Đây là nghiệp với nghiệp đối nhau.	
2.Khi quả tổng báo dấy lên, quả ấy có thể làm duyên tăng thượng dẫn sinh ra các quả biệt báo khác, gọi là Dẫn Nghiệp. Quả biệt báo này có khả năng làm cho quả tổng báo viên mãn, thì gọi là Mãn Nghiệp. Đây là quả với quả đối nhau.	
Ngoài ra, về vấn đề Dẫn Nghiệp chỉ giới hạn ở một nghiệp hay gồm nhiều nghiệp, dẫn đến một đời hay nhiều đời, giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa cũng có quan điểm khác nhau. Tiểu Thừa chủ trương Dẫn Nghiệp chỉ giới hạn ở một nghiệp và dẫn đến một đời.Còn Đại Thừa thì cho rằng một đời hay nhiều đời đắp đổi không nhất định. Nhưng phái Kinh Lượng Bộ trong Tiểu Thừa chủ trương một nghiệp dẫn đến nhiều đời, đại khái cũng đồng quan điểm với Đại Thừa. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.19; Luận Thành Duy Thức Q.2; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.7; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.17].	

Dẫn Nhân	
● Đối lại với Sinh Nhân. Nhân sinh ra quả báo gần (cận quả) và quả chính là Sinh Nhân; Nhân sinh ra quả báo xa (viễn quả) và quả còn sót lại (tàn quả) là Dẫn Nhân. Đứng về mặt hạt giống bên trong mà nói, thì hạt giống hiện tại sinh ra thân hiện tại là Sinh Nhân; hạt giống hiện tại dẫn đến xác chết rữa tan là Dẫn Nhân. Còn đứng về phương diện hạt giống bên ngoài mà nói, thì hạt giống nảy mầm thành cây là Sinh Nhân, hạt giống dẫn đến cây cỏ chết khô là Dẫn Nhân. Giai đoạn của xác chết và cỏ khô này đều không có hạt giống bên trong, bên ngoài hoặc sinh ở cõi khác, hoặc hạt giống đã diệt, nhưng nhờ sức tác dụng của Sinh Nhân mà hạt giống của Sinh Nhân cũng có thể đưa đến Dẫn Nhân. Chính do nghĩa này mà hạt giống của Sinh Nhân được gọi là Dẫn Nhân, hai nhân đều không có thể riêng khác.	
Lại nữa, trong 12 nhân duyên thì chi năng sinh gọi là Sinh Nhân, còn chi năng dẫn và chi sở dẫn đều là Dẫn Nhân. Nghĩa là ba chi: Ái, Thủ, Hữu gần với quả Sinh và Lão Tử, ba chi này hay sinh ra cận quả nên gọi là Sinh Nhân. Còn bảy chi: Vô Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thụ v.v... thì cách xa với quả sinh và lão tử, bảy chi này dẫn sinh viễn quả cho nên gọi là Dẫn Nhân. [X. Luận Thành Duy Thức Q.2].	
 	
Dẫn Phạn Đại Sư	
● Đại sư báo giờ dùng cơm. Tức là cái Kiểng (Tịnh chùy). Trong nhà Thiền, sắp đến giờ thụ trai, đánh tịnh chùy để báo hiệu cho chúng tăng biết.	
Cứ theo Thanh Dị Lục Thích Tộc Dẫn Phạn Đại Sư Điều, thì tịnh chùy do vị Duy Na phụ trách, do đó mà có từ Dẫn Phạn Đại sư.	
 	
Dẫn Phiếu	
● Tấm phiếu ghi tên dán vào tòa ngồi của Tam Sư Thất Chứng (ba vị thầy bảy vị chứng minh) khi truyền giới.Đây là cách thức của tông Hoàng Bá Nhật Bản. Phiếu dùng giấy màu hồng, dài hơn hai thước (Tàu), rộng năm tấc. Trên phiếu của tam sư ghi: “Đệ I (hoặc đệ II, đệ III) thượng... (tên gì) hạ... (tên gì) tông sư... (tên gì) là Đại Hòa thượng truyền giới (hoặc Yết Ma A Xà Lê, Giáo thụ A Xà Lê)”. Dẫn phiếu của thất chứng cũng giống như thế. [X. Hoàng Bá Thanh Qui Hoằng Giới Nghi Thức].	
 	
Dẫn Quả	
● Đối lại với Mãn Quả. Quả báo của chúng sinh có tổng (chung) và biệt (riêng) khác nhau. Thành phần chủ yếu của quả báo gọi là Dẫn Quả; quả báo riêng biệt thì gọi là Mãn Quả. Chẳng hạn như thức thứ tám là Dẫn Quả, sự đẹp xấu, ưa ghét của năm căn, năm cảnh là Mãn Quả. Thức thứ tám là quả thể tổng báo, tổng thể này hiện hành năm căn, năm cảnh v.v... trong cõi người và cũng do tổng thể này mà có những sự sai biệt đẹp xấu, trên dưới, giầu nghèo v.v... ấy là do hạt giống Mãn Nghiệp đã có sẵn ở trong thức A Lại Da.	
Do đó có thể biết cùng một cõi người mà quả báo có cao thấp khác nhau, đó là do Mãn Quả, còn Dẫn Quả thì đồng nhất. [X. Luận Thành Duy Thức Q.2; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2 phần cuối].	
 	
Dẫn Quyền Qui Thực	
● Hay mẫn quyền qui thực. Đưa (tiêu hết) giả về thực. Đối lại với Lãm Thực Thành Quyền (nắm cả thực đặt thành giả). Thuật ngữ phán giáo của Tông Hoa Nghiêm. Tông này chia Thánh Giáo của Đức Phật làm ba thừa và một thừa, rồi trong một thừa lại chia làm Đồng Giáo và Biệt Giáo, lại lấy ý chỉ “Họp ba về một” trong Kinh Pháp Hoa mà nhận định là “Một thừa đồng giáo”. Sau đó, chia lập hai môn gốc và ngọn; gốc là một thừa, ngọn là ba thừa, rồi dung hợp ba thừa vào một thừa. Sau nữa, lại chia hai môn Dẫn Quyền Qui Thực và Lãm Thực Thành Quyền.	
Quyền là phương tiện tạm thời; Thực là rốt ráo chân thực. Dẫn Quyền Qui Thực là bỏ giáo phương tiện mà về giáo chân thực. Như ví dụ “Nhà lửa ba xe” trong Phẩm Thí Dụ của Kinh Pháp Hoa. Trong ví dụ này, ông Trưởng giả tuần tự dùng xe dê, xe hươu, và xe trâu để dụ dỗ các con khiến chúng thoát ra ngoài ngôi nhà đang cháy. Đây là ví dụ dùng ba thừa làm giáo pháp phương tiện. Sau khi các con ra khỏi nhà cháy và ngồi ngoài cổng trên chỗ đất trống, lúc đó Trưởng giả mới trao cho các con một cỗ xe to lớn do trâu trắng kéo. Đây là ví dụ một Phật Thừa là giáo pháp chân thực rốt ráo. Các tông phái Phật Giáo Như: Tam Luận, Duy Thức, Thiên Thai, Hoa Nghiêm v.v... khi phán giáo thường hay viện dẫn thí dụ trên đây, chỉ khác ở điểm mỗi tông nhấn mạnh một khía cạnh. Trong đó, đặc biệt Tông Hoa Nghiêm Lập riêng thuyết Đồng Giáo, Biệt Giáo, và dùng các thuật ngữ Dẫn Quyền Qui Thực, Lãm Thực Thành Quyền để nói rõ căn cơ chúng sinh tuy có bén nhạy, chậm lụt khác nhau, nhưng sự giáo hóa dẫn đạo của Như Lai hoặc quyền hoặc thực đều khế hợp, cũng chính là nhân duyên có khác, danh mục không đồng, nhưng cả hai dung hợp làm một thể. [X. Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.4; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí Q.3, Q.4]. (xt. Tam Xa Tứ Xa, Dung Bản Mạt).	
 	
Dẫn Thanh Niệm Phật	
● Xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà theo nhịp điệu. Tương truyền, phương pháp niệm Phật này do Hòa Thượng Pháp Đạo (có thuyết nói Pháp Chiếu) ở Trung Quốc trong khi nhập định đến thế giới Cực Lạc nghe tiếng nước chảy, chim hót, cây reo vang ra tiếng niệm Phật. Sau khi xuất định, ngài đem pháp âm ấy truyền bá trong giới Phật Giáo.	
Vào đời Đường, vị tăng Nhật Bản là ngài Viên Nhân đến Trung Quốc, lên núi Ngũ Đài mới học được pháp niệm Phật này. Sau, ngài truyền về Nhật Bản và rất thịnh hành. Trong đó, khóa tu niệm Phật 10 ngày 10 đêm là mở đầu cho khóa tu niệm Phật 10 đêm của Tông Tịnh Độ. Ngôi nhà họp tập thể để tu hành Dẫn Thanh Niệm Phật gọi là Dẫn Thanh Niệm Phật Đường. [X. Kim Cương Giới Đại Pháp Đối Thụ Kí Q.6].	
 	
Dẫn Tiếp	
● Dẫn đường tiếp dắt. Cũng gọi Dẫn Nhiếp. Có ba nghĩa:	
1.Uy lực của Phật nhiếp thủ cứu độ chúng sinh khiến họ sinh về nước Phật.	
2.Phật và Bồ Tát đến đón tiếp dìu dắt chúng sinh sinh về Tịnh Độ.	
Vãng Sinh Yếu Tập quyển thượng (Đại 84, 41 trung): “Vì bản nguyện của A Di Đà Như Lai nên Ngài cùng với các vị Bồ Tát, trăm nghìn chúng Tỉ Khưu, phóng ánh sáng lớn (...) đến trước hành giả. Bồ Tát Đại Thế Chí và vô lượng Thánh chúng đồng thời khen ngợi, đưa tay tiếp dẫn”.	
3.Răn dạy chỉ đường cho chúng sinh, khiến chúng quay về chính pháp. An Lạc Tập quyển thượng (Đại 47, 10 thượng): “Đức Thế Tôn tiếp dẫn những kẻ làm ác, khiến họ lúc sắp chết bỏ ác quay về thiện, nương theo niệm thiện được vãng sinh”. [X. Vãng Sinh Yếu Tập Q.thượng phần cuối].	
 	
Dẫn Tòa	
● Hướng dẫn lên tòa nói pháp. Trong Thiền Lâm, vị giảng sư mới đến, lúc sắp lên tòa nói pháp, trước hãy đứng ở một bên, sau đó, vị trụ trì thỉnh đưa lên tòa và giới thiệu với Đại Chúng.	
Nếu chùa khác không có trụ trì, muốn thỉnh vị Tây Đường hoặc Thủ Tọa của bản tự dời đến đảm nhiệm thì phải nhờ chuyên sứ đến thỉnh vị trụ trì của bản tự làm dẫn tòa, sau đó vị Tân trụ trì mới nhận lời thỉnh lên tòa thuyết pháp.	
Trong trường hợp một bậc tôn túc của chùa khác đến thăm viếng, nếu vị Thủ Tọa của bản tự thỉnh Ngài lên tòa thuyết pháp, thì vị trụ trì của bản tự phải làm dẫn tòa. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 3 Thỉnh tân trụ trì điều (Đại 48, 1124 hạ), nói: “Chuyên sứ phải đem hương đến phương trượng vào đêm hôm trước, đính lễ ba lạy, bạch rằng: Cung thỉnh Hòa Thượng ngày mai ngài hướng dẫn vị tân trụ trì lên tòa”. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.11 Thùy thuyết loại].	
 	
Dẫn	
● Dẫn (mẫn) Tuyêt Vô Kí Tông Dứt bặt tất cả, không để bị dính mắc vào bất cứ vật gì.	
Một trong ba tông Thiền do ngài Khuê Phong Tôn Mật phân chia. Tông này chủ trương các pháp phàm thánh đều như mộng huyễn, vì thế nên phải trút bỏ tất cả, mọi sự chấp trước, oán thân khổ vui tất cả đều không dính mắc, thấu suốt bản lai vô sự, xa lìa điên đảo, chứng đắc giải thoát. Các Thiền Sư thuộc tông này là các ngài: Thạch Đầu Hi Thiên, Ngưu Đầu Pháp Dung, Kính Sơn v.v... Còn đệ tử của các ngài Hà Trạch Thần Hội, Mã Tổ Đạo Nhất, Thiên Thai Trí Khải v.v... tuy cũng nói đạo lý ấy nhưng không thuộc về tông này. [X. Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự Q.thượng].	
 	
Di	
● Lời nói mang ý vị trào phúng trong Thiền gia. Hoặc khi thầy đang dạy người học, bỗng gặp một vấn đề khó diễn đạt, vị thầy liền nói Di! (Ô!).	
 	
Di Ca	
● Phạm: Mekà. Người con gái chăn bò ở thời Đức Phật.	
Khi Đức Phật mới thành đạo, Di Ca đã nấu cháo sữa dâng cúng Ngài.Kinh Đại Bảo Tích quyển 11 (Đại 11, 61 trung): “Có người con gái Di Ca tên là Thiện ấm lấy sữa từ nghìn con bò (...) Bồ Tát nhận cháo nấu với sữa do Thiện ấm Di Ca dâng cúng”. [X. Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.12].	
 	
Di Chuyển Thân Kiến	
● Phạm: satkàya-dfwỉi.Âm hán: Tát Ca Da Kiến. Tức là cái thấy sai lầm cho thân này do nhân duyên hòa hợp là thường trụ, có thật.	
Các nhà Duy Thức Đại Thừa giải thích rằng: Di chuyển (chuyển dời) là có, không bất định, chẳng phải có mà tựa hồ như có; Thân là do nhân duyên hòa hợp, vì thân là pháp Y Tha Khởi (nương vào vật khác mà có), chẳng phải có, chẳng phải không, vì thế gọi là Di chuyển thân. Đối với thân này, cố chấp là ngã, ngã sở (ta, của ta), gọi là Kiến chấp. (xt. Tát Ca Da Kiến).	
 	
Di Đà Bản Nguyện	
● Những lời thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Ở thời quá khứ Phật A Di Đà còn là Tỉ Khưu Pháp Tạng đã lập thệ nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh và nếu những thệ nguyện này không được viên mãn thì Ngài không thành Phật. Có 48 điều nguyện, trong đó, nguyện thứ 18 được gọi là Di Đà Bản Nguyện, hoặc Di Đà Danh Nguyện. Nội dung của điều nguyện này nói rằng bất luận người nào, hễ xưng niệm danh hiệu của Ngài đều có thể nhờ công đức xưng niệm ấy mà được vãng sinh.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 268 thượng), nói: “Nếu như ta thành Phật, chúng sinh ở mười phương dốc lòng tin ưa muốn sinh về nước ta, nếu niệm danh hiệu của ta cho đến chỉ mười niệm thôi, mà không được vãng sinh, thì ta không lên ngôi chính giác”.	
 	
Di Đà Cúng	
● Cũng gọi Di Đà Hộ Ma. Pháp tu cúng dường Đức Phật A Di Đà để truy tiến và hồi hướng cho vong linh người chết.	
 	
Di Đà Đầu	
● Một trong những vị hóa chủ (người khuyến hóa tín đồ cúng dường). Trong Thiền Lâm, Di Đà đầu là chức vụ đảm nhiệm việc khuyến hóa đọc tụng Kinh A Di Đà.	
Hiện nay, trong các tùng lâm không còn chức này.	
Thiền Uyển Thanh Qui quyển 4 (Vạn Tục 111, 448 hạ), nói: “Hoa Nghiêm đầu, Bát Nhã Đầu, Kinh đầu, Di Đà đầu đều là những chức vụ khuyến hóa đàn việt (thí chủ) tăng thêm ruộng phúc”.	
 	
Di Đà Lợi Kiếm	
● Kiếm sắc Di Đà. Nghĩa là Thánh Hiệu của Đức Phật A Di Đà giống như thanh kiếm sắc bén, có thể dùng để chặt trừ mọi tội.	
Bởi vì xưng niệm Thánh Hiệu thì tâm trong sạch, không tạo nghiệp ác, cho nên ví Thánh Hiệu như kiếm sắc.	
Ban Chu Tán (Đại 47, 448 hạ), nói: “Kiếm sắc tức là hiệu của Phật Di Đà, chỉ xưng niệm một tiếng cũng có thể trừ được nhiều tội”.	
 	
Di Đà Tam Bộ	
● Cũng gọi Tịnh Độ tam bộ. Là ba bộ kinh quan trọng của Tông Tịnh Độ. Đó là:
1.Kinh Vô Lượng Thọ, 2 quyển.	
2.Kinh Quán Vô Lượng Thọ, 1 quyển.	
3.Kinh A Di Đà, 1 quyển.	
 	
Di Đà Tam Tôn	
● Ba bậc Thánh được Tông Tịnh Độ tôn thờ: Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Đức Phật A Di Đà đứng giữa, Bồ Tát Quan Thế Âm đứng hầu bên trái, Bồ Tát Đại Thế Chí đứng hầu bên phải.[X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ]. (xt. A Di Đà Tam Tôn).	
 	
Di Đế Lê Thi Lị	
● Phạm: Mitrazrì. Người nước Kế Tân, được coi là bậc Thánh ở vào thời kì Đức Phật thứ bảy trong kiếp Hiền. Cũng gọi Di Đố Lộ Đao Lị, Sa Đế Bối Thi Lị, Di Đế Lệ Đao Lị. Khi ngài sinh ra, giữa các ngón tay có màng mỏng. Về sau, ngài cùng với ngài Tăng Già La Sát đồng sinh lên cõi trời Đâu Suất, thờ Bồ Tát Di Lặc làm thầy, sau ngài thành Phật hiệu là Quang Viêm Như Lai, còn ngài Tăng Già La Sát Thì hiệu là Nhu nhân Phật.	
Cứ theo Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 12 Tát Bà Đa Bộ Kí Mục Lục Tự chép, thì ngài Di Đế Lệ Thi Lị là vị tổ thứ 23 của Sư Tông Tương Thừa thuộc Tát Bà Đa Bộ, còn ngài Tăng Già La Sát là tổ thứ 29.Cũng quyển 12 sách đã dẫn, ở phần lược truyện Phật Đại Bạt Đà La Sư Tông Tương Thừa thì ghi ngài Di Đế Lệ Thi Lị là tổ thứ 19, ngài Tăng Già La Sát là tổ 26.	
Tương truyền, ngài Tăng Già La Sát ra đời 700 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, như vậy thì ngài Di Đế Lệ Thi Lị phải ra đời trước ngài Tăng Già La Sát. Ngoài ra, hiện nay chỉ biết ngài Di Đế Lệ Thi Lị là Đại Luận Sư của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ ở nước Kế Tân, còn các sự tích khác thì không được rõ. [X. Kinh Hiền Kiếp Q.7; Luận Đại Trí Độ Q.88; Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Luận Tự].	
 	
Di Già	
● Phạm: Megha. Hán dịch: Vân, Năng Hàng Phục. Một trong 53 vị thiện tri thức mà Đồng Tử Thiện Tài đến tham học. Đây là vị lương y ở thành Chú Dược nước Tự Tại, vì ngài hay đem mưa pháp thấm nhuần làm lợi ích cho chúng sinh nên gọi là Di Già (Mây). [X. Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch đời Tấn) Q.46; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.18; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.hạ]. (xt. Ngũ Thập Tam Tham).	
 	
Di Già Ca	
● Tổ truyền pháp thứ sáu của Thiền Tông Ấn Độ. Ngài vốn cầm đầu tám ngàn vị Đại Tiên, sau, ngài gặp tổ truyền pháp thứ năm là Đề Đa Ca, liền cùng với các vị tiên đồng phát tâm Bồ Đề, xuất gia làm đệ tử Tôn Giả Đề Đa Ca. Sau khi đắc pháp, ngài đến miền bắc Ấn Độ giáo hóa, phó chúc Đại Pháp cho đệ tử là Bà Tu Mật, rồi vào tam muội Sư Tử Phấn Tấn bay lên hư không, sau đó lại trở về chỗ ngồi dùng lửa tam muội tự thiêu. [X. Kinh Đại Bi Q.2 Phẩm Trì Chính Pháp; Bảo Lâm Truyện Q.2; Tổ Đường Tập Q.1; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.1].	 
	
Di Giáo	
● Chỉ giáo pháp của Phật và các bậc Tổ Sư để lại cho hậu thế; hoặc chỉ riêng giáo pháp của Đức Phật nói khi Ngài sắp vào Niết Bàn. Cũng gọi Di Pháp, Di Giới, Di Huấn, Di Cáo, Di Hóa.	
Phật Giáo là giáo pháp do Đức Phật Thích Ca nói ra và để lại cho đời sau, cho nên, có thể nói, Phật Giáo là di giáo của Đức Thích Ca.	
Ngoài ra, Kinh Phật Thùy Bát Niết Bàn lược thuyết giáo giới là giáo pháp cuối cùng mà Đức Phật, khi sắp vào Niết Bàn, đã nói để lại cho đời sau, cho nên kinh ấy đặc biệt được gọi là Kinh Phật Di Giáo. [X. Kinh A Nan Thất Mộng; Luận Đại Trí Độ Q.5; Đại Nhật Kinh Sớ Q.8; Truy Môn Cảnh Huấn Q.2; Thiền Uyển Thanh Qui Q.8].
 	
Di Giáo Kinh	
● Có một quyển, ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Hậu Tần. Cũng Gọi Phật Thùy Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh, Di Kinh, Phật Lâm Niết Bàn Lược Giới Kinh, Lược Thuyết Giáo Giới Kinh, Phật Di Giáo Kinh, thu vào Đại Chính Tạng tập 12.	
Nội dung kể lại việc trước khi vào Niết Bàn ở Sa La song thụ tại Câu Thi Na la, Đức Thế Tôn dạy bảo các đệ tử, sau khi Ngài nhập diệt, phải lấy Ba La Đề Mộc Xoa (Phạm: pràtimokwa, Pàli: pàỉimokkha, giới điều, giới bản) làm thầy để chế ngự năm căn, lìa giận dữ, ngạo mạn, không buông lung, tinh tiến đạo nghiệp.
Trong Thiền Môn, Kinh Di Giáo được đặc biệt quí trọng và cùng với Kinh Tứ Thập Nhị Chương và Qui Sơn Cảnh Sách được gọi chung là Phật Tổ Tam Kinh. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.12, Q.14; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.8, Q.11].	
 	
Di Giáo Kinh Luận	
● Có một quyển, Bồ Tát Thiên Thân của Ấn Độ soạn, ngài Chân Đế dịch vào đời Trần thuộc Nam Triều, thu vào Đại Chính Tạng tập 26.	
Luận này là tác phẩm giải thích Kinh Di Giáo, nội dung chia làm bảy khoa, nói rõ giáo pháp tu hành của Bồ Tát. Theo luận này thì Kinh Di Giáo thuộc về Đại Thừa Bộ. Về chú sớ thì có: 
- Di Giáo Kinh Luận kí 3 quyển của ngài Quán phục. 
- Di Giáo Kinh Luận trụ pháp kí 1 quyển của ngài Nguyên Chiếu.	
 	
Di Hạ Luận	
● Có 1 thiên, do Cố Hoan soạn vào đời Nam T ề. Nội dung biện luận về sự dị, đồng giữa Phật Giáo và Đạo Giáo. Toàn thiên có hơn 800 chữ. Trước hết, tác giả dẫn chứng: việc ngài Lão Tử gá thai vào Phu Nhân Tịnh Diệu ở nước Duy Vệ, Thiên Trúc trong Huyền Diệu Nội Thiên; việc Đức Thích Ca đã thành Phật với số kiếp nhiều như bụi nhỏ nói trong Kinh Pháp Hoa và Kinh Vô Lượng Thọ; việc Đức Thích Tôn làm Quốc Sư, Đạo Sĩ, Nho Lâm v.v... chép trong Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi để biện luận cho lí: “Đạo tức Phật, Phật tức Đạo, cùng một vị Thánh, nhưng ứng tích khác nhau”.	
Kế đến bàn về sự sai khác giữa phục sức, tang chế, nghi lễ, giáo pháp của hai nước Hạ (Trung Quốc), Di (Ấn Độ) để ví dụ thuyền, xe đều là phương tiện di chuyển, nhưng đường thủy, đường bộ khác nhau. Nghĩa là tuy Phật Giáo và Đạo Giáo về mặt lí thì giống nhau, nhưng tập tục của Phật Giáo không thích hợp với Trung Quốc.	
Cố Hoan còn cho rằng Niết Bàn của Phật Giáo tuy giống với Tiên hóa của Đạo Giáo, nhưng, nếu đứng về phương diện đắc đạo mà nói, thì Vô Sinh của Niết Bàn khó đạt hơn Vô Tử của Tiên Hóa.	
Cố Hoan lại so sánh sự hơn kém giữa Phật Giáo và Đạo Giáo, như: Phật Giáo văn vẻ mà rộng, Đạo Giáo chất phác mà tinh; lời Phật hoa mĩ mà trương ra, lời đạo chân thật mà nén xuống; nén xuống thì người sáng tiến một mình, trương lên thì kẻ tối tranh đi trước; kinh Phật nhiều mà rõ ràng, kinh Đạo ít mà sâu kín; Phật là phương pháp phá ác, Đạo là nghệ thuật hưng thiện; Phật tích sáng tỏ rộng lớn, Đạo tích kín đáo nhỏ nhiệm v.v...	
Luận Di Hạ dung hợp hai nhà Phật và Đạo dèm chê lẫn nhau, nhưng ý nghiêng về Đạo Giáo. Bởi thế, quan Tư đồ Viên Xán đời Lưu Tống cũng như những tín đồ Phật Giáo và Đạo Giáo đều có viết luận bài bác. Di Hạ Luận được xếp vào Nam Tề Thư quyển 54, Nam Sử quyển 75 Cố Hoan Truyện, Toàn Tề Văn Q.22, Ngọc Hàm Sơn Phóng Tập Dật Thư Tử Biên Đạo Gia Loại v.v... Cứ theo Tề Thư chép, thì Cố Hoan tự là Cảnh Di, người Diêm Quan, quận Ngô. Ông từng học nơi Lôi Thứ Tôn, sau, ông mở nhà trên núi Thiên Thai dạy học. Niên hiệu Vĩnh Minh năm đầu (483), ông được cử làm Thái học bác sĩ nhưng từ chối.Ông thích Hoàng Lão, sở trường về Đạo Thuật, năm 60 tuổi, ông mất ở Diệm Sơn. Ông có các tác phẩm: Luận Ngữ Cố Thị Chú 1 quyển, Đạo Đức Chân Kinh Chú Sớ 8 quyển. [X. Tùy Thư Q.34 Kinh Tịch Chí; Đường Thư Q.47 Kinh Tịch Chí].	
 	
Di Hầu	
● Phạm: markaỉa. Âm Hán: Ma Ca Tra, Ma Tư Tra. Một Loài Khỉ. Tính khỉ thường lăng xăng, nhảy nhót, leo trèo, khó bắt, khó điều phục, thường hay bỏ cái này, nắm bắt cái khác, cho nên trong kinh nó được dùng để ví dụ cho vọng tâm của phàm phu. [X. Kinh Tâm Địa Quán Q.8; Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) Q.29].	
 	
Di Hầu Giang	
● Phạm: Markaỉa hrada. Cũng gọi Di Hầu Trì, Di Hầu Hà, Hầu Trì, Di Hầu Lâm, Di Hầu Quán.	
Là cái ao khỉ bên cạnh vườn Am La Nữ nước Tì Xá Li trung Ấn Độ. Ngày xưa đàn khỉ họp lại làm cái ao này cho Đức Phật và Ngài cũng từng giảng các kinh ở nơi này. Về sau nơi đây đã trở thành một trong năm tinh xá ở Thiên Trúc. [X. Luận Đại Trí Độ Q.3; Đại Đường Tây Vực Kí Q.7 Phệ Xá Li Quốc; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.14].
 	
Di Hầu Vương	
● Khỉ chúa. Một trong những sự tích tiền thân của Đức Phật. Cứ theo chương Tinh Tiến Độ Vô Cực trong Kinh Lục Độ Tập quyển sáu chép, thì Di Hầu Vương dẫn 500 con khỉ vào vườn trong cung vua ăn trái cây, bị vua biết được sai người vây bắt. Để cứu đàn khỉ, Hầu Vương dùng thân mình làm cầu cho bầy khỉ đi qua, đến đứt cả hai nách, rơi xuống bờ nước, nhà vua bắt được. Hầu Vương nguyện bỏ mình để làm thức ăn cho vua. Vua cảm động trước lòng hy sinh của Hầu Vương bèn tha cho và ra lệnh trong nước để mặc cho loài khỉ hái trái cây ăn.	
Di Hầu Vương trong truyện này tức là tiền thân của Đức Thích Tôn, nhà vua là ngài A Nan, 500 con khỉ là tiền thân của 500 vị Tỉ Khưu.	
Truyện tích bản sinh này thường được dùng làm đề tài cho điêu khắc và hội họa, như trên lan can của tháp Ba Hách Đặc (Bharhut) ở Ấn Độ hiện nay có khắc toàn bộ nội dung truyện này. Trong bức tranh: hai bên vẽ những cây to, ở giữa có ngòi nước, người trông vườn giăng lưới ở khoảng giữa, ngăn không cho bầy khỉ trốn thoát.	
Phía trên vẽ Hầu Vương đem thân bắc cầu cho đàn khỉ đi qua; phía dưới vẽ Hầu Vương và nhà vua ngồi đối diện nhau. [X. Kinh Hiền Ngu Q.2, Q.9; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.6].	
 	
Di Hình	
● Chỉ di cốt của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt. Tức là Xá Lợi của Phật. Trường A Hàm quyển 4 Kinh Du Hành (Đại 1, 29 hạ), nói: “Muốn di hình (xá lợi) của Như Lai mang lại lợi ích rộng lớn thì hiện tại chỉ nên chia nhau. Mọi người đều khen là phải”. (xt. Xá Lợi).	
 	
Di Khám	
● Dời quan tài.Khi bậc tôn túc thị tịch, di hài của ngài được đặt vào quan tài, ba ngày sau dời đến Pháp đường, gọi là Di khám. Lúc đó, Đại Chúng tụng kinh rồi đều lạy ba lạy, gọi là Di khám Phật Sự.	
Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Tang Tiến Môn nói: “Tôn túc di khám là: đặt di hài của Ngài vào quan tài, đậy nắp lại, để ba ngày, sau đó, dời quan tài lên Pháp đường, khoảng trên Pháp đường, xếp đặt trang nghiêm; khoảng giữa Pháp đường, trên chỗ tòa giảng, treo chân dung; khoảng dưới Pháp đường đặt quan tài, dùng màn vải gai che phủ chung quanh; trước quan tài đặt nhang án trên để lư hương, lọ cắm hoa trắng, hương đèn liên tục, sáng chiều dâng trà nóng, cơm cháo, tụng kinh cúng dường, đầy đủ hoa phan, não bạt, rồi đánh chuông ở nhà Tăng đường, họp chúng đông đủ làm Phật Sự thỉnh quan”. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.3 Thiên Hóa Điều]	
 	
Di Lan Đà Vương	
● Di Lan Đà, Phạm: Pàli: Milinda. Hán dịch: Từ Vương. Cũng gọi Tất Lân Đà Vương, Mân Lân Đà Vương, Di Lan Vương. Là vua nước Đại Hạ Di Lan Da La Tư (Menandros) người Hi Lạp sống vào hậu bán thế kỉ II trước Tây lịch. Ông này từng cai trị vùng Khách Bá Nhĩ (Kabul) của A Phú Hãn (Afghanistan), và xâm nhập Ấn Độ, gây thế lực 1 thời suốt giải Ngũ Hà (Punjab) miền tây bắc Ấn Độ, khiến Ấn Độ chịu ảnh hưởng văn hóa Hi Lạp một cách sâu đậm.	
Cứ theo Kinh Di Lan Vương Vấn bằng tiếng Pàli, thì vua cùng Tỉ Khưu Na Tiên (Pàli: Nàgasena) thảo luận giáo nghĩa và cuối cùng vua đã qui y Phật Giáo.	
Theo như sự tích của vị vua này được ghi trong Kinh Na Tiên Tỉ Khưu Hán dịch quyển thượng (bản dịch khác của Kinh Di Lan Vương Vấn), thì nhà vua thủa nhỏ thông minh, học rộng các đạo, sau có người đề nghị, nhà vua muốn cầu vị cao tăng để luận đạo. Bấy giờ sa môn Dã hòa la được tiến cử cùng vua tranh luận, nhưng bị vua áp đảo. Sau đó, sa môn Na Tiên lại được chỉ định đối luận, cuối cùng vua kính phục và qui y Phật Giáo.	
Kinh Tạp Bảo Tạng quyển 9 chép tên vua này là Nam Đà, Luận Câu Xá quyển 30 thì gọi là Tất Lân Đà Vương.	
Vua từng đúc tiền lưu thông rất rộng, trên tiền vẽ hình luân bảo (bánh xe báu) và khắc chữ người theo pháp (Phạm: Dharmikasa), theo đó đủ biết mối quan tâm của vua đối với Phật Giáo. [X. A Tì Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q.22; Hải Án Nội Kí (Periphus of the Erythreean Sea); Rhys Davids: The Milinda Questions, 1930].	
 	
Di Lặc Bồ Tát	
● Di Lặc, Phạm: Maitreya, Pàli: Metteyya. Cũng gọi Mai Đát Lệ Da Bồ Tát, Mạt Đát Lị Da Bồ Tát, Mê Để Lũ Bồ Tát, Di Đế Lễ Bồ Tát. Hán dịch: Từ Thị.	
Theo Kinh Di Lặc Thượng Sinh và Kinh Di Lặc Hạ Sinh Chép, thì ngài Di Lặc sinh ra trong một gia đình Bà La Môn, sau xuất gia làm đệ tử Đức Phật và nhập diệt trước Đức Phật, mang thân Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu Suất nói pháp cho những người trời ở cõi này. Theo truyền thuyết thì vị Bồ Tát này vì muốn giáo hóa thành tựu cho chúng sinh nên ngay từ lúc mới phát tâm đã không ăn thịt, do nhân duyên ấy mà có tên là Từ Thị. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 nói, Bồ Tát Từ Thị là lấy Từ trong bốn tâm vô lượng của Phật làm đầu. Lòng từ đó sinh ra từ hạt giống Như Lai, khiến hết thảy thế gian không mất tính Phật, cho nên gọi là Từ Thị.	
Đức Thích tôn từng thụ kí nói trước, hết thời kì loài người sống lâu 4000 tuổi (ước chừng 57 tỉ 6o triệu năm nữa), Bồ Tát Từ Thị sẽ sinh xuống cõi này thành Phật dưới gốc cây Long Hoa, chia làm ba hội thuyết pháp. Do ý nghĩa Ngài thay Đức Phật Thích Ca thuyết giáo mà gọi là Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ, Bổ Xứ Bồ Tát, Bổ Xứ Tát Đỏa. Đến lúc đó thì Ngài đã thành Phật nên gọi là Phật Di Lặc hoặc Di Lặc Như Lai.
Cứ theo Phẩm Tùy Hỉ Công Đức trong Kinh Pháp Hoa quyển 6 và Kinh Bình Đẳng Giác quyển 4 nói, thì ngài Di Lặc chính là ngài A Dật Đa một đệ tử của Đức Phật. Thế nhưng, theo Kinh Thuyết Bản trong Trung A Hàm quyển 13, Kinh Xuất Diệu quyển 6 và Luận Đại Tì Bà Sa quyển 178 nói, thì Di Lặc và A Dật Đa là hai người khác nhau.	
Trong Mật Giáo, Bồ Tát Từ Thị là một trong chín vị tôn của Trung Đài trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, ngồi ở phía đông bắc đức Đại Nhật Như Lai.Còn trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới thì Ngài là một trong 16 vị tôn kiếp Hiền.
Về hình tượng của Ngài có nhiều thuyết khác nhau: theo Kinh Bát Đại Bồ Tát Mạn Đồ La và Đại Khổng Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Tràng Nghi Quĩ chép, thì thân Ngài màu vàng ròng, tay trái cầm quân trì (cái bình), bàn tay phải đưa lên hướng ra ngoài làm dáng thí vô úy. Hình Tam Muội Da là bình hoặc tháp, mật hiệu là Tấn Tật Kim Cương.	
Tại Trung Quốc, các chùa miếu thờ tượng Di Lặc miệng cười, bụng to phơi ra, đó là Hòa Thượng Khế thử (Bố Đại) thời Ngũ Đại (Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu), vì theo truyền thuyết thì Hòa Thượng Khế thử là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc, cho nên người đời tạo tượng Ngài để thờ. Tín ngưỡng sinh lên cõi trời Đâu Suất cũng như tín ngưỡng Vãng Sinh Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà từ xưa đều được tín đồ Phật Giáo coi trọng. Ngoài ra, cuốn kinh nói rõ về truyện tích bản sinh của Bồ Tát Di Lặc là Kinh Nhất Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm Nhân Duyên Bất Thực Nhục, được thu vào Đại Chính Tạng tập 3.[X. Kinh Tạp A Hàm Q.43; Trường A Hàm Q.6 Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành; Kinh Tạp Thí Dụ; Kinh Hiền Ngu Q.12 Phẩm Ba Bà Lê; Kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Di Lặc (Mạn Đồ La Thai Tạng Giới) (bản dịch cũ) Q.60; Từ Thị Bồ Tát Tu Dũ Nga Niệm Tụng Pháp Q.thượng Phẩm Nhập Pháp Giới Ngũ Đại Quán Môn; Luận Đại Trí Độ Q.29; Duy Ma Kinh Lược Sớ Q.5; Câu Xá Luận Quang Kí Q.18; Đại Đường Tây Vực Kí Q.4, Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.18]. (xt. A Dật Đa, Di Lặc Tín Ngưỡng).	
 	
Di Lặc Đại Thành Phật Kinh	
● Có một quyển. Một trong ba bộ kinh về Di Lặc, một trong sáu bộ kinh. Gọi tắt: Di Lặc Thành Phật Kinh, do ngài Cưu Ma La Thập dịch, đưa vào Đại Tạng tập 14.Trong các bộ Kinh Di Lặc, kinh này hoàn chỉnh nhất, cả về hình thức lẫn nội dung cho nên mới dùng chữ “Đại”.	
Kinh này ghi lại việc Đức Phật ở núi Ba Sa thuộc nước Ma Già Đà trả lời câu hỏi của Tôn Giả Xá Lợi Phất về thời đại và quốc độ của Bồ Tát Di Lặc ra đời.Kinh này phần lớn giống với Kinh Di Lặc Hạ Sinh. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.8].	
 	
Di Lặc Hạ Sinh Kinh	
● Có một quyển. Là một trong ba bộ kinh về Di Lặc, một trong sáu bộ kinh. Cũng gọi Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sinh Kinh, Di Lặc Thành Phật Kinh, Di Lặc Đương Lai Hạ Sinh Kinh, Hạ Sinh Kinh, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn, thu vào Đại Chính Tạng tập 14.Trước nay, trong các kinh nói về Bồ Tát Di Lặc giáng sinh, kinh này được coi trọng hơn cả.	
Nội dung trình bày trong đời vị lai, vào thời vua Chuyển Luân Thánh Vương Nhương Khư, ngài Di Lặc từ cung trời Đâu Suất sinh xuống, thân phụ là Tu Phạm Ma, thân mẫu là Phạm Ma Việt. Sau khi thành đạo Ngài giáo hóa Thiện Tài, thân phụ thân mẫu và tám vạn bốn nghìn Đại Chúng. Cũng giống như Đức Phật Thích Ca đời này, Ngài nói giáo pháp ba thừa để độ chúng sinh. Ngài Đại Ca Diếp ở thời chư Phật quá khứ đã khéo tu Phạm Hạnh, cho nên trong vị lai cũng sẽ giúp ngài Di Lặc trong việc giáo hóa. Người đứng ra thưa hỏi trong kinh này là Tôn Giả A Nan, đây là một đặc sắc lớn của kinh này; trong các bản kinh khác người thưa hỏi là Tôn Giả Xá Lợi Phất.	
Về những bản dịch khác của kinh này thì có: Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh 1 quyển do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần và ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường.	
Về sách chú sớ thì có: Di Lặc Hạ Sinh Kinh Sớ 1 quyển của ngài Cảnh Hưng, Di Lặc Hạ Sinh Kinh Nghĩa Sớ 1 quyển của ngài Thiện Châu, và Di Lặc Hạ Sinh Kinh Thuật Tán 1 quyển, không rõ tác giả.	
Ngoài ra, theo sự khảo chứng thì kinh này là Kinh Biệt Sinh trong Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 44 do ngài Tăng Già Đề Bà dịch mà đời lầm cho rằng người dịch là ngài Trúc Pháp Hộ. Còn Kinh Hạ Sinh gồm 17 tờ (giấy bản) do ngài Trúc Pháp Hộ dịch thì đã bị thất lạc từ lâu. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2 đến Q.4; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.1; Tĩnh Thái Lục Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2, Q.14].	
 	
Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh	
● Có một quyển. Là một trong sáu bộ Kinh Di Lặc, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường, đưa vào Đại Chính Tạng tập 14.Kinh này cùng với Kinh Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật (cũng gọi Kinh Di Lặc Hạ Sinh, Kinh Di Lặc thụ quyết) do ngài Cưu Ma La Thập dịch đều là những bản dịch khác của Kinh Di Lặc Hạ Sinh do ngài Trúc Pháp Hộ dịch. Nếu so với bản dịch của ngài La Thập thì bản này có đầy đủ thể tài của một kinh đơn lẻ hơn và văn kệ được dùng làm bộ phận chủ yếu, nhưng sự tích về ngài Đại Ca Diếp thì không ghi chép. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.13].	
 	
Di Lặc Lai Thời Kinh	
● Có một quyển. Là một trong sáu bộ kinh về Di Lặc, được dịch vào đời Đông Tấn, nhưng không rõ dịch giả, thu vào Đại Chính Tạng tập 14.Là bản dịch khác của Kinh Hạ Sinh 17 tờ (đã mất) do ngài Trúc Pháp Hộ dịch và Kinh Hạ Sinh do ngài Cưu Ma La Thập dịch.	
Điểm đặc biệt của kinh này là phần nói pháp ở đoạn giữa thì giống, nhưng cách thức trình bày ở phần đầu và phần cuối thì khác với các kinh: đó là điều đáng chú ý. Ở đầu kinh không có câu “Như thị ngã văn” mà bắt đầu bằng “Xá Lợi Phất là đệ tử bậc nhất của Phật” và cuối cùng kết thúc với câu “Sáu mươi tỉ năm nữa lúc đó tuổi thọ của loài người còn sáu triệu năm thì Phật Di Lặc sẽ ra đời”.	
Có thuyết cho rằng kinh này là do chép lấy những tiết đoạn của các kinh khác nên mới có hình thức ấy. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.3; Trinh Nguyên Thích Giáo Mục Lục Q.5]. (xt. Di Lặc Hạ Sinh Kinh).	
 	
Di Lặc Luận Sư	
● Di Lặc, Phạm: Maitreya. Hán dịch: Từ Thị. Người Ấn Độ, ra đời khoảng 900 năm sau Đức Phật nhập diệt, là vị thủy tổ của phái Du Già Đại Thừa.	
Trong tạng kinh Hán dịch hiện còn ghi Bồ Tát Di Lặc là tác giả của những bộ Luận Du Già Sư Địa, Đại Trang Nghiêm Kinh Luận Tụng, Biện Trung Biên Luận Tụng, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận v.v...	
Còn trong Đại Tạng Tây Tạng thì ngoại trừ những tác phẩm nêu trên ra, còn có các Luận Hiện Quán Trang Nghiêm, Luận Pháp Pháp Tính Phân Biệt và Luận Đại Thừa Cứu Cánh Yếu Nghĩa v.v... cũng là tác phẩm của Ngài.	
Tương truyền Luận Sư Di Lặc là thầy của ngài Vô Trước, sáng lập ra giáo lí Du Già Duy Thức, sau truyền trao cho ngài Vô Trước.	
Lại cứ theo Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện chép, thì ngài Vô Trước từng lên cung trời Đâu Suất để thỉnh vấn Bồ Tát Di Lặc về lí quán không của Đại Thừa, rồi vì thầy của ngài Vô Trước cũng tên là Di Lặc, cho nên đời sau coi thầy của Vô Trước cũng là Di Lặc sẽ thành Phật trong vị lai.Nhưng cuối cùng Di Lặc có phải một nhân vật có thực trong lịch sử hay không thì đến nay vẫn chưa xác định được.	
Còn đối với các tác phẩm ở trên, thì thực tế có thể đã do ngài Vô Trước tổng hợp các học thuyết của những bậc tiên hiền rồi tạm cho là của Bồ Tát Di Lặc sáng tác. Nhà học giả Phật Giáo người Nga là Âu Bạch Mễ Lặc (E. Obermiller) cho rằng, những việc như ngài Long Thụ được Bồ Tát Văn Thù điểm hóa mà viết các bộ luận, ngài Vô Trước thì nhờ thần lực của Bồ Tát Di Lặc trên cung trời Đâu Suất giao cảm mà trứ tác v.v... đều là truyền thuyết. Học giả Nhật Bản là Sơn Khẩu Ích nối theo thuyết của Obermiller cho rằng, ngài Vô Trước là người chú thích, bàn nói về các tác phẩm Trung Biên Phân Biệt Luận, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Pháp Pháp Tính Phân Biệt Luận v.v... còn Bồ Tát Di Lặc chỉ là người khải phát linh cảm và là vị Phật đương lai Nhất Sinh Bổ Xứ. Học giả Lạp Mô Đặc (E. Lamotte) đồng ý với thuyết này, bổ sung và thuyết minh thêm. Ông cho rằng vì kinh điển Đại Thừa được thành lập sau cho nên thường có khuynh hướng dựa vào lời nói của các bậc Thánh để tăng uy tín, bởi thế ông nghi ngờ tính cách lịch sử của thuyết Di Lặc. Nhà học giả Nhật Bản là Vũ Tỉnh Bá Thọ thì phản đối thuyết này, ông cho rằng Luận Sư Di Lặc là nhân vật có thật trong lịch sử, đã đề xướng giáo lí Du Già Đại Thừa, còn Vô Trước chỉ là người chép lại những bộ luận nói trên của Ngài mà thôi.[X. Bài Bạt Trong Luận Du Già Sư Địa; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.12 Tát Bà Đa Bộ Mục Lục Tự; Ấn Độ Triết Học Nghiên Cứu Q.1 (Vũ Tỉnh Bá Thọ); Trung Biên Phân Biệt Luận Thích Sớ Tứ Luận (Sơn Khẩu Ích); E. Obermiller: The Sublime Science of the Great Vehicle to Salvation].	
 	
Di Lặc Lục Bộ Kinh	
● Cũng gọi Di Lặc Bồ Tát Lục Bộ Kinh. Chỉ cho sáu bộ kinh tường thuật về các việc như: lên cõi trời Đâu Suất, từ trời Đâu Suất sinh xuống cõi Diêm Phù Đề thành Phật, quốc độ, thời tiết, chủng tộc, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân v.v... của Bồ Tát Di Lặc. Sáu bộ kinh này đều được đưa vào Đại Chính Tạng tập 14.Sáu bộ là:	
1.Quán Di Lặc Thướng Sinh Kinh, Thư Cừ Kinh Thanh dịch.	
2.Di Lặc Hạ Sinh Kinh, Cưu Ma La Thập dịch.	
3.Di Lặc Lai Thời Kinh, không rõ người dịch.	
4.Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sinh Kinh, Trúc Pháp Hộ dịch.	
5.Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh, Nghĩa Tịnh dịch.	
6.Di Lặc Đại Thành Phật Kinh, Cưu Ma La Thập dịch	
Trong đây, ba bộ 1, 4, 6 còn được gọi riêng là ba bộ Kinh Di Lặc.	
 	
Di Lặc Tam Tôn	
● Chỉ cho ba pho tượng: Đức Phật Di Lặc ở giữa, Bồ Tát Pháp Âm Luân bên trái và Bồ Tát Đại Diện Tướng bên phải.	
Hồng Ca Đà Dã Nghi Quĩ quyển trung do ngài Kim Cương Trí Dịch vào đời Đường, nói: Kiến lập Tùy tâm Mạn Đồ La, chính giữa là Đức Phật Di Lặc, hai bên là Pháp Âm Luân và Đại Diện Tướng, bốn phương là Tứ Đại Thiên Vương.	 
	
Di Lặc Thụ Quyết Kinh	
● Có 1 quyển, một trong sáu bộ kinh về Di Lặc, do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần. Cũng gọi Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh, Di Lặc Thành Phật Kinh, Hạ Sinh Thành Phật Kinh, Đương Hạ Thành Phật Kinh, Di Lặc Đương Lai Thành Phật Kinh, Di Lặc Hạ Sinh Kinh, thu vào Đại Chính Tạng tập 14.Nội dung nói về việc Bồ Tát Di Lặc từ cung trời Đâu Suất sinh xuống cõi Diêm Phù Đề thành Phật. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.3; Pháp Kinh Lục Q.1; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4]. (xt. Di Lặc Hạ Sinh Kinh).	
 	
Di Lặc Thượng Sinh Kinh	
● Có 1 quyển, một trong ba bộ kinh về Di Lặc, một trong sáu bộ kinh. Gọi đủ là Quán Di Lặc Bồ Tát Thướng Sinh Đâu Suất Thiên Kinh. Cũng gọi Di Lặc Bồ Tát Niết Bàn Kinh, Quán Di Lặc Thượng Sinh Kinh, Quán Di Lặc Kinh, Thượng Sinh Kinh. Do Thư Cừ Kinh Thanh dịch vào đời Lưu Tống, thu vào Đại Chính Tạng tập 14.	
Đây là bộ kinh được thành lập trễ nhất trong các kinh điển nói về Phật Di Lặc, nhưng lại là bộ kinh chủ yếu của tín ngưỡng Tịnh Độ Di Lặc.	
Nội dung tường thuật việc Bồ Tát Di Lặc thị tịch sinh lên cung trời Đâu Suất và ngày đêm sáu thời nói pháp giáo hóa chư thiên.Trong kinh này, sự miêu tả về thiên cung tỉ mỉ hơn trong Kinh Di Lặc Hạ Sinh và có thể làm cảm động lòng người.Trong kinh còn nói: Muốn sinh về cung trời phải làm 10 điều lành, tâm nhớ nghĩ hình tượng Phật, miệng niệm danh hiệu Di Lặc, nhờ công đức này có thể thoát khỏi tội sinh tử trong 96 ức kiếp.	
Những quan điểm nêu trên đây cũng giống quan điểm trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, bởi thế, có thể nói, hai kinh này cùng được thành lập vào cuối thế kỉ thứ IV Tây lịch. Hơn nữa, do câu: “Như Kinh Di Lặc Hạ Sinh nói” (Đại 14, 420 thượng) thì biết kinh này xuất hiện sau Kinh Hạ Sinh.	
Còn về các sách chú sớ của kinh này thì có: Di Lặc Kinh Du Ý 1 quyển của ngài Cát Tạng, Di Lặc Thướng Sinh Kinh Tông Yếu 1 quyển của ngài Nguyên Hiểu, Quán Di Lặc Bồ Tát Thướng Đâu Suất Thiên Kinh Tán 2 quyển của ngài Khuy Cơ v.v... [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.5; Di Lặc Tam Bộ Kinh Giải Đề (Tiểu Dã Huyền Diệu)].	
 	
Di Lặc Thượng Sinh Kinh Sớ	
● Gồm hai quyển, do ngài Khuy Cơ (632- 682) soạn vào đời Đường.	
Cũng gọi Quán Di Lặc Thướng Sinh Kinh Sớ, Di Lặc Thướng Sinh Kinh Thụy Ứng Sớ, Quán Di Lặc Thướng Sinh Đâu Suất Thiên Kinh Tán, thu vào Đại Chính Tạng tập 38.Bộ sách này chú thích Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thướng Sinh Đâu Suất Thiên do Thư Cừ Kinh Thanh dịch.	
Nội dung chia làm năm môn để giải thích văn kinh:	
1.Phật thành quyền thực: Lần lượt bàn rõ về thân Phật: Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Thân. Đây là một loại Phật Thân Luận. 	
2.Từ Thị sở nhân: Giải thích nguyên do tại sao Di Lặc còn có tên là Từ Thị và nhân duyên thành tựu quả vị của Ngài.	
3.Thời phận hữu thù: Tường thuật về tên các kiếp, tuổi thọ v.v... của nghìn vị Phật xuất hiện trong quá khứ, hiện tại theo thời gian mà có sự khác nhau.	
4.Vãng sinh nan dị: So sánh sự khó dễ trong việc sinh về Tịnh Độ phương tây của Đức Phật A Di Đà và về cõi trời Đâu Suất của Bồ Tát Di Lặc.	
5.Vấn đáp liệu giản: Dùng hình thức vấn đáp để giải thích về tên họ của Bồ Tát Di Lặc và về các vấn đề khác v.v...	
 	
Di Lặc Tín Ngưỡng	
● Tin thờ Bồ Tát Di Lặc. Tín ngưỡng này vốn đã có rất sớm ở Ấn Độ, như Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 45, Phẩm Phật hưng lập trong Kinh Hiền Kiếp quyển 7 v.v... đều cho rằng Di Lặc là Đức Phật đầu tiên xuất hiện trong vị lai.Luận A Tì Đàm Bát Kiền Độ quyển 27 cũng ghi chép việc Di Lặc thành Phật trong đương lai.Rồi truyện Pháp Thịnh trong Danh Tăng Truyện Sao thì chép, bốn trăm tám mươi năm sau Đức Phật nhập diệt, có A La Hán Ha Lợi Nan Đà bay lên cung trời Đâu Suất vẽ tượng Di Lặc, sau đó Ngài lại đến phía đông bắc nước Ưu Trường (nước Đà Lịch trong Phật Quốc Kí), tạc một pho tượng Di Lặc lớn bằng gỗ ngưu đầu chiên đàn. Truyện Linh Vận trong Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện quyển hạ nói, chùa Na Lan Đà có thờ tượng Di Lặc. Đại Đường Tây Vực Ký quyển 7, quyển 8 cũng chép, ngôi già lam ở phía tây bắc Thủ đô của nước Chiến Chủ thờ tượng Di Lặc. Ngôi tinh xá ở phía đông cây Bồ Đề nơi Đức Phật thành đạo, có thờ tượng Di Lặc bằng bạc cao hơn 2 mét.	
Tại Trung Quốc, những kinh được dịch ra có liên quan đến tín ngưỡng Di Lặc, bắt đầu từ đời Tây Tấn, trước sau có hơn 10 loại bản dịch, có thể qui nạp vào ba hệ thống: Thượng Sinh, Hạ Sinh và Bản Nguyện. Liệt kê như sau: 	
- Kinh Di Lặc Hạ Sinh và Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bản Nguyện do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào năm Đại An thứ 2 (303) đời Tây Tấn. 	
- Kinh Di Lặc Đại Thành Phật và Kinh Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào năm Hoằng Thủy thứ 4 (402) đời Diêu Tần. 	
- Kinh Di Lặc Thượng Sinh do Thư Cừ Kinh Thanh (? -464) dịch vào đời Lưu Tống thuộc Nam Triều. 	
- Kinh Di Lặc Lai Thời được dịch vào đời Đông Tấn, không rõ dịch giả. 	
- Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn do Bồ Đề Lưu Chi dịch vào niên hiệu Vĩnh Bình năm đầu đến năm Thiên Bình thứ 2 (508-535) đời Bắc Ngụy. 	
- Kinh Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào niên hiệu Đại Túc năm đầu (701) đời Đường. 	
- Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn do ngài Bồ Đề Lưu Chí dịch vào năm Cảnh Long Thứ 2 đến niên hiệu Khai Nguyên năm đầu (708- 713) đời Đường.	
Từ các kinh trên đây người ta có thể biết tín ngưỡng Di Lặc rất phổ biến.	
Tín ngưỡng Di Lặc lại chia làm hai phái:	
1.Thượng Sinh Tín Ngưỡng: Phái này cho rằng hiện nay Bồ Tát Di Lặc đang nói pháp trên cung trời Đâu Suất và muốn sinh lên cung trời này.	
2.Hạ Sinh Tín Ngưỡng: Phái này tin rằng trong tương lai Bồ Tát Di Lặc sẽ sinh xuống thế giới này, Ngài thành Phật dưới cây Long Hoa, nói pháp ba hội cứu độ chúng sinh và chính mình cũng có thể sinh vào cõi này, được nghe pháp của Ngài mà thành Phật, do đó mới có thuyết Long Hoa Tam Hội.Về phía những người theo tín ngưỡng Thượng Sinh, thì trước tiên có ngài Đạo An (314-385). Cứ theo truyện Đạo An trong Lương Cao Tăng Truyện quyển 5 chép, thì vua Phù Kiên nhà Tiền Tần sai sứ đi Tây Vực, khi trở về mang theo tượng Di Lặc thêu có đính hạt Châu, mỗi khi ngài Đạo An giảng pháp thì thường đem pho tượng này ra bày. Kế đến, có Đới Ngung. Pháp Uyển Châu Lâm quyển 16 ghi: Đới Ngung đời Đông Tấn trong giấc mộng có người bảo thờ Bồ Tát Di Lặc, sau Đới Ngung tạc tượng Di Lặc đứng để thờ ở chùa Long Hoa tại Cối Kê.	
Còn Danh Tăng Truyện Sao thì nói, vào năm Nguyên Gia thứ 9 (432) đời Lưu Tống thuộc Nam Triều, ngài Pháp Tường xây dựng tịnh xá Di Lặc.	
Ngoài ra, những người thuộc tín ngưỡng Thượng Sinh còn có: Đạo Kiểu, Tăng Nghiệp, Tuệ Nghiêm, Đạo Uông, Đạo pháp, Pháp Thịnh, Đàm Phó, Đàm Bân v.v...	
Đến đời Đường, các ngài Huyền Trang, Khuy Cơ cũng mở rộng tín ngưỡng Thượng Sinh Đâu Suất, để rồi trở thành truyền thống của Tông Pháp Tướng.
Về tín ngưỡng Hạ Sinh cũng rất phổ biến. Cứ theo bài tựa Pháp Uyển Tạp Duyên Nguyên Thủy Tập Mục Lục trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 12, thì vua Minh Đế (ở ngôi 465-471) nhà Lưu Tống soạn Long Hoa Thệ Nguyện Văn, Chu Ngung soạn Kinh Sư Chư Ấp Tạo Di Lặc Tam Hội Kí, Tề Kính Lăng Văn Tuyên Vương soạn Long Hoa Hội Kí. Ngài Nam Nhạc Tuệ Tư soạn Lập Thệ Nguyện Văn, trình bày thuyết Di Lặc Hạ Sinh. Hòa Thượng Bố Đại (Khế Thử) thời Ngũ Đại được coi là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc... Ngoài ra, sử sách các đời ghi chép trường hợp những kẻ mượn tín ngưỡng Di Lặc Hạ Sinh để xuyên tạc văn kinh, xúi dục dân chúng làm loạn cũng không ít.	
Năm Đại Nghiệp Thứ 9 (613) đời Tùy, Tống Tử Hiền tự xưng là Di Lặc giáng thế, tụ tập dân ngu làm loạn, phục kích đoàn xe của Dượng Đế bị bắt. Hướng Hải Minh người huyện Phù Phong, tỉnh Thiểm Tây cũng tự xưng là Di Lặc ra đời, kêu gọi dân chúng mưu phản. Đầu năm Khai Nguyên (713-755) đời Đường, Vương Hoài Cổ người Bối Châu tỉnh Hà Bắc Tự xưng là Phật mới (ngụ ý Phật Di Lặc) nổi dậy và bị bắt. Thời vua Hi Tông (873-888) nhà Đường, tín đồ Di Lặc Giáo ở vùng Tây Thục mở rộng thanh thế, tổ chức thành hội Di Lặc. Thời vua Nhân Tông (ở ngôi 1022-1063) nhà Bắc Tống, có Vương Tắc ở Bối Châu lãnh đạo tín đồ Di Lặc Giáo nổi loạn. Bạch Liên Giáo ở đời Nam Tống và đời Nguyên sáp nhập với Di Lặc Giáo rồi mượn danh Di Lặc Hạ Sinh mưu phản, mãi đến đời Minh, Thanh các tông giáo này vẫn còn lưu hành.	
Do tín ngưỡng Di Lặc phổ cập nên việc tạo tượng Di Lặc cũng rất thịnh hành từ xưa đến nay. Trong năm Kiến Vũ đời Nam Tề, ngài Tăng Hộ đã phát nguyện tạc pho tượng Di Lặc bằng đá cao 40 mét ở núi Thạch Thành, huyện Diệm, nhưng nguyện chưa thành đã qua đời.Về sau, ngài Tăng Hựu hoàn thành tượng này vào năm Thiên Giám 15 (516) đời Lương, được gọi là Tam Thế Thạch Phật, Diệm Huyện Đại Phật. Thời Bắc Ngụy, vua Hiến Văn Đế tạc động Di Lặc trong hang 13 ở Vân Cương Đại Đồng, tôn trí pho tượng ngồi cao 16 mét. Sau khi dời đô đến Lạc Dương, Hiến Văn Đế còn tạo hang đá Long Môn, trong đó có đến vài trăm pho tượng Phật lớn nhỏ được tạc trong khoảng những năm Thái Hòa, Cảnh Minh và Vĩnh Bình.	
Ngoài ra, trên sườn núi Hoàng Thạch ở Lịch Thành thuộc tỉnh Sơn Đông, và ở núi Thiên Phật cũng có rất nhiều tượng Di Lặc được tạc vào đời Bắc Triều. Các hình thức tạo tượng Di Lặc ở Trung Quốc đã ảnh hưởng rất nhiều đến bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.	
Tín ngưỡng Di Lặc ở Trung Quốc bắt đầu vào thời Nam Bắc Triều, dần dần thịnh hành. Đến sau đời Đường, khi Kinh A Di Đà được phiên dịch, thì rất nhiều người phát nguyện cầu Vãng Sinh Tịnh Độ Cực Lạc ở phương tây, do đó tín ngưỡng Di Lặc không được thịnh hành như trước kia. Nhưng tín ngưỡng này vẫn còn ảnh hưởng sâu đậm trong các đoàn thể tông giáo dân gian ở thế kỉ XIX, XX.
Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, từ xưa đến nay, tín ngưỡng Di Lặc cũng rất thịnh hành. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.13; Tỉ Khưu Ni Truyện Q.2; Quảng Hoằng Minh Tập Q.16; Luận Biện Chính Q.4; Tục Cao Tăng Truyện Q.17, Q.19; Tống Cao Tăng Truyện Q.4, Q.26; Phật Tổ Thống Kỉ Q.40, Q.43; Pháp Uyển Châu Lâm Q.29; Ngụy Thư Q.9 Túc Tông Kỉ; sách Phủ Nguyên Qui Q.922; Tùy Thư Q.23 Đại Nghiệp Cửu Niên Điều; Đường Thư Q.183; Thái Bình Quảng Kí Q.289; Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên Q.161; Tam Quốc Di Sự Q.2; Nhật Bản Thư Kỉ Q.20]. (xt. Đâu Suất Thiên).	
 	
Di Lặc Tịnh Độ	
● Chỉ cho trời Đâu Suất, là tầng trời thứ tư trong sáu tầng trời thuộc cõi Dục. Nội viện Đâu Suất là nơi sinh của Bồ Tát Bổ Xứ, là nơi Phật Di Lặc vị lai đang sống, cho nên được coi là Di Lặc Tịnh Độ. Kinh Di Lặc Thượng Sinh có nói về các tướng của Tịnh Độ này để khuyên chúng sinh phát nguyện vãng sinh. (xt. Di Lặc Bồ Tát).	
	
Di Lặc Tịnh Độ Biến	
● Hình vẽ hoặc điêu khắc cảnh Tịnh Độ của Bồ Tát Di Lặc dựa theo sự miêu tả trong Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thướng Sinh Đâu Suất Thiên. Cũng gọi Di Lặc Tịnh Độ Đồ, Di Lặc Thiên Cung Quan, Đâu Suất Thiên Mạn Đồ La.	
Tục Cao Tăng Truyện quyển 12 chép, vị tăng đời Tùy là ngài Linh Cán đã từng vẽ các bức tranh: Di Lặc Thiên Cung Quan và Liên Hoa Tạng Thế Giới Hải Quan. Các mục: Họa Di Lặc Thượng Sinh Tránh Tán Tinh Tự và Họa Di Lặc Thượng Sinh Tránh Kí trong Bạch Thị Văn Tập quyển 61, quyển 70 cũng ghi: Vào năm Thái Hòa thứ 8 (834), ở chùa Trường Thọ tại Lạc Dương có 140 người gồm Đạo Tung v.v... bỏ tiền thuê vẽ một bức tranh Di Lặc Thượng Sinh gồm nội ngoại chúng ở cung trời Đâu Suất Đà. Vào năm Khai Thành thứ 5 (840), ông Bạch Cư Dị cũng vẽ một bức giống như thế.	
 	
Di Lặc Tự	
● Chùa ở Kim Mã Diện, quận Ích Sơn, tỉnh Toàn La Bắc thuộc Hàn Quốc, do Bách Tế Vũ Vương (600-640) sáng lập vào đầu thế kỉ VII, cũng gọi Vương Hưng Tự (chùa do vua xây cất). Có thuyết cho rằng chùa này do Pháp Vương - thân phụ Vũ Vương - xây dựng nhưng chưa xong, lúc đầu gọi là Vương Hưng Tự, đến thời Vũ Vương hoàn thành, đổi tên là Di Lặc Tự.	
Cứ theo Triều Tiên Thiền Giáo Sử chép, thì Vũ Vương và Vương Phi đến lễ Phật ở chùa Sư Tử, khi đang đi bên cạnh một hồ nước lớn ở chân núi Long Hoa, đích thân thấy Di Lặc tam tôn hiển hiện, vua liền nảy ra ý định sáng lập một ngôi Đại già lam ở nơi ấy. Khi trở về, vua mời pháp sư Tri mệnh vào cung ngỏ ý làm chùa và bàn cách lấp hồ. Pháp sư liền hiển hiện sức thần thông, chỉ trong một đêm núi lở đá rơi, lấp hết hồ thành một khoảng đất bằng phẳng, từ đó xây cất ngôi đại già lam mang tên Di Lặc Tự.	
Chùa chia làm ba viện: Viện Đông Tháp, viện Trung Tháp và viện Tây Tháp. Đây là ngôi già lam lớn nhất ở bán đảo Triều Tiên. Hiện nay trên nền cũ còn hai cây thạch chàng (cột đá cắm cây phướn), Tây Tháp và những hòn đá tảng. Tây Tháp cũng gọi Đại Tháp, được xây bằng đá, có sáu tầng, cao 13,50 mét, đã hư hại nhiều, là ngôi tháp bằng đá lớn nhất, lâu đời nhất hiện còn sót lại ở Triều Tiên. [X.Tam Quốc Di Sự Q.2, Q.3; Tam Quốc Sử Kí Q.27].	
 	
Di Lâu Sơn	
● I.Di Lâu Sơn. Núi ở phía bắc thành Vương Xá Ấn Độ là chỗ ở của tiên A La La Ka La Ma.	
● II.Di Lâu Sơn. Một trong bảy núi vàng. Cũng gọi Ni Dân Đà La Sơn, Trì Địa Sơn. Thế giới này lấy núi Tu Di làm trung tâm, bốn chung quanh núi Tu Di có bảy núi vàng, núi ở ngoài cùng là Di Lâu Sơn. Vòng ngoài của bảy núi vàng còn có núi Thiết Vi cùng với núi Tu Di hợp làm chín núi.Khoảng giữa chín núi lại có tám biển, gọi chung là chín núi tám biển.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 2 phần trên (Đại 33, 693 thượng), nói: “Kinh (Pháp Hoa) cho mắt do cha mẹ sinh chỉ là nhục nhãn (mắt thịt), mắt thấy suốt trong ngoài núi Di Lâu là thiên nhãn (mắt trời), mắt thấy suốt các sắc mà không dính mắc là tuệ nhãn (mắt trí tuệ)”.	
Nhưng, theo Pháp Hoa Kinh Nghĩa Sớ quyển 11 của ngài Cát Tạng và Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 15, thì núi Di Lâu tức là núi Tu Di.Tu Di tên Phạm là Sumera, gọi tắt là Meru, dịch âm là Di Lâu Sơn, Di Lô Sơn.  	
 	
Di Lê Xa	
● Phạm: Mleccha. Chỉ chủng tộc thấp hèn ở nơi biên giới.Cũng gọi Di Li Xa, Miệt Lệ Xa, Mật Liệt Xa, Nghi Lệ Xa, Tất Lật Tha. Hán dịch là Biên Địa, giống người mọi rợ, hèn hạ ở nơi biên thùy.	
Nguyên ý của tiếng Phạm Mleccha có nghĩa là người nói tiếng không được rõ ràng, như phía nam Trung Quốc có giống người lưỡi chim quyết (nói líu nhíu khó nghe).	
Từ đó dẫn đến ý ám chỉ kẻ ngu ngốc ti tiện, giống người không ưa Phật Pháp. Tương truyền giống người này ở về mạn tây hoặc mạn bắc Ấn Độ.	
Như Luận Đại Tì Bà Sa quyển 121 và quyển 183 bảo giống người này ở phía tây Ấn Độ. Đại Đường Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện quyển 2 nói, giống người này ở phía bắc nước Lạm Ba thuộc miền bắc Ấn Độ. [X. Luật Thập Tụng Q.26; Luận Du Già Sư Địa Q.20; Du Già Luận Kí Q.6 thượng; Tục Cao Tăng Truyện Q.4; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.2].	
 	
Di Lô	
● Phạm: meru. Hán dịch là cao.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) quyển 48 (Đại 10, 253 trung), nói: “Răng hàm trên của Đức Như Lai về phía bên phải có tướng đại nhân, tên là Bảo diệm di lô tạng vân”.	
 	
Di Mạn Sai Học Phái	
● Di Mạn Sai, Phạm: Mìmàôsà, có nghĩa khảo sát, nghiên cứu. Một trong sáu phái triết học của Ấn Độ. Phái này coi trọng tế tự, chủ trương âm thanh là thường trụ. Cũng gọi Di Mâu Sa Học Phái, Di Tức Già Học Phái, Nhĩ Mạn Sai Học Phái.	
Ở Ấn Độ, những người nghiên cứu kinh điển Phệ Đà của Bà La Môn đời xưa được chia làm hai phái:	
1.Phái căn cứ vào phần Nghi Quĩ, Thích Nghĩa trong nửa trước của Phạm Thư, lấy việc tế tự làm trọng tâm, tức là phái lấy Phẩm Phệ Đà hành tế làm đối tượng nghiên cứu.	
2.Phái căn cứ vào Áo Nghĩa Thư trong nửa sau của Phạm Thư, mục đích chủ yếu là khảo sát về “Phạm”, tức là phái lấy Phẩm Phệ Đà trí làm đối tượng nghiên cứu.	
Hai phái trên đây đều gọi là Di Mạn Sai Học Phái, phái trước còn gọi là Nghiệp Di Mạn Sai Học Phái (Phạm: Karmamìmàôsà), Tiền Di Mạn Sai Học Phái (Phạm: Pùrva- mìmàôsa); phái sau cũng gọi là Phệ Đàn Đa Học Phái (Phạm: Vedànta), Trí Di Mạn Sai Học Phái (Phạm: Jĩànamìmàôsa), Hậu Di Mạn Sai Học Phái (Phạm: Uttara-mìmàôsà). Quan hệ giữa hai phái rất mật thiết, bởi vì cả hai đều coi Phệ Đà Thiên Khải (zruti) là quyền uy tối cao, đại biểu cho tư tưởng Bà La Môn chính thống. Phái Di Mạn Sai nói ở đây tức là phái trước, do Kì Mễ Ni (Phạm: Jaimini) sáng lập vào khoảng thế kỉ thứ II, III trước Tây lịch. Kinh luận Phật Giáo gọi phái này là Thanh Hiển Luận, Tòng Duyên Hiển Liễu Tông, chủ trương tiếng nói của Phệ Đà là tuyệt đối thường trụ và lấy pháp (dharma) tế tự trong Phệ Đà làm tông chỉ.	
Thánh điển của phái này được biên soạn xong vào khoảng thế kỉ II (có thuyết nói thế kỉ V, VI) Tây lịch gồm 12 chương 60 tiết 2742 câu. Tương truyền kinh này là tác phẩm của Kì Mễ Ni gọi là Kinh Tiền Di Mạn Sai hoặc Kinh Di Mạn Sai.Khoảng thế kỉ V, VI Tây lịch, các bản chú thích Kinh Di Mạn Sai và Kinh Phệ Đàn Đa lục tục xuất hiện, vì trong thời kì này, phái Di Mạn Sai và phái Phệ Đàn Đa hợp tác với nhau, bổ sung những chỗ thiếu sót của nhau để nêu cao tư tưởng chính thống Bà La Môn. Cho đến thế kỉ thứ VI, nhằm bài bác thuyết Vô Ngã của Phật Giáo, Tát Bạt La Tư Mã Mễ (Phạm: Zabarasvàmin) chú thích Kinh Di Mạn Sai, tức là sách Tát Bạt La Chú (Phạm: Zabara-bhàwya) là tác phẩm Kinh Di Mạn Sai xưa nhất và có uy tín nhất hiện còn đến nay.	
Vào thế kỉ thứ VII, Cưu Ma Lị La (Phạm: Kumàrila, Đồng trung tôn), Bà La Bạt Già La (Phạm: Prabhàkara) v.v... nối nhau xuất hiện, lại giải thích Tát Bạt La Chú, áp dụng thuyết của các học phái khác như Nhân Minh, Lượng luận v.v... để phu diễn thuyết của phái mình và đề xướng nhiều nghĩa mới.	
Cưu Ma Lị La ra sức công kích Phật Giáo, cổ xúy tư tưởng Bà La Môn, môn đệ của ông này sau lập phái riêng gọi là Ba Đạt Phái (Phạm: Bhàỉỉi). Còn phái Bà La Bạt Già La thì gọi là Cổ Lỗ Phái (Phạm: Guru) phồn thịnh một thời, sau dần dần suy vi.Từ đó trở đi phái Di Mạn Sai và phái Phệ Đàn Đa li khai, thậm chí đối chọi lẫn nhau. Nhưng phái Cưu Ma Lị La đến đời sau vẫn còn sức sống, và những sách chú thích của phái này đến nay cũng vẫn còn. (X. Luận Thành Duy Thức Q.1; Luận Kim Cương Châm; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần cuối, Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1 phần đầu]. (xt. Thanh Luận). 	 	

Di Mạn Sai Kinh	
● Phạm: Mìmàôsà-sùtra. Thánh điển căn bản của phái Di Mạn Sai, một trong sáu phái triết học Ấn Độ. Tương truyền kinh này do Kì Mễ Ni (Phạm: Jaimini) sáng tác vào khoảng thế kỉ II, III trước Tây lịch. Đến khoảng thế kỉ thứ II sau Tây lịch lại do người sau biên soạn thành 12 chương 60 tiết 2742 câu, chia làm 915 luận đề, là Thánh điển lớn nhất trong sáu phái triết học.	
Kinh này cốt yếu bàn về giáo pháp (dharma), giáo lệnh (Phạm: codanà) v.v.. trong Kinh Phệ Đà, nó gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người Nhã Lợi An (Aryan), vì ngay trong những hành động và lời nói hàng ngày của họ đều được qui định bởi những nghi thức và phép tắc tế tự mang đầy tính quyền uy.	
Đứng về phương diện hình thức và tính chất mà nói thì kinh này có thể được chia làm hai phần: Thần Ca (Phạm: Mantra) và Phạm Thư (Phạm: Bràhmaịa), nhưng về nội dung thì có thể chia thành năm loại: 	
1.Nghi quĩ (Phạm: Vidhi) chiếm phần lớn trong sách này, bao gồm những phép tắc tỉ mỉ như: Các thần trong lễ tế, vật cúng tế, người chủ tế, thứ tự việc tế, quan tế (gia trưởng) v.v...	
2.Thần ca: Tức là ba thứ trong Kinh Phệ Đà: Tán ca, Ca vịnh, Tế từ.	
3.Danh xưng (Phạm: Nàmadheya): Là những tên gọi điển tế trong các Kinh Phệ Đà, như: Hỏa Tế, Tâm Mãn Nguyệt Tế v.v...	
4.Cấm chế (Phạm: Niwedha): Nói rõ những việc phải ngăn cấm trong nghi thức cúng tế.	
5.Thích nghĩa (Phạm: Arthavàda): Giải thích về nguồn gốc và công đức của những nghi thức cúng tế.	
Những điều trên đây đều liên quan đến việc cúng tế, nguồn gốc tri thức của chúng đều thuộc tính chất thiên khải (Thánh Giáo Lượng), chứ không phải những vấn đề chủ yếu của nhân sinh hoặc tư tưởng. Bởi thế, đứng về mặt giá trị triết học mà nói, thì chúng không có một ý nghĩa đặc thù nào. Nhưng, nếu loại bỏ phần nghi thức tế tự trong kinh đi, phần còn lại là tìm hiểu tính chất tuyệt đối của Phệ Đà, thì đó là một trong những luận đề quan trọng từ xưa đến nay trong triết học Ấn Độ. Đây cũng là luận Đề Bàn thảo về âm thanh (Phạm: zabda) là thường trụ hay là vô thường.	
Kinh này chủ trương âm thanh là thực tại tồn tại trong vũ trụ, tất cả lời cầu đảo đều có sức thần bí tuyệt đối: đây tức là Thanh Thường Trụ Luận và luận điểm này cũng có liên quan đến các học phái khác như: Ni Dạ Da (Phạm: Nyàyika), Thắng Luận (Phạm: Vaizewika) và cả với Phật Giáo nữa.	
Phái Di Mạn Sai lại căn cứ vào Thanh Thường Trụ Luận mà triển khai phương pháp nghiên cứu làm năm giai đoạn, tức là: đối tượng nghiên cứu, những điểm còn ngờ, luận phản đối, định thuyết phản bác và các luận khác. Phái này xác lập cơ sở trên năm phương pháp trên để tìm cầu tri thức. Đây là điểm rất có ý nghĩa về lịch sử tư tưởng trong triết học Ấn Độ. Sách chú thích quan trọng nhất của kinh này là Tát Bạt La Chú (Phạm: Zabarabhàwya) do Tát Bạt La Tư Mã Mễ (Phạm: Zabarasvàmin) soạn. [X. Ấn Độ Triết Học Nghiên Cứu Q.1 (Vũ Tỉnh Bá Thọ)].	
 	
Di Quang	
● Di Quang (? - 1155). Vị tăng Tông Lâm Tế đời Tống, hiệu Hối Am, biệt hiệu Thiền Trạng Nguyên, Quang Trạng Nguyên. Sư người Trường Lạc, Mân Châu (Phúc Kiến), họ Lí. Năm 18 tuổi sư xuất gia thụ giới, từng tham học nơi các Thiền Sư Viên Ngộ Khắc Cần, Hoàng Bá Cảnh tường, Cao Am Thiện Ngộ v.v... Sau sư đắc pháp nơi Thiền Sư Đại Tuệ Tông Cảo và nối pháp của ngài.Biệt hiệu Thiền Trạng Nguyên của sư chính do ngài Tông Cảo đặt cho.	
Lúc đầu, sư hoằng pháp ở Cổ Sơn, không bao lâu, nhận trụ trì chùa Hiếu Trung ở Tuyền Châu trải 10 năm. Sau sư dời đến ở Qui Sơn thuộc Phúc Châu, rồi vì bệnh nên trở về am Vân Môn.	
Năm Thiệu Hưng 25 đời vua Cao Tông sư tịch. Sư có soạn: Hối Am Quang Trạng Nguyên Hòa Thượng Ngữ Yếu truyền ở đời.[X. Gia Thái Phổ Đăng Lục Q.18; Liên Đăng Hội Yếu Q.17].	
 	
Di Sa Tắc Bộ Ngũ Phần Luật	
● Phạm: Mahizàsakavinaya, 30 quyển.	
Cũng gọi Di Sa Tắc Bộ Hòa Hi Ngũ Phần Luật, Di Sa Tắc Luật, Ngũ Phần Luật, do các ngài Phật Đà Thập và Trúc Đạo Sinh dịch vào đời Lưu Tống, đưa vào Đại Chính Tạng tập 22.Đây là tạng luật do Di Sa Tắc Bộ (Hóa Địa Bộ) lưu truyền. Bản chữ Phạm do ngài Tam Tạng Pháp Hiển thỉnh được ở nước Sư Tử (Tích Lan), đến tháng 12 năm Cảnh Bình thứ 2 (424) mới được phiên dịch ở chùa Long Quang tại Kiến Nghiệp (Nam Kinh). Bộ luật này có năm phần nên gọi là Ngũ Phần: 	
- Phần đầu từ quyển 1 đến 10 là 251 giới Tỉ Khưu bao gồm 4 pháp Ba La Di, 13 pháp Tăng Tàn, 2 pháp Bất Định, 30 pháp Xả Đọa, 91 pháp Đọa, 4 pháp Hối Quá, 100 pháp Chúng Học, 7 pháp Diệt Tránh... 	
- Phần hai từ quyển 11 đến 14 là 370 giới Tỉ Khưu Ni bao gồm 8 pháp Ba La Di, 17 pháp Tăng Tàn, 30 pháp Xả Đọa, 207 pháp Đọa, 8 pháp Hối Quá và 100 pháp Chúng Học... 	
- Phần ba từ quyển 15 đến quyển 22 bao gồm pháp thụ giới, pháp Bố Tát, pháp An Cư, pháp Tự Tứ, pháp Y (áo), pháp Bì Cách (giày dép), pháp Dược (thuốc), pháp Thực (ăn uống), pháp Ca Hi Na Y... 	
- Phần bốn từ quyển 23 đến quyển 24 bao gồm pháp Diệt Tránh, pháp Yết Ma. 
- Phần năm từ quyển 25 đến 30 bao gồm pháp Phá Tăng, pháp Ngọa Cụ, pháp Tạp, Pháp Uy Nghi, pháp Già Bố Tát, pháp Biệt Trụ, pháp Điều Phục, pháp Tỉ Khưu Ni, pháp Ngũ Bách Tập, pháp Thất Bách Tập v.v... Trong các phần trên, 19 pháp từ pháp thụ giới phần ba đến pháp Tỉ Khưu Ni phần năm là Phẩm Kiền Độ, tức là chia loại và giải thích các nghi thức hành sự, yết ma trong chúng tăng, cho đến những điều luật qui định các việc ăn, ở, mặc hàng ngày. Thời gần đây các học giả đã nghiên cứu đối chiếu luật tạng Pàli với các bộ luật Hán dịch và đều cho rằng bộ luật này gần giống với các tạng luật Pàli hơn cả, nhưng nó lại không được lưu truyền rộng rãi ở Trung Quốc.	
Ngoài ra, ngài Phật Đà Thập còn dịch Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bản 1 quyển. [X. Tứ Phần Luật Hàm Chú Giới Bản Sớ Q.1 phần trên; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, Q.3, Q.15; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.5, Q.6, Q.9; Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.2; Pháp Kinh Lục Q.5].	
 	
Di Sơn Kinh	
● Có 1 quyển, ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn, gọi đủ là Lực Sĩ Di Sơn Kinh, thu vào Đại Chính Tạng tập 2.	
Nội dung kể lại việc Đức Phật lúc về già ở thành Câu Di Na Kiệt hiển bày sức thần thông ném lên cõi Phạm Thiên Một tảng đá mà 500 người chủng tộc Mạt La không dời nổi.Sau đó, Ngài lại thị hiện sức thần túc, trí tuệ, ý hành.	
Đức Phật tuy có mười lực thù thắng, nhưng cuối cùng vì sức vô thường nên Ngài cũng phải xả bỏ sắc thân mà vào Niết Bàn. Kinh này tương đương với kinh thứ ba trong Phẩm 42 của Tăng Nhất A Hàm, nhưng nội dung có nhiều chỗ khác nhau.	
 	
Di Thê La Thành	
● Thê La, Phạm; Pàli: Mìthilà. Cũng gọi Di Tát La Thành, Di Hi La Thành, Nhĩ Si La Thành, Di Di Thành, Vô Di Thành. Hán dịch: Lượng Thành, Phân Trất Thành, Kim Đới Thành. Tòa thành cổ ở Trung Ấn Độ, là thủ đô của nước Tì Đề Ha (Phạm: Videha), thuộc chủng tộc Bạt Kì (Phạm: Vfji). Nước này có khu rừng Đại Thiên Nại là nơi mà ngày xưa Đức Phật đã nói về truyện tích tiền thân của Đại Thiên Vương. Cứ theo Kinh Di Lặc Hạ Sinh Chép, thì nước này có Đại Tạng Bát Trù (Phạm: Pàịđuka) là một trong bốn đại Tạng. Từ giữa thế kỉ XIV đến giữa thế kỉ XVI vùng này do Vương triều Bà La Môn thống trị và theo nhà khảo cổ học người Anh là ông Cunningham thì thành Di Thê La ở vào khu vực Janakpur ngày nay.	
Tì Đề Ha còn gọi Vĩ Đề Ha, Ti Đà Đề. Hữu Bộ Tì Nại Da Dược Sự quyển 15 chép, ở đời quá khứ, khi Đức Phật làm vua nước Vĩ Đề Ha, tâm Ngài rất từ bi.Kinh Du Hành trong Trường A Hàm quyển 2 chép, tương truyền việc A Xà Thế nước Ma Yết Đà đánh dân tộc Bạt Kì nước Vĩ Đề Ha không thắng, bèn xây thành Hoa Thị để phòng ngự. Lại nữa, mẹ đẻ của vua A Xà Thế là người thuộc tộc Vĩ Đề Ha cho nên có tên là Vi Đề Hi (Pàli: Vedehì). [X. Trung A Hàm Q.14 Kinh Đại Thiên Nại Lâm; Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Q.1 Phẩm Thắng Tộc; Kinh Lục Độ Tập Q.8; Kinh Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Q.trung, A. Cunningham: Ancient Geography of India].	
 	
Di Trì Già Tháp	
● Di Trì Già, Phạm: Mfttika.	
Cứ theo Phẩm Chuyển Diệu Pháp Luân 37 trong Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 33 chép, thì lúc Đức Phật mới thành đạo, Ngài muốn đến vườn Lộc Dã gần thành Ba La Nại để hóa độ năm người tiên, liền bay qua sông Hằng, hướng về Ba La Nại, đáp xuống bên cạnh ao rồng. Chúa rồng ở ao này tên là Thương Khư bèn xây tháp ở chỗ bàn chân Đức Phật đặt xuống, gọi là tháp Di Trì Già.	
 	
Dị	
● Phạm: jarà. Sự đổi khác, suy hoại của sự vật. Là một trong các pháp Tâm Bất Tương Ứng Hành, một trong bốn tướng (sinh, trụ, dị, diệt) do Hữu Bộ của Tiểu Thừa thành lập. [X. Luận Câu Xá Q.5]. (xt. Tứ Tướng).	
 	
Dị An Tâm	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.	
Pháp An Tâm trái với sự truyền thừa của Tổ Sư. Nghĩa là an tâm khác với kiến giải và tông chỉ chính thống của tông phái.Cũng gọi Dị Giải, Dị Kế, Dị Nghĩa, Tà Nghĩa, Tà Lưu, Bí Sự v.v...	
Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản xưa nay rất trọng sự an tâm, cho nên thường dùng từ ngữ Dị An Tâm để cảnh giác hành giả. [X. Chân Tông An Tâm Dị Tránh Kỉ Sự; Dị An Tâm Sử].	
 	
Dị Bộ	
● Chỉ các tông phái, học thuyết bất đồng trong Phật Giáo.	
Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí (Vạn Tục 83, 211 hạ) nói: “Dị là khác, bộ là loại, tùy theo kiến giải, tình chấp bất đồng mà có sự phân biệt thành bộ loại khác nhau”.	
Ngoài ra, dị bộ còn chỉ đối thủ trong cuộc tranh luận.	
 	
Dị Bộ Tông Luân Luận	
● Phạm: Samayabhedoparacanasacakra, 1 quyển, do ngài Thế Hữu (Phạm: Vasumitra khoảng thế kỉ I, II, Tây lịch) người Ấn Độ soạn, ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường, thu vào Đại Chính Tạng tập 49, là tác phẩm của Phật Giáo Tiểu Thừa. Dị bộ là chỉ các bộ phái khác nhau; Tông Luân là tông chỉ và học thuyết của các bộ phái bất đồng, giống như bánh xe quay chuyển không nhất định.	
Nội dung lấy giáo nghĩa của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ làm nền tảng để tường thuật quá trình phân hóa và các điểm dị đồng về giáo nghĩa của 20 bộ phái Phật Giáo Tiểu Thừa. Đây là bộ sách rất cần thiết cho những ai muốn nghiên cứu lịch sử của các bộ phái Phật Giáo.	
Những bản dịch khác của luận này có Thập Bát Bộ Luận 1 quyển và Bộ Chấp Dị Luận 1 quyển đều do ngài Chân Đế dịch (nhưng Thập Bát Bộ Luận có người ngờ là do Ngài Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần dịch). Về sách chú thích luận này có Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí 1 quyển của ngài Khuy Cơ. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.7, Q.8).	
 	
Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí	
● Có 1 quyển, ngài Khuy Cơ soạn vào đời Đường, thu vào Vạn Tục Tạng tập 83, là sách chú thích Luận Dị Bộ Tông Luân, nói rõ lịch sử phân chia và giáo nghĩa của 20 bộ phái Phật Giáo Tiểu Thừa. Đầu tiên là bài tựa, trình bày lí do soạn luận và phiên dịch; sau đó giải thích chính văn, nói rõ nghĩa của Luận Dị Bộ Tông Luân.	
Sách chú thích bộ thuật kí này có: Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí Mục Luận 5 quyển của Phong Sơn Vinh Thiên, Di Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí Tư Kí 2 quyển của Trí Sơn Hải Ứng và Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí biệt lục 2 quyển của Phong Sơn Ngộ Tâm v.v... 	
 	
Dị Chấp	
● Dị chấp là chấp chặt những hiểu biết trái với chính lí. Như ngoại đạo chấp trước thân ta do năm uẩn giả hòa hợp là có thật. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ quyển 4 (Đại 37, 271 trung) nói: “Thuận theo giáo pháp mà tu hành, dứt trừ nghi lầm, không để tất cả biệt giải, biệt hành, dị học, dị kiến, dị chấp khuynh đảo khiến phải trở lui”. [X. Giáo Hành Tín Chứng Q.6 phần cuối].	
 	
Dị Chất Bất Thành	
● Tịnh Độ và Uế Độ tính chất tuy có khác, nhưng đều lấy chân như làm bản thể, cho nên nói dị chất bất thành (khác chất không thành), là một trong ba bất thành. [X. Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi Q.4]. (xt. Tam Bất Thành).	
 	
Dị Dị Tướng	
● Một trong bốn tùy tướng. Đối lại với Dị Tướng. Là pháp khiến cho Dị Tướng khởi tác dụng đổi khác. Tất cả các pháp hữu vi đều có đủ bốn tướng sinh, trụ, dị, diệt. Nhưng vì tự thể của bốn tướng này cũng là pháp hữu vi, nên cần phải có pháp khác để làm cho chúng sinh, trụ, dị, diệt, đó tức là bốn pháp sinh sinh, trụ trụ, dị dị, diệt diệt, cũng gọi là Tùy Tướng, Tiểu Tướng. Đối lại, bốn tướng sinh, trụ, dị, diệt gọi là Bản Tướng, Đại Tướng. (xt. Tứ Tướng)	
 	
Dị Dụ	
● Phạm: vaidharmya-dfwỉànta. Tiếng dùng trong Nhân Minh, đối lại với Đồng Dụ. Cũng gọi Dị Phẩm, Dị Pháp, Dị Pháp Dụ. Một trong hai dụ Nhân Minh.
Là thí dụ nêu lên sự vật khác phẩm loại với Tông (mệnh đề) và Nhân (lí do), đồng thời, từ đó xác định Đồng Dụ có chính xác hay không. Chẳng hạn như lập luận thức: Tông: Âm thanh là vô thường. Nhân: Vì có tính được tạo ra.	
Đồng Dụ: Những vật có tính được tạo ra đều vô thường, như cái lọ v.v...	
Dị Dụ: Những vật thường trụ đều không có tính được tạo ra, như hư không... Trong hai thí dụ trên thì Đồng Dụ là từ chính diện trực tiếp suy đoán tông, còn Dị Dụ thì từ phản diện gián tiếp xác định sự suy đoán của Đồng Dụ có đúng hay không. Bởi thế, Đồng Dụ phải cùng một Phẩm loại với Tông và Nhân, Dị Dụ phải khác Phẩm loại với Tông và Nhân. Tức là, trong ba điều kiện của Nhân, Đồng Dụ biểu hiện điều kiện “Đồng Phẩm hoàn toàn có cùng tính chất với Nhân” (Đồng Phẩm Biến Hữu Tính), còn Dị Dụ thì biểu hiện điều kiện “Dị Phẩm hoàn toàn khác với tính chất của Nhân” (Dị Phẩm Biến Vô Tính).	
Lại nữa, trong Nhân Minh, nếu dùng Dị Dụ để lập luận thức thì gọi là Li Tác Pháp, nội dung phải theo qui định Tông trước Nhân sau, nếu Dị Dụ Không hoàn toàn thì trở thành Tự dị dụ (dị dụ tựa hồ như đúng mà sai) sẽ phát sinh năm lỗi gọi là “Dị Dụ ngũ quá”, gồm:	
1.Sở lập pháp bất khiển quá.	
2.Tăng lập pháp bất khiển quá.	
3.Câu Bất Khiển quá.	
4.Bất Li Quá.	
5.Đảo Li quá. [X. Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.3; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích (Trần Đại tề)]. (xt. Nhân Minh, Tự Dị Dụ Ngũ Quá). 	
 	
Dị Đoan	
● Đứng về phương diện tôn giáo học mà nói, thì từ Dị đoan là chỉ cho các tôn giáo khác với tôn giáo mà mình tin theo. Như các tín đồ của Thiên Chúa Giáo gọi sự tin thờ các tôn giáo khác là dị đoan. Phật Giáo thì gọi các tôn giáo hoặc học thuyết khác là ngoại đạo, ngoại giáo, ngoại pháp, ngoại học, dị học. Còn Phật Giáo thì gọi mình là nội đạo, nội giáo, nội pháp, nội học; gọi các sách của ngoại đạo, là ngoại điển, và kinh sách Phật thì được gọi là nội điển.	
Đối với các thuyết khác của ngoại giáo cũng gọi là dị giải (hiểu khác), dị kế (chấp khác), dị nghĩa, biệt giải.Đối với những người không tin chính pháp Phật Giáo mà còn có Tà Kiến thì gọi là phỉ báng chính pháp (nói tắt là báng pháp, phá pháp, đoạn pháp).	
 	
Dị Hành	
● Dễ làm. Đối lại với Nan Hành (khó làm). Nghĩa là, trong hai pháp tu Nan Hành và Dị Hành để đạt đến giai vị không trở lui, thì Dị Hành là pháp tu mau được mà dễ thực hiện. Ngài Long Thụ cho pháp tu xưng niệm danh hiệu Phật là không trở lui, mau thành mà dễ làm, nhưng, tu pháp này, điều kiện tiên quyết là phải có lòng tin vững mạnh. Vãng Sinh Luận Chú quyển thượng của Đàm Loan (Đại 40, 826 trung), nói: “Dị Hành Đạo, nghĩa là chỉ cần nhân duyên tin Phật, phát nguyện vãng sinh, nương nhờ nguyện lực củc Phật, được sinh về cõi thanh tịnh”.	
Tông Tịnh Độ Nhật Bản cho rằng xưng niệm danh hiệu Phật với đầy đủ ba tâm (trực tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm) là Dị Hành; Chân Tông thì không những cho niệm danh hiệu Phật là dị hành mà còn cho niệm danh hiệu với niềm tin sâu xa vào tha lực hồi hướng của Phật A Di Đà cũng là dị hành. [X. Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.5 Phẩm Dị Hành].	
 	
Dị Hành Phẩm	
● Phẩm thứ 9 trong Luận Thập Trụ Tì Bà Sa do ngài Long Thụ soạn, ngài Cưu Ma La Thập dịch. Phẩm này được rút ra để lưu hành riêng. Đây là pháp tu dễ thực hành chỉ bày cho những người cầu quả vị Bất Thoái (không trở lui).	
Ngài Đàm Loan đời Bắc Ngụy lấy Phẩm này làm tiêu chuẩn để lập giáo phán hai đạo khó, dễ, chủ trương xưng niệm danh hiệu chư Phật thì dễ đạt đến quả vị Sơ Địa Bất Thoái, cho nên đặc biệt đề cao sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Nếu nương vào sức mình mà tu hành thì khó, giống như người đi bộ; còn tu hành niệm Phật nhờ vào nguyện lực cứu độ của Ngài thì dễ, giống như người ngồi thuyền lướt trên mặt nước. Nội dung trọng yếu của Phẩm Dị Hành là: Ý nhớ nghĩ chư Phật, Bồ Tát, thân cung kính lễ bái và miệng niệm danh hiệu của các Ngài.[X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.4].
 	
Di Hành Thủy Lộ	
● Ví dụ giáo pháp Dị Hành dễ tu giống như đi thuyền trên mặt nước.	
Phẩm Dị Hành trong Luận Thập Trụ Tì Bà Sa quyển 5 (Đại 26, 41 trung) nói: “Phật Pháp có vô lượng môn, như đường đi ở thế gian có khó có dễ. Đi bộ trên đất thì khó nhọc, ngồi thuyền lướt trên mặt nước thì khỏe khoắn. Đạo Bồ Tát cũng như thế: có vị tinh tiến tu hành khó nhọc, có vị đem lòng tin làm phương tiện thì dễ làm mà mau đạt đến địa vị Bất Thoái Chuyển (không trở lui). (xt. Nan Hành Đạo Dị Hành Đạo).	
 	
Dị Hành Thừa	
● Phạm: Sahaji-yàna. Phái Mật Giáo Tả Đạo ở Ấn Độ tự xưng là Dị Hành Thừa (cỗ xe dễ vận chuyển).	
Mật Giáo Tả Đạo xuất hiện vào thế kỉ thứ VII Tây lịch, nhấn mạnh thuyết Đại lạc (Phạm: Mahà-sukha-vàda) trong Kinh Thuần Mật Kim Cương Đính. Mật Giáo Tả Đạo được truyền vào Tây Tạng khoảng thế kỉ thứ VIII và trở thành căn bản của Lạt Ma Giáo. Phái này thịnh hành từ thế kỉ X đến XI, một số kinh điển Mật Giáo Tả Đạo đã được truyền vào Trung Quốc và dịch ra Hán Văn, nhưng không gây được ảnh hưởng gì về phương diện tư tưởng. (xt. Mật Tông).	
 	
Dị Khẩu Đồng Âm	
● Khác miệng cùng tiếng: Nghĩa là nhiều người nói một lời trong cùng một lúc. Kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh pháp (Đại 9, 389 hạ), nói: “Bấy giờ, ba vị Đại Sĩ (khác miệng cùng tiếng) bạch Phật rằng...” [X. Kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Q.5; Kinh Niết Bàn (bản Nam) Q.10].	
 	
Dị Kiến	
● Thấy hiểu khác. Chỉ cho kiến giải xấu ác do phiền não sinh khởi.	
Luật Tứ Phần quyển 32 (Đại 22, 786 hạ) nói: “Chúng Sinh nương theo dị kiến rồi sinh chấp trước, nên không hiểu được pháp duyên khởi rất sâu xa”.	
Đệ tử Phật không nên để tất cả biệt giải, biệt hành, dị kiến, dị chấp, dị học làm mê loạn và khuynh đảo đến nỗi thoái thất.	
 	
Dị Loại Trợ Nghiêp	
● Trợ Nghiệp khác loại.Đối lại với Đồng Loại Trợ Nghiệp (Trợ Nghiệp cùng loại). Cũng gọi là Dị Loại Thiện Căn (gốc lành khác loại). Phát Tâm Bồ Đề làm các việc như: xây dựng chùa tháp, tạc tượng đúc chuông, bố thí phóng sinh v.v... là những hạnh nghiệp phụ giúp cho chính nghiệp Niệm Phật Vãng Sinh, gọi là Dị Loại Trợ Nghiệp. (xt. Chính Trợ Nhị Nghiệp).	
 	
Dị Loại Trung Hành	
● Đi trong các loài khác. Bồ Tát phát nguyện làm lợi ích cho chúng sinh, nên sau khi giác ngộ, các Ngài không trụ nơi Niết Bàn mà ra vào đường sinh tử, tự nguyện ở trong sáu ngã để cứu giúp tất cả hữu tình. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 8 Nam Tuyền Phổ Nguyện chương (Đại 51, 257 trung) nói: “Một hôm sư dạy chúng rằng:	
Nói như như là đã sớm thay đổi rồi.Thời nay, sư tăng phải đi lại trong các loài”. Qui Tông nói: “Tuy làm hạnh súc sinh mà không bị quả báo súc sinh”.	
 	
Dị Loại Vô Ngại	
● Khác loài mà không ngăn ngại lẫn nhau. Đối lại với Đồng loại vô ngại.Nghĩa là chủng loại tuy bất đồng, nhưng dung nhiếp lẫn nhau không trở ngại, như nước với đất.	
 	
Dị Pháp Tương Tự Quá Loại	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Là lỗi thứ hai trong 14 lỗi Tự Năng Phá của Nhân Minh cũ do Mục Túc lập.	
Trong đối Luận Nhân Minh, khi người vấn nạn muốn bác bỏ chủ trương của người lập luận, bèn dùng Đồng Dụ của đối phương làm Dị Dụ của chính mình để công kích đối phương và gán ép cho họ đã phạm lỗi Bất Định. Nhưng thực ra thì chính người vấn nạn đã vi phạm lỗi Dị pháp tương tự. Chẳng hạn như đệ tử Phật lập luận thức: 
Tông: Âm thanh là vô thường.	
Nhân: Vì do sự nỗ lực không ngừng phát ra.	
Đồng Dụ: Phàm những cái do sự nỗ lực không ngừng phát ra đều vô thường, ví như cái lọ.	
Dị Dụ: Phàm những cái thường trụ, đều không do sự nỗ lực phát ra, ví như hư không.
Người vấn nạn muốn bác bỏ luận thức trên đây, bèn nói: “Hư Không là thường, chẳng phải do sự nỗ lực phát ra; âm thanh do sự nỗ lực phát ra, tức là vô thường. Cái lọ là vô thường, vì có tính chất ngại; âm thanh không có tính chất ngại nên là thường trụ. Vả lại, cái lọ là vô thường, mà đã vô thường thì ắt có tính chất ngại”, thì có thể nêu ngược lại: “Âm thanh không có tính chất ngại” nên âm thanh phải là thường trụ, do đó, bạn đã phạm phải lỗi bất định.	
Vì bất định nên cuối cùng dùng Nhân “do sự nỗ lực” của bạn rồi lấy cái lọ làm Đồng Dụ mà lập Tông “Âm thanh là vô thường” là đúng, hay dùng Nhân “không chất ngại” của tôi rồi lấy cái lọ làm Dị Dụ mà lập Tông “Âm thanh là thường trụ” là đúng?	
Bởi vì các qui định trong Nhân Minh, Dị Phẩm cần phải có đủ “Biến vô tính” thì mới có thể lập luận ngược lại.Như người vấn nạn nêu lên Dị Phẩm Lọ là có tính chất ngại để lập luận ngược lại “Âm thanh là thường trụ”, nhưng “tính chất ngại” của lọ chỉ có một phần liên quan với “vô thường” của Tông, mà trong Dị Phẩm cũng có liên quan một phần tâm, tâm sở, là không có tính chất ngại, là vô thường, cũng có thể được dùng để chứng minh quay trở lại là “Âm thanh không có tính chất ngại, thì âm thanh phải là vô thường”.	
Ở đây, người vấn nạn chỉ dùng “tính chất ngại của cái lọ” để chứng minh “Âm thanh là thường trụ”, chứ không dùng “tính không chất ngại của tâm, tâm sở” để chứng minh “Âm thanh là vô thường”, do đó đã thiếu hẳn điều kiện “Dị Phẩm Biến Vô Tính” trong ba điều kiện của Nhân, nên đã làm cho luận điểm của chính mình không thể xác lập được. Cho nên, kết quả, cũng không thể bác bỏ lập luận của đối phương. [X. Luận Nhân Minh Chính Lí Môn phần đầu, Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.8; Nhân Minh Thập Tứ Tương Tự Quá Loại Lược Thích (Duy hiền)].	
 	
Dị Phẩm	
Phạm: asapakwa. Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
● I.Dị Phẩm. Đối lại với Đồng Phẩm. Phẩm loại không cùng một tính chất gọi là Dị Phẩm, như Vô Thường và Thường trụ.	
● II.Dị Phẩm. Sự vật được chứng minh không đồng thời tồn tại, như Vô Thường và Hư Không. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí].	
● III.Dị Phẩm. Phẩm loại không cùng tính chất với khách từ (hậu trần) của Tông (mệnh đề).	
Luận Nhân Minh nhập chính lí (Đại 32, 11 trung), nói: “Dị Phẩm nghĩa là ở nơi đó không có pháp sở lập”. Dị Phẩm bao gồm Tông Dị Phẩm và Nhân Dị Phẩm. Nhưng Dị Phẩm trong Nhân Minh thông thường là chỉ cho Tông Dị Phẩm. Phàm sự vật không có nghĩa nói trong pháp sở lập đều thuộc Tông Dị Phẩm. Như lập Tông “Âm thanh là vô thường”, thì “vô thường” là pháp sở lập. Hư Không v.v... không có tính chất vô thường, nên thuộc Tông Dị Phẩm. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.trung phần cuối; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích (Trần Đại tề)].	
 	
Dị Phẩm Biến Vô Tính	
● Phạm: Vipakawe asattvaô. Tiếng dùng trong Nhân Minh. Là đặc chất (tướng) thứ ba trong ba đặc chất của Nhân (lí do) trong tác pháp ba chi Nhân Minh. Đồng nghĩa với Dị Phẩm Phi Hữu.	
Dị Phẩm chỉ cho tất cả các pháp ngoại trừ phạm vi khách từ (hậu trần) của Tông (mệnh đề). Biến vô tính hàm ý là hoàn toàn không có quan hệ, tức là Nhân hoàn toàn không dính dáng gì với Tông Dị Phẩm. Như vậy thì toàn bộ Tông Dị Phẩm đều không có pháp Năng Lập, tự nhiên cũng không xác lập được Nhân để chứng minh Tông. (xt. Tam Chi Tác Pháp).	
 	
Dị Phẩm Hữu	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Hữu Nghĩa là có toàn bộ. Tức toàn bộ Tông Dị Phẩm đều có nghĩa của pháp Năng Lập. Chẳng hạn như Luận Sư phái Thanh luận đối với đệ tử Phật lập luận thức: Tông: Âm thanh là thường trụ. Nhân: Vì có tính lường được.	
Trong luận thức trên “thường trụ” là “pháp sở lập”, “lường được” là “pháp năng lập”.	
Như vậy, phàm cái gì không có tính thường trụ (như cái lọ) đều thuộc Tông Dị Phẩm. Nhưng, cái lọ hay bất cứ vật gì khác tuy không có tính thường trụ, song cũng có thể là đối tượng của tư tưởng, thậm chí như lông rùa sừng thỏ, chẳng những không có tính thường trụ, mà thật ra còn là hư ảo, không tồn tại, nhưng cũng có thể là đối tượng của tư tưởng, vì thế gọi là Dị Phẩm Hữu.	
 	
Dị Phẩm Hữu Phi Hữu	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Hữu phi hữu nghĩa là một phần có, một phần không có. Trong Nhân Minh, Tông Dị Phẩm một phần có nghĩa của pháp năng lập, một phần không có, gọi là Dị Phẩm Hữu Phi Hữu. Chẳng hạn như Thắng Luận Sư đối với Thanh Luận Sư lập luận thức:	
Tông: Âm thanh do nỗ lực không ngừng mà phát ra.	
Nhân: Vì có tính vô thường.	
Trong đó, “nỗ lực không ngừng mà phát ra” là pháp sở lập, “vô thường” là pháp năng lập. Trong luận thức này, phàm những cái không có tính nỗ lực không ngừng mà phát ra (như hư không, điện v.v...) đều thuộc Tông Dị Phẩm. Mà “hư không” chẳng những không có tính nỗ lực không ngừng phát ra, lại cũng không có tính vô thường, cho nên là Dị Phẩm Phi Hữu; “điện” vốn không có tính nỗ lực không ngừng mà phát ra, nhưng lại có tính vô thường, cho nên là Dị Phẩm Hữu. Như vậy, cùng trong Tông Dị Phẩm mà một phần thì có tính vô thường của pháp năng lập, một phần thì không có, vì thế gọi là Dị Phẩm Hữu Phi Hữu.	
 	
Dị Phẩm Nhất Phần Chuyển Đồng Phẩm Biến Chuyển Bất Định	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Là một trong sáu lỗi Bất Định của Nhân, một trong 33 lỗi của Nhân Minh. Gọi tắt là Dị Phần, Đồng Toàn Bất Định Quá.	
Dị Phẩm Nhất Phần Chuyển, Phạm: Vipakwaikadeza-vftti; Đồng Phẩm Biến Chuyển, Phạm: Sapakwa-vyàpaka; Bất Định, Phạm: An-aikàntika. Đây là lỗi thiếu mất tướng thứ ba của Nhân (lí do), tức là một phần Tông Dị Phẩm có Nhân và toàn bộ Tông Đồng Phẩm có Nhân. Tương đương với câu thứ ba “Đồng Phẩm Hữu, Dị Phẩm Hữu Phi Hữu” trong chín câu Nhân. Chẳng hạn như lập các luận thức:	
1.Tông: Âm thanh do sự nỗ lực không ngừng mà phát ra.	
Nhân: Vì có tính vô thường.	
Dụ: Như cái lọ, điện, hư không. Trong đó, cái lọ có tính nỗ lực không ngừng mà phát ra, là Tông Đồng Phẩm, thuộc tính vô thường. Còn điện và hư không không do sự nỗ lực không ngừng mà phát ra, là Tông Dị Phẩm. Nhưng điện có tính vô thường, hư không có tính thường trụ. Như vậy, cái lọ thuộc tính vô thường nên Tông Đồng Phẩm hoàn toàn có Nhân. Còn trong Tông Dị Phẩm thì điện có tính vô thường, hư không có tính thường trụ, do đó, Tông Dị Phẩm một phần có Nhân, một phần không Nhân.	
2.Tông: A là đàn ông. Nhân: Vì không sinh con.	
Ở đây, tất cả đàn ông là Tông Đồng Phẩm, tất cả đàn bà là Tông Dị Phẩm. Như vậy, Tông Đồng Phẩm hoàn toàn có Nhân, vì tất cả đàn ông đều không sinh con, còn Tông Dị Phẩm đàn bà thì có người sinh con cũng có người không sinh con. Cho nên, Tông Dị Phẩm một phần có Nhân, một phần không Nhân.	
Vậy thì, Nhân không sinh con không thể minh xác A là đàn ông hay đàn bà. Đó là lỗi bất định Dị Phẩm Nhất Phần Chuyển (Dị Phẩm một phần có Nhân), Đồng Phẩm Biến Chuyển (Đồng Phẩm hoàn toàn có Nhân). [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.trung phần cuối; Nhân Minh Tam Thập Tam Quá Bản Tác Pháp Soạn Giải Q.trung; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích (Trần Đại tề)]. (xt. Nhân Minh).	
 	
Dị Phẩm Phi Hữu	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Phi hữu hàm ý là hoàn toàn không có. Trong Nhân Minh, Tông Dị Phẩm hoàn toàn không có pháp năng lập, gọi là Dị Phẩm Phi Hữu.	
Chẳng hạn như đệ tử Phật đối với Luận Sư phái Thanh sinh lập luận thức: Tông: Âm thanh là vô thường.	
Nhân: Vì có tính được làm ra.	
Trong đó, vô thường là pháp sở lập, tính được làm ra là pháp năng lập. Trong luận thức này, phàm những cái không có tính vô thường (như hư không) đều thuộc Tông Dị Phẩm. Mà hư không thì thường trụ, không có tính được làm ra, cho nên Tông Dị Phẩm không có pháp năng lập, vì thế gọi là Dị Phẩm Phi Hữu.	

Dị Phương Tiện	
● Phương pháp đặc biệt khác thường mà Đức Phật sử dụng để chỉ dạy giác ngộ cho chúng sinh. Các sư đời sau căn cứ vào những kinh điển bất đồng mà đưa ra nhiều giải thích như sau:	
1.Kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện (Đại 9, 8 hạ), nói: “Lại dùng dị phương tiện giúp bày nghĩa đệ nhất”.	
Căn cứ vào câu kinh này, Pháp Hoa Văn Cú quyển 12 giải thích: Nếu dùng chính quán tròn đầy mầu nhiệm thì tức là phương tiện thực tướng, còn như dùng bảy pháp quán phương tiện để giúp bày nghĩa đệ nhất thì gọi là Dị phương tiện.
2.Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Đại 12, 341 hạ) nói: “Phật bảo Vi Đề Hi: Ngươi là phàm phu, tâm tưởng yếu kém, chưa được thiên nhãn, không thể thấy xa, chư Phật Như Lai có dị phương tiện, khiến ngươi được thấy”. Căn cứ vào văn kinh này, trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, ngài Trí Khải cho rằng, Dị phương tiện tức là 16 pháp quán nói trong kinh này, chứ không phải dùng trực quán gọi là phương tiện. [X. Pháp Hoa Huyền Tán Q.4; Quán Kinh Sớ Huyền Nghĩa Phần; Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng (Tuệ Viễn đời Tùy); Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.trung (Nguyên Chiếu đời Tống)].	
 	
Dị Sinh	
● Phạm: pfthag-jana. Âm Hán: Tất lật thác khất na.	
Gọi đủ: Bà La Tất Lật Thác Khất Na (Phạm: bàlapfthagjana) Hán dịch: Ngu dị sinh.
Các nhà dịch cũ dịch là phàm phu, các nhà dịch mới dịch là dị sinh. Phàm phu sống chết vòng quanh trong sáu đường, chịu các quả báo khác nhau. Lại nữa, phàm phu khởi biến dị mà sinh Tà Kiến tạo ác, cho nên gọi là Dị Sinh.	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 45 nói, thì dị sinh nghĩa là khởi lên cái thấy khác loại, phiền não khác loại, tạo các nghiệp khác loại, chịu quả báo khác loại, sinh vào các loài khác nhau.	
Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 2 phần đầu thì cho rằng dị có hai nghĩa:
1.Biệt Dị, nghĩa là bậc Thánh chỉ sinh trong cõi người, cõi trời, còn dị sinh thì sinh khắp cả năm đường.	
2.Biến Dị, nghĩa là dị sinh biến chuyển sinh ra Tà Kiến v.v... Sinh là sinh loại, vì sinh loại khác với bậc Thánh nên gọi Dị Sinh. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24, Q.25]. (xt. Phàm Phu, Bà La Tất Lật Thác Khất Na).	
 	
Dị Sinh Đê Dương Tâm	
● Tâm phàm phu dê đực. Gọi tắt: Dương tâm (tâm dê). Trụ Tâm thứ 1 trong 10 trụ tâm.	
Dị Sinh tức là phàm phu. Dị Sinh Đê Dương Tâm, nghĩa là phàm phu ngu ngơ không có trí, chỉ nghĩ đến dâm dục và ăn uống, giống như dê đực. Phàm phu không phân biệt rõ thiện ác, buông thả theo ba độc (tham sân si), đắm đuối năm dục, không tin ác báo địa ngục, ngày đêm làm các việc xấu xa, không biết hổ thẹn, bất hiếu bất trung, bất chấp nhân luân, không đếm xỉa đến năm thường (nhân nghĩa lễ trí tín); hoặc khởi đoạn kiến, phủ nhận lí nhân quả, hoặc khởi thường kiến, không tin luân hồi, khi trút bỏ thân này, ắt rơi vào đường ác. Bởi thế, tâm Phẩm này được phối hợp với ba đường ác. [X. Kinh Đại Nhật Q.1 Phẩm Trụ Tâm; Đại Nhật Kinh Sớ Q.2; Bí Tạng Bảo Thược Q.thượng; Thập Trụ Tâm Nghĩa Lâm Q.thượng].	
 	
Dị Sinh Tính	
● Phạm: pfthag-janatva. Các nhà dịch cũ dịch là phàm phu tính.	
Phàm phu là chỉ loại hữu tình chúng sanh trong sáu đường chưa được giác ngộ giải thoát. Dị Sinh tính là bản tính chủng tử phiền não của Kiến Hoặc. Về thể tính của nó, giữa các bộ có nhiều thuyết:	
1.Độc Tử Bộ Tiểu Thừa cho rằng, Dị Sinh tính lấy Kiến Khổ Sở Đoạn (10 Tùy Miên) làm thể tính. Tính này bị trói buộc ở cõi Dục nên nhiễm ô. Người tu hành khi đến giai vị Kiến Đạo mới đoạn trừ được. Dị Sinh tính này được thu nhiếp vào “Hành Uẩn tương ứng”.	
2.Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tiểu Thừa chủ trương rằng, thể tính của Dị Sinh là tính phi đắc Thánh Đạo (không thể đạt được Thánh Đạo), bị ràng buộc trong ba cõi, không có tính nhiễm ô và khi hành giả đến giai vị Tu Đạo thì đoạn trừ. Tính này được nhiếp vào Hành Uẩn bất tương ứng và có tự thể riêng.	
3.Kinh Bộ Tiểu Thừa không lập thể tính riêng, mà cho rằng Dị Sinh tính là phần vị sai biệt nối nhau khi Thánh pháp chưa sinh. Đây là một loại tính dị sinh “giả lập”, cũng tức là bộ này không thừa nhận có tính dị sinh tồn tại thật sự, mà chỉ tạm đặt danh tướng để thuyết minh.	
4.Duy Thức Đại Thừa cho rằng, đứng trên phương diện chủng tử phân biệt khởi lên hai chướng; phiền não và sở tri mà tạm đặt ra tính dị sinh; còn phàm phu dị sinh chỉ khi nào có thể đạt đến giai vị Kiến Đạo dứt hẳn hai chướng thì mới có thể gọi là bậc Thánh. Cũng tức là do phân biệt mà khởi hai chướng là Dị Sinh tính, nếu không dứt tính này thì không thể là bậc Thánh. Chính vì thế mà các phiền não lậu hoặc do Bồ Tát Sơ Địa diệt trừ còn được gọi là “Dị Sinh Tính Chướng”. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.45; Luận Câu Xá Q.4; Luận Thành Duy Thức Q.9; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3].	
 	
Dị Thế Ngũ Sư	
● Năm bậc thầy khác thời đại.Chỉ cho năm vị đệ tử Phật lần lượt truyền trì pháp tạng trong khoảng 100 năm sau Phật nhập diệt. Đối lại với “Đồng thế ngũ sư” (năm bậc thầy cùng thời đại) là chỉ cho năm đệ tử cao túc của ngài Ưu Ba Cúc Đa.	
Cứ theo Phẩm Phật Đệ Tử Ngũ Nhân Truyền Trì Pháp Tạng Nhân Duyên trong Kinh A Dục Vương quyển 7 chép, thì sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, giáo pháp của Ngài lần lượt được truyền cho năm vị tổ là các Ngài: Ma Ha Ca Diếp, A Nan, Mạt Điền Địa, Xá Na Bà Tư và Ưu Ba Cúc Đa.	
Trong Kinh Đạt Ma Đa La Thiền quyển thượng và Tát Bà Đa Bộ Kí Mục Lục Ngũ Thập Tam Tổ cũng có ghi thuyết trên. Ngài Cát Tạng căn cứ vào thuyết “Sau Phật nhập diệt 100 năm ngài Ưu Ba Cúc Đa ra đời” mà cho rằng, năm vị tổ sư này mỗi vị truyền trì pháp tạng đều 20 năm; nhưng thuyết này e không đúng.
Ngoài ra, cũng còn có thuyết khác về năm vị tổ sư này. Trong Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện, quyển 2 không ghi tên ngài Mạt Điền Địa mà thay vào đó là ngài Đề Đa Ca. Trong bộ Phật Đại Bạt Đà La Sư Tông Tương Thừa thì bỏ bớt ngài Ma Ha Ca Diếp.	
Trên đây là thứ tự truyền trì pháp tạng theo thuyết của Phật Giáo Bắc Truyền.
Về phía Phật Giáo Nam Truyền, thì Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 2 có nêu tên của năm vị tổ sư truyền trì tạng luật là:	
1.Ưu Ba Li (Phạm, Pàli: Upàli).	
2.Đà Tả Câu (Pàli: Dàsaka).	
3.Tu Na Câu (Pàli: Sonaka).	
4.Tất Già Bà (Pàli: Siggava)	
5.Mục Kiền Liên Tử Đế Tu (Pàli: Moggaliputta-Tissa).	
Nhưng Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 33 thì nêu những 27 vị tổ sư lần lượt truyền trì tạng luật là các ngài: Ưu Ba Li, Đà Sa Ba La, Thụ Đề Đà Bà, Kì Đá, Căn Hộ v.v... [X. Tam Luận Huyền Nghĩa Q.hạ; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.12].	
 	
Dị Thể Môn	
● Môn khác thể. Nghĩa là thể dụng của một pháp và nhiều pháp có khác nhau. Đối lại với Đồng thể môn.	
Tông Hoa Nghiêm nói rằng, tất cả các pháp mỗi pháp có tướng khác nhau, đều do nhân duyên bất đồng mà sinh, thể dụng của các pháp cũng sai biệt chứ không phải một nghĩa. Đây là nghĩa đợi duyên trong sáu nghĩa của Nhân, có hai môn tương tức, tương nhập. (xt. Dị Thể Tương Nhập, Dị Thể Tương Tức).	
 	
Dị Thể Trùng Tự	
● Chữ kép khác thể. Chỉ cho hai chữ khác loại được chồng xếp lên nhau để hợp thành chữ phụ âm Tất Đàm. Như chữ (kwa) là do hai chữ (ka) và (wa) khác loại nhau hợp thành. (xt. Tất Đàm). 	
 	
Dị Thể Tương Nhập	
● Khác thể mà hòa nhập vào nhau. Là một trong hai môn hiển bày nghĩa “sự sự viên dung vô ngại” của Tông Hoa Nghiêm. Dị thể là đối lại với Đồng Thể, Tương Nhập đối lại với Tương Tức. Dựa theo nghĩa “đợi duyên” trong sáu nghĩa của “Nhân” mà lập Dị thể môn.	
Muôn vật do nhân duyên sinh có hai nghĩa: Hữu Lực và Vô Lực. Tức là các pháp duyên khởi đều do cái này cái khác nương vào nhau mà được thành lập, như tập hợp rường, cột, gạch, ngói... để làm thành ngôi nhà, thiếu một trong những thứ ấy thì không được. Nhờ vào mối quan hệ hỗ tương hữu lực, vô lực mà một với nhiều dung hợp nhau, vô ngại tự tại.Vì hữu lực dung nhiếp vô lực, lực dụng thông suốt, hòa nhập vào nhau. Nếu cái này cái kia cùng lúc là hữu lực hoặc vô lực, thì duyên khởi không được thành lập. Hãy dùng 10 đồng tiền làm ví dụ: Đếm từ 1 đến 10 đồng tiền mỗi số có tự thể khác nhau, từ 1 đến 10 là đi lên, từ 10 đến 1 là đi xuống.	
Đứng về mặt đếm trở lên mà nói, thì 1 là số gốc, 1 này không phải là số 1 đơn lẻ mà là số 1 do duyên hợp thành, nên 1 có thể thành 2, 3 cho đến 10, tức là 2 trong 1, 3 trong 1 cho đến 10 trong 1; nếu không có số 1 này thì không thể thành 2, 3 cho đến 10, cho nên số 1 là “hữu lực” có khả năng dung nhiếp 2, 3 cho đến 10.Chín môn còn lại cũng thế, mỗi mỗi môn đều có 10, đây là môn tương nhập đếm trở lên. Đếm trở xuống cũng có 10 môn, tức là 10 dung nhiếp 1, số 10 này là 10 do duyên thành, nếu không có số 10 này thì không thành số 1, cho nên số 1 là “vô lực” mà về 10.Chín số còn lại cũng thế, đây là môn tương nhập đếm trở xuống. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.4]. (xt. Dị Thể Tương Tức).	
 	
Dị Thể Tương Tức	
● Khác thể mà tức là nhau. Một trong hai môn hiển bày “sự sự viên dung vô ngại” của Tông Hoa Nghiêm. Dị thể đối lại với Đồng Thể; Tương tức đối lại với Tương nhập. Dựa theo nghĩa “đợi duyên” trong sáu nghĩa của “Nhân” mà lập môn Dị Thể. Đứng về phương diện “thể” mà nói, thì các pháp duyên khởi đều có hai nghĩa “không” và “có”, tương tức vô ngại.Vì các pháp không có tự tính nên là không; các pháp nương vào nhân duyên mà sinh khởi tướng có giả, nên là có. Như A và B, khi “A có”, “B không”, thì A là chủ biểu hiện ở bên ngoài, B là bạn ẩn kín ở bên trong, ngược lại cũng thế. Nếu AB đều là “có” thì sẽ ngăn ngại nhau không tương tức; trái lại, nếu AB đều là “không” thì cũng không thể tương tức, đều không thành lập được duyên khởi.	
Hãy dùng 10 đồng tiền làm ví dụ: Đếm từ 1 lên 10 có 10 môn. Một tức là nghĩa 10, một này chẳng phải tự tính mà do duyên thành. Nếu không có 1 thì cũng không có 10, cho nên 1 là có, ngoài ra đều là không, vì là không nên thành “một, nhiều tương tức”, 1 này tức 10.Lấy đây làm chuẩn, từ 1 đến 10 đều như thế.	
Đếm từ 10 trở xuống 1 cũng có 10 môn. Một tức là nghĩa 10, 10 này chẳng phải tự tính mà là 10 do duyên thành, nên là không, ngoài ra đều là có. Vì là không nên “nhiều, một tương tức”, 10 này tức là 1.Lấy đó làm chuẩn từ 10 trở xuống cho đến 1 cũng đều như thế.	
Dùng thể của một, nhiều nói trên làm có, không lẫn cho nhau mà tương tức, vì thế có thể thành tựu duyên khởi, trái lại, nếu không tương tức thì không thể thành một, nhiều. Bởi vì, nếu 1 chẳng phải là 10, thì cho dù có bao nhiêu cái 1 đi nữa cũng chỉ là nhiều cái 1 riêng lẻ, chứ không bao giờ có thể thành 10.Nay, 1 đã là 10, cho nên biết 1 tức là 10.Nếu 1 chẳng tức là 10, thì 10 cũng không thành; mà nếu 10 đã không thành, thì 1 ắt cũng chẳng thành. Như vậy, thể của các pháp một, nhiều làm có không lẫn nhau mà tương tức: Đó là ý chỉ nhiệm mầu của môn Duyên Khởi.[X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.4].	
 	
Dị Thục	
● Phạm: vipàka. Các nhà dịch cũ dịch là quả báo. Âm Hán: Tì Bá Ca. Gọi chung quả báo cảm được do nghiệp thiện, ác đã tạo ở đời trước; vì quả khi chín (thục) thì tính chất lại khác (dị) với nhân nên gọi là Dị Thục. Vấn đề này có nhiều cách giải thích. Cứ theo Luận Thành Duy Thức quyển 2, thì Dị Thục là nhân biến làm quả, tính chất của quả này khác với tính chất của nhân. Nhân có thiện có ác, mà quả thì là tính vô kí không thiện không ác, cho nên từ nhân chín thành quả thì tính chất của nó đã biến đổi làm loại khác.	
Nhưng, cứ theo Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 2, thì Dị Thục có ba nghĩa:	
1.Dị Thời Thục (chín khác thời), nghĩa là nhân và quả cách đời mới chín.	
2.Biến Dị Thục (chín đổi khác), nghĩa là quả do nhân đổi khác mà chín.	
3.Dị Loại Thục (chín khác loại), nghĩa là quả và nhân khác loại và do nhân chín mà thành quả.	
Trong ba nghĩa nêu trên, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương “Dị Loại Thục”, Kinh Bộ chủ trương “Biến Dị Thục”, Tông Duy Thức cũng chủ trương “Dị Loại Thục”.	
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ và Tông Duy Thức tuy cùng chủ trương nghĩa “Dị Loại Thục”, nhưng ý chỉ của hai tông thì không giống nhau. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng, sức của tính “vô kí” yếu ớt, hệt như hạt giống đã mục nát, hoàn toàn thiếu mất nghĩa nhân duyên, cho nên không chiêu cảm quả dị thục. Vì lẽ này, nên mối quan hệ giữa Dị Thục Nhân và Dị Thục Quả được phối hợp với “Nhân Duyên” trong bốn duyên.	
Còn Tông Duy Thức thì cho rằng, nhân của đẳng lưu tập khí đều suốt cả ba tính thiện, ác, vô kí. Nghĩa là trong quả Dị Thục có bao hàm nhân vô kí, cho nên tuy là nhân quả đẳng lưu, nhưng cần có sự giúp đỡ của hạt giống nghiệp (nghiệp chủng tử) mới có thể dẫn sinh quả báo vô kí. Chính vì quả báo vô kí và hạt giống nghiệp này mà gọi là Dị Thục, và hạt giống nghiệp này tức là nhân dị thục, còn quả báo vô kí thì là quả dị thục. Theo đó, thì nhờ sức giúp đỡ của “tăng thượng duyên” mà nhân dị thục (hạt giống nghiệp) thành quả dị thục, và nhân dị thục này là hạt giống của “Tư Tâm Sở” thiện, ác tuơng ứng với thức thứ 6.Hạt giống Tư Tâm Sở nói trên đây có hai công năng:	
1.Công năng tự sinh khởi hiện hành.	
2.Công năng giúp đỡ các hạt giống vô kí dị thục khác khiến sinh ra.	
Nói theo nghĩa tự sinh khởi hiện hành, thì hạt giống này là nhân gần, cũng tức là nhân đẳng lưu, quả đẳng lưu. Còn nói theo nghĩa giúp đỡ các hạt giống vô kí dị thục khác, thì hạt giống này là duyên tăng thượng, cũng tức là nhân dị thục, quả dị thục.	
Ngoài ra, Dị Thục Nhân là một trong sáu nhân (Dị Thục, Năng Tác, Câu Hữu, Đồng Loại, Tương ứng, Biến Hành), Dị Thục Quả là một trong năm quả (Dị Thục, Tăng Thượng, Sĩ Dụng, Đẳng Lưu, Li Hệ). Năng lực sản sinh ra quả dị thục, gọi là “Hữu Dị Thục”; ngược lại thì gọi là “Vô Dị Thục”. Tông Duy Thức chia Dị Thục làm hai:
1.Chân Dị Thục (hoặc gọi tắt: Dị Thục), là quả thể tổng báo của thức thứ 8.	
2.Dị Thục Sinh, từ chân dị thục sinh ra, như thức A Lại Da là Chân Dị Thục, sáu thức là Dị Thục Sinh.	
Ngoài ra, chúng sinh ở những nơi như: địa ngục, quỉ đói, súc sinh, Châu Bắc Câu Lô, cõi trời Vô Tưởng v.v.., vì không được nghe pháp tu hành, cho nên thế giới của hạng chúng sinh này được gọi là Dị Thục Chướng. Đây là do nghiệp nhân đời trước của chúng sinh chiêu cảm quả báo ở đời này mà tái sinh vào các thế giới ấy, nên gọi là Dị Thục Chướng. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.20, Q.25; Luận Câu Xá Q.2, Q.6; Câu Xá Luận Quang Kí Q.2; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23]. (xt. Quả Báo).	
 	
Dị Thục Chướng	
● Phạm: Vipàkàvaraịa. Chỉ quả báo của chúng sinh do nghiệp nhân phiền não ở đời quá khứ mà chiêu cảm các đường địa ngục, quỉ đói, súc sinh ở đời này. Cũng gọi Báo Chướng, Quả Báo Chướng. Là một trong ba chướng, một trong bốn chướng.	
Ngoài ra, cũng có các chúng sinh nhờ quả báo tốt được sinh vào cõi người, hoặc Châu Bắc Câu Lô và cõi trời Vô Tưởng v.v... nhưng suốt đời không được nghe Phật Pháp và tu trì, do đó mà chướng ngại Thánh Đạo và thiện căn gia hành, cho nên cũng gọi Dị Thục Chướng. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.115; Luận Câu Xá Q.17; Câu Xá Luận Quang Kí Q.17; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.17; Câu Xá Luận Tụng Sớ Q.17].	
 	
Dị Thục Nhân	
● Phạm: vipàka-hetu. Nhân của quả Dị Thục. Chỉ cho nghiệp nhân thiện, ác có thể mang lại quả báo khổ, vui.Cũng gọi Báo Nhân. Một trong sáu nhân. Tức là các pháp thiện, ác hữu lậu chiêu cảm quả vô kí dị thục.	
Theo Luận Câu Xá quyển 6, chỉ có các pháp hữu lậu bất thiện và thiện mới là nhân dị thục, còn “vô kí” thì vì sức yếu ớt như hạt giống mục nát, nên không chiêu cảm được Dị Thục. Vả lại, pháp Vô Lậu do không có tác dụng ái dục thấm nhuần nên cũng không mang lại quả dị thục, như hạt giống tốt mà thiếu nước tưới nên không mọc lên được.	
Luận Câu Xá Tiểu Thừa, vì không chấp nhận có nhân, quả vô kí, nên chỉ cho bất thiện và hữu lậu thiện là “thân nhân duyên” chiêu cảm quả báo tương lai.Còn Tông Duy Thức Đại Thừa thì cho quả dị thục có hàm chứa thân nhân (nhân gần) vô kí, tức là vì hạt giống nghiệp thiện, ác mà mang lại quả khổ, vui ở tương lai, nhưng cho “Nhân” này là “Đồng Loại Nhân” chứ không phải “Dị Thục Nhân”. Nhưng do hạt giống thiện, ác sinh khởi hiện hành thiện, ác là “Sơ Nhân Duyên” (nhân xa), lại từ đó khiến sinh khởi hạt giống vô kí, nên đối với hiện hành vô kí mà nói, thì đó tức là nhân Dị Thục, đồng nghĩa với hạt giống nghiệp, tập khí dị thục, tập khí hữu chi v.v...[X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.19, Q.20, Q.21; Luận Câu Xá Q.2; Luận Thành Duy Thức Q.2; Câu Xá Luận Quang Kí Q.2, Q.6]. (xt. Lục Nhân, Hữu Chi Tập Khí, Nghiệp Chủng Tử).	
 	
Dị Thục Quả	
● Phạm: vipàka-phala. Quả báo do nhân Dị Thục mang lại.Cũng gọi Báo Quả, là một trong năm quả.	
Tông Câu Xá cho tính “Vô Phú Vô Kí” của năm căn (nhãn căn, nhĩ căn, tị căn, thiệt căn, thân căn), bảy tâm giới (nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tị thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức giới, ý căn không gián đoạn) v.v... là quả Dị Thục. Nhưng theo Duy Thức Đại Thừa thì quả thể tổng báo (thức thứ 8) của tất cả hữu tình gọi là Chân Dị Thục. Còn biệt báo của sáu thức trước do Chân Dị Thục sinh ra gọi là Dị Thục Sinh. Chân Dị Thục và Dị Thục Sinh gọi chung là Dị Thục Quả. Riêng thức thứ 7 vì không phải hạt giống dị thục sinh ra, nên không phải là quả Dị Thục. Do đó, quả Dị Thục, tức là chỉ cho thức thứ 8, vì thức này có khả năng hàm chứa hạt giống của tất cả các pháp mà thành thục quả của các căn thức. Như các căn mắt, tai v.v... do nhân thiện, ác đã gieo ở đời trước mà mang lại quả khổ, vui đời này. Rồi nhân thiện, ác gây ở đời này, cũng sẽ chiêu cảm quả khổ, vui ở đời sau, vì thế gọi là Dị Thục Quả. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.19; Luận Câu Xá Q.2, Q.6; Luận Thành Duy Thức Q.2, Q.8; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần đầu, Q.2 phần cuối, Q.8 phần đầu]. (xt. Ngũ Chủng Quả).	
 	
Dị Thục Sinh	
● Vấn đề này, giữa Đại Thừa, Tiểu Thừa giải thích có khác:	
1.Theo Luận Câu Xá Tiểu Thừa: Chỉ cho quả do nhân Dị Thục Sinh ra, đồng nghĩa với “Dị Thục Quả”.	
Luận Câu Xá quyển 2 giải thích Dị Thục Sinh theo bốn nghĩa: 	
a. Do nhân dị thục sinh ra, như xe do bò kéo, gọi là xe bò. 	
b. Từ lúc tạo nghiệp cho đến kết quả, luôn luôn biến đổi để thành thục, gọi là Dị Thục. Quả này từ Dị Thục Sinh ra nên gọi là Dị Thục Sinh. 	
c. Quả khác loại với nhân, nhưng lại do nhân mà thành thục, nên gọi Dị Thục; Dị Thục này tức là nghĩa sinh, nên gọi Dị Thục Sinh. 	
d. Do nhân mà tạm đặt tên quả, nên đã gọi nhân là nhân Dị Thục, thì quả do nhân này sinh ra tức gọi Dị Thục Sinh. (xt. Dị Thục Quả).	
2.Theo Duy Thức Đại Thừa: Quả thể tổng báo của thức thứ 8 gọi là Dị Thục, hoặc Chân Dị Thục; quả biệt báo của sáu thức trước do Chân Dị Thục sinh ra, gọi là Dị Thục Sinh.	
Luận Thành Duy Thức quyển 2 (Đại 31, 7 hạ) nói: “Tập Khí Dị Thục làm duyên tăng thượng, chiêu cảm thức thứ 8 dắt dẫn sức nghiệp, vì luôn luôn nối nhau nên gọi Dị Thục. Khi chiêu cảm sáu thức trước thể hiện nghiệp một cách đầy đủ, từ Dị Thục Sinh ra, gọi là Dị Thục Sinh, chứ không gọi Dị Thục, vì có gián đoạn”. [X. Luận Thành Duy Thức Q.8; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2 phần cuối].	
 	
Dị Thục Tập Khí	
● Đối lại với “Đẳng Lưu Tập Khí”. Chỉ cho nghiệp chủng tử (hạt giống nghiệp) có khả năng chiêu cảm quả Dị Thục trong ba cõi; nghiệp chủng tử này là do nghiệp thiện, ác hữu lậu của năm thức trước huân tập (hun ướp) thức thứ 8 mà sinh ra. Tập Khí là tên khác của chủng tử, vì nó có nghĩa huân tập nên cũng gọi là Tập Khí.	
Nghiệp Chủng Tử này tức là hạt giống của Tư Tâm Sở Thiện, ác tương ứng với thức thứ sáu, làm tăng thượng duyên chiêu cảm Dị Thục Thức thứ 8, mà Dị Thục Thức thứ 8 lại là quả thể tổng báo của tất cả hữu tình chúng sinh. Chủng Tử này có hai công năng là tự nó sinh hiện hành và giúp đỡ các chủng tử vô kí dị thục khác sinh khởi.Trong đó, chủng tử tự sinh hiện hành gọi là Đẳng Lưu Tập Khí; còn chủng tử giúp đỡ các chủng tử dị thục vô kí khác thì gọi là Dị Thục Tập Khí. Nhưng đây là cùng một thể mà có hai tác dụng, chứ không phải ngoài Đẳng Lưu Tập Khí còn có thể riêng biệt.	
Cái gọi là giúp đỡ quả vô kí khác sinh khởi là chỉ cho thức thứ 8 tổng báo và sáu thức trước biệt báo. Còn thức thứ 7 thì chỉ là vô kí, cho nên không phải là nhân Dị Thục, lại có tính chất che lấp Thánh Đạo; nên cũng chẳng phải là quả Dị Thục. Ngoài ra, tổng quả thức thứ 8, gọi là Dị Thục hoặc Chân Dị Thục; biệt quả sáu thức trước gọi là Dị Thục Sinh. Dị Thục và Dị Thục Sinh gọi chung là Dị Thục Quả. [X. Luận Thành Duy Thức Q.2; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2 phần cuối]. (xt. Đẳng Lưu Tập Khí, Nghiệp Chủng Tử).	
 	
Dị Thục Thức	
● Phạm: vipàka-vijĩàna. Âm Hán: Tì Ba Ca Tì Nhã Nam. Tên khác của thức A Lại Da. Chủ thể của nhân quả nghiệp báo. Nhà duy thức cho rằng, thức A Lại Da do nghiệp thiện, ác huân tập (hun ướp), lấy chủng tử nghiệp làm duyên tăng thượng mà chiêu cảm quả Dị Thục, vì thế gọi là Dị Thục Thức, là quả tướng của thức A Lại Da. Sáu thức trước tuy cũng là quả Dị Thục, nhưng chỉ là biệt báo và có gián đoạn, nên không phải “Chân Dị Thục”. Chỉ có quả thể tổng báo (thức thứ 8) của hữu tình mới là Chân Dị Thục, vì nó có đủ ba nghĩa: nghiệp quả, không gián đoạn và khắp ba cõi, nên gọi là Dị Thục Thức.	
Nhưng đến sát na cuối cùng trước quả Phật thì bỏ tên Dị Thục, bởi vì thức Dị Thục chỉ tồn tại ở quả vị của nghiệp thiện, ác; đến lúc thành quả Phật thì nhân, quả dị thục hoàn toàn không còn nữa.	
Ngoài ra, Sơ Năng Biến trong ba Năng Biến thì thức Dị Thục được gọi là “Dị Thục năng biến”. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q.thượng; Luận Thành Duy Thức Q.2, Q.3, Q.5, Q.8; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2 phần cuối, Q.8 phần đầu]. (xt. Tam Năng Biến, A Lại Da Thức).	
 	
Dị Thục Vô Kí	
● Dị Thục là tên khác của quả báo. Kí nghĩa là phán đoán, đoán định. Vô Kí có nghĩa không thể đoán định là thiện, cũng không thể đoán định là ác, mà là tính phi thiện phi ác. Dị Thục Vô Kí là một trong Vô Phú Vô Kí (nghĩa là tính vô kí không nhiễm không tịnh), là quả báo thân tâm do nghiệp đời trước chiêu cảm, tính của nó chẳng phải thiện chẳng phải ác, không chướng ngại Thánh Đạo, không che lấp tâm tính v.v... (xt. Vô Kí).	
 	
Dị Thừa	
● Chỉ cho chúng Thanh Văn có giới hạnh siêu việt nghe Đức Phật nói Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Đại A Di Đà gọi Dị Thừa là Ma Ha Ba La Diễn, Kinh Trang Nghiêm gọi là Ba La Dã Ni Chỉ Nãng, Kinh Bình Đẳng Giác gọi là Thị Giới Tụ, Như Lai hội gọi là Trụ Bỉ Ngạn v.v...	
 	
Dị Tính Không	
● Tính mê chấp cho vọng là có thật của phàm phu, thực ra nó không có tự thể và khác với chân tính. Đây là pháp “Y Tha Khởi Tính” trong ba tính. Một trong ba không do Tông Duy Thức thành lập. Cũng gọi là Bất Như Không, Viễn Li Không. [X. Luận Biện Trung Biên Q.trung, Luận Trung Biên Phân Biệt Q.thượng; Biện Trung Biên Luận Thuật Kí Q.trung]. (xt. Tam Không).	
 	
Dị Tướng	
● I.Dị Tướng: Một trong 4 tướng, một trong 75 pháp Câu Xá, một trong 100 pháp Duy Thức. Dị nghĩa là suy biến, tức là pháp làm cho tất cả các pháp hữu vi biến đổi suy bại.Pháp này không phải sắc không phải tâm mà là thuộc hành uẩn bất tương ứng. Nhưng Luận Câu Xá cho nó là pháp thật, còn Luận Duy Thức thì cho là pháp phần vị giả đặt. (xt. Tứ Tướng).	
● II.Dị Tướng: Đối lại với “Nhất tướng”. Nghĩa là tự tính của tất cả các pháp sai khác chứ không phải nhất nguyên. Đây là thuyết của ngoại đạo Tì Thế Sư. Thuyết “Phi dị” trong “Bát bất” của Trung Luận là để phá thuyết này. [X. Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Tứ Tông]. (xt. Nhất Tướng, Bát Bất Trung Đạo).	
● III.Dị Tướng: Một trong sáu tướng, đối lại với “Đồng tướng”. Dị nghĩa là sai biệt khác nhau, tức tất cả các pháp đều có tướng trạng khác nhau. Như ngói, gạch, xà, cột v.v... tướng trạng đều khác, là Dị Tướng. Nhưng ngói, gạch, xà, cột hợp lại làm thành ngôi nhà, không chống trái nhau, thì đó là Đồng Tướng. (xt. Lục Tướng Viên Dung).	
 	
Dị Tướng Xảo Phương Tiện	
● Phương tiện sai trái khéo léo, là một trong sáu thứ phương tiện khéo kéo. Nghĩa là Bồ Tát vì muốn cứu độ chúng sinh một cách rộng rãi mà hiện tướng giận dữ khiến những người không thuận theo lời dạy của các Ngài phải sợ hãi mà bỏ ác theo thiện. (xt. Lục Chủng Xảo Phương Tiện).	
 	
Dị Vãng	
● Dễ dàng sinh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nghĩa là nương nhờ vào sức bản nguuyện của Phật A Di Đà thì sinh về thế giới Cực Lạc một cách dễ dàng. Đây nói so sánh sự vãng sinh về phương Tây dễ hơn sự vãng sinh lên cung trời Đâu Suất. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có câu: “Dễ vãng sinh nhưng không có người”. Ý nói vãng sinh tuy dễ nhưng ít người tu được nhân vãng sinh. Những người có được đầy đủ ba tâm với niềm tin chân thật thì rất hiếm, nên nói là không có người.[X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.hạ (Tuệ Viễn); Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi Q.4, Vãng Sinh Yếu Tập Q.trung].	
 	
Dĩ Biên Địa	
● Phạm: kftàvì-bhùmi.Cũng gọi Sở Tác Biện Địa, Dĩ Tác Địa, Dĩ Biện Địa, là địa vị thứ 7 trong Tam Thừa cộng vị theo thuyết của Tông Thiên Thai.	
Hành Giả ba thừa dứt hết Tư Hoặc trong cõi Sắc và cõi Vô Sắc, phát khởi trí chân vô lậu, diệt sạch 72 Phẩm Ngũ Thượng phần kết (tham ở cõi Sắc, tham ở cõi Vô Sắc, điệu cử, mạn, vô minh). Công phu dùng trí tuệ đoạn trừ phiền não đã hoàn tất, cho nên gọi là Dĩ biện (đã làm xong). Nhưng ở giai vị này, hành giả tuy đã dứt hết chính sử (phiền não chủ thể), nhưng vẫn chưa trừ sạch tập khí. Tương đương với quả thứ tư trong Tam Tạng Giáo. Lại giai vị này là quả cuối cùng của hàng Thanh Văn, cho nên căn cứ vào đó mà đặt tên là Dĩ Biện Địa.	
Ngoài ra, theo Phẩm Phát Thú trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 6 thì Bồ Tát Thất Địa không được dính mắc vào 20 pháp và phải đầy đủ 20 pháp.	
Hai mươi pháp không được dính mắc là:	
1.Không được dính mắc vào cái ta.	
2.Không được dính mắc vào chúng sanh.	
3.Không được dính mắc vào thọ mệnh.	
4.Không dính mắc các con số cho đến người biết, người thấy. 5.Không dính mắc vào cái thấy dứt mất hẳn (đoạn kiến).	
6.Không dính mắc vào cái thấy thường còn mãi (thường kiến).	
7.Không được tác tướng.	
8.Không được tác nhân kiến.	
9.Không dính mắc danh sắc	
10.Không dính mắc năm ấm.	
11.Không dính mắc 18 giới.	
12.Không dính mắc 12 nhập (xứ).	
13.Không dính mắc ba cõi.	
14.Không dính mắc nơi chỗ.	
15.Không nghĩ đến chỗ để trông đợi.	
16.Không nghĩ đến nơi để nương tựa.	
17.Không dính mắc nương vào Phật kiến.	
18.Không dính mắc nương vào pháp kiến.	
19.Không dính mắc nương vào tăng kiến.	
20.Không dính mắc nương nơi giới kiến.	
Hai mươi pháp phải đầy đủ là:	
1.Đầy đủ không.	
2.Chứng được vô tướng.	
3.Biết rõ vô tác.	
4.Ba phần trong sạch.	
5.Đầy đủ trí từ bi đối với tất cả chúng sinh.	
6.Không nhớ nghĩ tất cả chúng sinh.	
7.Quán xét tất cả pháp một cách bình đẳng.	
8.Biết rõ thực tướng của các pháp.	
9.Vô Minh Pháp Nhẫn.	
10.Trí vô sinh.	
11.Tuyên thuyết các pháp một tướng.	
12.Phá trừ tướng phân biệt.	
13.Chuyển ức niệm.	
14.Chuyển kiến.	
15.Chuyển phiền não.	
16.Định Tuệ ngang nhau.	
17.Điều phục ý.	
18.Tâm vắng lặng. 
19.Trí vô ngại.	
20.Không nhiễm ái.(xt. Thập Địa).	
 	
Dĩ Châm Đầu Bát	
● Cầm cây kim ném vào bát. Tên công án trong Thiền Tông.	
Tổ phó pháp tạng thứ 15 là Ngài Ca Na Đề Bà trước vốn là ngoại đạo. Một hôm, ngài từ nước Chấp Sư Tử đến nước Kiêu Tát La yết kiến ngài Long Thụ để cùng nghị luận. Để thử trí tuệ của Ca Na Đề Bà, ngài Long Thụ sai đệ tử bưng ra một bát nước đầy đặt trước mặt Đề Bà. Thấy thế, ngài Đề Bà lẳng lặng cầm cây kim ném vào trong bát nước. Ngài Long Thụ hết sức khen ngợi trí tuệ của Đề Bà, liền trao cho lí mầu nhiệm chân thật rốt ráo.	
Bát nước đầy tượng trưng trí tuệ mênh mông của ngài Long Thụ, còn việc ngài Đề Bà ném cây kim vào bát nước là biểu thị ý muốn dò tìm đến đáy nguồn của biển trí tuệ ấy. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.10; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.2; Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.3; Tông Môn Thống Yếu Tục Tập Q.2].	 
	
Dĩ Hoàn	
● Cũng gọi Dĩ Lai, Dĩ Chí. Hoàn nghĩa là trở lại.Như nói: Ba nghìn năm trở lại, tức chỉ cho khoảng thời gian ba nghìn năm đã qua cho đến hiện giờ. Hoặc nói: Đẳng Giác Trở lại là chỉ tất cả giai vị từ khoảng Đẳng Giác Trở xuống cho đến phàm phu.
 	
Dĩ Huyết Tẩy Huyết	
● Lấy máu rửa máu (làm sao sạch được). Ví dụ mê vọng cám dỗ tâm, từ mê chấp này rơi vào mê chấp khác, không một mảy may ích lợi.Kinh Tạp A Hàm quyển 10 (Đại 2, 72 thượng), nói: “Ví như kẻ sĩ phu từ chỗ tối tăm vào chỗ tăm tối, từ nơi mờ mịt vào nơi mịt mờ, từ hố phân ra lại rơi vào hố phân, lấy máu rửa máu, lìa bỏ các việc ác, trở lại làm các việc ác. Ta nói ví dụ này là chỉ cho những Tỉ Khưu phàm ngu”.	
 	
Dĩ Kê Vi Phượng	
● Trông gà hóa phượng. Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Chỉ cho tình cảnh mê vọng không phân biệt được chính tà. Gà là loại chim phàm thường, phượng là loài chim linh quí, cho chim thường là chim quí thì cũng giống như cho ngói gạch là Châu ngọc.	
Thiền Lâm dùng từ ngữ này để ví dụ tình cảnh mê vọng cho Tà Kiến là Chính Kiến, nhận vọng tưởng là tính Phật.	
 	
Dĩ Kim Đương	
● Chỉ cho Dĩ sinh, kim sinh, đương sinh, hoặc chỉ Dĩ vãng, hiện kim, đương lai.Tức là ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai.	
Lại có thuyết cho những kinh Đức Phật nói trong bốn thời: Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng và Bát Nhã là những kinh Dĩ thuyết (đã nói), Kinh Vô Lượng Nghĩa là kim thuyết (đang nói), Kinh Niết Bàn là đương thuyết (sẽ nói). (xt. Tam Thế)	
 	
Dĩ Li Dục Giả	
● Người đã lìa ham muốn. Cũng gọi Dĩ Li Dục Nhân. Chỉ cho người đã thoát lìa Tu Hoặc ở cõi Dục. Thông thường có thể chia làm hai loại là Dị Sinh và Thánh Giả.	
1.Dị Sinh: Theo thuyết của Luận Câu Xá quyển 23, ở giai vị phàm phu tu sáu hạnh quán hữu lậu, dứt hết Phẩm nhiễm thứ 9 ở cõi Dục, đến giai vị Kiến Đạo gọi là Quả Hướng thứ 3 (A Na Hàm Hướng). Đây là hàng dị sinh đã lìa dục.	
2.Thánh Giả (bậc Thánh): Theo thuyết trong Luận Câu Xá quyển 24, sau khi vào giai vị Kiến Đạo, tiếp tục tu Hữu Lậu Đạo, Vô Lậu Đạo, dứt hết cả chín Phẩm Tu Hoặc ở cõi Dục, thành quả Bất Hoàn, không còn phải trở lại thụ sinh ở cõi Dục. Đây là bậc Thánh đã lìa dục. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.90; Câu Xá Luận Quang Kí Q.23].
 	
Dĩ Phật Đạo Thanh	
● Chỉ cho hàng đệ tử Thanh Văn đã lãnh ngộ Phật đạo Đại Thừa rồi truyền lại cho Đại Chúng.	
Phẩm Tín Giải trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 18 thượng) nói: “Chúng ta hôm nay thực là Thanh Văn, đem tiếng nói Phật đạo truyền cho tất cả đều nghe”.	
Chữ chúng ta (ngã đẳng) trong câu văn dẫn ở trên là chỉ hàng đệ tử Thanh Văn. 	 	
Dĩ Sa Thí Phật 	
● Đem cát cho Phật. Sự tích tiền thân của vua A Dục.	
Đời trước, khi vua A Dục còn là một em bé đang vui chơi trên đường, bỗng gặp Đức Phật Thích Ca, cậu bé bèn lấy cát giả làm bánh dâng cúng Phật, Phật dự đoán rằng đời sau đứa trẻ ấy sẽ làm vua. [X. A Dục Vương Truyện Q.1; Nghĩa Sở Lục Thiếp Q.18].	
 	
Dĩ Sinh	
Phạm: bhùta. Đối lại với Vị sinh.	
● I.Dĩ sinh. Chỉ cho sinh tướng vị (tức sát na sau cùng của thời vị lai) của pháp thể từ vị lai lưu chuyển đến sát na của vị hiện tại.[X. Luận Câu Xá Q.5].	
● II.Dĩ sinh. Chỉ cho bản hữu. Tức là thân trung ấm đã thụ sinh vào đời sau. Còn thân trung ấm đang tìm cầu chỗ thụ sinh thì gọi là Cầu Sinh. 	
 	
Dĩ Tâm Quán Đính	
● Một trong ba phép quán đính (rưới nước lên đỉnh đầu) nói trong Kinh Đại Nhật. Tức là phép quán đính dùng tâm của thầy truyền vào tâm của đệ tử. Cũng gọi là Tâm thụ quán đính (quán đínhtrao tâm), Bí Mật Quán Đính, Tâm Tưởng Quán Đính. Đối lại với “Sự Nghiệp Quán Đính” là phép quán đính thiết lập đàn tràng ngoài tâm để tu phép quán đính.	
Khi muốn thực hành pháp Dĩ Tâm Quán Đính này, thầy và đệ tử đều phải là người thành tựu Tam Muội Da Giới.Khi tu pháp, thầy và đệ tử cùng trụ trong Du Già, trực tiếp kiến lập Mạn Đồ La nơi tâm Bồ Đề Thanh tịnh của đệ tử rồi vào đàn tâm này mà thực hành pháp quán đính. [X. Kinh Đại Nhật Q.5; Đại Nhật Kinh Sớ Q.16]. (xt. Quán Đính).	
 	
Dĩ Tâm Truyền Tâm	
● Lìa lời nói văn chữ, dùng tâm truyền tâm.	
Thiền Tông không lập văn chữ, không nhờ vào kinh luận, chỉ có thầy và trò trực tiếp trao truyền, dùng gương tâm chiếu vào nhau để truyền yếu chỉ Phật Pháp, gọi là Dĩ Tâm Truyền Tâm.	
Đức Thế Tôn nói pháp trên núi Linh Thứu, Ngài đưa bông hoa lên dạy chúng, trong tám vạn người chỉ có Tôn Giả Ca Diếp hiểu ý của Phật và mỉm cười.Tổ Sư Thiền Tông qua các đời đã căn cứ vào tích truyện này mà định tông phong chẳng lập văn tự truyền trao Đại Pháp. Đây cũng là lời truyền đạt cảnh giới chứng ngộ. Luận Huyết Mạch của Tổ Đạt Ma (Vạn Tục 110, 405 thượng), nói: “Ba cõi bời bời đều về một tâm, Phật trước Phật sau dùng tâm truyền tâm, chẳng lập văn tự”.
Lục Tổ Đàn Kinh (Đại 48, 349 thượng), nói: “Ngày xưa, Đại Sư Đạt Ma mới đến Trung hoa, mọi người chưa tin Thiền pháp nên Ngài truyền tấm áo này để làm tín vật, đời đời truyền nhau; Pháp thì đem tâm truyền tâm, đều khiến mọi người tự ngộ tự giải”.	
Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự quyển thượng phần 1 của ngài Tông Mật (Đại 48, 400 trung), nói: “Đạt Ma nhận được pháp bên Thiên Trúc, rồi đích thân đến Trung hoa, Ngài thấy người học ở phương này phần nhiều chưa thấu suốt pháp, chỉ hiểu theo danh số, làm theo sự tướng. Vì Ngài muốn mọi người hiểu rằng mặt trăng chẳng ở nơi ngón tay, pháp là tâm ta, nên Ngài chỉ dùng tâm truyền tâm chứ không lập văn tự”.	
Đây là đặc sắc của Thiền Tông: truyền riêng ngoài giáo, chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tính thành Phật. [X. Truyền Tâm Pháp Yếu (Hoàng Bá); Hiển Tông Kí (Hà Trạch).	
 	
Dĩ Tự Bất Thành Bát Tự Phi	
● Cũng gọi Dĩ Tự Bất Thành Bát Tự Bất Thị (chẳng phải chữ Dĩ, cũng chẳng phải chữ bát). Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Chữ Dĩ chỉ cho chữ “ ” viết trên đầu lá bùa hộ thân, đó là biến hình của chữ (i) Tất Đàm, nhưng nếu nhìn theo hình chữ Trung Quốc thì nó chẳng phải chữ Dĩ (..) cũng chẳng phải chữ bát (.. ).	
Thiền Tông căn cứ vào đó để chỉ ra rằng bản lai diện mục rất khó diễn tả bằng bất cứ phương thức nào.	
 	
Dĩ Tự Điểm	
● Gọi tắt: Dĩ Tự. Chỉ cho phù hiệu “ ”. Thông thường được dùng trên thẻ đề kinh hoặc trên đầu lá bùa hộ thân. Đây là biến hình của chữ (i) Tất Đàm, có thuyết nói nó biểu thị chữ thủy ( ) hoặc Tứ Thiên Vương ( ).	
Tổ Đình Sự Uyển quyển 1 cho biết xưa nay có ba thuyết:	
1.Là chữ Ẩu.., chữ A.	
2.Chữ và âm đều không dịch.	
3.Là chữ tâm trong Phạm Thư.	
Phù hiệu giống chữ Dĩ...này tuy đã bắt đầu xuất hiện trong Ngữ Lục của Thiền Sư Vân Môn và được thấy trên thẻ viết đề kinh bản đời Tống, nhưng cho đến nay nguồn gốc và điển cứ của nó vẫn chưa được xác định. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.3 Thiên Dịch Kinh; Cốc Hưởng Tập Q.2; Tu Nghiệm Cố Sự Tiện Lãm Q.2].	
 	
Dĩ Tự Tam Điểm	
● Chữ Dĩ ba chấm. Chỉ cho chữ (i)	
Tất Đàm giống như ba cái chấm, vị trí của ba chấm này được sắp xếp không phải theo đường dọc cũng không phải theo đường ngang mà gồm đủ cả ngang dọc, cho nên thông thường phần nhiều được dùng làm thí dụ, cùng nghĩa với từ “Thiên chủ tam mục” (ba mắt của chúa trời).	
Trong Kinh Niết Bàn, ba chấm này được ví dụ cho ba đức bí tạng của Như Lai, biểu thị Pháp Thân, Bát Nhã và giải thoát đều tròn đủ.	
Phẩm Ai Thán của Kinh Niết Bàn (bản Nam) (Đại 12, 616 trung) nói: “Những gì gọi là tạng bí mật? Giống như chữ i, nếu ba chấm ngang nhau thì không thành chữ i, dọc xuống cũng không thành, như ba mắt trên mặt của trời Ma Hê Thủ La mới thành chữ i, nếu ba chấm đặt chỗ khác cũng không thành. Ta cũng như thế, pháp giải thoát cũng chẳng phải Niết Bàn, thân Như Lai cũng chẳng phải Niết Bàn, Ma Ha Bát Nhã cũng chẳng phải Niết Bàn. Nay ta an trụ ba pháp như thế là vì chúng sinh, gọi là vào Niết Bàn, như chữ “i” ở thế gian”.	
Ngoài ra cũng có thuyết cho ba chấm chữ i là dụ chỉ cho ba Bồ Đề (thực tính, thực trí, phương tiện), ba tính Phật (chính nhân, liễu nhân, duyên nhân), ba ngôi báu (Phật, pháp, tăng), ba đạo (khổ, phiền não, nghiệp) v.v... [X. Niết Bàn Kinh Sớ (Chương An) Q.6; Ma Ha Chỉ Quán Q.2].	
 	
Dĩ Tương Ứng	
● Bàn về thể dụng huân tập chân như, Luận Đại Thừa Khởi Tín chia làm hai môn Dĩ Tương Ứng (đã tương ứng) và Vị Tương Ứng (chưa tương ứng).	
Cứ theo Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí quyển hạ phần đầu, thì Dĩ Tương Ứng là hàng Bồ Tát Thập Địa được trí căn bản tương ứng với tự thể của chư Phật; khi chứng được hậu đắc trí thì tương ứng với nghiệp tự tại của chư Phật. Cho nên sự tu hành của Bồ Tát Thập Địa là vì chứng được pháp chân như mà tu hành, là nương theo pháp lực tự nhiên mà tu, nên gọi là chân tu. (xt. Vị Tương Ứng).	
 	
Dịch Kinh	
● Phiên dịch kinh điển. Cũng gọi là Phiên Kinh. Nói theo nghĩa rộng thì không chỉ giới hạn ở việc dịch tạng kinh, mà phiên dịch luật, luận cũng đều gọi là Dịch Kinh. Ở Ấn Độ, Phật Điển (ba tạng Kinh, Luật, Luận) được lưu truyền bằng nhiều thứ tiếng địa phương, sau được chỉnh lí thành nguyên điển bằng tiếng Phạm (Sanskrit) và Pàli.Đến khi Phật Giáo truyền sang các nước phương đông thì kinh điển dần dần được dịch ra tiếng các nước đó. Phật điển Hán dịch hiện nay có loại được dịch thẳng từ bản chữ Phạm, cũng có loại được dịch lại từ tiếng Hồ của vùng Tây Vực.	
Tại Trung Quốc, thời xưa, việc dịch kinh phần nhiều do triều đình bảo hộ, nhờ có thiết trí các viện dịch kinh mà sự nghiệp phiên dịch được hoàn thành. Loại dịch kinh này gọi là Phụng chiếu dịch (theo mệnh lệnh của vua mà dịch), cho nên hầu hết trong các kinh hiện còn đều ghi “Phụng chiếu dịch” ngay ở trang đầu. Còn những pháp sư tinh thông ngôn ngữ Phạm, Hán chuyên việc dịch kinh thì được gọi là Tam Tạng dịch kinh (gọi tắt: Tam Tạng), hoặc Tam Tạng Pháp Sư.	
Nhưng dịch kinh là sự nghiệp lớn lao, xưa nay rất hiếm có trường hợp chỉ một người mà làm được việc đó, bởi vậy, ngoài vị Tam Tạng dịch kinh ra còn cần rất nhiều người giúp đỡ, do đó, về sau các chức quan mới được đặt ra để chuyên lo việc phiên dịch kinh điển.	
Cứ theo Phật Tổ Thống Kỉ quyển 43 chép, thì các quan phụ trách công việc phiên dịch trong Dịch Trường gồm có chín chức:	
1.Dịch Chủ: Vị ngồi ở chính giữa tuyên đọc văn Phạm.	
2.Chứng Nghĩa: Vị ngồi ở phía tay trái của Dịch Chủ, có nhiệm vụ kiểm tra, nhận xét xem câu văn Phạm hoặc văn dịch có đúng không. 	
3.Chứng Văn: Vị ngồi ở mé bên phải Dịch Chủ thẩm tra xem văn Phạm mà vị Dịch Chủ tuyên đọc là đúng hay sai.	
4.Thư Tự Phạm Học Tăng: Vị nghe âm tiếng Phạm rồi viết ra chữ Hán (phiên âm) một cách đúng như thực.	
5.Bút Thụ: Vị đem tiếng Phạm phiên dịch (dịch nghĩa) ra Hán Văn.	
6.Xuyết Văn: Trau chuốt văn tự cho thành câu.	
7.Tham Dịch; cũng gọi là Chứng Phạm Ngữ: Vị có nhiệm vụ đối chiếu Hán Văn với Phạm Văn xem đúng hay sai.	
8.San Định: Vị bỏ bớt những câu văn rườm rà lòng thòng, để làm cho câu văn ngắn gọn sáng sủa đúng nghĩa.	
9.Nhuận Văn: Vị ngồi ở phía nam nhuận sắc văn dịch.	
Trong việc dịch kinh, những bản chỉ dịch một lần gọi là Đơn Dịch, Nhất Dịch. Những bản được dịch từ hai lần trở lên gọi là Trùng Dịch (dịch lại), Dị Dịch (dịch khác), Đồng Bản Dị Dịch (cùng bản dịch khác). Những kinh điển mà tên người dịch không được rõ (hoặc không được ghi) thì gọi là Thất Dịch Kinh (kinh mất tên người dịch). Những kinh dịch ở đời sau, tên người dịch thường được ghi rõ ở ngay đầu hoặc ở cuối quyển kinh, nhưng đời xưa phần nhiều người dịch kinh không ghi tên mình nên có khá nhiều kinh Thất Dịch. Lại nữa, những kinh được dịch từ ngài Huyền Trang (đời Đường) trở về sau gọi là Tân Dịch (dịch mới); còn những kinh được dịch từ trước ngài Huyền Trang thì gọi là Cựu Dịch (dịch cũ), hoặc cho những kinh được dịch từ ngài Cưu Ma La Thập (đời Diêu Tần) trở về trước là Cổ Dịch (dịch xưa). Vào thời Đông Tấn, khi ngài Đạo An dịch kinh đã nêu ra thuyết “Ngũ thất tam bất dị” (Năm mất ba chẳng dễ). Nghĩa là khi dịch kinh từ chữ Phạm sang Hán Văn có năm trường hợp dễ làm mất nguyên ý và ba trường hợp khó dịch.	
I.Ngũ Thất. Cũng gọi Ngũ Thất Bản: Năm trường hợp dễ mất nguyên ý.	
1.Do văn pháp khác nhau, văn từ của nguyên ngữ và Hán ngữ đảo lộn.	
2.Văn thể của nguyên điển thì chất phác, lời ít được trau chuốt, Hán ngữ thì hay gọt dũa văn từ.	
3.Nguyên điển thường có những câu giống nhau được nhắc đi nhắc lại nhiều lần rất là rườm rà, Hán dịch thì phần nhiều bỏ bớt những câu trùng lắp ấy.	
4.Trong nguyên điển, văn kinh có kèm theo chú giải, từ ngữ lại rất lộn xộn, thể văn Hán dịch phần lớn lược bỏ loại chú giải xen lẫn ấy.	
5.Nguyên điển khi nói xong một việc rồi, đến lúc trình bày việc tiếp theo thì văn từ thường hay nhắc lại đoạn trước. Hán dịch thì phần nhiều rút gọn bớt phần trùng lắp ấy đi.	
II.Tam Bất Dị: Ba trường hợp dịch không dễ dàng.	
1.Thánh điển vốn dựa theo phong tục và ngôn ngữ đương thời mà được thành lập, nhưng vật đổi sao dời, thời tục đã khác, nếu muốn cho văn từ được thích hợp với đời nay thì việc phiên dịch không phải dễ dàng.	
2.Không tính đến khoảng cách quá xa giữa Thánh Nhân và phàm phu mà lại muốn pháp âm sâu xa mầu nhiệm của Thánh Nhân đời xưa thích hợp với phong tục của phàm ngu thời nay thì việc phiên dịch không dễ dàng.	
3.Lúc ngài A Nan tụng lại kinh, thời gian cách Đức Phật chưa xa, lại được vô số Thánh Giả sửa chữa ghi chép, từ đó mà có Thánh Giáo lưu truyền, người đời sau nếu dựa vào cái thấy nông cạn của mình mà dịch kinh, thì dù có thận trọng muôn phần cũng khó tránh khỏi sai lầm, thì biết việc phiên dịch không phải dễ dàng. Ngoài ra, ngài Huyền Trang cũng đề ra thuyết Ngũ chủng bất phiên (năm thứ không dịch), đó là:	
1.Vì bí mật nên không dịch, như Đà La Ni.	
2.Thuật ngữ hàm có nhiều nghĩa nên không dịch, như Bà Già Phạm.	
3.Tại Trung Quốc không có nên không dịch, như cây diêm phù.	
4.Xưa đã dịch rồi nên nay không dịch (trước đã phiên âm rồi mà mọi người đều biết), như A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.	
5.Những tiếng khiến người ta sinh tâm thiện nên không dịch, như tiếng Bát Nhã, người nghe nó thì sinh lòng tin, nếu dịch là trí tuệ thì e sinh tâm coi nhẹ, lơ là. Vì tôn trọng nên không dịch.	
Lại nữa, cứ theo Tục Cao Tăng Truyện quyển 2 và Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 1 chép, thì ngài Ngạn Tông đời Tùy soạn Luận Biện Chính có nêu ra thuyết Bát bị Thập điều.	
A. Bát Bị: Tám tư cách mà người dịch kinh phải có.	
1.Phải thành tâm quí mến chính pháp, chí nguyện làm lợi ích cho người, không ngại lâu dài.	
2.Khi bước vào trường giác ngộ (nơi dịch kinh), trước hết phải giữ giới đầy đủ, không nhiễm xấu xa, không bị chê cười.	
3.Hiểu rõ ba tạng, thông suốt hai thừa.	
4.Dựa theo sử sách, dùng lời chải chuốt, không để thô lỗ vụng về.	
5.Trong lòng bình thản, khí lượng rộng rãi, không ưa chuyên chấp hẹp hòi.	
6.Say mùi đạo nhạt mùi đời, không thích khoe khoang.	
7.Cốt yếu phải biết tiếng Phạm mới có thể dịch đúng và không rơi vào cái học khác.
8.Biết qua về ca dao tục ngữ và lối viết chữ triện chữ lệ, không thể bỏ qua loại văn này.	
B. Thập Điều: Mười thể lệ cốt yếu cho người dịch kinh.	
1.Tự thanh...	
2.Cú vận.	
3.Vấn đáp.	
4.Danh Nghĩa...	
5.Kinh luận.	
6.Ca tụng...	
7.Chú công...	
8.Phẩm đề...	
9.Chuyên nghiệp...	
10.Dị bản...	
Tống Cao Tăng Truyện quyển 3 của ngài Tán Minh cũng nêu ra sáu lệ cho việc dịch kinh.	
1.Dịch chữ dịch âm, có bốn trường hợp: 	
a. Dịch chữ không dịch âm. 	
b. Dịch âm không dịch chữ. 	
c. Dịch cả âm và chữ. 	
d. Âm chữ đều không dịch.	
2.Về tiếng Hồ, tiếng Phạm: Nói rõ nguyên điển có Hồ ngữ và thuần Phạm Ngữ Ấn Độ, trong thuần Phạm Ngữ, theo sự khác nhau của năm khu vực Thiên Trúc, Phạm Ngữ ở mỗi khu vực cũng không giống nhau. Trong Hồ ngữ thì có Hồ ngữ đọc theo chiều dọc từ trên xuống (như nước Yết sương na), có Hồ ngữ đọc theo chiều ngang từ trái qua phải (như các nước Thổ hóa la, Ca Tất Thí v.v...). Ngoài ra, như Cưu Tư ngữ thì là ngôn ngữ vừa Hồ vừa Phạm.	
3.Trùng dịch, trực dịch (dịch lại, dịch thẳng): Dịch thẳng từ chữ Phạm Ấn Độ ra Hán Văn thì gọi là Trực dịch, những kinh đã được dịch một lần ra tiếng Hồ rồi, lại chuyển dịch ra chữ Hán lần nữa thì gọi là Trùng dịch.	
Ngoài ra, các dịch giả từ Ấn Độ đến Trung Quốc, khi đi qua các nước Hồ có dịch kinh điển, nên trong văn dịch của họ thường xen lẫn tiếng Hồ thì loại dịch Phẩm này vừa là Trực dịch vừa là Trùng dịch. 	
4.Thô ngôn tế ngữ: Trong ngôn ngữ Ấn Độ có lối nói thông thường và văn chương trong sách vở. Khi Đức Phật nói pháp phần nhiều Ngài dùng lời nói thông thường. Lời Phật nói đại khái có thể chia làm hai loại là: Toàn thanh, rõ ràng văn vẻ (tế ngữ) và Bán thanh, tức là thổ ngữ không được trong sáng lắm (thô ngữ). Những bản tiếng Phạm do các ngài Pháp Hộ, Bảo Vân, Huyền Trang, Nghĩa Tịnh dịch thì đều sử dụng tế ngữ của xứ trung Thiên Trúc.	
5.Hoa ngôn nhã tục: Hán ngữ được dịch thành cũng có chỗ thanh nhã, quê kịch khác nhau.	
6.Trực ngữ mật ngữ: Phạm Ngữ nói về tục đế là trực ngữ, nói về chân đế là mật ngữ. [X. Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Kinh Q.1 phần 1; Phật Tổ Thống Kỉ Q.53, Pháp Uyển Châu Lâm Q.100; Đại Tống Tăng Sử Lược Q.thượng; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.6 đến Q.11].	
 	
Dịch Kinh Viện	
● Là cơ quan dịch kinh do nhà nước thiết lập ở chùa Thái Bình Hưng Quốc tại kinh đô Khai Phong của nhà Bắc Tống. Cũng gọi Truyền Pháp Viện. Viện này được thành lập vào năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 5 (980) đời vua Tống Thái Tông.	
Công việc phiên dịch kinh Phật ở Trung Quốc bắt đầu vào thời Hậu Hán, phần nhiều được các bậc đế vương bảo hộ. Năm Đại Nghiệp Thứ 2 (606) đời Tùy, Dạng Đế đặt quán dịch kinh ở vườn Thượng Lâm tại Lạc Dương và sai học sĩ phiên dịch là Ngạn Tông ở đó trông coi.Năm Trinh Quán 22 (648) đời Đường, vua Thái Tông lập Viện Dịch Kinh ở phía tây bắc chùa Đại Từ Ân để làm Dịch Trường cho ngài Huyền Trang. Đến thời Thái Tông nhà Tống, ngài Pháp Thiên dịch các kinh Thánh Vô Lượng Thọ, Thất Phật Tán v.v... quan địa phương dâng lên, vua xem hết sức vui mừng, bèn ra lệnh kiến thiết Viện Dịch Kinh rồi mời các ngài Thiên Tức Tai, Pháp Thiên, Thí Hộ v.v... ở đó dịch kinh. Phật Tổ Thống Kỉ quyển 43 cho biết, năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 8, Viện Dịch Kinh được đổi tên là Viện Truyền Pháp, rồi lại làm viện Ấn kinh ở mé tây Viện Truyền Pháp.	
Viện dịch kinh được tổ chức hoàn bị, đặt ra chín chức vị gọi là Dịch Trường Cửu Vị, đó là: Dịch Chủ, Chứng Nghĩa, Chứng Văn, Thư Tự Phạm Học Tăng, Bút Thụ, Xuyết Văn, Tham Dịch, San định và Nhuận văn. Viện này là trung tâm dịch kinh của thời Bắc Tống, những kinh dịch ở đây đều được ghi trong Đại Trung Tường Phù Pháp Bảo Lục, Cảnh Hựu Tân Tu Pháp Bảo Lục, tất cả hơn 100 bộ.	
Công tác dịch kinh ở thời Bắc Tống từ năm Cảnh Hựu trở về sau thiếu tư liệu, chỉ được biết có các ngài Trí Cát Tường, Kim Tổng Trì, Nhất Xứng, Chiêu Đức, Tuệ Tuân v.v... dịch kinh ở viện này. [X. Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.18; Tống Hội Yếu Đạo Thích Điều; Truyền Pháp Viện Bi Minh].	
 	
Dịch Tăng	
● I.Dịch tăng. Chức vụ của vị tăng làm việc trong các pháp hội hoặc nghi lễ tống táng. Cũng gọi Dịch giả. Như 7 vị tăng: Giảng Sư, Độc Sư, Chú Nguyện Sư, Tam Lễ Sư, Bái Sư, Tán Hoa Sư, Đường Đạt Sư trong các pháp hội ở Nhật Bản đều được gọi là Dịch tăng. Đời sau danh từ Dịch tăng được dùng để chỉ chung những vị tăng làm các việc lặt vặt trong chùa viện.	
● II.Dịch tăng. Chỉ cho Bạn tăng. (xt. Bạn Tăng).	
 	
Dịch Tiểu Dác 	
● Dịch Tiểu Dác (634-701?). Vị tổ khai sáng của phái Tu Nghiệm Đạo Nhật Bản. Người Mao nguyên, quận Nam Cát Thành, nước Đại Hòa. Cũng gọi Dịch hành giả, Dịch Ưu Bà Tắc, Thần Biến Đại Bồ Tát (thụy hiệu do Quang Cách Thiên Hoàng ban cho). Là nhà chú thuật ở thời đại Nại Lương của Nhật Bản. Ông lấy núi Cát Thành ở Đại Hòa (huyện Nại Lương) làm căn cứ địa, khai sáng các đạo tràng ở núi Kim Phong tại Cát Dã, núi Đại Phong, núi Cao Dã v.v... giảng đạo tu hành, lấy tư tưởng điều hòa thần Phật làm cơ sở lí luận. Năm Văn Vũ Thiên Hoàng thứ 3 (699), vì tội phỉnh gạt người đời, ông bị lưu đày ở tỉnh Y Đậu.	
Niên hiệu Đại Bảo năm đầu (701) ông được phóng thích, lúc đó ông 68 tuổi.Về sau không biết ông mất ở đâu. Phái Tu Nghiệm Đạo được sáng lập bắt đầu từ thời đại Liêm Thương, có nhiều truyền thuyết kì quái về phái này, đặc trưng rõ rệt của phái tu đạo này là Phật Giáo sơn lâm đã được Mật Giáo hóa. Những người theo Dịch Tiểu Dác được gọi là Tiền quỉ, Hậu quỉ.	
 	
Diệc Hữu Diệc Không Môn	
● Một trong bốn môn của bốn giáo do Thiên Thai lập ra. Là pháp môn quán các pháp nhân duyên sinh diệt cũng có cũng không để phá trừ phiền não thiên chấp Có, Không tương đối mà vào pháp môn Đệ Nhất Nghĩa Đế, tức là pháp môn song chiếu Có và Không để hiển bày lí Trung Đạo. (xt. Tứ Giáo Tứ Môn).	
 	
Diêm Bà Độ Điểu	
● Cũng gọi là Diêm Bà Điểu. Loại chim hành hạ tội nhân ở địa ngục Diêm Bà Độ. Địa ngục này là một trong 16 địa ngục phụ thuộc và cũng gọi là địa ngục Diêm Bà Phả Độ.	
Cứ theo Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 15 chép, thì trong địa ngục Diêm Dịch Tiểu Dác Bà Phả Độ có chim Diêm Bà, mình to như voi, mỏ nhọn phát ra ngọn lửa, thường quắp lấy tội nhân bay lên hư không rồi thả xuống như hòn đá rơi xuống đất, khiến thân thể họ tan nát. [X. Vãng Sinh Yếu Tập Q.thượng].	
 	
Diêm Hương	
● Mùi muối.Muối chỉ có vị mặn chứ không có mùi.Mùi muối được dùng để ví dụ những sự vật chỉ có tên gọi chứ không có thật chất hoặc hoàn toàn không tồn tại trong hiện thực. Mùi muối, lông rùa, sừng thỏ đều cùng một nghĩa và được dùng để chỉ cho phàm phu vọng chấp thực ngã, thực pháp. Luận Thành Thực quyển 2 (Đại 32, 256 thượng), nói: “Trong các việc thế gian thì sừng thỏ, lông rùa, chân rắn, mùi muối, màu gió v.v... đều không có.”	
 	
Diêm La Nhân	
● Ngục tốt chuyên quát mắng tội nhân trong địa ngục.	
Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 6 (Đại 17, 29 hạ), nói: “Trong bài kệ với lời lẽ cay nghiệt, Diêm La Nhân mắng nhiếc như sau: Mê Tà Kiến ngu si, bị lưới si trói buộc, rơi vào địa ngục này”. (xt. Ngục Tốt).	
 	
Diêm La Thập Điện	
● Mười điện Diêm La. Cũng gọi là Thập Điện Diêm La. Tức là 10 ông vua ở cõi u minh (âm phủ, địa ngục).	
Diêm La là vua Diêm La (ma), vốn là thần Dạ Ma (Yama) ở thời đại Phệ Đà của Ấn Độ, thông thường được coi là Tử Thần hoặc là Chúa Thần trông coi cõi u minh. Về sau, tư tưởng này trà trộn với Phật Giáo và được truyền vào Trung Quốc, rồi kết hợp với tín ngưỡng Đạo Giáo mà sản sinh ra thuyết Diêm La Thập Điện.	
Tín ngưỡng 10 ông vua cõi u minh xuất hiện vào khoảng cuối đời Đường đầu đời Ngũ Đại, nhưng về nguồn gốc của 10 vị vua thì có rất nhiều thuyết khác nhau.	
Cứ theo Thích Môn Chính Thống quyển 4 và Phật Tổ Thống Kỉ quyển 33 chép, thì Hòa Thượng Đạo Minh đời Đường, khi mộng du, thần hồn xuống địa phủ thấy 10 vua ở 10 điện lần lượt xét xử tội nghiệp của những vong linh người chết. Sau khi tỉnh dậy sư Đạo Minh liền thuật lại, do đó mà tín ngưỡng này được lưu truyền trong dân gian.	
Nhưng cứ theo Địa Tạng Bồ Tát Tượng Linh Nghiệm Kí chép, thì trong năm Thiên Phúc (936-944) đời Hậu Tấn, có sa môn Tri Hữu, người tây Ấn Độ, đến Trung Quốc mang theo bức tranh Bồ Tát Địa Tạng và Kinh Bản Nguyện Công Đức. Trên bức tranh, ở chính giữa vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, hai bên tả hữu là hình tượng 10 vị vua cõi u minh.	
Theo truyện này thì tín ngưỡng 10 vua có lẽ đã từ Ấn Độ truyền sang. Nhưng trong văn viết thì tên của 10 vị vua lại là tên Trung Quốc, hơn nữa hình tượng của cácvị cũng mặc áo kiểu Trung Quốc đời xưa. Căn cứ vào đó mà suy thì thuyết cho tín ngưỡng 10 vua từ Ấn Độ truyền sang cũng không đủ tin.	
Ngoài ra, trong Kinh Dự Tu Thập Vương Sinh Thất được truyền từ cuối đời Đường trở về sau cũng có chép việc 10 vua xử án. Còn Phật Tổ Thống Kỉ quyển 45 thì cho biết, lúc nhỏ, Âu Dương Tu nhiều bệnh khổ, có lần ông nằm mộng thấy mình đến chỗ 10 vua cõi u minh và hỏi ra mới biết sự lợi ích của việc cúng trai và viết kinh ấn tống. Sau khi tỉnh dậy hết bệnh, ông lại càng thêm quí kính Phật Pháp.	
Trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, tư tưởng địa ngục đã chịu ảnh hưởng của Phật Giáo, đặc biệt là ảnh hưởng của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện rất sâu, cho nên Bồ Tát Địa Tạng được xem là chúa tể tối cao của địa ngục, gọi là U Minh Giáo Chủ, cai quản Thập Điện Diêm La Vương.	
Thập Điện Diêm La Vương bao gồm: Nhất Điện Tần Quảng Vương, Nhị Điện Sơ (Sở) Giang Vương, Tam Diện Tống Đế Vương, Tứ Điện Ngũ Quan Vương, Ngũ Điện Diêm (Sâm) La Vương, Lục Điện Biến (Biện) Thành Vương, Thất Điện Thái Sơn Vương, Bát Điện Bình Đẳng Vương, Cửu Điện Đô Thị Vương, Thập Điện Chuyển Luân Vương.	
Mười vua trên đây đều có quyền hạn khác nhau, lần lượt xét xử những vong linh người chết về các tội nghiệp mà họ đã phạm phải khi còn sống ở dương gian, rồi căn cứ vào đó mà quyết định các hình phạt.	
Tín ngưỡng 10 vua sau khi được truyền vào Nhật Bản cũng khá thịnh hành, các chùa viện tại Nhật Bản hiện nay còn cất giữ các bức vẽ và điêu khắc của 10 vua, hình tượng phần nhiều được vẽ hoặc chạm trổ theo kiểu Trung Quốc. Trong đó có nhiều tác phẩm được xếp vào loại quốc bảo của Nhật Bản. Những bức tranh 10 vua được tàng trữ ở các chùa Đại Đức và Pháp Nhiên tại Nhật Bản là do Lục Tín Trung, nhà vẽ tượng Phật Trung Quốc, vẽ vào đầu đời Nguyên.	
Về thuyết bản địa của 10 vua, cứ theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát Phát Tâm Nhân Duyên Thập Vương nói, thì bản địa của 10 vua đều do Phật và Bồ Tát ứng hóa chuyển biến mà ra. Như bản địa của Nhất Điện Tần Quảng Vương là Bất Động Minh Vương, bản địa của Nhị Điện Sơ Giang Vương là Đức Thích Ca Như Lai, bản địa của Tam Điện đến Thập Điện theo thứ tự là: Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Di Lặc, Dược Sư Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, A Súc Như Lai và Phật A Di Đà.	
Về tên gọi của 10 vua, cứ theo điều “Thập vương cúng” trong Phật Tổ Thống Kỉ quyển 33 nói, thì tên gọi của 10 vua có thể thấy trong sáu bộ kinh điển và truyện kí, như: Trong Kinh Đề Vị thấy tên hai vua Diêm La và Ngũ Quan, trong Hoa Nghiêm Cảm Ứng Truyện có vua Bình Đẳng, trong Di Kiên Chí có hai vua Sơ Giang và Tần Quảng, trong Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ quyển 2 thì thấy tên vua Thái Sơn.	
Ngoài ra, tên vua Ngũ Quan còn được thấy trong Kinh Quán Đính quyển 12, Kinh Tịnh Độ Tam Muội và Kinh Luật Dị Tướng quyển 49... Riêng tên vua Diêm La thì được thấy nhiều hơn trong các kinh luận. Lại cứ theo Minh Báo Kí được dẫn trong Pháp Uyển Châu Lâm quyển 26, thì vua Thái Sơn vốn tên là Thái Sơn Phủ Quân. Còn trong Pháp Sự Tán của ngài Thiện Đạo có nêu tên hai vị thần Ngũ Đạo và Thái Sơn, trong đó, thần Ngũ Đạo tương đương với Ngũ Đạo Chuyển Luân Vương.	
Tóm lại, tín ngưỡng Diêm La Thập Điện tuy là sự hỗn hợp giữa tín ngưỡng Phật Giáo và tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, nhưng từ xưa đến nay nó đã bắt rễ sâu trong dân gian, và ngoài đạo lí nhân quả luân hồi, thiện ác báo ứng của Phật Giáo ra, tín ngưỡng này cũng có công dụng giúp phát huy thêm việc cảnh tỉnh người đời bỏ ác làm thiện. [X. Thích Thị Lục Thiếp Q.16]. (xt. Diêm Ma Vương).	
 	
Diêm La Vương Ngũ Thiên Sứ Kinh	
● Có 1 quyển. Ngài Tuệ Giản dịch vào đời Lưu Tống. Gọi đủ là Phật Thuyết Diêm La Vương Ngũ Thiên Sứ Kinh. Gọi tắt: Diêm La Kinh, Ngũ Thiên Sứ Kinh, thu vào Đại Chính Tạng tập 1.	
Nội dung tường thuật việc Đức Phật dùng thiên nhãn xem xét nghiệp thiện, ác do chúng sinh đã tạo mà biết được giờ chết, giờ sinh của họ, thậm chí biết họ sinh lên các cõi trời hay rơi vào địa ngục. Nếu lúc còn sống ở nhân gian, chúng sinh không sợ quả báo đời sau mà gây nhiều nghiệp ác, thì khi chết sẽ sinh vào địa ngục, nơi đây, Diêm vương sai năm thiên sứ là: Sinh, Lão, Bệnh, Tử và Trị tội đến xét hỏi tội nhân.	
Rồi miêu tả những cực hình đau khổ trong địa ngục mà chúng sinh phải chịu hàng trăm nghìn năm.	
 	
Diêm Ma Giới	
● Phạm: Yama-loka. Thế giới của vua Diêm Ma, tức là chỗ ở chính của các loài quỉ. Cũng gọi Diệm Ma Giới.	
Luận Câu Xá quyển 11 nói, nước vua Diêm Ma ở phía dưới Châu Thiệm Bộ (Diêm Phù Đề) năm do tuần, mỗi bề đều rộng năm do tuần.	
Kinh Trường A Hàm thì nói, Diêm Ma Giới ở trong núi Đại Kim Cương phía nam Diêm Phù Đề, có cung vua Diêm La, rộng sáu nghìn do tuần, thành của cung này có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy hàng cây bao chung quanh. [X. Kinh Trường A Hàm Q.19 Phẩm Địa Ngục; Luận Đại Tì Bà Sa Q.172].	
 	
Diêm Ma Vương	
● Diêm Ma, Phạm; Pàli: Yama, cũng gọi Dạ Ma, Diệm Ma, Diễm Ma, Diêm La. Diêm Ma Vương, Phạm: Yama-ràja, cũng gọi Diêm La Vương, Diêm Ma Vương, Diễm Ma Vương, Diêm Ma La Vương, Diệm Ma La Xà, Diêm Ma La Xã, Diễm Ma La Xà.	
Gọi tắt: Diêm La, Diệm La, Diệm Vương, Diêm Vương, Tử Vương.	
Thủy tổ của thế giới ma quỉ, tổng quản cõi u minh, chủ thần của địa ngục. Hán dịch: Song (đôi), Song Thế, Gia Chỉ, Tĩnh Tức, Bình Đẳng v.v...	
Song nghĩa là cả hai anh em (gái) đều là chúa ngục, anh coi việc đàn ông, em coi việc đàn bà, cho nên cũng gọi Song Vương. Song thế nghĩa là chịu khổ và hưởng vui.Gia chỉ nghĩa là ngăn chặn không cho tội nhân tạo nghiệp ác nữa. Tĩnh tức nghĩa là sau khi tội nhân nghe vua Diêm La chỉ bảo, biết rõ tội lỗi của mình mà lòng được bình an thanh thản. Bình Đẳng nghĩa là tấm gương chiếu soi tội lỗi người ta rất bình đẳng, không thiên vị ai.	
Trong rất nhiều tên gọi của Diêm Ma Vương, tên “Diêm La Vương” được người đời biết đến rộng rãi và thông dụng hơn cả.	
Diêm Ma Vương vốn là thần Dạ Ma (Phạm: Yama) của thời đại Phệ Đà ở Ấn Độ, là con của thần Mặt trời (Phạm: Vìvasvat) và Sa Lang viu (Phạm: Saraịyu), là vị thần sinh ra cùng một lúc với em gái của mình là Diêm Mĩ (Phạm: Yamì), vì thế gọi là Song Vương.	
Lại theo Ba Tư Cổ Kinh A Phàm Sĩ Tháp Chú (Zend Avesta), thì tổ của loài người là Vìvanhvant bắt đầu nấu rượu cúng thần, nhờ công đức ấy mà sinh được một con, tên là Yma (Yima), người con này tức là Dạ Ma. Cứ theo đó thì biết nguồn gốc của vị thần này đã có rất sớm, nhưng mãi đến sau thời đại Phệ Đà mới phát triển. Vị thần này có quan hệ mật thiết với Thủy Thiên (Phạm: Varuịa), Kì Đảo Chủ (Phạm: Bfhaspati) và A Kì Ni (Phạm: Agni).	
Trong Lê Câu Phệ Đà cũng có chép những bài ca tán thán vị thần này và ghi lại cuộc đối thoại của thần với em gái là Diêm Mĩ, trong đó, Diêm Mĩ gọi Dạ Ma là “Người duy nhất phải chết” (Phạm: ekamartya), hơn nữa, Dạ Ma cũng muốn chết, vì thế tự nguyện bỏ thân mình vào cõi u minh để mở đường tối tăm cho chúng sinh: Đó là người chết đầu tiên trong nhân loại và được gọi là vua của những người chết. Chỗ ở của Dạ Ma trong thời đại này là nơi xa xôi nhất trên cõi trời, là nơi vui thú thường nghe âm nhạc. Tại đây có hai con chó làm sứ giả, thường xuống nhân gian tìm người chết để dẫn vào cõi u minh. Nhưng, trong A Thát Bà Phệ Đà thì chỗ ở của Dạ Ma đuợc di chuyển xuống hạ giới, gọi là Dạ Ma Thành (Phạm: Yama-pura), nơi đây, Dạ Ma chuyên xem xét sổ sách ghi chép việc làm của những người chết lúc sinh tiền rồi căn cứ vào đó mà định thưởng phạt.	
Đến Sử thi Mahàbhàrata thì mô tả tướng mạo của Dạ Ma rất đáng sợ, mình mặc áo màu đỏ tươi như máu, đầu đội vương miện, ngồi trên lưng trâu, một tay cầm gậy, tay kia cầm giây. Dạ Ma ở thời đại này có hai tính cách:	
1.Tử Thần: Cầm đầu nhiều sứ giả đi cướp mệnh sống của người, bởi thế, đương thời gọi “chết” là “Đi đến cung Dạ Ma”, gọi “giết” là “Tống vào cung Dạ Ma”.
2.Vua của những người chết (Phạm: Preta-ràja), Pháp Vương (Phạm: Dharmaràja), ở tại phía nam dưới đất, là người điều khiển thế giới tổ tiên (Phạm: Pitf-loka). Trong truyền thuyết thần thoại Ấn Độ ở đời sau, Dạ Ma bị coi là thần khủng bố chuyên mang lại khổ đau cho linh hồn những người chết.	
Tư tưởng Dạ Ma sau khi được du nhập Phật Giáo, đã chịu ảnh hưởng của các tư tưởng trình bày ở trên, cho nên Dạ Ma một mặt là Dạ Ma Thiên ở tầng thứ ba trong sáu tầng trời cõi Dục, mặt khác là người chi phối cõi u minh, là vua Diêm La xét xử hành vi tội lỗi của nhân loại.	
Về bộ loại và tính chất của Diêm Ma Vương, trong các kinh luận có rất nhiều thuyết khác nhau, có thể rút gọn làm năm loại như sau:	
1.Địa ngục: Cứ theo Phẩm Địa Ngục trong Kinh Trường A Hàm quyển 19, Kinh Đại Lâu Thán quyển 2 và Luận Du Già Sư Địa quyển 2 chép, thì trong núi Đại Kim Cương ở phía nam Diêm Phù Đề có cung Diêm La Vương, người làm chủ cung ấy là vua Diêm La; vị vua này tuy là vua cõi địa ngục, nhưng ngày đêm ba thời vẫn phải chịu cái khổ lửa nóng hệt như các tội nhân khác.	
2.Ngã Quỉ: Cứ theo Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 17, Luận Đại Tì Bà Sa quyển 172 và Luận Câu Xá quyển 11 chép, thì Diêm Ma Vương là thủ lãnh của loài ác quỉ (hoặc quỉ đói), hiệu là Diêm Ma Quỉ Vương, ở tại cõi Diêm Ma La (thế giới của quỉ đói).	
3.Diêm La Vương: Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển) quyển 11, Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 6 v.v... nêu Diêm La Vương giới song song với địa ngục, ngã quỉ, súc sinh, cứ đó suy ra thì Diêm La Vương giới là một cõi riêng, nằm ngoài ba ác đạo.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển) quyển 11 (Đại 9, 46 Q.thượng), nói: “Như người bệnh nặng thường bị đau đớn, ân ái trói buộc trong ngục sinh tử, không bao giờ xa lìa địa ngục, quỉ đói, súc sinh và chỗ của vua Diêm La”.	
4.Biến hóa: Cứ theo Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 5 và Luận Nhị Thập Duy Thức, thì vua Diêm La hóa hiện vào trong địa ngục để dạy bảo tội nhân biết rõ tội nghiệp của họ, những hình phạt mà họ phải chịu và tên địa ngục trong đó họ đang ở.
5.Bồ Tát: Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 58, thì Bồ Tát hóa hiện là chúa địa ngục để dạy bảo tội nhân. Còn Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân quyển 1 và Kinh Đại Phương Quảng Thập Luân quyển 1 thì nói, Bồ Tát Địa Tạng dùng sức thệ nguyện bền chắc không thể nghĩ bàn hóa hiện làm Phạm Thiên, Tự Tại Thiên, thân cầm thú, thân ngục tốt ở địa ngục, thân Diêm La Vương v.v... để cứu độ tất cả chúng sanh. Về sứ giả (Thiên sứ) của vua Diêm Ma, thì Phẩm Địa Ngục trong Kinh Trường A Hàm quyển 19, Kinh Đại Lâu Thán quyển 2 và Kinh Khởi Thế quyển 4 chép, vua Diêm La thường sai ba sứ giả: Lão, Bệnh, Tử đến nhân gian, chỉ rõ cái khổ vô thường để cảnh tỉnh người đời chớ làm các việc ác và làm mọi việc thiện để khỏi rơi vào địa ngục.	
Tư tưởng Diêm Ma Vương sau khi được Phật Giáo truyền vào Trung Quốc, lại kết hợp vớí tín ngưỡng Đạo Giáo mà càng thịnh hành, rồi từ đó sản sinh ra các thuyết Minh Giới Thập Vương, Diêm La Thập Điện v.v...	
Cứ theo Dự Tu Thập Vương Sinh Thất và Kinh Địa Tạng Thập Vương chép, thì vua Diêm La là vua thứ 5 trong 10 vị vua cõi u minh, bản địa là Bồ Tát Địa Tạng, là Minh Vương cai quản vong nhân vào tuần thứ 5 ở cõi âm.	
Cứ theo truyền thuyết, vua Diêm La cai quản điện thứ 5 ở cõi u minh, tức là Đại Địa ngục Khiếu Hoán ở đáy biển về phía đông bắc, dưới tảng đá ốc tiêu và 16 Tiểu Địa ngục Tru Tâm. Trước khi đến điện thứ 5, vong hồn phải đến “Vọng hương đài” (đài trông về làng) để nhìn con cháu ở dương gian, sau đó mới đến điện thứ 5 để chịu sự phán xét. Diêm vương ở điện này xét xử nghiêm khắc, thẳng thắn không thiên vị. Hơn nữa, 16 Tiểu Địa ngục Tru Tâm, chuyên moi các tâm bất chính như: tà tâm, độc tâm, oán tâm, hận tâm, dâm tâm, đố tâm, tư tâm v.v... cho nên vong hồn rất sợ hãi khi bị áp giải đến điện thứ 5 này.	
Trong Mật Giáo, Diêm Ma Vương được xếp vào Thiên Bộ gọi là Diệm Ma Thiên, là một trong các vị trời hộ thế ở tám phương, một trong các vị thần vương hộ pháp ở mười phương, một trong 12 vị trời, một trong 20 vị trời bộ ngoài.[X. Kinh Hoa Nghiêm (80 quyển) Q.10; Kinh Quán Đính Q.11, Q.12; kinh Thiết thành nê lê; Kinh Đại Nhật Q.1, Q.5; Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.16; Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.520; Kinh Đại Bảo Tích Q.75; Kinh Tịnh Độ Tam Muội; Luận Lập Thế A Tì Đàm Q.6, Q.8; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.31; Luận Du Già Sư Địa Q.37, Q.46; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.6; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.13, Q.21]. (xt. Địa Tạng Bồ Tát, Diệm Ma Thiên, Diêm La Thập Điện).	
 	
Diêm Mạn Đức Ca Minh Vương	
● Diêm Mạn Đức Ca, Phạm: Yamàntaka.	
Vị tôn này có khả năng hàng phục Diêm Ma, cởi trói cho chúng sinh. Là một trong năm vị Đại Minh Vương, một trong tám Đại Minh Vương của Mật Giáo. Cũng gọi Trì Minh Kim Cương, Thánh Diệm Mạn Đức Ca Uy Nộ Vương, Diệm Mạn Uy Nộ Vương, Đại Uy Đức Minh Vương, Hàng Diệm Ma Tôn, Diêm Ma Đức Ca Minh Vương, Lục Túc Tôn. Trong năm vị Đại Minh Vương, vị tôn này ở phương tây, là Giáo Lệnh Luân Thân của đức A Di Đà Như Lai, tự tính luân thân của Ngài là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi.Hình tượng vị tôn này màu xanh đen, hiện vẻ phẫn nộ, có sáu đầu sáu tay sáu chân. Mật hiệu là Đại Uy Đức Kim Cương, chủng tử là (hrìh) hình Tam Muội Da là cây gậy.	
Ngoài ra, hình tượng của vị tôn này được truyền ở Tây Tạng thì có ba mặt sáu tay sáu chân và ngồi trên lưng con trâu trắng lớn. Lại nữa, Uy đức bố úy Kim Cương hóa thân của Bồ Tát Văn Thù là bản tôn của Vô Thượng Du Già Bảo Sinh Bộ của Mật Tông Tây Tạng. Hình tượng vị tôn này có chín đầu, 34 tay, 16 chân, lõa thể, ôm minh phi La lãng nhiễm oa, chân đạp lên con bò, dưới con bò là một đàn ông đang nằm. Đây là một trong những bản tôn của phái Cách Lỗ Tu. [X. Quảng Đại Nghi Quĩ Q.trung; Nhân Vương Đạo Tràng Quĩ; Văn Thù Bát Tự Quĩ; Diệm Mạn Đức Ca Vạn Ái Như Ý Pháp; Bổ Đà Lạc Hải Hội Quĩ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.6].	
 	
Diêm Mạn Đức Ca Nghi Quĩ	
● Nghi quĩ ghi chép Phật Thuyết Đại Uy Đức Minh Vương Niệm Tụng Pháp. Gồm có 4 bản:	
1.Thánh Diêm Mạn Đức Ca Uy Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, ngài Bất Không dịch vào đời Đường.	
2.Đại Thừa Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Hoa Nghiêm Bản Giáo Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn Đại Uy Đức Nghi Quĩ Phẩm Đệ Tam Thập, 1 quyển, ngài Bất Không dịch vào đời Đường.	
3.Đại Phương Quảng Mạn Thù Thất Lợi Đồng Chân Bồ Tát Hoa Nghiêm Bản Giáo Tán Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương Chân Ngôn A Tì Già Rô Ca Nghi Quĩ Phẩm Đệ Tam Thập Nhất, 1 quyển, ngài Bất Không dịch vào đời Đường.
4.Diệu Cát Tường Tối Thắng Căn Bản Đại Giáo Kinh, 3 quyển, ngài Pháp Hiền dịch vào đời Tống.	
Bốn bản trên đây đều được đưa vào Đại Chính Tạng tập 21.Nội dung tường thuật việc Đức Phật vì lợi ích chúng sinh ở đời mạt pháp tuyên nói giáo pháp Chân Ngôn, ngăn cấm việc làm tai hại của ngụy vương phản bội và loài hữu tình, làm cho Phật Pháp tồn tại lâu dài ở thế gian.	
 	
Diêm Mâu Na Hà	
● Diêm Ma Na, Phạm: Yamunà. Dịch ý: Phược Hà. Một chi nhánh của sông Hằng bên Ấn Độ, dài khoảng 1385 cây số. Từ xưa người Ấn Độ rất sùng bái con sông này và coi nó như là Diêm Mĩ (Phạm: Yamì), em gái trời Diêm Ma. Thời xưa, kinh đô của nhiều triều đại đã được thiết lập trên hai bờ của con sông này nên nó được coi là nơi trung tâm văn hóa của Ấn Độ. Cũng gọi là Lam Mâu Ni Na Hà, Dao Phù Na Hà, Dao Vô Na Hà, Da Mâu Na Hà. Tức là sông Jumna ngày nay.	
Theo Kinh A Hàm nói, thì sông này là một trong năm con sông ở Ấn Độ, phát nguyên từ dãy núi Hi Mã Lạp Sơn, ở độ cao hơn 3.000 mét, chảy qua mạn tây sông Hằng, rồi chảy về phía nam đến A Lạp Cáp Ba (Allahabad, tiếng Phạm xưa gọi là Prayàga, Bát La Da Già), thì đổ vào sông Hằng, Allahabad cũng nhờ đó mà trở thành Thánh địa của Ấn Độ Giáo suốt mấy nghìn năm nay.	
Khi ngài Huyền Trang đời Đường đến Ấn Độ thì dọc theo hai bờ sông Diêm Mâu Na đã có các nước như: Tốt Lộc Cần Na (Phạm: Zrughna), Mạt Thố La (Phạm: Madhurà), Yết Nhã Cúc Xà (Phạm: Kanyakubja), Bát La Da Già (Phạm: Prayàga) v.v...[X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.8; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.12; Luận Đại Trí Độ Q.28; Đại Đường Tây Vực Kí Q.4, Q.5].	
 	
Diêm Phù Đàn Kim	
● Phạm: jambùnada-suvarịa. Ý nói loại vàng được sản xuất từ dòng sông Na Đa (nada, đàn) chảy qua rừng cây Diêm Phù (jambù). Loại vàng này có màu vàng đỏ óng ánh như tia lửa, là loại quí nhất trong các loại vàng. Cũng gọi Nhiễm Bộ Nại Đà Kim, Thiệm Bộ Nại Đà Kim, Diêm Phù Na Tha Kim, Diêm Phù Na Đà Kim, Thắng Kim.	
Ở khoảng giữa núi Hương Túy và núi Tuyết (Hi Mã Lạp Sơn) có dòng sông chảy qua rừng cây Diêm Phù, vàng được nhặt ra từ dòng sông này gọi là vàng Diêm Phù Đàn.	
Trong thần thoại Ấn Độ, sông Diêm Phù là một trong bảy chi nhánh của sông Hằng, sông này vốn không có thật, cho nên Diêm Phù Đàn kim và Diêm Phù Đại thụ vương có thể đều là những vật tưởng tượng để phụ họa cho thuyết Tu Di bốn Châu. Diêm Phù Đàn kim thường được nói đến trong các kinh điển. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Kinh Pháp Hoa Q.3 Phẩm Thụ Kí; Kinh Khởi Thế Nhân Bản Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.35; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.22].	
 	
Diêm Phù Đề	
● Phạm: Jambu-dvìpa, Pàli: Jambudìpa. Cũng gọi Diêm Phù Lợi, Thiệm Bộ Đề, Diêm Phù Đề Tì Ba. Diêm Phù, Phạm: Jambu, là tên cây; đề, Phạm: Dvìpa, là Châu. Dịch cả Phạm Hán thì gọi là Diêm Phù Châu, Thiệm Bộ Châu, Thiềm Phú Châu. Gọi tắt: Diêm Phù. Các nhà dịch cũ dịch là Uế Châu, Uế Thụ Thành, là nước sản xuất nhiều cây Diêm Phù. Còn sản xuất cả vàng Diêm Phù Đàn, cho nên cũng gọi Thắng Kim Châu, Hảo Kim Thổ. Châu này là Châu ở phương nam trong bốn đại Châu Tu Di, cho nên cũng gọi là Nam Diêm Phù Đề (Phạm: Dakwiịa-jambu-dvìpa), Nam diêm phù Châu, Nam Thiệm Bộ Châu.	
Phẩm Diêm Phù Đề Châu trong Trường A Hàm quyển 18, Kinh Đại Lâu Thán quyển 1, Kinh Khởi Thế quyển 1 và Kinh Khởi Thế Nhân Bản quyển 1 đều nói, cõi này phía nam hẹp phía bắc rộng, chu vi 7.000 do tuần, khuôn mặt người cũng giống như địa hình ở đây. Lại mạn đông ao A Nậu Đạt có sông Hằng Già (Lăng Già) từ miệng bò sinh ra và theo 500 sông chảy vào biển Đông. Mạn nam có sông Tần Đầu (Tín độ) từ miệng sư tử sinh ra và theo 500 sông mà chảy vào biển Nam. Phía tây có sông Bà Xoa (Phược sô) từ miệng ngựa sinh ra và theo 500 sông mà chảy vào biển Tây. Mạn bắc có sông Tư đà (Tỉ Đa) từ miệng voi sinh ra và theo 500 sông mà chảy vào Bắc.	
Luận Câu Xá quyển 11 nói, trong bốn Châu lớn, chỉ Châu này có tòa Kim Cương, tất cả Bồ Tát sắp thành Phật đều ngồi tòa này.	
Theo những điều trình bày trên đây thì có thể biết Diêm Phù Đề vốn chỉ riêng Ấn Độ, về sau thì chỉ chung cho thế giới nhân gian. [X. Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.3; Luận Lập Thế A Tì Đàm Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.172; Đại Đường Tây Vực Kí Q.1; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.18].	
 	
Diêm Phù Thụ	
● Diêm Phù, Phạm; Pàli: Jumbu. Cũng gọi Thiềm Phù Thụ, Thiệm Bộ Thụ, Diệm Phù Thụ, Nhiễm Bộ Thụ, Tiềm Mô Thụ. Gọi tắt: Diêm Phù. Tên khoa học: Eugenia jambolana.	
Thuộc loại cây cao lá rụng. Vốn sinh sản ở Ấn Độ, nở hoa, kết trái vào khoảng tháng 4 tháng 5, quả màu tía đậm, vị hơi chua, hột có thể dùng làm thuốc.	
Luận Đại Trí Độ quyển 35 nói, Ấn Độ là nơi cây Diêm Phù xanh tốt nên được gọi là Diêm Phù Đề. Lại các con sông chảy qua rừng cây Diêm Phù phần nhiều có hàm chứa vàng cát, cho nên vàng này được gọi là vàng Diêm Phù Đàn.	
Ngoài ra, Kinh Khởi Thế Nhân Bản và Phẩm Diêm Phù Đề trong Luận Lập Thế A Tì Đàm quyển 1, đều nói có “Diêm Phù Đại thụ vương”. Cây này cao to, lá cây dày kín có thể ngăn che mưa gió, quả ngọt ngon không gì sánh bằng. Có người cho đây là cây lí tưởng do người Ấn Độ tưởng tượng ra. [X. Kinh Khởi Thế Q.1; Kinh Niết Bàn (bản Nam) Q.9; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.17; Thích Ca Phương Chí Q.thượng; Bích Nham Lục tắc 14; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7].	
 	
Diêm Quan 	
● Diêm Quan (? - 842). Vị tăng đời Đường. Tức là Thiền Sư Tề An ở viện Trấn quốc Hải Xương huyện Diêm Quan Hàng Châu. Sư vốn người quận Hải Môn, tỉnh Giang Tô, họ Lí. Khi sư sinh ra có ánh sáng chiếu khắp nhà. Sư xuất gia từ nhỏ, y vào ngài Vân Đông ở quận nhà, rồi theo ngài Nam Nhạc Trí Nghiêm thụ giới Cụ Túc. Sau, nghe tin Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất hành hóa ở núi Cung Công, sư bèn đến tham lễ. Vừa thấy sư, ngài Đạo Nhất biết ngay là bậc pháp khí nên kín đáo chỉ bày chính pháp.	
Cuối Năm Nguyên Hòa (khoảng 820), sư đến chùa Pháp lạc ở Tiêu Sơn Việt Châu (tỉnh Triết Giang), ngài Pháp hân thỉnh sư làm Thủ Tọa, hóa đạo rất thịnh. Về sau, sư trụ trì viện Trấn quốc, Hải Xương, năm Hội Xương thứ 2 sư tịch. Vua Tuyên Tông ban thụy hiệu: Ngộ Không Đại Sư. Lư Giản Cầu soạn bài minh ghi trên tháp của sư. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.11; Tổ Đường Tập Q.15; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.7].	
 	
Diêm Quan Tê Phiến	
● Chiếc quạt tê ngưu của Diêm Quan. Tên công án trong Thiền Tông. Cũng gọi Diêm Quan Tê Ngưu Phiến Tử, Diêm Quan Sách Phiến (Diêm Quan đòi quạt). Là công án ghi lại cuộc vấn đáp giữa ngài Diêm Quan (đệ tử nối pháp của Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất đời Đường) và thị giả.	
Thung Dung Lục tắc 25 (Đại 48, 243 trang) chép: “Một hôm Diêm Quan gọi thị giả, bảo: “Hãy đưa cây quạt tê ngưu đến đây cho ta!” Thị Giả thưa: “Quạt rách rồi ạ!”. Quan nói: “Quạt rách rồi thì trả tê ngưu lại cho ta!”. Thị Giả không đáp được. Tư Phúc vẽ một cái hình tròn rồi viết chữ “ngưu” trong đó”.	
Trong công án này, ngài Diêm Quan mượn cây quạt tê ngưu để nói về việc hướng thượng của tông môn. Ngài Tư Phúc vẽ một hình vòng tròn trong hư không và lại viết một chữ ngưu trong đó là ý ngài muốn nói quạt tê ngưu là chỉ cho thực thể của vũ trụ chứ không phải một vật thật.	
Ngoài ra, Bích Nham Lục tắc 91 có nêu ra những lời đáp thay của các ngài Đầu Tử, Thạch Sương, Tư Phúc, Bảo Phúc v.v... sau câu “Thị Giả không đáp được”. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.7 Diêm Quan Tề An Cây Diêm Phù Chương; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.3 Diêm Quan Chương].	
 	
Diêm Sơn Bạt Đội Hòa Thượng Ngữ Lục	
● Gồm 6 quyển. Ngài Bạt Đội Đắc Thắng (1326-1387) thuộc Tông Lâm Tế Nhật Bản soạn, Minh Đạo biên tập, thu vào Đại Chính Tạng tập 80.Cũng Gọi Diêm Sơn Hướng Nhạc Bạt Đội Hòa Thượng Ngữ Lục, Bạt Đội Thiền Sư Ngữ Lục, Bạt Đội Lục, Tuệ Quang Đại Viên Thiền Sư Ngữ Lục, Diêm Sơn Lục.	
Nội dung sách này thu chép những phần chưa được ghi trong tác phẩm “Diêm sơn hòa nê hợp thủy tập” như: Niêm Hương Phật Sự, Tiểu Phật Sự, Bỉnh Cự, Yểm Thổ Phật Sự, Pháp Ngữ. Kệ Tụng, Chân Tán, Vấn Đáp, Thùy Thị, Di Giới, Hành Lục v.v... 	
 	
Diêm Tâm	
● Tâm muối.Tiếng Tây Tạng: Lantshvaisems. Là một trong 60 tâm. Tức chỉ cho cái tâm tráo trở tìm tòi nhớ nghĩ suy tính so đo, dần dần tăng trưởng đến vô cùng. Ví dụ tâm người một khi đã khởi động suy nghĩ thì mỗi lúc càng tăng thêm suy nghĩ, hệt như tính chất mặn của muối, hễ vào chỗ có muối thì vị mặn càng tăng thêm.	
Kinh Đại Nhật quyển 1 (Đại 18, 3 thượng), nói: “Thế nào là diêm tâm? Nghĩa là suy nghĩ lại càng tăng thêm sự suy nghĩ”. Trong Mật Tông, lấy sự chuyên tâm an trụ nơi lí chữ “A” chẳng sinh để đối trị diêm tâm.	
 	
Diêm Thiên	
● Phạm: Yàma. Một trong sáu tầng trời cõi Dục. Cũng gọi Dạ Ma Thiên, Diệm Ma Thiên. Dịch ý: Diệu thiện thiên, Thiện thời phận thiên. Tức là tầng trời thứ ba của cõi Dục. Vua của cõi trời này tên là Mâu Tu Lâu Đà. [X. Kinh Đạo Hành Bát Nhã Q.2; Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.36; Khả Hồng Âm Nghĩa Q.1]. (xt. Dạ Ma Thiên).
 	
Diêm Thủy Phật	
● Cứ theo Tây Tạng Tân Chí chép, thì khi ngài Đạt Lại hoặc các bậc cao tăng tôn quí thị tịch, liệm xác đặt vào quan tài, dùng muối lấp lại, nước muối rỉ ra dưới đáy quan tài, đem trộn với hoàng thổ (đất sét) làm tượng Phật nhỏ, gọi là Diêm Thủy Phật (Phật nước muối). Loại tượng Phật này rất quí hiếm, nếu ai có được thì coi đó là của báu gia truyền.	
 	
Diêm	
● Tên gọi khác của Niết Bàn. Cũng gọi Viêm. Cơ duyên độ sinh đã hết, Đức Như Lai liền vào Niết Bàn. Cho nên mượn cách nói củi hết thì lửa tắt mà gọi Niết Bàn là Viêm (ngọn lửa). Cũng gọi Kinh Niết Bàn là Viêm Kinh, gọi cái “chấm Niết Bàn” trong chữ Tất Đàm là Viêm Điểm. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.10 (bản dịch của ngài Huyền Trang)].	
 	
Diêm Khẩu	
● I.Diệm Khẩu: Tên loài quỉ đói.Cũng gọi Diện Nhiên. Thân thể loài quỉ này ốm o khô đét, cổ họng nhỏ như kim, miệng khạc ra lửa. Vì đời trước keo kiệt bỏn xẻn nên bị quả báo này. Quỉ Diệm Khẩu có lần đã hiển hiện trong lúc ngài A Nan nhập định, do đó đã trở thành là nguồn gốc của nghi thức “Phóng Diệm Khẩu” (nghi thức thí thực) trong Phật Giáo. [X. Kinh Diệm Khẩu Ngã Quỉ].	
● II.Diệm Khẩu. Cũng gọi Phóng Diệm Khẩu. Là pháp sự Thí Thực Ngã Quỉ (cho quỉ đói ăn) được cử hành căn cứ theo Kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngã Quỉ Đà La Ni.Trong pháp hội này đối tượng chủ yếu được cho ăn là những chúng sinh trong đường quỉ đói.Pháp Hội Thí Thực Ngã Quỉ là một Phật Sự nhằm cứu độ loài quỉ đói cũng như cầu siêu cho những người chết.	
Thời xưa, lúc ngài A Nan đang nhập định ở trong rừng, bỗng thấy một quỉ đói (tên là Diệm Khẩu) thân hình gầy đét, dáng mặt xấu xí, đầu bù tóc rối, móng tay nhọn hoắt và dài, bụng to như núi, cổ nhỏ như kim, phun lửa trước mặt, ngài A Nan sợ hãi hỏi lí do. Quỉ đói bảo vì đời trước keo kiệt bủn xỉn, tham lam không biết chán, cho nên sau khi chết rơi vào đường quỉ đói, biến thành thân hình thế này và chịu đói khổ quanh năm. Quỉ đói lại bảo với Ngài A Nan rằng ba ngày sau Ngài sẽ chết và cũng rơi vào đường quỉ đói như tôi.A Nan sợ quá, vội vàng đến trước Đức Phật cầu xin cứu độ, Đức Phật bèn nói Kinh Diệm Khẩu và pháp thí thực cho A Nan nghe, rồi ngài bảo: Nếu như ông có thể bố thí thức ăn uống cho Hằng Hà Sa Số quỉ và các tiên nhân, thì không những chẳng bị rơi vào đường ấy mà còn kéo dài tuổi thọ, các quỉ thần thường đến hộ vệ và gặp được việc tốt lành. Về pháp thí thực ngã quỉ, các kinh ghi chép có chỗ rõ ràng đầy đủ, có chỗ chỉ ghi tóm tắt.	
Cứ theo Kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngã Quỉ Đà La Ni chép, thì khi làm phép thí thực, người cúng dùng một chén nhỏ trong đựng nước sạch, bỏ vào đó ít hạt cơm hoặc bún, bánh v.v..., rồi đặt chén trên lòng bàn tay trái, tay phải kết ấn đặt trên miệng chén, tụng 7 biến chú, kế tiếp, tụng danh hiệu của bốn Đức Như Lai: Đa Bảo, Diệu Sắc Thân, Quảng Bác Thân, Li Bố Úy, sau đó khảy móng tay bảy lần rồi đổ rải chén thức ăn trên đất sạch.	
Người đời sau căn cứ vào Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Nghi Tăng Ích Khoa Nghi mà chia làm hai phần Kính Cúng và Bi Thí:	
1.Kính Cúng chia làm bảy hạng mục: Thăng Tòa, Nhập Định, Sái Tịnh, Qui Y, Đạo Tràng Quán, Hiến Mạn Đồ La và Phổ Cúng Dường.	
2.Bi Thí chia làm sáu hạng mục: Nhập Định, Triệu Thỉnh, Hiển Thí Thực, Diệt Chướng, Mật Thí và Hồi Hướng.	
Khi làm phép thí này, nên làm vào hai giờ Tuất và Hợi (khoảng 19 giờ đến 23 giờ), bởi vì qua giờ này thì quỉ thần không thể ăn được.	
Những kinh điển đầu tiên liên quan đến Diệm Khẩu được truyền vào Trung Quốc là Kinh Cứu Diện Nhiên Ngã Quỉ Đà La Ni và chú Cam Lộ Đà La Ni do ngài Thực Xoa Nan Đà dịch vào đời Đường, cả hai bản đều có chép thần chú tên là: Biến Thực Chân Ngôn, Cam Lộ Chân Ngôn, nghĩa là lấy một chén nước, trì mười biến chú, rồi tung lên hư không, nước ấy liền biến thành cam lộ.	
Về sau có: Kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngã Quỉ Đà La Ni do ngài Bất Không dịch là bản dịch khác của Kinh Cứu Diện Nhiên Ngã Quỉ Đà La Ni thần chú mà ngài Thực Xoa Nan Đà đã dịch từ trước. Ngài Bất Không còn dịch: Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Nghi Quĩ, Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Khởi Giáo A Nan Đà Duyên Do (phân nửa phần trước của Kinh Nghi Quĩ, ngài Bất Không dịch làm một bản riêng để lưu hành), Thí Chư Ngã Quỉ Ẩm Thực Cập Thủy Pháp.	
Trong đó, hành pháp theo thứ tự được nói trong Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Nghi Quĩ là: Chân Ngôn Phá Địa ngục, Chân Ngôn Triệu Ngã Quỉ, Chân Ngôn Triệu Tội, Chân Ngôn Tồi Tội, Chân Ngôn Định Nghiệp, Chân Ngôn Sám Hối, Chân Ngôn Thí Cam Lộ, Chân Ngôn Khai Yết Hầu, danh hiệu bảy Đức Như Lai, Chân Ngôn Phát Tâm Bồ Đề, Chân Ngôn Tam Muội Da Giới, Chân Ngôn Thí Thực, Chân Ngôn Nhũ Hải, Chân Ngôn Phổ Cúng Dường, Chân Ngôn Phụng Tống.	
Từ đó về sau, pháp thí thực ngã quỉ trở thành nghi thức làm hàng ngày của người tu Mật Giáo. Sau đó, vào cuối đời Đường đầu đời Ngũ Đại, xã hội Trung Quốc loạn lạc liên miên, Mật Giáo thất truyền, pháp thí thực cũng theo đó mà mất.	
Đến đời Tống, đối với pháp thí thực, các sư không được hiểu rõ lắm. Trong Kim Viên Tập của ngài Tuân Thức có các thiên: Thí Thực Chính Danh, Thí Thực Pháp, Thí Thực Văn, Thí Thực Quán Tưởng v.v... nhưng đó không phải Nghi Quĩ của Mật Giáo mà chỉ là Chân Ngôn lấy trong kinh rồi thêm vào phương pháp quán tưởng của Tông Thiên Thai mà thôi.	
Trong thiên Thí Thực chính danh có: Hộc Thực, Minh Đạo, Thủy Lục. Hộc Thực là chỉ cho Diệm Khẩu Thí Thực; Minh Đạo là Đại Trai Vô Già Minh Đạo ở đời Đường; cũng là một hành pháp của Mật Giáo; còn Thủy Lục là nghi thức hưng khởi vào đời Tống.	
Ba hành pháp kể ở trên lúc bấy giờ thực hành lẫn lộn, không phân biệt được.
Lại có ngài Tông Hiểu soạn bộ Thí Thực Thông Lãm, trong đó có thiên Thí Thực Tu Tri, cũng chủ trương thí khoáng dã quỉ thần (cho quỉ thần ở nơi đồng nội ăn) và Thí Quỉ Tử Mẫu Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngã Quỉ đều là thí thực. Thiên Lợi Sinh trong Thích Môn Chính Thống quyển 4 cũng chủ trương thuyết này. Xem đó thì biết, đối với pháp Diệm Khẩu Thí Thực, các sư ở đời Tống có ý khôi phục, nhưng đã chưa thành.	
Ở đời Nguyên, Lạt Ma Giáo từ Tây Tạng truyền vào Trung Quốc, nên Mật Giáo cũng theo đó mà được khôi phục. Trong Kinh Tạng có Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Nghi, không rõ người dịch. Nhưng xét theo cách dùng chữ phiên âm Chân Ngôn thì biết sách này được dịch vào đời Nguyên. Thứ tự hành pháp trong sách này giống với Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Nghi Quĩ. Nhưng trước phần Chân Ngôn Phá Địa ngục còn có thêm các phần: Tam Qui, Đại Luân Minh Vương Chú, Chuyển Pháp Luân Bồ Tát Chú, Tam Thập Ngũ Phật, Phổ Hiền Hành Nguyện Kệ, Vận Tâm Cúng Dường, Tam Bảo Thí Thực và Nhập Quan Âm Định; và sau Chân Ngôn Phá Địa ngục trong Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Nghi Quĩ Kinh, sách này còn thêm: Tôn Thắng Chân Ngôn, Lục Thú Kệ, Phát Nguyện Hồi Hướng Kệ, Cát Tường Kệ, Kim Cương Tát Đỏa Bách Tự Chú, Thập Loại Cô Hồn Văn và Tam Qui Y Tán. Từ đây, pháp Du Già Thí Thực được khôi phục trở lại.	
Vào đời Minh, do sự truyền thừa của các sư không thống nhất, nên lại rơi vào tình thế hỗn tạp. Nay được biết, nghi thức thí thực thời Minh có Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi.Về sau, Thiền Sư Thiên Cơ lược bỏ chỗ rườm rà và soạn thành Tu tập Du Già tập yếu thí thực đàn nghi mà người đời gọi là “Thiên cơ diệm khẩu”. Ngài Thiên Thai Linh Tháo có soạn chú thích và đặt tên là Tu Tập Du Già Tập Yếu Thí Thực Đàn Nghi Ứng Môn. Trong đó chỉ có phần văn Triệu thỉnh cô hồn là bất đồng. Ngài Liên Trì Châu Hoành hiệu đính lại Thiên Cơ Diệm Khẩu mà biên thành Tu Thiết Du Già Tập Yếu Thí Thực Đàn Nghi, cũng gọi là Du Già Tập Yếu Thí Thực Nghi Quĩ và soạn chú giải, đặt tên là Thí Thực Bổ Chú.	
Năm Khang Hi 32 (1693) đời Thanh, ngài Đức Cơ ở núi Bảo Hoa lại sửa đổi chút ít bản của ngài Châu Hoành, rồi biên thành sách Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Tập Yếu, đời gọi là “Hoa sơn diệm khẩu”.	
Đến năm Càn Long Thứ 6 (1741), ngài Phúc Tụ ở núi Bảo Hoa lại nhân đó mà làm Du Già Thí Thực Nghi Quán. Ngoài ra, còn có ngài Tịch Tiên soạn Du Già Diệm Khẩu Chú Tập Toản Yếu Nghi Quĩ. Nghi thức diệm khẩu được lưu hành trong các chùa Phật Giáo ở đời Thanh phần nhiều là hai loại “Thiên cơ” và “Hoa sơn”. [X. Diệm Khẩu (Chu Thúc Ca, Trung Quốc Phật Giáo Nhân Vật Dữ Chế Độ].	
 	
Diêm La Vương Cúng Hành Pháp Thứ Đệ	
● Có 1 quyển. Do A Mô Già (tức ngài Bất Không Tam Tạng) soạn. Gọi tắt: Diệm Ma cúng Thứ Đệ, thu vào Đại Chính Tạng tập 21.Nội dung trước hết nói về năm tên khác nhau của vua Diệm Ma, kế đến nêu rõ thứ tự các pháp tu như: Trì Hương Thủy, Sái Tịnh, Khuyến Thỉnh, Phát Nguyện, Triệu Thỉnh, Chư Thiên Ấn Minh, Ngũ Như Lai v.v...	
 	
Diêm Ma Thiên	
● Phạm: Yama. Một trong 10 vị trời che chở cho đời ở tám phương, một trong 10 thần hộ pháp ở 10 phương, một trong 12 vị trời, một trong 20 vị trời bộ ngoài.
Mật Giáo gọi Diêm Ma Vương là Diệm Ma Thiên và xếp vào bộ Trời.Nhưng hình tượng của Diệm Ma Thiên và hình tượng của Diêm Ma Vương không giống nhau. Trong hiện đồ Thai Tạng Giới Mạn Đồ La, Diệm Ma Thiên ngồi ở phía tây của cửa nam trong Viện Kim Cương Bộ ngoài, tay phải làm ấn Thí Vô Uý, tay trái cầm cờ đầu người, ngồi dạng trên lưng trâu, chân trái thõng xuống. Bên phải vị tôn này là thiên nữ Hắc Ám, ngồi phía dưới mé bên ngoài là Thái Sơn Phủ Quân, mé bên trong là hai sứ giả quỉ. Vì Diệm Ma là chúa của thế giới quỉ, cho nên ở phía tây của Diệm Ma là các quỉ đói.Chủng Tử là: (yaô), hình Tam Muội Da là cây gậy có đầu người.(Phạm: daịđa). Pháp tu lấy vị trời này làm bản tôn (vị tôn chính), gọi là Diệm Ma Thiên pháp. Tu pháp này có thể kéo dài tuổi thọ và trừ tai nạn, nếu tu để cầu phúc cho người đã chết thì gọi là Minh đạo cúng, hoặc Lạp chúc cúng, Chỉ chúc cúng.	
Khi tu pháp, trước hết, đặt Diệm Ma Thiên Mạn Đồ La vào tòa ngồi, kế đến, bày các vật cúng, ở giữa dựng một đuốc bằng sáp, sau đó, tụng danh hiệu bản tôn rồi châm lửa thắp đuốc. [X. Kinh Đại Nhật Q.1 Phẩm Cụ Duyên; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.4; Phẩm Cúng Dường Thập Nhị Thiên Uy Đức Báo Ân]. (xt. Diệm Ma Vương).	
 	
Diêm Ma Thiên Mạn Đồ La	
● Mạn Đồ La lấy Diệm Ma Thiên làm trung tâm để kiến lập. Khi tu pháp Diệm Ma Thiên cầu siêu cho người chết, hoặc cầu sống lâu và trừ tai họa thì dùng Mạn Đồ La này. Về tranh vẽ có vài loại.Cứ theo Kim Cương Đỉnh Du Già Hộ Ma Nghi Quĩ, thì vị chủ tôn là Diệm Ma Thiên ngồi trên lưng trâu, tay phải cầm cây cờ có đầu người, bàn tay trái ngửa lên, chân phải thõng xuống, có hai thiên nữ và hai sứ giả quỉ theo hầu. Tranh vẽ trong Giác Thiền Sao của Nhật Bản thì chính giữa là Diệm Ma Thiên ngồi xoạc chân trên mình trâu, hai bên có hai bà vợ; mé ngoài Diệm Ma Thiên (Mạn Đồ La Thai Tạng Giới) là Thành tựu tiên và Già văn đồ; ở phía trên, chính giữa có Thái Sơn Phủ Quân mặc triều phục đời Đường, hai bên trái và phải của Thái Sơn Phủ Quân là Tì Na Dạ Ca và Noa Cát Ni.Phía dưới Diệm Ma Thiên, chính giữa là thần Ngũ Đại Đạo ngồi trên giường, bên trái Ngũ Đại Đạo là Tư Mệnh, bên phải là Tư Lục. [X. Kinh Đại Nhật quyển 5 Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La; Đại Nhật Kinh Sớ Q.16; A Sa Phọc Sao Q.154].	
 	
Diệm Võng Trang Nghiêm	
● Diệm là ngọn lửa, võng là tấm lưới của Trời Đế Thích. Diệm Võng Trang Nghiêm là ví dụ hào quang của Đức Phật chói lọi, rực rỡ giao thoa lớp lớp vô cùng vô tận hệt như tấm lưới bằng hạt Châu của Trời Đế Thích.	
 	
Diên Bảo Truyền Đăng Lục	
● Gồm 41 quyển, bộ sử truyện Thiền Tông do ngài Tăng Sư Man (1626-1710) thuộc Tông Lâm Tế Nhật Bản phỏng theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục của Trung Quốc, biên soạn trong hơn 30 năm mới hoàn thành. Nội dung thu chép về truyện kí, pháp hệ, pháp ngữ, kệ thơ v.v... của 1247 vị cao tăng và cư sĩ của Thiền Tông Nhật Bản. Qua bộ sách này người ta có thể thấy một cách khái quát về giáo nghĩa cũng như phong cách của Thiền Tông Nhật Bản.	
 	
Diên Chiểu 	
● Diên Chiểu (896-973). Vị tăng Tông Lâm Tế đời Bắc Tống. Sư người Hàng Châu Triết Giang, họ Lưu. Thuở nhỏ sư khôi ngôi tuấn tú, đọc rất nhiều sách. Sư y vào luật sư Trí cung ở chùa Khai Nguyên xuống tóc và thụ giới Cụ Túc, học Pháp Hoa Huyền Nghĩa, tu tập chỉ quán định tuệ. Về sau, sư y chỉ và tham học ngài Nam Viện Tuệ Ngung sáu năm.	
Năm Trường Hưng thứ 2 (931) sư đến ở chùa Phong Huyệt tại Nhữ Châu, ở đây bảy năm, đồ chúng về học rất đông và xây dựng lại chùa này thành tùng lâm.
Năm Thiên Phúc thứ 2 (937) quan Châu Mục nghe phong độ của sư rất kính ngưỡng. Tháng 8 năm Khai Bảo Thứ 6 đời vua Tống Thái Tổ Sư tịch, thọ 78 tuổi.Sư có soạn Phong Huyệt Thiền Sư Ngữ Lục 1 quyển lưu truyền ở đời.[X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.13; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.18; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.11].	
 	
Diên Hành	
● Là pháp gia hành phương tiện để cho các hành giả mà căn tính quá trì độn tu tập. Một trong Tứ độ gia hành của phép truyền thụ quán đính trong Mật Giáo. Nghĩa là khi tu gia hành, nếu hành giả không thể nào đọc tụng thuộc lòng thì trước phải kết nguyện, kế đến, mỗi ngày một lần tu pháp Phổ Môn hoặc pháp cúng dường một vị tôn, tập luyện tụng thuộc lòng, cho đến khi tụng thuộc lòng được rồi mới bắt đầu tu chính hạnh. (xt. Tứ Độ Gia Hành).	
 	
Diên Kinh	
● Diên cùng nghĩa với chữ tuyến. Phạm: sùtra (Tu Đa La), dịch nghĩa đen là diên (sợi dây), dịch ý là kinh (thường, sách). Dùng cả hai để dịch chữ sùtra thì là Diên Kinh. Tức là, giống như sợi dây xâu lấy vật để giữ cho khỏi rơi mất, văn kinh xuyên suốt câu văn và nghĩa lí, cho nên được ví dụ như sợi dây.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 6 phần trên (Đại 33, 753 thượng) nói: “Tu Đa La, đây (Trung Quốc) dịch là tuyến kinh”. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 (Đại 39, 627 thượng), nói: “Tu Đa La, xưa dịch là Diên kinh”. (xt. Kinh).	
 	
Diên Lịch Tăng Lục	
● Gồm 10 quyển, ngài Tư Thác soạn vào đời Đường. Năm Thiên Bình Thắng Bảo Thứ 6 (754) của Nhật Bản, ngài Tư Thác theo Đại Sư Giám Chân sang Nhật Bản, ngài thu tập truyện kí của các bậc cao tăng, ngoại hộ, cư sĩ v.v... của Phật Giáo Nhật Bản từ trước kia cho đến năm Diên Lịch (782-806) mà soạn thành bộ lục này, hoàn thành vào năm Diên Lịch thứ 10 (791). Tương truyền đây là bộ Tăng Truyện sớm nhất của Nhật Bản mà hiện nay đã thất lạc. Nhật Bản Cao Tăng Truyện Yếu Văn Sao, Đông Đại Tự Yếu Lục v.v... đều có dẫn dụng sách này.	
 	
Diên Lịch Tự	
● Chùa ở núi Tỉ Duệ thuộc huyện Tư Hạ, kinh đô (Kyoto) Nhật Bản. Cũng gọi Tỉ Duệ Sơn Tự, Tỉ Duệ Tự, Tỉ Giang Tự, Sơn Môn, Bắc Lĩnh, Thai Lĩnh. Là tổng bản sơn của Tông Thiên Thai Nhật Bản.	
Năm Diên Lịch thứ 4 (785) đời Hoàn Vũ Thiên Hoàng, ngài Tối Trừng dựng một ngôi am cỏ ở đây. Ba năm sau, ngài sáng lập Căn Bản Trung Đường thờ tượng Đức Phật Dược Sư do ngài tự làm, gọi là Nhất Thừa chính quán viện.	
Năm Diên Lịch 23, ngài đến Trung Quốc tham học, năm sau trở về Nhật Bản, theo lời phát nguyện của vua, ngài xây cất ở đây một đại già lam và sáng lập Tông Thiên Thai Pháp Hoa của Nhật Bản. Năm Hoằng Nhân 13 (822) ngài Tối Trừng thị tịch. Cùng năm này, vua cho kiến lập đại thừa giới đàn, năm sau, vua ban cho chùa tấm biển “Diên Lịch Tự” và ngài Nghĩa Chân nhậm chức Tọa chủ đời thứ I Tông Thiên Thai.	
Sau lại có các vị cao tăng Viên Nhân, Viên Trân v.v... lần lượt ra đời nên tông phong rất thịnh, các nhà điện được kiến thiết, thời thịnh nhất có ba tháp và hơn ba nghìn kiến trúc lớn nhỏ.	
Niên hiệu Trinh Quán năm đầu (895), ngài Viên Trân lại làm chùa Viên Thành như một viện riêng biệt. Vào hai thời kì Bình An (794-1192) và Liêm Thương (1192-1333) Phật Giáo hưng thịnh đã có rất nhiều vị tăng có tên tuổi đến chùa này để học tập, nghiên cứu. Năm Nguyên Qui thứ 2 (1571), Chức Điền Tín Trường xung đột với tăng binh của chùa Diên Lịch, đốt sạch quả núi, chúng tăng tử thương rất nhiều. Về sau, vào thời Phong Thần Tú Cát (1536-1598), Đức Xuyên Gia Khang (1542-1616), các sư Toàn Tông, Thuyên Thuấn v.v... xây dựng lại chùa gần được như cũ.	
Về phương diện giáo học, thì ngoài Viên Giáo, Mật Giáo, Giới Học và Thiền ra, tư tưởng Tịnh Độ cũng rất phát triển ở đây, cho nên chùa Diên Lịch đã trở thành một đạo tràng của nền Phật Giáo tổng hợp, và các vị tổ sư khai sáng nền Phật Giáo mới ở thời kì Liêm Thương phần lớn đều lên núi này tu học. 	
Trong toàn quả núi chia làm ba tháp:	
1.Đông Tháp: Lấy Căn Bản Trung Đường làm trung tâm, trong đó thờ tượng đức Bản Tôn Dược Sư Như Lai, tượng đứng của Bồ Tát Quan Âm nghìn tay, Đại giảng đường (đã bị thiêu hủy) vốn là nơi cử hành pháp hội tháng 6 và pháp hội tháng 11 và Giới Đàn viện là giới đàn truyền giới Viên Đốn (giới Đại Thừa) sớm nhất.	
Ngoài ra, còn có Viện Văn Thù (cũng gọi Nhất Hạnh Tam Muội đường), viện Tiền Đường (nơi ở của ngài Viên Nhân), Viện Tổng Trì, Viện Tịnh Độ (nơi thờ ngài Tối Trừng), Viện Đàn Na (nơi ở của ngài Giác Vận), Viện Ngũ Trí (nơi thờ ngài Viên Nhân), Viện Minh Vương (bản đường của chùa Vô động), Viện Đại Thừa (dấu tích cũ của ngài Từ viên, nơi tu học của ngài Thân Loan).	
2.Tây Tháp: Lấy Thích Ca đường làm trung tâm, cũng gọi là Chuyển Pháp Luân đường, trong đó thờ tượng đức Bản Tôn Thích Ca Như Lai, tượng các Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Tứ Thiên Vương v.v... Đại Chúng của Tây Tháp đến nơi này để tu các pháp như: Pháp Hoa, Bát Tự Văn Thù, Bất Động v.v... Pháp Hoa Đường và Thường Hình Đường, chùa Thanh Long ở phía bắc Thích Ca Đường, do Lương Nguyên xây dựng, sau là nơi tu học của các ngài Pháp Nhiên, Chân Thịnh, ngoài ra còn có Lưu Li Đường, Tướng Luân Đường v.v...	
3.Hoành Xuyên: Lấy Hoành Xuyên Trung Đường làm trung tâm, cũng gọi là viện Thủ Lăng Nghiêm, do ngài Viên Nhân sáng lập, thờ Bản Tôn Thanh Quan Âm, có Tì Sa Môn Thiên và Bất Động Tôn đứng hai bên. Ngoài ra, còn có Tứ Quí Giảng Đường (cũng gọi Định Tâm Phòng) là nơi ở của ngài Lương Nguyên, viện Huệ Tâm là nơi của ngài Nguyên Tín, Định Quang Phòng là nơi tu học của sư Nhật Liên, viện Hoa Tạng là nơi ngài Đạo Nguyên xuống tóc, viện Tư Hạ là bản phường của chùa Diên Lịch, Nhật cát thần xã thì tế lễ Sơn Vương Quyền Hiện.	
Bảo vật của chùa hiện còn là những bộ sách do Tông Tổ Tông Thiên Thai là ngài Tối Trừng viết chép như: Tương Lai Mục Lục, Yết Ma Kim Cương Mục Lục, Thiên Thai Pháp Hoa Tông Niên Phần Duyên Khởi, Lục Tổ Huệ Năng Truyện, Nhập Đường Điệp, Sơn Môn Tái Hưng Văn Thư v.v... [X. Cửu Viện Phật Các Sao; Sơn Môn Đường Xá Kí; Duệ Nhạc Yếu Kí; Tam Tháp Chư Tự Duyên Khởi; Truyền Giáo Đại Sư Hành Trạng; Thiên Thai Tọa Chủ Kí Q.1, Q.2; Sơn Gia Tối Lược Kí]. 	
 	
Diên Mệnh Ấn Minh	
● Ấn tướng và Chân Ngôn được trì tụng trong pháp tu Diên Mệnh (cầu sống lâu) của Mật Giáo. Ấn tướng và Chân Ngôn này thông thường được sử dụng trong các pháp tu như: Diên Mệnh pháp, Phổ Hiền Diên Mệnh pháp v.v... Tức là ấn tướng và Chân Ngôn của Bồ Tát Phổ Hiền Diên Mệnh.	
Ấn tướng và Chân Ngôn này có các tên gọi khác nhau trong những kinh quĩ bất đồng. Chẳng hạn như trong Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Tụng Niệm Pháp, nó được gọi là “Kim Cương thọ mệnh Bồ Tát Đà La Ni ấn”, trong Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh Pháp nó được gọi là “Kim Cương thọ mệnh gia trì giáp trụ mật ấn”. Trong hai kinh quĩ trên và trong Du Già Quĩ đều có ghi chép rõ ràng cách kết ấn khế như sau: Hai tay đều nắm lại thành Kim Cương Quyền (nắm tay Kim Cương), hai ngón trỏ duỗi ra, ép sát lại và móc vào nhau đặt lên đỉnh đầu. Ngón trỏ (ngón gió) bên trái biểu thị tắt gió sinh diệt của phàm phu; ngón trỏ bên phải biểu thị gió sinh mệnh Kim Cương bất hoại của cảnh giới Phật. Hai ngón trỏ móc nối vào nhau, ý là gió sinh mệnh phần đoạn sinh diệt của chúng sinh và gió sinh mệnh đệ nhất thường trụ của Như Lai hòa hợp vào nhau, biểu thị sự tiến vào cõi “vốn chẳng sinh”, tức là trong cảnh giới thọ mệnh Kim Cương chúng sinh và Phật là một mà thành tựu công đức kéo dài sự sống.	
Chân Ngôn là: Án (oô, qui mệnh) phạ nhật la (vajra, Kim Cương) dụ sái (yuwai, thọ mệnh) sa phạ ha (svàhà, thành tựu). 	
 	
Diên Mệnh Địa Tạng	
● Bồ Tát Địa Tạng thệ nguyện kéo dài sự sống (diên mệnh) để làm lợi ích cho chúng sinh.	
Cứ theo Phẩm Như Lai Tán Thán trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện quyển thượng (Đại 13, 783 trung) chép: “Có người mới sinh con trai hoặc con gái trong bảy ngày hãy sớm vì đứa con ấy mà đọc tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, rồi niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng đủ một vạn biến, thì đứa bé trai hay gái mới sinh ra đó, nếu đời trước nó có gây tội lỗi gì thì cũng được thoát khỏi cả, nó sẽ được yên vui, dễ nuôi và tuổi thọ được lâu dài.Còn nếu nó nhờ nơi phúc đức mà sinh ra, thì đời nó càng được yên vui sung sướng hơn và sống lâu hơn”.	
Theo đó có thể biết, Bồ Tát Địa Tạng lấy diên mệnh lợi sinh làm bản nguyện chủ yếu ở chỗ che chở và giúp đỡ người sản phụ và đứa trẻ. Người đời sau mở rộng ý nghĩa ấy mà cho rằng vị Bồ Tát này có năng lực cứu khổ các nạn: đoản mệnh, chết non và kéo dài tuổi thọ nên Ngài được gọi là Diên Mệnh Địa Tạng. Tuy nhiên, trong các kinh và Nghi Quĩ không thấy ghi danh hiệu này. Hiện có Kinh Diên Mệnh Địa Tạng 1 quyển, nhưng có thuyết cho đó là kinh giả.	
Vị Bồ Tát này hiện tướng Tỉ Khưu, ngồi bán già trên đài sen, tay phải cầm gậy tích, tay trái cầm bảo Châu. [X. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Q.trung, Q.hạ; Tích Chiếu Đường Cốc Hưởng Tập Q.2].	
 	
Diên Mênh Pháp	
● Phạm: Jami-tam. Là pháp tu của Mật Giáo lấy Kinh Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni làm cơ sở, chủ yếu là cầu sống lâu, tăng thêm phúc đức, giàu có và sinh được con thông minh.	
Phép tu này có hai loại:	
1.Pháp Diên Mệnh, là một trong sáu pháp. Lấy Diên Mệnh Tôn (tức là Kim Cương Tát Đỏa hai tay) làm bản tôn (vị tôn chính), tu theo pháp thông thường. 
2.Pháp Phổ Hiền Diên Mệnh, lấy ngài Phổ Hiền Diên Mệnh 20 tay làm bản tôn, làm đàn Tứ Thiên Vương, thắp 49 ngọn đèn. Pháp này phải lập đàn pháp như trên mới tu được.	
Tư tưởng diên mệnh trong Mật Giáo rất đậm, bởi thế, ngoài pháp Diên Mệnh ra, còn có Như Pháp Diên Mệnh Pháp, Phổ Hiền Pháp, Diên Tam Thất Tuế (kéo dài tuổi thọ 21 năm) pháp v.v...	
Lại ngoài Bồ Tát Diên Mệnh ra còn có các Bồ Tát Diên Mệnh Địa Tạng, Diên Mệnh Quan Âm v.v... [X. Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Niệm Tụng Pháp, Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh Pháp]. (xt. Phổ Hiền Diên Mệnh Pháp).	
	
Diên Mệnh Quan Âm	
● Một trong 33 Quan Âm. Tương đương với hóa thân của Bồ Tát Quan Âm trong Phẩm Phổ Môn.	
Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa quyển 7 (Đại 9, 58 thượng), chép: 	
“Bùa chú và thuốc độc 	
Muốn hãm hại thân người 	
Nhờ sức niệm Quan Âm 	
Trở lại nơi người hại”. Vì ngài tiêu trừ các tai nạn bùa chú và thuốc độc để kéo dài sự sống cho chúng sinh, nên gọi là Diên Mệnh Quan Âm. Theo điều Đông Môn Diên Mệnh Quan Âm Viện thứ 3 trong Bổ Đà Lạc Hải Hội Quĩ, thì hình tượng của Đức Quan Âm này màu vàng sậm, hiện tướng từ bi nhu hòa, đầu đội mũ báu, trong mũ có hình Phật, có 20 cánh tay biểu thị sự tiếp dẫn các loài chúng sinh; các cánh tay bên trái mỗi tay cầm một vật như: Châu báu, gươm báu, bánh xe vàng, cọc Kim Cương, mái chèo, mõ Kim Cương, chuông Kim Cương, hoa sen, tràng hạt và kết Quyền ấn. Các tay bên phải mỗi tay cầm một vật như: cây kích, gươm Kim Cương, tượng hóa Phật, Kim Cương báu, gương báu, dây Kim Cương, bạt chiếc la, chày năm chĩa, phạ nhật la và bắt ấn Vô Úy. Hai chân có tướng nghìn nan hoa bánh xe, an trụ trong nguyệt luân hoa sen, hào quang rực rỡ. Ngoài ra còn có trăm nghìn thứ anh lạc, vòng hoa, áo trời trang nghiêm nơi thân Ngài.	
 	
Diên Môn Thác Bát	
● Bát, Phạm: Pàtra, Pàli: Patta, một trong những đồ dùng mà tăng ni thường mang theo mình, tức là ứng lượng khí (bát đựng thức ăn).	
Thác bát nghĩa là Tỉ Khưu tay cầm bát đi xin ăn. Để khiến người tu hành giảm dục vọng vật chất đến mức thấp nhất và tránh xa cuộc sống phồn hoa của thế gian, tại Ấn Độ thuở xưa, Đức Phật đã đặt ra qui chế thác bát, quyết định Tỉ Khưu không được kinh doanh buôn bán để mưu sinh, cũng không được súc tích của cải vật tư, mà chỉ được cầm bát đi xin ăn để nuôi sắc thân và tuệ mệnh. Đời sau khoáng trương nghĩa ấy để chỉ chung cho những người đi xin ăn là thác bát cả. Cho nên, từ ngữ “diên môn thác bát” là hình dung người đứng chờ ở trước cửa nhà người ta để xin ăn, chứ không phải chỉ riêng sự thác bát của các Tỉ Khưu mà thôi.(xt. Khất Thực).	
 	
Diên Niên Chuyển Thọ	
● Nhờ sức thiền định, sức công đức của chính mình, hoặc nhờ sức gia trì của chư Phật, Bồ Tát mà có thể kéo dài tuổi thọ. Cũng gọi Diên Thọ, Tục Mệnh, Diên Mệnh, Diên Niên. Tư tưởng này thấy trong Luận A Tì Đạt Ma Phát Trí quyển 12 và Luận Câu Xá quyển 3 v.v... cho nên biết nó đã được lưu hành ở Ấn Độ từ rất sớm. Về sau, tư tưởng này được truyền đến Trung Quốc, lại chịu ảnh hưởng tư tưởng “diên niên ích thọ” của Đạo Giáo, nên mới có những cuốn kinh giả như: Kinh Diên Thọ Mệnh, Kinh Tục Mệnh, Kinh Thọ Sinh v.v... kế tiếp nhau xuất hiện để cổ xúy cho tư tưởng diên mệnh. 	
Trong Quán Niệm Pháp Môn, ngài Thiện Đạo đã nói rõ về sự lợi ích của tăng thượng duyên hộ niệm ở đời hiện tại, gọi là “Mong Phật hộ niệm tức đắc diên niên chuyển thọ, trường mệnh an lạc” (Nhờ Phật thương nhớ che chở liền được thêm tuổi thọ và sống yên vui) cũng là chịu ảnh hưởng của tư tưởng diên mệnh đang thịnh hành ở đương thời.	
Tư tưởng diên mệnh càng ngày càng phát triển nên đã sinh ra Quan Âm Diên Mệnh, Địa Tạng Diên Mệnh, Phổ Hiền Diên Mệnh, Chư Bồ Tát Diên Mệnh v.v... cho đến trở thành một trong những pháp tu quan trọng của Mật Giáo. [X. Kinh Hữu Nhiễu Phật Tháp Công Đức; Quán Niệm Pháp Môn Q.1]. (xt. Diên Mệnh Pháp). 	
 	
Diên Pháp Sư Chúng	
● Chúng (mọi người) của Pháp sư Đàm Diên. Đàm Diên là vị cao tăng ở thời Nam Bắc Triều và đầu đời Tùy. Sư tinh thông Kinh Niết Bàn, các luận, biện tài vô ngại và nổi tiếng một thời.Vua Vũ nhà Bắc Chu từng đã tôn sư làm “Quốc thống”.	
Đến đời Tùy, vua Văn Đế quí chuộng đức của sư nên ban cho sư phường Quảng Ân để sư hoằng pháp và ra chiếu chỉ gọi hơn một nghìn người được sư hóa độ là Diên Pháp Sư Chúng. Năm Khai Hoàng thứ 4 (584), vua cho lệnh đổi phường Quảng Ân làm chùa Diên Hưng, đồng thời, cho đổi tên cửa Đông, cửa Tây của kinh thành là Diên Hưng, Diên Bình. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.8, Q.11] (xt. Đàm Diên).	
 	
Diên Tam Thất Tuế Pháp	
● Pháp kéo dài tuổi thọ 21 năm. Là một trong những pháp tu Diên Mệnh (kéo dài sự sống) của Mật Giáo. Tức là tu theo pháp Đại Đạo Tràng Chuẩn Đề Quan Âm do Tam Tạng Thiện Vô Úy truyền. Vì pháp tu này có năng lực kéo dài tuổi thọ được 21 năm nên gọi là Diên Tam Thất (3 x 7 = 21) tuế pháp.	
Cứ theo Độc Hành Quán Đính Sám Hối Đại Đạo Tràng của ngài Thiện Vô Úy chép, nếu có Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, đồng nam, đồng nữ v.v... bất luận tội chướng đời trước nặng hay nhẹ, trong 21 ngày trước khi chết, nếu gặp được pháp này thì mỗi một lần tu quán đính có thể kéo dài tuổi thọ thêm được 21 năm. Lại cha mẹ gặp được pháp này mà vào quán đính thì con cháu cũng được phúc; còn nếu có thiện nam, thiện nữ được vào quán đính thì cũng có thể khiến cho cha mẹ được thêm phúc thêm thọ.	
 	
Diên Thọ	
● Diên Thọ (904-975). Vị cao tăng ở cuối đời Đường và đầu đời Ngũ Đại.Là tổ thứ 6 của Tông Tịnh Độ, tổ thứ 3 của Tông Pháp Nhãn.	
Ngài người huyện Dư Hàng, phủ Lâm An, tỉnh Chiết Giang, họ Vương, tự Trọng Huyền, hiệu Bảo Nhất Tử.	
Lúc đầu ngài làm quan, năm 30 tuổi theo Thiền Sư Thúy Nham Lệnh Tham xuất gia ở chùa Long Sách. Sau, ngài đến núi Thiên Thai tham học nơi Quốc Sư Đức Thiều, mới đầu tập thiền định, ngộ được huyền chỉ. Ít lâu sau, ngài đến chùa Quốc Thanh, nơi đây, ngài tu phép sám Pháp Hoa, buổi sáng phóng sinh, buổi chiều thí thực quỉ thần, tụng Kinh Pháp Hoa và kiêm tu tịnh nghiệp. Sau đó, ngài đến núi Tuyết Đậu ở Minh Châu truyền pháp và khôi phục chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu.	
Năm Kiến Long thứ 2 (961), nhận lời mời của Ngô Việt Vương Tiền Thục, ngài về đạo tràng Vĩnh Minh Giáo hóa Đại Chúng, cho nên người đời gọi ngài là Vĩnh Minh Đại Sư. Ngài mở ra con đường Thiền Tịnh song tu, lấy tâm làm tông. Ngài ở Vĩnh Minh 15 năm, mọi người tôn kính và gọi ngài là Từ Thị hạ sinh.
Ngài triệu các vị danh tăng của ba tông Từ Ân, Hiền Thủ và Thiên Thai cùng nhau sưu tập nghiên cứu thảo luận về các tác phẩm nổi tiếng của 200 vị Thánh Hiền Ấn Độ và Trung Quốc mà soạn thành bộ Tông Kính Lục 100 quyển. Đối với tông chỉ khác nhau của các tông phái đương thời, ngài giữ thái độ điều hòa.
Vua nước Cao Li được xem bộ Tông Kính Lục này, sai sứ đến đính lễ xin làm đệ tử, đồng thời, phái 36 vị tăng trong nước đến học pháp nơi Ngài.Do đó, Thiền Phong của Tông Pháp Nhãn mới thịnh hành ở Hải Đông. Năm Khai Bảo Thứ 8 ngài thị tịch, thọ 72 tuổi.Vua ban cho Ngài danh hiệu “Trí giác Thiền Sư”. Ngoài bộ Tông Kinh Lục, ngài còn có các tác phẩm: Vạn Thiện Đồng Qui Tập 6 quyển, Thần Thê An Dưỡng Phú 1 quyển, Duy Tâm Quyết 1 quyển v.v... tất cả gồm hơn 60 bộ. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.28; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.26; Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.8; Tông Môn Thống Yếu Tục Tập Q.20; Phật Tổ Thống Kỉ Q.26].	
 	
Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni Kinh	
● Có 1 quyển, do ngài Pháp Hiền dịch vào đời Bắc Tống, là kinh thuộc pháp Diên Mệnh của Mật Giáo. Gọi tắt: Diên Thọ Kinh, thu vào Đại Chính Tạng tập 20.	
Nội dung tường thuật: khi Đức Phật ở đạo tràng Bồ Đề, Ngài nhận lời thỉnh của Bồ Tát Kim Cương Thủ tuyên nói Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni, và Kim Cương Thủ, Đại Phạm Thiên Vương, Tứ Thiên Vương v.v... cũng tùy hỉ tuyên thuyết Chân Ngôn Diên Thọ.	
Các bản dịch khác của kinh này có: Kinh Thiện Pháp Phương Tiện Đà La Ni (mất tên người dịch), Kinh Kim Cương Bí Mật Thiện Môn Đà La Ni (không rõ dịch giả), Kinh Hộ Mệnh Pháp Môn Thần Chú (ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào đời Đường). Tất cả ba kinh trên cũng đều được đưa vào Đại Tạng tập 20	
 	
Diên Thọ Đường	
● Ngôi nhà trong Thiền Lâm dành cho các vị tăng đau ốm nằm điều trị và tĩnh dưỡng. Từ ngữ “Diên Thọ Đường” hàm ý mong cầu kéo dài tuổi thọ của sắc thân để tiếp nối tuệ mệnh của Pháp Thân. Cũng gọi Diên Thọ Viện, Diên Thọ Liêu, Tương Tức Liêu, Tỉnh Hành Đường, Trọng bệnh lư (các), Niết Bàn đường, Vô Thường viện (đường). Trong đó, tên gọi “Tỉnh hành đường” lấy ý là luôn luôn tỉnh thức quán xét hành khổ để phát khởi bi trí.	
Điều Tương tức tham đường trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 6 (Vạn Tục 111, 456 hạ), nói: “Nếu các vị Khố Tư, Tri Sự và các Đầu thủ có bệnh thì bảo Cung Quá Hành Giả bạch với vị Duy Na, xin đưa xuống Diên Thọ Đường (có chỗ nói “Tỉnh hành đường”) để tĩnh dưỡng”.	
Người săn sóc các vị tăng đau ốm, trông nom xếp đặt tất cả công việc hàng ngày trong Diên Thọ Đường, gọi là Diên Thọ Đường chủ, gọi tắt: Đường chủ. Theo điều Diên Thọ Đường chủ tịnh đầu trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 4, thì cần phải thỉnh người có lòng rộng lượng, giàu tình thương, đạo niệm chu toàn, nhẫn nại chịu khó, biết cách an úy bệnh tăng v.v... để đảm nhiệm chức vụ Đường chủ.	
Ngoài ra, vị Thiền Tăng xây mộ của mình lúc còn sống thì mộ ấy được gọi là Diên Thọ Tháp. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ Đại Chúng chương Bệnh Tăng Niệm Tụng Điều, Lưỡng Tự chương Liệt Chức Tạp Vụ Điều]. (xt. Niết Bàn Đường).
 	
Diên Xúc Kiếp Trí	
● Diên là kéo dài ra, Xúc là rút ngắn lại.Nghĩa là trí của Đức Phật có thể kéo dài thời gian rất ngắn thành một kiếp hay rút thời gian dài một kiếp thành thời gian rất ngắn một cách tự tại.Đây là sức trí phương tiện của Đức Phật.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 7 hạ (Đại 33, 770 thượng), nói: “Nếu cần phải dùng đến phương tiện thì Đức Phật đã có Trí Diên Xúc Kiếp có thể diễn bảy ngày thành nghĩa vô lượng kiếp”.	
Lại nữa, Xúc còn chỉ cho sức thần thông của Phật làm cho người ta ở trong vô lượng kiếp mà cảm thấy thời gian ngắn như một nháy mắt; còn Diên thì trong thời gian một nháy mắt mà cảm thấy dài dằng dặc như vô lượng kiếp. Vì có thể tự tại kéo dài hay rút ngắn tùy theo ý muốn, nên gọi là Diên Xúc Tự Tại.[X. Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.1; Đại Thừa Tứ Luận Huyền Nghĩa Q.9].	
 	
Diện Bích Cửu Niên	
● Quay mặt vào vách chín năm. Sự tích của Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi xoay mặt vào vách chín năm. Cũng gọi Đạt Ma Diện Bích Cửu Niên, Cửu Niên Diện Bích.
Cứ theo Tổ Đình Sự Uyển quyển 3 chép, thì lúc ngài Bồ Đề Đạt Ma ở chùa Thiếu Lâm tại Tung Sơn, suốt ngày ngồi yên lặng nhìn vách, như thế trong chín năm, người đời gọi ngài là Bích Quan Bà La Môn (Bà La Môn xem vách).	
Nhưng Lịch Đại Pháp Bảo Kỉ thì nói ngài chỉ ở Tung Sơn có 6 năm, nói 9 năm có lẽ là thuyết của Truyền Pháp Chính Tông Kí quyển 5.Sách này chép, niên hiệu Phổ Thông năm đầu (520) đời Lương, ngài Đạt Ma trụ ở Tung Sơn, đến năm Đại Thông thứ 2 (528) thì tịch, tất cả chín năm. Đệ tử Thiền Tông đời sau tự nhiên nêu ra thuyết chín năm, do đó mới có từ ngữ “Diện Bích Cửu Niên”. [X. Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ; Thung Dung Lục tắc 2, tắc 23; Phổ Tế Thiền Sư Ngữ Lục Q.thượng].	
 	
Diện Môn	
● Phạm: Mukha. Có ba cách giải thích:	
1.Chỉ cho cái mồm.	
2.Chỉ cho dung nhan ngay thẳng (khuôn mặt).	
3.Chỉ cho khoảng dưới mũi và trên miệng.	
Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 1 (Đại 12, 365 hạ) nói: “Từ nơi diện môn phóng ra các thứ ánh sáng”.	
Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 3 (Đại 35, 151 trung) nói: “Về diện môn, các nhà có ba cách giải thích. (...), nay giải thích theo tiếng Phạm: Mặt, miệng và cửa (tiếng Phạm đều gọi mukha (mục khư), cho nên các nhà phiên dịch mới dịch mục khư là Diện môn”. [X. Kinh Hoa Nghiêm (80 quyển) Q.1].	
 	
Diện Mục Liệt Khai	
● Mặt mắt mở bung ra. Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Diện mục, chỉ cho tâm tính của mình xưa nay vốn trong sáng. Nghĩa là tâm tính của mình được mở tỏ, vì đã dứt trừ Kiến Hoặc mà được pháp nhãn tịnh.	
 	
Diện Thụ Khẩu Quyết	
● Đối mặt trao truyền. Gọi tắt: Diện thụ. Nghĩa là đối mặt trao truyền pháp yếu. Đặc biệt chỉ lúc thầy trò đối diện nhau, thầy từ miệng truyền yếu chỉ cho trò.	
 	
Diện Thụ Tương Thừa	
● Cũng gọi Diện thụ tự pháp, Diện thụ chính truyền. Nghĩa là thầy và trò đối diện khế hợp nhau, từ đó thầy truyền Phật Pháp cho trò. Thiền Tông đặc biệt cho rằng, từ Đức Thích Tôn trở về sau, thầy trò trao truyền Phật Pháp cho nhau, cũng hệt như rót nước từ một cái bình này sang một cái bình khác vậy.	
 	
Diện Tiền Nhất Ti	
● Một sợi tơ trước mặt. Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Chỉ một cảnh một vật ở trưóc mắt. Bích Nham Lục tắc 19 (Đại 48, 214 hạ), nói: “Một câu trước khi thốt ra, nghìn Thánh chẳng truyền; một sợi tơ trước mặt, không lúc nào gián đoạn”.	
	
Diện Tường Đảm Bản	
● Quay mặt vào tường vác bảng trên vai.Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Người ngồi quay mặt vào tường thì chỉ thấy một chỗ; người vác bảng mà đi thì chỉ thấy phía trước chứ không thấy phía sau lưng. Tùng Lâm dùng từ ngữ này chỉ cho người vì không biết nên rơi vào thiên kiến.	
Thung Dung Lục tắc 71 (Đại 48, 272 thượng), nói: “Chôn vùi chính mình, uổng hơi nuốt tiếng, liên lụy đến Tổ tông, quay mặt vào tường, vác bảng trên vai” (chỉ thấy một bên).	
 	
Diễn Bản	
● Diễn Bản (1873 - 1958). Người Vô Tích, Giang Tô, họ Vưu, tên Tuyết Hành, hiệu Tích Âm, Vô Tướng Sơn Nhân, Bát Nhất Sơn Nhân. Thủa nhỏ sư nghiên cứu các sách rất sâu rộng, đã từng cùng với Lí Thúc Đồng (Luật Sư Hoằng Nhất) dạy môn Quốc Văn ở Đại Học Thánh ước hàn tại Thượng Hải, nổi tiếng trong học giới.Sau nhân nghiên cứu Phật Pháp lòng sinh vui mừng, nên qui y Tam Bảo ở chùa Hổ Bào tại Hàng Châu, hiệu là Hoằng như cư sĩ. Không bao lâu, làm chủ biên báo Thế Giới Phật Giáo Cư Sĩ Lâm ở Thượng Hải và biên soạn Đàm Nhân Pháp Vị, An Sĩ Toàn Thư để phát huy giáo nghĩa Đại Thừa, sư nổi tiếng ngang với Vô Tích Đinh Phúc Bảo. Sư từng đi các nước vùng Đông Nam Á như: Thái Lan, Việt Nam v.v... để hoằng pháp. Năm Dân Quốc 21 (1932), sư đến Tân Gia Ba và Mã Lai giảng diễn Phật Pháp, gặp pháp sư Đức ngọc ở chùa Pháp Nguyên từ Bắc Bình đến, sư bèn lễ ngài Đức Ngọc xin xuống tóc. Sau sư đến Miến Điện thụ giới Cụ Túc rồi sang Ấn Độ chiêm bái các Phật tích. Khi trở về Mã Lai, sư ẩn tu ở Penang tu tập theo Mật Tông và đề xướng thuyết Hiển Mật viên Tu Tri hành hợp nhất. Sư từng làm trụ trì chùa Tam Bảo ở Kim mã luân, Đạo sư của Tổng hội Phật Giáo và Cư Sĩ Lâm ở Tân Gia Ba. Năm dân quốc 47 sư tịch, thọ 86 tuổi.	
Sư có các tác phẩm: Kinh Phật Thuyết Thập Nhị Đầu Đà, Kinh Kim Quang Minh, Kim Cương Kinh Diệu Giải, Bất Dạ Thành, Cưu Ma La Thập Tôn Giả Truyện, Phật Pháp Yếu Lĩnh, Tuyển Chú Bất Li Thế Gian Tam Muội Thành Tựu Thế Gian Tam Muội v.v...	
 	
Diễn Bồi	
● Diễn Bồi (1916 - ?). Người huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô họ Lí, hiệu Đế Quán. Năm 12 tuổi, sư y vào Hòa Thượng Thường Thiện ở am Phúc Điền tại Lâm Trạch, Cao Bưu xuất gia. Năm 18 tuổi, sư thụ giới Cụ Túc ở Viện Phúc thọ tại Bảo Ứng. Lúc đầu, sư đến Quán Tông giảng tự học giáo quán Thiên Thai, sau sư đến các học viện Mân Nam, Giác Tân, Hán Tạng v.v... học tập và nghiên cứu ý chỉ của hai tông Tính, Tướng và học Trung Quán truyền từ Tây Tạng. Sư đã từng gần gũi các bậc cao tăng đương thời như: Đế Nhàn, Thái Hư, Từ Hàng, Ấn Thuận v.v... và cũng đã từng giảng dạy tại các nơi như: Phật Học Viện Hoa Tây, Học Viện Liên Tông, nhà giảng Đại Giác ở Hạ Môn v.v..	
Sau khi Đại Lục đổi chủ (1949), sư di cư đến Hương Cảng, giúp sức vào việc biên tập và ấn hành bộ Thái Hư Đại Sư Toàn Thư. Sau sư ra Đài Loan, chuyên soạn thuật, hoằng pháp và học tiếng Nhật cùng các học thuyết của các học giả Nhật Bản. Sư cũng từng hoằng pháp tại các nước Thái Lan, Việt Nam, Cao Miên, Lào, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Phi Luật Tân, Bắc Mĩ v.v...	
Các trứ tác và dịch thuật của sư được in thành Đế Quán toàn tập.	
 	
Diễn Điệp Nhi Pháp	
● Phép tu bí mật của Lạt Ma Hồng Giáo Tây Tạng lấy tính giao làm pháp môn tu đạo. Loại hành pháp này đã chịu ảnh hưởng của phái Tính Lực... trong Ấn Độ Giáo rồi phát triển dần mà thành là Vô Thượng Du Già Đại Lạc Hành Pháp, như Mật Giáo Tả Đạo (Phật Giáo Đát Đặc La) rất đậm sắc thái hành dâm. Hồng Giáo Tây Tạng không những chỉ tiếp nhận loại tư tưởng này, mà còn dùng Phật học để giải thích nó: Lấy “không” của Bát Nhã làm sinh thực khí nữ tính, lấy “có” của phương tiện làm sinh thực khí nam tính, do đó trở thành Phật Pháp bí mật, tức là lấy việc giao hợp nam nữ làm bản chất tột cùng của Vô Thượng Du Già, dựa vào đó mà thành lập Bản Tính Kim Cương Thừa (Tạng: Sahajìya - Vajrayàna). Cho mãi đến khi ngài Tông Khách Ba hô hào cải cách những hiện tượng hủ bại và sáng lập phái Cách Lỗ (Hoàng Giáo) thì mới chặn đứng được loại tu pháp này. [X. Canh Thân Ngoại Sử].	
 	
Diễn Nhã Đạt Đa	
● Phạm: Yajĩadatta. Cũng gọi Diên Nhã Đạt Đa, Da Nhã Đạt Đa. Dịch ý là Từ Thụ..., nghĩa là do tế lễ cầu trời mà xin được (cầu tự). Cứ theo Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm quyển 4 chép, thì trong thành Thất La, có anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa, một hôm, vào buổi sáng, anh ta lấy gương soi mặt, nhìn thấy cái đầu, cả lông mày và mắt nữa, rất khoái, nhưng bỗng nhiên lại giận cái đầu tại sao không thấy mặt, bèn cho bóng hiện trong gương là yêu ma, rồi vô cớ phát điên lên, vứt gương bỏ chạy.	
Nội dung câu truyện trên đây, đầu thật của mình ví dụ chân tính, còn đầu trong gương là cái bóng giả. Thấy đầu, lông mày và mắt trong gương mà khoái là ví dụ nhận cảnh giả làm chân tính rồi cố bám dính không buông bỏ; giận và trách cái đầu của mình tại sao không thấy lông mày và mắt, là ví dụ mê trái chân tính.	
Lăng Nghiêm Kinh Văn Cú (Vạn Tục 20, 285 hạ) nói: “Nên biết, phàm phu ưa thích cái có giả nên chẳng thấy chân không, Nhị Thừa bị vướng mắc ở một bên không nên chẳng thấy diệu hữu, Bồ Tát thì đắm muôn hạnh mà không thấy Trung Đạo, Biệt Giáo bị kẹt trong Đãn Trung nên không thấy pháp giới... đều là khùng bỏ chạy cả (...). Đó là do tâm người chứ không phải gì khác, bởi thế biết vọng vốn không có nguyên nhân”.	
Ngoài ra, khi bàn về vấn đề có hay không có cái ta, Luận Câu Xá quyển 30 lại nêu ra Thiên Thụ (Đề Bà Đạt Đa) và Từ Thụ (Diễn Nhã Đạt Đa) làm ví dụ, bởi vì hai người này là những cái tên thường thấy ở Ấn Độ. [X. Câu Xá Luận Quang Kí Q.30; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần đầu; Tông Kính Lục Q.5; Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Toản Chú Q.4].	
 	
Diễn Sướng	
● Diễn nói thông suốt, đầy đủ. Tức là diễn nói nghĩa lí rõ ràng. Cũng gọi tuyên dương. Phẩm Đề Bà Đạt Đa trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 35 trung), nói: “Diễn xướng nghĩa thực tướng, mở bày pháp Nhất Thừa, chỉ dẫn các chúng sinh, khiến mau thành Bồ Đề”.	
Những tiếng cùng nghĩa là: diễn thuyết, diễn đạo, diễn bố v.v... [X. Kinh Tạp A Hàm Q.12; Kinh Trường A Hàm Q.2; Kinh Quán Đính Q.12; Kinh A Di Đà; Luận Câu Xá Q.1].	
 	
Diễn Thuyết	
● Phạm: Nirdeza, Pàli: Niddesa. Nghĩa là giảng nói lí sâu xa mầu nhiệm của giáo pháp Như Lai trước quần chúng. Thời xưa dùng những từ ngữ như: Thuyết pháp, đàm nghĩa, khuyến hóa, xướng đạo, thuyết giáo v.v...	
Từ ngữ này được thấy rải rác trong nhiều kinh điển, như: “Tuyên xướng diễn thuyết” trong Kinh Vô Lượng Thọ; “Thụ trì đọc tụng, vị nhân diễn thuyết” trong Kinh Kim Cương Đính; “Y ư nhất thực lí, diễn thuyết chư pháp tướng” trong Kinh Hoa Nghiêm (80 quyển) quyển 6 v.v...	
Ngoài ra, khi trình bày ý kiến cá nhân liên quan đến một chủ đề nào đó, trước quần chúng thì cần phải diễn nói, lí luận rõ ràng, có căn cứ, lời và nghĩa trong sáng dễ hiểu, khi cần thiết phải dùng tay hoặc điệu bộ diễn tả để giúp thêm cho lời thuyết minh, cũng gọi là diễn thuyết, còn gọi diễn giảng, giảng diễn, giảng thoại...	
 	
Diệp Phúc	
● Đồng, sắt đàn mỏng ra gọi là diệp, tức là lá đồng, lá sắt; phúc nghĩa là cái bụng. Diệp phúc nghĩa là dùng một tấm lá đồng đánh đai lấy bụng. Đây là sự tích về một kẻ ngoại đạo kiêu mạn ở thời Đức Phật tại Ấn Độ.	
Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 26 chép, lúc Đức Phật còn tại thế, có một ngoại đạo Ni Kiền Tử kiêu mạn tên là Tát Gia Kì, tự nói trong bụng chứa tất cả trí tuệ, sợ nó bể, nên dùng một tấm lá đồng đai quanh bụng. Người này khoe khoang bất cứ ai bị ông ta hỏi vặn đều toát mồ hôi, ngay cả voi lớn cho đến cây cối, gạch đá cũng vậy.	
Về sau, ông ta đến luận nghị với Đức Phật, đối với những điều Phật nêu ra để chất vấn ông không có cách gì trả lời, đến nỗi toàn thân mồ hôi toát ra đầm đìa chảy ướt đất. Trái lại, trong lúc vấn đáp, Đức Phật vẫn thung dung thư thái.Ngoại đạo kiêu mạn thấy thế tâm sinh kính phục, bèn xin qui y Đức Phật. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.5; Kim Quang Minh Kinh Văn Cú Q.5].	
 	
Diệp Y Bồ Tát	
● Phạm: Parịazavarì, hàm ý là khoác áo bằng lá sen. Cũng gọi Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát, Bị Diệp Y Quan Âm, Diệp Y Quan Âm. Là một trong những hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, ngồi trong Viện Quan Âm trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, mật hiệu là Dị Hành Kim Cương.	
Hình tượng của vị tôn này toàn thân màu da người, tay trái cầm dây, tay phải cầm gậy, đầu gối bên trái dựng thẳng, ngồi trên hoa sen đỏ. Nếu lấy Bồ Tát Diệp Y làm bản tôn, tụng kinh Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát có thể tiêu trừ các chứng bệnh tật, gọi là Diệp Y Pháp. Nếu dùng pháp tu này để cầu cho Quốc Vương, đại thần sống lâu không bệnh, thì gọi là Diệp Y Trấn; còn dùng để trấn giữ nhà cửa cho yên ổn thì gọi là Trấn Trạch Pháp. Cũng có thuyết nói vị tôn này là một trong 33 vị Quan Âm. [X. Thanh Long Tự Nghi Quĩ Q.trung; A Sa Phọc Sao Q.93 Diệp Y Trấn].	
 	
Diệt	
● I.Diệt. Phạm: Vyupazama. Gọi tắt của tịch diệt, hàm ý là Niết Bàn. Thoát khỏi sống chết, tiến vào cảnh giới tịch lặng vô vi, gọi là Nhập Diệt. (xt. Niết Bàn, Tịch Diệt).	
● II.Diệt. Phạm: Anityatà. Hàm ý là diệt hết. Cũng gọi Diệt Tướng, Vô Thường. Một trong bốn tướng. Nghĩa là tất cả các pháp hữu vi đều có tính chất hoại diệt trong khoảng sát na. Cái chết của loài hữu tình cũng gọi là diệt. (xt. Vô Thường).
● III.Diệt. Phạm: Vinaya. Âm Hán: Tì Nại Da. Tức là Luật Tạng, Tì Ni Tạng, một trong ba tạng. Là các điều giới cấm của Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni do Đức Phật chế định. (xt. Tì Nại Da Tạng).	
● IV. Diệt. Một trong bốn đế. Gọi tắt của Diệt Đế. (xt. Tứ Đế, Diệt Đế).	
 	
Diệt Chủng	
● Chỉ cho người đã diệt hết chủng tử vô lậu, vĩnh viễn không thể thành Phật. Tức là hữu tình vô tính trong năm Chủng Tính nói trong Luận Duy Thức, là Xiển Đề Đoạn Thiện trong hai loại Xiển Đề ghi trong Kinh Lăng Già.	
 	
Diệt Diệt Tướng	
● Pháp khiến cho diệt tướng tịch diệt.	
Cùng với ba tướng: Sinh sinh, Trụ trụ, Dị dị đều là Tùy tướng, Tiểu tướng của bốn tướng hữu vi (Sinh, Trụ, Dị, Diệt). Đối lại với Diệt Tướng. Tất cả các pháp hữu vi đều có đủ bốn tướng Sinh, Trụ, Dị, Diệt. Nhưng vì tự thể của bốn pháp này cũng là pháp hữu vi, cho nên lại cần phải có pháp khác để làm cho chúng sinh, trụ, dị, diệt: đó tức là bốn tướng sinh sinh, trụ trụ, dị dị, diệt diệt, gọi là Tùy tướng, Tiểu tướng, còn bốn tướng sinh, trụ, dị, diệt thì gọi là Bản tướng, Đại tướng. (xt. Tứ Tướng).	

Diệt Đế	
● Phạm: Nirodha-satya, Pàli: Nirodhasacca. Gọi đủ: Diệt Thánh Đế, Khổ Tận Đế, Khổ Diệt Thánh Đế, Ái Diệt Khổ Diệt Thánh Đế. Một trong bốn (Thánh) đế, là giáo nghĩa cơ bản của Phật Giáo. Diệt nghĩa là diệt hết, diệt hẳn; Đế nghĩa là xét kĩ đúng như thật. Tức là, nếu người ta diệt hết cái gốc (ái dục) của sự khổ, thì có thể từ trong cảnh khổ đau triền miên thoát ra mà được tự do. Nếu suy xét cho kĩ để hiểu thấu giáo nghĩa này một cách đúng như thật mà không một mảy may lầm lỗi thì gọi là Diệt Đế. Về Diệt Đế, các bộ luận giải thích có khác nhau:	
1.Luận Pháp Uẩn Túc quyển 6 nói Diệt Đế tức là Niết Bàn.	
2.Luận Tập Dị Môn Túc quyển 6 cho rằng Trạch Diệt Vô Vi là Diệt Đế. Diệp Y Bồ Tát (Mạn Đồ La Thai Tạng Giới) 	
3.Luận Đại Tì Bà Sa quyển 77 nêu ra hai thuyết: 	
a. Khi diệt hết “Tập” trong bốn đế tức là Diệt Đế, như chủ trương của Thí Dụ Luận Sư và các Phân Biệt Luận giả. 	
b. Diệt hết “Khổ” và “Tập” mới có thể gọi là Diệt Đế, như chủ trương của Đại Luận Sư Diệu Âm (Phạm: Ghowa) và những người khác thuộc Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ.	
4.Luận Tam Vô Tính quyển thượng lấy chân như thanh tịnh trong bảy chân như phối hợp với Diệt Đế rồi cho rằng diệt hết “hoặc” tức là Diệt hay Diệt Đế.	
5.Phẩm Phân Biệt Diệt Đế trong Luận Tứ Đế quyển 3 cho rằng diệt hết “cái..” (phiền não) là Niết Bàn Hữu Dư, diệt hết “khổ” là Niết Bàn Vô Dư.	
6.Cứ theo Phẩm Diệt Đế Sơ Lập Giả Danh trong Luận Thành Thực quyển 4, thì diệt hết ba tâm: Giả Danh Tâm, Pháp Tâm, Không Tâm tức là Diệt Đế.	
7.Luận Biện Trung Biên quyển trung thì dựa vào “ba tính Duy Thức” (tính Biến Kế Sở Chấp, Tính Y Tha Khởi, tính Viên Thành Thực) mà chia làm ba loại Diệt Đế. Đó là: 	
a. Tự Tính Của Biến Kế Sở Chấp chẳng sinh, gọi là Tự Tính Diệt. 	
b. Hai Thủ (Kiến thủ, Giới cấm thủ) do các loại nhân duyên bên ngoài dấy sinh (Y Tha Khởi) nay hai thủ chẳng sinh, gọi là Nhị Thủ Diệt. 	
c. Bản tính của chân như tịch diệt, gọi là Bản Tính Diệt. [X. Kinh Phân Biệt Thánh Đế trong Trung A Hàm Q.7; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.17; Luận Đại Trí Độ Q.19; Luận Giải Thoát Đạo Q.11; Luận Duy Thức Q.8]. (xt. Tứ Đế).	
 	
Diệt Độ	
● Phạm: Nirvàịa, Pàli: Nibbàna. Mệnh chung chứng quả, diệt chướng hết khổ, tức là ý Niết Bàn, Viên Tịch, Thiên Hóa. Nghĩa là vĩnh viễn diệt hết Phần đoạn sinh tử và Biến Dịch Sinh Tử, vượt qua bốn dòng thác: Dục, Hữu, Kiến, Vô Minh mà đạt đến Niết Bàn. (xt. Niết Bàn).	
 	
Diệt Hỉ Thiền Phái	
● Diệt Hỉ, Phạm: Vinìtaruci.Cũng gọi Tì Ni Đa Lưu Chi Thiền phái.Là phái Thiền Sớm nhất ở Việt Nam do Thiền Sư Tì Ni Đa Lưu Chi (? - 594) sáng lập vào khoảng thế kỉ thứ VI.	
Tì Ni Đa Lưu Chi là người nam Thiên Trúc, đến Trường An vào năm Kiến Đức thứ 3 (574) đời Vũ Đế nhà Bắc Chu đúng vào lúc Vũ Đế đang tiêu diệt đạo Phật. Do đó, ngài đến huyện Nghiệp tham yết Tam tổ Thiền Tông Tăng Xán. Sau đó, ngài đến chùa Pháp Vân ở Giao Châu (nay là miền Bắc Việt Nam) hoằng pháp, lấy những tư tưởng “Chân Như Phật Tính chẳng sinh chẳng diệt”, “Chúng Sinh cùng một bản tính chân như” làm giáo nghĩa.	
Đệ tử nối pháp, có ngài Pháp Hiền (? - 626) là tổ thứ nhất. Ngài người Châu Diên, họ Đỗ, đầu tiên tham học Thiền Sư Quán Duyên ở chùa Pháp Vân, sau theo Thiền Sư Tì Ni Đa Lưu Chi.Sau khi Thiền Sư Lưu Chi tịch, ngài Pháp Hiền đến huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh sáng lập chùa Chúng Thiện, lấy Kinh Lăng Già làm yếu pháp truyền tâm, theo truyền thuyết ngài có hơn ba trăm đệ tử. Qua mấy đời truyền đến Thiền Sư Thanh Biện (? - 686), ngài người Giao Châu, lúc đầu là đệ tử của Thiền Sư Huệ Nghiêm chùa Sùng Nghiệp tỉnh Bắc Ninh, lấy Kinh Kim Cương làm pháp yếu truyền tâm. Về sau, nổi tiếng hơn là các Thiền Sư Định không (729 - 808), Vạn Hạnh (? - 1018), Y sơn (? – 1216) v.v... Bắt đầu từ ngài Định Không, giáo pháp xu hướng gần với Thiền pháp đốn ngộ của Thiền Nam Tông Trung Quốc. 	
Từ Thiền Sư Y Sơn trở về sau, Thiền phái Diệt Hỉ dần dần suy đồi.	
Về lược truyện của ngài Tì Ni Đa Lưu Chi cũng có các thuyết khác nhau. Cứ theo Đối chiếu lục do ngài Thông Biện soạn thì Thiền Sư Lưu Chi vâng lời khuyên của Tổ Tăng Xán đến chùa Chế Chỉ tại Quảng Châu, trụ trì khoảng sáu năm, dịch Kinh Tượng Đầu Tinh Xá và Kinh Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì.
Nhưng, cứ theo Cổ Châu Pháp Vân Phật Bản Hạnh Ngữ Lục chép, thì Thiền Sư Lưu Chi đã từ nước Phù Nam đến Giao Châu, chứ chưa từng đến Trung Quốc.
Lại có thuyết cho rằng, những lời của ngài Pháp Hiền được ghi chép trong Đại Nam Thiền Uyển Truyền Đăng Tập Lục, như: “Tâm Ấn của chư Phật quyết không lừa dối ai, tròn như thái hư, không thiếu cũng không dư”, chính là chỉ rõ cho thấy sự truyền thừa của Thiền Sư Lưu Chi là Thiền Đạt Ma xưa kia, chứ không phải là hệ thống của tổ Tăng Xán. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.12; Hải Ngoại Phật Giáo Sự Tình 7 phần 3; Đông Á Phật Giáo Sử (Kim Sơn Chính Hảo)].	
 	
Diệt Loại Trí	
● Phạm: Nirodhe’ nvaya-jĩàna. Một trong 16 tâm (tám trí tám nhẫn) do quán xét bốn đế trong ba cõi mà phát sinh.	
Tức là trí vô lậu do duyên theo Diệt Đế ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc mà được; cũng chính là trí của Giải Thoát Đạo soi rõ Diệt Đế trong cõi Sắc và cõi Vô Sắc. Trí này giống như Pháp Trí Do quán xét Diệt Đế ở cõi Dục mà được nên gọi là Diệt Loại Trí. (xt. Kiến Đạo).	
 	
Diệt Loại Trí Nhẫn	
● Phạm: Nirodhe’ nvaya-jĩàna-kwànti.	
Là một trong 16 tâm (tám trí tám nhẫn) do quán xét bốn đế trong ba cõi mà chứng được. Tức là trí của Vô Gián Đạo soi rõ lí Diệt Đế trong cõi Sắc và cõi Vô Sắc. (xt. Kiến Đạo).	
 	
Diệt Pháp Trí	
● Phạm: Nirodhe dharma-jĩànaô. Một trong 16 tâm (tám trí tám nhẫn) do quán xét bốn đế trong ba cõi mà phát sinh. Tức là trí vô lậu duyên Diệt Đế ở cõi Dục mà chứng được. Cũng chính là trí của đạo giải thoát soi rõ Diệt Đế ở cõi Dục. (xt. Kiến Đạo).	
 	
Diệt Pháp Trí Nhẫn	
● Phạm: Nirodhe dharma-jĩànakwànti.Một trong 16 tâm (tám trí tám nhẫn) do quán xét bốn đế trong ba cõi mà phát sinh. Cũng chính là trí của đạo Vô Gián soi rõ Diệt Đế ở cõi Dục. (xt. Kiến Đạo).	
 	
Diệt Sấn	
● Phạm: Nàzanìyaô. Cũng gọi Sấn xuất (đuổi ra), khu sấn (ruồng đuổi). Gọi tắt: Sấn. Tên một khoa xử tội trong giới luật, một trong bảy cách trị phạt các Tỉ Khưu, hoặc chỉ sự tước bỏ tăng tịch, nên cũng gọi là Tuớc Tịch.	
Tỉ Khưu phạm các tội nặng (như bốn tội: Dâm Dục, trộm cướp, giết hại, nói dối) mà không có tâm ăn năn sám hối, thì diệt bỏ tăng tịch của người ấy và đuổi ra khỏi chùa. Tội này tương đương với tội tử hình của thế gian. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng phần 1, đoạn 4, Q.thượng phần 2, đoạn 2; Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ].	
 	
Diệt Tận Định	
● Phạm: Nirodha-samàpatti.Cũng gọi Diệt Thụ Tưởng Định, Diệt Tận Tam Muội.Là một trong các pháp Tâm Bất Tương Ứng Hành, một trong 75 pháp của Luận Câu Xá, một trong 100 pháp của Luận Duy Thức.	
Tức là cảnh giới Thiền Định trong đó mọi hoạt động tâm lí đều bị diệt hết và hành giả hoàn toàn ở trong trạng thái vô tâm. Diệt Tận Định và Vô Tưởng Định gọi chung là hai định Vô Tâm. Nhưng Vô Tưởng Định là định của phàm phu chứng được, còn Diệt Tận Định thì Phật và các bậc A La Hán Câu Giải Thoát do xa lìa định chướng mà chứng được, tức là các bậc dùng sức thắng giải của hiện pháp Niết Bàn mà tu định này. Bậc Thánh đã xa lìa các phiền não ở Vô Sở Hữu Xứ, cảnh giới định của các ngài có thể được ví với sự tịch lặng của Niết Bàn Vô Dư. Cho nên nếu muốn có được niềm vui tĩnh lặng của sự vô tâm thì tu theo định này, có thể sinh lên tầng trời Hữu Đính (Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ) của cõi Vô Sắc.	
Về định Diệt Tận, các tông phái có nhiều thuyết khác nhau. Như Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương định này có thực thể riêng biệt, nhưng Kinh Lượng Bộ và Tông Duy Thức thì không cho nó là pháp thực, mà chỉ ở nơi phần vị không chuyển của tâm, tâm sở mà giả lập ra định này; Tông Duy Thức còn cho rằng trong định này chưa đoạn diệt thức A Lại Da; các nhà Phân Biệt Luận thì nói, bậc Thánh vào định này, tư tưởng và cảm thụ của vị ấy đã diệt, nhưng tế tâm (tâm nhỏ nhiệm) thì vẫn chưa diệt. Ngoài ra, cứ theo Tông Kính Lục quyển 55 nêu, thì Diệt Tận Định và Vô Tưởng Định có bốn điểm khác nhau:	
1.Người chứng được khác: Diệt Tận Định là định xuất thế gian mà Phật và các bậc A La Hán chứng được; còn Vô Tướng Định thì là định thế gian do phàm phu và ngoại đạo chứng được.	
2.Kì nguyện khác: Diệt Tận Định chỉ cầu công đức xuất thế; còn Vô Tưởng Định thì cầu quả vui ở thế gian.	
3.Cảm quả và không cảm quả khác: Diệt Tận Định là nghiệp vô lậu, không cảm quả báo sống chết trong ba cõi, còn Vô Tưởng Định thì là nghiệp hữu lậu, có thể cảm quả báo ở cõi trời Vô Tưởng.	
4.Diệt thức khác: Diệt Tận Định có thể diệt trừ thức thứ sáu, diệt luôn cả phần ô nhiễm của thức thứ bảy, còn Vô tuởng định thì chỉ diệt trừ được cái thấy phân biệt của thức thứ sáu, còn các Tà Kiến khác thì vẫn chưa diệt hết được. [X. Kinh Trung A Hàm Q.58; Luận Phẩm Loại Túc Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.152]. (xt. Vô Tưởng).
 	
Diêt Tận Định Vô Vi	
● Phạm: Nirodha-samàpatti-asaôskfta.	
Cũng gọi Tưởng thụ diệt vô vi.Một trong sáu vô vi của Tông Duy Thức. Khi hành giả tiến vào cảnh giới Vô Sở Hữu Xứ của định Vô Sắc, thì sáu thức tâm tưởng và hai cảm thụ khổ, vui đều diệt hết, chỉ còn trạng thái vô vi, nên gọi là Diệt Tận Định vô vi.[X. Luận Thành Duy Thức Q.2; Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Sớ Q.hạ]. (xt. Lục Vô Vi).	
 	
Diệt Tội	
● Cũng gọi Trừ tội.Nhờ vào các việc làm có tính tôn giáo như: sám hối, quán Phật, niệm Phật, xưng danh, trì chú v.v... mà tội chướng được tiêu diệt.	
Tội thì có tính tội, gia tội, khinh tội, trọng tội v.v... Trong giới luật, các tội nhẹ có thể nhờ pháp yết ma sám hối mà diệt trừ; còn các tội nặng như tứ trọng, ngũ nghịch (tức là tội Ba La Di) thì không cho sám hối.Nhưng, theo các kinh điển Đại Thừa thì tội nặng cũng có thể dùng pháp sám hối để diệt trừ. [X. Kinh Phật Đính Tôn Thắng Đà La Ni; Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ (Cát Tạng); Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi Q.6].	
 	
Diệt Tội Sinh Thiên	
● Nhờ hành vi tôn giáo như sám hối, quán Phật, niệm Phật, tụng kinh, trì chú v.v... có thể tiêu trừ tội chướng. Còn sinh thiện cũng gọi tác thiện, là tích cực chứa góp công đức. Diệt tội, sinh thiện đều có thể vun trồng gốc lành cho đời sau, cầu mong chứng được Niết Bàn.	
Diệt tội có hai cách:	
1.Tự Lực Thánh Đạo Môn: Nhờ sức mình sám hối, tu thiện để tiêu trừ tội nghiệp, như Tông Thiên Thai chủ trương sám hối, khuyến thỉnh, tùy hỉ, hồi hướng và phát nguyện, gọi là Ngũ Hối Diệt Tội.	
2.Tha Lực Tịnh Độ Môn: Nhờ vào sức của Phật để tiêu trừ tội chướng, như Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rằng, nếu niệm danh hiệu Phật một tiếng cũng có thể diệt trừ tội sống chết trong 50 ức kiếp mà sinh về Tịnh Độ.	
Còn sinh thiện thì có thể làm bốn phương thức: tụng kinh, bố thí, viết kinh, xây dựng chùa tháp v.v... Nhưng các tông phái thuộc hệ thống Mật Giáo thì thường dùng phép tu Hộ Ma để sinh thiện. [X. Kinh Tứ Thập Nhị Chương; Kinh Duy Ma Phẩm Nhập Bất Nhị Môn; Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ].	
 	
Diệt Tránh	
● Phạm: Adhikaraịa-zamatha. Phép chấm dứt sự tranh cãi của tăng ni.Cũng gọi Chỉ tránh. Một bộ phận trong giới Cụ Túc của Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni nhận giữ. Vì có bảy loại nên còn gọi là Thất Diệt Tránh. (xt. Thất Diệt Tránh).	
 	
Diệt Trí	
● Phạm: Nirodha-jĩàna. Một trong 10 trí, hoặc một trong 11 trí. Là trí biết rõ Diệt Đế, tức là trí vô lậu do đoạn diệt Kiến Hoặc, Tư Hoặc mà có được. (xt. Thập Trí).
	
Diệt Tướng	
● Một trong bốn tướng hữu vi.Cũng gọi Diệt Tận, Vô Thường. Tướng của các pháp hữu vi hoại diệt trong khoảng sát na mà rơi vào quá khứ. Cũng là một trong ba tướng chân như, một trong 75 pháp Câu Xá, một trong 100 pháp Duy Thức. Chân Như tịch diệt, không có Phần đoạn sinh tử và Biến Dịch Sinh Tử, gọi là Diệt tướng.	
Kinh Pháp Hoa quyển 3 Phẩm Dược Thảo Dụ (Đại 9, 19 trung), nói: “Như Lai nói pháp, một tướng một vị: đó là giải thoát tướng, li tướng, diệt tướng”.	
Ngoài ra, cái chết của loài hữu tình cũng gọi là diệt. Cứ theo Luận Thành Thực quyển 7 Phẩm Bất Tương Ứng Hành nói, trong một thời kì sinh, trụ, dị, diệt nối nhau của loài hữu tình thì sự chết của nó gọi là diệt. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.12; Luận Đại Tì Bà Sa Q.38; Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.hạ].	
 	
Diêu Hưng 	
● (366 - 416). Vua nhà Hậu Tần. Người Khương ở Nam An Xích Đình (tỉnh Cam Túc), tự Tử Lược. Cha là Diêu Trường (Trành) phản Phù Kiên, chiếm cứ đất Quan Trung xưng đế, đó là nhà Hậu Tần. Diêu Hưng nối ngôi cha, đóng đô ở Trường An thống lãnh các Châu Ung, Lương, Tấn, Dự, trị vì 22 năm.	
Diêu Hưng thông minh từ thuở nhỏ, tin thờ Phật Pháp, thường giảng kinh điển. Ông rước ngài Cưu Ma La Thập vào Trường An, tụ họp mấy vạn vị tăng chuyên dịch kinh và tu Thiền, nghĩa học ở Quan Trung cực thịnh một thời.	
Năm Hoàng Sơ 22 ông qua đời, hưởng dương 51 tuổi.[X. Tấn Thư Q.117, Ngụy Thư Q.10].	
 	
Diệu	
● Phạm: Sat, su, maĩju. Dịch âm: Tát, Tô, Mạn Nhũ. Dịch ý: Không thể nghĩ bàn, không thể so sánh, tuyệt đối.Kinh điển thù thắng gọi là Diệu Điển (đặc biệt chỉ cho Kinh Pháp Hoa); pháp không thể nghĩ bàn, không thể so sánh gọi là Diệu Pháp (mĩ danh của Kinh Pháp Hoa), đạo lí sâu xa mầu nhiệm gọi là Diệu Lí; cảnh giới bất khả tư nghì gọi là Diệu Cảnh; quả nhờ diệu nhân diệu hạnh mà chứng được gọi là Diệu Quả (quả Phật). [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.1; Pháp Hoa Du Ý; Pháp Hoa Huyền Tán Q.1; Phạm Ngữ Tạp Danh; Bí Tạng Kí Q.cuối]. (xt. Thập Diệu).	
 	
Diệu Âm	
● Phạm: Ghowa, Pàli: Ghosa. Cũng gọi Cù Sa, Cụ Sa, Cự Sa. Một trong bốn vị Đại Luận Sư của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, người nước Đô Hóa La (Phạm: Tukhàra) bắc Ấn Độ, ngài cùng với ngài Bà Tu Mật (tức Thế Hữu) từng đến A Thủ Ma Ba Lãng Đa (Phạm: Azmàparànta) nhận sự cúng dường của trưởng giả Xà đề (Phạm: Jàti).	
Do sự sai khác của tướng mà ngài đề xướng thuyết ba thời riêng biệt, nổi tiếng thời bấy giờ. Chính nhờ thuyết này mà ngài được tôn làm một trong bốn đại Luận Sư của hội Bà Sa. Ngài có soạn Luận A Tì Đạt Ma cam lộ 2 quyển, có bản Hán dịch, nhưng mất tên dịch giả, được thu vào Đại Chính Tạng tập 28.	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 154 chép, thì ngài Diệu Âm cho rằng chúng sinh ở tầng trời Vô Tưởng thuộc cõi Sắc chỉ có hai sát na giữa khoảng kết sinh (sống) và mệnh chung (chết) là có tác dụng của tâm niệm, còn ngoài ra đều không có tác dụng khởi tâm động niệm. Tâm kết sinh chính là tâm mệnh chung dấy sinh từ đẳng vô gián duyên và bốn duyên. Do kiến giải này mà thuyết của ngài bị phê bình là không hợp với chính lí, bị chê là dị đoan và ngài bị coi là dị sư của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, chứ không phải phái chính thống của Bà Sa. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.1, Q.77; Câu Xá Luận Quang Kí Q.20; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.13].	
 	
Diệu Âm Bồ Tát	
● Diệu Âm, Phạm: Maĩju-ghowa. Âm Hán: Mạn Thù Cù Sa Bồ Tát. Trong Phẩm Diệu Âm Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa có ghi chép công đức của vị Bồ Tát này. Nhưng trong Mật Giáo thì vị Bồ Tát này và ngài Văn Thù Sư Lợi (Phạm: MaĨjuzrì, Hán dịch: Diệu Cát Tường) là cùng một tôn vị, biểu trưng đức nói pháp của ngài Văn Thù.	
Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 chép, thì Bồ Tát Diệu Cát Tường cũng gọi là Diệu Đức, Diệu Âm; bởi vì ngài dùng sức Đại Từ Bi khai diễn pháp âm vi diệu để cho tất cả chúng sinh đều được nghe. Trong Hiện đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, vị tôn này ngồi ở vị trí thứ 5 về phía bắc của trung ương Viện Văn Thù. Hai bộ Nghi Quĩ Huyền Pháp và Thanh Long gọi ngài là Ngũ Kế Văn Thù (Văn Thù năm búi tóc), tượng trưng năm trí của Như Lai.	
Trong hiện đồ Mạn Đồ La, hình tượng Ngài là một đồng tử, có ba búi tóc, mình màu vàng, tay phải cầm hoa sen xanh để ở trước ngực, tay trái ngửa hướng lên, cầm quyển kinh bằng lá bối để ngang, ngồi xếp bằng trên hoa sen đỏ. Chủng Tử và hình Tam Muội Da của Ngài đều giống như chủng tử và hình Tam Muội Da của Bồ Tát Văn Thù. (xt. Văn Thù Bồ Tát).	
 	
Diệu Ấn	
● Diệu ấn là tâm ấn sâu xa mầu nhiệm.	
Cũng hình dung cảnh giới tuyệt đối không thể nghĩ bàn do thân tâm thực chứng, gọi là Diệu ấn đương phong. Vì cảnh giới này tự tại vô ngại, như luồng gió thổi nên gọi “đương phong”. [X. Động Thượng Cổ Triệt Q.thượng].	
 	
Diệu Cao	
● Núi Tu Di (Phạm: Sumeru), Hán dịch ý là Diệu Cao. Theo vũ trụ quan của Phật Giáo, Tu Di là một ngọn núi cao ở trên Kim Luân, chính giữa một tiểu thế giới.(xt. Tu Di Sơn).	
 	
Diệu Cao Thập Nghĩa Dụ Thập Trụ Bồ Tát Hạnh	
● Mười nghĩa của núi Diệu Cao dụ cho pháp hạnh của Bồ Tát Thập Trụ.	
Diệu Cao tức là núi Tu Di, núi này do bốn thứ quí báu cấu tạo thành và cao vượt lên trên bảy quả núi vàng nên gọi là Diệu Cao.	
Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 17 nói, thì khi Đức Như Lai nói Kinh Hoa Nghiêm, Ngài đã dùng sức thần thông tự tại bay lên đỉnh núi Diệu Cao gia bị Bồ Tát Pháp Tuệ và nói về pháp hạnh của hàng Bồ Tát Thập Trụ nên có 10 điều ví dụ sau đây:	
1.Thể Diệu: Núi này do bốn thứ quí báu tạo thành, thể của nó vi diệu, ví dụ Bồ Tát lấy bốn pháp nghe, nghĩ, tu, hiểu làm diệu thể.	
2.Tướng Diệu: Núi này có tám phương, bốn cấp, tướng rất vi diệu, ví dụ Bồ Tát có đủ bốn đức và tám diệu tướng của bậc Thánh.	
3.Sắc Diệu: Núi này phía bắc màu vàng ròng, phía đông màu bạc, phía nam màu lưu li, phía tây màu thủy tinh. Tất cả cỏ cây chim muông, sinh ở phương nào thì đều giống màu sắc của phương đó, nhưng chủng loại thì không thay đổi.Ví dụ Bồ Tát có bốn thứ biện tài (nghĩa biện, pháp biện, từ biện, thuyết biện), chỗ hiểu biết đều giống nhau, nhưng trí của mình thì bất biến.	
4.Đức Diệu: Núi này tám hướng không bị gió mạnh lay động, ví dụ Bồ Tát không bị tám thứ gió của thói đời lay chuyển.	
5.Quyến Thuộc Diệu: Núi này có bảy lớp núi vàng bao bọc và bảy biển Hương thủy chảy vòng quanh giống như quyến thuộc, ví dụ Bồ Tát cũng có bảy chi giới như bảy núi vàng bao bọc và bảy thức lưu chuyển như bảy biển chảy quanh.	
6.Y Trì Diệu: Núi này chỉ có các trời và những người đã được thần thông mới có thể cư trú, ví dụ chỉ có Bồ Tát an trụ nơi cõi trời đệ nhất nghĩa, chứ loài hữu tình không thể bay lên được.	
7.Tác Nghiệp Diệu: Núi này không rời chỗ của nó mà trấn khắp bốn Châu, bóng của núi che khuất mặt trời mặt trăng mà thành ngày đêm; ví dụ Bồ Tát không rời trụ xứ mà biến hiện khắp 10 phương, ánh sáng che mặt trời Phật và mặt trăng Bồ Tát mà thành ngày đêm Niết Bàn và sinh tử.	
8.Sinh Quả Diệu: Ở núi Diệu Cao có cây Ba Lợi Chất Đa la hay sinh diệu quả làm lợi ích chư thiên, ví dụ Bồ Tát giống như cây thắng diệu sinh ra giáo, hạnh, quả.	
9.Vi Thủ Diệu: Khi thế giới thành lập thì núi Diệu Cao được thành lập trước bốn Châu, ví dụ khi thế giới mới thành thì Bồ Tát ra đời trước để tạo những thứ đồ dùng, vật thực làm lợi ích chúng sanh.	
10.Kiên Cố Diệu: Khi thế giới hoại diệt thì núi này hoại sau cùng, ví dụ khi thế giới hoại thì Bồ Tát cũng diệt độ sau cùng, để còn dạy chúng sinh tu thiền định mà thoát khỏi ba tai nạn.	
 	
Diệu Cát Tường Bình Đẳng Bí Mật Tối Thượng Quán Môn Đại Giáo Vương Kinh	
● Gồm 5 quyển, ngài Từ hiền dịch vào đời Tống. Gọi tắt: Diệu Cát Tường Quán Môn Kinh, đưa vào Đại Chính Tạng tập 20.Nội dung kinh này tường thuật việc Đức Phật đang ở trong vườn Hoa Lâm tại nước Xá Vệ, Bồ Tát Di Lặc đến thưa hỏi Phật là ngoài pháp ba thừa sâu xa mầu nhiệm còn có pháp nào khác không thì Đức Phật trả lời từ khi thành Phật đến nay tuy Ngài chưa nói pháp nào khác ngoài ba thừa, nhưng còn có Ma Ha Tam Muội Da Bí Mật Nội Pháp, nên người nào y theo pháp này mà tu hành thì cũng có thể mau thành Phật đạo.	
 	
Diệu Cát Tường Du Già Đại Giáo Kim Cương Bồi La Phạ Luân Quán Tưởng Thành Tựu Nghi Quĩ Kinh	
● Có 1 quyển, do ngài Pháp Hiền dịch vào đời Tống, Thành Tựu Pháp Nghi Quĩ thuộc tạp mật kinh trong Mật Giáo. Thu vào Đại Chính Tạng tập 21.Kinh quĩ này là pháp Thành tựu Mạn Đồ La do thần Kim Cương Bồi La Phạ tuyên thuyết. Toàn kinh gồm có sáu phần: Mạn Đồ La, Nhất Thiết Thành Tựu, Quán Tưởng, Họa Tượng Nghi Quĩ, Hộ Ma Pháp, Quán Tưởng Thành Tựu...	
 	
Diệu Cát Tường Tối Thắng Căn Bản Đại Giáo Vương Kinh	
● Gồm 3 quyển, do ngài Pháp Hiền dịch vào đời Tống. Gọi tắt: Diệu Cát Tường Đại giáo kinh. Là Đại Uy Đức pháp Nghi Quĩ thuộc tạp mật kinh của Mật Giáo, do hóa thân của Bồ Tát Diệu Cát Tường là Đại Uy Đức Minh Vương tuyên thuyết.	
 	
Diệu Chàng Tướng Tam Muội	
● Tam Muội (chính định) cao hơn hết nói trong Phẩm Diệu Âm Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa. Tam Muội, Phạm: samàdhi, dịch là chính định, tức là trạng thái tâm chuyên chú ở một cảnh không vọng động. Chàng, vốn là lá cờ của viên đại tướng dùng để tiêu biểu cho uy quyền; bởi vậy, Diệu Chàng Tướng Tam Muội ví dụ tam muội cao hơn hết trong các loại tam muội.	
Cứ theo Pháp Hoa Nghĩa Sớ quyển 12 nói thì người được Diệu Chàng Tướng Tam Muội cũng giống như được lá cờ của tướng quân, tiêu biểu cho quyền uy tối thượng của vị Đại tướng.	
 	
Diệu Chấp Kim Cương	
● Một trong 19 Chấp Kim Cương của Mật Giáo. Vị Kim Cương này thường mở bày diệu vị đề hồ cho chúng sinh; bởi vì Ngài trông coi về diệu đức tối tôn tối thắng của Mạn Đồ La bí mật nên gọi là Diệu Chấp Kim Cương. Vị Kim Cương này có đầy đủ đức lợi mình và lợi người.[X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1].	
 	
Diệu Đạo	
● Tức là đạo tối thượng, đạo vô thượng. Thông thường cũng là từ ngữ dùng thay cho những danh từ đạo Phật, giáo pháp của Phật.	
 	
Diệu Giác	
● Một trong 52 giai vị, một trong 42 giai vị tu hành của hàng Bồ Tát Đại Thừa. Chỉ cho quả Phật rốt ráo giác hạnh viên mãn; bởi thế Diệu Giác cũng là tên khác của quả Phật. Còn gọi là Diệu Giác Địa, biểu hiện cảnh giới lí tưởng cùng tột. Bồ Tát ở giai vị Đẳng Giác đoạn trừ một Phẩm Vô Minh cuối cùng mà được vào giai vị Diệu Giác. Ở giai vị này Bồ Tát đã dứt sạch tất cả phiền não, trí tuệ viên mãn vi diệu, đã giác ngộ lí Niết Bàn.	
Khi phân tích sự sai khác giữa giai vị Diệu Giác của Biệt Giáo và Viên Giáo, Thiên Thai Tứ Giáo Nghi cho rằng, vị Diệu Giác của Biệt Giáo hiện báo thân viên mãn, ngồi ở tòa Đại Bảo hoa vương dưới cây Bồ Đề Thất bảo trong thế giới Liên Hoa Tạng, vì các Bồ Tát độn căn mà quay bánh xe pháp vô lượng tứ đế. Còn vị Diệu Giác của Viên Giáo thì thành tựu Pháp Thân Thanh Tịnh, ở trong cõi Thường Tịch Quang, lấy hư không làm tòa ngồi.[X. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.thượng Phẩm Hiền Thánh Học Quán; Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.8; Tứ Giáo Nghi Q.5, Q.6; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.4 hạ, Q.5 thượng; Đại Thừa Tứ Luận Huyền Nghĩa Q.2].	
 	
Diệu Giới	
● Đối với “Thô giới” của Tiểu Thừa mà gọi giới Bồ Tát Đại Thừa là “Diệu giới”. (xt. Tiểu Thừa Giới). 	
 	
Diệu Hạnh Tam Muội	
● Một trong 108 tam muội.Tam Muội này tương ứng với “tất kính không” mà đạt tới tướng chẳng hai của các tam muội.Tam Muội là tên khác của thiền định, chính định.	
Luận Đại Trí Độ quyển 47 (Đại 25, 401 trung), nói: “Diệu hành tam muội là tam muội tương ứng với tất kính không, thậm chí chẳng thấy tướng bất nhị, tất cả hí luận không thể phá được”.	
 	
Diệu Hạnh Tam Nhân Duyên	
● Cứ theo Luận A Tì Đạt Ma Đại Tì Bà Sa quyển 121 nói: muốn thành tựu diệu hạnh thì phải có ba nhân duyên là thời, xứ và chúng.	
1.Thời Nhân Duyên: Khi năm việc nhơ đục xấu ác không tăng, tất cả loài hữu tình đều có Đại Uy Đức, thích làm các điều thiện. Ở thời đại ấy không có các việc nhơ đục xấu ác, con người dù không muốn làm diệu hạnh cũng tự nhiên mà làm.	
2.Xứ Nhân Duyên: Người sinh nơi Trung Quốc (nơi có văn hóa cao), tư chất thông minh, chí khí nhu hòa, thường tu thiện nghiệp, không sinh Tà Kiến, dù người không thích làm diệu hạnh cũng tự nhiên mà làm.	
3.Bổ Đặc Già La Nhân Duyên: Bổ Đặc Già La, Phạm: Pudgala, hàm ý là chúng sinh. Những người diệu hạnh, tính tình hòa nhã, siêng tu nghiệp lành, giữ gìn luật nghi.Nếu gần gũi những người diệu hạnh này, thì dù không ưa những điều thiện cũng cứ tự nhiên mà làm.	
 	
Diệu Hảo Bảo Xa Kinh	
● Có 1 quyển, gọi tắt: Bảo xa kinh, được đưa vào Đại Chính Tạng tập 85.Nội dung khuyên người siêng giữ ba qui y và năm giới, nói rõ Tam Thừa đều có thể được Niết Bàn. Kinh này hiện còn, nhưng phần đầu đã rách nát, vả lại, cách trình bày rất lộn xộn, ý chỉ thì không được rõ ràng. Dựa vào các tư liệu cho thấy thì kinh này có lẽ đã được ngụy tạo ở cuối thời kì Bắc Ngụy. Nhưng văn trong kinh có rất nhiều chỗ nhất trí với Kinh Pháp Hoa, cho nên biết giữa kinh này và Kinh Pháp Hoa có mối quan hệ khá sâu đậm. [X. Kinh Pháp Hoa Q.4 Phẩm An Lạc Hạnh; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.5 Tân Tập Nghi Kinh Ngụy Soạn Tạp Lục; Pháp Kinh Lục Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.18; Chi Na Phật Giáo Sử Nghiên Cứu (Trủng Bản Thiện Long)].	
 	
Diệu Hảo Nhân	
● Mĩ danh gọi những hành giả niệm Phật, như một lời khen tặng. Tịnh Độ Giáo Nhật Bản gọi Diệu hảo nhân là một trong năm thứ danh dự.	
Kinh Quán Vô Lượng Thọ gọi hành giả niệm Phật là hoa phân đà lợi trong loài người.Vì hoa phân đà lợi (Phạm: Puịđarìka) là một loại hoa sen trắng hiếm có. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 18, quyển 33 đã đem hoa phân đà lợi, hoa Đại phân đà lợi ví dụ với Đức Phật.	
Phần Tán Thiện Nghĩa Trong Quán Kinh Sớ, ngài Thiện Đạo của Tông Tịnh Độ ở đời Đường đã căn cứ vào các thuyết nói trên mà cho rằng: Hoa phân đà lợi là hoa đẹp đẽ, thù thắng, ít nở, hệt như người niệm Phật là người đẹp đẽ, tốt lành, trên hết, hiếm có, tuyệt vời trong loài người.	
Tịnh Độ Giáo của Nhật Bản theo thuyết của ngài Thiện Đạo mà dùng từ ngữ “Diệu hảo nhân” để gọi thay cho hành giả niệm Phật. [X. Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập Q.hạ].	
 	
Diệu Hảo Nhân Truyện	
● Gồm 2 quyển, do vị sư người Nhật Bản tên là Ngưỡng thệ soạn. Nội dung ghi lại những lời nói hay, những hành vi đẹp của những người tu niệm Phật thuộc Tịnh Độ Chân Tông. Quyển thượng nói về 8 người, quyển hạ ghi 14 người.	
Về sau, ngài Tăng Thuần lại soạn Diệu Hảo Nhân Truyện Tục Biên 2 quyển đến thiên thứ 5.Năm Minh Trị 32 (1899) ngài Tân Khẩu Huệ Chương lại soạn Tân Diệu Hảo Nhân Truyện 2 quyển.	
 	
Diệu Huyền Độc Cước	
● Sâu kín mầu nhiệm đứng một mình. Từ ngữ hình dung sự u huyền vi diệu của Phật Pháp. Nghĩa là Phật Pháp rất sâu xa mầu nhiệm, đứng riêng một mình, dứt tuyệt mọi quan hệ đối đãi và không có bất cứ cái gì có thể sánh ngang được.	
Bích Nham Lục tắc 16 (Đại 48, 157 thượng) chép: “Hương Nghiêm nói rằng
Con kêu mẹ mổ 	
Con ra không vỏ 	
Con mẹ đều quên 	
Ứng duyên không lầm 	
Cùng đạo xướng họa 	
Huyền diệu một mình”.	
 	
Diệu Kiến Bồ Tát	
● Cũng gọi Tôn Tinh Vương, Diệu Kiến Tôn Tinh Vương, Bắc Thần Bồ Tát. Là sao Bắc Cực được thần cách hóa, Mật Giáo coi sao này là hơn hết trong các sao, có đủ công năng giữ gìn đất nước, trừ tai diệt địch, tăng trưởng phúc thọ v.v...
Pháp tu của vị Bồ Tát này gọi là Bắc Đẩu Pháp, Diệu Kiến Pháp, Tôn Tinh Pháp, có hiệu lực chữa các bịnh về mắt. Hình tượng vị tôn này thông thường là hình Bồ Tát hoặc là hình Thiên Nữ cỡi rồng trong áng mây, có hai tay hoặc bốn tay. Trong đó, tượng hai tay là hình Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen, trên hoa có bảy sao Bắc Đẩu, ngón cái, ngón trỏ của tay phải búng vào nhau, ngón giữa hơi co, bàn tay hướng ra ngoài, bắt ấn thuyết pháp, đầu đội mũ báu, ngồi xếp bằng trong đám mây năm sắc. [X. Kinh Thất Phật Bát Bồ Tát Sở Thuyết Đại Đà La Ni Thần Chú Q.2; Bắc Đẩu Thất Tinh Hộ Ma Bí Yếu Nghi Quĩ]. (xt. Bắc Đẩu Pháp).	
 	
Diệu Kiến Mạn Đồ La	
● Mạn Đồ La của Mật Giáo hiển bày sự nội chứng của Bồ Tát Diệu Kiến.	
Cách vẽ tranh Mạn Đồ La: Bồ Tát Diệu Kiến là vị Trung Tôn trong Đại nguyệt luân (vòng tròn lớn) ở chính giữa, chung quanh vẽ bảy nguyệt luân nhỏ của bảy sao Bắc Đẩu, đây là viện trong. Bảy sao Bắc Đẩu theo thứ tự phương vị của nguyệt luân là: tây nam sao Tham Lang, chính tây sao Cự Văn, tây bắc sao Lộc Tồn, chính bắc sao Văn Khúc, đông bắc sao Liêm Trinh, chính đông sao Vũ Khúc, đông nam sao Phá Quân... và phía trước Bồ Tát Diệu Kiến vẽ một bánh xe báu (bảo luân).	
Viện ngoài theo thứ tự phương vị vẽ tướng quân Giáp Dần ở vị Dần phương đông, tòng thần Đinh Mão ở vị Mão, tướng quân Giáp Thìn ở vị Thìn, tướng quân Đinh Tị ở vị Tị phương nam, tướng quân Giáp Ngọ ở vị Ngọ, tòng thần Đinh Mùi ở vị Mùi, tướng quân Giáp Thân ở vị Thân phương tây, tướng quân Đinh Dậu ở vị Dậu, tướng quân Giáp Tuất ở vị Tuất, tòng thần Đinh Hợi ở vị Hợi phương bắc, tướng quân Giáp Tí ở vị Tí, tòng thần Đinh Sửu ở vị Sửu.	
Còn bốn góc ở bốn cửa dùng các sao làm ranh giới, chỗ trống không ở bốn góc thì vẽ lọ hoa. [X. Kinh Diệu Kiến Bồ Tát Thần Chú].	
 	
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh	
● Phạm: Saddharma-puịđarìka sùtra.	
Gồm 7 quyển hoặc 8 quyển, ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Hậu Tần, gọi tắt: Pháp Hoa Kinh, Diệu Pháp Hoa Kinh, thu vào Đại Chính Tạng tập 9.Là một trong những bộ kinh chủ yếu của Phật Giáo Đại Thừa, gồm 28 Phẩm. Diệu Pháp hàm ý là giáo pháp nói trong bộ kinh mầu nhiệm không gì hơn; Liên Hoa Kinh ví dụ kinh điển thanh khiết hoàn mĩ. Cứ theo sự suy đoán thì nguyên điển kinh này có lẽ đã được thành lập vào khoảng trước hoặc sau kỉ nguyên Tây lịch. Chủ ý của kinh này cho rằng, các phái	
Phật Giáo Tiểu Thừa đã quá coi trọng hình thức mà xa rời ý nghĩa đích thực của giáo pháp, vì thế, để nắm bắt được cái chân tinh thần của Đức Phật, mới dùng thể tài văn học, thi ca, thí dụ, tượng trưng v.v... tán thán Đức Phật Vĩnh hằng (Phật đã thành từ lâu xa) và thọ mệnh của Ngài vô hạn; Ngài hiện các loại hóa thân, dùng mọi phương tiện mà nói pháp vi diệu.	
Tâm điểm của kinh này là “ba thừa về một”, tức là đưa ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát về một Phật Thừa, điều hòa các loại giáo thuyết của Đại Thừa, Tiểu Thừa mà chủ trương hết thảy chúng sinh đều có thể thành Phật.	
Về mặt biểu hiện của bộ kinh tuy có tính văn học, nhưng chủ ý vẫn khế hợp với tư tưởng chân thực của giáo pháp Đức Phật. Niên đại thành lập các Phẩm tuy có khác nhau, nhưng nhận xét theo phương diện chỉnh thể thì vẫn không mất tính thống nhất hồn nhiên. Đối với tư tưởng sử và văn học sử Phật Giáo, Kinh Pháp Hoa đã có một giá trị bất hủ.	
Về Hán dịch thì có sáu loại bản dịch, nhưng hiện còn có ba: Kinh Chính Pháp Hoa 10 quyển 27 Phẩm, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch năm 286 đời Tây Tấn, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 8 quyển, do ngài Cưu Ma La Thập dịch năm 406 đời Diêu Tần, Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa 8 quyển 27 Phẩm, do các ngài Xà Na Quật Đa và Đạt Ma Cấp Đa dịch năm 601 đời Tùy. Trong các bản dịch trên đây thì chính Pháp Hoa rất tỉ mỉ rõ ràng, Diệu Pháp Hoa thì ngắn gọn nhất, nhưng lại được lưu truyền rất rộng và được tụng đọc nhiều nhất.	
Về các bản chú thích kinh này, thì ở Ấn Độ ngài Thế Thân là người đầu tiên đã soạn Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Đề Xá 2 quyển, do các ngài Bồ Đề Lưu Chi và Đàm Lâm dịch vào đời Hậu Ngụy. Còn ở Trung Quốc thì từ sau ngài Cưu Ma La Thập, người ta đã thấy xuất hiện các bản chú thích đầu tiên là: Pháp Hoa Kinh Sớ 2 quyển do ngài Trúc Đạo Sinh soạn vào đời Tống thuộc Nam Triều, kế đến là: Pháp Hoa Nghĩa Kí 8 quyển của ngài Pháp Vân ở chùa Quang Trạch; rồi lần lượt đến Pháp Hoa Tam Đại Bộ của ngài Trí Khải, Pháp Hoa Nghĩa Sớ 12 quyển và Pháp Hoa Huyền Luận 10 quyển của ngài Cát Tạng, Pháp Hoa Huyền Tán 20 quyển của ngài Khuy Cơ v.v... riêng ngài Trí Khải đã căn cứ vào kinh này mà sáng lập Tông Thiên Thai.	
Đến Nhật Bản, sau khi Thái Tử Thánh Đức chú giải Kinh Pháp Hoa thì kinh này trở thành một trong ba bộ kinh hộ quốc của Nhật Bản, xưa nay rất được kính tín tôn sùng. Sau khi ngài Tối Trừng khai sáng Tông Thiên Thai ở Nhật Bản, kinh này lại trở thành trung tâm giáo học của Phật Giáo Nhật Bản, là kinh nòng cốt của nền Phật Giáo mới chi phối giới Phật Giáo Nhật Bản. Bản tiếng Phạm của kinh này thời gần đây đã được tìm thấy ở Khách thập cát nhĩ (Kashgar) thuộc Tân Cương và được học giả người Pháp là Eugène Burnouf dịch ra Pháp văn và xuất bản vào năm 1852.Về sau lại có các bản dịch tiếng Anh, tiếng Nhật (Phạm, Nhật đối chiếu).	
Kinh Pháp Hoa là bộ kinh được truyền bá rộng nhất từ xưa đến nay. Các kinh như: Đại Bát Nê Hoàn, Đại Bát Niết Bàn, Ưu Bà Tắc Giới, Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp, Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán, Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm v.v... và các bộ luận như: Đại Trí Độ, Trung Quán, Cứu Kính Nhất Thừa Bảo Tính, Nhiếp Đại Thừa, Phật Tính, Nhập Đại Thừa v.v... đều có nêu tên kinh này và trích dẫn nhiều đoạn văn nghĩa trong đó.	
Trong các kinh sách của Đạo Giáo cũng thường trộm dùng lời văn và giáo nghĩa của kinh này, nhưng thêm bớt lộn xộn. Ngoài ra, trong các bản đào được ở Đôn Hoàng thấy có các Phẩm: Đạc Lượng Thiên Địa thứ 29, Bồ Tát Mã Minh thứ 30 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và đều được thu vào Đại Chính Tạng tập 85.	
Phong tục sao chép Kinh Pháp Hoa từ xưa đã rất thịnh, bản kinh sao chép sớm nhất mà văn tự có thể khảo xét được là bản kinh chép vào năm Kiến Sơ thứ 7 (411) đời Tây Lương, tức là sau bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập sáu năm. [X. Pháp Hoa Văn Cú Q.8 phần dưới; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.8; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.4, Q.8; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.11, Q.14; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.2; Duyệt Tạng Tri Tân Q.24]. (xt. Chính Pháp Hoa Kinh).	
 	
Diêu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Đề Xá	
● Phạm: Saddharma-puịđarìka-zastra, Saddharma-puịđarìka-upadeza, gồm 2 quyển. Bồ Tát Thế Thân soạn, các ngài Bồ Đề Lưu Chi và Đàm Lâm dịch chung vào đời Hậu Ngụy. Đây là sách chú thích Kinh Pháp Hoa. Cũng gọi Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luận, Pháp Hoa Kinh Luận, Pháp Hoa Luận. Thu vào Đại Chính Tạng tập 26.Kinh Pháp Hoa bản tiếng Phạm mà bộ sách này y cứ để dẫn giải không ăn khớp với bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập mà lại tương tự như bản tiếng Phạm ở Népal hiện còn. Cũng có bản dịch khác của sách này là: Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luận Ưu Ba Đề Xá 1 quyển, do các ngài Lặc Na Ma Đề và Tăng Lãng dịch vào thời Nguyên Ngụy. Lời dịch của bản Nguyên Ngụy này tuy giống với bản của các ngài Bồ Đề Lưu Chi và Đàm Lâm, nhưng thiếu bài tụng Qui Kính và có khác nhau về câu, chữ, phần nói rộng, phần giản lược. Hiện nay, trong những bản đào được ở Đôn Hoàng, có bản luận tương tự như bản của tạng Cao Li do ngài Lặc Na Ma Đề dịch. Về sách chú sớ của luận này thì có: Sớ 3 quyển của ngài Cát Tạng đời Tùy, Thuật Kí 2 quyển do các ngài Nghĩa Tịch và Nghĩa Nhất soạn chung vào đời Đường. [X. Đại Trí Độ Luận Sớ Q.24; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6, Q.12; Ngạn Tông Lục Q.1; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.8].
 	
Diêu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Da Kinh	
● Có 1 quyển, ngài Bất Không dịch vào đời Đường. Cũng gọi Đại Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Da Kinh, Vô Chướng Ngại Kinh, Liên Hoa Tam Muội Kinh, thu vào Vạn Tục Tạng tập 3.	
Kinh này đứng trên quan điểm của Mật Giáo để giải thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Toàn kinh được cấu thành bởi những câu thỉnh vấn của ngài Kim Cương Tát Đỏa và lời giải đáp của đức Đại Nhật Như Lai.Về nội dung thì trước hết nêu hai bài tụng gồm tám câu khen ngợi bản giác; hai bài tụng này rất nổi tiếng; được xem như kệ tùy thân của chư Phật ba đời và là căn cứ của tất cả chúng sinh thành Phật. Kế đến, trình bày ý nghĩa trong 28 Phẩm Kinh Pháp Hoa thì 14 Phẩm đầu lấy Văn Thù làm bản tôn, 14 Phẩm sau lấy Phổ Hiền làm bản tôn.	
Sau đó, trong Phẩm Phương Tiện Bí Mật Tam Ma Da và Phẩm Kiến Bảo Tháp Bí Mật Tam Ma Da lại nói rõ phương pháp phối hợp giữa Thập Như Thị và Bát Diệp Cửu Tôn, ý chỉ sâu xa giữa Bảo Tháp và chữ (a) căn bản của Kinh Pháp Hoa, nguồn gốc của Đề Bà Đạt Đa, mật chú của Long Nữ và cỏ cây thành Phật, ý nghĩa việc Đức Như Lai đã thành Phật từ lâu xa, tâm Chân Ngôn, trụ xứ và sự lễ bái của Bồ Tát Thường Bất Khinh v.v...	
 	
Diệu Phong	
● Tức là núi Tu Di.Theo vũ trụ quan của Phật Giáo, Tu Di là ngọn núi cao ngất đứng trên Kim Luân ở chính giữa một Tiểu thế giới.Trong Phẩm Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm có chép sự tích Đồng Tử Thiện Tài lên tận đỉnh núi Diệu Phong để xin Tỉ Khưu Đức Vân chỉ dạy về hạnh Bồ Tát.	
Trong Thiền Lâm, từ Diệu Phong được dùng để hình dung cảnh giới tuyệt đối vượt ngoài tất cả lời nói, suy nghĩ và tình thức phân biệt, tức chỉ cho nơi chốn của bản phận an trụ, gọi là Diệu Phong cô đính..., Diệu Phong đính, Cô Phong đính thượng. Bích Nham Lục tắc 23 (Đại 48, 164 thượng), chép: “Bảo Phúc đưa tay chỉ và nói: Chỗ này mới là ngọn Diệu Phong”. (xt. Tu Di Sơn).	
 	
Diệu Quan Sát Trí	
● Phạm: Pratyavekwanà-jĩàna. Một trong bốn trí của Hiển Giáo, một trong năm trí của Mật Giáo. Tức là trí khéo léo xem xét các pháp rồi diễn nói một cách tự tại.Trí này do chuyển thức thứ sáu mà thành và được phối với Liên Hoa Bộ trong năm bộ của Mật Giáo. Trí này lấy Di Đà Như Lai làm vị tôn chủ. Lại vì trí này biện biệt rõ tà chính, cho nên, nếu phối hợp với năm Đại, thì phải phối với Thủy Đại.[X. Luận Thành Duy Thức Q.10; Luận Bồ Đề Tâm; Bí Tạng Kí]. (xt. Ngũ Trí, Tứ Trí Tâm Phẩm).	
 	
Diệu Quan Sát Trí Ấn	
● Cũng gọi Di Đà Định Ấn. Ấn tướng của Liên Hoa Bộ Mật Giáo. Hai tay đan ở ngoài, ngón cái và ngón trỏ của hai tay bấm vào nhau, đặt ở phía dưới rốn. Là ấn tướng do Đức Phật A Di Đà kết. [X. Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Đạo Tràng Niệm Tụng Nghi Quĩ Q.thượng; Thành Tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vương Du Già Quán Trí Nghi Quĩ]. (xt. Cửu Phẩm Ấn, Định Ấn).	
 	
Diệu Quán	
● Tông Thiên Thai lấy “Ba quán viên dung” của Viên Giáo làm Diệu quán, đối lại với “Ba quán thứ tự” của Biệt Giáo.	
Trong ba đế Không, Giả, Trung, nếu quán Không Đế tức là ba đế, thì quán hai đế Giả, Trung mỗi đế cũng đều là ba đế, gọi là Tức nhất nhi tam (tức một mà ba). Ngược lại, nếu quán ba đế đều là Không Đế, thì quán ba đế mỗi đế cũng đều là Giả, Trung, gọi là Tức Tam Nhi Nhất (tức ba mà một). Như vậy, tức nhất nhi tam, tức tam nhi nhất dung thông viên diệu không ngăn trở nhau: đó là Diệu quán. [X. Kim Quang Minh Kinh Văn Cú Kí Q.3 phần trên; Bí Tạng Kí].	
 	
Diệu Quyến Thuộc	
● Chỉ cho thính chúng nhóm họp tại hội tòa để nghe Pháp Thân Như Lai của Mật Giáo nói pháp.	
Trong Hiển Giáo, nếu nói theo Nhân Vị và Quả vị, thì giữa bậc Giáo chủ nói pháp và thính chúng nghe pháp có khác nhau: Chỉ có bậc giáo chủ đã đạt đến Quả vị, còn thính chúng nghe pháp đều thuộc Nhân Vị. Nhưng trong Mật Giáo thì thính chúng nghe pháp là từ tự thân Pháp Thân Như Lai mà sinh ra, là chư tôn quyến thuộc do tự tính của Như Lai thành tựu, gọi là Tự Quyến Thuộc, mỗi mỗi quyến thuộc đều chia nhau nắm giữ đức của Như Lai, đều có thể lãnh hội được pháp môn thuộc cảnh giới của Phật, cho nên cùng với Giáo chủ thuyết pháp cùng là chủ bạn và đều thuộc quả vị trong hội trường Như Lai tự tính.	
Bởi vậy, nếu đứng trên quan điểm của Mật Giáo mà phân biệt thô diệu, liệt thắng, thì thính chúng nghe pháp của Hiển Giáo là Thô Quyến Thuộc, còn thính chúng nghe pháp của Mật Giáo là Diệu Quyến Thuộc. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1].	
 	
Diệu Sắc Thân Như Lai	
● Diệu sắc thân, Phạm: Surùpa, âm Hán: Tố rô ba. Một trong năm Đức Như Lai được thờ cúng khi cử hành pháp Thí ngã quỉ (cho quỉ đói ăn) trong Mật Giáo, Ngài là cùng thể với Phật A Súc phương đông.	
Chữ “Sắc” trong Diệu sắc có nghĩa là hiện tượng, hình, hình thái, chứ không phải sắc của màu sắc. Bởi vì vị tôn này là thân Đại Mạn Đồ La thuộc Kim Cương Bộ ở phương đông, bản thệ của ngài là khiến cho các căn đầy đủ, tướng hảo tròn đầy, cho nên có thể phá hình tướng xấu xí của quỉ đói.(xt. Ngũ Như Lai, A Súc Phật).	
 	
Diệu Tâm	
● Thể tính của tâm sâu xa vi diệu, không thể nghĩ bàn, không thể biết được, cho nên gọi là Diệu Tâm.	
Theo sự phán giáo của Tông Thiên Thai, Biệt Giáo lấy chân tâm của Như Lai làm diệu tâm, còn Viên Giáo thì lấy ngay vọng tâm của phàm phu làm diệu tâm. [X. Kinh Viên Giác; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.1].	 	

Diệu Thiện Công Chúa	
● Ở thời xa xưa, Bồ Tát Quan Âm từng có lần là công chúa Diệu Thiện.	
Cứ theo Biên Niên Thông Luận quyển 10 chép, thì khi Luật Sư Nam Sơn Đạo Tuyên hỏi về nguồn gốc của Quan Âm Đại Sĩ, Thiên Thần đã trả lời rằng: Ở một kiếp quá khứ xa xưa có vua Trang Nghiêm, Phu Nhân tên là Bảo Ứng, sinh được ba con gái, cô lớn nhất tên Diệu Nhan, cô thứ hai tên Diệu Âm và cô thứ ba tên Diệu Thiện, sau Diệu thiện đi tu và đắc đạo thành Bồ Tát Quan Âm có nghìn tay nghìn mắt. [X. Thung Dung Lục tắc 54].	
 	
Diệu Thủ Vô Đa Tử	
● Tay khéo không nhiều con. Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Diệu thủ nghĩa là thủ đoạn, phương pháp tuyệt khéo; vô đa tử nghĩa đen là không nhiều con, ở đây hàm ý chẳng có gì đặc biệt cả. Ý nói tuy có ngón khéo, nhưng không có gì đáng kể.	
Bích Nham Lục tắc 71 (Đại 48, 200 thượng), nói: “Xem mưu lược trong trận rồng rắn, khiến người nhớ mãi Lí tướng quân. (Diệu thủ vô đa tử, một ngựa một gươm, nghìn dặm muôn dặm, nghìn người muôn người)”.	
 	
Diệu Tịnh Minh Tâm	
● Chỉ cho tâm tự tính thanh tịnh. Diệu nghĩa là vô thượng, tối thượng; Tịnh nghĩa là trong sạch; Minh là cảnh giới đã xa lìa vô minh mà đạt tới triệt ngộ.	
 	
Diệu Trang Nghiêm Vương	
● Phạm: Zubhavyùha-ràja. Cũng gọi Nghiêm Tịnh Vương.	
Cứ theo Phẩm Trang Nghiêm Vương Bản Sự trong Kinh Pháp Hoa quyển 7 chép, thì trong vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng Kì Kiếp quá khứ, có Đức Phật hiệu là Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, tên nước là Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên là Hỉ Kiến. Trong pháp hội của Đức Phật ấy có một vị vua tên Diệu Trang Nghiêm, Phu Nhân tên là Tịnh Đức (Phạm: Vimaladatta, cũng gọi Li Cấu Thí); vua có hai người con tên là Tịnh Tạng (Phạm: Vimalagarbha, cũng gọi Li Cấu Tạng) và Tịnh Nhãn (Phạm: Vimalanetra, cũng gọi Li Cấu Nhãn). Cả hai Vương Tử đều giỏi về thần thông, tu hạnh Bồ Tát, khuyên vua cha vốn tin Bà La Môn quy y theo Phật. Vua nghe lời và đem nước giao cho người em rồi xuất gia. Vị vua này về sau chính là Bồ Tát Liên Hoa Đức (Phạm: Padmazrì), Hoàng hậu là Bồ Tát Quang Chiếu Trang Nghiêm Tướng, còn hai Vương Tử thì chính là Bồ Tát Dược Vương (Phạm: Bhaiwajya-ràja) và Bồ Tát Dược Thượng (Phạm: Bhaiwajya-samudgata). [X. Kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Vương Bản Sự; Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát].	
 	
Diệu Tuệ Đồng Nữ Kinh	
● Có 1 quyển. Là tên khác của kinh Tu Ma Đề, do ngài Bồ Đề Lưu Chí dịch vào đời Đường, thu vào Đại Chính Tạng tập 12.Nội dung kinh này nêu 40 việc tu hành của Bồ Tát và nói rõ chỗ thể hội cảnh giới Bát Nhã Chân Không của Diệu Tuệ (cô gái mới tám tuổi, là con một trưởng giả ở thành Vương Xá). Toàn kinh được kết cấu tương tự như Kinh Duy Ma. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.5, Q.13; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Đại Đường Nội Điển Lục Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2].	
 	
Diệu Ứng	
● Chỉ cho sự ứng hiện bất khả tư nghị của chư Phật và Bồ Tát. Ứng hiện cũng gọi ứng hóa, tức là chư Phật và Bồ Tát tùy theo căn cơ chúng sanh mà hóa hiện nhiều loại thân tướng uy nghi.Sự hóa hiện tùy duyên của các Ngài không thể nghĩ bàn, ở trong một cõi Phật, thân không lay động mà có thể ứng hiện các loại thân ở khắp 10 phương, vì thế gọi là Diệu Ứng.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 6 phần trên (Đại 33, 749 hạ), nói: “Cũng như vừng trăng giữa hư không, nước trăm sông phẳng lặng, tùy sông dài ngắn, rộng hẹp, không trước không sau, mà cùng một lúc đều hiện bóng khắp nơi: đó là sự diệu ứng chẳng thể nghĩ bàn. [X. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.hạ; Vãng Sanh Luận Chú Q.hạ; Pháp Hoa Kinh Luận Q.hạ].	
 	
Diệu Vân Tập	
● Gồm 24 tập, tác phẩm của ngài Ấn Thuận, Giảng đường Tuệ Nhật ở Đài Bắc phổ biến. Tập tác phẩm do chính tác giả sửa lại và chia làm ba thiên thượng, trung, hạ.	
Thiên Thượng là kinh luận giảng kí, gồm Kinh Kim Cương, kinh Tâm, Luận Trung Quán, Luận Nhiếp Đại Thừa v.v...	
Thiên trung là tác phẩm chuyên đề như: Phật Pháp Khái Luận, Trung Quán Kim Luận v.v... tất cả sáu tác phẩm.	
Thiên hạ là tập văn, gồm Phật tại nhân gian v.v... tất cả 11 tập.	
Tuy nhiên, ngài Ấn Thuận còn có những tác phẩm nổi tiếng như: Nguyên Thủy Phật Giáo Thánh Điển Chi Tập Thành, Trung Quốc Thiền Tông Sử, Sơ Kì Đại Thừa Phật Giáo Chi Khởi Nguyên Dữ Phát Triển v.v... đều chưa được đưa vào Diệu Vân Tập.	
 	
Diệu Vân Tự Tại Vương Như Lai	
● Tương truyền là tên của Bồ Tát Long Thụ đã thành Phật ở đời quá khứ. Cũng gọi Diệu Vân Như Lai, Diệu Vân Tướng Như Lai, Diệu Vân Tướng Phật.	
Mục Mã Minh Long Thụ Sư Đệ Cảm Ứng trong Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục quyển hạ của ngài Phi Trược đời Liêu (Đại 51, 856 thượng), chép: “Kinh Kim Cương chính trí nói: Mã Minh, Long Thụ đã thành Phật ở quá khứ, Mã Minh hiệu là Đại Quang Minh Phật, Long Thụ là Diệu Vân Tướng Phật. Kinh Đại Trang Nghiêm Tam Muội cũng nói: Mã Minh, Long Thụ đã thành Phật ở quá khứ, Mã Minh hiệu là Nhật Nguyệt tinh minh Phật, Long Thụ là Diệu Vân Tự Tại Vương Như Lai v.v...”	
Tên của các vị Như Lai này thấy rải rác trong các kinh luận bị ngờ là ngụy tác, được lưu hành ở cuối đời Đường. [X. Thích Ma Ha Diễn Luận Tự; Thích Ma Ha Diễn Luận Kí (Thánh pháp); Bồ Đề Tâm Luận Kiến Văn Q.1].	
 	
Diệu Viên	
● Mầu nhiệm tròn đầy. Là tướng chân thực tuyệt đối.Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 3 Bồ Đề Đạt Ma chương (Đại 51, 219), chép: “Nhà vua hỏi: “Công đức chân thực là thế nào?”. Sư đáp: “Tịnh trí diệu viên thể tự rỗng lặng, công đức như thế đời không cầu được”.	
Theo đó, Thiền Lâm hình dung những câu nói cơ duyên viên mãn vi diệu cũng gọi là Diệu viên xu khẩu (câu nói then chốt mầu nhiệm tròn đầy). Xu vốn là cái then cài cửa, ở đây dùng với ý là chủ yếu, then chốt.	
Thung Dung Lục tắc 3 (Đại 48, 229 trung) nói: “Sức anh hùng phá vỡ trùng vây Diệu viên xu khẩu chuyển cơ mầu”	
 	
Diệu Viên Đơn Phức	
● Diệu viên đơn kép. Chỉ cho 25 pháp tu định luân vi diệu của Bồ Tát Biện Âm trong Kinh Viên Giác. Ý nói Viên Tu Vi Diệu, Đơn Tu Vi Diệu, Phức Tu Vi Diệu. Tu ba pháp quán này phải dứt hết nói năng suy nghĩ cho nên gọi là diệu. Hai mươi lăm pháp tu định luân có thể chia ra: Viên Tu Vi Diệu 1 luân, Phức Tu Vi Diệu 21 luân, Đơn Tu Vi Diệu 3 luân, tổng cộng là 25 định luân. Nếu đem 25 pháp định luân đắp đổi mà tu thì sẽ được tự tại vô ngại nên gọi là diệu tu. [X. Hoành Trí Thiền Sư Quảng Lục Q.8]	
 	
Diệu Xa Ma Tha	
● Thiền Định cao nhất. Diệu nghĩa là tuyệt đối, không thể nghĩ bàn, không gì so sánh được. Xa Ma Tha, Phạm: zamatha, nghĩa là ngưng chỉ, tĩnh lặng, hay diệt, một trong bảy tên của Thiền Định, là thu nhiếp tâm không để ngoại cảnh làm lay động, xa lìa và ngưng chỉ tất cả sự tán loạn khiến cho tâm tĩnh lặng.	
Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 1 (Đại 19, 106 hạ), nói: “A Nan chí thành cầu xin Đức Thế Tôn mở bày phương tiện đầu tiên: Diệu Xa Ma Tha, Tam Ma, Thiền Na, nhờ đó, mười phương Như Lai đã tu thành Bồ Đề”.	
 	
Do Dự Bất Thành Quá Loại	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Do dự bất thành, Phạm: Saôdighàsiddha. Một trong bốn lỗi bất thành, một trong 10 lỗi của Nhân, một trong 33 lỗi của Nhân Minh. Cùng với Lưỡng Câu Bất Thành, Tùy Nhất Bất Thành, Sở Y Bất Thành gọi chung là bốn lỗi bất thành. Là lỗi vì người lập luận trong đối Luận Nhân Minh đã nêu ra Nhân (lí do) mà lòng còn ngờ vực, do dự, chưa thể xác định là đúng hay sai.	
Luận Nhân Minh nhập chính lí (Đại 32, 11 hạ), nói: “Đối với tính chất của sương mù sinh tâm ngờ vực, lại đoán là khói, rồi bảo nơi ấy có lửa, đó là lỗi do dự bất thành”. Nghĩa là khi người lập luận nhìn ở đàng xa, thấy chỗ cây cỏ um tùm, mờ mờ như khói như sương, không phân biệt được. Nếu lúc ấy người lập luận đưa ra luận thức:	
Tông: Ở đằng kia có lửa.	
Nhân: Vì có khói.	
Thì người vấn nạn liền hỏi: “Có thật là khói không?” Người lập luận không trả lời được. Đây là vì luận cứ còn do dự không xác định được nên đã mắc phải lỗi “bất thành”.	
Mục đích của Nhân Minh là giúp người ta phát khởi chính trí để hiểu rõ chân lí một cách xác thực hiển nhiên, nay người lập luận lại dùng Nhân do dự để chứng minh Tông do dự, thì trí hiểu biết của đối phương cũng thành do dự bất định: điều này trái với bản ý của Nhân Minh, cho nên là lỗi.	
Lỗi này có thể chia làm hai loại: Nếu Nhân (lí do) được nêu ra bị cả đôi bên (người lập luận và người vấn nạn) cùng ngờ vực thì mắc lỗi “Lưỡng câu do dự bất thành” (đôi bên do dự không thành). Nếu trong đôi bên chỉ có một bên hoài nghi, thì phạm lỗi Tùy nhất do dự bất thành (một bên do dự không thành).	
Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ quyển trung phần cuối lại chia hai loại này thành sáu loại nhỏ:	
1.Lưỡng câu toàn phần do dự bất thành quá.	
2.Lưỡng câu nhất phần do dự bất thành quá.	
3.Tùy Tha nhất toàn phần do dự bất thành quá.	
4.Tùy tự nhất toàn phần do dự bất thành quá.	
5.Tùy Tha nhất nhất phần do dự bất thành quá.	
6.Tùy tự nhất nhất phần do dự bất thành quá. [X. Nhân Minh Luận Sơ Minh Đăng Sao Q.4 phần cuối; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.5; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích (Trần Đại tề) ]. (xt. Tứ Bất Thành Quá).	
 	
Do Dự Tương Tự Quá Loại	
● Lỗi do dự tương tự. Lỗi thứ sáu trong 14 lỗi “Tự Năng Phá” của Nhân Minh cũ do ngài Túc Mục đặt ra.	
Lỗi này do người vấn nạn cố tình phân biệt Tông và Nhân của người lập luận thành những nghĩa khác nhau, rồi cho rằng Nhân của người lập luận nêu ra là do dự bất định, không chứng minh được Tông, không thể lập thành luận thức chính xác, nhưng chính người vấn nạn lại tự chuốc lấy lỗi.	
Chẳng hạn như đệ tử của Phật lập luận thức:	
Tông: Tiếng nói là vô thường.	
Nhân: Vì sự nỗ lực không ngừng tạo ra.	
Dụ: Như cái bình.	
Người vấn nạn bắt bẻ hỏi rằng: “Ông cho tiếng nói là vô thường do sự nỗ lực không ngừng tạo ra, nhưng vô thường này có hai, vậy vô thường ông chủ trương là chỉ cho sinh khởi vô thường hay hoại diệt vô thường? Còn Nhân của sự nỗ lực không ngừng cũng có hai thứ là Sinh và Hiển. Sinh, pháp này xưa không mà nay có, có thể thành lập vô thường. Như cái bình là do sức người làm ra, là nhân sinh khởi, cuối cùng trở về hoại diệt. Còn Hiển thì trước kia vốn có, nay được hiển bày, có thể thành lập thường trụ, ví như đào giếng, nước vốn có sẵn nay chỉ do công nhân đào là nước chảy ra, cho nên thường có. Vậy, Nhân nỗ lực của ông ở đây là chỉ cho sinh hay chỉ cho hiển? Như thế là Tông do ông lập trở thành do dự bất định. Ở đây tuy nêu cả hai nghĩa, nhưng Nhân đã mắc lỗi, thì làm sao có thể dùng Nhân này để chứng thành Tiếng nói là vô thường?”.	
Trong đối Luận Nhân Minh trình bày ở trên, người lập luận đề xuất Tông “Tiếng nói” là theo nghĩa hoại diệt vô thường, chứ không phải nói về nghĩa sinh khởi; thế nhưng người vấn nạn lại vẽ rắn thêm chân bằng cách nêu ra nghĩa sinh khởi.Còn Nhân của sự nỗ lực do người lập luận chủ trương là đối với nghĩa sinh khởi mà lập nghĩa vô thường, nhưng người vấn nạn lại chia ra sinh và hiển khác nhau, hòng làm cho Nhân tranh luận càng rối rắm thêm.	
Hơn nữa, người vấn nạn dùng việc đào giếng mà cho rằng Nhân của hiển là thường trụ, cũng là lối nói tựa hồ như đúng, nhưng thực ra là sai; bởi vì nước giếng tuy do người đào mà chảy ra, nhưng cuối cùng sẽ tiêu diệt, cũng là vô thường, không thể dựa vào hiển, ẩn hay không mà chia bậy làm thường và vô thường. Do đó biết Nhân của sự nỗ lực mà người lập luận nêu ra, bất luận là sinh hay hiển đều là vô thường, và hoàn toàn không mắc lỗi bất định, nhưng người vấn nạn cố tình bắt bẻ để rồi tự chuốc lấy lỗi do dự tương tự. Ngoài ra lỗi này tương đương với “Nghi nan” trong Phẩm Đạo Lí Nan trong Luận Như Thực của ngài Thế Thân. [X. Nhân Minh Chính Lí Môn Luận Bản; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.8; Nhân Minh Thập Tứ Tương Tự Quá Loại Thiển Thích]. (xt. Thập Tứ Quá Loại, Nhân Minh).	
 	
Do Tuần	
● Phạm, Pàli: yojana. Hán âm: Du Xà Na, Du Thiện Na, Du Tuần, Do Diên. Dịch ý: hợp, hòa hợp, ưng, hạn lượng, nhất trình, dịch v.v... Đơn vị đo đường dài ở Ấn Độ. Tiếng Phạm yojana có nghĩa là mang ách (cái vạy) do chữ gốc yuj chỉ quãng đường con bò mang ách (kéo xe) đi một ngày.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2 chép, thì một do tuần là chỉ cho lộ trình hành quân một ngày của nhà vua.	
Về cách tính do tuần còn có nhiều thuyết khác nhau.	
1.Do tuần được đổi ra tính theo câu lô xá: Theo quốc tục Ấn Độ thì bốn câu lô xá là một do tuần. Trong kinh điển Phật cũng có chỗ lấy bốn câu lô xá là một do tuần, như Phẩm Hiện nghệ trong Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 4, Phẩm Minh thời phân biệt trong kinh Ma Đăng Ca quyển hạ v.v... Nhưng kinh Phật phần nhiều lấy tám câu lô xá là một do tuần, như Hữu Bộ Tì Nại Da quyển 21, Luận Đại Tì Bà Sa quyển 136, Luận Câu Xá quyển 12 v.v...	
2.Do tuần đổi ra tính theo dặm của Trung Quốc cũng có nhiều thuyết khác nhau: Theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2 thì ngày xưa một do tuần được tính là 40 dặm, theo quốc tục Ấn Độ tính là 30 dặm, Phật Giáo tính 16 dặm; Tuệ Uyển Ân Nghĩa quyển hạ chép là hơn 16 hoặc 17 dặm. Còn chú thích trong Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma quyển 3 của ngài Nghĩa Tịnh nói, theo quốc tục Ấn Độ là 32 dặm, Phật Giáo là 12 dặm.	
Ngoài ra, theo thuyết của các học giả cận đại như ông J. Flect đổi do tuần tính theo cây số ngàn (kilometre) thì một do tuần xưa bằng 19,5 km; theo quốc tục Ấn Độ là 14,6 km, Phật Giáo là 7,3 km; nếu theo thuyết của ông Major Vost thì một do tuần xưa bằng 22,8 km, quốc tục Ấn Độ là 17 km, Phật Giáo là 8,5 km. [X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.9; Phiên Phạm Ngữ Q.10; Chú Duy Ma Cật Kinh Q.6; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.2, Q.3; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.1, Q.27; J. Flect; Yojana andli (J.R.A.S. 1906].	
 	
Doãn Kham 	
● Doãn Kham (? - 1061). Vị danh tăng ở đời Tống, người Tiền Đường Chiết Giang. Thuở nhỏ sư theo ngài Tuệ Tư xuất gia, thông suốt nội ngoại điển, sau sư theo ngài Nhân Hòa Trạch Ngộ học luận Nam Sơn, hiểu thấu nghĩa sâu kín và trở thành nhà Luật Học nổi tiếng. Sư từng kiến lập đàn giới tại các chùa danh tiếng như: Chùa Đại Chiêu Khánh ở Hàng Châu, chùa Khai Nguyên ở Tô Châu, chùa Tinh Nghiêm ở Tú Châu v.v... tuyên dương Luật Tông Nam Sơn. Sư chú thích và phát huy 10 tác phẩm Giới Luật học của Luật sư Đạo Tuyên (ở núi Chung Nam) thành 12 bộ: Hội Chính Kí, Phát Huy Kí, Chính Nguyên Kí v.v... vì thế nên người đời gọi sư là Thập Bản Kí Chủ.	
Luận thuyết về Luật Học của sư, đối với các qui định như đi nhiễu Phật bên trái hay bên phải, khổ áo dài hay ngắn v.v... Ý kiến của sư có khác với nghĩa trong Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí do Luật sư Nguyên Chiếu ở chùa Linh Chi soạn. Người đương thời gọi sư là Hội Chính Tông, và gọi sư Nguyên Chiếu là Tư Trì Gia.	
Sự tịch vào tháng 11 năm Gia Hựu thứ 6, không rõ tuổi thọ. Thụy hiệu “Chân ngộ Trí Viên Luật sư”. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.45; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Chiêu Khánh tự chí Q.8].	
 	
Doanh Diêu	
● Doanh Diêu (1891 - 1973). Người Kim Môn, Phúc Kiến, họ Lâm, pháp hiệu Ngộ Tâm. Năm Dân Quốc 18 (1929), sư y vào ngài Giác Tịnh ở chùa Viên Giác tại Đài Bắc xuất gia, năm sau sư làm trụ trì. Năm Dân Quốc 27 (1938), sư bán hết tài sản riêng, mua đất làm chùa, đặt tên là Từ thiện đường, năm Dân Quốc 37 (1945) đổi tên là chùa An Quốc. Năm Dân Quốc 45 (1956), sư đến chùa Lăng Vân Thiền ở núi Quan Âm Đài Bắc thụ giới Cụ Túc.	
Lúc sanh tiền, sư hiện tướng phàm phu bình thường, thờ ơ với danh lợi, dốc một lòng tu niệm. Năm Dân Quốc 62, sư thị tịch, thọ 83 tuổi, là vị Nhục thân Bồ Tát thứ ba ở Đài Loan.	
 	
Du Già	
● Phạm, Pàli: Yoga. Dịch ý: tương ứng. Loại quán hạnh lấy pháp tu chỉ quán (Phạm: Zamathavàvipasyanà) làm chủ yếu, áp dụng phương pháp điều hòa hơi thở, tập trung tâm niệm ở một điểm để ngầm tương ứng và hợp nhất với chính lí. Trong Mật Giáo có thuyết Tam Mật Du Già Tương Ứng (cũng gọi thuyết Tam Mật tương ứng). Những người tu quán hạnh Du Già này gọi là Du Già Sư. Cảnh giới nương theo Du Già Sư mà tu gọi là Du Già Sư Địa. Luận Du Già Sư Địa có nêu 17 địa từ Ngũ Thức Thân Tương Ứng Địa đến Vô Dư Y Địa. Học phái tu trì theo luận này gọi là Du Già Phái (trong ngoại đạo, cũng có phái gọi là Du Già ngoại đạo). Ngoài ra, người tu quán hạnh Du Già gọi là Du Kì (Phạm, Pàli: yogin) hàm ý là “người có Du Già”. Tam Muội (Phạm, Pàli: samàdhi), Thiền Định (Phạm: dhyàna, Pàli: jĩàna) là một trong những pháp tu Du Già.	
Cứ theo Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 2 phần đầu nói, thì tương ứng có năm nghĩa:	
1.Tương ứng với cảnh: Không trái với tự tính của tất cả pháp.	
2.Tương ứng với hạnh: Tương ứng với các hạnh định, tuệ v.v...	
3.Tương ứng với lí: Lí hai đế: an lập, phi an lập.	
4.Tương ứng với quả: Có thể chứng được quả Bồ Đề cùng tột.	
5.Tương ứng với cơ: Đã được quả viên mãn, cứu sinh lợi vật, cảm ứng theo cơ, tùy bệnh cho thuốc.	
Trong năm nghĩa nói trên, Hiển Giáo phần nhiều theo nghĩa tương ứng với lí, như Du Già của Duy Thức Du Già; Mật Giáo thì thường theo nghĩa tương ứng với hạnh, như Du Già của Tam Mật Du Già. [X. Kinh Giải Thâm Mật Q.3 Phẩm Phân Biệt Du Già; Luận Du Già Sư Địa Q.24; Giải Thâm Mật Kinh Sớ Q.6; Đại Nhật Kinh Sớ Q.3].	
 	
Du Già Chấn Linh	
● Rung chuông trong khi tu Du Già. Du Già nghĩa là tương ứng, ý nói tập trung tinh thần dung hợp với bản tôn (vị tôn chính), đây là một pháp thực tu của Mật Giáo, cũng gọi là Hành tam mật Du Già.	
Phép tắc tu theo pháp này là phép Tứ Độ Gia Hạnh, tức là y theo một hành nghi nhất định là cúng dường lễ bái chư tôn và thể nghiệm cảnh địa chứng ngộ của các bản tôn để đạt đến đạo Tức Thân Thành Phật. Dùng phép rung chuông trong lúc tu pháp là để triệu thỉnh Bản Tôn thánh chúng an tọa nơi đạo tràng trước mặt hành giả, rồi tiếp tục rung chuông tấu nhạc biểu thị ý hoan hỉ đón rước. Chuông có nhiều loại, do hình cái chuôi có khác nên tên gọi không giống nhau như: chuông năm chĩa, chuông ba chĩa, chuông một chĩa, chuông chín chĩa.	
Phương pháp rung chuông thuộc sự tướng trong Mật Giáo, nên tùy theo mỗi phái mà có cách tác pháp khác nhau. Nhưng tựu trung đều bày tỏ ý nghĩa cảnh giác, cúng dường, hoan hỉ, thuyết pháp, phụng tống v.v... Theo pháp thế gian thì rung chuông là bày tỏ ý cúng dường, hoan hỉ, còn đối với pháp xuất thế gian thì rung chuông biểu thị âm thanh Phật thuyết pháp. Vì tiếng chuông có công năng đánh thức chúng sinh trong cơn mê mộng, khiến họ tỉnh ngộ mà vào Phật đạo, nên cũng có nghĩa là cảnh giác. [X. Kinh Kim Cương Đồng Tử Trì Niệm; Kinh Nhiếp Chân Thực Q.hạ].	
 	
Du Già Kinh	
● Phạm: Yoga-sùtra. Là kinh điển căn bản của học phái Du Già (Phạm: Yoga) trong sáu phái triết học của Ấn Độ. Tương truyền kinh này do Ba Đan Xà Lê (Phạm: Pataĩjali) biên soạn vào khoảng năm 150 trước Tây lịch, nhưng bản kinh hiện còn thì được soạn vào khoảng từ 400 đến 450 Tây lịch, thuộc Ba La Nại Tư Phạm Ngữ Tùng Thư số 75 (Benares Sanskrit Series, No. 75), tất cả có 4 chương 194 kinh. Nội dung gồm:	
I.Tam Muội: Do tu tập và xa lìa tham muốn để khống chế sự hoạt động của năm tâm: tính lường, điên đảo, phân biệt, ngủ mê và ghi nhớ mà đạt đến cảnh địa tam muội (chính định).	
II.Tám pháp thực tu:	
1.Chế giới (Phạm: Yama): Giữ năm giới không giết hại, không nói dối, không trộm cắp, không dâm dục, không có của riêng.	
2.Nội chế (Phạm: Niyama): Bao gồm thanh tịnh, mãn túc, khổ hạnh, tu học, qui y vị thần tối cao.	
3.Tọa pháp (Phạm: Àsana): Ngồi đúng phép để giữ gìn cho thân thể được yên định, thoải mái.	
4.Điều tức (Phạm: Pràịàyàna): Điều hòa hơi thở.	
5.Chế cảm (Phạm: Pratyàhàra): Xa lìa cảm quan và đối tượng.	
6.Chấp trì (Phạm: Dhàraịa): Định tâm ở một chỗ.	
7.Tĩnh lự (Phạm: Dhyàna): Sau khi định tâm, tập trung quán niệm.	
8.Tam Muội (Phạm: Samàdhi): Cảnh chính định.	
III.Nhờ sự tu hành thực tế, có thể đạt được tri thức, năng lực hơn người, như: biết rõ ba đời quá khứ, hiện tại vị lai, biết tâm người khác và tàng hình v.v...	
IV. Nhờ tu hành mà thoát li tự tính (Phạm: prakfti), được tồn tại độc lập (Phạm: kaivalya) cho đến hoàn thành sự giải thoát. [X. Tông Giáo Thần Bí Chủ Nghĩa (Ngạn bản Anh phu) ].	
 	
Du Già Luận Kí	
● Gồm 24 quyển, do ngài Độn Luân soạn vào đời Đường. Cũng gọi Du Già Sư Địa Luận Kí, thu vào Đại Chính Tạng tập 42.	
Nội dung sách này ghi chép những văn giải thích về Luận Du Già Sư Địa của các sư, chủ yếu là dựa vào bộ Du Già Sư Địa Luận Lược Toản của ngài Khuy Cơ mà chia ra sáu môn: Sở Vi, Sở Nhân, Tông Yếu, Tạng Nhiếp, Giải Đề và Thích Văn. Trong năm môn trước phần nhiều sao chép văn của ngài Khuy Cơ. Trong môn Thích Văn thì trước hết nêu ra lời chú giải của bộ lược toản, kế đến, đề cập đến thuyết của các ngài Thuận Cảnh, Văn Bị, Huyền Phạm, Thần Thái, Huệ Cảnh, Viên Trắc, Nguyên Hiểu, Thần Khuếch, Tăng Huyền v.v... Nhưng Luận Du Già Sư Địa từ quyển 66 trở xuống thiếu văn giải thích của bộ lược toản, nên Độn Luân thường trích dẫn thuyết của các ngài Thần Thái, Huệ Cảnh chứ ít đưa ra lời thuyết minh của mình. [X. Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.1, Q.2].	
 	
Du Già Phái	
● I.Du Già Phái.Cũng gọi Du Già Tông, Du Già Hành Phái.Giáo phái Phật Giáo Đại Thừa ở Ấn Độ, lấy học thuyết của Luận Du Già Sư Địa làm tông chỉ, đối lập với phái Trung Quán.	
Sơ Tổ là Luận Sư Di Lặc ở khoảng thế kỉ thứ IV, thứ V Tây lịch, lấy việc tuyên giảng các bộ Luận Du Già Sư Địa, Biện Trung Biên Luận Tụng, Đại Thừa Trang Nghiêm v.v... làm nền tảng để mở tông. Về sau, ngài Vô Trước vâng theo giáo chỉ của Luận Sư Di Lặc mà soạn các bộ Luận Nhiếp Đại Thừa, Hiển Dương Thánh Giáo v.v... Ít lâu sau, ngài Thế Thân nối tiếp, soạn Thập Địa Kinh Luận, Duy Thức Tam Thập Tụng luận v.v... để làm sáng tỏ giáo thuyết Du Già. Đệ tử của ngài Thế Thân là Trần Na cũng soạn các luận: Quán Sở Duyên Duyên, Nhập Du Già v.v... để phát huy tư tưởng Du Già, ngài cũng soạn Luận Nhân Minh Chính Lí Môn để qui định thể thức biện Luận Nhân Minh. Đồng thời, lại có hai vị Đại Luận Sư là Thân Thắng và Hỏa Biện chú thích tác phẩm Duy Thức Tam Thập Luận Tụng của ngài Thế Thân. Về sau, còn có các Luận Sư: Đức Tuệ, An Tuệ, Hộ Pháp, Nan Đà, Thanh Biện, Giới Hiền, Tịnh Nguyệt, Thắng Hữu, Tối Thắng Tử, Trí Nguyệt, Pháp Tạng, Trí Quang, Vô Tính, Thân Quang, Đức Quang v.v... nối tiếp nhau phát huy ý chỉ tam tính trung đạo, đề xướng quán hành lí vạn pháp duy thức để ngộ nhập tính chân như.	
Phái Du Già vốn đối lập với Phái Trung Quán từ lâu, hai phái thường chỉ trích luận điểm của nhau. Nhưng đến đầu thế kỷ thứ VIII, thì ngài Tịch Hộ và đệ tử là Liên Hoa Giới dung hợp tư tưởng của phái Trung Quán tự lập (Phạm: Màdhyamika-svàtantrika) với tư tưởng của phái Du Già mà thành lập phái Du Già Trung Quán tự lập (Phạm: Yogàcàra-màdhyamika-svàtantrika). Tư tưởng của phái này, về Thắng Nghĩa Đế thì dùng luận điểm của phái Trung Quán tự lập, còn về Thế Tục Đế thì y cứ vào lập trường của phái Du Già Duy Thức. Sau khi Phật Giáo Ấn Độ được truyền vào Tây Tạng, nhà canh tân Phật Giáo Tây Tạng là Tông Khách Ba dùng Thậm Thâm Quán, Quảng Đại Hành với ý đồ tông hợp hai phái Bát Nhã Trung Quán và Du Già Duy Thức. Từ thế kỉ VIII, IX trở về sau, phái Du Già đã bị phái Trung Quán thu hút, học phái độc lập không tồn tại nữa.	
Tại Trung Quốc, Kinh Bồ Tát Địa Trì (tức là Bồ Tát Địa của Luận Du Già Sư Địa) do ngài Đàm Vô Sấm dịch vào đời Bắc Lương, Kinh Bồ Tát Thiện Giới do ngài Cầu Na Bạt Ma dịch vào đời Lưu Tống, và Duy Thức Nhị Thập Luận, Thập Địa Kinh Luận do các ngài Bồ Đề Lưu Chi, Lặc Na Ma Đề dịch vào đời Bắc Ngụy v.v... là những kinh luận của phái Du Già được phiên dịch sớm nhất.	
Về sau, phái Du Già ở Trung Quốc dần dần chia thành Tông Địa Luận và Tông Nhiếp Luận. Tông Địa Luận lấy Thập Địa Kinh Luận làm nòng cốt, còn Tông Nhiếp Luận thì lấy Luận Nhiếp Đại Thừa làm chủ đạo. Cả hai tông tuy cùng lập thuyết “Bát Thức duyên khởi”, nhưng Tông Địa Luận cho thức A Lại Da và Tâm Như Lai Tạng đều là chân thức, còn Tông Nhiếp Luận thì coi thức A Lại là vọng thức nên mới lập riêng thức A Ma La thứ chín: đây là luận điểm bất đồng lớn nhất giữa hai tông. Mãi đến đời Đường, khi ngài Huyền Trang dịch xong các bộ Luận Du Già Sư Địa, Hiển Dương Thánh Giáo, Biện Trung Biên v.v... rồi lại dịch một cách tổng hợp các bộ luận của 10 vị Đại Luận Sư giải thích về Duy Thức Tam Thập Tụng mà biên soạn thành bộ luận “Thành duy thức” thì giáo thuyết của Tông Pháp Tướng mới được triển khai mà thịnh hành ở Trung Quốc và Nhật Bản. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.9, Q.10; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.1; Ấn Độ Triết Học Nghiên Cứu Q.5 (Vũ Tỉnh Bá Thọ) ]. (xt. Trung Quán Phái, Không Hữu Luận Tranh).	
● II.Du Già Phái.Một trong sáu phái triết học của Ấn Độ. Thông thường còn được gọi là Du Già ngoại đạo, Tương ứng ngoại đạo. Phái này cho rằng tu hành theo Du Già có thể đạt đến cảnh giới giải thoát. Triết học của phái này căn cứ vào học phái Số Luận mà lập luận, chỉ khác nhau ở lập trường Hữu thần luận chủ trương Thần ngã (Phạm: Puruwa) là vị thần tối cao. Tương truyền phái này do Ba Đan Xà Lê (Phạm: PataĨjali) sáng lập vào khoảng thế kỉ V Tây lịch, lấy Kinh Du Già (Phạm: Yogasùtra) do Ba Đan Xà Lê soạn làm nòng cốt. (Có thuyết nói Ba Đan Xà Lê đã biên soạn kinh này vào khoảng năm 150 trước Tây lịch).	
Phái này cho rằng nguồn gốc của khổ đau là vô minh, tức là thần ngã bị kết hợp với tự tính (Phạm: Prakfti); khi vô minh bị minh tri (Phạm: Viveka, sự sáng suốt) tiêu diệt, thì thần ngã thoát khỏi sự trói buộc của vật chất mà tồn tại độc lập, nhờ đó sự giải thoát đạt đến trạng thái hoàn toàn viên mãn. Để có được sáng suốt (minh tri), người ta phải thực hành tám phương pháp nói trong Kinh Du Già, đó là: Giữ giới, bồi dưỡng đạo đức tự ngã, dưỡng thành tư thế ngồi tốt lành, điều hòa hơi thở, khống chế cảm quan, tập trung tâm niệm, minh tưởng và Thiền Định. Tu tập tám phương pháp này, khi nào từ tam muội hữu tưởng mà vào được trạng thái vô tâm của tam muội vô tưởng là được giải thoát. Đây là đặc chất của phái Du Già. [X. Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.3; Luận Đại Tì Bà Sa Q.81; Luận Du Già Sư Địa Q.28; Ấn Độ Lục Phái Triết Học Cương Yếu (Lí thế kiệt) ].	
 	
Du Già Pháp Thủy	
● Sự truyền thừa giáo pháp Tam Mật Du Già trong Mật Giáo. Thông thường trong Mật Giáo, Du Già được gọi là Tam Mật Du Già, bởi vì Du Già của hành giả Chân Ngôn chung qui chỉ là tu ba hạnh bí mật: Thân Mật, Ngữ Mật và Ý Mật.	
Phẩm Trụ Tâm trong Kinh Đại Nhật quyển 1 nói, Thân Mật, Ngữ Mật, Ý Mật của Đức Phật Tì Lô Giá Na lấy tất cả thân nghiệp, tất cả ngữ nghiệp, tất cả ý nghiệp làm ba mật, tức thông thường trong Phật Giáo gọi là ba nghiệp.	
Pháp thủy (nước phép) là khi truyền pháp Quán Đính, lấy nước thơm gia trì trong năm cái bình của Đại đàn rưới lên đỉnh đầu của người thụ pháp để rửa sạch tâm của người ấy, rồi sau mới truyền pháp. Theo đó, sự tham gia nghi thức quán đính để vào đàn thụ pháp, gọi là “Dục Du Già pháp thủy” hoặc “Cấp Du Già pháp thủy”. [X. Kim Cương Đính Kinh Du Già Thập Bát Hội Chỉ Qui; Đại Nhật Kinh Sớ Q.3].	
 	
Du Già Sư Địa Luận	
● Phạm: Yogacàrabhùmi.Bồ Tát Di Lặc giảng, ngài Vô Trước ghi, gọi tắt: Du Già Luận, thu vào Đại Chính Tạng tập 30.Đây là bộ luận cơ bản của học phái Du Già Hành, là bộ luận quan trọng của Tông Pháp Tướng và cũng là bộ luận trọng yếu trong lịch sử Phật Giáo Trung Quốc.	
Nội dung ghi chép quá trình ngài Vô Trước nghe Bồ Tát Di Lặc từ trời Đâu Suất giáng xuống nhà giảng ở nước A Du Xà thuộc Trung Thiên Trúc nói pháp, trong đó tường thuật phép quán Du Già Hành (Phạm: yogacàra), cho rằng đối tượng khách quan là hiện tượng do thức A Lại Da (Phạm: àlayavijĩàna) - tâm thức căn bản của con người - giả hiện, cho nên phải xa lìa quan niệm đối lập có và không, tồn tại và phi tồn tại, mới có thể ngộ vào trung đạo. Bộ luận này là một kho báu lớn đối với việc nghiên cứu tư tưởng của Phật Giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa. Vì luận này giải thích rộng về 17 địa sở y sở hành của người tu Du Già nên cũng gọi là Thập Thất Địa Luận. Lại nữa, trong 17 địa thì Bồ Tát Địa là đặc biệt quan trọng.	
Trong các bản Hán dịch của bộ luận này, bản Luận Du Già 100 quyển của ngài Huyền Trang dịch là nổi tiếng hơn cả. Toàn bộ chia làm năm phần:	
1.Bản Địa Phần: Phần chủ thể của luận này gồm 50 quyển đầu nói rộng về ý nghĩa 17 địa trong cảnh giới Thiền Quán của Du Già.	
2.Nhiếp Quyết Trạch Phần: Gồm 30 quyển kế tiếp nêu rõ ý nghĩa sâu xa của 17 địa.	
3.Nhiếp Thích Phần: Gồm 2 quyển 81, 82 giải thích nghi tắc của các kinh.	
4.Nhiếp Dị Môn Phần: Gồm 2 quyển 83, 84 giải thích rõ sự sai biệt về danh nghĩa của các pháp được nói trong các kinh.	
5.Nhiếp Sự Phần: Gồm 16 quyển cuối cùng giải thích rõ về các nghĩa trọng yếu của ba tạng.	
Ngoài bản dịch của ngài Huyền Trang, còn có những bản dịch khác như: Kinh Bồ Tát Địa Trì 10 quyển, do ngài Đàm Vô Sấm dịch vào đời Bắc Lương, Kinh Bồ Tát Thiện Giới 9 quyển, do ngài Cầu Na Bạt Ma dịch vào đời Lưu Tống, Luận Quyết Định Tạng 3 quyển, do ngài Chân Đế dịch vào đời Lương. Cả ba bản trên đều là các bản lược dịch.	
Ngoài các bản Hán dịch, còn có bản dịch Tây Tạng.	
Về các bản chú sớ thì có: Du Già Sư Địa Luận Thích 1 quyển của ngài Tối Thắng Tử, Du Già Sư Địa Luận Lược Toản của ngài Khuy Cơ, Du Già Sư Địa Luận sớ 10 quyển của ngài Thần Thái, Du Già Luận Kí 24 quyển của ngài Độn Luân v.v... [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8, Q.14; Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.3].	
 	
Du Già Sư Địa Luận Lược Toản	
● Gồm 16 quyển. Ngài Khuy Cơ soạn vào đời Đường, thu vào Đại Chính Tạng tập 43.Cũng gọi Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Sớ, Du Già Luận Lược Toản, Du Già Sao. Sách này chú giải Luận Du Già Sư Địa, là sách quan trọng của Tông Pháp Tướng.	
Nội dung, trước hết, chép bài kệ Qui Kính thể bảy chữ bảy hàng trong Du Già Sư Địa Luận Thích của ngài Tối Thắng Tử, kế đến, lập sáu môn: Sở Vi, Sở Nhân, Tông Tự, Tạng Nhiếp, Thích Đề, Thích Văn v.v...	
Bộ chú sớ này là kim chỉ nam cho việc nghiên cứu Luận Du Già. Soạn giả Khuy Cơ là vị đệ tử cao túc của ngài Huyền Trang, là Sơ Tổ của Tông Pháp Tướng.[X. Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.10; Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.2].	
 	
Du Già Sư Địa Luận Thích	
● Có 1 quyển. Do các Bồ Tát Tối Thắng Tử soạn, ngài Huyền Trang dịch. Cũng gọi Du Già Luận Thích. Thu vào Đại Chính Tạng tập 30.Đây là sách chú giải Luận Du Già Sư Địa xưa nhất.	
Ngài Tối Thắng Tử (Phạm: Jinaputra, âm Hán: Thìn na phất đa la) là người nước Bát Phạt Đa bắc Ấn Độ, ra đời khoảng 1100 năm sau Đức Phật nhập diệt, đệ tử của ngài Hộ Pháp, là một trong 10 vị Đại Luận Sư Duy Thức.	
Bộ sách này giải thích rõ Đại cương của Luận Du Già. Trước hết, nói về lí do soạn sách này, sau đó, giải thích về danh nghĩa Du Già Sư Địa và 17 địa của phần Bản Địa. Toàn bộ chia làm sáu môn: Sở Vi, Sở Nhân, Danh Nghĩa, Tông Yếu, Tạng Nhiếp và Thích Văn, là điển tịch quan trọng của Tông Pháp Tướng.	 
	
Du Già Thượng Thừa	
● Cũng gọi Du Già Tối Thượng Thừa. Tiếng tôn xưng Chân Ngôn Mật Thừa. Mật Giáo lấy Du Già làm tông chỉ, tự cho là tối thượng trong các giáo khác nên gọi là Du Già Thượng Thừa.	
 	
Du Già Tông	
Cũng gọi Du Già Phái.	
● I.Du Già Tông. Tại Ấn Độ, Tông Duy Thức được gọi là tông Du Già, là học phái theo giáo thuyết của Luận Du Già Sư Địa. Trong Phật Giáo Đại Thừa ở Ấn Độ, phái này đối lại với phái Trung Quán, tôn Bồ Tát Di Lặc làm vị Sơ Tổ, ngài Vô Trước thừa kế.	
Về sau, có các ngài Thế Thân, Trần Na, Thân Thắng, Hỏa Biện, An Tuệ, Giới Hiền, Trí Quang v.v... nối nhau phát huy ý chỉ Tam Tính Trung Đạo, đề xướng quán hành lí “Vạn Pháp Duy Thức” để ngộ nhập tính chân như. Về sau, khi được truyền vào Trung Quốc, tông này dần dần chia thành ba tông: Địa Luận, Nhiếp Luận và Pháp Tướng. Trong đó, Tông Pháp Tướng thịnh hành hơn cả.	
Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 1 của ngài Nghĩa Tịnh (Đại 54, 205 hạ) chép: “Nói về Đại Thừa, thì không ngoài hai phái Trung Quán và Du Già”. (xt. Du Già Phái).	
● II.Du Già Tông. Tên gọi khác của Mật Giáo (Tông Chân Ngôn). Đôi khi chỉ riêng cho tông nghĩa của Thai Tạng Giới (gọi là tông Đại Nhật), để đối lại với tông nghĩa của Kim Cương Giới (gọi là tông Kim Cương Đính).	
 	
Du Già Yết Ma	
● Phạm: Yogakarman. Tác pháp thụ giới gọi là yết ma. Du Già Yết Ma chỉ cho tác pháp thụ giới (làm phép trao giới) nói trong Luận Du Già Sư Địa được các nhà Pháp Tướng ba thừa trao truyền cho nhau.	
 	
Du Hành	
● Nghĩa là đi khắp các nơi để tham thiền nghe pháp, hoặc nói pháp giáo hóa. Cũng gọi Phi Tích, Du Phương, Thiền Tông gọi là Hành Cước. Tăng sĩ du hành với mục đích như trên gọi chung là Tăng Hành cước. Hữu Bộ Tì Nại Da Xuất gia sự quyển 3 nói: “Tỉ Khưu từ năm hạ (An Cư) trở lên đã biết rõ thế nào là phạm, không phạm, thế nào là tội nặng, tội nhẹ, lại có thể giữ gìn Bát lạt để mộc xoa và tuyên giảng thì được phép du hành trong nhân gian, tùy nơi tham học. Nhưng, nếu chưa đủ năm hạ, thì dù có am hiểu Tam Tạng đi nữa cũng không được phép du hành”.	
Còn Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 25 thì nói: Người trường kì du hành có năm điều bất lợi:	
1.Không tụng được giáo pháp.	
2.Quên mất giáo pháp đã tụng.	
3.Ý không định được.	
4.Tam Muội đã được lại quên mất.	
5.Nghe pháp mà không giữ được. [X. Trung A Hàm Q.5 Kinh Sư Tử Hống; Trường A Hàm Q.1 Kinh Đại Bản; Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ]. (xt. Hành Cước).	 	

Du Hành Thượng Nhân	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Du hành là đi khắp bốn phương để truyền pháp giáo hóa. Tổ khai sáng Thời Tông của Nhật Bản là ngài Nhất Biến đi các nước, niệm Phật Giáo hóa, người đương thời gọi ngài là Du Hành Thượng Nhân.	
Về sau, các vị trụ trì Tổng Bản Sơn (chùa Trung tâm) của thời Tông cũng bắt chước ngài Nhất Biến và lấy việc du hành làm tông phong. Bởi vậy, những vị trụ trì ấy cũng được gọi là Du Hành Thượng Nhân.	
 	
Du Hóa	
● Du phương hành hóa. Nghĩa là đi các nơi để nói pháp giáo hóa.	
Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 36 (Đại 2, 748 hạ), chép: “Có một thời, Đức Phật ở trong vườn Nại kì gần thành Tì Xá Li cùng với 500 vị Đại Tỉ Khưu lần lần đi du hóa trong nhân gian”. (xt. Du Hí Thần Thông).	
 	
Du Hí Quan Âm	
● Một trong 33 vị hóa thân Quan Âm, có thể du hí tự tại, không bị trở ngại, tương đương với hóa thân Bồ Tát Quan Thế Âm trong Phẩm Phổ Môn của Kinh Pháp Hoa quyển 7 (Đại 9, 57 hạ): “Hoặc bị người ác đuổi, rơi xuống núi Kim Cương, nhờ sức niệm Quan Âm, không mảy may thương tổn”.	
Hình tượng ngài ngồi trên áng mây bay, tay phải chống đỡ, tay trái đặt trên đầu gối.
 	
Du Hí Tam Muội	
● Tam Muội là tam ma địa, tên khác của Thiền Định, tức là tâm chuyên chú vào một cảnh.	
Du hí tam muội cũng như đùa giỡn một cách vô tâm, nghĩa là tâm không dính mắc, không bị lôi kéo, nhậm vận tự như, được tự tại đối với các pháp. Cũng tức là đạt được không, Vô Sở Đắc, tiến lui tự do tự tại, không một mảy may vướng mắc.	
Lục Tổ Đàn Kinh Phẩm Đốn Tiệm (Đại 48, 358 hạ) nói: “Người đã thấy tính thì có lập cũng được, không lập cũng được, đi lại tự do, không động không ngại, tùy thời ứng dụng, tùy hỏi mà đáp, hóa thân khắp nơi, không lìa tự tính, tức là được tam muội du hí thần thông tự tại, ấy gọi là thấy tính”.	
 	
Du Hí Thần Thông	
● Nghĩa là Phật và Bồ Tát dùng sức thần thông hóa độ chúng sinh mà tự vui.Hí là tự tại, vô ngại, hàm ý du hóa, du hành. Luận Đại Trí Độ quyển 7 (Đại 25, 110 hạ), nói: “Hí là tự tại, như sư tử chơi giỡn giữa bầy hươu nai một cách tự tại không sợ, cho nên gọi là hí”.	
Chú Duy Ma Cật Kinh quyển 5 (Đại 38, 371 thượng), chép: “Thập nói (...) thần thông tuy lớn, người có thần thông thì cho là dễ, đối với ta không khó, cũng như chơi giỡn (hí) vậy” (...) Triệu nói: “Thần thông du hí giáo hóa người, lấy đó tự vui”. Phật và Bồ Tát ở trong thần thông đi lại tự tại, vào ra không ngại, cũng như chơi giỡn, cho nên gọi là hí”.	
Ngoại đạo và Nhị Thừa cũng có thần thông, nhưng còn bị ngăn ngại nên không gọi là du hí.	
Kinh Hoa Nghiêm quyển 56 (bản dịch đời Đường) có nêu 10 thứ du hí của Bồ Tát. Ngoài ra, trong các sách Thiền thường dùng các từ ngữ du hóa, du hí thần thông, du hành v.v...	
 	
Du Kì Kinh	
● Phạm: Vajrazekhara-vimàna-sarvayogayogi- sùtra. Có 1 quyển. Tên tắt của Kinh Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Già Du Kì. Cũng gọi Du Già Du Kì Kinh. Do ngài Kim Cương Trí Dịch vào đời Đường, thu vào Đại Chính Tạng tập 18.Một trong năm bộ bí kinh của Mật Giáo. Xưa nay cùng với Kinh Lí Thú được gọi chung là bí kinh trong các bộ kinh bí mật. Có 12 Phẩm.	
Cứ theo Kinh Tô Tất Địa của Thai Tạng Giới nói, thì kinh này là Tô Tất Địa của Kim Cương Giới.Nội dung nói rõ diệu pháp thành tựu tác nghiệp của tất cả thế gian và xuất thế gian. [X. Chư Quĩ Truyền Thụ Mục Lục; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Mục Lục Q.6; Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Mục Lục (bản dịch tiếng Anh) ].	
 	
Du Kì Quán Đính	
● Vốn chỉ sự quán đính (rưới nước thơm lên đỉnh đầu) của hành giả Du Già. Nay chỉ cho tác pháp quán đính truyền trao ấn ngôn (khế ấn và Chân Ngôn) của Kinh Du Kì, một việc trọng đại trong pháp Du Già thuộc Kim Cương Giới (Tối thượng) Mật Giáo. Pháp tu này căn cứ vào thuyết trong Phẩm Kim Cương Tát Đỏa Bồ Đề Tâm nội tác nghiệp quán đính tất địa và Phẩm Tựa của Kinh Du Kì mà thực hành, là pháp rất bí mật sâu xa, tương đương với Tam Muội Da thứ 5 trong 5 thứ Tam Muội Da và cũng giống với Dĩ Tâm Quán Đính nói trong Kinh Đại Nhật.	
Đứng về phương diện sự tướng của Mật Giáo mà nói, thì các dòng phái có các cách tác pháp khác nhau, nhưng Thai Mật (Mật Giáo của Tông Thiên Thai) ở Nhật Bản đặc biệt coi trọng cách tác pháp này. (xt. Quán Đính).	
 	
Du Kiên Đạt La Sơn	
● Phạm: Yugaôdhara. Một trong bảy núi vàng. Cũng gọi Do Càn Đà La Sơn, Du Kiền Đà La Sơn, Thụ Cự Đà La Sơn, Dụ Hán Đa Sơn. Gọi tắt: Kiền Đà Sơn. Vì trên đỉnh núi có hai đường rãnh giống như dấu bánh xe nên còn được dịch là Trì song.	
Núi này được cấu tạo bằng vàng ròng, ở trong cùng của bảy núi vàng, ở giữa khoảng núi Tu Di và núi Thiết Vi, cách núi Tu Di tám vạn do tuần. [X. Luận Câu Xá Q.11; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng]. (xt. Thất Kim Sơn).	
 	
Du Lâm Quật	
● Hang đá trên vách núi ở hai bờ sông Du Lâm cách huyện An Tây tỉnh Cam Túc 75 cây số về phía tây nam, tục gọi là Vạn Phật Hạp (hạp..: hai bên là núi, ở giữa là sông), một chi nhánh nghệ thuật hang đá Mạc Cao ở Đôn Hoàng. Hiện nay ở đây còn 41 hang đá, rải rác trên hai sườn núi, phía đông 30 hang, phía tây 11 hang. Niên Đại Đục mở những hang này ước vào khoảng thời Bắc triều, muộn hơn hang đá Mạc Cao. Những hang hiện còn đến nay, phần nhiều được mở vào thời Ngũ Đại và đầu đời Tống, số này chiếm đến quá nửa.	
Về những di vật trong quần thể nghệ thuật hang đá này thì chủ yếu là những bức tranh vẽ trên vách, trong đó, đẹp nhất là hai bức biến tướng Tây Phương Tịnh Độ và biến tướng Di Lặc trong hang số 25.	
 	
Du Na Thế Giới Quốc	
● Phạm: Yavana-loka. Danh từ chuyển lầm từ tiếng Pàli: Yona-loka và tiếng Hi Lạp: Ionia. Cũng gọi Dư Ni Quốc, Dụ Ni Quốc, Du Nặc Quốc, Dạ Bà Na Quốc, Dạ Ma Na Quốc, Da Bàn Na Quốc. Tên một nước xưa ở mạn Tây bắc Ấn Độ, tức là nước Đại Hạ (Bactria). Vào thế kỷ thứ IV trước Tây lịch, từ khi Đại Đế Á Lịch Sơn (Alexander) đông chinh về sau, nước này do vị tướng lãnh của ông tên là Tắc Lưu Ca Tư (Seluckos) quản trị. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 2 (Đại 24, 685 hạ), nói: “Đại Đức Ma Ha lặc khí đa đến nước Du Na thế giới giảng kinh Ca La La Ma. Giảng xong trong, nước có bảy vạn ba nghìn người đạt đạo quả, một nghìn người xuất gia, nhân đó, ở Du Na thế giới Phật Pháp được lưu thông”. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.25; Kinh Trung A Hàm Q.37; Luận A Tì Đàm Tì Bà Sa Q.41].	
 	
Du Phương Tăng	
● Vị tăng vân du bốn phương để tham thiền cầu đạo. Cũng gọi Hành Cước Tăng, Du Phương Đầu Đà, Vân Thủy Tăng.	
Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ dẫn luật Tì Nại Da chép, Đức Thế Tôn thường nói nếu Tỉ Khưu đã thành tựu năm pháp và đủ năm lần kết hạ An Cư thì được phép rời chỗ mình nương tựa để du hành trong nhân gian. [X. Tổ Đình Sự Uyển Q.8]. (xt. Hành Cước).	
 	
Du Tăng Địa Ngục	
● Cứ theo Luận Câu Xá quyển 11 chép, thì ở phía dưới Châu Nam Thiệm Bộ có tám địa ngục nóng rất lớn. Bốn mặt của mỗi địa ngục có bốn cửa, bên ngoài bốn cửa đều có bốn địa ngục: Lô Ổi Tăng (Phạm: Kukùla, thêm lò nướng), Thi Phẩn Tăng (Phạm: Kunapa, thêm xác chết và phân), Phong Nhận Tăng (Phạm: Asidhàrà, thêm mũi nhọn), Liệt Hà Tăng (Phạm: Kwàra-madi, thêm sông nóng). Như vậy, tám địa ngục nóng có 16 địa ngục Du Tăng, tổng cộng 128 Du Tăng Địa ngục.	
Vì những chúng sinh có tội bị rơi (đi chơi = du) vào những địa ngục này thì sự khổ não tăng lên gấp bội, cho nên gọi là Du Tăng Địa ngục.	
 	
Du Tâm An Lạc Đạo	
● Có 1 quyển, do ngài Nguyên Hiểu của Tân La (nay là nước Triều Tiên) soạn, thu vào Đại Chính Tạng tập 47 và quyển thứ 6 trong Tịnh Độ Tông toàn thư.
Nội dung nói rõ sự yên vui ở Tịnh Độ và nhân duyên vãng sinh. Tất cả chia làm bảy môn:	
1.Trình bày về tôn chỉ lập tông.	
2.Xác định sự tồn tại của nước kia (tức là có cõi Tịnh Độ).	
3.Nói rõ các chướng nạn vì mang lòng nghi ngờ.	
4.Nói rõ nhân duyên được sinh về Tịnh Độ Cực Lạc.	
5.Nêu ra những Phẩm số vãng sinh.	
6.Bàn về vãng sinh khó hay dễ.	
7.Khởi ngờ vực và trừ hoài nghi.	
Sách này xưa nay rất thịnh hành trong giới người tu Tịnh Độ.	
 	
Du Thạch	
● Một loại hợp kim do đồng và lô cam thạch luyện thành, có thể dùng để làm tượng Phật hay các đồ thờ Phật.	
Phạm Ngữ Tạp Danh nêu tiếng Phạm của du thạch là Rìti, âm Hán là Lí Để.	
Phiên Dịch Danh Nghĩa Đại Tập thì nêu tiếng Phạm của du thạch là Ràcakah. Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 81 nói rằng du thạch là loại bạch kim đứng sau vàng. Đại Đường Tây Vực Kí quyển 5 mục Yết Nhã Cúc Xà Quốc chép, nước Yết Nhã Cúc Xà có tượng Phật bằng du thạch. Cũng sách đã dẫn quyển 7 mục Bà La Ni Tư Quốc nói, ở chùa Lộc dã cách sông Bà La Ni hơn 10 dặm về phía đông bắc có tượng Phật bằng du thạch.	
Ngoài ra, Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 12 Pháp uyển tạp duyên nguyên thủy tập cũng ghi (Đại 55, 92 trung): “Nước Lâm Ấp dâng tượng Phật Vô Lượng Thọ bằng du thạch”.	
 	
Dụ	
● I.Dụ. Phạm: dfwtànỉa. Dùng thí dụ để làm cho đạo lí trong tất cả pháp được sáng tỏ. Trong kinh điển, nhiều chỗ ghi chép, khi Đức Phật nói pháp, Ngài đã khéo dùng thí dụ làm cho người nghe lãnh hội được lí sâu xa, chẳng hạn như Tam Xa Dụ, Dược Thảo Dụ trong Kinh Pháp Hoa và Thiện Họa Sư Dụ trong Kinh Hoa Nghiêm. Lại như lấy cây lay động để nói rõ về gió, đưa ngón tay chỉ mặt trăng v.v... đều là những thí dụ nổi tiếng trong kinh điển. A Ba Đà Na (Phạm: avadàna) trong 12 thể tài của kinh tức là loại kinh điển dùng thí dụ để mở bày pháp nghĩa. (xt. Thí Dụ).	
● II.Dụ. Phạm: udàharaịa hoặc dfwỉànta . Tiếng dùng trong Nhân Minh. Là chi thứ 3 trong tác pháp 5 chi của Nhân Minh cũ và chi thứ 3 trong tác pháp 3 chi của Nhân Minh mới.	
Dụ là nhờ vào sự so sánh để thuyết minh Tông (chủ trương, mệnh đề). Trong Luận Thức Nhân Minh, Dụ được đặt sau Nhân (lí do), có tác dụng nêu ra một sự lệ đã biết đễ dẫn chứng cho Tông vốn chưa được xác định, chưa được thừa nhận. Chẳng hạn lập luận thức:	
Tông: Tiếng nói là vô thường. Nhân: Vì có tính được tạo ra. Dụ: Như cái bình.
Trong tác pháp năm chi của Nhân Minh cũ, chi Dụ chỉ tương đương với tác dụng tỉ loại suy lí của luận lí học (La tập) mà thôi, còn cần phải nhờ vào sự giúp đỡ của chi Hợp và chi Kết thì mới có thể chứng minh luận điểm của Tông, cho nên sức chứng minh của chi Dụ trong Nhân Minh cũ rất là yếu ớt. Nhưng trong Nhân Minh mới, chi Dụ bao hàm một thứ nguyên lí phổ biến tương đương với Đại tiền đề của luận lí học, khiến cho loại tỉ suy lí biến thành diễn dịch suy lí để tăng cường sức chứng minh của nó; bởi thế, chi Dụ trong Nhân Minh mới đã có đủ tác dụng của Đại tiền đề trong luận lí học.	
Trong Nhân sinh mới, chi Dụ và chi Nhân đều là một bộ phận của luận cứ lí do, cho nên, nếu có thể liên kết chặt chẽ và chính xác tác dụng của hai chi này thì có thể chứng minh được chủ trương của chi Tông.	
Thông thường chi Dụ có thể chia làm hai loại: 	
a. Đồng Pháp Dụ. 	
b. Dị Pháp Dụ.	
Tác pháp theo Đồng Pháp Dụ gọi là “Hợp Tác Pháp”, tác pháp theo Dị Pháp Dụ gọi là “Li Tác Pháp”. Còn bản thân chi Dụ là do hai phần “Dụ thể” và “Dụ y” tạo thành. Ngoài ra, nếu sử dụng chi Dụ một cách không chính xác thì sẽ tạo ra 10 lỗi dưới đây:
1.Pháp năng lập không thành. (Trái với Nhân) 	
2.Pháp sở lập không thành. (Trái với Tông) 	
3.Pháp năng lập, pháp sở lập đều không thành. (Trái với Nhân và Tông) 	
4.Không hợp. (Không có lời kết hợp) 	
5.Đảo hợp. (Kết hợp trái ngược) 	
6.Pháp sở lập không trái hẳn với Tông.	
7.Pháp năng lập không trái hẳn với Nhân.	
8.Pháp sở lập, pháp năng lập đều không trái hẳn với Nhân và Tông.	
9.Bất li: Không có lời thì rõ mặt trái.	
10.Đảo li: Chỉ lộn ngược. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích (Trần Đại tề) ]. (xt. Đồng Pháp Dụ].	
 	
Dụ Dẫn	
● Phương tiện tùy căn cơ chúng sinh mà dẫn dắt họ vào đạo. Phẩm Thí Dụ trong Kinh Pháp Hoa quyển 2 (Đại 9, 13 hạ), nói: “Trưởng giả kia lúc đầu đem ba cỗ xe dụ dẫn các con, nhưng sau ông chỉ cho chúng một cỗ xe lớn với những vật báu rất trang nghiêm và tiện nghi (an ổn) bậc nhất. Tuy nhiên, ông trưởng giả ấy không mắc lỗi lừa dối.Như Lai cũng vậy, Ngài không có lỗi hư vọng, lúc đầu nói ba thừa để dẫn dắt chúng sinh, nhưng sau chỉ cho pháp Đại Thừa nhờ đó họ được độ thoát”.	
Trong Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển thượng, ngài Pháp Tạng đã căn cứ vào nghĩa này mà cho rằng Tam Thừa là Quyền Giáo (giáo pháp lâm thời) dùng để dẫn dụ, còn Nhất Thừa mới là Thực Giáo (giáo pháp chân thực), chỗ quay về của tam thừa.	
Ngoài ra, Tông Thiên Thai lập phán giáo năm thời, chia một đời giáo hóa của Đức Phật làm năm thời: Hoa Nghiêm, Lộc Uyển, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn và cho rằng đặc trưng của bốn thời giáo hóa trước theo thứ tự là: Tùy căn cơ, thí dỗ (dụ dẫn), quở trách và gạn lọc. Tông Thiên Thai đặc biệt cho Tiểu Thừa Giáo trong thời Lộc Uyển là thời dụ dẫn, hàm ý là:	
Căn cơ trình độ chúng sinh còn yếu kém chưa thể lãnh hội giáo pháp trong thời Hoa Nghiêm thứ nhất, nên Đức Phật đã dùng các phương tiện khéo léo mà nói pháp Tiểu Thừa theo đúng căn tính chúng sinh để dẫn dụ họ vào Đại Thừa.	
Phẩm Tín Giải trong Kinh Pháp Hoa quyển 2 (Đại 9, 17 thượng), nói: “Lúc bấy giờ, vì muốn dụ dỗ con mình nên ông trưởng giả mới bày phương tiện ngầm sai hai người nghèo hèn tiều tụy, dùng lời nhỏ nhẹ nói với người con rằng: “Này, cùng tử! Ở đây có việc làm và tiền công xứng đáng (...) ông trưởng giả muốn thuê anh hốt phân cùng với chúng tôi”.	
Đây là thí dụ cho Tiểu Thừa là giáo pháp dẫn dụ.	
 	
Dụ Đạo Luận	
● Có 1 quyển, ngài Tôn xước soạn vào đời Tấn, thu vào Đại Chính Tạng tập 52 Hoằng Minh Tập quyển 3.Sách này chủ trương Phật, Nho là nhất trí. Bài tựa nói rõ sự khác nhau giữa Phật Giáo và Nho Giáo: Phật Giáo thì thoát tục, còn Nho Giáo là đạo của thế tục. Trong phần chính văn nói thuyết báo ứng của Nho Giáo và thuyết báo ứng của Phật Giáo chỉ khác ở cách trình bày mà thôi.Vả lại, Phật Giáo chủ trương xuất gia là Đại hiếu, trong kinh điển Phật luôn nói đến “hiếu”, bởi vậy, Phật Giáo và đạo hiếu của Nho Giáo hoàn toàn phù hợp.	
 	
Dụ Nghi	
● Có 1 quyển, do ngài Tuệ Duệ (355 - 439) soạn vào đời Đông Tấn, thu vào Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 5 trong Đại Chính Tạng tập 55.Nhân vì các vị Đàm lạc v.v... hoài nghi ba Kinh Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn e có chỗ hư dối, nên ngài Tuệ Duệ mới soạn sách này để bác bỏ ý kiến sai lầm của họ và nói rõ ba kinh này đúng thực là cơ sở giáo hóa của Đức Phật.	
 	
Dụ Y Dụ Thể	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Hai bộ phận cùng cấu thành Dụ trong tác pháp ba chi của Nhân Minh. Chi Dụ trong Nhân Minh cũ chỉ có tác dụng lệ chứng (lấy việc đã biết để làm chứng cứ cho việc khác), nên không phân biệt Dụ Thể và Dụ Y. Đến Nhân Minh mới thì ngài Trần Na chia làm hai phần:	
1.Dụ Thể: Nêu lên một nguyên lí phổ biến để phát huy sức chứng minh Tông (mệnh đề) một cách hữu hiệu, tương đương với Đại tiền đề của luận lí học.	
2.Dụ Y: Chỗ nương để thành lập Dụ Thể, bởi vậy, Dụ Y là chứng cứ của Dụ Thể, cũng chính là thực lệ (sự lệ thực tại) của Dụ Thể.	
Dụ gồm có Đồng Dụ và Dị Dụ, Dụ thể của Đồng Dụ gọi là Đồng Pháp Dụ thể hay Đồng Dụ Thể; Dụ Y của Đồng Pháp Dụ gọi là Đồng Pháp Dụ y hay đơn giản là Đồng Dụ Y. Như khi lập luận thức: Tông: Tiếng nói là vô thường. Nhân: Vì có tính được làm ra.	
Đồng Dụ thể: Những vật có tính được làm ra thì đều là vô thường.	
Đồng Dụ y: Như cái bình.	
Nguyên tắc phổ biến được nêu ra trong phần Dị Dụ, thì gọi là Dị Pháp Dụ thể, hay nói đơn giản là Dị Dụ thể. Nguyên lí được nêu ra để làm chứng cứ hoặc thực lệ trong Dị Pháp Dụ gọi là Dị Pháp Dụ y, hay đơn giản là Dị Dụ y. Thí Dụ: Tông: Tiếng nói là vô thường. Nhân: Vì có tính được làm ra.	
Dị Dụ thể: Nếu là thường thì không có tính được làm ra.	
Dị Dụ y: Như hư không. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí;	
Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích (Trần Đại Tề) ].		

Dục	
● Phạm: Chanda hoặc rajas. Cũng gọi Nhạo Dục. Tên tâm sở. Là tác dụng tinh thần mong muốn sự nghiệp được hoàn thành. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng Dục là tác dụng theo tất cả tâm mà khởi lên thuộc về Đại Địa Pháp. Tông Duy Thức thì cho rằng tâm đuổi bắt đối tượng là do tác dụng của tác ý (chú ý) chứ không phải tác dụng của Dục, cho nên Dục chẳng phải theo tất cả tâm mà khởi, mà chỉ là tâm sở Biệt Cảnh mong cầu đối tượng mà khởi lên. Dục có ba tính: Thiện, ác và vô kí (không thiện không ác). Dục tính thiện là nguồn gốc phát khởi tâm tinh tiến cần mãn, dục mang tính ác thì thèm muốn tài vật của người khác, gọi là tham, là một trong những phiền não căn bản.	
Dục có nhiều loại: Năm dục, sáu dục, ba dục v.v...	
1.Năm dục: Say đắm năm cảnh: Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Cũng gọi năm dục đức, năm diệu dục. Hoặc ham muốn của cải, sắc đẹp, ăn uống, tiếng tăm, ngủ nghỉ, cũng gọi năm dục.	
2.Sáu dục: Say mê sắc đẹp, dung mạo, uy nghi tư thái, giọng nói quyến rũ, làn da mịn màng, tướng người xinh đẹp.	
3.Ba dục: Ham đắm dung mạo, tư thái, làn da mịn màng.	
Ngoài ra, vì tính tham muốn quá sâu, khó vượt qua, lại dễ làm cho người ta sa ngã như cái hố nên còn được gọi là Dục tiệm (hố dục). Hoặc vì phiền não tham dục hay nhận chìm người giống như dòng sông, nên gọi Dục hà (sông dục).	
Những tham muốn nung nấu người ví như kim đâm vào mình, nên gọi là Dục thích. Những điều vừa nói ở trên là nhấn mạnh sự tai hại của dục. Lại vì dục làm nhơ bẩn thân, nhiễu loạn người nên ví dụ dục là bụi bặm, là ma, là sự trói buộc v.v... [X. Luận Câu Xá Q.4; Luận Phẩm Loại Túc Q.2; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.1; Luận Thành Duy Thức Q.5]. (xt. Ngũ Dục, Lục Dục).	
 	
Dục Ái	
● Chỉ cho phiền não trong cõi Dục. Tức là vọng chấp đối với năm dục. Bồ Tát ưa thích chính pháp gọi là Pháp ái; trái lại, phàm phu tham đắm năm dục (của cải, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ) gọi là Dục Ái.[X. Kinh Trường A Hàm Q.10; Kinh Lăng Nghiêm Q.1; Luận Tập Dị Môn Túc Q.4]. (xt. Ái).	
 	
Dục Bản	
● Cái bảng nhỏ treo trong nhà tắm. Trong Thiền Lâm, khi vào tắm, người tắm cần nước nóng hay nước lạnh thì gõ bảng này, sau khi nghe tiếng bảng, Dục Đầu Hành Giả. (người trông nom nhà tắm) sẽ theo ý muốn của người tắm mà thêm hoặc bớt. Bên cạnh Dục bản có treo một tấm thẻ nhỏ, trên đó ghi lời chỉ dẫn cách đánh bảng. Thẻ này gọi là Dục thất tiểu bài...	
Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 4 Tri Dục Điều (Đại 48, 1131 trung), nói: “Trong nhà tắm treo một bảng nhỏ, bên cạnh có tấm thẻ ghi: “Đánh vào bảng một tiếng là thêm nước nóng, đánh hai tiếng là thêm nước lạnh, ba tiếng thì là thôi”.	
 	
Dục Câu	
● Lưỡi câu tham muốn. Vì muốn cứu độ chúng sinh, Bồ Tát dùng sự tham muốn để lôi kéo.	
Kinh Duy Ma quyển trung Phẩm Phật Đạo chép, vì cứu độ chúng sinh, Bồ Tát bày ra các phương tiện khéo léo, thị hiện nhiều loại thân, có khi hiện làm dâm nữ nhử kẻ hiếu sắc, trước dùng sự tham muốn để kéo lôi, sau cùng mới đưa họ vào trí của Phật.
 	
Dục Cầu	
● Một trong hai thứ mong cầu, tức là mong cầu được thỏa mãn mọi dục vọng. Luận Thành Thực quyển 10 nêu hai thứ mong cầu:	
1.Mong cầu được thỏa mãn mọi dục vọng ở đời hiện tại gọi là Dục Cầu.	
2.Mong cầu các dục vọng cho thân đời sau gọi là Hữu Cầu.	
 	
Dục Chủ	
● Người trông coi nhà tắm. Cũng gọi Tri Dục, Dục Tư. Chức vụ trông nom về nhà tắm trong Thiền Viện, một trong sáu vị đứng đầu Tây tự trong Thiền Lâm. Đến giờ tắm, Dục Chủ phải treo thẻ khai dục ở trước nhà trai và sắp đặt trong nhà tắm, xem xét củi, lửa, than v.v... Dưới quyền có vị Dục Đầu Hành Giả giúp đỡ. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.4 Tri Dục Điều; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Chức Vị Môn].	
 	
Dục Cổ	
● Trống báo giờ tắm. Trống này do vị Tri Dục, (người trông coi việc tắm gội, cũng gọi Dục Chủ, đánh). Cách đánh trống là lúc đầu đánh chậm, sau mau dần và cuối cùng đánh thật mạnh một tiếng rồi dứt. Theo qui định xưa, khi nghe tiếng trống, chúng tăng vào tắm trước, kế đến, Dục Đầu Hành Giả vào tắm, sau cùng mới đến Trụ Trì và Tri Khách. Về sau đổi lại là hồi thứ nhất vị Trụ Trì vào tắm, hồi thứ hai chư tăng vào tắm, hồi thứ ba các sư chú và những người khác tắm. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.8 Cổ Điều].	
 	
Dục Cụ	
● Các vật dùng riêng trong nhà tắm như: khăn tắm, bình nhỏ đựng nước sạch, quần tắm (áo tắm), khóa cửa nhà tắm, ghế ngồi tắm v.v... Khi vào nhà tắm, tay mặt cầm các dục cụ.	
Điều Nhật dụng qui phạm trong Bách Trượng Thanh Qui quyển 6 (Đại 48, 1146 thượng) nói: “Khi vào nhà tắm, phải cầm dục cụ bên tay mặt và đi vào qua cửa của gian dưới”.	
Ngoài ra, trước khi vào nhà tắm phải lấy khăn vải gói các dục cụ lại, khăn này gọi là Dục Phức.., hoặc Dục Phục, cũng thuộc một trong các Dục Cụ.	
 	
Dục Đầu	
● Cũng gọi Dục Đầu Hành Giả, một chức vụ dưới quyền vị Tri Dục (Dục Chủ), chuyên trách xử lí các việc trong nhà tắm của Tùng Lâm. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.4 Tri Dục Điều; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Chức Vị Môn].	
 	
Dục Giới	
● Cõi Dục. Phạm, Pàli: Kàma-dhàtu.	
Chỗ ở của loài hữu tình. Cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô Sắc gọi chung là ba cõi (tam giới). Cõi Dục gồm: Địa ngục, Quỉ Đói, Súc Sinh, A Tu La, Người và trời Lục Dục. Các loài hữu tình ở thế giới này nặng về thực dục, dâm dục, thụy miên dục (ham ngủ) nên gọi là cõi Dục. Cõi Dục bao gồm Hữu Tình Thế Gian và khí thế gian. Cõi Sắc và cõi Vô Sắc là nơi định tâm (tâm vào Thiền Định không tán động), còn cõi Dục là nơi tán tâm (tâm bình thường loạn động), vì thế cõi Dục được gọi là Tán Địa. Nhưng, vấn đề cõi Dục có định hay không thì trong Luận Tì Bà Sa quyển 10 và Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 11 có ghi nhiều thuyết. Nếu chia ba cõi làm chín địa (nơi, chốn), thì toàn thể cõi Dục (gồm năm đường: Địa ngục, Quỉ Đói, Súc Sinh, Người, Trời) là địa đầu tiên trong chín địa.	
Ngoài ra, về phạm vi và các loài khác nhau của cõi Dục, trong các kinh luận đều có ghi, như Phẩm Tu Đa La của Luận Tạp A Tì Đàm Tâm quyển 8 có liệt kê 20 chỗ: Tám Đại Địa ngục, súc sinh, quỉ đói, bốn đại Châu và sáu tầng trời cõi Dục. Phẩm Đao Lợi Thiên trong Kinh Truờng A Hàm quyển 20 chia làm 12 loại: Địa ngục, Quỉ Đói, Súc Sinh, Người, A Tu Luân, Tứ Thiên Vương, Trời Đao Lợi, Trời Diệm Ma, Trời Đâu Suất, Trời Hóa Tự Tại, Trời Tha Hóa Tự Tại Và Ma Thiên. Luận Du Già Sư Địa quyển 4 thì nêu 36 chỗ: Tám địa ngục lớn, bốn Châu lớn, bốn Châu cỡ vừa, sáu tầng trời cõi Dục, quỉ đói và phi thiên. Còn Luận Câu Xá quyển 11 thì nói về vị trí, thân hình và tuổi thọ v.v... [X. Kinh Trường A Hàm Q.19; Kinh Khởi Thế Q.1 đến Q.9; Luận Xá Lợi Phất A Tì Đàm Q.7; Luận Đại Tì Bà Sa Q.136, Q.137; Luận Câu Xá Q.3].	
 	
Dục Giới Định	
● Thiền Định thuộc cõi Dục. Cũng gọi Dục Định. Về vấn đề cõi Dục có định hay không, thì có nhiều thuyết. Có thuyết bảo cõi Dục không có Thiền Định, chỉ có tâm tán động, bởi thế, cái gọi là định cõi Dục là chỉ cho định Vị chí, tức là ở giai đoạn trước khi vào Sơ Thiền. Có thuyết cho rằng cõi Dục tuy nhiều tán tâm, nhưng vẫn có một phần nhỏ định tâm, và chính lấy phần nhỏ định tâm này làm định cõi Dục. Vì định tâm ở cõi Dục không liên tục mà tiêu diệt rất nhanh, nên cũng gọi là Điện quang định (định ánh chớp).	
Nhưng, Luận Thành Thực quyển 11 thì bảo cõi Dục thực sự có thiền định và thiền định này có thể phát ra trí không động. [X. Luận A Tì Đàm Tì Bà Sa Q.41; Thất Thiếp Kiến Văn Q.3 phần cuối].	
 	
Dục Giới Hệ	
● Hệ nghĩa là trói buộc, pháp trói buộc ở cõi Dục gọi là Dục Giới Hệ. Những pháp trói buộc đó là 18 giới (sáu căn, sáu trần, sáu thức). Lại nữa, trong 22 căn, 19 căn trước là Dục Giới Hệ; trong 98 Tùy Miên, có 36 Tùy Miên là Dục Giới Hệ. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.50, Q.52; Luận Câu Xá Q.2, Q.3; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.2]. (xt. Giới Hệ).	
 	
Dục Giới Tam Dục	
● Ba món dục ở cõi Dục.	
Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 3 nêu ra ba món dục của phàm phu trong cõi Dục, đó là:	
1.Ẩm Thực Dục: Phàm phu đối với các thức ăn uống thơm ngon sinh tâm tham đắm.
2.Thụy Miên Dục: Tâm phàm phu phần nhiều mờ tối, ham mê ngủ nghỉ nên không thể siêng tu đạo nghiệp.	
3.Dâm Dục: Tất cả nam nữ do tâm tham nhiễm lẫn nhau, nên làm các việc dâm dục.
 	
Dục Giới Tán Địa	
● Cõi Dục là nơi tán tâm. Hữu tình ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc mới có định tâm, nơi có định tâm gọi là Định Địa. Cõi Dục là nơi tán tâm, vì hữu tình ở cõi Dục không có định tâm nên gọi là Dục Giới Tán Địa.[X. Thích Thị Yếu Lãm Q.trung]. (xt. Dục Giới).	
 	
Dục Hải	
● Biển Dục. Sự yêu đương ham muốn của loài người rất mạnh, rất sâu rộng như biển cả mông mênh khó mà thoát ra được, cho nên dùng biển làm thí dụ mà gọi là Dục Hải.	
Thông thường, sự yêu đương khó vượt qua, như một dòng thác chảy xiết nên cũng gọi là Dục Lưu (Phạm: Kàma-ogha: Dòng ái dục). Chúng Sinh đều do phiền não bốc cháy mà phải luân hồi sinh tử, không thể đạt tới cõi Niết Bàn lí tưởng, gọi là biển lớn phiền não sinh tử. Trong các phiền não, ái dục mạnh nhất, vì thế gọi ái dục là Dục Hải.	
 	
Dục Hỏa	
● Lửa dục. Nhiệt tình dâm dục giống như lửa hay thiêu đốt tâm chúng sinh, hoặc vì tâm dâm dục bốc cháy như lửa khó dập tắt, nên gọi là Dục hỏa, cũng viết là dục...	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 8 (Đại 19, 143 hạ), nói: “Tất cả các Đức Như Lai trong 10 phương coi việc hành dâm như lửa dục. Bồ Tát thấy sự dâm dục thì tránh xa như tránh hố lửa”. [X. Pháp Uyển Châu Lâm Q.44].	
 	
Dục Kim Cương	
● Phạm: Iwỉa-vara. Âm Hán: Y sắt tra phạ nhật la. Cũng gọi Dục.. Kim Cương, Tiễn Kim Cương, Ý sinh Kim Cương, Kim Cương Tiễn, Nhãn Tiễn. Một trong bốn vị Kim Cương của Ngũ tôn ở Trung Đài trong hội Lí Thú trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo, tức là vị Bồ Tát ngồi trên hoa sen trong vòng tròn (nguyệt luân) ở phía trước Bồ Tát Trung Tôn Kim Cương Tát Đỏa. Thân mầu đỏ, chủng tử là (ma), hình Tam Muội Da là mũi tên.	
Lại nữa, vị tôn này cũng là một trong năm vị Bồ Tát bí mật, hình tượng: Tay trái cầm cung, tay phải cầm tên, đầu gối bên phải dựng thẳng trong tư thế bắn cung.
Cứ theo Kim Cương Đính Du Già Kim Cương Tát Đỏa Ngũ Bí Mật Tu Hành Niệm Tụng Nghi Quĩ, thì Dục Kim Cương tên là Bát Nhã Ba La Mật, có khả năng thông suốt tất cả Phật Pháp mà không trệ không ngại, giống như Kim Cương hay sinh ra chư Phật. Vị Bồ Tát này cầm cung, tên bằng Kim Cương bắn vào tất cả hạt giống hữu lậu trong thức A Lại Da để nó trở thành tấm gương trí tuệ tròn sáng. Cũng chính là vị tôn này dùng mũi tên dục Đại Bi bắn vào tâm tham dục của chúng sinh, khiến chúng ngộ nhập Bát Nhã Lí Thú Thanh Tịnh. [X. Lí Thú Thích Q.thượng; Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Tu Hành Thành Tựu Nghi Quĩ; Kim Cương Giới Thất Tập Q.hạ].	
 	
Dục Lậu	
● Phạm: Kàmàsrava, Pàli: Kàmàsava.	
Một trong ba lậu. Cũng gọi Dục Hữu Lậu. Dục chỉ cho năm món dục ở cõi Dục; lậu là tên khác của phiền não. Vì tham dục mà dấy sinh phiền não gọi là Dục Lậu.	
Tức là ngoài việc loại trừ năm bộ vô minh của cõi Dục, còn lại 31 thứ phiền não và 10 triền, tổng cộng là 41 thứ phiền não. Chúng Sinh vì Kiến Hoặc, tư hoặc ở cõi Dục mà tạo tác các nghiệp để rồi bị rơi rớt trong cõi Dục không thể nào thoát ra được, cho nên gọi là Dục Lậu. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.18; Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) Q.22]. (xt. Thập Triền, Tam Lậu).	
 	
Dục Lưu	
● Phạm: Kàma-ogha. Là tư hoặc tham sân si v.v... ở cõi Dục, vì tư hoặc này mà phải lưu chuyển trong cõi Dục nên gọi là Dục Lưu. Một trong bốn lưu. Cũng gọi Dục bạo lưu (dòng dục chảy xiết). Tư Hoặc ở cõi Dục là trong bốn đế của Kiến Đạo mỗi đế đều có bốn hoặc: Tham, sân, mạn, nghi, cộng thành 16 hoặc; Tu Đạo có ba hoặc: tham, sân, mạn cho đến 10 triền: Vô Tàm, vô quí, thụy miên, trạo cử, hôn trầm, xan, tật, phẫn, phú và hối...	
Lại nữa, Dục Lưu cũng chỉ chung cho sống chết trong ba cõi, vì mê hoặc nương theo dục mà có sống chết lưu chuyển. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.23; Luận Câu Xá Q.20]. (xt. Tứ Bạo Lưu).	
 	
Dục Nhiễm	
● Chỉ các dục làm bẩn chân tính, hoặc chỉ cho các phiền não tham dục.	
Kinh Kim Cương Bát Nhã (Đại 8, 772 hạ) nói: “Bạch Thế Tôn! Con là A La Hán đã lìa các dục nhiễm”. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.27; Kinh Pháp Hoa Q.2 Phẩm Thí Dụ].	
 	
Dục Pháp	
● Chỉ cho ba pháp: Dữ Dục, Thụ Dục, Thuyết Dục. Nghĩa là khi cử hành Bố Tát, Thuyết Giới, thụ giới v.v... các Tỉ Khưu cùng ở chung trong khu vực kết giới đều phải tham dự, nhưng nếu vì một lí do bất khả kháng nào đó không tham dự được, thì vị ấy phải bày tỏ lòng mong muốn, tùy hỉ và tán đồng pháp sự đó, gọi là Dục. Ủy thác ý muốn ấy cho vị Tỉ Khưu khác, gọi là Dữ Dục. Nhận sự ủy thác ấy, gọi là Thụ Dục. Đem truyền đạt ý ấy cho chúng tăng đều biết, gọi là Thuyết dục (nói dục). [X. Luận Thập Tụng Q.15; Tát Bà Đa Bộ Tì Ni Ma Đắc Lặc Già Q.6; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng đoạn 1].	
 	
Dục Phật	
● Tắm Phật. Cũng gọi Quán Phật.	
Nghi thức pháp hội tắm Phật được cử hành tại các chùa để kỉ niệm ngày Đức Thích Tôn Đản Sinh. Khi Đức Phật giáng sinh các vị trời rưới nước thơm xuống để tắm rửa thân thể ngài.Căn cứ theo truyền thuyết này, hằng năm đến ngày Phật Đản các chùa cử hành lễ hội tắm Phật; tượng Phật giáng sinh được đặt trong một cỗ long đình có kết hoa, cỏ, rồi dùng nước thơm rưới từ trên đầu tượng để tắm. Nhân dịp này cũng cử hành các lễ chúc mừng khác như: Cúng Phật, cúng tổ, cúng dường chư tăng v.v... pháp hội này được gọi là Hội Quán Phật, Hội Phật Sinh, Dục Hóa Trai.Lễ Phật Đản do đó cũng gọi là lễ tắm Phật.	
Tại Ấn Độ và Tây Vực thì tượng Phật Đản Sinh được đặt trong một cỗ xe rồi rước đi khắp thành phố. Ở Trung Quốc, vào các đời Đường, Tống pháp hội này cũng rất thịnh hành. Sau khi truyền đến Nhật Bản, bắt đầu từ năm. Thừa Hòa thứ 7 (840), hằng năm vào ngày 8 tháng 4 lễ tắm Phật được cử hành trong Hoàng cung, pháp hội tắm Phật này được gọi là Hoa tế. Về sau, pháp hội này cũng được lưu hành rộng rãi trong các chùa viện.	
Văn tụng đọc khi tắm Phật gọi là kệ tắm Phật.	
Ngoài ra, theo Kinh Bát Nê Hoàn Hậu Quán Lạp chép, thì vào ngày Phật Đản và ngày rằm tháng 7 mãn hạ cử hành lễ Quán Phật (tắm Phật) gọi là Quán Lạp. Lại nữa, theo Kinh Thí Dụ thì còn có lễ tắm Phật vào ngày mùng 8 tháng chạp (ngày Đức Phật thành đạo).	
Trong Thiền Lâm, vào ngày mùng 8 tháng chạp, ngày Đức Phật thành đạo, cũng làm lễ tắm Phật. Nước nóng dùng để tắm Phật được pha lẫn với các thứ hương thơm như: ngưu đầu chiên đàn, tử đàn, hương Đa Ma La, hương cam tùng, khung cùng, bạch đàn, uất kim, long não, trầm hương, xạ hương, đinh hương v.v... sau đó cho vào trong bình sạch, rồi từ từ rưới nước từ trên đỉnh đầu tượng Phật.	
Về nguồn gốc của lễ tắm Phật, các chùa ở Ấn Độ mỗi ngày đều có cử hành, là vì khí hậu ở Ấn Độ nóng bức, cần tắm mỗi ngày, cho nên Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 4 và Đại Tống Tăng Sử Lược quyển thượng đều nói rằng, lễ tắm Phật vốn không phải chỉ được cử hành vào ngày Phật giáng sinh, mà đời sau dần dần trở thành nghi thức tắm Phật mỗi năm một lần. [X. Kinh Dục Phật Công Đức; Thích Thị Yếu Lãm Q.trung; Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.2 Phật Giáng Đản Điều; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Báo Đảo Môn].	
 	
Dục Phật Kệ	
● Bài kệ đọc lúc tắm Phật. Theo kinh Dục tượng công đức, trong nghi thức tắm Phật, khi nước từ trên tượng Phật chảy xuống, vị Duy Ma tuyên sớ xong, cao giọng xướng bốn câu kệ như sau (Đại 16, 799 trung): “Nay con tắm gội tượng chư Phật Thân tịnh trí công đức trang nghiêm Khiến chúng sinh xa lìa năm trược Mong chứng được Pháp Thân Như Lai”. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.2 Phật Giáng Đản Điều]. (xt. Dục Phật).	
 	
Dục Sinh	
● I.Dục Sinh. Muốn sinh. Gọi đủ là Dục Sinh Ngã Quốc (muốn sinh trong đất nước của ta). Dục sinh, Chí tâm (dốc lòng) và Tín nhạo (tin ưa) là ba pháp an tâm của môn Tịnh Độ. (xt. Tam Tín).	
● II.Dục Sinh. Phạm: Kàmotpatti.Là cảnh dục lạc mà chư thiên của sáu tầng trời cõi Dục thụ hưởng, tuy có ba loại khác nhau, nhưng đều là thụ hưởng dục lạc nên gọi là Dục sinh.	
● III.Dục Sinh. Chỉ cho ba loại sinh ở cõi Dục.	
Luận A Tì Đạt Ma tập dị môn túc nêu ba loại dục sinh (Đại 26, 386 thượng): “Có các hữu tình ưa thích hưởng thụ các cảnh dục lạc vi diệu hiện tiền, những hữu tình ấy đối với các cảnh diệu dục hiện tiền như giàu sang, được tự tại, được hoàn toàn ở cõi người, được một phần ở cõi trời, đó là dục sinh bậc nhất; (...) trời Lạc Biến Hóa là dục sinh bậc nhì (...), trời Tha Hóa Tự Tại là dục sinh bậc ba.	
 	
Dục Tham	
● Phạm, Pàli: Kàma-ràga. Cũng gọi Dục Tham Tùy Miên. Chỉ cho phiền não tham ở cõi Dục. Còn phiền não tham ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc thì gọi là Hữu Tham... Dục Tham có Dâm Dục Tham và Cảnh Giới Tham khác nhau. Trong đó, tu Bất Tịnh Quán để đối trị dâm dục tham, tu Xả vô lượng trong bốn vô lượng (tức từ bi hỉ xả) để đối trị cảnh giới tham.	
Ngoài ra, theo Luận Câu Xá quyển 19, thì tham dục ở cõi Dục duyên theo năm cảnh bên ngoài: Sắc, thanh, hương, vị, xúc mà sinh khởi, nên gọi là Dục Tham. [X. Luận Phẩm Loại Túc Q.3; Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.thượng; Luận Đại Tì Bà Sa Q.83]. (xt. Tham).	
 	
Dục Thánh	
● Phép tắm rửa tượng Thánh tăng trong Thiền gia. Các tượng được tôn trí ở chính giữa nhà Tăng, gọi chung là Thánh tăng. Nhưng tượng Thánh tăng thờ trong các chùa viện của Đại Thừa và Tiểu Thừa có khác nhau. Các chùa Đại Thừa thờ tượng Bồ Tát Văn Thù, còn các chùa Tiểu Thừa thì thờ tượng ngài Kiều Trần Như hoặc Tân Đầu Lư hoặc Đại Ca Diếp hoặc Tu Bồ Đề v.v...[X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.4 Tri Dục Điều; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Báo Đảo Môn].	
 	
Dục Thất	
● Nhà tắm.Pàli: Nahàna-koỉỉhaka. Là nơi Đại Chúng tắm rửa. Cũng gọi Dục Đường, Ôn Thất (Pàli: Jantàghara), Thang ốc.	
Luật Ngũ Phần quyển 26 nói về lí do làm nhà tắm là: các vị Tỉ Khưu ăn uống đầy đủ, nhưng vẫn bị nhiều bệnh, y sĩ Kì Vực (Kì Bà) lấy làm lo, bèn bạch Đức Phật cho xây nhà tắm để trừ bệnh cho Đại Chúng. Lúc tắm dùng vỏ bồ đào, vỏ ma lâu, bột đậu v.v... để kì cọ cho sạch.	
Trong Thiền Lâm có đặt các chức Tri Dục (Dục Chủ), Dục đầu v.v... Ở nhà tắm thì đặt tượng Bồ Tát Bạt Đà Bà La (Hiền hộ), vị Bồ Tát này nhờ nhân duyên tắm gội trong Dục Thất mà chứng viên thông.	
Theo Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 28, thì tắm gội trong nhà tắm có năm điều lợi ích: Trừ phong, khỏi bệnh, sạch bụi bặm cáu bẩn, thân thể nhẹ nhàng, trắng trẻo béo tốt.	
Ngoài ra, Luật Tứ Phần quyển 16 và Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 34 cũng có nói đến các điều lợi ích của việc tắm rửa trong nhà tắm. Trong Tùng Lâm, nhà tắm được kể là một trong bảy nhà già lam (nhà của toàn chùa). Nhà tăng, nhà tắm và nhà tẩy tịnh (nhà vệ sinh) gọi là Tam mặc đường (ba nhà khi vào phải giữ im lặng). [X. Thích Thị Yếu Lãm Q.trung; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Điện Đường Môn].	
 	
Dục Thất Hiền Hộ Bồ Tát Tượng	
● Tượng Bồ Tát Hiền Hộ ở nhà tắm. Cũng gọi Dục Thất Bản Tôn Tượng.	
Bồ Tát Hiền Hộ, Phạm: Bhadra pàla, âm Hán: Bạt Đà Bà La. Vị Bồ Tát này nhờ nhân duyên đang tắm trong nhà tắm mà chứng được viên thông. Theo nhân duyên này mà các chùa viện ở đời sau thường đặt tượng của ngài ở nhà tắm. (xt. Hiền Hộ Bồ Tát).	
 	
Dục Thất Tịnh Can	
● Cây sào sạch ở nơi nhà tắm. Tức là cây sào (tre) gác ở phía trong nhà tắm để mắc quần áo sạch.	
Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Khí Vật Môn chép: “Giáo Giới Luật Nghi nhập ôn thất pháp nói: Vào trong nhà tắm, áo sạch thì mắc lên cái sào sạch, áo dơ thì mắc lên cái sào dùng cho đồ dơ”.	
 	
Dục Thiên	
● Chỉ cho các trời cõi Dục. Cũng gọi Lục Dục Thiên, gồm có sáu tầng: Trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Suất, trời Lạc Biến Hóa và trời Tha Hóa Tự Tại.[X. Luận Câu Xá Q.8]	
 	
Dục Thiên Ngũ Dâm	
● Năm cách hành dâm của các trời cõi Dục:	
1.Trời Tứ Thiên Vương và trời Đao Lợi: Trời Tứ Thiên Vương ở lưng chừng núi Tu Di, trời Đao Lợi ở trên chóp núi Tu Di, đều ở gần với mặt đất, sự hành dâm của hai cõi trời này cũng giống như loài người.	
2.Trời Dạ Ma: Đối với cảnh dục biết rõ thời giờ, nên chỉ cần ôm nhau là thành.
3.Trời Đâu Suất: Đối với các cảnh dục biết dừng đủ, cho nên chỉ cần nắm tay nhau là thành.	
4.Trời Lạc Biến Hóa lòng dục rất nhẹ, nên chỉ cười với nhau là đủ.	
5.Trời Tha Hóa Tự Tại, dục niệm hết dần, nên chỉ nhìn nhau là thỏa mãn. [X. Kinh Trường A Hàm Q.20; Luận Câu Xá Q.11].	
 	
Dục Thuyền	
● Cái bồn để tắm. Trước khi đưa vào quan tài, thi hài người chết được tắm rửa bằng nước ấm, cái đồ đựng nước tắm lúc ấy gọi là Dục Thuyền, giống như cái bồn để tắm. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 6 Vong Tăng Điều (Đại 48, 1147 hạ), nói: “Nếu vị bệnh tăng nhắm mắt thì vị chủ Diên Thọ Đường báo tin ngay cho vị Duy Ma biết để vị này bảo Đường Tư Hành Giả đun nước, đồng thời, báo tin cho các vị Thủ Tọa, Tri Khách, Thị Giả, Khố Tư và sai người đưa dục thuyền đến để tắm cho người quá cố”.	
 	
Dục Tiễn	
● Mũi tên dục. Vì năm dục lạc hay làm hại người, nên ví dụ như mũi tên mà gọi là Dục Tiễn. Hoặc chỉ cho mũi tên mà Bồ Tát Dục Kim Cương cầm nơi tay. Hoặc vì lòng dục tương ứng với cảnh giống như mũi tên bắn trúng mục tiêu nên cũng gọi là Dục tiễn.[X. Phẩm Tịnh Hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm (60 quyển); Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.10]. (xt. Dục Kim Cương).	
 	
Dục Trì	
● Ao tắm: Hồ ao được dành riêng cho việc tắm gội thân thể.	
Tại Ấn Độ, ngoài nhà tắm ra, còn đào ao hồ chứa nước mưa để tắm rửa. Ấn Độ là xứ nhiệt đới, cho nên chỗ nào cũng đào ao hồ để tắm rửa. [X. Thích Thị Yếu Lãm Q.trung]	
 	
Dục Vong	
● Tắm vong. Trước khi đưa vào quan tài, thi thể người chết được tắm rửa bằng nước nóng để được sạch sẽ, gọi là Dục Vong. Nghi thức này thường được thực hành trong Thiền Lâm mỗi khi có vị tăng lâm bệnh nhập tịch. (xt. Dục Thuyền).		
Dục Y	
● Pàli: Udakasàỉikà. Cũng gọi Dục Quần, Nội Y, Minh Y, Vũ Dục Y. Là y phục mặc lúc tắm. Một trong bảy vật dụng tắm.	
Theo Luật Ngũ Phần quyển 26, Luật Thập Tụng quyển 18 và Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 40, thì Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, khi tắm không được để mình trần mà phải mặc áo tắm, nếu không sẽ phạm tội Đột Cát La gọi là Dục Y Pháp.	
Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 3 nói, khi tắm phải dùng mảnh vải dày (dục quần) dài 5 khuỷu tay, rộng năm khuỷu, quấn quanh mình để tắm.	
Còn danh từ Vũ Dục Y (áo tắm mưa) là theo y phục của người Ấn Độ mặc để tắm mưa. Sau khi Đức Phật chế pháp dục y thì từ ngữ này vẫn được lưu dụng. [X. Luật Ngũ Phần Q.5; Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.6 Nhật Dụng Quĩ Phạm Điều; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Phục Chương Môn].	
 	
Duệ Sắt Tri Lâm	
● Phạm: Yawỉivana. Khu rừng ở phía ngoài thành Vương Xá nước Ma Yết Đà trung Ấn Độ. Cũng gọi Thân Sắt Tri Lâm, Già Việt Lâm, Từ Tự Lâm. Dịch ý là rừng gậy.
Đại Đường Tây Vực Kí quyển 9 (Đại 51, 920 thượng) nói: “Rừng tre cây cao và cứng, um tùm che kín núi hang. Nơi này trước kia có người Bà La Môn nghe Phật Thích Ca thân cao một trượng sáu, thường không tin, nên dùng cây gậy tre dài một trượng sáu để đo thân Phật. Mỗi lần ông đo thân Phật lại cao thêm, cứ thế, ông càng đo thân Phật càng cao thêm mãi; cuối cùng, không đo được nữa, ông bèn quăng gậy bỏ đi, cây gậy tre mọc rễ ở đó thành rừng”.	
Trong khu rừng này có tòa tháp lớn do vua A Dục xây dựng. Cũng tại nơi này thuở xưa Đức Phật đã từng vì các trời, người hiện đại Thần Thông nói pháp nhiệm mầu trong suốt bảy ngày.	
Hiện nay có khu di tích cổ gần thôn Kiệt Hỉ Nhĩ (Jethian) ở mạn đông bắc thị trấn Gia nhã thuộc Bengal chính là rừng trúc này. [X. Đại Trang Nghiêm Kinh Luận Q.12; Phật Sở Hành Tán Q.4].	
 	
Duệ Sơn Đại Sư Truyện	
● Có 1 quyển. Do vị tăng người Nhật Bản là ngài Nhân Trung soạn. Nội dung thuật lại sự tích hành hóa của vị tổ khai sáng Tông Thiên Thai Nhật Bản là Đại Sư Tối Trừng trong 65 năm tại thế. Sách được ấn hành vào tháng 8 niên hiệu Vĩnh Bảo năm đầu (1704) đời Đông Sơn Thiên Hoàng. Bài tựa do ngài Tú Vân ở viện Tây Tháp soạn, được thu vào Tứ Đại Sư Truyện Bản năm Minh Hòa thứ 4 (1767).	
 	
Duệ Tôn	
● Duệ Tôn (1201 - 1290). Vị tổ Trung Hưng của Luật Tông Nhật Bản. Ngài người Đại Hòa (huyện Nại Lương) họ Nguyên, tự Tư Viên. Lúc đầu, ngài học Mật Giáo, sau lấy việc phục hưng Luật Học làm chính, thụ giới ở chùa Tây Đại, siêng năng tinh tiến, được trong triều ngoài nội tôn kính. Ngài dốc chí dùng giới luật cứu đời, thường truyền giới cho phi nhân và những người ăn xin v.v... Ngài đào 1350 cái ao để phóng sinh.	
Năm Chính Ứng thứ 3 ngài tịch, thọ 90 tuổi.Sau ngài được Phục chính Thiên Hoàng ban thụy hiệu “Hưng Chính Bồ Tát”.	
Ngài để lại các tác phẩm: Phạm Võng Cổ Tích Văn Tập 10 quyển, Cảm Thân Giác Chính Kí 3 quyển. [X. Hưng Chính Bồ Tát Truyện; Bản Triều Cao Tăng Truyện Q.59; Nguyên Hanh Thích Thư Q.13].	
 	
Dung Bản Mạt	
● Dung hợp gốc ngọn. Đối lại với “Phân Chư Thừa”. (chia các thừa). Tiếng dùng trong phán giáo của Tông Hoa Nghiêm.	
Tông Hoa Nghiêm chia giáo pháp một đời của Đức Phật làm hai loại: Tam Thừa và Nhất Thừa. Nhất Thừa lại chia ra Đồng Giáo và Biệt Giáo, lấy ý chỉ chủ yếu của Kinh Pháp Hoa là “Hội Tam Qui Nhất” (họp ba về một), làm Đồng Giáo Nhất Thừa. Trong Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 1, khi giải thích về Đồng Giáo Nhất Thừa, ngài Pháp Tạng - Tổ thứ 3 của Tông Hoa Nghiêm - lại thiết lập hai môn: Phân Chư Thừa và Dung Bản Mạt. Lấy Phân Chư Thừa để nói rõ pháp thể của Đồng Giáo Nhất Thừa và lấy Dung Bản Mạt để làm sáng tỏ danh nghĩa của Đồng Giáo Nhất Thừa. Dung Bản Mạt tức là danh nghĩa của Đồng Giáo lấy Nhất Thừa làm gốc (bản), lấy Tam Thừa làm ngọn (mạt), rồi dung hợp Tam Thừa với Nhất Thừa. Sau đó lại mở ra hai môn:	
1.Dẫn Quyền Qui Thực Môn... (môn đưa tạm thời về chân thực), tức là đưa Tam Thừa về Nhất Thừa, là môn hướng thượng, nghĩa là từ Cơ hướng tới Pháp.	
2.Lãm Thực Thành Quyền Môn (môn chuyển chân thực thành tạm thời) tức là chuyển Nhất Thừa thành Tam Thừa, là môn hướng hạ, nghĩa là từ Pháp hướng xuống Cơ.	
Đưa Quyền về Thực mà không phá hoại Quyền, bởi thế, Tam Thừa tức là Nhất Thừa, mà không trở ngại Tam Thừa. Chuyển Thực thành Quyền mà không khác với Thực, cho nên Nhất Thừa tức là Tam Thừa, nhưng không ngăn ngại Nhất Thừa. Như vậy, Nhất Thừa và Tam Thừa dung hợp, thể của chúng không hai, đây là nghĩa của Đồng Giáo.	
Sự khác nhau giữa Dung Bản Mạt của Đồng Giáo Nhất Thừa và Cai Nhiếp Môn của Biệt Giáo Nhất Thừa là ở chỗ: Dung Bản Mạt của Đồng Giáo Nhất Thừa thừa nhận bản mạt của Tam Thừa và Nhất Thừa tuy khác nhau, nhưng vẫn dung hợp. Còn Cai Nhiếp Môn của Biệt Giáo Nhất Thừa thì không thừa nhận bản mạt của Tam Thừa và Nhất Thừa có khác nhau, mà coi tất cả pháp Tam Thừa xưa nay vốn đều là pháp Nhất Thừa. [X. Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.4; Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Kí Q.1 phần trên; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1]. (xt. Đồng Biệt Nhị Giáo).	
 	
Dung Bản Ứng Thân	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Chỉ cho tướng ứng thân của Phật Thích Ca dung hợp với uy đức của Phật A Di Đà mà hiện. Cũng chính là vị giáo chủ của Kinh Vô Lượng Thọ. Đây là luận đề mà Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản thường dùng khi bàn xét về ba bộ kinh: Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, A Di Đà và mối quan hệ giữa ba thân: Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Thân v.v...	
 	
Dung Hi 	
● Dung Hi (1888 - 1959). Người huyện Phiên Ngung tỉnh Quảng Đông (gốc quê Chiết Giang), họ Thang, tự Tuyết Quân, hiệu Cửu Chỉ Đầu Đà.	
Sư tốt nghiệp trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Đông, nổi tiếng về văn chương và biện luận. Trước khi xuất gia, sư từng giữ các chức vụ như: Hiệu trưởng trường Tiểu Học Phiên Ngung, Giám đốc sở Giáo Dục, Ủy viên hội quĩ tiền tệ Trung ương, Cố vấn ủy viên hội Chính vụ chính phủ Tây nam, Quyền Bí thư xử lí thường vụ ngân hàng tỉnh Quảng Đông v.v...	
Sư còn tổ chức Hội Xem Kinh Phật Giáo Quảng Châu, Hội Nghiên Cứu Phật Học Lục Nhất, Sáng Lập Nguỵệt San Viên Âm, đồng thời, sư ra sức tìm hiểu ý nghĩa và luyện tập Thiền, hết lòng hộ pháp và bảo vệ tài sản của các chùa viện.
Năm Dân Quốc 13 (1924), sư lâm bệnh nặng. Năm Dân Quốc 36, sư qui y làm đệ tử Hòa Thượng Hư Vân ở chùa Nam Hoa, Việt Châu, được đặt pháp hiệu Khoan Quân. Về sau, sư đến Thuyên Loan Trúc Lâm Thiền Viện xin y vào pháp sư Dung Thu xuất gia, pháp hiệu Dung Hi.Năm sau, sư y vào pháp sư Kinh Khê ở chùa Linh Ẩn, núi Đại Tự thụ giới Cụ Túc. Sau vì Hòa Thượng Hư Vân viết thư dạy sư là “Đạo Phật dời về Nam” nên năm Dân Quốc 43 (1954) sư từ Hương Cảng đến Tân Gia Ba. Sư thường qua lại Tân Gia Ba và Cát Long Pha (Kuala Lumpur) để hoằng pháp và sáng lập Hội nghiên cứu Phật học Mã Lai Á. Năm Dân Quốc 48 (1959), sư tịch ở Cát Long Pha, thọ 72 tuổi.	
Sư có các trứ tác: Phật Giáo và Thiền Tông, Cát Đằng Tập, Vô Tướng Tụng Giảng Thoại, Bách Dụ Kinh Tuyển Giảng v.v...	
 	
Dung Hữu Thích	
● Tức là thừa nhận nghĩa phụ bên cạnh nghĩa chính trong khi giải thích kinh luận. Cũng gọi Dung Hữu Thuyết.	
 	
Dung Sự Tương Nhập Duy Thức	
● Là một trong 10 lớp Duy Thức do Tông Thiên Thai thành lập. Nghĩa là do bản thể viên dung vô ngại nên muôn vàn hiện tượng dung hợp vào nhau (tương nhập) mà mỗi hiện tượng vẫn giữ thể tính riêng biệt, rõ ràng phân minh, nhưng không ngăn ngại lẫn nhau. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.13] (xt. Thập Trùng Duy Thức).	
 	
Dung Tam Thế Gian Thập Thân	
● Cũng gọi Dung Tam Thế Gian Thập Phật. Theo Tông Hoa Nghiêm, khi Bồ Tát Viên Giáo dùng trí hiểu biết chân thực quan sát toàn pháp giới, Bồ Tát thấy muôn tượng muôn vật đều là thân Phật cả. Thân Phật ở đây được chia làm 10 thứ gọi chung là Dung Tam Thế Gian Thập Thân, là một trong hai loại Thập Thân của Tông Hoa Nghiêm. Mười thân là:	
1.Chúng Sinh Thân: chỉ cho chúng sinh trong sáu đường.	
2.Quốc Độ Thân: nơi cư trú của chúng sinh trong sáu đường.	
3.Nghiệp Báo Thân: nghiệp nhân cảm quả sinh ra thân chúng sinh hoặc thân quốc độ.	
4.Thanh Văn Thân: người tu quán bốn đế cầu Niết Bàn.	
5.Độc Giác Thân: người tu quán 12 nhân duyên cầu Niết Bàn.	
6.Bồ Tát Thân: người tu sáu độ cầu chính giác.	
7.Như Lai Thân: thân Phật tròn đầy tu hành ở nhân vị.	
8.Trí Thân: thân Phật có đủ thực trí năng chứng.	
9.Pháp Thân: thân Phật có đủ chân lí sở chứng.	
10.Hư Không Thân: thực thể bao trùm pháp giới, che khắp chúng sinh.	
Ba thân trước trong 10 thân trên đây thuộc phần nhiễm (nhơ nhớp), thân thứ 4 đến thứ 9 thuộc phần tịnh (trong sạch); thân Hư Không thứ 10 thì lìa các tướng nhiễm, tịnh, hữu, vô, và là chỗ nương của hai phần nhiễm, tịnh.	
Lại nữa, thân Quốc Độ trong 10 thân tức là Quốc Độ (khí) thế gian; thân chúng sinh thứ nhất và thân thứ 3 đến thứ 6, là Chúng Sinh Thế Gian; thân thứ 7 đến thứ 10 là Trí Chính Giác thế gian. Mười thân này dung nhiếp các pháp của ba thế gian mà là thể của Tì lô chính giác, nên gọi là Dung tam thế thập thân.	
Ngoài ra, nhờ 10 thân này mà hiểu biết được cảnh sở tri của giác thể Phật Tì Lô Giá Na, nên cũng gọi là Giải Cảnh Thập Thân. [X. Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) Q.27; Thập Địa Kinh Luận Q.10; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.14; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.2; Hoa Nghiêm Huyền Đàm Q.30].	
 	
Dung Thông	
● Dung hợp thông suốt hoàn toàn không trở ngại.Cùng nghĩa với tương tức tương nhập.	
Viên Ngộ Phật Quả Thiền Sư Ngữ Lục quyển 14 (Đại 47, 775 hạ), nói: “Đức Sơn đánh, Lâm Tế hét đều đưa đến triệt ngộ vô sinh, thấu suốt ngọn nguồn, dung thông tự tại”. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.7].	
 	
Dung Thông Niệm Phật Duyên Khởi	
● Gồm 2 quyển, do ngài Lương Trấn, người Nhật Bản, soạn. Cũng gọi Dung Thông Duyên Khởi, Dung Thông Đại Niệm Phật Duyên Khởi.	
Nội dung chủ yếu trình bày tông nghĩa của Tông Dung Thông Niệm Phật và tiểu sử của ngài Lương Nhẫn, vị tổ khai sáng của tông này, có phụ thêm tranh vẽ. Sách này hiện còn hai loại bản:	
1.Bản của chùa Thanh Lương ở Tha Nga, tương truyền bắt đầu được soạn từ năm	
Ứng Vĩnh 21 (1414) cho đến 30 năm sau mới xong, lời văn của Thiên Hoàng Hậu tiểu tùng và các công khanh, tướng quân như Túc Lợi Nghĩa Trì v.v... còn tranh do các ông Hạnh Quảng, Hạnh Tú, Quang Quốc, Tịch Tế, Vĩnh Xuân v.v... vẽ.	
2.Bản của chùa Thiền Lâm, tranh do Thổ Tá Quang Tín dựa theo bản của chùa Thanh Lương mà vẽ vào năm Khoan Chính thứ 4 (1463), còn lời văn thì do Thiên Hoàng Hậu Hoa Viên và các Tướng quân soạn. [X. Nhật Bản Ấn Thư Khảo Q.2; Nhật Bản Quốc Bảo Toàn Tập tập 32].	
 	
Dung Thông Niđm Phật Tông	
● Một trong 13 tông của Phật Giáo Nhật Bản. Gọi đủ: Dung Thông Đại Niệm Phật Tông, gọi tắt: Đại Niệm Phật Tông. Do Đại Sư Thánh Ứng Lương Nhẫn sáng lập.	
Vào năm Vĩnh Cửu thứ 5 (1117), ngài Lương Nhẫn đề xướng thuyết niệm Phật: Thập giới nhất niệm, tự tha dung thông (Mười cõi một niệm, mình người dung thông). Nghĩa là công đức niệm Phật của một người dung thông với tất cả mọi người, cũng thế, công đức niệm Phật của tất cả mọi người dung thông với một người.Hơn nữa, một hạnh niệm Phật thông với muôn hạnh, muôn hạnh đầy đủ trong một hạnh niệm Phật, cho nên tất cả công đức đều viên mãn, được Vãng Sinh Tịnh Độ.	
Năm Minh Trị thứ 7 (1874), tông này chính thức công bố tên tông và lấy chùa Đại niệm Phật ở thành phố Đại Phản làm Tổng Bản Sơn. [X. Bản Triều Cao Tăng Truyện Q.51].	
 	
Dung Thông Viên Môn Chương	
● Có 1 quyển, do ngài Đại Thông Dung quán đời thứ 46 của Tông Dung Thông Niệm Phật ở Nhật Bản soạn, thu vào Đại Chính Tạng tập 84.	
Nội dung trình bày nhân duyên tổ Lương Nhẫn sáng lập Tông Dung Thông Niệm Phật, giải thích tên tông và nói rõ tông nghĩa. Đây là Thánh điển căn bản của tông này.	
 	
Dung Thông Vọng Tưởng	
● Tức là tưởng ấm, tưởng uẩn, một trong năm thứ vọng tưởng. Sắc thân của chúng sinh là thực chất, suy nghĩ là tình giả, thực và giả khác nhau xa, nhưng lại hay tương ứng với nhau, là bởi vọng tưởng dung hợp.	
Lại nữa, tâm sinh tưởng giả, hình là vật thực, tâm và hình khác nhau, nhưng có thể tương ứng nhau là nhờ tưởng dung thông. Tâm, cảnh theo nhau không gián đoạn, đều là vọng tưởng, nên gọi là Dung Thông Vọng Tưởng. (xt. Ngũ Vọng Tưởng).	
 	
Dung Thức	
● Chỉ cho người thông suốt sự lí.	
Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 1 phần đầu (Đại 43, 229 thượng), nói: “Sinh dung thức ấy, đẹp dấu truyền đăng”. (Bậc thông suốt sự lí sinh ra đời này là cái dấu tích tốt đẹp cho sự truyền nối ngọn đèn chính pháp).	
 	
Dụng	
● Là tác dụng, công dụng, hoặc là mục đích, lí do v.v...	
Dụng có rất nhiều nghĩa, nhưng có thể thu gọn vào hai nghĩa sau:	
1.Dụng. Phạm: Prayojana. Là mục đích lí do các sự chỉ dạy. Cùng với Sở Thuyên (Phạm: Abhidheya), Tương Thuộc (Phạm: sambandha) gọi chung là Tam sự (ba việc), là hiển bày Đại cương của Luận Thư. Các nhà chú giải Ấn Độ, bắt đầu từ khoảng thế kỉ VI, VII, đã dùng Tam sự để biểu thị cương yếu của Luận thư. Trong đó, Dụng, chỉ cho mục đích hoặc mục tiêu trứ tác Luận thư; Sở Thuyên, chỉ chủ đề của Luận thư; Tương Thuộc thì biểu thị ý nghĩa của việc soạn thuật Luận thư. Chẳng hạn như bộ Trung Luận chú của ngài Nguyệt Xứng, thì duyên khởi “Bát bất” trong kệ qui kính là Sở Thuyên, hí luận tịch tĩnh cát tường Niết Bàn là Dụng, vì lòng từ bi cứu độ tất cả chúng sinh mà ngài Long Thụ trứ tác Trung Luận là Tương Thuộc.	
Ngoài tam sự (Dụng, Sở Thuyên, Tương Thuộc) kể ở trên, còn có nhiều trường hợp thêm Dụng Chi Dụng (Phạm: Prayojansva prayojana, dụng của dụng) nữa mà thành Tứ Sự (bốn việc). Nhưng trường hợp dùng Tứ Sự để hiểu rõ đại cương của kinh luận thì ở vào thời kì tương đối muộn hơn, vì lúc ấy, phương thức chú thích đã nghiễm nhiên có đủ phong cách chỉnh lí hoàn bị và nghiêm túc. Dụng Chi Dụng là biểu thị mục dích chân chính của Luận thư, phần nhiều nói đến mục tiêu có tính chất tôn giáo của nó.	
Ngoài ra, cũng có không ít trường hợp bàn về Dụng của các thuật ngữ và tư tưởng v.v... Chẳng hạn như về tính Không thì cùng nêu Dụng, Tướng (Phạm: Lakwaịa) và Nghĩa (Phạm: Artha) của nó. Như trong Luận Bát Nhã Đăng của ngài Thanh Biện thì Dụng của tính không là hí luận tịch diệt, Tướng của tính không là trí biết rõ chân như, còn nghĩa cũa tính không thì chỉ cho tướng chân thực.	
2.Dụng. Là tác dụng, công năng. Đối lại với Thể. Là phạm trù lí luận của hệ thống triết học Phật Giáo có tính chất tổ chức do các Tông Hoa Nghiêm, Thiên Thai hoàn thành vào thời đại Tùy, Đường.	
Tam Luận Huyền Nghĩa (Đại 45, 7 trung), nói: “Chẳng chân chẳng tục gọi là Thể chính; chân đi với tục, gọi là Dụng chính”. Cũng sách đã dẫn lại nói: Bát Nhã và Phương tiện thực không có trước sau, nay nói có trước sau là vì lấy Bát Nhã làm thể, lấy Phương tiện làm dụng.	
Luận Đại Trí Độ cũng nói: như lấy vàng làm thể, làm thành các đồ trang sức đẹp đẽ là dụng. Cũng như ngài Lục Tổ Tuệ Năng nói định và tuệ là cùng một thể tính, chẳng phải hai: Định là thể của tuệ, tuệ là dụng của định.	
Tóm lại, “thể” phần nhiều chỉ cho thắng nghĩa, bản chất, tuyệt đối, tức là chỉ cho thế giới tĩnh chỉ, thế giới tuyệt đối; còn “dụng” thì biểu thị thế tục, tương đối, tức là thế giới hoạt động, thế giới tương đối.Tuy nhiên, mối quan hệ giữa thể và dụng, trên căn bản, là “tức thể tức dụng”, nghĩa là đứng về phương diện tuyệt đối mà nói thì thể tức là dụng, dụng tức là thể, tính chất tức nhất, tương tức này đặc biệt được nhấn mạnh trong triết học Phật Giáo.	
Thêm nữa, “thể” là chỉ cho tự thể của tất cả pháp hữu vi đều có, còn “dụng” thì chỉ cái tác dụng mà mỗi một tự thể có đầy đủ. Do đó, ba tướng sinh, trụ, diệt của pháp hữu vi cũng đều có thể của tự thể và dụng của tác dụng của nó. Trung Quán Luận Sớ, Thập Nhị Môn Luận Sớ v.v... bàn về ba tướng hữu vi rất rõ. Còn Luận Đại Thừa Khởi Tín thì ngoài Thể, Dụng ra, lại thêm “Tướng” nữa mà thành là “Tam Đại” (Thể Đại, Dụng Đại, Tướng Đại). [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.39; Luận Câu Xá Q.5].	
 	
Dụng Diệt	
● Đối lại với Thể diệt. Chấm dứt tác dụng. Giáo Nghĩa “Tam Thế thực hữu” (ba đời thực có) của Luận Câu Xá cho rằng khi các pháp diệt, thể của chúng không diệt, vì thể là hằng hữu thường còn, chỉ có tác dụng diệt mất mà thôi.(xt. Thể Diệt).	
 	
Dụng Đại	
● Một trong ba Đại: Thể, Tướng, Dụng. Đại nghĩa là cùng khắp pháp giới, rộng lón vô biên.	
Cứ theo Luận Đại Thừa Khởi Tín, thì Dụng Đại là chỉ cho tác dụng của chân như, tức là tác dụng to lớn có khả năng sinh ra thiện nhân thiện quả của tất cả thế gian và xuất thế gian. Cũng chính là thể tính của tâm chúng sinh có đầy đủ tất cả công đức, tự đáy nguồn bên trong ngấm ngầm huân tập tâm vọng nhiễm, bên ngoài hiện Báo Thân, Hóa Thân để giáo hóa chúng sinh. Nhờ hai dụng trong, ngoài này, khiến người ta trước hết tu nhân thiện thế gian được quả thiện thế gian; rồi sau tu nhân thiện xuất thế gian mà được diệu quả xuất thế gian.	
Luận Đại Thừa Khởi Tín (Đại 32, 575 hạ), nói: “Ba là Dụng Đại, hay sinh thiện nhân thiện quả của tất cả thế gian và xuất thế gian”. Lại cứ theo Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ quyển thượng phần trên của ngài Tuệ Viễn (chùa Tịnh Ảnh, đời Tùy), thì “dụng” của Dụng Đại có hai nghĩa: Nhiễm Dụng và Tịnh Dụng; thế gian là nghĩa nhiễm dụng, xuất thế gian là nghĩa tịnh dụng.	
Ngoài ra, đối với bản thể, tướng trạng và tác dụng rộng lớn vô hạn của vũ trụ pháp giới, Mật Tông cũng lập thuyết Tam Đại.Trong đó, Dụng Đại là chỉ cho tác dụng của thân mật, ngữ mật và ý mật tương ứng một cách sâu xa kín nhiệm. [X. Luận Thích Ma Ha Diễn Q.1; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.thượng; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1]. (xt. Tam Đại).	
 	
Dụng Huân Tập	
● Đối lại với “Tự Thể Tướng Huân Tập”. Nhờ sức huân tập (xông ướp) ngoại duyên của chư Phật, Bồ Tát mà thiện căn của chúng sinh được tăng trưởng.	
Cứ theo Luận Đại Thừa Khởi Tín nói, thì trong bốn thứ huân tập: Vô minh, vọng tâm, vọng cảnh giới và tịnh pháp, thì tịnh pháp huân tập được chia làm hai loại: Chân Như Huân Tập và Vọng Tâm Huân Tập. Trong đó, Chân Như Huân Tập lại được chia làm Tự Thể Tướng Huân Tập và Dụng Huân Tập. (xt. Tứ Huân Tập) 	
 	
Dụng Khâm	
● Vị tăng đời Nam Tống. Lúc đầu theo ngài Nguyên Chiếu học Luật ở chùa Linh Chi, giữ gìn kính cẩn, được mọi người quí mến.	
Một hôm, sư nghe lời ngài Nguyên Chiếu dạy chúng tăng: “Sống truyền bá Tì ni, chết sinh về an dưỡng”, sư liền theo lời dạy ấy mà nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ, một lòng kiên định, không lui sụt.	
Về sau, sư mở đạo tràng, ở viện Thất bảo tại Tiền Đường, mỗi ngày niệm Phật ba vạn câu. Một hôm, thần thức của sư đến Tịnh Độ, thấy các tướng lạ của Phật và Bồ Tát, mới bảo thị giả, ngày mai ta sẽ về Tây Phương. Rồi sư cho họp chúng niệm Phật, sáng hôm sau sư ngồi xếp bằng chắp tay hướng về tây mà tịch, không rõ tuổi thọ.	
Sư để lại các tác phẩm: A Di Đà Kinh Sớ Siêu Huyền Kí 1 quyển, Quán Kinh Sớ Bạch Liên Kí 4 quyển. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.28]. 	
 	 
Dụng Tăng	
● Có hai nghĩa:	
1.Trong Thiền Lâm, khi cử hành pháp sự nghi thức tống táng, thỉnh các tăng lữ để hô truyền gọi là Dụng tăng.	
2.Trong pháp hội, Dụng tăng chỉ cho vị tăng phụ trách các việc lặt vặt, thông thường phần nhiều do các vị tăng không giữ các chức vụ trọng yếu đảm nhận.	 
	
Dụng Thức	
● I.Dụng Thức: Một trong chín loại Hiển Thức. Cũng gọi Chính Thụ thức. Luận Hiển Thức (do ngài Chân Đế dịch) lấy “Tam giới duy thức” làm nòng cốt mà lập ra thuyết chín thức, cho rằng trong ba cõi có hai loại thức: Hiển Thức và Phân Biệt Thức. Hiển Thức là thức gốc, tức là thức A Lại Da, dựa vào tác dụng của nó chuyển làm năm trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc) bốn đại (đất, nước, lửa, gió) mà chia làm chín loại, trong đó, Dụng Thức là loại thứ ba, tức loại thức chuyển làm sáu thức: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý v.v... [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần đầu; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1 phần cuối]. (xt. Cửu Thức Nghĩa).	
● II.Dụng Thức: Cùng nghĩa với chuyển thức. Nghĩa là chuyển biến nghiệp thức căn bản vô minh thành thức năng kiến, như “Chuyển Thức Đắc Trí”, “Chuyển Thức Thành Trí” v.v...	
Luận Trung Biên Phân Biệt quyển thượng (Đại 31, 451 hạ), nói: “Thứ nhất gọi Duyên thức, thứ hai là Dụng Thức, đối với các cảnh trần, khởi tác dụng nhận lãnh, phân biệt, lựa chọn mà thành các tâm pháp: thụ, tưởng, hành. (xt. Chuyển Thức Đắc Trí).	
 	
Dũng Đầu	
● Vị tăng trông coi các loại thùng, như thùng chứa nước... trong Thiền Lâm. Chương Huyền Sa Sư Bị trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 18 (Đại 51, 346 trung), nói: “Vị Dũng đầu tên là Văn xuống núi.Sư hỏi: “Dũng đầu xuống núi bao giờ về?” Đáp: “Dăm, ba hôm?” Sư nói: “Lúc về có gánh theo một thùng không đáy về không?” Văn không đáp được”. 	
 	
Dũng Để Thoát	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Nguyên nghĩa là cái thùng trút mất đáy. Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được dùng để chỉ cho việc đã đạt đến cảnh giới Đại Ngộ Không còn mảy may ngờ vực, giống như cái thùng đã trút mất đáy, mọi vật trong thùng đều rơi xuống đất, chẳng còn sót lại thứ nào.	
Bích Nham Lục tắc 22 (Đại 48, 162 hạ), nói: “Sau đến Đức Sơn hỏi: “Việc trong tông thừa kẻ học này có phần gì hay không?”	
Đức Sơn phang cho một gậy rồi hỏi: “Nói cái gì? Ta bây giờ giống như cái thùng mất đáy (Thoát để dũng) ”.	
 	
Dũng Niệm Phật	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Phương pháp niệm Phật do sư Không dã thuộc Tông Thiên Thai sáng chế vào thời đại Bình An của Nhật Bản. Cũng gọi Không Dã Niệm Phật, Không Dã Dũng.	
Dũng nghĩa là nhảy múa. Dũng Niệm Phật là lối niệm Phật hoặc niệm kệ tụng vừa vỗ tay vừa đánh chiêng trống, cho đến khi thấm sâu được vị pháp hỉ ngây ngất thì tự nhiên nhảy múa theo nhịp chiêng trống. Sau, phương pháp niệm Phật này dần dần được dân gian hóa, các hội Lục Trai Niệm Phật ở kinh đô (Kyoto), Cát Tây Niệm Phật và Bào Trai Niệm Phật ở Giang Hộ v.v... được người đời gọi là Dũng Niệm Phật. [X. Nguyên Hanh Thích Thư Q.14; Bản Triều Cao Tăng Truyện Q.64].	
 	
Dũng Thân Thất Thụ 	
● Thân bay lên cao gấp bảy lần cây đa la. Cứ theo Đại ban Niết Bàn Kinh hậu phần quyển thượng chép, thì Đức Thích Tôn cất mình bay lên hư không cao gấp bảy lần cây đa la, phóng ánh sáng chiếu soi trời người.	
Bài minh trên bia của ngài Tịnh Giác nói: “Mở miệng nói muôn lời, âm thanh hòa chim suối, bay lên cao gấp bảy lần cây đa la, ánh sáng chiếu trời người”.	
	
Dũng Tuyền	
● Suối tuôn chảy. Phạm: sùtra (Tu Đa La, kinh) gồm có năm nghĩa, Dũng Tuyền là nghĩa thứ ba. Tức là văn nghĩa Tu Đa La tuôn chảy như dòng suối bất tận. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.8]. (xt. Kinh).	
 	
Dũng Tuyền Kị Ngưu	
● Dũng Tuyền cỡi trâu. Tên công án trong Thiền Tông.	
Sự tích Thiền Sư Dũng Tuyền Cảnh Hân (đệ tử nối pháp của ngài Thạch Sương Khánh Chư) phá trừ cái thấy biết phân biệt của hai Thiền khách Cương và Đức.
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 16 Dũng Tuyền Cảnh Hân chương nói: Có hai Thiền khách là Cương và Đức muốn đến hỏi đạo nơi sư, giữa đường thấy sư cỡi trâu mà không biết, liền buột miệng nói (Đại 51, 329 hạ): “Móng trâu và sừng trâu rất rõ ràng, thế mà người ngồi trên lưng trâu không biết!” Sư bèn thúc trâu đi thật nhanh.	
Sau đó, hai Thiền khách nghỉ lại dưới gốc cây, nấu trà. Sư quay lại, xuống trâu, đến gần hỏi: “Hai vị vừa từ đâu đến?” Đáp: “Từ đàng kia”.	
Sư nói: “Việc đàng kia thế nào?”	
Hai Thiền khách nâng tách trà. Sư lại nói: “Đây là việc bên này, còn việc đàng kia thế nào?”	
Hai Thiền khách không đáp được. Sư lại nói: “Đừng bảo kẻ cỡi trâu không biết, nghe!”	
 	
Dũng Tuyền Tự	
● Chùa nằm ở chân núi Bạch Vân thuộc Cổ Sơn thuộc Phúc Châu. Vào cuối đời Đường, dân ở Châu này thường chôn người chết trong núi rồi làm nhà bên cạnh mộ để ở, hết tang thì dỡ nhà. Trong núi vốn có chùa Hoa Nghiêm và dòng suối.
Cứ theo truyền thuyết thì vùng này có một cái đầm, trong đầm có con rồng dữ.
Vào năm Kiến Trung thứ 4 (783) đời Đường, ngài Linh Kiệu (kiêu) tụng Kinh Hoa Nghiêm để đuổi rồng đi, rồi làm chùa ở đó đặt tên là chùa Hoa Nghiêm. Vào thời pháp nạn Hội Xương chùa bị hoang phế.	
Năm Khai Bình thứ 2 (908) đời hậu Lương, Mân vương là Vương Thẩm tri xây dựng lại, đặt tên là chùa Dũng Tuyền; đệ tử nối pháp của ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn là Thiền Sư Thần Án trụ trì, mở rộng thêm điện đường, tăng phòng nên chùa đã trở thành ngôi tùng lâm. Vua Chân Tông nhà Tống ban bảng hiệu “Dũng Tuyền Thiền Viện”; năm Vĩnh Lạc thứ 5 (1407) đổi lại là chùa. Các ngài Vĩnh Giác Nguyên Hiền, Vi Lâm Đạo Bái đều đã trụ trì chùa này.	
Hiện nay chùa đã có hơn 1000 năm lịch sử, là danh lam bậc nhất ở đông nam. Các tòa kiến trúc trong chùa được bố cục theo thế núi, giữ được hình thế thiên nhiên, qui mô to lớn, được xếp vào một trong năm Thiền Viện lớn ở Phúc Châu.
Chùa nổi tiếng về tạng kinh và các tạng bản như: Nam Bắc tạng đời Minh, Long Tạng đời Thanh và 2400 bản gỗ khắc chữ của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh toản yếu 120 quyển do ngài Đạo Bái soạn vào đầu năm Khang Hi, là kho báu thu góp và tàng trữ các bản kinh xưa của Phật Giáo Trung Quốc. [X. Cổ Sơn Chí Q.2; Phúc Kiến Thông Chí Q.264; Đại Thanh Nhất Thống Chí]. (xt. Cổ Sơn) 	
 	
Dũng Xuất	
● Từ dưới đất vọt lên, phun lên.	
Trong các kinh có nhiều chỗ nói về các sự tích thần diệu có vật báu hoặc Phật, Bồ Tát đột nhiên từ dưới đất hiện lên. Như Phẩm Kiến Bảo Tháp trong Kinh Pháp Hoa có ghi việc tháp Đa Bảo Từ dưới đất nhô lên, rồi Phẩm Tòng Địa Dũng Xuất cũng nói việc vô lượng hằng sa Đại Bồ Tát từ dưới đất vọt lên.	
 	
Duy	
Phạm: Màtratà. Âm Hán: Ma đát lạt đa.	
● I.Duy. Chữ này gồm có ba nghĩa:	
1.Giản biệt: Phân biệt pháp này khác với pháp khác.	
2.Quyết định: Quyết định có pháp này.	
3.Hiển thắng: Hiển bày sự thù thắng của pháp này. [X. Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1 phần cuối; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần đầu].	
● II.Duy. Học Phái Số Luận dùng “Duy” để biểu thị ý nghĩa nguyên tố cực vi.Luận kim thất thập quyển thượng (Đại 54, 1250 hạ) nói: “Năm duy sinh năm Đại, thanh duy sinh không Đại (...) hương duy sinh địa Đại”.	
 	
Duy Bạch	
● Vị tăng Tông Vân Môn ở cuối đời Bắc Tống, người Tĩnh Giang (Quế Lâm, Quảng Tây), họ Nhiễm, năm sinh năm mất không rõ. Vua ban thụy là Phật Quốc Thiền Sư, nối pháp ngài Pháp Tú ở chùa Pháp Vân tại Biện Kinh. Về sau, sư cũng trụ trì chùa này. Chùa Pháp Vân, chùa Tuệ Lâm và chùa Trí Hải là ba tùng lâm lớn của Thiền Tông tại Biện Kinh thời bấy giờ. Nhờ ba tùng lâm này mà tông phong của Thiền Tông được phát triển và thịnh hành.	
Thời ấy, sư thường được thỉnh vào Hoàng cung để giảng pháp thiền, vua Triết Tông và Huy Tông rất cung kính.Tháng 8 niên hiệu Kiến Trung Tĩnh Quốc năm đầu (1101), sư đưa bộ Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục 30 quyển do sư soạn cho vua xem, vua viết bài tựa rồi cho đưa vào tạng.	
Lúc tuổi già, sư dời về ở chùa Thiên Đồng tại Minh Châu (phía đông huyện Ngân tỉnh Chiết Giang) và tịch ở đó.	
Trứ tác: Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục 30 quyển, Đại Tạng Kinh Cương Mục Chỉ Yếu Lục 8 quyển. [X. Gia Thái Phổ Đăng Lục Q.5; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.19; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.14].	
 	
Duy Cảnh Vô Thức	
● Chỉ có cảnh không có thức. Đối lại với “Duy Thức Vô Cảnh”.	
Duy cảnh vô thức là chủ trương thừa nhận cảnh bên ngoài là có thật.	
Luận sư Hộ Pháp của Hữu Tông chủ trương thuyết Duy Thức Vô Cảnh (chỉ có thức không có cảnh), cho rằng tất cả các pháp đều do tâm biến hiện, chỉ có tâm thức bên trong chứ không có cảnh giới bên ngoài.Đối lại, Luận Sư Thanh Biện của Không Tông thuộc phái Trung Quán Ấn Độ thì cho rằng ở trong Chân Đế thì tâm và cảnh đều là chân không, ở trong Tục Đế thì lập nghĩa duy cảnh vô thức, tức sắc và tâm thức đều tồn tại, vì thức bên trong có cảnh có tâm, tâm phải nương cảnh mà khởi.	
Ngoài ra, Duy cảnh vô thức cũng chỉ cho Thuận Thế Ngoại Đạo (nhà Duy Vật Luận của Ấn Độ) chủ trương cực vi của bốn đại đất, nước, lửa, gió là thường còn, là thực có, ngoài bốn đại cực vi ra không có vật gì khác.	
Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 1 (Đại 45, 260 trung), nói: “Ngoại đạo Thuận thế và Luận Sư Thanh Biện lập nghĩa Duy Cảnh để phân biệt với nghĩa Duy Thức do Luận Sư Hộ Pháp chủ trương”. (xt. Duy Thức Vô Cảnh).	 	

Duy Cẩn	
● Vị tăng đời Đường ở chùa Tuệ Nhật. Năm Thái Hòa thứ 8 (834) đời vua Văn Tông, sư theo A Xà Lê Pháp Nhuận ở viện Đông Tháp chùa Thanh Long Thụ pháp Thai Tạng của Mật Giáo.	
Trứ tác của sư: Đại Tùy Cầu Tức Đắc Đại Đà La Ni Minh Vương Sám Hối Pháp 1 quyển, Đại Tì Lô Giá Na Kinh A Xà Lê Chân Thực Trí Phẩm trung A Xà Lê Trụ A Tự Quán Môn 1 quyển. [X. Quảng Đại Nghi Quĩ Bạt Văn; Đại Nhật Kinh Truyền Pháp Thứ Tự Kí].	
 	
Duy Chính Triển Khai Lưỡng Thủ	
● Duy chính dang rộng hai tay. Tên công án trong Thiền Tông. Cũng Gọi Bách Trượng Khai Điền (Bách Trượng mở ruộng).	
Là cơ pháp dùng động tác thay cho lời nói để dạy chúng tăng của Thiền Sư Bách Trượng Duy chính (Hòa Thượng Niết Bàn) ở đời Đường.	
Chương Bách Trượng Niết Bàn trong Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 4 (Vạn Tục 138, 64 thượng), nói: “Một hôm, Hòa Thượng Bách Trượng Niết Bàn nói với chúng tăng rằng, các ông và ta đi cày ruộng, ta sẽ nói đại nghĩa cho các ngươi nghe”.	
Khi cày ruộng xong, về chùa, chúng tăng xin sư nói đại nghĩa (nghĩa rốt ráo cùng tột), sư dang rộng hai tay, chúng chẳng hiểu gì”. [X. Cảnh Đức Tuyền Đăng Lục Q.6].	
 	
Duy Độc Tự Minh Liễu	
● Chỉ một mình biết rõ. Đại đạo của Phật Tổ chỉ có người tu hành giác ngộ mới biết rõ, ngoài ra không ai thấy được. Phẩm Công Đức trong Kinh Pháp Hoa quyển 6 (Đại 9, 184 thượng), nói: 	
“Bồ Tát Thân trong sạch	
Thấy suốt cõi thế gian	
Chỉ một mình mình rõ	
Người khác không biết được”	
 	
Duy Hiềm Giản Trạch	
● Chỉ vì phân biệt lựa chọn. Lời nói này có xuất xứ từ bài Tín Tâm Minh của ngài Tăng Xán, Tổ thứ ba của Thiền Tông. Trong bài Minh này có câu “Chí Đạo vô nan, duy hiềm giản trạch (Đạo tột bậc không khó, chỉ vì chúng sinh hay phân biệt lựa chọn), nghĩa là đại đạo của Phật, Tổ xưa nay vốn bình đẳng, không cấp bậc, không sai khác, tự do tự tại, chỉ vì tâm chúng sinh phân biệt lựa chọn, ưa, ghét nên mới sinh ra khó, dễ khác nhau. Nếu không lấy, bỏ, ghét, ưa thì mười phương thông suốt, bốn hướng lung linh.	
 	
Duy Hữu Nhất Thừa Pháp Vô Nhị Diệc Vô Tam	
● Chỉ có pháp Nhất Thừa, không hai cũng không ba. Lời nói này có xuất xứ từ Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa.	
Nguyên văn như sau (Đại 9, 8 thượng):	
“Thập phương Phật độ trung	
Duy hữu Nhất Thừa pháp	
Vô nhị diệc vô tam	
Trừ Phật phương tiện thuyết 	
(Trong cõi Phật mười phương 	
Chỉ có pháp Nhất Thừa 	
Không hai cũng không ba 	
Trừ Phật phương tiện nói) 	
Giáo pháp của Phật chỉ có một Phật Thừa nói trong Kinh Pháp Hoa là chân thực, còn nói hai thừa (Tiểu Thừa, Đại Thừa) hoặc ba thừa (Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát) thì chỉ là nói phương tiện để dìu dắt chúng sinh.	
 	
Duy Khẩu Thực	
● Cũng gọi Duy Tà Thực. Duy chỉ cho bốn phương. Tỉ Khưu học các nghề chú thuật, bói toán để đoán lành dữ làm kế mưu sinh, gọi là Duy Khẩu Thực. Đây là một trong bốn tà mệnh mà Đức Phật cấm các Tỉ Khưu không được làm. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.18; Pháp Uyển Châu Lâm Q.90]. (xt. Tứ Chủng Tà Mệnh).	
 	
Duy Kì Nan	
● Phạm: Vighna. Vị tăng thời Tam Quốc, người Thiên Trúc, năm sinh năm mất không rõ. Gia đình theo đạo thờ lửa, sư cũng cho sự tế lửa là trên hết. Về sau, do chịu ảnh hưởng của một vị sa môn nên sư bỏ cái học của mình mà qui y theo Phật, nghiên cứu ba tạng; đặc biệt tinh thông bốn bộ A Hàm.	
Năm Hoàng Vũ thứ 3 (224) thời Tam Quốc Ngô, sư cùng Trúc Luật Viêm (Trúc tương viêm) đến Vũ Xương dịch Kinh Pháp Cú 2 quyển, Kinh A Sai Mạt Bồ Tát 4 quyển, nhưng vì các vị không thạo Hán Văn nên kinh các vị dịch có rất nhiều chỗ không rõ nghĩa.	
Vào những năm cuối thời vua Huệ Đế (ở ngôi 290 - 306) nhà Tấn, sa môn Pháp Lập và Pháp Cự dịch lại Kinh Pháp Cú làm 5 quyển. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.1; Phật Tổ Thông Tải Q.5; Lục Học Tăng Truyện Q.1].	
 	
Duy Kính	
● Vị Tăng thời Ngũ Đại.Người huyện Vĩnh Thái tỉnh Phúc Kiến, năm sinh năm mất không rõ. Sau khi xuất gia, sư tham học ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn và rồi nối pháp của ngài.Sau, sư lại đi học hỏi các nơi, ở tại đạo tràng Bát Chu ở Nam Nhạc tỉnh Giang Tây, được vua Sở kính trọng, thỉnh sư về ở Báo Từ Đông Tạng, ban cho sư áo đỏ và hiệu Bảo Văn Đại Sư.	
Khoảng năm Khai Bình (907 - 911) đời Hậu Lương, sư biên tập Tục Bảo Lâm Truyện 4 quyển, Nam Nhạc Cao Tăng Truyện, và soạn: Kính Đăng Tụng, Tuyền Phục Tụng, Phòng Tà Luận, Thích Tán, Tượng Cốt Kệ, Kính Hòa Thượng Giác Địa Tụng v.v... [X. Tổ Đường Tập Q.11; Tống Cao Tăng Truyện Q.17; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.19].	
 	
Duy Ma	
● Phạm: VimalakìrtI.Âm Hán: Tì Ma La Cật Lợi Đế. Cũng gọi Tì Ma La Cật, Duy Ma Cật, Vô Cấu Xưng, Tịnh Danh, Diệt Cấu Minh. Đệ tử tại gia của Đức Phật và là Trưởng giả ở thành Tì Xá Li (Phạm: Vaizàlì) trung Ấn Độ. Tuy là tại gia, nhưng cư sĩ Duy Ma rất tinh thông giáo nghĩa của Phật Giáo Đại Thừa, chỗ tu chứng của ngài cũng cao xa, nên dù là đệ tử xuất gia cũng có người không sánh kịp.	
Cứ theo Kinh Duy Ma chép, có lần cư sĩ thị hiện bị bệnh và nói: “Vì chúng sinh bệnh nên tôi bệnh”. Đức Phật sai Bồ Tát Văn Thù và các đệ tử khác đến thăm ngài, nhân dịp ấy, ngài dùng những lời hỏi và đáp để diễn bày ý nghĩa sâu kín của Đại Thừa Như: Không, Vô Tướng v.v...	
Tại Trung Quốc, có rất nhiều những bức điêu khắc và hội họa miêu tả cuộc vấn đáp giữa cư sĩ Duy Ma và Bồ Tát Văn Thù, như vào đời Đường có: Tự Tháp Kí của Đoàn Thành Thức, tranh biến tướng Duy Ma vẽ trên vách trong chính điện của chùa Bồ Tát ở phường Bình Khang tại Trường An v.v...	
Còn nhà ở của ngài Duy Ma vuông vức mỗi bề một trượng nên gọi Duy Ma phương trượng, Tịnh Danh Cư Sĩ Phương Trượng. [X. Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ Q.1; Chú Duy Ma Cật Kinh Q.1; Duy Ma Nghĩa Kí Q.1 phần đầu, Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.8; Cư Sĩ Phần Đăng Lục Q.thượng].	 	

Duy Ma Kinh	
● Phạm: Vimalakìrti-nirdeza. Gồm 3 quyển, 14 Phẩm, do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần, đưa vào Đại Chính Tạng tập 14.Cũng gọi Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, Duy Ma Cật Kinh. Mục đích kinh này là nói rõ pháp môn giải thoát bất khả tư nghị mà ngài Duy Ma đã chứng được, cho nên còn gọi là Kinh Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát. Nhân vật chính trong kinh này là cư sĩ Duy Ma, một trưởng giả ở thành Tì Xá Li trung Ấn Độ ở thời đại Đức Phật. Thuở ấy, Đức Phật đang ở thành Tì Xá Li, các con của 500 Trưởng giả đến chỗ Đức Phật, xin ngài nói pháp. Lúc đó, cư sĩ Duy Ma bị bệnh, Đức Phật sai các vị Tỉ Khưu và Bồ Tát đến thăm bệnh, nhân dịp này, cư sĩ Duy Ma bàn luận sâu rộng về Phật Pháp với Bồ Tát Văn Thù và các vị cùng đi, nhân đó mà thành kinh này.	
Kinh Duy Ma được đặt trên nền tảng tư tưởng “không” của Bát Nhã, xiển dương đạo thực tiễn của Bồ Tát Đại Thừa, nói rõ các đức mục tôn giáo mà các tín đồ tại gia phải tu hành. Toàn bộ kinh lấy cư sĩ Duy Ma làm nhân vật trung tâm, xuyên qua phương thức bàn luận về Phật Pháp giữa ngài và Bồ Tát Văn Thù để tuyên dương chân lí của Phật Giáo Đại Thừa.	
Kinh này được thành lập vào khoảng thế kỉ thứ nhất Tây lịch, sau Kinh Bát Nhã, là một trong những kinh điển Đại Thừa ở thời kì đầu. Ở Ấn Độ, kinh này rất thịnh hành và thường được trích dẫn trong các bộ luận như: Đại Trí Độ v.v... Tại Trung Quốc kinh này còn được truyền dịch, tụng trì rộng rãi hơn.	
Cứ theo các bản ghi chép về kinh điển qua các thời đại, thì Kinh Duy Ma có tất cả bảy bản Hán dịch, hiện chỉ còn ba bản. Ngoại trừ bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập còn có:	
1.Kinh Duy Ma Cật, gồm 2 quyển hoặc 3 quyển, do ngài Chi Khiêm dịch ở nước Ngô vào thời Tam Quốc (Ngụy, Thục, Ngô). Cũng gọi: Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Bất Khả Tư Nghị Pháp Môn, Kinh Phổ Nhập Đạo Môn, Kinh Phật Pháp Phổ Nhập Đạo Môn, Kinh Phật Pháp Phổ Nhập Đạo Môn Tam Muội, Kinh Duy Ma. Thu vào Đại Chính Tạng tập 14, là bản Hán dịch xưa nhất hiện còn.	
2.Kinh Vô Cấu Xưng, gồm 6 quyển, do ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường. Cũng gọi Kinh Thuyết Vô Cấu Xưng, thu vào Đại Chính Tạng tập 14.	
Trong ba bản dịch hiện còn, về cách kết cấu văn kinh và nghĩa lý đại khái giống nhau, nhưng cũng có một vài chỗ sai khác: Chẳng hạn như bài kệ tán Phật trong Phẩm thứ nhất, bản dịch của ngài Chi Khiêm là 10 bài tụng, bản của ngài La Thập là 18 bài, bản của ngài Huyền Trang là 19 bài rưỡi.Nếu bàn về mức độ phiên dịch chính xác thì bản của ngài Huyền Trang phải được đặt lên hàng đầu; còn nếu nói về văn dịch khéo léo, nhuần nhuyễn thì phải nhường cho bản của ngài La Thập, ngòi bút dịch của ngài rất lưu loát đẹp đẽ, xưa nay được coi là tác phẩm nghệ thuật ưu tú trong văn học kinh Phật và được lưu thông rất rộng rãi.
Kinh này còn có bản dịch Tây Tạng được đưa vào trong Kinh Tập Phật Thuyết Bộ của Đại Tạng Kinh Tây Tạng. Ngoài ra, có bản dịch tiếng Mãn Châu và tiếng Mông Cổ dịch theo bản dịch Tây Tạng.	
Những bản chú thích trọng yếu của kinh này có: Duy Ma Nghĩa Kí của ngài Tuệ Viễn (đời Tùy), Duy Ma Kinh Huyền Sớ của ngài Trí Khải, Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ của ngài Cát Tạng, Duy Ma Kinh Huyền Luận cũng của ngài Cát Tạng. [X. Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục, Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4; Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.1].	
 	
Duy Ma Kinh Huyền Sớ	
● Gồm 6 quyển, do ngài Trí Khải đời Tùy soạn, thu vào Đại Chính Tạng tập 38.Cũng gọi Duy Ma Kinh Luợc Huyền, Duy Ma Kinh Huyền Nghĩa, Tịnh Danh Huyền Nghĩa, Tịnh Danh Huyền Sớ, Tịnh Danh Huyền.	
Bản sớ này dùng “ngũ trùng huyền nghĩa”, phương pháp giải thích kinh của Tông Thiên Thai, để chú giải ý chỉ sâu kín của Kinh Duy Ma theo bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập, có thể được xem là tác phẩm khái luận về Kinh Duy Ma. Toàn sách viện dẫn rất nhiều kinh luận như: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Ma Ha Bát Nhã, Địa Trì, Thanh Tịnh Pháp hành và Luận Đại Trí Độ, Thập Địa Kinh Luận, Nhiếp Đại Thừa v.v... Sách này được soạn tại Kim Lăng vào năm Khai Hoàng 15 (595) đời Tùy.	
Bộ sớ này và tác phẩm Duy Ma Kinh Văn Sớ cũng do ngài Trí Khải soạn được coi là hai viên ngọc trong các chú sớ Kinh Duy Ma của Tông Thiên Thai.[X. Chư Tông Chương Sớ Q.1].	
 	
Duy Ma Kinh Lược Sớ	
● I.Duy Ma Kinh Lược Sớ. Gồm 5 quyển, do ngài Cát Tạng (549 - 623) soạn vào đời Tùy. Cũng gọi Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh Sớ, Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Kinh Sớ, Tịnh Danh Kinh Lược Sớ, Duy Ma Kinh Sớ, thu vào Vạn Tục Tạng tập 29.	
Ngài Cát Tạng còn soạn một bộ sớ nữa là: Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ gồm 6 quyển, cũng gọi Quảng Sớ, cho nên, để đối lại, sách này được gọi là lược sớ. Hai bộ sớ này đều là sách chú thích Kinh Duy Ma, nhưng ý thú khác nhau. Nghĩa sớ thì chú thích những câu văn trong kinh, còn sách này (lược sớ) thì giải rõ ý nghĩa bao hàm trong kinh. Cho nên, nếu muốn biết sự liễu giải của ngài Cát Tạng đối với Kinh Duy Ma thì phải tham khảo cả hai bộ sớ này mới thấy rõ được.	
● II.Duy Ma Kinh Lược Sớ. Gồm 10 quyển, Đại Sư Trí Khải (538 - 597) giảng vào đời Tùy, ngài Trạm Nhiên (711 - 782) đời Đường sửa lại.Cũng gọi Duy Ma Lược Sớ, thu vào Đại Chính Tạng tập 38.Bộ sớ này lược bớt bộ Duy Ma Kinh Văn Sớ 28 quyển của ngài Trí Khải thành 10 quyển, cả hai bộ đều lưu hành ở cuối đời Đường và đầu đời Ngũ Đại.[X. Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.1]. (xt. Duy Ma Kinh Sớ).	
 	
Duy Ma Kinh Nghĩa Kí	
● Gồm 4 quyển hoặc 8 quyển. Do ngài Tuệ Viễn (523 - 592) soạn vào đời Tùy. Cũng gọi Duy Ma Nghĩa Kí, Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh Chú, Duy Ma Nghĩa Sớ, thu vào Đại Chính Tạng tập 38.	
Sách này giải thích văn nghĩa Kinh Duy Ma. Trước hết, nói rõ về hai tạng Thanh Văn và Bồ Tát, đồng thời, chỉ ra sự khác nhau giữa Tiệm Giáo và Đốn Giáo và phán Kinh Duy Ma thuộc Bồ Tát Tạng Đốn Giáo, kế đến giải thích đề Kinh Duy Ma, sau hết, phần còn lại lần lượt giải thích văn nghĩa của kinh.	
Câu văn sách này điêu luyện, giải nghĩa cao siêu mầu nhiệm, phát huy được ý chỉ sâu kín của Kinh Duy Ma. Vì tác giả bộ sách này thuộc Tông Địa Luận, nên trong sách có nhiều chỗ hiển bày đặc sắc của tông này về thuyết “A Lại Da chân thức”.	
Lại nữa, trong sách, gặp chỗ cần phải giải thích rõ thêm thì thường thấy xuất hiện từ ngữ “Nghĩa như biệt chương”. “Biệt chương” ở đâyo là chỉ cho Đại Thừa Nghĩa Chương, vì thế biết sách này được soạn sau sách Đại Thừa Nghĩa Chương. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.8; Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.1].	
 	
Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ	
● I.Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ. Gồm 6 quyển, do ngài Cát Tạng (549 - 623) soạn vào đời Tùy. Cũng gọi Duy Ma Kinh Sớ, Duy Ma Kinh Quảng Sớ, Tịnh Danh Kinh Quảng Sớ, Duy Ma Quảng Sớ, thu vào Đại Chính Tạng tập 38.	
Tác giả bộ sớ này đứng trên lập trường của Tông Tam Luận để giải thích Kinh Duy Ma. Trước hết bàn về “huyền nghĩa”, kế đến chú thích bản văn trong 14 Phẩm của Kinh Duy Ma. Phần “huyền nghĩa” có thể được coi là khái luận về Kinh Duy Ma, cũng có thể được xem là lời tựa của sách này. Sau, phần huyền nghĩa này được lấy riêng ra mà thành “Duy Ma kinh du ý” 1 quyển.	
Về phần chú thích, trước hết giải thích tên Phẩm, kế đến nói đại ý của Phẩm ấy, sau cùng lần lượt giải thích văn kinh. Trong quá trình chú thích, soạn giả thường trích dẫn lời của các ngài Cưu Ma La Thập, Tăng Triệu và Hưng Hoàng v.v...
● II.Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ. Gồm 5 quyển (hoặc 3 quyển). Do Thái tử Thánh Đức của Nhật Bản soạn, thu vào Đại Chính Tạng tập 56	
Sách này giải thích rõ văn nghĩa Kinh Duy Ma. Trước hết giải thích tên kinh, cho Duy Ma Cật là bậc Đại thánh đã lên ngôi vị chính giác, kế đến chia văn kinh ra làm ba phần:	
1.Tự Thuyết: Từ Phẩm Phật Quốc đến Phẩm Bồ Tát.	
2.Chính Thuyết: Từ Phẩm Văn Thù Sư Lợi vấn tật đến nửa trước của Phẩm Kiến A Súc Phật.	
3.Lưu Thông Thuyết: Từ nửa sau của Phẩm Kiến A Súc Phật đến Phẩm Chúc Lụy. Sách này phần nhiều tham khảo Chú Duy Ma Cật Kinh của ngài Tăng Triệu và trích dẫn lời của Tăng Triệu, Đạo Sinh v.v... nhưng cũng có nêu những ý kiến riêng của tác giả.	
Sách này cùng với Pháp Hoa Sớ, Thắng Man Sớ được gọi chung là “Thái tử tam kinh sớ” (Ba bộ kinh sớ do Thái tử soạn).	
 	
Duy Ma Kinh Sớ	
● Gồm 28 quyển, do Đại sư Thiên Thai	
Trí Khải soạn vào đời Tùy. Cũng gọi Tịnh Danh Quảng Sớ, Duy Ma Kinh Đại Sớ, Duy Ma Kinh Văn Sớ, Duy Ma Kinh Quảng Sớ, Duy Ma Sớ, Duy Ma La Cật Kinh Văn Sớ, thu vào Vạn Tục Tạng tập 27, 28.	
Sách này chú thích Kinh Duy Ma theo bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập. Đáp lời thỉnh cầu của Tùy Dạng Đế, ngài Trí Khải giảng, đệ tử ghi chép đến Phẩm Phật Đạo quyển 27, phần còn lại do đệ tử ngài là Quán Đính (561 - 632) thêm vào mà hoàn thành. Sách này chú thích 14 Phẩm của Kinh Duy Ma, trước hết, nói rõ về nguyên nhân của mỗi Phẩm và mối quan hệ giữa các Phẩm, kế đến giải thích tường tận về tên Phẩm.	
Nội dung bao quát, lập luận chặt chẽ, đứng trên lập trường Tông Thiên Thai, giải thích rõ nghĩa chân thực về nước Phật thanh tịnh, luận giải rất sâu sắc thấu đáo.
Qua sách này và Duy Ma Kinh Huyền Nghĩa, người ta có thể thấy được quan điểm của Tông Thiên Thai đối với Kinh Duy Ma. Ngoài ra, ngài Trạm Nhiên (711 - 782) đời Đường, rút bớt sách này thành Duy Ma Kinh Lược Sớ 10 quyển, rồi lại chú thích 10 quyển này mà thành Duy Ma Kinh Sớ kí 3 quyển (hoặc 6 quyển).	
Đến đời Tống, ngài Trí Viên (976 - 1022) lại chú thích Duy Ma Kinh Lược Sớ 10 quyển mà thành là Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Kí 10 quyển để phát huy ý chỉ của Tông Thiên Thai.(xt. Duy Ma Kinh Huyền Sớ).	
 	
Duy Na	
● Hai chữ Duy Na là từ gồm cả Phạm và Hán. Duy là cương duy, nghĩa là quản lí mọi việc. Na là gọi tắt của tiếng Phạmkarmadàna (âm Hán: yết mA Đà Na), dịch ý là thụ sự...nghĩa là đem công việc trong chùa trao cho một người nào đó chịu trách nhiệm. Duy Na, cũng gọi là Đô Duy Na, xưa dịch là Duyệt Chúng (làm đẹp lòng mọi người), Hộ Tự (trông nom gìn giữ chùa viện). Tức là chức vụ trông coi quản lý công việc của chúng tăng ở trong chùa. Cứ theo Luật Thập Tụng quyển 34, thì thuở xưa Đức Phật ở nước Xá Vệ, Ngài muốn mọi việc trong chúng tăng được sắp xếp có trật tự nên mới đặt chức Duy Na.	
Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển thượng phần 1 (Đại 40, 6 trung) chép: “Theo Luận Thập Tụng, bấy giờ trong Tăng phường không có người báo giờ giấc, đánh kiền chùy, không có người quét dọn, sửa sang giảng đường, nhà ăn uống, không có người sắp xếp giường chiếu và chỉ bảo người nhặt sạch sâu trùng trong rau, trái và thực phẩm, khi ăn xong không có người lấy nước, lúc mọi người nói to ồn ào, không có ai ra hiệu nhắc nhở v.v... vì thế mà Đức Phật đặt ra chức Duy Na”.	
Căn cứ vào đoạn văn trên đây thì biết, chức Duy Na đã do chính Đức Phật chế định. Từ xưa đến nay, trong các chùa viện lớn đều có đặt Tam cương: Thượng Tọa, Tự Chủ (trụ trì) và Duy Na, trong đó, vị Duy Na thống lãnh toàn thể chư tăng trong trụ xứ.	
Tại Trung Quốc, Luật Tông, Thiền Tông v.v... đều lập chức Duy Na. Trong Thiền Tông, Duy Na là một trong sáu vị Tri Sự, là chức vụ trọng yếu kiểm điểm uy nghi của chư tăng. Trong các tông phái khác, thì Duy Na là người hướng dẫn trong các cuộc hành lễ, cầm hiệu lệnh, tuyên sớ, đọc văn hồi hướng v.v...	
Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 4 có qui định rõ quyền hạn và trách nhiệm của chức Duy Na (Đại 48, 1132 trung): “Duy Na giữ giềng mối trong chúng tăng, điều hòa thu nhiếp tất cả, khi có khách tăng đến lưu trú, kiểm tra xem độ điệp thật hay giả; chúng có tranh cãi thì phân trần hòa giải; xem xét thứ tự giới lạp (tuổi hạ), giường chiếu mùng mền, tất cả việc tăng trong ngoài, lớn nhỏ đều phải lo liệu. Đọc văn hồi hướng, dùng thanh âm làm Phật Sự, đặc biệt quan tâm đến các vị tăng đau ốm hoặc qua đời; (...) nếu có việc khẩn cấp hoặc được nghỉ phép mà rời khỏi tùng lâm, thì phải mang sổ giới lạp, sổ nghỉ phép, sổ mà vị Đường Tư phải biết, giao hết cho vị Tri Khách nhờ giữ giùm”. Trong chế độ Tăng quan ở Trung Quốc, chức Duy Na bắt đầu được lập ra từ đời Diêu Tần. Đời Bắc Ngụy cũng đặt Tăng quan để trông nom các việc trong cả nước có liên quan đến Phật Giáo. Ở trung ương lập Chiêu Huyền Tào, lấy Sa Môn Thống làm vị tăng quan tối cao và đặt Duy Na làm phó quan. Ở các địa phương thiết lập Tăng tào, lấy vị Tăng thống làm Trưởng quan, cũng đặt Duy Na làm phó quan. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.6; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Chức Vị Môn].	
 	
Duy Ngã Độc Tôn	
● Chỉ có ta là tôn quí hơn hết.	
Cứ theo Kinh Đại Bản trong Trường A Hàm quyển 1 chép, Đức Thế Tôn sinh ra từ hông bên phải của mẫu hậu Ma Da Phu Nhân, sau khi xuống mặt đất, Ngài đi bảy bước, nhìn khắp bốn phương, giơ một tay lên nói (Đại 1, 4 hạ): “Thiên Thượng thiên hạ duy ngã độc tôn” (Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quí).	
Thích Môn Qui Kính Nghi quyển thượng nói, vì ở Ấn Độ thời bấy giờ có 96 thứ ngoại đạo đều tự gọi là đại thánh, là thầy trời và người, vì muốn khiến tà về chính nên Đức Thế Tôn thị hiện tướng đi bảy bước, giơ tay lên trời, nói: “Duy ngã độc tôn” để biểu thị trong ba cõi chỉ có Phật là tôn quí, sẽ cứu độ tất cả trời, người dứt khổ sống chết, khiến hết thảy chúng sinh đều được yên vui.Còn các tà đạo khác chẳng phải là chỗ để chúng sinh nương cậy, vì thế mà nói “Thiên Thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”. [X. Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.1; Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Q.3; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.20; Đại Đường Tây Vực Kí Q.6].	
 	
Duy Nghiễm Bất Vi	
● Duy nghiễm không làm gì. Tên công án trong Thiền Tông.	
Ngài Dược Sơn Duy Nghiễm ở đời Đường tự nói sự ngồi thiền của sư chẳng để làm gì cả. Tức sự ngồi thiền của sư đã siêu việt tư duy phân biệt, đã đạt đến chân lí tuyệt đối.	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 14 (Đại 51, 311 trung), chép: “Một hôm sư ngồi thiền, Thạch Đầu thấy hỏi: Ông ngồi đây làm gì? Sư đáp: Chẳng làm gì cả? Thạch Đầu nói: Vậy là ngồi không đấy à? Sư đáp: Ngồi không cũng là làm. Thạch Đầu hỏi: Ông vừa nói chẳng làm gì cả, vậy là chẳng làm cái gì? Sư đáp: Nghìn Thánh cũng không biết!”. [X. Thiền Uyển Mông Cầu Q.hạ; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.5].	
 	
Duy Nguyện Biệt Thời Ý	
● Chỉ có nguyện mà không có hành là biệt thời ý. Đây là luận điểm của các nhà Nhiếp Luận đề ra để phê bình thuyết Hạ hạ Phẩm vãng sinh nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Cũng gọi Duy Nguyện Vô Hành Biệt Thời Ý.	
Biệt Thời Ý, là Phật đặt phương tiện để khuyến khích chúng sinh khiến không biếng nhác, nên khi nói về quả tương lai.Ngài tạm giấu hạnh nghiệp trong quá trình tu hành mà bảo có thể được quả. Tức như Kinh Quán Vô Lượng Thọ tuy nói người Vãng Sinh Tịnh Độ phải đầy đủ cả nguyện và hành, nhưng cũng nói chỉ có nguyện không thôi cũng vãng sinh. Các nhà Nhiếp Luận căn cứ vào thuyết này mà giải thích rằng nguyện chỉ là cái nhân xa của sự vãng sinh, cho nên phải ở thời gian khác (biệt thời) trong vị lai mới được quả vãng sinh. Trái lại trong chương Biệt Thời Ý hội thông của Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần, ngài Thiện Đạo cho rằng sự niệm Phật nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ chính là nguyện hành đầy đủ, chứ không phải biệt thời ý. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận (bản dịch đời Lương) Q.trung]. (xt. Nguyện Hành).	
 	
Duy Nhất	
● Duy Nhất (1202 - 1281). Vị tăng phái Dương Kì Tông Lâm Tế đời Tống, người Mặc Trì, Tư Châu (tỉnh Tứ Xuyên), họ Giả, hiệu là Hoàn Khê. Lúc nhỏ, sư theo học ngài Giác Khai ở chùa Phạm Nghiệp cùng thôn, 12 tuổi được Trương hưởng tuyền ấn khả sau một cuộc vấn đáp. Năm 20 tuổi sư xuất gia và thụ giới Cụ Túc ở chùa Cam Lộ tại Thành Đô năm 22 tuổi.	
Sau đó, sư đi hỏi đạo các nơi, tham yết ngài Vô Chuẩn Sư Phạm ở núi Dục Vương và được làm thị giả. Về sau, sư theo ngài Vô Chuẩn Sư Phạm đến Kính Sơn giữ chức Tri Tạng. Hai năm sau, sư nối pháp thầy làm Thủ Tọa.	
Năm Thuần Hựu thứ 6 (1246), sư hoằng pháp ở chùa Thụy Nham tỉnh Chiết Giang, rồi lần lượt giảng pháp tại các chùa Bảo Phong, Huệ Lực, Tư Thánh, Báo Ân Quang Hiếu ở tỉnh Giang Tây, chùa Sùng Thánh ở tỉnh Phúc Kiến và chùa Cảnh Đức ở tỉnh Chiết Giang v.v... Sư tịch vào năm Chí Nguyên 18, thọ 80 tuổi.
Trứ tác: Hoàn Khê Duy Nhất Thiền Sư Ngữ Lục 2 quyển, thu vào Vạn Tục Tạng tập 122.[X. Tăng Tục Truyền Đăng Lục Q.4].	
 	
Duy Phật Dữ Phật Tri Kiến	
● Sự thấy biết giữa Phật với Phật. Nghĩa là Trí của Phật thì chỉ có Phật với Phật mới biết được, chứ chúng sinh không thể hiểu được. Đồng nghĩa với câu “Duy Phật dữ Phật nãi năng cứu tận” (Chỉ có Phật với Phật mới biết suốt hết được). Có hai nghĩa:	
1.Cảnh giới giác ngộ của Phật chỉ có chư Phật biết với nhau, còn các Bồ Tát ở Nhân Vị (giai vị tu nhân) không thể biết được.	
2.Chỉ có quả Phật (Phật đã chứng ngộ quả Phật) và Nhân Phật (Bồ Tát sẽ chứng quả rốt ráo) mới biết được, còn Nhị Thừa (Thanh Văn, Duyên Giác) và phàm phu đều không biết được.	
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển 1 (Đại 9, 5 hạ), nói: “Pháp hiếm có khó hiểu bậc nhất mà Phật đã thành tựu được thì chỉ có Phật với Phật mới biết cùng suốt được thực tướng của pháp ấy”.	
Theo Kinh Pháp Hoa thì “Duy Phật” là chỉ cho Đức Thích Ca Như Lai, còn “dữ Phật” là chỉ cho các Đức Phật khác. Nhưng, theo Đại Nhật Kinh Sớ thì “Duy Phật” là chỉ cho đức Đại Nhật Như Lai (chủ), còn “dữ Phật” thì chỉ cho 19 vị Chấp Kim Cương trong Mạn Đồ La (bạn). Mười chín vị Kim Cương cũng là thân sai biệt của Như Lai, chứ không phải chúng sinh chưa giác ngộ, cho nên nói là chỉ có Phật với Phật. [X. Kinh Vô Lượng Nghĩa; Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa Q.1].	
 	
Duy Tắc	
● I.Duy Tắc (751 - 830). Vị thiền tăng thuộc tông Ngưu Đầu ở đời Đường. Cũng gọi Di Tắc. Người Trường An, họ Trường tôn. Lúc đầu, sư theo ngài Tuệ Trung, sau khi ngộ được ý chỉ sâu kín, sư liền đi về phương nam, đến núi Thiên Thai vào hang Phật quật mở tinh xá, và làm Sơ Tổ của học Phái Phật Quật.	
Năm Thái Hòa thứ 4 (830) đời Đường sư thị tịch, thọ 80 tuổi.Các trứ tác của sư gồm: Dung Tổ Sư Văn 3 quyển Tự tập; Bảo Chí Thích Đề, Nam Du Phó Đại Sĩ Tự, Vô Sinh Đẳng Nghĩa. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.10; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.4; Thích Thị Nghi Niên Lục Q.5]	
● II.Duy Tắc (? - 1354). Vị tăng Tông Lâm Tế đời Nguyên. Người thôn Vĩnh, huyện Cát An, tỉnh Giang Tây, họ Đàm, hiệu Thiên Như.	
Lúc nhỏ sư xuất gia nơi ngài Hòa Sơn, sau du phương đến núi Thiên Mục, được pháp nơi Thiền Sư Trung Phong Minh Bản và nối pháp ngài.	
Niên hiệu Chí Chính năm đầu (1341) đời Thuận Đế nhà Nguyên, sư đến ở rừng Sư Tử tại Tô Châu. Năm sau, các học trò hợp lực kiến tạo chùa Bồ Đề Chính Tông, thỉnh sư thuyết pháp, mở rộng tông phong Lâm Tế. Sư được vua ban áo kim lan và hiệu “Phật Tâm Phổ Tế Văn Tuệ Đại Biện Thiền Sư”.	
Sư còn nghiên cứu giáo chỉ của ngài Vĩnh Minh Tông Thiên Thai, hoằng dương Tịnh Độ Giáo, viết Tịnh Độ Hoặc Vấn để phá trừ ngờ vực và sách tiến tu hành Tịnh Độ.	
Sư tịch vào năm Chí Chính 14 (1354), không rõ tuổi thọ.	
Sư có các trứ tác: Lăng Nghiêm Kinh Hội Giải 20 quyển, Lăng Nghiêm Kinh Viên Thông Sớ 10 quyển, Tịnh Độ Hoặc Vấn, Thiền Tông Ngữ Lục, Thập Phương Giới Đồ Thuyết. [X. Tục Thích Thị Kê Cổ Lược Q.1; Ngũ Đăng Hội Nguyên Tục Lược Q.6; Ngũ Đăng Nghiêm Thống Q.23; Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Q.4; Thích Thị Nghi Niên Lục Q.9].	
 	
Duy Tâm	
● Phạm: Citta-màtra. Tất cả sự tồn tại trong vũ trụ đều do tâm biến hiện, ngoài tâm không có pháp nào tồn tại.Tâm là bản thể chân thực duy nhất của vạn hữu. Hoa Nghiêm Nhất Thừa Thập Huyền Môn (Đại 45, 518 trung), nói: “Ba cõi hư vọng, chỉ do tâm tạo”.	
Tông Pháp Tướng giải thích tâm là thức A Lại Da và nói vạn pháp duy thức; Tông Hoa Nghiêm thì giải thích là tâm Như Lai Tạng tự tính thanh tịnh, hàm ý là chân như theo duyên sinh ra các pháp.	
Trong Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao quyển thượng, ngài Tri Lễ dùng hai từ “duy tâm” và “do tâm” để phân biệt thuyết Duyên Khởi của Đại Thừa và Tiểu Thừa.	
Kệ của Bồ Tát Như Lai Lâm trong Phẩm Dạ Ma Thiên Cung Bồ Tát Thuyết Kệ trong Kinh Hoa Nghiêm (60 quyển) quyển 10 (Đại 9, 465 hạ), nói: “Tâm như thợ vẽ giỏi Vẽ các thân năm ấm Tất cả trong thế giới Không pháp nào chẳng tạo Tâm Phật cũng như vậy Phật chúng sinh cũng thế Tâm, Phật và chúng sinh Cả ba không sai khác”	
Ở đây, theo Tông Hoa Nghiêm, tâm là năng tạo (người tạo tác). Phật và chúng sinh là sở tạo (những thứ được tạo ra), người ngộ Như Lai Tạng là Phật, người mê Như Lai Tạng là chúng sinh. Duyên Khởi có dơ có sạch khác nhau, nhưng tự thể của tâm thì giống nhau, cho nên tâm, Phật và chúng sinh không sai khác.
Trái lại, Phái Sơn Gia trong Tông Thiên Thai cho Phật, tâm và chúng sinh cùng là pháp tam thiên, cho nên không những chỉ tâm là năng tạo, mà Phật và chúng sinh cũng là năng tạo. Cũng thế, chẳng phải chỉ Phật và chúng sinh là sở tạo, mà tâm cũng là sở tạo.	
Còn Tông Pháp Tướng giải thích nghĩa này là chỉ có thức không có cảnh, Tông Chân Ngôn thì bảo ba mật (thân, ngữ, ý) của Phật và của chúng sinh là bình đẳng. [X. Phẩm Thập Địa trong Kinh Hoa Nghiêm (60 quyển) Q.25; Thập Địa Kinh Luận Q.8; Luận Thành Duy Thức Q.2; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2 phần cuối; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí]. (xt. Sơn Gia, Sơn Ngoại; Duy Thức).	
 	
Duy Tâm Do Tâm	
● Từ ngữ phân biệt thuyết Duyên Khởi giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa.	
Theo Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao quyển thượng của ngài Tri Lễ thì Đại Thừa duy tâm, Tiểu Thừa do tâm. Tức thuyết Duyên Khởi của Đại Thừa cho rằng muôn tượng la liệt trong vũ trụ đều không tồn tại ngoài tâm, nên chủ trương duy tâm biến hiện, như Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) quyển 19 (Đại 10, 102 trung), nói: “Nên quán tính pháp giới, tất cả duy tâm tạo”. Thập Địa Kinh Luận quyển 8 (Đại 26, 169 thượng), nói: “Hết thảy ba cõi, duy tâm chuyển biến”.	
Khi bàn về “duy tâm” này, Tông Pháp Tướng và tông Pháp Tính giải thích không giống nhau. Tông Pháp Tướng cho thức A Lại Da là gốc của duyên khởi, cho nên duy tâm tức là duy thức, cũng tức là do sự huân tập, chuyển biến của thức A Lại Da thứ 8 mà nói muôn pháp duy thức.	
Tông Pháp Tính thì căn cứ vào bản thể của nhất tâm chân như mà lập thuyết duyên khởi, do tính chất bất biến của tâm chân như mà chủ trương tất cả duy tâm tạo. Tuy có sự sai khác như thế, nhưng cả hai tông này đều nói là duy tâm.	
Thuyết duyên khởi của Tiểu Thừa thì chủ trương ba đời thực có, pháp thể hằng có, đối lại với duy tâm mà gọi là do tâm và cho thể tính của các pháp mỗi thứ đều khác nhau, nên nương theo sức tạo tác của hoặc và nghiệp mà chia ra năng tạo và sở tạo. Chủ trương “do tâm” này chưa làm sáng tỏ được lí các pháp thu nhiếp về một tâm. Ngoài ra, các học giả Tông Thiên Thai y cứ vào Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao mà giải thích Đại Thừa duy tâm tương đương với Biệt Giáo và Viên Giáo, còn Tiểu Thừa do tâm thì tương đương với Tạng Giáo và Thông Giáo.	
 	
Duy Tâm Duyên Khởi	
● Nghĩa là các pháp đều nương vào một tâm (Như Lai Tạng) mà sinh khởi.Đồng nghĩa với “Nhất Tâm duyên khởi”. Đây là giáo nghĩa cơ bản của Tông Hoa Nghiêm nói rõ ý nghĩa của các loại duyên khởi, như: Pháp Giới Duyên Khởi, Như Lai Tạng Duyên Khởi v.v... Duyên Khởi, có nghĩa là các yếu tố điều kiện quan hệ với nhau, nương vào nhau mà khiến các pháp sinh khởi.(xt. Duy Tâm, Duy Thức).	
 	
Duy Tâm Hồi Chuyển Thiên Thành Môn	
● Một trong 10 huyền môn cũ của Tông Hoa Nghiêm. Đây là căn cứ vào tâm mà nói rõ cái căn bản của duyên khởi, cũng chính là tất cả các pháp đều nương vào tâm Như Lai Tạng tự tính thanh tịnh mà được thành lập, thiện hay ác đều do tâm chuyển, cho nên gọi là Duy Tâm Hồi Chuyển (duy tâm xoay chuyển).	
Như dùng sư tử vàng làm ví dụ, thì vàng là bản thể, sư tử dụ cho hiện tượng, vàng và sư tử hoặc ẩn hoặc hiện, hoặc một hoặc nhiều, đều không có tự tính, do tâm xoay chuyển, nói sự nói lí có thành có lập: đó là Duy Tâm Hồi Chuyển Thiện Thành Môn Ngài Pháp Tạng cho rằng Duy Tâm Hồi Chuyển Thiện Thành Môn, mới chỉ biểu thị lí do các pháp vô ngại, chứ chưa thể biểu thị tướng vô ngại, cho nên, trong Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 1, ngài đổi thành Chủ Bạn Viên Minh Cụ Đức Môn. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.4; Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.10]. (xt. Thập Huyền Môn).	
 	
Duy Tâm Tịnh Độ	
● Tịnh Độ duy tâm biến hiện, tồn tại trong tâm chúng sinh. Theo lí duy thức thì Tịnh Độ là do tâm Phật cũng như tâm phàm phu biến hiện ra. Nếu nói về cõi nước do Như Lai biến hiện, thì vì tâm Như Lai vô lậu nên cõi nước cũng vô lậu. Còn nói theo cõi nước do phàm phu biến hiện, thì vì tâm phàm phu chưa được vô lậu nên cõi nước là hữu lậu.	
Lại nữa Phật cũng do tâm mình biến hiện, ngoài tâm không thể thấy Phật. Bởi vậy, Phật và Tịnh Độ chẳng phải là pháp ngoài tâm, đều duy tâm biến hiện. Căn cứ vào thuyết trong Ma Ha Chỉ Quán, Tông Thiên Thai cho rằng, vọng tâm khởi lên trong một sát na có đầy đủ ba nghìn tính tướng của 10 giới, từ Phật giới đến địa ngục giới, cho nên Tịnh Độ chẳng phải tồn tại ngoài tâm. Nghĩa này khác với lí tướng phần của Duy Thức.	
Thiền Tông lấy thuyết “Tâm tịnh Phật độ tịnh” của Kinh Duy Ma làm căn cứ, cho rằng nếu thấy rõ tâm tính thì tức tâm tức Phật, chỗ sáng suốt của tâm mình tức là Tịnh Độ, gọi là Duy Tâm Tịnh Độ. [X. Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh Phẩm Nghi Vấn; Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi Q.1 (Hoài Cảm); Vãng Sinh Tịnh Độ Quyết Nghi Nguyện Hành Nhị Môn (Tuân Thức); Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Diệu Tông Sao Q.1 (Trí Lễ). Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng (Nguyên Chiếu); Vạn Thiện Đồng Quy Tập Q.2; Lạc Bang Văn Loại Q.4]. (xt. Kỉ Tâm Di Đà).	
 	
Duy Thức	
● Phạm: Vijĩapti-màtratà. Âm Hán: Tì Nhã Để Ma Đát Lạt Đa.	
Thức là bản thể của tâm, ngoài sự biến hiện của thức, không có bất cứ vật gì thực sự tồn tại nên gọi là Duy Thức. Nghĩa là các hiện tượng tâm, vật bên ngoài đều do Kiến Phần (chủ quan) và Tướng Phần (khách quan) của tự thể tám thức biến hiện ra. Vả lại, những hình dạng tương tự của các đối tượng nhận thức chỉ là bóng dáng từ trong tâm ánh hiện ra mà cho là có thật, rồi đến bản chất của các cảnh vật được xem là đối tượng nhận thức cũng từ những hạt giống trong thức A Lại Da biến sinh ra, cho nên ngoài duy thức không có thực tại nào khác, gọi là Duy Thức Vô Cảnh (chỉ có thức không có đối tượng), hoặc căn cứ theo nghĩa từ thức biến ra mà gọi là Duy Thức sở biến.	
Cứ theo Luận Thành Duy Thức quyển 2 thì sự biến hiện của thức có thể được chia làm hai:	
1.Nhân Năng Biến, cũng gọi Nhân Biến, Sinh Biến. Tất cả sự tồn tại (các pháp) đều từ hạt giống trong thức A Lại Da biến ra.	
2.Quả Năng Biến, cũng gọi Quả Biến, Duyên Biến. Kết quả của Nhân biến là do sự phân biệt chủ quan, khách quan của tám thức nhắm vào tác dụng đối tượng.
Quán Tâm Giác Mộng Sao quyển hạ chia làm hai thứ đạo lí để thuyết minh sự biến hiện của thức:	
1.Huân tập đạo lí: Tức là nghĩa sinh biến, hạt giống là do tác dụng của tự tâm gieo sâu trong thức.	
2.Chuyển biến đạo lí: Tức là nghĩa duyên biến, do thức biến hiện kiến phần và tướng phần.	
Giáo Nghĩa căn bản của Tông Pháp Tướng là nói về tướng của Duy Thức, cho rằng năm vị trăm pháp không ngoài thức, đó là Tổng môn duy thức hoặc Bất li môn duy thức. Trong năm vị, Tâm Vương là tự tướng của thức, Tâm Sở là những hoạt động tâm lí tương ứng với Tâm Vương, Sắc Pháp do thức biến hiện, Bất Tương Ứng Hành Pháp là phần vị giả lập của ba vị trên (Tâm Vương, Tâm Sở, Sắc Pháp), Vô Vi Pháp là thực tính của bốn vị trên (Tâm Vương, Tâm Sở, Sắc Pháp, Bất Tương Ứng Hành Pháp), y cứ vào các lí do trên đây để hiển bày duy thức, gọi là Biệt Môn Duy Thức.	
Biệt Môn Duy Thức là vì những người độn căn mà phân biệt Năng, Sở để thuyết minh nên cũng gọi là Hư Vọng Duy Thức, Bất Tịnh Phẩm Duy Thức, Phương Tiện Duy Thức.	
Bồ Tát từ Sơ Địa trở lên có thể liễu ngộ lí duy thức, chứng được trí duy thức không trần cảnh, chỉ còn lại chân thức, gọi là Chân Thực Duy Thức, Tịnh Phẩm Duy Thức hoặc Chính Quán Duy Thức.	
Luận Thành Duy Thức quyển 9, đối với giáo lý Duy Thức, nêu ra chín nạn (Duy Thức Cửu Nạn) để giải đáp. Đó là: Duy Thức Sở Nhân Nạn, Thế Sự Quai Tông Nạn, Thánh Giáo Tương Vi Nạn, Duy Thức Thành Không Nạn, Sắc Tuớng Phi Tâm Nạn, Hiện Lượng Vi Tông Nạn, Mộng Giác Tương Vi Nạn, Ngoại Thủ Tha Tâm Nạn và Dị Cảnh Phi Duy Nạn. 	
Ngoài ra, Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 1 phần cuối chia thuyết Duy Thức trong các kinh luận thành năm loại Duy Thức: Cảnh Duy Thức, Giáo Duy Thức, Lí Duy Thức, Hành Duy Thức và Quả Duy Thức. Còn về sự tu hành của Tông Duy Thức thì có Ngũ Trùng duy thức quán (quán năm lớp duy thức).	
Tông Hoa Nghiêm cho ba cõi đều do một tâm tạo tác và nêu ra mười lớp Duy Thức để thuyết minh:	
1.Tướng kiến câu tồn duy thức.	
2.Nhiếp tướng qui kiến duy thức.	
3.Nhiếp số qui vương duy thức.	
4.Dĩ mạt qui bản duy thức.	
5.Nhiếp tướng qui tính duy thức.	
6.Chuyển chân thành sự duy thức.	
7.Lí Sự câu dung duy thức.	
8.Dung sự tương nhập duy thức.	
9.Toàn sự tương tức duy thức.	
10.Đế Võng vô ngại duy thức.	
Nếu suy cứu đến cùng tột thì 10 lớp duy thức trên đây cũng giống như tấm lưới bằng Châu ngọc của cung điện Đế Thích (Nhân Đà La Võng), trong một bao hàm tất cả, trong tất cả đều đủ mỗi một, trùng trùng vô tận, sự sự vô ngại.	
Nếu đem 10 lớp duy thức phối hợp với năm giáo, thì 1, 2, 3 là Thủy Giáo, 4, 5, 6, 7 là Chung Giáo và Đốn Giáo, 8, 9, 10 là Viên Giáo.	
Nhưng Hoa Nghiêm Kinh Đại Sớ Sao quyển 37 thì xếp Duy Thức vào thuyết Tiểu Thừa. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (bản dịch đời Lương) Q.5; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.13; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.7 phần cuối].	
 	
Duy Thức Cửu Nạn	
● Chín vấn đề khó giải đáp được đặt ra cho các nhà Duy Thức Học.	
Luận Thành Duy Thức quyển 9 đã nêu ra và giải đáp chín vấn nạn ấy như sau:
1.Duy Thức Sở Nhân Nạn. Căn cứ thành lập Duy Thức.	
Hỏi: Căn cứ vào giáo lí nào mà lập luận	
Duy Thức?	
Đáp: Căn cứ vào thuyết “Chư pháp duy thức” trong các kinh luận như: Hoa Nghiêm, Giải thâm mật, Lăng Già, Duy Ma, A Tì Đạt Ma v.v... mà lập luận cảnh trong tâm không lìa thức và dùng bốn tỉ lượng để luận chứng.	
2.Thế Sự Quai Tông Nạn. Trái với việc đời.Hỏi: Các việc ở đời có nơi chốn thời gian nhất định, có tác dụng thực sự rõ ràng, tại sao lại cho là cảnh không thật?
Đáp: Nếu nhất dịnh cho là có cảnh thật thì tại sao cùng duyên theo một vật mà mình và người lại thấy khác nhau, cảm nhận cũng khác nhau?	
3.Thánh Giáo Tương Vi Nạn. Trái với giáo pháp của Phật.	
Hỏi: Nếu ngoài tâm không có cảnh thật như sắc v.v... thì tại sao trong kinh Phật lại nói có 12 xứ như sắc v.v...?	
Đáp: Nói có 12 xứ không phải cho rằng ngoài tâm có sắc thật, mà để biết rõ là ngoài tâm không có sắc thật.	
4.Duy Thức Thành Không Nạn. Thức cũng là không.	
Hỏi: Nếu bảo rằng vì muốn chúng sinh biết rõ các pháp là không mà nói duy thức, thì thức ấy rốt cuộc cũng phải là không?	
Đáp: Vì phá trừ biến kế sở chấp (vọng chấp ngoài tâm thật có pháp), nên nói pháp không, vô ngã, chứ chẳng phải nói cảnh của trí căn bản, trí hậu đắc và lí sự của Y tha, Viên Thành cũng là không, cho nên duy thức không mắc lỗi thiên không (chỉ chấp không).	
5.Sắc Tướng Phi Tâm Nạn. Sắc (vật chất) chẳng phải tâm thức. 	
Hỏi: Sắc có hình, có chất ngại, tại sao lại bảo sắc là duy thức?	
Đáp: Chúng Sinh từ vô thủy đến nay bám dính vào sắc tướng mà bị huân tập (hun ướp thành thói quen), nương vào sức huân tập khởi ra hiện hành, rồi vọng phân biệt mà chấp có cảnh sắc tướng tương tự, chứ chẳng phải có cảnh thật ngoài tâm.	
6.Hiện Lượng Vi Tông Nạn. Trái với hiện lượng (trực giác).	
Hỏi: Ngoại cảnh như sắc v.v... là những đối tượng mà trí hiện lượng duyên theo, vậy, nếu không có ngoại cảnh thì làm thế nào mà trí hiện lượng biết được sắc v.v..? Đáp: Đối tượng (cảnh) mà hiện lượng của năm thức trước (mắt tai mũi lưỡi thân) duyên theo chính là tướng phần trong tâm chứ chẳng phải sắc ngoài tâm. Còn khi phân biệt cho đó là sắc v.v... ở ngoài tâm thì là vọng phân biệt của ý thức chứ không phải hiện lượng.	
7.Mộng Giác Tương Vi Nạn. Mộng và tỉnh trái nhau.	
Hỏi: Cảnh trong chiêm bao khi tỉnh dậy biết đó là cảnh giả, còn cảnh khi thức thì làm thế nào để biết là không thật?	
Đáp: Tuy là cảnh chiêm bao nhưng khi đang còn trong chiêm bao thì không tự biết đó là cảnh giả, đến khi tỉnh dậy mới biết; còn cảnh lúc thức cũng thế, khi bất thình lình Đại Ngộ mới biết là giả.	
8.Ngoại Thủ Tha Tâm Nạn. Duyên theo tâm người khác.	
Hỏi: Tâm thức của người khác ở ngoài tâm mình, vậy khi dùng Tha tâm trí (Tha Tâm Thông: Khả năng đọc được ý nghĩ của người khác) để duyên theo (biết) tâm người khác thì như thế có phải là duyên cảnh ở ngoài tâm hay không?	
Đáp: Tuy dùng tha tâm trí để duyên theo tâm thức của người khác, nhưng đó chỉ là duyên theo bóng dáng của người ấy ở trong tâm mình, chứ chẳng phải chính mình duyên theo tâm người ấy, cho nên không có lỗi duyên theo cảnh ngoài tâm.
9.Dị Cảnh Phi Duy Nạn. Cảnh khác chẳng phải duy thức.	
Hỏi: Tuy chẳng phải chính mình duyên theo, nhưng ngoài tâm mình có cái cảnh khác của tâm người thì như thế có được gọi là duy thức hay không?	
Đáp: Duy Thức chẳng phải là thức của một người duy nhất, thế giới trong 10 phương có vô lượng phàm thánh, tất cả các pháp là do duy thức của mỗi vị phàm thánh này biến hiện. Cái gọi là Duy Thức là để trừ diệt lỗi chấp trước của phàm tình cho rằng ngoài tâm có pháp thật, thành lập duy thức sở biến chẳng phải chủ trương thức sở biến của một người.(xt. Duy Thức).	
 	
Duy Thức Khai Mông	
● Gồm 2 quyển, do ngài Vân Phong biên tập vào đời Nguyên, thu vào Vạn Tục Tạng tập 98.Tên đầy đủ: Duy Thức Khai Mông Vấn Đáp.	
Từ cuối đời Đường trở về sau, sự nghiên cứu Duy Thức Học bị gián đoạn, cho đến thời Nguyên, Minh mới bắt đầu lại và có rất nhiều sách chú thích về Duy Thức xuất hiện, bộ sách này chính đã được hoàn thành vào thời ấy. Nhưng đây không phải là sách chú thích, mà là trích ra những điểm quan trọng trong Duy Thức Học đặt thành 150 tiêu đề rồi dùng thể vấn đáp để trình bày yếu chỉ Duy Thức.	
Bộ sách này là tư liệu quan trọng cho việc nghiên cứu giáo học Duy Thức trong thời Nguyên, Minh.	
 	
Duy Thức Luận	
● I.Duy Thức Luận. Tên khác của Luận Thành Duy Thức, 10 quyển, ngài Hộ Pháp soạn, ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường, thu vào Đại Chính Tạng tập 31.	
Bộ Duy Thức Tam Thập Tụng của Bồ Tát Thế Thân được 10 vị Đại Luận Sư chú giải, trong đó, ngài Huyền Trang lấy chú giải của ngài Hộ Pháp làm chính và lựa chọn những chú giải của chín Luận Sư còn lại, tổng hợp mà biên soạn thành một bộ luận mới này. (xt. Thành Duy Thức Luận).	
● II.Duy Thức Luận. Chỉ cho hai bản dịch khác của bộ Duy Thức Nhị Thập Luận do Bồ Tát Thế Thân soạn. Đó là:	
1.Đại Thừa Lăng Già Kinh Duy Thức Luận, 1 quyển, do ngài Bồ Đề Lưu Chi (có thuyết nói ngài Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi) dịch vào thời Bắc Ngụy, thu vào Đại Chính Tạng tập 31.Cũng gọi Lăng Già Kinh Duy Thức Luận, Lăng Già Duy Thức Luận, Phá Sắc Tâm Luận, Duy Thức Vô Cảnh Luận, Duy Thức Vô Cảnh Giới Luận, Đại Thừa Duy Thức Luận.	
2.Đại Thừa Duy Thức Luận, 1 quyển, do ngài Chân Đế dịch vào đời Trần, thu vào Đại Chính Tạng tập 31.Cũng gọi Duy Thức Vô Cảnh Giới Luận. Nội dung nói rõ nghĩa ba cõi duy thức, ngoài tâm không có cảnh. Ngài Thế Thân soạn bộ luận này nhằm phá các thuyết của ngoại đạo. (xt. Duy Thức Nhị Thập Luận) 		

Duy Thức Mạn Đồ La	
● Mạn Đồ La của các vị Tổ Sư Tông Pháp Tướng.	
Ở chính giữa vẽ Bồ Tát Di Lặc, bên cạnh là các vị: Vô Trước, Thế Thân, 10 Đại Luận Sư Duy Thức: Huyền Trang, Khuy Cơ, Huệ Chiểu v.v...	
 	
Duy Thức Nhị Thập Luận	
● Phạm: Viôzatikà-vijĩapti-màtratàsiddhi . Có 1 quyển do Bồ Tát Thế Thân soạn, ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường. Cũng gọi Nhị Thập Duy Thức Luận, Tồi Phá Tà Sơn Luận, thu vào Đại Chính Tạng tập 31.Luận này dẫn dụng câu “Tam giới duy tâm” (ba cõi chỉ do tâm) trong Kinh Thập Địa để luận chứng cảnh ở ngoài do thức hiển hiện, nói rõ nghĩa chỉ do thức không có cảnh để bác bỏ sự thiên chấp của Tiểu Thừa và ngoại đạo. Đây là một trong 11 bộ luận của Tông Pháp Tướng, một trong 10 chi luận của Du Già.	
Nội dung sách này gồm có 21 bài tụng thể năm chữ, dựa vào đó mà giải thích ý nghĩa rõ ràng. Trước hết, nói về yếu chỉ “Tam giới duy thức”, kế đó, giải thích bốn vấn nạn do Tiểu Thừa và ngoại đạo đặt ra để thành lập lí Vạn Pháp Duy Thức. Bài tụng cuối cùng nói về tông nghĩa, dựa theo con số kệ tụng mà lấy tên là Nhị thập luận. Ngoài bản dịch của ngài Huyền Trang, luận này còn có hai bản dịch khác nữa, đó là:
1.Đại Thừa Duy Thức Luận 1 quyển, ngài Chân Đế dịch vào đời Trần thuộc Nam Triều.	
2.Đại Thừa Lăng Già Kinh Duy Thức Luận 1 quyển (cũng gọi Phá Sắc Tâm Luận), do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào thời Bắc Ngụy. Trong ba bản dịch này, bản của ngài Bồ Đề Lưu Chi văn xuôi nhiều, kệ tụng ít, tất cả có 23 bài tụng; bản của ngài Chân Đế văn xuôi ít, kệ tụng nhiều, có 24 bài tụng; bản của ngài Huyền Trang văn xuôi, văn kệ bằng nhau, có 21 bài tụng.	
Luận này có rất nhiều sách chú thích.	
Ở Ấn Độ, bắt đầu là Luận Sư Cù Ba - đệ tử của Bồ Tát Thế Thân - có hơn 10 nhà chú thích, trong đó, Thành Duy Thức Bảo Sinh Luận 5 quyển của ngài Hộ Pháp là quan trọng hơn cả.	
Tại Trung Quốc thì có: Nhị Thập Duy Thức Luận Thuật Kí 2 quyển do ngài Khuy Cơ soạn vào đời Đường; Duy Thức Nhị Thập Luận sớ 2 quyển do ngài Viên Trắc người Tân La soạn. [X. Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.1 phần đầu; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6 đến Q.9].	
 	
Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Kí	
● Gồm 2 quyển, do ngài Khuy Cơ (632- 682) soạn vào đời Đường. Cũng gọi là Nhị Thập Luận Thuật Kí, Nhị Thập Duy Thức Thuật Kí, Nhị Thập Duy Thức Luận Thuật Kí, Nhị Thập Duy Thức Luận Sớ. Thu vào Đại Chính Tạng tập 43.Là sách chú thích Luận Duy Thức Nhị Thập của ngài Thế Thân (bản dịch của ngài Huyền Trang).	
Nội dung sách này, trước hết nói về lí do soạn luận, kế đến chia làm ba môn để giải thích rõ nghĩa an lập Đại Thừa tam giới duy thức và giải thích các vấn đề như: Phi nhất thiết chủng bát hữu tính v.v...	
Luận Duy Thức Nhị Thập và Luận Thành Duy Thức là những bộ sách căn bản của Tông Pháp Tướng, bởi thế, Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Kí và Thành Duy Thức Luận Thuật Kí trở thành sách nhập môn cơ bản của Duy Thức Học.	
 	
Duy Thức Pháp Thân Quán	
● Chỉ cho pháp quán về lí Pháp Thân, tức quán Phật với tâm mình là một thể.
Cái gọi là duy thức, hàm ý là ngoài tâm Như Lai Tạng ra không có pháp nào khác. Tâm Như Lai Tạng tuy bị phiền não trói buộc, nhưng là nguồn gốc của tất cả các pháp. Theo đó, có thể nói, đã là duy thức thì Pháp Thân của chư Phật và tâm Như Lai Tạng còn trong phiền não là cùng một thể, cũng tức là ngoài duy thức không có Pháp Thân, cho nên, có thể quán Phật và tâm tính của mình là nhất thể.	
Trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ (Định Thiện Nghĩa), khi giải thích câu “Tâm này làm Phật, tâm này là Phật”, ngài Thiện Đạo đã nêu ra những kiến giải khác nhau ở đương thời, rồi nói (Đại 37, 267 trung): “Hoặc có hành giả lấy nghĩa của môn này làm pháp quán Duy Thức Pháp Thân, hoặc làm pháp quán Tự tính thanh tịnh Phật Tính”. Pháp quán Tự tính thanh tịnh Phật Tính là quán Phật từ trong tâm tính mình hiển hiện, còn pháp quán Duy Thức Pháp Thân thì quán Pháp Thân của Phật là cùng thể với Pháp Thân của mình, cho nên, tên gọi thì khác mà thể thực thì đồng.	
Hai chữ “hành giả” trong đoạn trích ở trên là ngài Thiện Đạo ám chỉ các ngài Tuệ Viễn, Trí Khải, Cát Tạng v.v... 	
 	
Duy Thức Tam Thập Luận Tụng 	
● Phạm: Triôzikà-vijĩapti-màtratàsiddhi.	
Có 1 quyển, ngài Thế Thân soạn, ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường. Cũng gọi Duy Thức Tam Thập Tụng, Duy Thức Tam Thập Luận, Tam Thập Duy Thức Luận, Cao Kiến Pháp Chàng Luận. Thu vào Đại Chính Tạng tập 31.	
Luận này dùng 30 bài kệ tụng để giải thích rõ nghĩa Duy Thức (24 bài đầu nói rõ về tướng của Duy Thức, một bài kế tiếp nói về tính Duy Thức, năm bài cuối cùng nói về hành vị của Duy Thức).	
Sách này là một trong 10 chi luận của Du Già. Lúc lâm chung, ngài Thế Thân dùng 30 bài tụng, gồm 100 lời để trình bày chỉ thú của pháp tướng Đại Thừa. Về sau, các vị Luận Sư như: ngài Hộ Pháp, An Tuệ v.v... đều có chú thích và soạn thêm 2 bài tụng làm phần tựa, phần lưu thông.	
Năm Hiển Khánh thứ 4 (659) đời vua Cao Tông nhà Đường, ngài Huyền Trang lấy học thuyết của ngài Hộ Pháp làm chính, rồi tông hợp các chú thích của các vị Luận Sư khác mà biên dịch thành bộ Luận Thành Duy Thức 10 quyển.	
Như đã nói ở trên, nội dung luận này gồm 30 bài kệ tụng giải thích giáo nghĩa Duy Thức. Mỗi bài kệ đều trước hết lập luận vạn pháp là do duy thức biến hiện, chia thức năng biến làm ba loại: Dị Thục (thức thứ 8), Tư lượng (thức thứ 7), Liễu biệt cảnh (6 thức trước), kế đến nói về lí duy thức, cuối cùng nêu rõ ba tính duy thức và thứ bậc tu hành.	
Về chú sớ có: Luận Thành Duy Thức 10 quyển; Lược Thích 1 quyển (Khuy Cơ), Duy Thức Tam Thập Luận Ước Ý 1 quyển (Minh Dục); Duy Thức Tam Thập Luận trực giải 1 quyển (Trí Húc), Duy Thức Tam Thập Tụng cẩm hoa 1 quyển (Chân kính), Duy Thức Tam Thập Tụng Lược Sớ 4 quyển (Viên Minh) v.v... Còn Luận Chuyển Thức do ngài Chân Đế dịch vào thời Nam Triều là bản dịch khác của sách này. (xt. Luận Thành Duy Thức).	
 	
Duy Thức Tam Thập Tụng Thích	
● Phạm: Triôzikà-vijĩapti-bhàwya.	
Cũng gọi Tam Thập Liễu Biệt Thích, Duy Thức Tam Thập Tụng Thích Luận, do ngài An Tuệ người Ấn Độ soạn, giải thích bộ Duy Thức Tam Thập Luận Tụng của ngài Thế Thân.	
Phần nội dung thì trước hết trình bày lí do tạo luận, kế đó, nói rõ thứ tự các bài tụng và ý nghĩa câu văn, đồng thời, viện dẫn Kinh A Tì Đạt Ma, Nhập Vô Phân Biệt Đà La Ni (Phạm: Nirvikalpa-pravezadhàraịì) và các kệ tụng khác để chứng minh cho thuyết của tác giả.	
Bộ sớ này hiện có bản dịch tiếng Pháp và tiếng Nhật.	
 	
Duy Thức Tam Tính Quán	
● Tức là pháp quán ba tính: Biến Kế Sở Chấp Tính, Y Tha Khởi Tính và Viên Thành Thực Tính của Duy Thức. Cũng gọi Tam Tính Quán Hạnh, Duy Thức Quán, Duy Thức Tâm Định.	
Để hiển bày thực tính của Duy Thức, Luận Thành Duy Thức quyển 9 căn cứ vào ba tính mà lập hai thứ tương đối là Chân Vọng và Chân Tục, tức: Biến Kế là tính duy thức hư vọng, Y Tha là tính duy thức thế tục, Viên Thành là tính duy thức chân thực. Như Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Kí quyển thượng giải thích: Tính Biến Kế Sở Chấp là thức hư vọng; Tính Y Tha Khởi thì chẳng phải có mà dường như có, là do nhân duyên sinh, cho nên là thức của nhân duyên, tức là tướng của thức; Tính Viên Thành Thực là thức chân thực, tức là tính của thức. Ba tính của cảnh sở quán thông với ba tính duy thức, vì thế gọi là Duy Thức Tam Tính Quán.	
Tu pháp Duy Thức Tam Tính Quán này, từ cạn đến sâu có năm lớp:	
1.Khiển Hư Tồn Thực Thức (bỏ thức hư giả, giữ lại thức chân thực): Quán Hư vọng để trừ bỏ sở chấp, giữ lại cái thực của hai tính Y tha, Viên Thành: Đây là pháp quán hư thực đối nhau.	
2.Xả Lạm Lưu Thuần Thức (Bỏ thức tạp nhạp, giữ lại thức tinh thuần), tức là pháp quán tâm, cảnh đối nhau.	
3.Nhiếp Mạt Qui Bản Thức (đưa thức ngọn về thức gốc), tức là pháp quán thể, dụng đối nhau.	
4.Ẩn Liệt Hiển Thắng Thức (ẩn kín thức kém, hiển bày thức hơn) tức là pháp quán tâm, tâm sở đối nhau.	
5.Khiển Tướng Chứng Tính Thức (bỏ tướng mà chứng tính của thức), là sự, lí đối nhau, đến đây là tột bậc của pháp quán Duy Thức. (xt. Tam Tính, Ngũ Trùng Duy Thức).	
 	
Duy Thức Tục Thuyên	
● Gồm 10 quyển, do ngài Minh Dục soạn thuật vào đời Minh. Gọi đủ: Thành Duy Thức Luận Tục Thuyên. Cũng gọi Duy Thức Luận tục thuyên, thu vào Vạn Tục Tạng tập 81.	
Ngài Minh Dục nhận lời thỉnh cầu của Vương Khẳng Đường, giảng giải và chú thích Luận Thành Duy Thức mà thành bộ sách này. Tên sách là Tục Thuyên hàm ý lời văn rườm rà thô kịch, kiến giải phàm tục. Về hình thức trình bày, trước hết là các bài tựa, bạt của các sư, kế đến là biểu đồ rõ ràng tỉ mỉ, cuối cùng là giải thích văn luận. Trong các loại sách chú thích Luận Thành Duy Thức thì sách này hoàn toàn không dựa theo loại thuật kí của ngài Từ Ân mà trực tiếp giải thích bản văn.	
 	
Duy Thức Vô Cảnh	
● Duy có thức không có cảnh. Muôn pháp do thức biến hiện, không có cảnh chân thực ngoài thức.	
Duy Thức, Phạm: Vijĩapati-màtratà, âm Hán: Tì Nhã Để Ma Đát Lạt Đa. Vô Cảnh, Phạm: An-artha, cũng gọi Vô ngoại cảnh.	
Ý nói duy có thức chứ không có đối tượng ở ngoài: đây là lí thuyết căn bản của học phái Duy Thức.	
Vijĩapti là từvi-jĩà (biết) của tiếng gốc vijĩapaya mà ra, là thuật ngữ của học phái Duy Thức, chỉ cho sự hiển hiện của thức. Duy Thức Nhị Thập Luận kí cho “duy” nghĩa là phủ định ngoại cảnh, bởi vậy, danh từ “duy thức” hàm ý là không có cảnh (vô cảnh). Bởi vì sự hiển hiện của thức là do sự huân tập phân biệt trong thức A Lại Da từ vô thủy đến nay, do sự huân tập ấy mà hiển hiện cảnh sở thủ (đối tượng bị nhận biết) bên ngoài và cái ta năng thủ (người nhận biết) bên trong. Cho nên, Phẩm Cầu Pháp trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận mới nói sự hiển hiện của thức có hai thứ là năng thủ và sở thủ.	
Sở Tri Tướng Phần trong Nhiếp Đại Thừa Luận Bản cho rằng tướng Y Tha Khởi là 11 thức, nhưng không ngoài sự hiển hiện của thức A Lại Da, đồng thời, cho rằng không có ngoại cảnh và người nhận thức ngoại cảnh. Cho nên, các pháp trong ba cõi đều do duy thức, ngoài thức không có thực tại.Tức là hết thảy hiện tượng trong thế giới đều do thức biến hiện, ngoài thức không có khách quan tồn tại một cách độc lập.	
Luận Thành Duy Thức quyển 1 nói, ngoại cảnh theo duyên mà được bày đặt, chẳng phải là thức, thức nương nhân duyên mà sinh, chẳng phải là cảnh, tức các pháp do tình thức của con người bày đặt ra chứ không phải có thật. Cảnh Sở Duyên do duy thức hiển hiện.	
Nói theo thứ lớp của pháp quán Duy Thức thì: Trước hết, ở giai vị Noãn, Đính biết rõ chỉ có thức chứ không có ngoại cảnh; kế đến, ở giai vị Thế Đệ Nhất Pháp lại hoàn toàn chấm dứt mọi tác dụng phân biệt của thức; đến giai vị Kiến Đạo thì thông suốt mà thể hội pháp giới không còn phân biệt. Nhiếp Đại Thừa Luận Bản quyển trung nêu ra bốn lí do qua đó có thể hiểu rõ lí tất cả thức là vô cảnh. Bốn lí do ấy là:	
1.Thành Tựu Tương Vi Thức Tướng Trí: Cùng là một vật mà chỗ thấy của quỉ đói, súc sanh và trời, người có khác nhau.	
2.Thành Tựu Vô Sở Duyên Thức Hiện Khả Đắc Trí: Mặc dù không có cảnh Sở Duyên, nhưng thức vẫn có thể hiển hiện, như trong quá khứ, vị lai, chiêm bao, bóng dáng v.v...	
3.Thành Tựu Ưng Li Công Dụng Vô Điên Đảo Trí: Nếu có cảnh, theo nghĩa năng duyên, thức không điên đảo, vì không cầu công dụng mà được trí chân thực.	
4.Thành Tựu Tam Chủng Thắng Trí Tùy Chuyển Diệu Trì: 	
a. Đối với tất cả pháp, Bồ Tát được tâm tự tại, được chính định thì tùy theo sức thắng giải mà các cảnh hiển hiện. 	
b. Được Xa Ma Tha, người tu pháp quán chỉ cần tác ý là các cảnh hiển hiện. c. Người đã được trí không phân biệt, khi trí này không hiện tiền thì tất cả các cảnh đều không hiển hiện.	
Ngoài ra, học phái Duy Thức chia “Hữu ngoại cảnh luận ” (Luận thuyết chủ trương có cảnh bên ngoài) làm ba loại để phê phán:	
1.Chủ trương các cực vi là cảnh: Phái này cho cực vi là thực thể, bởi thế nó là nhân sinh ra thức. Nhưng thức không có hình tướng cực vi, cho nên cực vi chẳng phải là cảnh. 	
2.Chủ trương các cực vi hòa hợp là cảnh: Cực Vi tuy có hình tướng hòa hợp, nhưng sự hòa hợp ấy hoàn toàn không có thực thể, không thể làm nhân sinh ra thức, do đó không thể thành lập hòa hợp làm cảnh.	
3.Chủ trương các cực vi hòa hợp làm thực thể và có tướng thô to, có thể làm cảnh của thức. Nếu hòa hợp có thực thể thì khi tách rời mỗi bộ phận hòa hợp ấy ra, nó cũng phải hiện một tướng trạng đồng nhất, nhưng, như cái bình thì không như thế, cho nên biết hòa hợp không phải là thực thể.	
Trên đây là bác bỏ chủ trương có ngoại cảnh để xác lập lí Duy Thức Vô Cảnh. [X. Luận Nhiếp Đại Thừa; Luận Thành Duy Thức; Luận Biện Trung Biên; Luận Duy Thức Nhị Thập; Duy Thức Tam Thập Luận Tụng; Ấn Độ Triết Học Nghiên Cứu Q.6 (Vũ Tỉnh Bá Thọ); Trung Biên Phân Biệt Luận Thích Sớ Dịch Chú (Sơn Khẩu Ích) ].	
 	
Duy Tiệm Vô Đốn	
● Chỉ có tiệm (dần dần) chứ không có đốn (ngay tức khắc).	
Tiệm, trải qua nhiều giai đoạn, theo thứ lớp dần dần tiến lên. Đốn, lập tức, ngay tức khắc. Nghĩa là sự tu hành chứng ngộ tuy có tiệm, đốn khác nhau, nhưng sự đốn ngộ là do nhiều kiếp huân tập mà hiện phát. Cho nên, nếu suy tính xa về các đời trước thì chỉ có tu hành dần dần chứ không có sự chứng ngộ tức khắc.	
Cứ theo Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự quyển hạ phần 1 và phần chú thích trong đó nói, thì các vị tổ sư căn cứ vào sự quan hệ giữa tu hành và đắc ngộ mà chia “ngộ” làm hai loại:	
1.Chứng ngộ, tức là nhờ sự tu hành mà được ngộ. Chẳng hạn: 	
a. Nhờ công đức tiệm tu mà thình lình chứng ngộ, giống như đốn cây, chặt dần từng nhát, một lúc nào đó cây sẽ ngã. Cũng như đi đến một đô thành ở xa, đi dần dần từng bước, một ngày nào đó sẽ đến. 	
b. Nhờ đốn tu mà tiệm ngộ, như người tập bắn, nhắm thẳng và bắn trúng con chim là “đốn”, dần dần thành thạo tiến đến gần con chim là “tiệm”. 	
c. Do tiệm tu mà tiệm ngộ, như đi lên một lâu đài chín tầng, chân bước dần dần lên cao, chỗ thấy cũng dần dần xa hơn.	
2.Giải ngộ, tức ngộ trước rồi sau mới tu. Chẳng hạn như: 	
a. Trước đốn ngộ rồi mới tiệm tu, như mặt trời mọc rồi sau sương móc mới tan dần. Cũng như đứa trẻ mới sinh liền đủ bốn chi sáu căn, dần dần lớn lên và có chí khí mạnh mẽ. 	
b. Đốn Ngộ đốn tu của bậc Thượng thượng căn, những bậc này nhờ có căn tính thù thắng nên một khi nghe liền ngộ mà được Đại Tổng Trì, một niệm chẳng sinh, quá khứ vị lai đều bặt. Lúc đoạn chướng, giống như chặt một cuộn chỉ thì muôn sợi chỉ đều dứt. Lúc tu đức cũng như nhuộm một cuộn chỉ thì muôn sợi chỉ đều có cùng một mầu sắc.	
Sự sai khác giữa đốn và tiệm như đã nói ở trên đều chỉ nói về đời hiện tại, còn nếu suy ngược về các đời quá khứ xa xưa, thì chỉ có tiệm chứ không có đốn, bởi vì sự chứng ngộ là nhờ đã trải qua nhiều kiếp huân tập dần dần mà bùng nổ, nên nói là chỉ có tiệm chứ không có đốn.	
 	
Duy Tín Sao	
● Có 1 quyển, do ngài Thánh Giác (1167- 1235) của Nhật Bản soạn, thu vào Đại Chính Tạng tập 83.Nội dung trình bày ý nghĩa trọng yếu của sự niệm Phật cầu vãng sinh. Sau khi tổ Nguyên Không tịch, đối với giáo nghĩa Tịnh Độ có rất nhiều quan điểm khác nhau, như một niệm vãng sinh, nhiều niệm vãng sinh v.v.., nên ngài Thánh Giác mới chép lại nghĩa chân thực của thầy truyền lại để bài trừ những thiên chấp đó mà soạn thành sách này, mong có thể dẫn mọi người vào chính tín.	
Về các bản chú thích sách này thì có: 	
- Duy Tín Sao Văn Ý 1 quyển. 	
- Duy Tín Sao Nghi 1 quyển. 	
- Duy Tín Sao Chú Giải 7 quyển.	
 	
Duy Tịnh	
● Vị Tam Tạng dịch kinh ở đời Bắc Tống. Người Kim Lăng (phía nam huyện Giang Ninh tỉnh Giang Tô), họ Lí, cháu của Nam Đường Hậu Chủ (Lí hậu chủ) Lí Dục, năm sinh năm mất không được rõ. Sư xuất gia năm bảy tuổi, 11 tuổi tụng Kinh Pháp Hoa. Vì sự nghiệp tiếp tục phiên dịch kinh điển, năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 8 (983), sư là một trong 50 đồng tử được triều đình tuyển chọn để học tiếng Phạm và nghiên cứu nghĩa lí trong kinh điển bằng tiếng Phạm. Khi đủ tuổi (20) sư được thụ giới Cụ Túc, thông suốt Du Già Mật Giáo, mẫu tự chữ Phạm, âm nghĩa Thiên Trúc, Chân Ngôn bí ấn, nghiên cứu sâu các Kinh Duy Ma, Bát Nhã Tâm và Luận Nhân Minh Đến chỗ tinh yếu. Sau, sư giữ chức Bút Thụ Phạm Học và được vua ban áo đỏ với danh hiệu “Quang Phạm Đại Sư”.
Năm Đại Trung Tường Phù thứ 2 (1009), sư lại được ban chức Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh chuyên việc dịch kinh. Rồi từ năm Đại Trung Tường Phù thứ 3 (1010), đến năm Thiên Hi thứ 2 (1018), sư cùng với các ngài Thí Hộ, Pháp Hộ dịch chung được 19 bộ kinh gồm 76 quyển. Từ năm Thiên Hi thức 3 đến năm Cảnh Hựu thứ 4 (1037), sư và ngài Pháp Hộ dịch chung được 8 bộ 96 quyển. Năm Thiên Thánh thứ 3 (1025) sư cùng với nhóm các vị Hạ Tủng soạn Tân Dịch Kinh Âm Nghĩa 70 quyển. Năm Thiên Thánh thứ 5 (1027) sư cùng với nhóm các vị Huệ Phương biên soạn Thiên Thánh Thích Giáo Tổng Lục 3 quyển.
Rồi vào năm Cảnh Hựu thứ 2 (1035) sư cùng với ngài Pháp Hộ soạn chung Cảnh Hựu Thiên Trúc Tự Nguyên 7 quyển v.v...	
Căn cứ vào điều Hi Ninh Ngũ Niên Thập Nguyệt trong Tham Thiên Thai sơn kí của sư Thành Tầm người Nhật mà suy thì có thể biết sư Duy Tịnh tịch trước năm Hi Ninh thứ 5, được truy tặng thụy hiệu là Minh Giáo Tam Tạng. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.43, Q.44, Q.45; Tống Hội Yếu Cảo Q.200; Thích Môn Chính Thống Q.4; Bổ Tục Cao Tăng Truyện Q.1; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.1].	
 	
Duy Uẩn Vô Ngã Tâm	
● Trụ Tâm thứ 4 trong 10 Trụ Tâm do Tông Chân Ngôn lập. Là Trụ Tâm của Thanh Văn Thừa tu pháp quán bốn đế liễu ngộ chỉ có pháp năm uẩn chứ không có thực thể nhân ngã. Theo Luận Thập Trụ Tâm quyển 4 của ngài Không Hải thì Đức Phật vì hóa độ hàng Thanh Văn mà tuyên nói lí nhân không pháp hữu, nhân chỉ cho nhân ngã, pháp là pháp năm uẩn v.v... Câu “Duy uẩn vô ngã” bao hàm tất cả pháp Tiểu Thừa. [X. Phẩm Trụ Tâm trong Kinh Đại Nhật Q.1, Đại Nhật Kinh Sớ Q.2]. (xt. Thập Trụ Tâm).	
 	
Duy Uy Ca Nan Đạt	
● Duy Uy Ca Nan Đạt (1862-1902). Phạm: Svàmì Vivekànanda. Dịch ý: Biện Hỉ. Vốn tên là Na Luân Đặc Lạp Na Đặc Đạt Đức (Narendranàth Dutt). Nhà cải cách tôn giáo, nhà triết học của Ấn Độ cận đại.Ông sinh ở Calcutta thuộc dòng Sát Đế Lợi, tốt nghiệp Sở nghiên cứu văn hóa Tây Phương thuộc Đại Học Calcutta.	
Năm 1881, ông gặp Ma La Khắc Lợi Tu Na (Ràmakfwịa Paramahaôsa, 1834- 1886) nhà cải cách tôn giáo, mới khẳng định tín ngưỡng tôn giáo của mình; về sau, ông kế thừa La Ma Khắc Lợi Tu Na. Ông có hoài bão rộng lớn, cho rằng tất cả tôn giáo đều có lí tột cùng về chân, thiện và chủ trương các tôn giáo cần hợp lực làm việc với nhau. Tư tưởng chính của ông là tôn giáo chẳng phải là đối tượng của tư duy và nhận biết, mà là siêu việt lí trí và đạo đức, đây là cụ thể hóa các hiện tượng trong vũ trụ.	
Ông lại cho rằng linh hồn của con người vốn trong sạch không tà bậy, cho nên mạnh mẽ phủ định quan niệm về tội nghiệp. Ông thường chê trách xu hướng Âu Mĩ hóa của các nhà cải cách Ấn Độ Giáo và cổ vũ tinh thần dân tộc Ấn Độ.	
Năm 1893 trong Hội nghị tôn giáo thế giới ở Chicago tại Hoa kì, ông chủ trương Tân Ấn Độ Giáo (Hinduism) lấy chủ nghĩa bác ái và chủ nghĩa phổ biến làm cơ sở. Năm 1894, ông giảng diễn nhiều lần về tôn giáo và học thuật tại Hoa kì, giới trí thức Mĩ quốc rất trọng nể và ông được mời giảng dạy tại các Đại Học Harvard và Columbia. Năm 1895, ông thành lập Hiệp hội Phệ Đàn Đa ở Nữu ước, tuyên dương lí tưởng Bất Nhị nhất nguyên luận (advaita). Năm 1897 ông trở về Ấn Độ thực hiện việc cải cách Ấn Độ Giáo và thành lập Hội truyền đạo Ma La Khắc Lợi Tu Na (The Ramakrishna Mission). Năm 1899 ông sáng lập thư viện ở chân núi Hi Mã Lạp Sơn để nghiên cứu và tuyên dương tôn giáo Phệ Đàn Đa và triết học cổ điển Ấn Độ. Đối với công cuộc cải cách Phệ Đàn Đa ở Ấn Độ, ông được mệnh danh là người sáng lập phái Tân Phệ Đàn Đa.	
Ông cho rằng bản chất tối cao của thế giới là Phạm, xã hội vật chất hiện thực chỉ là đạt đến bậc thềm của Phạm, tuy nhiên, Phạm và xã hội hiện thực không thể dứt khoát chia lìa được; thời gian, không gian và nhân quả đều có tính thực tại khách quan của chúng.	
Về mặt xã hội, ông chủ trương công nghiệp hóa đất nước, cải thiện đời sống nhân dân, đề cao quyền lợi phụ nữ, phát triển văn hóa dân tộc, đả phá sự đối lập tôn giáo, phân biệt Chủng Tính, muốn tất cả lực lượng tinh thần của Ấn Độ thống nhất trên một nền tảng vững chắc, phá bỏ sự phân chia các tông phái, tín điều, giai cấp xã hội để thực hiện lí tưởng hòa hợp các tôn giáo, mở các cơ sở cứu tế nạn dân, phúc lợi xã hội v.v...	
Sau khi ông qua đời, giáo đoàn của ông vẫn hưng thịnh và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội như thiết lập y viện, lập các giáo hội, mở các trường học, cô nhi viện, dục anh viện, dưỡng lão viện và các cơ sở cứu tế nạn dân, v.v... Ông viết rất nhiều, các tác phẩm chủ yếu thì có: Đông Phương và Tây Phương, Ấn Độ hiện đại, Triết học Phệ Đàn Đa, Lí tính và tôn giáo, Trí Du Già (Jnana-Yoga), Vương Du Già (Raja-Yoga). Nghiệp Du Già (Karma-Yoga) v.v...	
 	
Duyên	
Phạm: pratyaya, Pàli: paccaya.	
● I.Duyên. Nói theo nghĩa hẹp, duyên là nguyên nhân gián tiếp đưa đến kết quả; nói theo nghĩa rộng, duyên là tên gọi cả hai nhân và duyên hợp lại.Duyên được chia làm bốn loại:	
1.Nhân Duyên: Nhân cũng là duyên, chỉ cho nguyên nhân ở trong trực tiếp sinh ra quả báo, nhân này nói theo nghĩa hẹp, tức tương đương với năm nhân (Câu Hữu Nhân, Đồng Loại Nhân, Tương Ứng Nhân, Biến Hành Nhân, Dị Thục Nhân) ngoài Năng Tác Nhân.	
2.Đẳng Vô Gián Duyên: Chỉ cho nguyên nhân từ một sát na trước dẫn đường cho một sát na sau trong sự tương tục của tâm và tâm sở.	
3.Sở Duyên Duyên (duyên duyên): Sở Duyên chỉ cho cảnh ở ngoài, lúc tâm duyên theo cảnh ngoài thì phải nhờ cảnh ngoài làm trợ duyên. Theo thuyết của Tông Duy Thức thì Sở Duyên Duyên có thể được chia làm Sơ Duyên và Thân Duyên.	
4.Tăng Thượng Duyên: Chỉ chung tất cả pháp không sinh ra sự chướng ngại đối với một pháp nào. Giống như Năng Tác Nhân trong sáu nhân. Theo thuyết của Tông Tịnh Độ thì 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà là Tăng Thượng Duyên của phàm phu Vãng Sinh Tịnh Độ. [X. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già Q.2; Luận Câu Xá Q.7; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.3; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2 phần cuối]. (xt. Tứ Duyên).	
● II.Duyên. Dùng làm động từ, nghĩa là phan duyên, duyên lự. Tâm thức con người duyên theo tất cả cảnh giới, bám dính vào đó không chịu buông bỏ. Như thức mắt duyên theo sắc cảnh mà thấy, cho đến thức thân duyên theo xúc cảnh mà biết, vì thế tâm thức được gọi là Năng Duyên, còn cảnh giới mà tâm thức duyên theo thì được gọi là Sở Duyên. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.16; Luận Thành Duy Thức Q.1].	
 	
Duyên Ảnh	
● Chỉ cái bóng dáng trần cảnh bên ngoài do Kiến Phần (một trong bốn phần của tâm thức) duyên theo trần cảnh mà sinh ra. Đây là khí phần của Kiến Phần duyên lự trần cảnh bên ngoài, cho nên cũng gọi là Duyên Khí. Lại nữa, vì là sự tướng Sở Duyên chứ không phải tâm tính năng duyên, cho nên gọi là Duyên Sự. Duyên ảnh có hai loại:	
1.Khi năm thức trước và ý thức cùng duyên theo năm trần cảnh bên ngoài (sắc, thanh, hương, vị, xúc) thì năm trần cảnh này hiện ra ở trong tâm.	
2.Chỉ cho tính biết của năm ý thức sau và ý thức độc đầu, phân biệt sự thấy, nghe, hay, biết khi tiếp xúc với sáu trần cảnh bên ngoài.Tính biết phân biệt sự thấy, nghe, hay, biết này là do duyên theo trần cảnh bên ngoài mà sinh ra, cho nên cũng gọi là duyên ảnh.	
Hai loại trên đây tuy có năng duyên và Sở Duyên, nhưng đều thuộc về Duyên Ảnh. 
 	
Duyên Biến	
● Đối lại với Sinh Biến. Các nhà Duy Thức chia các pháp do các thức biến ra làm hai loại: Nhân Năng Biến (sinh biến) và Quả Năng Biến (duyên biến). Sự biến của Quả Năng Biến là nghĩa biến hiện, chứ không phải do sinh mà hiện ra. Đây là do Tự Thể Phần của các thức biến hiện ra Kiến Phần (năng duyên) và Tướng Phần (Sở Duyên) mà thành là tác dụng duyên lự, vì thế gọi là Duyên Biến.	
Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 3 (Đại 43, 317 thượng), nói: “Duyên gọi là biến, tức là nghĩa biến hiện, đó là quả năng biến; vả lại, thức thứ 8 chỉ biến chủng tử và Hữu Căn Thân, còn các chuyển thức như thức mắt v.v... thì biến ra sắc v.v.., trong đây chỉ nói duyên, nên gọi là biến”.	
 	
Duyên Dĩ Sinh	
● Duyên đã sinh. Quả phần do duyên sinh ra, tức là pháp duyên sinh. Đối lại với Duyên Khởi.Nói theo nghĩa hẹp thì Duyên Khởi là chỉ cho pháp Nhân, còn Duyên Sinh là chỉ cho pháp Quả, nhưng thực ra thì Duyên Sinh hay Duyên Khởi đều là cùng nghĩa. Đứng về phương diện 12 nhân duyên mà nói thì Vô Minh làm duyên sinh ra Hành, Hành là duyên Dĩ sinh (duyên đã sinh), lấy Hành làm duyên sinh ra Thức, cũng là duyên Dĩ sinh; cho đến lấy Sinh làm duyên sinh ra Lão Tử nối nhau không dứt, tất cả đều là duyên Dĩ sinh.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 23 chép, Tôn Giả Vọng Mãn phân biệt Duyên Khởi và Duyên Dĩ Sinh làm bốn:	
1.Là pháp Duyên Khởi chứ không phải pháp Duyên Dĩ Sinh, tức là pháp vị lai.
2.Là pháp Duyên Dĩ Sinh chứ không phải pháp Duyên Khởi, tức là năm uẩn sau cùng của bậc A La Hán ở quá khứ, hiện tại.	
3.Vừa là pháp Duyên Khởi vừa là pháp Duyên Dĩ Sinh, tức là các pháp quá khứ, hiện tại khác ngoài năm uẩn sau cùng của bậc A La Hán ở quá khứ, hiện tại.	
4.Chẳng phải pháp Duyên Khởi cũng chẳng phải pháp Duyên Dĩ Sinh, tức là pháp Vô Vi.(xt. Duyên Khởi).	
 	
Duyên Giác	
● Phạm: pratyeka-buddha, Pàli: pacceka-buddha. Dịch âm: Bát Lạt Y Ca Phật Đà, Tất Lặc Chi Để Ca Phật, Bích Chi Ca Phật, Bối Chi Ca Phật, Bích Chi Phật. Cũng gọi Độc Giác, Duyên Nhất Giác, Nhân Duyên Giác. Là một trong hai thừa, một trong ba thừa.	
Chỉ cho người tu hành ngộ đạo một mình. Tức là bậc Thánh ở đời không có Phật, không thầy chỉ dạy, một mình ngộ đạo, ưa sự vắng lặng, không thích thuyết pháp giáo hóa.	
Thanh Văn và Duyên Giác gọi là Nhị Thừa, nếu cộng thêm Bồ Tát nữa thì là Tam Thừa.	
Theo các Luận Đại Tì Bà Sa, Câu Xá và Du Già Sư Địa thì có hai loại Độc Giác là Bộ Hành Độc Giác, và Lân Giác Dụ Độc Giác. Theo Luận Câu Xá quyển 12 thì Bộ Hành Độc Giác là chỉ cho vị Thanh Văn đã chứng quả Bất Hoàn, khi muốn đạt đến quả A La Hán thì không nương nhờ Phật mà tự tu tự ngộ. Còn Lân Giác Dụ Độc Giác thì chỉ cho những vị tự tu hành một trăm Đại Kiếp tích chứa đầy đủ thiện căn công đức mà đạt được giác ngộ.	
Có thuyết cho rằng Bộ Hành Độc Giác vốn chỉ cho các bậc Thanh Văn Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Nhưng có thuyết lại nói các Bộ Hành Độc Giác trước là dị sinh (phàm phu), từng tu Thuận Quyết Trạch Phần của Thanh Văn, sau tự ngộ đạo, do đó mà có tên là Độc Thắng. Đây là căn cứ vào thuyết vị tiên tu khổ hạnh bắt chước cử chỉ của loài khỉ mà tự chứng ngộ ghi chép trong Kinh Bản Sự, tức ý muốn nói rõ Bộ Hành Độc Giác là dị sinh phàm phu.	
Bộ Hành Độc Giác tu hành phần nhiều sống trong Tăng Đoàn, còn Lân Giác Dụ Độc Giác thì thường tu một mình trong rừng núi không ưa kết bạn, cho nên ví dụ là Lân giác (sừng con kì lân: vật hiếm thấy). Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 18 thì Bích Chi Phật có hai loại là Độc Giác Bích Chi Phật và Nhân Duyên Giác Bích Chi Phật.
1.Độc Giác Bích Chi Phật lại có hai hạng:	
a. Tiểu Bích Chi Ca Phật: Vốn là hạng Hữu Học, chứng quả Tu Đà Hoàn sau bảy lần thụ sinh, trở lại nhân gian nhằm đời không có Phật mà tự ngộ thành đạo, tương đương với hàng Thanh Văn đắc quả trong Bộ Hành Độc Giác.	
b. Đại Bích Chi Ca Phật: Tức là người ở trong trăm kiếp tu hành tăng trưởng phúc tuệ mà thành bậc Thánh có được 31 tướng, 30 tướng, 29 tướng cho đến một tướng, tương đương với Lân Giác Dụ Độc Giác.	
2.Nhân Duyên Giác Bích Chi Phật: Do quả báo của phúc đức hạnh nguyện đời trước, nên đời này không cần phải theo người khác nghe pháp mà tự mình có khả năng phát ra trí tuệ và chỉ nhờ nhân duyên nhỏ như thấy hoa bay lá rụng mà giác ngộ. Bậc này tương đương với dị sinh phàm phu trong Bộ Hành Độc Giác.	
Luận Du Già Sư Địa quyển 34 cũng nêu rõ ba loại Độc Giác: Loại thứ nhất tương đương với Đại Bích Chi Ca Phật, loại thứ hai tương đương với Nhân Duyên Giác, loại thứ ba tương đương với Tiểu Bích Chi Ca Phật. Tứ Giáo Nghi quyển 3 dẫn văn của luận	
Đại Trí Độ, nói rằng, Độc Giác có hai loại lớn nhỏ, Nhân Duyên Giác cũng có hai loại lớn nhỏ. Nhưng thuyết này e không đúng.	
Hoa Nghiêm Hành Nguyện Phẩm Sớ Sao quyển 4 cũng nêu ra ba loại Duyên Giác:	
1.Duyên Giác của Duyên Giác, loại này đồng với Nhân Quả câu.	
2.Duyên Giác của Thanh Văn, trong đây, nhân là chỉ cho Thanh Văn, quả chỉ cho Duyên Giác. 	
3.Duyên Giác của Bồ Tát, trong đây, nhân là chỉ cho Bồ Tát, quả chỉ Duyên Giác.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 17 nêu bốn cách phân biệt Thanh Văn, Duyên Giác:
1.Thanh Văn chứ không phải Duyên Giác, tức là hạng Thanh Văn.	
2.Duyên Giác chứ không phải Thanh Văn, tức là hạng Lân Dác Dụ.	
3.Vừa là Thanh Văn vừa là Duyên Giác, tức là Bộ Hành.	
4.Vừa là Duyên Giác vừa là Thanh Văn, tức là Nhân Duyên Giác.	
Lại đem so sánh Thanh Văn và Duyên Giác Thì có năm điểm giống nhau và sáu điểm khác nhau.	
Năm điểm giống nhau:	
1.Cùng thấy chân lí, cùng thấy lí sinh không.	
2.Cùng dứt chướng, cùng đoạn phiền não của bốn trụ.	
3.Tu hành giống nhau: cùng tu 37 Phẩm Trợ Đạo.	
4.Được quả giống nhau: Cùng được quả tận trí và vô sinh trí.	
5.Chứng diệt giống nhau: Cùng chứng	
Niết Bàn Hữu Dư, vô dư. Sáu điểm khác nhau:	
1.Căn Tính khác nhau: Thanh Văn căn tính chậm lụt, Duyên Giác căn tính nhạy bén.
2.Chỗ nương khác nhau: Thanh Văn nương vào thầy, Duyên Giác không nương vào ai.	
3.Nhờ duyên khác nhau: Thanh Văn nhờ duyên giáo pháp mà được ngộ đạo, Duyên Giác nhờ duyên sự tướng hiện tiền mà ngộ đạo.	
4.Chỗ quán xét khác nhau: Thanh Văn quán xét bốn chân đế, Duyên Giác quán xét 12 nhân duyên.	
5.Hướng và quả khác nhau: Thanh Văn có bốn hướng bốn quả, Duyên Giác có một hướng một quả.	
6.Sự thông dụng khác nhau: Thanh Văn dùng 2.000 quốc độ làm cảnh giới chung, Duyên Giác dùng 3.000 quốc độ làm cảnh giới chung.	
So sánh giữa Duyên Giác và Bồ Tát thì có một điểm giống nhau và 10 điểm khác nhau. Một điểm giống nhau là đã vào trong Thánh vị rồi thì không bao giờ trở lui.Còn mười điểm khác nhau:	
1.Nhân khác nhau: Phúc thiện đời trước của Duyên Giác nhỏ hẹp còn phúc thiện của Bồ Tát thì rộng lớn.	
2.Căn Tính khác nhau: Duyên Giác căn tính chậm lụt, Bồ Tát căn tính nhạy bén.
3.Tâm lí khác nhau: Duyên Giác sợ khổ, Bồ Tát không sợ.	
4.Chỗ tỏ ngộ khác nhau: Duyên Giác quán 12 nhân duyên mà tỏ ngộ lí sinh không, còn Bồ Tát quán tất cả pháp mà tỏ ngộ Nhị Không (Nhân không, pháp không).	
5.Khởi hạnh khác nhau: Duyên Giác Tu hạnh lợi mình, Bồ Tát tu hạnh lợi mình và lợi người.	
6.Dứt chướng khác nhau: Duyên Giác dứt Phiền Não Chướng, Bồ Tát đoạn Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng.	
7.Được quả khác nhau: Duyên Giác được Tiểu Niết Bàn, Bồ Tát được Đại Niết Bàn.
8.Hiện thần thông giáo hóa khác nhau: Duyên Giác chỉ hiện thần thông chứ không nói pháp, Bồ Tát thì vừa hiện thần thông lại vừa nói pháp.	
9.Sự thông dụng khác nhau: Duyên Giác và Thanh Văn chỉ có một tâm một tác dụng, không thể có nhiều tâm nhiều tác dụng; còn chư Phật và Bồ Tát có thể cùng một lúc hóa hiện tất cả sắc tướng trong 10 phương thế giới và các loại thân trong năm đường để độ chúng sinh.	
10.Thể nghĩa khác nhau: Thân trí công đức của Duyên Giác đều là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, còn Niết Bàn của Bồ Tát thì thường, lạc, ngã, tịnh.	
Sự so sánh trên đây là thuyết của Đại Thừa, còn Tiểu Thừa thì cho rằng bất luận là Thanh Văn, Duyên Giác hay Bồ Tát, cuối cùng đều qui về trạng thái “khôi thân diệt trí” (thân ra tro trí diệt mất).	
Hàng Duyên Giác chỉ có hạnh lợi mình chứ không có tâm lợi người, cho nên không khởi được tâm Đại Bi cứu độ chúng sinh, vì thế khó chứng được quả vị Phật. Nếu so với Thanh Văn thì Duyên Giác là hàng lợi căn, nhưng so với Bồ Tát thì Duyên Giác lại là hàng độn căn. Bởi thế, Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) quyển 6, gọi Thanh Văn là Tiểu Thừa, gọi Bồ Tát là Đại Thừa, và gọi Duyên Giác là Trung thừa. Còn Đại Phẩm Thập Địa thì gọi Duyên Giác là Chi Phật Địa (Bích Chi Phật) ở trên Dĩ Biện Địa và dưới Bồ Tát Địa, tức là địa thứ 8 trong 10 địa của Thông Giáo. Chính Chi Phật Địa cũng có phần trong Thập Địa. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.32, Kinh Hiền Ngu Q.5; Luận Đại Tì Bà Sa Q.7, Q.180; Luận Đại Trí Độ Q.19, Q.28; Luận Du Già Sư Địa Q.32; Luận Bích Chi Phật Nhân Duyên Q.1; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.1; Du Già Luận Lược Toản Q.9; Câu Xá Luận Quang Kí Q.23; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.3; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.2].	
 	
Duyên Giác Thừa	
● Phạm: pratyekabuddha-yàna. Pháp môn tu để đạt đến quả Duyên Giác, cũng chính là 12 nhân duyên. Do nghĩa này mà hàng Duyên Giác được gọi là Duyên Giác Thừa. Cũng gọi Bích Chi Phật Thừa, Độc Giác Thừa, là một trong hai thừa, một trong ba thừa, một trong năm thừa. Người quán 12 nhân duyên mà ngộ đạo. (xt. Nhị Thừa).	
 	
Duyên Hội Tông	
● Một trong sáu nhà bảy tông của Bát Nhã Học thời Ngụy Tấn. Nghĩa duyên hội là do sư Vu Đạo Thúy đệ tử của ngài Vu Pháp Lan lập ra.	
Trung Quán Luận Sớ quyển 2 phần cuối của ngài Cát Tạng (Đại 42, 29 trung), nói: “Tông thứ bảy, Vu Đạo Thúy giải thích rõ: duyên hội hợp nên có, gọi là Thế đế; duyên tan ra thì không, gọi là Đệ Nhất Nghĩa Đế”. Tông này chủ trương tất cả các pháp đều do nhân duyên hội hợp mà có, giống như ngôi nhà do đất và gỗ hội hợp mà thành, chỉ có tên giả chứ không có thể thực.	
Vu Đạo Thúy thiên về duyên hội, người đời sau giải thích chủ trương của sư là Phân tích không, nhưng vì sách của sư đã thất lạc, nên không biết rõ tông chỉ của sư. [X. Trung Quán Luận Sớ Kí Q.3 phần cuối; Hán Ngụy Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều Phật Giáo Sử (Thang Tích Dư) ].	
 	
Duyên Khởi	
● I.Duyên Khởi.Phạm: pratìtyasamutpàda, Pàli: paticca-samuppàda.	
Âm hán: Bát Lạt Để Đế Dạ Tham Mâu Bá Đầu. Tất cả các pháp hữu vi đều do nhân duyên (các điều kiện) hòa hợp mà thành, lí này gọi là duyên khởi.Tức là bất cứ sự vật gì trong thế giới hiện tượng đều nương vào những điều kiện nhân duyên mà sinh khởi, tồn tại, biến hóa (vô thường) và tiêu diệt. Đó là pháp tắc mà Đức Phật đã chứng ngộ được. Như 12 chi duyên khởi đã được giải thích rõ trong các Kinh Điển A Hàm: Vô Minh là duyên của hành, hành là duyên của thức, cho đến sinh là duyên của lão tử; “Vì cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh” để chỉ bày rõ lí sinh tử nối nhau, đồng thời cũng nêu rõ lí “cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt” để đoạn trừ vô minh chứng Niết Bàn. Lí Duyên Khởi này là sự chứng ngộ thành đạo của Đức Phật, là nguyên lí cơ bản của Phật Giáo. Đối với luận điểm của các tôn giáo khác ở Ấn Độ chủ trương cái “ta” (ngã) và các pháp đều có tự tính thực tại, Đức Phật đã bác bỏ hết và tuyên bố rằng, vạn hữu đều nương vào nhau mà tồn tại, không có tự tính độc lập. Ngài dùng nguyên lí duyên khởi để giải thích nguồn gốc của thế giới, xã hội, nhân sinh và sự sản sinh của những hiện tượng tinh thần, mà kiến lập nhân sinh quan và thế giới quan riêng và là đặc trưng lớn nhất của Phật Giáo khác hẳn với các tư tưởng, triết học và tôn giáo khác.	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 24, để thu nhiếp tất cả mọi căn cơ trình độ, Đức Phật đã lập nhiều pháp duyên khởi: Một duyên khởi, hai duyên khởi, ba duyên khởi, bốn duyên khởi cho đến 11 duyên khởi, 12 duyên khởi v.v... Trong đó, một duyên khởi là chỉ chung tất cả pháp hữu vi; hai duyên khởi là nhân và quả; ba duyên khởi là ba đời sai khác, hoặc chỉ cho phiền não, nghiệp và sự; bốn duyên khởi là vô minh, hành, sinh, lão tử.	
Như đã nói trên đây thì tất cả các pháp hữu vi do nhân duyên tạo thành đều có thể gọi là duyên khởi, duyên sinh, duyên sinh pháp, duyên Dĩ Sinh Pháp. Nhưng theo Luận Câu Xá quyển 9 và thuyết của Tôn Giả Vọng Mãn (Phạm: Pùrịàza) thì hai pháp duyên khởi và duyên sinh có chỗ khác nhau: Nếu nói về Nhân thì gọi là duyên khởi, nếu nói về Quả thì gọi là duyên sinh.	
Đứng về phương diện giáo lí sử mà nhận xét, thì tất cả các tông phái Phật Giáo, bất luận là ở thời đại nào, xứ sở nào, cũng đều lấy tư tưởng duyên khởi làm giáo lí căn bản. Như: Phật Giáo Nguyên Thủy lấy thuyết 12 duyên khởi (12 nhân duyên) của Kinh A Hàm làm gốc; Đại Chúng Bộ, Hóa Địa Bộ xếp pháp duyên khởi làm một trong chín pháp vô vi; Duy Thức Đại Thừa và Luận Du Già Sư Địa có thuyết A Lại Da Duyên Khởi; Kinh Lăng Già, Kinh Thắng Man, Luận Đại Thừa Khởi Tín có thuyết Như Lai Tạng Duyên Khởi (Chân Như Duyên Khởi); Tông Hoa Nghiêm có thuyết Pháp Giới Duyên Khởi; Mật Tông có thuyết Lục Đại Duyên Khởi v.v... tất cả đã hình thành sự nhất quán trong lịch sử tư tưởng Phật Giáo.	
Thuyết Duyên Khởi này cùng với luận Thực Tướng của Trung Luận và Thiên Thai đã tạo thành hai hệ thống lớn của giáo học Phật Giáo. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.12; kinh Đa giới trong Trung A Hàm Q.47; Luận Đại Tì Bà Sa Q.23; Luận Phẩm Loại Túc Q.6]. (xt. Duyên Dĩ Sinh, Duyên Khởi Luận).	
● II.Duyên Khởi.Phạm: Nidàna. Dịch âm: Ni Đà Na. Dịch ý là Duyên Khởi, Nhân Duyên. Giống như từ ngữ Duyên Khởi đã nói ở trên nhưng được sử dụng trong tình huống khác: chỉ cho Nhân Duyên bộ trong 12 bộ loại kinh (kinh điển Phật Giáo Nguyên Thủy). Tức là nói rõ duyên do (lí do, nguyên do) Đức Phật hoặc Tổ Sư các đời tùy theo căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp, hoặc lí do soạn thuật ba tạng Kinh, Luật, Luận, như “Duyên Khởi nhân phần...” trong giáo nghĩa của Tông Hoa Nghiêm là thuộc loại này.	
Ngoài ra, đời sau cũng gọi nguyên do sáng lập chùa viện, Phật đường, khắc tạo tượng Phật, hoặc ghi chép hành trạng của các bậc Đại Đức cao tăng là Duyên Khởi.	
● III.Duyên Khởi.Theo thuyết của Tông Hoa Nghiêm, nếu đứng trên lập trường Nhân Vị Phật mà nói, thì khi các pháp trong vũ trụ hiện khởi, gọi là Duyên Khởi, hàm ý là nhân duyên sinh khởi.Nếu đứng trên lập trường Quả vị Phật mà nói thì gọi là Tính khởi, là vì quả vị này từ bản tính giác ngộ sinh ra. Tông Hoa Nghiêm lại kết hợp Duyên Khởi với phán giáo mà chia nó làm bốn loại:	
1.Nghiệp Cảm Duyên Khởi của Tiểu Thừa.	
2.A Lại Da Duyên Khởi của Đại Thừa Thủy Giáo.	
3.Như Lai Tạng Duyên Khởi (Chân Như Duyên Khởi) của Đại Thừa Chung Giáo.	
4.Pháp Giới Duyên Khởi của Viên Giáo Hoa Nghiêm. (xt. Tứ Chủng Duyên Khởi, Nhân Phần Quả Phần).	
● IV. Duyên Khởi: Vị cao tăng người Ấn Độ sống vào thế kỉ VI.Ngài đến Triều Tiên vào năm Chân Hưng Vương thứ 5 (544) và sáng lập chùa Hoa Nghiêm trên núi Trí Dị, người đời tôn xưng ngài là Duyên Khởi tổ sư. Ngoài chùa Hoa Nghiêm ra, ngài còn xây dựng chùa Tuyền ẩn, chùa Yên cốc. [X. Hoa Nghiêm Tự Sự Tích; Đông Quốc Dư Địa Thắng Lãm].	
 	
Duyên Khởi Luận	
● Là giáo lí giải thích rõ về nguyên do và các tướng trạng của muôn pháp trong vũ trụ do nhân duyên sinh khởi.Đối lại với Thực Tướng Luận.	
Cứ theo truyền thuyết thì ngài Tuệ Viễn đời Tùy đã chia giáo lí của Phật Giáo thành hai hệ thống lớn là Thực Tướng Luận và Duyên Khởi luận.	
Thực Tướng Luận cũng gọi là Thực thể luận: Luận thuyết xét thấu thực tướng bản thể của các pháp và lấy đó làm giáo lí. Duyên Khởi luận: Lấy pháp ấn làm nền tảng, lấy 12 duyên khởi, bốn thánh đế, tám chính đạo làm tư tưởng chủ yếu.
Nội dung pháp ấn thường thấy nhất là ba pháp ấn:	
1.Chư Hành Vô Thường: Đứng về phương diện thời gian mà nhận xét, thì tất cả hiện tượng (pháp hữu vi) đều sinh diệt biến hóa từng sát na, cho nên không một vật gì tồn tại cố định, bất biến.	
2.Chư Pháp Vô Ngã: Đứng về phương diện không gian mà nhận xét, thì các pháp (gồm cả hữu vi và vô vi) theo nguyên lí duyên khởi, nương tựa vào nhau mà tồn tại, trong đó không có thể thực của cái “ta”.	
3.Niết Bàn Tịch Tĩnh: Chúng Sinh điên đảo, ngu mê, không thấy được thực tướng các pháp, vọng chấp có “ta”, “của ta”, do đó mà khởi phiền não, tạo nghiệp ác, trôi lăn không ngừng. Nếu biết rõ là vô ngã thì không bị mê hoặc, có thể thấy thực tướng, thấu suốt Pháp Tính vắng bặt, được tự tại vô ngại, chứng Niết Bàn tịch lặng. Ngoài ba pháp ấn trên đây, còn thêm Nhất thiết giai khổ (hết thảy đều khổ) làm bốn pháp ấn. Hoặc lấy Nhất thiết giai khổ và Niết Bàn Tịch Tĩnh làm hai pháp ấn. Nhất thiết giai khổ là kết luận được rút ra từ sự khảo sát thế giới hiện thực theo quan điểm lí tưởng. Bởi vì thế giới hiện thực là thế giới luân hồi của phàm phu, đầy dẫy các nỗi khổ não và bất mãn, không có bất cứ niềm hạnh phúc, khoái lạc tuyệt đối nào có thể cảm được.	
Mười Hai Nhân Duyên, cũng gọi là Mười hai duyên khởi, do 12 chi trước sau nối nhau trong từng sát na không xen hở mà thành. Mười Hai Nhân Duyên:	
1.Lão Tử: Gồm các sự thực thống khổ như: già, chết, lo buồn, khổ, não mà kiếp người không ai tránh khỏi, lấy đây làm khởi điểm cho việc quán xét.	
2.Sinh: Là nguồn gốc của già, chết.	
3.Hữu: Sự tồn tại, nguồn gốc của sinh, cụ thể chỉ cho ba hữu: Dục hữu, Sắc hữu, Vô Sắc hữu. Do y báo, chính báo của ba hữu này mới có sinh.	
4.Thủ: Giữ chặt lấy. Vì vọng tâm giữ chặt lấy nên người ta mới sinh vào cảnh giới của ba hữu (tức cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc).	
5.Ái: Nguồn gốc của sự bám níu, cũng là căn nguyên của thế giới hiện thực.	
6.Thụ: Những cảm tình do phản ứng lại sự khêu gợi mà phát sinh.	
7.Xúc: Là chỗ nương của cảm tình (thụ).	
8.Lục nhập: Sáu chỗ gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý v.v... cũng gọi Lục Căn, là những khí quan cảm giác làm chỗ nương cho Xúc, cũng chính là những điều kiện duyên khởi của tất cả tham muốn.	
9.Danh Sắc: Tâm và thân, là toàn thể tổ chức của mệnh sống, cũng chính là phức hợp thể hữu cơ của năm uẩn; lục nhập nhờ đó mà được thành lập.	
10.Thức: Tác dụng nhận thức thống nhất tâm và thân.	
11.Hành: Nghiệp, là những hành vi tạo tác.	
12.Vô Minh: Nghĩa đen là không sáng suốt, không biết. Là ý chí mù quáng làm căn nguyên cho hành vi từ vô thủy đến nay.	
Mười hai duyên khởi do 12 chi vừa nói ở trên tạo thành, có Thuận quán (gọi là Lưu chuyển duyên khởi) và Nghịch quán (gọi là Hoàn diệt duyên khởi). Thuận quán bắt đầu từ “khổ” quán xét nguyên nhân của khổ từ 12 điều kiện cụ thể để tìm cách thoát lI.Nghịch quán thì bắt đầu từ một điều kiện theo thứ tự ngược trở lên mà thẩm xét đến chỗ thấu triệt để diệt trừ các nỗi khổ già, chết, lo, buồn, khổ, não.	
Tứ Đế gồm bốn chân lí: Khổ, Tập, Diệt, Đạo, là giáo lí nòng cốt được thành lập từ tư tưởng ba pháp ấn và 12 nhân duyên trình bày ở trên.	
1.Khổ Đế: Ở thế gian thực sự có đầy dẫy các nỗi thống khổ.	
2.Tập Đế: Tất cả khổ đau đều có nguyên nhân.	
3.Diệt Đế: Với nỗ lực không ngừng, con người có thể chấm dứt khổ đau.	
4.Đạo Đế: Phương pháp trừ diệt khổ đau.	
Bát Chính Đạo là phương pháp tu hành để diệt khổ mà đạt đến giải thoát, gồm tám thành phần:	
1.Chính Kiến: Thấy rõ bốn đế và nhân quả ba đời là chân lí xác thực duy nhất.
2.Chính Tư Duy: Luôn suy nghĩ về chân lí bốn đế.	
3.Chính Ngữ: Lời nói trang trọng, chân thật, thân thiết, nhân từ.	
4.Chính Nghiệp: Giữ năm giới (không giết hại, không trộm cướp, không gian dâm, không nói láo, không uống rượu).	
5.Chính Mệnh: Mưu sinh bằng nghề nghiệp chính đáng.	
6.Chính Tinh Tiến: Nỗ lực làm việc thiện.	
7.Chính Niệm: Nhớ nghĩ những việc lợi mình lợi người, không nghĩ những điều tà bậy làm vẩn đục tâm hồn.	
8.Chính Định: Tập trung tư tưởng vào một đối tượng khiến cho tâm trí không loạn động, nhờ thế đầu óc được sáng suốt, an tịnh. Thuyết Duyên Khởi nói ở trên là tư tưởng đặc hữu mà Đức Phật đã chứng ngộ, các tôn giáo, tư tưởng, triết học khác chưa từng có; hệ thống lí luận về Duyên Khởi đã hoàn chỉnh và đầy đủ từ thời đại Phật Giáo Nguyên Thủy. Các Luận Sư đời sau lấy đó làm giáo lí căn bản và dần dần phát triển thành các giáo thuyết thuộc hệ thống Duyên Khởi luận như: Nghiệp Cảm Duyên Khởi, A Lại Da Duyên Khởi, Chân Như Duyên Khởi, Pháp Giới Duyên Khởi, Lục Đại Duyên Khởi v.v...	
1.Nghiệp Cảm Duyên Khởi: Theo Luận Câu Xá thì duyên khởi của các pháp là do sức nghiệp chiêu cảm, tức là do sức nghiệp thiện hoặc ác mà mang lại quả báo thiện hoặc ác, quả báo này cũng là nghiệp, cho nên lại tiếp tục chiêu cảm quả báo, cứ như thế nhân quả nương nhau quay vòng không dứt.	
2.A Lại Da Duyên Khởi: Tông Pháp Tướng lấy các thuyết trong các kinh luận như: Kinh Giải Thâm Mật, Luận Du Già Sư Địa, Luận Thành Duy Thức v.v... làm nền tảng, cho rằng: Nghiệp lực là do chủng tử (hạt giống) được tích chứa trong thức A Lại Da của chúng sinh phát ra. Chủng Tử này gặp duyên thì khởi hiện hành, rồi hiện hành lại huân tập (xông ướp) chủng tử (gọi là Tân Huân Chủng Tử: hạt giống mới được ươm), sau đó gặp duyên lại sinh hiện hành, rồi từ hiện hành lại huân chủng tử, cứ như thế làm nhân làm quả lẫn nhau xoay vòng bất tận. Cho nên biết thức A Lại Da là nguồn gốc phát sinh tất cả muôn pháp.
3.Chân Như Duyên Khởi: Thuyết này căn cứ vào Luận Đại Thừa Khởi Tín, cho rằng A Lại Da thức của tâm chúng sinh tuy là nguồn gốc sinh khởi hết thảy hiện tượng trong vũ trụ, nhưng tìm đến căn nguyên thì nó là tâm Như Lai Tạng hàm chứa chân như. Các pháp vốn là chân như, vì duyên của vô minh mà khởi động, giống như nước biển vốn tự phẳng lặng, nhưng vì gió thổi mà sinh ra muôn nghìn đợt sóng cuồn cuộn chuyển vần.	
4.Pháp Giới Duyên Khởi: Đây là thuyết của Tông Hoa Nghiêm lấy Kinh Hoa Nghiêm làm nền tảng để thành lập, cho rằng muôn pháp dung thông lẫn nhau, lấy một pháp làm thành tất cả pháp, lấy tất cả pháp làm thành một pháp, chủ bạn đầy đủ, tương nhập tương tức, cùng tồn tại không trở ngại nhau và trùng trùng vô tận.	
5.Lục Đại Duyên Khởi: Đây là thuyết của Mật Tông, cho rằng hết thảy các pháp đều do sáu nguyên tố (lục Đại): đất, nước, lửa, gió, không và thức gặp duyên mà sinh khởi.	
Các kinh luận thuộc hệ thống Duyên Khởi luận thì có: Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Giải Thâm Mật, Kinh Lăng Già, Kinh Thắng Man và Luận Khởi Tín, Luận Bảo Tính, Luận Du Già Sư Địa, Luận Duy Thức, Luận Câu Xá v.v... Còn các kinh luận thuộc hệ thống Thực Tướng Luận thì có: Kinh Pháp Hoa, Kinh Bát Nhã, Kinh Duy Ma, và các luận: Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận, Thành Thực luận v.v...	
Về các tông phái thì Tông Câu Xá, Tông Pháp Tướng, Tông Địa Luận, Tông Nhiếp Luận, Tông Hoa Nghiêm, Mật Tông v.v... thuộc hệ thống Duyên Khởi luận; còn Tông Tam Luận, Tông Thiên Thai thì thuộc hệ thống Thực Tướng Luận.	
Vì Duyên Khởi luận lấy các pháp do nhân duyên sinh khởi làm chủ yếu để tìm đến nguồn gốc khai triển của các pháp, cho nên phương hướng nghiên cứu thuộc về thời gian tính (dọc) và thái độ giải thích thì có khuynh hướng luận lí tính. Còn Thực Tướng Luận thì lấy bản thể thực tướng làm luận chỉ, cho nên phương hướng nghiên cứu thuộc về không gian tính (ngang) và có thái độ nghiêng về chủ nghĩa thực tiễn của tính trực giác. Đây là hai hệ thống giáo lí song song tồn tại.Nếu nói theo quan điểm “Hữu”, “Không” đối nhau thì Duyên Khởi luận thuộc Hữu luận, chủ trương Chân Đế hữu, Tục Đế không, là thuyết của môn Biểu đức, còn Thực Tướng Luận thì thuộc Không luận, chủ trương Chân Đế không, Tục Đế hữu, là thuyết của môn Già tình.	
Duyên Khởi luận đã lần lượt phát triển thành một hệ thống giáo thuyết như đã trình bày ở trên. Còn Thực Tướng Luận thì có:	
1.Luận Thành Thực chủ trương ba phương diện: Muôn pháp giả hữu, thực hữu, chân không và lấy chân không làm nghĩa rốt ráo bậc nhất.	
2.Tông Tam Luận dựa vào thuyết của Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận v.v... chủ trương: Các pháp đều không, bất khả đắc, thuộc Không luận tuyệt đối.	
3.Tông Thiên Thai lấy Kinh Pháp Hoa làm nền tảng, đề xướng thuyết “Ba đế viên dung” Tức Không, Tức Giả, Tức Trung, cho rằng, sự tồn tại nguyên gốc của các pháp chính là chân như thực tướng và gọi đó là “không”, nhưng chẳng phải là cái không theo khái niệm thông thường của người đời, mà là các pháp y nhiên tồn tại, cho nên nói: liễu xanh hoa đỏ, tất thảy đều là tướng mầu nhiệm của thực tướng chân như, đây là thuyết Trung Đạo “Hiện tượng tức thực tại”.	
Tóm lại, điểm then chốt cấu thành giáo lí của hai giáo hệ lớn Duyên Khởi luận và Thực Tướng Luận tuy khác nhau, nhưng xét về nguồn gốc tư tưởng thì vốn chẳng trái nhau, mà là dung thông như hai mặt của một bàn tay, trợ giúp và thành tựu lẫn nhau. Bởi thế, nếu đứng trên lập trường trùng tân chỉnh hợp mà nhận xét, thì các giáo thuyết Pháp Giới Duyên Khởi, Lục Đại Duyên Khởi, Tam Đế Viên Dung v.v... cũng có thể xem là sự điều hòa toàn diện giữa hai giáo hệ Duyên Khởi và Thực Tướng. Đó cũng là chỉ thú đặc thù của sự phát triển tư tưởng giáo lí. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.12; Luận Đại Tì Bà Sa Q.24; Luận Câu Xá Q.9; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.19]. (xt. Nguyên Thủy Phật Giáo, Duyên Khởi).	
 	
Duyên Khởi Pháp Tụng	
● Gọi tắt của Duyên Khởi Pháp chi kệ tụng. Cũng gọi Duyên Khởi Kệ. Tức là văn kệ nói về Khổ, Tập, Diệt trong bốn đế, là nghĩa căn bản của Phật Giáo. Văn kệ bằng tiếng Phạm như sau: Ye dharmà-hetu prabhavàhetuô tewaô tathàgato hy avadat, tewaô ca yo nirodho evaô vàdì mahà-zramaịa. Văn kệ bằng tiếng Pàli: Ye dhammà hetu-ppabhavà tewaô hetuô tathàgato àha, tesaĩ ca yo nirodho evaô vàdì mahàsamaịo.	
Bản Hán dịch của bài kệ này trong các kinh luận có khác nhau, Kinh Sơ Phần Thuyết quyển hạ (Đại 14, 768 trung), chép: “Nhược pháp nhân duyên sinh Pháp diệc nhân duyên diệt Thị sinh diệt nhân duyên Phật Đại sa môn thuyết”. (Pháp từ nhân duyên sinh Cũng theo nhân duyên diệt Nhân Duyên Sinh diệt ấy Phật Đại sa môn nói).	
Hữu Bộ Tì Nại Da Xuất gia sự quyển 2 (Đại 23, 1027 hạ), chép: “Chư pháp tòng duyên khởi Như Lai thuyết thị nhân Bỉ pháp nhân duyên tận Thị Đại sa môn thuyết”. (Các pháp từ duyên sinh Như Lai nói là nhân Pháp ấy do duyên diệt Đại sa môn nói thế). Luận Đại Trí Độ quyển 11 (Đại 25, 136 hạ), chép: “Chư Pháp Nhân Duyên Sinh Thị pháp thuyết nhân duyên Thị pháp nhân duyên tận Đại sư như thị thuyết” (Nhân Duyên Sinh các pháp Pháp ấy là nhân duyên Nhân Duyên hết pháp diệt Đại sư nói như vậy) 	
Cứ theo Luật Tạng Đại Phẩm (Pàli: Mahà-vagga) I.23 và Luật Tứ Phần quyển 33, thì bài kệ này do Tỉ Khưu Mã Thắng (Phạm: Azvajit, Pàli: Assaji) nói cho ngài Xá Lợi Phất (khi còn tu theo ngoại đạo) nghe, nhờ đó, ngài Xá Lợi Phất chứng được quả Dự Lưu, rồi cùng với ngài Mục Kiền Liên (bạn đồng tu) cùng về qui y theo Phật. Nếu bài kệ tụng này được viết trên tháp, hoặc để vào trong tháp hay trong tượng Phật, thì gọi là kệ Pháp Thân xá lợi hay kệ Pháp Thân. Ở cuối các kinh bản tiếng Phạm hiện còn hoặc bản dịch Tây Tạng thường có ghi, rồi ở tòa ngồi hoặc trên hào quang sau lưng tượng Phật cũng khắc bài kệ này. [X. Trường Trảo Phạm Chí Duyên trong Kinh Soạn Tập Bách Duyên Q.10; Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.14; Phẩm Đại Đệ Tử Xuất Gia trong Phật Sở Hành Tán Q.4; Phẩm Bảo Chàng Phần ma khổ trong Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.19; Kinh Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim Cương Đồng Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi Quĩ Q.thượng; Luật Ngũ Phần Q.16; Luận Đại Trí Độ Q.18; Đại Nhật Kinh Sớ Q.7; Quán Mộc Tôn Nghi trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4].		

Duyên Khởi Quán	
● Một trong Ngũ Đình Tâm Quán. Cũng gọi Nhân Duyên Quán, Duyên Sinh Duyên Khởi Quán, Quán Duyên Quán. Pháp quán tưởng về sự liên tiếp nối nhau của 12 duyên khởi để đối trị sự ngu si phiền não của chúng sinh.	
 	
Duyên Khởi Tương Do	
● Các hiện tượng nương vào duyên mà sinh khởi, đan dệt vào nhau, nương nhờ lẫn nhau, gọi là Duyên Khởi Tương Do. Đối lại với “Pháp Tính Dung Thông...”. Tiếng dùng của Tông Hoa Nghiêm nói rõ cái lí của sự sự vô ngại.Trái lại, lí Pháp Tính viên dung trong các hiện tượng thì gọi là Pháp Tính Dung Thông, biểu thị nghĩa: lí sự vô ngại.Đây là hai dụng ngữ căn bản diễn đạt giáo nghĩa Hoa Nghiêm, đặc biệt dụng ngữ Duyên Khởi Tương Do được coi trọng hơn.	
Trong Hoa Nghiêm Du Tâm Pháp Giới Kí, ngài Pháp Tạng đã giải thích rõ phương tiện vào tam muội Hoa Nghiêm, chia môn Duyên Khởi Tương Do làm Khai thuyết và Hợp thuyết. Tức là đứng về mặt có sức và không sức (tức mặt tác dụng) mà bàn về sự dung thông vô ngại, nói rõ muôn pháp không có một pháp nào tồn tại riêng lẻ mà thường nương tựa lẫn nhau để sống còn.	
Rồi trong Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 1, ngài Pháp Tạng lại nêu 10 nghĩa của Duyên Khởi Tương Do là:	
1.Chư Duyên Tương Dị (các duyên khác nhau): Tất cả các pháp do những nhân duyên khác nhau tạo thành, nhưng các duyên không hề hỗn loạn.	
2.Hỗ Biến Tương Tư (khắp cả giúp đỡ lẫn nhau): Các duyên trùm khắp giúp đỡ lẫn nhau mà thành duyên khởi.	
3.Câu Tồn Vô Ngại (cùng tồn tại mà không ngăn ngại): Sai biệt mà không hỗn loạn và trùm khắp lẫn nhau, thì cùng tồn tại mà không ngăn ngại nhau.	
4.Dị Thể Tương Nhập (thể khác mà nhập vào nhau): Các hiện tượng do nhân duyên sinh, tác dụng lẫn nhau, đan dệt vào nhau.	
5.Dị Thể Tương Tức (thể khác mà tức là nhau): Thể khác mà nhất thể hóa lẫn nhau, thể tức là nhau mà không trở ngại.	
6.Thể Dụng Song Dung (thể và dụng dung nhau): Thể khác mà tức là nhau, hòa nhập vào nhau, viên dung vô ngại.	
7.Đồng Thể Tương Nhập (đồng thể hòa nhập vào nhau): Trong một hiện tượng vốn đầy đủ hết thảy hiện tượng, cũng gồm đủ tác dụng của tất cả pháp.	
8.Đồng Thể Tương Tức (đồng thể tức là nhau): Đồng thể được nhất thể hóa lẫn nhau.
9.Câu Dung Vô Ngại (đều dung nhau không ngại): Cùng thể tức là nhau, hòa vào nhau, viên dung vô ngại.	
10.Đồng Dị Viên Mãn (giống, khác tròn đủ): Dù đồng thể hay khác thể, hết thảy vạn hữu đều là pháp mầu nhiệm tương tức tương nhập chẳng thể nghĩ bàn, tức là sự sự vô ngại.[X. Hoa Nghiêm Kinh Minh Pháp Phẩm Nội Lập Tam Bảo Chương Q.hạ; Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.2; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm Q.6].	
 	
Duyên Khuyết Bất Sinh	
● Thiếu duyên chẳng sinh. Nghĩa là các pháp sinh khởi đều do nhân duyên hòa hợp, nếu thiếu các duyên cần thiết thì pháp không thể sinh được. Nếu trường hợp thiếu duyên xảy ra, thì liền được Phi Trạch Diệt Vô Vi.	
Câu Xá Luận Tụng Sớ quyển 1 giải thích về Phi Trạch Diệt (Đại 41, 818 hạ): “Nói đương sinh, nghĩa là pháp sẽ sinh; pháp sẽ sinh này nếu gặp đủ duyên thì sinh, thiếu duyên thì không sinh; trong trường hợp không sinh thì được Phi Trạch Diệt”.	
 	
Duyên Lự Tâm	
● Một trong bốn tâm. Cũng gọi Lự Tri Tâm, Lự Tri Duyên Lự Tâm. Là tâm duyên theo cảnh giới, nhớ tưởng sự vật. Tức là tám tâm thức: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt na và A Lại Da. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.1; Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự Q.thượng phần 1]. (xt. Tứ Tâm).	
 	
Duyên Lực	
● Chỉ cho năng lực của trợ duyên. Đối lại với “Nhân lực...”. Nhà Phật cho rằng người kiếp trước có nhân lành tu tập chính pháp ở đời này lại được nghe chính pháp nữa thì càng giúp cho nhân lành ấy nảy nở. Sức giúp đỡ ấy gọi là Duyên lực.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 274 trung), nói: “Nhân lực, duyên lực, ý lực, nguyện lực, (...) như pháp điều phục chư chúng sinh lực v.v.., những lực như thế, tất cả đều đầy đủ”.	
 	
Duyên Nhân	
● Một trong hai nhân. Duyên là trợ duyên. Chỉ cho tất cả công đức thiện căn làm duyên giúp đỡ trí tuệ để khiến tính (Phật) của chính nhân bừng sáng. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) Q.28; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.6]. (xt. Nhị Nhân).	
 	
Duyên Nhật	
● Gọi tắt của Hữu Duyên Nhật (ngày có duyên). Ngày mà Phật và Bồ Tát có duyên với thế gian gọi là Duyên Nhật, như: Ngày Bồ Tát Di Lặc giáng sinh (mồng 1 tháng giêng Âm lịch), ngày Bồ Tát Quan Âm giáng sinh (ngày 19 tháng 2 Âm lịch), ngày Đức Phật Thích Ca giáng sinh (mồng 8 tháng 4 Âm lịch), ngày Bồ Tát Địa Tạng vương giáng sinh (29 tháng 7 Âm lịch), ngày Đức Phật A Di Đà giáng sinh (17 tháng 11 Âm lịch). Ở Nhật Bản thì Duyên nhật là chỉ cho ngày có nhân duyên đến cửa Phật, hoặc có nhân duyên với Phật và thần linh để định ngày tế lễ, cúng dường. Vào ngày này, dân chúng đến chùa hoặc đền thần để lễ bái.Duyên nhật thường là mỗi tháng một lần hoặc mỗi tháng vài lần, cũng gọi là Hương kì.	
Duyên nhật cũng chỉ cho những ngày lễ hội ở các chùa viện hoặc Đạo quán trong năm, như: Lễ hội Phật Niết Bàn, lễ hội tắm Phật, lễ hội thắp đèn Dược Sư, lễ hội Vu Lan Bồn, ngày giỗ Tổ khai sơn v.v... Vào những ngày này, người ta tụ tập rất đông đảo nhộn nhịp ở các nơi vui chơi và đường phố. Phong tục này thịnh hành vào thời Đường, Tống ở Trung Quốc, còn ở Nhật Bản thì bắt đầu từ thời đại Liêm Thương.	
Lại có thuyết đem phối hợp 30 vị Phật và Bồ Tát với 30 ngày:	
Mồng 1: Phật Định quang. 	
Mồng 2: Phật Nhiên Đăng. 	
Mồng 3: Phật Đa Bảo. 	
Mồng 4: Phật A Súc. 	
Mồng 5: Bồ Tát Di Lặc. 	
Mồng 6: Phật Nhị Vạn Đăng. 	
Mồng 7: Phật Tam Vạn Đăng. 	
Mồng 8: Dược Sư Như Lai.	
Mồng 9: Phật Đại Thông Trí Thắng. 	
Mồng 10: Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. 	
Ngày 11: Phật Hoan Hỉ. 	
Ngày 12: Nan Thắng Như Lai 	
Ngày 13: Bồ Tát Hư Không Tạng. 	
Ngày 14: Bồ Tát Phổ Hiền. 	
Ngày 15: Phật A Di Đà 	
Ngày 16: Bồ Tát Đà La Ni.	
Ngày 17: Bồ Tát Long Thụ. 	
Ngày 18: Bồ Tát Quán Thế Âm. 	
Ngày 19: Bồ Tát Nhật Quang. 	
Ngày 20: Bồ Tát Nguyệt Quang. 	
Ngày 21: Bồ Tát Vô Tận Ý. 	
Ngày 22: Bồ Tát Thí Vô Úy. 	
Ngày 23: Bồ Tát Đại Thế Chí. 	
Ngày 24: Bồ Tát Địa Tạng. 	
Ngày 25: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi.	
Ngày 26: Bồ Tát Dược Thượng. 	
Ngày 27: Lô Xá Na Như Lai.	
Ngày 28: Đại Nhật Như Lai.	
Ngày 29: Bồ Tát Dược Vương. 	
Ngày 30: Thích Ca Như Lai.	
[X. Tu Nghiệm Cố Sự Tiện Lãm Q.4; Hí Du Tiêu Lãm Q.7].	
 	
Duyên Phược Đoạn	
● Một trong hai đoạn, một trong ba đoạn. Cũng gọi Sở Duyên Đoạn, Li Phược Đoạn. Tức là cắt đứt sự ràng buộc của Sở Duyên. Đối lại với “Tự Tính Đoạn ”.
Sở Duyên phược là bị cảnh phiền não Sở Duyên trói buộc không được tự tại, như tất cả sắc pháp hữu lậu, thiện pháp hữu lậu, tâm vô kí, tâm sở v.v... Nếu có thể dứt trừ được tự thể của tất cả pháp này thì tức là đoạn trừ được sự trói buộc của năng duyên, nhờ đó cũng có thể tự cởi bỏ được Sở Duyên, vì thế gọi là Duyên Phược Đoạn. [X. Luận Câu Xá Q.21; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.3 phần cuối]. (xt. Nhị Đoạn).	
 	
Duyên Quán	
● Chỉ cho cảnh Sở Duyên (khách quan) và tâm năng quán (chủ quan).	
Tam Luận Huyền Nghĩa (Đại 45, 7 hạ), nói: “Trong, ngoài đều dứt bặt; duyên, quán đều vắng lặng”.	
 	
Duyên Quán Câu Tịch	
● Cảnh Sở Duyên và trí năng quán đều dứt bặt.	
Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 17 (Đại 8, 349 trung), nói: “Khi thực hành sáu Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát nên nghĩ: Đường sinh tử dằng dặc, tính chúng sinh thăm thẳm, nhưng bờ sinh tử như hư không, tính chúng sinh cũng như hư không, trong đó, thực không có sinh tử qua lại, cũng không có Niết Bàn giải thoát. Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành như thế thì có thể đầy đủ sáu Ba La Mật, gần nhất thiết chủng trí”.	
Tam Luận Huyền Nghĩa giải thích (Đại 45, 7 hạ): “Đã không có sinh tử, cũng không có Niết Bàn, thì biết cũng không có chúng sinh, cũng không có Phật, như vậy há có kinh và luận ư? Bởi thế, trong, ngoài đều dứt bặt, duyên, quán đều vắng lặng”.	
Vì duyên là cảnh thực tướng (đối tượng khách quan), quán là trí chính quán (chủ thể chủ quan), cho nên dùng trí chính quán Vô Sở Đắc để đối ứng với cảnh thực tướng bất khả tư nghị thì trong, ngoài đều dứt bặt, duyên và quán đều vắng lặng; trong trạng thái đó, tất cả lí luận hoàn toàn chấm dứt.	
 	
Duyên Sinh Pháp	
● Phạm: pratìtyasamutpanna-dharma, Pàli: paỉiccasamuppanna-dhamma. Chỉ cho pháp do duyên sinh, hoặc nói về nguyên lí duyên sinh.	
Kinh Tạp A Hàm quyển 12 (Đại 2, 84 trung), nói: “Thế nào là pháp duyên sinh? Đó là: Vô Minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử bi ai khổ não. Dù Phật có ra đời hay chưa ra đời, pháp này vẫn thường trụ trong pháp giới.Đức Như Lai tự biết được pháp này mà thành bậc Đẳng Chính giác. Rồi Ngài đem pháp ấy diễn nói, chỉ dạy chúng sinh rằng: Duyên vô minh mà có hành, cho đến duyên sinh mà có lão bệnh tử ưu bi khổ não. Tất cả các pháp này là pháp trụ, pháp không, pháp như, pháp nhĩ, pháp bất li như, pháp bất dị như, là những pháp chân thực, không điên đảo, thuận theo duyên mà sinh khởi nên gọi là Duyên Sinh Pháp”. Luận Câu Xá quyển 9 dịch từ ngữ Nhân Duyên Pháp trong Kinh Tạp A Hàm là Duyên Khởi Pháp, còn pháp do duyên sinh thì dịch là Duyên Dĩ Sinh Pháp; và giải thích Nhân phần của 12 chi là Duyên Khởi, giải thích Quả phần là Duyên Dĩ Sinh. Luận Du Già Sư Địa quyển 10 (Đại 30, 325 hạ) cũng nói: “Chư Hành sinh khởi các pháp gọi là Duyên, pháp ấy đã sinh gọi là Duyên Sinh”.	
Đứng trên lập trường các pháp không có tự tính để thuyết minh mối quan hệ giữa quả và duyên, bài kệ thứ 14 của Phẩm Nhân Duyên 13 trong Trung Luận quyển 1 (Đại 30, 3 trung), nói: “Nhược quả tòng duyên sinh, Thị duyên vô tự tính Tòng vô tự tính sinh Hà đắc tòng duyên sinh? Quả bất tòng duyên sinh Bất tòng phi duyên sinh Dĩ quả vô hữu cố Duyên, phi duyên diệc vô” (Nếu quả từ duyên sinh, Duyên ấy không tự tính; Từ không tự tính sinh Sao gọi từ duyên sinh? Quả chẳng từ duyên sinh Không từ phi duyên sinh Bởi lẽ quả không có, Duyên Phi Duyên cũng không). Duyên Khởi là dịch ý từ tiếng Phạm: pratìtyasamutpàda, dịch cũ là Nhân Duyên. Còn Duyên Sinh là dịch ý từ tiếng Phạm: pratìtyasamutpanna. Ba danh từ Duyên Sinh, Duyên Khởi, Nhân Duyên thường được dùng lẫn cho nhau, trường hợp này rất nhiều. Chẳng hạn như phần phân biệt tự tính và phân biệt ái, phi ái trong Luận Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 2, ngài Chân Đế đời Lương dịch ái, phi ái là hai Duyên Sinh; còn ngài Huyền Trang đời Đường thì dịch là hai Duyên Khởi.	
Ngoài ra, Luận Duyên Sinh 1 quyển do ngài Đạt Ma Cấp Đa dịch vào đời Tùy là bản dịch khác của luận Đại Thừa duyên sinh 1 quyển do ngài Bất Không dịch vào đời Đường, nội dung giải thích 12 duyên khởi.[X.Kinh Đại Sinh Nghĩa; Kinh Tì Bà Thi Phật Q.thượng; Kinh Trừ Cái ChướngBồ Tát Sở Vấn Q.17; Kinh Tín Phật Công Đức; Hữu Bộ Tì Nại Da Phá Tăng Sự Q.5; Luận Xá Lợi Phất A Tì Đàm Q.12; Luận Phẩm Loại Túc Q.6; Luận Đại Tì Bà Sa Q.23; Luận Câu Xá Q.5, Q.7; Luận A Tì Đạt Ma Hiển Tông Q.14; Luận Thuận Chính Lí Q.28; Luận A Tì Đàm Tâm Q.1 Hạnh Phẩm; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tập Q.2; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.4; Luận Du Già Sư Địa Q.56; Nhân Duyên Tâm Luận Tụng].	
 	
Duyên Sơn Tam Đại Tạng Kinh Mục Lục	
● Gồm 3 quyển, do sư Tùy Thiên Thuộc Tông Tịnh Độ Nhật Bản biên soạn, là mục lục của ba bộ Đại Tạng Tống, Nguyên, Cao Li được cất giữ ở chùa Tăng Thượng núi Tam Duyên Đông Kinh (Tokyo).	
Bản mục lục này đối chiếu so sánh những chỗ dị đồng giữa ba bộ Đại Tạng nói trên để sửa chữa; nếu là các bản dịch khác của cùng một bộ kinh thì tùy theo chỗ dị đồng mà chú giải thêm để giúp người đọc được dễ dàng.	
Về tên kinh thì tác giả ghi theo tên trong các bộ Khai Nguyên Lục, Trinh Nguyên Lục, Đại Tạng Cương Mục, Chí Nguyên Lục, Pháp Bảo Tiêu Mục, Duyệt Tạng Tri Tân v.v... và bổ sung thêm nhận xét của chính tác giả.	
Sách này khảo chứng rõ ràng chính xác, được các học giả dùng theo. Ở đầu quyển có bài tựa do tác giả soạn vào năm Diên Hưởng thứ 5 (1748). Tác phẩm này được đưa vào bộ Chiêu Hòa Pháp Bảo Tổng Mục Lục quyển 2.	
 	
Duyên Thành	
● Hàm ý do nhân duyên tạo thành. Nghĩa là các pháp do nhân duyên tạo thành hoàn toàn không có tự tính.	
Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 4 (Đại 45, 503 hạ), nói: “Cái gọi là một, chẳng phải tự tính là một, mà do nhân duyên tạo thành một. (...) Cho đến 10 đều chẳng phải tự tính là 10, vì do nhân duyên tạo thành 10.Như vậy, trong 10 có một, đó là do duyên tạo thành không có tính 10.Nếu không như vậy thì tự tính không có duyên khởi, không gọi là 10 được. Cho nên tất cả duyên khởi đều chẳng phải tự tính”.	
Tông Hoa Nghiêm đã căn cứ vào lí các duyên tạo thành này mà lập ra thuyết Vô Tận Duyên Khởi.Nghĩa là trong một có nhiều nên 10 tức là một, một nhiều dung hợp, muôn vật giao thoa đan dệt vào nhau mà không hề ngại trở lẫn nhau: đó là lí sự sự vô ngại.[X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Phục Cổ Kí Q.6; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí Q.26]. (xt. Nhân Duyên).	
 	
Duyên Trung	
● Chỉ cho cái cảnh (đối tượng) mà tâm duyên theo để chuyên chú. Người mới học, muốn định tâm ở một cảnh thì nên chú tâm nơi đầu sống mũi, hoặc ở giữa hai chân mày hay ở trên trán, đừng để tâm duyên theo cảnh khác; nếu không thì một tâm hai cảnh, tâm, cảnh phân tán, khó có thể định tâm được. [X. Luận Đại Trí Độ Q.21; Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu].	
 	
Duyên Tu	
● Một trong hai cách tu. Đối lại với “Chân tu ”. Người nương theo duyên để tu tập Thiền Quán, gọi là Duyên tu; trái lại, không nhờ vào duyên mà thuận theo tự tính để tu, thì tức là không tu mà tu, gọi là Chân tu. Trong giai vị tu hành của Biệt Giáo thuộc Tông Thiên Thai, thì Duyên tu là phương pháp tu hành của các Bồ Tát chưa đến Sơ Địa (Hoan Hỉ Địa) còn Chân tu là phương pháp tu hành của các Bồ Tát từ Sơ Địa trở lên đến Đẳng Giác. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.6 hạ; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.3 hạ]. (xt. Chân Tu Duyên Tu).	
 	
Duyêt Chúng	
● Làm đẹp lòng mọi người.Phạm: Karma-dàna. Âm Hán: Yết MA Đà Na. Cũng gọi Tri Sự. Hàm ý xem xét các việc, làm đẹp lòng mọi người.Là một chức vụ trong tăng đoàn, có trách nhiệm trông coi điều hành mọi việc của tùng lâm. [X. Đại Tống Tăng Sử Lược Q.trung]. (xt. Tri Sự, Duy Na).	
 	
Duyêt Tạng Tri Tân	
● Gồm 48 quyển, do ngài Ngẫu Ích Trí Húc (1599-1655) thuộc Tông Thiên Thai biên soạn vào cuối đời Minh, thu vào Đại Chính Tạng Pháp Bảo Tổng mục lục tập 3.	
Sách này chia 1773 bộ kinh Phật đã được đưa vào Đại Tạng thành bốn bộ: Kinh, Luật, Luận, Tạp và giải thích những chỗ trọng yếu.	
1.Tạng Kinh: Các kinh Đại Thừa được xếp theo thứ tự năm thời phán giáo của Tông Thiên Thai (Hoa Nghiêm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn) gồm 976 bộ (từ quyển 1 đến quyển 25); Kinh Tiểu Thừa gồm 211 bộ (quyển 26 đến quyển 31).	
2.Tạng Luật: Luật Đại Thừa gồm 30 bộ (quyển 32); Luật Tiểu Thừa 61 bộ (quyển 33) và phụ thêm các thiên: Nghi (còn ngờ), Tự (tương tự), Tạp (lẫn lộn), Ngụy (kinh giả).	
3.Tạng Luận: Chia ra luận Đại Thừa và luận Tiểu Thừa. Luận Đại Thừa lại chia: Thích Kinh Luận gồm 71 bộ (quyển 34), Tông Kinh Luận gồm 117 bộ (quyển 35 đến quyển 37), Chư Luận Thích gồm 32 bộ (quyển 38, 39). Luận Tiểu Thừa gồm 47 bộ (quyển 40). Về tác giả thì chia các vị người Ấn Độ và người Trung Quốc.	
4.Tạng Tạp: Gồm Ngoại đạo và các kinh bị nghi là kinh giả của Ấn Độ... có 48 bộ (quyển 41) và Sám nghi, Tịnh Độ, Thai Tông, Thiền Tông, Hiền Thủ Tông, Từ Ân Tông, Mật Tông, Luật Tông, Toản Tập, Truyện Kí, Hộ Pháp, Âm Nghĩa, Mục Lục, Tự Tán, Pháp Sự, Ưng Thu Nhập Nghĩa v.v... có 176 bộ (quyển 40 đến 44).	
Riêng ở đầu sách có Tổng mục lục 4 quyển.	
Kể từ bộ Khai Nguyên Thích Giáo Lục do ngài Trí Thăng soạn vào đời Đường đến nay, Duyệt Tạng Tri Tân là tác phẩm đầu tiên thay đổi phương pháp phân loại và cách sắp đặt mục lục kinh Phật. Và Đại Tạng Kinh của Nhật Bản (được sửa chữa và in rút ngắn lại) ấn hành vào năm Minh Trị 13 (1880) cũng như Tần Già Tinh Xá giáo san Đại Tạng Kinh của Trung Quốc, trên đại thể, cũng bắt chước phương pháp phân loại của Duyệt Tạng Tri Tân.	
Ngoài ra, còn có Tiểu Duyệt Tạng Tri Tân 4 quyển là bộ sách rút ngắn và chỉ biên soạn phần chủ yếu của Duyệt Tạng Tri Tân.	
 	
Dư Cam Tử	
● Phạm: àmala. Tức là cây A Ma Lặc. Cũng gọi cây Am Ma Lạc Ca. Quả của nó mới ăn thì đắng, chát, sau thì ngon ngọt.	
Tì Nại Da Tạp Sự quyển 1 phần chú thích về Dư Cam Tử, nói (Đại 24, 210 trung): “Tiếng Phạm Am Ma Lạc Ca, Tàu dịch là Dư Cam Tử”. [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1, Q.17; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.8]. (xt. A Ma Lặc Thụ).	
 	
Dư Kết	
● Kết sử còn sót lại, chỉ cho những phiền não chưa bị dứt trừ hết.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 16 (Đại 44, 783 trung), nói: “Nếu trừ được tham thì các kết sử khác (dư kết) cũng theo đó mà diệt hết. Nếu trừ được lo thì các cảm nhận khác (dư thụ) cũng theo đó mà diệt. Ví như chẻ tre, mắt đầu tiên rất khó vỡ, nếu mắt đầu tiên bị chẻ vỡ thì các mắt khác cũng đều vỡ, tham, lo cũng vậy”.
Ngoài ra, những ý niệm chấp trước còn sót lại trong tâm, gọi là dư chấp.	
 	
Dư Lưu	
● Chỉ cho các tông phái khác ngoài tông của mình; hoặc chỉ cho những chi phái pháp tôn của tông mình. Ngoài ra, cũng có trường hợp lấy tông mình làm bản vị mà gọi các tông khác là Dư Tông. [X. Chính Pháp Nhãn Tạng Tọa Thiền Châm].	 	

Dư Niệm	
● Niệm khác. Tâm không chuyên chú vào một đối tượng mà nghĩ đến những việc khác. Kinh Đại Bảo Tích quyển 68 (Đại 11, 386 hạ), nói: “Những người trong hội này không có ý nghĩ nào khác (dư niệm), chỉ một lòng chiêm ngưỡng Đại cù đàm, cầu xin diễn bày việc thụ kí”.	
I.Dư Tập. Những tập khí (thói quen) còn sót lại sau khi đã dứt trừ phiền não. Cũng gọi Tàn Tập, Dư Khí, Tập Khí. Hàng Nhị Thừa không thể đoạn trừ tập khí, chỉ có Phật mới dứt được.	
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết quyển thượng (Đại 14, 537 thượng), nói: “Vào sâu lí duyên khởi, đoạn trừ các Tà Kiến, dứt hai bên có, không, dư tập cũng hết sạch”.[X. Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.2]	
II.Dư tập. Phạm: Pilinda- vatsa. Hán âm: Tất Lăng Già Bà Ta. Một trong các vị đệ tử của Đức Phật. Ngài thuộc dòng Bà La Môn ở thành Xá Vệ, mới đầu học chú thuật tàng hình, sau gặp Đức Phật, bèn xuất gia làm đệ tử của Ngài.(xt. Tất Lăng Già Bà Ta).	
 	
Dư Thú	
● Các cõi (đường) khác. Tức chỉ cho cõi trời và bốn cõi: Địa ngục, Quỉ đói, Súc sinh, A Tu La v.v... [X. Chính Pháp Nhãn Tạng Xuất Gia Công Đức].	
 	
Dư Thừa	
● Các thừa khác. Giáo pháp của tông mình gọi là Tông Thừa, giáo pháp của các tông khác gọi là Dư Thừa.	
Thừa, nghĩa là cái phương tiện ví như cỗ xe, hoặc con thuyền chuyên chở chúng sinh từ bến mê sang bờ giác, phương tiện đó chính là giáo pháp. Như Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa quyển 1 lấy Viên Giáo Pháp Hoa làm thừa chân thực, còn các Biệt Giáo khác vì là giáo pháp phương tiện, chưa được trọn đủ, nên gọi là Dư Thừa.
Ngoài ra, đối với các giáo pháp ngoài giáo pháp Đại Thừa cũng gọi là Dư Thừa. [X. Luận Câu Xá Q.23; Du Già Sư Địa Luận Thích; Pháp Hoa Văn Cú Q.4 phần trên].	
 	
Dư Uẩn	
● Uẩn còn lại.Uẩn nghĩa là chứa nhóm, chỉ cho năm uẩn: Sắc, thụ, tưởng, hành, thức... Dư Uẩn nghĩa là Bồ Tát tuy đã trút bỏ thân năm uẩn phần đoạn sinh tử, nhưng còn rớt lại thân năm uẩn biến dịch sinh tử. Hoặc có thuyết gọi thân sau cùng của Nhị Thừa và Bồ Tát là Dư Uẩn.	
 	
Dự Lưu Hướng	
● Phạm: Srotàpatti - pratipannaka.	
Cũng gọi Nghịch Lưu Hướng. Hàm ý là Nhân Vị hướng tới quả Dự Lưu. Đây là giai vị Kiến Đạo của bậc Thánh mới phát được Thánh Trí Vô Lậu. [X. Trung A Hàm Q.30 Kinh Phúc Điền; Luận Thuận Chính Lí Q.65]. (xt. Tứ Hướng Tứ Quả).	
 	
Dự Lưu Quả	
● Phạm: Srotàpanna. Dịch âm: Tu Đà Hoàn, Tốt Lộ Đa A Bán Na. Dịch mới là Dự Lưu, dịch cũ là Nhập Lưu. Còn dịch là Nghịch Lưu. Quả thứ nhất trong bốn quả Thanh Văn, một trong 18 bậc Hữu Học. Chỉ cho quả vị dự vào Thánh Đạo Vô Lậu.	
Hàng Thanh Văn dứt hết Kiến Hoặc trong ba cõi mới đạt đến quả vị ngược dòng sinh tử, gọi là Nghịch Lưu Quả. Bởi vì chữ “lưu” (dòng) trong Dự Lưu là chỉ cho Thánh Đạo Lưu (dòng của đạo Thánh). Dứt hết Kiến Hoặc trong ba cõi mới được tham dự vào dòng Thánh Giả, gọi là Dự Lưu Quả. Vì đây là quả đầu tiên của thừa Thanh Văn, cho nên còn gọi là Sơ quả. Người hướng tới quả này, trong giai đoạn dứt Kiến Hoặc của 15 tâm Kiến Đạo, gọi là Nghịch Lưu Hướng, cũng gọi Dự Lưu Hướng, tức là Nhân Vị của quả Dự Lưu. Dự Lưu Hướng là giai vị Kiến Đạo, Dự Lưu Quả là giai vị Tu Đạo.	
Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 23 nói: “Dự Lưu, tiếng Phạm là Tốt Lộ Đa A Bán Na, Hán dịch là Dự Lưu. Tất cả Thánh Đạo gọi là Lưu (dòng chảy), vì hay nối nhau chảy tới Niết Bàn. Mới chứng quả và dự vào dòng Thánh nên gọi là Dự Lưu. Xưa dịch Tu Đà Hoàn là lầm. Hoặc dịch là Nghịch lưu, Nhập lưu, hay Chí lưu... đều là một”.	
Luận Câu Xá quyển 23 (Đại 29, 123 thượng), nói: “Dự Lưu, nghĩa là các đạo vô lậu gọi chung là lưu; do vì nhân này mà tới được Niết Bàn”. [X. Luận Thành Thực Q.1 Phẩm Phân Biệt Hiền Thánh; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.17 phần đầu; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.5 phần đầu]. (xt. Tứ Hướng Tứ Quả).	
 	
Dự Ngôn	
● Lời nói đoán trước. Nghĩa chính là thần thánh mượn miệng của một người đặc biệt được chỉ định để nói lên ý của các Ngài.Cùng nghĩa với chữ “Vu..” (cô đồng, cô bóng), tương đương với tiếng Phạm vipra.	
Để thích ứng với xu hướng của lòng người và vì phương tiện giáo hóa, hoằng pháp, Phật Giáo cũng thường có lời dự đoán về quá khứ, hiện tại, vị lai, như:
1.Lời dự đoán về tình hình sau khi Đức Phật nhập diệt, giáo pháp của ngài sẽ bị thay đổi được ghi chép trong các kinh: Kinh Phật Thuyết Đương Lai Biến, Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận v.v...	
2.Lời dự đoán về việc Bồ Tát Di Lặc giáng sinh được ghi trong: Kinh Di Lặc Hạ Sinh, Kinh Bồ Tát Xử Thai v.v...	
3.Lời đoán trước có liên quan đến chính Đức Phật được ghi trong: Kinh Bát Nê Hoàn, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Tứ Đồng Tử Tam Muội v.v...	
4.Lời dự đoán về các biến cố xã hội có liên quan mật thiết với Đức Phật được chép trong: Kinh Lưu Li Vương v.v...	
Ngoài ra, những lời dự đoán về việc thiện ác báo ứng ở đời sau của mỗi cá nhân tùy theo sự tạo nghiệp của họ, được gọi là Thụ Kí.[X. Trường A Hàm Q.5 Kinh Xà Ni Sa; Luận Thuận Chính Lí Q.44; Luận Thành Thực Q.1 Phẩm Thập Nhị Bộ Kinh]. (xt. Thụ Kí).	
 	
Dự Tu	
● Tu dự bị trước. Cũng gọi Nghịch tu. Nghĩa là lúc còn sống gắng tu các việc thiện, chứa góp công đức để cầu mong sau khi chết được sinh về Tịnh Độ, thoát khỏi ba đường ác, tám nẻo khổ nạn. Pháp tu này là căn cứ theo Kinh Quán Đính quyển 11, Kinh Địa Tạng Bản Nguyện quyển hạ v.v...	
Ngoài ra, trong thời gian dự tu, thỉnh chư tăng để cúng dường trai soạn, gọi là Dự tu trai.	
 	
Dự Tu Thập Vương Sinh Thất Kinh	
● Có 1 quyển, do ngài Tạng Xuyên soạn thuật vào đời Đường. Tên đầy đủ là: Diêm La Vương Thụ Kí Tứ Chúng Nghịch Tu Sinh Thất Vãng Sinh Tịnh Độ Kinh. Gọi tắt: Thập Vương Kinh, Thập Vương Sinh Thất Kinh, Dự Tu Thập Vương Kinh. Thu vào Đại Chính Tạng tập 92 (Đồ Tượng Tập).	
Nội dung trình bày về việc vua Diêm La được thụ kí thành Phật và về công đức của việc dự tu Thập Vương Thất Trai.	
Trước hết, kinh này cho biết, khi sắp vào Niết Bàn, Đức Phật đã thụ kí cho Diêm La thiên tử thành Phật và lí do tại sao Diêm La lại ở dưới cõi âm; kế đến, nói về công đức của việc nhận giữ kinh này và của việc tu Thập Vương Thất Trai; tiếp đó, trình bày về việc 10 vị vua từ Tần Quảng Vương đến Ngũ Đạo Chuyển Luân Vương tra xét tội phúc của các vong hồn lúc sinh tiền; sau hết, khuyên người ta tạo công đức tu trai.	
Về nguồn gốc của kinh này, có nhiều thuyết khác nhau: có thuyết cho kinh này là bản dịch khác của Kinh Địa Tạng Thập Vương, có thuyết cho là tác phẩm do Tạng Xuyên soạn thuật và bảo là kinh giả. Từ cuối đời Đường trở đi, kinh này được lưu truyền rất rộng ở Trung Quốc, Thích Thị Lục Thiếp quyển 16 của Nghĩa Sở đời Hậu Chu và Thích Môn Chính Thống quyển 4 của Tông Giám đời Tống v.v... đều có trích dẫn kinh này. Ngoài ra, kinh này cũng được lưu truyền ở Hàn Quốc và Nhật Bản. (xt. Địa Tạng Bồ Tát Phát Tâm Nhân Duyên Thập Vương Kinh).	
 	
Dữ Dục	
● Gửi ý kiến. Khi chúng tăng cử hành Bố Tát, Tự Tứ hoặc bàn thảo (yết ma) về các việc khác mà có vị Tỉ Khưu nào vì đau nặng hay vì một lí do bất khả kháng không tham dự được, thì vị Tỉ Khưu ấy phải đem ý kiến của mình (tán thành hay phản đối) ủy thác cho vị Tỉ Khưu khác ra trình bày trước Đại Chúng, như thế gọi là Dữ Dục. Vị Tỉ Khưu nhận sự ủy thác ấy gọi là Thụ dục; đem ý kiến được ủy thác truyền đạt đến chúng tăng gọi là Thuyết Dục.	
 	
Dữ Đoạt	
● Phương pháp được sử dụng trong Thiền gia để hướng dẫn người học. Dữ là cho, tức là cho người tu hành được phát huy khả năng lãnh hội của mình một cách tự nhiên, là ý “phóng hành ” (buông lỏng). Đoạt là lấy lại, không cho phép, hoặc ngăn chặn tất cả sự tự do, là ý “bả trụ ” (nắm giữ lại). Bởi thế, khi hình dung cái phương pháp khéo léo, buông, bắt tự do mà thầy dùng để tiếp hóa người học thì gọi là “Dữ đoạt tự tại”.	
Bích Nham Lục tắc 1 (Đại 48, 140 thượng), nói: “... Đó là việc cơm nước tầm thường của nạp tăng, nhưng đến lúc dứt tuyệt các dòng, thì hiện đằng đông ẩn đằng tây, ngược xuôi tung hoành, buông, bắt (dữ đoạt) tự tại”.	
Ngoài ra, khi bình luận giáo nghĩa, khen thì lấy dùng, gọi là Dữ, mà chê thì bác bỏ gọi là Đoạt. [X. Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng].	
 	
Dữ Lực Bất Chướng	
● Cho thêm sức mạnh để khỏi bị chướng ngại.Một trong những duyên tăng thượng. Đối lại với “Vô Lực bất chướng”. Nghĩa là giúp thêm sức mạnh để bù vào chỗ không đủ sức, khiến không bị ngăn ngại.	
 	
Dữ Ma	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Nguyên là tục ngữ ở đời Tống. Cũng gọi Nhẫm Ma, Dị Một, Y Ma, Trập Ma.	
Chỉ cái trạng thái sự vật đang được trình bày và trạng thái sự vật đã được thực hiện, nghĩa là như vậy, như thế đấy...	
Vô Môn Quan quyển 23 (Đại 48, 295 hạ) nói: “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay lúc ấy (dữ ma thời), cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Minh?” [X. Bích Nham Lục tắc 5, tắc 42].	
 	
Dữ Nguyên Thủ	
● Tay bắt ấn “Dữ nguyện” (ban cho điều mong cầu). Cách bắt ấn như sau: Bàn tay phải ngửa lên, năm ngón duỗi thẳng và hướng xuống, làm như dáng của báu như ý và nước cam lộ đang từ lòng bàn tay chảy xuống. [X. Kinh Nhiếp Chân Thực; Đại Nhật Kinh Sớ Q.16].	
 	
Dược Châu Nhị Thân	
● Chỉ cho thân Dược thụ vương và thân Như Ý Châu Vương do Đức Phật hóa hiện. Dược là cây thuốc có khả năng chữa khỏi các tật bệnh; Châu là ngọc Châu Như Ý có thể sinh ra các vật quí báu. Bởi thế, Đức Phật hóa hiện làm thân cây thuốc và thân ngọc Châu Như Ý để diệt trừ các khổ não và mang lại yên vui cho chúng sinh. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.6; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.2 (Gia Tường); Quan Âm Huyền Nghĩa Q.thượng].	
 	
Dược Đồng Tử	
● Cậu bé được làm bằng cỏ thuốc. Cứ theo Kinh Đại Bảo Tích quyển 8 chép, thì Kì Vực (Phạm: Jìvaka, một đệ tử của Đức Phật, nổi tiếng về Y học) lấy cỏ thuốc làm thành hình đứa bé dáng rất xinh đẹp, dễ thương, có thể đi, đứng, ngồi, nằm, qua lại xoay vòng v.v... mỗi khi có người bệnh đến xin chữa, thì Kì Vực đem Dược Đồng Tử cho họ xem và bảo họ vui chơi múa hát với nó, thì họ sẽ hết bệnh.	
 	
Dược Kiền Độ	
● Cũng gọi Y dược pháp. Kiền Độ thứ 7 trong 20 kiền độ.	
Kiền Độ, Phạm: skandha, Pàli: khandhaka, hàm ý chứa nhóm, tụ tập, tức là chia loại các pháp rồi biên tập những pháp cùng loại vào một chỗ, tương đương với Phẩm, tiết.	
Dược Kiền Độ qui định việc ăn uống và thuốc thang của Tỉ Khưu có bệnh, như: loại thực phẩm nào thích hợp, thuốc gì để chữa trị và phải uống thuốc như thế nào v.v... [X. Luật Tứ Phần Q.42, Q.43; Bát Tông Cương Yếu].	
 	
Dược Sơn Duy Nghiễm	
● Dược Sơn Duy Nghiễm (751-834). Vị tăng đời Đường, thuộc pháp hệ ngài Thanh Nguyên Hành Tư. Sư là người Giáng Châu tỉnh Sơn Tây, họ Hàn.	
Năm 17 tuổi sư theo ngài Tuệ Chiếu ở Tây Sơn thuộc Triều Dương (Quảng Đông) xuất gia. Năm Đại Lịch thứ 8 (773), sư đến ngài Hành Sơn Hi Tháo thụ giới Cụ Túc. Sư thông suốt kinh luận, giữ giới luật rất nghiêm. Sau, sư tham yết ngài Thạch Đầu Hi Thiên, lãnh hội ý chỉ sâu kín. Kế đến, sư lại tham yết ngài Mã Tổ Đạo Nhất và ngay sau câu nói của ngài, sư liền khế ngộ và ở lại thị giả ngài ba năm. Sau, sư lại trở về với ngài Thạch Đầu và nối pháp của ngài.Không bao lâu, sư đến Dược Sơn thuộc Châu Lễ, mở rộng đạo tràng giảng pháp, bốn chúng tụ hội, tông phong rất thịnh. Một đêm, sư lên núi đi dạo, bỗng thấy mây tan trăng sáng, sư cười lớn một tiếng, vang vọng cả một vùng phía đông Lễ Dương xa hơn 90 dặm, dân sống trong vùng đều nghe tiếng cười của sư. Nhân đó, Thứ sử Lãng Châu là Lí cao mới tặng sư bài thơ nguyên văn như sau (Đại 50, 816 trung). 	
“Tuyển đắc u cư khiếp dã tình 	
Chung niên vô tống diệc vô nghinh 	
Hữu thời trực thướng cô phong đính 	
Nguyệt hạ phi vân tiếu nhất thinh (thanh) ”...	
Tạm dịch:	
Được chỗ u nhàn ở thảnh thơi	
Quanh năm không tiễn cũng không mời	
Có khi lên thẳng trên đầu núi	
Cười vang một tiếng dưới trăng chơi!	
Sư tịch vào năm Thái Hòa thứ 8 (834) đời Đường, thọ 84 tuổi.Có thuyết nói sư tịch vào tháng chạp năm Thái Hòa thứ 2, thọ 70 tuổi.Vua ban thụy hiệu “Hoằng Đạo Đại sư”. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.17; Tổ Đường Tập Q.4; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.14; Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.7; Phật Tổ Thống Kỉ Q.42; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.22; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.5].	
 	
Dược Sơn Thăng Tòa	
● Dược Sơn lên tòa. Tên công án trong Thiền Tông. Công Án này nói về việc Thiền Sư Dược Sơn Duy Nghiễm đời Đường lên tòa nói pháp dạy chúng tăng.
Thung Dung Lục tắc 7 (Đại 48, 231 trung), nói: “Đã lâu, Dược Sơn không thăng tòa, nên Viện chủ bạch rằng: “Lâu nay Đại Chúng trông mong được dạy bảo, vậy xin Hòa Thượng nói pháp cho họ nghe”. Dược Sơn bảo đánh chuông. Khi chúng tăng vừa tập họp, Dược Sơn lên tòa, im lặng hồi lâu, rồi xuống tòa về phương trượng! Viện chủ theo sau thưa hỏi: “Vừa rồi Hòa Thượng hứa nói pháp cho chúng nghe, tại sao Ngài không dạy một lời?” Dược Sơn đáp: “Kinh đã có Kinh Sư, luận thì có Luận Sư, sao còn trách lão tăng?” Công Án trên thuyết minh Dược Sơn lên tòa nói pháp, tuy chưa dạy nửa lời nhưng ngay đó đã thị hiện tam muội sống động “toàn thân nói pháp”. Cho nên sau đó Dược Sơn nói câu: “Kinh thì có Kinh Sư, luận đã có Luận Sư” không ngoài việc biểu thị kinh do Kinh Sư nói, luận do Luận Sư nói, đều chỉ là một phần của chân lí Phật Pháp, không giống một tí nào với “toàn thân nói pháp” đã thoát khỏi mọi vướng mắc của ngôn từ: đó là điểm nòng cốt của công án này. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.14].	
 	
Dược Sư Ấn Tướng	
● Ấn tướng của đức Dược Sư Như Lai.Để bàn tay trái ở dưới rốn, rồi để tay phải chồng lên trên tay trái, đầu hai ngón cái chạm vào nhau: đó là ấn căn bản của Dược Sư Như Lai.Trong ấn này, bốn ngón của tay trái biểu thị bốn đại của chúng sinh, bốn ngón của tay phải biểu thị bốn đại của Phật giới.Tất cả tật bệnh của chúng sinh đều bởi bốn đại không điều hòa gây ra, cho nên dùng bốn đại của Phật giới mà điều hòa bốn đại của chúng sinh giới để làm bình thuốc, rồi dùng hai ngón tay cái (tức là hai không) biểu thị nghĩa hòa nhập thuốc hai không vào tật bệnh của chúng sinh, cho nên ấn này cũng gọi là Dược Hồ Ấn (ấm bình thuốc).	
Ngoài ra, ấn này còn được dùng làm Pháp Giới Định Ấn, quán tưởng Dược Hồ trong lòng bàn tay.	
 	
Dược Sư Hộ Ma	
● Cũng gọi là Thất Đàn Ngự Tu Pháp, Thất Phật Dược Sư Pháp. Là pháp tu của Thai Mật Nhật Bản lấy bảy Đức Phật Dược Sư làm bản tôn cầu tiêu trừ tai nạn, tăng thêm lợi ích. (xt. Thất Phật Dược Sư Pháp).	
 	
Dược Sư Hối Quá	
● Cũng gọi là Dược Sư Sám. Pháp tu lấy Đức Dược Sư Như Lai làm bản tôn để sám hối tội chướng.	
Hối Quá nghĩa là sám hối tội lỗi.Tức là nghi thức lễ bái sám hối trước Đức Phật những tội lỗi đã do thân, miệng, ý của mình tạo ra để cầu được phúc lợi.Có nhiều loại pháp hốiquá nương vào bản tôn khác nhau để tu, trong đó, pháp tu lấy Đức Dược Sư Như Lai làm bản tôn, thì gọi là Dược Sư Hối Quá. Sách Dược Sư Tam Muội Hành Pháp do vị tăng đời Minh tên là Thụ Đăng soạn chính đã được căn cứ vào pháp hối quá này. (xt. Dược Sư Tam Muội Hành Pháp) 	
 	
Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai Bản Nguyên Công Đức Kinh	
● Phạm: Bhagavàn-bhaiwajyaguruvaidùryaprabhasya pùrvapraịidhànavizewa- vistara.	
Có 1 quyển, do ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường. Gọi tắt: Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh, Dược Sư Bản Nguyện Công Đức Kinh, Dược Sư Bản Nguyện Kinh, Dược Sư Kinh. Thu vào Đại Chính Tạng tập 14.	
Kinh này có năm loại bản Hán dịch (có thuyết nói bốn loại), xếp theo thứ tự thời gian được dịch như sau:	
1.Bản do ngài Bạch Thi Lê Mật Đa La dịch vào đời Đông Tấn (317- 322).	
2.Bản do ngài Tuệ Giản dịch vào đời Lưu Tống (475).	
3.Bản do ngài Đạt Ma Cấp Đa dịch vào đời Tùy (615).	
4.Bản do ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường (650).	
5.Bản do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường (707).	
Trong năm bản dịch trên đây, các bản 1,2,3 nhấn mạnh về phương diện công đức của Phật Dược Sư, gọi là Kinh Dược Sư Tùy Nguyện. Bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh gọi là Kinh Dược Sư Lưu Li Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức, hoặc Kinh Thất Phật Dược Sư, trình bày rõ về bản nguyện và Đà La Ni của bảy Đức Phật Dược Sư. Bản dịch của ngài Huyền Trang được lưu hành phổ biến nhất, lấy tư tưởng lợi ích hiện thế và Vãng Sinh Tịnh Độ làm đặc chất.	
Tại Tây Tạng, Kinh Dược Sư có hai bản dịch, trong đó, bản tương đương với Kinh Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức đề là: Bcom-ldam das smangyi bla vaidùryai hod-kyi síon-gyi smon-lam-gyi khyad-par rgyas-pa.
Còn bản dịch tương đương với bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh thì đề là: De-bshingzegs- pa bdun-gyi síon-gyi smon-lamgyi khya-par rgyas-pa.	
Về sách chú sớ kinh này thì có: Dược Sư Bản Nguyện Kinh Nghĩa Sớ 3 quyển của ngài Thực Quán, Dược Sư Bản Nguyện Kinh Sớ của các ngài Khuy Cơ, Tĩnh Mại, Thần Thái, Độn Luân, Cảnh Hưng v.v... của mỗi vị đều có 1 quyển, Dược Sư Bản Nguyện Kinh Cổ Tích 2 quyển của Thái Hiền v.v... [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.3, Q.7; Pháp Kinh Lục Q.1, Q.4; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.5; Tân Tập Nghi Kinh Ngụy Soạn Tạp Lục; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.2].	
 	
Dược Sư Phật	
● Dược Sư, Phạm: Bhaiwajyaguru, âm Hán: Bệ sát xã lũ rô. Cũng gọi Dược Sư Như Lai; Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai, Đại Y Vương Phật, Y Vương Thiện Thệ, Thập Nhị Nguyện Vương. Là vị giáo chủ của thế giới Tịnh Lưu Li ở phương Đông. Khi còn tu đạo Bồ Tát ở thời quá khứ, Đức Phật Dược Sư đã từng phát 12 nguyện lớn, nguyện diệt trừ các nỗi khổ do tật bệnh gây nên cho chúng sinh, khiến họ đầy đủ các căn, cuối cùng được đạo giải thoát; nhờ thệ nguyện ấy mà Ngài được thành Phật, trụ ở thế giới Tịnh Lưu Li, cõi nước của Ngài đẹp đẽ trang nghiêm như nước Cực Lạc.	
Thệ Nguyện của Đức Phật Dược Sư không thể nghĩ bàn, nếu có người bị bệnh nặng, hiện tướng tử vong, lúc sắp chết, họ hàng thân thuộc của người này đêm ngày dốc lòng cúng dường lễ bái Đức Phật Dược Sư, thắp 49 ngọn đèn, làm 49 lá phan trời năm mầu, tụng 49 biến Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, thì người ấy sẽ được sống lại.Tín ngưỡng Phật Dược Sư đã rất thịnh hành từ xưa đến nay.	
Cứ theo Dược Sư Lưu Li Quang Vương Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Niệm Tụng Nghi Quĩ Cúng Dường Pháp, thì hình tượng của Phật Dược Sư là: Tay trái cầm dược khí (bình thuốc, cũng gọi là ngọc vô giá), tay phải bắt ấn Tam Giới, mặc áo ca sa, ngồi kết già (ngồi xếp bằng) trên đài hoa sen, dưới đài có 12 thần tướng. Mười hai thần tướng này thề nguyền hộ trì pháp môn Dược Sư, mỗi vị cầm đầu 7000 Dược Xoa quyến thuộc, ở các nơi để bảo vệ những chúng sinh thụ trì danh hiệu Phật Dược Sư.	
Lại nữa, hình tượng phổ thông được lưu truyền là hình tượng có tóc xoắn ốc, tay trái cầm bình thuốc, tay phải bắt ấn Thí Vô Úy (hoặc ấn Dữ Nguyện), hai Bồ Tát Nhật Quang, Nguyệt Quang đứng hầu hai bên, gọi chung là Dược Sư Tam Tôn. Hai vị đứng hầu hai bên này là bậc Thượng thủ trong vô lượng chúng ở cõi Tịnh Độ của Phật Dược Sư, là các Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ. Cũng có chỗ đặt Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Thế Chí đứng hầu hai bên Phật Dược Sư.	
Ngoài ra, cũng có thuyết lấy tám vị Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi, Quan Âm, Thế Chí, Bảo Đàn Hoa, Vô Tận Ý, Dược Vương, Dược Thượng, Di Lặc v.v... làm thị giả của Đức Phật này. Theo Kinh Dược Sư Lưu Li Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường, thì Phật Dược Sư còn có tên là Thất Phật Dược Sư. Tức là bảy Đức Như Lai gồm: Thiện Xưng Danh Cát Tường Vương Như Lai, Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Âm Tự Tại Vương Như Lai, Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai, Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, Pháp Hải Tuệ Như Ý Thần Thông Như Lai và Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai.Trong đó, sáu vị Như Lai trước là những phân thân của Đức Dược Sư Như Lai.	
Phật Dược Sư là một trong bốn pháp lớn của Thai Mật Nhật Bản. Nếu các pháp tu cầu tiêu trừ tai ách lấy Dược Sư Như Lai làm bản tôn, thì gọi là Dược Sư Pháp. Nghi quĩ của pháp này cũng giống như pháp Thất Phật Dược Sư. Hình Tam Muội Da là bình thuốc. Chân Ngôn thì có Đại Chú và Tiểu Chú khác nhau; Tiểu Chú là: “Án hô lô hô lô chiến đà lợi ma đằng chỉ sa ha”.	
Ngoài ra, Dược Sư Như Lai là cùng thể với các Đức Như Lai A Súc, Đại Nhật hoặc Thích Ca. [X. Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện (ngài Đạt Ma Cấp Đa dịch vào đời Tùy); Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai Tiêu Tai Trừ Nạn Niệm Tụng Nghi Quĩ; Dược Sư Như Lai Quán Hành Nghi Quĩ Pháp; Tục Cao Tăng Truyện Q.30 Truyện Ngài Chân Quán Đời Tùy; Tống Cao Tăng Truyện Q.24 Truyện Ngài Nguyên Kiểu Đời Đường; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.5 Tân Tập Nghi Kinh Ngụy Soạn Tạp Lục; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Dị Điển thứ 91 Phật Tượng Bộ].	
 	
Dược Sư Tam Muội Hành Pháp	
● Có 1 quyển, do Tăng Thụ Đăng soạn vào đời Minh, thu vào Vạn Tục Tạng tập 129.Là sám pháp được soạn theo Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, nói rõ việc sám hối theo đúng thệ nguyện của Dược Sư Như Lai sẽ thoát khổ nạn, được yên vui.	
Nội dung gồm:	
1.Định danh: Trình bày nguồn gốc của danh xưng Dược Sư Tam Muội.	
2.Khuyến Tu: Khuyên bảo tu tập tam muội này thì những điều mong cầu như sống lâu, giàu có, quan tước, con trai, con gái v.v... đều được toại nguyện.	
3.Phương pháp: Chỉ bày phương pháp cúng dường Dược Sư Như Lai.	
4.Thích nghi: Vì thời bấy giờ tư tưởng Vãng Sinh Tây Phương rất thịnh hành, cho nên soạn giả phải giải thích sự nghi ngờ để khẳng định sách này là pháp trọng yếu để cầu phúc đức, trừ tai ách. Đến đời sau, phàm các việc cầu qua hoạn nạn được sống lâu, phần nhiều đều lễ bái theo pháp sám này, tức là “Dược Sư sám” hiện nay.	
 	
Dược Sư Tam Tôn	
● Cũng gọi Đông Phương Tam Thánh (Ba bậc Thánh ở phương Đông). Tức là Đức Dược Sư Như Lai ở chính giữa, Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu đứng hầu bên trái, Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu đứng hầu bên phải.Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện (Đại 14, 402 thượng), nói: “Ở trong nước ấy có hai vị Đại Bồ Tát: Một là Nhật Quang, hai là Nguyệt Quang, là hàng Thượng thủ (đứng đầu) trong vô lượng vô số các vị Bồ Tát, giữ gìn kho chính pháp của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai”. (xt. Dược Sư Phật).	
 	
Dược Sư Thập Nhị Đại Nguyện	
● Mười hai thệ nguyện lớn của Phật Dược Sư. Cũng gọi Thập Nhị Đại Nguyện, Thập Nhị Thượng Nguyện.	
Khi còn tu hạnh Bồ Tát ở thời quá khứ, Đức Phật Dược Sư đã phát 12 thệ nguyện làm lợi ích chúng sinh là:	
1.Tôi nguyện trong đời vị lai, khi được đạo Bồ Đề, ánh sáng từ nơi thân tôi chiếu soi vô lượng thế giới, dùng 32 tướng và 80 vẻ đẹp trang nghiêm làm cho tất cả hữu tình cũng đều được như tôi không khác.	
2.Nguyện thân tôi như lưu li, trong ngoài thanh tịnh, sáng hơn mặt trời mặt trăng, chúng sinh trong những nơi tối tăm đều được nhờ ánh sáng của tôi soi rọi.	
3.Tôi nguyện dùng phương tiện trí tuệ khiến các hữu tình đều được thụ dụng không hết.	
4.Tôi nguyện khiến những người làm đạo tà đều được an trụ trong đạo Bồ Đề, những người tu đạo Nhị Thừa đều ở yên trong đạo Đại Thừa.	
5.Tôi nguyện những người tu phạm hạnh trong giáo pháp của tôi đều giữ trọn vẹn tất cả các giới cấm.	
6.Tôi nguyện những người không đủ các căn, bị bệnh phong, điên khùng và những loại bệnh khác, khi nghe tên tôi thì các căn được đầy đủ, hết mọi bệnh khổ.	
7.Người bị bệnh tật bức bách, không ai chăm sóc, không nơi nương tựa, được nghe tên tôi thì các bệnh đều tiêu tan.	
8.Nếu có người nữ nguyện bỏ thân nữ, được nghe tên tôi thì sẽ thành tướng trượng phu.	
9.Khiến chúng sinh đều thoát khỏi lưới ma, được Chính Kiến, mau chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề.	
10.Nếu bị phép vua trừng trị, thân tâm bị vô lượng khổ nạn bức bách, những chúng sinh ấy được nghe tên tôi đều thoát khỏi tất cả lo khổ.	
11.Nếu người vì đói khát mà phải gây nghiệp ác, được nghe tên tôi thì trước hết tôi đem cho thức ăn ngon để nuôi thân, sau đó, ban cho pháp vị khiến được yên vui vĩnh viễn.	
12.Những người nghèo khó không có quần áo, được nghe tên tôi, tôi sẽ cấp cho y phục tùy theo sở thích, cho đến các vật trang nghiêm đều được đầy đủ. [X. Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức].	
 	
Dược Sư Thập Nhị Thần Tướng	
● Mười hai vị tướng thần Dược Sư. Cũng gọi Thập Nhị Thần Vương, Thập Nhị Thần Tướng, Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng, quyến thuộc của Đức Phật Dược Sư. Tức là 12 vị Dược Xoa thần tướng ủng hộ và bảo vệ những người trì tụng Kinh Dược Sư. Hoặc có thuyết cho 12 vị thần tướng này là những phân thân của Đức Phật Dược Sư. Mỗi vị thần tướng cầm đầu 7.000 Dược Xoa, tổng cộng là 84.000 vị thần hộ pháp. Mười hai vị thần tướng Dược Sư là:	
1.Cung Tì La, cũng gọi Kim Tì La, nghĩa là rất sợ. Vị này thân màu vàng, tay cầm chiếc chày báu, lấy Bồ Tát Di Lặc làm bản địa.	
2.Phạt Chiết La, cũng gọi Bạt Chiết La, Hòa Kì La, nghĩa là Kim Cương. Thân màu trắng, cầm gươm báu, lấy Bồ Tát Đại Thế Chí làm bản địa.	
3.Mê Xí La, cũng gọi Di Khư La, nghĩa là chấp nghiêm. Mình màu vàng, tay cầm gậy báu hoặc chày một chĩa, lấy Phật A Di Đà làm bản địa.	
4.An Để La, cũng gọi Át Nễ La, An Nại La, An Đà La, nghĩa là chấp tinh. Thân màu xanh lá cây, tay cầm chiếc dùi báu hoặc viên ngọc báu, lấy Bồ Tát Quan Âm làm bản địa.	
5.Át Nhĩ La, cũng gọi Mạt Nhĩ La, Ma Ni La, nghĩa là chấp phong. Thân màu đỏ lợt, tay cầm cái chĩa hoặc mũi tên báu, lấy Bồ Tát Ma lợi chi làm bản địa.
6.San Để La, cũng gọi Sa Nễ La, Tố Lam La, nghĩa là chỗ ở. Thân màu lam, tay cầm gươm hoặc tù và báu, lấy Bồ Tát Hư Không Tạng làm bản địa.	
7.Nhân Đạt La, cũng gọi Nhân Đà La, nghĩa là chấp lực. Thân màu đỏ, tay cầm cái côn hoặc cái mâu báu, lấy Bồ Tát Địa Tạng làm bản địa.	
8.Ba Di La, cũng gọi Bà Da La, nghĩa là chấp ẩm. Thân màu đỏ lợt, tay cầm dùi hoặc cung tên báu, lấy Bồ Tát Văn Thù làm bản địa.	
9.Ma Hổ La, cũng gọi Bạc Hô La, Ma Hưu La, nghĩa là chấp ngôn. Thân màu trắng, tay cầm cái rìu báu, lấy Phật Dược Sư làm bản địa. 10.Chân Đạt La, cũng gọi Chân trì la. Thân màu vàng, tay cầm giây lụa hoặc cây gậy báu, lấy Bồ Tát Phổ Hiền làm bản địa.	
11.Chiêu Độ La, cũng gọi Chu Đỗ La, Chiếu Đầu La, nghĩa là chấp động. Thân màu xanh, cầm cái dùi báu, lấy Bồ Tát Kim Cương Thủ làm bản địa.	
12.Tì Yết La, cũng gọi Tì Già La, nghĩa là viên tác. Thân màu đỏ, tay cầm bánh xe báu hoặc chày ba chẽ, lấy Phật Thích Ca Mâu Ni làm bản địa.	
Có thuyết nói 12 vị thần tướng này trong 12 giờ ban ngày, 12 giờ ban đêm, 12 tháng trong bốn mùa thay phiên nhau giữ gìn ủng hộ chúng sinh. Nếu phối hợp 12 thần tướng với 12 địa chi ngược lên thì Cung Tì La thuộc Hợi, Phạt Chiết La thuộc Tuất, Chiêu Độ La thuộc Sửu, Tì Yết La thuộc Tí v.v...	
Quan hệ phối với 12 địa chi, bản địa và vật cầm tay của 12 vị thần tướng được đồ biểu như sau:	
12 thần tướng, 12 Địa chi, Bản Địa Vật cầm tay	
Tì Yết La Hợi, Thần Di Lặc, Chày Báu	
Phạt Chiết La Tuất, Thần Đại Thế Chí, Gươm Báu	
Mê Xí La Dậu, Thần A Di Đà, Chày Một Chĩa	
An Để La Thân, Thần Quan Thế Âm, Ngọc Báu	
Át Nhĩ La Mùi, Thần Ma Lị Chi, Mũi Tên	
San Để La Ngọ, Thần Hư Không Tạng, Tù Và	
Nhân Đạt La Tị, Thần Địa Tạng, Cây Mâu	
Ba Di La Thìn, Thần Văn Thù, Cung Tên	
Ma Hổ La Mão, Thần Dược Sư, Rìu Báu	
Chân Đạt La Dần, Thần Phổ Hiền, Gậy Báu	
Chiêu Độ La Sửu, Thần Kim Cương, Thủ Dùi Báu	
Tì Yết La Tí, Thần Thích Ca, Chày Ba Chĩa	
Vì trong Kinh Dược Sư không thấy đề cập đến thuyết phối hợp 12 địa chi với 12 Thần Tướng, vả lại, trong Nhất Hạnh A Xà Lê Thuyên Tập và Kinh Diệu Kiến Bồ Tát Thần Chú v.v... cũng không thấy có ghi chép, cho nên thuyết này đã do ai truyền thì không được rõ. E rằng con số 12 thần tướng với con số 12 địa chi phù hợp nhau, hơn nữa, Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 23 có nêu thuyết 12 con thú, bởi thế đời sau phụ họa mà đặt ra thuyết này. [X.Kinh Dược Sư Thất Phật Cúng Dường Nghi Quĩ Như Ý Vương; Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức; Dược Sư Lưu Li Quang Vương Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Niệm Tụng Nghi Quĩ Cúng Dường Pháp; Kinh Quán Đính Q.12; Kinh Đà La Ni Q.2; Tịnh Lưu Li Tịnh Độ Tiêu].	
 	
Dược Sư Tự	
● Chùa ở Tây Kinh, thị trấn Nại Lương bên Nhật Bản. Cũng gọi Tây Kinh tự. Đại Bản Sơn của Tông Pháp Tướng Nhật Bản, một trong bảy ngôi chùa có tiếng tại Nam Đô, do Thiên Hoàng Thiên Vũ sáng lập. Niên hiệu Thiên Diên năm đầu (973) bị hỏa hoạn, ngoại trừ điện Phật, tháp Đông, tháp Tây, còn tất cả đều bị cháy rụi.Sau được làm lại mấy lần, nay chỉ có tháp Đông là kiến trúc cũ, ngoài ra, điện Phật, nhà Giảng, nhà Đông viện v.v...đều được xây dựng vào thời đại Giang Hộ. Tháp Đông là ngôi tháp ba tầng, mỗi tầng đều có một tầng phụ, trông giống như tháp sáu tầng, là cấu trúc của thời kì đầu Nại Lương còn lại, trên nóc tháp có chín bánh xe là bộ phận đẹp nhất.	
Trong điện Phật, thờ ba pho tượng Phật Dược Sư (Dược Sư Tam Tôn) đúc bằng đồng, cũng là kiệt tác của thời kì đầu Nại Lương, tuy đã trải qua nhiều tai biến, nhưng sắc diện vẫn còn sáng bóng, trông rất đẹp. Nhà Đông Viện thờ tượng Bồ Tát Quan Âm đứng cũng là tác phẩm cùng thời gian. Tranh Cát Tường Thiên là bức hội họa thời Thiên Bình. Ngoài ra còn có tượng vẽ của Đại sư Từ Ân và mấy pho tượng Phật của thời kì đầu Bình An. [X. Nhật Bản Thư Kỉ Q.29, Q.30; Dược Sư Tự Duyên Khởi].	
 	
Dược Tạng	
● Kho chứa thuốc. Ở Ấn Độ, thời vua A Dục, có vị Tỉ Khưu bị bệnh đi tìm thuốc không được, nhà vua ra lệnh xây dựng kho chứa thuốc ở bốn cửa thành để phát thuốc cho tất cả Tỉ Khưu và dân chúng khi đau ốm. Tại Trung Quốc, Dược Tạng được sáng lập vào thời Đông Tấn. [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.2].	
 	
Dược Thạch	
● I.Dược Thạch: Dược là dược nhị (các chất bổ cho người bệnh ăn); Thạch là Biếm thạch (cái kim bằng đá) dùng để chữa bệnh. Dược thạch tức là thuốc thang và các dụng cụ y khoa.	
Mục La Hán dược thực trong Tổ Đình Sự Uyển quyển 1 (Vạn Tục 113, 8 thượng), nói: “Thực nên gọi là thạch. Thức ăn được xem như là vị thuốc để chữa bệnh, cho nên gọi là dược thạch. Công phạt bệnh gọi là dược, trừ diệt bệnh gọi là thạch. Thời xưa dùng cây kim bằng đá chích vào da thịt để chữa bệnh”. [X. Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.18].	
● II.Dược Thạch. Cũng gọi Dược Thực.	
Chỉ cho bữa ăn chiều trong Thiền Lâm. Phật cấm Tỉ Khưu đã quá giờ ngọ không được ăn, cho nên các chùa viện Thiền Tông gọi sự ăn uống sau giờ ngọ là dược thạch, cũng tức là tiếng lóng chỉ cho bữa ăn chiều. Ý nói ăn để chữa bệnh đói khát.	
Mục Du Phương Tham Thỉnh trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 5 (Đại 48, 1140 trung): “Buổi chiều đặc biệt uống nước nóng, mặc áo đến, trụ trì mời vào (...) uống nước xong đến trước lò sưởi lễ tạ hai lần, mỗi lần ba lạy rồi vén áo ngồi xuống dùng dược thạch” (ý nói ăn cơm chiều). Ngoài ra, theo truyền thuyết, chư tăng thời xưa mỗi ngày chỉ dùng hai bữa, cho nên vào buổi chiều những ngày mùa đông thường đốt một hòn đá nóng đặt ở nơi bụng để chống rét và trừ đói.Phương pháp này được gọi là Vạn linh đơn... (thuốc chữa muôn bệnh) có thể trị liệu tất cả các bệnh dạ dày và ruột, do đó đời sau mới gọi bữa ăn chiều là Dược Thạch. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.2 Đạt Ma Kị Điều, Nhập Chúng Nhật Dụng Điều; Hành Trì Quĩ Phạm Q.1 Nhật Phần Hành Trì; Hoàng Bá Thanh Qui; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Ẩm Đạm Môn].	
 	
Dược Thảo Dụ	
● Dụ cỏ thuốc. Một trong bảy thí dụ của Kinh Pháp Hoa. Cũng gọi Vân Vũ Dụ. Kinh Pháp Hoa quyển 3 Phẩm Dược Thảo Dụ dùng mưa ví dụ cho giáo pháp của Đức Phật, dùng cỏ cây ví dụ cho căn cơ của chúng sinh, còn dùng cỏ thuốc ví dụ cho căn tính của hàng Tam Thừa. Cỏ thuốc có ba loại: Cỏ nhỏ, cỏ vừa, cỏ to. Cỏ nhỏ ví dụ người, trời, cỏ vừa ví dụ Thanh Văn, Duyên Giác, cỏ to ví dụ Bồ Tát. Cỏ thuốc tuy có to, nhỏ khác nhau, nhưng nếu được mây mưa tưới tắm thì cũng tốt tươi um tùm, có khả năng chữa trị nhiều bệnh. Bởi thế, cỏ thuốc được dùng để ví dụ với căn khí của hàng Tam Thừa, tuy cao thấp khác nhau, nhưng nếu được mây lành mưa pháp của Như Lai che mát tưới nhuần, thì có thể trở thành Đại y vương chữa khắp các bệnh.	
Cứ theo Kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ, thì ba cỏ, hai cây được dùng để ví dụ căn cơ của ngũ thừa, nhưng về cỏ to, hai cây trong Bồ Tát Thừa thì các tông giải thích không giống nhau. Tông Thiên Thai theo thuyết trong Pháp Hoa Văn Cú quyển 7, đem cỏ to ví dụ Bồ Tát Tạng Giáo, cây nhỏ ví dụ Bồ Tát Thông Giáo, cây to ví dụ Bồ Tát Biệt Giáo. Tức là dùng ba cỏ, hai cây ví dụ hàng Ngũ Thừa Thất Phương Tiện. (xt. Tam Thảo Nhị Mộc).	
 	
Dược Thụ Vương	
● Cũng gọi Dược Vương Thụ. Cỏ và cây có thể được dùng làm thuốc chữa bệnh gọi là dược thảo (cỏ thuốc), dược thụ (cây thuốc). Trong đó, thuốc hay nhất, tốt nhất gọi là Dược Vương (vua thuốc). Nếu người ta đứng trước cây thuốc ấy thì thấy rõ tất cả lục phủ, ngũ tạng của mình.	
Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật quyển 3 (Đại 8, 705 thượng), nói: “Vì chúng sinh mà làm chỗ nương tựa, chữa các bệnh như Dược thụ vương”. [X. Kinh Nại Nữ Nhân Duyên].	
 	
Dược Vương Bồ Tát	
● Dược Vương, Phạm: Bhaiwajya-ràja.	
Âm Hán: Bệ Thệ Xả La Nhạ. Vị Bồ Tát ban cho thuốc hay chữa bệnh thân, bệnh tâm cho chúng sinh. Là một trong 25 vị Bồ Tát của Phật A Di Đà.	
Cứ theo Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát nói, thì trong vô lượng vô biên kiếp quá khứ, có Đức Phật là Lưu Li Quang Chiếu Như Lai, cõi nước của Ngài tên là Huyền Thắng Phan. Sau khi đức Lưu Li Quang Chiếu Như Lai nhập diệt, trong thời tượng pháp, có Tỉ Khưu Nhật Tạng, thông minh, nhiều trí, nói pháp Đại Thừa Vô Thượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Đại Tuệ của Như Lai cho Đại Chúng nghe. Bấy giờ, trong thính chúng có Trưởng giả Tinh Tú Quang nghe pháp Đại Thừa Bình Đẳng Đại Tuệ, lòng sinh vui mừng, đem thuốc hay của núi Tuyết cúng dường Tỉ Khưu Nhật Tạng và chúng tăng, đồng thời phát nguyện đem công đức ấy hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề và nguyện rằng: “Nếu có chúng sinh nào nghe tên tôi thì nguyện cho họ diệt trừ được ba thứ bệnh khổ”.
Lúc ấy, người em của Trưởng giả tên là Điện Quang Minh, cũng theo anh đem đề hồ, thuốc hay cúng dường Tỉ Khưu Nhật Tạng và chúng tăng, cũng phát tâm Đại Bồ Đề, nguyện được thành Phật.	
Bấy giờ, Đại Chúng khen ngợi Trưởng giả Tinh Tú Quang là Dược Vương, Điện Quang Minh là Dược Thượng: đó là hai vị Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng sau này.	
Cũng theo kinh đã dẫn ở trên, thì hai vị Bồ Tát này tu phạm hạnh đã lâu, đã đầy đủ các nguyện, trong đời vị lai, Bồ Tát Dược Vương sẽ thành Phật, hiệu là Tịnh Nhãn Như Lai (Phạm: Vimala - netra); Bồ Tát Dược Thượng cũng thành Phật, hiệu là Tịnh Tạng Như Lai (Phạm: Vimala - garbha).	
Lại nữa, Kinh Pháp Hoa quyển 6 Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự chép, ở thời quá khứ vô lượng Hằng Hà Sa kiếp, có Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai, sống lâu tới bốn vạn hai nghìn kiếp. Bấy giờ, có một vị Bồ Tát tên là Nhất Thiết Chúng Sinh Hỉ Kiến Tu tập khổ hạnh, tinh tiến kinh hành, một lòng cầu Phật quả, trải qua một vạn hai nghìn năm, chứng được Hiện nhất thiết sắc thân tam muội.Sau đó, Bồ Tát uống các thứ dầu thơm rồi đốt thân cúng dường Phật trong một nghìn hai trăm năm. Sau khi mệnh chung, hóa sinh vào nhà vua Tịnh Đức, nhận sự phó chúc của Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai.Sau khi Đức Như Lai nhập diệt, Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỉ Kiến dựng 84.000 ngôi tháp, rồi trong khoảng 72.000 năm, Bồ Tát tự đốt cánh tay cúng dường những tháp ấy. Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sinh Hỉ Kiến kia nay chính là Bồ Tát Dược Vương.	
Ngoài ra, theo Kinh Pháp Hoa quyển 7 Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương chép, thì vô số kiếp quá khứ, có Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí nói Kinh Pháp Hoa. Bấy giờ có vị vua tên là Diệu Trang Nghiêm (Phạm: Zubha-vyùha), Phu Nhân tên Tịnh Đức (Phạm: Vimala-datta), hai người con tên Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn. Nhà vua tin pháp ngoại đạo và Tà Kiến rất nặng. Phu nhân và hai con cùng nhau tìm cách khiến vua đến chỗ Đức Phật Tú Vương Hoa Trí để nghe Kinh Pháp Hoa, mong cùng được lợi ích. Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn nay chính là hai vị Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng.	
Hình tượng của Bồ Tát Dược Vương thông thường đầu đội mũ báu, tay trái nắm lại để ở chỗ cạnh sườn, cánh tay phải co lại để ở trước ngực, dùng ngón cái, ngón giữa, ngón vô danh (ngón áp út) cầm cây thuốc. Hình Tam Muội Da là A ca đà dược, hoặc hoa sen. Chân Ngôn là: “Án (oô) bệ thệ xả la nhạ da (bhaiwajya - ràjaya, Dược Vương) sa ha (svàhà) ”, hoặc “Nẵng mạc tam mạn đa mật đà nam ngật xoa noa diêm nhận sa ha”. [X. Kinh Quán Đính Q.12; Kinh Pháp Hoa Mạn Đồ La Uy Nghi Hình Sắc Pháp; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.10 phần dưới; Đồ Tượng Sao Q.5].	
 	
Dược Vương Tạng	
● Kho tàng thuốc hay. Chỉ cho Đà La Ni.Kinh Thiên Thủ (Đại 20, 109 trung), nói: “Người trì tụng Đà La Ni này, nên biết người ấy là Dược Vương tạng, thường dùng Đà La Ni chữa bệnh cho chúng sinh”.	
 	
Dược Xí Ni	
● Phạm: Yakwinì. Hán dịch: Dũng Kiện Thần. Là nữ dược xoa, vợ của Câu Phệ La; cũng là sứ giả của Bất Động Minh Vương. Thân hình vị thần nữ này màu xanh, có bốn tay, ba mắt, đầu đội đầu lâu, cổ quấn rắn. Tay trái thứ nhất cầm xoa ba chĩa, tay thứ hai cầm gậy; trên bàn tay phải thứ nhất đặt một bánh xe, tay thứ hai cầm dây lụa. [X. Bất Động Lập Ấn Quĩ; Thánh Vô Động Tôn Quyết Bí Yếu Nghĩa].	
 	
Xoa Trì Minh	
● Phạm: Yakwa - vidyà - dhara. Một trong các vị tiên Trì Minh, ngồi ở phía đông của cửa Nam thuộc viện Ngoại Kim Cương Bộ trong Hiện đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo, quyến thuộc của trời Tăng Trưởng. Hình tượng của vị tôn này màu da thịt, đầu đội mũ báu, cau mày, trợn mắt, tay phải cầm gươm để ở ngang ngực, tay trái nắm lại, duỗi ngón cái và ngón út đặt ở chỗ thắt lưng phía trước, ngồi tréo chân trên tòa ngồi hình tròn. Dược Xoa trì minh có hai sứ giả hầu hai bên, tên là Dược Xoa Trì Minh Nữ. Hình tượng của hai sứ giả này đều lộ màu thịt, đầu đội mũ báu. Sứ giả bên trái đứng, hai tay cầm cây kích; sứ giả bên phải quì trên tấm nệm hình tròn, tay trái nắm lại để trước ngực, bàn tay phải co lại, trên bàn tay dựng cây chày một chĩa. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.6, Q.11; Lưỡng Bộ Mạn Đồ La Nghĩa Kí Q.3].	
 	
Dương Bạch Y 	
● Dương Bạch Y (1924 - 1986). Người Đài Nam, Đài Loan. Tiến sĩ Văn học Đại Học Phật Giáo Nhật Bản. Tên Hiển Tường, tự Bạch Y, bút hiệu Long Tuệ, Tuệ Cát Tường...	
Ông du học Nhật Bản rất sớm, theo ngành kiến trúc ở Đại Học Công nghiệp Chi Phố tại Đông Kinh. Sau khi tốt nghiệp, ông trở về Đài Loan làm kiến trúc sư cho binh chủng Không quân, và chủ biên Nguyệt san Giác Sinh trong 10 năm.	
Năm Dân Quốc 42 (1953), ông lại vào Đại Học Phật Giáo Nhật Bản chuyên ngành Phật học. Học xong, ông chuyển sang làm giáo chức, dạy tại các trường Đại Học Đông Phương, Đại Học Đài Bắc, Đại Học Văn hóa, Đại Học Đông hải v.v... Ngoài ra, ông còn dạy tại các Phật học viện ở Đài Loan và dành nhiều thì giờ viết bài đăng trên các báo chí Phật Giáo.	
Sự cống hiến lớn lao của ông là giới thiệu cái thành quả mới mẻ của các nhà nghiên cứu Phật học Nhật Bản với giới Phật Giáo Đài Loan. Phạm vi nghiên cứu của ông rất rộng, bao quát các lĩnh vực Phật Giáo Sử, nghĩa lí, mục lục học v.v... Ông đặc biệt chú trọng đến phương pháp nghiên cứu mới, rất có tác dụng mở đường cho công cuộc nghiên cứu Phật học của Đài Loan hiện đại.Ông từng tham dự các hội nghị về học thuật Phật Giáo và trình bày các đề tài như: Thiền Mã Tổ và Thiền Tân La, Huyền Trang đối Nhật Hàn Phật Giáo đích cống hiến dữ ảnh hưởng (Sự cống hiến và ảnh hưởng của ngài Huyền Trang đối với Phật Giáo Nhật Bản và Hàn Quốc); Tu Tâm Quyết đích tiên ngộ hậu tu luận v.v...	
Tác phẩm của ông gồm có: Thế Thân Tam Tính Luận Chi Nghiên Cứu, Long Thụ Thất Thập Không Tính Luận Chi Nghiên Cứu, Câu Xá Thành Thực Tông Sử Quan, Trung Quốc Phật Giáo Sử Lược, Câu Xá yếu Nghĩa, Ấn Độ Phật Giáo Khái Thuyết, Duy Thức Yếu Nghĩa (Duy Thức Độc Bản), Viên Trắc Chi Nghiên Cứu v.v...	
Ông mất vào tháng 9 năm Dân Quốc 75 (1986), thọ 63 tuổi.	
 	
Dương Chi	
● Phạm: danta - kàwỉha, Pàli: danta - kaỉỉha hoặc danta - poịa. Dịch âm: Đạn đá gia sắt sá, Thiền đa ni sắt sáp. Cũng gọi Xỉ Mộc (cây tăm). Tức là thanh gỗ mỏng, nhỏ dùng để chà răng, nạo lưỡi, một trong 18 vật mà Đức Phật cho phép các Tỉ Khưu được giữ.	
Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 1 Triêu Tước Xỉ Mộc Điều (Đại 54, 208 hạ), nói: “Mỗi ngày vào sáng sớm phải dùng xỉ mộc chà răng, nạo lưỡi đúng như pháp; súc miệng sạch sẽ rồi mới làm lễ. (...) Xỉ mộc, tiếng Phạm: Đạn Đá Gia Sắt Sá. Đạn đá, dịch là xỉ (răng); gia sắt sá là mộc (gỗ). Xỉ mộc dài nhất là 12 đốt ngón tay, ngắn nhất không dưới 8 đốt, to bằng ngón tay út, một đầu thon thon, phải nhấm thật nát một lúc lâu rồi mới chà răng cho sạch (...) Xỉ mộc gọi là dương chi (cành dương), thực ra ở Ấn Độ không có cây dương liễu, người dịch sách dịch tạm thế thôi, chứ xỉ mộc của Đức Phật thường dùng mà tôi đã được thấy tận mắt ở chùa Na Lan Đà không phải là dương chi”.	
Theo tục lệ của Ấn Độ và các nước Tây Vực, khi mời khách đến, trước hết, tặng xỉ mộc (tăm xỉa răng) và nước thơm, chúc họ được mạnh khỏe để bày tỏ lòng ân cần của mình mời họ, cho nên thỉnh Phật và Bồ Tát cũng dùng dương chi và tịnh thủy gọi là phép thỉnh Quan Âm hoặc phép Dương chi tịnh thủy. Trong pháp sám Quan Âm có câu: “Nay con dâng dương chi và tịnh thủy cúng dường, xin đức Đại Bi xót thương nạp thụ”.	
Còn Pháp Uyển Châu Lâm thì ghi: Con Thạch Lặc bệnh nặng, Lặc nghe tiếng Phật Đồ Trừng là người nước Thiên Trúc, sai người mời đến chữa bệnh cho con, Trừng lấy cành dương nhúng nước rồi rảy lên người bệnh, người ấy liền khỏe mạnh.	
Lại nữa, Tì Ni Nhật Dụng Thiết Yếu chép, có bốn loại cây dương có thể dùng để xỉa răng, đó là: Dương trắng, dương xanh, dương đỏ, dương vàng. Tuy nhiên, không phải chỉ có dương liễu mới có thể dùng làm xỉ mộc (tăm xỉa răng) mà tất cả các cây đều dùng được.	
Cứ theo Luật Ngũ Phần quyển 26 nói, thì ngoại trừ sáu loại cây: Cây sơn, cây có chất độc, Xá di, cây ma đầu, cây Bồ Đề v.v... còn tất cả cây đều có thể dùng để nhấm. Cách nhấm như thế nào đã được trình bày rõ ràng trong Căn Bản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp quyển 10.	
Ngoài ra, cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 5 và Cao Tăng Pháp Hiển Truyện Sa Kì Thái Quốc Điều ghi chép, thì khi Đức Phật đến nước Kiêu Tát La giáo hóa, Ngài từng nhấm dương chi, nhấm xong, Phật cắm cành dương xuống đất, nó liền mọc rễ. [X. Luật Tứ Phần Q.53; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.13; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5].	
 	
Dương Cung	
● Phạm: Mewa. Dịch âm: Mê Sa. Một trong 12 cung. Cũng gọi Bạch Dương Cung, Trì Dương Thần Chủ. Tức là vị trí của thái dương ở cung Hoàng đạo trong tháng 3, tương đương với tiết Xuân Phân.	
Cung vị này ở phía tây của viện thứ 2 trên Bắc Đẩu Mạn Đồ La, ở phía đông của viện ngoài trên Hiện đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới và Thai Tạng Mạn Đồ La tranh cũ. Hình tượng của cung này là con dê nằm phục xuống; hoặc là hình Thiên nữ, tay trái bắt ấn Thí Vô Úy, tay phải nắm lại để trước ngực, ngón trỏ dựng thẳng, ngồi trên tòa hình tròn, trước tòa ngồi có con dê. Chủng Tử là (ma). Chân Ngôn là: Qui mệnh mê sa (mewa, dê) bà đa duệ (pataye, chủ) sa phạ hạ (svàhà). Hoặc là “Án mê sa sa phạ hạ”.	
 	
Dương Huyễn Chi	
● Người Bắc Bình (Mãn thành, Hà Bắc) thời Nguyên Ngụy. Trong Sử Thông và Độc Thư Chí của Triều Công Vũ viết lầm là Dương Huyễn Chi.Ông từng giữ chức Thái thú Thành Đô. Sau cuộc binh biến khoảng năm Vĩnh Hi (532 - 534), Dương Huyễn Chi đến kinh đô cũ của nhà Bắc Ngụy là thành Lạc Dương, tận mắt thấy các ngôi chùa lớn bị đổ nát, hoang phế, ông rất mủi lòng, do đó, ông viết Lạc Dương Già Lam Kí 1 quyển, ghi lại những ngôi chùa trong và ngoài thành Lạc Dương, nói rõ về nhân duyên làm chùa, và mô tả sự kết cấu của các kiến trúc. Văn ông diễm lệ, thể biền ngẫu rất hay.	
 	
Dương Kì Phương Hội 	
● Dương Kì Phương Hội (996 - 1049). Tổ khai sáng Thiền Phái Dương Kì thuộc Tông Lâm Tế đời Bắc Tống. Đệ tử nối pháp của Thiền Sư Thạch Sương Sở Viên, đời thứ 11 pháp hệ Nam Nhạc Hoài Nhượng, pháp tôn đời thứ 8 pháp hệ Lâm Tế Nghĩa Huyền.	
Sư là người Nghi Xuân thuộc Viên Châu (Giang Tây), họ Lãnh, pháp danh Phương Hội.Lúc đầu, sư theo ngài Sở Viên giữ chức Giám Viện; sau, sư ở núi Cửu Phong tại Quân Châu, không bao lâu, sư đến núi Dương Kì thuộc Viên Châu trụ trì Thiền Viện Phổ Thông, phát huy Thiền Phong. Năm Khánh Lịch thứ 6 (1046) đời vua Nhân Tông nhà Tống, sư trụ trì chùa Hải hội ở núi Vân cái thuộc Đàm Châu. Niên hiệu Hoàng Hựu năm đầu (1049) sư tịch, thọ 54 tuổi.Có thuyết nói sư tịch năm Khánh Lịch thứ 6 hoặc Hoàng Hựu thứ 2, thọ 58 tuổi.Có Ngữ Lục 1 quyển lưu truyền ở đời.Sư có các đệ tử nối pháp như: Bạch Vân Thủ Đoan, Bảo Ninh Nhân Dũng v.v... gồm 13 người.Dòng Thiền của sư phồn thịnh, sau phát triển thành một phái gọi là phái Dương Kì, sánh ngang với phái Hoàng Long của sư Tuệ Nam (người đồng môn), cùng với năm nhà Lâm Tế, Qui Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn... gọi chung là Ngũ Gia Thất Tông (năm nhà bảy tông). [X. Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục Q.7; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.18; Chỉ Nguyệt Lục Q.25; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.19].	
	
Dương Kì Phương Hội Hòa Thượng Ngữ Lục	
● Có 1 quyển. Do Nhân Dũng ở chùa Bảo Ninh và Thủ Đoan ở núi Bạch Vân đời Tống biên chép, thu vào Đại Chính Tạng tập 47.Tác phẩm thu chép các ngữ yếu, kệ tụng v.v... của Thiền Sư Phương Hội, tổ khai sáng phái Thiền Dương Kì.
Nội dung chia làm năm thiên, theo thứ tự là: Dương Châu Dương Kì Sơn Phổ Thông Thiền Viện Hội Hòa Thượng Ngữ Lục, Đàm Châu Vân Cái Sơn Hải Hội Tự Ngữ Lục, Đàm Châu Đạo Ngô Chân Thiền Sư Ngữ Lục, Khám Biện, Kệ Tụng v.v... Sách này có lẽ đã được rút ra từ quyển 19 của Cổ Tôn Túc Ngữ Lục. Ngoài ra, còn có: Dương Kì Phương Hội Hòa Thượng Hậu Lục (1 quyển, cũng được thu vào Đại Chính Tạng tập 47), nội dung gồm: Đàm Châu Hưng Hóa Thiền Tự Nhập Viện Khai Đường, Thướng Đường v.v... khoảng 30 hạng mục, Khám Biện 7 mục và Tự Thuật Chân Tán, e rằng cũng được rút riêng ra từ sách Tục Cổ Tôn Túc Ngữ Yếu do Sư Minh biên tập vào đời Tống.	
 	
Dương Kì Tông	
● Một trong Ngũ Gia Thất Tông (Năm nhà bảy tông trong Thiền Tông). Cũng gọi Dương Kì Phái.Thiền Sư Dương Kì Phương Hội (996 - 1049) là tổ khai sáng của tông này. Phương hội là đệ tử của Thiền Sư Thạch Sơn Sở Viên, trụ trì Thiền Viện Phổ Thông ở núi Dương Kì thuộc Viên Châu (tỉnh Giang Tây), nêu cao tông phong, tiếp dẫn người học, môn đình phồn thịnh, phát triển thành một phái, đứng ngang hàng với phái Hoàng Long của sư Tuệ Nam (đồng môn với Phương hội).	
Sư Phương hội có 13 người đệ tử, trội hơn cả là Bạch Vân Thủ Đoan và Bảo Ninh Nhân Dũng. Dưới Nhân Dũng có Thọ Thánh Sở Văn, Thượng Phương Nhật Ích; dưới Thủ đoan có Ngũ Tổ Pháp Diễn. Đệ tử Pháp Diễn có nhiều vị tuấn tú, nổi bật nhất là: Phật Nhãn Thanh Viễn, Thái Bình Tuệ Cần, Thiên Mục Tề, Viên Ngộ Khắc Cần, Ngũ Tổ Biểu Bạch, Vân Đính Tài Lương v.v... Thanh Viễn truyền đến đời thứ 3 là Mông Am Nguyên Thông, vị tăng Nhật Bản tên Tuấn Nhận đến học Mông Am, sau đó khi về nước, mở ra Thiền Phái Dương Kì tại Nhật. Trong 24 dòng Thiền Của Nhật Bản, có 20 dòng bắt nguồn từ pháp hệ Dương Kì.	
Khắc Cần biên soạn Bích Nham Lục vang danh ở đời, trong số 75 người đệ tử nối pháp Khắc Cần thì Đại Tuệ Tông Cảo và Hổ Khâu Thiệu Long là nổi tiếng nhất.	
Tông Cảo đề xướng Khán Thoại Thiền, sánh ngang với Mặc Chiếu Thiền của Tông Tào Động. Trong hơn 90 đệ tử nối pháp của Tông Cảo thì môn đình Chuyết Am Đức Quang là thịnh nhất, dưới Đức Quang có hai vị anh kiệt là: Diệu Phong Chi Thiện và Bắc Giản Cư Giản. Vị tăng người Nhật đến học Đức Quang và được ấn khả, trở về nước, đã nêu cao ngọn cờ của tông Đạt Ma tại Nhật Bản.
Cư giản truyền đến đời thứ 2 là Mai Ốc Niệm Thường, Niệm Thường soạn Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải; một đệ tử khác của Cư Giản là Đông Dương Đức Huy thì tuân mệnh vua soạn Thiền Lâm Thanh Qui.	
Từ đời Tống trở về sau, môn đồ phái này hầu như bao trùm toàn bộ đạo tràng của Tông Lâm Tế. Tông phong của phái Dương Kì ứng dụng các phương pháp như nêu ra cổ tắc của người xưa, dựng phất trần, giơ nắm tay, đánh, hét, khám biện công án v.v... làm cơ yếu ngộ nhập. [X. Gia Thái Phổ Đăng Lục Q.4, Q.8, Q.14 - 17; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.19, Q.20; Tục Truyền Đăng Lục Q.13 - 15, Q.25 - 34].	
 	
Dương Liễu Quan Âm	
● Một trong 33 Quan Âm. Cũng gọi Dược Vương Quan Âm. Vị tôn này tay trái bắt ấn Thí Vô Úy, tay phải cầm cành dương liễu. Người tu pháp Dương Liễu Chi Dược (thuốc cành dương liễu) có thể tiêu trừ mọi chứng bệnh. Ngoài ra, trong 40 tay của Thiên Thủ Quan Âm (Quân âm nghìn tay), có một tay cầm cành dương liễu. [X. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni; Kinh Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp].	
 	
Dương Mao Trần	
● Bụi lông dê. Phạm: avi - rajas. Chỉ mảy bụi nhỏ bằng cái đầu nhọn của lông con dê. Cực Vi Trần là đơn vị nhỏ nhất cấu thành tất cả sắc pháp (vật chất). Bảy cực vi trần hợp lại thành một vi trần, bảy vi trần là một kim trần, bảy kim trần là một thủy trần, bảy thủy trần là một thố mao trần (mảy bụi nhỏ bằng đầu lông con thỏ) và bảy thố mao trần là một dương mao trần.[X. Luận Câu Xá Q.12]. (xt. Sắc Lượng, Cực Vi, Trần).	
 	
Dương Ức	
● Dương Ức (974 - 1020). Người Phố Thành (Kiến Âu, Phúc Kiến) đời Bắc Tống, tự Đại Niên. Lúc còn trẻ đã nổi tiếng về văn chương, vua Thái Tông từng triệu đến để thử tài và khen là thần đồng. Thời vua Chân Tông, ông làm quan đến các chức: Hàn lâm học sĩ, Thị lang, Tu soạn v.v... Ông rất thanh liêm, chính trực, không sợ quyền thế.	
Lúc đầu, ông không biết Phật Pháp, nhờ học sĩ Lí Duy Miễn đem sự tướng của tông môn khuyến khích, ông mới sinh tâm tin sâu. Sau, ông đến Nhữ Châu học Thiền Sư Quảng Tuệ và đắc pháp. Ông hết lòng hộ trì Phật Pháp, sĩ phu học Phật thời bấy giờ suy tôn ông làm lãnh tụ. Ông vâng lệnh vua biên soạn mục lục Đại Tạng, kiểm xét lại Cảnh Đức truyền đăng và giữ chức nhuận văn ở Viện Dịch Kinh.	
Năm Thiên Hi thứ 4 ông lâm bệnh, viết kệ để lại cho Lí Tuân Húc rồi qua đời, hưởng dương 47 tuổi, thụy hiệu là “Văn”. Ông để lại Văn Tập Lưu Hành ở đời.[X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.12; Cư Sĩ Truyện Q.20; Tống Sử Q.305].	
 	
Dương Văn Hội 	
● Dương Văn Hội (1837 - 1911). Người Thạch Đại, An Huy, tự Nhân Sơn. Ông là nhân vật then chốt trong công cuộc phục hưng Phật Giáo Trung Quốc ở cuối đời Thanh. Tính ông hào hiệp, thích đọc sách, thờ ơ với danh lợi, ghét bỏ khoa cử, không muốn làm quan. Khi quân Thái Bình nổi lên, ông lánh nạn đến Hàng Châu, tình cờ được đọc Luận Đại Thừa Khởi Tín ở thư viện, ông bèn chuyên tâm học Phật.	
Ông từng đi Châu Âu hai lần, ở nước Anh, ông làm quen với các cư sĩ Đạt Ma Ba La (Dharmapàla) người Tích Lan và Nam Điều Văn Hùng học giả Phật Giáo Nhật Bản, hẹn ước cùng nhau hợp sức khôi phục và hoằng dương chính pháp.
Sau khi về nước, vào năm Đồng Trị thứ 5 (1866), ông xuất tiền của thiết lập cơ sở khắc kinh ở Kim Lăng, dự định khắc in hơn 3.000 quyển kinh Đại, Tiểu Thừa, nhưng mới xuất bản được hơn 2.000 quyển thì ông qua đời.Khi Nhật Bản biên tập và ấn hành tạng kinh chữ... (vạn) ông đã tặng vài trăm loại kinh sách Phật Giáo.	
Năm Quang Tự 33 (1907), ông xây dựng tinh xá Kì Hoàn trong khu vực nhà khắc kinh làm nơi học tập, rồi tự mình soạn sách giáo khoa, chiêu tập học viên học kinh Phật, Phạm Văn, Anh Văn v.v... để bồi dưỡng lớp hậu tiến. Ông còn lập Hội Nghiên Cứu Phật Học, giảng kinh định kì.	
Những vị cao tăng như Nguyệt Hà, Đế Nhàn, Mạn Thù v.v... đều đến giúp ông. Lại như Âu Dương Tiệm, Mai Quang Hi, Lí Chứng Cương v.v... đều là học trò của ông. Ông còn hợp lực với Lí Đề Ma Thái người Anh dịch kinh luận sang Anh Văn để giúp các nhân sĩ Âu Tây học Phật. Rồi lại chọn họa sĩ vẽ tranh chính báo y báo trang nghiêm ở thế giới Cực Lạc phương Tây để hoằng dương Tịnh Độ Giáo. Những bức tranh vẽ ấy hiện nay vẫn còn lưu hành.	
Về giáo nghĩa, ông đặc biệt tôn sùng Luận Đại Thừa Khởi Tín, còn về phương diện hành trì thì ông quí trọng Tịnh Độ. Ông từng biện luận với người Nhật về cái sai trái của Tịnh Độ Chân Tông, phê bình, công kích những lỗi lầm của hạng Thiền Sư Ám Chứng và đề xướng Pháp Tướng Duy Thức để cứu vãn thời tệ.
Ông qua đời vào mùa thu năm Tuyên Thống thứ 3 (1911), thọ 75 tuổi.Các trứ tác của ông gồm có 12 loại, được đưa vào “Dương Nhân Sơn cư sĩ di thư”. [X. Trung Quốc Phật Giáo Sử Q.4 (Tưởng Duy Kiều); Dương Nhân Sơn Dữ Hiện Đại Trung Quốc Phật Giáo (Hoa Cương Phật Học Học Báo kì thứ 2) ].	
 	
Dưỡng Hòa Tử	
● Cũng gọi Hòa Dương Tử, Hòa Dưỡng Tử. Tức là cái như ý, dụng cụ để gãi ngứa, hình dáng giống như đám mây hoặc như bàn tay, có cán để cầm.	
Trong Thiền Lâm, khi pháp sư thuyết pháp hoặc trong các pháp hội thì cầm dưỡng hòa tử, trên cán đôi khi có ghi đoạn văn chúc từ. Ngoài ra, dưỡng hòa tử còn được ví dụ như pháp môn phương tiện mà thầy dùng để giúp người học giải quyết các vấn đề nghi nan. [X. Tổ Đường Tập Q.4 Thạch Đầu Hi Thiên Chương; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Khí Vật Môn]. (xt. Như Ý).	
 	
Dưỡng Nhân	
● Phạm: upabfôhaịa. Những nguyên nhân nuôi lớn mọi vật. Tức là bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió, có khả năng trưởng dưỡng hết thảy muôn vật. Dưỡng nhân là một trong năm nhân.	
Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Quyển 20 (Đại 29, 452 hạ), nói: “Gọi là dưỡng nhân, vì nó có thể làm tăng trưởng, như nước thấm nhuần cây cối khiến chúng xanh tốt, gió có năng lực dẫn phát, làm cho cây cối lớn mạnh”. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.54; Luận Đại Tì Bà Sa Q.131]. (xt. Ngũ Nhân).

Gia Bị	
● Cũng gọi Gia Hựu, Gia Uy, Gia.	
Chư Phật Như Lai dùng tâm từ bi gia hộ chúng sinh. Sức gia bị của chư Phật gọi là Gia bị lực, hoặc Gia uy lực.	
Gia bị có hai thứ:	
1.Hiển gia: Mắt có thể thấy được, chẳng hạn như người thuyết pháp được sức gia bị của Phật và Bồ Tát thì ba nghiệp thân, miệng, ý của người ấy có thể diễn nói đúng như pháp:	
2.Minh gia (cũng gọi Minh hộ, Minh hựu): Mắt thường không nhìn thấy được, nhưng âm thầm cảm nhận có sức gia bị của chư Phật và Bồ Tát. [X. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Q.3; Luận Đại Trí Độ Q.41; A Di Đà Kinh Sớ Sao tự (Vân Thê); Câu Xá Quang Kí Q.1; Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần Truyền Thông Kí Q.1].	
 	
Gia Cẩu	
● Chó nuôi trong nhà đã quá quen nên nó không sợ người.	
Từ ngữ này được dùng để ví dụ các phiền não như tham lam, sân hận, oán hờn cứ bám theo con người khó trừ diệt được. Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 15 (Đại12, 453 hạ) nói: “Như chó nhà không sợ người, hươu rừng thấy người thì kinh hoàng bỏ chạy; lòng sân hận khó đuổi đi, như chó trong nhà, tâm từ bi dễ mất như hươu ở rừng”. [X. Vãng Sinh Yếu Tập Q.trung phần cuối]. 	
 	
Gia Cú	
● Những tiếng thêm vào đầu hoặc ở cuối bài Chân Ngôn (chú). Tùy Theo các loại pháp tu mà những tiếng thêm ấy có khác nhau. Chẳng hạn như bài chú tụng khi tu pháp Tức Tai, thì ở đầu thêm chữ “Án” (oô), ở cuối thêm tiếng “Sa ha” (svàhà), hoặc “Phiến để ca” (Zàntika). Khi tu pháp Điều phục thì ở đầu là chữ “Hồng” (huô), ở cuối thêm chữ “Hồng” (huô), “Phát tra” (phaỉ). [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.7; Bất Tư Nghị Sớ Q.hạ].	
 	
Gia Đàm Bà Thụ	
● Phạm, Pàli: Kadamba. Cũng gọi Ca Đàm Bà Thụ.	
Một loại cây cao sinh sản ở Ấn Độ, hoa hình tròn, mầu trắng phớt vàng, nở vào khoảng tháng 6, mùi rất thơm. Kinh Khởi Thế quyển 1 do ngài Xà Na Quật Đa dịch vào đời Tùy nói rằng, ở Châu Phất bà tì đề ha, có cây Ca Đàm Bà, đường kính bảy do tuần, rễ ăn sâu vào lòng đất 21 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá che rợp 50 do tuần. Duy có điều, loại cây được ghi trong kinh này không giống với cây Gia Đàm Bà người ta thấy hiện nay.	
Ngoài ra, tín đồ Ấn Độ Giáo cho cây này là cây thiêng liêng của thần Cát Lật Sắt Noa (Phạm: Kfwịa) và vị thần này thường cùng với vợ là La Đạt dạo chơi dưới cây Gia Đàm Bà. [X. Phẩm Bất Không Kiến Bản Sự trong Kinh Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội Q.1; Kinh Đại Lâu Thán Q.1].	
 	
Gia Đảo Pháp Loạn	
● Cũng gọi Gia Đảo Pháp Nạn, Nhiệt Nguyên Pháp Nạn.	
Biến cố trong đó giáo đồ Tông Nhật Liên bị bách hại ở làng Nhiệt Nguyên trang Gia Đảo, huyện Tĩnh Cương, quận Phú Sĩ, Nhật Bản. 	
Sư Nhật Liên, Sơ Tổ Tông Nhật Liên, cùng các đệ tử đến giảng đạo ở quận Phú Sĩ, dân chúng đến qui y mỗi ngày một đông, làm cho sư Nghiêm dự, trụ trì chùa Thực Tướng thuộc Tông Thiên Thai tại Nham Bản và sư Hành Trí trụ trì chùa Lang Tuyền thuộc Tông Chân Ngôn ở Hạ phương sinh lòng ghen ghét.	
Năm Hoằng An thứ 2 (1279), đệ tử qui y của sư Nhật Liên người làng Nhiệt Nguyên, trang Gia Đảo, tên là Thân Di Tứ Lang bị giết hại.Đệ tử xuất gia của sư Nhật Liên là Nhật Hưng bèn truy tố sư Nhật Tú của chùa Lang Tuyền ra trước tòa án địa phương. Kết quả ngược lại là nhóm đệ tử qui y của sư Nhật Liên là Thần Tứ Lang v.v... lại bị tử hình.	
Do đó, sư Nhật Liên mới làm sách “Thánh Nhân Ngự Nạn Sao” để răn dạy môn đồ. Về sau, Nhật Tú đến Mạc Phủ trình tờ đơn minh oan của chùa Lang Tuyền để bày tỏ rõ sự thật. Việc đã xong, Nhật Tú lui về ở ẩn. 	
 	
Gia Đằng Đốt Đường	
● Gia Đằng Đốt Đường (1870-1949). Nhà giáo dục xã hội Nhật Bản, quê ở phủ kinh đô, vốn tên là Hùng nhất lang. Thủa nhỏ, ông theo thân phụ học chữ Hán, lớn lên ông vào học luật ở Trường Anh Cát Lợi (tiền thân Đại Học Trung Ương) tại Đông Kinh (Tokyo). Sau, ông cùng với các bạn là Đảo Điền Phồn Căn và Đại Nội Thanh loan cùng theo ngài Đại Qui Như Điện nghiên cứu Phật Pháp, đồng thời, ông còn lưu tâm đến việc giáo hóa xã hội.Ông từng giữ các chức Quản lí sự vụ Hội liên hiệp giáo hóa đoàn thể, Hội trưởng Thượng Cung giáo hội Trung ương, chủ biên tạp chí “Tân Tu Dưỡng” (năm Đại Chính 13-1924 đổi tên là “Tinh Thần”) và thường đi diễn thuyết các nơi trong nước. Ông được tôn là người có công lớn trong việc giáo hóa xã hội và trong các năm Đại Chính 13 (1924), Chiêu Hòa thứ 3 (1928), ông lần lượt được Cung nội tỉnh và Văn bộ đại thần trao tặng huân chương.	
Ngoài ra, ông còn dạy ở các Đại Học Đông Dương, Đại Học Nhật Bản và Đại Học Tông Tào Động.	
Năm Chiêu Hòa 24 (1949) ông qua đời, thọ 80 tuổi.	
Tác phẩm của ông gồm có: Bích Nham Lục Đại Giảng Tọa 12 quyển, Tu Dưỡng Đại Giảng Tọa 12 quyển, Thiền Học Yếu Nghĩa, Duy Ma Kinh Giảng Thoại; Bích Nham Lục Giảng Thoại, Nhật Bản Phật Giáo Chi Khái Thuyết, Duy Ma Chi Chân Tủy, Khởi Tín Luận Giảng Thoại, Thiền Dữ Sinh Hoạt. [X. Minh Trị Phật Giáo Sử (Thanh Niên Phật Giáo Tùng Thư 20); Đại Chính Phật Giáo Sử (Thanh Niên Phật Giáo Tùng Thư 31); Minh Trị Đại Chính Chiêu Hòa Thời Đại Phật Giáo Sử (Phật Giáo Đại giảng tọa)].	
 	
Gia Đằng Tinh Thần	
● Gia Đằng Tinh Thần (1872-1956). Vị tăng học giả của phái Phong Sơn thuộc tông Tân Nghĩa Chân Ngôn Nhật Bản.	
Thủa nhỏ, sư xuất gia, được thụ quán đính. Lớn lên, sư chuyên học về Chân Ngôn và tính tướng. Sư từng giữ các chức Giáo sư và Hiệu trưởng các trường Đại Học. Sư từng mở đàn Quán Đính ở chùa Dữ Lạc tại Điền Đoan, Đông Kinh. Năm Đại Chính thứ 4 (1925), sư được bầu làm Đại tư giáo Đại tăng chính. Sư đã đóng góp rất nhiều công lao cho Phật Giáo và giới học thuật.	
Năm Chiêu Hòa 31 (1956) sư tịch, thọ 85 tuổi.	
Tác phẩm của sư gồm hơn 10 loại, như: Đại Nhật Như Lai Chi Nghiên Cứu, Nhân Vương Bát Nhã Kinh Quốc Dịch Lược Chú, Duy Thức Nhị Thập Luận v.v...	
 	
Gia Đình Kinh	
● Phạm: Gfhya-sùtra.	
Kinh cương yếu nói về các nghi thức tế lễ trong gia đình ở thời đại Phệ Đà của Ấn Độ đời xưa. Kinh này và kinh “Tùy văn” là một phần của Kiếp kinh (Phạm: Kalpasùtra) đều thuộc văn hiến phụ trợ của Kinh Phệ Đà.	
Kinh này được soạn thành vào khoảng từ 400-200 năm trước Tây lịch. Nội dung nói về các nghi thức và quá trình tế lễ trong gia đình, vốn đã trở thành truyền thống dân gian gắn liền với những sinh hoạt hàng ngày của người Ấn Độ. Phàm các việc như sinh ra, đặt tên, nhập học, tốt nghiệp, hôn nhân, chôn cất v.v... đều có tế lễ, trong đó còn chia ra tế lễ lâm thời và định kì khác nhau. Thông thường, nghi thức tế lễ để giữ cho ngọn lửa cháy suốt năm không tắt thì do người làm chủ trong gia đình cử hành. Những phẩm vật dùng trong việc cúng tế gồm có: Ngũ cốc, sữa, súc sinh v.v... (xt. Tùy Văn Kinh).	
 	
Gia Gia Thánh Giả	
● Gia gia là dịch ý từ tiếng Phạm Kulaôkula.	
Là tên của bậc Thánh Tiểu Thừa. Một trong 27 bậc Hiền Thánh, một trong 18 bậc Hữu Học.	
Gia gia chỉ cho bậc Thánh Nhất Lai hướng trong 4 quả Thanh Văn, đã dứt được Phẩm thứ 3 và Phẩm thứ 4 trong 9 Phẩm Tu Hoặc ở cõi Dục. Sau khi mệnh chung, bậc Thánh này còn phải qua 3 hoặc 2 lần thụ sinh trong loài trời, người ở cõi Dục, từ nhà này đến nhà khác, rồi mới chứng được quả A La Hán mà vào Niết Bàn, cho nên gọi là Gia gia. Tính theo số lần thụ sinh thì Gia gia có thể chia làm 2 loại:	
1.Tam Sinh Gia Gia: Người đã đoạn được 3 Phẩm Tu Hoặc ở cõi Dục, đã diệt được 4 lần thụ sinh, nhưng vẫn còn 6 Phẩm Tu Hoặc nữa.	
2.Nhị Sinh Gia Gia: Người đoạn được bốn Phẩm Tu Hoặc ở cõi Dục, đã diệt được 5 lần thụ sinh, nhưng vẫn còn 5 Phẩm Tu Hoặc nữa. Nếu theo các loài sinh thì có thể chia làm:	
1.Thiên Gia gia: Người thụ sinh ở cõi Trời 3 hoặc 2 lần, rồi mới chứng Niết Bàn.
2.Nhân Gia Gia: Người thụ sinh ở cõi người 3 hoặc 2 lần, rồi mới chứng Niết Bàn. Ngoài ra, còn có hạng Bình Đẳng Gia Gia không nhàm chán thụ sinh và Bất Bình Đẳng Gia Gia nhàm chán thụ sinh. [X. Luận Câu Xá Q.24; Luận A Tì Đàm Tâm Q.2; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.64]. (xt. Tứ Hướng Tứ Quả).	
 	
Gia Giáo	
● Cũng gọi Gia Huấn, Tiểu Tham.	
Trong Thiền Lâm, ngoài giờ nghe pháp chính thức trên Pháp đường là Đại tham ra, chiều tối lại, người học vào phòng liêu riêng của thầy để xin được chỉ dạy thêm những điều mình chưa hiểu rõ, gọi là Tiểu Tham. Ở đây gọi Tiểu Tham là Gia giáo là ví như cha mẹ ban ngày giao việc cho các con, chiều tối đến kiểm tra lại xem chúng làm có đúng hết không, nếu còn sai sót thì dạy bảo, vì vậy gọi là Gia giáo. 	
 	
Gia Hạnh	
● Phạm: Prayoga.	
Dịch cũ: Phương tiện.	
Nghĩa là tu hành để tăng thêm công dụng. Cứ theo Luận Thành Duy Thức quyển 9 và Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 2 phần cuối, thì giai vị của Tứ Thiện Căn tiếp cận với Kiến Đạo đặc biệt được gọi là Gia Hạnh, nhưng cũng chung cho cả giai vị Tư Lương. Như trong Bạch Phẩm và Hắc Phẩm của Luận Du Già Sư Địa quyển 31 nêu ra chín loại pháp gia hạnh là Tương Ứng, Quán Tập, Vô Đảo, Bất Hoãn, Ứng Thời, Giải Liễu, Vô Yếm Túc, Bất Xả Ách và Chính Đẳng, tức là ý ấy (nghĩa là chung cho các giai vị). Ngoài ra, trong Mật Giáo, Gia hạnh là chỉ cho các pháp tu đặc biệt mà hành giả Mật Giáo phải tu trước khi chính thức được truyền trao pháp Quán Đính (Chính hạnh). Những pháp ấy là: Thập Bát Đạo, Kim Cương Giới, Thai Tạng Giới và Hộ Ma. Đây là giai đoạn thứ nhất của hành giả Mật Giáo tu hành mà đến nay vẫn còn được coi trọng. [X. Luận Câu Xá Q.25; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.18; Đại Thừa Pháp Tướng Danh Mục Q.5 phần dưới].	
 	
Gia Hạnh Đại Sĩ	
● Chỉ cho hàng Bồ Tát ở giai vị gia hạnh của Đại Thừa. Giới Phật Giáo Nhật Bản gọi ngài Thế Thân là Gia hạnh Đại Sĩ. (xt. Gia Hạnh Vị). 	
 	
Gia Hạnh Đạo	
● Phạm: Prayoga màrga.	
Cũng gọi Phương Tiện Đạo. Một trong bốn đạo.	
Giai đoạn tu gia hạnh để đoạn trừ phiền não.	
Gia hạnh ở đây cũng giống với vị gia hạnh trong Ngũ Vị của Duy Thức, tức là vị Tứ Thiện Căn (Noãn, Đính, Nhẫn, Thế Đệ Nhất Pháp) trước giai vị Kiến Đạo.
Cứ theo Luận Câu Xá quyển 25, thì trải qua Gia Hạnh Đạo rồi, hành giả có thể đạt đến Vô Gián Đạo.	
Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 2 (Đại 45, 282 hạ), nói: “Gia hạnh, nghĩa là tu hành thêm công dụng để mong cầu Đoạn đạo”. [X. Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.8; Luận Thành Duy Thức Q.9; Luận Du Già Sư Địa Q.69; Luận Câu Xá Q.21]. (xt. Gia Hạnh, Gia Hạnh Vị).	
 	
Gia Hạnh Đắc	
● Cũng gọi Tu Đắc, Nhân Công Đắc.	
Pháp chứng được nhờ gia hạnh văn, tư, tu. Nghĩa là nhờ sức tinh tiến tu hành mới có thể chứng được. [X. Luận Câu Xá Q.4, Q.5, Q.22; Luận Đại Tì Bà Sa Q.144; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.6 phần cuối].	
 	
Gia Hạnh Kết Nguyên	
● Truyền trao pháp bí mật sau khi kết thúc giai đoạn tu gia hạnh (tu dự bị trước). Đây là pháp tu đặc biệt của Mật Giáo và tùy theo các phái mà có khác nhau.	
 	
Gia Hạnh Quả	
● Phạm: Prayoga-phala.	
Quả được sinh ra nhờ sức gia hạnh, như trí vô lậu được sinh khởi là nhờ sức gia hạnh của bất tịnh quán. Đây là một trong chín quả do các vị Luận sư của nước Kiện Đà La lập ra.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 121 (Đại 27, 630 trung), nói: “Gia hạnh quả, nghĩa là nhờ sức gia hạnh tu bất tịnh quán, hoặc trì tức niệm mà dần dần phát khởi tận trí, vô sinh trí. Các quả gia hạnh khác đại khái cũng như thế”. [X. Luận Câu Xá Q.6]. 	
 	
Gia Hạnh Thiên	
● Đối lại với “Sinh đắc thiện”.	
Chỉ cho phương tiện thiện hoặc tu đắc thiện, là tâm thiện có được nhờ sức phương tiện gia hạnh. Nghĩa là tâm thiện sáng suốt nhờ công lao tu hành mới đạt được chứ chẳng phải tự nhiên sinh ra đã có.	
Luận Câu Xá quyển 7 (Đại 29, 39 thượng), nói: “Tâm thiện trong 3 cõi chia làm 2 loại: Gia hạnh đắc và Sinh đắc”.	
Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 6 (Đại 45, 354 trung), nói: “Nếu do sức nghiên cứu ba tạng kinh điển mà thiện tâm trí tuệ sáng suốt phát sinh, thì gọi là Gia hạnh thiện; thuận theo pháp xuất thế, gắng sức tu hành, tính rất sáng tỏ, gọi là Văn tuệ (...). Ba loại thiện này không phải tự nhiên mà có, nó rất sáng suốt và nhờ gia hạnh mà được, cho nên gọi là Gia hạnh thiện”. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.11; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.20; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.18; Câu Xá Luận Quang Kí Q.7]. (xt. Tam Tính).	
 	
Gia Hạnh Vị	
● Cũng gọi Gia Hạnh Đạo, Phương Tiện Đạo. Gia công sức tiến tu. Là giai vị thứ 2 trong 5 vị tu đạo do Tông Duy Thức lập ra.	
Tức là vị Tứ Thiện Căn gồm: Noãn, Đính, Nhẫn và Thế Đệ Nhất Pháp do tu tập Tứ Tầm Tư, Tứ Như Thực Trí mà phát sinh, là gia hạnh phương tiện để vào Kiến Đạo, thông suốt chân lí.	
Luận Thành Duy Thức quyển 9 (Đại 31, 48 trung), nói: “Gia Hạnh Vị, nghĩa là tu Đại Thừa thuận quyết trạch phần (...) Bốn pháp Noãn, Đính, Nhẫn, Thế Đệ Nhất Pháp gọi chung là Thuận Quyết Trạch Phần. Trong giai vị tư lương trước cũng có sự dụng công gia hạnh, nhưng đây nói gia hạnh là do ở chỗ thuận tới chân thực quyết trạch phần, gần được ngôi Kiến Đạo mà lập danh”. [X. Luận Câu Xá Q.22; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.8; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.9; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.5, Q.6]. (xt. Ngũ Vị, Tứ Tầm Tư).	 
	
Gia Hộ	
● Thêm sức giúp đỡ che chở.	
Tức là chư Phật và Bồ Tát dùng sức mình để gia bị hộ trì cho chúng sinh.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) quyển 27 (Đại 10, 147 hạ, nói: “Thường được tất cả chư Phật gia hộ”. Kinh Tối Thắng vương quyển 8 (Đại 16, 443 thượng), nói: “Do chư thiên gia hộ mà được làm quốc vương”. (xt. Gia Trì).	
 	
Gia Hội Đàn Mạn Đồ La	
● Gia nghĩa là hoan hỉ; Hội nghĩa là đến hội họp.	
Gia hội đàn Mạn Đồ La tức là Mạn Đồ La của các Tôn vị Mật Giáo hội họp để hiển bày bản thệ, là 1 trong 4 loại Mạn Đồ La Thai Tạng được nói trong Kinh Đại Nhật.	
Mạn Đồ La này được dùng trong nghi thức quán đính Thụ minh, Truyền pháp. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.6, Q.12; Bí Tạng Kí Sao Q.1; Thai Tạng Giới Mạn Đồ La Sao Q.thượng; Khê Lam Thập Diệp Tập Q.53]. 	
 	
Gia Mộc Tường	
● Gọi đủ: Gia Mộc Tường Hiệp Tỉ Đa Cát. Dịch ý: Diệu ngữ tiếu Kim Cương.
Vị Phật sống chuyển thế thuộc phái Cách Lỗ của Phật Giáo Tây Tạng, cũng là vị tọa chủ tối cao của chùa Lạp Bốc Lăng.	
Căn Khâm Gia Mộc Tường Hiệp Tỉ Đa Cát đời thứ I là Giác Ngọa Tôn Truy Hiệp Ba (1648-1721) quê ở Cam Gia Than sông Hạ, thuộc tỉnh Cam Túc. Ngài học kinh ở Tây Tạng, được học vị “Cách tây”, từng giữ chức Quách mang trát thương kham bố của chùa Triết Bạng. Khoảng năm Khang Hi (1662-1722) đời Thanh ngài được sắc phong là “Hộ Pháp Thiền Sư Ngạch Nhĩ Đức Ni Nặc Môn Hãn”. Sau nhận lời thỉnh của Thân vương Hà Nam Thanh Hải Mông Cổ, ngài trở về sông Hạ xây dựng chùa Lạp Bốc Lăng (chùa lớn thứ 6 của phái Hoàng Giáo), hình thành hệ thống Phật sống chuyển thế lớn nhất của Hoàng Giáo ở vùng An mộc đa. Đời thứ II là Cư mễ vượng ba, từng được Hoàng Đế Càn Long sắc phong là “Hộ Pháp Thiền Sư Hô Đồ Khắc Đồ”.	
Gia Mộc Tường hiện nay là đời thứ VI.	
 	
Gia Thái Phổ Đăng Lục	
● Gồm 30 quyển và 3 quyển mục lục, do ngài Lôi Am Chính Thụ biên soạn và hoàn thành vào năm Gia Thái thứ 4 (1204) đời Tống, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 137.Bộ lục này là tiếp sau các bộ: Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Thiên Thánh Quảng Đăng Lục, Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục và ngài Lôi Am đã phải dành ra 17 năm trời mới biên soạn xong.	
Nội dung gồm: Thị Chúng Cơ Ngữ, Thánh Quân Hiền Thần, Ứng Hóa Thánh Hiền, Quảng Ngữ, Niêm Cổ, Tụng Cổ, Kệ Tán, Tạp Trứ v.v... Mục lục quyển đầu có phụ thêm phần tiểu sử của Thiền Sư Lôi Am Chính Thụ và thư của ngài dâng bộ Gia Thái Phổ Đăng Lục lên Hoàng Đế Ninh Tông nhà Tống.	
 	
Gia Thần	
● Thần linh thờ trong nhà để cầu cho gia đình được yên vui.	
Như tổ tiên thờ trong nhà được coi là các vị thần che chở phù trì cho con cháu. Trong bếp thì thờ Táo Quân (vua bếp) để cầu cho nhà cửa được bình an. Thời Đại cổ La Mã bên Tây Phương cũng có phong tục này, như nghi thức thờ gia thần Lar hoặc Lares.	
 	
Gia Thi 	
● Phạm: Kàza.	
Cũng gọi Gia Tư, Ca Xa, Ca Thi.	
Dịch ý là sáng bóng. Là tên một loại cỏ thuốc. Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 3 nói: “Gia thi, cũng gọi là Ca Thi, Trung Quốc dịch là quang, nghĩa là sáng bóng”.	
Cũng Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 10 còn nói Gia Thi là một loại cỏ thuốc.	
Còn theo Luật Ngũ Phần quyển 25, thì cỏ Ca Thi có thể dùng làm tọa cụ (đồ trải để ngồi).	
Đại Đường Tây Vực Kí quyển 1 thì nói, cỏ Ca Thi có thể dùng làm chổi để quét tước nơi thờ Phật.	
 	
Gia Thuyết	
● Nhờ sức gia bị của chư Phật mà thuyết pháp.	
Như kinh điển Bát Nhã là giáo pháp Đại Thừa, nhưng Đức Phật đã gia bị cho hàng đệ tử Thanh Văn là các ngài Tu Bồ Đề, Xá Lợi Phất v.v... tuyên thuyết. Tông Thiên Thai cho rằng đây là phương tiện thiện xảo của Đức Phật để đưa hàng căn cơ Tiểu Thừa vào pháp môn Đại Thừa.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 6 phần trên (Đại 46, 73 hạ), nói: “Trí Không của ngài Tu Bồ Đề chưa viên mãn mà có thể ở trong thạch thất thấy được Pháp Thân Phật, nên trong Đại Phẩm Đức Phật đã gia bị cho Ngài để nói về lí không, ngài Xá Lợi Phất cũng được Đức Phật gia bị để nói về Bát Nhã. Vì Đức Phật muốn đem Đại Không hòa vào Tiểu Không, Đại Trí hòa vào Tiểu Trí nên gia bị cho hai Ngài nói pháp Đại Thừa”.	
Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 6 phần 2 giải thích rõ như sau (Đại 46, 335 trung): “Gia nghĩa là thêm vào chỗ có thể thêm được, vì cái “Không” của ngài Tu Bồ Đề và cái “Không” của Bát Nhã giống nhau và ứng hợp nhau, nên Đức Phật gia bị cho ngài Tu Bồ Đề Thuyết “Không”; còn Bát Nhã là trí tuệ, nên Đức Phật gia bị cho ngài Xá Lợi Phất nói Bát Nhã”. 	
 	
Gia Thường	
● Là những việc hàng ngày như bổ củi, gánh nước, ăn cơm, mặc áo v.v... Đối với người đã ngộ đạo thì tất cả công việc thường nhật ấy đều là Phật Pháp. [X. Chính Pháp Nhãn Tạng Q.95]. 	
 	
Gia Thượng	
● Vị danh tăng ở đời Đường, năm sinh năm mất không rõ. Là một trong 4 vị đệ tử nổi tiếng của ngài Huyền Trang.	
Sư bẩm tính thông minh, tài năng xuất chúng. Sư học ngài Huyền Trang ở chùa Từ Ân, lãnh hội yếu chỉ Du Già, Duy Thức. Khi ngài Huyền Trang dịch Kinh Đại Bát Nhã, sư giữ việc chứng nghĩa và trau chuốt lời văn. Đến thời Vũ Hậu Tắc Thiên, sư vẫn tham gia việc này trong dịch trường cùng với các ngài Bạc trần, Linh biện v.v... [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.4]. 	
 	
Gia Trân	
● Của báu trong nhà mình. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được dùng để chỉ cho tính Phật sẵn có trong mỗi người.
Bài tựa của tác giả Vô Môn Quan (Đại 48, 292 trung): “Các ông há không nghe nói: Cái từ cửa mà vào chẳng phải là của báu trong nhà mình, nó do duyên mà được, nên trước sau gì cũng sẽ mất”.	
 	
Gia Trấn	
● Giữ yên nhà cửa.	
Là pháp tu cầu tiêu trừ tai ách trong Mật Giáo.	
Tu pháp này thờ Bất Động Minh Vương làm Bản Tôn, tụng thần chú để cầu nguyện. Nếu pháp tu này được tổ chức ở triều đình thì gọi là Quốc Trấn hoặc An Trấn Quốc Gia; còn thực hành ở nhà thì gọi là Gia trấn hoặc Trấn trạch. Trấn trạch là khi làm nhà mới thì tu pháp này để cầu cho nhà cửa được yên ổn. (xt. An Trấn Pháp). 	
 	
Gia Trì	
● Phạm: Adhiwỉhàna.Pàli: Adhiỉỉhàna. Dịch âm: Địa Sắt Đà Nẵng. Cũng Gọi Sở Trì, Hộ Niệm.	
Nghĩa là chư Phật và Bồ Tát dùng sức từ bi che chở chúng sinh.	
Mật Giáo cho rằng đức Đại Nhật Như Lai dùng Đại Bi Đại Trí tùy thuận chúng sinh để giúp đỡ, gọi là “Gia”, còn chúng sinh thụ trì tâm Đại Từ Bi của Như Lai thì gọi là “Trì”.	
Sự giải thích này giống với nghĩa “Du Già” (Phạm: Yoga), tức là đức Đại Nhật Như Lai và chúng sinh hợp nhất với nhau; tam mật của Như Lai và tam nghiệp của chúng sinh ứng hợp với nhau, khiến chúng sinh cảm nhận được tâm từ bi của Như Lai, nhờ đó có thể thành tựu mọi diệu quả. Đây gọi là Tam Mật Gia Trì.
Ngài Không Hải của Nhật Bản căn cứ vào thuyết này mà lập ra thuyết “Tức Thân Thành Phật” và chia Tam Mật Gia Trì làm 2 loại:	
1.Tự hành gia trì: Pháp tu trong đó hành giả tự tay kết mật ấn, miệng niệm thần chú, tâm an trụ trong Tam Ma Địa.	
2.A Xà Lê gia trì: Pháp tu trong đó hành giả được thấy A Xà Lê quán đính dùng tam ma địa Phổ Hiền dẫn Kim Cương Tát Đỏa vào trong thân hành giả.	
Nhờ hai pháp gia trì này, hiện thân hành giả có thể chứng Bồ Đề.	
Đại Nhật Kinh Yếu Nghĩa Sao quyển 1 nêu ra bốn loại gia trì: Pháp pháp gia trì, Pháp nhân gia trì, Nhân Pháp gia trì và Nhân nhân gia trì. Trong đó Pháp pháp, Nhân nhân là gia trì đồng loại, còn Nhân Pháp và Pháp nhân là gia trì khác loại.
Ngoài ra, tác pháp cấm chú cũng gọi là gia trì. Như Ngũ Xứ Gia Trì, tức là hành giả dùng ấn khế hoặc chày Kim Cương, chuông Kim Cương gia trì ở 5 chỗ trên thân thể (trán, hai vai, ngực, đỉnh đầu, và yết hầu) để cầu tiêu trừ các tội nghiệp ở quá khứ và hiển hiện 5 trí sẵn có. Còn có Gia Trì Cúng Vật, Gia Trì Niệm Châu v.v... đều là pháp cấm chú khiến các phẩm vật cúng dường và chuỗi tràng được thanh tịnh.	
Gia trì còn có nghĩa là cầu đảo nên thường gọi là Gia Trì Kì Đảo. Như Hoàng Ngưu Gia Trì (Ngưu vương gia trì) cầu cho việc sinh nở được bình an. Thổ Sa Gia Trì để trừ bệnh hoặc diệt tội cho người chết; Đao Gia Trì để trừ diệt ác ma v.v... Đó là những pháp gia trì chuyên cầu lợi ích hiện tại.[X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1, Q.15; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.11].	
 	
Gia Trì Ẩm Thực Ấn	
● Ấn Khế gia trì vào các thức ăn uống để bố thí cho loài quỉ đói.	
Cứ theo Thí Chư Ngã Quỉ Ẩm Thực Cập Thủy Nghi Quĩ do ngài Bất Không dịch, thì dùng ấn gia trì này và tụng bảy biến thần chú “Vô Lượng uy đức tự tại quang minh gia trì ẩm thực” có thể khiến tất cả quỉ đói đều ăn uống được no đủ, ăn xong liền sinh lên cõi trời hoặc sinh về Tịnh Độ, còn hành giả thì cũng có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng thêm tuổi thọ, được vô lượng phúc đức trong đời hiện tại và đời vị lai.	
Cách kết ấn này là: Trước hết, lấy ngón cái của tay phải xoa lên móng tay của ngón giữa hai ba lần, ba ngón còn lại dựng đứng; kế đến, lấy ngón cái bấm vào đầu ngón trỏ, khảy cho ra tiếng, mỗi khi tụng xong một biến chú thì khảy một cái.	
Chân Ngôn là: Nẵng mạc (nama, qui mệnh) tát phạ đát tha nghiệt rô cát đế (sarva tathàgatàvalokite, quán tất cả các Đức Như Lai) Án (oô, cúng dường) tam bà la tam bà la (sambhara sambhara, người giúp đỡ người bố thí) hồng (hùô, chủng tử). 	
 	
Gia Trì Ấn Minh	
● I.Gia Trì Ấn Minh.Trước khi tu pháp, hành giả Mật Giáo dùng ấn khế và minh chú để gia trì những phẩm vật cúng dường khiến được thanh tịnh và tội nghiệp quá khứ của hành giả được tiêu trừ.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 15 (Đại 39, 734 hạ), nói: “Đầu ngón tay cái bấm vào đầu ngón áp út, ba ngón còn lại duỗi thẳng, dùng ấn này gia trì vào tất cả các đồ cúng dường trong đàn tràng thì đều được thành tựu”.	
Bởi vì có khi vật cúng bị ô uế, nếu không dùng ấn minh gia trì như thế thì sự cúng dường không được tinh khiết, chẳng những ba nghiệp của hành giả không thanh tịnh mà còn dễ bị ma chướng phá hoại, không thể thành tựu tất địa. Cho nên, ấn minh gia trì thông thường phần nhiều được dùng để gia trì các vật cúng dường, cũng có thể kết Tiểu ấn ba chĩa, tụng Tiểu Chú Quân Đồ Lợi minh vương “Án (oô) a mật lí đế (amfte) hồng (hùô) phát tra (phaỉ). [X. A Sa Phược Sao Q.37; Mật Giáo Áo Nghĩa Q.hạ].	
● II.Gia Trì Ấn Minh.Hành Giả Mật Giáo kết ấn tụng minh gia trì vào 4 chỗ: Ngực, trán, yết hầu, đỉnh đầu để tránh khỏi chướng nạn, thành tựu Du Già, gọi là Gia trì ấn minh. Khi gia trì, ở mỗi chỗ đều phải kết ấn tụng minh một lần.	
Cứ theo kinh Thiên Thủ thiên nhãn Nghi Quĩ quyển thượng, do ngài Bất Không dịch thì tướng ấn là: Hai tay khóa vào nhau, hai ngón trỏ hơi co lại, dáng như cánh sen, hai ngón cái duỗi thẳng đứng. Chân Ngôn là: Án (oô, qui mệnh) phạ nhật ra đạt ma (vajra-dharma, pháp Kim Cương) địa sắt sá (adhiwỉha, gia trì) sa phạ hàm (svamàô, ngã). [X. Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp; Quán Tự Tại Vương Như Lai Tu Hành Pháp]. 	
 	
Gia Trì Cú	
● Chân Ngôn (chú, minh) có công năng làm cho chính pháp tồn tại lâu dài, được dùng sau pháp cúng dường của Thai Tạng Giới hoặc tụng sau khi giải giới.	
Cứ theo Phẩm Chúc Lụy trong Kinh Đại Nhật thì bài Chân Ngôn ấy là: Nam mô tam mạn đa bột đà nẫm (Nama samanta buddhànàm, qui mệnh khắp hết chư Phật) tát bà tha (sarvatha, tất cả) thắng thắng đát lăng đát lăng ngung ngung (ziôziô traô traô guô guô) đạt lân đạt lân (dharma dharma, trì trì) sa tha bả dã sa tha bả dã (sthàpaya sthàpaya, trụ trụ), bột đà tát để dã phạ (buddhha satya và, sức chân thực của Phật) đạt ma tát để dã phạ (dharma satya và, sức chân thực của pháp) tăng già tát để dã phạ (saôgha satya và, sức chân thực của tăng) hồng hồng (hùô hùô, chủng tử), phệ na Vĩ phệ (vedavide, sáng sáng) sa ha (svàhà, thành tựu).	
Nội dung bài chú này là lời thệ của Đức Thế Tôn. Ngài nói: “Nếu ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng là chân thực thì pháp của ta sẽ tồn tại lâu dài”.	
Khi tụng chú này, hành giả phải kết ấn “Kim Cương Hợp Chưởng” gia trì ở ngực, trán, yết hầu, đỉnh đầu và hai vai của mình.	
 	
Gia Trì Cúng Vật	
● Gia trì vào những phẩm vật cúng dường. Khi tu pháp, hành giả Mật Giáo dùng ấn chú của các bộ Biện Sự Minh Vương gia trì vào những phẩm vật cúng dường để ngăn ngừa Dạ Xoa, La Sát, Tì Na Dạ Ca v.v... ăn vụng làm nhớp nhúa vật cúng.	
Vì Biện Sự Minh Vương có 3 bộ, 5 bộ khác nhau nên ấn và minh của mỗi bộ được ghi chép trong các kinh và Nghi Quĩ không giống nhau. Nhưng thông thường, những ấn minh quan trọng được dùng gồm có:	
1.Tiểu Tam Cổ Ấn, Kim Cương Quân Đồ Lợi Tiểu Chú trong Kinh Tô Bà Hô quyển thượng và Tô Tất Địa cúng dường pháp quyển thượng.	
2.Tiểu Tam Cổ Ấn, Cam Lộ Quân Đồ Lợi Tiểu Chú trong Kinh Đà La Ni Tập quyển 
3.Khi gia trì những phẩm vật cúng dường thì có hai cách nghịch và thuận; trước hết gia trì nghịch để tiêu trừ ma chướng, sau đó, gia trì thuận để kết giới thành tựu Tất Địa. 	
 	
Gia Trì Hương Thủy	
● Cũng gọi Sái Tịnh, Sái Thủy.	
Phép rưới nước thơm khi tu pháp Mật Giáo. Hương biểu thị Lí, Thủy biểu thị Trí, hương thủy hòa hợp nên thành tựu Lí và Trí Bình Đẳng.	
Khi tu pháp này, hành giả kết ấn và tụng chú 21 lần để gia trì nước thơm, đồng thời, dùng tán trượng hoặc nhành liễu hay ngón tay viết hai chữ (raô) và (vaô) 21 lần vào nước thơm theo chiều thuận và nghịch. Sau đó, rưới nước ấy lên mình, vật cúng và các nơi trong, ngoài đàn tràng thì hành giả trừ diệt hết vọng chấp, các vật cúng được thanh tịnh, mau chóng thành tựu Tất Địa. Nhưng ấn và Chân Ngôn được dùng tùy theo pháp tu chứ không nhất định. [X. Tô Tất Địa Yết La Cúng Dường Pháp Q.thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.9; A Sa Phược Sao Q.37].
	 	
Gia Trì Niệm Châu	
● Gia trì vào tràng hạt. Phép gia trì tràng hạt của hành giả tu pháp Mật Giáo trước khi chính thức tụng niệm. Trước hết hành giả cầm chuỗi hạt, đọc Chân Ngôn chữ Lãm, kế đến tụng chú Tịnh Châu khiến cho chuỗi hạt thanh tịnh. Sau đó, đưa chuỗi hạt lên đầu 3 lần, tưởng niệm 5 nguyện lớn, rồi đọc Chân Ngôn và xoay vòng tràng hạt 3 lần (xoay vòng tượng trưng quay bánh xe pháp).	
Để thành tựu thân Bản Tôn, khi gia trì vị Bản Tôn, hành giả dùng tướng quay bánh xe pháp để biểu thị nghĩa thuyết pháp độ sinh (tức là chính niệm tụng). (xt. Niệm Tụng).	
 	
Gia Trì Niệm Tụng	
● Cũng gọi Chính Niệm Tụng. Gọi tắt: Niệm Tụng.	
Khi tu pháp Mật Giáo, tâm của hành giả an trụ trong định để quán tưởng và tụng niệm Chân Ngôn của Bản Tôn. Đây là Tam Ma Địa Niệm Tụng trong 5 loại niệm tụng của Mật Giáo. [X. Thai Tạng Giới Đại Pháp Đối Thụ Kí Q.6]. (xt. Niệm Tụng). 
 	
Gia Trì Thành Phật	
● Cũng gọi Gia trì tức thân thành Phật. Nhờ công phu tu hành và sức gia trì của chư Phật mà hiện tướng thành Phật. Là một trong ba loại Tức Thân Thành Phật do Mật Giáo chủ trương.	
Ba nghiệp của chúng sinh nhờ tam mật của Phật cảm ứng gia trì nên chỉ trong một niệm biết rõ thực tướng các pháp và hiển bày được bản thể giác ngộ sẵn có của chúng sinh mà thành Phật. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.14; Đại Tì Lô Giá Na Kinh Trụ Tâm Sao Q.4; Đại Nhật Kinh Yếu Nghĩa Sao Q.1]. 	
 	
Gia Trì Thân	
● Thân gia trì do Phật và Bồ Tát vì lòng Đại Bi muốn làm lợi ích cho chúng sinh mà hóa hiện ra.	
Hành Giả Mật Giáo tu hạnh tam mật: Thân, khẩu, ý mầu nhiệm, ngay khi đạt đến chỗ tam mật ứng hợp với nhau thì ở trong Du Già Quán hiện ra thân Phật.	
Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1, hành giả lấy tam mật thân, khẩu, ý bình đẳng gia trì làm cửa phương tiện để đi vào. Tức là: 	
- Thân: Mật Ấn bình đẳng. 	
- Khẩu: Lời Chân Ngôn bình đẳng. 	
- Ý: Tâm quán diệu bình đẳng.	
Bằng cửa phương tiện này, hành giả thấy được thân gia trì thụ dụng, là thân Biến nhất thiết của Phật Tì Lô Giá Na. Thân này chính là thân Bình đẳng trí của hành giả. Cho nên bậc trụ ở thừa (cỗ xe) này không đi mà đi, không đến mà đến. Trong đó thân Bình đẳng trí của hành giả, từ hạnh tam mật mầu nhiệm ở trong tâm mình sinh khởi cảm ứng, gọi là Trí Pháp Thân, tức là Gia Trì Thân. Vì thân gia trì là thân và bóng được chia ra từ Tự Tính Pháp Thân, nên là thân hiện ra từ tâm Bồ Đề Thanh tịnh của hành giả.	
Về vấn đề này, giữa phái Cổ Nghĩa và Tân nghĩa ở Nhật Bản có những ý kiến khác nhau. [X. Đại Nhật Kinh Sớ sao Q.1; Đại Tì Lô Giá Na Kinh Trụ Tâm Sao Q.1]. (xt. Bản Địa Thân). 	
 	
Gia Trì Thế Giới	
● Cũng gọi Hải hội hiện tiền, Tùy Tha pháp giới cung, Đoan tướng độ, Trần đạo thế giới.Là thế giới do đức Đại Nhật Như Lai của Mật Giáo hóa hiện ra để cứu độ chúng sinh. Đây là thế giới sinh tồn của phàm phu sinh tử, cũng tức là thế giới cảm ứng đạo giao của Phật và chúng sinh. Đứng về phương diện Tự Tính Pháp Thân mà nói thì chúng sinh vốn giác ngộ, nhưng vì chúng sinh tự mê, cho rằng mình và Phật khác nhau, nên Đức Phật mới từ Tự Tính Pháp Thân biến hiện ra thân gia trì Tha Thụ Dụng để giáo hóa làm lợi ích cho chúng sinh. Bởi thế Mật Tông mới cho rằng, Gia trì thế giới là do đức Đại Nhật Như Lai vì muốn cứu độ chúng sinh mà biến hiện ra. Nói cách khác, ngoài Phật giới, không có chúng sinh giới.[X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1, Q.6, Q.20; Tông Nghĩa Quyết Trạch Tập Q.9]. (xt. Gia Trì Thân, Bản Địa Thân).	
 	
Gia Trì Thuyết	
● Học thuyết có liên quan đến vị giáo chủ của Kinh Đại Nhật do phái Tân nghĩa thuộc Tông Chân Ngôn Nhật Bản lập ra.	
Phái này chia học thuyết của mình làm:	
Tự chứng cực vị, Gia Trì Môn và Gia Trì Thế Giới.Họ chủ trương rằng, Cực vị không thuyết pháp, cho nên Kinh Đại Nhật chỉ được nói ra ở Gia Trì Môn mà thôi.	
Kinh nghiệm tự chứng vốn là cảnh giới dứt bặt nói năng, không thể dùng ngôn ngữ để truyền đạt. Nếu Đại Nhật Như Lai Trụ ở cảnh giới này thì chúng sinh không được phần lợi ích, cho nên Ngài hiện thân gia trì, đối trước quyến thuộc của Ngài trong Tứ Trùng viên đàn mà nói Kinh Đại Nhật cho chúng sinh đời vị lai.	
Thuyết này do Lại Du thuộc phái Tân Nghĩa ở viện Căn Lai Trung Tính đề xướng và do Thánh Hiến tập đại thành.	
 	
Gia Trì Trát	
● Tờ giấy có vẽ bùa hoặc viết Chân Ngôn (lời chú) dùng khi gia trì thì tụng Chân Ngôn để gia trì trên đó. 	
 	
Gia Trì Trượng	
● Cái roi dài khoảng hơn 30 phân tây làm bằng cây thạch lựu hoặc cành cây đào, đã được gia trì thần chú vào đó, dùng để đánh vào vai người bị quỉ ám hoặc vào chỗ đau của người bị bệnh để đuổi tà và trừ bệnh. Dùng cành cây đào là bắt nguồn từ thuyết của Đạo Giáo, vì thuyết này cho rằng ma quỉ rất sợ cây đào. Còn dùng cây lựu thì căn cứ vào Kinh Chỉ Phong của Mật Giáo. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.8; Sự Vật Kỉ Nguyên Q.8].	
 	
Gia Trì Tự Thân Pháp	
● Pháp tu gia trì tự thân của hành giả Mật Giáo Quán tưởng thân mình biến thành thân đức Bản Tôn.	
Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Áo Sao quyển 12 (Đại 59, 128 trung), nói: “Quán tưởng trong tâm có chữ Phạ. Chữ Phạ biến thành chày Kim Cương năm chĩa, chày biến thành Kim Cương Tát Đỏa, rồi quán tưởng thân mình tức là Chấp Kim Cương. Quán tưởng như thế xong, hành giả kết ấn Tát Đỏa và tụng thần chú, đó là pháp gia trì tự thân.	
Pháp tu trên đây lấy Kim Cương Tát Đỏa làm Bản Tôn và hành giả gia trì tự thân quán tưởng thân mình biến thành Kim Cương Tát Đỏa. Về các loại pháp tu khác cũng đều có Bản Tôn riêng, nhưng pháp gia trì tự thân thì cứ theo đây mà hành trì. 	
 	
Gia Trì Vật	
● Cũng gọi “Tương ứng vật”.	
Những vật Phẩm cúng dường tương ứng với vị Bản Tôn hoặc Phật và Bồ Tát trong pháp tu của Mật Giáo.	
Khi hành giả tu pháp Hộ Ma, y theo pháp tu, chọn ra những vật Phẩm cúng dường tương ứng với vị Bản Tôn, đặt vào giữa lò Hộ Ma để cúng dường Ngài và quán tưởng vật cúng ấy hòa nhập với đức Bản Tôn. Pháp quán này quan trọng nhất trong các pháp tu Hộ Ma.	
Tùy Theo các pháp tu mà những vật dùng để gia trì có khác nhau. Như tu pháp Tiêu tai thì dùng vừng (mè) trắng, tu pháp Tăng Ích thì dùng gạo tám (nàng hương) nhuộm mầu vàng, tu pháp Điều phục thì dùng hạt cải, tu pháp Kính Ái dùng mũi tên làm bằng hoa, gạo tám nhuộm đỏ, tu pháp Diên Mệnh thì dùng cỏ khuất lũ (cỏ sống lâu).
Các vật gia trì trên đây được dùng theo nghĩa đối sự thành lí, như hạt vừng có chứa tinh dầu, có cái nhân của sự sáng sủa, cho nên nhờ sức gia trì mà trở thành vầng trăng tròn sáng chiếu khắp mười phương, phá tan bóng tối hoặc nghiệp. Vả lại, mùi vị hạt mè ngon bùi không độc, cho nên tương ứng với pháp Tiêu Tai.Còn gạo tám tượng trưng cho ngọc báu như ý, mũi tên hoa biểu thị hoa sen hồng, hạt cải biểu thị chày một chĩa. [X. Nhũ Vị Sao Q.7; Hộ Ma Thứ Đệ (Không Hải)].	
 	
Gia Tường Tự	
● Chùa ở quận Cối Kê tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.	
Khoảng Năm Thái Nguyên (376-396) đời Hiếu Vũ Đế nhà Đông Tấn, Quận thú Lang Da là Vương Hội (Oái) xây dựng chùa này và thỉnh ngài Trúc Đạo Nhất trụ trì. Ngài thông suốt cả nội điển và ngoại điển, lại giữ gìn luật tinh nghiêm, nên tăng ni khắp nơi về theo học rất đông, người đương thời gọi ngài là “Cửu Châu Đô Duy Na”.	
Vào đời Lương, ngài Tuệ Kiểu từng trụ ở chùa này để hoằng pháp và soạn thuật. Đến đời Tùy, ngài Cát Tạng cũng từng giảng kinh ở chùa này suốt tám năm, thính giả thường tới hơn nghìn người, vì thế, chùa trở nên nổi tiếng trong nước và người đời tôn xưng ngài là Đại Sư Gia Tường. Đệ tử ngài Cát Tạng là ngài Trí Khải cũng đến đây giảng Tam Luận, thính chúng hơn 800 người.[X. Lương Cao Tăng Truyện Q.5, Q.14; Tục Cao Tăng Truyện Q.6, Q.11, Q.14; Phật Tổ Thống Kỉ Q.10].	
 	
Gia Uy Lực	
● Cũng gọi Gia Bị Lực, Gia Hựu Lực, Gia Lực. Sức uy thần của chư Phật gia bị cho chúng sinh.	
Vô Lượng Thọ Như Lai hội quyển hạ (Đại 11, 101 thượng), nói: “Nhờ sức uy thần của Đức Như Lai gia bị nên mới được pháp môn rộng lớn như thế”.	
Lại cứ theo Ma Ha Chỉ Quán quyển 6 phần trên nói, thì ngài Tu Bồ Đề từng ở trong thạch thất thấy Pháp Thân của Phật nên trong “Đại Phẩm” Ngài được sức uy thần của Đức Như Lai gia bị mà nói Đại Pháp Bát Nhã. [X. Luận Đại Trí Độ Q.41; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.6 phần 2; Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần Truyền Thông Kí Q.1]. 	
 	
Già	
● I.Già.Cũng gọi Hước, Kính, Nga, Kiệt, Cáp. Chữ Tất Đàm (gha). Một trong 42 hoặc 50 chữ cái, là chữ thứ 4 thuộc về tiếng răng (nha thanh) trong 35 phụ âm của tiếng Phạm. Chữ này khác với chữ (ga), xưa nay gọi nó là “Chữ già hợp nhất” hoặc “Chữ già hợp tướng”.	
Phẩm Tự Mẫu trong kinh Văn Thù và Phẩm Thị Thư trong kinh Đại trang nghiêm v.v... đều dùng chữ Phạm Ghana (dịch âm: Già na, nghĩa là dày đặc, kín mít) để giải thích chữ Già là “Tiếng phá tan tất cả bóng tối vô minh dày đặc” (Phạm: Ghaịa paỉalavidyà- moha-andhakàra-vidhàmana).	
Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Du Già Kim Cương Đính và Phẩm Cụ Duyên trong Kinh Đại Nhật quyển 2 thì dùng chữ Phạm Ghana hoặc Ghaỉana (dịch là hợp) để giải thích chữ Già là “Tất cả pháp hợp nhất chẳng thể được”, “Tất cả pháp hợp nhất tướng chẳng thể được”. Hợp nhất ở đây nghĩa là thầm hợp.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 8 (bản Bắc) thì dùng tiếng Phạm Ghowa(nghĩa là âm thanh) để giải thích chữ Già là âm thanh thường trụ của Như Lai”. [X. Phẩm Bách Tự Thành Tựu Trì Tụng trong Kinh Đại Nhật Q.6; Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Q.3; Tứ Thập Nhị Quán Môn trong Phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm; Đại Nhật Kinh Sớ Q.7; Tất Đàm Tự Kí].	
● II.Già.Chữ Tất Đàm (ga).	
Cũng gọi Nga, Cát, Hước, Nga, Ngã. Một trong 42 hoặc 50 chữ cái của tiếng Phạm. (xt. Nga).	
Chữ Tất Đàm (zca).	
Cũng gọi Ta, Tả, Giả, Chước, Y Đà, Thị Xỉ, Thất Giả, Thất Tả. Một trong 42 chữ cái tiếng Phạm. Nghĩa là bất động, không dời đổi.	
Luận Đại Trí Độ quyển 48 (Đại 25, 408 trung), nói: “Nếu nghe chữ Già thì liền biết tất cả các hành (dời đổi) đều là phi hành (chẳng di động)”.	
Cũng luận trên quyển 48 (Đại 25, 409 thượng), nói: “Nếu nghe chữ Già thì liền biết được tướng bất động của tất cả các pháp”. Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni quyển 3 (Đại 19, 535 thượng), nói: “Chữ Thất giả là ấn giả, vì hiện tiền giác ngộ được việc chưa từng có. “Chưa từng có” chữ Phạm là àzcarya, trong đó có bao hàm chữ zca (già). Còn Kinh Quang Tán Bát Nhã quyển 7 cho rằng, chữ Già nghĩa là xả bỏ tất cả pháp Vô Sở Đắc; Kinh Phóng Quang Bát Nhã quyển 4 thì cho là nghĩa chia bỏ; Kinh Đại Bát Nhã quyển 53 thì cho là nghĩa tích tụ dấu chân. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.5; Phẩm Nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm].	
 	
Già Ác	
● Đối lại với “Tính ác”.	
Ngăn ngừa không phạm lỗi lầm, chỉ cho tội nhẹ.	
Chẳng hạn như uống rượu, đào đất làm hại côn trùng v.v... nói chung, xã hội không cho đó là việc tội ác, nhưng để phòng ngừa sự chê cười của người đời và dẫn đến phạm các tội khác, nên Đức Phật đã ngăn cấm, gọi là Già ác.	
Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển 4 phần 4 (Đại 40, 344 thượng), nói: “Già ác, nghĩa là việc không phải cực ác, nhưng vì phòng ngừa sự chê cười mà chế định”. [X. Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng phần 3]. (xt. Già Giới, Già Tội). 	
 	
Già Chiếu	
● Phá trừ tất cả sự vật, trở về chân không, gọi là Già, dùng trí tuệ soi rọi thấy suốt bản tính của sự vật, gọi là Chiếu.	
Tông Thiên Thai cho rằng Già chiếu đồng thời là tức không, tức giả, tức trung. Già là quán không, tức quán xét tất cả sự vật đều không; Chiếu là quán giả, tức quán xét tính chất của tất cả sự vật là có giả để liễu ngộ lí trung đạo.	
Tông Kính Lục quyển 8 (Đại 48, 459 thượng), ghi: “Nói có mà chẳng phải có, nói không mà chẳng phải không, hoặc đều mất mà đều lưu chuyển, hoặc đều soi rọi mà đều vắng lặng, phá lập cùng lúc, già chiếu đồng thời”.	
 	
Già Da	
● Phạm: Gayà. Dịch ý: Tượng. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 2 (Đại 54, 1088 trung), nói: “Già Da, hoặc Na Già, hoặc Na Tiên, Hán dịch là tượng (con voi)”. 	
 	
Già Da Ca Diếp	
Phạm: Gayà kàzyapa. 	
● I.Già Da Ca Diếp:	
Cũng gọi Nga Da Ca Diếp, Ca Di Ca Diếp, Kiệt Di Ca Diếp.	
Đệ tử của Đức Phật, là em của hai người Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp, sống ở ngoại ô thành Già Da, nước Ma Yết Đà, Trung Ấn Độ.	
Ngài vốn là ngoại đạo thờ lửa, có 250 người đệ tử, về sau đều qui y và xuất gia làm đệ tử Đức Phật. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.15; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.40; Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế Q.10; Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi Q.hạ; Phật Sở Hành Tán Q.4; Hữu Bộ Tì Nại Da Q.27].	
● II.Già Da Ca Diếp:	
Vị tôn được thờ ở bên phải của viện Tam giác trí thuộc Viện Biến Tri trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Mật hiệu Li Trần Kim Cương, chủng tử là (ha), hình Tam Muội Da là ấn Phạm Khiếp. Hình tượng vị tôn này là hình Tỉ Khưu, thân mầu da người, ngồi trên tọa cụ, tay phải hướng ra ngoài, tay trái cầm chéo áo ca sa.	
 	
Già Da Sơn	
● Phạm: Gayà.	
Cũng gọi Già Chủng Sơn, Nga Da Sơn, Yết Xà Thi Lợi Sa Sơn.	
Dịch ý: Tượng đầu sơn (núi Đầu voi).	
Có hai núi khác nhau:	
1.Núi ở gần Bồ Đề Đạo Tràng.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 8, thì núi Già Da ở về phía tây nam thành Già Da, nước Ma Yết Đà, Trung Ấn Độ, tức là Bà La Môn Ưu Ni (Phạm: Brahma-yoni) hiện nay. Thời xưa, người Ấn Độ thường gọi núi này là Linh Sơn, trên đỉnh núi có ngôi tháp đá do vua A Dục xây dựng.	
2.Núi ở phía bắc Linh Sơn.	
Cứ theo Câu Xá Luận Quang Kí quyển 18, thì cách núi Linh Sơn khoảng ba, bốn dặm về mạn bắc, có núi Yết xà thi lợi sa, là nơi Đề Bà Đạt Đa phá tăng. Vì âm “Yết xà” và “Già Da” đọc gần giống nhau, nên mới có người lầm lẫn cho núi Già Da là nơi Đề Bà Đạt Đa phá tăng. [X. Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế Q.10; Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.44; Luật Tứ Phần Q.31].	
 	
Già Da Sơn Đính Kinh	
● Có 1 quyển, gồm 4 bản dịch, đều được đưa vào Đại Chính Tạng tập 14.	
1.Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề, do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần.	
2.Kinh Già Da Sơn Đính, do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào đời Nguyên Ngụy.
3.Kinh Phật Thuyết Tượng Đầu Tinh Xá, do ngài Tì Ni Đa Lưu Chi dịch vào đời Tùy.	
4.Kinh Đại Thừa Già Da Sơn Đính, do ngài Bồ Đề Lưu Chí dịch vào đời Đường. Nội dung tường thuật việc khi Đức Phật mới thành đạo ở Già Da Sơn, nhân lời thỉnh cầu của Bồ Tát Văn Thù và các vị Thiên tử, Đức Phật nói về nghĩa sâu xa của việc phát tâm Bồ Đề và chỉ dạy đạo Bồ Tát. 	
 	
Già Da Thành	
● Phạm: Gayà.	
Thủ đô của nước Ma Yết Đà thuộc Trung Ấn Độ thời cổ. Tức nay là thành phố Già Da, gần sông Ni Liên Thiền (nay là sông Phalga) một chi nhánh của sông Hằng, cách thành phố Patna 96km về mạn tây nam. Khi ngài Pháp Hiển đời Đông Tấn đến đây thì trong thành đã vắng vẻ. Còn ngài Huyền Trang đời Đường thì nói có hơn 1.000 hộ gia đình Bà La Môn.	
Hiện nay thành phố Già Da được chia làm 2:	
1.Già Da cũ, gọi là Bà La Môn Già Da (Phạm: Brahma Gayà) để phân biệt với Phật Đà Già Da (Phạm: Buddha Gayà). Đây là nơi cư trú của tín đồ Ấn Độ Giáo.
2.Thành phố mới, gọi là Sahibganj, có cơ quan hành chính và những kiến trúc công cộng do chính phủ Anh xây cất, là nơi có nihều người Âu Châu cư trú.	
Ở vùng phụ cận Già Da có các di tích như: Nơi ở của ba anh em Ca Diếp thờ lửa, núi Tiền chính giác, cây Bồ Đề, tòa Kim Cương v.v... Ngoài ra, còn có các động đá và những bài minh khắc vào thời vua A Dục. [X. Kinh Tiểu Phẩm Châm Mao; A. Cunningham: The Ancient Geography of India; Đại Đường Tây Vực Kí Q.8].	
 	
Già Da Thủy Thành	
● Cũng gọi Già Da Cận Thành.	
Thực ra Đức Phật Thích Ca đã thành Phật từ vô số kiếp ở quá khứ rồi, nhưng vì Ngài muốn giáo hóa chúng sinh nên phương tiện thị hiện giác ngộ thành Phật dưới cây Bồ Đề ở thành Già Da tại Ấn Độ, gọi là Già Da Thủy Thành (mới thành Phật ở Già Da). (xt. Cửu Viễn Thực Thành, Bản Tích Nhị Môn).	
 	
Già Da Xá Đa	
● Già Da Xá Đa (?-13 trước tây lịch). Cũng gọi Tăng khư da xá.	
Tổ thứ 18 của Thiền Tông (theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 2) hoặc tổ thứ 17 (theo Phật Tổ Thống Kỉ quyển 5), người nước Ma Đề thuộc Ấn Độ, họ Uất Đầu Lam.	
Truyền thuyết kể rằng, thân mẫu ngài nằm mộng thấy một vị thần cao lớn cầm tấm gương tròn, nhân đó mà có thai, bảy ngày sau sinh ra ngài.Vừa sinh ra thân thể của ngài sáng rực, mùi thơm tỏa ra tinh khiết. Ngay từ nhỏ, ngài đã thích sự vắng lặng, lời nói cử chỉ khác hẳn với những đứa trẻ khác.	
Một hôm, ngài cầm tấm gương tròn đi chơi, gặp được tổ thứ 17 là Tôn Giả Nan Đề độ cho xuất gia và thụ giới Cụ Túc.	
Cứ theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 2 chép, thì một ngày nọ, nhân gió thổi nghe tiếng chuông đồng nhỏ trên góc mái chùa kêu, Tôn Giả Nan Đề hỏi (Đại 51, 212 trung): “Chuông kêu hay gió kêu?”. Ngài đáp: “Chẳng phải gió, chẳng phải chuông, mà là tâm ta kêu”. Tôn giả lại hỏi: “Vậy tâm là ai?”. Ngài trả lời: “Đều vắng lặng”, ngài liền được Tôn giả trao Đại Pháp cho. Về sau, ngài hoằng dương Thiền Tông ở nước Đại Nguyệt Thị.	
Năm Vĩnh Thủy thứ 4 (13 trước Tây lịch) đời Thánh Đế nhà Tây Hán ngài tịch. Đệ tử nối pháp là ngài Cưu Ma La đa, tổ thứ 19 của Thiền Tông. [X. Bảo Lâm Truyện Q.4; Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh Q.1 (Hư Vân)].	
 	
Già Đà	
● I.Già Đà. Phạm, Pàli: Gàthà.	
Cũng gọi Già Tha, Kệ Đà, Kệ.	
Dịch ý: Phúng tụng, Tạo tụng, Kệ Tụng, Tụng, Cô Khởi Tụng, Bất Trùng Tụng Kệ. Già Đà từ ngữ căn Gai mà ra.Gai hàm có nghĩa là câu vè, cho nên, theo nghĩa rộng là những câu ca dao, Thánh ca; còn theo nghĩa hẹp thì chỉ cho những câu văn vần ở sau một đoạn kinh văn hoặc sau phần giáo thuyết, mà nội dung không nhất định phải có quan hệ với đoạn văn trước hoặc sau. Một trong 9 hoặc 12 thể tài của kinh.	
Sự khác biệt giữa Già Đà và Kì Dạ (trùng tụng) là ở chỗ tuy Kì Dạ cũng là văn vần, nhưng là nhắc lại nội dung của đoạn văn xuôi ở trước, còn Già Đà thì không, cho nên mới có tên khác là Bất Trùng Tụng Kệ (kệ không nhắc lại), Cô Khởitụng (Kệ khởi một mình).	
Về số câu của Già Đà thì không nhất định, hoặc là 2 câu, hoặc 3 câu, 4 câu, 5 câu, 6 câu khác nhau. Nhưng Luận Đại Tì Bà Sa quyển 126 thì cho rằng, Già Đà là những câu văn vần nối kết nhau, ở trong kinh để ngâm đọc những lời nói của mọi người.Luận Đại Trí Độ quyển 33 cũng bảo rằng tất cả các bài kệ đều gọi là Kì Dạ, còn số câu nhiều ít không nhất định thì gọi là Già Đà. Phần nhiều cho Già Đà chỉ có nghĩa ngâm vịnh, cho nên cùng nghĩa với Kì Dạ. Còn theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 15 (bản Bắc), thì Già Đà là bài kệ 4 câu trong các kinh điển ngoại trừ Tu Đa La và giới luật. Ngoài ra, theo bài tựa trong Trường Bộ Kinh Chú tiếng Pàli (Sumaígala-vilàsinì), bài tựa luật Thiện Kiến (Pàli: Samantapàsàdikà), Pháp Cú (Pàli: Dhamma-pada), Trưởng Lão Kệ (Pàli: Thera-gàthà), Trưởng Lão Ni Kệ (Pàli: Therì-gàthà), Kinh tập (Pàli: Sutanipàta) v.v... phàm những bài kệ không gọi là kệ của Tu Đa La, thì gọi là Già Đà.	
Sau hết, Luận Thành Thực quyển 1 cho rằng, Kì Dạ (Kệ) có hai loại là Già Đà và Lộ già. Lộ già lại chia ra hai thứ: Thuận phiền não, Bất thuận phiền não, mà cho Già Đà trong 12 thể tài kinh là thuộc loại Bất thuận phiền não. [X. Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.6, Q.12; Luận Thuận Chính Lí Q.44; Luận Du Già Sư Địa Q.25, Q.81; luận Đại thứa a tì đạt ma tập Q.6; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24]. (xt. Thập Nhị Bộ Kinh, Kệ).	
● II.Già Đà.Gọi đủ: A Già Đà.	
Phạm: Agada. Một loại thuốc hay.	
Kinh Hoa Nghiêm (60 quyển) quyển 10 (Đại 9, 465 thượng), nói: “Ví như thuốc Già Đà, tiêu trừ tất cả độc”.	
 	
Già Đà Bổng	
● Già Đà, Phạm: Gadà. Dịch ý: Bổng (cây gậy).	
Là cây gậy báu cầm tay của Bồ Tát Kim Cương Quyền ở Viện Kim Cương Bộ, của Diêm Mạn Đức Ca và các vị sứ giả phụng giáo của chư Tôn trong năm viện lớn trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo.	
Ấn tướng của Già Đà Bổng là: Hai tay chắp lại để rỗng ở giữa, 2 ngón út tréo vào nhau ở trong lòng 2 bàn tay, 2 ngón cái đứng thẳng, 2 ngón trỏ co lại đặt trên lưng của 2 ngón giữa, cách nhau độ 3 phân.	
Cứ theo Kinh Cù Hê quyển trung, thì khế ấn và hình Tam Muội Da của Đa Văn Thiên Tức là Già Đà Bổng.	
Ngoài ra, cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6, thì tám vị tướng Dạ Xoa phương bắc cũng đều trì ấn Già Đà Bổng.	
 	
Già Đoạn	
● Đối lại với “Vĩnh đoạn” (dứt mãi mãi). Tạm thời ngăn chặn không để cho phiền não sinh khởi.	
Luận Thành Thực quyển 15 (Đại 32, 358 hạ), nói: “Đoạn tham có hai cách là Già đoạn và Tất Cánh Đoạn. Nếu không phát sinh chân trí thì là Già đoạn; nếu sinh chân trí thì là Tất kính đoạn (đoạn vĩnh viễn). 	
 	
Già Giới	
● Đối lại với “Tính giới”.	
Cũng gọi Tức thế cơ hiềm giới (giới ngăn ngừa sự chê cười của người đời), Tân giới (giới mới), Khách giới.	
Đối với những tội nhẹ, Đức Phật chế giới cấm để đề phòng sự cười chê của người đời và tránh phạm các tội khác, gọi là Già Giới.Chẳng hạn như uống rượu, mua đầy bán vơi, đào đất làm thương tổn sự sống của côn trùng v.v... Uống rượu tuy không là tội, nhưng có thể là nguyên nhân đưa đến việc vi phạm các tội khác, cho nên Đức Phật cấm chỉ. Nếu phạm Già Giới thì gọi là Già Tội.[X.Phẩm Thụ giới trong Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.3; Phẩm Thánh Hạnh trong Kinh Niết Bàn Q.11 (bản Bắc); Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa Q.1; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng phần 1]. (xt. Tính Già Nhị Tội). 	
 	
Già Kinh	
● Nghi thức tụng kinh trước quan tài người chết. Tức sau khi tắm rửa tử thi bằng nước nóng, khâm liệm xong, đặt vào quan tài, rồi mới đọc tụng kinh văn.	
Tuy nhiên, nghi thức này có được ứng dụng hay không, thì còn tùy thuộc vào địa vị cao thấp của người chết và phong tục của mỗi nơi mà quyết định.	
 	
Già La	
● I.Già La.Phạm: Tagara (phiên tắt là Già la).	
Cũng gọi Đa Già La, Già Nam, Già Lam, Kì Nam Hương.	
Dịch ý: Hương lô mộc (loại gỗ thơm). Có thuyết nói Già la khác với trầm hương, có thuyết cho là chúng cùng một loại.Nhưng đem so sánh thì Già la ướt và dính, khi đốt chảy ra ít nhựa, không dùng làm thuốc được; còn trầm hương thì khô, khi đốt chảy ra nhiều nhựa và dùng làm thuốc được. [X. Kinh Đà La Ni Tập Q.10; Bản Thảo Cương Mục Q.1; Bản Thảo Vựng Ngôn]. 	
● II.Già La.Gọi tắt của tiếng PhạmKàlàguru.	
Dịch ý: Hắc trầm hương mộc (cây trầm hương đen).	
Loại hương được điều chế từ nhụy hoa của loại cây có mùi thơm. (xt. Trầm Hương). 
● III.Già La. Phạm: Kalà.	
Tên gọi số lượng cực nhỏ. (xt. Ca La Phần).	
 	
Già La Đà 	
● I.Già La Đà:	
Dịch ý: Độ biên địa.	
Giai vị tu hành của Bồ Tát ở trước giai vị “Tu Đà Hoàn” và ở sau giai vị “Vô Tướng Xà Đà Ba La” được nói trong Kinh Nhân Vương quyển hạ do ngài Cưu Ma La Thập dịch.	
Bồ Tát tu hành đã đạt được minh tuệ viên dung, thường ở trong vô tướng pháp nhẫn, khéo quán xét ba minh là: Túc Mệnh Minh, Thiên Nhãn Minh và Lậu Tận Minh, biết rõ ba đời đều là pháp không đến, không đi, không dừng, trong tâm an định vắng lặng, xa lìa phiền não trong ba cõi, lại tích tập vô lượng tuệ Ba La Mật trong sáu A Tăng Kì Kiếp, nên được chứng nhập giai vị Già la đà, đồng thời, dùng muôn hạnh không chấp trước để thụ trì tất cả pháp. [X. Nhân Vương Bát Nhã Kinh Sớ Q.5]. 	
● II.Già La Đà.Phạm: Kharàdìya.	
Là núi Khư La Đề Da.	
Một trong 10 núi báu, một trong 7 núi vàng.	
Đức Phật từng nói Kinh Địa Tạng Thập Luân ở núi này, vì thế nó đã trở thành nơi cư trú của Bồ Tát Địa Tạng. (xt. Khư La Đế Da Sơn). 	
 	
Già La Phả Quốc	
● Già La Phả, Pàli: Allakappa.	
Một nước nhỏ giáp ranh nước Ma Yết Đà. Dân cư của nước này là chủng tộc Bố Lợi (Buli), sau khi Đức Phật nhập diệt, họ có xin được phần xá lợi của Ngài về xây tháp cúng dường. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn trong Trường Bộ Kinh 16; Kinh Phật Chủng Tính; Hữu Bộ Tạp Sự Q.39; Kinh Ban Nê Hoàn Q.hạ; Luật Thập Tụng Q.60].	
 	
Già Lam	
● I.Già Lam.	
Gọi đủ: Tăng Già Lam Ma (Phạm: Saôghàràma).	
Cũng gọi Tăng Viên, Tăng Viện.	
Dịch ý: Chúng viên (vườn của chúng tăng ở).	
Khu vườn trong đó chúng tăng cư trú, nhưng phổ thông gọi là tự viện, đường xá (chùa viện, phòng nhà).	
Đến đời sau, muốn hoàn thành một ngôi già lam phải có đủ bảy kiến trúc gọi là Thất đường già lam (chùa viện gồm có bảy tòa nhà). Tên gọi và sự phối trí “Thất đường” tùy theo thời đại hoặc tông phái mà có khác. Thông thường, các ngôi già lam đều được xây dựng quay mặt về hướng Nam. Ngôi tự viện chuyên nghiên cứu học vấn thì phải có đủ bảy kiến trúc sau: Tháp (thờ Xá Lợi Phật), Kim Đường (cũng gọi Phật Điện, thờ tượng Phật bản tôn. Phật Điện và tháp là những kiến trúc chính của ngôi già lam), Giảng đường (nhà giảng), Chung lâu (lầu treo chuông), Tàng Kinh Lâu (cũng gọi Kinh đường, là nhà chứa kinh), Tăng phòng (cũng gọi Tăng phường, là nơi chúng tăng ở, được phân bố ở ba hướng đông, tây, bắc của Giảng đường) Thực đường (cũng gọi Trai đường, là nhà ăn).	
Già Lam của Thiền Tông cũng phải đủ bảy kiến trúc: Phật Điện, Pháp đường (cũng gọi Thuyết pháp đường, tương đương với Giảng đường, xây ở phía sau điện Phật), Tăng đường (cũng gọi Thiền đường, Vân đường, Tuyển Phật tràng, là nơi chúng tăng ngồi Thiền, ở chính giữa thờ tượng Bồ Tát Văn Thù), Khố phòng (cũng gọi Khố viện, nơi điều phối thức ăn), Sơn Môn (cũng gọi Tam môn, cổng tam quan), Tây tịnh (nhà cầu) và Dục thất (cũng gọi Ôn thất, nhà tắm). Trong đây, Tăng đường, Tây tịnh, Dục thất là những nơi không được nói chuyện, cho nên gọi chung là Tam mặc đường (ba nhà im lặng). [X. Luật Thập Tụng Q.34; Luận Đại Tì Bà Sa Q.99]. (xt. Tự Viện).
● II.Già Lam.Phạm: Tagara. Một loại gỗ thơm. (xt. Già La).	
 	
Già Lam Đường	
● Nhà thờ thần giữ gìn già lam.	
Trong các chùa viện ở đời Tống, Già Lam đường và Tổ Sư Đường được xây cất ở hai bên Pháp đường. Có thuyết cho rằng thần bảo vệ già lam là thần thổ địa, nên Già Lam đường cũng gọi là Thổ Địa Đường. [X. mục Niệm Tụng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.2; Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ].	
 	
Già Lam Khai Cơ Kí	
● Gồm 10 quyển, do ngài Hoài ngọc Đạo ôn, người Nhật Bản, thuộc tông Hoàng Bá soạn.	
Sách ghi chép về niên đại sáng lập, duyên khởi, sự tích khai sơn v.v... của những ngôi chùa nổi tiếng ở Nhật Bản. Phần chủ yếu là nói về các chùa viện Thiền Tông ở Kì nội, Tứ quốc, kinh đô (Kyoto), Liêm Thương và các nước. Ngoài ra, cũng đề cập đến một số chùa viện của các tông khác. Ở cuối quyển có chép thêm phần: Tăng Cương giai, Giới đàn, Phóng sinh, Cấm chế v.v...	
 	
Già Lam Pháp	
● Cũng gọi Già Lam Tương Tục.	
Chế độ truyền thừa ngôi vị trụ trì cho người trong pháp hệ đảm nhiệm. Một trong các chế độ truyền thừa của Phật Giáo Nhật Bản.	
Vào thời đại Giang Hộ, chế độ truyền thừa già lam của Tông Tào Động đã phát sinh không ít tệ nạn. Bởi thế, về sau, tông này mới phát động phong trào phục cổ để chấn chỉnh lại hệ thống của tông mình.	
 	
Già Lam Thần	
● Cũng gọi Già Lam Thập Bát Thiện Thần, Hộ Già Lam Thần, Thủ Già Lam Thần, Tự Thần. Theo nghĩa hẹp thì chỉ riêng vị thần bảo vệ già lam, còn theo nghĩa rộng thì chỉ chung cho chư thiên thiện thần ủng hộ Phật Pháp. Kinh Thất Phật Bát Bồ Tát Sở Thuyết Đại Đà La Ni Thần Chú quyển 4 liệt kê tên của 18 vị thần thủ hộ già lam như sau: Mĩ Âm, Phạm Âm, Thiên Cổ, Xảo Diệu, Thán Mĩ, Quảng Diệu, Lôi Âm, Sư Tử Âm, Diệu Mĩ, Phạm Hưởng, Nhân Âm, Phật Nô, Thán Đức, Quảng Mục, Diệu Nhãn, Triệt Thính, Triệt Thị Và Biến Quan. [X. mục Thổ Địa Đường Niệm Tụng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.7 tiết 4; Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ]. (xt. Hộ Pháp Thiện Thần).	
 	
Già Lê	
● I.Già Lê.Từ ngữ gọi tắt của Tăng Già Lê (Phạm: Saíghàỉi).	
Chỉ cho tấm áo ca sa chín điều trở lên. (xt. Tăng Già Lê).	
● II.Già Lê.Phạm: Kàlì: Dịch ý: Thời mẫu (nữ thần mầu đen).	
Tên vị nữ thần của Ấn Độ Giáo. Một trong 10 hóa thân của thần nữ Tuyết Sơn, là vợ của thần Thấp Bà (Phạm: Ziva), một trong những vị thần chính được phái Tính lực thờ phụng.	
Vị thần này hình tướng hung ác, toàn thân mầu đen, có bốn đầu bốn tay (có thuyết nói 10 đầu, 10 tay), trên trán có con mắt thứ 3, tay cầm các loại vũ khí, đeo cái đầu lâu ở trước ngực, bên hông đeo những cánh tay người.Thần này chuyên uống máu tươi của ác ma, tượng trưng cho sức mạnh và sự sống mới.
	 	
Già Lê Dạ	
● Phạm: Caryà, Carita, Caritra.Pàli: Carita.	
Cũng gọi Già rị da.	
1.Già lê dạ: Hành vi, động tác, thực tiễn, tức là hành nghiệp của ba nghiệp thân, khẩu, ý.	
2.Già lê dạ: Phương pháp tu hành để đạt đến cảnh giới giác ngộ. [X. Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.3 phần dưới; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.4 phần trên; Đại Nhật Kinh Sớ Q.7]. (xt. Hành).	
 	
Già Ma	
● Tên một loài ma.	
Cứ theo kinh Phấn tấn vương vấn quyển thượng chép, thì vào thời Đức Như Lai Quang minh vô cấu quang vương ở quá khứ xa xưa, có một con ma tên là Già, cầm đầu 8 vạn 4 nghìn chúng ma định não loạn Bồ Tát Kim Cương tề, nhưng lại được Bồ Tát giáo hóa mà phát tâm Bồ Đề qui y Đức Như Lai Vô Cấu Quang vương.	
 	
Già Mạt La Châu	
● Già mạt la, Phạm: Càmara. Cũng gọi Già Ma La Châu.	
Một trong hai trung Châu (Châu Già mạt la, Châu Phiệt la già mạt la) của Châu Nam Thiệm Bộ. Hai trung Châu này, mỗi Châu lại có 500 tiểu Châu quyến thuộc.	
Câu Xá Luận Quang Kí quyển 11 (Đại 41, 186 trung), nói: “Già mạt la, Trung Quốc dịch là Miêu ngưu”. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.172; Luận Câu Xá Q.11].	
 	
Già Na Nghiệp	
● Đối lại với “Chỉ Quán Nghiệp”. Chuyên tu sự tướng của Mật Giáo. Là một trong hai nghiệp mà người học Thiên Thai Pháp Hoa Viên Tông của Nhật Bản phải tu học.
Đại Sư Tối Trừng thuộc Tông Thiên Thai Nhật Bản lấy Thiên Thai Chỉ Quán làm tông chỉ, nhưng các ngài Viên Nhân, Viên Trân kế tiếp nhau đến Trung Quốc (đời Đường) học Hiển Giáo và Mật Giáo, sau khi về nước, các ngài hoằng dương Mật Giáo, dần dần Mật Giáo hóa Tông Thiên Thai mà gọi là “Thai Mật” để đối lại với “Đông Mật” của Tông Chân Ngôn do ngài Không Hải lập.	
Ngoài Chỉ Quán Nghiệp và Già Na Nghiệp, còn có Kim Cương Đính Nghiệp, Tô Tất Địa Nghiệp và Phật Đính Nghiệp gọi chung là Ngũ nghiệp, đây là nội dung tu hành chủ yếu của Tông Thiên Thai Nhật Bản. [X. Nguyên Hanh Thích Thư Q.1; Nhật Bản Hậu Kỉ Q.13; Thiên Thai Hà Tiêu Q.1 phần 1]. (xt. Chỉ Quán Nghiệp). 	
 	
Già Na Viên Đốn	
● Già na, gọi đủ: Tì Lô Già Na, là báo thân hoặc Pháp Thân của Phật; Viên Đốn, chỉ cho giáo pháp viên mãn cùng tột. Từ ngữ này đặc biệt chỉ cho Tông Hoa Nghiêm, vì tông này chủ trương Kinh Hoa Nghiêm là giáo pháp viên mãn rốt ráo do Đức Phật Tì Lô Giá Na tuyên thuyết. 	
 	
Già Phạm Đạt Ma	
● Phạm: Bhagavat-dharma. Dịch ý: Tôn pháp.	
Vị tăng dịch kinh ở đời Đường, người miền Tây Ấn Độ sống vào thế kỉ thứ VII.Khoảng năm Vĩnh Huy, Hiển Khánh, ngài đến Trung hoa, dịch được kinh Thiên Thủ thiên nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni 1 quyển. Năm sinh năm mất không rõ. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.2; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.12]. 	
 	
Già Thuyên Biểu Thuyên	
Tức là Già Thuyên và Biểu Thuyên nói chung lại.	
● I.Già Thuyên Biểu Thuyên.	
Hai phương thức biểu đạt trong ngôn ngữ rất thông dụng trong các tông phái Phật Giáo. Già thuyên là từ mặt trái bày tỏ sự phủ định để bài trừ thuộc tính không đầy đủ của đối tượng mà giải thích rõ ràng ý nghĩa của sự vật. Biểu thuyên là từ mặt phải nói lên sự khẳng định, hiển bày thuộc tính tự thân của sự vật để giải thích rõ ý nghĩa của nó.	
Tông Kính Lục quyển 34 (Đại 48, 616 trung), nói: “Già là loại trừ chỗ sai, Biểu là làm sáng tỏ chỗ đúng. Lại nữa, Già là lựa bỏ chỗ dư, Biểu là chỉ thẳng ngay các đương thể. Như các kinh khi bàn về tính mầu nhiệm của chân như, thường nói: “Chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng nhơ, chẳng sạch, không nhân, không quả, vô tướng, vô vi, chẳng phàm, chẳng thánh, chẳng tính, chẳng tướng” v.v... đều là Già thuyên dứt tình tuyệt tưởng. Còn nếu nói: “Thấy biết chiếu soi, rực rỡ sáng ngời, mông mênh lặng lẽ” v.v... thì đều là Biểu thuyên. [X. Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần kí Q.2; Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự Q.3; Ứng Lí Đại Thừa Truyền Thông Yếu Tập Q.thượng].	
● II.Già Thuyên Biểu Thuyên. Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Già thuyên là phủ định, phủ nhận, bác bỏ luận thức của đối phương chủ trương; Biểu thuyên là khẳng định, công nhận, nêu ra sự thực để lập thành luận thức.
Nếu Tông là một mệnh đề phủ định thì đó là luận pháp Già thuyên. Như: Tông: Thảo mộc không phải là loài có cảm giác.	
Nhân: Vì không phải là loài động vật. Dụ: Như ngói, gạch v.v...	
Nếu Tông là một mệnh đề khẳng định thì đó là luận pháp Biểu thuyên như: Tông: Âm thanh là vô thường.	
Nhân: Vì do sự tác động mà có ra. Dụ: Như cái bình, cái chén v.v... [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích (Trần Đại tề)].	
 	
Già Tình Biểu Đức	
● Từ gọi chung Già tình và Biểu đức. Nhờ ngăn ngừa được những hiểu biết sai lầm một cách tiêu cực mà được chân trí, gọi là Già tình, cũng gọi Già tình môn; trái lại, trực tiếp biểu hiện công đức của chân như, tức là trực tiếp hiển bày thực tướng, trạng thái v.v... của chân như một cách tích cực mà được chân trí, thì gọi là Biểu đức, cũng gọi Biểu đức môn.	
Ngoài ra, trong 16 huyền môn mà Mật Giáo dùng để giải thích kinh điển và tự tướng, thì Già tình và Biểu đức thuộc hai môn đầu tiên; và Mật Tông cho rằng tất cả Hiển Giáo là Già tình môn, còn Mật Giáo là Biểu đức môn. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.7; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chỉ Quán].	
 	
Già Tội	
● Đối lại với “Tính tội”.	
Vi phạm Già giới gọi là Già tội (tội nhẹ). Luận Du Già Sư Địa quyển 99 (Đại 30, 869 hạ), nói: “Thế nào là Già tội? Nghĩa là vì thấy hình tướng của người kia không đúng pháp, hoặc vì khiến chúng sinh trọng chính pháp, hoặc vì thấy những việc làm thuận theo Pháp Tính tội hiện hành, hoặc vì tùy thuận để giữ gìn tâm người khác v.v... nên Đức Phật mới chế giới để ngăn cấm, gọi là Già tội”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.13; Luận Thuận Chính Lí Q.38; Đại Nhật Kinh Sớ Q.9]. (xt. Tính Già Nhị Tội, Già Giới).	
 	
Già Tra Ca Điểu	
● Già tra ca, Phạm: Càỉaka.	
Tên khoa học: Cucculus melanoleucus. Dịch ý: Sa yến.	
Chim cuốc. Loài chim này chỉ ngửa mỏ uống nước mưa khi trời mưa chứ không uống nước thường nên luôn bị khổ não vì đói khát. [X. Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.16; Chỉ Quất Dịch Thổ Tập Q.11]. 	
 	
Già Văn Đồ	
● Phạm: Càmuịđà.	
Cũng gọi Tả Muộn Noa, Giả Môn Noa, Già Muộn Noa, Tật Đố Nữ, Nộ Thần. Quyến thuộc của Diệm Ma Thiên trong Mật Giáo, đứng đầu Thất Mẫu Thiên, được bày ở phía tây của Viện Kim Cương Bộ ngoài trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới.	
Hình tượng của vị thần này là mình người (mầu đỏ), đầu lợn (mầu đen), không mặc áo, đội mũ báu, tay phải ngửa cầm bát, tay trái nắm lại để trên đầu gối trái, mặt xoay về phía trái.Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao quyển 5	
 	
Già Văn Đô	
● Già Văn Đồ nói: “Già văn đồ thuộc loài Dạ Xoa, hay dùng chú thuật hại người, đời cũng có kẻ thực hành pháp này”.	
Phẩm Đà La Ni trong Kinh Pháp Hoa cho rằng Cát Già tức là Già Văn Đồ, nhưng tên Phạm của Cát già là Kftyàchứ không phải Càmuịđà, cho nên Cát Già và Già Văn Đồ có là một hay không thì điều đó không được rõ. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.6, Q.10, Q.14; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.7].	
 	
Giá Cá	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Nghĩa là Cái ấy, Cái này, Cái đó. 	
● I.Giá Cá.Chỉ định đại danh từ.	
Lâm Tế Lục Thướng Đường (Đại 47, 496 trung), ghi: “Sư nói: ‘Vị tăng ấy không thể bàn luận được’.”	
● II.Giá Cá.Tiếng nhấn mạnh, chỉ cho bản thân chứ không phải vật khác.	
Lâm Tế Lục Thị Chúng (Đại 47, 497 trung), ghi: “Rõ ràng ngay trước mắt, cái ấy biết nói pháp nghe pháp, chứ chẳng phải cái sáng láng trơ trọi một mình”.
● III.Giá Cá.Đại danh từ chỉ cho tự tính. Như: Na cá, Y, Bản lai diện mục, Vô vị chân nhân, Tự kỉ, Gia tặc v.v... đều là những tiếng được dùng để gọi Tự tính.
IV. Giá Cá.đại danh từ được dùng trong trường hợp đặc biệt.	
Thiền Uyển Mông Cầu quyển hạ (Vạn Tục 148, 133 hạ) chép: “Ni hỏi: - Ý kín kín là thế nào? Châu lấy tay gõ.	
Ni hỏi: - Hòa Thượng vẫn còn cái đó à? Châu nói: - Chính người còn có cái ấy!” “Cái đó” trong câu “Hòa Thượng vẫn còn cái đó à” là đại danh từ chỉ cho “tập khí” hoặc “sắc tâm”; còn “cái ấy” trong câu “Chính người còn có cái ấy” là đại danh từ chỉ cho “tâm phân biệt”, “tình thức phân biệt”. [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.4]. 	
 	
Giả..	
Đối lại với “Chân, Thực”.	
Không có thực thể, chỉ có tên suông, gọi là Giả Danh hữu; tâm bên trong, tướng bên ngoài không ăn khớp với nhau, gọi là Giả hạnh; pháp môn phương tiện quyển giả (tạm thời), gọi là Giả Môn; tiến vào thế giới mê vọng của phàm phu, gọi là Nhập giả; ra khỏi thế giới mê vọng, gọi là Xuất giả. Đối với các pháp trong hiện tượng giới, còn có Nhị giả, Tam giả, Tứ giả khác nhau.	
● I.Nhị giả.	
Theo Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 1 phần đầu của ngài Khuy Cơ và Tông Kính Lục quyển 67 của ngài Diên Thọ, thì Nhị giả là:	
1.Vô Thể Tùy Tình Giả: Các pháp vốn không có thực thể, nhưng vì mê lầm mà phàm phu chấp là có thực thể.	
2.Hữu Thể Thi Thiết Giả: Tất cả các pháp hiện tượng đều do nhân duyên hòa hợp mà sinh nên là có giả, chứ hoàn toàn không có thể thật. Danh từ có giả này là chính do bậc Thánh đã chứng ngộ được thực tướng của các pháp (chân lí) mà giả đặt ra. 	
● II.Tam Giả.	
A. Cứ theo Phẩm Tam Giả trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 2, thì các pháp tuy không có tự tính, nhưng vì phá vọng chấp của phàm phu, nên tạm đặt ra ba giả: Thụ Giả, Pháp Giả và Danh Giả. Ba giả này cũng gọi là Tam Ba La Nhiếp Đề (Phạm: Prajĩapti), Tam nhiếp đề, Tam giả thi thiết.	
Trong Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1, ngài Tuệ Viễn đời Tấn đã căn cứ vào Luận Đại Trí Độ quyển 41 mà giải thích như sau:	
1.Thụ Giả: Một vật do nhiều nhân duyên hòa hợp mà tạo thành nên vật ấy không có thực thể.	
2.Pháp Giả: Các pháp cũng do nhân duyên sinh, không có tự tính, không có thực thể.
3.Danh Giả: Muôn vật đều “Không”, chẳng có tự tính, nên chỉ là tên suông, không có thực thể.	
Ngài Trí Khải giải thích phần “Tam Không quán môn” trong Phẩm Tựa của Kinh Nhân Vương quyển thượng là Tam giả: Tức pháp giả là sắc ấm; Thụ giả là thụ, tưởng, hành, thức; Danh giả tức là Thụ và Pháp đều là tên giả.	
B. Phẩm Giả Danh Tướng trong Luận Thành Thực liệt kê Tam Giả:	
1.Nhân Thành Giả: Tất cả các pháp hữu vi đều do nhân duyên tạo thành, nên là giả.	
2.Tương Tục Giả: Tất cả pháp hữu vi niệm trước niệm sau nối nhau tồn tại không dứt, sự nối tiếp ấy không có thực thể, sinh diệt trong mỗi sát na, cho nên là giả.
3.Tương Đãi Giả: Tất cả các pháp đều có đối đãi, như lớn nhỏ, dài ngắn đối nhau, không có tiêu chuẩn nhất định, nên gọi là giả.	
Ba giả trên đây đều như mộng như huyễn nên gọi là “Tam giả hư phù”. Ma Ha Chỉ Quán quyển 5 phần dưới cho đây là sự thấy biết của Tạng Giáo và Thông Giáo.	
C. Cứ theo Luận Thành Duy Thức quyển 8, thì pháp Y Tha Khởi Tính có chia ra Giả và	
Thực. Phần giả có ba loại là: Tụ Tập Giả, Tương Tục Giả và Phần Vị Giả. Ba giả này đại khái cũng đồng nghĩa với ba giả của Luận Thành Thực.	
D. Luận Thập Bát Không nêu ra ba giả: Phân Biệt Giả, Y Tha Giả, và Chân Thực Giả. Thuyết này được căn cứ vào “Tam Vô Tính” mà lập ra.	
● III.Tứ Giả.	
A. Trong Câu Xá Luận Kí (Quang Kí) quyển 29, ngài Phổ Quang dẫn Luận Thành Thực nêu ra bốn giả: Nhân Sinh Giả, Duyên Thành Giả, Tương Tục Giả và Tương Đãi Giả. Thực ra thì bốn giả này đồng nghĩa với ba giả, chỉ khác nhau ở chỗ Nhân Thành Giả được chia làm hai là: Nhân Sinh Giả và Duyên Thành Giả. Nhân Sinh Giả tương đương với Pháp giả, Duyên Thành Giả tương đương với Thụ giả trong ba giả.	
B. Trong Tam Luận Huyền Nghĩa và Đại Thừa Huyền Luận quyển 5, ngài Cát Tạng căn cứ vào thuyết Tứ tất đàn trong Luận Đại Trí Độ quyển 1 và kế thừa chủ trương của ngài Tăng Lãng đời Lương thuộc Nam Triều mà lập ra thuyết Tứ giả: Nhân Duyên giả, Tùy duyên giả, Đối duyên giả và Tựu duyên giả. Chữ “Giả” trong thuyết này có ý nghĩa nói rõ về việc tạm thời bày đặt ra các pháp môn phương tiện, cũng tức là chỉ cho pháp môn tùy theo cơ duyên mà có sự khác nhau. Bốn giả này có thể lần lượt phối hợp với bốn Tất Đàn: Đệ Nhất Nghĩa Tất Đàn, Vị Nhân Tất Đàn, Đối Trị Tất Đàn và Thế Giới Tất Đàn.	
 	
Giả Bạ	
● Cũng gọi Thỉnh Giả.	
Cuốn sổ ghi chép tên của các vị tăng xin phép đi ra ngoài tùng lâm làm việc Phật hoặc về quê thăm cha mẹ. Mục Duy Na trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 4 (Đại 48, 1132 trung), nói: “Hoặc có duyên sự phải tạm thời rời khỏi tùng lâm, thì vị Duy Na phải đem Giới Lạp bạ, Giả bạ v.v... đến giao cho Tri Khách giữ”. 	
 	
Giả Danh	
● Phạm: Prajĩapti.Pàli: Paĩĩatti.Gọi tắt: Giả.	
Danh từ được tạm đặt ra để gọi các pháp do nhân duyên hòa hợp mà có.	
Phẩm Diệt Tận Định trong Luận Thành Thực quyển 13 chia Giả Danh làm 2 thứ:
1.Nhân hòa hợp giả danh: Như thân người do nhân duyên 5 uẩn hòa hợp mà có.
2.Pháp giả danh: Các pháp từ nhiều duyên mà sinh, không có tính nhất định, chỉ có tên suông.	
Đại Thừa tuy có sâu, cạn khác nhau, nhưng tư tưởng nhân và pháp đều là giả danh thì như nhau. Phái Trung Quán cho rằng, đứng về phương diện tục đế mà nói, thì các pháp duyên sinh tuy là có giả, nhưng, đứng về mặt chân đế mà bàn, thì các pháp đều là không. Còn phái Du Già chủ trương, nếu y cứ vào nghĩa tụ tập, thì các pháp được tập thành đều có tính tụ tập, tương tục, phần vị, cho nên gọi là giả có; còn các pháp tập thành như tâm, tâm sở, sắc v.v... do nhân duyên sinh, thì là thật có, dựa vào pháp thật có này mà nói là giả có, bởi thế, Tính Y Tha Khởi gồm chung cho cả giả và thật.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1 (Đại 44, 477 hạ) giải thích Giả Danh có 4 nghĩa:	
1.Các pháp không có tên, giả đặt tên cho, nên gọi là giả danh. Như người nghèo hèn, giả gọi là giàu sang.	
2.Nhờ những vật khác mà có tên, nên gọi là giả danh. Như nhờ các uẩn mà có tên chúng sinh, nhờ rường cột mà có tên ngôi nhà, nhờ dài mà có tên ngắn, nhờ lớn mà có tên nhỏ (...) v.v...	
3.Tên giả gọi là Giả Danh, các pháp thế tục đều không có tính cố định, nhờ những cái khác mà có, rồi đặt cho cái tên giả, nên gọi Giả Danh. 	
4.Các pháp mượn tên gọi mà có nên gọi là Giả Danh. Nghĩa này thế nào? Bỏ tên đi mà bàn pháp, thì pháp như huyễn hóa, chẳng phải có, chẳng phải không, cũng chẳng phải chẳng có, cũng chẳng phải chẳng không, không có tướng nhất định nào để tự phân biệt, dùng tên gọi pháp, pháp theo tên mà chuyển, do đó mới có các pháp sai biệt. Các pháp nhờ tên mà có nên gọi là Giả Danh”. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.2; Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.1, Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.41; Phẩm Lập Giả Danh trong Luận Thành Thực Q.11; Luận Thành Duy Thức Q.8; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.9 phần đầu]. (xt. Giả). 	
 	
Giả Danh Bồ Tát	
● Cũng gọi Danh tự Bồ Tát, Tín tưởng Bồ Tát.	
Chỉ cho hàng Bồ Tát ở giai vị Thập Tín trong 52 giai vị của Bồ Tát Đại Thừa.
Bồ Tát ở giai vị này mới chỉ có tên là Bồ Tát chứ chưa đủ thực chất, cho nên gọi là Giả Danh Bồ Tát. [X. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.hạ]. (xt. Thập Tín).	
 	
Giả Danh Hữu	
● Gọi tắt: Giả hữu.	
Các pháp tồn tại đều do nhân duyên tập hợp mà có. Một trong 3 loại hữu.	
Như thân người do bốn đại, năm uẩn hòa hợp mà thành, không có tự thể, chỉ có tên giả, cho nên gọi là Giả Danh hữu. [X. Luận Đại Trí Độ Q.12; Ma Ha Chỉ Quán Q.5 phần dưới; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.13]. (xt. Tam Chủng Hữu, Hữu Vô, Giả Danh).	
 	
Giả Danh Không 	
● Cũng gọi Nhân Không, Ngã Không. Đối lại với Pháp Không.	
Quán xét chúng sinh là giả danh và quán xét nhân, ngã không thực có.	
Cứ theo Phẩm Diệt Pháp Tâm trong Luận Thành Thực quyển 12, thì chúng sinh tan rã hư nát, ấy là Giả Danh Không; các sắc tướng vô thường hoại diệt, ấy là Pháp không. Ngoài ra, còn có 2 thứ quán tưởng:	
1.Không Quán: Tức là quán xét không thấy có chúng sinh giả danh, như thấy trong năm uẩn không có tướng người (nhân không), giống như thấy trong bình không có nước.	
2.Vô Ngã Quán: Quán xét pháp không, đệ nhất nghĩa không. (xt. Nhân Pháp Nhị Không, Ngã Không Pháp Hữu, Giả Danh). 	
 	
Giả Danh Kinh	
● Kinh điển Hán Văn dịch ra tiếng Nhật được viết thuần bằng chữ Giả Danh (tức là Phiến Giả Danh, Bình Giả Danh, mẫu tự Nhật Bản được mượn từ chữ Hán) hoặc chữ Giả Danh xen lẫn với chữ Hán.	
Trong những kinh được viết chép bằng loại chữ này có bộ Kinh Pháp Hoa 8 quyển được cất giữ ở chùa Tông A, làng Gia Phú thị trấn Túc Lợi, huyện Bản Mộc, Nhật Bản là có tiếng hơn cả. [X. Hà Hải Sao Q.12].	
 	
Giả Danh Nhân	
● Cũng gọi Giả Giả, Giả Nhân.	
Chỉ cho thân người do năm uẩn hòa hợp mà thành, chỉ có tên giả chứ không có thể thật, chia làm hai loại:	
1.Giả Danh Nhân ở Uế Độ (đất nước nhơ nhớp): Tức là người ở thế giới Sa Bà, do năm uẩn hữu lậu nhiễm ô hòa hợp mà thành.	
2.Giả Danh Nhân ở Tịnh Độ (đất nước trong sạch): Tức là các vị Bồ Tát ở Tịnh Độ, do năm uẩn vô lậu thanh tịnh vi diệu hòa hợp mà thành. Nếu so sánh giữa Bồ Tát ở Tịnh Độ và người ta ở Uế Độ, thì tuy thân thể có nhiễm tịnh khác nhau, nhưng cũng đều do năm uẩn hòa hợp nên gọi là Giả Danh nhân. Giả Danh nhân ở Uế Độ và Giả Danh nhân ở Tịnh Độ có nghĩa “Bất nhất bất dị” (Không phải là một mà cũng không phải khác nhau); người tu hành lúc lâm chung sinh về Tịnh Độ, lìa bỏ thân người giả danh ở Uế Độ, hóa sinh trong hoa sen thành người giả danh ở Tịnh Độ. Trong quá trình ấy, người ở Uế Độ lúc lâm chung là lấy niệm trước làm nhân, mà khi thành người ở Tịnh Độ thì lấy niệm sau làm quả, cho nên nhân quả niệm trước niệm sau nối nhau không gián đoạn. Nếu nói theo sự khác nhau giữa xả, thụ, nhân, quả thì là “bất nhất” (chẳng phải một); còn nói theo nghĩa nhân quả nối nhau không gián đoạn thì là “bất dị” (chẳng phải khác). Ngoài ra, cứ theo Luận Thích Ma Ha Diễn quyển 4, 6, 9, đối với người đã thân chứng ở Địa thượng thì gọi người còn ở giai vị Địa Tiền là Giả giả; đối với người đã thực chứng quả Phật mà gọi người còn tu hành ở Nhân Vị (giai vị tu nhân) là Giả Giả. Nhưng, nói theo nghĩa rộng, thì không phân biệt địa tiền, địa thượng, nhân quả, mà chỉ gọi chung người là Giả nhân (giả danh nhân). [X. Phẩm Quán Nghiệp trong Trung Luận Q.3; Luận Đại Trí Độ Q.12; Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng].	
 	
Giả Danh Tông	
● Tông phái chủ trương các pháp chỉ có tên giả chứ không có thể thật. Tức là Kinh Bộ và Tông Thành Thực của Tiểu Thừa. Là một trong bốn tông theo phán giáo của ngài Đại diễn đời Bắc Tề, một trong năm tông theo phán giáo của pháp sư Tự Quĩ ở chùa Hộ thân đời Bắc Tề, một trong sáu tông theo phán giáo của pháp sư An Lẫm ở chùa Kì Xà đời Trần thuộc Nam Triều. (xt. Ngũ Tông, Tứ Tông, Kì Xà Lục Tông). 
 	
Giả Hòa Hợp	
● Gọi tắt: Giả hợp.	
Nhờ các nhân duyên tụ tập lại mà thành một vật, khi nhân duyên li tán thì vật ấy không tồn tại nữa. Vì không có tự tính, chẳng phải thật có, nên gọi là Giả hòa hợp.	
 	
Giả Hợp Chi Thân	
● Thân người ta do nhiều nhân duyên giả hòa hợp mà thành.	
Luận Nguyên nhân (Đại 45, 709 trung), nói: “Thân này chỉ là hình tướng do các duyên giả hòa hợp mà thành, vốn không có ngã, nhân”. (xt. Giả Danh Nhân). 		
Giả Hữu	
● Cũng gọi Tục Hữu, Giả Danh Hữu, đối lại với Thực Hữu.	
Nghĩa là các pháp đều nương vào nhân duyên hòa hợp mà tồn tại, chứ không có thật, giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, tuy hiện hữu, nhưng là giả, nên gọi là Giả Hữu. [X. Luận Thành Duy Thức Q.1; Tam Luận Huyền Nghĩa Q.1].	
 	
Giả Kê Thanh Vận	
● Bắt chước tiếng gà gáy để lừa người.Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Điển tích lấy từ truyện Mạnh Thường Quân trong Sử Kí.	
Một lần, vào lúc nửa đêm, Mạnh Thường Quân muốn qua cửa ải Hàm cốc, có một thực khách tên là Phùng Hoan giúp ông bằng cách bắt chước tiếng gà gáy, lính canh phòng tưởng trời đã sáng nên mở cửa ải, Mạnh Thường Quân thản nhiên đi qua, nhờ thế mà ông đã thoát hiểm, vì bọn quân Tần đang đuổi theo để giết ông.	
Thung Dung Lục (Đại 48, 239 hạ), nói: “Bắt chước tiếng gà khó lừa ta, sao không qua ải khi còn tối”.	
 	
Giả Môn	
● Đối lại với Chân Môn.	
Giáo Nghĩa của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản.	
Nghĩa là không thực hành pháp môn niệm Phật mà tự lực tu các công đức để cầu vãng sinh, thì gọi là Giả Môn (pháp môn phương tiện tạm thời được đặt ra chứ không phải là chân thực).	
Điều thứ 19 trong 48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà nói rằng, người cầu sinh về Tịnh Độ Cực Lạc, ngoài việc niệm Phật ra, còn tu các công hạnh, các điều thiện khác, thì lúc lâm chung được Đức Phật đến tiếp đón. Bởi vì, Giả Môn bắt nguồn từ pháp Định Tán Yếu Môn trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, cũng tức là dùng Định Tán Yếu Môn làm phương tiện để vào Hoằng Nguyện Niệm Phật Yếu Môn, cho nên căn cứ vào điều nguyện thứ 19 mà tạm thời đặt ra phương tiện giả môn.	
Trong tác phẩm Giáo Hành Tín Chứng của mình, Tổ Sư của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản là ngài Thân Loan cho rằng: Bản Nguyện của Đức Phật A Di Đà có thể chia làm hai: Chân thực và Phương tiện. Tức nguyện thứ 18 là bản nguyện chân thực, còn các nguyện thứ 19, 20 là bản nguyện phương tiện. Bản Nguyện phương tiện cũng có thể chia làm hai: Nguyện 19 là Phương Tiện Giả Môn, nguyện 20 là Phương Tiện Chân Môn. Quá trình tu hành lí tưởng nhất của người niệm Phật cầu vãng sinh là ra khỏi Giả Môn mà vào Chân Môn, rồi lại từ Chân Môn đi ra để cuối cùng trở về Chân thực hoằng nguyện.	
Giáo Hành Tín Chứng quyển 6 (Đại 83, 632 hạ), nói: “Vĩnh viễn ra khỏi Giả Môn của muôn công hạnh, muôn điều thiện, và mãi mãi không sinh về rừng Song thụ”. 	
Cũng sách trên (Đại 83, 629 hạ), nói: “Tiệm Giáo, Định tán, Tam phúc, Tam bối, Cửu Phẩm... đều là Tự lực giả môn”.	
 	
Giả Ngã	
● Cũng gọi Tục ngã, đối lại với Chân ngã.	
Trong thân do 5 uẩn giả hòa hợp mà thành, không có ngã chân thực.	
Theo Luận Đại Trí Độ quyển 1, thì có ba Giả ngã căn bản:	
1.Tà Kiến: Phàm phu chưa trừ được ngã kiến, nên vọng chấp có ngã chân thực
2.Mạn: Bậc Thánh Hữu Học tuy đã trừ ngã kiến nhưng vẫn còn ngã mạn.	
3.Danh tự: Phật và các bậc Thánh Vô Học tuy đã trừ ngã kiến, ngã mạn, hoàn toàn không còn Ngã chấp, nhưng vì thuận theo phong tục thế gian mà nói “Ngã”. Như các câu: “Như thị ngã văn”, “Thiết ngã đắc Phật” v.v... trong các kinh Phật đều là loại Giả ngã danh tự này.	
Phật Giáo Đại Thừa tuy bác bỏ quan điểm của Tiểu Thừa, ngoại đạo, phàm phu chấp trước Giả ngã là thực thể, nhưng không loại trừ cái Giả ngã danh tự này. (xt. Ngã).	
 	
Giả Quán	
● I.Giả Quán.	
Đối lại với Không Quán, Trung Quán. Quán Chiếu các pháp nương vào giả danh mà tồn tại.(xt. Nhất Tâm Tam Quán). 	
● II.Giả Quán.	
Đối lại với Chân quán. Quán Chiếu các pháp theo phương tiện tạm thời đặt ra chớ không theo sự thực. Như các pháp quán tưởng mặt trời, quán tưởng nước, quán tưởng hình tượng được nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ.	
 	
Giả Thời Quốc	
● Giả thời, Phạm: Chaj.	
Hán dịch: Giả Chi, Thác Chi, Giả Thiệt. Cũng gọi Đại Thạch, Thạch Quốc.	
Tên một nước xưa ở Tây Vực.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 1, thì phía tây nước này giáp với sông Diệp hà. Nay là Tashkend, thủ đô của nước Cộng hòa Uzbekistan thuộc vùng Trung Á. 	
 	
Giả Thực	
● Cũng gọi Hư Giả Chân Thực. Danh từ gọi chung Giả và Thực.	
Cứ theo Luận Thành Duy Thức quyển 8, thì Tính Y Tha Khởi có Thực và Giả. Giả có ba đặc tính là tụ tập, tương tục và phần vị, nên gọi là Giả hữu. Còn Thực thì như tâm, tâm sở, sắc v.v... từ nhân duyên mà sinh ra, nên gọi là Thực Hữu. Nói về mối quan hệ giữa Thực và Giả thì nếu không có Thực pháp thì cũng không có Giả pháp, bởi vì Giả là nương vào Thực mà đặt ra. [X. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Q.4]. 	
 	
Giả Thực Nhị Pháp	
● Giả pháp và Thực pháp.	
Thực pháp là pháp có thực thể, còn Giả pháp là pháp không có thực thể, chỉ nhờ vào sự tụ tập, tương tục của Thực pháp mà tạm thời tồn tại.Như năm uẩn là Thực pháp, loài hữu tình là Giả pháp do sự hòa hợp của năm uẩn mà được hình thành.
Về pháp Giả và pháp Thực các bộ phái có những quan điểm khác nhau. Theo Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương thì những quan điểm bất đồng ấy như sau:	
I.Về phía Tiểu Thừa:	
1.Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương, thân người do 5 uẩn hòa hợp là giả, còn 75 pháp do 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới mà thành là thực.	
2.Đại Chúng Bộ cho rằng pháp vô vi và pháp hữu vi ở đời hiện tại là thực, còn pháp đời quá khứ, vị lai là giả.	
3.Thuyết Giả Bộ chủ trương, trong pháp hiện tại, 5 uẩn tuy là thực, nhưng 12 xứ, 18 giới thì là có giả.	
4.Thuyết Xuất Thế Bộ cho rằng, nhân quả tục đế hữu lậu (Khổ Đế, Tập Đế) là giả, còn nhân quả chân đế vô lậu (Diệt Đế, Đạo Đế) là thực.	
5.Nhất Thuyết Bộ chủ trương, các pháp chỉ có tên suông chứ không có thực thể.
6.Tông thành thực thì cho rằng, chẳng những thân người do năm uẩn hòa hợp là giả, mà chính ngay năm uẩn cũng là giả. 	
II.Về phía Đại Thừa:	
Luận Thành Duy Thức quyển 8 căn cứ vào ba tính mà định là giả hay thực. Như tính Biến Kế Sở Chấp được an lập trên hư vọng, nên có thể nói nó là giả, hoặc chẳng phải giả chẳng phải thực, vì nó không có thể tướng. Tính Y Tha Khởi có thực, có giả, vì đủ các tính tụ tập, tương tục, phân vị, cho nên là giả, tâm, tâm sở, sắc, nương vào duyên (chủng tử) mà sinh, cho nên gọi là thực. Nếu không có pháp thực thì cũng không có pháp giả, vì giả nương vào nhân thực mà thiết lập; do đó mà biết chỉ có tính Viên Thành Thực là thật có, vì nó không nương vào các duyên khác mà thiết lập. Phẩm Tứ Đế trong Trung Luận quyển 4 thì ghi: “Pháp do nhân duyên sinh, ta nói pháp ấy tức là “không”; các duyên đầy đủ hòa hợp mà vật sinh, vật ấy thuộc nhiều nhân duyên, cho nên không có tự tính; không có tự tính, cho nên là “không”, ngay cái “không” ấy cũng là “không”, chỉ vì dắt dẫn chúng sinh, cho nên lập giả danh”.	
Lại nữa, những quan điểm bất đồng về Giả, Thực đã đưa đến kết quả phân chia làm hai trào lưu tư tưởng lớn, đó là: Hữu Tông và Không Tông. [X. Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.32; Luận Đại Thừa Chưởng Trân Q.thượng; Phẩm Diệt Pháp Tâm trong Luận Thành Thực Q.12]. 	
 	
Giả Vấn	
● Mượn một vật gì đó để đặt thành câu hỏi, thông qua câu hỏi ấy mà đạt đến thể chân thực. Là câu hỏi thứ 14 trong sách “Phần Dương Thập Bát Vấn” của Thiền Sư Thiện Chiêu (947-1024) đời Tống.	
Nhân Thiên Nhãn Mục quyển 2 (Đại 48, 308 thượng), chép: “Có người hỏi sư Kính Sơn: “Cái này là cái trong Phật Điện, còn cái kia là Phật chăng?” Sư đáp: “Cái này là cái trong Phật Điện”. [X. Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu Q.thượng]. 	

Giả Vô	
● Cũng gọi Chân Vô.	
Chân Đế Trung Đạo xa lìa “có” và “không”.	
Cứ theo Tam Luận Huyền Nghĩa quyển 1, thì Giả vô không thể quyết định là không, cũng không thể quyết định là có, xa lìa hai bên, nên được coi là chính trung. (xt. Trung Đạo). 	
 	
Giác	
● I.Giác. 	
Phạm, Pàli: Bodhi.Dịch âm: Bồ Đề. Dịch cũ là Đạo, dịch mới là Giác.	
Là trí tuệ chứng ngộ diệu lí Niết Bàn. Để phân biệt “pháp” và “người” nên	
Bodhi được dịch là Giác, còn Buddha được là Giác giả. [X. Bát Nhã Tâm Kinh U Tán Q.hạ; Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành Q.bính; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng]. (xt. Bồ Đề).	
● II.Giác.	
Phạm: Buddha.	
Dịch âm: Phật, Phật Đà. Cũng gọi Giác Giả.	
Cứ theo Quán Kinh nghĩa sớ quyển đầu của ngài Tuệ Viễn, thì Giác có hai nghĩa.	
1.Giác sát (tỉnh xét), nói về Phiền Não Chướng: Phiền não trói buộc, luôn tỉnh táo, quán xét không để cho chúng làm hại.	
2.Giác ngộ (tỉnh biết), nói về Sở Tri Chướng: Khi trí tuệ phát sáng thì phá tan bóng tối vô minh, như vừa thức tỉnh sau cơn ngủ mê.	
Phàm phu hoàn toàn không có giác, hàng Nhị Thừa Thanh Văn, Duyên Giác chỉ có tự giác, Bồ Tát tuy có thể tự giác, giác tha, nhưng giác hạnh chưa tròn đủ, chỉ có Phật là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn mà thôi.[X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.18 (bản Bắc)]. (xt. Phật).	
● III.Giác.	
Đối lại với Bất Giác. Tuệ giác sáng láng.	
Cứ theo Luận Đại Thừa Khởi Tín, thì thức A Lại Da (bản thể của vạn hữu) có hai nghĩa: Giác và Bất Giác, Giác lại có bản giác và Thủy Giác khác nhau. Trong đó, bản thể của vạn hữu vốn là giác thể thanh tịnh (bản giác), nhưng từ vô thủy đến nay bị vô minh vọng niệm che lấp, nên gọi là Bất Giác. Nếu nương theo quán trí tu hành, có thể thấu suốt nguồn tâm, thì gọi là Thủy Giác. Lại căn cứ vào trình độ mà Thủy Giác được chia làm 4 giai đoạn:	
1.Cứu Cánh Giác: Sự giác ngộ vô thượng của Phật Địa. 	
2.Tùy Phần Giác: Sự giác ngộ của Bồ Tát từ Sơ Địa đến Cửu Địa, vì chưa được hoàn toàn rốt ráo.	
3.Tương Tự Giác: Sự giác ngộ của các Bồ Tát giai vị Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng và hàng Nhị Thừa.	
4.Bất Giác: Hàng phàm phu từ Thập Tín trở xuống đã biết lí của nghiệp quả, như biết nghiệp ác chắc chắn sẽ mang lại quả khổ, tuy không tạo nghiệp ác, nhưng vẫn chưa phát khởi trí tuệ đoạn hoặc. (xt. Bản Giác, Thủy Giác).	
● IV. Giác.	
Phạm: Vitarka. Dịch mới là Tầm.	
Tên của tâm sở, là tác dụng tinh thần tìm tòi tính toán, cũng tức là suy xét sự lí. Tâm Sở này chỉ có ở cõi Dục và Sơ Thiền Cõi Sắc. Vì tính chất thiện, ác của nó, nên trong các kinh luận nó được chia làm Thiện Giác và Ác Giác. Như: Ác Giác: Dục giác (tham giác), Sân giác (khuể giác), Hại giác (não giác) gọi là Tam Ác Giác, hoặc Tam Bất Thiện Giác.	
Nếu lại thêm Thân Lí Giác, Quốc Độ Giác, Bất Tử Giác, Tộc Tính Giác (lợi tha giác), Khinh Tha Giác (khinh vũ giác), thì thành ra tám ác giác.	
Thiện Giác: Li Dục Giác (viễn li giác, xuất li giác, xuất giác), Vô Sân Giác (vô khuể giác), Vô Hại Giác (vô não giác) v.v... gọi là Tam Thiện Giác.	
Ngoài ra, tám điều giác ngộ của bậc đại nhân là: Thiểu Dục Giác, Tri Túc Giác, Viễn Li Giác, Tinh Tiến Giác, Chính Niệm Giác, Chính Định Giác, Chính Tuệ Giác và Bất Hí Luận Giác... đều thuộc về Thiện Giác. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.23 (bản Bắc); Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.4; Luận Thành Thực Q.14; Câu Xá Thích Luận Q.3]. (xt. Tầm). 	
● V. Giác.	
Tên gọi chung của tâm và tâm sở. Đây là cái biết của tâm, tâm sở khi duyên theo cảnh (đối tượng).	
Luận Thành Duy Thức quyển 2 (Đại 31, 6 hạ), nói: “Nếu giữ lấy giác kia, cũng không duyên theo nó, thì tâm và tâm sở là năng thủ; còn nếu duyên theo cái giác ấy, thì các tâm và tâm sở là Y Tha Khởi”. [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2 phần cuối].	
 	
Giác Chi	
● Phạm: Saôbodhyaíga. Pàli: Saôbojjaíga.	
Cũng gọi Giác Phần, Bồ Đề Phần.	
Giác là giác ngộ, khai ngộ; Chi là thành phần, yếu tố. Giác chi là những yếu tố cấu thành nội dung của đạo pháp tu hành. Nói theo nghĩa rộng, Giác chi chỉ cho 37 Phẩm Trợ Đạo gồm: 4 niệm xứ, 4 chính cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi và 8 Thánh Đạo; vì 37 pháp này đều thuận hướng tới Bồ Đề, cho nên gọi là Bồ Đề Phần Pháp. Trong Luận Đại Tì Bà Sa quyển 96, các nhà Phân Biệt Luận giả lại thêm 4 Thánh chủng nữa mà lập thành 41 Bồ Đề Phần Pháp. Còn nói theo nghĩa hẹp thì chỉ chỉ cho 7 Giác chi (7 Bồ Đề phần) mà thôi.Đó là:	
1.Niệm Giác Chi: Tâm sáng suốt ghi nhớ luôn.	
2.Trạch Pháp Giác Chi: Dùng trí tuệ nghiên cứu hoặc biện biệt để lựa chọn giáo pháp.	
3.Tinh Tiến Giác Chi: Gắng sức tu tập.	
4.Hỉ Giác Chi: Tâm hoan hỉ.	
5.Khinh An Giác Chi: Tâm nhẹ nhàng sảng khoái.	
6.Định Giác Chi: Tập trung tinh thần, tư tưởng.	
7.Xả Giác Chi: Giữ tâm thăng bằng không thiên lệch. [X. Luận Câu Xá Q.25; Luận Đại Trí Độ Q.19; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.9; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.trung phần dưới]. 	
 	
Giác Đạo 	
● I.Giác Đạo.	
Cũng gọi Giác lộ.	
Đồng nghĩa với Bồ Đề đạo.	
Con đường giác ngộ thành Phật.	
Phẩm Phật Quốc trong Kinh Duy Ma (Đại 14, 519 hạ), nói: “Lúc đầu, Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề dùng sức định hàng phục ma vương, được cam lộ diệt, giác đạo thành tựu”.	
● II.Giác Đạo.	
Danh từ gọi chung Thất Giác Chi và Bát Chính Đạo.	
 	
Giác Đạo Chi	
Chỉ cho Thất Giác Chi và Bát Chính Đạo. (xt. Thất Giác Chi, Bát Chính Đạo). 	
Giác Đức	
● I.Giác Đức.	
Tên một vị Tỉ Khưu trì giới trong thời Chính Pháp sau Đức Phật nhập diệt.	
Cứ theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 3, vị Tỉ Khưu ấy có rất đông đồ chúng, thường tuyên thuyết chín bộ kinh điển, cấm các Tỉ Khưu không được nuôi dưỡng các tôi tới, bò, dê và cất giữ các vật phi pháp v.v... [X. Niết Bàn Kinh Hội Sớ Q.1].	
● II.Giác Đức.	
Danh tăng người Tân La sống vào thế kỉ VI.Sư từng đến Trung Quốc học Phật. Năm Thái Thanh thứ 3 (549) đời Vũ Đế nhà Lương, sư cùng với sứ thần nhà Lương rước Xá Lợi Phật từ Trung Quốc về nước Tân La (nay là Triều Tiên).	 	

Giác Giả	
● Phạm: Buddha.	
Cũng gọi Giác, Tri Giả.	
Bậc Thánh đã trừ diệt hết mê vọng phân biệt, có Đại Từ Bi, Đại Trí tuệ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 20 phần cuối (Đại 44, 864 hạ), nói: “Đã tự mình giác ngộ, lại hay giác ngộ cho người, giác hạnh trọn đủ, cho nên gọi là Phật. Nói tự giác để phân biệt với phàm phu, nói giác tha để phân biệt với Nhị Thừa, nói giác hạnh trọn đủ để phân biệt với Bồ Tát”. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.12; Luận Đại Trí Độ Q.70; Luận Câu Xá Q.25].	
 	
Giác Hải	
● Chỉ cho cảnh giới giác ngộ.	
Tính giác rất sâu thẳm, vắng lặng như biển, nên gọi là Giác hải.	
Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm quyển 6 (Đại 19, 130 thượng), nói: “Tính biển giác lắng trong, tròn sáng, rất nhiệm mầu”.	
Giác hải cũng chỉ cho đạo Phật. Đạo Phật là đạo giác ngộ, giáo nghĩa đạo Phật sâu rộng như biển, cho nên gọi là Giác hải (biển giác ngộ).	
 	
Giác Hạnh	
Pháp hạnh tự giác, giác tha.	
Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn gọi là Phật. (xt. Giác Giả).	
● I.Giác Hoa.	
Danh hiệu của chư Phật ở thời quá khứ. Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 40 chép, thì ở kiếp Hoa Tích, chư Phật đều có hiệu là Giác Hoa.	
● II.Giác Hoa.	
Giác Tức là trí tuệ, trí tuệ khai phát như hoa nở rộ, cho nên gọi là Giác Hoa. Ví dụ cho Chân Giác.	
Kinh Trường A Hàm quyển 3 (Đại 1, 21 thượng) ghi: “Tôn giả A Nan bạch Đức Phật rằng: ‘Bạch Đức Thế Tôn! Thế nào là cúng dường?’. Đức Phật dạy: ‘Lãnh thụ giáo pháp mà có thể tu hành đúng như pháp thì hoa giác ngộ khai phát: Đó là cúng dường’.”	
 	
Giác Hùng	
● Cũng gọi Thế Hùng, Phạm Hùng. Danh từ tôn xưng Đức Phật.	
Nghĩa là trên con đường giác ngộ có uy lực mạnh mẽ như người anh hùng, nên gọi là Giác hùng.	
Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục quyển 5 (Đại 47, 698 trung), nói: “Đông tây tung hoành, phải để võng tượng gặp võng tượng, bậc giác hùng đối diện giác hùng”.	 	
Giác Kiếm	
● Thanh gươm giác ngộ.	
Sức mạnh của trí giác ngộ như lưỡi gươm sắc bén, có thể chặt đứt lưới tà chấp, vọng kiến.	
Ngoài ra, những ví dụ tương tự như hình dung quả đức diệu giác của Phật cao như núi, thì gọi là Giác sơn, tính giác viên dung, xoay chuyển không ngừng, giống như bánh xe, thì gọi là Giác luân.	
 	
Giác Kiên	
● Sự bền vững của cái biết. Tức chỉ cho quả diệu giác của Biệt Giáo. Là một trong sáu Kiên Pháp.	
Hành Giả tu đến giai vị này thì biết rõ tất cả pháp đều là trung đạo, cái biết ấy bền vững, không gì phá hủy được. [X. Tam Tạng Pháp Số Q.26]. (xt. Lục Kiên Pháp).	
 	
Giác Liễu	
● Biết rõ suốt sự lí. Tức chỉ sự chứng ngộ chân lí đạo Phật.	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 5 (Đại 19, 127 hạ), nói: “Bấy giờ tôi quán thế giới an lập, quán thế giới động, quán thân động, bất động (...) các động không hai, bình đẳng không sai khác. Lúc đó tôi biết rõ (giác liễu) các tính động ấy, chẳng từ đâu đến, cũng không đi đâu”. [X. Kinh Chính Pháp Hoa Q.9; Phật Sở Hành Tán Q.4; Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Kinh Lăng Nghiêm Q.1].	
 	
Giác Lực	
● Giác Lực (1881-1933). Người Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, họ Lâm, pháp danh Phục nguyện, tự Viên Thông, hiệu Giác Lực.	
Năm 19 tuổi, sư làm lễ y vào Hòa Thượng Vạn Thiện xuất gia ở chùa Dũng Tuyền tại Cổ Sơn (núi Trống). Sư theo ngài Bản Trung học tập giới luật, rồi theo ngài đến Nam Dương hoằng pháp. Năm 29 tuổi, sư đến Đài Loan, trụ ở chùa Lăng Vân Thiền tại Đài Bắc, Sau sư trở về đảm nhiệm chức Thủ Tọa chùa Dũng Tuyền. Năm 33 tuổi, nhận lời thỉnh cầu của tín chúng, sư lại ra Đài Loan sáng lập chùa Pháp Vân Thiền ở Đại Hồ, Miêu Lật, thiện tín đến xin qui y sư rất đông. Sư theo thể chế tùng lâm, hành trì Thanh Qui Bách Trượng, thành lập hội Phật học, mở viện Nghiên cứu để bồi dưỡng tăng tài và xúc tiến sự nghiệp từ thiện xã hội.Từ đó, Phật Sự phát triển mạnh và đồ chúng trong chùa thường có hơn 200 người.Năm 37 tuổi, sư cùng với hai sư Thiện Tuệ và Tâm nguyên sáng lập “Đài Loan Phật Giáo Trung học lâm” (tiền thân của trường Trung học Thái bắc) ở Đài Bắc.	
Sư tu hành nghiêm cẩn, quá ngọ không ăn, đêm tọa thiền và giáo hóa mọi người tu tập. Sư ở Đài Loan 20 năm hoằng dương Phật Pháp, bảy lần mở đàn truyền giới, đệ tử nối pháp ở khắp Đài Loan. Đối với công cuộc phát triển nền Phật Giáo ở Đài Loan, sư đã có những đóng góp rất to lớn.	
 	
Giác Ma Tử	
● Danh từ chỉ người đàn bà, con gái xuất gia của Phật Giáo Tây Tạng.	
Theo Tây Tạng Tân Chí thì dân Tây Tạng rất sùng tín Phật Giáo, có rất nhiều đàn bà, con gái xuất gia. Đàn ông, con trai xuất gia gọi là Lạt Ma, còn đàn bà, con gái thì gọi là Giác Ma Tử (như Tỉ Khưu Ni). Hiện nay có tới năm, sáu vạn Giác Ma Tử. Con gái nhà hào phú Cát Bố Luân cũng xuất gia làm Giác Ma Tử.	 	

Giác Mãn	
● Gọi đủ: Giác hạnh viên mãn.	
Chỉ cho sự tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn của Đức Phật.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 20 phần cuối (Đại 44, 864 hạ), nói: “Đã tự mình giác ngộ, lại hay giác ngộ người khác, giác hạnh trọn đủ nên gọi là Phật”. (xt. Giác Hạnh). 
 	
Giác Mẫu	
Cũng gọi Phật Mẫu. 	
● I.Giác Mẫu.	
Chỉ cho Bồ Tát Bát Nhã. Vị Bồ Tát này là mẹ của chư Phật 3 đời, nên gọi là Giác Mẫu. Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kiện (Đại 57, 11 thượng), nói: “Giác Mẫu, tiếng phạm nghĩa là Điều ngự sư”. Tu tập Bát Nhã quĩ (Đại 20, 612 thượng), Giác Lựcghi: “Vào tam ma địa Du Già của Bản Tôn, quán tưởng thân mình là Bát Nhã Ba La Mật Phật Mẫu”.	
● II.Giác Mẫu.	
Đức hiệu của Bồ Tát Văn Thù.	
Trong hai môn Lí và Trí, thì Bồ Tát Văn Thù chủ về môn trí tuệ, mà chư Phật đều từ trí tuệ sinh ra, cho nên Bồ Tát Văn Thù được gọi là Giác Mẫu. [X. Kinh Tâm Địa Quán Q.3]. 	
● III.Giác Mẫu.	
Chỉ cho sự tu hành và trí tuệ.	
Tu hành và trí tuệ là nhân của sự thành Phật, cho nên được gọi là Giác Mẫu. 	
	
Giác Ngạn	
● I.Giác Ngạn (bờ giác).	
Mê ví như biển cả, giác ví như bến bờ. Phá mê mà được giác ngộ thì gọi là Đăng Giác Ngạn (lên bờ giác). Tức phổ thông gọi là Niết Bàn, Bỉ Ngạn.	
● II.Giác Ngạn (1286-?).	
Vị cao tăng sống vào đời Nguyên, người Ô Trình (Ngô Hưng) tỉnh Chiết Giang, họ Ngô, hiệu Bảo Châu.	
Ngài trụ trì chùa Bảo Tướng tại Ô Trình. Ngài học rất rộng thông suốt cả nội, ngoại điển, nghiên cứu sâu xa ý chỉ Thiền Tông. Trong năm Chí Chính (1341-1367), ngài soạn bộ Thích Thị Kê Cổ Lược, 4 quyển, theo thể biên niên, ghi chép sự tích của Phật và truyện kí của các bậc cao tăng Đại Đức, sự hưng phế của các chùa tháp, sự tăng giảm của chúng tăng từ thời Đức Phật trở về sau, rất chi tiết, rõ ràng. [X. Tục Thích Thị Kê Cổ Lược Q.1; Tứ Khố Toàn Thư Tổng Mục Q.145].	
 	
Giác Ngọa Phật	
● Tượng Đức Phật.	
Giác ngọa, tiếng Tây Tạng Nghĩa là Vương tử, được dùng để gọi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với Ý Vương Tử của vua Tịnh Phạn.	
Tương truyền pho tượng này được tạc theo thân lượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc Ngài lên 12 tuổi và được công chúa Văn Thành đời Đường mang đến Tây Tạng, hiện vẫn còn thờ trong điện chùa Đại chiêu tại thủ đô Lhasa.	
 	
Giác Ngộ	
● Tỉnh biết, hiểu rõ. Tức thể hội chân lí, khai phát chân trí.	
Cứ theo Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo quyển 2, thì giác ngộ là không và vô sinh vốn là một, lìa tướng của tự tính.	
Kinh Hoa Nghiêm (60 quyển) quyển 7 (Đại 9, 437 trung), nói: “Phóng ánh sáng gọi là thấy Phật, ánh sáng ấy giác ngộ người mệnh chung, Niệm Phật Tam Muội ắt thấy Phật, sau khi mệnh chung được sinh về nước Phật”.	
Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí quyển trung (Đại 44, 258 trung, nói: “Trụ ở tướng thô niệm mà được giác ngộ, thì cũng như trong mộng thấy các tướng, giác đạo chưa viên mãn”.	
Do đó, có thể biết giác ngộ có tự lực giác ngộ và nhờ tha lực mà giác ngộ khác nhau, và trình độ giác ngộ cũng có sâu, cạn bất đồng. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.6 (60 quyển); Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.16 (bản Bắc). 	
 	
Giác Ngộ Trí	
● Tức là trí của Phật. Vì trí Phật có thể thấu suốt tất cả các pháp, cho nên gọi là Giác ngộ trí. 	
 	
Giác Quán	
● Dịch mới: Tầm tứ (tìm cầu, dò xét).	
Giác nghĩa là tìm cầu suy tính, tức là suy nghĩ về sự lí. Quán tức là tập trung tinh thần mà tư duy về danh nghĩa của các pháp. Giác quán làm trở ngại sự định tâm từ Nhị Thiền trở lên, nếu giữ liên tục tác dụng ấy thì thân tâm mỏi mệt, chính niệm sai lạc, cho nên giác quán là mộttrong những tùy phiền não. Căn cứ vào giác quán mà có thể phân biệt được sự cạn sâu của định.	
Kinh Tạp A Hàm quyển 21 (Đại 2, 150 thượng), nói: “Có giác, có quán, gọi là khẩu hành”.	
Lại nữa, giác và quán là nhân phát ra ngôn ngữ, lìa tâm giác quán thì không có ngôn ngữ.	
Phẩm Đệ Tử trong Kinh Duy Ma (Đại 14, 540 thượng), nói: “Pháp không có danh tự, vì dứt bặt ngôn ngữ, pháp không có luận thuyết, vì lìa giác quán”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.23; Vãng Sinh Yếu Tập Q.trung phần đầu].	
 	
Giác Quán Tam Chủng Phát Tướng	
● Ba trạng thái giác quán: Giác quán trong trạng thái tỉnh táo, giác quán trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, giác quán trong trạng thái hoàn toàn mờ tối.	
Ba trạng thái giác quán này được trình bày trong Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn quyển 4.	
1.Giác quán trong trạng thái tỉnh táo:	
Người tu thiền, kiếp trước không có căn lành, nay tu tập thiền định, thiện pháp không sinh khởi, mà giác quán thì theo duyên, niệm niệm chẳng dừng; đối với ba độc, hoặc duyên tham, hoặc duyên sân, hoặc duyên si, mà những cảnh Sở Duyên ấy lại hiện ra rất rõ ràng. Như thế thì dù tu tập trọn kiếp cũng không đắc định.
2.Giác quán trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê: Người tu thiền, khi nhiếp tâm, tuy biết rõ phiền não giác quán niệm niệm chẳng dừng, nhưng tùy cảnh Sở Duyên, hoặc tỉnh táo, hoặc mê tối.Tỉnh táo thì giác quán theo duyên, khởi lên các mối tư tưởng rối bời, còn mê tối thì lờ mờ vô kí, không rõ gì hết.	
3.Giác quán trong trạng thái hoàn toàn mờ tối: Người tu thiền khi tập định, trong tâm tuy hoàn toàn mờ tối, giống như ngủ say nhưng trong trạng thái mờ tối ấy, tâm vẫn ngầm ngầm theo duyên nên giác quán niệm niệm chẳng dừng.	
 	
Giác Sách	
● Tỉnh biết và cảnh giác. Nghĩa là tỉnh biết vọng tâm, cảnh giác phiền não. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.4 phần trên]. 	
 	
Giác Sinh Tự	
● Cũng gọi Đại Chung Tự (chùa chuông to). Chùa ở ngoài thành An Định tại Bắc Bình, Trung Quốc, do vua nhà Thanh ra lệnh xây cất vào năm Ung Chính 11 (1733).
Chùa này tuy được kiến trúc đặc biệt rất khác với những ngôi chùa khác, nhưng vẫn còn giữ được phong cách kiến trúc của đầu đời Minh. Trong chùa hiện còn giữ được quả chuông lớn tên là Hoa Nghiêm, do vua Thành Tổ nhà Minh ban chiếu đúc tạo, vốn để ở chùa Vạn Thọ tại phía tây thành, nhưng sau được dời về chùa này.	
Chuông đúc theo hình bát giác, cao 6,9m, vành chuông dày 22cm, đường kính 3,3m, nặng 46,5 tấn. Mặt ngoài chuông đúc Kinh Chư Phật Như Lai Bồ Tát Tôn Giả Danh Hiệu Tập, Kinh A Di Đà, Chú Thập Nhị Nhân Duyên. Mặt trong chuông thì đúc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, miệng chuông đúc Kinh Kim Cương Bát Nhã, chỗ bồ lao (chỗ quai để treo) thì đúc Kinh Lăng Nghiêm, tất cả gồm hơn hai trăm chín mươi nghìn chữ, mỗi chữ 8cm2.Nét chữ bụ bẫm, tương truyền do Trầm Độ viết, Đạo Diễn trông coi việc đúc.	
Chuông này là một trong những di vật văn hóa nổi tiếng ở Bắc Bình. Tiếng chuông u trầm, vang dội, âm hưởng ngân xa, truyền đi từ 15 đến 20 km. Cứ theo Trường An Khách Thoại ghi chép, thì tiếng chuông ngân vang, trầm hùng, khi xa khi gần, khác hẳn với những quả chuông khác.	
 	
Giác Tâm	
● I.Giác Tâm.	
Tâm bản giác linh diệu, tức là chân tâm sẵn có tính Phật giác ngộ.	
Kinh Viên Giác (Đại 17, 914 thượng), nói: “Tất cả chúng sinh huyễn hóa đều từ diệu tâm viên giác của Như Lai sinh ra, giống như hoa đốm từ trong hư không sinh ra, rồi lại diệt trong hư không, hoa đốm tuy diệt nhưng tính hư không vẫn thường trụ. Tâm huyễn của chúng sinh cũng thế, cùng hoại diệt theo huyễn, các huyễn diệt hết, giác tâm không động”.	
● II.Giác Tâm (1207-1298).	
Vị tổ của phái Pháp Đăng thuộc Tông Lâm Tế Nhật Bản, người Thần Lâm nước Tín Nùng, họ Thường Trừng, hiệu là Tâm Địa.	
Sư bẩm tính thông minh, 15 tuổi vào ở chùa Thần Cung, 19 tuổi xuống tóc, 29 tuổi thụ giới Cụ Túc ở chùa Đông Đại.	
Mùa xuân niên hiệu Kiến Trường năm đầu (1249), sư theo thương thuyền đến Trung Quốc, tới Kính Sơn. Năm sau, sư đến tham yết ngài Kinh Tẩu Giác và chiêm bái các thánh địa như núi Tứ Minh, Dục Vương, Ngũ Đài v.v...	
Mùa xuân niên hiệu Bảo Hựu năm đầu (1253), sư tình cờ gặp vị tăng đồng hương tên Nguyên tâm mà được biết tiếng ngài Vô Môn Tuệ Khai, rồi hai người cùng đến tham vấn ngài và được tâm yếu. Sáu năm sau, sư trở về nước, lần lượt ở các chùa Tây Phương, Hưng Quốc, Thắng Lâm v.v... Thượng Hoàng Qui Sơn nghe đức độ của sư, từng ba lần hạ chiếu thỉnh sư trụ trì chùa Thắng lâm ở Lạc đông, và thân hành đón sư vào cung để hỏi Phật Pháp. Sau, Qui Sơn Thượng Hoàng lại đổi chỗ ở của mình làm Thiền Thất để thỉnh sư trụ trì. Nhưng sư không ưa cảnh đế kinh huyên náo nên từ chối.	
Tòa pháp của sư rất thịnh, người đến thụ giáo thường tới hơn một nghìn người.Sư thường dùng công án “Con chó có tính Phật không” để tiếp dẫn người học.	
Năm Vĩnh Nhân thứ 6 (1298) sư tịch, thọ 92 tuổi.Thượng Hoàng Qui Sơn ban thụy hiệu “Pháp Đăng Thiền Sư”. Về sau, Thiên Hoàng Đề Hồ lại ban thụy “Pháp Đăng Viên Minh Quốc Sư”. [X. Nguyên Hanh Thích Thư Q.6; Diên Bảo Truyền Đăng Lục Q.2].	
 	
Giác Tâm Bất Sinh Tâm	
● Biết rõ tâm mình xưa nay vốn thanh tịnh, bất sinh bất diệt.	
Tâm thứ 7 trong 10 trụ tâm do Tông Chân Ngôn Nhật Bản lập ra. Giác Tâm Bất Sinh Tâm là chỉ cho cảnh giới “Bát Bất Trung Đạo” do Tông Tam Luận chủ trương. Còn Tha Duyên Đại Thừa tâm thứ 6 trong 10 trụ tâm thì theo nghĩa của Tông Pháp Tướng, tức bàn về cảnh không tâm có. Nhưng giai vị Giác Tâm Bất Sinh Tâm thì lại tiến thêm bước nữa đến tâm cảnh đều không; tức là tu chính quán Bát bất, quán tâm thức cũng là duyên sinh vô tính, bất sinh, bất diệt, bất đoạn, bất thường, bất nhất, bất dị, bất khứ, bất lai, nhờ quán xét như thế mà liễu ngộ sinh tử Niết Bàn, phiền não Bồ Đề rốt ráo là không, vì rốt ráo không nên biết rõ không tức có, có tức không. Cũng tức là dùng chính quán Bát Bất Trung Đạo để chiếu rọi vạn hữu, biết rõ tâm mình tịch tĩnh vắng lặng, chẳng sinh chẳng diệt, gọi là Giác Tâm Bất Sinh Tâm. [X. Luận Thập Trụ Tâm Q.7; Bí Tạng Bảo Thược Q.hạ]. (xt. Thập Trụ Tâm). 	
 	
Giác Tha	
● Đối lại với Tự giác.	
Phật có đức giác ngộ cho chúng sinh, khiến thoát khỏi khổ sinh tử. Là một trong 3 giác. (xt. Tam Giác). 	
 	
Giác Thành	
● I.Giác Thành.	
Tâm giác ngộ không bị mê hoặc, phiền não xâm nhập, nên được ví như bức tường thành có thể ngăn chặn quân địch.	
Kinh Viên Giác (Đại 17, 920 thượng), nói: “Tất cả các chúng sinh, đều do chấp ngã ái, từ vô thủy lưu chuyển (...) yêu ghét sinh nơi tâm, quanh co giữ nơi niệm. Vì thế nhiều mê muội, không thể vào thành Giác”. 	
● II.Giác Thành.	
Chỉ cho thành Già Da (Phạm: Gayà) ở nước Ma Yết Đà thuộc Trung Ấn Độ, là nơi Đức Thích Ca thành chính giác. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng].
 	
Giác Thế Tuần San	
● Tạp Chí văn hóa Phật Giáo do Phật Quang Sơn ở làng Đại Thụ, huyện Cao Hùng, Đài Loan phát hành.	
Tạp Chí này do ông Trương Thiếu Tề và con trai là Trương Nhược Hư sáng lập vào tháng 4 năm 1957, thỉnh Đại Sư Tinh Vân làm Tổng Biên Tập. Từ năm 1962, Đại Sư Tinh Vân tiếp tục phát hành và hiện nay ngài giao cho pháp sư Từ Huệ đảm nhiệm. Mục đích của tạp chí này là phát huy văn hóa dân tộc, tuyên dương giáo nghĩa Phật Giáo, giúp mọi người tạo dựng cuộc sống yên vui.Qua hơn 20 năm, tạp chí này đã dần dần trở thành môi trường chủ yếu truyền bá Phật Giáo, trao đổi văn hóa, được phổ biến tại hơn 50 nước Đông Nam Á và Âu Mĩ. Đây là tuần san Phật Giáo bằng Hoa văn có số lượng phát hành nhiều nhất và hiệu quả hoằng dương Phật Pháp lớn nhất hiện nay.	
 	
Giác Thiên	
● Phạm: Buddhadeva.	
Dịch âm: Phật Đà Đề Bà, Bột Đà Đề Bà. Học giả của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, một trong 4 vị Đại Luận Sư của Bà Sa Hội, chủ trương các pháp trong 3 đời (quá khứ, hiện tại, vị lai) trước sau đợi nhau mà có khác.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 77 (Đại 27, 396 thượng ghi: “Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ có bốn vị Đại Luận Sư, mỗi vị đều lập riêng thuyết Ba đời có khác(...), Tôn giả Giác Thiên chủ trương đợi (đãi) có khác”.	
So với các Luận sư Tì Bà Sa khác, thì tư tưởng ngài Giác Thiên có tiến bộ hơn. Còn các sự tích khác về ngài không được rõ. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.2, Q.19; Luận Câu Xá Q.20].	
 	
Giác Thiền Sao	
● Cũng gọi Bách Quyển Sao, Tiểu Dã Bách Quyển Sao, Tịnh Độ Viện Sao, gồm 128 quyển, do ngài Giác Thiền thuộc Tông Chân Ngôn Nhật Bản soạn trong hơn 40 năm mới hoàn thành.	
Nội dung chia ra chín bộ: Chư Phật Bộ, Phật Đính Bộ, Chư Kinh Bộ, Quan Âm Bộ, Văn Thù Bộ, Bồ Tát Bộ, Minh Vương Bộ, Thiên Đẳng Bộ và Tạp Tập Bộ. Trong đó, soạn giả ghi chép và tường thuật rất chi tiết về các tôn pháp, kinh pháp cùng với các hình vẽ chư tôn và đàn tu pháp v.v... Đây là tác phẩm nổi tiếng về nghiên cứu sự tướng của Đông Mật. [X. Chư Tông Chương Sớ Lục Q.3; Kim Cương Đính Vô Thượng Chính Tông Truyền Đăng Quảng Lục Tục Biên Q.5].	 
	
Giác Thụ	
● I.Giác Thụ (cây Giác ngộ). Cũng gọi Phật Thụ, Đạo Thụ.	
Cây Tất ba la (Phạm: Pippala). Đức Phật đã thành chính giác (Bồ Đề) dưới gốc cây này, cho nên nó được gọi là cây Giác, hoặc cây Bồ Đề (Phạm: Bodhi-druma). (xt. Bồ Đề Thụ). 	
● II.Giác Thụ.	
Chỉ cho thiện căn công đức.	
Nhờ thiện căn công đức mà người ta có thể thành chính giác, nên nó được ví dụ là Giác Thụ.	
 	
Giác Tính	
● Giác Tính (1575-1660). Vị tăng Triều Tiên sống vào đời Lí, họ Kim, tự Trừng Viên, hiệu Bích Nham. Năm lên 9 tuổi, sư mồ côi cha, năm 14 tuổi xuất gia thờ ngài Tuyết Mặc làm thầy. Sau, sư theo ngài Phù Hưu Thiện Tu vào núi Tục Li, rồi đi chiêm bái các danh sơn Đức Dụ, Già Da, Kim Cương v.v... Khi Phong Thần Tú Cát của Nhật Bản xâm lăng Triều Tiên, sư từng cầm gươm theo thầy chiến đấu ở trên biển.	
Năm 1592, sư An Cư và giảng kinh ở am Thất Phật. Năm sư 39 tuổi, mẹ mất, sư tịnh tâm cần tu khổ hạnh ở am Ca Diếp trong núi Tục Ly.Từ đó, đạo phong của sư ngày càng cao, người đến theo học rất đông, sư bèn soạn ba châm ngôn để răn dạy môn đồ. Đó là: “Không suy nghĩ bậy, không thẹn với người và không luồn cúi người”. Sư có rất nhiều đệ tử, trong đó có hai vị vượt trội hơn cả là Thúy Vi Thủ Sơ và Bạch Cốc Xử Năng.	
Niên hiệu Hiển Tông năm đầu (1660) sư tịch, thọ 86 tuổi.Sư có các trứ tác: Thiền Nguyên Tập Đồ Trung Quyết Nghi, Khán Thoại Quyết Nghi, Thích Môn Tang Nghi Sao.	
Về sau, môn đình của sư chia ra tám phái: Thúy Vi, Bạch Cốc, Chẩm Hư, Cô Vân, Mộ Vân, Đông Lâm, Liên Hoa và Bích xuyên. 	
 	
Giác Tông 	
● Giác Tông (1095-1143). Danh tăng Nhật Bản, là tổ khai sáng Tông Chân Ngôn tân nghĩa. Người Phì tiền (huyện Tá hạ), hiệu Chính Giác phường.	
Năm 14 tuổi, sư vào chùa Nhân Hòa theo học ngài Khoan Trợ, Định Khoan. Sau, sư đến Nam Đô theo ngài Tuệ Hiểu ở viện Hỉ Đa học Duy Thức, rồi lại theo ngài Giác Thụ ở viện Đông nam học Tam Luận.	
Niên hiệu Thiên Vĩnh năm đầu (1110), sư trở về chùa Nhân Hòa, y vào ngài Khoan Trợ xuất gia. Niên hiệu Vĩnh Cửu năm đầu (1113), sư lại đến Nam Đô nghiên cứu áo chỉ tính tướng, năm sau, sư thụ giới Cụ Túc ở chùa Đông Đại, rồi lên núi Cao Dã tham yết ngài Minh Tịch ở viện Tối Thiền và được truyền mật ấn. Năm Bảo An thứ 2 (1121), sư lại trở về chùa Nhân Hòa thụ giới Tam Muội Da và pháp Quán Đính bí mật của Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới.Rồi sư đến chùa Đề Hồ yết kiến ngài Hiền Giác ở viện Lí Tính, được truyền pháp Quán Đính của năm bộ.	
Niên hiệu Thiên Thừa năm đầu (1131), sư tâu vua xin xây dựng viện Đại Truyền Pháp ở núi Cao Dã (sau trở thành chùa Ngự Nguyện của Thượng Hoàng Điểu Vũ). Năm Trường thừa thứ 3 (1134), sư nhận chức Tọa chủ viện Đại Truyền Pháp, kiêm tọa chủ chùa Kim Cương Phong. Sau, sư từ chức Tọa chủ lui về ở viện Mật Nghiêm, chuyên tu Mật quán.	
Năm Khang trị thứ 2 (1143), sư tịch, thọ 49 tuổi.	
Năm Nguyên Lộc thứ 3 (1690), sư được truy tặng thụy hiệu “Hưng Giáo Đại Sư”. Những tác phẩm của sư gồm có: Ngũ Luân Cửu Tự Bí Thích, Hiếu Dưỡng Tập, Nhất Kì Đại Yếu Bí Mật Tập (đều được thu vào Hưng Giáo Đại Sư Toàn Tập, 5 tập). [X. Đại Truyền Pháp Viện Bản Nguyện Thượng Nhân Ngự Truyện; Soạn Tập Sao Q.6; Bản Triều Cao Tăng Truyện Q.12].	
 	
Giác Uyển	
● I.Giác Uyển.	
Vườn giác ngộ, chỉ cho Tịnh Độ của Phật, hoặc chỉ cho tâm.	
Trong thơ của sư Thanh củng nhàn có câu: “Ruộng tâm nhổ sạch cỏ vô minh Vườn giác nở bừng hoa trí tuệ”. 	
● II.Giác Uyển.	
Vị tăng đời Liêu, người Sơn Tây, hiệu Bằng Kì.	
Sư trụ ở chùa Viên Phúc tại Yến Kinh, thông suốt kinh điển, đặc biệt chuyên pháp Tam Mật. Sư từng theo Tam Tạng Ma Ni người Tây Thiên Trúc nghiên cứu tinh nghĩa Du Già, được vua mời giảng kinh điển Mật Thừa. Sư được người đời sùng kính vì đã có công hoằng dương Mật Giáo. Năm Thái Khang thứ 3 (1077) đời vua Đạo Tông, sư phụng chiếu soạn Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao 10 quyển, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 37.Sau khi hoàn thành bộ sách, sư được ban áo đỏ và hiệu “Tổng Bí Đại Sư”.	
Năm sinh năm mất của sư không được rõ. 	
 	
Giác Vận 	
● Giác Vận (953-1007). Cũng gọi Đàn Na Tăng Đô, Đàn Na Tăng Chính, Đàn Na Viện Tiên Đức.	
Vị danh tăng thuộc Tông Thiên Thai Nhật Bản, người kinh đô (Kyoto), tổ khai sáng dòng Đàn Na. Sư xuất gia ở núi Tỉ Duệ, thờ ngài Từ Huệ Tăng Chính làm thầy, học tập giáo nghĩa Thiên Thai.Sư thiên tư đĩnh ngộ, thông suốt kinh sớ các tông, sau sư ở viện Đàn Na Đông Tháp Nam Cốc mở trường giảng kinh thuyết pháp. Sư cùng với sư Nguyên Tín ở viện Huệ Tâm, tuy đều lấy niệm Phật làm tông chỉ, nhưng thành lập dòng Đàn Na và dòng Huệ Tâm khác nhau và cùng nổi tiếng một thời.	
Sư từng tu Mật Giáo và được ngài Thành Tín Thượng Nhân truyền pháp Quán Đính. Sau khi ngài Thành Tín tịch, sư lại theo sư Trì Thượng Hoàng Khánh nghiên cứu tu tập và thấu suốt yếu chỉ sâu xa. Lúc đó, sư Hoàng Khánh Chưa đầy 30 tuổi mà sư đến cầu học nên người đời rất thán phục sư có tinh thần “bất sỉ hạ vấn”.	
Năm Trường Bảo thứ 5 (1003), sư nhận chức Thiếu tăng đô, năm sau, thăng chức Đại tăng đô. Năm Khoan hòa thứ 4 (1007), sư tịch, thọ 55 tuổi.	
Sư để lại các trứ tác: Quán Tâm Niệm Phật, Luận Thảo Mộc Thành Phật, Từ Huệ Đại Tăng Chính Truyện. [X. Tục Bản Triều Vãng Sinh Truyện; Phù Tang lược kí Q.28; Đông Quốc Cao Tăng Truyện Q.5].	
 	
Giác Vị	
● Giai vị chính giác, tức là quả vị Phật. 	
 	
Giác Viên 	
● Giác Viên (1244-1306). Vị Thiền Tăng đời Nam Tống, người Tây Thục (Thành Đô, Tứ Xuyên), hiệu Kính Đường, là tổ khai sáng phái Kính Đường, một trong 24 Thiền phái thuộc Tông Lâm Tế của Nhật Bản.	
Lúc ít tuổi, sư đã tham học nhiều bậc danh đức, sau tham yết Ngài Hoàn Khê Duy Nhất thuộc phái Dương Kì Tông Lâm Tế mà đốn ngộ huyền cơ.	
Năm Tường hưng thứ 2 (1279), sư cùng với ngài Vô Học Tổ Nguyên sang Nhật Bản hoằng pháp ở chùa Thiền Hưng, được Bắc Điều Thời Tông sùng kính. Không bao lâu, sư dời về chùa Tịnh Trí, rồi lại khai sơn chùa Hưng Đức ở Áo Châu, sau đó, sư lần lượt trụ ở các chùa Viên Giác, Kiến Trường v.v... Năm Chính An thứ 2 (1300), sư trụ trì chùa Kiến Nhân tại kinh đô (Kyoto) bảy năm.
Tháng 9 niên hiệu Đức trị năm đầu (1306), sư tịch, thọ 63 tuổi, sắc thụy “Đại Viên Thiền Sư”. Trước khi tịch, sư để lại bài kệ:	
Giáp Tí lục thập tam	
Vô pháp dữ nhân thuyết	
Nhậm vận tự khứ lai	
Thiên Thượng duy nhất nguyệt. 	
Tạm dịch:	
Giáp Tí, sáu mươi ba	
Không pháp nói cho người	
Mặc ý tự đi, đến	
Trên trời, vừng trăng cao.	
Đệ tử nối pháp có các vị: Vô Vân Nghĩa Thiên, Nguyệt Đường Viên Tâm, Bá Sư Tổ Lăng v.v... Rất tiếc nay đã tuyệt truyền thừa. Sư có tác phẩm: Tứ hội Ngữ Lục 3 quyển. [X. Đại Viên Thiền Sư Truyện; Nguyên Hanh Thích Thư Q.7; Diên Bảo Truyền Đăng Lục Q.3].	
 	
Giác Vực Phái	
● Tạng: Good-yulpa.	
Một trong những giáo phái của Phật Giáo Tây Tạng.	
Giác nghĩa là có thể đoạn trừ; Vực nghĩa là đối tượng.	
Phái này chủ trương tâm Bồ Đề từ bi và tính không có khả năng đoạn trừ khổ não của kiếp người và nguồn gốc của tử vong.	
Giáo pháp của phái này do ngài Đan Ba tang kết, người Ấn Độ, truyền vào Tây Tạng. Về sau, phái này được sáp nhập vào một giáo phái khác.	
 	
Giác Vương	
● Cũng gọi Giác Hoàng, Giác Đế.	
Là chúa trong các bậc giác ngộ. Danh từ tôn xưng Đức Phật.	
Vì Đức Phật giác ngộ chân tính của tất cả các pháp, đầy đủ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn nên gọi là Giác. Vì giác là chủ của tất cả pháp môn, tối thắng tự tại, ở trên các Bồ Tát Đẳng Giác, cho nên gọi là Vương.	
Đại Tuệ phổ giác Thiền Sư Ngữ Lục quyển 27 (Đại 47, 929 thượng), nói: “Phật là Giác, vì Ngài thường giác nên gọi Đại Giác, cũng là Giác Vương”. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.2; Tông Kính Lục Q.30, Vạn Thiện Đồng Qui Tập Q.6].	

Giác Xúc	
● Giác là nhận biết, Xúc là tiếp xúc, va chạm. Nghĩa là do tiếp xúc mà nhận biết. Ngoài ra, khi ngồi thiền, do tiếp xúc với cơ duyên mà cảm nhận được thể chân thực của tự tâm, cũng gọi là Giác xúc. [X. Chương Đệ Tứ Tổ Ưu Bà Cúc Đa Tôn Giả trong Oánh Sơn Hòa Thượng Truyền Quang Lục].	
 	
Giác Ý Tam Muội	
● Nghĩa là trong tất cả thời gian, tất cả trường hợp, hễ niệm khởi liền biết, ý khởi liền tu tam muội.Đây là Phi Hành Phi Tọa Tam Muội, quan trọng nhất trong bốn loại tam muội do Tông Thiên Thai lập ra.	
Kinh Đại Phẩm Bát Nhã gọi là Giác Ý Tam Muội, ngài Tuệ Tư thì gọi là Tùy Tự Ý Tam Muội.[X. Ma Ha Chỉ Quán Q.2 phần trên; Tứ Giáo Nghi Q.11]. (xt. Tứ Chủng Tam Muội). 	
 	
Giải	
● I.Giải.	
Đối lại với Tín, Chứng.	
Do suy tư về lí của các sự vật mà hiểu biết gọi là Giải.Ngoài ra, nhận hiểu gọi là Lãnh giải; tin hiểu gọi là Tín giải; tâm ý khai ngộ gọi là Ngộ giải, Liễu giải, Khai giải; thẩm xét rõ ràng quyết định gọi là Thắng Giải, Tuệ giải, hiểu nghĩa gọi là Nghĩa giải.	
● II.Giải.	
Cũng gọi Giải trạng, Giải văn.	
Tiếng dùng trong các cơ quan hành chính tại Nhật Bản. Nghĩa là những văn thư, đơn từ do cấp dưới trình lên cấp trên, nhưng về sau, danh từ này không phải chỉ dùng riêng trong các cơ quan hành chính nhà nước, mà được sử dụng chung trong tất cả các thần xã và tự viện.	
 	
Giải Cảnh Thập Phật	
● Cũng gọi Giải Cảnh Thập Thân, Dung Tam Thế Gian Thập Thân.	
Đối lại với Hành cảnh thập Phật.	
Khi hàng Bồ Tát Viên Giáo Hoa Nghiêm dùng trí giải chân thực chiếu rọi pháp giới, thì các Ngài thấy vạn hữu vạn pháp đều là thân Phật, được chia làm 10 loại gọi chung là Giải Cảnh Thập Phật, hoặc Giải Cảnh Thập Thân, Dung Tam Thế Gian Thập Thân. Cứ theo Phẩm Thập Địa trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 26 (bản dịch cũ), thì thập thân là:	
1.Chúng Sinh Thân: Chúng Sinh Thế Gian.	
2.Quốc Độ Thân: Quốc Độ thế gian.	
3.Nghiệp Báo Thân: Nhân Duyên hoặc, nghiệp cảm thụ hai thân trên.	
4.Thanh Văn Thân: Quả vị Thanh Văn.	
5.Bích Chi Phật thân: Quả vị Duyên Giác.	
6.Bồ Tát Thân: Hàng Bồ Tát cầu quả Phật.	
7.Như Lai Thân: Bậc đã hoàn thành quả Phật.	
8.Trí Thân: Trí tuệ của hàng Tam Thừa và Phật.	
9.Pháp Thân: Lí pháp do thân Trí, thân Pháp khai ngộ.	
10.Hư Không Thân: Chỗ nương của 10 thân trên đều là không. [X. Thập Địa Kinh Luận Q.10]. (xt. Hành Cảnh Thập Phật). 	
 	
Giải Đãi	
● Phạm: Kausìdya.Pàli: Kusìta.	
Cũng gọi Đãi.Đối lại với Cần (siêng năng). Lười biếng. Tên tâm sở. Một trong 75 pháp của Câu Xá, một trong 100 pháp của Duy Thức.	
Ngoài ý nghĩa biếng nhác không chịu tu thiện hạnh, Giải Đãi còn hàm có nghĩa tích cực làm điều ác.	
Luận Thành Duy Thức quyển 6 (Đại 31, 34 trung), nói: “Thế nào là giải đãi? Nghĩa là lười biếng, không chịu tu thiện, đoạn ác. Lười biếng là tính làm chướng ngại sự tinh tiến. Tính lười biếng còn tăng trưởng sự ô nhiễm, cho nên, người siêng năng làm các việc ô nhiễm cũng gọi là giải đãi”.	
Còn cứ theo Kinh Bồ Tát Bản Hạnh quyển thượng, thì tính lười biếng là nguyên nhân của sự tổn hại: Người tại gia lười biếng thì áo, cơm thiếu thốn, sản nghiệp không có; người xuất gia lười biếng thì không thể thoát li được sinh tử. Tông Câu Xá cho Giải Đãi là một trong các loại tâm sở (Đại Phiền Não Địa Pháp) do tất cả tâm ô nhiễm(tâm bất thiện và tâm hữu phú vô kí) sinh khởi.Tông Duy Thức thì cho Giải Đãi là một trong 20 Tùy Phiền Não. Cả hai tông đều cho rằng tính lười biếng có tự thể riêng của nó, nên dùng tính siêng năng (tinh tiến) để đối trị. [X. Luận Câu Xá Q.4; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.11; Luận Thành Duy Thức Q.6; Câu Xá Luận Quang Kí Q.4; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.6 phần dưới; Thích Thị Yếu Lãm Q.trung].	
 	
Giải Đãi Canh Giả Kinh	
● Gọi đủ: Phật thuyết giải đãi canh giả kinh. Có 1 quyển, do ngài Huệ Giản dịch vào đời Lưu Tống thuộc Nam Triều, thu vào Đại Chính Tạng tập 17.	
Nội dung kinh này thuật lại việc Đức Phật nói cho người cày ruộng (canh giả) nghe về những tổn hại của sự lười biếng. Người ấy nghe xong, sinh lòng hối hận, liền được quả vị không chuyển lui.	
 	
Giải Đãi Tặc	
● Giặc lười biếng.	
Vì lười biếng có thể cướp đi sự siêng năng làm điều thiện, dứt việc ác, cho nên được ví như giặc cướp.	
Luận Đại Trí Độ quyển 15 (Đại 25, 173 trung), nói: “Trong tất cả các thứ giặc, không giặc nào hơn giặc lười biếng”.	
 	
Giải Giới 	
● I.Giải Giới.	
Trước khi tu pháp phải kết giới tràng, gọi là Kết Giới, khi tu xong thì giải trừ giới tràng, gọi là Giải Giới.	
Trong luật có: Nhiếp Tăng Giới, Nhiếp Y Giới, Nhiếp Thực Giới.Ba giới này, khi kết khi giải đều có tác pháp yết ma. Tác pháp giải giới cũng y theo tác pháp kết giới, nhưng thứ tự thì trái với lúc kết giới.Nghĩa là, khi giải giới, phải giải tiểu giới trước, rồi mới giải Đại Giới sau. Trong Đại Giới nếu có giới tràng thì trước phải giải giới tràng, rồi sau mới giải Đại Giới.Ngoài ra, trong ba giới nói trên, thì hai giới Nhiếp Tăng và Nhiếp y đều giải ở trong giới tướng, riêng giới Nhiếp thực thì giải ở ngoài giới tướng. [X. Luật Tứ Phần Q.35; Luật Thập Tụng Q.23; Luật Ngũ Phần Q.18; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q. hạ phần 1 tiết 1]. 
● II.Giải Giới.	
Giải trừ ấn và chú kết giới khi hành giả Mật Giáo kết thúc một pháp tu. Khi kết giới, mỗi bài chú (Chân Ngôn) phải tụng ba lần, nhưng khi giải giới thì chỉ tụng một lần cũng được. Phương hướng của ấn và chú khi giải giới hoàn toàn trái ngược với lúc kết giới.Ngoài ra, khi giải giới, có phép tung hoa để kính tiễn vị Bản Tôn. [X. Đại Nhật Kinh Trì Tụng Thứ Đệ Nghi Quĩ; Kim Cương Giới Niệm Tụng Nghi Quĩ]. 	
 	
Giải Hạ	
● Cũng gọi Hạ Cánh, Hạ Mãn, Hạ Giải, Tự Tứ Nhật. Giải Chế Hạ An Cư.	
Ở Ấn Độ từ thời Đức Phật còn tại thế, cũng như tại các nước theo Phật Giáo trong thế giới hiện nay, hàng năm, đến mùa mưa, thì chư tăng kết hạ An Cư, khi mùa mưa chấm dứt thì kết thúc An Cư, gọi là Giải hạ. Ngày giải hạ, theo luật cũ là ngày rằm tháng 7, theo luật mới thì là rằm tháng 8.Vào ngày này, chúng tăng tập họp, tự kiểm điểm và bày tỏ lỗi lầm mình đã phạm trong thời gian kết hạ An Cư, cho nên, ngày này cũng gọi là ngày Tự Tứ. Theo chương Ca Hi Na Y trong Luật Tứ Phần quyển 43, thì vào ngày kết thúc hạ An Cư, chúng tăng phải làm 4 việc, đó là Tự Tứ, Giải Giới, Kết Giới và Nhận áo công đức. (xt. An Cư).	
 	
Giải Hạ Thảo	
● Loại cỏ chư tăng tặng đàn việt trong ngày giải hạ.	
Vào ngày này, các vị Tỉ Khưu trải cỏ tranh tươi làm tòa ngồi để thực hành phép giải hạ, bắt chước Đức Phật lúc thành đạo đã ngồi trên tòa cỏ cát tường. Sau đó, đem cỏ cát tường tặng đàn việt với ý nghĩa chia phần phúc lành mà chư tăng đã tu hành được trong thời kì kết hạ An Cư.	
Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ (Đại 54, 304 hạ), nói: “Nay, trong ngày giải hạ, chư tăng dùng lụa mầu buộc một nhúm cỏ thuốc (ngờ là cỏ tranh) tặng cho đàn việt, gọi là Giải hạ thảo. Nay được biết, loại cỏ này đã được dùng làm tòa ngồi của Ngũ Phần Pháp Thân, gọi là Cát Tường thảo”. 	
 	
Giải Hành	
● I.Giải Hành.	
Gọi đủ: Trí Giải và Tu hành.	
Nhờ học tập mà hiểu biết giáo lí và tinh tiến tu hành theo đúng sự hiểu biết ấy, gọi là trí giải và tu hành.	
Hiểu biết chân lí đạo Phật và thực hành pháp tu quán tâm, cả hai làm nhân cho nhau, trợ giúp lẫn nhau, gọi là Giải Hành tương ứng, Giải Hành cụ túc, Khai giải lập hạnh v.v... Giải và Hành sánh đôi giống như hai cánh của con chim, như hai bánh xe, không thể thiếu một. Cũng tức là nương nơi giải(hiểu biết)mà phát ra hành, nương nơi hành mà có thực giải (hiểu đúng), Giải và Hành đều là phương pháp học đạo, cho nên cũng gọi riêng là Giải học, Hành học. Trong pháp giải hành cùng tu, lại chia ra:	
1.Tương tu giải hành câu viên: Nương vào giáo lí một niệm ba nghìn, phát ra sự hiểu biết một niệm ba nghìn, rồi theo đó mà tu hành pháp môn một niệm ba nghìn.	
2.Tương tu giải viên hành tiệm: Không thể phát ra trí hiểu biết một niệm ba nghìn, thì trở lại tu hạnh Tiểu Thừa, rồi dần dần mới vào được lí thực tướng. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5; Hán Quang Loại Tụ Q.1]. 	
● II.Giải Hành.	
Gọi đủ: Giải Hành Trụ.	
Giai vị tu hành của Bồ Tát trong Lục chủng trụ.	
 	
Giải Hành Địa	
● Phạm: Adhimukti-caryà-bhùmi.	
Cũng gọi Giải Hành Trụ, Thắng Giải Hành Địa.	
Giai vị Bồ Tát Tam Hiền trước Thập Địa, chưa chứng lí chân như, nương theo sự liễu giải mà tu hành. Là một trong Thất Địa, một trong Thập Nhị Trụ.	
Giai vị này nhờ sự tư duy phương tiện mà tu tập tất cả thiện căn, để tiến vào Sơ Địa. [X. Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.3; Luận Thành Duy Thức Q.9]. (xt Lục Chủng Trụ). 	
 	
Giải Hành Phát Tâm	
● Sự phát tâm Bồ Đề của hàng Bồ Tát từ Thập Hạnh đến Thập Hồi Hướng theo sự hiểu biết về giáo lí mà tu hành. Là một trong 3 loại phát tâm nói trong Luận Đại Thừa Khởi Tín.	
Bồ Tát sau khi vào giai vị Thập Trụ, dần dần tích lũy công đức, vì sắp mãn kiếp A Tăng Kì thứ nhất, nên ở trong pháp chân như thâm giải hiện tiền, thuận theo Pháp Tính, tu sáu hạnh Ba La Mật, gọi là Giải Hành Trụ phát tâm, tương đương với Giải Hành Trụ được nói trong Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 9.	
Khởi Tín Luận Nghĩa Kí quyển hạ phần cuối (Đại 44, 278 thượng), nói: “Giải Hành phát tâm thuộc giai vị Thập Hồi Hướng và Thập Hạnh. Trong giai vị Thập Hạnh có thể hiểu pháp không, tùy thuận tu hành Thập Ba La Mật, khi đã thuần thục liền phát tâm hồi hướng mà tiến vào giai vị Thập hướng, vì thế gọi là Giải Hành phát tâm”. [X. Thập Địa Kinh Luận Q.2; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.9].	
	
Giải Học	
● Đối lại với Hành học.	
Hiểu biết sâu rộng, học thông nội, ngoại điển.	
Ở phần Tán Thiện Nghĩa Trong Quán Kinh Sớ (Đại 37, 272 hạ), ngài Thiện Đạo nói: “Nếu muốn có học giải từ phàm đến Thánh cho tới quả Phật, thì đều có thể học tất cả mà không bị trở ngại”.	
 	
Giải Hổ Tích	
● Chỉ cho việc Thiền Sư Tăng Trù đời Bắc Tề dùng tích trượng chia gỡ hai con hổ đang đấu nhau ra.	
Cứ theo truyện Tăng Trù trong Tục Cao Tăng Truyện quyển 16 chép, thì ngài Tăng Trù từng đến núi Tây Vương Ốc ở Hoài Châu tu tập thiền định, nghe tiếng gầm thét vang dội cả núi rừng của hai con hổ đang giao đấu, ngài bèn dùng tích trượng gỡ chúng ra, rồi mỗi con đi một nơi.	
Ngoài ra, truyện Đàm Tuân trong Tục Cao Tăng Truyện quyển 16 (Đại 50, 559 trung) cũng ghi: “Thiền Sư Đàm Tuân đi trong núi, gặp hai con hổ đang mải miết đấu nhau, ngài liền cầm gậy gỡ chúng ra và đứng giữa phân giải rằng: “Cùng ở chốn núi rừng, lí đáng các ngươi nên đoàn kết với nhau mới phải.Thôi, mong rằng đường ai nấy đi.Hổ cúi đầu tuân mệnh”.	
Chứng Đạo Ca (Đại 48, 396 thượng), nói: “Bát úp rồng, gậy gỡ hổ, hai chùm khoen vàng kêu sang sảng”.	
 	
Giải Không	
● I.Giải Không.	
Hiểu suốt tướng không của các pháp. Trong số các vị đệ tử của Đức Phật, ngài Tu Bồ Đề là người giải không bậc nhất. Kinh A La Hán Cụ Đức (Đại 2, 831 hạ), nói: “Trong hàng Thanh Văn thường làm việc bố thí, thì Tỉ Khưu Tu Bồ Đề là người giải không bậc nhất”. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.3; Chú Duy Ma Cật Kinh Q.3].	
● II.Giải Không(1092-?).	
Danh tăng đời Tống, tên Khả quan, người Hoa Đình, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, tự Nghi ông, hiệu Trúc am. Đệ tử nối pháp có các sư: Bắc Phong Tông Ấn, Trí Hành Thủ Mân, Thần Biện Thanh Nhất...	
Tác phẩm: Lăng Già thuyết đề tập giải bổ chú 4 quyển, Sơn gia nghĩa uyển, Trúc am thảo lục 1 quyển. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.15, Q.25; Thích Môn Chính Thống Q.7]. (xt. Khả Quan). 	
 	
Giải Mạn	
● I.Giải Mạn.	
Không sốt sắng với công việc, hoặc là lười biếng, ngạo mạn.	
● II.Giải Mạn.	
Gọi đủ: Giải Mạn Giới.Cũng gọi Giải Mạn quốc.	
Những người tu hành theo pháp môn Tịnh Độ cầu sinh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, nhưng vì trễ nải, chưa tinh tiến đúng mức, nên mới chỉ được sinh vào cõi Giải Mạn mà thôi.[X. Kinh Bồ Tát Xử Thai Q.3]. (xt. Giải Mạn Quốc).	
 	
Giải Mạn Biên Địa	
● Tức là Giải Mạn Giới, Biên Địa.	
Cõi phương tiện hóa độ ở giáp biên với Tịnh Độ Cực Lạc, là nơi thác sinh của những người ngờ vực bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, mà tu tạp hạnh.	
Giải Mạn Giới được nói trong Kinh Bồ Tát Xử Thai quyển 3, còn Biên Địa thì được đề cập đến trong Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ. Cứ theo hai kinh trên, thì cõi Giải Mạn ở về phía tây Châu Diêm Phù Đề 12 ức na do tha, là nơi thác sinh của những người biếng nhác. Còn Biên Địa là cõi nước ở bên cạnh Tịnh Độ, những người sinh vào cõi này, trong khoảng 500 năm không được thấy Phật, nghe Pháp. Chân Tông Tịnh Độ của Nhật Bản cho rằng hai cõi này cùng là một nơi, nên gọi chung là Giải Mạn biên địa.	
 	
Giải Mạn Quốc	
● Cũng gọi Giải Mạn Giới.	
Cõi nước thác sinh của những người biếng nhác.	
Cứ theo Kinh Bồ Tát Xử Thai quyển 3, thì cõi nước Giải Mạn cách Châu Diêm Phù Đề về phía tây 12 ức na do tha, khoảng giữa đoạn đường đến nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Những người sinh vào cõi nước Giải Mạn đều tham nhiễm khoái lạc mà sinh tâm biếng nhác, kiêu mạn, không chịu tinh tiến cầu sinh về Tịnh Độ, vì thế gọi là nước Giải Mạn.	
Trong Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi quyển 4, ngài Hoài Cảm đem thuyết này phối với thuyết Chuyên Tu và Tạp Tu của ngài Thiện Đạo mà cho rằng người chuyên tu giữ tâm bền chắc, thì sinh về Tịnh Độ Cực Lạc, còn người Tạp Tu giữ tâm không bền chắc, thì sinh vào cõi nước Giải Mạn.	
Ý của hai thuyết trên đây cho nước Giải Mạn là hóa độ, những ai hoài nghi về trí bất khả tư nghị của Phật, nương vào sức thiện căn của chính mình tạp tu mà cầu Vãng Sinh Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, thì sinh vào cõi này.	
Chân Tông Tịnh Độ Nhật Bản cho rằng nguyện có chân và giả, cho nên cõi Phật cũng theo đó mà có Chân Độ và Hóa Độ. Cõi Giải Mạn là hóa độ, là cõi nước thác sinh của những người tu tập các công đức theo nguyện thứ 19 của Đức Phật A Di Đà. [X. Hiển Tịnh Độ Giáo Hành Chứng Văn Loại Q.6; Vãng Sinh Yếu Tập Q. hạ phần cuối].	
 	
Giải Ngộ Chứng Ngộ	
● Do lí giải chân lí mà hiểu biết, gọi là Giải ngộ, cũng gọi Khai ngộ. Do tu hành thực tiễn mà thể nhận được chân lí, gọi là Chứng ngộ, cũng gọi là Ngộ nhập.	
 	
Giải Thâm Mật Kinh	
● Phạm: Saôdhinirmocana-sùtra.	
Gọi tắt: Thâm Mật Kinh, gồm 5 quyển, do ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường, thu vào Đại Chính Tạng tập 16.	
Kinh này thuộc Đại Thừa ở thời kì giữa. Nội dung chia làm 8 Phẩm:	
1.Phẩm Tự (Phẩm Tựa): Tường thuật việc Đức Phật khi ở cõi Thụ dụng, có 18 thứ viên mãn, hiện ra 21 thứ công đức thành tựu Thân Thụ Dụng, có vô lượng chúng Đại Thanh Văn và Đại Bồ Tát tập hội để nghe pháp.	
2.Phẩm Thắng Nghĩa Đế Tướng: Nói rõ Chân Như Thắng Nghĩa Đế xa lìa tướng hữu, vô của ngôn ngữ, vượt ra ngoài phạm vi hoạt động của tầm (tìm tòi), tứ (suy xét), xa lìa tướng đồng, dị của các pháp mà bao trùm tướng nhất vị.	
3.Phẩm Tâm Ý Thức Tướng: Trình bày về thức A Đà Na, thức A Lại Da, Nhất Thiết Chủng Tử Tâm Thức, tâm; đồng thời thuyết minh về sự chuyển biến của các chủng tử với 6 thức.	
4.Phẩm Nhất Thiết Pháp Tướng: Nói rõ ba tính: Biến Kế Sở Chấp, Y Tha Khởi và Viên Thành Thực.	
5.Phẩm Vô Tự Tính Tướng: Nói về ba thứ vô tự tính: Tướng Vô Tự Tính, Sinh Vô Tự Tính, Thắng Nghĩa Vô Tự Tính cùng với ba thời giáo.	
6.Phẩm Phân Biệt Du Già: Nói rõ về hạnh chỉ quán, thuyết minh cái đối tượng mà Thức Duyên theo chỉ là cái do Thức biến hiện ra.	
7.Phẩm Địa Ba La Mật Đa: Trình bày 10 địa và 10 hạnh Ba La Mật Đa.	
8.Phẩm Như Lai Thành Sở Tác Sự: Thuyết minh tướng Pháp Thân của Như Lai và tác nghiệp hóa thân của Ngài.	
Kinh này là một trong những bộ kinh căn bản của Hành Phái Du Già, ngoại trừ Phẩm Tựa, 7 Phẩm còn lại đều được rút ra từ Luận Du Già Sư Địa quyển 75 đến 78, và rất có ảnh hưởng đối với đời sau.	
Những bản dịch khác của kinh này còn có: 	
- Kinh Phật Thuyết Giải Tiết 1 quyển, do ngài Chân Đế dịch vào thời Trần thuộc Nam Triều; 	
- Kinh Thâm Mật Giải Thoát 5 quyển, do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào thời Bắc Ngụy.	
 Kinh Biệt Sinh thì có: 	
- Kinh Tương Tục Giải thoát địa Ba La Mật liễu nghĩa 1 quyển (tức Phẩm thứ 7 trong bản dịch của ngài Huyền Trang) do ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch vào thời Lưu Tống; 	
- Kinh Tương Tục Giải Thoát Như Lai Sở Tác Tùy Thuận Xứ Liễu Nghĩa 1 quyển (tức Phẩm thứ 8 trong bản dịch của ngài Huyền Trang); 	
- Kinh Giải Tiết 1 quyển (tức Phẩm thứ 2 trong bản dịch của ngài Huyền Trang) do ngài Chân Đế dịch vào đời Trần.	
Còn các bản chú sớ về kinh này nổi tiếng hơn cả thì có: Giải Tiết Kinh Sớ của ngài Chân Đế, Giải Thâm Mật Kinh Sớ 10 quyển của ngài Viên Trắc, Giải Thâm Mật Kinh Sớ 11 quyển của ngài Linh nhân, Giải Thâm Mật Kinh Sớ 3 quyển của ngài Nguyên Hiểu. Nhưng hiện nay chỉ còn bản sớ của ngài Viên Trắc. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.3; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.10; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Khai Nguyên thích giáo mục lục Q.5 đến Q.8].	
 	
Giải Thâm Mật Kinh Sớ	
● Gồm 10 quyển, do ngài Viên Trắc (613- 695) người Tân La soạn, thu vào Vạn Tục Tạng tập 34, 35.	
Đây là bản chú sớ duy nhất hiện còn trong các bản chú sớ Kinh Giải Thâm Mật (Phạm: Saôdhinirmocana-sùtra, do ngài Huyền Trang dịch).	
Nội dung trước hết trình bày một cách khái quát về Kinh Giải Thâm Mật, sau đó, chia làm 4 môn.	
1.Giáo hưng đề mục: Nói về lí do hưng khởi của tư tưởng Kinh Giải Thâm Mật, cũng tức là thuyết minh đề kinh.	
2.Biện kinh tông thể: Trình bày nội dung tư tưởng của kinh này (tông chỉ sở thuyên) và phương pháp diễn đạt (giáo thể năng thuyên).	
3.Hiển sở y vi: Nói rõ lập trường căn cứ của kinh này: Trong 2 tạng, kinh này căn cứ vào Bồ Tát Tạng; trong 3 tạng thì căn cứ vào A Tì Đạt Ma tạng; trong 12 thể tài của kinh thì căn cứ vào Nghị luận kinh; trong Ngũ Giáo môn thì căn cứ vào Quán hạnh môn.	
4.Y văn chính thích: Y theo văn kinh chú thích nghĩa lí, đây là phần trọng yếu và lớn nhất trong bộ sớ này.	
Bộ sớ này nguyên là văn Trung Quốc, do ngài Pháp Thượng dịch ra tiếng Tây Tạng (được đưa vào Đại Tạng Kinh Tây Tạng tập 106 bản Bắc Kinh in ảnh). Về sau, nguyên bản văn Trung Quốc bị thiếu một phần, được ngài Đạo diệp Chính tựu, người Nhật, dịch lại từ bản văn Tây Tạng để bổ sung như cũ. [X. Viên Trắc Giải Thâm Mật Kinh Sớ Chi Tán Dật Bộ Phận Đích Nghiên Cứu (Đạo Diệp Chính Tựu)]. 	
 	
Giải Thích	
● Dẫn giải, chú thích rõ ràng văn nghĩa trong kinh điển.	
Theo Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 13 (Đại 31, 544 hạ), thì nên dùng sáu loại tương ứng để giải thích tất cả kinh Phật. Đó là:	
1.Vì hiểu biết tất cả pháp.	
2.Vì xả bỏ phiền não, ác hạnh.	
3.Vì tu tập các thiện hạnh.	
4.Vì hiểu biết thông suốt các việc như: Bệnh v.v...	
5.Vì biết rõ quả báo.	
6.Vì biết mình, người đều chịu quả báo. Khi giải thích kinh điển, phần lớn các nhà chú thích Trung Quốc, trước hết, trình bày đại ý của bộ kinh, kế đến, giải thích kinh văn, gọi là Nhập văn giải thích. Ngoài ra, khi giải thích kinh văn, Tông Thiên Thai thường dùng bốn loại thích nghĩa: Nhân Duyên, Ước giáo, Bản Tích và Quán Tâm. Còn Tông Tam Luận thì dùng bốn loại thích nghĩa: Tùy danh, Tựu nhân duyên, Hiển đạo và Vô phương.	
Các tông phái ở Nhật Bản, khi giải rõ về tông nghĩa, thì Tông Chân Ngôn dùng bốn loại giải thích: Thiển lược, Thâm bí, Bí trung thâm bí và Bí bí trung thâm bí. Nói về tông chỉ thì Tông Nhật Liên dùng hai loại giải thích: Văn thượng và Văn để. [X. Luận Kim Cương Tiên Q.1; Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.1; Di Giáo Kinh Luận; Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Kinh Luận].	
 	
Giải Thoát	
● Phạm: Vimokwa (dịch âm: Tì Mộc Xoa, Tì Mục Xoa) hoặc Vimukti (dịch âm: Tì mục để) hoặc Mukti.	
Pàli: Vimutta hoặc Vimokkha hoặc Vimutti.	
Cũng gọi Mộc Xoa, Mộc Để, Độ Thoát, Đắc Thoát.	
Hàm ý là cởi bỏ được sự trói buộc của phiền não mà vượt thoát khỏi thế giới mê muội khổ đau, nên cũng gọi là Độ thoát, Đắc thoát. Nói theo nghĩa rộng, khi thoát khỏi bất cứ sự trói buộc nào của thế gian mà cảm thấy được tự do, tự tại, thì đều có thể gọi là Giải thoát. Như thoát khỏi sự trói buộc trong ba cõi Dục, Sắc, Vô Sắc thì lần lượt được gọi là: Dục Triền Giải Thoát, Sắc Triền Giải Thoát, Vô Sắc Triền Giải Thoát. Nói một cách rốt ráo, giải thoát là dứt tuyệt nguyên nhân sinh tử, ra khỏi vòng nghiệp báo luân hồi, vĩnh viễn an trụ trong cảnh giới Niết Bàn, Viên tịch.	
Phật Giáo vốn dùng Niết Bàn và giải thoát để biểu thị cảnh giới cùng tột của đạo, nhưng về sau dần dần Giải thoát trở thành một thứ phân loại để khảo cứu, như: Hữu Vi Giải Thoát (chỉ cho bậc A La Hán-người được giải thoát có thể hiểu rõ tác dụng của tâm, tức Thắng Giải) và Vô Vi Giải Thoát (Niết Bàn), hoặc Tính Tịnh Giải Thoát (chỉ cho chúng sinh vốn có bản tính thanh tịnh xa lìa phiền não) và Chướng Tận Giải Thoát (do phiền não hiện thực làm cho bản tính thanh tịnh sẵn có bị nhơ nhớp, cho nên nay đoạn trừ phiền não mà được giải thoát), hoặc Tâm Giải Thoát (chỉ cho tâm lìa tham ái) và Tuệ Giải Thoát (dùng trí tuệ quán chiếu mà xa lìa vô minh), hoặc Tuệ Giải Thoát (bậc A La Hán chưa đến được Diệt Tận Định) và Câu Giải Thoát (A La Hán đã đến được Diệt Tận Định), hoặc Thời Giải Thoát và Bất Thời Giải Thoát. Ngoài ra, còn có 10 loại giải thoát như: Phiền Não Giải Thoát, Tà Kiến Giải Thoát v.v... Lại nữa, tai nghe Phật Pháp mà được giải thoát, thì đặc biệt gọi là “Giải thoát nhĩ”. Giải thoát vị, chỉ cho mùi vị chân thực của sự giải thoát; do cảnh giới giải thoát là bình đẳng không sai khác, nên cũng gọi là Nhất vị (chỉ có một mùi vị)...	
Phật Giáo Tiểu Thừa cho rằng, giải thoát nhanh nhất cũng phải trải qua ba đời, nên có thuyết “Tam sinh giải thoát”, đồng thời, gọi Như Lai là chân giải thoát, La Hán là nhất phần giải thoát (tức là Như Lai đã giải thoát hoàn toàn rốt ráo, còn A La Hán mới chỉ giải thoát được một phần). Nếu người chấp chặt vào sự giải thoát mà không làm lợi ích cho ai, thì gọi là “người rơi vào hố sâu giải thoát”. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.5 (bản Bắc); Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.13; Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.11; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần đầu].	
 	
Giải Thoát Chàng Tướng Y	
● Cũng gọi Giải Thoát Chàng Tướng Ca Sa. Chỉ cho áo ca sa.	
Chàng tiêu biểu cho tháp Phật, Ca Sa tiêu biểu cho sự giải thoát. Người cầu giải thoát, mặc áo ca sa, không bị tà ma khuynh động.	
Kinh Địa Tạng Thập Luân quyển 4 (Đại 13, 742 hạ), nói: “Mặc áo ca sa giải thoát chàng tướng của Phật mà khởi tâm ác, thì nhất định sẽ rơi vào địa ngục vô gián”. Kinh Tâm Địa Quán quyển 5 (Đại 3, 314 thượng), nói: “Ca Sa là tướng bảo chàng của trời người”.	
 	
Giải Thoát Chướng	
● Phạm: Vimukty-àvaraịa. Cũng gọi Định Chướng.	
Đối lại với Phiền Não Chướng, Căn Bản Chướng.	
Ngăn trở bậc Thánh tiến vào Diệt Tận Định, khiến cho không được hoàn toàn giải thoát nên gọi là Giải Thoát Chướng. Tự thể của chướng này là một loại vô tri không nhiễm ô. Là một trong hai chướng. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.153; Luận Câu Xá Q.25; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần đầu].	
 	
Giải Thoát Đạo	
● Phạm: Vimukti-màrga.	
Giai vị sau khi đoạn hoặc ở đạo Vô Gián phát sinh một niệm chính trí mà chứng ngộ chân lí. Chính Trí này giải thoát khỏi mê hoặc, nên gọi là Giải Thoát Đạo, là một trong bốn đạo. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.64; Luận Câu Xá Q.23, Q.25].	
 	
Giải Thoát Đạo Luận	
● Phạm: Vimokwamàrga-zàstra.	
Gồm 12 quyển, do A La Hán Ưu Ba Để Sa soạn, ngài Tăng Già Bà La dịch vào đời Lương thuộc Nam Triều, thu vào Đại Chính Tạng tập 32.	
Nội dung bộ luận này căn cứ vào thứ bậc giải thoát của người tu Thiền mà lần lượt giải thích các pháp môn: Giới, Định, Tuệ. Chia làm 12 Phẩm: Nhân Duyên, Phân Biệt Giới, Đầu Đà, Phân Biệt Định, Mịch Thiện Tri Thức, Phân Biệt Hành, Phân Biệt Hành Xứ, Hành Môn, Ngũ Thông, Phân Biệt Tuệ, Ngũ Phương Tiện và Phân Biệt Đế.	
Từ Phẩm thứ 1 đến Phẩm thứ 3 bàn về Giới, trình bày rõ về giới luật và đường lối tu hành, như: Tam Học, Bát Chính Đạo, phá 34 pháp gây trở ngại cho việc tu đạo, Bát Hành Tứ Quán, 13 Hạnh Đầu Đà v.v...	
Từ Phẩm thứ 4 đến thứ 9 bàn về Định, trình bày rõ những phương pháp tu tập Thiền Định gồm 4 Thiền và 38 hành xứ như: 10 Tưởng Bất Tịnh, 10 Niệm, 10 Nhất Thiết Nhập, 4 Tâm Vô Lượng và 4 Đại Thực.	
Từ Phẩm thứ 10 đến thứ 12 bàn về Tuệ, trình bày rõ 4 Đế, 5 Uẩn, 12 Nhập, 12 Nhân Duyên, 18 Giới.	
Bộ luận này được coi là chỗ y cứ trọng yếu của Luận Thanh Tịnh Đạo do ngài Giác âm soạn. Cứ theo sự nghiên cứu của học giả Trường tỉnh Chân cầm –người Nhật Bản– thì bộ luận này giống với Luận Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) bằng tiếng Pàli, nhưng số thí dụ ít hơn. [X. Pháp Kinh Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6; Căn Bản Phật Điển Chi Nghiên Cứu (Trường tỉnh Chân cầm)].	
 	
Giải Thoát Hương	
● Hương giải thoát, dụ cho tự tâm không vin theo bất cứ sự vật gì, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại.Một trong năm phần hương. [X. Đại Tạng Pháp Số Q.33; Giáo Thừa Pháp Số Q.18]. (xt. Ngũ Phần Hương). 	
 	
Giải Thoát Kiên Cố	
● Khoảng 500 năm đầu tiên sau Đức Phật nhập diệt là thời kì chính pháp hưng thịnh, nhiều người tu hành được giải thoát, nên gọi là Giải Thoát Kiên Cố. Một trong năm thời kì kiên cố nói trong Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập. Mỗi thời kì đều gọi là kiên cố để chỉ rõ sự hưng phế của Phật Pháp.	
 	
Giải Thoát Môn	
● Cửa vào cảnh giới giải thoát.	
Tức đã xa lìa khổ sinh tử trong ba cõi mà được giải thoát.	
Luận Câu Xá quyển 28 (Đại 29, 149 hạ), nói: “... Trong đó, vô lậu gọi là Tam Giải Thoát Môn, vì đó là cửa có thể vào Niết Bàn”.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 2 (Đại 44, 489 thượng), nói: “Quả đức của Niết Bàn dứt hết sự trói buộc gọi là giải thoát; Không, Vô Tướng, Vô nguyện là cửa giải thoát, nên gọi là Giải Thoát Môn”.	
 	
Giải Thoát Nhĩ	
● Nhờ tai nghe pháp mà được giải thoát, như vậy, tai là cửa của sự giải thoát nên gọi là Giải Thoát Nhĩ.	
Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn quyển 2 (Đại 15, 41 trung), nói: “Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là cửa giải thoát”.	
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 6 phần dưới (Đại 33, 755 trung), ghi: “Chúng sanh cõi này nhĩ căn thông lợi, cho nên toàn dùng thanh trần”.	
 	
Giải Thoát Phục	
● Cũng gọi Giải Thoát Chàng Tướng Y, Chàng Tướng Y, Giải Thoát Chàng Y, Ca Sa. Áo ca sa là y phục của người cầu giải thoát cho nên gọi là Giải thoát phục.	
Pháp Uyển Châu Lâm quyển 22 (Đại 53, 448 trung), nói: “Lành thay áo giải thoát, Áo phúc điền không tướng, Mặc vâng giữ giới hạnh, Độ hết các chúng sinh”. 	
 	
Giải Thoát Tạng	
● Người xa lìa tất cả sự trói buộc mà được tự tại giải thoát.	
Kinh Thiên Thủ thiên nhãn Đại Bi Tâm (Đại 20, 109 trung), nói: “Nên biết người ấy là giải thoát tạng, thiên ma, ngoại đạo không thể cầm giữ được họ”. 	
	
Giải Thoát Thâm Khanh	
● Hố sâu giải thoát.	
Chấp chặt vào sự giải thoát, không làm tròn hạnh lợi mình, lợi người, cũng như rơi vào hố sâu, nên gọi là Giải Thoát Thâm Khanh.	
Phẩm Bất Khả Thuyết Bồ Tát trong Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 13 (Đại 13, 88 thượng), nói: “Như người rơi vào hố sâu, người ấy không thể làm lợi ích cho mình và cho người được. Hàng Thanh Văn, Duyên Giác cũng lại như thế, rơi vào hố giải thoát, không thể làm lợi mình, lợi người”.	
 	
Giải Thoát Thân	
● Phạm: Vimukti-skandha.	
Cũng gọi Giải thoát uẩn, Giải thoát chúng, Giải thoát Phẩm.	
Là một trong 5 phần Pháp Thân, một trong 2 Phật thân. Có 2 nghĩa:	
1.Chỉ cho thân Phật: Thân Phật đã giải thoát khỏi Phiền Não Chướng, nên gọi Giải thoát thân.	
2.Chỉ cho thắng giải đã tương ứng với Chính Kiến Vô Học, là một trong những công đức mà bậc Thánh Vô Học đã thành tựu được. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.47; Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.thượng; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.20].	
	
Giải Thoát Thiên	
● Trời giải thoát. Chỉ cho Tam Tạng Huyền Trang.	
Khi ngài Huyền Trang ở bên Ấn Độ, chúng tăng Tiểu Thừa ở đó tôn xưng ngài là Giải Thoát Thiên.	
Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện quyển 5 (Đại 50, 248 thượng), ghi: “Chúng tăng vui mừng, ganh nhau đặt tặng ngài những danh hiệu đẹp: Chúng Đại Thừa gọi ngài là Ma Ha Da Na Đề Bà; còn chúng Tiểu Thừa thì gọi ngài là Mộc Xoa Đề Bà, Hán dịch là Giải Thoát Thiên”.	
 	
Giải Thoát Thực	
● Thức ăn giải thoát.	
Người xuất gia tu hành, nhờ giải thoát khỏi sự trói buộc của hoặc nghiệp, tăng trưởng tất cả thiện căn Bồ Đề, nuôi lớn tuệ mệnh, cũng như thức ăn của người thế gian nuôi lớn các căn, cho nên gọi thức ăn là giải thoát. Một trong năm thứ hoặc chín thứ thức ăn xuất thế. (xt. Cửu Thực, Ngũ Thực).	
 	
Giải Thoát Tri Kiến Thân	
● Cũng gọi Giải Thoát Sở Kiến Thân, Giải Thoát Tri Kiến Uẩn, Giải Thoát Tri Kiến Chúng, Giải Thoát Tri Kiến Phẩm.	
Giải Thoát Tri Kiến là 1 phần của Pháp Thân Như Lai, cho nên gọi là Giải Thoát Tri Kiến thân, 1 trong 5 phần Pháp Thân. [X. Luận Câu Xá Q.1; Thập Địa Kinh Luận Q.4; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.20 phần đầu].	
 	
Giải Thoát Vị	
● Phạm: Vimukti-rasa.	
Diệu Vị Niết Bàn Giải Thoát. Một trong ba vị của pháp xuất thế.	
Luận Đại Trí Độ quyển 100 (Đại 25, 756 trung), nói: “Phật Pháp chỉ có một vị, đó là vị giải thoát hết khổ”.	
Kinh Thắng Man (Đại 12, 20 thượng), nói: “Các vị như Niết Bàn nhất vị v.v... gọi là Giải Thoát Vị”.	
Phẩm Dược Thảo Dụ trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 20 thượng), ghi: “Nói cho Đại Chúng nghe về pháp cam lộ thanh tịnh, pháp ấy chỉ có một vị, là vị giải thoát Niết Bàn”. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.5 (bản Nam); Kinh Đại Nhật Q.1]. 
	 	
Giải Tín	
● Niềm tin nhờ vào sự hiểu biết và phân tích giáo pháp mà có, chứ không phải do tín ngưỡng giáo pháp một cách như thực. Trái lại, do tín tâm kính ngưỡng mà tin, thì gọi là Ngưỡng tin.	
 	
Giải Viên Chủ	
● Chức vụ của người trông coi việc kế toán và tiếp đãi tân khách trong các chùa viện thuộc Thiền Tông. Nơi làm việc của vị này gọi là Giải viện. [X. mục Ma Đầu Viên Đầu Trang Chủ Giải Viện Chủ trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.4; môn Chức Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Giám Chân	
● Giám Chân (687-763). Cũng gọi Quá Hải Đại Sư, Đường Đại Hòa Thượng.Vị Luật tăng ở đời Đường, người Giang Dương, Quảng Lăng (Giang Đô, tỉnh Giang Tô), họ Thuần vu, là Sơ Tổ của Luật Tông Nhật Bản.	
Ngài xuất gia từ nhỏ, học Luật và giáo pháp Tông Thiên Thai, rồi đến Trường An và Lạc Dương tham học, sau ngài trở về Dương Châu, hoằng truyền giới luật ở chùa Đại Minh. Năm Khai Nguyên 21 (733), các sư người Nhật là Vinh Duệ, Phổ Chiếu v.v... đến Trung Quốc cầu học, nhận thấy giới luật ở Trung Quốc thịnh hành, nên vào niên hiệu Thiên Bảo năm đầu (742) các vị ấy mới thỉnh ngài sang Nhật Bản hoằng dương Luật Học và lập đàn truyền giới.Ngài thâm cảm Nhật Bản là nước có duyên để hưng long Phật Pháp, nên ngài quyết chí sang Nhật truyền bá giới luật. Bấy giờ, có 21 vị đệ tử như: Tường Ngạn, Đạo Hưng, Đạo Hàng v.v... đi theo ngài, nhưng vì người trong nước không chịu để cao tăng đến các nước phía đông, lại gặp nạn cướp biển, gió bão, nên qua năm lần vượt biển đều không thành công, phải chờ đợi suốt 11 năm trời.Về sau, mặc dầu đôi mắt đã mù lòa, song ý chí sang Nhật của ngài vẫn không hề sút giảm.	
Năm Thiên Bảo 12 (753), Nhật Bản lại sai Sứ đoàn do Đằng Nguyên Thanh hà dẫn đầu đến Trung Quốc, thỉnh ngài sang Nhật, đây là lần vượt biển thứ 6.Lần này có 11 vị cùng đi với ngài, như: Pháp Tiến, Đàm Tĩnh, Tư Thác v.v... Bấy giờ ngài đã 66 tuổi.Sau khi ngài đến Nhật, Thiên Hoàng Sai sứ thần đến vấn an và ban hiệu “Truyền Đăng Đại Pháp Sư” cho ngài.Ngài liền lập giới đàn ở chùa Đông Đại, thân hành truyền giới Bồ Tát cho vua, các quan và dân chúng, đồng thời, thụ giới lại cho chư tăng Nhật Bản: Đây là lần đầu tiên chính thức lập đàn thụ giới tại Nhật Bản. Về sau, ngài sáng lập viện Giới Đàn ở phía tây điện Đại Phật và kiến trúc Đường Thiền Viện ở phía bắc viện Giới Đàn đê hóa độ 4 chúng. Năm Thiên Bình Thắng Bảo (Nhật Bản) thứ 7 (755), ngài được vua ban cho một tòa nhà của Tân điền bộ, ngài bèn xây chùa để làm đạo tràng kết giới.Năm sau, ngài được suy tôn Đại tăng đô trong mùa hạ An Cư, không bao lâu, được phong Đại tăng chính, nhưng ngài từ chối với lí do bận nhiều Phật Sự.
Niên hiệu Thiên Bình Bảo Tự năm đầu (757), ngài được Thiên Hoàng ban hiệu “Đại Hòa Thượng” và cấp cho 10 mẫu ruộng, ngài bèn xây cất chùa ở chỗ đất cao ráo. Khi chùa hoàn thành, được ban biển hiệu là “Đường Luật Chiêu Đề”. Không bao lâu, Thiên Hoàng hạ chiếu lập giới đàn và cho tín đồ trong nước đến đây học luật, thụ giới, vì thế chùa này trở thành đạo tràng căn bản để truyền trao giới luật. Ngoài ra, ngài còn tâu vua xin lập giới đàn ở chùa Dược Sư tại Hạ Dã, chùa Quan Thế Âm ở Trúc Tử, nhờ đó, giới luật tại Nhật Bản rất hưng thịnh.
Năm Thiên Bình Bảo Tự thứ 7 (763), ngài ngồi kết già quay mặt về hướng tây thị tịch, thọ 76 tuổi.	
Với số lượng lớn kinh tượng của Phật Giáo, các vị thuốc, tác phẩm nghệ thuật v.v... mà ngài mang đến Nhật Bản đã đóng góp rất lớn vào việc phát triển nền y học, điêu khắc, đắp tượng, mĩ thuật, kiến trúc của xứ này. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.14; Đường Đại Hòa Thượng Đông Chinh Truyện; Giới Luật Truyền Lai Kí Q.thượng; Kim Tích Vật Ngữ Q.11; Nguyên Hanh Thích Thư Q.1; Bản Triều Cao Tăng Truyện Q.2]. (xt. Đông Chinh Hội Truyện, Đường Đại Hòa Thượng Đông Chinh Truyện).	
 	
Giám Thu	
● Chức vụ trông coi việc thu nhập lợi tức từ đất đai sở hữu của chùa viện.	
Chức này được đặt ra vào đời Nguyên, dưới chức Trang Chủ quản hạt, tương đương với chức Tri khố.	
Mục Chư trang giám thu trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển hạ (Đại 48, 1133 trung), ghi: “Trong qui chế xưa, lúc đầu không có chức Trang Chủ giám thu, thời gần đây mới lập ra chức này. Nhưng từ khi được thiết lập, chức này phát sinh nhiều mối tệ, vì người được giao phó thiếu công tâm và không có khả năng”. [X. Thiền Lâm Bị Dụng Thanh Qui Q.6].	
 	
Giám Trai Sứ Giả	
● Cũng gọi Giám Trai Bồ Tát.	
Vị thần trông nom việc ăn uống của chúng tăng trong chùa.	
Hình tượng của vị thần này là hình Bồ Tát mặt xanh tóc đỏ.	
Theo các sách Tiễn đăng dư thoại, Thính kinh viên kí v.v..., thì có một người Tú Tài họ Viên, thích nô đùa nhảy múa làm trò trẻ con. Có lần, người này lấy phẩm xanh bôi lên mặt, rồi vào trong khám thờ ngồi duỗi hai chân, những người làm bếp tưởng là thần xuất hiện nên nói một cách rất cung kính: “Đây chính là Hồng Sơn Đại Thánh Giám Trai”. Từ đó về sau, các nhà bếp trong chùa thường thờ người này.	
 	
Giám Tự	
● Cũng gọi Giám Viện, Viện Chủ, Chủ Thủ, Tự Chủ.Tục gọi là Đương gia.	
Chức vụ lãnh đạo chúng tăng và giám sát các việc trong chùa. Một trong 6 chức Tri Sự của Thiền Tông, đứng sau chức Đô Tự. Vào đời Đường, trong Thiền Lâm lập ra chức Giám Viện để trông nom mọi việc trong chùa. Đến đời Tống, vì chùa rộng, chúng đông nên chức Giám Viện được chia ra làm Đô Tự và Giám Tự. Chức Giám Tự phần nhiều do các vị Tây Đường, Thủ Tọa, Thư Kí... đảm nhiệm.
Cứ theo Tổ Đình Sự Uyển quyển 8, từ đời Đông Tấn trở đi, chức Chủ tự (chủ chùa) mới phổ thông. Đến đời sau, trong Thiền Lâm, chức Giám Tự đứng đầu các chức chính là đã bắt nguồn từ đây.	
Theo điều Giám Viện trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 3, thì vị Giám Viện phải phụ trách các việc như: Giao tế với quan lại, thăm viếng thí chủ, xem việc lành dữ, chúc mừng, phúng điều, vay mượn hoàn trả, trù tính việc chi tiêu trong chùa, lo đủ gạo thóc tương muối, cho đến tổ chức các trai hội lớn, các ngày lễ vía trong năm.	
Vị tăng đảm nhiệm chức Giám Tự, gọi là Giám Tự Sư; liêu phòng của vị ấy, gọi là Giám Tự Liêu, thị giả của vị ấy, gọi là Giám hành. Ngoài ra, phổ thông đều cho Giám Tự giống với Giám Viện, nhưng Bách Trượng Thanh Qui và Thiền Uyển Thanh Qui đều chưa nêu chức vụ Giám Tự. [X. điều Lưỡng Tự Chương, Đông Tự Tri Sự, Đô Giám Tự trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ; môn Chức Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên; thiên Tùng Lâm trong Trung Quốc Phật Giáo Nhân Vật Dữ Chế Độ (Lâm Tử Thanh-Hiện Đại Phật Học Đại Hệ]. (xt. Đô Tự). 	
 	
Giảm Chấp	
● Đối lại với Tăng chấp.	
Sự hiểu biết theo vọng chấp, cho các pháp là không. Nghĩa là tự làm cho cái giá trị ý nghĩa vốn có của tự thân các pháp giảm đi, nên dễ rơi vào “thiên không”, vì thế gọi là Giảm chấp. (xt. Nhị Chấp).	
 	
Giảm Duyên Giảm Hành	
● Hàng Thanh Văn ở giai vị Trung Nhẫn trước giai vị Kiến Đạo, lần lượt giảm dần quán cảnh Sở Duyên và hành tướng năng duyên để chỉ tập trung vào việc quán lí Tứ Đế.	
Trong các thứ bậc tu đạo của Tiểu Thừa, Nhẫn Vị được chia ra 3 giai đoạn: Thượng, trung, hạ. Ở giai vị Trung Nhẫn, quán Tứ Đế qua 16 hành tướng, theo thứ tự ấy mà pháp quán giảm dần, gọi đó là Giảm Duyên Giảm Hành. Duyên nghĩa là Sở Duyên, chỉ cho cảnh sở quán, tức là Tứ Đế. Ba cõi được chia làm Thượng (cõi Sắc, cõi Vô Sắc) và Hạ (cõi Dục), trong 2 cõi Thượng, Hạ mỗi cõi đều có pháp quán Tứ Đế, hợp thành 8 đế tức 8 duyên.	
Hành nghĩa là hành tướng, tức trạng thái quán Tứ Đế; trong 4 đế, mỗi đế đều có 4 hành tướng, nên cộng lại có 16 hành tướng.	
Tức là, Khổ Đế có 4 hành tướng: Vô Thường, Khổ, Không, Vô Ngã; Tập Đế có 4 hành tướng: Nhân, Tập, Sinh, Duyên; Diệt Đế có 4 hành tướng: Diệt, Tĩnh, Diệu, Li; Đạo Đế có 4 hành tướng: Đạo, Như, Hành, Xuất. Tổng cộng Tứ Đế của 2 cõi Thượng và Hạ là 32 hành tướng.	
Giai vị Hạ Nhẫn giống với 2 vị Noãn và Đính ở trước nó; nghĩa là cũng phải tu 32 hành tướng của 8 đế trong 2 cõi Thượng Hạ; đến giai vị Trung Nhẫn mới dùng pháp “Súc quán” mà giảm bớt dần dần, cho đến khi chỉ còn Nhất Hành Nhị Sát Na (1 hành tướng quán trong 2 sát na), gọi là Trung Nhẫn Mãn. Những giai vị trước Trung Nhẫn, vì quán pháp vẫn chưa được thành thục, cho nên không thể dùng pháp “Súc quán” (giảm dần). Còn những giai vị sau Trung Nhẫn như: Thượng Nhẫn, Thế Đệ Nhất Pháp đều dùng pháp Nhất hành nhất sát na để vào chính đạo, vì chỉ là một sát na nên không thể tu pháp Súc quán. Bởi vậy, pháp Súc quán chỉ được ứng dụng cho giai vị Trung Nhẫn mà thôi.	
Ở giai vị Trung Nhẫn cần phải giảm duyên giảm hành là để chuẩn bị (phương tiện gia hạnh) vào Kiến Đạo, cho nên dần dần phải thu nhỏ phạm vi quán, để cho quán trí bén nhạy mà phát sinh chân trí vô lậu, đạt được giai vị Kiến Đạo.	
Về thứ tự giảm dần thì ở vòng thứ nhất, trước hết, dùng bốn hành tướng: Vô Thường, khổ, không, vô ngã mà quán Khổ Đế của cõi Dục và cõi Thượng; kế đến, dùng bốn hành tướng: Nhân, tập, sinh, duyên mà quán Tập Đế của cõi Dục và cõi Thượng. Cứ như thế dùng bốn hành tướng: Diệt, tĩnh, diệu, li để quán Diệt Đế của cõi Dục và cõi Thượng, rồi chỉ dùng ba hành tướng: Đạo, như, hành để quán Đạo Đế của cõi Thượng. Đến đây đã giảm được hành tướng “Xuất” của Đạo Đế, nên gọi là Giảm hành.	
Từ vòng thứ hai trở đi, cũng quán Khổ Đế của cõi Dục, đến cuối cùng chỉ dùng hai hành tướng: Đạo, như để quán Đạo Đế của cõi Thượng, như vậy tức là đã giảm thêm một hành tướng “Hành”.	
Vòng thứ ba cũng quán như thế, cuối cùng dùng hành tướng Đạo để quán Đạo Đế của cõi Thượng, tức đã giảm hành tướng “Như”.	
Vòng thứ tư, lại bắt đầu quán Khổ Đế từ cõi Dục, rồi dần dần quán đến Đạo Đế ở cõi Thượng, thì giảm được hành tướng “Đạo”. Đến đây, quán hạnh thuộc về Đạo Đế ở cõi Thượng đều đã giảm hết, cho nên gọi là Giảm Duyên. Khi giảm duyên thì cũng giảm hành, nhưng vì giảm hành được nhiếp trong giảm duyên, cho nên không gọi là giảm hành.	
Cứ theo thứ tự mà quán như thế thì ở 7 vòng: thứ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 là giảm duyên, còn ở 24 vòng khác là giảm hành. Trong 32 hành tướng, giảm đến vòng thứ 31 thì chỉ còn lại một hành tướng “Vô Thường” thuộc về Khổ Đế ở cõi dục. Đến đây lại quán hành tướng “Vô Thường” một lần nữa mới đến được giai vị Trung Nhẫn mãn. Tức ở vòng thứ 31 chỉ giữ lại hành tướng “Vô Thường” chứ không giảm. Như Khổ pháp trí nhẫn và Khổ pháp trí dùng tâm hai sát na thẩm xét và quyết định làm hành tướng “Vô Thường” để quán Khổ Đế của cõi Dục, gọi là Trung Nhẫn mãn. Nghĩa là giai vị Trung Nhẫn đến Nhất Hành Nhị Sát Na thì mãn. Bắt đầu từ đây, không ngừng sinh khởi thiện căn, chỉ dùng tâm một sát na để quán hành tướng “Khổ” của cõi Dục mà bước vào giai vị Thượng Nhẫn. Lại trong một sát na không ngừng ấy, quán hành tướng “Khổ” của cõi Dục, đầy đủ Nhẫn Vị mà tiến vào giai vị Thế Đệ Nhất Pháp, rồi từ đó lại chứng được giai vị Khổ Pháp Nhẫn, Khổ Pháp Trí. Do đó mà biết bốn giai vị: Thượng Nhẫn, Thế Đệ Nhất Pháp, Khổ Pháp Nhẫn, Khổ Pháp Trí này đều cùng một Sở Duyên, cùng một hành tướng, nghĩa là chỉ giữ lại hành tướng “Khổ”.	
Nhưng theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 11, Câu Xá Luận Tụng Sớ quyển 23 và Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm quyển 3 phần trên, thì dùng tâm “Nhị hành nhị sát na” để quán “Khổ” của cõi Dục mà gọi đó là Trung Nhẫn Mãn. Về vấn đề này, xưa nay có nhiều ý kiến phân vân. Có thuyết cho rằng lưu lại hành tướng “Vô Thường” là Nhị hành nhị sát na, còn lưu lại bất cứ hành tướng nào trong ba hành tướng còn lại là Nhất hành nhất sát na. Có thuyết cho rằng vì có Chính Quán nên giảm mãn là Nhị Hành. Có thuyết cho “Tu tập” và “Đắc tu” là Nhị Hành.	
Tóm lại, từ Luận Đại Tì Bà Sa trở về sau, thì thuyết Nhất Hành Nhị Sát Na là định thuyết của Tiểu Thừa. Còn nói Nhị hành nhị sát na thì không khỏi có sự lầm lẫn, “Nhị hành” có lẽ đã do viết lầm từ “Nhất hành” mà ra, người đời sau không xét kĩ nên hiểu và giải thích sai, rồi lâu dần thuyết này càng thêm lộn xộn, rối rắm. [X. Luận A Tì Đàm Tì Bà Sa Q.3; Luận Đại Tì Bà Sa Q.5; Luận Câu Xá Q.23; Luận A Tì Đạt Ma Q.61; Luận Hiển Tông Q.30; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.3; Câu Xá Luận Quang Kí Q.23].	
 	
Giảm Kiếp	
● Đối lại với Tăng kiếp.	
Khoảng thời gian con người thọ 8 vạn tuổi, rồi cứ 100 năm giảm đi một tuổi, cho đến khi chỉ còn 10 tuổi.	
Thế giới quan của Phật Giáo cho rằng thế giới loài người là trung tâm của vũ trụ, có 4 đại kiếp: Thành, trụ, hoại, không mỗi đại kiếp do 20 trung kiếp hợp thành.
Theo thuyết của Tiểu Thừa thì kiếp thứ nhất của 20 trung kiếp là kiếp trụ, vì con người tích tập ác nghiệp nên tuổi thọ cứ mỗi 100 năm giảm đi một tuổi, từ tám vạn tuổi giảm xuống chỉ còn 10 tuổi, gọi là Giảm kiếp. Trong mỗi kiếp của 18 kiếp tiếp sau, tuổi thọ con người từ 10 tuổi tăng lên đến tám vạn tuổi, rồi lại từ tám vạn tuổi giảm xuống đến 10 tuổi, thời kì này gọi là Tăng Giảm Kiếp. Trong kiếp thứ 20, tuổi thọ con người lại từ 10 tuổi tăng lên đến tám vạn tuổi, gọi là Tăng kiếp. Đại Thừa thì cho rằng trong 20 trung kiếp, mỗi trung kiếp đều có tăng giảm. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.135; Luận Câu Xá Q.12; Pháp Uyển Châu Lâm Q.1]. (xt. Kiếp).	
 	
Gian Sắc	
● Mầu sắc ở khoảng giữa (trung gian) năm mầu chính. Tức là năm mầu: Đỏ thắm, đỏ phớt, đỏ tươi, xanh lá cây và vàng lợt (mầu diêm sinh). Năm mầu này đối lại với 5 mầu chính: Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen.	
Ngoài ra, ba mầu xanh, đen và mộc lan thường được dùng để nhuộm ca sa, cũng gọi là Gian sắc. [X. Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q. hạ phần 1 tiết 1].		

Gian Sắc Phục	
● Cũng gọi Li Trần Phục (áo lìa bụi bậm), Tiêu Sấu Phục (áo dứt phiền não), Liên Hoa Phục (áo lìa nhiễm ô).	
Tên gọi khác của áo ca sa.	
Theo đúng luật, áo ca sa chỉ được nhuộm bằng ba mầu: Mầu đen, nhuộm bằng bùn; mầu xanh, mầu mộc lan, nhuộm bằng vỏ cây. Ba thứ hoại sắc này cũng gọi là Gian sắc, vì thế, ca sa được gọi là Gian sắc phục. Nhưng Gian sắc ở đây không phải 5 Gian sắc nói ở trên. (xt. Ca Sa).	
 	
Gian Thố Thiên	
● Tên vị trời ở vị thứ 17 phía nam Kim Cương Bộ ngoài trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo. Là sao Trương (Phạm: Pùrva-phalgunì) trong 28 sao.
Vị trời này khi còn ở nơi nhân vị (giai vị tu nhân), hay giáng họa cho trẻ con, hoặc làm cho chúng chết. Nhưng nhờ sức gia trì của Đức Đại Nhật trong Thai Tạng, nên vị trời này được thu nhiếp vào hội Mạn Đồ La, trở thành một vị tôn ngoại hộ.	
Hình tượng của vị trời này có 2 kiểu:	
1.Hình vẽ trong bức tranh Thai Tạng hiện nay là hình tượng Bồ Tát, thân mầu da người, bàn tay phải dựng thẳng, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út co lại, tay trái để cạnh rốn, cầm hoa sen, trên hoa có hạt Châu, đầu gối phải dựng đứng, ngồi tréo chân.
2.Hình vẽ trong bức tranh Thai Tạng cũ, thì tay trái cầm hoa sen xanh, khuỷu tay phải dựng đứng, nắm tay để ngửa, ngón út duỗi thẳng, ngồi bán già trên tòa hình tròn.	
Chủng Tử của vị trời này là (mi). Ấn Khế thì dùng ấn chung của 28 sao. Chân Ngôn là: Qui mệnh bố lô phạ phát lỗ cầu noa (pùrva phalguna) na khất xoa đa la (nakwatra, sao) sa phạ hạ (svàhà); hoặc dùng Chân Ngôn chung của 28 sao. [X. Kinh Tú Diệu; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.10].	
 	
Gián Cách	
● Tên khác của phiền não căn bản.	
Nghĩa là lìa xa lí các Pháp Bình Đẳng mà cố chấp vọng niệm sai biệt. Do vọng niệm sai biệt ấy mà khởi lên phiền não tham sân, tạo các nghiệp ác, phải luân hồi trong sinh tử. Bởi vì tất cả cội gốc sinh tử đều ở trong một niệm gián cách. Vọng tình ấy là tự tính của phàm phu, mà từ vô thủy đến nay hằng liên tục không gián đoạn, cho nên gọi là Vô thủy gián cách.	
Luận Bồ Đề Tâm (Đại 32, 574 hạ), nói: “Đã phá hai Kiến Chấp nhân và pháp, tuy được trí Chính Kiến chân thực, nhưng vì vô thủy gián cách, nên chưa thể chứng đắc nhất thiết trí của Như Lai”. [X. Biện Hoặc Chỉ Nam Q.2]. (xt. Hoặc). 	 	

Gián Vương Kinh	
● Phạm: Ràjàvavàdaka.	
Có 1 quyển, do cư sĩ Thư Cừ Kinh Thanh dịch vào đời Lưu Tống, thu vào Đại Chính Tạng tập 14.	
Kinh này rất ngắn, thuộc thể văn xuôi bình dị. Nội dung tường thuật việc Đức Phật ở trong vườn ông Cấp Cô Độc rừng cây Thái Tử Kì Đà tại nước Xá Vệ, thuyết pháp giáo hóa vua Bất Li Tiên Ni, khuyên (gián) vua nên dùng chính pháp và từ tâm để trị nước.	
 	
Giản Biệt	
● I.Giản Biệt.	
Cũng gọi Giản Dị, Biệt Dị, Phân Dị. Gọi tắt: Giản.	
Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa các pháp.	
Luận Câu Xá quyển 1 (Đại 29, 6 thượng), nói: “Những pháp ấy được phân biệt (giản biệt) bằng các tên: mắt, tai, mũi v.v..., tuy gọi tên chung, nhưng thực ra là tên riêng”. [X. Luận Thành Duy Thức Q.9; Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng].	
● II.Giản Biệt.	
Cũng gọi Giản Ngôn.	
Tiếng dùng trong Luận Lí Nhân Minh. Trong Nhân Minh, khi đối luận, nếu là luận thức Tự Tỉ Lượng (tự phòng thủ), thì phải thêm những tiếng giản biệt. Như: Tông: Tôi bảo A tức là B.	
Nhân: Vì tôi nhận A là C vậy. Dụ: Và nhận như D, Đ, v.v...	
Trong luận thức, có thêm “tôi bảo” và “tôi nhận” là những tiếng giản biệt để nói lên rằng “tôi chủ trương như thế”. Phàm là luận thức Tự Tỉ Lượng đều phải thêm những tiếng ấy, nếu không thì ở Tông bị lỗi “Sở Biệt bất cực thành”, ở Nhân bị lỗi “Tùy Nhất Bất Thành” và ở Dụ bị lỗi “Câu Bất Thành”. (xt. Giản Ngôn). 	

Giản Ngôn	
● Cũng gọi Giản Biệt, Giản Biệt Ngữ. Tiếng dùng trong Luận Lí Nhân Minh. Những tiếng tự giới hạn được đặt trước Tông (mệnh đề), Nhân (lí do), Dụ (ví dụ) để tránh lỗi lầm về phương pháp tranh luận trong Luận Thức Nhân Minh.	
Trên bình diện tranh luận, Nhân Minh có ba loại: Tự Tỉ Lượng, Tha Tỉ Lượng và Cộng Tỉ Lượng, tức là ba thứ: Luận Pháp Tự Thủ, luận pháp tấn công và luận pháp đối tranh.	
1.Luận Pháp Tự Thủ (Tự Tỉ Lượng): Luận pháp mà mình chỉ cần giữ vững lấy chủ trương của mình, không phải là luận pháp tấn công. Vì thế gọi là luận pháp tự thủ mà thuật ngữ Nhân Minh gọi là Tự Tỉ Lượng. Nếu là luận thức tự tỉ lượng, thì phải thêm những tiếng giản ngôn (giản biệt), như: Tông: Tôi bảo A tức là B.
Nhân: Vì tôi nhận A là C vậy. Dụ: Và nhận như D, Đ, v.v...	
Trong luận thức trên, có thêm những tiếng “tôi bảo” và “tôi nhận” để tỏ rằng “tôi chủ trương như vậy”. Nếu không thêm những tiếng ấy, thì ở Tông bị lỗi “Sở Biệt bất thành”, ở Nhân bị lỗi “Tùy Nhất Bất Thành” và ở Dụ bị lỗi “Câu Bất Thành”.	
2.Luận Pháp Tấn Công (Tha Tỉ Lượng):	
Luận pháp để công kích đối phương. Luận pháp này cũng cần phải có những tiếng giản ngôn.	
Tông: Ông bảo A tức là B. Nhân: Vì ông nhận A là C vậy. Dụ: Ông nhận như D, Đ v.v...	
Những tiếng “ông bảo” và “ông nhận” đều là giản ngôn, để tỏ rằng “đó là chủ trương của ông chứ tôi không công nhận. Tôi chỉ dùng tư liệu của ông công nhận để tổ chức luận thức của tôi mà tấn công ông”. Phàm là luận thức tấn công mà không thêm những tiếng giản ngôn ấy, thì sẽ bị lỗi “Sở Biệt bất cực thành” ở Tông, lỗi tự “tùy nhất bất thành” ở Nhân và lỗi “Câu Bất Thành” ở Dụ. 3.Luận pháp đối tranh(Cộng Tỉ Lượng): Không thiên về “tôi” và “ông” như hai luận pháp trước, mà chỉ là trường hợp đem điều kiện của đôi bên cùng công nhận (rằng có) ra để tổ chức luận thức. Đây gọi là luận pháp tranh đấu, thuật ngữ Nhân Minh gọi là Cộng Tỉ Lượng. Loại luận thức này không cần thêm tiếng giản ngôn:
Tông: Gia tô cũng cùng là loài người.Nhân: Vì thân thể không có khác người vậy.	
Dụ: Như tất cả chúng ta chẳng hạn. Trong ba luận pháp trên, chỉ có luận pháp thứ ba-luận pháp đấu tranh-là thường được sử dụng, còn hai luận pháp kia chỉ khi bất đắc Dĩ mới phải dùng đến. Tức là những tiếng giản ngôn hoặc giản biệt ít khi được sử dụng. [X. Nhân Minh Luận Sớ Minh Đăng Sao Q.3 phần cuối; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.4].	
 	
Giản Trạch	
● Lựa chọn. Tức dùng trí tuệ phán đoán một cách chính xác để loại bỏ điều sai lầm, giữ lấy điều đúng đắn.	
Sức trí tuệ phân biệt, chọn lựa tất cả các pháp, gọi là Trạch lực; nhờ sức giản trạch mà được Diệt Đế Niết Bàn, gọi là Trạch Diệt.	
Ngoài ra, vị thầy lựa chọn đệ tử có khả năng để trao truyền giáo pháp, gọi là Giản Khí. Khí, tức là căn khí, căn cơ. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.28; Luận Câu Xá Q.1].	
 	
Giang Hồ	
● Nguyên chỉ cho Giang Tây và Hồ Nam, hoặc chỉ sông Dương Tử (Trường Giang) và hồ Động đình, hoặc chỉ cho Tam giang là Kinh giang ở Hồ Bắc, Tùng Giang ở Giang Tô, Chiết Giang ở tỉnh Chiết Giang và Ngũ hồ là hồ Bá dương ở Giang Tây, hồ Thanh thảo, hồ Động đình ở Hồ Nam, hồ Đơn Dương và Thái Hồ ở Giang Tô. Tiếng “giang hồ” đã được dùng rất sớm trong câu: “Chẳng bằng quên nhau nơi giang hồ” trong Nội thiên Đại Tông sư của Trang Tử.	
Trong Thiền Lâm, tiếng giang hồ thường được dùng để gọi những vị tăng vân du bốn phương (Vân thủy tăng). Vào đời Đường, ở tỉnh Giang Tây có ngài Mã Tổ Đạo Nhất, ở tỉnh Hồ Nam có ngài Thạch Đầu Hi Thiên, hai vị đại sư này đồng thời dựng cao ngọn cờ Thiền pháp, phát dương tông phong, danh đức vang lừng khắp nơi.Bấy giờ chúng tăng trong nước phần lớn đến tham học hai ngài, cho nên theo địa danh mà gọi các vị học tăng là Giang hồ tăng, Giang hồ chúng, gọi tắt là Giang hồ.	
Ngoài ra, chúng tăng phần đông du phương tham vấn ở vùng Tam giang, Ngũ hồ, nên cũng gọi là Giang hồ tăng. Kết hạ An Cư do các vị tăng hành cước vân du cử hành, gọi là Giang hồ tăng hội, Giang hồ hội, gọi tắt là Giang hồ. Lại nữa, Tăng đường gọi là Giang hồ đạo tràng, Giang hồ liêu.	
Các bậc thầy thì gọi là Giang hồ danh thắng Thiền Sư. Còn văn sớ chúc mừng vị Tân trụ trì (Tấn sơn), gọi là sớ Giang hồ hoặc sớ Giang hồ hữu xã. Nếu sớ này do vị Đông Tạng Chủ đọc thì gọi là sớ Đông giang hồ, còn do vị Tây Tạng Chủ đọc thì gọi là sớ Tây Giang hồ.	
Ngoài ra, tiếng “Giang hồ” còn có nhiều ý nghĩa:	
1.Theo môn Xưng Hô trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên, nếu Thiền Tăng không ở trong các Đại Tùng Lâm mà ở các nơi ven sông, bên hồ, thì gọi là Tăng giang hồ; không làm Trụ Trì các chùa viện lớn mà cùng nhau tụ họp ở một chỗ, thì gọi là Chúng giang hồ.	
2.Nói về thế gian: Chỉ chỗ ở của nhà ẩn sĩ, như trong Nhạc Dương Lâu Kí của Phạm Trọng Yêm có câu: “Ở chốn giang hồ xa xôi thì lo cho vua của mình”. Hoặc trong Hán thư: “Rất được lòng dân nơi giang hồ”.	
3.Cách xưng hô phổ thông: Kẻ lãng tử đi khắp bốn phương để mưu sinh, gọi là Tẩu giang hồ, Bào giang hồ; người nhiều kinh nghiệm, từng trải đó đây, thì gọi là Lão giang hồ; người chuyên nghề làm trò ảo thuật để thu tiền, thì gọi là Giang hồ thuật sĩ, Giang hồ lang trung v.v... [X. Phẩm Định Tú Trực trong Kinh Tú Diệu Q.thượng; chương Tôn Tổ, chương Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.thượng; chương Thạch Đầu trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục; môn Văn Sớ trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Giang Hồ Phong Nguyêt Tập	
● Cũng gọi Giang Hồ Tập.	
Gồm 2 quyển, do ngài Tùng Pha Tông Khế soạn vào đời Nguyên.	
Nội dung gồm 270 bài kệ tụng của 76 vị tôn túc, sáng tác trong khoảng các năm Cảnh Định, Hàm Thuần đời Tống đến các năm Diên Hựu, Chí trị (1260-1323) đời Nguyên, trong đó có 13 bài của chính tác giả Tùng Pha. Lại trong sách cũng có thu chép các tác phẩm của những tác giả sau thời đại ngài Tùng pha, bởi thế, thuyết chủ trương sách này do ngài Tùng pha biên tập còn có nghi vấn.	
Về nhan đề tập sách là vì các vị tôn túc đi vân du tham vấn khắp nơi, rồi đem những điều mình tâm đắc, mượn cảnh gió mát, trăng thanh mà sáng tác để nói lên cái cảnh giới ngộ nhập của mình, cho nên gọi là “Giang hồ phong nguyệt tập”.
Sách này cũng được lưu truyền ở Nhật Bản, có nhiều bản in và sách chú thích. Chùa ở chân núi Kim Sơn, mạn tây bắc huyện Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.	
Cứ theo truyền thuyết thì chùa này được sáng lập vào thời Nguyên Đế hoặc Minh Đế đời Đông Tấn, đặt tên là chùa Trạch Tâm. Năm Thiên Giám thứ 4 (505, vua Lương Vũ Đế mở Đại Hội Thủy Lục tại chùa này. Đến đời Tống, vua Chân Tông ban cho Đại Tạng Kinh. Năm Đại Trung Tường Phù thứ 5 (1012) đổi tên là chùa Long Du. Từ đời Nguyên về sau thì gọi là chùa Kim Sơn.	
Trải qua các đời, chùa này đã có rấtnhiều các vị cao tăng Đại Đức đến ở, như các ngài: Phật ấn Liễu Nguyên, Nghĩa Thiên (người Cao Li), Viên Ngộ Khắc Cần, Nam bình Phạm trăn, v.v... Ngoài ra, thi hào Tô Đông Pha cũng thường đến đây hỏi đạo nơi Thiền Sư Phật Ấn và rất nhiều tao nhân mặc khách đến ngoạn cảnh.
Năm Chính Hòa thứ 4 (1114) đời Tống Huy Tông, nhà vua ra lệnh đổi chùa thành Đạo Quan, nhưng chẳng bao lâu lại đổi lại thành chùa. Khoảng đời Tống, Minh, chùa trải qua nhiều lần hưng phế, đến năm Khang Hi 25 (1686) đời Thanh lại được đổi tên là chùa Giang Thiên và cùng với hai chùa Cao Mân, Thiên Ninh gọi chung là “Lâm Tế Tam Đại Tùng Lâm”. Năm Hàm Phong thứ 3 (1853), khi loạn Hồng Dương nổi lên, chùa bị thiêu hủy. Đầu năm Quang Tự (1875) chùa được xây dựng lại, nhưng qui mô nhỏ hơn xưa rất nhiều. Năm Dân Quốc 36 (1947) chùa lại bị hỏa thiêu. [X. Tục Truyền Đăng Lục Q.2, Q.4, Q.5; Phật Tổ Thống Kỉ Q.12, Q.13; Tân Tục Cao Tăng Truyện Q.9, Q.25; Đại Thanh Nhất Thống Chí Q.63; Trung Quốc Phật Giáo Sử Q.4 (Tưởng Duy Kiều)]. (xt. Kim Sơn Tự).	
 	
Giang Vị Nông	
● Giang Vị Nông (1873-1938). Người huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô, sinh sống ở Hồ Bắc, tên là Trung Nghiệp, tự Vị Nông, pháp danh Diệu Hi.	
Từ nhỏ, ông đã theo ông nội trì tụng Kinh Kim Cương. Tuổi trung niên, người bạn trăm năm từ trần, ông liễu ngộ đời người là vô thường. Năm Dân Quốc thứ 7 (1918), ông lễ Thiền Sư Vi Quân làm thầy, thụ giới Bồ Tát. Ông từng hiệu đính các bản kinh chép tay xưa, đào được ở Đôn Hoàng, thu tập thành các bộ Đại Thừa đạo cán kinh 1 quyển và Tịnh Danh kinh tập giải quan trung sớ 2 quyển. Riêng bộ Kim Cương Kinh Giảng Nghĩa của ông được lưu thông rất rộng.	
 	
Giáng Đản Hội	
● Cũng gọi Phật Sinh Hội, Dục Phật Tiết, Quán Phật Hội.	
Pháp Hội chúc mừng Đức Phật Đản Sinh. Theo thông lệ, pháp hội được cử hành vào ngày mồng 8 tháng 4 mỗi năm (nhưng hiện nay được tổ chức vào ngày 15 tháng 4 theo nghị quyết của hội Phật Giáo thế giới, họp tại Colombo năm 1952). Vào ngày này, tượng Đức Phật Đản Sinh được tôn trí trong một khám thờ nhỏ trang hoàng bằng hoa, dùng nước cam trà (nước thơm) tắm Phật, tượng trưng cho nước mưa cam lộ từ trên trời rơi xuống khi Đức Phật Đản Sinh. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Q.1; Kinh Quán Tẩy Phật Hình Tượng; Phật Tổ Thống Kỉ Q.36].	
 	
Giáng Khúc Vi	
● Tạng: Byaí-chub-od. Cũng gọi Bồ Đề Quang.	
Người ở vùng A Lí, Tây Tạng, sống vào thế kỉ XI, cháu của vua Trí Quang.	
Phật Giáo Tây Tạng sau Chùa Giang Thiên ở Kim Sơn 100 năm bị Lãng Đạt Ma tiêu diệt, tuy có dấu hiệu phục hưng, nhưng vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn, Mật Giáo được tôn trọng, Hiển Giáo bị khinh thường; người tín đồ chỉ xem trọng lời thầy dạy mà coi nhẹ kinh luận, tình hình giữa Hiển và Mật cứ như nước với lửa, việc tu hành cũng lộn xộn, không có thứ tự trước sau, chỉ y theo văn điều của Mật Pháp mà giết hại kẻ thù địch. Vua Trí Quang và Bồ Đề Quang muốn chấm dứt những tệ nạn ấy, nên không tiếc thân mệnh tài sản sai người đến Ấn Độ xin gặp Đại Sư A Đề Sa, nói rõ thực trạng của Phật Giáo Tây Tạng và thỉnh đại sư đến Tây Tạng truyền pháp. Nhờ thế mà Phật Giáo Tây Tạng được phục hưng và long thịnh một thời.	
 	
Giảng	
● Diễn thuyết hoặc giảng giải kinh luận cho mọi người nghe.	
Theo nội dung giảng thuyết, có thể chia làm ba loại chính là: Giảng kinh, giảng luật và giảng luận.	
Tại Ấn Độ, vào thời vua A Dục đã có việc giảng kinh thuyết pháp, như trong Tiểu Ma Nhai Pháp Sắc, vua A Dục có khắc bảy loại kinh được giảng thuyết, như kinh Thánh Chủng (Phạm: Ariya-vasaịì), v.v... và khuyên bốn chúng tăng tục thường phải lắng nghe và ghi nhớ để thực hành. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 2 cũng ghi việc các vị tăng truyền đạo ở thời vua A Dục đi các nơi hoằng pháp, giảng kinh...	
Tại Trung Quốc, việc giảng kinh được bắt đầu vào những năm cuối đời Hậu Hán. Cứ theo Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ chép, thì vào thời Tào Ngụy, ngài Chu Sĩ Hành khai giảng Kinh Đạo Hành Bát Nhã, đây là lần đầu tiên một vị tăng giảng kinh. Thời Đông Tấn, ni sư Đạo Hinh khai giảng Kinh Pháp Hoa và Kinh Duy Ma, là lần đầu tiên một vị ni giảng kinh. Thời Nguyên Ngụy, ngài Pháp Thông giảng Luật Tứ Phần, là lần đầu tiên giảng luật. Thời Diêu Tần, ngài Cưu Ma La Thập giảng dạy Luận Thành Thực cho pháp sư Tăng tung, là lần đầu tiên giảng luận. Ngoài ra, cứ theo Vũ Đế bản kỉ trong Lương thư quyển 3 ghi chép, thì vào năm Đại Thông thứ 3 (529), Lương Vũ Đế đến chùa Đồng Thái giảng Kinh Đại Bát Niết Bàn cho mọi người nghe; đây là lần đầu tiên một vị Đế vương giảng kinh.	
Về danh xưng người giảng thuyết thì hoặc gọi là Giảng Sư, Giảng Tăng, hoặc Giảng chủ, Giảng sĩ, Giảng tượng. Như Tục Cao Tăng Truyện quyển 26 chép, Sa Môn Trí ẩn đời Tùy đã từng giữ chức Giảng Luận Chúng Chủ. Tắc 4 trong Bích Nham Lục thì ghi, Thiền Sư Đức Sơn Tuyên Giám đời Đường từng làm Giảng Tăng. Đến đời Tống thì có các chức Giảng kinh thủ tọa, Giảng luận thủ tọa, v.v...	
Còn về nơi chỗ giảng thuyết thì gọi là Giảng đường, Giảng tịch, Giảng diên, hoặc là Giảng tứ, Giảng tọa..., như “Phổ Hội Giảng Đường” ở nước Tì Xá Li thời Đức Phật còn tại thế. Mọi người tập họp lại để nghe giảng thuyết, gọi là Giảng Hội... [X. truyện Pháp Ngộ trong Lương Cao Tăng Truyện Q.5; truyện Pháp Vân trong Tục Cao Tăng Truyện Q.5; bài tựa Sa Di Thập Tuệ Chương Cú và truyện An Huyền trong Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.10, Q.13; điều Tăng Giảng trong Đại Tống Tăng Sử Lược; Loại Tụ Tam Đại Cách Q.2; Hán Ngụy Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều Phật Giáo Sử chương 5 (Thang Dụng Đồng)]. 	
 	
Giảng Đường	
● Phạm: Pràsàda.Pàli: Pàsàda.	
Tòa nhà dùng làm nơi giảng kinh thuyết pháp.	
Ở Ấn Độ, thời Đức Phật tại thế cũng đã thiết lập Giảng đường, như Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 50 chép, khi Đức Phật đến nước Tì Xá Li, Ngài trụ trong giảng đường Phổ hội cùng với Đại Chúng Tỉ Khưu gồm 500 vị. Còn Kinh Phân Biệt công đức quyển 2 thì chép, tinh xá Kì Hoàn có 72 ngôi giảng đường. Ngoài ra, còn có các ngôi giảng đường khác như: Giảng đường Lộc mẫu trong khu vườn ở phía đông nước Xá Vệ, giảng đường Trùng các ở Đại Lâm, v.v... được ghi rải rác trong các kinh luận.	
Về lí do thiết lập ngôi giảng đường đầu tiên, theo Kinh Phật Bản Hạnh được trích dẫn trong điều Giảng đường chế của sách	
Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ, thì khi Đức Phật còn tại thế, một hôm, các vị Tỉ Khưu tụ tập trong một ngôi nhà, lúc đó, có hai vị Tỉ Khưu đồng thời nói pháp cho mọi người nghe, vì ở chung một chỗ nên hai bên làm chướng ngại cho nhau, Đức Phật bèn cho thiết lập hai giảng đường để tiện việc thuyết pháp. Còn theo Kinh Pháp Cự Đà La Ni được trích dẫn trong điều Giảng Đường Trí Phật Tượng của sách đã dẫn ở trên, thì khi pháp sư thuyết pháp, có La Sát Nữ tên là Ái Dục, thường đến cám dỗ, làm cho tâm pháp sư bị tán loạn, nên phải thờ tượng Phật và cúng dường hương hoa, thì La Sát nữ không dám đến quấy nhiễu.	
Tại Trung Quốc, từ xưa cũng đã có nhiều giảng đường. Cứ theo Lạc Dương Già Lam Kí quyển 1, thì vào niên hiệu Phổ Thái năm đầu (531) đời Bắc Ngụy, ngôi Giảng đường đầu tiên đã được thiết lập ở chùa Kiến Trung tại thành Lạc Dương. Từ đó về sau, qua các đời, trong các tùng lâm và tự viện lớn đều có xây cất giảng đường. Pháp đường trong các chùa thuộc Thiền Tông tức được thiết trí theo qui chế Giảng đường.
Ở Nhật Bản, các chùa Pháp Long, Đông Đại, Nguyên Hưng, Đường Chiêu Đề, v.v... cũng đều đã thiết lập giảng đường từ rất sớm. [X. Phẩm Xả Thân trong Kinh Kim Quang Minh Q.4; Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; kinh Kì Hoàn Tự Đồ Q.hạ; Nam Đô Thất Đại Tự Nhật Kí].	
 	
Giảng Kinh Tứ Ích	
● Giảng Kinh Kim Quang Minh được bốn điều lợi ích:	
Theo Kinh Kim Quang Minh quyển 1, thì bốn điều lợi ích là:	
1.Quốc Độ Cát Tường Ích: Quân đội có thế hùng mạnh nên trong nước không có giặc giã, bệnh dịch tiêu trừ, tuổi thọ tăng trưởng, chính pháp hưng thịnh, nhân dân an lạc.	
2.Phụ Thần Hòa Lạc Ích: Các quan đại thần hòa thuận, không tranh giành quyền tước lợi lộc, hết lòng giúp vua trị nước, được vua yêu kính.	
3.Quốc Nhân Phú Thọ Ích: Đệ tử Phật và nhân dân trong nước đều tu hành theo chính pháp, gieo trồng ruộng phúc nên giàu có yên vui.	
4.Pháp Sư Tự Lợi Lợi Tha Ích: Người giảng kinh thân tâm thường nhẹ nhàng, thanh thoát, lòng từ bi bình đẳng, không gây thương tổn cho ai, khiến cho tất cả chúng sinh thành tâm qui ngưỡng, tu tập hạnh Bồ Đề.	
 	
Giảng Sư Độc Sư Cao Tọa	
● Khi cử hành pháp hội, ở hai bên trước điện Phật, đặt hai tòa ngồi cao dành cho Giảng Sư và Độc Sư. Tòa Giảng Sư ở bên phải, tòa Độc Sư ở bên trái, hai tòa đối diện nhau. Độc Sư đọc văn kinh, Giảng Sư giảng nghĩa kinh. Như giảng đường chùa Pháp Long ở Nhật Bản, chính giữa lập đàn quay hướng nam, thờ Dược Sư Tam Tôn (Phật Dược Sư, Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu, Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu) và Tứ Thiên Vương, hai bên phía trước đàn đặt tòa ngồi cao của Giảng Sư và Độc Sư.	
 	
Giảng Tông	
● Các tông phái Phật Giáo khác ngoài Thiền Tông và Luật Tông.	
Thiền Tông cho rằng các tông phái khác phần nhiều chú trọng về phương diện giảng diễn, chú giải kinh điển, không giống như Thiền Tông nhấn mạnh ở điểm kiến tính ngộ đạo, vì thế Thiền Tông gọi các tông ấy là Giảng Tông. 	
 	
Giảng Viện	
● Cũng gọi Giảng Tự. Đối lại với Thiền Viện, Luật Viện.	
Chỉ cho những tự viện chuyên nghiên cứu giáo nghĩa của Tông Thiên Thai và Tông Hoa Nghiêm.	
Cứ theo Tục Thích Thị Kê Cổ Lược quyển 2 chép, thì vào năm Hồng Vũ 15 (1382) đời Minh, các tự viện trên khắp nước Trung Quốc được chia làm 3 loại: Thiền, Giảng, Giáo. Công việc chính yếu của Giảng viẹn là giảng rõ ý chỉ của các kinh.	
Vào khoảng năm Nguyên Hựu (1086- 1094) đời Bắc Tống, sư Nghĩa Thiên –người Cao Li– đến Trung Quốc học đạo, trụ ở Tuệ Nhân cổ tự, vốn là Thiền Viện, sau đổi làm Giảng Viện. Chùa viện ở Nhật Bản cũng noi theo qui chế này, như chùa Quang Minh ở Lật Sinh tại Sơn Thành được đổi thành Quang Minh Giảng Tự. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.48; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Tứ Minh Tôn Giả Giáo Hành Lục Q.1 phần thứ 12]. 	
 	
Giao Cát	
● Bàn giao những đồ vật công tư trước sự chứng kiến của chúng tăng. Trong Tăng đường thuộc Thiền Tông, khi có sự thay đổi chức vụ thì hai nhân viên mới và cũ cùng kiểm tra lại những đồ vật công và tư trước khi bàn giao cho nhau, gọi là Giao cát.	
Điều Nhập Viện Giao Cát Châm Cơ Thập Vật, chương Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển thượng (Đại 48, 1127 thượng), nói: “Sau khi nhận chức vụ, vị Tân trụ trì phải mời các vị Cần cựu (những chức viên đã nghỉ việc) của Đông Tự và Tây Tự đến dùng trà để hỏi các việc trong sơn môn cho rõ ràng, như sổ sách, đồ vật, theo từng mục mà bàn giao (giao cát), tính toán tiền bạc, gạo thóc, ghi chép chi tiết, phân minh để đề phòng sự thất thoát thâm lạm”.
Điều Liêu Xá Giao Cát Thập Vật, chương Lưỡng Tự trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển hạ (Đại 48, 1135 thượng), chép: “Hai vị chức sự mới, cũ bàn giao cho nhau, phàm đồ vật cái nào hư hỏng thì thường trụ sửa chữa, cái nào thất thoát thì bản liêu phải bồi thường”.	
Ngoài ra, hai người cùng kiểm điểm sự vật, gọi là Giao điểm; bàn giao tiền của, gọi là Giao thu; hai người mới và cũ thay nhau bàn giao, gọi là Giao thừa. [X. Bách Trượng Thanh Qui Chứng Nghĩa Kí Q.6; Pháp Sơn Tháp Đầu Tịnh Tiểu Phương Trượng Giao Cát Trướng; Oánh Sơn Hòa Thượng Thanh Qui Q.hạ; Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.188].	
 	
Giao Đường	
● Bàn giao chức vụ trông nom Tăng đường cho người trực kế tiếp.	
Trong Thiền Lâm, sau khi “Khai tĩnh” (báo thức) buổi sáng vị Trực đường có trách nhiệm trông coi áo bát, mùng mền và vật dụng của chúng tăng, từ sáng đến tối, không phải tụng kinh, không đi ra ngoài, không vào các liêu xá khác chỉ chuyên giữ phận sự này cho đến giờ “phóng tham” (giờ tham thiền buổi tối kết thúc), mới bàn giao nhiệm vụ cho vị Trực đường kế tiếp thay phiên. Lúc bàn giao, phải theo thứ tự giao tấm thẻ trực đường, gọi là Giao bài.Về thứ tự luân phiên thì bắt đầu từ giường thứ hai ở gian trên của Tăng đường, mỗi ngày một người, lần lượt giao phó thẻ Trực đường, khi đến người cuối cùng thì lại trở lại người đầu. [X. điều Trực Đường trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.4; môn Tùng Quĩ trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Giao Lộ	
● Những giọt sương mai giao thoa nhau.	
Ví dụ những viên ngọc báu trang sức óng ánh xen lẫn, đan dệt vào nhau, giống như những giọt sương mai lấp lánh dưới ánh mặt trời vừa mọc, tạo thành quang cảnh lung linh rực rỡ.	
Phẩm Tựa trong Kinh Pháp Hoa quyển 1 (Đại 9, 3 trung), nói: “... Đều có một nghìn cờ phướn, màn ngọc xen nhau, chuông báu hòa âm”.	
Ngoài ra, Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng miêu tả: Giảng đường, tinh xá, cung điện, lâu các, v.v... ở Tịnh Độ Cực Lạc đều do bảy thứ quí báu tự nhiên hóa thành; và đều dùng những hạt chân Châu, minh nguyệt ma ni, giao lộ che phủ ở trên. Theo sự giải thích của ngài Cảnh Hưng trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, thì bức màn làm bằng những viên ngọc báu xen lẫn, đan dệt vào nhau, được treo rủ xuống, trông lấp lánh, óng ánh, lung linh giống như những hạt sương dưới ánh nắng ban mai, nên gọi là Giao lộ. [X. Kinh Tự Thệ Tam Muội; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.6].	
 	
Giáo	
● Phạm: Sàstra.	
Dịch âm: Thiết Sa Đát La. Dịch ý: Hiệu, huấn.	
Lời dạy bảo của Thánh Nhân khiến mọi người làm theo, tức là ngôn giáo năng thuyên. Đây là tiếng chỉ chung cho giáo pháp mà Đức Phật đã nói trong một đời và những đạo lí của các bậc Thánh Bồ Tát đã dạy. Thông thường kinh giáo của Phật được chia làm hai loại là Đại Thừa Giáo và Tiểu Thừa Giáo. Trong đó còn được chia ra: Tiệm Giáo, Đốn Giáo, Quyền Giáo, Thực Giáo, Nhất Thừa Giáo, Tam Thừa Giáo, Hiển Giáo, Mật Giáo, v.v... Cũng có cách phân loại: Tam Giáo (Hữu, Không, Trung), Tứ Giáo (Tạng, Thông, Biệt, Viên), Ngũ Giáo (Tiểu, Thủy, Chung, Đốn, Viên), v.v...
Ngoài ra, những lời dạy bảo của bậc Thánh, gọi là Thánh Giáo, giáo pháp được biểu đạt bằng lời nói, gọi là Ngôn giáo, Thanh giáo. Lời nói được dùng làm phép tắc thì gọi là Giáo pháp. Lời dạy được dùng như con đường để đi theo, gọi là Giáo đạo. Nói theo các phương diện: “Chứng” gọi là Giáo chứng; “Quán” gọi là Giáo Quán; “Thiền” gọi là Giáo thiền; “Hành chứng” gọi là Giáo hành chứng; “Hành tín chứng” gọi là Giáo Hành Tín Chứng; “Lí hành quả” gọi là Giáo Lí Hành Quả; “Cảnh lí hành quả” thì gọi là Cảnh Giáo Lí Hành Quả. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.1 phần trên; Tứ Giáo Nghĩa Q.1].	
 	
Giáo Bị Thập Cơ	
● Đức Như Lai nói pháp Viên Đốn Nhất Thừa trong Kinh Hoa Nghiêm để hóa độ cho 10 loại căn cơ. Đó là:	
1.Bị vô tín cơ: Chúng Sinh Tà Kiến không có căn lành, chẳng những không tin nhận chính pháp mà còn sinh lòng phỉ báng, nên bị rơi vào các con đường ác; nhưng, nhờ nghe kinh này (Hoa Nghiêm) mà huân tập được chủng tử thiện căn.
2.Bị vi chân cơ: Những kẻ chê bai kinh này để cầu danh lợi mà nói pháp bất tịnh, tuy trái với giáo pháp chân chính, nhưng Đức Phật vì lòng từ bi, không nỡ bỏ họ.
3.Bị quai thực cơ: Người cố chấp văn tự, ngôn ngữ mà trái với lí chân thực, nhưng nhờ nghe kinh này nên cũng gieo được hạt giống lành.	
4.Bị hiệp liệt cơ: Hàng Nhị Thừa (Thanh Văn, Duyên Giác) căn khí nhỏ hẹp, cho nên khó hiểu được kinh này, nhưng nhờ nhân lành kiếp trước, nên tuy nghe không hiểu mà cũng được lợi ích.	
5.Bị thủ quyền cơ: Người chấp vào Quyền Giáo và Tiểu giáo, không tin nơi giáo pháp Viên dung đầy đủ mọi đức, nhưng nhờ ơn nhiêu ích của Phật, cuối cùng có thể tỉnh ngộ.	
6.Bị chính vị cơ: Đức Phật vì hàng căn cơ Nhất Thừa viên đốn mà tuyên thuyết giáo pháp cụ đức, khiến cho họ tin hiểu ngộ nhập, vào biển Liên Hoa Tạng.	
7.Bị kiêm vị cơ: Người nghe kinh này, tuy chưa ngộ nhập, nhưng nếu tin nhận thì cũng có thể thành hạt giống bền chắc.	
8.Bị dẫn vị cơ: Đối với hàng Bồ Tát Thập Địa, Đức Phật dùng nghĩa Lục Tướng Viên Dung, mượn danh Tam Thừa hàng bố, để gửi gắm vào đó ý nghĩa thù thắng, làm cho những người cố thủ Tiểu Thừa Giáo tin nhận, mà vào viên dung.
9.Bị quyền vị cơ: Hàng Nhị Thừa tiểu căn là do hàng Bồ Tát Đại Thừa dùng phương tiện khéo léo tạm thời thị hiện, để tỏ rõ rằng hàng Nhị Thừa tiểu căn cũng có thể ngộ nhập Đại Thừa Viên Đốn.	
10.Bị viễn vị cơ: Đức Phật nói kinh này khiến cho hàng phàm phu, ngoại đạo, xiển đề vô tính và tất cả chúng sinh đời vị lai, những người hiện tại không tin, kiếp sau ắt được ngộ nhập. Đó là nhờ sự huân tập chủng tử thiện đã từ xa xưa.	 
	
Giáo Chủ	
● Vị sáng lập ra một tông giáo, hoặc người chủ trì giáo đoàn, hoặc chỉ cho người giáo hóa, tức là vị chủ tôn tuyên thuyết kinh giáo. Phật Giáo do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập, nên Ngài được coi là Giáo chủ của Phật Giáo, phổ thông tôn xưng là “Đại Ân Giáo Chủ”.	
Đến đời sau, giữa các tông phái có những quan niệm khác nhau đối với thân Phật, nên phát sinh nhiều thuyết bất đồng về vị giáo chủ tuyên thuyết các kinh pháp.	
I.Giáo chủ Kinh Hoa Nghiêm.	
Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 2 nêu ra 3 thuyết:	
1.Giáo chủ Kinh Hoa Nghiêm là Hóa Thân Phật: Đức Phật Thích Ca hiện đủ tướng thành Phật dưới gốc cây Bồ Đề tuyên thuyết Kinh Hoa Nghiêm là Hóa Thân.	
2.Giáo chủ kinh này là Thực Báo Thân: Tức là thân pháp giới Tì Lô Giá Na. Đức Phật này trụ ở cõi Tịnh Độ Liên Hoa Tạng, có đầy đủ 21 thứ công đức thù thắng.
3.Giáo chủ kinh này là Thập Thân Phật, thân này hiện chung cho cả ba thế gian, thuyết pháp cho hàng Thập Tín, Tam Hiền nghe và trùm khắp pháp giới.	
II.Giáo chủ Kinh Pháp Hoa.	
Pháp Hoa Văn Cú Kí chủ trương Giáo chủ của Kinh Pháp Hoa là Báo Thân Phật, cũng giống với Kinh Hoa Nghiêm, đều do Đức Phật Lô Giá Na tuyên thuyết. Duy có điều là: Tông Thiên Thai cho rằng Giáo chủ của Kinh Hoa Nghiêm chỉ là Báo Thân mà thôi, còn Giáo chủ Kinh Pháp Hoa thì là “Ứng Thân tức Báo Thân” (Thích Ca tức Giá Na). Đây là điểm bất đồng lớn nhất giữa Tông Hoa Nghiêm và Tông Thiên Thai.	
III.Giáo chủ Kinh Đại Nhật.	
Vấn đề này, giữa các nhà Mật Giáo xưa nay tranh luận rất sôi nổi và kết quả là đã nêu ra bảy thuyết quan trọng:	
1.Tự Tính Thân: Theo luận Hiển Mật nhị giáo quyển thượng và Bí Tạng Bảo Thược quyển thượng, thì Giáo chủ của Kinh Đại Nhật là Tự Tính Pháp Thân Đại Tì Lô Giá Na.	
2.Mạn Đồ La Trung Đài Gia Trì Thân, gọi tắt: Trung Đài Gia Trì Thân. Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1, thì Giáo chủ kinh này là thân Gia trì tôn đặc, nhờ thần lực tự tại gia trì nên từ trong tâm vương Tì Lô Giá Na mà hiện khởi.Còn theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 3, thì nhờ sức gia trì của Như Lai mà từ công đức tự chứng của Phật Bồ Đề hiện thân Bát Diệp Trung Đài Thai Tạng.	
3.Tự Thụ Dụng Thân: Do Thai Mật (Mật Giáo của Tông Thiên Thai Nhật Bản) lập ra. Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ sao của ngài Viên Trân, thì Giáo chủ Kinh Đại Nhật là Tự Thụ Dụng Thân.	
4.Tha Thụ Dụng Thân: Tức là Tự Tính Pháp Thân gia bị cho Tha Thụ Dụng Thân để nói pháp Tự nội chứng.	
5.Tam Chuyển Nhất Thể Thân: Lí Thân và Trí Thân ngầm hợp làm Gia Trì Thân (tức Tha Thụ Dụng Thân) là Giáo chủ của Kinh Đại Nhật. Ba thân này vốn cùng là một thân Phật mà thị hiện làm 3 loại, cho nên gọi là Tam Chuyển Nhất Thể Thân.	
6.Tam Điểm Cụ Túc Phật Thân: Tức là thân có đầy đủ ba phương diện Lí, Trí, Sự là Giáo chủ của Kinh Đại Nhật.	
7.Tứ Thân: Tùy tự ý thân nói trong Kinh Đại Nhật được chia làm bốn thân: Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Thân và Đẳng Lưu thân, trong đó, Pháp Thân là Giáo chủ của Kinh Đại Nhật. [X. Phật Địa Kinh Luận Q.1; Pháp Hoa Văn Cú Q.9 phần dưới; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.3; Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.4; Kim Quang Minh văn cú Q.2 phần dưới; Tứ Minh Tôn Giả Giáo Hành Lục Q.4].	
 	
Giáo Chứng	
● Cũng gọi Văn Chứng.	
Chứng cứ của Thánh Giáo được hiển bày trong các kinh luận, còn khi chứng minh về mặt lí luận thì gọi là Lí chứng. (xt. Giáo Chứng Nhị Đạo). 	
 	
Giáo Chứng Nhị Đạo	
● Gọi chung Giáo Đạo, Chứng Đạo Hoặc Giáo Hành, Chứng Hành.	
Dùng lời để giảng thuyết gọi là Giáo, căn cứ vào giáo thuyết mà thực hành gọi là Giáo đạo hoặc Giáo hành. Thực hành khế hợp chân lí thì gọi là Chứng đạo hoặc chứng hành, cả hai hợp lại gọi là Giáo chứng.	
Thập Địa Kinh Luận lấy Kinh A Hàm làm Giáo, rồi đem kết hợp với Chứng mà bàn rộng ra. Tông Thiên Thai căn cứ theo đó mà chia tất cả hành pháp làm hai môn là: Ước Hành và Ước Thuyết. Ước Hành tức quán hạnh thực tu của hành giả; Ước Thuyết tức là giáo pháp phương tiện năng thuyên. Hai môn này lại được chia làm 4 môn:	
1.Giáo Đạo Ước Hành Môn: Hành Giả trước Thập Địa chưa khế hợp lí thể, vẫn còn phải nương theo ngôn giáo mà tu tập.	
2.Chứng Đạo Ước Hành Môn: Bồ Tát vào giai vị Thập Địa, lí thể đã hiện tiền, lìa ngôn giáo mà thân chứng pháp chân thực.	
3.Giáo Đạo Ước Thuyết Môn: Tùy Theo căn cơ và phương tiện nhập địa (vào giai vị Thập Địa) của hàng Bồ Tát Địa Tiền (trước Thập Địa) mà nói pháp môn cách lịch (cách biệt nhau, như lí và sự không dung thông nhau). Chẳng hạn nói chân như bị phiền não vô minh che lấp, hoặc nói phải lìa hai bên có, không để tu Chân Như Quán.
4.Chứng Đạo Ước Thuyết Môn: Thuyết cho Bồ Tát Địa Tiền nghe về pháp mà Thập Địa đã chứng. Tức là căn cơ thì còn ở hàng Địa Tiền, nhưng pháp chứng được thì tương xứng với hàng Địa thượng (Bồ Tát đã vào giai vị Thập Địa) chứng lí dung thông vô ngại.Ước Hành, Ước Thuyết trên đây đều cho Giáo đạo chỉ là phương tiện tạm thời được đặt ra, còn Chứng đạo mới chính là chân thực. Thuyết này là do Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 3 phần 3 và Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm quyển 6, mượn thuyết “Giáo chứng nhị đạo” trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 2 phần dưới để luận chứng về Quyền (tạm thời), Thực (chân thực) và giải thích nghĩa Biệt Giáo trong Ma Ha Chỉ Quán quyển 3 phần dưới; cũng tức là để chứng minh rằng giáo lí Kinh Pháp Hoa là chân thực, là Chứng đạo; còn giáo lí các kinh khác là tạm thời, là Giáo đạo. Đồng thời, trong bốn giáo hóa pháp mỗi giáo đều có Giáo đạo và Chứng đạo, trong đó, Giáo, Chứng của Tạng Giáo và Thông Giáo là tạm thời được đặt ra, gọi là Giáo chứng câu quyền. Còn Giáo, Chứng của Viên Giáo thì đều chân thực nên gọi là Giáo chứng câu thực. Riêng trong Biệt Giáo thì là Giáo quyền, Chứng thực; vì giáo thuyết của Biệt Giáo là phương tiện tạm thời, dành cho những người không thể trực tiếp lí giải Viên Giáo mà đặt ra, nhưng chân lí họ chứng ngộ thì cũng đồng như Viên Giáo.	
Nói theo Giáo đạo, thì hàng Bồ Tát Biệt Giáo và Viên Giáo đều có đủ 52 giai vị; nói theo Chứng đạo, thì Bồ Tát Sơ Địa của Biệt Giáo đồng với Bồ Tát Sơ Trụ của Viên Giáo. Đây gọi là Chứng Đạo Đồng Viên.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 9 và Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Kí quyển 3 phần trên, thì dựa theo thể tướng của Giáo và Chứng trong Thập Địa Kinh Luận, mà chia làm chín loại tương đối để giải thích. Đó là: Hành Giáo Tương Đối, Tu Thành Tương Đối, Tựu Vị Phân Biệt, Chân Vọng Phân Biệt, Tướng Thực Tương Đối, Thể Đức Tương Đối, Thể Dụng Tương Đối, Tự Phân Thắng Tiến Tương Đối và Ước Thuyên Tựu Thực Tương Đối.[X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.183; Thập Địa Luận nghĩa kí Q.2; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.hạ].	
 	
Giáo Cơ Thời Quốc Sao	
● Gọi đủ: Giáo Cơ Thời Quốc Giáo Pháp Lưu Bố Tiền Hậu Sao.	
Gọi tắt: Ngũ Nghĩa Sao, Ngũ Đoạn Sao.	
Có 1 quyển, do ngài Nhật Liên người Nhật Bản soạn.	
Nội dung nói về việc hoằng dương Phật Pháp cần phải biết rõ giáo pháp trao truyền và căn cơ nhận lãnh; thời đại và quốc độ nào có thể hoằng dương và thứ tự trình bày giáo pháp như thế nào, thì mới có thể mang lại lợi ích cho mình và người.	
 	
Giáo Đoàn	
● Đoàn thể được hình thành bởi những người cùng một tín ngưỡng tụ tập lại ở một nơi chốn.	
Thông thường do người truyền giáo và tín đồ thụ giáo cấu thành Giáo đoàn. Trong Phật Giáo từ xưa gọi Giáo đoàn là Tăng già (Phạm, Pàli: Saôgha). Vào thời kì đầu của Phật Giáo Nguyên Thủy, Tăng già đặc biệt chỉ cho chúng xuất gia, chứ chưa bao gồm tín đồ tại gia.	
Theo nghĩa rộng, Giáo đoàn chỉ cho toàn thể Phật Giáo, còn theo nghĩa hẹp thì chỉ riêng cho một tông phái.	
 	
Giáo Đốn Cơ Tiệm	
● Giáo pháp thì không theo thứ bậc mà hiển bày ngay chỗ sâu xa mầu nhiệm của Phật Pháp, nhưng người tiếp thu là hạng căn cơ chậm lụt thì cần phải tu hành theo thứ tự, tích lũy công đức dần dần, mới có thể chứng quả.	
 	
Giáo Giới Luân	
● Cũng gọi Thuyết Pháp Luân, Khẩu Luân. Một trong ba luân. Phật nói pháp giáo hóa chúng sinh, khiến bỏ tà về chính, phá trừ phiền não.	
Chương Tam Luân trong Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 6 nói: Giáo Nghĩa là dạy bảo chúng sinh khiến làm điều thiện; Giới nghĩa là răn đe chúng sinh khiến dứt việc ác; Luân có hai công dụng là phá dẹp, trấn áp.	
 	
Giáo Giới Tân Học Tỉ Khưu Hành Hộ Luật Nghi	
● Gọi tắt: Giáo Giới Luật Nghi.Cũng gọi Hành Tướng Pháp.	
Có 1 quyển, do ngài Đạo Tuyên soạn vào đời Đường, thu vào Đại Chính Tạng tập 45.Nội dung gồm 23 chương 465 điều, nói về các luật nghi mà vị Tỉ Khưu (hoặc Sa Di?) mới học phải vâng giữ. Ở đầu quyển có lời tựa của chính tác giả, đại ý cho rằng việc nghiên cứu nghĩa học rất được ưa chuộng, mà các thiện luật nghi thì dần dần đi đến chỗ phế bỏ. Nhưng muốn hộ trì chính pháp, phát huy Di Giáo, thì không thể không coi trọng luật qui, đó là lí do soạn ra sách này.	
 	
Giáo Hành	
● Gọi chung Giáo và Hành.	
Giáo là giáo pháp của Phật; Hành là chúng sinh nương vào giáo pháp mà tu hành. Bài tựa trong Tứ Minh Tôn Giả Giáo Hành Lục (Đại 46, 856 trung), nói: “Pháp môn của Tông Thiên Thai đều nương vào giáo mà lập hành, dùng hành để hiển rõ giáo”.	
Thập Bất Nhị Môn thì nói: “Quán Tâm là then chốt của giáo hành”. Còn Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển thượng phần 1 cũng nói: “Nếu nói giáo thì chỉ qui về tạng luật, nếu nói hành thì chuyên theo giới khoa”.	
 	
Giáo Hành Chứng	
● Cũng gọi Giáo Hành Quả.	
Gọi chung Giáo, Hành, Chứng.	
Giáo là giáo pháp của Phật; Hành là chúng sinh theo giáo pháp mà tu hành; Chứng là nhờ tu hành mà được chứng ngộ. Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 6 phần đầu, đem Giáo, Hành, Chứng phối hợp với ba thời Chính Pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp. Nghĩa là đầy đủ cả Giáo, Hành, Chứng gọi là Chính Pháp, có đủ Giáo và Hành gọi là Tượng Pháp, chỉ có Giáo không thôi thì gọi là Mạt Pháp. [X. Thập Địa Kinh Luận Q.3; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.5].	 	

Giáo Hành Lí	
● Giáo là giáo pháp thích ứng theo cơ duyên; Hành là tu nhân để chứng quả; Lí là chân lí do lời nói và danh tướng hiển bày. Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 1 phần dưới (Đại 33, 691 thượng), nói: “Đặt ra hai tên gọi này là căn cứ theo ba ý nghĩa: Giáo, Hành, Lí. Theo duyên nên Giáo khác nhau, theo thuyết nên Giáo thông nhau. Theo năng khế nên Hành khác nhau, theo sở khế nên Hành thông nhau. Lí theo danh tướng nên khác nhau, danh tướng theo Lí nên thông nhau”. Nghĩa là cơ duyên chúng sinh tuy mỗi mỗi khác nhau, nhưng giáo thuyết đều thuộc Phật Pháp. Pháp môn chúng sinh tu tập tuy mỗi mỗi khác nhau, nhưng lí của sự tu hành thì vẫn là một. Lí tuy có nhiều tên gọi, nhưng lí căn bản thì không khác.	
 	
Giáo Hành Tín Chứng	
● Gọi đủ: Hiển Tịnh Độ Chân Thực Giáo Hành Chứng Văn Loại.	
Gọi tắt: Tịnh Độ Văn Loại, Văn Loại, Quảng Văn Loại, Quảng Bản, Bản Điển. Gồm 6 quyển, do ngài Thân Loan người Nhật Bản soạn, thu vào Đại Chính Tạng tập 83.Đây là bộ Thánh điển căn bản phát huy giáo nghĩa của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản. Nội dung chia làm 6 quyển (phần) là:	
Giáo, Hành, Tín, Chứng, Chân Phật độ và Hóa Thân độ. Năm quyển đầu thuyết minh về giáo chân thực, quyển 6 thì nói rõ về giáo phương tiện. Giáo là chỉ cho Kinh Đại Vô Lượng Thọ; Hành là niệm sáu chữ danh hiệu Na mô A Di Đà Phật; Tín là nhân chính của sự vãng sinh, cũng là lòng tin đối với Đức Phật A Di Đà; Chứng là nhờ Hành, Tín mà được chứng quả. Chân Phật độ tức là Tịnh Độ, nghĩa là pháp môn phát xuất từ Tịnh Độ rồi lại trở về Tịnh Độ. Lại nói: Trong Hóa Thân độ tu hành giáo phương tiện để hiển rõ “Chân” (Chân Phật độ) và “ngụy”(Hóa Thân độ).	
Bộ sách này có rất nhiều bản chú sớ, nhưng quan trọng hơn cả thì có “Giáo Hành Tín Chứng Đại Ý” của ngài Giác Như.	
 	
Giáo Hành Tín Chứng Đại Ý	
● Cũng gọi Tứ Pháp Đại Ý, Giáo Hành Tín Chứng Danh Nghĩa.	
Có 1 quyển, do ngài Giác Như (có chỗ nói do ngài Tồn Giác) thuộc Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản soạn.	
Nội dung trình bày về đại ý trong bộ “Giáo Hành Tín Chứng” 6 quyển của ngài Thân Loan.	
Về chú sớ sách này thì có: Lược giải 1 quyển (Đạo chấn), Quản Khuy Lục (Thiện Nhượng), Thính Kí 1 quyển (Tuấn Lãnh). 	
 	
Giáo Hóa	
● I.Giáo Hóa. Phạm: Pari-pac.	
Đồng nghĩa với Khai Hóa, Nhiếp Hóa, Thi Hóa, Khuyến Hóa.	
Dạy bảo, cảm hóa. Nghĩa là dùng thiện pháp để dạy bảo chúng sinh, khiến họ được cảm hóa mà xa lìa ác pháp.	
Như kinh nói: Chuyển Pháp Luân vô thượng, giáo hóa các Bồ Tát và vô lượng chúng sinh, khiến cho họ an trụ trong đạo chính chân vô thượng. [X. Kinh Đại Bản trong Trường A Hàm Q.1; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.1; Kinh Pháp Hoa Q.4].	
● II.Giáo Hóa.	
Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Một loại tán ca được xướng tụng trước Phật lúc cử hành pháp hội.	
 	
Giáo Hóa Địa	
● Địa vị Bồ Tát có khả năng giáo hóa chúng sinh.	
Chỉ cho Bồ Tát từ địa thứ 8 trở lên. Bồ Tát từ địa vị này trở lên đã dứt trừ phần đoạn sinh tử, được vô lậu tương tục và định tuệ tự tại, cho nên có thể nhậm vận giáo hóa chúng sinh trong 10 phương.	
Ngoài ra, nơi thực thi việc giáo hóa cũng gọi là Giáo Hóa Địa. [X. Luận Đại Trí Độ Q.86; Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ].	
 	
Giáo Hóa Địa Ích	
● Nơi giáo hóa làm lợi ích chúng sinh. Nghĩa là người Vãng Sinh Tịnh Độ Cực Lạc được năm loại quả tướng (Ngũ công đức môn), trong đó, loại thứ 5 là “Lâm viên du hí địa môn”, có đủ công đức “hoàn tướng hồi hướng”(hiện thân tướng trở về lại cõi Sa Bà). Tức ở trong môn thứ 5 này, dùng tâm Đại Từ Bi quán xét chúng sinh khổ não, rồi thị hiện Ứng Thân, trở lại thế giới Sa Bà, bằng thần thông du hí và sức bản nguyện, cứu vớt chúng sinh ra khỏi biển sinh tử. [X. Luận Vãng Sinh; Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ]. (xt. Ngũ Công Đức Môn).	
 	
Giáo Hóa Địa Ngục Kinh	
● Cũng gọi Tội Nghiệp Ứng Báo Giáo Hóa Địa Ngục Kinh, Địa Ngục Báo Ứng Kinh. Có 1 quyển, do ngài An Thế Cao dịch vào đời Hậu Hán, thu vào Đại Chính Tạng tập 17.Nội dung kinh này thuật lại việc Đức Phật theo lời thỉnh cầu của Bồ Tát Tín Tướng mà nói rõ về nguyên nhân đời trước của những chúng sinh đang chịu tội khổ trong địa ngục, ngã quỉ, súc sinh, nô tì v.v..., đồng thời, Ngài dạy nếu chúng sinh làm các việc thiện ở thế gian, qui y Tam Bảo, tu hành lục độ, tứ vô lượng, v.v... thì sẽ xa lìa khổ đau và được yên vui mãi mãi.	
 	
Giáo Hối Sư	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Người làm công tác khuyên bảo, hướng dẫn các phạm nhân trong nhà tù, khiến họ sinh hoạt theo đúng kỉ luật.	
Chức vụ này phần nhiều do các nhà tông giáo đảm nhiệm, nhưng thường thì do các mục sư Cơ Đốc Giáo, chứ giới nhân sĩ Phật Giáo Nhật Bản thì ít ai chịu làm việc này. Nhưng, từ năm Minh Trị 19 (1886) trở về sau, chức Giáo Hối Sư phần nhiều do các sư thuộc phái Chân Tông đảm nhiệm.	
 	
Giáo Khởi Nhân Duyên	
● Lí do thành lập giáo pháp.	
Ở đầu mỗi bộ kinh, thường có một đoạn văn trình bày về nhân duyên (nguyên do) thành lập giáo pháp, được gọi là Tự phần, Tự văn(phần tựa, văn tựa).	
Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 1, thì do vô lượng nhân duyên mà Đức Như Lai tuyên thuyết Kinh Hoa Nghiêm được thành tựu, vì thế gọi là Giáo Khởi Nhân Duyên. Hai chữ Nhân, Duyên, mỗi chữ được mở ra 10 nghĩa để hiển bày lí vô tận.	
● I.Giáo Khởi Thập Nhân.	
1.Pháp Ưng Nhĩ: Pháp vốn như thế, nghĩa là Đức Như Lai xuất hiện, tất nhiên tuyên thuyết Kinh Hoa Nghiêm, Phật Phật đều giống nhau thì pháp cũng như thế, cho nên chư Phật ở trong thế giới vô tận, thường chuyển pháp luân vô tận, để khiến chúng sinh trở về nguồn gốc.	
2.Thù Túc Nhân: Như Lai nói pháp là để đáp lại nhân phát nguyện ở đời trước.
3.Thuận Cơ Cảm: Như Lai thuyết giáo là do thuận theo cơ duyên, cảm ứng.	
4.Vị Giáo Bản: Trước hết, Như Lai nói pháp Nhất Thừa viên đốn để làm phần gốc của các giáo, rồi sau mới dần dần lập bày ra phần ngọn của giáo để chỉ dạy hàng Nhị Thừa.	
5.Hiển Quả Đức: Như Lai hiển bày về thế giới Hoa Tạng, về quả đức y chính báo của 10 thân vi diệu để khiến chúng sinh tin ưa khẩn cầu.	
6.Chương Địa Vị: Kinh Hoa Nghiêm nêu rõ địa vị tu hành của Bồ Tát có: -Hàng bố vị: Từ Nhân đến quả sắp xếp thứ tự và phân chia các giai vị để theo đó mà tiến tu. -Viên dung vị: Trong một vị gồm thu tất cả vị.	
7.Thuyết Thắng Hạnh: Như Lai tuyên nói diệu hạnh thù thắng, khiến tất cả Bồ Tát và chúng sinh nương theo giáo mà lập hạnh, tinh tiến tu hành để cầu chứng nhập.	
8.Thị Chân Pháp: Như Lai hiển bày pháp chân thực, khiến chúng sinh mở tỏ thấu lí.
9.Khai Nhân Tín: Như Lai chỉ bảo rõ nhân quả của chân pháp và thắng hạnh đều là tính đức vốn có của tất cả chúng sinh.	
10.Lợi Kim Hậu: Như Lai nói pháp khiến tất cả Bồ Tát và chúng sinh đời này đời sau đều nghe biết và được lợi ích lớn.	
● II.Giáo Khởi Thập Duyên.	
1.Y Thời: Thời, tức là thời gian nói Kinh Hoa Nghiêm. Nghĩa là một niệm của Như Lai hàm chứa nhiều kiếp, vốn không giới hạn thời gian, nay dùng thời gian vô hạn nói qua về 10 thời để liên tục diễn nói kinh này.	
2.Y Xứ: Xứ, tức là nơi chỗ nói Kinh Hoa Nghiêm. Nghĩa là chư Phật, Bồ Tát ở khắp 10 phương vi trần cõi nước, cho đến mỗi mỗi đầu mảy lông đều có bảy nơi chín hội để diễn nói kinh này, giống như tấm lưới của Đế Thích, trùng trùng vô tận.	
3.Y Chủ: Chủ, tức Giáo chủ của kinh Hoa nhiêm. Nghĩa là Đức Phật Tì Lô Giá Na hiện thân mây trong pháp giới vô tận, trùm khắp các cõi nước trong 10 phương nhiều như bụi nhỏ để tuyên thuyết kinh này.	
4.Y Tam Muội: Tam Muội, tức chính định. Nghĩa là trước khi nói kinh này, Đức Phật vào chính định để tĩnh lặng quán xét pháp lí, quyền thực rõ ràng, sau đó mới xuất định ứng cơ thuyết pháp.	
5.Y Hiện Tướng: Tướng, tức trước khi nói Kinh Hoa Nghiêm thì tướng tốt lành hiện ra. Nghĩa là ở các hội, lúc sắp nói pháp thì có các tướng tốt lành hiện ra như: phóng hào quang, mặt đất rúng động, mây thơm, mưa hoa, v.v... để mọi loài cùng biết.	
6.Y Thuyết Nhân: Thuyết nhân, tức người nói pháp. Nghĩa là Phật Pháp không có thịnh, suy, chỉ do người truyền bá.	
7.Y Thính Nhân: Thính nhân, tức là người nghe pháp. Nghĩa là Đức Phật nói pháp nếu không có ai nghe thì chẳng bao giờ nói.	
8.Y Đức Bản: Thuyết kinh nên lấy trí tuệ, hạnh nguyện làm gốc, nếu trong không có đức bản thì ngoài lấy gì để nói.	
9.Y Thỉnh Nhân: Người nói pháp nếu không có ai thưa hỏi thì có thể tự mình nói, nếu được người thưa hỏi thì phải kính pháp trọng người, sau khi được thưa thỉnh một cách chân thành mới nói pháp.	
10.Y Năng Gia: Đức Như Lai dùng thần lực gia bị cho hàng Bồ Tát để nói pháp. Gia bị chia làm 2 loại: 	
- Hiển gia: Phật dùng thần lực của ba nghiệp để gia hộ rõ ràng. 	
- Minh gia: Phật dùng trí tuệ để gia hộ một cách kín đáo.	
 	
Giáo Khu	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Khu vực hành chính tự trị của một tông phái Phật Giáo.	
Ở Nhật Bản, từ Minh Trị trở về sau, Phật Giáo bắt chước cách tổ chức thống lãnh tín đồ ở một địa hạt nào đó của Cơ Đốc Giáo, hoặc chia từng khu vực để tiện việc quản lí giáo hội ở Mĩ quốc.	
Giáo khu khác với khu vực hành chính của nhà nước. Dưới Giáo khu chia làm nhiều khu vực nhỏ gọi là “Tổ”, dưới tổ lại chia làm nhiều “Bộ”, đây là tổ chức về mặt thống nhất quản lí các chùa viện.	
Sự thành lập và phát triển Giáo khu của các tông phái không giống nhau, nhưng đại khái một Đại giáo viện được thiết lập ở Trung ương, ở các tỉnh đặt những Giáo viện vừa và nhỏ trực thuộc Đại giáo viện ở Trung ương. Đây là lần đầu tiên các tông phân chia Giáo khu, tức vào đầu thời Minh Trị, khi Thần Phật được hợp nhất. Năm Minh Trị thứ 8 (1875), khi các phái thuộc Chân Tông tách riêng ra nên Thần Phật Đại giáo viện bị bãi bỏ. Sau khi được phép thiết lập lại Đại giáo viện, thì các tông phái tự qui định việc tổ chức giáo khu, từ đó dần dần trở thành chế độ hiện hành.	
 	
Giáo Kính	
● Kinh giáo được ví dụ như tấm gương. Nghĩa là nương vào kinh giáo mà tu hành quán chiếu thì có thể phát sinh trí tuệ, rõ suốt tâm mình, giống như người ta soi gương liền thấy rõ diện mạo của mình, nhờ đó sửa lại dung nghi cho hợp cách.	
Ngoài ra, còn có từ ngữ “Giáo dược”, nghĩa là kinh giáo được ví như thuốc hay, có thể chữa lành các bệnh phiền não của chúng sinh, cho nên gọi là Giáo Dược. [X. Quán Kinh Sớ Tự Phần Nghĩa; Tứ Phần Luật Hàm Chú Giới Bản Sớ Q.1 phần trên]. 
 	
Giáo Lệnh Luân	
● Giáo lệnh, là giáo chỉ của Đức Như Lai ban phát ra để giáo hóa lợi ích chúng sinh. Luân (bánh xe), vốn là một loại vũ khí của Ấn Độ xưa, có tác dụng phá dẹp.	
Giáo lệnh của đức Đại Nhật Như Lai trong Mật Giáo rất cứng chắc, có khả năng phá trừ phiền não của các chúng sinh ngang bướng khó dạy, giống như bánh xe báu của Chuyển Luân Thánh Vương, vì thế gọi là Giáo Lệnh Luân.	
Cứ theo Lí Thú Thích quyển hạ, Đức Phật Tì Lô Giá Na thuyết pháp gọi là “Chuyển Pháp Luân” (quay bánh xe pháp). Luân có 4 loại là: Kim Cương Luân, Bảo Luân, Pháp Luân và Yết Ma Luân. Bốn luân này đều bao hàm trong hai luân là Chính Pháp Luân và Giáo Lệnh Luân.	
 	
Giáo Lệnh Luân Thân	
● Thân thi hành giáo lệnh. Một trong ba Luân thân.	
Để cứu độ những chúng sinh ngang ngược khó dạy, Đức Như Lai hiện ra những thân hình phẫn nộ, dữ tợn để khiến chúng tuân theo giáo lệnh của Ngài.	
Bí Tạng Kí đem năm vị tôn Phẫn nộ là Bất Động Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương, Quân Đồ Lợi minh vương, Lục túc tôn và Kim Cương Dạ Xoa minh vương phối hợp với năm trí, năm Phật mà mỗi mỗi trở thành Giáo Lệnh Luân Thân là Đại Nhật Như Lai, A Súc Phật, Bảo Sinh Phật, Vô Lượng Thọ Phật và Bất Không Thành Tựu Phật. [X. Lí Thú Thích Q.hạ]. (xt. Tam Luân Thân).	
 	
Giáo Lí	
● Hi Lạp: Dogma.	
Cũng gọi: Giáo Nghĩa.	
Giáo thuyết có đủ quyền uy và tính quyết định, nhưng không phải chỉ cho loại ý kiến riêng. Nói cụ thể hơn, đó là ngôn luận của những bậc Giáo tổ các tông giáo hoặc của những vị Thủy tổ của các học phái triết học.	
Đối với tín đồ, thì loại ngôn luận này có giá trị tín ngưỡng sâu đậm và đầy quyền uy. Nếu giản minh hóa, thì giáo lí này sẽ trở thành kinh điển hoặc những tín điều. Cho nên nhìn từ bên ngoài, loại giáo lí này thường được coi là Độc Đoán Luận (Dogmatism) và bị phê phán.	
Trong Phật Giáo, danh từ giáo lí thường được các học giả nước ngoài gọi là Doctrine theo Anh ngữ, là chỉ cho lời dạy của Đức Phật, vì từ những lời dạy này mà chân lí được hiển bày. Nhưng, Đức Phật hoàn toàn không coi giáo lí đó là mô hình cố định mang tính quyền uy, mà chỉ muốn tín chúng và đệ tử theo đó tu hành để cầu giải thoát. Đây là điểm sai khác rất lớn giữa Phật Giáo và các tông giáo khác. (xt. Phật Giáo Giáo Lí). 	
 	
Giáo Lí Hành Quả	
● Từ ngữ gọi chung giáo, lí, hành, quả, thông thường gọi là Tứ Pháp Bảo. Đó là: Ngôn giáo năng thuyên (lời dạy (Giáo) rõ ràng), Nghĩa lí sở thuyên (nghĩa lí (Lí)được giải thích rõ ràng), Tu hành năng thành (sự tu hành (Hành) thành tựu) và Chứng Quả sở thành (sự chứng quả(Quả) được thành).	
Thứ tự tu chứng trong Phật Giáo phần nhiều là dựa vào giáo để rõ lí, nhờ vào lí mà tu hành, nương vào hành mà chứng quả.	
Về ý nghĩa của Giáo Lí Hành Quả, các kinh luận giải thích có khác nhau:	
Cứ theo Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán quyển 2, thì thanh, danh, cú, văn có thể phá được vô minh nghiệp chướng thì gọi là Giáo pháp; các pháp hữu vi, vô vi gọi là Lí Pháp; các hạnh tu giới, định, tuệ gọi là Hành pháp; diệu quả vô vi, gọi là Quả Pháp. Cứ theo Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 6 phần đầu, thì Giáo là âm thanh, danh, cú, văn, v.v... Lí là lí của Nhị Đế, Tứ Đế, có hai loại:	
1.Cảnh Giới Căn Bản Trí (cũng gọi Vô Phân Biệt Trí), chính là lí trí bình đẳng nhất như của thực tướng các pháp, như lí nhị không.	
2.Cảnh Giới Hậu Đắc Trí (cũng gọi Quyền Trí, Tục Trí), như 16 đế của học phái Chính Lí ở Ấn Độ đời xưa.	
Hành là nhân hạnh của 3 thừa và các hạnh lợi mình, lợi người của bậc Thánh; Quả tức là quả Đại Niết Bàn, Đại Bồ Đề mà bậc Vô Học trong 3 thừa đạt được.
Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng quyển 1 phần đầu lại nói trong Tứ Pháp Bảo, mỗi thứ đều có 3 loại: Giáo có Vô Nghĩa Ngôn (lời nói vô nghĩa), Tà Vọng Ngôn (lời nói tà bậy), Như Nghĩa Ngôn (lời nói đúng nghĩa); Lí có Tăng Ích Nghĩa (tăng trưởng điều lợi ích), Tổn Giảm Nghĩa, Thuận Thể Nghĩa (thuận theo bản thể); Hành có Thuận Thế Nhân (nhân hạnh thuận theo thế gian), Tà Tích Nhân (nhân hạnh tà vạy), Xử Trung Nhân (nhân hạnh trung dung); Quả có Siểm Cuống Quả (quả dối láo), Hư Vọng Quả, Xuất Thế Quả. [X. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Nghĩa Sớ Q.trung; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần đầu; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.3]. (xt. Tứ Pháp).	
 	
Giáo Nghĩa	
● I.Giáo Nghĩa.	
Tiếng gọi chung Giáo và Nghĩa. Tức là ngôn giáo năng thuyên (lời dạy giải thích rõ ràng) và nghĩa lí sở thuyên (nghĩa lí được giải thích rõ ràng).	
Đại Thừa Nghĩa Chương chia làm hai loại là Giáo tụ và Nghĩa pháp tụ. Trong đó, Giáo tụ lập ba môn, Nghĩa pháp tụ thuyết 26 môn. Theo ý Tông Hoa Nghiêm nếu bàn về sự ngang nhau thì Tam Thừa và Nhất Thừa đều có đủ Giáo và Nghĩa, nhưng nếu chỉ lấy pháp duyên khởi vô tận làm nghĩa, thì ngoài Biệt Giáo Nhất Thừa ra, tất cả đều là Giáo chứ không phải là Nghĩa. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Kí Q.11]. 	
● II.Giáo Nghĩa.	
Cũng gọi là Giáo lí.	
Nghĩa lí do mỗi tông phái lập ra để giáo hóa.	
Đại Thừa, Tiểu Thừa khi phân chia tông phái, đều có lập ra những giáo thuyết riêng, như: Giáo Nghĩa Thiên Thai, giáo nghĩa Hoa Nghiêm, giáo nghĩa Pháp Tướng, giáo nghĩa Câu Xá, v.v...	
 	
Giáo Ngoại Biệt Truyền	
● I.Giáo Ngoại Biệt Truyền. Cũng gọi là Đơn Truyền.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Truyền riêng ngoài kinh giáo, tức là không nhờ văn tự, ngôn ngữ, mà chỉ thẳng tâm tính, khiến cho người tu hành ngộ nhập cảnh giới Phật. Vì thế nên Thiền Tông còn được gọi là tông Giáo Ngoại Biệt Truyền, hoặc gọi tắt là tông Biệt Truyền. Thiền pháp này cũng tức là Tổ Sư thiền do ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền lại.	
Liên Đăng Hội Yếu quyển 1 (Vạn Tục 136, 220 hạ) chép: “Trong hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn đưa cành hoa để dạy chúng, tất cả đều im lặng, chỉ có Tôn Giả Ca Diếp mỉm cười.Đức Thế Tôn bảo: Ta có chính pháp nhãn tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, thực tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, không lập văn tự, truyền riêng ngoài giáo, nay ta trao phó cho ông Ma Ha Ca Diếp”.	
Công Án trên đây không những chỉ biểu thị Thiền gia chú trọng về chính pháp tương truyền, mà còn tỏ cho thấy Thiền Tông không bị mắc kẹt vào văn tự ngôn ngữ như Giáo môn, mà trực tiếp liễu ngộ tâm địa rỗng suốt.	
Ngoài ra, theo Hoài Thiền Sư tiền lục trong Tổ Đình Sự Uyển quyển 5, thì chư tổ của Thiền Tông lúc đầu truyền pháp cũng dùng Tam Tạng Giáo dắt dẫn đệ tử, mãi đến thời Tổ Sư Đạt Ma, mới đơn truyền tâm ấn để phá chấp và nêu rõ tông chỉ. [X. bài tựa trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục; Viên Ngộ Phật Quả Thiền Sư Ngữ Lục Q.1; Luận Hưng Thiền Hộ Quốc Q.trung; Luận Truyền Pháp Chính Tông Q.hạ; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.1; Thiền Tông Chính Mạch Q.1].	
● II.Giáo Ngoại Biệt Truyền.	
Ngữ Lục, 16 quyển do cư sĩ Lê Mi (Quách Ngưng Chi) biên soạn vào đời Minh, thu vào Vạn Tục Tạng tập 144.	
Cư Sĩ Lê Mi tham cứu chỗ sâu xa kín nhiệm của Thiền Tông, nguồn gốc của Phật tổ, sưu tập các ngữ yếu cơ duyên của các bậc Tiên đức mà soạn thành sách này, để nêu rõ tông thừa của Tổ Sư và gia phong của mỗi nhà, giúp người tham thiền học đạo nhận rõ bản lai diện mục của mình, mà tiếp nối ngọn đèn của chư Tổ.	
Nội dung sách này gồm cơ duyên ngữ yếu của 110 vị, 38 tắc ẩn danh và lời tựa của các Thiền Sư: Hán Nguyệt Pháp Tạng, Mật Vân Viên Ngộ, Tuyết Kiệu Viên Tín, v.v... 	
 	
Giáo Nội Giáo Ngoại	
● Hai phương thức giáo hóa của Đức Phật.	
1.Phương thức giáo nội: Đức Phật dùng lời nói để truyền trao giáo pháp.	
2.Phương thức giáo ngoại: Khác với phương thức giáo nội, phương thức này bỏ hết ngôn ngữ, văn tự, chỉ dùng tâm truyền tâm.	
Thiền Tông chủ trương “Giáo Ngoại Biệt Truyền” và gọi tông mình là pháp Giáo ngoại; mà cho các tông khác nương theo kinh, luật, luận để thành lập giáo pháp là pháp Giáo nội.	
 	
Giáo Quán Bản Tôn	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.	
Từ ngữ gọi chung Giáo Môn Bản Tôn và Quán Môn Bản Tôn.	
Tông Nhật Liên của Nhật Bản cho rằng Bản Tôn của Giáo môn là những hình tượng bằng gỗ, còn Bản Tôn của Quán Môn là Mạn Đồ La bằng chữ, biểu thị Thập giới tròn đủ. Sự phân biệt về Giáo Môn Bản Tôn và Quán Môn Bản Tôn đã từng phát sinh tranh luận. Bởi vì, Mạn Đồ La là pháp phương tiện để quán tâm, còn tượng gỗ là pháp phương tiện của Giáo Tướng. Hai môn Giáo và Quán có thể miễn cưỡng phân chia, nhưng Bản Tôn thì chỉ có một; như vậy Giáo, Quán là hai mặt của một thể. Nếu quán xét từ Diệu Giải Môn, thì tượng gỗ và Mạn Đồ La cùng là Bản Tôn của Giáo môn; nhưng nếu quán xét từ Diệu Hành Môn, thì cả hai đều là Bản Tôn của Quán Môn, vì thế không thể phân chia.	
 	
Giáo Quán Cương Tông	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Trí Húc (1599-1655) soạn thuật vào đời Minh, thu vào Đại Chính Tạng tập 46.	
Sách này nguyên là một bức đồ biểu mang tên: “Nhất Đại thời giáo quyền thực cương yếu đồ”, nhưng vì quá dài và khó xem nên mới đổi thành sách.	
Nội dung trình bày khái quát về Tứ Giáo Hóa Nghi, Tứ Giáo Hóa Pháp và Thập Thừa Quán trong giáo nghĩa then chốt của Tông Thiên Thai.Ở đầu quyển có nói (Đại 46, 936 hạ): “Quán mà không có giáo thì không chính đáng, Giáo mà không có quán thì không được lưu truyền”. Do đó mà biết sách này đứng trên lập trường Giáo và Quán kiêm tu của Tông Thiên Thai để giải thích rõ những điểm cốt yếu của hai môn Giáo, Quán.	
Ngài Trí Húc nhận thấy việc tu hành môn Chỉ Quán nói trong Thiên Thai Tứ Giáo Nghi quá vắn tắt, nên mới soạn sách này để bổ sung. Nếu đọc bộ sách này song song với Thiên Thai Tứ Giáo Nghi, thì người ta có thể thấu suốt được tinh túy của giáo nghĩa Thiên Thai.	
 	
Giáo Quán Nhị Môn	
● Gọi đủ: Giáo Môn Quán Môn. Gọi tắt: Giáo Quán.	
Tức là Giáo Tướng Môn và Quán Tâm Môn, do Tông Thiên Thai phân chia theo lí luận giáo nghĩa và phương pháp tu hành thực tiễn.	
Nếu đứng về phương diện lí luận để phân loại, chỉnh lí, phê phán, từ hình thức đến nội dung của các giáo pháp trong Thánh Điển Phật Giáo, rồi suy cứu đến chỗ cốt tủy để cấu thành một hệ tư tưởng, thì gọi là Giáo Tướng Môn. Ví dụ như bàn về tướng trạng sai biệt của giáo nghĩa mà chia làm Ngũ Thời, Bát Giáo: Đó là Giáo Tướng Môn. Còn phương pháp tu hành để thể nghiệm cái cốt tủy của giáo pháp, hoặc giảng dạy việc thực hành chân đế, thì gọi là Quán Tâm Môn. Ví dụ như thực hành pháp quán Nhất Niệm Tam Thiên, Nhất Cảnh Tam Đế:	
Đó là Quán Tâm Môn. Hai môn này nương vào nhau, giúp đỡ nhau mà thành tựu, giống như hai bánh của chiếc xe, hai cánh của con chim, không thể thiếu một.	
Đối với Tông Thiên Thai thì hai môn này là kỉ cương giữ gìn giáo nghĩa, nếu trong đó có nghiêng về một môn nào thì chỉ là phương tiện tùy thời.Như trong tác phẩm Tam Đại bộ của Tông Thiên Thai thì hai bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa và Pháp Hoa Văn Cú chủ trương Giáo Tướng Môn là chính, còn Quán Tâm Môn là phụ; trái lại, Ma Ha Chỉ Quán thì nói Quán Tâm Môn là chính, mà Giáo Tướng Môn là phụ.	
Ngoài ra, Tông Pháp Tướng gọi hai môn này là Giáo Tướng và Quán Đạo, Mật Giáo gọi là Giáo Tướng và Sự Tướng, Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản thì gọi là Giáo Tướng và An Tâm. Cách gọi tuy có khác, nhưng ý nghĩa chủ yếu thì đều là biểu thị hai phương diện lí luận và thực hành. [X. Tứ Giáo Nghi Q.1; Giáo Quán Cương Tông Thích Nghĩa Q.thượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.8 phần dưới].	

Giáo Thể	
● Cũng gọi là Kinh Thể.	
Thể của giáo pháp. Tức là đối với giáo pháp do Đức Phật nói, như 75 pháp của Câu Xá, hoặc 100 pháp của Duy Thức, thì quyết định lấy pháp nào làm thể. Về vấn đề này, có rất nhiều thuyết.	
Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 1 phần đầu, căn cứ theo Luận Dị Bộ Tông Luân mà phân biệt về luận thuyết của các nhà, nói rằng các bộ phái Tiểu Thừa có sáu thuyết về giáo thể:	
1.Đại Chúng Bộ, Thuyết Xuất Thế Bộ và Kê Dận Bộ chủ trương tất cả giáo pháp của Đức Phật đều là vô lậu, và lấy âm thanh, danh, cú vô lậu thực có làm giáo thể.	
2.Đa Văn Bộ cho rằng các giáo pháp do Đức Phật nói ra gồm cả hữu lậu và vô lậu, vì thế, lấy âm thanh hữu lậu hoặc vô lậu làm thể.	
3.Thuyết Giả Bộ chủ trương sáu xứ là giả, năm uẩn là thực, cho nên lấy âm thanh, danh, cú, giả, thực, hữu lậu, vô lậu làm thể.	
4.Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chỉ lấy âm thanh hữu lậu làm thể.	
5.Kinh Lượng Bộ chủ trương âm thanh không có tác dụng giải bày, bởi vì danh, cú là giả lập, nên lấy âm thanh hữu lậu làm thể.	
6.Nhất Thuyết Bộ cho rằng thể của tất cả pháp chẳng phải có thật, nên lấy âm thanh, danh, cú vô lậu giả lập làm giáo thể. Tóm lại, Đức Phật tuyên thuyết giáo pháp, mục đích khiến người ta nghe mà phát sinh sự hiểu biết chân chính, nên các tông phái, khi biện luận về giáo thể, cũng không ra ngoài âm thanh, danh, cú, văn tự, v.v..., nhưng chỉ vì tông thú khác nhau nên chia ra giả, thực.	
Cũng theo Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 1 phần đầu, thì các ngài Long Mãnh, Thanh Biện cho rằng trong Thắng Nghĩa Đế không thể bàn về giáo thể; còn trong Thế Tục Đế thì đều lấy âm thanh, danh, cú, văn tự... làm giáo thể. Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1 thì cho rằng những Pháp Tương Ứng với âm thanh, văn tự, chương cú là giáo thể.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 8 phần trên, nêu ra 3 thuyết:	
1.Khi Đức Phật còn tại thế, dùng thanh (âm) làm kinh thể.	
2.Sau khi Phật nhập diệt, dùng giấy mực để lưu truyền giáo pháp nên lấy sắc làm kinh thể.	
3.Không nhờ vào lời dạy của người khác hoặc giấy mực, chỉ tự mình tư duy mà tâm và pháp hợp nhau nên lấy pháp làm kinh thể.	
Ba chủ trương trên đây chỉ giới hạn ở thế giới Sa Bà, vì chúng sinh ở thế giới này chỉ có ba thức tai, mắt và ý là bén nhạy, còn các thức khác thì chậm lụt, cho nên dùng ba trần thanh, sắc và pháp làm thể. Nhưng ở các quốc độ khác thì dùng cả sáu trần làm kinh thể.	
Ngoài ra, Luận Du Già Sư Địa quyển 81 thì nêu ra hai thứ kinh thể là Văn và Nghĩa, cho rằng Văn là Sở y của kinh, Nghĩa là Năng y của kinh.	
Các nhà Duy Thức cũng chia ra 2 chủ trương:	
1.Chủ trương Đức Phật có nói pháp: Các Luận Sư Hộ Pháp, Tối Thắng Tử, Thân Quang, v.v... cho rằng bản nguyện của người nghe là duyên, tương ứng với tâm thức của Như Lai mà có văn tự ý nghĩa, vì thế có nói pháp, cho nên âm thanh, danh, cú và văn tự đều là giáo thể vô lậu chân thiện.	
2.Chủ trương Đức Phật không nói pháp: Các Luận Sư Long quân, Vô Tính, v.v... cho rằng Đức Phật không dùng ngôn ngữ, không có nói pháp, mà tất cả giáo pháp đều do tâm thức của chính người nghe biến hiện ra, nếu các pháp này hiện ở trong tâm hữu lậu, thì lấy âm thanh, danh, cú, văn tự của vô lậu giả làm giáo thể; còn nếu hiện trong tâm vô lậu, thì lấy văn tự, ý nghĩa của vô lậu thật làm giáo thể.	
Còn Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 1, khi bàn về giáo thể, cho rằng các tông Đại Thừa có 4 lập trường sai biệt:	
1.Đưa giả về thực: Lấy âm thanh làm thể, rồi nương vào âm thanh mà giả lập danh, cú, văn.	
2.Giả, thực khác nhau: Chỉ dùng danh làm thể.	
3.Giả, thực bàn chung: Lấy âm thanh và danh làm thể.	
4.Giả, thực đều dứt bặt: Chẳng có âm thanh, chẳng phải danh, nói tức không nói, cả hai đều không có.	
Từ bốn lập trường trên đây, lại mở ra 10 môn để bàn rộng thêm. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.126; Luận Câu Xá Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.3; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần trên].	
 	
Giáo Thiền Nhị Tông	
● Gọi chung Giáo Tông và Thiền Tông. Giáo Tông là những tông phái được kiến lập trên nền tảng giáo pháp do Đức Phật nói, như Tông Thiên Thai, Tông Hoa Nghiêm v.v... Còn Thiền Tông thì trực tiếp truyền thừa tâm pháp của Phật, lấy “giáo ngoại biệt truyền”, “bất lập văn tự” làm đặc trưng. Do thiên kiến nên Giáo Tông và Thiền Tông thường tranh luận phải trái.	
Từ đời Tống về sau, Thiền Tông Hưng thịnh, vì Giáo, Thiền Cách li nên chùa viện mới được chia ra Giáo viện và Thiền Viện. Ở đời Nguyên có thêm Luật Viện, cho đến đời Minh thì chùa viện lại được chia làm 3 loại là Thiền Viện, Giảng Viện và Giáo viện.	
Ngài Tông Mật ở đời Đường và ngài Diên Thọ ở đời Tống có đề xướng chủ trương “Giáo Thiền Dung Hòa Nhất Trí”. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.53; Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự Q.thượng phần 1 (Tông Mật)]. (xt. Giáo Viện).	
	
Giáo Thụ A Xà Lê	
● Cũng gọi là Giáo Thụ Sư.	
Vị A Xà Lê dạy các giới tử về tác pháp uy nghi trong giới tràng. Là một trong ba sư, một trong năm vị A Xà Lê. Giới Tiểu Thừa lấy vị sư hiện tiền làm Giáo thụ A Xà Lê, cùng với vị Yết Ma A Xà Lê đều là những vị có năm hạ trở lên. Giới Đại Thừa Viên Đốn thì biệt thỉnh Bồ Tát Di Lặc làm Giáo Thụ Sư. Còn trong đạo tràng Quán Đính của Mật Giáo, thì Giáo thụ A Xà Lê là người dẫn giới tử vào trong đạo tràng, chỉ dạy cách tung hoa và việc tiến thoái.[X. Luật Ngũ Phần Q.16; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Q.thượng phần 3]. (xt. Tam Sư Thất Chứng, A Xà Lê).	
 	
Giáo Thừa Pháp Số	
● Gồm 40 quyển, do ngài Viên Tịnh biên soạn vào đời Minh.	
Vì nhận thấy các bộ Tạng thừa pháp số, Hiền Thủ Pháp Số, v.v... còn thiếu sót rất nhiều, nên ngài Viên Tịnh thu tập tất cả danh từ có liên quan đến pháp số trong các kinh điển Phật Giáo cũng như trong các tác phẩm của Bách gia chư tử để biên soạn thành sách này.	
Nội dung được sắp xếp theo thứ tự pháp số tăng lên, như bắt đầu ghi từ chữ “Nhất Tâm”, lần lượt đến “Bát vạn tứ thiên pháp môn”, khiến người ta tra cứu rất tiện lợi, trong đó có giải thích cả những danh số của ngoại điển. Sách này dùng phương pháp phân tích, so sánh, qui nạp thay thế cho thuyết minh: Đây là một đặc sắc lớn của bộ sách.	
 	
Giáo Tích	
● Dấu tích của giáo pháp. Tức Thánh Nhân truyền bá giáo pháp, mỗi mỗi đều có lưu lại dấu vết. Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển thượng phần 1 đoạn 2 nói, Thánh Nhân xuất hiện, để lại khuôn phép cho người đời, gọi là Giáo tích.
Kinh Báo Ân quyển 1 nói, giáo tích của Như Lai tùy nghi mà có ba Tạng gồm chín bộ loại.	
Ngoài ra, phán thích về giáo tướng, gọi là nghĩa Giáo tích. “Nghĩa giáo tích của các kinh” nói trong Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1 chính là nghĩa này.	
 	
Giáo Tổ	
● Người sáng lập ra giáo phái hoặc người dắt dẫn tín ngưỡng.	
Như trong Phật Giáo, Đức Phật chỉ dạy hàng đệ tử phải nương theo chân lí, các đệ tử được cảm hóa bởi nhân cách của Ngài mà tin thờ Phật Pháp. Như vậy, đối với hàng đệ tử Phật, thì Đức Thế Tôn là vị Giáo tổ của Phật Giáo, là tinh thần căn bản của tín ngưỡng Phật Giáo.	
Sự tồn tại của Giáo tổ chính là sự kết hợp nhân cách về mặt tín ngưỡng, khiến cho tổ chức đoàn thể tín ngưỡng có được sức mạnh để phát triển. Do ý nghĩa cơ bản ấy mà mỗi tông mỗi phái đều tôn sùng vị Giáo tổ của mình một cách tuyệt đối.	
 	
Giáo Truyền Nham Truyền	
● Hai phương thức truyền pháp của phái Ninh Mã Ba (Hồng Giáo) thuộc Mật Tông Tây Tạng.	
Giáo truyền là theo phương thức thông thường thầy truyền pháp cho đệ tử. Còn Nham truyền là cách truyền thụ thần bí, kì lạ. Theo truyền thuyết, cách truyền thụ này bắt đầu từ việc Đại Sư Liên Hoa Sinh đem cất giấu nhiều loại kinh điển pháp yếu của Mật Thừa trong các hang núi, khe suối, để người đời sau ai có duyên thì gặp được, nhờ đó có thể tu tập và truyền bá. Trong bộ Tây Tạng cổ đại Phật Giáo Sử, Ngài Đôn Châu Pháp Vương (1904-1987) có giải thích về lịch sử của hai phương thức truyền thừa này rất rõ ràng.	
 	
Giáo Tướng	
● I.Giáo Tướng.	
Tướng trạng sai biệt của các giáo pháp do Đức Phật nói ra. Tức là điểm sai khác hay những đặc trưng của mỗi giáo pháp. Nếu lại căn cứ vào giáo tướng này mà tìm hiểu, giải thích, phân biệt, thì gọi là Giáo Tướng phán thích, gọi tắt là Phán Giáo, Giáo Phán.	
Nói một cách phổ thông, thì pháp môn tìm hiểu về giáo tướng là thuộc phạm trù nghiên cứu, học hiểu. Bởi thế các tông phái lại thiết lập thêm pháp môn thực hành, hầu mong hai môn học hiểu và thực hành đều được xem trọng. Như Tông Pháp Tướng có hai môn Giáo Tướng và Quán Đạo, Tông Thiên Thai có hai môn Giáo Tướng và Quán Tâm, còn Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản thì có hai môn là Giáo Tướng và An Tâm. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.1].	
● II.Giáo Tướng.	
Đối lại với Sự tướng.	
Trong Mật Giáo, các việc như: Kiến lập pháp môn, tìm hiểu nghĩa lí sâu cạn, hoặc tổ chức giáo lí, học hiểu giáo nghĩa để nghiên cứu, giải thích thêm, v.v... đều gọi là Giáo Tướng. Trái lại, các pháp tu thực tế, thì gọi là Sự Tướng.	
Trong Kim Cương Đính Đại Giáo Vương Kinh sớ quyển 1, khi bàn về giáo tướng, ngài Viên Nhân của Nhật Bản chia ra bốn môn: Nói rõ về nguồn gốc của giáo, Biện minh lí do phát khởi ra giáo, Giải thích nghĩa cạn sâu của giáo và Nêu rõ nghĩa sai khác của giáo. (xt. Sự Tướng).	
 	
Giáo Tướng Phán Thích	
● Gọi tắt: Giáo Tướng, Phán Giáo, Giáo Phán, Giáo Nhiếp.	
Phân biệt, giải thích tướng trạng sai khác của giáo pháp do Đức Phật tuyên thuyết. Tức là y theo hình thức, phương pháp, thứ tự, nội dung, ý nghĩa, của giáo thuyết mà phân loại và hệ thống hóa để nêu rõ chân ý của Đức Phật.	
Đứng về mặt nội dung các kinh mà nói, thì Kinh Pháp Hoa nêu ra sự sai khác giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa; Kinh Lăng Già nêu ra chỗ sai khác giữa Đốn Giáo và Tiệm Giáo; Kinh Hoa Nghiêm nói về Tam chiếu; Kinh Niết Bàn nói Ngũ Vị; Kinh Giải Thâm Mật nói rõ Tam thời, v.v... đó đều là đầu mối để thành lập môn Giáo Tướng phán thích.	
Đứng về mặt nội dung các luận mà nói, thì Luận Đại Trí Độ nêu ra thuyết Tam Tạng và Ma Ha Diễn, Hiển Lộ và Bí Mật; Luận Thập Trụ Tì Bà Sa thì nêu thuyết Nan Hành Đạo và Dị Hành Đạo. Các ngài Giới Hiền, Trí Quang thì có thuyết Tam Thời Giáo.	
Những cách phân loại trên đây, đại để là dựa theo nội dung cạn sâu của giáo thuyết, chứ không y cứ vào hình thức thuyết pháp để phân biệt.	
Các kinh luận được phiên dịch tại Trung Quốc không những không dịch theo thứ tự thời gian thành lập kinh, mà nội dung giáo lí cũng tựa hồ mâu thuẫn nhau, khiến cho người mới học không dễ gì hiểu được nghĩa lí sâu kín. Bởi thế, các bậc Đại Đức cao minh muốn nêu rõ lập trường giáo nghĩa của mình, mới đem các giáo thuyết phồn tạp trong các kinh luận ấy chỉnh lí và hệ thống hóa để hướng dẫn người mới học, đồng thời, phán định giá trị và giải thích phần giáo tướng.
Đây là lí do cắt nghĩa tại sao môn Giáo Tướng phán thích của Phật Giáo Trung Quốc đặc biệt hưng thịnh.	
Giáo Tướng phán thích bắt đầu lưu hành ở thời đại Nam Bắc Triều, sau đó đến các đời Tùy, Đường, các Giáo Phán mới tiếp tục xuất hiện. Giáo Tướng phán thích được mở đầu là nhờ bộ Kinh Đại Bát Niết Bàn do ngài Đàm Vô Sấm dịch. Trong quyển 14 của kinh này có ví dụ từ bò sinh ra sữa, từ sữa sinh ra lạc, từ lạc sinh ra sinh tô, từ sinh tô sinh ra thục tô, từ thục tô sinh ra đề hồ. Ví dụ này được dùng để chỉ cho việc từ Phật sinh ra 12 bộ loại kinh, từ đó sinh ra Tu Đa La.	
Các nhà phán giáo còn căn cứ vào thứ tự kinh điển như: Kinh Phương Đẳng, kinh Bát Nhã Ba La Mật, Kinh Đại Niết Bàn v.v... để một mặt biểu thị toàn bộ giáo nghĩa Phật Giáo có hệ thống, mặt khác, nêu rõ giáo nghĩa ấy có cao thấp sâu cạn khác nhau, cho nên cần phải lập Giáo Tướng phán thích. Ngài Trúc Đạo Sinh dựa theo lời thuyết pháp của Đức Như Lai mà chia làm bốn loại pháp luân: Thiện Tịnh, Phương Tiện, Chân Thực, Vô Dư mà đề xướng thuyết Đốn Ngộ Thành Phật. Ngài Tuệ Quán đời Lưu Tống đưa tư tưởng này vào giáo phán, chia giáo pháp một đời của Đức Phật làm hai giáo Đốn, Tiệm, liệt Kinh Hoa Nghiêm vào hàng Đốn Giáo, còn trong Tiệm Giáo thì phân chia theo thứ tự năm thời.Ngài Pháp Vân nương theo Kinh Pháp Hoa mà lập ra Tứ thừa giáo là Ngưu xa (xe trâu), Dương xa (xe dê), Lộc xa (xe hươu), Đại bạch ngưu xa (xe trâu trắng lớn). Ngài Đàm Vô Sấm ở Bắc Lương lập Bán Giáo, Mãn Giáo. Ngài Bồ Đề Lưu Chi đời Bắc Ngụy lập Nhất Âm Giáo, Đốn Giáo, Tiệm Giáo. Ngài Tuệ Quang thuộc phái Nam đạo Tông Địa Luận, lập Đốn Giáo, Tiệm Giáo, Viên Giáo, rồi căn cứ vào tông chỉ này mà lập ra phán giáo bốn tông là: Nhân Duyên Tông, Giả Danh Tông, Cuống Tướng Tông và Thường Tông. Ngoài ra, Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 10 phần trên của ngài Trí Khải nêu ra giáo phán “Nam tam Bắc thất”(Nam ba Bắc bảy), theo đó, các nhà phán giáo ở Giang Nam dựa vào hình thức nói pháp của Đức Phật mà lập ra ba giáo: Đốn, Tiệm, Bất Định. Trong đó, Tiệm Giáo có các ngài:	
1.Ngập Pháp Sư ở núi Hổ Khâu nêu ra Tam Thời Giáo là: Hữu Tướng Giáo, Vô Tướng Giáo, Thường Trụ Giáo.	
2.Tông Ái, Tăng Mân lại lập thêm Đồng Qui Giáo vào sau Vô Tướng Giáo gọi chung là Tứ Thời Giáo.	
3.Tăng Nhu ở chùa Định Lâm, Tuệ thứ, Tuệ Quán Lại thêm Bao Biếm Ức Dương Giáo vào trước Đồng Qui Giáo mà cộng thành Ngũ Thời Giáo.	
Còn bảy nhà phán giáo ở miền Bắc là:	
1.Ngài Lưu Cầu ở núi Vũ Đô phán lập Ngũ Thời Giáo: Nhân Thiên Giáo, Hữu Tướng Giáo, Vô Tướng Giáo, Đồng Qui Giáo, Thường Trụ Giáo.	
2.Ngài Bồ Đề Lưu Chi lập Nhị Giáo: Bán Tự Giáo và Mãn Tự Giáo.	
3.Ngài Quang thống lập Tứ Tông: Nhân Duyên Tông, Giả Danh Tông, Cuống Tướng Tông và Thường Trụ Tông.	
4.Ngài Tự Quĩ ở chùa Hộ Thân lập thêm Pháp Giới Tông vào Tứ Tông mà gọi chung là Ngũ Tông Giáo.	
5.Ngài An Lẫm ở chùa Kì Xà lập Lục Tông: Nhân Duyên Tông, Giả Danh Tông, Cuống Tướng Tông, Chân Tông, Thường Tông, Viên Tông.	
6.Một vị Thiền Sư lập Hữu Tướng Đại Thừa và Vô Tướng Đại Thừa.	
7.Ngài Bồ Đề Lưu Chi (có thuyết cho là ngài Cưu Ma La Thập) lập Nhất Âm Giáo, tức là Đức Phật dùng một tiếng diễn nói chính pháp, chúng sanh tùy theo mỗi loài mà đều được giải thoát.	
Trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa, ngài Trí Khải dựa theo Kinh Pháp Hoa lập ra ba loại Giáo Tướng và Ngũ Thời Bát Giáo để bài bác phán giáo của 10 nhà Nam, Bắc (Nam ba, Bắc bảy), rồi dùng ba tướng dung hay không dung về căn tính, thủy chung hay không thủy chung về hóa đạo và xa gần hay không xa gần về thầy trò mà cho rằng Kinh Pháp Hoa hơn hẳn các kinh khác.	
Ngũ Thời là: Hoa Nghiêm, Lộc Uyển, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn. Ngũ Thời này được phân loại theo thời gian Đức Phật nói pháp và theo căn cơ của chúng sinh nghe pháp. Ngoài ra, hình thức, phương pháp giáo hóa của Đức Phật còn được chia thành Hóa Nghi Tứ Giáo (bốn giáo hóa nghi: Đốn, Tiệm, Bí Mật, Bất Định) và Hóa Pháp tứ giáo (bốn giáo hóa pháp: Tạng, Thông, Biệt, Viên).Nhưng phán giáo Hóa Nghi, Hóa Pháp này thực ra đã được căn cứ theo thuyết của các nhà Bắc, Nam, vì thế, có thể nói, phán giáo ấy là tập đại thành phán giáo Nam tam Bắc thất.	
Ngoài ra, ngài Cát Tạng của Tông Tam Luận lập ra hai tạng Thanh Văn, Bồ Tát, trong tạng Bồ Tát lại chia ra ba pháp luân: Căn Bản, Chi Mạt và Nhiếp Mạt Qui Bản. Đây là phán giáo Nhị Tạng Tam Chuyển Pháp Luân. Ngài Huyền Trang của Tông Pháp Tướng nương theo Kinh Giải Thâm Mật và Kinh Kim Quang Minh lập ra Tam pháp luân là: Chuyển Pháp Luân, Chiếu Pháp Luân và Trì Pháp Luân. Đệ tử của ngài Huyền Trang là sư Khuy Cơ phán lập Tam Giáo Bát Tông, trong Tam Giáo lấy các nghĩa Tiểu Thừa trong A Hàm làm Hữu Giáo, Tam Luận, Bát Nhã là Không Giáo, còn Hoa Nghiêm, Thâm Mật, Pháp Hoa là Trung Đạo Giáo. Về Bát Tông thì lấy Độc Tử Bộ làm Ngã Pháp Câu Hữu Tông, Tát Bà Đa Bộ là Hữu Pháp Vô Ngã Tông, Đại Chúng Bộ là Pháp Vô Khứ Lai Tông, Thuyết Giả Bộ, Kinh Bộ và Luận Thành Thực là Hiện Thông Giả Thực Tông, Thuyết Xuất Thế Bộ là Tục Vọng Chân Thực Tông, Nhất Thuyết Bộ là Chư Pháp Đãn Danh Tông, các Kinh Bát Nhã và Trung Luận, Bách Luận là Thắng Nghĩa Giai Không Tông, Kinh Pháp Hoa và Trung Đạo Giáo của ngài Vô Trước là Ứng Lí Viên Thực Tông.	
Trong Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 1, ngài Pháp Tạng của Tông Hoa Nghiêm, phê bình giáo phán của 10 nhà trước nay, rồi lập ra giáo phán khác là Ngũ Giáo Thập Tông. Ngũ Giáo là: Tiểu Thừa Giáo, Đại Thừa Thủy Giáo, Chung Giáo, Đốn Giáo và Viên Giáo. Còn Thập Tông thì gồm sáu tông trước trong Bát tông của ngài Khuy Cơ, thêm vào bốn tông nữa là: Nhất Thiết Giai Không Tông, Chân Đức Bất Không Tông, Tướng Tưởng Câu Tuyệt Tông và Viên Minh Cụ Đức Tông.	
Ngoài ra, còn có thuyết Ngũ Giáo của ngài Tông Mật, thuyết Tam Tông của ngài Diên Thọ, Thiền giáo luật tam học nhất nguyên luận của ngài Trí Húc đời Minh, v.v... Nhưng nổi tiếng nhất trong các thuyết phán giáo thì có: Ngũ Thời Bát Giáo của ngài Trí Khải, Tam Giáo Bát Tông của ngài Khuy Cơ và Ngũ Giáo Thập Tông của ngài Pháp Tạng.	
Ở Nhật Bản thì có giáo phán Hiển Giáo, Mật Giáo và Thập Trụ Tâm của Đại Sư Không Hải thuộc Chân Tông, thuyết Ngũ Thời ngũ giáo của ngài An Nhiên thuộc Thai Mật, thuyết Nhị Song tứ trùng của ngài Thân Loan, thuyết Ngũ cương của ngài Nhật Liên... [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1; Đại Thừa Huyền Luận Q.5; Giải Thâm Mật Kinh Sớ Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm Q.4]. 	
 	
Giáo Tướng Phần	
● Đối lại với Hành Nghi Phần.	
Phần trình bày về giáo nghĩa trong một bộ sách gọi là Giáo Tướng Phần, còn phần nói về phương pháp tu hành thực tiễn thì gọi là Hành Nghi Phần. Như trong năm bộ Sớ của Đại Sư Thiện Đạo thuộc Tông Tịnh Độ, thì bộ Quán Kinh Sớ Giảng nói về giáo nghĩa là Giáo Tướng Phần, còn bốn bộ kia nói về những phương pháp tu hành thực tiễn thì là Hành Nghi Phần.	
 	
Giáo Tướng Tam Ý	
● Cũng gọi Tam Chủng Giáo Tướng. Tông Thiên Thai cho rằng có ba điểm khác nhau giữa Kinh Pháp Hoa và các kinh khác trước thời Pháp Hoa. Đó là:	
1.Tướng căn tính dung hay không dung: Khi Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa, căn tính chúng sinh bằng nhau, không chia thông lợi, ngu độn; mà giáo pháp chúng sinh nghe cũng thuần là giáo pháp chân thực, cho nên là Dung; còn các giáo pháp khác thì chân thực và phương tiện xen lẫn, căn tính của chúng sinh nghe pháp thì có thông lợi và ngu độn, vì trình độ không giống nhau, cho nên là Không Dung.	
2.Tướng hóa đạo thủy chung hay không thủy chung: Giáo pháp Kinh Pháp Hoa xuyên suốt ba đời, có thể diễn đạt hết chân ý của Đức Phật, cho nên là Thủy Chung; còn các giáo pháp khác vì phải thích ứng với thời gian và căn cơ chúng sinh, nên có nhiều pháp chưa phải là nghĩa chân thực, bởi thế không là Thủy Chung.	
3.Tướng thầy trò xa gần hay không xa gần: Kinh Pháp Hoa chỉ ra rằng Đức Thế Tôn từ đời quá khứ lâu xa đã thành Phật rồi, và đệ tử Phật cũng đã có từ thời xa xưa ấy, chứ không phải đời này Đức Phật mới khai ngộ và đệ tử Phật mới được giáo hóa, cho nên là Xa gần; còn các giáo pháp khác thì cho rằng Đức Thế Tôn mới thành Phật ở đời này và các đệ tử Phật cũng mới là đệ tử Phật ở đời này, cho nên là không Xa gần.	
 	
Giáo Uyển Thanh Qui	
● Cũng gọi là Tăng Tu Giáo Uyển Thanh Qui.Gồm 2 quyển, do ngài Tự Khánh biên soạn vào năm Chí Chính thứ 7 (1347) đời Nguyên, thu vào Vạn Tục Tạng tập 101.Sách này là bản sửa chữa và bổ sung thêm cho bộ Thiên Thai Giáo Uyển Thanh Qui mà thành.	
Nội dung chia làm 10 môn là: Chúc Tán, Kì Nhương, Báo Bản, Trụ Trì, Lưỡng Tự, Nhiếp Chúng, An Cư, Giới Khuyến, Chân Qui và Pháp Khí. Mỗi môn đều được trình bày rất rõ ràng. Sách này là tư liệu trọng yếu để nghiên cứu về tổ chức và chế độ của Tông Thiên Thai vào thời đại Tống, Nguyên. Ngoài ra, Giáo Uyển Thanh Qui còn có hai bộ khác nữa: Một bộ do ngài Trí Viên (976-1022) soạn vào đời Tống, một bộ do ngài Đạo Trung (1653-1744) soạn vào đời Thanh, mỗi bộ đều có 2 quyển.	
 	
Giáo Viên	
● Cũng gọi là Giáo Tự.	
Đối lại với Thiền Viện, Luật Viện.	
Danh từ gọi chung chùa viện của các Tông Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Pháp Tướng, Tịnh Độ, v.v...	
Từ giữa đời Đường trở về sau, với đà phát triển mạnh mẽ của Thiền Tông, các chùa viện tại Trung Quốc đều gọi là Thiền Viện, chứ không chia Giáo, Luật. Đến đời Tống, các tông khác như Thiên Thai, Tịnh Độ, v.v... cũng hưng thịnh nên mới thiết lập Giáo viện để tỏ rằng Thiền, Giáo ngang nhau.	
Năm Đại Trung Tường Phù thứ 4 (1011) đời Tống, vua ban lệnh lấy viện Diên Khánh ở Tứ Minh làm “Thập phương truyền giáo trụ trì”, đó là Giáo viện đầu tiên. Năm Nguyên Hựu thứ 5 (1090), vua hạ chiếu đổi Thượng Thiên Trúc Thiền Tự thành Giáo Tự, đó là khởi đầu Giáo Tự. Năm Thiệu Hưng 14 (1144), vua ra lệnh đổi viện Diên Khánh thành Tự. Năm Bảo khánh thứ 2 (1226), Thiên Thân Vạn Thọ Viên Giác Thiền Tự được đổi thành Thiên Thai giáo tự... Đến năm Hồng Vũ 15 (1382) đời Minh, các chùa trong nước được chia làm ba loại là: Thiền, Giảng, Giáo, trong đó, Giảng tự là nơi giảng giải rõ ràng ý nghĩa các kinh; Giáo Tự là nơi nói pháp tế độ lợi sinh, để răn dạy người đời.Nhật Bản từ thời Trung cổ trở về sau cũng bắt chước chế độ này mà chia ra Giáo Viện, Thiền Viện và Luật Viện khác nhau. [X. Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.28; Tứ Minh Giáo hành lục Q.1]. 	
 	
Giáo Võng	
● I.Giáo Võng: Lưới giáo.	
Chỉ cho sự giáo hóa của Đức Phật. Tức ví dụ chúng sinh như cá, giáo pháp của Phật là lưới.	
Như trong kinh nói: “Giăng lưới giáo của Phật, trùm khắp biển pháp giới, vớt hết cá người, trời, để lên bờ Niết Bàn”. Nghĩa là sự giáo hóa của Đức Phật khiến cho chúng sinh xa lìa bể khổ sinh tử, đến được bờ giải thoát yên vui.	
● II.Giáo Võng: Lưới giáo nghĩa. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Ví dụ người chấp trước vào giáo nghĩa nên bị vướng mắc, không thấy được nghĩa chân thực.	
Bích Nham Lục tắc 78 (Đại 48, 205 trung), nói: “Thấy người đi vào trong lưới giáo, bị vướng vít, nửa say nửa tỉnh, hãy giúp họ thoát ra ngay”.	
 	
Giáo Vương Hộ Quốc Tự	
● Cũng gọi là Di Lặc Bát Phan Sơn Tổng Trì Phổ Hiền Viện, Đông Tự, Tả Đại Tự. Chùa ở khu Hạ kinh thuộc thành phố Kyoto, Nhật Bản là Tổng Bản Sơn (chùa Trung ương) của phái Đông Tự, Tông Chân Ngôn.	
Chùa này vốn tên là Kim Quang Minh	
Tứ Thiên Vương Giáo Vương Hộ Quốc Tự Bí Mật Truyền Pháp Viện, được sáng lập vào năm Diên Lịch 15 (796) đời Thiên Hoàng Hoàn Vũ. Năm Hoằng Nhân 14 (823), Thiên Hoàng Tha Nga sắc ban chùa này cho ngài Không Hải –người vừa du học từ Trung Quốc trở về Nhật Bản– và đổi tên là chùa Giáo Vương Hộ Quốc để làm đạo tràng truyền bá Tông Chân Ngôn. Về sau, chùa trải qua hai lần hỏa hoạn, đến đời Phong Thần Tú Cát và Đức Xuyên Gia Khang mới được phục hưng.	
Kiến trúc chùa viện mang phong cách cung điện của các thời Liêm Thương và Thất Đinh. Về phương diện hội họa, trong chùa còn cất giữ bảy bức tượng của bảy vị tổ Tông Chân Ngôn, bình phong sơn thủy, hai bức Mạn Đồ La Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới.Về phương diện điêu khắc, các pho tượng Mật Giáo biểu hiện nét đặc trưng của thời kì đầu thuộc thời đại Bình An.	
Về những di vật văn hiến khác, thì có: Thỉnh lai mục lục của ngài Không Hải do ngài Tối Trừng chấp bút, Nhập Đường Cầu Pháp Tuần Lễ Hành Kí 4 quyển, Tất Đàm Tạng 2 tập của ngài Viên Nhân.	
Cũng gọi Đại Giáo Vương Kinh.	
Gồm 3 quyển, do ngài Bất Không dịch vào đời Đường, thu vào Đại Chính Tạng tập 18.	
Ngoài ra, trong các kinh điển thuộc hệ thống Kim Cương Đính, còn có những bộ mang tên Đại giáo vương là:	
1.Kinh Kim Cương Đính Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương 3 quyển, do ngài Bất Không dịch vào đời Đường.	
2.Kinh Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội Đại Giáo Vương 30 quyển; Kinh Phật Thuyết Bí Mật Tam Muội Đại Giáo Vương 4 quyển; Kinh Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Tối Thượng Bí Mật Đại Giáo Vương 7 quyển; Kinh Phật Thuyết Vô Nhị Bình Đẳng Tối Thượng Du Già Đại Giáo Vương 6 quyển, đều do ngài Thí Hộ dịch vào đời Tống.	
3.Kinh Phật Thuyết Du Già Đại Giáo Vương 5 quyển, do ngài Pháp Hiền dịch vào đời Tống.	
 	
Giảo Lượng Thán	
● Cũng gọi Cách Lượng Thán.	
Cách so sánh để tán thán công đức. Muốn tán thán (khen ngợi) một công đức nào, thì trước hết hãy tạm nêu ra một công đức lớn khác, để cho mọi người biết phần lượng của công đức ấy, rồi đem so sánh nó với công đức muốn tán thán, thì sẽ biết sự to lớn của công đức muốn tán thán, như cách tán thán công đức trong Phẩm Tùy Hỉ Công Đức của Kinh Pháp Hoa.	
 	
Giáp Ất Đồ Đệ Viện	
● Đối lại với Thập Phương Trụ Trì Viện. Chế độ thầy trò truyền nối ngôi vị trụ trì chùa viện.	
Ở Trung Quốc, từ đầu đời Tống trở đi, khi vị trụ trì chùa viện thị tịch hoặc thôi chức, thì theo thứ tự, vị đệ tử lớn nhất sẽ thừa kế chức vụ ấy. Thông thường các chùa viện đều áp dụng chế độ này.	
Nhưng “Thập Phương Trụ Trì Viện” thì khác hẳn, nghĩa là chức vụ trụ trì không bắt buộc phải có quan hệ thầy trò, mà có thể thỉnh cử các vị cao tăng, Đại Đức từ 10 phương đảm trách.	
 	
Giáp Lập	
● Những tờ giấy được gấp xếp thành hình cánh hoa, đặt chung quanh phần trên của Hoa túc (đồ đựng vật cúng), do tín đồ Phật Giáo Nhật Bản sử dụng.	
Nguyên gọi là Hưởng Lập, tức là những tờ giấy được gấp xếp, đặt (lập) trong đồ dùng đựng thức ăn (hưởng thiện) cúng dường trong pháp hội, khiến cho Hoa túc đựng đầy vật cúng mà không bị rơi rớt, về sau gọi sai là Giáp Lập. Nay được dùng làm vật trang sức ở trước bàn thờ Phật.	
 	
Giáp Mã	
● Vẽ hình tượng thần, Phật trên giấy, khi cúng tế xong thì đem đốt. Đây là phong tục dân gian.	
Thiên hương lâu ngẫu đắc: “Dân gian vẽ hình tượng thần, Phật trên giấy, tô mầu đỏ, vàng, dùng để cúng tế, cúng xong đem đốt, gọi là Giáp mã. Vì giấy này thần, Phật có thể dùng làm phương tiện di chuyển, giống như con ngựa”. [X. truyện Thủy Hử hồi 37]. 	
 	
Giáp Niệm Phật	
● Dùng âm điệu cao để xướng niệm danh hiệu Phật trước và sau khi tụng Kinh A Di Đà. Một trong những cách xướng niệm danh hiệu Phật của Phật Giáo Nhật Bản.	
Về cách xướng niệm thì trước hết xướng một câu “Na mô A Di Đà Phật”, kế đến niệm hai lần “A Di Đà Phật”, thông thường chỉ một mình vị chủ lễ xướng niệm, khi đến chữ “Đà” của câu thứ nhất, thì cả Đại Chúng cùng xướng tiếp theo từ chữ “Phật”. (xt. Hợp Sát).	
 	
Giáp Sát	
● Những ngôi chùa, Thiền Viện (sát) được xếp vào hàng đầu (giáp) ở Trung Quốc hoặc được xếp hàng đầu tại các Châu.	
Tức vào cuối thời Nam Tống đến đầu đời Nguyên, ngoài năm núi, mười chùa ra, các quan phủ còn kiểm tra, sắp xếp thứ tự của các Thiền Viện khác.	
Cứ theo Thiền Lâm Tượng Khí Tiên quyển 1 chép, thì các Giáp Sát ở Trung Quốc, có chùa Tập Khánh núi Long Sóc, chùa Hiển Báo núi Hoa Nghiêm, các Giáp Sát ở Nhật Bản, có chùa Phật Tâm núi Bình An, chùa Cảnh Đức núi Linh Qui, v.v...	
Ngoài ra, còn nhiều Giáp Sát khác được ghi rõ trong hai tư liệu là: Phù Tang Ngũ Sơn Kí và Hòa Hán Thiền Sát Thứ Đệ. (xt. Quảng Châu Khúc Giang). 	
 	
Giáp Sơn	
● I.Giáp Sơn.	
Núi ở về mạn đông nam cách huyện Thạch Môn Lễ Châu, phủ Nhạc Châu, tỉnh Hồ Nam chừng 17km.	
Vào năm Hàm Thông 11 (870) đời vua Ý tông nhà Đường, đệ tử nối pháp của ngài Thuyền Tử Đức Thành là Thiền Sư Thiện Hội đến đây, sáng lập Thiền Viện, xiển dương tông phong, vang tiếng một thời.	
● II.Giáp Sơn.	
Núi ở về phía nam cách huyện Đơn đồ, phủ Trấn Giang, tỉnh Giang Tô khoảng 2km. Trong núi có chùa Trúc Lâm, từng là đạo tràng của ngài Thiện Hội.	
● III.Giáp Sơn(805-881). Hoa Túc	
Tức là Thiền Sư Thiện Hội sống vào đời Đường. (xt. Thiện Hội).	
 	
Giáp Sơn Huy Kiếm	
● Giáp Sơn Vung Gương.	
Tiếng dùng trong Thiền Tông.	
Gươm Bát Nhã sắc bén, chặt đứt tất cả chấp trước.	
Thung Dung Lục tắc 68 (Đại 48, 269 hạ), ghi: “Vị tăng hỏi ngài Giáp Sơn: - Khi phủi hết bụi mà thấy Phật thì thế nào? - Phải vung gươm ngay, nếu không thì giống như ông chài ngồi trong tổ chim”. [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.5].	
 	
Giáp Trụ Ấn Minh	
● Ấn tướng và Chân Ngôn (thần chú) của Mật Giáo.	
Khi hành giả khởi tâm Đại Bi thệ nguyện hóa độ người khác thì kết ấn tướng và tụng Chân Ngôn này, cũng như mặc áo giáp, đội mũ sắt (giáp trụ) bền chắc đi vào cõi sinh tử hàng phục ma quân làm lợi ích cho chúng sinh. Lúc ấy phải kết tụng Giáp Trụ Ấn Minh để gia trì năm chỗ trên thân thể.	
Ngoài ra sau khi tu pháp Kim Cương Giới đã chứng được đạo quả, hành giả kết tụng ấn minh này để thành tựu công đức hóa tha. Ấn này giống với “Hoàn Kim Cương giáp ấn” của pháp Thai Tạng Giới.	
Khi kết ấn này, trước hết, chắp hai tay để rỗng ở giữa, đặt ở trước ngực, hai ngón trỏ áp vào lưng đốt trên cùng của hai ngón giữa, hai ngón cái dựng đứng và để sát vào bên cạnh hai ngón giữa. Ấn này cũng chính là Đại Tam Cổ Ấn, biểu thị nghĩa mặc Kim Cương Giáp Trụ “Tâm, Phật và chúng sinh đều bình đẳng”.	
Chân Ngôn là: Án (oô, qui mệnh) phạ nhật ra ca phạ chế (vajra kavace, Kim Cương Giáp Trụ) phạ nhật lí (vajri, Kim Cương) củ lô (kuru, tác) phạ nhật ra phạ nhật lệ (vajra vajre, Kim Cương cực Kim Cương) đà tông (damam, thí ngã).	
 	
Giáp Trữ Tượng	
● Cũng gọi Hiệp Trữ Tượng, Tắc Tượng, Tức Tượng, Tất Tượng, Trương Quán Tượng, Can Tất Tượng.	
Tượng được làm bằng đất (bùn), vải và sơn. Tức là lấy vải gai đắp lên tượng mẫu bằng đất, sau đó, sơn một lớp sơn mỏng cho chắc, rồi trải thêm một lớp vải gai nữa, phết sơn thêm cho dính chặt vào lớp vải trước, cứ thế đắp thêm vải và phết thêm sơn, cho đến khi đủ độ dày và cứng chắc, mới bỏ khuôn đất ra, còn lại Giáp Trữ Tượng.	
Ở Trung Quốc từ xưa người ta đã dùng vải hoặc rơm và sơn để làm mũ, kĩ thuật này cũng đã được sử dụng để đắp tượng, nhưng bắt đầu từ thời đại nào thì không được rõ.	
Pháp Uyển Tạp Duyên Nguyên Thủy Tập Mục Lục trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 12, có chép việc Tiếu Quốc Nhị Đới Tạo Giáp Trữ Tượng, cho nên biết loại tượng này đã được lưu hành từ thời Lục Triều.	
Năm Khai Hoàng thứ 3 (583) đời Tùy có ngài Pháp Khánh ở chùa Ngưng Quán tại kinh đô, tạo tượng Thích Ca giáp trữ, vừa đắp xong cốt tượng, chưa kịp vào vải và sơn thì đã tịch.	
Điều Cù Tát Đán Na (Vu Điền) trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 12 có chép việc nước Vu Điền thỉnh được tượng Phật đứng loại giáp trữ từ nước Khuất Chi (Cưu Tư) về.	
Tại Nhật Bản, loại Tắc Tượng ở thời đại Thiên Bình và loại Can Tất Tượng ở thời cận đại, tương đương với Giáp Trữ Tượng ở Trung Quốc. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.25; Lạc Dương Già Lam Kí Q.4; Đại Tống Tăng Sử Lược Q.thượng; Quảng Hoằng Minh Tập Q.16; Phật Tổ Thống Kỉ Q.38].	
 	
Giáp Tự	
● Cũng gọi Kê Long Giáp Tự.	
Chùa ở mé tây núi Kê Long, quận Công Châu, tỉnh Trung Thanh Nam, Hàn Quốc. Tương truyền chùa do hòa thượng A Đạo của Cao Cú Li sáng lập vào năm 420 Tây lịch. Vào thời đại Tân La thống nhất (669-917), chùa trở thành Đại đạo tràng của Tông Hoa Nghiêm. Vào những năm 1592 và 1597, khi Phong Thần Tú Cát, người Nhật Bản, hai lần tiến quân đánh chiếm nước này thì chùa được dùng làm căn cứ địa kháng chiến chống ngoại xâm của Tăng binh. Về sau, dân chúng cả nước rất cảm động và thường ca tụng nghĩa cử bỏ mình cứu nước này.	
 	
Giáp Xa Như Sư Tử Tướng	
● Tướng hai gò má đầy đặn như gò má của sư tử vương. Là một trong 32 tướng của Phật và Chuyển Luân Thánh Vương. (xt. Tam Thập Nhị Tướng).	
 	
Giới	
● Phạm: Zìla.Pàli: Sìla. Dịch âm: Thi La.	
Những điều răn cấm do Đức Phật đặt ra khiến các đệ tử xuất gia và tín đồ tại gia giữ gìn để ngăn ngừa tội lỗi.Là một trong 3 học, một trong 6 Ba La Mật, một trong 10 Ba La Mật.	
Cứ theo Luận Bồ Đề Tư Lương quyển 1, thì Giới có 10 nghĩa: Tập cận, bản tính, thanh lương, an ổn, an tĩnh, tịch diệt, đoan nghiêm, tịnh khiết, đầu thủ và tán thán. Giới là nền tảng thực tiễn của đạo Phật, cho nên, cùng với định và tuệ được gọi chung là Tam học, cũng là một trong năm phần Pháp Thân, gọi là Giới thân. Lại tùy theo bản chất mà Giới được chia làm 2 loại là:	
1.Tính Giới, cũng gọi Cựu Giới, Chủ Giới, Tính Trọng Giới.Giới này bản chất là tội ác (tức tính tội), như bốn giới nặng: giết hại, trộm cướp, dâm dục (tà dâm) và nói dối.	
2.Già Giới, cũng gọi Tân Giới, Khách Giới, Tức Thế Cơ Hiềm Giới, Li Ác Giới, Li Giới.Giới này bản chất không phải là tội ác, không nằm trong bốn giới nặng nói ở trên. Đức Phật chế giới này để ngăn ngừa sự chê cười của thế gian.	
Theo Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển trung phần 1, thì Giới được chia làm 4 là: Giới pháp, giới thể, giới hạnh và giới tướng. Giới pháp là những phép tắc do Đức Phật chế định; Giới Thể là thể tính của giới, tức là cái không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng có công năng ngăn ngừa tội ác; Giới Hạnh là sự tu hành giữ giới; Giới Tướng là hình tướng giữ giới.	
Luận Du Già Sư Địa quyển 40 nêu ra Tam Tụ Tịnh Giới (cũng gọi Tam tụ giới, Tam tụ thanh tịnh giới) là:	
1.Nhiếp Luật Nghi Giới (cũng gọi luật nghi giới): Giữ gìn giới luật của Phật để ngăn ngừa tội ác. 2.Nhiếp Thiện Pháp Giới: Làm tất cả các việc thiện.	
3.Nhiếp Chúng Sinh Giới (cũng gọi nhiêu ích hữu tình giới): Giáo hóa làm lợi ích cho chúng sinh.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 4 phần trên, nói Giới có hai loại:	
1.Sự Giới (cũng gọi Tùy Tướng Giới): Giới có hình thức cụ thể, có khả năng dẫn đến quả báo trong ba đường trời, người, A Tu La.	
2.Lí Giới (cũng gọi Li tướng giới): Giới không chấp vào hình tướng, mà an trụ trong Tam quán Không Giả Trung.	
Phật Giáo Tiểu Thừa đặt ra 5 giới, 8 giới, 10 giới(Thập Thiện giới) cho người tại gia, còn các giới Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na, Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni dành cho hàng xuất gia. Phật Giáo Đại Thừa chế định giới Bồ Tát. Giới Tiểu Thừa (cũng gọi giới Thanh Văn) cùng với giới Đại Thừa (cũng gọi giới Bồ Tát), gọi chung là Nhị giới.	
Giới và Luật vốn khác nhau, nhưng người đời sau thường dùng lẫn lộn. Thông thường, Giới là những điều được nói trong tạng Luật thuộc ba tạng, là một bộ phận của Luật; còn Luật là những bộ sách giải thích rõ về Giới và đặt ra những qui định xử phạt khi phạm giới.	
A. Nội dung giới Tiểu Thừa. Năm giới: 	
1- Không sát sinh. 	
2- Không trộm cướp. 	
3- Không gian dâm. 	
4- Không nói dối.	
5- Không uống rượu.	
Tám giới:	
Ngoài năm giới (trong đó, giới Không gian dâm, ở đây là giới Không dâm dục) nói trên, thêm vào ba giới nữa là: Không ngồi nằm trên giường cao rộng sang trọng, Không xức dầu thơm hoặc xem nghe múa hát, Không ăn quá ngọ.	
Năm giới và tám giới dành cho hàng Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, tức là tín đồ nam nữ tại gia. Mười giới: 	
1- Không sát sinh. 	
2- Không trộm cướp. 	
3- Không dâm dục. 	
4- Không nói dối.	
5- Không uống rượu. 	
6- Không xức dầu thơm đeo tràng hoa. 	
7- Không xem nghe múa hát. 	
8- Không ngồi nằm giường cao rộng. 	
9- Không ăn quá ngọ. 	
10- Không giữ tiền bạc của báu.	
Mười giới này dành cho Sa Di và Sa Di Ni xuất gia.	
Sáu pháp giới (gọi tắt là Sáu pháp):	
1.Không được đụng chạm đến thân người đàn ông.	
2.Không được lấy trộm tiền bạc của người; nếu lấy từ bốn đồng tiền trở xuống thì thiếu giới, có thể cho thụ lại.Nhưng nếu lấy từ bốn đồng trở lên thì phải bị đuổi.	
3.Không sát sinh, tức không được dứt sự sống của chúng sinh.	
4.Không nói láo dối.	
5.Không ăn quá ngọ.	
6.Không uống rượu.	
Sáu giới này dành cho vị Sa Di Ni (Thức Xoa Ma Na) giữ gìn trong khoảng hai năm trước khi thụ giới Cụ Túc làm Tỉ Khưu Ni.Giới Cụ Túc (cũng gọi Cụ Giới, Tiến cụ giới, Cận Viên Giới, Đại Giới).	
Giới này dành cho các vị Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni xuất gia thụ trì. Về số giới điều, nội dung và nam nữ đều có khác. Theo Luật Tứ Phần thì Tỉ Khưu 250 giới, Tỉ Khưu Ni 341 giới.	
Hai chữ “Cụ Túc” (Phạm: Upasaôpanna hoặcUpasaôpadà) vốn có nghĩa ở gần gũi bên chân (tòa ngồi) Đức Thế Tôn hoặc tham gia Giáo đoàn, nhưng thông thường được giải thích là “gần Niết Bàn” theo dịch ngữ Cận viên. Về sau lại cho rằng thụ giới Tỉ Khưu, giới Tỉ Khưu Ni là giới hoàn toàn viên mãn, đối lại với năm giới, mười giới là những giới chưa hoàn toàn đầy đủ. Đến đây thì ý nghĩa của hai chữ Cụ Túc rõ ràng đã biến hóa.	
B. Nội dung giới Đại Thừa.	
Kinh Phạm Võng liệt kê 58 giới gồm 10 giới nặng và 48 giới nhẹ, gọi là Phạm Võng Đại Giới.	
Mười giới nặng là: 	
1- Sát sinh. 	
2- Trộm cướp. 	
3- Dâm Dục. 	
4- Nói dối.	
5- Mua bán rượu. 	
6- Nói lỗi của bốn chúng (tức nói tội lỗi của Bồ Tát tại gia, xuất gia và Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni). 	
7- Khen mình chê người.	
8- Bủn xỉn không ưa bố thí tài pháp. 	
9- Sân hận không chịu tha thứ lỗi lầm của người khác, 	
10.Phỉ báng Tam Bảo.	
Nếu Bồ Tát tự mình vi phạm hoặc khuyến khích người khác vi phạm mười giới này thì cấu thành Phá Môn Tội, Truy Phóng Tội (tức là tội Ba La Di, tương đương với tội bị chặt đầu theo luật pháp thế gian).	
Còn 48 giới nhẹ bao gồm những giới như: sơ suất đối với thầy, bạn, uống rượu, ăn thịt, v.v... tương đối nhẹ, có thể sám hối là được thanh tịnh.	
Thuyết của Tông Thiên Thai cho rằng giới có thể chia ra hai loại là Quyền giới và Thực Giới.Theo Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 4 phần dưới, thì giới Tiểu Thừa (năm giới, tám giới, mười giới, sáu pháp và giới Cụ Túc) và giới Đại Thừa (Luận Du Già Sư Địa, Kinh Bồ Tát Thiện Giới) đều là Quyền giới (thô giới) chung cho cả Tam Thừa, còn Phạm Võng Đại Giới là Thực Giới (diệu giới) dành riêng cho hàng Bồ Tát ngoài ba cõi.Nhưng diệu giới này vẫn còn là giới tương đối, đến khi “Khai tam hội nhất” (đưa quyền giáo Tam Thừa qui về thực giáo Nhất Thừa) thì Pháp Hoa Viên Giáo cho rằng tất cả giới luật đều là diệu giới tuyệt đối.	
Về vấn đề này Phật Giáo Nhật Bản giải thích xa hơn. Căn cứ vào lập trường “Khai hiển” của Pháp Hoa, ngài Tối Trừng của Nhật Bản cho rằng 10 giới nặng và 48 giới nhẹ trong Kinh Phạm Võng là do Đức Phật Lô Xá Na tuyên nói, lấy lợi tha làm gốc, Giới Thể một khi được trao thì không bao giờ mất, Giới cảnh là cõi pháp không bờ bến, chẳng hạn cuộc trong ba nghìn thế giới, Giới Tướng là Tam Tụ Tịnh Giới, Giới Trì (giữ gìn giới), Giới Phạm (vi phạm giới) đều không có phép tắc nhất định đều có thể Thông thụ và Biệt thụ khác nhau.	
Tông Chân Ngôn nói giới Tam Muội Da (cũng gọi Tam Ma Da giới, Tam giới), nghĩa là giới bình đẳng. Tức đứng trên lập trường lí “Tam tam bình đẳng” mà nói, thì tam mật thân khẩu ý của Phật và của chúng sinh là tuyệt đối bình đẳng. Giới Chân Ngôn Bí Mật này lấy tâm Bồ Đề Thanh Tịnh sẵn có của chúng sinh làm giới thể và lấy muôn đức của vô lượng pháp giới làm hành tướng. Kinh Đại Nhật nói bốn giới nặng là: Không được bỏ chính pháp, không được bỏ tâm Bồ Đề, đối với tất cả pháp không được bủn xỉn keo kiệt, không được làm tổn hại tất cả chúng sinh. Ngoài ra, 10 giới sau đây cũng được coi là 10 giới nặng: Không lui tâm Bồ Đề, không bỏ Tam Bảo, không chê bai Tam Bảo, không sinh tâm ngờ vực, không làm cho người khác lui tâm Bồ Đề, không dạy người phát tâm Nhị Thừa, không vội nói chỗ sâu xa kín nhiệm của Đại Thừa, không khởi Tà Kiến, không nói mình đã được đạo vô thượng, buông bỏ tất cả những việc vô ích.	
Thông thường cho rằng người giữ giới có thể được sinh ở cõi trời, cõi người, nhưng thực thì giữ giới là một trong sáu Ba La Mật là phương tiện tu đạo chính yếu để đạt tới Niết Bàn. Và cho người phá giới, sau khi chết, sẽ phải rơi vào ba đường ác. Như Luật Tứ Phần quyển 59 nêu ra năm lỗi của sự phá giới:	
1.Tự làm hại mình.	
2.Bị người trí chê cười.	
3.Tiếng xấu đồn đi khắp nơi.	
4.Lúc hấp hối sinh tâm ân hận.	
5.Sau khi chết rơi vào đường ác. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.1, Q.30, Q.44; Kinh Văn Thù Vấn Q.thượng; Phẩm Thánh Hạnh trong Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.11 (bản Bắc); Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q.4; Kinh Đại Bảo Tích Q.17; Kinh Hoa Nghiêm Q.53 (bản dịch mới); Luận Đại Tì Bà Sa Q.44, Q.123; Luận Câu Xá Q.18; Luận Đại Trí Độ Q.13; Q.22; Luận Du Già Sư Địa Q.41; Luận Thành Thực Q.9; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.10; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.3 phần cuối; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng, Q.trung; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm Q.3]. 	
Ngoài ra, giới còn có một lớp nghĩa khác: 	
Bao gồm các nghĩa: Tầng lớp, căn cơ, yếu tố, nền tảng, chủng tộc.	
● I.Giới.	
Tiếng dùng để gọi các phạm trù phân loại, như sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp xúc với sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) mà sinh ra sáu thức (thức mắt, thức tai, thức mũi, thức lưỡi, thức thân, thức ý) hợp lại gọi là 18 giới.
Đất, nước, lửa, gió, không, thức gọi là sáu giới: Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới gọi là ba giới.“Giới” này gần như nghĩa cảnh giới.Tông Duy Thức gọi chủng tử của tất cả pháp là giới.“Giới” này có nghĩa là yếu tố, nguyên nhân. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.12; thiên Nhân Duyên trong Tương Ứng Bộ; Kinh Hoa Nghiêm (60 quyển) Q.58; Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.5 phần đầu].	
● II.Giới.	
Ngữ căn (tiếng gốc) của động từ trong chữ Phạm.	
 	
Giới Ba	
● Dấu đốt hương (vết sẹo) còn lưu lại trên thân thể của người thụ giới.	
Trong giới đàn, người thụ giới Bồ Tát, sau khi đã chí thành sám hối, dùng đầu nén hương đang cháy đốt một bộ phận nào đó trên thân thể của mình để cúng dường chư Phật, Bồ Tát, cầu cho giới thể được thanh tịnh. Bồ Tát Giới tại gia đốt ở cánh tay, Bồ Tát Giới xuất gia đốt trên đỉnh đầu, cũng gọi là “Hỏa thiêu Bồ Tát đầu”(lửa đốt đầu Bồ Tát). Đốt giới ba vốn chẳng phải do Đức Phật dạy, cho nên ở Ấn Độ nó không được thực hành; nhưng khi Phật Giáo truyền sang Trung Quốc mới có nghi thức này. Vì ở Trung Quốc giới tăng sĩ rất được vua chúa và dân chúng tôn kính, để ngăn ngừa kẻ thế tục giả làm tăng sĩ, nên triều đình nhà Đường ban sắc lệnh cho chúng tăng, khi thụ giới, phải đốt giới ba để phân biệt.
Ngoài ra, theo bài huyền đàm “Trung Quốc hòa thượng thụ giới thiêu hương ba khảo chứng” (khảo chứng về sẹo đốt hương khi thụ giới của chư tăng Trung Quốc) nói, thì tương truyền nguồn gốc của sự đốt hương trên đỉnh đầu bắt đầu từ năm Chí Nguyên 25 (1288) đời vua Thế Tổ nhà Nguyên, lúc đó, sa môn Chí Đức trụ trì chùa Thiên Hi, mở giới đàn truyền giới cho 7 chúng, có nghi thức đốt hương trên đỉnh đầu để phát nguyện giữ giới trọn đời.	
 	
Giới Ba La Mật Bồ Tát	
● Giới Ba La Mật, Phạm: Zìla-pàramità. Dịch âm: Thi La Ba La Mật Đa.	
Dịch ý: Giới đáo bỉ ngạn (Giới đến bờ bên kia).	
Vị Bồ Tát ngồi ở vị trí thứ 2 bên trái Bồ Tát Hư Không Tạng giữa Viện Hư Không Tạng trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo. Mật hiệu là Thi la Kim Cương, hình Tam Muội Da là Bảo Châu. Một trong 10 Bồ Tát Ba La Mật.
Trong Mạn Đồ La hiện nay, hình tượng của Ngài ngồi tréo chân trên hoa sen, thân mầu da người, mặc áo Yết Ma, bàn tay phải dựng đứng, ngón trỏ, ngón giữa co lại, cầm cây gậy ngắn, trên đầu gậy có ba hạt châu tỏa sáng, bàn tay trái úp trên đầu gối, mắt nhìn xuống bên phải.Ấn Khế và công đức của Ngài được ghi chép trong Kinh Kim Cương Đính Du Già Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Nghi Quĩ quyển hạ. Khi kết ấn của Ngài thì hai tay hướng vào trong bắt tréo lại, hai ngón cái dựng thẳng. Chân Ngôn là: “Án (oô, qui mệnh) thí la (zìla, giới) đà lí nê (dhàraịi) bà nga phạ để (bhagavatì, Thế Tôn) hồng hác (hùô ha, biểu thị nghĩa chủng tử không ô nhiễm)”.	
Kết ấn này và tụng ba biến Chân Ngôn có thể diệt trừ nghiệp chủng phá giới trong vô lượng kiếp, đạt được công đức của Tam Tụ Tịnh Giới: Nhiếp Luật Nghi Giới, Nhiếp Thiện Pháp Giới và Nhiêu Ích Hữu Tình Giới.Đây tức là Giới Ba La Mật viên mãn.	
Ngoài ra, thường dùng giới này để trang nghiêm ba nhiệp: thân, khẩu, ý thì người phạm tội nặng cũng được thanh tịnh, về sau, tùy nguyện mà được sinh về Tịnh Độ của chư Phật. [X. Thanh Long Tự Nghi Quĩ Q.trung; Thai Tạng Giới Thất Tập Q.trung; Bí Tạng Kí]. 	
 	
Giới Bạn Tự	
● Chỉ cho hai chữ (aô, ám) và (a, ác) của tự mẫu Tất Đàm. Vì hai chữ này ở khoảng giữa nguyên âm (ma đa) và phụ âm (thể văn) nên gọi là Giới bạn (giới, ở giữa hai bên; bạn, bên bờ, ven bờ). Chữ biểu thị nghĩa chứng Bồ Đề, chữ biểu thị nghĩa nhập Niết Bàn, còn hai cái chấm (:) thì biểu thị nghĩa diệu quả Bồ Đề và Niết Bàn đã tận cùng biên tế phiền não, sinh tử.	
Ngoài ra, trong Tất Đàm Tam Mật Sao quyển thượng phần trên, ngài Tịnh Nghiêm cho rằng hai chữ (llaô, lãm) và (kwa, khất sái) là nghĩa Giới bạn. [X. Tất Đàm Tự Kí].	
 	
Giới Bản	
● Phạm: Pràtimokwa. Pàli: Pàtimokkha.	
Dịch âm: Ba La Đề Mộc Xoa.	
Sách gom chép và xếp loại các giới điều của Tỉ Khưu và Tỉ Khưu Ni thụ trì, được rút ra từ các bộ Quảng Luật như Luật Tứ Phần, Luật Ngũ Phần, v.v...	
Trong tạng luật Pàli, thì nội dung của Kinh Phân Biệt (Pàli: Sutta-vibhaíga) là thuyết minh về các loại Giới Bản, trong đó, Giới Bản của Tỉ Khưu liệt kê 227 điều, gồm: 	
- 4 pháp Ba La Di (Pàli: Pàràjika). 	
- 13 pháp Tăng Già Bà Thi Sa (Pàli: Saíghàdisesa). 	
- 2 pháp Bất Định (Pàli: Aniyata). 	
- 30 pháp Ni Tát Kì Ba Dật Đề (Pàli: Nissaggiya-pàcittiya). 	
- 92 pháp Ba Dật Đề (Pàli: Pàcittiya). 	
- 4 pháp Ba La Đề Đề Xá Ni (Pàli: Pàỉidesanìya). 	
- 75 pháp Chúng Học (Pàli: Sekhiya). 	
- 7 pháp Diệt Tránh (Pàli: Adhikaraịasamatha).	
Giới Bản của Tỉ Khưu Ni liệt kê 311 điều, gồm: 	
- 8 pháp Ba La Di.	
- 17 pháp Tăng Già Bà Thi Sa. 	
- 30 pháp Ni Tát Kì. 	
- 166 pháp Ba Dật Đề. 	
- 8 pháp Đề Xá Ni.	
- 75 pháp Chúng Học. 	
- 7 pháp Diệt Tránh.	
Ở Trung Quốc, theo truyền thuyết, người đầu tiên phiên dịch Giới Bản là ngài Đàm Kha Ca La, vào khoảng năm Gia Bình (249- 254) đời Tào Ngụy, ngài đã dịch Tăng kì giới tâm, tiếp theo là hai ngài Đàm Ma Trì và Trúc Phật Niệm đã cùng dịch Thập tụng Tỉ Khưu Giới Bản gồm 260 giới (hai quyển sách trên đều đã thất lạc). Từ đó về sau, lần lượt có các ngài trải qua các thời đại: 	
- Đời Diêu Tần, ngài Cưu Ma La Thập dịch Thập Tụng Tỉ Khưu Ba La Đề Mộc Xoa Giới Bản; ngài Phật Đà Da Xá dịch Tứ Phần Tăng Giới Bản, Tứ Phần Luật Tỉ Khưu Giới Bản, Tứ Phần Luật Tỉ Khưu Ni Giới Bản. 	
- Đời Lưu Tống, ngài Pháp Dĩnh dịch Thập Tụng Tỉ Khưu Ni Ba La Đề Mộc Xoa Giới Bản; ngài Phật Đà Thập dịch Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bản. 	
- Đời Đông Tấn, ngài Phật Đà Bạt Đà La dịch Ma Ha Tăng Kì Luật Đại Tỉ Khưu Giới Bản; các ngài Pháp Hiển và Giác Hiền cùng dịch Ma Ha Tăng Kì Tỉ Khưu Ni Giới Bản. 	
- Đời Lương thuộc Nam Triều, ngài Minh Huy gom chép Ngũ phần Tỉ Khưu Ni Giới Bản. 	
- Đời Đường, ngài Nghĩa Tịnh dịch Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Giới Kinh; Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ bật sô ni Giới Kinh. 	
- Đời Nguyên Ngụy, ngài Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch Giải Thoát Giới Kinh. Gần đây, trong các kinh chép tay đào được ở Đôn Hoàng, có Thập Tụng Tỉ Khưu Ni Ba La Đề Mộc Xoa Giới Bản được suy đoán là do ngài Cưu Ma La Thập dịch. Tại Turkewtan ở vùng Trung Á, người ta cũng tìm thấy bản cũ đã rách của Giới Bản Hán dịch. Rồi ông P. Pelliot người Pháp cũng đã phát hiện Giới Bản bằng tiếng Phạm, nội dung rất giống với Thập tụng giới bản, có thể đó là bản dịch khác của Thập tụng giới bản Hán dịch.	
Trong Cam Châu Nhĩ (Bka-gyur) của Đại Tạng Kinh Tây Tạng có bản So-so-tharpa i-mdo, tương đương với Tỉ Khưu Giới Bản, liệt kê 253 giới và bản Dge-sloị-mai so-thar-gyi-mdo, tương đương với Tỉ Khưu Ni Giới Bản, gồm có 364 giới.	
Giữa các bộ phái Phật Giáo Tiểu Thừa, sự truyền thừa Giới Bản cũng có khác nhau, như: Pháp Tạng Bộ truyền Tứ phần Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni Giới Bản và Pàli giới bản, Hóa Địa Bộ truyền Di Sa Tắc ngũ phần Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni Giới Bản, Tát Bà Đa Bộ truyền Thập tụng Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni Giới Bản, Ca Diếp Di Bộ truyền Giải Thoát Giới Kinh, Đại Chúng Bộ truyền Ma Ha Tăng Kì Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni Giới Bản; Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ thì truyền Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni Giới Bản.	
Giới Bản được truyền ở Tây Tạng hiện nay là thuộc Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Ngoài ra, trong giới Đại Thừa, có Bồ Tát Giới Bản do ngài Đàm Vô Sấm dịch được rút ra từ luận Bồ Tát Địa trì và Bồ Tát Giới Bản do ngài Huyền Trang dịch được rút ra từ Luận Du Già Sư Địa. [X. Kinh Cù Mặc Mục Kiền Liên trong Trung A Hàm Q.36; Kinh Phạm Võng Q.hạ; Tứ Phần Giới Sớ Q.thượng; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.11; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.15; R. Hocrnle: Manuscript remains of Buddhist Literature found in E. Turkestan, vol. I].	
 	 	
Giới Cấm Thủ Kiến	
● Giới cấm thủ, Phạm: Zìla-vrataparàmarza. Cũng gọi là Giới Thủ Kiến, Giới Đạo Kiến. Gọi đủ: Giới cấm đẳng thủ kiến.	
Vọng kiến sai lầm khởi lên từ những giới cấm phi lí, phi chính đạo. Là một trong năm kiến, một trong 10 Tùy Miên, một trong 4 thủ.	
Như cho rằng bò, chó sau khi chết được sinh lên cõi trời, bèn bắt chước hành vi của bò, chó, ăn cỏ ăn phân, tu các hạnh chẳng phải nhân của đạo giải thoát, mà lầm chấp đó là nhân của đạo giải thoát. [X. Luận Câu Xá Q.19; Luận Thành Duy Thức Q.6; Luận Đại Trí Độ Q.22; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.49; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.47]. (xt. Thập Tùy Miên, Ngũ Kiến, Tứ Thủ).	
 	
Giới Cấp Thừa Hoãn	
● Giới là những điều răn cấm do Đức Phật chế định; Thừa là các giáo pháp do Đức Phật tuyên nói.Cấp là vội gấp, Hoãn là chậm rãi.Giới cấp nghĩa là siêng năng tinh tiến giữ giới, Thừa hoãn nghĩa là biếng nhác không thích nghe pháp. Là một trong Giới thừa tứ cú.	
Hạng căn cơ này tuy được sinh ở cõi người, cõi trời nhưng vì đam mê thú vui cõi người, cõi trời, nên không thích nghe pháp. (xt. Giới Thừa Tứ Cú).	
 	
Giới Châu	
● I.Giới Châu.	
Giới Luật ví như viên ngọc minh châu trong sáng, không tì vết, có thể làm đẹp thân người, cho nên đệ tử Phật phải siêng năng tinh tiến tu tịnh giới, như gìn giữ ngọc minh Châu trong mình.	
Đường Đại Tông văn: “Giới Châu cầm ở tay, gương sáng ở trong lòng”.	
Kinh Phạm Võng (Đại 24, 1104 thượng), nói: “Giới như vầng nhật nguyệt, cũng như ngọc anh lạc”.	
● II.Giới Châu (985-1077).	
Vị tăng ở đời Tống, họ Hoàng, tự Diệu Chi.	
Sư siêng học từ thủa nhỏ, thờ ngài Pháp Tính Tử Quang làm thầy, thường tập giảng kinh. Sau khi xuống tóc, sư thích tu thiện căn, xem nhiều kinh sách, giỏi văn chương, người thời bấy giờ tôn xưng sư là “Mặc thư” (Sách không lời).	
Ngoài ra, sư còn học Thiền với Thiền Sư Pháp Hải Hoài Yếu.	
Sư có tác phẩm: Tịnh Độ Vãng Sinh Truyện và Bi Kí Truyện Tự. [X. Thích Môn Chính Thống Q.8]. 	
 	
Giới Danh	
● Cũng gọi là Pháp danh.	
Tên do vị Giới Sư đặt cho người tín đồ khi thụ giới Tam Qui để trở thành đệ tử Phật. (xt. Pháp Danh).	
 	
Giới Đàn	
● Nơi cử hành nghi thức thụ giới và Thuyết Giới.Đàn là cái nền đất được đắp hơi cao hơn mặt đất trong giới trường.	
Giới trường vốn không cần xây cất nhà cửa, chỉ cần kết giới làm dấu trên bất cứ chỗ đất trống nào là được; nhưng để đề phòng mưa gió, từ xưa đã thực hành cả hai nghi thức thụ giới trong nhà và kết giới thụ giới ngoài chỗ đất trống. Ấn Độ thời xưa, lúc ban đầu, thường tác pháp ngoài trời, chứ không lập đàn riêng.	
Cứ theo Thích Thị Yếu Lãm quyển thượng chép, thì Bồ Tát Lâu Chí xin Đức Phật cho phép làm một giới đàn để truyền giới cho các Tỉ Khưu, Đức Phật hứa khả, do đó, một Giới Đàn được dựng lên ở phía đông nam ngoại viện tinh xá Kì Viên. Về hình thức giới đàn, trong Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện quyển thượng, ngài Nghĩa Tịnh miêu tả giới đàn ở chùa Na Lan Đà tại Trung Ấn Độ như sau: “Vuông vức mỗi bề hơn một trượng; chung quanh giới đàn xây tường gạch, cao chừng hai thước, chỗ ngồi trong tường cao khoảng năm tấc”.	
Ở Trung Quốc, tương truyền Giới Đàn đầu tiên là giới đàn do ngài Đàm Kha Ca La xây dựng ở Lạc Dương vào khoảng các năm Gia Bình, Chính Nguyên (249-256) đời Tào Ngụy. Từ đời Tấn, Tống về sau, ở miền Nam lập rất nhiều giới đàn, như: Giới Đàn ở chùa Ngõa Quan tại Dương Đô (Nam Kinh) do ngài Pháp Hộ lập vào đời Đông Tấn, các giới đàn ở Thạch Thành, tỉnh Sơn Tây và ở Phần Dương, tỉnh Chiết Giang, do ngài Chi Đạo Lâm thiết lập, v.v... tất cả có tới hơn 300 giới đàn, nhưng hình thức của các giới đàn ấy như thế nào, thì ngày nay không thể khảo cứu được.	
Đến năm Càn Phong thứ 2 (667) đời Đường, Luật Sư Đạo Tuyên thiết lập Giới Đàn tại chùa Tịnh Nghiệp ở ngoại ô thành phố Trường An, với chiều cao 7 thước 7 tấc (Tàu) gồm 3 tầng: tầng dưới rộng 2 trượng 9 thước 8 tấc, cao 3 thước, tầng giữa rộng 2 trượng 3 thước, cao 4 thước 5 tấc, tầng trên vuông vức mỗi bề 7 thước, cao 2 tấc. Chung quanh mỗi tầng đều có khắc những hình sư tử thần vương. Đồng thời, ngài Đạo Tuyên soạn “Giới Đàn Đồ Kinh”, trong đó ngài trình bày rất rõ ràng, chi tiết về nguồn gốc, tên gọi và hình dáng giới đàn, từ đó giới đàn mới có hình thức nhất định. Và cũng từ đó, trào lưu kiến lập giới đàn thịnh hành trên khắp nước, kể cả công và tư.	
Niên hiệu Vĩnh Thái năm đầu (765), vua Đường Đại Tông ban lệnh kiến lập giới đàn Phương Đẳng ở chùa Đại Hưng Thiện, đồng thời, sắc lệnh cho tăng ni trong kinh thành mỗi bên đều thỉnh cử 10 vị Đại Đức lâm đàn. Đây là lần đầu tiên Đại Đức lâm đàn được thiết lập, tức là “Tam Sư Thất Chứng” ở đời sau. Giới Đàn Phương Đẳng là giới đàn Đại Thừa, đàn pháp tuy y theo các bộ luật, nhưng người thụ giới phải phát tâm Bồ Đề rộng lớn, đó là điểm đặc biệt khác với giới đàn Tiểu Thừa.	
Năm 754, ngài Giám Chân từ Trung Quốc vượt biển sang Nhật Bản, ít lâu sau, ngài xây cất giới đàn ở trước điện Đại Phật của chùa Đông Đại: Đây là giới đàn đầu tiên tại Nhật Bản. Kiểu mẫu giới đàn này được căn cứ theo bộ “Giới Đàn Đồ Kinh” của ngài Đạo Tuyên. [X. Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng phần 2 tiết 1; Phật Tổ Thống Kỉ Q.36, Q.39; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.18; Đại Tống Tăng Sử Lược Q.hạ; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.3, Q.4; Đạo Tuyên Luật Sư Cảm Thông Lục].	
 	
Giới Đàn Đường	
● Cũng gọi là Giới đường.	
Tòa nhà bên trong có thiết lập Giới Đàn để cử hành nghi thức thụ giới tại Nhật Bản. Ở Trung Quốc không có loại nhà này, mà chỉ kiến lập giới đàn thôi.	
 	
Giới Đàn Thạch	
● Cũng gọi Kết Giới Thạch. Tấm bia đá dựng ở trước cửa chùa viện của Luật Tông hoặc Thiền Tông. Thông thường trên bia có khắc dòng chữ: “Bất hứa huân tửu nhập sơn môn” (Cấm mang rượu, thịt vào chùa).	
Không rõ nguồn gốc, nhưng theo Hoàng Bá Thanh Qui thì tấm bia Giới Đàn này cao 7 thước (Tàu) rộng 1 thước 2 tấc. (xt. Kết Giới Thạch).	
 	
Giới Đàn Viên	
● Vào năm 754, sau khi từ Trung Quốc đến Nhật Bản, ngài Giám Chân trụ ở chùa Đông Đại tại Nại Lương (Nara); ít lâu sau, ngài kiến lập Giới Đàn ở trước điện Đại Phật để truyền trao giới Bồ Tát cho 400 người từ Thiên Hoàng Thánh Vũ trở xuống: Đó là nguồn gốc của sự thụ giới tại Nhật Bản. Không bao lâu, giới đàn này được dời sang phía tây điện Đại Phật và được xây cất thành Viện giới đàn đầu tiên ở nước này. Về sau, Viện này bị thiêu hủy. Giới Đàn hiện nay do ngài Huệ Dựng ngoài cửa các chùa quang ở chùa Linh Vân tại Giang Hộ kiến trúc vào năm 1733, thờ tượng Tứ Thiên Vương của thời Bình An.	
 	
Giới Đao	
● Phạm: Zastraka. Pàli: Satthaka. Cũng gọi Đao Tử.	
Con dao nhỏ hình bán nguyệt dùng để cắt móng tay, cạo tóc hoặc cắt vải để may vá quần áo. Là một trong 18 vật thường dùng của Tỉ Khưu.	
Bởi vì, Đức Phật cấm không được chặt, đốn tất cả cỏ cây, cho nên con dao mà vị Tỉ Khưu dùng được gọi là Giới Đao.	
Đại Tống Tăng Sử Lược quyển thượng nói, Giới Đao là đạo cụ, tượng trưng đoạn trừ tất cả điều ác. Bởi thế, ngoài giá trị thực dụng ra, Giới Đao còn biểu thị ý nghĩa về mặt tinh thần.	
Cứ theo Luật Thập Tụng quyển 37 và Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 3, thì Tỉ Khưu được dùng con dao hình bán nguyệt để cắt may; loại lớn, dài 6 ngón tay, loại nhỏ, dài 4 ngón tay, loại vừa, dài từ khoảng 4 đến 6 ngón tay. Hình dáng giống như cánh chim hoặc cánh gà, nhưng không được dùng dao nhọn.	
Ngoài ra, theo Tạp Kiền Độ trong Luật Tứ Phần quyển 51, Đức Phật cho phép Tỉ Khưu, được giữ dao cạo tóc và để trong bao dao, còn dao cắt móng tay thì đựng trong cái ống.	
Gần đây, ở Bzklik của Thổ Lỗ Phồn tại vùng Trung Á, người ta đã phát hiện bức bích họa thời xưa, trong đó có vẽ con dao cạo tóc hình bán nguyệt. Do đó mà được biết hình dáng dao cạo tóc và dao cắt may giống nhau. Hiện nay tại Ấn Độ người ta vẫn còn sử dụng dao cạo tóc hình bán nguyệt. [X. Phẩm Kệ Tụng trong Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già Q.6; Kinh Đại Bảo Tích Q.56; Luật Ngũ Phần Q.26; Luật Thập Tụng Q.39; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.11; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ phần 1; Thích Thị Yếu Lãm Q.trung; Tổ Đình Sự Uyển Q.8].	
 	
Giới Đạo	
● Ranh giới giữa Hội Mạn Đồ La này với Hội Mạn Đồ La khác trong Mật Giáo. Có các loại như sau:	
1.Tam cổ giới đạo: Giới đạo đặt chày ba chĩa.	
2.Nhất cổ giới đạo: Giới đạo đặt chày một chĩa.	
3.Ngũ sắc giới đạo: Giới đạo vẽ năm mầu trắng, đỏ, vàng, xanh và đen.	
4.Tam sắc giới đạo: Giới đạo vẽ ba mầu trắng, đỏ, vàng.	
5.Nhất sắc giới đạo: Giới đạo chỉ có thuần một mầu trắng. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.6; Từ Thị Bồ Tát Nghi Quĩ Q.hạ].	
 	
Giới Đạo Thân Phược	
● Phạm: Zìla-vrata-paràmarza-kàyagrantha. Pàli: Sìlabbata-paràmàsa-kàyagantha. Cũng gọi Giới Thủ Thân Phược, Giới Thủ Thân Hệ.	
Mê chấp tà giới của ngoại đạo, khởi lên hoặc nghiệp trói buộc thân mình, không được giải thoát. Là một trong Tứ Phược. Vì các tà giới ấy chẳng phải là giới mà cưỡng đặt tên giới, cho nên gọi Giới đạo (ăn trộm giới), vả lại có nghĩa cố chấp chặt lấy nên gọi là Giới thủ. [X. Luận Tì Bà Sa Q.2; Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.3]. (xt. Tứ Phược). 	
 	
Giới Điệp	
● Giấy chứng nhận cấp phát cho tăng ni sau khi thụ giới.	
Cứ theo Thích Thị Kê Cổ Lược quyển 3 chép, thì vào năm Đại Trung thứ 10 (856), vua Đường Đại Tông bổ nhiệm Pháp Sư Biện Chương làm bậc Thủ Tọa của ba giáo (Đạo, Phật, Nho), thừa lệnh cấp phát giới điệp cho tăng ni thụ giới.Đây là sự kiện mở đầu việc cấp giới điệp chính thức cho tăng ni thụ giới tại Trung Quốc. Trước đó, vào năm Khai Nguyên 17 (729), vua Huyền Tông ra lệnh cho tăng ni trong nước cứ ba năm đăng kí một lần. Năm Thiên Bảo Thứ 6 (747), vua lại ban chiếu cho tất cả tăng ni trong nước đều phải lệ thuộc vào Lưỡng nhai công đức sứ và do Thượng thủ tỉnh Từ bộ cấp giấy chứng minh, gọi là Từ bộ điệp.	
Vào thời Đường, Tống, khi tăng ni xuất gia phải lãnh độ điệp (giấy chứng nhận xuất gia), đến khi thụ giới phải xuất trình độ điệp mới được cứu xét cho thụ và được cấp Giới Điệp. Cả Độ Điệp và Giới Điệp đều do quan chức nhà nước ban phát. Khoảng năm Hồng Vũ đến năm Vĩnh Lạc (1368-1424) đời Minh, nhà vua ba lần ra lệnh cấp phát bản sao giới điệp cho tăng ni để mang theo trong mình, phàm khi đi qua cửa ải hoặc những nơi hiểm yếu, tăng ni phải xuất trình giấy ấy mới được cho qua.	
Đến đời Thanh, bắt đầu từ năm Ung Chính, chế độ Độ Điệp được bãi bỏ, tăng ni xuất gia không hạn chế nữa, chùa viện các nơi được tự do truyền giới và cấp phát Giới Điệp. Từ thời Dân Quốc (1911) trở đi, cũng chỉ còn chế độ Giới Điệp và do Hội Phật Giáo Trung Quốc cấp phát.	
Tại Nhật Bản, từ năm Thiên Bình Thắng Bảo (749-756) trở về sau mới bắt đầu cấp phát giới điệp cho người thụ giới và có chữ kí của Tam Sư Thất Chứng. [X. Kinh luật giới tướng Bố Tát quĩ nghi; điều Sa Di Đắc Độ, chương Đại Chúng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ; Đại Tống Tăng Sử Lược Q.trung; Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Ngụy Thư Thích Lão Chí thứ 20]. (xt. Độ Điệp). 	
 	
Giới Định Tuệ	
Cũng gọi Tam Học, Tam Vô Lậu Học. Giới Luật, Thiền Định, Trí Tuệ.	
Cứ theo Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 4, thì Giới là ngăn ngừa những điều sai quấy, chặn đứng các việc xấu ác; Định là dứt tư lự, lắng các duyên; Tuệ là phá ác, chứng chân. Tu học ba pháp này có thể chứng được Thánh quả vô lậu
1.Giới Học: Tiểu Thừa có 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới; Đại Thừa có tam tụ tịnh giới, 10 giới nặng, 48 giới nhẹ.	
2.Định Học: Tiểu Thừa có Tứ Thiền Định, Tứ Vô Sắc Định, Cửu Tưởng, Bát bối xả, v.v... Đại Thừa còn thêm Cửu chủng Đại thiền, Bách Bát Tam Muội, Bách nhị thập tam muội... 	
3.Tuệ Học: Tiểu Thừa có quán Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên; Đại Thừa có quán Chân Như, Thực Tướng.	
Ngoài ra, trong các kinh luận, hai chữ “Tăng Thượng” nghĩa là thù thắng, thường được đặt thêm vào trước giới, định, tuệ, như: Tăng Thượng Giới (Phạm: Adhizìla), Tăng Thượng Tâm (Phạm: Adhicitta, tức Định Học) và Tăng Thượng Tuệ (Phạm: Adhiprajĩà). [X. Kinh A Hàm Q.29; Luận Du Già Sư Địa Q.28; Luận Đại Tì Bà Sa Q.1; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.10; Đại Tạng Pháp Số Q.9]. (xt. Tam Học).	
 	
Giới Độ	
● Vị tăng thuộc Luật Tông ở đời Nam Tống, tự Chuyết Am.	
Sư xuất gia ở chùa Thê Tâm, theo ngài Nguyên Chiếu học Luật Tứ Phần. Cuối đời, sư ở chùa Cực Lạc tại Dư Diêu, dốc lòng tu tịnh nghiệp, phát nguyện vãng sinh.	
Một hôm, sư lâm bệnh, viết kệ di chúc, từ biệt mọi người bảo Đại Chúng tụng Kinh Quán Vô Lượng Thọ, lúc tụng đến chỗ Pháp Thân Quán, sư lớn tiếng niệm Phật và ngồi kết già thị tịch. Những sự tích khác về sư không được rõ.	
Sư để lại các tác phẩm: Quán Kinh Sớ Chính Quán Kí 3 quyển, A Di Đà Kinh Sớ Văn Trì Kí 3 quyển, Quán Kinh Phù Tân Luận 1 quyển. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.28; Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Q.4].	
 	
Giới Đức 	
● Giới Đức (1909-?). Vị tăng Trung Quốc thời hiện đại, người Giang Đô, tỉnh Giang Tô, họ Phùng, hiệu Thiên Thành.	
Năm Dân Quốc 12 (1923), sư y vào hai vị Hòa Thượng là Trí Văn và Lãng Văn xuất gia ở chùa Phúc Thiện tại Thai Bá thuộc Dương Châu. Mùa xuân năm Dân Quốc 15 (1926), sư thụ giới Cụ Túc ở núi Bảo Hoa tại Nam Kinh.	
Sư lần lượt tốt nghiệp Học viện Pháp Giới tại Thường Thục, viện Tăng học ở Hàng Châu, viện Phật Học Mân Nam ở Hạ Môn.	
Sư từng giữ các chức vụ Trợ giáo viện Phật Học Mân Nam, Giám Viện chùa Thiên Ninh ở Hàng Châu.	
Năm Dân Quốc 38 (1949), sư được hai ngài Đại Tỉnh và Từ Hàng giới thiệu sang Đài Loan tùy duyên thuyết pháp. Sau, sư thay thế Pháp Sư Chứng Liên trù hoạch việc xây dựng tinh xá Trúc Lâm, rồi lại sáng lập chùa Pháp Vân ở Đài Bắc, tiếp nhận chùa Diệu Pháp ở Tân Điếm.	
Sư nghiên cứu sâu rộng Pháp Tướng Duy Thức học và Luận Lí Nhân Minh, đặc biệt thông thạo các nghi thức tán tụng của Phật Giáo. Sư rất tinh tường về Thanh Qui tùng lâm và pháp tắc truyền giới của Bảo Hoa Sơn, nhờ thế sư được nổi tiếng trong giáo giới.	
Sư có các tác phẩm: Thường Châu Thiên Ninh Tự Xướng Tụng, Nam Kinh Bảo Hoa Sơn Đại Bản Diệm Khẩu.	
Ngoài ra, sư còn soạn các bài hoằng pháp đăng rải rác trên các đặc san Phật Giáo. 	
 	
Giới Hải	
● Ví dụ giới luật thanh tịnh như nước biển lớn.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 2 phần dưới (Đại 46, 19 trung), nói: “Xác chết trong biển giới, phải theo luật trục xuất”. Nghĩa là biển cả không dung chứa xác chết, bị sóng gió đưa vào bờ. Tỉ Khưu phạm bốn tội nặng(sát sinh, trộm cướp, dâm dục, nói dối) cũng vậy, bị đuổi ra khỏi giáo đoàn.	
 	
Giới Hạnh	
● Hạnh giữ giới.Nghĩa là đối với giới luật do Đức Phật chế định, người đã thụ trì thì phải giữ gìn nghiêm túc, khiến cho ba nghiệp thân, khẩu, ý được thanh tịnh. Là một trong Giới Tứ Biệt của Luật Tông Nam Sơn. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển trung phần 1 (Đại 40, 50 thượng), nói: “Giới Hạnh là phương tiện tu hành, thuận theo bản tính mà thụ trì giới thể”. (xt. Giới Tứ Biệt). 	
 	
Giới Hệ	
● Giới, chỉ cho Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới; Hệ là liên hệ, liên quan, trói buộc. Nghĩa là bị phiền não trói buộc trong Tam giới (ba cõi).	
Theo Tiểu Thừa Giáo, thì Luận Đại Tì Bà Sa quyển 52 (Đại 27, 271 hạ), nói: “Bị trói buộc ở cõi Dục, gọi là Dục Giới Hệ; ở cõi Sắc gọi là Sắc Giới Hệ; ở cõi Vô Sắc gọi là Vô Sắc Giới Hệ. Cũng như trâu ngựa bị buộc ở cọc thì gọi là “Trụ hệ”.	
Cũng luận đã dẫn quyển 50 cho rằng, Giới hệ có thể chia ra 98 Tùy Miên, tức là: Dục Giới Hệ có 36 Tùy Miên, Sắc và Vô Sắc Giới Hệ mỗi cõi đều có 31 Tùy Miên.	
Còn Luận Câu Xá quyển 2 thì cho rằng, Dục Giới Hệ có đủ cả 18 giới, Sắc Giới Hệ chỉ có 14 giới, vì trừ ra hai cảnh hương, vị và hai thức tị, thiệt. Vô Sắc Giới Hệ thì chỉ có ba giới là ý căn, pháp cảnh và ý thức.	
Theo Đại Thừa Giáo, thì Tông Duy Thức cho rằng, những pháp trói buộc trong ba cõi chín địa là những phiền não câu sinh tương ứng với thức thứ 6.Còn phân biệt giới hệ của các thức, thì tị thức và thiệt thức chỉ còn ở cõi Dục, chứ không còn ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc; nhãn thức, nhĩ thức, thân thức chỉ có ở Sơ Thiền, còn Nhị Thiền trở lên thì có thức thứ 6, thứ 7 và thứ 8.Vì ở cõi Vô Sắc không có sắc pháp, nên trong ba loại cảnh, thì thức thứ 8 chỉ duyên theo chủng tử mà thôi.[X. Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.18; Luận Thành Duy Thức Q.4; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.4; Lược Thuật Pháp Tướng Nghĩa Q.thượng]. 	
 	
Giới Hiền	
● Phạm: Zìlabhadra.	
Dịch âm: Thi La Bạt Đà La.	
Vị Luận Sư người Ấn Độ sống ở khoảng thế kỉ VI-VII Tây lịch, thuộc phái Du Già của Phật Giáo Đại Thừa.	
Ngài thuộc chủng tộc Bà La Môn, dòng dõi nhà vua nước Tam ma đán tra (Phạm: Samataỉa) đông Ấn Độ. Thủa nhỏ ngài rất ham học, đi khắp các nơi tìm cầu các bậc minh triết. Ngài đến chùa Na Lan Đà, gặp lúc Bồ Tát Hộ Pháp đang giảng đạo, ngài nghe pháp được tỏ ngộ, nên xin xuất gia. Năm 30 tuổi, ngài dùng lí luận khuất phục một phái ngoại đạo lớn ở nam Ấn Độ, được vua khen thưởng và xây cất chùa ban cho sư.	
Ngài trụ trì chùa Na Lan Đà rất lâu, hoằng truyền giáo nghĩa Duy Thức. Ngài căn cứ theo Kinh Giải Thâm Mật và Luận Du Già Sư Địa, chia Phật Giáo ra làm ba thời: Hữu, Không, Trung và chủ trương thuyết Ngũ Chủng Tính. Khi Tam Tạng Huyền Trang đến Ấn Độ, ngài Giới Hiền đã hơn 100 tuổi, là một vị Trưởng lão của chùa Na Lan Đà. Ngài Huyền Trang thờ Trưởng lão làm thầy và được ngài truyền pháp.	
Lúc bấy giờ Đại Chúng rất tôn kính ngài, không dám gọi thẳng tên mà gọi bằng pháp hiệu “Chính Pháp Tạng”. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.thượng; Đại Đường Tây Vực Kí Q.8, Q.10; Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.3, Q.7].	
 	
Giới Hòa Thượng	
● Cũng gọi Đắc Giới Hòa Thượng, Giới Sư. Hòa Thượng truyền giới.Trong Giới Đàn, vị này đứng đầu Tam Sư, Thất Chứng. Cứ theo Luật Tứ Phần, thì Giới Hòa Thượng phải do vị Tỉ Khưu từ 10 hạ trở lên đảm nhận. Nhưng theo giới Đại Thừa thì từ tôn tượng Phật, Bồ Tát (Thập Địa) cho đến phàm tăng có đầy đủ năm đức đều có thể làm Giới Hòa Thượng. Năm đức ấy là: Giữ vững tịnh giới, đủ 10 tuổi hạ, thông hiểu tạng luật, thông đạt thiền tư và trí tuệ sâu rộng.	
Tại Nhật Bản, Giới Sư còn được gọi là Lâm Đàn Hòa Thượng, Đăng Đàn Giới Sư. Ngoài ra, giới Đại Thừa Viên Đốn do Tông Thiên Thai Nhật Bản trao truyền, có thể không cần đến Tam Sư, Thất Chứng, mà hướng vào tượng Đức Thích Ca làm Giới Hòa Thượng và chỉ thỉnh một vị sư gọi là Truyền Giới Sư. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng phần 3; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng phần 3 tiết 1; Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ Q.thượng]. (xt. Tam Sư Thất Chứng, Thụ Giới, Hòa Thượng).	
 	
Giới Hoàn	
● Vị tăng ở đời Tống, người huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, trụ trì chùa Khai Nguyên ở Ôn Lăng, nên người thời bấy giờ gọi sư là Đại Sư Ôn Lăng.	
Sư nghiên cứu yếu chỉ Pháp Hoa của Tông Thiên Thai và Hoa Nghiêm của ngài Hiền Thủ, rồi thuyết giảng để hoằng dương giáo nghĩa của hai tông này.	
Sư có tác phẩm: Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giải 20 quyển.	
 	
Giới Hương	
● Đem mùi thơm tỏa ngát khắp mười phương để ví dụ với danh đức của người trì giới lan truyền xa rộng, dù thuận gió hay ngược gió đều biết; chứ không như mùi thơm của chiên đàn, trầm thủy hoặc các hoa lá khác, chỉ thuận gió mới biết, còn ngược gió thì không hay.	
Kinh Giới Hương (Đại 2, 508 trung), nói: “Các mùi hoa trái trong thế gian, Chiên Đàn, long, xạ và trầm thủy; Tất cả hương ấy không tỏa khắp, Chỉ có giới hương là lan tràn”.	
Giới hương này không ham muốn, không ô nhiễm, trí tuệ giải thoát cùng tột, lan tỏa khắp nơi mà ma chẳng biết được, cho nên là hương tối diệu tối thắng. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.13; Kinh Quán Phật Q.3].	
 	
Giới Khí	
● Cũng gọi Giới cơ, Giới căn, Giới căn cơ. Khí nghĩa là căn cơ. Giới khí chỉ cho căn cơ có khả năng lãnh thụ giới luật.	
Tùy Theo các loại giới luật khác nhau mà phạm vi qui định giới khí cũng bất đồng.	
1.Cứ theo Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới quyển 10, thì bất luận là quốc vương, Vương Tử, bách quan, tể tướng, Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, 18 Phạm Thiên, thiên tử ở 6 tầng trời cõi Dục, thứ dân, hoàng môn(nửa nam nửa nữ), dâm nam, dâm nữ, nô tì, bát bộ, quỉ thần, Kim Cương thần, cho đến những người biến hóa v.v... hễ hiểu rõ lời nói của pháp sư thì đều được thụ giới.Nhưng nếu những người phạm tội Thất già (Thất nghịch), như gây thương tích cho thân Phật, giết cha, giết mẹ, giết Hòa Thượng, giết A Xà Lê, phá tăng yết ma chuyển pháp luân, giết Thánh Nhân v.v... thì không được thụ giới.	
2.Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 3 phần cuối trích dẫn Luận Du Già Sư Địa quyển 53 nói rằng: Có 6 trường hợp không được thụ giới Bật sô (Tỉ Khưu), Bật sô ni (Tỉ Khưu Ni), Chính Học Nữ (Thức Xoa Ma Na ni), Sa Di, Sa Di Ni như sau đây: 	
a. Ý nhạo tổn hại: Chỉ cho người bị kẻ khác hoặc bị cuộc sống bức bách. 	
b. Y chỉ tổn hại: Như người bị các chứng bệnh ung thư, phù thũng, cùi (hủi), điên cuồng, chung đường đại tiểu tiện. 	
c. Nam hình tổn hại: Chỉ cho người không có nam căn (phiến sỉ), nam căn không hoàn chỉnh (bán trạch ca). 	
d. Bạch Pháp Tổn hại: Như người tạo nghiệp vô gián, ô nhiễm Tỉ Khưu Ni... hoàn toàn không biết hổ thẹn mà bạch pháp (pháp lành) lại yếu ớt, mỏng manh. e. Hệ thuộc ư tha (lệ thuộc người khác): Như người bị chủ nợ ràng buộc, làm đầy tớ cho người, không được cha mẹ cho phép. 	
f. Tùy hộ tha tâm (giữ gìn tâm thiện của người khác): Như người biến hóa thân hình, sau khi thụ giới, khôi phục lại thân hình cũ, bị người khác trông thấy, ắt làm cho người ta sinh tâm ghét Tỉ Khưu. Vì tránh sự khinh ghét của người đời đối với các Tỉ Khưu nên không cho phép những người biến hóa thân hình này được thụ giới.	
Ngoài ra, theo luật nghi của Cận sự nam, thì những người rơi vào trường hợp ý nhạo tổn hại và nam hình tổn hại, thì không được thụ giới.Còn theo luật nghi Cận trụ thì chỉ những người rơi vào trường hợp ý nhạo tổn hại là không được thụ giới.
3.Theo Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển thượng, thì những người bị 13 nạn sau đây, không được thụ giới Cụ Túc: Phạm biên tội, phạm Tỉ Khưu Ni, tặc tâm, phá nội ngoại đạo, bán nam bán nữ, giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá tăng pháp luân, làm cho thân Phật chảy máu, phi nhân, súc sanh, hai hình. Ngoài ra, những người chưa đủ 20 tuổi, không đủ ba áo, chưa được cha mẹ cho phép, người mắc nợ, người làm quan, người bị bệnh cùi, điên cuồng v.v... cũng không được thụ giới Cụ Túc.	
4.Theo Luận Câu Xáquyển 15, thì người và các vị trời trong sáu tầng trời cõi Dục đều được thụ giới, ngoại trừ những người phiến sỉ, bán trạch ca và hai hình. Ngoài ra, người ở Châu Bắc Câu Lô cũng không được thụ giới này, vì cuộc sống của người ở Châu ấy rất sung sướng, đầy lạc thú, không gây các nghiệp thiện ác, nên giới đối với họ cũng không có tác dụng.	
 	
Giới Khuyến	
● Danh từ gọi chung Giới Môn và Khuyến Môn.	
Giáo Nghĩa của Phật Giáo không ngoài hai môn này. Giới là không làm các việc ác; Khuyến là làm tất cả điều thiện. [X. Bách Luận Sớ quyển thượng phần giữa, Trung Quán Luận Sớ Q.1].	
 	
Giới Lạp	
● Cũng gọi Pháp Lạp, Hạ Lạp, Tọa Lạp.	
Số tuổi của chư tăng tính từ khi thụ giới Cụ Túc trở về sau.	
Cứ theo Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ, thì Tỉ Khưu lấy ngày cuối cùng của Hạ An Cư (ngày rằm tháng 7) làm ngày nhận tuổi, từ đây mới có được tuổi pháp (pháp tuế). Ngày 16 là ngày đầu tiên thêm một tuổi mới.Thứ bậc của chúng tăng được căn cứ vào số giới lạp mà qui định.	
Có thuyết cho rằng Pháp Lạp (tuổi pháp) là chỉ cho số năm từ khi cạo tóc trở về sau, còn Giới Lạp (tuổi hạ) là số năm từ khi thụ giới Cụ Túc trở về sau. Ngoài ra, năm sinh và tuổi hạ của chư tăng gọi chung là Niên Giới.[X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q,24; Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.7; Bạ Khoán Môn trong Thiền Lâm Trượng Khí Tiên]. (xt. Pháp Lạp). 	
 	
Giới Lạp Bài	
● Cũng gọi Giới Bài.	
Tấm thẻ ghi giới lạp (tuổi hạ) của chư tăng để định thứ bậc.	
Trong Thiền Lâm, hàng năm ghi chép giới lạp của chúng tăng để công bố vào sau giờ ngọ ngày 14 tháng 7.Đường tư bài để ở gian trên của Tăng đường, Thị tư bài để ở gian dưới của Pháp đường, Chúng liêu bài thì để trong liêu. [X. Giới Lạp Bài trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.7; Đồ Bài Môn trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên; điều Duy Na trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.3].	
 	
Giới Lạp Bộ	
● Cũng gọi Tăng Tịch Bộ.	
Cuốn sổ ghi Giới Lạp (tuổi hạ) của chúng tăng.	
Điều Tạ quải đáp trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 5 (Đại 48, 1141 hạ), nói: “Trước hết, Thị Giả lấy Giới Lạp bộ của Duy Na, xem xét tuổi hạ của các vị tăng mới đến, người cao tuổi nhất là Tham đầu”. [X. Bộ Khoán Môn trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Giới Luận	
● Pàli: Dhàtu-kàthà (-ppakaraịa). Dịch âm: Đà Đâu Ca Tha.	
Một trong 7 bộ luận thuộc tạng Luận Pàli.Nội dung nói rõ về mối quan hệ nhiếp hay không nhiếp, tương ứng hay không tương ứng giữa các pháp uẩn, xứ, giới.Vấn đề này cũng được bàn đến trong Luận Phẩm Loại Túc quyển 3, quyển 8, 9, 10, 18 và Luận A Tì Đàm quyển 2, 6, 7, 12, v.v... thuộc tạng Luận Hán dịch. Đồng thời, những điểm được trình bày trong Phẩm thứ 6 của luận này rất giống với vấn đề tương ứng hay không tương ứng giữa tâm, tâm sở và uẩn, xứ, giới nói trong luận Giới thân túc.
Về các sách chú sớ luận này, trọng yếu hơn cả thì có: 
Bản luận chú (Pàli: Dhàtukathàppakaraịa-aỉỉhakathà) do ngài Phật Âm soạn và Tatiya-paramatthappakàsinì) của Luận Sư A Nan Đà (được thu vào thiên thứ 3 trong A Tì Đạt Ma Căn Bản Mạt Chú).	
Năm 1892, ông Khố nội lạp đặc nạp (E. Gooneratne) hiệu đính luận này và bản chú sớ của ngài Phật Âm, rồi xuất bản. Ngoài ra, luận này còn có bản dịch chữ Nhật được đưa vào Nam Truyền Đại Tạng Kinh. [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1; Nam Phương Thượng Tọa Bộ Luận Thư Giải Thuyết].	
 	
Giới Luật	
● Những giới pháp qui luật để ngăn ngừa những điều sai quấy, tà ác của đệ tử Phật. Cứ theo Cao Tăng Truyện quyển 1 ghi chép, thì ngài Đàm Kha Ca La dịch Tăng Kì Giới Tâm Đồ và thỉnh các vị tăng Ấn Độ làm pháp yết ma truyền giới: Đây là lần đầu tiên giới luật được thực hành tại Trung Quốc. Vào đời Đường, ngài Giám Chân sang Nhật Bản, thiết lập giới đàn thụ giới ở chùa Đông Đại, đồng thời, xây dựng chùa Đường Chiêu Đề để hoằng dương giới luật: Đó là lần đầu tiên giới luật được lưu truyền tại Nhật Bản.	
Trong các kinh điển Phật Giáo ỏ Trung Quốc và Nhật Bản danh từ “Giới Luật” được sử dụng rất rộng rãi, nhưng trong kinh, luật, luận ở Ấn Độ, vì thiếu cứ liệu, nên không thấy định nghĩa của danh từ này.	
Kinh Chủng Đức trong Trường A Hàm quyển 15 (Đại 1, 96 hạ) nói: “Bỏ gia tài sự nghiệp, từ biệt thân tộc, mặc ba áo pháp, cởi bỏ đồ trang sức tốt đẹp, đọc tụng giới luật Cụ Túc của Tỉ Khưu”.	
Trong đoạn dẫn chứng trên đây, đối chiếu với Soịadaịđa sutta của Trường bộ Nam Truyền, thì chữ tương đương với nguyên ngữ “Giới Luật” là Pàtimokkhasaôvara, tức là chữ Pràtimokwasaôvaracủa tiếng Phạm. Chữ Pràtimokwasaôvara thông thường được dịch là: Ba La Đề Mộc Xoa Luật Nghi, hoặc Biệt Giải Thoát Luật Nghi.Trường hợp Ba La Đề Mộc Xoa được dịch là Giới Luật, cũng thấy trong Kinh Tạp A Hàm quyển 25.	
Luận Phân biệt công đức quyển 1 (Đại 25, 32 thượng), nói: “Tạng giới luật này cũng như thế, Sa Di và tín đồ tại gia không được nghe, nên gọi là tạng Luật”. Trong đó, nguyên ngữ của tạng Giới Luật làVinayapiỉaka, nhưng Vinaya thường chỉ được dịch là Luật.	
Qua những dẫn chứng trên, ta thấy nguyên ngữ của Giới Luật không nhất định. Thông thường, nguyên ngữ của Giới là Zìla, hoặc Sìla.	
Ngoài ra, Zikwà, Sikkhà (dịch là Học), cũng được dịch là Giới.Lại nữa, chữ Zikwàpada(dịch là Học xứ), cũng được dịch là Giới, chẳng hạn như nguyên ngữ của 250 giới là Zikwàpada.	
Còn các chữ Pràtimokwa, Pàtimokkha (dịch âm: Ba La Đề Mộc Xoa) được dịch là Giới Bản, Giới kinh, Upasaôpadà được dịch là Giới Cụ Túc, vì thế mà biết nguyên ngữ của chữ Giới rất phức tạp. Về nguyên ngữ của Luật thì ngoại trừ trường hợp đặc biệt, còn phần lớn làVinaya. Do đó, nguyên ngữ của Giới và Luật có thể được xem là ZìlavàVinaya. Song danh từ Zìla vinaya không tìm thấy trong ba tạng kinhPàli, mà trong các bộ luận Tiểu Thừa và kinh luận Đại Thừa Hán dịch cũng đều không thấy, cho nên việc định nghĩa chữ Giới Luật thật là khó khăn.	
Nói một cách khái quát, thì Giới là tự phát tâm giữ qui luật; còn Luật thì bao hàm các phép tắc luật lệ khác. Bởi vì, Giáo đoàn Phật Giáo cần phải duy trì trật tự, do đó, phải có những pháp qui để xử phạt những ai vi phạm, tất cả pháp qui ấy gọi là Luật. Tóm lại, phạm vi của Giới hạn hẹp, còn Luật thì bao hàm tất cả Luật Nghi.Nói theo nghĩa rộng thì Giới Luật bao gồm cả Giới và Luật Nghi.[X. Tứ Phần Giới Sớ Q.1 phần trên; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng phần 1 tiết 1; Nguyên Thủy Phật Giáo Thánh Điển Chi Tập Thành chương 3, 4 (Ấn Thuận)]. (xt. Giới, Luật). 	
 	
Giới Luật Bản Luận	
● Do ngài Công đức quang người Ấn Độ soạn, chủ yếu bàn về giới luật của chúng tăng. Nội dung chia làm 17 việc, 3 khoa, trình bày về việc đắc giới, trì giới và phạm giới, sau đó trở lại thanh tịnh.	
Đây là bộ luận mà chư tăng phái Cách Lỗ của Phật Giáo Tây Tạng tu học.	
 	
Giới Luật Tạng	
● Cũng gọi Luật Tạng.	
Chỉ cho những kinh sách ghi chép về giới luật. Một trong Tam Tạng, một trong Bát tạng. (xt. Bát Tạng, Tam Tạng).	
 	
Giới Luy	
● Đối lại với Giới phì. Cũng gọi Học Luy.	
Sức tác dụng của giới thể suy kém yếu ớt. Các Tỉ Khưu nương vào tác pháp yết ma mà được giới, phải cố gắng giữ gìn, không một giây phút lơ là. Nếu phạm giới nhiều lần thì lực dụng của giới thể suy giảm, gọi là Giới luy. Trái lại, sau khi được giới thể, tinh tiến tu hành, ngăn ngừa tội lỗi, thì trong vị lai sẽ sinh quả thiện, gọi là Giới phì (giới khỏe mạnh).	
 	
Giới Mạch	
● Hệ thống truyền thừa giới pháp. Khởi đầu từ Đức Phật Thích Ca, rồi lần lượt nối tiếp cho đến các vị Giới Sư và người thụ giới hiện nay, gọi là Giới Mạch. Sự truyền thừa của mỗi tông phái Đại Thừa và Tiểu Thừa đều khác nhau.	
Cứ theo Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 32, thì từ Đức Phật Thích Ca truyền xuống gồm 27 vị, từ ngài Ưu Ba Li, Đà Sa Bà La cho đến ngài Đạo Lực.	
Cứ theo Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 2, thì gồm 24 vị, từ ngài Ưu Ba Li, Đà Tả Câu, Tu Na Câu cho đến ngài Tư bà.	
Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 12 dẫn dụng Tát Bà Đa Bộ Kí Mục Lục, thì nêu 53 vị Tổ Sư, từ các ngài Ca Diếp, A Nan cho đến ngài Đạt Ma Đa La.	
Còn tông Tứ Phần Luật thì tôn ngài Đàm Vô Đức là Sơ Tổ; khi giới luật được truyền vào Trung Quốc thì ngài Đàm Ma Ca La là Nhị tổ, rồi lần lượt truyền đến các ngài Pháp Thông, Đạo Tuyên v.v... gồm 9 vị Tổ Sư. Từ ngài Đạo Tuyên Đến ngài Nguyên Chiếu đời Tống là 15 vị Tổ Sư của Luật Tông Nam Sơn.	
Tại Nhật Bản, ngài Giám Chân được tôn làm Sơ Tổ của Luật Tông, đến các ngài Pháp Tải, Chân Cảnh, v.v... lần lượt truyền nối cho đến ngày nay.	
 	
Giới Môn Vãng Sinh	
● Nhờ công đức giữ giới mà được sinh về Tịnh Độ Cực Lạc.	
Giới là nguồn gốc của chư Phật, là nền tảng của đạo Bồ Tát, nếu người dốc chí cầu vãng sinh thì phải thụ trì đầy đủ các giới như 5 giới, 8 giới, 10 giới, giới Cụ Túc, giới Bồ Tát v.v... gọi là Giới Môn Vãng Sinh. 	
 	
Giới Nghi	
● Nghi thức tác pháp khi truyền giới.	
Giới Nghi của Tiểu Thừa và của Đại Thừa không giống nhau. 	
1.Giới Nghi của Tiểu Thừa: Cứ theo Di Sa Tắc Yết Ma Bản, thì lúc thụ giới có chín pháp: Thỉnh hòa thượng, sắp đặt giới tử, sai giáo sư, giáo sư kiểm tra, gọi nhập chúng, chỉ dạy cách xin giới, Giới Sư hỏi bạch, Yết Ma sư hỏi, chính thức trao giới.
2.Giới Nghi của Đại Thừa: Cứ theo Thụ Bồ Tát Giới Nghi của ngài Trạm Nhiên đời Đường, thì khi truyền giới có 12 tác pháp là: Khai đạo, tam qui, thỉnh sư, sám hối, phát tâm, vấn nạn, truyền giới, chứng minh, hiện tướng, thuyết tướng, quảng nguyện và khuyến trì.	
Ở Trung Quốc, từ xưa đến nay, khi truyền giới, phần nhiều đều dùng 12 tác pháp này. Ngoài ra, các ngài Tuệ Tư đời Trần, Tuệ Chiểu, Trừng chiếu đời Đường, Diên Thọ, Tuân Thức, Nguyên Chiếu đời Tống và ngài Trí Húc đời Minh, đều có soạn Thụ Bồ Tát Giới Nghi.	
Tại Nhật Bản, có Giới Nghi của ngài Tối Trừng và ngài Nguyên Không biên soạn. Tông Tịnh Độ dùng Giới Nghi của ngài Trạm Nhiên ở Trung Quốc, gọi là Giới Nghi cũ, còn Giới Nghi của ngài Nguyên Không thì gọi là Giới Nghi mới.Giới Nghi truyền Tam Muội Da Giới của Tông Chân Ngôn có khác với nghi thức thụ giới phổ thông, nghĩa là chỉ trình bày cách thức gia hạnh trước khi vào đàn Quán Đính. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng phần 3; Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Q.thượng; Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ Q.thượng; Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh Nghĩa Sớ Phát Ẩn; Thụ Bồ Tát Giới Nghi Yếu Giải].	
Biển cả Phật Pháp chỉ có người tin mới vào được, cho nên các bậc cổ đức thường răn dạy chớ nên nghi ngờ, gọi là Giới Nghi.Cứ theo Kinh Hoa Nghiêm (80 quyển) quyển 60 nói, thì Đức Như Lai có thể đoạn trừ tất cả sự nghi ngờ của chúng sinh, tùy theo điều ưa thích, đều ban cho đầy đủ khiến họ sinh lòng tin.	
	
Giới Ngoại	
● Đối lại với Giới Nội.	
Chỉ cho các Tịnh Độ của chư Phật và Bồ Tát ở ngoài ba cõi Dục, Sắc và Vô Sắc. Phẩm Thí Dụ trong Kinh Pháp Hoa quyển 2 (Đại 9, 13 hạ), nói: “Nhờ pháp môn Phật dạy, ra khỏi khổ ba cõi, hết sợ đường nguy hiểm, được Niết Bàn yên vui”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.93].	
 	
Giới Ngoại Độ	
● Quốc Độ ở ngoài ba cõi, là nơi chúng sinh đã dứt hết phiền não hoặc nghiệp được sinh tới.Tiểu Thừa không nói đến quốc độ này, nhưng Đại Thừa thì đề cập đến rất nhiều.	
Kinh Phật Địa (Đại 16, 720 trung) nói: “Vô Lượng cõi nước trang nghiêm vi diệu, rộng lớn không bờ mé, khó tính toán, suy lường, vượt ra ngoài chỗ sở hành của ba cõi, hơn cả chỗ phát khởi thiện căn của thế gian, tự tại tuyệt đối, tịnh thức là tướng, là chỗ hội họp của chư Phật, chỗ vân tập của các vị Đại Bồ Tát”.	
Luận Đại Trí Độ quyển 93 (Đại 25, 714 thượng), nói: “Khi được quả A La Hán thì nhân duyên các lậu đã hết, chẳng còn sinh trong ba cõi, mà sinh trong các quốc độ thanh tịnh của chư Phật ở ngoài ba cõi, nghe Kinh Pháp Hoa, đầy đủ Phật đạo”.	
Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (bản dịch đời Lương) quyển 15 (Đại 31, 263 trung), ghi: “Luận nói: Vượt khỏi hành xứ của ba cõi.Giải thích: Tập Đế trong ba cõi là hành, Khổ Đế trong ba cõi là xứ, Tịnh Độ không thuộc về khổ, tập trong ba cõi, cho nên nói là vượt khỏi hành xứ của ba cõi”. Trên đây đều chỉ cho Tịnh Độ của giới ngoại.	
Nhưng, Kinh Nhân Vương Bát Nhã quyển thượng lại nói (Đại 8, 826 hạ): “Tất cả phiền não, quả báo của chúng sinh không ngoài ba cõi; Ứng, Hóa, Pháp Thân của chư Phật cũng không ngoài ba cõi.Cho nên, không có quốc độ nào ngoài ba cõi.Ngoài ba cõi có quốc độ là thuyết trong Kinh Đại Hữu của ngoại đạo, chứ không phải do bảy Đức Phật nói”.	
Nhân Vương Bát Nhã Kinh Sớ quyển 4 của ngài Trí Khải và Nhân Vương Bát Nhã Kinh Sớ Thần Bảo Kí quyển 3 của Bá Đình đều căn cứ vào “Có, Không” mà bàn như sau: Chủ trương ngoài ba cõi không có chúng sinh nghĩa là không có chúng sinh chịu phần đoạn sinh tử, chủ trương ngoài ba cõi có chúng sinh nghĩa là có chúng sinh chịu biến dịch sinh tử, do đó không hề trái nhau. Nếu dứt khoát cho rằng ngoài ba cõi có chúng sinh, thì đó là kiến giải của ngoại đạo; còn nếu cho là không thì có khác gì Kiến Chấp của Nhị Thừa. Nếu theo chỗ thấy của Bồ Tát thì là chẳng có chẳng không. [X. Luận Đại Trí Độ Q.38; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.6, Q.7; chương Phật Độ trong Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương].	
 	
Giới Ngoại Giáo	
● Đối lại với Giới Nội Giáo.	
Chỉ cho Biệt Giáo và Viên Giáo trong Tứ Giáo do Tông Thiên Thai lập ra. Bồ Tát Pháp Thân của hai giáo này đã dứt hết Kiến Hoặc và Tư Hoặc, ra khỏi ba cõi, chịu biến dịch sinh tử ở Tịnh Độ giới ngoại, đoạn hết vô minh mà thành Phật, nhưng không cho việc giải thoát khỏi ba cõi là cứu cánh.	
Giới Ngoại Giáo có 2 loại: Giới ngoại sự giáo và Giới Ngoại Lí Giáo. Trong đó, Giới ngoại sự giáo chỉ cho Biệt Giáo, Giới Ngoại Lí Giáo chỉ cho Viên Giáo. [X. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.hạ]. (xt. Giới Ngoại Sự Giáo, Giới Ngoại Lí Giáo).	
 	
Giới Ngoại Hoặc	
● Trần Sa Hoặc và Vô Minh Hoặc trong Tam Hoặc do Tông Thiên Thai lập ra. Giới, chỉ cho ba cõi Dục, Sắc và Vô Sắc.	
Trần Sa Hoặc: Mê lầm các pháp nhiều như cát bụi ở trong và ngoài ba cõi mà chướng ngại sự trí, có thể dùng Giả Quán để đối trị, khiến chứng được Đạo Chủng Trí, thành tựu đức giải thoát.	
Vô Minh Hoặc: Mê lí Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế mà chướng ngại lí trí, là hoặc thuộc ngoài ba cõi.Hoặc này chỉ có hàng Bồ Tát là có thể dứt trừ, nên cũng gọi là Biệt hoặc, có thể dùng Trung Quán đối trị để chứng được Nhất Thiết Chủng Trí, thành tựu đức Pháp Thân. [X. Luận Đại Trí Độ Q.27; Ma Ha Chỉ Quán Q.4 thượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.3]. (xt. Tam Hoặc).
		
Giới Ngoại Lí Giáo	
● Chỉ cho Viên Giáo trong Tứ Giáo Hóa Pháp do Tông Thiên Thai lập ra. Bồ Tát thuộc Viên Giáo này ít mê lí, cho nên không cần mượn phương tiện về mặt sự, mà bàn thẳng vào diệu lí Trung Đạo thực tướng viên dung vô ngại của tất cả các pháp.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 3 phần trên (Đại 33, 710 hạ), nói: “Đức Phật và Bồ Tát Viên Giáo đều quán xét Lí của 12 nhân duyên ở ngoài ba cõi”. (xt. Ngũ Thời Bát Giáo). 	
 	
Giới Ngoại Sự Giáo	
● Chỉ cho Biệt Giáo trong Tứ Giáo Hóa Pháp do Tông Thiên Thai lập ra. Bồ Tát thuộc giáo này mê lí Trung Đạo nặng nề, cho nên phải dùng vô lượng sự pháp làm phương tiện để khiến cho Bồ Tát tỏ ngộ được lí.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 3 phần trên (Đại 33, 710 hạ), nói: “Đức Phật và Bồ Tát Biệt Giáo đều biết về Sự của 12 nhân duyên ở ngoài ba cõi”. (xt. Ngũ Thời Bát Giáo). 	
 	
Giới Nguyên	
● Nguồn gốc của giới pháp, tức chỉ cho đức tin.	
Bởi vì giới pháp là đức tin sinh ra từ tâm tính sẵn có của chúng sinh, đức tin ấy đứng đầu mọi hành vi, là căn bản của muôn đức, nên nói lòng tin là nguồn gốc của giới pháp. Trong hội truyền giới, vị Bản sư từ đó các giới tử được giới gọi là Giới nguyên sư. 	
 	
Giới Nhật Vương	
● Phạm: Zìlàditya.	
Dịch âm: Thi La A Dật Đa.	
Quốc vương kiêm kịch tác gia, thi nhân nước Yết Nhã Cúc Xà thuộc trung Ấn Độ sống vào khoảng thế kỉ thứ VII Tây lịch.	
Nguyên tên vua là Harwa-vardhana (dịch âm: Hạt Lợi Sa Phạt Đàn Na, dịch ý là Hỉ tăng, Gia tăng), gọi tắt: Harwa (dịch âm: Cáp tát, Cáp nhĩ sa). Biệt danh là Harwadeva, Zrìharwa, thuộc Chủng Tính Phệ Xá, con thứ của vua Quang Tăng (Phạm: Prabhàkara-vardhana, dịch âm: Ba La Yết Na Phạt Đàn Na, ở ngôi vào khoảng năm 580 tây lịch), nối ngôi anh là Vương Tăng (Phạm: Ràja-vardhana, dịch âm: Hạt Ra Xà Phạt Đàn Na, trị vì vào khoảng năm 605). Vua Giới Nhật qui y Phật Giáo, hết lòng bảo hộ và hoằng dương chính pháp. Ngài cho xây dựng hàng nghìn ngôi tháp và tinh xá ở khắp các thôn làng thành ấp trên toàn cõi Ấn Độ (Ngũ Thiên Trúc). Đồng thời, vua ra lệnh dự trữ các thức ăn uống, thuốc thang để ban cho những người nghèo khổ, tật bệnh.	
Mỗi năm một lần, vua tổ chức cúng dường tứ sự (y phục, thức ăn uống, thuốc thang, đồ nằm ngồi, hoặc phòng xá) cho các vị sa môn khắp cả nước trong 21 ngày. Lại mỗi 5 năm một lần vua cử hành Đại Hội Vô Già. Trong thời gian ngài Huyền Trang đi thăm các xứ Ấn Độ (Ngũ Thiên Trúc) trước khi trở về Trung Quốc, vua Giới Nhật triệu tập Đại Hội Vô Già ở thành Khúc Nữ, thỉnh ngài Huyền Trang thuyết giảng giáo nghĩa Đại Thừa. Đến tham dự Đại hội lần này, có các vua của 18 nước, hơn 3.000 chư tăng thuộc Tiểu Thừa, Đại Thừa và ngoại đạo, Bà La Môn.	
Nhà vua hết sức đề cao học thuật văn hóa và sáng tác rất nhiều, trong đó, có ba vở Hí khúc nổi tiếng mang đậm màu sắc Phật Giáo. Đó là: Lạp Tháp Nạp Ngõa Lợi (Phạm: Rat-nàvalì, viên ngọc báu trang sức ở ngực), Thanh Dung Phụ Nhân (Phạm: Priyadarzikà, dáng dấp người đàn bà), Nạp Gia Nan Đà (Phạm: Nàgànanda, niềm vui của rồng chúa). Vở Nạp Gia Nan Đà được coi là một kiệt tác trong những hí khúc Phật Giáo bằng chữ Phạm. Không biết vua Giới Nhật mất năm nào.	
Cứ theo Đường Thư Tây Vực Liệt Truyện quyển 146 phần trên chép, thì vào năm Trinh Quán 22 (648), vua Đường Thái Tông sai sứ là Vương Huyền Sách qua Thổ Phồn rồi sang Ấn Độ. Khi Vương Huyền Sách đến Ấn Độ thì vua Giới Nhật đã mất, đại thần A La Na Thuận (Phạm: Arjuna) tự lập làm vua. Suy đó có thể đoán biết vua Giới Nhật mất vào khoảng năm 647.	
Nhờ vua dùng đức để cai trị dân, nên trong 30 năm ở ngôi, đất nước không có chiến tranh, văn trị vũ công đều hưng thịnh, quốc gia thái bình, nhân dân an lạc.
Trong lịch sử Ấn Độ có nhiều vị vua được gọi là Giới Nhật, nhưng chỉ có vị vua này và Giới Nhật Vương của nước Ma Lạp Bà là nổi tiếng hơn cả. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.5; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4; Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.4; Q.5; Ấn Độ Phật Giáo Sử (Đa La Na Tha)].
	
Giới Nhĩ 	
● Chỉ cho tâm niệm trong một sát na hiện tiền.	
Giới là nhỏ nhiệm, yếu ớt; Nhĩ là trợ từ. Tông Thiên Thai chuyên dùng thuật ngữ này để hình dung những cái rất nhỏ nhiệm. Như: “Giới nhĩ chi nhất niệm” (một niệm nhỏ nhiệm), “Nhất niệm giới nhĩ chi khởi tâm”(khởi tâm một niệm nhỏ nhiệm), v.v... Ma Ha Chỉ Quán quyển 5 phần trên (Đại 46, 54 thượng), nói: “Ba nghìn này ở trong một tâm niệm, nếu vô tâm thì thôi, còn nếu khởi lên một niệm nhỏ nhiệm (giới nhĩ) thì liền đủ cả ba nghìn”. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5 phần 3; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.2 phần trên].	 
	
Giới Nội	
● Đối lại với Giới Ngoại.	
Ở trong phạm vi của ba cõi: Dục, Sắc, Vô Sắc, gọi là Giới nội, vượt ra ngoài ba cõi gọi là Giới ngoại.	
Tông Thiên Thai chia Tịnh Độ làm bốn loại: Phàm thánh đồng cư độ. Phương Tiện Hữu Dư Độ, Thực Báo Vô Chướng Ngại Độ và Thường Tịch Quang Độ, trong đó, Phàm thánh đồng cư độ thuộc Giới nội, còn ba quốc độ kia thuộc Giới ngoại.	
Đối với Luật Tông thì ở trong khu vực kết giới để tu đạo là Giới Nội, ở ngoài khu vực gọi là Giới Ngoại.(xt. Sinh Tử, Kết Giới).	
 	
Giới Nội Giáo	
● Đối lại với Giới Ngoại Giáo.	
Chỉ cho Tạng Giáo và Thông Giáo trong Tứ Giáo Hóa Pháp do Tông Thiên Thai lập ra.	
Giáo pháp này giúp người tu hành đoạn trừ Kiến Hoặc, Tư Hoặc để giải thoát sinh tử, ra khỏi ba cõi mà vào Niết Bàn. Giới Nội Giáo được chia làm hai loại: Giới nội sự giáo và Giớinộilí giáo. Giới nội sự giáo chỉ cho Tạng Giáo, Giới nội lí giáo chỉ cho Thông Giáo. [X. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.hạ]. (xt. Giới Nội Sự Giáo, Giới Nội Lí Giáo).	
 	
Giới Nội Hoặc	
● Chỉ cho Kiến Hoặc, Tư Hoặc trong ba hoặc do Tông Thiên Thai lập ra.	
Kiến Hoặc là đem những kiến giải phân biệt sai lầm để suy lường đạo lí trong ba đời.Đến giai vị Kiến Đạo mới đoạn trừ được hoặc này.	
Tư Hoặc (Tu Hoặc) là những phiền não mê chấp các sự cảnh trong thế gian. Đến giai vị Tu Đạo mới đoạn trừ được hoặc này. Kiến, Tư Hoặc đều là mê sự mê lí ở giới nội mà phải chịu sinh tử trong ba cõi, nên gọi là Giới Nội Hoặc. (xt. Tam Hoặc). 	
 	
Giới Nội Lí Giáo	
● Chỉ cho Thông Giáo trong Tứ Giáo Hóa Pháp do Tông Thiên Thai lập ra.	
Giáo Nghĩa này bàn về lí nhân duyên tức không, ít nói về sự tướng hơn Tạng Giáo, nhưng xét về sự lí cùng tột thì đạt đến lí “sinh tức vô sinh”, “không tức bất không”, cho nên gọi là Giới nội lí giáo.	
 	
Giới Nội Sự Giáo	
● Chỉ cho Tạng Giáo trong Tứ Giáo Hóa Pháp do Tông Thiên Thai lập ra.	
Giáo Nghĩa này đặt nặng về sự tướng sai biệt của các pháp Sắc và Tâm, là pháp môn chuyên nghiên cứu về 5 uẩn, 12 xứ và 18 giới để thấy rõ lí “Không”. Nhưng lí “Không” này mới chỉ là “Đãn Không”, chưa được cùng tột, nên gọi Giới nội sự giáo. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.10; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.hạ]. (xt. Ngũ Thời Bát Giáo).	
 	
Giới Pháp	
● Chỉ chung những giới luật do Đức Phật chế định, như 5 giới, 8 giới, 10 giới, giới Cụ Túc, 3 tụ tịnh giới, 10 giới nặng, 48 giới nhẹ... Một trong Giới Tứ biệt.
Giới là nguồn gốc của đạo giải thoát, nhờ giữ giới thanh tịnh mà phát sinh trí tuệ vô lậu, ra khỏi được biển sinh tử khổ não. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.trung phần 1]. (xt. Giới Tứ Biệt).	
 	
Giới Phạt	
● Sự trừng phạt nghiêm trọng đối với chư tăng phạm tội.	
Đại Tống Tăng Sử Lược quyển thượng (Đại 54, 240 trung), nói: “Nếu có người phạm lỗi, vị chủ sự dùng gậy đánh hoặc đốt áo bát của họ, gọi là Giới phạt”. [X. môn Tội Trách trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Giới Phẩm	
● Phẩm thứ 1 trong 9 Phẩm của bộ Luận Câu Xá.	
Giới nghĩa là tính; Phẩm ở đây dùng để nói rõ về thể tính của các pháp. Câu Xá Luận Quang Kí quyển 1 (Đại 41, 1 hạ), nói: “Giới nghĩa là tính, tính gọi là thể. Phẩm này nói về thể tính của các pháp, cho nên gọi là Giới Phẩm”.	
 	
Giới Phì	
● Giới Thể vô tác phát sinh do giữ gìn Thánh pháp.	
Vì lực dụng của giới này luôn luôn tăng trưởng, công năng ngăn ngừa tội lỗi rất mạnh, có thể sinh ra quả thiện trong đời vị lai, cho nên gọi là Giới phì. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng phần 1; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.10]. (xt. Giới Luy).	
 	
Giới Quang Minh	
● Cũng gọi Giới Quang. Ánh sáng của giới.Từ ngữ dùng để biểu thị đức tướng của người thụ giới hoặc hình dung công đức của người giữ giới.	
Chư Phật ra đời đều nối nhau truyền tụng giới văn, tất cả Bồ Tát sơ phát tâm cho đến Bồ Tát Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng, cũng đều như vậy, cho nên chẳng riêng gì Đức Phật mà hễ tăng ni nào huân tập được giới đức thì trong miệng đều phóng ra giới quang này. Nhưng giới quang này chẳng phải xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, chẳng phải sắc, chẳng phải tâm, chẳng phải có chẳng phải không, cũng chẳng phải là pháp nhân quả, mà chỉ là giả lập trên tư tưởng, là nguồn gốc của chư Phật, là căn bản của đạo Bồ Tát. [X. Kinh Phạm Võng Q.hạ].	

Giới Sát Niệm Phật	
● Cấm giết hại, tu niệm Phật. Là nghi thức tu hành được đặc biệt nhấn mạnh tại Trung Quốc từ cuối đời Tống trở về sau.	
Không giết hại là giới thứ nhất trong 5 giới, 10 giới, 250 giới, là giới điều bị cấm ngặt trong Phật Giáo. Vào các thời Tề, Lương thuộc Nam Bắc Triều, căn cứ vào câu “không nên ăn thịt” trong Kinh Lăng Già bạt đa la bảo quyển 4 mà những người học Phật không ăn thịt cá. Vào các thời Tùy, Đường, giới Phật Giáo y cứ vào Phẩm Lưu Thủy Trưởng Giả Tử trong Kinh Phạm Võng và Kinh Kim Quang Minh quyển 4 mà tổ chức pháp hội “Giới sát phóng sinh”.	
Vào cuối đời Tống, các ngài Chân Yết Thanh Liễu, Vương Nhật Hưu, v.v... căn cứ vào câu “Từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp (lòng thương chẳng giết, tu mười nghiệp lành), mà chủ trương người tu niệm Phật phải thụ trì giới không giết hại.	
Theo Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn quyển 4 của Vương Nhật Hưu, thì giới không giết hại này là đại thiện, giết hại là đại ác. Nếu chỉ giữ được một giới không giết hại này mà tu Tịnh Độ, thì cũng không đến nỗi sinh ở hạ Phẩm. Cho nên biết không giết hại, không ăn thịt là đại thiện. Nếu người vì bệnh tật mà ăn ba món tịnh nhục, thì khi ăn, phải niệm 49 biến “Na mô Tây Phương cực lạc tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bách đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật” để cầu cho những chúng sinh ấy sinh về Cực Lạc.	
Chủ trương này, từ đời Minh trở đi là phép tắc tu hành của giới cư sĩ Phật tử. Trong Qui Nguyên Trực Chỉ Tập quyển thượng có nêu những bài Giới sát văn của ngài Chân yết, Giới Sát Phóng Sinh Văn của ngài Vân Thê Châu Hoành, Tịnh Từ yếu ngữ của ngài Nguyên Hiền, v.v... đều là nhấn mạnh hạnh tu niệm Phật song song với từ bi giới sát và phóng sinh. [X. Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn Q.6; Qui Nguyên Trực Chỉ Tập Q.hạ; Trung Quốc Tịnh Độ Giáo Lí Sử (Vọng Nguyệt Tín Hanh)].	
 	
Giới Tạng	
● I.Giới Tạng.	
Trong một giới hàm chứa tất cả chân lí.	
Kinh Phạm Võng quyển hạ (Đại 24, 1004 thượng), nói: “Lắng nghe ta đang tụng Giới tạng trong Phật Pháp Đại Chúng lòng tin chắc”. 	
● II.Giới Tạng.	
Chỉ cho tất cả các loại kinh điển nói về giới luật.	
● III.Giới Tạng.	
Chỉ cho Phật Tâm, Phật Tính xưa nay vốn chứa sẵn trong giới pháp.	
 	
Giới Thân	
● Phạm: Zìla-skandha.	
Cũng gọi Giới Chúng, Giới Uẩn, Giới Phẩm. Chỉ cho hai nghiệp thân và khẩu vô lậu.	
Một trong năm phần Pháp Thân.	
Tức là thân giới pháp của Như Lai đã xa lìa tất cả sự sai quấy, xấu ác của ba nghiệp thân, khẩu, ý. (xt. Ngũ Phần Pháp Thân).	
 	
Giới Thể	
● Thể tính của giới.	
Dịch cũ là Vô Tác; dịch mới là Vô Biểu. Chỉ cho công năng ngăn ngừa điều sai quấy, xấu ác phát sinh trong tâm hành giả sau khi thụ giới.Cũng tức là ý chí vâng giữ và niềm tin đối với giới pháp.	
Giới Thể tuy do tác dụng lễ bái, cầu xin mà sinh khởi, nhưng sau khi đã phát sinh thì không cần tạo tác mà thường hằng tương tục, nên gọi Vô Tác, vì tướng của nó không hiển hiện ra ngoài, nên gọi là Vô Biểu. (xt. Giới Thể Tam Chủng, Vô Tác Giới). 	
 	
Giới Thể Tam Chủng 	
● Ba thuyết khác nhau về Giới Thể.	
1.Giới Thể là sắc pháp: Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng giới thể là thực sắc Vô Kiến vô đối, nương vào bốn đại(đất, nước, lửa, gió) mà sinh ra, thuộc về Sắc Uẩn, gọi là Vô Biểu Nghiệp hoặc Vô Biểu Sắc. Luận Câu Xá quyển 13 (Đại 29, 70 thượng), chép: “Luận sư Tì Bà Sa nói có vật thực, gọi là Vô Biểu Sắc, đó là chỗ y cứ của ta”.	
2.Giới Thể là tâm pháp: Kinh Bộ và Tông Duy Thức chủ trương lúc thụ giới có phát động Tư Tâm Sở, do chủng tử của tâm sở này nối nhau mà sinh ra công năng ngăn ngừa điều sai trái, xấu ác, bởi thế, giới thể tuy nương vào biểu sắc lúc thụ giới, nên được gán cho cái tên là sắc, nhưng thực ra thì nó là tâm pháp. Như Luận Thành Duy Thức quyển 1 (Đại 31, 4 hạ), nói: “Biểu đã không thực, thì Vô Biểu há có thực sao? Tuy nhiên dựa theo phần hạn thiện ác của Tư Tâm Sở mà giả lập Vô Biểu thì lí cũng không trái.Nghĩa là Vô Biểu này có thể dựa vào sự tăng trưởng của chủng tử Tư Tâm Sở phát ra thiện ác ở thân, khẩu mà lập, hoặc dựa vào Tư Tâm Sở trong định ngăn ngừa thân, khẩu tạo ác mà lập, nên là có giả”. Vì Tông Duy Thức cho rằng Vô Biểu tuy không phải sắc, nhưng nó có công năng ngăn ngừa điều sai quấy, phát sinh điều lương thiện, nên giả gọi là sắc. Đứng về phương diện Biệt Giải Thoát Giới mà nói, thì Vô Biểu lấy công năng của chủng tử Tư Tâm Sở làm thể; còn đứng về phương diện Đạo Cộng Giới và Định Cộng Giới mà nói, thì nó lấy sự hiện hành của Tư Tâm Sở làm thể.	
3.Giới Thể phi sắc phi tâm pháp: Luận Thành Thực chủ trương giới thể không hình chất nên chẳng phải sắc; không duyên lự nên chẳng phải tâm. Như Phẩm Vô Tác trong Luận Thành Thực quyển 7 (Đại 32, 290 trung), nói: “Đối với điều bất thiện hoặc vô kí mà người ta vô tâm thì cũng gọi là giữ giới.(...) Pháp vô tác chẳng phải tâm, nay chính là tâm, tức là tâm bất tương ứng hành. (...) Sắc là tướng phiền não bại hoại, mà trong pháp vô tác thì không có tướng phiền não bại hoại, cho nên chẳng phải sắc”. Ngài Đạo Tuyên cũng chủ trương thuyết này, rồi ngay nơi “đương phần” của Luật Tứ Phần, theo lập trường của Tông Thành Thực mà lập Giới Thể phi sắc phi tâm.	
Nhưng, trong Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ quyển 3, ngài Đạo Tuyên lại nêu ra thuyết Giới Thể của Viên Tông Nam Sơn, coi Luật Tứ Phần gồm chung cho Đại Thừa, nên lấy chủng tử thiện huân tập trong Tàng Thức (Hiện thức chân vọng hòa hợp) làm giới thể.	
Ngoài ra, trong Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ quyển thượng, ngài Trí Khải cho rằng giới thể là giả sắc. Nhưng trong Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn quyển 2 và Ma Ha Chỉ Quán quyển 4 phần trên, thì ngài Trí Khải lại lấy tâm tính làm giới thể. Tuy có hai thuyết sắc và tâm về giới thể, nhưng Tông Thiên Thai vẫn lấy giới thể là sắc pháp làm tiêu chuẩn nhất định.	
Mật Giáo cũng chủ trương giới thể là tâm pháp, lấy tâm Bồ Đề Thanh tịnh sẵn có làm giới thể của Phật Tính Tam Muội Da Giới.[X. Luận Câu Xá Q.1; Câu Xá Luận Quang Kí Q.13; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng phần 1, Q.trung phần 1; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.trung phần 1; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.10; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.3 phần cuối; Ma Ha Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.4 phần 1; Thụ Bồ Tát Giới Nghi; Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng; Phạm Võng Kinh Huyền Nghĩa].	
 	
Giới Thừa Tứ Cú	
● Bốn loại giới thừa do các Tông Thiên Thai và Hoa Nghiêm lập ra để phân biệt những căn cơ khác nhau. Giới chỉ cho các giới nhẹ hay nặng do Đức Phật chế định. Thừa chỉ cho các pháp Đại Thừa hay Tiểu Thừa do Đức Phật nói ra. Đó là:
1.Thừa Cấp Giới Hoãn, Cấp tức là gấp rút, Hoãn nghĩa là chậm rãi.Thừa cấp chỉ cho người siêng năng nghe giáo pháp để tiến tu. Giới hoãn chỉ cho người lười biếng không chịu giữ giới.Hạng người này sẽ bị đọa địa ngục, ngã quỉ, súc sinh... Nhưng nhờ Thừa cấp, trong tâm chí thành nghe giáo pháp, nên vẫn được nghe kinh pháp, như loài rồng, quỉ v.v... trong tám bộ chúng.	
2.Giới Cấp Thừa Hoãn, nghĩa là gấp rút lo giữ gìn giới pháp nên được sinh trong cõi người, cõi trời, nhưng vì Thừa hoãn nên làm biếng nghe pháp.	
3.Thừa Giới Câu Cấp, nghĩa là nhờ cấp thiết giữ giới mà được sinh trong cõi người, cõi trời, lại cũng nhờ Thừa cấp, nên được nghe giáo pháp mà ngộ đạo
4.Thừa Giới Câu Hoãn, nghĩa là đã không giữ giới, mà cũng chẳng chịu nghe pháp, đến khi mất thân người, vĩnh viễn đọa vào ác đạo. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.6 (bản Bắc); Ma Ha Chỉ Quán Q.4 phần trên; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.2 phần dưới; Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.6; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.4 phần 2; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng].	
 	
Giới Tràng	
● Đạo Tràng để truyền giới và Thuyết Giới Bố Tát. Như đạo tràng truyền giới Tam Muội Da, gọi là Tam Muội Da Giới Tràng. Trong Giới Tràng thiết lập Giới Đàn để cử hành tác pháp truyền giới.	
Giới Tràng vốn không cần xây cất nhà cửa, chỉ cần kết giới ở chỗ đất trống là được; nhưng, để phòng ngừa mưa gió, nên xưa nay đại khái thường thực hành cả hai là truyền giới trong nhà hoặc kết giới thụ giới ngoài chỗ trống.	
Sự khác nhau giữa giới tràng và giới đàn: Giới Đàn là cái nền hơi cao được thiết lập trên chỗ đất bằng phẳng, còn giới tràng thì chỉ cần ở chỗ đất bằng thôi.Nhưng đôi khi cũng gọi Giới Đàn là Giới Tràng, hoặc gọi chung là Đàn tràng. Vị sư tổ chức đạo tràng truyền giới, gọi là Giới Tràng chủ, thông thường chỉ cho vị trụ trì ngôi chùa của đạo tràng truyền giới.Lại nữa, vị Giới Tràng chủ thường kiêm nhiệm chức Dẫn lễ sư hoặc Hòa Thượng truyền giới trong Tam Sư. (xt. Giới Đàn, Kết Giới).	
 	
Giới Trần 	
● Giới Trần (1878-1948). Vị tăng Trung Quốc thời hiện đại, người Hán Xuyên, Hồ Bắc, họ Khâu, tự Địch Ngô. Sư xuất gia năm 19 tuổi, chuyên tu khổ hạnh, rồi đến núi Chung Nam tu tập Thiền Định. Về sau, sư chuyển sang niệm Phật cầu Vãng Sinh Tịnh Độ. Khoảng năm Quang Tự (1875-1908), sư vào núi Kê Túc, tỉnh Vân Nam tu định Bát Chu. Năm Dân Quốc thứ 3 (1914), sư vào học tại Đại Học Hoa Nghiêm ở Hàng Châu, sau nhập thất ở chùa Phật Viên tại Thường Thục, chuyên tu tịnh nghiệp.
Năm Dân Quốc thứ 9 (1920), sư cùng với các pháp sư Liễu Trần, Từ Chu mở trường Đại Học Hoa Nghiêm ở chùa Cửu Liên tại Hán Khẩu. Sau khi hoàn thành, sư trở về Vân Nam thiết lập Tịnh Nghiệp Liên Xã, hướng dẫn đồ chúng tu phạm hạnh (hạnh thanh tịnh). Người qui y có tới mấy vạn. Tháng 5 năm Dân Quốc 37, sư tịch ở chùa Cung Trúc tại Côn Minh, thọ 71 tuổi, 53 tuổi đạo.	
Sư có các tác phẩm: Hoa Nghiêm Nhất Trích, Hoa Nghiêm Thất Xứ Cửu Hội Đồ, Liên Xã Minh Huấn, Tịnh Tông Yếu Ngữ.	
 	
Giới Tư	
● Cũng gọi Giới Kim, Giới Mễ.	
Trong thời gian thụ giới, các giới tử đóng góp tiền bạc hoặc vật tư của phần mình để sung vào các khoản chi phí như ăn uống v.v..., gọi là Giới Tư (tiền thụ giới). Chương Phạm Hạnh thứ 5 trong Hoàng Bá Thanh Qui (Đại 82, 769 trung), nói: “Người muốn thụ giới, trước hết phải đến vị Khố Ti nộp giới tư, sau đó, đến liêu của vị Thư Kí ghi tên để điền vào giới điệp”.	
 	
Giới Tứ Biệt	
● Bốn nghĩa trọng yếu riêng biệt của giới:	
1.Giới Pháp: Những giới luật do Đức Phật chế định như: Không được giết hại, trộm cướp, dâm dục, nói dối, v.v... để răn cấm và làm khuôn phép cho người tu hành. Đây tức là con đường thông suốt để ra khỏi sinh tử.	
2.Giới Thể: Thể tính của giới phát sinh trong tâm hành giả sau khi nhận lãnh giới pháp. Đây là nguồn gốc sinh ra muôn hạnh.	
3.Giới Hạnh: Sau khi được giới thể, thường phải giữ gìn ba nghiệp thân, khẩu, ý, ngăn ngừa không để phạm lỗi, rộng tu các phương tiện khiến tâm không tán loạn.
4.Giới Tướng: Nhờ sự giữ giới mà thành tựu các hạnh uy nghi, nên tất cả cử chỉ đều đúng như pháp, đức tướng hiện rõ.	
Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển thượng phần 1 (Đại 40, 180 trung), nói: “Đức Phật chế ra giáo gọi là Pháp, nhận lãnh pháp thành nghiệp gọi là Thể, nương nơi thể mà giữ gìn giới gọi là Hạnh, do tu hành trì giới mà có uy nghi gọi là Tướng”. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng phần 1; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.trung phần 1 tiết 4; Bổ Trợ Nghi Q.thượng].	
 	
Giới Tự	
● Bài tựa giới Bồ Tát.	
Kinh Phạm Võng (Đại 24, 1103 thượng), nói: “Các Phật tử! Hãy chắp tay và dốc lòng lắng nghe, nay ta muốn nói bài tựa giới Đại Thừa của chư Phật”.	
Trong hội Bố Tát, khi Giới Sư tụng giới, trước hết phải tụng bài tựa giới, sau đó mới tụng chính văn.	
 	
Giới Tử	
● I.Cũng gọi Giới Đệ, Giới Đồ. Đệ Tử Thụ Giới.	
Trong Giới Đàn, để tránh gọi lẫn lộn với Giới Sư nên những người thụ giới đặc biệt được gọi là Giới tử.	
Ngoài ra, người theo hầu vị Giới Sư gọi là Giới thị giả, hoặc Giới thị. Khi Giới Sư lên chính điện, người bưng lư hương và giúp Giới Sư đốt hương, gọi là Giới thị hương.  	
Ngoài ra, giới tử còn có một lớp nghĩa khác:	
● II.Giới Tử 	
Phạm: Sarwapa. Tạng: Yuís-kar.	
Dịch âm: Tát Lợi Sát Bả, Xá Lợi Sa Bà, Gia Lương Chí.	
Hạt cải.Có các thứ trắng, vàng, đỏ, xanh, đen khác nhau.	
Trong kinh điển Phật thường dùng Giới tử để ví dụ vật rất nhỏ, như nói: “Hạt cải (giới tử) chứa núi Tu Di, lỗ chân lông thu biển cả” v.v... Lại vì hạt cải và đầu mũi kim đều là những vật rất nhỏ, cho nên câu “Hạt cải ném trúng đầu mũi kim” thường được dùng để ví dụ cho việc rất khó xảy ra.	
Cứ theo Kinh Niết Bàn quyển 2 (bản Bắc), thì Đức Phật ra đời là việc hiếm có rất khó xảy ra như hạt cải ném trúng đầu mũi kim vậy.	
Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 7, xếp hạt cải là một trong 32 vị hương dược. Theo Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích quyển 7, thì vì hạt cải có vị cay khác thường nên phần nhiều được dùng trong pháp tu hàng phục chướng nạn.
Trong Mật Giáo, hạt cải trắng được dùng bỏ vào lò lửa đốt để diệt trừ ác ma, phiền não và cầu nguyện. Nhưng vì hạt cải trắng rất khó kiếm nên phần nhiều dùng hạt rau cải thìa hoặc hạt cải thông thường để thay thế.	
Ngoài ra theo truyền thuyết, tại Nam Thiên Trúc, Bồ Tát Long Thụ đã từng dùng bảy hạt cải trắng mở tháp sắt Nam thiên mà lấy được Kinh Đại Nhật. Thông thường, trong Mật Giáo, hạt cải được coi là có sức thần tiêu trừ ma chướng, nên khi tu pháp Đà đô cúng dường Xá Lợi Phật, thì hạt cải trắng là một trong những vật cúng không thể thiếu. [X. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Q.thượng; Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni; Phẩm Tức Chướng trong Kinh Đại Nhật Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.30; Tăng Quảng Bản Thảo Cương Mục Q.26]. (xt. Bạch Giới Tử, Cực Vi, Đà Đô Pháp).	
 	
Giới Tử Gia Trì	
● Trong Mật Giáo, khi tu pháp Hộ Ma, chú nguyện vào hạt cải rồi rải ra khắp chung quanh để kết giới hàng ma.	
Khi hành giả Tông Chân Ngôn thực hành pháp Giới Tử Gia Trì, thì phải quán tưởng các tòa tháp trong 10 phương pháp giới đều mở ra, rồi lễ thỉnh chư tôn Thánh chúng chứng minh hứa khả.	
Cứ theo Phẩm Phụng Thỉnh Thành Tựu trong Kinh Tô Tất Địa, khi tu pháp, trước hết dùng Chân Ngôn “Thành biện chư sự” hoặc Chân Ngôn “Quân Đồ Lợi” gia trì vào hạt cải trắng rồi rải ra trên đất, như thế có thể diệt trừ các nạn. [X. Kinh Đà La Ni Tập Q.7; Phẩm Bổ Khuyết Thiểu Pháp trong Kinh Tô Tất Địa].	
 	
Giới Tử Kiếp	
● Phạm: Sarwapopama-kalpa. Cũng gọi: Giới Thành Kiếp.	
Số kiếp nhiều như hạt cải.	
Kinh Tạp A Hàm quyển 34 và Luận Đại Trí Độ quyển 5 đều nói về loại ví dụ này. Nghĩa là có một tòa thành vuông vức mỗi bề rộng một do tuần, trong đó chứa đầy hạt cải, gọi là Giới thành; có một người sống lâu, cứ mỗi trăm năm đến lấy ra một hạt cải, dù cho lấy hết tất cả hạt cải kia đi mà số kiếp cũng vẫn chưa hết.	
Ngoài Giới Tử Kiếp, kinh Phật cũng thường dùng ví dụ “Bàn thạch kiếp, hoặc ghép chung hai ví dụ lại mà gọi là Giới thạch, Giới thành kiếp thạch để diễn tả sự lâu dài của số kiếp. (xt. Kiếp, Bàn Thạch Kiếp). 	
 	
Giới Tướng	
● Các tướng trạng sai khác biểu hiện qua việc giữ giới.	
Như giữ 5 giới, 10 giới cho đến 250 giới, trong mỗi giới đều có sai biệt, tùy theo sự giữ, phạm, nhẹ, nặng đối với các giới mà có những tướng trạng khác nhau. Thông thường chỉ cho các tướng trạng tuân thủ giới luật.	
Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển trung phần 1, hạ (Đại 40, 274 hạ), nói: “Tướng có hình dáng nhìn vào có thể phân biệt được. Trước hết nói về Giới pháp, nhưng chỉ bàn về công năng. Kế đến nói về Giới Thể, nhưng chỉ bàn về nghiệp tính. Sau cùng nói về Giới Hạnh, nhưng chỉ bàn qua về phần nhiếp tu. Nếu không biện biệt rõ tướng thì ba phần Pháp, Thể, Hạnh sẽ không hiểu được phần nào cả. Tại sao vậy? Vì Pháp không có pháp riêng, thì tướng tức là Pháp; Thể không có thể riêng thì Tướng chung là Thể; Hạnh không có hạnh riêng thì thực hành phần tướng là Hạnh. Bởi vậy, người tu học phải tìm hiểu pháp môn này cho thật sâu”. (xt. Giới Tứ Biệt).
 	
Giới Văn	
● Văn chính của giới bản. Như văn chính của Tứ phần Tỉ Khưu Giới Bản, Sa Di Tắc Ngũ Phần Giới Bản v.v...	
Trái lại, Luật văn là văn chính của các bộ Quảng Luật, như Luật Tứ Phần, Luật Ngũ Phần v.v...	
 	
Giới Xích	
● Gọi tắt: Xích. Thước Giới.	
Một loại pháp khí dùng để cảnh giác Đại Chúng hoặc ổn định trật tự trong các pháp hội Qui Y, Thế Độ, Truyền Giới, Thuyết Pháp, Du Già Diệm Khẩu Thí Thực, Tam Thời Hệ Niệm...	
Giới xích do hai thanh gỗ tạo thành, một ngửa, một úp. Thanh ngửa ở dưới, hơi lớn hơn. Lúc sử dụng cầm thanh gỗ trên đánh xuống thanh gỗ dưới làm phát ra tiếng kêu. Gần đây, việc dùng Giới xích đã có sự thay đổi, phần nhiều chỉ dùng một miếng gỗ nhỏ và dài khoảng 15 phân Tây, rộng và dày ba phân rưỡi.Ngoài ra, cái phách mà Tông Tịnh Độ dùng để gõ nhịp theo văn kinh khi đọc tụng, cũng được gọi là Giới Xích. [X. điều Sa Di Đắc Độ, Đại Chúng Chương trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ; môn Bái Khí trong Thiền Lâm Trượng Khí Tiên].	
Cũng gọi Giới phương. Thước kẻ.	
Thanh gỗ được dùng để vạch giới tuyến, hoặc khi giảng kinh, gõ nhẹ trên mặt bàn để báo hiệu giờ giảng kinh sắp kết thúc. Diêu thị tàn ngữ (được thu vào Thuyết phu quyển 31) của Diêu khoan đời Tống, nói: “Thái Tổ dùng gỗ cây bách làm giới xích, gọi là Cách bút giản”.	
Thiền Lâm Loại Tụ quyển 1 của ngài Đạo Thái đời Nguyên (Vạn Tục 117, 2 hạ), nói: “LươngVũ Đế thỉnh Phó Đại Sĩ giảng kinh, Đại Sĩ lên tòa, dùng Giới xích đập trên mặt bàn một cái, rồi xuống tòa”.	
Khi viết chép kinh, Giới xích được dùng để kẻ dòng, như phần lớn kinh sách đào được ở Đôn Hoàng đều có kẻ dòng. Thông thường, dòng được kẻ bằng mực lợt, theo đường dọc từ trên xuống dưới, cứ mỗi dòng một đường vạch, khoảng cách tùy theo khổ chữ lớn hay nhỏ. Hoặc dùng nhũ bạc kẻ đường trắng, gọi là Bạch giới (cũng gọi Áp giới); còn những đường kẻ bằng mực thì gọi là Ô ti lan (đường chỉ đen). [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.19; Nhật Bản Thư Chí Học Chi Nghiên Cứu (Lại Xuyên Nhất Mã); Cổ Tả Kinh Tông Giám (Điền Trung Khối Đường)].	
 	
Giới Xưng Nhị Môn	
● Hai môn Viên giới, Niệm Phật, Giáo Nghĩa căn bản của Tông Thiên Thai Chân Thịnh ở Nhật Bản.	
Giới là giới Bồ Tát Viên Đốn; Xưng là xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Hai môn này tuy hai mà chẳng phải hai, tương tức bất li, người tu đầy đủ hai môn này thì chắc chắn được vãng sinh.	

Kê Cẩu Giới	
● Giới gà và giới chó. Một trong các lối tu khổ hạnh của ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa. Ngoại đạo này cho rằng khổ hạnh là con đường đưa đến giải thoát, cho nên người giữ giới gà thì đứng một chân suốt ngày; kẻ giữ giới chó thì ăn phân người.[X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.10 phần 1]. (xt. Khổ Hạnh Ngoại Đạo).
 	
Kê Dận Bộ	
● Phạm: Kurkutika, Kaukkuỉika, Gaukulika, Gokulika.	
Pàli: Kukkuỉika, Gokulika.	
Cũng gọi Kiểu Củ Chi Bộ, Cao Câu Lê Ha Bộ, Câu Câu La Bộ, Cứu Cứu La Bộ, Quật Cư Bộ, Khôi Sơn Trụ Bộ.	
Bộ phái Phật Giáo từ Đại Chúng Bộ tách ra vào khoảng 200 năm sau Đức Phật nhập diệt. Là 1 trong 20 bộ phái Tiểu Thừa. Truyền thuyết cho rằng người sáng lập ra bộ phái này là hậu duệ của giòng dõi Kê nên mới có tên gọi như thế. Phái này chủ trương quá khứ, vị lai không có thực thể; trong 3 tạng thì coi trọng tạng Luận, còn Kinh, Luật chỉ là các giáo pháp phương tiện mà Đức Phật thành lập để thích ứng với mọi căn cơ, cho nên được xem như thứ yếu. Trong 6 tông của Tiểu Thừa, bộ phái này thuộc về “Pháp Vô Khứ Lai Tông”. [X. Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí].	
 	
Kê Độc	
● Phạm: Sindhu.	
Cũng gọi Hiền Đậu, Thân Độc.	
Chỉ cho Thiên Trúc, tức Ấn Độ ngày nay. (xt. Thiên Trúc).	
 	
Kê Khương Na Quốc	
● Kê Khương Na, Phạm: Kikàịa.	
Tên một nước xưa ở Tây Ấn Độ, nằm về mạn tây nước Phạt Lạt Noa, giữa núi cao sông rộng, theo chế độ Quân chủ, nhờ nuôi nhiều dê và ngựa mà nổi tiếng. Ngựa ở đây có thân hình to lớn, là giống ngựa quí hiếm.	
Nước Phạt Noa tức nay là Pannu (Ban nô); còn nước Kê Khương Na tức là vùng đất nằm về mạn tây Waziristan. Có thuyết cho rằng chủng tộc Kì Khang ở dẫy núi phía đông nước Afghanistan, ngày nay sản xuất nhiều ngựa tốt, chính là dòng dõi của nước Kê Khương Na. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.12].	
 	
Kê Lâu Cổ	
● Cũng gọi Hề Lâu Tử, Kê Lâu Tử.	
Một loại trống bưng bằng da thuộc, hình dáng tròn trĩnh giống như cái vò (hũ), khi sử dụng thường đeo ở trước ngực và vỗ vào 2 đầu giống như trống cơm. Đây là nhạc khí của các nước Cưu Tư, Sớ Lặc, Cao Xương, v.v... [X. Văn Hiến Thông Khảo Q.136]. 	
 	
Kê Quí Quốc	
● Kê Quí, Phạm: Kurkuỉa-izvara. Dịch âm: Câu Câu Tra Ế Thiết La.	
Tên khác của nước Cao Li.Câu Câu Tra nghĩa là gà (kê), Ế thiết la nghĩa là quí. Nhân dân nước này quí kính gà như thần, đầu đội lông gà làm vật trang điểm. [X. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.1].	
 	
Kê Túc Sơn 	
● I.Kê Túc Sơn.	
Phạm: Kukkuỉapàda-giri, Kurkuỉrapàda -giri.	
Pàli: Kukkuỉapada-giri, Kurkuỉapadagiri.Cũng gọi Kê Cước Sơn, Tôn Túc Sơn, Lang Túc Sơn, Lang Tích Sơn.	
Núi ở nước Ma Kiệt Đà thuộc Trung Ấn Độ, là nơi ngài Ma Ha Ca Diếp nhập tịch. Vị trí núi này cách Già Da (Phạm: Gayà) hiện nay khoảng hơn 25 cây số về mạn bắc đông bắc và cách Phật Đà Già Da (Phạm: Buddha- Gayà) về phía đông bắc 32 cây số. Đại Đường Tây Vực Kí quyển 9 (Đại 51, 919 trung) nói: “Núi non cao chót vót, hang động sâu thăm thẳm, dòng suối uốn quanh co, cây cối mọc um tùm, che kín cả cửa động, ba ngọn cao sừng sững như lẫn trong mây (...). Tôn giả Đại Ca Diếp nhập tịch nơi này, người đời tỏ lòng tôn kính nên gọi núi này là Tôn túc sơn. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.44; Kinh A Dục Vương Q.7; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện].	
● II.Kê Túc Sơn.	
Núi ở huyện Tân Xuyên, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, về phía tây bắc khoảng hơn 50 cây số.	
Cứ theo điều Sơn Xuyên trong Đại Thanh Nhất Thống Chí quyển 378, thì núi Kê Túc nằm về mạn tây bắc cách Châu Tân Xuyên 100 dặm, là chỗ giáp ranh giữa huyện Thái Hòa và Châu Đặng xuyên. Còn trong Đại Minh Nhất Thống Chí thì có nói đến núi Cửu Khúc nằm về phía đông Nhĩ Hà hơn 100 dặm, núi non trùng điệp xếp thành hình như 9 mâm hoa sen nên gọi là Cửu Trùng Nham Sơn. Trong núi có động đá nhưng không thể đi vào được. Trong Du Kí của ông Lí Nguyên Dương nói: “Phía đông sông Diệp du, đi đường bộ 80 dặm, có một dẫy núi cao chót vót, hướng nam của đỉnh núi bằng phẳng; còn 3 hướng kia có 3 ngọn nhỏ như 3 cái chân trên đỉnh núi, nên gọi là Kê Túc Sơn (núi chân gà).	
Trên đỉnh núi có một động đá, tương truyền là nơi ngài Ma Ha Ca Diếp nhập định, đợi ngài Di Lặc ra đời để trao lại áo của Phật Thích Ca, vì thế núi này cũng được coi là đạo tràng của ngài Ma Ha Ca Diếp và là trung tâm của Phật Giáo tỉnh Vân Nam, rất đông tăng chúng trụ ở đây. Ở thời Tam Quốc chỉ có một ngôi am nhỏ, đến đời Đường được mở rộng và vào thời hưng thịnh có tới hơn 100 chùa viện lớn nhỏ, trong đó có 5 ngôi lớn nhất là các chùa: Thạch tông, Tất Đàn, Đại Giác, Hoa Nghiêm và Truyền y. [X. Điền Thích Kí Q.1; Tiểu Phương Hồ Trai Dư Địa Tùng Sao, pho thứ 4; Điền Nam Bi Truyện Tập Q.32; Minh Quí Điền Kiềm Phật Giáo Khảo (Trần Viên) ].	
 	
Kê Tử Diện	
● Chỉ cho tượng của Bồ Tát có gương mặt hình dáng như quả trứng.	
Cứ theo phần Tục bổ trong kinh Tạo tượng lượng đạc, thì búi tóc trên đỉnh đầu Ngài cao 8 ngón tay, đỉnh nhọn cao 2 ngón, mặt hình trứng hiền từ vui vẻ. Mắt dài 3 ngón tay, rộng một ngón tay, giống như cánh hoa sen.	
Tai dài 4 ngón tay; hình tướng đàn ông nhưng không có râu mép. 	
 	
Kê Viên Tự	
● Phạm: Kukkuỉàrma, Kurkuỉàràma. Pàli: Kukkuỉàràma.	
Hán âm: Khuất Khuất Tra A Lạm Ma.	
Hán dịch: Kê Tự, Kê Tước Tự, Kê Lâm Tinh Xá, Kê Tước Tinh Xá, Kê Đầu Mạt Tự, Kê Ma Tự, Tước Viên Tăng Già Lam.	
Ngôi chùa ở thành Ba Tra Li Tử (Phạm: Pàỉaliputra), nước Ma Kiệt Đà thuộc Trung Ấn Độ, do vua A Dục xây dựng.	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 99, thì Tỉ Khưu Đại Thiên xuất gia ở chùa này. Về sau, một hôm sư thăng tòa Bố Tát, nhân nói về 5 việc mà gây ra cuộc tranh cãi suốt đêm giữa 2 chúng Thánh, phàm, khi vua đến chùa thì sự tranh cãi mới chấm dứt.	
Từ đó mới bắt đầu phân chia ra 2 bộ phái là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Vua A Dục từng triệu tập cả nghìn vị tăng thuộc 2 chúng Thánh, phàm ở nơi này để cúng dường tứ sự, thỉnh ngài Mục Kiền Liên Tử Đế Tu (Pàli: Moggaliputta-tissa) kết tập kinh điển. Nhưng đến thời vua Phất Sa Mật Đa La (Phạm: Puwyamitra) thì chùa bị phá hoại.[X. Kinh Tạp A Hàm Q.25; Kinh Bát Thành trong Trung A Hàm Q.60; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.2; Đại Đường Tây Vực Kí Q.8].	
 	
Kế	
● So đo tính toán, tức là dùng vọng tâm phân biệt của mình để suy tính phán đoán lí nghĩa của sự vật.	
Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 3 phần đầu cho rằng Kế là tên khác của tâm phân biệt. Ở thời đại Phật Giáo Bộ Phái, mỗi bộ phái đều có kiến giải chính thống của bộ mình, gọi là “Bản kế”; quan điểm trái với tông phái của mình, gọi là Dị Kế. Ngoài ra, chấp trước hư vọng, gọi là Vọng Kế, Tà Kế; so đo tính toán đối với tất cả pháp, gọi là Biến Kế. [X. Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.6; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.4, Q.8 (bản dịch đời Đường) ].	
 	
Kế Bảo	
● Viên ngọc quí trong búi tóc của Luân Vương, dụ cho lí chân thực Nhất Thừa.
Bài tựa trong Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện (Đại 50, 220 hạ), nói: “Dùng viên ngọc quí trong búi tóc (Kế bảo) của Luân Vương để chỉ bày hạt Châu trong chéo áo, mượn 1 phá 3, gom ngọn về gốc”. [X. Thích Thị Lục Thiếp Q.7]. (xt. Kế Châu Dụ).	
 	
Kế Châu Dụ	
● Cũng gọi Đính Châu Dụ.	
Ví dụ về viên ngọc quí trong búi tóc của Luân Vương. Là 1 trong 7 ví dụ nói trong Phẩm An Lạc Hạnh, Kinh Pháp Hoa.	
Trong thí dụ này, Luân Vương dụ cho Như Lai, búi tóc dụ quyền giáo Nhị Thừa, viên ngọc dụ thực lí Nhất Thừa. Khi viên ngọc còn trong búi tóc giống như lí chân thực còn ẩn trong quyền giáo. Nghĩa là trên hội Pháp Hoa Đức Như Lai khai quyền hiển thực, thụ kí cho hàng Nhị Thừa trong vị lai đều được thành Phật, giống như Luân Vương lấy viên ngọc quí trong búi tóc ra ban cho các công thần. (xt. Pháp Hoa Thất Dụ).	
 	
Kế Đạc Phân Biệt	
● Phạm: Abhinirùpaịà-vikalpa.	
Cũng gọi Suy đạc phân biệt, Phân biệt tư duy.	
Phân biệt, so lường, suy tính. Một trong 3 thứ phân biệt. Nghĩa là sự tính toán so lường đối với cảnh Sở Duyên, là tác dụng của tán tuệ tương ứng với ý thức. Luận A Tì Đạt Ma câu xá quyển 2 (Đại 29, 8 trung), nói: “Tán nghĩa là chẳng phải định. Tán tuệ tương ứng với ý thức gọi là Kế đạc phân biệt”. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.42; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.2]. (xt. Tam Phân Biệt).	
 	
Kế Đăng Lục	
● Tác phẩm, 7 quyển, trong đó có 1 quyển Mục lục, do ngài Vĩnh Giác Nguyên Hiền (1578-1657) soạn vào đời Minh, Trung Quốc, ấn hành vào năm Thuận Trị thứ 8 (1651) đời Thanh, thu vào Vạn Tục Tạng tập 147.	
Ngài Nguyên Hiền đã sưu tập các loại văn hiến và tham khảo các bộ Truyền Đăng Lục như: Ngũ Đăng Hội Nguyên, Ngũ Đăng Hội Nguyên Tục Lược, v.v... mà biên soạn thành sách này. Nội dung gồm cơ duyên lược truyện, pháp ngữ tông thừa của 264 vị lão túc trong Thiền Lâm, trong đó gồm 41 vị thuộc Tông Tào Động từ ngài Thiên Đồng Như tịnh đời thứ 16 trở xuống trong pháp hệ của ngài Thanh Nguyên Hành Tư, 216 vị thuộc Tông Lâm Tế từ ngài Tịnh Từ Ngộ minh đời thứ 18 trở xuống trong pháp hệ của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng và 7 vị phụ lục không rõ pháp hệ như ngài Qui Sơn Thái sơ...	
 	
Kế Lí Cát La Kim Cương Nữ	
● Kế Lí Cát La, Phạm: Kelikila.	
Dịch ý: Thích Duyệt Kim Cương Nữ. Cũng gọi Kế Lợi Cát La Kim Cương Nữ, Kế Lê Kế La Kim Cương Nữ, Kế Lí Kế La Kim Cương Nữ, Xúc Kim Cương Nữ, Xuân Kim Cương Nữ.	
Gọi tắt: Xúc Nữ.	
Vị tôn này ngồi ở góc phía sau, bên phải của Kim Cương Tát Đỏa, là 1 trong 17 vị tôn trong hội Lí Thú Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo, 1 trong 4 vị minh phi của Kim Cương Tát Đỏa.	
Lí Thú Thích quyển hạ (Đại 19, 617 thượng), nói: “Vì muốn bình đẳng điều phục, khiến cho thế gian được thanh tịnh, nên vị tôn này điều phục từ cõi trời Hữu Đính cho đến các đường ác trong tất cả các cõi, đây là hạnh Tam Ma Địa của minh phi Kim Cương Kế Lê Cát La, thuộc về nghĩa Đại Tĩnh Lự”.	
Vị Bồ Tát này biểu thị Đại Định trong 5 loại Tam Ma Địa của Kim Cương Tát Đỏa. Về hình tượng của vị tôn này có nhiều chỗ nói khác nhau.	
Theo Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Tu Hành Thành Tựu Nghi Quĩ, thì hình tượng vị tôn này mầu trắng, ôm Kim Cương Tát Đỏa, còn theo Kim Cương Giới Thất Tập quyển hạ, thì hình tượng vị tôn này mầu vàng và cầm tràng hoa.	
Ngoài ra, cứ theo Thập Thất Thánh Đại Mạn Đồ La Nghĩa Thuật, thì vị tôn này dùng hoa giác Bồ Đề để cúng dường khắp 10 phương, đó cũng là dùng phương tiện trao cho chúng sinh khiến họ làm các công đức lợi ích. Ngài cầm hoa làm ấn khế, chủng tử là (ja) hoặc (jra). [X. Kinh Phật Thuyết Tối Thượng Căn Bản Đại Lạc Kim Cương Bất Không Tam Muội Đại Giáo Vương Q.3; Lí Phú Kinh Văn Cú Ngu Thảo Q.1; Kim Cương Giới Mạn Đồ La Tôn Vị Hiện Đồ Sao Tư Q.3]. 		

Kế Lị Cát La 	
● Phạm: Kelikila.	
Dịch ý: Kim Cương Hỉ Duyệt, Xúc Kim Cương.	
Gọi đủ: Kế Lị Cát La Kim Cương. Cũng Gọi Kế Lí Cát La, Kế Lị Chỉ La.	
Vị tôn này ngồi ở bên phải của Kim Cương Tát Đỏa, là một trong 17 vị tôn của hội Lí Thú Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Tiếng Phạm Kelikila dịch ý là xúc, nghĩa là nam nữ đụng chạm nhau.	
Cứ theo Bát Nhã Kinh Nghĩa Thuật, thì vì muốn cho chúng sinh đều được giải thoát nên vị tôn này chỉ dạy rõ rằng tính xúc chạm tức là Bồ Đề. Hình tượng của vị tôn này toàn thân mầu trắng, đầu đội mũ báu Ngũ Phật, 2 tay tréo nhau để ở trước ngực, tay cầm chày 3 chĩa. [X. Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Tu Hành Thành Tựu Nghi Quĩ; Lí Thú Thích Q.thượng]. 	
 	
Kế Lợi Sa Bàn	
● Phạm: Kàrwàpaịa. Pàli: Kahàpaịa.	
Cũng gọi Cát Lợi Sa Bát Noa, Ca Lợi Sa Bát Na, Ca Lí Sa Bàn Noa, Kế Lợi Sa Bàn, Kế Lợi Sa Cổ Na.	
Tên một loại tiền tệ của Ấn Độ thời xưa, hoặc là đơn vị trọng lượng. Phiên Phạm Ngữ quyển 1 giải thích rằng (Đại 54, 987 hạ): “Kế lợi sa bàn đáng lẽ phải nói Kế lợi sa cổ na mới đúng, dịch là số tiền”. [X. Tứ Phần Luật Sớ Sức Tông Nghĩa Kí Q.4 phần đầu; Kinh Luật Dị Tướng Q.28]. (xt. Ca Lợi Sa Bát Na).	
 	
Kế Na Thi Khí Phật	
● Phạm: Ratnazikhi.	
Dịch ý: Bảo Kế Phật, Bảo Tích Phật, Bảo Đính Phật. Cũng gọi Lạt Na Thi Khí Phật.
Danh hiệu của một Đức Phật ở thời quá khứ.	
Luận Đại Trí Độ quyển 4 (Đại 25, 87 thượng), nói: “Trong thời quá khứ từ Đức Phật Thích Ca văn đến Phật Kế Na Thi Khí, là kiếp A Tăng Kì đầu tiên, lúc ấy Bồ Tát không còn mang thân người nữ. Từ Đức Phật Kế Na Thi Khí đến Phật Nhiên Đăng, là kiếp A Tăng Kì thứ 2, (...) bấy giờ Phật Nhiên Đăng thụ kí cho Bồ Tát rằng: “Trong đời vị lai ông sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni”. [X. Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.177; Luận Câu Xá Q.18].	
 	
Kế Nghiệp	
● Kế Nghiệp (?-?). Vị tăng Trung Quốc sống vào đời Bắc Tống, người huyện Diệu, tỉnh Thiểm Tây, họ Vương, ở tại viện Thiên Thọ, Lạc Dương. Vào năm Càn đức thứ 2 (964), vua Tống Thái Tổ ban sắc cho 300 vị sa môn trong đó có ngài Kế nghiệp đến Thiên Trúc thỉnh Xá Lợi Phật và kinh điển. Vào năm Khai Bảo Thứ 9 (976), sư trở về nước, đem kinh điển và xá lợi đã thỉnh được dâng lên vua Thái Tông, vua cho phép sư được chọn nơi danh sơn để tu tập, sư bèn cất am Ngưu Tâm trên núi Nga Mi thuộc tỉnh Tứ Xuyên để ở, gọi là chùa Ngưu Tâm.
Cuộc hành trình đến Tây Vực của sư ghi chép từng phần ở cuối mỗi quyển trong hòm Kinh Niết Bàn (42 quyển) được cất giữ ở chùa này. Những kí sự của sư tuy không rõ ràng, nhưng vẫn là tư liệu quí báu về mặt địa lí.	
 	
Kế Nhiêu Di Quốc	
● Kế Nhiêu Di, Phạm: Kanyakubja.	
Dịch ý: Khúc Nữ Thành, Diệu Đồng Nữ Thành.	
Cũng gọi Yết Nhã Cúc Xà Quốc, Cát Na Cập Quốc.	
Tên một nước xưa ở Trung Ấn Độ, tức nay là vùng Kanauji ở phía đông bờ sông Kàlì, một chi nhánh của sông Hằng, tây bắc Ấn Độ.	
Đô thành nước này vốn có tên là Câu Tô Ma Bổ La (Phạm: Kusumapura, dịch ý là Hoa cung). Vào đời vua Phạm Thụ (Phạm, Pàli: Brahma-datta), nhà vua đã xúc phạm một vị tiên nhân, nên vị tiên ấy đã dùng ác chú làm cho 99 cung nữ bị còng lưng, vì thế thành này có tên là Khúc Nữ (con gái còng lưng).	
Truyện Đạt Ma Cấp Đa trong Tục Cao Tăng Truyện quyển 2 cho biết, nước này có tên là Kiện Noa Cứu Bát Xà (Phạm: Karịakubja, Hán dịch: Nhĩ Xuất Thành). Vào khoảng thế kỉ thứ VII, khi ngài Huyền Trang ở Ấn Độ đã đến dự Đại Hội Vô Già do vua Giới Nhật (Phạm: Zìlàditya) tổ chức tại thành Khúc Nữ.	
Ngoài ra, theo điều Yết Nhã Cúc Xà Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 5, thì kinh tế nước này dồi dào, nhân dân tin cả chính lẫn tà, có hơn 100 ngôi chùa với trên một vạn tăng chúng, tu học cả Đại Thừa và Tiểu Thừa. Có hơn 200 đền thờ trời và dị đạo hơn vài nghìn người.[X. Kinh Bát Đại Linh Tháp Danh Hiệu; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện].	
 	
Kế Sa La Hoa	
● Kế Sa La, Phạm: Kesara. Dịch ý: Nhị, Hoa Nhị.	
Cũng gọi Kế Tát La Hoa, Kê Tát La Hoa. 	
Tên khoa học: Rottleria tinctoria hoặc Mimusops elengi hoặc Mesua ferrea. Tên một loại hoa.	
Nhưng Kinh Hoa Nghiêm quyển 76 (bản 80 quyển) thì cho rằng Kế Sa La là tên của một loại ngọc báu, còn Tuệ Uyển Âm Nghĩa quyển hạ thì cho là vằn lông xoáy tròn trên mình sư tử. Ngoài ra, hoa của cây Thiết đao, Thiết lăng sinh sản ở vùng Mã Lai Á cũng gọi là Kế Sa La.	
 	
Kế Tân Quốc	
● Cũng gọi Kiếp Tân Quốc, Yết Tân Quốc. Tên một nước xưa ở tây bắc Ấn Độ, nay là vùng đất Kashmir.	
Về tên gọi của nước này, có nhiều thuyết khác nhau: Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục quyển 17 cho rằng Kế Tân là tên gọi lầm của nước Ca Tất Thí (Phạm: Kapiza). Phạm Ngữ Tạp Danh thì cho Kế Tân là tên gọi tắt của Kiếp Tỉ Xá Dã (Phạm: Karpizaya).	
Ông A. Rémusat thì bảo Kế Tân là Hán âm của Kophes, tên cổ xưa của Kabul. Còn các ông S. Lévi và E. Chavannes thì cho rằng Kế Tân là tên xưa của nước Ca Thấp Di La (Phạm: Kazmìra). Vì tên nước này từ xưa (thời nhà Hán) đã được ghi trong chính sử của Trung Quốc, lại thường thấy trong kinh điển Phật Giáo, theo thời đại bất đồng nên miền đất được chỉ ra cũng khác nhau. Nhưng đại khái thì Kế Tân là tên cổ xưa của nước Ca Thấp Di La. [X. Lạc Dương Già Lam Kí Q.5; điều Ca Tất Thí Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí Q.1; Tùy Thư Tây Vực Liệt Truyện 48; điều Kế Tân Quốc trong Đường Thư Tây Vực Liệt Truyện 146 thượng; S. Lévi, E. Chavannes: L’ Itinéraire d’ Ou-K’ oung (Journal Asiatique, 1895) ]. (xt. Ca Thấp Di La Quốc).	
 	
Kế Tân Quốc Long Trì	
● Ao rồng ở nước Kế Tân.	
Thủa xưa ở nước Kế Tân có vua rồng A La Bà Lâu (Phạm: Aravàđa) làm mưa to gió lớn khiến ruộng lúa biến thành ao nước mênh mông. Đến thời vua A Dục có đệ tử của ngài A Nan là Mạt Điền Để Ca (Phạm: Madhyantika) chứng được 6 thần thông, đầy đủ 8 giải thoát, đến nơi ấy hóa đạo, tĩnh tọa trong rừng, hiện thần lực lớn, vua rồng thấy thế tín phục, hỏi Ngài cần điều gì xin làm theo ý muốn. Ngài Mạt Điền Để Ca liền bảo vua rồng dùng sức thần rút hết nước trong ao ra, vua rồng liền làm theo rồi hiến đất cho Ngài.Sau đó, ngài Mạt Điền Để Ca vận dụng sức Đại Thần Thông xây dựng 500 ngôi chùa tại đây và giảng Kinh Thí Dụ Khiến 8 vạn chúng sinh đắc đạo, hàng nghìn người xuất gia. Vùng đất ấy đến đời sau trở thành nước Ca Thấp Di La. [X. điều Ca Thấp Di La Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí Q.3; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.2].	
 	
Kế Tân Vương Tí Đọa	
● Truyền thuyết về cánh tay vua nước Kế Tân rơi xuống đất khi nhà vua giết hại Tôn Giả Sư Tử.	
Cứ theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 2, Tôn Giả Sư Tử, vị Tổ thứ 24 trong 28 vị Tổ của Thiền Tông Ấn Độ, đến nước Kế Tân hóa đạo, bấy giờ vua nước ấy tên là Di La Quật, Tà Kiến sâu nặng, hủy hoại các chùa tháp, sát hại chúng tăng. Di La Quật dùng kiếm chém đầu Tôn Giả Sư Tử, nhưng từ nơi cổ của Ngài không có máu chảy ra mà chỉ thấy một dòng sữa trắng vọt lên đến mấy thước, cùng lúc đó cánh tay phải của nhà vua cũng theo dòng sữa ấy mà rơi xuống đất, 7 ngày sau vua qua đời.[X. Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q.6; Phật Tổ Thống Kỉ Q.5]. (xt. Sư Tử).	
 	
Kế Trung 	
● Kế Trung (1012-1082). Danh tăng Trung Quốc thuộc Phái Sơn Gia, Tông Thiên Thai, sống vào thời Bắc Tống, người huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang, họ Khâu, tự là Pháp Thần, hiệu Phù Tông.	
Năm 8 tuổi, sư xuất gia ở chùa Khai Nguyên, khi lớn lên, sư học kinh luật. Sau, sư lâm bệnh, nhờ thành tâm tu sám Quan Âm mà qua khỏi.Không bao lâu, sư đến chùa Diên Khánh ở Nam hồ thụ pháp nơi ngài Quảng Trí Thượng hiền, rất được ngài Quảng Trí coi trọng, sư thường thay thế ngài giảng kinh, ngài Tuyết Đậu thấy thế cũng khen ngợi.Sau, sư đến chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu lễ Bồ Tát Quan Âm, bỗng nhiên tỏ ngộ, thấu suốt lí nghĩa kinh điển. Sư lưu lại chùa này giảng Kinh Pháp Hoa trong một thời gian. Về sau, sư lần lượt trụ ở chùa Khai Nguyên, Diệu Quả, Tuệ An, rồi lại lui về ẩn cư tại chùa Giang Tâm, tu tập Thiền Quán, sau lại trụ tại viện Pháp Minh ở Vĩnh Gia.	
Sư có thân hình cao lớn, khỏe mạnh, tiếng nói vang như chuông, thuyết pháp không chuộng lời văn bóng bảy, chỉ cần rõ suốt kinh luận, biện tài thao thao vô ngại.Hàng năm, vào ngày mùng 8 tháng giêng sư mở đàn truyền giới Bồ Tát, số giới tử thường tới vài vạn. Sư tu Tam Muội Pháp Hoa, Quang Minh, Di Đà, Quan Âm không ngừng nghỉ, tụng chú cứu khổ rất linh nghiệm. Khi sư vào trong phố, hễ ngồi thì người nhường chỗ, đi thì người tránh đường, người thời bấy giờ tôn xưng sư là Giới Sư.	
Năm 1082 sư thị tịch, thọ 71 tuổi, pháp lạp 64.Đệ tử của sư có tới mấy trăm người, trong đó, các vị Tòng nghĩa, Xử nguyên là nổi tiếng hơn cả.	
Sư có các tác phẩm: Phù Tông Tập 50 quyển, Nhị Sư Khẩu Nghĩa 15 quyển, Thập Gián Thư, Chỉ Mê, Quyết Mạc, Phù Tông Kí, Thập Môn Tích Nạn, Giải Báng Thư. [X. Thích Môn Chính Thống Q.6; Phật Tổ Thống Kỉ Q.13, Q.25; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4].	
 	
Kệ	
● Thể văn vần được dùng trong kinh điển Phật Giáo. Có 2 loại là Già Đà (Phạm: Gàthà) và Kì Da (Phạm: Geya). Hai loại này đều là Kệ Tụng, nhưng ý nghĩa của chúng thì khác nhau. 	
Già Đà: Cũng gọi Cô Khởi Kệ, tức là phần văn vần trực tiếp chuyên chở ý nghĩa của giáo pháp, trước nó không có văn xuôi (Trường Hàng), mà nếu có thì ý nghĩa cũng không liên quan gì đến phần văn vần này. 	
Kì Dạ: Cũng gọi Trùng tụng kệ, tức là phần văn vần lập lại ý nghĩa đã được trình bày trong đoạn văn xuôi ở trước.	
Trên đây là nói theo nghĩa rộng, nhưng trong các kinh luận cũng có những trường hợp dùng lẫn lộn 2 loại kệ tụng này. Còn nói theo nghĩa hẹp, thì Kệ là chỉ riêng cho tiếng Phạm Gàthà, dịch âm là già đà, già tha, kệ đà, kệ tha; dịch ý là phúng tụng, kệ tụng, tạo tụng, cô khởi tụng, bất trùng tụng kệ, tụng, ca dao. Là 1 trong 9 thể tài, 1 trong 12 thể tài kinh điển. Ngữ cú của thể văn này gọi là Kệ ngữ. Kệ có rất nhiều loại, loại thường được dùng nhất trong kinh Phật gồm 2 hàng, 16 âm tiết (2 câu, mỗi câu 8 âm tiết), gọi là Thủ Lô Ca (Phạm: Zloka) hoặc gọi là Thông kệ. Một loại kệ khác thì có 2 hàng từ 22 đến 24 âm tiết (2 câu, mỗi câu 11 đến 12 âm tiết), gọi là Triwỉubh (một loại âm luật). Ngoài ra, còn có loại kệ không hạn định số âm tiết, gọi là Àryà (một loại âm luật). Dưới đây là thí dụ loại kệ Thủ Lô Ca, 1 hàng: 	
Bài kệ trên đây được dịch ra tiếng Hán có loại 4 chữ, có loại 5 chữ, mỗi loại đều có 2 câu, 2 hàng; nhìn trên hình thức thì giống như bài thơ chữ Hán, nhưng không có vận luật. Trong bài kệ dài, không hẳn là một bài kệ 2 hàng, mà thường có 1 đến 4 hàng; số âm tiết của bài kệ tiếng Phạm không quan hệ trực tiếp với số chữ trong câu kệ sau khi được dịch sang Hán Văn. Ngoài ra, loại kệ	
Thủ Lô Ca thường không hạn chế sự dài ngắn của âm tiết. Còn có 1 loại kệ nữa đem chia các đoạn văn xuôi thành từng nhóm 32 âm tiết để chỉ rõ độ dài của bài văn. Chẳng hạn như 400 quyển đầu của Kinh Đại Bát Nhã bản Hán dịch tương đương với 400 quyển của bản tiếng Phạm, gọi là Thập Vạn Tụng Bát Nhã.	
Trong kinh điển Hán dịch, có nhiều chỗ đề cập đến kệ tụng, nhưng đều nói khác nhau. Luận Thuận Chính Lí Quyển 44 bảo rằng kệ có 2, 3, 4, 5, 6 câu. Luận Đại Trí Độ quyển 33 thì nói tất cả các loại kệ đều gọi là Kì Dạ, cũng gọi là già đà, có 3, 5, 6 câu, v.v... Luận Thành Thực quyển 1 cho rằng Kì Dạ (kệ) có 2 loại già đà và lộ già, lộ già lại được chia làm 2 thứ là thuận phiền não và bất thuận phiền não. Già Đà trong 12 thể tài kinh là thuộc về loại bất thuận phiền não. Bách Luận Sớ quyển thượng thì cho rằng Kệ có 2 loại, một là thông kệ, tức Thủ Lô Ca, gồm 32 âm tiết tiếng Phạm; hai là biệt kệ, gồm 4 câu, mỗi câu 4, 5, 6, 7 chữ.	
Ngoài ra, thơ và văn trong Phật Giáo được gọi là Kệ biệt; Kệ là thơ, biệt là văn. [X. Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.6; Luận Đại Tì Bà Sa Q.126; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.2 phần đầu]. (xt. Thập Nhị Bộ Kinh, Cô Khởi Kệ, Kì Dạ).	
 	
Kệ Tán	
● Dùng kệ tụng khen ngợi công đức của chư Phật, Bồ Tát hoặc của người khác. Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao quyển 5 (Vạn Tục 37, 58 hạ), nói: “Lại dùng kệ tán Kim Cương để khen ngợi chư tôn”.	
 	
Kết	
● I.Kết.	
Phạm: Bandhana hoặc Saôyojana. Cũng gọi Kết Sử.	
Trói buộc, chỉ cho phiền não. Vì phiền não trói buộc chúng sinh vào cảnh mê, khiến cho không thể thoát khỏi cái khổ sinh tử, nên gọi là Kết (trói buộc). Kết có nhiều loại: 	
1.Nhị Kết: Theo Kinh Trung A Hàm quyển 33, thì Kết có 2 loại là Khan (bỏn sẻn) và Tật (ghen ghét).	
2.Tam Kết. 	
- Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 17 nêu 3 loại kết là: Thân Tà Kết (cũng gọi Thân Kiến Kết), Giới Đạo Kết (cũng gọi Giới Cấm Thủ Kiến Kết) và Nghi Kết. Sáu phiền não: 5 kiến và nghi cũng bao hàm 3 kết này. 	
- Luận A Tì Đàm Cam Lộ Vị và Luận Câu Xá quyển 31 thì gọi 3 thứ Ái, Khuể, Vô Minh là Tam Kết. Nếu dứt trừ 3 kết này thì đoạn được tất cả Kiến Hoặc mà chứng quả Dự Lưu. 	
- Kinh Quang Tán Bát Nhã quyển 2 thì gọi 3 thứ Tham Thân, Hồ Nghi và Hủy Giới là Tam Kết.	
3.Tứ Kết. - Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 20 nêu 4 loại Kết: Dục kết, Sân kết, Si kết và Lợi dưỡng kết. 	
- Luận Thành Thực quyển 10, Luận Đại Tì Bà Sa quyển 2 và Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 5 phần đầu, nêu ra 4 loại thân kết: Tham Tật Thân Kết, Sân Khuể Thân Kết, Giới Thủ Thân Kết và Tham Trước Thị Thực Thủ Thân Kết (cũng gọi Kiến Thủ Thân Kết).	
4.Ngũ Kết. 	
- Kinh Trung A Hàm quyển 56, Luận A Tì Đạt Ma Phát Trí quyển 3, Luận Tập Dị Môn Túc quyển 12 và Luận Câu Xá quyển 21, chia Ngũ Kết thành 2 loại: Ngũ hạ phần kết và Ngũ thượng phần kết. 	
a) Ngũ hạ phần kết là 5 loại phiền não trói buộc chúng sinh trong cõi Dục, đó là: Hữu Thân Kiến Kết, Giới Cấm Thủ Kiến Kết, Nghi Kết, Dục Tham kết và Sân khuể kết. 	
b) Ngũ thượng phần kết là 5 loại phiền não trói buộc chúng sinh ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc, đó là: Sắc Tham Kết, Vô Sắc Tham Kết, Điệu Cử Kết, Mạn Kết và Vô Minh Kết. 	
- Thu tóm cả 5 kết của cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc nói trên là 5 món: Tham Kết, Sân Kết, Mạn Kết, Tật Kết và Khan Kết.	
5.Cửu kết.	
Kinh Tạp A Hàm quyển 18, Luận A Tì Đạt Ma Phát Trí quyển 3 và Luận Biện Trung Biên quyển thượng liệt kê 9 loại phiền não là Ái, Khuể, Mạn, Vô Minh, Kiến, Thủ, Nghi, Tật và Khan. Cửu kết này là do 6 phiền não căn bản (chia Ác Kiến thành 3 kiến: Thân Kiến, Biên Kiến, Tà Kiến, gọi là Kiến Kết và gom chung 2 kiến: Kiến Thủ Kiến và Giới Cấm Thủ Kiến, gọi là Thủ Kết) rồi thêm vào Tật Kết, Khan Kết mà thành.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 50 nói rằng thể (tự tính) của 9 kết gồm có 100 loại.[X. Kinh Tạp A Hàm Q.32; Luận Đại Tì Bà Sa Q.46, Q.49; Phẩm Tạp Phiền Não trong Luận Thành Thực Q.10; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.6]. (xt. Cửu Kết, Tứ Kết).	
● II.Kết.	
Phạm: Nigamana.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Chi thứ 5 trong Ngũ chi tác pháp do Cổ Nhân Minh thành lập, tức kết luận toàn bộ luận thức, cũng tức là chi Tông (mệnh đề) được trình bày lại một lần nữa sau khi đã được khẳng định bằng luận cứ.	
Từ xưa, ở Ấn Độ, Luận Lí Nhân Minh đã được lưu hành một cách phổ biến. Thời bấy giờ một luận thức được tạo thành bởi 5 phần: Tông, Nhân, Dụ, Hợp và Kết. Đây gọi là Cổ Nhân Minh. Thí Dụ: 	
Tông: Âm thanh là vô thường	
Nhân: Vì là do sự tác động mà có ra. Dụ: Ví như cái bình, vân vân...	
Hợp: Cái bình là do sự tác động mà có ra, là vô thường; âm thanh cũng do sự tác động mà có ra, nên âm thanh cũng là vô thường.	
Kết: Vì thế nên biết được rằng âm thanh là vô thường. Trong 5 phần của luận thức Cổ Nhân Minh trên đây, ta nhận thấy chỉ có 3 phần đầu “Tông, Nhân, Dụ” là cần thiết mà thôi, còn 2 phần sau chẳng qua là lập lại nên không cần lắm. Vì vậy, đến thế kỉ VI Tây lịch, ngài Trần Na mới bỏ 2 phần ấy của Cổ Nhân Minh ra và sửa đổi lại phần Nhân, Dụ mà biến thành Tân Nhân Minh.	
Bây giờ ta đem một luận thức của Tân Nhân Minh so sánh với luận thức trên để thấy sự khác nhau giữa Tân và Cổ: Tông: Âm thanh là vô thường.	
Nhân: Vì là do sự tác động mà có ra. Dụ: Những gì do sự tác động mà có ra đều là vô thường, ví như cái bình, vân vân... Ta thấy luận thức của Tân Nhân Minh chỉ còn có 3 phần, so với luận thức 5 phần của Cổ Nhân Minh, tuy là giản lược và vắn tắt hơn, nhưng lại rõ ràng và chính xác hơn nhiều. Đó là một đặc sắc lớn của Tân Nhân Minh. (xt. Ngũ Chi Tác Pháp).	
 	
Kết Ấn	
● Tức là 2 bàn tay và 10 ngón kết thành một hình tướng nào đó theo qui tắc để tiêu biểu cho bản thệ nội chứng của Đức Như Lai, là nghi thức rất quan trọng của Mật Giáo. Kết ấn là sự khế hợp, phải do Thầy đích thân truyền trao, không để người khác thấy được. Theo Kinh Nhất Tự Kì Đặc Phật Đính quyển thượng, nếu kết ấn không đúng pháp thì ma quỉ và Tì Na Dạ Ca, v.v... sẽ gây các chướng nạn, khi chết ắt rơi vào địa ngục. Ngoài ra, đứng trước những người chưa thụ quán đính hoặc chưa phát tâm bồ đề thì không nên kết ấn. [X. Kinh Tô Bà Hô Đồng Tử Q.thượng; Kinh Đà La Ni Tập Q.5; Đại Nhật Kinh Sớ Q.13].	
 	
Kết Duyên	
● Đời này tu hành tuy chưa được giải thoát nhưng đó là cơ duyên để đắc quả ở kiếp sau. Ma Ha Chỉ Quán quyển 6 phần cuối (Đại 46, 80 thượng), nói: “Hòa đồng với trần tục là đầu mối của sự kết duyên”.	
Theo Tông Thiên Thai, kết duyên được ứng dụng chung cho cả Tạng Giáo, Thônggiáo, Biệt Giáo và Viên Giáo. Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 6, hạ (hội bản), cho rằng nếu kết duyên với Tạng Giáo thì nói pháp sinh diệt; nếu kết duyên với Thông Giáo thì nói pháp vô sinh; nếu kết duyên với Biệt Giáo thì tuyên thuyết Phật Pháp bất sinh sinh hằng sa; nếu kết duyên với Viên Giáo thì tuyên dương pháp bất sinh bất sinh nhất thực tướng.	
Tông Thiên Thai còn căn cứ vào căn cơ lợi độn của chúng sinh mà chia kết duyên làm 2 loại: Phiếm Nhĩ Kết Duyên và Hạ Chủng kết duyên. 	
a) Phiếm Nhĩ Kết Duyên, có 2 loại: 	
1.Kết Duyên với hạng chúng sinh căn cơ chậm lụt, nghiệp chướng sâu nặng, tuy nghe giáo pháp Viên Đốn nhưng không giải ngộ được.	
2.Kết Duyên với hạng chúng sinh có căn cơ chậm lụt, nhưng nghiệp chướng nhẹ, nghe giáo pháp quyền thừa có thể ngộ giải được. 	
b) Hạ Chủng kết duyên, cũng có 2 loại: 	
1.Kết Duyên với hạng chúng sinh căn cơ lanh lợi nhưngnghiệp chướng còn nặng nề.
2.Kết Duyên với hạng chúng sinh căn cơ lanh lợi, nghiệp chướng cũng nhẹ nhàng. Hai hạng chúng sinh này nghe giáo pháp Viên Đốn có thể giải ngộ được, hạt giống Phật được huân vào bản thức.	
Ngoài ra, bỏ tiền bạc tài vật dùng vào việc xây dựng chùa tháp, tạo tượng đúc chuông, in ấn kinh sách, v.v... cũng gọi là Kết Duyên. Về sau, giới Phật Giáo thường dùng từ ngữ này để chỉ cho nghĩa kết duyên lành với nhau. Còn Phật Giáo Nhật Bản thì dùng nhóm từ “Kết Duyên ngũ trùng” để chỉ cho 5 loại pháp hội là: Kết Duyên Quán Đính, Kết Duyên Bát Giảng, Kết Duyên Kinh, Kết Duyên Cúng Dường và Kết Duyên Thụ Giới.[X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.4; Pháp Hoa Văn Cú Q.2 phần cuối; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.6 phần 3].	
 	
Kết Duyên Chúng	
● Chỉ cho thính chúng đời này thấy Phật nghe pháp, tuy chưa chứng ngộ nhưng đã kết duyên lành để được độ ở đời sau. Là 1 trong 4 chúng nghe pháp. [X. Pháp Hoa Văn Cú Q.2 phần cuối; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.15]. (xt. Tứ Chúng).	
 	
Kết Duyên Đậu	
● Nấu đậu cúng dường Đại Chúng để kết duyên lành.	
Tức vào ngày mùng 8 tháng 12 (có thuyết nói ngày mùng 8 tháng 4) âm lịch, các chùa viện thời xưa thường nấu đậu cúng dường Đại Chúng. Nghi thức được cử hành như sau: Buổi tối, Đại Chúng mang đậu lên chính điện đặt trước Phật, quì xuống nhặt đậu; mỗi lần nhặt một hạt đậu thì niệm Phật 1 tiếng. Khi nhặt xong, đậu được đem đi nấu; sáng hôm sau, dâng đậu ấy cúng dường Đại Chúng để kết thiện duyên, gọi là đậu kết duyên. [X. điều Tuế Thời Phong Tục trong Tân Môn Tạp Kí Q.thượng].	
 	
Kết Duyên Quán Đính	
● Cũng gọi Đầu Hoa Tam Muội Da (Tam Muội Da Tung Hoa).	
Nghi thức quán đính của Mật Giáo được cử hành để kết duyên với Phật Pháp. Là 1 trong 3 pháp quán đính, Tam Muội Da thứ 2 trong 5 loại Tam Muội Da.	
Pháp quán đính này được truyền trao cho mọi người không phân biệt độn căn, lợi căn, giữ giới, phá giới, không giới, v.v... Nghi thức cử hành rất giản đơn, tức trước tiên, vị A Xà Lê dùng 1 mảnh lụa sạch phủ lên mặt người thụ pháp, trao cho ấn và chú, rồi cầm đầu ấn có cắm 1 bông hoa dẫn người ấy bước qua lư hương đi vào trong Đại đàn, tung bông hoa vào Mạn Đồ La trải trên đàn, tùy theo chỗ hoa rơi mà chọn được vị Bản Tôn của mình. Bấy giờ vị A Xà Lê lấy mảnh lụa phủ mặt người thụ pháp ra, người ấy thấy được chỗ vị Bản Tôn của mình đã chọn; kế đến là xướng tôn hiệu của Bản Tôn, rồi lấy nước trong bình rưới lên đỉnh đầu người thụ 3 lần và trao cho ấn và chú của vị Bản Tôn. Người thụ nhờ sức gia hộ của Bản Tôn mà không rơi vào 3 đường ác, diệt trừ tất cả tội chướng, được vô lượng công đức.	
Vào năm Thiên Bảo Thứ 5 (764), ngài Tam Tạng Bất Không từ nước Sư Tử trở lại Trung Quốc, vua Đường Huyền Tông ban sắc triệu ngài Bất Không vào cung lập đàn truyền pháp quán đính cho vua, đây là nghi thức quán đính kết duyên đầu tiên được cử hành tại Trung Quốc. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.3; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.1; Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.15; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Q.4; Tống Cao Tăng Truyện Q.1]. (xt. Quán Đính).	
 	
Kết Già Phu Tọa	
● Phạm: Nyawìdat-paryaíkam àbhujya. 	
Cũng gọi Kết Gia Phu Tọa, Kết Già Phụ Tọa, Già Phu Chính Tọa, Già Phu Tọa, Gia Phu Tọa, Già Tọa, Kết Tọa, Dũng Kiện Tọa. 	
Tư thế ngồi xếp bằng, tréo 2 chân, 2 bàn chân ngửa lên đặt trên 2 bắp vế, là cách ngồi vững chãi và an ổn nhất.	
Được chia làm 2 loại là Hàng Ma Tọa và Cát Tường Tọa.	
1.Hàng Ma Tọa: Trước đặt chân phải đè lên đùi trái, sau đó đặt chân trái đè lên đùi phải, 2 bàn chân ngửa lên, tay trái để trên tay phải.Thiên Thai Tông, Thiền Tông, v.v... thường ngồi theo tư thế này.	
2.Cát Tường Tọa: Trước đặt chân trái đè lên đùi phải, sau đó đặt chân phải đè lên đùi trái, tay phải đặt trên tay trái.Chân phải biểu thị Phật giới, chân trái biểu thị chúng sinh giới.Chân phải đè lên chân trái là tượng trưng chân Phật giới thu lấy chúng sinh giới và chúng sinh giới trở về với Phật giới, tức là biểu thị ý nghĩa chúng sinh và Phật không hai.	
Khi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Như Lai đã ngồi trong tư thế này, Mật Giáo gọi là Liên Hoa tọa và thường sử dụng cách ngồi này trong các pháp tu Tăng Ích hoặc Tức Tai.[X. Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1; Kinh Bất Không Quyên Sách Q.9; Kim Cương Đính Du Già Hộ Ma Nghi Quĩ; Vô Lượng Thọ Như Lai Tu Quán Hạnh Nghi Quĩ; Luận Đại Trí Độ Q.7; Đại Thừa Khởi Tín Luận Sớ Kí Q.6; điều Tọa Thiền Nghi trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.5; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.8; môn Lễ Tắc trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Cát Tường Tọa).	
 	
Kết Giới	
● I.Kết Giới.Giữ gìn giới pháp sau khi đã thụ trì. Luận Đại Trí Độ quyển 22 (Đại 25, 225 thượng), nói: “Chúng tăng như nước biển Kết Giới làm bờ mé Nếu có người phá giới Không được ở trong tăng Ví như nước biển lớn Không Dung chứa tử thi”. 	
● II.Kết Giới.	
Đặt ra giới pháp.	
Luật Ngũ Phần quyển 1 (Đại 22, 3 trung), nói: “Vì có 10 điều lợi ích, nên kết giới cho các Tỉ Khưu”. [X. Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Q.hạ].	
Ngoài ra kết giới còn một lớp nghĩa khác như sau:	
Phạm: Sìma-bandha hoặc Bandhayasìman. Dịch âm: Bạn Đà Dã Tử Man.	
Theo đúng tác pháp mà phân định một khu vực riêng biệt.	
I.Theo pháp “Bạch nhị yết ma”.	
Vạch ra một khu vực nhất định ở bất cứ chỗ nào để chúng tăng khỏi vi phạm các lỗi lầm như: Biệt Chúng, Li Túc (lìa áo pháp cách đêm), Túc Chử (nấu ăn trong chỗ ở), v.v... Về phạm vi và phương pháp kết giới, các luật đều nói khác nhau. Theo Luật Tứ Phần thì kết giới có 3 loại: Nhiếp Tăng Giới, Nhiếp Y Giới và Nhiếp Thực Giới.
1.Nhiếp Tăng Giới: Khu vực được hoạch định để các Tỉ Khưu nhóm họp một chỗ, tiện lợi cho các việc làm như Bố Tát (nghi thức ở chung mà thực hành Thuyết Giới sám hối), v.v... khỏi phải vất vả đi xa. Nhiếp Tăng Giới được chia ra làm 2 loại là Tự Nhiên Giới và Tác Pháp Giới.	
- Tự Nhiên Giới cũng gọi là Bất Tác Pháp Giới, là khu đất có ranh giới tự nhiên mà không cần phải ấn định qua tác pháp yết ma. Có 4 loại:	
a) Tụ Lạc Giới: Chỉ cho những xóm làng, thị trấn. Có 2 hình thái khác nhau: Nếu xóm làng có ranh giới rõ ràng thì lấy xóm làng làm giới hạn; còn nếu những làng xóm liên tiếp nối nhau không phân biệt được phạm vi của làng xóm này với làng xóm khác, thì lấy mỗi bề 36 bộ (1 bộ: 6 thước tàu) làm giới hạn. 	
b) Lan Nhã Giới: Chỉ cho những khu rừng vắng vẻ không có dân ở. Ranh giới A Lan Nhã cũng có 2 hình thái.	
- Nơi nguy hiểm vì có các loài thú dữ, v.v... thì giới hạn được ấn định trong vòng 58 bộ (khoảng 84m). 	
- Nơi không nguy hiểm thì giới hạn được ấn định rộng một câu lô xá (600 bộ: 1.800m).	
c) Đạo Hành Giới: Ranh giới tự nhiên lúc đi đường, tùy theo chỗ ở, lấy phạm vi dọc ngang một câu lô xá làm giới hạn. Trong phạm vi này, không được ăn riêng, Bố Tát riêng. 	
d) Thủy Giới: Tức kết giới trên sông nước khi đi thuyền.	
- Tác Pháp Giới chia làm 3 loại: 	
a) Đại Giới: Có 3 loại: Nhân Pháp Nhị Đồng, Pháp Thực Nhị Đồng và Pháp Đồng Thực Biệt (cũng gọi Đơn Pháp Đồng). Trong đó, Nhân Pháp Nhị Đồng là chính, còn 2 loại kia là tùy duyên mà lập. Nhân đồng chỉ cho các Tỉ Khưu cùng sống chung (đồng nhất trú xứ) và cùng Thuyết Giới chung (đồng nhất Thuyết Giới) trong một giới khu. Pháp đồng chỉ cho mỗi nửa tháng các Tỉ Khưu tụ tập để làm lễ Bố Tát Thuyết Giới.Phạm vi của Đại Giới là lấy ngoại giới của một ngôi chùa làm giới hạn nhỏ nhất, rộng từ 10 dặm cho đến 100 dặm. Kết Đại Giới là tạo ra một khu vực rộng lớn để cho chúng tăng nhóm họp trong hòa hợp hầu làm tăng sự như Thuyết Giới, v.v... Phạm vi Đại Giới phải lấy những vật có thể trông thấy rõ ràng như núi, sông, rừng cây, v.v... làm ranh giới, gọi là Giới Tướng. Về hình tướng của Đại Giới, các luật đều nói khác nhau. Theo Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 17 thì hình vuông, hình tròn, hình quả trống, hình bán nguyệt và hình tam giác là 5 loại hình được dùng để kết Đại Giới.Ngoài ra, lúc kết Đại Giới, sau khi chúng tăng ở trong giới tướng đã nhóm họp đông đủ, thì vị tăng biết rõ địa hình ranh giới phải xướng giới tướng của 4 phương và thông báo rằng “lấy đồng nhất trú xứ, đồng nhất Thuyết Giới làm kết giới”. 	
b) Giới Tràng: Là khu vực nhỏ nằm trong phạm vi Đại Giới, có thể dung chứa ít nhất 21 vị Tỉ Khưu, được dành riêng cho việc cử hành các nghi thức sám hối hoặc thụ giới, v.v... Hình thức Giới Tràng 4 bề vuông vức, gọi là Tứ Phương Giới Tướng. Giới Tràng tại Ấn Độ vốn là khu đất trống, trong đó không được xây cất phòng tăng, chỉ được thiết lập điện Phật và trồng cây Bồ Đề. Ban đầu, Giới Tràng được kết ở ngoài phạm vi của Đại Giới, nhưng sau vì nạn trộm cướp nên được phép kết bên trong Đại Giới.Thứ tự kết giới như sau: Trước kết Giới Tràng, sau kết Đại Giới.Nếu trước đó đã kết Đại Giới rồi, thì phải giải Đại Giới để kết Giới Tràng, sau mới kết Đại Giới.Muốn kết Giới Tràng trong phạm vi của Đại Giới, trước hết phải lập 3 lớp tiêu tướng (xem hình vẽ). Tức là phía chung quanh Giới Tràng lấy khoảng đất trống tự nhiên làm vòng khép kín, Đại Giới lấy giới tự nhiên làm vòng bao bọc, ô vuông đen bên ngoài là bức tường lớn, ô vuông đen bên trong là bức tường nhỏ, hình chữ nhật ở trong cùng là Giới Tràng. Hai mặt đông bắc ở phía trong lấy bức tường nhỏ làm tiêu tướng, tức chân tường và mặt đất là thể của tự nhiên giới; trong bức tường lớn của 2 mặt Nam, Tây nếu không có tiêu tướng thì cách bức tường lớn 1 thước 8 tấc (Tàu), lấy dây giăng 3 góc Đông nam, Tây nam và Tây bắc của Giới Tràng để làm ranh giới của Giới Tràng. Phía ngoài bức tường nhỏ và phía trong bức tường lớn là Đại Giới.Dùng đường viền trong bức tường nhỏ và dây làm nêu để kết Giới Tràng, gọi là “tướng ngoài của Giới Tràng là tiêu tướng bên trong của giới tự nhiên”; dùng bức tường nhỏ và bức tường lớn để kết Đại Giới, gọi là “phía ngoài của giới tự nhiên là tiêu tướng bên trong của Đại Giới”; chung quanh bức tường lớn, gọi là “tiêu tướng bên ngoài Đại Giới”. Nếu kết cả Đại Giới và Giới Tràng thì khi giải giới phải giải Đại Giới trước, sau đó mới giải giới tràng, không được đảo lộn thứ tự. 	
c) Tiểu Giới: Khu vực được kết giới tạm thời vào một lúc nào đó dành cho những việc bất thường xẩy ra, như: Thụ giới, Thuyết giới, Tự Tứ, v.v...	
Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển thượng phần 2 (Đại 40, 14 trung) ghi: “Trong lúc nguy cấp, sợ bỏ pháp sự, nên Đức Phật tùy duyên, cho phép kết Tiểu Giới, nhưng không có hạn lượng nhất định, chỉ tùy theo chỗ người ngồi tức là giới tướng. Có 3 lí do kết Tiểu Giới.Một là thụ giới, trường hợp này phải theo Giới Tràng, nhưng không có tướng ngoài.Hai là Thuyết Giới, chỉ cần đủ chỗ cho 4 người ngồi.Ba là Tự Tứ, cần đủ chỗ cho 5 người ngồi.Đây là những trường hợp lâm nạn mà phương tiện cho phép, không có hạn lượng nhất định, chỉ căn cứ vào số người nhiều hay ít mà kết giới, xong việc liền giải giới”.	
Tóm lại, trong tự nhiên giới của Nhiếp Tăng Giới, nói về nơi chỗ thì có 4 loại bất đồng; nói về phạm vi lớn nhỏ thì có 6 loại khác nhau. Đại Giới và Tiểu Giới trong Tác Pháp Giới mỗi thứ giới đều có 3 loại, cộng thêm Giới Tràng thành 7 loại giới.	
2.Nhiếp Y Giới (cũng gọi Bất Thất Y Giới, Bất Li Y Túc Giới):	
Tức là vạch ra một phạm vi nhất định để tránh cho các Tỉ Khưu khỏi phạm tội Li túc (Cách đêm). Theo luật định, các tì khưu đi đến đâu cũng mang theo 3 tấm áo pháp bên mình, nếu tì khưu lìa áo một đêm (li túc) thì phạm tội Xả Đọa. Nhưng vì nhiều trường hợp không thể mang theo áo bên mình, nên phải vạch ra một phạm vi nhất định (kết giới nhiếp y) và nội trong phạm vi ấy, các Tỉ Khưu được phép nghỉ cách đêm mà không cần mang theo 3 áo. Giới thứ 2 trong 30 pháp Xả Đọa của Ba La Đề Mộc Xoa chính là qui định về việc này. Nhiếp Y Giới cũng chia làm 2 loại là: Tự Nhiên Giới và Tác Pháp Giới.	
3.Nhiếp Thực Giới: Kết Giới qui định chỗ cất chứa các thức ăn và khu vực cho phép các Tỉ Khưu nấu nướng để khỏi phạm tội nấu ăn trong chỗ ở. Nơi được chỉ định gọi là Tịnh Địa (hoặc Tịnh Trù). Nấu nướng trong khu vực này thì không phạm tội.	
Về tác pháp thực hành được chia làm 2 loại: Thông Kết và Biệt Kết. Muốn giải Nhiếp Thực Giới, phải tác pháp bạch nhị yết ma cũng như lúc kết giới.	
Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển thượng phần 2 đoạn 1 (Đại 40, 202 hạ), nói: “Y giới (Nhiếp Y Giới) là thu nhiếp áo để áo thuộc về người, khiến không phạm tội lìa áo cách đêm; Thực Giới (Nhiếp Thực Giới) là thu nhiếp thực vật để ngăn cách thức ăn với chúng tăng, khiến không phạm tội nấu nướng trong chỗ ở; Tăng Giới (Nhiếp Tăng Giới) là thu nhiếp chúng tăng để tăng ở chung, khiến không phạm tội ở riêng”. [X. Kinh Tì Ni Mẫu Q.2, Q.7, Q.8; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.8; Luật Ngũ Phần Q.18; Căn Bản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp Q.1; Luật Tứ Phần Q.43; Tứ Phần Luật San Bổ Tuy Cơ Yết Ma Q. thượng phần 1, Q. thượng phần 2, Q. trung phần 2, Q. hạ phần 1, Q. hạ phần 2; Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ Q.2; Thích Thị Yếu Lãm Q. hạ]. (xt. Ngũ Chủng Kết Giới Tướng).	
● II.Chỉ cho “nữ nhân kết giới”: 	
Tức là nơi ngăn cấm đàn bà không được ra vào.	
● III.Nội trận, Ngoại trận.	
Nội trận: Phần chính giữa tôn trí tượng Phật. Ngoại trận: Khu vực chung quanh nội trận hoặc bên ngoài, nơi dành cho việc lễ bái.Thông thường 2 khu vực này có lan can bao quanh nên cũng gọi là Kết Giới.	
● IV. Phép kết giới của Mật Giáo.	
Tức là một khu vực được hoạch định để phòng ngừa ma chướng xâm nhập trong khi tu pháp hầu bảo hộ đạo tràng và người tu hành. Khu vực này được gọi là Kết Giới, Kết hộ (nghĩa là kết giới để hộ thân). Phép kết giới này có nhiều loại.	
Cứ theo Kinh Bất Không Quyên Sách quyển 2 và Kinh Đà La Ni Tập quyển 1, thì có thể chú nguyện vào hạt cải trắng rồi đem rải khắp 4 phương, trên, dưới để kết giới.Còn theo Phẩm cúng dường trong Kinh Tô Tất Địa quyển hạ, thì dùng các Chân Ngôn: Địa Phương Giới, Không Giới, tường Kim Cương, thành Kim Cương, v.v... để kết giới.	
Nói chung, Mật Giáo thường căn cứ vào ý nghĩa trong Kinh Đà La Ni Tập quyển 3 và Quân Đồ Lợi Nghi Quĩ, v.v... mà thực hành 5 loại kết giới sau đây: 	
1.Địa Kết, cũng gọi Kim Cương Quyết (cọc Kim Cương), dựng cọc trên mặt đất, chân của cọc này có chỗ nói là đến mé Kim Luân, có chỗ nói đến mé thủy luân, v.v... Là ấn thứ 6 trong 18 đạo khế ấn.	
2.Tứ Phương Kết, cũng gọi Kim Cương Tường (bức tường Kim Cương). Nếu ở 4 phía không có tường thì dùng tam hồ làm tường. Đây là ấn thứ 7 trong 18 đạo khế ấn.	
3.Hư Không Võng, cũng gọi Kim Cương Võng. Giăng lưới Kim Cương trong hư không, đầu lưới phủ trên đàn Kim Cương. Là ấn thứ 14 trong 18 đạo khế ấn.
4.Hỏa Viện, cũng gọi Kim Cương viêm.	
Dùng lửa bao vây chung quanh lưới hư không ấy thì diệt trừ được chướng nạn thiên Ma Ba Tuần. Là ấn thứ 15 trong 18 đạo khế ấn.	
5.Đại Tam Muội Da: Là tổng kết giới bên ngoài Hỏa Viện nói ở trên. Đại Tam Muội Da này, trong 18 đạo khế ấn và Như Ý Luân quĩ đều không thấy nói đến.
Khi tu pháp, thì 5 loại kết giới trên đây mỗi loại đều tùy theo sự khác nhau của 3 bộ, 5 bộ mà kết tụng ấn tướng và Chân Ngôn của vị Minh Vương chủ bộ bộ ấy. Tức là khi tu pháp Phật Bộ thì dùng khế ấn và Chân Ngôn của Minh Vương Bất Động, tu pháp Liên Hoa Bộ thì dùng khế ấn và Chân Ngôn của Minh Vương Mã Đầu (hoặc Minh Vương Đại Uy Đức); tu pháp Kim Cương Bộ thì dùng khế ấn và Chân Ngôn của Minh Vương Hàng Tam Thế, tu pháp Bảo Bộ thì dùng khế ấn và Chân Ngôn của Minh Vương Quân Đồ Lợi và tu pháp Yết Ma Bộ thì dùng khế ấn và Chân Ngôn của Minh Vương Vô Năng Thắng (hoặc Kim Cương Dạ Xoa).	
Còn về diện tích của khu vực kết giới, theo các kinh quĩ, thì lớn nhất có thể đến 1.000 do tuần, kế là 900, 700, 500, 300, 100, cho đến 1 do tuần; nhỏ nhất là 7 khỉu tay, 5 khỉu tay, 3 khỉu tay, 1 khỉu tay, cho đến 1 bàn tay, 1 móng tay. Tóm lại, tất cả đều căn cứ vào sự rộng hẹp của tự tâm hành giả mà kiến lập khu vực đạo tràng. Nhưng trên thực tế, lúc tu pháp, thường giới hạn ở chu vi của đàn tu pháp, hoặc lấy điện đường của đạo tràng làm khu vực kết giới.	
Về hình dáng kết giới thường căn cứ vào pháp sở tu mà có khác, nếu tu pháp Tức Tai thì dùng hình tròn, tu pháp Tăng Ích thì dùng hình vuông, tu pháp Hàng Phục dùng hình tam giác, tu pháp Kính Ái dùng hình hoa sen.	
Ngoài ra, Mật Giáo cũng nương vào sự, lí mà chia kết giới làm 2 loại; như tác pháp cụ thể hoạch định khu vực, kết ấn tướng, tụng Chân Ngôn, v.v... như đã nói ở trên là thuộc về “Sự kết giới”; còn nếu hành giả chỉ dùng pháp quán tưởng mà hoàn thành kết giới, thì thuộc về “Lí kết giới”. [X. Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Q.9; Kinh Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni; Đại Nhật Kinh Sớ Q.10; Bí Tạng Kí Sao Q.6; Thập Bát Đạo Sao Q.thượng]. (xt. Thập Bát Ấn, Thập Bát Đạo).	
 	
Kết Giới Căn Bản Tội	
● Cũng gọi Tứ Trọng Cấm.	
Chỉ cho 4 tội nặng: Giết hại, trộm cướp, dan dâm và nói dối.Bốn tội này là những tội nặng nhất trong kết giới, vì chắc chắn chúng sẽ mang lại quả báo đọa địa ngục nên cũng gọi là Cực Trọng Cảm Đọa Tội.	
 	
Kết Giới Thạch	
● I.Kết Giới Thạch.	
Chỉ cho tấm đá đánh dấu tướng bên ngoài của Đại Giới thuộc Nhiếp Tăng Giới.Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển thượng phần 2 (Đại 40, 16 thượng), nói: “Lớp ngoài cùng là ngoại tướng của Đại Giới”. Cũng trong quyển thượng phần 2 của sách trên (Đại 40, 15 thượng) ghi: “Kết Giới xong, phải dựng Kết Giới thạch để chỉ rõ chỗ ấy, khiến người đến sau thấy được, chủ khách đều biết, không còn hồ nghi”. Trên tấm đá này có ghi “Đại Giới ngoại tướng” hoặc “Nhiếp Tăng Đại Giới”. (xt. Kết Giới).	
● II.Kết Giới Thạch.	
Cũng gọi Cấm Bài Thạch, Huân Tửu Bài.Tấm bảng đá khắc hàng chữ cấm người Tấm đá đánh dấu chỗ kết giớiuống rượu, ăn thịt không được vào trong khu vực đã được kết giới để giúp cho tăng chúng tinh tiến đạo nghiệp.	
Điều Lão nhân dự chúc ngữ trong Hoàng Bá Thanh Qui (Đại 82, 780 hạ), nói: “Bản Sơn và các Thiền Viện thuộc pháp hệ Hoàng Bá đều không cho những người ăn thịt, uống rượu vào cửa chùa phá trọng giới của Phật”. Trong hình vẽ các pháp cụ ở hình phụ lục của sách đã dẫn có hình tấm bảng đá cao 7 thước, rộng 1 thước 2 tấc (Tàu), trên khắc hàng chữ “Bất hứa huân tửu nhập sơn môn” (Cấm mang rượu thịt vào cổng chùa) dựng ở ngoài cửa Tam quan.	
Hiện nay, trước cửa các Thiền Viện thuộc tông Hoàng Bá, Tào Động, v.v... ở Nhật Bản cũng có dựng bảng đá này, có lẽ là noi theo truyền thống của ngài Ẩn Nguyên Long Kì, Tổ của tông Hoàng Bá.	
 	
Kết Hộ	
● Tác pháp hộ thân kết giới của hành giả Mật Giáo, để dẹp trừ chướng nạn ác ma trước khi vào đàn tu pháp.	
Pháp kết hộ có nhiều loại khác nhau.	
Kinh Đại Tì Lô Giá Na Phật Thuyết Yếu Lược Niệm Tụng, nêu ra 7 pháp kết hộ bí mật là: Bí mật Tam Muội Da, Thanh Tịnh Pháp Thân, Kim Cương Pháp Luân, Kim Cương Giáp Trụ, Pháp Giới Thanh Tịnh, Trừ Chướng Đại Hộ và Bất Động Uy Nộ.	
Tô Tất Địa Quĩ quyển thượng dùng Đại Tam Muội Da làm ấn minh của pháp kết giới hộ thân; Hàng Tam Thế Ngũ Trùng Kết Hộ lấy ấn ngôn của Hàng Tam Thế Minh Vương làm kết hộ. Nhưng trong các kinh quĩ của Kim Cương Bộ và Thai Tạng Bộ Mật Giáo thì sử dụng ấn minh của pháp Bất Động Uy Nộ (tức kết hộ tịch trừ) nhiều nhất, ấn minh này cũng dùng chung cho tất cả các loại kết hộ. Tức khi tu Tam Muội, kết ấn kiếm của Bất Động Minh Vương và tụng chú Từ Cứu; trước hết, chuyển ấn qua bên trái để dẹp trừ, kế đến, chuyển qua bên phải để kết giới, biểu thị ý nghĩa ngoài dẹp trừ ác ma, trong hộ trì tự thân. Uy lực của pháp kết hộ dẹp trừ này có khả năng bảo vệ Đại Giới ở 10 phương, lại có năng lực hộ thân, làm sạch chỗ ở, hành giả tâm niệm chú và ấn, đi đến đâu cũng có năng lực khiến cho các loài khác và quyến thuộc của quỉ vọng lượng thấy uy lực mạnh mẽ của Kim Cương giống như đống lửa lớn trùm khắp. [X. Phẩm Cúng Dường trong Kinh Tô Tất Địa Yết La Q. hạ; Niệm Tụng Kết Hộ Pháp Phổ Thông Chư Bộ; Tô Tất Địa Yết La Kinh Lược Sớ Q.6].	
 	
Kết Kinh	
● Đối lại: Khai Kinh.	
Đoạn kinh ở sau bộ kinh lớn thuật lại yếu chỉ của toàn bộ kinh đã nói ở trước. Như Tông Thiên Thai dùng Kinh Vô Lượng Nghĩa làm kinh mở đầu cho Kinh Pháp Hoa và dùng Kinh Phổ Hiền Quán làm kinh Kết thúc. Còn Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm quyển 10 phần cuối thì dùng Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi làm kết kinh cho Kinh Niết Bàn. [X. Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.8 phần 4]. (xt. Khai Kinh).	
 	
Kết Nguyện	
● I.Kết Nguyện. Lập thệ nguyện.	
Kinh Quán Đính quyển 12 (Đại 21, 536 thượng), nói: “Nếu bốn chúng đệ tử tụng trì kinh này thì những điều kết nguyện đều được như ý”.	
Bảng cấm người ăn thịt, uống rượu vào chùa	
● II.Kết Nguyện.	
Đối lại: Khai bạch.	
Tác pháp cầu nguyện viên mãn cử hành vào ngày cuối cùng của pháp tu hoặc ngày cuối cũng của pháp hội.	
Nhật Bản đặc biệt coi trọng nghi thức tác pháp này.	
 	
Kết Phát	
● Cũng gọi Kết Đính Pháp, Kết Đính Kế. 	
Phép tết tóc trên đỉnh đầu của hành giả Mật Giáo sau khi tắm gọi.	
Phẩm Trì Giới trong Kinh Tô Tất Địa Yết La quyển thượng (Đại 18, 607 thượng), nói: “Tắm gội xong, (...) nếu là tại gia thì tết tóc trên đỉnh đầu, tụng 7 biến Chân Ngôn trong lúc đang tết tóc. Nếu là xuất gia thì nắm tay phải lại, để lên đỉnh đầu, tụng 7 biến Chân Ngôn: Án, tô tất địa yết lí sa ha”.	
Theo Kinh Tô Tất Địa bản Ứng Vĩnh của Nhật Bản thì ấn tướng kết phát là: Đầu ngón cái của quyền ấn tay phải bấm vào đầu ngón trỏ làm thành hình vòng tròn. [X. Tô Tất Địa Yết La Cúng Dường Pháp Q. thượng; Chư Nghi Quĩ Bẩm Thừa Lục Q.2; Tô Tất Địa Yết La Kinh Lược Sớ Q.2]. (xt. Chu La Phát).	
 	
Kết Sinh	
● Phạm: Pratisaôdhi.	
Chỉ cho thân “Trung Hữu” gá sinh vào thai mẹ.	
Luận Câu Xá quyển 9 (Đại 29, 46 hạ), nói: “Thân trung hữu muốn đến chỗ thụ sinh, trước hết là khởi tâm điên đảo rồi hướng tới chỗ nào có hành dâm, nhờ nghiệp lực mà khởi nhãn căn, tuy ở một nơi nào đó thật xa, nhưng thân trung hữu cũng thấy được chỗ cha mẹ đang giao hội mà khởi tâm điên đảo. Nếu là thân trung hữu nam thì duyên theo mẹ mà khởi tâm dâm dục của người nam; nếu là thân trung hữu nữ thì duyên theo cha mà khởi tâm dâm dục của người nữ. Nếu trái với duyên này thì cả hai đều khởi lên tâm tức giận. (...) Do khởi hai tâm điên đảo ấy nên thân trung hữu cho rằng thân mình hợp với người mình yêu thích, khi chất dơ bẩn đáng ghét lọt vào thai thì cho là đã có, nên sinh tâm vui mừng, từ đấy thân ngũ uẩn thành hình, thân trung hữu liền mất, thân sinh hữu đã bắt đầu, gọi là đã kết sinh”.	
Trên đây là nói về phàm phu kết sinh, vì chỉ có phàm phu mới sinh tâm điên đảo ấy, chứ Bồ Tát thì không như thế. Khi Bồ Tát vào thai mẹ, tâm không điên đảo, đối với cha thì biết là cha, đối với mẹ thì biết là mẹ, đều yêu mến như nhau, không có tâm phân biệt sai khác. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.60; Luận Du Già Sư Địa Q.1, Q.66; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.5; Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q.3 phần cuối]. (xt. Trung Hữu).	
 	
Kết Sử	
● Tên khác của phiền não. “Kết” là các phiền não trói buộc chúng sinh, khiến cho không ra khỏi được sinh tử; “Sử” là các phiền não sai khiến làm não loạn chúng sinh. Kết có 9 thứ, Sử có 10 thứ, gọi là 9 kết 10 sử.	
Luận Đại Trí Độ quyển 1 (Đại 25, 58 hạ), nói: “Tất cả chúng sinh bị bệnh kết sử làm cho phiền não, từ vô thủy sinh tử đến nay, không ai có thể chữa được bệnh này”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.5; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.5 phần đầu]. (xt. Cửu Kết).	
 	
Kết Tán	
● Sau khi tụng kinh, đọc bài kệ tán thán công đức của Phật để kết thúc thời khóa. Chương phúng tụng trong Hoàng BáThanh Qui (Đại 82, 772 trung) ghi: “Đến trước bàn thờ vong linh, xướng kệ khen ngợi Tam Bảo, tụng Kinh Di Đà (hoặc Chú Đại Bi), Tâm Kinh, chú Vãng sinh, Chân Ngôn biến thực, Kết tán, Hồi hướng”.	
 	
Kết Tập	
● Kết là phiền não, Tập là tập khí.	
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết quyển trung ghi, ở nơi tịnh thất của cư sĩ Duy Ma Cật, Thiên nữ đem hoa trời rải trên các vị Bồ Tát, hoa đều rơi xuống, đến khi rải trên các đại đệ tử Thanh Văn thì hoa dính chặt không rơi.Do kết tập chưa hết nên hoa dính thân, nếu kết tập hết rồi thì hoa không dính thân.	
Chú Duy Na cật kinh quyển 6 của ngài Tăng Triệu đời Hậu Tần (Đại 38, 387 hạ), nói: “Có hai loại tập khí: Một là kết tập, hai là ái tập. Khi được Vô Sinh Pháp Nhẫn thì kết tập đều hết, nhưng chưa đoạn trừ ái tập Phật Pháp”. 	
Ngoài ra, kết tập còn có một lớp nghĩa như sau:	
Phạm, Pàli: Saôgìti.	
Cũng gọi Tập Pháp, Tập Pháp Tạng, Kết Kinh, Kinh Điển Kết Tập, Hợp Tụng. Tức là các vị Tỉ Khưu cùng tụ họp ở một nơi để đọc tụng, chỉnh lí và biên tập những lời dạy của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt, nhằm xác định giáo quyền và phòng ngừa giáo pháp lâu ngày bị tán thất, gọi là Kết Tập.	
Nội dung các cuộc kết tập như sau:	
I.Kết tập lần thứ nhất.	
Cũng gọi Ngũ bách kết tập, Ngũ Bách Tập Pháp, Ngũ Bách Xuất. Vào năm Đức Phật nhập diệt, dưới sự bảo hộ của vua A Xà Thế, 500 vị A La Hán tập họp trong hang Thất diệp ở vùng ngoại ô thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà, tôn ngài Ma Ha Ca Diếp làm Thượng thủ, cử hành kết tập kinh điển lần thứ nhất.	
Cứ theo Luật Ngũ Phần quyển 30 và Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 32, thì trong lần kết tập này ngài A Nan tụng kinh (Tu Đa La hay Pháp Tạng), ngài Ưu Ba Li tụng luật (Tì Ni Tạng), sau đó, các bậc Trưởng lão xem xét chỉnh lí rồi biên tập thành các kinh, luật Thuyết này được các nhà sử học cho là tương đối đáng tin. Ngoài ra còn có các thuyết như sau: 	
1.Kết tập 3 tạng: Kinh, Luật, Luận. Theo Luận Tứ phần quyển thứ 54, Luật Thập Tụng quyển 60 và Luận Đại Trí Độ quyển 2, thì ngài A Nan tụng Kinh, Luận (A Tì Đàm tạng) ngài Ưu Ba Li tụng Luật. Còn Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện quyển 1 thì cho rằng ngài A Nan tụng kinh, ngài Ưu Ba Li tụng Luật, ngài Ca Diếp tụng Luận. Nhưng theo các bộ Ca Diếp kết kinh, Soạn tập tam tạng và Tạp Tạng truyện, v.v... thì nói 3 tạng đều do ngài A Nan tụng ra.	
2.Kết tập 5 tạng: Kinh, Luật, Luận, Tạp tập, Cấm Chú.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 9 và Bộ Chấp Dị Luận Sớ, thì khi ngài Ca Diếp triệu tập 500 vị A La Hán cử hành kết tập lần thứ nhất, còn có vài trăm ngàn người suy tôn ngài Bà sư ba làm Thượng thủ, cử hành kết tập 5 tạng, gọi là Quật ngoại kết tập, Đại Chúng Bộ kết tập để phân biệt với Quật nội kết tập, Thượng Tọa Bộ kết tập của ngài Ca Diếp. Nhưng đối với thuyết này, ý kiến giữa các học giả không giống nhau. Có người cho rằng thuyết này có lẽ đã do chúng tăng Thượng Tọa Bộ hư cấu ra sau khi các bộ phái phân hóa, cho nên không thừa nhận.	
3.Kết tập kinh Đại Thừa.	
Theo Phẩm Xuất Kinh trong kinh Bồ Tát xử thai quyển 7, thì Tôn Giả Ca Diếp sai ngài A Nan tụng các tạng Bồ Tát, Thanh Văn, Giới Luật, v.v... gồm tất cả 8 tạng là: Thai Hóa Tạng, Trung Ấm Tạng, Ma Ha Diễn Phương Đẳng Tạng, Giới Luật Tạng, Thập Trụ bồ tát tạng, Tạp Tạng, Kim Cương Tạng và Phật Tạng.
Ngoài ra, theo Luận Đại Trí Độ quyển 100 và Luận Kim Cương Tiên quyển 1, thì đồng thời với ngài Ca Diếp kết tập 3 tạng Tiểu Thừa ở núi Kì Xà Quật, các ngài Văn Thù, Di Lặc và A Nan cũng cùng nhau kết tập kinh điển Đại Thừa ở núi Thiết Vi, gọi là Thiết Vi sơn Đại Thừa kết tập, nhưng đây có lẽ là truyền thuyết sau khi Phật Giáo Đại Thừa hưng khởi.	
II.Kết tập lần thứ hai.	
Cũng gọi Thất Bách Kết Tập, Thất bách tập pháp, Đệ nhị tập pháp tạng, Đệ nhị tập. Lần kết tập này lấy Luật Tạng làm chính, xác định 10 việc mà các Tỉ Khưu thuộc chủng tộc Bạt Kì thực hành là trái phép.	
III.Kết tập lần thứ ba.	
Sau khi Đức Phật nhập diệt được 236 năm, dưới sự hộ trì của vua A Dục, 1000 vị Tỉ Khưu nhóm họp ở thành Hoa Thị nước Ma Kiệt Đà, tôn ngài Mục Kiền Liên Tử Đế Tu làm Thượng thủ, cử hành kết tập lần thứ 3.Lần kết tập này lấy 3 tạng Kinh, Luật, Luận làm chính. Ngài Mục Kiền Liên Tử Đế Tu tự soạn bộ “Luận sư” để phê bình và bác bỏ những dị nghị tà thuyết của ngoại đạo đương thời.Sau khi kết tập, một số vị Tỉ Khưu đã được Đại hội lựa chọn và phái đến những địa khu ngoài lưu vực sông Hằng và ngoài biên thùy Ấn Độ để truyền bá Phật Pháp. Cuộc kết tập lần thứ nhất và thứ hai đều được lưu truyền ở cả phương Bắc và phương Nam, nhưng cuộc kết tập thứ ba này chỉ được lưu truyền ở phương Nam mà thôi.	
IV. Kết tập lần thứ tư.	
Có 2 thuyết: Bắc truyền và Nam Truyền.	
1.Phật Giáo Bắc Truyền: Có 2 thuyết. 	
a) Cứ theo Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện chép, thì sau Đức Phật nhập diệt 500 năm, ngài Ca Chiên Diên thuộc Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ đến nước Kế Tân ở Tây bắc Ấn Độ, triệu tập 500 vị A La Hán và 500 vị Bồ Tát tiến hành kết tập, bồ tát Mã Minh ghi chép và soạn thành Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ A Tì Đạt Ma Tì Bà Sa (tức Luận Đại Tì Bà Sa) gồm 100 vạn bài tụng. 	
b) Theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 3, thì sau khi Đức Phật nhập diệt 400 năm, dưới sự hộ trì của vua Ca Nị Sắc Ca (Phạm: Kaniwka), 500 vị Tỉ Khưu nhóm họp ở nước Ca Thấp Di La (Phạm: Kazmir, tức Kế đàn), suy tôn các ngài Hiếp Tôn Giả (Phạm: Parzva) và Thế Hữu (Phạm: Vasumitra) làm Thượng thủ, tạo luận giải thích 3 tạng. Trước hết, tạo Luận Ô Ba Đệ Thước 10 vạn bài tụng, giải thích tạng Tố Đát Lãm (tạng Kinh); kế đến, tạo Luận Tì Nại Da Tì Bà Sa 10 vạn bài tụng giải thích Tì Nại Da (tạng Luật); sau cùng, tạo Luận A Tì Đạt Ma Tì Bà Sa 10 vạn bài tụng, giải thích A Tì Đạt Ma (tạng Luận). Tất cả gồm 30 vạn bài tụng, 960 vạn lời, vua Ca Nị Sắc Ca cho đàn mỏng đồng đỏ thành từng lá để khắc các bộ luận nói trên, rồi cất trong hòm đá và xây tháp để thờ.	
Trong 2 thuyết trên đây, thuyết của Đại Đường Tây Vực Kí đáng tin hơn, tuy nhiên, Phật Giáo Nam Truyền thì hoài nghi.	
2.Phật Giáo Thượng Tọa Bộ Nam Truyền: Theo Đại Sử, v.v... thì cuộc kết tập lần thứ 4 được cử hành trong động A Lô Ca (chùa A Lô) ở thôn Mã Đặc Liệt tại nước Tích Lan vào thời vua Bà Tha Già Mã Ni (Pàli: Vaỉỉagàmaịi), do Đại thượng tọa La Hi Đa chủ trì, có 500 vị Tỉ Khưu tham dự. Trong hội đã tụng 3 tạng của Phật Giáo Thượng Tọa Bộ, sửa chữa các sách chú thích về 3 tạng, sắp đặt lại thứ tự các kinh điển, viết thành bộ Tam Tạng đầu tiên bằng tiếng Pàli và các bản chú thích bằng tiếng Tăng Già La (Sinhalese = tiếng Tích Lan).	
V. Kết tập lần thứ năm.	
Theo chương thứ 6 trong Giáo sử tiếng Pàli và lịch sử Miến Điện... thì vào năm 1871, vua nước Miến Điện là Mẫn Đông (Mindon, ở ngôi 1853-1878) đã triệu tập 2400 vị Cao tăng, cử hành kết tập 3 tạng lần thứ 5 ở thủ đô Mạn Đức Lặc (Mandalay). Lần kết tập này lấy tạng Luật làm chủ yếu, hiệu đính đối chiếu chỗ đồng dị trong nguyên văn Thánh điển, cùng nhau hợp tụng suốt 5 tháng trời mới hoàn thành. Rồi đem toàn bộ văn tự của 3 tạng đã kết tập khắc trên 729 phiến đá hoa Đại Lí hình vuông, dựng trong chùa tháp Câu Tha Đà (Kuthodaw) ở chân núi Mạn Đức Lặc, phía ngoài có 45 ngôi tháp Phật vây quanh, hiện nay vẫn còn ở cố đô Mạn Đức Lặc.
VI.Kết tập lần thứ sáu.	
Vào ngày 17 tháng 5 năm 1954, tức ngày lễ Phật Đản (Visàkha Day, ngày Phật Giáo thế giới), dưới sự giúp đỡ của nhà nước, Phật Giáo Miến Điện cử hành kết tập lần thứ 6.	
Ý nghĩa của cuộc kết tập lần này là đoàn kết Phật Giáo đồ, đẩy mạnh sự phát triển Phật Giáo Thượng Tọa Bộ, đề cao địa vị của nước Miến Điện độc lập. Địa điểm kết tập là trên sườn núi Nghệ cố thuộc vùng ngoại ô phía bắc thủ đô Ngưỡng Quang (Rangoon) của Miến Điện, được kiến trúc phỏng theo hang Thất Diệp nơi cử hành kết tập lần thứ nhất tại Ấn Độ. Lần kết tập này lấy văn bản được khắc trên 729 phiến đá hoa Đại Lí của lần kết tập thứ 5 làm chỗ y cứ, đồng thời, sử dụng tất cả các loại bản in tiếng Pàli của “Hiệp hội Thánh điển Pàli” ở Tích Lan, Thái Lan, Cao Miên, Luân Đôn và Miến Điện để khảo đính một cách rõ ràng tỉ mỉ. Sau khi kết tập hoàn thành, toàn bộ văn bản được ấn hành để lưu thông.	
Lần kết tập này, ngoài các vị Tỉ Khưu thuộc các nước Phật Giáo Nam Truyền, các vị Tỉ Khưu của các nước Phật Giáo Bắc Truyền cũng được mời tham dự, ròng rã hơn 2 năm, đến ngày lễVisàkhanăm 1956 (Phật lịch 2500) mới hoàn thành. [X. Kinh Phật Ban Nê Hoàn Q.hạ; Kinh Phúc Cái Chính Hạnh Sở Tập Q.3; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.2 phần đầu; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.trung phần 1 đoạn 2; Nguyên Thủy Phật Giáo Thánh Điển Chi Tập Thành (Ấn Thuận); A Tì Đạt Ma Luận Nghiên Cứu]. (xt. Thập Sự Phi Pháp).
 	
Kết Tập Sử	
● Pàli: Saígìtivaôsa.	
Tác phẩm, do Thân vương Somadej Phra Vanarat người Thái Lan soạn, hoàn thành năm 1789.Năm 1923, vua Rama VI ban sắc lệnh xuất bản.	
Tác phẩm này tổng kết 9 lần kết tập của Phật Giáo Thượng Tọa Bộ Nam Truyền. Trong đó ghi chép 3 lần kết tập đầu được tổ chức tại Ấn Độ, lần kết tập thứ 4 đến thứ 7 cử hành ở Tích Lan, lần thứ 8, thứ 9 thì diễn ra ở Thái Lan. Theo sự khảo chứng, nội dung của lần kết tập thứ nhất đến thứ 5 hoàn toàn phù hợp với những sự kiện được ghi trong Đại Sử, v.v... của Tích Lan, còn 4 lần kết tập sau vẫn chưa được các nước thuộc Phật Giáo Thượng Tọa Bộ Nam Truyền thừa nhận.	
 	
Kết Thai Ngũ Vị	
● Năm trạng thái của con người khi ở trong thai.Đó là: 	
1.Yết La Lam: Nhơ nhớp lẫn lộn, nghĩa là 7 ngày đầu khi mới vào thai, tinh huyết mới kết đọng.	
2.Át Bộ Đàm: Tức là bào thai, nghĩa là trong khoảng 14 ngày sau khi vào thai, thai trạng như sữa đặc	
3.Bế Thi: Tức ngưng kết lại, nghĩa là trong khoảng 21 ngày vào thai, thai nhi mới thành hình, thịt đã bắt đầu sinh và còn mềm.	
4.Kiện Nam: Tức là trong khoảng 28 ngày, khối thịt ngưng tụ và đã hơi cứng. 
5.Bát La Xa Khư: Tức sau 35 ngày thai nhi đã hiện đủ các tướng chân tay và đầu. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.30; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.38 (bản Bắc); Luận Câu Xá Q.9; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.14, Q.26; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23].	
 	
Kết Thành Lênh Văn 	
● Kết Thành Lênh Văn (1902- ?). Học giả Phật Giáo Nhật Bản, người huyện Binh Khố.	
Năm 1929, ông tốt nghiệp ngành Triết Học Ấn Độ thuộc Văn khoa Đại Học Tokyo. Ông từng là nghiên cứu viên của sở Nghiên cứu thuộc học viện văn hóa Đông Phương ở Tokyo và là giáo sư Đại Học Tokyo. Năm 1963, ông về hưu. Sau, ông giữ chức Viện Trưởng viện Truyền đạo chùa Bản Nguyện thuộc phái Bản Nguyện tự, Giảng Sư Đại Học Đông Phương.	
Những tác phẩm quan trọng của ông gồm có: Duy Thức Tư Tưởng Sử, Duy Thức Tư Tưởng Dữ Lịch Sử, Thế Thân Duy Thức Chi Nghiên Cứu, Duy Thức Học Điển Tịch Chí, Nhân Gian Tính Chi Thám Cứu, Kiếm Thiền Nhất Thư, Tịnh Độ Chân Tông.	
 	
Kết Tòa	
● Kết thúc thời thuyết giảng trong pháp hội.	
Ngoài ra, Kết tòa cũng chỉ cho ngày cuối cùng của pháp hội.Ngày cuối cùng của pháp hội thường cử hành nghi thức kết nạp những nguyện vọng của người tham dự pháp hội, nên cũng gọi là ngày kết nguyện. Điều Trụ Trì Nhật Dụng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 2 (Đại 48, 1119 hạ), nói: “Nêu lên những yếu ngữ của chư Tổ, giải thích tường tận những chỗ khó hiểu, nói lời cảm tạ rồi mới kết tòa”. (xt. Kết Nguyện).	
 	
Kết Trụ	
● Tác pháp kết tụng khế ấn và Chân Ngôn	
Kiên cố chú nguyện vào giáp trụ Kim Cương khi tu pháp Kim Cương Giới của Mật Giáo, để dẹp trừ các ma, mau chóng thành tựu Tất Địa.	
Cứ theo Kim Cương Đính Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quĩ, thì hành giả Chân Ngôn đối với chúng sinh hữu tình nên khởi tâm Đại Bi, thường mặc giáp trụ (áo và mũ của người chiến sĩ mặc khi ra trận) Đại Nguyện của Như Lai vào trong sinh tử vô tận hàng phục Thiên Ma.	
Về cách kết ấn, 2 tay nắm lại thành Kim Cương Quyền, mỗi tay duỗi ngón trỏ, cánh tay hơi co, đặt ở trước ngực, quán tưởng ở đầu ngón trỏ của tay phải có chữ (oô), đầu ngón trỏ của tay trái có chữ (ỉuô), lại quán tưởng từ 2 chữ này hiện ra 1 cái vòng dây mầu xanh, dùng vòng dây này gia trì ở 12 chỗ: Tim, lưng, đầu, gối phải, đầu gối trái, rốn, cạnh sườn, vai phải, vai trái, yết hầu, ót, trán và đỉnh đầu mỗi chỗ xoay 3 vòng, rồi từ từ buông xuống phía trước.	
Khi giải ấn, bắt đầu duỗi lần lượt từ ngón út tay phải, ngón út tay trái, v.v... Kết trụ như thế, có năng lực hộ trì tất cả, các Thiên Ma không thể phá loại.[X. Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.3; Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp; Kim Cương Đính Du Già tam ma địa pháp; Kim Cương Đính Kinh Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Thứ Đệ].	
 	
Kết Tuyến	
● Một loại chú pháp được sử dụng khi tu pháp Lục Tự Kinh của Mật Giáo.	
Khi thực hành, tay cầm một nhúm 14 sợi tơ trắng, miệng tụng Chân Ngôn để cầu nguyện mong trói buộc được các oán địch và tai họa nguy hiểm, v.v... không cho sinh khởi.Sau khi cầu nguyện thành tựu thì thực hành pháp giải tuyến (cởi dây). Nhưng cũng có trường hợp phải đề phòng, không để cho oán địch phát sinh trở lại nên không thực hành pháp giải tuyến.	
 	
Kết Yếu Phó Chúc	
● Cũng gọi kết yếu tứ cú.	
Qui kết phần quan trọng nhất của giáo pháp và truyền trao cho người.	
Phẩm Như Lai Thần Lực trong Kinh Pháp Hoa quyển 6 nói rằng, Đức Thích Tôn đem tất cả pháp của Như Lai, tất cả sức thần tự tại của Như Lai, tất cả bí tàng của Như Lai, tất cả việc sâu xa của Như Lai phó thác cho bồ tát Thượng hạnh, v.v... dặn dò các Bồ Tát này lưu truyền cho đời sau.	
Pháp Hoa Văn Cú Kí quyển hạ của ngài Trí Khải cho rằng 4 câu “Tất cả pháp, tất cả lực, tất cả bí tạng và tất cả việc sâu xa” là biểu thị danh dụng (tác dụng), thể (bản chất) và tông (mục đích) thù thắng nhất của Kinh Pháp Hoa, cũng là tông chỉ (4 câu kết yếu) của 1 bộ kinh. Nhưng ngài Nhật Liên người Nhật Bản thì chủ trương trong 4 câu pháp yếu, quan trọng nhất cũng là 5 chữ “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” (5 chữ kết yếu) và tự nhận mình là bồ tát Thượng hạnh tái sinh, người được Đức Phật phó chúc. Bởi thế ngài Nhật Liên mới dạy chúng sinh trong thời mạt pháp chuyên niệm 5 chữ “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” này.	
 	
Kha Nguyệt	
● Kha là mầu trắng của ngọc, nguyệt là ánh sáng mặt trăng. Kha nguyệt dùng để ví dụ một vật có mầu trắng tươi mát.	
Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 60 hạ) nói: “Tướng lông trắng giữa chân mày của Đức Phật như kha nguyệt”.	
 	
Khả Chân 	
● Khả Chân (?-1064). Vị Thiền Tăng Trung Quốc, thuộc Tông Lâm Tế, sống vào đời Tống, người Trường kê, Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến).	
Sư là đệ tử nối pháp của Thiền Sư Thạch Sương Sở Viên, từng trụ ở núi Thúy nham, phủ Long Hưng (Giang Tây), cho nên sư còn được gọi là Thúy Nham Khả Chân. Về sau, sư dời đến núi Đạo Ngô ở Đàm Châu (huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam). Tài biện luận của sư lưu loát, trôi chảy nên tiếng đồn khắp gần xa.	
Sư có tác phẩm: Thúy nham Chân Thiền Sư ngữ yếu 1 quyển, được thu vào Cổ Tôn Túc Ngữ Yếu. [X. Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục Q.7; Liên Đăng Hội Yếu Q.14; Gia Thái Phổ Đăng Lục Q.3; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.12; Tục Truyền Đăng Lục Q.7; Thiền Tông chính mạch Q.12; Phật Tổ Cương Mục Q.36]. 	
 	
Khả Chân Điểm Hung	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Khả chân chỉ ngực. Công Án này nói về sự khai ngộ đắc pháp của Thiền Sư Thúy Nham Khả Chân đời Tống. Lúc đầu, sư theo hầu dưới tòa ngài Thạch Sương Sở Viên. Một hôm ngài Sở Viên muốn xét nghiệm sư nên hỏi (Vạn Tục 148, 140 hạ): “Như thế nào là đại ý Phật Pháp?	
Sư đáp: Đỉnh núi không mây, trăng chìm đáy nước. Ngài Sở Viên quở rằng: Đầu bạc răng long mà còn hiểu như vậy sao? Nghe thế sư khóc lóc, xin ngài Sở Viên chỉ dạy.
Ngài bảo: ông cứ hỏi ta đi!	
Sư liền đem câu trước mà hỏi ngài.Ngài Sở Viên thong thả đáp: Đỉnh núi không mây, trăng chìm đáy nước.	
Sư nghe lời ấy, hoát nhiên chỉ ngực (rõ suốt Đại Pháp, không còn chút gì vướng mắc) mà khai ngộ đắc pháp.	
Do nhân duyên này mà trong tùng lâm thường gọi Khả chân là “Chân điểm hung”. [X. Thiền Uyển Mông Cầu Q. hạ].	
 	
Khả Đắc Tương Tự Quá Loại	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Lỗi do người vấn nạn cố tình phản bác Nhân (lí do) chính xác của người lập luận. Là lỗi thứ 5 trong 14 lỗi Tự Năng Phá của Cổ Nhân Minh do Túc Mục, Tổ khai sáng của Nhân Minh, lập ra.	
Như đệ tử Phật lập luận thức: Tông: Âm thanh là Vô Thường	
Nhân: Vì do sự nỗ lực không ngừng mà phát ra	
Dụ: Như cái bình, v.v... “Nhân” (lí do) trong luận thức trên đây là đúng, nhưng người vấn nạn cố ý muốn phá nên nói bừa rằng “Điện là Vô Thường, chẳng phải vì sự nỗ lực không ngừng mà phát ra, nhưng vì có thể thấy được nên là Vô Thường, âm thanh cũng chẳng phải vì sự nỗ lực không ngừng mà phát ra”.	
Trong hình thức đối luận trên đây, đệ tử Phật viện lí do “Vì sự nỗ lực không ngừng mà phát ra” để chứng minh âm thanh là vô thường; bởi vì “Những gì do sự nỗ lực mà có ra” thì nhất định là vô thường. Nhưng tất cả những gì vô thường chưa hẳn đều lấy sự nỗ lực không ngừng mà có ra để làm Nhân. Phạm vi vô thường rất rộng, còn sự nỗ lực không ngừng mà phát ra chỉ là một phần của Nhân vô thường. Như điện tuy chẳng phải do sự nỗ lực không ngừng phát ra nhưng cũng là vô thường. Người vấn nạn không xét đến lí này, nên cố ý dùng lí do “tương tự” để phản bác, như thế là phạm loại lỗi “Khả đắc tương tự”. [X. Nhân Minh Chính Lí Môn Luận Bản; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.8]. (xt. Thập Tứ Quá Loại, Nhân Minh).	
 	
Khả Hồng 	
● Khả Hồng (?-?). Học giả Trung Quốc, sống vào khoảng đời Hậu Đường đến đời Hậu Tấn thời Ngũ Đại.Lúc đầu ông theo Nho học, sau qui y Phật Giáo, đọc nhiều kinh sách. Bắt đầu từ năm Trường Hưng thứ 2 (931) đời Hậu Đường, ông tham khảo các bộ Huyền Ứng Âm Nghĩa, Tuệ Uyển Âm Nghĩa, Tuệ Lâm Âm Nghĩa, Hi Lân Âm Nghĩa, v.v... mà soạn thành bộ “Tân Tập Tạng Kinh Âm Nghĩa Tùy Hàm Lục” (30 quyển), ròng rã 10 năm mới hoàn tất. Trong sách này, đối với loại cổ tự, tục tự, điểm họa, v.v... ông đều giải thích rất rõ ràng.	
 	
Khả Kiến Bất Đối Sắc	
● Khả kiến là chỉ cho những gì mắt người có thể thấy được; Bất đối sắc là chỉ cho những cái không có tính ngăn ngại.Tức là loại sắc pháp do cực vi tạo thành, mắt thường có thể thấy, có mầu sắc nhưng không có hình thể, không làm chướng ngại các vật chất khác. Tức chỉ cho 4 sắc pháp: bóng, ánh mặt trời, sáng và tối...	 	

Khả Kiến Hữu Đối Sắc	
● Cũng gọi Hữu Kiến Hữu Đối Sắc.	
Khả kiến chỉ cho những gì mắt thường có thể thấy được; Hữu đối chỉ cho những gì do vật chất rất nhỏ nhiệm tạo thành và có tính chướng ngại.Khả kiến hữu đối sắc tức chỉ cho sắc cảnh. Bởi vì sắc pháp gồm có 11 thứ (5 căn, 5 cảnh, vô biểu sắc), trong đó, Sắc cảnh là Khả Kiến Hữu Đối Sắc, 5 căn và 4 cảnh (thanh, hương, vị, xúc) là Bất Khả Kiến Hữu Đối Sắc; còn Vô Biểu Sắc là Bất khả kiến vô đối sắc. Như núi, sông, đất đai, cỏ cây, v.v... có mầu sắc, hình tướng, có thể ngăn ngại các vật chất khác, đều là Khả kiến hữu đối sắc.	
 	
Khả Lậu Tử	
Cũng gọi Xác Lậu Tử, Khả Lậu. 	
● I.Khả Lậu Tử.	
Phong bì để thư tín trong Thiền Lâm thời xưa. Khả lậu nguyên chỉ cho cái vỏ trứng, nghĩa là đơn từ, thư tín dán kín bỏ vào trong ống tre, giống như loài sâu bọ rút vào trong vỏ bọc, nên gọi là Khả lậu tử.	
Cách viết phong bì như sau: Thỉnh Hòa Thượng Thiền Sư Đường đầu ở... chức vụ... cẩn phong”. [X. môn Văn Sớ trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.15].	
● II.Khả Lậu Tử.	
Cái túi rách. Chỉ cho nhục thể của con người, hàm ý khinh miệt.	
Động Sơn Thiền Sư Ngữ Lục (Đại 47, 515 thượng) chép: “Sư hỏi vị tăng: Khi lìa bỏ cái túi rách (xác lậu tử) này rồi, thì ta sẽ gặp nhau ở đâu?”.	
 	
Khả Quán	
● Khả Quán (1092-1182). Danh tăng Trung Quốc, sống vào đời Tống, người huyện Hoa Đình, tỉnh Giang Tô, họ Thích (có thuyết nói họ Phó), tự Nghi Ông, hiệu Giải Không, Trúc Am.	
Năm 16 tuổi, sư thụ giới Cụ Túc, học giáo nghĩa Thiên Thai.Mới đầu, sư y chỉ vào ngài Nam Bình Tinh Vi, sau nghe danh Thiền Sư Trạch Khanh ở Xa Khê vang khắp vùng Giang Tô, Chiết Giang, sư liền đến theo học và được pháp của ngài.Đầu năm Kiến Viêm đời Nam Tống, sư trụ trì chùa Thọ Thánh ở Gia Hòa, khoảng năm Thiệu Hưng (1131-1162), sư chuyển sang ở chùa Đức Tạng tại Đương hồ, ngoài giờ giảng thuyết, sư lại chú thích Kinh Lăng Già. Sau, sư dời đến ở chùa Tường phù, vì nhuốm bệnh nên sư lui về ẩn dật ở Trúc am tại Nam lâm, Đương hồ. Năm Càn Đạo thứ 7 (1171) nhận lời thỉnh của Thừa tướng Ngụy Bả, sư về trụ trì chùa Thiên Thai ở Bắc Thiền. Năm Thuần Hi thứ 7 (1180), nhận lời thỉnh của Ngụy Hiến Vương, sư làm viện chủ chùa Diên Khánh ở Nam Hồ, không bao lâu, sư lại về ẩn ở Trúc Am tại Đương Hồ.	
Năm Thuần Hi thứ 9 (1182) sư thị tịch, thọ 91 tuổi.Đệ tử nối pháp có các vị: Bắc Phong Tông Ấn, Trí Hành Thủ Mân, Thần Biện Thanh Nhất, v.v...	
Tác phẩm của sư gồm có: Lăng Già Thuyết Đề Tập Giải Bổ Chú 4 quyển, Lan Bồn Bổ chú 2 quyển, Sơn Gia Nghĩa Uyển 2 quyển, Kim Cương Thông Luận, Kim Cương Sự Thuyết (hoặc Kim Cương Sự Quyển), Viên Giác Thủ Giám 1 quyển, Trúc Am Thảo Lục 1 quyển... [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.15, Q.25; Thích Môn Chính Thống Q.7; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.21].	
 	
Khả Trúng	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nghĩa là nếu, giả sử, giá như, nhược bằng, v.v... Là phương ngôn thông dụng ở đời Đường, Tống, Trung Quốc. Các vị Thiền Tăng cũng hay dùng từ này.	
Qui Sơn Cảnh Sách (vạn tục 111, 146 hạ) ghi: “Nếu (khả trúng) đốn ngộ chính nhân thì đó là bước đầu để dần dần ra khỏi trần lao”. 	
 	
Khả Tương 	
● Khả Tương (1206-1290). Vị Thiền Tăng thuộc dòng Phá Am, phái Dương Kì, Tông Lâm Tế, sống vào đời Tống, Nguyên, Trung Quốc, người Ninh Hải, Thai Châu (Chiết Giang), họ Cát, hiệu Tuyệt Ngạn, đệ tử nối pháp của ngài Vô Chuẩn Sư Phạm. Sư từng ở các nơi như: Lưu hồng Hưng Thánh Thiền Tự ở phủ Gia Hưng (Chiết Giang), Nhạn Sơn Năng Nhân Thiền Tự tại Ôn Châu (Chiết Giang), Cửu Nham Tuệ Vân Thiền Tự ở Việt Châu (Chiết Giang), Hộ Quốc Quảng Ân Thiền Tự tại Thiên Thai (Chiết Giang) Sùng Ân Diễn Phúc Thiền Tự ở phủ Lâm An (Chiết Giang), Long Tường Hưng Khánh Thiền Tự ở Ôn Châu.	
Năm Hàm Thuần thứ 8 (1272), Sư trụ trì Sùng Thánh Thiền Tự trên núi Tuyết Phong thuộc Phúc Châu (Phúc Kiến) khoảng 10 năm. Sau đó, sư từ bỏ mọi việc trong viện, lui về sống ở chùa Bảo Thọ tại Hàng Châu, ít lâu sau, sư lại được thỉnh trở về Sùng Thánh Thiền Tự. Năm Chí Nguyên 27 (1290) sư tịch, thọ 85 tuổi, do cốt thờ ở Tuyết Phong, tháp xây ở Tây Am.	
Sư có tác phẩm: Tuyệt Ngạn Hòa Thượng Ngữ Lục 1 quyển. [X. Kế Đăng Lục Q.3; Tăng Tục Truyền Đăng Lục Q.4; Tục Đăng Tồn Cảo Q.4]. 	
 	
Khách Đầu Hành Giả	
● Gọi tắt: Khách hành.	
Tên chức vụ trong Thiền Lâm, người phụ tá vị Tri Khách (tiếp đãi tân khách). [X. điều Phương Trượng Đặc Vị Tân Cựu Lưỡng Tự Thang trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.4; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.8].	
 	
Khách Trần	
● Phạm: Akasmàt-kleza.	
Cũng gọi Khách Trần Phiền Não. Đối lại: Tự Tính Thanh Tịnh.	
Tức là phiền não. Phiền não vốn chẳng phải là vật có sẵn trong tâm tính, nhưng là do mê lí mà khởi lên, cho nên gọi là Khách; làm cho tâm tính nhơ nhớp giống như bụi bặm làm bẩn đồ vật, cho nên gọi là trần.	
Bản tính chúng sinh vốn thanh tịnh, nhưng do những hiện tượng bên ngoài khiến cho đối cảnh sinh mê mà tâm dấy lên phiền não.	
Chú Duy Ma Kinh quyển 5 (Đại 38, 378 trung), nói: “Tâm gặp duyên bên ngoài, phiền não liền nổi lên, nên gọi là Khách trần”.	
Lại chữ “trần” (bụi) vốn là cái rất nhỏ bé của sắc thể, cho nên dùng nó để ví dụ cho phiền não như những hạt bụi không chỗ nào mà không có, cùng khắp cả ba nghìn Đại Thiên Thế Giới, người tu đạo cần phải trừ bỏ khách trần này mới có thể thành Thánh quả.	
Phẩm Như Lai Thọ Lượng trong Kinh Tối Thắng Vương quyển 1 (Đại 16, 407 thượng), nói: “Các hoặc phiền não đều là Khách trần; Pháp Tính là chủ, không có đi lại”.	
Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 1 (Đại 19, 109 hạ), nói: “Tất cả chúng sinh không thể thành Bồ Đề và A La Hán là đều do Khách Trần Phiền Não làm mê hoặc”.
Ngoài ra, theo Luận Phật Tính quyển 4, thì Khách Trần Phiền Não gồm có 9 loại là Tùy Miên Tham Dục Phiền Não, Tùy Miên Sân, Tùy Miên Si, Tham Sân Si Đẳng Cực Trọng Thượng Tâm Hoặc (Tâm do tham sân si làm mê hoặc nặng nề), Vô Minh Trụ Địa, Kiến Đế Sở Diệt, Tu Tập Sở Diệt, Bất Tịnh Địa và Tịnh Địa Hoặc. [X. Kinh Lăng Già Q.7; Kinh Duy Ma Q. trung; Luận Đại Tì Bà Sa Q.4]. 	 	

Khách Trần Nhị Nghĩa	
● Hai nghĩa của khách và trần.	
Cứ theo Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm quyển 1 thì khách trần có 2 nghĩa sau đây: 	
1.Khách: Chúng Sinh bị Hoặc làm mê lầm, không rõ cảnh trần bên ngoài, nên sinh ra các thứ vọng tưởng. Nếu dùng trí tuệ quán xét thể của Hoặc vốn không, thì lí của Pháp Tính tự nhiên hiện bày, Hoặc cũng không từ đâu sinh khởi được.
2.Trần (bụi): Hoặc (mê lầm) rất nhỏ nhiệm, hay làm nhơ nhớp chân tính thanh tịnh, giống như lúc ánh mặt trời chiếu qua khe của sổ thì bụi bặm hiện lên, bay lăng xăng làm rối loạn tính vắng lặng của hư không. Nhưng nếu dùng trí tuệ quán chiếu, thì lí Hoặc vốn không, trần cũng chẳng có. (xt. Khách Trần).	
 	
Khách Vị	
● Chỗ nghỉ ngơi của tân khách hoặc người mới nhậm chức trong các chùa viện Thiền Tông, tức là một nơi riêng biệt ngoài Đán quá liêu.	
Điều Nghinh Thị Tôn Túc, chương Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển thượng (Đại 48, 1122 trung) ghi: “Thị Giả lại thắp hương, rót trà, trà xong, các vị nguyên Tri Sự, Tạng chủ, v.v... của Lưỡng Tự cùng đưa khách về Khách vị”.
Điều Du Phương Tham Thỉnh, chương Đại Chúng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển hạ (Đại 48, 1140 trung) ghi: “Khi có bậc tôn túc đến thăm, Trụ Trì tiễn chân về Khách vị để đáp lễ”. [X. Thiền Uyển Thanh Qui Q.1; môn Điện Đường trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. 	
 	
Khai Bá Nhĩ Ải Khẩu	
● Khaibar hoặc Khyber Pass. Cửa ải ở biên giới A Phú Hãn (Afghanistan) và vùng núi Tô Lí Mạn thuộc miền tây bắc Ba Cơ Tư Thản (Pakistan). Cách Bạch Hạ Ngõa (Peshàwar) vài mươi cây số về phía đông nam. Đây là một trong những con đường giao thông quan trọng giữa Trung Á và Ấn Độ từ xưa đến nay, người muốn đến Ấn Độ phần nhiều phải men theo phía bắc sông Khố Nạp (Kunat) để vào ải.Thời xưa, những người Aryans di cư đến Ấn Độ, Đại Đế Á Lịch Sơn Đại (Alexandre) của Hi Lạp xâm lăng Ấn Độ, chư tăng Trung Quốc đến Ấn Độ cầu pháp hay những vị tăng do vua A Dục phái sang phương Tây hoằng dương Phật Pháp, phần nhiều cũng đều phải qua cửa ải này. Sau cuộc chiến tranh A Phú Hãn lần thứ 1 (1838-1842) quân đội Anh đã nhiều lần vượt qua chỗ này đến xâm lược Pakistan. Hiện nay đã có đường sắtthông qua cửa ải đến vùng biên trấn Landi kotal. Vùng phụ cận cửa ải này vẫn còn những di tích Phật Giáo của thời đại vua A Dục, như Ca Phi Nhi Khấu Đặc (Kafir Kot), Tu Phổ Lạp Sử Đô Phạ (Shipla Stupa), v.v...	
 	
Khai Cận Hiển Viễn	
● Chủ trương phá trừ sự chấp trước cho rằng Đức Phật mới thành đạo ở Phật Đà Già Da (Bồ Đề đạo tràng) mà hiển thị Bản Phật đã thành từ lâu xa.	
Trong 28 Phẩm của Kinh Pháp Hoa, 14 Phẩm đầu nói rõ về Tích Môn, 14 Phẩm sau thì trình bày về Bản Môn. Nhưng thân Phật vốn không có Bản Tích riêng biệt, nên Tông Thiên Thai mới dùng từ ngữ “Khai Cận Hiển Viễn” nhằm trừ sạch tình chấp cho rằng Đức Phật mới thành Phật ở Bồ Đề đạo tràng mà hiển bày Đức Thế Tôn đã thành Phật từ lâu xa rồi.Nói theo thời gian thì gọi là Khai Cận Hiển Viễn; nói theo ý nghĩa thì gọi là Khai Tích Hiển Bản. [X. Phẩm Như Lai Thọ Lượng trong Kinh Pháp Hoa Q.5; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.10 phần cuối; Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí Q.1; Pháp Hoa Huyền Luận Q.1]. (xt. Bản Tích Nhị Môn; Khai Tích Hiển Bản, Khai Hiển).	
 	
Khai Chẩm	
● Cùng gọi Khai bị an chẩm. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Sắp đặt mền gối để ngủ nghỉ. Trong Thiền Lâm, sau 10 giờ đêm vị Thần ti (chức vụ trông nom về giờ giấc) báo giờ, sau đó, vị Đường hành (chức vụ đi tuần tra) gõ 3 hồi bảng treo trước Thiền đường, rồi vị Chung ti (chức vụ chuyên việc thỉnh chuông) gióng 18 tiếng chuông để báo hiệu hết giờ tọa thiền, đồng thời, cũng để báo giờ Khai chẩm; 18 tiếng chuông này gọi là Khai Chẩm Chung, Thập Bát Chung, Định Chung, Sơ Dạ Chung. [X. điều Nhật Dụng Quĩ Phạm, chương Đại Chúng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ].	
 	
Khai Cơ	
● Cũng gọi Khai Sơn.	
Sáng lập chùa viện. Người bỏ tiền của để chi dùng vào việc sáng lập chùa viện, cũng gọi là Khai Cơ.	
 	
Khai Dục	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Mở nhà tắm để vào tắm gội.	
Theo điều Lưỡng Tự đầu thủ, chương Lưỡng Tự trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển hạ, thì vào những tháng trời lạnh, cứ 5 ngày tắm một lần, trời nóng thì tắm hàng ngày. Trước nhà Trai có treo bảng thông báo ngày và giờ tắm. Khi nghe trống khai dục thì chúng tăng vào tắm trước, sau đến Tri Sự và Trụ Trì. Nhưng đến đời sau thì thứ tự này được đổi ngược lại.	
Khi vào nhà tắm phải giữ im lặng, nghiêm túc, không được nói cười.Trước khi vào tắm, đến thắp hương trước tượng của ngài Bạt Đà Bà La, rồi đọc bài kệ (Đại 82, 776 hạ): “Tắm gội thân thể Nguyện cho chúng sinh Thân tâm thanh tịnh Trong ngoài sáng sạch”.	
Và xướng 7 biến chú: “Án bạt chiết ra não ca tra sa ha”. [X. điều Dục Chủ trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.4; điều Tri Dục trong Thiền Lâm Bị Dụng Thanh Qui Q.7; chương Nhật Dụng Kệ trong Thiền Lâm Bị Dụng Thanh Qui Q.10]. 	
 	
Khai Đàn	
● Mở đàn Mạn Đồ La để truyền pháp quán đính. Vị thầy tự khai đạo tràng để trao pháp quán đính cho đệ tử, thì gọi là Khai đàn A Xà Lê, Khai đàn giả.	
 	
Khai Đạo Y	
● Cũng gọi Khai Tị Pháp, Khai Đạo Căn, Đẳng Vô Gián Duyên Y (Phạm: Samanantara -pratyaya), Đẳng Vô Gián Y.	
Danh từ này do Tông Pháp Tướng đặt ra. Một trong 3 loại duyên làm chỗ nương (y) cho tâm, tâm sở khi khởi tác dụng.	
Những hoạt động tâm thức của con người cứ niệm niệm nối nhau, không có gián đoạn, một niệm trước vừa diệt mất thì niệm sau liền sinh khởi, giữa khoảng niệm trước niệm sau sinh diệt này, có mối quan hệ rất mật thiết. Tức là tâm vương của một niệm trước mở đường và làm chỗ nương dựa (Khai Đạo Y) cho tâm vương, tâm sở của một niệm sau sinh khởi, vì thế gọi là Khai Đạo Y.	
Tâm Vương của niệm trước mở đường dẫn sinh tâm vương, tâm sở của niệm sau, trong đó có mối quan hệ dẫn sinh đồng loại, dị loại.Về vấn đề này, giữa các vị Luận sư ở Ấn Độ thời xưa như các ngài: Nan Đà, An Tuệ, Hộ Pháp, v.v... đều có kiến giải khác nhau. 	
1.Ngài Nan Đà cho rằng 5 thức: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều từ thức thứ 6 phát sinh, còn thức thứ 6 thì tự nó có công năng làm cho niệm trước niệm sau nối nhau, lại vừa có năng lực sinh ra 5 thức trước, vì thế thức thứ 6 là “Khai Đạo Y” (mở đường dẫn sinh) của cả 6 thức. Thức Mạt Na thứ 7 và thức A Lại Da thứ 8 chỉ có năng lực tương tục chính mình, chứ không thể sinh các thứ khác.	
2.Ngài An Tuệ thì chủ trương: Thức thứ 6 lấy chính nó và thức thứ 7, thức thứ 8 làm khai đạo y, thức thứ 7 lấy chính nó và thức thứ 6 làm khai đạo y, thức thứ 8 lấy chính nó và thức thứ 6, thứ 7 làm khai đạo y.	
Ý kiến của 2 vị Luận sư trên tuy có khác nhau, nhưng đều đồng ý rằng các tâm vương khác loại có thể làm khai đạo y cho nhau.	
3.Ngài Hộ Pháp thì cho rằng 8 thức tâm vương đều tự giới hạn trong mỗi thức, cho nên tâm vương này không thể làm khai đạo y cho tâm vương khác. Kiến giải này của ngài Hộ Pháp trái với quan điểm của 2 vị Luận sư trên. [X. Luận Thành Duy Thức Q.4; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.5 phần đầu; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.4 phần cuối].	
 	
Khai Đề	
● I.Khai Đề.	
Đồng nghĩa: Huyền Đàm, Huyền Nghĩa. Giải thích tựa đề và nói rõ về những điểm cốt yếu của kinh luận, như Đại Nhật Kinh khai đề, Kim Cương kinh khai đề, v.v... Ngoài ra, chép lại văn kinh và thêm phần tán thán cúng dường, gọi là Khai Đề Cúng Dường.	
● II.Khai Đề.	
Mở quyển kinh để tụng đọc. (xt. Khai Kinh).	
 	
Khai Đường	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nguyên là nghi thức trong việc dịch kinh đời xưa. Hàng năm, đến ngày Thánh đản (sinh nhật của vua), Viện Dịch Kinh thường phải dâng một bộ kinh mới dịch lên để chúc thọ vua. Hai tháng trước đó, các quan nhóm họp để xem xét việc dịch kinh. Rồi trước ngày Thánh đản 1 tháng, các vị Dịch kinh sứ và quan nhuận văn lại nhóm họp để dâng bộ kinh ấy lên vua, gọi là Khai đường. Về sau, buổi tuyên thuyết Đại Pháp của vị Tân trụ trì trong lễ nhập tự cũng được gọi là Khai đường, đây là nghi thức quan trọng trong Thiền Lâm. Trong lễ nhập tự, cũng có nghi thức cầu nguyện quốc thái dân an, Thánh hoàng muôn tuổi, cho nên cũng được gọi là Khai đường chúc thọ, Khai đường chúc thánh, Chúc quốc khai đường.	
Về nghi thức Khai đường thì trước hết cung thỉnh một vị tăng đức độ cao vời, kiến thức sâu rộng, giữ chức Bạch chùy sư, an tọa tại phía đông pháp tòa để giám sát việc khai đường. Các quan viên thì ngồi đối diện với pháp tòa. Kế đến nghinh thỉnh vị Trụ Trì, sau khi trình công văn (những giấy tờ về việc bổ nhiệm Trụ Trì) và tuyên nói pháp ngữ, vị Duy Na đọc các lá sớ. Sau đó, vị Trụ Trì đưa tay chỉ về phía pháp tòa, tuyên thuyết pháp ngữ, rồi thăng tòa niệm hương chúc mừng Thánh thọ. Khi Đế sư và các quan lần lượt niệm hương xong, Bạch chùy sư gõ một tiếng kiền chùy (cái kiểng) rồi nói (Vạn Tục 113, 118 hạ): “Chúng long tượng trong pháp hội, nên quán xét Đệ nhất nghĩa”. Tiếp theo, vị Trụ Trì nêu lên cương yếu của tông môn, cảm tạ các quan, chư sơn Thiền đức, Bạch chùy sư lại gõ chùy xướng rằng: “Quán xét kĩ pháp của Pháp Vương, pháp của Pháp Vương là như thế”. Sau cùng, vị Trụ Trì dộng tích trượng xuống đất một tiếng, rồi bắt đầu vấn thoại (hỏi đáp giảng giải). Vấn đáp xong, kết thúc nghi thức Khai đường.	
Ngoài ra, “Khai đường Hòa Thượng” là một vị Chấp sự quan trọng trong đàn truyền giới ở Trung Quốc. Về các pháp tắc thụ giới, về các nghi lễ và qui củ sinh hoạt của giới tử, v.v... đều do Khai đường hòa thượng chỉ dạy. [X. Tổ Đình Sự Uyển Q.8; điều Nhập Viện Khai Đường Chúc Thọ, chương Trụ Trì trong Bách Trượng Thanh Qui Q. thượng; môn Tùng Quĩ trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Khai Già	
● Cũng gọi Khai Chế, Già Khai.Khai là cho phép; Già là cấm chỉ. Trong giới luật, có khi khai cho, có khi cấm chỉ. Giới của Tiểu Thừa rất nghiêm, không có trường hợp tạm khai; còn giới pháp của Đại Thừa thì lấy hạnh nguyện từ bi làm gốc, vì thế có lúc tạm khai theo tinh thần hoạt dụng của giới pháp, gọi là Khai Già Trì Phạm, đây là đặc trưng của giới Đại Thừa. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.41; Phạm Võng Bồ Tát Giới Bản Sớ Q.1; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Q.trung]. (xt. Trì Phạm).	
 	
Khai Giác	
● Khơi mở Phật Tính sẵn có của mình để chứng ngộ nguồn gốc của pháp. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.6 (bản 80 quyển) ]. 	
 	
Khai Hiển	
● Khai là khai trừ, tức phá trừ chấp trước; Hiển là hiển bày nghĩa chân thực. Đây là từ ngữ phán giáo Kinh Pháp Hoa của Tông Thiên Thai.	
Về tư tưởng khai hiển của Kinh Pháp Hoa, trong các tác phẩm của các Luận Sư Ấn Độ, như Luận Đại Trí Độ, Luận Pháp Hoa, v.v... chưa thấy được đề cập đến, còn ở Trung Quốc thì đầu tiên có ngài Trúc Pháp Khoáng đời Đông Tấn đề xướng ý chỉ “Hội Tam Qui Nhất”, rồi đến các ngài Cưu Ma La Thập, Cát Tạng, Tăng Triệu, Pháp Vân, v.v... tiếp tục phát huy ý chỉ này. Sau hết, Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai lập thêm nghĩa “phương tiện tức chân thực” mà hoàn chỉnh hệ thống tư tưởng Khai hiển của Kinh Pháp Hoa.	
Tông Thiên Thai chủ trương tất cả giáo pháp Đức Phật tuyên giảng trước thời Pháp Hoa đều chưa phải là giáo pháp chân thực (chưa khai hiển), đến thời Kinh Pháp Hoa Đức Phật mới hiển bày giáo pháp chân thực. Tông này cũng căn cứ vào giáo pháp và Phật thân mà lập thành các nghĩa: Khai Quyền Hiển Thực, Khai Tam Hiển Nhất, Khai Tích Hiển Bản, Khai Cận Hiển Viễn, v.v...	
Ngoài ra, theo Pháp Hoa Kinh Huyền nghĩa, thì Kinh Pháp Hoa có khai hiển Bản Môn và khai hiển Tích Môn như sau.	
1.Khai Hiển Tích Môn: Nói theo giáo pháp, thì 14 Phẩm trước của Kinh Pháp Hoa là Khai Quyền Hiển Thực, Khai Tam Hiển Nhất. Vì có người không biết rằng giáo pháp trước Kinh Pháp Hoa chỉ là phương tiện tạm thời dắt dẫn đến chỗ chân thực nên chấp trước vào giáo pháp của Tam Thừa. Muốn phá trừ sự chấp trước này, Đức Phật nói rõ Tam Thừa chỉ là phương tiện, Nhất Thừa mới là chân thực, đồng thời thuyết minh phương tiện tức chân thực mà hiển bày lí Tam Thừa đều qui về Nhất Thừa. 
2.Khai Hiển Bản Môn: Nói theo thân Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni, thì 14 Phẩm sau của Kinh Pháp Hoa là Khai Tích Hiển Bản, Khai Cận Hiển Viễn. Nghĩa là phá trừ sự chấp trước cho rằng Đức Phật mới thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề ở Phật Đà Già Da (Bồ Đề đạo tràng) để hiển bày lí Đức Phật đã thành đạo từ kiếp sâu xa. [X. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa Q.1, Phẩm Pháp Sư Kinh Pháp Hoa Q.4.Phẩm Như Lai Thọ Lượng Kinh Pháp Hoa Q.5; bài tựa trong Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.1 phần trên; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.9 phần cuối; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.1; Pháp Hoa Nghĩa Kí Q.1, Q.2, Q.3, Q.8; Pháp Hoa Huyền Luận Q.2, Q.4, Q.5]. (xt. Bản Tích Nhị Môn, Khai Phế Hội).	
 	
Khai Hóa Tự	
● Chùa ở gần bờ sông Tiền Đường, huyện Hàng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, do ngài Vĩnh Minh Diên Thọ sáng lập vào năm Khai Bảo Thứ 4 (971) đời Bắc Tống, theo lời thỉnh cầu của Ngô Việt vương Tiền thúc, để trấn áp ngọn thủy triều của sông Tiền Đường.	
Mới đầu chùa có tên là viện Thọ Ninh. Trong viện có tháp Lục hòa, do ngài Diên Thọ kiến tạo, trong tháp có thờ xá lợi, sau bị thiêu hủy. Năm Thiệu Hưng 22 (1152), Lễ bộ vâng mệnh vua khởi công xây cất lại với sự góp sức của Ty chuyển vận phủ Lâm An. Năm Thiệu Hưng 26 (1156) đời Nam Tống, ngài Trí Đàm về trụ trì chùa này, ra sức khuyết hóa, quyên góp tịnh tài để xây dựng tòa tháp 7 tầng và 100 gian nhà, viện. Năm Long Hưng thứ 2 (1164), vua ban tấm biển “Từ Ân khai hóa giáo tự”. Năm Long Hưng thứ 3 (1165), do công lao của ngài Trí Đàm, vua ban cho chùa nhiều kinh điển đặc biệt. Từ các đời Nguyên, Minh về sau, chùa cũng nhiều lần gặp nạn. Khoảng năm Gia Tĩnh (1522-1566) đời Minh, chùa bị thiêu hủy và đến khoảng năm Vạn Lịch (1573-1619) được sửa lại.Ngôi tháp Lục hòa hiện nay là ngôi tháp được xây cất lại vào năm Ung Chính 13 (1735) và được trùng tu vào năm Quang Tự 26 (1900) đời Thanh. Tháp có hình bát giác 13 tầng. Đứng trên tháp người ta có thể thấy toàn cảnh sông Tiền Đường. [X. Chiết Giang thông chí Q.226; Hàng Châu Chí Q.35; Tây Hồ Thắng Tích; Hàng Châu dữ Tây Hồ, Chi Na Văn Hóa Sử Tích Giải Thuyết Q.4; China Đích Phật Giáo (Thôn điền Trị lang) ]. (xt. Lục Hòa Tháp).	
 	
Khai Hội	
● Khai là khai trừ, Hội là hội nhập. Tức phá trừ sự chấp trước giáo pháp Tam Thừa Phương Tiện mà hội nhập giáo pháp Nhất Thừa Chân Thực. Đây là từ ngữ phán thích Kinh Pháp Hoa của Tông Thiên Thai.	
Khai hội gồm có 2 loại là Pháp Khai Hội và Nhân Khai Hội.Về phương diện lí luận thì tất cả pháp đều cùng một mối, gọi là Pháp khai hội; theo đó thì trên thực tế không phân biệt Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát hay phàm phu, tất cả đều có thể thành Phật, gọi là Nhân Khai Hội.	
Về Nhân Khai Hội lại có Đồng Loại Khai Hội và Dị Loại Khai Hội.Đồng loại khai hội là Khai Tiểu Thiện và Hội Đại Thiện, còn Dị Loại Khai Hội là Khai ác, Hội thiện. Loại trước là Chủng Loại Khai Hội, loại sau là Địch Đối Khai Hội.
Trong 5 thời thuyết pháp, thời thứ 4 là thời Bát Nhã chỉ nói Pháp khai hội, đến thời thứ 5 là Pháp Hoa Niết Bàn mới chỉ bày rõ về Nhân và Pháp khai hội.[X. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa Q.1; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.9 phần cuối; Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí Q1, Q.2, Q.3; Thai Tông Nhị Bách Đề Q.13]. (xt. Khai Phế Hội, Khai Hiển, Hội Tháp Lục Hòa Chùa Khai Hóa Tam Qui Nhất).	
 	
Khai Huân	
● I.Khai Huân.	
Tạm thời cho phép dùng Ngũ Huân với mục đích chữa bệnh, gọi là Khai Huân (cho phép ăn mặn). [X. Luật Thập Tụng Q.26; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.32; Luật Tứ Phần Q.42].	
● II.Khai Huân. Cũng gọi Khai Trai.	
Người trước kia ăn chay, nay đổi sang ăn mặn, gọi là Khai Huân (bắt đầu ăn mặn). Nhưng ngày xưa gọi là Giải tố, Khai tố (bỏ ăn chay), chứ không gọi là Khai Huân. 	
 	
Khai Khải	
● I.Khai Khải: 	
Cũng gọi Khải Kiến.	
Chỉ cho lúc bắt đầu cử hành nghi thức pháp hội: 	
Điều Thánh Tiết, chương Chúc lí, Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển thượng ghi: “Vào ngày lễ Chúc Thánh, các chùa cần chuẩn bị kiến lập đạo tràng Kim Cương Vô Lượng Thọ, trong 1 tháng, hàng ngày chư tăng luân phiên lên điện, khai kinh (khai khải).	
● II.Khai khải: 	
Cũng gọi Khai Bạch, Khải Bạch, Biểu Bạch.	
Đối lại: Kết Nguyện.	
Nghi thức tác bạch trước Bản Tôn về chỉ thú, những việc cầu nguyện và thời hạn tu pháp trong pháp hội của Mật Giáo. Khai khải cũng chỉ cho ngày mở đầu của pháp hội.Ở Nhật Bản, nghi thức này rất được coi trọng. 	
 	
Khai Kinh	
● I.Khai kinh: 	
Đối lại: Kết Kinh.	
Phần tự thuyết ở đầu 1 bộ kinh, gọi là Khai Kinh. Còn phần cuối là phần kết luận tổng quát yếu chỉ của bộ kinh, thì gọi là Kết Kinh. Khai kinh, kết kinh gọi chung là Khai kết. Như phần khai kinh của Kinh Pháp Hoa là chỉ cho Kinh Vô Lượng Nghĩa, còn phần kết kinh thì chỉ cho Phẩm Quán Phổ Hiền. [X. Chú Vô Lượng Nghĩa Kinh Q.1]. 	
● II.Khai Kinh.	
Cũng gọi Khai đề, Khai trục.	
Mở văn kinh để tụng đọc, gọi là Khai Kinh.	
Thông thường, trước khi tụng văn kinh thì đọc bài kệ khai kinh: 	
“Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu 	
Trăm ngàn muôn kiếp dễ hay đâu. 	
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng 	
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa thật sâu”. 	
 	
Khai Lạp Sa Sơn	
● Phạm: Kailàsa.	
Pàli: Kelàsa-pabbata.	
Núi thiêng, truyền thuyết nói ở phía bắc Hi Mã Lập Sơn.	
Cứ theo Tự Sự Thi La Ma Da Na (Phạm: Ràmàyaịa, I, 26), thì trong núi này có hồ Mã na tát (Mànasa), sông Sa lạp ưu (Phạm: Sarayù) bắt nguồn từ hồ này, sau khi chảy vòng quanh thành Vô Đấu (Phạm: Ayodhyà) thì đổ vào sông Hằng.
Trong văn học Ấn Độ xưa thường mô tả vẻ tráng lệ của núi Khai Lạp Sa. Phật Sở Hành Tán (Phạm: Buddha-carita, I, 21) của ngài Mã Minh (Phạm: Azvaghowa) cũng nói: “Ánh trăng chiếu rọi khắp 4 phương, rực rỡ như núi Khai Lạp Sa”.	
 	
Khai Lô	
● Ngày đầu tiên mở lò sưởi để sưởi ấm vào mùa đông trong các chùa viện Thiền Tông Trung Quốc thời xưa.	
Ngày Khai lô là ngày mồng 1 tháng 10 âm lịch, gọi là Khai Lô Nhật, Khai Lô Tiết. Đến ngày mồng 1 tháng 2 âm lịch năm sau thì đóng cửa lò sưởi, gọi là Bế lô. Ngày khai lô, vị Trụ Trì thăng tòa thuyết pháp, gọi là Khai Lô Thướng Đường. [X. điều Thánh Tăng Thị Giả Lô Đầu Trực Đường trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.4]. 	
 	
Khai Môn Tiết	
● Tiếng Thái: Hào Ngõa Tát.	
Ngày lễ tịnh trai lớn nhất tại khu vực người Thái theo Phật Giáo Tiểu Thừa sống ở hạ du sông Lan Thương tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.	
Theo lịch Thái, khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 9 đến 15 tháng 12 là tiết Quan Môn (tiết đóng cửa), tiết Quan Môn kết thúc, gọi là tiết Khai Môn (tiết mở cửa). Mỗi lần gặp ngày lễ này thì tín đồ và quần chúng trang phục đẹp đẽ, đem thực vật, hoa tươi và tiền bạc dâng cúng Phật. Ngoài việc chúc mừng thời kì tịnh trai kết thúc, họ còn nhân dịp này để cầu phúc và mong được một vụ mùa bội thu.
		
Khai Mục Sao	
● Tác phẩm, 2 quyển, do sư Nhật Liên người Nhật Bản soạn vào năm 1272, được thu vào Đại Chính Tạng tập 84.	
Sách này được viết ra trong thời kì tác giả bị lưu đày, nội dung nói về sự thể nghiệm tín ngưỡng và khảo xét một cách sâu sắc về những lí do cùng giải đáp các nghi hoặc vì sao tác giả phải chịu pháp nạn Long Khẩu. Đồng thời đem học thuyết của ngoại đạo và Nho gia để đối chiếu, so sánh với giáo học của các tông phái Phật Giáo, đề xướng thuyết “Ngũ Trùng Tương Đối” để giải thích giáo quán Nội ngoại, Đại tiểu, Quyền thực, Bản Tích và Chủng thoát, nhằm đưa người ta vào chân lí rốt ráo của Kinh Pháp Hoa.	
Đây là một tác phẩm về Tỉ Giảo Tôn Giáo Học và cùng với Quán Tâm bản tôn sao là 2 viên ngọc của Tông Nhật Liên.	
 	
Khai Ngoại Học	
● Cho phép học tập ngoại điển (sách vở ngoài Phật Giáo) nhằm mục đích chế phục tà giáo, dắt dẫn thế gian về với chính đạo. 	
 	
Khai Nguyên Song Tháp	
● Đông Tháp và Tây Tháp của chùa Khai Nguyên ở huyện Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, là những kiến trúc lịch sử nổi tiếng.	
Hai ngôi tháp này cách nhau khoảng 200 mét. Đông Tháp gọi là tháp Trấn Quốc, được xây dựng vào năm Hàm Thông thứ 6 (865) đời Đường, sau 12 năm mới hoàn thành. Tháp có hình bát giác, cao 48, 4 mét, nguyên làm bằng gỗ, đến đời Nam Tống được xây lại bằng gạch và sau cùng bằng đá hoa cương. Tây Tháp gọi là tháp Nhân Thọ, được xây dựng vào năm Trinh Minh thứ 2 (916) đời Hậu Lương, 10 năm sau mới hoàn thành, tháp cao 44, 6 mét, làm bằng gỗ, đến đời Bắc Tống được xây dựng lại bằng gạch và sau cùng cũng được làm bằng đá hoa cương. Trên mặt của cả 2 tháp có tất cả 180 bức phù điêu. Kiểu kiến trúc của 2 tháp đều chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Á, kết hợp giữa hình thức Trung Quốc và Tây Vực, cho nên có giá trị nghệ thuật rất cao. Thời xưa 2 ngôi tháp này có tiếng là “Hải nội Chùa Khai Nguyên đệ nhất”, “Thế giới đệ nhất tháp”.	
Đến nay, tuy đã trải qua thời gian hơn 700 năm, qua bao tang thương biến đổi, nhưng 2 tòa tháp vẫn giữ được vẻ hùng vĩ như xưa. [X. Ôn Lăng Khai Nguyên Tự Chí; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.3].	
 	
Khai Nguyên Tam Đại Sĩ	
● Chỉ cho 3 vị Đại sư của Mật Tông Ấn Độ đến Trung Quốc vào niên hiệu Khai Nguyên dưới triều vua Huyền Tông nhà Đường, đó là các ngài: Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí và Bất Không. (xt. Bất Không, Kim Cương Trí, Thiện Vô Úy).	
 	
Khai Nguyên Thích Giáo Lục	
● Cũng gọi Khai Nguyên Lục, Khai Nguyên Mục Lục, Trí Thăng Lục.	
Tác phẩm, 20 quyển, do ngài Trí Thăng soạn vào năm Khai Nguyên 18 (730) đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 55.Toàn bộ sách được chia làm 2 phần: 	
I.Tổng quát quần kinh lục (từ quyển 1 đến quyển 10) tương đương với Đại lục. Phần này theo thứ tự thời gian phiên dịch, bắt đầu từ năm Vĩnh Bình thứ 10 (67) đời Minh Đế nhà Đông Hán, đến năm Khai Nguyên 18 (730) đời Đường khoảng 664 năm, có 176 dịch giả dịch được 2278 bộ kinh, luật, luận Đại Tiểu Thừa, gồm 7046 quyển. Trong đó, những tư liệu liên quan đến những bộ kinh đã dịch được sưu tập rất đầy đủ, bao quát cả tên gọi khác, tên gọi tắt, số lượng quyển, kinh còn hay mất, tên tác giả, niên đại phiên dịch, nơi phiên dịch và những người có liên quan đến việc phiên dịch những bộ kinh đó. Ngoài ra, còn phân biệt những kinh có bản dịch và mất bản dịch, dịch một lần và dịch nhiều lần, Đại Kinh và Kinh Biệt Sinh, v.v... Phần Đại lục này là do kế thừa các bộ Lịch Đại Tam Bảo Kỉ và Đại Đường Nội Điển Lục mà có.	
II.Biệt phần thừa tạng lục (từ quyển 11 đến quyển 20), phần này phỏng theo cách phân loại mục lục của Pháp Kinh Lục, tương đương với các bộ Tiêu chuẩn nhập tạng mục lục và Hiện tạng nhập tạng mục lục. Phần Biệt phần thừa tạng lục này lấy kinh làm chính, chia ra 7 loại: 	
1.Hữu dịch hữu bản lục: Có tên người dịch, có bản dịch (quyển 11 đến 13).	
2.Hữu dịch vô bản lục: Có tên người dịch, nhưng không có bản dịch (quyển 14 đến 15).	
3.Chi phái biệt hành lục: Những bản kinh lưu hành riêng có tính chi phái (quyển 16).
4.San lược phồn trùng lục: Lược bỏ chỗ rườm rà trùng lập (quyển 17).	
5.Bổ khuyết thập di lục: Thêm vào những chỗ còn thiếu sót (quyển 17).	
6.Nghi Hoặc tái tường lục: Giải thích lại một cách rõ ràng những chỗ nghi hoặc (quyển 18).	
7.Ngụy vọng loạn chân lục: Mục lục các bản kinh được ngụy tạo (quyển 18). Còn 2 quyển cuối cùng là mục lục của 1076 bộ kinh điển Đại Tiểu Thừa gồm 5048 quyển được đưa vào Tạng. Xưa nay có câu: “Tất cả hơn 5000 quyển kinh” là bắt nguồn từ đó.	
Trên đây, trong phần Hữu dịch hữu bản lục, các kinh Đại Thừa được chia làm 5 bộ lớn là: Bát Nhã, Bảo Tích, Đại tập, Hoa Nghiêm, Niết Bàn và có chú thích rõ ràng về trường hợp dịch một lần hay dịch nhiều lần. Phương pháp này đã được những người biên tập mục lục Đại Tạng Kinh đời sau noi theo. Và để đề phòng sự lầm lẫn, ngài Trí Thăng còn dùng Thiên tự văn để ghi số hiệu mục lục được nhập Tạng của bộ sách này và biên soạn thành “Khai Nguyên Thích Giáo Lục Lược Xuất 4 quyển. Từ đời Tống trở về sau, bộ Lược xuất này là chỗ y cứ cho việc khắc in số hiệu của Đại Tạng Kinh.	
Khai Nguyên Thích Giáo Lục ghi chép các việc rất đầy đủ và rõ ràng, là khuôn mẫu cho các bộ Kinh lục và sự tổ chức Đại Tạng Kinh đời sau.	
Năm Trinh Nguyên thứ 10 (794), ngài Viên Chiếu soạn thêm 3 quyển để nối theo Khai Nguyên Thích Giáo Lục và lấy tên là Đại Đường Trinh Nguyên Tục Khai Nguyên Thích Giáo Lục. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.5; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.14, Q.19].	
 	
Khai Nguyên Tự	
● Vào năm Khai Nguyên 26 (738), vua Đường Huyền Tông của Trung Quốc ban sắc cho các Châu, quận xây chùa Khai Nguyên để làm nơi cầu nguyện cho quốc thái dân an, do các quan địa phương chủ trì. Về lí do vua Huyền Tông hạ lệnh cho toàn quốc xây dựng chùa Khai Nguyên, thì ngày nay không thể khảo chứng được, nhưng theo văn bia “Tây An phủ thành nội nguyên Đại Khai Nguyên tự hưng giáo”, thì được biết vào năm Khai Nguyên 28 (740, nghi là lầm, đáng lẽ là năm Khai Nguyên 26-738), vua Huyền Tông từng bàn luận với pháp sư Thắng Quang về vấn đề “Ơn Đức Phật” ở điện Diên Khánh. Sau khi bàn luận, vua Huyền Tông qui y làm đệ tử Phật và hạ lệnh cho các Châu, phủ trên cả nước mỗi nơi xây dựng một ngôi chùa lấy tên là Khai Nguyên. Nhưng nay không có tư liệu để khảo sát xem vào năm ấy các Châu, phủ trong nước có tuân lệnh hay không, mà chỉ thấy trong Cựu Đường Thư quyển 9 có đoạn ghi: “Vào tháng 4 năm Thiên Bảo Thứ 3 (744), vua ban sắc lệnh cho 2 kinh đô Trường An, Lạc Dương và các Châu trong nước đều đúc một pho tượng Thiên tôn và một pho tượng Phật bằng kim đồng để thờ ở chùa Khai Nguyên”.
Tuy nhiên, trong các tư liệu về lịch sử Phật Giáo, như Đông Chinh Truyện của Hòa Thượng Giám Chân đời Đường, Lữ Hành Kí của các vị tăng người Nhật Bản đến tu học ở Trung Quốc là Viên tải, Viên Nhân, Viên Trân, v.v... đều có những ghi chép liên quan đến chùa Khai Nguyên. Còn theo Đại Minh nhất thống chí, thì vào đời Minh vẫn còn lại 12 ngôi chùa Khai Nguyên rải rác ở 12 nơi là: Ở Kí Châu, phủ Chân định, tỉnh Trực lệ, ở huyện Nguyên thị, ở phủ Vĩnh Bình, ở phủ Thuận đức, huyện Hàm Ninh, phủ Tây An, tỉnh Thiểm Tây, ở Ôn Lăng, phủ Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, ở huyện Mân, phủ Phúc Châu, ở phủ Đăng Châu, tỉnh Sơn Đông, ở phủ Qui Đức, tỉnh Hà Nam, ở huyện Ninh lăng, ở huyện Ngu Thành và ở Vũ Dương phủ Nam Dương... nhưng không còn thịnh như xưa.
Vào đời Đường, Tống từ chùa Khai Nguyên ở các nơi đã xuất hiện nhiều bậc cao tăng, như các ngài Nguyên Hạo, Biện tú ở chùa Khai Nguyên tại Tô Châu, ngài Nghĩa sở ở chùa Khai Nguyên tại Tề Châu, các ngài Đạo Nhất, Thê Ẩn ở chùa Khai Nguyên tại Hồng Châu, ngài Huyền Án ở chùa Khai Nguyên tại Ngạc Châu, v.v... Trong đó, ngài Đạo Nhất của chùa Khai Nguyên ở Hồng Châu là nổi tiếng hơn cả. Tình trạng các ngôi chùa Khai Nguyên ở các nơi không giống nhau, đến các đời Nguyên, Minh tuy được trùng tu, nhưng hiện nay không còn được bao nhiêu. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.34; Thích Thị Kê Cổ Lược Q. 3; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Chức Phương Điển 61, 104, 117, 200, 278, 395, 457, 507].	
● I.Khai Nguyên Tự.	
Chùa ở mạn tây nam huyện Ngô tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, do nhũ mẫu của Ngô Tôn Quyền xây dựng vào thời Tam Quốc.	
Mới đầu, chùa có tên là Trùng nguyên, Thông Nguyên, đến đời Đường đổi tên là chùa Khai Nguyên. Vào đời Tấn, có 2 pho tượng Phật và 1 bình bát bằng đá từ ngoài biển trôi vào, hiện nay còn được thờ trong chùa. Trải qua các đời, chùa này lần lượt có các vị cao đức thuộc các tông đến ở, như các ngài Ấn tông (đệ tử nối pháp của Lục Tổ Tuệ Năng), Kinh Khê Trạm Nhiên, Trường Khánh Tuệ Lăng, Hoàng Long Sở Nam, Thanh Lương Trừng Quán, Từ Vân Tuân Thức, v.v... [X. Khai Nguyên Tự Chí; Đại Minh Nhất Thống Chí Q.8].	
● II.Khai Nguyên Tự.	
Chùa ở huyện Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, được xây dựng vào năm Thùy Củng thứ 2 (686) đời Vũ Hậu của Trung Quốc.	
Mới đầu, chùa có tên là Liên Hoa, sau được đổi tên là Hưng giáo, Hưng Long. Năm Khai Nguyên 26 (738), vua ban sắc đổi tên là chùa Khai Nguyên. Từ thời Ngũ Đại đến đời Tống, hơn 100 viện phụ thuộc được xây dựng. Đời Nguyên, vua ban hiệu là “Khai Nguyên vạn tuế thiền viện”. Khoảng năm Chính Bình (1341-1398) chùa bị phá hủy. Trong những năm Hồng Vũ và Vĩnh Lạc, chùa dần dần được kiến thiết lại, cuối đời Minh, ông Trịnh chi long trùng tu Đại Hùng Bảo Điện, đình Bái thánh, điện Tử vân bình, Tháp, v.v... Trong đó, có tháp Đông (tháp Trấn quốc) và tháp Tây (tháp Nhân Thọ) là nổi tiếng hơn cả. Đây là những kiến trúc lịch sử của Trung Quốc được thế giới biết đến. Đại Hùng Bảo Điện cũng gọi là điện Bách trụ (điện trăm cột) được kiến trúc theo kiểu “Trùng thiềm hiết sơn” (có 2 lớp mái, mái dưới nhô ra, rường hơi cong), là kiến trúc đời Minh còn lại, trên đẩu cũng có chạm trổ 24 vị Phi thiên tấu nhạc, đường nét rất tinh vi.[X. Phúc Kiến Thông Chí Q.264; Đại Thanh Nhất Thống Chí Q.328].
● III.Khai Nguyên Tự.	
Cũng gọi viện Thượng lam.	
Chùa ở phía đông huyện Tân kiến phủ Nam Xương tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Đây là đạo tràng hoằng dương Thiền pháp nổi tiếng của Đại sư Mã Tổ Đạo Nhất đời Đường.	
Vào đời Tống, chùa này được đổi tên là chùa Năng Nhân, đến đời Minh đổi tên là chùa Vĩnh Ninh, rồi sang đời Thanh chùa lại được đổi tên là chùa Hựu Thanh. [X. Đại Minh Nhất Thống Chí Q.49; Đại Thanh Nhất Thống Chí Q.239; Giang Tây Thông Chí Q.111].	
● IV. Khai Nguyên Tự.	
Chùa ở phía đông phủ Tây An tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, được sáng lập vào khoảng năm Khai Nguyên đời vua Huyền Tông nhà Đường.	
Trong số các chùa Khai Nguyên do vua Huyền Tông ban sắc xây dựng trên khắp nước, thì chùa này có qui mô lớn nhất, nhưng trải qua nhiều đời không được tu bổ nên cảnh chùa bị tàn phá, không còn như xưa. V. Khai Nguyên Tự.	
Chùa ở phía nam huyện Thương Khưu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được xây dựng vào đời Đường.	
Đời Tống, chùa được đổi tên là Bảo dung, Hưng Long. Trong chùa có một cột đá khắc hàng chữ “Bát quan trai hội báo đức kí” do nhà thư pháp Nhan Chân Khanh viết vào đời Đường.	
● VI.Khai Nguyên Tự.	
Chùa ở huyện Ngu Thành, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được kiến thiết vào năm Thiệu Thánh thứ 3 (1096) đời Tống.	
● VII.Khai Nguyên Tự.	
Chùa ở phủ Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, được sáng lập vào năm Khai Nguyên 26 (738) đời Đường. Là một tùng lâm lớn ở miền Đông nam, đời Nguyên gọi là Khai Nguyên vạn thọ thiền tự; từ đời Minh về sau gọi là Khai Nguyên trấn quốc thiền tự. Chùa có kiểu kiến trúc thanh nhã, cổ kính, việc lễ bái rất thịnh.	
● VIII.Khai Nguyên Tự.	
Chùa ở huyện Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. (xt. Thiện Hóa Tự).	
 	
Khai Nhãn Cúng Dường	
● Cũng gọi Khai Quang Minh, Khai Quang, Khai Nhãn, Khai Minh.	
Nghi thức khai quang điểm nhãn tượng Phật trong lễ an vị. Khi thay thế tượng Phật cũ bằng tượng Phật mới trên chính điện, phải cử hành nghi thức Khai Nhãn Cúng Dường. [X. điều Tượng tháp Khai Nhãn Cúng Dường pháp trong Hành Trì Quĩ Phạm Q.2; Môn Thùy Thuyết trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên; Phẩm Khai Nhãn trong Luận Thuyết Pháp Minh Nhãn].	
 	
Khai Phế Câu Thời	
● Khai quyền và Phế quyền cùng một lúc, không chia trước sau. Đây là lời phán thích Kinh Pháp Hoa của Tông Thiên Thai.	
Vì muốn nêu rõ ý chỉ Khai hiển của Kinh Pháp Hoa, nên Tông Thiên Thai căn cứ vào 2 chữ “Liên Hoa” trong đề kinh mà khai lập 3 dụ Bản Môn và 3 dụ Tích Môn. Khai phế câu thời là từ 3 dụ Tích Môn khai hội mà ra. Ba dụ Tích Môn là: 1.Vị Liên Cố Hoa: Vì hạt nên có hoa, ví dụ vì thực mà lập quyền.	
2.Hoa Khai Liên Hiện: Hoa nở hạt hiện, ví dụ khai quyền hiển thực.	
3.Hoa Lạc Liên Thành: Hoa rụng hạt thành, ví dụ phế quyền lập thực. Trong 3 dụ trên, dụ thứ 2 (hoa nở hạt hiện) và dụ thứ 3 (hoa rụng hạt thành) nếu căn cứ vào sự thực mà nói, thì hoa nở hoa rụng phải có trước sau. Nhưng, nếu nói theo lí hội nhập của giáo pháp thì khai quyền và phế quyền xảy ra cùng lúc, chứ không có trước sau. Tóm lại, khai quyền hiển thực là nói theo thể của giáo pháp, mà phế quyền lập thực là nói theo dụng của sự giáo hóa, cả 2 đều hiển bày pháp thể của quyền giáo tức là nghĩa của giáo pháp chân thực. Đó là diệu pháp của quyền thực nhất thể, cho nên mới đặc biệt dùng từ ngữ Khai Phế Câu Thời để nói rõ nghĩa ấy. (xt. Liên Hoa Tam Dụ).	
 	
Khai Phế Hội	
● Chỉ cho 3 nghĩa khai hội của Bản Môn và Tích Môn trong Kinh Pháp Hoa theo sự phán thích của Tông Thiên Thai.	
Phần Tích Môn trong 14 Phẩm trước củaKinh Pháp Hoa nói rõ ý chỉ Khai Quyền Hiển Thực, Phế Quyền Lập Thực và Hội Tam Qui Nhất để giải thích lí tất cả là Nhất Phật Thừa. Phần Bản Môn trong 14 Phẩm sau là thuyết minh ý chỉ Khai Tích Hiển Bản, Phế Tích Hiển Bản và Hội Tích Qui Bản để giải thích sự cửu viễn bản Phật (đã thành Phật từ lâu xa). Khai là khai trừ quyền giáo, tích môn; Phế là phế bỏ quyền giáo, tích môn, Hội là hội nhập quyền giáo và tích môn để trở về thực giáo và bản môn.	
Khai Quyền Hiển Thực, Khai Tích Hiển Bản nêu trên là nói theo thể của giáo pháp; Phế Quyền Lập Thực, Phế Tích Hiển Bản là nói theo dụng của sự hóa đạo; còn Hội Tam Qui Nhất, Hội tích hiển bản thì nói theo sự tu hành. Đứng về phương diện bản thể của giáo pháp thì gọi là Khai Quyền Hiển Thực, tức là đối với thực giáo mà nói thì quyền giáo là giáo pháp phương tiện. Trừ bỏ sự chấp trước đối với quyền giáo thì thực giáo có thể hiển hiện.	
Đứng về mặt phương tiện giáo hóa chúng sinh thì gọi là Phế Quyền Lập Thực, tức là đã trừ bỏ sự chấp trước quyền giáo mà hội nhập thực giáo rồi thì không cần đến quyền giáo nữa. Nghĩa là đã đạt đến cứu kính thì không cần phương tiện nữa.	
Đứng về phương diện tu hành thực tiễn mà nói thì gọi là Hội Tam Qui Nhất; tức là Tam Thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đều có thể hội nhập Nhất Thừa mà thành Phật. Bản Môn Pháp Hoa nhắm vào Phật thân cũng có thể dùng Khai Tích Hiển Bản, Phế Tích Hiển Bản và Hội tích hiển bản để xiển minh diệu pháp quyền thực nhất thể. Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 9 phần cuối, về Bản Môn, Tích Môn mỗi môn lại lập 10 lớp để giải thích rõ lực dụng của Kinh Pháp Hoa như sau: 	
- Mười lớp trong Tích Môn: Phá Tam Hiển Nhất, Phế Tam Hiển Nhất, Khai Tam Hiển Nhất, Hội Tam Hiển Nhất, Trụ Nhất Hiển Nhất, Trụ Tam Hiển Nhất, Trụ Phi Tam Phi Nhất Hiển Nhất, Phú Tam Hiển Nhất, Trụ Tam Dụng Nhất và Trụ Nhất Dụng Tam. Mười lớp này cũng có thể phối với Thập Diệu của Tích Môn. 
- Mười lớp của Bản Môn: Phá Tích Hiển Bản, Phế Tích Hiển Bản, Khai Tích Hiển Bản, Hội Tích Hiển Bản, Trụ Bản Hiển Bản, Trụ Tích Hiển Bản, Trụ Phi Tích Phi Bản Hiển Bản, Phú Tích Hiển Bản, Trụ Tích Dụng Bản và Trụ Bản Dụng Tích. Mười lớp này cũng có thể phối với Tập Diệu của Bản Môn. Ngoài ra, 10 lớp của Bản Môn, Tích Môn cũng có thể phối với Tứ tất đàn. Phương pháp phối hợp được nói rõ ràng trong Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa. [X. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa Q.1, Phẩm Pháp Sư Kinh Pháp Hoa Q.4; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.5 phần trên, Q.7 phần dưới; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.1; Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí Q.1-3; Pháp Hoa Văn Cú Q.3 thượng, Q.3 hạ, Q.4 thượng, Q.4 hạ; Pháp Hoa Huyền Luận Q.2, Q.4, Q.5]. (xt. Bản Tích Nhị Môn, Khai Phế Câu Thời, Liên Hoa Tam Dụ).	
 	
Khai Phong Thiết Tháp	
● Tháp ở chùa Cam Lộ, mạn đông bắc thành Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Vốn có tên là tháp Linh cảm, năm Khánh Lịch thứ 4 (1044) đời vua Nhân Tông nhà Tống bị hỏa hoạn thiêu hủy. Sau đó, nhà kiến trúc trứ danh là Du hạo đã xây dựng lại bằng lưu li 7 mầu gọi là tháp Lưu lI.Tháp có Tháp sắt ở Khai Phong hình bát giác, 13 tầng, cao 32 mét, vì mầu Lưu Li trông giống như sắt nên gọi là Thiết Tháp. Trên mỗi khối lưu li của Tháp đều có khắc hoa văn Phi thiên, Phật, tăng, rồng, phượng, kì lân, v.v... rất tinh xảo và tuyệt mĩ. Đây là một thắng tích nổi tiếng của thành Khai Phong.	
 	
Khai Phu Hoa Vương Như Lai	
● Phạm: Saôkusumita-ràja-tathàgata. Dịch âm: Tam Cú Tô Nhĩ Đa La Nhạ Đát Tha Nga Đa.	
Cũng gọi Sa La Thụ Vương Hoa Khai Phu Phật, Khai Phu Hoa Phật, Hoa Khai Phu Phật.	
Đức Như Lai ở phía nam viện Trung Đài Bát Diệp trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo. Ngài trụ trong Tam Muội Li Cấu, dùng chủng tử tâm bồ đề trưởng dưỡng muôn hạnh Đại Bi, thành tựu Chính Biến Giác, muôn đức bừng nở, cho nên gọi là Khai Phu Hoa Vương Như Lai.Mật hiệu là Bình Đẳng Kim Cương.	
Hình tượng của Ngài toàn thân mầu vàng, ngồi trên tòa sen hồng, phóng ánh sáng cùng khắp, đắp ca sa trùm kín 2 vai, bàn tay phải ngửa lên hướng ra ngoài, các ngón tay duỗi xuống, tay trái cầm góc áo ca sa đặt ở ngang rốn. Chủng Tử là (a), hình Tam Muội Da là chày Kim Cương 5 chĩa. Chân Ngôn là “Nẵng mồ tam mạn đa mẫu đà nẫm tông phạ sa ha”. [X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.1; Đại Tì Lô Già Na Kinh Quảng Đại Nghi Quĩ Q. thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.4].	
	
Khai Phúc Đạo Ninh Thiền Sư Ngữ Lục	
● Cũng gọi: Đàm Châu Khai Phúc Báo Từ Thiền Tự Đạo Ninh Sư Ngữ Lục, Khai Phúc Ninh Hòa Thượng Ngữ Lục.	
Gọi đủ: Đàm Châu Khai Phúc Thiền Tự Đệ Thập Cửu Đại Ninh Hòa Thượng Ngữ Lục. Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Khai Phúc Đạo Ninh soạn vào đời Tống, ngài Nguyệt Am Thiện Quả biên chép, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 120.
Nội dung ghi chép các pháp ngữ Khai Đường, Niêm Hương, Thướng Đường, Tiểu Tham, Thùy Thị, Kệ Tụng, Di Giới, v.v... Đầu quyển và cuối quyển có lời tựa và sớ.
Bộ Ngữ Lục này được in lại vào năm Thiền Hi thứ 6 (1179) đời vua Hiếu Tông nhà Tống.	
Phá trừ sự chấp trước vào quyền giáo phương tiện của Tam Thừa để hiển bày nghĩa chân thực Nhất Thừa. Đây là từ ngữ phán thích Kinh Pháp Hoa do Tông Thiên Thai lập ra.	
Khai nghĩa là khai trừ, khai phát, khai thác; khai trừ là trừ bỏ quyền chấp (chấp vào giáo pháp phương tiện tạm thời), Khai phát là do cơ duyên bên trong thuần thục mà lìa quyền chấp, khai thác là quyền tức thực mà mở rộng ý nghĩa về thể của nó. Giáo pháp do Đức Phật thuyết giảng trước Kinh Pháp Hoa là giáo pháp phương tiện, nhằm thích ứng với những căn cơ chưa thuần thục, hầu dắt dẫn chúng sinh vào giáo pháp chân thực. Vì dùng phép phương tiện quyền giả (tạm thời) để hiển bày nghĩa chân thực, nên gọi là Khai Quyền Hiển Thực. Tuy nhiên, quyền thực vốn chẳng khác nhau, nếu trừ bỏ được chấp trước này, thì quyền thực không hai, quay về với chân nghĩa Nhất Phật Thừa. Trên đây là nói theo Hóa nghi Tích Môn thuộc nửa bộ trước của Kinh Pháp Hoa. Mà “Khai Tích Hiển Bản” thuộc Hóa Nghi Bản Môn của nửa bộ sau cũng gọi là “Khai Quyền Hiển Thực” tức phá trừ chấp trước vào quyền giáo Tích Môn, để hiển bày thực nghĩa Bản Môn. Nếu nói theo trọn bộ Kinh Pháp Hoa, thì 14 Phẩm trước là Khai Tam Hiển Nhất, 14 Phẩm sau là Khai Cận Hiển Viễn, tức là nửa bộ trước trừ bỏ giáo pháp Tam Thừa Phương Tiện, để hiển bày giáo pháp Nhất Thừa Chân Thực; còn nửa bộ sau là trừ bỏ Cận Phật Thùy Tích (Phật mới thành), mà hiển bày Chân Phật bản địa (Phật đã thành từ lâu xa). Như vậy, tất cả 28 Phẩm Kinh Pháp Hoa đều qui về Khai Quyền Hiển Thực.	
Lại nữa, Khai Tam Hiển Nhất là nói theo “người”, “căn cơ”, trái lại, Khai Quyền Hiển Thực là nhằm giải thích “lí”, “giáo”. [X. Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.5 thượng; Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.8 phần 3; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng; Pháp Hoa Huyền Luận Q.3, Q.5]. (xt. Bản Tích Nhị Môn, Khai Tam Hiển Nhất, Khai Cận Hiển Viễn).	
 	
Khai Sĩ	
● Phạm: Bodhisattva. Dịch âm: Bồ Đề Tát Đỏa. Cũng gọi Xiển Sĩ.	
Từ tôn xưng các bậc cao đức, thông đạt. Khai là sáng suốt, chỉ cho người mở ra chính đạo để dắt dẫn chúng sinh, đặc biệt chỉ cho các vị Bồ Tát.	
A Tì Đạt Ma thức thân túc luận quyển 1 (Đại 26, 531 thượng) nói: “Uy lực Khai Sĩ tạng Như Lai, mắt tuệ soi sáng khắp ba cõi”. Thích Thị Yếu Lãm quyển thượng (Đại 54, 260 hạ) nói: “Trong các kinh, phần nhiều gọi Bồ Tát là Khai Sĩ. Vua Phù Kiên đời Tiền Tần, ban danh hiệu Khai Sĩ cho các bậc sa môn có đức hạnh và trí tuệ”. [X. Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.4]. 	
 	
Khai Sĩ Nhập Dục	
● Cũng gọi Khai Sĩ Ngộ Thủy Nhân. Tên công án trong Thiền Tông.	
Khai Sĩ vào phòng tắm. Nhân Duyên ngộ đạo của ngài Bạt Đà Bà La và 16 vị Khai Sĩ (Bồ Tát).	
Tắc 78 Bích Nham Lục (Đại 48, 205 thượng) ghi: “Xưa có 16 vị Khai Sĩ, đến giờ chư tăng tắm gội, các vị cũng lần lượt vào tắm, bỗng nhiên tỏ ngộ nhân duyên của nước. Chư thiền đức hiểu thế nào? Ngài Bạt Đà Bà La nói: Hiểu rõ được xúc trần là mầu nhiệm thì ngay lúc đó liền thành Phật. Cần phải trải qua nhiều thủ đoạn tung hoành ngang dọc mới rõ được chỗ này”.	
 	
Khai Sơn	
● Cũng gọi Khai Cơ.	
Khai Sơn vốn chỉ cho việc khai sáng chùa viện. Thời xưa các chùa viện thường được xây cất ở những nơi rừng núi tĩnh mịch, cho nên khai quang rừng núi để kiến thiết chùa viện, gọi là Khai Sơn. Vị trụ trì đời thứ nhất của chùa viện cũng được tôn xưng là Khai Sơn. Khai Sơn lại có: Khuyến Thỉnh Khai Sơn và Sáng Kiến Khai Sơn. Sáng Kiến Khai Sơn là tự khai sáng chùa viện và làm Trụ Trì, còn Khuyến Thỉnh Khai Sơn là tự mình đứng ra sáng lập chùa viện rồi thỉnh vị tăng có đức về làm Trụ Trì. Ngoài ra, người sáng lập một tông phái cũng gọi là Khai Sơn, Khai Tổ, Khai Sơn Tổ, Khai Sơn Tổ Sư. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.14; môn Linh Tượng trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. 	
 	
Khai Sơn Đường	
● Cũng gọi Tổ Sư Đường, Tổ Đường, Ảnh Đường, Ảnh Thất.	
Ngôi nhà thờ tượng Tổ khai sơn bản tự, thường được xây dựng ở phía tây trước điện Phật và đốidiện với Già Lam đường ở phía đông. Vào thời Tống, vì tôn sùng vị Khai Sơn, nên trong Tổ đường chỉ đặt hình tượng vị Khai Sơn. Nhưng đến đời sau trong Tổ đường cũng có thờ bài vị của các đời Trụ Trì. [X. Tổ Đường Cương Kỉ trong Bạch Vân Thủ Đoan Thiền Sư Quảng Lục Q.1]. 	
 	
Khai Sơn Kị	
● Ngày giỗ của vị Khai Sơn chùa viện. Ngày xưa ở Trung Quốc đã có ngày lễ này, thường được các chùa viện cử hành rất trọng thể. Còn ở Nhật Bản thì mãi đến thời Thiền Tông được truyền vào, các chùa viện mới làm theo.	
Ngoài ra, ngày giỗ các vị Tổ sáng lập tông phái thì gọi là Tổ Sư kị. [X. điều Khai Sơn Lịch Đại Tổ Kị, chương Tôn Tổ, trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q. thượng].	
 	
Khai Tam Hiển Nhất	
● Trừ bỏ quyền chấp Tam Thừa để hiển bày thực nghĩa Nhất Thừa. Đây là từ ngữ phán thích Kinh Pháp Hoa do Tông Thiên Thai đặt ra.	
Nửa bộ trước của Kinh Pháp Hoa là hiển bày “Tích Môn”, nửa bộ sau là hiển bày “Bản Môn”, Khai Tam Hiển Nhất tức là trong phần hóa nghi của Tích Môn, trừ bỏ sự chấp trước vào quyền giáo Tam Thừa (Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát) được tuyên thuyết trong các kinh trước thời Pháp Hoa, để hiển bày giáo pháp chân thực Nhất Thừa (Phật Thừa). Nhưng sự sai khác của Tam Thừa và Nhất Thừa thực ra chỉ do căn cơ chưa thuần thục mà thôi.Nếu trừ bỏ được vọng chấp sai biệt, thì đạo do Tam Thừa tu tập tức là Phật đạo, mà giáo lí của Tam Thừa cũng tức là giáo lí của thực tướng Nhất Thừa; bởi thế, Tam Thừa rốt cục đều qui về Nhất Thừa. [X. Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.9; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.1; Pháp Hoa Văn Cú Q.4; Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí Q.1, Q.8; Pháp Hoa Huyền Luận Q.4]. (xt. Bản Tích Nhị Môn, Khai Quyền Hiển Thực, Khai Hiển).	
 	
Khai Tâm Tự	
● Chùa ở quận Lễ Tuyền, tỉnh Khánh Thượng Bắc, Hàn Quốc.	
Trong khu nội tự có ngôi tháp đá hình tứ giác, cao 5 tầng được xây dựng vào năm 1.009 và được xem là thuộc hệ thống tháp đá Tân La ở đầu thời đại Cao Li.Phía trên cửa chính của tầng thứ nhất có khắc tượng Nhân Vương, thủ pháp điêu khắc giống hệt như tháp gạch ở thời đại nhà Liêu, vì thế được cho là chịu ảnh hưởng của nghệ thuật điêu khắc đời Liêu.	
 	
Khai Thất	
● Đồng nghĩa: Nhập Thất. Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Vị thầy mở cửa thất cho phép Đại Chúng vào hỏi đạo.	
Nhập Thất là nói về phía người học, còn Khai Thất là nói về phía vị thầy. [X. môn Thùy Thị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Khai Thị Ngộ Nhập	
● Khai là khai phát, tức là phá trừ vô minh, mở Như Lai Tạng khiến chúng sinh thấy được lí thực tướng. Thị là hiển bày, vô minh đã trừ thì tri kiến thể hiện, muôn đức trong pháp giới hiển hiện rõ ràng. Ngộ là liễu ngộ, vô minh đã trừ, tri kiến đã hiển, thì “sự” (hiện tượng), “lí” (bản thể) dung thông, có chỗ tỏ ngộ. Nhập là chứng nhập, nghĩa là sự, lí đã dung thông thì được tự tại vô ngại, chứng nhập biển trí tuệ.	
Cứ theo Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa quyển 1, thì mục đích duy nhất của chư Phật xuất hiện nơi thế gian là để khơi mở cho chúng sinh ngộ vào tri kiến của Phật, tức là giác ngộ thành Phật.	
Pháp Hoa Văn Cú quyển 4 thượng, đã đứng trên lập trường khác nhau của Tứ vị, Tứ trí, Tứ môn, Quán Tâm, v.v... mà giải thích lí của Khai Thị Ngộ Nhập, đồng thời phối hợp 4 chữ này với 4 hạng mục vừa nêu ở trên.	
1.Phối hợp với Tứ Vị của Bồ Tát. 	
a) “Khai” phối hợp với Thập Trụ Vị: Ở giai vị này, Bồ Tát có khả năng phá trừ vô minh, mở bày Như Lai Tạng mà thấy được lí Thực Tướng. 	
b) “Thị” phối hợp với Thập Hạnh: Ở giai vị này hoặc chướng đã trừ, thể của tri kiến cũng tự hiển bày; thể này đầy đủ muôn đức, cho nên tất cả các đức của pháp giới đều hiển hiện rõ ràng. 	
c) “Ngộ” phối hợp với Thập Hồi Hướng: Ở giai vị này, chướng đã trừ, thể đã hiện, muôn đức của pháp giới đã sáng tỏ, cho nên sự lí ắt dung thông. 	
d) “Nhập” phối hợp với Thập Địa: Ở giai vị này, sự lí đã dung thông, cho nên được tự tại vô ngại, nhậm vận tự nhiên mà hòa nhập vào biển nhất thiết trí (tát bà nhã).	
2.Phối hợp với Tứ Trí.	
a) “Khai” phối hợp với Đạo tuệ: Trong thực tính khai phát được tri kiến của Phật.
b) “Thị” phối hợp với Đạo chủng tuệ: 	
Biết rõ sự sai biệt của các đạo trong 10 pháp giới và biết rõ tướng của giải hoặc đều do tri kiến Phật hiển bày. 	
c) “Ngộ” phối hợp với Nhất Thiết Trí: Biết rõ “nhất tướng tịch diệt” của tất cả pháp tức là liễu ngộ được tri kiến Phật. 	
d) “Nhập” phối hợp với Nhất Thiết Chủng Trí: Biết rõ “nhất tướng tịch diệt tướng” của tất cả pháp và biết được tướng mạo của các loại hành, tức là nhập vào tri kiến Phật.	
3.Phối hợp với Tứ Môn. 	
a) “Khai” phối hợp với Không Môn: Hiểu rõ lí “Nhất không nhất thiết không” trong Không Môn là khơi mở được tri kiến Phật. 	
b) “Thị” phối hợp với Hữu Môn: Hiểu rõ lí “Nhất hữu nhất thiết hữu” trong Hữu Môn tức hiển bày tri kiến Phật. 	
c) “Ngộ” phối hợp với Diệc Không Diệc Hữu Môn: Thấu suốt lí “Nhất thiết diệc không nhất thiết diệc hữu” tức thể ngộ tri kiến Phật. 	
d) “Nhập” phối hợp với Phi không phi hữu môn: Chứng được lí “Nhất thiết phi không nhất thiết phi hữu” tức là nhập vào tri kiến Phật.	
4.Phối với Quán Tâm.	
Sử dụng thuyết “Nhất Tâm Tam Quán” của Tông Thiên Thai để trực tiếp giải thích lí khai thị ngộ nhập. Tam quán là Không Quán, Giả Quán và Trung Quán. a) Quán rõ suốt “Tâm Tính Tam Đế” không thể nghĩ bàn, pháp quán này trong sáng không trở ngại, cho nên gọi là Khai.	
b) Cảnh này quán này tuy không thể nghĩ bàn, nhưng tâm có thể quán không, Giả, Trung phân biệt rõ ràng không lẫn lộn cho nên gọi là Thị. 	
c) Tâm quán Không, Giả, Trung tức 3 mà 1, tức 1 mà 3, cho nên gọi làNgộ. 
d) Ba quán Không, Giả, Trung chẳng phải là 3 quán cá biệt mà là quán chiếu Không, Giả, Trung trong cùng một tâm, cho nên gọi là Nhập. [X. Pháp Hoa Kinh Luận Q. hạ; Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí Q.3; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.5 thượng; Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q.4; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.3 (Cát Tạng); Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.3 phần cuối; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng; Thai Tông Nhị Bách Đề Q.15].	
 	
Khai Thiên Tự	
● I.Khai Thiện Tự.	
Chùa ở núi Chung Sơn, ngoài cửa Triều Dương của thành phố Nam Kinh, Trung Quốc.	
Năm Thiên Giám 13 (514) đời Lương, ngài Bảo Chí thị tịch. Lương Vũ Đế ban chiếu chỉ an táng ngài ở Chung Sơn và xây một ngôi tháp 5 tầng, vua thân hành đến đặt móng, bỗng thấy trong đám mây có hình của Đại Sĩ, vua liền cho lập chùa này và ban sắc cho đệ tử của ngài là sư Trí Tạng trụ trì.	
Vào thời Trần thuộc Nam Triều, ngài Trí viễn cũng từng ở chùa này. Trong năm Càn phù đời Đường, vua ban lệnh đổi chùa thành viện Bảo công. Sang đời Tống, trong năm Khai Bảo, chùa được đổi tên thành Khai Thiện Đạo Tràng. Đến năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 5 (980), Đạo Tràng này cùng với các chùa viện khác ở Chung Sơn được hợp lại mà gọi chung là Thái Bình Hưng Quốc tự. Từ đó chùa này trở thành một chi viện ở Chung Sơn và mất tên cũ.	
● II.Khai Thiện Tự. Tục gọi: Linh Sơn Tự.	
Chùa ở Triều Dương. Quảng Đông, Trung Quốc.	
Khoảng Năm Thái Nguyên đời Đường, Thiền Sư Đại Điên đến trụ tại chùa này. Ông Hàn Dũ nghe danh ngài, đến bái kiến và tham vấn Thiền pháp, ông rất kính phục. 	
 	
Khai Tích Hiển Bản	
● Cũng gọi: Phát Tích Hiển Bản.	
Phá trừ tình chấp Quyền Phật mới thành ở Phật Đà Già Da để hiển bày Bản Phật vốn đã thành từ lâu xa. Đây là từ ngữ phán thích Kinh Pháp Hoa của Tông Thiên Thai.	
Theo Đại Sư Trí Khải của Tông Thiên Thai, thì Kinh Pháp Hoa có Khai Hiển Bản Môn và Khai Hiển Tích Môn. Trong Khai Hiển Bản Môn, nói theo thân Phật thì là Khai Tích Hiển Bản, mà ý nghĩa như đã nói ở trên. Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 7 hạ (Đại 33, 773 thượng), nói: “Phật giới thập như trong Tích Môn hiển bày ra Phật giới thập như trong Bản Môn”, nghĩa là Tích Môn đã khai trừ Quyền của 9 cõi dưới để hiển bày Thực của Phật giới.Cho nên Bản Môn hiển thị lí “Vốn đã có lâu xa” của Phật Giáo, khiến cho chúng sinh biết rõ những điều đượcnói trong Tích Môn mà hiểu rõ bản địa của chư Phật. [X. Phẩm Như Lai Thọ Lượng Kinh Pháp Hoa Q.5; Pháp Hoa Văn Cú Q.9 hạ; Pháp Hoa Huyền Luận Q.1]. (xt. Bản Tích Nhị Môn, Khai Cận Hiển Viễn, Khai Hiển).	
 	
Khai Tĩnh	
● Chỉ cho Khai Giác Tĩnh Thụy và Khai Phóng Tĩnh Lự.	
1.Khai Giác Tĩnh Thụy: Đánh bảng gọi chúng tăng thức dậy vào sáng sớm trong Thiền Lâm. Khai tĩnh có Đại khai tĩnh và Tiểu khai tĩnh. Tiểu khai tĩnh cũng gọi là Khai tiểu tĩnh, tức đánh tấm bảng ở trước nhà kho gọi chúng tăng dậy vào lúc 4 giờ sáng. Giờ này các vị Hành Giả dậy trước. Đại khai tĩnh cũng gọi là Khai đại tĩnh, tức là đánh bảng ở trước nhà kho và ở các chỗ khác vào lúc 5 giờ sáng để gọi tất cả Đại Chúng trong chùa đều dậy.	
2.Khai Phóng Tĩnh Lự: Đánh bảng báo hiệu hết giờ tọa thiền, hoặc cho phép nghỉ ngơi sau khóa tụng, bữa ăn, nghe giảng, làm việc, v.v..., đối lại với giờ Chỉ tĩnh nên gọi giờ này là Khai tĩnh. Khi báo giờ khai tĩnh thì đánh bảng khai tĩnh. Khai tĩnh cũng có Đại khai tĩnh và Tiểu khai tĩnh. Đại khai tĩnh là gọi theo các thời khóa buổi sáng, cơm cháo, buổi tối và khi đi ngủ. Tiểu khai tĩnh là tạm nghỉ ngơi một chút trong lúc chỉ tĩnh.	
Về các loại pháp khí và cách sử dụng để khai tĩnh thì trong các tông phái đều khác nhau. [X. chương Đại Chúng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q. hạ; môn Bái Khí trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Chỉ Tĩnh).	
 	
Khai Trướng	
● Cũng gọi: Khải Khám, Khai Phi, Khải Trướng.	
Mở bức màn che tượng Phật tượng Tổ Sư để tín đồ lễ bái.	
Lệ khai trướng bắt đầu từ đời Đường ở Trung Quốc, về sau mới thịnh hành tại Nhật Bản. Nói chung, tượng Phật ở các chùa viện tại Nhật Bản thường được che kín và chỉ khai trướng vào những dịp cử hành pháp hội định kì như 3 năm, 7 năm, 10 năm. 12 năm, 20 năm, 33 năm, 50 năm, 60 năm mà thôi.	
Ngoài ra, cũng có khi cung nghinh tượng Phật và Bồ Tát rước quanh làng xã, gọi là Xuất Khai Trướng. [X. Tư Trị Thông Giám Q.240; Hiếu Kinh Lâu Mạn Bát Q.4; Tam Dưỡng Tạp Chí Q.3]. 	
 	
Khái Cổ Lục	
● Cũng gọi Trạm Nhiên Thiền Sư Khái Cổ Lục. Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Trạm Nhiên Viên Trừng (1581-1626) thuộc Tông Tào Động soạn vào đời Minh, thu vào Vạn Tục Tạng tập 114.	
Ngài Viên Trừng nhận thấy qui củ trong tùng lâm vào thời ấy quá lỏng lẻo, dần dần đi đến tình trạng hủ bại trụy lạc và sợ rằng sự suy đốn ấy có thể dẫn tới pháp nạn giống như thời Tam vũ, cho nên ngài viện dẫn những cơ duyên sống động của các Thiền Sư từ đời Lục Tổ đến hết đời Đường, Tống để kêu gọi phấn chấn đạo tâm, trùng hưng tông phong.	
Qua tác phẩm này, người ta có thể biết rõ tình hình của Thiền Lâm vào cuối đời Minh.	
 	
Khải Châu 	
● Khải Châu (1385-1438) .Tạng: Mkhas-grub.	
Dịch Hán: Hiền Thiện thành tựu.	
Gọi đủ: Mkhas-grub Dge-legs dpalbzaí- po.	
Dịch âm: Khải Châu Ca Lỗ Ba Tang Bảo, Khai Lỗ Khắc Vương Kiệt.	
Cũng gọi: Mkhas-rab. Thiện xảo.	
Cao tăng Tây Tạng, vị Ban Thiền Lạt Ma đời thứ nhất, người nước Vu Điền, một trong2 vị đệ tử lớn của ngài Tông Khách Ba, cũng là trưởng tử của ngài Côn Ca Tháp Tây (Tạng: Kun-dga bkra zis) thuộc hệ thống Mật Chú.	
Sư thông minh từ thủa nhỏ, lần lượt học tập tại các chùa Gia mẫu lâm (Tạng: Íam-rin), Tát Ca (Phạm: Sa-skya). Năm 17 tuổi, sư thụ giới Sa Di; năm 23 tuổi, sư theo vị tăng thuộc phái Tát Ca là ngài Nhân Đạt Oa (Tạng: Reímda-ba) thụ giới Cụ Túc, học Trung Quán, Lượng Luận, Giới Luật, Câu Xá, Bát Nhã, các giáo thuyết về tính tướng, yếu nghĩa của 4 bộ Đát Đặc La và Chân Ngôn. Sau, sư lại theo các ngài Đạt Nhĩ Ma Nhân Khâm (Tạng: Dar ma rinchen), Lạp Cách Ba (Tạng: Grags-pa rgyalmtshan), Chiêm khách nhĩ ba và Chiêm mẫu an ca chu âu (Tạng: jam dbyaís rgya-mtsho), v.v... học giáo pháp Hiển mật. Năm Vĩnh Lạc thứ 6 (1408) sư thờ ngài Tông Khách Ba làm thầy. Trong 10 tháng hầu thầy, hàng ngày sư nghe ngài Tông Khách Ba giảng về Câu Xá, Lượng Luận, Bí Mật Tập, Thời Luân, Đát Đặc La và Hiển Giáo, Mật Giáo...	
Sư rất nổi tiếng về học vấn và đức hạnh, đặc biệt có tài biện luận, nhiều lần tổ chức các cuộc tranh luận, tận lực dẹp bỏ các mối dị đoan trong và ngoài Hoàng Giáo. Sư từng biên soạn giáo thuyết khó hiểu của ngài Tông Khách Ba thành sách cương yếu; sư cũng xây dựng nhiều chùa viện Hoàng Giáo. Các hóa thân Lạt Ma dưới hệ thống của sư đến đời sau đều gọi là Ban Thiền Lạt Ma.	
Năm 47 tuổi, sư thừa kế ngài Căn Đôn Châu Ba làm Tọa chủ đời thứ 2 của chùa Cam Đan (Tạng: Dga-ldan khri-pa), đến năm 1438 sư thị tịch, thọ 54 tuổi.Đệ tử đắc pháp của sư gồm có: Tuệ Pháp Hộ, Hà Lô Thiện Chàng, Kham Cần Phúc Thắng Thành, Biến Trí Thắng Quang, Cụ Pháp Thiện Hiện, Bạt Thoa Pháp Chàng, Bảo Hải Tuệ, Cẩn Nga Tuệ Chàng, Sát Khuếch Ngõa Pháp Xứng, Nghĩa Thành Đường, Dạng Nhung Ngõa Pháp Tự Tại Xưng, Pháp Hộ, v.v...	
Về các tác phẩm của sư thì có: Tông Khách Ba Đại Sư Truyện, Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Chú Sớ, Thích Lượng Luận Đại Sớ, Luận Hiển Thị Thậm Thâm Không Chân Thực Nghĩa, Luận Tam Tịnh Nghĩa Kiến Lập, v.v... Ngoài ra, còn có Truyện Kí, Thư Giản, Thính Văn Lục, Nguyện Văn, Lễ Tán... tất cả hơn 60 bộ loại.[X. Tây Tạng Soạn Thuật Phật Điển Mục Lục; Tây Tạng Phật Giáo Nghiên Cứu]. 	
 	
Khải Định Sớ	
● Cũng gọi: Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ. Tác phẩm, 4 quyển, do ngài Thiện Đạo soạn vào đời Đường, thu vào Đại Chính Tạng tạp 37.	
Do ở cuối quyển 4 có câu: “Nay muốn nêu ra nghĩa trọng yếu của kinh này để định lại mẫu mực (Khải Định) xưa nay”, nên người đời gọi bộ Sớ này là Khải Định Sớ. Về sau, vị tăng người Nhật Bản tên là Hiển Ý Soạn Quán Kinh Sớ Khải Định Kí để chú thích bộ Khải Định Sớ của ngài Thiện Đạo gồm 36 quyển, người đời gọi là Khải Định Kí.	
 	
Khải Kiến Kì Vũ Sớ	
● Văn Sớ được đọc trong pháp hội cầu mưa. Thời xưa, gặp những năm hạn hán kéo dài, người ta thường tổ chức lễ “đảo vũ”. Trong thời gian cử hành nghi lễ này, mỗi ngày vào 2 thời cơm cháo, tụng 7 biến Chú Đại Bi để cầu cho mưa xuống. Ngày đầu tiên của pháp hội gọi là Khải Kiến, đặc biệt trang nghiêm đạo tràng, cầu nguyện bồ tát Quan Thế Âm, tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm và tuyên đọc văn sớ. Văn Sớ được tuyên đọc vào ngày này gọi là Khải Kiến Kì Vũ Sớ. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.1]. 	
 	
Khải Kiến Thán Phật	
● Nghi thức tán Phật được cử hành vào ngày đầu tiên của pháp hội truyền giới.Trong ngày thứ nhất của lễ truyền giới, vào giờ Ngu Trung (khoảng 10 giờ sáng), sau khi tụng kinh nghinh Thánh xong, Giáo Thụ Sư khuyến thỉnh Đạo sư (Khải thỉnh sư, Khải sư) cử hành nghi thức tán thán công đức của Phật.	
 	
Khải Mông Thư	
● Những kinh sách có khả năng mở mang sự ngu tối và làm phát sinh chính trí Bát Nhã.	
Trong các kinh điển, những kinh thường được trích dẫn để dạy dỗ tín đồ như: Kinh Pháp Cú, Kinh Hiền Ngu, Kinh Tạp Bảo Tạng và những tác phẩm do ngài Long Thụ của Ấn Độ soạn thuật như: Bồ Đề Hành Kinh, Khuyến Phát Chư Vương Yếu Kệ, v.v... đều được gọi là Khải Mông Thư.	
Ở Trung Quốc thì có các tác phẩm như: Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu (Tiểu chỉ quán) của ngài Trí Khải đời Tùy, Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương của ngài Pháp Tạng đời Đường, Thiền Lâm bảo huấn của ngài Tịnh Thiện đời Tống, v.v... đều thuộc loại sách này.	
Ngoài ra, tại Nhật Bản, những sách như: Quán Tâm Giác Mộng Sao của ngài Lương biến, Bát Tông Cương Yếu của ngài Ngưng Nhiên, Tam Quốc Phật Giáo Truyền Thông Duyên Khởi, v.v... cũng đều là Khải Mông Thư. Rồi thời cận đại đến nay, những tác phẩm thuộc loại này cũng rất nhiều như cuốn Buddhism (Phật Giáo) của ông Ch. Humphreys, người Anh, được lưu hành khá phổ biến.	 	

Khải Sương Đài	
● Cũng gọi: Ngự Sử Đài.	
Chỉ cho nơi thiết lập đàn giới.Sương đài vốn là nơi thi hành luật pháp, vì thế nơi đặt đàn giới gọi là Khải Sương Đài.	
Thiền Uyển Thanh Qui quyển 9 (Vạn Tục 111, 464 thượng), nói: “Lời cảm tạ Đại Giới (nhân dịp chúc thọ Thánh hoàng vạn tuế, thiên hạ bình an, đặc biệt có thiết lập Khải Sương Đài) ”. 	
 	
Khải Thỉnh	
● Phạm: Adhyewanà, adhyewita. Phụng thỉnh chư Phật trước khi tụng kinh. Như xướng: “Na Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát” trước khi tụng văn chú Thủ Lăng Nghiêm.	
Trong nghi thức “Vọng hối lược Bố Tát”, tức là mỗi tháng vào ngày mồng 1 và ngày rằm, cử hành nghi thức Bố Tát vắn tắt, thì sau khi đọc văn sám hối, xướng rằng: “Na mô Quá khứ thất Phật, Na mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Na mô Văn Thù Bồ Tát, Na mô Phổ Hiền Bồ Tát, Na mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Na mô Di Lặc Bồ Tát, Na mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát”, v.v... đây là Khải thỉnh, sau đó mới xướng Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Nhưng trong nghi thức tống táng, thì khi tụng chú Lăng Nghiêm, không cử hành nghi thức khải thỉnh.	
Mật Giáo thì dùng khế ấn và Chân Ngôn để Khải thỉnh. Như trong pháp Kim Cương Giới, kết tụng ấn ngôn Đạo Tràng quán, Đại Hư Không Tạng, Tiểu Kim Cương Luân, v.v... và chuẩn bị đầy đủ luân đàn xong, thì kết ấn ngôn để triệu thỉnh Bản Tôn Thánh chúng ở các Tịnh Độ phương khác, thầm hội nhất thể với Bản Tôn của đạo tràng đang tu quán. [X. Kinh Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Q. thượng; Phẩm Thỉnh Phật Kinh Lăng Già Q.1; môn Phúng Xướng trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Bình Cử, Khuyến Thỉnh).	
 	
Kham Bố	
● Nguyên là tên gọi của người chủ trì việc truyền giới trong Phật Giáo Tây Tạng, nhưng về sau những vị Lạt Ma tinh thông kinh điển, trụ trì các tự viện hoặc làm Hiệu trưởng các trường Phật học, thì đều được gọi là Kham bố. Từ ngữ này còn là tên một chức vụ thuộc hệ thống Tăng quan trong chính phủ địa phương tại Tây Tạng, như vị hầu cận cao cấp của đức Ban Thiền Lạt Ma. Còn vị tăng quan trông coi các việc trong cung Bố Đạt Lạp thì được gọi là Cơ Xảo Kham Bố.	
 	
Kham Nhẫn	
● Phạm: Kwama.	
Nhẫn nại chịu đựng sự bức bách đau đớn của thân và tâm.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Nam) quyển 26 (Đại 12, 779 hạ) nói: “Không tiếc thân mệnh, kham nhẫn các nạn”.	
Lại nữa, tiếng Phạm: Sahà (dịch âm:Sa Bà), cũng được dịch là kham nhẫn. Thế giới Kham nhẫn là chỉ cho thế giới Sa Bà, vì chúng sinh trong thế giới Sa Bà nhẫn chịu 3 độc tham, sân, si và các nỗi khổ não, rồi các Bồ Tát vì giáo hóa chúng sinh mà cũng nhẫn chịu mệt nhọc, cho nên gọi là thế giới Kham nhẫn. [X. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Q.5; Phẩm Diệu Âm Bồ Tát Kinh Pháp Hoa Q.7; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.11 (bản Nam); Kinh Bi Hoa Q.5; Pháp Hoa Văn Cú Q.2 hạ; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.2; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7].	 
 	
Kham Nhẫn Địa	
● Cũng gọi: Hoan Hỉ Địa.	
Địa đầu tiên trong 10 địa Bồ Tát, theo thuyết của Tông Thiên Thai.	
Cứ theo Phẩm Thánh Hạnh trong Kinh Niết Bàn quyển 11 (bản Nam) thì người đã chứng được Tứ Niệm Xứ, ở trong Kham nhẫn địa, có thể chịu đựng được tham dục, sân hận, si mê, lạnh nóng, đói khát, muỗi mòng, rận rệp, giông bão, sự va chạm xấu ác, các chứng bệnh tật, sự hành hạ đánh đập và tất cả khổ não của thân tâm, vì chịu đựng được hết thảy nên gọi là Kham nhẫn địa. [X. Niết Bàn Kinh Hội Sớ Q.11; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.4 thượng].	
 	
Kham Nhập Bất Không Giáo	
● Chỉ cho Thông Giáo, tức giáo thứ 2 trong 4 giáo hóa pháp theo phán thích của Tông Thiên Thai.	
Lí của Thông Giáo là “Huyễn hữu tức không” (có giả tức là không), chưa hiển phát được lí Bất Không (Trung Đạo). Nhưng thông giáo có 3 nghĩa: Đương thông, tiền thông và hậu thông. Hậu thông cũng gọi là “Bị tiếp”, nghĩa là người lợi căn trong Thông Giáo có khả năng đoạn trừ Kiến Hoặc, bỏ qua hành vị Thông Giáo mà nhập ngay vào Biệt Giáo hay Viên Giáo. Hành Giả Thông Giáo có thể tiếp tục tiến đến các giáo sau, cho nên gọi là Bị tiếp. Các giáo sau là Trung Đạo Giáo, được gọi là Bất Không. Thông Giáo thì từ “Bị tiếp” mà có thể Kham nhập vào Trung Đạo Giáo Bất Không, cho nên gọi là Kham nhập bất không giáo.	
 	
Khám	
● I.Khám.	
Chỗ đục khoét trên vách núi làm hang động để thờ Phật.	
Cứ theo Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 4, thì trên núi Tu Di có vô lượng khám thất, trong đó có vô số hóa Phật. Còn theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 177, thì Đức Phật Để Sa lên đỉnh núi vào khám Phệ Lưu Li, trải ni sư đàn (tọa cụ), ngồi kết già, nhập định Hỏa giới.	
Hiện nay, trong các di tích lớn của Phật Giáo, như động đá A Chiên Đa, x ở Ấn Độ, các động Vân Cương, Long Môn... ở Trung Quốc, trên 4 mặt vách động đều xoi đục khám thất để thờ Phật và Bồ Tát. Đời sau, khám được làm bằng đá hoặc gỗ theo hình cái hòm, có cửa, trong đó thờ tượng Phật gọi là Phật khám, cũng có khi khám được dùng để thờ tượng Tổ Sư khai sơn.	
● II.Khám. 	
Cũng gọi Khám Quan, Khám Tử, Khám Cữu, Khám Thuyền, Linh Khám. Quan tài để xác chết.	
Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ (Đại 54, 307 hạ), nói: “Nay quan tài để tẩn liệm chư tăng có hình dáng giống như ngôi tháp, gọi là Khám”.	
Thu liệm xác người chết vào quan tài, gọi là Tiến khám, hoặc Nhập khám (tục gọi Nhập quan); rưới dầu thơm vào rồi đóng nắp lại, gọi là Tỏa Khám, Phong Khám; dời quan tài đến nơi chôn cất, gọi là Di Khám (Di quan); văn sớ đọc trước khám, gọi là Khám tiền sớ; dựng nhà tạm thời trước khám, gọi là Khám Tiền Đường. [X. điều Thiên Hóa trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.3; Trì Bảo Thông Giám Q. trung; môn Tang tiến trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Khám Biên	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Bậc sư gia phán đoán và biện biệt năng lực của đệ tử, hoặc người học dò xét việc tà chính của vị thầy. [X. điều Khám Biện trong Thiền Lâm Loại Tụ tập Q.6].	 
	
Khám Phá	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
So sánh, thử nghiệm, chất vấn để hiểu rõ đối thủ, tức là xét định sự việc đúng sai.Tắc 48, Vô Môn Quan (Đại 48, 297 thượng) ghi: “Hãy kiểm nghiệm xem, cả 2 đều lỗi.Lại nói: Triệu Châu khám phá Bà tử thế nào?” [X. Tắc 97 Bích Nham Lục]. 	
 	
Khám Quá	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Xem xét, thử nghiệm để làm rõ chân tướng.	
Tắc 20 Bích Nham Lục (Đại 48, 160 thượng), nói: “Long nha hỏi Thúy vi: Thế nào là ý của Tổ Sư từ Tây Trúc sang? (Những lời nói xưa của các bậc tôn túc cũng cần phải xét lại (Khám quá)).	
 	
Khan	
● Phạm: Màtsarya. Cũng gọi: Xan.	
Bỏn sẻn, tên của một tâm sở, 1 trong 75 pháp của Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Duy Thức.	
Tông Câu Xá cho rằng Khan là 1 trong các Tiểu Phiền Não Địa Pháp, 1 trong 8 triền, 10 triền, 9 kết; đẳng lưu của Khan là tham, có thực thể riêng biệt. Tông Duy Thức thì cho Khan là 1 trong các Tùy Phiền Não, lấy một phần tham ái làm thể, lìa tham thì không có tướng dụng riêng của Khan.	
Cứ theo Phẩm Tạp Phiền Não trong Luận Thành Thực quyển 10, thì Khan có 5 loại: Trụ xứ khan, Gia khan, Thí khan, Xưng tán khan và Pháp khan, nghĩa là tâm còn muốn chiếm riêng cho mình về chỗ ở, nhà cửa, bố thí, khen ngợi và pháp nghĩa. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.50; Luận Câu Xá Q.21; Luận Thành Duy Thức Q.6; Luận Du Già Sư Địa Q.89; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.1].	
 	
Khan Pháp Thất Báo	
● Bảy quả báo xấu mà người bỏn xẻn giáo pháp phải hứng chịu.	
Cứ theo Luận Thành Thực quyển 12 và Đại Minh Tam Tạng Pháp Số quyển 30, thì người bỏn sẻn không ưa bố thí pháp là tiêu diệt hạt giống Phật, 3 đời 10 phương chư Phật coi họ là giặc, đời sau phải chịu 7 thứ ác báo là: 	
1.Sinh manh báo: Từ thai mẹ sinh ra đã bị mù, không thấy được ánh sáng mặt trời, mặt trăng và muôn vật.	
2.Ngu si báo: Mê lầm, không biết rõ các pháp.	
3.Sinh ác gia báo: Sinh vào nhà người không tin Tam Bảo, gây các tội ác, hoặc sinh vào nhà có thù oán.	
4.Thai yểu báo: Chết non ngay khi còn trong bụng mẹ.	
5.Vật khủng báo: Bị tất cả vật ác làm cho sợ hãi.	
6.Thiện Nhân viễn li báo: Người lương thiện đều xa lánh, không muốn gần gũi.
7.Vô ác bất tác báo: Làm tất cả các việc ác, không từ một việc nào.	
 	
Khan Tâm	
● Cũng gọi: Xan Tham Tâm.	
Tâm bị các thứ phiền não bỏn sẻn, tham lam che lấp nên không chịu làm việc bố thí, hoặc có bố thí thì cũng chỉ đem những vật mình không dùng được nữa để cho người.Là một trong Lục Tế (6 thứ tâm xấu xa). [X. Luận Đại Trí Độ Q.33; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.37]. (xt. Lục Tế).	
 	
Khan Tham	
● Phạm: Màtsarya-ràga. Cũng gọi: Xan Tham.	
Bỏn sẻn và tham lam. Tiếc tiền của không bố thí cho người và tham cầu không biết chán.	
Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 8 thượng), nói: “Nếu dùng pháp Tiểu Thừa để giáo hóa người, thì dù chỉ một người thôi ta cũng rơi vào khan tham”.
Luận Đại Thừa Khởi Tín (Đại 32, 581 thượng), nói: “Vì biết thể của Pháp Tính Không có khan tham, nên tùy thuận tu hành Bố thí Ba La Mật”	
Tâm khan tham có thể dùng Bố thí Ba La Mật để đối trị. [X. Kinh Trung A Hàm Q.31; Kinh Bồ Tát Bản Hạnh Q.thượng; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.4 hạ].	
 	
Khan Tích Gia Hủy Giới	
● Cũng gọi: Xan sinh hủy nhục giới, Xan tích tài pháp giới, Cố xan gia hủy giới, Xan giới, Bất xan giới.	
Giới răn không được sẻn tiếc tài pháp và làm nhục người.Là 1 trong 10 giới trọng cấm của Hiển Giáo.	
Kinh Phạm Võng quyển hạ (Đại 24, 1004 hạ), nói: “Khi Bồ Tát thấy những người nghèo khổ đến cầu xin, lẽ ra phải tùy nhu cầu của họ mà cung cấp theo khả năng của mình, nhưng vì tâm xấu xa, tâm hờn giận, nên chẳng những Bồ Tát đã không cho ai được một đồng tiền, một cây kim, một ngọn cỏ; hoặc nói một câu kinh, một bài kệ cho người cầu pháp, mà trái lại, còn nhục mạ họ, thì đó là tội Ba La Di của Bồ Tát”. [X. Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ Q. hạ]. (xt. Thập Trọng Cấm Giới).	
 	
Khán	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Vốn chỉ cho sự lưu tâm, chú ý trong im lặng, hoặc đọc thầm, như: Khán kinh (xem kinh), khán thư (xem sách), v.v...	
Trong các bộ Ngữ Lục của Thiền Tông, chữ Khán thường được dùng làm trợ từ đặt sau động từ có nghĩa là khuyên bảo.	
Bàng Cư Sĩ Ngữ Lục quyển thượng (Vạn Tục 120, 29 hạ) ghi: “Trả tôi một chưởng nào!”	
Sĩ tiến gần đến trước, nói: “Thử xuống tay xem (Khán) !”	
 	
Khán Bệnh	
● Cũng gọi Chiêm Bệnh. Khán bệnh, thăm hỏi chăm sóc người bệnh.	
Kinh Phạm Võng quyển hạ nói rằng, bốthí cho người bệnh là phúc đức lớn nhất trong 8 phúc điền. Trong luật cũng nói muốn cúng dường Phật thì trước hãy cúng dường người bệnh.	
Cứ theo Luật Tứ Phần quyển 41, thì có 5 cách chăm sóc người bệnh: 	
1.Phải biết thức ăn nào người bệnh ăn được, thức ăn nào không ăn được.	
2.Không ghê tởm đồ đại tiểu tiện và khạc nhổ của người bệnh.	
3.Có lòng từ bi thương xót, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được đền bù bằng cơm áo.	
4.Phải chuẩn bị thuốc men cho người bệnh.	
5.Nói pháp cho người bệnh nghe để họ vui vẻ. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.24; Luật Thập Tụng Q.28; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q. hạ; thiên Chiêm Bệnh trong Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.hạ phần 4]. 	
 	
Khán Kinh	
● Đồng nghĩa: Độc kinh.	
Xem kinh, đọc thầm. Trong Thiền Lâm, từ Khán kinh còn được dùng để chỉ cho những việc làm hàng ngày.	
Ngoài ra, thí chủ thỉnh chư tăng tụng kinh, khi tụng xong, thí chủ cúng dường tiền, gọi là Khán kinh tiền. Vị tăng trông nom nhà xem kinh, gọi là Khán kinh đường thủ tọa; tấm bảng treo trong chùa niêm yết ngày giờ tụng kinh, gọi là Khán kinh bài.[X. điều Tạng chủ trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.3; môn Văn Sớ trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. 	
 	
Khán Kinh Tự	
● Chùa ở quần thể hang động Long Môn tại Hương Sơn, Lạc Dương, Trung Quốc, đượckiến tạo vào đời Vũ Tắc Thiên đời Đường (có thuyết cho là do vua Đường Cao Tông sáng lập).	
Tương truyền ngày xưa chùa này từng là nơi ngài Huyền Trang phơi kinh. Trên trần nóc hang động có khắc hình hoa sen, phía trên khắc hình chư thiên đang bay, hình thái lả lướt, dải áo phấp phới, giống như bay múa giữa hư không, trông rất đẹp đẽ. Trên mặt vách động có chạm trổ hình tượng của 29 vị Tổ Sư Thiên Trúc, từ ngài Ma Ha Ca Diếp đến ngài Bồ Đề Đạt Ma, nét khắc tinh vi, thần thái trông như sống.	
 	
Khán Lương	
● Chức vụ coi về lương thực của chúng tăng trong tùng lâm, dưới quyền vị Điển tọa (người phụ trách việc trông nom cơm cháo cho chúng tăng).	
 	
Khán Phường	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Người giữ gìn chùa viện gọi là Khán phường. Ngoài ra, vị tăng không phải là Trụ Trì nhưng thay vị Trụ trị mà giữ chức vụ này, cũng gọi là Khán phường. 	
 	
Khán Thoại Niệm Phật	
● Cũng gọi Tham cứu niệm Phật, niệm Phật công án.	
Tức là dùng câu “A Di Đà Phật” hoặc “người niệm Phật là ai” làm công án để tham cứu mà cầu khai ngộ. Đây là một loại thiền Khán thoại đầu.	
Vào đời Tống, ngài Đại Tuệ Tông Cảo chủ trương thiền Khán thoại đầu để làm pháp môn khơi mở tâm tính. Thời bấy giờ, chủ trương Thiền Tịnh song tu cũng thịnh hành. Ngài Chân hiết Thanh Liễu cũng chủ trương dùng 4 chữ A Di Đà Phật làm thoạiđầu, có thể đốn ngộ kiến tính và vãng sinh, gọi là Khán thoại niệm Phật. [X. điều Nhất Tâm Bất Loạn trong Tây Phương Trực Chỉ Q.thượng; Tịnh Độ Chỉ Qui Tập Q.thượng; Chư Gia Niệm Phật Tập Q.4; Thiền Tổ Niệm Phật Tập Q.thượng].	
 	
Khán Trước Tức Hạt	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Dính vào cái thấy thì mù.	
Nghĩa là còn thấy có chỗ thấy thì sẽ bị cái thấy trói buộc, cho nên tuy nói là “khán” (xem thấy), nhưng thực ra không khác gì mù. Thiền Tông dùng từ ngữ này để chỉ ra rằng nếu còn chấp trước vào kiến giải của mình thì không tỏ ngộ được. [X. tắc 62 trong Bích Nham Lục]. 	
 	
Khang Cư Quốc	
● Tên một nước xưa ở Tây Vực, do dân tộc du mục Thổ Nhĩ Kì kiến lập, chạy dài từ hạ lưu sông Tích Nhĩ đến đồng bằng Kirgif. Cứ theo Tiền Hán Thư Tây Vực Truyện 66, thượng, thì nước Khang Cư có 5 vị tiểu vương chia nhau cai trị 5 thành là: Thành Tô Giới, (nước Sử) thành Phụ Mặc (nước Cư Sương Nễ Ca), thành Dũ Nặc (nước Thạch), thành Kế (nước An) và thành Áo Kiện (nước Hóa Lợi Tập Di). Căn cứ vào đó ta có thể biết được là đến đời Hán lãnh thổ nước Khang Cư đã mở rộng đến vùng Túc Đặc (Sogdiana), Tháp Thập Hãn (Tashkend) và Hỏa Tầm (Khiva) ở phía nam.	
Lại cứ theo Ngụy Thư Tây Vực Liệt Truyện 90, thì nước Khang, nước Thiệt đều có sau nước Khang Cư, cho nên, vào thời Nam Bắc Triều, nước Khang Cư có thể đã bị diệt vong. Khang Cư cũng là 1 trong những nơi phát xuất sớm nhất của Phật Giáo Trung Quốc. Cứ theo Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 2 và Lương Cao Tăng Truyện quyển 1, thì từ đời Đông Hán về sau, các vị danh tăng như: Khang Tăng Hội, Khang Cự, Khang Mạnh Tường, Khang Tăng Khải, v.v... đã lần lượt đến Trung Quốc phiên dịch kinh Phật đều là người Khang Cư hoặc tổ tiên các ngài là người Khang Cư. Tuy nhiên, có thể những vị danh tăng kể trên không phải là người nước Khang Cư của dân tộc du mục mà là người nước Khang thuộc chủng tộc Túc Đặc (Sogdiana) ở phía nam, cũng tức là nước Khang ở vùng Tán mã nhĩ can (Samarkand). Bởi vì thời bấy giờ người Tây Vực thường dùng tên nước mình làm họ, cho nên dễ lẫn lộn giữa nước Khang Cư và nước Khang. [X. Sử Kí Đại Uyển Liệt Truyện 63; Đường Thư Tây Vực Liệt Truyện 146; Đại Đường Tây Vực Kí; tiết 2 chương 3 trong Tây Vực chi Phật Giáo (Vũ Khê Liễu Đế) ].	
 	
Khang Hữu Vi	
● Khang Hữu Vi (1858-1927). Học giả Trung Quốc, người huyện Nam Hải, tỉnh Quảng Đông, vốn tên là Tổ Di, tự Quảng Hạ, Cánh Sinh, hiệu Trường Tố. Ông tinh thông Khổng học, mà đối với áo chỉ của Phật học ông cũng hiểu được một cách sâu sắc. Trong các trứ tác của ông thường bao hàm tư tưởng Phật học, nhất là tác phẩm “Đại Đồng Thư” có thể nói đã hoàn toàn thoát thai từ Thập Pháp Giới quán của Phật Giáo.	
 	
Khang Lâm Hãn	
● Cunningham, Sir Alexander (1814-1893) Nhà Khảo Cổ Học người nước Anh, được đời tôn là cha đẻ của ngành khảo cổ học Ấn Độ.	
Từ năm 1834 đến năm 1854, ông liên tiếp đào được những di tích của Ấn Độ ở các khu vực Manikyala, Sarnath, Bhilsa, v.v... đồng thời bắt đầu nghiên cứu lịch sử Phật Giáo. Ông viết nhiều bài nói về tòa Đại Tháp ở Bồ Đề già da (Buddha-Gayà) nơi Đức Phật thành đạo, điều tra các kiến trúc Phật Giáo ở Khách thập mễ nhĩ (Kashmir) và khảo chứng tuyến đường ngài Huyền Trang đi Ấn Độ cầu pháp.	
Ngoài ra, ông cũng còn tìm hiểu về các loại ngọc quí, ấn chương tiền cổ, v.v... của vùng Bắc Ấn và Trung Á.	
Tác phẩm của ông gồm có: Ancient Geography of India, 1871; the Stùpa of Bharhut, 1879, Coins of Ancient India, 1891, The Mahàbodhi, 1892, Khảo Cổ Học Báo Cáo 24 thiên.	
 	
Khang Mạnh Tường	
● Khang Mạnh Tường (?-?). Nhà dịch kinh sống vào đời Đông Hán của Trung Quốc. Tổ tiên của ngài là người nước Khang Cư. Nhờ có trí tuệ học mà ngài nổi tiếng ở Lạc Dương.	
Khoảng từ niên hiệu Hưng bình năm đầu đến năm Kiến An thứ 4 (194-199) đời vua Hiến Đế, ngài dịch được các kinh: Xá Lợi Phất Ma Ha Mục Kiền Liên Tứ Cù 1 quyển, Kinh Hưng Khởi Hành 2 quyển, Kinh Phạm Võng 2 quyển và kinh Tứ Đế 1 quyển; đồng thời, dịch chung với ngài Trúc Đại Lực Kinh Tu Hành Bản Khởi 2 quyển và dịch chung với ngài Đàm Quả Kinh Trung Bản Khởi 2 quyển. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, Q.13; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1].	
 	
Khang Pháp Lãng	
● Khang Pháp Lãng (?-?) . Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Tấn, người Trung Sơn (nay thuộc tỉnh Hà Nam, có chỗ nói huyện Định, tỉnh Hà Bắc). Sư xuất gia từ thủa nhỏ, giữ giới rất tinh nghiêm. Sư phát nguyện sang Ấn Độ Chiêm Bái các Phật tích, tìm kiếm các kinh điển còn sót lại, rồi mời được 4 người đồng học cùng đi, bắt đầu từ huyện Trương Dịch, tỉnh Cam Túc. Giữa đường gặp ngôi chùa cũ, bên trong có 2 gian nhà đã hư nát, trong mỗi gian đều có 1 người, một người tụng kinh, một người bị bệnh kiết lị, phẩn giải bừa bãi.Hai người tuy ở sát phòng nhau nhưng việc ai nấy làm, chẳng hề quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Vì lòng từ bi thương xót, sư Pháp Lãng lưu lại mấy ngày, hết lòng chăm lo, cọ rửa tắm giặt. Đến ngày thứ 7 bổng nghe bên trong phòng ngào ngạt mùi thơm, sư mới biết đó là thần nhân hóa hiện. Vị Hòa Thượng tụng kinh khuyên 4 người không cần đi các nước xa xôi mà chỉ nên tự lực hànhđạo, chớ phí phạm thì giờ. Còn đối với sư Pháp Lãng thì vị Hòa Thượng đoán trước rằng sau khi đi các nước trở về sẽ trở thành vị Đại Pháp sư. Sau đó, 4 người đồng hành quay trở lại, còn một mình sư tiếp tục cuộc hành trình, đi qua nhiều nước. Sau khi nghiên cứu tìm kiếm các kinh, sư lại trở về Trung Sơn mở đàn truyền pháp, xiển dương giáo lí Pháp Tướng, có hàng trăm người theo học.	
Sau khi sư thị tịch, vị đệ tử của sư là Lữ Thiều Tư khắc tượng sư bằng gỗ để thờ. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.4]. 	
 	
Khang Tăng Hội	
● Khang Tăng Hội (?- 280). Vị cao tăng dịch kinh ở thời đại Tam Quốc, người Giao Chỉ (miền Bắc Việt Nam), tổ tiên của sư gốc người nước Khang Cư (nay là miền Bắc Tân Cương), nhưng đời đời sống ở Ấn Độ; đến đời thân phụ của sư vì theo nghề buôn bán nên mới dời đến ở Giao Chỉ.	
Năm sư hơn 10 tuổi, cha mẹ đều mất, cư tang xong, sư xuất gia, tu hành tinh tiến, học thông kinh, luật, luận. Sau sư theo các ngài Hàn lâm ở Nam Dương, Bí Nghiệp ở Dĩnh Xuyên và Trần tuệ ở Cối Kê, luyện tập phiên dịch kinh Phật ra chữ Hán.	
Năm Xích Ô thứ 10 (247) thời Ngô (Tam Quốc), sư đến Kiến Nghiệp, lập đạo tràng thờ tượng Phật, trọn ngày đốt hương lễ bái, tụng kinh, ngồi thiền và vào phố khất thực. Việc làm của sư khiến mọi người trong phố ngờ vực, bèn báo với Ngô Tôn Quyền, Tôn Quyền cho triệu sư vào để hỏi.Nhưng sau khi nghe sư nói pháp và nhìn hình tướng uy thần của sư, Ngô Tôn Quyền vô cùng cảm mến, bèn xin qui y sư rồi cho xây chùa Kiến Sơ để cúng dường sư làm nơi truyền đạo và dịch kinh. Phật Giáo ở miền Nam Trung Quốc nhờ đó mà bắt đầu hưng thịnh.
Niên hiệu Thái Khang năm đầu (280) sư thị tịch, thụy hiệu là “Siêu Hóa Thiền Sư”. Dịch Phẩm: Ngô Phẩm 5 quyển, Kinh Tạp Thí Dụ 2 quyển, Kinh Lục Độ Tập 9 quyển (nay còn 8 quyển) và Chú giải các Kinh An Ban Thủ Ý, Pháp Kính, Đạo Thụ, v.v... [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.1; bài Tựa Kinh Thập Pháp Cú Nghĩa trong Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.10; Nguyên Kim Lăng Tân Chí]. 	
 	
Khang Tăng Khải	
● Khang Tăng Khải (?-?). Phạm: Saôghavarman. Dịch âm: Tăng Già Bạt Ma.
Vị tăng dịch kinh sống vào thời đại Tam Quốc, tương truyền sư là người Ấn Độ, nhưng căn cứ vào họ Khang ở trước tên ta có thể suy đoán nguồn gốc của sư có quan hệ nước Khang Cư ở vùng Trung Á.	
Vào năm Gia Bình thứ 4 (252) đời Tào Ngụy, sư đến Lạc Dương, trụ ở chùa Bạch Mã, phiên dịch các kinh: Úc Già Trưởng Giả 2 quyển, Kinh Vô Lượng Thọ 2 quyển, Tứ Phần Tập Yết Ma 1 quyển, v.v... Nhưng lời dịch trong Kinh Vô Lượng Thọ đối chiếu với văn dịch của Úc Già Trưởng Giả không giống nhau, cho nên giữa các học giả cũng có người ngờ là Kinh Vô Lượng Thọ không phải do sư dịch.	
Ngoài ra, trong Tục Tạng Kinh chữ Vạn (..) có thu Kinh Vô Lượng Thọ Phật Danh Hiệu Lợi Ích Đại Nhân Duyên 1 quyển, đề là Khang Tăng Khải đời Tào Ngụy dịch, điều này cũng khả nghi.[X. truyện Đàm Kha Ca La Lương Cao Tăng Truyện Q.1; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1].
	 	
Khang Tăng Uyên 	
● Khang Tăng Uyên (?-?). Danh tăng sống vào đời Đông Tấn, tổ tiên của sư là người Tây Vực, sư sinh ra ở Trường An, Trung Quốc.	
Sư có tướng mạo khôi ngô, đoan chính, chí nghiệp cao xa, hiểu sâu lí không, thường tụng Kinh Phóng Quang Bát Nhã và Đạo Hành Bát Nhã. Thời vua Thành Đế nhà Đông Tấn, sư cùng với các vị Khang Pháp Sướng, Chi Mẫn Độ, thường đi du hóa, nhưng vì sống thanh đạm nên ít người biết đến. Sau, nhân dịp ông Ân hạo hỏi về lí sâu xa trong kinh Phật, sư bèn dùng nghĩa tính tình trong sách ở ngoài đời để giải đáp, từ đó sư mới nổi tiếng. Lại do sư có mũi cao, mắt sâu, thường bị Vương mậu ở Lang gia đùa cợt, sư nói (Đại 50, 347 thượng): “Mũi là núi của mặt, mắt là vực của mặt, núi không cao thì chẳng thiêng, vực không sâu thì chẳng trong”, với câu nói này, người đương thời khen sư là cơ trí.	
Về sau, sư cất chùa trên núi Dự Chương, phong cảnh rất yên tĩnh, đẹp đẽ, thường đọc kinh tiếng Phạm, thấu suốt nghĩa lí và giảng thuyết rõ ràng, nên học chúng tụ tập về rất đông. Sau, sư tịch ở chùa này. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.4]. 	
 	
Khang Tháp Cơ Phạt Na	
● Phạm: Kaịỉhakìvana.	
Pàli: Kaịỉakì-vana.	
Cũng gọi: Đề Khang Phạt Cơ Đạt Na (Pàli: Tikaịđaki-vana) .Vườn cây ở thành phố	
Sa Kì đa (Pàli: Sàketa) tại Ấn Độ. Một trong 6 đô thị lớn ở thời đại Đức Phật.
Cứ theo Tương Ứng Bộ Kinh 47, thì các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và A Na Luật cùng trụ ở khu vườn này. Một hôm, ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến thăm ngài A Na Luật và hỏi về phương pháp mà bậc Hữu Học, Vô Học cầu đạt tới thượng trí, ngài A Na Luật bảo nương vào pháp Tứ Niệm Xứ thì có thể đạt tới.	
Ngoài ra, theo Tăng Chi Bộ Kinh V. 144, thì Đức Thích Tôn từng dạy Ngũ Tưởng Quán cho các Tỉ Khưu ở vườn cây này.	
 	
Khánh	
● I.Khánh.	
Loại nhạc khí của Trung Quốc đời xưa, được chế tạo bằng ngọc thạch có hình dạng giống như cái dấu mũ “^”.	
● II.Khánh.	
Pháp khí được làm bằng đồng để dùng trong các thời khóa niệm tụng trong các chùa viện ngày nay tại Trung Quốc.	
Khánh mang nhiều hình dáng khác nhau như: hình mây, hình cong, hình bướm, hình hoa sen, v.v... lớn nhỏ không nhất định. Khánh cũng có nhiều loại như khánh lớn, khánh tròn, khánh nhỏ cầm ở tay, khánh biển. Khánh lớn có đường kính từ 30 đến 60 phân Tây; khánh tròn được đặt trên cái đế đánh khi tụng niệm và lễ Phật; khánh biển làm bằng đá, có hình dáng giống như bảng mây, treo ở ngoài hành lang phương trượng, khi có khách đến thăm vị Trụ Trì thì Tri Khách đánh 3 tiếng để báo hiệu; khánh nhỏ cầm ở tay tục gọi là Dẫn khánh, hình dáng giống như chiếc bát nhỏ, có gắn cán cầm bằng gỗ, dùng thanh sắt nhỏ để đánh, khi lễ Phật tụng kinh đều dùng khánh này để làm nhịp từ đầu đến cuối.Khánh được sử dụng trong các chùa viện ở Nhật Bản đại khái cũng giống như tại Trung Quốc, riêng có chiếc khánh nhỏ cầm tay thì được gọi là Linh (cái chuông nhỏ). [X. điều Khánh trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.8; môn Bái Khí trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên; Trì Bảo Thông Giám Q.trung].	
 	
Khánh Chiêu	
● Khánh Chiêu (963-1017). Danh tăng Trung Quốc, sống vào đời Bắc Tống, người huyện Tiền Đường, tỉnh Chiết Giang, họ Hồ, tự là Tử Văn.	
Sư xuất gia từ thủa nhỏ ở viện Khai Hóa, 13 tuổi, thụ giới Cụ Túc ở chùa Khai Nguyên tại Cối Kê. Năm 23 tuổi, sư lễ ngài Nguyên Thanh chùa Phụng Tiên học giáo pháp Thiên Thai suốt 17 năm. Sau khi ngài Nguyên Thanh thị tịch, sư thừa kế pháp tòa của ngài.Niên hiệu Cảnh Đức năm đầu (1004), sư đến chùa Phạm Thiên giảng Kinh Pháp Hoa và Chỉ Quán, mỗi loại hơn 100 lần, xiển dương tông phong, hưng thịnh một thời.	
Trước đó, các ngài Nguyên Thanh, Hồng Mẫn có viết “Nạn từ nhị thập điều” (Hai mươi điều vấn nạn) để đề cao tác phẩm Quang Minh Huyền Nghĩa Phát Huy Kí của thầy mình là ngài Ngô Ân, còn ngài Tứ Minh Tri Lễ thì soạn “Thích nạn phù tông kí” để bác lại.Tháng 10 năm cảnh đức thứ 3 (1006). Khánh chiêu lại cùng với sư Trí Viên soạn “Biện ngoa” (biện minh điêu sai trái) để bảo vệ thuyết của ngài Ngô Ân. Đến tháng 12, ngài Tri Lễ lại viết “Vấn nghi” để hỏi vặn lại.Trong 7 năm ròng, 2 bên cật vấn qua lại đến 5 lần.	
Đây là cuộc tranh luận kéo dài giữa các đệ tử Sơn Gia và Sơn Ngoại của Tông Thiên Thai mà sư Khánh Chiêu là người Đại diện cho phái Sơn Ngoại.	
Sư giữ giới rất tinh nghiêm, tu hành cần khổ, nghĩ sâu, nhanh trí, biện bác lưu loát, hiếm thấy ở đời.	
Niên hiệu Thiên Hi năm đầu (1017) sư tịch, thọ 55 tuổi.[X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.10; Thích Môn Chính Thống Q.5; Nhàn Cư Biên Q.15]. 	
 	
Khánh Chư 	
● Khánh Chư (807-888). Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Đường, thuộc pháp hệ thứ 4 dòng Thanh Nguyên Hành Tư, người Tân Kim (Giang Tây) Lư lăng, họ Trần.
Năm 13 tuổi, sư theo ngài Thiệu Loan xuất gia, 23 tuổi đến Tung Sơn thụ giới Cụ Túc và học giới luật. Về sau, sư chuyên tâm tu Thiền, làm đệ tử ngài Qui Sơn Linh Hựu, lãnh chức Mễ đầu (người trông nom việc thóc gạo), hết lòng phục vụ Đại Chúng. Sau, sư tham yết Hòa Thượng Đạo Ngô ở Vân Nham, Đàm Châu và được khế ngộ, từ đó sống trà trộn với dân chúng ở vùng Trường Sa, không ai biết đến. Về sau, Tổ của Tông Tào Động là Thiền Sư Động Sơn Lương Giới cho người đi tìm, lúc đó sư mới lộ diện, rồi ở tại núi Thạch Sương.	
Lúc ngài Đạo Ngô (Viên Trí) sắp tịch, muốn phó chúc cho sư làm người nối pháp chính thức, bèn thân hành đến núi Thạch Sương thăm sư. Đến khi ngài Đạo Ngô thị tịch, 500 đồ chúng của ngài vân tập về núi Thạch Sương. Sư tránh họ chẳng được, nên từ đó sư bắt đầu hoằng pháp và sớm chiều cùng với học chúng vấn đáp. Sư ở trên núi Thạch Sương trong khoảng 20 năm, học chúng của sư có người ngồi hoài không nằm, cứ sừng sững như gốc cây, người đời gọi là “Thạch Sương khô mộc chúng” (Chúng cây khô của Thạch Sương). Vua Đường Hi Tông nghe đạo hạnh của sư, sai sứ mang áo đỏ đến ban cho sư, sư cố từ không nhận. Năm Quang khải thứ 4 (888) sư thị tịch, thọ 82 tuổi, 59 tuổi đạo, thụy hiệu “Phổ Hội Đại Sư”. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.12; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.15; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.5; Giáo Ngoại Biệt Truyền Q.14; Thiền Tông chính mạch Q.5].	
 	
Khánh Hỉ	
● I.Khánh Hỉ.	
Do nghe Phật Pháp mà vui mừng. Tức là người niệm Phật có đầy đủ lòng tin, quyết định ngay đời này có thể trụ nơi quả vị bất thoái của chính định tụ, nhờ đó mà tràn đầy niềm vui... (xt. Hoan Hỉ) 	
● II.Khánh Hỉ. Phạm: Ànanda.	
Dịch âm: A Nan, An Nan Đà.	
Một trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật. Kinh Đại Bát Nhã phần nhiều dùng tên Khánh Hỉ, chứ ít dùng tên A Nan. (xt. A Nan).	
 	
Khánh Khái	
● I.Khánh Khái.	
Tiếng hắng dặng. Một trong 10 thứ thần lực mà Phật thị hiện sau khi giảng nói Kinh Pháp Hoa.	
Cứ theo Pháp Hoa Văn Cú quyển 10 hạ, thì khánh khái có 2 nghĩa: 	
1.Khánh khái sự liễu: Tiếng hắng dặng biểu tỏ một sự việc đã hoàn thành. Sau hơn 40 năm Đức Phật mới nói Kinh Pháp Hoa để khai quyền hiển thực, tiếng khánh khái sau thời pháp này của Đức Phật là để đánh dấu một Đại sự nhân duyên, hoài bão xuất thế của Ngài đã viên mãn.	
2.Khánh khái phó tha: Tiếng hắng dặng của Đức Phật bày tỏ ý muốn giao phó Đại Pháp này (Kinh Pháp Hoa) lại cho các vị Bồ Tát để dắt dẫn làm lợi ích cho chúng sinh đời sau. [X. Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.1].	
● II.Khánh Khái.	
Tiếng ho nhẹ gọi là khánh, tiếng ho mạnh gọi là khái.Khánh khái nghĩa là nói và cười.	
 	
Khảo Tín Lục	
● Tác phẩm, 5 quyển, gồm 337 hạng mục, do ngài Cảnh Diệu Huyền Trí, người Nhật Bản soạn, được thu vào Nhật Bản Chân Tông Toàn Thư tạp bộ. Nội dung tìm hiểu về căn cứ và lí do của những phép tắc và nghi thức được thực hành trong các chùa viện.	
 	
Kháp Tạp	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Vốn chỉ cho phân dơ, uế tạp. Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được dùng để chỉ những vật vô dụng, vô giá trị.	
Các ngữ lục, công án của Thiền Tông là những cơ pháp phương tiện nhằm mục đích dắt dẫn khai ngộ, phá trừ chấp trước mà đặt ra, cho nên nếu không biết dung thông vô ngại, mà trở lại chấp trước vào những lời nói, câu văn trong Ngữ Lục và công án, thì cũng giống như giữ chặt lấy phẩn uế, tạp vật, bởi thế, các bậc cổ đức trong Thiền Tông thường gọi đùa ngữ lục, công án là “Kháp tạp đôi” (đống phẩn uế) vậy.	
Vân Môn Lục quyển thượng (Đại 47, 547 thượng), nói: “... Đó chỉ là kẻ ăn đờm dãi của người, chỉ ghi nhớ được một đống phẩn uế, xuôi ngược khắp nơi, môi lừa mỏ ngựa, khoe khoang ta đây hiểu biết nhiều”. [X. Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Tông Môn Vũ Khố].	
 	
Khát Ái	
● Phạm: Tfwịà. Pàli: Taịhà. Tạng: Red-pa.	
Dục vọng, tham dục, tính ái, ái (một trong 12 nhân duyên).	
Từ ngữ khát ái dụ cho tâm mong cầu thú vui yêu đương của phàm phu, giống như người khát đi tìm nước.	
Kinh Thiêm Phẩm Diệu Pháp Liên Hoa quyển 3 (Đại 9, 154 thượng), nói: “Bậc trượng phu hiểu được nghĩa này rồi liền xuất gia tu hành, ở nơi vắng vẻ, chuyên giữ một lòng, dứt tâm khát ái thế gian, chứng được 5 thần thông”.	
Phẩm Phương Tiện thiện xảo Kinh Thuyết Vô Cấu Xưng (Đại 14, 560 hạ), nói: “Thân này như sóng nắng, từ các phiền não khát ái mà sinh”.	
Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ quyển 3 phần đầu (Đại 38, 1039 trung), nói: “Như sóng nắng mùa xuân, xa trông như nước, những con nai bị nóng khát bức não đều chạy đến đó, chẳng phải nước mà tưởng là nước. Thân hữu lậu này từ các phiền não khát ái mà sinh, cũng lại như thế”. [X. Phẩm Hủy Hoại Kinh Hoa Thủ Q.7; Phẩm Nghịch thuận Kinh Hoa Thủ Q.8; Phẩm Phương Tiện Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Q.thượng; Chú Duy Ma Cật Kinh Q. 2]. (xt. Ái).	
 	
Khát Địa La Thụ	
● Khát địa la, Phạm, Pàli: Khadira.	
Cũng gọi Cát Địa La, Khư Đà La, Kha Lê La, Kha Địa La, Khát Đạt La, Khả Lê La, Kiệt Địa Lạc Ca, Khư Đề La Ca.	
Cây không phá, cây thiềm, cây đàn tía, thuộc họ cây đậu.	
Tên khoa học: Acacia catechu. Sinh sảnở vùng Orissa, Hi Mã Lạp Sơn ở Ấn Độ và ở Miến Điện, v.v... Thân cây hơi cao, lá kép dáng như lông cánh chim, hoa mầu trắng hoặc vàng nhạt, hoa rụng, quả kết thành chùm, dài khoảng 3 tấc, rủ xuống như giải áo, cây rất cứng, nhựa cây có thể dùng làm thuốc A tiên (Catechu). Thuyết núi Tu Di trong Phật Giáo cho rằng núi thứ 5 của 7 núi vàng (Kim Sơn) gọi là núi Khát địa la, vì núi này mọc nhiều cây Khát địa la nên có tên như thế. [X. Kinh Đà La Ni Tập Q.3, Q.10; Hữu Bộ Tì Nại Da Q.3; Luận Đại Tì Bà Sa Q.173; Câu Xá Luận Quang Kí Q.11; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.25; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.25].	
 	
Khát Già	
Phạm: Kađga. 	
● I.Khát Già.	
Cũng gọi Kiệt Nga.	
Dịch là dao, gươm. Một trong 7 vật được dùng khi cầu nguyện đã thành tựu.	
Phẩm Thành tựu chư vật tướng Kinh Tô Tất Địa Yết La quyển trung (Đại 18-622 hạ), nói: “Nếu muốn thành tựu Đao pháp, thì phải dùng dao bằng thép, dài 2 khuỷu tay, rộng bằng 4 ngón út, nhẫn nhụi, mầu xanh biếc”. [X. Phẩm Tất Địa Xuất Hiện Kinh Đại Nhật Q.3; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.36; Phạm Ngữ Tạp Danh].	
● II.Khát Già.	
Con tê giác. Các kinh luận dùng sừng con tê giác để dụ cho Độc Giác. [X. Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.1]. (xt. Khát Già Tì Sa Noa).	
 	
Khát Già Tì Sa Noa	
● Phạm: Khađga-viwàịa.	
Cũng gọi Khư Già Tì Sa Noa, Khư Già Bà Sa, Khát Già Bà Sa, Hát Già Tì Sa Noa. Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 24 giải thích: 	
Khát già là con tê giác; Tì Sa noa là sừng, chỉ cho một cái sừng của con tê giác. “Một” là “Độc”, vì thế Khát già tì sa noa được dùng để dụ cho bậc Thánh Độc Giác (một mình giác ngộ, không có thầy chỉ dạy).	
Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 51 (Đại 13, 338 thượng), nói: “Nơi ấy không sinh không diệt, chẳng chứng chẳng tu, chẳng có chẳng không, chẳng bờ này chẳng bờ kia, chẳng tối chẳng sáng, chẳng phải phân biệt, chẳng phải không phân biệt, không thể suy lường. Đó là cảnh giới Khư già tì sa noa”. [X. Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.3; Đại Nhật Kinh Sớ Q.15; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.1]. 	
 	
Khát Lam Bà	
● Cũng gọi Khát Lam Ba, A La.	
Cứng mạnh, nơi mai phục. Là chỗ ở của loài quỉ, một cái gò to lớn, hoang vắng, rất đáng sợ, phần nhiều Dạ Xoa, La Sát đều ở trong đó.	
Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 18 (Đại 54, 420 trung), nói: “Khát lam bà là nơi quỉ mai phục, không phải nghĩa chữ, mà là tên đất”. [X. Kinh Địa Tạng Thập Luân Q.4; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.21].	
 	
Khát Ngưỡng	
● Tưởng nhớ và kính ngưỡng một cách thiết tha, mong được trông thấy, như người khát muốn uống nước. Trong kinh điển, từ ngữ này thường được sử dụng để miêu tả sự ngưỡng mộ đối với Phật và pháp.	
Kinh Úc Già trưởng giả trong Trung A Hàm quyển 9 (Đại 1, 479 hạ), nói: “Bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp cho người ấy nghe, khuyên phát tâm khát ngưỡng, thành tựu hoan hỉ”.	
Phẩm Như Lai Thọ Lượng Kinh Pháp Hoa quyển 5 (Đại 9, 43 thượng), nói: “Này các Tỉ Khưu! Khó có thể được thấy Như Lai, chúng sinh nghe những lời ấy ắt sẽ sinh ý tưởng khó gặp, ôm lòng luyến mộ, khát ngưỡng đối với Phật, liền gieo căn lành”. [X. Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm Trung A Hàm Q.48; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.1; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện].	
 	
Khát Thụ La Thụ	
● Khát Thụ La, Phạm: Kharjùra.	
Tên khoa học: Phoenix sylvestris.	
Cây khát thụ la, thuộc họ cây cọ, lá hình răng lược, giống như lá dừa nhưng thô và ngắn, quả to bằng đầu ngón tay và ăn rất ngon. Nhựa cây có thể dùng để nấu rượu, gọi là rượu Khát Thụ La (Phạm: Kharyùrarasa). Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ bách nhất yết ma quyển 5 có nêu 8 loại nước thuốc, trong đó, loại thứ 8 là nước Khát Thụ La. Cũng sách đã dẫn còn chú thích (Đại 34, 478 thượng): “Quả khát thụ la giống như trái táo nhỏ, chát mà lại ngọt, nguồn gốc từ nước Ba Tư. Trung Quốc cũng có loại cây này nhưng vị hơi khác; cây này mọc lẻ loi, hình dáng giống như cây cọ, quả có nhiều nước, người ở huyện Phiên Ngung gọi là táo Ba Tư, vị nó rất giống với vị của quả hồng khô. [X. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Q.1; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.29]. 	
 	
Khắc Ân	
● Kern, Johan Hendrik Caspar (1833-1917) Nhà Phật học và Ấn Độ học người Hà Lan. Ông sinh ở Java, Indonesia (cựu thuộc địa của Hà Lan).	
Ông học tiếng Phạm với ông Weber. Từ năm 1865 trở đi, ông làm giáo sư Đại Học Leiden và là Giám tu tờ tạp chí “Nghiên cứu Ấn Độ”, đồng thời nghiên cứu thơ cổ Java, phiên dịch các tác phẩm Văn học cổ điển tiếng Phạm ra tiếng Hà Lan.	
Năm 1891, ông hiệu đính và xuất bản tác phẩmJatakamàlà (Bản Sinh Man) và quyển Ấn Độ Thiên Văn Học. Đầu năm 1896, ông hợp tác với ông Nam Điều Văn Hùng (người Nhật Bản) hiệu đính và xuất bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharmapuịđarìka- sùtra) tiếng Phạm, sau đó ấn hành bản dịch tiếng Anh của kinh này.	
Ông có các tác phẩm: Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ (Geschiedenis de van hetBuddhisme in Indi, 1881-1883, Manual of Indian Buddhism. 	
 	
Khắc Cần 	
● Khắc Cần (1063-1135). Vị Thiền Tăng Trung Quốc, sống vào đời Tống, người Sùng Ninh, Tứ Xuyên, họ Lạc, tự là Vô Trước. Thủa nhỏ, sư y vào ngài Tự tỉnh xuất gia ở viện Diệu tịch, sau khi thụ giới Cụ Túc, sư theo ngài Viên Minh ở thành đô học tập kinh luận. Về sau, sư đến núi Ngũ Tổ tham yết ngài Pháp Diễn và được ấn chứng. Sư nổi tiếng ngang hàng với các vị Phật Giám Tuệ Cần và Phật Nhãn Thanh Viễn, được người đời khen ngợi là 3 bậc kiệt xuất trong chốn tùng lâm đương thời.	
Đầu năm Chính Hòa, sư đến Kinh Châu, danh sĩ đương thời là ông Trương Vô Tận đến yết kiến, cùng sư đàm luận về yếu chỉ Hoa Nghiêm và Thiền, sư lại nhận lời mời của quan Thứ sử Lễ Châu đến trụ trì Thiền Viện Linh tuyền ở Giáp Sơn. Bấy giờ quan Khu mật là ông Đặng Tử Thường tâu xin vua ban cho sư áo đỏ và hiệu Phật Quả Thiền Sư. Cuối năm Chính Hòa, sư vâng chiếu đến Tưởng Sơn, Kim Lăng, hoằng dương tông phong. Sau, sư trụ tại Kim Sơn, được vua Cao Tông ban hiệu Viên Ngộ, từ đó, người đời gọi sư là Viên Ngộ Khắc Cần. Sau, sư trở về chùa Viên Giác ở Thành Đô.	
Năm Thiệu Hưng thứ 5, sư tịch, thọ 73 tuổi, thụy hiệu là Chân Giác Thiền Sư. Đệ tử ưu tú của sư có các vị Đại Tuệ Tông Cảo, Hổ Khưu Thiệu Long, v.v... là những bậc long tượng trong Thiền Lâm.	
Sư có các tác phẩm: Bích Nham Lục 10 quyển, Viên Ngộ Phật Quả Thiền Sư Ngữ Lục 20 quyển. [X. Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Niên Phổ; Tăng Bảo Chính Tục Truyện Q.4; Gia Thái Phổ Đăng Lục Q.11; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.19; Phật Tổ Thống Kỉ Q.46; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.30; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Tục Truyền Đăng Lục Q.25].	
 	
Khắc Chu Nhân	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Người khắc thuyền, từ ngữ này có xuất xứ từ câu chuyện “Khắc chu cầu kiếm” (Khắc thuyền tìm gươm) trong thiên “Sát Kim” của Lã Thị Xuân Thu: Có người đi thuyền vô ý đánh rơi thanh gươm xuống sông, anh ta vội khắc lên man thuyền để đánh dấu chỗ gươm rơi.Khi thuyền cập bến, đậu lại, anh ta liền theo dấu ấy lặn xuống tìm gươm, mà không biết rằng thuyền đã đi đến nơi khác rồi và gươm không thể đi theo thuyền. Kết quả uổng công vô ích, còn bị người đời chê cười là ngu ngốc.	
Thiền Tông dùng từ ngữ này để chỉ cho người học mê vọng, chấp trước, đối với cơ pháp của thầy không biết dung thông tự tại.[X. Hoè An Quốc Ngữ Q.5]. 	
 	
Khắc Chung	
● Ấn định thời hạn để chứng quả.	
Khắc là nhất định, kì hạn, Chung là cuối cùng. Do nhân mà nhất định được quả, là khắc; quả là việc cuối cùng, là Chung. Tóm lại, nhờ nhân tu tập không ngừng nên cuối cùng nhất định sẽ chứng quả, gọi là Khắc chung.	
Ngoài ra, còn các từ đồng nghĩa với từ Khắc chung như: Khắc quả, khắc chứng, khắc thánh, khắc thực, v.v... [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; Hoa Nghiêm Kinh Âm Nghĩa Q. thượng. Tông Viên Kí Q.3].	
 	
Khắc Gia Chi Tử	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Người con có thể thừa kế nghiệp cha. Trong Thiền Lâm, nhóm từ này được dùng để chỉ cho người đệ tử có khả năng giữ gìn giáo pháp của thầy.	
Tắc 6 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 231 thượng), nói: “Thuốc để chữa bệnh, trông vào tiên Thánh Bệnh cần điều trị, biết nhờ ai đây? Đầu bạc đầu xanh chừ nhờ con nối dõi Có nói không nói chừ cơ pháp tuyệt dòng”. 	
 	
Khắc Kì Thủ Chứng	
● Hạn định kì gian tu hành để chứng quả. Cứ theo Kinh Viên Giác, nếu muốn tu hành mau có kết quả, thì phải kiến lập đạo tràng ở nơi vắng lặng, đặt ra kì hạn ở trong đó tịnh tu. Nếu kì hạn dài thì 120 ngày, kì hạn vừa 100 ngày và kì hạn ngắn 80 ngày. 	
 	
Khắc Lê Khả Túc	
● Tạng: Khri- gtsug lde- brtsan.	
Cũng gọi Khả Lê Khả Túc, Lai Ba Thiệm (Tạng: Ral-pa-can), Nhiệt Ba Trung.
Vua nước Tây Tạng, ở ngôi từ năm 815 đến 836 (có thuyết nói 838), một vị vua văn võ kiêm toàn, có công mở mang lãnh thổ và cùng với Khí Tông Lộng Tán, Khất Lật Song Đề Tán là 3 vị vua hộ trì Phật Giáo mạnh nhất ở Tây Tạng.	
Những thành tựu về mặt lịch sử văn hóa Tây Tạng thời đó là nhờ nhà vua đã biết ứng dụng phép đo lường của Ấn Độ, bắt chước chế độ Sử quan của triều Đường Trung Quốc để biên soạn lịch sử đương thời.Ông tận lực chấn hưng Phật Giáo, thành tích bất hủ của ông là việc phiên dịch kinh điển và thống nhất giáo nghĩa của Phật Giáo, hơn phân nửa của Đại Tạng Kinh Tây Tạng (hoàn thành vào khoảng thế kỉ XIV) đã được dịch vào thời kì này.	
Ngoài ra, nhà vua còn muốn thuần túy hóa các loại giáo nghĩa Phật Giáo được truyền vào Tây Tạng và tăng cường chính sách bảo hộ Phật Giáo, nhưng không thực hiện được vì bị thế lực truyền thống của Bổng Giáo hạn chế. Về sau, vua bị Lãng Đạt Ma (Tạng: Glaídar-ma) ám sát để cướp ngôi.	
 	
Khắc Phù Liệu Giản	
● Bài kệ tụng của Thiền Sư Khắc Phù đời Đường nói về “Tứ Liệu Giản” của ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền.	
Ngài Khắc Phù là người Trác Châu (Cố an, Hồ Bắc), bình thường thích mặc áo giấy, cho nên người đời gọi là Chỉ y đạo giả (ông đạo áo giấy), Chỉ y hòa thượng. Sau, sư nhờ tham cứu Tứ Liệu Giản của ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền mà được tỉnh ngộ.	
Tứ Liệu Giản là 4 tiêu chuẩn do ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền đề ra để tiếp dắt người học. Đó là: 
Đoạt người chẳng đoạt cảnh, 
Đoạt cảnh chẳng đoạt người; 
Người cảnh đều đoạt cả; 
Người cảnh đều chẳng đoạt.	
Những bài kệ tụng của ngài Khắc Phù được nghi chép đầy đủ trong Thiền Uyển Mông Cầu quyển hạ (Vạn Tục 148, 140 thượng) là: 	
“Đoạt người chẳng đoạt cảnh: 	
Duyên tự mắc sai lầm	
Toan mong cầu huyền chỉ	
Nghĩ lại đáng trách mà!	
Li Châu dù xán lạn	
Cung quế bóng phôi pha	
Nhìn nhau không gì khác	
Đều vướng trong võng la (lưới).	
Đoạt cảnh chẳng đoạt người: 	
Tìm lời chân ở đâu?	
Hỏi Thiền, Thiền là vọng	
Xét lí, lí không gần 	
Mặt trời soi bóng lạnh 	
Núi thẳm mầu thanh tân	
Lí huyền dù hiểu được	
Cũng chỉ mắt vương trần (vương bụi).	
Người cảnh đều đoạt cả: 
Xưa nay việc phải làm	
Bất luận Phật hay Tổ	
Nói chi Thánh với phàm	
Toan đọ cùng kiếm khách	
Lại gặp kẻ chẳng kham	
Tiến tới cầu diệu ngộ	
Chặt đứt bậc siêu phàm.	
Người cảnh đều chẳng đoạt: 
Suy nghĩ ý không cùng	
Chủ khách nói chẳng khác	
Hỏi đáp lí đều dung	
Dẵm nát đầm trăng lặng	
Mở bung khoảng trời trong	
Nếu không thành diệu dụng	
Chìm đắm mãi không thôi.(xt. Tứ Liệu Giản).	
 	
Khắc Tân Xuất Viện	
● Khắc tân ra khỏi viện.	
Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này nói về việc Thiền Sư Hưng Hóa Tồn Tưởng thuộc Tông Lâm Tế đời Đường dùng cơ pháp linh hoạt tiếp dẫn đệ tử là Khắc Tân.	
Thiền Uyển Mông Cầu quyển hạ (Vạn Tục 148, 139 thượng), nói: “Ngài Hưng Hóa bảo Duy Na Khắc Tân rằng: 
- Không bao lâu nữa, ông sẽ là bậc đạo sư.	
Sư Khắc tân thưa: - Con chẳng vào đoàn thể ấy đâu. 
Ngài Hưng hóa hỏi: - Ông hiểu mà chẳng vào hay không hiểu mà chẳng vào?
Sư Khắc tân hỏi lại: - Đều không cho sao?	
Ngài Hưng Hóa liền đánh và nói: 
- Duy Na Khắc tân, pháp chiến bị thua rồi, phải bị phạt tiền thiết trai.	
Hôm sau, ngài Hưng Hóa lên Tăng đường đánh kiền chùy bảo Đại Chúng rằng: Duy Na Khắc Tân pháp chiến bị thua rồi, phạt tiền 5 quan để thiết trai cúng dường chư tăng, nhưng vẫn phải ra khỏi Thiền Viện”.	
 	
Khắc Thức	
● Khắc là chắc chắn, tất nhiên; Thức là ghi chép. Nghĩa là khi Thiên Thần ghi chép những việc thiện, ác mà người ta đã làm thì chắc chắn một mảy may cũng không sai sót. Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 276 trung) nói: “Thiên Thần khắc thức, phân biệt rõ tên tuổi và quê quán”.	
 	
Khắc Thực Thông Luận	
● Cũng gọi: Cứ Thực Thông Luận. Đối lại: Cứ Thắng Vi Luận.	
Căn cứ vào sự thực của vấn đề để thảo luận.	
Khi so sánh 2 vấn đề, nếu chỉ nêu lên cái ưu điểm của một vấn đề để bàn, thì gọi là Cứ Thắng Vi Luận. Còn nếu chọn lấy một điểm chung giữa 2 vấn đề để bàn, thì gọi là Khắc thực thông luận.	
Chẳng hạn như nước A là nước nông nghiệp, nước B là nước công nghiệp; khi so sánh 2 nước này, nếu chỉ nêu lên cái đặc điểm của mỗi bên mà bàn, thì gọi là Cứ Thắng Vi Luận. Còn nếu chọn lấy một lợi điểm chung của nông nghiệp và công nghiệp để bàn, thì gọi là Khắc thực thông luận. (xt. Cứ Thắng Vi Luận).	

Khắc Tư Nhĩ Thiên Phật Động	
● Quần thể động đá ở sườn núi trên bờ bắc sông Mộc trát, phía đông nam trấn Khắc tư nhĩ, huyện Bái thành, tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Quần thể hang động này được đục mở vào thời Nam Bắc Triều đến cuối đời Đường (khoảng thế kỉ IV đến thế kỉ IX), có tất cả 236 hang động, địa thế quanh co, chạy dài tới 2 cây số, qui mô to lớn, chỉ đứng sau động Đôn Hoàng mà thôi.Bái thành là đất cũ của nước Cưu Tư đời xưa, vì thế quầnthể hang động này cũng được gọi là Cưu Tư Thiên Phật Động (Động Nghìn Phật ở nước Cưu Tư).	
Những hang động chủ yếu gồm có hang lễ bái, giảng đường tăng đường. Nội dung đề tài điêu khắc thuộc nghệ thuật Phật Giáo Tiểu Thừa, sùng bái Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật Di Lặc, phong cách ít nhiều chịu ảnh hưởng nghệ thuật hang động Ba mễ dương; thời kì cuối thì chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Phật Giáo Đại Thừa, đồng thời, hấp thu thành phần nghệ thuật hang động Đôn Hoàng mà xuất hiện đề tài Thiên Phật (Nghìn Phật), Nhất Phật Nhị Bồ Tát (tượng Tam Tôn), v.v... Về bố cục của quần thể hang động này, ở giữa tạc một cột đá hình vuông, chia hang động làm hai gian trước sau, trên mặt vách 2 bên gian trước vẽ hình Đức Phật thuyết pháp, vách chính đắp khám Phật ngồi hoặc tượng Phật đứng, trên nóc động thì vẽ sự tích bản sinh của Đức Phật, gian sau vẽ hoặc đắp tượng Phật nhập Niết Bàn hoặc những tích truyện về Đức Phật và tượng những người cúng dường.	
Thời gần đây, quần thể hang động này đã bị cướp phá rất nhiều và phần lớn các pho tượng, bích họa được đưa ra nước ngoài, những vách hang bị đập phá, không một bức ào còn nguyên vẹn, thật là một tai nạn lớn đối với nghệ thuật khắc đá.	
 	
Khẩn Ba Ca Quả	
● Khẩn Ba Ca, Phạm: Kimpaka. Cũng gọi Chân Ba Ca Quả.	
Tên khoa học: Trichosanthes palmata. Một loại quả có chất độc, thân thảo, thuộc họ bầu.	
Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 41 nói rằng loại quả này rất đẹp, ai trông thấy cũng thích, nhưng nếu người nào đụng vào nó thì phải chết, vì thế nó được dùng để dụ cho chất độc.	
Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 29 thì bảo loại quả này mọc ở bãi biển, ăn vào thì bị say trong 7 ngày. [X. Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.68; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.11].	
 	
Khẩn Na La	
● Phạm: Kiônara. Pàli: Kinnara.	
Cũng gọi: Khẩn Nại Lạc, Khẩn Noa La, Khẩn Đảm Lộ, Chân Đà La.	
Dịch ý: Ca Thần, Ca Nhạc Thần, Âm Nhạc Thần, Nghi Thần, Nghi Nhân, Nhân Phi Nhân.	
Vốn là vị thần trong thần thoại Ấn Độ, sau được Phật Giáo thu dụng và xếp vào bộ thứ 7 trong 8 bộ chúng.	
Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 2, thì hình dáng vị thần này giống như người, nhưng trên đỉnh đầu có một cái sừng, khiến người thấy sinh nghi.Trong tiếng Phạm, chữ “Kim” có nghĩa là nghi vấn, “nara” nghĩa là người, vì thế được dịch là Nghi Nhân, Nghi Thần. Vị thần này có âm thanh hay và ca múa giỏi.	
Theo Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 5, thì vị thần này là Nhạc Thần Chấp Pháp của Thiên Đế. Trong các kinh Đại Thừa, tên của vị thần này thường được nói đến trong số thính chúng nghe Phật nói pháp.	
Trong Mật Giáo, vị thần này là quyến thuộc của Câu Tì La. Trong bức tranh Mạn Đồ La do ngài Thiện Vô Úy truyền thì vị thần được đặt ở lớp thứ 3 phía bắc. Còn trong Hiện đồ mạn đồ la thì Ngài được đặt ở phía bắc Kim Cương Bộ ngoài; phía bắc chúng Ma Hầu La Già có 2 vị Khẩn Na La, thân mầu da người, một vị trên 2 bắp vế đặt cái trống nằm ngang, còn vị kia thì phía trước có để 2 cái trống đứng, cả 2 vị đều trong tư thế đang đánh trống.	
Ngoài ra, tùy theo các cơ loại, bồ tát Quan Thế Âm thường thị hiện 32 ứng thân để cứu độ chúng sinh, trong đó, ứng thân thứ 29 là Khẩn Na La. Nghĩa là nếu Khẩn Na La muốn trút bỏ được thân Khẩn Na La, thì bồ tát Quan Thế Âm liền ứng hiện thân Khẩn Na La ở trước để thuyết pháp cho nghe, khiến thành tựu nguyện vọng. [X. Kinh Đại Thụ Khẩn Na La Vương Sở Vấn Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.17; Chú Duy Ma Cật Kinh Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Q.6; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.11].	
 	
Khất Lật Song Đề Tán 	
● Khất Lật Song Đề Tán (742-797) Phạm: Khri-sroí lde-btsan.	
Cũng gọi Khất Lê Tô Lung Lạp Tán, Xích Tùng Đức Tán. Vua nước Tây Tạng, con của công chúa Kim Thành (người Hán), người đã đặt nền tảng cho thời đại toàn thịnh của Thổ Phồn. Ông lên ngôi năm 13 tuổi, Tể tướng Mã Tương (Phạm: Ma-shaí), vốn theo Bổng Giáo (tông giáo truyền thống của dân Tây Tạng) và có ác cảm đối với Phật Giáo từ lâu. Do đó, nhân vua còn nhỏ dại, Mã Tương thừa cơ phá hủy Phật Giáo, xua đuổi tăng chúng, đốt hết kinh tượng biến Đại Điện thờ Phật Thích Ca ở thủ đô Lha-sa thành lò sát sinh!	
Khi vua lớn khôn, hết lòng phục hưng Phật Giáo, trở thành 1 trong 3 vua hộ pháp vĩ đại của lịch sử Phật Giáo Tây Tạng. Ông được tôn là Hóa Thân của Bồ Tát Văn Thù. Khi ngài Liên Hoa Giới (Phạm: Kamalazìla) từ Ấn Độ đến Tây Tạng truyền đạo vua đã đóng vai trò quan trọng trong công cuộc thiết lập cơ sở của Mật Giáo Ấn Độ tại Tây Tạng. [X. Cựu Đường Thư Q.146; Tân Đường Thư Q.141; Tây Tạng Vương Thống Kí]. 	
 	
Khất Nhãn Bà La Môn	
● Tên người Bà La Môn đã xin con mắt của một vị Bồ Tát.	
Cứ theo Kinh Hiền Ngu quyển 6, Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bản Nguyện, Kinh Phúc Cái Chính Hạnh Sở Tập quyển 7, Kinh Bản Sinh (tiếng Pàli) và Luận Bản Sinh Man (tiếng Phạm), thì đời quá khứ, khi còn ở nhân vị tu hành, Đức Phật là Đại vương Tu Đề La ở thành Phú Ca La Bạt (Phạm: Puwkaràvatì) thuộc Bắc Ấn Độ, đã bố thí đôi mắt cho người Bà La Môn mù theo lời khẩn cầu của ông ta; Bà La Môn mù ở thành Xá Vệ này tức là Khất nhãn Bà La Môn.	
Ngoài ra, theo Luận Đại Trí Độ quyển 12, thì ngài Xá Lợi Phất khi thực hành đạo Bồ Tát trong 60 kiếp, muốn tu hạnh Bố thí Ba La Mật, lúc đó có người đến xin mắt, ban đầu Ngài ngần ngại không cho, người ấy năn nỉ, Ngài mới móc 1 con mắt để cho, người ấy ngửi mắt, chê hôi rồi ném xuống đất và lấy chân chà lên, Ngài liền tự nghĩ lũ người như thế không thể độ được, chi bằng ta tự tu để sớm thoát khỏi sinh tử. Nghĩ như thế rồi, ngài Xá Lợi Phất đang từ đạo Bồ Tát rơi xuống hạnh Tiểu Thừa. [X. Kinh A Dục Vương Tức Hoại Mục Nhân Duyên; Kinh Soạn Tập Bách Duyên Q.4; Kinh Lục Độ Tập Q.4; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q. hạ phần đầu].	
 	
Khất Sái	
● Cũng gọi Khất Xoa, Cát Xoa, Sát, Sai, Đồ, La, Củ.	
Chữ Tất Đàm (Kwa). Một trong 50 tự môn (chữ cái), 1 trong 42 tự môn Tất Đàm. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 5, giải thích chữ Phạm: Kwaya (dịch âm: Khất xoa da, dịch ý: Tận) nghĩa là “Chư pháp tận bất khả đắc” (các pháp hết chẳng thể được). Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 4 và kinh Đại Phương Quảng quyển 4, giải nghĩa Khất Sái là Nhẫn (Phạm: Kwànti). Kinh Xuất sinh vô biên môn Đà La Ni giải thích Khất Sái là Sát Na (Phạm: Kwaịika), Vô tận (Phạm: Akwaya). Cho nên, khi nghe âm Kwathì liên tưởng ngay đến cả 3 âm: Kwàịti, Kwaịika và Kwaya.	
Phẩm Tự Mẫu của Kinh Văn Thù Vấn thì bảo: Khi đọc chữ Khất Sái thành 1 âm thì có nghĩa là tất cả văn tự rốt ráo không có lời nói, âm thanh. Đây là giải thích lại nghĩa chữ Phạm: Akwara (âm Hán: Ác xoa la). [X. Phẩm Thích Tự Mẫu Kinh Kim Cương Đính; Kinh Phóng Quang Bát Nhã Q.4; Luận Đại Trí Độ Q.48; Tất Đàm Tự Kí].	
 	
Khất Sĩ	
● Phạm: Bhikwu.	
Chỉ cho Tỉ Khưu. Các Tỉ Khưu không mưu sinh bằng bất cứ nghề nghiệp gì, mà chỉ đi xin ăn để duy trì sắc thân, sống cuộc đời thanh tịnh, cho nên gọi là Khất Sĩ. [X. Luận Đại Trí Độ Q.3; Chú Duy Ma Cật Kinh Q.1; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.27]. (xt. Tỉ Khưu).	
 	
Khất Thực	
● Phạm: Paiịđapàtika. Pàli: Piịđapàta.	
Cũng gọi Đoàn Đọa, Phần Vệ, Thác Bát, Hành Khất.	
Hành Nghi của tăng sĩ Ấn Độ, đi xin thức ăn của mọi người để nuôi dưỡng sắc thân, là 1 trong 12 Hạnh Đầu Đà. Khất thực vốn có 2 ý nghĩa: 	
1.Tự lợi: Dứt bỏ tất cả các việc thế tục, làm phương tiện tu đạo.	
2.Lợi tha: Tạo cơ hội cho chúng sinh gieo nhân phúc đức.	
Khất thực thuộc về chính mệnh của tăng sĩ, nếu tự kinh doanh, buôn bán để mưu sinh là tà mệnh.	
Cứ theo Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 47 và Tì ni thảo yếu quyển 6 thì khi vào thành khất thực, phải đi sát bên lề đường, tay trái cầm bình bát, theo thứ tự khất thực, cốt để duy trì mệnh sống, tâm không tham đắm, cho nên khi được thức ăn không mừng,không được cũng không lo, chỉ lấy việc trừ bệnh đói, nuôi dưỡng khí lực làm chính.	
Lại theo Kinh Pháp Tập quyển 1, thì việc Đức Như Lai đi khất thực có 3 nghĩa: 1.Không tham đắm vị ngon: Ngon, dở đều bình đẳng.	
2.Để phá trừ ngã mạn: không phân biệt nhà giàu, nghèo.	
3.Từ bi bình đẳng: Làm lợi ích lớn cho chúng sinh.	
Tỉ Khưu Ca Lưu Đà Di có sắc mặt đen thui vào thành khất thực lúc gần tối, trời mưa gió sấm chớp, khi ấy có người đàn bà đang mang thai, trông thấy Ca Lưu Đà Di tưởng lầm là quỉ, bà ta sợ hãi quá đến nỗi bị sẩy thai.Vì việc này mà Đức Phật liền chế giới cấm khất thực sau giờ Ngọ.	
Theo Kinh Bảo Vũ quyển 8, thì Bồ Tát đi khất thực là để thành tựu 10 pháp: 
1.Nhiếp Thụ Chư Hữu Tình: Bồ Tát thấy tất cả loài hữu tình chịu các nổi khổ não, tuy có thể thành tựu chút ít thiện căn, nhưng thời gian thực hành chẳng được bao lâu. Vì muốn thu nhiếp và làm lợi ích cho các hữu tình nên Bồ Tát đi khất thực.	
2.Thứ Tự: Khi vào thành ấp, làng xóm, giữ gìn chính niệm, đầy đủ uy nghi, các căn tĩnh lặng, theo thứ tự khất thực, không bỏ nhà nghèo để đến nhà giầu (chỉ trừ các nhà hung ác và chỗ ở của các ngoại đạo).	
3.Bất Bì Yếm (mỏi mệt, nhàm chán): Bồ Tát khi theo thứ tự đi khất thực không sinh tâm nhàm chán, xa lìa, cũng không mỏi mệt, đối với các hữu tình, không có tâm thương, ghét. 	
4.Tri Túc (biết đủ): Vì không mỏi mệt nhàm chán nên biết đủ.	
5.Phân Bố: Sau khi được thức ăn, dù ngon dù dở đều phải nhận lấy, rồi trở về chỗ mình ở, trước dâng lên cúng dường tượng Đức Như Lai hoặc trước tháp Xá Lợi, rồi chia thức ăn mình xin được làm 4 phần, 3 phần thí cho những người đồng tu, những người nghèo cùng và những chúng sinh trong đường ác, phần còn lại thì mình ăn.	
6.Bất Đàm Thị: Bồ Tát tuy ăn nhưng đối với việc ăn không tham đắm, không nhiễm trước.	
7.Tri Lượng: Ăn cốt để sống, nếu ăn ít quá, thể lực suy yếu, sẽ ảnh hưởng đến việc tu trì, còn nếu ăn quá no thì dễ tăng trưởng sự ngủ nghỉ.	
8.Thiện Phẩm Hiện Tiền: Bồ Tát ăn uống đúng như pháp, có thể làm cho các thiện căn hiện tiền thêm lớn.	
9.Thiện Căn Viên Mãn: Bồ Tát siêng năng tu tập, không biếng nhác, nên được tư lương bồ đề viên mãn.	
10.Li Ngã Chấp: Nhờ tất cả những thiện Phẩm, thiện căn ấy mà thành tựu được thất bồ đề phần, xa lìa ngã chấp, có thể bỏ nhục thân bố thí cho hữu tình.	
Từ xưa, Trung Quốc gọi khất thực là Thác bát, khi thác bát, phải lưu tâm đến uy nghi, chú ý đến đạo; nếu không có đạo tâm mà chỉ có hình thức thì chẳng khác gì những kẻ ăn xin tầm thường.	
Cứ theo Luận Hiển Dương Thánh Giáo, thì Tỉ Khưu khi đi khất thực có 5 chỗ không nên đến để tránh sự hiềm nghi.Đó là: 	
1.Nhà hát xướng: Nhà hát là chỗ vui chơi náo nhiệt, làm tán loạn tâm thiền định.
2.Nhà bán dâm: Mọi sinh hoạt ở đây đều không trong sạch, tiếng tăm không tốt, nhân duyên sắc dục là gốc của sự chướng đạo.	
3.Nhà bán rượu: Rượu là nguyên nhân sinh ra lỗi lầm và tội ác.	
4.Cung vua: Chỗ ở của quyền quí, chỗ nghiêm cấm mọi quan hệ, vì thế không nên đến.	
5.Nhà Chiên Đà La: Nhà đồ tể, nơi đây tâm sát sinh rất mạnh, não hại chúng sinh, nếu người trông thấy thì tổn thương lòng từ bi, hư hoại căn lành, vì thế không nên đến.[X. Kinh Trung A Hàm Q.4; Kinh Thập Bát Ngưu Dác Sa La Lâm; Ngũ Phần Luật Q.27; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.trung phần 3 đoạn 2; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.hạ phần 4; Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng].	
 	
Khất Thực Thập Lợi	
● Khất thực có 10 điều lợi ích: 	
1.Thức ăn xin được dùng để nuôi thân mệnh.	
2.Khi chúng sinh cho thức ăn, thì phải làm cho họ an trú nơi Tam Bảo, rồi sau mới ăn.	
3.Nếu có người cho thức ăn, thì phải khuyên họ tinh tấn tu tập hạnh bố thí, rồi sau mới ăn.	
4.Thuận theo giáo hạnh của Đức Phật.	
5.Ăn uống giản dị.	
6.Phá trừ kiêu mạn.	
7.Chiêu cảm thiện căn Vô Kiến Đính Tướng trong 32 tướng của Phật.	
8.Thấy Tỉ Khưu đi khất thực, những người tu các thiện pháp khác cũng làm theo.
9.Không quan hệ với nam nữ, lớn nhỏ.	
10.Khất thực phải theo thứ tự, có tâm bình đẳng đối với chúng sinh. [X. Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.16; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q. hạ phần 3].
 	
Khất Thực Tứ Phần	
● Thức ăn xin được đem chia làm 4 phần. Cứ theo Kinh Bảo Vân quyển 8, thì Đức Phật chế pháp khất thực một ngày chỉ giới hạn trong 7 nhà và khi xin được thức ăn phải chia làm 4 phần như sau: 	
1.Một phần cúng dường những người đồng tu tịnh hạnh: Mỗi khi đi khất thực, tất phải có người ở lại trông nom phòng xá, hoặc có những người già cả bệnh hoạn không thể đi khất thực, khi Tỉ Khưu đi xin đượcthức ăn trở về, phải dành một phần cho các vị ấy, khiến họ no đủ và được yên tâm tu đạo.	
2.Một phần cho những người nghèo khổ: Khi xin được thức ăn, gặp người nghèo khổ đến xin, Tỉ Khưu phải khởi tâm thương xót, chia cho họ một phần, rồi khuyên họ làm lành.	
3.Một phần cho các quỉ thần: Để một phần thức ăn xin được vào cái chén hoặc đĩa sạch, đợi đến chiều tối, thắp hương, tụng chú cầu nguyện, rồi bố thí cho tất cả quỉ thần, khiến họ no đủ, ra khỏi các đường khổ não và đều được giải thoát.	
4.Một phần để mình ăn: Tỉ Khưu đi khất thực, trừ 3 phần nói trên, chỉ để lại một phần mình ăn. Ăn rồi, chuyên tâm tu đạo, để khỏi luống phí của tín thí.	
 	
Khất Vũ	
● Cũng gọi Kí Vũ, Thỉnh Vũ, Đảo Vũ.	
Cầu mưa. Khi hạn hán lâu ngày, người xưa thường tổ chức lễ cầu mưa. Nghi thức này bắt nguồn từ Kinh Hải Long Vương của Phật Giáo. Tại Trung Quốc và Nhật Bản lại còn thêm các nghi thức cầu mưa theo tín ngưỡng dân gian như: Sắp hàng, nhảy múa, v.v..., nhưng vẫn lấy việc tụng kinh (hoặc trì chú) và tu pháp để cầu nguyện là chính. Người cầu mưa nếu là Tỉ Khưu thì phải đầy đủ luật nghi, nếu là cư sĩ thì phải thụ 8 giới.Khi tu pháp, chỉ được ăn cơm với sữa và phó mát, hàng ngày phải tắm gội bằng nước thơm, mặc áo mới mầu xanh sạch sẽ; ở mặt tây đàn đặt một tòa ngồi cũng được làm bằng vật mầu xanh. Trên bàn để Kinh Đại Vân, 2 người, 3 người cho đến 7 người thay phiên nhau đọc tụng, tiếng tụng kinh không được gián đoạn.	
Phép cầu mưa đã được thực hành sớm nhất ở Ấn Độ. Ở Trung Quốc thì từ đời Hoàng Đế trở về sau mới có nghi thức cầu mưa. Như thời Hoàng Đế có Xích Tương Tử làm thầy Khất Vũ, thời Thần Nông có Xích Tùng Tử, thời Hán có sa môn Trúc Đàm Cái tụng Kinh Hải Long Vương cầu mưa; thời Tấn, có lần vùng Tầm Dương nắng hạn, pháp sư Tuệ Viễn cũng tụng Kinh Hải Long Vương cầu mưa, chỉ trong chốc lát liền có trận mưa to. Khoảng năm Trinh Quán đời Đường xẩy ra Đại Hạn, chùa Ngọc Tuyền hết nước, sa môn Không tạng cầu mưa, nước từ suối vọt lên, mưa cũng trút xuống tràn đầy. Nhật Bản, Cao Li, Việt Nam, v.v... cũng có tục cầu mưa. [X. Kinh Đại Vân Luân Thỉnh Vũ; Phẩm Thỉnh vũ trong Kinh Đại Phương Đẳng Đại vân; Kinh Hải Long Vương].	
 	
Khấu Băng Cổ Phật 	
● Khấu Băng Cổ Phật (844-928). Cũng gọi Khấu Băng Tảo Tiên.	
Vị Thiền Tăng Trung Quốc, sống vào đời Lương thời Ngũ Đại, người huyện Tân Phong, tỉnh Phúc Kiến, họ Ông.	
Thân mẫu sư có lần nằm mộng thấy một vị Tỉ Khưu, sắc diện rực rỡ, chống tích trượng đến xin tá túc. Năm Hội Xương thứ 4 (844), lúc sinh ra sư, sương thơm tỏa khắp phòng, suốt ngày không tan. Năm 13 tuổi, sư theo ngài Hạnh toàn ở chùa Hưng Phúc núi Ô Sơn xin xuất gia. Năm Hàm Thông thứ 6 (865), sư thụ giới Cụ Túc. Sau, sư đến tham yết ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn.	
Về sau, sư ở núi Nga Hồ, tỉnh Giang Tây, rồi lại về núi Ôn Lãnh dựng am tranh để tu, thường có 2 con hổ hầu 2 bên.	
Mùa hạ sư mặc áo giấy, mùa đông thì phá băng để tắm gội, cho nên người đời gọi sư là Khấu băng cổ Phật (Phật cổ phá băng). Năm Thiên Thành thứ 3 (928) đời Hậu Đường, sư nhận lời thỉnh của Mân vương vào cung, ở được 10 ngày sư viện cớ bệnh xin trở về Cổ Sơn.	
Tháng 12 năm Thiên Thành thứ 3 sư tịch, thọ 64 tuổi, được vua ban thụy hiệu Diệu Ứng Pháp Uy Từ Tế Thiền Sư. [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.2; Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh Q.4 (Hư Vân); Thiền Lâm Khẩu Thực Hỗn Danh Tập Q.thượng]. 	
 	
Khấu Độc Lâu Tri Sinh Xứ	
● Gõ đầu lâu biết được nơi vãng sinh. Thời Đức Phật còn tại thế, có ngoại đạo Kì Vực gõ đầu lâu nghe tiếng phát ra có thể đoán biết chỗ người ấy vãng sinh, thậm chí biết họ là nam hay nữ, vì bệnh tật gì mà chết và các sự tích lúc còn sống.	
Luật Ngũ Phần quyển 20 (Đại 22, 134 thượng), nói: “Kì Vực phân biệt âm thanh rất giỏi, Đức Phật đưa ông ta đến nghĩa địa, chỉ 5 cái đầu lâu của 5 người rồi bảo Kì Vực gõ; gõ xong Kì Vực bạch Phật: Người thứ nhất sinh địa ngục, người thứ 2 sinh súc sinh, người thứ 3 sinh ngã quỉ, người thứ 4 sinh cõi người, người thứ 5 sinh cõi trời.Đức Phật Bảo Kì Vực: Hay thay! Đều đúng như ông nói.Đức Phật lại chỉ một đầu lâu khác, Kì Vực gõ 3 lần mà chẳng biết chỗ sinh đến, liền bạch Phật: Con không biết chỗ vãng sinh của người này! Đức Phật Bảo Kì Vực: Ông không biết được đâu. Vì sao? Vì đây là đầu lâu của bậc A La Hán, không có chỗ sinh đến”.	
Ngoài ra, Phẩm Thanh Văn của Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 20 cũng ghi chép giống như vậy, chỉ khác là ngoại đạo tên là Lộc Đầu Phạm Chí. [X. Ma Ha Khấu Băng Cổ Phật Chỉ Quán Q.7 hạ].	
 	
Khẩu An Lạc Hạnh	
● Miệng không nói lỗi của người và của kinh điển. Là 1 trong 4 hạnh an lạc. Phẩm An Lạc Hạnh Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 37 hạ), nói: “Văn Thù Sư Lợi! Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp muốn nói kinh này, nên trụ nơi hạnh an lạc, không nên nói lỗi của người và của kinh điển”. (xt. Tứ An Lạc Hạnh).	
 	
Khẩu Đầu Thiền	
● Cũng gọi Khẩu Đầu Tam Muội.Thiền nói ở đầu môi, chót lưỡi, chứ không có công phu tu trì chân thực để thâm nhập Lí Thiền.	
Trong Thái căn đàm có câu: “Chỉ giảng nói suông về Thiền, mà không tu luyện thực sự là Khẩu đầu thiền”. [X. điều Thị Chúng trong Thiền Quan Sách Tấn của Thiền Sư Hoàng Bá Hi Vận ở Quân Châu].	
 	
Khẩu Luân	
● Cũng gọi Giáo Giới Luân, Chính Giáo Luân, Thuyết Pháp Luân.	
Giáo pháp do Đức Phật nói có khả năng diệt trừ phiền não cho chúng sinh, khiến chúng sinh bỏ tà về chính, nương theo chính giáo mà tu hành, cho nên gọi là Khẩu luân. [X. Kim Quang Minh Kinh Văn Cú Q.2; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.8]. (xt. Tam Luân).	
 	
Khẩu Lực Luận Sư	
● Luận sư chủ trương hư không là nhân sinh ra muôn vật. Một trong các phái ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa.	
Cứ theo Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn, thì Khẩu Lực Luận Sư là phái thứ 19 trong 20 phái ngoại đạo, do chủ trương hư không là nhân sinh ra muôn vật, nên cho rằng hư không là nguồn gốc của vũ trụ, từ hư không sinh ra gió, từ gió sinh ra lửa, từ lửa sinh ra hơi ấm, từ hơi ấm sinh ra nước, nước đông lại, sau đó cứng chắc trở thành đất, đất sinh ra các loại cây cỏ, các loại cây cỏ sinh ra ngũ cốc, mệnh sống, v.v...	
Trong Chư Thừa Pháp Số và Giáo Thừa Pháp Số, ngoại đạo này được gọi là “Nhân Lực Luận Sư” có lẽ đã lầm lẫn.	
Sự giải thích về từ ngữ “Khẩu lực” xưa nay không nhất định. Có chỗ cho rằng hư không giữa vũ trụ và hư không trong miệng có mối quan hệ tương đồng, đầu tiên sinh ra hư không, hư không sinh ra gió, giống như xoang miệng hà ra hơi; có chỗ lại cho rằng trời đất, vạn vật đều do Phạm Thiên tạo ra, hư không sinh ra gió, gió sinh ra muôn vật chính là nghĩa từ xoang miệng Phạm Thiên phát ra hơi.Cũng có chỗ giải thích rằng ngoại đạo này coi thức ăn là sinh mệnh, nghĩa là dùng “Khẩu lực” làm kế sinh sống, vì thế gọi là Khẩu Lực Luận Sư. [X. Hoa Nghiêm Huyền Đàm Q.8; Trung Quán Luận Sớ Q.3 phần đầu].	
 	
Khẩu Nghiệp	
● Phạm: Vàk-karman. Cũng gọi Ngữ Nghiệp.	
Lời nói bày tỏ ý muốn của nội tâm, từ đó dẫn đến Vô Biểu Nghiệp. Một trong 3 nghiệp.	
Khẩu nghiệp chia làm 2: Biểu Nghiệp và Vô Biểu Nghiệp. Về vấn đề này, quan điểm của Đại Thừa và Tiểu Thừa có khác nhau. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương Ngữ Biểu Nghiệp lấy âm thanh làm thực thể, cho Vô Biểu Nghiệp cũng là thực sắc. Luận Thành Thực cho Ngữ Biểu Nghiệp là giả lập, Vô Biểu Nghiệp là phi sắc, phi tâm. Kinh Bộ và Duy Thức thì cho rằng Ngữ Biểu Nghiệp là âm thanh giả, lấy “Tư” do Ngữ Nghiệp phát ra làm thể, Vô Biểu Nghiệp cũng là giả lập, lấy công năng thiện hoặc phát khởi bất thiện và công năng bất thiện hoặc ngăn thiện của chủng tử Tư làm thể. [X. Luận Chúng Sự Phần A Tì Đàm Q.5; Luận Câu Xá Q.1, Q.13; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.3; Luận Đại Tì Bà Sa Q.113; Luận Thành Thực Q.7; Luận Thành Duy Thức Q.1; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2 phần đầu; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.7]. (xt. Tam Nghiệp, Nghiệp).	
 	
Khẩu Nghiệp Công Đức	
● Chỉ cho công đức khẩu nghiệp của Phật A Di Đà, là 1 trong 8 thứ công đức của 29 thứ trang nghiêm ở Tịnh Độ Cực Lạc.	
Đức Phật trang nghiêm 3 nghiệp như khẩu nghiệp là để đối trị 3 nghiệp dối trá của chúng sinh, vì thế công đức khẩu nghiệp cũng có lợi ích của nó.	
Cứ theo Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ, nếu chúng sinh vì hủy báng chính pháp hoặc chê bai hiền thánh mà phải chịu khổ báo bị rút lưỡi, câm ngọng, v.v... mà được nghe danh hiệu và âm thanh thuyết pháp của Đức Phật A Di Đà thì liền thoát khỏi sự trói buộc của khẩu nghiệp, vào nhà Như Lai, rốt ráo được khẩu nghiệp bình đẳng, vì thế nên biết công đức của khẩu nghiệp chỉ cho cả danh thanh và âm thanh. Danh thanh là danh hiệu của Phật vang khắp 10 phương; còn âm thanh là tiếng thuyết pháp của Phật thông suốt pháp giới.[X. Luận Tịnh Độ (Thiên Thân); Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng].	
 	
Khẩu Nghiệp Cúng Dường	
● Chỉ cho công đức của miệng khen ngợi chư Phật và Bồ Tát. Là một trong 3 nghiệp cúng dường. [X. Pháp Hoa Văn Cú Q.2 phần cuối]. (xt. Khẩu Nghiệp).
	
Khẩu Truyền	
● Cũng gọi Khẩu Quyết, Khẩu Thụ, Diện Thụ, Diện Thụ Khẩu Quyết. Vị thầy truyền pháp cho đệ tử bằng cách nói miệng.	
Ấn Độ thời xưa xem cách ghi chép kinh Phật là việc làm coi thường thần thánh, vì thế chỉ dùng cách truyền khẩu. Sự truyền trao bí pháp của Mật Giáo cũng là khẩu truyền, cho nên có từ ngữ “Thập nhị khẩu truyền”. Tông Thiên Thai của Nhật Bản cũng có các pháp môn khẩu truyền. [X. Luận Phân Biệt Công Đức Q.2; Đại Nhật Kinh Sớ Q.14; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện]. (xt. Thập Nhị Khẩu Truyền).	
 	
Khẩu Truyền Sao	
● Tác phẩm, 3 quyển, do vị tăng người Nhật là Giác Như soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 83.	
Sách này được viết bằng tiếng Nhật, nội dung gồm 21 điều pháp ngữ của Tổ Sư Thân Loan, người khai sáng Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản, có phụ thêm những kí lục của sư Như Tín.	
 	
Khẩu Xưng	
● Đồng nghĩa: Xưng danh.	
Miệng xưng niệm Na mô A Di Đà Phật. Nhờ phương pháp khẩu xưng này, đạt đến trạng thái “nhất tâm bất loạn” mà phát được Tam Muội, gọi là Khẩu Xưng Tam Muội.[X. Quán Kinh Tán Thiện Nghĩa (Thiện Đạo); Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập]. (xt. Niệm Phật, Xưng Danh).	
 	
Khẩu Xưng Tam Muội	
● Miệng xưng danh hiệu Phật, không xen lẫn niệm khác, nương theo đó mà niệm từng tiếng từng tiếng liên tục, một lòng chẳng rối loạn, thì phát sinh Tam Muội.	 	
Khê Lam Thập Diệp Tập	
● Tùy bút, 300 quyển (hiện còn 116 quyển), do sư Quang Tông (1276-1347) người Nhật soạn từ niên hiệu Ứng Trường năm đầu (1311) đến năm Trinh Hòa thứ 3 (1347) mới xong, được thu vào Đại Chính Tạng tập 76.Nội dung ngoài Phật Pháp ra, tác giả còn đề cập đến nhiều lĩnh vực như: y học, ca đạo, binh pháp, canh tác, toán học, v.v... Đây là tư liệu nghiên cứu về Thần đạo của Nhật Bản.	
 	
Khế Ấn	
● I.Khế Ấn.	
Đồng nghĩa: Ấn Khế.	
Khế ấn theo nghĩa hẹp chỉ riêng cho hình Tam Muội Da, nhưng theo nghĩa rộng thì chỉ cho thủ ấn và hình Tam Muội Da. Luận Bồ Đề tâm (Đại 32, 574 trung), nói: “Thân Mật (1 trong Tam Mật) như kết khế ấn, triệu thỉnh Thánh chúng”.
● II.Khế Ấn.	
Chỉ cho những hình Tam Muội Da của các vị tôn được vẽ ở trên đàn Hộ Ma; hoặc chỉ cho hình Tam Muội Da tượng trưng nội tâm của Hỏa Thiên. Thông thường khế ấn này được làm bằng đất, hoặc được vẽ dưới đáy lư Hộ Ma.	
 	
Khế Ấn Mạn Đồ La	
● Mạn Đồ La vẽ các khế ấn và hình Tam Muội Da của các vị tôn trong Mật Giáo. Là Tam Muội Da Mạn Đồ La trong 4 loại Mạn Đồ La.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6 (Đại 39, 642 thượng), nói: “Trong mạn đồ la Khế Ấn, trên tòa Kim Cương cũng đặt hoa sen trắng, trên hoa mỗi vị tôn đều biểu trưng hình Tam Muội Da của mình”.	
 	
Khế Đan	
● Cũng gọi: Khiết Đan, Khất Đan.	
Tên một bộ tộc thời xưa. Vào đầu thế kỉ thứ X, bộ tộc này sống ở lưu vực Hắc Long Giang, trung nam bộ Mông Cổ. Về sau, họ xâm nhập vào các vùng bắc và đông bắc của Trung Quốc, kiến lập thành nhà Liêu và cũng lấy tên nước là Khế Đan. Nước này có 5 kinh đô ở 5 nơi gọi là “Ngũ Kinh”: Thượng kinh ở phủ Lâm Hoàng (đông bộ Mông Cổ), Đông Kinh ở phủ Liêu Dương (đông bắc Liêu Dương), Trung kinh ở phủ Đại Định (tên một tòa thành lớn ở Nhiệt Hà), Nam Kinh ở phủ Triết Tân (Bắc Kinh) và Tây Kinh ở phủ Đại Đồng. Nước này được sáng lập vào năm 907 Tây lịch, trải 9 đời vua, trị vì cả thảy 219 năm.	
Tôn giáo cố hữu của Khế Đan là Tát Mãn Giáo, tuy nhiên ngay từ thời kì đầu lập quốc, Phật Giáo vẫn được phát triển. Vua Thái Tổ nhà Liêu thỉnh các vị tăng Trung Quốc đến xây các chùa Khai Giáo, chùa Đại Quảng ở châu Long Hóa và chùa Đại Hùng ở Thượng kinh.	
Vào năm Thiên Hiển 12 (937), vua Thái Tông lấy được tỉnh Hà Bắc và bắc bộ tỉnh Sơn Tây, từ đó Phật Giáo ở miền Bắc Trung Quốc liền được truyền vào Khế Đan. Về sau, dưới các đời vua Thế Tông, Mục Tông và Cảnh Tông, Phật Giáo càng phát triển mạnh, cho đến đời Thánh Tông, Hưng Tông và Đạo Tông thì Phật Giáo trở nên toàn thịnh, có thể gọi là thời Hoàng kim của Phật Giáo Khế Đan.	
Việc khắc Đại Tạng Kinh Khế Đan được bắt đầu từ thời vua Thánh Tông, đến thời vua Đạo Tông thì hoàn thành vào năm Thanh Ninh thứ 5 (1059), toàn bộ gồm 5048 quyển. Về sau, bộ Đại Tạng Kinh này được truyền vào Cao Li và đã ảnh hưởng rất lớn đối với Đại Tạng Kinh Cao Li.	
Các tác phẩm Phật Giáo do những vị Cao tăng của Khế Đan soạn, có rất nhiều bộ nổi tiếng như: Long Khám Thủ Giám của ngài Hành Quân, Tục Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa 10 quyển của ngài Hi Lân, Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Mật Sao 10 quyển của ngài Giác Uyển, Hiển Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu Tập 2 quyển của ngài Đạo Trách, Tùy Nguyện Vãng Sinh Tập 20 quyển của ngài Phi Trược, Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược 3 quyển, cũng do ngài Phi Trược soạn. [X. Liêu Sử; Khế Đan Quốc Chí; Tống Sử Tân Biên Q.192; Khế Đan Phật Giáo Văn Hóa Sử Khảo (Thần Vĩ Nhất Xuân); Thạch Sơn Kinh Vân Cư Tự Dữ Thạch Khắc Tạng Kinh (Trủng Bản Thiện Long); Liêu Kim Chi Phật Giáo (Dã Thượng Tuấn Tĩnh) ].	
 	
Khế Kinh Nhị Nghĩa	
● Hai nghĩa của Khế Kinh.	
Cứ theo Luận A Tì Đạt Ma Đại Tì Bà Sa quyển 1, thì Khế Nghĩa là trên khế với lí của chư Phật, dưới hợp với cơ của chúng sinh. Kinh là pháp, là thường. Khế Kinh có 2 nghĩa như sau: 	
1.Nghĩa kết tập: Khế Kinh của Như Lai nhiếp trì nhiều nghĩa, thu tóm tâm của chúng sinh, khiến cho họ không quên mất; giống như kết vòng hoa trên đầu chúng sinh, lâu mà không rơi mất.	
2.Nghĩa san định: Khế Kinh của Như Lai xét định mọi nghĩa, biết rõ phải trái, bỏ ác, lấy thiện; giống như người thợ mộc, dùng mực thước sửa chữa cây gỗ, loại bỏ chỗ cong queo, giữ lại chỗ thẳng thắn.	
 	
Khế Phạm	
● Tên khác của kinh điển.	
Kinh Phật có 2 nghĩa: Khế lí, Khế cơ, là phép tắc và khuôn mẫu (Phạm) phá mê mở ngộ, vì thế gọi là Khế phạm. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1].	

Khế Tra Quốc	
● Khế Tra, Phạm: Kheđa hoặc Kaccha. Tên một nước xưa thuộc Trung Ấn Độ. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 11, thì nước này lệ thuộc nước Ma Lạp Bà, dân số đông đúc, sản vật dồi dào, nhà cửa khang trang giầu có. Trong nước có chừng hơn 10 ngôi chùa với trên 1000 vị tăng, tu học cả Đại Thừa, Tiểu Thừa. Ngoài ra, còn có vài mươi đền thờ trời, ngoại đạo rất đông.	
Về vị trí nước này có nhiều thuyết, có thuyết cho rằng vùng Khải Y Lạp (Kàira) ở phía bắc Bom Bay hiện nay là đất cũ của nước Khế Tra ngày xưa; lại có thuyết bảo vị trí nước Khế Tra là vùng Cutch ngày nay; còn thuyết khác thì cho rằng vùng Cambay hiện giờ tức là đất cũ của nước Khế Tra, v.v... [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.4; Giải Thuyết Tây Vực Kí; A. Cunningham: Ancient Geography of India; S. Beal: Buddhist Records of the Western World, Vol. II].	
 	
Khế Tung	
● Khế Tung (1007-1072). Vị Thiền Tăng thuộc Tông Vân Môn, sống vào đời Tống, người Đàm Tân, Đằng Châu (nay là huyện Đằng, tỉnh Quảng Tây), họ Lí, tự Trọng Linh, hiệu Tiềm Tử.	
Năm 7 tuổi, sư xuất gia, năm 13 tuổi được cho cạo tóc, năm 19 tuổi du phương. Sư thường cung kính lễ bái tượng Bồ Tát Quan Âm, mỗi ngày tụng danh hiệu của Ngài 10 vạn biến. Về sau, sư đắc pháp nơi Thiền Sư Động Sơn Hiểu Thông. Sư giỏi cả nội, ngoại điển, viết văn hay, từng dựa vào luận thuyết “Giáo Thiền Nhất Trí” của ngài Tông Mật mà bàn rộng thêm về nghĩa lí, nhấn mạnh thuyết “Nho Phật Nhất Trí” và soạn Nguyên Giáo, Hiếu Luận để phản bác luận điệu bài Phật của các nhà Nho như Hàn Dũ, v.v... Những tác phẩm của sư được vua Nhân Tông ban chiếu thu vào Đại Tạng, đồng thời ban áo đỏ và hiệu là “Minh Giáo Đại Sư”. Vì sư trụ ở núi Phật nhật tại Tiền Đường nên cũng gọi là Phật Nhật Thiền Sư. Sư cũng từng trụ ở tinh xá tại núi Vĩnh An, nên người đời sau gọi sư là Thiền Sư Vĩnh An.	
Năm Hi Ninh thứ 5 (1072) sư tịch ở chùa Linh Ẩn tại Hàng Châu, thọ 66 tuổi.
Tác phẩm của sư gồm có: Truyền Pháp Chính Tông Định Tổ Đồ, Truyền Pháp Chính Tông Kí, Nguyên Giáo, Hiếu Luận, các tác phẩm này sau được đệ tử biên tập thành Đàm Tân Văn Tập 20 quyển. [X. Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.1; Tục Truyền Đăng Lục Q.5; Đàm Tân Minh Giáo Đại Sư Hành Nghiệp Kí].	
 	
Khể Thủ	
● Cúi đầu chạm đất.	
Trong 9 phép lạy được chép trong sách Chu Lễ của Trung Quốc, thì khể thủ là phép lễ cung kính nhất. Khể Thủ trong Phật Giáo là khom lưng cúi mình, đầu mặt sát đất, duỗi 2 bàn tay hướng về 2 chân của người được lễ bái, vì thế gọi là Tiếp túc lễ. Khể thủ cùng nghĩa với qui mệnh, nhưng khể thủ thuộc về thân, còn qui mệnh thì thuộc về ý. [X. Tứ Phần Luật Hàm Chú Giới Bản Sớ Q.1; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.4; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.thượng; Thích Môn Qui Kính Nghi Q.hạ; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24; Thích Thị Yếu Lãm Q.trung].	
 	
Khí	
● I.Khí.	
Tên gọi chung tất cả đồ dùng. Trong kinh điển Phật Giáo, từ Khí thường được dùng để gọi những người có căn cơ hoằng pháp là Căn khí, có khả năng tiếp nhận và tin chịu Phật Pháp là Pháp khí, Đạo khí; người tuân thủ giới luật, gọi là Giới khí, v.v... Trái lại thì gọi là Phi khí. Phi khí gồm có 5 loại: 	
1.Tà Kiến, không tin Phật Pháp.	
2.Phỉ báng chân lí, mua chuộc tiếng khen.	
3.Chấp trước văn tự, trái với ý đạo.	
4.Hành vi thấp hèn.	
5.Trụ vào phương tiện, không biết thực nghĩa.	
Năm hạng người trên gọi là Ngũ nhân phi khí. Khi thụ giới, thuyết pháp loại bỏ 5 hạng người này gọi là Giản khí.	
● II.Khí.	
Gọi đủ: Khí Thế Gian.	
Nơi ở của các loài hữu tình. (xt. Khí Thế Gian).	
 	
Khí Ân	
● Chỉ sự xả bỏ ân ái thế tục.	
Chư Kinh Yếu Tập quyển 4 dẫn lời kinh Thanh Tín Sĩ độ nhân, nói (Đại 54, 29 trung): “Nếu người muốn xuất gia, vốn mặc áo thế tục, sau khi lạy từ cha mẹ tôn thân rồi, đọc bài kệ: 	
“Trôi lăn trong ba cõi 	
Khó thoát khỏi ân ái 	
Bỏ ân vào vô vi 	
Mới thật là báo ân”.	
Nói kệ xong, liền cởi bỏ áo thế tục. [X. Đệ Thập Lục Tổ trong Truyền Quang Lục Q.thượng].	
 	
Khí Giới Thuyết	
● Khí giới là chỉ cho thế giới trong đó có núi sông, đất đai, cây cỏ, v.v... là nơi sinh sống của các loài hữu tình. Như Lai dùng thần lực không thể nghĩ bàn khiến cho cây cỏ, đất nước diễn thuyết chính pháp, gọi là Khí Giới Thuyết. Là một trong 5 loại thuyết pháp của Kinh Hoa Nghiêm.	
Như Kinh Hoa Nghiêm nói, cây Bồ Đề, rừng Cực Lạc, v.v... đều có thể tuyên thuyết diệu pháp, đó tức là Khí Giới Thuyết. [X. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.1; Tam Tạng Pháp Số Q.20].	
 	
Khí Lượng	
● Vốn chỉ dung lượng của đồ vật, về sau danh từ này được dùng để chỉ cho tài trí và độ lượng của người ta.	
Cứ theo Kinh Tối Thắng Vương quyển 1, thì Đức Thế Tôn không có phân biệt, tùy theo căn cơ và khí lượng của chúng sinh mà nói pháp.	
Lời tựa trong Bách Luận của ngài Tăng Triệu (Đại 30, 168 thượng) nói: “Sa Môn Cưu Ma La Thập, người nước Thiên Trúc, khí lượng sâu rộng, thần trí siêu phàm”.	
 	
Khí Ngũ Cái	
● Trừ bỏ 5 cái: Tham dục, sân khuể, thụy miên, điệu hối và nghi.	
Cái nghĩa là che đậy, là tên khác của phiền não. Năm loại phiền não này thường che lấp tâm tính, làm cho mờ tối, không khai phát được định tuệ, cho nên gọi là Ngũ Cái.Khi tham dục dấy lên, thì nghĩ đến 5 dục, sinh tâm mê say; khi sân khuể dấy lên, thì tâm sinh oán giận, bừng bừng như lửa, luôn luôn bực tức; khi thụy miên (buồn ngủ) dấy lên, thì tâm thần mơ màng, sáu thức tối tăm, khiến người tu hành quên mất thiền định chính niệm; khi điệu hối dấy lên, thì tâm bồn chồn lo lắng, hối hận những điều lỗi lầm mà sinh sầu não; khi nghi dấy lên, thì ngờ mình, ngờ thầy, ngờ pháp. Ngờ mình tức là ngờ chính mình chẳng phải đạo khí; ngờ thầy là ngờ về giới hạnh của thầy, không hợp ý mình, sợ mình sẽ lầm; ngờ pháp tức là ngờ pháp mình đã tiếp nhận chưa chắc đã đúng chân lí.	
Tất cả 5 phiền não (5 cái) trên đây đều chướng ngại định tuệ, cho nên phải trừ bỏ. Nghĩa là dùng Bất Tịnh Quán trừ bỏ tham dục, dùng Từ Bi Quán trừ bỏ sân khuể, dùng hạnh Tinh Tiến trừ bỏ thụy miên, dùng Sổ Tức Quán trừ bỏ Điệu hốI.Còn phiền não Nghi có 3 cách quán tưởng để trừ bỏ 3 cái nghi mình, nghi thầy và nghi pháp.	
Nếu nghi mình thì nghĩ (Đại 46, 45 trung): “Thân ta tức là đứa con đui mù giầu có, đầy đủ tài bảo Pháp Thân vô thượng, nhưng vì bị phiền não che đậy nên mắt đạo chưa mở, cần luôn luôn tu sửa”.	
Lại nghĩ: “Từ vô lượng kiếp đến nay, tập nhân đâu có cố định? Há lại tự nghi, mất thời gian, mất lợi lạc. Thân người khó được, chớ để nghi hoặc làm tổn thương mình”.
Nếu nghi thầy thì nghĩ rằng: “Ta nay ngu si, bậc thượng thánh Đại nhân đều cầu pháp, không chấp người, (...), thường khởi tâm cung kính Như Lai 3 đời.Thầy tức là chư Phật vị lai, sao lại sinh tâm nghi?”.	
Nếu nghi pháp thì nghĩ: “Mắt pháp của ta chưa mở, chưa phân biệt phải trái, chỉ nhờ vào lòng tin mà thôi.Phật Pháp như biển, chỉ có lòng tin mới có thể vào được”. Trừ bỏ 5 phiền não (cái) này, thì liền sinh chính niệm thiền định. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.4 hạ; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.4 hạ; Thứ Đệ Thiền Môn Q.2; Chỉ Quán Đại Ý; Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.hạ phần cuối]. (xt. Ngũ Cái).	
 	
Khí Phác	
● Danh từ được dùng trong Quán Kinh Sớ Định Thiện Nghĩa của ngài Thiện Đạo đời Đường.	
Khí là cây cong, Phác là cây thẳng. Khí và phác chỉ cho cây gỗ còn nguyên chưa gia công. Ngài Thiện Đạo dùng danh từ này để ví dụ định cơ hay tán cơ của chúng sinh. Ngoài ra, có chỗ cho rằng Khí là đồ để thụ pháp, còn Phác là chỉ cho cây gỗ nguyên. 
 	
Khí Phác Luận	
● Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Thác hà (Thác a), Tổ thứ 7 của Thời Tông Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 84, ấn hành năm Bảo Vĩnh thứ 3 (1706), khắc in lại vào năm An Vĩnh thứ 5 (1776).	
Nội dung sách này trình bày về giáo nghĩa của Thời Tông, chia làm 15 môn như: Thánh Tịnh Nan Dị, Bản Hoài Phi Bản Hoài, Nhị Tôn Nhị Giáo, v.v... và giải thích rõ ràng, rồi qui kết giáo thuyết một đời của Đức Thích Ca vào môn Niệm Phật.	
 	
Khí Thế Gian	
● Phạm: Bhàjana-loka.	
Cũng gọi Khí Thế Giới, Khí Giới, Khí. Chỉ cho đất nước là nơi sinh sống của tất cả chúng sinh, 1 trong 3 thế gian. Vì đất nước chứa đựng chúng sinh giống như đồ dùng chứa đựng các vật nên gọi là Khí, dễ biến đổi, dễ hư nát nên gọi là Khí Thế Gian.	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 134, thì trong 1 kiếp Khí Thế Gian được tạo thành, trong 19 kiếp các loài hữu tình dần dần sinh trụ. Khí Thế Gian chỉ đến cõi trời Sắc Cứu Kính, phía trên đó là trời Vô Sắc. Tiểu Thừa cho rằng Khí Thế Gian do cộng nghiệp của chúng sinh chiêu cảm lấy, còn Duy Thức Đại Thừa thì chủ trương rằng Khí Thế Gian là do thức A Lại Da biến hiện.	
Ngoài ra, trong Luận Tịnh Độ của ngài Thiên Thân, Tịnh Độ trang nghiêm của Phật A Di Đà được gọi là Khí Thế Gian Thanh Tịnh, vì Tịnh Độ này là do sức bản nguyện của Như Lai kiến lập, cho nên gọi là Khí Thế Gian, nhưng khác với quốc độ hữu lậu do cộng nghiệp của chúng sinh chiêu cảm. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.133; Luận Câu Xá Q.11; Luận Thành Duy Thức Q.2; Vãng Sinh Luận Chú Q.3; Câu Xá Luận Quang Kí Q.11; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3 phần đầu; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.17; Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.1; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.1; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7]. (xt. Thế Gian).	
 	
Khí Thế Gian Thanh Tịnh	
● Chỉ cho Tịnh Độ trang nghiêm của Phật A Di Đà. Chúng Sinh Thế Gian là chính báo của chúng sinh, Khí Thế Gian là y báo của chúng sinh nương vào đó mà sống còn. Ở cực lạc Tịnh Độ thì bất luận chính báo, y báo, đều lấy diệu lí thực tướng Niết Bàn của Pháp Thân làm thể, thể ấy thanh tịnh vô nhiễm, vượt ra ngoài 3 cõi, nên gọi là Khí Thế Gian Thanh Tịnh.	
Trong 29 thứ trang nghiêm ở Tịnh Độ Cực Lạc thì về quốc độ có 17 thứ là: Thanh tịnh, lượng, tính, hình tướng, chủng chủng sự, diệu sắc, xúc, tam chủng (nước, đất, hư không), vũ (mưa), quang minh, diệu thanh, chủ, quyến thuộc, thụ dụng, vô chư nạn, đại nghĩa môn và nhất thiết sở cầu mãn túc. Đó là Khí Thế Gian Thanh Tịnh, một trong 2 thứ thanh tịnh. [X. Luận Tịnh Độ (Thiên Thân); Tịnh Độ Luận Chú Q.hạ]. (xt. Nhị Thập Cửu Chủng Trang Nghiêm, Nhị Chủng Thanh Tịnh).	
 	
Khí Thế Gian Thuyết Pháp Tam Nghĩa	
● Ba nghĩa của Khí Thế Gian thuyết pháp. Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 8, thì Khí Thế Gian thuyết pháp có 3 nghĩa sau đây: 	
1.Ước thông lực thuyết (nương vào sức thần thông mà nói): Phật dùng sức thần thông khiến các vật vô tình của thế gian đều có khả năng thuyết pháp.	
2.Ước dung thông thuyết (dựa vào sự dung thông mà nói): Bản tính của y báo (quốc độ) và chính báo (thân căn) dung thông nhau, cho nên thân có thể thuyết pháp, mà độ cũng có thể thuyết pháp.	
3.Ước hiển lí thuyết (nhờ sự hiển rõ lí mà nói): Bồ Tát tiếp xúc với cảnh đều có thể biết rõ, như lúc Bồ Tát tiếp xúc sắc cảnh thì liền hiển bày các lí nghĩa: Chất ngại, duyên sinh, vô thường, v.v...	
 	
Khí Thủ Thiên	
● Phạm: Karoỉapàịi.	
Cũng gọi Khí Tửu Thiên.	
Tên một vị trời thuộc Kim Cương Bộ ngoài của Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo, là quyến thuộc của trời Y Xá Na. Vì tay của vị trời này cầm bình rượu nên gọi là Khí Tửu Thiên.	
 	
Khí Thủ Thiên Hậu	
● Phạm: Karoỉapàịiịì.	
Tên một vị trời thuộc Kim Cương Bộ ngoài trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo, là quyến thuộc của trời Y Xá Na. Vị trời này cùng với Khí Thủ Thiên tay đều cầm bình rượu.	
 	
Khí Tông Lộng Tán 	
● Khí Tông Lộng Tán (?-650). Tạng: Khri-lde-sroí-bstan-sgam-po. Cũng gọi Song Tán Tư Cam Phổ (Tạng: Sroí-bstan-sgam-po), Khí Tô Nông Tán, Tùng Tán Can Bố.
Vua Tây Tạng, sống cùng thời với nhà Đường ở Trung Quốc, ông đã làm cho nền Phật Giáo Tây Tạng hưng thịnh.	
Ông lên ngôi năm 16 tuổi (có thuyết nói 13 tuổi), tính kiêu dũng, nhiều mưu lược. Năm 634, ông sai sứ đến Trường An triều cống, sau đưa 20 vạn quân đến tấn công Tùng Châu, bị quân nhà Đường đánh bại, liền xin cầu hôn với nhà Đường. Năm 641, ông cưới công chúa Văn Thành nhà Đường, muốn theo văn hóa Hán tộc, ông cho người trong Hoàng gia đến Trung Quốc học tập. Về sau, ông lại cưới công chúa Bhfkuỉi của Nepal làm phi (có thuyết nói bà này được cưới trước). Hai vị công chúa khi về Tây Tạng, mỗi người đều mang theo tượng Phật và kinh điển, đó là nguyên nhân đã làm cho Phật Giáo Tây Tạng hưng thịnh. Rồi ông lại sai đại thần Đoan Mĩ Tam Bồ Đề (Tạng: Thon-misam- bhoỉa) đến Nam Ấn Độ học tiếng Phạm, truyền dịch Kinh Thiền, Kinh Bách Bái Sám Hối, Kinh Tam Pháp Vân. Đồng thời, ông lấy tiếng Phạm làm gốc, châm chước chữ Tây Tạng rồi chế ra văn tự riêng của Tây Tạng và soạn các sách chú giải về thanh tự và văn pháp. Ngoài ra, ông ứng dụng pháp Thập Thiện của Phật Giáo để canh tân chính sách đã suy bại và chế định hình pháp mới cho Tây Tạng. Truyền thuyết đời sau cho rằng Quốc vương là hóa thân của bồ tát Quan Thế Âm, 2 bà phi và ông Đoan Mĩ Tam Bồ Đề thì được coi là hóa thân của Bồ Tát Đa La, Bồ Tát Văn Thù. Vua Khí Tông cùng với vua Khất Lật Song Đề Tán (Tạng: Khri-sroí-lde-bstan), vua Khất Lật Lai Ba Chiêm (Tạng: Khri-ral-pa-can) là 3 vị vua hộ giáo lớn nhất trong lịch sử Tây Tạng. Tây Tạng Quan Âm Kinh (Tạng), tức Thánh Điển Phật Giáo Tây Tạng, là do tuân theo di mệnh của vua Khí Tông Lộng Tán thu chép mà thành. [X. Luận Chương Sở Tri Q.thượng; Đại đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện Q.thượng; Thổ Phồn Truyện Thượng trong Đường Thư Q.196 thượng; Thổ Phồn Truyện Thượng trong Tân Đường Thư 216 thượng; Sách Phủ Nguyên Qui 979; Mông Cổ Nguyên Lưu 2; Thánh Vũ Kí 5; Mông Tạng Phật Giáo Sử Q.thượng; Obermiller: History of Buddhism by Bu-ston, Part II; W. W. Rockhill: Tibet; Surat Candra Das: Tibetan Enghish Dictionary]. 	
 	
Khích Du Trần	
● Phạm: Vàtàyanacchidra-rajas.	
Cũng gọi Hướng Du Trần, Nhật Quang Trần.	
Những mảy bụi lởn vởn mà mắt thường có thể thấy được khi ánh sáng mặt trời xuyên qua các kẽ hở.	
Cứ theo Luận Câu Xá quyển 12, thì trong đó mảy bụi nhỏ nhất tương đương với 823.543 lần của một “cực vi” (Phạm: Paramàịu), còn mảy lớn nhất thì tương đương với 1 phần trong 2.401 phần của đốt ngón tay.	
Cứ theo Tát Bà Đa Bộ (Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ) thuộc Phật Giáo Tiểu Thừa, thì “cực vi” là nguyên tố rất nhỏ, cơ bản nhất cấu tạo thành vũ trụ. Hình trạng của cực vi tuy không có dài ngắn, vuông tròn, cũng không có mầu sắc xanh vàng đỏ trắng, mắt thường không thể thấy được, nhưng nó là một sắc pháp có thực chất tồn tại, tất cả vật chất đều do cực vi tạo thành, cũng tức là đem phân tích tất cả vật chất đến nguyên tố cuối cùng không còn phân tích được nữa, thì đó chính là cực vi.Cho nên, trong hư không, cực vi chiếm một vị trí không gian nhất định, hình thái tồn tại của nó thường lấy 7 cực vi kết hợp ở một chỗ gọi là 1 vi trần (Phạm: `Aịu-rajas), tức lấy 1 cực vi làm trung tâm, rồi tụ tập ở 6 phương (đông, tây, nam, bắc, trên, dưới), mỗi phương 1 cực vi, như vậy, 7 cực vi cộng lại thành 1 vi trần, cứ theo đó mà suy: 7 vi trần là 1 kim trần (Phạm: Loharajas, cũng gọi Đồng trần, Thiết trần), 7 kim trần là 1 thủy trần (Phạm: Ab-rajas), 7 thủy trần là 1 thố mao trần (Phạm: Zazarajas), 7 thố mao trần là 1 dương mao trần (Phạm: Avi-rajas), 7 dương mao trần là 1 ngưu mao trần (Phạm: Go-rajas), 7 ngưu mao trần là 1 khích du trần. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.75; Luận Câu Xá Q.2; Luận Thuận Chính Lí Q.32; Luận Thành Duy Thức Q.1; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2 phần đầu].	
 	
Khiêm Ích 	
● Khiêm Ích (?-?). Sơ Tổ Luật Tông ở nước Bách Tế (Triều Tiên) thời xưa.	
Năm Thánh Vương thứ 4 (526), sư vượt biển đến chùa Đại Luật ở Thường Già Na, Trung Ấn Độ, học tiếng phạm 5 năm, nghiên cứu Luật điển để trang nghiêm giới thể.	
Sau, sư cùng với một vị tăng người Ấn Độ là Tam Tạng Bồi Đạt Đa mang 5 bộ Luật thuộc tạng A Đàm bằng tiếng Phạm về nước, vua Bách Tế với lễ nghi trọng thể ra ngoài thành tiếp rước những bộ Luật này về chùa Hưng luân, sau đó, vua triệu thỉnh 28 vị danh tăng trong nước cùng dịch Luật Bộ 72 quyển. Về sau, các ngài Đàm Húc và Huệ Nhân soạn bộ Luật sớ gồm 36 quyển dâng lên vua, vua bèn viết bài tựa cho bộ sớ này, rồi cất giữ trong điện Thai Diệu.	
Tạng A Đàm nói trên có lẽ là Tì Đàm ở đời sau? Hoặc chỉ cho tạng A Tì Đàm? Còn sự quan hệ giữa 5 bộ Luật với tạng A Đàm cũng không rõ. [X. điều Bách Tế Thánh Vương Tứ Niên trong Triều Tiên Phật Giáo Thông Sử Thượng Biên].	

Khiên Duy	
● Chỉ cho việc bồ tát Mã Minh vén màn hàng phục Bà La Môn Quỉ Biện.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 8, thì trong thành Ba Tra Li Tử ở nước Ma Kiệt Đà, có một Bà La Môn thờ quỉ để cầu phúc, biện luận cũng nhờ sức quỉ, cho nên khi luận đàm thường che màn để đối đáp với người.Khi ngài Mã Minh đến tranh luận, Bà La Môn này ở phía sau màn cứ im lặng, ngài liền vén màn (khiên duy) hàng phục ông ta.	
 	
Khiển Hoán	
● Gọi đủ: Phát khiển chiêu hoán.	
Chỉ bảo và vời gọi.Đức Thế Tôn chỉ dạy (phát khiển) chúng sinh nương theo thuyền Đại Nguyện của Phật A Di Đà mà sinh về Tịnh Độ Cực Lạc; còn Đức Phật A Di Đà cũng từ Tịnh Độ Cực Lạc đến đây vời gọi và tiếp đón chúng sinh. [X. Quán Kinh Sớ Tán Thiện Nghĩa]. (xt. Phát Khiển Chiêu Hoán).	
 	
Khiển Hoàng	
● Trừ sâu. Tức là cầu nguyện để diệt trừ (khiển) sâu bọ, khiến cho ngũ cốc được mùa.	
Điều Kì Đảo trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 1 (Đại 48, 1115 trung), nói: “Do đó, cần phát tâm thành, thiết lập đạo tràng khiển hoàng, hàng ngày thỉnh chư tăng trì tụng kinh chú”.	
 	
Khiển Sứ Đắc	
● Trường hợp đắc giới do Đức Phật phái người đến truyền. Một trong 10 duyên đắc giới.	
Người phụ nữ có nhan sắc xinh đẹp, trên đường đến nơi thụ giới Tỉ Khưu Ni, sợ gặp tai nạn, nên Phật sai người (khiển sứ) đến thụ giới Cụ Túc cho. [X. Luận Câu Xá Q.14]. (xt. Thập Chủng Đắc Giới Duyên).	
 	
Khiết Trà Dưỡng Sinh Kí	
● Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Vinh Tây (1141-1215), vị tăng Nhật Bản chép. Nội dung dựa theo phong tục uống trà của Trung Quốc, Ấn Độ, viện dẫn các sách như: Tôn thắng Đà La Ni phá địa ngục pháp bí sao, Nhĩ nhã, Trà kinh, v.v... để nói về sự quan hệ giữa 5 tạng là gan, phổi, tim, lá lách, thận với 5 vị là chua, cay, ngọt, đắng, mặn... cho đến công hiệu của sự uống trà và kĩ thuật trồng cây trà, đồng thời, thuyết minh về phương pháp dưỡng sinh.	
 	
Khiết Trai	
● Cũng gọi Tinh Tiến Khiết Trai, Trai Thanh Tịnh. Vật Kị. Giữ gìn trai giới, dứt dâm dục, bỏ rượu thịt, kiêng ngũ tân, v.v... để cho thân tâm được trong sạch.
Cứ theo truyện Sở Vương Anh trong Hậu Hán Thư quyển 72, thì khi Phật Giáo mới truyền vào Trung Quốc, vua nước Sở đã phát nguyện khiết trai 3 tháng. Đây là trường hợp danh từ “Khiết trai” đã được sử dụng sớm nhất.	
Khiết trai thông thường được thực hành trong những dịp sau đây: 	
1.Khi biên chép văn kinh hay đắp vẽ tượng Phật, thì kiêng cữ rượu thịt, ngũ tân, tắm gội và mặc áo sạch.	
2.Khi cầu nguyện trước thần, Phật thì giữ trai giới, tắm gội sạch sẽ, thân tâm thanh tịnh.	
3.Người tu hành, để giữ cho 6 căn thanh tịnh, nên khi tu hành ở chốn núi rừng đồng nội cũng thực hành pháp khiết trai.[X. Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.31]. 		

Khiêu Thần Tiết	
● Lễ hội của Phật Giáo Tây Tạng, được cử hành hàng năm vào ngày 29 tháng 12 theo lịch Tây Tạng ở cung Bố Đạt Lạp và chùa Mộc lộc tại Lạp Tát (Lhasa), gọi là “Cung nội khiêu thần” và “Mộc lộc khiêu thần”. Đến giờ làm lễ, các vị Lạt Ma hóa trang thành Thần linh, quỉ quái, đi nhiễu quanh chùa Đại chiêu, khua vang các thứ vũ khí hò hét inh ỏi, xua đuổi ma quỉ để tượng trưng cho việc tiễn đưa năm cũ, đón rước năm mới.	
 	
Khiếu Hoán Địa Ngục	
● Khiếu Hoán, Phạm: Raurava, Pàli: Roruva.	
Cũng gọi Dịch Khiếu Địa Ngục, Đề Khốc Địa Ngục, Hào Khiếu Địa Ngục.	
Địa ngục kêu gào, 1 trong 8 địa ngục nóng.	
Cứ theo Kinh Trường A Hàm quyển 19, thì ngục tốt bắt các tội nhân trong ngục bỏ vào vạc nước sôi đun nấu, sau đó lại vớt ra và ném lên vỉ sắt để nướng, làm cho các tội nhân vô cùng đau đớn, kêu gào thảm thiết. Tuy trải qua những sự trừng trị khổ sở như thế, nhưng vì tội chưa hết nên khiến cho tội nhân không chết hẳn, mà phải 3 lần chết đi sống lại để chịu khổ qua 16 địa ngục nhỏ nữa.	
Theo Luận Du Già Sư Địa quyển 4, thì tuổi thọ của chúng sinh ở địa ngục này rất dài lâu, mà một ngày đêm ở địa ngục này tương đương với 4.000 năm ở cõi trời Tri Túc (Đâu Suất). Như vậy, thời gian mà tội nhân phải chịu khổ trong địa ngục này, không thế tưởng tượng được. Những tội nhân lúc còn sống bắt nhốt người trong phòng kín rồi dùng lửa thiêu chết, hoặc hun đốt muỗi mòng, hoặc trộm cắp, gian dâm, uống rượu, v.v... sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục này.	
Ngoài ra, ngục thứ 5 trong 8 địa ngục nóng, gọi là địa ngục Đại Khiếu Hoán, tội nhân trong địa ngục này chịu các hình phạt còn đau đớn, nặng nề hơn địa ngục Khiếu Hoán. Hai địa ngục này trong các kinh thường được gọi chung là Khiếu Hoán Đại Khiếu Hoán. [X. Kinh Đại Lâu Thán Q.2; Kinh Khởi Thế Q.2; Luận Lập Thế A Tì Đàm Q.8; Luận Câu Xá Q.11]. (xt. Bát Nhiệt Địa Ngục).	
 	
Khinh An	
● Phạm: Prasrabdhi.Pàli: Passaddhi.Đối lại: Hôn Trầm.	
Tên tâm sở, là tâm thái nhẹ nhàng, an ổn trước cảnh Sở Duyên, 1 trong 75 pháp của Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Duy Thức. Tông Câu Xá cho Khinh An là 1 trong các Đại Thiện Địa Pháp, còn Tông Duy Thức thì coi nó là 1 trong những tâm sở thiện. Khinh An thường khởi lên trong Thiền Định, giúp sự tu tập được tiến hành liên tục.
Theo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, thì Khinh An có 2 loại: Thân Khinh An và Tâm Khinh An. 	
Thân Khinh An là tính kham nhẫn của tâm tương ứng với 5 thức trước, 	
Tâm Khinh An là tính kham nhẫn của tâm tương ứng với thức thứ 6.	
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ còn cho rằng Thân Khinh An chỉ có trong hữu lậu và tán vị, còn Tâm Khinh An thì có cả trong hữu lậu và vô lậu, tán vị và định vị. 
Nhưng theo Kinh Bộ thì Thân Khinh An là sự xúc chạm nhẹ nhàng, mà tâm sở khinh an không tương ứng với 5 thức trước; còn Tâm Khinh An là sự sai biệt của tâm sở Tư, chỉ có trong Định vị.	
Cứ theo Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 6 phần cuối, thì Khinh An chia làm 2 loại: Hữu Lậu Khinh An và Vô Lậu Khinh An. Trong 2 loại Khinh An này, tâm thái đều nhẹ nhàng, thoải mái, đều ở trong định vị. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.42; Luận Câu Xá Q.4; Luận Thành Duy Thức Q.6; Luận Phẩm Loại Túc Q.3; Câu Xá Luận Quang Kí Q.4]. 	
 	
Khinh Cấu Tội	
● Đối lại: Trọng tội (tội Ba La Di).	
Tội tuy nhẹ nhưng làm ô nhiễm hạnh thanh tịnh, nên gọi là Khinh Cấu Tội.Thiên Khinh Cấu Tội trong Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ quyển 4 (Đại 40, 634 trung), nói: “Để phân biệt với các tội nặng nên gọi là Khinh; so với các tội nặng khác thì không phạm, nên gọi là Cấu; làm ô nhiễm hạnh thanh tịnh, gọi là Cấu; thể của nó không quá nặng, gọi là Khinh”. (xt. Tứ Thập Bát Khinh Giới).

Khinh Mao	
● Sợi lông nhẹ bay theo chiều gió thổi, lúc sang đông, lúc sang tây, dụ cho tâm lực của Bồ Tát ở giai vị Thập Tín còn yếu kém nên tiến thoái bất định.	
Luận Thích Ma Ha Diễn quyển 7 (Đại 32, 649 hạ), nói: “Phẩm vị Thập Tín gọi là bất định, nghĩa là gặp duyên thuận thì hướng về đường thiện; trái lại, nếu gặp duyên nghịch thì sẽ đi vào nẻo ác, giống như sợi lông nhẹ, bị quấn theo chiều gió”.	
Pháp Hoa Văn Cú quyển 2 thượng (Đại 34, 21 thượng), nói: “Bồ Tát giai vị Thập Tín, vì tín căn chưa vững chắc, nên còn thoái chuyển”.	
Ngoài ra, vì Thập Tín đã vượt qua giai đoạn phàm phu nên được gọi là Tín ngoại khinh mao, còn phàm phu dưới Thập Tín thì gọi là Mao đạo phàm phu. [X. Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Q.hạ; Quán Kinh Sớ Huyền Nghĩa Phần]. 	

Khinh Trọng Nhị Nghiệp	
● Hai nghiệp nhẹ và nặng.	
Cứ theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 31 (bản Bắc), thì 2 nghiệp nhẹ và nặng là do người trí và ngu khác nhau, nên chịu quả báo cũng khác nhau, có 2 trường hợp như sau: 	
1.Trọng Nghiệp Khinh Thụ (nghiệp nặng chịu báo nhẹ): Người trí dùng sức trí tuệ tu tập phạm hạnh thì có năng lực chuyển nghiệp nặng địa ngục thành quả báo nhẹ ở đời hiện tại.	
2.Khinh Nghiệp Trọng Thụ (nghiệp nhẹ chịu nặng): Người ngu vì si mê chấp trước mà tăng trưởng nghiệp lực khiến cho nghiệp ở đời hiện tại phải chịu quả báo nặng ở địa ngục trong đời sau.	
 	
Khoa Văn	
● Cũng gọi Khoa Chương, Khoa Tiết, Khoa Đoạn, Phân Khoa.	
Giải thích các kinh luận bằng cách chia nội dung thành từng phần, từng đoạn, rồi tóm tắt chỗ cốt yếu của nội dung mỗi đoạn, như thế gọi là Khoa văn. Thông thường, mỗi bộ kinh được chia làm 3 phần: Phần tựa, phần chính tông và phần lưu thông, gọi là Tam phần khoa văn. Tại Ấn Độ, phương thức chia 1 bộ kinh thành 3 phần bắt đầu từ Thập Địa Kinh Luận quyển 1, còn ở Trung Quốc thì bắt đầu từ ngài Đạo An ở đời Phù Tần.	
Phần tựa lại được chia làm 2: Tựa chung và Tựa riêng.	
1.Tựa chung: Tất cả các kinh đều mở đầu bằng đoạn văn: “Như thị ngã văn”, v.v... cho đến “dữ Đại Tỉ Khưu chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu”, v.v... Đây là phần tựa chung cho tất cả kinh điển do Đức Phật nói ra.	
2.Tựa riêng: Sau phần tựa chung là phần duyên khởi riêng của mỗi bộ kinh.	
Tựa chung là phần khiến chúng sinh phát khởi lòng tin nên cũng gọi là Chứng Tín Tự. Còn tựa riêng là phần trình bày về nhân duyên của bộ kinh ấy nên cũng gọi là Phát khởi tự. Nhưng theo chủ trương của ngài Thiện Đạo thì 4 chữ “Như thị ngã văn” (Tôi nghe như vầy) mới là Chứng Tín Tự, còn từ đó trở xuống đều là phát khởi tự và phần tương đương với tựa chung trong Phát khởi tự gọi là Hóa Tiền Tự.	
Tựa chung cũng được chia làm 6 thành tựu, tức là Tín (như vầy), Văn (tôi nghe), Thời (một thời), Chủ (Phật), Xứ (ở...), Chúng (cùng với chúng Tỉ Khưu), v.v... Phần tựa chung trong các kinh của Phật Giáo đều phải đầy đủ 6 đều kiện trên. Ngoài ra, cũng có chỗ hợp 2 thành tựu Chủ và Xứ làm một mà gọi là “Ngũ thành tựu”; lại có chỗ đem chia thành tựu Văn làm 2 là Ngã và Văn mà gọi là Thất Thành Tựu.	
Từ thế kỉ XX trở đi, trong Phật Giáo đã có nhiều phương pháp mới để nghiên cứu, cho nên Khoa văn không còn được dùng nữa. [X. Luận Đại Thừa Khởi Tín; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.1; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Nhiếp Thích 1].	
 	
Khóa Già Luận	
● Tác phẩm, 1 trong 8 luận, thuộc 18 bộ Đại Kinh do ngoại đạo ở Ấn Độ thành lập. Theo Bách Luận Sớ quyển thượng, thì Khóa già là bộ luận giải thích về phương pháp thu nhiếp tâm. Có thuyết cho rằng tên tiếng Phạm của bộ luận này là Garga, nhưng các học giả hiện đại căn cứ vào bộ Prasthànabheda mà cho rằng tên tiếng Phạm chính xác của nó là Yoga.	
 	
Khóa Tụng	
● Cũng gọi Công Khóa.	
Các thời khóa tụng niệm kinh chú vào buổi sáng sớm và chiều tối tại các chùa viện Phật Giáo. Hàng ngày thực hành các thời khóa tụng niệm để mong đạt được công đức nên cũng gọi là công khóa.	
Tại Trung Quốc thời xưa, pháp tụng niệm lúc đầu rất đơn giản, chỉ có kinh chú và kệ tán. Nhưng từ sau đời Tấn đã phát triển thêm pháp sám hối.Kế đó, khi có nghi thức Thủy Lục, Diệm Khẩu thì việc xướng niệm ngày càng thêm phức tạp.
Về nguồn gốc của khóa tụng thì trong Phẩm Pháp Sư của Kinh Pháp Hoa đã có ghi các danh xưng như: Thụ Trì Pháp Sư, Độc Kinh Pháp Sư, Tụng Kinh Pháp Sư, v.v..., do đó có thể suy ra rằng nghi thức khóa tụng ở Trung Quốc là do những nhà dịch kinh Phật từ các nước Tây Vực truyền đến. Những ghi chép sớm nhất về khóa tụng trong các sách ở Trung Quốc có thể thấy trong sự tích Trách Dung đời Đông Hán được chép chung với truyện Lưu Diêu trong Ngô Thư. Vua chúa các đời cũng đề cao khóa tụng, như vua Đường Huyền Tông ban sắc thỉnh Tam Tạng Bất Không tụng Kinh Nhân Vương, Đường Đại Tông ra sắc lệnh chọn 27 vị sa môn tụng chú Phật Đính cầu nguyện cho đất nước trường tồn, nhân dân an lạc.	
Điều Trì Tụng Công Thâm trong Phật Tổ Thống Kỉ quyển 53, có nêu ra 19 việc đặc biệt của đạo tục tụng kinh trong khoảng thời gian hơn 700 năm từ vua An Đế đời Đông Tấn đến vua Quang Tông đời Tống. Như vậy, ta có thể thấy khóa tụng đã rất phổ biến và có một lịch sử lâu dài rồi.	
Về nghi thức khóa tụng thì ở Ấn Độ thời xưa thực hành nghi chế “Tam Khải”, nghĩa là trước tiên ngâm tụng thơ văn tán thán Đức Phật (Phật Sở Hành Tán) do ngài Mã Minh sáng tác, kế đến, chính thức tụng kinh Phật, sau cùng là văn hồi hướng, phát nguyện. Toàn bộ quá trình là mở ra 3 tiết đoạn, cho nên gọi là Tam khải.Khi tụng kinh xong, Đại Chúng đồng thanh niệm “Tô Bà Sư Đa” hoặc “Sa Bà Độ” (khen ngợi văn kinh là những lời vi diệu). Nghi thức tụng niệm ở Trung Quốc xưa nay cũng theo phép Tam khải này, chỉ thiếu phần Đại Chúng đồng niệm Tô Bà Sư Đa hoặc Sa Bà Độ, nhưng lại có xướng “Thiện” hay “Thiện tai”.
Nghi thức tụng niệm ở Trung Quốc bắt đầu từ Tăng Ni Quĩ Phạm do ngài Đạo An chế định vào đời Đông Tấn, trong đó qui định hàng ngày có 6 thời hành đạo, khi ăn phải hiến cúng, tức là phép hiến trai.Đời sau thực hành 2 thời khóa tụng niệm sớm tối, tức đã bắt nguồn từ đây.	
Những kinh văn trì tụng trong 2 thời khóa đều là kinh Đại Thừa, như chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, Kinh A Di Đà, văn Sám Hối, Mông Sơn Thí Thực, xưng niệm danh hiệu Phật, v.v... Còn về lịch trình và nội dung của 2 thời khóa thì tùy theo các tông phái mà có khác nhau. [X. điều Niệm Tụng trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.2; Pháp Uyển Châu Lâm Q.36; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện; Trung Quốc Phật Giáo Nhân Vật Dữ Chế Độ Khóa Tụng Chương (Vương Tân) ].	
 	
Khỏa Đầu	
● Mũ đội đầu của chư tăng đời xưa.	
Cứ theo Luật Tứ Phần quyển 40, thì Đức Phật cho phép các Tỉ Khưu được đội mũ để che đầu khi trời lạnh hoặc đau đầu, ngoài trường hợp này ra thì bị cấm.
Tương truyền, Dượng Đế nhà Tùy khi còn là Tấn Vương, có thỉnh Đại Sư Trí Khải trao giới Bồ Tát cho ông, gặp lúc thời tiết giá rét, vua lấy tay áo trùm lên đầu Đại sư, gọi là Khỏa Đầu. Tại Nhật Bản, khi chư tăng đi tuần tra trong chùa thường dùng ca sa che đầu, gọi là Khỏa Đầu Chúng. [X. Hiển Mật Uy Nghi Tiện Lãm Q.hạ; Trinh Văn Tạp Kí Q.2; Đông Tự Tháp Cúng Dường Kí].	
 	
Khỏa Hình Ngoại Đạo	
● Khỏa hình, Phạm: Accelaka.	
Cũng gọi Lộ Hình Ngoại Đạo, Vô Y Ngoại Đạo, Vô Tàm Ngoại Đạo. Ngoại đạo ở truồng, 1 trong 20 thứ ngoại đạo ở Ấn Độ thời xưa.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) quyển 25 (Đại 10, 136 trung), nói: “Nguyện cho tất cả chúng sinh, được áo hổ thẹn để che thân, lìa bỏ pháp xấu xa của tà đạo lộ hình”. [X. Kinh Khỏa Hình Phạm Chí trong Trường A Hàm Q.16; Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn; điều Ma Kiệt Đà Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí Q.9]. 	
 	
Khỏa Hình Tượng	
● Cũng gọi khỏa Phật.	
Tượng không mặc áo, chỉ cho tượng Đản Sinh của Đức Phật Thích Ca xưa nay thường được điêu khắc hoặc đắp vẽ lộ hình.	
Ngoài ra, ở Nhật Bản cũng có tượng Phật A Di Đà và tượng Bồ Tát Địa Tạng lộ hình. 	
 	
Khoái Diêu Cản Bất Cập	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Diêu là loài chim ưng nhỏ giống như chim cắt, bay rất nhanh.	
Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được sử dụng để chỉ cho Thiền Cơ loang loáng như ánh chớp, như tia lửa từ trong đá bắn ra, dù có bay nhanh như chim cắt thì đuổi cũng không kịp (cản bất cập); cũng chỉ cho thời gian trôi qua nhanh chóng.	
Tắc 12, Bích Nham Lục (Đại 48, 153 thượng) ghi: “Ngày qua nhanh (mắt trái nửa cân, chim cắt đuổi không kịp, đặt ngang mình trong ngọn lửa đỏ); đêm chóng sáng (mắt phải 8 lạng, làm hang ổ trong cung Hằng nga), phải khéo ứng phó thế nào để khỏi bị khinh rẻ, xúc phạm?”.	
 	
Khoái Lạc Vô Thoái Lạc	
● Niềm an vui không bao giờ mất. Một trong 10 niềm vui mà người niệm Phật Vãng Sinh Tịnh Độ đạt được. Đây là thuyết của ngài Nguyên Tín, Tổ thứ 6 của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản.	
Ở cõi Cực Lạc bên phương Tây, con người sống lâu vô lượng, không có 8 nỗi khổ: Sinh, già, bệnh, chết, yêu thương phải chia lìa, oán ghét phải sống chung, mong cầu không được và 5 uẩn bức bách. Nếu có nguyện sinh ở phương khác thì đó là sống chết tự tại chứ chẳng phải do nghiệp báo, vì thế không có khổ mà chỉ là vui.Và niềm vui này vĩnh viễn không thay đổi, không thoái thất. [X. Vãng Sinh Yếu Tập Q.thượng]. (xt. Thập Lạc).	
 	
Khoái Mã	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Chỉ cho con ngựa hay (ngựa chạy nhanh). Ngựa hay chỉ cần người cỡi đánh một roi là nó chạy, gọi là “Khoái mã nhất tiên” (ngựa hay một roi). Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được dùng để chỉ cho người đệ tử có căn cơ nhạy bén, chỉ cần một lời mở bày của thầy liền được triệt ngộ.	
Tắc 38 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 175 hạ), nói: “Khoái nhân nhất ngôn, Khoái mã nhất tiên” (Người có căn cơ nhạy bén, chỉ cần nói một lời liền ngộ; ngựa hay chỉ cần đánh một roi liền chạy).	
 	
Khoái Tiên Nan Phùng	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Cơ hội nghìn năm có một (rất khó gặp). Tắc 54 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 188 trung) ghi: “Ngài Vân Môn hỏi vị tăng: -  Ông vừa rời chỗ nào? Vị tăng trả lời: -Tây thiền.	
Ngài Vân Môn hỏi: - Tây thiền gần đây có ngôn cú gì?	
Vị tăng dang 2 tay, ngài Vân Môn đánh thật mạnh (theo lệnh mà làm, đánh mạnh, cơ hội nghìn năm khó gặp) ”.	
 	
Khoan Nhân	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Nhân rộng. Tức phạm vi Nhân (lí do) của pháp năng lập rộng hơn phạm vi Nhân của pháp sở lập, là 1 trong những Tự nhân (lí do không đúng) của Nhân Minh.
Trong 3 phần (chi) Nhân Minh, thì Tông (mệnh đề) là pháp sở lập, Nhân và Dụ là pháp năng lập. Theo qui định về 3 phần của Nhân Minh, đã là Nhân chính xác thì giữa phạm vi của pháp năng lập và phạm vi của pháp sở lập có một sự quan hệ nhất định; nghĩa là phạm vi của pháp năng lập phải bằng hoặc hẹp hơn phạm vi của pháp sở lập. Trái lại, nếu pháp năng lập rộng hơn (Khoan Nhân) pháp sở lập thì trong phạm vi của “Nhân Đồng Phẩm” không những chỉ có “Tông Đồng Phẩm” mà còn có cả “Tông Dị Phẩm” khiến cho pháp năng lập chuyển theo Tông Dị Phẩm mà phá hoại tướng thứ 3 của Nhân là “Dị Phẩm Biến Vô Tính” (tuyệt đối không có dị Phẩm). Như vậy thì Nhân đề ra là “Tự nhân” (Nhân sai lầm) không thể biện chứng cho Tông. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích (Trần Đại đề) ]. 	
 	 
Khoán Môn	
● Cửa cuốn, một lối kiến trúc thời cổ, kiến trúc Phật Giáo cũng thu dụng.	
Phần trên cửa xây cuốn bằng gạch hoặc đá với hình bán cầu hoặc hình cung. Nếu cây cầu được xây cất theo kiểu này thì gọi là Củng kiều (cầu vòng cung).	
 	
Khoáng Dã Thành	
● Tòa thành lớn nằm giữa 2 nước Ma Kiệt Đà và Kiều Tát La thuộc Trung Ấn Độ thời xưa. Cứ theo Căn Bản Thuyết Nhất Hữu Bộ Tì Nại Da quyển 47, thì thành này nguyên là nơi đồng không mông quạnh, có bọn cướp gồm 500 tên thường hay giết hại khách buôn, cho nên giữa 2 vùng này tuyệt nhiên không có dấu chân người qua lại.Bấy giờ Ảnh thắng vương nghe biết, mới sai Đại tướng tiêu diệt bọn cướp, chúng van xin tha mạng, vị Đại tướng vì lòng từ bi thương xót, xây dựng một tòa thành mới ở giữa 2 vùng, rồi chiêu tập dân chúng đến ở, đó là nguồn gốc của thành này. [X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.13; Luật Tứ Phần Q.3]. 	
 	
Khoáng Dã Thần	
● Phạm: Àỉavika hoặc Àỉavaka.	
Dịch âm: A Tra Bạc Câu, A Tra Bà Câu. Dịch nghĩa: người rừng, ở rừng.	
Cũng gọi Khoáng Dã Quỉ Thần, Khoáng Dã Quỉ, Khoáng Dã Dạ Xoa.	
Thần ở đồng trống, 1 trong 16 thần Dược Xoa. Trong Phật Giáo xưa nay có pháp thí thực, tức là đem thức ăn bố thí cho thần này.	
Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 15 (bản Nam), thì khi Đức Phật còn tại thế, thần Khoáng Dã ở trong làng xóm, đồng nội, ăn thịt nhiều chúng sinh, sau tuy được Đức Phật Giáo hóa, nhưng vẫn ăn thịt uống máu để sống còn, vì thế Phật chế giới, bất cứ chỗ nào có người tu hành Phật Pháp đều phải bố thí thức ăn cho thần này.	
Theo Kinh Quán Phật Tam Muội Hải, thì loài quỉ thần này có 1 cổ, 6 đầu, 6 mặt, đầu gối có 2 mặt, khắp mình mọc lông giống như các mũi tên sắt, hễ cử động thì lông bắn ra, trợn mắt đỏ ngầu, máu chảy ròng ròng.	
Ở phía bắc sông Hằng và cách đền thờ trời Na La Diên về mạn đông có 1 ngôi tháp, tức là nơi mà ngày xưa Đức Phật hàng phục và giáo hóa thần Khoáng Dã.
Mật Giáo thờ thần Khoáng Dã để tiêu trừ các chướng nạn như ác thú, nước lửa, đao binh, v.v... và coi họ như thiện thần giữ gìn đất nước và chúng sinh.	
Tông Thai Mật của Nhật Bản rất xem trọng thần Khoáng Dã, thường thờ làm Bản Tôn khi tu pháp Trấn hộ quốc gia và tôn xưng là Đại Nguyên Súy Minh Vương. [X. Kinh Kim Quang Tối Thắng Vương Q.9; Kinh Quán Phật Tam Muội Hải Q.2; Đại Đường Tây Vực Kí Q.7].	
 	
Khoáng Kiếp	
● Khoáng là lâu xa, kiếp (Phạm: Kalpa) là đơn vị thời gian được người Ấn Độ đời xưa dùng để chỉ cho thời hạn rất lớn, tức Khoáng kiếp là thời gian vô cùng tận.	
Tắc 1 Bích Nham Lục (Đại 48, 140 hạ), nói: “Tâm hữu thì khoáng kiếp vẫn là phàm phu; tâm vô thì trong sát na chứng quả Diệu Giác”.	
 	
Khô Cảo Chúng Sinh	
● Chúng Sinh khô héo, ví dụ hạng người phàm phu bị tham sân si làm ô nhiễm, khiến cho Pháp Thân Tuệ Mệnh khô kiệt, giống như cây cỏ bị nắng hạn không phát triển được. Phẩm Dược Thảo Dụ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Đại 9, 20 thượng), nói: “Giống như đám mây lớn, che mát tất cả chúng sinh khô héo”.
Đạo Tuyên thuật giáo giới luật nghi (Đại 45, 869 trung), nói: “Bên trong thì trái với tâm Bồ Tát, bên ngoài thì thiếu hạnh Thanh Văn, bốn uy nghi không có, nên gọi là Khô Cảo Chúng Sinh”.	
 	
Khô Mộc	
● Cây khô, ví dụ trạng thái vô tâm, hoặc chỉ bám chặt vào việc ngồi thiền cầu khai ngộ, chứ không có công dụng hóa độ người khác.	
 	
Khô Mộc Chúng	
● Chúng cây khô. Chỉ cho những vị tăng đệ tử của Thiền Sư Thạch Sương Khánh Chư thuộc Tông Tào Động đời Đường.	
Theo truyện Khánh Chư trong Tống Cao Tăng Truyện quyển 12, thì các vị lão túc trong Thiền đường ngồi mãi chẳng nằm, lù lù bất động như gốc cây, mọi người gọi là Thạch Sương khô mộc chúng.	
Tắc 96 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 289 hạ) ghi: “Thiền Sư Thạch Sương một đời tạo dựng khô mộc đường, lập khô mộc chúng, trọn ngày thường ngồi chẳng nằm, có nhiều vị ngồi hoặc đứng mà hóa”.	
 	
Khô Mộc Long Ngâm	
● Cũng gọi Khô Mộc Lí Long Ngâm. Tên công án trong Thiền Tông.	
Rồng ngâm nga trong cây khô, có nghĩa là dứt bặt tất cả vọng niệm, vọng tưởng, đến chỗ một phen chết đi rồi sống lại, lúc ấy mới được tự tại, giải thoát hoàn toàn. Chương Hương Nghiêm Trí Nhàn trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 11 (Đại 51, 284 trung) ghi: “Hỏi: Thế nào là đạo? Sư đáp: Khô mộc long ngâm”. [X. Tông Môn Thống Yếu Tục Tập Q.8; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.13; Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện Q.1].	
 	
Khô Nhai Mạn Lục	
● Cũng gọi Khô Nhai Hòa Thượng Mạn Lục.	
Tác phẩm, 3 quyển, do hòa thượng Khô Nhai Viên Ngộ biên chép vào đời Tống, ấn hành vào năm Hàm Thuần thứ 8 (1272), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 184
Nội dung sách này chủ yếu bổ sung cho những phần ứng cơ tiếp vật, cơ duyên nhập đạo, thị chúng pháp ngữ của các bậc tôn túc được ghi trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Gia Thái Phổ Đăng Lục, v.v..., hoặc kỉ truyện, hoặc niên tán, hoặc cảnh ngữ, tùy theo chỗ thấy nghe của tác giả mà ghi chép một cách tự do, chứ không theo thứ tự thống nhất.	
 	
Khô Qui Táng Mệnh	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Rùa già mất mạng, nghĩa là người có chút tài mà thích xông pha trước đầu sóng ngọn gió đến nỗi thân bại mạng vong. Tương truyền, khi vua Đại Vũ trị thủy ở sông Hoàng Hà, có con rùa thần nổi lên, vì trên lưng nó có vằn như những chữ số nên rùa bị bắt giết. Thiền Tông mượn điển tích này để ngụ ý chê bai những người thích khoe tài mà mất mạng.	
Tắc 10 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 233 trung), nói: “Rùa già mất mạng vì trên lưng có chữ, ngựa hay bị hàm thiết dây cương vì chạy nhanh”.	
 	
Khô Quỉ Tử Để	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Quỉ chết khô. Trong Thiền Tông, từ ngữ này được sử dụng để chỉ cho trạng thái dứt bặt ý thức. Hoặc là dụ cho Vô Tưởng Định, Diệt Tận Định, 2 định này gọi chung là Nhị vô tâm định. [X. chương Tổ Sư Thiền trong Truyền Quang Lục 47]. (xt. Vô Tưởng Định, Diệt Tận Định).	
 	
Khô Thiền	
● I.Khô Thiền.	
Cũng gọi Khô Cảo Tọa Thiền.	
Pháp ngồi thiền tuyệt đối buông bỏ tất cả, để đạt đến cảnh giới vô vi, vượt ra ngoài vòng đối đãi.	
● II.Khô Thiền.	
Danh từ này được các nhà chủ trương Khán Thoại Thiền (thiền tham cứu công án) dùng để mỉa mai những người chủ trương Mặc Chiếu Thiền, cho rằng ngồi lặng lẽ giống như gốc cây khô.	
 	
Khố Chủ	
● Tên chức vụ trông coi kho lẫm trong Thiền Lâm, cũng là từ gọi chung cho cả 3 chức: Đô Tự, Giám Tự và Phó tự. Ngoài ra cũng có chỗ chỉ gọi Đô Tự là Khố Chủ. (xt. Khố Đầu, Đô Tự, Giám Tự).	
 	
Khố Đầu	
● Cũng gọi Phó Tự, Quĩ Đầu, Tài Bạch.	
Chức vụ trông coi việc chi thu trong Thiền Lâm, là 1 trong 6 vị Tri Sự ở Đông Tự, dưới chức Đô Tự. Chức này tuy thấp nhưng nhiệm vụ lại rất quan trọng, vì phụ trách việc thu xuất hàng ngày như lúa gạo, tiền bạc, v.v... Cứ theo Bách Trượng Thanh Qui Cáo Hương Hồ, thì thời xưa dưới chức Đô Tự còn có 3 vị Phó tự, 1 vị ở trên chức Duy Na gọi là Thượng Phó Tự, 2 vị ở dưới chức Duy Na gọi là Hạ phó tự. Dưới vị Phó tự còn đặt ra chức Tri khố, về sau vị Phó tự kiêm luôn chức này để quản lí việc chi thu, xuất nạp tài chính trong chùa. [X. điều Đông Tự Tri Sự Phó Tự, chương Lưỡng Tự trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ; Chức Vị Môn trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Khố Lí	
● Cũng gọi Khố Viện, Trù Viện, Hương Tích Cục, Khố Hạ, Khố Đường, Bào Trù, Thực Trù. Nhà kho cất chứa các phẩm vật của chùa. Phòng bếp, phòng tăng cũng gọi chung là Khố Lí để phân biệt với Điện Đường.	
 	
Khố Mộc Thổ Lạt Thiên Phật Động	
● Cũng gọi Khố Mộc Thổ Lạp Thạch Khố.	
Quần thể hang động ở phía đông cửa sông Vị can, cách huyện Khố Xa, tỉnh Tân Cương, Trung Quốc, về mạn tây nam khoảng 30 km. Những hang động này được đục mở khoảng từ đầu đời Đường đến đầu đời Tống. Tất cả có 99 hang động, những pho tượng đắp trong các động đã bị hư nát quá phân nửa, chỉ còn các bức bích họa trong 31 hang là được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, chủ yếu là những tác phẩm của thời thịnh Đường. 	
Trong hang đá còn có bài kí bằng chữ Hán và chữ Cưu Tư, các bích họa miêu tả cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà ở phương Tây, các sự tích của Phật Giáo Đại Thừa và các tượng Phật, Bồ Tát như Thích Ca, Di Lặc, v.v... (xt. Thiên Phật Động).	

Khố Tử	
● Cũng gọi Khố Ti Hành Giả.	
Người phụ trách việc kế toán trong Thiền gia. Chức vụ này phải chọn người có tâm lực, có khả năng viết lách, tính toán, giữ mình nghiêm cẩn để đảm nhận. [X. điều Đông Tự Tri Sự Phó Tự, chương Lưỡng Tự trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ; điều Khố Đầu trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.4].	
 	
Khổ	
● Phạm: Dukha.	
Dịch âm: Đậu Khư, Nặc Khư, Nạp Khư. Sự khổ não trong thân tâm.	
Khổ và vui tồn tại trong tương đối, nếu tâm duyên theo đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, nếu tâm duyên theo đối tượng trái với ý thì cảm thấy khổ.	
Theo Luận Thanh Tịnh Đạo thì khổ có đủ 2 nghĩa “hiềm ố” (du) và “không hư” (khạm), tức hiềm ố (chán ghét) và trạng thái không có “thường, lạc, ngã, tịnh” gọi là Khổ. Khổ có nhiều thứ: 	
1.Hai khổ: Khổ trong và khổ ngoài.Khổ phát sinh từ thân tâm mình gọi là khổ trong; khổ từ bên ngoài đưa đến như giặc cướp, thiên tai, v.v... gọi là khổ ngoài.2.Ba khổ: Khổ khổ, Hoại khổ và Hành khổ: Trước những đối tượng trái ý mà cảm thấy khổ, gọi là khổ khổ. Trước sự hủy hoại của những thứ mình yêu thích mà cảm thấy khổ, gọi là Hoại khổ. Thấy tất cả thế gian nay còn mai mất mà cảm thấy khổ, gọi là Hành khổ.	
3.Bốn khổ: Chỉ cho 4 thứ sinh khổ (vì có sinh nên có khổ), già khổ, bệnh khổ, chết khổ.	
4.Tám khổ: Sinh, già, bệnh, chết, thương yêu chia lìa, oán thù gặp gỡ, mong cầu không được và 5 ấm xí thịnh.	
5.Mười tám khổ: Khổ gồm 18 loại như sinh, tử, ưu, bi, khổ, não, Đại khổ tụ, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh...	
6.Ba khổ về thân và tâm: Già, bệnh, chết (thân), tham, sân, si (tâm).	
Ngoài ra, các kinh luận còn nêu ra rất nhiều loại khổ, như Luận Du Già Sư Địa quyển 44 nêu ra 110 thứ khổ. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.12 (bản Bắc); Kinh Phật Địa Q.5; Luận Xá Lợi Phất A Tì Đàm Q.12; Luận Đại Trí Độ Q.19].	
 	
Khổ Ách	
● Khổ hoạn và tai ách.	
Bát Nhã Tâm Kinh (Đại 8, 848 hạ), nói: “Soi thấy 5 uẩn đều không, vượt qua tất cả khổ ách”.	
 	
Khổ Ấm	
● Cũng gọi Khổ Uẩn.	
Chỉ cho chỗ tụ tập của các nỗi khổ hoặc chỉ cho sự tồn tại của con người.Vì thân Ngoại cảnh của động Thiên Phật ở Khố mộc thổ lạt tâm của hữu tình do 3 khổ, 8 khổ tụ họp lại mà thành nên gọi là Khổ Ấm.	
Thích Môn Qui Kính Nghi quyển thượng (Đại 45, 855 thượng), nói: “Thân bị các tập tục trói buộc, khổ ấm thường bao vây”.	
 	
Khổ Cụ	
● Chỉ chung cho tất cả nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp làm cho các khổ dấy sinh, như các pháp hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi, v.v...	
Ngoài ra, cũng đặc biệt chỉ cho những dụng cụ trong địa ngục dùng để trừng trị tội nhân. [X. Luận Thành Duy Thức Q.6].	
 	
Khổ Đạo	
● Khổ do mê lầm (Hoặc) mà tạo nghiệp (Nghiệp), vì tạo nghiệp mà phải chịu quả khổ (Khổ). Cái quả khổ ấy gọi là Khổ đạo, 1 trong 3 đạo.	
Trong 12 nhân duyên, Khổ đạo bao gồm 7 chi: Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thụ (thuộc quả báo hiện tại), sinh và lão tử (thuộc quả báo vị lai). [X. Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1; Kim Quang Minh Huyền Nghĩa Q.thượng].	
 	
Khổ Đế	
● Phạm: Dukha-satya. Pàli: Dukkha-sacca.	
Cũng gọi Khổ Thánh Đế (Phạm: Dukhàrya-satya).	
Chỉ cho sự thật về các khổ trong 3 cõi, như 3 khổ, 8 khổ, v.v... Là 1 trong 4 đế. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng cảm nhận vui là có thật và lấy khổ nhiều vui ít làm nghĩa của Khổ Đế, nhưng Kinh Bộ thì chủ trương rằng trong các uẩn hoàn toàn không có cảm giác vui nào đáng nói.Phẩm Hành khổ trong Luận Thành Thực quyển 6 (Đại 32, 282 trung), nói: “Ba thụ (khổ, vui, không khổ không vui) đều thuộcKhổ Đế; nếu thật có vui, thì tại sao nói khổ đế?	
Khổ là chân thực mà vui là hư vọng. Vì sao biết? Vì quán tâm khổ mới đoạn trừ được các phiền não, chứ chẳng phải quán tâm vui mà đoạn trừ được, cho nên biết tất cả đều là khổ”.	
Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 6 (Đại 31, 719 hạ) nói: “Sinh Khổ cho đến oán thù gặp gỡ khổ là hiển bày khổ khổ, thuận theo pháp khổ thụ, là nghĩa tự tướng của khổ. Yêu thương chia lìa khổ, mong cầu không được khổ là hiển bày Hoại khổ, thuận theo pháp lạc thụ, là nghĩa tự tướng của HoạI.Tóm thu tất cả khổ của 5 thủ uẩn là hiển bày Hành khổ, là nghĩa bất an ổn. (...) Sinh Khổ cho đến mong cầu không được khổ là khổ của Thế Tục Đế, vì là cảnh giới của trí thế gian, còn thu tóm tất cả khổ của 5 uẩn là khổ của Thắng Nghĩa Đế”. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.17; Luận Thuận Chánh Lí Q.57; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.2; Câu Xá Luận Quang Kí Q.22]. 	
 	
Khổ Giới	
● Thế giới trong đó các loài hữu tình đang sống, đầy dẫy các khổ.	
Vô Lượng Thọ Kinh Sớ quyển 2 (Đại 37, 258 thượng), nói: “Cõi Diêm Phù toàn là xấu ác (khổ giới), không có một chỗ nào đáng tham đắm; nhưng vì phàm phu ngu si chấp trước nên phải chịu khổ triền miên”.	
 	
Khổ Hải	
● Biển khổ. Chỉ cho thế giới có nhiều khổ nạn, cũng tức là 3 cõi 6 đường, sống chết vòng quanh.	
Chúng Sinh chìm đắm trong sự khổ não của 3 cõi, mông mênh mờ mịt, không bờ không bến, giống như ngụp lặn trong biển lớn khó thoát ra được, cho nên dùng biển cả vô biên để ví dụ.	
Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán quyển 2 (Đại 3, 298 trung), nói: “Tất cả chúng sinh đều không biết rõ phiền não nghiệp chướng nên phải chịu chìm đắm trong biển khổ, sống chết không cùng tận”. [X. Kinh Lăng Nghiêm Q.4; Phẩm Thọ Lượng Kinh Pháp Hoa; Kinh Thiên Thủ Đà La Ni].	
 	
Khổ Hạnh	
● Phạm: Duwkara-caryà hoặc Tapas.	
Hạnh chịu đựng những cái khó chịu đựng để đoạn trừ dục vọng của thể xác. Chủ yếu chỉ cho các ngoại đạo ở Ấn Độ vì muốn cầu sinh lên cõi trời nên thực hành các khổ hạnh. Trong Phật Giáo, khổ hạnh được gọi là hạnh Đầu Đà.	
Cứ theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 16 (bản Bắc), thì khổ hạnh có nhiều cách như nhịn đói, gieo mình xuống vực sâu, nhảy vào hố lửa, trèo lên núi cao rồi đâm đầu xuống, thường đứng một chân, nướng thân trên lửa, luôn nằm trên tro đất, gai nhọn, cỏ độc, phân bò, v.v... Ngoài ra, còn có rất nhiều phép khổ hạnh như giữ giới bò, giới chó, giới gà, lấy tro trát vào mình, để tóc dài, v.v... Hiện nay, tín đồ Ấn Độ Giáo còn tu theo loại khổ hạnh này để cầu sinh lên cõi trời.
Đức Thích Ca tu khổ hạnh 6 năm, hàng ngày chỉ ăn chút ít vừng (mè) và lúa mạch, cuối cùng Ngài nhận ra rằng khổ hạnh chẳng phải Thánh Đạo, cho dù có được sinh lên cõi trời thì cũng vẫn còn trong vòng luân hồi, chưa được giải thoát, nên Ngài chấm dứt lối tu khổ hạnh.	
Trong Phật bản sinh đàm và các kinh luận cũng nói đến việc tu hành cần khổ như bố thí vợ con, đất nước, hoặc khoét mắt cho người, hoặc lóc thịt nuôi chim ưng, hoặc đưa thân cho cọp đói, hoặc cắt đầu bỏ tủy não, v.v... nhưng đó là 6 hạnh Ba La Mật thuộc về Thánh hạnh Đại Bi Lợi Tha của Bồ Tát, hoàn toàn khác với khổ hạnh vô ích của ngoại đạo.	
Đến đời sau, bố thí, từ bi trong Phật Giáo và những việc khó làm lấy Phật đạo làm mục đích, đều gọi là khổ hạnh. Rồi những tịnh nhân trong chùa cũng gọi là khổ hạnh.
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 27 (Đại 51, 433 trung); nói: “Trong nhà bếp của chùa này có 2 người khổ hạnh, đó là Hàn Sơn và Thập Đắc”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.8, Q.16; Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.4; Pháp Uyển Châu Lâm Q.83].	
 	
Khổ Hạnh Lâm	
● Phạm, Pàli: Tapovana.	
Rừng khổ hạnh ở cách Đại Tháp Phật Đà Già Da về phía nam hơn 500 mét và phía đông thôn Mục chi lân đà (Phạm: Mucilinda, Pàli: Mucalinda), Ấn Độ.	
Ngày xưa, nơi này được gọi là Ưu Lâu Tần Loa (Pàli: Uruvelà) là nơi Đức Phật tu khổ hạnh trong 6 năm, nhưng nay chỉ còn 1 rừng cây tạp. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.25; Kinh Rừng Khổ Hạnh Đại Phương Quảng Trang Nghiêm Q.7; điều Ma Kiệt Đà Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí Q.8].	
 	
Khổ Hạnh Luận Sư	
● Ngoại đạo cho sự tu khổ hạnh là nhân chủ yếu để đạt được Niết Bàn. Một trong 20 thứ ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa.	
Ngoại đạo này cho rằng quả báo ở đời hiện tại là do tội nghiệp của quá khứ quyết định, nếu đời hiện tại lấy việc hưởng lạc làm chính thì luân hồi không dứt, cho nên chủ trương lấy sự chịu khổ để đền tội, hầu đổi lấy sự an vui sau khi chết.
Theo Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn thì ngoại đạo khỏa hình và Ni Kiền Tử là những phái khác của Khổ Hạnh Luận Sư. [X. Kinh Niết Bàn Q.16 (bản Bắc); Bách Luận Q.thượng].	
 	
Khổ Hạnh Lục Sư	
● Sáu thứ ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa, chủ trương những phương pháp khổ hạnh nhịn đói, gieo mình xuống vực, nhảy vào lửa, ngồi im lặng, giữ giới bò, giới chó, v.v... để cầu được quả báo sinh lên cõi trời.(xt. Khổ Hạnh Ngoại Đạo).	
 	
Khổ Hạnh Ngoại Đạo	
● Ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa, chủ trương tu khổ hạnh để cầu quả báo an vui ở đời vị lai.	
Theo các ngoại đạo này, con người ở đời hiện tại đều nhận lãnh khổ và vui, mà nguyên nhân là do quá khứ quyết định. Cho nên ở đời hiện tại hãy chịu khổ đau để sau khi chết được hưởng vui sướng. Đây là chủ trương của ngoại đạo Túc tác. Theo Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn, thì có 4 thứ ngoại đạo khổ hạnh: Khỏa hình ngoại đạo Luận Sư, Khổ Hạnh Luận Sư; Hành khổ hạnh Luận Sư và Ni Kiền Tử Luận Sư.	
Còn những phương pháp khổ hạnh do các ngoại đạo trên đây thực hành là: Nhịn đói, nhịn khát, nướng thân trên lửa và hơ lỗ mũi, gieo mình xuống vực sâu khi trời rét, khỏa thân ngồi ngoài trời, bất chấp nắng mưa, ngồi im lặng giữa chỗ nghĩa địa, giữ giới bò, giới chó, ăn cỏ, ăn phân, v.v...	
Những ngoại đạo này tin rằng thực hành các phương pháp khổ hạnh như trên, sau khi chết sẽ được sinh lên cõi trời để hưởng thụ sự vui sướng! [X. Kinh Duy Ma Q.thượng].	
 	
Khổ Hạnh Thích Ca	
● Đề tài của một bức tranh vẽ hình Đức Phật Thích Ca tu khổ hạnh trong rừng. Hình tượng Đức Phật trong bức họa này 2 mắt sâu lõm, thân thể gầy gò, chỉ còn da bọc xương.	
 	
Khổ Hồ Liên Căn Khổ	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Quả mướp đắng (khổ qua) đến cả rễ cũng đắng.	
Trong Thiền Lâm, nhóm từ này được dùng để diễn tả một sự vật từ đầu đến cuối không biến đổi tính chất của nó.	
Chương Vô Trước văn hỉ trong Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 9 (Vạn Tục 138, 166 hạ), ghi: “Văn Thù bèn nói kệ: “Khổ hồ liên căn khổ Điềm qua triệt đới điềm Đức Thích Ca tu khổ hạnh	
Tu hành tam Đại Kiếp Khước bị lão tăng hiềm”. (Mướp đắng, đắng tận rễ Dưa ngọt, ngọt cả dây Tu hành ba Đại Kiếp Còn bị lão tăng rầy).	
 	
Khổ Khí	
● Chỉ cho thân chúng sinh chịu khổ trong 4 đường ác: Địa ngục ngã quỉ, súc sinh, A Tu La.	
 	
Khổ Khổ	
● Phạm: Dukha-dukhatà.	
Thân tâm của loài hữu tình xưa nay vốn Dĩ là khổ rồi, nay lại chịu thêm những cái khổ khác như đói khát, tật bệnh, gió mưa, nhọc nhằn, nóng rét, dao gậy, v.v..., cho nên gọi là Khổ khổ. [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.3; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.trung phần cuối; Ma Ha Chỉ Quán Q.7 thượng; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.12]. (xt. Tam Khổ).	
 	
Khổ Không	
● Chỉ cho Khổ và Không trong 4 hành tướng (Khổ, không, vô thường, vô ngã) của Khổ Đế thuộc quả báo hữu lậu.	
Quả báo hữu lậu có đủ tính của 3 khổ, 8 khổ, v.v... cho nên gọi là Khổ; nam nữ, một khác, v.v... đều do nhân duyên sinh diệt, chứ không có thực tướng cố định bất biến, cho nên gọi là Không.	
 	
Khổ Không Vô Thường Vô Ngã	
● Cũng gọi Vô Thường Khổ Không Phi Ngã, Phi Thường Khổ Không Phi Ngã.
Bốn tướng của quả báo hữu lậu, tức là 4 hành tướng của Khổ Đế trong 16 hành tướng của Tứ Đế, là 4 thứ quán giải (quán xét và hiểu rõ) nhờ quán cảnh của Khổ Đế mà phát khởi.	
Kinh Thuyết Xứ trong Trung A Hàm quyển 21 (Đại 1, 565 hạ), nói: “Nhân Duyên khởi này và pháp do nhân duyên khởi, phải nhớ nghĩ, suy lường, quán sát và khéo phân biệt vô thường khổ không phi ngã”. [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.3; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.trung, phần hạ].	
 	
Khổ Loại Trí	
● Phạm: Dukhe’nvaya-jĩànam.	
Trí vô lậu đạt được nhờ quán xét Khổ Đế của cõi Sắc và cõi Vô Sắc. Để phân biệt với Khổ Pháp Trí do quán xét Khổ Đế của cõi Dục mà đạt được, cho nên gọi là Khổ Loại Trí. Một trong 8 trí. [X. Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.31]. (xt. Kiến Đạo).	
 	
Khổ Loại Trí Nhẫn	
● Phạm: Dukhe’nvaya-jĩàna-kwànti.	
Trí vô gián đạo phát khởi trước khi chứng được Khổ Loại Trí. Khổ Loại Trí thuộc về quả, tức là giải thoát đạo; còn Khổ Loại Trí Nhẫn thuộc về nhân, tức là vô gián đạo. Một trong 8 nhẫn. (xt. Kiến Đạo).	
 	
Khổ Luân	
● Quả khổ sinh tử trôi lăn không dừng, quay vòng như bánh xe, nên gọi là Khổ luân (bánh xe khổ).	
Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã quyển 1, dùng từ ngữ “Khổ luân bất tức” (bánh xe khổ quay vòng không dừng) để ví dụ chúng sinh vì tham ái mà bị trôi lăn mãi trong 6 đường. [X. Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Q.thượng; Kinh Phật Di Giáo; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.hạ (bản 3 quyển) ].	
 	
Khổ Ngôn	
● Lời nói ân cần, tha thiết khuyên răn, dạy bảo người khác.	
Phẩm Tín Giải Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 18 thượng), nói: “Lời nói thiết tha như thế, ngươi nên làm theo. Lại dùng lời dịu hiền như khuyên dạy con ta”.	
 	
Khổ Pháp Trí	
● Phạm: Dukhe-dharma-jĩànam.	
Trí vô lậu do quán xét Khổ Đế của cõi Dục mà chứng được, nên gọi là Khổ Pháp Trí. Một trong 8 trí.	
Câu Xá Luận Tụng Sớ quyển 23 (Đại 41, 946 trung), nói: “Khổ nhẫn vô gián duyên với Khổ Đế của cõi Dục phát sinh pháp trí, gọi là Khổ Pháp Trí”. (xt. Kiến Đạo, Khổ Trí).	
 	
Khổ Pháp Trí Nhẫn	
● Phạm: Dukhe dharma-jĩànakwànti. Pháp Trí nhẫn vô lậu (tức là trí vô gián đạo) phát khởi trước khi chứng được Khổ Pháp Trí. Một trong 8 nhẫn, cũng tức là 1 trong 16 tâm.	
Nhẫn tức là tin; trí là tin vào lí mà không nghi ngờ; trí này là nhân để đạt được Khổ Pháp Trí, cho nên gọi là Khổ Pháp Trí nhẫn. (xt. Kiến Đạo, Khổ Trí).	
 	
Khổ Qua Hòa Thượng Họa Ngữ Lục	
● Cũng gọi Họa Phổ.	
Tác phẩm, 18 chương, do ngài Đạo Tế (Thạch Đào) soạn vào cuối đời Minh, Trung Quốc.	
Nội dung bàn về hội họa, phát huy nhiều ý kiến mới mẻ mà trước đó chưa ai làm được, văn từ giản dị, ý tứ sâu xa.	
Đạo tế là người học vấn sâu rộng, tư tưởng hoạt bát, sử dụng thành thạo những thuật ngữ của Phật, Nho và Lão. Ngoài ra, tác giả còn sáng tạo nhiều từ ngữ độc đáo, nên có phần khó hiểu.	
 	
Khổ Quả	
● Quả báo do nghiệp ác sinh ra khiến cho thân tâm chúng sinh chịu khổ não. Nói chung thì quả báo sinh tử đều là khổ. Nếu phân biệt thì cõi trời là lạc quả, cõi địa ngục là khổ quả, còn cõi người thì gồm cả khổ quả và lạc quả.	
 	
Khổ Tế	
● Pàli: Dukkhassanta.	
Thân chịu khổ sinh tử cuối cùng, cũng tức là ranh giới giữa sinh tử và Niết Bàn. Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 2 hạ), nói: “Nếu người bị khổ, nhàm chán già, bệnh, chết thì hãy vì họ mà nói Niết Bàn, khiến dứt khổ tế”. [X. Kinh Trung A Hàm Q.15]. 	
 	
Khổ Thụ	
● Phạm: Dukha-vedanà.	
Sự cảm nhận khổ não. Một trong 3 thụ, 1 trong 5 thụ.	
Thụ nghĩa là nhận lãnh cảnh bên ngoài.Cảnh có 3 loại: Thuận, nghịch, không thuận không nghịch, nên thụ cũng có 3 thụ là khổ, vui, chẳng khổ chẳng vui.Thân tâm bị bức bách, lãnh nhận cảnh trái ý, nên phát sinh cảm giác khổ não, gọi là Khổ thụ. [X. Luận Thành Duy Thức Q.9; Tứ Niệm Xứ Q.1]. (xt. Tam Thụ, Ngũ Thụ).	
 	
Khổ Trách Ngu Si Bổng	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Cây gậy dùng để đánh người ngu si.Một trong 8 gậy của Tông Lâm Tế.	
Tông Lâm Tế dùng gậy làm phương pháp chủ yếu tiếp hóa người học, vị thầy dùng gậy đánh người học là nhằm phá trừ mê vọng, giúp họ tỏ ngộ.	
 	
Khổ Trí	
● Phạm: Dukha-jĩàna.	
Trí vô lậu chứng được sau khi dứt trừ mê hoặc nhờ quán xét 4 hành tướng “khổ, không, vô thường, vô ngã”. Một trong 10 trí.	
Luận Phẩm Loại Túc quyển 1 (Đại 26, 694 thượng) ghi: “Nếu suy tư quán xét 5 thủ uẩn là phi thường, khổ, không, phi ngã thì sẽ phát sinh trí vô lậu”.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 106 (Đại 27, 548 trung), nói: “Duyên theo Khổ Thánh Đế, 4 hành tướng chuyển nên gọi là khổ trí”. Cũng tức là hành giả khi vào giai vị Kiến Đạo, dùng trí thế tục duyên theo cảnh Khổ Đế, đến sát na thứ 2 thì trí cùng sinh với pháp trí, gọi là Khổ Trí. [X. Luận Câu Xá Q.26; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.2].
 	
Khổ Tưởng	
● Cũng gọi Khổ Tư Tưởng.	
Quán tưởng về khổ. Một trong 10 tưởng.	
Thân 5 ấm thường bị các khổ bức bách, nếu quán tưởng tất cả pháp hữu vi đều là vô thường, thì trí tuệ phát sinh, tất cả khổ đều diệt, gọi là Khổ Tưởng. [X. Kinh Quảng Nghĩa Pháp Môn; Luận Đại Trí Độ Q.23].	
 	
Khôi Đầu Thổ Diện	
● Cũng gọi Khôi Đầu Thổ Kiểm. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Khôi Đầu Thổ Diện vốn có nghĩa là đầu mặt dính tro bụi.Trong Thiền Lâm, nhóm từ này được dùng để chỉ cho người tu hành sau khi ngộ đạo, vì nguyện độ sinh, nên sống lẫn lộn trong đám đông, không quản ngại sự ô trược của trần thế. Cũng gần giống với ý nghĩa trong nhóm từ “Hòa Quang Đồng Trần” (hòa ánh sáng vào bụi bặm).	
Nhưng thông thường “Khôi Đầu Thổ Diện” là chỉ cho người thân thể dơ dáy, mặt mũi lem luốc, trôi nổi vất vả, hoặc chỉ cho người không trang điểm. [X. điều Qui Tông Tự Hoài Uẩn trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.20; tắc 43 Bích Nham Lục; Viên Ngộ Phật Quả Thiền Sư Ngữ Lục Q.2].	
 	
Khôi Hà	
● I.Khôi Hà.	
Sông tro, ví dụ phiền não.	
Cứ theo Kinh Tạp A Hàm quyển 43, thì “Khôi” chỉ cho 3 thứ giác xấu ác là: Dục giác, khuể giác, hại giác; Hà chỉ cho 3 thứ ái là: Dục Ái, Sắc Ái, Vô Sắc Ái.Những phiền não này ngăn che tâm tính chúng sinh, khiến phải chịu các thứ khổ não, cũng giống như trầm mình trong con sông tro, nổi chìm theo dòng nước, chịu bao nỗi khổ não đau xót. 	
● II.Khôi Hà.	
Tên địa ngục, là 1 trong 16 địa ngục Du tăng. [X. Phẩm Địa Ngục Kinh Thế Kí trong Trường A Hàm Q.19]. (xt. Thập Lục Tiểu Địa ngục).	
 	
Khôi Sa	
● Tro cát. Đốt thân ngũ uẩn thành tro. Hàng Nhị Thừa (Thanh Văn, Duyên Giác) sau khi đoạn trừ hết sạch phiền não, dùng lửa Tam Muội tự đốt sắc thân (Khôi sa), tâm trí dứt bặt, nhập vào cảnh giới Niết Bàn vắng lặng, gọi là Khôi Thân Diệt Trí.	
 	
Khôi Sơn Trụ Bộ	
● Cũng gọi Kê Dận Bộ, Quật Cư Bộ.	
Tên Bộ phái, 1 trong 20 bộ phái Tiểu Thừa.	
Sau Đức Phật nhập diệt khoảng 200 năm, Khôi Sơn Trụ Bộ, Nhất Thuyết Bộ và Thuyết Xuất Thế Bộ đều từ Đại Chúng Bộ tách ra. Tông nghĩa của bộ này là: Chư Phật Thế Tôn đều là các bậc xuất thế, Như Lai không có pháp hữu lậu, mỗi lời nói của Như Lai đều là chuyển pháp luân, Phật dùng 1 âm, nói tất cả pháp, pháp do Thế Tôn nói đều đúng như thật, sắc thân và âm thanh của Như Lai không có giới hạn.	
Về nguồn gốc của tên gọi “Khôi Sơn Trụ Bộ”, theo Tam Luận Huyền Nghĩa Dụ Mông quyển trung, thì đá ở trong núi mà bộ chúng này cứ trú có thể dùng để nung vôi (khôi) nên gọi là Khôi Sơn Trụ Bộ, đây là đặt tên theo chỗ ở. Nhưng Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí thì cho thuyết này là sai lầm. [X. Luận Dị Bộ Tông Luân; Luận Thập Bát Bộ]. (xt. Đại Chúng Bộ, Tiểu Thừa Nhị Thập Bộ, Kê Dận Bộ).	
 	
Khôi Thán Tháp	
● Gọi tắt: Thán Tháp. Ngôi tháp thờ tro của Đức Phật.	
Về ngôi tháp này, các kinh sách nói có khác nhau. Như Pháp Hiển Truyện và Đại Đường Tây Vực Kí quyển 6, đều gọi là Khôi Thán Tháp. Nhưng Kinh Bát Nê Hoàn quyển hạ thì lại cho rằng nên chia làm 2 là Thán Tháp và Khôi tháp.	
Còn về vị trí của tháp thì có thuyết cho rằng ở vùng phụ cận của đất cũ thành Câu Thi, có thuyết nói ở vùng phụ cận thành Ca Tì La Vệ.	
Tương truyền Khôi Thán Tháp rất linh nghiệm, nếu người có bệnh đến tháp này cầu xin thì sẽ hết bệnh. Bên cạnh Khôi Thán Tháp còn có chùa và vài trăm ngôi tháp, trong đó có 1 ngôi tháp khá lớn do vua A Dục xây dựng.	
 	
Khôi Thân Diệt Trí	
● Cũng gọi: Vô Dư Khôi Đoạn, Phần Thân Khôi Trí.	
Gọi tắt: Khôi Diệt, Khôi Đoạn.	
Đốt nhục thân thành tro, dứt bặt tâm trí, cũng tức là đưa thân tâm về cảnh giới Niết Bàn vô vi tịch diệt. Đó là Niết Bàn Vô Dư của Tiểu Thừa.	
Cứ theo Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa quyển thượng, nếu dứt hết phiền não trong 3 cõi thì chứng được Niết Bàn Hữu Dư, rồi đốt thân bặt trí thì chứng nhập Niết Bàn Vô Dư. [X. Luận Kim Cương Tiên Q.9; Triệu Luận; Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q.5; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.3 phần 1; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi].	
 	
Khôn Nhân	
● Khôn nghĩa là cạo bỏ râu tóc. Khôn nhân chỉ cho tăng sĩ.	
Trong Phật Giáo, từ đức Giáo chủ Thích Ca trở xuống, nếu muốn xuất gia, đều phải cạo bỏ râu tóc để tượng trưng cho sự thệ nguyện dứt trừ tất cả phiền não tập khí.	
 	
Không	
● Phạm: Zùnya.	
Dịch âm: Thuấn nhã.	
Dịch ý: Không Vô, Không Hư, Không Tịch, Không Tịnh, Phi Hữu.	
Đối lại: Hữu.	
Tất cả vật tồn tại đều không có tự thể, thực thể, thực ngã... tư tưởng ấy gọi là Không. Nói cách khác, “Không” là sự hư huyễn không thực của sự vật, hoặc là sự rỗng lặng trong sáng của lí thể.	
Tư tưởng “không” đã có từ thời đại Đức Phật còn tại thế, rõ ràng nhất trong Phật Giáo Đại Thừa sau này và là tư tưởng căn bản của hệ thống Kinh Bát Nhã. “Không” được chia ra thành các loại như sau: 	
1.Nhị Không. 	
a) Theo Phẩm Quán Tà Kiến trong Trung Luận quyển 4 và Luận Thành Duy Thức quyển 1, thì “Không” được chia ra làm 2 loại là Nhân không và Pháp không. Nhân không nghĩa là trong cá thể của hữu tình không có thực ngã, cho nên Nhân không còn được gọi là Ngã không, Chúng Sinh không, Sinh không, Nhân Vô Ngã, v.v... Pháp không nghĩa là tất cả các pháp do nhân duyên sinh không có thực thể tồn tại, cho nên gọi là Pháp Vô Ngã. Tiểu Thừa chỉ nói Nhân không, chứ không nói Pháp không, còn Đại Thừa chủ trương Nhân Pháp nhị không (cũng gọi Nhân Pháp nhị vô ngã, Ngã pháp nhị không).	
b) Phẩm Thân Kiến trong Luận Thành Thực quyển 10, chia Không thành 2 loại là Tích không và Thể không. Tích không nghĩa là phân tích sự vật tồn tại đến khi không còn phân tích được nữa thì gọi là Không; còn Thể không có nghĩa là ngay bản thân của tất cả sự vật tồn tại đã là không rồi, đương thể tức không, chứ không cần phải phân tích nữa. Tiểu Thừa và Tông Thành Thực chủ trương Tích không, còn Đại Thừa thì chủ trương Thể không. 	
c) Theo Tam Luận Huyền Nghĩa, thì “Không” được chia làm Đãn Không và Bất Đãn Không. Đãn Không là chỉ chấp không, chứ không biết đến Chân Không và Diệu Hữu. Bất Đãn Không nghĩa là biết rõ Chân Không và thừa nhận Diệu Hữu, tức là Trung Đạo không.	
2.Tam Không. 	
a) Theo Luận Biện Trung Biên quyển trung và Luận Hiển Dương Thánh Giáo, thì 3 tính Biến Kế Sở Chấp, Y Tha Khởi và Viên Thành Thực đều có nghĩa không, vì thế gọi đó là Tam Không. Cảnh mà phàm phu vọng chấp thuộc về tính Biến Kế Sở Chấp, tính này xưa nay vốn không, cho nên gọi là “Vô Tính Không”. Pháp do nhân duyên sinh thuộc về Tính Y Tha Khởi, khác với tính Biến Kế Sở Chấp, nhưng không phải hoàn toàn “Vô”, mà cũng chẳng phải là “Hữu” như chúng sinh vọng chấp, đây tức là “Dị Tính Không”. Còn chân như là tính Viên Thành Thực, là tự tính do quán xét nhân và pháp đều không mà hiển hiện, đó là “Tự Tính Không”. 	
b) Theo Kinh Kim Cương Toản Yếu San Định Kí quyển 1, thì “Không” có 3 thứ là Nhân không, Pháp không và Câu không.	
3.Tứ Không.	
Kinh Đại Tập quyển 54 và Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 5 cho rằng “Không” có 4 loại: Pháp pháp tướng không, Vô pháp vô pháp tướng không, Tự pháp tự pháp tướng không, Tha pháp tha pháp tướng không.	
4.Lục Không.	
Theo Luận Xá Lợi Phất A Tì Đàm quyển 16, thì “Không” có 6 loại: 	
a) Nội Không, cũng gọi Thụ Giả Không, Năng Thực Không Nghĩa là 6 chỗ bên trong (6 căn) đều là không. 	
b) Ngoại Không, cũng gọi Sở Thụ Không, Sở Thực Không, nghĩa là 6 chỗ bên ngoài (6 cảnh) đều là không.	
c) Nội Ngoại Không, cũng gọi Thân Không, Tự Thân Không. 	
d) Không Không: Cái “Không” bị quán chiếu (Sở quán) cũng là Không, vì thế còn gọi là Năng Chiếu Không. 	
e) Đại Không, cũng gọi Thân Sở Trụ Xứ Không, nghĩa là 10 phương thế giới đều là không. 	
g) Đệ Nhất Nghĩa Không, cũng gọi Thắng Nghĩa Không, Chân Thực Không, Chân Cảnh Không. Nghĩa là ngoài các pháp ra không có cái gì được gọi là tự tính của thực tướng.	
5.Thất Không.	
Cứ theo Kinh Lăng Già quyển 1 (bản 4 quyển), thì “Không” có 7 loại: 	
a) Tướng Không, cũng gọi Tự Tướng Không, nghĩa là tự tướng và cộng tướng của các pháp đều là không. 	
b) Tính Tự Tính Không, cũng gọi Tự Tính Không, nghĩa là tự tính của các pháp tức là không. 	
c) Hành Không, 5 uẩn xa lìa ngã và ngã sở, vì do nhân duyên sinh. 	
d) Vô Hành Không, cũng gọi Bất Hành Không, nghĩa là trong 5 uẩn không hề có Niết Bàn. 	
e) Nhất Thiết Pháp Li Ngôn Thuyết Không: Tất cả các pháp không thể dùng lời nói để diễn tả, nên là không.	
g) Đệ Nhất Nghĩa Thánh Trí Đại Không:Đề nhất nghĩa không thấy được từ quả vị Thánh Trí. 	
h) Bỉ Bỉ Không: Mình, người, kia, đây đều là không; cái “Không” này là theo nghĩa hẹp.	
6.Thập Không. Luận Đại Tì Bà Sa quyển 8 nêu ra 10 không: Nội Không, Ngoại Không, Nội Ngoại Không, Hữu Vi Không, Vô Vi Không, Tán Hoại Không, Bản Tính Không, Vô Tế Không, Thắng Nghĩa Không và Không Không.	
7.Thập Nhất Không.	
Theo Kinh Niết Bàn quyển 16 (bản Bắc), thì “Không” có 11 loại: Nội Không, Ngoại Không, Nội Ngoại Không, Hữu Vi Không, Vô Vi Không, Vô Thủy Không, Tính Không, Vô Sở Hữu không, Đệ Nhất Nghĩa Không, Không Không, Đại Không... Trong đó, Vô Sở Hữu không cũng gọi Bất Khả Đắc Không.	
8.Thập Lục Không.	
Theo Luận Biện Trung Biên quyển thượng, thì “Không” có 16 thứ: Nội Không, Ngoại Không, Nội Ngoại Không, Đại Không, Không Không, Thắng Nghĩa Không, Hữu Vi Không, Vô Vi Không, Tất Kính Không, Vô Tế Không, Vô Tán Không, Bản Tín Không, Tướng Không, Nhất Thiết Pháp Không, Vô Tính Không và Vô Tính Tự Tính Không.	
9.Thập Bát Không.	
Theo Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 3, Kinh Đại Tập quyển 54 và Luận Đại Trí Độ quyển 31, thì “Không” có 18 loại: Nội Không, Ngoại Không, Nội Ngoại Không, Không Không, Đại Không, Đệ Nhất Nghĩa Không, Hữu Vi Không, Vô Vi Không, Tất Kính Không, Vô Thủy Không, Tán Không, Tính Không, Tự Tướng Không, Chư Pháp Không, Bất Khả Đắc Không, Vô Pháp Không, Hữu Pháp Không và Vô Pháp Hữu Pháp Không... [X. Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Q.44; Kinh Niết Bàn Q.25 (bản Bắc); Luận Đại Trí Độ Q.38; Luận Bồ Đề Tâm; Luận Thập Bát Không; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1 đến Q.4; Duy Ma Kinh Nghĩa Kí Q.3; Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn; Trung Quán Luận Sớ Q.2 phần cuối]. (xt. Bản Thể, Không Hữu Luận Tranh).	
 	
Không Cốc Tập 	
● Gọi đủ: Lâm Tuyền Lão Nhân Bình Xướng Đầu Tử Thanh Hòa Thượng Tụng Cổ Không Cốc Tập.	
Tác phẩm, 6 quyển, do ngài Đầu Tử Nghĩa Thanh biên tập vào đời Tống, Trung Quốc. Nội dung gồm 100 tắc công án nói về cơ duyên của các Thiền Sư qua các đời, trong mỗi tắc đều có phụ thêm bài tụng. Về sau, ngài Đơn Hà Tử Thuần phụ thêm lời Thị Chúng và Trứ Ngữ. Đến đời Nguyên, ngài Lâm Tuyền Tòng Luân lại viết lời Bình xướng và in chung thành 1 tập để lưu hành.	
Về hình thức, tập sách này cũng cùng 1 thể loại với Thung Dung Lục, Bích Nham Lục, v.v...	
Ngoài ra, vào đời Minh, ngài Tổ Đình Cảnh Long cũng soạn Không Cốc Tập 30 quyển, nhưng đến nay đã bị thất lạc. 	
 	
Không Cư Thiên	
● Phạm: Àntarikwavàsin.	
Các tầng trời ở trên hư không. Như trời Dạ Ma, trời Đâu Suất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại ở sáu tầng trời cõi Dục và các trời ở cõi sắc. Trái lại, trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, v.v... ở trên núi Tu Di, thì gọi là Địa Cư Thiên (các trời ở trên mặt đất). [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.134; Luận Câu Xá Q.11; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.31]. 	
 	
Không Dã 	
● Không Dã (903?-972). Danh tăng Nhật Bản, thuộc Tông Tịnh Độ, sống vào giữa thời đại Bình An, hiệu Không Dã, chuyên truyền bá Tịnh Độ Giáo. Năm 20 tuổi, sư xuất gia ở chùa Quốc Phận tại Vĩ Trương, sư thường đi tham bái Thánh Tích ở các nước và mở đường bắc cầu, đào giếng, xây dựng và sửa chữa các chùa viện, khắc tạo tượng Phật, biên chép kinh điển, thu nhặt các thi hài ở nơi núi non hoang vắng đem hỏa thiêu. Sư thường niệm danh hiệu Phật A Di Đà để khuyến hóa dân chúng, cho nên người đương thời tôn sư là Thánh A Di Đà.	
Sư trụ tại chùa Phong Tướng ở quận Ấp Bảo, nước Bá Ma, xem Đại Tạng Kinh trong nhiều năm, thỉnh thoảng nằm mộng thấy người vàng (Phật hoặc Bồ Tát) đến giải thích những nghĩa khó hiểu trong các kinh.	
Sư nghe trên Thang Đảo ở giữa biển A Ba có linh tượng Quan Âm, sư liền đến chiêm bái, ngày đêm thắp hương cầu nguyện, nhịn ăn, không ngủ, cuối cùng được bái kiến tôn dung của Bồ Tát. Năm Thiên Lịch thứ 2 (948), sư lên núi Tỉ Duệ xin ngài Diên Xương thụ giới Đại Thừa, được ban pháp danh Quang Thắng. Năm Thiên Lộc thứ 3, sư ở chùa Tây Quang, tự biết giờ viên tịch đã đến, sư liền tắm gội, thay đổi y phục, ngồi xếp bằng, tay bưng lư hương, mặt hướng về phía tây rồi thị tịch, thọ 70 tuổi (có các thuyết nói 76 tuổi, hoặc 69 tuổi, hoặc 83 tuổi).
Công đức hoằng dương Tịnh Độ Giáo của sư rất lớn, nên hàng quí tộc Phật Giáo đương thời tạo tượng sư đứng ở trong chùa, từ miệng tuôn ra nhiều tượng Phật nhỏ, biểu trưng cho sự thành tựu xưng danh niệm Phật của sư. [X. Nguyên Hanh Thích Thư Q.14; Nhật Bản Vãng Sinh Cực Lạc Kí; Không Dã Thượng Nhân Hội Từ Truyện].	
 	
Không Dã Niệm Phật	
● Cũng gọi Bát Khấu (gõ bát).	
Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Phương pháp niệm Phật do sư Bình Định Thịnh thực hành theo sự chỉ dạy của sư phụ là ngài Không Dã thuộc Tông Tịnh Độ Nhật Bản. Phương pháp này là vừa gõ vào vỏ quả bầu khô, vừa niệm Phật, thông thường dùng các âm điệu hòa ca, hòa tán, phụ họa với nhịp phách, nhịp chiêng, vỗ tay, đi vòng quanh, nhảy múa và hoan hỉ niệm Phật. Nhờ công đức niệm Phật ấy sẽ được Vãng Sinh Tịnh Độ Cực Lạc, do đó tâm sinh vui mừng.
 	
Không Đại	
● Cũng gọi Không Giới.	
Chỉ cho hư không. Một trong 5 Đại, 6 Đại.	
Năm Đại gồm: Đất, nước, lửa, gió, không (thuộc sắc pháp: vật chất), thêm Thức Đại (thuộc tâm pháp: tinh thần) nữa thì thành 6 Đại.Đây là những nguyên tố cơ bản tạo thành thế giới hữu tình hoặc vô tình. Vì thể tính của chúng rộng lớn, trùm khắp mọi nơi nên gọi là Đại.Không Giới bao hàm hư không và những kẽ hở, lỗ hổng trong và ngoài thân như khe cửa, khoảng trống trong miệng, mũi, v.v... cũng như đất, nước, lửa, gió, Không Giới là nhân sinh trưởng vạn vật và cùng thuộc sắc pháp. (xt. Lục Đại).	
 	
Không Đế	
● Cũng gọi Chân Đế, Vô Đế.	
Lí chân thực về nghĩa Không của các pháp, nghĩa là tất cả các pháp từ nhân duyên sinh không có tự thể chân thực. Là 1 trong 3 đế, 1 trong 9 đế.	
Phẩm Tứ Đế trong Trung Luận quyển 4 (Đại 30, 33 trung), nói: “Pháp do nhân duyên sinh Ta nói tức là không Đó gọi là giả danh Cũng là nghĩa trung đạo”. (xt. Cửu Đế, Tam Đế).	
 	
Không Điểm	
● Chỉ cho dấu chấm tròn thêm vào trên chữ Phạm, đọc là “ô”, nghĩa là tùy theo âm vận mà thêm dấu chấm. Ví dụ chữ Tất Đàm (a), thêm dấu chấm vào thì thành (aô). Không Điểm của Tất Đàm trong tiếng Phạm gọi là Tùy vận (Phạm: Anusvàra), nghĩa là tùy theo mẫu âm mà đọc thành âm mũi.Còn thì có thể hiểu làAôbara, nghĩa là Đại Không, cho nên do sự giải thích này mà cái chấm tròn được gọi là Không Điểm. Lại là 1 trong 5 lần chuyển biến của chữ, theo thuyết “Đông nhân phát tâm”, thì được phối hợp với giai vị Phát bồ đề tâm, cho nên nó cũng được gọi là Bồ Đề điểm. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 14 (Đại 39, 723 thượng), nói: “Trên chữ (a) này có dấu chấm tròn, đó là nghĩa Đại Không, giống như tâm bồ đề, lìa tất cả các tướng, nên gọi chư Phật là thành bồ đề”.	
Mật Giáo thường dùng 5 thứ biến hóa về mặt âm vận của chữ (a) Tất Đàm phối hợp với 5 phương 5 Phật, 5 trí để nói rõ về thứ bậc và phương hướng tu chứng của hành giả, cũng giống như nghĩa 5 lần chuyển biến của chữ (a), trong đó, lấy A Súc Như Lai ở phương đông làm “nhân vị” phát tâm bồ đề, theo phương hướng tu chứng “từ nhân hướng quả”, gọi là “Đông nhân phát tâm”.	
Lại nữa, ở dưới Không Điểm vẽ thêm 1 hình bán nguyệt, thành, gọi là Ngưỡng Nguyệt Điểm (chấm trăng ngửa). Trong tiếng Phạm, Ngưỡng Nguyệt Điểm thuộc về Tùy Tị Vận (Phạm: Anunàsika), nghĩa là tùy theo mẫu vận mà đọc thành âm mũi, vì thế cách dùng Ngưỡng Nguyệt Điểm cũng giống như Không Điểm. Hình bán nguyệt chỉ là trang sức mà thôi, còn cả 2 chấm tròn đều là nghĩa Đại Không. [X. Lí Thú Thích Q.thượng, Đại Nhật Kinh Sớ Q.7, Q.9]. (xt. Ngưỡng Nguyệt Điểm).	
 	
Không Giả Trung	
● Chỉ cho Tam Đế Tam Quán do Tông Thiên Thai lập ra.	
Lí thể của các pháp xưa nay vốn vắng lặng; gọi là Không; các pháp do nhân duyên sinh, gọi là Giả; lí thể tuyệt đối, chẳng phải không chẳng phải giả, gọi là Trung.	
Đứng về phương diện lí thực tướng sở quán mà nói, thì Không, Giả, Trung được gọi là Tam đế; còn đứng về phương diện trí năng quán mà nói, thì Không, Giả, Trung được gọi là Tam quán. “Không” để phá tất cả pháp, “Giả” để lập tất cả pháp, “Trung” để đạt lí vi diệu của tất cả pháp, Không, Giả, Trung thực ra chỉ là tên khác nhau của một pháp cho nên nói “Tức Không Tức Giả Tức Trung”. (xt. Tam Đế).	
 	
Không Giả Trung Tam Quán	
● Ba pháp quán Không, Giả, Trung do Tông Thiên Thai lập ra.	
Không Quán là từ kiến thức thông thường (giả) mà tiến vào chân lí (không); Giả Quán là không dừng lại ở nơi Không mà tiến vào Giả do trí Phật chiếu rọi; Trung Đạo Quán là hạnh Bồ Tát Đại Bi không chấp trước Không Quán, Giả Quán. Hành Giả trụ từ Giả Quán vào Không Quán, vì sức định nhiều nên chưa thấy tính Phật; hành giả trụ từ Không Quán vào Giả Quán, vì sức tuệ nhiều, tuy thấy tính Phật nhưng không rõ ràng. Bởi thế, Không Quán và Giả Quán đều là pháp quán phương tiện. Nếu trụ trong Trung Đạo chính quán thì định và tuệ bằng nhau, có thể thấy được tính Phật rõ ràng. (xt. Tam Quán).	
 	
Không Gian	
● I.Không Gian.	
Khoảng không. Tức chỉ hư không hoặc khoảng trống giữa các vật.	
Phật Giáo, từ thời Phật Giáo Nguyên Thủy đến nay cho rằng 6 Đại: đất, nước, lửa, gió, không, thức là những yếu tố cơ bản cấu thành sự tồn tại của muôn vật; trong đó, 4 Đại đất, nước, lửa, gió, là những nguyên tố sinh thành muôn vật, còn Không Đại là khoảng không gian cần thiết cho muôn vật tồn tại.Nhờ 5 Đại này mà tất cả muôn vật mới tồn tại được, 5 Đại này gọi chung là Sắc, có tính chất biến hoại, chất ngại.Biến hoại là biến đổi không ngừng, dù trong 1 nháy mắt cũng không trụ lại; còn chất ngại có nghĩa là 2 khối vật chất trong cùng một thời gian, không thể cùng chiếm hữu một không gian.	
Đến thời đại Phật Giáo Đại Thừa thì sản sinh một khái niệm rất đặc biệt về không gian như Kinh Hoa Nghiêm cho rằng trong bất cứ lỗ chân lông nào trên cơ thể đều có cõi nước của chư Phật, nhiều như nước biển, không thể tưởng tượng được; Kinh Duy Ma cũng nói trong căn thất chật hẹp của ngài Duy Ma có thể đặt được 32 nghìn tòa Sư Tử. Lại nói Bồ Tát có năng lực đặt núi Tu Di vào trong 1 hạt cải, mà núi Tu Di không bị rút nhỏ lại và hạt cải cũng không phình ra to; đem nước 4 biển lớn rót vào trong một lỗ chân lông mà cũng không làm cho các loài cá, ba ba, tôm, cua... hay bất cứ sinh vật nào trong nước cảm thấy chao động hoặc chật chội.Khái niệm về không gian và những việc làm này chỉ có Bồ đã chứng được giải thoát bất tư nghị mới làm được. Và trong Phật Giáo, khái niệm về không gian này đặc biệt được gọi là Không, Bất Sinh, Vô tự tính... 	
● II.Không Gian.	
Cũng gọi Không Nhàn, Không Nhàn Xứ, Không Ốc.	
Nơi vắng vẻ cách xa làng xóm thích hợp cho việc tu đạo.	
Kinh Di Giáo (Đại 12, 1111 hạ), nói: “Hãy rời bỏ đồ chúng của mình và đồ chúng của người, một mình ở chốn không nhàn, thiền định tư duy, diệt trừ gốc khổ”. (xt. A Lan Nhã).	
 	
Không Giáo	
● Cũng gọi Đệ Nhị Thời Giáo, Duy Thuyết Pháp Không Tông.	
Đối lại: Hữu Giáo.	
Giáo lí nói các pháp đều không, là thời giáo thứ 2 trong 3 thời giáo do Tông Pháp Tướng thành lập.	
Không Giáo chủ trương “Vạn Pháp giai không” như được nói trong các bộ Kinh Bát Nhã. Theo sự phán giáo của các ngài Tuệ Quán và Lưu Cầu, thì Không Giáo là Vô Tướng Giáo trong 5 giáo; các ngài Đàm Ẩn và Tự Quĩ thì cho Không Giáo là Bất Chân Tông trong 5 giáo. Còn ngài Hiền Thủ phán lập 4 giáo, thì cho Không Giáo là Chân Không Vô Tướng Tông.	
Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương (Đại 45, 249 thượng) ghi: “Các kinh nói về Không Giáo là thời giáo thứ 2, vì đã dùng lời kín đáo để nói chung các pháp không tự tính”. [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.thượng]. (xt. Tam Thời Giáo).	
 	
Không Giới Sắc	
● Không Giới, Phạm: Àkàza-dhàtu.	
Chỉ cho sắc trong cõi hư không, nghĩa là những khoảng không mà mắt có thể thấy được, tức các kẽ hở và lỗ hổng như khe cửa, khoảng không trong miệng và lỗ mũi, v.v..., vì mắt có thể thấy nên thêm danh từ “sắc” mà gọi là Không Giới Sắc.	
Cứ theo Câu Xá Luận Quang Kí quyển 1, thì Không Giới sắc lấy bóng, ánh sáng, sáng và tối trong 12 hiển sắc làm thể; nhưng vì bóng, ánh sáng, sáng và tối cũng theo 4 hiển sắc chính là xanh, vàng, đỏ, trắng mà hiển hiện, cho nên Không Giới sắc cũng thuộc về xanh, vàng, đỏ, trắng. Lại xanh, vàng, đỏ, trắng là tịnh sắc thuần nhất của 4 Đại Châu hiển hiện trong hư không, nên Không Giới sắc tức là Không Nhất Hiển Sắc.	
Luận Câu Xá quyển 1 (Đại 29, 6 hạ) còn nói: “Vì thế không giới này lấy sáng tối làm thể, nên biết thể ấy không lìa ngày đêm, đây tức là Lân a già sắc”. Do đó mà biết, Không Giới sắc còn có tên là Lân a già sắc (Phạm: Agha-Sàmantaka), chỉ cho sắc gần với A già. [X. Luận Câu Xá Luận Thích Q.1; Câu Xá Luận Quang Kí Q.1; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.1 hạ; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24]. (xt. Không Nhất Hiển Sắc, Lân A Già Sắc).	
 	
Không Hải	
● Không Hải (774-835) 	
Cao tăng Nhật Bản, tổ khai sáng Tông Chân Ngôn, người Tán Kì, huyện Hương Xuyên, họ Tá Bá Trực.	
Năm 15 tuổi, sư đến kinh đô (Kyoto) nghiên cứu Nho học, sau đó sư vào Đại Học khoa Minh kinh (chuyên nghiên cứu kinh điển), dần dần tiếp xúc với Phật Giáo. Năm 18 tuổi, sư viết bài Lung cổ chỉ qui (sau đổi là Tam Giáo Chỉ Qui) để phê phán Nho, Thích, Đạo. Năm Diên Lịch 12 (793), sư xuất gia, thờ ngài Cần thao ở chùa Điên Vĩ sơn tại Hòa Tuyền làm thầy, pháp danh là Giáo hải, sau đổi là Như không. Sư ở đây nghiên cứu Tam Luận và giáo nghĩa Đại, Tiểu Thừa. Năm Diên Lịch 14 (795), sư thụ giới Cụ Túc tại đàn giới chùa Đông Đại, đổi tên là Không hải.Năm Diên Lịch 15 (796), trong giấc mộng, sư cảm được Kinh Đại Nhật, nhưng chưa hiểu tỏ. Năm Diên Lịch 23 (804), sư đến Trung Quốc tham yết các bậc danh đức tại Trường An, được A Xà Lê Huệ Quả chùa Thanh Long Truyền pháp Quán Đính A Xà Lê, mật hiệu là Biến Chiếu Kim Cương. Sư là người Nhật Bản đầu tiên được học giáo học Chân Ngôn.	
Niên hiệu Đại Đồng năm đầu (806) sư trở về Nhật Bản. Năm sau (807), sư giảng Kinh Đại Nhật ở chùa Cửu Mễ tại kinh đô. Năm Đại Đồng thứ 3 (808) vua ban sắc cho phép Tông Chân Ngôn được truyền bá rộng rãi.Năm Đại Đồng thứ 4 (809), sư vào cung nói về nghĩa “Tức Thân Thành Phật” khiến các bậc thạc đức như Đạo Hùng thuộc Tông Hoa Nghiêm, Viên Trừng thuộc Tông Thiên Thai, v.v... đều phải bái phục. Niên hiệu Hoằng Nhân năm đầu (810), sư trụ ở chùa Cao Hùng sơn, được bổ nhiệm chức Biệt đương chùa Đông Đại.Năm Hoằng Nhân thứ 3 (813), sư tu pháp quán đính Kim Cương Giới và truyền cho các vị Tối Trừng, Hòa khí Chân cương, v.v..., không bao lâu, sư lại tu pháp quán đính Thai Tạng Giới và truyền cho các vị Tối Trừng, Hiền Vinh, v.v..., là pháp quán đính đầu tiên của cả 2 bộ Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới Mật Giáo tại Nhật Bản. Năm Hoằng Nhân thứ 7 (816), vua sắc ban khu đất ở núi Cao Dã để xây chùa. Năm Hoằng Nhân thứ 9 (818), vua ban cho sư hiệu “Truyền Đăng Đại Pháp Sư”, giữ chức Nội cung phụng thập Thiền Sư. Năm Hoằng Nhân thứ 10 (819), chùa trên núi Cao Dã được khánh thành hiệu là Kim Cương Phong tự. Năm Hoằng Nhân 14 (823), sư được vua ban cho Đông Tự, cùng với núi Cao Dã đều là Đạo Tràng Mật Giáo. Cách kết cấu điện đường, tạo hình tượng Phật, pháp hội hàng năm, uy nghi tăng chúng, v.v... của Đông Tự đều được phỏng theo phong cách của chùa Thanh Long ở Trung Quốc.	
Năm Thiên trường thứ 5 (828), sư sáng lập viện Tông nghệ chủng trí, là ngôi trường học tư lập đầu tiên ở Nhật Bản, giảng dạy Mật Giáo cho các đệ tử xuất gia và tại gia. Năm Thừa Hòa thứ 2 (835), sư thị tịch ở núi Cao Dã, thọ 62 tuổi, được truy tôn là Cao Tổ của Tông Chân Ngôn Nhật Bản, thụy hiệu “Hoằng Pháp Đại Sư”, người đương thời thường gọi Cao Dã Đại Sư.	
Tác phẩm của sư gồm có: Biện Hiển Mật Nhị Giáo Luận, Bí Tạng Bảo Thược, Thập Trụ Tâm Luận, Phó Pháp Truyện, Thỉnh Lai Mục Lục, Ngự Di Cáo, Tức Thân Thành Phật Nghĩa, Thanh Tự Nghĩa, Hồng Tự Nghĩa, Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kiện, Đại Tất Đàm Chương và Triện lệ vạn tượng danh nghĩa (Từ điển), Văn kính bí phủ luận, Văn Bút nhãn tâm sao, Tính Linh Tập, Cao Dã tạp bút tập, Phong tín thiếp, Quán Đính Lịch Danh, Thất Tổ Tán, Tam Thập Thiếp Sách Tử... [X. Nguyên Hanh Thích Thư Q.1; Cao Dã Xuân Thu Biên Niên Tập Q.1; Bản Triều Cao Tăng Truyện Q.3; Hoằng Pháp Đại Sư Chính Truyện].	
 	
Không Hầu	
● Phạm, Pàli: Vìịà.	
Cũng gọi Không Cổ, Giang Hồ. Một loại đàn dây thời xưa.	
Trong các kinh điển Phật, như Phẩm Phân Biệt Công Đức Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa quyển 400, Kinh Niết Bàn quyển 11 (bản Bắc), Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa quyển 1, Kim Cương Đính Thắng Sơ Du Già Phổ Hiền Bồ Tát Niệm Tụng Pháp, Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Tu Hành Thành Tựu Nghi Quĩ, Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học quyển 6, v.v... đều có nói đến tên của loại nhạc khí này. Lại trong các bức phù điêu trên lan can của Đại Tháp Amaràvati (A Ma La Bà Đề) ở Ấn Độ, có khắc hình tượng thiên nữ ôm đàn không hầu mà gảy. Và trong các bức bích họa ở động Thiên Phật tại Đôn Hoàng, Trung Quốc, Không Hải cũng có vẽ hình đàn không hầu.	
Cứ theo phần chú thích về Hiếu Vũ Bản Kỉ của Từ Quảng trong Sử Kí quyển 12, thì vào thời Vũ Đế, nhạc nhân Hầu Điều chế ra Đàn Không Hầu.	
Theo Tùy Thư Âm Nhạc Chí 10, thì Đàn Không Hầu có xuất xứ từ Tây Vực, lưu hành ở các nước Tây Lương, Cưu Tư, Thiên Trúc, Sớ Lặc, An Quốc, Cao Li, v.v... Đàn Không hầu có nhiều loại như: Không hầu đứng, Không hầu nằm, Không hầu đầu phượng, v.v... Đàn Không hầu đứng có thân cong mặt dài, có 23 dây, cũng có loại 22, 24, 25 dây. Khi tấu nhạc thì đặt đàn vào lòng và 2 tay cùng gảy. Đàn Không hầu nằm thì có 7 dây, hình dáng giống như đàn tì bà. Đàn Không hầu đầu phượng giống như Đàn Không Hầu nằm, nhưng có trang sức đầu chim phượng. [X. Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.10, Q.26, Q.27; Hi Lân Âm Nghĩa Q.1, Q.2, Q.6; Uyên Giám Loại Hàm Q.189; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Nhạc Luật Điển 115; Đương Ma Mạn Đồ La Sưu Huyền Kí Q.7].	
 	
Không Hoa	
● Phạm: Khapuwpa. Cũng gọi Nhãn Hoa. Gọi đủ: Hư Không Hoa.	
Hoa đốm trong hư không.	
Trong hư không vốn không có hoa, nhưng vì người đau mắt, trong mắt có màng nên thường thấy hoa đốm huyễn hiện trong hư không. Danh từ này được dùng để ví dụ cảnh giới vốn không có thực thể, nhưng vì vọng kiến sai lầm nên cho là có thực; rồi thấy trong thân mình có một cái “ta” thường trụ bất biến, trong muôn vật có thực thể; như thế gọi là thấy hoa giữa hư không. Ngoài ra, cứ theo Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện quyển 4, thì tăng chúng ở nước Ô Đồ thuộc Trung Ấn Độ, phần nhiều tu học pháp Tiểu Thừa, vì họ cho giáo pháp Đại Thừa không phải của Phật, cho nên chê những người tu học pháp Đại Thừa là “Không hoa ngoại đạo”. [X. Kinh Viên Giác; Phẩm Trụ Tâm Kinh Đại Nhật; Luận Thành Duy Thức Q.8; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.trung]. 	
 	
Không Hữu	
● Đồng nghĩa: Hữu Vô.	
Không và có. Không là trừ bỏ, Hữu là kiến lập. Các pháp do nhân duyên sinh, cho nên về mặt sự thì chúng tồn tại, vì thế gọi là Hữu. Nhưng các pháp do nhân duyên sinh không có tự tính, chỉ là có giả, nên gọi là Không. Đây là 2 hệ thống tư tưởng lớn của Phật Giáo.	
 	
Không Hữu Các Cụ Nhị Nghĩa	
● Chân Không và Huyễn Hữu (có giả) mỗi pháp đều có 2 nghĩa: Các pháp nương vào nhân duyên mà sinh không có tự tính, gọi là Không, cái không này chẳng phải là cái không “Vô Kiến”, “Đoạn Kiến”, nên gọi là Chân Không; các pháp tuy không tự tính nhưng do duyên mà sinh nên gọi là Hữu, Hữu này chẳng phải là cái hữu “Thường Kiến”, “Hữu Kiến”, nên gọi là Huyễn Hữu (có giả).	
Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 14, thì 2 nghĩa của Chân Không là: 	
1.Chân Không có công năng diệt Huyễn Hữu, nếu Huyễn Hữu không diệt thì chẳng phải là chân không.	
2.Chân Không có công năng thành Huyễn Hữu, nếu trệ ngại mà không thành thì cũng chẳng phải là chân không. Hai nghĩa của Huyễn hữu là: 	
1.Huyễn hữu che lấp chân không, nếu Huyễn Hữu hiển hiện, thì chân không ẩn khuất.	
2.Huyễn Hữu chẳng trở ngại chân không, Huyễn Hữu cuối cùng sẽ ẩn diệt để cho chân không hiện rõ.	
 	
Không Hữu Luận Tranh	
● Sự tranh luận giữa 2 hệ thống giáo lí chủ trương Không và Hữu trong Phật Giáo Đại Thừa ở Ấn Độ.	
Phật Giáo Đại Thừa ở Ấn Độ có 2 hệ thống giáo lí lớn, 1 của các ngài Long Thụ và Đề Bà; 1 của các ngài Vô Trước và Thế Thân. Hệ thống Long Thụ - Đề Bà chủ trương các pháp đềuKhông, về sau, Tông Tam Luận thừa kế chủ trương này. Còn hệ thống Vô Trước - Thế Thân thì chủ trương các pháp đều Hữu, về sau phát triển thành Tông Pháp Tướng. Nhưng ở thời đại các ngài Long Thụ- Đề Bà và Vô Trước- Thế Thân, sự tranh luận chính thức chưa xảy ra, chỉ có khác nhau về tông thú giáo nghĩa mà thôi, tức là các ngài Long Thụ - Đề Bà chủ trương cái “Không” tiêu cực, mà các ngài Vô Trước - Thế Thân thì chủ trương cái “Hữu” tích cực. Trong Luận Trung Quán và Luận Thập Nhị Môn, tuy ngài Long Thụ nói về Chân Không, Vô Tướng, nhưng trong Luận Thập Bát Không, ngài cũng bàn về sự khác nhau giữa Duy Thức phương tiện và Duy Thức chính quán; rồi trong Luận Đại Trí Độ, ngài cũng trình bày về nghĩa “Hữu” một cách tích cực. Còn các ngài Vô Trước, Thế Thân tuy trong Luận Du Già và Duy Thức nói về “Hữu” tích cực, nhưng cả 2 vị đều đã chú giải Bách Luận của ngài Đề Bà, được liệt vào hàng hơn 10 nhà chú giải Bách Luận; vả lại, ngài Vô Trước còn soạn Luận Thuận Trung để chú giải Luận Trung Quán của ngài Long Thụ. Bởi thế nên biết, lúc bấy giờ, đối với vấn đề “Không và Hữu” tuy mỗi phái có chủ trương riêng, nhưng chẳng những không trực tiếp xung đột mà còn dung hợp lẫn nhau.
Đến hơn 1.000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, 2 phái Không, Hữu đều có xu thế phát đạt. Đối với Trung Luận, Bách Luận chủ trương “Không”, đã có tới hơn 70 nhà chú thích các luận này. Đối với Luận Du Già chủ trương về “Hữu” cũng có hơn 10 nhà chú thích, còn Luận Duy Thức cũng xuất hiện 10 vị Đại Luận Sư chú thích. Đến thời các ngài Hộ Pháp và Thanh Biện căn cứ vào “Tính Y Tha Khởi” mà mở ra cuộc tranh luận về Không và Hữu. Rồi về sau, các ngài Giới Hiền và Trí Quang lại dựa vào “Tam Thời Giáo” mà tranh luận về vấn đề này.
Trong Luận Thành Duy Thức quyển 8, ngài Hộ Pháp chủ trương tất cả pháp đều do nhân duyên sinh và chia chúng làm 3 tính: 	
1.Tính Biến Kế Sở Chấp: Pháp do vọng tình mà có, nên là không.	
2.Tính Y Tha Khởi: Các pháp đều do nhân duyên sinh, nên là hữu.	
3.Tính Viên Thành Thực: Bản thể của tất cả pháp đều chân thực, nên gọi là hữu. Còn ngài Thanh Biện thì soạn luận Đại Thừa chưởng trân nêu bày rõ yếu chỉ “Hữu là Không, Vô là Không, rốt ráo là Không”. Về phương diện vũ trụ luận, trong triết học Phật Giáo có 2 hệ thống tư tưởng lớn là Thực Tướng Luận là Duyên Khởi luận, đồng thời, căn cứ vào đó mà đề ra 2 pháp môn lớn là Quán Tâm Môn và Pháp Tướng môn để tổng hợp cả 2 luận thuyết nói trên. Do đó nên biết, ngài Hộ Pháp đã căn cứ vào Duyên Khởi luận mà lập ra Pháp Tướng môn, chủ trương các pháp do nhân duyên sinh là thực hữu; còn ngài Thanh Biện thì căn cứ vào Thực Tướng Luận mà lập ra Quán Tâm Môn, chủ trương rốt ráo là không. Chủ trương của 2 ngài này có vẻ như mâu thuẫn nhau, nhưng thực ra là thành tựu cho nhau, mà hiển bày cái lí cùng tột của Phật Giáo là “Chân Không Diệu Hữu”. Cho nên, trong Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 4, ngài Hiền Thủ Pháp Tạng thuộc Tông Hoa Nghiêm đã nói (Đại 45, 501 thượng): “Sắc tức là không, thuộc giáo nghĩa ngài Thanh Biện; Không tức là sắc, thuộc giáo nghĩa của ngài Hộ Pháp. Hai giáo nghĩa dung hòa, bao nhiếp toàn thể”.	
Lại các ngài Giới Hiền và Trí Quang cũng căn cứ vào “Tam Thời Giáo phán” mà tranh luận về vấn đề Không, Hữu. Ngài Giới Hiền là đệ tử của Luận Sư Hộ Pháp, thuộc hệ thống Hữu; còn ngài Trí Quang thì chịu ảnh hưởng thuyết của Luận Sư Thanh Biện nên chủ trương Không, đối với “Tam Thời Giáo phán”, mỗi vị đều có luận thuyết riêng. Ngài Giới Hiền cho rằng Trung Đạo cảnh không tâm hữu là thời thứ 3, còn ngài Trí Quang thì chủ trương tâm cảnh đều không là thời thứ 3.Về sau, Đại Sư Hiền Thủ lần lượt phê phán sự hơn kém của 2 ngài qua 4 môn sau đây: 	
1.Sự thu nhiếp căn cơ có rộng và hẹp: 	
Thời thứ 3 do ngài Giới Hiền lập có thể thu nhiếp căn cơ của cả hàng Tam Thừa, còn thời thứ 3 do ngài Trí Quang lập thì chỉ thu nhiếp căn cơ Bồ Tát mà thôi.Như vậy, phạm vi nhiếp cơ của thời thứ 3 do ngài Giới Hiền lập rộng lớn hơn.	
2.Về ngôn giáo có đủ và thiếu: Thời thứ 3 của ngài Giới Hiền nói đủ cả giáo pháp Đại Thừa, Tiểu Thừa; còn ngài Trí Quang thì chỉ nói về Đại Thừa mà thôi, nên luận thuyết của ngài Giới Hiền đầy đủ hơn.	
3.Về sự ích lợi chúng sinh: Thời thứ 3 của ngài Trí Quang cho rằng tất cả chúng sinh đều được sự ích lợi của Đại Thừa; còn ngài Giới Hiền thì chỉ bàn về Nhị Thừa định tính và vấn đề “vô tình hữu tình”, v.v..., cho nên thuyết của ngài Trí Quang là thù thắng hơn.	
4.Về sự hiển bày nghĩa lí sâu cạn: Ngài Giới Hiền tuy chủ trương “cảnh không” nhưng còn bàn về “tâm hữu”, vì thế nghĩa lí do ngài phán lập chưa rốt ráo; còn ngài Trí Quang phán lập tâm, cảnh đều không, duyên sinh tức không, cho nên thù thắng hơn. Trong 4 môn trên, ngài Hiền Thủ cho rằng trong 2 môn trước, giáo phán của ngài Giới Hiền thù thắng hơn, còn trong 2 môn sau thì sự phán giáo của ngài Trí Quang sâu sắc hơn.	
Về sau, tổ thứ 4 của Tông Hoa Nghiêm là ngài Trừng Quán phê phán một cách mạnh mẽ về thuyết phán giáo này của 2 ngài Giới Hiền và Trí Quang. Trong Hoa Nghiêm Huyền Đàm, ngài Trừng Quán cho rằng, bàn về mức độ liễu nghĩa, nếu so sánh sự rộng hẹp của nhiếp cơ với sự ích lợi cho chúng sinh về Đại Thừa, Tiểu Thừa, thì sự rộng lớn của nhiếp cơ không bằng sự ích lợi cho chúng sinh về Đại Thừa; nếu so sánh về ngôn giáo có đủ thiếu với sự hiển bày nghĩa lí sâu cạn, thì ngôn giáo đầy đủ không thù thắng bằng nghĩa lí được hiển bày đến chỗ cùng tận. Hơn nữa, sự phán giáo của 2 ngài, mỗi ngài tuy có 2 điểm hoàn toàn, 2 điểm chưa hoàn toàn, nhưng nếu xét đến chỗ rốt ráo thì tất cả đều chưa hoàn toàn.
Vì ngài Hiền Thủ lấy sự dung hội Tính Tông và Tướng Tông (Tính Tướng Dung Hội) làm chủ yếu, còn ngài Trừng Quán thì cho rằng giữa Tính Tông và Tướng Tông có sự phân cách rõ ràng (Tính Tướng Quyết Phán), cho nên 2 ngài mới có sự kết luận khác nhau về 2 tông Không và Hữu.	
Sau khi Không Tông và Hữu Tông được truyền vào Trung Quốc, cũng đã từng thịnh hành. Vào thời ngài Cưu Ma La Thập đời Hậu Tần và ngài Cát Tạng đời Tùy, thì Tông Tam Luận chủ trương thuyết Không đã rất hưng thịnh, từ đời Đường về sau thì dần dần suy vi; còn thời ngài Huyền Trang đời Đường, thì Tông Pháp Tướng chủ trương thuyết Hữu rất hưng thịnh. Nhưng, trong lịch sử Phật Giáo Trung Quốc, giữa 2 tông phái này đã không xảy ra tranh luận, đó là vì các ngài Cưu Ma La Thập, Cát Tạng và Huyền Trang đều ở vào các thời đại khác nhau, cho nên không thể có xung đột trực tiếp. Vả lại, giáo lí Tông Hoa Nghiêm, Tông Thiên Thai đã chủ trương thuyết Không và Hữu “tương tức vô ngại”, cho nên cũng không có sự thiên chấp về Không, Hữu.	
Tại Nhật Bản, vào thời Nại Lương, Tông Tam Luận và Tông Pháp Tướng đều thịnh hành và cũng có các cuộc tranh luận sôi nổi về nhiều vấn đề như: Không hữu, Thường vô thường, Ngũ tính nhĩ phi nhĩ, Hữu tính vô tính, Định bất định, Biến Dịch Sinh Tử, Giáo thời, v.v... Từ thời Bình An trở về sau thì các Tông Thiên Thai, Chân Ngôn, v.v... hưng thịnh, còn Tông Tam Luận và Tông Pháp Tướng thì suy vi, từ đó, cuộc tranh luận về Không và Hữu cũng chấm dứt. [X. Phật Địa Kinh Luận Q.4]. (xt. Tam Tính, Tam Thời Giáo, Trung Quán Phái, Du Già Phái).	
 	
Không Hữu Lực Bất Đãi Duyên
● Nhân của các pháp duyên khởi thể tính là không, có toàn bộ lực dụng sinh ra quả mà không cần sự giúp sức của các duyên khác, gọi là Không Hữu Lực Bất Đãi Duyên. Là 1 trong 6 nghĩa của nhân mà Tông Hoa Nghiêm dùng để thuyết minh nguyên lí “Pháp Giới Duyên Khởi”.	
Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 4 (Đại 45, 502 thượng), nói: “Vì chỉ diệt trong sát na nên hiển bày vô tự tính: đó là không,; vì có diệt nên quả pháp sinh: đó là hữu lực; nhưng sự tàn diệt ấy chẳng phải do sức của duyên, cho nên gọi là Bất Đãi Duyên”. Vì nghĩa của “Không Hữu Lực Bất Đãi Duyên” giống với nghĩa của “Sát Na Diệt”, nên mượn nghĩa của Sát Na Diệt để thuyết minh Không Hữu Lực Bất Đãi Duyên. Sát Na Diệt chỉ cho pháp sinh diệt trong từng sát na, có khả năng trở thành nhân sinh ra các pháp khác. Vì sinh diệt trong từng sát na nên không có tự tính mà thể là không; nhưng vì sự “diệt” này có năng lực làm nhân để sinh ra quả, cho nên gọi là hữu lực; lại vì sự diệt này là do tự nhiên mà diệt, chứ không nhờ bất cứ sự giúp sức nào của các duyên khác, cho nên gọi là Bất Đãi Duyên. [X. Thập Địa Kinh Luận Q.8; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.4; Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Kí Q.3 hạ]. (xt. Nhân Lục Nghĩa).	
 	
Không Hữu Lực Đãi Duyên	
● Nhân của các pháp duyên khởi thể tính là không, tuy có đủ lực dụng sinh ra quả nhưng vẫn còn phải nhờ đến sự giúp sức của các duyên khác, gọi là Không hữu lực đãi duyên. Là 1 trong 6 nghĩa của nhân mà Tông Hoa Nghiêm dùng để thuyết minh nguyên lí “Pháp Giới Duyên Khởi”.	
Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 4 (Đại 45, 502 thượng), nói: “Do câu hữu mới có hữu, tức hiển bày bất hữu, đó là nghĩa không. Do câu nên có thể thành hữu, đó là hữu lực. Vì câu chẳng phải đơn độc, đó là đãi duyên”. Vì “Không hữu lực đãi duyên” giống với nghĩa “quả câu hữu”, cho nên mượn nghĩa của “Quả Câu Hữu” để thuyết minh Không hữu lực đãi duyên. [X. Thập Địa Kinh Luận Q.8; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.4; Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Kí Q.3 hạ]. (xt. Nhân Lục Nghĩa).	
 	
Không Hữu Nhị Chấp	
● Cũng gọi Hữu Vô Nhị Kiến.	
Vì vọng tưởng phân biệt nên sinh ra những Kiến Chấp sai lầm, như chấp tuyệt đối là có, hoặc chấp tuyệt đối là không. Tông Kính Lục quyển 4 viện dẫn tư tưởng “ba tính của Duy Thức” mà đề ra 2 pháp môn để đối trị chấp Không và chấp Có như sau: 
1.Dùng Không Quán “tình có lí không” để đối trị chấp Có, nghĩa là quán xét “tính Biến Kế Sở Chấp” về mặt tình thì thật có, nhưng về mặt lí thì không, cả 2 đều do hư vọng mà sinh khởi, đều không có thể và dụng, cho nên cần phải loại trừ.	
2.Dùng Hữu quán “lí có tình không” để đối lại chấp Không. Nghĩa là quán xét “Tính Y Tha Khởi”, “tính Viên Thành Thực” về mặt lí thì thật có, nhưng về mặt tình thì không, song, lí vốn là thật, có thể và dụng, cho nên cần phải tu Hữu quán.	
 	
Không Hữu Nhị Tông	
● Chỉ cho Không Tông và Hữu Tông.	
Không Tông chủ trương tất cả đều không, Hữu Tông chủ trương các pháp là có. Trong Phật Giáo Tiểu Thừa thì Tông Câu Xá thuộc Hữu Tông, còn Tông Thành Thực thuộc Không Tông. Trong Phật Giáo Đại Thừa thì Tông Pháp Tướng thuộc Hữu Tông, Tông Tam Luận thuộc Không Tông. (xt. Hữu Tông, Không Tông).
 	
Không Kiến 	
● Phạm: Zùnyatà-dfwỉi.	
Kiến giải sai lầm không thừa nhận lí nhân quả 3 đời, hoặc chấp trước pháp Không mà hoàn toàn phủ định sự tồn tại của các pháp. Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 7, thì có 2 loại Không Kiến: 	
1.Không Kiến của ngoại đạo: Vì ngoại đạo không rõ nhân quả có sự mau chậm khác nhau ở đời này, đời sau, nên thấy người làm việc lành lại được quả ác, còn kẻ làm việc ác thì được quả lành, bèn cho rằng không có nhân quả, không thấy được lí của nghiệp báo thiện ác.	
2.Không Kiến của nội giáo: Người học Phật chưa hiểu rõ đạo lí sâu xa của Như Lai, nghe thuyết Bát Nhã chủ trương tất cả đều không bèn rơi vào Kiến Chấp sai lầm cho các pháp đều là không.	
Tâm chấp trước Không Kiến thì khởi tăng thượng mạn, vi phạm giới luật buông thả theo ngũ dục, phá hoại Chính Kiến, uy nghi và đời sống thanh tịnh.	
Phẩm Bồ Đề, Kinh Vô Thượng Y (Đại 16, 471 trung), nói: “Nếu có người chấp trước ngã kiến lớn như núi Tu Di, ta không kinh lạ cũng không chê trách; nhưng kẻ tăng thượng mạn chấp trước Không Kiến, dù chỉ bằng 1/10 của một sợi tóc, thì ta cũng không chấp nhận. Vì trong các loại Kiến Chấp, lỗi của Không Kiến là nặng nhất, nó có thể phá hoại tất cả.	
Theo Ma Ha Chỉ Quán quyển 4, nếu chấp trước Không Kiến, thì sau khi chết sẽ rơi vào 3 đường ác, chìm đắm mãi mãi.[X. Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.10; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1 phần đầu; Du Già Luận Kí Q.2; Ma Ha Chỉ Quán Q.10 hạ].	
 	
Không Kiến Ngoại Đạo	
● Cũng gọi Không Kiến Luận Giả.	
Ngoại đạo phủ định nhân quả, cho rằng người ta sau khi chết thì tất cả đều đoạn diệt, hoàn toàn không còn linh hồn, ý thức, như ngoại đạo Phú Lan Na Ca Diếp, 1 trong 6 phái ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa.	
Kiến chấp sai lầm của ngoại đạo này cũng giống như Đoạn Kiến ngoại đạo, Vô Nhân ngoại đạo.	
Luận Du Già Sư Địa quyển 7 (Đại 30, 311 thượng), nói: “Không Kiến Luận Giả, nghĩa là 1 vị sa môn hoặc Bà La Môn khởi lên Kiến Chấp hoặc lập luận rằng: không có sự ban cho, không có sự thương yêu nuôi nấng, không có sự cúng tế, cho đến nói thế gian không có bậc A La Hán. Hoặc lại khởi lên Không Kiến mà lập luận rằng: không có thể tướng của tất cả các pháp”.	
Loại ngoại đạo này thấy người thực hành hạnh lành bố thí, thương xót, thì chuốc lấy quả ác, còn kẻ làm điều ác thì lại được quả thiện... bèn khởi vọng chấp rằng tất cả các pháp đều không, chẳng có nhân quả thiện ác chi hết! [X. Kinh Tạp A Hàm Q.7; Kinh Phân Biệt Đại Nghiệp trong Trung A Hàm Q.44; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1 phần đầu].	
 	
Không Kiếp	
● Là thời kì thế giới đã hoàn toàn hoại diệt, chỉ còn hư không. Kiếp thứ tư trong 4 kiếp.	
Vào thời kì này chỉ còn chúng sinh hữu tình ở cõi Tứ Thiền Của cõi Sắc mà thôi; còn từ cõi Dục đến cõi trời Đệ tam thiền thì hoàn toàn là không.	
Ngoài ra, thời kì thế giới chưa hình thành, muôn vật chưa sinh, cũng gọi là Không Kiếp. (xt. Tứ Kiếp, Kiếp).	
 	
Không Kiếp Dĩ Tiền 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Chỉ cho thời kì trước khi thế giới này được thành lập. Khi trời đất chưa hình thành, hoàn toàn không có những sự phân biệt đối đãi, như thiện ác, mê ngộ, phàm thánh, hữu vô, v.v... cũng tức là cảnh giới tồn tại tuyệt đối trước khi muôn tượng sum la sinh khởi.	
Thiền Tông thường dùng câu “Thế nào là chính mình ở trước Không Kiếp” làm thoại đầu để tham thiền.	
Ngoài ra, đồng nghĩa với dụng ngữ này còn có: Trước khi cha mẹ sinh, Trước thời Không vương, Bờ bên kia của Không vương, Trước khi điềm lành xảy ra, Mặt mũi xưa nay...	
 	
Không Luân 	
● I.Không Luân.	
Chỉ cho lối kiến trúc trên nóc tháp Phật của Nhật Bản.	
Không Luân gồm có 9 hình tròn như bánh xe (luân) xếp lên nhau theo 1 khoảng cách nhất định. Trong kiến trúc tháp Phật, trên nóc tháp có hình luân bàn (hình cái mâm) nhiều lớp, thông thường gọi là Tướng Luân (tướng bánh xe), Bàn cái (hình lọng) hoặc Thừa Lộ Bàn (hình mâm). Trên chóp những ngôi tháp 3 tầng, 5 tầng tại Nhật Bản thường kiến trúc Tướng Luân, nghĩa là dựng một cây trụ có gắn những hình bánh xe cao vút trong hư không, gọi là Không Luân. Số bánh xe của Tướng Luân nếu cố định thì là 9 cái, trong trường hợp này, Tướng Luân hoặc Không Luân cũng được gọi là Cửu Luân. Tháp có 3 tầng, 5 tầng khác nhau, đây có lẽ đã được căn cứ theo thuyết trong Tam bộ, Ngũ bộ mạn đồ la của Mật Giáo, còn tướng 9 bánh xe thì căn cứ theo thuyết Cửu tôn của Thai Tạng Giới.Lại thân tháp theo thứ tự cao dần lên tượng trưng cho 5 Đại: Đất, nước, lửa, gió, không. Cửu Luân ở trên nóc tháp tượng trưng cho Không Đại, cho nên gọi là Không Luân. (xt. Thừa Lộ Bàn, Tháp).	
● II.Không Luân. Khoảng hư không bao gồm khí thế gian ở dưới Phong Luân. Là 1 trong 4 luân. (xt. Đại Địa Tứ Luân).	
 	
Không Ma	
● Ma, Phạm: Màra.	
Một loại ác ma chấp trước Không Kiến, cho các pháp đều không, bác bỏ tất cả nhân quả thiện ác, cướp đoạt tuệ mệnh, phá hoại đạo pháp, công đức, gốc lành, v.v...	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 9 (Đại 19, 149 thượng), nói: “Có loại không ma nhập vào tim của người ấy, rồi chê bai người trì giới là Tiểu Thừa; còn Bồ Tát đã ngộ được tính không thì đâu có gì là trì và phạm? Cho nên người ấy thường lợi dụng lòng tin của tín đồ, ăn thịt uống rượu, làm các việc dâm uế”. 	
 	
Không Môn	
● I.Không Môn.	
Cửa không. Giáo Nghĩa Phật Giáo lấy tính “Không” làm chỗ tột cùng, cho nên cửa Phật gọi là Không Môn.	
● II.Không Môn.	
Các pháp nương vào nhân duyên mà sinh khởi, không có tự tính, gọi là không: nếu thể ngộ tính không ấy, thì được giải thoát mà vào Niết Bàn, nên gọi là Không Môn. Một trong 3 giải thoát môn. (xt. Tam Giải Thoát Môn).	
● III.Không Môn.	
Pháp môn quán xét các pháp là không mà thành tựu Phật đạo. Là một trong 4 pháp môn tu hành do Tông Thiên Thai thành lập. (xt. Tứ Môn).	
 	
Không Môn Tử	
● Hàm ý là con của cửa không. Chỉ cho những người xuất gia của Phật Giáo. Thích Thị Yếu Lãm quyển thượng (Đại 54, 261 hạ), nói: “Niết Bàn có 3 môn: Không, Vô Tướng và Vô Tác. Thế nào là Không Môn? Nghĩa là quán xét các pháp vô ngã, vô ngã sở, các pháp từ nhân duyên sinh, không có người tạo tác, không có người nhận lãnh, gọi là không. Nay người xuất gia do cửa này mà vào nhà Niết Bàn, nên gọi là Không Môn tử”.	
Ngoài ra, chư tăng ở Trung Quốc thời xưa thường tự nhún mà xưng là Không tang tử”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.20]. 	
 	
Không Nhất Hiển Sắc	
● Mầu sắc hiển hiện trong hư không, thuần nhất không lẫn lộn, như mầu xanh của bầu trời.	
Thuyết nói về núi Tu Di cho rằng 4 mặt của núi này do 4 thứ báu cấu tạo thành, mặt bắc là vàng ròng, mặt đông là bạc trắng, mặt nam là lưu li, mặt tây là pha lê, phản chiếu lên khoảng hư không của 4 Đại Châu, hiện ra mầu vàng ở phương bắc, mầu trắng ở phương đông, mầu xanh ở phương nam, mầu đỏ ở phương tây, 4 mầu này thuần nhất thanh tịnh, không lẫn lộn, nên gọi là Không Nhất Hiển Sắc. Tông Duy Thức cho sắc này là 1 trong 13 thứ hiển sắc, Tông Câu Xá thì cho nó là 1 trong 21 thứ hiển sắc.	
Câu Xá Luận Quang Kí quyển 1 (Đại 41, 16 hạ), nói: “Trong khoảng hư không ở 4 phía núi Diệu Cao, mỗi phía đều có 1 hiển sắc, gọi là Không Nhất Hiển Sắc”. Núi Diệu Cao là tên khác của núi Tu Di.	
Về thể của Không Nhất Hiển Sắc có nhiều thuyết khác nhau.	
Như Luận Thức Thân Túc quyển 11 cho rằng 4 hiển sắc: xanh, vàng, đỏ, trắng là thể của Không Nhất Hiển Sắc. Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Quyển 1 thì cho Không Giới sắc là thể của Không Nhất Hiển Sắc. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.75; Luận Du Già Sư Địa Q.1; Luận Câu Xá Q.1, Q.11; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.1]. (xt. Hiển Sắc).	
 	
Không Quán 	
● Pháp quán tưởng tất cả pháp đều không. Tất cả pháp đều do nhân duyên sinh ra, pháp do nhân duyên sinh ra vốn không có tự tính, vắng lặng không tướng. Quán xét lí vắng lặng không tướng này tức là Không Quán. Các tông Phật Giáo đều nói rõ về giáo nghĩa “Không”, tùy theo nghĩa Không này mà lập ra pháp môn quán Không, tuy có sâu cạn, hơn kém khác nhau, nhưng mục đích đều là phá trừ tình chấp cho các pháp là có thật. Nói một cách khái quát, Phật Giáo Tiểu Thừa tu tập pháp quán Ngã không để đoạn trừ Phiền Não Chướng, còn Phật Giáo Đại Thừa thì tu tập pháp quán Ngã, Pháp đều không để lìa Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng.	
Trong Tông Thiên Thai, Tạng Giáo, Thông Giáo, Biệt Giáo, Viên Giáo mỗi giáo đều có pháp quán Không riêng biệt. Tạng Giáo phân tích các pháp để quán lí không, gọi là Tích Không Quán; Thông Giáo thì quán đương thể các pháp tức là Không, gọi là Thể không quán; Biệt Giáo Quán Không ngoài Giả Đế và Trung Đế, gọi là Thiên không quán, còn Viên Giáo thì quán Giả Đế, Trung Đế tức là Không, gọi là Viên Không Quán.	
Vì căn cơ của người tu hành có nhạy bén và chậm lụt khác nhau cho nên có 4 pháp quán bất đồng này, nhưng đều lấy quán Không làm cửa để đi vào thực lí. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5 phần 3; Tứ Giáo Nghi Q.1; Tam Tạng Pháp Số Q.10; Quang Minh Huyền Nghĩa Thập Di Kí Q.5]. (xt. Tam Quán).	
 	
Không Sinh	
● Phạm, Pàli: Subhùti.	
Dịch âm: Tu Bồ Đề, Tô Bộ Để.	
Cũng gọi: Thiện Hiện, Thiện Nghiệp. Một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật được tôn xưng là bậc có trí tuệ hiểu nghĩa “Không” bậc nhất, thuộc dòng dõi Bà La Môn, tên là Phụ Lê, người nước Xá Vệ thuộc Ấn Độ đời xưa.	
Ngài có thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ, trí tuệ thông minh không ai sánh kịp. Ban đầu vì tính tình xấu ác nên ngài bị cha mẹ và họ hàng chán ghét, bèn bỏ nhà vào chốn núi rừng. Một ngày kia, ngài được thần núi dẫn đến chỗ Đức Phật. Phật liền nói sự tai hại của sân hận cho ngài nghe, ngài bèn ăn năn sám hối tội lỗi, bỗng nhiên chứng được quả Tu Đà Hoàn, không bao lâu lại chứng quả A La Hán. [X. Kinh Thí Dụ Q.1; Duy Ma Kinh Văn Sớ Q.13; Đại Đường Tây Vực Kí Q.4]. (xt. Tu Bồ Đề).	
 	
Không Tâm 	
● I.Không Tâm.	
Tâm quán xét lí không. 	
● II.Không Tâm.	
Tâm chấp trước Không Kiến mà bác bỏ lí nhân quả. Không Kiến là Kiến Chấp sai lầm cho tất cả đều là không và không thừa nhận lí nhân quả 3 đời.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 10 thượng (Đại 46, 135 hạ), nói: “Không Tâm chẳng sợ hãi, không giữ gìn giới luật, buông thả theo ngũ dục, phá hoại Chính Kiến, uy nghi, tuệ mệnh, sau khi chết sẽ rơi vào 3 đường ác”. (xt. Không Kiến).	
 	
Không Tế	
● Cũng gọi Thực Tế.	
Tên khác của Niết Bàn. Niết Bàn là nơi (trạng thái) vắng lặng, xa lìa các pháp tướng, chẳng sinh chẳng diệt.	
Kinh Lăng Già quyển 3 (Đại 16, 500 trung), nói: “Như Như và không tế, Niết Bàn và pháp giới.Như Như tức chân như, Không tế tức thực tế. Niết Bàn tức Đại Niết Bàn cùng tột, pháp giới tức Phật Pháp Giới.Bốn danh từ này tuy khác tên nhưng cùng 1 thể”. (xt. Thực Tế).	
 	
Không Thủy Giáo	
● Giáo pháp giải thích về lí Không. Một trong 2 môn của Đại Thừa thủy giáo do Tông Hoa Nghiêm thành lập.	
Theo Kinh Bát Nhã, Tam Luận, v.v... thì giáo pháp nào nói rõ các pháp đều không, hiển bày nghĩa chân không vô tướng, thì gọi là Không Thủy Giáo.	
Theo Kinh Giải Thâm Mật, Luận Du Già, v.v... thì thuyết Duy Thức căn cứ vào tác dụng của hiện tượng mà khẳng định sự tồn tại của các pháp, gọi là Tướng Thủy Giáo. Hai phần giáo trên đây đều là cửa đầu tiên của Đại Thừa nên gọi là Thủy Giáo. [X. Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.thượng]. (xt. Ngũ Giáo Thập Tông, Thủy Giáo).	
 	
Không Tịch	
● Trạng thái vắng lặng xa lìa hình tướng các pháp.	
Theo Phẩm Tín Giải trong Kinh Pháp Hoa quyển 2, thì tất cả các pháp đều vắng lặng, không sinh cũng không diệt, không lớn cũng không nhỏ, vô lậu và vô vi.
Phẩm Phật Quốc Kinh Duy Ma quyển thượng (Đại 14, 538 thượng), nói: “Như hoa sen chẳng nhiễm thế gian, thường khéo hòa vào hạnh không tịch”.	
Trong Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ quyển 2, ngài Cát Tạng giải thích là: Không nhiễm (dính) thế gian tức là khéo hòa vào không tịch mà xả bỏ tâm nhiễm; cũng tức là tuy sống giữa thế gian mà vẫn thường vào không tịch. Còn khéo vào tức là xuất nhập tự tại mà chẳng lìa thực nghĩa không tịch. Ngoài ra, trong Thiền Lâm có nhóm từ “Không tịch linh tri tâm”, tức chỉ cho tâm linh diệu hiển hiện khi đã dứt bặt mọi đối đãi.[X. Kinh Tạp A Hàm Q.10; Kinh Tạp A Hàm Q.15 (Biệt Dịch); kinh Ương quật Ma La Q.2; Phẩm Thần Túc Kinh Tu Hành Đạo Địa Q.5; Phẩm Quán Tâm trong Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán; Phẩm Thuyết pháp Kinh Vô Lượng Nghĩa; Ma Ha Chỉ Quán Q.4 thượng; Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu; Cao Li Quốc Phổ Chiếu Thiền Sư Tu Tâm Quyết]. 	
 	
Không Tính 	
● Phạm: Zùnyatà. Pàli: Suĩĩatà.	
Dịch âm: Thuấn nhã đa. Cũng gọi Vô, Không Môn.	
Chỉ cho tự tính không, chân lí không, là tên khác của chân như.	
Theo Tông Duy Thức thì chân như là thực thể xa lìa ngã chấp và pháp chấp, cho nên tu không quán mà xa lìa ngã chấp và pháp chấp thì thực thể chân như mới hiển hiện, tức là nương vào Không mà hiển rõ thực tính, chứ chẳng phải thể của chân như là Không. [X. Phẩm Trụ Tâm Kinh Đại Nhật; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần đầu, Q.7 phần cuối].	
 	
Không Tính Vô Cảnh Tâm	
● Cũng gọi Nhất Đạo Vô Vi Tâm.	
Tâm thứ 8 trong 10 trụ tâm do ngài Không Hải người Nhật Bản lập ra. Nghĩa là thực tướng chân như, không tướng không cảnh, cho nên biết tự tâm chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, cũng chẳng ở khoảng giữa, là bất khả đắc. [X. Luận Thập Trụ Tâm Q.8]. (xt. Nhất Đạo Vô Vi Tâm).	
 	
Không Tông 	
● Đối lại: Hữu Tông.	
Chỉ cho tông phái chủ trương tất cả đều không.	
Tông này lấy tư tưởng Bát Nhã của Đại Thừa làm chính yếu, dùng Không Quán để tuyên dương lí Trung Đạo.	
Theo Tiểu Thừa Giáo thì Tông Câu Xá là Hữu Tông, Tông Thành Thực là Không Tông. Theo Đại Thừa Giáo thì Tông Pháp Tướng (Duy Thức) là Hữu Tông, còn Tông Tam Luận là Không Tông. Tông Thành Thực chủ trương nhân, pháp đều không, cho nên nghĩa “Không” này thù thắng hơn, Tông Câu Xá chỉ chủ trương nhân không. Tông Tam Luận thì chủ trương Không, Hữu đều không, lấy cái Không của “các pháp đều Vô Sở Đắc” làm tông nghĩa.	
Lại Thiền Tông, cũng gọi là Không Tông, chủ trương Phật, ma đều không, cho rằng lời nói và sự suy nghĩ đều là sắn bìm, cần phải gỡ bỏ. Ngoài ra, Phật Giáo cũng được gọi là Không Tông, vì Phật Giáo chủ trương các pháp vô ngã. [X. Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.thượng; Nguyên Nhân Luận; Tông Kính Lục Q.34]. (xt. Không Hữu Luận Tranh).	
 	
Không Trần	
● Chấp “Không” làm ô nhiễm chân tính. Ngoại đạo quán không, còn chấp trước tướng Không mà rơi vào Không Kiến, phủ định tất cả nhân quả thiện ác, hoặc cho rằng các pháp đều không. Không Kiến này cũng giống như tất cả sự pháp thế gian có khả năng làm ô nhiễm chân tính, vì thế gọi là Trần (bụi bặm), thuộc về pháp trần trong 6 trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp cho nên gọi là Không trần. Nghĩa là pháp quán Không của ngoại đạo thuộc về pháp trần chứ không phải chính quán.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 5 hạ (Đại 46, 65 trung), nói: “Quán Tâm suy xét, phát được 1 phần định vi tế, sinh 1 phần hiểu biết về nghĩa không đó là pháp trần thuộc về Không Kiến, tương ứng với tâm, chứ chẳng liên quan gì đến vô sinh”.
 	
Không Tức Thị Sắc	
● Phạm: Zùnyatà va rùpam. Đối lại: Sắc Tức Thị Không.	
Vật chất, thân thể ở nhân gian vốn không có thực thể, mà do 4 Đại đất, nước, lửa, gió giả hòa hợp mà thành, cho nên gọi Không tức thị sắc; nếu 4 Đại tan rã thì lại trở về không, nên gọi Sắc Tức Thị Không. Không tức thị sắc chẳng phải phân tích sắc chất ra để thấy nó là không, mà là thể hội đương thể của sắc tức là không. Không này cũng chẳng phải là đoạn diệt, mà là tức hữu tức không (ngay cái có đó tức là không) mới là chân không. Chân Không này đã là hữu, thì chắc chắn không khác với hữu, vì không tức là hữu, cho nên nói “Không tức thị sắc”.
Bát Nhã Tâm Kinh (Đại 8, 848 hạ), nói: “Khi bồ tát Quán Tự Tại thể nhập vào Bát Nhã Ba La Mật Đa (trí tuệ đến bờ bên kia), Ngài thấy rõ 5 uẩn đều không, vượt qua tất cả khổ ách. Ngài nói: Này Xá Lợi tử! Sắc chẳng khác không, Không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc. Thụ, tưởng, hành, thức cũng hệt như thế”. [X. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ (Tuệ Tịnh); Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán Q.hạ; chú Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn]. (xt. Sắc Tức Thị Không).
 	
Không Tướng	
● Chỉ cho tướng trạng của các pháp đều không, hoặc chỉ cho thể tướng chân không. Pháp do nhân duyên sinh không có tự tính, tức là tướng trạng của Không.
Luận Đại Trí Độ quyển 6 (Đại 25, 107 thượng), nói: “Pháp do nhân duyên sinh, gọi đó là Không tướng, cũng gọi là Giả Danh, cũng nói là Trung Đạo”.	
Còn theo Bát Nhã Tâm Kinh do ngài Huyền Trang dịch, thì tướng không của các pháp chẳng sinh chẳng diệt, không sạch không nhơ, chẳng thêm chẳng bớt. Lại tính và tướng thường được coi là đồng nghĩa, cho nên Không tướng cũng có thể gọi là Không Tính.	
 	
Không Vân	
● Cũng gọi Không Trung Vân. Đồng nghĩa: Thủy Nguyệt.	
Mây tụ tán trong hư không ví dụ các pháp vô thường giả tạm.	
Các pháp trong thế gian tùy nhân duyên mà sinh diệt, giống như mây giữa hư không, hợp tan vô thường, biến hóa như huyễn, khó lường được.	
Phẩm Quán Chúng Sinh trong Kinh Duy Ma (Đại 14, 547 trung), nói: “Ví như người trí thấy bóng trăng trong nước (...), mây giữa hư không (...) Bồ Tát quán xét chúng sinh cũng như thế”.	
Kinh Nhân Vương (bản dịch mới) quyển thượng (Đại 8, 838 hạ), nói: “Thiện ác trong ba đời, như mây giữa hư không”.	
 	
Không Vô Biên Xứ	
● Phạm: Àkàzànantyàyatana. Pàli: Àkàsànaĩcàyatana.	
Cũng gọi: A Kiệt Thiền Thiên, Hư Không Tri Thiên, Không Tri Thiên, Không Vô Biên Xứ Địa, Không Vô Biên Xứ Thiên, Không Xứ. Tầng trời thứ nhất trong 4 tầng trời của cõi Vô Sắc, 1 trong 9 địa thuộc 3 cõi.Chúng Sinh ở cõi trời này vì nhàm chán hình sắc nên không có sắc uẩn, chỉ có 4 uẩn thụ, tưởng, hành, thức mà hợp thành “dị thục sinh”. Cõi Vô Sắc tuy không có xứ sở, nhưng có quả báo sai khác, cho nên tạm gọi là “Xứ”.	
Câu Xá Luận Tụng Sớ Luận Bản quyển 8 (Đại 41, 864 thượng), nói: “Trước khi tu định này, ở giai vị gia hạnh, nhàm chán thân có sắc, suy nghĩ về chỗ không vô biên, có sự hiểu biết về không vô biên, gọi là Không Vô Biên Xứ”.	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 84, thì người mới bắt đầu tu định Không Vô Biên Xứ, trước hết, phải suy nghĩ về các tướng hư không trên tường, trên cây, trên vách núi, trên nhà, v.v..., sau khi được các tướng không ấy rồi, tạm thời giả tưởng thành thắng giải, quán xét rõ ràng tướng không vô biên. Vì trước hết suy nghĩ về tướng không vô biên rồi mới tu gia hạnh, dần dà đưa đến định Vô Sắc đầu tiên nên gọi là Không Vô Biên Xứ. [X. Phẩm Vô Sắc trong Luận Pháp Uẩn Túc Q.8; Luận Lập Thế A Tì Đàm Q.7]. 	
 	
Không Vô Biên Xứ Định	
● Phạm: Àkàzàịantyàyatana dhyàna. Cũng gọi: Không Xứ Định.	
Định Không Vô Biên Xứ. Định này ở trên Thiền Định thứ tư của cõi Sắc, 1 trong 4 định Vô Sắc.	
Ở cõi định này, hành giả diệt trừ các sắc tưởng tương ứng với nhãn thức, hữu đối tưởng và bất thiện tưởng tương ứng với nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, cho đến diệt trừ tất cả tưởng làm chướng ngại định mà chỉ tư duy về định tướng Không Vô Biên. Nếu ở cõi người mà tu được định này thì sau khi chết sẽ được sinh lên Không Vô Biên Xứ. Phẩm Vô Sắc trong Luận Pháp Uẩn Túc quyển 8 (Đại 26, 488 hạ), nói: “Người bắt đầu tu tập, thì trước nên tư duy đệ tứ tĩnh lự (đệ tứ thiền) là thô khổ chướng; kế đến nên tư duy Không Vô Biên Xứ là tĩnh diệu li (...). Khi người ấy tu tập như vậy, thì nhiếp phục được tâm mình, không để cho tán loạn, rong ruổi cảnh khác, ý chuyên 1 chỗ, niệm trụ 1 duyên, tư duy tu tập định tướng Không Vô Biên Xứ. Tư duy như thế, siêng năng tinh tiến, gắng sức không dừng, đó gọi là gia hạnh của Không Vô Biên Xứ Định, cũng gọi là Vào không vô biên xứ định. Người ấy đối với định này đã nhiều đời tu tập (...). Lại trong định này hoặc thụ hoặc tưởng, cho đến hoặc tuệ, v.v... gọi là các pháp câu hữu của định Không Vô Biên Xứ, các pháp này cũng được gọi là Không Vô Biên Xứ Định.	
Ngoài ra, mỗi định trong 4 định cõi Vô Sắc, nói theo tự thể của các định này, đều gọi là định căn bản; giai đoạn dự bị trước khi tiếp cận định căn bản, gọi là Cận Phần Định, hoặc Gia hạnh định. Gia hạnh nghĩa là gia công dụng hạnh trước khi thực hiện một việc gì. Vì thế nên biết, Không Vô Biên Xứ Định có thể chia làm 2 loại là định gia hạnh và định căn bản; còn hiểu biết về “hữu” và “không”, hữu vô biên, không vô biên, thì gọi là định gia hạnh. Nếu được định căn bản mà nhập vào cảnh giới không vô biên, thì không còn biết, không còn hiểu. [X. Kinh Tọa Thiền Tam Muội Q.hạ; Luận Đại Trí Độ Q.20; Thiền Pháp Yếu Giải Q.hạ; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.13; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.thượng phần cuối]. (xt. Không Vô Biên Xứ).	
 	
Không Vô Lực Đãi Duyên	
● Nhân của các pháp duyên khởi thể tính là không, không đủ lực dụng để sinh ra quả, mà phải nhờ sự giúp sức của các duyên khác mới có thể sinh ra quả, gọi là Không Vô Lực Đãi Duyên. Là 1 trong 6 nghĩa của Nhân mà Tông Hoa Nghiêm dùng để thuyết minh nguyên lí “pháp giới duyên khởi”. Đây là theo nghĩa “Đãi Chúng Duyên” (đợi các duyên) trong 6 nghĩa chủng tử của Tông Duy Thức mà thành lập.	
Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 4 (Đại 45, 502 thượng), nói: “Đó là nghĩa đãi chúng duyên. Tại sao? Vì vô tự tính, đó là không. Vì nhân không sinh mà duyên sinh, đó là vô lực, cũng vì nghĩa này mà gọi là đãi duyên”. Vì nghĩa không vô lực đãi duyên giống với nghĩa Đãi Chúng Duyên, cho nên mượn nghĩa của Đãi Chúng Duyên để thuyết minh Không Vô Lực Đãi Duyên.	
Các pháp duyên khởi đều có 2 nghĩa không và hữu, bản thể của chân như tùy duyên mà hiển hiện các pháp, đó là nghĩa “hữu”, nhưng cái hữu này là giả hữu (có giả), thể của nó không có tự tính, đó là nghĩa “không”. Vì quả của các pháp là do nhân duyên hòa hợp mà sinh, nếu không có duyên thì quả không thể sinh, cho nên biết rằng toàn bộ lực dụng sinh ra quả là nhờ nơi duyên, đó là nghĩa Vô Lực đãi duyên; lại thể của nó là không nên gọi là Không Vô Lực Đãi Duyên. [X. Thập Địa Kinh Luận Q.8; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.4; Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Kí Q.3 hạ]. (xt. Nhân Lục Nghĩa).	
 	
Không Vương	
● I.Không Vương.	
Tôn hiệu của chư Phật, vì chư Phật đã thân chứng tính không của các pháp vắng lặng vô ngại, chúng sinh không ai sánh kịp, nên gọi là Không vương.	
Theo Kinh Viên Giác Thì Đức Phật là vua của muôn pháp, nên gọi là Không vương. [X. Niệm Thập Phương Phật Duyên, Thiên Kính Phật, bộ Tam Bảo Trong Chư Kinh Yếu Tập Q.1].	
● II.Không Vương.	
Cũng gọi: Không Vương Phật.	
Tên một vị cổ Phật, ra đời vào thời Không Kiếp.	
Phẩm Thụ học Vô Học Nhân kí trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 30 thượng), nói: “Các thiện nam tử! Ta và A Nan phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cùng một lượt ở nơi Đức Phật Không vương”.	
Trước thời Đức Phật Không vương thì muôn vật chưa phát sinh, cho nên Thiền Tông thường dùng nhóm từ “Không vương Dĩ tiền” để biểu thị cảnh giới siêu việt ý thức của con người.	
 	
Khổng Tước Kinh Âm Nghĩa	
● Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Quán Tĩnh người Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 61.	
Đây là sách chú thích bộ Kinh Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương do ngài Bất Không dịch vào đời Đường. Nội dung chia làm 3 môn: đại ý, Giải thích tên kinh, Giải thích kinh văn. Phần đại ý nói về yếu chỉ của kinh; phần Giải thích tên kinh chia làm 2 mục: Hiển, Mật, giải thích 8 chữ: “Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Kinh”, tiếp đó là Giải thích phần chính văn một cách rất rõ ràng. Những sách được dùng để tham khảo và dẫn dụng gồm 130 bộ kinh điển: Mật Bộ, Luận Bộ, Sử Truyện, các tác phẩm của Trung Quốc và Nhật Bản, v.v... [X. Thích Giáo Chư Sư Chế Tác Mục Lục Q.2; Lục Nội Khải Mông Q.15]. 	
 	
Khổng Tước Minh Vương	
● Phạm: Mahà-mayùrì-vidyà-ràjĩì.	
Dịch âm: Ma Ha Ma Du Lị La Xà.	
Cũng gọi: Khổng Tước Vương, Phật Mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương.	
Vị Minh Vương thứ 6 ngồi ở đầu cực nam của Viện Tô Tất Địa trong Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo.	
Cứ theo Đại Khổng Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Tràng Nghi Quĩ, thì hình tượng vị tôn này hiện tướng 1 mặt 4 cánh tay, cỡi chim khổng tước (chim công) mầu vàng ròng, các tay lần lượt cầm hoa sen, quả câu duyên, quả cát tường, lông đuôi chim công, tượng trưng cho 4 pháp tu: Hoa sen tượng trưng pháp Kính Ái, quả câu duyên tượng trưng pháp Điều phục, quả cát tường tượng trưng pháp Tăng Ích và lông đuôi chim công tượng trưng pháp Tức Tai.	
Vị Minh Vương này là thân Đẳng Lưu của đức Tì Lô Giá Na Như Lai, có đủ 2 đức nhiếp thủ và chiết phục, cho nên có 2 loại tòa ngồi: Tòa sen trắng biểu thị bản thệ từ bi nhiếp thủ, còn tòa sen xanh thì biểu thị đức chiết phục.	
Trên đây là theo Đại Khổng Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Tràng Nghi Quĩ, còn trong Hiện Đồ Mạn Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới thì hình tượng vị tôn này mầu da người, có 2 tay, ngồi trên tòa sen đỏ, tay phải cầm lông đuôi chim Khổng Tước (chim công), tay trái cầm hoa sen, mật hiệu là Phật Mẫu Kim Cương, hình Tam Muội Da là lông cánh chim Khổng Tước. [X. Kinh Khổng Tước Vương Chú; Kinh Đại Khổng Tước Chú Vương Q.thượng; Thai Tạng Giới Thất Tập Q.trung].	
 	
Khổng Tước Minh Vương Kinh	
● Khổng Tước Minh Vương, Phạm: Mahàmayùrì-vidyàràjĩì. Gọi đủ: Phật Mẫu Đại Kim Diệu Khổng Tước Minh Vương Kinh.	
Cũng gọi: Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Kinh, Khổng Tước Kinh.
Kinh, 3 quyển, do ngài Bất Không dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 19.	
Nội dung kinh này tường thuật việc ngài A Nan Đà thấy tân Tỉ Khưu tên Sa Để (Phạm: Svati) bị rắn hổ mang cắn ở chân, gần chết, nên cầu Phật từ bi cứu hộ. Đức Phật liền dạy ngài A Nan Đà tụng Đại Đà La Ni Phật Mẫu Minh Vương thì cứu được Tỉ Khưu Sa Để. Ngoài ra, kinh này còn nói các vị thần tiên, tinh tú, Dược Xoa, chư Phật quá khứ, v.v... nhờ tụng Đà La Ni này mà xa lìa tất cả sự sợ hãi và được phúc đức.	
Kinh này cũng có các bản dịch khác như: 	
- Kinh Khổng Tước Vương Chú, 2 quyển, do ngài Tăng Già Bà La dịch vào đời Lương. 	
- Kinh Đại Khổng Tước Chú Vương, 3 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường.	
Pháp tu Khổng Tước Minh Vương trong Mật Giáo là y cứ vào kinh này.	
 	
Khổng Tước Minh Vương Kinh Pháp	
● Cũng gọi: Khổng Tước Kinh Pháp.	
Một pháp tu trong Mật Giáo y cứ vào kinh Phật Mẫu Đại kim diệu khổng tước minh vương hoặc Khổng Tước Minh Vương Nghi Quĩ, thờ Khổng Tước Minh Vương làm Bản Tôn để cầu mưa, cầu tạnh mưa, sinh nở được an ổn và tiêu trừ tai nạn, tật bệnh, v.v... Khi tu pháp, trước hết, tôn trí tượng Khổng Tước Minh Vương 4 tay ở chính giữa, trên Đại đàn đặt chày Yết Ma, hộp kinh Phật bằng tiếng Phạm (có cắm lông đuôi chim Khổng Tước = chim công), trong bình cắm 3 hoặc 5 cái lông đuôi chim Khổng Tước, đồng thời đặt mâm Kim Cương và lư hương (hỏa xá), trong đó đốt hoàn hương liên tục để cúng dường. Ngoài ra, còn thiết đàn Hộ Ma, đàn Thánh Thiên, đàn Thập Nhị Thiên. Đàn Hộ Ma 1 ngày 3 tòa; đàn Thánh Thiên cuối đêm 1 tòa, giữa trưa 1 tòa; đàn Thập Nhị Thiên đầu đêm 1 tòa, mỗi đàn, mỗi tòa đều tu pháp Kinh Khổng Tước Minh Vương. [X. Kinh Đại Khổng Tước Chú Q.hạ; Khổng Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Tràng Nghi Quĩ; A Sa Phọc Sao Q.69].	
 	
Khổng Tước Thỉ	
● Phân chim công, ví dụ hỏi đáp trái ngược nhau, như hỏi trời mà đáp đất.	
Kinh Bách dụ quyển 3 (Đại 4, 550 hạ), nói: “Có 2 đứa trẻ, xuống sông tắm và đùa giỡn, nhặt được 1 nắm lông ở dưới đáy sông, một đứa nói: “Đây là râu tiên”, đứa kia bảo: “Đâu phải, đây là lông gấu”. Hai đứa trẻ cứ thế cãi nhau mãi.Bấy giờ, bên bờ sông có 1 vị tiên, 2 đứa trẻ liền đến xin vị tiên ấy giải quyết cho ai đúng, ai sai.Vị tiên bèn lấy 1 nhúm gạo và hạt mè (vừng) bỏ vào miệng nhai, rồi nhả ra trong lòng bàn tay và bảo 2 đứa trẻ rằng: “Cái chất sền sệt trong lòng bàn tay ta giống như cứt chim Khổng Tước”. Vị tiên này trả lời không đúng với câu hỏi nên bị người chê cười.Do đó, về sau, từ ngữ “Khổng Tước thỉ” được sử dụng để chỉ cho những lời nói phù phiếm, bông lông, hoặc hỏi một đường trả lời một nẻo.	
 	
Khổng Tước Tòa	
● Phạm: Mayùràsana.	
Tòa khổng tước. Tòa ngồi của Phật Mẫu Khổng Tước Minh Vương và của Đức Phật A Di Đà chủ Bộ Liên Hoa.	
Khổng Tước (chim công) là loài chim tượng trưng cho điềm lành, hình dáng rất đẹp và lông có nhiều mầu, vì thế tòa ngồi được làm theo hình dáng loài chim này để biểu thị nghĩa chuyển Đại Pháp Luân.	
Ngoài ra, trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới và Kim Cương Giới, trời Cưu Ma La cũng ngồi trên tòa Khổng Tước. [X. Kinh Kim Cương Đính Du Già Lược Xuất Niệm Tụng Q.1; Đại Khổng Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Tràng Nghi Quĩ; Kim Cương Đính Kinh Đại Du Già Bí Mật Tâm Địa Pháp Môn Nghĩa Quyết Q.thượng]. (xt. Ngũ Bộ Tòa).	
 	
Khổng Tước Vương Tạp Thần Chú Kinh	
● Cũng gọi: Phật Thuyết Đại Kim Sắc Khổng Tước Vương Chú Kinh, Đại Khổng Tước Vương Tạp Thần Chú Kinh, Đại Khổng Tước Vương Chú Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Bạch Thi Lê Mật Đa La dịch lại vào đời Đông Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 19.	
Nội dung bao gồm: Qui Y Tam Bảo, Văn Phát Nguyện, Sự Tích Của Tỉ Khưu Cát Tường, Kinh Phật Thuyết Chú Tặc, Kinh Pháp Hoa Thần Chú, Tì Sa Môn Thiên, La Sát Nữ Chú, Đại Niết Bàn Kinh Chú.	
Kinh này và Kinh Phật Thuyết Đại Khổng Tước Chú Vương, 3 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường nội dung hơi giống nhau. Trong bản Đại Tạng Kinh Cao Li, kinh này mất tên người dịch, còn trong các bản Đại Tạng đời Nguyên, đời Minh thì dịch giả kinh này là ngài Bạch Thi Lê Mật Đa La. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.6]. 
 	
Khổng Tước Vương Triều	
● Triều vua thời xưa ở Ấn Độ trị vì được 137 năm (từ năm 317-180 trước Tây lịch). Năm 327 trước Tây lịch, Đại Đế Á Lịch Sơn Đại (Alexandre) người Hi Lạp, xâm lược Ấn Độ. Thời bấy giờ, vương triều Nan Đà (Phạm: Nanda) nước Ma Kiệt Đà (Phạm: Magadha), xưng bá ở vùng đồng bằng sông Hằng, Bắc Ấn Độ. Vua Chiên Đà La Cấp Đa (Phạm: Chandragupta), thừa cơ nổi lên, bình định Bắc Ấn Độ, đặt thủ đô ở thành Ba Liên Phất (Phạm: Pàỉaliputra), nước Ma Kiệt Đà, sáng lập vương triều Khổng Tước (Phạm: Maurya), dựng nên một Đại đế quốc trung ương tập quyền thống nhất trong lịch sử Ấn Độ. Đến thời vua A Dục (Phạm: Azoka) cháu của vua Chiên Đà La Cấp Đa là thời cực thịnh của vương triều này. Về mặt đối ngoại, vua A Dục đã thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Ai cập, Hi Lạp, còn đối nội thì vua dùng “Pháp” (Phạm: Dharma) làm lí tưởng chính trị để sửa sang việc nước, đồng thời, xây dựng các cơ sở phúc lợi trong nước.	
Vua A Dục qui y Phật Giáo nên dưới sự ủng hộ của vua, Phật Giáo đã được phổ cập không những trên toàn cõi Ấn Độ, mà còn được truyền bá đến vùng Trung Á, các nước Tích Lan, Miến Điện, v.v... Vào thời kì này, giáo đoàn Phật Giáo chia làm Thượng Tọa Bộ (Phạm: Theravàda) và Đại Chúng Bộ (Phạm: Mahàsaíghika). Vua A Dục tuy sùng tín Phật Giáo Nhưng không hề bài xích các tôn giáo khác, cho nên, dưới chính sách khoan dung của vua, Kì Na Giáo và Bà La Môn Giáo cũng dần dần hưng thịnh, phát triển. Sau khi vua A Dục băng hà, thế lực của vương triều Khổng Tước cũng mất dần. Khoảng năm 180 trước Tây lịch, tướng quân Phất Sa Mật Đa La (Phạm: Puwyamitra) làm phản, giết vua, không bao lâu Ấn Độ lại rơi vào tình trạng phân chia.	
 	
Khởi Chỉ Xứ	
● Chỉ cho nơi đại tiểu tiện (nhà xí).	
Môn Điện Đường trong Thiền Lâm Tượngkhí Tiên nói: “Khởi Chỉ Xứ là nơi đại tiện”. Kinh Tì Ni Mẫu quyển 6 (Đại 24, 838 trung), nói: “Nhà xí có 2 nơi: Một là Khởi Chỉ Xứ (nơi đại tiện), hai là Dụng Thủy Xứ (nơi tiểu tiện). Khi vào Dụng Thủy Xứ cũng phải vén áo hệt như khi vào Khởi Chỉ Xứ”.	
 	
Khởi Cốt	
● Đặt di cốt của vị tăng đã mất vào trong tháp.	
Theo điều Vong Tăng nhập tháp trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 6, thì thu nhặt di cốt đặt trong tẩm điện gọi là An Cốt; sau đó đưa vào trong tháp gọi là Khởi Cốt. 	
 	
Khởi Diệt	
● Sự sinh, diệt của các pháp. Khi nhân duyên hòa hợp thì các pháp sinh khởi, khi nhân duyên li tán thì các pháp hoại diệt. Phẩm Vấn Tật Kinh Duy Ma (Đại 14, 545 thượng), nói: “Phải nghĩ như vầy: Thân này là do các pháp hợp thành, khởi chỉ là pháp khởi, mà diệt cũng chỉ là pháp diệt”.	
 	
Khởi Đơn	
● Cũng gọi Trừu Đơn, Tạm Hạ. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Rời khỏi chỗ ngồi thiền của mình; từ ý ấy, Khởi Đơn cũng có nghĩa là vị Thiền Tăng lìa chùa ra đi.	
Sau lễ giải hạ (kết thúc 3 tháng An Cư), Thiền Tăng khởi đơn đến Thiền Viện khác. Ngoài ra, hoặc vì mình hạnh kiểm không tốt, hoặc vì vị thầy không đủ tư cách để mình nương dựa, nên khởi đơn đi nơi khác. Đời sau, có người hiểu lầm Khởi Đơn là xin phép đi nghỉ. Trong tùng lâm, khi có việc cần xin tạm nghỉ để ra khỏi chùa, không quá 15 ngày, thì gọi là Thỉnh Giả (xin tạm nghỉ), còn nếu hơn 15 ngày thì gọi là Khởi Đơn. Trong trường hợp này, khi trở về, phải làm lại nghi thức quải đáp, mới được phép ở. [X. điều Nguyệt phần Tu Tri trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.7; môn Tùng Quĩ trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Khởi Giả	
● Người chấp chặt ngã kiến, cho rằng chính mình là người có thể khởi động nghiệp tội phúc ở đời sau, cho nên gọi là Khởi giả. Một trong 16 loại thần ngã trong ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa. [X. Luận Đại Trí Độ Q.35; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.6].	
 	
Khởi Hạnh	
● Những hạnh được phát khởi bằng 3 nghiệp thân, miệng, ý.	
Do tâm bồ đề mà phát khởi các hạnh nghiệp như thân thì lễ bái cung kính, miệng thì xưng niệm danh hiệu và tán thán Phật, ý thì quán xét nhớ nghĩ. Nếu phát khởi 3 hạnh nghiệp thân, miệng, ý với lòng chí thành tha thiết, thì ngay đời hiện tại được nhiều lợi ích và trong vị lai sẽ được sinh về cõi Tịnh Độ Cực Lạc. [X. Vãng Sinh Lễ Tán Kệ; Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Q.4].	
 	
Khởi Hạnh Nhất Tâm	
● Khi tu khởi hạnh, tâm niệm phải chuyên nhất, không khởi vọng tưởng, nghĩa là không khởi tâm hư vọng điên đảo để phân biệt tướng trạng của các pháp. (xt. Nhất Tâm). 	
 	
Khởi Hiển Cánh	
● Cũng gọi Khởi Hiển Chung. Tiếng dùng của Tông Nhật Liên Nhật Bản.	
Chỉ cho Khởi Nhân, Hiển Thuyết và Chung Liễu của pháp môn Bản Hóa trong Kinh Pháp Hoa. Tức là pháp môn Bản Hóa trong Kinh Pháp Hoa khởi nhân (bắt đầu) ở Phẩm Pháp Sư và Phẩm Bảo Tháp, hiển thuyết (trình bày rõ ràng) ở Phẩm Thọ Lượng và chung kết ở Phẩm Thần Lực.	
 	
Khởi Khám	
● Đưa quan tài từ nhà đến nơi chôn cất. Nghi thức khởi khám, gọi là Khởi Khám Phật Sự; người điều khiển việc khởi khám, gọi là Khởi Khám Sư.	
Theo điều Vong Tăng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 6, vào ngày cử hành nghi thức tống táng, đánh 108 tiếng chuông lớn để thông báo xa gần. Sau khi chúng tăng tập họp rồi, vị Khởi Khám Sư niệm hương, nói pháp ngữ, vị Duy Na xướng văn tụng niệm. Sau khi tụng Chú Đại Bi, đánh 3 hồi trống để bày tỏ sự khuyến thỉnh, sau đó mọi người xếp hàng để di quan; xếp hàng xong, vừa đi vừa niệm danh hiệu Phật cho đến tận nơi chôn cất.	
 	
Khởi Quán Sinh Tín	
● Một lòng quán tưởng cảnh giới Tịnh Độ trang nghiêm đẹp đẽ, từ đó phát sinh tín tâm. Pháp này được nói trong Luận Tịnh Độ của ngài Thế Thân.	
 	
Khởi Sự Tâm	
● Những phiền não thô, mạnh, dấy lên ở	
Tứ trụ địa, có khả năng phát khởi nghiệp sự, cho nên gọi là Khởi sự tâm. Một trong 3 tâm phàm phu. Tâm này hay làm chướng ngại hóa thân Phật. Bồ Tát tu tập chiết phục kết sử thì có thể trừ diệt tâm này. [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.19; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.7 phần đầu; Tông Kính Lục Q.89]. (xt. Tam Tâm).
 	
Khởi Tâm Lập Đức	
● Phát khởi tâm bồ đề, tạo lập công đức. An Lạc Tập quyển thượng (Đại 47, 12 trung), nói: “Đạo dễ làm (Dị Hành Đạo) có nghĩa là đem lòng tin Phật mà nguyện sinh về Tịnh Độ, khởi tâm lập đức, tu các hạnh nghiệp”.	
 	
Khởi Tâm Lập Hạnh	
● Phát khởi tâm bồ đề, tu tập muôn hạnh. An Lạc Tập quyển thượng (Đại 47, 12 hạ), nói: “Ở ngay nơi này, khởi tâm lập hạnh, nguyện sinh Tịnh Độ, đó là tự lực”. Tức là nếu muốn ngay đời này được thấy Phật Vô Lượng Thọ, thì phải phát tâm vô thượng bồ đề, đem công đức tu tập muôn hạnh, hồi hướng nguyện sinh về Tịnh Độ, liền được vãng sinh. Nhưng cũng sách trên, quyển hạ, lại nói: “Tâm bồ đề khó phát, dù có phát được rồi, cũng phải tu 10 hạnh là: Tín, tiến, niệm, giới, định, tuệ, xả, hộ pháp, phát nguyện và hồi hướng, thì mới có thể tiến đến quả vị Bồ Đề”.	
 	
Khởi Tháp Cúng Dường 	
● Cũng gọi Kiến Tháp Cúng Dường. Xây tháp để cúng dường.	
Sau khi Đức Phật diệt độ, Bà La Môn Hương Tính đem chia xá lợi của ngài làm 8 phần cho 8 nước. Sau khi nhận được phần xá lợi, các nước mang về xây tháp để thờ. Khoảng 100 năm sau, vua A Dục lại đem những phần xá lợi ấy chia nhỏ ra làm 84.000 phần rồi xây cất 84.000 ngôi bảo tháp để cúng dường. Tại Trung Quốc, việc xây tháp cúng dường được ghi chép trong sách vở và các văn bia cũng rất nhiều. Cứ theo Quảng Hoằng Minh Tập quyển 17, từ niên hiệu Nhân Thọ năm đầu (601), vua Văn Đế nhà Tùy đã cho xây tháp xá lợi ở các Châu. Đây là tư liệu nói về việc xây tháp sớm nhất ở Trung Quốc. Tương truyền, Ngô Việt Vương Tiền hoằng thúc cũng tạo 84.000 tháp... [X. Kinh Du Hành trong Trường A Hàm Q.4; Phẩm Giáo Lượng Công Đức trong Kinh Vô Thượng Y Q.thượng; Kinh Luật Dị Tướng Q.6].	
 	
Khởi Tháp Lục Ý	
● Sáu ý nghĩa của việc xây dựng tháp Phật.	
Theo Kinh Hoa Nghiêm quyển 28, việc kiến tạo tháp Phật có 6 ý nghĩa là: 	
1.Biểu thị sự thù thắng: Đức Như Lai là bậc chí tôn trong 3 cõi, không ai sánh kịp, cho nên xây tháp để tượng trưng cho sự chí tôn ấy, khiến mọi người chiêm bái mà phát tâm qui kính.	
2.Khiến sinh lòng tin trong sạch: Xây dựng tháp Phật để cho chúng sinh chiêm ngưỡng đính lễ mà sinh tâm chính tín tôn trọng.	
3.Khiến sinh tâm hướng về: Kiến tạo tháp Phật là để khiến cho tâm của chúng sinh có chỗ hướng về mà ngưỡng mộ qui y.	
4.Khiến cúng dường sinh phúc: Xây dựng tháp Phật để khiến cho chúng sinh dốc lòng cung kính cúng dường, gieo hạt giống thiện vào ruộng phúc.	
5.Vì hạnh nguyện báo ân: Kiến tạo tháp Phật không phải vì sự lợi ích của riêng mình, mà vì báo đáp 4 ân (ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân nhà nước, ân tín đồ) để hoàn thành hạnh nguyện vô biên.	
6.Khiến sinh phúc diệt tội: Xây cất tháp Phật không phải vì phúc lợi của riêng mình, mà cho tất cả chúng sinh chiêm ngưỡng đính lễ được sinh phúc, diệt tội.
 	
Khởi Thế Kinh 	
● Kinh, 10 quyển, do ngài Xà Na Quật Đa dịch vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 1.	
Nội dung kinh này nói về nguồn gốc, trạng thái, sự tổ chức và quá trình hoại diệt của thế giới, chia ra 12 Phẩm: Diêm Phù Châu, Uất Đàn Việt Châu, Chuyển Luân Thánh Vương, Địa Ngục, Chư Long Kim Sí Điểu, A Tu La, Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam Thiên, Đấu Chiến, Kiếp Trụ, Thế Trụ và Tối Thắng. Kinh này có tất cả 6 bản dịch, nhưng hiện nay chỉ còn 4 bản, tức ngoài bản kinh này ra còn 3 bản kia là: 	
- Kinh Khởi Thế Nhân Bản, do ngài Đạt Ma Cấp Đa dịch vào đời Tùy. 	
- Kinh Đại Lâu Thán, do 2 ngài Pháp Lập, Pháp Cự dịch vào đời Tây Tấn. 	
- Kinh Trường A Hàm quyển 18-22, do 2 ngài Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm cùng dịch vào đời Đông Tấn. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Đại Đường Nội Điển Lục Q.7; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2, Q.4, Q.7]. 	
 	
Khởi Thi Quỉ 	
● Tên một loài quỉ.	
Ở Ấn Độ thời xưa, có pháp chú gọi là Tì Đà La, khi tụng pháp chú này có thể khiến xác chết đứng dậy đi giết người.[X. Pháp Hoa Văn Cú Q.10 hạ]. (xt. Tì Đà La Quỉ).
 	
Khởi Thỉnh	
● Cũng gọi: Khởi Thệ.	
Lập thệ nguyện cầu xin Thần, Phật soi xét và ủng hộ; hoặc khi mình làm việc gì sai quấy thì xin nhận chịu trách phạt của các Ngài.	
 	
Khởi Thỉnh Văn	
● Cũng gọi: Khởi Thệ Văn, Khởi Thệ Trạng, Thệ Văn, Thệ Chỉ, Thệ Từ.	
Lời văn thệ nguyện được ghi trên giấy, đọc tước Thần, Phật để cầu xin chứng minh, nếu sai lời thề nguyền thì xin nhận sự trách phạt. Loại văn khởi thỉnh này rất thịnh hành trong giới Phật Giáo Nhật Bản.	
 	
Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Huyễn Hổ Lục	
● Tác phẩm, 5 quyển, do ngài Phượng Đàm thuộc Tông Hoa Nghiêm Nhật Bản soạn. Đây là sách chú sớ bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí của ngài Pháp Tạng.	
Luận Đại Thừa Khởi Tín có rất nhiều bản chú sớ, trong đó, bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí là quan trọng hơn cả. Nhưng sau, vì ngài Tông Mật đem hợp chung lại với luận khởi tín sửa đổi và thêm bớt rất nhiều rồi xuất bản, nên ngài Phượng Đàm mới soạn bộ sách này để phê phán và kích bác. Những luận chứng trong sách này rất được các học giả nghiên cứu Luận Khởi Tín xem trọng.	
 	
Khởi Tín Luận Nhất Tâm Nhị Môn Đại	
● Ý Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Trí Khải soạn vào đời Trần thuộc Nam Triều, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 71.Đây là bản chú sớ Luận Đại Thừa Khởi Tín do ngài Chân Đế dịch.	
Nội dung sách này giải thích rõ ý chỉ sâu xa của Nhất Tâm và Nhị Môn trong Luận Đại Thừa Khởi Tín. Nhất Tâm chỉ cho tâm Như Lai Tạng. Nhị Môn chỉ cho tâm chân như môn và tâm sinh diệt môn. Đây là lí luận quan trọng về tư tưởng trung tâm của Phật Giáo Đại Thừa. 	
 	
Khởi Tín Nhị Môn	
● Cũng gọi Chân Sinh Nhị Môn.	
Chỉ cho 2 môn tâm chân như và tâm sinh diệt được nói trong Luận Đại Thừa Khởi Tín.	
1.Tâm Chân Như Môn: Môn này đứng về phương diện bản thể của tâm chúng sinh để thuyết minh lí thể của chân như chẳng sinh chẳng diệt, không thêm không bớt, xa lìa tướng sai biệt của các pháp.	
2.Tâm Sinh Diệt Môn: Môn này căn cứ vào phương diện hiện tượng của tâm chúng sinh để thuyết minh tâm theo duyên mà sinh diệt, sinh khởi các tướng nhiễm tịnh khác nhau.	
Nhưng 2 môn này vốn chẳng phải khác chẳng phải một, đây là tâm Như Lai Tạng không sinh không diệt, chỉ vì huân nhiễm vọng duyên vô minh, mà sinh ra tướng nhiễm tịnh sai biệt, chứ không có thể riêng; giống như nước trong biển cả, hễ gió lặng thì sóng yên, mà gió thổi thì nước động, động tĩnh tuy khác nhau, nhưng thể của nước thì là một. [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.3 phần cuối]. 
 	
Khởi Tử Nhân Chú 	
● Chú thuật có năng lực sai khiến tử thi mới chết đứng dậy giết hại kẻ thù, đây là chú pháp của Ấn Độ đời xưa.	
Luật Ngũ Phần quyển 26 (Đại 22, 174 trung), nói: “Các Tỉ Khưu học chú khiến người chết đứng dậy, Đức Phật cấm chỉ và bảo Tỉ Khưu nào học sẽ phạm tội Thâu Lan Gia”. (xt. Tì Đà La Quỉ).	
 	
Khu Long 	
● Đuổi rồng độc hại.	
Chỉ cho việc vị A La Hán nhờ vào sức giữ giới mà đuổi được con rồng độc ở nước Ca Thấp Di La.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 44 (Đại 27, 230 thượng), nói: “Thủa xưa trong nước Ca Thấp Di La có con rồng độc, tên là Vô Khiếp Cụ (không khiếp sợ), bản tính hung ác, gây tổn hại cho nhiều người và thường đến Tì Ha La Số cách đó không xa để quấy nhiễu. Trong ngôi chùa ở vùng ấy có 500 vị A La Hán cùng nhau bàn luận nhập định để đuổi rồng độc, mặc dầu dùng hết thần lực nhưng vẫn không đuổi được. Bấy giờ có 1 vị A La Hán từ xa đến, các vị tăng trong chùa kể lại việc trên, vị A La Hán liền đến chỗ rồng ở, khảy móng tay và nói rằng: Hiền giả hãy rời khỏi nơi này! Rồng độc nghe nói thế liền bỏ đi.Các vị A La Hán kia lấy làm lạ, hỏi rằng: Nhờ định lực nào mà ngài có thể đuổi được con rồng ấy? Ngài đáp: Tôi không nhập định, cũng không khởi thần thông, tôi chỉ giữ giới mà có được sức ấy. Tôi giữ gìn giới nhẹ cũng như hộ trì giới nặng, nên khiến con rồng độc sợ hãi bỏ đi”. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng, phần 1].	
 	
Khu Ô Sa Di	
● Cũng gọi Trục Dăng Sa Di (Sa Di đuổi ruồi). Sa Di đuổi quạ. Chỉ cho hạng Sa Di tuổi từ 7 đến 13, có thể xua đuổi chim quạ, ruồi nhặng, v.v... không để chúng tha hoặc làm bẩn thức ăn của các vị Tỉ Khưu. [X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.29; Luật Ngũ Phần Q.17; Luật Tứ Phần Q.34].	
 	
Khu Quỉ Tiết 	
● Nghi thức đuổi quỉ của Phật Giáo Tây Tạng được cử hành vào ngày 29 tháng 2 hàng năm theo lịch Tây Tạng tại quảng trường Lạp Tát Lỗ Bố.	
Tên con quỉ là Lộ Cung (gọi đủ là Ân Lan Đạt Trát Lộ Cung), 1 môn đồ của Bổng Giáo, chuyên phá hoại Phật Giáo. Đúng vào ngày lễ này, lúc cử hành Tiểu triệu thì 1 vị Lạt Ma hóa trang đeo mặt nạ nửa đen nửa trắng, bị mọi người đuổi ra khỏi thành, vị Lạt Ma đóng vai giả quỉ này phải đến chùa Tang Da ở lại vài ngày, rồi lại lén quay về Lạp Tát (Lhasa).	
 	
Khuất Đà Ca Ni Ca Da	
● Pàli: Khuddaka-nikàya.	
Hán dịch: Tiểu Bộ, Tiểu Ni Ca Da. Cũng gọi: Khuất Đà Ca Ni Kha Da.	
Bộ thứ 5 trong 5 bộ kinh bằng tiếng Pàli thuộc hệ thống kinh điển Nam Truyền.
Đại thể bộ kinh này do thu tập các truyền thuyết, kệ tụng, cách ngôn, v.v... trong 4 bộ Ni ca da: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ứng Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh mà thành. Vì chỉ gồm những thiên ngắn nên gọi là Tiểu bộ; hoặc có chỗ cho rằng do thu chép những tạp văn (Pàli: Khuddka-pàỉha, Tiểu tụng) làm đầu nên gọi là Tiểu bộ.	
Về nội dung kinh này có nhiều thuyết khác nhau. Cứ theo Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 1, thì Khuất Đà Ca Ni Ca Da gồm 14 bộ: Pháp Cú (Pàli: Dhamma-pada), Dụ (Pàli: Apadàna) Ẩu Đà Na (Pàli: Udàna), Y Đế Phật Đa Già (Pàli: Ftivuttaka). Ni Ba Đa (Pàli: Sutta-nipàta), Tì Ma Na (Pàli: Vimàna-vatthu) Ti Đa (Pàli: Petavatthu), Thế La (Pàli: Thera-gàthà), Thế Lợi Già Đà (Pàli: Therì-gàthà), Bản Sinh (Pàli: Jàtaka), Ni Thế Bà (Pàli: Niddesa), Ba Trí Tham Tì Đà (Pàli: Paỉisambhidà), Phật Chủng Tính (Pàli: Buddha-vaôsa) và Nhã Dụng Tạng (Pàli: Cariyà piỉaka). Còn trong bộ Nhất Thiết Thiện Kiến (Pàli: Samantapàsàdika), bài tựa Trường Bộ Kinh Chú (Pàli: Sumaígala-vilàsinì) và Tam Tạng Pàli của Tích Lan thì thêm Tiểu Tụng nữa mà thành 15 bộ. Tam Tạng Pàli của Miến Điện lại thêm Di Lan Đà Vấn (Pàli: Milinda-paĩha), Kinh Tập (Pàli: Suttasaôgaha), Côn Lặc Luận (Pàli: Peỉakopadesa) và Chỉ Đạo Luận (Pàli: Netti) nữa mà thành 19 bộ. Tam Tạng Pàli Thái Lan thì chỉ có 8 bộ trong 15 bộ do Tích Lan truyền là: Pháp Cú, Dụ, Ẩn Đà Na, Y Đế Phật Đa Già, Ni Ba Đa, Ni Thế Bà và Ba Trí Tham Tì Đà.	
Nay nói qua về 15 bộ kinh của Tích Lan như sau: 	
1.Tiểu Dụng: Có 9 thiên, 4 thiên đầu nói về việc người mới vào đạo Phật cần phải tu học 3 qui y và 10 học xứ, 5 thiên sau thì ghi chép những nghi thức tán tụng. Cho đến nay, tín đồ Phật Giáo của Tích Lan vẫn noi theo nghi thức này.
2.Pháp Cú: Có 26 chương, 423 bài tụng, các cách ngôn đạo Đức Phật Giáo, tương đương với Kinh Pháp Cú và Pháp Cú thí dụ bản Hán dịch.	
3.Ẩu Đà Na: Có 8 Phẩm, 80 kinh, dùng văn vần (kệ tụng) và văn xuôi (trường hàng) khen ngợi quả A La Hán và Niết Bàn...	
4.Y Đế Phật Đa Già: Có 4 chương, 11 Phẩm, cũng dùng văn vần và văn xuôi để nói rõ về pháp tu nhân đắc quả, tương đương với Kinh Bản Sự do ngài Huyền Trang dịch.	
5.Ni Ba Đa: Có 5 Phẩm: Xà Phẩm (Pàli: Uraga-vagga), Tiểu Phẩm (Pàli: Cùơavagga), Đại Phẩm (Pàli: Mahà-vagga), Bát Phẩm (Pàli: Aỉỉhaka-vagga), Ba La Diên Phẩm (Pàli: Pàràyana-vagga); 4 Phẩm đầu có 45 kinh, Phẩm Ba La Diên có 16 bài thơ, trong đó bao hàm những kinh điển ở thời kì sớm nhất.	
6.Tì Ma Na.	
7.Tì Đa, cùng với Tì Ma Na đều là những thiên ngắn giải thích về tư tưởng nghiệp lực. So với các kinh khác trong Thánh điển Pàli, thì Tì đa và Tì Ma Na là những kinh xuất hiện muộn hơn.	
8.Thế La: Thu chép những bài kệ của các vị Trưởng lão, gồm 107 chương, 1279 bài tụng.	
9.Thế Lợi Già Đà: Thu chép những bài kệ của các trưởng lão ni, gồm 73 chương, 522 bài tụng.	
10.Bản Sinh: Có 546 Phẩm, viết về sự tích của bản sinh của Đức Phật, ghi chép nhiều truyền thuyết ngoài Phật Giáo.	
11.Ni Thế Bà: Sách chú thích Tiểu Phẩm trong Ni Ba Đa.	
12.Ba Trí Tham Tì Đà: Thuộc về tạng Luận.	
13.Dụ: Thu chép giáo thuyết của các vị đệ tử Phật và trưởng lão ni đã chứng quả A La Hán, là những tác phẩm xuất hiện muộn nhất trong Thánh điển Pàli.	
14.Phật Chủng Tính kinh: Có 25 chương, tường thuật sự tích của 24 vị Phật ra đời trong 12 kiếp quá khứ.	
15.Nhã Dụng Tạng: Kể lại sự tích của Đức Phật ở đời quá khứ khi còn là Bồ Tát tu các hạnh Ba La Mật. [X. Winternitz: Geschichte der indischen Literatur, Bd.II.(Diebuddhische Literatur); FourÀgamas in Chinise (Tỉ kì Chính trị) ].	
 	
Khuất Huyến Bố	
● Khuất Huyến, Phạm: Kàrpàsaka.	
Hán dịch: Đệ Nhất Bố, Đệ Nhất Hảo Bố, Đại Tế Bố. Loại vải rất mịn được dệt bằng sợi bông. Theo điều Bố (vải) trong Thích Thị Lục Thiếp quyển 22, vào đời Đường, vải Khuất Huyến được coi là vải tốt nhất được dệt bằng sợi bông, tức chỉ cho tấm áo ca sa 7 nẹp của Tổ Đạt Ma, mặt trong có mầu xanh biếc, áo này vốn được truyền từ Tôn giả Sư Tử. Truyện Tuệ Năng trong Tống Cao Tăng Truyện quyển 8 (Đại 50, 755 trung), nói: “Dưới tháp Tổ có cất giữ tấm áo Uất Đa La Tăng bằng vải khuất huyến mầu xanh biếc, được may 2 lớp, nhân gian không có được”. [X. Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh Chú; Thích Môn Chính Thống Q.8; môn Phục Chương trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. 	
 	
Khuất Lãng Noa Quốc	
● Khuất Lãng Noa, Phạm: Kuràịa.	
Cũng gọi Khuất Lãng Na Quốc, Câu Lan Quốc, Câu Lan Nỗ Quốc. Tên 1 nước xưa ở Tây Vực vào khoảng thế kỉ thứ VII.	
Theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 12, thì nước này nằm cở vùng đất cũ của nước Đổ Hóa La, chu vi hơn 2000 dặm, dân chúng tính tình thô bỉ, bạo ngược, đa số không tin Phật Pháp, chùa chiền, tăng đồ rất ít, chỉ có nhà vua là tính tình thuần hậu, sùng kính Tam Bảo.	
Về vị trí nước này, theo ông H. Yule (1820-1889), nhà lịch sử học và địa lí học người Anh, thì vùng đất Kuran ở thượng du sông Kokeha nằm trong nội địa nước Afghanistan hiện nay chính là nước Khuất Lãng Noa (Phạm: Kuràịa) ngày xưa. [X. Giải Thuyết Tây Vực Kí; S. Beal: Buddhist Records of the Western World, vol. I].	
 	
Khuất Lộ Đa Quốc	
● Khuất Lộ Đa, Phạm: Kulùta.	
Tên 1 nước xưa ở miền Bắc Ấn Độ.	
Theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 4, nước này chu vi hơn 3000 dặm, đô thành rộng 14 đến 15 dặm, đất đai phì nhiêu, thích hợp cho việc trồng trọt, sản xuất thuốc quí, vàng, bạc, đồng, v.v... Có hơn 20 ngôi chùa với hơn 1000 tăng đồ, phần nhiều tu học theo Đại Thừa. Ở đây còn có di tích thuyết pháp của Đức Như Lai Thủa xưa và tháp do vua A Dục xây dựng.	
Theo sự suy định của ông A.Cunningham, nhà Khảo Cổ Học người Anh, thì vùng đất Kullu ở thượng du sôngByàs, phía đông bắc Jàllandhar hiện nay chính là đất cũ của nước Kulùta ngày xưa và Nagar ngày nay chính là đô thành của nước ấy. Còn học giả T. Watters thì cho rằng Thôn làng Tích tập nói trong Hữu Bộ Tì Nại Da Dược Sự quyển 9 tức là nước Khuất Lộ Đa. [X. Thích Ca phương chí Q.thượng; A. Cunmingham: The Ancient Geography of India; T. Watters: On Yuan Chwang, vol. I]. 	
 	
Khúc Công 	
● Một loại đèn làm bằng đồng, vàng, bạc, đá, v.v... để thờ cúng trong các chùa của Phật Giáo Tây Tạng. Trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ở chùa Đại Chiêu tại Lạp Tát (Lhasa), Tây Tạng, có cây đèn bằng vàng nạm đá quí mầu xanh lam, chạm trổ hoa văn rất đẹp để thờ.	
Đèn này có nhiều loại như đèn trăm chén (dầu), đèn nghìn chén... 	
 	
Khúc Đinh 	
● Chén đựng nước cúng trong các chùa của Phật Giáo Tây Tạng. Loại chén này được làm bằng vàng, bạc, đồng, v.v... 1 bộ 7 cái, đựng nước cúng trước Tam Bảo, mỗi ngày thay nước 1 lần. Chén này cũng có thể được dùng để đựng hoa quả, thức ăn... để dâng cúng. 	
 	
Khúc Lục	
● Cũng gọi Khúc Lục Mộc, Khúc Lộc, Khúc Lốc, Khúc Mộc, Viên Ỷ, Giao Ỷ, Tham Ỷ. Ghế ngồi có ngai để dựa của chư tăng thời xưa. Người Trung Quốc cổ đại chỉ trải chiếu ngồi trên đất chứ không có ghế. Đến khoảng cuối đời Hán và đầu Lưỡng Tấn (Đông Tấn, Tây Tấn) do sự quan hệ giữa người Hồ (các nước Tây Vực) và người Trung Nguyên nênloại ghế này mới được truyền vào Trung Quốc và gọi là “Hồ sàng” (giường người Hồ). Thông thường, khúc lục được làm bằng gỗ, có 4 chân, mỗi cặp chân tréo nhau; vì hình dáng lưng dựa cũng giống như cái tay ngai nên gọi là Khúc Lục.	
Trong Đại Minh Cao Tăng Truyện quyển 6 có từ ngữ “Tọa khúc lục sàng” (ngồi giường khúc lục), như vậy, Khúc lục cũng được dùng để chỉ cho cái giường. Ngoài ra, “Tọa khúc lục sàng” còn được dùng để thay thế cho sự hoằng dương Phật Pháp của vị Trụ Trì 1 ngôi chùa trong Thiền Lâm.	
Chương Ứng Am Đàm Hoa Thiền Sư trong Gia Thái Phổ Đăng Lục (vạn tục 137, 139 hạ), nói: “Hai mươi năm qua ngồi giường khúc lục, treo đầu dê, bán thịt chó, biết hắn có bằng cớ gì? Tuy nhiên, mỗi năm 1 lần tiết thiêu hương, ngàn xưa khiến người ta càng thêm hận”. [X. Vân Môn Văn Yển Thiền Sư Ngữ Lục Q.thượng; môn Khí Vật trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Khúc Mộc Cứ Vị	
● Cũng gọi Khúc Mộc Thiền Sàng. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Ngồi yên trên chiếc ghế của chư tăng.	
Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được dùng với ý nghĩa lên chức Trụ Trì để giáo hóa Đại Chúng.	
Tuyết Đậu Tổ Anh Tập Thượng trong Tổ Đình Sự Uyển quyển 3 (Vạn Tục 113, 33 hạ), ghi: “Đại sư Vân Môn ở Thiều dương nói: Các lão trọc ở khắp nơi ngồi trên giường khúc mộc (tức làm Trụ Trì), cầu danh cầu lợi, hỏi Phật đáp Phật, hỏi Tổ đáp Tổ, đi ngoài đi giải, giống như bà già đã dốt lại lắm chuyện, biết cái gì tốt cái gì xấu? Tất cả đều như thế! Dao bén chém bỏ trăm nghìn vạn ức kẻ, có lỗi gì!”. (xt. Khúc Lục).	
 	
Khúc Pháp Môn	
● Pháp môn cong queo. Chỉ cho pháp môn tựa hồ như đúng, nhưng thực ra là sai, làm cho người ta mê lầm; hoặc chỉ cho giáo pháp bất chính không đúng với chân lí.	
 	
Khuê Phong	
● Ngọn núi ở phía đông nam huyện Hộ, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, hình núi giống như hòn ngọc Khuê, phía dưới núi có chùa Thảo Đường, phía đông chùa này có Tiểu khuê phong.	
Thiền Sư Tông Mật, vị tổ thứ 5 của Tông Hoa Nghiêm đời Đường, từng trụ trì chùa Thảo Đường, sau khi ngài tịch được an táng ở Khuê phong, cho nên đời sau thường dùng chữ Khuê phong để gọi ngài.Ở bên cạnh Nga Hồ, huyện Diên sơn, tỉnh Giang Tây cũng có 1 ngọn núi tên là Khuê phong. (xt. Tông Mật).	
 	
Khuê Phong Bi 	
● Tấm bia ghi lại sự nghiệp truyền pháp của Thiền Sư Khuê Phong Tông Mật đời Đường, vị tổ thứ 5 của Tông Hoa Nghiêm. Sau khi Thiền Sư thị tịch, ngài được an táng ở núi Khuê phong, phía đông nam huyện Hộ, tỉnh Thiểm Tây. Năm Đại Trung thứ 9 (855) đời Đường, môn nhân của ngài dựng bia, gọi là “Khuê phong Định tuệ Thiền Sư truyền pháp bi”. Văn bia do ông Bùi Hưu soạn và viết, còn những chữ triện trên trán bia là của ông Liễu công quyền. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.6; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.13].	
 	
Khuếch Nhiên Vô Thánh	
● Cũng gọi Thánh Đế Đệ Nhất Nghĩa, Đạt Ma Khuếch Nhiên.	
Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này nói về cơ duyên vấn đáp giữa tổ Bồ Đề đạt ma và vua Lương Vũ Đế.	
Khuếch nhiên (rỗng lặng) chỉ cho cảnh giới Đại Ngộ; cảnh giới Đại Ngộ này không phân biệt phàm thánh, không bỏ phàm cũng không cầu thánh, gọi là Khuếch nhiên vô thánh.	
Tắc 1 Bích Nham Lục (Đại 48, 140 thượng), ghi: “Vua Lương Vũ Đế hỏi Đại Sư Đạt Ma: - Thế nào là Thánh Đế đệ nhất nghĩa? Ngài đáp: - Khuếch nhiên vô thánh. Vua hỏi: - Người đối trước trẫm là ai? Ngài Đạt Ma trả lời: - Không biết!” [X. điều Bồ Đề đạt ma trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.3; Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.5; Tắc 2 Thung Dung Lục; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.1; Thiền Tăng Truyện Q.4]. 	
 	
Khuy Cơ 	
● Khuy Cơ (632-682). Cũng gọi: Linh Cơ, Thừa Cơ, Đại Thừa Cơ, Cơ Pháp Sư, Cơ, Từ Ân Đại Sư, Từ Ân Pháp Sư.	
Sơ Tổ Tông Pháp Tướng Trung Quốc, sống vào đời Đường, người Trường An (Tây An, Thiểm Tây), họ Úng Trì, tự Hồng Đạo.	
Sư có tướng mạo khôi ngô, bẩm tính thông tuệ. Năm 17 tuổi, sư vâng mệnh vua xuất gia làm đệ tử ngài Huyền Trang ở chùa Quảng Phúc. Sau, sư dời về chùa Đại Từ Ân, theo ngài Huyền Trang học tiếng Phạm và kinh luận Phật Giáo. Năm 25 tuổi, sư tham dự việc dịch kinh.	
Năm Hiển Khánh thứ 4 (659), khi ngài Huyền Trang dịch Luận Duy Thức, sư tham chước các bản luận thích của 10 vị Luận sư mà soạn thành 1 bản, tức là Luận Thành Duy Thức. Ngài Huyền Trang còn giảng dạy sư về Luận Nhân Minh Chính Lí Môn của ngài Trần Na và Luận Du Già Sư Địa của ngài Di Lặc, vì thế sư rất thông thạo về Nhân Minh Học và Tông Pháp Ngũ Tính.	
Niên hiệu Long Sóc năm đầu (661), ngài Huyền Trang Chủ dịch các luận: Biện Trung Biên, Biện Trung Biên Luận Tụng, Nhị Thập Duy Thức, Dị Bộ Tông Luân, A Tì Đạt Ma Giới Thân Túc, v.v... đều do sư chấp bút. Trong các bộ luận trên, trừ bộ A Tì Đạt Ma Giới Thân Túc Luận ra, còn tất cả sư đều soạn Thuật Kí. Sau, sư đến Thái Hàng, Ngũ Đài tuyên dương Đại Thừa, rồi trở về chùa Từ Ân truyền trao giáo pháp của ngài Huyền Trang.	
Niên hiệu Vĩnh Thuần năm đầu (682), sư thị tịch ở Viện Dịch Kinh, chùa Từ Ân, thọ 51 tuổi, được an táng bên cạnh tháp ngài Huyền Trang ở Phàn Xuyên, Bắc Nguyên.	
Những tác phẩm của sư gồm có: Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương, Du Già Sư Địa Luận Lược Toản, Bách Pháp Minh Môn Giải, Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ, Nhiếp Đại Thừa Luận Sao, Đối Pháp Luận Sao, Thắng Tông Thập Cú Nghĩa Chương, Pháp Hoa Kinh Tán, A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ, Quán Di Lặc Thướng Sinh Kinh Sớ, Kim Cương Bát Nhã Kinh Huyền Kí, Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Tán. [X. Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu Q.thượng; Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Khuy Cơ Sư Truyện Q.10; Tống Cao Tăng Truyện Q.4]. 	
 	
Khuyên Hội	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Vốn chỉ cho khuôn mẫu hoặc phương thức nhất định. Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được sử dụng để chỉ cho cái phương tiện của thầy dùng lời nói, động tác để thử nghiệm và dẫn dắt người học.	
Tắc 16 Thung Dung Lục (Đại 48, 237 trung), nói: “Phải và chẳng phải, hãy xem phương tiện (Khuyên hội) đè xuống nâng lên, khó anh khó em”.	
Tắc 5 Bích Nham Lục (Đại 48, 145 trung), nói: “Được mất, phải trái, cùng lúc buông bỏ hết, tự nhiên thấu suốt được phương tiện (Khuyên hội) của người”.	 	
Khuyên Luyên	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Khuyên (hoặc đọc là quyền) là chuồng nuôi muông thú; Luyên là sợi dây buộc mồi để thả câu.	
Thiền Lâm dùng từ ngữ này để chỉ cho cơ pháp đặc biệt mà bậc thầy sử dụng để lôi kéo, nắm giữ người học có căn cơ cao, tính giác ngộ mạnh, giống như người buông câu dùng mồi ngon câu cá lớn; hoặc giống như người đi săn dùng cũi chắc chắn để nhốt mãnh thú, đó đều là những phép tắc phương tiện để ngăn ngừa thói quen ngông cuồng, nóng nảy của người học, thường thay đổi bất định mà mất tài năng. Trong những trườnghợp ấy, cái cơ pháp mà vị thầy thường dùng nhất là “Viên tướng” (tướng tròn), tức là dùng tay hoặc phất trần, cây như ý, gậy, v.v... vẽ 1 hình tròn trong hư không hoặc trên mặt đất, biểu thị cho chân lí tuyệt đối, dùng làm mồi dắt dẫn, tạo cơ khai ngộ cho người học.	
Tắc 33 Bích Nham Lục (Đại 48, 172 hạ), nói: “Khi câu con ba ba lớn ngoài biển thì phải thả miếng mồi to và ngon (Khuyên luyên) ”. [X. Bích Nham Sao; Phương Ngữ Giải, Bích Nham Lục].	
 	
Khuyến Duyên	
● Danh xưng các vị tăng chuyên đi khuyến hóa tín đồ góp tịnh tài cúng dường vào việc khắc in kinh điển. Như phần san kí của Kinh Trường A Hàm quyển 22 trong bản in Đại Tạng Kinh của Viên Giác Thiền Viện ở Tư Khê, Hồ Châu, đời Nam Tống, có hàng chữ “Khuyến duyên Trụ Trì Viên Giác thiền Viện Truyền Pháp sa môn Hoài thâm”. Lại như phần san kí của Kinh Chuyển Nữ Thân được ấn hành vào năm 1256 và cất giữ ở viện Giới Học thuộc Luật Tông của Nhật Bản, cũng có dòng chữ “Khuyết Duyên Tỉ Khưu Hốt Trì Đề”, v.v...	
 	
Khuyến Đạo Đệ Nhất	
● Chỉ cho ngài Ưu Đà Di, là người có duyên khuyến hóa bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật.	
Phẩm Đệ tử trong Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 3 (Đại 2, 557 thượng), nói: “Người có tài khuyến đạo khéo léo và dùng phúc thiện hóa độ mọi người chính là Tỉ Khưu Ưu Đà Di”.	
 	
Khuyến Giới Nhị Môn	
● I.Khuyến Giới Nhị Môn. Khuyến Môn và Giới Môn.	
Khuyến là khuyên dạy người làm việc thiện; Giới là răn cấm người làm điều ác. Giáo lí Phật Giáo có đủ 2 ý nghĩa này. Tiêu biểu nhất cho ý nghĩa khuyến giới của Phật Giáo là bài kệ tụng tổng quát về giới luật của 7 Đức Phật ở quá khứ: “Chớ làm các điều ác Làm tất cả việc lành Giữ tâm ý trong sạch Là lời chư Phật dạy”.	
Trong đó, “làm tất cả việc lành” là Khuyến Môn, “Chớ làm các điều ác” là Giới Môn. Có chỗ cho rằng Kinh Tạng là Khuyến Môn, mà Luật Tạng là Giới Môn. Ngày xưa, ở Ấn Độ, ngài Long Thụ đã soạn “Khuyến phát chư vương yếu kệ” để khuyên răn vua Sa Đa Bà Hán Na của nước Kiêu Tát La. [X. Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.5 hạ; Trung Quán Luận Sớ Q.1; Đại Đường Tây Vực Kí Q.10]. 	
● II.Khuyến Giới Nhị Môn.	
Khuyến Tín Môn và Giới Nghi Môn.	
Chỉ có lòng tin mới vào được biển Phật Pháp, vì thế khuyên vững niềm tin và răn dứt mối ngờ vực.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) quyển 60 (Đại 9, 788 thượng), nói: “Được nghe pháp này mà vui mừng, sinh lòng tin không ngờ vực thì chóng thành đạo vô thượng”. Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) quyển 14 (Đại 10, 72 trung), nói: “Tin là mẹ đẻ của vô lượng công đức, nuôi lớn tất cả pháp lành, cắt đứt lưới nghi ra khỏi sông ái”.
Tông Tịnh Độ của Nhật Bản đem tâm chân thực phối hợp với Khuyến Môn, tâm hư giả phối hợp với Giới Môn. Cũng có thuyết cho rằng khuyến tiến lòng tin vào tha lực là khuyến tín; răn ngừa sự nghi hoặc của tự lực là giới nghi.Lại nữa, chiết phục ma pháp là giới, nhiếp thụ chính pháp là khuyến. [X. Tuyển Trạch Truyền Hoằng Quyết Nghi Sao Q.3]. 	
 	
Khuyến Hóa	
● Khuyến tiến chuyển hóa, nghĩa là khuyến tiến chúng sinh chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, Chuyển Phàm Thành Thánh.	
Kinh Niết Bàn (bản Nam) quyển 14 (Đại 12, 695 thượng), nói: “Nếu có chúng sinh tham đắm 5 món dục lạc, thì hãy đem 5 dục vi diệu làm cho họ thỏa mãn, sau đó khuyến hóa, khiến họ an trụ nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề”. [X. Tu Đạt đa thừa tượng khuyến hóa duyên trong Kinh Soạn Tập Bách Duyên Q.6; Luận Đại Trí Độ Q.33; Luận Câu Xá Q.12]. 	
 	
Khuyến Học	
● Tên chức vụ của những vị tăng có học vị cao thuộc các phái Bản Nguyện tự, Hưng Chính tự trong Tịnh Độ Tông và Chân Tông của Phật Giáo Nhật Bản. Như vào năm Văn Chính thứ 7 (1824), phái Bản Nguyện tự đặt ra chức Khuyến học do 11 người đảm nhiệm, trong đó có các ngài Liễu húc, Tuệ Hàng, Tính hải, v.v... 	
 	
Khuyến Phát	
● Phạm: Utàhana.	
Khuyến là khuyến khích, phát là phát khởi.Theo sự giải thích trong Pháp Hoa Nghĩa Sớ quyển 12, thì khuyến phát tức là dùng những việc thù thắng để khuyến khích mọi người phát khởi tâm trì tụng Kinh Pháp Hoa. [X. Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.10 hạ; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.10].	
 	
Khuyến Phát Chư Vương Yếu Kê	
● Phạm: Àrya-nagarjuna-bodhisattva suhfllekha.	
Tác phẩm, 1 quyển, do bồ tát Long Thụ, người Ấn Độ soạn, ngài Tăng Già Bạt Ma dịch vào thời Lưu Tống, Trung Quốc, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.
Đây là bộ sách khuyên răn mà bồ tát Long Thụ gửi cho vua Sa Đa Bà Hán Na nước Kiêu Tát La thuộc Nam Ấn Độ. Nội dung nói về pháp quán bất tịnh, sự tai hại của 5 dục lạc và xa lìa lục uế nhiễm. Điểm cốt yếu của sách này là dạy người ta tu thiện để cầu Niết Bàn rốt ráo.	
Sách này còn có các bản dịch khác như: 	
- Long Thụ Bồ Tát Vị Thiền Đà Ca Vương Thuyết Yếu Kệ, do ngài Cầu Na Bạt Ma dịch vào đời Lưu Tống. 	
- Long Thụ Bồ Tát Khuyến Giới Vương Tụng, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường. Cả 2 bản dịch trên cũng được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.[X. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4]. 	
 	
Khuyến Phát Phẩm	
● Gọi đủ: Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát Phẩm.	
Phẩm thứ 28 trong Kinh Pháp Hoa quyển 7, do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần, được thu vào Đại Chính Tạng tập 9.Nội dung Phẩm này nói về việc Bồ Tát Phổ Hiền từ cõi nước của Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương (Phạm: Ratnatejobyudgataràja) ở phương đông đến thế giới Sa Bà này, được nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng: 	
Nếu thành tựu được 4 pháp thì sau khi Phật nhập diệt sẽ gặp được Kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Phổ Hiền bèn dùng 7 việc làm thù thắng để khuyến khích mọi người phát khởi tâm trì kinh. Bảy việc thù thắng ấy là: Hỏi về 4 pháp, hiện tướng lành, nói thần chú, sức thông suốt kinh (Pháp Hoa), khen ngợi việc trì kinh, nói rõ quả báo của việc trì kinh, hộ pháp. 	
 	
Khuyến Thiện Trừng Ác	
● Cũng gọi khuyến thiện cấm ác, Trừng ác khuyến thiện.	
Khuyên làm các việc lành, răn cấm các điều ác.	
Bài tựa trong luận Nguyên nhân (Đại 45, 708 thượng), nói: “Thúc dục muôn hạnh, trừng ác khuyến thiện, cùng đưa đến chỗ an vui, Tam Giáo (Phật, Nho, Đạo) đều có thể làm như vậy”. [X. Bách Luận Sớ Q.thượng phần cuối; Bài tựa Trùng Khai Tăng Sử Lược]. 	
 	
Khuyến Thỉnh	
● Chí thành cầu thỉnh Phật và Bồ Tát quang lâm.	
Cứ theo Kinh Đại Bản trong Trường A Hàm quyển 1, khi 7 Đức Phật ở quá khứ như Phật Tì Bà Thi, v.v... thành đạo, thì Phạm Thiên từng đến khuyến thỉnh Phật chuyển pháp luân. Còn theo Phẩm Phạm Thiên khuyến thỉnh trong Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 33, thì khi Phật Thích Ca thành đạo, Phạm Thiên cũng đến dùng kệ tụng khuyến thỉnh ngài chuyển pháp luân.	
Theo Kinh Kim Quang Minh quyển 2 (Hợp bộ) và Luận Thập Trụ Tì Bà Sa quyển 5, thì Khuyến Thỉnh là 1 trong 4 hối; còn theo kinh Đại Thừa tam tụ sám hối và Bồ Tát ngũ sám pháp văn, thì Khuyến Thỉnh là 1 trong 5 hối, cùng với sám hối, tùy hỉ và hồi hướng đều là những hạnh tu quan trọng của Bồ Tát. Đến đời sau, khi cử hành pháp hội, trước hết dùng nghi thức khuyến thỉnh chư Phật, Bồ Tát giáng lâm đạo tràng, sau đó tự mình phát nguyện.	
Ngoài ra, khi Đức Phật sắp vào Niết Bàn, các vị đệ tử xin Ngài trụ lâu nơi đời, thì gọi là khuyến thỉnh cửu trụ. Lại khi khánh thành chùa viện mà không có vị Khai Sơn (người sáng lập chùa) thì bái thỉnh Bản sư (thầy tổ) hoặc vị tăng có đức hạnh đảm nhiệm Khai Sơn, thì gọi là Khuyến Thỉnh Khai Sơn. [X. Kinh Đại Niết Bàn Q.thượng (bản 3 quyển); Kinh Hiền Ngu Q.1; Kinh Đại Tì Lô Giá Na Phật Thuyết Yếu Lược Niệm Tụng; Luận Du Già Sư Địa Q.45; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi; Vãng Sinh Lễ Tán Kệ].	
 	
Khuyến Tiến	
● Đồng nghĩa: Khuyến hóa.	
Khuyên nhủ người ta gắng sức chuyển hóa mà trở về Phật đạo.	
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Đại 12, 341 hạ), nói: “Phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tiến hành giả”. Quán Kinh Tự Phần Nghĩa của ngài Thiện Đạo (Đại 37, 260 thượng), nói: “Cần phải khuyến tiến người tu hành, là vì khổ pháp như thuốc độc, ác pháp như dao, trôi lăn trong 3 cõi, tổn hại chúng sinh. Còn thiện thì như gương sáng, pháp như cam lộ, gương thì soi rọi chính đạo để trở về chân thực; cam lộ thì rưới mưa pháp không để khô kiệt, muốn cho hàm linh được thấm nhuần, đều gặp được dòng nước pháp, cho nên phải khuyến tiến lẫn nhau”.	
Đến đời sau, khuyến tiến được chuyển thành nghĩa quyên góp tài vật để cất chùa, xây tháp, tạo tượng, đúc chuông, v.v... Đây tức là từ việc khuyên nhủ chứa góp công đức thiện căn của mình và người, chuyển thành nghĩa khuyến dụ mọi người hoan hỉ cúng tịnh tài để làm việc phúc lợi.	
Ngoài ra, quyển sổ dùng để ghi chép lí do và mục đích của việc quyên góp thì gọi là Khuyến Tiến Trướng, Khuyến Hóa Trướng. [X. Phẩm Tín Giải Kinh Pháp Hoa].  	
 	
Khuyến Trì Phẩm	
● Phẩm thứ 13 trong Kinh Pháp Hoa quyển 15, do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần, được thu vào Đại Chính Tạng tập 9.Nội dung của nửa Phẩm trước nói về các Bồ Tát: Dược Vương, Đại nhạo thuyết và 500 vị A La Hán được thụ kí, thệ nguyện không tiếc thân mệnh phụng trì đọc tụng Kinh Pháp Hoa. Còn nửa phần sau thì nói về việc các Bồ Tát khuyên mọi người thụ trì và hoằng dương rộng rãi kinh này.	
 	
Khuyến Tướng Chuyển 	
● Cũng gọi Khuyến Chuyển.	
Khuyến tướng chuyển là Đức Thế Tôn chuyển pháp luân nói lí Tứ Đế ở vườn Lộc dã, khuyên người đời nên biết khổ, nên đoạn tập, nên chứng diệt và nên tu đạo. Tức khuyên tu Tứ Đế, đây là nói theo hàng căn cơ bậc trung, tương đương với Tu Đạo (1 trong 3 đạo). [X. Luận Câu Xá Q.24; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.7 hạ; Tam Tạng Pháp Số Q.9]. (xt. Tam Chuyển Pháp Luân).	
 	
Khuyển Trục Khối	
● Con chó đuổi theo cục đất.	
Từ ngữ này được dùng để thí dụ cho phàm phu không biết, chỉ thấy quả mà không thấy nhân, giống như con chó chỉ đuổi theo cục đất, chứ không biết đuổi theo người ném đất. [X. Kinh Niết Bàn Q.25 (bản Bắc) ]. 	
 	
Khuyết Bản Kinh	
● Những kinh điển vốn đã được dịch ra chữ Hán, nhưng do sự lưu truyền qua nhiều đời nên bị thất lạc mà thiếu đi một số bản. Về số kinh khuyết bản thì trong Chúng kinh mục do ngài Ngạn Tông soạn vào năm Nhân Thọ thứ 2 (602) đời Tùy, liệt kê 402 bộ khuyết bản. Trong Vũ Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục, do các ngài Minh Thuyên, v.v... soạn vào niên hiệu Thiên Sách Vạn Tuế năm đầu (695) đời Đường, liệt kê 450 bộ. Đến Khai Nguyên Thích Giáo Lục, do ngài Trí Thăng biên soạn vào năm Khai Nguyên 18 (730) đời Đường, thì số kinh khuyết bản đột nhiên tăng lên 1.153 bộ.	
Còn trong Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục, do ngài Viên Chiếu biên soạn năm Trinh Nguyên 16 (808) đời Đường, thì liệt kê 1.148 bộ.	
Qua những tư liệu được trình bày ở trên, người ta nhận thấy: Chúng Kinh Mục Lục của ngài Ngạn Tông đời Tùy liệt kê có 402 bộ kinh khuyết bản; đến Khai Nguyên Lục đời Đường, kinh khuyết bản bỗng tăng lên tới 1.153 bộ, nhiều gấp 3 lần, nếu khảo chứng sự thật về con số ấy, thì rất đáng nghi ngờ; bởi vì các kinh điển bị cho là khuyết bản, thì sau đó lại tìm được, việc này thường xảy ra, vì thế, theo lí thì số lượng kinh khuyết bản chí giảm xuống chứ không thể thêm lên. Nhưng Khai Nguyên Lục lại tăng thêm gấp 3 lần, đó là vì khi biên soạn Lịch Đại Tam Bảo Kỉ, ông Phí Trường Phòng tùy ý thêm tên người dịch vào các kinh mất tên dịch giả, kinh sao chép, v.v... làm thành ngụy mục lục, tuy rằng ngài Ngạn Tông đời Tùy, khi khám định Chúng Kinh Mục Lục, có loại bỏ một phần lớn các kinh không thuần nhất như kinh sao chép. Nhưng Khai Nguyên Lục lại sử dụng mục lục không đúng sự thực của Lịch Đại Tam Bảo Kỉ và thêm tên các kinh khuyết bản, vì thế mà số kinh khuyết bản đã tăng lên nhiều. [X. chương 4, bộ 2 trong Phật Thư Giải Thuyết Đại Từ Điển Phật Điển Tổng Luận]. 	
 	
Khuyết Dị Dụ Y	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Thiếu Dị Dụ y, 1 lỗi “Vô Thể khuyết” trong các lỗi thiếu sót thuộc Nhân Minh cũ. Trong Nhân Minh mới không thấy nói đến loại lỗi này.	
Thiếu Dị Dụ y có 2 trường hợp: 	
1.Thiếu Tông Dị Phẩm, nên thiếu Dị Dụ y không phạm lỗi.	
2.Có Tông Dị Phẩm mà thiếu Dị Dụ y thì phạm lỗi.[X. Nhân Minh Đại Sớ Lê Trắc]. 
 	
Khuyết Lậu	
● Do giữ giới không nghiêm túc mà phạm lỗi.	
Giới như con đê, có khả năng ngừa lỗi ngăn ác, cho nên không giữ giới là khuyết; vì không giữ giới nên tội lỗi phát sinh, gọi là lậu. [X. Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa Q.1].	
 	
Khuyết Quá	
● Cũng gọi: Khuyết Giảm Quá, Khuyết Giảm. Đối lại: Chi quá.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Lỗi do sự trình bày không đầy đủ ý nghĩa. Tức là lỗi vì không có lời trình bày (ngôn trần) hoặc có lời trình bày mà nghĩa lí không đầy đủ, không bao quát. Lỗi này có thể chia làm 2 loại: 	
1.Vô Thể khuyết: Chỉ mới trình bày phần Tông (mệnh đề) chứ chưa nói đến Nhân (lí do) và Dụ (đồng dụ và dị dụ). Tức là luận thức chưa đầy đủ, đối phương không hiểu được ý của người lập luận. Đây là thuyết Nhân Minh cũ.	
2.Hữu Thể Khuyết: Khi lấy ba tướng của Nhân làm pháp năng lập tuy nói 3 tướng, nhưng nếu thiếu 1 tướng đầu, hoặc thiếu 2 tướng sau, hay thiếu cả 3 tướng thì gọi là Tướng thiểu khuyết. Còn khi lấy Nhân và 2 Dụ (đồng dụ, dị dụ) làm Pháp năng lập, tuy có trình bày về thể của chúng nhưng thiếu 1, 2 hoặc cả 3 thì gọi là Nghĩa Thiểu Khuyết. Đây là thuyết của Nhân Minh mới.[X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng]. 	
 	
Khuyết Vô	
● Cũng gọi Khuyết Vô Quá. Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Là lỗi thiếu 1 trong 3 chi (Tông, Nhân, Dụ) của Luận Thức Nhân Minh. “Khuyết vô” và “Khuyết Quá” có khác nhau. Khuyết Quá (lỗi thiếu sót) chỉ là ý nghĩa sơ lược không đầy đủ, còn Khuyết vô là lỗi căn bản làm cho luận thức không tồn tại.Cho nên theo quy định của Nhân Minh, lỗi Khuyết vô nghiêm trọng hơn lỗi Khuyết Quá. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích].
 	
Khư	
● Cũng gọi: Khát, Khách, Khất.	
Chữ Tất Đàm (kha) là 1 trong 50 chữ cái, 1 trong 42 chữ Tất Đàm, thanh hầu thứ 2 trong 35 phụ âm Tất Đàm.	
Chữ Khư biểu thị nghĩa vào các pháp hư không bất khả đắc, vào môn Bát Nhã Ba La Mật và dứt hết tất cả phiền não căn bản.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 7 (Đại 39, 652 thượng), nói: “Chữ Khư tiếng Phạm nghĩa là hư không, thế gian cũng cho rằng hư không là pháp không sinh, không tạo tác, nếu tất cả các pháp vốn không sinh, lìa mọi sự tạo tác, thì rốt cuộc cũng giống như tướng hư không, nay tướng hư không này cũng lại bất khả đắc”.	
Bởi vì Khư nghĩa là hư không, cho nên, khi giải thích theo “tướng chữ” thì Khư Là hư không; còn khi giải thích theo nghĩa “sâu kín” thì Khư Là hư không bất khả đắc. Tất cả pháp vốn không sinh, lìa mọi sự tạo tác và người tạo tác, thế gian không thể lấy gì để ví dụ, chỉ hư không là có phần giống nhau, cho nên dùng cái không khó hiểu của Pháp Tính để ví dụ cái không dễ hiểu của thế gian. Nhưng sợ rằng sau khi nghe nói các pháp đồng như hư không, thì người đời lại rơi vào cái thấy không, vì thế mà nói cái tướng không ấy cũng bất khả đắc, nghĩa là lấy Đại Không để hiển bày tuyệt đối.	
Ngoài ra, trong 6 Đại (đất, nước, gió, lửa, không, thức), Mật Giáo lấy chữ Khư để biểu thị cho chủng tử Không Đại.[X. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm Q.31; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.31; Kinh Phật Ban Nê Hoàn Q.5; Phẩm Tự Mẫu trong Kinh Văn Thù Vấn; Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Q.4; Môn Tứ Thập Nhị Tự Quán, Phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm; Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Du Già Kim Cương Đính; Luận Đại Trí Độ Q.48]. 	
 	
Khư Đà La	
● Phạm: Khadira.	
Cũng gọi: Khư Đạt La, Kiếp Đà La, Kiếp Địa La, Khát Đạt La, Kha Địa La, Khát Địa Lạc Ca, Khư Đề La Ca, Ha Lê La, Kha Lê La, Khả Lê La.	
Gọi tắt: Khư Đà.	
Tên một loại cây, gỗ nó cứng chắc nên được dùng làm cây Hộ Ma hoặc cọc Kim Cương trong pháp tu của Mật Giáo.	
Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển hạ gọi cây này là “Khổ luyện mộc” (cây xoan), e đã nhầm lẫn. Kinh Trường A Hàm quyển 18 và Câu Xá Luận Quang Kí cũng có nói đến núi Khư Đà La, vì trên núi này có rất nhiều cây Khư Đà La nên lấy tên cây làm tên núi.Ngoài ra, người đời truyền tụng rằng trên núi Khư Đà La có tượng vẽ của Bồ Tát Địa Tạng. [X. Kinh Tô Tất Địa Q.trung; Kinh Đà La Ni Tập Q.3; Đại Nhật Kinh Sớ Q.9]. (xt. Khư Đà La Sơn).	
 	
Khư Đà La Sơn	
● Phạm: Khadiraka.	
Cũng gọi: Kiệt Địa Lạc Ca Sơn, Khát Đạt Lạc Ca Sơn, Khư Đề La Ca Sơn, Già Đà La Sơn, Kha Lê La Sơn, Kha Địa La Sơn.	
Dịch ý: Thiềm Mộc Sơn, Thiềm Lâm Sơn, Không Phá Sơn, Chiên Sơn.	
Tên núi nằm ở khoảng giữa núi Tu Di và núi Thiết Vi.Trên núi có nhiều cây quí, giống như cây Khư Đà La, cho nên dùng tên cây để đặt tên núi.Một trong 7 núi vàng.
Về vị trí của núi này, theo Phẩm Diêm Phù Đề Châu, Kinh Thế Kí trong Trường A Hàm quyển 18, Kinh Khởi Thế quyển 10 và Kinh Khởi Thế Nhân Bản quyển 10, thì núi này ở gần núi Tu Di nhất.	
Theo Luận Câu Xá quyển 10 và Luận Thuận Chính Lí Quyển 31, thì núi Khư Đà La là núi thứ 3 trong 7 núi vàng; Luận Du Già Sư Địa quyển 2 thì cho là núi thứ 5; còn Đại Sự (Phạm: Mahàvastu, vol. II.p.300) bằng tiếng Phạm thì cho là núi thứ 4.	
Theo Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 4, thì ngọn thứ 3 trong bảy núi vàng là Ca La Tì Câu Sơn (Pàli: Karavìka), đây có thể là tên khác của núi Khư Đà La.	
Trong Hữu Bộ Tì Nại Da Dược Sự quyển 14, có ghi Khư Đạt La Sơn (Phạm: Khadiraka), tên Phạm của núi này cũng trùng với núi Khư Đà La, nhưng là 2 quả núi khác nhau. [X. Phẩm Tai biến Kinh Đại Lâu Thán Q.5; Kinh Hoa Nghiêm quyển 27 (bản dịch cũ); Kinh Hoa Nghiêm Q.50 (bản dịch mới); Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.14; Câu Xá Luận Quang Kí Q.11; Phiên Phạm Ngữ Q.9; Du Già Luận Kí Q.1; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.1].	
 	
Khư La Đế Da Sơn	
● Khư La Đế da, Phạm: Kharàdìya.	
Cũng gọi Khư La Đề Da Sơn, Khư La Đà Sơn, Gia La Đà Sơn.	
Hán dịch: Loa Lâm Sơn.	
Tên núi, ở gần núi Tu Di, cao 40.000 du thiện na. Theo Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 18, thì núi này là 1 trong 7 núi vàng, Đức Phật đã từng nói Kinh Địa Tạng Thập Luân ở đây, vì thế nơi này là chỗ ở của Bồ Tát Địa Tạng, cũng là trú xứ của Quang vị tiên nhân. [X. Kinh Địa Tạng Thập Luân Q.1; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.21]. (xt. Khư Đà La Sơn).	
 	
Khư Lê	
● Phạm: Khàrì hoặc Khàra. Pàli: Khàri.	
Cũng gọi Khê Lợi.	
Dịch ý: Hộc, Thập hộc, Thạch.	
Đơn vị tính số đong lường của Ấn Độ thời xưa.	
Bài kinh thứ 1278 trong Tạp A Hàm quyển 48, nói về thọ lượng của chúng sinh trong địa ngục A Phù Đà như sau (Đại 2, 351 hạ): “Theo đơn vị đong lường ở nước Câu Tát La thì 4 hộc bằng 1 a la, 4 a la bằng 1 độc lung na, 16 độc lung na bằng 1 xà ma na, 16 xà ma na bằng 1 ma ni, 20 ma ni bằng 1 khư lê, 20 khư lê bằng 1 thương (kho). Ví dụ trong kho này chứa đầy hạt cải, giả sử có người mỗi trăm năm lấy ra 1 hạt, cứ như thế cho đến khi lấy hết hạt cải trong kho mà thọ mệnh của chúng sinh ở địa ngục A Phù Đà vẫn chưa hết!”.	
Trong Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo quyển 1, có nói đến những danh từ như: Bát Tha, A La, Độc Lung Na, Khư Lê, v.v... Trong Kinh Nhập Lăng Già quyển 2 dịch vào đời Ngụy và kinh Đại Thừa nhập lăng già quyển 1 dịch vào đời Đường, thì từ khư lê đều được dịch là nhất thăng, bán thăng, nhất hộc, thập hộc, tức lấy 10 độc lung na làm 1 Khư Lê, khác với Kinh Tạp A Hàm quyển 5 cho rằng 1120 độc lung na là 1 khư lê. [X. Phẩm Đàm Vô Kiệt trong Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Q.10; Phẩm Nê Lê trong Kinh Đại Lâu Thán Q.2; Phẩm Pháp Thượng trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.27; Câu Xá Luận Quang Kí Q.11; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.3].	
 	
Khư Lô Sắt Tra	
● I.Khư Lô Sắt Tra.	
Phạm: Kharowỉha hoặc KharowỉI.Cũng gọi: Khư Lộ Sắt Na, Khư Lô Sắt Để, Khư Lô Tra.	
Gọi tắt: Khư Lô, Ca Lưu, Lô Tra.	
Hán dịch: Lư Thần, Cường Dục Hồng. Tên một vị tiên trong truyền thuyết của Ấn Độ cổ đại.	
Cứ theo Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 41, thì vào đầu kiếp Hiền, Phu Nhân của vua thành Chiêm Ba tham đắm sắc dục, bà vào trong vườn giao hợp với lừa (lư) sinh được 1 con, thân người mặt lừa, bà ta sợ hãi đem bỏ đi, nhưng nhờ phúc lực đứa bé chỉ dừng lại ở giữa hư không chứ không rơi xuống. Lúc đó có 1 La Sát nữ tên là Lư Thần, trông thấy, động lòng thương xót, đưa đứa bé về núi Tuyết nuôi dưỡng và đặt tên là Khư Lô Sắt Tra. Lớn lên, đứa bé rất xinh đẹp, phúc hậu, chỉ đôi môi là giống lừa, tu khổ hạnh thành tiên, nên gọi là Lư Thần tiên nhân (vị tiên môi lừa). Sau, vị tiên này nói cho các trời và long thần nghe về sự vận hành của các vì tinh tú. [X. A Tì Đàm Tì Bà Sa Q.51; Luận Đại Tì Bà Sa Q.101; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.2; Phiên Phạm Ngữ Q.5].	
● II.Khư Lô Sắt Tra.	
Văn tự được khắc sâu vào đá lưu hành ở vùng Thông Lãnh thuộc miền Bắc Ấn Độ đời xưa.	
Theo truyền thuyết, lọai văn tự này do vị tiên Lư Thần đặt ra, cho nên gọi là Khư Lô Sắt Tra Thư, Hoặc Khư Lô Thư, Khư Lâu Thư, Lư Thần Văn Tự, Phạm Mị Thư, Khư Lô Sắt Để Thư. Loại văn tự này do ông Aramaische Type, người Ba Tư khởi xướng vào khoảng 500 năm trước Tây lịch, rồi lại do vua Ba Tư là Darius đời thứ III bắt buộc phát triển, đến khoảng thế kỉ thứ IV trước Tây lịch thì loại văn tự này được truyền vào miền Bắc Ấn Độ. Nhưng thời ấy, Bắc Ấn Độ đang lưu hành Phạm Thư (Phạm: Bràhmì), cho nên văn tự này không được mọi người sử dụng và gần như bị tiêu diệt. Cách viết loại chữ này là viết ngang từ phải sang trái, cách đọc cũng thế. Văn tự này được khắc trên đá, kim loại, bản gỗ, đồ dùng, tiền tệ, vỏ cây hoa, v.v..., được thấy rải rác ở vùng Kiện Đà La đời xưa (nay là A Phú Hãn, phía đông và phía bắc). Vua A Dục cũng sử dụng loại văn tự này.	
Lần đầu tiên thám hiểm vùng Trung Á, ông A. Stein đã tìm thấy loại chữ này được khắc trên những đồng tiền, vỏ cây, phiến gỗ... ở gần Hòa Điền. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.82, Q.101; Bách Luận Sớ Q.thượng phần cuối; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.17; Tất Đàm Tạng Q.1]. 	
 	
Khư Tra Võng Ca	
● Phạm: Khaỉvàíga.	
Cũng gọi: Khư Tra Vọng Ca.	
Cứ theo Kinh Nhất Tự Kì Đặc Phật Đính quyển trung do ngài Bất Không dịch vào đời Đường, thì Khư Tra Võng Ca là một loại vật thành tựu. Còn theo Chư Nghi Quĩ Bẩm Thừa Lục quyển 10, thì Khư Tra Võng Ca là chỉ cho cây gậy dùng để cắm xuống đất.	
Lại theo Kinh Đà La Ni Tập quyển 9, thì Khư Tra Võng Ca là cây gậy đầu lâu (gậy có treo cái đầu lâu).	
 	
Khứ Hành	
● Chỉ cho việc hành trì tu niệm để sinh về Tịnh Độ, hoặc chỉ cho hành vi thực tiễn nhằm mục đích Vãng Sinh Tịnh Độ.	
Khứ tức là hành. Ngài Thiện Đạo gọi pháp môn tu hành chung của chúng sinh cầu sinh về Tịnh Độ của chư Phật, là “Thông khứ hành”, còn gọi pháp môn tu hành cầu Vãng Sinh Tịnh Độ của 1 Đức Phật là “Biệt khứ hành”. [X. Quán Kinh Sớ Q.1, Q.2 (Thiện Đạo); Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần Quán Môn Nghĩa Sao Q.3].	
 	
Khứ Lai Kim	
● Cùng nghĩa với từ ngữ “Quá hiện vị”. Chỉ cho 3 đời quá khứ, hiện tại và vị lai.
Trong kinh thường dùng từ ngữ này để chỉ cho quá trình sinh diệt biến hóa của tất cả các pháp hữu vi.	
 	
Khứ Lai Tha Quốc Trần Cảnh	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Lìa bỏ quê hương cũ của mình mà lưu lạc nơi các phương khác.	
Trong Thiền Lâm, dùng nhóm từ này để chỉ cho những người bỏ tự tâm để tìm cầu Phật bên ngoài.	
 	
Khứ Lai Thực Hữu Tông	
● Cũng gọi Cổ Lai Thực Hữu Tông, Khứ Lai Hữu Thực Luận.	
Một trong 16 tông phái ngoại đạo ở Ấn Độ thời xưa. Tông phái này chủ trương quá khứ, vị lai cũng có thực như hiện tại.	
Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 1 (Đại 45, 249 hạ), nói: “Khứ lai thực hữu tông (...) cho rằng đời quá khứ, đời vị lai, giống như hiện tại, là có thực, chứ không phải giả”.	
Trong 6 phái triết học của Ấn Độ cổ đại, thì học phái Thắng Luận và ngoại đạo Thời luận đều chủ trương thuyết này. Còn trong Phật Giáo Tiểu Thừa thì Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cũng chủ trương thuyết này. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.6; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.9].	
 	
Khứ Lịch Tạc Thực	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Lịch năm ngoái và thức ăn ngày hôm.
Đây là lời của Tông Nhật Liên Nhật Bản dùng để phê bình giáo lí của Tông Thiên Thai.	
Tông Nhật Liên cho rằng giáo pháp của Tông Thiên Thai chỉ cứu độ được chúng sinh ở đời tượng pháp, chứ không cứu độ được chúng sinh ở đời mạt pháp như ngày nay, để cho thế gian hiện tại được lợi ích, cho nên mới ví giáo pháp của Tông Thiên Thai như tấm lịch cũ và thức ăn hôm qua, là những thứ vô dụng. [X. Thượng Dã Điện Ngự Phản Sự (Nhật Liên); Quán Tâm Bản Tôn Đắc Ý Sao; Pháp Hoa Sơ Tâm Thành Phật Sao]. 	
 	
Khứ Thử Bất Viễn	
● Phật A Di Đà ở cách đây không xa. Trong kinh nói Tịnh Độ Cực Lạc ở phương tây cách thế giới Sa Bà này 10 vạn ức cõi Phật, nhưng về mặt pháp vị quán niệm thì không xa.	
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Đại 12, 341 hạ), ghi: “Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo bà Vi Đề Hi: Bà có biết không, Phật A Di Đà cách đây không xa, bà nên chuyên tâm quán tưởng nước kia thì tịnh nghiệp sẽ thành”.	
Theo luận thích Tịnh Độ quần nghi quyển 6 của ngài Hoài Cảm, thì “Khứ thử bất viễn” có 10 nghĩa: 	
1.Phật Lực Bất Viễn: Nếu được Phật lực gia trì thì có thể thấy ngay cõi Tịnh Độ.
2.Phương Tiện Bất Viễn: Nếu dùng định thiện làm phương tiện quán tưởng, thì có thể thấy ngay Tịnh Độ.	
3.Ứng Hiện Bất Viễn: Đức Phật A Di Đà trụ ở giữa hư không, nếu nghe được lời cầu xin diệt trừ khổ não thì Ngài hiện thân trong khoảng khắc.	
4.Tự Tâm Bất Viễn: Nếu rõ suốt tâm là Phật, thì cảnh tức Tịnh Độ, tâm cảnh dung thông nhau, Tịnh Độ tức là tự tâm.	
5.Thủ Hộ Bất Viễn: Phật thường đến chỗ người tu hành.	
6.Hữu Duyên Bất Viễn: Chúng Sinh có duyên đều được thấy Phật.	
7.Bản Nguyện Bất Viễn: Nương theo sức bản nguyện của Phật A Di Đà mà nhớ tưởng thì sẽ được thành tựu.	
8.Lai Nghinh Bất Viễn: Lúc lâm chung, Phật và Bồ Tát đến đón, cho nên người tu hành có thể được thấy Phật A Di Đà ngay tại thế giới Sa Bà.	
9.Vãng Sinh Bất Viễn: Trong khoảng khảy móng tay liền được sinh về Tịnh Độ.
10.Bất Phóng Dật Bất Viễn: Chuyên tâm tu hành không buông lơi, thì tức là gần Phật. [X. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ phần đầu].	
 	
Khử Niệm Giải Phược	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Cởi bỏ những vướng mắc, ràng buộc của thân. Trong Thiền Lâm, nhóm từ này được dùng để chỉ cho sự diệt trừ các phiền não, chấp trước, hầu đạt đến cảnh giới tự tại, vô ngại.	
Bài tựa trong Bích Nham Lục (Đại 48, 139 hạ), nói: “Nếu người thấy nước cho là biển, nhận ngón tay là mặt trăng, thì đó không phải là nỗi lo riêng của ngài Đại Tuệ, đến ngài Viên Ngộ cũng sẽ vì họ mà giải trừ sự vướng mắc, ràng buộc vậy”.
 	
Khử Uế Chú	
● Cũng gọi Khử Uế Chân Ngôn.	
Câu chú trừ khử sự ô uế được đọc sau khi vào nhà xí. Văn chú là: “Án bạt chiết la nẵng già đà sa ha”. [X. Động Thượng Già Lam Tạp Kí]. 	
 	
Khử Uế Phục	
● Tên khác của áo ca sa.	
Ca Sa có rất nhiều công đức, có khả năng khiến chúng sinh trừ bỏ sự nhớp nhúa của trần tục như dâm, nộ, si, v.v... cho nên gọi là Khử Uế Phục. [X. Kinh Đại Tịnh Pháp Môn]. 	
 	
Khước Giảo Ta Tử	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Ta tử nghĩa là chút ít, chỉ có chút ít, ý nói chỉ đúng một chút ít thôi.Trong Thiền Lâm, nhóm từ này thường được dùng để làm lời bình mang tính chất vừa khen vừa chê.	
Tắc 69 Bích Nham Lục (Đại 48, 199 thượng), nói: “Do cơ nhắm bắn vượn Quanh cây làm sao thẳng? Nghìn người cùng vạn người Đã ai từng trúng đích?	
Gọi nhau đi về thôi! (Một bọn đùa cục đất, tốt hơn hãy về đi, thì còn đúng chút ít) Đường Tào Khê hãy dừng bước”. 	
 	
Khước Lai	
● Cũng gọi Khước hồi.Đối lại: Hướng khứ.	
Từ thế giới tuyệt đối bình đẳng trở lại thế giới tương đối sai biệt. Trái lại, tin tưởng vững chắc vào Phật Tính sẵn có mà phát tâm qui hướng, thì gọi là Hướng khứ.	
Vị tăng đã từng giữ chức Thủ Tọa, sau khi thôi việc, lại được thỉnh làm chức ấy lần nữa thì gọi là Khước lai thủ tọa hoặc Thoái Vị Vị Nhân.	
Điều Tiền Đường thủ tọa trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 4 (Đại 48, 1130 hạ), nói: “Tuy là bậc tôn túc ở nơi khác, nhưng nếu vị Trụ Trì hết lòng kính lễ ngài và thỉnh giữ chức này (Thủ Tọa) thì gọi là Thoái Vị Vị Nhân. Như ngài Văn Thù là thầy của 7 Đức Phật mà còn giúp đỡ Đức Thích Ca tuyên dương giáo hóa, làm bậc Thượng thủ trong Đại Chúng”.	
 	
Khước Mê	
● Cũng gọi: Đại mê.	
Đồng nghĩa: Ngộ Hậu Khước Mê, Đại Ngộ Khước Mê. Khước Mê có 2 nghĩa:
1.Trong cảnh giới của người Đại Ngộ Không có dấu vết của ngộ, hệt như phàm phu không khác. Đây là nói theo lập trường mê ngộ nhất thể. Bởi mê và ngộ không hai, không khác, ngoài mê không ngộ, cho nên ngoài “khước mê” cũng chẳng có cái “Đại Ngộ” nào đáng nói.	
2.Từ cảnh giới Đại Ngộ trở lại thế giới hiện thực của chúng sinh để làm việc cứu độ chúng sinh. Vì nhu cầu cứu độ cái mê của chúng sinh nên người Đại Ngộ thường thị hiện tướng mê giống như thế giới chúng sinh.	
Để phân biệt với cái mê thông thường trước khi khai ngộ, nên đặc biệt gọi cái mê với 2 nghĩa trên là Khước Mê. [X. chương Hoa Nghiêm Hưu Tĩnh trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.17].	
 	
Khước Ôn Hoàng Thần Chú Kinh	
● Cũng gọi: Khước Ôn Thần Chú Kinh.	
Tác phẩm, 1 quyển, không rõ tên người dịch, có chỗ nói do ngài Bất Không dịch vào đời Đường, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 3.Khước nghĩa là từ chối, trừ bỏ; Ôn chỉ cho ôn dịch, độc khí. Kinh này nói về việc diệt bỏ sự độc hại, tiêu trừ tai ương.	
Nội dung kinh này tường thuật việc Đức Phật đến thuyết pháp ở tinh xá Trúc Lâm gần thành Vương Xá, thì trong nước Tì Da Li (Phạm: Vaizàli) bệnh ôn dịch đang hoành hành, trong pháp hội, có nhiều thính chúng bị bệnh, nhân đó, ngài A Nan mới thưa hỏi Đức Phật về cách diệt trừ ôn dịch độc khí. Đức Phật dạy rằng có 7 loài quỉ thần thường phun khí độc để hại nhân dân, người bị nhiễm khí độc ấy thì nhức đầu và nóng lạnh, các khớp xương như muốn rã ra, đau đớn khó tả, nếu muốn được bình an thì nên tụng trì kinh chú này, khiến tất cả bệnh độc dịch khí đều tiêu diệt hết, nhà cửa an ổn, cát tường như ý.	
 	
Khước Thích	
● Đối lại: Trực Phùng.	
Cách khâu áo ca sa. Tức là khi khâu tới 1 mũi rồi, trở lại đặt mũi kim vào chỗ mũi kim trước mà khâu tiếp, như vậy mối chỉ sẽ nối tiếp liền nhau trên mặt vải (như lối khâu bằng máy ngày nay), chứ không có chỗ nào bỏ trống hay cách quãng. Phương pháp khâu này làm cho các mối chỉ bền chắc và chịu được lâu.
Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 2 phần 2 (Đại 46, 190 trung) chép: “Nói khâu đơn tức không phải khước thích (khâu kép), nếu khâu theo phương pháp khước thích thì đó là áo của bậc Đại tăng thụ trì”.	
 	
Khương Yết La	
● Phạm: Kaôkara, hoặc Kaíkara.	
Cũng gọi: Căng Yết La, Châu Ca La, Hằng Ca La.	
Đơn vị số lượng rất lớn của Ấn Độ đời xưa. Về danh xưng và số mục, các kinh luận nói có khác nhau.	
Luận Câu Xá quyển 12 nêu số 16 nói trong kinh Giải thoát, theo pháp Thập tiến (decimal system) thì Khương yết la được xếp vào hàng thứ 16.Còn Kinh Hoa Nghiêm quyển 45 (bản dịch mới) nêu 122 số lớn, bắt đầu lấy 100 lạc xoa (100.000) làm 1 câu chi, câu chi câu chi là 1 a dữu đa, theo thứ tự thêm lên dần dần thì Khương yết la được xếp vào hàng thứ 6.[X. Kinh Pháp Hoa Q.6; Kinh Đạo Thần Túc Q.4].	
 	
Khương Yết Lê	
● Phạm: Zamkarì.	
Con dao nhỏ, hoặc con dao nhỏ hình răng cưa, 1 trong những pháp cụ của Mật Giáo.
Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 16, thì các sứ giả phụng giáo đều kết ấn “dao nhỏ”, còn Khương yết la thì có hình răng cưa, vì thế dịch Khương yết la là “dao nhỏ” e không được chính xác. Nhưng Đại Nhật Kinh Sớ quyển 53 thì cho rằng Khương yết la chẳng phải là cái cưa, mà là 1 loại dao nhỏ có hình răng cưa. [X. Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La trong Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.1; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.63]. 	
 	
Khưu Tỉnh	
● Giếng khô. Ví dụ sắc thân già nua, giống như cái giếng trên gò cao khô cạn, không dùng được nữa.	
Phẩm Phương Tiện Kinh Duy Ma (Đại 14, 539 trung), nói: “Thân này như giếng khô, bị tuổi già bức bách”. [X. Duy Ma Kinh Lược Sớ Q.3]. 	
 	
Khưu Tựu Khước 	
● Kujurakara.	
Tên của Linh Hầu Quí Sương trong 5 bộ Linh Hầu của chủng tộc Nguyệt Chi.Sau, Linh Hầu Kujurakara tiêu diệt 4 Linh Hầu kia, tự lập vương quốc, hiệu là Quí Sương Vương. Kế tiếp, đánh chiếm nước An Tức, lấy đất Cao Phụ và diệt các nước Bộc Đạt, Kế Tân, v.v...	
Khưu Tựu Khước qua đời lúc hơn 80 tuổi, con là Diêm Cao Trân nối ngôi làm vua, về sau diệt nước Thiên Trúc. Đến đời con của Diêm Cao Trân là Ca Nị Sắc Ca Sau khi lên làm vua thì trở thành một Đại vương thống trị cả miền Trung và miền Bắc Ấn Độ. [X. Tây Vực Truyện trong Hậu Hán Thư]. (xt. Nguyệt Chi, Ca Nị Sắc Ca Vương).	
 	
Kích Thạch Hỏa	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Tia lửa bắn ra khi người ta dùng búa đập vào hòn đá. Từ ngữ này được dùng để hình dung khoảng thời gian cực ngắn, hoặc để ví dụ căn cơ lanh lợi nhạy bén. Thiền Tông dùng kích thạch hỏa để dụ cho người học trong khoảng nháy mắt đã dứt bặt mọi tư duy phân biệt.	
Tắc 5 Bích Nham Lục (Đại 48, 145 trung), nói: “Đầu trâu biến mất (như ánh chớp, thoáng qua rồi), đầu ngựa quay về (như tia lửa bắn ra từ viên đá), gương Tào Khê trong sáng dính bụi”. [X. Tắc 39 Bích Nham Lục]. 	
 	
Kích Tiết Lục	
● Cũng gọi Phật Quả Kích Tiết Lục, Viên Ngộ Kích Tiết Lục.	
Tác phẩm, 2 quyển, do Thiền Sư Viên Ngộ Khắc Cần (1063-1135) soạn vào đời Tống, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 117.Nội dung chia ra phần Niêm đề, gồm 100 tắc công án xưa của ngài Tuyết Đậu Trùng Hiển (980-1052) và phần Kích Tiết (lời bình xướng) của ngài Viên Ngộ Khắc Cần. Một trăm tắc công án được chia như sau: 
Quyển thượng: Gồm 37 tắc: Đức Sơn Thị Chúng, Tuyết Phong Phổ Thỉnh, Bách Trượng Phất Tử, Sùng Thọ Chỉ Đặng, Vĩnh Gia Nhiễu Tích, Ngưỡng Sơn Chi Tuyết, Hương Nghiêm Thùy Ngữ, Lỗ Tổ Khiết Phạn, Tuyết Phong Cổ Giản, Tây Đường Lạn Khước, Khâm Sơn Thụ Quyền, Mục Châu Thiều Chửu, Tảo Thụ Hán Quốc, Triệu Châu Thâu Duẩn, Bảo Thọ Khai Đường, Vô Nghiệp Vọng Tưởng, Đức Sơn Tác Ma, Bảo Phúc Thiêm Qua, Nam Tuyền Thị Chúng, Mã Tổ Đồ Tướng, Hưng Hóa Phạt Tiền, Trường Khánh Đào Kim, Đại Mai Vô Ý, Lâm Tế Hao Chi, Sư Tổ Châu Tàng, Kính Thanh Vấn Tăng. Vân Môn Pháp Thân, Tam Thánh Kim Lân, Phục Ngưu Trì Thư, Huyền Diệu Quá Hoạn, Báo Từ Vấn Tăng, Thuyền Tử Ti Luân, Đầu Tử Nhất Ngôn, Tổ Sư Lục Trần, Bản Sính Trụ Trượng, An Quốc Y Lan, Huyền Sa Kiến Hổ.	
Quyển hạ: Gồm có 63 tắc: Động Sơn Tam Đốn, Đại Từ Thị Chúng, Hoàng Bá Bế Môn, Kính Thanh Phương Tiện, Hương Lâm Nạp Y, Bản Nhân Thị Chúng, Quốc Sư Tam Hoán, Đầu Tử Ức Bức, Vân Môn Thị Chúng, Trí Môn Thảo Hài, Tuyết Phong Ngũ Bổng, Kính Sơn Nhất Điểm, Mục Châu Đảm Bản, Ba Lăng Thị Chúng, Tắc Xuyên Trích Trà, Vân Môn Liệt Phá, Mục Châu Bát Nang, Tuyết Phong Tam Hạ, Nam Tuyền Xuất Thế, Khâm Sơn Chẩm Ma, Huyền Sa Vấn Tăng, Trường Khánh Linh Dương, Viên Minh Thị Chúng, Nam Viện Chư Thánh, Tuyết Phong Tương Kiến, Quốc Sư Tịnh Bình, Thù Du Khán Tiễn, Lâm Tế Phó Trai, Tam Dác Thị Chúng, Nham Đầu Khoa Môn, Thái Nguyên Cố Thị, Vân Môn Tam Bệnh, Cổ Sơn Thị Chúng, Mục Châu Mao Đoan, Ngưỡng Sơn Tọa Thứ, Trí Môn Bát Nhã, Ô Cậu Tham Đường, Tuyết Phong Thiên Sứ, Đại Tùy Phổ Hiền, Vân Môn Tân La, Bắc Thiền Tư Phúc, Mục Châu Thị Chúng, Huyền Sa Viên Tướng, Nam Tuyền Mại Thân, Thù Du Nhất Quyết, Giáp Sơn Sinh Tử, Bảo Phúc Linh Dương, Ba Lăng Tổ Ý, Triệu Châu Đáp Thoại, Đam Nguyên Từ Sư, Qui Sơn Điền Trung, Tuyết Phong Phúc Thuyền, Bảo Phúc Phù Lê, Đại Mai Ngô Thử, Triệu Châu Bát Nhã, Đức Sơn Thác Bát, Tuyết Phong Cổ Kính, Động Sơn Y Bát, Đầu Tử Tam Tinh, Lạc Phố Phục Ưng, Hương Nghiêm Tiên Đà, Phong Huyệt Li Vi, Cổ Đức Sa Thủy. [X. Thiền Tịch Chí Q.thượng; Thiền Học Yếu Giám; Thiền Học Tư Tưởng Sư Q.hạ (Hốt Hoạt Cốc Khoái Thiên); Thiền Tông Biên Niên Sử]. (Bạch Thạch Phương Lưu) ].	
 	
Kiêm Đãn Đối Đới	
● Tên gọi chung 4 giáo trước trong 5 thời phán giáo của Tông Thiên Thai.	
Thời thứ 1 là thời Hoa Nghiêm, nói gồm cả Viên Giáo và Biệt Giáo, cho nên gọi là “Kiêm”. Thời thứ 2 là thời A Hàm, chỉ nói về Tạng Giáo, cho nên gọi là “Đãn”. Thời thứ 3 là thời Phương Đẳng, nói chung cả 4 giáo Tạng, Thông, Biệt, Viên đối nhau, cho nên gọi là “Đối”. Thời thứ 4 là thời Bát Nhã, nói về Viên Giáo kèm theo Tạng, Thông, Biệt, cho nên gọi là “Đới” (đeo theo).	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 1 thượng (Đại 33, 682 trung), nói: “Nên biết Hoa Nghiêm là Kiêm, Tam Tạng là Đãn, Phương Đẳng là Đối, Bát Nhã là ĐớI.Kinh này (Pháp Hoa) thì không kiêm, không đãn, không đối, không đới, mà chỉ nói về đạo chính chân vô thượng, cho nên gọi là Diệu Pháp”.	
 	
Kiêm Hành Lục Độ Phẩm	
● Chỉ cho Phẩm thứ 4 trong 5 Phẩm Quán Hạnh của Tông Thiên Thai.	
Phẩm Phân Biệt Công Đức Kinh Pháp Hoa, đối với các vị đệ tử sau khi Đức Như Lai nhập diệt mà nói về công đức của 5 Phẩm Quán Hạnh, trong đó, Phẩm thứ 4 tức là Phẩm Kiêm hành lục độ. Nội dung Phẩm này, ngoài việc tu chính quán ra, còn tu cả Lục Độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, Thiền Định và Bát Nhã để giúp cho việc quán tâm, vì thế gọi là Phẩm Kiêm hành lục độ. [X. Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.20; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.hạ]. (xt. Ngũ Phẩm Đệ Tử Vi).
 	
Kiêm Lợi	
● Lợi mình và lợi người, đây là tinh thần cơ bản của Bồ Tát Đại Thừa. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; Ma Ha Chỉ Quán Q.5 thượng].	
 	
Kiềm Chùy	
● Kiềm là cái kìm sắt; Chùy là cái dùi sắt, cả hai được dùng để rèn kim loại.Thiền Tông dùng từ này để ví dụ sự dạy dỗ, rèn luyện người học một cách nghiêm khắc.	
Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục quyển 27 (Đại 47, 928 trung), nói: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù thuận hay nghịch, vị thầy cũng phải tỏ rõ bổn phận kiềm chùy”. [X. Tắc 6 trong Bích Nham Lục Q.1; Gia Thái Phổ Đăng Lục Q.7].
 	
Kiếm Ấn	
● Loại ấn tướng trong Mật Giáo biểu thị dao kiếm, chia ra 3 loại: 	
1.Bất Động Minh Vương Kiếm Ấn: Ấn tướng có hình thanh kiếm ở trong bao kiếm, tức là tay phải làm hình kiếm, tay trái làm bao kiếm.	
2.Đại Nhật Kiếm Ấn, có 2 thứ: 	
a) Kim Giới Tam Muội Da Hội Đại Nhật Ấn, cũng gọi Tì Lô Giá Na Kim Cương Giới Tự Tại Khế, Ngũ Phật Quán Đính Ấn, Bảo Quan Ấn. Ấn tướng này, 2 tay đan vào nhau và nắm lại, 2 ngón giữa dựng đứng, hợp lại, đốt tay trên co lại làm hình thanh kiếm, 2 ngón trỏ duỗi ra đặt trên lưng 2 ngón giữa. 	
b) Khai Tháp Ấn: Hai tay chắp lại, giữa lòng bàn tay để rỗng, đốt giữa của 2 ngón tay trỏ co lại, 2 đầu ngón tay chống nhau, 2 ngón cái đè lên đốt trên của 2 ngón trỏ, khoảng giữa 2 ngón cái hơi mở ra giống như hình thanh kiếm.	
3.Văn Thù Kiếm Ấn: Ấn kiếm hình Tam Muội Da của Bồ Tát Văn Thù. Trong pháp cúng dường ngài Văn Thù, ấn này còn được gọi là Kim Cương Lợi Kiếm Ấn, Kim Cương Lợi Diệu Ấn, Kim Cương Trí Kiếm Ấn. Ngoài ra, còn có Đại Tuệ Đao Ấn, cũng gọi Kiếm Ấn, là một ấn khế Chân Ngôn của hội Như Lai Thân. [X. Phẩm Mật Ấn Kinh Đại Nhật, Thánh Quán Tự Tại Quán Hành Quĩ; Bí Sao Vấn Đáp Q.10].	
 	
Kiểm Hiệu	
● Tên một chức quan ở đầu đời Đường, Trung Quốc, có trách nhiệm kiểm điểm, xem xét các việc. Về sau, giới Tăng sĩ cũng dùng chức danh này để chỉ cho vị Giám Tự hoặc Đô Tự.	
Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục quyển 15 (Đại 55, 475 thượng), nói: “Ngài Minh Thuyên ở chùa Phật Thụ Kí giữ chức Đô kiểm hiệu để san định lại mục lục và kiểm điểm xem kinh nào là thật kinh nào là giả”. [X. Luật Tứ Phần Q.58; Kim Thạch Tụy Biên Q.73; Hà Lạc Thượng Đô Long Môn Chi Dương Đại Lô Xá Na Phật Tượng Khám Kí]. 	
 	
Kiên Cố Kinh	
● Kinh, do ngài Phật Đà Da Xá và ngài Trúc Phật Niệm cùng dịch vào đời Hậu Tần, Trung Quốc, được thu vào Trường A Hàm quyển 16 trong Đại Chính Tạng tập 1.	
Nội dung kinh này tường thuật việc khi Đức Phật ở tại thành NA Nan Đà, có 1 trưởng giả tên là Kiên Cố, 3 lần xin Đức Phật cho phép các vị đệ tử được thị hiện thần túc và pháp thượng nhân để khiến cho các trưởng giả Bà La Môn tin phục. Đức Phật liền bảo trưởng giả Kiên Cố rằng (Đại 1, 101 trung): “Ta chỉ dạy các đệ tử của ta ở những nơi vắng vẻ, tĩnh lặng để tư duy về đạo, nếu có công đức thì nên tự dấu đi, còn nếu phạm lỗi lầm thì phải tự bày tỏ”. Sau đó, Đức Phật giải thích lí do vì sao Ngài không cho phép các đệ tử thị hiện thần thông và pháp thượng nhân.	
 	
Kiên Cố Lâm	
● Tức là Sa La Thụ Lâm. Sa La, Phạm: Zàla.Pàli: Sàla. Dịch ý: Kiên cố.	
Cũng gọi: Kiên Lâm, Song Thụ Lâm, Hạc Lâm, Tứ Khô Tứ Vinh Thụ.	
Theo Tuệ Uyển Âm Nghĩa quyển hạ, Zàla dịch là Cao Viễn thì chính xác hơn. Còn Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 3, thì cho rằng loại cây này cứng chắc, mùa hạ mùa đông không thay đổi, nên gọi là kiên cố (Zàla). Tại thành Câu Thi Na Yết La, bên bờ sông Bạt Đề, lúc Đức Phật sắp vào Niết Bàn, chỗ đặt giường nằm của Ngài, ở 4 góc đều có cây Zàla. [X. Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.2]. (xt. Sa La Thụ).	
 	
Kiên Cố Nữ	
● Tên một người Ưu Bà Di, phát tâm bồ đề, tu hạnh Bồ Tát.	
Thủa xưa, lúc Đức Phật ở tại vườn cây của thái tử Kì Đà và ông Cấp Cô Độc nói về việc người nữ muốn phát tâm rộng lớn, thì phải xa lìa các lỗi nịnh hót, ghen ghét, tham lam, tà ngụy, v.v... Khi ấy, Ưu Bà Di Kiên cố liền ở trước Đức Phật chắp tay phát nguyện rằng: “Con vì muốn làm lợi ích cho chúng sinh, nên phát tâm Đại bồ đề, tu hạnh Bồ Tát”. Phát nguyện xong, Ưu Bà Di Kiên cố được Đức Phật Thụ Kí. [X. Kinh Kiên Cố Nữ]. 	
 	
Kiên Cố Nữ Kinh	
● Cũng gọi Kiên Lao Nữ Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Na Liên Đề Da Xá (517-589) dịch vào năm Khai Hoàng thứ 2 (582) đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 14.	
Nội dung kinh này kể lại việc Ưu Bà Di Kiên cố vì muốn làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh không đoạn dứt hạt giống Phật và hạt giống Nhất Thiết Trí, nên phát tâm vô thượng bồ đề, không sợ sinh tử lưu chuyển trong 3 cõi.	
Kinh này đứng trên lập trường của Đại Thừa, chủ trương người tu hành phải lập chí của bậc Đại trượng phu làm lợi ích rộng lớn cho hết thảy chúng sinh, đồng thời, chê bai chỗ thấy biết của Tiểu Thừa, La Hán, Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật... [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.12; Đại Đường Nội Điển Lục Q.6; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.7].	
 	
Kiên Cố Pháp Thân	
● Cũng gọi Đại Long Bại Hoại Pháp Thân, Đại Long Pháp Thân.	
Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này nói về việc Thiền Sư Trí Hồng Hoằng Tế đời Tống ở núi Đại long, trả lời câu hỏi của một vị tăng.	
Tắc 82 Bích Nham Lục (Đại 48, 208 thượng) chép: “Tăng hỏi Đại long: Sắc thân rữa nát, thế nào là Pháp Thân kiên cố?	
Đại long đáp: Hoa núi nở như gấm, nước khe trong như gương”. [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.8; Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập Q.35].	
 	
Kiên Cố Trưởng Giả	
● Phạm: Muktà-sàra.	
Cũng gọi: Kiên Cố Giải Thoát Trưởng Giả. Gọi tắt: Kiên Cố.	
Vị thiện tri thức thứ 46 trong số 55 vị thiện tri thức ở phương nam mà Đồng Tử Thiện Tài đến tham vấn trên đường cầu pháp.	
Phẩm Nhập giới Kinh Hoa Nghiêm (Đại 10, 878 thượng), chép: “Bấy giờ, Thiện Tài (...) đứng ở 1 bên bạch rằng: Thánh Giả! Tôi đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng chưa biết học hạnh Bồ Tát và tu đạo Bồ Tát như thế nào? Tôi nghe Thánh Giả có thể dạy bảo, xin Ngài dạy cho.	
Trưởng giả đáp: Thiện nam tử! Tôi được pháp giải thoát của Bồ Tát, tên là “Thanh Tịnh Niệm Vô Trước”. Từ khi tôi được giải thoát đến nay, pháp nguyện đầy đủ, nơi chư Phật 10 phương, không còn mong cầu. Thiện nam tử! Tôi chỉ biết pháp tịnh niệm giải thoát này”.	
 	
Kiên Cố Xá Lợi	
● Chỉ cho Pháp Thân chân thực của Phật không thể bị phá hoại.	
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Đề Xá quyển thượng (Đại 26, 3 thượng) chép: “Nói xá lợi kiên cố của tất cả chư Phật, có nghĩa là Pháp Thân chân thực của Như Lai không thể bị phá hoại”.	
 	
Kiên Cố Ý Bồ Tát	
● Kiên cố ý, Phạm: Dfđhàdhyàzaya.	
Dịch âm: Niết Lí Đồ Địa Dã Xá Dã, Địa Lợi Đát Địa Dã Xá Dạ.	
Tạng: Lhag-pai bsam-pa brtan-pa.	
Cũng gọi: Kiên Cố Huệ Bồ Tát, Kiên Cố Bồ Tát, Kiên Cố Thâm Tâm Bồ Tát, Kiên Ý Bồ Tát. Vị tôn thứ 8 ngồi ở khoảng giữa bồ tát Trừ Cái Chướng và Bồ Tát Trì Địa, là 1 trong 9 tôn vị của Viện Địa Tạng trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo.	
Hình tượng của vị tôn này, thân mầu da người, ngồi trên hoa sen đỏ, tay phải cầm hoa sen nở, trên hoa sen có ngọn lửa yết ma Kim Cương, tay trái nắm lại, ngửa lên, đặt trên đầu gối.Chủng Tử là (ịaô), biểu thị nội chứng kiên cố không hư hoại.Hình Tam Muội Da là 10 chữ Kim Cương trên hoa sen. Ngoài ra, Kiên cố còn chỉ cho địa Đại, Ý chỉ cho tâm đức của địa Đại.Ba chữ “Kiên cố ý” hợp lại là hiển bày đức nội chứng của Bồ Tát Địa Tạng. Vị tôn này làm lợi ích cho chúng sinh hơn hẳn các vị tôn khác, cho nên có mật hiệu là Siêu việt Kim Cương. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Nhiếp Đại Nghi Quĩ Q.trung; Thai Tạng Giới Mạn Đồ La Tôn Vị Hiện Đồ Sao].	
 	
Kiên Hành Thiên Tử	
● Vị Thiên tử kéo xe mặt trời, mặt trăng, ví dụ sự việc rất nhanh chóng.	
Pháp Uyển Châu Lâm quyển 1 (Đại 53, 273 trung), nói: “Sự nhanh chóng của vị trời kia không sánh kịp mặt trời mặt trăng, sự nhanh chóng của mặt trời mặt trăng không sánh kịp thiên tử Kiên hành”.	
 	
Kiên Lao Địa Thiên	
● Phạm: Pfthivì.	
Dịch âm: Tỉ Lí Để Tì, Bát La Thể Phệ, Tất Lí Thể Vi.	
Cũng gọi: Kiên Lao, Kiên Cố Địa Thần, Kiên Lao Địa Thần, Địa Thần Thiên, Kiên Lao Địa Kì, Trì Địa Thần, Địa Thiên.	
Vị thần coi về đất đai.Một trong 12 vị trời ở cõi Sắc.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 8, khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, có vị Địa Thần thứ 1 từ dưới đất vọt lên để hàng phục các ma, rồi đến vị Địa Thần thứ 2 xuất hiện để minh chứng sự thành đạo của Ngài.Phẩm Hàng Ma trong Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 9 cũng chép: Đức Phật vừa thành đạo thì Địa Thần từ dưới đất vọt lên để chứng minh, cúi mình cung kính, bưng chiếc bình làm bằng 7 thứ báu, trong đó đựng đầy hương hoa, dâng cúng dường Phật.
Trong Mạn Đồ La Thai Tạng của Mật Giáo có vẽ 2 vị Kiên Lao Địa Thiên nam và nữ. Vị Địa Thiên nam ngồi trên tòa tròn, thân mầu đỏ, đội mũ báu, tay trái bưng bát, trong bát có hoa tươi, tay phải đặt ở trước ngực, bàn tay hướng ra ngoài, hình Tam Muội Da là bình báu, chủng tử là (pf). Vị Địa Thiên nữ ở bên trái (hoặc phía sau) vị Địa Thiên nam, cũng ngồi trên tòa tròn, thân mầu trắng, đội mũ báu, tay phải để trước ngực, tay trái đặt trước bụng.	
Trong Hội Thành Thân của Mạn Đồ La Kim Cương Giới thì vị tôn nữ này 2 cánh tay ôm một vòng tròn, trong mũ báu có hình bán nguyệt, chủng tử là (aô), hình Tam Muội Da là hình vuông hoặc bình báu. Vào thời thái cổ, tại Ấn Độ, vị thần này rất được tôn sùng. Các sách Lê Câu Phệ Đà, A Thát Bà Phệ Đà, v.v... đều ca tụng vị nữ thần này có đủ các đức tính vĩ đại, kiên cố, bất diệt, nuôi dưỡng quần sinh, sinh trưởng đất đai... Lê Câu Phệ Đà còn cho vị thần này là mẹ của các thần và tôn xưng là Địa mẫu (Phạm: Bhùmì).	
Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 8 cho rằng tên gọi Kiên Lao Địa Thần (Phạm: Dfđhà-pfthivì-devatà) là do cái đức bền chắc của vị thần này mà ra, về sau vị thần này được Phật Giáo tôn làm Bồ Tát và thờ cúng.	
Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm trong Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) nói có vô lượng vô số Chủ địa thần như: Phổ Đức Tịnh Hoa Chủ Địa Thần, Kiên Phúc Trang Nghiêm Chủ Kiên Lao Địa Thiên (Mạn Đồ La Thai Tạng Giới) Địa Thần, Diệu Hoa Nghiêm Thụ Chủ Địa Thần, Phổ Tán Chúng Bảo Chủ Địa Thần, Tịnh Mục Quan Thời Chủ Địa Thần, Diệu Sắc Thắng Nhãn Chủ Địa Thần, Hương Mao Phát Quang Chủ Địa Thần, Duyệt Ý Âm Thanh Chủ Địa Thần, Diệu Hoa Toàn Kế Chủ Địa Thần, Kim Cương Nghiêm Thể Chủ Địa Thần, v.v...	
Trong Mật Giáo, pháp tu cúng dường để cầu cho đất nước phồn vinh, giữ yên quốc thổ, thì gọi là Địa Thiên Cúng hoặc Thổ Công Cúng. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.15; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.29; Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.1; Luật Ngũ Phần Q.15; Luận Đại Tì Bà Sa Q.183; Đại Nhật Kinh Sớ Q.4; Thanh Long Tự Nghi Quĩ Q.hạ; Bí Tạng Kí; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.9].	
 	
Kiên Lao Địa Thiên Nghi Quĩ	
● Cũng gọi Địa Thiên Nghi Quĩ.	
Nghi quĩ, 1 quyển, do ngài Thiện Vô Úy dịch vào năm Khai Nguyên thứ 5-23 (717- 734), thu vào Đại Chính Tạng tập 21.	
Nội dung trình bày nghi thức lễ bái cung kính cúng dường Kiên Lao Địa Thiên và Công Đức Thiên; đồng thời, nói về cách tụng Chân Ngôn và kết ấn Căn Bản Thân của vị trời này, v.v... Nếu tu hành tinh tiến thì sẽ được Đại Biện Tài, Đại Trí Tuệ, được tăng thêm tuổi thọ, công đức vô lượng và mọi sự nghiệp đều viên mãn.	
Nghi quĩ này tuy nói về Kiên Lao Địa Thiên và Công Đức Thiên, nhưng chủ yếu là trình bày việc làm lợi ích cho trời, người của Kiên Lao Địa Thiên.	
 	
Kiên Lao Tâm	
● Chỉ cho tâm chính tín bền vững, không chuyển lui.	
Kinh Bản hạnh tập quyển 6 (Đại 3, 681 thượng), nói: “Chính tín là cửa đưa đến trí tuệ sáng suốt, hiểu thấu các pháp, nhờ đó mà lòng tin bền vững, không gì phá hoại được”. 	
 	
Kiên Pháp	
● Pháp bền chắc không hư nát.	
Người tu hành xả bỏ thân mệnh và tài sản quí báu thì đạt được thân vô biên, mệnh vô cùng, tài sản vô tận. Ba thứ ấy cho dù trời đất có bị thiêu hủy thì nó cũng không bị mất, kiếp số có cùng tận thì nó cũng không hết, vì thế nên gọi là Kiên Pháp.	
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết quyển thượng (Đại 14, 543 thượng), nói: “Nên quán 5 dục vô thường để cầu gốc thiện; đối với thân mệnh, của cải, nên tu kiên pháp”.	
Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp quyển thượng nêu 6 loại Kiên Pháp: 	
1.Tín Kiên: Bồ Tát Biệt Giáo ở giai vị Thập Trụ tu tập Không Quán, biết tất cả pháp đều là Chân Đế, nên không bị hủy hoại.	
2.Pháp Kiên: Bồ Tát Biệt Giáo ở giai vị Thập Hạnh tu tập Không Quán, biết tất cả pháp đều là Tục Đế, nên không bị hủy hoại.	
3.Tu Kiên: Bồ Tát Biệt Giáo ở giai vị Thập Hồi Hướng tu tập Không Quán, biết tất cả pháp đều là Trung Đế, nên không bị hủy hoại.	
4.Đức Kiên: Bồ Tát Biệt Giáo ở giai vị Thập Địa tu tập Trung Quán, phá 1 phần vô minh, hiển 1 phần tam đức, nên không bị hủy hoại.	
5.Đính Kiên: Bồ Tát Đẳng Giác của Biệt Giáo ở bậc cao nhất trong Thập Địa, phá hoặc, hiển đức, nên không bị hủy hoại.	
6.Giác Kiên: Quả Phật Diệu Giác của Biệt Giáo, biết rõ tất cả đều là Trung Đạo, nên không bị hủy hoại.	
 	
Kiên Phục	
● Phạm: Kanpila.	
Một trong những vị đệ tử của Đức Phật được nói đến trong Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Kinh Đại A Di Đà, Kiên Phục được gọi là Chân Bề Để. Còn trong Kinh Trang Nghiêm thì Ngài được gọi là Khẩn tị lí. [X. Tịnh Độ Tam Bộ Kinh Âm Nghĩa Q.1; Vô Lượng Thọ Kinh Hội Sớ Q.1].	
 	
Kiên Tâm Chính Ý Kinh	
● Cũng gọi: Kiên Ý Kinh, Kiên Tâm Kinh, Kiên Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài An Thế Cao dịch vào năm Kiến Hòa thứ 2 đến năm Kiến ninh thứ 3 (148-170) đời Đông Hán, được thu vào Đại Chính Tạng tập 17.	
Nội dung kinh này ghi lại 10 điều mà Đức Phật răn dạy ngài A Nan, như tu trì nhẫn nhục làm đầu, có thể diệt trừ muôn điều ác; hoặc trong thời gian ngắn 1 ngày, nửa ngày, cho đến khoảng 1 sát na nghe Phật Pháp cũng có thể được vô lượng phúc báo, v.v...	
Bản dịch khác của kinh này còn có bản do ngài Chi Khiêm dịch vào thời Ngô đời Tam Quốc, nhưng rất tiếc đã bị thất lạc. [X. Chúng Kinh Mục Lục Q.3 (Pháp Kinh); Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.15; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.24].	
 	
Kiên Thắng Pháp Giới Tọa	
● Cũng gọi Tu Di Tọa.	
Tòa ngồi có hình dáng núi Tu Di của đức Đại Nhật Như Lai thuộc Thai Tạng Giới Mật Giáo.	
Kim Cương Đính Nghĩa Quyết quyển thượng (Đại 39, 814 trung), nói: “Tòa ngồi này phóng ra ánh sáng báu nhiều mầu sắc, tạo thành núi Diệu Cao (núi Tu Di) gọi là Kiên thắng pháp giới tọa”. Tòa báu này cao lớn, hình dáng giống như núi Tu Di, nên người sau gọi là Tu Di Tọa.	
 	
Kiên Thê Sư Tử	
● Sư Tử Kiên Thệ, tiền thân của Đức Thích Ca khi còn ở “nhân vị” tu hạnh Bồ Tát, được ghi trong truyện Bản Sinh.	
Cứ theo kinh Báo Ân quyển 7 và Phẩm Kiên Thệ Sư Tử trong Kinh Hiền Ngu quyển 13, ở đời quá khứ, Đức Thích Ca từng làm thân sư tử, tên là Kiên Thệ. Sư Tử Kiên thệ có bộ lông mầu vàng rực rỡ, thấy 1 vị Bích Chi Phật, uy nghi thanh tịnh, thường đến gần nghe Ngài tụng kinh. Bấy giờ có người thợ săn thấy sư tử có bộ lông quí, muốn giết để lột da dâng lên vua. Anh thợ săn liền dùng mưu, ngụy trang làm vị sa môn, vào núi ngồi dưới 1 gốc cây; sư tử trông thấy, ngỡ là vị Tỉ Khưu thật, liền đến liếm chân anh thợ săn, anh ta thừa cơ dùng tên tẩm thuốc độc bắn vào sư tử. Bị trúng tên độc, sư tử muốn vồ lấy anh thợ săn, nhưng nó chợt nghĩ: Đây là vị sa môn mặc áo hoại sắc (ca sa), là hình ảnh của chư Phật 3 đời, là tiêu biểu của Hiền Thánh, ta quyết không sinh tâm ác, dù phải bỏ mạng.
 	
Kiên Thứ	
● Cũng gọi Kiên Hạ, Hạ Kiên.	
Đối lại: Kiên Thượng, Thượng Kiên.	
Chỉ cho những người có cương vị, tuổi hạ và chức vụ thấp trong Thiền Lâm, tức y theo vai vế, địa vị trên mà sắp đặt địa vị dưới.Điều Tạ quải đáp trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 5 (Đại 48, 1142 thượng), nói: “Phó tham đến trước, tiếp theo là Tham Đầu, Kiên Thứ, tất cả đều chờ vị Trụ Trì tới”. (xt. Thượng Kiên).	
 	
Kiên Thực Tâm Hợp Chưởng	
● Phạm: Neviịa.	
Dịch âm: Ninh Vĩ Noa.	
Gọi tắt: Kiên Thực Hợp Chưởng.	
Hai bàn tay chắp lại thật sát nhau. Là cách chắp tay thứ nhất trong 12 cách chắp tay của Mật Giáo. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.13]. (xt. Thập Nhị Hợp Chưởng).
 	
Kiên Tọa	
● Kiểu ngồi xổm, tức ngồi 2 chân chụm lại, mông không chạm sát đất. Kiên Tọa có thể đã viết lầm từ “Hiền tọa”. (xt. Hiền Tọa).	
 	
Kiên Tuệ	
● Phạm: Sàramati.	
Dịch âm: Sa Ra Mạt Để.	
Cao tăng Ấn Độ, thuộc dòng dõi Sát Đế Lợi, trụ ở chùa Na Lan Đà, miền Trung Ấn Độ.	
Thủa nhỏ, ngài đã thông minh mẫn tiệp, rất giỏi ngoại điển. Sau khi xuất gia, ngài học tập cả giáo lí Đại Tiểu Thừa, thông hiểu sâu sắc, nhưng khế hợp với tư tưởng Đại Thừa hơn.	
Theo điều Phạt Lạp Tì quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 11, ngài đến ở nước Phạt Lạp Tì, tại đây, ngài cùng với ngài Đức Tuệ soạn chung luận A Chiết La để xiển dương giáo lí.	
Nhưng, theo Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận Sớ quyển thượng, thì ngài Kiên Tuệ ra đời vào khoảng 700 năm sau Đức Phật nhập diệt, còn ngài Đức Tuệ thì xuất sinh khoảng 900 năm sau Đức Phật nhập diệt (tức khoảng hậu bán thế kỉ V đến tiền bán thế kỉ VI), cho nên rất khác với niên đại của ngài Kiên Tuệ ở trên. Ngoài ra, còn điểm gây tranh cãi nữa là: Phải chăng ngài Kiên Tuệ này và ngài Kiên Tuệ soạn bộ luận “Pháp Giới vô sai biệt” cùng với ngài Kiên ý (Phạm: Sthiramati, hoặc Sàramati) soạn bộ luận “Nhập Đại Thừa” cùng là 1 người? Về điểm này, có thuyết cho rằng 2 vị là 1 người, có thuyết căn cứ vào tên chữ Phạm giống nhau mà cho cả 3 người là 1.	
Ngài có các tác phẩm: Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính, LuậnPháp Giới Vô Sai Biệt. [X. điều Ma Yết Đà Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí Q.9; Hoa Nghiêm Kinh Truyện Kí; Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận Sớ Q.thượng].
 	
Kiên Vong Bà Luận	
● Tên 1 bộ luận thuộc 8 luận trong 18 Đại Kinh của ngoại đạo Ấn Độ.	
Cứ theo Bách Luận Sớ quyển thượng phần dưới, thì luận Kiên Vong Bà là bộ luận lựa chọn các pháp thị phi, hoặc có thuyết cho rằng đây là bộ luận của Ấn Độ cổ đại với tên Phạm làMimàôsa; song các học giả hiện tại thì căn cứ vào bộ Prasthànabhedamà cho rằng “Kiên Vong Bà” thực ra là đã viết lầm từ “Mi vong sa”.
 	
Kiên Ý	
● Phạm: Sthiramati, hoặc Sàramati.Dịch âm: Tất Sỉ La Mạt Để.	
Danh tăng Ấn Độ, sống vào khoảng thế kỉ IV, sau các ngài Long Thụ, Đề Bà, v.v... Ngài có soạn bộ luận Nhập Đại Thừa, 2 quyển, trong đó có trích dẫn thuyết của các ngài Long Thụ, Đề Bà, La Hầu La, Câu Ma La đà, v.v...	
Ngoài ra, Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Mục Lục (bản dịch tiếng Anh) ghi tên Phạm của ngài làSàramati, giống với tên Phạm của ngài Kiên Tuệ, vì thế có thuyết cho rằng ngài và ngài Kiên Tuệ chỉ là một người.[X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4; Hoa Nghiêm Kinh Truyện Kí Q.1]. (xt. Kiên Tuệ).	
 	
Kiền Đà La Nghệ Thuật	
● Cũng gọi: Hi Lạp Phật Giáo Nghệ Thuật. Trường phái nghệ thuật Phật Giáo Ấn Độ lấy khu vực Kiền Đà La ở miền Tây bắc Ấn Độ làm trung tâm phát triển, thịnh hành từ khoảng sau cuộc xâm lăng Ấn Độ của Alexandre Đại đế cho đến khi vương triều Quí Sương diệt vong.	
Sự biểu hiện của nền nghệ thuật Kiền Đà La gồm có các kiến trúc cung điện, chùa miếu, các điêu khắc, hội họa tượng Phật Bồ Tát, có giá trị lịch sử rất lớn, ảnh hưởng lan rộng đến các nước Ấn Độ, Trung Á, Trung Quốc, Nhật Bản, v.v... Vốn là nghệ thuật truyền thống của Ấn Độ hấp thu phong cách của Hi Lạp, Ba Tư, Đại Hạ, La Mã, dung hòa làm một rồi phát triển thành trường phái riêng.
Về phương diện kiến trúc thì lấy chùa, tháp của Phật Giáo làm chính, về hình thức thì lấy kiến trúc truyền thống của Ấn Độ làm mực thước, tháp Phật thì theo kiểu bát úp của Trung Ấn Độ, nhưng ở phần đầu các cây cột ta có thể thấy ảnh hưởng của La Mã, Hi Lạp. Thân của tháp Phật rất cao lớn, chùa nói chung đều có tường cao hình vuông, bên trong có sân, chung quanh có phòng ốc liền nhau, vật liệu kiến trúc toàn bằng đá.	
Về phương diện điêu khắc thì có rất nhiều đề tài, như Phật, Bồ Tát hoặc các câu truyện lấy từ truyện Phật, Bản Sinh Đàm, số lượng rất nhiều, phần lớn được biểu hiện bằng các bức khắc nổi, ít có tác phẩm khắc tròn; lưng tượng Phật được khắc bằng phẳng, tỉ lệ thân thể không được cân xứng lắm. Hình dáng phỏng theo thân tướng của người Hi Lạp, tóc có dáng gợn như sóng, khác hẳn với kiểu tóc hình trôn ốc của người Trung Ấn Độ; khuôn mặt cũng không giống người Ấn Độ, trán cao, mũi nhọn, môi mỏng, nhân trung ngắn, nếp áo dày và nặng. Những nơi kế thừa phong cách điêu khắc này là Bắc Ấn Độ và Turkistan (tức vùng Trung Á) hiện nay. Nghệ thuật Kiền Đà La vượt qua dãy núi Thông Lĩnh ở phía bắc mà tiến vào khu vực Tân Cương của Trung Quốc hiện nay, từ đó truyền đến Trung Nguyên, ảnh hưởng đến nền nghệ thuật Phật Giáo của thời Bắc Ngụy, rồi từ Triều Tiên truyền vào Nhật Bản, ảnh hưởng rõ nét trong kiến trúc và điêu khắc của thời đại Phi Điểu. Một chi phái khác của nền nghệ thuật này được du nhập Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam (Giao Châu). Đến giữa thế kỉ V, quân Áp thát xâm lăng Ấn Độ, nền nghệ thuật Kiền Đà La cũng nhân đó mà suy vi.[X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.2; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện; Lạc Dương Già Lam Kí Q.5; Phật Giáo Chi Mĩ Thuật Cập Lịch Sử; Tây Vực Văn Minh Sử Khái Luận; Le Coq: Die Buddhistische Sptantike in Mittelasien, Bd.I]. (xt. Kiền Đà La Quốc).
 	
Kiền Đà La Quốc	
● Kiền Đà La, Phạm: Gandhàra, Gàndhàra, Gandha-vati.	
Pàli: Gandhàra, Gàndhàsa. 	
Cũng gọi: Kiền Đà Việt, Càn Đà Việt, Càn Đà Vệ, Càn Đà La, Kiền Đà, Kiền Đà Ha, Càn Đà Ba Na Hoặc Nghiệp Ba La (Phạm: Gopàla). 	
Dịch ý: Hương Địa, Hương Khiết, Diệu Hương, Trì Địa.	
Tên một nước nhỏ thuộc Ấn Độ thời xưa, nằm về phía bắc lưu vực Ngũ Hà, hạ du sông Kabul, thuộc Tây bắc Ấn Độ hiện nay. Lãnh thổ nước này thường thay đổi, khi Á Lịch Sơn Đại Đế (Alexander the Great) Đông chinh (thế kỉ IV trước TL.) thì kinh đô ở Bố Sắc Yết La Phạt Để (Phạm: Puwkaràvatì) nằm về phía đông bắc cách Bạch Hạ Ngõa (Phạm: Peshawar) hiện nay khoảng 19, 6 km.	
Vào thế kỉ thứ I, vương triều Quí Sương (Phạm: Kushan) nổi dậy ở phương bắc, dần dần mở rộng biên cương, thôn tính vùng Kabul, đến khi vua Ca Nị Sắc Ca lên ngôi thì đóng đô ở Bố Lộ Sa Bố La (Phạm: Puruwapura), tức Peshawar hiện nay. Sau khi vua băng, thế nước mỗi ngày một suy, đến thời vua Kí Đa La thì dời thành Bạc La về phía tây, để con ở lại giữ phía đông, đó chính là Tiểu Nguyệt Chi.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2, thì nước này chiều ngang đông tây hơn 1000 dặm, chiều dọc nam bắc hơn 800 dặm, phía đông tới sông Tín Độ (Phạm: Sindhu), đô thành là Bố Lộ Sa Bố La, Vương tộc tuyệt tự, lệ thuộc nước Ca Tất Thí, làng ấp hoang vắng, dân cư thưa thớt. Cứ đó mà suy thì vào thế kỉ thứ VIII nước này đã suy tàn. Trong các kinh điển Phật Giáo Như Bản Sinh (Pàli: Jàtaka), Câu Na La bản duyên trong Truyện A Dục Vương quyển 3, Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 55, Phẩm Trì Chính Pháp trong Kinh Đại Bi quyển 2, Đại Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 1 và quyển 4, Kinh Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương, v.v... đều có nói đến nước Kiện Đà La.	
Theo Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 2, chương 8 trong Đảo Sử và chương 12 trong Đại Sử, thì sau Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ 3, vì muốn truyền bá Phật Pháp ở vùng biên địa, nên vua A Dục đã phái Đại Đức Mạt Xiển Đề (Pàli: Majjhantika) đến các nước Kế Tân, Kiện Đà La giảng nói Kinh Độc Thí Dụ (Pàli: Àtivisopama-sutta) cho dân chúng nghe; nghe xong, có 80.000 người đắc quả, 1000 người xuất gia.	
Kiền Đà La vốn là trung tâm của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, nhưng tăng chúng nước này lại chịu ảnh hưởng của Đại Chúng Bộ và hấp thu tư tưởng Đại Thừa. Cứ theo Kinh Đạo Hành Bát Nhã quyển 9 và Luận Đại Tì Bà Sa quyển 178, thì Kinh Bát Nhã đã được lưu hành ở nước này rất sớm. Dưới triều đại vua Ca Nị Sắc Ca, có rất nhiều vị cao tăng ra đời như các ngài: Vô Trước, Thế Thân, Pháp Cứu, Hiếp Tôn Giả, v.v... Đại Thừa Phật Giáo nhờ đó mà phát triển mạnh. Nhưng từ thế kỉ VI về sau, Phật Giáo không còn được nhà vua hộ trì, nên rơi vào tình trạng suy đồi; về sau, tuy có vua Đột Quyết khôi phục lại một thời gian, nhưng đến thế kỉ X lại bị tín đồ Hồi Giáo bách hại, nên Phật Giáo ở Kiện Đà La cuối cũng đã bị tuyệt tích. [X. Hi Lân Âm Nghĩa Q.3; Tuệ Nhật Truyện trong Tống Cao Tăng Truyện Q.29; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.3; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.hạ; Tuệ Siêu Vãng Ngũ Thiên Trúc Truyện Tiên Thích; A. Cunningham: Ancient Geography of India; V.A. Smith: Early History of India; T. Watters: On Yuan Chwang, vol. I]. 	
 	
Kiền Đà Lợi Chú	
● Chú Kiền Đà Lợi, 1 trong 3 loại ác chú nói trong Kinh Đại Pháp Cự Đà La Ni quyển 13.Chú này cùng với chú Cù Lê, chú Ma Đăng Kì, đều là những chú thuật mà Đức Phật cấm chỉ đệ tử không được hành trì; tu luyện các ác chú này phải mất 12 năm mới thành tựu. Nhưng khi trì tụng những tà chú này, dù chỉ 1 câu, sau khi mệnh chung, cũng sẽ rơi vào địa ngục, súc sinh, ngã quỉ hoặc cõi Diêm Ma.	
 	
Kiền Đà Quốc Vương Kinh	
● Kinh, 1 quyển, do ngài An Thế Cao dịch vào đời Hậu Hán, thu vào Đại Chính Tạng tập 14.	
Nội dung kinh này thuật lại chuyện vua nước Kiền Đà do nghe con bò nói mà tỉnh ngộ, dứt tâm bạo ác, tàn nhẫn, bỏ Bà La Môn Giáo mà qui y Phật. Đức Phật nhân đó mà nói cho nhà vua biết là ở thời Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, bò và nhà vua là anh em.	
 	
Kiền Để	
● Phạm: Ghaịtin.	
Con người anh của vua Ba Tư Nặc nước Xá Vệ ở thời Đức Phật còn tại thế.	
Kiền Để có dung mạo đẹp đẽ, tính tình hiền hòa, Hoàng hậu thấy thế, sinh tà tâm, lén gọi Kiền Để đến và bảo thuận theo ý muốn của mình, nhưng Kiền Để không bằng lòng. Hoàng hậu ôm lòng oán hận, sàm tấu với vua, nhà vua nổi cơn thịnh nộ, chặt đứt tay chân Kiền Để rồi vứt vào bãi tha ma. Lúc Kiền Để sắp chết thì Đức Phật đến bên cạnh, ánh sáng của Phật chiếu vào thân, Kiền Để liền bình phục như cũ. Đức Phật nói pháp cho nghe, nghe xong, Kiền Để chứng quả A Na Hàm. Rồi tự nói rằng (Đại 25, 120 thượng): “Thân ta đã bị chặt đứt và vứt bỏ, nhờ Phật phục hồi mệnh sống, nay ta nguyện trọn đời bố thí thân này cho Phật và Tỉ Khưu tăng”. Từ đó, Kiền Để đến tinh xá Kì Hoàn hầu hạ Đức Phật. [X. Luận Đại Trí Độ Q.8].	
 	
Kiền Độ	
● Phạm: Skandha	
Pàli: Khandhaka. Cũng gọi Kiến Đà, Kiến Đồ, Càn Độ, Tắc Kiến Đà, Sa Kiền Đồ.	
Dịch ý: Uẩn, Tụ, Chúng, Phân Đoạn.	
Phân loại, biên tập, sắp xếp, qui tụ những pháp cùng loại vào 1 chỗ, tương đương với Phẩm hoặc tiết.	
Những nghi thức tác pháp trong Tăng đoàn như thụ giới, Bố Tát, An Cư và những điều văn qui định sự sinh hoạt hàng ngày, do phân loại chỉnh lí mà thành: Đó là Kiền Độ.	
Trong các bộ luật Pàli, có ghi 22 Kiền Độ: 	
1.Thụ Giới Kiền Độ (cũng gọi Đại Kiền Độ): Qui định phép tắc xuất gia thụ giới Cụ Túc.	
2.Bố Tát Kiền Độ: Qui định phép tắc Bố Tát.	
3.An Cư Kiền Độ: Qui định phép tắc An Cư.	
4.Tự Tứ Kiền Độ: Qui định phép tắc Tự Tứ.	
5.Bì Cách Kiền Độ: Qui định phép tắc sử dụng đồ dùng làm bằng da thuộc.	
6.Dược Kiền Độ: Qui định phép tắc ăn uống, thuốc thang...	
7.Ca Hi Na Y Kiền Độ: Qui định phép tắc thụ lãnh áo Ca Hi Na (Pàli: Kaỉhinadussa).
8.Y Kiền Độ: Qui định phép tắc Tỉ Khưu mặc áo.	
9.Chiêm Ba Kiền Độ: Nói về việc khi Đức Thế Tôn ở nước Chiêm Ba có qui định phương pháp hội nghị của chúng tăng.	
10.Câu Thiệm Di Kiền Độ: Nói về sự rạn nứt trong nội bộ giáo đoàn xảy ra tại nước Câu Thiệm Di.	
Mười Kiền Độ trên đây gọi là Đại Phẩm, còn 12 Kiền Độ kế tiếp gọi là Tiểu Phẩm. Mười hai Tiểu Phẩm này là những qui định liên quan đến hình phạt. Trong đó, 2 Tiểu Phẩm cuối là những qui định liên quan đến cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất ở thành Vương Xá và lần thứ 2 ở thành Tì Xá Ly.Nhưng trong Luật Tứ Phần Hán dịch không có 2 Tiểu Phẩm này. [X. Luật Tứ Phần Q.31; Ma Ha Chỉ Quán Q.5 thượng; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.5, Q.18, Q.24]. (xt. Nhị Thập Kiền Độ).	
 	
Kiền Nam	
● Phạm, Pàli: Ghana.	
Cũng gọi: Già Ha Na, Kiện Nam, Yết Nam, Kiển Nam.	
Dịch ý: Kiên, kiên hậu, ngưng hậu, ngạnh nhục.	
Vị thứ 4 trong 5 vị ở trong thai, nghĩa là từ khi gá vào thai đến tuần thứ 4, thai nhi dần dần hình thành 1 khối ngưng đặc. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.49; Luận Tập Dị Môn Q.9; Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q.1; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23]. (xt. Thai Nội Ngũ Vị).	
 	
Kiền Trắc	
● Phạm: Kaịỉhaka, Kanthaka. Pàli: Kanthaka.	
Cũng gọi: Kiền Đức, Càn Trắc, Kiển Đặc, Ca Tha Ca.	
Tên con ngựa mà thái tử Tất Đạt Đa cỡi khi vượt thành xuất gia.	
Cứ theo Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 20, sau khi đưa Thái tử đi xuất gia, Kiền Trắc trở về thành, bị vua Tịnh Phạn trách mắng nặng nề, trong lòng buồn bã, không bao lâu mệnh chung, sinh lên cõi trời Đao Lợi.Về sau, biết Thái tử đã thành đạo. Kiền Trắc (bây giờ là người cõi trời) bỏ mệnh, sinh xuống thành Na Ba ở nước Trung Thiên Trúc, làm con của 1 người Bà La Môn, lớn lên, người con Bà La Môn ấy đến chỗ Đức Phật nghe Ngài thuyết pháp, được giải thoát và vào Niết Bàn.	
Trong những bức tranh khắc nổi miêu tả Thái tử cỡi ngựa Kiền Trắc vượt thành xuất gia, thì bức khắc ở trên lan can của Đại Tháp A Ma La Bà Đề (Phạm: Amaràvatì) hiện còn là xưa nhất. Còn tại viện bảo tàng Calcutta có bức tranh khắc nổi đào được ở vùng Kiện Đà La (Pàli, Phạm: Gandhàra) trong đó khắc 4 vị trời nâng 4 chân Kiền Trắc, trời Đế Thích cầm lọng che cho Thái tử đang ngồi trên lưng ngựa, có những người trời cung kính theo sau. Trong động thứ 2 của Linh Nham Quật Tự tại Đại Đồng, Trung Quốc, cũng còn những bức khắc nổi loại này. [X. Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.2; Kinh Tu Hành Bản Khởi Q.hạ; Kinh Lục Độ Tập Q.7].	
 	
Kiền Trĩ	
● Phạm, Pàli: Ghaịỉà.	
Cũng gọi: Kiền Trì, Kiền Trùy, Kiền Để. Khí cụ dùng để đánh báo giờ trong các chùa viện.	
Theo Luật Ngũ Phần quyển 18 và Đại Tỉ Khưu Tam Thiên Uy Nghi quyển hạ, vào những giờ như Bố Tát, tụng kinh, hoặc tập họp chúng tăng thụ trai, v.v... đều có thể đánh kiền trĨ, giống như việc đánh bảng trong các tự viện ngày nay.	
Chữ Ghaịỉà, trong các kinh dịch không giống nhau, hoặc dịch là bảng, hoặc là chuông, khánh, linh báu, mõ, v.v... 	
Về cách đánh Kiền Trì, theo Tứ Phần Luật Sớ Sức Tông Kí quyển 8 phần đầu, thì lúc đầu đánh nhẹ và khoan thai, sau nhanh và mạnh dần, khi đổ hồi cũng phải nhỏ dần cho đến khi dứt hẳn. Thông thường đánh 3 hồi 3 tiếng. Ba tiếng sau cùng đánh mạnh để báo đã kết thúc. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.14; Luận Đại Trí Độ Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.1]. (xt. Chung).	
 	
Kiến	
● Phạm: Dfwỉi hoặc Darzana. Dịch âm: Đạt Lợi Sắc Trí.	
Xem xét, suy tính. Chỉ cho cái thấy biết nhất định đối với một sự vật nào đó mà mắt thấy hoặc suy tưởng. Kiến có Chính Kiến, Tà Kiến.	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 95, thì Kiến có 4 nghĩa: Xem xét, tính lường quyết đoán, nắm chắc và thâm nhập; hoặc có 2 nghĩa: Nhìn kĩ, tìm cầu. Còn Luận Câu Xá quyển 2, quyển 26 thì cho rằng “Kiến” được chia làm 8 loại.Năm kiến nhiễm ô, Chính Kiến thế gian, Chính Kiến Hữu Học và Chính Kiến Vô Học: Năm kiến nhiễm ô chỉ cho Thân Kiến, Biến Kiến, Tà Kiến, Kiến Thủ và Giới Cấm Thủ Kiến. Chính Kiến thế gian chỉ cho sinh đắc tuệ, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, thuộc tuệ hữu lậu. Chính Kiến Hữu Học chỉ cho các loại kiến vô lậu trong thân Hữu Học; còn Chính Kiến Vô Học thì chỉ cho các loại kiến vô lậu trong thân Vô Học. Bởi vì Tông Câu Xá cho các loại kiến này đều là tính của tuệ, trước xem xét, tính lường rồi sau mới quyết đoán, cho nên gọi là Kiến. Trong đó, 5 kiến nhiễm ô là bất Chính Kiến, còn lại đều thuộc Chính Kiến.	
Luận sư Thế Hữu cho rằng mắt tiếp lấy sắc cảnh, có tác dụng quán chiếu, cho nên chủ trương căn mắt thấy, đây là nghĩa chính thống của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Còn Đại Chúng Bộ và Luận Thành Thực quyển 4 thì chủ trương thức mắt thấy, gọi là thức thấy; Đại Thừa thì cho rằng căn và thức hòa hợp thì mới thấy được. Ngoài ra, Tông Duy Thức gọi là hành tướng của 8 thức tâm vương và tâm sở năng duyên là Kiến Phần, hoặc tương đương với nghĩa xem xét.	
Trong các kinh luận thường căn cứ vào nghĩa suy tính mà chia Kiến thành các loại như: Nhị Kiến, Thất Kiến, Thập Kiến, v.v...	
1.Nhị Kiến: Hữu Kiến và Vô Kiến, hoặc đoạn kiến và thường kiến.	
Đây thuộc Biên Kiến trong 5 kiến.	
2.Thất Kiến: 	
- Tà Kiến: Phủ định lí nhân quả. 	
- Ngã Kiến: Thấy có thực ngã. 	
- Thường Kiến: Chấp trước thân tâm thường trụ bất biến. 	
- Đoạn Kiến: Chấp trước thân tâm đoạn diệt. -Giới đạo kiến (cũng gọi Giới Cấm Thủ Kiến): Chấp trước những giới luật không chính đáng. 	
- Quả Đạo kiến: Chấp trước kết quả do tà hạnh đạt được là chân chính. 	
- Nghi Kiến: Nghi ngờ đối với chân lí.	
3.Thập Kiến: Năm kiến thêm vào Tham Kiến, Khuể Kiến, Mạn Kiến, Vô Minh Kiến và Nghi Kiến nữa thì thành Thập Kiến. Ngoài ra, những kiến giải sai lầm của ngoại đạo thì có 4 kiến, 62 kiến (theo Kinh Phạm Võng), chẳng hạn như chủ trương tà nhân tà quả, không có nhân quả, có nhân không quả, không nhân không quả, v.v... đều là những kiến giải sai lầm. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.25, Q.27 (bản Bắc); Kinh Lăng Già Q.1 (bản 10 quyển); Luận Đại Trí Độ Q.7; Luận Đại Thừa Khởi Tín; Luận Phẩm Loại Túc Q.3; Luận Đại Tì Bà Sa Q.13, Q.49; Luận Thành Thực Q.10; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.1; Luận Thành Duy Thức Q.6; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3 thượng; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.6; Hoa Nghiêm Khổng Mục Chương Q.2]. (xt. Nhất Thủy Tứ Kiến, Nhị Kiến, Thập Tùy Miên, Ngũ Kiến, Nhân Quả).	
 	
Kiến Ái Phiền Não	
● Cũng gọi Kiến Trước Nhị Pháp.	
Danh từ gọi chung Kiến Phiền Não và Ái phiền não. Kiến Phiền Não chỉ cho tất cả phiền não mê lí như ngã kiến, Tà Kiến, v.v... Còn Ái phiền não thì chỉ cho tất cả phiền não thuộc mê sự như tham dục, sân hận, v.v... Kiến là Phiền Não Chướng do phân biệt mà có, hễ dùng tác dụng của tuệ mà suy tính đối tượng thì đều gọi là Kiến, như 5 kiến nhiễm ô, Chính Kiến thế gian, Chính Kiến Hữu Học, Chính Kiến Vô Học, trong đó 5 kiến nhiễm ô thuộc Kiến Phiền Não. Còn Ái là Phiền Não Chướng câu sinh (sinh ra đã có), hễ tâm tham nhiễm thì đều gọi là Ái; trong các phiền não mê sự, thì ái trước là gốc của mọi khổ đau, vì thế Ái bao gồm tất cả các phiền não khác. [X. Luận Đại Thừa Khởi Tín; Luận Đại Trí Độ Q.7, Q.21; Luận Du Già Sư Địa Q.89; Tứ Giáo Nghĩa Q.4; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.9 phần cuối; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.thượng].	
 	
Kiến Ẩn Quán Tự Tại	
● Cũng gọi Bảo Khiếp Quan Âm.	
Vị Bồ Tát được hóa hiện từ tay cầm Bảo Khiếp (hộp báu) của ngài Quan Âm nghìn tay. Là 1 trong 40 vị tôn Quan Âm của Mật Giáo. Theo Kinh Thiên Quang Nhãn Bí Mật Pháp, nếu muốn thấy kho báu được cất dấu trong lòng đất, thì nên tu pháp Bảo Khiếp. Về hình tượng của vị Bồ Tát này, thì tay trái cầm Bảo Khiếp, tay phải ở tư thế mở nắp Bảo Khiếp; còn các tướng hảo khác thì giống với ngài “Dữ nguyện Quán Tự Tại”. Về ấn khế, thì tay trái ngửa lên, tay phải úp lên tay trái.Chân Ngôn là: Án (oô) phạ nhật la đạt ma (Vajradharma, Kim Cương pháp) chước cụ sổ (cakwu, bản nhãn) già đà da (ghatàya, khai) a bát la để ha đá da (aprtihatàya, vô chướng ngại) sa phạ hạ (svàhà).	
 	
Kiến Chân	
● I.Kiến Chân.	
Nhờ không tuệ thấy suốt chân lí.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 274 thượng), nói: “Mắt tuệ thấy chân lí, vượt qua bờ bên kia”.	
Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ quyển hạ (Đại 37, 110 trung), ghi: “Mắt tuệ thấy chân không, gọi là Kiến chân; xả bỏ hữu tướng, vượt qua bờ vô tướng bên kia, gọi là Độ bỉ ngạn”. [X. Vô Lượng Thọ Kinh Liên Nghĩa Thuật Văn Tán Q.hạ; truyện Giang phụ trong Lương thư Q.47]	
● II.Kiến Chân (1173-1262).	
Cao tăng Nhật Bản, tên Thân Loan. Vua ban thụy hiệu là “Kiến Chân Đại Sư”. (xt. Thân Loan).	
 	
Kiến Chí	
● Phạm: Dfwỉi-pràpta.	
Cũng gọi Kiến Đáo, Kiến Đắc.	
Kiến chỉ cho trí tuệ vô lậu. Kiến chí nghĩa là dùng trí tuệ vô lậu để đạt đến chân lí. Là 1 trong 7 bậc Thánh, 1 trong 18 bậc Hữu Học, 1 trong 27 Hiền Thánh.	
Cứ theo Luận Câu Xá thì những người căn cơ nhạy bén ở giai vị Tu Đạo, có khả năng tự thấy pháp đạt được lí mà chứng quả, cho nên gọi là Kiến chí. Trái lại, những người căn cơ chậm lụt thì nương vào lòng tin thù thắng mà hiểu biết chân lí. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.54, Q.93; Luận Câu Xá Q.23; Q.25; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.64; Luận Du Già Sư Địa Q.26; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.17]. (xt. Thất Thánh, Nhị Thập Thất Hiền Thánh, Thập Bát Hữu Học).	
 	
Kiến Chí Bổ La Thành	
● Kiến Chí Bổ La, Phạm: Kàĩcipura. Cũng gọi Kiến Chí Thành.	
kinh đô của nước Đạt La Tì Đồ (Phạm: Dràviđa) thuộc Nam Ấn Độ đời xưa.
Cứ theo Đại tứ ân tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện quyển 4, thành này là nơi sinh của bồ tát Đạt Ma Ba La (Hộ Pháp). Thành này là cửa biển Nam của Ấn Độ; từ đây, đi đường biển mất 3 ngày thì đến nước Tăng Già La.	
Có thuyết cho rằng thành này chính là vùng Khang kiệt duy lạp mẫu (Conjeveram) ở bên bờ sông Phạ lạp nhĩ (Palàr) cách Mã đức lạp tư (Madras) hiện nay về phía tây 48 km. Lại có thuyết khác cho rằng Nội cách ba tháp mẫu (Negapatam) hiện nay chính là thành Kiến Chí Bổ La ngày xưa. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.10; Giải Thuyết Tây Vực Kí; Ancient Geography of India; T. Watters: On Yuan Chwang, Vol. II].	
 	
Kiến Chư Phật Độ Nguyên	
● Cũng gọi Thụ Trung Kiến Độ Nguyện, Tùy Ý Đắc Kiến Thập Phương Quốc Độ Nguyện, Phổ Kiến Phật Độ Nguyện, Tùy Ý Chiếu Kiến Nguyện.	
Nguyện cho chúng sinh ở Tịnh Độ Cực Lạc, nếu muốn thấy cõi Phật trong 10 phương, thì đều theo ý được thấy rõ ràng từ trong các cây báu. Là nguyện thứ 40 trong 48 điều nguyện của Đức Phật A Di Đà.	
Trong 5 bản dịch khác nhau của Kinh Vô Lượng Thọ hiện còn, thì chỉ có bản dịch Kinh Vô Lượng Thọ đời Ngụy và bản dịch Hội Vô Lượng Thọ Như Lai đời Đường là còn văn nguyện của điều nguyện này, còn 3 bản dịch đời Hán, Ngô và Tống đều thiếu.	
Ngoài ra, trong nguyên bản tiếng Phạm, nguyện này được xếp vào điều nguyện thứ 38 và cho rằng cảnh hiện ra từ trong cây báu là dùng để trang nghiêm cõi Cực Lạc. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng].	
 	
Kiến Đại	
● Tính thấy của mắt. Một trong 7 Đại.Tính của sắc cùng khắp pháp giới, tính thấy của mắt cũng giống như thế, cho nên gọi là Kiến Đại.[X. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Q.3; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.30]. (xt. Thất Đại).	
 	
Kiến Đào Lục	
● Tên đầy đủ: Viên Mãn Bản Quang Quốc Sư Kiến Đào Lục.	
Cũng gọi Bản quang Quốc Sư Ngữ Lục, Linh Vân Kiến Đào Lục.	
Tác phẩm, 4 quyển, do ngài Đại Hưu	
Tông Hưu (1468-1549) thuộc Tông Lâm Tế	
Nhật Bản soạn, thu vào Đại Chính Tạng tập 81.	
Nội dung thu chép các bản Ngữ Lục như: Chính Pháp Sơn Diệu Tâm Tự Ngữ Lục, Đại Long Sơn Lâm Tế Tự Ngữ Lục, Thanh Long Sơn Thụy Tuyền Tự Ngữ Lục Và Các Bài Kệ Tụng, Tượng Tán, Đạo Hiệu Tụng, Lập Địa, Niêm Hương, Bỉnh Cự, Yêm Khoáng, Dự Thỉnh Bỉnh Cự, v.v... Ở cuối quyển có phụ thêm Thần Hàn, Đồng Môn Sớ...	
 	
Kiến Đạo	
● Phạm: Darzana-marga. Cũng gọi: Kiến Đế Đạo, Kiến Đế.	
Chỉ cho giai vị tu hành dùng trí vô lậu quán xét Tứ Đế để thấy rõ chân lí. Là 1 trong 3 đạo.	
Từ Kiến Đạo trở về trước là phàm phu, từ Kiến Đạo trở về sau là bậc Thánh. Kế đến, hành giả đã đạt được giai vị Kiến Đạo, đối với sự tướng lại tiếp tục tu tập một cách cụ thể thì gọi là Tu Đạo, cùng với Kiến Đạo gọi chung là Hữu Học đạo. Đối lại là Vô Học Đạo, hay còn gọi là Vô Học Vị, Vô Học Quả, Vô Học Địa, nghĩa là đã giác ngộ cùng tột, rốt ráo không còn gì để học.	
Theo Phật Giáo Tiểu Thừa, tu Tam Hiền, Tứ Thiện Căn (Thất phương tiện) có thể phát sinh trí vô lậu mà tiến vào Kiến Đạo. Còn Đại Thừa thì cho Sơ Địa là vào Kiến Đạo, cho nên gọi là Bồ Tát sơ địa là Kiến Đạo, địa thứ 2 trở lên là Tu Đạo, đến địa thứ 10 là quả vị Phật mới có thể gọi là Vô Học Đạo. Mật Giáo thì cho giai vị mới phát tâm tịnh Bồ Đề là Kiến Đạo, gọi trí vô lậu phán đoán đạo lí rõ ràng là Quyết Trạch (quyết đoán lựa chọn), Kiến Đạo là 1 phần của quyết trạch, cho nên gọi là Quyết Trạch Phần.	
Ngoài ra, Thánh Đạo đạt đến Niết Bàn là chính tính, cho nên Kiến Đạo được gọi là Chính Tính. Lại vì Thánh Đạo đều xa lìa phiền não, gọi là Lí sinh, Kiến Đạo xa lìa sinh tử của Dị Sinh (phàm phu), cho nên gọi Kiến Đạo là Li Sinh, do đó, Kiến Đạo cũng được gọi là Chính Tính Li Sinh, Chính Tính Quyết Định (quyết định đạt Niết Bàn). Phiền não do Kiến Đạo Đoạn Trừ gọi là Kiến Hoặc. Những phiền não do Tu Đạo Đoạn Trừ gọi là Tu Hoặc. Về vấn đề này, các bộ phái giải thích có khác nhau.	
1.Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng trí vô lậu của Kiến Đạo Hiện quán Tứ Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) có 2 loại: Trí Vô Gián Đạo Đoạn Kiến Hoặc và Trí Giải Thoát Đạo Chứng Đoạn Chân Lí Tứ Đế. Về đối tượng được quán xét thì có thể chia làm 16 tâm gồm 8 nhẫn và 8 trí; tức là Khổ Pháp Trí nhẫn (trí vô gián đạo) và Khổ Pháp Trí (trí giải thoát đạo) do quán xét Khổ Đế ở cõi Dục mà được. Khổ Loại Trí Nhẫn và Khổ Loại Trí do quán xét Khổ Đế ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc mà được. Tập Pháp Trí Nhẫn và Tập Pháp Trí do quán xét Tập Đế ở cõi Dục mà được; Tập Loại Trí Nhẫn và Tập Loại Trí do quán xét Tập Đế ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc mà được. Diệt Pháp Trí Nhẫn và Diệt Pháp Trí do quán xét Diệt Đế ở cõi Dục mà được. Diệt Loại Trí Nhẫn và Diệt Loại Trí Do quán xét Diệt Đế ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc mà được. Đạo Pháp Trí Nhẫn và Đạo Pháp Trí do quán xét Đạo Đế ở cõi Dục mà được. Đạo Loại Trí Nhẫn và Đạo Loại Trí do quán xét Đạo Đế ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc mà được.	
Dùng 16 tâm trên đây mà quán xét rõ lí Tứ Đế, gọi là Thánh Đế Hiện Quán. Trong đó, 15 tâm trước thuộc về Kiến Đạo, đặc biệt được gọi là 15 tâm Kiến Đạo. Còn Đạo Loại Trí thì thuộc phạm vi Tu Đạo (xem đồ biểu). Đối với Tu Hoặc trong 3 cõi 9 địa, thì Tu Đạo đều chia làm 9 Phẩm: Thượng thượng Phẩm, Thượng trung Phẩm, cho đến Hạ hạ Phẩm, tổng cộng thành 81 Phẩm, đó là quá trình Tu Đạo Đoạn Trừ Tu Hoặc. Còn nói về thứ lớp tu chứng thì Kiến Đạo là Dự Lưu Hướng, cho nên ở tâm thứ 16 (Đạo Loại Trí) chứng Sơ Quả (quả Dự Lưu). Nhưng đối với những người tu chứng vượt qua vị Dị Sinh (vị phàm phu) mà nói, thì những người ấy dùng trí thế tục tu 6 hành quán hữu lậu, nghiệp đã dứt, đoạn trừ 1 phần Tu Hoặc, cho nên xét về trình độ của họ có thể ở nơi tâm thứ 16 chứng được quả thứ 1, quả thứ 2 (quả Nhất Lai), hoặc quả thứ 3 (quả Bất Hoàn) Tu Đạo là giai đoạn ở khoảng giữa tính từ các quả vị kể trên cho đến A La Hán hướng.	
Vô Học học chứng quả A La Hán, tùy theo năng lực và căn cơ hơn kém, có thể chia làm 7 loại A La Hán, từ Thoái pháp A La Hán cho đến Bất Thoái Pháp A La Hán. Ngoài ra, lại thêm Độc Giác, Phật, hoặc Tuệ Giải Thoát và Câu Giải Thoát nữa, thì gọi là Cửu Vô Học. Người độn căn ở giai vị Kiến Đạo gọi là Tùy Tín Hành, ở giai vị Tu Đạo, gọi là Tín giải, ởgiai vị Vô Học Đạo gọi là Thời Giải Thoát. Còn những người lợi căn, thì ở các giai vị Kiến Đạo, Tu Đạo, Vô Học Đạo lần lượt được gọi là Tùy Pháp Hành, Kiến chí và Bất Thời Giải Thoát.	
2.Kinh Lượng Bộ và Luận Thành Thực cho rằng 16 tâm (tức 8 nhẫn 8 trí) hoàn toàn thuộc về Kiến Đạo. Còn Độc Tử Bộ thì cho rằng 12 tâm trước thuộc Kiến Đạo, 4 tâm sau thuộc Tu Đạo.	
3.Tông Duy Thức chia Kiến Đạo làm 2 loại là: Chân Kiến Đạo và Tướng Kiến Đạo. Chân Kiến Đạo chứng lí Duy Thức, có khả năng dẫn sinh trí căn bản vô phân biệt, chứng ngộ lí chân như. Còn Tướng Kiến Đạo thì chứng ngộ tướng Duy Thức, là giai vị sau Chân Kiến Đạo phát sinh Hậu đắc trí vô phân biệt mà quán lí chân như, chia làm 2 loại là: Ba tâm tướng kiến đạo và 16 tâm tướng kiến đạo.	
Ba tâm Tướng Kiến Đạo: 	
1.Quán xét sắc thân của chính mình mà thể chứng ngã không.	
2.Thể chứng pháp không, thấu suốt các pháp đều không có thực thể.	
3.Quán xét hữu tình và tất cả các vật thuộc mình và người khác mà thể ngộ lí Ngã không và pháp không.	
Mười sáu tâm Tướng Kiến Đạo tức là 4 đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo; mỗi đế đều có 4 loại: Pháp Trí nhẫn, pháp trí, loại trí nhẫn, loại trí, tổng cộng 16 tâm, quán xét biệt tướng của Tứ Đế, đoạn trừ hết chủng tử của Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng mà chứng ngộ vị Vô Học. [X. Luận Câu Xá Q.23; Luận Đại Tì Bà Sa Q.3, Q.54, Q.75; Luận Thành Thực Q.1, Q.15; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.5; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.73; Luận Thành Duy Thức Q.6, Q.9; Luận Du Già Sư Địa Q.55; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.17; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.9; Đại Thừa Pháp Uyển Châu Lâm Q.2 phần cuối]. (xt. Tam Đạo, Tứ Hướng Tứ Quả, Hữu Học, Kiến Hoặc, A La Hán).	
 
Kiến Địa	
● Phạm: Darzana-bhùmi.	
Địa thứ 4 trong Thập Địa Bồ Tát, tương đương với quả Dự Lưu của Thanh Văn Thừa. Hành Giả tu tập Bồ Tát thừa ở giai vị này dứt hết 88 Kiến Hoặc trong 3 cõi, phát sinh chân trí vô lậu, thấy rõ chân lí Tứ Đế, tức là Đạo Loại Trí, tâm cuối cùng trong 16 tâm của Tứ Đế.	
Cứ theo Phẩm Phát Thú trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 6, Bồ Tát ở giai vị này phải thực hành 10 pháp bất xả (không bỏ): Không bỏ nơi ở vắng vẻ, ít muốn, biết đủ, không bỏ công đức đầu đà, không bỏ giới cấm, chán nghét các ham muốn, tâm nhàm chán thế gian ưa thích Niết Bàn, bỏ tất cả vật sở hữu, tâm không đắm đuối, không tiếc mọi vật. (xt. Thập Địa).	
 	
Kiến Giả	
● Chỉ cho Kiến Hoặc. Vì thể của Hoặc là hư dối không thật có, cho nên gọi là Giả. (xt. Kiến Hoặc).	
 	
Kiến Hành	
● Không nghe theo lời dạy bảo của người khác, chỉ làm theo ý mình. Một trong 2 loại căn tính của chúng sinh. Trái lại, làm theo những lời dạy bảo của người khác, thì gọi là Ái hành. Căn Tính của chúng sinh tuy có thiên sai vạn biệt, nhưng đại khái thì không ngoài 2 loại này.	
Ngoài ra, Hành là tên gọi chung của pháp hữu vi, đặc biệt được dùng để chỉ riêng cho những phiền não; như 5 kiến, 62 kiến cho đến 96 thứ Tà Kiến cũng gọi là Kiến hành. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.15 (bản Bắc); Luận Đại Trí Độ Q.21]. (xt. Ái Hành Kiến Hành).	
 	
Kiến Hoặc	
● Tên đầy đủ: Kiến Đạo Sở Đoạn hoặc (Phạm: Darzana-màrga-prahàtavyànuzaya).	
Cũng gọi Kiến Phiền Não, Kiến chướng, Kiến Nhất Xứ Trụ Địa. Chỉ cho những phiền não được đoạn diệt khi tiến lên giai vị Kiến Đạo. Còn những phiền não được đoạn diệt khi đạt đến giai vị Tu Đạo, thì gọi là Tu Hoặc (hay Tư Hoặc).
Tông Câu Xá cho Kiến Hoặc thuộc về mê lí, tức là lầm chấp lí Tứ Đế, còn Tu Hoặc thì thuộc về mê sự, tức là lầm chấp các sự vật hiện hữu. Còn Tông Duy Thức thì cho Kiến Hoặc là các phiền não sinh khởi ở nơi tâm do sự dẫn dắt của tà sư hay tà giáo, gọi là Phân Biệt Khởi; còn Tu Hoặc là những phiền não tự nhiên, sinh ra đã có, gọi là Câu Sinh Khởi  
Ngoài ra, theo Tông Thiên Thai thì Kiến Hoặc và Tư Hoặc vì đối với sự vật trong 3 cõi mà sinh khởi, có năng lực đưa đến sinh tử trong 3 cõi, cho nên được gọi là Giới Nội Hoặc. Lại vì loại phiền não này do cả 3 thừa cùng phải đoạn trừ nên cũng gọi là Thông hoặc.	
1.Cứ theo Tông Câu Xá thì Kiến Hoặc gồm 88 thứ, gọi là 88 sử Kiến Hoặc. Tức là những phiền não căn bản mà giai vị Kiến Đạo phải đoạn trừ có 10 loại là: Năm lợi sử (Thân Kiến, Biên Kiến, Tà Kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Cấm Thủ Kiến) và 5 độn sử (tham, sân, si, mạn, nghi). Ở giai vị Kiến Đạo, quán xét Tứ Đế trong 3 cõi, Kiến Hoặc phải đoạn trừ ở mỗi cõi đều khác nhau, tức là phiền não của Khổ Đế phải đoạn ở cõi Dục có 10 sử, phiền não của Tập Đế và Diệt Đế phải đoạn, mỗi đế có 7 sử (ngoại trừ Thân Kiến, Biên Kiến, Giới Cấm Thủ Kiến) trong 5 lợi sử, phiền não của Đạo Đế phải đoạn có 8 sử (ngoại trừ Thân Kiến, Biên Kiến). Như vậy, tất cả phiền não của 4 đế ở cõi Dục bị đoạn trừ gồm có 32 sử. Các phiền não của 4 đế phải đoạn trừ ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc cũng đều giống như ở cõi Dục, nhưng trong mỗi loại bỏ Sân sử, cho nên các đế chỉ đoạn có 28 sử. Tất cả phiền não phải đoạn ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc gồm có 56 sử, cho nên cả 3 cõi đoạn trừ tất cả 88 sử. Lại trong 10 hoặc, Tiểu Thừa cho 4 món tham, sân, si, mạn là các phiền não mà cả Kiến Đạo và Tu Đạo đều phải đoạn, còn nghi và 5 ác kiến thì chỉ có Kiến Đạo phải đoạn. Tu Hoặc có 81 thứ gọi là 81 Phẩm Tu Hoặc. (Ghi chú: chỗ này thiếu biểu đồ 2 và 3, cần bản gốc để sửa). Tức là những phiền não căn bản khi đạt đến giai vị Tu Đạo phải đoạn có 10 thứ, ở cõi Dục có tham, sân, si, mạn; ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc mỗi cõi đều có tham, si, mạn. Nếu đem 10 phiền não này phối hợp với 9 địa, rồi lại căn cứ vào sức mạnh hay yếu của phiền não mà phân chia, thì 9 Phẩm từ Thượng thượng Phẩm đến Hạ hạ Phẩm, có tất cả 81 Phẩm. Còn 88 sử Kiến Hoặc và 10 loại Tu Hoặc, gọi chung là 98 Tùy Miên.	
2.Tông Duy Thức cho rằng Kiến Hoặc có 12 thứ, tức là trong 4 đế ở cõi Dục mỗi đế đều có 10 hoặc: Tham, sân, si, mạn, nghi, Thân Kiến, Biên Kiến, Tà Kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Cấm Thủ Kiến, cộng tất cả là 40 hoặc. Trong 4 đế ở cõi Sắc và Vô Sắc, mỗi 4 đế đều trừ sân, cho nên chỉ còn 9 hoặc, cộng chung là 72 hoặc, vì thế cả 3 cõi là 112 hoặc. Đó là Kiến Hoặc. Còn Tu Hoặc thì có 16 thứ phiền não, tức là ở cõi Dục có 6 món: Tham, sân, si, mạn, Thân Kiến, và Biên Kiến; ở cõi Sắc và Vô Sắc thì mỗi cõi đều trừ si, nên chỉ còn 5 món, cộng chung là 10 thứ, cho nên, 3 cõi tất cả có 16 phiền não. Như vậy, Kiến Hoặc và Tu Hoặc tổng cộng có 128 phiền não căn bản [X. Luận Câu Xá Q.19; Luận Thành Duy Thức Q.6; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.4; Luận Du Già Sư Địa Q.86; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.65; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.hạ; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.5 phần cuối, Ma Ha Chỉ Quán Q.5 hạ; Câu Xá Luận Quang Kí Q.19]. (xt. Cửu Thập Bát Tùy Miên, Kiến Đạo, Tu Hoặc).	
 	
Kiến Kết	
● Chỉ cho phiền não Tà Kiến. Một trong 9 kết sử.	
Kết nghĩa là thắt chặt, trói buộc. Chúng Sinh do phiền não, Tà Kiến, lầm khởi sự chấp trước, gây nhiều nghiệp ác, như giết hại, trộm cướp, gian dâm, dối trá, v.v..., do đó tự chuốc lấy khổ báo sinh tử ở đời sau, trôi lăn trong 3 cõi không thể thoát ra được, vì thế gọi phiền não do kiến giải tà vạy này là Kiến Kết. (xt. Kết).
 	
Kiến Khổng Trước Tiết	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Thấy lỗ đặt đúng nêm, nghĩa là muốn bít lỗ, cần phải lựa cái nêm cho vừa vặn mà đóng vào.	
Trong Thiền Lâm, nhóm từ này được dùng với nghĩa giáo hóa, thuyết pháp đúng với căn cơ, tức là vị thầy khi tiếp dẫn người học, phải xem xét căn cơ của người học để lựa chọn phương pháp chỉ dạy thích hợp. Hư Đường Lục quyển 2 (Đại 47, 998 thượng), ghi: “Sư nói: Nham Đầu tuy thấy lỗ đặt nêm, nhưng lại làm khó cho lão La sơn kia ngồi ở chỗ khởi diệt không ngừng”. 	
Đồ Biểu 4: (ghi chú: biểu đồ 4 bị lỗi, cần đối chiếu với bản gốc để sửa)	
 	
Kiến Lập Giả	
● Cũng gọi Thi Thiết Giả.	
Pháp quán từ không vào giả của Biệt Giáo do Tông Thiên Thai lập. Mới đầu dùng không quán để phá trừ các pháp, rồi lại vì Đại Bi mà giả lập ra các pháp để giáo hóa, cho nên gọi là Kiến lập giả để phân biệt với hư vọng giả là pháp quán từ giả vào không. [X. Quang Minh Huyền Nghĩa Q.hạ phần 1; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.1 phần 1].	
 	
Kiến Liên Quán Tự Tại	
● Cũng gọi Tử Liên Quan Âm.	
Vị Bồ Tát được hóa hiện ra từ tay cầm hoa sen đỏ tím (tử liên) của Ngài Quan Âm nghìn tay. Là 1 trong 40 tôn vị Quan Âm của Mật Giáo.	
Cứ theo Kinh Thiên Quang Nhãn Bí Mật Pháp, nếu ai muốn thấy Đức Như Lai thì nên thờ vị Quan Âm này làm Bản Tôn mà tu pháp Tử liên.	
Về hình tượng của vị Bồ Tát này, thì tay phải cầm hoa sen đỏ tím, tay trái ngửa lên đặt ở trước ngực. Còn các tướng hảo khác của Ngài cũng giống với bồ tát Dữ nguyện Quán Tự Tại.Ấn Khế là ấn Liên Hoa Hợp Chưởng (chắp tay hình hoa sen nở). Chân Ngôn là: Án (oô) phạ nhật la đạt ma (vajra dharma, Kim Cương pháp), nhũ mạo la sa bát nạp ma (nilorasapadma, tử liên hoa), tát phạ bột đà (sarva buddha, nhất thiết Phật) chỉ nhương nẵng (jĩàna, tri) sa khất sô tì da (sàkwibhyas, kiến) sa phạ hạ (svàhà). (xt. Tứ Thập Quan Âm).	
 	
Kiến Luận	
● Đối lại: Ái Luận.	
Cứ khư khư cho sự thấy biết sai lầm của mình là đúng. Là 1 trong 2 loại hí luận. Đại Sư Gia Tường thuộc Tông Tam Luận cho rằng 4 loại người như: lợi căn, xuất gia, ngoại đạo và Nhị Thừa, dễ khởi ra kiến luận; còn 4 loại người như: độn căn, tại gia, thiên ma và phàm phu thì dễ khởi ra ái luận. [X. Trung Quán Luận Sớ Q.1]. (xt. Ái Luận Kiến Luận).	
 	
Kiến Lung Đả Lung	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Thấy người ta đan lồng mình cũng bắt chước làm theo. Thiền Tông dùng từ ngữ này để chỉ cho người tu hành chẳng có chút chủ kiến nào, chỉ làm theo những việc của người khác.	
 	
Kiến Minh	
● Kiến Minh (1206-1289). Vị Thiền Tăng Cao Li, người quận Chương Sơn, Khánh Châu, tỉnh Khánh Thượng Bắc, họ Kim, tự Hối Nhiên, sau đổi là Nhất Nhiên. Năm 14 tuổi, sư theo ngài Trần Điền Đại Hùng xuất gia thụ giới Cụ Túc. Năm 31 tuổi, sư tu tập tại chùa Vô Trụ ở Bao Sơn, được tỏ ngộ, sau dời về Định Lâm xã Nam Hải.Năm 54 tuổi, sư được ban hiệu “Đại Thiền Sư”. Năm 1261, sư vâng mệnh vua khai đường giảng pháp ở Thiền Nguyệt Xã tại kinh đô, kế tiếp sư mở đạo tràng ở Hoàng Nhân Xã và ở đây 11 năm, người đến theo học rất đông. Năm 1277, vua Trung liệt sắc lệnh sư trụ trì chùa Vân Môn, đại chấn tông phong, dạy pháp yếu nơi cung vua. Năm 1283, sư được ban các hiệu Quốc Tôn, Viên Kính Xung Chiếu. Năm 1284, sư ở chùa Lân giác tại Hoa sơn, Nghĩa hưng, hoằng dương Thiền pháp, tùng lâm hưng thịnh, không đâu sánh bằng.	
Năm 1289, sư tịch, thọ 84 tuổi, thụy hiệu Phổ Giác.	
Sư có các tác phẩm: Phổ Giác Quốc Sư Ngữ Lục 2 quyển, Đại Tạng Tu Tri Lục 3 quyển, Tổ Đình Sự Uyển 30 quyển; Thiền Môn Niêm Tụng Sự Uyển 30 quyển. [X. Cao Li sử Q.29; Triều Tiên Phật Giáo Thông Sử Q.hạ; Triều Tiên Phật Giáo Sử]. 	
 	
Kiến Mục Khứu Tị	
● Mắt thấy mũi ngửi.Chỉ cho cây cờ cắm bên cạnh vua Diêm Ma.	
Theo truyền thuyết, đầu cây cờ này có 2 đầu người đỏ và trắng, đó là do sự kết hợp giữa cây cờ Đồ đàn của vua Diêm Ma với thần Câu Sinh (thần xét biết nghiệp thiện ác của nhân gian) mà ra. Cây cờ này tượng trưng cho sự xem xét tinh tường của vua Diêm Ma.	
 	
Kiến Nhân Tự	
● Chùa ở kinh đô (Kyoto), Nhật Bản, do ngài Minh Am Vinh Tây sáng lập vào năm Kiến Nhân thứ 2 (1202), dưới sự bảo hộ của Mạc Phủ, là Đại Bản Sơn của phái chùa Kiến Nhân thuộc Tông Lâm Tế.	
Mới đầu, chùa này là đạo tràng của Tông Thiên Thai và Tông Chân Ngôn, đến ngài Đạo Long đời thứ 11 mới chính thức đổi làm đạo tràng tu Thiền. Chùa đã nhiều lần bị hỏa hoạn. Khoảng năm Thiên Chính (1573-1591), có ngài Huệ Quỳnh ở chùa An Quốc mới đến xây cất lại.Cổng Sắc sứ của chùa là kiến trúc đời Liêm Thương, nhà phương trượng là kiến trúc đầu thời đại Thất Đinh, điện Phật là kiến trúc của thời Giang Hộ.	
Ngoài ra, chùa còn có lầu chuông, Khai Sơn Đường, Ảnh Đường, v.v... và 70 tòa tháp mà nay chỉ còn lại hơn 10 tòa.	
 	
Kiến Pháp	
● I.Kiến Pháp: 	
1.Đồng nghĩa với Hiện pháp, chỉ cho pháp hiện tại.	
Kinh Tạp A Hàm quyển 6 (Đại 2, 40 thượng), nói: “Xuất gia tu hành thường phải tinh tiến tu các phạm hạnh, đối với Kiến pháp tự biết tự chứng”.	
2.Chỉ cho sự thấy biết tất cả hành là vô thường, tất cả pháp là vô ngã, Niết Bàn là vắng lặng.	
Kinh Tạp A Hàm quyển 10 (Đại 2, 66 trung), nói: “Chư Phật ắt vì chúng con mà nói pháp, khiến cho chúng con biết pháp, thấy (kiến) pháp”. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.13, Q.34; kinh Tượng tích trong Trung A Hàm Q.7].	
● II.Kiến Pháp: 	
Chỉ cho người tu hành Mật Giáo đối với sở nguyện thành tựu, an trụ nơi tâm chân thực thanh tịnh không nhiễm trước, thấy rõ thực tướng và thông đạt thực nghĩa.	
Phẩm Tất Địa Xuất Hiện Kinh Đại Nhật quyển 3 (Đại 18, 19 trung), nói: “Lúc bấy giờ, bồ tát Kim Cương Thủ bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Kính xin Ngài giảng nói về Chính Đẳng Giác và về Tất Địa thành tựu, khiến các thiện nam tử, thiện nữ nhân, thấy pháp ấy rồi tâm được hoan hỉ, thụ an lạc trụ, không tổn hại pháp giới”.	
Bởi vì hành giả tuy miệng tụng Chân Ngôn, tu hạnh Chân Ngôn, nhưng trong tâm biết rõ, Chân Ngôn ấy tuy theo duyên khởi, mà thực ra là không tạo tác, từ xưa đến nay vốn là pháp giới, không sinh không diệt, chẳng sạch chẳng dơ, pháp thể như như, đồng với Đại Không, tự nhiên được tam muội vô tướng. Nương vào đó mà tu hành thì thông suốt được các pháp môn và các việc thế gian, xuất thế gian là đồng nhất pháp giới, không thể tách rời, liền được Tất Địa Kiến pháp thành tựu, được niềm pháp hỉ sâu xa và được hiện pháp lạc trụ. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.11; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Bí Sao Q.8]	
 	
Kiến Phần	
● Cũng gọi Năng Thủ Phần.	
Chỉ cho tác dụng năng duyên của 8 thức tâm vương, là chủ thể nhận biết sự vật; cũng tức là tác dụng chủ thể soi sáng các đối cảnh Sở Duyên (tức Tướng Phần– đối tượng của nhận thức). Là 1 trong 4 phần vị của tâm pháp do Tông Duy Thức thành lập.	
Kiến nghĩa là kiến chiếu, soi sáng tất cả pháp, như tấm gương chiếu rọi muôn tượng. Kiến Phần có 5 nghĩa: 	
1.Chứng Kiến Danh Kiến: Kiến Phần của trí căn bản, tức trí căn bản tự chứng tự thấy nên gọi là Kiến.	
2.Chiếu Chúc Danh Kiến: Nghĩa này thông cả căn, tâm (tức 6 căn 6 thức), vì căn, tâm có đủ nghĩa soi sáng nên gọi là Kiến.	
3.Năng Duyên Danh Kiến: Nghĩa này thông cả Tự Chứng Phần, Chứng Tự Chứng Phần và Tự Chứng Phần Năng Duyên, vì 3 phần này đều là năng duyên nên gọi là Kiến.	
4.Niệm Giải Danh Kiến: Hiểu và nhớ được nghĩa lí nói ra một cách rõ ràng nên gọi là Kiến.	
5.Suy Đạc Danh Kiến: Vì tâm có khả năng suy lường tất cả cảnh giới nên gọi là Kiến. [X. Phật Địa Kinh Luận Q.3; Luận Thành Duy Thức Q.2; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3 phần đầu]. (xt. Tứ Phần).	
 	 
Kiến Phật	
● Thấy Phật. Nếu nương vào Quán Phật Tam Muội hoặc Khẩu Xưng Tam Muội mà tu hành thì sẽ được thấy sắc thân tốt đẹp của Phật.	
Cứ theo Luận Đại Thừa Khởi Tín, thì hàng Nhị Thừa và phàm phu nương theo Phân Biệt Sự Thức mà thấy Ứng Thân của Phật, còn hàng Bồ Tát thì nương Nghiệp Thức mà thấy Báo Thân của Phật.	
Kinh Hoa Nghiêm quyển 58 (bản 80 quyển) liệt kê 10 loại Kiến Phật: An Trụ Thế Gian Thành Chính Giác Phật Vô Trước Kiến. Nguyện Phật Xuất Sinh Kiến, Nghiệp Báo Phật Thâm Tín Kiến, Trụ Trì Phật Tùy Nguyện Kiến, Niết Bàn Phật Thâm Nhập Kiến, Pháp Giới Phật Phổ Chí Kiến, Tâm Phật An Trụ Kiến, Tam Muội Phật Vô Lượng Vô Y Kiến, Bản Tính Phật Minh Liễu Kiến và Tùy Nhạo Phật Phổ Thụ Kiến.
Kiến Phật thường chỉ cho sự cảm thấy sắc thân của Phật, nhưng lãnh hội tâm Phật, chứng ngộ pháp Phật cũng có thể gọi là Kiến Phật. Thấy được Phật ắt có thể diệt tội sinh phúc, chứng được diệu quả. [X. Phẩm Hành trong Kinh Ban Chu Tam Muội Q.thượng; Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.5; Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Luận Đại Trí Độ Q.29; Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.12; Luận Thích Ma Ha Diễn Q.5; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.hạ phần đầu; Quán Niệm Pháp Môn].	
 	
Kiến Phật Quán Tự Tại	
● Cũng gọi Thanh Liên Quan Âm.	
Vị Bồ Tát được hóa hiện từ bàn tay cầm hoa sen xanh của Ngài Quan Âm nghìn tay. Là 1 trong 40 tôn vị Quan Âm của Mật Giáo.	
Cứ theo Kinh Thiên Quang Nhãn Bí Mật Pháp, nếu người nào muốn sinh về Tịnh Độ trong 10 phương thì nên thờ vị Quan Âm này làm Bản Tôn mà tu pháp Thanh Liên. Hình tượng của Ngài là tay phải cầm hoa sen xanh, tay trái ngửa lên đặt ở trước ngực. Còn các tướng hảo khác thì cũng giống như bồ tát Dữ nguyện Quán Tự Tại.Ấn Khế là Liên Hoa Hợp Chưởng (chắp tay kiểu hoa sen nở). Chân Ngôn là: Án (oô) phạ nhật la đạt ma (vajradharma, Kim Cương pháp) ninh la bát nạp ma (nìlapadma, thanh liên hoa) ôn bá đa (ugata, sinh) bột đà Vĩ sái doanh (buddhavisaye, Phật quốc) sa phạ hạ (svàhà).	
 	
Kiến Quá Ư Sư Phương Kham Truyền Thụ	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Tri kiến của đệ tử phải hơn thầy mới đủ tư cách được thầy truyền pháp cho. Trong Thiền Lâm, nhóm từ trên đây là lời của vị thầy bày tỏ sự tán thưởng và thừa nhận một đệ tử có kiến giải, trí tuệ siêu phàm, vả lại còn có chỗ vượt trội hơn thầy. Hoặc được dùng để biểu thị mối tương quan giữa thầy và trò cư xử với nhau một cách thản nhiên tự tại.	
Tắc 11, Bích Nham Lục (Đại 48, 151 hạ), nói: “Sự thấy biết ngang với thầy thì đức mới bằng nửa của thầy; trí tuệ vượt hơn thầy thì mới đủ sức lãnh nhận giáo pháp của thầy”. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.16; Liên Đăng Hội Yếu Q.7].
 	
Kiến Quản Sao	
● Đối lại: Chi sao.	
Chỉ cho tiền bạc hiện có. Kiến quản nghĩa là hiện đang quản lí; Sao nghĩa là tiền giấy. Còn Chi sao là tiền xuất ra.	
Môn Tiền tài, loại 29, trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên ghi: “Huyễn Trụ Am Thanh Qui, theo phép “Xướng Y”, sau khi tường trình về các phí khoản cho đám tang, nói đến tài vật của vị tăng quá cố rằng: Ngoài khoản chi ra (Chi sao), không còn gì hết (Kiến quản vô) ”. [X. điều Xướng Y trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.3].	
 	
Kiến Sắc Văn Thanh	
● Nói đủ: Kiến Sắc Minh Tâm, Văn Thanh Ngộ Đạo.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Thấy sắc sáng lòng, nghe tiếng ngộ đạo. Nghĩa là nhờ mắt thấy sắc mà thấu suốt được nguồn tâm, do tai nghe tiếng mà ngộ được Thánh Đạo.	
Từ “Kiến sắc văn thanh” bắt nguồn từ 2 công án trong Thiền Tông, đó là: “Linh Vân kiến đào minh tâm” và “Hương Nghiêm kích trúc ngộ đạo”. Vào đời Đường, Thiền Sư Linh Vân nhân thấy hoa đào nở rộ bỗng thấu suốt tâm tính của mình. Thiền Sư Hương Nghiêm Trí Nhàn thì nhân nghe viên sỏi bắn vào gốc tre phát ra tiếng mà hoát nhiên ngộ đạo. Hai công án này đều nổi tiếng, cho nên được truyền tụng đến ngày nay và rất được người đời ưa thích.	
Tắc 78, Bích Nham Lục (Đại 48, 205 trung), ghi: “Chớ bám dính vào hang ổ, tất cả chỗ đều là cửa đưa vào lí Quan Âm, cổ nhân cũng có người nghe tiếng mà ngộ đạo, thấy sắc mà sáng lòng”. (xt. Hương Nghiêm Kích Trúc, Linh Vân).	

Kiến Sấm Lậu	
● Còn ngã kiến, pháp kiến thì không thể thấu suốt được thực tướng của các pháp. Là 1 trong 3 sấm lậu do ngài Động Sơn Lương Giới lập.	
Nhân Thiên Nhãn Mục quyển 3 (Đại 48, 319 thượng), nói: “Kiến sấm lậu, cơ chẳng lìa vị, rơi vào biển độc, diệu ở chuyển vị”. (xt. Động Sơn Tam Sấm Lậu). 

Kiến Sơ Tự	
● Cũng gọi Tụ Bảo Sơn, Báo Ân Tự. Chùa ở bên ngoài Tụ Bảo Môn, ngoại thành Kiến Nghiệp (nay là huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô), Trung Quốc, do vua nước Ngô là Tôn Quyền sáng lập vào năm Xích Ô thứ 10 (247).	
Đây là ngôi chùa đầu tiên ở vùng Giang Nam. Vào năm Xích Ô thứ 10 (247), ngài Khang Tăng Hội đến Kiến Nghiệp (Nam Kinh), là kinh đô nước Ngô, hoằng dương Phật Giáo, được vua nước Ngô là Tôn Quyền tin phục nên xây dựng chùa này và tháp A Dục Vương, tương truyền đây là 1 trong 84.000 tòa tháp của vua A Dục. Từ đó, vùng này được gọi là Làng Phật (Phật Đà Lí).	
Ở chùa này, ngài Khang Tăng Hội biên dịch Kinh Lục Độ Tập, chú thích các Kinh An Ban Thủ Ý, Pháp Kính và Đạo Thụ. Đến đời Tây Tấn, ngài Bạch Thi Lê Mật Đa La, người Tây Vực, cũng ở chùa này dịch kinh điển Mật Giáo Như Kinh Khổng Tước Vương, v.v... Đời Đông Tấn, ngài Chi Đàm Thược sáng tác Lục Ngôn Phạm Bái.Đời Lương, có ngài Tăng Hựu giảng dạy Luật Học ở đây. Năm Vĩnh Minh thứ 10 (492) đời Tề ngài Minh Triệt hoằng dương các kinh luận Đại Thừa. Vào các đời Tống, Tề, Lương, Trần thuộc Nam Triều và qua đời Tùy, chùa đã nhiều lần được đổi tên là chùa Trường Khánh, chùa Phụng Tiên, chùa Thiên Hi, chùa Đại Báo Ân, v.v... Cho mãi đến đời Minh, chùa này vẫn còn là 1 trong những đạo tràng trung tâm của Phật Giáo vùng Giang Nam. Các vị cao tăng như: Khang Tăng Hội, Trúc Tuệ Đạt, Tăng Hựu, Trúc Pháp Khoáng, Minh Triệt và các bậc Thiền Sư như: Khuông dật, Huyền Tắc, Pháp An, v.v... thuộc Tông Pháp Nhãn, đều đã từng trụ trì chùa này để hoằng dương giáo pháp; nhờ nhân duyên ấy mà nền Phật Giáo Giang Nam được hưng thịnh và vững bền. Vua Thành Tổ nhà Minh có ban sắc xây 1 tòa tháp bằng gốm, hình 8 góc, có 9 tầng, với 5 mầu sắc rực rỡ, khiến người xem lóa mắt, nhưng rất tiếc tòa tháp này đã bị phá hủy trong cuộc chiến loạn thời Thái Bình Thiên Quốc do Hồng Tú Toàn và Dương Tú Thanh khởi xướng từ năm 1851 đến 1864, nay chỉ còn lại nền tháp. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.13; Lương Cao Tăng Truyện Q.1, Q.11, Q.13; Tục Cao Tăng Truyện Q.6].	
 	
Kiến Sở Đoạn	
● Phạm: Darzana-prahàtavya.	
Cũng gọi: Kiến Đạo Sở Đoạn, Kiến Đoạn. Những phiền não ở giai vị Kiến Đạo phải đoạn. Một trong Tam Đoạn.	
Cứ theo Luận Câu Xá quyển 2, quyển 19 và Câu Xá Luận Quang Kí quyển 2, thì 88 Tùy Miên và Pháp Tương Ứng của chúng, cùng với 4 tướng, v.v... đều là Kiến Sở Đoạn. Nhưng trong 15 tâm Kiến Đạo, tùy theo thứ tự thấy lí Tứ Đế khác nhau mà chỗ đoạn trừ có bất đồng, tức thấy lí Khổ Đế mà đoạn, gọi là Kiến Khổ Sở Đoạn; thấy lí Tập Đế mà đoạn, gọi là Kiến Tập Sở Đoạn; thấy lí Diệt Đế mà đoạn, gọi là Kiến Diệt Sở Đoạn; thấy lí Đạo Đế mà đoạn, gọi là Kiến Đạo Sở Đoạn.	
Tông Duy Thức chia Tùy Miên làm 2 loại là: Phân Biệt Khởi và Câu Sinh Khởi; Kiến Đạo Sở Đoạn thuộc về Phân Biệt Khởi.	
Cứ theo Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 4, thì Kiến, Nghi, Kiến Xứ, Nghi Xứ nhiễm ô do chỗ phân biệt mà khởi, cho đến thân, ngữ, ý nghiệp do các Kiến phát sinh, cùng với Uẩn, Giới, Xứ của tất cả đường ác đều thuộc về Kiến Sở Đoạn. Nghĩa này hơi khác với nghĩa được nói trong Luận Câu Xá.	
Ngoài ra, Tông Câu Xá cho các hoặc (phiền não) Kiến Sở Đoạn là 88 sử (Tùy Miên), còn Tông Duy Thức thì nói Kiến Hoặc có 112 loại.[X. Luận Thành Duy Thức Q.6, Q.8, Q.9; Luận Đại Tì Bà Sa Q.51, Q.86; Luận Câu Xá Q.3; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.6; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.2 phần cuối]. (xt. Tam Đoạn, Kiến Hoặc).	
 	
Kiến Tại Phật	
● Cũng gọi Hiện Tại Phật.	
Tiếng tôn xưng của giới tăng sĩ Trung Quốc thời xưa đối với vua chúa.	
Cứ theo Lâm Gian Lục dẫn lời trong Qui điền lục của Âu Dương Tu, chép rằng vua Thái Tổ nhà Tống lần đầu đến chùa Tướng quốc, đứng trước tượng Phật, hỏi có nên lễ bái không? Tăng Lục Tán Ninh tâu rằng (Vạn Tục 148, 295 hạ): “Không nên bái”. Vua hỏi: Vì sao? Đáp: “Phật hiện tại không lạy Phật quá khứ”.
Từ đó, câu nói ấy trở thành định chế. 	
 	
Kiến Thanh	
● Chủng loại ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa. Kiến, tức là 2 loại ngoại đạo: Kiến Lập Tịnh Ngoại Đạo và Bất Kiến Lập Vô Tịnh Ngoại Đạo trong 30 thứ ngoại đạo được nói trong Kinh Đại Nhật. Kiến Lập Tịnh Ngoại Đạo thì kiến lập tất cả pháp rồi y theo đó mà tu hành, tự cho rằng những gì mình làm đều là Tịnh Pháp. Trái lại, Bất Kiến Lập Vô Tịnh Ngoại Đạo thì cho rằng phàm những pháp được kiến lập đều chẳng phải pháp rốt ráo, vì thế thực hành những pháp bất tịnh, mà xa lìa pháp thanh tịnh.	
Thanh, tức là 3 loại ngoại đạo: Thanh Hiển Ngoại Đạo, Thanh Sinh Ngoại Đạo và Phi Thanh Ngoại Đạo. Thanh Hiển Ngoại Đạo chủ trương âm thanh vốn có sẵn và thường trụ, nhưng đến khi phát âm mới “hiển rõ” ra cho ta nghe được. Thanh Sinh Ngoại Đạo thì cho rằng âm thanh vốn không có, chỉ sau khi phát âm mới có và từ đó cứ tồn tại mãi.Còn Phi Thanh Ngoại Đạo thì phản đối luận thuyết của cả Thanh hiển và Thanh sinh mà chủ trương âm thanh là vô thường không tồn tại.[X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1]. (xt. Kiến Trảo).	
 	
Kiến Thành Công Án	
● Cũng gọi Hiện Thành Công Án. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Công Án không nhờ tạo tác mà hiện thành, tức là công án như thực. Tắc 9, Bích Nham Lục (Đại 48, 149 thượng) chép: “Tăng hỏi Triệu Châu: Thế nào là Triệu Châu? Triệu Châu đáp: Cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc”.	
Thiền Sư Viên Ngộ bình luận: Lời đáp 4 cửa đông, tây, nam, bắc của ngài Triệu Châu là công án hiện thành, không cần vay mượn một sự chỉ bày an bài nào khác. Bởi vì tất cả các pháp vốn tự nhiên như thế, tự hiển hiện Phật Tính, không cần công phu tạo tác, đều tự thành công án. Nghĩa là Phật Pháp hiện thành rõ ràng trên núi sông, cây cỏ và muôn vật. [X. điều Hối Tích Tàng Dụng trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.12]. 	
 	
Kiến Thố Phóng Ưng	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Khi thấy dấu vết của thỏ thì thả chim ưng ra đuổi bắt.	
 	
Kiến Thố Phóng Ửng	
● Trong Thiền Lâm, cụm từ này được dùng để chỉ cho bậc thầy, khi tiếp dắt người học, theo cơ nói pháp, tùy thời ứng biến, khéo léo linh hoạt.	
Tắc 27, Bích Nham Lục (Đại 48, 167 trung), nói: “Hỏi một đáp mười, nêu một rõ ba, thấy thỏ thả chim, nhân gió thổi lửa”. 	
 	
Kiến Thủ Kiến	
● Phạm: Dfwỉiparàmrza.	
Gọi đủ: Kiến Đẳng Thủ Kiến. Gọi Tắt: Kiến Thủ.	
Chấp trước sự thấy biết sai lầm, trái với chính lí. Một trong 4 thủ, 1 trong 5 kiến, 1 trong 10 Tùy Miên.	
Nghĩa là cố chấp những pháp hữu lậu, hạ liệt mà bậc Thánh đoạn trừ cho là tối thắng. Loại cố chấp này lấy tuệ ô nhiễm làm thể, do phân biệt mà sinh khởi, gây chướng ngại và làm ô nhiễm sự hiểu biết chân chính. Cứ theo mục “Thất Kiến” (7 kiến giải) trong Đại Minh Tam Tạng Pháp Số quyển 30, thì Kiến Thủ Kiến còn được gọi là Giới đạo kiến, chỉ cho ngoại đạo không biết giới chân chính của Như Lai, chấp bậy giới bò, giới chó, lầm tưởng những giới pháp bất chính ấy là giới hạnh có thể đạt được Niết Bàn. Loại chấp trước này gọi là Kiến Thủ Kiến. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.49; Luận Câu Xá Q.19; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.47; Luận Du Già Sư Địa Q.8; Luận Thành Duy Thức Q.6]. (xt. Kiến, Thập Tùy Miên, Ngũ Kiến, Tứ Thủ).	
 	
Kiến Tính	
● Thấy rõ tính Phật trong tâm mình. Hoàng Bá Đoạn Tế Thiền Sư Uyển Lăng Lục (Đại 48, 389 trung), nói: “Tức tâm là Phật. Trên từ chư Phật, dưới tất cả côn trùng nhỏ nhít, đều có tính Phật, cùng một tâm thể. Cho nên, ngài Đạt Ma từ Tây Thiên Đến, chỉ truyền một pháp, chỉ thẳng tất cả chúng sinh xưa nay là Phật, chẳng cần tu hành.	
Chỉ cần hôm nay thấy rõ được tâm tính của chính mình, chớ tìm cầu gì khác”. [X. điều Trung Ấp Hồng Ân trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục. Q.6; điều Thắng Nhân Sùng Khải trong Tục Truyền Đăng Lục Q.19]. (xt. Kiến Tính Thành Phật).
 	
Kiến Tính Thành Phật	
● Thấy tính thành Phật. Thiền Tông chủ trương muốn thành Phật thành Tổ, không nên bám chặt vào sự tu hành bề ngoài, không cần tìm cầu gì bên ngoài, mà dùng trí tuệ	
Bát Nhã thấy suốt chân tính của tâm mình thì có thể giác ngộ. Tức là ngay khi phá tan màn vô minh của phiền não sinh tử, rõ suốt bản lai diện mục của mình thì liền ngộ được nguồn gốc của giác thể tròn sáng.	
Phẩm Cơ Duyên trong Lục Tổ pháp bảo đàn kinh (Đại 48, 356 hạ), nói: “Bản tính của ông giống như hư không, một vật cũng không thể thấy, gọi là Chính Kiến; không một vật có thể biết, gọi là Chân tri, không có xanh, vàng, dài, ngắn, mà chỉ thấy bản nguyên thanh tịnh, giác thể viên minh, gọi là Kiến Tính Thành Phật”. [X. Hoàng Bá Đoạn Tế Thiền Sư Uyển Lăng Lục; Viên Ngộ Phật Quả Thiền Sư Ngữ Lục Q.16].	
 	
Kiến Trảo	
● Các loại ngoại đạo đời xưa ở Ấn Độ. 	
- Kiến, chỉ cho 2 loại ngoại đạo: Kiến Lập Tịnh Ngoại Đạo và Bất Kiến Lập Vô Tịnh Ngoại Đạo trong 30 loại ngoại đạo được nói đến trong Kinh Đại Nhật. 
- Trảo, chỉ cho ngoại đạo Trường trảo Phạm chí, là cậu của ngài Xá Lợi Phất. Ông này từng thề là trong một đời phải đọc cho hết 18 loại Đại Kinh, trọn đời không cắt móng tay. Cho nên người đương thời gọi ông là Trường trảo phạm chí (Phạm chí có móng tay dài). [X. Luận Đại Trí Độ Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Q.1, Q.2].	
 	
Kiến Trí Thân	
● Ấn và minh (thần chú) được kết tụng trong pháp Kim Cương Giới của Mật Giáo. Trí Thân chỉ cho Trí Pháp Thân. Trước khi kết tụng ấn minh này, phải kết tụng ấn minh của Hiện Trí Thân, quán tưởng Kim Cương Tát Đỏa (tức Trí Pháp Thân) của Hiện phổ môn tổng đức, rồi đưa dẫn vào trong tâm của hành giả, khiến Trí Pháp Thân và Lí Pháp Thân thầm hợp làm một, do đó, trong tự thân hành giả quán thấy Trí Pháp Thân một cách rõ ràng, cho nên gọi là Kiến Trí Thân.	
Ấn Khế này là 2 tay đan lại với nhau ở ngoài, 2 ngón cái đều đặt trong lòng bàn tay. Ấn này thuộc về ấn Nguyệt luân, 2 ngón cái tượng trưng Kim Cương Tát Đỏa. Chân Ngôn là: Án (oô, qui mệnh) phạ nhật la tát đát phạ (vajrasattva, Kim Cương Tát Đỏa) niết lí xả dã (dfiwya, kiến). [X. Chư Nghi Quĩ Bẩm Thừa Lục Q.13].	
 	
Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục	
● Tác phẩm, 33 quyển, trong đó có 3 quyển mục lục, do ngài Phật quốc Duy Bạch biên soạn vào đời Tống, hoàn thành vào niên hiệu Kiến Trung Tĩnh Quốc năm đầu (1101), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 136.	
Sách này tiếp theo các bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục và Thiên Thánh Quảng Đăng Lục. Nội dung nghi chép về thứ tự truyền thừa, tiểu sử, cơ duyên ngữ cú, cổ tắc công án, kệ tụng, v.v... của các Thiền Sư.	
Toàn sách chia làm 5 môn là: Chính Tông, Đối Cơ, Niêm Cổ, Tụng Cổ và Kệ Tụng. Trong đó, Ngữ Lục của các Tông Lâm Tế, Vân Môn được ghi chép đầy đủ và rõ ràng hơn. 	
 	
Kiến Trược	
● Phạm: Dfwỉi-kawàya.	
Cái thấy vẩn đục. Một trong 5 trược. Vào thời mạt kiếp, chúng sinh có những tư tưởng xấu xa, làm vẩn đục cuộc đời và rối loạn thế gian. Như thấy có, thấy không cho đến 62 thứ kiến giải sai lầm. Thể của Kiến Trược gồm 5 kiến là: Thân Kiến, Biên Kiến, Tà Kiến, Kiến Thủ Kiến và Giới Cấm Thủ Kiến. Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 7 cho rằng vào thời này (mạt kiếp) Chính Pháp hoại diệt, Tượng Pháp bắt đầu, Tà Kiến phát sinh, gọi là Kiến Trược. (xt. Ngũ Kiến, Ngũ Trược).
 	
Kiến Trường Tự	
● Chùa ở thành phố Liêm Thương, Nhật Bản, do Bắc Điều Thời lại sáng lập vào năm Kiến Trường thứ 3 (1251). Là bản sơn của phái Kiến Trường tự thuộc Tông Lâm Tế. Chùa này được kiến trúc phỏng theo kiểu mẫu chùa Hưng Thánh vạn phúc ở Kính Sơn, Hàng Châu, Trung Quốc. Sau vua ban sắc đổi tên là chùa Định ngạch, do đó, chùa này trở thành đạo tràng bậc nhất trong 5 đạo tràng ở Liêm Thương. Các bậc danh tăng như các ngài Vô Học Tổ Nguyên, Nhất Sơn Nhất Ninh, v.v... lần lượt trụ ở chùa này, từ đó chùa trở thành tùng lâm chủ yếu để xiển d ư ơ n g Thiền pháp và nghiên cứu các loại học vấn của Trung Quốc, học tăng từ khắp nơi trong nước đều qui tụ về đây.	
Đến thời đại Thất Đinh, đã 1 độ chùa bị hoang phế, về sau nhờ sự giúp đỡ của họ Bắc điều và họ Đức Xuyên nên mặc dầu đã nhiều lần chùa bị cháy nhưng đều được trùng tu.	
Hiện nay chùa có 7, 8 phân viện. Khai Sơn Đường (Chiếu đường) là kiến trúc của Thiền Tông thời Thất Đinh. Phật Điện (Bản Đường) và Đường môn là những kiến trúc thuộc thời kì đầu Giang Hộ.	
 	
Kiến Tư Hoặc	
● Gọi tắt: Kiến Tư.	
Danh từ gọi chung Kiến Hoặc và Tư Hoặc, là 1 trong 3 hoặc.	
Kiến Hoặc và Tư Hoặc là nhân của phần đoạn sinh tử trong 3 cõi, mê về lí gọi là Kiến Hoặc, mê nơi sự gọi là Tư Hoặc. Muốn đoạn trừ hết 2 loại hoặc này thì Tạng Giáo, Thông Giáo phải đến Cực quả, Biệt Giáo đến Thất trụ, Viên Giáo đến Thất tín.	
Theo Thiên Thai Tứ Giáo Nghi thì Kiến Tư Hoặc có 7 tên khác là: Kiến Tu, Tứ Trụ, Nhiễm Ô Vô Tri, Thủ Tướng Hoặc, Chi Mạt Vô Minh, Thông Hoặc và Giới Nội Hoặc. Trong đây, Kiến Tu, tức chỉ cho Kiến Hoặc do giai vị Kiến Đạo Đoạn Trừ và Tu Hoặc do giai vị Tu Đạo Đoạn Trừ. Tứ trụ, chỉ cho Nhất Xứ Trụ Địa của Kiến và Tam Trụ Địa của Tư. Nhiễm Ô Vô Tri, chỉ cho Kiến Tư. Thủ tướng hoặc, nghĩa là Kiến Tư nắm giữ tướng sinh tử trong 6 đường. Đối lại với căn bản vô minh mà gọi Kiến Tư là Chi Mạt Vô Minh. Kiến Tư do hàng Tam Thừa cùng đoạn trừ, cho nên gọi là Thông hoặc. Kiến Tư chỉ tăng trưởng nghiệp hữu lậu và chiêu cảm sinh tử trong 3 cõi, nên gọi là Giới Nội Hoặc.	
Ngoài ra, Kiến Tư còn có 2 cách giải thích khác nhau: 	
1.Tòng Giải Đắc Danh: Căn cứ vào trí giải năng đoạn mà lập ra tên gọi sở đoạn. Nghĩa là khi trí vô lậu năng đoạn sinh khởi, soi lấy lí Tứ Đế, thì phiền não sở đoạn được gọi là Kiến Hoặc; sau đó lại tư duy về lí Tứ Đế một lần nữa để đoạn trừ, gọi là Tư Hoặc.	
2.Đương Thể Thụ Xưng: Dựa vào đương thể của phiền não mà đặt tên. Nghĩa là phiền não vốn không có thực thể, Kiến là pháp hư vọng không có thật, cho nên gọi là Kiến Hoặc. Những phiền não tham, sân, v.v... duyên theo sự tướng 5 trần, 6 dục, rồi qua tư duy mà lưu lại trong tâm thức, nên gọi là Tư Hoặc. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.thượng, Q.5 thượng; Ma Ha Chỉ Quán Q.5 hạ; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5 phần 5, Q.7 phần 1; Quan Âm Huyền Nghĩa Kí Q.1; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.trung, Q.hạ].	
 	
Kiến Văn Giác Tri	
● Thấy nghe hay biết. Tiếng gọi chung những tác dụng của tâm thức khi tiếp xúc với các đối tượng bên ngoài.Thấy là tác dụng của thức mắt, nghe là tác dụng của thức tai, hay (giác) là tác dụng của 3 thức mũi, lưỡi, thân, biết là tác dụng của thức ý.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 (Đại 39, 582 thượng), nói: “Ngũ nhãn (5 mắt) của Như Lai bắt nguồn từ tâm Bồ Đề rốt ráo thanh tịnh, dùng Nhất Thiết Chủng Trí quán xét tất cả pháp, cho nên Kiến Văn giác tri của Như Lai đều rõ ràng không bị ngăn ngại”.
Ngoài ra, theo Luận Du Già Sư Địa quyển 2, thì tùy theo sự thấy nghe hay biết mà có 4 cách nói: Tùy Theo mắt thấy mà nói, tùy theo tai nghe mà nói, tùy theo cảm giác mà nói, tùy theo sự biết mà nói, v.v... [X. Kinh Tạp A Hàm Q.13; Kinh Trung A Hàm Q.49; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.40; Luận Du Già Sư Địa Q.56; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.8]. 	
 	
Kiến Văn Nghi	
● Thấy, nghe, ngờ. Tiếng gọi chung 3 tác dụng thấy, nghe, ngờ, trong giới luật học gọi 3 tác dụng này là Tam căn. Nghĩa là mắt thấy người phạm tội, tai nghe người phạm tội và tuy không thấy không nghe nhưng tâm nghi ngờ người phạm tội.	
Cứ theo Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển thượng phần 2, nếu có người tố cáo người khác phạm tội thì không được vội tin lời người tố cáo ngay, mà phải gọi cả người bị tố cáo đến trước chúng tăng để đối chất. Trước hết, hỏi người tố cáo về 3 căn là: chính mắt mình trong thấy người kia phạm tội hay nghe người khác mách bảo mà thấy, thấy người phạm tội ở đâu và đã phạm tội gì? Sau đó, hỏi người bị cáo xem có đúng không.	
 	
Kiến Võng	
● Lưới Tà Kiến. Tức là các loại Tà Kiến giống như tấm lưới trói buộc chúng sinh. Đó là 16 tri kiến, 62 kiến.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) quyển 37 (Đại 10, 193 hạ), nói: “Nghiệp là ruộng nương, thức là hạt giống, vô minh che phủ, nước ái thấm nhuần, được ngã mạn bón tưới, nên lưới kiến thêm lớn”. [X. Pháp Hoa Văn Cú Q.4 hạ].	
 	
Kiện Chi	
● Cũng gọi Kiện tư, Kiến Tư, Kiền tì. Loại bát nhỏ nhất trong 3 cái bát nhỏ của chư tăng. Ba cái bát này gọi chung là Bôn Tử. [X. Thích Thị Yếu Lãm Q.trung]. (xt. Bôn Tử).	
 	
Kiện Đà Hộc Tử Ca Sa	
● Cũng gọi Kiện Đà Cốc Tử Sa Ca, Càn Đà Cốc Tử.	
Áo ca sa may bằng lụa mỏng (hộc tử) mầu kiền đà (vàng sẫm) ¡.	
Khi sư Không Hải người Nhật Bản đến Trung Quốc đã học được cách may áo ca sa này từ hòa thượng Huệ Quả ở chùa Thanh Long, rồi truyền về Nhật Bản. (xt. Càn Đà La Sắc).	
 	
Kiện Đà Lê	
● Phạm: Gàndhàri.Pàli: Gandhàri.	
Một loại chú thuật được nói trong Luận Câu Xá quyển 27.Người trì chú này được sức “Thần biến thị đạo” trong Tam thị đạo, có khả năng đi trong hư không một cách tự tại.	
Cứ theo Câu Xá Luận Quang Kí quyển 27, về tên Kiện Đà Lê có 2 thuyết: 	
1.Chú thuật này có nguồn gốc từ nước Kiện Đà, nên gọi là Kiện Đà Lê.	
2.Chú thuật này do Thiên nữ Kiện Đà Lê nói ra, nên gọi là Kiện Đà Lê.	
Nước Kiện Đà tức là Kiện Đà La, còn Thiên nữ Kiện Đà Lê thì trùng tên với vợ Thiên Vương Trì Quốc ở phương đông. [X. Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23].	
 	
Kiển Đồ	
● Phạm: Khaịđa.	
Hán dịch: Sa Đường, Bạch Đường.	
Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 7, Kiển đồ rất trắng và mịn, hễ chạm vào thì tan liền. Vào đời Đường, khi ngài Huyền Trang sang Ấn Độ, ngài thấy ở nước Kiện Đà La người ta dùng mía chế biến thành đường cát. Sau khi về nước ngài tâu với vua Đường Thái Tông về việc đó. Vua ban lệnh triệu người biết phương pháp làm đường đến, sau đó, đường được sản xuất tại Ích Châu (Tứ Xuyên). [X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.2; Đại Nhật Kinh Nghĩa Sớ Q.5; Đại Đường Tây Vực Kí Q.1; Tăng Quảng Bản Thảo Cương Mục Q.15].	
 	
Kiếp	
● Phạm: Kalpa	
Pàli: Kappa.	
Hán âm: Kiếp Ba, Kiếp Bả, Kiếp Pha, Yết Lạp Ba.	
Hán dịch: Phân biệt thời phần, Phân biệt thời tiết, Trường thời, Đại thời, Thời.Vốn là đơn vị thời gian rất dài của Bà La Môn Giáo ở Ấn Độ đời xưa, về sau Phật Giáo dùng theo và coi đó là thời gian không thể tính toán được bằng năm tháng.	
Có thuyết nói 1 kiếp tương đương với 1 ngày ở cõi trời Đại Phạm, hoặc 1.000 thời (Phạm: Yuga), tức là bốn mươi ba ức hai nghìn vạn năm (243.000.000 năm) ở nhân gian, cuối kiếp có nạn lửa xảy ra, đốt cháy hết tất cả, sau đó thế giới được thành lập lại.Thuyết khác thì cho rằng 1 kiếp có 4 thời: 	
1.Viên Mãn Thời (Phạm: Kftayuga), tương đương với 1.728000 năm.	
2.Tam Phần Thời (Phạm: Tretàyuga), tương đương với 1.296.000 năm.	
3.Nhị Phần Thời (Phạm: Dvàyuga), tương với 864.000 năm.	
4.Tranh Đấu Thời (Phạm: Kaliyuga), tương đương với 432.000 năm. Tất cả 4 thời gồm có 4.320.000 năm.	
Theo thuyết này thì thời gian chúng ta đang sống đây thuộc về thời Tranh đấu.
Ngoài ra, căn cứ vào thuyết 1 kiếp có 4 thời nói trên, Bà La Môn Giáo cho rằng so sánh 4 thời với nhau, thì về mặt thời gian càng ngày càng ngắn đi, thân hình con người thấp bé dần và đạo đức mỗi ngày mỗi sa sút, nếu thời Tranh đấu kết thúc thì là mạt kiếp, thế giới sắp bị hủy diệt.	
Quan niệm về thời gian của Phật Giáo lấy Kiếp làm cơ sở để thuyết minh quá trình hình thành và hủy diệt của thế giới.	
Về vấn đề phân loại các Kiếp, trong kinh luận có nhiều thuyết khác nhau: 	
- Luận Đại Trí Độ quyển 38, cho rằng Kiếp có 2 loại: Đại Kiếp và Tiểu Kiếp. 
- Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Ba Đề Xá chia Kiếp làm 5 loại: Dạ, Trú, Nguyệt, Thời, Niên (đêm, ngày, tháng, giờ, năm). 	
- Luận Đại Tì Bà Sa quyển 135 cho rằng Kiếp có 3 loại: Trung Gian Kiếp, Thành Hoại Kiếp và Đại Kiếp. 	
- Luận Câu Xá quyển 12 nêu 4 loại: Hoại Kiếp, Thành Kiếp, Trung Kiếp và Đại Kiếp. 	
- Luận Chương Sở Tri quyển thượng chia Kiếp thành 6 loại: Trung Kiếp, Thành Kiếp, Trụ Kiếp, Hoại Kiếp, Không Kiếp và Đại Kiếp. 	
- Du Già Sư Địa Luận Lược Toản quyển 1 phần cuối nói có 9 loại Kiếp: 	
1.Nhật Nguyệt Tuế Số (số ngày tháng năm).	
2.Tăng Giảm Kiếp (tức Tiểu Tam Tai Kiếp (đói, kém, tật bệnh, đao binh), gọi là Trung Kiếp.	
3.Hai mươi kiếp là 1 kiếp, tức Phạm Chúng Thiên Kiếp.	
4.Bốn mươi kiếp là 1 kiếp, tức Phạm Tiền Ích Thiên Kiếp.	
5.Sáu mươi kiếp là 1 kiếp, tức Đại Phạm Thiên Kiếp.	
6.Tám mươi kiếp là 1 kiếp, tức Hỏa Tai Kiếp.	
7.Bảy hỏa tai kiếp là 1 kiếp, tức Thủy Tai Kiếp.	
8.Bảy thủy tai kiếp là 1 kiếp, tức Phong Tai Kiếp.	
9.Ba Đại A Tăng Kì Kiếp.	
Trong các kinh luận còn có những tên gọi Tiểu Kiếp, Trung Kiếp, Đại Kiếp. Tiểu Kiếp, Trung Kiếp đều được dịch từ tiếng PhạmAntara-kalpa, còn Đại Kiếp thì được dịch từ tiếng Phạm Mahà-kalpa. Trong Kinh Pháp Hoa do ngài Cưu Ma La Thập dịch, đều gọi là Tiểu Kiếp, nhưng trong Phẩm Đề Bà Đạt Đa do ngài Pháp Ý dịch thì gọi là Trung Kiếp. Kinh Đại Lâu Thán quyển 5 cho 3 tai ách: Binh đao, bệnh tật, đói kém là 3 tiểu kiếp, Kinh Khởi Thế quyển 9 thì gọi là 3 Trung Kiếp. Luận Lập Thế A Tì Đàm cho 80 tiểu kiếp là 1 Đại Kiếp; Luận Đại Tì Bà Sa thì cho 80 trung kiếp là 1 Đại Kiếp. Những sai biệt này đều có thể được xem là do sự phiên dịch khác nhau từ tiếng Phạm Antarakalpamà ra.	
Chữ Kiếp vốn biểu thị thời hạn, trong đó, tuy có nhiều loại khác nhau, nhưng Kiếp biểu thị thời gian dài thì thường được dùng để thuyết minh sự sinh thành và hoại diệt của thế giới.Như đã trình bày ở trên, Luận Đại Tì Bà Sa chia Kiếp làm 3 loại: Trung Gian Kiếp, Thành Hoại Kiếp và Đại Kiếp; Luận Câu Xá chia làm 4 loại kiếp: Hoại Kiếp, Thành Kiếp, Trung Kiếp và Đại Kiếp, v.v... đều nói về sự thành hoại của thế giới.	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 135, Trung Gian Kiếp cũng có 3 loại là: Giảm kiếp, Tăng kiếp và Tăng Giảm Kiếp. 	
- Giảm kiếp: Thời gian từ lúc con người sống lâu vô lượng tuổi giảm xuống dần đến lúc chỉ còn 10 tuổi.	
- Tăng kiếp: Thời gian từ lúc con người chỉ sống có 10 tuổi tăng dần lên đến 80.000 tuổi.	
- Tăng Giảm Kiếp: Thời gian con người chỉ sống có 10 tuổi tăng lên đến 80.000 tuổi, rồi lại từ 80.000 giảm xuống đến 10 tuổi.Ba loại kiếp trên nói về sự sai khác của 20 Trung Kiếp trong kiếp Trụ, tức là trong 20 Trung Kiếp của kiếp Trụ, thì kiếp thứ 1 là kiếp giảm, kiếp thứ 20 là kiếp tăng, còn 18 kiếp ở khoảng giữa là kiếp tăng giảm, thời gian của mỗi Trung Kiếp đều bằng nhau. Sở Dĩ như vậy là vì trong kiếp giảm đầu tiên, chúng sinh còn nhiều phúc đức nên sự giảm xuống còn tương đối chậm, trong kiếp tăng cuối cùng chúng sinh còn ít phúc đức nên sự tăng lên cũng chậm, còn trong 18 kiếp trung gian, thì thời gian luân lưu có chậm có nhanh, vì thế mà thời gian của 3 kiếp này bằng nhau. Trên đây là luận điểm của Tiểu Thừa.	
Nhưng, theo Luận Du Già Sư Địa quyển 2, Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 6 và Du Già Sư Địa Luận Lược Toản quyển 1, thì Đại Thừa lập mỗi kiếp của 20 Trung Kiếp đều có tăng giảm, cho nên không cần chia ra 3 thứ kiếp như Luận Đại Tì Bà Sa, tức cho mỗi Trung Kiếp là tăng giảm kiếp duy nhất.	
Còn Kinh Ưu Bà Tắc Giới quyển 7 thì cho rằng từ 10 tuổi tăng lên đến 80.000 tuổi, lại từ 80.000 tuổi giảm còn 10 tuổi, cứ tăng giảm như thế đủ 18 lần, gọi là Trung Kiếp.	
Trong Trung Kiếp nhất định có 3 tai ách xảy ra, gọi là Tiểu Tam Tai (đao binh, tật bệnh, đói kém). Thời gian xuất hiện của 3 tai ách này có nhiều thuyết khác nhau. Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 134, thì vào kiếp giảm của mỗi Trung Kiếp, mỗi khi tuổi thọ con người giảm xuống còn 10 tuổi, thì 3 tai ách liền xuất hiện. Theo Luận Đại Tì Bà Sa, trong 1 kiếp, tam tai cùng khởi lên thì trong 20 Trung Kiếp của kiếp Trụ đều có tiểu tam tai.Theo Luận Lập Thế A Tì Đàm, trong mỗi kiếp lần lượt xảy ra 1 tai ách, thì kiếp thứ nhất là kiếp Tật Dịch (Phạm: Rogàntara-kalpa), kiếp thứ 2 là kiếp Đao Binh (Phạm: Zastràntara-kalpa), kiếp thứ 3 là kiếp Cơ Cận (Phạm: Durbhikwàntara-kalpa), cho đến thứ 19 là kiếp Tật Dịch.	
Trong kiếp Trụ có 20 Trung Kiếp như trên, trong các kiếp Hoại, kiếp Không, kiếp Thành... cũng đều có 20 Trung Kiếp, cộng chung lại là 80 Trung Kiếp. Trong 3 kiếp Hoại, Không, Thành tuy không có sự tăng giảm khác nhau, nhưng do thời gian của chúng bằng với kiếp Trụ, cho nên đều có 20 Trung Kiếp. Tám mươi Trung Kiếp là 1 Đại Kiếp, 1 Đại Kiếp bao gồm 4 kiếp Thành, Trụ, Hoại, Không, là 1 chu kì sinh thành và hoại diệt của thế giới.	
Thời kì kiếp Hoại, khí thế gian hư hoại, có 3 tai ách xảy ra là: Lửa, nước, gió, gọi là Đại Tam Tai, để phân biệt với Tiểu Tam Tai đã nói ở trên. Trong đó, nạn lửa khởi lên thì 7 mặt trời xuất hiện, gió thổi, lửa cháy dữ dội, từ cõi Sơ Thiền trở xuống đều bị thiêu rụi.Nạn nước xảy ra do mưa dầm dề, từ cõi Nhị Thiền trở xuống đều bị ngập lụt. Nạn gió khởi lên do cuồng phong, từ cõi Tam Thiền trở xuống đều bị thổi tan.	
Theo thứ tự, đầu tiên thế giới bị nạn lửa hủy diệt 7 lần, kế đến bị nạn nước hủy diệt 1 lần, sau nạn nước lại có 7 lần nạn lửa. Đủ 7 lần nạn nước như thế rồi, lại xảy ra thêm 7 lần nạn lửa nữa, sau đó khởi lên 1 lần nạn gió, khí thế giới từ cõi trời Tam Thiền trở xuống đều bị thổi tan. Tính chung có 8 x 7 = 56 lần nạn lửa, 7 lần nạn nước, 1 lần nạn gió, tức là 64 chuyển Đại Kiếp. Như vậy, khí thế giới từ cõi Sơ Thiền trở xuống, cứ trải qua 1 Đại Kiếp thì bị phá hoại 1 lần; cõi Tam Thiền thì cứ mỗi 64 Đại Kiếp lại 1 lần bị phá hoại.Trong cõi Sắc, chỉ có cõi trời Tứ Thiền không bị tam tai phá hoại.Tuổi thọ của trời Đại Phạm ở cõi Sơ Thiền là 60 Trung Kiếp, tức 1 Đại Kiếp (trừ 20 kiếp của kiếp Không), tuổi thọ của trời Nhị Thiền là 8 Đại Kiếp, tuổi thọ của trời Tam Thiền là 64 Đại Kiếp. Trong đây, 1 Đại Kiếp gọi là Hỏa Tai Kiếp. 7 hỏa tai kiếp gọi là Thủy Tai Kiếp, 7 Thủy Tai Kiếp gọi là Phong Tai Kiếp. Số tích lũy của Đại Kiếp là một triệu, nhân lên cho đến A Tăng Kì thì gọi là 1 A Tăng Kì Kiếp (Phạm: Asaôkhyeya-kalpa), nhân đến 3, gọi là A Tăng Tì Kiếp. Nhưng sự tính toán về lượng thời gian của nó có nhiều thuyết khác nhau. Luận Đại Tì Bà Sa quyển 177 nêu ra 4 thuyết: Thuyết thứ 1 như trên, thuyết thứ 2 là nhân Trung Kiếp đến A Tăng Xí Da là 1 A Tăng Kì Kiếp, thuyết thứ 2 là nhân với Thành Kiếp, thứ 4 là nhân với Hoại Kiếp.	
Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 9 nói rằng kiếp có 2 thứ: 	
1.Ngày tháng, ban ngày ban đêm, thời tiết, số năm vô lượng nên gọi là A Tăng Kì.	
2.Đại Kiếp vô lượng nên gọi là A Tăng Kì. Thuyết thứ 1 nói theo kiếp số năm, tháng; thuyết thứ 2 giống với nghĩa chính thống của Luận Đại Tì Bà Sa.	
Tóm lại, thời lượng lâu dài của kiếp, toán số cũng khó lường tính được. Kinh Tạp A Hàm quyển 34 có những thí dụ như Giới Tử Kiếp (Phạm: Sarwapopama-kalpa), Bàn thạch kiếp (Phạm: Parvatopama-kalpa).	
Đại Tạng Pháp Số có tên gọi của 5 Đại Kiếp là: Thảo mộc (cây cỏ), Sa tế (cát mịn), Giới tử (hạt cải), Toái trần (bụi nhỏ) và Phất thạch (lau tảng đá)... để nói về thời lượng lâu dài vô hạn của kiếp.	
Theo từ điển tiếng Pàli của ông Cát Nhĩ Đắc Tư (R.C. Childers) thì Kiếp có 2 loại Không và Bất Không. Bất Không Kiếp lại có 5 thứ khác nhau: 	
1.Kiên Kiếp (Phạm: Sàra-kalpa).	
2.Đề Hồ Kiếp (Phạm: Maịđa-kalpa).	
3.Diệu Kiếp (Phạm: Vara-kalpa).	
4.Kiên Đề Hồ Kiếp (Phạm: Sàra-maịđakalpa).	
5.Hiền Kiếp (Phạm: Bhadra-kalpa). Tam kiếp tam thiên Phật duyên khởi và Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán quyển 1, nói có 3 kiếp: Quá khứ trang nghiêm kiếp, Hiện tại hiền kiếp, Vị lai tinh tú kiếp, trong mỗi kiếp đều có 1.000 Đức Phật ra đời.Ngoài ra, Kinh Hoa Nghiêm quyển 2 (bản 80 quyển), dùng lượng nước của biển cả để ví dụ cho số nhiều của số kiếp, gọi là Kiếp Hải.[X. Kinh Trung A Hàm Q.2; Kinh Trường A Hàm Q.1; Kinh Khởi Thế Nhân Bản Q.9; Luận Lập Thế A Tì Đàm Q.7; Luận Câu Xá Q.9; Luận Thuận Chính Lí Q.32; Luận Đại Trí Độ Q.7; Pháp Hoa Huyền Luận Q.5; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.2 phần cuối.Đại Nhật Kinh Sớ Q.2; Câu Xá Luận Quang Kí Q.12; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.15; Du Già Luận Kí Q.1 phần cuối; Tứ Phần Luật Sớ Sức Tông Nghĩa Kí Q.10 phần cuối; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.1 phần 1; Phật Tổ Thống Kỉ Q.30; Pháp Uyển Châu Lâm Q.1]. 	
 	
Kiếp Ba Bôi	
● Phạm: Kapàla.	
Cũng gọi Kiếp Ba La, Độc Lâu Bôi, Độc Lâu Khí.	
Cái chén được cầm ở tay trái của Phật	
Bản Sơ (Phạm: Àdi-Buddha), của trời Y Xá Na (Phạm: Izàna) và của quỉ Tì Xá Xà (Phạm: Pizaca) trong Mật Giáo.	
Cứ theo Lược Bản Du Già Hộ Ma Quĩ, Thập Nhị Thiên cũng Nghi Quĩ v.v... thì trời Y Xá Na ngồi trên lưng con bò vàng, tay trái cầm cái chén Kiếp ba đựng máu, tay phải thì cầm cây thương 3 mũi.Tay trời Y Xá Na cầm chén Kiếp 3 đựng máu là tượng trưng ý nghĩa muốn uống hết máu sinh tử lưu chuyển của chúng sinh. Có chỗ lầm cho rằng Kiếp ba bôi là cái chén được làm bằng gỗ cây Kiếp ba (Phạm: Kalpataru). [X. Phẩm Phổ Môn Chân Ngôn Tạng trong Kinh Đại Nhật Q.3; Der Buddhismus (H.V.Glasenapp) ].	
 	
Kiếp Ba Thụ	
● Phạm: Kalpataru. Cũng gọi Kiếp Thụ. Hán dịch: Như Ý Thụ.	
Loại cây mọc trong vườn Hỉ Lâm của trời Đế Thích.	
Kiếp ba nghĩa là thời gian. Cứ theo Kinh Kim Cương Đính quyển 4, cây kiếp ba có thể tùy thời sinh ra tất cả những vật cần dùng như: Y phục, đồ trang sức, vật dụng hàng ngày. Lại có thuyết cho rằng căn cứ vào lúc hoa nở, hoa tàn của cây này mà biết được thời gian ngày, đêm, cho nên gọi là cây Kiếp Ba.	
Ngoài ra, tại Ấn Độ còn có phong tục treo các thứ quí báu như hương hoa, anh lạc trên cây để bố thí cho mọi người.Cây dùng để treo vật báu gọi là Kiếp Thụ hoặc Bảo Thụ. Phong tục này có lẽ đã phỏng theo thuyết về cây Kiếp ba trong vườn Hỉ Lâm nói trên. Còn trong Hội Cúng Dường của Pháp Kim Cương Giới trong Mật Giáo thì phải kết ấn khế và tụng Chân Ngôn Bảo Thụ để biểu thị nghĩa cúng dường Kiếp Thụ. [X. Kinh Lục Ba La Mật Q.3].	
 	
Kiếp Bố Thản Na Quốc	
● Kiếp Bố Thản Na, Phạm: Kapotana. Hán dịch: Tào Quốc.	
Tên một nước xưa tại Tây Vực, gần với nước Táp mạt kiến (nay là Tản mã nhĩ can). Về địa thế, chiều đông tây rộng, chiều nam bắc hẹp, gồm 3 bộ tộc: Tào, Tây tào và Trung tào, thuộc dân tộc Thổ Nhĩ Kì, phong tục cũng giống như phong tục nước Táp mạt kiến. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.1]. 	
 	
Kiếp Bối Thụ	
● Kiếp Bối, Phạm: Karpàsa, Pàli: Kappasa.	
Cũng gọi: Kiếp Ba Dục Thụ, Kiếp Ma Sa Thụ, Kiếp Bối Sa Thụ, Cổ Bối Thụ, Ca Ba La Thụ. Hán dịch: Thời Phần Thụ.	
Tên khoa học: Gosapium hebaceam. Một loại cây bông vải được trồng ở các miền đông Châu Á, xứ Decan, Ấn Độ, Trung Quốc, Hi Lạp, v.v... bông của nó được kéo thành sợi làm vải may áo, hạt của nó dùng để ép lấy dầu.	
Cứ theo Luật Tứ Phần quyển 39, thì áo kiếp bối (áo may bằng vải dệt từ bông của cây Kiếp Bối), áo câu xá, áo khâm bạt la, v.v... đều là 1 trong 10 loại áo. Áo này tương đương với Mao Cổ Bối nói trong Câu Xá Thích Luận quyển 9 và Mao Điệp trong Luận Câu Xá quyển 12.[X. Kinh Khởi Thế Q.1; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.28; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.14; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.14, Q.17].	
 	
Kiếp Hỏa	
● Phạm: Kalpàgni.Pàli: Kappaggi.	
Cũng gọi Kiếp Tận Hỏa, Kiếp Thiêu (Phạm: Kalpa-dàha).	
Nạn lửa khởi lên trong kiếp Hoại.	
Theo thế giới quan của Phật Giáo, thì sự thành lập thế giới chia làm 4 kiếp: Thành, Trụ, Hoại, Không. Ở cuối kiếp Hoại, nạn lửa nạn nước và nạn gió chắc chắn xảy ra. Trong thời kì nạn lửa, trên trời có 7 mặt trời xuất hiện, từ cõi trời Sơ Thiền trở xuống đều bị kiếp hỏa thiêu đốt.	
Phẩm Kiến Bảo Tháp trong Kinh Pháp Hoa quyển 4 (Đại 9, 34 thượng), nói: “Giả sử trong kiếp thiêu, ôm cỏ khô nhảy vào lửa mà không bị cháy cũng chưa phải là khó”. Luận Đại Trí Độ quyển 27 (Đại 25, 261 thượng), nói: “Các vị A La Hán, Bích Chi Phật (...) sức trí tuệ yếu ớt như lửa của thế gian, còn sức trí tuệ của chư Phật thì mạnh mẽ như lửa của kiếp tận”. Lại nạn lửa trong kiếp hỏa đốt cháy tất cả mọi vật gọi là Kiếp hỏa đỗng nhiên. Thiền Tông thường lấy việc trong kiếp hỏa có vật gì còn sót lại chưa bị thiêu đốt không, để làm thoại đầu.
Chương Đại tùy Pháp chân trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục (Đại 51, 286 thượng), nói: “Có vị tăng hỏi Thiền Sư Đại Tùy Pháp Chân ở Ích Châu rằng: Kiếp hỏa đỗng nhiên, cả Đại Thiên Thế giới đều hoại, chẳng hay cái ấy có hoại không? Sư đáp: Hoại!”. [X. Phẩm Tam Tai, Kinh Thế Kí trong Trường A Hàm Q.21; kinh Thất nhật trong Trung A Hàm Q.2; Phẩm Như Lai Thọ Lượng trong Kinh Pháp Hoa Q.5; Kinh Hoa Nghiêm Q.10 (bản dịch mới); Luận Đại Tì Bà Sa Q.132; Luận Câu Xá Q.12]. (xt. Hoại Kiếp).	
 	
Kiếp Không Chi Hậu	
● Kiếp Không, đồng nghĩa với Không Kiếp. Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Sau kiếp Không.	
Kiếp Không là chỉ cho thời kì thế giới hoàn toàn bị tiêu diệt. Thiền Tông thường dùng từ ngữ “Sau kiếp Không” để chỉ cho khoảng thời gian đến tận cùng vị lai.
Tắc 83, Thung Dung Lục (Đại 48, 280 hạ), nói: “Thuốc hay chưa từng qua miệng, thầy giỏi chẳng cần bắt mạch. Nếu là tồn tại, thì hắn vốn chẳng phải không; nếu là rỗng không thì hắn vốn chẳng phải có. Chẳng diệt mà sinh, chẳng chết mà sống, hoàn toàn vượt trước Phật Uy Âm, một mình đi mãi đến sau kiếp Không”.	
Trái lại, từ ngữ “Kiếp Không chi tiền” (trước kiếp Không) biểu thị khi trời đất chưa có, lúc cha mẹ chưa sinh, thì được dùng để miêu tả cái trạng thái trước khi tất cả tình thức phân biệt đối đãi vẫn chưa hình thành. Đây là ví dụ chỉ cho bản lai diện mục của chính mình, Phật Tính thanh tịnh sẵn có của chúng sinh.	
 	
Kiếp Phong	
● Tai nạn gió. Khi thế giới hoại diệt thì có 3 tai nạn xảy ra, Kiếp Phong là 1 trong 3 tai nạn ấy.	
Vào thời kiếp Hoại, gió mạnh thổi lên gọi là Tăng Già Đa, thổi tan thế giới từ cõi trời Tam Thiền trở xuống. (xt. Hoại Kiếp).	
 	
Kiếp Sơ	
● Phạm: Kalpàpa.	
Chỉ cho lúc ban đầu của kiếp Thành.	
Tức lúc mới thành lập thế giới hữu tình của cõi Dục.	
Theo Luận Câu Xá quyển 12, thì lúc kiếp sơ, con người đều giống như ở cõi Sắc, thân thể đầy đặn, các căn trọn đủ, hình sắc xinh đẹp, thân có ánh sáng, bay đi trên không một cách tự tại, ăn uống hưởng lạc và được sống lâu. Đến khi đất đai dần dần sinh ra mùi vị ngon ngọt, mọi người tranh nhau ăn, gọi là Sơ thụ đoàn thực. Về sau, thân thể trở nên nặng nề, ánh sáng mất đi, mới sinh ra mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Kế đến, xuất hiện địa bính (lớp bánh mỏng sinh ra trên mặt đất), rừng cây; lại sinh nam căn, nữ căn, hình tướng khác nhau, rồi do tập khí đời trước, dục vọng của con người ở thời kì này bắt đầu phát sinh. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.34; Kinh Đại Lâu Thán Q.6; Kinh Khởi Thế Q.9; Luận Đại Tì Bà Sa Q.134; Luận Chương Sở Tri Q.thượng; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.4 phần cuối].	
 	
Kiếp Tất La Dạ Xoa	
● Kiếp Tất La, Phạm: Kapila. Cũng gọi Kiếp Tỉ La Dạ Xoa. Hán dịch: Hoàng Sắc Dạ Xoa.	
Một trong 4 Dạ Xoa ở phương đông trong 28 Thần Dạ Xoa của Mật Giáo.	
Cứ theo Kinh Đại Khổng Tước Chú Vương quyển trung, thì có 4 vị Dạ Xoa: Kiếp Tất La, Địa Lật Già, Tô Nê Đát La và Bô Luật Noa, ở tại phương đông, che chở cho tất cả chúng sinh ở phương này xa lìa mọi nỗi lo khổ. [X. Kinh Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Q.trung; Chuyển Pháp Luân Bồ Tát Tồi Ma Oán Địch Pháp].	
 	
Kiếp Thủy	
● Tai họa về nước xảy ra vào kiếp Hoại, 1 trong 3 tai nạn lớn nổi lên khi thế giới hoại diệt.	
Vào thời kì này, nước từ lớp thủy luân dưới lòng đất vọt lên, cộng với những trận mưa dữ dội như thác đổ, những hạt mưa rất to, hoặc như trục bánh xe, hoặc như cái chày, mưa suốt nhiều năm không ngớt, khí thế giới từ từng trời Nhị Thiền trở xuống đều bị tràn ngập và phá hoại.[X. Phẩm Tam Tai Kinh Thế Kí trong Trường A Hàm Q.21; Kinh Quán Vô Lượng Thọ].	
 	
Kiếp Tỉ Noa Vương	
● Vị vua ở Ấn Độ đời xưa.	
Cứ theo Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 23, Kiếp Tỉ Noa Vương là vua nước Nam Kiều Tát La, có nhân duyên rất sâu đậm với Đức Phật, Phật từng biến hiện ra vô lượng Chuyển Luân Vương để điều phục ông vua này. [X. Phật Địa Kinh Luận Q.1]. 
 	
Kiếp Trược	
● Phạm: Kalpa-kawaya.	
Thời Đại xấu ác, làm cho thế giới hỗn loạn, con người ô trược. Một trong 5 trược. Trong kiếp giảm, những tai họa như: Đói kém, tật bệnh, chiến tranh, v.v... nổ ra, những nhu cầu của đời sống như áo mặc, thức ăn uống, v.v... đều suy tổn, đó là Kiếp trược. (xt. Ngũ Trược).	
 	
Kiệt Đẩu	
Cũng gọi Trách Đẩu.Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
● I.Kiệt Đẩu.	
Chỉ cho những người tinh khôn, giảo hoạt, không biết phục thiện, không sẵn sàng thừa nhận khuyết điểm của mình, trái lại, cố tìm cách quỉ biện hòng lấn lướt người khác. Phần Giới quán vãn xuất gia nhân tâm hành pháp thứ 25 trong bộ Tịnh Tâm Giới Quán Pháp quyển hạ (Đại 45, 829 hạ), nói: “Những người về già mới xuất gia có 10 lỗi: Lỗi thứ nhất là tâm tranh hơn mạnh mẽ, thói tục chưa bỏ, nói lời thô bạo để lấn lướt (kiệt đẩu) người, ý muốn hiếp đáp đồ chúng, không chịu ai quở trách”.	
● II.Kiệt Đẩu.	
Người lỗi lạc xuất chúng.	
Thứ Trung Vô Uẩn Thiền Sư Ngữ Lục quyển 3 (Vạn Tục 123, 421 hạ), nói: “Huyền sa chưa chịu lên non Thứu Quấy rối tùng lâm lắm chuyện rồi Chỉ bởi đây chưa là Kiệt đẩu (người xuất chúng)Linh Vân mãi bị dối lừa thôi”. [X. điều Phật Sự trong Hư Đường Trí Ngu Thiền Sư Ngữ Lục Q.6; điều Đại Phạm Viên trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.23; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.15].	
 	
Kiệt Già Tiên	
● Kiệt già, Phạm: Garga, Pàli: Gagga. Cũng gọi Yết Già, Yết Cù, Kiệt La Già. Vị tiên xưa ở Ấn Độ. Là 1 trong các vị tiên tạo ra Phệ Đà.	
Cứ theo Kinh Đại Khổng Tước Chú Vương quyển hạ, thì vị tiên này và các vị tiên khác đều là những vị tiên lớn thời xưa, đã cùng tạo ra Tứ Minh luận (tức 4 bộ Phệ Đà), giỏi về chú thuật.	
Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La trong Kinh Đại Nhật quyển 5, xếp vị tiên này vào hàng quyến thuộc của Hỏa Thiên, ngồi ở viện Ngoài của Kim Cương Bộ, nhưng trong Hiện đồ mạn đồ la không có hình tượng vị tiên này. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.16; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.36].	
 	
Kiệt Xoa Quốc	
● Tên một nước xưa nằm ở giữa cao nguyên Phạ Mễ Nhĩ (Pamir) thuộc Ấn Độ.
Cứ theo Cao Tăng Pháp Hiển Truyện, thì cứ 5 năm nước này mở Đại Hội Vô Già một lần vào mùa xuân, các vị sa môn từ khắp nơi về tham dự rất đông, vua và các quan cúng dường đúng như pháp. Đại hội kéo dài trong 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng, sau đó, vua lại khuyên các quan thiết trai cúng dường, hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, cho đến 7 ngày. Cúng dường xong, vua sai các quan chuyên trở các đồ trân bảo và những vật mà các vị sa môn cần dùng đến, rồi vua cùng với quần thần phát nguyện bố thí chúng tăng, sau khi bố thí lại xin chuộc về.	
Vì nước này có nhiều núi cao và thời tiết giá rét nên các thứ lúa khác không trồng được, chỉ có lúa mạch chịu được khí hậu ở đây. Nước này có hơn 1.000 vị tăng, tất cả tu học theo Tiểu Thừa. Ngoài ra, ở xứ này còn có 1 cái ống nhổ bằng đá của Đức Phật, mầu sắc giống như bát Phật và 1 tòa tháp thờ răng Phật.	
 	
Kiêu	
● Phạm, Pàli: Mada. Hán âm: Mạt Đà. Tâm kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự đại đối với mọi người.Tên tâm sở, là 1 trong 75 pháp của Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Duy Thức. Theo Tông Câu Xá, Kiêu là một trong Tiểu Phiền Não Địa Pháp; còn Tông Duy Thức thìcho nó là 1 trong Tiểu tùy phiền não, lấy 1 phần tham ái làm thể, lìa tham không có tướng dụng riêng biệt.	
Luận Thành Duy Thức quyển 6 (Đại 31, 33 hạ), nói: “Thế nào là Kiêu? Nghĩa là đối với sự thịnh vượng của mình, tâm sinh nhiễm trước, lấy cao ngạo làm tính”.	
Kiêu có 8 thứ: 	
1.Thịnh Tráng Kiêu: Do khí lực cường tráng mà sinh kiêu	
2.Tính Kiêu: Do dòng dõi tôn quí mà sinh kiêu.	
3.Phú Kiêu: Do giầu có, lắm tiền của mà sinh kiêu.	
4.Tự Tại Kiêu: Vì việc làm mình được tự do mà sinh kiêu.	
5.Thọ Mệnh Kiêu: Nhân sống lâu mà sinh kiêu.	
6.Thông Minh Kiêu: Cậy có trí thức thông thái mà sinh kiêu.	
7.Hành Thiện Kiêu: Ỷ vào việc làm lợi cho người khác mà sinh kiêu.	
8.Sắc Kiêu: Do thấy dung mạo mình đẹp đẽ mà sinh kiêu. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.42, Q.43; Luận Câu Xá Q.4, Q.21; Pháp Hoa Văn Cú Q.6]. 	
 	
Kiều Đàm Di	
● Phạm: Gautamì. Pàli: Gotamì.	
Cũng gọi Kiều Đáp Di, Câu Đàm Di, Cù Đàm Di, Cù Di, Cầu Di.	
Tức là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, dì của Đức Phật, cũng là từ gọi chung của những người phụ nữ trong dòng họ Thích.	
Kiêu đàm là 1 trong những họ thuộc dòng Sát Đế Lợi ở Ấn Độ; Di là tiếng gọi người phụ nữ thuộc họ Kiêu Đàm. Vì bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề là dì của Đức Phật, cho nên gọi là Kiêu Đàm Di.	
Pháp Hoa Huyền Tán quyển 9 phần đầu (Đại 34, 818 thượng), nói: “Tiếng Phạm là Kiều Đáp Di, Hán dịch là Nhật Chích Chủng, cũng gọi là Cam Giá Chủng. Nay gọi là Kiều Đáp Di là chỉ cho người phụ nữ trong họ Kiều đáp thuộc dòng Nhật chích, là dì của Phật”. [X. Kinh Trung Bản Khởi Q.hạ; Kinh Thập Nhị Du; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.7 (Cát Tạng); Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.25; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng]. (xt. Ma Ha Ba Xà Ba Đề, Cù Đàm).	
 	
Kiêu Mạn	
● Phạm, Pàli: Adhi-màna.	
Chỉ cho tính tự cao tự đại, khinh người ngạo vật.	
Tông Câu Xá cho Kiêu là 1 trong những Tiểu Phiền Não Địa Pháp, Mạn là 1 trong những Bất Định Địa Pháp, 1 trong 10 Tùy Miên. Còn Tông Duy Thức thì cho Kiêu là 1 trong các Tùy Phiền Não, Mạn là 1 trong những Căn Bản Phiền Não. Sự sai khác giữa Kiêu và Mạn là ở chỗ Kiêu là tâm lí hợm mình, tự cao tự Đại, còn Mạn là tâm lí cống cao ngạo mạn, khinh thường và lấn lướt người khác.
Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 273 trung), nói: “Người khiêm cung nghe pháp vâng làm, tâm sinh vui mừng hớn hở; còn kẻ kiêu mạn lười biếng, khó tin được pháp này”. Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản căn cứ vào đây mà xác định rằng chúng sinh có tâm Kiêu mạn khó tin được bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. [X. Phẩm An Lạc Hành Kinh Pháp Hoa; Luận Đại Tì Bà Sa Q.43; Luận Câu Xá Q.4; Luận Thành Duy Thức Q.6; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.5].	
 	
Kiều Phạm Ba Đề	
● Phạm: Gavàôpati.Pàli: Gavaôpati.	
Cũng gọi Kiều Phạm Bạt Đề, Cấp Phòng Bát Để, Già Sa Bạt Đế, Già Phạm Ba Đề, Già Bàng Pha Đế, Ca Vi Bạt Để, Kiều Hằng Bát, Phòng Bát Để.	
Hán dịch: Ngưu Tích, Ngưu Ti, Ngưu Chủ, Ngưu Vương, Ngưu Tướng.	
Một trong những vị đệ tử của Đức Phật. Vì trong đời quá khứ xa xưa, Ngài Kiều Phạm Ba Đề ngắt 1 bông lúa, có mấy hạt thóc rơi xuống đất, nên phải chịu sinh làm thân trâu trong 500 kiếp, nay vẫn còn thói quen, sau khi ăn thường nhai đi nhai lại như trâu, nên có tên là “Ngưu tướng Tỉ Khưu” và từng được Tôn Giả Xá Lợi Phất dạy bảo. Vì cử chỉ của Ngài chậm chạp, nên biểu hiện ra phong cách điềm đạm, khoan hòa và độ lượng, không tranh cãi với ai.Đức Thế Tôn thương Ngài thường bị diễu cợt mà buồn khổ, nên bảo Ngài trụ trong vườn Thi Lợi Sa ở cung trời Đao Lợi để tu tập Thiền Định. Sau khi Đức Phật nhập diệt, lúc các Tôn Giả Ca Diếp, v.v... kết tập pháp tạng, mới sai người lên Thiên cung thỉnh Ngài trở về nhân gian, bấy giờ Ngài mới biết Đức Phật và Tôn Giả Xá Lợi Phất đã nhập diệt. Không bao lâu, Ngài cũng nhập diệt. [X. Phẩm Đệ tử Kinh Tăng Nhất A Hàm; Kinh Đại Phương Quảng Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.36; Luận Ngũ Phần Q.15; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.22; Luận Đại Trí Độ Q.27; A Dục Vương Truyện Q.4; Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí Q.1; Pháp Hoa Huyền Tán Q.1; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.8].
 	
Kiều Tát La Quốc	
Kiều Tát La, Phạm: Kozàlà, Kauzala. Pàli: Kosalà.	
Cũng gọi Câu Xá La Quốc, Kiều Tát La Quốc, Cư Tát La Quốc, Câu Tiết La Quốc, Cao Tác La Quốc, Câu Bà La Quốc.	
Hán dịch: Vô Đấu Chiến Quốc, Công Xảo Quốc.	
● I.Kiêu Tát La Quốc. Cũng gọi Bắc Kiêu Tát La.	
Một Vương quốc xưa thuộc Trung Ấn Độ, nằm về mạn tây bắc Ca Tì La Vệ, phía bắc nước Ba La Nại, Pháp Hiển Truyện gọi là Câu Tát La Quốc, là 1 trong 16 nước lớn ở Ấn Độ vào thời Đức Phật còn tại thế. kinh đô của nước này là thành Xá Vệ (Phạm: Zrà-vasti), là nơi Đức Phật đã thuyết pháp giáo hóa trong suốt 25 năm. Nước này thóc lúa dồi dào, nhân dân sung túc, phong tục thuần hậu, nhưng chúng tăng ít, ngoại đạo nhiều. Ở nước này, khi ngài Pháp Hiển đến (thế kỉ IV), vẫn còn di tích vườn cây của thái tử Kì Đà và trưởng giả Cấp Cô Độc. [X. Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.thượng; Hữu Bộ Tì Nại Da Phá Tăng Sự Q.8; Luận Phân Biệt Công Đức Q.2; Đại Đường Tây Vực Kí Q.6; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.6, Q.15, Q.26; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7]. (xt. Xá Vệ Quốc).	
● II.Kiều Tát La Quốc.	
Cũng gọi Nam Kiều Tát La, Đại Kiều Tát La.	
Tên 1 Vương quốc xưa thuộc Nam Ấn Độ, nằm về phía nam nước Ma Kiệt Đà, tương đương với Bắc bộ cao nguyên Decan hiện nay. Đại Đường Tây Vực Kí cho Vương quốc này thuộc Trung Ấn Độ, nhưng xưa nay phần nhiều đều nhận vùng đất này thuộc Nam Ấn Độ. Pháp Hiển Truyện gọi là “Đạt Thấn quốc” (Phạm: Dakwiịà). Bồ Tát Long Thụ đã từng ở tại nước này và rất được vua Sa Đà Bà Ha (Phạm: Sadvaha) tôn kính. Nhà vua đã cho xây cất 1 ngôi đại già lam 5 tầng trên núi Bạt La Mạt La Kì Li ở phía tây nước này. Nước này mạnh mẽ, tính người dũng cảm, có hơn 100 ngôi già lam, chúng tăng đều nghiên cứu, học tập theo giáo pháp Đại Thừa. Có hơn 70 ngôi đền thờ trời, các đạo khác ở lẫn lộn.
Về vị trí nước này có nhiều thuyết khác nhau.Ông Khang Lâm Hãn (A.Cunningham) cho rằng nước này là Duy Đạt Ba (Vidarbha) đời xưa, kinh đô là Na Cách Pha Nhĩ (Nagpur) hoặc Tra Đại (Chanda), tức là vùng Ca Đức Ngõa Na (Gondwàna) thuộc Bối Lạp Nhĩ (Berar) hiện nay. Còn các ông Cách Lan Thoát (Grant) và Phất Cách Tốn (J.Fergusson) thì cho rằng nước này là đất Sạ Cáp Đề Tư Gia Nhĩ (Chhattisgarh) hiện nay, kinh đô là Uy Lạp Gia Nhĩ (Wairagarh). [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.4; Đại Đường Tây Vực Kí Q.10; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.22; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.10; The Ancient Geography of India (A. Cunningham) ].	
 	
Kiều Thi Ca	
● Phạm: Kauzika.	
Cũng gọi Kiều Chi Ca.	
Tên khác của Đế Thích Thiên, vị trời đứng đầu cõi Đao Lợi Thiên (cõi trời 33).
Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 56, trời Đế Thích xưa kia là 1 người Bà La Môn ở nước Ma Già Đà, họ là Kiều Thi Ca, tên là Ma Già, vì nhân duyên ấy mà gọi là Kiêu Thi Ca. Bấy giờ, Kiêu Thi Ca và 32 người bạn cùng tu phúc đức trí tuệ, sau khi mệnh chung đều được sinh lên tầng trời thứ 2 trên đỉnh núi Tu Di, Ma Già làm chủ cõi trời này, còn 32 người bạn kia là phụ tá. Vì cõi trời này có 33 vị trời nên gọi là Tam Thập Tam Thiên. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.40; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.33 (bản Bắc); Luận Đại Tì Bà Sa Q.72]. (xt. Đế Thích Thiên).	
 	
Kiều Thưởng Di Quốc	
● Kiều Thưởng Di, Phạm: Kauzàmbì, Pàli: Kosambi.	
Cũng gọi Kiều Hướng Di Quốc, Kiêu Thiểm Tì Quốc, Câu Thiểm Di Quốc, Câu Tham Tì Quốc, Câu Tham Tì Da Quốc, Câu Lam Ni Quốc, Cưu Thiểm Di Quốc, Câu Thâm Quốc, Cú Tham Quốc. 	
Hán dịch: Bất Tĩnh Quốc, Bất Thậm Tĩnh Quốc, Tàng Hữu Quốc. Còn gọi Bạt Sa Quốc (Phạm: Vatsà, Pàli: Vaôsa), Việt Sa Quốc, Phạ Sa Quốc.	
Tên 1 Vương quốc thời cổ Ấn Độ, 1 trong 16 nước lớn, 1 trong 6 đô thị lớn ở Trung Ấn Độ.	
Nước này chu vi hơn 6000 dặm, đất đai phì nhiêu, khí hậu nóng bức, trồng nhiều lúa tám cánh và mía; tính người cứng cỏi.Có hơn 10 ngôi già lam, chúng tăng đều tu học theo giáo pháp Tiểu Thừa. Ở kinh đô có 16 tinh xá lớn, trong đó có pho tượng Phật bằng gỗ chiên đàn do vua Ưu Điền (Ô Đà Diễn Na Vương) tôn tạo. Thời Đức Phật còn tại thế, nước này hùng mạnh ngang với các nước Ma Yết Đà, Xá Vệ, v.v... tiếng tăm lừng lẫy đến tận phương tây. Trong thành này cũng có các di tích như: Khu vườn của trưởng giả Cụ Sử La, căn nhà gạch là nơi ngài Thế Thân soạn Luận Duy Thức và cũng là nơi ngài Vô Trước soạn Luận Hiển Dương Thánh Giáo. Từ bên ngoài kinh đô đi về hướng đông bắc hơn 700 dặm thì đến thành phố Ca Xa Phú La, là nơi ngài Hộ Pháp từng hàng phục ngoại đạo.
Về vị trí nước này có nhiều giả thuyết khác nhau: Ông Khang Lâm Hãn (A. Cunningham) cho rằng khoảng cách từ Bát La Da Già đến Kiêu Thưởng Di là hơn 50 dặm (Đại Đường Tây Vực Kí nói hơn 500 dặm) và suy đoán rằng vị trí nước này nằm ở thôn Kha tát (Kosàm) gần bờ sông Diêm Mâu Na (Jumna) về mạn tây bắc A Lạp Cáp Ba đô (Allahabad). Nhưng ông Sử Mật Tư (V.A. Smith) thì căn cứ vào khoảng cách và phương hướng nói trong Đại Đường Tây Vực Kí và Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện quyển 3, mà suy đoán rằng vị trí nước này nằm ở phía tây nam Allahabad, gần trạm xe lửa Sutna ở Ấn Độ. [X. Kinh Trì Trai trong Trung A Hàm Q.55; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.24; Kinh Pháp Cú Thí Dụ Q.1; Phẩm Thụ Trì trong Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Q.hạ; Kinh Đại Bát Niết Bàn (Pháp Hiển); Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.56; Luật Ngũ Phần Q.6; Luật Thập Tụng Q.30; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.13; Luận Đại Tì Bà Sa Q.183; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện; Đại Đường Tây Vực Kí Q.5; Phiên Phạm Ngữ; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7; The Ancient Geography of India (A. Cunningham) ].	
 	
Kiều Trần Như	
● Phạm: Kauịđinya. Pàli: KonDĩĩa.	
Cũng gọi A Nhã Kiêu Trần Như, A Nhã Câu Lân, Kiều Trần Na, A Nhã Kiêu Lân, Cư Lân, Cư Luân.	
Hán dịch: Sơ Tri, Dĩ Tri, Liễu Giáo, Liễu Bản Tế, Tri Bản Tế.	
Là 1 trong 5 vị Tỉ Khưu được độ khi Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên ở vườn Nai.Một trong những vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Cứ theo Phẩm Đệ tử trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Kiêu trần như là 1 trong những đệ tử Thanh Văn của Đức Phật, là người có lòng nhân từ và sự hiểu biết sâu rộng, có khả năng giáo hóa, tiếp dắt Đại Chúng, không mất uy nghi, là người đầu tiên thụ pháp vị và tư duy Tứ Đế. Lại theo Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 25, khi thái tử Tất Đạt Đa mới xuất gia cầu đạo, thì ngài Kiều trần như cùng với 4 vị khác vâng mệnh vua Tịnh Phạn đi theo và gần gũi giúp đỡ Thái tử tu khổ hạnh, về sau, thấy Thái Tử Bỏ lối tu khổ hạnh, ngài Kiêu trần như và 4 vị kia bỏ đi, đến khi Đức Thế Tôn thành đạo thì các vị ấy mới được giáo hóa. Về sau, ngài là bậc Trưởng lão trong giáo đoàn. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.34; Kinh Trung Bản Khởi Q.thượng; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.40 (bản Bắc); Kinh A La Hán Cụ Đức; Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Q.11; Luận Đại Tì Bà Sa Q.93; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.18].	
 	
Kiêu Xa Da Y	
● Kiêu Xa Da, Phạm: Kauzeya, Pàli: Kosseyya.	
Cũng gọi Cao Thế Da Y, Kiêu Thi Da Y, Kiêu Xá Da Y, Câu Xá Y.	
Hán dịch: Trùng Y, Tàm Y.	
Loại áo được may bằng tơ tằm hoang (không phải tằm nuôi trong nhà), tức là áo lụa. Kinh Thất Phật gọi là Kiêu Thi Y. Trong các bộ luật, pháp thứ 11 trong 30 pháp Xả Đọa là giới cấm may phu cụ (đồ trải để ngồi, nằm, v.v...) bằng Kiêu Xa Da.	
Luật Thập Tụng quyển 7 có nói về lí do Đức Phật chế giới này như sau: Các Tỉ Khưu ở nước Câu Diệm Di may phu cụ mới bằng Kiêu Xa Da, muốn xin sợi bông và tơ tằm, nhưng tơ tằm giá đắt vì phải giết nhiều tằm mới có. Các tì khưu ấy thường đến nhà cư sĩ Kiêu Trần Như để xin, đến nỗi các cư sĩ chán ghét và trách mắng rằng (Đại 23, 47 hạ): “Các Tỉ Khưu xin sợi bông, xin tơ tằm, xin vải, xin chỉ về may áo, làm phu cụ, may không hết thì tích trữ, bận rộn cả ngày, bỏ bê việc tụng kinh, tọa thiền, hành đạo, cúng dường các vị ấy thực không lợi ích gì, họ là những người không biết thế nào là đủ”. Đức Phật nghe biết việc ấy liền chế giới cấm các tì khưu dùng Kiêu Xa Da làm phu cụ mới.Nếu dùng thì phạm tội Ni Tát Kì Ba Dật Đề. [X. Luật Tứ Phần Q.7; Luật Ngũ Phần Q.5; Hữu Bộ Tì Nại Da Q.20; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.9; Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q.2; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.1, Q.10; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.25].
 	
Kiều Lương	
● Cái cầu. Cầu thường bị người ta giẫm đạp lên để đi qua, được dùng để ví dụ người có đức khiêm cung nhẫn chịu sự khinh nhờn của người khác đối với mình.
Chú Duy Ma Cật Kinh quyển 7 (Đại 38, 391 thượng), ghi: “Nói lời khiêm nhường, bị người lăng nhục, dày đạp, nhẫn chịu không sân, giống như cái cầu”.
 	
Kiều Lưu Thủy Bất Lưu	
● Đồng nghĩa: Đông Sơn Thủy Thượng Hành. Thanh Sơn Thường Vận Bộ. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Cầu trôi nước không trôi.Trong Thiền Lâm, câu nói này được dùng để diễn tả cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn.	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 27 (Đại 51, 430 trung), nói: “Tay không cầm cán bừa Ngồi lưng trâu thả bộ Người đi qua trên cầu Cầu trôi nước không trôi”. [X. Lăng Già Sư Tư Kí].	
 	
Kiều Thường Tất	
● Kiều Thường Tất (1871-1947). Dharmananda Kosambi. Học giả Phật Giáo Ấn Độ. Thủa nhỏ, ông đã dốc chí học Phật, từng nhiều lần đến Tích Lan, Miến Điện nghiên cứu và học tập giáo pháp. Năm 1902, ông thụ giới Sa Di ở Tích Lan, rồi đến viện Phật học Trí tăng học tiếng Pàli, sau đó ông tu tập Thiền Định ở Miến Điện nhiều năm. Năm 1906, ông bắt đầu giảng dạy tại các Đại Học Calcutta, Đại Học Cổ cát lạp đặc, Học viện Phố na phất cách sâm và nghiên cứu Phật học. Ông từng dùng tiếng Phạm viết theo thể chữ Deva-nagari, để in Luận Thanh Tịnh Đạo và chú thích bằng tiếng Pàli.	
Các tác phẩm của ông có: Phật Đà, Bản Sinh Kinh Cố Sự, Tam Ma Địa Đạo Lộ, Ấn Độ Văn Hóa Dữ Phi Bạo Lực, Kì Na Giáo Đệ Nhị Thập Tam Tổ Cận Chủ Chi Tứ Cấm Giới Pháp. 	
 	
Kiệu Phiên	
● Cũng gọi Kiệu Tòng.	
Phu khiêng kiệu, thay phiên nhau. Điều Nghinh Thị Tôn Túc trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 2 (Đại 48, 1122 trung), nói: “Các Phương Trượng Hành Giả, Chấp Cục Hành Giả, Tham Đầu và Lãnh Chúng Hành Giả, người hầu, Kiệu Phiên, lần lượt tham bái”.	
 	
Kiểu Nhiên 	
● Kiểu Nhiên (?-?) . Vị tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, người Trường Thành, họ Tạ, tự Thanh Trú. Sư giao du rộng rãi với các ông Nguyên Hạo ở núi Vũ Khâu, Linh triệt ở Cối Kê và kết bạn rất thân với các ông Vu Địch, Quyền Đức Dư ở trong triều. Sư từng nhiều lần soạn văn bia cho các Tổ Sư Thiền Tông thời kì đầu, như: Đạt Ma Đại Sư Pháp Môn Nghĩa Tán, Nhị Tông Thiền Sư Tán, Năng Tú Nhị Tổ Tán, Chí Công Tán, Đại Thông Hòa Thượng Pháp Môn Nghĩa Tán, Hạc Lâm Hòa Thượng Pháp Môn Nghĩa Tán, Hồ Châu Phật Xuyên Tự Cố Đại Sư Tháp Minh Tinh Tự, v.v... tất cả đều được đưa vào Toàn Đường Văn quyển 917, quyển 918.	
Tác phẩm: Trữ Sơn Tập 10 quyển. [X. truyện Đường Hồ Châu Trữ Sơn Kiểu Nhiên trong Toàn Đường Văn Q.919; Tống Cao Tăng Truyện Q.29; Thích Môn Chính Thống Q.3].	
 	
Kim Bà La Hoa	
● Cũng gọi Kim Ba La Hoa.	
Tên 1 thứ hoa mà Phạm Vương dâng cúng Đức Phật trên hội Linh Sơn.	
Cứ theo Phật Tổ Thống Kỉ quyển 5, thì khi Đức Thế Tôn đưa cành hoa Kim Bà La lên, giữa Đại Chúng chỉ có một mình ngài Ca Diếp mỉm cười, ngộ được ý chỉ của Phật.	
Về hoa Kim Bà La không rõ thuộc loại thực vật nào. Có thuyết cho nó là hoa Chiêm Bặc (Phạm: Svarịa), Hán dịch là Kim Sắc Hoa (hoa mầu vàng ròng). Như vậy, Kim Bà Hoa là tên gọi do ghép chữ Hán (Kim) và tiếng Phạm (Bà la, phiên âm của Svarịa lược bỏ chữ S ở đầu).	
Ngoài ra, có thuyết nói Kim Bà La là chỉ cho cây Ba La Xa (Hán dịch: Xích sắc thụ, nghĩa là cây có hoa mầu đỏ). Tên tiếng Phạm của Ba La Xa là Kanaka, nghĩa là vàng (Kim). Như vậy, Kim Bà La tức là cây Ba La Xa (lược bớt chữ Xa ở cuối) có hoa mầu vàng (Kim).	
 	
Kim Bề	
● Cũng gọi Kim Tì, Kim Trù, Kim Bế.	
Chiếc đũa bằng vàng, có hình dáng giống như cây chày 1 chĩa 2 đầu tròn.	
Kim bề vốn là 1 dụng cụ của người thầy thuốc ở Ấn Độ đời xưa, dùng để lột bỏ màng mắt của người mù. Về sau, Mật Giáo cũng sử dụng, khi cử hành lễ Quán Đính, vị A Xà Lê dùng Kim Bề chú nguyện vào mắt của người thụ pháp, biểu thị ý nghĩa trừ bỏ màng tối tăm của hành giả. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.8 (bản Bắc); Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.8 hạ; Luận Kim Cương Ti; Niết Bàn Kinh Hội Sớ Q.8; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Bí Sao Q.7].	
 	
Kim Biên 	
● Kim Biên (?- 1697). Vị Thiền Tăng Trung Quốc, sống vào đời Thanh, người Phiên Ngung (Quảng Châu), họ Mạch, tự Nhạo Thuyết.	
Sư từng theo học ông Lương Chi Bội và rất nổi tiếng về văn chương. Về sau, ông Chi bội nghiên cứu về đạo Phật, thường đem lí Thiền và kinh Phật dạy cho sư, nhờ đó sư được tỉnh ngộ. Sau sư theo 1 vị tăng hành cước đến Khuông lư, tham yết Thiền Sư Thiên Nhiên Thị, xin xuất gia. Năm Thuận Trị 17 (1660), sư thụ giới Cụ Túc ở Lôi Phong. Khi ngài Kim Thích mở Thiền Viện Đan Lộ, rước Thiền Sư Thiên Nhiên Thị về khai pháp tòa, sư cũng theo thầy tận lực phú trì và về sau được nối pháp. Năm Khang Hi thứ 7 (1668) sư được Thiền Sư Thiên Nhiên Thị phân tòa thuyết pháp ở Thiền Viện Đan Lộ. Sau khi ngài Thiên Nhiên Thị nhập tịch, sư trụ trì chùa Hải Vân, không bao lâu, sư dời đến ở chùa Hải chàng, sau lại về chùa Trường Khánh ở Phúc Châu. Sư tịch năm Khang Hi 36 (1697).	
Sư có các tác phẩm: Tứ Hội Ngữ Lục, Phạm Võng Kinh Chú Sớ.	
 	
Kim Bình Xế Tiêm	
● Cách rút thẻ để xác định Phật sống chuyển thế (Hô Tất Lặc Hãn) của Phật Giáo Tây Tạng và Mông Cổ.	
Để tránh cho vấn đề các Phật sống Đạt Lại, Ban Thiền Chuyển thế khỏi phát sinh những tệ nạn và tranh chấp, nên vào năm Càn Long 57 (1792) đời Cao Tông nhà Thanh, nhà vua ban phát 2 kim bình (bình bằng vàng), 1 bình đặt ở cung Ung Hòa tại Bắc Kinh và 1 bình đặt tại chùa Đại chiêu ở Lạp Tát (Lhasa), kinh đô của Tây Tạng. Khi các Phật sống của Phật Giáo Mông Cổ, Tây Tạng như: Chương Gia Hô Đồ Khắc Đồ, Triết bố tôn đan ba, Đạt Lại, Ban Thiền, v.v... chuyển thế, thì tên họ được ghi vào sổ ở viện Lí phiên (viện trông nom các việc ở nước thuộc địa). Sau đó, muốn tìm xem linh đồng (trẻ thiêng) nào mới sinh ra là tiền thân của các Phật sống nói trên, thì phải ghi rõ họ tên, ngày, tháng và năm sinh của những linh đồng tìm được, bằng tiếng Mãn Châu, Hán, Tây Tạng, trên các tấm thẻ (tiêm) ngà voi được để vào trong kim bình, rồi cho quan Thượng thư viện Lí phiên ở Ung Hòa tại Bắc Kinh, hoặc do quan đại thần ở chùa Đại chiêu tại Tây Tạng, giám sát việc rút thăm để quyết định linh đồng thừa kế, việc này về sau trở thành 1 định chế. [X. Thế Giới Phật Giáo Thông Sử (Thánh Nghiêm) ].	
 	
Kim Chàng	
● I.Kim Chàng.	
Loại cờ phan treo ở điện Phật để trang trí. Loại cờ phan này phổ thông được may bằng gấm hoặc bằng lụa mầu vàng, hình trụ dài.	
● II.Kim Chàng.	
Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Chỉ cho luân cái trên đỉnh tháp. (xt. Thừa Lộ Bàn).	
 	
Kim Châm Song Tỏa	
● I.Kim Châm Song Tỏa.	
Chỉ cho 2 vị Bồ Tát: Kim Cương Châm (Phạm: Vajra-sùci) và Kim Cương tỏa (Phạm: Vajra-zfịkhalà) trong Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo.
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 (Đại 39, 633 thượng), nói: “Kế đến, ở bên phải Bộ Mẫu đặt Đại Lực Kim Cương Châm. (...) Vị Bồ Tát này dùng trí tuệ nhất tướng nhất duyên bền chắc sắc bén thấu suốt các pháp cho nên gọi là Kim Cương Châm. (...) Rồi bên trái Chấp Kim Cương đặt Kim Cương thương yết la (Hán dịch: Kim Cương tỏa). Vị Bồ Tát này cầm ấn tướng nhiều cái vòng móc liền nhau, 2 đầu có hình cây chày Kim Cương (...). Ngài dùng trí ấn này thu nhiếp tất cả chúng sinh ương ngạnh khó dạy, làm cho họ không thoái tâm Bồ Đề vô thượng, vì thế gọi là Kim Cương tỏa. (xt. Kim Cương Châm Bồ Tát, Kim Cương Tỏa Bồ Tát).	
● II.Kim Châm Song Tỏa.	
Cây kim dùng để khâu cho 2 miếng vải dính lại, tượng trưng ý nghĩa trong và ngoài dung thông vô ngại.Nhóm từ này ví dụ sự và lí, sai biệt và bình đẳng tương tức nhau, cùng 1 thể.	
Thụy Châu Động Sơn Lương Giới Thiền Sư Ngữ Lục (Đại 47, 526 thượng), nói: “Có kim châm song tỏa, đường may bao quát hết”. 	
 	
Kim Cổ	
● Trống làm bằng kim loại.Có chỗ nói trống chế tạo bằng vàng ròng. Là khí cụ dùng để đánh khi triệu tập đông người.Trong kinh có nói đến các loại trống như: Kim cổ (trốngvàng) ngân cổ (trống bạc) đồng cổ (trống đồng), v.v...	
Xưa nay kim cổ, chiêng và nạo bạt được coi là một. Nhưng tại Nhật Bản, nạo bạt 2 mặt được gọi là Kim cổ, một mặt thì gọi là Chinh, Phục chinh, Chinh cổ. [X. Phẩm Tu Đạt Khởi Tinh Xá trong Kinh Hiền Ngu Q.10; Phẩm Mộng Kiến Kim Cổ Sám Hối trong Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Q.2; Đại Đường Tây Vực Kí Q.4; Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.317].	
 	
Kim Cương	
● I.Kim Cương. Phạm: Vajra. Pàli: Vajira.	
Hán âm: Phạt Xà La, Bạt Xà La, Bạt Chiết La, Phạ Nhật Ra.	
Vật cứng chắc và sắc bén nhất trong các vật chất. Trong các kinh luận, Kim Cương thường được dùng để ví dụ vũ khí và đá quí.	
1.Dùng Kim Cương ví dụ vũ khí: Tính Kim Cương cứng chắc, bén nhọn, có khả năng phá hủy tất cả các vật, nhưng không bị các vật khác phá hoại, như thứ vũ khí của trời Đế Thích và Lực sĩ Mật Tích cầm ở tay, gọi là Kim Cương chử (chày Kim Cương). Cũng do ý nghĩa ấy mà trong các kinh luận thường có những từ như: Kim Cương kiên cố, Kim Cương bất hoại, Kim Cương thân, Kim Cương Đính, Kim Cương Giới, Kim Cương tâm (lòng tin bền chắc như Kim Cương).
Trong Kim Cương Bát Nhã Kinh Sớ luận toản yếu quyển thượng ngài Chân Đế dùng 6 mầu của Kim Cương để dụ cho thể và dụng của Bát Nhã (trí tuệ) như sau:
1.Mầu xanh có khả năng tiêu trừ tai ách, dụ choBát Nhã có năng lực tiêu trừ nghiệp chướng.	
2.Mầu vàng tùy thuận những điều mong cầu của người, dụ cho công đức vô lậu.
3.Mầu đỏ đối với mặt trời có thể phát sinh ánh sáng như lửa, ví dụ trí tuệ đối với bản giác có thể sinh ra lửa trí vô sinh.	
4.Mầu trắng có khả năng làm cho nước đục lắng trong, ví dụ Bát Nhã có công năng thanh lọc những vẩn đục về nghi ngờ.	
5.Mầu không có thể làm cho người ta đi đứng trong hư không, ví dụ trí tuệ Bát Nhã có công năng phá trừ pháp chấp, khiến cho người an trú trong lí chân không.	
6.Mầu xanh biếc có khả năng tiêu trừ các thứ độc hại, dụ cho trí tuệ có năng lực trừ sạch 3 độc (tham, sân, si).	
Trên đây đều dùng tính cứng chắc của Kim Cương để ví dụ Thể của Bát Nhã; dùng tính bén nhọn của Kim Cương để dụ cho Dụng của Bát Nhã.	
Trong Mật Giáo, Kim Cương cũng thường được dùng để ví dụ vũ khí, như Kim Cương độc cổ chử (cây chày Kim Cương có hình 1 chĩa, tam cổ, ngũ cổ, v.v... Các loại vũ khí này thường được dùng làm hình Tam Muội Da, biểu trưng cho bản thệ hoặc đức nội chứng của các vị tôn, bao hàm các nghĩa: Phá trừ phiền não, tiêu diệt nghiệp chướng và thức tỉnh chúng sinh... Ngoài ra, các thứ vũ khí này còn được dùng làm tiêu biểu cho các loại Tam Ma Địa trong đó các vị tôn an trụ. Vị lực sĩ cầm chày Kim Cương gọi là Chấp Kim Cương, gọi tắt là Kim Cương, còn tượng Tứ Thiên Vương trong các chùa viện thường được gọi là Tứ Đại Kim Cương.	
2.Dùng Kim Cương ví dụ đá quí: Vì đá Kim Cương trong suốt không mầu, sáng chói, khi mặt trời chiếu qua thì liền hiện các mầu sắc rực rỡ, ban đêm cũng phát ra ánh sáng, cho nên đá Kim Cương được coi là quí nhất trong các thứ bảo vật; vì vậy, trong các kinh luận, đá quí Kim Cương cũng được dùng để ví dụ cho Kim Cương Tam Muội của hàng Bồ Tát.	
Ngoài ra, cứ theo Kim Cương Đính sớ quyển 1, Kim Cương có 3 nghĩa: Không thể phá hoại, vật báu trong các vật báu, chiến cụ tốt nhất trong các loại chiến cụ.
Còn theo Kinh Niết Bàn quyển 2 (bản Bắc) và Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 9, thì Kim Cương có 14 tính chất quí: Phá được tất cả vật khác, trong sạch, cứng chắc, tốt nhất, vô giá, khó được, có sức công phá mạnh, chiếu sáng, không định, đứng đầu, năng tập năng ích và vô phân biệt. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1, Q.15; Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Sớ; Kim Cương Bát Nhã Kinh Tán Thuật quyển thượng, Kim Cương Tiên Luận Q.1; Luận Bí Mật Mạn Đồ La Thập Trụ Tâm Q.10; Phạm Ngữ Tạp Danh; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng; Hi Lân Âm Nghĩa Q.7]. (xt. Kim Cương Nhị Nghĩa).	
● II.Kim Cương.	
Gọi đủ: Kim Cương Thảo Lí.	
Dép cỏ đan bằng cói hoặc rơm. (xt. Kim Cương Thảo Lí).	
 	
Kim Cương Ái Bố Tát	
● Kim Cương Ái, Phạm: Vajra-ràga.	
Hán âm: Phạ Nhật La La Già, Phạ Nhật Ra La Nga.	
Tạng: Rdo-rjei.	
Cũng gọi Kim Cương Cung Bồ Tát, Kim Cương Thê Bồ Tát, Năng Điều Phục Giả, Ma La Chư Dục Bồ Tát, Ma Ha An Lạc Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát ở bên trái đức A Súc Như Lai trong vòng tròn ở phương đông, trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Là 1 trong 37 vị tôn của Kim Cương Giới.Mật hiệu là Đại Bi Kim Cương, Li lạc Kim Cương, Li ái Kim Cương.	
Về chủng tử và hình tượng của vị tôn này thì trong các hội đều khác nhau. Như trong Hội Thành Thân, hình tượng của vị tôn này có thân mầu da người, 2 tay nâng mũi tên nằm ngang; chủng tử là (ho), nghĩa là chúng sinh và Phật chẳng phải hai, mình người vui vẻ; hình Tam Muội Da là 2 cây chày 5 chĩa dựng song song. Chân Ngôn là: “Án bạt chiết ra a ra già hộ”.	
Trong hội Tam Muội Da, chủng tử là (kha), hình Tam Muội Da là trên hoa sen có 2 bạt chiết ra (chày Kim Cương); Chân Ngôn là: “A hộc tô pháp”. Trong Hội Vi Tế thì hình tượng vị tôn này tay trái cầm cung, tay phải cầm tên trong tư thế đang bắn. Trong hộiCúng dường, hình tượng vị tôn này là 2 tay cầm hoa sen, trên hoa sen có chày 3 chĩa; ấn tướng là ngoại phược quyền (10 ngón tay đan vào nhau rồi nắm lại) đặt ở ngực trái.	
Vị Bồ Tát này tượng trưng cho sự phát tâm bồ đề mà tự tại thương xót chúng sinh của đức A Súc Như Lai.[X. Kinh Kim Cương Đính Q.1; Kinh Du Già Du Kì; Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa].	
 	
Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát	
● Kim Cương Ba La Mật	
Phạm: Vajrapàramità. Hán âm: Phạ Nhật Ra Ba La Mật;	
Phạm: Sattva-vajrì, Hán âm: Tát Đát Ra Phạ Nhật Li.	
Hán dịch: Hữu Tình Kim Cương Nữ, Dũng Mãnh Kim Cương Nữ.	
Tạng: Sems-dpai-rdo-rje.	
Vị Bồ Tát ngồi ở phía đông đức Đại Nhật Như Lai trong vòng tròn trung ương trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Là 1 trong 37 vị tôn của Kim Cương Giới, 1 trong bốn bồ tát Ba La Mật.	
Vị Bồ Tát này do Đức Phật A Súc Sinh ra khi Ngài ở trong Tam Muội Kim Cương Ba La Mật, biểu thị ý nghĩa đem tâm bồ đề bền chắc như Kim Cương cúng dường đức Đại Nhật Như Lai.Mật hiệu là Kiên Cố Kim Cương, chủng tử là (hùô). Trong các hội Mạn Đồ La Kim Cương Giới, hình tượng và hình Tam Muội Da của vị tôn này đều khác nhau: Trong Hội Thành Thân hình tượng của vị tôn này là hình thiên nữ mầu xanh thẫm, tay trái cầm hoa sen, trên hoa có Phạm khiếp (hộp đựng kinh chữ Phạm), tay phải chạm đất; hình Tam Muội Da là chày 5 chĩa; Chân Ngôn là: “Án tát đát phạ phạ nhật lí hồng”.	
Trong Hội Vi Tế, hình tượng vị tôn này là tay trái cầm hoa sen, trên hoa có linh (chuông nhỏ); trong Hội Cúng Dường thì 2 tay cầm hoa sen, trên hoa có cái chày 5 chĩa. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.trung; Lược Thuật Kim Cương Đính Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.2; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.trung].	
 	
Kim Cương Bàn	
● Chỉ cho cái mân hình trái tim, làm bằng kim loại có 3 chân, dùng để đặt linh (chuông nhỏ) Kim Cương và 3 loại chày Kim Cương (1 chĩa, 3 chĩa, 5 chĩa) khi tu pháp. Đây là 1 trong những pháp cụ của Mật Giáo.	
Tên gọi Kim Cương bàn không thấy trong các kinh và Nghi Quĩ, mà chỉ thấy câu “Kim Cương bàn tử nhất khẩu” trong bộ Ngự Thỉnh Lai Mục Lục do ngài Không Hải người Nhật Bản soạn. Cái mâm này có giống với cái mâm được sử dụng hiện nay hay không thì không thể biết chắc được. [X. Nhũ Vị Sao Q.1, Q.16]. 	
 	
Kim Cương Bảo Bồ Tát	
● Kim Cương Bảo, Phạm: Vajra-ratna. Hán dịch: Phạ Nhật Ra Ra Đát Na. Tạng: Rdorje-rin-chen.	
Cũng gọi Kim Cương thai Bồ Tát. 	
● I.Kim Cương Bảo Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát ngồi ở phía trước đức Bảo Sinh Như Lai trong vòng tròn phương nam trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Là 1 trong 37 vị tôn Kim Cương Giới, 1 trong 16 vị Đại bồ tát. Mật hiệu là Đại Bảo Kim Cương, Như Ý Kim Cương, Khố tạng Kim Cương.	
Về hình tượng và chủng tử của vị tôn này, trong các hội đều khác nhau. Như trong Hội Thành Thân thì hình tượng là thân mầu da người, tay trái kết ấn Dữ nguyện, tay phải cầm vật báu, chủng tử là (oô), hìnhTam Muội Da là vật báu 3 hạt ngọc có ngọn lửa cháy; ấn tướng là 2 nắm tay hợp lại, dùng 2 ngón trỏ làm thành hình báu. Chân Ngôn là: “Án phạ nhật ra ra đát na án”.	
Cứ theo Lược Thuật Kim Cương Đính Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn, thì nhờ có sự gia hộ của bồ tát Kim Cương Bảo mà hành giả chứng được trí vô nhiễm.	
● II.Kim Cương Bảo Bồ Tát. Vị Bồ Tát ngồi trong vòng tròn phía nam trong hội Tứ ấn thuộc Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo, Đại Biểu cho Trí Ấn Tam Muội Da trong 4 loại Trí ấn. Là 1 trong 4 vị Bồ Tát Thân cận đức Đại Nhật Như Lai.	
Hình tượng vị tôn này là tay phải kết ấn Dữ nguyện, tay trái cầm viên bảo Châu đặt ở trước ngực. Ấn tướng là ấn Kim Cương Châm; Chân Ngôn là: “Tát phược mục nại lam minh bất lật dạ bạc phược đổ”.	
Vị Bồ Tát này là thân chuyển xuống của đức Bảo Sinh Như Lai, tượng trưng cho vạn hạnh thu nhiếp muôn pháp sau khi phát tâm bồ đề. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.1; Phẩm Nhất thiết Như Lai nội Hộ Ma Kim Cương Nghi Quĩ trong Kinh Du Già Du Kì; Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa; Kim Cương Đính Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quĩ].	
 	
Kim Cương Bảo Giới	
● I.Kim Cương Bảo Giới.	
Giới pháp bền chắc không hư hoại.Nhờ thụ trì giới pháp mà phá trừ được phiền não mê vọng, công đức bền chắc như Kim Cương, không có gì sánh kịp. [X. Kinh Tâm Địa Quán Q.3].	
● II.Kim Cương Bảo Giới.	
Cũng gọi Nhất Tâm Kim Cương Giới.Chỉ cho giới Bồ Tát Đại Thừa nói trong Kinh Phạm Võng. Tức là Nhất Tâm tính giới (giới Bồ Tát) vốn có, không do tạo tác; một khi đã thụ trì thì không bao giờ mất, có lực dụng rất lớn, không giới nào khác sánh bằng. Kinh Phạm Võng quyển hạ (Đại 24, 1003 hạ), nói: “Kim Cương Bảo giới là cội nguồn của tất cả chư Phật và Bồ Tát”.	
Ngoài ra, Kim Cương Bảo giới cũng là tên khác của Viên Đốn giới (10 giới trọng và 48 giới khinh) do ngài Tối Trừng người Nhật căn cứ vào thuyết của Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai Trung Quốc mà lập ra. (xt. Viên Đốn Giới).	
 	
Kim Cương Bảo Tạng	
● Phạm: Vajra-ratna-koza.	
Kho báu bền chắc như Kim Cương, ví dụ cho Đại Niết Bàn và tâm bồ đề trong sạch của chúng sinh.	
Tâm bồ đề trong sạch, bền chắc này có khả năng thành tựu tất cả công đức của Như Lai, mặc dầu trôi lăn trong 6 đường, tham sân si trói buộc, nhưng không bao giờ bị phá hoại.[X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Hậu Phần Q.thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.1, Q.2]. 	
 	
Kim Cương Bảo Tọa	
● Nguyên chỉ cho cái tòa của Đức Phật ngồi khi Ngài thành đạo ở gốc cây Bồ Đề. Đời sau, bảo tọa cũng được dùng để chỉ chung cho tòa ngồi của Thuyết pháp sư, Thuyết Giới Sư và Đạo sư trong các pháp hội.(xt. Kim Cương Tọa, Cao Tọa).
	
Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh	
● Phạm: Vajracchedikà-prajĩàpàramità -sùtra.	
Gọi tắt: Kim Cương Bát Nhã Kinh, Kim Cương Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Hậu Tần, được thu vào Đại Chính Tạng tập 8.	
Nội dung kinh giải thích rõ lí tất cả pháp vô ngã. đại khái có thể chia làm 2 phần: Phần đầu từ “Tôi nghe như vầy” đến “quả báo cũng chẳng thể nghĩ bàn”. Phần sau từ “Bấy giờ, ngài Tu bồ đề bạch Phật rằng” đến cuối quyển. Cứ theo sự nghiên cứu của các học giả qua nhiều thời đại thì câu văn và ý nghĩa trong phần đầu và phần cuối của kinh hiển nhiên có những chỗ khác nhau. Ngài Tăng Triệu cho rằng phần đầu là nói về Chúng Sinh không, phần sau là nói về Pháp không. Còn các ngài Trí Khải và Cát Tạng thì cho rằng phần đầu là Phật nói cho thính chúng trong hội trước; phần cuối là nói cho thính chúng trong hội sau; phần đầu nói cho hàng lợi căn, phần cuối nói cho hàng độn căn.	
Từ xưa đã có rất nhiều nhà giảng nói kinh này, nhất là từ ngài Lục Tổ Tuệ Năng trở về sau thì kinh này lại càng được coi trọng.	
Kinh này có 5 bản dịch khác: 	
1.Bản do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào thời Bắc Ngụy (cùng tựa đề).	
2.Bản do ngài Chân Đế dịch vào đời Trần (cùng tựa đề).	
3.Kim Cương Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật Kinh (gọi tắt: Kim Cương Năng Đoạn Kinh) do ngài Đạt Ma Cấp Đa dịch vào đời Tùy.	
4.Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh (tức là phần Năng Đoạn Kim Cương trong Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa quyển 577) do ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường.	
5.Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh (gọi tắt: Năng Đoạn Kim Cương Kinh) do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường.	
Hiện nay có các bản dịch Tây Tạng, Mông Cổ, Mãn Châu, Anh, Pháp, Đức, Nhật, v.v... Nguyên bản tiếng Phạm được ấn hành mới nhất là bản của ông Khổng Tư (Conze) người Ý.	
Kinh này có rất nhiều tác phẩm chú sớ, quan trọng hơn cả thì có: Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận 3 quyển, Luận tụng 1 quyển, Luận thích 3 quyển của ngài Vô Trước, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Chú 1 quyển của ngài Tăng Triệu, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Sớ 1 quyển của ngài Tuệ Viễn, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Sớ 1 quyển của ngài Trí Khải; Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Tán Thuật 3 quyển của ngài Khuy Cơ; Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Giải Nghĩa 2 quyển của ngài Tuệ Năng. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.8; Quảng Hoằng Minh Tập Q.22; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4].	
 	
Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận	
● Phạm: Vajracchedikà-prajĩapàr= amitopadeza.	
Cũng gọi Kim Cương Bát Nhã Kinh Luận, Kim Cương Bát Nhã Luận.	
Tác phẩm, 3 quyển, do bồ tát Thiên Thân soạn, ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào đời Bắc Ngụy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 25.Đây là sách chú thích bộ Kim Cương Bát Nhã Kinh Luận Tụng của ngài Vô Trước. Bộ Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh luận thích do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường là cùng bản tiếng Phạm với bộ này. Nhưng ngài Vô Trước còn soạn 1 bộ sách khác có tên là: Kim Cương Bát Nhã Luận (cũng gọi: Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận, 2 quyển hoặc 3 quyển) do ngài Đạt Ma Cấp Đa dịch vào đời Tùy. Bởi thế, sách này chú thích bộ Kim Cương Bát Nhã Kinh Luận Tụng của ngài Vô Trước thì e đã truyền lầm giữa 2 bộ. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6, Q.7, Q.9; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.8].	
 	
Kim Cương Bát Nhã Kinh Sớ	
● I.Kim Cương Bát Nhã Kinh Sớ.	
Cũng gọi Kim Cương Kinh Sớ, Kim Cương Bát Nhã Sớ, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Sớ.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Trí Khải (531- 597) Tông Thiên Thai soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 33.	
Đây là bộ sách chú thích Kinh Kim Cương Bát Nhã xưa nhất hiện còn. Nội dung giải thích Kinh Kim Cương theo bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập và sử dụng phương pháp Ngũ Trùng Huyền Nghĩa để chú giải và chia kinh văn làm 3 phần: Tựa, Chính Tông, Lưu Thông. Tuy nhiên, trong sách có rất nhiều điểm không được viên dung, cũng không đúng với phong cách giải thích của ngài Trí Khải, cho nên, có lẽ đã cho người đời sau mượn danh, hoặc do ngài Trí Khải giảng, người khác ghi chép. [X. Trí Chứng Đại Sư Thỉnh Lai Mục Lục; Đông Vực Truyền Đăng Mục Lục Q.thượng; Chư Tông Chương Sớ Lục Q.1].	
● II.Kim Cương Bát Nhã Kinh Sớ.	
Cũng gọi Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Lược Sớ, Kim Cương Bát Nhã Kinh Lược Sớ.	
Tác phẩm, 2 quyển (hoặc 1 quyển), do ngài Trí Nghiễm (602-668) soạn vào đời Đường, thu vào Đại Chính Tạng tập 33.Là 1 trong những bộ sách chú thích Kim Cương Bát Nhã thịnh hành ở đời Đường.	
Ngài Trí Nghiễm là Tổ thứ 2 của Tông Hoa Nghiêm, cho nên ngài đã đứng trên lập trường “Đồng Giáo Nhất Thừa” của Hoa Nghiêm mà giải thích Kinh Bát Nhã. Nếu nhận xét theo quan điểm của Tông Hoa Nghiêm về Thực Tướng Bát Nhã, Quán Chiếu Bát Nhã và Văn Tự Bát Nhã thì ta mới thấy được cái kiến giải độc đáo của ngài Trí Nghiễm. [X. Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.1].
 	
Kim Cương Bát Nhã Tập Nghiêm Kí	
● Cũng gọi Kim Cương Bát Nhã Kinh Tập Nghiệm Kí.	
Tác phẩm, 3 quyển, do ông Mạnh Hiến Tông soạn vào năm Khai Nguyên thứ 6 (718) đời Đường, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 149.Nội dung sách này nói về những sự linh nghiệm của việc thụ trì Kinh Kim Cương Bát Nhã, chia làm 6 thiên: Thiên Cứu Hộ, Thiên Diên Thọ, Thiên Diệt Tội, Thiên Thần Lực, Thiên Công Đức và Thiên Thành Ứng. Trong đó, một phần được sao chép ra từ các sách Kim Cương Bát Nhã linh nghiệm kí của Tiêu Vũ, Minh Báo Kí của Đường Lâm, Minh Báo Thập Di của Lang Dư Lệnh, v.v... và một phần do tác giả thấy nghe trong thực tế mà ghi lại.Sách này là bộ Linh nghiệm kí về Kinh Kim Cương Bát Nhã xưa nhất hiện còn, cũng là tư liệu quí giá để nghiên cứu tín ngưỡng Phật Giáo vào thời Sơ Đường.	
 	
Kim Cương Bất Hoại	
● Kim Cương không hư nát. Trong kinh luận thường thấy những câu như Kim Cương Bất Hoại Thân, Kim Cương Bất Hoại Thắng Địa, v.v... đều có nghĩa là bền chắc không hư nát giống như Kim Cương.	
 	
Kim Cương Bộ	
● Bộ được tổ thành bởi các vị tôn tay cầm chày Kim Cương tiêu biểu cho trí đức của Như Lai.Là 1 trong 5 bộ Kim Cương Giới, hoặc 1 trong 3 bộ Thai Tạng Giới của Mật Giáo.	
Vì trí tuệ của chư Phật có năng lực phá trừ các phiền não mà Bộ này thì dùng tính chất bén nhọn, chẳng hư hoại của Kim Cương để ví dụ cho đức trí tuệ năng phá của Như Lai, cho nên dùng trí này bao hàm tất cả môn Đại Trí của Như Lai.
Trong 13 viện lớn của Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, thì viện Kim Cương Thủ, Viện Trừ Cái Chướng và 1 phần viện Kim Cương Bộ ngoài bên phía trái của Đại Nhật Như Lai ở Trung Đài đều thuộc Bộ này. Bộ chủ là Minh Vương Hàng Tam Thế, bộ mẫu là Bồ Tát Mang Mãng Kê. Trong Ngũ Trí Ngũ Phật của Mạn Đồ La Kim Cương Giới, thì Đại Viên Kính Trí ở phía đông thuộc về Bộ này; bộ chủ là A Súc Như Lai; bộ mẫu là Bồ Tát Kim Cương Ba La Mật, có 4 vị Bồ Tát thân cận là: Kim Cương Tát Đỏa, Kim Cương Vương, Kim Cương Ái và Kim Cương Hí.	
Ngoài ra, 5 vị trời ở phương đông trong 20 vị trời, 250 vị tôn ở phương đông trong 1.000 vị Phật, 4 vị tôn ở phương đông trong 16 vị tôn, v.v... đều thuộc Bộ này. Trong Tam Mật thân, khẩu, ý, Bộ này được phối với Ý Mật, chủng tử là (hùô), hình Tam Muội Da là chày 5 chĩa, hình tượng là Kim Cương Tát Đỏa. [X. Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1; Kinh Tô Tất Địa Yết Ra Q.thượng; Phẩm Tựa Kinh Du Già Du Kì; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Bí Tạng Kí].	
 	
Kim Cương Bộ Chủ	
● Vị tôn đứng đầu bộ Kim Cương.	
Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới của Mật Giáo đều có bộ Kim Cương, nhưng về vị bộ chủ của mỗi bộ thì có nhiều thuyết khác nhau.	
Theo Kinh Nhiếp Vô Ngại và Luận Ngũ Bộ Đà La Ni Vấn Đáp Kệ Tán Tông Kí (Không Hải), thì bộ chủ Kim Cương Bộ thuộc Kim Cương Giới là A Súc Như Lai.Còn bộ chủ Kim Cương Bộ thuộc Thai Tạng Giới thì theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5, là Kim Cương Tát Đỏa (Chấp Kim Cương).	
Theo Nhiếp Đại Nghi Quĩ quyển 2, bồ tát Kim Cương Thủ là bộ chủ của Kim Cương Bộ; Bí Tạng Kí thì cho rằng Minh Vương Hàng Tam Thế là bộ chủ của Kim Cương Bộ.	
Ngoài ra, Kim Cương Bộ Mẫu là chỉ cho vị tôn chủ về đức năng sinh. Kim Cương Bộ Mẫu của Kim Cương Giới là Bồ Tát Kim Cương Ba La Mật, còn Kim Cương Bộ Mẫu của Thai Tạng Giới là Bồ Tát Mang Mãng Kê.	
 	
Kim Cương Ca Bồ Tát	
● Kim Cương Ca, Phạm: Vajra-gàtà, Tạng: Rdo-rje-glu.	
Hán âm: Phạ Nhật Ra Nghĩ Đa, Phạ Nhật Ra Nghê Đế.	
Cũng gọi: Kim Cương Ca vịnh Đại Thiên Nữ.	
Vị Bồ Tát ngồi ở góc tây nam trong vòng tròn trung ương, là 1 trong 4 vị Bồ Tát nội cúng dường trong 37 vị tôn của Kim Cương Giới Mật Giáo, mật hiệu là Vô Úy Kim Cương, Diệu Âm Kim Cương.	
Chủng Tử và hình tượng của vị tôn này trong các hội đều khác nhau. Như trong Hội Thành Thân thì chủng tử là (gì), nghĩa là tất cả pháp không tạo tác; hình tượng là hình Thiên nữ, thân mầu da trắng, tay trái cầm đàn không hầu, tay phải trong tư thế gảy đàn; hình Tam Muội Da là cây đàn không hầu Kim Cương; ấn tướng là 2 cạnh nắm tay sáp lại với nhau đặt ở trước rốn, dần dần nâng lên ngang miệng thì 2 nắm tay xòe ra. Chân Ngôn là: “Án phạ nhật ra nghĩ đế nghĩ”. Trong hội Tam Muội Da, thì chủng tử là (khya) nghĩa là ca tụng thừa giáo Đại Không và lấy đó làm vui; hình Tam Muội Da là hoa sen, trên hoa có cây đàn tì bà 6 dây; ấn tướng là ấn Kim Cương Hợp Chưởng, đặt dưới rốn, khi nâng lên đến ngang miệng thì mở ra và ngửa bàn tay lên. Chân Ngôn là: “Tuất lộ đát ra táo khế”. Còn trong Hội Cúng Dường thì hình tượng là 2 tay cầm hoa sen, trên hoa có đàn không hầu.	
Cứ theo Lược Thuật Kim Cương Đính Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn, thì nhờ sự gia hộ của Bồ Tát Kim Cương Ca mà hành giả có được âm thanh mầu nhiệm của Như Lai, làm cho người nghe không nhàm chán.	
Ngoài ra, vị Bồ Tát này là từ trong đức Đại Nhật Như Lai lưu xuất ra, đem lời ca tiếng hát cúng dường Đức Vô Lượng Thọ Như Lai là vị Phật chủ về Trí Tuệ Môn Thuyết Pháp. [X. Kinh Đại Giáo Vương Q.4; Kinh Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa].	
 	
Kim Cương Câu Bồ Tát 	
● Kim Cương Câu, Phạm: Vajràikuza. Tạng:Rdo-rje lcags-kyu. Hán âm: Phạ Nhật Ra Củ Xả, Phược Nhật La Củ Xả. Vị Bồ tát ngồi ở cửa Đông, lớp thứ nhất của Mạn Đồ La Kim Cương Giới. Là 1 trong 4 vị Nhiếp Bồ Tát thuộc 37 vị tôn của Kim Cương Giới Mật Giáo. Mật hiệu là Phổ Tập Kim Cương, Triệu Tập Kim Cương, Câu Dẫn Kim Cương. Vị tôn này dùng tâm bồ đề bền chắc, mạnh mẽ cứu vớt và dẫn dắt chúng sinh ra khỏi đường ác, giống như ngư phủ dùng lưỡi câu để câu cá. Vị tôn này là từ môn hạ chuyển của đức Đại Nhật Như Lai lưu xuất, chủ về đức nhiếp thủ chúng sinh và triệu tập tất cả Hiền Thánh giáng lâm đạo tràng. Chủng tử là (ja), nghĩa là các pháp nhân duyên đều vô sinh. Về hình Tam Muội Da và chân ngôn, thì trong các hội đều khác nhau. Như trong hội Thành thân, thì hình Tam Muội Da là lưỡi câu kim cương, hình tượng là thân mầu đen, tay trái nắm lại để ở chỗ thắt lưng, tay phải cầm lưỡi câu. Chân ngôn là: Án phạ nhật ra củ xả nhược. Trong hội Tam Muội Da, thì hình Tam Muội Da là hoa sen, trên hoa có lưỡi câu 3 chĩa. Chân ngôn là: A dạ hi nhược. Trong hội Vi tế, hình tượng là tay phải cầm lưỡi câu 3 chĩa, tay trái nắm lại, ngón trỏ duỗi ra và đặt ở cạnh sườn. Trong hội Cúng dường, thì hình tượng là 2 tay cầm hoa sen, trên hoa có lưỡi câu 3 chĩa. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.2; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.2; Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa]. 	
 	
Kim Cương Câu Nữ Bồ Tát 	
● Kim Cương Câu Nữ, Phạm: Vajràíkuzì. Hán âm: Phạ Nhật Ra Cú Thi, Phược Nhật La Cú Thi. Tạng: Rdo-rje lcags-kyu-ma. Vị Bồ Tát ở ngôi thứ 2 phía trên hàng thứ nhất trong viện Kim Cương Thủ, trên Hiện đồ Mạn Đà La Thai Tạng Giới Mật Giáo, mật hiệu là Triệu Tập Kim Cương. Vị tôn này dùng trí tuệ bát nhã để triệu tập chúng sinh, cho họ trí tuệ thù thắng, giống như ngư phủ dùng lưỡi câu để câu cá. Hình tượng vị tôn này thân mầu da người, cánh tay phải co lại bàn tay ngửa đặt ở ngang ngực gần sát nách, 5 đầu ngón hướng xuống dưới; ngón cái giang thẳng, ngón trỏ hơi xòe ra, tay trái cầm lưỡi câu 3 chĩa, đầu gối trái dựng đứng, mắt hướng về bên phải và nhìn xuống, ngồi trên hoa sen đỏ. Ấn tướng là ấn Đại Câu Triệu, nghĩa là 2 mu bàn tay đâu lại với nhau, 10 ngón tay đan nhau rồi nắm lại cho các ngón tay nắm trong 2 lòng bàn tay  (nội phược), ngón trỏ của tay phải dựng đứng, rồi hơi co lại làm thành hình cái móc câu. Chủng tử là (hùô), (a), hình Tam Muội Da là móc câu 3 chĩa(có thuyết nói là cây mâu 3 chĩa). Chân ngôn là: Phẫn nộ qui mệnh chiến noa ma ha lộ sái noa hàm. Vị tôn này không thấy được ghi trong Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật quyển 1 và trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy truyền, mà chỉ thấy được ghi trong Huyền pháp tự nghi quĩ quyển 2 và Thanh Long Tự Nghi Quĩ quyển trung. Đây có lẽ đã do người đời sau căn cứ vào đoạn văn nói về quyến thuộc của bồ tát Kim Cương Bát Đỏa trong phẩm Bí Mật Mạn Đồ La Kinh Đại Nhật quyển 5, mà thêm vào 	
 	
Kim Cương Châm Bồ Tát	
● Kim Cương Châm, Phạm: Vajra-sùci. Hán âm: Phạ Nhật Ra Tô Chi. Tạng:Rdo-rje-khab. Cũng gọi Đại lực Kim Cương Châm Bồ Tát. Vị Bồ tát bày ở vị trí thứ 3 phía nam bên ngoài viện Hư Không Tạng trên Hiện đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Châm, nghĩa là trí tuệ bén nhọn. Vị tôn này có khả năng thấu suốt tất cả các pháp bằng trí tuệ bén nhọn như kim cương, cho nên gọi là Kim Cương Châm. Mật hiệu là Tinh Tiến Kim Cương, chủng tử là (hùô), hình Tam Muội Da là chày 1 chĩa. Hình tượng vị tôn này thân mầu da người, ngồi kết già trên hoa sen trắng, bàn tay trái dựng thẳng, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út co lại cầm hoa sen, trên hoa có cây chày 1 chĩa dựng đứng; bàn tay phải ngửa lên và hướng về bên phải, các ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út hơi co lại. Chân ngôn là: Nam ma tam mạn đa phạt chiết la noản tát bà đạt ma nễ phệ đạt nễ phạt chiết ra tố chỉ phạ ra nêsa ha. Phẩm Cụ duyên Kinh Đại Nhật quyển 1 và phẩm Bí Mật Mạn Đồ La Kinh Đại Nhật quyển 5, cho vị tôn này là quyến thuộc của Kim Cương Tát Đỏa thuộc viện Kim Cương Bộ, chứ không thuộc viện Hư Không Tạng. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.5, Q.10; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.7; Bí Tạng Kí; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.6].  	
 	
Kim Cương Châm Luận 	
● Phạm:Vajrasùcì. Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Pháp Xứng (Phạm:Dharmakìrti) soạn, ngài Pháp thiên dịch vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32. Nội dung luận này, ngài Pháp xứng đã đứng trên lập trường Phật giáo để phê phán chế độ giai cấp của Ấn Độ từ thời đại Phệ Đà trở về sau và chủ trương mọi người đều bình đẳng. Trong luận có trích dẫn kinh điển của Bà La Môn Giáo để phản bác. Đây là 1 bộ luận ngắn gọn, lời văn rất sáng sủa và nguyên bản tiếng Phạm hiện vẫn còn. Năm 1829, nhà học giả Đông phương học người Anh là ông Hà cát lâm (B.H. Hodgson) đã xuất bản nguyên văn tiếng Phạm và bản dịch tiếng Anh. Ngoài ra, còn có bản dịch tiếng Đức, bản dịch tiếng Tây tạng. Các bản dịch tiếng Hán và tiếng Tây tạng đều cho rằng luận này là do ngài Pháp xứng soạn, nhưng trong lời Tựa và lời Bạt bản tiếng Phạm đều bảo sách này là tác phẩm của ngài Mã minh (Phạm: Azvaghowa). [X. Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục; Áo Nghĩa Toàn Thư Q.8; S. Lévi: Journal Asiatique, 1908]. 	
 	
Kim Cương Chử 	
● Phạm:Vajra. Hán âm: Phạ Nhật La, Phạt Chiết Ra, Bạt Chiết La, Nga Đam Ra, Phạt Xa La. Chày Kim Cương. Vốn là loại vũ khí của Ấn Độ đời xưa. Do tính chất cứng chắc của nó có thể đánh phá các loại vật chất khác, giống như kim cương, cho nên gọi là Kim Cương Chử. Trong Mật Giáo, Kim Cương Chử tượng trưng cho tâm bồ đề phá trừ phiền não, là vật mà chư tôn vị cầm ở tay hoặc là đạo cụ tu pháp. Các vị tôn thuộc Kim Cương Bộ trong Hải hội Mạn Đồ La đều cầm Kim Cương Chử. Hành giả Chân ngôn cũng thường mang theo bên mình. Bởi vì Kim Cương Chử tượng trưng cho trí dụng kim cương của Như lai, có công năng phá trừ ma ngu si vọng tưởng bên trong và các ma chướng ngoại đạo bên ngoài. Lúc ban đầu, đầu của Kim Cương Chử rất bén nhọn, nhưng khi được dùng làm pháp cụ thì hình dáng của nó đã thay đổi nhiều.Về chất liệu có nhiều loại, như: bằng vàng, bạc, đồng, sắt, đá, gỗ chiên đàn, xương người, v.v...; về độ dài thì có các loại như: dài 8 ngón tay, 10 ngón, 12 ngón, 16 ngón, 20 ngón, v.v... Về hình dáng cũng có nhiều loại như: Chày 1 chĩa, 2 chĩa, 3 chĩa, 4 chĩa, 5 chĩa, 9 chĩa, chày kim cương yết ma hình người, chày hình tháp, hình báu, v.v... Trong đó, thường thấy nhất là các loại chày 1 chĩa, 3 chĩa, 5 chĩa, lần lượt tượng trưng cho Nhất Pháp Giới, Tam Mật Tam Thân, Ngũ Trí Ngũ Phật, v.v... Chày 1 chĩa, chày 3 chĩa, chày 5 chĩa, chày báu và chày hình tháp được gọi chung là Ngũ chủng chử. Trong đó, chày 1 chĩa là hình thức xưa nhất, mũi nhọn rất dài, là vật cầm tay của Lực sĩ Kim Cương Mật Tích. Ngoài ra, tay Kim Cương Chử trong 40 tay của Bồ Tát Thiên Thủ Quan Âm và 1 trong 108 tay của Bồ Tát Kim Cương Tạng Vương cũng cầm chày 1 chĩa. Trong 5 loại chày Kim Cương Thì chày 1 chĩa tương ứng với Liên Hoa Bộ, được đặt ở phía tây Đại đàn, 1 chĩa tượng trưng cho Nhất pháp giới. Chày 3 chĩa tương ứng với Yết Ma Bộ, được đặt ở phía bắc Đại đàn. Thông thường gọi Phạ nhật ra là chỉ cho chày 3 chĩa. Còn chày 5 chĩa cũng gọi là Ngũ trí Kim Cương Chử, Ngũ phong Kim Cương Chử, Ngũ phong quang minh, Ngũ cổ kim cương... Năm chĩa biểu thị Ngũ Trí Ngũ Phật, trong đó, 1 chĩa tượng trưng cho Thực trí của Phật, còn 4 chĩa kia thì tiêu biểu cho Quyền trí của 4 vị Phật. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.3 (bản Bắc); Kinh Đà La Ni Tập Q.2; Từ Thị Bồ Tát Lược Tu Dũ Nga Niệm Tụng Pháp Q.hạ; Kinh Kim Cương Đính Q.2; Đà La Ni Môn Chư Bộ Yếu Mục; Đại Nhật Kinh Sớ Q.6]. 	
 	
Kim Cương Cửu Dụ 	
● Kinh kim cương bát nhã ba la mật do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào thời Bắc Ngụy, dùng 9 hiện tượng ví dụ cho tất cả pháp hữu vi để nói rõ sự vô thường, hư ảo của các pháp. Đó là: 	
1. Tinh dụ (ví dụ như sao): Ban đêm các vì sao sáng tỏ, nhưng ban ngày bị ánh sáng mặt trời lấn át nên đều ẩn mất; ví dụ chúng sinh hôn mê, chấp trước, cho sự thấy biết của mình là sáng suốt, nhưng nếu dùng chính trí soi rọi thì những thiên kiến kia đều bị tiêu diệt. 	
2. Ế dụ (ví dụ như mắt có màng): Khi mắt bị đau, có màng che mờ, thì thấy những hình ảnh hư huyễn như hoa đốm; ví dụ cho chúng sinh bị vô minh che lấp, chỉ thấy được những cảnh tượng hữu vi hư vọng. 	
3. Đăng dụ (ví dụ như đèn): Đèn nhờ dầu mà được đốt sáng không bao giờ tắt; ví dụ vọng thức của chúng sinh nương vào các cảnh giới tham ái nên đời đời sống chết không dứt. 	
4. Huyễn dụ (ví dụ như huyễn): Các việc huyễn hóa, chợt có chợt không, thể vốn chẳng thực, đó đều do sức chú thuật của huyễn sư(người làm trò ảo thuật) tạo ra; ví dụ cho núi, sông, đất đai ở thế gian đều là hư vọng huyễn hóa do sức hoặc nghiệp của chúng sinh giả hiện mà thôi. 	
5. Lộ dụ (ví dụ như sương móc): Những giọt sương móc đọng trên cây cỏ chẳng được bao lâu, lúc bị gió thổi thì chỉ trong nháy mắt là tan biến, rơi rụng hết; ví dụ thân giả tạm của chúng sinh, sống ở thế gian đã ngắn ngủi, nhưng bất cứ lúc nào bị ngọn gió vô thường ào đến thì vụt biến mất ngay. 	
6. Bào dụ (ví dụ như bọt nước): Bọt nước do giọt nước, nước và gió hòa hợp mà thành; ví dụ chúng sinh do 3 pháp căn, cảnh, thức hòa hợp nên có cảnh thụ dụng khổ vui. 	
7. Mộng dụ (ví như nằm mơ): Ngày theo các cảnh, đêm cảm thấy mộng, mộng do vọng tưởng mà sinh, vốn không có thực thể; ví dụ chúng sinh nghĩ về quá khứ tạo tác các việc, cảnh tuy đã diệt, nhưng tưởng đến liền sinh; tất cả pháp hữu vi cũng đều do mộng tưởng mà thành, giống như cảnh trong giấc mộng. 	
8. Điện dụ (ví dụ như ánh chớp): Ánh sáng của tia chớp, biến diệt trong chốc lát, ví dụ tất cả các pháp hiện tại, giống như ánh chớp, biến diệt trong khoảnh khắc. 
9. Vân dụ (ví dụ như mây): Mây hay làm mưa, nhưng lại biến hiện vô thường, ví dụ thức A Lại Da của chúng sinh hàm chứa các pháp, có năng lực nắm giữ các cảnh giới ở vị lai và biến hiện một cách vô định. 	
 	
Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương 	
● Kim Cương Dạ Xoa, Phạm: Vajra-yakwa. Hán âm: Phạ Nhật Ra Dược Khất Sái. Cũng gọi: Kim Cương Diệm Khẩu Minh Vương, Đại Hắc Minh Vương, Kim Cương Đạm Thực Minh Vương, Kim Cương Tận Minh Vương. Minh Vương Kim Cương Dạ Xoa, là giáo lệnh luân thân của đức Như lai Bất không thành tựu ở phương bắc. Một trong 5 vị Đại Minh Vương của Mật Giáo. Vì vị Minh Vương này có thể ăn thịt hết tất cả chúng sinh xấu ác nên gọi là Kim cương diệm khẩu, Kim Cương Tận; vì thân Ngài mầu đen nên gọi là Đại hắc. Hình tượng vị tôn này thân mầu xanh thẫm, hiện tướng phẫn nộ, có 3 mặt, 6 tay, trên đầu có búi tóc hình bờm ngựa chúa. Mặt chính giữa có 5 mắt, 2 mặt 2 bên đều có 3 mắt, 3 mặt đều há to miệng. Tay thứ 1 bên phải cầm chày 5 chĩa, tay thứ 2 cầm mũi tên, tay thứ 3 cầm thanh kiếm; tay thứ 1 bên trái cầm linh (chuông nhỏ) 5 chĩa, tay thứ 2 cầm cái cung, tay thứ 3 cầm bánh xe vàng. Chân phải đứng thẳng, chân trái dơ lên, dưới 2 chân đều giẫm trên hoa sen, toàn thân trang sắc bằng châu báu, lửa bốc cháy hừng hừng. Mật hiệu Là Đạm Thực Kim Cương, Điều Phục Kim Cương, Hộ Pháp Kim Cương; chủng tử là (hùô), nghĩa là khủng bố, hoặc là (ha) hoặc (vaô); hình Tam Muội Da là bánh xe yết ma, biểu thị nghĩa thành tựu sự nghiệp, có thuyết cho rằng hình Tam Muội Da là tấm thẻ bằng ngà(dùng làm hiệu lệnh), chuông nhỏ, chày 5 chĩa, thanh kiếm, v.v... Chân ngôn là Án ma hạ dược khất xoa phạ nhật ra sa đát phạ nhược hồng tông hộc bát la phệ xả hồng. Ngoài ra, theo Kim cương dược xoa sân nộ vương tức tai đại uy thần nghiệm niệm tụng nghi quĩ, thì vị tôn này là do bồ tát Kim Cương Thủ hư không khố thị hiện. Còn pháp tu thờ vị tôn này làm Bản tôn để tu, gọi là Kim Cương Dạ Xoa pháp. [X. Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Đạo Tràng Niệm Tụng Nghi Quĩ Q.thượng; Lí Thú Thích Q.hạ; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.3; Phẩm Đại Kim Cương Diệm Khẩu Hàng Phục Nhất Thiết Ma Oán trong Kinh Du Già Du Kì 	
 	
Kim Cương Danh 	
● Tạng:Rdo-rje-mií. Cũng gọi Kim Cương Danh Hiệu, Kim Cương Hiệu, Mật Hiệu, Quán Đính Danh. Chỉ cho danh hiệu về quả đức của Phật và Bồ tát đã thành tựu thể kim cương bí mật của thân. Kinh Kim Cương Đính quyển 1 (Đại 18, 208 thượng), nói: Tất cả các đức Như lai đối với Đại bồ tát đã thành tựu hết thảy nghĩa đều đặt tên là Kim Cương, hiệu là Kim Cương Giới. Trong Bí Tạng Kí có ghi danh hiệu Kim cương của 37 vị tôn thuộc Kim Cương Giới. Ngoài ra, khi hành giả Chân ngôn vào đạo tràng quán đính bái kiến Mạn Đồ La, nhận quán đính, thì thân của vị ấy liền thành thân kim cương, cho nên cũng được nhận danh hiệu Kim Cương. [X. Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.28; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1]. 	
 	
Kim Cương Diện Thiên 	
● Kim Cương Diện, Phạm: Vajràíkuza. Cũng Gọi Kim Cương Trư Đầu Thiên, Kim Cương Trư Diện Thiên, Trư Đầu Thiên. Vị tôn thuộc Thiên bộ, ngồi ở vị trí thứ nhất, phía bắc, viện ngoài của Kim Cương Bộ trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Là 1 trong 20 vị trời, chủng tử là (ku) nghĩa là trí đại không bất sinh, hình Tam Muội Da là móc câu 3 chĩa. Hình tượng của vị tôn này trong các hội Mạn Đồ La Kim Cương Giới đều khác nhau. Như trong hội Thành thân, thì hình tượng vị tôn này là thân mầu đen (có thuyết nói là mầu đỏ), thân người, đầu lợn (heo), tay trái nắm lại đặt ở chỗ thắt lưng, tay phải cầm móc câu 3 chĩa, ngồi trên tòa hình lá sen. Ấn khế là tay phải nắm lại, ngón trỏ dựng đứng rồi hơi co lại ở đầu ngón, làm dáng cái móc câu. Chân ngôn là: Án(oô) phạ nhật la củ xả (vajràíkuza, móc câu kim cương) sa phạ hạ (svàhà). Vị tôn này tương đương với vị tôn Phạ ra hạ ( Phạm:Varàha) trong các vị trời ở dưới nước nói trong Kinh Đại Giáo Vương quyển 10. [X. Bí Tạng Kí, Kim Cương Giới Thất Tập Q.hạ; Kim Cương Giới Mạn Đồ La Sao Q.thượng]. 	
 	
Kim Cương Dụ Định 	
● Phạm: Vajropamà-samàdhi. Cũng gọi Kim Cương Tam Muội, Kim Cương Diệt Định, Kim Cương Tâm, Đính Tam Muội. Chỉ cho Thiền định bền chắc, sắc bén như kim cương, có năng lực phá trừ tất cả phiền não, cũng như kim cương có thể hủy hoại hết thảy vật chất khác. Tức là Thiền định của hàng Tiểu Thừa Thanh văn hoặc Đại thừa Bồ tát tu tập vào giai đoạn sắp hoàn tất việc đoạn trừ các phẩm phiền não cuối cùng, cũng là tâm sau rốt của người tu theo Tam thừa. Tu tập định này có khả năng dứt trừ các phiền não cực nhỏ nhiệm, mà chứng ngộ quả vị cao tột, như hàng Thanh văn có thể đạt đến quả A La Hán, Bồ tát thì chứng được quả Phật. Thông thường, gọi các thứ bậc đoạn trừ phiền não là Vô gián đạo, mà gọi các vị từ đó chứng được chân lí là Giải thoát đạo; bởi thế, sinh khởi Kim cương dụ định tương đương với Vô gián đạo, từ đó mà được quả A La Hán hoặc quả Phật thì tương đương với Giải thoát đạo. Cho nên, Vô gián đạo có khả năng sinh khởi Kim cương dụ định, cũng gọi là Kim Cương Vô Gián Đạo. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.28; Luận Đại Trí Độ Q.47; Luận Câu Xá Q.24; Luận Thành Duy Thức Q.10]. 	
 	
Kim Cương Đăng Bồ Tát 	
● Kim Cương Đăng, Phạm: Vajràlokà. Hán âm: Phạ Nhật Ra Lộ Kế, Phạ Nhật Ra Lộ Ca. Tạng: Rdo-rje-snaí-ma. Cũng gọi: Kim Cương Quang Minh Bồ Tát, Kim Cương Trí Đăng Bồ Tát, Đăng Bồ Tát. Vị Bồ tát ngồi ở góc tây bắc của Phương đàn, viện ngoài, trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Một trong 37 vị tôn của Kim Cương Giới, 1 trong 4 vị Bồ tát Ngoại cúng dường. Vị Bồ tát này dùng ánh sáng của đèn trí tuệ soi khắp pháp giới, phá trừ vô minh tối tăm cho chúng sinh. Mật hiệu là Phổ Chiếu Kim Cương, Trừ Ám Kim Cương; chủng tử là (dì), nghĩa là tất cả pháp không thủ xả. Hình Tam Muội Da và hình tượng của vị tôn này trong các hội đều khác nhau. Như trong hội Thành Thân thì hình Tam Muội Da là cây nến báu; hình tượng là hình Thiên nữ, thân mầu trắng, 2 tay cầm lò hương; ấn tướng là ấn Kim Cương Quyền, 2 ngón cái dựng đứng làm hình cây kim. Chân ngôn là: Án phạ nhật la lộ kế nễ. Trong hội Tam Muội Da, thì hình Tam Muội Da là hoa sen, trên hoa có cây nến; ấn tướng là Ngoại Phược Quyền (2 tay chắp, 10 ngón đan xen kẽ nhau rồi nắm lại), 2 ngón cái dựng thẳng thành hình cây kim. Chân ngôn là Tố đế nhạ ngật lí. Trong hội Vi Tế, thì hình tượng vị tôn này ở tư thế đang quì, tay phải cầm hoa sen, trên hoa có cây nến... Vị Bồ tát này là do Phật Vô Lượng Thọ ở phương Tây thị hiện ra để cúng dường đức Đại Nhật Như Lai. Vì Phật Vô Lượng Thọ chủ về Trí tuệ môn, cho nên dùng đèn trí tuệ để cúng dường. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.2; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.2; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.hạ; Kim Cương Đính Du Già Lược Thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu]. 
 	
Kim Cương Điều Phục Thiên	
● Kim Cương Điều Phục, Phạm: Vajrajaya. Hán âm: Phạ Nhật La Nhạ Dã. Tạng: Rdo-rje rnam-par rgyal-ba. Cũng gọi: Tượng Đầu Thiên, Bão Đao Tì Na Dạ Ca, Tượng Đầu Đại Tướng. Vị tôn ngồi ở chính giữa, phía bắc của Kim Cương Bộ ngoài thuộc Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Một trong 20 vị trời thuộc Kim Cương Giới, chủng tử là (ja). Hình tượng của vị tôn này trong các hội thuộc Kim Cương Giới có hơi khác nhau. Như trong hội Thành thân, là đầu voi mình người, ngồi trên lá sen, tay trái cầm gươm, tay phải nắm lại đặt ở chỗ thắt lưng, hình Tam Muội Da là hình thanh gươm hoặc là Hoan Hỉ Đoàn (tên 1 loại bánh); ấn tướng là tay trái nắm lại để ở cạnh sườn, tay phải kết ấn dao. Chân ngôn là: Án phạ nhật la nhạ dã sa phạ hạ. Cứ theo Đại Thánh Hoan Hỉ Song Thân Tì Na Dạ Ca Thiên Hình Tượng Phẩm Nghi Quĩ, thì Kim Cương Điều Phục thiên là 1 trong các Tì Dạ Ca ở 4 phương, cũng gọi là Kim Sắc Già Na Bát Để, tay trái cầm hạt ngọc lưu li trắng, tay phải cầm gậy báu. Vị trời này tức là trời Trì Thắng, hiệu là Tối Thắng Kim Cương, 1 trong các vị trời đi trên hư không nói trong Kinh Đại Giáo Vương quyển 10.	
 	
Kim Cương Đỉnh 	
● Danh từ gọi chung các kinh, các Hội thuộc Kim Cương Giới trong Mật Giáo. Kim cương có 2 nghĩa: Cứng chắc và sắc bén. Cứng chắc ví dụ cho lí thể của thực tướng bất tư nghị, thường trụ bất hoại; sắc bén ví dụ cho trí dụng của Như lai, có công năng phá trừ phiền não chướng ngại, chứng ngộ chân lí tột cùng. Đính có nghĩa tốt đẹp nhất, tôn quí nhất. Tức giáo nghĩa Kim cương là tôn quí nhất trong pháp Đại thừa, cũng giống như phần đỉnh đầu của con người. Kim Cương Đính vốn ví dụ cho trí đức của Như lai, mà sự thuyết pháp trong 18 hội thuộc Kim Cương Giới là pháp môn mở bày trí tuệ của Phật, vì thế, trước tên gọi của các pháp hội và kinh điển thuộc Kim Cương Giới đều có kèm thêm danh từ Kim Cương Đính. Ngoài ra, đứng về phương diện sâu xa mà nói, thì Kim Cương Đính cũng chỉ cho tâm thể bồ đề thanh tịnh sẵn có của chúng sinh, thường còn không hư hoại, có khả năng thành tựu viên mãn các công đức. Tâm thể ấy là tối tôn, tối thắng, vô thượng. [X. Kim Cương Đính Kinh Sớ (Tứ giác) Q.1]. 	
 	
Kim Cương Đỉnh Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Kinh	
● Gọi tắt: Lược Xuất Kinh, Lược Xuất Niệm Tụng Kinh. Kinh, 4 quyển, do ngài Kim Cương Trí dịch vào đời Đường, được đưa vào Đại Chính Tạng tập 18. Kinh này là phần tinh yếu được rút ra từ 10 vạn bài tụng của Kinh Kim Cương Đính (bản đầy đủ), vì thế gọi là Kinh Lược Xuất. Kinh này cùng với Kinh Kim Cương Đính Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương đều là những kinh điển trọng yếu của Mật Giáo. Nội dung kinh này nói về tư cách của người và đàn để truyền trao pháp Quán Đính; chỉ rõ thời gian, nơi chỗ trì tụng chân ngôn và phép trì tụng, nhập định, v.v... Kế đến, nói về việc 37 vị tôn theo thứ tự sinh ra từ tâm của tất cả Như lai. Nói sơ lược về pháp quán Ngũ Tướng Thành Thân, pháp Quán đính, đồng thời, nói rõ về nghi thức vào đàn Quán đính và phép hộ ma Quán đính, v.v... [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.14]. 	
 	
Kim Cương Đính Du Già Trung Phát A Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề Tâm Luận 	
● Gọi tắt: Kim Cương Đính Phát Bồ Đề Tâm Luận, Phát Bồ Đề Tâm Luận, Bồ Đề Tâm Luận, Du Già Tổng Trì Giáo Môn Thuyết Bồ Đề Tâm Quán Hành Tu Trì Nghĩa. Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Bất Không dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32. Là bộ luận trọng yếu của Mật Tông. Nội dung luận này lập 3 môn: Hành Nguyện, Thắng Nghĩa và Tam Ma Địa để trình bày về hành tướng của tâm bồ đề. Trong đó, dùng Hành nguyện bồ đề tâm đem lại lợi ích yên vui cho tất cả chúng sinh hữu tình, dùng Thắng Nghĩa Bồ Đề Tâm quán xét tất cả pháp không tự tính; dùng Tam Ma Địa quan sát tướng trạng của Hành, tức chỉ cho các pháp quán Nhật Nguyệt Luân và Ngũ Tướng Thành Thân. Phổ thông, mọi người đều cho rằng luận này do ngài Long thụ soạn, nhưng trong luận có nhiều chỗ trích dẫn Kinh Đại Nhật, Đại Nhật Kinh Cúng Dường Pháp, Đại Nhật Kinh Sớ, v.v... do đó ta có thể suy đoán là tác phẩm này được soạn vào thời ngài Nhất Hạnh (Tổ sư của Mật tông) đời Đường trở về sau. [X. Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.15]. 	 	
 	
Kim Cương Đỉnh Kinh	
● Bộ kinh nói về pháp môn Kim Cương Giới của Mật Giáo. Kinh này cùng với Kinh Đại Nhật được gọi chung là Nhị Bộ Kinh, được thu vào Đại Chính Tạng tập 18. Kinh này có 2 loại: Loại đầy đủ và loại tóm lược, hiện chỉ còn loại tóm lược và có 3 bản dịch khác nhau: 	
1. Kim Cương Đính Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh 3 quyển, do ngài Bất Không dịch vào đời Đường, là bản được lưu truyền rất rộng. 	
2. Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Kinh, cũng gọi Lược Xuất Kinh, 4 quyển, do ngài Kim Cương Trí dịch xong vào năm Khai nguyên 11 (723) đời Đường. Do đó, ta có thể suy đoán là nguyên bản đã được soạn vào cuối thế kỉ VII ở Nam Ấn Độ. 3. Nhất thiết Như lai chân thực nhiếp Đại thừa hiện chứng tam muội giáo vương kinh, 30 quyển, do ngài Thí Hộ dịch vào đời Bắc Tống. Nội dung các bản kinh này trình bày về những nghi quĩ tu hành rất đặc biệt và bí mật của Mật Giáo, khiến cho hành giả có thể mau chóng chứng nhập cảnh giới Phật, Bồ tát. Bản tiếng Phạm hiện nay không còn. Kinh Kim Cương Đính được nói trong 18 hội ở 14 chỗ. Sau, bồ tát Long Thụ mở tháp sắt ở miền Nam Thiên trúc, được ngài Kim Cương Tát Đỏa trao cho 10 vạn bài tụng của kinh này, rồi truyền lại cho ngài Long Trí, Kim Cương Trí. Nhưng ngài Kim Cương Trí trên đường đáp thuyền đi Trung quốc gặp gió bão, nên phần lớn kinh điển đã bị trôi mất, phần còn lại được phiên dịch và lưu bố hiện nay chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Tương truyền, Kinh Kim Cương Đính có 4 loại: 1. Bản Pháp Nhĩ Hằng Thuyết. 2. Bản An Trí Trong Tháp. 3. Quảng Bản (bản đầy đủ) 10 vạn bài tụng. 4. Lược Bản (bản rút bớt) 4 nghìn bài tụng, tức phẩm Tứ đại thuộc hội đầu trong 18 hội. [X. Kim Cương Đính Du Già Thập Bát Hội Chỉ Qui; Kim Cương Đính Kinh Đại Du Già Bí Mật Tâm Địa Pháp Môn Nghĩa Quyết Q.thượng]. 	
 	
Kim Cương Đỉnh Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quỹ	
● Cũng gọi Kim Cương Giới Nghi Quĩ, Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quĩ, Liên Hoa Bộ Tâm Nghi Quĩ, Liên Hoa Bộ Tâm Quĩ, Liên Hoa Bộ Nghi Quĩ. Nghi Quĩ, 1 quyển, do ngài Bất không phiên dịch vào đời Đường, được đưa vào Đại Chính Tạng tập 18. Nội dung nói về nghi thức niệm tụng, cúng dường các vị tôn trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới; theo thứ tự nói rõ ấn khế, chân ngôn của các vị tôn trong hội Thành thân, hội Yết Ma, hội Tam Muội Da, hội cúng dường, v.v... Xưa nay, phần nhiều phối hợp nghi quĩ này với Mạn Đồ La của 6 hội trong phẩm đầu Kinh Kim Cương Đính (bản đầy đủ). Ngoài ra, Kinh Kim Cương Đính Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương, 2 quyển, do ngài Bất không dịch, là cùng bản tiếng Phạm với nghi quĩ này. [X. Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.15]. 	
 	
Kim Cương Đính Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh 	
● Cũng gọi: Kim Cương Đính Du Già Chân Thực Đại Giáo Vương Kinh, Kim Cương Đính Đại Giáo Vương Kinh, Kim Cương Đính Kinh, Tam Quyển Bản Đại Giáo Vương Kinh, Giáo Vương Kinh, Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Kinh. Kinh, 3 quyển, do ngài Bất Không dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 18. Một trong 5 bộ kinh bí mật. Đây là kinh biệt dịch nói về Đại Mạn Đồ La thứ nhất trong 6 Mạn Đồ La của hội đầu trong 18 hội thuộc Kinh Kim Cương Đính 10 vạn bài tụng (bản đầy đủ), là Thánh điển căn bản của Mật Tông. Thông thường, khi nói tắt Kim Cương Đính kinh tức là chỉ cho kinh này. Nội dung kinh này nói sơ lược về việc đức Như lai vào chính định Kim Cương trong Kim Cương Giới, việc xuất sinh 37 vị tôn thuộc Kim Cương Giới, lễ tán Như Lai, nghi thức và pháp tắc kiến lập Đại Mạn Đồ La Kim Cương Giới, phép hướng dẫn đệ tử vào Mạn Đồ La và nói về Yết Ma Mạn Đồ La, Tam Muội Da Mạn Đồ La, Pháp Mạn Đồ La, v.v...… Ngoài ra, cùng tên với kinh này còn có bản 2 quyển, cũng do ngài Bất không dịch, là cùng bản tiếng Phạm với Kim Cương Đính Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quĩ. Lại nữa, kinh Nhất thiết Như lai chân thực nhiếp Đại thừa hiện chứng tam muội đại giáo vương, 30 quyển, do ngài Thí Hộ dịch vào đời Bắc Tống, thì là toàn bộ của hội đầu trong 18 hội Kinh Kim Cương Đính (bản đầy đủ), cũng Gọi Tống Dịch Giáo Vương Kinh, Tam Thập Quyển Đại Giáo Vương Kinh, Đại Giáo Vương Kinh. [X. Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.15]. 	
 	
Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát	
● Kim Cương Đồ Hương, Phạm: Vajragandhà. Hán âm: Phạ Nhật Ra Kiện Đà, Phược Nhật Ra Nghiễn Đề. Tạng:Rdo-rje-dri. Vị Bồ tát ngồi ở góc đông bắc Phương đàn viện Ngoài thuộc Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Một trong 4 vị bồ tát Ngoại cúng dường thuộc 37 vị tôn của Kim Cương Giới. Mật hiệu là Thanh Lương Kim Cương, Thắng Tịnh Kim Cương, chủng tử là (ga), nghĩa là không tạo tác. Hình tượng và hình Tam Muội Da của vị tôn này trong các hội đều khác nhau. Như trong hội Thành thân, hình tượng vị tôn này là Thiên nữ, thân mầu xanh, tay trái cầm hộp hương xoa, tay phải ở trong tư thế đang xoa hương; hình Tam Muội Da là hộp hương xoa ở trên hoa sen; ấn tướng là 2 tay đều nắm lại rồi mở ra và dùng bàn tay xoa hương vào ngực. Chân ngôn là Án phạ nhật ra nghiễn đế ngược. Trong hội Vi tế, thì tay phải vị tôn này nắm lại, tay trái cầm hộp hương xoa. Trong hội Cúng dường, thì 2 tay cầm hoa sen, trên hoa đặt hộp hương xoa. Chân ngôn là: Án tát phạ đát tha nga đa nghiễn đà bố nhạ dương già tam mẫu nại ra tát phát ra noa tam ma duệ hồng. Vị Bồ tát này do Bất không thành tựu Như lai ở phương bắc thị hiện ra để cúng dường đức Đại Nhật Như Lai. Bất không thành tựu Như lai tức là Phật Thích ca, vì làm lợi ích chúng sinh mà xuất hiện ở cõi nhơ nhớp vẩn đục, nên dùng hương xoa để cúng dường. [X. Kinh Đại Giáo Vương Q.4; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Q.2; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.hạ; Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa]. 	
 	
Kim Cương Đồng Tử	
● Phạm: Kani-krodha. Cũng gọi: Kim Cương Nhi. Vị tôn ngồi ở vị trí thứ 5, hàng thứ 3 phía trên, thuộc viện Kim Cương Bộ trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo, mật hiệu là Sự Nghiệp Kim Cương. Có thuyết nói vị tôn này là hóa thân của Phật A Di Đà, hoặc cho là đồng thể với Minh Vương Ô Sô Sa Ma. Hình tượng vị tôn này thân mầu da người, hiện tướng phẫn nộ, chân trái giơ cao, 2 tay giang rộng, tay trái cầm chày Kim Cương, tay phải kết ấn Thí Vô Úy (ban cho sự can đảm) hướng xuống phía dưới, chân phải đạp lên hoa sen, đầu có vòng ánh sáng, tóc dựng lên tua tủa trông như ngọn lửa bốc cháy. Chủng tử là (hùô), hình Tam Muội Da là chày 3 chĩa hoặc chày 1 chĩa. Chân ngôn là: Hồng phạ nhật la câu ma la ca ni độ ni hồng hồng phấn tra. Trong các Nghi quĩ, hình tượng vị tôn này có nhiều loại: Thân mầu vàng thì gọi là Hoàng đồng tử, thân mầu xanh thì gọi là Thanh đồng tử…. Ngoài ra, vị tôn này còn có hình tượng đang từ trong biển cả vọt lên, thân mầu phệ lưu li, có 6 tay 3 mắt, đầu đội mũ báu, chân trái đạp hoa sen trên núi báu, chân phải chìm dưới mặt biển, hình tượng này được gọi là Thanh đồng tử, nhưng không thấy ghi trong Kinh Đại Nhật và các nghi quĩ của Thai Tạng Giới. Trong Kinh Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim Cương Đồng Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi Quĩ quyển thượng có nói, đồng tử Kim cương là hóa thân của Kim Cương Tát Đỏa, có lẽ căn cứ vào thuyết đó mà các vị A Xà Lê Đời sau đã thêm đồng tử này vào Mạn Đồ La của Kim Cương Tát Đỏa. Nếu thờ vị tôn này làm bản tôn mà tu các pháp Tức tai; Điều phục v.v...… thì gọi là pháp Kim cương đồng tử. Tu theo pháp này thì được các công đức như: Lợi ích trong đời mạt pháp, hiện tướng tất địa, hiện thân Kim Cương Nhi, thấy chư Phật, được của báu, không còn sợ hãi, được ghi nhớ lâu không quên v.v...… [X. Kinh Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim Cương Đồng Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi Quĩ Q.trung; Kinh Kim Cương Đồng Tử Trì Niệm; Vô Lượng Thọ Phật Hóa Thân Đại Phẫn Tấn Câu Ma La Kim Cương Niệm Tụng Du Già Nghi Quĩ Pháp]. 	
 	
Kim Cương Giới	
● Phạm:Vajra-dhàtu Hán âm: Phạ Nhật Ra Đà Đô. Tạng:Rdo-rje-dhyiís. Đối lại: Thai Tạng Giới. Gọi tắt: Kim giới. Theo quan điểm của Mật Giáo, hết thảy muôn vật trong vũ trụ đều do đức Đại Nhật Như Lai hiển hiện, trong đó, phần biểu hiện về mặt trí đức của Ngài gọi là Kim Cương Giới, còn phần biểu hiện về mặt lí tính của Ngài thì gọi là Thai Tạng Giới. Đây là hai bộ căn bản của Mật Giáo. Trí đức nội chứng của Như Lai, thể rất bền chắc, không bị phiền não làm hoen ố, phá hoại, giống như kim cương cứng chắc, không bị các vật khác làm hư nát, vì thế, Kim Cương Giới có đủ các nghĩa: Trí, quả, thủy giác, tự chứng, v.v...… Trái lại, lí tính của Như lai tồn tại ở trong tất cả, do đại bi nuôi đỡ, giống như thai nhi trong bụng mẹ hoặc như một hột sen ẩn chứa trong hoa sen, cho nên ví như Thai Tạng; do đó, Thai Tạng Giới bao hàm các nghĩa: Lí, nhân, bản giác, hóa tha, v.v...… Nếu phối hợp Kim Cương Giới với 5 trí thì chia làm 5 bộ là: Phật bộ, Kim Cương Bộ, Bảo bộ, Liên Hoa Bộ và Yết Ma Bộ; nếu phối hợp Thai Tạng Giới với 3 đức: Đại định, đại bi, đại trí, thì chia làm 3 bộ là: Phật bộ, Liên Hoa Bộ và Kim Cương Bộ. Theo Kinh Kim Cương Đính, nếu Kim Cương Giới được biểu hiện bằng tranh vẽ, thì gọi là Mạn Đồ La Kim Cương Giới. Còn theo Kinh Đại Nhật, nếu Thai Tạng Giới được biểu hiện bằng tranh vẽ, thì gọi là Mạn Đồ La Thai Tạng Giới. Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới gọi chung là Chân Ngôn Lưỡng Bộ hoặc là Kim Thai Lưỡng Bộ, là 2 mặt căn bản nhất của Mật Giáo. Nếu 2 bộ được xem như là đối lập nhau, thì gọi là Lưỡng bộ tương đối; còn nếu được xem là 1 thể thì gọi là Lưỡng Bộ Bất Nhị. Về vấn đề này, Đông Mật của Nhật Bản chủ trương 2 bộ vốn bất nhị, cho nên không lập riêng pháp bất nhị, nhưng Thai Mật thì lập riêng pháp bất nhị gọi là pháp Tô Tất Địa. Ngoài ra, trong 2 pháp sắc, tâm thì Kim Cương Giới thuộc tâm pháp; trong 6 đại đất, nước, lửa, gió, không, thức thì Kim Cương Giới thuộc thức đại. Ấn khế chung của Kim Cương Giới là ấn Ngũ Cổ Chử (ấn chày 5 chĩa). Về phổ hệ truyền thừa của Kim Cương Giới, thì bắt đầu từ đức Đại Nhật Như Lai, rồi lần lượt đến các ngài: Kim Cương Tát Đỏa, Long Mãnh, Long Trí, Kim Cương Trí, Bất Không v.v...… [X. Kinh Kim Cương Đính Q.1; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Bí Sao Q.7; Luận Thập Trụ Tâm Q.10]. (xt. Mạn Đồ La). 	
 	
Kim Cương Giới Mạn Đồ La	
● Phạm: Vajra-dhàtu-maịđala Cũng gọi: Tây Mạn Đồ La, Quả Mạn Đồ La, Nguyệt Luân Mạn Đồ La. Một trong 2 bộ Mạn Đồ La của Mật Giáo, nền tảng là Kinh Kim Cương Đính. Hiện đồ Mạn Đồ La Kim Cương Giới gồm 9 hội Mạn Đồ La cấu tạo thành, vì thế còn được gọi là Cửu Hội Mạn Đồ Là, Kim Cương Cửu Hội, Kim Cương Giới Cửu Hội Mạn Đồ La. Trong 9 hội, thì 7 hội trước là phẩm Kim Cương Giới, trong đó 6 hội đầu là Luân thân tự tính của đức Đại Nhật Như Lai, hội thứ 7 là Luân thân chính pháp của Ngài; hội thứ 8 và thứ 9 thuộc phẩm Hàng Tam Thế, đều biểu thị Luân Thân Giáo Lệnh của đức Đại Nhật Như Lai. Cả 9 hội trên đây, gọi chung là Mạn Đồ La Kim Cương Giới. Bức vẽ của Mạn Đồ La này lấy phía trên làm phương Tây, 2 chiều ngang và dọc đều chia làm 3 phần, tổng cộng có 9 ô tức thành 9 hội. Trong hình vẽ này, nếu căn cứ vào ý nghĩa Hạ chuyển môn(môn hướng xuống) Từ quả hướng xuống nhân, thì hội thứ nhất ở chính giữa là hội Thành thân, từ đó, theo thứ tự hướng xuống đi theo phía bên trái như sau: 	
1. Hội Thành Thân, cũng gọi là Yết Ma: Đại Mạn Đồ La trong 4 loại mạn đồ la. Hội này dùng 5 cái vòng tròn, bày xếp theo hình chữ..., trong mỗi vòng tròn vẽ 1 đức Phật; vòng ở chính giữa là đức Đại Nhật Như Lai, chung quanh Ngài là 4 vị bồ tát Ba La Mật; ở 4 phương đều có nguyệt luân (vòng mặt trăng), trong mỗi nguyệt luân vẽ 1 vị Phật, mỗi vị Phật có 4 Bồ tát thân cận, tổng cộng có 16 Bồ tát; ngoài ra, còn có 4 bồ tát Nội cúng dường, 4 bồ tát Ngoại cúng dường, 4 vị Nhiếp Bồ Tát, các vị trời hộ trì Mật Giáo và 1.000 đức Phật ở kiếp Hiền v.v...… tổng cộng có 161 vị tôn vây chung quanh đức Đại Nhật Như Lai. Hình vẽ của hội Thành thân này được biểu thị cho thực tướng của quả Phật. 	
2. Hội Tam Muội Da, cũng gọi họi Yết Ma: Tam Muội Da Mạn Đồ La trong 4 loại Mạn Đồ La. Là hình thức các vị tôn dùng như vật cầm tay, ấn khế, v.v... để tượng trưng cho bản thệ của các Ngài; chẳng hạn tháp Đa bảo tượng trưng cho thân Tam Muội Da của đức Đại Nhật Như Lai, cây chày kim cương 5 chĩa được đặt ngang dưới thân tháp, là hình Tam Muội Da biểu thị cho 5 trí hiển hiện. Hình Tam Muội Da của 4 vị Phật ở 4 phương theo thứ tự là: Phật A Súc phương Đông là chày kim cương dựng đứng, Phật Bảo sinh phương Nam là bảo châu, Phật A Di Đà phương Tây là hoa sen, Phật Bất không thành tựu phương Bắc là Yết Ma. Còn các vị Bồ Tát cũng đều dùng hình Tam Muội Da để tượng trưng bản thệ của các Ngài. Hội Tam Muội Da có tất cả 73 vị tôn mà vị trí được sắp xếp đại khái cũng giống như hội Thành thân. 	
3. Hội Vi tế, cũng gọi hội Yết Ma, hội Kim Cương Vi Tế: Pháp Mạn Đồ La trong 4 loại mạn đồ la. Tức thân Tam Muội Da của chư tôn đều hòa nhập vào nhau để hiển bày nghĩa Đức tính của một vị tôn có đầy đủ đức tính của các vị tôn, cho nên Mạn Đồ La này biểu thị chư tôn đều có đầy đủ trí dụng vi tế của 5 trí. Hội này tổng cộng có 73 vị tôn. 	
4. Hội Cúng dường, cũng gọi hội Đại cúng dường. Là Yết Ma Mạn Đồ La trong 4 loại mạn đồ la. Hội này trình bày nghi thức chư tôn cúng dường lẫn nhau, cho nên, ngoại trừ 5 đức Phật, còn có các vị Bồ tát khác đều nắm tay trái, tay phải cầm hoa sen, trên hoa đặt hình Tam Muội Da. Hội này cũng có tất cả 73 vị tôn. 
5. Hội Tứ Ấn: Biểu thị nghĩa Tứ Mạn Bất Li, tức hội này bao quát tất cả 4 loại mạn đồ la. Hình vẽ là: Đức Đại Nhật Như Lai ở chính giữa, 4 phương vẽ 4 vị: Kim Cương Tát Đỏa, Quan Âm, Hư Không Tạng và Tỳ Thủ Yết Ma; ở 4 góc của 4 vòng tròn lớn vẽ hình Tam Muội Da (chày 5 chĩa, bảo châu, hoa sen, yết ma) của 4 bồ tát Ba La Mật và hình Tam Muội Da (chày 3 chĩa, tràng hoa, đàn không hầu, yết ma) của 4 Bồ tát: Kim Cương Hí, Kim Cương Man, Kim Cương Ca, Kim Cương Vũ. Đức Đại Nhật Như Lai trong bức vẽ tượng trưng cho chỗ nương tựa của 4 loại mạn đồ la, còn 4 bồ tát Ba La Mật thì theo thứ tự tượng trưng cho 4 loại mạn đồ la. Hội này tổng cộng có 13 vị tôn. 	
6. Hội Nhất Ấn: biểu thị nghĩa chư tôn của 4 loại mạn đồ la đều qui về tính hải bất nhị. Hình vẽ chỉ đơn thuần biểu hiện có 1 vị tôn: Đức Đại Nhật Như Lai, đặc biệt được dùng trong phép tu Đại nhật. Đại Nhật Như Lai an tọa trong Đại nguyệt luân ở giữa bức vẽ, đầu đội mũ báu Ngũ Phật, mình mặc áo trời mầu trắng, trụ trong ấn Trí quyền, tượng trưng nghĩa Pháp thân duy nhất đầy đủ 5 trí. 
7. Hội Lí Thú, cũng gọi hội Tát đỏa, hội Phổ Hiền. Hội này biểu thị nghĩa Đại Nhật Như Lai hiện thân Kim Cương Tát Đỏa đem chính pháp giáo hóa chúng sinh. Trong bức vẽ, Kim Cương Tát Đỏa đầu đội mũ báu Ngũ Trí ngồi ở chính giữa, 4 phương là 4 vị Kim cương: Dục, Xúc, Ái, Mạn và ở 4 góc là 4 vị Kim Cương Nữ: Ý Sinh, Kế Lí Cát La, Ái Lạc và Ý Khí. Viện Ngoài thì vẽ 4 vị Nhiếp Bồ Tát và 4 vị bồ tát Nội cúng dường là: Kim Cương Hí, Kim Cương Man, Kim Cương Ca và Kim Cương Vũ. Nhưng vị trí của các bồ tát Nội cúng dường, Ngoại cúng dường của hội này đặc biệt khác với các hội khác, đó là biểu thị nghĩa Nội, Ngoại dung hợp, không ngăn ngại. Hội này có tất cả 17 vị tôn. 
8. Hội Hàng Tam Thế Yết Ma, gọi tắt là hội Hàng Tam Thế: Biểu thị nghĩa Đại Nhật Như Lai hiện thân giận dữ để hàng phục những chúng sinh ương ngạnh khó dạy. Trong bức vẽ, đức Đại Nhật Như Lai an trú trong ấn Trí Quyền, ngự ở chính giữa, hiện tướng hàng phục 4 loài ma (Ngũ Ấm Ma, Phiền Não Ma, Tử Ma, Thiên Ma). Bốn phương là 4 vị Phật và 16 vị Bồ tát cũng đều nắm tay và hiện tướng giận dữ, nhất là Kim Cương Tát Đỏa thị hiện thân hình đặc biệt khác lạ, đó là tướng Minh Vương phẫn nộ hàng tam thế với 3 mặt 8 tay. Ở 4 góc của Kim Cương Bộ ngoài, vẽ 4 vị Đại Minh Vương: Kim Cương Dược Xoa, Quân Đồ Lợi, Đại Uy Đức và Bất Động, hoặc vẽ hình tướng 4 bà vợ của 4 vị Đại minh vương là; Sắc, Thanh, Hương, Vị. Hội này tổng cộng có 77 vị tôn. 
9. Hội Hàng Tam Thế Tam Muội Da: Biểu thị nghĩa bản thệ của đức Đại Nhật Như Lai là hàng phục trời Đại Tự Tại. Cách bài trí chư tôn trong hội này hoàn toàn giống với hội Hàng Tam Thế ở trên, chỉ có vị trí của hình Tam Muội Da là khác nhau mà thôi. Bởi vì hội Hàng Tam Thế thì biểu hiện thân tướng đầy đủ sự nghiệp của chư tôn, mà hội này thì biểu hiện đức nội chứng của chư tôn. Trong bức vẽ, hình Tam Muội Da của Kim Cương Tát Đỏa là bánh xe có 8 găm (nan hoa), là một khí cụ dùng để phá dẹp, tượng trưng cho tâm bồ đề thanh tịnh kiên cố sẵn có của chúng sinh. Còn trời Đại Tự Tại trong bức vẽ thì tượng trưng cho căn bản vô minh, bởi thế, hội này biểu hiện uy nghi dùng ánh sáng của trí tuệ thanh tịnh xua tan bóng tối vô minh ô nhiễm trong nội tâm của hành giả. Nếu nói theo môn thượng chuyển Từ nhân hướng tới quả, thì ý nghĩa của các hội là biểu thị thứ tự tu hành của Bồ tát hoặc của hành giả Chân ngôn, tức là thứ tự đoạn trừ hoặc chướng và khai phát tâm địa như sau: 	
1. Hội thứ nhất, đảo ngược thứ tự mà chỉ cho hội Hàng Tam Thế Tam Muội Da, tức là Minh vương Hàng Tam Thế tự hiện hình Tam Muội Da, hàng phục 3 độc tham, sân, si để dẹp trừ chướng nạn gây trở ngại cho việc hành đạo. 	
2. Do hình Tam Muội Da biến làm thân Yết Ma, hiện tướng đại phẫn nộ, chân trái đạp lên trời Đại tự tại, tượng trưng đoạn trừ phiền não chướng; chân phải đạp lên Ô ma (vợ của trời Đại tự tại), tượng trưng đoạn trừ sở tri chướng. Đây tức là hội Hàng Tam Thế yết ma. 	
3. Hai hội trước đã trừ 3 độc, 2 chướng, mà ngộ được lí thú Bát nhã. Như vậy, tất cả 17 vị tôn bao gồm Dục, Xúc, Ái, Mạn, v.v... tượng trưng cho tâm trong, cảnh ngoài đều thị hiện cái thể của Bát nhã ngay từ ban đầu vốn chẳng sinh. Đây tức là hội Lí thú. 	
4. Khi pháp quán Ngũ Tướng Thành Thân được thành tựu, thì tự thân hành giả tức là thể của bản thôn Đại Nhật Như Lai, thu nhiếp tất cả chư tôn vào 1 thể duy nhất. Đây tức là hội Nhất Ấn. 	
5. Hành giả phải được sự gia hộ của 4 vị Phật, thì mới có thể quyết định thành Phật, lúc ấy, 4 vị Phật hiện ra trước, vây quanh Đại Nhật Như Lai. Đây tức là hội Tứ Ấn. 
6. Các vị tôn đều dâng mũ báu, tràng hoa, v.v... cúng dường đức Đại Nhật Như Lai để biểu hiện nghi thức cúng dường chư Phật. Đây tức là hội Cúng dường. 
7. Do chư tôn hiển hiện Tha Thụ Dụng Thân mà có Hiện Trí Thân, Kiến Trí Thân, Tứ Minh, v.v... để hiển bày tướng vào khắp trong Thiền định kim cương vi tế. Đây tức là hội Vi tế. 	
8. Trong Đạo tràng quán, kết ấn Như Lai Quyền, từ văn tự chủng tử mà chuyển biến thành hình Tam Muội Da. Đây tức là hội Tam Muội Da. 	
9. Lại từ hình Tam Muội Da chuyển biến mà thành thân yết ma của Tì Lô Giá Na Như Lai. Đây tức là hội Yết Ma. Toàn thể 9 bộ tổng cộng có 1461 vị tôn, gồm 136 vị Phật, 297 vị Bồ tát, 4 vị tôn hiện thân giận dữ, 4 vị thần Chấp Kim Cương và 120 vị tôn thuộc Kim Cương Bộ ngoài. Ngoài thứ tự của các hội được sắp xếp như trên ra, còn có nhiều thuyết khác, trong đó có thuyết Mạn Đồ La biểu thị Tự chứng hóa tha chiết phục nhiếp thụ bất nhị được sắp xếp theo thứ tự như sau: Thứ nhất hội Tát đỏa(hội Lí thú), thứ hai hội Hàng Tam Thế, thứ ba hội Hàng Tam Thế Tam Muội Da, thứ tư hội Tứ Ấn, thứ năm hội Cúng dường, thứ sáu hội Yết Ma (hội Vi Tế), thứ bảy hội Nhất ấn, thứ tám hội Thành thân (hội Yết Ma), thứ chín hội Tam Muội Da. Thứ tự này biểu thị ý nghĩa từ tự chứng đi đến hoá tha, rồi từ hoá tha trở về tự chứng. [X. Phẩm Đại Quán Đính Mạn Đồ La trong Tôn Thắng Phật Đính Tu Du Già Pháp Nghi Quĩ Q.hạ; Kim Cương Đính Du Già Kinh Thập Bát Hội Chỉ Qui; Hiện Đồ Mạn Đồ La Kim Cương Giới Chư Tôn Tiện Lãm Q.1; Lưỡng Bộ Mạn Đồ La Nghĩa Kí Q.7, Q.5]. 	
 	
Kim Cương Giới Tam Thập Thất Tôn	
● Cũng gọi: Tháp Trung Tam Thập Thất Tôn. Ba mươi bảy vị tôn được bày xếp trong hội Thành thân, thuộc Mạn Đồ La Kim Cương Giới của Mật Giáo. Đó là: 
1. Năm đức Phật: Đại Nhật Như Lai, A Súc Như Lai, Bảo Sinh Như Lai, Vô Lượng Thọ Như Lai, Bất không thành tựu Như lai. 	
2. Bốn vị bồ tát Ba La Mật: Tức 4 vị thân cận đức Đại Nhật Như Lai, từ Đại Nhật Như Lai sinh ra, biểu thị đức Định của 4 đức Phật, đó là: Bồ tát Kim cương ba la mật, bồ tát Bảo ba la mật, bồ tát Pháp ba la mật và bồ tát Yết Ma ba la mật. Bốn vị Bồ tát này theo thứ tự là mẹ sinh ra và nuôi nấng 4 đức Phật: A súc, Bảo sinh, Vô lượng thọ và Bất không thành tựu. 	
3. Mười sáu vị Đại bồ tát: 
- Bốn vị thân cận A Súc Như Lai: Kim Cương Tát Đỏa, bồ tát kim cương Vương, bồ tát kim cương Ái và bồ tát kim cương Hỷ. 
- Bốn vị thân cận Bảo Sinh Như Lai: Bồ tát kim cương Bảo, bồ tát kim cương Quang, bồ tát kim cương Chàng và bồ tát kim cương Tiếu. 
- Bốn vị thân cận Vô Lượng Thọ Như Lai: Bồ tát kim cương Pháp, bồ tát kim cương Lợi, bồ tát kim cương Nhân, bồ tát kim cương Ngữ. 
- Bốn vị thân cận Bất không thành tựu Như lai: Bồ tát kim cương Nghiệp, bồ tát kim cương Hộ, bồ tát kim cương Nha, bồ tát kim cương Quyền. 	
4. Tám vị bồ tát Cúng dường, chia ra Nội và Ngoại: 	
- Bốn vị Nội cúng dường: Bồ tát kim cương Hi, bồ tát kim cương Man, bồ tát kim cương Ca và bồ tát kim cương Vũ. Bốn vị Bồ tát này do đức Đại Nhật Như Lai sinh ra để cúng dường 4 vị Phật. 	
- Bốn vị Ngoại cúng dường: Bồ tát kim cương Hương, bồ tát kim cương Hoa, bồ tát kim cương Đăng và bồ tát kim cương Đồ hương. Bốn vị Bồ tát này do 4 vị Phật sinh ra để cúng dường đức Đại Nhật Như Lai. 	
5. Bốn vị Nhiếp Bồ Tát: Bồ Tát Kim Cương Câu, Bồ Tát Kim Cương Sách, Bồ Tát Kim Cương Tỏa và Bồ Tát Kim Cương Linh. Bốn vị Bồ tát này từ trong tâm đức Đại Nhật Như Lai lưu xuất, có nhiệm vụ nhiếp hóa dẫn dắt tất cả chúng sinh vào Mạn Đồ La, biểu thị đức hóa tha, trao cho pháp quả địa (quả vị). Về vấn đề xuất sinh của 37 vị tôn, thì theo Lí Thú Thích và Bí Tạng Kí, như đã nói ở trên, cho rằng từ Đại Nhật Như Lai sinh ra 4 bồ tát Ba La Mật, từ 4 bồ tát Ba La Mật sinh ra 4 vị Phật. Tuy nhiên, còn có các thuyết khác, như Kinh Kim Cương Đính, Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa và Luận Bồ Đề Tâm, v.v... thì cho rằng từ Đại Nhật Như Lai sinh ra 4 vị Phật, rồi từ 4 vị Phật sinh ra 4 bồ tát Ba La Mật. Còn Lược Thuật Kim Cương Đính Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn thì cho rằng 36 vị tôn đều do Đại Nhật Như Lai sinh ra. Lại theo Bí Tạng Kí thì 4 bồ tát Nội cúng dường là do 4 vị Phật sinh ra để cúng dường đức Đại Nhật Như Lai, còn 4 bồ tát Ngoại cúng dường thì do đức Đại Nhật Như Lai sinh ra để cúng dường 4 vị Phật. Ngoài ra, 16 vị Đại bồ tát chủ về Tuệ Đức, nên gọi là Tuệ Môn Thập Lục Tôn; còn 4 bồ tát Ba La Mật, 8 bồ tát Cúng dường và 4 Nhiếp Bồ Tát thì chủ về Định đức, nên gọi là Định Môn Thập Lục Tôn. [X. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già Q.7; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.hạ; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng; Kinh Du Già Du Kì; Kim Cương Đính Du Già Kinh Thập Bát Hội Chỉ Qui; Kim Cương Đính Du Già Lược Thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu; Kim Cương Đính Liên Hoa Bộ Tâm Lược Thuật Nghi Quĩ; Kim Cương Đính Đại Giáo Vương Kinh Sớ Q.1]. 	
 	
Kim Cương Hi Bồ Tát	
● Kim cương hi, Phạm:Vajra-làsì, Vajralàzye. Hán âm: Phạ Nhật Ra La Tây. Tạng: Rdo-rje-dsin-ma. Cũng gọi Kim Cương Hi Hí Đại Thiên Nữ. Vị Bồ tát ngồi ở góc đông nam trong nguyệt luân trung ương. Một trong 4 bồ tát Nội cúng dường thuộc 37 vị tôn của Kim Cương Giới Mật Giáo. Mật hiệu la Phổ kính kim cương. Chủng tử, hình tượng của vị tôn này trong các hội đều khác nhau. Như trong hội Thành thân thì chủng tử là (ha), nghĩa là các pháp lìa nhân quả; hình Tam Muội Da là lưỡi câu 3 chĩa cong về phía trái; hình tượng là Thiên nữ, thân mầu đen, 2 tay đều nắm lại và để ở 2 bên cạnh sườn, đầu hơi cúi và hơi hướng về bên trái. Chân ngôn là: Án phạ nhật ra la tế hộ. Trong hội Tam Muội Da, chủng tử là (ti), nghĩa là tam muội đại lạc như như bình đẳng; hình Tam Muội Da là chày kim cương dựng đứng trên hoa sen; ấn tướng là Ngoại Phược Quyền (10 ngón tay đan nhau rồi nắm lại ở bên ngoài), 2 ngón cái dựng thẳng. Chân ngôn là: Ma ha ra để. Trong hội Cúng dường, hình tượng là 2 tay cầm hoa sen, trên hoa sen dựng chày 3 chĩa. Bồ tát này từ Đại Nhật Như Lai sinh ra để cúng dường đức A Súc Như Lai ở phương đông, vì A Súc Như Lai chủ về đức của tâm bồ đề bền chắc như kim cương nên dùng vị Bồ tát có hình tướng vui vẻ để cúng dường Ngài. Nhờ sự gia bị của vị tôn này mà hành giả được đầy đủ về pháp thụ dụng và được tự tại về trí thụ dụng. [X. Kinh Đại Giáo Vương Q.4; Kinh Kim Cương Đính Lược Xuất Du Già Trung Niệm Tụng Q.2; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.hạ; Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa]. 	
 	
Kim Cương Hỉ Bồ Tát	
● Kim Cương Hỉ, Phạm: Vajra-sadhu Hán âm: Phạ Nhật Ra Sa Độ. Tạng:Rab-tu-dga-bahi rgyal-po (vua Hoan hỉ). Cũng gọi: Kim Cương Xưng Bồ Tát, Kim Cương Thiện Tai Bồ Tát, Hoan Hỉ Vương Bồ Tát, Ma Ha Duyệt Ý Bồ Tát, Diệu Tát Đỏa Thượng Thủ Bồ Tát, Kim Cương Thủ Bồ Tát. Vị Bồ tát thân cận ngồi ở phía sau đức A Súc Như Lai trong nguyệt luân ở phương đông trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Là 1 trong 37 vị tôn của Kim Cương Giới. Mật hiệu là Thiện Tai Kim Cương, Tán Thán Kim Cương, An Lạc Kim Cương. Chủng tử và hình tượng của vị tôn này trong các hội đều khác nhau. Như trong hội Thành thân thì chủng tử là (sa), nghĩa là quán xét lí thuờng trụ kiên cố bất sinh bất diệt; hình Tam Muội Da là 2 tay nắm lại đặt ngang nhau, mỗi nắm tay duỗi ngón tay trỏ làm như dáng khảy móng tay; hình tượng mầu da người, 2 tay nắm lại để trước ngực. Chân ngôn là: Án phạ nhật ra sa độ sách. Trong hội Tam Muội Da, chủng tử là (dhu), biểu hiện tâm đại hoan hỉ do tự chứng Pháp giới tam muội; ấn tướng là Ngoại Phược Quyền (2 tay chắp lại, 10 ngón đan vào nhau rồi nắm lại), 2 ngón trỏ trong tư thế khảy mỏng tay. Chân ngôn là: Sa độ sa độ. Trong hội Cúng dường, hình tượng 2 tay cầm hoa sen, trên hoa có vật báu. Trong hội Vi tế, hình tượng là tay trái nắm lại, tay phải trong tư thế khảy móng tay. Bồ tát Kim Cương Hỉ tượng trưng cho cái đức bồ đề tâm của A Súc Như Lai, đức này thương xót và cứu giúp tất cả chúng sinh, cho nên biểu hiện tướng mình, người đều được vui mừng. Nếu được vị Bồ tát này gia hộ thì hành giả sẽ sinh tâm khao khát những pháp lành mà không nhàm chán, dù thấy một việc thiện nhỏ, cũng liền khen ngợi, tán thán. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.1; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1; Lược Thuật Kim Cương Đính Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn; Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa]. 	
 	
Kim Cương Hoa Bồ Tát	
● Kim Cương Hoa, Phạm: Vajra-puwpà. Hán âm: Phạ Nhật Ra Bổ Sáp Bế, Phạ Nhật Ra Bổ Sắt Ba. Tạng:Rdo-rje-me-tog. Cũng gọi Kim Cương Tán Hoa Bồ Tát, Kim Cương Diệu Hoa Bồ Tát, Kim Cương Giác Hoa Thị Nữ Bồ Tát. Vị Bồ tát ngồi ở góc tây nam trong Phương đàn của viện Ngoài thuộc Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo, 1 trong 4 vị bồ tát Ngoại cúng dường thuộc 37 vị tôn của Kim Cương Giới. Mật hiệu là Diệu Sắc Kim Cương, Thanh Tịnh Kim Cương. Chủng tử và hình tượng của vị tôn này trong các hội Kim Cương Giới đều khác nhau. Như trong hội Thành thân thì chủng tử là (oô), nghĩa là tất cả pháp lưu chú không sinh diệt; hình tượng là hình Thiên nữ, thân mầu vàng lợt, tay cầm hoa tươi; hình Tam Muội Da là giỏ đựng đầy hoa; ấn tướng là 2 tay kết Kim Cương Quyền, sau đó ngửa lên và xòe ra như dáng đang dâng hiến. Chân ngôn là: Án phạ nhật ra bổ sáp bề án. Trong hội Tam Muội Da thì chủng tử của vị tôn này cũng giống như hội Thành thân, hình Tam Muội Da là hoa sen, trên hoa có rải hoa, ấn tướng là 2 tay kết ấn Ngoại Phược Quyền (2 tay chắp, 10 ngón đan vào nhau rồi nắm lại), sau đó mở ra và ngửa lên. Chân ngôn là: Phá la nga nhị. Trong hội Vi Tế, hình tượng là hình Thiên nữ ngồi quì, tay bưng lá sen, trên lá sen có hoa sen búp(chưa nở). Vị tôn này Là Bảo Sinh Như Lai sinh ra để cúng dường đức Đại Nhật Như Lai. Bảo Sinh Như Lai chủ về muôn đức mở bày nên dùng hoa đẹp để cúng dường. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.2; Kinh Đại Giáo Vương Q.4; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.hạ; Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa]. 	
 	
Kim Cương Hợi Mẫu	
● Vị thần bản tôn trong pháp tu của phái Ca Nhĩ Cư thuộc Mật tông Tây tạng, là Minh Phi của Thượng Lạc Kim Cương. Hình tượng của vị thần này là thân người đàn bà, đầu lợn (heo) cùng với Thượng Lạc Kim Cương đang ôm nhau. 	
 	
Kim Cương Hương Bồ Tát 	
● Kim Cương Hương, Phạm: Vajra-dhùpà. Hán âm: Phạ Nhật Ra Đỗ Bế 	
Tạng:Rda-rje-bdug-pa. Cũng gọi Kim Cương Thiêu Hương Bồ Tát, Kim Cương Phần Hương Bồ Tát. Vị Bồ tát ngồi ở góc đông nam trên Phương đàn của viện Ngoài thuộc Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo, là 1 trong 4 vị bồ tát Ngoại cúng dường thuộc 37 vị tôn của Kim Cương Giới. Mật hiệu là Vô Ngại Kim Cương, Tốc tật kim cương, Đoan nghiêm kim cương. Chủng tử và hình tượng của vị tôn này trong các hội Mạn Đồ La Kim Cương Giới đều khác nhau. Như trong hội Thành thân thì chủng tử là (a), nghĩa là xa lìa các phiền não. Hình tượng là hình Thiên nữ, mình mầu đen, 2 tay cầm lư hương có cán; hình Tam Muội Da là lư hương báu. Chân ngôn là: Án phạ nhật ra độ bề a. Trong hội Tam Muội Da, hình Tam Muội Da là lư hương trên hoa sen; chân ngôn là: Bát ra ha la nễ nễ. Tronghội Vi tế, hình tượng của vị tôn này ở tư thế ngồi quì, 2 tay cầm lư hương có cán, hình hoa sen. Trong hội Cúng dường, 2 tay cầm hoa sen, trên hoa sen có lư hương. Chân ngôn là: Án tát phạ đát tha nga đa độ ba bố nhạ dương già tam mẫu nại tát phát ra noa tam ma duệ hồng. Vị tôn này từ thân A Súc Như Lai ở phương đông lưu xuất để cúng dường Đại Nhật Như Lai. Đức Phật A Súc chủ về tâm bồ đề bền chắc và lấy trí hoan hỉ vô ngại làm bản thệ; vì hương thơm biểu trưng cho trí tuệ này nên dùng hương để cúng dường. [X. Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.2; Kinh Kim Cương Đính Q.2; Lược Thuật Kim Cương Đính Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.hạ; Kinh Đại Giáo Vương Q.4].	
 	
Kim Cương Kết Già	
● Cũng gọi Kim Cương Già. Ngồi bán già. Một trong những tư thế ngồi thiền. Kinh Thủ Hộ Quốc giới quyển 2 (Đại 19, 530 thượng), nói: Phải ngồi theo tư thế Kim cương kết già, nghĩa là chân phải gác lên vế trái, giữ thân ngay thẳng. [X. Kinh Nhất Tự Đính Luân Vương Q.4].	
 	
Kim Cương Khẩu 	
● Miệng kim cương. Ví dụ lời nói của đức Như lai chắc thật như kim cương. Kinh Anh lạc bản nghiệp quyển thượng (Đại 24, 111 thượng) nói: Lúc bấy giờ, đức Phật Thích ca mâu ni dùng lời nói chắc thật như kim cương(Kim Cương Khẩu) để chỉ dạy Bồ Tát Kính Thủ. 	
 	
Kim Cương Khởi Ấn	
● Cũng gọi Giác Khởi Ấn, Khởi Ấn, Kinh Giác Phật Ấn, Kinh Giác Ấn, Kinh Giác Nhất Thiết Như Lai Ấn, Phát Ngộ Khế, Phát Ngộ Nhất Thiết Phật Đại Khế, Phổ Thỉnh Kinh Giác Nhất Thiết Thánh Chúng Ấn. Ấn tướng và chân ngôn dùng để đánh thức tất cả Thánh chúng đang nhập định Kim cương hầu phụng thỉnh các Ngài đến đạo tràng hộ niệm cho hành giả. Lúc hành giả tu pháp, sau khi quán tưởng chư Phật rồi thì kết tụng ấn minh này. Ấn tướng là 2 tay kết Kim Cương Quyền, 2 ngón út móc vào nhau, 2 ngón trỏ dựng đứng, đầu ngón tay chạm nhau, đưa lên 3 lần. Trong đó, 2 ngón út móc vào nhau biểu thị ý nghĩa Lí bên trái, Trí bên phải, Pháp thân vô ngại dung hợp với nhau; ba lần cử động ngón trỏ biểu thị ý nghĩa thức tỉnh chư Phật đang nhập định để thỉnh các Ngài xuất định. Tức là trước hết đánh thức Thánh chúng trong đạo tràng, kế đến đánh thức Thánh chúng trong 3 nghìn đại thiên thế giới, sau cùng đánh thức Thánh chúng nhiều như số bụi nhỏ trong bất khả thuyết thế giới ở 10 phương. Khi kết ấn này thì niệm chân ngôn: Án phạ nhật ra để sắt tra. Ngoài ra, theo Kinh Lược Xuất quyển 1, thì đây là ấn minh mà hành giả kết tụng lúc thức dậy, tức là hành giả thường quán tưởng thân mình là thân kim cương Phổ hiền, vì vậy, khi đi ngủ, phải quán tưởng là mình vào định Kim Cương và khi thức dậy phải quán tưởng là ra định Kim Cương. [X. Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.thượng; Kinh Giáo Vương Q.thượng; Kim Cương Đính Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quĩ; Kim Cương Vương Bồ Tát Bí Mật Niệm Tụng Nghi Quĩ; Kim Cương Đính Kinh Đa La Bồ Tát Niệm Tụng Pháp; Kim Cương Đính Nghĩa Quyết Q.thượng].	
 	
Kim Cương Kinh Cưu Di	
● Cũng gọi Kim Cương Bát Nhã Kinh Cưu Dị. Tác phẩm, 1 quyển, do ông Đoàn Thành thức soạn vào niên hiệu Khai Thành năm đầu (836) đời Đường, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 149. Cưu Dị Nghĩa là sưu tập những truyện linh dị đã bị thất lạc. Sách này phỏng theo hình thức của bộ Kim Cương Kinh Linh Nghiệm Kí 3 quyển, mà ghi chép những việc linh nghiệm của 21 vị tăng tục thụ trì Kinh Kim Cương từ giữa đời Đường về sau như: Trương Tề Khâu, Vương Hiếu Liêm, v.v.. sách này là tư liệu có giá trị để nghiên cứu về tín ngưỡng Kinh Kim Cương ở thời kì giữa đời Đường. 	
 	
Kim Cương Kinh Giải Nghĩa	
● I. Kim Cương Kinh Giải Nghĩa. Cũng gọi Kim Cương Kinh Chú Giải, Kim Cương Kinh Khẩu Quyết, Lục Tổ Giải Nghĩa, Lục Tổ Khẩu Quyết. Kinh Sớ, 2 quyển, do Lục Tổ Tuệ Năng ở Tào Khê giảng thuật vào đời Đường, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 38. Đây là sách chú thích Kinh Kim Cương Bát Nhã theo bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập. Ở đầu quyển đề: Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Tự. Quyển thượng từ phần Pháp Hội Nhân Do thứ 1 đến phần Vô Vi Phúc Thắng thứ 11. Quyển hạ từ phần Tôn Trọng Chính Giáo thứ 12 đến phần Ứng hóa phi chân thứ 32. Bài tựa ở đầu quyển thượng có giải thích rằng: Kim Cương tức là tính Phật, Bát nhã tức là Đại Trí Tuệ, Ba La Mật tức là đến bờ kia, lìa tướng sinh diệt, Kinh là con đường dẫn đến quả Phật. Vì muốn khiến cho chúng sinh lìa tướng sinh diệt, phá trừ vọng tưởng ngu si, để đạt đến diệu cảnh Niết bàn, được Đại trí tuệ, cho nên chỉ ra con đường dẫn đến quả Phật. Lời văn trình bày trong bộ sớ giải này gọn gàng, sáng sủa và dễ hiểu. 	
● II. Kim Cương Kinh Giải Nghĩa. Kinh sớ, 2 quyển, do ông Từ Hòe Đình soạn vào đời Thanh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 92. Là sách chú thích Kinh Kim Cương Bát Nhã theo bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập. Về nội dung, trước hết là lời tựa của ông Hoàng lạc và phần nói về nguồn gốc Kinh Kim Cương của Từ hòe đình, kế đến là liệt kê, xếp loại những sách được dùng để tham khảo và trích dẫn 6 nguyên tắc về yếu pháp tụng kinh; tiếp theo là chia làm 3 phần Chú, Luận và Giảng để giải thích chính văn. Chú là giải thích các câu và chữ trong văn kinh, Luận là phân tích và đoán định ý nghĩa cốt yếu trong văn kinh, còn Giảng thì bắt chước khẩu khí của Như lai để diễn bày nghĩa rốt ráo của Kinh Kim Cương Bát Nhã; cuối cùng là giải thích theo từng loại và giải thích tổng quát. Trong phần này, soạn giả cho rằng Kinh Kim Cương là yếu chỉ bí mật tâm truyền của Phật và Tổ, lấy thanh tịnh làm thể, phát tâm làm dụng và lấy như như bất động làm cứu cánh. 	
 	
Kim Cương Kinh Lục Thí	
● Sáu thí dụ trong Kinh Kim Cương. Tức là: Như chiêm bao, như ảo thuật, như bọt nước, như bóng sáng, như sương móc và như tia chớp. Sáu thí dụ này nhằm nói lên tính chất không, vô thường của tất cả pháp hữu vi. Kinh Kim cương ( Đại 8, 752 trung) 	
Tất cả pháp hữu vi 	
Như chiêm bao trò dối 	
Như bọt nước bóng sáng 	
Như sương móc ánh chớp 	
Nên quán xét như thế. (xt. Thí Dụ). 	
 	
Kim Cương Kinh Nghĩa Sớ	
● Cũng gọi: Kim Cương Bát Nhã Kinh Nghĩa Sớ, Kim Cương Bát Nhã Sớ. Kinh Sớ, 4 quyển, do ngài Cát Tạng soạn vào khoảng năm Khai hoàng 9-17 (589-597) đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 33. Nội dung chia làm 10 khoa, 9 khoa trước trình bày về ý nghĩa trọng yếu của Kinh Kim Cương, khoa thứ 10 giải thích chính văn. Lời văn rõ ràng, đầy đủ, có trích dẫn nhiều tư liệu. 	
 	
Kim Cương Kinh Tán Thuật	
● Gọi đủ: Kim Cương Bát Nhã Kinh Tán Thuật. Kinh Sớ, 2 quyển, do ngài Khuy Cơ soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 33. Là sách chú thích Kinh Kim Cương Bát Nhã theo bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập. Trong bộ sách này, ngài Khuy Cơ đứng trên lập trường của tông Pháp Tướng để giải thích Không Quán của Bát nhã, cho nên đây là bộ chú sớ rất quan trọng để tìm hiểu về quan niệm Không của các nhà Duy thức 	
 	
Kim Cương Linh	
● Cũng gọi Kim Linh. Cái linh (chuông nhỏ có quả lắc) dùng để đốc thúc chúng sinh tinh tiến tu tập và cung thỉnh chư Phật, Bồ tát xuất định, giáng lâm đàn tràng để gia hộ hành giả trong khi tu pháp. Là 1 trong những pháp cụ của Mật Giáo. Cán linh để cầm là hình chày Kim cương, cho nên căn cứ vào hình dáng của cán mà có 5 loại linh khác nhau: Linh 1 chĩa, Linh 3 chĩa, Linh 5 chĩa, Linh báu và Linh hình tháp. Năm loại linh này và 5 loại chày đều được đặt ở các vị trí tương ứng trên Đại đàn tu pháp. Cái linh được dùng để tiễn chư tôn khi tu pháp xong, gọi là Hậu linh. Linh biểu thị cho ý nghĩa thuyết pháp, bởi thế, nếu dùng 5 loại linh để chỉ cho 5 trí, thì 5 loại linh này tượng trưng cho cái dụng thuyết pháp bên ngoài của 5 trí 5 Phật. Ngoài ra, kinh Vi diệu Mạn Đồ La quyển 5 do ngài Thiên Tức Tai dịch, có nêu 2 loại linh là Linh 9 chĩa (linh của Minh Vương Phẫn Nộ biến hóa) và Linh 7 chĩa (linh của Minh Vương Kim Cương Phẫn Nộ). [X. Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.hạ; Nhiếp Đại Nghi Quĩ Q.1].
		
Kim Cương Linh Bồ Tát	
● Kim Cương Linh, Phạm: Vajràveza. Hán âm: Phạ Nhật Ra Phệ Xả. Tạng:Rdo-rje-dbab-pa. Cũng gọi là Biến Nhập Bồ Tát, Nhiếp Nhập Bồ Tát, Triệu Nhập Bồ Tát. Vị Bồ tát ngồi ở phía bắc Phương đàn ở viện Ngoài trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Một trong 4 Nhiếp Bồ Tát, 1 trong 37 vị tôn của Kim Cương Giới. Mật hiệu là Giải Thoát Kim Cương, Hoan Hỉ Kim Cương, chủng tử là (ho), nghĩa là tất cả đều vui mừng. Hình Tam Muội Da và chân ngôn của vị tôn này trong các hội đều khác nhau. Như trong hội Thành thân, hình Tam Muội Da là cái linh kim cương; hình tượng là mầu xanh, tay trái nắm lại đặt ở chỗ cạnh sườn, tay phải duỗi ngón cái, ngón trỏ và các ngón khác co lại để ở trước ngực. Chân ngôn là: Án phạ nhật ra phệ xả hộc. Trong hội Tam Muội Da thì hình Tam Muội Da là cái linh 3 chĩa ở trên hoa sen; chân ngôn là: Kiện tra á á. Trong hội Vi tế, hình tượng vị tôn này là 2 tay đều cầm linh kim cương. Vị tôn này tượng trưng cho sự chân thực, vui mừng hớn hở khi nhiếp thủ chúng sinh, giống như khi ngư phủ bắt được cua cá. [X. Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.2; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.hạ; Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa]. 
 	
Kim Cương Lợi Bồ Tát 	
● Kim Cương Lợi, Phạm: Vajra-tìkwịa. Hán âm: Phạ Nhật Ra Để Khất Sái Noa Tạng:Rdo-rje-ral-gri. Cũng gọi Kim Cương Thụ trì bồ tát, Ma ha diễn bồ tát, Ma ha khí trượng bồ tát, Văn Thù Sư Lợi bồ tát, Kim Cương Tạng Bồ Tát, Kim Cương Thậm thâm bồ tát, Kim cương giác bồ tát. I. Kim Cương Lợi Bồ Tát. Vị Bồ tát thân cận ngồi ở bên phải đức Vô Lượng thọ Như lai trong nguyệt luân phía tây trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Là 1 trong 16 vị Đại bồ tát, 1 trong 37 vị tôn thuộc Kim Cương Giới. Mật hiệu là Bát Nhã Kim Cương, Trừ tội kim cương. Hình tượng và chủng tử của vị tôn này trong các hội Mạn Đồ La Kim Cương Giới đều khác nhau. Như trong hội Thành thân thì hình tượng của vị tôn này có thân mầu vàng ròng, tay trái cầm hoa, trên hoa có hộp kinh, tay phải cầm thanh gươm sắc bén; chủng tử là (dhaô), nghĩa là trí pháp giới đại không; hình Tam Muội Da là thanh gươm sắc. Chân ngôn là: Án phạ nhật ra để khất sắt noa đạm. Trong hội Tam Muội Da chủng tử của vị tôn này là (da), nghĩa là trí tuệ Trung đạo vi diệu không lấy không bỏ; chân ngôn là: Nậu khư thiết na. Trong hội Cúngdường, hình tượng của vị tôn này là 2 tay cầm hoa sen, trên hoa có thanh gươm sắc. Chân ngôn là: Án tát phạ đát tha nghiệt đa bát ra chỉ nhạ ba la mật đa tị niết hạ lệ tát đô tát đô nỗ nhĩ ma ha cụ sa nỗ nghê đạm. Vị Bồ tát này là thân hạ chuyển (thân hoá độ chúng sinh) của đức Như lai Vô lượng thọ, tượng trưng cái đức ban gươm trí tuệ sắc bén cho chúng sinh. Thân Ngài mầu vàng ròng là biểu thị tướng thành tựu Phật trí viên mãn; tay trái cầm hộp kinh tượng trưng cho việc giữ gìn trí Phật ở trong định; tay phải cầm gươm sắc biểu thị ý nghĩa dùng trí Phật đoạn trừ hoặc chướng. Nếu được sự gia hộ của vị Bồ tát này, thì hành giả có thể dùng gươm Bát Nhã Ba La Mật dứt trừ phiền não tạp nhiễm của mình và người. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.1; Kinh Đại Giáo Vương Q.3 (bản dịch của ngài Thí hộ), Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.2, Q.3; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.trung]. 
● II. Kim Cương Lợi Bồ Tát. Vị Bồ tát ngồi ở phía tây trong 5 vị Đại lực bồ tát nói trong kinh Nhân vương bát nhã. Vị Bồ tát này tay cầm thanh gươm kim cương, phóng ra ánh sáng rực rỡ che chở cho đất nước. Gươm biểu thị ý nghĩa có năng lực đoạn trừ nghiệp chướng câu sinh (sinh ra đã có rồi) của mình và người khác. 	
 	
Kim Cương Luân 	
● I. Kim Cương Luân. Chỉ cho Mật Giáo. Mật Giáo được gọi là Kim Cương Thừa, còn luân nghĩa là Pháp Luân, vì thế gọi là Kim Cương Luân. Mật Giáo tự cho giáo pháp của mình là thù thắng hơn cả và giáo pháp ấy cứng chắc như kim cương. 	
● II. Kim Cương Luân. Chỉ cho kim luân ở đáy của địa tầng trên cùng. Cứ theo Luận Câu Xá quyển 11, Khí thế gian được cấu tạo thành bởi 3 lớp: Phong luân là lớp dưới cùng, bề mặt rất rộng, dày 16 lạc xoa; trên đó là Thủy Luân, bề dày chỉ có 8 lạc xoa, lớp 1 trên cùng là Kim luân, bề mặt ngưng kết thành vàng, trên Kim Luân có 9 núi, 8 biển, 4 châu. Chỗ tận cùng của Kim Luân gọi là Kim Luân Tế. [X. Vô Lượng Thọ Như Lai hành cúng dường nghi quĩ]. 	
● III. Kim Cương Luân. Chỉ có tòa kim cương nơi đức Thích ca ngồi khi thành đạo. Tòa này ở trên mặt đất, còn đế tòa được đặt trên Kim Luân. 	
 	
Kim Cương Lực Sĩ	
Phạm:Vajrapàịibalin. Hán âm: Bà Xà Ba La Ni Bà Lí Ti. 	
● I. Kim Cương Lực Sĩ. Vương tử Pháp ý con vua Dũng Quận ở đời quá khứ. Cứ theo Hội Kim Cương Lực Sĩ trong kinh Bảo tích quyển 9, thủa xưa, Chuyển Luân Thánh Vương tên là Dũng Quận có 1.000 người con và 2 vương tử là Pháp ý và Pháp niệm; Pháp ý nguyện rằng khi nào 1.000 vị Thái tử thành Phật, thì mình sẽ là Kim Cương Lực Sĩ, ở gần bên Phật, nghe những pháp bí yếu của chư Phật. Vua Dũng quận lúc bấy giờ chính là đức Định Quang Như Lai trong quá khứ, 1.000 vị Thái tử tức là 1.000 đức Phật trong kiếp Hiền, còn vương tử Pháp ý chính là Kim Cương Lực Sĩ, tên là Mật tích, cho nên cũng gọi là lực sĩ Kim Cương Mật Tích. Lực Sĩ Mật Tích, hoặc gọi là Na La Diên,vì ngài có sức rất mạnh. 	
● II. Kim Cương Lực Sĩ. Chỉ cho Kim cương và Lực Sĩ. Cứ theo phẩm Chân ngôn tạng trong Kinh Đại Nhật, thì Kim cương là chỉ cho thần thủ hộ Bất khả việt, còn gọi là Nan thắng kim cương; Lực sĩ là chỉ cho thần thủ hộ Tương Hướng, cũng gọi là Đối diện kim cương. Hai vị thần thủ hộ này thường được gọi là Nhị Vương Tôn, là những thần Kim Cương Thờ ở 2 bên cửa chùa. Cũng có nơi lập Hữu Bật Kim Cương và Tả Phụ Mật Tích. Hữu bật tức là trời Na La Diên, vì vị thần trời này có sức rất mạnh, xua đuổi được tất cả quỉ thần. Còn Tả phụ tức là lực sĩ Kim Cương Mật Tích. [X. phẩm Mật Ấn Kinh Đại Nhật; Kinh Đà La Ni Tập Q.12]. (xt. Nhị Vương Tôn, Na La Diên Thiên). 	
 	
Kim Cương Man Bồ Tát	
● Kim Cương Man, Phạm: Vajra-màla. Hán âm: Phạ Nhật Ra Ma Le. Tạng: Rdo-rje-phreí-ba. Vị Bồ tát ngồi ở góc tây nam trong nguyệt luân trung ương trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Là 1 trong 4 vị bồ tát Nội cúng dường, 1 trong 37 vị tôn của Kim Cương Giới. Mật hiệu là Diệu Nghiêm Kim Cương, nghĩa là dùng tràng hoa để trang nghiêm. Bồ tát này do đức Đại Nhật Như Lai sinh ra để cúng dường Bảo Sinh Như Lai; Bảo Sinh Như Lai chủ về đức muôn hạnh phúc trí cho nên dùng chuỗi anh lạc kim cương để cúng dường Ngài. Hình tượng và chủng tử của vị tôn này trong các hội đều khác nhau. Như trong hội Thành thân thì hình tượng của vị tôn này là hình Thiên nữ, mình mầu vàng nhạt, 2 tay cầm vòng hoa nâng ngang ngực, chủng tử là (traỉ), nghĩa là không cáu bẩn, không cao thấp; hình Tam Muội Da là vòng hoa báu kim cương; ấn tướng là 2 tay nắm lại trong tư thế đang vắt vòng hoa từ trán rủ xuống sau ót. Chân ngôn là: Án phạ nhật ra ma lê đát la tra. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.2; Kinh Đại Giáo Vương Q.4; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.2; Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa]. 	
 	
Kim Cương Minh Vương Bồ Tát	
● Kim Cương Minh Vương, Phạm: Vidyottama. Hán âm: Vi Nễ Dã Da Ma. Hán dịch: Minh Vương Chí Cao. Vị Bồ tát ngồi ở ngoài cùng phía bên phải trong viện Tô Tất Địa trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Mật hiệu là Trì Minh Kim Cương. Hình tượng vị tôn này mình mầu da người, ngồi trên hoa sen đỏ, chắp tay, ngón út và ngón áp út co lại, móng tay tiếp sát nhau, 2 ngón trỏ mở ra, 2 ngón cái hợp lại, để ở trước ngực và hướng xuống dưới; chủng tử là (ka); chân ngôn là: Án phạ nhật ra vĩ nễ dã la nhạ sa ha. [X. Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.6; Bí Tạng Kí; Thai Tạng Giới Thất Tập Q.trung]. 	
 	
Kim Cương Na La Diên Thân	
● Na La Diên, Phạm:Nàràyaịa. Thân thù thắng của Phật, Bồ tát. Vì thân của Phật và Bồ tát cứng chắc, giống như kim cương, không một vật gì khác làm hư hoại được. Còn sức mạnh của các Ngài thì cũng giống như sức mạnh của trời Na La Diên, thế nên gọi là Kim Cương Na La Diên Thân. [X. Kinh Đại Bảo Tích Q.10]. (xt. Na La Diên Thiên). 	 	
 	
Kim Cương Nghiệp Bồ Tát 	
Kim Cương Nghiệp, Phạm: Vajrakarman. Hán âm: Phạ Nhật Ra Yết Ma. Tạng: Las-thams-cad-kyi rdo-rje. 	
● I. Kim Cương Nghiệp Bồ Tát. Cũng gọi Kim Cương Tì thủ, Kim Cương Yết ma, Thiện biến nhất thiết xứ, Kim cương bất không. Vị Bồ tát ngồi ở phía trước đức Bất không thành tựu Như lai trong nguyệt luân phương bắc trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Là 1 trong 6 vị Đại bồ tát, 1 trong 37 vị tôn của Kim Cương Giới. Mật hiệu là Thiện xảo kim cương, Biện sự kim cương. Chủng tử và hình tượng của vị tôn này trong các hội đều khác nhau. Như trong hội Thành thân, thì chủng tử là (kaô), nghĩa là mọi sự tạo tác đều nhập vào đại không, hình Tam Muội Da là yết ma chữ thập (..); hình tượng là thân mầu da người; 2 tay chắp lại đưa lên đỉnh đầu. Chân ngôn là: Án phạ nhật la yết ma kiếm. Trong hội Tam Muội Da, chủng tử là (tvaô), nghĩa là mọi sự tạo tác đều như như, lìa lời nói, trùm khắp pháp giới và tối thắng bậc nhất; hình Tam Muội Da là hoa sen, trên hoa có yết ma chữ thập; chân ngôn là: Tô phược thủy đát tông. Trong hội Cúng dường, hình tượng vị tôn này là 2 tay cầm hoa sen, trên hoa có yết ma chữ thập; ấn tướng là Ngoại Phược Quyền(2 tay chắp lại, 10 ngón đan vào nhau rồi nắm lại) đưa lên đỉnh đầu. Chân ngôn là: Án tát phạ đát tha nga đa độ bá minh già tam mẫu nại ra tát phát ra noa bố nhạ yết mê ca la gia lạc. Vị tôn này là thân hóa độ chúng sinh của đức Bất không thành tựu Như lai, tượng trưng cho đức tự lợi, lợi tha. Ngài đem kho báu trong hư không cứu giúp chúng sinh khiến không còn thiếu thốn và mở lòng rộng lớn cúng dường tất cả chư Phật Như lai nhiều như bụi nhỏ ở khắp 10 phương. [X. Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.trung; Kinh Du Già Du Kỳ]. 	
● II. Kim Cương Nghiệp Bồ Tát. Vị Bồ tát thân cận đức Đại Nhật Như Lai ngồi trong nguyệt luân phương đông thuộc hội Tứ ấn trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Vị tôn này tượng trưng cho trí ấn yết ma trong 4 loại trí ấn. Hình tượng vị tôn này là tay trái nắm lại để ở chỗ thắt lưng, bàn tay phải ngửa ra đặt trước ngực, trong lòng bàn tay có yết ma; ấn tướng là Ngoại Phược Quyền đặt trên đỉnh đầu, 2 ngón giữa để trong lòng bàn tay, mặt ngón tay sáp nhau, 2 ngón út và 2 ngón trỏ dựng đứng tiếp hợp nhau. Chân ngôn là: A vĩ nễ dã đà phược đế minh tát đát phược tát phược đát tha nghiệt đảm thất giả vĩ nễ dã địa nghiệt ma tán phược la tham phẫn đảm. Trong các hội: Thành thân, Yết Ma, Cúng dường, Hàng Tam Thế, v.v..., vị tôn này đều được gọi là Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.2; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.2, Q.3; Kinh Đại Giáo Vương Q.3]. 	
 	
Kim Cương Ngữ Bồ Tát	
● Kim Cương Ngữ, Phạm: Vajra-bhàwa. Hán âm: Phạ Nhật Ra Ba Sa. Tạng:Rdo-rje brjod-pa. Cũng gọi Kim Cương Ngữ Ngôn Bồ Tát, Vô Ngôn Bồ Tát, Kim Cương Niệm Tụng Bồ Tát, Năng Thụ Tất Địa Bồ Tát, Kim Cương Thượng Tất Địa Bồ Tát. Vị Bồ tát thân cận ngồi ở phía sau đức Vô Lượng Thọ Như Lai trong nguyệt luân phương tây. Là một trong 16 vị Đại bồ tát, 1 trong 37 vị tôn của Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Mật hiệu là Tính không kim cương, Diệu ngữ kim cương. Chủng tử, hình tượng của vị tôn này trong các hội đều khác nhau. Như tronghội Thành thân, chủng tử của Ngài là (raô), nghĩa là nghiệp thanh tịnh vô cấu, hình Tam Muội Da là chày 3 chĩa đặt trên cái lưỡi; hình tượng Ngài là thân mầu da người, tay trái nắm lại đặt ở chỗ thắt lưng ngang bụng, tay phải cầm lưỡi Như lai để ở trước ngực; ấn tướng là 2 tay kết Kim Cương Quyền, đưa lên đến miệng thì mở ra và ngửa lên. Chân ngôn là: Án phạ nhật ra bà sái lam. Trong hội Tam Muội Da, chủng tử của vị tôn này là (da), nghĩa là dùng lời nói ban phát cho tất cả; hình Tam Muội Da là hoa sen, trên hoa có cây chày 3 chĩa hình cái lưỡi; ấn tướng là Ngoại Phược Quyền (2 bàn tay chắp, 10 ngón đan xen kẻ nhau rồi nắm lại) với 2 ngón trỏ làm thành hình hoa sen búp, 2 ngón cái dính vào 2 ngón trỏ. Chân ngôn là: Bát ra để nhiếp na. Trong hội Vi tế, hình tượng vị tôn này là tay trái nắm lại để ở chỗ cạnh sườn ngang rốn, bàn tay phải duỗi ra để ở trước ngực. Trong hội Cúng dường, hình tượng vị Bồ tát này là 2 tay cầm hoa sen, trên hoa sen có cây chày 3 chĩa. Vị tôn này tượng trưng cho đức nội chứng, vì chúng sinh nói pháp của Vô Lượng Thọ Như Lai. Thân mầu da người biểu thị ý nghĩa tu hành và chứng quả hợp nhất; mầu da người là do mầu trắng và mầu đỏ hợp thành, mầu trắng biểu thị cho đức thanh tịnh sẵn có, mầu đỏ biểu thị cho việc tu hành tinh tiến. Còn lưỡi Như lai biểu thị cho đức thuyết pháp luận nghĩa. Nếu vị tôn này gia hộ thì hành giả có được 64 thứ pháp âm vang rền khắp 10 phương, khiến cho chúng sinh đều được sự lợi ích của chính pháp. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.1; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.2, Q.3; Kim Cương Đính Du Già Lược Thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu]. 	
 	
Kim Cương Ngữ Ngôn	
● Gọi tắt: Kim Cương Ngữ. Tụng kinh thầm lặng, không phát ra tiếng. Cứ theo kinh Thủ hộ quốc giới quyển 2, thì thân ngồi trong tư thế Kim cương kết già, răng và môi khép kín, không phát ra tiếng, chỉ niệm thầm trong tâm, gọi là Kim Cương Ngữ. Kinh Nhiếp chân thực quyển hạ (Đại 18, 281 trung), nói: Lúc trì tụng chân ngôn, nên giữ tâm lắng lặng; miệng khẽ đọc, chỉ một mình nghe, không để người khác biết. Trong tâm quán tưởng từng chữ Phạm, phân biệt rõ ràng, không được nhầm lẫn, chẳng chậm chẳng mau, đó gọi là Kim Cương Ngữ Ngôn. 	
 	
Kim Cương Nha Bồ Tát 	
● I. Kim Cương Nha Bồ Tát. Kim cương nha, Phạm: Vajra-daôwỉra. Hán âm: Phạ Nhật Ra Nang Sắt Tra La. Tạng: Rdo-rje-mche-ba. Cũng gọi Kim Cương Dược Xoa, Kim Cương Tồi Phục Bồ Tát, Ma Ha Phương Tiện Bồ Tát, Thậm Khả Bố Úy Bồ Tát, Kim Cương Thượng Bồ Tát, Kim Cương Bạo Ác Bồ Tát, Tồi Phục Ma Bồ Tát. Vị Bồ tát thân cận ngồi ở bên trái đức Bất không thành tựu Như lai trong nguyệt luân phương bắc trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Là một trong 16 vị Đại bồ tát, 1 trong 37 vị tôn của Kim Cương Giới. Mật hiệu là Mãnh lợi kim cương, Điều phục kim cương, Hộ pháp kim cương. Hình tượng, chủng tử của vị tôn này trong các hội Mạn Đồ La Kim Cương Giới đều khác nhau. Như trong hội Thành thân thì hình tượng của vị tôn này là thân mầu vàng lợt, 2 tay nắm lại hướng ra bên ngoài đặt ở trước ngực, chủng từ là (hùô), biểu thị ý nghĩa tất cả các nghiệp nhân đều hòa nhập vào đại không; hình Tam Muội Da là 2 chiếc răng sắc trên cây chày nằm ngang. Chân ngôn là: Án phạ nhật ra dược khất xoa hồng. Trong hội Tam Muội Da thì chủng tử là (kwa), biểu thị ý nghĩa trừ (nuốt) hết phiền não; hình Tam Muội Da là nửa cái chày 3 chĩa giống như chiếc răng, đặt trên hoa sen; chân ngôn là: Thiết đốt rô bạc khất xoa. Trong hội Cúng dường, hình tượng vị tôn này là hai tay cầm hoa sen, trên hoa sen có hai nửa cây chày; chân ngôn là: Án tát phạ đát tha nghiệt đa lộ ca nhập phạ la tát phát ra noa bố nhạ yết mê bạt ra bạt ra. Trong hội Vi tế, hình tượng vị tôn này là 2 tay hướng vào trong, tay trái kết Nha ấn, ngón cái, ngón trỏ của tay phải bấm vào nhau. Nếu được bồ tát Kim cương nha gia hộ, thì hành giả có thể phá dẹp tất cả chướng ngại do thiên ma tạo ra và diệt trừ được hết thảy phiền não oán địch từ vô thủy. [X. Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.trung; Kinh Kim Cương Đính Q.2; Kinh Đại Giáo Vương Q.4 (ngài Thí hộ dịch)]. 	
● II. Kim Cương Nha Bồ Tát. Vị Bồ tát ngồi ở vị trí thứ 5, hàng thứ 3 ở phía trên, trong 21 vị tôn của Kim Cương Bộ thuộc Thai Tạng Giới Mật Giáo. Mật hiệu là Điều phục kim cương. Hình tượng vị tôn này mình mầu da người, mặc áo trời, ngồi trên hoa sen vàng, tay trái đặt ngang thắt lưng, cầm hoa sen, cánh tay phải co lại, bàn tay dựng thẳng hướng về phía trước, co ngón giữa và ngón áp út. Chủng tử là (hùô), nghĩa là phá dẹp, khủng bố; hình Tam Muội Da là nửa cây chày 3 chĩa đặt trên hoa sen, ấn tướng là ấn Kim cương dược xoa đại bi tam muội da; chân ngôn là: Nẵng mạc tam mạn đa một đà nam già vĩ ba la thiết đốt rô ô hồng sa phạ hạ. [X. Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.4; Thai Tạng Giới Thất Tập Q.thượng]. 	
 	
Kim Cương Nhị Nghĩa	
● Hai đặc tính của Kim Cương Thường được các kinh luận dùng để ví dụ cho Thể và Dụng của Bát Nhã. 	
1. Cứng chắc: Sự cứng chắc của kim cương không một vật nào có thể phá hoại được, ví dụ Thể của Bát nhã chân thường thanh tịnh không hề biến đổi, không bị phiền não nhiễu loạn, tà ma không thể lay động, đó là Thực Tướng Bát Nhã. 
2. Bén nhọn: Sự bén nhọn của kim cương có thể phá vỡ muôn vật, ví dụ Dụng của Bát nhã có công năng dứt trừ hoặc chấp, thấu suốt 5 uẩn đều không, vượt qua tất cả khổ ách, đó là Quán chiếu bát nhã. (xt. Kim Cương). 	 	
 	
Kim Cương Duệ Bồ Tát 	
● Cũng gọi Kim Cương Duyệt Bồ Tát. Vị Bồ tát ngồi ở ngôi thứ 2, hàng thứ 3 phía trên trong viện Kim Cương Thủ thuộc Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo, mật hiệu là Xoa tấn kim cương. Hình tượng của vị tôn này là thân mầu da người, ngồi trên hoa sen đỏ, chân trái xếp bằng, chân phải co lại, đầu gối dựng đứng, cánh tay trái hơi co, bàn tay úp xuống, nắm lại, để ở chỗ cạnh sườn và cầm hoa sen, trên hoa sen có chày 3 chĩa; cánh tay phải co lại, bàn tay nghiêng và dựng thẳng, có ngón vô danh, ngón út, đặt ở trước ngực, mặt hướng về bên phải và nhìn xuống. Chủng tử là (hùô), hình Tam Muội Da là cây chày 3 chĩa. Vị tôn này tương đương với bồ tát Chấp Kim Cương Danh văn nói trong kinh Bất không quyên sách quyển 9. Tên của vị Bồ tát này không thấy ghi trong Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật cũng như trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy truyền, mà chỉ thấy ghi trong Huyền pháp tự nghi quĩ quyển 2 và Thanh Long Tự Nghi Quĩ quyển trung. Xưa nay đều cho rằng tên tiếng Phạm của bồ tát Kim Cương Nhuệ là Khyàti-vajra, âm Hán là Khư Dã Đô Phạ Nhật La và Hán dịch là Thuyết Kim Cương. Có chỗ cho rằng Kim Cương Nhuệ (..) là viết lầm từ chữ Kim Cương Thuyết (..), tức chỉ cho Danh Xưng Kim Cương, là quyến thuộc của Kim Cương Tát Đỏa của viện Kim Cương Bộ nói trong phẩm Bí mật mạn đồ la của Kinh Đại Nhật quyển 5. [X. Bí Tạng Kí]. 	
 	
Kim Cương Nộ Mục Bồ Tát Đê Mi	
● Kim cương nộ mục nghĩa là đồng tử Kim Cương Trợn mắt, hình dung cái uy thế của người, đầy vẻ phẫn nộ để hàng phục kẻ ác. Còn Bồ tát đê mi nghĩa là Bồ tát lim dim đôi mắt, miêu tả vẻ hiền từ của người để nhiếp hóa người thiện lương. 	
 	
Kim Cương Pháp Bồ Tát	
Kim Cương Pháp, Phạm: Vajra-dharma. Hán âm: Phạ Nhật Ra Dạt Ma. Tạng:Rdo-rje-spyan. Hán dịch: Kim Cương Nhãn. Cũng gọi Kim Cương Nhãn Bồ Tát, Thiện Lợi Tát Đỏa, Kim Cương Liên Hoa Bồ Tát, Thiện Thanh Tịnh Bồ Tát, Kim Cương Diệu Nhãn Bồ Tát, Quán Thế Tự Tại Bồ Tát. 	
● I. Kim Cương Pháp Bồ Tát. Vị Bồ tát thân cận ngồi ở phía trước đức Vô Lượng Thọ Như Lai trong nguyệt luân ở phương tây, trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Là 1 trong 16 vị Đại bồ tát, 1 trong 37 vị tôn của Kim Cương Giới, mật hiệu là Thanh Tịnh Kim Cương, Chính Pháp Kim Cương, Liên Hoa Kim Cương. Hình tượng, chủng tử của vị tôn này trong các hội Mạn Đồ La Kim Cương Giới đều khác nhau. Như trong hội Thành Thân thì hình tượng của Ngài là thân mầu da người, tay trái cầm hoa sen, tay phải xòe ra; chủng tử là (hrì), nghĩa là xa lìa 3 cái độc hại là tham, sân, si; hình Tam Muội Da là hoa sen nở rộ, hoặc là chày kim cương 3 chĩa dựng trên hoa sen; chân ngôn là: Án phạ nhật ra đạt ma ngật lí. Trong hội Tam Muội Da, chủng tử là (ra), nghĩa là tự tính thanh tịnh vô cấu tam muội; chân ngôn là: Tát phạ ca lí. Nếu được sự gia hộ của vị Bồ tát này, thì hành giả có thể chứng được lí bản tính của các pháp vốn thanh tịnh. 
● II. Kim Cương Pháp Bồ Tát. Vị Bồ tát ngồi trong nguyệt luân ở phía tây trong hội Tứ ấn thuộc Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo, là 1 trong 4 vị Bồ tát thân cận của đức Đại Nhật Như Lai, tượng trưng cho Pháp trí ấn trong 4 loại Trí ấn. Hình tượng của vị tôn này đại khái cũng giống với hình tượng của bồ tát Kim Cương Pháp trong hội Thành thân đã nói ở trên. Chân ngôn là: Niết sắc bát la bán tả phược cát tất đệ bạc phạ đổ tát phược đát tha nghiệt đá ma đạt dụ minh a nhạ diễn đảm. Vị Bồ tát này là thân hóa độ chúng sinh của đức Vô Lượng Thọ Như Lai, vì thế tuyên nói lí bản tính thanh tịnh để mở tỏ cho chúng sinh. Vì pháp do Ngài nói là từ chính trí mà ra, cho nên cũng gọi là Kim Cương Nhãn (mắt kim cương). [X. Kinh Kim Cương Đính Q.1; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.2, Q.3; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.trung]. 	 	
 	
Kim Cương Pháp Giới Cung	
● Gọi tắt: Pháp Giới Cung, Pháp Giới Cung Điện. Chỉ cho hội trường, nơi đức Đại Nhật Như Lai tuyên thuyết Kinh Đại Nhật, Kinh Kim Cương Đính v.v... Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1, Kim Cương Pháp Giới Cung có 2 nghĩa nông cạn và sâu kín. 	
1. Nghĩa nông cạn: Kim Cương Pháp Giới Cung là nơi đức Phật thành đạo Bồ đề thủa xưa, tức cũng chỉ cho cung trời Ma hê thủ la (Phạm:Mahezvara, dịch ý là Đại Tự Tại). 	
2. Nghĩa sâu kín: Khắp mọi nơi trong pháp giới đều là Kim Cương Pháp Giới Cung. Kim Cương ví dụ trí Thực Tướng; Pháp Giới chỉ cho trí thể kim cương rộng lớn, tức là Thực Tướng Trí Thân của Như lai; Cung là nơi được trang nghiêm bằng công đức chân thực. Bởi thế, y chính sắc thân trong 10 cõi đều là Pháp Giới Cung, chứ không phải chỉ giới hạn ở nơi hội trường tuyên thuyết Kinh Đại Nhật. Nói tóm lại, theo nghĩa nông cạn, thì Kim Cương Pháp Giới Cung là đất nước ứng hiện của Tha Thụ Dụng Thân trở xuống; còn theo nghĩa sâu kín, thì đó là cảnh giới của Pháp thân an trú, là cõi nước tức sự mà chân. [X. phẩm Trụ Tâm Kinh Đại Nhật Q.1; Đại Tì Lô Giá Na Kinh Cúng Dường Thứ Đệ Pháp Q.hạ; Luận Thập Trụ Tâm Q.10]. 	
 	
Kim Cương Phật Tử	
● Cũng gọi Kim Cương Đệ Tử, Kim Cương Tư. Chỉ cho những người tu hành Kim Cương Thừa, tức là những đệ tử Phật tu hành theo Chân ngôn Mật Giáo. Hoặc chỉ cho những hành giả chân ngôn Mật Giáo đã nhận lễ Quán đính và danh hiệu Kim cương.  	
 	
Kim Cương Quán 	
● Ví dụ pháp quán Chỉ quán, khi thành tựu, sẽ cứng chắc và sắc bén như kim cương. Theo sự giải thích của Tông Thiên Thai thì Chỉ và Quán tức là 2 pháp Định và Tuệ. Chỉ nghĩa là ngăn dứt tất cả vọng niệm và ngoại cảnh, chuyên chú tâm vào 1 đối tượng đặc biệt nào đó; Quán nghĩa là dùng chính trí quán xét đối tượng ấy. Pháp quán này có năng lực chiếu phá sự mê tối, ngăn dứt tán loạn, hết thảy 3 chướng 4 ma đều bị diệt trừ, vì thế gọi là Kim Cương Quán. Ma Ha Chỉ Quán quyển 5 thượng (Đại 46, 49 thượng), nói: Pháp quán kim cương này dẹp tan giặc phiền não, đôi chân mạnh mẽ này, vượt qua cánh đồng sinh tử. 	
 	
Kim Cương Quang Bồ Tát	
● Kim Cương Quang, Phạm: Vajra-tejas. Hán âm: Phạ Nhật Ra Đế Nhạ. Tạng:Rdo-rje-gzi-brjid. Vị Bồ tát thân cận ngồi ở bên phải đức Bảo Sinh Như Lai trong nguyệt luân phương nam trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Là 1 trong 16 vị Đại bồ tát, 1 trong 37 vị tôn thuộc Kim Cương Giới. Cũng gọi: Kim Cương Nhật Bồ Tát, Kim Cương Quang Minh Bồ Tát, Kim Cương Uy Đức Bồ Tát, Tối Thắng Quang Bồ Tát, Ma Ha Quang Diệm Bồ Tát, Kim Cương Huy Bồ Tát. Mật hiệu là Uy Đức Kim Cương, Uy Quang Kim Cương, tượng trưng cho đức sáng lạn của Bảo Minh Như Lai, chiếu rọi khắp cõi hữu tình, phá tan bóng tối vô minh. Về chủng tử và hình tượng của vị tôn này, trong các hội Mạn Đồ La Kim Cương Giới đều khác nhau. Như trong hội Thành thân thì hình tượng vị tôn này là thân mầu da người, tay trái nắm lại thành quyền, tay phải cầm hình mặt trời; chủng tử là (aô), nghĩa là các pháp vốn chẳng sinh, ánh sáng chiếu soi vô hạn lượng; hình Tam Muội Da là mặt trời; chân ngôn là: Án phạ nhật ra đế nhạ ám. Trong hội Tam Muội Da, chủng tử của vị tôn này là (ta); hình Tam Muội Da là hoa sen, trên hoa sen có mặt trời. Chân ngôn là: Rô bao nễ dữu đa. Trong hội Vi tế, hình tượng của vị tôn này là 2 tay bưng vầng mặt trời để ở trước ngực. Trong hội Cúng dường, hình tượng là 2 tay cầm hoa sen, trên hoa sen có hình mặt trời. Chân ngôn là: Án na mạc tát phạ đát tha nga đa tô lí duệ tì dụ phạ nhật ra đế nhĩ nễ nhập phược la dĩ dực. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.1; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1, Q.3; Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu]. 	
 	
Kim Cương Quân 	
● Cao tăng người Ấn Độ, sự tích về ngài không được rõ. Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Truyện Kí quyển 1, vị này từng chú thích bộ Thập Địa Kinh Luân gồm 12.000 bài tụng, do ngài Thế Thân soạn. Bộ sách chú thích này về sau được phiên dịch thành hơn 30 quyển. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Giải Thâm Mật Kinh Sớ Q.1]. 	
 	
Kim Cương Quyền	
● Cũng gọi: Kim Cương Như Lai Quyền, Phẫn Nộ Quyền, Kiên Lao Kim Cương Quyền Ấn. Ấn tướng này biểu trưng cho thức Đại Kim Cương Trí, được dùng trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới. Một trong 4 loại Quyền ấn, 1 trong 6 loại Quyền ấn của Mật Giáo. Khi kết ấn này, ngón cái co vào trong lòng bàn tay, còn 4 ngón kia nắm lại thành quyền. (xt. Lục Chủng Quyền Ấn). 	
 	
Kim Cương Sách Bồ Tát	
● Kim Cương Sách, Phạm: Vajra-pàza. Hán âm: Phạ Nhật La Bá Xả Bồ Tát. Vị Bồ tát ngồi trong nguyệt luân ở cửa Nam, lớp thứ nhất của hội Thành Thân thuộc Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Một trong 4 Nhiếp Bồ Tát trong 37 vị tôn của Kim Cương Giới, mật hiệu là Đẳng Dẫn Kim Cương, Từ Dẫn Kim Cương. Vị tôn này là đồng thể với Bồ tát Kim Cương quyên sách trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy truyền. Ngài dùng sợi dây (sách) tâm đại từ bi dắt dẫn chúng sinh vào Phật đạo, vì thế, Ngài chủ về đức dắt dẫn chúng sinh. Trong Lược Thuật Kim Cương Đính Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn (Đại 18, 290 hạ) nói: Từ trí Dẫn nhập phương tiện quyên sách Tam Ma Địa mà buông ra ánh sáng kim cương quyên sách, chiếu khắp 10 phương thế giới (...) Vì thụ dụng trí tam ma địa nên thành tựu thân hình bồ tát Kim cương quyên sách, trụ trong nguyệt luân ở cửa Nam để giữ gìn ngôi nhà công đức. [X. Kinh Đại Giáo Vương Q.2 (bản 3 quyển)]. 	
 	
Kim Cương Sám	
● Pháp sám hối được thực hành dựa theo Kinh Kim Cương Bát Nhã ba la mật. Về bản văn của pháp sám này, theo thiên Hối tội trong Quảng Hoằng Minh Tập, thì có Kim Cương Bát Nhã sám văn của vua Lương Vũ đế. Kinh Kim cương là bộ kinh đặc biệt Thiền tông coi trọng và từ thời Ngũ tổ trở về sau, qua các đời, tín ngưỡng Kinh Kim Cương đã rất phổ cập. Chính vì thế mà Kim Cương Sám pháp cũng được lưu hành rộng rãi.	
 	
Kim Cương Sát	
● Cũng gọi là Kim Cương Tịnh Sát. Tên khác của chùa viện Phật giáo. Vì kim cương được dùng để ví dụ cho công đức của chùa (sát) nên gọi là Kim Cương Sát. Tăng Sử Lược quyển thượng (Đại 54, 237 thượng), nói: Xét trong bài văn Tự Cáo (nói về các chùa) của pháp sư Linh dụ, thì chùa gồm có 10 tên gọi (...). Kim Cương Sát (chỗ ở kiên cố, nơi người tu hành cư trú) là tên thứ 7. 	
 	
Kim Cương Sơn 	
● Núi ở phía đông phủ Hoài Dương, tỉnh Giang Nguyên, Hàn Quốc, gần biển Nhật bản, là cảnh đẹp bậc nhất của nước này. Tương truyền, núi này là chỗ ở của bồ tát Pháp khởi trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên người đời tôn xưng là Linh Sơn. Toàn núi được chia làm 4 khu Kim Cương: Nội, Ngoại, Hải, Tân và có mấy chục ngôi chùa. Trong khu Nội Kim Cương có chùa Chính Dương do vua Thái tổ nước Cao Li sáng lập, chùa Biểu Huấn do vua Văn Vũ nước Tân La xây dựng và chùa Trường An do ngài Chân Biểu kiến thiết dưới triều vua Pháp Hưng nước Tân La. Khu Ngoại Kim Cương có chùa Thần Khê, vốn là ngôi tháp cổ ở thời đại Tân La, cũng là một Bản Sơn có sớm nhất. Khu Tân Kim Cương có chùa Du Hỗ là nổi tiếng nhất của núi này, mà cũng là nổi tiếng nhất trong 31 ngôi chùa Bản Sơn của nước Triều Tiên. 	
 	
Kim Cương Tam Muội	
● Tam muội (chính định) có năng lực thông suốt tất cả các pháp. Vì định này bền chắc như kim cương, có thể phá trừ tất cả phiền não, cho nên gọi là Kim Cương Tam muội. Kinh Niết bàn quyển 24 (Đại 12, 509 trung), nói: Bậc Đại bồ tát tu Đại niết bàn, chứng được Kim Cương Tam Muội; an trụ trong Tam Muội này, có thể phá tan tất cả các pháp. [X. Kinh Lăng nghiêm Q.6; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Luận Đại Trí Độ Q.47]. 	
 	
Kim Cương Tam Muội Kinh	
● I. Kim Cương Tam Muội Kinh. Tạng: Rdo-rjei tií-íe- (dsin-gyi chos-kyi yige Kinh 1 quyển (hoặc 2 quyển) được dịch vào thời Bắc Lương (397-439), mất tên người dịch, được thu vào Đại Chính Tạng tập 9. Nội dung giải thích các pháp Không, Chân Như, Như Lai Tạng, v.v... và được chia làm 8 phẩm: Phẩm Tựa, Phẩm Vô Tướng, Phẩm Vô Sinh Hành, Phẩm Bản Giác Lợi, Phẩm Nhập Thực Tế, Phẩm Chân Tính Không, Phẩm Như Lai Tạng và Phẩm Tổng Trì. Kinh này tuy chỉ có 1 quyển, nhưng đã bao quát các tư tưởng Đại Thừa, xứng đáng làm pháp bảo cho Bồ tát ra đời độ người. Bản dịch Tây tạng của kinh này là dịch từ bản chữ Hán. Về sách chú thích kinh này thì có: Kim Cương Tam Muội Kinh Chú Giải, 4 Quyển, Của Ngài Viên Trừng Đời Minh, Kim Cương Tam Muội Kinh Luận, 3 quyển, của ngài Nguyên Hiểu người Tân La, Kim Cương Tam Muội Kinh Thông Tông Kí, 12 quyển, của ngài Tru chấn đời Thanh. [X. Đôn Hoàng Kiếp Dư Lục Q.7 (Trần viên)]. 	
● II. Kim Cương Tam Muội Kinh. Cũng gọi Kim Cương Tam muội bản tính thanh tịnh bất hoại bất diệt kinh, Kim Cương Thanh tịnh kinh. Có 1 quyển, mất tên dịch giả, được thu vào Đại Chính Tạng tập 15 	
 	
Kim Cương Tạng 	
● I. Kim Cương Tạng. Tạng nói về pháp môn tu nhân chứng quả của hàng bồ tát Đẳng giác. Là tạng thứ 7 trong 8 tạng nói trong phẩm Xuất kinh của kinh Bồ tát xử thai quyển 7. Theo Tam tạng pháp số quyển 31, thì Kim Cương Tạng là pháp tu nhân cảm quả của hàng bồ tát Đẳng giác do đức Phật chỉ dạy, vì trí tuệ phá trừ hoặc chướng của hàng Bồ tát này rất bền chắc sắc bén, có khả năng đoạn diệt phẩm vô minh nhỏ nhiệm cuối cùng, nên bồ tát Đẳng Giác được gọi là Kim Cương Tâm. (xt. Bát Tạng). 	
● II. Kim Cương Tạng. Tiếng gọi tắt của Bồ Tát Kim Cương Tạng Vương. (xt. Kim Cương Tạng Vương Bồ Tát). 	
 	
Kim Cương Tạng Bồ Tát	
● Kim Cương Tạng, Phạm: Vajra-garbha Hán âm: Phạ Nhật Ra Nghiệt Ra Bà. Cũng gọi Kim Cương Thai. Tạng:Rdo-rje-sĩií. Vị Bồ tát ngồi ở vị trí thứ 3 trong 4 vị tôn ở phía bắc Phương đàn của viện Ngoài thuộc hội Vi Tế và hội Cúng dường của Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Là 1 trong 16 vị tôn của kiếp Hiền, mật hiệu là Trì Giáo Kim Cương, Lập Nghiệm Kim Cương. Hình tượng của vị tôn này là hình mầu xanh nhạt, tay trái nắm lại thành quyền (nắm tay), tay phải cầm hoa sen xanh, trên hoa có cây chày 1 chĩa; chủng tử là (va), hình Tam Muội Da là 4 cây chày 1 chĩa xếp thành hình cái giếng, biểu thị ý nghĩa muôn trí được thu nhiếp vào trong 4 trí; ấn tướng là ấn Ngoại phược (2 tay chắp lại, 10 ngón đan xen kẽ nhau rồi nắm lại)trên vòng lửa, hoặc là ấn Ngoại phược 5 chĩa. Chân ngôn là: Án phạ nhật ra nghiệt la bà dã sa phược hạ. Vì là 1 trong 16 vị tôn của kiếp Hiền, nên danh hiệu của vị Bồ tát này thường thấy trong các kinh Đại Thừa, như trong phẩm Thập Địa của hội thứ 16 Kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt Ngài được tôn làm bậc Thượng thủ. Thập Địa Kinh Luận quyển 1 (Đại 26, 124 thượng), nói: Vì sao gọi là Kim Cương Tạng? Tạng nghĩa là cứng chắc, hệt như lõi cây, cũng giống như thai trong bụng, cứng chắc như kim cương, cho nên gọi là Kim Cương Tạng. Trong tất cả các thiện căn, lực dụng của thiện căn này là hơn hết, lại có khả năng sinh thành đạo hạnh trời người, không bị các thiện căn khác hủy hoại, vì thế gọi là Kim Cương Tạng. Trong Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật quyển 1, trong Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực quyển thượng và trong Vô Lượng Thọ Cúng Dường Nghi Quĩ, vị Bồ tát này đều được gọi là Kim Cương Tát Đỏa; trong Kinh Văn Thù Bảo Tạng Đà La Ni thì Bồ tát này là chỉ cho Bồ Tát Văn Thù; trong Lí Thú Thích quyển hạ thì chỉ cho Bồ Tát Hư Không Tạng; trong Kinh Lược Xuất Niệm Tụng quyển 3 thì Kim Cương Tạng là tên khác của Kim Cương Bảo và Kim Cương Lợi; trong Kinh Giáo Vương (bản quyển 3) quyển 2 thì vị Bồ tát này được gọi là Kim Cương Bảo. Còn Kinh Đà La Ni Tập quyển 7 thì cho rằng Kim Cương Tạng là hóa thân của Kim Cương Tát Đỏa. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.3; Hiền Kiếp Thập Lục Tôn; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.31; Kim Cương Đính Đại Giáo Vương Kính Sớ Q.2]. 	
 	
Kim Cương Tạng Vương Bồ Tát	
● Kim Cương Tạng Vương, Phạm: Awỉottarazatabhujavajradhara. Hán âm: A Sắt Tra Đa La Xá Đa Bộ Nhạ Phạ Nhật La Đà Lạc. Gọi đủ: Nhất Bách Bát Tí Kim Cương Tạng Vương. Gọi tắt: Kim Cương Tạng. Vị Bồ tát ngồi ở đầu cực hữu trong viện Hư Không Tạng trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Mật hiệu là Bí Mật Kim Cương. Hình tượng vị tôn này thân mầu xanh sẫm, ngồi trên hoa sen báu, có 16 mặt (hoặc 22 mặt, trong đó có 1 mặt là mặt Phật), 18 tay, tượng trưng ý nghĩa đối trị 18 phiền não, tay cầm 18 thứ vũ khí như: Chày 1 chĩa, bánh xe, vòng dây, thanh gươm, móc câu, Phạm khiếp (hộp kinh), gậy, chày hình hoa, v.v...… biểu thị cho nghĩa phá dẹp phiền não; chủng tử là (hùô); hình Tam Muội Da là chày 5 chĩa, ấn tướng là Kim cương la xà nhất thiết kiến pháp ấn; chân ngôn là: Án bạt chiết lộ ba bà dạ sa ha. Trong viện Hư Không Tạng, vị Bồ tát này được đặt đối diện với bồ tát Thiên thủ thiên nhãn quán tự tại, đại biểu cho đức trí trong 2 môn Phúc, Trí của Bồ Tát Hư Không Tạng. Kim Cương Tượng trưng cho nghĩa thức thứ 8 là Đại viên kính trí vốn có, không hư hoại; Tạng biểu thị ý nghĩa thức thứ 8 bao hàm muôn pháp, còn Vương có nghĩa là thức thứ 8 an trú trong tâm của hành giả. Hoặc có thuyết cho rằng Phật Thích ca và Bồ Tát Kim Cương Tạng Vương là thân biến hóa của Kim Cương Tát Đỏa, cho nên Phật Thích ca và Kim Cương Tạng Vương có thể được xem như cùng một thể năng biến. Tên của vị Bồ tát này không thấy trong Kinh Đại Nhật và Đại Nhật Kinh Sớ, mà mới được thấy trong các bộ Huyền pháp tự nghi quĩ quyển 2 và Thanh Long Tự Nghi Quĩ quyền trung. Xưa nay đều cho rằng vị tôn này chính là bồ tát Kim Cương Tạng được nói trong Kinh Đà La Ni Tập quyển 7. Ngoài ra, Lí Thú Thích quyển hạ và Kinh Đại Giáo Vương quyển 2 cho rằng Kim Cương Tạng là danh hiệu quán đính của Bồ Tát Hư Không Tạng, rằng Kim Cương Tạng là cùng thể với Hư Không Tạng. [X. Bí Tạng Kí]. 	
 	
Kim Cương Tát Đoá 	
● Phạm:Vajra-sattva. Tạng: Rdo-rje sems-dpa. Cũng gọi: Kim Cương Thủ, Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ, Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ, Trì Kim Cương Cụ Tuệ Giả, Kim Cương Thượng Thủ, Đại Lạc Kim Cương, Tô La Đa Kim Cương, Nhất Thiết Như Lai Phổ Hiền, Phổ Hiền Tát Đỏa, Phổ Hiền Kim Cương Tát Đỏa, Kim Cương Thắng Tát Đỏa, Kim Cương Tạng, Chấp Kim Cương, Bí Mật Chủ, Kim Tát. Kim Cương Tát Đỏa tượng trưng cho diệu lí: Tâm bồ đề bền chắc không hư hoại và Phiền não tức Bồ đề. Trong Mật Giáo, Kim Cương Tát Đỏa chỉ cho 4 vị: 
● I. Kim Cương Tát Đỏa. Tổ truyền pháp thứ 2 của Mật Giáo. Mật Giáo là do đức Đại Nhật Như Lai truyền cho bồ tát Kim Cương Tát Đỏa, là vị Bồ tát đương cơ trong Kinh Đại Nhật. Ngài là bậc Thượng thủ trong các vị Chấp Kim Cương thuộc nội quyến thuộc của Đại Nhật Như Lai. Trong Kinh Đại Nhật, Ngài thường được gọi là Kim Cương Thủ hoặc Bí mật chủ, ngồi trong cung Kim Cương Pháp giới. Sau khi đích thân nhận giáo sắc của đức Đại Nhật Như Lai, Ngài kết tụng truyền trì Mật Thừa, trở thành Tổ thứ 2 truyền trao Mật Pháp. Sau khi đức Thích Tôn nhập diệt khoảng 700-800 năm, bồ tát Long Mãnh (Long Thụ) mở tòa tháp sắt ở Nam Thiên trực tiếp nhận lãnh Mật thừa từ nơi bồ tát Kim Cương Tát Đỏa để turyền đến nhân gian. 	
● II. Kim Cương Tát Đỏa. Vị Bồ tát thân cận ngồi ở phía trước đức A Súc Như Lai, trong nguyệt luân ở phương đông thuộc viện Kim Cương Bộ, là 1 trong 37 vị tôn trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo, mật hiệu là Chân Như Kim Cương, Đại Dũng Kim Cương, Dũng Tiến Chấp Kim Cương. Hình tượng, chủng tử, hình Tam Muội Da của vị tôn này trong các hội đều khác nhau. Như trong hội Thành thân thì hình tượng của Ngài là mình mầu da người, hình Bồ tát, tay phải cầm chày 5 chĩa, biểu thị nghĩa phá dẹp 10 thứ phiền não, đầy đủ 10 ba la mật, hoặc biểu trưng tam muội của Ngũ Phật; tay trái cầm linh(chuông nhỏ) kim cương, để thức tỉnh tâm vô minh của tất cả chúng sinh, hình Tam Muội Da là cây chày 5 chĩa. Vị Bồ tát này chủ về đức phát tâm bồ đề của A Súc Như Lai, có đầy đủ hạnh Phổ hiền để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh và khiến cho hết thảy Bồ tát được thụ dụng trí Tam Ma Địa. Ngoài ra, vị Bồ tát này còn biểu thị cho tâm bồ đề thanh tịnh sẵn có của chúng sinh, là cùng thể nhưng khác tên với Bồ Tát Phổ Hiền. 	
● III. Kim Cương Tát Đỏa. Vị Bồ tát chủ tôn trong hội Lí Thú, ngồi ở chính giữa Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Hình tượng của vị tôn này toàn thân mầu trắng, đội mũ báu Ngũ Trí, tay trái cầm linh, để bên hông trái, biểu thị ý nghĩa vui thích đại ngã mạn; tay phải cầm cây chày 5 chĩa, tượng trưng cho nghĩa khai phát mầm bồ đề Ngũ trí sẵn có của chúng sinh. Chủng tử là (oô) hoặc (hùô), hình Tam Muội Da là chày 5 chĩa. Vị Bồ tát này là thân Chính pháp luân của đức A Súc Như Lai, lấy thể hư vọng của 4 phiền não: Dục, xúc, ái, mạn làm đức riêng để hiển bày chỉ thú mầu nhiệm: Phiền não tức là tâm bồ đề thanh tịnh, bởi thế, cùng với 4 vị bồ tát Kim Cương Dục, Kim Cương Xúc, Kim Cương Ái và Kim Cương Mạn đồng thời hiển hiện 5 tướng Kim cương bí mật. Thông thường, khi tu pháp Phổ Hiền, pháp Ngũ bí mật, pháp Phổ hiền diên mệnh, v.v... đều thờ vị Bồ tát này làm Bản tôn. 	
● IV. Kim Cương Tát Đỏa. Vị Chủ tôn của bộ Đại Trí Kim Cương trong viện Kim Cương Bộ trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Vị tôn này chủ về đức Chiết phục môn, lấy việc phá dẹp ác chướng làm bản thệ. Hình tượng của Ngài toàn thân mầu da người, ngồi trên tòa sen, đầu hơi nghiêng về phía bên phải, cánh tay mặt co lại, hơi giơ lên, lòng bàn tay ngửa, hơi co 5 ngón, cây chày 3 chĩa đặt ngang giữa bàn tay; cánh tay trái cũng co lại, hơi nâng lên, nắm lại thành quyền để ở trước ngực, lưng bàn tay đối diện với tay phải. Ngoài ra, theo Kinh Đại Giáo Vương quyển 8, trong hội Hàng Tam Thế Yết Ma, Kim Cương Tát Đỏa hiện tướng Hàng Tam Thế Minh Vương với 3 mặt, 8 tay, là Luân Thân Giáo Lệnh của đức A Súc Như Lai. Vị Bồ tát này vâng lãnh giáo sắc của Như lai hàng phục trời Đại Tự Tại ương ngạnh, khó dạy, cho nên phải hiện hình tướng Minh Vương. Tuy Kim Cương Tát Đỏa có các nghĩa được trình bày ở trên, nhưng trong Mật Giáo, Kim Cương Tát Đỏa thường được xem là tâm Bồ đề, hoặc đại biểu chung cho những người từ nơi tâm Bồ đề tiến lên cầu quả Phật. Lại nữa, Đại Nhật Như Lai là tổng thể của giác, Kim Cương Tát Đỏa là tổng thể của mê, cho nên trong pháp tu của Mật Giáo, nếu khi chủng tử của Đại Nhật Như Lai và Kim Cương Tát Đỏa được đắp đổi dùng lẫn cho nhau, thì đó là biểu thị ý nghĩa dung hợp bản thệ của 2 Ngài và ý nghĩa Chúng sinh và Phật không hai. Thông thường, Lạt ma giáo Tây Tạng sùng bái Kim Cương Tát Đỏa và tôn Ngài là A Đề Phật Đà (tức Phật Bản Sơ). Đồng thời, Ngài cũng được xem là hóa thân của đức A Súc Như Lai trong Ngũ trí Như lai ngồi trên đài sen trắng, là chủ của Tịnh độ ở phương Đông. [X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.1; Phẩm Tăng Ích Thủ Hộ Thanh Tịnh Hạnh trong Kinh Đại Nhật Q.7; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1, Q.4; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.trung; Lí Thú Thích Q.thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Buddhism in Tibet (E. Schlagintweit)]. 	
 	
Kim Cương Tát Đỏa Thuyết Tần Na Dạ Ca Thiên Thành Tựu Nghi Quĩ Kinh 
● Gọi tắt: Tần Na Dạ Ca Thiên Nghi Quĩ Kinh. Kinh 4 quyển, do ngài Pháp hiền (?-101) dịch vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 21. Nội dung tường thuật về việc trời Tần Na Dạ Ca (trời Hoan hỉ) thành tựu được lợi ích cho tất cả chúng sinh và pháp chú trớ (cầu nguyện) của vị trời này tương ứng với 4 pháp: Tức Tai, Tăng Ích, Kính Ái và Điều Phục. 	
 	
Kim Cương Tâm 	
● Tín tâm của Bồ tát bền vững không hề bị lay chuyển, giống như kim cương cứng chắc không bị các vật khác phá hoại, cho nên gọi là tâm kim cương. Đối với tông Tịnh Độ thì Kim Cương Tâm là chỉ cho lòng tin vững chắc vào bản nguyện của đức Phật A Di Đà. [X. Luận Đại Trí Độ Q.45]. 	
 	
Kim Cương Thảo Lí 	
● Cũng gọi: Kim Cương Tạng Thảo Hài, hoặc gọi tắt là Kim Cương. Một trong các loại giầy cỏ do các vị tăng Nhật bản thời xưa sử dụng. Có rất nhiều loại: Cảo kim cương (giầy rơm), Lận kim cương(giầy cỏ cói), Gian kim cương(giầy cỏ may), Bản kim cương(giầy bằng ván gỗ), v.v... So với giầy cỏ hiện nay thì Kim Cương Thảo lí hơi lớn hơn. Vì lấy theo nghĩa kim cương bền chắc không hư hoại nên gọi là Kim Cương Thảo Lí. Cứ theo Nhật tăng Pháp nhiên thượng nhân hành trạng họa đồ quyển 34, thì ngài Pháp nhiên cả đời chẳng cỡi ngựa, ngồi xe, mà chỉ mang giầy cỏ kim cương đi bộ. [X. Đồng Dực Tán Q.34; điều Cảo Kim Cương trong sách Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.24]. 	
 	
Kim Cương Thân 	
● Phạm: Vajra-saôhatana-kàya. Gọi đủ: Kim Cương Bất Hoại Thân. Kinh Đại Bảo Tích quyển 52 (Đại 52, 37 trung), nói: Thân Như lai tức là Pháp Thân; thân kim cương là thân bền chắc không hư hoại. Nghĩa là Pháp Thân của Như lai được ví như kim cương, không thể hư nát. [X. Kinh Trường A Hàm Q.4; Phẩm Như Lai Thọ Lượng trong Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vượng Q.1; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.3 (bản Bắc)]. 	
 	
Kim Cương Thể 	
● Thân thể bền chắc ví như kim cương, chỉ cho công đức của thân Phật. Theo kinh Nguyệt Quang Đồng Tử, công đức của thân Phật như kim cương, đã dứt sạch các điều ác và tích tụ muôn hạnh lành; tướng tốt sáng chói, không thần khí nào sánh kịp; đã phá tan bóng tối của 5 đường, hiển bày ánh sáng vô thượng chính chân. Kinh Nhân vương (bản dịch mới) quyển trung (Đại 8, 837 trung), nói: Thế tôn đạo sư Kim Cương Thể, tâm hành tịch lặng chuyển pháp luân. [X. Phẩm Như Lai Thọ Lượng trong Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Q.1]. 
 	
Kim Cương Thủ Bồ Tát	
● Kim Cương Thủ, Phạm: Vajra-pàịi. Hán âm: Phạt Chiết La Bá Ni, hoặc Vajradhara (Hán âm: Phạt Chiết La Đà La). Tạng:Lag-na rdo-rje. Cũng gọi: Chấp Kim Cương Bồ Tát, Bí Mật Chủ Bồ Tát, Kim Cương Chủ Dược Xoa Tướng. Chỉ cho các vị Bồ tát cầm chày Kim Cương Trong viện Kim Cương Thủ thuộc Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Vị Bồ tát náy cũng đặc biệt được dùng để gọi Lực Sĩ Kim Cương Mật Tích, như Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 22 nói, Lực Sĩ Kim Cương Mật Tích cầm chày kim cương đứng ở phía sau đức Như lai. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 thì nói, Kim Cương Thủ theo nghĩa nông cạn là chỉ cho Dạ xoa cầm chày kim cương, thường theo hầu đức Phật; còn theo nghĩa sâu xa thì chỉ cho Kim Cương Tát Đỏa, biểu thị cho tam mật thân, ngữ, ý của đức Đại Nhật Như Lai. Lí Thú Thích quyển thượng thì cho rằng vị Bồ tát này chính là Bồ Tát Phổ Hiền, vì ngài Phổ Hiền đích thân tiếp nhận chày kim cương từ tay đức Phật Tì Lô Giá Na. Nhưng trong kinh Bát đại bồ tát mạn đồ la do ngài Bất Không dịch, thì trong 8 vị Bồ tát có 2 Bồ Tát Phổ Hiền và Kim Cương Thủ khác nhau; bồ tát Kim Cương Thủ thân mầu xanh, ngồi bán già, đầu đội mũ Ngũ Phật, tay phải cầm chày kim cương, tay trái để ở chỗ thắt lưng; chân ngôn là: Án tông ra phạ sa phạ ha. [X. Kinh Nhập Lăng Già Q.8; Kinh Đại Giáo Vương Q.1 (ngài Thí Hộ dịch); Kinh Sư Tử Trang Nghiêm Vương Bồ Tát Thỉnh Vấn; Kinh Đại Thừa Bát Đại Mạn Noa La]. 	
 	
Kim Cương Thủ Trì Kim Cương Bồ Tát 	
● Kim Cương Thủ Trì Kim Cương, Phạm: Vajra-hasta-vajra-dhara. Hán âm: Phạ nhật ra ha tốt đổ phạ nhật ra đà lạc. Vị Bồ tát ngồi ở vị trí thứ 3 hàng thứ 1 trong viện Kim Cương Thủ trên Hiện đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo, mật hiệu là Kiên cố kim cương, Bí Mật Kim Cương. Vị tôn này đồng thể với bồ tát Mang mãng kê (Phạm: Màmakì) của Kim Cương Bộ mẫu và chủ về đức năng sinh trong Kim Cương Bộ. Hình tượng là thân mầu vàng nhạt, ngồi trên hoa sen đỏ, tay trái hướng vào trong, cầm cây chày 3 chĩa, tay phải kết ấn Thí nguyện, mặt hơi hướng về bên phải; chủng tử là (triô), (hùô), hình Tam Muội Da là chày kim cương 3 chĩa (có thuyết nói 5 chĩa); ấn tướng là ấn Trì địa; chân ngôn là: Phẫn nộ qui mệnh hồng hồng hồng hồng phát tra nhiêm nhiêm sa phạ hạ. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Chư Thuyết Bất Đồng Q.4]. (xt. Mang Mãng Kê Bồ Tát). 
 	
Kim Cương Thủy	
● Phạm: Vajrodaka. Hán âm: Bạt Chiết La Ô Đà Ca. Tạng:Rdo-rje chu. Cũng gọi Kim Cương Thệ Thủy, Thệ Thủy. Loại nước dành cho hành giả Mật Giáo uống khi phát lời thệ nguyện trong lễ thụ Quán Đính, gọi là Kim Cương Thủy. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 nói rằng, Kim Cương Thủy là nước trong được điều chế bằng các thứ hương liệu như uất kim(nghệ), long não, chiên đàn, v.v... rồi đọc chân ngôn gia trì. Người thụ Quán đính uống nước ấy trước mặt tất cả Thánh chúng và tự thệ không bao giờ lui sụt nguyện Đại bồ đề. [X. Kinh Đại Giáo Vương Q.3 (ngài Thí Hộ dịch); Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.4; Kinh Đà La Ni Tập Q.4]. 	
 	
Kim Cương Thừa Giáo	
● Kim Cương Thừa, Phạm: Vajra-yàna. Hán âm: Bạt Nhật La Diễn. Cũng gọi Kim Cương Nhất Thừa, Kim Cương Nhất Thừa Thậm Thâm Giáo, Kim Cương Nhất Thừa Tối Cực Bí Mật Giáo, Kim Cương Trí Tuệ Nhất Thừa Giáo, Tối Thượng Kim Cương Bí Mật Thừa Giáo. Tên gọi khác của Mật Giáo. Đối với Đại Thừa và Tiểu Thừa Hiển Giáo, Mật Giáo tự cho pháp của mình là thù thắng nhất, vả lại bền chắc, sắc bén như kim cương, cho nên gọi là Kim Cương Thừa Giáo. [X. Kinh Du Già Du Kì Q.1; Kim Cương Đính Du Già Lược Thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu]. (xt. Mật Tông). 	
 	
Kim Cương Thực Thiên 	
● Kim Cương Thực, Phạm: Vajra-màla. Cũng gọi Kim Cương Ẩm Thực Thiên, Kim Cương Thực Trì Man, Man Tì Na Dạ Ca, Nghiêm Kế Đại Tướng. Vị tôn ngồi ở chính giữa phương nam của Kim Cương Bộ ngoài thuộc Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Là 1 trong 20 vị trời của bộ này, một trong 5 loại trời ở hư không. Hình tượng của vị tôn này trong các hội Mạn Đồ La Kim Cương Giới đều khác nhau. Như trong hội Thành thân thì hình tượng mầu da người, đầu voi mình người, ngồi trên lá sen, tay trái nắm lại thành quyền để ở dưới bụng chỗ thắt lưng, tay phải cầm tràng hoa. Trong hội Vi tế, tay phải cầm tràng hoa, tay trái cầm thanh kiếm. Trong hội Cúng dường, hai tay đều cầm tràng hoa. Chủng tử là (ma), hình Tam Muội Da là tràng hoa. Theo Kinh Đại Giáo Vương quyển 10, thì vị tôn này chính là Tác cam lộ (Phạm: Madhu-kasa) trong các vị trời đi trong hư không, hiệu là Kim Cương Man (Phạm: Vajra-màla). [X. Hiền Kiếp Thập Lục Tôn; Bí Tạng Kí; Kim Cương Giới Thất Tập Q.hạ]. 	
 	
Kim Cương Ti Hiển Tính Lục	
● Gọi đủ: Kim Cương Ti Luận Hiển Tính Lục. Tác phẩm, 4 quyển, do ngài Cô Sơn Trí Viên (976-1022) biên tập vào đời Tống, được đưa vào Vạn Tục Tạng tập 100. Đây là sách chú thích bộ luận Kim Cương Ti của ngài Kinh Khê Trạm Nhiên đời Đường. Trong bộ sách này, ngài Cô Sơn Trí Viên thuộc phái Sơn ngoại Tông Thiên Thai đã công nhiên dấy lên cuộc tranh luận với ngài Tứ Minh Tri Lễ thuộc phái Sơn Gia. Xưa nay những nghĩa lí được bàn giải trong các tác phẩm của phái Sơn ngoại thường là thiên lệch lầm lẫn, luôn bị các học giả của phái Sơn gia bài bác. Nhưng sách này giải thích nghĩa lí trong luận Kim Cương Ti rất ưu việt, đến cả phái Sơn gia cũng thường dẫn dụng và xem trọng. 	
 	
Kim Cương Ti Luận	
● Cũng gọi Kim Cương Ti, Kim Ti Luận. Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Kinh Khê Trạm Nhiên (711-782) soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 46. Kim Cương Ti là dụng cụ để lột màng mắt chữa bệnh cho người mù, từ đó dẫn đến nghĩa tượng trưng cho sự khai mở con mắt trí tuệ cho chúng sinh mê tối. Luận này dựa vào tư tưởng tất cả hữu tình, vô tình đều thành Phật trong Kinh Pháp Hoa và tư tưởng Duy Thức của Luận Đại Thừa Khởi Tín làm căn bản mà chủ trương tất cả cỏ cây đều có thể thành Phật; đồng thời; căn cứ vào lập trường Phật tính như không trong Kinh Niết Bàn để phản bác thuyết cho rằng gạch đá không có tính Phật. Luận này bàn về nghĩa chân thực của Phật tính, cho rằng không những tất cả loài hữu tình có Phật tính, mà ngay cả cỏ cây cũng có Phật tính. Thuyết Vô tình có Phật tính này không thấy trong các tác phẩm của ngài Trí khải, vì thế nên biết tư tưởng này đã do ngài Trạm nhiên đề xướng và về sau trở thành đặc sắc của giáo nghĩa Tông Thiên Thai đời Tống. 	
 	
Kim Cương Tiên Luận 	
● Cũng gọi Kim Cương Tiên Kí, Tiên Kí. Tác phẩm, 10 quyển, do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào đời Bắc Ngụy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 25. Đây là sách chú giải bộ Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận của ngài Thiên Thân. Về tác giả của luận này, ở cuối quyển có ghi (Đại 25, 874 hạ): Di Lặc Thế Tôn giải thích bằng văn xuôi, Luận chủ Thiên Thân học được từ tỉ khưu Vô chướng ngại, nghiên cứu suy tìm ý của bộ kinh luận này, rồi làm kệ luận, nêu lên nhiều nghi vấn. Để giải thích những nghi vấn đó, nên làm 80 bài kệ và soạn luận thích bằng văn xuôi, rồi truyền dạy cho Luận Sư Kim Cương Tiên. Luận Sư Kim Cương Tiên truyền dạy cho ngài Vô Tận Ý, ngài Vô Tận Ý truyền cho đến nay đã gần 200 năm mà chưa hề dứt tuyệt. Qua quá trình truyền thừa như trên, trong đó, về sự tích của các ngài Kim Cương Tiên, Vô Tận Ý, Thánh Tế, v.v... tuy không được rõ, nhưng nhan đề của luận này là Kim Cương Tiên luận, thì có thể được xem như đã do ngài Kim Cương Tiên soạn. Tuy nhiên, trong luận này có nhiều chỗ trích dẫn thuyết của các nhà dịch kinh ở Trung quốc, thì rõ ràng luận này đã không phải được dịch từ tiếng Phạm. Kim Cương Bát Nhã Kinh Nghĩa Sớ quyển 1 của ngài Cát Tạng, Nhân Vương Kinh Sớ quyển thượng phần cuối của ngài Viên trắc, Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 12, v.v... đều cho rằng luận Kim Cương Tiên là do ngài Bồ Đề Lưu Chi soạn. Nhưng Kim Cương Bát Nhã Kinh Tán Thuật quyển thượng của ngài Khuy Cơ thì cho rằng ý nghĩa hồi tâm của hàng Nhị Thừa định tính và Thuyết Chân Thức Duyên Khởi nói trong luận Kim Cương Tiên đều xa lạ với các môn hạ của ngài Thiên thân, bởi thế, ngài Khuy Cơ đã đoán định rằng Kim Cương Tiên là người nước Ngô ở miền Nam Trung quốc. [X. Đông Vực Truyền Đăng Mục lục Q.thượng]. 	
 	
Kim Cương Tiếu Bồ Tát 	
● Kim Cương Tiếu, Phạm:Vajra-hàsa. Hán âm: Phạ Nhật Ra Hạ Sa. Tạng: Rdo-rje-dsum. Cũng gọi Ma Ha Tiếu Bồ Tát, Ma Ha Hi Hữu Bồ Tát, Kim Cương Hoan Hỉ Bồ Tát, Kim Cương Vi Tiếu Bồ Tát, Lạc Sinh Hoan Hỉ Bồ Tát. Vị Bồ tát thân cận ngồi ở phía sau đức Bảo Sinh Như Lai trong nguyệt luân ở phương nam trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo, mật hiệu là Hỉ Duyệt Kim Cương, Hoan Hỉ Kim Cương. Là 1 trong 16 vị Bồ tát, 1 trong 37 vị tôn của Kim Cương Giới. Hình tượng, hình Tam Muội Da của vị tôn này trong các hội của Mạn Đồ La Kim Cương Giới đều khác nhau. Như trong hội Thành thân thì hình tượng của Ngài là thân mầu da người, 2 tay nắm lại thành thế quyền ấn đưa lên ngang tai; hình Tam Muội Da là giữa 2 cây chày 3 chĩa có hình cái miệng cười; chủng tử là (ha), nghĩa là 2 chướng (phiền não, sở tri) dứt sạch, mừng rỡ vui cười; chân ngôn là: Án phạ nhật hạ sa hác. Trong hội Tam Muội Da, hình Tam Muội Da là chày kim cương đặt ngang trên hoa sen; chân ngôn là: Ha ha hồng hác. Trong hội Cúng dường, hình tượng là 2 tay cầm hoa sen, trên hoa sen có chày 3 chĩa; chân ngôn là: Án na mạc tát phạ đát tha nghiệt đa ma ha tất lí để bát la mẫu nễ da ca lê phiếu phạ nhật ra hạ tây hác. Vị Bồ tát này tượng trưng cho đức của Bảo Sinh Như Lai, là trao cho chúng sinh muôn hạnh muôn điều thiện và cùng vui cười mừng rỡ với họ. Nhờ sự gia bị của vị Bồ tát này, nếu chúng sinh nào nghe danh hiệu hoặc thấy hình tượng của Ngài thì đều được sự lợi lạc trong chính pháp. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.1; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1, Q.3; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.trung; Kinh Đại Giáo Vương Q.2 (bản 3 quyển); Lược Thuật Kim Cương Đính Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn; Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa]. 	
 	
Kim Cương Tịnh Sát 	
● Chỉ cho già lam (chùa), là nơi chứa góp công đức. Kim cương ví dụ cho công đức bền chắc; tịnh sát là cõi thanh tịnh. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển hạ, phần 3 (Đại 40, 141 trung), nói: Vào chùa thực hành pháp Kim Cương Tịnh Sát. Hành sự sao tư trì kí quyển 3 phần cuối (Đại 40, 49 trung), nói: Kim cương cứng chắc sắc bén; già lam là nơi gieo trồng phúc đức, cho nên dùng kim cương để ví dụ. 	
 	
Kim Cương Toả Bồ Tát	
● I. Kim Cương Tỏa Bồ Tát. Kim Cương Tỏa, Phạm: Vajra-sphoỉa. Hán âm: Phạ nhật ra tát phổ tra. Tạng:Rdo-rje-lcags-sgrog. Cũng gọi Kim cương liên tỏa bồ tát. Vị Bồ tát ngồi ở cửa tây của lớp thứ 1 trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Là 1 trong 4 Nhiếp Bồ Tát, 1 trong 37 vị tôn thuộc Kim Cương Giới. Với tâm đại từ bi, vị tôn này thệ nguyện đóng khóa (tỏa) tất cả cửa ác thú, khiến chúng sinh an trụ nơi Bồ đề không trở lui. Ngài tượng trưng cho đức nhiếp thụ chúng sinh. Mật hiệu là Kiên trì kim cương, Diệu trụ kim cương, chủng tử là (vaô), nghĩa là trói buộc không thể được. Hình Tam Muội Da, ấn tướng, hình tượng của Bồ tát này trong các hội đều khác nhau. Như trong hội Thành thân, hình Tam Muội Da là chiếc khóa kim cương; hình tượng là thân mầu da người, tay trái nắm lại thành quyền, tay phải cầm khóa; ấn tướng là 2 nắm tay đâu lưng vào nhau, 2 ngón út 2 ngón trỏ móc lấy nhau như cái khóa; chân ngôn là: Án phạ nhật ra tát phổ tra tông. Trong hội Tam Muội Da, hình Tam Muội Da là chiếc khóa 3 chĩa; chân ngôn là: Hệ tát phổ tra tông. Trong hội Cúng dường, hình tượng là 2 tay cầm hoa sen, trên hoa để cái khóa. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.2; Kinh Đại Giáo Vương Q.4; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.2; Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa]. 
● II. Kim Cương Tỏa Bồ Tát. Kim Cương Tỏa, Phạm:Vajra-zfíkhalà. Hán âm: Phạ Nhật Ra Thi Lí Khư La. Tạng: Rdo-rje lu-gu-rgyud-ma. Cũng gọi Kim Cương Thương Kiệt La Bồ Tát. Vị Bồ tát ngồi ở ngôi thứ 5 phía trên trong viện Kim Cương Thủ của Hiện đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Mật hiệu là Kiên Trì Kim Cương, Kiên Cố Kim Cương, biểu thị ý nghĩa giữ gìn chắc chắn. Hình tượng vị tôn này là thân mầu vàng nhạt, ngồi trên hoa sen đỏ, chân trái xếp bằng, đầu gối phải dựng đứng, mặt hướng về bên phải; tay phải đưa lên, co ngón giữa và ngón vô danh, ngón trỏ và ngón út cong lại thành hình cái móc, cầm chiếc khóa; nắm tay trái ngửa lên chống vào cạnh sườn. Chủng tử là (hùô) hoặc (vaô), hình Tam Muội Da là cái khóa kim cương. Vị Bồ tát này tiêu biểu cho trí tuệ của kim cương bộ, giữ gìn hết thảy chúng sinh, khiến họ dứt trừ phiền não chướng và sở tri chướng. Ngoài ra, trong Kinh Đại Nhật, bồ tát Kim Cương Tỏa và bồ tát Kim Cương Châm được bày đối nhau. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.5, Q.6; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.4]. (xt. Kim Cương Song Tỏa). 	
 	
Kim Cương Tòa 	
● Phạm: Vajra-sana. Cũng gọi Kim Cương Tề. Chỉ cho cái tòa đức Phật ngồi lúc Ngài thành đạo dước gốc cây Bồ đề, ở phía nam thành Già Da, nước Ma Kiệt Đà, Trung Ấn Độ. Vì tòa này cứng chắc giống như kim cương không hư hoại, cho nên gọi là Kim Cương Tọa. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 8, ở gốc cây Bồ Đề có tòa Kim Cương. Thủa xưa, khi kiếp Hiền mới hình thành thì tòa này có cùng một lúc với quả đất; trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới, tòa này dưới đến Kim Luân, trên đến mặt đất, do kim cương tạo thành, chu vi hơn 100 bước, nghìn đức Phật trong kiếp Hiền ngồi trên tòa này mà vào định Kim Cương, vì thế gọi là tòa Kim Cương. Điều Kinh Hành Thiểu Bệnh trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 3 do ngài Nghĩa Tịnh soạn vào đời Đường (Đại 54, 221 hạ), nói: Chính tôi đã đến bên cạnh tòa kim cương, nhưng chỉ thấy dấu vết, chứ không thấy nền cũ nữa. Như vậy chứng tỏ tòa kim cương vào thời ngài Nghĩa Tịnh đến Ấn Độ đã bị hư hoại, còn tòa Kim cương hiện nay là do người đời sau mô phỏng tạo thành. [X. Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán Q.3; Luận Đại Trí Độ Q.34; Luận Đại Tì Bà Sa Q.30, Q.83; Luận Câu Xá Q.19]. 	
 	
Kim Cương Tồi Toái Thiên 	
● Cũng gọi Tản Cái Tì Na Dạ Ca. Gọi tắt: Kim Cương Tồi Thiên. Vị trời ngồi chính giữa phương đông thuộc Ngoại Kim Cương Bộ trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Là 1 trong 20 vị trời của Ngoại Kim Cương Bộ thuộc Kim Cương Giới, 1 trong 5 loại trời ở hư không. Hình tượng vị tôn này thân mầu da người, mình người, đầu voi, ngồi trên tòa bằng lá sen, 2 tay cầm tàn (lọng) báu (có thuyết nói tay trái đặt ở chỗ thắt lưng). Ấn tướng là tay trái duỗi thẳng 5 ngón, lòng bàn tay hướng xuống; tay phải nắm lại, ngón trỏ chống vào lòng bàn tay trái tạo thành hình cái tàn; chủng tử là (gu), (go), nghĩa là tất cả pháp vô hành; hình Tam Muội Da là cái tàn, chân ngôn là: Án phạ nhật ra ngu sa phạ hạ. Vị tôn này là thân do đức Đại Nhật Như Lai hóa hiện để thu nhiếp các Tì Na Dạ Ca, cầm lọng là biểu thị cho sự che chở chúng sinh và có năng lực phá dẹp các chướng ngại, cho nên gọi là Kim Cương Tồi Toái. [X. Kinh Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn Q.thượng; Đại Thánh Hoan Hỉ Song Thân Tì Na Dạ Ca Thiên Hình Tượng Phẩm Nghi Quĩ]. 	
 	
Kim Cương Trì Bồ Tát 	
● Kim Cương Trì, Phạm: Vajra-dhara. Hán âm: Phạ Nhật Ra Đà La. Tạng:Rdo-rje dsin-pa. Gọi tắt: Kim Cương Trì. Vị Bồ tát ngồi ở vị trí 6 hàng thứ 2 trong viện Kim Cương Thủ trên Hiện đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Mật hiệu là Thường Định Kim Cương. Hình tượng vị tôn này thân mầu vàng lợt, mặc áo trời, ngồi trên hoa sen đỏ, khuỷu tay phải co lại, bàn tay ngửa lên, cầm đầu dưới của chày 1 chĩa dựng thẳng đứng, tay trái cũng cầm chày 1 chĩa đặt ở trước ngực; chủng tử (hùô), hình Tam Muội Da là chày 1 chĩa. Ấn tướng của vị tôn này là ấn Trì địa; chân ngôn là: Na ma tam mạn đa phạt chiết la noản hồng hồng hồng phát tra phát tra phát tra nhiêm nhiêm sa ha (Nama samanta-vajràịàô hùô hùô hùô phaỉ phaỉ phaỉ jam jam svàhà). [X. Bí Tạng Kí; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.4]. 	
 	
Kim Cương Trí	
● I. Kim Cương Trí. Phạm:Vajra-prajĩà. Hán âm: Phược Nhật La Bát Nhã. Tạng:Rdo-rje-zes-rab. Chỉ cho trí thể bền chắc không hư hoại, là tên khác của Đại viên kính trí. Vì trí này có công năng phá trừ phiền não tập khí, giống như kim cương phá hủy các vật, cho nên gọi là Kim Cương Trí. Cứ theo Kim Cương Đính Du Già Lược Thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu, đứng về mặt Nhân Vị (giai vị tu nhân) mà nói, thì Kim Cương Trí chỉ cho tín tâm mới phát của hành giả, còn về mặt Quả Vị (giai đoạn chứng quả) thì Kim Cương Trí tượng trưng cho A Súc Như Lai. [X. Luận Bồ Đề Tâm; Đại Nhật Kinh Sớ Q.1; Du Già Kinh Nghĩa Thuật Đệ Nhất]. 	
● II. Kim Cương Trí (671-741). Phạm: Vajrabodhi. Hán âm: Bạt Nhật La Bồ Đề. Tổ phó pháp thứ 5 của Mật Giáo Ấn Độ, Sơ tổ Mật Giáo Trung Quốc, thuộc dòng dõi Bà La Môn ở miền Nam Ấn Độ (có thuyết cho rằng sư là 1 vương tử ở Trung Ấn Độ). Năm 10 tuổi, sư xuất gia ở chùa Na Lan Đà, 20 tuổi thụ giới Cụ Túc, thông suốt kinh luật Luận Đại Thừa, Tiểu Thừa. Năm 31 tuổi, sư theo ngài Long Trí học Mật Giáo ở Nam Ấn Độ. Năm Khai nguyên thứ 7 (719) đời Đường, sau khi ngài Thiện Vô Úy đến Trung quốc được 3 năm, sư dẫn đệ tử là Bất Không theo đường biển qua các đảo Tích Lan, Sumatra, rồi đến Quảng Châu, Trung Quốc, kiến lập đạo tràng Đại Mạn Đồ La Quán Đính, hóa độ 4 chúng. Năm Khai Nguyên thứ 8 (720), sư đến Lạc Dương, Trường Sa, phiên dịch kinh điển Mật Giáo và truyền trao bí pháp Quán Đính. Sư và ngài Thiện Vô Úy cùng với Bất Không được tôn xưng là Khai Nguyên Tam Đại Sĩ (ba vị Bồ tát thời Khai Nguyên). Sư tịch vào năm 741 ở chùa Quảng Phúc tại Lạc Dương, thọ 71 tuổi(có thuyết nói 70, hoặc cho là không rõ tuổi thọ), thụy hiệu là Đại Hoằng Giáo Tam Tạng. Đệ tử có các vị: Nhất Hạnh, Tuệ Siêu, Nghĩa Phúc, Viên Chiếu, v.v.. Các dịch phẩm gồm 8 bộ 11 quyển như: Kinh Kim Cương Đính, Du Già Niệm Tụng Pháp, Quán Tự Tại Du Già Pháp, v.v... [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Tống Cao Tăng Truyện Q.1; Phật Tổ Thống Kỉ Q.40]. 
 	
Kim Cương Trượng	
● Cây gậy kim cương, vật cầm của thần Chấp Kim Cương trong Mật Giáo. Tương truyền, gậy này là do cây chày 1 chĩa trong các pháp cụ của Mật Giáo diễn biến mà thành, tượng trưng cho niềm tin vững chắc không lay chuyển. Gậy kim cương được làm bằng gỗ trắng với hình 8 góc hoặc 4 góc và cao bằng thân người. Ngoài ra, Kim Cương Trượng cũng chỉ cho cây gậy của hành giả phái Tu Nghiệm Đạo ở Nhật Bản. 
 	
Kim Cương Huệ 	
● Chỉ cho trí tuệ thông suốt lí thực tướng mà phá trừ các tướng. Phẩm Bất Nhị Kinh Duy Ma quyển trung (Đại 14, 550 hạ) nói: Thấu suốt được tính của tội thì không khác gì với phúc, dùng trí tuệ kim cương (kim cương tuệ) mà rõ suốt tướng tội phúc này. Duy Ma Kinh Chú quyển 8 (Vạn tục 27, 252 hạ), ghi: Ngài Cưu Ma La Thập nói: Kim cương lún sâu đến tận lòng đất rồi mới dừng; tuệ thực tướng phải rõ suốt đến cùng tột pháp tính rồi mới dừng. Còn ngài Tăng Triệu thì nói: Kim Cương Tuệ tức là thực tướng tuệ. Trong Mật Giáo, Kim Cương Tuệ chỉ cho trí tuệ thông đạt được diệu lí Chữ A vốn chẳng sinh, trí tuệ này không lay chuyển, cứng chắc như kim cương không hư hoại. (xt. A Tự Bản Bất Sinh). 	
 	
Kim Cương Tuyến	
● Phạm:Vajra-sùtra. Sợi chỉ ngũ sắc, 2 đầu nối kết lại bằng 3 nút kim cương, dùng để trao cho người nhận Quán đính; hoặc chỉ cho sợi dây giăng giữa các cây cọc kim cương ở 4 góc trên đàn tu pháp của Mật Giáo. Theo nghĩa rộng thì Kim Cương Tuyến là chỉ chung cho 2 loại dây vừa nói ở trên. Còn nếu phân biệt kỹ hơn thì loại trước gọi là Kim Cương Tuyến, Hộ thân tuyến, Thần tuyến; loại sau gọi là Đàn tuyến. Năm mầu là: trắng, đỏ, vàng, xanh và đen theo thứ tự biểu trưng cho 5 trí của 5 đức Phật là: Phật Đại Nhật, Phật Bảo Chàng, Phật Hoa Khai Phu, Phật Vô Lượng Thọ và Phật Cổ Âm. Năm mầu cũng còn biểu thị 5 pháp: Tín, Tiến, Niệm, Định và Tuệ. Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 thì phải chọn tơ thật tốt để làm Kim Cương Tuyến, trước hết rửa sạch tơ bằng nước thơm, rồi do một đồng nữ thanh tịnh se lại, sau đó, y theo thứ tự chân ngôn của 5 đức Phật mà gia trì vào mỗi mầu. Cuối cùng là chú nguyện gia trì chung bằng chân ngôn Thành biện chư sự. [X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.4; Kinh Đà La Ni Tập Q.4; Đại Nhật Kinh Sớ Q.15]. 	
 	
Kim Cương Tử 	
● I. Kim Cương Tử. Cũng gọi Kim cương châu. Hạt của cây kim cương. Cây kim cương, Phạm: Akwa, Hán âm: Ác xoa; hoặc Rudràkwa, Hán âm: Minh ru nại ra xoa. Sau khi xâu lại, hạt kim cương có thể được dùng làm tràng hạt khi tụng niệm chư tôn thuộc Kim Cương Bộ Mật Giáo như Bất Động Minh Vương, v.v...… Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 35 (Đại 54, 542 hạ), nói: Minh ru nại ra xoa là loại cây bên phương Tây, quả nứt thì hạt lộ ra, lớn bằng hạt anh đào, hoặc cỡ viên đạn nhỏ, mầu đỏ tía, rất cứng chắc, đó gọi là Kim Cương Tử, dùng làm tràng hạt khi tụng niệm Kim Cương Bộ. [X. Điển Tịch Tiên Lãm]. 	
● II. Kim Cương Tử. Danh từ gọi chung những hành giả Mật Giáo vào đàn tiếp nhận, Quán Đính Mạn Đồ La Kim Cương Giới. 	
 	
Kim Cương Tướng Bồ Tát 	
● Kim Cương Tướng, Phạm: Vajra-sena. Hán âm: Phạ Nhật Ra Chế Na. Vị Bồ tát ngồi ở vị trí thứ hai phía bên phải trong viện Tô Tất Địa thuộc Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Mật hiệu là Thủ Lãnh Kim Cương. Hình tượng vị tôn này mầu da người, ngồi trên hoa sen đỏ, 2 bàn tay sáp vào nhau ngửa lên và hướng ra ngoài, ngón vô danh và ngón út tréo nhau, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng hướng xuống dưới, đặt ở trước ngực. Chủng tử là (hùô), nghĩa là hàng phục; chân ngôn là: Án phạ nhật la chế na sa ha. Trong Kinh Đại Nhật cũng như trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Uý truyền, không thấy ghi vị Bồ tát này, bởi thế, có lẽ đã do các vị A Xà Lê Đời sau thêm vào. [X. Huyền pháp tự nghi quĩ Q.2; Thanh Long Tự Nghi Quĩ Q.trung; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.6].
 	
Kim Cương Vi Sơn 	
● Phạm: Cakravàđaparvata. Pàli:Cakkavàơa-pabbata. Cũng gọi Thiết Vi Sơn, Luân Vi Sơn, Kim Cương Sơn. Dãy núi sắt bao bọc biển ngoài cùng của 4 châu Tu Di. Do tính chất của sắt cứng chắc nên gọi là Kim Cương. (xt. Thiết Vi Sơn).
 	
Kim Cương Võng 	
● Phạm: Vajra-paĩjaraô. Cũng gọi: Thượng Phương Kim Cương Võng, Hư Không Võng, Hư Không Kết, Thiên Võng, Thiên Kết. Ấn khế và chân ngôn dùng để kết và gia trì phương trên. Một trong 18 loại khế ấn của Mật Giáo, 1 trong 5 loại kết giới thuộc Minh Vương Quân Đồ Lợi. Khi tu pháp, hành giả triệu thỉnh Bản tôn Thánh chúng ngồi xe lớn từ trên hư không đi xuống đạo tràng, rồi kết giới ở phương trên; nếu không kết giới, thì Thiên Ma sẽ rình cơ hội để quấy nhiễu. Từ vô lượng cây chày kim cương 3 chĩa phát ra vô số ngọn lửa mạnh, ngang dọc xen nhau kết thành mạng lưới kim cương (Kim Cương Võng), che trùm khắp hư không nên gọi là Hư không võng. Nhờ sự gia trì của ấn ngôn này mà Thiên ma cũng như phiền não vô minh trong tâm, không thể gây chướng nạn và hành giả mau chóng thành tựu Tất địa. Ấn tướng là: 2 ngón tay cái bấm vào mé đốt dưới của 2 ngón trỏ. Tụng 3 biến chân ngôn: Án (oô, qui mệnh) vĩ sa phổ la (visphala, rộng khắp) nại la khất sái (drakwa) phạ nhật ra (vajra, kim cương) hồng nhạ la (paĩjara, lưới) hồng (hùô, sợ hãi) phát tra (phá hoại), vừa tụng vừa xoay ấn về phía bên phải của đỉnh đầu, rồi xả ấn. [X. Vô Lượng Thọ Cúng Dường Nghi Quĩ]. 	
 	
Kim Cương Vũ Bồ Tát 	
● Kim Cương Vũ, Phạm: Vajra-nfta. Hán âm: Phạ Nhật Ra Niết Lí Đa, Phạ Nhật Ra Nễ Lí Đế Diệu. Tạng:Rdo-rje-gar. Vị Bồ tát ngồi ở góc đông bắc trong nguyệt luân trung ương trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Một trong 4 Bồ tát cúng dường, 1 trong 37 vị tôn của Kim Cương Giới. Mật hiệu là Thần Thông Kim Cương, Diệu Thông Kim Cương. Vị tôn này là thân do đức Đại Nhật Như Lai từ trong Tam Ma Địa (chính định) thần thông ca múa hóa ra để cúng dường đức Phật Bất không thành tựu; Phật Bất không thành tựu lấy sự nghiệp Tinh tiến môn làm chủ cho nên đem việc ca múa cúng dường Ngài. Hình tượng và chủng tử của vị tôn này trong các hội đều khác nhau. Như trong hội Thành thân thì mình mầu xanh hoặc mầu lục nhạt, hình Thiên nữ; tay trái duỗi 5 ngón đặt trên đùi bên trái, tay phải duỗi 5 ngón để trước ngực, biểu thị tư thế đang múa; chủng tử là (kfỉ), nghĩa là vô tác vô nhiễm, chu biến bình đẳng; ấn tướng là 2 tay nắm lại rồi hướng xuống dưới và mở ra, giống như áng mây giăng khắp. Chân ngôn là: Án phạ nhật la miết lật đế ngật lí tra; hình Tam Muội Da là cây chày 1 chĩa hình chữ (..). Trong hội Tam Muội Da, chủng tử là (ji), hình Tam Muội Da là chày kim cương hình chữ thập trên hoa sen, ấn tướng là Ngoại Phược Quyền (2 tay chắp, 10 ngón đan vào nhau, rồi nắm lại), xoay ở trước ngực và 2 vai, sau đó chuyển lên đỉnh đầu kết ấn Kim cương hợp chưởng. Chân ngôn là: Tát phạ bố nhi. Trong hội Vi tế, hình tượng vị tôn này là tay trái buông trên gối phải; tay phải đặt ở trước ngực, ngón trỏ và ngón út dựng đứng, các ngón khác co lại. Trong hội Cúng dường, hình tượng là 2 tay cầm hoa sen, trên hoa có bảo châu. [X. Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.hạ; Đại giáo vương Q.4; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.2; Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa]. 	
 	
Kim Cương Vương Bồ Tát 	
● I. Kim Cương Vương Bồ Tát. Kim Cương Vương, Phạm: Vajra-ràja. Tạng:Gdon-mi-za-bai rgyal-po (Bất Không Vương). Cũng gọi Kim Cương Tạng Bồ Tát, Kim Cương Câu Vương Bồ Tát, Bất Không Vương Bồ Tát, Kim Cương Thỉnh Dẫn Bồ Tát, Diệu Giác Bồ Tát, Tối Thượng Bồ Tát. Vị Bồ tát thân cận, ngồi phía bên phải đức A Súc Như Lai trong nguyệt luân ở phương đông, trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Một trong 37 vị tôn của Kim Cương Giới, mật hiệu là Tự Tính Kim Cương, Chấp Câu Kim Cương. Hình Tượng, Chủng Tử, v.v... của vị tôn này trong các hội đều khác nhau. Như trong hội Thành thân thì hình tượng là mình mầu da người, 2 cổ tay giao nhau ở trước ngực, 2 tay nắm lại thành Kim Cương Quyền, chủng tử là (ja), nghĩa là tất cả pháp duyên sinh đều trở về lí không sinh diệt; ấn tướng là Câu triệu, biểu thị ý nghĩa trên cầu quả Phật, dưới hóa độ chúng sinh, tức là đối với hạnh nguyện tự lợi, lợi tha được tự tại vô ngại, vì thế được gọi là Kim Cương Vương. Chân ngôn là: Án phạ nhật ra la nhạ nhược. Trong hội Tam Muội Da, chủng tử là (sa); chân ngôn là (A nang da sa phạ). Trong hội Cúng dường, hình tượng của Ngài là 2 tay cầm hoa sen, trên hoa có 2 cái móc 3 chĩa, chân ngôn là Án tát phạ đát tha nga đa tát phạ đát ma niết lí da đát na bố nhạ tát phát ra xoa yết ma ngật lí nhược. [X. Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1, Q.3; Kinh Du Già Du Kì; Kim Cương Đính Du Già Lược Thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu; Kim Cương Đính Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quĩ]. 	
● II. Kim Cương Vương Bồ Tát. Vị Bồ tát ngồi ở hàng thứ 3 bên phía trái bồ tát Trì diệu Kim Cương Trong viện Kim Cương Thủ trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Mật hiệu là Tự Tại Kim Cương, Chấp Câu Kim Cương. Hình tượng vị tôn này làmình mầu lục nhạt, ngồi kết già trên hoa sen úp, 2 tay nắm lại thành quyền, ngón trỏdựng đứng, 2 cổ tay giao nhau để ở trước ngực, khoác áo trời, giải áo gió thổi tung lên phấp phới. Hình Tam Muội Da là 2 cái móc; chân ngôn là: Án phạ nhật ra la nhạ nhược. [X. Bí Tạng Kí; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.4]. 
	
Kim Cương Y Thiên 	
● Kim Cương Y, Phạm: Vajra-vàsin. Hán âm: Phạ Nhật Ra Phạ Thủy. Gọi đủ: Kim Cương Y Phục Thiên. Cũng gọi: Cung Tiễn Tì Na Dạ Ca Thiên, Đính Hành Đại Tướng. Vị trời ngồi ở phía tây của Ngoại Kim Cương Bộ trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Một trong 5 loại trời đi trong hư không, 1 trong 20 vị trời thuộc Ngoại Kim Cương Bộ của Kim Cương Giới Mật Giáo. Hình tượng vị tôn này là đầu voi thân người, mình mầu da người, ngồi trên tòa làm bằng lá sen, tay trái cầm cung, tay phải cầm tên, trong tư thế đang bắn. Chủng tử là (va), nghĩa là các pháp lìa sự trói buộc, dính mắc; hình Tam Muội Da là cung tên. Chân ngôn là: Án phạ nhật ra phạ thi sa phạ hạ. Lòng đại bi của vị tôn này như cái nhau ở trong thai, có công dụng ngăn ngừa sự lạnh nóng cho con, nên gọi là Kim Cương Y (áo kim cương). Ngoài ra, Kinh Đại Giáo Vương quyển 10 nói rằng: Vị trời thù thắng nhất trong các vị trời đi trên hư không tên là Kim cương ái. Như vậy thì Kim Cương Y tức là Kim cương ái. Bởi vì, tên tiếng Phạm của Kim cương ái làVajra-vazin, có lẽ đã bị viết lầm thành Vajra-vàsin, mà dịch là Kim Cương Y. [X. Bí Tạng Kí; Kim Cương Giới Thất Tập Q.hạ]. 	
 	
Kim Đại Vương 	
● Vị thiện thần giữ gìn che chở người tu hành, quyến thuộc của bồ tát Thiên thủ Quán âm, 1 trong 28 bộ chúng. Theo pho tượng để ở tòa nhà 33 gian tại Kyoto, Nhật bản, thì tay trái của vị tôn này đặt ở giữa chỗ thắt lưng, tay phải cầm cây chày 1 chĩa. Nhưng trong 28 bộ chúng được liệt kê trong Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, thì không thấy có vị thần này. [X. Phật Tượng Đồ Vựng Q.4]. (xt. Nhị Thập Bát Bộ Chúng). 	
 	
Kim Đạo Tâm 	
● Cũng gọi Thanh Đạo Tâm, Áo Đạo Tâm. Chỉ cho người mới phát tâm xuất gia, đạo hạnh chưa cao, sự tu hành chưa thuần thục. 	
 	
Kim Địa Quốc 	
● Phạm: Suvarịa-bhùmi. Pàli:Suvaịịa-bhùmi. Tên một nước xưa nằm về mạn nam thủ đô Ngưỡng Quang của Miến Điện và phía tây bờ biển bán đảo Mã Lai hiện nay. Cứ theo Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 2, thủa xưa vua A Dục đã từng phái các Đại đức Tunaca (Pàli:Sonaka) và Uất Đa La (Pàli:Uttara) đến nước này truyền đạo. Các ngài đã truyền giảng Kinh Phạm Võng và có 3.500 vị tăng, 1.500 vị ni được đạo quả. Về vị trí nước này, theo ông Phất cách sâm (J. Ferguson), thì nay là vùng Đả đoan (Thaton), ông Phí nhĩ (Phayre) thì cho là vùng Tì cổ (Pegu) cách Ngưỡng quang (Ranngoon) về phía đông bắc khoảng 80,5km hiện nay; nhưng ông Cái cách (W. Geiger) hoài nghi 2 thuyết trên và cho rằng nước này là vùng Hỉ Lạp Ni Nhã Phạt Ha (Phạm: Hiraịyavàha) ở ven bờ sông Tang (Son) chi nhánh của sông Hằng bên Ấn Độ hiện nay. [X. Đảo Sử chương 18; Đại Sử chương 12; phẩm Đại Kiếp Tân Ninh trong Kinh Hiền Ngu Q.7; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7; The Mahàvaôsa (W. Geiger); On Yuan Chwang, vol.II (T. Watters); The Life or Legend of Gaudama, vol. II (P. Bigandet). 	
 	
Kim Điện Đại Tự 	
● Chùa ở Kim Đính, núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên, Trung quốc, về sau gọi là Kim Đính Chính Điện. Ngày xưa Kim Đính Chính Điện có tên là Vĩnh Minh Hoa Tạng Tự, ngói, cột, cửa ra vào, cửa sổ, tường vách, v.v...… đều được đúc bằng đồng và hợp kim, là ngôi chùa đứngđầu trong các ngôi chùa ở núi Nga Mi. Bên cạnh chính điện có 1 tòa tháp sắt, cao chót vót, trong tháp có thờ rất nhiều hạt xá lợi, lớn bằng hạt trân châu. Tương truyền trong đó có 1 hạt sáng bóng soi thấy hình người, là hạt xá lợi do Tam tạng Huyền trang mang từ Ấn Độ về. Trong chùa còn có ấn ngọc, trên khắc 9 con rồng, do vua Càn long ban tặng. 	
 	
Kim Đồng Phật 	
● Tượng Phật, Bồ tát đúc bằng đồng, bên ngoài mạ vàng. Từ Ấn Độ đến Trung quốc và các nước Phật giáo khác, phần lớn tượng Phật đều được đúc bằng đồng. Về nguồn gốc, theo Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 28, vì hình thể Như lai có mầu vàng như vàng ở cõi trời, nên vua Ba Tư Nặc cho đúc tượng Như lai bằng vàng ròng cao 5 thước. Còn theo đại Đường tây vực kí quyển 12, khi từ Ấn Độ trở về Trung quốc, ngài Huyền trang có thỉnh về 3 pho tượng bằng vàng. Thời cận đại, ở vùng Kiện Đà La, Ấn Độ, người ta có đào được những mảnh tượng Phật bằng kim đồng đúc vào thời vương triều Ca Nị Sắc Ca, nhờ đó mà biết được là thời xưa Ấn Độ, Tây vực, v.v... đã thịnh hành phương pháp nấu và đúc kim đồng. Còn ở Trung quốc, ghi chép sớm nhất về việc đúc tượng kim đồng là vào thời vua Hiến đế nhà Đông Hán. Thời ấy, ông Trách dung xây cất chùa Phật rất lớn và đúc tượng Phật bằng vàng ròng. Còn theo Tấn thư Đế kỉ thứ 10, thì vua Cung đế nhà Đông Tấn rất kính tin đạo Phật, nhà vua từng cho nấu chảy hàng nghìn vạn đồng tiền vàng để đúc tượng Phật cao 1 trượng 6, rồi đích thân vua rước tượng đến chùa Ngõa quan. Từ đó về sau, trải qua các đời, có rất nhiều tư liệu nói về việc đúc tượng Phật bằng kim đồng và cũng không ít di phẩm hiện còn đến ngày nay. [X. Ngũ Thiên Trúc Quốc Truyện Q.5, Q.13; Đại Đường Tây Vực Kí Q.8; Quảng Hoàng Minh Tập Q.2, Q.15-17; Hậu Hán thư Q.73]. 
 	
Kim Đường 	
● Tức là điện Phật được thiết lập ở chính giữa già lam để thờ tượng Bản tôn. Vì bên trong điện Phật được trang trí bằng mầu vàng ròng nên gọi là Kim đường(nhà vàng); hoặc cho rằng trong điện thờ tượng Phật bằng vàng ròng, mầu sắc chói lọi, rực rỡ, nên gọi là Kim đường. Kim đường là kiến trúc đẹp đẽ trang nghiêm nhất trong già lam. Trong các tùng lâm lớn có thể có đến 2 hoặc 3 Kim đường. Về danh xưng Kim Đường, theo Tham Thiên thai sơn ngũ đài sơn kí quyển 1 và Tam quốc di sự quyển 3, thì ở Trung quốc và Triều tiên vào thời Tam quốc đã có danh xưng Kim đường rồi(có thuyết nói Trung quốc không dùng danh xưng này). Còn ở Nhật bản, vào giữa thời Bình an, chuyên gọi nơi thờ Bản tôn là Kim đường, đến khi Thiền tông truyền vào thì mới gọi là Phật điện, hoặc Bản đường. 	
 	
Kim Gia 	
● Đồng nghĩa với Kim Sư, Nhất Gia. Chỉ cho bậc thầy hiện tại. Vì các môn đồ cho rằng Tổ sư hiện tại có khả năng làm sáng tỏ ý chỉ sâu xa mầu nhiệm của tông phái mình hơn các bậc thầy quá khứ, cho nên tôn xưng ngài là Kim gia. Danh từ Kim gia, Nhất gia được dùng trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa thích tiêm quyển 3 phần cuối, Tứ giáo nghĩa quyển 5, v.v...… là chỉ cho đại sư Trí khải Tông Thiên Thai. Còn những từ Kim Gia, Kim Sư nói trong Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần Truyền Thông Kí quyển 3 và trong Vãng Sinh Luận Chú Kí quyển 2 thì chỉ cho đại sư Thiện Đạo. 	
 	
Kim Giới Quang Minh Tự 	
● Cũng gọi: Hắc Cốc Đường, Tân Hắc Cốc, Bạch Hà Thiền Phòng. Chùa ở phường Hắc cốc, khu Tả kinh, thành phố Kyoto, Nhật bản. Là Đại bản sơn của tông Tịnh độ, hiệu là Tử vân sơn. Tổ của tông Tịnh độ là ngài Pháp nhiên từ Hắc cốc ở Tây tháp núi Tỷ duệ đến đây cất am tranh lập đạo tràng niệm Phật, về sau, đạo tràng này đã trở thành ngôi đại già lam. Nhờ sự ngoại hộ của 2 họ Phong thần và Đức xuyên mà khu vực chùa này được mở rộng thêm. Hiện trong chùa còn giữ được các bảo vật như: Một áng văn khởi thỉnh của Pháp nhiên thượng nhân và 3 tấm bình phong(chính giữa là tượng Tam tôn Sơn Việt A Di Đà, bên trái là cảnh địa ngục, bên phải là cảnh thế giới Cực lạc)bằng lụa nhuộm mầu, tương truyền do ngài Tăng đô Tâm huệ (tức là ngài Nguyên tín) vẽ, được coi là kiệt tác của thời đại Liêm thương. Năm Minh trị 30 (1897) vua ban sắc xác định là quốc bảo của Nhật bản. 	
 	
Kim Kê 	
● Con gà đậu trên sao Kim Kê trong truyền thuyết. Về sau, danh từ Kim Kê được chuyển thành dụng ngữ của Thiền Tông. Tổ Đình Sự Uyển quyển 5 (Vạn tục 113, 67 thượng), nói: Nhân gian vốn không có tên Kim Kê, đó là ứng theo sao Kim Kê trên trời mà gọi. Hễ khi nào kim kê trên trời gáy, thì các con gà dưới đất cũng gáy theo. Nhân Thiên Nhãn Mục quyển 3 chép, về từ ngữ Chính Trung Thiên trong Động Sơn Ngũ Vị, thiền sư Phần Dương Thiện Chiêu nói (Đại 48, 314 thượng): Ngọc Thố (mặt trăng) sáng lòa sau canh một, Kim Kê phải gáy trước canh năm. Đầu Tử Nghĩa Thanh Thiền Sư Ngữ Lục quyển thượng (Vạn 124, 229 hạ) nói: Chính Trung Lai, trong lửa kim kê ngồi trên đài phượng, đường huyền nương hư không vượt qua ngõ hẹp, đường chim rẽ mây ra khỏi trần ai. Câu trước ví dụ kim kê là bản giác trong tĩnh có động của Chính Trung Thiên, câu sau ví dụ vô thủy bản giác Phật tính Như lai tạng tâm của Chính Trung Lai là kim kê trên đài phượng ở trong lửa. Phần giáp chú (chú thích ở bên cạnh) điều Giang Tây Mã Tổ trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 6 (Đại 51, 245 hạ) chép: Tổ Bát Nhã Đa La ở Tây Thiên bảo ngài Đạt Ma rằng: Đất Trung hoa rộng bao la, nhưng không có con đường nào khác; phải nhờ chân của con cháu mà đi, kim kê biết ngậm một hạt thóc, cúng dường La hán tăng 10 phương. Ở đây ví dụ ngài Bồ đề đạt ma là kim kê, ngậm một hạt thóc bay đến bỏ trên đất Hán, về sau làm cho con cháu của Lục Tổ Tuệ Năng như các ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư, v.v...… phồn thịnh, nhờ đó mà Thiền pháp được truyền bá khắp trong nước. [X. Tùy Châu Đại Hồng Sơn Thuần Thiền Sư Ngữ Lục; điều Thiệu Trân trong Tục Truyền Đăng Lục Q.11; Luận Tông Môn Vô Tận Đăng Q.thượng]. 	
 	
Kim Khẩu 	
● Miệng vàng, tiếng tôn xưng miệng của đức Phật. Lời thuyết pháp từ cửa miệng đức Phật phát ra không có mảy may lầm lỗi, làm lợi ích cho chúng sinh, vì thế gọi là Kim Khẩu Thuyết, Kim Khẩu Thuyết Pháp, Kim Khẩu Trực Thuyết, Kim Khẩu Sở Thuyết, v.v... Có thuyết cho rằng Phật có thân tướng mầu vàng ròng, nên lời thuyết pháp từ miệng của Ngài gọi là Kim khẩu sở thuyết. Lại nữa, lời thuyết pháp của Phật chắc thật như kim cương, không thể phá hoại được, nên cũng gọi là Kim Ngôn. 	
 	
Kim Khẩu Tương Thừa 	
● Kim khẩu nghĩa là lời thuyết pháp của chính đức Phật; tương thừa nghĩa là chư tổ lần lượt truyền pháp cho nhau. Tông Thiên Thai có 3 thuyết về Tương Thừa: Kim Khẩu Tương Thừa, Kim Sư Tương Thừa, Cửu Tổ Tương Thừa. Trong Đó, Kim Khẩu Tương Thừa cũng gọi là Kim Khẩu Tổ Thừa, là chỉ cho sự truyền nối của 23 vị tổ, từ ngài Ma Ha Ca Diếp đến Sư Tử Tôn Giả. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.1 thượng]. 
 	
Kim Lan Y 	
● Cũng gọi Kim Lan Ca Sa, Kim Lũ Ca Sa, Kim Sắc Y, Hoàng Kim Điệp Y, Kim Sắc Điệp Y. Ca sa dệt bằng tơ vàng. Kinh Hiền Ngu quyển 12 chép, di mẫu của đức Phật là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề tự tay dệt tấm lụa mầu vàng rồi may ca sa dâng cúng Phật, nhưng Ngài không nhận và bảo bà dâng cúng chúng tăng, chúng tăng cũng không dám nhận, sau đó ngài Di Lặc nhận lấy. Việc này cũng được ghi trong Kinh Trung A Hàm quyển 13, Kinh Tạp Bảo Tạng quyển 5, Luận Đại Tì Bà Sa quyển 178 và Đại Đường Tây Vực Kí quyển 6. Kinh Trường A Hàm quyển 3 và Kinh Phật Ban Nê Hoàn quyển hạ thì chép, khi đức Phật sắp vào Niết bàn, có người đệ tử của một vị A La Hán tên là Phúc Quí dâng cúng đức Phật 1 tấm cà sa bằng tơ vàng, Ngài nhận rồi nói diệu pháp cho ông nghe. Nhưng Đại Đường Tây Vực Kí quyển 9 và Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 1 thì ghi: Đức Phật đem áo ca sa mầu vàng do bà di mẫu dâng cúng truyền cho ngài Ca Diếp. Pháp Uyển Châu Lâm quyển 35 nói, khi đến rừng Sa La, Vương Huyền Sách có thấy tấm ca sa vàng phủ trên tượng Phật Thích Ca. Như vậy, tấm ca sa này được may sau khi đức Phật nhập diệt, chứ không phải tấm ca sa do ngài Di lặc hoặc Ca diếp truyền trì như đã nói ở trên. [X. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Q.1; Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q.1]. 	
 	
Kim Lăng Khắc Kinh Xứ 	
● Cơ sở khắc in và phát hành kinh sách Phật giáo nằm ở đường Diên Linh, thành phố Nam Kinh Trung quốc. Vào cuối đời nhà Thanh, xã hội loạn lạc, binh lửa liên miên vì thế kinh điển của Phật giáo phần nhiều thất tán. Do lòng thương cảm, ông Dương Văn Hội cùng với hơn 10 người khác khuyến hóa khắp nơi để khắc bản lưu thông kinh Phật. Trong số hơn 10 người ấy có ông Trịnh Học Xuyên (về sau xuất gia, pháp hiệu Diệu không) ở Giang Đô, sáng lập, Giang Bắc khắc kinh xứ ở Chuyên Kiều Kê Viên tại làng Đông thuộc Dương Châu; ông Dương Văn Hội thì thành lập cơ sở khắc kinh tại Nam Kinh. Vào năm Đồng trị 12 (1873), ấn hành bức tranh Cực lạc thế giới y chính trang nghiêm, tượng Đại Bi Quan Âm thập nhất diện. Về sau, xây một tòa nhà ở Nam Kinh để cất giữ những bản kinh đã được khắc trong mấy năm qua. Năm Quang Tự 12 (1886), ông Dương Văn Hội sang Anh quốc, 3 năm sau về nước, thỉnh được bộ Súc loát Đại Tạng Kinh (Đại Tạng Kinh rút gọn) của Nhật bản, từ đó ông đóng cửa đọc tụng. Năm Quang Tự 16 (1890), ông đến Bắc Kinh sưu tầm sách của các bậc Cổ đức chưa được đưa vào Đại Tạng nhưng đã bị thất tán và thông qua một học giả Phật giáo người Nhật là ông Nam Điều Văn Hùng, ông đã thỉnh được những tác phẩm Phật giáo thời Tùy, Đường từ Nhật Bản đưa về Trung Quốc, như các bộ: Trung Luận Sớ, Bách Luận Sớ, Thành Duy Thức Luận Thuật Kí, v.v... và khắc bản lưu thông. Năm Quang Tự 23 (1897), ông sáng lập Kim Lăng Khắc Kinh Xứ để cất giữ và phát hành kinh sách, là nơi ấn hành kinh điển Phật đầu tiên. Năm Quang Tự 33 (1900), ông mở trường Phật học tại nơi khắc kinh, gọi là Tinh Xá Kì Viên, nhằm đào tạo nhân tài cho việc chấn hưng Phật giáo sau này. Nhưng chưa đầy 2 năm thì phải tạm ngưng vì thiếu kinh phí. Ông lại đóng cửa đọc Đại Nhật Bản Tục Tạng Kinh, ông nhận thấy bộ Tục Tạng Kinh này rất lộn xộn, nên ông sửa đổi mục lục các sách, mà biên soạn thành Đại Tạng Tập Yếu. Năm Tuyên Thống thứ 3 (1911), ông mắc bệnh, lúc lâm chung, ông ủy thác cho 3 người: Trần Tê Am, Trần Tuyên Phủ và Âu Dương Tiệm khắc bản các kinh sách được ghi trong Đại Tạng Tập Yếu, rồi lại triệu tập những người trong hội Nghiên Cứu Phật Học, cùng nhau duy trì Kim Lăng Khắc Kinh Xứ. Sau khi ông Dương Văn Hội qua đời, các ông Trần Tê Am, v.v... tiếp tục công việc khắc kinh. Sau khi chiến tranh Trung Nhật bùng nổ, việc khắc kinh phải đình chỉ và một số bản kinh đã bị mất. Năm Dân Quốc 41 (1951), được sự giúp đỡ của giới Phật giáo ở Nam Kinh và Thượng Hải, cháu của ông Dương Văn Hội là các ông Dương Lập Sinh, Dương Vũ Sinh, cùng với các ông Từ Bình Hiên và Triệu Phác Sơ, thành lập Hội Ủy Viên Hộ Trì Kim Lăng Khắc Kinh Xứ. Trong đó, ông Từ Bình Hiên là chủ trông coi mọi việc, có ông Lữ Trừng phụ tá. Ngoài ra, cũng nhờ sự viện trợ kinh tế của Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc và sự ngoại hộ của ông Chu Thúc Ca, v.v... Hội này thực hiện kế hoạch bổ sung nghiệp vụ và mở rộng cơ sở khắc kinh, sửa sang những căn nhà dột nát và các bản kinh đã bị hư hại, tổng cộng đã có 900 bản khắc được tàng trữ. Từ năm Dân Quốc 43 (1953) trở đi, nhờ sự hộ trợ của hiệp hội Phật giáo Trung quốc, hội lại tiến thêm một bước thu tập tất cả các bản kinh tản mạn trên khắp nước, tổng cộng được trên 12 vạn bản, tuyển 20 thợ khắc kinh để khắc cho đủ các bản kinh đã bị thất lạc và khắc những bản mới những kinh sách do ngài Huyền Trang soạn dịch. Để đáp ứng nhu cầu khắc kinh, Hội đã làm ra các bản khắc mới, đào tạo thợ khắc, tận lực sưu tập các loại bản kinh đã bị thất tán, đồng thời, đặt chi bộ Trung quốc biên soạn sở để soạn bộ Thế Giới Phật Giáo Đại Bách Khoa Sự Điển bằng tiếng Anh. [X. Dương Nhân Sơn Cư Sĩ Di Trứ, tập thứ 1; Dương Nhân Sơn Cư Sĩ Sự Lược (Từ Văn Úy); Trung Quốc Phật Giáo Sử Q.4 (Tưởng Duy Kiều)]. 	
 	
Kim Lăng Phạm Sát Chí 	
● Tác phẩm, 53 quyển, do ông Cát Dần Lượng soạn vào đời Minh. Năm vạn lịch 35 (1607), ti Tăng Lục ở Nam Kinh ấn hành; năm Thiên Khải thứ 7 (1627), in thêm lời tựa, được thu vào Trung Quốc Phật Tự Sử Chí Vậng San, tập thứ 1. Nội dung sách này bắt chước theo Lạc dương già lam kí của Dương huyễn chi nhưng thể tài thì khác, để ghi chép về chùa Phật, Đạo quan (nhà thờ của Đạo giáo) và đền miếu ở Kim lăng, Kinh đô của các triều đại Nam triều và nhà Minh. Quyển đầu ghi chép về Ngự Chế Tập, Khâm Lục Tập, từ quyển thứ 3 đến quyển 48 lần lượt nói về các chùa, quyển 49 là mục lục Nam Tạng, từ quyển 50 trở đi là ghi chép về điều lệ như công phí, tài sản của các chùa. Sách này bố cục chặt chẽ, tư liệu sưu tập rất hoàn bị, là văn hiến trọng yếu để khảo sát về các di tích chùa Phật ở Kim Lăng cũng như lịch sử Phật giáo thời Lục Triều. 	
 	
Kim Lăng Thanh Lương Viện Văn Ích Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Cũng gọi Đại Pháp Nhãn Văn Ích Thiền Sư Ngữ Lục, Đại Trí Tạng Đại Đạo Sư Ngữ Lục, Thanh Lương Văn Ích Thiền Sư Ngữ Lục, Văn Ích Lục, Pháp Nhãn Lục. Tác phẩm, 1 quyển, do thiền sư Pháp Nhãn Văn Ích (885-958) soạn vào đời Đường, các ngài Ngữ Phong Viên Tín và Quách Ngưng Chi biên tập vào đời Minh, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47. Nội dung sách này thu chép lược truyện về ngài Pháp Nhãn Văn Ích và các mục Khai đường, Thướng Đường, Thị Chúng, Vấn Đáp, Cơ Duyên, Cử Cổ, Đại Cổ, Kệ Tụng, v.v... của ngài khi trụ tại viện Sùng Thọ, Viện Báo Ân Thiền, Viện Thanh Lương Thiền, v.v... Qua những lời chỉ dạy trong bộ ngữ lục này, ta có thể thấy được tông phong của ngài Pháp Nhãn Văn Ích, ngài dắt dẫn người học đời sau bằng lòng khẩn thiết nhắc nhớ chứ không dùng phương pháp đánh hét. Ở đầu quyển có thêm phần Ngũ Gia Ngữ Lục Pháp Nhãn Tông, cuối quyển chép thêm 2 bài tựa về Ngũ gia ngữ lục do 2 ngài Ngữ Phong Viên Tín và Quách Ngưng Chi soạn. 	
 	
Kim Luân 	
● I. Kim Luân. Phạm: Kàĩcana-maịđala. Cũng gọi Kim Tính Địa Luân, Địa Luân, Địa Giới. Một trong 3 luân (phong thủy kim), hoặc 1 trong 4 luân (không phong thủy kim). Vũ trụ luận của Ấn Độ đời xưa cho rằng lớp dưới cùng của thế giới là hư không, trên hư không có phong luân (Phạm: Vàyumaịđala), trên phong luân lại có thủy luân (Phạm:Jala-maịđala), trên thủy luân lại có kim luân. Do sức nghiệp của loài hữu tình khuấy động thủy luân, nên trên mặt thủy luân kết thành kim luân (lớp vàng rất dày). Các thế giới hiện thực như: Núi, biển, đảo, v.v... đều kiến lập và tồn tại trên kim luân. Phía dưới cùng của kim luân gọi là Kim Luân Tế (mé kim luân). [X. Kinh Trường A Hàm Q.18; Luận Đại Tì Bà Sa Q.133; Luận Du Già Sư Địa Q.2; Luận Câu Xá Q.11]. (xt.Tam Luân, Tứ Luân). 	
● II. Kim Luân. Gọi đủ: Kim Luân Bảo. Cũng gọi: Luân, Luân bảo (Phạm: Cakra-ratna). Vũ khí hình bánh xe làm bằng kim cương (một trong 7 thứ báu)là vật cầm tay của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Truyền thuyết cho rằng tùy theo luân bảo chuyển động xoay về hướng nào thì nơi ấy đều qui phục. Chuyển Luân Thánh Vương cầm Kim Luân Bảo gọi là Kim Luân Vương (gọi tắt là Kim Luân). Trong 40 tay của Bồ Tát Thiên Thủ Quan Âm, tay cầm Kim luân được gọi là Kim luân thủ. [X. Kinh Trường A Hàm Q.27; kinh Chuyển Luân Thánh Vương tu hành trong Trường A Hàm Q.6; Kinh Tạp Thí Dụ]. (xt. Luân Bảo). 	
 	
Kim Luân Tế 	
● Chỉ cho bờ mé kim luân là lớp dưới cùng của quả đất theo thế giới quan Phật giáo. Theo Luận Câu Xá quyển 11, thì Kim luân là lớp vàng dưới cùng của quả đất, dày 320.000 do tuần, đường kính 1.23.450 do tuần. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 8 cho rằng Kim luân tức là Kim Cương Luân (mặt đất được trải bằng kim cương). Ở Nhật bản, từ Kim Luân Tế chỉ cho giới hạn cùng cực của sự vật. Ngoài ra, Kim Luân Tế còn được dùng với ý nghĩa Bất luận như thế nào. [X. Kinh Đại Bảo Tích Q.120; Kinh Kim Quang Minh Q.2; Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q.1]. (xt. Kim Cương Luân). 	
 	
Kim Lưu 	
● Cũng gọi Ni Liên Thiền Giang, Ni Liên Giang Thủy. Chỉ cho sông Ni Liên Thiền (Phạm: Nairaĩjanà, tức là sông Nhĩ Pháp Cổ ngày nay), là 1 chi nhánh của sông Hằng tại Ấn Độ. Sau khi bỏ lối tu khổ hạnh, đức Thích Tôn xuống sông này tắm gội thân thể sạch sẽ, rồi tiếp nhận bát sữa do 1 cô gái chăn bò cúng dường, sau đó, Ngài đến dưới gốc cây Tất bát la, đối diện bờ sông, đoan tọa tư duy, đạt thành chính giác. Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 266 thượng), nói: Thị hiện vào cõi 5 trược ác để tùy thuận chúng sinh, thị hiện có cáu bẩn, nên tắm gội ở Kim lưu. [X. phẩm Khổ Hạnh, Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Q.7; điều Ma Yết Đà Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí]. (xt. Ni Liên Thiền Hà, Lưỡng Hà). 	
 	
Kim Minh 	
●  (1914- ) Vị tăng Trung quốc thời hiện đại, người huyện Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến, họ Trịnh, tên Thanh Tuyền, Chí Tâm. Năm 16 tuổi, sư lễ hòa thượng Hương Lâm chùa Phúc Thanh, núi Qui Sơn cầu xuất gia. Năm 24 tuổi, sư thụ giới Cụ Túc tại chùa Phúc Thanh. Sư tốt nghiệp tại thư viện Đông Sơn, Bồ Điền. Sau đó, theo pháp sư Từ Hàng nghiên cứu Nhân Minh, Duy thức. Sau, sư đến Mã Lai Á hoằng pháp, lần lượt sáng lập Hương Lâm Giác Uyển (1946), Hương Lâm Học Hiệu (1951) ở Malacca và cùng với 2 pháp sư Kim Tinh, Trúc Ma thành lập Tổng Hội Phật Giáo Mã Lai (1958). Sư từng đảm trách các chức vụ Chủ tịch Tổng Hội Phật Giáo Mã Lai, Chủ tịch hội Ủy Viên Khảo Thí Phật Học Mã Lai, Đạo sư tôn giáo của Tổng Hội Thanh Niên Phật Giáo Mã Lai, Giám đốc trường Hương Lâm và vườn trẻ Hương Lâm, Trụ trì Hương Lâm Giác Uyển. Sư có các tác phẩm: Quốc Dân Hình Hoa Văn Tiểu Học Thích Dụng Phật Học Khóa Bản (10 tập), Phật Pháp Dữ Nhân Sinh Xã Hội Đích Quan Hệ; Phật Đà Đích Giáo Dục, Đạo Đức Giáo Dục. 	
 	
Kim Nhân 	
● Cũng gọi Kim Thần. Vốn chỉ cho những tượng người được đúc bằng vàng, về sau, vì thân Phật có mầu vàng ròng nên kim nhân cũng chỉ cho thân Phật hoặc tượng Phật. Sự du nhập Phật giáo vào Trung quốc cũng có liên quan đến sự tích Kim nhân. Như năm Vĩnh Bình thứ 10 (67) đời Đông Hán, vua Minh Đế nằm mộng thấy Kim Nhân, nên sai sứ đến nước Nguyệt Thị thỉnh tượng Phật, kinh điển và chư tăng về Trung quốc, đó tức là Kim Nhân được truyền vào và sự tích này được lưu truyền mãi đến ngày nay. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.34; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.1; Quảng Hoằng Minh Tập Q.1; Ngụy Thư Thích Lão Chí thứ 114; Vệ Tướng Quân Phiêu Kị Liệt Truyện trong Sử kí Q.111; Hán Thư Liệt Truyện thứ 25; Hậu Hán Thư Tây Vực Truyện thứ 78]. 	
 	
Kim Nông 	
● (1687-?) Nhà thư họa Trung quốc, sống vào đời Thanh, người huyện Nhân hòa, tỉnh Chiết giang, tự Thọ môn, hiệu là Cát Kim, Đông Tâm, Tư Nông Cát Kim, Liên Thân Cư Sĩ, Long Thoa Tiên Khách, Kim Nhị Thập Lục Lang, Tích Da Cư Sĩ. Bình sinh, ông thích những cái hay lạ của thời xưa, thu thập có tới ngàn quyển sách nói về tượng vàng, bia đá. Phong cách thơ của ông thanh cao giản dị và ông cũng rất giỏi về thư pháp, hội họa. Tuổi trung niên ông tin Phật, về già càng chí thành, từng viết cho cư sĩ Viên Thuần 1 quyển Kinh Kim Cương, Viên Thuần khắc in 1000 bản, đóng rất đẹp, rồi đem cúng dường khắp các Thiền lâm ở trong và ngoài nước. Ngoài ra, bức tranh Quan Âm áo trắng ngồi trên áng mây 5 sắc do ông vẽ rất nổi tiếng, người đương thời khen là Thần phẩm. Ông mất năm hơn 70 tuổi. Ông có tác phẩm: Đông Tâm Tập. 	
 	
Kim Phược Pháp 	
● Cũng gọi Bất Động Kim Phược Pháp, Bổng Phược Pháp. Pháp bí mật dùng để trói người của phái Tu Nghiệm Đạo Nhật Bản. Pháp này nương vào uy lực của Minh Vương Bất Động mà trói buộc chân tay thân thể của người, khiến cho người ấy không cử động được. 	
 	
Kim Quang Minh Kinh 	
● Phạm:Suvarịaprabhàsottama-sùtra. Kinh, 4 quyển, do ngài Đàm Vô Sấm dịch vào đời Bắc Lương được thu vào Đại Chính Tạng tập 16. Nội dung kinh này chủ yếu nói về việc chư thiên và các thiẹn thần hộ vệ quốc gia. Những bản dịch khác của kinh này còn có: 	
1. Kinh Kim Quang Minh Đế Vương, 7 quyển (hoặc 6 quyển), do ngài Chân Đế dịch vào đời Trần thuộc Nam Triều. 	
2. Kinh Kim Quang Minh Cánh Quảng Đại Biện Tài Đà La Ni, 5 quyển, do Ngài Da Xá Quật Đa (có thuyết nói do ngài Xà Na Quật Đa) dịch vào đời Bắc Chu. 
3. Kinh Hợp Bộ Kim Quang Minh, 8 quyển, do các ngài Bảo Quí, v.v.. hợp biên vào đời Tùy. 	
4. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương (gọi tắt là Kinh Tối Thắng Vương), 10 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường. Trong các bản dịch trên đây, chỉ có các bản (3) (4) được thu vào Đại Chính Tạng tập 16, còn các bản (1) (2), không thấy được truyền. Ngoài ra, còn có các bản dịch tiếng Nhật và nguyên bản tiếng Phạm cũng được ấn hành. Về phần chú sớ của kinh này, quan trọng hơn cả thì có: 	
- Kim Quang Minh Kinh Sớ, 13 quyển, của ngài Chân Đế. 	
- Kim Quang Minh Huyền Nghĩa, 2 quyển, của ngài Trí Khải. 	
- Kim Quang Minh Văn Cú, 6 quyển, cũng của ngài Trí Khải. 	
- Kim Quang Minh Kinh Sớ, 1 quyển, của ngài Cát Tạng. 	
- Kim Quang Minh Chiếu Giải, 2 quyển, của ngài Tông Hiểu. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q. 2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1,6,11; Phật Tổ Thống Kỉ Q.25]. 
 	
Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa 	
● Gọi tắt: Kim Quang Minh Huyền Nghĩa, Quang Minh Huyền Nghĩa, Quang Minh Huyền. Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Trí Khải giảng vào đời Tùy, đệ tử là ngài Quán Đính biên chép, được thu vào Đại Chính Tạng tập 39. Nội dung giải thích nghĩa sâu kín của Kinh Kim Quang Minh, bản dịch của ngài Đàm Vô Sấm, qua 5 phần: Thích Danh, Xuất Thể, Minh Tông, Luận Dụng và Giáo Tướng. Phần Thích Danh chia làm 2 chương là Giáo Nghĩa Thích và Quán Hành Thích. 
1. Giáo Nghĩa Thích: Theo mặt thuận, nói về 10 thứ Tam Pháp: Tam Đức, Tam Bảo, Tam Đại Thừa, Tam Bồ Đề,Tam Phật Tính, Tam Thức, Tam Niết Bàn, Tam Thân, Tam Bát Nhã và Tam Đạo. 	
2. Quán Hành Thích: Theo mặt nghịch, giải thích tên kinh một cách chi tiết rõ ràng. Kế đến, đều y theo nghĩa kinh, văn kinh mà lấy pháp thân, pháp tính làm thể, lấy Phật quả làm tông, lấy diệt ác sinh thiện làm lực dụng. Từ những năm cuối thời Ngũ đại trở đi, bộ sớ này có 2 bản là quảng và lược, quảng bản có chương Quán Hành Thích trong phần Thích Danh, còn lược bản thì không có. Lúc bấy giờ có ngài Từ quang Ngộ Ân, soạn Kim Quang Minh Huyền Nghĩa Phát Huy Kí để chú thích lược bản và xem quảng bản là do người đời sau ngụy tác; đây chính là đầu mối phát sinh ra cuộc tranh luận giữa 2 phái Sơn Gia và Sơn Ngoại. Về sách chú giải bộ sớ này gồm có: Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Phát Huy Kí (đã thất truyền) của ngài Ngộ Ân, Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Nghĩa Kí (thất truyền) của ngài Hồng Mẫn, Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Biểu Vi Kí, 1 quyển, của ngài Trí Viên, Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Thập Di Kí, 6 quyển, của ngài Tri Lễ. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.25; Duyệt Tạng Tri Ân Q.35, 39]. 	
 	
Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Thập Di Ký 	
● Cũng gọi Kim Quang Minh Huyền Nghĩa Thập Di Kí, Quang Minh Huyền Nghĩa Thập Di Kí, Quang Minh Huyền Thập Di Kí. Tác phẩm, 6 quyển, do ngài Tri Lễ soạn vào niên hiệu Thiên Thánh năm đầu (1023) đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 39. Nội dung sách này giải thích văn nghĩa của bộ Kim Quang Minh Huyền Nghĩa do ngài Trí Khải soạn, đồng thời bác bỏ thuyết ngụy tạo, Quán Tâm Thích trong quảng bản và công kích bộ Kim Quang Minh Huyền Nghĩa Biểu Vi Kí của ngài Cô Sơn Trí Viên vì 4 lỗi: Lời thô, nghĩa cạn, lí trái và sự lầm. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.25; Duyệt Trạng Tri Tân Q.39; Chư Tông Chương Sớ Lục Q.2]. 	
 	
Kim Quang Minh Kinh Sớ 	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Cát Tạng (549-632), soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 39. Sách này giải thích bộ Kinh Kim Quang Minh 4 quyển do ngài Đàm Vô Sấm dịch. Nội dung chia 18 phẩm của Kinh Kim Quang Minh làm 3 phần: - Phần tự thuyết: Phẩm tựa thứ nhất. 	
- Phần chính thuyết: Từ phẩm Thọ lượng thứ hai đến phẩm Xả thân thứ 17. 	
- Phần lưu thông: Phẩm tán Phật thứ 18. Ngoài ra, còn giải thích rõ về đại ý, lực dụng và tán thán công đức của Kinh Kim Quang Minh; lời văn ngắn gọn, ý nghĩa sáng sủa, là bộ chú sớ quan trọng cho việc nghiên cứu Kinh Kim Quang Minh. So với các bộ Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa và Kim Quang Minh Kinh Văn Cú của đại sư Trí khải Tông Thiên Thai, thì sách này tuy không được tỉ mỉ và rõ ràng bằng, nhưng người ta cũng không thể phủ nhận những kiến giải độc đáo của ngài Cát Tạng. Chỗ khác nhau nữa là ngài Trí Khải xếp Kinh Kim Quang Minh vào Phương Đẳng Bộ thuộc thời thứ 3 trong 5 thời phán giáo, còn ngài Cát Tạng thì xếp kinh này vào tạng Cứu Cánh Đại Thừa Bồ Tát, thuộc Đốn Giáo. Ngái Cát Tạng soạn bộ sớ này lúc ngài khoảng 60 tuổi. [X. Đông Vực Truyền Đăng Mục lục Q.thượng; Chư Tông Chương Sớ Lục Q.1]. 	
 	
Kim Quang Minh Kinh Văn Cú 	
● Gọi tắt: Kim Quang Minh Văn Cú, Quang Minh Văn Cú. Tác phẩm, 6 quyển, do đại sư Trí Khải giảng vào đời Tùy, đệ tử là ngài Quán Đính biên chép, thu vào Đại Chính Tạng tập 39. Nội dung sách này giải thích Kinh Kim Quang Minh do ngài Đàm Vô Sấm dịch vào đời Bắc Lương, Trung quốc, đồng thời, bài xích cách chia kinh này làm 3 khoa của các nhà chú giải kinh ở Giang Bắc và Giang Nam. Còn về phần mình, trong bộ sớ này, ngài Trí Khải chia Kinh Kim Quang Minh ra như sau: 	
- Phần tựa: Từ câu Tôi nghe như vầy đến đoạn Tất cả đều đến nhóm họp trong thất của Đại bồ tát Tín tướng trong phẩm Thọ Lượng (1 phẩm rưỡi). 	
- Phần chính tông: Từ câu Bấy giờ, 4 đức Phật đến hết phẩm Không (3 phẩm rưỡi). 	
- Phần lưu thông: Từ phẩm Tứ Vương về sau (13 phẩm). Về sách chú thích bộ sớ này thì có: Kim Quang Minh Kinh Văn Cú Kí, 12 quyển của ngài Tri Lễ, Kim Quang Minh Kinh Văn Cú Tân Kí, 7 quyển của ngài Tòng Nghĩa, Kim Quang Minh Kinh Văn Cú Khoa 1 quyển của ngài Minh Đắc. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q,25; Duyệt Tạng Tri Tân Q.35, 39]. 	
 	
Kim Quang Minh Kinh Văn Cú Ký 	
● Cũng gọi Kim Quang Minh Văn Cú Kí, Quang Minh Văn Cú Kí. Tác phẩm, 12 quyển, do ngài Tri Lễ soạn vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 39. Nội dung giải thích bộ Kim Quang Minh Kinh Văn Cú của đại sư Trí khải. Mới đầu, thầy của ngài Tri Lễ là hòa thượng Nghĩa Thông, tuyên giảng Kim Quang Minh Kinh Văn Cú, các đệ tử ganh nhau ghi chép thành sách những điều mình đã nghe, nhưng lại không nói lên được cái ý chỉ cao xa sâu rộng, phần dẫn chứng các kinh luận cũng sai lầm không ít. Vì thế, ngài Tri Lễ mới căn cứ vào đại nghĩa mà mình đã lãnh hội được và tham khảo bộ Kim Quang Minh Văn Cú Sách Ẩn của ngài Trí Viên mà soạn thành sách này. Nhưng đến phẩm thứ 17 thì ngài Tri Lễ viên tịch, đệ tử của ngài là sư Quảng Trí tiếp tục soạn thêm phẩm Tán Phật. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.25; Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Mục Lục Q.1; Duyệt Tạng Tri Tân Q.39]. 	
 	
Kim Quang Minh Sám Pháp	
● Cũng gọi: Kim Quang Minh Tam Muội Sám. Gọi tắt: Kim Quang Minh Sám. Nghi thức sám hối theo Kinh Kim Quang Minh. Ngài Tuân Thức đời Tống đã y cứ vào Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương mà soạn Kim Quang Minh Sám Pháp Bổ Trợ Nghi, đặt ra 10 khoa, nói rõ về nghi thức này như sau: Trang nghiêm đạo tràng, thanh tịnh 3 nghiệp, cúng dường hương hoa, trì chú triệu thỉnh, tỏ ý tán thán, kính lễ Tam bảo, tu hành ngũ hối, đi nhiễu và tự qui, đọc tụng Kinh Kim Quang Minh v.v... Ngoài ra, ngài Tri Lễ đời Tống cũng có soạn Kim Quang Minh Tối Thắng Sám Nghi, nói rõ nghi thức lễ tụng. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.8, 10; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.27; Đại Minh Cao Tăng Truyện Q.2; Tục Thích Thị Kê Cổ Lược Q.1]. 	
 	
Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh 	
● Gọi tắt: Tối Thắng Vương Kinh. Kinh, 10 quyển, 31 phẩm, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 16. Đây là bản dịch sau cùng trong các bản dịch Kinh Kim Quang Minh và được coi là hoàn bị nhất. Nội dung kinh này nói về công đức của pháp sám Kim Quang Minh, về Tứ Thiên Vương trấn hộ quốc gia và những lợi ích trong đời hiện tại mà chư Thiên mang lại. Kinh này rất được Trung quốc và Nhật Bản xem trọng. Sách chú sớ của kinh này rất nhiều, nhưng quan trọng hơn cả thì có: Kim Quang Minh Kính Sớ, 1 quyển, của ngài Cát Tạng đời Tùy, Kim Quang Minh Kinh Văn Cú 6 quyển và Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa, 2 quyển, của ngài Trí Khải đời Tùy, Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ, 10 quyển, của ngài Tuệ Chiểu đời Đường. (xt. Kim Quang Minh Kinh). 	
 	
Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ 	
● Cũng gọi: Kim Quang Minh Sớ. Tác phẩm, 10 quyển, do ngài Tuệ Chiểu (?-714) soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 39. Đây là sách chú thích Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương theo bản dịch của ngài Nghĩa tịnh. Nội dung giải thích về duyên khởi, đề kinh, tông, thể, thời gian nói Kinh Kim Quang Minh và lợi ích của sự thụ trì kinh này. Sách này có 2 đặc điểm: 
1. Lập trường của sách này được xây dựng trên nền tảng của giáo học tông Pháp tướng như: Tam Thừa, Ngũ Tính Các Biệt. 	
2. Nhấn mạnh tư tưởng hộ quốc được lưu hành ở đời Đường phù hợp với Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương. 	
 	
Kim Sa Luân Tam Muội 	
● Một trong 5 thứ công đức do tu thiền định mà có được. Trình tự tu tập thiền định, phá trừ phiền não từ cạn đến sâu, có thể chia làm 5 lớp: Địa Luân Tam Muội, Thủy Luân Tam Muội, Phong Luân Tam Muội, Kim Sa Luân Tam Muội và Kim Cương Luân Tam Muội. Đặc sắc của thiền định Kim Sa Luân Tam Muội là quán tưởng ở phía trên rốn, khiến cho tâm định tĩnh không tán loạn. Ở đây, Kim (vàng) ví dụ cho chân thực, Sa (cát) ví dụ cho không đắm trước. Nếu hành giả phát được chân tuệ kiến tư(trí tuệ chân thực phá trừ được Kiến hoặc, Tư hoặc), không đắmkhông dính, thì chứng được quả Tam đạo (Chứng đạo, Trợ đạo, Bất trụ đạo), giống như cát vàng, nên gọi là Kim Sa Luân Tam Muội. Khi Bồ tát chứng được tam muội này, thì liền bước lên địa vị Tam hiền, Thập thánh, phá được hết thảy trần sa phiền não. [X. Thứ Đệ Thiền Môn Q.3 phần trên]. (xt. Ngũ Luân Tam Muội). 	
 	
Kim Sắc Ca Diếp 	
● Cũng gọi Đại Ẩm Quang, Kim Sắc Đầu Đà, Kim Sắc Tôn Giả. Tức là ngài Ma Ha Ca Diếp (Phạm: Mahàkàzyapa), 1 trong 10 vị đại đệ tử của đức Phật. Vì toàn thân Ngài phát ra ánh sáng vàng chói nên gọi là Kim Sắc. (Xt. Ca Diếp). 	
 	
Kim Sắc Khổng Tước Vương 	
● Vị Thiện thần giữ gìn che chở người tu hành, là quyến thuộc của bồ tát Thiên thủ Quán âm, 1 trong 28 bộ chúng. Hình tượng của vị thần này là thân mầu vàng ròng, tay trái cầm cờ báu, trên cờ có con chim khổng tước(chim công) mầu sắc rực rỡ, thốt ra vô lượng âm thanh vi diệu. Chân ngôn là: Án cụ quang bạn tra sa la ca phóng quang bạn tra sa la ca la chu biến hồng la ca án bạn tra sa bà ha. [X. Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni; Thiên Thủ Quán Âm Tạo Thứ Đệ Pháp Nghi Quĩ; Phật Tượng Đồ Vậng Q.4]. (xt. Nhị Thập Bát Bộ Chúng). 	
 	
Kim Sắc Nữ 	
● Con gái vua nước Ba La Nại sống vào thời đại đức Phật. Cứ theo Kinh Luật Dị Tướng quyển 34, hoàng hậu nước Ba La Nại sinh 1 người con gái thân mầu vàng chói, mái tóc xanh biếc. Năm 16 tuổi, vua cha định gả chồng, cô cho biết phải lựa chọn người có thân tướng mình vàng ròng như cô thì mới ưng thuận; nhưng khắp trong nước không tìm được ai. Bấy giờ, có người lái buôn từ Xá Vệ đến tâu với vua nước Ba La Nại rằng ở nước ông ta có người như vậy. Nhà vua mừng rỡ và nhờ ngay lái buôn đi rước người ấy về. Người lái buôn liền viết thư cho Phật, nói cô gái ấy xinh đẹp không ai sánh bằng và xin Phật hãy lấy cô ta làm vợ! Lúc đó, đức Phật ở tại tinh xá Kì Viên, đang thuyết pháp cho mấy nghìn vị tỉ khưu, người đưa thư đến thẳng chỗ Phật trình lên. Đức Phật đã biết trước trong thư nói gì rồi, nên Ngài xé bỏ và viết thư nói cho Kim Sắc Nữ hiểu về nỗi khổ của sinh tử vô thường. Sau khi xem thư, Kim Sắc Nữ tự suy tư sâu sắc, đạt được 5 thứ thần thông, liền đến kính lễ đức Phật. 	
 	
Kim Sắc Thế Giới 	
● Tịnh độ của Bồ Tát Văn Thù. Cứ theo phẩm Như Lai Danh Hiệu trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 12 (bản dịch mới), trải qua các thế giới nhiều như số bụi nhỏ của 10 cõi Phật ở phương đông, có 1 thế giới tên là Kim Sắc, đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Bất Động Trí và trong thế giới ấy có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Về Tịnh Độ của Bồ Tát Văn Thù, còn có nhiều thuyết khác nhau. Theo Kinh Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Quyển Hạ và Hội Văn Thù Sư Lợi Thụ Kí trong Kinh Đại Bảo Tích quyển 60, thì đã qua bao nhiêu na do tha a tăng kỳ kiếp từ thủa xa xưa đến nay, Bồ Tát Văn Thù đã phát 18 đại nguyện làm cho cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, trong đời vị lai sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Hiện Như lai, cõi Phật ấy ở phương nam, hiệu là Li Trần Cấu Tâm Thế Giới, Vô Cấu Thế Giới, Thanh Tịnh Vô Cấu Bảo Trí Thế Giới. [X. phẩm Chư Bồ Tát Bản Thụ Kí Kinh Bi Hoa Q.3; phẩm Đề Bà Đạt Đa Kinh Pháp Hoa Q.4; Triều Dã Quần Tải Q.16]. 
 	
Kim Sí Điểu 	
● Phạm: Suparịa, hoặc Suparnin. Hán âm: Tô Bát Lạt Ni. Cũng gọi: Diệu Sí Điểu, Hạng Anh Điểu. Loài chim trong thần thoại Ấn Độ, thần Tỳ Thấp Nô trong Ấn Độ giáo thường cỡi loài chim này. Trong Phật giáo, chim này là 1 trong 8 bộ chúng, lông cánh vàng, 2 cánh rộng 3.360.000 dặm, trụ ở tầng dưới núi Tu di. Cứ theo Kinh Trường A Hàm quyển 19, loài chim này có 4 thứ: Đẻ trứng, đẻ bọc, đẻ dưới nước và tự nhiên sinh, thường bắt rồng để ăn. [X. Kinh Đại Lâu Thán Q.3, 4; Kinh Bồ Tát Tòng Đâu Suất Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ Q.7; phẩm Kim Sí Điểu Vương Trong Kinh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Căn Bản Đại Giáo Vương; Pháp Hoa Văn Cú Q.2 hạ; Hoa Nghiêm Thám Huyền Kí Q.2; Câu Xá Luận Quang Kí Q.8; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng].(xt. Ca Lâu La Điểu). 	
 	
Kim Sơn Hoạt Phật 	
● (1852-1935). Vị thánh tăng ở chùa Kim Sơn sống vào thời Dân Quốc, người huyện Chung Nam, tỉnh Thiểm Tây, họ Đổng, pháp danh Giác Đống, hiệu là Diệu Thiện. Ngài y chỉ vào hòa thượng Bản Chiếu xuất gia ở chùa Trúc Lâm, núi Chung Nam. Niên hiệu Tuyên Thống năm đầu (1909) ngài thụ giới Cụ Túc ở chùa Ngọa Long, tỉnh Sơn tây, sau đó trụ ở chùa Kim Sơn tại Trấn Giang mấy mươi năm. Bấy giờ ngài thường dùng thần thông du hí tế độ người đời nên được tôn xưng là Phật sống Kim Sơn. Năm Dân Quốc 18 (1929) ngài đến thủ đô Ngưỡng Quang của Miến Điện hoằng pháp 24 năm. Ngài hoằng hóa giúp đời không câu nệ hình thức, thường dùng nước tắm rửa, nước mũi, nước miếng để chữa bệnh cho người và nói pháp cho động vật. Khi niệm Phật, ngài thường dùng âm điệu đặc biệt xướng niệm 8 chữ Thùy Niệm Nam Mô A Di Đà Phật (Ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật?), tụng trì chú Đại bi, thường vào Thiền định. Tuy không chú trọng về uy nghi lắm, nhưng cử chỉ của ngài rất phù hợp với tinh thần Thiền, Tịnh và Mật tông, nên rất được Phật tử đương thời kính trọng. Ngài tịch ở Miến điện năm 1935 thọ 84 tuổi. 	
 	
Kim Sơn Mục Thiều 	
● (1876-1958). Học giả Phật giáo Nhật bản, tốt nghiệp Đại học Cao dã sơn và làm giáo sư ở trường này. Ông có các tác phẩm: Hoằng Pháp Đại Sư Đích Phật Giáo Quan, Bí Tạng Bảo Thược Đích Đại Cương, Chân Ngôn Mật Giáo Đích Giáo Học, Chân Ngôn Mật Giáo Đích Giáo Lí Sử, Đại Nhật Kinh Đích Nghiên Cứu, Hoằng Pháp Đại Sư Đích Tín Ngưỡng Quan. 	
 	
Kim Sơn Tự 	
● I. Kim Sơn Tự. Chùa ở Kim Sơn, ngoại ô huyện Trấn Giang, tỉnh Giang tô, Trung Quốc. Tương truyền chùa được sáng lập vào đời vua Nguyên Đế (có thuyết nói vua Minh Đế) nhà Đông Tấn. Mặt chùa nhìn ra Trường Giang (sông Dương Tử), cùng với Tiêu sơn, núi Bắc cố đều là những thắng cảnh mà các văn nhân vùng Giang Nam thường đến du ngoạn, nhưng từ đời Tống về sau chùa mới được nhiều người biết đến. Năm Thiên Giám thứ 4 (505), vua Vũ Đế nhà Lương lập đàn Sám Pháp Thủy Lục ở chùa này. Đầu năm Hàm bình (998-1003), vua Chân Tông nhà Tống sai quan Nội thị là Lam Kế Tông ban Đại Tạng Kinh cho chùa, năm Đại Trung Tướng Phù thứ 5 (1012) đổi tên là chùa Long Du. Lần lượt có các vị cao tăng như: Đàm Dĩnh, Hoài Hiền, Phật Ấn, Nghĩa Thiên,Thiện Ninh Liễu Tâm, v.v... trụ trì chùa này.Thời Tống Huy Tông, chùa bị dùng làm Đạo quan và đổi tên là Thần Tiêu Ngọc Thanh Vạn Thọ Cung. Đến khoảng năm Thuần Hi đời Nam Tống, chùa được ngài Ôn Trung sửa lại. Đời Thanh, 2 vua Khang Hi và Càn Long đều đến thăm chùa này. Năm Khang Hi 25 (1686), chùa được đổi tên là chùa Giang Thiên, nhưng người ta vẫn quen gọi hiệu chùa Kim Sơn. Hiện nay, chùa vẫn còn đầy đủ các kiến trúc như: Đại Hùng Bảo Điện, Điện Thiên Vương, Ngũ Quan Đường, lầu chứa kinh và 1 tòa tháp nổi tiếng, hình bát giác, 7 tầng, cao khoảng 48m. [X. Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.27, 29; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Chức Phương Điển thứ 734]. (xt. Giang Thiên Tự). 	
● II. Kim Sơn Tự. Chùa ở quận Kim Đề, tỉnh Toàn La Bắc, Hàn Quốc, được sáng lập vào niên hiệu Bách tế Pháp vương năm đầu (599). Đây là ngôi chùa nổi tiếng ở Hàn quốc. Năm Cảnh Đức Vương thứ 6 (747), luật sư Chân Biểu đã xây dựng lại chùa này, thờ đức Di Lặc làm Bản Tôn, dùng các bộ Luận Du Già, Duy Thức làm cơ sở cho việc hoằng pháp. Từ đó, chùa trở thành đạo tràng căn bản của tông Pháp tướng tại bán đảo Triều Tiên. Tòa pháp xá lợi bằng đá và ngôi tháp 6 tầng bằng đá khác được kiến tạo vào thời ấy đến nay vẫn còn. Bức tranh Quan Âm trong điện Tịch Quang được trùng tu là tác phẩm đại biểu cho nghệ thuật bích họa của Triều Tiên. Kiểu kiến trúc của điện Di lặc 3 tầng, hiếm thấy ở các nơi khác, đã chiếm một địa vị quan trọng trong lịch sử kiến trúc. Tượng đức Di lặc cao khoảng 11,8m thờ ở điện Di Lặc là pho tượng đồng lớn nhất ở Triều tiên. 
 	
Kim Sư Tổ Thừa  	
● Cũng gọi Kim Sư Tương Thừa. Tiếng dùng của Tông Thiên Thai, một trong Tam Tương Thừa. Tức là sự truyền thừa từ Bồ Tát Long Thụ đến đại sư Trí Khải. Ngài Trí Khải là Tông sư, lập thành thứ tự truyền thừa của Tông Thiên Thai như sau: Ngài Tuệ tư ở Nam nhạc là Phụ sư, ngài Tuệ Văn đời Bắc Tề là tổ sư, ngài Long Thụ là Tằng Tổ Sư. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.1 thượng; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.1 phần 1]. 	
 	
Kim Tàng Thổ	
● Phạm: Kàĩcana-garbhà mftikà. Cũng gọi Kim Thổ Tàng, Thổ Trung Hữu Kim. Khối đất có chứa vàng bên trong, ví dụ trong tính Y Tha Khởi có tính phân biệt và tính chân thực. Cứ theo Luận Nhiếp Đại Thừa (bản dịch đời Lương) quyển trung, thì có 3 loại pháp là: Phần nhiễm ô, phần thanh tịnh và phần vừa nhiễm ô vừa thanh tịnh. Tính phân biệt trong tính Y Tha Khởi là phần nhiễm ô, tính chân thực trong tính Y Tha Khởi là phần thanh tịnh, còn chính tính Y Tha Khởi thì là phần vừa nhiễm ô vừa thanh tịnh. Cũng như trong Kim tàng thổ có 3 pháp: Địa giới, Kim, Thổ. Trong Địa giới, khi Thổ (đất) hiển hiện tức là hiện tướng hư vọng; khi Kim (vàng) hiển hiện tức là hiện tướng chân thực, vì thế trong địa giới có 2 phần là Thổ và Kim. Như cùng 1 bản thức (thức A Lại Da), khi nó chưa được tôi luyện bằng lửa trí vô phân biệt thì nó (thức A Lại Da) từ tính hư vọng phân biệt mà hiển hiện, còn tính chân thực thì không hiện. Trái lại, khi nó đã được tôi luyện bởi lửa trí vô phân biệt, thì nó từ tính chân thực thành tựu mà hiển hiện, còn tính hư vọng phân biệt thì không thể hiển hiện. Cho nên thức của tính hư vọng phân biệt (tức là tính Y Tha) có 2 phần: Phần vừa nhiễm ô vừa thanh tịnh(của tính Y Tha) dụ cho Địa giới, phần nhiễm ô (tính phân biệt của Y tha)dụ cho Thổ trong Địa giới, còn phần thanh tịnh(tính chân thực của Y tha) thì dụ cho Kim trong Địa giới. Ngoài ra, trong Nhiếp đại thừa luận bản quyển trung, ngài Huyền trang đời Đường dịch Sở Tri Tướng Phần là Kim Thổ Tàng, còn Phiên dịch danh nghĩa đại tập (Phạm: Mahàvyutpatti) thì dịch là Thổ Trung Hữu Kim. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.5 (Bồ Tát Thế Thân soạn, ngài Huyền Trang dịch); Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.5 (Bồ Tát Vô Tính Soạn, ngài Huyền Trang dịch)]. 	
 	
Kim Thạch Văn 	
● Bài văn được khắc trên kim loại, trên đá, bia đá, hoặc trên gạch, ngói, v.v... gọi là Kim Thạch Văn. Như trên các cột đá, sườn núi ở Ấn Độ xưa, vua A dục đã từng cho khắc các bài Pháp sắc, các bài minh. Ở Tây tạng, 6 chữ thần chú Quan Âm được khắc trên đá ở khắp nơi trong nước. Tại Trung quốc, từ đời Bắc Ngụy về sau, rất nhiều bộ kinh được khắc trên đá, thường gọi là Thạch Kinh. Tóm lại, Kim Thạch Văn rất phổ biến tại các nước theo Phật giáo nói chung. Ngoài ra, còn có bài minh được khắc trên hồng chung, Phật cụ, các bia đá, ấn chương, ngõa kinh (kinh khắc trên mặt viên ngói), thạch kinh, v.v... đều là những tư liệu giá trị giúp rất nhiều cho công trình nghiên cứu lịch sử. 	
 	
Kim Thai Lưỡng Bộ 	
● Gọi tắt: Lưỡng Bộ. Chỉ cho 2 bộ Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới của Mật Giáo. Ở trong Nhất tâm pháp giới lập 2 môn Lí bình đẳng và Trí sai biệt để hiển bày sự ứng dụng vô cùng của Lí và Trí. Những kinh điển, nghi quĩ nói rõ về trí sai biệt gọi là Kim Cương Đính bộ; những kinh điển, nghi quĩ thuyết minh về Lí bình đẳng thì gọi là Thai tạng bộ. Kim Cương Đính bộ lấy Kinh Kim Cương Đính làm căn bản và Mạn Đồ La được căn cứ vào bộ kinh này mà vẽ ra, gọi là Mạn Đồ La Kim Cương Giới. Thai tạng bộ lấy Kinh Đại Nhật làm căn bản, Mạn Đồ La được căn cứ vào bộ kinh này mà vẽ ra, gọi là Mạn Đồ La Thai Tạng Giới. Kim Cương Giới cũng gọi là Trí Giới, tức Trí Sai Biệt Môn, được biểu thị bằng kim cương, là vật báu cứng chắc, tượng trưng cho thực trí của Như Lai. Thai Tạng Giới cũng gọi là Lí giới, tức Lí Sai Biệt Môn, được biểu hiện bằng hoa sen, tượng trưng cho Lí Tính mà chúng sinh vốn có sẵn bao hàm trong muôn hạnh đại bi. Kim Cương Giới là hành tướng trừ chướng thành thân, tự thụ pháp lạc, tức chuyển 9 thức mà thành tựu 5 trí, cho nên lập 5 bộ; còn Thai Tạng Giới là hành tướng hóa độ lợi sinh, tha thụ pháp lạc, cho nên lập 3 bộ, mở 3 môn: Đại định, Đại trí, và Đại bi để nhiếp dẫn chúng sinh. Về hình Tam Muội Da của 2 bộ, các thuyết đều khác nhau, như: 
1. Kim Cương Giới lấy tháp làm hình tam muội gia, Thai Tạng Giới lấy tốt đổ ba làm hình Tam Muội Da. 
2. Kim Cương Giới lấy tháp Đa bảo làm hình Tam Muội Da, Thai Tạng Giới lấy tháp Ngũ luân làm hình Tam Muội Da. 3. Cả 2 bộ đều lấy tháp Ngũ luân làm hình Tam Muội Da. Về chủng tử thì: Chủng tử của Đại Nhật Như Lai thuộc Kim Cương Giới là (vaô), nghĩa là 5 trí dung thông; chủng tử của Đại Nhật Như Lai thuộc Thai Tạng Giới là (a), nghĩa là phương tiện tức cứu cánh. Còn (hùô) là chủng tử của Kim Cương Giới, (a) là chủng tử của Thai Tạng Giới. Kim Cương Giới lấy chữ cuối của tự môn làm chủng tử, biểu thị ý nghĩa từ bản lập tích; Thai Tạng Giới lấy chữ đầu của tự môn làm chủng tử, biểu thị ý nghĩa từ nhân đến quả. Còn có thuyết nói chữ là chủng tử Lí pháp thân của Đại Nhật Như Lai thuộc Thai Tạng Giới, chữ là chủng tử Trí pháp thân của Đại Nhật Như Lai thuộc Kim Cương Giới. Hai chữ này đại biểu cho Kim Cương Bộ và Thai tạng bộ. Lại nữa, Mạn Đồ La Kim Cương Giới biểu thị bằng nguyệt luân nên dùng hình tròn; còn Mạn Đồ La Thai Tạng Giới thì được biểu trưng bằng hoa sen nên dùng hình vuông, Lí thú của 2 bộ này khác nhau. Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới, tuy mỗi giới có lập cách giải thích riêng, nhưng ngoài lí thì không có trí và ngược lại, ngoài trí cũng không có lí, sắc và tâm vốn không hai; lìa Kim Cương Giới thì không có riêng Thai Tạng Giới, mà lìa Thai Tạng Giới thì cũng không có riêng Kim Cương Giới, cho nên Kim Cương Bộ và Thai tạng bộ là cùng một thể, không hai. Thuyết Kim Cương Bộ và Thai tạng bộ là cùng một thể bất khả phân, được bắt đầu từ ngài Huệ quả, tổ thứ 7 của Mật tông, đệ từ ngài là sư Không hải, người Nhật, truyền ý chỉ này của ngài về Nhật bản, từ đó, tông Chân ngôn Nhật bản liền phát sinh thuyết Lưỡng Bộ Bất Nhị do Đông Mật chủ trương, nhưng Thai Mật thì chủ trương Lưỡng bộ đối lập, cho nên ngoài Kim Cương Bộ và Thai tạng bộ, còn lập thêm Tô Tất Địa bộ, vì kinh Tô Tất Địa dung hợp Lí và Trí, thuyết minh ý chỉ Lưỡng bộ nhất thể bất nhị, nên Mạn Đồ La của Tô Tất Địa bộ được gọi là Tạp mạn đồ la. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.3; Kim Cương Đính Đại Giáo Vương Kinh Sớ Q.1]. 	
 	
Kim Thất Thập Luận 	
● Phạm:Sàíkhya-kàrikà. Cũng gọi Tăng Khư Tụng, Tăng Khư Luận, Ca Tì La Luận. Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Chân Đế dịch vào đời Lương, được thu vào Đại Chính Tạng tập 54. Đây là bộ sách của ngoại đạo Số Luận bài bác Phật giáo, nhưng vì nội dung có đề cập đến Phật giáo nên cũng được đưa vào Đại Tạng Kinh. Luận này gồm có các bài tụng (văn vần)và trường hàng (văn xuôi). Có thuyết cho rằng tác giả luận này là ngoại đạo Ca Tì La Tiên Nhân (Phạm:Kapila), hoặc cho rằng phần kệ tụng do Tự Tại Hắc (Phạm: Ìzvara-kfwịa) soạn, phần trường hàng do ngài Thiên thân chú thích. Về tên gọi của luận này, có nhiều thuyết khác nhau. Theo Thành Duy Thức Luận Thuật Ký quyển 1 phần cuối, quyển 4 phần cuối, thì Tự Tại Hắc soạn 70 bài tụng, được vua nước Kim Nhĩ ban thưởng vàng bạc, vì muốn đề cao vinh dự ấy nên ông đặt tên là Kim Thất Thập Luận. Nguyên văn kệ tụng và phần chú thích của bản tiếng Phạm đã do ông Tiết Nhĩ Mã (Vishum Prasad Zarma) ấn hành vào năm 1922; còn bản dịch tiếng Anh của luận này thì đã được ông Kha Nhĩ Bố Lỗ Khắc (Henry Thomas Colebrooke) xuất bản vào năm 1887. Những sách chú sớ của luận này có: Kim Thất Thập Luận Giải, 2 quyển, của ngài Tông Lãng, Kim Thất Thập Luận bị khảo, 3 quyển, của ngài Hiểu ứng, Kim Thất Thập Luận sớ, 3 quyển, của ngài Trí chàng. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.10; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.7]. 	
 	
Kim Thế Tông 	
● (1123-1189). Vị hoàng đế thứ 5 của triều Kim, Trung quốc, họ Hoàn nhan, tên là Ung. Trong thời gian ở ngôi, ông đã làm việc hết sức mình để kết thúc chiến tranh, khôi phục trật tự, chỉnh bị tài chính, v.v... nên có thể nói đây là thời kì toàn thịnh của triều Kim. Năm Đại Định thứ 2 (1162), vua sáng lập chùa Đại Khánh Thọ ở Yên Kinh, Viện Từ Thị, Viện Thanh Lương ở huyện Mạnh, tỉnh Sơn Tây. Năm Đại Định thứ 8 (1168), vua xây dựng thiền viện Thanh An ở Đông Kinh (nay là huyện Liêu ninh, tỉnh Liêu dương), cho 500 người xuất gia làm tăng. Năm Đại Định 24 (1184), vua xây chùa Thê Ẩn ở Ngưỡng Sơn, cho độ 10.000 người làm tăng và kiến thiết lại chùa Hạo Thiên tại Yên kinh. Năm Đại Định 26 (1186), vua vi hành đến chùa Đại Vĩnh An, ban cho chùa 2.000 mẫu ruộng, 7.000 cót thóc, 20.000 quan tiền. Người đời sau gọi nhà vua là Tiểu Nghiêu Thuấn. 	
 	
Kim Thích 	
● (1614-1680). Vị thiền tăng Trung quốc, thuộc tông Tào Động, sống vào đời Thanh, người huyện Nhân Hòa, tỉnh Chiết Giang, họ Kim, tên là Tính Nhân, Điềm Nhân, tự là Đạm Qui, hiệu là Cam Giá Sinh, Mao Bình Nạp Tăng, Tá Sơn Dã Nạp. Khoảng năm Sùng Trinh, sư thi đậu Tiến Sĩ, sau khi nhà Minh mất, sư xuất gia làm tăng, tham học thiền sư Thiên Nhiên Thị và được truyền tâm pháp. Sư rất đạm bạc nhưng bản sắc siêu việt hơn người. Lúc đầu sư ở thiền viện Đan Lộ, năm Khang Hi 17 (1678), sư cất am tranh ẩn cư tại Bình Hồ. Năm Khang Hi 19 (1680) sư thị tịch, thọ 67 tuổi, 29 tuổi hạ, đệ tử xây tháp thờ sư ở Khuông Lư. Sư để lại tác phẩm: Biến Hành Đường Chính Tục Tập. [X. Tông Thống Biên Niên Q.32; Đạm Viên Văn Tập Q.32]. 	
 	
Kim Thương Viên Chiếu 	
● (1896-). Nhà học giả Phật giáo Nhật bản. Năm 1920, ông tốt nghiệp khoa Triết học Ấn Độ thuộc bộ Văn học trường Đại học Đông kinh. Ông từng làm giáo sư và Chủ nhiệm khoa Nghiên cứu của trường Đại học Đông bắc. Ông tham gia biên soạn Tây tạng Đại Tạng Kinh tổng mục lục phụ sách dẫn, Tây tạng soạn thuật Phật điển mục lục, v.v... Ông có các tác phẩm: Phệ Đàn Đa triết học đích nghiên cứu, Ấn Độ cổ đại tinh thần sử, Ấn Độ trung thế tinh thần sử, Ấn Độ tinh thần văn hóa chi nghiên cứu, Tam luận huyền nghĩa (dịch chú), Pháp hoa kinh chi hình thành dữ phát triển. 	
 	
Kim Tì La 	
● I. Kim Tì La. Pàli:Kimbila. Đệ tử của đức Phật, thuộc dòng họ Thích ca. Cứ theo kinh Trường thọ vưong bản khởi trong Trung A Hàm quyển 17, thì khi đức Thích tôn đến khu rừng Ban na man xà tự (Pàli:Pàcìnavaôsadàya), bấy giờ có 3 vị: A Na Luật Đà, Nan Đề và Kim Tì La cùng hòa hợp ở chung tu hành phạm hạnh. Phẩm Đệ tử trong Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 3 (Đại 2, 557 trung), nói: Thường tĩnh tọa tư duy, chuyên tâm niệm đạo, đó là tỉ khưu Kim Tì La. 	
● II. Kim Tì La. Phạm: Kumbhìra. Cũng gọi Cấm Tì La, Câu Tì La, Câu Phệ Rô, Quân Tì La, Cung Tì La. Hán dịch: Giao Long (thuồng luồng), Long Vương (chúa rồng), Ngạc Ngư (cá sấu). Vị thần hộ vệ thành Vương Xá, Trung Ấn Độ, 1 trong 12 vị thần tướng của đức Dược Sư Như Lai, 1 trong 16 vị thiện thần giữ gìn che chở Bát nhã, thống lãnh chúng Dạ Xoa, thệ nguyện hộ trì Phật pháp. Cứ theo Kinh Kim Tì La Đồng Tử Uy Đức, thì Phật ở trong vườn Hoan Hỉ trên cung trời Đao Lợi, phóng hào quang rực rỡ, hiện hình đồng tử Kim Tì La, cao nghìn thước, nghìn đầu, nghìn tay, hàng phục ma vương, cứu chúng sinh thoát khỏi các khổ trong 3 đường, thành bậc Đại y vương của thế gian, dùng quả ha lê lặc cứu chữa các chứng bệnh... [X. phẩm Thỉnh Vũ thứ 64 trong Kinh Đại Vân; Kinh Quán Đính Q.12; Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai Tiêu Tai Trừ Nạn Niệm Tụng Nghi Quĩ; Kinh Dươc Sư Như Lai Bản Nguyện; Kinh Đại Khổng Tước Chú Vương Q.trung; Kinh Đại Bảo Tích Q.36; Đại Nhật Kinh Sớ Q.2]. 	
 	
Kim Tiền Tỉ Khâu 	
● Cũng gọi Kim Tài Tỉ Khưu. Vị tỉ khưu này là con của một đại trưởng giả ở nước Xá Vệ khi đức Phật còn tại thế. Tương truyền, khi sinh ra, 2 tay ngài nắm 2 đồng tiền vàng, nên gọi là Kim Tài. Khi lớn lên, ngài xuất gia, chứng quả A La Hán, vì thế gọi là Kim tiền tỉ khưu. Vào thời quá khứ, cách nay 91 kiếp, khi đức Phật Tì Bà Thi ra đời, tỉ khưu Kim Tiền lúc ấy là một người nghèo khổ; bấy giờ đức Phật Tì Bà Thi và chúng tăng du hành trong nước, các con của trưởng giả giàu có sắm sửa thức ăn cúng dường Phật và chúng đệ tử, duy có người nghèo này vì không có tài vật nên chỉ cúng Phật 2 đồng tiền do kiếm củi bán mà có. Nhờ công đức ấy mà suốt thời gian 91 kiếp hễ sinh ra là có 2 đồng tiền nắm trong tay và cứ cần là có, không bao giờ hết. [X. phẩm Kim Tài Nhân Duyên trong Kinh Hiền Ngu Q.2]. 	
 	
Kim Tinh 	
● Chỉ cho tóc của đức Phật. Kinh Đại tập quyển 6 (Đại 13, 37 hạ), nói: Không làm những việc độc ác gây hại cho chúng sinh, nên được mái tóc màu vàng ròng (kim tinh). [X. Vãng Sinh Yếu Tập Chỉ Huy Sao Q.12]. 	
 	
Kim Túc Như Lai 	
● Danh hiệu của một vị Phật ở đời quá khứ, tiền thân của cư sĩ Duy ma cật. Thuyết này đã thịnh hành từ xưa, hoặc nói có xuất xứ từ Kinh Tư Duy Tam Muội và Kinh Phát Tích, nhưng 2 bộ kinh này đều không có bản Hán dịch, vả lại cũng không thấy được ghi trong các bộ mục lục của kinh. Tịnh Danh Huyền Luận quyển 2 (Đại 38, 866 trung), nói: Tịnh Danh, Văn Thù đều là các đức Phật quá khứ, nay hiện thân là Bồ tát. Như Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: Văn Thù là Phật Long chủng tôn; Kinh Phát Tích thì nói: Tịnh Danh tức là Kim Túc Như Lai. Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ quyển 1 của ngài Cát Tạng (Đại 38, 915 thượng) chép: Có người nói: Văn Thù Sư Lợi vốn là Phật Long Chủng Thượng Tôn, Tịnh Danh tức là Kim Túc Như Lai. Tương truyền Kim Túc Như Lai có xuất xứ từ Kinh Tư Duy Tam Muội, nhưng đến nay không thấy bản kinh này. [X. Tịch Chiếu Đường Cốc Hưởng Tập Q.1; Tổ Đình Sự Uyển Q.3]. 	
 	
Kim Tự Kinh 	
● Kinh Phật được viết bằng kim nhũ. Trung quốc, Tây tạng, Tây hạ, v.v... đều có các bản kinh được viết theo loại này. Cứ theo tư liệu ghi chép, thì trong Nam nhạc Tư đại thiền sư lập thệ nguyện văn của ngài Tuệ tư (515-577) đời Trần thuộc Nam triều, có bản Kinh Bát Nhã viết bằng kim nhũ. Còn ở Nhật bản, vào thời đại Nại lương có cơ sở viết kinh bằng kim nhũ do nhà nước thiết lập. Nói chung, Kim tự kinh phổ cập ở Trung quốc, Triều tiên, Nhật bản thường dùng giấy màu xanh sậm ánh đỏ (cám) để viết chữ bằng kim nhũ, gọi là Cám chỉ kim nê. Cũng có khi sử dụng giấy màu đỏ tươi hoặc màu trắng.Kinh điển Tây tạng thì viết bằng kim nhũ trên giấy màu xanh biếc. 	
 	
Kim Tử Đại Vinh 	
● (1881-1936). Nhà học giả Phật giáo Nhật bản, tốt nghiệp Đại Học Chân Tông, từng là giáo sư danh dự của trường Đại Học Đại Cốc. Ông có các tác phẩm: Phật Giáo Khái Luận, Phật Giáo Chư Vấn Đề, Bỉ Ngạn Đích Thế Giới, Nhật Bản Phật Giáo Sử Quan, Giáo Hành Tín Chứng Giảng Độc, Qui Y Dữ Hành Thiện, Hoa Nghiêm Kinh Khái Thuyết... 	
 	
Kim Viên 	
● Chỉ cho Viên giáo. Tông Thiên Thai chia giáo pháp đức Phật nói trong 1 đời theo thứ tự làm 5 thời và gọi Viên giáo nói trong Kinh Pháp Hoa là Kim viên, còn gọi Viên giáo nói trong các kinh Đại thừa của 4 thời trước là Tích viên. 
 	
Kinh 	
● Phạm:Sùtra. Hán âm: Tu Đa La, Tố Đát Lãm, Tô Đát La. Hán dịch: Khế Kinh, Chính Kinh, Quán Kinh. Tất cả giáo pháp do đức Phật giảng nói được ghi chép, giữ gìn và truyền lại cho đời sau. Là 1 trong 3 tạng Thánh điển của Phật giáo, 1 trong 9, hoặc 12 thể tài kinh. Về danh nghĩa của kinh, có những giải thích như sau: Giáo lí do đức Phật giảng nói vốn được gọi là Pháp (Đạt Ma), nghĩa là giáo pháp, đời sau ghi chép lại làm sách giáo lí cương yếu mà gọi là Kinh (Tu Đa La). Tu Đa La vốn là tiếng dùng của Bà La Môn Giáo, về sau được Phật giáo thu dụng, với hàm ý là xâu kết những văn nghĩa lại không để tản mạn rời rạc. Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 25, Phật Địa Kinh Luận quyển 1, Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 2, Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 1, v.v... thì nghĩa gốc của chữ Tu Đa La là sợi dây, sợi chỉ, sợi tơ, với hàm nghĩa xuyên suốt, thu nhiếp lấy, giữ gìn, tức có nghĩa chúng sinh nhờ giáo pháp thu nhiếp, giữ gìn, nên không rơi vào đường ác. Nghĩa lí được giáo pháp xâu kết lại không bị tản mạn mất mát, cho nên Thánh giáo được gọi là Khế Kinh. Còn theo Luận Tạp A Tì Đàm Tâm quyển 8, thì Tu Đa La có 5 nghĩa là: 	
1.Xuất sinh: Sinh ra các nghĩa lí. 	
2.Tuyền dũng: Ý vị, nghĩa lí không cùng tận. 	
3.Hiển thị: Hiển bày các nghĩa lí. 	
4.Thằng mặc: Biện biệt các pháp tà chính. 	
5.Kết man: Xâu kết các pháp. Lại cứ theo Chú Duy Ma Cật Kinh quyển 1, Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải quyển 1. Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ quyển thượng, v.v... thì Kinh Hàm có các nghĩa: Xâu suốt, thu nhiếp, giữ gìn, thường hằng, v.v... nghĩa là Kinh xâu suốt các pháp, xưa nay thường hằng không gián đoạn. Trong Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 8 phần trên, ngài Trí Khải có nêu ra 2 thuyết về Kinh là: Hữu Phiên và Vô Phiên. Trong thuyết Vô Phiên (cho rằng vì quá nhiều nghĩa nên không phiên dịch) thì trưng ra 5 nghĩa đã nêu ở trên. Còn trong thuyết Hữu phiên thì nêu ra 5 cách dịch: Kinh, Khế, Pháp bản, Tuyến, Thiện Ngữ Giáo, trong đó lấy Kinh làm nghĩa chính. Kinh có 2 nghĩa rộng và hẹp. Về nghĩa rộng, Kinh chỉ cho tất cả giáo pháp do đức Phật diễn nói; giáo nghĩa mà Kinh xiển dương, giải thích thì gọi là Kinh pháp, Kinh giáo; sách vở ghi chép kinh giáo thì gọi là Kinh điển. Về nghĩa hẹp, Kinh chỉ cho Kinh tạng, 1 trong 3 tạng Kinh, Luật, Luận. Thông thường, Kinh là chỉ cho Khế Kinh trong 9 thể tài hoặc 12 thể tài, tức dùng văn xuôi ghi chép những giáo pháp do đức Phật trực tiếp nói ra. Nhưng về cách chia loại 9 thể tài, 12 thể tài cũng như ý nghĩa của danh từ Khế Kinh xưa nay cũng có nhiều thuyết. Nguyên thủy Phật giáo Thánh điển chi tập hành của pháp sư Ấn Thuận cho rằng: 	
- Về ý nghĩa: Khế Kinh mang ý nghĩa xâu kết, giữ gìn khi kinh điển được kết tập.
- Về thể tài: Khế Kinh chỉ cho phần văn xuôi trong kinh điển sau khi được kết tập. Nói chung, phần đông các học giả thời cận đại đều cho rằng khó có thể giới hạn, định nghĩa hoặc xác quyết mỗi thể loại kinh, nhưng đều thừa nhận Khế Kinh hàm có các nghĩa: Xuyên suốt, đức Phật trực tiếp nói ra, nghĩa rộng chỉ cho Kinh tạng, nghĩa hẹp chỉ cho Kinh Tạp A Hàm (1 trong 9 hoặc 12 thể tài kinh). Kinh cũng chỉ cho các kinh Đại thừa ngoài 3 tạng của Tiểu Thừa. Luận Đại Trí Độ quyển 33 (Đại 25, 306 hạ), ghi: Trong các kinh, những giáo pháp do đức Phật trực tiếp nói ra gọi là Tu Đa La, như 4 bộ A Hàm, các kinh Đại Thừa và 250 giới kinh. Ngoài Tam Tạng ra cũng có các kinh gọi là Tu Đa La. Tam tạng vừa nói trên, tức chỉ cho Tam tạng của Tiểu Thừa. Cho đến nay, trong Phật giáo bộ phái, việc kết tập, biên soạn kinh điển của mỗi bộ phái chỉ thấy trong Đại Tạng Kinh Nam truyền của Thượng Tọa Bộ nam phương. Còn các kinh điển Hán dịch Bắc truyền thì hỗn hợp 4 bộ Kinh A Hàm và kinh điển của các bộ phái mà thành. Ngoài các kinh điển của các bộ phái Phật giáo nói trên, vào khoảng trước hoặc sau kỷ nguyên Tây lịch xuất hiện những kinh điển Đại thừa như: Kinh Bát nhã, v.v... do tín đồ của Đại thừa giáo biên tập thành. Đến khoảng thế kỉ thứ IV, lại thành lập kinh Duy ma, Kinh A Di Đà, Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Tập, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Niết Bàn, Kinh Giải Thâm Mật, v.v... Sau đó, lại có các kinh điển Mật Giáo như: Kinh Đại nhật, Kinh Kim Cương Đính, v.v... ra đời. Các kinh Đại thừa nói trên cũng sử dụng hình thức đức Phật nói pháp, tức ở đầu kinh có ghi câu: Như thị ngã văn (Tôi nghe như vầy). Trong Đại tạng hiện còn thì kinh Hán dịch và Tạng dịch là nhiều hơn cả. Đại Tạng Kinh tuy bao gồm 3 tạng Kinh, Luật, Luận, nhưng trong đó Kinh là căn bản và cũng chiếm đa số, vì thế Đại Tạng Kinh cũng được gọi là Nhất Thiết Kinh. [X. Luận Đại Trí Độ Q.2; Luận Thành Thực Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.1, 126; Tứ A Hàm Mộ Sao Giải Q.thượng; Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký Q.1; Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ Q.1 (Trí khải); Quán kinh sớ Q.1 (Thiện đạo)]. (xt. Cửu Bộ Kinh, Thập Nhị Bộ Kinh, Đại Tạng Kinh, Tu Đa La Tạng). 	
 	
Kinh Bản Mẫu 	
● Pàli:Suttanta-màtikà. Bốn mươi hai môn được nêu ở đầu quyển của luận Pháp tập (Dhammasaígaịi) trong 7 bộ luận bằng tiếng Pàli của phái Đại tự ở Tích Lan. Kinh Bản mẫu này và Luận Bản mẫu nêu ở đầu quyển đều là tiêu chuẩn để phân biệt và quan sát các pháp. Bốn mươi hai môn ấy là: 	
1. Minh phần pháp, Vô minh phần pháp. 	
2. Điện quang dụ pháp, Kim cương dụ pháp. 	
3. Ngu pháp, Hiền pháp. 	
4. Hắc pháp, Bạch pháp. 	
5. Khổ hạnh pháp, Phi khổ hạnh pháp. 	
6. Tăng ngữ pháp, Tăng ngữ đạo pháp. 	
7. Từ pháp, Từ đạo pháp. 	
8. Thi thiết pháp, Thi thiết đạo pháp. 	
9. Danh, Sắc. 	
10. Vô minh, Hữu ái. 	
11. Hữu kiến, Vô hữu kiến. 	
12.Thường kiến, Đoạn kiến. 	
13.Biên kiến, Vô biên kiến. 	
14.Tiền tế kiến, Hậu tế kiến. 	
15. Vô tàm, Vô quí. 	
16. Tàm, Quí. 	
17. Ác ngôn, Ác hữu. 	
18. Thiện ngôn, Thiện hữu. 	
19. Nhập tội thiện xảo, Xuất tội thiện xảo. 	
20. Nhập định thiện xảo, Xuất định thiện xảo. 	
21. Giới thiện xảo, Tác ý thiện xảo. 	
22. Xứ thiện xảo, Duyên thiện xảo. 	
23. Xứ thiện xảo, Phi xứ thiện xảo. 	
24. Chất trực, Nhu hòa. 	
25. Kham nhẫn, Khả nhạo. 	
26. Hòa thuận, Cúng dường. 	
27. Bất hộ căn môn, Thực bất tri lượng. 	
28. Năng hộ căn môn, Ư thực tri lượng. 	
29. Thất niệm, Bất chính tri. 	
30. Niệm, Chính Tri. 	
31. Tư Trạch Lực, Tu Tập Lực. 	
32. Chỉ, Quán. 33. Chỉ tướng, Cần lệ tướng. 	
34. Cần lệ, Bất tán loạn. 	
35. Khuyết giới, Khuyết kiến. 	
36. Cụ giới, Cụ kiến. 	
37. Tịnh giới, Tịnh kiến. 	
38. Kiến thanh tịnh, Tri kiến tinh tiến. 	
39. Ư thuận yếm xứ chi yếm, Yếm giả chi như lí tinh cần. 	
40. Ư thiện pháp bất hỉ túc, Ư tinh cần bất bị giá chỉ. 	
41. Minh, Giải thoát. 	
42. Tận trí, Vô sinh trí. Phẩm Tổng thuyết trong Pháp tập 3, giải thích hết thảy pháp bằng 42 môn nói trên. [X. Nam Phương Thượng Tọa Bộ Luận Thư Giải Thuyết; B.C. Law: A History of Pàli Literature, vol.II]. 	
 	
Kinh Biến 	
● Gọi đủ: Phật Kinh Biến Tướng. Những bức tranh vẽ theo những cảnh tượng đã được miêu tả trong kinh. Có rất nhiều loại Kinh biến như: Duy Ma Biến, Thiên Bát Văn Thù, Kim Cương Kinh Biến, Bản Hạnh Kinh Biến, Di Lặc Biến, Hoa Nghiêm Biến, Trừ Tai Hoạn Biến, Pháp Hoa Biến, Nhật Tạng Nguyệt Tạng Biến, Nghiệp Báo Sai Biệt Biến, Thập Luân Kinh Biến, Dược Sư Biến, Bảo Tính Kinh Biến, Lăng Nghiêm Kinh Biến Tướng, Trí Độ Luận Sắc Kệ Biến, Tịnh Độ Kinh Biến, Kim Quang Minh Kinh Biến, Lăng Già Biến Tướng, Địa Ngục Biến... Về hình thức cũng như nội dung và tác giả của các bức tranh Kinh Biến trên đây đều được ghi chép đầy đủ trong Lịch Đại Danh Họa Kí, 3 quyển, của Trương Ngạn Viễn đời Đường. (xt. Biến Tướng). 	
 	
Kinh Tràng 	
● Cũng gọi Thạch Chàng. Cây cột đá trên có khắc văn kinh. Thông thường là cột đá hình bát giác khắc kinh Phật đính tôn thắng đà la ni. Phong tục này thịnh hành ở Trung quốc từ khoảng giữa đời Đường đến đời Ngũ đại Liêu, Kim. Về sau, truyền đến Triều tiên, Nhật bản. Hiện nay rất nhiều di tích Kinh chàng còn được tìm thấy ở miền Bắc Trung quốc. 	
 	
Kinh Châu 	
● Vùng đất nằm ở bờ Bắc sông Dương Tử, tỉnh Hồ Bắc, phía bắc tiếp giáp lưu vực Hán Thủy. Là khu vực trọng yếu trên trục lộ giao thông giữa 2 miền Nam, Bắc Trung quốc thời xưa. Ngày xưa, vùng này từng là nơi hoằng truyền Phật pháp của nhiều đời Tổ sư, như ngài Tuệ trì, em của ngài Tuệ viễn, sau khi từ biệt ngài Đạo an, đã đến hoằng pháp ở chùa Thượng Minh tại Kinh Châu. Thầy của ngài Cưu Ma La Thập là ngài Ti Ma La Xoa đã đến đây hoằng dương Luật Thập Tụng. Ngài Đàm Ma Mật Đa đời Lưu Tống đến trụ ở chùa Trường Sa tại vùng này để dịch kinh và hoằng truyền Thiền Pháp. Đại sư Thiên Thai Trí Khải đã sinh ra ở đây vào năm Đại Đồng thứ 4 (538) đời Lương và về sau sáng lập chùa Ngọc Tuyền, tuyên thuyết pháp môn Ma Ha Chỉ Quán, v.v...	
 	
Kinh Cung Dưỡng 	
● Cũng gọi Khai Đề Cúng Dường, Thư Tả Cúng Dường, Nhất Thiết Kinh Cúng Dường. Pháp hội được cử hành khi chép kinh xong làm lễ đưa kinh vào tạng hoặc ấn tống cho mọi người. Kinh thuộc về Pháp Bảo trong Tam Bảo, vậy cúng dường kinh tức là cúng dường Pháp Bảo. Khi cử hành pháp hội cúng dường kinh, phải xướng tụng lời thệ như sau (Đại 9, 36 thượng): Chúng con phải khởi sức đại nhẫn, thụ trì, đọc tụng, viết chép kinh này và cúng dường mọi thứ, kể cả thân mệnh! Tại Trung quốc, pháp hội cúng dường kinh đã được mở rất sớm. Tháng 2 năm Đại Thông thứ 5 (531) đời Lương Vũ Đế thuộc Nam Triều, Vũ Đế đến chùa Đồng Thịnh, viết đề Kinh Bát Nhã Ba La Mật bằng chữ vàng và lập Đại Hội Vô Già cho hơn 5 vạn người cả tăng lẫn tục tham dự, lúc bấy giờ Hoàng thái tử phụng hiến các pho Ngũ Kinh và Thất Bảo Kinh để làm việc cúng dường. Đây chính là nguồn gốc của các pháp hội cúng dường kinh ở đời sau. [X. phẩm Khuyến Trì Kinh Pháp Hoa Q.4; Phật Tổ Thống Kỉ Q.37]. 	
 	
Kinh Duy Tử 	
● Cũng gọi Kinh Y, Kinh Duy Y, Duệ Phú Mạn Đồ La. Loại áo thanh tịnh có viết văn kinh, thần chú hoặc danh hiệu Phật lên trên để mặc cho người chết. Người ta tin rằng sau khi chết nếu được mặc loại áo này, thì dù tội nghiệp sâu nặng đến đâu cũng được giải thoát. Tập tục này lưu hành ở Nhật bản, bắt đầu từ tông Chân ngôn vào khoảng thời đại Liêm thương. Về sau được phổ cập nhưng tùy theo tập quán của mỗi phái mà có khác nhau. 	
 	
Kinh Đạo Diệt Tận 	
● Giáo pháp của đức Phật đến thời suy đồi diệt hết. Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 279 thượng), nói: Đời vị lai giáo pháp diệt hết, ta mở lòng từ bi thương xót chúng sinh, nên đặc biệt lưu truyền kinh này ở đời 100 năm nữa. 
 		
Kinh Đầu 	
● Tên một chức viên chuyên trông nom kinh sách trong Thiền lâm, hoặc chỉ cho những vị tăng đến các khu phố tụng kinh quyên tiền về tu chỉnh Đại Tạng Kinh. Nếu vị nào tụng Kinh Bát Nhã thì gọi là Bát Nhã Đầu, tụng Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa thì gọi Hoa Nghiêm Đầu, Pháp Hoa Đầu. [X. điều Nhai Phường Thủy Đầu Thán Đầu Hoa Nghiêm Đầu trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.4). 	
 	
Kinh Đề 	
● Cũng gọi Thủ Đề. Tên của 1 bộ kinh. Nói chung, các sách Phật bằng tiếng Phạm, bất luận là kinh, luật, luận, ở đầu quyển đều có bài tựa qui kính, kế đến là phần chính văn, cuối cùng mới nêu tên sách. Các sách Phật Tạng dịch, trước hết ghi tên kinh bằng tiếng Phạm và tên Tây Tạng dịch, kế đến là bài tựa qui kính và phần chính văn, cuối cùng có phụ thêm tên Tây Tạng dịch và lời bạt nói về việc phiên dịch và hiệu đính, v.v... Về kinh điển Hán dịch thì phần nhiều lược bỏ bài tựa qui kính, mà đặt thủ đề và dịch đề ở trước phần chính văn và vĩ đề đặt ở phía sau. Ở trước tên kinh, dù là kinh Đại Thừa hay kinh Tiểu Thừa, thông thường đều có 2 chữ Phật thuyết như: Phật Thuyết Đại Tập Pháp Môn Kinh, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh, Phật Thuyết Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh, v.v... Ngoài ra, trong Kim Cương Bát Nhã Kinh Sớ quyển 1, ngài Cát Tạng nói có 2 loại kinh đề: Đầy đủ và gọi tắt. Như: Phật Thuyết Kim Cương Bát Nhã là đầy đủ, còn Kim Cương Bát Nhã là gọi tắt. [X. Tịnh Danh Huyền Luận Q.2 (Cát Tạng); Đại Thừa Tứ Pháp Kinh Thích (bản Đôn Hoàng)]. 	
 	
Kinh Điển 	
● Giáo pháp do đức Phật tuyên thuyết, lúc đầu chỉ được truyền miệng, về sau mới dùng văn tự ghi chép thành sách, gọi là Kinh điển. Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 266 trung), nói: Kinh điển của Bồ tát, cùng suốt mầu nhiệm. Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa quyển 1 (Đại 9, 2 hạ), nói: Bậc Thánh chúa như sư tử, diễn nói các kinh điển, thực vi diệu đệ nhất. 	
 	
Kinh Đô Đại Phật 	
● Tượng Phật bản tôn Tì Lô Giá Na ngồi, cao 28m, bằng gỗ, sơn son, thếp vàng, do ông Phong thần Tú cát tạo lập vào khoảng năm Thiên Chính (1573-1592), thờ ở chùa Phương quảng, Đông sơn, thành phố Kinh đô (Kyoto), Nhật Bản. Niên hiệu Khánh trường năm đầu (1596), vùng Đông Sơn bị động đất, điện Phật và tượng này đều bị đổ. Đến năm Khánh trường 17 (1613), ông Tú lại là con ông Tú cát đúc 1 pho tượng Phật Thích ca ngồi bằng đồng, nhưng về sau nạn động đất lại làm cho tượng bị hư nát, nhà nước bèn gom những mảnh vụn còn lại dùng để đúc tiền, người đời gọi là tiền Đại Phật. Tượng đang thờ hiện nay là tượng bán thân bằng gỗ, do ông Trung vĩ Trương quốc tạc vào khoảng năm Thiên bảo (1830-1844), nhưng không còn giữ được phong cách xưa. 	
 	
Kinh Đồng 	
● Cũng gọi Như Pháp Kinh Đồng. Những ống hình tròn hoặc hình bát giác phần nhiều làm bằng gỗ, bên ngoài có vẽ hoa văn bằng mực kim nhũ, nếu chôn xuống đất, thì mạ vàng, bạc, hoặc đổi làm bằng sắt, sứ, đá, v.v... để khỏi bị mục nát. Ngài Tuệ Tư ở thời Nguyên Ngụy, sợ rằng thời mạt pháp Phật giáo sẽ bị diệt mất, cho nên ngài chế tạo Kinh đồng để cất giữ kinh văn, với niềm hy vọng 5.600.000 năm sau, trước khi Phật Di lặc ra đời, các kinh điển Phật giáo vẫn được bảo tồn nguyên vẹn và lưu truyền tốt đẹp. Tương truyền, điều này được thấy trong văn phát nguyện của ngài, nhưng sự thật về việc này chưa khảo chứng được rõ ràng. Ở Nhật Bản, cách chế tạo Kinh đồng được lưu hành phổ biến, lí do là để cầu siêu cho vong linh và kết duyên với chúng sinh. Trong đó, những Kinh Đồng nổi tiếng và xưa nhất là những Kinh đồng do Đằng nguyên Đạo trường chôn ở núi Kim Phong tại huyện Nại Lương vào năm Khoan Hoằng thứ 4 (1007). Ngoài ra, tại Nhật Bản, Kinh Đồng được thịnh hành nhất là thời đại Liêm thương và thời Túc lợi. Đời sau người ta đào được những Kinh Đồng với nhiều hình dáng khác nhau. Kinh Đồng ở thời kỳ đầu cao khoảng 20 đến 30 phân Tây, đường kính trên miệng rộng nhất là 15 phân, chế tạo rất khéo. Còn những Kinh Đồng ở thời kì sau thì hình ngoài nhỏ hơn, kiểu dáng cũng sơ sài hơn. Chất liệu cũng có nhiều loại, hoặc bằng đồng, đồng xanh, đồng vàng, sắt, sứ, đá, v.v... Nắp Kinh Đồng cũng có nhiều hình dạng và trên nhiều nắp có khắc chữ. (xt. Kinh Trủng). 	
 	
Kinh Đường 	
● Cũng gọi Kinh Tạng. Nơi cất giữ Đại Tạng Kinh. (xt. Kinh Tạng). 	
 	
Kinh Gia 	
● Chỉ cho các vị đệ tử tụng lại giáo pháp của Phật đã nói để kết tập thành kinh điển. Đây là chỉ cho các ngài A Nan và Ca Diếp. Thông thường, trong 1 bộ kinh, lấy câu đầu tiên Tôi nghe như vầy làm phần Tựa, ở giữa lấy câu Phật bảo A Nan làm phần Chính tông và cuối cùng lấy câu làm lễ mà lui ra làm phần Lưu Thông. Đó là những lời Kinh Gia. Ngoài ra, Luận Gia là những người soạn các bộ luận để xiển dương nghĩa lí trong kinh, tuyên dương Phật pháp, như các vị Bồ Tát Long Thụ, Thế Thân ở Ấn Độ, v.v... Lại còn thích gia là chỉ cho các bậc Đại đức giải thích ý nghĩa văn tự của các kinh luận như các ngài Đạo Xước, Thiện Đạo, v.v... Thích gia còn được dùng để chỉ cho những người thuộc dòng họ Thích của Phật hoặc những người tu theo đạo Phật để phân biệt với Đạo gia, Nho gia, v.v... 
 	
Kinh Giác 	
● Kinh là giật mình, Giác là tỉnh thức. Có 2 nghĩa: 	
- Chư Phật làm cho chúng sinh từ trong bất giác và mê muội mà tỉnh thức. 	
- Khuyến thỉnh chư Phật xuất định để cứu độ chúng sinh. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 9 nói, chư Phật kinh giác chúng sinh, vì hết thảy chúng sinh đều ngủ say trong vô minh bất giác, cho nên Như Lai dùng lời thành khẩn khiến họ cảm động mà tỉnh ngộ. Kinh Kim Cương Đính Du Già Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Nghi Quĩ quyển thượng nói, hành giả Du Già kết ấn, tụng chân ngôn để kinh giác, khuyến thỉnh tất cả Như Lai xuất định, đồng thời, tư duy: Thân con ít phúc tuệ, chìm đắm trong biển khổ, nay nhớ sức uy thần của chư Phật, cúi xin không bỏ bản nguyện đại bi, thương xót cứu giúp cho con. Tất cả chư Phật liền dùng thần lực gia trì hộ niệm, khiến hành giả được vô lượng phúc đức, thân tâm tự tại. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.thượng, Bí Tạng Kí]. 	
 	
Kinh Giáp	
● Cũng gọi Phạm Giáp. Sau khi viết kinh văn (tiếng Phạm) vào lá bối, xếp những lá ấy thành tập, rồi dùng 2 tấm ván gỗ kẹp lại và lấy dây cột chặt, gọi là Phạm giáp. Chữ giáp (..) này e là viết lầm của chữ giáp ( ) có bộ trúc; cùng nghĩa với chữ sách (..). 	
 	
Kinh Hành 	
● Phạm: Caíkramana. Pàli: Caíkamana. Đi vòng quanh một cách nhàn tản trong một nơi nhất định để giữ cho thân tâm được điều hòa, an tĩnh. Kinh hành thường được thực hiện sau khi ăn cơm, lúc mỏi mệt hoặc khi ngồi thiền bị hôn trầm buồn ngủ. Theo Kinh Đại Tỉ Khưu Tam Thiên Uy Nghi quyển thượng, thì có 5 chỗ thích hợp cho việc kinh hành, đó là: Nơi vắng vẻ, trước sân nhà, trước giảng đường, quanh tháp, dưới gác. Luật Tứ Phần quyển 59 nói, kinh hành được 5 điều lợi ích: 	
1. Có sức chịu đựng cuộc đi xa. 	
2. Có thể yên lặng suy tư. 	
3. Ít bệnh tật. 	
4. Tiêu hóa thức ăn dễ dàng. 	
5. An trụ lâu trong thiền định. [X. Luật Thập Tụng Q.57; Nam Hải Ký Qui Nội Pháp Truyện Q.3; Đại Đường Tây Vực Kí Q.8]. 	
 	
Kinh Luận Thích	
● Danh từ gọi chung Kinh, Luận, Thích. Kinh là giáo pháp do đức Phật nói ra; Luận là do chư vị Tổ sư các đời soạn thuật để làm sáng tỏ ý nghĩa của giáo pháp; còn Thích là lời giải thích ý nghĩa sâu xa của Kinh, Luận. Ngoài ra, cũng có Kinh thích (kinh và thích), Luận Thích (luận và thích), v.v... 	
 	
Kinh Luật Dị Tướng 	
● Tác phẩm, 50 quyển, do ngài Bảo Xướng chủ biên, các ngài Tăng Mân, Tăng Hào, Pháp Sinh phụ giúp biên soạn, hoàn thành vào năm Thiên Giám 15 (516) đời Lương, được thu vào Đại Chính Tạng tập 53. Sách này có thể được xem là 1 loại Bách khoa toàn thư. Nội dung lựa chọn ghi chép những câu chuyện cổ rải rác trong các kinh, luật gồm 21 loại chia làm 14 bộ như sau: 	
1.Thiên Bộ: Nói về mặt trời, mặt trăng, các vì sao và mưa gió... 	
2. Địa Bộ: Nói về những hiện tượng tự nhiên như núi sông, cây cỏ... 	
3. Phật Bộ: Nói về việc xuất gia, thành đạo, nhập Niết bàn và tháp xá lợi của đức Phật. 	
4. Bồ Tát Bộ: nói về việc xuất gia, tự lợi, hóa tha và tùy cơ hiện thân của hàng Bồ tát. 	
5. Thanh Văn Bộ: Phân loại nói về Thanh văn vô học tăng, Thanh văn bất trắc thiển thâm tăng, Thanh văn học nhân tăng, Thanh văn hiện hành ác hạnh tăng, Sa di tăng, Ni tăng, v.v... 	
6. Quốc Vương Bộ: Nói về việc các Quốc vương và Hoàng hậu tu tập đạo Bồ tát, đạo Thanh văn và pháp của Chuyển Luân Thánh Vương. 	
7. Thái Tử Bộ: Nói về việc tu tập của Thái tử và Công chúa. 	
8. Trưởng Giả Bộ: Chia làm 2 bộ là Đắc Đạo và Tạp Hành. 	
9. Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di Bộ. 	
10. Ngoại đạo tiên nhân bộ: Gồm 3 bộ là Ngoại đạo tiên nhân, Phạm chí và Bà La Môn. 	
11. Cư sĩ, thứ nhân bộ: Gồm cư sĩ, thương gia và nam nữ. 	
12. Quỉ Thần Bộ: Gồm A Tu La, Khẩn Na La... 	
13. Súc sinh bộ: Chia làm 3 bộ loại là loài thú 4 chân, loài sâu bọ và loài chim. Về sau nêu thêm tên 29 loài động vật. 	
14. Địa Ngục Bộ: Nói về 8 địa ngục lớn và 18 tầng địa ngục. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.11; Đại Đường Nội Điển Lục Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6]. 
 	
Kinh Lượng Bộ 	
● Phạm:Sautràntika. Cũng gọi Tăng Ca Lan Đề Ca (Phạm: Saôtràntika), Tu Đa La Luận Bộ, Thuyết Độ Bộ, Thuyết Chuyển Bộ, Thuyết Kinh Bộ (Phạm:Sùtra vàdin), Kinh bộ. Một chi phái tách ra từ Thuyết nhất thiết hữu bộ, do ngài Cưu Ma La Đà (Phạm: Kumàralabdha, cũng gọi Đồng thụ), người nước Đát Xoa Thủy La thuộc miền Bắc Ấn Độ sáng lập vào cuối thế kỉ III. Ngài Thất Lợi La Đa (Phạm:Zrìlàta) trung hưng vào cuối thế kỉ IV. Là 1 trong 20 bộ phái Tiểu Thừa. Vì phái này coi trọng Kinh và cho Kinh là Chính Lượng nên gọi là Kinh Lượng Bộ. Bộ phái này lập Tâm Vật Nhị Nguyên Luận, phủ định thuyết Vạn Vật Thực Hữu của Hữu Bộ, mà chủ trương chỉ có Tứ đại và Tâm là thật có, cả 2 nương vào nhau mà thành tựu và tồn tại, khiến cho sự sống chết của mỗi cá thể nối nhau không dứt. Phái này cho rằng chỉ có hiện tại thật có, còn quá khứ, vị lại thì không thật, vì quá khứ là thực tại đã qua, vị lai là thực tại chưa đến, còn hiện tại cũng chỉ là sự tồn tại của một thứ chủng tử mà thôi. Đây chính là nguồn gốc thuyết Chủng tử của Duy thức đời sau. Giáo nghĩa của bộ phái này hàm chứa nhiều yếu tố của Phật giáo Đại thừa, có thể được coi là nền tảng của Trung quán... Tổ sư khai sáng của phái này là ngài Cưu Ma La Đà soạn Luận Dụ Man, khéo dùng thí dụ trong lúc thuyết pháp, cho nên được tôn xưng là Thí dụ sư, sau đó, thí dụ trở thành đặc trưng lớn nhất của phái này và được xem là nền móng của văn học Thí Dụ (Phạm:Aupamya) trong Phật giáo Đại Thừa sau này. [X. Thập Bát Bộ Luận; Dị Bộ Tông Luân Luận]. (xt. Ấn Độ Phật Giáo). 	
 	
Kinh Mã 	
● Tờ giấy có in Tâm Kinh Bát Nhã và hình con ngựa cúng quỉ thần trong lễ cầu an hoặc trong pháp hội Vu Lan Bồn, cúng xong đốt đi. Tập tục này thịnh hành ở đời Đường và tiếp tục mãi đến các đời Tống, Nguyên về sau. [X. Bác Dị Chí (Trịnh Hoàn Cổ); Tống Sử Lễ Chí thứ 77]. (xt. Chỉ Tiền). 	
 	
Kinh Mộc	
● I. Kinh Mộc. Cũng gọi Âm Mộc. Cái phách bằng gỗ dùng để gõ nhịp khi tụng kinh. 	
● II. Kinh Mộc. Thanh gỗ thông, dài khoảng 38 phân, rộng 1 phân, phần trên viết văn kinh, phần dưới viết họ tên người chết, thường được sử dụng trong lễ truy tiến vong linh. 	
 	
Kinh Mộc Lưu 	
● Cũng gọi Kinh Lưu. Tiếng dùng của Phật giáo Nhật bản. Trên tấm gỗ có viết văn kinh, ghi họ tên và pháp danh của người chết, rồi thả xuống sông cho trôi đi, gọi là Kinh Mộc Lưu. Nghi thức này được cử hành ở chùa Tứ Thiên Vương thuộc huyện Đại Phản của Nhật bản vào dịp lễ hội Vu Lan Bồn. (xt. Kinh Mộc). 
 	
Kinh Ngõa 	
● Cũng gọi Ngõa Kinh. Tiếng dùng của Phật giáo Nhật Bản. Văn kinh được khắc trên những viên ngói rồi đem chôn xuống đất để lưu truyền cho đời sau, với niềm mong muốn Phật pháp được tồn tại lâu đài. 	
 	
Kinh Phân Biệt 	
● Pàli:Sutta-vibhaíga. Cũng gọi Kinh Phân Luật. Một trong 3 bộ luật lớn trong tạng Luật Pàli. Nội dung của bộ luật này chủ yếu nói về những điều khoản của văn giới, nhân duyên thành lập, giải thích tự cú và trường hợp vận dụng điều văn, v.v... Sách gồm 2 phần là Đại Phân Biệt (Pàli:Mahà-vibhaíga, cũng gọi Tỉ Khưu Phân Biệt) và Tỉ Khưu Ni Phân Biệt (Pàli:Bhikkhunì-vibhaíga). Đại Phân Biệt: Bao gồm 4 pháp Ba La Di, 13 pháp Tăng tàn, 2 pháp Bất Định, 30 pháp Xả Đọa, 92 pháp Ba Dật Đề, 4 pháp Ba La Đề Đề Xá Ni, 75 pháp Chúng Học và 7 pháp Diệt Tránh. Tỉ Khưu Ni Phân Biệt: Bao gồm 8 pháp Ba La Di, 17 pháp Tăng Tàn, 30 pháp Xả Đọa, 166 pháp Ba Dật Đề, 8 pháp Ba La Đề Đề Xá Ni, 75 pháp Chúng Học và 7 pháp Diệt Tránh. (xt. Ba Li Luật Tạng). 	
 	
Kinh Quỹ 	
● Chỉ cho kinh điển và các nghi quĩ của Mật Giáo. Trong Mật Giáo, thầy trò truyền thừa giáo pháp, lập đàn tu luyện, v.v... đều phải căn cứ vào kinh điển, nghi quĩ để thực hành.	
● Cái hòm (rương) dùng để đựng kinh sách, đạo cụ và y phục của chúng tăng được đặt trong Chúng liêu. Nếu nó được đặt trong Tăng đường thì gọi là Hàm Quĩ. Vì Chúng liêu là nơi chư tăng xem kinh nên gọi là Kinh quĩ. [X. điều Vong Tăng Sao Đáp Y Bát, chương Đại Chúng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ; điều Chúng Liêu Kết Giải Đặc Vị Chúng Thang, chương Tiết Lạp trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ]. 	
 	
Kinh Quyển 	
● Phạm: Pustaka. Cuộn (trục) giấy có chép văn kinh, về sau chỉ chung cho kinh sách. Danh từ Kinh quyển trong Kinh Pháp Hoa quyển 4 là chỉ cho sách vở. Tại Trung quốc, mãi đến thời Bắc Tống mới có kinh bản xếp. Kinh Phật được viết trên giấy màu vàng, trục sơn màu đỏ, nên cũng gọi Hoàng quyển xích trục (quyển vàng trục đỏ). Ngoài ra, cái bàn dùng để đọc tụng kinh điển, gọi là Kinh trác; kinh được viết trên đá, gọi là Kinh Thạch; kinh được chôn trong đất, gọi là Kinh Trủng. 	
 	
Kinh Sám 	
● Tức là tụng kinh và lễ sám. Tụng kinh có nhiều công đức, lễ sám tiêu trừ được tội nghiệp, cho nên Tụng kinh lễ sám trở thành phương thức tu hành thường nhật của tín đồ Phật giáo. Ngày nay, người xuất gia chuyên lấy việc tụng kinh lễ sám thay cho tín đồ làm sự nghiệp, gọi là Cản Kinh Sám. 	
 	
Kinh Sinh Thánh Giả 	
● Chỉ cho bậc Thánh Tiểu Thừa còn phải sinh vào cõi Dục, cõi Sắc rồi mới đạt được cảnh giới Niết Bàn. Kinh sinh Thánh giả có 2 loại: 	
1. Dục Giới Kinh Sinh: Như các bậc Thánh cực thất phản hữu của quả Dự lưu, Gia Gia của Nhất Lai Hướng, Nhất Lai Quả, v.v... Các bậc Thánh này còn phải sinh vào cõi Dục, nhưng khi thấy cõi này có quá nhiều khổ não, liền sinh tâm chán lìa một cách mạnh mẽ, nhờ thế mà được quả Bất hoàn, không phải sinh vào cõi Sắc, cõi Vô sắc nữa mà vào thẳng Niết bàn. 	
2. Sắc Giới Kinh Sinh: Các bậc Thánh này còn phải sinh vào cõi Sắc, như bậc Thánh Lạc định thuộc Thượng Lưu Ban trong 7 loại Bất Hoàn, vì không biết nỗi khổ ở cõi Sắc nên không sinh tâm nhàm chán mãnh liệt, bởi vậy phải sinh vào cõi Sắc rồi mới nhập Niết bàn. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.53; Luận Câu Xá Q.24]. 
 	
Kinh Sư 	
● I. Kinh Sư. Vị sư thông hiểu kinh điển hoặc giỏi đọc tụng, ngâm vịnh kinh văn. Khi giải thích về sự giáo hóa, pháp Đơn đề thứ 29 trong Luật Tứ Phần quyển 13 có nêu ra 5 hạng mục là tán kệ, đa văn, pháp sư, trì luật và tọa thiền. Những từ này theo thứ tự tương ứng với: Bhàịaka (thuyết giả), bahussuta (đa văn giả),suttantika (kinh sư),vinaya-dhara (trì luật giả) và dhammakathika (thuyết pháp giả)được nêu trong tạng Luật Pàli. Trong chương Tự tứ, Luật Tứ Phần quyển 38, có từ thông A Hàm, chương Phòng xá trong Luật Tứ Phần quyển 50, có từ pháp sư giả, trong tạng LuậtPàli, tiếng tương đương với 2 từ ngữ trên đây là:Suttantika. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 14, cũng nêu lên các từ như: Học luật chúng (Pàli: Vinaya-gaịa), học A tì đàm chúng (Pàli: Abhidhammika-gaịa), học Tu Đa La chúng (Pàli:Suttantika-gaịa), v.v... Do đó có thể biết các từ ngữ pháp sư, thông A Hàm, học Tu Đa La, v.v... đều tương đương với chữ Suttantika, nghĩa là người thông hiểu tạng Kinh trong 3 tạng. Nhưng mục Tán Vịnh Lễ trong Nam Hải Ký Qui Nội Pháp Truyện quyển 4 (Đại 54, 227 thượng), nói: Thỉnh một vị Kinh sư lên tòa Sư tử đọc tụng kinh văn. Như vậy, Ấn Độ cũng dùng danh từ Kinh sư để chỉ cho người giỏi tán vịnh kinh văn như ở Trung quốc. Truyện ngài Tuệ nhẫn trong Lương Cao Tăng Truyện quyển 13 (Đại 50, 414 hạ), nói: Sau khi vua Văn Tuyên nhà Tề cảm điềm lành trong mộng, triệu tập các vị Kinh sư cùng nhau xem lại các thanh điệu xưa, giải thích những điều mới lạ, mà soạn thành bộ Thụy Ứng Tứ Thập Nhị Khế. Trong Lương Cao Tăng Truyện quyển 13 cũng đặt ra một khoa Kinh Sư, kể lại truyện tích của 11 vị Kinh sư từ ngài Bạch Pháp kiều đời Tấn đến ngài Tuệ Nhẫn đời Nam Tề, đồng thời, tường thuật về sự phát triển của Kinh Sư. [X. điều Tùy Văn Đế trong Luận Biện Chính Q.3; Thiên Tạp Khoa Thanh Đức trong Tục Cao Tăng Truyện Q.30]. 	
● II. Kinh Sư. Những người chuyên việc viết chép kinh điển cũng được gọi là Kinh Sư, vào thời đại Thiên Bình ở Nhật bản, các vị Kinh Sư được gọi là Kinh Sinh, vì chưa được nhận vào Tăng Tịch. Đến đời sau, danh từ Kinh sư được chuyển dụng để chỉ cho những người trang hoàng kinh điển. 	
 	
Kinh Tán	
● Phạm:Stava. Những bài kệ tụng tán thán kinh điển. Trong các bài Kinh tán bằng tiếng Phạm hiện còn, thì có Pháp Hoa Kinh Tán (Phạm: Saddharmapuịđarìka-stava) và Tán Bát Nhã Ba La Mật Kệ. Trong đó, Pháp Hoa Kinh Tán được ghi trong phần đầu bản viết tay kinh Pháp Hoa bằng tiếng Phạm do ngài Hà Khẩu Tuệ Hải, người Nhật Bản, mang từ Tây Tạng về. Nội dung gồm 20 bài tụng theo điệu Thủ Lô Ca (Phạm:Zloka), ở cuối sách có dòng chữ: A Già Lợi Da La Hầu La Bạt Đà La Tạo (Phạm:Kftir àcàrya-Rahulabhadrasya). Ngoài ra còn 1 số kệ tán trong Kinh Pháp Hoa bằng tiếng Phạm do các ông Địch Nguyên Vân Lai, Thổ Điền Thắng Di hiệu đính và trong Kinh Pháp Hoa bản dịch tiếng Nhật bản của ông Cương Giáo Toại. Kệ tán Bát Nhã Ba La Mật hiện còn thì được chép trong phần đầu của Bát Thiên Tụng Bát Nhã (Phạm: Awỉasàhasrikaprajĩàpàramità), do ông Rajendralata Mitra xuất bản, gồm 21 bài tụng cũng theo điệu Thủ Lô Ca, trong đó có 1 bản chép tay, trên có ghi dòng chữ: Thị La Hầu La Bạt Đà La Chi Tác (Phạm: Kftir iyaô Rahulabhadrasya)... Về kinh tán của Trung Quốc và Nhật Bản, thì trong Tịnh Độ Pháp Sự Tán quyển cuối có ghi Bát Nhã Kinh Tán, A Di Đà Kinh Tán Văn và Tân Vô Lượng Thọ Quán Kinh Tán, Tân A Di Đà Kinh Tán của ngài Pháp Chiếu. Trong Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục quyển 1, thì ghi Vu Lan Bồn Kinh Lễ Tán Văn, 1 quyển, của các ngài Trí Viên, Tịnh Nguyên và Linh Giám. Ngoài ra, Đông Vực Truyền Đăng Mục Lục quyển thượng và Chư Tông Chương Sớ Lục quyển 1, cũng chép Hoa Nghiêm Tán Lễ (1 quyển), gồm 10 bài tụng của ngài Pháp Tạng, Quán Thế Âm Kinh Tán (1 quyển), của ngài Cát Tạng, Pháp Hoa Kinh Tán Tụng (1 quyển), không rõ tác giả, Tịnh Danh Kinh Tán (1 quyển) của Thạch Thượng Đại Nạp Ngôn... [X. Luận Đại Trí Độ Q.18; Trung Quán Luận Sớ Q.10 phần cuối (Cát Tạng)]. 	
 	
Kinh Tạng 	
● I. Kinh Tạng. Chỉ cho tạng kinh trong 3 tạng Kinh, Luật, Luận. (xt. Kinh). 
● II. Kinh Tạng. Cũng gọi Kinh Lâu, Kinh Đường, Kinh Khố, Pháp Tạng, Luân Tạng, Chuyển Luân Tạng, Tàng Kinh Các, Pháp Bảo Điện. Chỉ cho những tòa nhà cất chứa kinh điển. Cứ theo Thập bất nhị môn chỉ yếu sao quyển thượng, thì trong một châu ở Hàng châu có thiết lập 10 sở Kinh tạng do Ngô việt vương kiến tạo. Từ đời Tống về sau, do Đại Tạng Kinh được ấn hành nhiều lần, nên Kinh tạng cũng theo đó mà được thiết lập ở khắp nơi trong nước. Ở Nhật bản hiện nay còn rất nhiều Kinh tạng được kiến trúc từ đời xưa, như Kinh Lâu (thời Nại Lương) ở chùa Pháp long và các Kinh khố được xây dựng theo kiểu Hiệu Thương. Từ thời Liêm Thương, hình thức cấu tạo Kinh tạng có thay đổi, tức là ở giữa Kinh đường có thiết lập Luân tạng, theo nghĩa chuyển pháp luân hoặc chuyển độc. Tức là nếu không có thì giờ hoặc người không biết chữ để tụng, đọc kinh văn, thì cứ quay Luân tạng nhiều vòng cũng được công đức như người tụng kinh. Tại Trung quốc, Kinh tạng đã được thiết lập vào thời Nam Bắc triều, mà Luân tạng cũng đã có từ thời Đại sĩ Thiện tuệ Phó hấp đời Lương. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.3; Quảng Hoằng Minh Tập Q.22; Thích Môn Chính Thống Q.3 Tháp Miếu Chí]. (xt. Phật giáo Đồ Thư Quán). 	
 	
Kinh Tạng Đường Chủ 	
● Chức vụ vị tăng trông nom Kinh Tạng trong tùng lâm. Trên Đường chủ có Tạng Chủ, nhưng Tạng Chủ không ở trong Tạng Điện mà do Đường Chủ có trách nhiệm quản lí kinh điển, phải thường xuyên có mặt ở Tạng Điện để trực tiếp trông coi và cho chúng tăng mượn kinh sách để đọc. [X. môn Chức vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.6]. 	
 	
Kinh Tập 	
● Pàli:Sutta-nipàta. Tập kinh tiếng Pàli thuộc tạng Kinh (Tiểu bộ) của Thượng Tọa Bộ Nam phương, do nhiều bài kinh nhỏ hợp thành. Hình thức kinh tập gồm có những bài thơ kệ dài ngắn khác nhau xen lẫn những bài văn xuôi. Nội dung chia làm 5 phẩm: Xà Phẩm, Tiểu Phẩm, Đại Phẩm, Nghĩa Phẩm và Bỉ Ngạn Đạo Phẩm, trong đó, Nghĩa phẩm và Bỉ Ngạn Đạo Phẩm là 2 phẩm được lưu hành rất sớm, có thể nói đây là tác phẩm xưa nhất trong Thánh điển Phật giáo nguyên thủy. 	
- Phẩm Xà (Pàli:Uragavagga) có 12 kinh, trong đó Xà Kinh ví dụ tỉ khưu tu hành phải xa lìa sự phân biệt bờ bên này bờ bên kia, giống như con rắn lột bỏ da cũ; còn kinh Tê giác thì gồm các bài nổi tiếng nói về người tu hành cần phải độc lập như con tê giác 1 sừng. 	
- Tiểu Phẩm có 14 bài kinh ngắn. 	
- Đại Phẩm có 12 bài kinh dài, trong đó, kinh Xuất gia, kinh Tinh cần và kinh Na Lạc Ca là những tư liệu sớm nhất ghi chép về truyện đức Phật còn được bảo tồn; bài kinh thứ 9 nói về lí 4 tính bình đẳng, bài kinh thứ 12 thuyết mình về lí duyên khởi. 	
- Nghĩa Phẩm (Pàli: Atthakavagga): gồm 16 kinh được gọi là phẩm Bát Kệ vì phần lớn những bài kinh trong phẩm này đều do 8 bài kệ hợp thành, như: Kinh Quật Bát Kệ (kinh thứ 2), Kinh Sân Nộ Bát Kệ (kinh thứ 3). Phẩm này tương đương với kinh Nghĩa túc trong Hán dịch (cũng có 16 kinh). 	
- Bỉ Ngạn Đạo Phẩm (Pàli: Pàràyanavagga) nội dung gồm có 18 tiết, tiết đầu tiên là bài tựa, tiết cuối cùng là lời kết thúc, 16 tiết còn lại thì nói về việc đức Phật trả lời cho 16 thiếu niên về những điều họ thưa hỏi. Trong Đại Tạng Kinh Nam truyền quyển 24, nhà học giả Nhật bản là ông Thủy Dã Hoằng Nguyên có cho biết về mối quan hệ giữa Kinh tập với Kinh, Luật, Luận khác và các kinh điển Hán dịch như sau: Kinh Tập và Kinh Nghĩa Túc Hán dịch có 236 bài kệ tương đương (đã trừ những bài kệ trùng lặp), ngoài ra, bộ Đại sự bằng tiếng Phạm và trong hơn 10 bộ kinh, luật, luận Hán dịch như: Kinh Tạp A Hàm, Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Luật Hữu Bộ, Kinh Trung A Hàm, Luận Đại Trí Bộ, Luật Tứ Phần, v.v... mỗi bộ đều có hơn 20 bài kệ tương đương với những bài kệ tụng trong Kinh Tập. Trong tổng số 1149 bài kệ tụng trong các Kinh, Luật, Luận khác, hiện nay Kinh tập đã được dịch ra nhiều thứ tiếng như: Bản dịch tiếng Anh có: S.B.E. vol. X, part II (Tr. by V. Fausbôll) 1881; S.B.B.15 (Woven Cadences of Early Buddhist, Tr. by E.M. Hare) 1945; Hos. 37 (Buddha’s Teachings, Tr. by Lord Chalmers) 1932. Bản dịch tiếng Đức có: K.E. Newmann (Die Reden Gotamo Buddho’s) München 1905; Nyàna-tiloka (Das Wort des Buddha) Leipzig 1923. Bản dịch tiếng Nhật có: Quốc Dịch Đại Tạng Kinh Kinh Bộ tập 13 (Lập hoa Tuấn đạo), Thích Ca Mâu Ni Thánh Huấn Tập (Địch Nguyên Vân Lai), Nam Truyền Đại Tạng Kinh quyển 24(Thủy Dã Hoằng Nguyên). Ngoài ra còn có bản hiệu đính của: Dines Andersen anh Helmer Smith (Suttanipàta) new ed. (P.T.S., London 1948). [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1; Nyànatiloka: Das Wort des Buddha; R. Hoernle: The Sutta nipàta in a Sanskfit Version from Eastern Turkestan (J.R.A.S. 1916); M. Winternitz: Geschichte der indischen Literatur, Bd. II]. 	
 	
Kinh Tháp 	
● I. Kinh Tháp. Cây tháp dùng để cất chứa kinh điển. Kinh văn, kệ tụng, đà la ni, v.v... được để vào trong tháp gọi là Tháp Xá lợi. 
● II. Kinh Tháp. Cũng gọi là Kinh Mạn Đồ La. Kinh văn được viết thành hình dáng ngôi tháp. Cứ theo Thư sử hội yếu quyển 6, thì vào năm Chính hòa thứ 2 (1112) đời Tống, ngài Pháp huy đã dùng kiểu chữ nhỏ, viết văn kinh thành hình 1 tòa tháp. Chữ viết ngay thẳng, mỗi chữ chỉ bằng nửa hạt vừng (mè), trên tháp này viết 10 bộ kinh: Pháp hoa, Lăng nghiêm, v.v... theo thứ tự từ nóc đến chân tháp, mỗi tầng 1 bộ, không sai mảy may. 	
 	
Kinh Thể Tam Trần 	
● Chỉ cho Thanh trần, Sắc trần và Pháp trần, 3 trần cảnh này được dùng làm kinh thể. 
1. Thanh Trần: Khi đức Phật còn tại thế, Ngài thuyết pháp giáo hóa, các đệ tử nghe lời nói từ kim khẩu của Ngài mà được ngộ đạo, đó là lấy Thanh trần làm Kinh thể. 
2. Sắc Trần: Sau khi Phật nhập diệt, giáo pháp của Ngài nói ra được ghi chép thành kinh quyển để truyền lại cho đời sau, đó là lấy Sắc trần làm Kinh thể. 
3. Pháp trần: Trong tâm tư duy tự pháp mà khế hợp với lí, đây không do người khác dạy, không do giấy mực kinh quyển, đó là lấy Pháp trần làm Kinh thể. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.8 phần trên]. 	
 	
Kinh Tông 	
● I. Kinh Tông. Tông chỉ của 1 bộ kinh. Còn kinh thể là phần nội dung của kinh văn trước sau nhất quán. Như dùng phòng nhà làm ví dụ thì Kinh tông là rường cột, mà Kinh thể là những nguyên liệu cấu thành. Tông Thiên Thai cho rằng Kinh Pháp Hoa lấy nhân quả làm tông, lấy lí thực tướng làm thể. Tịnh độ Chân tông của Nhật bản thì cho rằng Kinh Vô Lượng Thọ lấy bản nguyện làm tông, lấy danh hiệu làm thể. [X. Kinh Đại Thừa Du Già Kim Cương Tính Hải Mạn Thù Thất Lợi Thiên Tí Thiên Bát Đại Giáo Vương Q.1; Luận Du Già Sư Địa Q.81; Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng]. 	
● II. Kinh Tông. Những tông phái căn cứ vào Kinh để lập tông nghĩa. Trái lại, các tông phái y cứ vào Luận để lập tông thì gọi là Luận Tông. Chẳng hạn như tông Hoa Nghiêm, lấy Kinh Hoa Nghiêm làm văn cứ, cho nên gọi là Kinh Tông. (xt. Kinh Luận Thích). 	
 	
Kinh Trủng 	
● Khi kinh được viết xong đem bỏ vào ống rồi chôn xuống đất, gọi là Kinh trủng(gò kinh). Việc làm này bày tỏ ý muốn bảo tồn kinh điển được lưu truyền lâu dài ở đời, hoặc để cầu phúc cho mình, cầu siêu cho vong linh tổ tiên. Cách làm là dùng đá xếp thành căn phòng, để các ống kinh ở trong rồi lấp đầy bằng than củi, bên ngoài phủ đất kín thành một cái gò cao, hình tròn hoặc hình vuông. Trên nóc gò đất đặt Bảo khiếp ấn(cái hộp nhỏ trong có để văn chú bằng tiếng Phạm), hoặc một tháp đá hình bài vị. Ngoài những vật như những viên ngói, những tấm đá trên có viết văn kinh ra, trong kinh trủng, còn có tranh tượng Phật, bình đựng nước, chày 1 chĩa, tấm gương, v.v... Những bộ kinh được cất giữ trong căn nhà bằng đá (Kinh Trủng) này phần nhiều là Kinh Pháp Hoa, Kinh Di Lặc, Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Bát Nhã Tâm Kinh, v.v... 	
 	
Kinh Tứ 	
● Nguyên chỉ cho cái rương chứa kinh, sau được dùng để chỉ cho người thông suốt kinh điển. Thích Thị Yếu Lãm quyển trung (Đại 54, 293 thượng), nói: Kinh tứ, Pháp tướng là lời những người học ở Ấn Độ tôn xưng pháp sư Huyền trang. Đại Đường Tây Vực Kí quyển 12 (Đại 51, 946 trung), ghi: Tiếng tăm vang xa muôn dặm, người học Ấn Độ đều kính ngưỡng danh đức, cho nên gọi là Kinh Tứ, cũng gọi là Pháp tướng. 	
 	
Kinh Vương 	
● Vua trong các Kinh. Trong các kinh Hiển Giáo cũng như Mật Giáo, thường có kinh tự xưng là Kinh vương hoặc được khen ngợi là Kinh Vương. Như phẩm Pháp Sư Kinh Pháp Hoa quyển 4, phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự Kinh Pháp Hoa quyển 6, phẩm Tựa Kinh Kim Quang Minh quyển 1, phẩm Chúc Lụy trong Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán quyển 8, v.v... đều tự xưng là Kinh Vương. Trong Đại Tạng Kinh Tây Tạng, cũng có nhiều kinh dùng hiệu xưng Đát đặc la vương (Phạm: Tantra-ràja), như: Cát Tường Bí Mật Kim Cương Đát Đặc La Vương, Cát Tường Bảo Man Đát Đặc La Vương, Cát Tường Trí Tuệ Tâm Tủy Đại Du Kì Mẫu Đát Đặc Vương Trung Vương. 	
 	
Kình Âm 	
● Tiếng cá kình, dụ cho tiếng đại hồng chung. Tổ Đình Sự Uyển quyển 4 (Vạn tục 113, 60 hạ), ghi: Vật loại tương cảm chí nói: Ở bờ biển có con thú tên là bồ lao, nó rất sợ cá kình, chỉ kiếm ăn ở ven bờ biển. Mỗi khi cá kình nhảy thì bồ lao liền kêu, tiếng kêu giống như tiếng chuông, vì thế người đời nay thường chạm hình con bồ lao trên chuông và đẽo dùi hình cá kình để đánh. Cá kình vốn không có tiếng kêu, nhưng vì khi cá kình nhảy thì bồ lao kêu nên gọi là Kình Âm. 	
 	
Kình Du Bát 	
● Bưng bát dầu. Ví dụ việc giữ gìn chính niệm, cũng như người bưng bát dầu đầy, phải hết sức cẩn thận, không để rớt ra một giọt. Luận Đại Trí Độ quyển 15 (Đại 25, 173 hạ), nói: Bồ tát mong cầu thoát khỏi sinh lão bệnh tử và muốn cứu độ chúng sinh, phải thường tinh tiến một lòng chính niệm, không buông lung, như người bưng bát dầu đi giữa chỗ đông người. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.24; Kinh Niết Bàn Q.22 (bản Bắc)]. 	
 	
Kính 	
● Phạm: Darpaịa. Gương dùng để soi. Theo Luật Ma Ha Tăng Kỳ quyển 23, thì bình thường tỉ khưu không được dùng gương soi mặt, nhưng khi mới khỏi bệnh, vừa cạo tóc, hoặc khi trên đầu hay mặt có mụn nhọt, lở lói, thì được phép soi gương. Về sau, gương cũng được dùng để trang nghiêm Phật đường hoặc Quang Bối (vòng hào quang sau lưng tượng Phật). Trong Mật Giáo, gương còn được gọi là Huyền kính (gương treo), Đàn kính (gương bày trên đàn), Bảo kính (gương báu), v.v... Trong kinh điển, minh kính (gương sáng) thường được dùng để biểu thị cho đức Pháp thân thanh tịnh; trong Ngũ trí, kính tương đương với Đại viên kính trí. Thiền tông cũng thường dùng kính hoặc minh kính để ví dụ ai ai cũng có sẵn Phật tính, bởi vì tâm của người ta vốn trong sạch sáng láng, cũng như tấm gương vậy. Trong tùng lâm, ở chỗ ngồi Thiền, thường treo tấm gương sáng để giúp cho việc quán tâm. 	
 	
Kính Ái Pháp	
● Kính ái, Phạm: Vazìkaraịa. Hán âm: Bà Thi Ca La Noa, Phạ Nga Yết Na Noa, Phạ Thủy Ca Lỗ Noa, Phạt Thi Ca Ra Noa. Cũng gọi Khánh Ái Pháp, Kính Ý Pháp, Ái Kính Pháp. Pháp tu cầu nguyện cho chính mình và người khác được Phật, Bồ tát xót thương che chở, hoặc muốn được vua chúa và mọi người kính mến. Là 1 trong các pháp tu của Mật Giáo. Đây là 1 trong 4 loại Đàn pháp, tức là pháp cầu nguyện cho sự hòa hợp thân thiện, gồm có: 	
- Tín Phục Kính Ái: Pháp tu cầu nguyện cho người chống trái trở lại tùy thuận với mình. 	
- Hòa Hợp Kính Ái: Pháp tu cầu nguyện cho vợ chồng ở thế gian hòa thuận thương kính lẫn nhau. 	
- Câu Triệu Kính Ái: Pháp cầu nguyện cho người không thuận theo mình, khiến cho họ sinh lòng kính mến. 	
- Tất Địa Kính Ái: Pháp cầu nguyện cho chúng sinh vì vô minh mà trái ngược với bản giác, đi theo 3 đường ác, cuối cùng, trở về với bản giác Phật quả. Bản tôn của các pháp tu Kính ái đều khác nhau. Pháp Kính ái chung cho cả pháp Niệm tụng, pháp Hộ ma và được chia ra từ pháp Tăng ích trong 3 pháp Tức tai, Tăng ích và Điều phục. Khi tu pháp Kính ái nên bắt đầu vào giờ Dần, vì giờ này là lúc âm dương hòa hợp. Hành giả phải mặc áo đỏ, mặt hướng về phía tây, tất cả vật cúng, pháp cụ đều dùng màu đỏ. Pháp đàn và lò Hộ ma(gọi là lò Kính ái) đều dùng hình hoa sen và màu đỏ, vì màu đỏ là màu tượng trưng cho sự hòa hợp kính ái. Pháp này thuộc về Liên Hoa Bộ trong 3 bộ, 5 bộ. [X. Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni; Kim Cương Đính Du Già Hộ Ma Nghi Quĩ]. 
 	
Kính Cốc 	
● Kính nghĩa là hình bóng phản ánh trong tấm gương; Cốc nghĩa là tiếng vang dội lại trong hang núi. Hình bóng trong gương vốn không nắm bắt được, mà tiếng vang trong hốc núi cũng chẳng phải có thật. Cho nên Kính cốc là ví dụ cho muôn pháp chỉ là giả hữu, không có thực thể. 	
 	
Kính Điền 	
● Chỉ cho ruộng Phật, ruộng Thánh, ruộng Tăng trong 8 thứ ruộng phúc. Do cung kính mà sinh ra các công đức, giống như do ruộng tốt mà sinh ra ngũ cốc, cho nên gọi là Kính điền. Theo kinh Ưu Bà Tắc giới quyển 3, thì Kính điền là ruộng công đức, 1 trong 3 loại ruộng phúc. Ma Ha Chỉ Quán quyển 10, hạ (Đại 46, 138 thượng), nói: Trên không thấy Kính điền của kinh và Phật, dưới không thấy ân đức của người thân. [X. Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.8]. 	
 	
Kính Lễ 	
● Phạm,Pàli:Vandana. Hán âm: Mạt Nại Man, Mạt Nễ Đệ, Hòa Nam, Bà Nam. Cũng gọi Lễ, Lễ kính. Cung kính, lễ bái Tam bảo. Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương (Đại 45, 316 trung), nói: Kính lễ có nghĩa là bày tỏ lòng thành là Kính, giữ phép tắc lễ nghi là Lễ. Dốc lòng thành khẩn, cúi đầu tán thán, gọi là Kính Lễ. Khởi tâm thanh tịnh, tạo nghiệp thù thắng, chân thành qui ngưỡng, gọi là Kính Lễ. [X. Tạp Ngữ Tạp Danh; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.18]. (xt. Hòa Nam, Lễ). 	
 	
Kính Sơn 	
● Núi ở cách huyện Dư Hàng, tỉnh Chiết Giang về mạn tây bắc khoảng 29 cây số, cao khoảng 960 mét, chu vi khoảng 29 cây số, là ngọn ở phía đông bắc núi Thiên mục, vì từ đây có 1 con đường tắt (kính...) nhỏ dẫn đến núi Thiên Mục nên gọi là Kính Sơn. Bảy ngọn núi ở 4 phía là Lăng Tiêu, Ngự Ái, Thiên Hiển, Đôi Châu, v.v... như những ngón tay chĩa lên trời và đứng trên đỉnh núi này có thể thấy toàn bộ thắng cảnh tỉnh Chiết Giang. Thật là cảnh đẹp kỳ lạ. Trong núi có nhiều chùa cổ, như chùa Hưng Thánh Vạn Thọ Thiền ở chân núi, là 1 trong Ngũ Sơn tại Trung Quốc, là ngôi chùa lớn thuộc tông Lâm Tế. Niên hiệu Thiên Bảo năm đầu (742), Thiền Sư Đạo Khâm (Pháp Khâm) thuộc tông Ngưu Đầu, đến đây cất am tu hành, người về theo học đạo rất đông. Năm Đại Lịch thứ 4 (769), vua Đường Đại Tông cảm mến đức độ của ngài nên ban cho ngài danh hiệu Quốc Nhất Thiền Sư và cho xây chùa Kính Sơn ở trên nền am tranh của ngài. Về sau, các ngài Giám Tông, Hồng Nhân đến trụ ở chùa này. Vào đời Tống, các thiền sư Viên Ngộ, Khắc Cần, Duy Lâm, Liễu Nhất, v.v... cũng ở núi này. Năm Thiệu Hưng thứ 7 (1137), đệ tử của ngài Viên Ngộ là Thiền Sư Đại Tuệ đến trụ chùa Kính Sơn, người học theo về đến hơn 1.700 người. Hoàng thái hậu Hiển Nhân (mẹ vua Cao Tông) và hoàng đế Cao Tông thường đến chùa này lễ Phật. Hoàng đế Hiếu Tông tự tay viết các chữ: Hưng Thánh Vạn Thọ Thiền Tự để ban cho chùa cùng với bản chú giải Kinh Viên Giác. Về sau, các bậc long tượng của tông Lâm tế, như các ngài Vô Chuẩn Sư Phạm, Hư Đường Trí Ngu, v.v... cũng trụ chùa này, có thể nói đây là nơi tùng lâm bậc nhất trong nước. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.9; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q4, Q.10, Q.11; Kính Sơn Chí; Đại Minh Nhất Thống Chí Q.68; Đại Thanh Nhất Thống Chí Q.126]. 	
 	
Kính Sơn Chí 	
● Tác phẩm, 14 quyển, do ông Tống Khuê Quang soạn vào đời Minh, được thu vào Trung Quốc Phật Tự Sử Chí Vậng San, tập 1. Kính Sơn là ngọn núi ở phía đông bắc núi Thiên Mục thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung quốc, vì có con đường tắt (kính) nhỏ ăn thông với núi Thiên Mục, nên gọi là Kính Sơn. Niên hiệu Thiên Bảo năm đầu (742) đời Đường, thiền sư Quốc Nhất vào đây khai sơn. Về sau, các bậc cao tăng các đời Tống, Nguyên, Minh tiếp tục mở mang núi này thành nơi đạo tràng hoằng dương Phật pháp nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Nội dung bộ sách này sưu tập đầy đủ các nhân vật, danh thắng, sử tích Phật giáo... ở Kính Sơn. Toàn núi có hơn 10 ngôi chùa trứ danh như: Chùa Tiếp Đãi, chùa Đại An Thiền, chùa Vạn Thọ Thiền, chùa Kính Sơn, chùa An Lạc, chùa Pháp Hoa, chùa Vạn Thọ Chính Tục, chùa Quảng Hóa Thiền, chùa Thuận Khánh Thiền, chùa Diệu Tế Thiền, v.v... Sách được chia làm 18 môn: Liệt Tổ, Pháp Lữ, Chế Sắc, Tự Văn, Tháp Minh, Bi Kí, Du Kí, Thư Khải, Kệ Vịnh, Danh Thập, Ngoại Hộ, Điện Vũ, Tĩnh Thất, Danh Thắng, Hạ Viện, Cổ Tích, Tự Sản, Kỉ Sự... Đây là bộ Sơn Chí Tập đại thành những sử tích Phật giáo ở Kính Sơn từ năm Thiên khải (1621-1627) đời Minh trở về trước. 	
 	
Kính Sơn Phật Giám	
● (1178-1249). Vị Thiền tăng Trung quốc sống vào đời Tống, thuộc tông Lâm Tế, người Tử Đồng, tỉnh Tứ Xuyên, họ Ung, tên Sư Phạm, hiệu Vô Chuẩn. Năm lên 9 tuổi, sư theo ngài Đạo Khâm xuất gia ở Âm Bình và năm Thiệu Hi thứ 5 (1194) sư thụ giới Cụ Túc, 2 năm sau, hạ an cư ở chùa Chính Pháp tại Thành Đô. Năm 20 tuổi, sư vào cửa ngài Tú Nham Sư Thụy ở núi Dục Vương, một pháp tòa nổi tiếng ở vùng Đông nam. Sư nghèo không có tiền cạo tóc, người đương thời gọi là Ô Đầu Tử (chú đầu đen). Về sau, sư đến chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu, tham yết ngài Tùng Nguyên Sùng Nhạc, rồi đến Nam Sơn ở 6 năm. Bấy giờ sư nghe tin ngài Phá Am Tổ Tiên đang ở Tây Hoa Tú Phong tại Tô châu, sư liền đến đó xin y chỉ. Chưa bao lâu, sư lại đến chùa Hoa Tạng ở Thường Châu, theo học ngài Độn Am Tông Diễn, ít lâu sau, sư lại trở về chùa Linh Ẩn. Lúc bấy giờ, quan Thị lang là Trương Tư sáng lập chùa Quảng Huệ, thỉnh ngài Phá Am Tổ Tiên trụ trì, sư cũng đến thị giả ngài 3 năm, rồi lại theo ngài Phá Am lên Kính Sơn. Lúc sắp tịch, ngài Phá Am đem pháp y đính tướng của thầy mình là ngài Hàm Kiệt truyền trao cho sư. Năm Thiệu Định thứ 5 (1232), sư vâng sắc chỉ trụ trì chùa Kính Sơn. Năm sau, sư phụng chiếu vào cung thuyết pháp, vua thâm cảm và ban cho sư danh hiệu Phật Giám Thiền Sư và vàng bạc châu báu để trùng tu chùa Kính Sơn. Ngày 15 tháng 3 năm Thuần Hựu thứ 9 (1249), sư họp đệ tử để dặn dò hậu sư, đến ngày 18 sư thị tịch, thọ 72 tuổi. Sư có tác phẩm: Vô Chuẩn Sư Phạm Thiền Sư Ngữ Lục, 5 quyển, Vô Chuẩn Hòa Thượng Tấu Đối Ngữ Lục, 1 quyển. [X. Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Đại Minh Cao Tăng Truyện Q.8; Tục Truyền Đăng Lục Q.35]. 	
 	
Kính Thạch Trích Nhũ Tập 	
● Tác phẩm, 5 quyển, do ngài Sơn Đạc Châu Tại soạn vào đời Thanh, ngài Thạch Nguyên Cơ Vân biên tiếp, ấn hành vào năm Khang Hi 21 (1682), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 117. Nội dung trình bày về hệ thống truyền thừa của ngài Vô Chuẩn Sư Phạm, tông Lâm tế. Bắt đầu từ ngài Vô Chuẩn Sư Phạm và đệ tử nối pháp đời thứ nhất là ngài Đoạn Kiều Diệu Luân, chùa Tịnh Từ tại Kính Sơn, cho đến đời thứ 17. Ngoài 9 vị đã được thu chép riêng trong ngữ lục ra, còn lại 238 vị được ghi thuật trong Bản Lục và Ngữ Yếu. 	
 	
Kính Thiên Tự 	
● Chùa ở trong núi Phù Tô, quận Đạo Phong, gần kinh đô Hàn Quốc; được sáng lập vào năm Duệ Tông thứ 8 (1113). Chùa được các vua Duệ Tông, Nhân Tông giúp đỡ nên rất hưng thịnh một thời. Về sau, điện đường suy đồi đổ nát dần, đến nay chỉ còn lại ngôi tháp 13 tầng, được xây cất vào năm Trung Mục Vương thứ 4 (1348). Tương truyền, tháp này được kiến tạo theo sự cầu nguyện của Thừa Tướng Thoát Thoát. Tháp xây bằng đá Đại Lí (đá hoa), màu tro, đến nay vẫn còn nguyên vẹn và rất đẹp. Những hình tượng Phật, người, vật được chạm trổ trên tháp có nhiều hình thái khác nhau, đường nét rất rõ ràng, tinh xảo, có thể liệt vào hàng bậc nhất ở Hàn quốc. [X. Đông Quốc Dư Địa Thắng Lãm Q.13, 14, 16; Hàn Quốc Kiến Trúc Điều Tra Báo Cáo; Đông Dương Kiến Trúc]. 	
 	
Kính Thượng Từ Hạ 	
● Trên cung kính cúng dường cha mẹ, tôn trưởng, dưới từ bi thương xót tất cả chúng sinh. Kinh Quán vô lượng thọ quyển thượng (Đại 12, 341 hạ), nói: Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự Sư trưởng, lòng thương không giết hại chúng sinh, tu tập 10 nghiệp thiện. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự Sư trưởng là hạnh Kính thượng, lòng thương không giết hại chúng sinh là hạnh Từ hạ. [X. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Q.2 (Thiện đạo); Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng (Tuệ Viễn)]. 	
 	
Kính Tượng 	
● Phạm: Àdarza, Pratibimba. Bóng dáng trong gương, 1 trong 10 thí dụ trong Kinh Bát Nhã. Luận Đại Trí Độ quyển 6 (Đại 26, 104 hạ), nói: Tất cả các pháp do nhân duyên sinh, không có tự tính, như bóng trong gương. (xt. Thập Dụ).
 	
Kính Tượng Viên Dung 	
● Gương, bóng viên dung. Tông Thiên Thai dùng từ ngữ này để ví dụ hiển bày nghĩa 3 đế Không, Giả, Trung viên dung vô ngại. Ma Ha Chỉ Quán quyển 1 hạ (Đại 46, 9 thượng), nói: Ví như gương sáng, sáng dụ cho Tức không, bóng dụ cho Tức giả, gương dụ cho Tức trung, không hợp không tan, hợp tan tự nhiên, chẳng 1, 2, 3; 2, 3 không trở ngại. Tâm nhất niệm này, không dọc không ngang, không thể nghĩ bàn, chẳng những mình như thế, mà chư Phật và tất cả chúng sinh cũng đều như thế. [X. Chú Kim Cương Ti Luận; Chỉ Quán Vi Chỉ Chưởng Trung Phổ]. 	
 	
Kỳ Bà 	
● Phạm: Jìvaka Cũng gọi Kỳ Bà Già, Thì Bà, Kỳ Vực, Thì Phược Ca. Nhà danh y Ấn Độ ở thời đại đức Phật. Ông từng đến nước Đức Xoa Thi La (Phạm: Takwazilà) học ngành Y, sau khi trở về thành Vương Xá, ông được vua Tần Bà Sa La và vua A Xà Thế tuyển làm Ngự y. Ông rất kính tin Phật giáo và thường chữa bệnh cho các đệ tử Phật. Chính ông đã đưa vua A Xà Thế đến trước đức Phật cầu xin sám hối về tội giết cha. Tiếng tăm của ông có thể sánh ngang với Biển Thước của Trung Hoa ở thời đại Chiến Quốc. [X. Kinh Thế Kỉ trong Trường A Hàm Q.20; Kinh Nại Nữ Kì Vực Nhân Duyên; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.17]. (xt. Phật Giáo Y Thuật). 	
 	
Kỳ Bà Kỳ Bà Điểu 	
● Phạm, Pàli: Jìvajìva, Jìvajìvaka, Jìvaôjìva, Jìvaôjìvaka. Cũng gọi Kỳ Bà Kỳ Bà Ca Điểu, Thì Bà Thì Bà Ca Điểu. Hán dịch: Mệnh Mệnh Điểu, Cộng Mệnh Điểu, Sinh Sinh Điểu, Phượng. Một giống chim chá cô có 2 đầu, sinh sản ở Nepal, Bắc Ấn Độ, dựa vào tiếng hót của nó mà đặt tên. Kinh Niết bàn quyển 1 (bản Bắc) gọi loài chim này là Mệnh mệnh, Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã gọi là Sinh Sinh Điểu, còn Kinh A Di Đà thì gọi là Cộng Mệnh Điểu. [X. Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.4; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.6]. 	
 	
Kỳ Bà Thảo 	
● Loại cỏ, có 3 thứ: 1. Tiếng Phạm:Jìva. Loại cỏ mọc ở Ấn Độ. 2. Tiếng Phạm:Jìvaka. Một trong 8 loại thuốc quí ở Ấn Độ. 3. Tên khoa học: Ruta, tức Vân hương (cây màn tưới), mọc ở Nam âu, chuyên dùng làm thuốc, trị các chứng ghẻ lác, ngăn tránh trùng độc.  	
 	
Kỳ Bà Thiên 	
● Vị trời sống lâu, hầu cận 2 bên trời Đế thích. Các nước Tây vực đều có miếu thờ Kỳ Bà Thiên. Theo phong tục các nước này, khi con lên 3 tuổi, cha mẹ đưa con đến miếu thờ vị trời này để cầu cho con sống lâu 100 tuổi. [X. Kinh Lăng Nghiêm Q.2] 
 	
Kỳ Bàn Thiên Phật Động 	
● Quần thể hang động ở phía Tây nam huyện Diệp Thành, Tân Cương, là 1 trong những động Thiên Phật ở vùng cực tây Trung quốc được tạo lập vào thời Tây Liêu. Tất cả gồm có 10 hang, mỗi hang chỉ mở một căn nhà hình chữ nhật. Hang lớn nhất dài 4,4 mét; rộng 3,9 mét; hang nhỏ nhất chỉ có 2 mét vuông. Trong động, những vật còn sót lại không nhiều, 2 hang cao nhất còn lại phần bích họa, nhưng đã mờ nhạt, chỉ có thể thấy phần hào quang và bóng cây ở phần tượng Phật. Ở vùng phụ cận những hang động này, người ta từng đào được những đồng tiền bằng đồng có khắc chữ Hán và chữ Ả rập, lọ 1 quai, lọ sành da lươn 2 quai,  
 	
Kỳ Chiếu Tự Diệu 	
● Từ ngữ biểu thị cảnh giới bất khả tư nghị của chư Phật Như Lai và chư vị Tổ sư. Nhóm từ này có xuất xứ từ bài Tọa thiền châm của thiền sư Hoành Trí Chính Giác (1091- 1157) thuộc tông Tào động đời Tống. Chiếu là tác dụng thấy biết chân tướng của sự vật đúng như thực; Diệu là tác dụng ấy bất khả tư nghị, vượt ra ngoài vòng ngôn ngữ, văn tự và suy tư. Nói chung, người phàm phu đối với sự nhận thức về vũ trụ, sinh tử, mê ngộ,... hầu hết đều bị hạn cuộc nơi cảnh, không được giải thoát; nhưng đối với chư Phật Như Lai và các vị Tổ sư đã chứng quả thì cảnh giới mà các Ngài nhận thức, chứng ngộ, tuy ở nơi cảnh, nhưng không mảy may bị cảnh làm chướng ngại, mà tự do tự tại, nhậm vận tự như, mầu nhiệm không thể diễn tả bằng lời. [X. Hoành Trí Thiền Sư Quảng Lục Q.8]. 	
 	
Kỳ Chủ 	
● Chỉ cho vị thí chủ tín tâm chuẩn bị đầy đủ các phẩm vật để cúng dường chúng tăng trong thời gian kết hạ an cư. Chương Tiết tự trong Hoàng Bá Thanh Qui (Đại 82, 773 thượng) nói: Phàm gặp thời gian kết chế, trưởng giả có lòng tin muốn làm vị Kỳ chủ, trước hết bạch vị Đường đầu và Đô tự, sau đó Tri khách dẫn đến vị Khố Ti giao nạp tịnh tài, mua sắm đầy đủ những phẩm vật cần dùng để cúng dường. 	
 	
Kỳ Cựu 	
● Cũng gọi Trưởng Lão, Lão Túc, Kỳ Túc. Bậc trưởng lão đạo đức cao thâm. Luận Dị Môn túc quyển 4 cho rằng bậc Tôn trưởng kỳ cựu tuổi tác cao, gọi là Thượng tọa. Kinh Tì Ni Mẫu, thì nói bậc có 50 tuổi pháp trở lên, được quốc vương, trưởng giả và giới xuất gia tôn trọng, thì gọi là Kỳ Cựu Trưởng Túc. [X. điều Thiên Hóa Tế Thứ, chương Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui; môn Xưng hô trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Kỳ Dạ 	
● Phạm: Geya. Pàli:Geyya. Cũng gọi Kỳ Dạ Kinh. Dịch cũ (Hán): Trùng tụng, Trùng tụng kệ. Dịch mới: Ứng tụng Chỉ cho phần kệ thơ nhắc lại ý nghĩa đã được trình bày trong đoạn văn xuôi ở trước. Một trong 9 thể tài, 1 trong 12 thể tài của kinh điển Phật. [X. Kinh Niết Bàn Q.14 (bản Nam); Luận Đại Trí Độ Q.33].(xt. Kệ). 	
 	
Kỳ Dạ Đa 	
● Phạm:Jeyata. Vị A La Hán, người nước Kế Tân miền Bắc Ấn Độ. Theo Kinh Tạp Bảo Tạng quyển 7 chép, thì ngài Kỳ Dạ Đa ra đời ở nước Kế tân khoảng 700 năm sau đức Phật nhập diệt. Vua nước Nguyệt Thị (chi) nghe danh đức của Ngài nên cùng với các quan và đoàn tùy tùng đến thăm ngài, nhưng Kỳ Dạ Đa ngồi lặng thinh không đón rước, vua thấy uy đức của Ngài càng thêm kính tin bội phần, sau được Ngài chỉ dạy (Đại 50, 316 thượng): Trước đây nhà vua đã từ con đường thù thắng mà đến, nay trở về cũng nên theo đường ấy mà đi! Nghĩa là ở đời quá khứ vua đã gieo trồng nhiều phúc đức nên nay mới được làm vua; nếu đời hiện tại vua tiếp tục tu tập thiện nghiệp thì đời sau vua cũng sẽ được hưởng phúc lành. Nghe xong, nhà vua vui vẻ trở về nước. Ngài Kỳ Dạ Đa có thần thông, từng hàng phục rồng dữ A lợi na ở nước Kế Tân. Trong kinh còn ghi rằng: Vào thời quá khứ lâu xa, sau khi đức Phật Tì Bà Thi nhập diệt, Kỳ Dạ Đa là con 1 trưởng giả lại cũng đã từng 500 kiếp đầu thai làm chó nên thường bị khổ não vì đói khát. Những sự kiện trên đây rất phù hợp với truyện ngài Đạt ma mật đa trong Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện quyển 5. Lại theo Ấn Độ Phật giáo sử chương 12 của Đa la na tha (Phạm: Tàranàtha), thì nước Ca Thấp Di La có vua Sư Tử xuất gia tên là Thiện Kiến (Phạm:Sudarzana), chứng quả A La Hán; bấy giờ có vua Ca Nị Sắc Ca (Phạm:Kaniwka) nước Jàlaídhara (Phạm: Gandhàra, Kiện Đà La) nghe danh đức của ngài bèn đến Ca Thấp Di La dự nghe Ngài thuyết pháp rồi cúng dường tháp pháp và chúng tăng. Căn cứ vào những ghi chép trên đây, ta có thể suy biết Kỳ Dạ Đa, Đạt Ma Mật Đa, Thiện Kiến có lẽ cùng là một người nhưng khác tên và từng là thầy của vua Ca Nị Sắc Ca. 	
 	
Kỳ Đa Lâm Tự Phái 	
● (Kỳ Đa Lâm Tự Phái ).Pàli:Jetavanàràma. Cũng gọi Kỳ Viên Tự Phái (Pàli: Jetavana). Một trong những bộ phái Phật giáo Đại thừa có sớm nhất tại Tích lan. Ngưới sáng lập ra bộ phái này là Trưởng lão Tát Ca Lợi (Pàli:Sàgalithera, dịch là Hải), tin thờ giáo nghĩa của Đại Thừa Phương Đẳng Bộ. Vì lấy chùa Kỳ Đa Lâm do vua Ma Ha Tư Na (Pàli: Mahàsena, ở ngôi 334-362) dâng cúng làm trung tâm, cho nên có tên gọi như trên. Ngoài ra, tên vị Trưởng lão sáng lập phái này được dịch là Hải, nên cũng gọi là Hải Phái, Hải Bộ (Pàli:Sàgaliya). Phái này vốn từ phái Vô Úy Sơn tự tách riêng ra vào giữa thế kỉ IV, đến năm 1165, bị vua Ba Lạc La Ma Bà Ha đời thứ I (Pàli: Parakkamabàhui) cấm chỉ nên đã rơi vào tình huống suy đồi. 	
 	
Kỳ Đa Mật 	
● Phạm: Gìtamitra. Cũng gọi: Cát Đa Mật, Kỳ Mật Đa. Hán dịch: Ha Hữu, Ca Hữu. Nhà dịch kinh người Tây vực, đến Trung quốc vào đời Đông Tấn. Ngài bản tinh thông minh, am hiểu nội điển, chuyên tâm vào việc hoằng hóa, có chí viễn du. Ngài dịch các kinh: Kinh Bồ Tát Thập Trụ, Kinh Bảo Như Lai Tam Muội, ... Về số lượng kinh do ngài dịch, theo Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 2 chỉ ghi có 1 bộ 1 quyển, còn Khai Nguyên Thích Giáo Lục thì ghi những 23 bộ 45 quyển. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.7; Đại Đường Nội Điển Lục Q.3; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.5].	
 	
Kỳ Đà Thái Tử 	
● Phạm,Pàli:Jeta. Cũng gọi Kỳ Đa Thái Tử, Thệ Đa Thái Tử, Chế Đa Thái Tử. Hán dịch: Thắng Thái Tử, Chiến Thắng Thái Tử. Hoàng thái tử con vua Ba Tư Nặc (Phạm: Prasenajit) nước Xá Vệ (Phạm:Sràvasti), Trung Ấn Độ. Thái tử là người dâng cúng rừng cây ở Kỳ Viên cho đức Phật, là nơi trưởng giả Tu Đạt đã kiến lập tinh xá Kỳ Viên rất nổi tiếng. Về sau, Thái Tử bị vua Tì Lưu Li (Phạm: Virùđhaka), là em khác mẹ, giết chết. [X. Kinh Giáo Hóa Bệnh trong Trung A Hàm Q.28; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.26; Kinh Pháp Cú Thí Dụ Q.1]. 	
 	
Kỳ Đảo 	
● Cũng gọi Kỳ Nguyện, Kỳ Niệm, Kỳ Thỉnh, Tâm Nguyện. Cầu xin chư Phật, Bồ tát thầm gia hộ để tránh khỏi tai nạn tăng thêm phúc đức. Ở Ấn Độ, bắt đầu từ thời đại Phệ Đà, việc dùng chú thuật để cầu nguyện tiêu trừ tai ách, chữa khỏi tật bệnh đã rất thịnh hành. Tại Trung quốc từ xưa cũng có phong tục cầu xin Thiên thần, Địa kì phù hộ. Phật giáo tuy không thực hành pháp này, nhưng tư tưởng thệ nguyện, bản nguyện và công đức dựng tháp, tụng kinh, hồi hướng,... đều có ý nghĩa tương tự, vì có cầu xin Phật lực gia hộ mới có các thuyết công đức và thuyết tiêu tai. Khoảng năm Thái Khang đời Tây Tấn, ngài Trúc pháp hộ dịch Kinh Hải Long Vương; về sau, các ngài Tăng Già Bà La, Huyền Trang, Thực Xoa Nan Đà, Bồ Đề Lưu Chí,... nối tiếp nhau phiên dịch các Kinh Mật Giáo, thì việc trì chú, cầu nguyện dần dần hưng thịnh. Thời Đường Thái tông, vua ban sắc lệnh cho sa môn ở kinh thành vào tháng giêng, tháng 7 mỗi năm thì làm lễ cầu nguyện cho vụ lúa thu, vào ngày 27 hàng tháng thì tổ chức tụng kinh Nhân vương để cầu nguyện cho quốc thái dân an. Đến đây thì khắp trong nước từ vua quan đến dân chúng càng coi trọng pháp cầu nguyện. Từ đời Tống trở đi thì pháp cầu nguyện lại càng thịnh hành với các pháp tu cầu mưa, cầu tạnh, cầu tuyết, cầu trừ bệnh dịch, cầu nhật thực, nguyệt thực,... với quy mô lớn. Hơn nữa, sự cầu nguyện trong Mật Giáo lấy Tam Mật (thân, miệng, ý)tương ứng với Bản Tôn làm pháp yếu, nghĩa là khi cầu nguyện thì miệng tụng chân ngôn của chư Tôn, tay kết ấn khế, tâm lóng lặng quán Du kỳ. Pháp tu này khiến cho hành giả được mãn nguyện và thích hợp cho đủ loại tai biến. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.1; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2; Phật Tổ Thống Kỉ Q.52; môn Báo Đảo trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. 	
 	
Kỳ Đảo Bích 	
● Tấm bản gỗ có khắc 6 chữ chân ngôn Án ma ni bát di hồng treo trên vách (bích) để tiện việc niệm tụng cầu nguyện. Đây là pháp khí của chư tăng Tây tạng sử dụng khi cầu nguyện. 	
 	
Kỳ Đảo Chủ 	
● Phạm: Bfhaspati, Brahmaịaspati. Vị thần trừu tượng được Bà La Môn Giáo sùng bái. Lê Câu Phệ Đà bảo rằng vị thần này là con của người tiên, hoặc là thần cách hóa của đàn tế lễ, nếu không có vị Kỳ Đảo Chủ này, thì việc cúng tế không thể thành công. Hình tượng vị thần này đầu có sừng nhọn, tay cầm búa sắt và cung, ngồi trên xe Trật tự (rta) đại chiến với La Sát. Vị thần này có quan hệ mật thiết với Nhân Đà La. Đến thời đại Vãng Thế Thư (Phạm:Puràịa, tức Thánh điển Phú Lan Đa, được soạn thành từ khoảng thế kỉ I đến thế kỉ X tr. TL), vị thần này chỉ có liên quan đến việc cúng tế mà thôi. Về sau, trong Ấn Độ giáo, vị thần này trở thành thần Mộc tinh ngồi xe vàng 8 ngựa. 	
 	
Kỳ Đặc Phật Đỉnh Kinh 	
● Cũng gọi Kỳ Đặc Kinh, Nhất Tự Kỳ Đặc Phật Đính Kinh. Kinh, 3 quyển, do ngài Bất Không (705 - 774) dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 19. Nội dung kinh này nói về pháp tu của ngài Minh Vương Nhất Tự Kỳ Đặc Phật Đính; uy lực của vị Minh Vương này rất lớn, có thể chế phục các pháp tu khác. Kinh này lấy việc xua đuổi kẻ gây chướng ngại là Tì Na Dạ Ca để thỏa mãn ý nguyện của người tu pháp làm chủ đề. Kinh này ở khoảng giữa thuần Mật Giáo và tạp bộ Mật Giáo, là pháp tu của người tại gia, đặc biệt thích hợp cho hàng vua chúa quí tộc. 	
 	
Kỳ Đặc Tối Thắng Kim Luân Phật Đỉnh Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Yếu 	
● Nghi quĩ, 1 quyển, không rõ dịch giả, được thu vào Đại Chính Tạng tập 19. Nội dung nói về pháp tu của Nhất tự đính luân vương. Thứ tự của pháp tu này như sau: Tắm gội, Phật bộ tâm, Liên Hoa Bộ tâm, Kim Cương Bộ tâm, Giáp trụ hộ thân, Biệt sự, Át già, Phổ cúng dường, Tán, Phật nhãn, Bản tôn căn bản ấn minh, Đại từ phổ hộ, Chính niệm tụng,... Ở cuối quyển có phụ thêm Thủy đàn pháp. 	
 	
Kỳ Hoàn Tinh Xá 	
● I. Kỳ Hoàn Tinh Xá. Tức tinh xá Kỳ Hoàn ở vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây của thái tử Kỳ đà. (xt. Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên). 	
● II. Kỳ Hoàn Tinh Xá. Đoàn thể Phật giáo Trung quốc do cư sĩ Dương Văn Hội sáng lập vào cuối đời Thanh đầu đời Dân Quốc theo sự đề xướng của cư sĩ Đạt Ma Ba La (Dhammapàla), Hội trưởng hội Ma Ha Bồ Đề (Màha-Bodhi Society) ở Tích Lan. Đoàn thể này lấy việc phục hưng Phật giáo Ấn Độ và truyền bá giáo pháp trên toàn thế giới làm mục tiêu, tuyển chọn một số thanh niên tăng tục học tập và nghiên cứu Phật học, Hán học. Về chương trình giảng dạy, ngoài hai môn chính là Phật học và Hán học ra, còn dạy Anh văn để làm nền tảng cho việc học tiếng Phạm vàPàli. Ban giáo thụ gồm cư sĩ Dương Văn Hội giảng Kinh Lăng Nghiêm, Luận Đại Thừa Khởi Tín, ngài Tô Mạn Thù dạy Anh văn, ngài Đế Nhàn dạy Thiên Thai Giáo Quán. Những học viên lúc bấy giờ gồm có: Mai Quang Hi, Âu Dương Cánh Vô, Khâu Hư Minh, Nhân Sơn, Thái Hư, Trí Quang, Quán Đồng,... Sau vì thiếu hụt kinh phí, nên chưa đầy 2 năm, khóa học phải tạm ngưng. [X. Trung Quốc Phật Giáo Sử Q.4 (Tưởng Duy Kiều); China Phật Giáo Cận Thế Sử Nghiên Cứu (Thủy dã Mai hiểu)]. 
 	
Kỳ Lạp 	
● Kỳ nghĩa là già, Lạp nghĩa là tuổi của tăng sĩ. Kỳ lạp nghĩa là vị tăng sĩ đã cao tuổi. Thiền gia dùng chữ Lạp để tính tuổi của người xuất gia được độ, nhưng thời xưa thì tính tuổi bắt đầu từ năm thụ giới Cụ Túc, chứ không tính từ năm xuất gia được độ. Cho nên, Kỳ lạp là đặc biệt gọi vị tỉ khưu (hoặc tỉ khưu ni) đã xuất gia và thụ giới Cụ Túc lâu năm. 	
 	
Kỳ Lâm Tự 	
● Chùa ở núi Hàm Nguyệt, tỉnh Khánh Thượng Bắc, Hàn Quốc, tương truyền do Quan Hữu Thánh Nhân nước Phạm Ma La sáng lập, đặt tên là chùa Lâm Tỉnh. Năm Tân La Thiện Đức Nữ Vương 12 (643), ngài Nguyên Hiểu xây cất lại, đổi tên là chùa Kỳ Lâm. Năm Tuyên Tổ 12 (1578) triều Lí, ngài Trúc Thiền làm lại một lần nữa. Về sau, 2 lần chùa bị phá hủy vì chiến tranh. Năm Hiển Tông thứ 9 (1668), ngài Song Thánh trùng tu và ngài Lại Trạch sửa sang toàn bộ điện đường. Năm Giáng Hi thứ 2 (1908) đời vua Thuần Tông nhà Lí, toàn bộ hơn 100 gian nhà của chùa đều bị cháy trong một trận đại hỏa hoạn, sau đó, hòa thượng Độ Hà xây dựng lại. Hiện nay còn điện Tịch Quang, điện Lưu Li, điện Ứng Chân, ... [X. Đông Quốc Dư Địa Thắng Lãm Q.21]. 	
 	
Kỳ Na 	
Phạm: Jina. Hán dịch: Thắng giả. 	
● I. Kỳ Na. Danh từ tôn xưng đức Phật. Kinh Phật bản hạnh tập quyển 1 (Đại 3, 655 thượng), nói: Như Lai trụ nơi hạnh Phật; không còn phiền não, nên gọi Kỳ Na. Ngài đạt được Nhất Thiết Trí, trụ nơi thiên hạnh, trụ nơi phạm hạnh, trụ nơi Thánh Hạnh, tâm được tự tại. 	
● II. Kỳ Na. Vị giáo tổ của Kỳ Na Giáo sống vào thời đại đức Phật. [X. Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.19]. (xt. Kỳ Na Giáo) 	
 	
Kỳ Na Giáo 	
● Phạm:Jaina. Một giáo phái ở Ấn Độ, do ngài Ni Càn Đà Nhã Đề Tử (Phạm: Nirgranthajĩàtaputra), cũng gọi Đại Hùng (Phạm: Mahàvìra) sáng lập vào khoảng thế kỉ V, IV trước Tây lịch, chủ trương khổ hạnh, phi bạo lực. Giáo nghĩa căn bản là nghiệp báo luân hồi, linh hồn giải thoát. Tương truyền, trước ngài Ni Càn Đà Nhã Đề Tử, còn có 23 vị Tổ sư, cho nên đời sau cho ngài là vị Tổ thứ 24 trung hưng Kỳ Na Giáo. Trong 24 vị Tổ thì chỉ có ngài Ba thấp phạt na đà (Phạm:Parzvanàtha) và Ni Càn Đà Nhã Đề Tử là nhân vật có thật trong lịch sử, còn các vị Tổ khác e rằng đều là những nhân vật trong truyền thuyết. Ngài Ni Càn Đà Nhã Để tử chủ trương thuyết Vô thần, cải cách và tập đại thành giáo lí của 23 vị Tổ sư trước. Về phương diện giáo lí, ngài chia những yếu tố cấu thành vũ trụ làm 2 phần là Linh hồn (Phạm:Jìva) và Phi linh hồn (Phạm:Ajìva). Yếu tố Phi linh hồn bao gồm 4 thứ: Vận động nhân (Phạm: Dharma), Chỉ tĩnh nhân (Phạm: Adharma), hư không, vật chất, cộng thêm Linh hồn thành 5 cá thể thực tại. Vật chất do nguyên tử cấu tạo thành, có tính chìm xuống, còn Linh hồn là nhất thiết tri (biết tất cả)có tính bay lên, tự nó không có chướng ngại, vì thế được tự do. Còn sự hình thành vật chất là do nơi nghiệp, nên bị trói buộc, đây chính là nhân của sự luân hồi. Nếu muốn thoát khỏi luân hồi thì phải sống khổ hạnh và giữ gìn nghiêm ngặt 5 điều răn (5 thệ nguyện lớn)là: Không giết hại, không nói dối, không trộm cắp, không dâm dục, không sở đắc (Phạm:Anupalabhya). Nếu sống theo đúng 5 điều răn này, thì có thể tiêu trừ nghiệp lực, phát huy bản tính của linh hồn, đạt đến tịch diệt, tức được giải thoát, gọi là Niết bàn. Linh hồn, phi linh hồn, thiện nghiệp, ác nghiệp, lậu nhập, hệ phược, chế ngự, chỉ diệt, giải thoát... gọi là Cửu Đế. Ngoài ra, Kỳ Na Giáo còn chủ trương chủ nghĩa Bất Định (Phạm:Syàdvàda) tương đối có tính phán đoán và chủ trương Quan Điểm Luận (Phạm: Naya) quan sát mang tính phê phán, đây chính là đặc sắc của Kỳ Na Giáo. Thánh điển chủ yếu của Kỳ Na Giáo có 2 loại: Tất Đàn Đa (Phạm:Siddhanta), có 45 bộ, được thành lập vào khoảng từ thế kỉ thứ III trước Tây lịch đến thế kỉ thứ VI Tây lịch; Tứ phệ đà (Phạm:Veda), được thành lập vào thế kỉ thứ IX Tây lịch. Ngoài ra còn có Giáo lí tinh yếu và Ngũ nguyên lí tinh yếu do ông Khang Đạt Khang Đạt (Phạm:Kundakunda) soạn vào thế kỉ V và Đế nghĩa chứng đắc thư do ông Ô Ma Tư Phạt Thê (Phạm:Umàsvàti) sáng tác. Vào thời đại vị Giáo tổ, giáo đoàn kỳ na rất hưng thịnh, nhưng sau phân hóa làm phái Bạch Y (Phạm:Zvetàmbara) theo chủ nghĩa khoan dung và phái Không Y (Phạm: Digambara) theo chủ nghĩa nghiêm khắc. Phái Bạch Y căn cứ theo Thánh điển Tất Đàn Đa, còn phái Không Y thì căn cứ theo Thánh điển Tứ phệ đà. Đến thế kỉ thứ XII, tín đồ Hồi giáo xâm nhập Ấn Độ và công kích Kỳ Na Giáo rất kịch liệt. Sau thế kỉ XVII, trong giáo đoàn phát sinh cuộc vận động cải cách, chủ trương dùng chủ nghĩa nhân đạo và quan điểm bác ái để giải thích giáo nghĩa cổ xưa của Kỳ Na Giáo. Đại biểu cho chủ trương cải cách có ông Động Địa Bì Âu (Dhundibia) lãnh đạo cuộc vận động của phái Lang Ca (Lokas), thế kỉ XVIII, có ông Duy Lạp Cát (Vìraji) lãnh đạo cuộc vận động của phái Tư Đặc Na Ca Ngõa Tây (Sthànakavàsì). Đến nay, số tín đồ tuy không đông, nhưng họ vẫn giữ gìn giới luật rất nghiêm khắc trong sinh hoạt hàng ngày. [X. W. Schubring: Die Lehre der Jainas, 1935; Kỳ Na Giáo Thánh điển (Linh mộc Trọng tín)].(xt. Ni Càn Tử Ngoại Đạo, Ni Càn Đà Nhã Đề Tử). 	
 	
Kỳ Na Giáo Thánh Điển 	
● Kỳ Na Giáo, Phạm:Jaina. Kỳ Na Giáo Thánh điển, cũng gọi A Cấp Ma (Phạm: Àgama), Tất Đàn Đà (Phạm: Siddhànta). Kinh điển căn bản của Kỳ Na Giáo Ấn Độ được kết tập lần đầu tiên vào khoảng 300 năm trước Tây lịch ở thành Hoa Thị (Phạm: Pàỉaliputra), được viết bằng tiếng A Đạt Ma Kiệt Địa (Phạm: Ardharmàgadhi). Sau khi Giáo tổ Đại Hùng (Phạm: Mahàvìra) qua đời được 980 năm, thì cuộc kết tập lần 2 được thực hiện tại Phạt Lạp Bỉ (Phạm: Valabhì) mới có nội dung như ngày nay. Tất cả có 46 thứ được chia làm 6 loại, đó là: 	
1. Mười một thứ Ương Già (Phạm: Aíga), Hán dịch: Chi,(chi thứ 12 nay đã thất lạc). Nội dung gồm những lời chỉ dạy của Giáo tổ Đại hùng, phép tắc sinh hoạt của người xuất gia, sự tích của các Thánh nhân, 5 giới, những sự thực về quả thiện, quả ác ... 	
2. Mười hai thứ Ô Phàm Già (Phạm: Uvaíga): Nội dung bao gồm hành chỉ giải thoát và thứ tự Niết bàn, phương pháp phân biệt các loài chúng sinh, thế giới trung ương (Phạm: Jambudvìpa), Nhật nguyệt thiên thể, các nhân duyên về vua Tần Bà Sa La (Phạm:Bimbisàra) và vua A Xà Thế (Phạm: Ajàtazatru),... 	
3. Mười thứ Bát Na (Phạm:Paiịịa): Bao gồm chết, bệnh, lượng thức ăn của người, trạng thái ở trong thai, sự cấu tạo của thân thể, các cõi trời ... 	
4. Bảy thứ Khư Da Tô Đa (Cheyasutta): Bao hàm các hành vi chính tà, trạng thái của tâm, sự phạm giới, việc sám hối của người xuất gia, tại gia ... 	
5. Bốn thứ Ma Lạp Tô Đa (Mùlasutta): Bao gồm những trứ tác về giáo lí, tín ngưỡng, lời dạy của chư Tổ và những nghi thức tông giáo cùng với việc tu hành hàng ngày ... 	
6. Hai thứ kinh (Sutta): Đứng về 4 phương diện để giải thích giáo lí, tri thức thông thường của Kỳ Na Giáo. Những trứ tác có quan hệ với bộ kinh điển căn bản này của Kỳ Na Giáo là: Giáo lí tinh yếu, Ngũ nguyên lí tinh yếu của Khang Đạt Khang Đạt (Phạm:Kundakunda) và Đế nghĩa chứng đắc thư của Ô Ma Tư Phạt Thê (Phạm:Umàsvàti). Bộ kinh này (A Cấp Ma hoặc Tất Đàn Đa) thuộc giáo nghĩa của phái Bạch Y (Phạm: Zvetàmbara), còn đối với kinh điển mà phái Không Y (Phạm: Digambara) sử dụng làm chỗ căn cứ thì người đời sau đã thêm vào những tác phẩm mới của phái Phệ Đàn Đa và tư tưởng của Bà La Môn, còn nguyên tác thì đã bị thất lạc vào khoảng thế kỉ III, IV. [X. Suttàgame (Aíga and Upàíga of Jaina) 2 vols. Bombay 1954; W. Schubring: Die Lehre der Jainas, nach den alten Quellen dargestelst, GIAPHA III 7 Berlin 1935]. 	
 	
Kỳ Nguyện Sở 	
● Cũng gọi là Kỳ Nguyện Tự, Ngự Nguyện Tự. Tiếng dùng của Phật giáo Nhật Bản. Chùa viện do Thiên Hoàng Nhật Bản xây dựng để cầu cho Hoàng gia được an ổn và thiên hạ thái bình. Như Thiên Hoàng Thiên Vũ kiến tạo chùa Dược Sư cầu nguyện cho hoàng hậu khỏe mạnh. Còn Thiên Hoàng Thánh Vũ thì lập chùa Quốc phận để cầu cho quốc gia được bền vững. Những ngôi chùa thuộc loại này đều được gọi là Kỳ Nguyện Sở. Đến thời đại Mạc phủ, các Lãnh chúa cũng bắt chước việc làm này. Như năm Lịch ứng thứ 2 (1339) thời Bắc triều, Túc Lợi Trực Nghĩa lập chùa An Quốc ở các nước để cầu vận mệnh nhà Võ được lâu dài, nhà cửa phồn vinh. Sau, để phân biệt với Kỳ Nguyện Sở của nhà Võ, nên gọi Kỳ Nguyện Sở của triều đình là Sắc Nguyện Sở, Sắc Nguyện Tự. 	
 	
Kỳ Phụng Hành 	
● Chức vụ chuyên phụ trách việc cầu nguyện được đặt ra trong 2 triều đại Mạc phủ Liêm thương và Thất đinh ở Nhật bản. Hoặc là chức vụ tạm thời được đặt ra để lo việc cúng tế khi xảy ra thiên tai, hạn hán, dịch bệnh... trong nước. 	
 	
Kỳ Quang Như Lai 	
● Cũng gọi là Quang Minh Vương Như Lai. Vị Phật hiện tại ở thế giới phương khác duy nhất được nói đến trong Kinh A Hàm. Cứ theo phẩm Lục Trọng trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, thì tôn giả Mục Liên vâng lời chỉ dạy của đức Phật đi đến một cõi Phật cách đây 7 hằng hà sa số thế giới, ở đó hiện có đức Phật hiệu là Kỳ Quang Như Lai, Chí Chân Đẳng Chính Giác. Giáo nghĩa của Tiểu Thừa chỉ nói về chư Phật quá khứ và vị lai, chứ không thừa nhận có Phật hiện tại ngoài đức Thế tôn Thích ca, còn thuyết chư Phật hiện tại là chủ trương của Đại Thừa. Nhưng Kinh Tăng Nhất A Hàm lại nói ở phương Đông hiện có đức Kỳ Quang Như Lai, thì điều này khác hẳn với giáo nghĩa chung của Tiểu Thừa, cho nên rất được các học giả cận đại nghiên cứu về sự quan hệ giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa xem trọng. Có thuyết cho rằng đức Kỳ Quang Như Lai xuất hiện ở phương Đông là hóa thân hiện tại của Phật Thi Khí ở quá khứ, mà giữa Phật Thi Khí và Phạm Thiên lại vốn có mối quan hệ mật thiết, cho nên suy luận rằng trong thuyết hiện tại có nhiều Phật của Đại thừa đã bao hàm tư tưởng Phạm thiên. Nhưng thuyết trong Tăng Nhất A Hàm (Hán dịch) không thấy được nói đến trong kinh điển Pàli Nam truyền. Hơn nữa, trong hội Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ của Kinh Đại Bảo Tích quyển 10 cũng nói Quang Minh Vương Như Lai xuất hiện ở phương Tây, luận thuyết tuy giống nhau, nhưng không đề cập gì đến Phạm thiên. Bởi thế, nếu chỉ dựa vào Kinh Tăng Nhất A Hàm để suy đoán về mối quan hệ giữa Phật Thi Khí đời quá khứ và Kỳ Quang Như Lai thì chưa thể tin được. [X. Đại Thừa Phật Giáo Sử Luận; Mã Minh Bồ Tát Luận]. 	
 	
Kỳ Thệ 	
● Trước hết lập thệ nguyện trong tâm, rồi sau mới cầu xin Thần Phật che chở, giúp đỡ, hoặc chứng cho lời thệ nguyện của mình có linh nghiệm hay không. Người đời sau gọi là trở (nguyện ước). 	
 	
Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên 	
● Phạm:Jetavana-anàthapiịđasyàràma. Gọi Tắt: Kỳ Viên, Kỳ Thụ, Kỳ Viên Tinh Xá, Kỳ Hoàn Tinh Xá, Kỳ Đà Lâm, Thệ Đa Lâm (nghĩa là rừng Tùng, rừng Thắng). Kỳ thụ là gọi tắt rừng cây của thái tử Kỳ Đà; Cấp Cô Độc là tên khác của trưởng giả Tu Đạt (Phạm: Sudatta) ở thành Xá Vệ, vì ông thường giúp đỡ những người cô độc không nơi nương tựa, nên người đời gọi ông là Cấp Cô Độc. Vì trưởng giả Tu Đạt xây cất tinh xá trong khu rừng của thái tử Kỳ Đà rồi cả hai người cùng dâng cúng đức Phật, cho nên gọi là Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên. Đất trong khu rừng bằng phẳng, rộng khoảng 80 khoảnh (8.000 mẫu), trong đó có các kiến trúc như: Hương Thất (Phạm: Gandha-kuỉi, tương đương với điện Phật ngày nay) ở chính giữa khu vườn, chung quanh có 80 phòng nhỏ, nhà giảng, nhà sưởi, nhà ăn, nhà bếp, nhà tắm, nhà dưỡng bệnh, các phòng xá, ao sen, chỗ đi kinh hành,... Hai bên tinh xá có ao nước trong mát, rừng cây xanh tốt, sum xuê, màu hoa rực rỡ. Vòng ngoài tinh xá có 18 tăng già lam. Còn chính tòa tinh xá vốn là một kiến trúc 7 tầng, nhưng vào thế kỉ thứ VII, khi ngài Huyền Trang đến đây tham bái, thì vùng này đã hoang phế. Vị trí tinh xá ước chừng tương đương với khu di tích Tái hách đặc mã hách đặc (Sahet-mahet) còn lại ở bên bờ Nam sông Lạp Bố Đề (Rapti) hiện nay. [X. Kinh Niết Bàn Q.29 (bản Bắc); Luận Ngũ Phần Q.25; điều Thất La Phạt Tất Để Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí Q.6; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện; Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ]. (xt. Cấp Cô Độc Viên). 
 	
Kỳ Tích 	
● Trong Phật giáo, Kỳ tích (dấu vết lạ lùng) được gọi là Thần thông (Phạm: Abhijĩà, Pàli:Abhiĩĩà), Thần biến (Phạm:Fddhi, Pàli: Iddhi). Là sức tinh thần siêu việt, bất khả tư nghị do tu Thiền định mà đạt được. Phật giáo xếp loại thần thông này vào 6 thông, 3 minh. Sáu thông là: Thần Túc Thông, Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông Và Lậu Tận Thông. Trong đó, Thiên Nhãn Thông, Túc Mệnh Thông và Lậu Tận Thông gọi là Tam Minh. Trong các đệ tử Phật, vị thần thông bậc nhất là tôn giả Mục Kiền Liên (Pàli: Mahà-moggallàna). Nhưng trong các thứ thần thông, đức Phật chỉ coi trọng Lậu Tận Thông. Có lần, tôn giả Thiện Túc (Pàli: Sunakkhatta) bày tỏ sự bất bình đối với đức Phật vì Ngài không bao giờ hiển hiện thần thông, đức Phật trả lời rằng: Bất luận có thần thông hay không đều không quan trọng, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức rằng giáo pháp mà ta chỉ dạy là để giúp mọi người đạt đến mục đích diệt trừ thống khổ. Thần thông có thể chia làm 3 loại: 	
1. Thần thông thần biến (Phạm:Fddhipràtihàrya,Pàli:Iddhi-pàỉihàriya). 	
2. Ký tâm thần biến(Phạm: Adezanapràtihàrya,Pàli:Àdesana-pàỉihàriya). 	
3. Giáo giới thần biến (Anuzasanapràtihàrya, Pàli: Anusàsanapàỉihàriya). Cứ theo kinh Trường bộ 11 tiếng Pàli, thì đức Phật cho rằng Thần thông thần biến và Ký tâm thần biến giống như huyễn hóa (màyà-sahadhamma-rùpam viya), nên cần phải trừ bỏ, chỉ chấp nhận Giáo giới thần biến. Vì Giáo giới thần biến là 1 việc làm đúng với phép tắc và đạo đức, cần phải tinh tiến tu hành thực tiễn mới có thể đạt được. Tóm lại, thần thông chỉ là tác dụng phụ trong quá trình tu hành, như bóng trong gương, trăng dưới nước, không nắm bắt được. Nếu lấy thần thông làm mục đích tu hành, thì chẳng những khó tiến lên cảnh giới giải thoát mà còn thường có nguy cơ rơi vào ma thuật (Phạm:Màyà). (xt. Tam Chủng Thị Đạo, Thị Hiện). 	
 	
Kỳ Viên Hội 	
● Gọi đủ: Kỳ Viên Ngự Linh Hội. Cũng gọi: Lỳ Viên Tế, Thiên Vương Tế. Nghi thức cúng tế của Phật giáo Nhật Bản. Tức là lễ cúng tế Thiên vương đầu bò để cầu trấn áp thần bệnh dịch và các ác thần tinh mị khác, được cử hành ở viện Kỳ viên cảm ứng, tại Đông Sơn, Kinh Đô (Kyoto) Nhật bản. 	
 	
Kỳ Viên Tự 	
● I. Kỳ Viên Tự. Chùa ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, do tướng quân Phạm Thái sáng lập vào niên hiệu Vĩnh Sơ năm đầu (420) đời Vũ Đế nhà Lưu Tống, để cúng dường cao tăng Tuệ Nghĩa. Ngài Tuệ Nghĩa hoan hỉ vì lòng tin chí thành thanh tịnh của cư sĩ Phạm Thái, nên chỉ dạy các phép tắc, người đương thời thấy tướng quân Phạm thái kính tin Phật pháp giống như trưởng giả Tu Đạt thủa xưa nên gọi chùa là Kỳ Viên. Chùa là 1 đạo tràng nổi tiếng về dịch kinh hoằng pháp và rất nhiều vị cao tăng thạc học đã từng chú tích nơi đây, như: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Ma từ nước Kế Tân đến Trung quốc vào năm Nguyên gia thứ 7 (430) và phụng sắc chỉ trụ ở chùa này giảng Kinh Pháp Hoa và Thập Địa Kinh Luận; ngài Đàm Ma Mật Đa ở đây dịch rất nhiều kinh điển. Về sau có các ngài Tăng thuyên, Đạo chiếu,... cũng lần lượt đến trụ chùa này, nghiên cứu kinh điển, hoằng dương giáo pháp, nổi tiếng một thời. Chùa hiện nay đã bị hoang phế. 
● II. Kỳ Viên Tự. Chùa ở phía Đông chùa Hóa Thành, núi Cửu Hoa, mạn tây nam huyện Thanh Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc, được sáng lập vào khoảng năm Gia tĩnh (1522-1566) đời Minh, tên là Kỳ Thụ Am, Kỳ Viên. Vào đời Thanh, qua nhiều lần trùng tu và mở rộng thêm nên chùa có quy mô rất lớn, đứng đầu các chùa trong toàn núi Cửu hoa. Khoảng năm Gia khánh đời Thanh, ngài Long Sơn mở đàn truyền giới ở đây, môn phong ngày càng thịnh, xây dựng thêm điện đường, bèn trở thành tùng lâm thập phương. 	
 	
Kỳ Vũ 	
● Cũng gọi Vũ Khất, Thỉnh Vũ, Khất Vũ. Cầu mưa. Pháp tu cầu mưa khi trời hạn hán. Theo Kinh Đại Vân Luân Thỉnh Vũ và Kinh Đại Khổng Tước Chú Vương của Mật Giáo, thì pháp tu cầu mưa có: Thỉnh Vũ Pháp, Kỳ Vũ Pháp, Khất Vũ Pháp. Nếu tu theo pháp của Kinh Thỉnh Vũ thì gọi là Thỉnh Vũ Kinh Pháp, thông thường dùng Mạn Đồ La của Kinh Thỉnh Vũ. 	
 	
Kỳ Vực 	
● I. Kỳ Vực. Tên khác của ông Kỳ Bà, một danh y người Ấn Độ ở thời đại đức Phật còn tại thế. (xt. Kỳ Bà). 	
● II. Kỳ Vực. Cao tăng Ấn Độ đến Trung Quốc vào thời Tây Tấn. Ngài rất giỏi về Mật Chú, vào năm cuối đời Huệ đế nhà Tấn, ngài đến Lã Dương, lúc ấy gặp quan thái thú Đằng Vĩnh Văn ở Hoành Dương, bị bệnh nên đến chùa Mãn Thủy để chữa, nhưng mãi không khỏi, đến nỗi hai chân co rút lại, không đi được. Ngài đến thăm, dùng cành dương liễu rảy tịnh thủy, rồi xoa bóp hai chân, Đằng Vĩnh Văn liền khỏi bệnh. Ngài còn tùy bệnh cho thuốc hoặc chú nguyện để chữa trị, hoặc làm cho cây khô sống lại... và nhiều việc linh dị khác không thể kể hết. Sau ngài trở về Tây Vực, không biết tịch lúc nào. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.9; Pháp Uyển Châu Lâm Q.61]. 	
 	
Kỳ Xà Lục Tông 	
● Sáu tông do pháp sư An Lẫm chùa Kỳ Xà phán định vào đời Trần thuộc Nam triều để phân biệt và giải thích giáo pháp của đức Phật. 	
1. Nhân Duyên Tông: Chỉ cho Tát Bà Đa Bộ của Tiểu Thừa. 	
2. Giả Danh Tông: Chỉ cho Kinh bộ của Tiểu Thừa. 	
3. Bất Chân Tông: Chỉ chung cho các kinh Đại thừa nói về lí các pháp như huyễn như hóa. 	
4. Chân Tông: Nói về lí chân không của các pháp. 	
5. Thường Tông: Nói về chân lí thường hằng và đầy đủ hằng sa công đức. 	
6. Viên Tông: Chỉ cho pháp môn Hoa Nghiêm, pháp giới tự tại, duyên khởi vô ngại, đức dụng tròn đủ. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.thượng; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.10 thượng]. 	
 	
Kỳ Xà Quật Sơn 	
● Phạm:Gfdhrakùỉa. Pàli:Gijjha-kùỉa. Cũng gọi là Kỳ Xà Đa Sơn, Quật Sơn. Hán dịch: Linh Thứu Sơn, Thứu Đầu, Linh Sơn. Núi ở phía đông bắc thành Vương Xá, thủ đô nước Ma Yết Đà, Trung Ấn Độ, là nơi đức Phật thường thuyết pháp rất nổi tiếng. Về nguyên do tên nước, có thuyết cho rằng vì đỉnh núi có hình giống con chim Thứu, lại có thuyết cho rằng vì trên đỉnh núi có rất nhiều chim Thứu đến đậu, nên gọi như thế. Chữ Phạm Gfdhra nguyên nghĩa là kẻ tham ăn, sau được dùng để chỉ cho chim Thứu. Loài chim này cánh hơi đen, đầu có mầu tro, ít lông, thích ăn xác chết, đậu nơi rừng hoang. Nhà khảo cổ học người Anh là ông A. Cunningham căn cứ vào những ghi chép trong Đại Đường Tây Vực Kí và Cao Tăng Pháp Hiển Truyện mà đoán định vị trí núi này nằm ở Tái lạp cát lí(Saila-giri) phía đông nam Lạp tra cơ nhĩ (Rajgir) thuộc Tiểu bang Bối cáp nhĩ (Behar). Theo sự khảo sát thời gần đây cho biết, thì ở giữa khoảng thành Vương xá mới và thành Vương xá cũ có một dãy núi chạy dài theo hướng đông, phía bắc dãy núi này có một ngọn núi cao vút hơn nghìn thước, ở lưng chừng mặt nam ngọn núi này có một khoảng đất rộng độ 224 mét, trên đó có một cái nền nham thạch gọi là Tra Tháp Cát Lí (Chata-giri), đây chính là núi Kỳ Xà Quật, nơi mà đức Phật đã nhiều lần diễn nói diệu pháp. Vua Tần Bà Sa La (Phạm: Bimbisàra) nước Ma Yết Đà, sống đồng thời với đức Phật, vì muốn nghe đức Phật nói pháp nên ông đã thực hiện một công trình to lớn, làm con đường từ sườn núi lên đến đỉnh núi, lấp các hang hốc, xếp đá làm thành bậc, rộng hơn 10 bước, dài khoảng 3 cây số, đi lại rất dễ dàng. Trên đỉnh núi có một cái đài mà thủa xưa đức Phật ngồi để thuyết pháp, nhưng đến nay chỉ còn nền móng tường gạch màu hồng. Ngoài ra, còn có nhiều di tích, như chỗ ông Đề Bà Đạt Đa lăn đá hại Phật, thạch thất, là nơi đức Phật và ngài Xá Lợi Phất cùng các vị Thanh văn nhập định, nơi ngài A Nan bị ma vương sách nhiễu, nơi đức Phật tuyên thuyết Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Phẩm Bát Nhã, Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, Kinh Vô Lượng Thọ ... [X. Luận Đại Trí Độ Q.3; Đại Đường Tây Vực Kí Q.9; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.1 thượng; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.6].  	
 	
Ký 	
● I. Ký. Ký hiệu. 	
● II. Ký. Gọi đủ: Thụ Ký. Một thể tài văn kinh, nội dung nói về việc đức Phật thụ kí cho các đệ tử tu hành chứng quả trong tương lai. Là một trong 9 thể tài kinh, 1 trong 12 thể tài kinh. (xt. Thụ Ký). 	
● III. Ký. Cũng gọi Huyền Ký, Vị Lai Ký, Thức Ký. Lời dự đoán những việc sẽ xảy ra trong tương lai. 	
● IV. Ký. Ghi chú, giải thích kinh luận. 	
 	
Ký Chủ 	
● Tiếng tôn xưng các vị chú thích kinh, luật, luận. Chẳng hạn như ngài Trạm Nhiên của Tông Thiên Thai, ngài Pháp Tạng của tông Hoa Nghiêm, ngài Nguyên Chiếu của Luật Tông... đều được tôn xưng là Ký Chủ. 	
 	
Ký Chạt 	
● Người thế gian cho hài nhi mặc áo tăng lữ để giữ gìn, che chở cho đứa trẻ. Cứ theo Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ, thì vua Trung tông nhà Đường tức hoàng đế Hiếu Hòa, lúc mới sinh ra thân tướng xinh đẹp lạ thường, hào quang rực sáng khắp cung điện nên đặt tên là Phật Quang Vương và được thụ pháp Tam Qui, mặc áo cà sa, đến khi đầy tháng, thỉnh pháp sư đến cạo tóc. Đây là nguồn gốc của phong tục Ký Hạt tại Trung Quốc. 	
 	
Ký Hiển 	
● Cũng gọi là Ký Tề, Ký Tại, Ký Thuyết. Không trực tiếp hiển bày 1 ý nghĩa nào đó mà gửi (ký) ý nghĩa ấy vào một sự việc khác để giải nói. Như Tông Hoa Nghiêm gửi thứ tự giai vị của Nhất Thừa Biệt Giáo vào Chung Giáo, để rồi từ đó hiển bày sự sai biệt sâu cạn của giáo môn. Đặc biệt sự gửi gắm này được gọi là Ký Vị. Giáo nghĩa Tông Thiên Thai thì mượn giai vị để hiển bày vị thứ của Viên Giáo. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký quyển 10 (Đại 35, 299 thượng), nói: Dựa vào phương tiện gửi nghĩa pháp để nêu rõ sự sai khác của các Địa, như: Sơ Địa, Nhị Địa, Tam Địa đồng với thế gian, còn Tứ Địa, Ngũ Địa, Lục Địa thì đồng với Nhị Thừa. Ngoài ra cũng kí thác vào Thiền chi, Đạo phẩm và các đế duyên sinh để nêu bày sự khác biệt về các Địa, nhờ đó mọi người sẽ hiểu rõ nghĩa các Địa. Sự chứng quả của hàng Bồ tát Thập địa rất sâu xa, khó có thể phân biệt được, vì vậy phải mượn các pháp thế và xuất thế gian của 3 thế gian và 5 thừa để làm sáng tỏ cái tướng của nghĩa ấy. Lại Đại thừa khởi tín luận nghĩa kí quyển 3 thì mượn sự thô tế của 4 tướng: Sinh, Trụ, Dị, Diệt để phân biệt 4 giác là Bất Giác, Tương Tự Giác, Tùy Phần Giác và Cứu Cánh Giác. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.thượng; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.31; Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí Q.6]. 	
 	
Ký Hiển Tứ Tướng 	
● Mượn 4 tướng: Sinh, Trụ, Dị, Diệt từ thô (diệt, dị, trụ) đến đế (sinh) để nói rõ 4 giai vị đoạn hoặc của thủy giác. Tức Đại thừa khởi tín luận nghĩa kí quyển 3, mượn sự thô tế của 4 tướng: Sinh (tế), Trụ, Dị, Diệt (thô) để nêu rõ sự khác nhau của Bất Giác, Tương Tự Giác, Tùy Phần Giác và Cứu Cánh Giác. Hàng phàm phu trong giai vị Thập tín, nếu đứng về phương diện khởi nghiệp tướng trong tam tế và lục thô mà nói, thì họ đã biết được niệm trước khởi ác, nên chặn đứng được ác nghiệp, không để cho khởi lên ở niệm sau, như thế gọi là biết tướng Diệt. Nhưng, nếu đứng về phương diện ác nghiệp mà nói, thì giai vị này vẫn chưa biết được 1 phần hoặc Vô minh, cho nên vẫn còn gọi là Bất Giác. Hàng Nhị Thừa, Tam Hiền đã biết được Kế danh tự tướng, Chấp thủ tướng, tức mới biết được tướng Dị, tuy đã biết 1 phần vô minh bất giác, nhưng vẫn còn ở giai vị Tỉ quán trước Thập địa, cho nên gọi là Tương tự giác. Bồ tát từ Sơ Địa trở lên đã biết được tướng Trụ, tuy chưa dứt lìa được nghiệp tướng vi tế, nhưng đã biết rõ 2 chướng (Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng), cho nên gọi là Tùy Phần Giác. Bậc đã biết Nghiệp Tướng, tức là biết tướng Sinh và như vậy đã biết được hoặc nghiệp cực kì nhỏ nhiệm, nên gọi là Cứu Cánh Giác. Ở đây mượn 4 tướng hiển bày 4 vị để khỏi lẫn lộn với 4 tướng sát na (4 tướng Sinh, Trụ, Dị, Diệt nối nhau từng sát na trong các pháp). 	
 	
Ký Hoa Ngũ Tịnh 	
● Gửi hoa nơi cõi trời Ngũ Tịnh thuộc Tứ thiền. Từ cõi Tứ thiền trở lên không bị tam tai phá hoại, vì không có phong tai (nạn gió bão)nên hoa ở đây không bị khô héo. An lạc tập quyển thượng (Đại 47, 7 trung), nói: Gửi hoa nơi cõi trời Ngũ tịnh không bị nắng gió làm cho khô héo, gần nước sông Linh, hạn hán nơi thế gian không làm khô cạn được. 	
 	
Ký Khố 	
● Lúc còn sống đốt giấy tiền gửi xuống âm phủ trước để mong sau khi chết sinh xuống đó có tiền tiêu dùng. Những loại giấy tiền đốt trong đời này, gọi là Ký Khố Tiền (tiền gửi vào kho). Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn quyển 5 (Đại 47, 265 trang), nói: Ta xem khắp trong tạng kinh mà không thấy có chỗ nào nói về việc kí khố ở âm phủ. Vậy kính khuyên người đời hãy đem những khoản tiêu phí cho việc ký khố này thỉnh chư tăng cúng dường hồi hướng về Tây phương, vì nhất tâm hướng về cõi Tây phương thì chắc chắn sẽ được vãng sinh. Nếu không làm như thế, mà chỉ lo chuyện Ký khố âm phủ thì sau khi chết chắc chắn vào âm phủ!. [X. môn Tiền Tài trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. 	
 	
Ký Mộc Tạo 	
● Đối lại với Nhất mộc tạo. Tiếng dùng trong nghệ thuật Phật giáo Nhật bản. Tức khi tạc tượng Phật, nhiều mảnh gỗ được dùng để ráp nối với nhau mà thành tượng. Nghệ thuật này bắt đầu từ ngày Định triều (Tổ sư nghề tạc tượng Phật ở Nhật Bản) sống vào giữa thời kì Bình an. Các bộ phận và phương pháp ráp nối trong Ký mộc tạo tùy theo các tông phái mà có khác, nhưng vẫn có một quy tắc nhất định. Lí do tại sao có nghệ thuật Ký mộc tạo là vì loại gỗ lớn rất hiếm, vả lại dùng loại gỗ nhỏ vừa tiết kiệm thời gian, vừa đạt hiệu suất cao, cho nên phương pháp tạc tượng Phật theo nghệ thuật Ký Mộc tạo mới thịnh hành. 	
 	
Ký Phụ 	
● Cũng gọi là Ký Phó, Ký Tiến. Quyên tặng tài vật cho chùa, chi dùng vào việc cúng dường Tam bảo để cầu cho đất nước thanh bình, nhân dân an lạc, gia đình phồn vinh, hoặc cầu cho vong linh tiên tổ được siêu thoát. Kinh Ưu Bà Tắc giới quyển 3 (Đại 24, 1048 hạ), nói: Của cải không nên giao gửi (ký phụ) vào 4 chỗ: người già, nơi xa xôi, người xấu ác và người có thế lực. [X. Kinh Trung A Hàm Q.47; Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán Q.4]. 	
 	
Ký Tăng Danh 	
● Sau khi vào chùa lễ bái cầu phúc, cha mẹ xin vị tăng đặt tên cho con của họ để mong con họ thoát khỏi bệnh hoạn hoặc chết yểu, gọi là Ký Tăng Danh (gửi tên nơi vị tăng). Phong tục này thịnh hành ở vùng Thiên Tân, Trung Quốc. [X. điều Trực Lệ Thiên Tân Tiểu Nhi Khiêu Tường Chi Phong Tục trong Trung Hoa Toàn Quốc Phong Tục Chí]. 	
 	
Ký Tâm Luân 	
● Cũng gọi Ý Luân, Ức Niệm Luân. Tức là đức Phật dùng luân tướng soi xét căn cơ và ý muốn khác nhau của chúng sinh để tùy nghi nói pháp cho khỏi lầm lẫn. Là một trong 3 luân. Ký tâm luân gồm có 6 tướng sai biệt: 	
1. Tâm biết có triền phược, có tùy miên, lìa triền phược, lìa tùy miên. 	
2. Tâm biết tà nguyện có nhiễm, chính nguyện vô nhiễm. 	
3. Tâm biết 3 cõi, 5 đường có liệt, trung, thắng 	
4. Tâm biết 3 thụ ứng nhau. 	
5. Tâm dùng 1 biết 1, dùng 1 biết nhiều 6. Chư Phật, Bồ tát biết căn cơ thắng liệt của loài hữu tình, những thứ thắng giải và những thứ giới hạnh. [X. Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.6 phần cuối]. (xt. Tam luân). 	
 	
Ký Vị Ngũ Tướng	
● Năm tướng kí vị trong phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm. Cứ theo Hoa nghiêm kinh tùy sớ diễn nghĩa sao, thì 5 tướng kí vị là: 	
1. Kí Vị Tu Hành Tướng: Đồng tử Thiện tài đầu tiên đến tham vấn Bồ Tát Văn Thù là gửi giai vị Thập tín, là do trí tuệ sáng suốt sinh ra niềm tin, phát tâm bồ đề, khởi tu tịnh hạnh, rồi đi về phương nam tham vấn các bậc thiện tri thứ để tu pháp tự tính viên đốn. 	
2. Hội Duyên Nhập Thực Tướng: Duyên là tất cả sự pháp; Thực là lí Nhất chân. Nghĩa là đồng tử Thiện tài đi tham vấn từ phu nhân Ma da đến Bồ Tát Di Lặc là gửi vào đó giai vị Đẳng giác, là hiện thân đại nguyện đầy khắp hư không, hàm nhiếp tất cả chúng sinh, chư Phật ba đời đều an trụ không lay động trong pháp của các Ngài, dung hội các sự duyên để qui về thực lí. 	
3. Nhiếp Đức Thành Nhân Tướng: Đức là quả đức; Nhân là tu nhân. Nghĩa là khi đồng tử Thiện tài tham vấn từ kỉ khưu Đức vân đến Cù ba nữ là gửi vào đó giai vị Tam Hiền Thập Thánh, là hiển bày đức tướng bất khả tư nghị, hàm nhiếp công hạnh của hết thảy Thánh hiền trong 3 đời, thành tựu nhân của 1 niệm mà đầy đủ tất cả. 	
4. Trí Chiếu Vô Nhị Tướng: Trí là thực trí; chiếu là soi tỏ. Nghĩa là đồng tử Thiện Tài mới đầu tham vấn Bồ Tát Văn Thù, sau đó, lần lượt tham vấn khắp 53 vị Thiện tri thức, cho đến khi trở lại tham vấn Bồ Tát Văn Thù mà tâm nguyện lúc ban đầu vẫn không thay đổi, trước sau như một, lí trí hợp nhau. 	
5. Hiển Nhân Quảng Đại Tướng: Đồng tử Thiện tài ở trước đức Như Lai, thấy các lỗ chân lông trên thân Bồ Tát Phổ Hiền đều thị hiện những áng mây ánh sáng vô biên, Bồ Tát Phổ Hiền đưa tay xoa đỉnh đầu của Đồng tử Thiện Tài và giảng giải các pháp, đồng tử Thiện tài liền chứng được Nhất Thiết Phật Sát Vi Trần Số Tam Muội Môn, sự chứng ngộ này đồng với chư Phật. (xt. Ngũ Thập Tam Tham, Kí Hiển). 	
 	
Ký Xướng 	
● Trong khi rao bán (xướng) các vật dụng như y phục... của vị tăng đã viên tịch, nhân tiện gửi (ký) bán kèm những vật của người khác hoặc của thường trụ. Thiền Uyển Thanh Qui quyển 7 (Vạn tục 111, 457 hạ), nói: ... cũng không được tự tiện rao bán kèm (ký xướng) những y vật của mọi người và y vật của thường trụ, sợ người ta ngờ vực. Nếu như có vị Thường trụ hoặc Đường đầu nào trong chúng rao bán y, thì cho phép được ký xướng!. 	
 	
Kỵ Lư Mịch Lư 	
● Cỡi lừa tìm lừa. Đồng nghĩa với Kỵ Ngưu Mịch Ngưu (cỡi trâu tìm trâu). Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Ví dụ người phàm phu không thấy được tính Phật nơi tâm mình, cứ rong ruổi tìm cầu bên ngoài, giống như người cỡi lừa đi tìm lừa, không biết rằng con lừa mình đang cỡi chính là con lừa mình muốn tìm. [X. Tắc 75 Thung Dung Lục, Thông Huyền Sao]. 	
 	
Kỵ Nguyệt 	
● I. Kỵ Nguyệt. Chỉ cho 3 tháng trường trai là tháng giêng, tháng 5 và tháng 9. Cứ theo Pháp Uyển Châu Lâm quyển 88, thì trong 3 tháng này, trời Đế thích và Tứ Thiên Vương... thường xem xét thiện ác của nhân gian, bởi thế người đời phải giữ giới làm lành, không ăn sau giờ ngọ. [X. Kinh Phạm Võng Q.hạ; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.hạ phần 4]. (xt. Tam Trường Trai Nguyệt). 	
● II. Kỵ Nguyệt. Tục gọi: Tường Nguyệt. Chỉ cho tháng có ngày giỗ (kỵ). (xt. Tường Nguyệt). 	
 	
Kỵ Ngưu Quy Gia 	
● Cõi trâu về nhà. Ví dụ người đã giác ngộ trở về với bản lai diện mục của chính mình, giống như mục đồng cỡi trâu về nhà. Đây là tên của bài tụng thứ 6 trong 10 bài tụng đề bức tranh Chăn trâu do ngài Khuếch Am soạn, đã nói lên cái phong thái thung dung của người đạt đạo. Tụng rằng (Vạn tục 113, 460 thượng): Cỡi trâu lững thững trở về nhà, Tiếng địch chiều thu tiễn ráng xa Bát ngát bốn bề hương trầm tỏa Tri Âm nào biết cõi lòng ta.   	
 	
Kỵ Nhật 	
● Cũng gọi là Húy Nhật, Mệnh Nhật, Kỵ Thần, Húy Thần. Ngày tưởng nhớ người đã qua đời, tức ngày giỗ, ngày kị. Vào ngày này, thân nhân thường tránh các cuộc vui chơi, mà tổ chức pháp hội để tụng kinh làm những việc phúc thiện như bố thí, phóng sinh để cầu cho chân linh của người quá cố được siêu thoát. Ngày kị 1 tháng sau khi người chết gọi là Nguyệt Nghị; sau 35 ngày gọi là Tiểu Luyện Kị; 49 ngày gọi là Đại Luyện Kị; ngày kị đúng tháng người chết hàng năm gọi là Chính Kị, hoặc gọi là Tường Nguyệt, Tường Nguyệt Mệnh Nhật; ngày hôm trước của ngày Chính kị gọi là Túc Kị; ngày Chính Kị tròn một năm gọi là Tiểu Tường Kị; Nhất Chu Kị. Ngày chính kị tròn 2 năm gọi là Đại Tường Kị, Tam Hồi Kị. Ngoài ra, mỗi 7 ngày đặt trai hội, đến 49 ngày gọi là Trung Ấm Pháp Yếu, đủ 100 ngày thiết trai hội gọi là Bách Nhật. Nghi thức thiết trai tụng kinh vào ngày kị đã có từ thời xưa, trong kinh Phật ghi chép nhiều về pháp hội này. Như Kinh Phạm Võng quyển hạ nói, khi cha mẹ, anh em, Hòa thượng, A Xà Lê Chết, trong vòng 21 ngày đến 49 ngày nên đọc tụng kinh luật Đại thừa. Danh từ Tiểu Tường, Đại Tường đã được ghi trong sách Lễ Kí. Bởi vì Bách Nhật và Đại, Tiểu Tường Kị, v.v... đều được Thiền gia mượn từ nghi lễ tang chế của Nho Gia. Chẳng hạn Như Đạt Ma Kị, Bách Trượng Kị, v.v... cũng có nghĩa là Kị Nhật... [X. Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.1; Phật Tổ Thống Kỉ Q.33; Thích Môn Chính Thống Q.4; Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ; Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.5; điều Bách Trượng Kị trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.2; Lễ Ký Lễ Vấn Truyện; Tề Vương Kỉ trong Ngụy Chí Q.4; Hoàn Huyền Truyện trong Tấn Thư Liệt Truyện thứ 69; Tăng Đường Thanh Qui Q.4]. 	
 	
Kỷ Chứng 	
● Cũng gọi là Tự Chứng. Kiến giải hoặc cảnh giới mà mình tự chứng được và người khác khó có thể biết, pháp được mở bày từ kiến giải tự chứng này, gọi là Kỷ Chứng Pháp Môn. Chỉ quán phụ hành quyền hoằng quyết quyển 3 phần 2 (Đại 46, 225 hạ), nói: Năm trăm vị tỉ kheo đều nói đúng chính pháp, mỗi vị đều nói lời tự chứng, lời nào cũng thuận theo ý mình. Luận Thành Thực quyển 1 (Đại 32, 244 trung), nói: Phật pháp có thể tự chứng biết, nhưng không thể đem diều tự chứng biết ấy truyền cho người khác. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.5 phần trên]. (xt. Nội Chứng, Tự Chứng). 	
 	
Kỷ Cương 	
● I. Kỷ Cương. Cũng gọi Giám tự, Chấp sự. Chức vụ của vị tăng có trách nhiệm trông nom, xem xét tất cả các việc trong chùa. Phòng liêu của vị này gọi là liêu Kỷ Cương. [X. môn Điện Đường trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. 	
● II. Kỷ Cương. Giềng mối, tức chức vụ của vị tăng nắm giữ kỷ cương, phép tắc trong tùng lâm. Là 1 trong tam cương. Ngoài ra, Kỷ Cương còn là tên gọi khác của vị Duy na, cho nên liêu phòng của Duy Na cũng gọi là liêu Kỷ Cương. [X. môn Điện Đường trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. 	 	
 	
Kỷ Dã Nhất Nghĩa 	
● (紀野一義) (1922 - ). Nhà học giả Phật giáo Nhật Bản, người huyện Sơn Khẩu. Năm 1948, ông tốt nghiệp môn Triết học Ấn Độ tại Đại học Văn khoa Đông kinh. Ông từng giữ chức Tổng cán sự của hội Chân như, giáo sư Đại học Bảo tiên học viện. Ông được tặng bằng khen về việc truyền bá văn hóa Phật giáo. Ông có các tác phẩm: Pháp hoa kinh chi thám cầu, Đại thừa Phật giáo chi luân lí. Ngoài ra, ông còn dịch và chú thích Bát Nhã Tâm Kinh, Kim Cương Bát Nhã Kinh và 3 bộ Kinh Tịnh Độ. 	
 	
Kỷ Giới 	
● I. Kỷ Giới. Đối lại với Chúng Sinh Giới. Chỉ cho Phật Giới. Nghĩa là đối với chúng sinh, chư Phật cho mình là Kỷ giới. Đây là lời nói phương tiện tạm đặt ra để phân biệt giữa pháp nhiễm ô phiền não sinh tử của chúng sinh với pháp thanh tịnh giải thoát Niết bàn của chư Phật. 	
● II. Kỷ Giới. Chỉ cho tâm pháp. Kỷ giới cùng với pháp giới, chúng sinh giới hợp thành 3 pháp, hiển bày ý nghĩa Sinh (chúng sinh), Phật (chư Phật) là nhất như, bình đẳng không sai biệt. Quán vô lượng thọ Phật kinh sớ diệu tông sao quyển 1 (Đại 37, 201 thượng), nói: Kỷ giới, pháp giới và chúng sinh giới bình đẳng. Kỷ giới tức là tâm pháp, pháp giới tức là Phật pháp, vì Phật lấy pháp giới làm thể cho nên đối với chúng sinh giới thành tựu 3 pháp. Tâm và chúng sinh ở tại nhân, còn Phật pháp ở tại quả, cả 3 không sai khác nên gọi là Nhất Giới Vô Sai Biệt Giới (chỉ có 1 giới duy nhất không có giới nào khác). 	
 	
Kỷ Hành 	
● Những đoạn kinh hoặc đoạn văn ghi chép về quá trình đi tham vấn, học đạo. Như trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 27, đoạn ghi chép về cuộc hành trình của bồ tát Thường Đề đến thành Chúng hương ở phương đông để cầu pháp Bát Nhã Ba La Mật; phẩm Nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm đoạn nói về cuộc du hành của đồng tử Thiện tài đi tham vấn 53 vị thiện tri thức; bộ Phật Quốc Kí (Cao Tăng Pháp Hiển Truyện) của ngài Pháp Hiển, Sứ Tây Vực Ký của ngài Huệ Sinh đời Bắc Ngụy, Nhập trúc kí của ngài Ngộ không đời Đường... đều thuộc về loại Kỷ Hành. 	
 	
Kỷ Tâm Di Đà 	
● Cũng gọi Kỷ Tâm Tịnh Độ, Tự Tính Di Đà, Duy Tâm Di Đà. Nghĩa là đức Phật A Di Đà và cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Ngài ở ngay trong tâm mình. Kinh Pháp bảo đàn (Đại 48, 352 trang) nói: Muốn làm Phật thì hướng vào tâm, chứ đừng tìm cầu bên ngoài. Đây là căn cứ vào lí Vạn Pháp Duy Tâm, thập giới hỗ cụ để quán xét tâm mình mà hiển hiện được tự tính Di Đà. Thông thường, nhóm từ này được dùng liền với Duy Tâm Tịnh Độ tức là: Kỷ Tâm Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ (tâm mình là Di đà, chỉ có tâm là Tịnh Độ). Đây là yếu lí mà các tông Thánh đạo như Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Mật Tông, Thiền Tông... thường bàn luận. Nhưng quan điểm của Tịnh độ tông thì khác, đặt nặng về sự mà chủ trương Tịnh độ ở ngoài tâm. [X. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Diệu Tông Sao Q.1; Tông Kính Lục Q.29]. (xt. Duy Tâm Tịnh Độ). 	
 	
Kỷ Tâm Pháp Môn 	
● Pháp môn tu chứng trong tâm mình. Ma Ha Chỉ Quán quyển 1 phần trên (Đại 46, 1 trung), nói: Pháp Chỉ quán này là pháp môn tu hành trong tâm mình do ngài Thiên Thai Trí Giả nói ra. Pháp môn mà chính mình thực sự cảm nhận được, thực sự chứng được nơi tâm mình, gọi là Kỷ Tâm Trung Sở Hành Pháp Môn. 
 	
Kỹ Nghệ Thiên 	
● Cũng gọi là Kỹ Nghệ Thiên Nữ. Vị Thiên nữ hóa thân từ chân tóc của trời Đại tự tại. Thiên nữ này giỏi về kỹ nghệ, hình tướng xinh đẹp, mặc áo trời, trang sức chuỗi ngọc anh lạc, 2 cổ tay đều đeo vòng xuyến, tay trái cầm 1 lẵng đầy hoa, tay phải đưa xuống làm như dáng nâng áo. Nếu người muốn cầu phúc đức thì phải tu pháp Kỹ Nghệ Thiên Nữ. Tại Nhật bản, từ xưa đến nay phần nhiều những người theo kỹ nghệ đều thờ cúng vị Thiên nữ này. Tượng Kỹ nghệ thiên ở chùa Thu tiểu tại Nhật bản, phần đầu được khắc vào thời đại Thiên Bình, còn phần thân thì do Vận Khánh làm vào thời Liêm Thương. [X. Đồ tượng sao Q.9; Kỹ Nghệ Thiên Nữ Niệm Tụng Pháp]. 
 	
Kỹ Nhạc 	
● I. Kỹ Nhạc. Phạm:Vùdya. Âm nhạc. Kinh Thiện Sinh trong Trường A Hàm quyển 11 cho rằng Kỹ nhạc có 6 điều lỗi, đó là: Cầu Ca (thích hát), cầu vũ (ham múa), cầu cầm sắt (ưa gảy đàn), ba nội ti, đa la bàn, thủ ha na. Nhưng phẩm Tựa trong Kinh Pháp Hoa quyển 1 và Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ thì nói: Đem hương hoa, kỹ nhạc cúng dường. Như vậy, nếu kỹ nhạc được dùng với mục đích vui chơi giải trí, thì bị cấm chỉ, nhưng nếu dùng vào việc cúng dường thì được phép. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.1]. 	
● II. Kỹ Nhạc. Cũng gọi Ngô Nhạc. Một thứ nhã nhạc của Nhật Bản. Vào thời đại Tam quốc, loại nhạc này từ nước Ngô được truyền qua Triều Tiên rồi vào Nhật bản, vì thế gọi là Ngô Nhạc. [X. Nhật Bản Thư Kỉ Q.22, 29; Thánh Đức Thái Tử Truyện Lịch Q.hạ] 

Ma	
● I.Ma.	
Cũng gọi Ba, bà.	
Tức là chữ (ba) 1 trong 42, 1 trong 50 chữ cái Tất Đàm.	
Kim Cương Đính (Đại 18, 339 thượng), nói: “Chữ (ba) nghĩa là tất cả pháp trói buộc đều không thật có”.	
Phẩm Thị Thư trong Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 4 (Đại 3, 560 thượng), nói: “Khi xướng chữ Ba thì phát ra âm thanh cởi bỏ tất cả sự trói buộc”. Bởi vì chữ Phạm Bandhana(ba đà) nghĩa là trói buộc, mà chữ này bắt đầu bằng chữ Ba ( ), cho nên xưa nay chữ này được gọi là chữ của sự trói buộc.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển) quyển 57 (Đại 9, 765 hạ), nói: “Khi xướng chữ Ba là vào cửa Bát Nhã Ba La Mật, gọi là Kim Cương tràng”. [X. Phẩm Văn Tự trong Kinh Niết Bàn Q.8 (bản Nam); Phẩm Quảng Thừa trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.5; Phẩm Đà La Ni trong Kinh Phóng Quang Bát Nhã Q.4; Phẩm Cụ Duyên trong Kinh Đại Nhật Q.2; Phẩm Tập Học Kĩ Nghệ trong Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.11; Phẩm Quán trong Kinh Quang Tán Bát Nhã Q.7; Phẩm Tự Mẫu trong Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Q.thượng].	
● II.Ma.	
1.Trợ từ nghi vấn đặt ở cuối câu (phần nhiều dùng trong các bộ Ngữ Lục của Thiền Tông).	
Thiền Quan Sách Tiến (Đại 48, 1101 thượng), nói: “Ban ngày tỉnh táo làm chủ được chăng?(tác đắc chủ ma?).	
Đáp: Làm được!	
Lại hỏi: Trong giấc mộng làm chủ được chăng?	
Đáp: “Làm được!”.	
Chữ Ma cũng được dùng trong các câu nghi vấn, tức trong lời văn có hàm ý bất định, hoặc có ngữ khí phản vấn, phản ngữ.	
2.Đặt ở cuối câu điều kiện, mang ngữ khí nhấn mạnh, giả định: Nếu như... thì... Chữ này cũng còn được dùng khi nêu lên chủ đề, như: Về... mà nói... thì...	
Thiền Quan Sách Tiến (Đại 48, 1098 hạ), nói: “Nhĩchư nhân yếu tham thiền ma? Tu thị phóng hạ trứ: Các ông muốn tham thiền chăng? Nếu thế thì phải buông bỏ hết!”.
3.Tiếp vĩ ngữ. Như thậm ma, thập ma, na ma, nhẫm ma, tác ma, dữ ma. [X. chương Lục Tổ Tuệ Năng trong Tổ Đường Tập Q.2].	
● III.Ma	
Cũng gọi Mãng, Minh.	
Là chữ (ma), 1 trong 42, 1 trong 50 chữ cái Tất Đàm.	
Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Kim Cương Đính cho rằng, chữ Ma tức biểu thị nghĩa vào các pháp “ngã sở” là bất khả đắc. Phẩm Thị Thư trong Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 4 thì cho rằng, khi xướng chữ Ma có thể phát ra âm thanh tiêu diệt tất cả sự kiêu mạn. Kinh Hoa Nghiêm quyển 33 (bản dịch cũ) nói, khi xướng chữ Ma thì nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật. Còn Phẩm Tập Học Kĩ Nghệ trong Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 11 thì nói (Đại 3, 704 trung): “Khi xướng chữ Ma thì phát ra âm thanh nói về sinh tử là tất cả sự khủng bố rất đáng sợ” v.v... Sở Dĩ chữ Ma có các nghĩa trên là vì những tiếng Phạm mamatà (ngã), mamakàra (ngã sở = của ta), mada (kiêu mạn) v.v... đều bắt đầu bằng chữ “ma”. [X. Phẩm Quảng Thừa trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.5; Phẩm Đà La Ni trong Kinh Phóng Quang Bát Nhã Q.4; Phẩm Tự Mẫu trong Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Q.thượng; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.8 (bản Bắc); Phẩm Cụ Duyên trong Kinh Đại Nhật Q.2].	
● IV. Ma	
Phạm, Pàli: Màra.	
Gọi đủ: Ma la. Cũng gọi Ác ma.	
Hán dịch: Sát giả, Đoạt mệnh, Năng đoạt mệnh giả, Chướng ngại.Chỉ cho loại ác quỉ thần chuyên cướp lấy mệnh sống con người và làm trở ngại các việc thiện.
Cứ theo Phẩm Hàng Ma trong Kinh Phổ Diệu quyển 6, khi Đức Phật thành đạo, ma vương Ba tuần sai 4 ma nữ tên là Dục Phi, Duyệt Bỉ, Khoái Quan và Kiến Tòng đến não loạn Đức Phật.	
Theo Phẩm Đao Lợi Thiên trong Kinh Trường A Hàm quyển 20 và Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả quyển 3, thì Ma Vương là Tha Hóa Tự Tại Thiên, trụ ở tầng trời thứ 6 của cõi Dục, là vị thần chuyên phá hoại chính pháp, được gọi là Thiên Tử Ma, hoặc Thiên Ma Ba Tuần.	
Còn theo Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 27, thì ma vương Ba Tuần có đầy đủ 5 lực là sắc lực, thanh lực, hương lực, vị lực và tế hoạt lực.	
Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 12 thì nêu ra 12 thứ ma quân là: Tham muốn, hay tức giận, đói khát lạnh nóng, tình ái đắm đuối, ngủ nghỉ, kinh hãi khiếp sợ, ngờ vực, sân hận phẫn nộ, tranh giành danh lợi, ngu si không trí, tự cao khoe khoang và thường chê bai người khác.	
Nói theo nội quán thì tất cả những gì làm não loạn chúng sinh như phiền não, nghi hoặc, mê luyến v.v... đều gọi là ma; chướng ngại do thân tâm của mình sinh ra, gọi là nội ma, chướng ngại từ bên ngoài đến, gọi là ngoại ma, cả 2 gọi chung là Nhị Ma. Theo Luận Đại Trí Độ quyển 5 thì ngoài thực tướng các pháp, còn tất cả đều là ma.	
Luận Du Già Sư Địa quyển 29 nêu ra 4 loại ma:	
1.Ngũ Uẩn Ma, cũng gọi Ấm Ma, Uẩn Ma, Ngũ Chúng Ma, Ấm Giới Nhập Ma. Năm uẩn hay sinh ra các thứ khổ não, là nhân duyên cướp mất mệnh sống.	
2.Phiền Não Ma: Phiền não thường mang lại khổ đau từ lúc sinh ra cho đến khi chết.
3.Tử Ma: Chính cái chết được gọi là Tử Ma.	
4.Thiên Tử Ma, cũng gọi Thiên Ma. Những cái làm chướng ngại sự giải thoát sinh tử.	
Tứ ma thêm “tội ma” thành Ngũ ma, hoặc Tứ ma thêm 4 tâm điên đảo như vô thường, vô ngã v.v... thành Bát Ma.	
Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao quyển 29 thì nêu 10 loại ma: Uẩn, Phiền Não, Nghiệp, Tâm, Tử, Thiên, Thiện Căn, Tam Muội, Thiện Tri Thức, Bồ Đề Pháp Trí.	
Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 6, phần đầu, thì tổng hợp các loại ma chia thành 2 thứ: Phần Đoạn Ma và Biến Dịch Ma. Phần Đoạn Ma là Phiền Não Chướng, ngăn trở sự chứng đạo của hàng Nhị Thừa, còn Biến Dịch Ma tức là Sở Tri Chướng, ngăn ngại sự chứng đạo của hàng Bồ Tát. Phần Đoạn và Biến Dịch mỗi loại lại có 4 ma, cộng thành 8 ma.	
Ngoài ra, Ma Ha Chỉ Quán quyển 8, hạ, có nói rất rõ về các ma chướng sinh khởi trong khi tu thiền.	
Về phương pháp đối trị ma thì có thể niệm tam qui, ngũ giới hoặc tụng chú trừ ma, niệm Phật v.v... Trong pháp tu Mật Giáo thường hạn chế 1 khu vực nhất định có kết giới pháp, để ngăn ngừa sự xâm nhập của ma chướng. [X. Kinh Tạp A Hàm quyển 39; Kinh Hàng Ma trong Trung A Hàm Q.30; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.26; Phẩm Phá Ma trong Phật Sở Hành Tán Q.3; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.hạ, Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.12, 25]. (xt. Ác Ma).
 	
Ma Ca	
● Phạm: Màlikà.	
Cũng gọi Ma Lỗ Ca, Ma Lâu Ca, Ma Lợi Ca. Một loại dây leo như sắn, bìm, mây, song... thường quấn quanh các thân cây, ví dụ các dục, tham, sân v.v... trói buộc chúng sinh.	
Luận Du Già Sư Địa quyển 18 (Đại 30, 377 thượng), nói: “Chúng Sinh bị các dục tham, khuể, tầm, tư trói buộc, giống như dây leo ma lỗ ca ở thế gian quấn quanh thân cây rừng”. [X. Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.22; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26]. 	
 	
Ma Cảnh	
● Cảnh địa của Ma Chướng.	
Tây Phương hợp luận quyển 5 (Đại 47, 402 hạ), nói: “Vì thế nên biết, ngoài tâm mà thấy Phật thì đó là cảnh ma. Tại sao? Vì ngoài tâm không có 1 pháp nào”.
 	
Ma Chuyên	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Mài gạch, người tu đạo mà còn có chỗ mong cầu thì rốt cuộc không thành tựu được gì, giống như mài gạch mong thành gương. Chương Nam Nhạc Hoài Nhượng trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 5, ghi: “Mã Tổ Đạo Nhất trọn ngày ngồi thiền, muốn cầu thành Phật. Một hôm, Thiền Sư Nam Nhạc Hoài Nhượng đến trước cửa am của Mã Tổ ngồi mài gạch, Mã Tổ hỏi:	
Sư mài gạch để làm gì? Nam Nhạc đáp:	
Để làm gương. Mã Tổ nói: Mài gạch mà thành gương sao được? Nam Nhạc nói: Nếu mài gạch không thành gương, thì ngồi thiền cũng chẳng thành Phật!” (xt. Nam Nhạc Ma Chuyên).	
 	
Ma Chướng	
● Ma Chướng làm trở ngại Phật đạo và việc tu tập các thiện pháp, vì muốn nhấn mạnh ý nghĩa chướng ngại nên dùng chung cả Phạm và Hán mà gọi là Ma Chướng,phiền não thường ngăn ngại sự thành tựu Phật đạo nên cũng gọi là Ma Chướng. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 5, phần 1, dùng thí dụ về sáng và tối, bảo rằng ma chướng thường ngăn trở Chỉ Quán. (xt. Ma, Ma Quân).	
 	
Ma Cốc Bảo Triệt 	
● (?-?).Thiền Tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, pháp hiệu Bảo Triệt.	
Sau khi xuất gia, sư tham yết ngài Mã Tổ Đạo Nhất và được nối pháp của ngài.Về sau, sư đến ở núi Ma Cốc (cũng gọi núi Ma Dục) tại Bồ Châu (Sơn Tây) xiển dương Thiền Phong. Sư có những công án nổi tiếng như: Ma Cốc Chấn Tích, Ma Cốc Thủ Cân, Phong Tính Thường Trụ v.v... được lưu truyền trong Thiền Lâm. [X. Tổ Đường Tập Q.15; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.7].	
 	
Ma Cốc Chấn Tích	
● Cũng gọi Ma Cốc Trì Tích, Ma Cốc Lưỡng Xứ Chấn Tích, Ma Cốc Chấn Tích Nhiễu Sàng. Tên công án trong Thiền Lâm.	
Nội dung công án này nói về cơ duyên vấn đáp giữa ngài Ma Cốc và 2 vị pháp huynh là Chương Kính Hoài Uẩn, Nam Tuyền Phổ Nguyện.	
Tắc 31, Bích Nham Lục (Đại 48, 236 hạ), nói: “Ma Cốc cầm gậy đến ngài Chương Kính, đi quanh giường Thiền 3 vòng, dộng gậy xuống đất 1 cái, rồi đứng lặng yên. Chương Kính nói: “Phải! Phải! Sau đó, Ma Cốc lại đến ngài Nam Tuyền, đi quanh giường Thiền 3 vòng, dộng gậy xuống đất 1 cái, rồi đứng lặng yên. Ngài Nam Tuyền nói: Không phải! Không phải!	
Ma cốc hỏi: Vì sao Hòa Thượng nói không phải?	
Ngài Nam Tuyền đáp: Chương Kính thì phải, còn ông thì không phải.Đây là sức gió xoay chuyển, cuối cùng thành bại hoại”.	
 	
Ma Cốc Tự	
● Chùa ở Trung Thanh Nam, Hàn Quốc, hiệu là Thái Hoa Sơn, được sáng lập vào thời đại Hưng đức vương (826-835) nước Tân La. Có thuyết cho rằng chùa này do ngài Phổ Chiếu nước Tân La xây cất, nay là 1 trong 31 bản sơn của Phật Giáo Hàn Quốc.	
Chùa hiện có các kiến trúc như: Đại Hùng Bảo Điện, Đại Quang Bảo Nghiêm, Linh Sơn Điện, Đại Hương Các, tháp đá 5 tầng và 8 ngôi am. Trong đó, tòa tháp đá 5 tầng thân thon cao, được xây trên cái nền 2 tầng, góc tháp treo những cái chuông gió, trên đỉnh đặt 1 bảo tháp nhỏ bằng đồng xanh theo kiểu tháp Lạt Ma, là di vật quí giá để nghiên cứu về tháp Lạt Ma. Hiện chùa này cai quản 99 tự viện phụ thuộc, trong đó, Giáp Tự ở núi Kê Long, do ngài Từ Tạng khai sáng vào thời Tân La cũng rất nổi tiếng. 	
 	
Ma Cung 	
● Chỗ ở của ác ma.	
Kinh Tâm Địa Quán quyển 5 (Đại 3, 314 trung), nói: “Nếu phát tâm cầu xuất gia, nhàm chán thế gian tu Phật đạo, thì ma cung ở 10 phương đều rúng động, người ấy mau chứng thân Pháp Vương”.	
 	
Ma Da Phu Nhân	
● Ma Da, Phạm, Pàli: Mahàmàyà.	
Cũng gọi Ma Ha Ma Da, Ma Ha Ma Tà. Hán dịch: Đại huyễn hóa, Đại thuật, Diệu.	
Mẹ của Đức Thích Tôn, Phu Nhân của vua Tịnh Phạn (Phạm: Zuddhodana) ở thành Ca Tì La Vệ (Phạm: Kapilavastu) tại Ấn Độ thời xưa. Bà là con của vua Tu Bồ Đề (Phạm: Subhùti) ở thành Thiên Tí (Phạm: Devadaha), sau khi sinh Đức Thích Tôn được 7 ngày thì bà qua đời.Theo truyền thuyết, Bà được sinh lên cõi trời Đao Lợi (Phạm: Tràyastriôza, tầng thứ 2 trong 6 tầng trời cõi Dục), có lần Đức Thích Tôn lên cung trời này nói pháp cho mẫu hậu nghe. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.19; Vị Tằng Hữu Pháp trong Kinh Trung A Hàm Q.8; Kinh Du Hành trong Trường A Hàm Q.4; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.28; Phẩm Giáng thân trong Kinh Tu Hành Bản Khởi Q.thượng; Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.1; Phẩm Hiền Kiếp Vương Chủng trong Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.5; Phẩm Thụ hạ Đản Sinh trong Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.8; Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế Q.3]. 	
 	
Ma Diệt 	
● Tiêu diệt, tiêu mất. Nghĩa là tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, mỗi ngày cứ hao mòn dần, cuối cùng thì tiêu diệt, không thường trụ.	
Kinh Đại Bảo Tích quyển 96 (Đại 11, 542 thượng), nói: “Núi Tu Di cũng khô cháy, sông biển rồi cũng cạn kiệt, cuối cùng tất cả sẽ tiêu diệt mà trở về hư không”. [X. Hồi Hướng Nghĩa Tam Môn Phân Biệt trong Đại Thừa Nghĩa Chương Q.9].	
 	
Ma Duyên	
● Chỉ cho quyến thuộc của ác ma, chuyên gây trở ngại cho người tu hành Phật đạo, hoặc chỉ cho sự phương hại do ma vương tạo ra.	
 	
Ma Đa La Thần	
● Cũng gọi Ma Đát La, Ma Đô La.	
Vị thần thủ hộ Thường Hành Tam Muội đường ở chùa Diên Lịch tại Nhật Bản, cũng là Bản Tôn của đàn Huyền chỉ qui mệnh. Về nguồn gốc của vị thần này không được rõ. Nhưng theo truyền thuyết thì là vị thần mà vị Đại sư Từ Giác Viên Nhân thuộc Tông Thiên Thai, Nhật Bản cảm được khi ngài đáp thuyền trên đường từ Trung Quốc trở về Nhật Bản. Người tu niệm Phật lúc sắp mệnh chung được vị thần này giữ gìn che chở, giúp cho được chính niệm vãng sinh.	
Về hình tượng, vị thần này đầu chít khăn kiểu đời Đường, Trung Quốc, mình mặc áo thợ săn kiểu Nhật Bản, 2 tay đánh trống; 2 đồng tử hầu 2 bên, đầu đội mũ phong chiết màu đen, tay cầm búp lá sen với tư thế đang nhảy múa, trong áng mây trên đỉnh có vẽ 7 ngôi sao Bắc Đẩu. [X. Ma Đát Lợi Thần Kí; Nhật Bản Thiên Thai Sử Biệt Sách; Ma Đa La Thần Khảo (Đông Dương triết học 26, phần 12].	
 	
Ma Đa Lợi Thủ	
● Phạm: Màtarizvan. Tên vị thần được nói đến trong kinh Lê Câu Phệ Đà của Bà La Môn giáo Ấn Độ. Theo truyền thuyết thần thoại của Bà La Môn giáo thì vị thần này ở trong hư không, phát hiện được lửa ẩn giấu và dùng phương pháp ma sát mà lấy được lửa từ trên trời, rồi giao lại cho tiên nhân Ba Lợi Hỗ (Phạm:Bhfgu). Vì vị thần này là vị đầu tiên lấy lửa từ nơi thiên thần cung cấp cho loài người, nên cũng được gọi là thần lửa.	
 	
Ma Đa Thể Văn	
● Từ ngữ gọi chung các mẫu tự Tất Đàm. Ma đa là phiên âm của chữ Phạm: Màtfkà, nghĩa là nguyên âm, có tất cả 16 chữ, được chia làm 2 phần:	
1.Mười hai âm (cũng gọi 12 vần): Từ chữ (a) đến (a).	
2.Nguyên âm riêng: Gồm 4 âm, từ chữ (f) trở xuống, tính chất khác với những chữ trước.	
Thể văn là Hán dịch từ tiếng Phạm Vyaĩjana, tức là phụ âm, có tất cả 35 chữ, cũng được chia làm 2 phần:	
1.Năm loại thanh: Gồm 25 âm. Năm loại thanh này chỉ cho 5 âm: Cổ họng, hàm ếch, lưỡi, răng và môi, gồm các chữ từ (ka) trở xuống đến chữ (ma).	
2.Thanh biến khẩu, cũng gọi Thanh Mãn Khẩu: Gồm 10 chữ từ chữ (ya) trở xuống. Ma đa (nguyên âm) và Thể văn (phụ âm) cùng với chữ Hán dịch của chúng có nói trong Phẩm Thích Tự Mẫu của Kinh Du Già Kim Cương Đính do ngài Bất Không dịch vào đời Đường, được trình bày theo biểu đồ sau đây: [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.8 (bản Bắc); Phẩm Thị Thư trong Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Q.4; Đại Bát Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí Q.4; Tất Đàm Tự Kí; Tất Đàm Tạng Q.5; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2]. (xt. Tất Đàm).	
 	
Ma Đà Na Quả	
● Ma Đà Na, Phạm, Pàli: Madana. Cũng gọi Mạt Đạt Na, Ma Đạt Na, Ma Đà La.
Hán dịch: Túy Nhân Quả.	
Tên khoa học: Datura metel.	
Một loại thực vật thuộc họ cà, quả nó ăn vào có thể làm cho người ta say.	
Loại cây này phần nhiều mọc ở vùng cao nguyên miền Tây Ấn Độ, vỏ và nhựa cây đều có chất độc, có thể dùng làm thuốc. Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 18 (Đại 54, 419 hạ), nói: “Quả Mạt đạt na là tên quả ở các nước Tây Vực, Trung Quốc không có loại quả này. Quả to bằng quả cau. Vì ăn vào khiến người ta say nên cũng gọi là Túy Nhân Quả (quả làm người say). Có thể được dùng làm thuốc”. [X. Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Q.7; Phiên Phạm Ngữ Q.10; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23].	
 	
Ma Đàn	
● Đối lại: Phật đàn.	
Nghĩa là làm việc bố thí (đàn) mà phương hại cho chính đạo thì đó là hạnh bố thí của ma. Tâm có phiền não nhiễu loạn mà làm việc bố thí, hoặc vì mong cầu quả báo trong 3 cõi mà bố thí thì đều gọi là Ma đàn. Luận Đại Trí Độ quyển 12 (Đại 25, 145 trung), nói: “Đàn có 2 loại: Ma đàn và Phật đàn. Nếu bị giặc phiền não xâm đoạt, lo buồn sợ hãi mà bố thí thì đó là Ma đàn (...). Nếu có tâm thanh tịnh mà bố thí, Ma Đa Thể Văn không có giặcphiền não, không có gì sợ hãi, được đến Phật đạo, thì đó là Phật đàn”. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.8 hạ]. 	
 	
Ma Đạo 	
● Cũng gọi Ma La Đạo.	
Chỉ cho hành vi của ác ma, hoặc thế giới của ác ma.	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 6 (Đại 19, 131 hạ), nói: “Cho dù có đa trí và thiền định hiện tiền mà không đoạn dâm thì chắc chắn cũng sẽ rơi vào Ma đạo”.	
 	
Ma Đát Lí Ca 	
● Phạm: Màtfkà. Pàli: Màtikà.	
Cũng gọi Ma Trất Lí Ca, Ma Đế Lợi Ca, Ma Đắc Lạc Già, Ma Di.	
Hán dịch: Mẫu, Bản mẫu, Trí mẫu, Hành mẫu, Luận mẫu, Hành cảnh giới.	
Danh từ gọi chung cho Ưu Ba Đề Xá trong 12 thể tài kinh và A Tì Đạt Ma tạng trong Tam Tạng là bộ phận chuyên nghiên cứu và phân tích kĩ tính tướng của các pháp để làm cho giáo nghĩa chân chính của Phật Giáo sáng tỏ.	
Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 81, thì trong các kinh, bộ phận mà Đức Thế Tôn phân biệt tính tướng của các pháp, rồi giải thích rõ ràng thấu đáo ý nghĩa của chúng, thì gọi là Ma Đát Lí Ca. Còn những tác phẩm trong đó các bậc Thánh đệ tử tường thuật việc các Ngài chứng đắc đế lí và luận giải rõ ràng về tính tướng các pháp, thì gọi là A Tì Đạt Ma Tạng (Luận Tạng), cũng gọi Ma đát lí ca. Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 16, 23 cho rằng vì Ma đát lí ca có năng lực sinh ra trí và hành nên dịch là Mẫu (mẹ).
Du Già Luận Kí quyển 5, thượng (Đại 42, 403 trung), nói: “Ma đát lí ca, Hán dịch là Bản mẫu, tức là tập hợp ý nghĩa các kinh để bàn giải rõ ràng, làm phát sinh nghĩa đặc biệt trong các kinh, vì thế gọi là Bản mẫu”. Ngoài ra, trong các luận thư của Phật Giáo Nam Truyền, phần đặt ở đầu bộ luận, hoặc ở đầu chương để nêu rõ cương yếu, cũng gọi là Ma Đát Lí Ca. [X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.13; Luận Du Già Sư Địa Q.85; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.44; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.2]. (xt. A Tì Đạt Ma, Ưu Ba Đề Xá).	
 	
Ma Đạt Quốc	
● Ma đạt, Phạm: Madra, Pàli: Madda.	
Tên 1 vương quốc ở Ấn Độ cổ đại, thủ đô là Sa kiệt la (Pàli: Sàgala).	
Cứ theo Trưởng Lão Ni Kệ Kinh Chú (Pàli: Thìg. A.), thì có 1 vị Tỉ Khưu Ni, dòng dõi vua chúa, tên là Sấm ma (Pàli: Khemà) sinh ở Sa kiệt la tại nước Ma Yết Đà (Phạm, Pàli: Magadha). Nhưng theo Kinh Thí Dụ (Pàli: Apadàna), được dẫn dụ trong bản chú này thì vì có câu “Tại Sa Kiệt La của nước Ma Đạt” nên có thuyết suy đoán rằng nước Ma Đạt là 1 nước dưới quyền bảo hộ của nước Ma Yết Đà.	
 	
Ma Đăng Già 	
● Phạm, Pàli: Màtaíga. Cũng gọi Ma Đặng Già. Gọi tắt: Ma Trừng.	
Hán dịch: Hữu Chí, Kiêu Dật, Ác Tác Nghiệp.	
Từ gọi chung những người đàn ông thuộc giai cấp tiện dân ở Ấn Độ. Trái lại, những người đàn bà tiện dân thì gọi là Ma Đăng Kì (Phạm, Pàli: Màtaígi).	
Du Già Luận Kí Q.23 thượng (Đại 42, 829 hạ), nói: “Ma Đăng Kì tức là những tiện dân đàn bà, còn những tiện dân đàn ông thì gọi là Ma Đăng Già, đây là 2 danh từ chung.Những người đàn bà này chỉ sống bằng nghề quét rác”.	
Trong Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm quyển 1, có chép truyện 1 Ma Đăng Già nữ tên là Bát cát đế, từng dụ dỗ ngài A Nan; dâm nữ này xuất thân từ chủng tộc Chiên Đà La, là giai cấp tiện dân thấp nhất. [X. Nhị Thập Duy Thức Thuật Kí Q.hạ; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.22]. 	
 	
Ma Đăng Già Tiên Nhân 	
● Cũng gọi Mạt Đăng Già Tiên Nhân.	
Vị tiên tu thiền định trong rừng núi ở thời quá khứ.	
Cứ theo Duy Thức Nhị Thập Luận Thập Kí quyển hạ, thì thủa xưa có tiên nhân Ma Đăng Già, hình dáng rất xấu xí, tu được 5 thứ thần thông, thường ngồi thiền định trong núi.Bấy giờ, có 1 dâm nữ được vua yêu quí, nhưng vì xúc phạm nhà vua nên bị đuổi.Dâm nữ đi vào trong núi, thấy tiên nhân xấu xí, cho vị tiên nhân là điềm chẳng lành, lại nghĩ mình bị vua đuổi cũng là chẳng lành, nếu trả lại điềm chẳng lành này thì chắc sẽ được tốt lành. Nghĩ rồi, dâm nữ liền sai thị tì lấy nước phân dội lên mình tiên nhân, vị tiên nhẫn chịu, không hề có ý sân hận, ngay lúc ấy có vị đệ tử Bà La Môn tắm giặt cho tiên nhân, còn dâm nữ kia hôm sau lại được vua yêu dấu. Không bao lâu, vị Quốc Sư cũng có việc buồn rầu, dâm nữ kia liền nói với Quốc Sư là nếu trả lại việc chẳng lành cho tiên nhân thì sẽ có được điều tốt lành. Quốc Sư làm theo lời nàng, đem nước phân dội lên người tiên, vị tiên nhân lại nhẫn chịu, người đệ tử Bà La Môn cũng lại tắm giặt cho tiên nhân, sau đó Quốc Sư được điều tốt lành. Về sau, nhà vua muốn xâm lăng nước khác, Quốc Sư khuyên vua, nếu đem điều chẳng lành đến cho vị tiên nhân thì chắc chắn được việc tốt lành. Nhà vua liền đi vào núi, dội nước phân lên đầu tiên nhân, rồi về cất quân chinh phạt nước khác, quả nhiên thắng lợi.Từ đó, hễ gặp việc trái ý, vua lại sai người dội nước phân lên mình tiên nhân. Và cũng từ đó, tiên nhân không còn nhẫn chịu được nữa, tâm sinh sân hận, bèn hóa phép tuôn mưa đá xuống, người trong nước đều chết hết, chỉ có người đệ tử Bà La Môn thường chăm sóc, hầu hạ tiên nhân là may mắn được sống sót, trong giây lát, cả nước biến thành rừng núi, gọi là rừng Ma Đăng Già. 	
 	
Ma Đầu 	
● Cũng gọi Ma Chủ.	
Chức vụ vị tăng trông nom nhà giã gạo trong Thiền Lâm.	
Điều liệt chức tạp vụ trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 4 (Đại 48, 1133 thượng), nói: “Ma chủ đứng đầu nhà giã gạo, là chức vụ quan trọng đối với việc cung cấp gạo và mì cho Đại Chúng, phải chọn người có đạo tâm, am hiểu công việc xay giã để giữ chức này”. [X. điều Ma đầu Viên đầu Trang Chủ giải viện chủ trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.4; môn Chức Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Ma Đầu Cưu La Sơn	
● Ma đầu cưu la, Phạm, Pàli: Madhukula. Hán dịch: Mật Chủng Sơn.	
Núi ở nước Ma Yết Đà (Phạm, Pàli: Magadha) thuộc Trung Ấn Độ.	
Thủa xưa, khi Đức Thế Tôn giáo hóa Ca Diếp, được 1 chiếc áo phẫn tảo trong rừng, bấy giờ trời Đế Thích biết Đức Thế Tôn muốn giặt chiếc áo ấy, liền đến núi Ma đầu cưu la, mang về 1 tảng đá lớn và đặt ở bên bờ ao, để tiện cho việc Đức Thế Tôn giặt áo. [X. Luật Tứ Phần quyển 11, 33; Phiên Phạm Ngữ Q.9].
 	
Ma Đính	
● Đức Phật dùng tay xoa đỉnh đầu các vị đệ tử để phó chúc Đại Pháp hoặc thụ kí việc thành Phật trong vị lai.	
Phẩm Chúc Lụy trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 52 hạ), nói: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ tòa ngồi đứng dậy, hiện đại thần lực, đưa tay phải xoa đỉnh đầu của vô lượng Đại Bồ Tát”.	
Truyền pháp thất nội mật thị văn kí cũng chép, Đức Phật nhỏ 3 giọt nước của 4 biển lớn trên đỉnh đầu ngài Ca Diếp, rồi xoa đầu mà phó chúc Đại Pháp.	
 	
Ma Giáo	
● Danh từ do giai cấp địa chủ đời Tống, Trung Quốc, dùng để chê bai Minh Giáo. Minh Giáo là 1 tổ chức tông giáo bí mật phát triển từ Ma Ni Giáo mà thành, không thờ thần quỉ, chỉ thờ Ma Ni, thời bấy giờ thường được phong trào nông dân khởi nghĩa lợi dụng. Giai cấp địa chủ liền đổi chữ Ma (..) thành chữ Ma (..), rồi vu khống Ma Ni () là Ma Vương ( ), Minh Giáo ( ) là Ma giáo ( ). Vì giáo phái này ăn chay, kiêng rượu nên cũng gọi là “ăn chay thờ ma”.	
 	
Ma Giới	
Giữ giới với mục đích cầu danh tiếng và lợi dưỡng.	
Nếu vì sợ hãi sức mạnh bên ngoài mà tu hạnh nhẫn nhục, thì gọi là Ma Nhẫn; nếu vì cầu tiếng tăm lợi lộc mà tu hành tinh tiến, thì gọi là Ma Tinh Tiến; tà thiền trái với chính lí gọi là Ma Thiền; tà tuệ sa vào lưới kiến giải phân biệt gọi là Ma Tuệ.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 8, hạ (Đại 46, 116 hạ), nói: “Từ nhiều kiếp lâu xa đến nay, bị ma sai khiến, nên khởi ma đàn để cầu quả báo, trì ma giới để mong lợi dưỡng; thực hành ma nhẫn vì sợ người khác, tập ma tinh tiến để cầu tiếng tăm, được ma thiền vì lầm quỉ pháp, ưa thích ma tuệ vì mắc lưới kiến giải phân biệt”.
Ngoài ra, những việc khiến cho người ta sinh ra phiền não, phá tâm hoan hỉ, hủy hoại Pháp Thân Tuệ Mệnh, dấy lên niệm tưởng tà bậy, cướp đoạt công đức của người v.v... gọi là Ma bệnh. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.8, thượng]. 	
● I.Ma Giới.	
Cũng gọi Ma đạo.	
Chỉ cho cảnh giới của ác ma.	
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội quyển hạ (Đại 15, 639 hạ), nói: “Ma giới “như” tức là Phật giới “như”; Ma giới như, Phật giới như, không hai không khác”.	
● II.Ma Giới.	
Chỉ cho các cõi trời: Tha Hóa Tự Tại, Hóa Lạc, Đâu Suất và Dạ Ma trong 6 tầng trời của cõi Dục.	
 	
Ma Ha	
● Phạm: Pàli: Mahà.	
Cũng gọi Mạc Ha, Ma Hạ, Ma Hê. Hán dịch: Đại.	
Hàm ý là nhiều, lớn, thù thắng, mầu nhiệm.	
Luận Đại Trí Độ quyển 3 (Đại 25, 79 trung), nói: “Ma Ha, Trung Quốc dịch là Đại (lớn), hoặc đa (nhiều), hoặc thắng (thù thắng).	
 	
Ma Ha Ba Xà Ba Đề 	
● Phạm: Mahàprajàpatì. Pàli: Mahàpajàpatì.	
Cũng gọi Ma Ha Bát Lạt Xà Bát Để, Ma Ha Ti Da Hòa Đề.	
Gọi tắt: Ba Xà Ba Đề, Ba Đề Phu Nhân.	
Hán dịch: Đại Ái Đạo, Đại Thắng Sinh Chủ, Đại Sinh Chủ, Đại Thế Chủ.	
Hoặc gọi: Ma Ha Pha La Xà Bát Đề Cù Đàm Di (Phạm: Mahàprajàpatì-gautamì, Pàli: Mahàpajàtì-gotamì).	
Hán dịch: Đại Ái Đạo Cù Đàm Di, Cù Đàm Di Đại Ái.	
Gọi tắt: Cù Đàm Di.	
Là di mẫu của Thái Tử Tất Đạt Đa, em gái của Hoàng hậu Ma Ha Ma Da, con của vua Thiện Giác Thành Thiên Tí ở Ấn Độ cổ đại.Đức Thích Tôn sinh ra được 7 ngày thì mẹ Ngài là Ma Da Phu Nhân qua đời, Ngài được di mẫu thay thế nuôi nấng. Năm năm sau khi Đức Thích Tôn thành đạo thì vua Tịnh Phạn cũng mệnh chung, bà Đại Ái Đạo dẫn Da Du Đà La và 500 phụ nữ thuộc dòng họ Thích Ca đến xin Đức Thích Tôn được xuất gia và Đức Phật đã hứa khả. Đây là những vị Tỉ Khưu Ni đầu tiên trong giáo đoàn của Phật Giáo. Sau khi xuất gia, chính bà đã lãnh đạo các Tỉ Khưu Ni, trụ ở ni viện gần tinh xá, truyền giới Cụ Túc cho nữ chúng, giúp đỡ Đức Phật rất nhiều trong việc hóa đạo. Về sau, vì không nỡ trông thấy Đức Phật nhập diệt, nên trước đó 3 tháng, bà ngồi kết già trong thành Tì Xá Li, vào Sơ Thiền rồi dần dần vào đến Tứ Thiền Thiên và xả bỏ thân mệnh, bấy giờ chư thiên trong cõi Dục đều tiếc thương than khóc. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.9; Kinh Trung Bản Khởi Q.hạ; Kinh Hiền Ngu Q.3, 12; Luật Tứ Phần Q.12; Luật Ngũ Phần Q.29; Câu Xá Luận Quang Kí Q.14].	
 	
Ma Ha Bà La Đa	
● Phạm: Mahàbhàrata.	
Cũng gọi Bà La Đa Thư, Đại Chiến Thư.	
Là bộ Đại Tự sử thi được viết bằng tiếng Phạm của dân tộc Ấn Độ đời xưa. Tương truyền do tiên nhân Tì Da Sa (Phạm: Vyàsa) soạn, nhưng có thuyết cho rằng Tì Da Sa chỉ là người biên chép. Sử thi này được truyền miệng nhau hàng mấy thế kỉ trước Tây lịch, qua nhiều lần hiệu đính bổ sung, đến năm 200 Tây lịch mới có được phần khái yếu và đến thế kỉ thứ IV Tây lịch mới hoàn thành hình thức như hiện nay.	
Nội dung gồm 18 thiên, 10 vạn bài tụng, phần phụ lục có 1 thiên gồm 1 vạn 6 nghìn tụng, là bộ sử thi dài nhất thế giới.Bộ này cùng với bộ La Ma Da Na (Phạm: Ràmàyana) là 2 bộ sử thi lớn của Ấn Độ.	
Chủ đề của bộ sử thi này là nói về nhân vật Côi Đà Thập Đà (Phạm: Dhftaràwỉra), hậu duệ của dòng họ Bà La Đa, tranh giành ngôi vua với dòng họ Bàng Đô (Phạm: Pàịđu), gây ra cuộc chiến tranh kéo dài 18 ngày. Về niên đại của cuộc chiến tuy không được minh xác, nhưng trên mặt sự thực lịch sử thì nó đã xảy ra, điều này không còn hồ nghi gì nữa.	
Tác phẩm sử dụng tiếng Phạm, lời văn bình dị, tao nhã. Ngoài chủ đề chính ra, tác phẩm còn bao gồm thần thoại, truyền thuyết, sự tích luyến ái, những lời dạy về cách xử thế v.v..., rồi đối với những vấn đề như: Đạo đức, phong tục, chế độ xã hội, triết học, tông giáo của Ấn Độ đương thời cũng trình bày một cách hết sức rõ ràng. Đây là 1 tư liệu quí giá về tư tưởng sử của Ấn Độ. Trong tác phẩm còn có các truyện cổ tích nổi tiếng như: Bạc Già Phạm Ca (Phạm: Bhagavad Gita), Sa Côn Đát La (Phạm: Zakuntalì) v.v... Đối với văn học sử tiếng Phạm, bộ sách này có 1 giá trị bất hủ, cung cấp rất nhiều đề tài cho nền văn học đời sau, đến nay vẫn còn được người Ấn Độ ưa thích đọc tụng. Không những chỉ trong nội địa Ấn Độ, mà bất cứ nơi nào, nhất là các nước vùng Đông Nam á, chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ, cũng đều có lưu truyền bộ sử thi này.[X. A. Holtzmann: Das Mahàbhàrata und seine Teile, 1892-1895; E.W. Hopkins: The Great Epic of India, 1901; V. Fausbôll: Indian mythology, 1902; H. Jacobi: Mahàbhàrata, 1903; E.W. Hopkins: Epic mythology, 1915; A. Holtzmann: Indische Sagen, 1921].	
 	
Ma Ha Bát Nhã 	
● Phạm: Mahàprajĩà. Hán dịch: Đại Trí Tuệ.	
Tức là trí tuệ rốt ráo, thù thắng soi rõ thực tướng các pháp.	
Thiền Uyển Thanh Qui quyển 10 (Vạn Tục 111, 465 thượng), nói: “Nếu người chưa ngộ được Ma Ha Bát Nhã, thì cứ y theo lời Đức Phật dạy mà tu hành”. [X. Duy Thức xu yếu Q.thượng, phần đầu].	
 	
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh 	
● I.Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh.	
Phạm: PaĨcaviôzati-sàhasrikàprajĩàpàramità. Cũng gọi: Đại Phẩm Bát Nhã kinh, Tân Đại Phẩm Kinh, Đại Phẩm Kinh, Ma Ha Bát Nhã Kinh.	
Kinh, 27 quyển (hoặc 30, 40 quyển), do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Hậu Tần, thu vào Đại Chính Tạng tập 8.	
Kinh này là phần thứ 2 (quyển 401-478) trong Kinh Đại Bát Nhã. Nội dung thuyết minh về pháp Bát Nhã Ba La Mật. Đây là bộ kinh căn bản nói về Bát Nhã Không Quán ở thời kì đầu của Phật Giáo Đại Thừa.	
Kinh Quang Tán Bát Nhã, 10 quyển (do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn) và Kinh Phóng Quang Bát Nhã, 20 quyển (do ngài Vô Xoa La dịch vào đời Tây Tấn) đều là các bản dịch khác của kinh này.	
Ngoài ra, Trung Phẩm Bát Nhã bằng tiếng Phạm, tức là bộ Nhị Vạn Ngũ Thiên Tụng Bát Nhã, chia làm 8 Phẩm, tương đương với kinh này. Sách chú thích kinh này là bộ Luận Đại Trí Độ của Bồ Tát Long Thụ và nhiều sách chú thích khác của Trung Quốc và Nhật Bản. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập 2, 8; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.8; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4].	
● II.Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh. 	
Phạm: Awỉasàhasrikà-prajĩàpàramità. Cũng gọi Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Tiểu Phẩm Bát Nhã Kinh, Tân Tiểu Phẩm Kinh.	
Kinh, 10 quyển, gồm 29 Phẩm, do ngài Cưu La Ma Thập dịch vào đời Hậu Tần, được thu vào Đại Chính Tạng tập 8.	
Kinh này là Phẩm thứ 4 (quyển 538-555) trong Kinh Đại Bát Nhã. Nội dung thuyết minh về pháp Bát Nhã Ba La Mật.	
Về các bản dịch khác của kinh này thì có: Kinh Đạo Hành Bát Nhã 10 quyển (do ngài Chi Lâu Ca Sấm dịch vào đời Hậu Hán), Kinh Đại Minh Độ Vô Cực 6 quyển (do ngài Chi Khiêm dịch vào đời Ngô thời Tam Quốc), Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa sao 5 quyển (do các ngài Đàm Ma Tì và Trúc Phật Niệm cùng dịch vào đời Tiền Tần). Ngoài ra, bộ Bát Thiên Tụng Bát Nhã bằng tiếng Phạm tương đương với kinh này và là 1 trong 9 Đại Kinh của nước Nepal.	
Sách chú thích kinh này là bộ Thích Luận bằng tiếng Phạm, do ngài Sư Tử Hiền (Phạm: Haribhadra) soạn. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4]. 	
 	
Ma Ha Bồ Đề Hội 	
● Mahàbodhi Society.	
Cũng gọi Ma Ha Bồ Đề Xã, Ma Ha Bồ Đề Hiệp Hội, Đại Bồ Đề Hội.	
Tổ chức quốc tế vận động phục hưng Phật Giáo Ấn Độ, nguyên tên là Bồ Đề Già Da Ma Ha Bồ Đề Hội (Hội Đại Bồ Đề Già Da), do cư sĩ Đạt Ma Ba La (Dharmapàla), người Tích Lan và học giả Henrey Stell Olcott (1832-1907), người Hoa kì, thành lập vào tháng 5 năm 1891.	
Ban đầu, Hội trù tính đặt trụ sở ở Bồ Đề Già Da, nơi Đức Phật thành đạo, nhưng sau quyết định chính thức thiết lập cơ sở của Hội ở Colombo, thủ đô nước Tích Lan (Sri Lanka). Mục đích đầu tiên của Hội là thu hồi Đại Tháp Thánh Tích ở Bồ Đề đạo tràng mà từ lâu đã nằm trong tay những tín đồ Ấn Độ Giáo, rồi phục hưng Phật Giáo ở Ấn Độ và các nơi khác trên thế giới.	
Hội nghị Phật Giáo Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Bồ Đề Già Da vào tháng 10 năm 1891, gồm Đại Biểu các nước: Tích Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Miến Điện và Ấn Độ tham dự. Năm 1892, Hội xuất bản tạp chí “Ma Ha Bồ Đề và Liên Hiệp Phật Giáo Thế Giới”, sau được đổi tên là Ma Ha Bồ Đề; trụ sở được dời từ Colombo sang Calcutta,	
Ấn Độ. Năm 1920, Hội kiến thiết chùa Pháp Giới Tử tại Calcutta để đặt Tổng bộ, thành lập các bộ Quản lí, Chấp hành ủy viên hội, Tài chính ủy viên hội v.v... Ở vườn Lộc Dã, Bombay và các nơi khác, Hội xây cất chùa, mở thư viện, trường học, phòng phát thuốc miễm phí, sửa lại các tháp Phật, giữ gìn các nơi Phật tích, làm các việc từ thiện xã hội, văn hóa, giáo dục, kiến thiết kí túc xá ở những nơi Phật tích, để Phật tử thế giới về chiêm bái có chỗ ăn ở, chỉnh lí, phiên dịch và xuất bản kinh sách Phật v.v... Ngoài ra, Hội Thanh niên Phật Giáo Tích Lan cũng phát động phong trào ủng hộ công cuộc phục hưng Phật Giáo, lần lượt thành lập các chi hội tại Ấn Độ và các nước Đông Nam á, giúp cho Hội Ma Ha Bồ Đề ngày càng phát triển. Hiện nay, ở các nước Anh, Mĩ, Đức, Nhật, Tích Lan, Thái Lan, Ấn Độ đều có chi hội Ma Ha Bồ Đề, là những tổ chức đoàn thể chủ yếu trong sự nghiệp phục hưng Phật Giáo quốc tế hiện đại.	
 	
Ma Ha Bồ Đề Tăng Già Lam 	
● Phạm, Pàli: Mahàbodhi-saíghàrama. Cũng gọi Đại Giác Tự, Đại Bồ Đề Tự.
Ngôi chùa ở phía ngoài cửa Bắc của khu vườn cây Bồ Đề thuộc nước Ma Yết Đà, Trung Ấn Độ, do vua nước Tích Lan sáng lập vào thế kỉ thứ IV, dành cho Phật tử Tích Lan hành hương, chiêm bái các nơi Phật tích ở Ấn Độ có chỗ nghỉ ngơi.Khi ngài Huyền Trang đến đây vào thế kỉ thứ VII, trong chùa có khoảng 1.000 vị tăng tu học giáo pháp Thượng Tọa Bộ.	
Đại Đường Tây Vực Kí quyển 8 (Đại 51, 918 trung), nói: “Nhà cửa 6 viện, lầu gác 3 tầng, tường xây chung quanh cao ba bốn trượng, kiến trúc rất kì công. (...) Các tốt đổ ba(tháp) cao rộng đẹp đẽ, trong có thờ xá lợi của Đức Như Lai”.	
Cầu Pháp Cao Tăng Truyện quyển thượng (Đại 51, 5 trung), nói: “Nền chùa lúc ban đầu chỉ rộng hơn cái tháp vuông, con cháu đời sau của vua tiếp tục mở mang, chùa ngày càng to lớn, đến nay thì ở Châu Thiệm Bộ không có chùa nào hơn”.	
 	
Ma Ha Ca Chiên Diên 	
● Phạm: Mahàkàtyàyana.	
Pàli: Mahàccàyana, Mahàkaccàna. Cũng gọi Ma Ha Ca Đa Diễn Na, Ma Ha Ca Để Da Dạ Na, Đại Ca Chiên Diên, Ca Chiên Diên.	
Hán dịch: Đại Tiễn Dịch Chủng Nam.	
Tên vị A La Hán, 1 trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật, người nước A Bàn Đề (Phạm: Avanti) Tây Ấn Độ.	
Về dòng họ và nhân duyên qui y xuất gia theo Phật của Ngài có nhiều thuyết.
Cứ theo Phẩm Na La Đà Xuất Gia trong Kinh Phật Bản Hạnh Tập 37, thì Ngài là con thứ 2 của Bà La Môn Đại Ca Chiên Diên ở thôn Di Hầu Thực, tên là Na La Đà (Phạm: Nàlaka, cũng gọi Na La Ca, Na La Ma Nạp). Ban đầu, Ngài vào núi Tần Đà, gần thủ đô Ưu Thiền Da Ni, theo người cậu là tiên nhân A Tư Đà học tập giáo pháp Phệ Đà. Sau, tiên A Tư Đà thấy tướng hảo trang nghiêm của Đức Thích Tôn lúc mới sinh, đoán trước rằng trong tương lai chắc chắn Ngài sẽ thành Phật, bởi thế, khi lâm chung, ông căn dặn Na La Đà thờ Đức Thích Tôn làm thầy. Sau khi Na La Đà xuất gia qui Phật, theo dòng họ của Ngài mà gọi là Đại Ca Chiên Diên. Ngài siêng năng tu hành không hề trễ nải, nên đã chứng được quả A La Hán. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài vẫn còn sống, giáo hóa đồ chúng, thường luận chiến với ngoại đạo. Trong hàng đệ tử Đức Phật, Ngài được tôn là “Luận Nghị Đệ Nhất”.	
Theo Câu Xá Luận Quang Kí quyển 1, thì A Tì Đạt Ma Thi Thiết Luận trong Lục Túc Luận là do Ngài soạn.	
Trong Hiện đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo, Ngài được đặt ở vị trí thứ 6, hàng phía trên, bên trái Phật Thích Ca Mâu Ni.Hình tượng của Ngài ngồi trên tòa lá sen, bàn tay phải dựng đứng, co ngón vô danh và ngón út; còn tay trái thì cầm 1 góc áo ca sa đặt ở trước ngực. [X. Trưởng Lão Kệ Chú (tiếng Pàli); Kinh Tạp A Hàm Q.9, 19, 20; Luật Ngũ Phần Q.21; Luật Thập Tụng Q.25; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.1, hạ; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.8; Thai Tạng Giới Thất Tập Q.thượng].	
 	
Ma Ha Chỉ Quán	
● Cũng gọi: Thiên Thai Ma Ha Chỉ Quán. Gọi tắt: Chỉ Quán.	
Tác phẩm, 10 (hoặc 20 quyển), do Đại sư Thiên Thai Trí Khải (538-597) thuyết giảng vào năm Khai Hoàng 14 (594) đời Tùy, đệ tử là ngài Quán Đính (561-627) ghi chép, được thu vào Đại Chính Tạng tập 46, cùng với Pháp Hoa Huyền Nghĩa và Pháp Hoa Văn Cú gọi chung là Pháp Hoa Tam Đại Bộ.	
Sách này do Đại Sư Trí Khải giảng thuật vào cuối đời (3 năm trước khi ngài tịch)nên là tác phẩm trọn vẹn, đầy đủ nhất về mặt thể hệ trong các trứ tác của Ngài.	
Nội dung nói rõ về pháp Chỉ Quán Viên Đốn, vốn là sự thể nghiệm và thực tiễn đặc biệt của ngài Trí Khải về đời sống tông giáo. Vì muốn trình bày quan điểm dùng tư duy Thiền Quán để thể nghiệm Chỉ Quán Viên Đốn, là cảnh giới tông giáo sâu xa kín nhiệm, vượt ra ngoài sự hiểu biết thông thường, nên ngài Trí Khải đem chia pháp cụ thể thực tiễn của ngài làm 2 phần là: Tổng Luận Lược Thuyết (5 lược) và Biệt Luận Quảng Thuyết (10 quảng) để giải thích tỉ mỉ, rõ ràng. Năm lược chỉ cho 5 đoạn: Phát Đại Tâm, Tu Đại Hạnh, Cảm Đại Quả, Liệt Đại Võng và Qui Đại Xứ; còn Mười quảng thì chỉ cho 10 chương: đại ý, Thích Danh, Thể tướng, Nhiếp Pháp, Thiên Viên, Phương Tiện, Chính Quán, Quả Báo, Khởi Giáo và Chỉ Qui.Hai phần này gọi chung là Ngũ Lược Thập Quảng.	
Cứ theo Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 1, phần 1 thì sách này có 3 loại bản in: Bản 20 quyển, bản 10 quyển và bản hiện nay, cả 3 bản đều có tên là Viên Đốn Chỉ Quán; theo truyền thuyết của người đương thời thì bản thứ 2 là Quảng bản, bản thứ 3 là Lược bản; thực ra bản thứ 3 là do sửa lại bản thứ 2 rồi đổi tên là Ma Ha Chỉ Quán. Năm Thiên Thánh thứ 2 (1024) đời Tống, theo sự tấu thỉnh của ngài Tuân Thức, vua ban sắc cho sách này được đưa vào tạng.	
Về các bản chú thích sách này thì có: Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết 40 quyển, Chỉ Quán Nghĩa Lệ 2 quyển, Chỉ Quán Đại Ý 1 quyển của ngài Trạm Nhiên, San Định Chỉ Quán 3 quyển của Lương Túc. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.10; Phật Tổ Thống Kỉ Q.25; Đại Đường Hòa Thượng Đông Chinh Truyện; Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.3].	
 	
Ma Ha Chỉ Quán Nghĩa Lê Toản Yếu 	
● Cũng gọi Toản Yếu, Chỉ Quán Nghĩa Lệ Toản Yếu.	
Tác phẩm, 6 quyển, do ngài Tòng nghĩa soạn vào đời Tống, được đưa vào Vạn Tục Tạng tập 99.	
Đây là sách chú thích bộ Chỉ Quán Nghĩa Lệ của ngài Kinh Khê Trạm Nhiên. Nội dung trước hết nói về đại ý của Chỉ Quán Nghĩa Lệ và về lí do soạn thuật, kế đến là giải thích chính văn, trích dẫn những câu văn chủ yếu trong sách để thành lập thuyết của mình. Sách cũng dẫn dụng nhiều nội và ngoại điển và giải thích Chỉ Quán Nghĩa Lệ rất rõ ràng, tường tận.	
 	
Ma Ha Chỉ Quán Phụ Hành Sưu Yếu Kí 	
● Cũng gọi Ma Ha Chỉ Quán Hoằng Quyết Sưu Yếu Kí, Ma Ha Chỉ Quán Sưu Yếu Kí, Chỉ Quán Phụ Hành Sưu Yếu Kí.	
Tác phẩm, 10 quyển, do ngài Trạm Nhiên (711-782) soạn vào đời Đường, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 99.Nội dung sách này tóm tắt những điểm cốt yếu trong bộ Ma Ha Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết, đồng thời, giải thích thêm những chỗ mà văn nghĩa chưa được sáng tỏ và sửa lại những chữ sai lầm, để cho những người tu hành Chỉ Quán tiện sử dụng.	
Theo lời tựa ở đầu sách, tác phẩm này được soạn thuật khoảng ba, bốn năm trước khi tác giả thị tịch. [X. Trí Chứng Đại Sư Thỉnh Lai Mục Lục].	
 	
Ma Ha Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết	
● Cũng gọi Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết, Chỉ Quán Phụ Hành Hoằng Quyết, Chỉ Quán Phụ Hành, Phụ Hành, Hoằng Quyết.	
Tác phẩm, 40 quyển, do ngài Trạm Nhiên (711-782) ở Kinh Khê soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 46.	
Nội dung sách này là chú thích bộ Ma Ha Chỉ Quán của ngài Trí Khải, tên sách là “Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết” đã nêu rõ chỉ thú của toàn bộ tác phẩm; nghĩa là dùng các giáo pháp mà Đức Phật đã nói trong 1 đời để “phụ”(giúp) cho việc tu “hành” chỉ quán mầu nhiệm, rồi lại nương vào sự tu hành chỉ quán mà “truyền hoằng” giáo chỉ của Phật; cho nên trong toàn bộ 40 quyển đều dùng các “quyết” như: Tư bẩm khẩu quyết, Thẩm lí yếu quyết v.v... để làm sáng tỏ ý nghĩa giáo, hành giúp đỡ lẫn nhau. Từ trước đến nay, những người giảng Ma Ha Chỉ Quán đều dùng sách này làm bằng cứ. Trong sách có rất nhiều chỗ dẫn dụng ngoại điển, điều này chứng tỏ tác giả là người xem nhiều đọc rộng. Sách này được lưu hành riêng trong thời gian khá lâu, mãi đến năm Thiên Thánh thứ 2 (1024) đời Bắc Tống mới được đưa vào tạng.	
Về các sách chú thích thì có: Ma Ha Chỉ Quán Phụ Hành Sưu Yếu Kí, 10 quyển, của ngài Trạm Nhiên, Ma Ha Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết trợ lãm, 4 quyển, của  ngài Hữu Nghiêm, Ma Ha Chỉ Quán Luận Hoằng Quyết Toản Nghĩa, 8 quyển, của ngài Đạo Thúy. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.10, 11, 25; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.27].	
 	
Ma Ha Diễn	
Phạm: Mahà-yàna. 	
● I.Ma Ha Diễn.	
Gọi đủ: Ma Ha Diễn Na.	
Chỉ cho giáo pháp Đại Thừa. (xt. Đại Thừa).	
● II.Ma Ha Diễn.	
Đức hiệu của ngài Cầu Na Bạt Đà La, vị Cao tăng ở đời Lưu Tống thuộc Nam Triều. Vì ngài chuyên hoằng truyền giáo pháp	
Đại Thừa nên người đời tôn xưng là Ma Ha Diễn. (xt. Cầu Na Bạt Đà La). 	
● III.Ma Ha Diễn.	
Cũng gọi Ma Ha Diễn Na, Đại Thừa hòa thượng.	
Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Đường.	
Vào thời vua Đức Tông (ở ngôi 780-805), sư vào đất Tây Tạng hoằng pháp, ra sức xiển dương yếu chỉ “Trực Chỉ Nhân Tâm Kiến Tính Thành Phật” của Thiền Tông, nên đã có 1 thời chư tăng Tây Tạng đều theo học và nhiều Phật tử Tây Tạng theo sư xin xuất gia, trong đó có hàng quí tộc. Về sau, vua Khất Lật Song Đề Tán (ở ngôi 742-797) thỉnh đệ tử của ngài Tịch Hộ là Liên Hoa Giới từ Nepal đến Tây Tạng để truyền bá giáo pháp Ấn Độ. Ngài Liên Hoa Giới tinh thông Trung Quán, lại giỏi về Nhân Minh, trái hẳn với Thiền Chỉ mà ngài Ma Ha Diễn hoằng truyền trước nay tại Tây Tạng, vì thế 2 bên tranh luận đã lâu mà không bên nào quyết được, vua Tây Tạng bèn triệu tập chúng tăng mời 2 vị biện luận, ngài Liên Hoa Giới dùng lời lẽ để luận nạn, sư không ứng đối được nên bị trả về Trung Quốc, từ đó giáo pháp Trung Quán thay thế cho Thiền pháp ở Tây Tạng. Trong lịch sử Phật Giáo Tây Tạng, sự kiện này được gọi là “Lạp Tát Luận Tranh”(cuộc tranh luận ở Lhasa), cũng gọi là “Đốn tiệm chi tranh” (cuộc tranh luận về đốn và tiệm) rất nổi tiếng.	
Hòa Thượng Đại Thừa rập khuôn theo truyền thống Thiền Tông Trung Quốc, chủ trương đốn ngộ trực chỉ để hóa độ rộng rãi, xem thường việc diễn dịch giáo nghĩa trên bình diện tư duy phân biệt; pháp môn đốn ngộ trực chỉ này chỉ hợp với sự tham cứu, dùng mặc chiếu điểm phá khiến tâm lãnh hội, nhưng sư lại dùng biện luận để chứng minh, thì tránh sao khỏi thất bại?	
Phật Giáo Ấn Độ từ ngài Thế Thân, Tăng Hộ trở đi, đặc biệt xem trọng kĩ xảo biện luận. Trong trường hợp này, ngài Liên Hoa Giới sử dụng thành thạo luận lí học Nhân Minh, mà Thiền thì chủ trương “bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm”, cho nên sự thất bại của Hòa Thượng Đại Thừa chỉ là việc tất nhiên. Tuy vậy, không phải vì sự kiện này mà ảnh hưởng của Thiền Tông đã mất hẳn ở Tây Tạng. Hiện nay, trong các thư tịch Tây Tạng vẫn có nhiều chỗ nói về Thiền Tông. [X. Tây Tạng Phật Học Nguyên Luận; Đốn Ngộ Đại Thừa Chính Lí Quyết (Vương tích)]. 
 	
Ma Ha Diễn Tạng	
● Chỉ cho kinh điển Đại Thừa, tức là những kinh nói về đạo Bồ Tát như: Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Niết Bàn v.v...	
Luận Đại Trí Độ quyển 100 (Đại 25, 756 trung), nói: “Tuy cùng cầu một môn giải thoát, nhưng có tự lợi, lợi tha khác nhau, cho nên có Đại Thừa, Tiểu Thừa sai biệt, (...) Tam Tạng là pháp Thanh Văn, Ma Ha Diễn là pháp Đại Thừa”.	
 	
Ma Ha Kiếp Tân Na	
● Phạm: Mahàkalpina. Pàli: Mahàkapphiịa.	
Cũng gọi Ma Ha Kiếp Tân Ninh, Ma Ha Kiếp Tỉ Noa, Ma Ha Kế Tân Na, Ma Ha Ca Thất Na, Ma Ha Kim Tì La, Đại Kiếp Tân Na.	
Gọi tắt: Kiếp Tân Na.	
Hán dịch: Hoàng Sắc, Phòng Tú, Đại Phân Biệt Thời.	
Vị A La Hán đệ tử của Đức Phật, tinh thông thiên văn, lịch số, chiêm tinh bậc nhất trong chúng tăng.	
Cứ theo Phẩm Đại Kiếp Tân Ninh trong Kinh Hiền Ngu quyển 7 chép, thì ngài là con của vua Kiếp Tân Ninh nước Kim Địa, bẩm tính thông minh, khỏe mạnh, sau khi phụ vương băng hà, ngài lên nối ngôi, quân lực hùng mạnh, uy thế lừng lẫy; vì muốn áp chế Trung Ấn Độ nên ngài sai sứ đến nước Xá Vệ xin triều cống vua Ba Tư Nặc.	
Bấy giờ Đức Phật đang trụ ở tinh xá Kì Hoàn, hóa làm Chuyển Luân Thánh Vương, dùng thần thông biến hiện làm cho Kiếp Tân Na tin phục. Từ đó, vua Kiếp Tân Na xa lìa trần tục, xuất gia tu trì, luôn dũng mãnh tinh tiến, thường an trụ trong định. Sau được pháp nhãn thanh tịnh và chứng đắc quả A La Hán.	
Ngoài ra, cứ theo Quang Trạch Pháp Hoa Nghĩa Sớ quyển 1 và Pháp Hoa Huyền Tán quyển 1 chép, thì vì Đức Như Lai biết trước nhân duyên thành đạo của Kiếp Tân Na, nên hóa hiện làm 1 vị Tỉ Khưu già ngủ trong tăng phòng và nói pháp cho Kiếp Tân Na nghe, ngay đêm đó ngài Kiếp Tân Na đắc đạo nên gọi ngài là Phòng Túc.	
Còn theo Pháp Hoa Văn Cú quyển 1, thượng, thì vì cha mẹ ngài cầu nguyện sao Phòng mà sinh được ngài, cho nên đặt tên là Phòng tú. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.22; Kinh Bản Sự Q.6; Kinh Hiền Ngu Q.6; Pháp Hoa Nghĩa Kí Q.8; Phiên Phạm Ngữ Q.2, 4; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.23].	
 	
Ma Ha Lạt Đà Quốc	
● Ma Ha Lạt Đà, Phạm: Mahà-ràwỉra; Pàli: Mahà-raỉỉha.	
Cũng gọi Ma Ha La Sá Quốc, Ma Ha Lặc Trá Quốc, Ma Ha Lại Tra Quốc.	
Hán dịch: Đại Quốc.	
Tên 1 nước xưa ở phía nam nước Ma Lạp Bà thuộc Nam Ấn Độ.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 11 chép, thì nước này chu vi hơn 6.000 dặm, đất đai phì nhiêu, phong tục thuần phác, tính người hiếu học và kiêu hùng, mang ân thì đền, có oán phải trả, quân đội rất mạnh. Thời xưa, vua Giới Nhật chinh phạt đông tây, chỉ có nước này không chịu thần phục. Trong nước có hơn 100 ngôi chùa với hơn 5.000 tăng đồ, tu học cả Đại Thừa và Tiểu Thừa, có mấy trăm đền thờ trời, rất nhiều ngoại đạo. Trong cũng như ngoài đô thành có rất nhiều tháp. Trong hang núi phía đông có 1 ngôi chùa lớn, do A La Hán A Chiết La xây cất để hồi hướng cho mẹ. Chùa cao hơn trăm thước, bên trong khắc pho tượng Phật bằng đá cao hơn 70 thước, thủa xưa, Bồ Tát Trần Na thường trụ ở đây. Ngôi chùa này hiện nay là động đá A Chiên Đa (Phạm: Ajantà) nổi tiếng. [X. Kinh Trường A Hàm Q.5; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.55; Phiên Phạm Ngữ Q.8].	
 	
Ma Ha Ma Da Kinh	
● Cũng gọi: Phật Thăng Đao Lợi Thiên Vị Mẫu Thuyết Pháp Kinh, Phật Lâm Bát Niết Bàn Mẫu Tử Tương Kiến Kinh.	
Gọi tắt: Ma Da Kinh.	
Kinh, 2 quyển, do ngài Đàm Cảnh dịch vào đời Bắc Tề, được thu vào Đại Chính Tạng tập 12.	
Nội dung kinh này được chia làm 2: Nửa bộ trước tường thuật việc Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho thân mẫu là Ma Da Phu Nhân nghe, khiến cho Phu Nhân chứng Sơ quả, nửa bộ sau thuật lại việc Đức Phật đi hóa đạo các nước, cuối cùng, đến rừng Sa La song thụ gần thành Câu Thi Na Yết La vào Niết Bàn, Phu Nhân Ma Da từ cung trời Đao Lợi xuống than khóc thảm sầu, lúc ấy Đức Phật liền mở kim quan từ biệt thân mẫu. Sau hết, kinh này còn thuật lại việc Đức Phật huyền kí(dự đoán) về tình hình pháp trụ, pháp diệt. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.4; Pháp Kinh Lục Q.1; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1, 6; Duyệt Tạng Tri Tân Q.25].	
 	
Ma Ha Nam	
Phạm, Pàli: Mahàmàna. 	
● I.Ma Ha Nam.	
Cũng gọi: Ma Ha Na Ma.	
Hán dịch: Đại Hiệu, Đại Danh.	
Tên của vị đệ tử Phật, là 1 trong 5 Tỉ Khưu được Đức Phật hóa độ đầu tiên. Trong Kinh Trung Bản Khởi ghi tên ngài là Ma Nam Câu Lợi (Phạm: Mahànàma- Koơiya), trong Phật Sở Hành Tán, ngài được gọi là Thập lực Ca Diếp. Ngài là 1 trong 5 người của hoàng tộc được vua Tịnh Phạn chọn đi theo hầu Thái Tử Tất Đạt Đa khi Thái tử vượt thành xuất gia; sau khi Thái tử đắc đạo thành Phật, chuyển pháp luân lần đầu tiên ở vườn Lộc dã, để độ cho ngài và 4 vị kia đều đắc đạo, chứng quả A La Hán.	
Về sau, ngài hộ trì Đức Phật Giáo hóa chúng sinh.	
Phẩm Đệ tử trong Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 3 (Đại 2, 557 thượng), nói: “Mau chóng thành tựu thần thông, trong đó không có hối tiếc, chính là Tỉ Khưu Ma Ha Nam”. [X. Kinh Thị Giả trong Trung A Hàm Q.8; Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.3; Luật Tứ Phần Q.32; Luận Đại Tì Bà Sa Q.182; Pháp Hoa Văn Cú Q.1, thượng, Đại Đường Tây Vực Kí Q.7].	
● II.Ma Ha Nam.	
Cũng gọi Thích Chủng Ma Ha Nam (Phạm: Sakkamahànàma), Ma Ha Nam Thích, Thích Ma Nam.	
Vị cư sĩ Phật tử thuộc dòng họ Thích Ca ở thành Ca Tì La Vệ, Trung Ấn Độ.
Luật Ngũ Phần quyển 15 và Hữu Bộ Tì Nại Da Phá Tăng Sự quyển 2, đều nói ngài là con của vua Hộc Phạn. Còn Luận Đại Trí Độ quyển 3 và Đại Sự (Phạm: Mahàvastu) thì cho rằng ngài là con vua Cam Lộ Phạn. Sau khi người em là A Na Luật xuất gia thì ngài đảm trách các việc trong nhà, rất kính trọng giáo pháp của Phật, thường cúng dường thuốc thang, y phục và thức ăn uống cho chúng tăng. Bài Kinh Khổ Ấm trong Kinh Trung A Hàm là do ngài thỉnh Đức Phật tuyên thuyết. Cứ theo Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 26 chép, thì lúc vua Tì Lưu Li thành Xá Vệ đánh giết dòng họ Thích Ca ở thành Ca Tì La Vệ, ngài Ma Ha Nam đã tự nguyện chết trong nước để cứu dòng họ Thích. Có thuyết cho rằng Thích Chủng Ma Ha Nam này chính là Tỉ Khưu Ma Ha Nam nói ở trên. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.29, 30; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.3, 35; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.11, 58; Luật Ngũ Phần Q.3].	
 	
Ma Ha Tát Đóa 	
Phạm: Mahàsattva. Pàli: Mahàsatta.	
● I.Ma Ha Tát Đóa. Gọi tắt: Ma Ha Tát.	
Hán dịch: Đại hữu tình, Đại Chúng Sinh. Từ gọi chung bậc Bồ Tát hoặc Đại Sĩ. Tức là bậc có Nguyện Đại, Hạnh Đại, Độ chúng sinh đại, là bậc tối thượng trong các chúng sinh ở thế gian và không bao giờ lui sụt Đại tâm ấy, cho nên gọi là Ma Ha Tát Đóa. [X. Luận Đại Trí Độ Q.5; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.2; Pháp Hoa Huyền Tán Q.2].
● II.Ma Ha Tát Đóa.	
Cũng gọi Tát Đóa Vương Tử.	
Tên của Đức Phật ở đời quá khứ khi tu hạnh Bồ Tát.	
Ở đời quá khứ xa xưa, có 1 vị vua tên là Ma Ha La Đà (Phạm: Mahà-ratha, Hán dịch: Đại xa), siêng tu các pháp lành. Vua có 3 người con, đều tướng hảo đoan nghiêm, người con thứ 1 tên là Ma Ha Ba Na La (Phạm: Mahà-praịàda), người thứ 2 tên là Ma Ha Đề Bà (Phạm: Mahàdeva) và người thứ 3 tên là Ma Ha Tát Đóa.	
Một hôm, 3 Vương Tử vào chơi trong rừng trúc, thấy con hổ mẹ sinh 7 hổ con, các hổ con đang vây quanh hổ mẹ, đói lả tiều tụy, thân thể gầy ốm, sinh mệnh sắp dứt, 3 Vương Tử trông thấy đều thương tâm mà bỏ đi.Nửa đường, Ma Ha Tát Đóa, động lòng thương quá, bảo 2 anh về trước, còn 1 mình trở lại khu rừng, đến chỗ hổ đói, phát nguyện vì cầu đạo Vô thượng bồ đề mà xả bỏ cái thân nhơ nhớp này; nguyện rồi, cởi y phục vắt lên cành tre, gieo mình vào trước những con hổ đói.Nhưng hổ sợ uy lực từ bi của Tát Đóa không dám ăn thịt; Tát Đóa thấy thế liền leo lên ngọn cây gieo mình xuống đất, bấy giờ thần đất đưa tay đỡ lấy Tát Đóa nên không bị thương tổn. Tát Đóa lại dùng khúc tre khô đâm vào cổ, ngay lúc ấy mặt đất rúng động, hoa từ trên hư không rơi xuống, hổ đói thấy máu của Tát Đóa chảy ra, đi đến liếm máu và ăn thịt, chỉ còn bộ xương.	
Bảy hổ con lúc bấy giờ, sau này là Tôn Giả Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất và 5 vị Tỉ Khưu khi Đức Phật còn tại thế. Đức Thế Tôn cũng nhân công đức này mà thành Phật trước 11 kiếp. [X. Kinh Hiền Ngu Q.1; Kinh Kim Quang Minh Q.4; Kinh Đại Bảo Tích Q.80; Kinh Bồ Tát Bản Hạnh Q.hạ; Luận Phân Biệt Công Đức Q.2].	
 	
Ma Ha Tăng Kì Luật 	
● Phạm: Mahàsaíghavinaya. Gọi tắt: Tăng Kì Luật.	
Hán dịch: Đại Chúng Luật.	
Luật, 40 quyển, do các ngài Phật Đà Bạt Đà La và Pháp Hiển cùng dịch vào đời Đông Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 22.Đây là bộ Luật của Đại Chúng Bộ trong thời Phật Giáo Bộ Phái.Toàn bộ sách được chia làm 2 phần: Tỉ Khưu Giới Pháp (35 quyển đầu) và Tỉ Khưu Ni Giới Pháp (05 quyển sau). Phần đầu nêu rõ 218 giới, Tạp Tụng Bạt Cừ Pháp, Uy Nghi Pháp, tường thuật các nguyên do chế giới, giải thích các giới điều và tình hình ứng dụng thích hợp. Trong đó, pháp Tạp Tụng Bạt Cừ và pháp Uy nghi tương đương với Phẩm Kiền Độ của Luật Tứ Phần, tức nói về các qui định liên quan đến nghi thức hành sự, yết ma và sự sinh hoạt hàng ngày của tăng chúng như: ăn, mặc và ở v.v... Phần 2 thì liệt kê 277 giới và Tạp Bạt Cừ Pháp.	
Sách này cùng với Luật Tứ Phần, Luật Ngũ Phần và Luật Thập Tụng, từ xưa đến nay, được gọi là Tứ Quảng Luật. Nếu so với 3 bộ luật kia thì sách này đặc sắc hơn nhiều, vì các điểm sau đây:	
1.Về thời gian chế định 4 pháp Ba La Di được suy định vào khoảng từ nửa tháng thứ 5 mùa đông năm thứ 5 sau khi Đức Phật thành đạo, đến nửa tháng thứ 4 mùa đông năm thứ 6.	
2.Những điều được ghi trong Thất Bách Kết Tập Luật Tạng, không nêu ra 10 việc phi pháp, mà chỉ nói đến Ngũ Tịnh Pháp. Hơn nữa, cũng không đề cập gì đến chủ trương phủ nhận của các Tỉ Khưu Bạt Kì.	
3.Nội dung sách có chép hơn 40 loại Bản Sinh Đàm và viện dẫn hơn 20 loại Kinh Bản Sinh v.v...	
Cứ theo điều “Ngũ Bách Tỉ Khưu Tập Pháp Tạng” trong quyển 32 của bộ luật này, thì Luật Ma Ha Tăng Kì là do ngài Ưu Ba Li vâng mệnh ngài Ma Ha Ca Diếp mà tụng ra, kế đến, điều đã dẫn, ghi rõ tên của 27 vị truyền thừa luật này, bắt đầu từ các Ngài: Đà Sa Bà La, Thụ Đề Đà Sa, Kì Đa v.v... Đây là tư liệu về sự truyền thừa của luật này.	
Lại theo Pháp Hiển Truyện chép, thì mục đích của ngài Pháp Hiển đến Ấn Độ là để tìm cầu giới luật, nhưng giới luật ở các nước Bắc Thiên Trúc thì đều thầy trò truyền miệng cho nhau, không có bản văn để có thể sao chép lại.Mãi đến khi ngài Pháp Hiển tới chùa Ma Ha Diễn tại Trung Thiên Trúc mới có được 1 bộ luật, tức là Luật Ma Ha Tăng Kì chúng, được truyền ở tinh xá Kì Hoàn, là bộ luật được Đại Chúng hành trì sớm nhất, lúc Đức Phật còn tại thế.	
Ngoài ra, Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 3 và Thập Tì Ni Nghĩa Sao quyển 1, cho rằng Luật Tăng Kì là do Độc Tử Bộ truyền, thuyết này e có sự lầm lẫn. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.9; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.3, 4, 5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1, 3, 15].	
 	
Ma Ha Tất Lợi Đa Pháp Hội	
● Phạm: Mahàpirita.	
Pháp Hội cầu phúc của Phật Giáo Tích Lan.	
Tại Tích Lan, khi tín đồ Phật Giáo gặp những việc vui mừng, đau buồn hoặc bệnh tật v.v... thì thường thỉnh các vị Tỉ Khưu đến nhà tụng kinh cầu bình an, phúc lợi.	
Nghi thức pháp hội này gần giống như pháp hội Tì la tất lợi đa (Tích Lan: Veilpirita, Hán dịch: Tiểu Bảo Hộ, Tiểu Kì Phúc Pháp Hội), nhưng khác ở chỗ thời gian tụng kinh lâu hơn.	
 	
Ma Ha Tì La 	
● Phạm: Mahàvìra. Hán dịch: Đại Hùng.	
Tức là Ni càn đà nhã đề tử, Tổ khai sáng Kì Na Giáo ở Ấn Độ, một trong Lục Sư ngoại độ. Ông sống cùng thời đại với Đức Phật. Ông xuất gia năm 30 tuổi, tu khổ hạnh ròng rã 12 năm mới ngộ đạo. Để đối kháng với những mối tệ lâu đời của Bà La Môn giáo nên ông sáng lập ra tông giáo mới, gọi là Kì Na Giáo. (xt. Ni Càn Đà Nhã Đề Tử).	
 	
Ma Hầu La Ca 	
● Phạm: Mahoraga.	
Cũng gọi Ma Hầu La Già, Ma Hộ La Nga, Mạc Hô Lặc Già, Ma Hưu Lạc, Ma Phục Lặc. Hán dịch: Địa Long, Đại Mãng Thần, Đại Mãng Xà, Đại Hung Hành, Đại Phúc Hành, Đại Hung Phúc Hành. Quỉ thần đầu rắn, mình người, là 1 trong 8 bộ Thiên Long.	
Cứ theo Duy Ma Kinh Lược Sớ quyển 2, thì Ma Hầu La Già là vị thần không có chân, đi bằng bụng như loài bò sát. Khi làm người, vì phá hủy giới cấm, dối trá, nhiều sân hận, ít bố thí, tham ưa rượu thịt, nên sau khi chết, bị rơi vào đường quỉ thần, trong thân thể có rất nhiều trùng độc rúc rỉa ăn thịt, đau đớn vô cùng.	
Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 11 thì cho rằng, Ma Hầu La Già là loại thần âm nhạc, có hình đầu rắn.	
Trong Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo có an trí 3 vị tôn Ma Hầu La Già, vị tôn ở giữa co 2 tay, nắm tay thành quyền, ngón trỏ duỗi thẳng, để ở trước ngực, ngồi co chân phải, đầu gối trái dựng đứng; vị tôn bên trái đội mũ rắn, mặt hướng về bên phải; còn vị tôn bên phải thì mặt hướng về bên trái, trong tư thế đang thổi sáo. [X. Phẩm Phổ Thông Chân Ngôn Tạng trong Kinh Đại Nhật Q.2; Đại Nhật Kinh Sớ Q.10; Phiên Phạm Ngữ Q.7; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.1, 25, 27; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.4].	
 	
Ma Hi Đà	
● Phạm: Mahendra. Pàli: Mahinda.	
Cũng gọi Ma Hi Nhân Đà La.	
Vị Khai tổ của Phật Giáo Tích Lan, người đời gọi là Tổ truyền luật thứ 6.Ngài là con của vua A Dục thuộc Vương Triều Khổng Tước ở Ấn Độ đời xưa. Ngài sinh ra tại Ô Xà Diễn Na (Phạm: Ujayana), thân mẫu là bà Đới Phỉ (Pàli: Devì), con gái của 1 thương gia giàu có ở làng Ti Địa Tả (Pàli: Vedisa) tại Tây bắc Ấn Độ.
Năm 20 tuổi ngài xuất gia, thờ Tôn Giả Mục Kiền Liên Tử Đế Tu (Pàli: Moggaliputta- Tissa) làm thầy, theo ngài Ma Ha Đề Bà thụ giới Sa Di và y vào ngài Mạt Xiển Đề thụ giới Cụ Túc, thụ giới xong liền chứng được quả A La Hán.
Vào thế kỉ thứ III trước Tây lịch, ngài vâng mệnh phụ vương, đến đảo Tích Lan truyền bá Phật Giáo, được vua nước Tích Lan tôn sùng và bảo hộ. Ngài sáng lập đạo tràng Đại Tự (Pàli: Mahàvihàra) ở thủ đô A Nâu La Đà Bổ La (Phạm, Pàli: Anuràdhapura), hoằng truyền Bình Đẳng Tâm Kinh (Pàli: Samacitta-suttanta), đồng thời, tạo lập động đá để kết hạ An Cư, đặt nền tảng vững chắc cho Phật Giáo Tích Lan sau này. Về sau, em gái của ngài là Tỉ Khưu Ni Tăng Già Mật Đa (Phạm: Saôghamitrà, Pàli: Saíghamittà) đem 1 cành cây Bồ Đề từ nơi Đức Thích Tôn thành đạo đến trồng ở Tích Lan và truyền giới cho các Tỉ Khưu Ni Tích Lan. Ngài triệu tập Đại hội Tỉ Khưu ở tháp Đổ Ba La Ni, chính thức thành lập Tăng đoàn Phật Giáo, do Trưởng lão A Lợi Đa làm Thượng thủ, dùng tiếng Tích Lan để giảng diễn và chú thích Tam Tạng Pàli.Hai anh em ngài chung sức hoằng dương Phật Pháp trong hơn 30 năm.	
Ngài thị tịch tại Tháp sơn (Pàli: Cetiyagiri) ở Tích Lan, thọ 60 tuổi.[X. Luận Phân Biệt Công Đức Q.2; Đại Đường Tây Vực Kí Q.11].	
 	
Ma Hi Hà	
● Ma hi, Phạm, Pàli: Mahì.	
Cũng gọi Ma Xí Hà, Mạc Hi Hà.	
Sông nằm về phía bắc sông Hằng, là 1 trong 5 chi nhánh của sông Hằng, tức nay là con sông chảy qua khu vực Bombay ở Tây Ấn Độ rồi đổ vào Ấn Độ Dương. Trong kinh điển có rất nhiều chỗ nói về con sông này.	
Kinh Thất nhật trong Trung A Hàm quyển 2 (Đại 1, 428 hạ), chép: “Các nguồn suối lớn đều phát xuất từ 5 sông lớn của Châu Diêm Phù, thứ 1 là sông Hằng (...), thứ 5 là sông Ma xí; các nguồn suối lớn ấy đều sẽ cạn khô hết, không tồn tại mãi, cho nên biết tất cả các hành đều vô thường (...), nên cầu xả li, nên cầu giải thoát”.	
Điều Ma Lạp Bà quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 11 (Đại 51, 935 hạ), nói: “Nước Ma Lạp Bà chu vi hơn 6.000 dặm, thủ đô rộng hơn 30 dặm, nằm về phía đông nam sông Mạc hi”.	
 	
Ma Hổ La Thần 	
● Tạng: Sgra-dsin.	
Cũng gọi Ma Hô La Thần, Ma Hưu La Thần, Ma Hầu La Thần, Bạc Hô La Thần.
Hán dịch: Chấp Ngôn Thần.	
Vua thần Dược Xoa thủ hộ Phật Pháp, là vị thứ 9 trong 12 vị thần tướng của Đức Phật Dược Sư.	
Cứ theo Dược Sư Lưu Li Quang Vương Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quĩ Cúng Dường Pháp nói, thì thần Ma Hổ La, thân màu trắng, tay cầm búa báu, thống lĩnh 7 ức Dược Xoa, thệ nguyện giữ gìn giáo pháp của Như Lai.
Về hình tượng của vị tôn này, trong Tu Dược Sư Nghi Quĩ Bố Đàn Pháp và Tịnh Lưu Li Tịnh Độ Tiêu, còn có các thuyết khác nhau. [X. Kinh Quán Đính Q.12, Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện; Dược Sư Thập Nhị Thần Tướng Đồ].	
 	
Ma Hương	
● Đối lại: Tịnh Độ.	
Làng ma. Chỉ cho thế giới Sa Bà, trong đó, chúng sinh luân hồi trong 6 đường, toàn là ô trược và mê hoặc.	
Quán Kinh Sớ Định Thiện Nghĩa (Đại 37, 263 thượng), nói: “Về đi thôi, Ma hương không thể dừng, trôi lăn từ nhiều kiếp đến nay, 6 đường đều từng trải, chẳng đâu có chút vui, toàn nghe tiếng than sầu”.	
 	
Ma Khư 	
● Phạm: Màgha.	
Cũng gọi: Ma Già, Mạc Già.	
Hán dịch: Quí Đông, Tinh Nguyệt, Thất Tinh, Thất Tinh Nguyệt.	
Chỉ cho tháng 11 trong lịch Ấn Độ, tương đương với khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 âm lịch. Màgha vốn là tên của 1 ngôi sao trong Nhị Thập Bát Tú, vào ngày 15 tháng 11 mặt trăng gặp sao này mới tròn, cho nên sao này được dùng làm tên của tháng 11.	
Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2 (Đại 51, 876 thượng), nói: “Ba tháng mùa đông gọi là Báo sa nguyệt, Ma khư nguyệt, Phả lặc lũ nã nguyệt, tương đương từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng giêng của Trung Quốc”. [X. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.42; Kinh Tú Diệu Q.thượng; Luận Đại Tì Bà Sa Q.136].	
 	
Ma Kiệt Ngư	
● Ma kiệt, Phạm, Pàli: Makara.	
Cũng gọi Ma Già La Ngư, Ma Ca La Ngư. Hán dịch: Đại Thể Ngư, Kình Ngư, Cự Ngao.	
Một loại cá lớn được nói đến nhiều trong các kinh luận và được xem là cùng loài với cá sấu, cá giao (cá sạ) và lợn biển. Hoặc là loại cá trong giả tưởng.	
Trong thần thoại Ấn Độ, cá này là vật cỡi của Thủy thần (Phạm: Varuịa), trên lá cờ cầm tay của Ái thần (Phạm: Kàma-deva) cũng có vẽ hình cá ma kiệt.	
Ngoài ra, 1 trong 12 cung, gọi là cung Ma kiệt, đầu và chân trước giống con linh dương (dê rừng), mình và đuôi là hình cá. Còn trong “Quán Tự Tại Bồ Tát A Ma Lai pháp” thì cá ma kiệt là vật cầm tay của Bồ Tát Quan Âm A Ma Lai.[X. Kinh Hoa Nghiêm Q.59 (bản dịch cũ); Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.7; Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.7; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.hạ; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.6].	
 	
Ma La 	
● Phạm: Màlà.	
Hán dịch: Man, Hoa Man.	
Hoa được xâu vào sợi dây làm thành cái vòng rồi quấn lên đầu làm vật trang sức. [X. Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.18; Phạm Ngữ Tạp Danh].	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Nghĩa là sỉ nhục, hổ thẹn.	
Tắc 1, Bích Nham Lục (Đại 48, 140 thượng), nói: “Đạt Ma liền qua sông đến đất Ngụy (dã hồ tinh ấy không khỏi 1 phen hổ thẹn (Ma La), từ tây qua đông, từ đông qua tây)”. [X. tắc 28, 44, Bích Nham Lục]. 	
 	
Ma La Dữu	
● Phạm: Malayù.	
Tên khoa học: Ficus oppositifolia. Một loại hương liệu từ cây bạch đàn. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 7 (Đại 39, 658 trung), nói: “Hương bạch đàn, Ấn Độ gọi là Ma La Dữu, vốn là tên núi.Luận Đại Trí Độ cho rằng, ngoài núi Ma Lê  (tức Ma La Dữu) ra, không nơi nào có bạch chiên đàn”.	
Cứ theo Tuệ Uyển Âm Nghĩa quyển hạ, cây bạch chiên đàn mọc ở núi Ma La Da (Phạm: Malaya, tức núi Ma Lê).	
Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 26 thì nói, núi Ma La Da ở Nam Ấn Độ có loại bạch chiên đàn, ai vào đây cũng cảm thấy từ trong thân mình tỏa ra mùi thơm trong sạch, vì thế nên núi này còn được gọi là núi Trừ Cấu. [X. Luận Đại Trí Độ Q.2]. 
 	
Ma La Nan Đà 	
● Phạm: Màlànanda.	
Cũng gọi Ma La Nan Đề. Hán dịch: Đồng học.	
Cao tăng Ấn Độ, là 1 trong 3 vị tăng đầu tiên truyền Phật Giáo vào nước Bách Tế. Vào năm 384, khi vua Chẩm Lưu đời thứ 15 nước Bách Tế lên ngôi, ngài Ma La Nan Đà cùng với ngài Thuận Đạo nước Cao Li và ngài A Đạo nước Tân La, từ Trung Quốc đến Triều Tiên và hoằng dương Phật Pháp ở nước Bách Tế lần đầu tiên. [X. Tam Quốc Di Sự Q.3; Hải Đông Cao Tăng Truyện Q.1; Tam Quốc Sử Kí Q.18; Đông Quốc Thông Giám Q.4; Tam Quốc Phật Giáo Sử].	
 	
Ma La Quốc	
● Ma la, Phạm, Pàli: Malla.	
Cũng gọi Mạt La Quốc, Mãn La Quốc, Bạt La Quốc, Mạt Lao Quốc, Mạt Lợi Quốc.
Hán dịch: Lực Sĩ Quốc, Tráng Sĩ Quốc, Hoa Quốc.	
Tên 1 nước trong 16 nước lớn ở Ấn Độ vào thời Đức Phật còn tại thế. Vị trí nước này ở về phía bắc sông Hằng, phía đông thành Ca Tì La Vệ, Trung Ấn Độ, thủ đô là Câu Thi Na Yết La (Phạm: Kuzinagara) và các thành ấp khác như: Ba Bà (Phạm: Pàvà), A Nô Di (Phạm: Anupriyà) v.v...	
Ma La vốn là tên của 1 chủng tộc. Trong Luật Ma Ha Tăng Kì có những danh xưng như: Thích Chủng Nữ, Li Xa Nữ, Ma La Nữ v.v...	
Cứ theo Pháp Điển Ma Nô thì chủng tộc này là hậu duệ của dòng Sát Đế Lợi, từ xưa đã nổi tiếng nhờ có sức lực mạnh mẽ. Tương truyền từng có việc lạ kì là hơn 500 lực sĩ cùng nhấc 1 tảng đá rất lớn, cho nên nước này được gọi là “Mạt La lực sĩ quốc”. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở rừng Sa La thì 500 người thuộc chủng tộc Mạt La ở thành Câu Thi Na Yết La than khóc thảm thiết, rồi khiêng kim quan của Phật đến chùa Thiên Quan, cúng dường trong 7 ngày, sau đó mới trà tì. Chủng tộc này và chủng tộc Mạt La ở nước Ba Bà đều được chia cho 1 phần xá lợi của Phật để xây tháp cúng dường. Đây đều là những sự thực lịch sử nổi tiếng. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.32; Kinh Trường A Hàm Q.4; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.36; Luật Tứ Phần Q.41; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.38; Phiên Phạm Ngữ Q.8]. 	
 	
Ma Lạp Bà Quốc	
● Ma Lạp Bà, Phạm: Màlava.	
Cũng gọi Ma La Bà Quốc, Ma La La Quốc. Tên 1 nước xưa ở Nam Ấn Độ, nằm về phía tây nước Ô Xà Diễn Na, mạn đông nam sông Mạc Hi.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 11, thì nước này đất đai màu mỡ, lúa mạ xanh tốt, có vài trăm ngôi chùa và hơn 2 vạn tăng đồ, học tập giáo pháp Chính Lượng Bộ. Thủa xưa, vua Giới Nhật thương yêu nhân dân, sùng kính Tam Bảo, hàng năm mở Đại Hội Vô Già, cung thỉnh chư tăng từ khắp nơi về để tứ sự cúng dường. Ở nơi cách kinh đô về phía tây bắc hơn 20 dặm có 1 cái hố sâu, trong đó Bà La Môn Đại mạn tâm bị chôn vùi.Truyền thuyết nói rằng, người Bà La Môn kiêu mạn này, sau khi bị Tỉ Khưu Hiền ái hàng phục, vì căm phẫn nên hủy báng Đại Thừa, khinh miệt các bậc hiền thánh, nên đất tự nứt ra, người Bà La Môn rơi xuống và bị chôn vùi.[X. Kinh Khổng Tước Vương Chú Q.thượng; kinh Đại Phương Quảng Bồ Tát tạng Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghi Quĩ Q.18; On Yuan Chwang, vol. II (T. Watters); Early History of India (V.A. Smith); Cunnigham’s Ancient Geography of India (S.N. Majumdar)].	
 	
Ma Lợi Chi Thiên	
● Ma lợi chi, Phạm: Marìci.	
Cũng gọi Ma Lí Chi Thiên, Mạt Lợi Chi Thiên, Mạt Lợi Chi Đề Bà, Mạt Lợi Chi Thiên Bồ Tát.	
Hán dịch: Uy Quang Thiên, Dương Diệm Thiên.	
Vị trời có sức thần thông tự tại, khéo ẩn mình, thường tiêu trừ các chướng nạn, mang lại lợi ích cho mọi người.	
Hình tượng của vị trời này là hình thiên nữ nói trong Kinh Mạt Lợi Chi Đề Bà Hoa Man và hình tượng 3 mặt 6 tay cỡi heo (lợn) nói trong Kinh Đại Ma Lí Chi Bồ Tát quyển 1.Vị trời này vốn là vị thần được dân gian Ấn Độ đời xưa sùng bái, sau được Phật Giáo tiếpthu và xếp vào hàng Thiên Bộ. Hiện nay ở chùa Na Lan Đà tại Ấn Độ vẫn còn pho tượng cổ của vị trời này.	
Pháp tu thờ vị trời này làm bản tôn gọi là Ma lợi chi thiên pháp, có các công năng như: Hộ thân, ẩn thân, phát tài, tranh luận thắng lợi v.v...	
Tại Nhật Bản, vị trời này chỉ được các vũ sĩ tin thờ. [X. Kinh Ma Lợi Chi Bồ Tát Đà La Ni; Ma Lợi Chi Bồ Tát Lược Niệm Tụng Pháp; A Sa Phược Sao Q.145; Chân Tục Phật Sự biên Q.1].	
 	
Ma Lục Đa 	
● Phạm: Murut.	
Vị thần gió, đặc biệt chỉ cho thần bão, trong Bà La Môn giáo Ấn Độ, được nói đến trong Lê Câu Phệ Đà và Sử thi La Ma Da Na. Theo Lê Câu Phệ Đà thì cha của thần này là Lỗ đạt la (Phạm: Rudra), nhưng Sử thi La Ma Da Na lại bảo thần này là con của Để đề (Phạm: Diti).	
Về hình tượng thì toàn thân vị thần này màu hồng, ngồi xe bằng vàng, tóc lóe sáng như lửa, mình mặc áo giáp bằng vàng, ngực trang sức vàng, vai vác giáo dài, thường đi theo vị thần Nhân Đà La đánh dẹp ác ma, khi tiến quân thì như mãnh thú ra uy, cát bay đá chạy, trời đất tối tăm mù mịt, núi non rúng động, hung hãn đáng sợ; còn khi lui bình thì hệt như đứa trẻ chơi dỡn, rất dễ thương. Có thuyết cho rằng vị thần này có liên quan đến việc làm mưa.	
 	
Ma Ma 	
● Phạm: Mama.	
Hán dịch: Ngã sở, Ngã đích.	
Nghĩa là cái tôi, vật của tôi v.v..., là sở hữu cách về tôi, thuộc nhân xưng ngôi thứ nhất trong thuộc cách theo văn pháp (grammar) của tiếng Phạm. Tuy nhiên, trong kinh cũng có khi ma ma được gọi là “ngã”(tôi).	
Phạm Ngữ Tạp Danh (Đại 54, 1229 trung), nói: “Ngã là ma ma”.	
 	
Ma Ma Kê Bồ Tát	
● Ma ma kê, Phạm: Màmakì.	
Cũng gọi Mang Mãng Kê Bồ Tát, Mang Mãng Kế Bồ Tát, Mang Mang Kê Bồ Tát, Ma Mạc Chỉ Bồ Tát.	
Hán dịch: Kim Cương Mẫu.	
Vị Bồ Tát Bộ mẫu của Kim Cương Bộ	
Mật Giáo, ngồi ở viện Kim Cương Thủ trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới, là mẹ của tất cả Bồ Tát. (xt. Mang Mãng Kê Bồ Tát). 	
 	
Ma Mê 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Ma (..) đồng nghĩa với Ma ( ), tức không cảm giác; Mê (..) là Mị (..), nghĩa là do một vật gì đó như cát, dằm bay vào mắt, không mở mắt ra được, do đó không thấy được gì.	
Trong Thiền Lâm, từ “ma mê” thường được sử dụng để miêu tả cái trạng thái lờ mờ, thấy không được rõ ràng, hoặc chê những người không có kiến giải rốt ráo. Đông Lâm Hòa Thượng Vân Môn Am Chủ Tụng Cổ (Vạn Tục 118, 399 thượng), nói: “Người câm nằm mộng nói cùng ai? Tỉnh dậy đối diện nhau mắt lại mờ(ma mê)”. [X. Cổ Tôn Túc Ngữ Lục Q.47].	
 	
Ma Na Đỏa 	
● Phạm, Pàli: Manatta.	
Cũng gọi Ma Na Đóa, Lục Dạ Ma Na Đỏa, Ma Na Đỏa Yết Ma.	
Hán dịch: Duyệt Chúng Ý, Ý Hỉ, Hảo, Hạ Ý, Biến Tịnh, Chiết Phục Cống Cao. Phương pháp diệt tội và sám hối của vị Tỉ Khưu khi phạm tội Tăng Tàn.	
Khi phạm tội Tăng Tàn, phải phát lộ sám hối ngay, trong vòng 6 ngày 6 đêm ở riêng 1 chỗ, làm các việc khó nhọc thay cho chúng tăng, như quét tước tháp, tăng phòng, dọn dẹp cầu tiêu, nhà tắm, tuy vào trong tăng nhưng không được nói bàn với người khác; trong thời gian này, chí thành sám hối, khiến chúng tăng được hoan hỉ.	
Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển trung, phần 1 (Đại 40, 47 hạ), nói: “Ma Ha Đỏa, Hán dịch là Duyệt chúng ý (làm đẹp lòng mọi người), tức là thuận theo lời dạy bảo của chúng tăng, làm cho chúng tăng đều hoan hỉ”.
Kinh Tì Ni Mẫu quyển 2 (Đại 24, 811 trung), nói: “Ma Na Đỏa, trước chỉ có tự mình hoan hỉ và sinh tâm hổ thẹn nên cũng làm cho chúng tăng hoan hỉ; do muốn được hoan hỉ trước nên mới dành cho vị ấy ít ngày để sám hối, do ít ngày sám hối mới được gọi là Hỉ. Còn chúng tăng hoan hỉ là vì xét thấy người ấy không còn hành vi tái phạm nữa, nên khen ngợi nói rằng: “Nhờ sự sám hối này mà người phạm tội dứt hết phiền não, thành người thanh tịnh”, vì thế chúng tăng hoan hỉ”. Tuệ Lâm Âm Nghĩa gọi Ma Na Đỏa là “biến tịnh” (thanh tịnh khắp cả)  chính là ý này. [X. Luật Tứ Phần Q.45; Yết Ma Pháp trong Luật Ngũ Phần Q.23; Luật Thập Tụng Q.32; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.25, 26]. 	
 	
Ma Na Tư Long Vương	
● Ma Na Tư, Phạm: Manasvati.Cũng gọi Ma Na Tô Bà Đế Long.	
Hán dịch: Đại Thân Long Vương, Từ Tâm Long Vương, Đại Lực Long Vương, Cao Ý Long Vương, Đại Ý Long Vương.	
Vị vua rồng coi về việc làm mưa, là 1 trong 8 vị Đại Long Vương.	
Rồng này mình dài có thể quấn chung quanh núi Tu Di 7 vòng, vì thế gọi là Đại thân. Lúc sắp làm mưa thì trước hết nổi mây đen trong 7 ngày, đợi cho nhân gian sắp xếp mọi việc xong xuôi, đâu vào đấy rồi mới trút mưa xuống. Vì khi nổi mây làm mưa đều phát xuất từ lòng thương, cho nên gọi là Từ Tâm Long Vương. 
Pháp Hoa Văn Cú quyển 2, hạ (Đại 34, 24 hạ), nói: “Ma Na Tư (...) A Tu La dâng nước biển làm ngập thành Hỉ Kiến, rồng này quấn mình quanh thành để ngăn nước biển”. Vì rồng này có uy đức nên trở thành vua của tất cả các loài tôm tép có hình giống rồng. [X. Pháp Hoa Quang Trạch Sớ Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.2].	
 	
Ma Nạp	
● Một loại ca sa may bằng lụa rất mịn, tương truyền do nước Cao Li sản xuất. Phẩm Tuyên chiếu trong Lục Tổ Đàn Kinh (Đại 48, 360 thượng), nói: “Thâm cảm ân đức của Thầy, xin đê đầu đính lễ, đồng thời dâng tấm ca sa ma nạp và bát thủy tinh cúng dường”.	
Còn theo bài tựa Ma nạp tán trong Đông Pha toàn tập, thì khi ngài Phật ấn Liễu Nguyên đến kinh đô, vua nghe danh đức của ngài, ban cho chiếc áo ma nạp do nước Cao Li triều cống.	
Lại môn Chương phục trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên trích dẫn lời trong Kê lâm chí rằng, những vị tăng Cao Li mặc áo ma nạp là Thiền pháp sư, loại áo này rất mịn và đẹp.	
 	
Ma Nạp Bà	
● I.Ma Nạp Bà. Phạm: Mànava.	
Hán dịch: Thắng Ngã.	
Là cái “ngã”(ta)thù thắng mầu nhiệm mà ngoại đạo Tì Nữu Thiên chấp rằng trong thân của mỗi hữu tình đều có. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.19 (bản dịch mới); Kinh Đại Bảo Tích Q.35; Đại Nhật Kinh Sớ Q.2].	
● II.Ma Nạp Bà.	
Phạm: Màịava hoặc Màịavaka.	
Cũng gọi Ma Nạp Phược Ca, Ma Nạp, Ma Na Bà.	
Hán dịch: Nho đồng, Thiếu niên, Nhân đồng tử, Niên thiếu, Niên thiếu tịnh hành, Tịnh Trì.	
Tức là thanh thiếu niên, đặc biệt chỉ cho thanh thiếu niên Bà La Môn. [X. Hữu Bộ Tì Nại Da Phá Tăng Sự Q.14; Luật Ngũ Phần Q.15]. 	
 	
Ma Nạp Tiên 	
● Ma nạp, Phạm, Pàli: Màịava. Hán dịch: Nho đồng.	
Vị tiên trong thời quá khứ, là tiền thân của Phật Thích Ca.	
Khi còn ở địa vị tu nhân, Đức Thích Ca Như Lai là tiên nhân Ma nạp, lúc hết kiếp A Tăng Kì thứ 2 Ngài gặp Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, bấy giờ, tiên nhân Ma nạp dâng 5 cành sen cúng dường Đức Phật, đồng thời, trải tóc của mình lên chỗ bùn lầy để Phật bước qua; nhờ nhân duyên tinh tiến ấy mà tiên nhân Ma Nạp được thụ kí thành Phật trong đời vị lai, vượt qua 8 kiếp sinh tử trong bể khổ. [X. Kinh Tâm Địa Quán Q.1]. 	
 	
Ma Nghịch Kinh 	
● Phạm: Maĩjuzrì-vikurvàịa-parivarta. Kinh, 1 quyển, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 15.	
Nội dung kinh này ghi lại cuộc vấn đáp về ma sự giữa Đại Quang thiên tử và ngài Văn Thù sư lợi.Lúc ấy ma đến quấy nhiễu, ngài Văn Thù dùng sức Tam Muội trói buộc ma và biến ma thành thân Phật, bàn luận về Phật Pháp với các Tỉ Khưu, cuối cùng Ma Ba Tuần lo buồn, khóc lóc bỏ đi.	
Nguyên bản tiếng Phạm của kinh này đã thất lạc, lại không có bản Hán dịch nào khác, chỉ còn bản dịch Tây Tạng đề là: “Thánh Văn Thù Sư Lợi Thần biến Phẩm chi Đại Thừa kinh”, hoàn toàn khác với tên kinh của bản Hán dịch.	
 	
Ma Ngưu	
● Vốn chỉ cho con trâu kéo cày, ví dụ tăng ni chưa tu hành một cách chân chính. Con trâu kéo cày, ngày ngày gắng sức cực nhọc mà không hề dụng tâm, chỉ khổ thân và luống công vô ích; ma ngưu được dùng để ví dụ cho tăng ni tu hành Phật đạo, thân tuy hành đạo mà tâm không hành đạo.	
Tứ Thập Nhị Chương Kinh Chú (Vạn Tục 59, 39 hạ), nói: “Sa Môn hành đạo không nên như con trâu kéo cày; thân tuy hành đạo nhưng tâm đạo chẳng hành. Tâm đạo nếu hành thì cần gì thân phải hành đạo?” [X. Vạn Thiện Đồng Qui Tập Q.2].	
 	
Ma Nhai	
● Cũng gọi Ma Nhai Thạch Khắc.	
Làm phẳng bề mặt vách đá của sườn núi hoặc mài nhẵn mặt những tảng đá lớn, rồi khắc chìm hoặc khắc nổi những văn tự, thi phú hoặc tượng Phật v.v... gọi là Ma Nhai.	
Những ma nhai xưa nhất là những Pháp Sắc của vua A Dục được khắc vào thế kỉ thứ III trước Tây lịch, hiện còn để lại rải rác ở nhiều nơi trên đất nước Ấn Độ. Những ma nhai mà ngày nay đã tìm thấy được gồm có: Đại Ma Nhai Pháp Sắc 7 chỗ và Tiểu Ma Nhai Pháp Sắc 8 chỗ. Nội dung chủ yếu của các Pháp sắc là chính sách, chính lệnh lấy giáo thuyết Phật Giáo làm nền tảng. Ngoài ra cũng có sự tích của vua A Dục và những qui định về quản lí hành chính nói chung. Còn ở Ba Mễ Dương (Bàmiyan) tại nước A Phú Hãn còn 2 pho tượng Phật lớn nhất thế giới bằng đá trong khám được khắc vào thế kỉ thứ V.	
Tại Trung Quốc thì như động Vân Cương tỉnh Sơn Tây, các hang động ở huyện Củng tỉnh Hà Nam, sườn núi Hoàng Thạch ở Lịch Thành, tỉnh Sơn Đông v.v... cũng có 1 số ít tượng Phật Ma Nhai.Còn các kinh được khắc trên đá theo hình thức ma nhai thì có: Kinh Kim Cương Bát Nhã ở khe núi Kinh Thạch, huyện Thái sơn, tỉnh Sơn Đông, Kinh Đại Phẩm Bát Nhã ở động Ánh Phật, núi Tồ Lai, tỉnh Sơn Đông, Kinh Hoa Nghiêm ở núi Ốc lai, huyện Liêu xuyên, tỉnh Sơn Tây v.v... Tại Nhật Bản cũng có nhiều tượng Phật Ma Nhai như: Phật Ma Nhai Đại Cốc ở thị trấn Vũ Đô cung, huyện Lệ mộc, Phật Ma Nhai ở quận Lật Thái, huyện Tư Hạ, Phật Ma Nhai ở thị trấn Cậu Chử, huyện Đại Phản và Phật Ma Nhai ở thị trấn Phong Hậu Cao Điền... đều được xem là những di tích lịch sử đặc biệt. (xt. A Dục Vương Khắc Văn). 	
 	
Ma Nhĩ Phạt Đa Phái 	
● Malwatta-nikàya.	
Cũng gọi Mạn Nhĩ Ngõa Đa Phái.Phái Xiêm La, 1 phái chủ yếu thuộc Thượng Tọa Bộ trong Phật Giáo Tích Lan được thành lập vào giữa thế kỉ XIX.	
Tổng bộ do hơn 20 ngôi chùa Ma Nhĩ Phạt Đa ở Kandy (miền Trung Tích Lan) hợp lại mà thành; Tỉ Khưu thuộc phái Phật Giáo Thôn Cú (Gàmavàsina), dòng họ Cù Duy Già Mẫu, bộ tộc Tăng Già La, chủ yếu nghiên cứu Phật học và chú thích kinh điển. Đã có khá nhiều tác phẩm Phật Giáo bằng tiếng Phạm, Pàli và tiếng Tích Lan do phái này biên soạn.	
Phái này giữ vai trò chủ chốt trong việc tổ chức giáo dục và cơ cấu nghiên cứu ở viện Phật Học Tăng Vương, tham dự việc quản lí các viện Phật học Trí tăng, Trí Nghiêm ở Tích Lan và cùng với phái A Tư Yết Lợi (Asgiri, cũng gọi A Kì Lê Phái) trông coi chùa Răng Phật tại Kandy. Các vị tăng trưởng của phái này được gọi là Ma Ha Da Na Ca (Đại Đạo Sư) Pháp sắc của Vua A Dục Đại Phật Ma Nhai ở chùa Thạnh Quật, huyện Củng, tỉnh Hà Nam và A Nỗ Na Da Ca (Phó đạo sư), do hội đồng thường vụ Tăng già tuyển chọn, giữ chức trọn đời.	
Chức Trụ Trì những ngôi chùa trọng yếu thì do La Đạt La (quí tộc xưa), một dòng họ cao quí trong tộc Cù Duy Già Mẫu đảm nhiệm. Phái này cũng thiết lập các trung tâm Phật Giáo tại Ấn Độ và các nước khác.	
 	
Ma Nhiễu Loạn Kinh	
● Kinh, 1 quyển, không rõ dịch giả, được thu vào Đại Chính Tạng tập 1.	
Nội dung kinh này thuật lại việc ma vưong Ba tuần hóa thân chui vào bụng Tôn Giả Mục Kiền Liên, Ngài Mục Kiền Liên vào định khám phá được, ma vương liền từ miệng của Ngài chui ra đứng phía trước Ngài.Ngài Mục Kiền Liên giải thích về mối oan thân giữa Ngài và ma vương Ba Tuần ở đời quá khứ, rồi nói về giáo pháp thiện ác quả báo để khuyên răn.	
Ma Vương nghe xong, buồn rầu lo sợ, thu hình biến mất.	
Kinh này và kinh “Tệ Ma Thí Mục Liên” (do ngài Chi Khiêm dịch vào đời Ngô) đều là các bản biệt dịch của Kinh Hàng Ma trong Trung A Hàm. Ngoài ra, nội dung bài kinh thứ 50 (Màratajaniya. S.) trong Trung bộ tiếng Pàlicũng tương đương với kinh này. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.4; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1].	
 	
Ma Ni	
● Phạm, Pàli: Maịi.Cũng gọi Mạt Ni.	
Hán dịch: Châu, Bảo Châu.	
Từ gọi chung các loại ngọc quí. Truyền thuyết phổ thông cho rằng ma ni có thể tiêu trừ tai nạn, tật bệnh, lắng nước đục thành trong và đổi màu sắc của nước. Còn tiếng Phạm Cintà-maịi (Hán âm: Chân Đà Ma Ni, Chấn Đà Ma Ni) thì Hán dịch là: Như Ý Bảo, Như Ý Châu, Như Ý Ma Ni, Ma Ni Bảo Châu, Mạt Ni Bảo, Vô Giá Bảo Châu. Vì loại Châu này có khả năng làm thỏa mãn ý muốn và sự mong cầu của con người, cho nên gọi Bảo Châu Như Ý.	
Có thuyết cho rằng ma ni được lấy ra từ óc cá Ma Kiệt hoặc bảo nó là mảnh vỡ từ vật cầm tay của trời Đế Thích; lại có thuyết nói từ xá lợi của Phật biến thành. Trong 40 tay của Bồ Tát Thiên Thủ Quan Âm thì tay phải cầm ma ni Nhật tinh, tay trái cầm Ma Ni Nguyệt Tinh. Ma Ni Nhật Tinh cũng gọi là Nhật Ma Ni là loại ma ni tự nhiên phát ra ánh sáng nóng nực, chói lọi; còn Ma Ni Nguyệt Tinh cũng gọi là Nguyệt Quang Ma Ni, Minh Nguyệt Ma Ni, Minh Nguyệt Chân Châu, Nguyệt Ái Châu, là loại ma ni có năng lực tiêu trừ sự nóng bức đem lại sự mát mẻ cho mọi người.	
Trong các kinh luận có nói đến nhiều loại ma ni, theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 102 thì Mạt Ni bảo có 5 loại: Quang Minh Mạt Ni, Thanh Thủy Mạt Ni, Phương Đẳng Mạt Ni, Vô Giá Mạt Ni và Như ý Châu. Theo Kinh Hoa Nghiêm quyển 47 (bản dịch cũ) thì có 6 loại ma ni: Thanh Lưu Li Ma Ni, Dạ Quang Ma Ni, Nhật Tạng Ma Ni, Nguyệt Chàng Ma Ni, Diệu Tạng Ma Ni và Đại Đăng Ma Ni.Còn Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 47 thì nêu: Ma Ni Tì Lăng Già của trời Đế Thích, Ma Ni Đăng Tộ của chư thiên cầm, ma ni Quang Chàng và ma ni Diễm Quang của Phạm Thiên v.v... [X. Kinh Di Nhật Ma Ni; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.12 (bản Bắc); Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.10; Kinh Hoa Nghiêm Q.59 (bản dịch cũ); Phẩm Chuyển Luân Thánh Vương trong Kinh Khởi Thế Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.59; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.27].	
 	
Ma Ni Đôi	
● Đống đá được xếp thành do những phiến đá hoặc tảng đá trên có khắc 6 chữ Chân Ngôn “Án ma ni bát di hồng”.	
Tín đồ Phật Giáo Tây Tạng khắc thần chú 6 chữ “Án Ma Ni Bát Di Hồng” trên đá rồi đặt ở trên đường vào núi, tín đồ qua đường tiếp tục xếp thêm những phiến đá khác lên, lâu ngày thành đống(đôi); vì lấy 2 chữ Ma Ni trong thần chú 6 chữ mà gọi là Ma Ni đôi.Những người đi ngang qua đây, tùy theo thời gian, phương hướng mà nhiễu quanh 1 vòng để tích lũy công đức.	
 	
Ma Ni Giáo 	
● Anh: Manicheism. Đức: Manichismus. Pháp: Manichéisme.	
Cũng gọi Mạt Ni Giáo, Mâu Ni Giáo, Minh Giáo, Minh Tôn Giáo.	
Tông giáo do ông Ma Ni (Mani, Manes, Manichaeus) người Ba Tư sống vào thế kỉ thứ III Tây lịch tổng hợp các thuyết của Bái Hỏa Giáo (Zoroastrianism, cũng gọi Thiên giáo, tông giáo của Ba Tư cổ đại), Cơ Đốc Giáo và tư tưởng của Phật Giáo mà thành lập ra.	
Giáo Nghĩa của Ma Ni Giáo lấy thiện, ác nhị nguyên luận của Bái Hỏa Giáo làm nền tảng, tóm thu tất cả mọi hiện tượng vào thiện và ác, thiện là ánh sáng, ác là bóng tối, mà ánh sáng thì chắc chắn đánh tan bóng tối, nếu nhân loại nương theo chân lí của tông giáo và chí hướng của thần linh thì chắc chắn sẽ đi đến thế giới tươi sáng và hạnh phúc yên vui.Nhưng từ vô thủy đến nay, sáng và tối giao nhau; ác ma thường ở trong thế giới tối tăm gây nhiễu loạn, do đó thế giới hiện tại vẫn lẫn lộn thiện và ác, bởi thế loài người phải nỗ lực hướng thiện, để tạo nên một thế giới tươi sáng. Đó chính là lí do mà tông giáo này còn được gọi là Minh Giáo. Thần của Ma Ni Giáo có 10 đức: Ái, tín, thành, kính, trí, thuận, thức, giác, bí và sát. Công phu tu dưỡng của tín đồ lấy sự cấm dục và im lặng làm chính. Công khóa hàng ngày là trai giới, cầu nguyện (4 lần mỗi ngày). Tính chất đơn giản, sáng sủa và trực tiếp của tông giáo này rất được người đương thời đón nhận, cho nên đã truyền bá ở vùng Trung Á, Đế quốc La Mã (khoảng thế kỉ IV), Ấn Độ, Trung Quốc v.v... một cách rộng rãi, cho đến thế kỉ XIII Ma Ni Giáo vẫn còn hưng thịnh.	
Ma Ni Giáo được truyền đến vùng Tân Cương thuộc Trung Quốc vào khoảng từ thế kỉ VI đến thế kỉ VII, rồi từ Tân Cương truyền đến Hồi Hột ở phía bắc sa mạc và thịnh hành ở vùng này. Vào năm Đại Lịch thứ 3 (768) đời Đường, đáp lời thỉnh cầu của nước Hồi Hột, vua Đại Tông cho phép xây chùa Ma Ni Giáo ở vùng Giang hoài.Năm Hội Xương thứ 5 (845), Đường Vũ Tông phá diệt Phật Pháp, Ma Ni Giáo cũng bị đả kích nghiêm trọng, vì thế mà chuyển thành tông giáo bí mật, đồng thời, tiếp thu Đạo Giáo và tín ngưỡng dân gian, cũng từ đó đổi tên là Minh Giáo. Minh Giáo tin chắc rằng bóng tối sẽ qua đi và ánh sáng tất phải đến, cho nên dám tạo phản, thường tỏ dấu hiệu chống lại chính phủ. Bắt đầu từ cuối đời Bắc Tống, ở các tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, An Huy v.v... thường xảy ra việc Minh Giáo làm loạn. Về sau, Minh Giáo lại liên kết với Di Lặc Giáo và Bạch Liên Xã mà biến thành Bạch Liên Giáo vào cuối đời Minh. Danh từ Minh Giáo tuy không còn được thấy trong các văn hiến, nhưng thuyết “Minh Vương xuất hiện” vẫn còn lưu truyền trong dân gian. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.29; Liễu Tử Hậu Tập Q.28].	
 	
Ma Ni Kì	
● Cũng gọi Kinh Phan.	
Một thứ cờ pháp được dùng để cầu nguyện của Phật Giáo Tây Tạng. Tức là sử dụng vải trắng hoặc giấy màu cắt thành mảnh dài giống như lá cờ nhỏ, rồi viết lên đó bài Chân Ngôn 6 chữ: “Án ma ni bát di hồng” và các kinh văn khác, sau đó kết thành xâu dài, treo vào cây sào cắm trên các nóc nhà, hoặc dựng ở đầu núi và trên những “Ma Ni đôi” để cầu nguyện.	
 	
Ma Ni Luân	
● Một loại pháp khí của tín đồ Phật Giáo Tây Tạng được sử dụng trong lúc cầu nguyện.	
Hình dáng pháp khí này giống như cái thùng nhỏ, chung quanh khắc thần chú 6 chữ “Án ma ni bát di hồng”, chính giữa đặt 1 cái trục, bên trong có dán giấy in văn kinh. Khi cầu nguyện thì tay cầm pháp khí quay tròn, đồng thời miệng niệm 6 chữ thần chú.	
 	
Ma Noa La 	
● (?-165).Tổ thứ 22 của Thiền Tông Ấn Độ, con trai thứ của vua nước Na Đề, thuộc dòng Sát Đế Lợi.Năm 30 tuổi, Ngài gặp Tôn Giả Bà Tu Bàn Đầu, liền xin xuất gia và sau được nối pháp.	
Ban đầu, Ngài thường hành hóa ở miền Tây Ấn Độ, sau đến nước Đại Nguyệt Chi, truyền pháp cho ngài Hạc Lặc Na rồi thị tịch. [X. Bảo Lâm Truyện Q.4; Tổ Đường Tập Q.2; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.2]. 	
 	
Ma Nô 	
● Phạm: Manu.	
Thủy tổ của loài người trong truyền thuyết Ấn Độ.	
Cứ theo truyền thuyết thì có 14 đời, mỗi đời là 432 vạn năm. Ma Nô đời thứ nhất tên là Tư Bà Diêm Bồ Bà (Phạm: Svayaôbhava), có thuyết cho rằng vị này là cháu của Phạm Thiên, sáng tạo ra 10 vị Sinh chủ gọi là Đại Tiên (Phạm: Mahàfwi); lại có thuyết cho rằng ông là con của Phạm Thiên và Xá Đa Rô Ba (Phạm: Zatarùpà). Bộ “Ma Nô pháp điển” trứ danh của Ấn Độ thời xưa đã mượn tên ông làm tựa đề.	
Ma Nô đời thứ 7 tên là Tì Bà Tư Bà Đa (Phạm: Vaivasvata) là con của Thái Dương, vua Cam Giá (Phạm: Ikwvàku) trong lịch sử truyền thuyết của Ấn Độ là con của vị này. Truyền thuyết về trận hồng thủy nói trong Bách đạo Phạm Thư và Ma Ha Bà La Đa là miêu tả sự tích của ông. 	
 	
Ma Nô Pháp Điển 	
● Phạm: Manu-smfti.	
Bộ sách quan trọng của Bà La Môn giáo Ấn Độ được căn cứ vào Ma Nô Pháp Kinh (Phạm: Mànava-dharma-sùtra) mà soạn thành vào khoảng từ thế kỉ thứ II trước Tây lịch đến thế kỉ thứ II sau Tây lịch. Đây là bộ Pháp điển xưa nhất trong các bộ Pháp điển của Ấn Độ.	
Cứ theo trong sách nói thì sách này do Phạm Thiên trứ tác, rồi truyền cho Ma Nô (Phạm: Manu), thủy tổ của loài người, về sau lại do ngài Ba Lợi Hỗ (Phạm: Bhfgu) truyền đến nhân gian. Toàn bộ sách có 12 chương, gồm 2685 bài kệ. Nội dung nói về những phong tục, tập quán của Phệ Đà và các điều văn về pháp luật. Trong đó, những qui tắc về pháp tố tụng, dân pháp rất hời hợt, thiếu sót, đủ để chứng tỏ mức độ cổ xưa của pháp điển này. Xưa nay Pháp Điển Ma Nô là mẫu mực về phép tắc sinh hoạt của người Ấn Độ. Pháp điển của Phật Giáo Miến Điện (Dhammasaỉỉham), Pháp điển Thái Lan, Pháp điển Indonesia xưa đều căn cứ theo Pháp Điển Ma Nô mà soạn khảo, đặc biệt đảo Bali thuộc Indonesia hiện nay vẫn còn ứng dụng luật Ma Nô trong thực tế. 	
 	
Ma Oán	
● Chỉ cho ác ma, vì ác ma thường gây ra những tai họa cho con người, nên bị loài người coi là oán địch.	
Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa quyển 8 (Đại 8, 900 thượng), nói: “An trụ bất động giống như Kim Cương, dùng gươm trí tuệ chém đầu giặc phiền não, phá tan lũ quân sinh tử, dẹp sạch bọn ma oán, gánh vác tất cả, khiến cho chúng sinh đều được giải thoát”. [X. Kinh Thuyết Vô Cấu Xứng Q.2, 6]. 	
 	
Ma Phạm	
● Từ chỉ chung cho Thiên Ma ở tầng trời Tha hóa cõi Dục và Phạm Thiên vương ở cõi Sắc.	
Câu Xá Luận Kí quyển 3 (Đại 41, 61 thượng), nói: “Ma chỉ cho Tha Hóa Tự Tại Thiên ma; Phạm chỉ cho Phạm Vương”. 	
 	
Ma Phật	
● Chỉ cho Thiên Ma và Phật, là nêu lên sự đối lập giữa cực ác và cực thiện.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 8, hạ (Đại 46, 116 trung), nói: “Cõi ma tức là cõi Phật, nhưng vì chúng sinh không biết nên mê mất cõi Phật mà lặn hụp trong cõi ma; ở trong bồ đề mà sinh ra phiền não”.	
 	
Ma Phược	
● Không được tự do, vì bị vọng tưởng trong tâm và sự vật bên ngoài trói buộc.
Kinh Đại Niết Bàn quyển 17 (bản Bắc) (Đại 12, 462 trung), nói: “Bị trói buộc gọi là Ma phược, nếu không bị trói buộc thì thoát ra khỏi Ma phược. Ví như ở thế gian, kẻ có tội sẽ bị vua trói, còn người vô tội thì vua không thể trói”.	
 	
Ma Quân	
● Ma, Phạm: Màra. Gọi đủ: Ma La. Hán âm: Ma la. Cũng gọi Ác Ma.	
Hán dịch: Sát giả, Chướng ngại.	
Quân lính của ác ma. Vì dùng quân để ví dụ thế lực của các ma nên gọi là Ma quân. Khi Đức Phật sắp thành đạo, Ma Vương và bọn thuộc hạ đến quấy nhiễu, gây chướng ngại, nhưng đều bị Ngài hàng phục và rút lui.Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 25 thì coi phiền não là Ma quân, bảo có 12 loại: Tham muốn, không vui vẻ, đói khát lạnh nóng, yêu thương đắm đuối, thích ngủ nghỉ, lo lắng sợ hãi, ngờ vực mê hoặc, giận dữ phẫn nộ, tranh giành danh lợi, ngu si không biết, tự kiêu tự Đại và thường chê bai người khác.	
Trong các kinh luận Đại Thừa ở thời kì sau cũng thấy có thuyết này, như Luận Đại Trí Độ quyển 5 nói có 10 loại quân phiền não là: Ham muốn, lo buồn, đói khát, tình ái, ngủ nghỉ, sợ hãi, ngờ vực, tâm độc hại, thích tiếng tăm lợi lộc và khen mình chê người... Tóm lại, các kinh luận đều dùng các loại phiền não nói trên để ví dụ cho thế lực của bọn Ma quân và cho rằng Bồ Tát nhờ đã hàng phục được bọn Ma quân này mà thành đạo.	
 	
Ma Sái	
● Phạm: Màwa. Pàli: Màsa.	
Cũng gọi Ma Sa, Ma Sa Ca (Phạm: Màwaka, Pàli: Màsaka).	
Hán dịch: Tiền, Đồng tiền.	
Loại tiền tệ thông dụng ở Ấn Độ vào thời cổ đại.	
Về giá trị thì 80 bối xỉ (Phạm: Kaparda) là 1 ma sái, 20 (hoặc 12, 16, 40) ma sái là 1 ca lợi sa bát na (Phạm: Kàwàpaịa).	
Theo sự qui định của Luật Bộ, nếu Tỉ Khưu lấy trộm 5 (hoặc 3, 4, 10) ma sái (tức ¼ ca lợi sa bát na) trở lên thì phạm tội Ba La Di, bị đuổi ra khỏi tăng đoàn. Tỉ lệ giữa ca lợi sa bát na và ma sái nói trên tùy theo thời đại và địa phương mà có khác nhau.	
Theo Luật Tứ Phần quyển 1, thì 1 ma sái tương đương với 1 tiền đời xưa của Trung Quốc; như vậy, nếu lấy trộm 5 ma sái, số tiền rất nhỏ, mà phạm trọng cấm thì e rằng điều này có chỗ lầm lẫn. Bởi thế, trong Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa quyển 60, ngài Tuệ Lâm đời Đường bác bỏ thuyết này và chỉ ra rằng, 1 ma sái tương đương với 80 tiền của Trung Quốc, mà 5 ma sái thì tương đương với 400 tiền, chứ không phải 5 tiền. Ngoài ra, Màsa tức là loại đậu thúc mà tên khoa học là Phaseolus radiatus. Do đó suy ra thì 1 ma sái tương đương với giá trị của 1 hạt vàng to bằng hạt đậu thúc. [X. Căn Bản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp Q.2; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.8; Luật Thập Tụng Q.52; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.22; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.21].	
 	
Ma Sư Sơn	
● Phạm: Matsikasaịđa. Pàli: Macchikàsaịđa.	
Một đô thị ở Ấn Độ đời xưa cách thành Xá Vệ (Pàli: Sàvatthì) 30 do tuần.	
Đô thị này là nơi cư ngụ của Trưởng giả Chất Đa (Pàli: Citta), 1 người nổi tiếng được nói đến trong kinh điển. Một hôm, Trưởng giả đến thành Xá Vệ, nghe Tỉ Khưu Ma Ha Nam thuyết pháp mà chứng được quả Dự Lưu. Sau, Trưởng giả cúng dường vườn cây ăn trái của mình để làm tinh xá cho ngài Ma Ha Nam. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.21; Phẩm Thanh Văn trong Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.20; Pháp Cú Kinh Chú thích 2].	
 	
Ma Sự	
● Những hành vi tư tưởng làm chướng ngại việc tu hành và xa rời chính đạo.
Kinh Ma nghịch (Đại15, 112 trung), nói: “Có ý tưởng gây dựng sự nghiệp mà có tạo tác, đó là ma sự. Nếu để cho chí nguyện bị vướng mắc, bị cướp đoạt, đó là ma sự. Giả sử khởi tư tưởng tham dục, cầu mong, thì là ma sự”. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.4, hạ; Vạn Thiện Đồng Qui Tập Q.thượng].	
 	
Ma Sự Cảnh 	
● Cũng gọi Ma Cảnh.	
Những cảnh tượng do Thiên Ma phát khởi ra, để phá hoại người tu hành, là cảnh thứ 5 trong 10 cảnh, tương ứng với 10 quán pháp (Thập Thừa Quán Pháp) do Tông Thiên Thai lập ra.	
Người tu hành sau khi quán xét 4 cảnh trước là ấm cảnh, phiền não cảnh, bệnh hoạn cảnh và nghiệp tướng cảnh, cũng vẫn chưa phá được hoặc chướng; còn Thiên Ma thì sợ rằng nếu người tu hành phá hết hoặc chướng, cứu độ người khác thì dân ma của nó sẽ bị tổn thất. Hơn nữa, nếu người tu hành được Đại Thần Thông, Đại Trí tuệ thì chắc chắn nó sẽ bị điều phục, khống chế, cho nên Thiên Ma phát động nhiều thứ ma sự để phá hoại người tu hành. Trong trường hợp ấy, trước hết người tu hành nên quán xét và quở trách nó, không để cho nó xâm nhập; kế đến quán xét thân tâm mình từ đầu đến chân đều hư giả, khiến cho ma không có chỗ bám víu; quán xét 3 lần như thế mà ma vẫn không chịu bỏ đi, thì phải lấy cái chết làm kì hạn, nhất tâm quán tưởng, khiến đạo hạnh được thành tựu. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.5 thượng]. 	
 	
Ma Tam Cân	
● Ba Cân Gai.Gọi đủ: Động Sơn Ma Tam Cân.	
Cũng gọi: Đáp Ma Tam Cân, Ma Tam Cân Thoại, Động Sơn Phật Ma Tam Cân.
Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này ghi lại cuộc vấn đáp giữa Thiền Sư Động Sơn Thủ sơ đầu đời Tống với 1 vị tăng. Tắc 12, Bích Nham Lục (Đại 48, 152 hạ), chép: “Tăng hỏi Động Sơn: Thế nào là Phật? Sơn đáp: Ba Cân Gai”. [X. tắc 18 trong Thiền Tông Vô Môn Quan; Liên Đăng Hội Yếu Q.26; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.15].	
 	
Ma Tẩy 	
● Phạm: Màsa.	
Hán dịch: Nguyệt. Nghĩa là tháng.	
Theo lịch pháp Ấn Độ, từ ngày 16 âm lịch đến ngày 15 tháng sau là 1 tháng; từ ngày đầu tháng (mồng 1) đến ngày cuối cùng của nửa tháng trước(ngày 15) là lúc mặt trăng tròn, cho đến dần dần khuyết đi và cuối cùng mất hẳn, gọi là Hắc phần (phần đen); từ khi mặt trăng bắt đầu xuất hiện đến lúc tròn gọi là Bạch phần (phần trắng).	
 	
Ma Thiên	
● Chỉ cho cõi trời Tha Hóa Tự Tại, là tầng trời thứ 6, cao nhất trong cõi Dục, cũng là chỗ ở của Thiên Ma, cho nên gọi là Ma Thiên. [X. Luận Đại Trí Độ Q.56].	
 	
Ma Thiền	
● Cũng gọi Tà Thiền.	
Tu thiền định nhằm mục đích sai khiến quỉ thần, trái với chính lí, làm hại chính đạo, gọi là Ma Thiền.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 8, hạ (Đại 46, 116 hạ), nói: “Tu theo ma tinh tiến, vì mong được nổi tiếng, thì chỉ chứng đắc Ma thiền, mê nơi quỉ pháp, vui với ma tuệ, sa vào lưới Kiến Chấp phân biệt”.	
 	
Ma Tra	
● Cũng gọi Biến Thị, Biến Quán, Chiêm Thị, Biến Thị Ma Tra, Biến Thị Chiêm Đổ.
Là ấn tướng và Chân Ngôn thành tựu do tịnh nhãn của định tuệ nhật nguyệt, mà hành giả Chân Ngôn Mật Giáo sử dụng khi vào đạo tràng.	
Chữ (ma) là chủng tử của nguyệt (mặt trăng), tượng trưng cho Tuệ; chữ (ỉha, Hán âm: Tra) là chủng tử của nhật (mặt trời), tượng trưng cho Định. Khi hành giả Chân Ngôn vào đạo tràng thì mắt phải quán chữ Ma, mắt trái quán chữ Tra, rồi quán tưởng chữ Ma biến thành mặt trăng, chữ Tra biến thành mặt trời, nhờ tịnh nhãn (con mắt trong sạch) của định tuệ này mà thành tựu ấn tướng và Chân Ngôn. Tịnh Nhãn này có 2 công dụng là thấy Phật và trừ chướng; vì thế, khi hành giả dùng 2 con mắt định tuệ này mà quan sát đạo tràng thì các ma đều tiêu tan và chư tôn thì đều hiển hiện. [X. Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1; Liên Hoa Bộ Tâm Quĩ; Lí Thú Hội Quĩ; Kim Cương Giới Phát Tuệ Sao Q.thượng].	
 	
Ma Trất Lí Chế Tra 	
● Phạm: Màtfceỉa.	
Danh tăng kiêm học giả Phật Giáo, người Trung Ấn Độ sống vào khoảng cuối thế kỉ II đến thế kỉ III.	
Cứ theo Đa La Na Tha Phật Giáo Sử và điều Tán Vịnh Chi Lễ trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 4, thì sư vốn tin thờ trời Đại Tự Tại (Phạm: Mahezvara) của Bà La Môn giáo, tính kiêu căng và thích tranh luận. Sau, nhân nằm mộng được Thánh Đa La Mẫu (Tạng: Sgrol-ma) thụ kí, sư mới hối hận những việc làm sai trái trước kia, nên qui y Phật Giáo và xuất gia. Sư sáng tác nhiều bài thơ bằng tiếng Phạm tán thán vô lượng trí đức của Phật, trình bày hạnh lục độ và công đức thù thắng của Đức Thế Tôn với lời văn trong sáng đẹp đẽ. Các Bồ Tát Vô Trước, Thế Thân khi đọc các bài tán này cũng khen ngợi hết lời.
Những thi Phẩm của sư về sau không những chỉ lưu truyền ở Ấn Độ, mà còn được thịnh hành ở các nước Trung Á, Trung Quốc, Nhật Bản v.v... và rất được tín đồ Phật Giáo ưa thích.	
Ngoài ra, ở Tây Tạng có thuyết cho rằng sư và Bồ Tát Mã Minh là cùng một người.Các tác phẩm của sư gồm có: Tứ Bách Tán, Nhất Bách Ngũ Thập Tán, Tam Bảo Cát Tường Tán, Đẳng Chính Giác Giả Danh Tán, Tam Thập Ngũ Thiện Thệ Danh Bảo Nghiêm Sức, Thánh Đa La Mẫu Tán... [X. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Giải Lãm Sao Q.4, phần 1].	
 	
Ma Viên	
● Cũng gọi Ma Ti, Ma Hạ, Đôi Phòng.	
Nhà dùng để giã gạo xay thóc trong Thiền Lâm.	
Vị tăng trông coi Ma Viện gọi là Ma Đầu. [X. môn Chức Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Ma Võng 	
● Lưới ma.	
Chỉ cho những thứ nghiệp tà ác do ma tạo tác, chúng giống như tấm lưới bao trùm khó thoát ra được. Tức là chúng sinh bị các ma phiền não, Thiên Ma mê hoặc, trói buộc, cũng như chim, cá bị mắc trong lưới khó gỡ ra được.	
Luận Đại Trí Độ quyển 8 (Đại 25, 118 thượng), nói: “Có niệm thì rơi vào lưới ma, không niệm thì thoát ra được”.	
 	
Ma Vương	
● Vua trong các thiên ma, tức là chủ cõi trời Tha Hóa Tự Tại của cõi Dục, tên là Ba tuần, thường cầm đầu các quyến thuộc gây trở ngại cho người tu hành đạo Phật.	
Cứ theo Kinh Lăng Nghiêm quyển 6 chép, nếu người không dứt được dâm dục, thì chắc sẽ rơi vào đường ma, thượng Phẩm là Ma Vương, trung Phẩm là ma dân, hạ Phẩm là ma nữ. Nhưng nói theo pháp môn Đại Thừa thì Ma Vương thực ra là bậc Bồ Tát ở địa vị cao thâm, dùng sức Đại phương tiện mà thị hiện ra, nhằm mục đích giáo hóa chúng sinh.	
Có thuyết cho rằng trên từng trời thứ 6 có cung điện riêng của ma, Ma Vương ở đó, chứ không phải là chủ cõi trời Tha Hóa Tự Tại.[X. Phẩm Bất Tư Nghị trong Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Q.trung].	
 	
Ma Yết Đà Quốc	
● Ma Yết Đà, Phạm; Pàli: Magadha. Cũng gọi Ma Già Đà Quốc, Ma Kiệt Đà Quốc, Ma Kiệt Đề Quốc, Mặc Kiệt Đà Quốc, Mặc Kiệt Đề Quốc, Ma Ha Đà Quốc.	
Hán dịch: Vô Hại Quốc, Bất Ác Xứ Quốc, Trí Cam Lộ Xứ Quốc, Thiện Thắng Quốc.
Tên 1 nước xưa ở Trung Ấn Độ, là 1 trong 16 nước lớn ở thời Đức Phật còn tại thế, lấy thành Hoa Thị (Patna ngày nay) và Phật đà già đa làm trung tâm, có quan hệ rất thâm thiết với Phật Giáo.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 8 chép, thì nước Ma Yết Đà chu vi hơn 5 nghìn dặm, đất đai phì nhiêu, phong tục thuần phác, sùng kính Phật Pháp, có hơn 50 ngôi chùa với hơn 1 vạn chư tăng, phần nhiều tu học giáo pháp Đại Thừa; còn có vài mươi đền thờ trời, ngoại đạo cũng nhiều. Ở khu vực phụ cận thành Hoa Thị còn có những di tích nổi tiếng của Phật Giáo Như: tháp A Dục Vương, phiến đá có lốt chân của Phật, nền cũ chùa Kê Viên, nơi Đức Phật tu khổ hạnh, nơi 3 anh em ngài Ca Diếp qui Phật v.v...	
Vua Tần Bà Sa La xây dựng thành Vương Xá mới (nay là Rajgir) ở phía bắc cố đô và qui y Đức Phật. Từ đó về sau, thành Vương Xá là nơi Đức Phật thườngthuyết pháp. Đến vua A Dục đời thứ 3 của Vương Triều Khổng Tước–thống nhất toàn cõi	
Ấn Độ, thế nước hưng thịnh, vua phái các sư đi khắp nơi cả trong nước và hải ngoại, để truyền bá Phật Giáo, xây cất chùa tháp, tạo dựng trụ đá, làm cho Phật Giáo cực thịnh 1 thời.Sang triều đại Cấpđa ở thế kỉ IV, Phật Giáo cũng rất hưng thịnh. Vua Đế Nhật sáng lập chùa Na Lan Đà vào đầu thế kỉ thứ V, là trung tâm của Phật Giáo Ấn Độ đương thời.Đến thế kỉ VII, Vương Triều Cấp Đa suy vong thì Phật Giáo cũng bắt đầu suy vi.[X. Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.thượng, phần 1; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.1,21; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.1].	
 	
Mã Âm Tàng Tam Ma Địa	
● Cũng gọi Trừ Cái Chướng Viện Tam Muội.Nghĩa là tự phát tâm bồ đề mà chứng ngộ thực tướng của tự tâm.	
Vì dương căn của loài ngựa thường ẩn kín trong bụng, khi phát dục thì dương căn mới trồi ra, dục dứt thì dương căn lại ẩn vào. Ví như người tự phát tâm bồ đề, tự cầu chứng ngộ, nên gọi là Mã Âm Tàng Tam Ma Địa. Đức Đại Nhật Như Lai thường ở trong Tam Ma Địa này để nói về pháp ái nhiễm. [X. Phẩm Ái Nhiễm Vương trong Kinh Du Kì; Du kì kinh xả cổ sao Q.thượng]. 	
 	
Mã Âm Tàng Tướng 	
● Phạm: Kozopagata-vasti-guhya.	
Cũng gọi Âm Mã Tàng Tướng, Âm Tàng Tướng, Mã Vương Ẩn Tàng Tướng, Thế Phong Tàng Mật Tướng.	
Nam Căn ẩn kín không lộ ra ngoài, là 1 trong 32 tướng đặc biệt của Đức Phật. Vì tướng này giống như dương căn của loài ngựa (mã) nên gọi là Mã Âm Tàng.
Cứ theo Kinh Bảo Nữ Sở Vấn quyển 4 chép, thì Mã Âm Tàng của Như Lai là tướng bậc Đại nhân, nhờ các kiếp quá khứ, Ngài giữ mình nghiêm túc, xa lìa sắc dục mà nay có được tướng này.	
Vãng Sinh Yếu Tập quyển trung (Đại 84, 54 hạ), nói: “Âm tàng của Như Lai bằng phẳng như trăng tròn, có ánh sáng màu vàng giống như vầng mặt trời”. [X. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải Q.8; Luận Đại Tì Bà Sa Q.117]. 	
 	
Mã Bảo 	
● Ngựa quí, 1 trong 7 thứ báu của Chuyển Luân Thánh Vương.	
Cứ theo sự ghi chép thì Mã vương bà la hê ở trong biển lớn, có 8 nghìn quyến thuộc, nếu Chuyển Luân Thánh Vương ra đời thì sẽ nhận được của báu nhỏ nhất là Mã bảo. Hoàng hậu Vũ Tắc Thiên đời Đường từng bắt chước việc này mà đặt 7 vật báu trong triều đình. [X. Kinh Tứ Châu trong Trung A Hàm Q.11; Kinh Luật Dị Tướng Q.47]. (xt. Thất Bảo).	
 	
Mã Chủ Quốc	
● Một vùng đất ở phía bắc núi Tuyết. Cứ theo Thích Ca Phương Chí quyển thượng chép, thì vùng đất ở mạn bắc Hi Mã Lạp Sơn, khí hậu rất lạnh, thích hợp cho loài ngựa sinh trưởng, có nhiều ngựa hay, nên gọi là Mã chủ quốc. Người dân xứ này tính tình hung bạo, tàn nhẫn, phần nhiều mặc áo may bằng da và lông của động vật. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.1]. 	
 	
Mã Đại Sư Dã Áp Tử.	
● Cũng gọi Bách Trượng Dã Áp Tử. Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này ghi lại cuộc vấn đáp giữa Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất và đệ tử là ngài Bách Trượng.	
Một hôm, Đại sư Mã Tổ và đệ tử là ngài Bách Trượng Hoài Hải đang đi trên đường, bỗng thấy 1 đàn vịt trời bay qua, Đại sư hỏi (Đại 48, 187 hạ): “Cái gì thế?”	
Ngài Bách Trượng đáp: Đàn vịt trời.Đại sư hỏi: Chúng bay đi đâu rồi?	
Ngài Bách Trượng đáp: Chúng bay đi mất rồi!	
Đại sư liền véo vào mũi ngài Bách Trượng, đau quá, ngài Bách Trượng kêu: Ới! Ới!
Đại sư nói: Từng bay mất đâu!” [X. tắc 53, Bích Nham Lục; Cổ Tôn Túc Ngữ Lục Q.1; Tổ Đình Sự Uyển Q.1, 3; Liên Đăng Hội Yếu Q.4].	
 	
Mã Đầu Kim Cương	
● Vị thần hộ pháp trong Thượng mật viện và Hạ mật viện của Phật Giáo Tây Tạng, là hóa thân của Bồ Tát Từ bi Quan Âm, hoặc có thuyết cho là hóa thân của Phật và các Bồ Tát khác.	
Hình tượng của vị thần này là đầu ngựa mình người, có tượng 8 đầu, 6 đầu hoặc có cánh khác nhau. Trong đó, Mã Đầu Kim Cương 8 đầu, 6 đầu được phái Cách Lỗ sùng bái; còn phái Ninh Mã thì tôn thờ Mã Đầu Kim Cương có cánh.	
Vị thần này được thờ trong điện Mã Đầu Kim Cương ở chùa Sắc Lạp rất tôn nghiêm.	 	
Mã Đầu La Sát	
● Chỉ cho ngục tốt đầu ngựa mình người ở địa ngục Vô Gián.	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 8 (Đại 19, 144 hạ), nói: “Thần thức người chết trông thấy thành sắt rất lớn, trong đó, chó lửa, rắnlửa, hổ, chó sói, sư tử, ngục tốt đầu trâu, La Sát đầu ngựa, tay cầm giáo mác, đuổi người chết đến cửa thành, rồi lùa vào địa ngục Vô Gián”.	
 	
Mã Đầu Quan Âm	
● Phạm: Hayagrìva.	
Hán âm: A Da Yết Lị Bà, Hà Da Yết Lị Bà. Cũng Gọi Mã Đầu Đại Sĩ, Mã Đầu Minh Vương, Mã Đầu Kim Cương Minh Vương. Phổ Thông gọi là Mã Đầu Tôn.
Chỉ cho Minh Vương Phẫn Nộ Trì của Liên Hoa Bộ trong 3 bộ Minh Vương thuộc Thai Tạng Giới Mật Giáo, ngồi ở vị trí thứ 7 hàng thứ 1 trong viện Quan Âm trên Hiện đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, mật hiệu là Đạm thực Kim Cương, Tấn tốc Kim Cương, là 1 trong 8 vị Đại Minh Vương.	
Vị tôn này là 1 trong những hóa thân của Bồ Tát Quán Tự Tại, hiện tướng phẫn nộ, trên đỉnh có đầu ngựa, hoặc 1 mặt 4 tay, 3 mặt 8 tay, 3 mặt 2 tay, 4 mặt 8 tay v.v... Vị tôn này lấy từ bi làm trọng tâm, tiêu diệt các ma chướng, chiếu phá sự tối tăm của chúng sinh bằng vầng mặt trời Đại Uy Đức và diệt hết vô minh phiền não cho chúng sinh.	
Vị Minh Vương này là giáo chủ trong đường súc sinh, được phối với Sư Tử vô úy Quan Âm nói trong Ma Ha Chỉ Quán. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.7].	
 	
Mã Đầu Quán Tự Tại Bồ Tát Chân Ngôn Ấn 	
● Cũng gọi Tối Thắng Căn Bản Ấn.	
Chân Ngôn và ấn khế tiêu trừ các ma chướng, 1 trong 18 ấn khế.	
Ấn tướng là: Chắp 2 tay, co 2 ngón trỏ và 2 ngón vô danh vào trong lòng bàn tay, lưng móng tay áp vào nhau, 2 ngón cái dang ra và dựng đứng. Nếu dùng ấn này xoay về bên trái 3 vòng, trong tâm quán tưởng tiêu trừ các chướng, thì tất cả các ma thấy ấn này liền tháo chạy; nếu xoay ấn về bên phải 3 vòng thì liền thành hỏa giới kiên cố.	
Cứ theo Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật thì Chân Ngôn của vị tôn này là: “Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm (nama samantabuddhànàm, qui mệnh khắp các Đức Phật) khư na dã (khàdàya, ăn nuốt) bạn nhạ (bhaôja, đánh phá) sa phá tra dã (sphaỉya, phá sạch) sa ha (svàhà, thành tựu). Nghĩa là sự thực hành về “không” của Mã Đầu phẫn nộ tôn tức là cái “không” của thực tướng các pháp, ăn nuốt tất cả pháp làm chướng ngại bồ đề, phá hết sinh tử của 3 đời.Nếu nhớ nghĩ vị tôn này, kết ấn tướng và tụng Chân Ngôn của Ngài thì đoạn trừ được tất cả những cái gây ra chướng nạn.	
Và trong vòng 40 dặm, nơi người tu hành ở, không có ma sự và các quỉ thần.
Ngoài ra, tu pháp này còn có thể khiến cho các súc vật nuôi trong nhà (nhất là ngựa) được bình an. 	
 	
Mã Lai Tây Á Phật Giáo 	
● Mã Lai Tây Á, Phạm: Malaya. Hán âm: Ma Lại Da.	
Cũng gọi Mã Lai Á. Hán dịch: Sơn (núi).	
Vào thế kỉ thứ V, IV trước Tây lịch, người Ấn Độ đã đến vùng Đông Namá để buôn bán, du nhập và truyền bá văn hóa.	
Vào thời vua A Dục, Phật Giáo Ấn Độ cực thịnh, vua A Dục phái các đoàn Pháp quan đi truyền giáo các nơi, theo truyền thuyết, 2 ngàiTu na và Uất Đa La được phái đến nước Kim Địa, tức nay là vùng đất từ hạ Miến Điện đến Mã Lai Á. Truyện Phù Nam trong Lương thư quyển 54, truyện Bàn bàn trong Cựu Đường Thư quyển 197 và Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 1 chép rằng, nước Bàn bàn rất kính tin Tiều thừa. Nước Bàn bàn nói ở đây có lẽ là bán đảo Mã Lai hiện nay. Ngoài ra, các nội, ngoại điển đều ghi những khu vực Phật Giáo thịnh hành như: Đan Đan, Yết Đồ, Phật La An, Cát Lan Đan, Bồng Phong v.v... tất cả đều ở trên bán đảo Mã Lai ngày nay.	
Vào đầu thế kỉ XV, do vương triều Ma Lục Giáp nổi lên, sùng tín Hồi Giáo nên Phật Giáo thời kì đầu ở Mã Lai suy vong. Năm 1887, pháp sư Diệu Liên sáng lập chùa Cực Lạc ở Tân Thành, là người tiên phong chính thức mở ra phong trào hoằng truyền Phật Pháp. Rồi đến Pháp sư Bản trung thành lập Niệm Phật Liên Xã, là Liên Xã đầu tiên ở quần đảo Nam Dương. Pháp sư Phương liên sáng lập học viện Bồ Đề, đồng thời mở các trường Tiểu học, Trung học Bồ Đề, cổ xúy nền giáo dục Phật hóa. Pháp sư Từ Hàng từng giảng dạy ở học viện Bồ Đề, đứng ra thành lập hội Phật học, mở rộng việc nghiên cứu Phật học. Hòa Thượng Hư Vân cũng từng đến Mã Lai hoằng pháp, có hơn vạn người qui y ngài.Pháp sư Tô mạn ca la người Hoa kì là người đầu tiên tổ chức đoàn Thanh niên Phật Giáo và trường học dạy Phật học định kì hàng tuần ở xứ này.	
Năm 1955, pháp sư Trúc Ma tổ chức hội Phật Giáo Mã Lai Á, đến năm 1969 đổi tên là Tổng hội Phật Giáo Mã Lai Á. Hiện nay pháp sư Kim Minh là Hội trưởng Tổng hội Phật Giáo Mã lai.Năm 1970, Tổng Hội Thanh Niên Phật Giáo Mã Lai được thành lập, là tổ chức Phật Giáo có tính cách toàn quốc rất quan trọng ở Đại mã, hiện là tổ chức năng động nhất và có hơn 100 chi hội hoạt động trên khắp nước. Viện Phật học Mã Lai xuất bản tạp chí Vô tận đăng, mở các phòng phát thuốc miễn phí, thư viện và hội hoằng pháp có định kì vào các ngày chủ nhật. Ở Bắc Mã Lai thì có Phật học viện Tân thành, Phật học viện Cát đả, ở bờ biển phía đông thì có hội Phật Giáo Cát lan đan, hội Phật Giáo Đinh gia nô, phía Đông Mã Lai có hội Phật Giáo Sa Lao việt, hội Từ vân Phật Giáo chính truyền. Các nước Phật Giáo Nam Truyền như: Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện đều có các sư đến Mã Lai hoằng pháp.	
Năm 1962, lễ Phật Đản được chính phủ phê chuẩn là ngày nghỉ chung cả nước, tín đồ Phật Giáo trên toàn quốc đều long trọng tổ chức mừng ngày lễ lớn này. [X. Mã Lai Tây Á tảo kì Phật Giáo khảo lược (Tịnh Hải); Độc Lập Hậu Đích Mã Lai Tây Á Phật Giáo Khái Huống (Kế trình, Phổ Môn tạp chí số 42)].	
 	
Mã Lang Phụ Quan Âm	
● Hóa Thân của Bồ Tát Quan Âm làm vợ chàng họ Mã, là 1 trong 33 tướng ứng hóa của Ngài.	
Dân chúng vùng Thiểm Tây Trung Quốc chỉ quen cỡi ngựa bắn cung chứ chưa từng nghe nói đến Tam Bảo. Năm Nguyên Hòa 12 (817, có thuyết nói năm thứ 4-809) đời vua Hiến Tông nhà Đường, một hôm có người con gái xinh đẹp xách giỏ cá đi bán, nhiều người tranh nhau xin lấy làm vợ. Cô gái nói rằng (Đại 49, 833 trung): “Nếu ai trong 1 buổi chiều tụng được Phẩm Phổ Môn thì tôi xin theo hầu người ấy”. Sáng hôm sau có 20 người tụng được. Cô gái lại trao cho họ Kinh Kim Cương và cũng hứa như trên, vẫn còn 10 người tụng được, nàng lại đưa cho họ bộ Kinh Pháp Hoa và hẹn trong 3 ngày phải tụng được.	
Đến kì hạn, chỉ có chàng họ Mã là tụng được, đúng theo nghi lễ, chàng họ Mã đến rước cô gái về nhà, nhưng nàng viện cớ có bệnh, xin được nằm ở phòng riêng. Chốc lát sau, nàng chết, thân thể rữa nát, Mã Lang đành mang đi chôn.
Mấy hôm sau, có vị lão tăng mặc áo đỏ đến nơi chôn cất người con gái và bảo mọi người đào lên xem thì chỉ thấy bộ xương sườn màu vàng ròng còn lại trong quan tài.Lão tăng nói với mọi người rằng: “Đây là Quan Âm Đại Sĩ, vì thương xót các người nghiệp chướng sâu nặng nên Ngài dùng phương tiện để giáo hóa đó thôi”. Nói xong lão tăng bay mất. Từ ngày ấy, vùng Thiểm Tây có nhiều người tin theo Phật và từ đời Tống trở đi tín ngưỡng Mã Lang Phụ Quan Âm rất thịnh hành. Nhưng đời sau thường lầm lẫn Mã Lang Phụ Quan Âm với “Ngư Lam Quan Âm”. [X. Pháp Hoa Kinh Hiển Ứng Lục Q.hạ; Phật Tổ Thống Kỉ Q.41].	
 	
Mã Lạp Lạp Tây Khắc Lạp	
● Gunapala Piyasena Malalasekera (1899-1973). Học giả Phật Giáo Tích Lan, đậu Tiến sĩ Văn học, Triết học tại Đại Học Luân Đôn, nước Anh.	
Ông là vị Đại sứ Tích Lan đầu tiên tại Liên xô và là chuyên viên cao cấp của Tích Lan tại Luân Đôn nước Anh.Về sự nghiệp Phật Giáo, ông từng làm giáo sư ởĐại Học Tích Lan vàViện Trưởngviện Đông Phương Học. Năm 1950, ông triệu tập Đại Biểu Phật Giáo của 29 quốc gia trên thế giới đến tham dự Đại hội Phật Giáo đồ thế giới lần thứ nhất diễn ra tại thủ đô Colombo của Tích Lan, để thành lập hội “Liên nghị Phật Giáo đồ thế giới” (World Fellowship of Buddhists) và ông được bầu làm Hội trưởng của tổ chức này. Về sau ông được bầu lại làm Hội trưởng 4 nhiệm kì liên tiếp, làm cho hội này phát triển đến các quốc gia trên thế giới.	
Sau khi về hưu, ông du hành đến các nước như: Anh, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản, Hạ Uy Di, Âu Châu, Mĩ Châu để giảng diễn về Phật học. Ông là nhân vật quan trọng trong phong trào vận động chấn hưng Phật Giáo ở Tích Lan thời hiện đại.	
Ông có các trứ tác: Tích Lan Pàli Ngữ Văn Hiến, Pàli Ngữ Danh Từ Tự Điển, Phật Giáo Dữ Chủng Tộc Vấn Đề. Ngoài ra, ông còn chủ biên bộ “Phật Giáo bách khoa toàn thư” (Encyclopedia of Buddhism) bằng tiếng Anh, nhưng rất tiếc là chưa hoàn thành thì ông đã qua đời vào năm 1973.	
 	
Mã Luận 	
● Chỉ cho Luận Đại Thừa Khởi Tín, vì bộ luận này do ngài Mã Minh soạn. (xt. Đại Thừa Khởi Tín Luận). 	
 	
Mã Mạch 	
● Lúa dùng cho ngựa ăn.	
Đức Phật từng nhận lời thỉnh cầu của vua A kì đạt đến nước ấy kết hạ An Cư, nhưngGunapala Piyasena Malalasekeranước ấy gặp nạn mất mùa đói kém, lúa gạo rất hiếm, cho nên Phật và 500 đệ tử phải ăn lúa nuôi ngựa trong 3 tháng An Cư do người buôn bán ngựa cúng dường. Đây là 1 trong 10 nạn của Đức Phật. [X. Kinh Lăng Nghiêm Q.6; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.5].	
 	
Mã Minh 	
● (?-?).Phạm: Azvaghowa.	
Đại thi hào Phật Giáo, người ở thành Sa Chỉ Đa, nước Xá Vệ, Trung Ấn Độ, sống vào khoảng thế kỉ thứ I đến thế kỉ thứ II Tây lịch, Tổ phó pháp thứ 12 của Thiền Tông Ấn Độ, có quan hệ rất sâu đậm với vua Ca Nị Sắc Ca của Vương Triều Quí Sương.	
Ngài xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn, trong 1 gia đình bác học truyền thống. Mới đầu, ngài tu tập theo pháp ngoại đạo, sau, trong 1 cuộc tranh luận với Hiếp Tôn Giả, do có chỗ cảm ngộ mà qui y Phật Giáo. Ngài học hết Tam Tạng, thông suốt nội ngoại điển, là người tiên phong trong nền văn học tiếng Phạm cổ điển, mở đầu nền văn học Văn thể (Phạm: Kàvya) đẹp đẽ, để lại danh tiếng bất hủ trong lịch sử văn học tiếng Phạm. Ngoài văn tài, ngài còn có đức hạnh cao siêu, nên được tôn xưng là Bồ Tát. Hành trạng của ngài được ghi chép rõ ràng trong “Mã Minh Bồ Tát Truyện” do ngài Cưu Ma La Thập dịch và được thu vào Đại Chính Tạng tập 50.	
Ngài để lại các tác phẩm: Phật Sở Hành Tán, Tôn Đà La Nan Đà Thi, Xá Lợi Phất Chi Sở Thuyết, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Kim Cương Châm Luận, Kiền Trĩ Phạm Tán.	
Ngoài ra, theo Phật Giáo Tây Tạng thì ngài “Ma Trất Lí Chế Đa” (Phạm: Màtfceỉa) nói trong Đa La Na Tha Phật Giáo Sử cũng là Bồ Tát Mã Minh. [X. Kinh Tạp Bảo Tạng Q.7; Mã Minh Bồ Tát Truyện; Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q.5].	
 	
Mã Minh Bồ Tát	
Mã Minh, Phạm: Azvaghowa. 	
● I.Mã Minh Bồ Tát.	
Cũng gọi: Tàm Thần (thần tằm).	
Vị Bồ Tát được Mật Giáo tôn thờ, trông coi che chở cho sự sinh nở của tằm để tạo ra tơ lụa may y phục cho những chúng sinh không có y phục.	
Về hình tượng thì vị thần này hiện tướng Bồ Tát, mình màu da người, chắp 2 tay, ngồi trên hoa sen trắng, cỡi ngựa trắng, mặc áo trắng, đeo chuỗi anh lạc, đầu đội mũ hoa, chân phải thõng xuống.	
Còn theo A Sa Phược Sao, Tôn Dung Sao và Biệt Tôn Tạp Kí thì hình tượng vị tôn này ngồi trên hoa sen xanh, cỡi ngựa trắng, có 6 tay, tay thứ nhất bên trái đặt trên đầu gối, cầm cái guồng quay tơ; tay thứ 2, ngửa lòng bàn tay, bấm ngón cái vào ngón giữa và ngón vô danh, tay thứ 3 đặt cạnh vai, cầm sợi tơ; tay thứ nhất bên phải ngửa lòng bàn tay, cầm ống sáo, tay thứ 2 kết ấn Dữ nguyện, tay thứ 3 cầm cái cân. Phép cúng tế vị thần này gọi là Mã Minh Pháp.[X. Tất Đàm Tạng Q.1; điều Tàm Mã Đồng Bản trong Thử Phác Q.hạ].	
● II.Mã Minh Bồ Tát (khoảng 100-160). Tổ phó pháp thứ 12 của Thiền Tông Ấn Độ.	
Ngài là vị Đại Luận Sư và là thi nhân nổi tiếng trong lịch sử Phật Giáo. (xt. Mã Minh). 	
 	
Mã Minh Tự	
● Chùa ở huyện Bác Hưng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, do pháp sư Căn (?-523) sáng lập.	
Cứ theo “Ngụy Cố Căn Pháp Sư Bi” thì pháp sư Căn nổi tiếng ngang với các vị Cao tăng như: Cưu Ma La Thập, Tăng Lãng v.v... Học trò ngài nhóm họp nghiên cứu nghĩa học và tu tập thiền định ở đây.	
Điều đáng chú ý là tên chùa Mã Minh, vì ngài Chân Đế dịch bộ Luận Đại Thừa Khởi Tín của ngài Mã Minh vào năm Thừa Thánh thứ 2 (553) đời vua Nguyên Đế nhà	
Lương, thì chùa này đã được sáng lập trước đó 30 năm rồi.Cứ đó suy ra thì biết tên ngài Mã Minh đã được các vị Cao tăng dịch kinh như các ngài: Phật Đà Phiến Đa, Bồ Đề Lưu Chi v.v... truyền vào Trung Quốc trước khi chùa Mã Minh được xây cất, cho nên người Trung Quốc mới biết tên của vị Đại Luận Sư Mã Minh của Ấn Độ, chứ không phải sau khi ngài Chân Đế dịch bộ Luận Đại Thừa Khởi Tín mới biết đến 2 chữ Mã Minh.	
 	
Mã Não	
● Phạm: Azmagarbha. Pàli: Asama. Hán âm: A Thấp Ma Yết Lạp Bà, A Xá Ma Yết Bà; A Thấp Phạ Yết Ba, Át Thấp Ma Yết Bà, A Thâu Ma Kiệt Bà.	
Cũng gọi Thạch Tạng, Thai Tạng, Xử Tạng. Loại đá ngọc màu đỏ, 1 trong 7 thứ báu vật.	
Điều Mã Não trong Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 27 (Đại 54, 483 hạ), nói: “Át thấp ma yết bà, Hán dịch là Xử tạng, hoặc gọi là Thai do nghĩa bền chắc của nó; gọi là Mã Não là vì nó có màu sắc như óc ngựa”.	
Tuệ Uyển Âm Nghĩa quyển thượng và Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 22 đều gọi là Mã Não, nhưng riêng Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 21 thì lại cho là Mã Não cùng loại với Hổ phách. Còn các bộ tự điển gần đây thì phần nhiều dịch chữ Azmagarbha là đá Kim Cương. [X. Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24]. (xt. Thất Bảo).
 	
Mã Nhĩ Ba 	
● (1012-1097).Tạng: Mar-pa.	
Cao tăng Tây Tạng, người La lạp cách (Tạng: Lho-brag), Nam Tạng, là tổ khai sáng của phái Ca Nhĩ Cư (Tạng: Bka-brgudpa), trong Phật Giáo Tây Tạng.	
Lúc còn nhỏ, sư lễ ngài Bát xá tinh làm thầy, nhưng đến năm 15 tuổi thì ông thân sinh đưa sư đến xin làm đệ tử ngài La Khắc Di (Tạng: Fbrog-mì). Vì muốn trở thành vị tăng dịch kinh nên sư chuyên tâm học tiếng Phạm và du học Ấn Độ. Sau khi trở về Tây Tạng, sư lại đến Nepal ở 3 năm. Trong thời gian này, sư cố gắng học tập các loại Đát Đặc La (Phạm: Tantra). Lại nhờ sự chỉ dẫn của ngài Phan Đạt Phạ Đề Ca (Phạm: Paiịđapàtika) ở Nepal, sư tôn ngài Na Lạc Ba (Tạng: Nà-ro-pa) làm thầy, được ngài trực tiếp trao truyền các nghĩa bí mật như: Hô Kim Cương (Phạm: Hevajra), Thành Tựu Pháp, Cứu Cánh Thứ Đệ (Phạm: Utpanna- Krama) v.v... Ngoài ra, sư và ngài Kiệt Nhã Na Cát Lỗ Ba (Phạm: Jĩànagarbha) là giáo thụ sư Đại Thừa, cùng học Đát Đặc La của Tập hội bí mật (Phạm: Guhyasamàja), rồi sư lại được ngài Na Lạc Ba giảng dạy cho các nghĩa bí áo như: Đăng Tác Minh (Phạm: Pradìpodyotana-nàma-ỉìkà), cho đến Đại Huyễn Luân (Phạm: Mahàmàyà-cakra).	
Sau khi thành tựu việc học, sư trở về Tây Tạng sáng lập phái Ca Nhĩ Cư. Sau, sư nghe danh tiếng ngài Di Đặc Lợi (Phạm: Maitrì), sư lại đến Ấn Độ học giáo pháp Đại Thủ Ấn (Phạm: Mahàmudrà và chứng được trí trực quán. Sau khi về nước, sư lại đến Nepal tìm cầu các bậc danh sư học được các giáo nghĩa. Trên đường trở về quê hương, sư mộng thấy ngài Sa La ha (Phạm: Saraha) truyền cho nghĩa bí mật, sư liền phát sinh chân trí và tỏ ngộ “toàn thế giới là nhất vị”.	
Năm 1097 sư thị tịch, thọ 86 tuổi.Đệ tử nối pháp là Mật Lặc Nhật Ba (Tạng: Mi-laras- pa). [X. J.Bacot: La Vie de Marpa; G.N. Roerich: The Blue Annals, 2 vols.; S.C.Das: Pag Sam Jon Zang; Ch.Bell: The Religion of Tibet (Kiểu bản Quang bảo dịch: Lạt Ma Giáo Tây Tạng)]. 	
 	
Mã Nhĩ Sơn 	
● Phạm: Azvakarịa.	
Là 1 trong 9 núi, 1 trong 7 núi vàng theo thế giới quan của Ấn Độ thời xưa. Vì hình dáng của núi giống như tai ngựa nên gọi là Mã Nhĩ sơn. (xt. Cửu Sơn Bát Hải). 	
 	
Mã Sư 	
● I.Mã Sư.	
Tức là Thiền Sư Đạo Nhất ở tỉnh Giang Tây, đời Đường, Trung Quốc, vì ngài họ Mã nên gọi Mã Tổ, cũng gọi Mã sư, Mã Đại sư. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.6]. (xt. Mã Tổ Đạo Nhất). 	
● II.Mã Sư. 	
Phạm: Azvajit.	
Hán dịch: Mã Thắng.	
Là 1 trong 5 vị Tỉ Khưu được Đức Phật hóa độ đầu tiên tại Lộc Dã. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.3]. (xt. Mã Thắng).	
● III.Mã Sư. 	
Phạm: Azvaka.	
Hán âm: A Thuyết Ca. Cũng gọi Mã Túc.	
Một trong đám 6 Tỉ Khưu (Lục Quần Tỉ Khưu) thời Đức Phật còn tại thế, thường kết bè đảng làm các việc xấu ác. (xt. Lục Quần Tỉ Khưu). 	
 	
Mã Tế 	
● Phạm: Azvamedha.	
Cũng gọi Mã Từ, Mã Tự, Mã Từ Tế.	
Một pháp tế Tô Ma của Bà La Môn giáo Ấn Độ, giết ngựa làm vật dâng cúng nên gọi là Mã Tế.	
Hai vị thần chính được hưởng Mã tế là Sinh chủ (Phạm: Prajàpati) và Nhân Đà La (Phạm: Indra). Pháp Tế này bắt đầu từ thời đại Phệ Đà, do các giáo sĩ Bà La Môn làm chủ tế, nhưng về sau thì chỉ có Quốc vương mới đủ tư cách cử hành lễ tế này.	
 	
Mã Thắng 	
● Phạm: Azvajit. Pàli: Assaji.	
Cũng gọi Mã Sư, A Thuyết Thị.	
Đệ tử của Đức Phật, là 1 trong 5 vị Tỉ Khưu được Phật hóa độ đầu tiên ở vườn Lộc dã. Ngài có thân tướng uy nghi đoan chính, ai cũng thích nhìn.	
Ngài Xá Lợi Phất mới đầu tu theo pháp ngoại đạo, một hôm gặp ngài Mã thắng ở thành Vương Xá, thấy thân tướng trang nghiêm của ngài, ngài Xá Lợi Phất sinh tâm kính ngưỡng, liền hỏi ngài Mã thắng thờ ai làm thầy và giáo pháp thế nào. Ngài Mã thắng nói là đệ tử của Đức Phật và đọc bài kệ duyên sinh do Đức Phật dạy cho ngài Xá Lợi Phất nghe, nghe xong, ngài Xá Lợi Phất liền tỏ ngộ và theo ngài Mã thắng về tinh xá Trúc Lâm qui y Đức Phật, sau thành vị đệ tử trí tuệ bậc nhất của Phật. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.3; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.25, 34, 48; Luận Đại Tì Bà Sa Q.129].	
 	
Mã Tòa	
● Phạm: Azva-àsanama.	
Tòa ngồi bằng hoa sen đặt trên lưng ngựa. Ngựa là con vật được quí trọng và tượng trưng cho điềm tốt lành ở thế gian, cho nên trong các loại tòa ngồi thì Mã tòa thuộc về Bảo Bộ, là tòa ngồi của đức Bảo Sinh Như Lai phương Nam. Ngoài ra, Bồ Tát Mã Minh trong Mã Minh Bồ Tát Nghi Quĩ do ngài Kim Cương Trí Dịch và Nhật Thiên trong Thập Nhị Thiên của Mật Giáo cũng đều ngồi trên loại tòa này. (xt. Ngũ Bộ Tòa). 	
 	
Mã Tổ Đạo Nhất 	
● (709-788).Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Đường, người Hán Châu (huyện Quảng hán, tỉnh Tứ Xuyên ngày nay), họ Mã, người đời gọi là Mã Đại sư, Mã Tổ, tên Đạo nhất, là đệ tử nối pháp của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng.
Sư có dung mạo rất kì dị, đi như trâu, nhìn như hổ, lưỡi thè ra đưa lên đến mũi, dưới bàn chân có 2 đường vân tròn như 2 bánh xe. Sư theo Hòa Thượng Đường(tức ngài Xử tịch) ở Tư Châu xuất gia và y vào Luật sư Viên ở Du Châu thụ giới Cụ Túc. Khoảng năm Khai Nguyên, sư đến học tập Thiền pháp Tào Khê nơi ngài Hoài Nhượng, khế ngộ tông chỉ và được truyền tâm pháp. Lúc đầu, sư trụ ở núi Phật tích tại Kiến dương, không bao lâu, sư lại dời đến ở núi Nam Khang và núi Cung Công tại Lâm Xuyên. Năm Đại Lịch thứ 4 (769), sư trụ ở chùa Khai Nguyên tại Chung Lăng (huyện Tiến hiền, tỉnh Giang Tây), lúc này người học qui tụ đông đảo, hóa duyên rất thịnh. Sư dùng yếu chỉ “Bình thường tâm thị đạo”, “Tức tâm thị Phật” để phát huy thiền phong. Đệ tử đạt đạo có tới 139 người như các vị: Bách Trượng Hoài Hải, Nam Tuyền Phổ Nguyện, Đại Mai Pháp Thường v.v...	
Lúc Thiền Tông ở giai đoạn sơ khai thì các vị Thiền Tăng đều phải ở tạm trong các viện Luật, chưa có cơ sở riêng, nên không thuận tiện cho việc tham thiền, bởi thế ngài Mã Tổ mới sáng lập các tùng lâm để các Thiền Tăng có nơi yên tâm tu tập, nhờ vậy mà tông môn ngày càng được mở rộng.	
Thiền phái của sư phát triển rất mạnh, gọi là tông Hồng Châu. Vì sư xiển dương Thiền Phong hệ Nam Nhạc ở Giang Tây, cũng gọi Giang Tây Thiền, cho nên sư nổi tiếng và người đời gọi là “Giang Tây Mã Tổ”. Tháng giêng Năm Trinh Nguyên Mã Tổ Đạo Nhấtthứ 4 (788), sư lên núi Thạch Môn ở Kiến Xương, lúc kinh hành trong rừng, sư phó thác mọi việc rồi thị tịch, thọ 80 tuổi, vua Hiến Tông nhà Đường ban thụy hiệu “Đại Tịch Thiền Sư”.	
Sư có tác phẩm: Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư Quảng Lục. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.10; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.6; Truyền Pháp Chính Tông Kí; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.3].	
 	
Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư Quảng Lục 	
● Tác phẩm, 1 quyển, do Thiền Sư Mã Tổ	
Đạo Nhất soạn vào đời Đường, được thu vào Tứ gia Ngữ Lục quyển 1 trong Vạn Tục Tạng tập 119.	
Nội dung sách này thu chép về lược truyện của ngài Mã Tổ, công án Ma chuyên (mài gạch) của ngài Hoài Nhượng và các cơ duyên vấn đáp giữa ngài Mã Tổ và các đệ tử: Tây Đường Trí Tạng, Bách Trượng Hoài Hải, Nam Truyền Phổ nguyện, Đại Châu Tuệ Hải v.v... Những yếu ngữ dạy chúng, nêu lên ý chỉ “Bình thường tâm thị đạo”; bình thường tâm là tâm không tạo tác, không thị phi, không thủ xả, không đoạn thường, không phàm thánh.	
Ngoài ra, còn có Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư Ngữ Lục 1 quyển, cũng gọi là Đại Tịch Thiền Sư Ngữ Lục, Mã Tổ Ngữ Lục, được thu vào Cổ Tôn Túc Ngữ Lục quyển 1 trong Vạn Tục Tạng tập 118, là sao chép lại phần hành nghiệp và các cơ duyên ngữ cú của ngài Mã Tổ trong bộ Quảng Lục mà thành.	
 	
Mã Uyển	
● Chỉ cho chùa Bạch Mã ở đời Hán, tương truyền là ngôi chùa xưa nhất tại Trung Quốc. Khoảng năm Vĩnh Bình (58-75) đời vua Minh Đế nhà Đông Hán, 2 ngài Nhiếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, người Ấn Độ, dùng ngựa trắng(bạch mã) mang kinh Phật từ Tây Vực đến Trung Quốc, vua Minh Đế ban lệnh xây cất tinh xá ở phía ngoài cửa Tây ung thành Lạc Dương, đặt tên là chùa Bạch Mã để các ngài Nhiếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan ở đó dịch kinh. Lịch sử Phật Giáo Trung Quốc bắt đầu từ đây. (xt. Bạch Mã Tự). 	
 	
Mã Vương Kế	
● Chỉ cho túi tóc (kế) trên đỉnh đầu của các vị Minh Vương Hàng Tam Thế, Đại Uy Đức, Phẫn Nộ Tôn v.v... trong Mật Giáo. Khi con ngựa hí thì lông bờm của nó dựng ngược lên, lọn tóc trên đỉnh đầu của các Minh Vương cũng giống như thế nên gọi là Mã Vương Kế, là biểu thị nghĩa phẫn nộ. [X. Phẩm Đại Kim Cương Diệm Khẩu Hàng Phục Nhất Thiết Ma Oán trong Kinh Du Kì]. 	
 	
Mạc	
● Cũng gọi Mạn Mạc, Trướng Duy.	
Màn trướng, tức là 1 tấm vải dài dùng để trang trí hoặc để ngăn chia không gian. Màn may dọc là “mạn”, màn may ngang gọi là “mạc”.	
Kinh Đà La Ni Tập quyển 3 nêu ra 21 loại vật cúng dường, trong đó, loại thứ 7 là Bảo Trướng(trướng báu). Trong các kinh điển, danh từ màn trướng thường được nói đến, như Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói (Đại 12, 343 thượng): “Màn báu trên Bảo Chàng, giống như cung trời Dạ Ma”.	
Ngoài ra, cứ theo điều Thiên Hóa trong Bách Trượng Thanh Qui quyển 3 thì gian trên, gian giữa và gian dưới của Pháp đường đều có giăng màn và bày hương hoa đèn nến v.v... Ngày nay, trong các lễ hội, màn thường được dùng để ngăn che phía trước và 2 bên cạnh của Phật đường.	
 	
Mạc Chính Hi	
● Mạc Chính Hi (1899-1986).	
Cư Sĩ Phật Giáo Trung Quốc, người Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông. Năm Dân Quốc 25 (1936), ông qui y pháp sư Từ Hàng, được đặt pháp danh là Tịnh hI.Ông tinh thông quốc học và kính tin Phật Pháp.	
Ông qua đời vào tháng 12 năm Dân Quốc 75 (1986), thọ 88 tuổi.	
Ông có các tác phẩm: Kinh Kì Tập, Kiến Tính Thành Phật, Kinh Kì Tạp Tập; Lăng Nghiêm Thiển Thích.	
 	
Mạc Da Kiếm	
● Cũng gọi Mạc Tà Kiếm.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Vốn là 1 loại kiếm nổi tiếng đời xưa do 2 vợ chồng anh thợ đúc kiếm người nước Ngô (có thuyết cho là người nước Sở hoặc nước Hàn) tên là Mạc Da và Can Tương làm ra. Hai vợ chồng người thợ danh tiếng này hợp lực giúp vua Ngô Hạp Lư đúc 2 thanh kiếm âm và dương, kiếm dương gọi là Can Tương, kiếm âm gọi là Mạc Da. Trong Thiền Lâm, kiếm Mạc Da được dùng để chỉ cho trí tuệ xưa nay sẵn có của chính mình, hoặc trí kiến Bát Nhã của bậc thầy chỉ dẫn người học 1 cách tự do tự tại.	
Tắc 9, Bích Nham Lục (Đại 48, 149 thượng), nói: “Gương sáng trên đài, đẹp xấu tự rõ, kiếm Mạc Da trong tay, sống chết tùy thời”. 	
 	
Mạc Ha Diễn Thích	
● Cũng gọi Mạc Hạ Diên Thích.	
Chỉ cho Đại mạc(sa mạc lớn) là từ ghép chung Phạm và Hán. Tức là sa mạc Gobi, xưa gọi là Sa hà(sông cát).	
Cứ theo Cao Tăng Pháp Hiển Truyện và Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện quyển 1, thì sa mạc này dài hơn 800 dặm, trên không có chim bay, dưới không có thú chạy, cây cỏ không mọc được vì không có nước, là vùng đất mà các nhà truyền giáo thủa xưa phải trải qua khi truyền Phật Pháp sang phương Đông. (xt. Qua Bích).	
 	
Mạc Qui Hương Kệ	
● Bài kệ do Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất (709- 788) đời Đường cảm tác khi ngài về thăm lại quê hương.	
Sau khi được Thiền Sư Nam Nhạc Hoài Nhượng truyền tâm pháp cho, ngài Mã Tổ Đạo Nhất đến vùng Giang Tây hoằng dương tông chỉ của Thiền, chủ trương “tâm bình thường là đạo”, “tâm tức là Phật”, cùng với ngài Thạch Đầu Hi Thiên hoằng pháp ở vùng Hồ Nam, được xem là 2 viên ngọc quí của Thiền Lâm thời bấy giờ.	
Một hôm, ngài Mã Tổ trở về thăm làng quê ở tỉnh Tứ Xuyên, người làng rất vui mừng đón tiếp, nhưng có 1 bà già biết ngài từ lúc còn nhỏ lại nói (Vạn Tục 135, 454 hạ): “Tưởng ai xa lạ, thì ra là thằng nhỏ con nhà họ Mã làm nghề đan nia!”
Ngài Mã Tổ nghe được than rằng: “Ở quê nhà khó truyền Phật Pháp”, rồi làm bài kệ để khuyên mọi người: 	
“Khuyên ông chớ về làng	
Về làng khó hành đạo 	
Bà già ven dòng suối 	
Gọi tên ta thủa nào!” 	
(Khuyến quân mạc hoàn hương	
Hoàn hương đạo bất thành	
Khê biên lão bà tử	
Hoán ngã cựu thời danh).	
Sau đó, ngài liền trở về Giang Tây. Nhưng có thuyết cho rằng bài kệ này là của ngài Nam Nhạc làm và tặng ngài Mã Tổ, khi Mã Tổ trên đường về quê ghé thăm lễ bái vấn an, nhưng lời kệ có thêm bớt chút ít.[X. chương Mã Tổ Đạo Nhất trong Ngũ Gia Chính Tông Tán Q.1; Chính Pháp Nhãn Tạng Hành Trì Thiên Q.hạ].	
 	
Mạc Vọng Tưởng	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Tiếng hét làm cho người khác đừng khởi lên vọng tưởng. Là lời nói nghiêm khắc để ngăn chặn ý thức chấp trước phân biệt. Nếu không khởi vọng tưởng thì có thể ngay đó được quả bồ đề. Dụng ngữ này thịnh hành trong chốn Thiền Lâm Trung Quốc ở đời Đường.	
Chương Trường Sa Cảnh sầm trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 10 (Đại 41, 275 hạ), chép: “Có vị tăng hỏi: Con giun đứt làm 2 khúc, 2 đầu đều ngọ ngoạy, không biết tính Phật ở đầu nào?	
Sư đáp: Tưởng bậy làm gì!(Vọng tưởng tác ma!)”	
Liên Đăng Hội Yếu quyển 6 cũng chép hệt như thế, nhưng câu sau cùng thì ghi: “Chớ tưởng bậy! (Mạc vọng tưởng!)”. [X. Phần Dương Vô đắc Thiền Sư Ngữ Lục Q.trung; Ngũ Tổ Pháp Diễn Thiền Sư Ngữ Lục Q.trung; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.18].	
 	
Mạch Tích Sơn 	
● Núi ở cách huyện Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, 46 cây số về phía đông nam. Núi này từ lâu đã bị lãng quên, mãi đến năm Dân Quốc 41 (1952) mới được người ta biết tới.Hình dáng núi rất đặc thù, cao hơn 140 mét, đỉnh núi tròn, dốc thẳng xuống, trông giống như đống lúa ở thôn quê, cho nên gọi là Mạch Tích sơn (núi đống lúa). Trong núi có suối rừng đẹp đẽ, là Thánh cảnh thâm u, tịch mịch ở khu Tây bắc Trung Quốc. Qua các thời đại, nhiều vị Thiền Tăng đã vào đây tĩnh tu, như cácngài Huyền Cao, Đàm Hoằng v.v...	
Các bậc Đế vương thời Bắc triều thích đến sườn núi này để tạo tượng, khắc kinh, nhưng niên đại tạo khắc không thể khảo xét được, chỉ ước tính bắt đầu vào khoảng cuối thời kì 16 quốc gia, đến các thời Bắc Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Chu đều có các kiến tạo rất qui mô. Rồi đến các đời Tùy, Đường, Tống cũng không ngừng mở rộng, qua các đời Minh, Thanh thì các việc tu bổ cũng rất được quan tâm. Về thời gian kiến tạo thì chỉ kém các hang động ở Đôn Hoàng mà thôi, nhưng do những trận động đất và gió mưa xói mòn, nên bộ phận ở giữa bị cắt lìa, những hang đá thì chia thành 2 sườn Đông và Tây. Đề tài ghi được khắc trên đá sớm nhất hiện còn là bài văn phát nguyện tạo tượng của ông Trương bá nguyên, được khắc vào năm Cảnh Minh thứ 2 (501) đời vua Tuyên Vũ nhà Bắc Ngụy. Ngoài ra, vẫn còn 194 chỗ khắc hang khám và ma nhai rải rác ở 2 sườn Đông và Tây.	
Đỉnh núi có ngôi tháp hình 8 góc 5 tầng, chân núi phía đông có chùa Thụy Ứng, vì núi đá này không thích hợp cho việc điêu khắc, nên phần lớn các tượng đều được đắp bằng đất. Các hang đá và ma nhai phần nhiều đã đổ nát, nhưng trong các hang vẫn còn 1 nghìn pho tượng đắp bằng đất, được tạo từ thời Bắc Ngụy đến Bắc Tống. Còn ở sườn núi phía đông, thì Niết Bàn nhai, Thiên Phật lang, Tán hoa lâu, Thất Phật các, Ngưu nhi đường v.v... trông rất đẹp; trong đó, Thiên Phật lang còn 258 pho trong số 1 nghìn pho tượng ngồi đắp bằng đất, cũng có tượng đắp đất cao tới 6,15 mét. Ở giữa sườn núi phía tây, có Vạn Phật đường, trên mặt vách có tượng Hiền Kiếp thiên Phật được tạo lập vào các thời đại Từ Bắc Ngụy trở về sau, trên xà ngang và các cửa có khắc tượng người cúng dường và sơn thủy khắc nổi, rất tiếc là phần lớn đã bị bóc trộm mất. Mặt tây của Vạn Phật đường có tượng Tam Tôn đứng khắc vào sườn núi rất lớn, hang nhỏ ở phía trên có các bức bích họa thời Bắc Ngụy, đẹp ngang với bích họa ở động đá Đôn Hoàng, trong đó có bức vẽ Xả thân cho hổ đói.	
Quần thể động đá ở núi này và động đá chùa Bỉnh Linh ở huyện Vĩnh tĩnh cũng thuộc tỉnh Cam Túc, đều được tìm ra từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2.	
 	
Mai Nguyên Chân Long 	
● (1885-1966).Học giả Phật Giáo Nhật Bản, tốt nghiệp Đại Học Long Cốc. Ông từng là viên chức chủ chốt trong Khuyến học liêu đầu và Hiển chân học uyển.
Ông có các trứ tác: Thán Dị Sao Giảng Nghĩa, Giác Như Thượng Nhân, Chân Tông Đề Yếu, Văn Thư Tuyển Sao, Nhất Thừa Chi Đạo, Giáo Hành Tín Chứng Tân Dịch, Mai Nguyên Soạn Tập 35 quyển.	
 	
Mai Quang Hi 	
● (?-?).Học giả Phật Giáo Trung Quốc, thuộc Tông Pháp Tướng, sống vào khoảng đầu năm Dân Quốc, tự là Hiệt Vân.	
Cả cuộc đời, ông dốc sức vào việc nghiên cứu Phật học. Ông từng đến tinh xá Kì Hoàn theo học ông Dương Nhân Sơn và có tình đồng môn với ông Âu Dương Tiệm, đối với môn Pháp Tướng Duy Thức Học ông nghiên cứu rất sâu. Năm Dân Quốc 20 (1931), ông công bố bài khảo luận: “Tướng Tông tân cựu lưỡng dịch bất đồng luận”(bàn về 2 bản dịch mới và cũ khác nhau của Tướng Tông), trong đó, ông chỉ ra rằng, các ngài Bồ Đề Lưu Chi và Chân Đế là các nhà dịch cũ, còn ngài Huyền Trang là nhà dịch mới; điểm này rất được giới Phật học đương thời chú ý.	
Ông có các tác phẩm: Tướng Tông Cương Yếu, Tướng Tông Cương Yếu Tục Biên, Tướng Tông Sử Truyện Lược Lục, Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Duy Thức Chương Chú, Đại Thừa Tướng Tông Thập Thắng Luận.	
 	
Mai Tử Thục Dã 	
● Hạt (giống) mai chín rồi.	
Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này là ngữ yếu của Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất đời Đường ấn khả cho đệ tử nối pháp là sư Đại Mai Pháp Thường.	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 7 (Đại 51, 254 hạ), chép: “Thiền Sư Đại Tịch nghe tin sư ở núi, bèn sai 1 vị tăng đến hỏi rằng: Hòa Thượng yết kiến Mã Đại sư được cái gì mà đến trụ ở núi này?	
Sư đáp: Mã sư nói với ta là tức tâm tức Phật, ta liền đến ở đây.	
Vị tăng nói: Gần đây Phật Pháp của Mã Đại sư lại khác rồi.	
Sư hỏi: Khác thế nào?	
Vị tăng đáp: Gần đây lại nói phi tâm phi Phật.	
Sư nói: Lão già ấy làm mê loạn người ta mãi không thôi, mặc cho ông ta nói phi tâm phi Phật, còn ta đây chỉ cốt tức tâm tức Phật. Vị tăng ấy về bạch lại với ngài Mã Tổ, Tổ nói: Đại Chúng! Hạt mai chín rồi!”(mai tử thục dã).	
Nhưng Tống Cao Tăng Truyện quyển 11 và Tổ Đường Tập quyển 15 thì cho rằng “Mai tử thục dã” là lời bàn của ngài Diêm Quan Tề An, đồng môn với ngài Đại Mai Pháp Thường. 	
 	
Mại Tăng	
● Cũng gọi Đọa Lạc Tăng.	
Tăng buôn bán, chỉ cho các ông tăng ở trong chốn Thiền Lâm mà còn theo việc kinh doanh, thương mãi.Về sau, từ ngữ này được dùng để chỉ cho hạng tăng chỉ biết dua nịnh người khác để cầu tiếng tăm, lợi dưỡng chứ không có đạo tâm.
 	
Mạn	
● Phạm, Pàli: Màna.	
Tức là tâm tự phụ, so sánh sự cao thấp, hơn kém, tốt xấu v.v... giữa mình với người khác rồi cậy mình hơn mà khinh miệt người, là 1 trong 46 tâm sở theo Tông Câu Xá và 1 trong 51 tâm sở theo Tông Duy Thức. Mạn có rất nhiều loại:
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 43 và Luận Câu Xá quyển 19 nêu 7 loại mạn:	
1.Mạn: Đối với người kém mình thì cho mình là tài giỏi hơn; còn đối với người ngang bằng mình, thì lại cho mình là không thua kém mà sinh tâm kiêu căng ngạo mạn. 	
2.Quá Mạn (Phạm: Ati-màna): Người ngang bằng mình thì lại ương ngạch cho rằng mình vượt hơn; còn người ta hơn mình thì ngang ngược bảo họ bằng mình.
3.Mạn Quá Mạn (Phạm: Mànàtimàna): Người ta hơn mình thì ngược lại cho mình hơn người ta.	
4.Ngã Mạn (Phạm:Àtma-màna): Là gốc nguồn của 7 mạn. Trong thân do 5 uẩn giả hòa hợp, chấp trước có ta (ngã), của ta (ngã sở), rồi cậy ta mà sinh ra ngạo mạn. Bên trong chấp có ta, thì tất cả mọi người không ai bằng ta; bên ngoài chấp có cái của ta, thì phàm là cái của ta đều có giá trị cao hơn cái của những người khác.	
5.Tăng Thượng Mạn (Phạm: Adhimàna): Chưa chứng được quả vị mà tự nhận mình đã chứng đắc.	
6.Tị Mạn (Phạm:Ùna-màna): Đối với người tài đức vượt trội, thì tự cho mình chỉ kém hơn người ấy chút ít; hoặc tuy thừa nhận người ấy hoàn toàn cao hơn, mình thực sự thấp kém, nhưng dứt khoát không chịu hạ mình học tập người ta.	
7.Tà Mạn (Phạm: Mithyà-màna):	
Chẳng có đức hạnh gì mà lại tự khoe mình là có.	
Còn 8 loại mạn thì gồm: Mạn, Đại Mạn, Mạn Mạn, Ngã Mạn, Tăng Thượng Mạn, Bất Như Mạn, Tà Mạn và Ngạo Mạn.	
Luận Câu Xá quyển 19 thì căn cứ vào Luận Phát Trí quyển 20 mà nêu ra 9 loại mạn:	
1.Ngã Thắng Mạn Loại: Đối với người bằng mình thì sinh tâm quá mạn mà cho mình hơn người.	
2.Ngã Đẳng Mạn Loại: Đối với người bằng mình mà sinh khởi tâm mạn cho rằng “Tôi bằng người ấy”(nghĩa là không thua kém). 3.Ngã Liệt Mạn Loại: Đối với người vượt hơn mình, sinh tâm ti mạn “Tôi kém cỏi”.	
4.Hữu Thắng Ngã Mạn Loại: Đối với người vượt hơn mình, sinh khởi tâm ti mạn “người ấy hơn tôi”.	
5.Hữu Đẳng Ngã Mạn Loại: Đối với người bằng mình, sinh khởi tâm mạn “người ấy và tôi bằng nhau”.	
6.Hữu Liệt Ngã Mạn Loại: Đối với người bằng mình, sinh khởi tâm quá mạn “ngườiấy kém tôi”.	
7.Vô Thắng Ngã Mạn Loại: Đối với người bằng mình, sinh khởi tâm mạn cho rằng người ấy chưa chắc đã vượt hơn mình.	
8.Vô Đẳng Ngã Mạn Loại: Đối với người bằng mình mà sinh tâm quá mạn cho rằng người ấy kém hơn mình.	
9.Vô Liệt Ngã Mạn Loại: Đối với người hơn mình nhiều phần mà sinh tâm ti mạn cho rằng mình chỉ kém người ấy ít phần v.v... Chín loại mạn này gồm trong 3 loại là Mạn, Quá mạn và Ti Mạn trong 7 mạn ở trên. Tức là Ngã Đẳng Mạn Loại, Hữu Đẳng Ngã Mạn Loại và Vô Thắng Ngã Mạn Loại thuộc về Mạn; Ngã Thắng Mạn Loại, Hữu Liệt Ngã Mạn Loại và Vô Đẳng Ngã Mạn Loại thuộc về Quá Mạn; còn Ngã Liệt Mạn Loại; Hữu Thắng Ngã Mạn Loại và Vô Liệt Ngã Mạn Loại thì thuộc về Ti Mạn.	
Luận Phẩm Loại Túc quyển 1 có giải thích rõ về 9 mạn, trong đó, nêu ra trường hợp của “Ngã Thắng Mạn”, cho rằng Ngã Thắng Mạn là từ Mạn, Quá Mạn và Mạn Quá Mạn mà ra, đây là do căn cứ vào quán “cảnh” kém, bằng và hơn mà phân biệt: Nếu quán “cảnh kém” mà cho mình là hơn, đó là Mạn; nếu quán “cảnh bằng” mà bảo mình hơn, đó là Quá Mạn; còn nếu quán “cảnh hơn” mà bảo là mình hơn thì đó là Mạn Quá Mạn. Còn 8 mạn kia cũng có thể suy đây mà biết. Trong Phạm Võng Bồ Tát Giới bản sở quyển 5, ngài Pháp Tạng nêu ra 10 loại mạn là: Thông minh, thế trí, cao quí, kì niên (cao tuổi), đại tính (dòng họ lớn), cao môn (nhà cửa cao sang), giải (hiểu biết), phúc, phú (giàu có) và bảo (của báu).	
Pháp Hoa Kinh Luận quyển hạ lại đem 7 ví dụ trong Kinh Pháp Hoa phối với 7 loại Tăng Thượng Mạn. Ngoài ra, vọng hoặc của tâm kiêu mạn, gọi là Mạn Hoặc, là 1 trong 10 hoặc lớn; tự mạn mà phát ra nơi tâm, gọi là Mạn Cử. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.49, 50; Luận Câu Xá Q.4; Luận Thành Duy Thức Q.4; Câu Xá Luận Quang Kí Q.4, 19; Ma Ha Chỉ Quán Q.5 thượng; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.6, phần cuối].	
 	
Mạn Chàng	
● Cây cột phướn dựng ở trước chùa, dùng để ví dụ cho tâm kiêu mạn.	
Lục Tổ Đàn Kinh (Đại 48, 355 trung), nói: “Lễ bái vốn để bẻ gãy mạn chàng, tại sao đầu không đặt sát đất”.	
 	
Mạn Đa La Chú Thuật Kinh	
● Tên 1 bản kinh của ngoại đạo, do 1 người tiên nói, được ghi trong kinh Tự tại vương Bồ Tát quyển hạ.	
 	
Mạn Đà Cát Ni Trì	
● Mạn Đà Cát Ni, Phạm: Mandàkinì.	
Cũng gọi Ma Đà Diên Trì, Mạn Đà Kì Ni Trì, Mạn Na Cát Nễ Trì, Mạn Đà Chỉ Ni Trì, Ma Na Ma Trì.	
Cứ theo phần chú thích từ câu 673 đến câu 688 trong kinh Trưởng Lão Kệ (Pàli: Thera-gàthà) Nam Truyền, thì ngài A Nhã Kiều Trần Như từng trụ ở khu rừng Lục Nha (Pàli: Chaddanta) gần hồ này trong 12 năm, được các con voi cúng dường. Trước khi nhập diệt, Ngài đến tinh xá Trúc Lâm bái yết Đức Phật, rồi trở về nơi này nhập tịch. Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa quyển 41 cho rằng, Mạn Đà Cát Ni là hồ tắm của vua rồng và voi chúa. Còn Kinh Khởi Thế và Luận Lập Thế A Tì Đàm đều nói hồ này nằm về phía bắc núi Đại tuyết, là hồ tắm của voi chúa Thiện Trụ. Nhưng theo ý kinh mà suy thì Mạn Đà Cát Ni phải là hồ tắm của chư thiên.	
 	
Mạn Đà La Hoa	
● Mạn Đà La, Phạm: Màndàra, Màndàrava, Mandàraka.	
Cũng gọi Mạn Đà Lặc Hoa, Mạn Na La Hoa, Mạn Đà La Phạm Hoa, Mạn Đà La Phàm Hoa. Hán dịch: Thiên Diệu, Duyệt Ý, Thích Ý, Tạp Sắc, Viên, Nhu Nhuyến Thanh, Khuých, Bạch.	
Tên khoa học: Erythrina indica (Coral tree) hoặc Calotropis gigantea.	
Loại cây hoa mọc ở Ấn Độ, là rất rậm rạp và xanh tốt, hoa nở vào tháng 5 và khoảng tháng 6, 7 thì kết trái.Đây là loại thực vật thuộc giống Mã Lợi Cân, hoa dùng để dâng cúng thần Thấp Bà. [X. Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa Q.1; kinhA Di Đà; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.2 (Cát Tạng); Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng].	
 	
Mạn Đà La 	
● Phạm: Maịđala. Tạng: Dkyil-khor.	
Cũng gọi Mạn Đà La, Mạn Tra La, Mạn Noa La, Mãn Đồ La, Mãn Noa La.	
Hán dịch: Đàn, Đàn Tràng, Luân Viên Cụ Túc, Tụ Tập.	
Một khu vực được vạch ra theo hình tròn hoặc hình vuông để đề phòng ác ma xâm nhập khi tu pháp bí mật của Mật Giáo. Hoặc cái nền (đàn) đắp bằng đất trên đó vẽ các tượng Phật, Bồ Tát, tu pháp xong thì xóa bỏ các hình tượng. Bởi thế, trong khu vực Mạn Đồ La thường được xem là có rất nhiều Phật và Bồ Tát, nên cũng gọi là Tụ tập, Luân Viên Cụ Túc. Trong luật cũng có những trường hợp làm Mạn Đồ La để ngăn ngừa những việc bất tịnh.	
Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 4 thì Mạn Đồ La có nhiều nghĩa: Theo nghĩa Luân Viên Cụ Túc thì các vị tôn vây quanh đức Đại Nhật Như Lai của Phổ Môn để giúp sức Ngài làm cho chúng sinh tiến thẳng vào Phổ Môn; theo nghĩa phát sinh thì Mạn Đồ La có công năng nuôi dưỡng hạt giống Phật để sinh ra quả Phật(Phật thụ vương). Lại vì chữ Phạm Maịđa nghĩa là tinh chế sữa bò thành phó mát (đề hồ), cho nên Mạn Đồ La còn bao hàm ý nghĩa diệu vị vô thượng, không mùi vị nào sánh kịp, tượng trưng cho sự vi diệu thuần tịnh của quả Phật. Nhưng Mật Giáo đời sau thì cho rằng ý nghĩa chính của Mạn Đồ La là tụ tập, cũng tức là nơi cư trụ của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân.	
Tại Ấn Độ, Mạn Đồ La thường được đắp bằng đất, hoặc làm bằng gỗ, trên đó vẽ hình tượng các vị tôn, tu pháp xong thì xóa bỏ. Nhưng Trung Quốc và Nhật Bản thì thường dùng giấy hoặc vải lụa để vẽ hình các vị tôn. Mạn Đồ La của Đông Mật Nhật Bản là chỉ cho Mạn Đồ La của 2 bộ (tức Mạn Đồ La của 2 giới): Mạn Đồ La Kim Cương Giới và Mạn Đồ La Thai Tạng Giới; còn Thai Mật thì dùng Tạp Mạn Đồ La của pháp Tô Tất Địa. Về cách vẽ hình Mạn Đồ La của 2 bộ thì vì kinh và Nghi Quĩ có khác nhau nên hình vẽ cũng bất đồng, hình vẽ Mạn Đồ La hiện nay đang lưu hành, gọi là Hiện Đồ Mạn Đồ La.	
Mạn Đồ La có 4 loại, gọi là Tứ chủng Mạn Đồ La, Gọi tắt là Tứ Mạn. Theo Kinh Kim Cương Đính thì 4 loại Mạn Đồ La là:	
1.Đại Mạn Đồ La (Tôn Hình Mạn Đồ La):	
Bức vẽ các vị tôn với đầy đủ dung mạo tướng hảo, tương đương với Hội Thành Thân của Mạn Đồ La Kim Cương Giới.
2.Tam Muội Da Mạn Đồ La: Bức vẽ hình Tam Muội Da của các vị tôn, tức là hình những vật cầm tay của chư tôn như: Gậy, dao, gươm v.v... hoặc hình những ấn tướng tượng trưng cho bản thệ của các vị tôn, tương đương với hội Tam Muội Da.	
3.Pháp Mạn Đồ La (Chủng Tử Mạn Đồ La): Bức vẽ của các chủng tử và Chân Ngôn của các vị tôn, hoặc viết chữ Phạm của các chủng tử ở vị trí của chư tôn, hoặc dùng tam ma địa của Pháp Thân và văn nghĩa của tất cả kinh luận, tương đương với Hội Vi Tế.	
4.Yết Ma Mạn Đồ La: Bức vẽ về những uy nghi sự nghiệp và các hình tượng được tạo thành đúng theo uy nghi sự nghiệp của các vị tôn, tương đương với Hội Cúng Dường.	
Bốn loại Mạn Đồ La trên đây, mỗi loại lại gồm có 3 thứ Mạn Đồ La, đó là:	
1.Đô Hội (Đô môn, Phổ Môn) Mạn Đồ La: Các vị tôn nhóm họp ở 1 chỗ, như 2 bộ Mạn Đồ La lấy Đại Nhật Như Lai làm Trung tâm.	
2.Bộ Hội Mạn Đồ La: Các vị tôn chia ra từng bộ, như Phật Đính Mạn Đồ La của Phật Bộ, Thập Nhất Diện Quan Âm Mạn Đồ La của Liên Hoa Bộ.	
3.Biệt (Nhất Môn) Mạn Đồ La: Lấy 1 vị tôn làm trung tâm, như Thích Ca Mạn Đồ La, Như Ý Luân Mạn Đồ La.	
Theo Kinh Đại Nhật thì tất cả các Mạn Đồ La có thể được qui vào 3 thứ thân bí mật là:	
1.Tự: Pháp Mạn Đồ La.	
2.Ấn: Tam Muội Da Mạn Đồ La.	
3.Hình: Đại Mạn Đồ La.	
Ba thân này mỗi thân đều có đầy đủ uy nghi sự nghiệp, gọi là Yết Ma Mạn Đồ La. Bốn loại Mạn Đồ La tuy tròn đầy muôn đức nhưng đều qui về một và vượt ra ngoài tương đối, gọi là Thể Đại Mạn Đồ La, đầy đủ các tướng sai khác, gọi là Tướng Đại Mạn Đồ La, đầy đủ nghiệp dụng của Tam Mật, gọi là Dụng Đại Mạn Đồ La. Bốn loại Mạn Đồ La thu nhiếp hết tất cả tướng trạng tồn tại, cho nên đối lại với Lục Đại Thể Đại và Tam Mật Dụng Đại mà gọi đó là Tứ Mạn Tướng Đại.
Ngoài ra, còn có thuyết 3 loại Tứ Mạn Đồ La.	
1.Tự Tính Hội Tứ Mạn: Nói về đời quá khứ thì Thánh chúng tập trung trong hội thuyết pháp của Pháp Thân Đại Nhật Như Lai.	
2.Thế Gian Trụ Trì Tứ Mạn: Nói về đời vị lai thì là ảnh tượng và các bức vẽ.
3.Hành Giả Tu Thành Tứ Mạn: Nói về đời hiện tại thì là hành giả Du Già. Còn Tứ Mạn và Tứ Trí Ấn (Tứ Ấn: Đại Trí Ấn, Tam Muội Da Trí Ấn, Pháp Trí Ấn, Yết Ma Trí Ấn) thì thể là 1 mà tên khác nhau; hoặc Tứ Mạn là chung cho cả hữu tình và vô tình, còn Tứ ấn thì chỉ có ở hữu tình mà thôi.Lại có thuyết cho rằng Tứ Mạn từ Thể mà đặt tên, còn Tứ ấn là đối với Dụng mà đặt tên.	
Mạn Đồ La Kim Cương Giới (Kim Cương Giới, Phạm: Vajra-dhàtu) cũng gọi Quả Mạn Đồ La, Trí Mạn Đồ La, Tây Mạn Đồ La, Nguyệt luân Mạn Đồ La, là những bức tranh được vẽ theo Kinh Kim Cương Đính, biểu trưng Trí Pháp Thân của đức Đại Nhật Như Lai.Đông Mật Nhật Bản sử dụng Cửu Hội Mạn Đồ La hình thành từ 9 hội; còn Thai Mật thì sử dụng Mạn Đồ La của Nhất hội là Hội Thành Thân. Cửu Hội Mạn Đồ La là thuyết Tùy nghi của Ấn Độ. Tứ ấn Mạn Đồ La và Nhất Ấn Mạn Đồ La được nói trong Phẩm Kim Cương Giới của Kinh Kim Cương Đính. Còn kinh điển y cứ của 3 hội còn lại (tức 7, 8, 9) thí không có thuyết nhất định.	
Mạn Đồ La Kim Cương Giới vốn là 1 Hội Thành Thân, còn 9 hội thì là sự tập hợp của 9 thứ Mạn Đồ La. Về nghĩa của đồ tướng thì Kim Cương là biểu thị thể của trí tuệ Bồ Đề bền chắc không hư nát, lại có công năng phá dẹp tất cả. Còn thứ tự sắp xếp đồ tướng thì đứng đầu là hội Yết Ma và sau cùng là hội Hàng Tam Thế Tam Muội Da; đây là biểu thị ý nghĩa Như Lai khởi tác dụng hóa tha chỉ dạy chúng sinh, là môn hạ chuyển “tứ quả hướng tới nhân”. Bốn hội từ hội Yết Ma trở xuống đến Hội Cúng Dường là biểu thị cho Tứ Mạn, hội Tứ ấn biểu thị nghĩa Tứ Mạn không lìa nhau, hội Nhất Ấn thì biểu thị nghĩa Tứ Mạn là 1 thực tướng tuyệt đối dung nạp cả 6 đại.Sáu hội trên là Mạn Đồ La của Tự Tính Luân Thân trong Tam Luân thân. Hội Lí thú là Mạn Đồ La của Chính Pháp Luân thân Kim Cương Tát Đỏa, biểu thị tướng dục, xúc, ái, mạn. Còn hội Hàng Tam Thế Yết Ma và hội Hàng Tam Thế Tam Muội Da thì biểu thị nghĩa đối với những chúng sinh ương ngạnh, cứng đầu khó dạy, thị hiện ra Minh Vương Hàng Tam Thế của Giáo Lệnh Luân Thân với tướng mạo phẫn nộ dữ tợn, khiến chúng phải khuất phục.
Ngoài ra, từ hội Hàng Tam Thế Tam Muội Da hướng ngược lên đến hội Yết Ma là biểu thị thứ tự tu hành của Bồ Tát theo giai vị thuận, tức là theo môn thượng chuyển “từ nhân đến quả”. Hội Hàng Tam Thế Tam Muội Da là tượng trưng nghĩa dùng cung tên Đại Bi bắn vào kẻ oán địch là vô minh, phát khởi thệ nguyện thượng cầu bồ đề hạ hóa chúng sinh, cho đến hội Yết Ma là biểu thị ý nghĩa Đại Nhật Như Lai  (tức thân Yết Ma) đã hoàn thành đầy đủ mọi uy nghi sự nghiệp. Đồ tướng biểu thị hội Yết Ma  (Hội Thành Thân)  trong 9 hội là ở chính giữa vẽ 1 vòng tròn lớn, trong vòng tròn này vẽ 5 nguyệt luân, nguyệt luân ở giữa an trí Đại Nhật Như Lai và 4 Bồ Tát Ba La Mật, còn các nguyệt luân ở 4 phương thì an trí 4 vị Phật và 16 vị Đại Bồ Tát thân cận. Ngoài ra, còn vẽ 8 vị Bồ Tát Cúng dường(4 vị bên trong, 4 vị bên ngoài), 4 Nhiếp Bồ Tát, 1.000 Đức Phật kiếp Hiền, 20 vị trời của Kim Cương Bộ ngoài, 4 vị đại thần v.v...	
Mạn Đồ La Kim Cương Giới chia làm 5 bộ:	
Phật Bộ (lí trí đầy đủ, giáo đạo viên mãn), Kim Cương Bộ  (trí), Bảo Bộ  (phúc đức), Liên Hoa Bộ  (lí)  và Yết Ma Bộ (tác dụng hóa tha). Năm Đức Phật: Đại Nhật, A Súc, Bảo Sinh, A Di Đà và Bất Không Thành Tựu là bộ chủ của 5 bộ trên. Vì 4 Đức Phật (trừ Đại Nhật Như Lai) là do 4 vị Bồ Tát Ba La Mật (4 Bồ Tát thân cận của Đại Nhật) xuất sinh ra, cho nên 4 vị Bồ Tát này được gọi là Bộ mẫu.	
Mạn Đồ La Thai Tạng Giới (Thai Tạng Giới, Phạm: Garbha-dhàtu) cũng gọi Nhân Mạn Đồ La, Lí Mạn Đồ La, Đông Mạn Đồ La, Đại Bi Mạn Đồ La, biểu thị Lí Pháp Thân của Đại Nhật Như Lai, là căn cứ vào Kinh Đại Nhật mà được vẽ ra. Hình vẽ của Mạn Đồ La này có nhiều loại như: Kinh sớ Mạn Đồ La, A Xà Lê sở truyền Mạn Đồ La, Thai Tạng cựu đồ dạng, Thai Tạng Đồ Tượng, Hiện Đồ Mạn Đồ La v.v... Còn các bộ viện và sự bài trí các vị tôn cũng đều khác nhau.	
Truyền thuyết cho rằng Hiện Đồ Mạn Đồ La là do vị tăng người Nhật Bản tên là Huệ Quả vẽ và lập 13 viện lớn, nhưng trong Bí Tạng Kí của sư Không Hải–cũng là vị tăng Nhật Bản - bỏ bớt 4 viện, chỉ còn 12 viện. Sau lại bỏ bớt Viện Tô Tất Địa mà còn 11 viện lớn.  
Hình vẽ Mạn Đồ La trên đây biểu thị nghĩa hiển bày cái đứcnhân sẵn có của chúng sinh, cũng tức là hạt giống tâm bồ đề nhờ thai mẹ (tức Thai Tạng) muôn hạnh Đại Bi nuôi nấng cho đến khi thànhquả Phật. Từ Phật bồ đề tự chứng thị hiện thân thai Đại Nhật trong Bát Diệp, từ đức của Đại Nhật thị hiện ra chư tôn từ lớp thứ 1 đến lớp thứ 4, đây đều là tượng trưng cho từng phần đức của Đại Nhật. Trong đó, hình vẽ của viện Bát Diệp là: Đại Nhật Như Lai ngồi trên đài hoa sen 8 cánh ở chính giữa (Trung Đài Bát Diệp), trên mỗi cánh hoa an trí 1 vị tôn: Phật Bảo Sinh ở phương đông, Phật Khai Phu Hoa Vương ở phương nam, Phật Vô Lượng Thọ ở phương tây, Phật Thiên Cổ Lôi Âm ở phương bắc, Bồ Tát Phổ Hiền ở đông nam, Bồ Tát Văn Thù ở tây nam, Bồ Tát Quan Âm ở tây bắc và Bồ Tát Di Lặc ở đông bắc. Trên đây, Đại Nhật Như Lai biểu thị Pháp Giới Thể Tính Trí, 4 vị Phật biểu thị 4 trí (Đại Viên Kính Trí, Bình Đẳng Tính Trí, Diệu Quan Sát Trí, Thành Sở Tác Trí), 4 vị Bồ Tát biểu thị 4 hạnh (Bồ Đề, Phúc Đức, Trí Tuệ, Yết Ma).	
Mạn Đồ La Thai Tạng Giới được chia làm 3 bộ: Phật Bộ, Kim Cương Bộ và Liên Hoa Bộ. Ở trong tâm chúng sinh thì biểu thị cho 3 đức Đại Định, Đại Trí và Đại Bi là thực tướng của 3 vọng chấp: Thô Vọng Chấp, Tế Vọng Chấp và Cực Tế Vọng Chấp. Viện Trung Đài và 6 viện Đông Tây tương đương với Phật Bộ; viện Quan Âm và Viện Địa Tạng ở phương bắc tương đương với Liên Hoa Bộ; viện Kim Cương Thủ và Viện Trừ Cái Chướng ở phương nam tương đương với Kim Cương Bộ; còn Ngoại Kim Cương Bộ thì thuộc cả 3 bộ và gọi chung là Kim Cương Bộ.	
Trong Thai Mật, ngoại trừ Đại Nhật Như Lai ở 2 bộ, các Mạn Đồ La (tức các Mạn Đồ La ngoài Mạn Đồ La của Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới) lấy các vị tôn khác làm Trung Tôn gọi là Tạp Mạn Đồ La, cũng gọi Chư tôn Mạn Đồ La, Biệt tôn Mạn Đồ La với nhiều loại khác nhau như: Như Lai, Phật Đính, Chư kinh, Quan Âm, Bồ Tát, Phẫn nộ, Thiên... Các vị tôn của Mạn Đồ La Thai Tạng Giới nhóm họp đông đủ ở bản vị mình, gọi là Đô Hội Đàn Mạn Đồ La, Phổ Môn Mạn Đồ La. Trái lại, những Mạn Đồ La lấy các vị tôn như: Phật Dược Sư, Phật Di Đà, Bồ Tát Quan Âm v.v... làm trung tâm mà kiến lập, thì gọi là Đô Ngoại Biệt Đàn, Biệt Tôn Mạn Đồ La, Nhất Môn Mạn Đồ La.	
Mạn Đồ La vẽ để tu pháp Tôn Thắng, gọi là Tôn Thắng Mạn Đồ La. Mạn Đồ La lấy Minh Vương Bất Động làm bản tôn, gọi là Bất Động Mạn Đồ La. Mạn Đồ La có đặt chữ “Hột câu lợi”, chủng tử chung của Phật Di Đà và Bồ Tát Quan Âm vào Trung Đài Bát Diệp trong hoa sen nở, gọi là Cửu Tự Mạn Đồ La. Ngoài ra, Mạn Đồ La vẽ Thánh chúng trong hội nói Kinh Pháp Hoa, gọi là Kinh pháp Mạn Đồ La. Mạn Đồ La vẽ Tam Tôn Thích Ca và các vị Tổ truyền Luận Câu Xá, gọi là Câu Xá Mạn Đồ La. Khi tu pháp, chỉ dùng hình tượng để quán tưởng chư tôn, gọi là Đạo Tràng quán Mạn Đồ La. Còn như quán tưởng tự thân là Mạn Đồ La và bày xếp các vị tôn của Mạn Đồ La ở nơi tứ chi, thì gọi là Chi phần sinh Mạn Đồ La. Trong Chi phần sinh Mạn Đồ La, đem viện Trung Đài Bát Diệp của Thai Tạng Giới phối hợp với đầu, các nội quyến thuộc của lớp thứ 1 phối hợp với cổ họng và tim, các Đại Bồ Tát ở lớp thứ 2 phối hợp với các chỗ từ rốn trở xuống, gọi là Tam trùng lưu hiện Mạn Đồ La. Ngũ luân địa, thủy, hỏa, phong, không phối hợp với đầu gối, bụng, ngực, mặt và chỏm đầu, gọi là Ngũ luân thành thân Mạn Đồ La.	
Ngoài ra, 9 hội của Kim Cương Giới thì phối hợp với các chi phần trong thân thể. Khi quán đính, Mạn Đồ La được dùng trải trên đàn để hành giả tung hoa được Phật, gọi là Phu Mạn Đồ La. Còn thông thường Mạn Đồ La được dùng làm đối tượng để lễ bái cúng dường thì gọi là Mạn Đồ La cúng, gọi tắt là Mạn cúng; khi xây cất điện đường xong, làm lễ khánh thành, phần nhiều tu pháp Mạn Đồ La này. Mạn Đồ La vẽ tướng trạng cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà và cung trời Đâu Suất của Bồ Tát Di Lặc, gọi là Tịnh Độ Mạn Đồ La, hoặc Đâu Suất Mạn Đồ La, nhưng trường hợp này nên gọi là Biến tướng. Hình vẽ nội dung thuyết Kinh Pháp Hoa, gọi là Pháp Hoa Biến Tướng và Pháp Hoa Mạn Đồ La. Nhưng trong Mật Giáo, khi tu Kinh Pháp Hoa thì có riêng Pháp Hoa Mạn Đồ La. Vị A Xà Lê truyền pháp, kiến lập Mạn Đồ La để trao quán đính cho đệ tử, gọi là Mạn Đồ La A Xà Lê. [X. Phẩm Cụ Duyên trong Kinh Đại Nhật Q.1; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.13; Ngũ Bí Mật Nghi Quĩ]. (xt. Biến).	
 	
Mạn Đồ La Bồ Tát	
● Mạn Đồ La, Phạm: Mahà-cakra. Hán âm: Ma Ha Chước Yết La. Hán dịch: Đại Luân. Vị Bồ Tát ngồi ở ngôi thứ nhất phía nam hàng dưới trong Viện Hư Không Tạng trên Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo, mật hiệu là Bí Mật Kim Cương, Đại Luân Kim Cương, Luân viên Kim Cương, Tập khởi Kim Cương. Vị tôn này lấy việc thành tựu Mạn Đồ La làm bản thệ, nên gọi là Bồ Tát Mạn Đồ La.	
Hình tượng của vị tôn này màu đen, ngồi trên tòa sen, mặt hiện tướng giận dữ, tóc dựng ngược, có 3 mắt 6 tay; tay phải thứ nhất nắm lại đặt ở trước ngực, cầm chày 3 chĩa, tay thứ 2 cầm kiếm hướng về bên phải, tay thứ 3 nắm lại thành quyền, kết ấn Tiểu Kim Cương Luân, đặt trên đỉnh đầu. Tay trái thứ nhất thõng xuống hướng về bên trái, tay thứ 2 cầm bánh xe hướng về bên trái, co ngón trỏ, cầm lấy đầu cây chày 1 chĩa, tay thứ 3 nắm lại thành quyền, kết ấn Tiểu Kim Cương Luân, đặt trên đỉnh đầu. Chủng Tử là (hùô), hình Tam Muội Da là bánh xe. [X. Thanh Long Tự Nghi Quĩ Q.trung; Thai Tạng Giới Thất Tập Q.trung; Bí Tạng Kí].	
 	
Mạn Đồ La Chủng Tính Thập Trụ Tâm 	
● Đối lại: Phổ Môn Vạn Đức Thập Trụ Tâm.	
Mười trụ tâm hiển bày tâm bình đẳng sẵn có của chúng sinh đồng nhất với Pháp Thân. Thuộc về Hoành Thập Trụ Tâm trong Nhị Song tứ trùng thập trụ tâm do sư Hựu Khoái người Nhật lập ra.	
 	
Mạn Đồ La Cúng 	
● Cũng gọi: Mạn Đà La cúng. Gọi tắt: Mạn cúng. Pháp Hội cúng dường 2 bộ Đại Mạn Đồ La.	
Thông thường khi khánh thành pháp đường, khai quang tượng Phật mới tạo, hoặc kỉ niệm ngày khai sáng các chùa viện v.v... phần nhiều cử hành pháp hội này. Khi hành lễ, treo 2 bộ Mạn Đồ La Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới, rồi thỉnh vị Đại sư Cúng dường tu chung pháp bí mật của 2 bộ. 	
 	
Mạn Đồ La Quán	
● Pháp quán tưởng Mạn Đồ La, Bản Tôn và quyến thuộc trong Đạo Tràng quán khi tu pháp Mật Giáo.	
Đạo Tràng quán có 3 thứ: Quảng, Trung và Lược, đều thực hành Mạn Đồ La quán. Mạn Đồ La quán nói trong các kinh và Nghi Quĩ tuy có hơi khác nhau, nhưng đại khái thì như sau:	
Theo pháp Kim Cương Giới: Trước hết, kết ấn Như Lai quyền, kế đến, quán tưởng đàn tràng Đại Mạn Đồ La trong lầu gác báu, trên đàn có vừng trăng tròn, trên vừng trăng có hoa sen lớn.	
Theo pháp Thai Tạng Giới: Trước hết, quán tưởng hoa sen và mặt trăng, trên hoa sen quán tưởng sự biến chuyển thành chủng tử, hình Tam Muội Da và hình tượng của Bản Tôn, cho đến quán tưởng Thánh chúng quyến thuộc vây quanh. (xt. Đạo Tràng Quán). 	
 	
Mạn Đồ La Thân	
● Từ nơi thân thị hiện ra Mạn Đồ La Chư Tôn.	
Theo pháp Thai Tạng Giới của Mật Giáo, sau khi đệ tử thụ quán đính, vị A Xà Lê gia trì(chú nguyện) chữ (aô, ám) trên đỉnh đầu của đệ tử, từ đó hiện ra Mạn Đồ La Chư Tôn của Thai Tạng Giới.Tức là quán chữ trên đỉnh đầu là Trung Thai Tạng, từ chữ sinh ra 3 lớp lửa đỏ, 1 lớp bao quanh cổ họng, trong ánh lửa hiện ra Mạn Đồ La Chư Tôn lớp thứ nhất; 1 lớp lửa kế tiếp bao quanh trái tim, hiện ra Mạn Đồ La Chư Tôn lớp thứ 2; lớp ánh lửa sau cùng bao quanh trên rốn, hiện ra Mạn Đồ La Chư Tôn lớp thứ 3.[X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.8].	
 	
Mạn Đồ La Thông Tam Đại	
● Mạn Đồ La dung thông cả thể Đại, tướng Đại và dụng Đại.	
Mạn Đồ La trong Mật Giáo được dùng để miêu tả quả Phật là cảnh giới Bồ Đề tròn đầy muôn đức. Tuy nhiên, ý nghĩa và cách dùng Mạn Đồ La không phải chỉ giới hạn ở đó, mà còn nhiều dịch ngữ khác rất thường thấy như: Luân Viên Cụ Túc (tròn trịa đầy đủ), Cực Vô Tỉ Vị (không mùi vị nào sánh kịp), Vô Quá Thượng Vi (mùi vị vô thượng không gì vượt qua), Tụ Tập, Phát Sinh, Đàn, Đạo Tràng v.v... Thông thường, Mật Giáo đem Lục Đại, Tứ Mạn và Tam Mật, theo thứ tự, phối với Thể Đại, Tướng Đại và Dụng Đại.Nghĩa là đất, nước, lửa, gió, không, thức (Lục Đại) là nguồn gốc sinh ra các pháp, trùm khắp tất cả pháp giới; đây gọi là Lục Đại Thể Đại.Đại Mạn Đồ La, Tam Muội Da Mạn Đồ La, Pháp Mạn Đồ La, Yết Ma Mạn Đồ La (Tứ Mạn), từ ngoại giới có thể nhận biết tướng trạng khác nhau và trong 1 pháp cũng đủ các tướng, cũng trùm khắp muôn pháp; đây gọi là Tứ Mạn Tướng Đại.Nghiệp dụng của thân, ngữ, ý (Tam Mật) tròn đầy, trùm khắp tất cả các pháp; đây gọi là Tam Mật Dụng Đại.	
Nhưng, theo Bí Tạng Kí quyển cuối thì Tứ Mạn không những chỉ phối với Tướng Đại, mà còn dung thông với cả Thể Đại và Dụng Đại, nghĩa là Mạn Đồ La cũng hàm có nghĩa Tam Mật Viên Mãn, cho nên Mạn Đồ La cũng là Dụng Đại của Tam Mật. Lại nữa, Mạn Đồ La là nguồn gốc sinh ra các pháp, tức là nghĩa chữ (a) vốn chẳng sinh lục Đại thể Đại, vì thế nên lấy Mạn Đồ La làm Thể Đại.Thêm vào đó, Mật Giáo thường nói “Tứ Mạn Tướng Đại” thì mỗi Mạn Đồ La trong Tứ Mạn đều dung thông cả Thể Đại, Tướng Đại và Dụng Đại.(xt. Tứ Mạn Tướng Đại).	
 	
Mạn Đồ La Tiên 	
● (?-?). Phạm: Mandra.	
Cũng gọi: Mạn Đà La Tiên.	
Hán dịch: Nhược Thanh, Hoằng Thanh. Danh tăng người nước Phù Nam (Cao Miên xưa) sang Trung Quốc dịch kinh vào thời Nam Triều.	
Năm Thiên Giám thứ 2 (503) đời Vũ Đế nhà Lương, sư đến Trung Quốc tiến cống kinh tiếng Phạm và tượng Phật bằng san hô. Sau ít lâu, sư vâng sắc cùng với ngài Tăng Già Bà La dịch Kinh Bảo Vân 7 quyển, Kinh Pháp Giới Thể Tính Vô Phân Biệt 2 quyển và Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 2 quyển. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.11; truyện Tăng Già Bà La trong Tục Cao Tăng Truyện Q.1; Phật Tổ Thống Kỉ Q.37].	
 	
Mạn Đồ La Tứ Luân	
● Bốn luân: Kim, Thủy, Hỏa, Phong làm nơi ý cứ để tạo thành 4 loại Mạn Đồ La.
Cứ theo kinh Tì Lô Giá Na thành đạo thì sự tu hành có thắng nghĩa đế và thế tục đế; tu hành theo thế tục đế thì nương vào 4 luân: Kim, thủy, hỏa, phong để kiến lập Mạn Đồ La, ấy là:	
1.Kim Luân: Bản Tôn màu vàng, ở trong Mạn Đồ La địa luân hình vuông.	
2.Thủy Luân: Bản Tôn màu trắng, ở trong Mạn Đồ La thủy luân hình tròn.	
3.Hỏa Luân: Bản Tôn màu đỏ, trụ ở Mạn Đồ La hỏa luân hình tam giác.	
4.Phong Luân: Bản Tôn màu đen, trụ trong Mạn Đồ La phong luân hình bán nguyệt. [X. Chư bộ yếu mục]. (xt. Tứ Luân). 	
 	
Mạn Khanh 	
● Hố kiêu mạn, ví dụ tâm kiêu mạn như cái hố sâu.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 10, hạ (Đại 46, 136 trung), nói: “Kẻ được rơi xuống hố kiêu mạn, người thua thì đọa vào ngục ưu sầu”.	
 	
Mạn Kiến	
● Đồng nghĩa: Mạn.	
Tâm kiêu mạn, tự cho mình là hơn người khác, xem những người khác thấp kém hơn mình, là 1 trong 10 kiến.	
Tông Câu Xá Tiểu Thừa và Tông Duy Thức Đại Thừa đều cho Mạn kiến là phiền não thông cả Kiến Đạo Sở Đoạn và Tu Đạo sở đoạn. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.8]. (xt. Thập Tùy Miên).	
 	
Mạn Kim Cương 	
● Phạm: Màna-vajra.	
Cũng gọi: Kim Cương Mạn, Kim Cương Ngạo, Ý Khí Kim Cương, Kim Cương Dục Tự Tại.	
Vị tôn ngồi trong nguyệt luân ở phía trái Kim Cương Tát Đỏa, trong hội Lí Thú, là 1 trong 17 vị tôn của hội Lí thú trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo.
Cứ theo Lí Thú Kinh Thập Thất Thánh Đại Mạn Đồ La Nghĩa Thuật, thì vị Bồ Tát này dùng trí Vô Quá Thượng (không trí nào vượt qua được trí này) khiến cho tất cả chúng sinh đều chứng được Thể của Tì Lô Giá Na Như Lai, đối với thế gian và xuất thế gian đều được tự tại, cho nên trụ ở uy nghi ngạo mạn, hiển hiện trí thân bình đẳng, ngã và vô ngã đều là huyễn. Như vậy thì biết vị Bồ Tát này biểu thị cái đức hóa tha tự tại, cho nên gọi là Mạn Kim Cương.	
Hình tượng của vị tôn này là thân màu vàng, 2 tay khuỳnh ra và nắm lại để ở 2 bên bẹn, đầu hơi nghiêng về phía trái.Chủng Tử là (kha), hình Tam Muội Da là 2 ấn Kim Cương Quyền.	
Cứ theo Ngũ Bí Mật Tu Hành Niệm Tụng Nghi Quĩ, thì vị tôn này dùng 2 Kim Cương Quyền đặt ở nơi bẹn là biểu thị ý nghĩa thân chất ngại của 5 thức đã thanh tịnh, khởi Đại dũng mãnh tinh tiến, làm cho thân 5 thức của hết thảy hữu tình đều thanh tịnh, đạt được Trí Thành Sở Tác, mau chóng thành Phật. [X. Lí Thú Thích Q.thượng; Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Tu Hành Thành Tựu Nghi Quĩ; Phổ Hiền Kim Cương Tát Đỏa Lược Du Già Niệm Tụng Nghi Quĩ].	
 	
Mạn Sơn	
● Núi Kiêu mạn, vì dụ tâm ngạo mạn cao như núi, coi khinh tất cả mọi người.Thích Môn Qui Kính Nghi quyển thượng (Đại 45, 856 thượng), nói: “Núi Mạn cao ngất, nhìn xuống người và vật, nhà Ngã che mờ 4 phía, phủ kín trong Kiến ái”.	
 	
Mạn Sử	
● Sự sai khiến của tâm kiêu mạn, 1 trong 10 sử.	
Mạn Hoặc thường sai khiến thân tâm người ta nên gọi là Mạn sử. Trong 10 sử thì 5 sử là: Thân Kiến, Biên Kiến, Tà Kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Cấm Thủ Kiến hễ động niệm thì chúng sinh liền, tính chất của chúng rất bén nhạy, nên gọi là Ngũ Lợi Sử. Trái lại, 5 sử: Mạn, Tham, Sân, Si, Nghi thì đều do Thân Kiến, Biên Kiến v.v... sinh ra, vì tính chất của 5 sử này chậm chạp, cùn lụt, cho nên gọi là Ngũ Độn Sử.	
 	
Mạn Thù 	
● I.Mạn Thù. Phạm: Maĩju.	
Cũng gọi: Mãn Nhu, Mạn Nhũ. Hán dịch: Diệu.	
Gọi đủ: Mạn Thù Thất Lợi (Phạm: MaĨjuzrì, Hán dịch: Diệu Cát Tường, Diệu Đức).
Chỉ cho Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói trong Kinh Duy Ma.	
Sau khi Đức Phật nhập diệt, Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi ra đời tại Ấn Độ, tuyên dương giáo nghĩa Đại Thừa. Trong Thai Tạng Giới của Mật Giáo, Ngài thị hiện hình đồng tử, gọi là Mạn Thù Đồng Tử, Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử (Phạm: Maĩjuzrì Kumàrabhùta). [X. Đại Tì Lô Giá Na kinh Đại Nghi Quĩ Q.trung]. (xt. Văn Thù Bồ Tát).	
● II.Mạn Thù (1884-1918).	
Danh tăng Trung Quốc, người Hương Sơn Quảng Đông, nhưng sinh ở Hoành Tân, Nhật Bản, vốn tên là Tô tiển, tự Tử cốc, sau đổi là Huyền anh, hiệu Mạn thù. Mẹ tên “Nhã tử”, người Nhật Bản, cha tên là Tô Kiệt Sinh, 1 thương gia người Trung Quốc.
Năm 6 tuổi sư về Lịch khê tại Quảng Đông học tiếng Anh, năm 15 tuổi sư học trường Đại Đồng ở Hoành tân, Nhật Bản, sau khi tốt nghiệp, sư vào khoa dự bị Cao đẳng của trường Đại Học Tảo đạo điền (Wasada) ở Đông Kinh, sau lại chuyển đến trường Thành thành, từng tham gia cuộc vận động cách mạng. Sau, sư về Thượng Hải, xuất gia ở Huệ Châu. Từ đó, sư vân du khắp vùng Đông Nam á như: Java, Ấn Độ, Thái Lan, Kuala Lumpur. Sư sở trường về thi văn hội họa, tự ví mình như 1 thi nhân. Sư theo Trưởng lão Kiều Tất Ma học tiếng Phạm, sư từng là dịch sư của hội Phạm học và làm chủ giảng ở tinh xá Kì Hoàn.	
Năm Dân Quốc thứ 7 (1918) sư tịch ở Thượng Hải, hưởng dương 35 tuổi.Sư có các dịch Phẩm: Phạm Văn điển 8 quyển, Phạm Thư Ma Đa Thể Văn, Sa Côn Đa La, Pháp Hiển Phật Quốc Kí, Huệ Sinh Sứ Tây Vực Kí Địa Danh Kim Thích Cập Lữ Trình Đồ, Ai Cập Cổ Giáo Khảo, Anh Dịch Yếu Tử Tiên, Vô Đề Thi Tam Bách Thủ, Yến Tử Khám Tùy Bút; Bái Luân Thi Tuyển, Bi Thảm Thế Giới, Văn Học Nhân Duyên, Đoạn Hồng Linh Nhạn Kí, Phần Kiếm Kí, Tô Mạn Thù Toàn Tập. [X. Mạn Thù Đại Sư Toàn Tập; Tô Mạn Thù Niên Phổ Cập Kì Tha].	
 	
Mạn Thù Ngũ Tự Tâm Đà La Ni Phẩm 	
● Gọi đủ: Kim Cương Đính Kinh Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Ngũ Tự Tâm Đà La Ni Phẩm. Kinh, 1 quyển, do ngài Kim Cương Trí Dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 20.	
Nội dung nói về pháp Văn Thù Ngũ Tự trong Nghi Quĩ của Kim Cương Giới.Trước hết, nêu lên công đức của pháp này, kế đến, nói rõ về 5 chữ thần chú: A, la, bả, giả, na và ý nghĩa của mỗi chữ; sau hết, trình bày về công đức tụng trì Đà La Ni này và chỉ bày rõ pháp yếu tu hành.	
 	
Mạn Thù Sa Hoa	
● Mạn thù sa, Phạm: Maĩjùwaka. Pàli: Maĩjùsaka.	
Cũng gọi: Nhu nhuyến hoa, Bạch viên hoa, Như ý hoa, Hạm hoa, Mạn thù nhan hoa.
Loại hoa trời có màu trắng tươi, mềm mại mà chư thiên thường rắc xuống để trang nghiêm đạo tràng thuyết pháp. Loại hoa to gọi là Ma Ha Mạn Thù Sa hoa, là 1 trong 4 loại hoa trời.	
Trong Pháp Hoa Nghĩa Kí quyển 1, do ngài Pháp Vân soạn vào đời Lương thuộc Nam Triều có ghi rằng: “Mạn thù sa hoa, Hán dịch là Xích đoàn hoa(hoa tròn, màu đỏ)”, tên khoa học là Lycoris radiata, Herb, là loại thực vật thân thảo sống nhiều năm. [X. Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa Q.1; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.2 (Cát Tạng); Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.2].	
 	
Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Chú Tạng Trung Nhất Tự Chú Vương Kinh	
● Cũng gọi Mạn Thù Nhất Tự Chú Vương Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 20.	
Nội dung kinh này nói về tác pháp thần chú đàn tràng của đồng tử Mạn Thù Thất Lợi do Đức Thích Tôn tuyên thuyết trên cung trời Tịnh Cư cho Chư Thiên nghe. Trước hết, nêu bài chú Nhất tự “Án sất lạc hê diệm” và thuật về công đức của bài chú; kế đến, nói rõ về Chân Ngôn này và pháp cầu tài thành tựu, pháp trừ quỉ và các chứng bệnh v.v...	
 	
Mạn Thù Thất Lợi Chú Tạng Trung Giáo Lượng Sổ Châu Công Đức Kinh	
● Cũng gọi Sổ Châu công Đức Kinh, Giáo lượng sổ Châu công Đức Kinh, Mạn thù sổ Châu công Đức Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 17.	
Nội dung kinh này nói về công đức trì niệm lần chuỗi tràng hạt. Trước hết, ngài Mạn Thù Sư Lợi Căn cứ vào các loại tràng hạt mà nói về sự sai khác của phúc phần lợi ích, kế đến Ngài khen ngợi công đức tối thắng của hạt Bồ Đề.	
Bản dịch khác của kinh này là Kinh Giảo Lượng Sổ Châu Công Đức, do ngài Bảo Tư Duy dịch vào đời Đường. (xt. Niệm Châu).	
 	
Mạn Thù Thất Lợi Diêm Mạn Đức Ca Vạn Ái Bí Thuật Như Ý Pháp	
● Cũng gọi Đại Uy Đức Vạn Ái Pháp, Diệm Mạn Đức Ca Vạn Ái Như Ý Pháp.
Nghi quĩ, 1 quyển, do ngài Nhất Hạnh soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 21.	
Nội dung sách này, trước hết, nói tỉ mỉ về hình tượng 6 mặt, 6 tay, 6 chân, cỡi trâu, kế đến nói về pháp Đồ thị sở thành tựu, Nhất Ấn Chân Ngôn, về địa phù, thiên phù của Mạn Đồ La và pháp thành tựu.	
 	
Mạn Trực Lâm	
● Pàli: Maddakucchi-migadaya.	
Tức là khu vườn Lộc dã của Mạn Đạt Khố Trực (Pàli: Maddakucchi) ở thành Vương Xá.	
Cứ theo Tương ứng I, 4.8 và Tương ứng IV, 2.3 thuộc Tương ứng bộ Nam Truyền, thì tại khu vườn này Đức Phật đã giẫm lên 1 mảnh đá vỡ làm chân Ngài chảy máu. Phần chú thích trong Tương ứng I, 4.8 ghi rằng, khu vườn này là do Phu Nhân Vi Đề Hi (Pàli: Vedehì) kiến tạo. [X. Kinh Biệt Dịch Tạp A Hàm Q.2]. 
 	
Mạn Tưởng 	
● Ý tưởng kiêu mạn.	
Tây Phương yếu quyết thích nghi thông qui (Đại 47, 110 thượng), nói: “Khởi tâm cung kính, chớ sinh mạn tưởng”.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Nam) quyển 22 (Đại 12, 753 hạ), nói: “Tâm ấy lúc đầu không có ý tưởng kiêu mạn(mạn tưởng)”. 	
 	
Mạn Y	
● Phạm: Paỉỉa.	
Hán âm: Bát tra.	
Cũng gọi: Mạn Điều Y, Mạn Điều, Lễ Sám Y.	
Loại áo mặc của hàng Sa Di và tín chúng tại gia thụ trì Ngũ giới, Bồ Tát Giới, không có điều tướng(hình vuông vức giống như mảnh ruộng).	
Luật Tứ Phần quyển 40 chép: “Đức Phật cho phép chúng tăng mặc áo An Đà Hội” (loại mạn y, tức là tấm vải để nguyên, chứ không cắt thành những mảnh nhỏ). [X. Luật Thập Tụng Q.46; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ, phần 1; Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7]. (xt. Tam Y).	
 	
Mãn Châu Phật Giáo 	
● Phật Giáo Mãn Châu.	
Mãn Châu tức là 9 tỉnh ở đông bắc Trung Quốc hiện nay, ngày xưa gọi là Liêu Đông. Vào đầu thế kỉ thứ IV Phật Giáo đã được truyền đến khu vực này. Cuối Năm Thái Nguyên (376-396) đời vua Hiếu Vũ nhà Đông Tấn, ngài Thích Đàm thủy đã đưa mấy mươi bộ kinh luật từ Quan Trung vào Liêu Đông, rồi ngài đến Cao Cú Li truyền bá Phật Giáo, cho mãi đến đầu năm Nghĩa Hi (405-417) đời vua An Đế mới trở về Quan Trung. Trước đó vào niên hiệu Vĩnh hòa năm đầu (345) đời Đông Tấn, vua Mộ dung hoàng của nước Tiền yên thiết lập cung Hòa long trên núi Long Sơn gần thủ đô Long Thành (Triều Dương, Nhiệt Hà); rồi lại xây cất chùa Long Tường ở trên núi.Đây là ghi chép sớm nhất về tự viện Phật Giáo ở Mãn Châu.	
Về sau, triều Bắc Ngụy chiếm lấy đất Tiền Yên, tiếp tục tạo mở các động đá Vân Cương và Long Môn; vào năm Thái Hòa 23 (499) đời vua Hiến văn, lại bắt đầu mở hang đá Vạn Phật Đường ở tả ngạn sông Đại lăng phía tây bắc ngoại thành huyện Nghĩa, tỉnh Liêu Ninh hiện nay. Đến đời Đường thì Phật Giáo Mãn Châu lại càng hưng thịnh, như trong Sách phủ nguyên qui quyển 971 có chép việc nước Bột Hải tiến cống tượng Phật vào thời Huyền Tông và Hiến Tông nhà Đường; ngoài ra, trong kinh thành cũng phát hiện được những di tích Phật Giáo. Các triều đại vua chúa Liêu, Kim cũng rất kính tin Phật Pháp, xây dựng nhiều chùa viện và tháp Phật khiến cho Phật Giáo phổ cập trong dân gian. Rồi đến đời Nguyên, người Mông Cổ xâm chiếm Mãn Châu, lập nên Đế quốc lớn, đồng thời truyền Lạt Ma Giáo vào Mãn Châu, làm cho Phật Giáo ở đây cũng chịu ảnh hưởng phần nào, nhưng phải đợi đến đời Thanh thì nền tảng của Lạt Ma Giáo tại Mãn Châu mới được củng cố và lúc đó chùa, tháp Lạt Ma Giáo được xây dựng ở nhiều nơi, như chùa Bác Nhân, chùa Phổ Lạc, miếu An Viễn, chùa Phổ Ninh, chùa Phổ Hựu, miếu Tu Di Phúc Thọ, miếu Phổ Đà Tông Thừa, chùa Thù Tượng, La Hán Đường v.v... ở Thừa Đức đều rất nổi tiếng. Đây là những chùa miếu lớn có cảnh quan đặc biệt, khác hẳn với lối kiến trúc phổ thông của Trung Quốc.
Ngoài ra, cứ theo ý kiến của các học giả cận đại, thì nhà Thanh có mối quan hệ gắn bó với Lạt Ma Giáo, đặc biệt vua Thái Tổ triều Thanh được xem là có quan hệ trực tiếp với Bồ Tát Văn Thù, vả lại, họ cũng cho rằng Mãn Châu là đất phát tích của nhà Thanh, danh xưng Mãn Châu có nguồn gốc từ tiếng Phạm: Maĩjuzrì (Hán âm: Mạn Thù Sư Lợi, tức Bồ Tát Văn Thù).	
Lại nữa, cứ theo Mãn Châu nguyên lưu khảo bộ chương, thì vào những năm đầu triều Thanh, nước Tây Tạng dâng quốc thư đến nhà Thanh đều tôn xưng là “Mạn Thù Sư Lợi Đại Hoàng Đế”. Đến nay, tuy giới học giả chưa có kết luận hoàn toàn nhất trí về quan điểm này, nhưng trên đại thể thì đều thừa nhận đất Mãn Châu đã có 1 nguồn gốc Phật Giáo rất sâu xa. Và nguồn gốc này cũng là điểm then chốt khiến cho nhà Thanh tin thờ Lạt Ma Giáo. [X. Khâm Định Thịnh Kinh Thông Chí; Liêu Đông chí Q.1; The Blue Annals, 2 vols. (N.Roerich); Pag Sam Jon Zang (S.C. Das); The Religion of Tibet (Ch. Bell)].	
 	
Mãn Đà	
● Phạm: Bandha. Cũng gọi Phược đà. Nghĩa là trói buộc.	
Tô Tất Địa Yết La Cúng Dường Pháp quyển thượng (Đại 18, 694 thượng), nói: “Câu mãn đà mãn đà, tức là 3 ngón của 2 tay nắm lại, ngón út để nguyên như cũ không cử động, thì những tai nạn ấy liền bị trói buộc”. [X. Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao].	
 	
Mãn Đô Khư Da Tụng 	
● Phạm: Màịđùkya-kàrikà.	
Cũng gọi Thánh Truyện Luận (Phạm: Àgama-zàstra), Cao Đạt Phạ Đạt Tụng (Phạm: Gauđapàdìya-kàrikà).	
Kinh điển của học phái Phệ Đàn Đa (Phạm: Vedànta) trong 6 phái Triết học của Ấn Độ, do ngài Cao Đạt Phạ Đạt (Phạm: Gauđapàda) biên soạn vào khoảng năm 640 đến 690Tây lịch.	
Sách chia làm 4 chương 215 bài tụng, đó là: Chương Thánh truyện, chương Hư vọng, chương Bất Nhị và chương Toàn hỏa tịch tĩnh. Mỗi chương đều có những tư tưởng và sự bố cục đặc thù, cho thấy rõ là do tập thể sáng tác. Nhưng phần nội dung thì đã dung nhập những giáo lí Phật Giáo Như: Không Quán, chủng tử Duy Thức, thuyết Nhị Đế v.v... với 1 số thuật ngữ riêng của Phật Giáo và những thí dụ mà Phật Giáo quen dùng, đồng thời cũng tôn xưng người thể ngộ chân lí là Phật.	
Ngoài ra, dựa vào những quan điểm “vô luận tránh”, “hựu hòa” mà sách này chủ trương, cũng có thể xác định nó đã chịu ảnh hưởng Kinh Pháp Hoa. Đứng trên lập trường học thuật mà nói thì sách này là tư liệu tốt nhất cho việc nghiên cứu về học phái Phệ Đàn Đa và về ảnh hưởng của Phật Giáo đối với phái này. Về phương diện địa vị trong hệ thống kinh điển Phệ Đàn Đa, thì sách này chỉ đứng sau Phạm kinh (Phạm: Brahmasùtra) mà thôi.[X. Bhattacharyya: TheÀgama Zàstra of Gauđapàda, 1943].	
 	
Mãn Đồ 	
● Phạm: Maịđa.	
Hán dịch: Kiên Cố, Bất Động, Vô Đẳng Tỉ, Chu Biến Pháp Giới.	
Tức là tòa Kim Cương, tòa Bồ Đề.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 12 (Đại 39, 709 hạ), nói: “Bấy giờ các Bồ Tát Kim Cương liền hiện ra các tòa Bồ Đề. Nói theo ý thế gian thì đây chỉ là chỗ ngồi, nhưng bên Ấn Độ thì gọi tòa này là Mãn đồ”. 	
 	
Mãn Nê	
● Phạm: Vande. Cũng gọi: Mạn đề. Hán dịch: Lễ bái.	
Quán Tự Tại như ý luân Bồ Tát Du Già pháp yếu (Đại 20, 211 hạ), nói: “Hành Giả mặt hướng về tây, lễ bái(mãn nê) Tự tại vương, kế đến, lễ chư Phật ở các phương khác”.	
Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 36 giải thích từ ngữ “Mãn nê Tự tại vương” như sau (Đại 54, 549 thượng): “Tiếng Phạm Mãn nê, Trung Quốc dịch là lễ bái, còn Tự tại vương là Đức Phật Vô Lượng Thọ”.	
 	
Mãn Nghiệp	
● Cũng gọi Viên mãn nghiệp, Biệt Báo Nghiệp.	
Đối lại: Dẫn Nghiệp.	
Chỉ cho các nghiệp thiện ác làm cho chúng Đồng Phận của hữu tình đầy đủ và hình lượng các căn của mỗi người đều khác nhau.	
Trong tất cả các nghiệp thiện, ác, tà, chính mà mỗi con người tạo tác trong 1 đời, chỉ có 1 nghiệp quan trọng nhất có năng lực mang lại quả báo đời sau sinh trong các đường: Quỉ đói, súc sinh, người, trờiv.v... đó là Dẫn Nghiệp. Còn tất cả các nghiệp khác thì có năng lực quyết định sự sai biệt của quả báo như 6 căn có đầy đủ không, thân thể khỏe mạnh hay yếu đuối, thọ mệnh lâu hay mau và những sự giàu, nghèo, sang, hèn khác v.v... thì gọi là Mãn Nghiệp. Ví dụ như 1 họa sĩ vẽ hình người, thì trước hết phác họa dáng người để làm tổng thể, việc này tương đương với Dẫn Nghiệp; sau đó mới vẽ tỉ mỉ từng bộ phận như mắt, lông mày, tai, mũi, miệng, đẹp, xấu khác nhau v.v..., các việc này tương đương với Mãn Nghiệp. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.19; Luận Thuận Chính Lí Q.43; Luận Câu Xá Q.17; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.7]. (xt. Dẫn Nghiệp).	
 	
Mãn Nguyện	
● I.Mãn Nguyện.	
Nguyện vọng đã đầy đủ.	
Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ (Đại 40, 835 trung), nói: “Danh hiệu của Đức Như Lai Vô ngại quang có năng lực phá trừ vô minh cho hết thảy chúng sinh, làm cho tất cả ước nguyện của họ được viên mãn”. Ngoài ra, trong thời gian dự định bao nhiêu ngày đến nơi Thần Phật để cầu nguyện, số ngày đã hết, gọi là Mãn nguyện nhật.	
● II.Mãn Nguyện.	
Gọi đủ: Mãn Nguyện Tử.	
Chỉ cho Tôn Giả Phú lâu na (Phạm: Pùrna, Pàli: Puịịa), 1 trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật. (xt. Phú Lâu Na).	
 	
Mãn Nguyệt 	
● (? - ?).Vị tăng dịch kinh, người Tây Vực, đến Trung Quốc vào đời Đường.
Ngài tinh thông pháp môn Du Già và chú thuật. Khoảng năm Khai Thành (836-840), ngài đến Trung Quốc tiến dâng hòm kinh tiếng Phạm, muốn phiên dịch và truyền bá những kinh điển ấy nhưng không thành tựu. Về sau, nhận lời thỉnh của Quốc Sư Ngộ đạt Tri huyền, ngài cùng với Bồ Tát Phạ Nhật La Kim Cương Tất Địa dịch lại bộ Đà La Ni tập 4 quyển và Kinh Phật Vị Tì Tuất Đà Thiên Tử Thuyết Tôn Thắng 1 quyển. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.3]. 	
 	
Mãn Nguyệt Tôn	
● Đức hiệu của Phật, vì đức của Ngài tròn đầy không thiếu khuyết, giống như mặt trăng tròn, nên ví dụ là Mãn Nguyệt.	
Vãng Sinh Thập Nhân (Đại 48, 98 thượng), nòi: “Nhân Duyên các pháp chẳng thể nghĩ bàn, nếu nước định lắng trong, thì tự thấy Mãn Nguyệt tôn”.	
 	
Mãn Phần Giới 	
● I.Mãn Phần Giới.	
Chỉ cho giới Cụ Túc của Tỉ Khưu và Tỉ Khưu Ni, đối lại với 5 giới, 8 giới và 10 giới của tại gia và Sa Di.	
Chương Tuệ Năng trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 5 (Đại 51, 235 hạ), nói:”Ngày mồng 8 tháng 2 đến Luật sư Trí Quang ở chùa Pháp Tính lãnh thụ Mãn Phần Giới”.	
● II.Mãn Phần Giới.	
Tín đồ nam, nữ tại gia, sau khi thụ Tam Qui, lại thụ 1 giới trong 5 giới thì gọi là Nhất phần giới; thụ 2 giới gọi là Thiểu Phần Giới; thụ 3 giới, 4 giới gọi là Đa Phần Giới, còn nếu thụ cả 5 giới thì là Mãn Phần Giới.[X. Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.3].	
 	
Mãn Phần Thanh Tịnh Giả 	
● Nguyên nghĩa là chỉ cho bậc hoàn toàn thanh tịnh, nhưng theo sự giải thích xưa nay thì Phật là bậc Mãn Thanh Tịnh; Bồ Tát là bậc Phần thanh tịnh, cả Phật và Bồ Tát được gọi chung là Mãn Phần Thanh Tịnh Giả.	
Luận Thành Duy Thức quyển 1 (Đại 31, 1 thượng), nói: “ Cúi lạy Duy Thức tính, Mãn Phần Thanh Tịnh Giả, nay con giải nghĩa ấy, vì lợi lạc chúng sinh”. 	
 	
Mãn Quả 	
● I.Mãn Quả.	
Chỉ cho quả báo do mãn nghiệp mang lại.Tông Kính Lục quyển 50 (Đại 48, 711 hạ), nói: “Sáu thức trước gọi là Mãn Quả, vì có 1 phần riêng của nghiệp báo thiện ác mang lại làm cho đầy đủ”. [X. Câu Xá Luận Quang Kí Q.6]. (xt. Mãn Nghiệp).	
● II.Mãn Quả.	
Chỉ cho quả vị Như Lai.	
Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí quyển thượng (Đại 44, 245 trung), nói: “Quả cũng có 2 loại:	
1.Phần quả: Vào địa vị Bồ Tát.	
2.Mãn Quả: Thành quả vị Như Lai.	
 	
Mãn Tài Trưởng Giả	
● Tên của 1 vị Trưởng giả ở Ấn Độ vào thời Đức Phật còn tại thế.	
Cứ theo kinh Tu Ma Đề nữ, thì Tu Ma Đề là con gái của Trưởng giả A na bân trì (Cấp Cô Độc) ở thành Xá Vệ, lấy chồng là Mãn phú thành, con trai của Trưởng giả Mãn tài.Người con gái này đêm đêm thường niệm Phật, giữ gìn trai giới, khiến cả nhà chồng lìa bỏ ngoại đạo, tin thờ Phật Giáo. 	
 	
Mãn Tán	
● Đối lại: Khải Kiến.	
Thời gian pháp hội đã hoàn mãn, mọi người giải tán.	
Huyễn Trụ Thanh Qui Thánh Tiết mãn tán sớ (Vạn Tục 111, 489 hạ), nói: “Mở (khải kiến) đạo tràng Kim Cương Vô Lượng Thọ 1 tháng, hàng ngày chư tăng luân phiên nhau lên điện Phật đọc tụng kinh văn, hôm nay là Mãn tán”.	
Tấm bảng thông báo ngày giờ mãn tán, gọi là Mãn tán bài; những bộ kinh được đọc tụng, gọi là Tán Kinh. [X. điều Lăng Nghiêm Hội, chương Tiết Lạp trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ; điều Mãn tán tuyên sớ trong Tăng Đường Thanh Qui Q.3; môn Phúng Xướng trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. 	
 	
Mãn Tòa	
● Có 2 nghĩa.	
1.Chỉ cho ngày cuối cùng của pháp hội.Chữ “mãn” ở đây nghĩa là viên mãn, hoàn mãn.	
2.Cũng gọi Mãn tọa: Chỉ cho toàn số người hiện diện. Chữ “mãn” ở đây nghĩa là đông đủ, đầy đủ.	
 	
Mãn Túc Đại Bi Nhân	
● Từ tôn xưng Đức Phật, tâm Đại Bi của Ngài xót thương cả mọi loài.	
Theo Luận Đại Trí Độ quyển 27, so với Đức Phật thì tâm Đại Bi của Bồ Tát nhỏ hơn. Còn theo Quán Kinh Sớ phần Tán Thiện Nghĩa thì Đại Từ Bi của Đức Phật đã viên mãn cụ túc, nên gọi là Mãn túc Đại Bi nhân. 	
 	
Mãn Túc Nguyện 	
● Bản Nguyện mong cầu thành tựu tất cả Đại Nguyện một cách trọn vẹn đầy đủ, là tâm nguyện viên mãn của Đức Phật A Di Đà, 1 trong 5 nguyện lực của Ngài.
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 271 thượng), nói: “Đây đều là do sức uy thần, sức bản nguyện, nguyện đầy đủ (mãn túc nguyện), nguyện hiển bày, nguyện bền chắc, nguyện rốt ráo của Đức Phật A Di Đà”. [X. Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.hạ (ngài Tuệ Viễn đời Tùy)]. (xt. Ngũ Chủng Lực). 	
 	
Mãn Tự	
● Chỉ cho những chữ Phạm đã trọn vẹn (mãn) có đầy đủ nghĩa lí do các nguyên âm (Ma Đa) và phụ âm (Thể văn) kết hợp lại mà thành.	
Cứ theo điều Hồ Hán dịch kinh âmnghĩa đồng dị kí trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 1, thì cách cấu tạo văn tự trong sách tiếng Phạm chia làm Bán tự và Mãn Tự. Vì Bán tự nghĩa chưa đầy đủ, cho nên thể chữ chỉ có 1 nửa (bán), giống như chữ “nguyệt” ( ) trong Hán Văn, thiếu 1 bên; còn Mãn Tự thì lí đã rốt ráo, cho nên thể chữ đầy đủ, giống như chữ “nhật” ( ) trong tiếng Hán, hình chữ đầy đặn. Bởi thế, Bán tự có nghĩa ác, lấy phiền não làm thí dụ; Mãn Tự có nghĩa thiện, lấy thường trụ làm thí dụ. [X. Kinh Niết Bàn Q.3 (bản Bắc); Pháp Hoa Văn Cú Q.3, hạ; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1; Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí Q.4, thượng (ngài Tuệ Viễn đời Tùy)]. (xt. Bán Tự Mãn Tự).	
 	
Mãn Tự Giáo	
● Giáo Nghĩa viên dung đầy đủ của Đại Thừa, giống như 1 chữ Phạm đã hoàn thành, gọi là Mãn Tự Giáo. Mãn Tự Giáo và Bán Tự Giáo gọi chung là Bán Mãn Nhị Giáo.
Cách chia Bán Mãn Nhị Giáo đại khái cũng giống như sự phân loại Tiểu Thừa và Đại Thừa. Bởi vì trong tiếng Phạm, nguyên âm (Ma đa) và phụ âm (Thể văn) còn rời nhau thì chưa hoàn toàn thành 1 chữ, gọi là Bán tự, khi cả 2 hợp lại để hoàn thành 1 chữ thì gọi là Mãn Tự. Từ đó dẫn đến quan điểm cho nghĩa lí Tiểu Thừa Giáo chưa rộng khắp, giống như chữ chưa đầy đủ, nên gọi là Bán Tự Giáo; còn nghĩa lí Đại Thừa Giáo tròn đầy, giống như chữ đã hoàn thành, cho nên gọi là Mãn Tự Giáo.	
Cách chia Phật Giáo làm 2 giáo Bán, Mãn này đã bắt đầu từ Kinh Đại Bát Niết Bàn do ngài Đàm Vô Sấm dịch vào thời Bắc Lương, về sau, đến đời Tùy, ngài Tuệ Viễn ở chùa Tịnh Ảnh cũng đồng quan điểm với thuyết này. Về vấn đề này, ngài Bồ Đề Lưu Chi nói rõ hơn. Cứ theo Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 10, thượng, thì ngài Bồ Đề Lưu Chi đời Bắc Ngụy cho rằng, sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài nói giáo nghĩa Tiểu Thừa hữu tướng trong 12 năm là thuộc Bán Tự Giáo; từ 12 năm ấy trở về sau, Ngài vì những người Đại Thừa mà nói lí không, Bát Nhã vô tướng, thì thuộc Mãn Tự Giáo. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.10, hạ; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1]. (xt. Bán Mãn Nhị Giáo).	
 	
Mãn Ý 	
● (? - ?).Cao tăng Trung Quốc, thuộc Luật Tông, sống vào đời Đường.	
Sư là người có phong cách cao thượng, học thức sâu rộng. Sau khi thụ giới Cụ Túc, sư chuyên tâm nghiên cứu Luật Học, thông suốt cả kinh Luận. Vào cuối những năm Vũ Đức (618-626) đời vua Cao Tổ nhà Đường, sư nghe tin ngài Pháp Lệ ở chùa Nhật quang tại Nghiệp Đô soạn bộ Tứ Phần Luật Sớ và hoằng truyền Tướng Bộ Tông, sư liền đến xin y chỉ. Sau, sư lại theo học ngài Đạo thành ở chùa Hằng tế ở tại Trường An, sớm hôm siêng năng học hỏi nên đã đắc pháp.
Sau đó, sư trụ ở chùa Sùng Phúc tại Trường An, hoằng dương Luật Học suốt 30 năm. Sư nổi tiếng ngang hàng với bạn đồng môn là Luật sư Đông Tháp Hoài Tố, người đời gọi sư là Tây Tháp Luật Sư.	
Đệ tử nối pháp của sư có 16 vị như: Đại Lượng, Định Tân, Pháp Tạng v.v... [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.14; Luật Tông Cương Yếu Q.hạ].	
 	
Mang Mang Lục Đạo	
● Sáu ngả mịt mờ.	
Người ở thế gian suốt đời bận rộn, rong ruổi ngược xuôi, mải mê danh lợi, gây bao nghiệp ác, một khi vô thường ập đến, phải gánh chịu nỗi khổ luân hồi sinh tử trong 6 đường.	
Bài kệ trong Vãng Sinh Lễ Tán nói (Đại 47, 440, hạ): 	
“Người đời bận rộn ngược xuôi.	
Chẳng hay tuổi thọ vụt trôi từng giờ 	
Như đèn trước gió lập lờ 	
Sáu đường thăm thẳm mịt mờ về đâu? 	
Thế Gian là cuộc bể dâu	
Gắng công thức tỉnh ngỏ hầu thoát ra”. 	
 	
Mang Mãng Kê Bồ Tát	
● Mang mãng kê, Phạm: Màmakì.	
Cũng gọi: Mang Mạc Kế Bồ Tát, Mãng Ma Kế Bồ Tát, Ma Mạc Chỉ Bồ Tát, Mang Mãng Kế Bồ Tát, Mang Mang Kê Bồ Tát, Mãng Mạc Chỉ Bồ Tát, Ma Ma Kê Bồ Tát, Ma Mạc Kê Kim Cương Mẫu Bồ Tát, Mang Mạc Kế Minh Phi.	
Hán Dịch: Kim Cương Mẫu, Đa Mẫu.	
Mẹ Kim Cương của tất cả chư Phật, Bồ Tát, tiêu biểu cho trí tuệ Bát Nhã. Vì là mẹ của Kim Cương Bộ trong Mật Giáo, cho nên các Mạn Đồ La thuộc Kim Cương Bộ đều có bài trí vị Bồ Tát này.	
Về hình tượng của vị Bồ Tát này, trong các kinh nói có khác nhau. Theo Phẩm Cụ Duyên trong Kinh Đại Nhật, thì Ngài cầm chày Kiên Tuệ, đeo chuỗi anh lạc. Theo Kinh Bất Không Quyên Sách quyển 9, thì Ngài ngồi bán già, tay trái ngửa lên đặt ở dưới rốn, tay phải cầm chày Kim Cương. Theo Kinh Bồ Đề Tràng quyển 2, thì thân Ngài màu xanh nhạt, trang sức bằng các thứ ngọc anh lạc, ngồi trên hoa sen, thân an tĩnh, trụ nơi tự tính Bát Nhã Ba La Mật, tay phải cầm quyển kinh chữ Phạm, tay trái cầm hạt châu Chân đa trong tư thế kết ấn Thí Nguyện. Chủng Tử là (tri), ở trong định Như Như vô cấu, nghĩa là các Kim Cương từ định này sinh ra; hình Tam Muội Da là chày 3 chẽ, tượng trưng cho việc sinh trí tuệ kiên cố.	
Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới cho rằng, Bồ Tát Kim Cương Thủ trì Kim Cương trong viện Kim Cương Thủ chính là vị tôn này. [X. Phẩm Họa tượng trong Kinh Nhất Tự Phật Đính Luân Vương Q.thượng; Kinh Đà La Ni Tập Q.7; Đại Nhật Kinh Sớ Q.10; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.7]. (xt. Kim Cương Thủ Trì Kim Cương Bồ Tát).	
 	
Manh Minh 	
● Đui mù, tối tăm.	
Người bị phiền não vô minh ngăn che, không thấy được chân lí, giống như người mù không thấy các vật.	
Luận Đại Trí Độ quyển 40 (Đại 25, 355 thượng), ghi: “Ngài Xá Lợi Phất nói: Nếu Thầy ta không xuất hiện, thì chúng ta mãi mãi ở trong chỗ mù mịt tối tăm(manh minh)”.	
Kinh Pháp Hoa quyển 1 (Đại 9, 9 trung), nói: “Vì tham ái tự che, nên mù mịt không thấy đạo”. [X. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.16]. 	
 	
Manh Nhân Thuyết Nhũ	
● Người mù nói sữa.	
Người mù chấp bậy vào ấn tượng của mình để biểu đạt sự nhận thức về màu sắc của sữa, ví dụ ngoại đạo chấp chặt thiên kiến của mình, vĩnh viễn không có cách gì hiểu được chân lí Phật Pháp.	
Kinh Đại bátNiết Bàn quyển 14 (bản Bắc) cho rằng, các ngoại đạo ngây ngô như trẻ con, lại không có tuệ phương tiện, vì thế khó thấu suốt được những nghĩa lí của Phật dạy như: Thường và vô thường, ngã và vô ngã, thực và phi thực, hữu và phi hữu, khổ và lạc, tịnh và bất tịnh v.v... rốt cuộc cứ bám vào mặt chữ trong kinh mà chấp bậy là có “thường, lạc, ngã, tịnh” mà thực thì chẳng biết chân nghĩa của “thường, lạc, ngã, tịnh”(4 đức của Niết Bàn) là gì, hệt như người mù bẩm sinh, chẳng biết màu sắc của sữa, bèn hỏi người khác, họ bảo sữa trắng như con sò, người mù liền cho màu sữa như tiếng con sò phát ra; họ lại nói sữa trắng như bột gạo, người mù liền cho màu sữa mềm dẻo như bột gạo; họ lại bảo sữa trắng như tuyết, người mù liền cho màu sữa lạnh như tuyết; họ lại nói màu sữa trắng như hạc, nhưng đến đây thì người mù mờ mịt không biết. Tuy người mù nghe 4 cách thí dụ nhưng vẫn không làm sao biết được màu sắc đích thực của sữa là thế nào. Kinh Niết Bàn lấy đó ví dụ cho ngoại đạo chẳng bao giờ liễu ngộ được quả đức Đại Niết Bàn “thường, lạc, ngã, tịnh” một cách chân chính. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.5, thượng; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.1, phần 3].	
 	
Manh Qui Phù Mộc 	
● Rùa mù gỗ nổi.	
Con rùa mù giữa biển cả, gặp được khúc gỗ nổi, ví dụ được làm thân người, gặp Phật nghe pháp là rất khó.	
Kinh Tạp A Hàm quyển 15 (Đại 2, 108 hạ), nói: “Lúc ấy, Đức Thế Tôn bảo các Tỉ Khưu: “Ví như mặt đất biến thành biển cả, có một con rùa mù sống vô lượng kiếp, một trăm năm mới ló đầu ra một lần, giữa biển có khúc gỗ nổi với 1 lỗ hổng duy nhất, bình bồng theo chiều gió, lúc dạt sang đông, lúc trôi sang tây, con rùa mù liệu có gặp được cái lỗ hổng trong khúc gỗ kia mà chui vào không? Ngài A Nan thưa: Bạch Thế Tôn! Khó lắm, vì sao? Vì nếu rùa mù bơi về phía đông thì khúc gỗ lại theo gió trôi về phía tây, hoặc nam, bắc 4 phía xoay vòng cũng vậy, nên khó gặp được nhau. Đức Phật Bảo ngài A Nan: Rùa mù và khúc gỗ nổi tuy 2 ngã trái nhau, nhưng may ra còn có khi gặp được, chứ phàm phu ngu si trôi dạt trong 5 đường, cơ may được lại thân người còn khó hơn việc rùa mù gặp gỗ nổi rất nhiều”.	
Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 5 phần 4 (Đại 46, 303 thượng), nói: “Được sinh làm người khó, Gặp Phật Pháp khó hơn. Giống như giữa biển khơi Rùa mù gặp gỗ nổi”.	
Thí Dụ trên đây rất nổi tiếng, thường được nói đến trong kinh luận. Nhưng Manh qui là chỉ cho rùa mù 1 mắt, chứ không phải mù cả 2 mắt, cho nên Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương trong Kinh Pháp Hoa quyển 7 và Kinh Tạp A Hàm đều gọi là Nhất nhãn qui(rùa 1 mắt). Lại có thuyết nói 1 mắt này nằm ở bụng con rùa, nhưng không rõ xuất xứ. [X. kinh Chứng khế Đại Thừa Q.thượng; Kinh Đại Thừa Đồng Tính Q.thượng; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.23 (bản Bắc); Kinh Đại Bảo Tích Q.54]. (xt. Nhất Nhãn Chi Qui).	
 	
Mạnh Bà Thần	
● Thần bà họ Mạnh trong truyện tích thần thoại và truyền thuyết dân gian Trung Quốc. Tương truyền, vào đời Hán, có 1 bà già họ Mạnh người đời gọi là Mạnh bà A nãi tuổi thọ rất cao, suốt đời không lấy chồng. Thủa nhỏ bà đọc sánh Nho, lớn lên thì siêng năng tụng kinh Phật, khuyên người đời ăn chay, không sát sinh. Bấy giờ có người biết được nhân duyên kiếp trước, nhận bà là họ hàng đời trước, tiết lộ âm cơ. Thượng Đế bèn ban lệnh cho bà làm thần cõi U Minh, lập quán Cháo lú, hái các vị thuốc ở thế gian trộn lẫn thành 1 thứ nước giống như rượu, gọi là Mạnh bà thang, chia làm 5 vị: Ngọt, đắng, chua, cay và mặn. Mạnh bà thần đem loại nước này cho các quỉ thần uống để quên những việc đời trước.
 	
Mạnh Bát Lang	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Chỉ cho kẻ không làm việc theo đạo lí. Mạnh nghĩa là thô lỗ; Bát Lang nghĩa là thứ lớp, hàng lối.Trong Thiền Lâm, Mạnh bát lang được sử dụng để chỉ cho kẻ thô tháo, ngang ngược.	
Chương Nam Tuyền Phổ Nguyện trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 8 (Đại 51, 257 hạ), nói: “Mạnh bát lang (kẻ thô tháo ngang ngạnh) lại cứ như thế!”. [X. tắc 28 trong Bích Nham Lục]. 	
 	
Mạnh Cảnh Dực 	
● (?-?).Đạo Sĩ Trung Quốc, sống vào đời Nam Tề, người quận Ngô Hưng (nay là huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang).	
Văn Tuyên Vương Tiêu Tử Lương từng triệu ông đến lễ Phật, nhưng ông từ chối.
Ông có tác phẩm: Chính nhất luận (nội dung cho rằng Phật Giáo và Đạo Giáo là một). 	
 	
Mao Đạo	
Phạm: Vàlapatha. 	
● I.Mao Đạo.	
Cũng gọi: Mao đoan, Mao đầu.	
Tức là đầu sợi lông, ví dụ một nơi cực nhỏ.	
● II.Mao Đạo.	
Cũng gọi: Mao đầu.	
Chỉ cho phàm phu, nghĩa là tâm hành của phàm phu không định, giống như những sợi lông nhẹ vật vờ bay theo gió.	
Nhưng bản tiếng Phạm thì có 2 âm là Bà la (bàla) nghĩa là ngu; Phạ la (vàla) nghĩa là lông.	
Trong Kinh Kim Cương Bát Nhã do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch, phàm phu được dịch là Mao đạo phàm phu đây là dịch ngữ của nửa trước từ Anh ngu phàm phu (Phạm: Bàlapfthag- jana) đã bị truyền lầm là Vàlapatha, nghĩa là dịch lầm Anh ngu phàm phu ra Mao đạo phàm phu. Căn cứ vào đây, các bản dịch khác của Kinh Kim Cương cũng giải nghĩa là Tiểu nhi phàm phu (bản dịch của ngài Cấp Đa), hoặc Anh nhi phàm phu (bản dịch của ngài Chân Đế). [X. Thành Duy Thức Luận Xu Yếu Q.thượng phần đầu; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.4; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.10]. 	
 	
Mao Đầu	
● I.Mao Đầu. (xt. Mao Đạo). 	
● II.Mao Đầu.	
Cũng gọi Thế đầu hành giả.	
Chức vụ của vị tăng chuyên trách việc cạo sạch râu tóc cho Đại Chúng trong Thiền Lâm. [X. môn Chức Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên loại thứ 7].	
 	
Mao Huê Tú 	
● (?-?).Họa sĩ Phật Giáo Trung Quốc, sống vào đời Nam T ề, người Dương vũ (Hà Nam). Ông đã cùng với người anh là Huệ viễn theo họa sĩ Cố khải học vẽ, chuyên vẽ tượng Phật và các nhân vật có thật ở đời xưa. Ông từng theo ý trong các kinh, cất 1 ngôi điện đường thờ các pho tượng, trong đó ông bài trí hàng trăm tượng Phật, Bồ Tát, người trời v.v... trông hiền hòa, sống động, tinh tế, trang nhã, những bức vẽ “biến tướng” đời sau đều phỏng theo những tác phẩm này. Khoảng năm Vĩnh Minh (483-493) đời Vũ Đế nhà Tề, ông mất ở nhà riêng. 
 	
Mao Lăng Vân 	
● (1910-?).Cư Sĩ Phật Giáo Trung Quốc, người Thông thành, tỉnh Hồ Bắc, hiện là Dịch viên. Ông tốt nghiệp Luận khoa Đại Học Bắc Kinh. Ông từng giữ nhiều chức vụ trong hội Phật Giáo Trung Quốc, tích cực góp sức vào công cuộc hoằng pháp lợi sinh. Như mở trường giảng dạy Phật học, in ấn Đại Tạng Kinh v.v...
Ông có các tác phẩm: Tịnh Độ Tùng Thư, Tục Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Tứ Biên, Quan Âm Linh Cảm Lục Tục Biên, Niệm Phật Pháp Yếu, Niệm Phật Tam Yếu, Tại Gia Giới Nghi Lục Yếu, Khổ Hải Mộng.	
 	
Mao Phường Chủ	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Chỉ cho người tại gia thay thế chư tăng làm các Phật Sự ở những nơi xa xôi hẻo lánh, không có chùa cảnh và các sư hành đạo.	
 	
Mao Thằng	
● Sợi dây trói buộc thân thể làm cho sây da, ê xương; ví dụ danh lợi thế gian trói buộc con người, làm cho đứt nát cội gốc công đức, khiến người ta không được giải thoát. [X. kinh Biệt Dịch Tạp A Hàm Q.7; Luận Đại Trí Độ Q.5]. 	
 	
Mạo Tử 	
● Cũng gọi Đầu Cân, Đầu Tụ, Thiền Cân, Bồ Tát Cân.	
Gọi tắt: Mạo.	
Loại mũ may bằng vải hoặc lông thú của chư tăng chít đầu vào mùa đông.	
Cứ theo Luật Tứ Phần quyển 40 thì vào mùa đông giá rét, Đức Phật cho phép các vị Tỉ Khưu dùng lông thú hoặc các loại bông để chít trên đầu; đời sau dùng theo.
Vào thời đại Tiêu Tề thuộc Nam Triều, Trung Quốc, ngài Bảo Chí là người đầu tiên đội mũ vải, đời sau gọi là Chí công mạo (mũ ngài Bảo Chí) được sử dụng rộng rãi trong Thiền Lâm.	
Về kích thước may mũ (tức Chí công mạo), cứ theo truyện Sơ Sơn Quang Nhân đời Đường trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 17, thì chiều dài là 1 thước 5 tấc (Tàu); còn theo điều Tống chung Thiên đầu cân trong Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ, thì toàn bộ mũ dài 5 thước 3 tấc, mặt trước dài 2 thước 8 tấc, sau lưng dài 2 thước 5 tấc.	
Các tông phái ở Nhật Bản phần nhiều sử dụng mũ Chí công, cũng gọi mũ Thát đà, nhưng cách may có hơi khác, như Tông Tịnh Độ dùng mũ hình ống tròn, mũ của Tông Nhật Liên thì có hình chóp núi, còn phái Tu Nghiệm Đạo thì dùng khăn gấp nếp, nhưng tất cả đều được cải biến từ mũ Chí Công mà ra.	
Ngoài ra, còn có loại mũ gọi là Thủy quan (cũng gọi Thiền mạo tử, Ô mạo tử, tức là loại mũ mà trên nếp gấp ở trước trán có chữ Thủy) của Thiền Tông và mũ lụa của các Tông Thiên Thai, Chân Ngôn, Tịnh Độ v.v... Mật Tông thì dùng mũ có hình đuôi chim én. [X. Đại Tỉ Khưu Tam Thiên Uy Nghi Q.thượng; Luật Tứ Phần Q.41; điều Thánh Tiết trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.1; truyện Đào Hoằng Cảnh trong Nam Sử Liệt Truyện 66; môn Phục Chương trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Phiếu Mạo). 	
 	
Mạt Ca Tra Hạ La Đà 	
● Phạm: Markaỉa-hrada.	
Hán dịch: Di Hầu Trì.	
Ao ở ngoài thành Tì Xá Li thuộc Trung Ấn Độ đời xưa.	
Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 14 nói: “Mạtca tra, Hán dịch là Hầu (khỉ); Hạ la đà, Hán dịch là Trì (ao). Thủa xưa, có 1 đàn khỉ đào cái ao này ở cạnh vườn Am La tại thành Tì Xá Li để cúng dường Đức Phật nên gọi là ao Di Hầu”.	
Điều Phệ Xá Li Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 7 chép, cách phía tây của ao không xa có 1 tòa tháp là chỗ ngày xưa Di Hầu lên cây lấy mật; cách phía nam ao không xa cũng có ngôi tháp là chỗ Di Hầu dâng mật cúng Phật. Góc tây bắc ao vẫn còn tượng Di Hầu. [X. Luận Đại Trí Độ Q.2]. 	
 	
Mạt Đà	
● I.Mạt Đà. Phạm: Madhya.	
Đơn vị chỉ số lượng của Ấn Độ đời xưa, là bội số thập phân của câu chi.(xt. Câu Chi). 	
● II.Mạt Đà.	
Phạm: Mada hoặc Madya. Cũng gọi Mạt đồ, Ma thâu. Hán dịch: Tửu.	
Từ ngữ gọi chung các loại rượu có nồng độ rất mạnh, như rượu Tốt la, rượu Mê li da v.v... tương đương với rượu nho. [X. Luận Thuận Chính Lí Q.38; Luận Câu Xá Q.14; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.9].	
 	
Mạt Đà Ma 	
● Phạm: Madhyama. Cũng gọi Ma đà ma.	
Không chấp trước nghĩa Trung Đạo. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 4 (Đại 54, 1126) hạ), nói: “Mạt Đà Ma, bản kinh chú giải: Mạt nghĩa là không, chẳng, đừng; Đà ma nghĩa là trung. Không chấp Trung Đạo gọi là Mạt Đà Ma”.	
Ngoài ra, Kinh Văn Thù Vấn quyển thượng thì cho rằng, các pháp không hai là Mạt Đa Ma. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.2].	
 	
Mạt Đại Thục Mênh Niết Bàn	
● Cũng gọi Thục mệnh Niết Bàn, Đối trị vô thường Niết Bàn.	
Chỉ cho Kinh Niết Bàn.	
Tông Thiên Thai chủ trương: Đức Phật thương xót những chúng sinh độn căn ở đời mạt pháp dễ phá hủy giới pháp, sinh khởi ác kiến (cho rằng Như Lai là vô thường), đánh mất Pháp Thân Tuệ Mệnh, cho nên trong Kinh Niết Bàn Đức Phật giảng nói về giới luật để giúp đỡ cho giới môn và nói lí Phật Tính thường trụ để phù trợ cho thừa môn(giáo thừa). Phật đồng thời nói về Giới Môn và Thừa môn như thế, Tông Thiên Thai gọi là “Phù luật đàm thường”, còn Kinh Niết Bàn thì chính là giáo phù luật đàm thường vậy. Lại vì kinh này là của báu vô giá để cứu chuộc lại Pháp Thân Tuệ Mệnh của chúng sinh đời mạt pháp nên gọi là Mạt Đại Thục Mệnh Niết Bàn. [X. Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.10, thượng; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.10, thượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.2, hạ; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng]. (xt. Phù Luật Đàm Thường).	
 	
Mạt Đăng Sao 	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Tòng Giác, vị tăng Nhật Bản biên soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 83.	
Nội dung sách này thu chép lại những thư tín của ngài Thân Loan, tổ khai sáng Chân Tông Nhật Bản, gửi các môn đồ. Toàn sách gồm có 22 chương được chia thành các mục: Hữu Niệm Vô Niệm Sự, Tự Nhiên Pháp Nhĩ Sự, Thệ Nguyện Danh Hiệu Đồng Nhất Sự v.v...	
 	
Mạt Để	
● Phạm: Mati.	
Cũng gọi Ma Đề.	
Tức là tuệ, tên khác của Bát Nhã. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 6 phần cuối (Đại 43, 445 thượng), nói: “Mạt để là tên khác của tuệ, đồng thể với Bát Nhã”.
Ngoài ra, Mạt để cũng có nghĩa là ý kiến, kiến giải.(xt. Bát Nhã).	
 	
Mạt Điền Để Ca 	
● Phạm: Madhyantika. Pàli: Majjhantika.	
Cũng gọi Mạt Điền, Mạt Điền Đề, Mạt Xiển Đề, Mạt Điền Địa, Mạt Điền Địa Na, Mạt Điền Đạc Ca, Mạt Đàn Địa, Ma Thiền Đề.	
Hán dịch: Trung, Nhật trung, Thủy trung, Kim Địa, Hà trung.	
Vị A La Hán người Đà Phả La thuộc Ấn Độ, tương truyền là vị đệ tử sau cùng của Tôn Giả A Nan, tổ phó pháp thứ 3 của Thiền Tông Ấn Độ, là 1 trong Ngũ sự vị thế.
Cứ theo Ma Ha Ca Diếp Niết Bàn nhân duyên trong Truyện A Dục Vương quyển 4, khi Tôn Giả A Nan nhập diệt thì ngài Mạt Điền thụ giới ở sông Hằng, chứng quả A La Hán.	
Cứ theo Phó Pháp Tạng quyển 2, thì trong số các vị đệ tử của Tôn Giả A Nan có 2 vị là Mạt Điền Đề và Thương Na Hòa Tu được Tôn Giả phó pháp tạng.	
Nhưng, cứ theo Kinh A Dục Vương quyển 7, thì đệ tử của Tôn Giả A Nan là ngài Mạt Điền Địa, còn Thương Na Hòa Tu thì là đệ tử của ngài Mạt Điền Địa. Theo đây, thì từ Tổ Ma Ha Ca Diếp đến ngài Ưu Bà Cúc Đa, thầy trò truyền nhau tất cả có năm người, cho nên gọi là Dị thế ngũ sư.	
Về niên đại xuất thế của ngài Mạt Điền Để Ca có nhiều thuyết khác nhau. Cứ theo Ưu Bà Cúc Đa Nhân Duyên trong Truyện A Dục Vương quyển 3 và Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 40, thì Ngài ra đời 100 năm sau Đức Phật nhập diệt. Còn theo điều Ca Thấp Di La quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 3, thì Ngài xuất sinh vào năm thứ 50 sau Đức Phật nhập diệt.	
Về nguyên nhân Ngài du hóa nước Ca Thấp Di La, theo Truyện A Dục Vương quyển 4, là do di chúc của Tôn Giả A Nan. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 2 và Đại Sử (Pàli: Mahàvaôsa, XII) ghi rằng: Sau Đại hội kết tập lần thứ 3, vua A Dục phái các vị Đại Đức đến các nước lân cận truyền bá Phật Pháp, ngài Mạt Điền Địa được phái đến nước Ca Thấp Di La. Tại đây, Ngài hàng phục Long Vương, rồi tuyên giảng Kinh Độc Thí Dụ cho dân chúng nghe, có 8 vạn người hiểu đạo và 1 nghìn người xuất gia. [X. Kinh Đạt Ma Đa La Thiền Q.thượng; Phẩm Trì Chính Pháp trong Kinh Đại Bi Q.2; điều Tát Bà Đa Bộ Sư Tông Tương Thừa trong Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.12; điều Ô Trượng Na quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí Q.3; Phiên Phạm Ngữ Q.2].	
 	
Mạt Độ Ca Quả	
● Mạt độ ca, Phạm, Pàli: Madhùka.	
Cũng gọi Ma đầu (Phạm, Pàli: Madhu). Hán dịch: Mật quả.	
Tên khoa học: Bassia latiforia, thuộc họ Xích thiết. Loại quả có vị ngọt.	
Cứ theo Luận Câu Xá quyển 18 và Câu Xá Luận Quang Kí quyển 18, quả Mạt độ ca có mùi vị rất ngon, hình dáng giống như quả táo, thân cây gần giống như cây bồ kếp, có thể cao tới 15 mét, tán rộng hơn 3 mét. Hoa có vị ngọt, ăn được, cũng có thể làm rượu, hạt có thể ép lấy dầu, gỗ thì được dùng vào việc kiến trúc. [X. Phiên Phạm Ngữ Q.9, 10; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24].	
 	
Mạt Già Lê Câu Xa Lê Tử 	
● Phạm: Maskarì-gozàliputra. Pàli: Makkhali-gosàlaputta.	
Cũng gọi Mạt Yết Lị Cù Xà Li Tử, Mạt Tắc Yết Lợi Cù Xa Lợi Tử, Mạt Già Lê Câu Xá Lê Tử, Mạt Khư Lê Cù Xa Li Tử.	
Gọi tắt: Mạt Già Lê, Hoặc Mạt Khư Lê. Vị Luận sư ngoại đạo rất có thế lực ở Trung Ấn Độ vào thời Đức Phật còn tại thế, là 1 trong Lục Sư Ngoại Đạo.	
Mạt Già Lê Câu Xa Lê Tử là người chủ trương tự nhiên luận, cho rằng sự khổ vui của con người chẳng có nguyên nhân nào cả, mà chỉ tự nhiên sinh ra.	
Mạt già lê, cũng gọi Mạt tát yết lê, nghĩa là thường đi; ngoại đạo này thường đi, không đứng, nên gọi Mạt già lê. Còn Câu xa lê là tên của người mẹ, vì thế gọi là Câu xa lê tử. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.18 (bản Bắc); Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.38; Chú Duy Ma Cật Kinh Q.3; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26]. (xt. Lục Sư Ngoại Đạo).	
 	
Mạt Già Thủy La 	
● Phạm: MfgazirashoặcMàrgazìrwa.	
Hán âm: Ma Lăng Nga Thi Lí Sa, Ma La Nga Thủy La.	
Hán dịch: Mạnh Đông, Lộc Thủ, Tuy Nguyệt.	
Tên gọi tháng thứ 9 theo lịch Ấn Độ, tương đương với khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch. Trong tháng này, khi mặt trăng gặp sao Tuy thì tròn, vì thế gọi là Tuy nguyệt.	
Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2 (Đại 51, 876 thượng), nói: “Ba tháng mùa thu gọi là tháng Áp thấp phược dữu xà, tháng Ca lạt để ca và tháng Mạt già thủy la, tương đương với khoảng từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch”. [X. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.42; Kinh Tú Diệu Q.thượng; Kinh Ma Đăng Già Q.hạ; Kinh Xá Đầu Gián Thái Tử Nhị Thập Bát Tú; Luận Đại Tì Bà Sa Q.136].	
 	
Mạt Giáo	
● Gọi đủ: Trục Cơ Mạt Giáo. Đối lại: Xứng tính bản giáo.	
Chỉ cho Tam Thừa Giáo và Tiểu Thừa Giáo là giáo pháp chi mạt(cành ngọn), 1 trong Nhị Giáo.	
Tông Hoa Nghiêm chủ trương pháp môn Biệt Giáo Nhất Thừa của Hoa Nghiêm là giáo thuyết căn bản khế hợp với Pháp Tính, cho nên gọi là Xứng tính bản giáo, còn Đức Phật vì thích ứng với căn cơ Tiểu Thừa, Tam Thừa mà nói giáo pháp chi mạt, thì gọi là Trục Cơ Mạt Giáo. Bởi vì Tam Thừa, Tiểu Thừa đều từ Biệt Giáo Nhất Thừa mà ra. Nếu lấy cứu cánh và phương tiện để phân biệt, thì Biệt Giáo Nhất Thừa là giáo cứu cánh chung cực; còn Tam Thừa, Tiểu Thừa là giáo phương tiện dẫn dụ. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1]. (xt. Nhị Giáo, Bản Giáo).	
 	
Mạt Hậu Nhất Cú	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một câu nói cuối cùng, tức là lời nói rất mực được thốt ra khi đã đạt đến chỗ tột cùng của cảnh giới Đại Ngộ, không có câu hoặc lời nói nào khác có thể vượt lên được. Chương Lạc phổ Nguyên an trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 16 (Đại 51, 331 trung), chép: “Sư dạy Đại Chúng rằng: Một câu sau cùng, mới đến cửa ải, bứt khóa tới bờ, chẳng chung phàm thánh.[X. tắc 9, Bích Nham Lục; Luận Vô Tận Đăng Q.thượng].	
 	
Mạt Hóa	
● Gọi đủ: Chi Mạt Hóa Chủ.	
Chỉ cho Phật Thích Ca do Đức Phật Lô Xá Na trong thế giới Liên Hoa Tạng biến hóa ra.	
Kinh Phạm Võng (bản 2 quyển) do ngài Cưu Ma La Thập dịch có miêu tả tỉ mỉ rõ ràng thế giới Liên Hoa Đài Tạng rộng lớn trang nghiêm, do hoa sen lớn nghìn cánh cấu tạo nên, trong mỗi cánh hoa có 1 thế giới, trong mỗi thế giới có trăm ức núi Tu Di, trăm ức tứ thiên hạ, trăm ức cõi Nam Diêm Phù Đề. Đức Phật Lô Xá Na là cội nguồn của thế giới Liên Hoa Đài Tạng, Ngài ngồi kết già trên đài hoa sen, từ thân Ngài lại biến hóa ra 1 nghìn Phật Thích Ca, mỗi Phật Thích Ca ngồi trên 1 cánh hoa sen trong thế giới nghìn cánh sen. Rồi nghìn Phật Thích Ca mỗi vị lại hóa ra trăm ức Bồ Tát Thích Ca, mỗi mỗi đều ngồi dưới gốc cây Bồ Đề ở Châu Nam Thiệm Bộ tuyên nói pháp môn Tâm Địa của Bồ Tát.	
Tông Thiên Thai căn cứ vào sự ghi chép trên đây để xiển minh ý chỉ “Phật Tính thường trụ Nhất Thừa” và qui nạp vào Đốn Giáo trong Ngũ Thời Bát Giáo mà nêu ra các thuyết 3 lớp bản mạt thành Phật, 2 lớp Bản và Tích, bất luận nói 3 lớp hay 2 lớp, đều là từ đối đãi bản mạt, bản tích mà lập danh. Tức Phật Lô Xá Na ngồi trên đài hoa sen là “bản” (gốc), còn thân Phật Thích Ca Như Lai ngồi trên cánh hoa sen là “mạt” (ngọn), là “tích” (dấu vết). Phật Lô Xá Na là nguồn gốc, là bản thể của nghìn Phật Thích Ca; nghìn Phật Thích Ca là tích dụng thùy hóa của Phật Lô Xá Na.
Truyền thuật nhất tâm giới văn quyển hạ (Đại 74, 652 thượng), nói: “Nghìn hoa trăm nghìn ức, Lô Xá Na là Bản thân, 10 trọng 48 khinh, Thích Ca văn là Mạt hóa”. (xt. Phạm Võng Tam Trùng Bản Mạt, Liên Hoa Tạng Thế Giới). 	
 	
Mạt Hương 	
● Phạm: Cùrịa.	
Loại hương bột dùng để rắc lên tượng	
Phật và nơi chùa, tháp.	
Theo Phẩm A Tu La vương thụ kí trong Kinh Đại Bảo Tích quyển 62, thì có các loại hương bột như: Chiên Đàn, Ưu Bát La, Trầm thủy, Đa Ma La Bạt, A Tu La v.v... [X. Phẩm Phân Biệt Công Đức trong Kinh Pháp Hoa Q.5; Phẩm Phân Biệt Công Đức trong Kinh Tô Tất Địa Yết La Q.thượng; Luận Đại Trí Độ Q.93; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.7].	
 	
Mạt Kiên Noa	
● Cũng gọi Mạt kiến noa. Quyến thuộc của Hỏa Thiên.	
Cứ theo Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La trong Kinh Đại Nhật quyển 5, thì Mạt kiện noa và Cù Đàm tiên đều là quyến thuộc của Hỏa Thiên.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 16 (Đại 39, 744 thượng), nói: “Mạt kiện noa chính là người tọa thiền, khi xuất định, thấy kiến bu khắp mình, vì sợ làm tổn hại kiến nên lại nhập định tiếp”.	
 	
Mạt Kiếp Mạt Kiến	
● Đối lại: Bản Kiếp Bản Kiến. Kiến chấp phân biệt về đời vị lai.Trái lại, Kiến Chấp phân biệt về đời quá khứ thì gọi là Bản Kiếp Bản Kiến.	
Những Kiến Chấp sai lầm của ngoại đạo Ấn Độ đời xưa đại khái có thể chia làm 2 loại: Bản Kiếp Bản Kiến và Mạt Kiếp Mạt Kiến. Trong đó, Mạt Kiếp Mạt Kiến, theo kinhPhạm động trong Trường A Hàm quyển 14, thì có 5 loại, gồm 44 Kiến Chấp. Đó là: Hữu Tưởng luận 16 thứ, Vô Tưởng luận 8 thứ, Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng luận 8 thứ, Đoạn Diệt Luận 7 thứ, Hiện tại nê hoàn luận 5 thứ. Hợp chung lại với 5 loại, 18 Kiến Chấp thuộc Bản Kiếp Bản Kiến thì tổng cộng có 10 loại, 62 Kiến Chấp. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.199]. (xt. Lục Thập Nhị Kiến). 
 	
Mạt La	
● Phạm, Pàli: Malla. Hán dịch: Lực sĩ.	
Cũng gọi Ma La, Bà Lí Ti.	
Một chủng tộc sống ở thành Ca Thi na kiệt, thành Ba Bà v.v... về phía bắc sông Hằng thuộc Trung Ấn Độ, là 1 trong 16 chủng tộc lớn thuộc dòng Sát Đế Lợi ở Ấn Độ đời xưa.	
Kinh Du Hành trong Trường A Hàm quyển 2 (Đại 1, 24 trung), nói: “Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ở thành Câu Thi Na kiệt, giữa khoảng 2 cây trong rừng Sa La, sắp diệt độ, bảo A Nan rằng: Ngươi vào thành Câu Thi Na kiệt báo cho các Mạt La”. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.hạ (bản 3 quyển); Giới Đàn Viên Kinh; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.2; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.12]. (xt. Ma La Quốc).	
 	
Mạt La Củ Tra Quốc 	
● Mạt La Củ Tra, Phạm: Malakùỉa. Cũng gọi Chỉ Mạt La Quốc.	
Tên một nước xưa ở cực nam bán đảo Ấn Độ, là căn cứ địa của Vương triều Phan để á (Phạm: Pàịđya), tương đương với vùng đất Mã đỗ lạp (Madura) và Đình ni phất lợi (Tinnvelly) ngày nay.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 10, thì nước này chu vi hơn 5.000 dặm, kinh đô rộng hơn 40 dặm, đất đai cằn cỗi, nông nghiệp khó phát triển, nhưng bù lại, có rất nhiều hải sản quí giá. Nhân dân xứ này tính tình cứng cỏi, tin thờ cả tà lẫn chính, không chuộng nghệ thuật, chỉ thích trục lợi.Nền chùa cũ thì nhiều, nhưng chùa còn lại rất ít, tăng đồ cũng không có bao nhiêu. Đền thờ trời có tới vài trăm ngôi, rất nhiều ngoại đạo, phần lớn là ngoại đạo khỏa hình. Ở phía đông kinh đô có ngôi chùa cũ do ngài Ma Hi Đà (Phạm: Mahendra) sáng lập và tháp vua A Dục. Ở bờ biển phía nam nước này có núi Mạt lại da, trong đó có nhiều loại cây chiên đàn sinh trưởng. Núi này thường được nói đến trong các kinh. [X. Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.68; Luận Đại Trí Độ Q.2; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26]. 	
 	
Mạt La Mẫu Ma Tăng Già Phái 	
● Pàli: Marammasaíghanikàya.	
Cũng gọi Tiền tông, Miến Điện tông phái (Pàli: Marammanikàya).	
Một chi phái thuộc Phật Giáo Thượng Tọa Bộ thời kì đầu ở Miến Điện, được hình thành vào cuối thế kỉ XII, chủ yếu thịnh hành ở miền Thượng Miến Điện.
Các Tỉ Khưu của phái này cố thủ khuôn phép của Phật Giáo Thượng Tọa Bộ, bài xích giới pháp của phái Đại Tự Tích Lan do sư Xa ba da (Chapaỉa) truyền thụ.
Vào năm 1180, Quốc Sư Miến Điện là ngài Uất Đa La kì bà (Phạm: Uttarajìva), nhân hâm mộ nền Phật Giáo Tích Lan, nên ngài hướng dẫn 1 đoàn tăng chúng Miến Điện, trong đó có sư Xa Ba Đa, khi ấy còn là Sa Di, đến Tich lan cầu pháp. Ít lâu sau, ngài Uất Đa La kì bà cùng đoàn tùy tùng trở về nước, chỉ còn lại sư Xa Ba Đa ở chùa Đại Tự (Pàli: Mahàvihàra), sau khi thụ giới Tỉ Khưu, sư tiếp tục học tập trong 10 năm. Đến năm 1190 sư trở về Miến Điện. Sư không những có kiến thức uyên bác mà còn có tàibiện luận, được Quốc vương Miến Điện tín phục. Sư xây dựng 1 ngôi chùa tháp kiểu Tích Lan ở Nhượng ô (Chaugu) bắc bộ Bồ Cam, đặt tên là tháp Xa Ba Đa và theo giới pháp của Đại Tự mà truyền thụ giới Tỉ Khưu, chứ không tuân thủ qui định của tăng đoàn truyền thống ở Miến Điện. Do đó đã đưa đến cuộc tranh luận trong nội bộ Phật Giáo Miến Điện.	
Tăng đoàn Thượng Tọa Bộ thuộc dòng Mãnh tộc trước nay ở Miến Điện, thấy sư Xa Ba Đa được Quớc vương ủng hộ, phát triển mau chóng, vì lo cho địa vị và tiền đồ của bản thân, nên đã cực lực chứng minh Phật Giáo Thượng Tọa Bộ bắt nguồn từ luật pháp được truyền thừa từ tăng đoàn do vua A Dục phái sang, để chống lại sư Xa Ba Đa theo giới luật đổi mới của Tích Lan.	
Cuộc tranh luận kéo dài đến năm 1192 thì phái Phật Giáo Thượng Tọa Bộ truyền thống của Miến Điện gọi là Tông phái Miến Điện để phân biệt với Tông phái Tích Lan (Pàli: Siôhaơanikàya) của sư Xa Ba Đa.	
Từ đó Phật Giáo Miến Điện rơi vào tình trạng phân hóa. [X. Miến Điện Phật Giáo Sử (Tịnh Hải, Hiện Đại Phật Giáo Học Thuật Tùng San 83)]. 	
 	
Mạt La Vương Kinh	
● Kinh, 1 quyển, do cư sĩ Thư Cừ Kinh Thanh dịch vào đời Lưu Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 14.	
Nội dung kinh này thuật lại việc Đức Phật khi ở nước Mạt La, đã hiển hiện sức thần thông dời 1 tảng đá lớn nằm chắn ngang đường, đồng thời, vì nhà vua và 9 ức dân chúng nước ấy tuyên thuyết về sức tinh tiến, sức nhẫn nhục, sức bố thí, sức cha mẹ v.v... để hóa độ họ. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.10; Đại Đường Nội Điển Lục Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.5].	
 	
Mạt Lạt Da Sơn	
● Mạt Lạt Da, phạm: Malayagiri.	
Cũng gọi Ma La Da Sơn, Ma La Diên Sơn, Ma Lợi Sơn.	
Tên dãy núi ở bờ biển phía nam nước Mạt La Củ Tra (Phạm: Malakùỉa) tại cực nam bán đảo Ấn Độ.	
Điều Mạt La Củ Tra quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 10 (Đại 51, 932 thượng), nói: “Ở bờ biển phía nam nước này có núi Mạt lại da. Núi này cao chót vót, có nhiều hang động sâu thẳm, khe suối quanh co; trong núi có cây bạch đàn hương, cây chiên đàn nễ bà (Phạm: Candaneva)”. Núi này cũng tức là núi Ma La Da nói trong Kinh Niết Bàn quyển 15 (bản Bắc) và kinh Đại Thừa nhập Lăng Già quyển 1.[X. Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.68; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26].
 	
Mạt Lật Giả 	
● Phạm: Marìca.	
Cũng gọi Ma Lí Giả. Hồ Tiêu.	
Căn bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma quyển 8 (Đại 24, 491 thượng), chép: “Đức Phật nói có 5 loại quả (...) loại thứ 4 là Mạt lật giả (hồ tiêu). (...) Năm loại quả này hoặc đúng giờ (ăn) hoặc không đúng giờ, hoặc có bệnh hoặc không bệnh, đều tùy ý được dùng”.	
 	
Mạt Lợi Phu Nhân	
● Mạt lợi, Phạm, Pàli: Mallikà. Cũng gọi Ma lợi Phu Nhân, Ma Lợi Ca Phu Nhân.	
Hán dịch: Thắng Man Phu Nhân.	
Phu nhân của vua Ba Tư Nặc, người thành Ca Tì La Vệ, Trung Ấn Độ, tên Minh Nguyệt, cha là Ma Nạp Bà, mẹ là dòng dõi Bà La Môn. Cứ theo Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 7, sau khi cha mẹ mất, bà rơi vào hoàn cảnh khó khăn, trôi nổi, rồi làm đầy tớ cho ông Ma Ha Nam (Pàli: Mahànàma), có lần Ma Ha Nam sai bà vào vườn hái hoa kết tràng, bà làm rất đẹp, Ma Ha Nam hài lòng và bảo bà hàng ngày chuyên làm công việc này, vì thế bà lại có tên Thắng Man (tràng hoa đẹp).
Về sau, nhờ công đức cúng dường bữa cơm cho Đức Phật mà thoát khỏi thân phận tôi đòi, trở thành Phu Nhân của vua Thắng Quang (tức vua Ba Tư Nặc (Phạm: Prasenajit)) nước Kiêu Tát La, sinh ra Thái tử Ác Sinh (tức Thái tử Tì Lưu Li (Phạm: Viđùđabha)).	
Nhưng Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 26 thì cho rằng vua Ba Tư Nặc cầu hôn với con gái dòng họ Thích, dòng họ Thích bèn đem con của người tớ gái của ông Ma Ha Nam gả cho vua. Còn Luật Tứ Phần quyển 18 thì cho rằng Mạt Lợi Phu Nhân vốn là đầy tớ gái của Bà La Môn Da Nhã Đạt ở thành Xá Vệ, tên là Hoàng Đầu, thường giữ vườn Mạt Lợi (vườn Mạt La). Một hôm, Đức Như Lai vào thành khất thực, bà Hoàng Đầu trông thấy tướng hảo của Phật liền sinh lòng kính tin, dâng cơm cúng dường Ngài, cầu mong thoát khỏi thân phận tôi tớ mà được làm Phu Nhân của vua.	
Về sau, gặp vua Thắng Quang cùng đoàn tùy tùng đi săn, vì trời nóng bức, nhà vua vào vườn tránh nắng, Hoàng Đầu đưa vua đến chỗ mát, trải áo mình ra cho vua ngồi, rồi tận tình hầu hạ vua, vua rất đẹp lòng, biết là người thông minh nên đưa về cung làm Phu Nhân. Vì Hoàng Đầu được đưa từ vườn Mạt Lợi về, cho nên gọi là Mạt Lợi Phu Nhân.	
Ngoài ra, cứ theo Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 8 phần cuối, thì con gái của Mạt Lợi Phu Nhân tên là Mạt Lợi Thất La, tức Thắng Man. Như vậy thì biết Mạt Lợi Phu Nhân là Hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc, sinh ra Thái tử Ác sinh và Thắng Man Phu Nhân, sau trở thành Vương Phi nước A Du Xà. [X. Phẩm Thanh Tín Nữ trong Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.3; Kinh Pháp Cú Thí Dụ Q.2; Kinh Hiền Ngu Q.2; Luật Tứ Phần Q.16; Luật Thập Tụng Q.16; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.19; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.5]. (xt. Thắng Man Phu Nhân).	
 	
Mạt Ma	
● Phạm: Marman.	
Hán dịch: Tử Tiết, Chi Tiết, Tử Huyệt. Tức là chỗ hiểm yếu trên thân thể con người mà nếu bị thương tổn 1 chút thôi cũng có thể đưa đến tử vong.	
Cứ theo Du Già Luận Kí quyển 1 thượng, thì thân thể con người có 64 hoặc 120 tử tiết. Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 190 và Luận Câu Xá quyển 10, trong 3 Đại thủy, hỏa, phong, lúc người ta sắp chết, nếu có 1 Đại Tự tăng lên mạnh mẽ, mà ngay lúc đó chạm vào mạt ma thì toàn thân rất đau đớn, cuối cùng dứt mệnh căn mà chết. Đây gọi là Đoạn Mạt Ma.	
Luận Thuận Chính Lí Quyển 31 (Đại 29, 514 trung), nói: “Nếu thủy, hỏa, phong duyên hợp không bình thường, chống trái lẫn nhau, hoặc cả 3 Đại, hoặc riêng từng Đại, thế lực tăng mạnh, làm thương tổn đến điểm Mạt ma thì đau đớn vô cùng, như lấy dao mà cắt xẻ thân thể chân tay, chỉ trong chốc lát là bỏ thân mệnh, vì thế nên gọi Đoạn Mạt Ma”. [X. Luận Câu Xá Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23].	
 	
Mạt Na Thức	
● Mạt Na, Phạm: Manas. Hán dịch: Ý, Tư Lương.	
Thức nhiễm ô, luôn chấp thức thứ 8 A Lại Da làm “ngã”, là thức thứ 7 trong 8 thức tâm của loài hữu tình do Tông Duy Thức lập ra. Vì để phân biệt với thức thứ 6 cũng là Ý thức (Phạm: Mano-vijĩàna: Thức của ý) nên dùng âm Phạm là Mạt Na làm tên gọi.Thức này tương ứng với các phiền não ngã si, ngã kiến, ngã ái và ngã mạn, lúc nào cũng thẩm xét, chấp trước kiến phần của thức A Lại Da làm ngã và ngã sở (ta và của ta), vì thế đặc chất của nó là “hằng thẩm tư lương”(luôn suy lường tính toán). Lại vì thức này là gốc của ngã chấp, nếu chấp trước mê vọng thì tạo các ác nghiệp, trái lại, thì đoạn trừ phiền não ác nghiệp, triệt ngộ chân lí nhân không, pháp không, cho nên gọi là Nhiễm Tịnh thức, cũng gọi là Tư lương thức, Tư lương năng biến thức. Hơn nữa, từ vô thủy đến nay, thức này ngấm ngầm tương tục, không dùng sức bên ngoài, chỉ tự nhiên sinh khởi, cho nên tính chất của nó là “Hữu Phú Vô Kí”. Thức này không dẫn sinh ra quả dị thục nhưng lại thường chướng ngại Thánh Đạo, che lấp chân tính.	
Tông Pháp Tướng căn cứ theo sự cạn sâu của các giai đoạn tu hành mà lập ra 3 vị về thức Mạt Na, gọi là Mạt Na tam vị. Đó là:	
1.Bổ Đặc Già La Ngã Kiến Tương Ứng Vị (Bổ Đặc Già La, Phạm: Pudgala, tức là người): Giai vị thức Mạt Na duyên với thức A Lại Da mà sinh khởi Kiến Chấp về nhân ngã. Như tâm hữu lậu của phàm phu, Hữu Học Nhị Thừa và Bồ Tát từ Thất Địa trở xuống.	
2.Pháp Ngã Kiến Tương Ứng Vị: Thức Mạt Na duyên với thức dị thục thứ 8 mà sinh khởi Kiến Chấp về pháp ngã. Đây là chỉ cho hàng phàm phu, Nhị Thừa và Bồ Tát chưa chứng trí pháp không.	
3.Bình Đẳng Tính Trí tương ứng vị: Giai vị khởi Bình Đẳng Tính Trí vô lậu, tức là Bồ Tát quán pháp không mà vào Kiến Đạo, lại ở giai vị Tu Đạo sinh khởi quả trí pháp không và quả Phật.	
Trong 3 vị trên đây, 2 vị trước thuộc hữu lậu, vị thứ 3 thuộc vô lậu. Theo Luận Thành Duy Thức quyển 5, thì sự tồn tại của thức Mạt Na có thể dùng 2 giáo thuyết của Kinh Nhập Lăng Già, Kinh Giải Thoát và 6 đạo lí để chứng minh. Đây gọi là “Hai giáo sáu lí”.	
Hai giáo:	
1.Kinh Nhập Lăng Già quyển 9 cho rằng tính tư lương gọi là Ý.	
2.Theo Kinh Giải Thoát thì Ý nhiễm ô cùng với các hoặc thường hằng sinh diệt. Sáu lí:	
1.Bất Cộng Vô Minh Chứng: Tác dụng của thức thứ 6 tuy không gián đoạn, nhưng Bất Cộng Vô Minh (cũng gọi Độc Đầu Vô Minh, loại vô minh chỉ khởi một mình, chứ không tương ứng với các phiền não khác) của phàm phu thì không có gián đoạn mà thường tương tục, cho nên phải có thức Mạt Na.	
2.Lục Nhị Duyên Chứng: Năm thức trước lấy 5 căn trước làm chỗ nương, lấy 5 cảnh trước làm chỗ duyên, cho nên thức thứ 6 cũng phải có thức Mạt Na làm Ý căn là chỗ nương của nó.	
3.Ý Danh Chứng: Mạt Na gọi là Ý, vì là hằng thẩm tư lương nên nó phải thường tồn tại.	
4.Nhị Định Sai Biệt Chứng: Bậc Thánh vào định Diệt tận có khác với các ngoại đạo vào định Vô Tưởng, vì định Diệt tận không còn thức Mạt Na, mà định Vô Tưởng thì vẫn còn.	
5.Vô Tưởng Hữu Nhiễm Chứng: Tu định Vô Tưởng được sinh lên cõi trời Vô Tưởng, ở đây tuy không còn thức thứ 6 nhưng vẫn có ngã chấp, bởi thế cần phải có thức Mạt Na.	
6.Hữu tình ngã bất thành chứng:	
Người phàm phu làm các việc thiện như bố thí v.v... nhưng không thể trở thành vô lậu, không thoát li được ngã chấp, là bởi vì còn có thức Mạt Na. [X. Kinh Nhập Lăng Già Q.8; Luận Du Già Sư Địa Q.63; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1; Luận Thành Duy Thức Q.4, 5; Thành Duy Thức Luận Xu Yếu Q.hạ; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.3 phần cuối].	
 	
Mạt Nô Hạt Lạt Tha	
● Phạm: Manoratta.	
Cũng gọi Ma Nâu La Tha, Mạt Nô Hạt Lợi Tha.	
Hán dịch: Như ý, Tâm Nguyện.	
Cao tăng Ấn Độ, người nước Kiện Đà La, ra đời sau Đức Phật nhập diệt khoảng 1.000 năm.	
Theo điều Kiện Đà La quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2, thì thủa nhỏ ngài hiếu học, có tài biện luận, đạo tục đều kính ngưỡng. Ngài từng soạn Luận Bà Sa.	
Theo Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện quyển 6, đệ tử nối pháp của Pháp sư Bà tẩu bàn đậu là ngài Ma Nô La, làu thông 3 tạng, từng hoằng dương Phật Pháp ở Nam Thiên Trúc. Mạt nô hạt lạt tha và ngài Ma Nô La này phải chăng là 1 người? Chưa có tư liệu xác minh.	
Ngài có tác phẩm: Luận Bà Sa. [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.8; Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện; Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.2; Câu Xá Luận pháp nghĩa Q.1].	
 	
Mạt Pháp	
● Phạm: Saddharma-vipralopa. Đồng nghĩa: Mạt Thế, Mạt Đại.	
Chỉ cho thời đại Phật Pháp suy đồi, là 1 trong 3 thời kì Chính, Tượng và Mạt, tức là giáo pháp ở đời có 3 thời kì biến thiên Chính Pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp.
Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 6, phần đầu, căn cứ vào giáo(giáo pháp), hành (tu hành), chứng (chứng quả) có đầy đủ hay không đầy đủ để bàn về 3 thời Chính, Tượng, Mạt. Nghĩa là sau khi Đức Phật diệt độ, giáo pháp ở đời, nếu nương theo giáo pháp mà tu hành thì liền được chứng quả, gọi là Chính Pháp; tuy có giáo pháp và người tu hành nhưng không thể chứng quả, gọi là Tượng Pháp (tượng nghĩa là tương tự). Tuy có nhiều người lãnh thụ giáo pháp, nhưng không tu hành chứng quả, gọi là Mạt Pháp. Đời mạt pháp cũng gọi là Mạt thế. Thời Đại mà chính pháp của Phật suy đồi thì chúng tăng trược loạn. Trong Ngũ trược bộ của Pháp Uyển Châu Lâm quyển 98 (Đại 53, 1005 hạ), nói: “Sau khi Đức Phật Niết Bàn sẽ có 5 thứ loạn:	
1.Tỉ Khưu tương lai sẽ theo bạch y (người tại gia) để học pháp.	
2.Bạch Y ngồi trên, Tỉ Khưu ngồi dưới.	
3.Tỉ Khưu nói pháp không ai thực hành vâng theo, bạch y nói pháp thì cho là không gì hơn.	
4.Tỉ Khưu sinh vào nhà ma, cho pháp thế gian là đạo đế chân chính, đối với chính pháp của Phật thì chẳng hiểu gì, lấy dối trá làm tin.	
5.Các Tỉ Khưu trong tương lai nuôi dưỡng vợ con, tôi tớ, tranh giành kiện cáo lẫn nhau, không còn tuân theo lời Phật dạy.	
Về thời hạn của 3 thời kì có nhiều thuyết khác nhau. Có thuyết cho rằng sau khi Đức Phật nhập diệt, chính pháp trụ thế 500 năm, tượng pháp 1.000 năm. Lại có thuyết nói chính pháp và tượng pháp đều trụ 1.000 năm, sau đó mới đến thời kì mạt pháp; thời kì này trải qua 10.000 năm, sau đó thì Phật Pháp diệt hết. Lại có thuyết cho rằng chính pháp 1.000 năm, tượng pháp và mạt pháp mỗi thời 10.000 năm. Nhưng nhìn chung thì các kinh luận phần nhiều đều cho thời kì mạt pháp là 10.000 năm. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.25, 32; Kinh Phật Lâm Niết Bàn Kí Pháp Trụ; Phẩm Sơ Phần Nan Văn Công Đức trong Kinh Đại Bát Nhã Q.302; Kinh Đại Thừa Đồng Tính Q.hạ; Phẩm An Lạc Hạnh Kinh Pháp Hoa; Kinh Hoa Nghiêm Q.45 (bản 80 quyển); Kinh Pháp Diệt Tận; Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ]. (xt. Chính, Tượng, Mạt).	
 	
Mạt Pháp Minh Đăng Kí	
● Tác phẩm, 1 quyển, tương truyền do ngài Tối Trừng người Nhật Bản soạn vào năm Diên Lịch 20 (801).	
Nội dung sách này dựa theo 3 thời kì chính, tượng, mạt để nói về qui chế giáo hóa khác nhau. Vào cuối thời kì tượng pháp, vì sắp đến thời mạt pháp, nên Phật Pháp ở thời kì này không được hành trì theo qui định, kỉ cương tăng ni cũng trái với qui chế, giới luật không được tuân theo, nhưng vẫn chủ trương tôn kính Tăng Bảo.	
Sách này được các Tổ Sư của phái Tân Phật Giáo ở thời Liêm Thương như các vị: Vinh Tây, Nguyên Không, Thân Loan, Nhật Liên v.v... dẫn dụng, cho nên được xem là tác phẩm có hiệu lực nhất trong việc cổ động tư tưởng mạt pháp ở Nhật Bản, có ảnh hưởng rất lớn về sau.	
 	
Mạt Pháp Tư Tưởng	
● Chỉ cho tư tưởng về thời kì mạt pháp. Sau khi Đức Phật nhập diệt, giáo pháp của Ngài trải qua các thời kì chính pháp, tượng pháp, người tu hành chứng ngộ dần dần giảm thiểu, cuối cùng, đến thời kì mạt pháp thì chỉ còn giáo pháp mà thôi, tuy có nhiều người lãnh thụ giáo pháp nhưng không thể tu hành chứng quả. Thời kì này kéo dài 10 nghìn năm, gọi là thời mạt pháp. Loại tư tưởng mạt pháp này được thấy rải rác trong các kinh điển. Tư tưởng mạt pháp này đã thôi thúc và tạo nên 1 thời kì giáo đồ phản tỉnh, khiến họ bắt đầu suy tư, tìm ra phương pháp để giải quyết và cứu vãn. Trong các văn hiến của Trung Quốc, tư tưởng này được thấy sớm nhất trong bài “Nam Nhạc Tư Thiền Sư lập thệ nguyện văn” của ngài Tuệ Tư (515-577) đời Bắc Tề. Kế đến là ngài Tín Hành (540- 594) đời Tùy, đề xướng Tam Giai Giáo(giáo pháp của 3 bậc); ngài Tín Hành cho rằng thời kì chính pháp trụ thế là bậc thứ 1, tượng pháp là bậc thứ 2, mạt pháp là bậc thứ 3, trong đó, mỗi bậc đều có giáo Pháp Tương Ứng. Nhất Thừa là pháp của bậc thứ 1, Tam Thừa là pháp của bậc thứ 2, Phổ pháp là pháp của bậc thứ 3.Ngài Tín Hành cho rằng thời bấy giờ (đời nhàTùy) đã tiến vào thời kì mạt pháp, nếu nương theo giáo pháp của 2 bậc trước mà tu hành thì thực rất khó khăn, nên cần phải tu hành theo Phổ pháp(pháp Phổ cập= toàn thể Phật Giáo) là qui y Tam Bảo, dứt trừ tất cả điều ác, tu trì tất cả điều thiện thì mới dễ thành tựu.	
Đến đời Đường, các ngài Đạo Xước (562- 645), Thiện Đạo (613-681) v.v... cho rằng Tịnh Độ Giáo tương ứng với thời mạt pháp, nên các ngài nhấn mạnh sự tu hành thực tiễn là sám hối, niệm Phật v.v...	
Tại Nhật Bản, vào giữa thời kì Bình An, các ngài Nguyên Tín (942-1017), Nguyên Không (1133-1212) cũng kế thừa tư tưởng này, đề cao Tông Tịnh Độ. Ngài Nhật Liên (1222-1282) sáng lập Tông Nhật Liên cũng là thuận theo tư tưởng mạt pháp. Cuốn Mạt Pháp Đăng Minh Kí ở cuối thời đại Bình An của Nhật Bản là tác phẩm có hiệu lực nhất trong việc cổ động tư tưởng mạt pháp. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.18; Vãng Sinh Lễ Tán; Pháp Uyển Châu Lâm Q.98]. (xt. Tam Giai Giáo, Chính Tượng Mạt).	
 	
Mạt Tha 	
● Phạm: Matsya. Pàli: Maccha.	
Cũng gọi Ma Sa, Ma Tha.	
Từ gọi chung các loài cá.	
Thần thoại Ấn Độ cho rằng cá là 1 trong 10 hóa thân của thần Tì Nữu noa (Phạm: Viwịu) [X. Kinh Đại Uy Đức Đà La Ni Q.7; Kinh Lục Độ Tập Q.6; Phẩm Vô Thường trong Kinh Pháp Cú Q.thượng; Phạm Ngữ Tạp Danh]. 	
 	
Mạt Thê Đề Xá	
● Phạm: Madhyadeza. Hán dịch: Trung Quốc.	
Nước ở trung ương, tức là dải đất ở trung du sông Hằng, trung tâm của nền văn minh Bà La Môn Ấn Độ cổ đại.	
Phần chú thích trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 3 (Đại 54, 222 thượng) ghi: “Mạt thê là trung, đề xả là quốc, Mạt thê đề xả là trung tâm của trăm nước”. (xt. Trung Quốc).	
 	
Mạt Thế Ngũ Pháp Linh Chính Pháp Bất Diệt	
● Năm phương pháp làm cho chính pháp không diệt mất ở thời mạt do Đại Minh Tam Tạng Pháp Số căn cứ vào Luật Thập Tụng quyển 49 mà nêu ra. Đó là:	
1.Tôn trọng chính giáo: Các Tỉ Khưu nên y theo chính giáo mà tiến tu, lánh xa Tiểu Thừa và các ngoại đạo tà giáo.	
2.Chỉ tức sân ác: Các Tỉ Khưu thường tu hạnh nhẫn nhục, không sinh tâm tức giận thì đức độ vang xa, khiến mọi người qui ngưỡng.	
3.Kính sự thượng tọa: Các Tỉ Khưu phải cung kính, vâng lời, siêng năng cầu học với các bậc Đại Đức, Thượng tọa. 4.Ái nhạo chính pháp: Đối với diệu pháp được bậc Đại Đức, Thượng tọa nói cho nghe, các Tỉ Khưu phải sinh lòng tin sâu, ưa thích và vui mừng làm theo.	
5.Thiện hối sơ tập (dẫn dắt người mới học): Các Tỉ Khưu nên nói pháp Đại Thừa phương tiện cho những người mới học, khiến cho họ có chỗ nương tựa để tiến tu đạo nghiệp. [X. Đại Minh Tam Tạng Pháp Số].	
 	
Mạt Thố La Phật Giáo Nghê Thuật 	
● Nghệ thuật chạm trổ và đắp tượng Phật ở nước Mạt Thố La (Phạm: Mathurà) tại lưu vực sông Diêm Mâu Na (nay là sông Chu Mộc Na) thuộc Trung Ấn Độ thủa xưa.	
Vào năm 340 Tây lịch, vua Sa Mẫu Đà La Cấp Đa (Phạm: Samudragupta, ở ngôi 335- 375) thuộc vương triều Cấp Đa (Phạm: Gupta), khuyến khích phát triển văn học nghệ thuật và tông giáo vốn có, lại hấp thu nền nghệ thuật	
Phật Giáo Kiện Đà La mà hình thành phong cách nghệ thuật mới, được gọi là Nghệ thuật Phật Giáo Mạt Thố La. Các pho tượng Phật được điêu khắc có lớp áo mỏng lộ rõ thân hình bên trong, nếp áo mịn màng và đều đặn.	
 	
Mạt Thố La Quốc	
● Mạt Thố La, Phạm: Mathurà, Madhurà.	
Cũng gọi Ma Thâu La Quốc, Ma Độ La Quốc, Ma Đột La Quốc. Tên một nước xưa ở Trung Ấn Độ, là 1 trong 16 nước lớn ở thời Đức Phật còn tại thế, tương đương với vùng đất phía tây nam sông Chu Mộc Na (Jumna) ngày nay, kinh đô là thành Mạt Thố La, nằm về phía nam thành phố Ma Đặc Lạp (Muttra).	
Theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 4 thì khí hậu nước này nóng bức, phong tục thuần thiện, thích làm phúc, chuộng đạo đức, học vấn. Toàn quốc có hơn 20 ngôi chùa, 5 đền thờ trời, nhiều phái ngoại đạo; cũng có rất nhiều di tích của 4 Đức Phật đời quá khứ, cũng là nơi xưa kia Đức Phật thường đến thuyết pháp và các vị Bồ Tát, A La Hán đến ở ẩn tu tập thiền định. Sau khi Đức Phật nhập diệt, có ngài Ưu Ba Cúc Đa (Phạm: Upagupta) ra đời, nỗ lực chấn hưng Phật Giáo. Nước này vốn là 1 trung tâm lớn của nghệ thuật Phật Giáo Ấn Độ. Hiện nay vẫn còn các di tích như: Ba ngôi tháp do vua A Dục xây dựng, ngôi chùa thờ ngài Ưu Ba Cúc Đa, xá lợi và tháp Di Hầu. Gần đây lại đào được rất nhiều di vật ở phía nam thành phố Ma Đặc Lạp như: Tượng Phật, văn khắc vào thời vương triều Khổng Tước, trụ đá, điêu khắc vào thời vương triều Cấp Đa, tượng vua Ca Nị Sắc Ca v.v... [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.23 (bản Bắc); Kinh Tăng Già La Sát sở tập Q.hạ; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.hạ]. 	
 	
Mạt Thượng 	
● Cuối cùng, sau cùng.	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 10 (Đại 51, 278 thượng), chép: “Có người hỏi: –Hòa Thượng còn vào địa ngục không? Sư đáp: Lão tăng vào sau cùng.
Hỏi: Bậc Đại thiện tri thức vì sao còn vào địa ngục?	
Sư đáp: Nếu không vào, ai giáo hóa ông?” 	
 	
Mạt Tự 	
● Đối lại: Bản tự.	
Chỉ cho những ngôi chùa trực thuộc bản tự(chùa chính).	
Tại Nhật Bản từ thời Giang Hộ trở đi, chế độ Bản Mạt được xác lập thì tính chất của Mạt Tự mới cố định. Trước đó, sự quan hệ giữa Bản và Mạt Tự hoàn toàn lấy chính trị và kinh tế làm cơ sở, chứ chưa hẳn liên kết theo mối quan hệ tông phái.Cho đến khi các tông phái qui định pháp tắc là cần phải giữ nghiêm sự quan hệ Bản Mạt thì mới hình thành mối quan hệ thống thuộc, trên dưới rõ ràng giữa các Bản Sơn, Bản tự,Trung bản tự, Trực bản tự, Tôn bản tự v.v... Mãi đến sau thế chiến thứ 2, do thi hành lệnh Pháp nhân của tông giáo, thể chế thống thuộc mới bắt đầu suy vi.Và cũng từ đó Mạt Tự mới được độc lập. [X. Bách Luyện Sao Q.7]. 	
 	
Mặc Bất Nhị 	
● Cũng gọi Mặc Nhiên Vô Ngôn, Duy Ma Nhất Mặc.	
Cư Sĩ Duy Ma Cật im lặng để biểu thị ý chỉ Bồ Tát vào pháp môn bất nhị.	
Cứ theo Phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn trong Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết quyển trung, thì 32 vị Bồ Tát như ngài Văn Thù Sư Lợi v.v... đàm luận về vấn đề vào pháp môn Bất Nhị với cư sĩ Duy Ma Cật. Trong đó, đối với nguyên lí tương đối sinh và diệt, thiện và ác v.v... mỗi vị Bồ Tát đều đưa ra đáp án vượt ngoài vấn đề tuơng đối này và cho đó là pháp môn bất nhị. Bồ Tát Văn Thù thì cho rằng tất cả pháp vô ngôn vô thuyết, vô thị vô thức, lìa các vấn đáp, đó Đầu cột đá khắc hình sư tử đào được ở nước Mạt Thố La mới là vào pháp mônbất nhị. Trái với sự giải thích của các vị Bồ Tát như ngài Văn Thù v.v...cư sĩ Duy Ma lặng thinh không nói(mặc bất nhị) để hiển bày chân lí cao siêu nhất của việc vào pháp môn bất nhị, ngài Văn Thù liền khen như thế mới “chân chính vào pháp môn bất nhị”.	
Phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn trong Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết quyển trung (Đại 14, 551 hạ), nói: “Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi cư sĩ Duy Ma: Chúng tôi đều đã nói quan điểm của mình rồi, bây giờ xin Nhân giả cho biết thế nào là Bồ Tát vào pháp môn bất nhị? Cư Sĩ Duy Ma lặng thinh không nói.Ngài Văn Thù Sư Lợi khen rằng: Hay thật! Hay thật! Cho đến chỗ không còn văn tự ngôn ngữ, thế mới là chân thực vào pháp môn bất nhị”. (xt. Nhập Bất Nhị Pháp Môn). 	
 	
Mặc Chiếu Thiền	
● Thiền Phong do Thiền Sư Hoành Trí Chính Giác Thuộc Tông Tào Động đời Tống đề xướng.	
Mặc là lặng yên, chuyên tâm ngồi thiền; Chiếu là dùng trí quán chiếu tâm tính linh tri xưa nay vốn thanh tịnh. Ngài Chính Giác cho rằng thực tướng tức là tướng mà vô tướng, chân tâm tức là tâm mà vô tâm, chân đắc tức là đắc mà vô đắc, chân dụng tức là dụng mà vô dụng, cho nên ngài chủ trướng “tọa không trần lự”(ngồi mà không suy tư) để yên lặng quán chiếu, không cần phải cầu Đại Ngộ, chỉ tọa thiền với thái độ Vô Sở Đắc, vô sở ngộ.	
Thiền Phong này bị ngài Đại Tuệ Tông Cảo, 1 bậc danh đức thuộc Tông Lâm Tế đương thời đả kích mạnh mẽ và chê bai bằng những từ ngữ như: Mặc Chiếu Tà Thiền, Vô Sự Thiền, Khô Mộc Tử Khôi Thiền (Thiền Cây khô tro lạnh) v.v... Bởi vì Thiền Phong của ngài Tông Cảo khác xa với Thiền Phong của ngài Chính Giác, ngài Tông Cảo chủ trương tham cứu cổ tắc công án để có cơ khế nhập tâm tính mà triệt ngộ, cho nên cực lực phê bình phái Chính Giác chủ trương im lặng ngồi thiền xoay mặt vào vách mà bỏ việc tham ngộ tu chứng.	
Về phần mình, ngài Chính Giác soạn 1 bài minh “Mặc Chiếu” (toàn bài gồm 72 câu, mỗi câu 4 chữ, tất cả có 288 chữ) để phản bác, cho rằng tọa thiền im lặng có công năng làm cho tác dụng của trí tuệ được hoạt bát, tự nhiên chiếu suốt tự đáy nguồn tâm tính, là Thiền Chân thực, chính truyền của Phật Tổ; trong văn cũng chê pháp Thiền “Khán thoại đầu” của ngài Tông Cảo là chỉ chấp chặt vào công án mà thôi.[X. Hoành Trí Thiền Sư Quảng Lục Q.5, 6, 8; Đại Tuệ Tông Môn Vũ Khố]. 	
 	
Mặc Lãng Đạo Gia	
● Một nghi thức xua đuổi ma quỉ với qui mô lớn được tổ chức vào ngày 24 tháng giêng hàng năm theo lịch Tây Tạng, khi pháp hội Truyền Đại triệu cử hành tại Lạp Tát (Lhasa) kết thúc. Đạo Gia là tiếng Tây Tạng, nghĩa là trừ quỉ.	
Khi cử hành nghi thức này, chúng tăng ở Cam Đan Trì Ba, Trát Phương Lãng Kiệt thuộc cung Bố Đạt Lạp, viện Mật Tông của Trát thương Ngạc ba chùa Triết Bạng, đều về nhóm họp tại Lạp Tát, rồi 500 người hóa trang làm các kị sĩ Mông Cổ thời xưa, xếp thành hàng ngũ diễu hành, đốt các đống cỏ và bắn súng để xua đuổi tất cả tai họa trong năm.	
 	
Mặc Lí	
● Diệu lí lặng yên không lời(mặc nhiên vô ngôn).	
Nghĩa là cư sĩ Duy Ma Cật dùng mặc nhiên vô ngôn để biểu thị chân lí sâu xamầu nhiệm không thể dùng lời nói mà diễn tả được. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1]. (xt. Mặc Bất Nhị).	
 	
Mặc Mai Y	
● Chỉ cho loại áo ca sa đã biến dạng hoặc trái với hình thức ca sa.	
Nguyên do có mặc mai(mai đen)là vì đem cành mai tháp vào cây xoan, khi hoa mai nở thì có màu đen, cho nên về sau từ ngữ này được dùng để chỉ cho những vật đã thay hình đổi dạng.	
 	
Mặc Như	
● Mặc Như (1905- )	
Danh tăng Trung Quốc, người huyện Đông Đài, tỉnh Giang Tô.	
Năm Dân Quốc thứ 3 (1914), sư xuất gia ở am Như Lai cùng huyện, sau thụ giới ở núi Bảo Hoa tại Nam Kinh, học Thiền ở chùa Cao Mân và chùa Thiên Đồng, học Phật Pháp tại trường Sư phạm Phật Giáo và Phật học viện Mân Nam. Về sau, sư dạy học tại Phật học viện Mân nam, Phật học viện chùa Kim Lăng và Phật học viện Thiên Minh ở Thường Châu. Năm Dân Quốc 38 (1949) sư đến Đài Loan, dạy học và hoằng pháp tại các chùa viện. Hiện nay sư trụ ở chùa Pháp Vân tại Đài Bắc. Sư nghiên cứu sâu rộng về Pháp Tướng Duy Thức Học.	
Sư có các trứ tác: Đại Thừa Tam Hệ Luận Tùng, Duy Thức Học Khái Luận, Bút Thuyết Bát Thức Qui Củ Tụng.	
 	
Mặc Phổ	
● Cũng gọi Bác sĩ.	
Âm phổ ghi chép về Phạm Bái.Vì loại âm phổ này cho thấy rõ sự khác nhau giữa năm âm nên gọi là Ngũ âm mặc phổ. Lại vì người ta dùng bút đỏ mà ghi chép thành nên cũng gọi là Chu mặc phổ, hoặc Chu bác sĩ.	
Tại Nhật Bản, từ Thanh minh tập của Hiển Giáo, Mật Giáo cho đến Lãng Vịnh và Thôi Mã Nhạc... phần nhiều đều được ghi vào Mặc phổ.	
 	
Mặc Sấn	
● Phạm, Pàli: Brahma daịđa. Hán âm: Phạm đàn, Phạm đát.	
Chúng tăng giữ thái độ im lặng, không chuyện trò giao du là phương thức trừng phạt vị Tỉ Khưu vi phạm giới luật mà không chịu sự điều phục.	
Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ (Đại 54, 303 thượng), nói: “Mặc sấn nghĩa là chúng tăng không qua lại nói chuyện với người ấy”. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng, phần 2, đoạn 2]. (xt. Phạm Đàn).	
 	
Mặc Tích	
● Cũng gọi Thư Tích, Thủ Tích.	
Chỉ cho những bút tích của người xưa viết bằng mực trên giấy hoặc lụa. Trong trà đạo của Nhật Bản, Mặc tích đặc biệt chỉ cho thủ bút(mặc bảo) của các vị Thiền Sư.	
Ban đầu, ông Thôn điền Châu quang đến chùa Đại Đức tham yết ngài Nhất Châu Tông Thuần (1394-1481), 1 Thiền Sư lỗi lạc của Tông Lâm Tế. Do thấy trong trà thất có treo mặc tích của Thiền Sư Viên Ngộ Khắc Cần thuộc Tông Lâm Tế đời Tống, Trung Quốc mà ông ngộ được lí “Trà thiền nhất vị”. Về sau, mặc tích của các Thiền Sư đời Tống, Nguyên Trung Quốc như: Đại Tuệ Tông Cảo, Mật Am Hàm Kiệt, Si tuyệt Đạo xung, Hư Đường Trí Ngu, Thanh chuyết Chính trừng, Cổ Lâm Thanh mậu và mặc tích của các ngài Vinh Tây, Đạo Nguyên, Mộng Song Sơ Thạch, Tông Phong Diệu Siêu,Nhất Hưu Tông Thuần v.v... tại Nhật Bản đều được quí trọng.
 	
Mặc Trí Kí	
● Phạm: Sthàpanìya-vyàkaraịa. Pàli: Ỉhapanìya-vyàkarịa.	
Cũng gọi Xả Trí Kí, Mặc Nhiên Kí, Chỉ Kí Luận.	
Đối với các câu hỏi thuộc loại không nên đáp thì im lặng gác qua một bên, là 1 trong 4 cách trả lời.	
Nghĩa là đối với những câu hỏi không nên đáp hoặc không thể đáp vì phi lí, thì Đức Phật mặc nhiên không trả lời, khiến cho người hỏi không tăng thêm hí luận vô nghĩa. Chẳng hạn như có người hỏi: “Con của thạch nữ (người đàn bà đá) là màu đen hay màu trắng?” thì gác vấn đề này qua 1 bên, im lặng không đáp. [X. Phật Địa Kinh Luận Q.6; Luận Câu Xá Q.19]. (xt. Tứ Kí Đáp). 	
 	
Mặc Truyền 	
● Đồng nghĩa: Mặc Truyền Tâm Ấn.	
Trong Thiền Tông, khi thầy truyền pháp cho đệ tử, không dùng ngôn ngữ, hoặc văn tự trực tiếp chỉ bày, mà dùng tâm truyền tâm, khiến đệ tử tự ngộ được thực nghĩa sâu kín của Phật Pháp, kiến tính thành Phật. “Mặc” nghĩa là chỉ hiểu biết trong im lặng, chứ chẳng phải hoàn toàn không có 1 lờI.Lục Tổ Đàn Kinh (Đại 48, 351 trung), nói: “Nhưng phải truyền trao, như từ xưa đến nay vẫn mặc truyền phân phó, không được giấu giếm chính pháp”. [X.Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự Q.2]. 	
 	
Mân Nam Phật Học Viện	
● Viện Phật học ở chùa Nam Phổ Đà, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, được sáng lập vào năm 1925 là một trong những Phật học viện hiện đại tại Trung Quốc. Viện tổ chức chế độ học tập mỗi khóa 3 năm. Viện Trưởng đầu tiên là ngài Hội tuyền, trụ trì chùa Nam Phổ Đà. Năm Dân Quốc 16 (1927), sau khi giữ chức vụ Viện Trưởng kế tiếp, Đại Sư Thái Hư thành lập thêm “Tích Lan lưu học đoàn” ở chùa Nam Sơn, Chương Châu và đổi trường Nam Sơn thành Phật học viện Mân nam thứ 2.Năm Dân Quốc 19 (1930) lại lập thêm Bộ Nghiên cứu. Sau khi Đại Sư Thái Hư từ chức thì ngài Thường tỉnh (1896-1939) kế nhiệm Viện Trưởng. 	
 	
Mẫn Kị	
● Chỉ cho ngày sinh của bậc tôn túc(bậc tuổi cao đức trọng) đặc biệt dùng để gọi ngày sinh sau khi vị ấy thị tịch. Trai soạn được cúng dường vào ngày này, gọi là Mẫn Kị Trai.	
Môn Báo đảo, loại thứ 16 trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên nói: “Bậc thiện tri thức vì thương xót(ai mẫn) chúng sinh mà ứng thế ra đời, cho nên ngày sinh của Ngài gọi là Mẫn Kị”.	
 	
Mẫn Na Da Phu	
● Minayeff, Ivan Pavlovitch (1840-1890). Học giả Ấn Độ học người Nga.	
Ông thông hiểu các thứ tiếng Phạm, Pàli, Trung Quốc, Mãn Châu. Vì chịu ảnh hưởng của ông Hoa tây lí da phu (Vasiliev, V.P.1818-1900) nên ông chuyên nghiên cứu Ấn Độ học cổ đại và tôn ông Vi Bá (Weber) làm thầy. Ông từng biên soạn mục lục tiếng Pàli (bản viết tay) hiện được tàng trữ ở Thư viện Quốc gia tại Paris. Năm 1868, ông ấn hành nguyên văn bộ Ba La Đề Mộc Xoa (Pàtimokkha) và Thi luận (Vuttodaya) tiếng Pàli.Năm 1873, ông làm giáo sư trường Đại Học S.Peterburg, từng đến Ấn Độ, Tích Lan (1874), Miến Điện (1885) v.v... Năm 1887, ông bắt đầu đăng các bài nghiên cứu về Phật Giáo và các công trình có liên quan đến việc nghiên cứu các nguyên điển tiếng Phạm vàPàli, đã đạt được thành quả to lớn. Ông và ông Chu lợi an (Julien, Stanislas, 1799-1873) cùng đảm nhiệm công việc hiệu đính phần tiếng Phạm trong bộ “Phiên dịch danh nghĩa Đại tạp” (Phạm: Mahàvyutpatti).	
Ông có các tác phẩm: Nàmasaôgìti (Diệu Cát Tường Chân Thực Danh Kinh); Bodhi= caryàvatàra (Bồ Đề Hành Kinh), 1890; Kathàvatthu; Pàli Grammar (Pàli văn ngữ pháp), 1872; Grammaire Palie, 1874.	
 	
Mẫn Viên	
● Khu vườn ở huyện Thanh Dương, tỉnh An Huy, phía bắc ngọn Thiên Thai núi Cửu Hoa, Trung Quốc.	
Khu vườn này vốn là trang trại của ông Mẫn Nhượng hòa sống vào đời Đường, ông thích làm việc bố thí, thường cúng dường trai tăng hàng trăm vị, nhưng lúc nào cũng dành 1 tòa trống, đó là tòa của ngài Kim Kiều Giác tu khổ hạnh ở trên núi, ông Mẫn thường từ xa lễ thỉnh ngài về tham dự.	
Cứ theo truyền thuyết thì ngài Kim Kiều Giác–Vương Tử nước Tân La– là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, ngài ngồi mà hóa lúc 99 tuổi; đêm trước khi hóa, ngài Kim Kiều Giác hướng về ông Mẫn nhượng hòa xin 1 mảnh đất rộng bằng tấm áo ca sa, khi trải ra thì ca sa trùm hết núi Cửu Hoa, ông Mẫn vui lòng cúng dường. Về sau, con ông Mẫn cũng xuất gia, tức là Pháp sư Đạo Minh, rồi ông lại lễ ngài Đạo Minh làm thầy. Hiện nay 2 bên tòa của Bồ Tát Địa Tạng ở núi Cửu Hoa có 2 người đứng hầu, đó là ông Mẫn nhượng hòa và Pháp sư Đạo Minh.	
 	
Mật	
● Phạm: Deva-dàru.	
Cũng gọi Mộc mật, Mật hương, Một hương.	
Tên khoa học: Pinus devadàru, hoặc Avaria longifolia, hoặc Erythrosylon sideroxyloides.	
Loại cây thuộc họ trầm hương.	
Cây này cao hơn 3 mét, vỏ màu xanh lợt, lá giống như lá hòe nhưng dài hơn, hơi có mùi hồ tiêu. Tháng 6 hoa nở trắng giống hoa cây quít, quả như quả thầu dầu, khi chín vỏ nứt ra, ở trong có 5, 6 hạt, to bằng hạt đậu, màu đen, vị chua ngọt, ăn được, nhưng ăn nhiều thì say. Gốc cây to dày, sau khi chặt 4, 5 năm, người ta lấy những chỗ không mục nát của cây chế thành hương, vị của nó cay nồng, có thể trừ mùi hôi và mùi của xác chết. Cành cây có thể cúng Phật, vỏ và lá cây sau khi phơi khô có thể dùng làm hương đốt, gọi là Mạt hương.	
Ngoài ra, cây mật sinh sản tại Nhật Bản thuộc họ Mộc lan, lá xanh quanh năm. Tên khoa học là Ilicium anisatum, e là khác họ với cây Mật nói trên. Cũng gọi là cây Nhãn vu, lá nó giống với lá cây mật nhưng hơi dày, cao từ 0,5 đến 1 mét, cây mọc trong núi sâu nhưng ở chỗ có ánh mặt trời, khoảng tháng 4, 5 nở hoa kết trái.[X. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa Q.1; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.4 hạ; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.7; Hòa Hán Tam Tài Đồ Hội Q.82; Nhũ Vị Sao Q.1].
 	
Mật Am Hòa Thượng Ngữ Lục 	
● Cũng gọi Mật Am Hàm Kiệt Thiền Sư Ngữ Lục, Mật Am Lục.	
Tác phẩm, 1 quyển (hoặc 2 quyển), do ngài Mật Am Hàm Kiệt (1118-1186) soạn vào đời Tống, các ngài Tùng Nguyên Sùng Nhạc và Tiếu Am Liễu Ngộ biên tập, được ấn hành vào năm Thuần Hi 15 (1188), thu vào Đại Chính Tạng tập 47.	
Nội dung thu chép các Ngữ Lục của Thiền Sư Mật Am Hàm Kiệt trong 7 hội: Càn Minh thiền viện, Thái Bình Hưng quốc thiền tự, Hoa Tạng Thiền Tự, Thiên Đồng Cảnh Đức Thiền Tự... và tiểu tham, phổ thuyết, tụng tán, kệ tụng, pháp ngữ, tháp minh... Đầu quyển có lời tựa của Trương Tư.	
 	
Mật Am Sa Bồn	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này nói về cơ duyên Thiền Sư Mật Am Hàm Kiệt được thầy là ngài Ứng Am Đàm Hoa ở chùa Thiên Đồng ấn chứng.	
Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 20 (Vạn Tục 138, 414 hạ) chép: “Một hôm, ngài Ứng Am hỏi: Thế nào là chính pháp nhãn? Sư đáp ngay: Chậu đất vỡ (phá sa bồn)! Ngài Ứng Am liền gật đầu”.	
 	
Mật Ấn	
● I.Mật Ấn.	
Dấu ấn bí mật, sâu kín.	
Cứ theo giáo nghĩa căn bản của Mật Giáo, chư Phật và Bồ Tát đều có bản thệ, để nêu tỏ bản thệ ấy, các ngài thường dùng 10 ngón tay, hoặc 1 động tác đặc biệt nào đó của thân thể để hiển bày thành các thứ tướng, đó là ấn tướng ấn khế của bản thệ, cho nên gọi là “ấn”; lại vì cái nghĩa lí chỉ thú được nêu ra đó rất là sâu kín mầu nhiệm, cho nên gọi là “mật”.	
Phẩm Mật Ấn Kinh Đại Nhật (Đại 18, 30 thượng), nói: “Nên biết thân thể cử động hay bất động đều là Mật Ấn; những lời uyển chuyển nói ra đều là Chân Ngôn”.	
● II.Mật Ấn.	
Trong Thiền Tông, 1 lúc nào đó, người học chợt thấy suốt bản tính mà tỏ ngộ cội nguồn sinh tử mê vọng, bậc thầy bèn nhân cơ duyên ấy mà ấn khả cho. Cảnh giới được ấn khả chứng minh ấy chính là tâm ấn trực tiếp, thân thiết giữa thầy và trò, người khác không thể nào thấy biết được, nên gọi là Mật Ấn.	
● III.Mật Ấn.	
Pháp hiệu của Thiền Sư Chân truyền thuộc Tông Lâm Tế sống vào cuối đời Minh đầu đời Thanh. (xt. Mật Ấn Chân Truyền).	
 	
Mật Ấn Chân Truyền	
● Mật Ấn Chân Truyền (1625-1678). Thiền Sư Trung Quốc, thuộc Tông Lâm Tế, sống vào cuối đời Minh, đầu đời Thanh, người Tự Châu (tỉnh Tứ Xuyên), họ Lí, hiệu Mật Ấn, là đệ tử nối pháp của ngài Linh Ẩn Ấn Văn.	
Sư xuất gia từ thủa nhỏ, một hôm nghe 1 vị lão tăng nói về tông chỉ “giáo ngoại biệt truyền” nên qui hướng Thiền Tông và thờ ngài Linh Ẩn làm thầy. Sau sư trụ ở chùa Thắng giác, núi Quảng Phúc, huyện Kiềm dương, tỉnh Hồ Nam, Xiển dương tông phong.	
Năm Khang Hi 17 (1678) sư tịch, thọ 54 tuổi.	
Sư có tác phẩm: Mật Ấn Thiền Sư Ngữ Lục. 	
 	
Mật Ấn Quán Đính	
● Pháp Quán Đính này không thực hành các tác pháp của Cụ Chi Quán Đính mà chỉ truyền trao ấn khế Chân Ngôn, là pháp Quán Đính đặc biệt chỉ thực hành đối với các đệ tử có căn tính ưu việt. Pháp quán đính này tương đương với Ấn Pháp quán đính hoặc Dĩ Tâm Quán Đính (là quán đính chỉ ở trong tâm tưởng). Còn “Cụ Chi Quán Đính” là pháp Quán Đính được truyền trao cho các đệ tử có tư cách thâm sâu, có năng lực mạnh mẽ, được quả báo phúc thí vô tận và đầy đủ các điều kiện cần thiết mới thụ được. (xt. Cụ Chi Quán Đính).	
 	
Mật Ấn Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Tác phẩm, 12 quyển, do ngài Mật Ấn	
Chân truyền (1625-1678) soạn vào cuối đời Minh đầu đời Thanh, các ngài Như Vĩ v.v... biên tập, được thu vào Đại Tạng đời Minh. Nội dung 12 quyển được chia ra như sau: Quyển 1 đến quyển 3 là phần Thướng đường, quyển 4 là phần Tiểu Tham, quyển 5, quyển 6, là phần Khai thị, quyển 7 là phần Pháp ngữ, Mục ngưu tụng, Thập vô ngữ tụng, quyển 8 là phần Cơ duyên, Khám Biện, Niêm vấn Đại tụng, quyển 9 là phần Tụng cổ, quyển 10 là phần Sơn Cư, Tập Thi, Thủy Cư, quyển 11 là phần Tạp Kệ, Chư Tán, Chân Tán, quyển 12 là phần Tạp Kệ, Sớ Dẫn, Tháp Lục... 	
 	
Mật Ấn Tự 	
● Chùa ở núi Đại Qui, phía tây huyện Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam, do ngài Qui Sơn Linh Hựu (771-853) sáng lập vào khoảng Năm Nguyên Hòa (806-820) đời Đường, theo lời thỉnh cầu của cư sĩ Bùi Hưu. Khi ngài Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch, đệ tử nối pháp của Thiền Sư Qui Sơn Linh Hựu, kế thừa pháp vị tiếp hóa người học, thì chùa này trở thành nơi phát tích của tông Qui Ngưỡng.	
Trước kia, trong chùa có các di tích nổi tiếng như: Lầu chứa kinh, am Bùi Công, mộ Bùi Công, cư thất của ngài Ngưỡng Sơn, động Hương Nghiêm, cầu Hồi tâm, Bàn đà thạch v.v..., nhưng rất tiếc chùa đã hoàn toàn bị hủy diệt trong chiến tranh thời cận đại! [X. Đại Thanh Nhất Thống Chí Q.277].	
 	
Mật Chú Viên Nhân Vãng Sinh Tập 	
● Tác phẩm, 1 quyển, do các ngài Trí Quảng, Tuệ Chân biên tập vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 46.	
Sách này thu tập 33 bài (hoặc 29 bài) mật chú linh nghiệm trong các bộ kinh do ngài Kim Cương Chàng dịch, bao gồm: Quán Tự Tại Bồ Tát lục tự Đại Minh tâm chú, A Di Đà Phật căn bản chú, Đại Phật Đính bạch tản cái tâm chú v.v... trong đó phần nhiều được coi là có công năng khiến người trì tụng được vãng sinh thành Phật.	
Sách nhấn mạnh cần tụng niệm đúng như pháp bất cứ 1 Đà La Ni nào trong số đó, thì đều được Vãng Sinh Tịnh Độ. Cùng với “Hiển mật viên thông thành Phật Tâm yếu tập” là 2 bộ sách mà người muốn hiểu rõ về Mật Giáo Hoa Nghiêm ở núi Ngũ Đài cần phải đọc.	
 	
Mật Cơ	
● Căn cơ có khả năng tu tập Chân Ngôn Bí Mật.	
Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 5 (Đại 19, 125 hạ), nói: “Ẩn chứa mật cơ, mong Phật thầm truyền”.	
 	
Mật Cúng	
● Từ gọi chung pháp tắc cúng dường theo Nghi Quĩ của Mật Giáo. Tức là những nghi thức tông giáo được Mật Giáo dần dần phát triển ra để thực hiện lí tưởng về giáo nghĩa. Loại nghi thức tông giáo này đều được chép vào kinh điển giáo nghĩa. Về sau, pháp thực hành dần dần trở nên phức tạp, nên đã sản sinh những kinh chuyên môn nói rõ về các phép tắc, loại kinh điển này đặc biệt được gọi là Nghi quĩ (Phạm: Kalpa).	
Pháp Cúng Dường là 1 phần sự tướng (đối lại với giáo tướng) rất quan trọng của Mật Giáo, theo với đà phát triển của kĩ thuật tạo tượng mà pháp cúng dường cũng dần dần trở nên phiền toái.Đối tượng để lễ bái của Phật Giáo Nguyên Thủy chỉ là tốt đổ ba (tháp Phật), cây Bồ Đề, pháp luân, những di vật của Phật, lốt chân Phật v.v... Mãi sau khi mĩ thuật tượng thần kiểu Hi Lạp bột phát ở Kiện Đà La, cùng với ảnh hưởng tượng thần của Ấn Độ Giáo, thì Phật Giáo mới bắt đầu tạo tượng Phật. Các bản Nghi quĩ của Mật Giáo phần lớn vốn miêu tả phương pháp tạo tượng Phật, song song với việc tạo tượng, những phép tắc tụng chú và cúng dường trước tượng Phật cũng dần dần phát triển, để rồi hình thành một bộ phận riêng của Nghi Quĩ Mật cúng. Nhưng trên thực tế, Mật cúng chỉ là pháp cúng dường, khác với pháp tạo tượng.	
Kinh Hoa Tích Đà La Ni Thần Chú, do ngài Chi Khiêm dịch vào đời Ngô (Đại 21, 875 thượng) nói: “Nếu thiện nam tử đọc tụng thần chú Hoa Tích này, thì nên tụng vào các tháng 3, 4, 9 từ ngày mồng 8 đến 15, nhất tâm nhớ tưởng Như Lai tướng hảo; nửa đêm tụng 3 lần, giữa trưa cũng 3 lần, dâng hương hoa, đèn nến trước tượng Phật tu pháp Cúng dường. Đây là ghi chép sớm nhất về phép tu Cúng dường trước tượng Phật.	
Về sau, Mật cúng dần dần phát triển, như Kinh Mâu Lê Mạn Đà La Chú được dịch vào đời Lương thuộc Nam Triều đã ghi chép. Khi tu Mật cúng, trước hết 3 nghiệp phải thật thanh tịnh, tạo 1 tháp xá lợi, chọn ngày, tháng, giờ tốt, từ ngày mồng 1 đến 15 tháng trắng(bạch nguyệt) là ngày giờ tốt. Nếu chỉ tu 1 ngày cũng được, trong trường hợp này thì nên chọn ngày 15 hàng tháng là tốt nhất. Hành Giả phải dùng nước thơm tắm gội, mặc áo mới sạch sẽ, thắp 4 ngọn đèn, dâng hoa tươi tùy theo mùa, cúng dường chư Phật, Bồ Tát và các vị Kim Cương; nên ăn 3 loại bạch thực (thức ăn có màu trắng), nhiễu 1 vòng quanh tháp và Mạn Đà La, tụng 1 biến chú, cứ thế tụng đủ 108 biến thì thành tựu pháp cúng dường này. Do đó có thể thấy nghi thức Mật cúng dần dần đã phát triển đầy đủ các phép tắc. Đến Vô Lượng Thọ Như Lai tu quán hạnh cúng dường Nghi Quĩ do ngài Bất Không dịch vào đời Đường thì lại thấy Mật cúng đã chịu ảnh hưởng của phong tục Ấn Độ, rồi vì sáng kiến cũng như sự giải thích của các vị A Xà Lê khác nhau mà đã phát sinh những dòng phái bất đồng.	
 	
Mật Diêm Tháp	
● Một loại bảo tháp hoặc tháp Phật đời xưa.	
Loại tháp này phần nhiều được xây bằng gạch, thông thường có hình 8 góc hoặc 12 góc, nền tháp là tòa Tu Di, tầng dưới cùng của thân tháp tương đối cao, phía trên là 9 tầng, 11 tầng, 13 tầng, mái nhô ra, thân tháp ở khoảng giữa 2 mái rất ngắn, không để cửa sổ, chỉ có 1 lỗ nhỏ, ruột tháp phần nhiều là đặc.	
 	
Mật Đa La	
● Phạm: Mitra.	
Hán dịch: Bằng hữu.	
Vị thần trông coi về ban ngày được nói đến trong sách Phệ Đà của Bà La Môn giáo và Ấn Độ Giáo. Uy lực và trí tuệ của vị thần này cũng ngang với Bà Lâu Na (Phạm: Varuịa), 2 thần này được xem như vợ chồng, thường gọi là Mật đa la bà lâu na. Bà Lâu Na trông coi ban đêm, 2 vợ chồng cùng thống trị trời và đất, bảo vệ thế giới, trừng phạt tội ác, chonên được tôn xưng là “Vũ trụ Đại vương”, “Chân lí chúa tể”.	
 	
Mật Đà Hội	
● Cũng gọi Mật Đà Tăng.	
Tranh sơn dầu. Trong nghệ thuật hội họa của Phật Giáo cũng có loại tranh này. Mật Đà Tăng là phiên âm của chữ Murdasen, 1 thứ tiếng địa phương ở nước Ba Tư. 	
 	
Mật Đàn 	
● Gọi đủ: Bí mật đàn. Đối lại: Đại đàn.	
Chỉ cho đàn dùng để tu hành Mật Pháp. Nói theo nghĩa rộng thì Đại đàn cũng gọi là Mật đàn, nhưng thông thường, Mật đàn là đàn hình chữ nhật được đặt ở trước tượng Phật, trên có bày các vật trang trí như mâm Kim Cương, lò hương, 6 thứ đồ đựng, đồ đựng thức ăn uống, đế đèn, bình hoa v.v... mỗi thứ 1 cặp, không thể chưng bày Tứ diện khí như Đại đàn được.	
 	
Mật Đặc La Giáo 	
● Mithraism	.Tông giáo của nước Ba Tư (Iran) thời xưa, là 1 trong những tông giáo được lưu truyền bí mật trong thời Đế quốc La Mã, thuộc hệ thống Thiên giáo. Theo Thánh điển A Phàm Sĩ tháp (Zend Avesta) thì vị chủ thần của tông giáo này là thần cách trọng yếu trực thuộc Mã triết đạt (Ahura Mazda). Chủ thần ấy chính là Mật đặc la (Mithra), vì thế nên gọi là Mật đặc La Giáo. Ma Ni Giáo bắt nguồn từ tông giáo này.	
Mật đặc la vốn là 1 trong những vị thần linh của Ba Tư và Ấn Độ thời thượng cổ, bắt đầu vào khoảng 2.000 năm trước Tây lịch, có thể thấy trong Lê Câu Phệ Đà. Sau khi Thiên giáo nổi lên thì Mật đặc la không thấy nói đến nữa. Nhưng sau lại thấy được lưu hành ở vùng Mesopotamia rồi từ đó truyền sang phương Tây. Vào khoảng thế kỉ thứ III trước Tây lịch, ở Ba Tư và Ấn Độ, Mật đặc la được tin thờ như là vị thần chúa tể của thiên không, rồi dần dần được coi là thần Thái Dương, thần Ánh sáng, thần làm cho muôn vật tốt tươi và rất được sùng bái.Đối chiếu với Mật đa la (Phạm: Mitra) trong thần thoại Phệ Đà, ta thấy Ấn Độ và Ba Tư có chung 1 thần Thái Dương. Đây là đề tài rất thú vị cho những môn Tỉ giảo ngôn ngữ học, Tỉ giảo thần thoại học Ấn Âu v.v...	
Căn cứ vào nội dung giáo nghĩa và tín ngưỡng mà nhận xét, có thể nói tông giáo này trực thuộc hệ thống Thiên giáo. Do đề xướng thuyết bình đẳng, ăn bánh thánh, nên mọi tín đồ đều được phúc âm như nhau mà đạt đến cảnh giới sống lại.Thế giới hiện thực đấu tranh nhị nguyên thiện và ác, cũng do sự giáng lâm của thần Mật đặc la mà có thuyết “Người thiện chết được sống lại, kẻ ác chết bị tiêu diệt”.	
Năm 67 trước Tây lịch, tín ngưỡng Mật đặc la được truyền vào La Mã, đến thời Đế quốc La Mã hưng thịnh, vì Mật đặc la là chủ thần nên tín ngưỡng Mật đặc la trở thành tông giáo Mật đặc la. Đến thế kỉ II Tây lịch, tông giáo này dựa vào thế lực mạnh mẽ của Đế quốc La Mã mà truyền bá ở Châu Âu và có xu thế phát triển thành tông giáo thế giới.Nhưng về sau, do sự nổi lên của Cơ Đốc Giáo nên vào khoảng thế kỉ IV, Mật đặc La Giáo suy vi và tín đồ của tông giáo này hoặc cải tín theo Cơ Đốc Giáo, hoặc theo Ma Ni Giáo. 	
 	
Mật Gia Tam Tạng	
● Cũng gọi Mật Giáo Tam Tạng.	
Chỉ cho 3 tạng Kinh, Luật, Luận của Mật Giáo, tức những bộ kinh lớn của Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới là Kinh Tạng, Kinh Tô Bà Hô Đồng Tử và các luật điển của Đại Thừa, Tiểu Thừa là Luật Tạng, còn Luận Bồ Đề Tâm và Luận Thích Ma Ha Diễn là Luận Tạng. 	
 	
Mật Già Xà 	
● Phạm: Mfgajà.	
Hán dịch: Lộc Tử, Lộc Vương, Lộc Dưỡng. Một trong 3 vị Phu Nhân của Thái Tử Tất Đạt Đa khi chưa xuất gia. [X. Hữu Bộ Tì Nại Da Q.18]. 	
 	
Mật Giáo Cương Yếu	
● Tác phẩm, 4 quyển, do Quyền điền Lôi phủ người Nhật Bản soạn, Vương Hoằng Nguyện dịch vào đời Dân Quốc.	
Nội dung sách này chia làm 3 thiên: Thiên đầu nói về Mật Giáo Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản. Thiên Thứ 2 nói về giáo lí Mật Giáo. Thiên Thứ 3 giải thích về nghi thức tác pháp của Mật Giáo. Đây là tác phẩm nêu rõ những cương yếu và là bộ sách nhập môn để hiểu giáo pháp của Mật Giáo. (xt. Vương Hoằng Nguyện). 	
 	
Mật Giáo Mĩ Thuật	
● Mĩ thuật đặc biệt của Mật Giáo.	
Xưa nay, Mật Giáo lấy pháp tu của các vị Bản Tôn làm trọng điểm, về mặt tạo tượng và vẽ tranh y cứ vào Nghi Quĩ mà có những qui định đặc thù, cho nên, để thích ứng với nhu cầu tu pháp mà về phương diện Tôn tượng, pháp khí, Mạn Đồ La v.v... đã dùng mĩ thuật để biểu hiện một cách rất đặc sắc. Vì chịu ảnh hưởng sự sùng bái đa thần của Ấn Độ Giáo nên trong Mật Giáo có rất nhiều loại tượng Phật, tượng các Tôn vị và phần lớn thuộc về cách tạo hình siêu nhân loại, như có nhiều mắt, nhiều mặt (3 mặt, 11 mặt), nhiều tay (4 tay, 6 tay, 42 tay, 1.000 tay), hiện tướng giận dữ, cầm các loại vũ khí v.v... Ý nghĩa của các hình tượng này không ngoài việc tượng trưng cho nhân loại vì muốn đạt đến cảnh giới tức thân thành Phật, nên người tu hành ở hiện thế phải hàng phục các ma, khắc phục các chướng ngại ở nội tâm và ngoại cảnh mà biểu hiện cảm giác cường lực và thần bí sâu kín.	
Về pháp khí, thông thường có chày Kim Cương, chuông Kim Cương, mâm Kim Cương, bánh xe báu, yết ma, lò hương, bình hoa, 6 thứ khí cụ, 4 cây cọc, đồ đựng thức ăn, thùng chứa nước sạch, lò đốt củi Hộ Ma v.v... Lấy Mật Giáo Tây Tạng (Lạt Ma Giáo) làm điển hình, có thể chia làm 6 loại:	
1.Dùng để kính lễ: Như ca sa, tràng hạt, dây lụa...	
2.Dùng để tán tụng: Như chuông, chuông lắc, mõ, não bạt, kèn, trống, ống sáo (làm bằng xương người), đàn 6 dây v.v...	
3.Dùng để cúng dường: Như lư hương, đế đèn, bát đựng nước, bình, mâm, chậu, bát, cờ, phan, phướn, chuỗi anh lạc, tràng hoa, lẵng hoa v.v...	
4.Dùng để trì niệm: Như Mạn Đồ La, tràng hạt, bạt chiết ra(tức các loại chày Kim Cương 1 chĩa, 3 chĩa, 5 chĩa, bằng vàng, bàng gỗ thơm v.v...), linh chử(1 chĩa, 3 chĩa, 5 chĩa), giả cát la(tức bánh xe), trống, khánh, mõ gỗ hình con cá, hồ quán đính v.v...	
5.Dùng cho pháp tu Hộ Ma: Như Mạn Đồ La, lò đốt, Phật hộ thân, phù ấn bí mật v.v...	
6.Dùng để khuyên dạy: Bánh xe ma ni, ống kì đảo, cờ kì đảo, vách kì đảo, đá kì đảo v.v... Trong các loại pháp khí nêu trên, 2 bộ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới và Kim Cương Giới là hình thức biểu hiện mĩ thuật đặc hữu của Mật Giáo đầy đủ nhất.	
 	
Mạn Đồ La	
● Phạm: Maịđala, Hán dịch: Đàn, Luân đàn: là bức tranh tượng Phật để thờ khi tu pháp Mật Giáo. Mạn Đồ La Thai Tạng Giới và Mạn Đồ La Kim Cương Giới tượng trưng 2 thế giới Lí và Trí, còn tượng các vị tôn nhóm họp thì biểu hiện thế giới quan luân viên cụ túc của Mật Giáo, về hình thức thì hoặc vuông hoặc tròn. Ở chính giữa Mạn Đồ La Thai Tạng Giới vẽ tượng 1 Đức Phật hoặc 1 vị Bồ Tát để làm Bản Tôn; ở phía trên phía dưới, 2 bên tả hữu, 4 phương cho đến 4 góc chung quanh vị Bản Tôn đều vẽ tượng 1 Đức Phật hoặc 1 vị Bồ Tát, hình thành 1 đóa hoa sen nhìn xuống, trên đài (gương) sen ở chính giữa là vị Bản Tôn, trên 8 cánh sen chung quanh đài sen mỗi cánh đều có tượng của 1 vị tôn, tạo thành viện ở chính giữa (viện Trung Đài Bát Diệp). Ở phía ngoài lại vẽ 1 lớp hoặc 2 lớp tượng các vị Bồ Tát hoặc chư thiên hộ pháp tạo thành viện ngoài.	
Mạn Đồ La Kim Cương Giới thì do 9 hội Mạn Đồ La tổ chức thành. Hình bức tranh lấy đầu trên làm phương Tây, dọc ngang chia làm 3 ô, ô ở chính giữa là Hội Thành Thân, từ đó tính xuống theo thứ tự chiều bên trái là: hội Tam Muội Da, Hội Vi Tế, Hội Cúng Dường, hội Tứ ấn, hội Nhất Ấn, hội Lí thú, hội Hàng Tam Thế và hội Hàng Tam Thế Tam Muội Da. Trong đó, hình vẽ của hội Lí thú thì hoàn toàn như bức vẽ Mạn Đồ La Kim Cương Giới được thu nhỏ lại, hội Nhất Ấn thì chỉ do Đại Nhật Như Lai ở trong vòng tròn lớn mà thành, 1 hội chỉ đơn thuần có 1 vị tôn nên gọi là hội Nhất Ấn. Bảy hội còn lại thì hình thức đại khái giống nhau, đều do vị Chủ tôn ở chính giữa và 4 Đức Phật ở 4 phương (hoặc các vị Bồ Tát, Kim Cương),4 Bồ Tát Cúng dường ở 4 góc tạo thành.	
Khi vẽ Mạn Đồ La phải tuân theo những phép tắc được qui định trong các kinh và Nghi Quĩ. Như vẽ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới thì phải y cứ vào Kinh Đại Nhật, còn vẽ Mạn Đồ La Kim Cương Giới thì phải căn cứ vào Kinh Kim Cương Đính. Trong một bức tranh có nhiều Phật và Bồ Tát hàng hàng lớp lớp phân bố ra, gọi là Phổ Môn Mạn Đồ La, hoặc Đô hội Mạn Đồ La, Phổ Môn hội Mạn Đồ La.	
Cũng có những bức Mạn Đồ La lấy Phật Dượcsư, Phật A Di Đà, hoặc Bồ Tát Quan Thế Âm làm trung tâm, hình thức tương đối đơn giản, thì gọi là Nhất môn Mạn Đồ La, hoặc Biệt môn Mạn Đồ La. Ngoài ra, hành giả tu Mật Giáo, trì tụng các kinh của Hiển Giáo Như Kinh Pháp Hoa, Kinh Nhân Vương Bát Nhã v.v... mà vẽ thành Pháp Hoa Mạn Đồ La, Nhân Vương Mạn Đồ La thì gọi chung là Kinh pháp Mạn Đồ La.	
Tóm lại, Mật Giáo cho rằng giáo lí của mình là pháp môn bí mật phát xuất từ cảnh giới nội chứng của Pháp Thân Đại Nhật Như Lai, cho nên dùng lưỡng giới Mạn Đồ La cụ thể để biểu hiện. Tức Mạn Đồ La Kim Cương Giới tượng trưng cho thế giới ngoại hiện, còn Mạn Đồ La Thai Tạng Giới thì tượng trưng cho thế giới nội tại.Kết hợp 2 loại Mạn Đồ La này mới thành chân lí. Đem nhân cáchhóa2 loại Mạn Đồ La này thì Đại Nhật Như Lai từ lưỡng giới lại diễn hóa ra các vị tôn của lưỡng giới Mạn Đồ La, vì thế mà thông thường các chùa viện của Mật Giáo đều thờ Đại Nhật Như Lai ở địa vị Chủ tôn. Nhưng sức diệu dụng mà Mật Giáo thường giải thích hiển bày là ở 5 vị Đại Tôn Minh Vương Giáo Lệnh Luân Thân: Bất Động, Hàng Tam Thế, Quân Đồ Lợi, Đại Uy Đức, Kim Cương Dạ Xoa và Ái Nhiễm Minh Vương, trong đó Bất Động Minh Vương là Thân Biến Hóa của đức Đại Nhật Như Lai (hiện tướng phẫn nộ), các loại tu pháp đều lấy vị tôn này làm trung tâm.	
Về tượng Phật, đặc trưng của sự tạo hình là ở chỗ màu sắc và hình dáng, cả 2 đều có ý nghĩa trọng yếu. Mĩ thuật Mật Giáo muốn biểu hiện con người nhờ tu hành mà đạt đến cảnh giới “tức thân thành Phật”, cho nên người ta phải khắc phục các chướng ngại ở bên trong cũng như bên ngoài và vì phải hàng phục các chướng ngại ấy nên phải dùng nhiều phương pháp biểu hiện. Chẳng hạn tạo hình thể hiện hiệu quả 1 cách mạnh mẽ như: làm nổi bật chức năng của các cảm quan trong thân thể, hoặc biểu lộ ra ngoài bằng hình tướng giận dữ, bậm môi, trừng mắt... thường thấy ở các tôn tượng. Các vị tôn trong Mật Giáo, ngoài việc thần cách hóatôn tượng, còn thần cách hóa chim thú. Phương pháp biểu hiện thần cách hóa, có những tạo hình đặc thù như: 3 mắt, 11 mặt, 8 tay, 6 chân v.v... như Thập Nhất Diện Quan Âm, Như Ý Luân Quan Âm, Mã Đầu Quan Âm, Khổng Tước Minh Vương và Ngũ Đại Tôn minh vương. Lại tiến thêm bước nữa bằng cách xác lập, qui định những tư thái, hình tướng, vật cầm v.v... của các vị tôn đã được thần cách hóa mà đặt ra các Nghi Quĩ.	
Trong Mật Giáo, các bức họa, điêu khắc và những pháp cụ được biểu hiện đều mang vẻ thần bí, sâu kín hoặc kì dị làm cho người ta kinh hãi, đó là đem cái cảm giác vừa sợ hãi, vừa tôn kính đối với sức thần bí mà khái niệm hóa, tổ chức hóa để hiển bày cái hình thái nghệ thuật có phong cách đặc biệt khác lạ. Do đó, các tác phẩm nghệ thuật của Mật Giáo thường mang tính đả phá những khuôn phép tạo hình đối xứng cân bằng của nghệ thuật truyền thống mà biểu hiện cái khí thế mạnh mẽ khiến người sợ hãi và tràn đầy lực cảm. (xt. Mạn Đồ La, Mật Giáo Pháp Khí).	
 	
Mật Giáo Ngũ Đại	
● Năm Đại: Đất, nước, lửa, gió và hư không trong giáo nghĩa Mật Giáo.	
Khác với Hiển Giáo cho 5 Đại là các pháp hữu vi, vô thường. Mật Giáo thì lại chủ trương 5 Đại được lập ra từ bản thể của các pháp, là thân Tam Muội Da của Như Lai.Tam Muội Da có nghĩa là “bản thệ”(thệ nguyện xưa), tiêu biểu, tức 5 Đại tiêu biểu cho nội dung cảnh giới nhiệm mầu tam mật vô tướng và bản thệ của Pháp Thân Như Lai.	
Thai Tạng Giới của Mật Giáo lấy 5 Đại sắc pháp làm lí Pháp Thân của Đại Nhật Như Lai, chủng tử là (a), (vi), (ra), (hùô), (khaô), hoặc (a), (va), (ra), (ha), (kha), tức là chủng tử của 5 Đức Phật ở 5 phương, cũng tức là 5 Đại được phối hợp với 5 Phật ở 5 phương.	
Tôn thắng Nghi Quĩ do ngài Thiện Vô Úy dịch vào đời Đường, theo thứ tự phối hợp 5 Đại đất, nước, lửa, gió, hư không với 5 phương Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung ương, tức là nghĩa Đông nhân Kim Cương Giới tu sinh của thủy giác thượng chuyển. Còn Kinh Tú Diệu do ngài Bất Không dịch vào đời Đường thì phối hợp không, gió, lửa, nước, đất với Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung ương, tức là theo nghĩa Trung nhân Thai Tạng Giới bản hữu của bản giác hạ chuyển.	
1.Tôn thắng Nghi Quĩ: Năm Đại theo nghĩa của Tôn thắng Nghi Quĩ là nương vào “Đông nhân phát tâm” (phát tâm tu nhân từ phương Đông): 	
a) Đất (địa Đại), phối hợp với Phật A Súc ở phương Đông, là giai vị phát tâm, tức lấy tâm bồ đề tu sinh làm Nhân (..), sinh khởi muôn hạnh Đại Bi, cũng giống như đất là cội gốc sinh ra muôn vật; lại vì tâm bồ đề vững chắc không lay động, giống như đất, cho nên kí hiệu của Phật A Súc là bất động. Trí Đại Viên kính gìn giữ tất cả Pháp Tương Ứng với đất gìn giữ muôn vật; Đất ở phương Đông biểu thị của sự bắt đầu của tu sinh; màu vàng là màu không thay đổi, tương ứng với tính bất biến của tâm bồ đề. 	
b) Nước (thủy Đại): Phối hợp với Phật Di Đà ở phương Tây, là giai vị thành tựu bồ đề; tự tính thanh tịnh của tâm bồ đề và sự tròn sáng rốt ráo của Vô Lượng Quang (Phật Di Đà) giống như tính trong sáng của nước; đức thuyết pháp đoạn nghi của Trí Diệu Quán Sát giống như công năng rửa sạch bụi nhơ của nước; Nước ở phương Tây, tương ứng với chỗ cuối cùng của sự hành chứng (tu hành chứng quả); màu trắng tương ứng với Vô Lượng Quang(ánh sáng vô lượng). 
c) Lửa (hỏa Đại): Phối hợp với Phật Bảo Sinh ở phương Nam, là giai vị tu hành; tu hành thành tựu muôn hạnh, giống như tính nóng của lửa có công năng nấu chín muôn vật; Trí Bình Đẳng Tính diệt trừ tất cả sự phân biệt hư vọng, khiến cho bình đẳng nhất như, giống như công năng của lửa đốt cháy hết muôn vật. 
d) Gió (phong Đại): Phối hợp với Phật Bất Không Thành Tựu ở phương Bắc, là giai vị nhập Niết Bàn, tức biểu thị trong Niết Bàn, muôn vật hoàn toàn vắng lặng, giống như gió bão có công năng phá hoại muôn vật; Gió ở phương Bắc, tương ứng với địa vị cao tột của Niết Bàn; màu đen tương ứng với sự mầu nhiệm sâu kín của Niết Bàn.	 
e) Hư Không(không Đại): Phối với Phật Đại Nhật ở Trung ương, là giai vị phương tiện cứu cánh; biểu thị đã viên thành 4 đức, hàm chứa tất cả công đức tự lợi lợi tha, giống như hư không dung nạp hết thảy muôn vật; trí pháp giới thể tính của Đức Đại Nhật, cũng giống như hư không, rộng lớn vô biên, trùm khắp pháp giới; Hư Không ở Trung ương, tương ứng với sự trùm khắp pháp giới; màu xanh tương ứng với sự dung nạp hết thảy (xem đồ biểu trên).	
2.Kinh Tú Diệu: Năm Đại theo nghĩa của Kinh Tú Diệu là nương vào “Trung nhân phát tâm” (phát tâm tu Nhân từ Trung ương): 	
a) Đất (địa Đại): Phối với Đại Nhật Như Lai ở Trung ương, là giai vị phát tâm. Đây là biểu thị tâm bồ đề vốn có, vững chắc không lay động, là thể tính bản nguyên của các pháp, tính ấy giống như mặt đất; cũng như trí pháp giới thể tính là nguồn gốc của các pháp; Đất màu vàng, tương ứng với tính bất biến của tâm bồ đề. 	
b) Hư Không (không Đại): Phối hợp với Phật A Súc ở phương Đông, là giai vị tu hành; tu muôn hạnh đều đầy đủ không thiếu, giống như hư không hàm chứa muôn vật, cũng như Trí Đại Viên Kính chiếu soi hết thảy. Hư Không ở phương Đông là chỗ bắt đầu của muôn vật, vì thế nên tương ứng với chỗ bắt đầu của muôn hạnh; màu xanh hàm chứa cả 5 màu, cho nên tương ứng với sự hàm chứa muôn hạnh. 	
c) Gió(phong Đại): Phối với Phật Di Đà ở phương Tây, là quả vị Niết Bàn. A Di Đà, Hán dịch là Vô Lượng Quang, biểu thị cho đức của Niết Bàn. Trí Diệu quan sát và công dụng thuyết pháp đoạn nghi sinh tín của trí này tương ứng với 2 công năng phá hoại và sinh thành của gió. Đối lại với phương Đông là chỗ bắt đầu của muôn vật thì phương Tây là chỗ chung cuộc của muôn vật, tức là quả Niết Bàn. Màu trắng tương ứng với Vô Lượng Quang. 	
d) Lửa (hỏa Đại): Phối hợp với Phật Bảo Sinh ở phương Nam, là giai vị thành tựu bồ đề, vì giai vị này thành tựu muôn hạnh, làm nở hoa bồ đề, giống như tính nóng của lửa làm cho muôn vật thành thục, cho nên phối với phương Nam là màu đỏ. 	
e) Nước (thủy Đại): Phối hợp với Phật Bất Không Thành Tựu ở phương Bắc, là giai vị phương tiện cứu cánh; ở giai vị này, dùng phương tiện lợi tha để thành tựu diệu nghiệp hóa tha, có năng lực tùy thuận căn cơ để đoạn trừ mê vọng cho chúng sinh, giống như nước có công năng rửa sạch bụi nhơ, có hình vuông hay tròn đều tùy theo vật chứa. Theo tục Ấn Độ, phương Bắc là hướng tốt, cho nên tương ứng với giai vị cứu cánh; màu đen là màu chí cực, tương ứng với chỗ chí cực của giai vị cứu cánh. [X. Phẩm Tất Địa Xuất Hiện trong Kinh Đại Nhật Q.3; Phẩm A Xà Lê Chân Thực Trí trong Kinh Đại Nhật Q.5]. (xt. Trung Nhân Phát Tâm, Đông Nhân Phát Tâm, A Tự Ngũ Chuyển).	
 	
Mật Giáo Pháp Khí	
● Những pháp khí của Mật Giáo sử dụng trong các khóa tu trì hoặc trong pháp hội.Một trong những nét đặc sắc của Phật Giáo Tây Tạng là chú trọng về Nghi Quĩ phiền tạp và pháp khí đặc định. Về nguồn gốc pháp khí, chủ yếu là Phật Giáo Ấn Độ vào thời kì sau cùng đã hấp thụ các pháp khí của Ấn Độ Giáo rồi truyền vào Tây Tạng, đồng thời khi đến Tây Tạng lại du nhập thêm một số pháp khí của Bổng Giáo truyền thống, cho nên danh mục rất nhiều. Nay căn cứ vào những trường hợp sử dụng khác nhau, có thể chia ra 6 loại:	
I.Pháp khí được sử dụng khi lễ kinh:	
1.Ca Sa: Giống như miếng lụa vuông 1 lớp, quấn quanh mình, để trần vai bên phải, hình thức tuy khác nhưng về ý nghĩa thì cũng giống như loại áo của Trung Quốc.	
2.Quải Châu: Xâu chuỗi gồm 108 hạt, có nhiều loại như hạt bồ đề, hạt Kim Cương, hạt sen, hạt thủy tinh, hạt chân Châu, hạt san hô, hạt hổ phách, hạt mã não, hạt pha lê, hạt vàng xanh, hạt vàng trắng, hạt cây mộc hoạn, hạt làm bằng xương sọ người v.v... tùy theo mỗi pháp tu mà được sử dụng.	
3.Cáp Đạt: Tấm sa (lụa mỏng) hình chữ nhật có nhiều màu như: Đỏ lợt, vàng, lam, loại lớn khoảng hơn 3 mét, loại nhỏ khoảng 1,4 mét, hay nhỏ hơn nữa, dùng làm quà tặng, biếu cho khách, yết kiến Lạt Ma, hoặc trao đổi với bạn bè để tỏ lòng quí kính. Màu sắc, kích thước phải tùy theo địa vị, giai cấp khác nhau mà có qui chế nhất định, không được dùng lẫn lộn.	
● II.Những pháp khí được sử dụng khi xưng tán.	
1.Chuông: Có đủ các kiểu lớn nhỏ.	
2.Đạc: Cái linh lớn có con lắc bằng kim loại hoặc bằng gỗ.	
3.Trống: Có các loại như: Trống lớn, trống cơm, trống yết(loại nhạc khí của giống Yết, 1 chi của rợ Hung Nô đến ở đất Yết thất, nên gọi là Yết), trống đồng v.v...	
4.Linh: Chuông nhỏ cầm tay.	
5.Não bạt: Chập chọe, loại lớn gọi là	
Não, loại nhỏ gọi là Bạt.	
6.Tất lật: Kèn loa hình dáng giống cái ống sáo, phát ra âm thanh trầm buồn, vì thế cũng gọi là Bi lật.	
7.Cốt địch: Ống sáo làm bằng xương người.	
8.Lục huyền cầm: Đàn 6 dây.	
● III.Pháp khí sử dụng khi cúng dường:	
1.Lư hương.	
2.Đế đèn.	
3.Chén đựng nước.	
4.Đồ dâng cúng: Bình, mâm, bát, li, chén v.v...	
5.Lá cờ: Hình dáng giống như cờ tiết, làm bằng lông vũ, đá quí, vàng, lụa v.v...
6.Lá phan: Như loại cờ gió mà những người đi thuyền thường sử dụng. Có nhiều cỡ: lớn, nhỏ, dài, ngắn.	
7.Lá phướn: Lớn và dài hơn lá phan nhiều, trên đầu có tàn (cái), thường được treo trong chính điện.	
8.Anh lạc: Vòng trang sức được xâu bằng những hạt ngọc quí. Đội ở trên đầu gọi là Anh, đeo ở trên mình gọi là Lạc.	
9.Hoa man: Tràng hoa, dùng hoa kết thành vòng tròn hoặc dây dài.	
10.Hoa lung: Lẵng đựng hoa, được làm bằng các chất liệu như: Vàng, bạc, tre, gỗ v.v...	
● IV. Pháp khí sử dụng khi trì nghiệm.	
1.Mạn Đồ La, cũng gọi Đạo Tràng, Đàn thành, Luân đàn, Luân Viên Cụ Túc: Đàn được sử dụng khi tu trì mật pháp, có nhiều hình thức như vuông, tròn, 3 góc v.v...	
2.Niệm Châu, cũng gọi Sổ Châu, Phật Châu: Chuỗi tràng hạt nhỏ hơn Quải Châu,Chuỗi hạt Kim Cương Lẵng đựng hoasố hạt không cố định, có thể từ 14 đến 1.080 hạt.	
3.Kim Cương Chử: Chày Kim Cương, có 3 loại: 1 chĩa, 3 chĩa, 5 chĩa, làm bằng kim loại quí hoặc gỗ thơm.	
4.Linh chử: Cũng chia làm 3 loại: 1 chĩa, 3 chĩa, 5 chĩa.	
5.Luân, cũng gọi Giả cát la: Bánh xe.	
6.Cổ: Trống, có 2 thứ trống lớn và trống nhỏ.	
7.Dẫn khánh: Cái kiểng, kiểu giống kiểng của Trung Quốc.	
8.Mộc Ngư: Mõ bằng gỗ có hình con cá, cũng giống kiểu mõ của Trung Quốc.
9.Quán Đính hồ: Bình đựng nước được dùng khi tu pháp truyền Quán Đính cho đệ tử.	
● V. Pháp khí được sử dụng khi tu pháp Hộ Ma.	
1.Mạn Đồ La.	
2.Lư: Lò đốt, chia làm 3 loại: Vuông, tròn, tam giác, được dùng tùy theo pháp tu.
3.Hộ thân Phật: Tượng Phật bằng đồng đặt trong 1 cái hộp bằng bạc, hoặc đội trên đầu hoặc đeo ở ngực.	
4.Bí mật phù ấn: Lá bùa và ấn, chia làm 3 hình thức: Vuông, tròn, tam giác, gồm có các loại: Hộ thân, hộ nhà, bảo hộ đất nước, đuổi ma quỉ, trừ tai họa, tăng phúc thọ v.v...	
● VI.Pháp khí được dùng khi khuyên dạy. 	
1.Ma Ni Luân: Bánh xe có hình dáng như cái thùng gỗ, ở giữa có cái trục, có thể xoay vòng, trên khắc câu thần chú Lục tự Quan Âm.	
2.Kì Đảo Đồng: Ống kì đảo, hình thức giống như Ma Ni Luân nhưng lớn hơn, được quay bằng sức gió, sức nước hoặc máy móc.	
3.Kì Đảo bích: Tấm ván mỏng trên có khắc câu chú 6 chữ, được treo trên vách.
4.Kì Đảo chàng: Lá cờ trên có viết câu chú 6 chữ, buộc vào cây sào cắm trên nóc nhà.	
5.Kì Đảo thạch: Tấm đá trên có khắc câu chú 6 chữ, đặt ở chân núi hoặc bên cạnh đường.	
 	
Mật Giáo Sám Pháp	
● Pháp lễ Phật sám hối được thực hành trong Mật Giáo.	
Thai Tạng Giới tu Cửu phương tiện sám hối và Kim Cương Giới tu Ngũ hối sám hối.	
● I.Cửu Phương Tiện.	
Chín pháp nương vào sức phương tiện như kết ấn, tụng chú để diệt trừ tội lỗi, thành tựu chân thực. Có thuyết cho rằng 9 pháp này là những phương tiện được thực hành trước khi tu pháp. Cửu phương tiện là:	
1.Tác Lễ Phương Tiện: Cung kính lễ bái qui mệnh Tam Bảo Trong 10 phương và 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai.	
2.Xuất Tội Phương Tiện: Sám hối các tội lỗi đã phạm từ vô thủy đến nay.	
3.Qui Y Phương Tiện: Qui y Tam Bảo.	
4.Thí Thân Phương Tiện: Hành Giả dâng thân mình cúng dường các vị tôn.	
5.Phát bồ đề tâm phương tiện: Phát	
6.Tùy Hỉ Phương Tiện: Thấy chư Phật, Bồ Tát, Nhị Thừa và chúng sinh tu phúc trí thiện căn, hành giả đều tùy hỉ.	
7.Khuyến Thỉnh Phương Tiện: Tức thỉnh chư Phật, Bồ Tát trụ lâu nơi đời và thường chuyển pháp luân.	
8.Phụng Thỉnh Pháp Thân Phương Tiện: Khiến chúng sinh an trụ nơi Pháp Thân.
9.Hồi Hướng Phương Tiện: Hành Giả đem phúc đức thiện cănmà mình đã tu được, hồi hướng cho tất cả chúng sinh.	
Cửu phương tiện biểu thị ý nghĩa hành giả chuyển 9 thức mà hiển bày pháp nội chứng của 9 vị tôn ở Trung Đài Bát Diệp, hoặc biểu thị ý nghĩa Tam tam bình đẳng. Có thuyết cho rằng Thai Tạng Giới là Nhân Mạn Đồ La, cho nên căn cứ vào 9 thức của Nhân Vị ( ) mà lập 9 phương tiện; hoặc cho rằng Thai Tạng Giới được kiến lập từ Tam bộ, cho nên dựa theo ý nghĩa Tam tam bình đẳng mà lập Cửu phương tiện.	
● II.Ngũ Hối.	
Nêu lên những hạnh nguyện chung của tất cả Phật, Bồ Tát để biểu thị ý thú lễ bái sám hối.Mà hạnh nguyện của chư Phật. Bồ Tát thì không ngoài 10 Đại Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, Ngũ hối và 10 Đại Nguyện tuy khác nhau nhưng pháp thể thì chỉ là một, vì thế Ngũ hối cũng được gọi là Phổ Hiền hạnh nguyện. Ngũ hối là:	
1.Chí tâm qui mệnh: Với 3 nghiệp thanh tịnh, thành tâm lễ kính qui mệnh Tam Bảo. 2.Chí tâm sám hối: Dốc lòng sám hối những tội nghiệp đã tạo ra ở đời quá khứ.	
3.Chí tâm tùy hỉ: Thấy chư Phật, Bồ Tát, Nhị Thừa và tất cả hữu tình tu tập phúc đức thiện căn và trí tuệ, hành giả đều dốc lòng tùy hỉ.	
4.Chí tâm khuyến thỉnh: Một lòng khuyến thỉnh chư Phật hiện tại trong 10 phương, thường trụ ở thế gian, không bỏ nguyện Đại Bi, mãi mãi chuyển pháp luân làm lợi ích cho chúng sinh.	
5.Chí tâm hồi hướng: Đem tất cả những công đức đã thành tựu được như: Công đức không mất 4 pháp nêu trên, không thoái chuyển tâm bồ đề, thường tu học theo chư Phật, thường sinh vào các chủng tộc cao quí, được 4 biện tài, 6 thần thông, 10 tự tại và các cảnh giới thiền định v.v... dốc lòng hồi hướng đến Vô Lượng bồ đề.	
Có thuyết cho rằng Kim Cương Giới là Quả Mạn Đồ La, cho nên biểu thị 5 trí của Quả vị ( ); hoặc cho rằng vì Kim Cương Giới được cấu thành từ 5 bộ cho nên lập Ngũ hốI.[X. Kinh Đại Nhật Q.7; Kinh Yếu Lược Niệm Tụng; Kinh Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Q.thượng, hạ; Liên Hoa Bộ Tâm Nghi Quĩ, Như Ý Luân Nghi Quĩ].	
 	
Mật Giáo Tam Tam Muội Môn 	
● Ba môn giải thoát của Mật Giáo, cũng tức là pháp quán tưởng mà hành giả thực hiện vào các giai đoạn đầu, giữa và cuối pháp tu.	
Tam tam muội là Tam Ma Địa của chữ “Hồng”, chữ Hồng này có 3 đức giải thoát. Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 9, thì Chân Ngôn lấy chữ “Hồng” (, hùô) cuối cùng làm thể, đầy đủ 3 môn giải thoát bí mật. Nghĩa là trên chữ có cái chấm Không (.), tức là nghĩa Đại Không, là Không giải thoát môn; bản thể là chữ (ha), vì lìa nhân duyên nên là Vô Tướng giải thoát môn; dưới có chữ (ù) với chấm tam muội, vì vốn chẳng sinh nên là Vô Tác giải thoát. Ba môn này, tất cả các chướng ngại đều không thể xâm nhập được.	
Cứ theo Bí Tạng Kí Sao quyển 4, ở giai đoạn đầu của pháp tu, thực hành pháp quán Tam Muội này; cuối cùng, khi tu pháp đã xong cũng lại thực hành pháp quán này. Cái chấm Không biểu thị cho tâm thái xa lìa Hữu và Không, quán các Pháp Bình Đẳng, không nguyện dứt sống chết, mong chứng được Niết Bàn, cho nên đạt đến Không giải thoát môn. Bản thể chữ Ha biểu thị vô tướng, tức là nghĩa Không cũng Không, đoạn trừ chấp trước về Không. Chữ Ù nghĩa là vốn không sinh, cho nên chẳng cầu mong điều gì, tức là Vô Tác giải thoát môn.	
Đối với việc kiến lập Tam tam muội, Hiển Giáo thường nói theo việc quán xét ngăn dứt tình chấp, còn Mật Giáo thì nói theo nghĩa sâu kín về mặt biểu đức; hoặc cho rằng Không, Vô Tướng là ngăn dứt tình chấp, Vô nguyện là biểu đức. Nếu nói theo nghĩa biểu đức, thì Không nghĩa là tất cả các pháp dung thông vô ngại; Vô Tướng nghĩa là muôn đức tròn đầy vô tận; Vô nguyện nghĩa là hành giả xưa nay vốn có đầy đủ công đức của Mạn Đồ La Kim Cương Bộ và Thai Tạng Bộ, cho nên không còn cầu mong điều gì. [X. Bí Tạng Kí Q.đầu]. (xt. Tam Tam Muội).	
 	
Mật Giáo Tứ Ba La Di	
● Bốn giới nặng mà hành giả Mật Giáo phải giữ gìn.	
Thông thường, trong giới Tỉ Khưu có 4 tội Ba La Di: Giết hại, trộm cắp, dâm dục và nói dối, nhưng Mật Giáo thì căn cứ vào Phật Tính Tam Muội Da Giới mà lập riêng 4 trọng cấm là:	
1.Bất xả chính pháp giới: Tất cả Thánh Giáo của Như Lai đều phải tu tập, không được xả bỏ.	
2.Bất xả li bồ đề tâm giới: Tâm bồ đề là tiêu biểu cho muôn hạnh Bồ Tát, nếu xả bỏ thì muôn hạnh không có chỗ nương, cho nên không được xa lìa tâm bồ đề.
3.Bất ưng khan lận pháp giới: Không được bỏn sẻn pháp, vì chính pháp là di sản của bậc Đại thánh truyền lại, nếu Bồ Tát bỏn sẻn không bố thí pháp thì cũng đồng với tội ăn trộm tài vật của Tam Bảo.	
4.Nhiêu ích hành giới: Phải làm tất cả những việc lợi ích, nhiếp hóa chúng sinh làm nhân duyên vào đạo.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 17 (Đại 39, 757 trung), nói: “Không bỏ Tam Bảo, cũng không xa lìa tâm bồ đề, đó là 4 trọng cấm chân thực của Bồ Tát”.	
Vì không bỏ Tam Bảo là 3, cộng với không xa lìa tâm bồ đề là 4 Ba La Di.Nếu phạm 4 giới này thì mất mệnh căn của Chân Ngôn Thừa, hệt như mất đầu. Vì đã dứt mất cội gốc của nghiệp thiện thì tất cả công đức không nảy sinh được, nên mọi sự tu hành đều không có kết quả.	
Khi cử hành lễ quán đính, ở đàn giới Tam Muội Da, vị A Xà Lê truyền trao 4 giới trọng này. Bài kệ nói về 4 giới trọng này trong Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật gọi là Tam Muội Da kệ; cũng Kinh Đại Nhật, Phẩm Học Xứ thì gọi là Tứ chủng căn bản tội.	
Còn Đại Nhật Kinh Sớ quyển 9 thì gọi là Tứ Ba La Di.(xt. Tứ Chủng Trọng Cấm).	
 	
Mật Giáo Tứ Vô Lượng Quán 	
● Cũng gọi Mật Giáo Tứ Vô Lượng Tâm Quán. Chỉ cho pháp quán tưởng 4 tâm từ, bi, hỉ, xả của Đức Phật mà hành giả Mật Giáo tu tập. Theo kinh Thiên Thủ thiên nhãn Nghi Quĩ quyển thượng chép:	
1.Từ vô lượng quán: Tam Ma Địa của Bồ Tát Phổ Hiền ở phương đông. Hành Giả ở trong định Từ vô lượng, với tâm thanh tịnh, ân cần quán xét tất cả hữu tình khắp trong tứ sinh lục đạo đều đầy đủ 6 Đại, 4 mạn của Như Lai và 3 Kim Cương thân, khẩu, ý. Rồi khởi niệm Đại Từ tu công đức của Tam Mật, khiến hết thảy hữu tình cũng được giống hệt như Bồ Tát Phổ Hiền. Quán như thế xong liền tụng Chân Ngôn Đại Từ tam ma địa: Án (oô, qui mệnh) ma ha muội đát la dạ (mahàmàitraya, Đại Từ) sa phả la (sphara, phổ biến), nghĩa là làm cho tâm Đại Từ trùm khắp tất cả.	
2.Bi vô lượng quán: Tam Ma Địa của Bồ Tát Hư Không Tạng ở phương nam. Hành Giả ở trong định Bi vô lượng, với tâm thương xót, quán xét tất cả hữu tình khắp trong tứ sinh lục đạo, đang chìm đắm trong biển khổ sinh tử, chẳng ngộ tự tâm, vọng khởi phân biệt, sinh ra các thứ phiền não, do đó không đạt được chân như bình đẳng, có hằng sa công đức vượt qua hư không, vì thế nguyện làm cho hết thảy hữu tình cũng được giống hệt như Bồ Tát Hư Không Tạng. Quán như thế rồi tụng Chân Ngôn Đại Bi tam ma địa: Án (oô, qui mệnh) ma ha ca lỗ noa dạ (mahà-kàroịaya,Đại Bi) sa phả la (sphara, phổ biến), nghĩa là làm cho tâm Đại Bi trùm khắp tất cả.	
3.Hỉ vô lượng quán: Tam Ma Địa của Bồ Tát Quán Tự Tại ở phương tây. Hành Giả ở trong định Đại Hỉ vô lượng, với tâm thanh tịnh, quán xét tất cả chúng sinh khắp trong tứ sinh lục đạo, xưa nay vốn thanh tịnh, giống như hoa sen không nhuốm bùn nhơ, tự tính trong sạch, nên nguyện dùng sức công đức tu Tam Mật của mình làm cho hết thảy hữu tình được giống hệt Bồ Tát Quán Tự Tại.Quán như thế rồi tụng Chân Ngôn Đại Hỉ tam ma địa: Án (oô, qui mệnh) truật đà bát la mô na (zuddha pramàda, hỉ vô lượng) sa phả la (sphara, phổ biến), nghĩa là làm cho tâm Đại Hỉ trùm khắp tất cả.	
4.Xả vô lượng quán: Tam Ma Địa của Bồ Tát Hư Không khố ở phương bắc. Hành Giả ở trong định Xả vô lượng, với tâm bình đẳng, quán xét hết thảy hữu tình khắp trong tứ sinh lục đạo, đều lìa ngã, ngã sở, đối với pháp Bình Đẳng Tâm vốn chẳng sinh, nên nguyện dùng công đức tu Tam Mật của mình khiến cho hết thảy chúng sinh đều được giống như Bồ Tát Hư Không khố. Quán như thế rồi tụng Chân Ngôn Xả vô lượng tam ma địa: Án (oô, qui mệnh) ma hộ bế khất sái (mahopekwa, xả li) sa phả la (sphara, phổ biến), nghĩa là làm cho tâm Xả vô lượng bao trùm khắp tất cả. [X. Bí Tạng Kí Q.đầu]. 	
 	
Mật Hạnh	
● Hộ trì giới hạnh một cách tinh vi, tức là có thể giữ gìn đầy đủ 3 nghìn uy nghi và 8 vạn tế hạnh không thiếu sót.	
Ngài La Hầu La đã nhờ giữ gìn giới luật một cách kiên cố mà trở thành người giữ mật hạnh bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật.	
Nhưng theo Tông Thiên Thai thì mật hạnh của Đại Thừa và Tiểu Thừa có khác nhau. Giữ gìn giới luật một cách tinh vi là mật hạnh Tiểu Thừa, theo Kinh Pháp Hoa, ngài La Hầu La vốn là 1 vị Bồ Tát Pháp Thân, an trụ trong diệu giới viên đốn, nhưng nay thị hiện thân Thanh Văn, giữ gìn giới thô của Tiểu Thừa mà ẩn kín giới viên đốn vi diệu của bản địa, cho nên gọi là Mật Hạnh. [X. Phẩm Thụ Học Vô Học Nhân Kí trong Kinh Pháp Hoa Q.4; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.8].	
 	
Mật Hạnh Nhẫn Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Gọi đủ: Hành Châu Khai Phong Mật Hạnh Nhẫn Thiền Sư Ngữ Lục.	
Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Mật Hạnh Tịch Nhẫn soạn vào đời Minh, ngài Minh quảng biên tập, ấn hành vào khoảng năm Khang Hi (1662-1722) đời Thanh.
Nội dung: Quyển 1 là Thướng đường ngữ. Quyển 2 gồm các mục Pháp ngữ, cơ duyên có liên quan đến Thướng đường ngữ, Chức sự bảng, An thiền bảng. Quyển 3 thu chép các bài tụng cổ, thi kệ, tán...	
 	
Mật Hiệu	
● I.Mật Hiệu.	
Danh từ ẩn chứa chân nghĩa sâu xa không thể qua hình dạng văn tự mà có thể hiểu thấu được. Như ví dụ núi có nghĩa là tâm bồ đề thanh tịnh không động chuyển, hoặc ví dụ đất có nghĩa chọc thủng vô minh trụ địa và trừ bỏ sự nhơ nhớp của tâm vọng tưởng. Ý nghĩa sâu xa trong 2 thí dụ này, những người tầm thường không thể theo mặt chữ để suy lường mà biết được, cho nên gọi là Mật hiệu. Lại như câu nói: “Hãy giết hết hữu tình trong 3 cõi”. Theo ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong câu nói ấy là phải diệt trừ hết hoặc nghiệp làm nhân cho sinh tử trong 3 cõi.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 4 (Đại 39, 620 hạ) nói: “Pháp môn Mạn Đồ La này cũng lại như thế, Như Lai dùng các nhân duyên sự tướng của thế gian ví dụ cho pháp giới chẳng thể nghĩ bàn để dẫn dắt các căn cơ. Nếu nhận ra điều này thì có thể tin hiểu được	
Phổ Môn, dũng mãnh tiến tu, được Tam Mật gia hộ. Khi nguồn tâm đã sáng, mới biết tất cả danh ngôn đều là Mật hiệu của Như Lai, những người thường tình không thể biết được. Như nói trì tụng 3 tháng, cho đến phương tiện 3 chuyển trong tính thanh tịnh viên minh, há có thể hiểu là 9 tuần thôi sao? Lại như Phật Bảo Chàng ở phương đông, là nghĩa mới phát tâm bồ đề, há chỉ hiểu là 4 phương được sao?” 	
● II.Mật Hiệu.	
Cũng gọi Kim Cương Danh, Quán Đính Hội.	
Danh hiệu Kim Cương mà Phật và Bồ Tát thuộc Mật Bộ đều có. Như Đại Nhật Như Lai mật hiệu là Biến Chiếu kim cưong, Minh Vương Ô xu sa ma mật hiệu là Hỏa đầu Kim Cương, Đức Phật A Di Đà mật hiệu Thanh Tịnh Kim Cương. Ngoài ra, khi hành giả Mật Giáo nhận lãnh pháp Quán Đính cũng được gọi bằng mật hiệu này.	
● III.Mật Hiệu.	
Tên khác của Chân Ngôn Mật Giáo. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1]. (xt. Chân Ngôn). 	
 	
Mật Lặc Đại Sư Toàn Tập	
● Gọi đủ: Mật Lặc Nhật Ba Đại Sư Toàn Tập. Tác phẩm, do ngài Mật Lặc Nhật Ba, người Tây Tạng soạn, cư sĩ Trương trừng cơ dịch vào thời Dân Quốc, Trung Quốc, nhà xuất bản Tuệ Cự ấn hành.	
Nội dung sách này có 2 phần: “Mật Lặc Nhật Ba Tôn Giả truyện” và “Mật lặc Đại sư thập vạn ca tập”. Về phần trước, họ Trương chỉ dựa vào nguyên bản Tây Tạng mà biên dịch, có rất nhiều chỗ lược bớt, còn phần sau thì tuyệt Đại bộ phận được dịch từng câu theo nguyên văn.	
Ngài Mật Lặc Nhật Ba là người Đại Biểu cho nền Phật Pháp thực tiễn, đồng thời cũng là 1 nhà thơ lớn của Phật Giáo Tây Tạng. Sách này tuy chưa thu tập được toàn bộ tư liệu hoằng pháp của ngài Mật lặc, nhưng trên Đại thể, có thể được xem là tác phẩm chủ yếu Đại Biểu cho tư tưởng và sự hành trì Phật Pháp của ngài.	
 	
Mật Lặc Nhật Ba 	
● (1038 ?-1122). Tạng: Mi-la-ras-pa.	
Cao tăng Tây Tạng, người ở Kya-ía-tsa gần Népal, là đệ tử chính truyền của ngài Mã Nhĩ Ba (Tạng: Mar pa), tổ khai sáng phái Ca Nhĩ Cư.	
Sư mồ côi cha từ năm 7 tuổi, vì hận chú và cô chiếm đoạt gia sản nên sư học phép chú thuật giết người và làm mưa đá, do đó đã gây nên nhiều nghiệp ác. Về sau, sinh tâm hối hận, sư theo chính pháp tu tập nghiệp. Để giúp sư tiêu trừ tội chướng, ngài Mã Nhĩ Ba dạy sư tu tập nhiều pháp tu khổ hạnh của Đại Tiểu Thừa; sau khi diệt trừ ác nghiệp, sư được thụ quán đính và khẩu quyết tu trì. Sư nổi tiếng về khổ hạnh và giỏi ca vịnh. Vì sư thường đi nhiều nơi giáo hóa làm lợi ích chúng sinh nên được tôn xưng là Mật lặc Tôn Giả. Giáo lí do sư truyền lại rất gần chủ nghĩa thần bí. Sư có rất nhiều đệ tử, trong đó có 25 người được Đại thành tựu và người tập đại thành học thuyết của sư là Đạt Bảo Cáp Giải (Tạng: Dwag-po lha-rje, 1077-1152). Sư có các tác phẩm: Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Tùy Phá Tông Trang Nghiêm Kinh, Thập Vạn Ca Tập.	
 	
Mật Lâm Sơn Bộ	
● Phạm: Waịđagàrikà.	
Hán âm: Sa Na Lợi Ca, Sơn Đà Già Lê Kha. Cũng gọi Mật Lâm Trụ Bộ, Mật Sơn Trụ Bộ, Nhận Sơn Bộ, Lục Thành Bộ.	
Một chi phái chia ra từ Độc Tử Bộ thuộc Thượng Tọa Bộ, được hình thành vào khoảng 300 năm sau Đức Phật nhập diệt, là 1 trong 20 bộ phái Tiểu Thừa.	
Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí (Vạn Tục 83, 220 thượng), nói: “Mật Lâm Sơn là vùng rừng núi, cây cối um tùm rậm rạp, vì chủ bộ của phái này ở tại đây nên lấy tên là Mật Lâm Sơn bộ. Kinh Văn Thù vấn thì gọi bộ này là Nhận sơn bộ”.
Giáo Nghĩa của bộ phái này đại khái cũng giống với giáo nghĩa của Độc Tử Bộ, nhưng nguyên nhân dẫn đến việc phân phái là vi bất đồng quan điểm về bài tụng: 	
“Dĩ giải thoát cánh đọa 	
Đọa do tham phục hoàn 	
Hoạch an hỉ sở lạc	
Tùy lạc hành chí lạc”.	
Phái này chủ trương có 6 loại Vô Học: Thoái pháp, Tư Pháp, Hộ Pháp, An trụ, Kham đạt và Bất Động. Và cho rằng Dĩ giải thoát (đã giải thoát) là Tư Pháp, cánh đọa (lại bị đọa) là Thoái pháp; Đọa do tham (đọa là tại vì tham) ở câu thứ 2 là Hộ Pháp, phục hoàn (trở lại) là An trụ; câu thứ 3 là Kham đạt và câu thứ 4 là Bất Động. [X. Kinh Xá Lợi Phất Vấn; Bộ Chấp Dị Luận; Thập Bát Bộ Luận]. (xt. Bộ Phái Phật Giáo, Độc Tử Bộ).	
 	
Mật Lập	
● Đối lại: Hiển lập.	
Nghi thức pháp hội được tổ chức y theo pháp thức thuần túy của Mật Giáo. Hiển lập nghĩa là đem nghi thức của Hiển Giáo mà dùng cho Mật Giáo. Còn pháp hội đặc hữu của Mật Giáo thì gọi là Mật lập.	
 	
Mật Nghĩa	
● Nghĩa lí sâu xa kín nhiệm.	
Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 1 (Đại 19, 106 trung) nói: “Kính vâng lời đức Từ nghiêm, mong cầu mật nghĩa. Lúc ấy, Đức Như Lai liền trải tọa cụ ngồi yên, rồi giảng nói cho thính chúng trong hội nghe về nghĩa lí sâu xa kín nhiệm”.	
 	
Mật Nghiêm Hải Hội	
● Tịnh Độ của chư Phật được trang nghiêm bằng tam mật thân, khẩu, ý. Hải hội, ví dụ thính chúng trong pháp hội nhiều như nước biển.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 3 (Đại 39, 608 trung) nói: “Nhờ phương tiện tam mật mà tự tâm lắng trong, cho nên Mật Nghiêm hải hội của chư Phật thảy đều hiển hiện trong đó”.	
 	
Mật Nghiêm Hoa Tạng	
● Từ chỉ chung cho cõi nước Mật Nghiêm được nói trong Kinh Mật Nghiêm và thế giới Hoa Tạng được nói trong Kinh Hoa Nghiêm; tức chỉ cho các cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh.	
Kinh Du Kì quyển thượng (Đại 18, 254 thượng) nói: “Chỉ có cõi Phật này là Mật Nghiêm hoa tạng được cấu tạo thành bởi tự tính Kim Cương thanh tịnh”. (xt. Mật Nghiêm Tịnh Độ). 	
 	
Mật Nghiêm Kinh 	
● Gọi đủ: Đại Thừa Mật Nghiêm kinh (Phạm: Ghana-vyùha-sùtra).	
Kinh, 3 quyển, do ngài Nhật Chiếu (Địa Bà Ha La) dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 16.	
Nội dung kinh nhằm nói rõ tất cả pháp đều do tâm thức biến hiện. Toàn kinh chia làm 8 Phẩm: Mật Nghiêm Hội, Diệu Thân Sinh, Thai Sinh, Hiển Thị Tự Tác, Phân Biệt Quán Hạnh, A Lại Da Kiến Lập, Tự Thức Cảnh Giới, A Lại Da Vi Mật.	
Trước hết, nói về việc Đức Phật ra khỏi 3 cõi, trụ ở nước Mật Nghiêm (Tịnh Độ của Đại Nhật Như Lai), theo lời thỉnh cầu của 2 vị Bồ Tát là Như thực kiến và Kim Cương Tạng, Đức Phật tuyên nói pháp yếu, chỉ bày lí Như Lai Tạng bất sinh bất diệt; kế đến, Bồ Tát Kim Cương Tạng nói cho các Bồ Tát trong pháp hội nghe về công năng của thức A Lại Da biến hiện ra các pháp nhiễm tịnh, làm chỗ nương cho các pháp, lại vì thức này duyên theo mê ngộ mà có phàm thánh khác nhau.	
Kinh này cũng thuyết minh về các nghĩa của 5 pháp, 8 thức, 3 tính, nhị vô ngã, 2 phần nhiễm và tịnh của thức A Lại Da, lại dùng biển để ví dụ cho thức A Lại Da, dùng gió ví dụ cảnh giới... cho đến thuyết 8 thức, 9 thức v.v...đại khái đều tương đồng với Kinh Lăng Già đã nói.Kinh này giống với Kinh Hậu Nghiêm, nhưng kinh này nói về thức thứ 9, còn Kinh Hậu Nghiêm thì nói về Ngũ tính các biệt.
Ngoài ra, kinh này còn có bản dịch của ngài Bất Không, dịch vào đời Đường và cũng thu vào Đại Chính Tạng tập 16, nhưng ít được lưu hành. Còn bản dịch Tây Tạng gồm 4 quyển 9 Phẩm, nội dung có hơi khác với bản Hán.	
Về chú sớ của kinh này thì có bộ Mật Nghiêm Kinh Sớ của ngài Pháp Tạng. [X. Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục Q.1; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.3,4]. 	
 	
Mật Nghiêm Kinh Sớ	
● Cũng gọi Đại Thừa Mật Nghiêm Kinh Sớ. Tác phẩm, 4 quyển, do ngài Pháp Tạng (643-712) soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 34.Hiện quyển 1 đã bị thất lạc.	
Đây là sách chú thích bộ Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm do ngài Địa Bà Ha La dịch. Đối với các Phẩm trong Kinh Mật Nghiêm, tác giả đã phân chia tỉ mỉ từng khoa và giải thích rõ ràng. Nhưng vì quyển đầu đã bị thất lạc, cho nên khó hiểu rõ được chỉ thú của bộ sớ này và cũng khó đoán định được giá trị chính xác của tác phẩm.	
 	
Mật Nghiêm Tịnh Độ	
● Cũng gọi Mật Nghiêm Quốc, Mật Nghiêm Phật Độ, Mật Nghiêm Phật Quốc, Mật Nghiêm Thế Giới, Mật Nghiêm Đạo Tràng.	
Chỉ cho cõi Tịnh Độ Chân Như Pháp Tính tự thụ dụng được trang nghiêm bằng tam mật thân, khẩu, ý, là nơi y chỉ của Như Lai.Tịnh Độ này là quả viên mãn do tu mà đạt được, xa lìa các tội lỗi, có đầy đủ trí tuệ, thần thông và cũng là nơi nương tựa của người tu quán hạnh. Tịnh Độ này lấy thức vô cấu nhiễm Như Lai Tạng làm thể, Mật Giáo đặc biệt chỉ cho Tịnh Độ của Pháp Thân Đại Nhật Như Lai; bởi vì, nếu phối hợp 9 thức với Ngũ Phật, thì thức vô cấu Am Ma La thứ 9 tương đương với Đại Nhật Như Lai, cho nên lấy thức vô cấu là Tịnh Độ của thể tính làm trụ xứ của đức Đại Nhật Như Lai.Tịnh Độ này còn là chỗ y chỉ của Pháp Thân 2 bộ Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới nói trong Kinh Mật Nghiêm, cũng tương đương với thế giới Hoa Tạng nói trong Kinh Hoa Nghiêm và thế giới Cực Lạc nói trong pháp môn Tịnh Độ. [X. Phẩm Hiển Thị Tự Tính trong Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm Q.trung; Luận Phát Bồ Đề Tâm; Mật Nghiêm Tịnh Độ Lược Quán; Mật Nghiêm Kinh Sớ (Pháp Tạng) Q.3; Đại Nhật Kinh Sớ Q.3].	
 	
Mật Ngữ	
● I.Mật Ngữ.	
Chỉ cho ngôn ngữ và giáo chỉ của Đức Phật có ẩn chứa chân nghĩa bí mật. Ví dụ như câu “Như Lai đã vào Niết Bàn” là lời nói ẩn chứa ý nghĩa Như Lai thường trụ.	
● II.Mật Ngữ.	
Chỉ cho Chân Ngôn Đà La Ni của Mật Giáo. [X. Bí Tạng Kí Q.đầu]. (xt. Đà La Ni, Chân Ngôn). 	
 	
Mật Ngưu Cung 	
● Phạm: Bfiwa.	
Hán âm: Tì lê sa.	
Cũng gọi Ngưu Mật Cung, Kim Ngưu Cung, Ngưu Cung.	
Cung ở phía đông viện Ngoài trên Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo,1 trong 12 cung, tương đương với vị trí của mặt trời vào tháng 4 trong đường Hoàng đạo.	
Kinh Tú Diệu quyển thượng (Đại 21, 387 hạ) nói: “Sao Mão thứ 10, 3 chân, sao Tất 4 chân, sao Tuy 2 chân, là vị trí của Thái Bạch; hình vị thần này giống như con bò, vì thế được gọi là Ngưu cung”.	
Trong các Mạn Đồ La, hình tượng của cung này đều được vẽ hình con bò đực đang nằm.	
 	
Mật Nhân	
● I.Mật Nhân.	
Nhân hạnh để đạt đến Bí Mật Tạng (tức là quả đức liễu nghĩa mà Như Lai đã chứng ngộ được).	
Lăng Nghiêm Kinh sớ quyển 8 phần 2 (Đại 39, 933 thượng) nói: “Người đã đạt đến quả vị trong 3 đời vào Bí Mật Tạng, lấy đó làm Nhân, là Mật nhân vậy. Hơn nữa, Đại Định này đủ tất cả hạnh, chẳng phải chỗ mà hàng phàm phu và Tiểu Thừa có thể biết được, cho nên gọi là Mật. Mật tức là Nhân vậy”. [X. bài Tựa Kinh Thủ Lăng Nghiêm; Kinh Đại Nhật Q.5]. 	
● II.Mật nhân.	
Chỉ cho bản địa của Phật và Bồ Tát. Lăng Nghiêm Kinh sớ quyển 6 phần 2 (Đại 39, 914 hạ) nói: “Việc mà bậc Thánh chí chân làm lợi ích cho chúng sinh, rốt cuộc không thể suy lường được; đó là cái nhân chính của bậc Thánh, chỉ có Ngài chứng biết, cho nên gọi là Mật nhân”. [X. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Q.6]. 	
 	
Mật Phó 	
● Cũng gọi Mật Thụ, Mật Phụ, Mật Truyền. Bậc thầy đích thân truyền trao Phật Pháp cho đệ tử một cách kín đáo. Cũng tức là phương thức “dùng tâm truyền tâm” của Thiền Tông.	
Khi người tu học tỏ ngộ được mày mặt thật xưa nay của chính mình và được thầy chứng minh, ấn khả thì gọi là Mật truyền mật phó.	
Thụy Châu Động Sơn Lương Giới Thiền Sư Ngữ Lục Bảo Kính Tam Muội (Đại 47, 525 hạ) nói: “Pháp ấy như thế, Phật tổ mật phó (kín đáo trao cho), nay ông đã được, phải khéo giữ gìn”. [X. Viên Ngộ Tâm Yếu]. 	
 	
Mật Sư Bạch Thố	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này nói về cuộc đối thoại giữa Thiền Sư Mật Sư (Thần Sơn Tăng Mật) và Tổ của Tông Tào Động là Thiền Sư Động Sơn Lương Giới.	
Tắc 56 trong Thung Dung Lục quyển 4 (Đại 48, 262 hạ) chép: “Một hôm, Mật sư bá đang đi với ngài Động Sơn, chợt thấy 1 con thỏ trắng (bạch thố) chạy qua trước mặt, Mật sư nói: “Tài thật!	
Ngài Động Sơn hỏi: Sư hiểu thế nào? Mật sư bá đáp: Như kẻ nghèo hèn được làm quan to.	
Ngài Động Sơn bảo: Đã già đời rồi mà còn nói năng như vậy à!	
Mật sư bá lại hỏi: Vậy còn ông thì hiểu thế nào?	
Ngài Động Sơn đáp: Bao đời quyền quí, bây giờ nổi trôi!”.	
 	
Mật Tại Nhữ Biên	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Pháp do Phật và Tổ truyền đều chẳng phải là bí mật mà bí mật chính ở nơi thân mình.	
Tắc 23 trong Vô Môn Quan (Đại 48, 296 thượng) nói: “Nếu ông chiếu rọi trở lại mặt mũi của chính mình, thì bí mật ở liền ngay bên ông”.	
 	
Mật Tạng	
● I.Mật Tạng.	
Chỉ cho giáo pháp bí mật, tức là giáo pháp trực tiếp hiển bày các pháp vốn tự nhiên như thế(Pháp nhĩ tự nhiên); giáo pháp này vượt ngoài giáo pháp do Phật nhục thân (Sinh Thân Phật) tuyên thuyết. Giáo pháp này chỉ có Phật Pháp Thân với Phật Pháp Thân mới hiểu được, nên gọi là Mật Tạng. 	
● II.Mật Tạng.	
Chỉ cho 3 tạng Kinh, Luật, Luận của Mật Giáo.	
 	
Mật Tạng Khai Thiền Sư Di Cảo 	
● Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Mật Tạng Đạo Khai soạn vào đời Minh. Nội dung: 
- Quyển thượng gồm 50 thiên: Thướng từ Thánh hoàng thái hậu, Mộ khắc Đại Tạng văn, Khắc Đại Tạng nguyện văn v.v... 	
- Quyển hạ gồm 64 thiên: Thướng bản sư hòa thượng, Dữ Từ hải quán cư sĩ v.v... 
 	
Mật Thành Biệt Ích	
● Cũng gọi Minh Thành Biệt Ích.	
Tiếng dùng nói về “Lợi ích của sự đào thải” trong thời Bát Nhã thuộc 5 thời do Tổ thứ 9 của Tông Thiên Thai là ngài Trạm Nhiên đặt ra.	
Nghĩa là ở thời Bát Nhã có sự dung thông giữa pháp môn Đại Thừa và Tiểu Thừa, tuy tự thân hành giả không biết, mà người khác cũng không hay, nhưng trong sự âm thầm kín nhiệm ấy đã có những căn cơ thành thục để nhập vào giáo pháp chân thực, thậm chí thành tựu ngang bằng với Biệt Giáo.	
Về nghĩa “Mật thành biệt ích”, trong Tứ Giáo Nghi Tập Chú Bán Tự Đàm quyển 1, ngài Si không, người Nhật Bản, giải thích rằng “Mật” nghĩa là âm thầm kín đáo, mình và người khác đều không hay biết; “thành biệt ích” tức là Nhất Thừa, Đại Biểu cho pháp Đại Thừa, là pháp môn rõ suốt giới nội, giới ngoại.Bởi vậy, nếu căn cứ vào sự thành thục của các căn cơ chân thực bên trong thì tương đương với giáo nghĩa của Biệt Giáo giải thích về pháp môn giới nội, giới ngoại, cho nên gọi là Thành biệt ích, chứ không phải chỉ cho pháp môn tu hành của Biệt Giáo. [X. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng (Mông nhuận)]. (xt. Chuyển Giáo Dung Thông).	
 	
Mật Thành Thông Ích	
● Cũng gọi Mật Thành Thông Nhân.	
Tiếng dùng nói về “Lợi ích của sự quở trách” trong thời Phương Đẳng do Tổ thứ 9 Tông Thiên Thai là ngài Trạm Nhiên đặt ra. Nhị Thừa Tạng Giáo tuy bị Phật quở trách trong thời Phương Đẳng, nhưng trong sự chẳng hay chẳng biết đã có những căn cơ thành thục để nhập vào giáo pháp chân thực, cho nên được sự lợi ích của Thông Giáo, là cửa đầu tiên của Đại Thừa.	
Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 10 phần 2 (Đại 46, 446 trung), nói: “Phương Đẳng dùng Tam Tạng làm phụ, dùng Tam Giáo làm chính để bài bác Nhị Thừa, làm cho hàng Nhị Thừa Mật thành Thông Giáo”. [X. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng (Mông nhuận); Tứ Giáo Nghi Tập Chú Bán Tự Đàm Q.1 (Si không)]. 	
 	
Mật Thất 	
● I.Mật Thất.	
Nhà đóng cửa kín mít.Ma Ha Chỉ Quán quyển 7 thượng (Đại 46, 89 trung), nói: “Trí quán trong định như đèn trong nhà kín (mật thất) soi tỏ các vật. 	
● II.Mật Thất.	
Ví dụ cảnh giới tuyệt đối.	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 16 (Đại 51, 330 trung), chép: “Hỏi: Thế nào là mật thất?	
Sư đáp: Gấp gáp quá thì không tới được. Hỏi: Thế nào là người trong mật thất?
Sư trả lời: Chẳng ngồi trên lưng trâu!”. 	
● III.Mật Thất.	
Chỉ cho nhà tu học Mật Giáo.	
Ngoài ra, trong Thiền Lâm cũng có câu: “Mật thất bất thông phong”(Nhà kín không thoáng gió), là chỉ cho cảnh giới không có sự ứng dụng linh hoạt của Thiền, hoặc ví dụ sự thân mật giữa thầy và trò.	
Nhân Thiên Nhãn Mục quyển 6 (Đại 48, 329 thượng), chép: “Ngài Vân Môn nói: Nhà kín chẳng thoáng gió, về nhà ngồi một mình”.	
 	
Mật Thôn	
● Một đơn vị tăng chúng trực thuộc Khang Thôn trong các chùa viện của phái Cách Lỗ, Phật Giáo Tây Tạng.	
Thông thường, chư tăng cùng 1 địa phương hoặc cùng 1 bộ lạc tập hợp lại thành đơn vị, số người từ 5 vị đến 50, 60 vị không nhất định. Trong đó cử ra 2 chức Chấp sự là Mật thôn cách cán và Mật thôn cát mễ. Mật thôn cách cán là vị Trưởng lão của Mật thôn, giám sát và chỉ đạo về giới luật và học vấn của chúng tăng trong Mật thôn, còn chức Mật thôn cát mễ thì phụ trách việc quản lí kinh tế trong Mật thôn.	
 	
Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Ai Luyến Kinh 	
● Gọi đủ: Phật Nhập Niết Bàn Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Ai Luyến Kinh.	
Cũng gọi Phật Nhập Niết Bàn Ai Luyếnkinh, Lực Sĩ Ai Luyến Kinh.	
Kinh, 1 quyển, được dịch vào đời Tiền Tần, không rõ dịch giả, được thu vào Đại Chính Tạng tập 12.	
Nội dung kinh này tường thuật việc khi Đức Phật sắp vào Niết Bàn, Lực sĩ Kim Cương Mật Tích buồn rầu thương xót, than rằng: Đức Như Lai giống như vị thuyền trưởng vĩ đại trong biển cả sinh tử, lại sắp lìa bỏ chúng sinh để nhập diệt; lòng Lực sĩ xúc động, luyến thương, sầu khổ quá đến nỗi tâm thần hôn mê. Lúc bấy giờ Đại Địa chấn động, núi lở sao rơi, 4 phương lửa dậy; sau nhờ trời Đế Thích ngăn chặn lại, Đức Phật liền dạy (Đại 12, 1117 hạ): “Các hành đổi dời, không lúc nào dừng nghỉ, không nên tin vào thân này, vì nó là pháp vô thường, sớm còn tối mất”. 	
 	
Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Hội 	
● Cũng gọi Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Kinh, Mật Tích Kinh.	
Kinh, 7 quyển, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 11, tức là phần kinh từ quyển 8, đến quyển 14 trong Kinh Đại Bảo Tích. Nội dung kinh này trước hết nói rõ về thân mật, ngữ mật, ý mật của Bồ Tát và Như Lai; sau đó là lời thỉnh cầu của Bí mật chủ xin hộ trì kinh này trong 500 năm sau Phật nhập diệt.	
Ngoài ra, bản dịch khác của kinh này là Kinh Như Lai Bất Tư Nghị Bí Mật Đại Thừa. (xt. Như Lai Bất Tư Nghị Bí Mật Đại Thừa Kinh).	
 	
Mật Tích Lực Sĩ	
● Phạm: Guhyapada vajra, Saịđa. Hán âm: Tán Đa.	
Cũng gọi Chấp Kim Cương Thần, Mật Tích Kim Cương, Kim Cương Mật Tích, Kim Cương Lực Sĩ, Mật Tích Sĩ, Mật Tích.	
Vị thần Dạ Xoa tay cầm chày Kim Cương Bảo vệ Phật Pháp.	
Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 thì Mật Tích lực sĩ là vua Dạ Xoa, thân, khẩu, ý, rất linh hoạt bí ẩn, khó biết được nên gọi là Mật Tích. Lại vì được gần gũi Đức Phật mong được nghe những sự tích bí mật của Phật nên gọi là Mật Tích.	
Ngoài ra, vì vị thần này tay cầm chày Kim Cương để thủ hộ Phật Pháp nên cũng gọi là Kim Cương thần, Kim Cương Thủ, Chấp Kim Cương. Thông thường Mật Tích lực sĩ là 1 trong 2 vị tôn được thờ ở 2 bên cửa chùa. [X. hội Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ trong Kinh Đại Bảo Tích Q.9; Đại Đường Tây Vực Kí Q.6; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.1]. 	
 	
Mật Tông 	
● Cũng gọi Chân Ngôn Tông, Du Già Tông,Kim Cương Đính Tông, Tì Lô Giá Na Tông, Khai Nguyên Tông, Bí Mật Thừa.	
Tông phái Đại Thừa nương vào pháp môn Chân Ngôn Đà La Ni, tu diệu hạnh Ngũ tướng, Tam Mật, để mong cầu thành Phật ngay nơi thân này, là 1 trong 13 tông của Phật Giáo Trung Quốc và 1 trong 8 tông của Phật Giáo Nhật Bản.	
Tông này chủ yếu lấy Kinh Kim Cương Đính làm Kinh Tạng, Kinh Tô Bà Hô làm Luật Tạng và Luận Thích Ma Ha Diễn làm Luận Tạng. Các kinh điển của Mật Giáo được gọi chung là Mật kinh. Tông này được gọi là Mật Giáo(đối lại với Hiển Giáo) là vì hiển bày giáo lí của mình là rất sâu xa bí mật, mà coi các giáo phái Đại Thừa khác là nông cạn hời hợt. Hơn nữa, tông này còn cho rằng giáo pháp của 2 bộ Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới do Pháp Thân Phật Đại Nhật Như Lai tuyên thuyết mới chính là cảnh giới tự nội chứng của Phật, rất huyền nhiệm bí mật, cho nên tự xưng là Mật. Vả lại, vì không được truyền dạy pháp này cho những người chưa thụ quán đính, cho nên gọi là Mật. Về giáo nghĩa hiển bày chân lí thì không có sự sai biệt giữa Hiển Giáo và Mật Giáo, nhưng về mặt hành trì thì Mật Giáo có những Nghi Quĩ đặc thù, khác với các tông phái khác, nên thích hợp với danh xưng Mật Tông. Lại nữa, sự học vấn và tu hành của Mật Giáo, gọi là Mật học. Bậc tông sư hoặc tăng đồ tu học Mật Giáo, gọi là Mật gia. Đồ chúng tu hành Mật Giáo, gọi là Mật Chúng; đạo tràng tu học Mật Giáo, gọi là Mật Tràng.	
Mật Tông Ấn Độ bắt nguồn từ kinh điển Phệ Đà cổ xưa, về sau lưu hành trong các tầng lớp dân gian. Trong quá trình phát triển lâu dài, Phật Giáo dần dần đã thấm vào tín ngưỡng dân gian và chịu ảnh hưởng cũng như tiếp thu, ứng dụng những chú thuật Mật Pháp này để bảo vệ giáo đồ, tiêu trừ tai chướng, xưa nay thông thường gọi những mật pháp này là Tạp mật. Mật Tông cũng du nhập các vị thần của Phệ Đà vào Phật Giáo, nên đã xuất hiện rất nhiều các vị Minh Vương, Bồ Tát, chư thiên, Chân Ngôn chú ngữ v.v... Bởi vậy, trong các kinh điển Đại Thừa ở thời kì sau lại thấy xuất hiện 1 loại kinh điển lấy Đà La Ni (Phạm: Dhàraịi) làm chủ. Trong Kinh Tạng và Luật Tạng Pàli có kinh điển nói những bài kệ Hộ thân mà Phật Giáo đồ ở các vùng Tích Lan biên tập thành kinh gọi là Kinh Minh Hộ (Pàli: Paritta), cho đến nay vẫn còn truyền tụng; lại có Kinh Đại Hội (được thu vào Trường A Hàm) là kinh điển liệt kê tên các hội chúng nghe pháp. Các kinh điển này được cho là khởi nguồn của Mật Giáo Đà La Ni và Mạn Đồ La sau này. Đến khoảng thế kỉ IV, mới xuất hiện kinh điển độc lập chuyên nói về chú pháp như Kinh Khổng Tước Minh Vương, cho rằng miệng niệm Chân Ngôn, trong tâm thống nhất, kiến lập đàn bằng đất hình vuông, hình tròn, cúng dường các vị tôn, nghiêm tu nghi lễ v.v... sẽ được công đức bất khả tư nghị.	
Đến hậu bán thế kỉ VII, Phật Giáo Ấn Độ tiến vào thời kì toàn thịnh. Lúc này đã có kinh, giáo, quĩ, nghi.Mật Giáo chân chính mới khai triển, dùng Chân Ngôn, Đà La Ni làm trung tâm để phát triển triết học Phật Giáo Đại Thừa, đặt định nền tảng vững chắc. Đây là Mật Tông thuần chính (thuần mật), lấy Kinh Đại Nhật và Kinh Kim Cương Đính làm chủ. Kinh Đại Nhật được thành lập tại Ấn Độ ở nửa sau thế kỉ VII, lấy Đại Nhật Như Lai làm trung tâm, cùng với các vị tôn đã được nói trong các kinh điển Tạp mật mà tập đại thành Thai Tạng Giới Mạn Đồ La. Kinh Đại Nhật kế thừa giáo thuyết Kinh Hoa Nghiêm, chủ trương dựa trên sự tướng hiện thực mà trực tiếp quán xét chân tướng của vũ trụ. Kinh Kim Cương Đính được thành lập muộn hơn, lưu hành ở Nam Ấn Độ, kế thừa học thuyết của phái Phật Giáo Du Già, đề xướng pháp quán “Ngũ Tướng Thành Thân” (trong thân tâm có đủ 5 tướng đồng nhất với Bản Tôn).	
Thuần mật lấy 2 bộ kinh trên làm nền tảng, không bao lâu đã bị suy đồi tại Ấn Độ. Vào thế kỉ thứ VIII, Thuần mật được ngài Thiện Vô Úy truyền đến Trung Quốc, rồi sau được truyền đến Nhật Bản trở thành Tông Chân Ngôn.	
Mật Giáo hưng khởi vào thế kỉ VII, đến thế kỉ XI, Phật Giáo Ấn Độ suy vong thì Mật Giáo cũng rơi vào tình trạng đình đốn. Tuy nhiên, tại Trung Ấn Độ, Mật Giáo vẫn hưng thịnh và sau khi dung nhập với giáo thuyết của phái Tính lực (Phạm: Zàktà#) thì trở thành Mật Giáo Tả Đạo, đặc biệt chú trọng thuyết Đại lạc (Phạm: Mahàsukha-vàda) trong Kinh Kim Cương Đính củaThuần mật.	
Từ đầu thế kỉ VIII trở đi, Mật Giáo được truyền vào Tây Tạng, trở thành nền tảng của Lạt Ma Giáo. Đến thế kỉ X và XI, 1 phần kinh điển của Mật Giáo được lưu truyền và phiên dịch ở Trung Quốc, nhưng chưa có ảnh hưởng về mặt tư tưởng. Tóm lại, theo lịch sử phát triển của Mật Giáo mà nhận xét, thì Tạp mật hưng khởi trước, kế đến là Thuần mật và sau cùng là Mật Giáo Tả Đạo.	
Cứ theo truyền thuyết, Đại Nhật Như Lai, cùng 1 lúc vượt qua 3 thời, ở nơi cung điện Pháp Giới tâm tại cõi trời Sắc Cứu Kính, đối với các nội quyến thuộc như ngài Kim Cương Tát Đỏa v.v... từ trong tâm lưu xuất pháp nội chứng, tự thụ pháp lạc mà tuyên thuyết Kinh Đại Nhật, rồi lại ở cung Chân Ngôn mà tuyên thuyết Kinh Kim Cương Đính, sau do Kim Cương Tát Đỏa kết tập (Thai Mật của Nhật Bản cho rằng ngài A Nan cũng tham dự).	
Sau Phật nhập diệt khoảng 800 năm, Bồ Tát Long Mãnh(Long Thụ) trì chú vào 7 hạt cải trắng để mở tháp sắt cao 16 trượng (biểu thị 16 vị Bồ Tát trong Kim Cương Giới) ở Nam Thiên Trúc, đích thân nhận 2 bộ Đại Kinh này từ ngài Kim Cương Tát Đỏa (Thai Mật thì cho rằng bộ Kinh Đại Nhật ở ngoài tháp sắt và do Bồ Tát Văn Thù trao cho). Về sau, ngài Long Mãnh truyền cho ngài Long Trí. Trải qua khoảng 700 năm (tương truyền, ngài Long Trí thọ 7, 8 trăm tuổi)sau, Đại Kinh lại được truyền cho ngài Thiện Vô Úy. Vì vậy, Mật Giáo tôn ngài Long Mãnh là Tổ Sư khai sơn, Kinh Đại Nhật và Kinh Kim Cương Đính là Thánh điển căn bản và vị Giáo chủ là đức Đại Nhật Như Lai(Phật Tì Lô Giá Na). Vì việc thuyết pháp khác với Đức Thích Tôn nên gọi là Kim Cương Thừa. Kim Cương Thừa, ở Nhật Bản là chỉ cho Thuần mật, ở Ấn Độ và người Âu Châu thì quen chỉ cho Mật Giáo Tả Đạo (Kim Cương Thừa, tiếng Anh là Tantric Buddhism).	
Kim Cương Thừa, theo nghĩa rộng, được chia làm 2 phái:	
1.Phái hữu: Lấy Kinh Đại Nhật làm chủ, tức chỉ cho Thuần mật, mang đậm sắc thái chủ nghĩa thần bí, muốn nhờ vào chú thuật để thực hiện sự hợp nhất giữa vũ trụ và tinh thần, hầu chi phối thế lực tự nhiên và vận mệnh con người; phái này còn được gọi là Chân Ngôn Thừa (Phạm: Mantrayàna) và được truyền từ Trung Quốc đến Nhật Bản, trở thành Chân Ngôn Tông, gọi là Đường Mật hoặc Đông Mật. Còn Mật Giáo do Tông Thiên Thai truyền ở Nhật Bản thì gọi là Thai Mật.
2.Phái tả: Lấy Kinh Kim Cương Đính làm chủ, tức là Mật Giáo Tả Đạo, khẳng định bản năng của con người, muốn ngay nơi bản năng ấy mà tìm ra lẽ chân thực, nên gọi là Kim Cương Thừa, Dị Hành Thừa, (Phạm: Shahajì-yàna) hoặc gọi là Tính lực phái, nói theo lập trường của Phật Giáo Nguyên Thủy thì phái này là bàng môn tả đạo. Phái này coi trọng pháp Song thân và từ thế kỉ IX trở đi, kết hợp với Ấn Độ Giáo nên ngày càng thêm hưng thịnh. Về sau, phái này được truyền vào Tây Tạng, trở thành nòng cốt của Tạng Mật. Tạng Mật tức là Mật Tông của Phật Giáo Tây Tạng do các ngài Liên Hoa Sinh và Tịch Hộ truyền vào từ thế kỉ VIII.	
Ở giai đoạn đầu sau khi du nhập, Mật Pháp Tây Tạng phần nhiều thực hành theo 2 bộ Hành và Sự mà trong sử gọi là Cựu Mật Pháp. Đến đầu thế kỉ XI, các ngài Nhân Khâm Tang Ba v.v... phiên dịch các loại kinh điển của Mật Giáo Du Già, trong sử gọi là Tân mật pháp. Từ đó, Mật Pháp của 2 bộ Du Già và Vô Thượng Du Già được thịnh hành và truyền thừa trong các phái Phật Giáo Tây Tạng. Mật Tông truyền sang Trung Quốc cũng trải qua 2 giai đoạn này.	
Mật Tông truyền đến Trung Quốc bắt đầu vào thời Tam Quốc, khi ấy ngài Chi Khiêm ở nước Ngô đã dịch nhiều bộ kinh Mật Giáo rất nổi tiếng như: Bát Cát Tường Thần Chú Kinh, Vô Lượng Môn Vi Mật Trì Kinh, Hoa Tích Đà La Ni Thần Chú Kinh, Trì Cú Thần Chú Kinh, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Chú Kinh, Thất Phật Thần Chú Kinh v.v... Sang đời Đông Tấn thì có ngài Bạch Thi Lê Mật Đa La dịch Kinh Đại Quán Đính Thần Chú, Kinh Khổng Tước Vương; ngài Trúc Đàm Vô Lan dịch 25 bộ như: Kinh Đà Lân Bát Chú, Kinh Ma Ni La Chiên Thần Chú v.v... Đến đời Đường, ngài Nghĩa Tịnh cũng dịch hơn 10 bộ kinh Mật Giáo Như: Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La Ni, Kinh Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Chú Tạng Trung Nhất Tự Chú Vương, Xưng Tán Như Lai Công Đức Thần Chú v.v... Ngoài ra, trong các kinh điển của Hiển Giáo cũng có rất nhiều chú đà la ni, không thể kể hết. Nhưng từ trước đến đây chỉ là những kinh Tạp mật được truyền dịch mà thôi.	
Đến khoảng năm Khai Nguyên (713- 741) đời vua Đường Huyền Tông, ngài Thiện Vô Úy và ngài Kim Cương Trí là 2 vị Đại sư thuộc Thuần Mật, ở Trường An, lần lượt phiên dịch và truyền bá các kinh điển căn bản, thiết lập đạo tràng Quán Đính, Mật Tông Trung Quốc đến đây mới thực sự có hệ thống. Ngoài ra, còn có các ngài Bất Không, Nhất Hạnh, Huệ Quả, Biện Hoằng, Tuệ Nhật, Duy Thượng, Nghĩa Viên, Nghĩa Minh, Không Hải, Nghĩa Tháo, Tuệ Tắc v.v... đều truyền trì Thuần Mật. Trong đó, ngài Không Hải (Đại sư Hoằng Pháp) người Nhật Bản, đến Trung Quốc vào Năm Trinh Nguyên 20 (804) đời Đường, theo ngài Huệ Quả thụ pháp, sau trở về nước, hoằng dương Mật Giáo và trở thành vị Tổ của Tông Chân Ngôn Nhật Bản. Sau Pháp Nạn Hội Xương, tiếp đến cuối đời Đường đầu đời Ngũ Đại, chiến tranh loạn lạc kéo dài, kinh sớ của Mật Tông hầu hết đều bị thiêu hủy. Từ đó về sau, nói đến Du Già chỉ còn là hình thức pháp sự mà thôi.Đến đời Tống tuy có các ngài Pháp Hiền, Thí Hộ, Pháp Thiên v.v... truyền dịch kinh điển, Nghi Quĩ Mật Giáo Nhưng chưa thể phục hưng được. Vả lại, Mật Tông ở thời này đã khác với Mật Tông đời Đường. Mật Tông đời Đường có thể nói Mật Tông thống nhất, có hệ thống truyền thừa. Còn Mật Tông đời Tống thì phân hóa, thông tục, lấy việc sùng bái vị Bản Tôn đặc định và tụng trì Chân Ngôn Đà La Ni của Ngài làm chủ. Là vì đời Tống du nhập Thời luân đát đặc la của Mật Tông Ấn Độ nên đã lập ra nhiều vị Bản Tôn Minh Vương Phẫn nộ rất uy mãnh. Đời Nguyên ấn định Lạt Ma Giáo làm Quốc giáo, mà Lạt Ma Giáo thực ra chỉ là Phật Giáo Tây Tạng lấy Mật Tông làm nền tảng. Về sau, vì các vua chúa nhà Nguyên quá ưu đãi Lạt Ma Giáo, nên đã đưa đến tình trạng thối nát của phái Hồng Giáo, khiến ngài Tông Khách Ba phải ra tay làm cuộc cải cách và thành lập phái Hoàng Giáo để phục hưng nền Phật Giáo thuần túy của Tây Tạng.	
Điểm bất đồng lớn nhất giữa Hiển tông và Mật Tông là ở sự truyền thừa và Nghi Quĩ tu trì. Đối với Hiển tông, về giáo lí thì cố nhiên phải có thầy truyền trao, nhưng về pháp môn tu trì thì không nhất định có thầy truyền trao và Nghi Quĩ nghiêm khắc, như Ngũ Trùng Duy Thức Quán của Du Già, Đại tiểu chỉ quán của Tông Thiên Thai, dù không có thầy truyền thụ cũng có thể tự mình tu tập. Trái lại, nghi lễ của Mật Tông thì rất phiền phức, các tông giáo trên thế giới không có tông giáo nào sánh kịp. Từ lúc mới qui y thụ Quán Đính đến bậc Kim Cương Thượng sư có 1 trình tự nhất định, không thể vượt qua được, khác rất xa với phương tiện giản dị của Hiển Giáo. Nói về giáo nghĩa thì Hiển tông cho rằng Ứng Thân Phật thuyết pháp, Mật Tông thì lại cho rằng Pháp Thân Phật thuyết pháp. Hiển tông cho rằng người tu hành phải trải qua 3 Đại A Tăng Kì Kiếp, tu lục độ vạn hạnh mới chứng được quả Phật, còn Mật Tông thì chủ trương chỉ cầu tu diệu hạnh Tam Mật cũng có thể thành Phật ngay ở kiếp này.	
Ngoài ra, còn có thuyết Lục Đại Duyên Khởi, lục Đại tức là 6 yếu tố đất, nước, lửa, gió, không và thức, 6 yếu tố này là bản thể của tất cả các pháp, có năng lực tạo ra tất cả, từ chư Phật cho đến căn thân, thế giới của hết thảy chúng sinh, tức là 4 thứ pháp, 3 loại thế gian đều do 6 yếu tố này sinh ra. Căn cứ vào Lục Đại Duyên Khởi này mà lập nghĩa chúng sinh và Phật bình đẳng, 4 thứ Mạn Đồ La Đại, Tam, Pháp, Yết cũng do Lục Đại Duyên Khởi mà hiển hiện đức tướng của Pháp Thân. Nếu chúng sinh tu trì theo diệu hạnh tam mật, khi khế chứng tích đức thì liền thành Phật ngay ở đời hiện tại này. Tam Mật Gia Trì diệu hạnh tức là tay kết khế ấn, miệng tụng Chân Ngôn của chư Phật và Tâm Trụ nơi Tam Ma Địa. Nếu tu hành đúng như lời dạy, thân khẩu ý(tam mật) của hành giả có thể tương ứng với thân khẩu ý của chư Phật, thì mau chóng được thành Phật. Thân khẩu ý của chư Phật tức là 4 thứ Mạn Đồ La Đại, Tam, Pháp, Yết: Đại Mạn Đồ La là thân của chư Phật, Tam Ma Da Mạn Đồ La là ý mật, Pháp Mạn Đồ La là khẩu mật, còn Yết Ma Mạn Đồ La là nghiệp dụng của 3 Mạn Đồ La kia.	
Tóm lại, 4 thứ Mạn Đồ La đầy đủ tam mật của chư Phật và bao nhiếp tất cả Mạn Đồ La. Mạn Đồ La được y cứ vào Kinh Đại Nhật mà kiến lập, gọi là Mạn Đồ La Thai Tạng Giới; Mạn Đồ La được y cứ vào Kinh Kim Cương Đính mà kiến lập, gọi là Mạn Đồ La Kim Cương Giới.Mạn Đồ La Thai Tạng Giới biểu thị cho lí bản giác, cho nên cũng gọi là Nhân Mạn Đồ La; Mạn Đồ La Kim Cương Giới biểu thị cho trí thủy giác, cho nên cũng gọi là Quả Mạn Đồ La. Đối với các Mạn Đồ La được y cứ vào các kinh khác mà kiến lập như Biệt tôn Mạn Đồ La v.v... thì 2 bộ Mạn Đồ La Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới này được gọi là Tổng Đức Mạn Đồ La.	
Ngoài ra, tất cả Phật, Bồ Tát đều là những Tôn vị cá biệt được phát xuất từ Pháp Thân Đại Nhật Như Lai, mỗi vị Đại Biểu cho đức riêng của mình, là bản tôn của 1 môn. Trái lại, Đại Nhật Như Lai biểu thị cho đức chung, là bản tôn của phổ môn. Trong các Tôn vị của 1 môn, thì 4 Đức Phật như A Súc, Bảo Sinh v.v... tượng trưng cho 4 trí như Đại Viên Kính v.v... Bốn vị Phật mỗi vị đều có 4 Bồ Tát Thân cận, hợp lại thành 16 vị Đại Bồ Tát, lại cộng chung với 4 Bồ Tát Ba La Mật, 4 Nhiếp Bồ Tát và 8 Bồ Tát cúng dường thì có tất cả 37 tôn vị, đều phát sinh từ trí Pháp Giới Thể tính của đức Đại Nhật Như Lai.Nếu hành giả thường dùng tín tâm thanh tịnh, an trụ nơi Tam Muội Kim Cương Tát Đỏa, tu trì diệu hạnh Ngũ Tướng Thành Thân, thì liền được khế chứng Phật Trí, viên mãn Phật Thân, thành tựu sự nghiệp lợi tha.	
Mật Tông còn y cứ vào Kinh Đại Nhật và Luận Bồ Đề Tâm mà lập thuyết Thập Trụ Tâm. Chín tâm từ Dị Sinh Đê Dương đến Cực Vô Tự Tính là trụ tâm của thế gian, xuất thế gian, Tiểu Thừa, Đại Thừa, Nhị Thừa, Nhất Thừa... còn tâm Bí mật trang nghiêm thứ 10 là trụ tâm của Chân Ngôn Mật Tông. Cũng tức là Mật Tông chủ trương phàm thánh không 2, 1 mảy bụi, 1 pháp đều trụ nơi nguồn trí lúc ban đầu, tất cả đều là đất tâm của Tam Ma Địa, cho nên đối với bậc thượng căn thượng trí, thì những động tác như đi đứng ngồi nằm, mở miệng nói năng, cho đến lòng nhớ niệm tưởng, tất cả đều thành Tam Mật vô tướng. Còn đối với những người căn cơ yếu kém thì nương vào pháp môn Tam Mật hữu tướng mà tu trì, cũng có thể tương ứng với đức của các tôn vị thuộc Tam bộ, dùng ngay thân hiện tại mà chứng Phật bồ đề.	
Tóm lại, đặc chất tư tưởng của Mật Tông là: Về phương diện Giáo chủ, Mật Tông cho rằng Hiển Giáo do Ứng Thân Thích Ca nói ra, còn Mật Giáo là do Pháp Thân Đại Nhật	
Như Lai nói.Về phương diện Pháp Thân thì Pháp Thân của Hiển Giáo là lí thể không hình không tướng, còn Pháp Thân của Mật Giáo thì có hình có tướng và có thể nói pháp. Về phương diện pháp được nói ra, thì cảnh giới Bát Bất Trung Đạo vắng lặng của Tông Tam Luận, cảnh giới Thắng Nghĩa Đế lìa lời nói của Tông Pháp Tướng, cảnh giới Một niệm ba nghìn chẳng thể nghĩ bàn của Tông Thiên Thai, cảnh giới Thập Phật Tính hải quả phần bất khả thuyết của Tông Hoa Nghiêm v.v... rốt ráo đều có thể nói được. Về phương diện biểu hiện chân lí, thì tất cả các pháp đều là tượng trưng cho chân lí, mà biểu hiện một cách cụ thể loại tượng trưng này, chính là Nghi Quĩ của Mật Tông. Về phương diện thành Phật mau hay chậm, ngoại trừ Thiền Tông, còn các tông khác thì đều phải trải qua 3 A Tăng Kì Kiếp, nhưng Mật Tông thì chủ trương thành Phật ngay nơi thân này. Về phương diện tông giáo, thì 2 bộ Mạn Đồ La của Mật Tông biểu hiện thế giới quan, lấy tư tưởng chủ nghĩa nhân cách làm nền tảng, do vô lượng vô số chư Phật, Bồ Tát tạo nên thế giới viên dung đầy đủ: “Một tức tất cả, tất cả tức một”. Về phương diện hệ thống giáo nghĩa, thì Mật Tông là 1 loại vũ trụ nhân sinh quan hợp nhất: “Lí và Trí không hai”, đức Đại Nhật Như Lai có đầy đủ nhân cách vĩ đại ấy; thế giới của Trí Pháp Thân gọi là Kim Cương Giới và thế giới của Lí Pháp Thân gọi là Thai Tạng Giới.Nhờ sức tu trì có thể khuếch Đại thế giới Trí hợp nhất với thế giới Lí, đó chính là Lí, Trí không hai.(xt. Lục Đại, Tứ Mạn Tướng Đại, Tức Thân Thành Phật, Chân Ngôn Tông). 	
 	
Mật Tông Đạo Thứ Đê Luận 	
● Tạng: Gnags-rim chen-po.	
Cũng gọi Chân Ngôn Đạo Thứ Đệ, Mật Tông Đạo Thứ Đệ.	
Thăng biến chủ Đại Kim Cương trì đạo Thứ Đệ khai hiển nhất thiết mật yếu luận. Tác phẩm, do ngài Tông Khách Ba soạn vào năm Vĩnh Lạc thứ 4 (1406) đời Minh, Trung Quốc 	
Nội dung sách này chia thứ tự tu tập Mật Thừa làm 5 Phẩm:	
1.Thanh Tịnh Bồ Đề Tâm: Phẩm này giống với Hiển Giáo.	
2.Bốn Loại Quán Đính: Phẩm này chung cho cả 4 bộ Mật điển.	
3.Thủ Hộ Luật Nghi và Tam Muội Da:	
Luật Nghi là giới chung của hàng Bồ Tát như 18 giới nặng và 46 giới nhẹ nói trong luận Bồ Tát Địa và Tập Bồ Tát học xứ. Còn Tam Muội Da là giới riêng của Mật Thừa, tùy theo các loại kinh sách nói về mật chú mà có các thuyết khác nhau về giới này.	
4.Thứ tự sinh khởi để thành thục căn khí.	
5.Thứ tự trọn đủ, thành tựu Tất Địa đạt giải thoát: Chủ yếu lấy các pháp Thời luân và Mật tập của Vô Thượng Du Già làm chỉ thú.	
Bộ luận này và bộ Bồ Đề đạo Thứ Đệ là 2 bộ luận lớn của ngài Tông Khách Ba, Đại Biểu cho cách nhìn hoàn chỉnh và hệ thống tư tưởng của ngài về Phật Giáo. Sách giải thích về bộ luận này là “Tục Bộ Đổng Kiến Lập Quảng Thích” của Đại sư Khắc chủ, đệ tử của ngài Tông Khách Ba soạn.	
 	
Mật Tự	
● Chỉ cho những chữ chủng tử của các vị tôn, vì nghĩa lí của những chữ này rất sâu xa kín nhiệm, nên gọi là Mật Tự.	
Phẩm Nhất thiết Như Lai nội Hộ Ma Kim Cương Nghi Quĩ trong Kinh Du Kì (Đại 18, 265 hạ), nói: “Tụng trì ngôn ngữ Kim Cương, Mật tự hóa thành mưa đá, đánh phá các thần Tu la, cho đến tất cả trăng sao”. Chữ “Mật” trong câu kinh trên chỉ cho chữ (raô), là chủng tử của Bồ Tát Kim Cương ngữ. Mật tức là Ngữ Mật, dùng lửa chữ thiêu đốt tất cả ngôn ngữ có tướng mà trở về với vô ngôn.
 	
Mật Vân Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Tác phẩm, 13 quyển, do ngài Mật Vân Viên Ngộ (1566-1642) soạn vào đời Minh, ngài Sơn Ông Đạo Mân biên tập, được ấn hành vào đời Minh.	
Nội dung sách này như sau: - Từ quyển 1 đến quyển 4 là Thướng đường ngữ, quyển 5 là Thướng đường khai thị, Tiểu Tham; quyển 6 là Vấn đáp cơ duyên; quyển 7 là Khám Biện cơ duyên, Pháp ngữ, Thư vấn (thượng), quyển 8 là Thư vấn (hạ) quyển 9 là Cử Cổ, Niêm cổ, quyển 10 là Đại cổ, Tụng cổ (thượng), quyển 11 là Tụng cổ (hạ), Phật tổ tán, Tự Tán, quyển 12 là kệ, Phật Sự, quyển 13 thu chép các bài minh tháp, hành trạng, niên phổ v.v...	

Mật Viên	
● Cũng gọi Cử Ba.	
Học viện chuyên tu Mật Tông trong hệ thống 3 ngôi chùa lớn ở Lạp Tát (Tạng: Lhasa), Tây Tạng.	
Mật viện được chia làm Thượng viện và Hạ viện, mỗi viện gồm 500 người.Thượng mật viện cũng gọi là Cư đôi, Hạ mật viện cũng gọi là Cư mạch, coi trọng khổ hạnh, chủ yếu tu tập 3 Kim Cương (Tập mật, Thắng Lạc, Đại Uy Đức) và các mật pháp khác như Kim Cương Hộ Pháp v.v... Chúng tăng trong Mật viện đại khái có thể chia làm 2 bậc:	
1.Những người chưa thi đậu học vị Cách tây ở 3 chùa lớn mà vào thẳng Cử ba, thì gọi là Cát nhiên ba, lấy việc học tập Nghi Quĩ sự tướng của Mật Bộ làm chính, ít nghiên cứu giáo lí hơn.	
2.Những người tu học ở học viện Hiển Giáo trong 3 ngôi chùa lớn, đã hoàn tất 13 khóa trình và thi đậu học vị Cách tây, lại phải qua cuộc khảo thí của tự viện mà đậu, thì trao cho học vị Đa nhiên ba; kế đến, qua cuộc khảo thí Đại Pháp Hội tại Lạp Tát mà đậu, thì lại trao học vị Lạp nhiên ba. Chỉ có những người đã được học vị Lạp Nhiên Ba Cách Tây, mới được xét theo niên hạn và tư cách trong Mật viện để thăng cấp. Sau khi đảm nhiệm các chức vụ duy trì trật tự trong Cử ba như “Cách quí”, “Ông tắc”, thì mới có thể mong lên chức “Kham bố”, rồi thăng Pháp Vương v.v...	
 	
Mật Vương	
● Chỉ cho đức Đại Nhật Như Lai, Giáo chủ của Mật Giáo. Vì Đại Nhật Tượng trưng cho tâm vương, cho nên gọi là Mật Vương. 	
 	
Mật Ý 	
● Ý kín đáo, tức chỉ cho ý chỉ đặc thù của	
Phật ẩn kín sau những lời nói mà chúng sinh không thể hiểu được, cho nên gọi là Mật. Chẳng hạn như ý thực “Như Lai thường trụ” ẩn kín sau từ “Niết Bàn”. [X. Kinh Tối Thắng Vương Q.1]. 	
 	
Mâu Ni 	
● I.Mâu Ni.Phạm: Pàli: Muni.	
Cũng gọi Văn Ni, Mậu Nê.	
Hán dịch: Tịch Mặc, Tịch, Hiền nhân, Nhân, Tiên.	
Chỉ cho bậc Thánh hoặc tiên nhân tôn quí, thù thắng.	
Từ Mâu ni đã thấy xuất hiện vào cuối thời đại Lê Câu Phệ Đà ở Ấn Độ xưa, nghĩa là nhận lãnh linh cảm, hoặc chỉ cho bậc Thánh, người ẩn dật, người tiên, người tu hạnh vắng lặng v.v... Đến thời đại Áo nghĩa thư thì từ “Mâu ni” được dùng để chỉ cho người tu hành ở thời kì lâm thê (ẩn tu trong rừng) thứ 3 và đặc biệt chỉ cho bậc Thánh đã khai ngộ ở thời kì du hành khất thực thứ 4 trong 4 Trụ kì (Phạm:Àzrama) của Bà La Môn giáo. Trong Mật Giáo, từ Mâu ni cũng có các nghĩa: Bậc Thánh, tiên nhân, người tu hạnh vắng lặng...	
Theo sự giải thích trong Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 18, thì Mâu ni là người tu tâm học đạo, đã thông suốt nội ngoại, ẩn cư lâu ngày trong rừng núi.Trong Pháp sắc của vua A Dục có khuyên người xuất gia, tại gia đọc tụng 7 kinh, trong đó, Mâu ni kệ (Phạm: Muni-gàthà) có lẽ là Mâu Ni Kinh (Munisutta) trong “Kinh tập” bản Pàli, cho rằng Mâu ni là Tỉ Khưu chân thực. Còn Kinh Pháp Cú thứ 268, 269 bảnPàli thì gọi người làm thiện lánh ác là Mâu ni.Tiểu Bộ Kinh nghĩa thích bản Pàli cho rằng người có trí tuệ, tri giải là Mâu Ni và phân biệt 6 bậc Mâu ni: Tại Gia Mâu Ni, Phi Tại Gia Mâu Ni, Hữu Học Mâu Ni, Vô Học Mâu Ni, Bích Chi Mâu Ni Và Mâu Ni Mâu Ni.	
● II.Mâu Ni.Phạm: Mauna. Pàli: Mona.	
Cũng gọi Mâu Na. Là hình dung từ Mâu ni.Cũng chỉ cho trí, tức là tính chất của mâu ni.	
Theo Tiểu Bộ Kinh nghĩa thích, trí mâu ni bao gồm: Tuệ, Tri Giải, Giản Trạch, Tư Sách, Hiền Minh, Thiện Xảo, Biện Biệt, Tuệ Đăng, Chính Kiến v.v... [X. Kinh Ưu Ba Li trong Trung bộ bản Pàli].	
● III.Mâu Ni.Phạm: Mauneya. Pàli: Moneyya.	
Cũng gọi Mâu ni vị, Mâu ni tính, Mâu ni hạnh, Tịch mặc.	
Tức là lí mâu ni.Trung Quốc và Nhật Bản xưa nay thường cho rằng Muni thuộc về sự mâu ni, cònMauneyathuộc về lí mâu ni.Về lí mâu ni thì từ thời Phật Giáo Nguyên Thủy đến nay có thuyết Tam mâu ni (Pàli: Tìni moneyyàni), Hán dịch là Tam tịch mặc, đó là: Thân mâu ni, ngữ mâu ni và ý mâu ni.	
Cứ theo sự giải thích trong Luận Tập Dị Môn Túc quyển 6, thì thân luật nghi của bậc Vô Học là thân tịch mặc, ngữ luật nghi của bậc Vô Học là ngữ tịch mặc và tâm của bậc Vô Học là ý tịch mặc. [X. Luận Câu Xá Q.16; Luận Thành Duy Thức Q.10; Đại Nhật Kinh Sớ Q.1,12; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.10 phần cuối; Tông Luân Luận Thuật Kí].	
 	
Mâu Ni Thất Lợi 	
● (? -806).Phạm: Munizrì. Cũng gọi Tịch Mặc.	
Cao tăng, người miền Bắc Ấn Độ, đến Trung Quốc vào đời Đường.	
Sư là người có độ lượng, chân thật, tinh thần cao thượng. Năm Trinh Nguyên thứ 9 (793) đời vua Đức Tông, sư từ chùa Na Lan Đà đến Trung Quốc. Năm Trinh Nguyên 16 (800) sư trụ ở chùa Hưng Thiện tại Trường An. Năm Trinh Nguyên 19 (803) sư dời đến chùa Sùng Phúc, chùa Lễ Tuyền, sau, sư lại trụ ở chùa Đại Từ Ân. Trong các bản kinh tiếng Phạm do ngài Huyền Trang thỉnh về, sư dịch được bộ Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni 10 quyển. Sư còn dâng lên vua bức “Lục trần thú đồ”, nhà vua vui mừng và cúng dường rất trọng hậu.	
Niên hiệu Nguyên Hòa năm đầu (806) sư tịch ở chùaĐại Từ Ân. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.13]. 	
 	
Mâu Tông Tam	
● Mâu Tông Tam(1909- ). 	
Học giả người Trung Quốc, quê ở huyện Thê Hà, tỉnh Sơn Đông, tự là Li Trung.
Ông từng dạy triết học tại các trường Đại Học: Hoa Tây, Trung Ương, Kim Lăng, Chiết Giang, Đài Loan Sư Phạm, Đông Hải và Đại Học Trung văn Hương Cảng. Ông không những giỏi về triết học Nho Giáo, Phật Giáo, Lão giáo mà còn có kiến giải độc đáo về triết học Tây Phương như Hegel, Kant v.v...	
Ông có các tác phẩm: Nhận Thức Tâm Chi Phê Phán, Tài Tính Dữ Huyền Lí, Tâm Thể Dữ Tính Thể, Phật Tính Dữ Bát Nhã.	
 	
Mâu Tử	
● I.Mâu Tử.	
Danh nhân Trung Quốc, người quận Thương ngô, sống vào cuối đời Đông Hán, họ Mâu, tên Dung.	
Ban đầu ông học Nho, nghiên cứu các kinh truyện, ông cho rằng các sách nói về thần tiên đều là những truyện hư cấu hoang đường. Sau khi vua Linh Đế nhà Đông Hán băng hà (189), thiên hạ loạn lạc, ông cùng thân mẫu lánh nạn sang đất Giao Chỉ(nay là Bắc bộ của Việt Nam), năm 26 tuổi ông mới trở về Thương ngô. Sau khi thân mẫu qua đời, ông phát tâm qui y Phật Giáo, đồng thời nghiên cứu Lão Tử, Ngũ Kinh. Bấy giờ, các nhà Nho thấy ông học Phật, nhiều người bàn tán về ông, ông liền soạn sách “Lí Hoặc Luận” để biện bác. Cứ theo Hoằng Minh Tập quyển 1, thì tác giả của Lí Hoặc Luận là Mâu Tử bác, Thái thú quận Thương ngô. Thành ra, vấn đề Mâu Tử bác và Mâu dung có phải cùng là 1 người hay không thì vẫn chưa có định luận. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.35]. 	
● II.Mâu Tử.	
Tên sách. Gọi đủ: Mâu Tử lí hoặc luận. (xt. Lí Hoặc Luận).	
 	
Mậu Già Thụ	
● Mậu già, Phạm: Moca.	
Cũng gọi Sơn quì, Hản thái (Horse ruddish tree).	
Tên khoa học: Moringa Pterygosperma, Gat.	
Loại thực vật thuộc họ Moringeae, mọc hoang ở vùng rừng núi Hi Mã Lạp Sơn ở Ấn Độ và được trồng tại các khu vực nhiệt đới trên thế giới.Thân cây thấp, gỗ mềm, vỏ cây mịn láng, rễ rất cay, có thể ăn được, lá hình bầu dục, dài từ 32 đến 64 phân tây, là loại lá kép trên có 4 đến 6 lá nhỏ, dàn xếp giống như cánh chim; hoa có đường kính 1 tấc, màu trắng, bầu nhụy có quả giống như quả đậu, dài khoảng hơn 30 phân, rũ xuống. Nước trái cây này là 1 trong 8 thứ nước uống.
Bách Nhất Yết Ma quyển 5 chú thích (Đại 24, 478 thượng): “Nước trái cây ấy giống như nước chuối chín”.	
 	
Mậu La Tam Bộ Lư 	
● Phạm: Mùlasthànapura.Một vùng đất nằm bên Đông ngạn sông Sindh (Ấn hà) thuộc Tây bắc Ấn Độ.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 11 và Từ Ân Truyện quyển 4, thì vùng đất này thời bấy giờ (thế kỉ VII) lệ thuộc nước Trách Ca, dân cư phần nhiều thờ thiên thần, ít tin Phật Pháp. Ở đây có hơn 10 ngôi chùa nhưng phần lớn đã đổ nát; rất ít tăng đồ, mà học tập cũng không chuyên. Có 8 ngôi đền thờ trời, ngoại đạo xen lẫn, đặc biệt cúng tế pho tượng bằng vàng của thần Mặt trời; các bậc Vương hầu, quí tộc ở Ấn Độ thời ấy đều đưa các thứ trân quí đến đây cúng thần để cầu phúc. Thành phố Multan ở Pakistan hiện nay chính là nền cũ của kinh đô xứ Mậu la tam bộ lư ngày xưa.	
Thành phố Multan là thủ phủ của người Mallies vào thế kỉ thứ IV trước Tây lịch. Khi Alexander Đại đế chinh phục Ấn Độ, tương truyền ông ta đã bị trọng thương ở gần thành phố này.	
 	
Mẫu Chủ	
● Cũng gọi Bộ mẫu. Đối lại: Bộ chủ.	
Vị Bản Tôn sinh ra các Bộ chủ hoặc các vị tôn khác.	
Năm bộ Kim Cương Giới và 3 bộ Thai Tạng Giới trong Mật Giáo, mỗi bộ đều lập Bộ chủ và Bộ mẫu. Bộ chủ như Quốc vương, là bản tôn trung tâm của các bộ; Bộ mẫu như Quốc mẫu sinh thành các vị tôn. [X. Bí Tạng Kí Q.cuối]. (xt. Bộ Chủ Bộ Mẫu).	
 	
Mẫu Đà La 	
● Phạm: Mudrà.	
Cũng gọi Mục Đà La, Mẫu Nại La.	
Hán dịch: Ấn Tướng, Khế Ấn, Mật Ấn. Gọi tắt: Ấn.	
Là phương tiện hiển bày đức nội chứng của chư Tôn trong hải hội Mạn Đồ La Mật Giáo. (xt. Thủ Ấn, Ấn Tướng). 	
 	
Mẫu Đà Ma Nô Sa 	
● Phạm: Mfta-manuwya. Cũng gọi Mẫu Na Ma Nô Sa. Hán dịch: Tử nhân, Tử thi.Người chết, thây chết. Kinh Để lí tam lang muội (Đại 21, 11 trung), nói: “Vào đêm mồng 8, đến bãi tha ma, tìm 1 Mẫu đà ma nô sa(thây chết), ngồi trên thây chết ấy niệm tụng đủ 1 vạn biến (thần chú), thây chết liền cử động, không được sợ hãi; rồi từ miệng của thây chết ấy mọc ra 1 hoa sen lớn nở rộ, hành giả liền nắm lấy, tự nhiên thân mình giống như 16 vị đồng tử, tóc như móc xích, bay lên hư không, đến cõi trời Phạm Thiên, làm chủ các Đại Minh Vương”.	
 	
Mẫu Đơn Thảo	
● Những hoa văn hình cỏ mẫu đơn được vẽ trên đường viền bên ngoài của Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, Mật Giáo.	
Vì cỏ mẫu đơn vốn được trải ra để bày các thức ăn, cho nên vẽ loại cỏ này trên đường viền bên ngoài của Mạn Đồ La để tượng trưng chỗ đặt các thực vật cúng dường. Ngoài ra, những hoa văn hình cỏ vẽ trên đường viền bên ngoài Mạn Đồ La Kim Cương Giới, gọi là Bảo Tính thảo. Đây là dùng loại cỏ bò lan trên mặt đất, không rễ mà vẫn sinh trưởng để biểu thị ý nghĩa Mạn Đồ La viên dung vô ngại, lớp lớp không cùng tận. Hoặc có thuyết cho rằng Mạn Đồ La tượng trưng thành quách, Bảo Tính thảo tượng trưng cho vườn hoa ở ngoài thành.	
Đại Thánh Diệu Cát Tường Bát Tự Nghi Quĩ có nói rõ về Mẫu đơn thảo và Bảo Tính thảo.	
 	
Mẫu Lục Thân	
● Cũng gọi Mẫu thân.	
Chỉ cho 6 bậc thân thuộc bên mẹ. Tam Tạng Pháp Số quyển 27 nói rằng, Đức Phật muốn cho các Tỉ Khưu tránh được sự chê cười của thế gian, nên Ngài qui định Tỉ Khưu không được nhờ người nữ và Tỉ Khưu Ni không phải là thân thuộc giặt y áo cũ, mà có thể nhờ người thân thuộc của cha mẹ giặt giúp, do đó mới chế định Phụ lục thân, Mẫu lục thân. Mẫu lục thân là:	
1.Cậu của mẹ: Tức anh em của bà ngoại, là ông cậu của chính mình.	
2.Dì của mẹ: Tức chị em của bà ngoại, là bà dì của chính mình.	
3.Anh chị của mẹ: Là cậu hoặc dì của chính mình.	
4.Em của mẹ: Là cậu hoặc dì của chính mình.	
5.Con gái con trai của mẹ: Là chị em, anh em của chính mình.	
6.Cháu của mẹ: Tức con của anh em ruột, là cháu gái, cháu trai của chính mình. [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.14]. (xt. Phụ Lục Thân). 	
 	
Mê	
● Phạm: Bhrànti.Đối lại: Ngộ.	
Chấp chặt vào sự lí sai lầm, không nhận biết rõ được chân tính của sự vật, gọi là Mê. Trái lại, từ trong mê tỉnh thức, thấu suốt lí chân thực, gọi là Ngộ.	
Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 2 (bản dịch đời Lương) cho rằng, trong mê có 3 hoặc: Vô tri, Nghi tri, Điên đảo tri, nếu khởi 3 hoặc này thì sẽ sinh ra 2 thứ Tà Kiến: Hoặc chấp vào nhân bất bình đẳng, hoặc chấp vào vô nhân. Đó đều là do mê sự lí mà khởi lên vọng chấp điên đảo. [X. Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.14; Phẩm Minh Tín trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Q.4].	
 	
Mê Chấp	
● Mê hoặc chấp trước, nghĩa là đối với chân lí của các Pháp, hiểu biết sai lầm, lại chấp sự sai lầm ấy cho là đúng, trở thành điên đảo.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 139 (Đại 27, 718 trung) nói: “Đây là lời của ngoại đạo, vì trong đó có sự mê chấp”.	
 	
Mê Đảo	
● Bị mê hoặc mà hiểu sự lí một cách đảo lộn.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) quyển 49 (Đại 10, 261 trung) nói: “Bồ Tát xa lìa mê đảo, tâm thanh tịnh thường tương tục”. [X. Hữu Bộ Tì Nại Da Q.47]. 	
 	
Mê Đầu Nhận Ảnh	
● Không hiểu được lí chân thật mà tìm cầu ảo tưởng. Đây là ví dụ trong Kinh Lăng Nghiêm quyển 4.	
Trong thành Thất la phiệt có 1 kẻ ngu si tên là Diễn Nhã Đạt Đa, một buổi sáng nọ, nhìn vào gương thấy đầu mình có đầy đủ mặt mũi tai mắt, nhưng khi lìa khỏi gương thì không thấy đầu mình đâu nữa, anh ta liền hoảng sợ, điên cuồng chạy đi tìm đầu!	
Trong đoạn văn trên, đầu ví chân tính, hình ảnh trong gương ví dụ tướng hư ảo không thật.	
 	
Mê Đồ	
● Cảnh giới mê tối, tức chỉ cho 3 cõi, 6 đường mà chúng sinh đang sống chết vòng quanh trong đó.	
Ba cõi chỉ cho cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô Sắc; 6 đường tức là địa ngục, ngã quỉ, súc sinh, A Tu La, người và trời... [X. Luận Bồ Đề Tâm]. (xt. Tam Giới, Lục Đạo).	
 	
Mê Già Thất Lợi 	
● Phạm: Meghazri.	
Hán dịch: Đức Vân, Công đức vân, Cát Tường vân.	
Vị Tỉ Khưu trụ ở nước Thắng lạc (Phạm: Ràmàvarànta) tại phương Nam, là 1 trong 53 vị thiện tri thức mà Đồng Tử Thiện Tài tìm đến tham học.	
Khi đến nước này, Đồng Tử Thiện Tài được Tỉ Khưu Đức Vân giảng cho nghe về pháp môn: “Nhớ nghĩ tới tất cả cảnh giới bình đẳng của chư Phật với trí tuệ thấy cùng khắp không bị trở ngại”. [X. Phẩm Nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.18].	
 	
Mê Giới	
● Cũng gọi Mê Cảnh.	
Cõi mê muội, tức là 3 cõi, 6 đường luân hồi của chúng sinh. (xt. Mê Đồ).	
 	
Mê Hoặc 	
● Lầm lẫn sự lí là mê, không hiểu rõ sự lí là hoặc.	
Cảnh giới của Phật, Bồ Tát không có mê hoặc, còn kẻ phàm phu thì thường mê lầm sự lí, khởi nghiệp phiền não. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.5 (bản dịch đời Đường); Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa].	
 	
Mê Lê Ma La	
● Cũng gọi Mê Lí Ma La, Mị Lê Ma La, Di Lê Ma La, Mê Lưu Một Loạn.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Sự mê loạn của con mắt.	
Tắc 51, trong Bích Nham Lục (Đại 48, 186 thượng) chép: “Nếu thình lình con mắt bị mê loạn (Mê Lê Ma La), thì bất cứ đến nơi nào hễ gặp hỏi liền hỏi, gặp đáp liền đáp, đâu biết rằng lỗ mũi ở trong tay người khác”.	
 	
Mê Lê Da	
● Phạm: Maireya.	
Cũng gọi Muội Na Dã. Hán dịch: Mộc Tửu.	
Loại rượu tạp được nấu bằng rễ, cuống, hoa, quả của các loại thực vật. Đối lại với Tốt la là loại rượu được nấu bằng gạo. Rượu mê lệ da có đủ cả màu sắc và hương vị, khiến người uống say túy lúy.	
Theo Luật Tứ Phần quyển 16 thì rượu mê lệ da có các loại như: Rượu lê, rượu diêm phù, rượu mía, rượu xá lâu già, rượu nhuy trấp, rượu nho v.v... [X. Luật Thập Tụng Q.17; Luận Pháp Uẩn Túc Q.11].	
 	
Mê Lí	
● Đối lại: Mê sự.	
Cũng gọi Mê Lí Hoặc.	
Mê mờ đối với chân lí Tứ Đế, tức chỉ cho	
Kiến Hoặc. (xt. Kiến Hoặc, Tu Hoặc). 	
 	
Mê Lư	
● Mê Lư (lô). Phạm: Sumeru. Gọi đủ: Tô Mê Lư. Tức Là Núi Tu Di.	
Núi Tu Di Cao 8 vạn do tuần, cho nên cũng gọi là “Mê lư bát vạn”. (xt. Tu Di Sơn). 
 	
Mê Một	
● Mê mờ chìm đắm, tức là vì mê vọng chấp trước mà chìm đắm trong chỗ sai lầm. Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 275 thượng) nói: “Không thấu suốt đạo đức, nên đắm chìm(mê một) trong sân hận”. (xt. Mê Tình).	
 	
Mê Ngộ	
● Mê và ngộ. Phiền não hoặc nghiệp trói buộc, gọi là Mê; thoát khỏi hoặc nghiệp, rõ suốt chân lí, gọi là Ngộ. Mục đích của Phật Giáo là chỉ dẫn chúng sinh chuyển mê thành ngộ, từ phàm phu đến quả Phật. Mê thì luân hồi tái sinh, ngộ thì giải thoát Niết Bàn. Thực ra, mê và ngộ chỉ là 2 mặt của 1 đồng tiền, chẳng phải 1 cũng không phải khác. Như khi vội vàng, thấy sợi dây tưởng lầm là con rắn, đó là mê; sau nhận ra chẳng phải con rắn mà là sợi dây, đó là ngộ. Sợi dây trước sau không khác, chỉ vì sự mê ngộ của người thấy mà thành ra dây và rắn khác nhau, đó chính là cái lí “mê ngộ bất nhị” mà Thiền Tông thường nói đến. [X. Cổ Tôn Túc Ngữ Lục Q.30; Vĩnh Bình Quảng Lục].	
 	
Mê Ngộ Nhân Quả	
● Nhân Quả của mê và ngộ.	
Mê ngộ đều có nhân quả; nếu nói theo pháp Tứ Đế, thì nhân của mê vọng là Tập Đế, quả của mê vọng là Khổ Đế; nhân của chứng ngộ là Đạo Đế, quả của chứng ngộ là Diệt Đế.	
 	
Mê Ngộ Nhất Như	
● Cũng gọi Mê Ngộ Nhất Đồ, Mê Ngộ Bất Nhị.	
Mê không có tự tính, không có tự tính nên là không; bởi vậy, mê là không, mà ngộ cũng là không. Thể của không là đồng nhất, nên gọi là Nhất như, đó là theo nghĩa của Không Tông. Lại nữa, mê như băng giá, ngộ như nước, mê ngộ đồng thể, gọi là Nhất như, đó là theo nghĩa của Tính Tông.	
 	
Mê Nhân Chú	
● Một loại chú thuật của ngoại đạo, làm cho người ta mê loạn. [X. Luật Ngũ Phần Q.26]. 	
 	
Mê Nhũ 	
● Không nhận ra (mê) màu sắc của sữa (nhũ), ví dụ ngoại đạo vì mê chấp nên không hiểu được lí của 4 đức thường, lạc, ngã, tịnh. Kinh Niết Bàn quyển 14 (bản Bắc) nêu ví dụ người mù không biết màu trắng của sữa, tuy có nêu ra 4 vật có màu trắng là vỏ sò, bột gạo, tuyết, con hạc để ví dụ, nhưng rốt cuộc người mù vẫn chẳng thể biết được màu sắc đích thực của sữa. Ngoại đạo cũng vậy, cuối cùng vẫn không thể nào hiểu được lí thường, lạc, ngã, tịnh là thế nào. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.5]. 	
 	
Mê Sinh	
● Chỉ cho chúng sinh mê chấp, vì mê chấp không tỉnh giác, nên cứ phải lưu chuyển mãi trong 3 cõi, không lúc nào dừng.	
 	
Mê Sự	
● Đối lại: Mê lí.	
Cũng gọi Mê Sự Hoặc.	
Mê chấp sự tướng của 5 trần  (sắc, thanh, hương, vị, xúc), tức chỉ cho Tu Hoặc. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.1 thượng]. (xt. Kiến Hoặc, Tu Hoặc).	
 	
Mê Tâm 	
● Tâm mê lầm sự lí, là 1 trong 60 vọng tâm nói trong Phẩm Trụ Tâm của Kinh Đại Nhật.	
Kinh Đại Nhật quyển 1 (Đại 18, 3 thượng) nói: “Thế nào là mê tâm? Nghĩa là chỗ chấp trước sai khác, chỗ suy nghĩ sai khác”.	
Đại Thừa nhập đạo Thứ Đệ (Đại 45, 460 thượng) nói: “Mê tâm chẳng ngộ thì dù một hạnh cũng chẳng có chỗ nương”.	
Pháp đối trị là tâm chuyên nhất thẩm xét kĩ lưỡng. [X. Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.10]. 	
 	
Mê Tân 	
● Bờ bến mê vọng.	
Chỉ cho cảnh giới 3 cõi, 6 đường của chúng sinh.	
Bài tựa Đại Đường Tây Vực Kí (Đại 51, 867 hạ) nói: “Phá hoài nghi trên biển tính, mở diệu giác ở bến mê”.	
Bài tựa của vua Thần Tông nhà Minh trong Tục nhập tạng kinh cũng nói: “Tạm mượn bè nơi bến mê để vượt sang bờ giác”. 	
 	
Mê Tín 	
● Niềm tin lầm lạc của người đời.	
Phật Giáo là tông giáo chính tín, lấy việc chuyển mê khai ngộ làm mục đích, hiểu biết tất cả pháp một cách như thực, xa lìa sự hư dối, đạt đến chính Đẳng Giác là lí tưởng. Do đó, Phật Giáo chủ trương bài trừ những điều không hợp lí và hoàn toàn không chấp nhận những điều mê tín, dị đoạn. Ngay như sự kì đảo của Mật Giáo cũng là dùng tam mật của hành giả và tam mật của bản tôn gia trì lẫn nhau mà thành tựu căn nguyên Tất Địa, khác hẳn với các hình thức mê tín. Mặc dầu như thế, nhưng với sự thay đổi của thời gian, các tập tục tín ngưỡng dân gian như chiêm tinh, tướng số, bói toán, bùa chú v.v... đã dần dần trà trộn vào, từ đó đã sinh ra mê tín có hại cho xã hội.Như căn cứ vào Kinh Tú Diệu mà xem ngày giờ lành dữ, căn cứ vào kinh Chiêm sát mà hành pháp Tháp sám (rất thịnh hành ở đời Tùy), căn cứ vào Kinh Du Kì quyển hạ mà thực hành pháp A Vĩ Xa, dùng bùa phép chữa bệnh chứ không dùng thuốc v.v... Tất cả những việc làm trên đều thuộc loại mê tín. 	
 	
Mê Tình 	
● I.Mê Tình.	
Đồng nghĩa: Mê tâm.	
Chỉ cho tâm mê hoặc của phàm phu, vì phàm phu không biết rõ thực tướng của vạn hữu, bám dính vào các sự vật khách quan, vọng niệm nối tiếp không dứt, cho nên tâm của phàm phu gọi là Mê tình.	
● II.Mê Tình.	
Chỉ cho chúng sinh(hữu tình) mê hoặc. Chương Bồ Đề đạt ma trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 3 (Đại 51, 219 hạ), chép: 	
“Ta vốn đến đất này, 	
Truyền pháp cứu mê tình; 	
Một hoa nở năm cánh,	
Kết quả tự nhiên thành”. 	
 	
Mê Tử 	
● Người không biết rõ sự lí.	
Trong Kinh Kim Cương Tam Muội có 1 thí dụ về Mê tử như sau: Gã mê cầm tiền vàng trong tay mà không biết tiêu dùng, cứ sống vất vưởng, khốn khổ quanh năm. Ví dụ người phàm phu vốn có tính Phật mà không tự biết, nên cứ mãi trôi lăn trong 3 cõi, khổ não vô cùng. 	
 	
Mê Vọng 	
● Không rõ sự lí là mê, hư dối không thực là vọng. Vì chúng sinh mê vọng nên phải chịu vô lượng thống khổ. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.4 (bản dịch đời Đường); Nhân Vương Kinh Hợp Sớ Q.trung].	
 	
Mê Xí La Đại Tướng 	
● Mê Xí La, Phạm: Mihira.	
Cũng gọi Di Khư La Đại Tướng, Mê Khư La Đại Tướng.	
Vị thần tướng phát nguyện bảo vệ Phật Pháp, là 1 trong 12 thần tướng của Đức Phật Dược Sư.	
Về hình tượng của vị thần này, có nhiều thuyết khác nhau. Cứ theo Tịnh Lưu Li Tịnh Độ Tiêu, thì Hộ Pháp Đại Tướng Mê Xí La A Yết Noa Phương, thứ 3, toàn thân rực lửa, trên có khói xanh, cỡi rồng bay đi, trong tay cầm cây mâu, trên mâu có cờ ánh lửa.	
Còn theo Kinh Dược Sư Luu Li Quang Vương Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Niệm Tụng Nghi Quĩ quyển hạ, thì Đại tướng Dược Xoa mê xí la mình màu vàng, tay cầm gậy báu, thống lãnh 7 ức chúng Dược Xoa, thệ nguyện giữ gìn giáo pháp của Đức Như Lai.[X. Kinh Quán Đính Q.12].	
 	
Mễ Mạch Nhai Phường 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Chức vụ phụ trách việc ra phố phường hoặc đến xóm làng khuyến hóa tín đồ cúng dường thóc gạo cho chúng tăng.	
Điều Nhai phường Thủy đầu Thán đầu Hoa Nghiêm đầu trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 4 (Vạn Tục 111, 44 hạ) nói: “Chúc nhai phường, Mễ mạch nhai phường, Thái nhai phường, Tương nhai phường (...), đều là các chức vụ, bên ngoài thì đi khuyến hóa đàn việt (tín đồ) tăng trưởng ruộng phúc, bên trong thì hỗ trợ Thiền Lâm, giữ gìn đạo quả”. (xt. Hóa Chủ).	
 	
Mệnh	
● I.Mệnh.	
Chỉ cho “mệnh căn” thường được nói đến trong các kinh điển của Phật Giáo. (xt. Mệnh Căn).	
● II.Mệnh. 	
Phạm: Jìva.	
Chỉ cho linh hồn theo học thuyết căn bản của Kì Na Giáo ở Ấn Độ.	
Kì Na Giáo chia “Mệnh” làm 2 loại là bị vật chất trói buộc và không bị vật chất trói buộc. “Mệnh” bị vật chất trói buộc có động, tĩnh khác nhau. Loại động tồn tại trong những vật thể có sinh mệnh như động vật và người, còn loại tĩnh thì tồn tại trong các vật thể không có sinh mệnh như đất, lửa, gió v.v... “Mệnh” không bị vật chất trói buộc chỉ cho “mệnh” giải thoát.	
Kì Na Giáo coi “mệnh” là nguyên lí của sự sống còn trong vũ trụ, chủ trương trong “mệnh” có tính hoạt động, khả năng nhận biết và 5 thứ trí: Tư trí (Phạm: Mati), Văn Trí (Phạm: Zruta), Tự Giác Trí (Phạm: Avadhi, cũng gọi Tha Giới Trí), Tuệ trí (Phạm: Manaparyàya, cũng gọi Tha Tâm Trí) và Nghĩa Trí (Phạm: Kevala, cũng gọi Tuyệt Đối Trí). Mệnh này cùng với Vô Mệnh (Phạm: Ajìva) là 2 yếu tố lớn cấu tạo nên vũ trụ. [X. Phẩm Minh Tạo Luận trong Luận Phương Tiện Tâm]. (xt. Vô Mệnh). 
 	
Mệnh Căn	
● Phạm: Jìvitendriya.	
Thọ mệnh của các loài hữu tình, cũng thuộc về pháp Tâm Bất Tương Ứng Hành, 1 trong 75 pháp của Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Duy Thức.	
Do sức nghiệp ở quá khứ dẫn sinh, thân tâm hữu tình tiếp nối trong 1 khoảng thời gian(từ lúc đầu thai đến khi chết), cái thể trì hơi ấm (trong thân) và thức (tâm) là “thọ”. Nói cách khác, cái nương vào hơi ấm và thức mà duy trì thân này trong 1 khoảng thời gian, tức gọi là Mệnh Căn.	
Về vấn đề Mệnh Căn là có giả hay có thật, thì quan điểm của các phái Phật Giáo không giống nhau. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ trong Phật Giáo Bộ Phái cho rằng mệnh căn là có thật, nhưng Kinh Bộ và Phật Giáo Đại Thừa thì lại cho mệnh căn là giả chứ không phải có thật. Như Luận Thành Duy Thức quyển 1 nói: Nương vào “Chủng Tử Danh Ngôn” của thức thứ 8, cùng với sức nghiệp quá khứ dắt dẫn, mà nắm giữ thân mệnh ở đời này, công năng ấy quyết định thời gian tồn tại của sắc, tâm có dài ngắn khác nhau, vì thế giả lập làm mệnh căn. [X. Luận Phẩm Loại Túc Q.1; Luận Phát Trí Q.14; Luận Đại Tì Bà Sa Q.126; Luận Câu Xá Q.5]. (xt. Thọ).	
 	
Mệnh Mệnh Điểu	
● Phạm: Jivaô-jivaka.	
Hán âm: Kì Bà Kì Bà, Kì Bà Kì Bà Ca, Thời Bà Thời Bà Ca.	
Cũng gọi Cộng mệnh điểu, Sinh sinh điểu.	
Loại chim trĩ sống ở Bắc Ấn Độ, được đặt tên theo tiếng hót.	
Loài chim này có hình dáng kì quái: Một thân 2 đầu, mặt người hình chim, bay liệng nhanh chóng và nhẹ nhàng, tiếng hót rất hay, vì 2 đầu chung 1 thân, cùng sống chết nên gọi là Cộng mệnh. Trong kinh Phật, loại chim này và chim Ca Lăng Tần Già đều được xem là chim có tiếng hót hay. [X. Kinh Tạp Bảo Tạng Q.3].	
 	
Mệnh Như Phong Trung Đăng	
● Sự sống của con người như ngọn đèn trước gió.	
Thích Môn Qui Kính Nghi quyển thượng nói: Mệnh sống con người như ngọn đèn trước gió, không biết bị thổi tắt lúc nào; ngày qua ngày, khó mà biết được cái chết sẽ đến; rồi cứ theo nghiệp chuyển sinh, trong chỗ mịt mờ, chẳng biết đi đâu”. 	
 	
Mệnh Phạm	
● Mệnh nạn và Phạm nạn.	
Mệnh nạn là những tai nạn có liên quan đến sự còn mất của thân mệnh con người.Còn Phạm nạn là những tai ách có liên quan đến sự xúc phạm hạnh thanh tịnh của con người.	
 	
Mệnh Quang	
● Chỉ cho thọ mệnh của con người, vì thọ mệnh tùy theo ngày tháng(quang âm) mà trôi chảy, tàn tạ nên gọi là Mệnh quang. Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 4 (Đại19, 124 thượng) nói: “Hình hài tiêu tan, mệnh quang tàn lụi (...) Căn trần thức tâm, lúc đó cũng tiêu, tưởng tướng bụi bặm, tình thức nhớp nhúa, cả 2 đều xa lìa”.	
 	
Mệnh Trược	
● Phạm:Àyu-kawàya. Cũng gọi Thọ Trược.	
Tuổi thọ của con người bị các phiền não uế trược rút ngắn, là 1 trong 5 trược.
Vào đời mạt pháp, do các ác nghiệp phiền não, Tà Kiến tăng trưởng mạnh mẽ, nên tuổi thọ con người dần dần rút ngắn. Trược nghĩa là nhớp nhúa vẩn đục, mà phiền não và Tà Kiến lại là bản thể của trược, tuổi thọ con người bị rút ngắn là do kết quả của 2 thứ này gây ra, cho nên gọi là Mệnh Trược. [X. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Q.1; Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.7]. (xt. Ngũ Trược).	
 	
Mênh Vận	
● Số mệnh của con người.Phật Giáo vốn không nói đến “Mệnh vận”(Vận mệnh, số mệnh)mà chỉ nói về nghiệp quá khứ(Túc nghiệp). Tức là do nhân đã tạo tác ở quá khứ mà đưa đến quả được hưởng hay phải chịu ở hiện tại, cái mắt xích nối liền(nhân duyên)giữa nhân và quả này được gọi là “nghiệp”. Từ quá khứ đến hiện tại cho mãi đến vị lai đều chịu 1 sức nghiệp chi phối, mỗi người tùy theo sức nghiệp của mình mà lưu chuyển, không thể cưỡng lại được. Hơn nữa, nghiệp của các nhân đôi khi tuy nhỏ, nhưng cũng có thể bị sức ép mà rơi vào dòng nghiệp tương đối lớn hơn. Thuyết này gần giống với “mệnh vận” nhưng cũng có chỗ khác nhau, tức nếu cá nhân có ý chí mạnh mẽ thì có thể nhờ vào ý chí ấy mà xoay chuyển dòng nghiệp của chính mình, mà nếu chuyển được thì thoát khỏi quả báo của nghiệp. Đây chính là tinh thần cơ bản của Phật Giáo xác nhận con người có ý chí tự do. (xt. Nghiệp). 	
 	
Miên	
● Phạm: Middha.	
Cũng gọi là Thụy Miên.	
Ngủ mê, thân tâm hôn ám trầm trọng, thuộc tâm sở pháp, 1 trong 75 pháp của Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Duy Thức. [X. Luận Thành Duy Thức Q.7; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.2].	
 	
Miên Đơn 	
● Vật để trải hoặc đắp khi nằm nghỉ, 1 trong các loại ngọa cụ do Đức Phật chế định. Tổ Đình Sự Uyển quyển 8 (Vạn Tục 113, 121 hạ) nói: “Khi Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, có 1 vị Tỉ Khưu để mình trần nằm ngủ, không dùng mền, ngọa cụ giữ gìn thân thể, mọi người đều chê cười.Phật dạy: “Phải nên đắp ngọa cụ”. Tức là miên đơn dùng trong nhà Thiền vậy”.	
 	
Miên Ngọa Kệ	
● Bốn câu kệ phải niệm tụng trước khi ngủ. Tì Ni Nhật Dụng Thiết Yếu (Vạn Tục 106, 68 thượng) chép: “Trước khi ngủ, xoay mặt về hướng Tây, chắp tay quán tưởng, niệm danh hiệu Phật 10 tiếng, hoặc niệm trăm, nghìn, vạn tiếng rồi tụng bài kệ:	
Khi sắp ngủ nghỉ 	
Nguyện cho chúng sinh 	
Thân được an ổn	
Tâm không động loạn”.	
 	
Miên Ngọa Thời Tác Pháp 	
● Phương pháp nằm ngủ của hành giả Chân Ngôn thực hành mỗi đêm trong thời gian tu pháp để tránh sự biếng nhác.	
Cứ theo Phẩm Trì Chân Ngôn pháp trong Kinh Tô Tất Địa quyển thượng, thì lúc ngủ, không được nằm trên giường lớn quá hay nhỏ quá, cũng không được nằm chung giường với người khác, phải thanh tịnh, trầm tư mặc tưởng, không nằm ngửa, không nằm sấp, mà nằm nghiêng bên hông phải dáng như sư tử vương, không được mở mắt.	
Ngoài ra, có thuyết nói nửa đêm trải cỏ tranh, dùng để kết giới 4 phía. Nếu tu pháp Tăng Ích thì nằm 2 chân xếp chồng lên nhau, nằm nghiêng bên hông phải, đầu hướng về Nam, mặt xoay hướng Đông, dùng tay làm gối.Tu pháp Tức Tai, đầu hướng Đông, mặt xoay hướng Bắc. Tu pháp Hàng Phục, đầu hướng Tây, mặt xoay về hướng Nam, quán tưởng thân vô thường, vô ngã, khổ, không, bất tịnh, miệng tụng chú: “Án (oô, qui mệnh) phạ nhật la (vajra, Kim Cương) xa để (zanti, tịch tĩnh) hồng (hùô), tụng xong, bắt đầu ngủ.	
Nếu hành giả Chân Ngôn làm theo tác pháp này, thì tất cả ác mộng đều tiêu trừ, mau thành tựu pháp tu.	
 	
Miên Tạng	
● Phòng ngủ trong Phương trượng của Thiền Viện Nhật Bản.	
Theo thông lệ, trong Phương trượng chia ra: Gian giữa, gian sau (gian giữa thứ 2) là trung tâm; hai bên trái phải mỗi bên cũng có 2 gian, hợp làm 6 gian tạo thành Phương trượng (căn nhà mỗi bề 1 trượng vuông vức). Vách sau của gian giữa thứ 2 kê 1 cái tủ, trên mặt tủ lập bàn thờ Phật, sau bàn thờ Phật có 1 căn nhỏ làm chỗ ngủ nghỉ, đó là Miên Tạng.	
 	
Miên Thụy Đối Trị Pháp 	
● Cũng gọi Thụy Miên Đối Trị Pháp. Phương pháp trừ diệt ngủ gục và ngủ li bì.
Đang khi tụng niệm hoặc quán tưởng, nếu hành giả cảm thấy buồn ngủ, hoặc đã ngủ gục, sợ mất chính niệm, thì có thể đứng dậy đi dạo để thư giãn tinh thần, hoặc rửa mặt bằng nước lạnh, hoặc lại tụng niệm Chân Ngôn Phật Nhãn, hoặc tụng chú Bi sinh nhãn. Khi tinh thần đã tỉnh táo như thường, thì lại tiếp tục tọa thiền, trì tụng hoặc quán tưởng. [X. Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên trong Trung A Hàm].	
 	
Miến Điên Phật Giáo	
● Miến Điện (Burma) là 1 nước ở vùng Đông nam Châu Á, phía Đông bắc, giáp các tỉnh Tây Khang, Vân Nam của Trung Quốc, phía Tây giáp Ấn Độ Banghladesh, phía Đông giáp Thái Lan, Lào, phía Nam giáp vịnh Bengal. Tiếng Pàli của danh từ Miến Điện là Maramma (Hán âm: Ma la ma), là chuyển lầm từ chữ Phạm Brahma (Hán dịch: Phạm ma, Phạm Thiên). Theo âm Miến Điện Maramma-desa, có nghĩa là đất nước của Phạm Thiên. Chủng tộc nhập cư sớm nhất là chủng tộc Talaing (Đắc Lăng), kế đến là các chủng tộc Burman (Miến) và chủng tộc Shan (Đàn).	
Cứ theo Đảo Sử của Tích Lan thì vào thế kỉ III trước Tây lịch, vua A Dục của Ấn Độ phái các ngài Tu na (Pàli: Soịa) và Uất Đa La (Pàli: Uttara) đến nước Kim Địa (Pàli: Suvaịịa-bhùmi) truyền giáo, có thuyết cho rằng Kim Địa tức là dải đất Đả đoan ở hạ	
Miến Điện hiện nay. Nhà chú thích Phật Âm (Pàli: Buddhaghowa) sống vào giữa thế kỷ thứ V được Miến Điện nhiều lần xác định ngài xuất thân từ vùng Đả đoan. Tương truyền, 2 thương gia cúng dường thức ăn đầu tiên cho Đức Phật lúc Ngài mới thành đạo, chính là người Miến Điện và cũng theo truyền thuyết thì có lần bản thân Đức Phật đã đến Bồ Cam (Pagan) truyền pháp v.v... tất cả những việc này còn phải chờ sự khảo chứng.	
Căn cứ vào những di vật đào được, có thể suy đoán rằng thượng Miến Điện thuộc hệ thống văn hóa Bắc Ấn Độ, còn hạ Miến Điện thì hấp thu văn hóa từ Nam Ấn Độ. Về tông giáo được truyền vào Miến Điện thì đầu tiên là Bà La Môn giáo Ấn Độ, kế đến là Phật Giáo. Theo các văn hiến quan trọng đào được cho thấy, thì mới đầu Phật Giáo Thượng Tọa Bộ được du nhập, từ thế kỉ X về sau, Phật Giáo Đại Thừa và Mật Giáo mới dần dần được truyền vào. Vào thế kỉ XI trước đó, tại Miến Điện đã có phái Đại Thừa A Lợi Tăng (Ari) hiện diện, tăng chúng phái này mặc áo pháp màu lam, để tóc, sinh hoạt phóng túng, cho rằng nếu làm điều ác thì chỉ cần niệm tụng chú cứu hộ là có thể thoát khỏi sự báo ứng nhân quả. Phái này lại chia làm 2 chi là: Trụ lâm (ở trong rừng) và Trụ thôn (ở trong làng xóm). So với phái Tính lực của Ấn Độ thì phái này cực đoan hơn, có thuyết cho rằng phái này là sự hỗn hợp giữa Lạt Ma Mật Giáo đọa lạc và Phật Giáo Đại Thừa. Trước thời vua A Nô Luật Đà (Pàli: Anuruddha), phái này có thế lực mạnh nhất trong các giáo phái ở vùng Bồ Cam; trung tâm điểm của phái này là Sa ma để (Samati). Sau khi Vương triều Bồ Cam (1044-1287) nổi lên, các phái Phật Giáo Miến Điện thời kì đầu và phái A lợi tăng lần lượt suy vong.	
Năm 1044, vua A Nô Luật Đà thống nhất toàn quốc, đặt thủ đô ở Bồ Cam. Năm 1057, chinh phục Đả đoan, thỉnh về các Tỉ Khưu, 3 tạng kinh điển, Xá Lợi Phật, các bảo vật, lại ban sắc chỉ cho Cao tăng A La Hán (Arhan) lãnh đạo cuộc cải cách tăng đoàn, kính tin Phật Giáo Thượng Tọa Bộ, còn các phái đã có trước kia như Thượng Tọa Bộ, Phật Giáo Đại Thừa, Mật Giáo và Bà La Môn giáo dần dần tiêu diệt. Ít lâu sau, vua cho xây ngôi tháp Phật Thụy đức cung (Shwe Dagon) ở Bồ Cam, trải qua 2 đời vua mới hoàn thành.	
Vua nước Tích Lan là Tì Xá Da Bà Ha Đệ Nhất (Vijayabàhu I) từng sai sứ đến Miến Điện, xin ban Tam Tạng, thỉnh chư tăng, bỗng chốc, Miến Điện trở thành trung tâm của Phật Giáo Nam Truyền. Vào thời kì toàn thịnh của Phật Giáo Bồ Cam, ở miền thượng Miến Điện có 1 vạn 3 nghìn tòa tháp và Tăng viện. Về sau, Phật Giáo Tích Lan hưng thịnh, phái Đại Tự có thế lực mạnh, cho nên có nhiều vị tăng đến Tích Lan tham học. Trong đó, có sư Xa Ba Đa thụ giới ở Đại Tự, ở lại tu học 10 năm (1170-1180) mới cùng với 4 vị Tỉ Khưu trở về nước.	
Vào thế kỉ XII, Tăng đoàn Miến Điện chia thành Tích Lan tông phái (Sìhalasaôgha) và Miến Điện tông phái (Maramma-saôgha, phái này vốn đã có từ trước). Ít lâu sau, phái Tích Lan lại chia ra 3 tăng đoàn là: Thi Bà Lợi, Đa Ma Lăng Đà và A Nan Đà. Có điều đáng quí là tuy chia rẽ, nhưng các phái đều nỗ lực hoằng dương Phật Pháp, cho nên Phật Giáo nói chung vẫn rất hưng thịnh.
Năm 1277, quân Mông Cổ xâm chiếm phía nam, vương triều Bồ Cam sụp đổ, 10 năm sau chính quyền rơi vào tay dân tộc Đàn và từ đó Miến Điện không còn là 1 vương quốc thống nhất cho mãi đến giữa thế kỉ XVI.Trong khoảng hơn 200 năm, bất luận là vương triều A Ngõa (Ava) ở phương bắc hay vương triều Tì Cổ (Pegu) ở phía nam, đều coi trọng sự phát triển Phật Giáo, Danh Nghĩa Minh Đăng (Abhidhà= nappadipikà), Thanh Vận Tinh Nghĩa (Saddasàratthajàlinì) và Ca Chiên Diên Văn Pháp Chú là những tác phẩm thuộc thời kì này. Giữa thế kỉ XV, phía nam có 6 tông phái và hơn 1 vạn 5 nghìn Tỉ Khưu. Về sau, qua cuộc cải cách của vua Đạt Ma tất đề (Dhammazedi, 1472-1492), tăng đoàn Miến Điện lại được thống nhất.	
Người lãnh đạo dân tộc Đàn nổi lên vẫn là người Miến Điện, kiến lập vương triều Đông cố (Toungoo, 1531-1752). Hai bộ luật điển Đạt Ma tha kiêu (Dhammathakyaw), Câu Tăng Thù (Kosaungchok), Luận Ma Ni Châu, Luận Pháp Vương Thất Sư, A Tì Đạt Ma Tụng, Luật Trang Nghiêm Sớ, Luận Dự Tăng v.v... đều được biên soạn vào thời kì này. Đồng thời còn hoàn thành việc xây dựng các ngôi tháp Phật như: Tháp Ma Ha ma ni (Mahàmani), tháp Du Xá Ma Ni Tu La (Yasamanisula), tháp Gia Đa Kì (Ngatakyi) v.v... Còn Cao tăng ở thời kì này thì có các ngài: Tì Đà La Tì Na Bà Tư (Badaravanavàsì), Nhã Lợi An Lăng Già La (Ariyàlaíkara), Tối Thắng Pháp, (Aggadhammàlaíkara), Trí Nguyện (Ĩaịavara) v.v...
Vào thế kỉ thứ XVIII, nội bộ Phật Giáo phát sinh cuộc tranh luận về cách mặc áo ca sa mà hình thành 2 phái đối lập: Phái Thiên Đản (Pàli: Ekaôsika, chủ trương mặc ca sa để trật 1 bên vai) và phái Thông Kiên (Pàli: Pàrupana, chủ trương mặc trùm kín cả 2 vai), mãi 100 năm sau phái Thông Kiên mới thắng thế. Bấy giờ, vương triều Đông Cố đã diệt vong và vương triều Cống Bảng (Konbaung, 1752-1885) nổi lên thay thế. Trong khoảng hơn 100 năm, Phật Giáo vẫn được nhà vua bảo hộ và các kinh điển tiếng Pàli lần lượt được dịch ra chữ Miến Điện. Lúc này, các thế lực phương Tây cũng nhân việc Miến Điện mở cửa giao thương mà không ngừng xâm nhập. Năm 1886, Miến Điện bị người Anh đô hộ, mãi đến năm 1947 mới tuyên bố độc lập. Trong khoảng hơn 60 năm thống trị, người Anh không can thiệp vào tôn giáo, nhờ thế, “Hội Thanh niên Phật Giáo Miến Điện” được thành lập (1906), hô hào đòi độc lập cho Miến Điện, từ đó về sau có rất nhiều vị tăng tham dự cuộcvận động này. Hiện nay tăng đoàn Phật Giáo Miến Điện có 3 phái chủ yếu là: Phái Đa đạt ma (Thudhamma), phái Thụy cảnh (Shwegyin) và phái Đạt bà la (Dvara). Về phương diện giáo học thì 3 tạng Thánh điển mà 3 phái này tôn thờ đều giống nhau, nhưng về giới luật, đặc biệt về những vật dụng được giữ, cách đắp ca sa và phép tắc sinh hoạt hàng ngày thì có vài điểm khác nhau. Hai phái trước là các tông phái truyền thống, tổ chức rất rộng, số chúng tăng tương đối đông, còn phái Đạt bà la thì mới được thành lập vào cuối thế kỉ XIX do cải cách phái cựu Đa đạt ma mà thành; về mặt giới luật, phái này chủ trương nghiêm khắc, thực tiễn, tăng chúng rất ít.	
Phật Giáo Miến Điện chỉ có Tỉ Khưu, Sa Di, tín sĩ nam, tín sĩ nữ và số ít Tỉ Khưu Ni, không có Sa Di Ni và chính học ni.Tập tục phổ thông của Miến Điện là thiếu niên 14, 15 tuổi phải vào chùa xuất gia trong 1 thời gian ngắn. Trong các nước Phật Giáo, chế độ thi cử ở Miến Điện là nghiêm ngặt nhất. Người dự thi thông qua được Luật Tạng, gọi là Trì luật giả (Vinayadhara), người thông qua toàn bộ 3 tạng thì được gọi là Tam Tạng sư (Tipiỉakadhara), là vinh dự cao nhất.	
Hiện nay, Phật Giáo Miến Điện chiếm 1 địa vị rất quan trọng trong Phật Giáo Nam Truyền. [X. Burmese Buddhism (J. George Scott); ThePàli Literature of Burme, London, 1909 (Mabel Bode); History of Burma, London, 1925 (G. E. Harvey); Hinduism and Buddhism, London, 1921, Vol. III, P. 47ff (Sir Ch. Eliot)]. 	
 	
Miến Kì Viên 	
● Phạm: Vaidhanya. Pàli: Vedhaĩĩa.	
Khu vườn cây Am bà ở nước Ca Tì La Vệ.	
Theo Kinh Thanh Tịnh (Pàli: Pàsàdikasuttanta) trong Trường Bộ Kinh 29, thì khi Đức Thích Tôn dừng lại ở khu vườn này, là lúc ông Ni Càn Đà Nhã Đề Tử (Pàli: Nigaịỉha Nataputta), Tổ Sư của Kì Na Giáo nhập diệt ở Ba Ngõa (Pàli: Pàvà), nhân đó mà giáo đoàn Kì Na chia làm 2 phái, đưa đến sự kiện đối kháng nhau. [X. Kinh Trường A Hàm Q.12].	
 	
Miễn Đinh Tiền	
● Cũng gọi Thanh Nhàn Tiền.	
Tiền thuế do giới tăng sĩ và đạo sĩ nộp cho nhà nước để được miễn dịch vào thời Nam Tống, Trung Quốc.	
Miễn đinh nghĩa là miễn trừ đinh dịch. Phàm con trai đến 20 tuổi (tuổi đinh) phải thi hành nghĩa vụ quân dịch, nhưng tăng sĩ, đạo sĩ được phép nộp tiền hàng năm để thay thế. Từ đời Đường trở đi, chư tăng, đạo sĩ vốn được hưởng đặc quyền miễn nộp cả tô lẫn thuế. Nhưng vào năm Thiệu Hưng 15 (1145) đời vua Cao Tông nhà Tống, quan dân phản đối việc này, nên từ đó tăng sĩ, đạo sĩ đều phải nộp thuế để lấy tiền khai khẩn tài nguyên mới.Thuế qui định Luật tăng mỗi năm nộp 5 quan, Thiền Tăng, Đạo Sĩ mỗi năm nộp 2 quan, Trụ Trì, Trưởng Lão, Pháp Sư, Tử Y, Tri Sự v.v... lần lượt gia tăng, đến 15 quan là cao nhất.	
Tờ chứng minh thư mà nhà nước cấp cho những tăng sĩ đã nộp tiền miễn đinh, gọi là Miễn đinh sao, hoặc Miễn đinh do. Những vị tăng du phương tạm trú các nơi, phải mang theo Miễn đinh sao, nếu không xuất trình giấy này sẽ không được phép ở lại.[X. điều Thiệu Hưng Thập Ngũ Niên trong Phật Tổ Thống Kỉ Q.17; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.20; Tống Hội Yếu Cảo Q.66; Kiến Viêm Dĩ Lai Hệ Niên Yếu Lục Q.153].	
 	
Miễn Nhân Sự	
● Lược bớt những lễ nghi chúc mừng hoặc thăm hỏi của Đại Chúng trong Thiền Lâm, gọi là Miễn nhân sự.	
Tấm bảng dùng để dán tờ yết thị “Miễn nhân sự” hầu thông báo cho Đại Chúng biết, gọi là “Miễn nhân sự bảng”. Nếu vị Trụ Trì làm thành bài tụng để báo cho Đại Chúng biết việc miễn nhân sự, thì gọi là Miễn nhân sự tụng.	
Điều Đông Niên Nhân Sự trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 2 (Vạn 111, 444 hạ) chép: “Trước tết 1 ngày, nếu Đường đầu có Miễn nhân sự thì nên dán thông cáo trước Tăng đường, đến tối, Khố ti tổ chức uống trà trong Tăng đường”. [X. điều Khố Ti Tứ Tiết Đặc Vị Thủ Tọa Đại Chúng Thang trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.7].	
 	
Miễn Tăng	
● Những vị tăng vì bận rộn công vụ hoặc vì bệnh hoạn, được miễn tọa đường gọi là Miễn tăng.	
Trong Thiền Lâm, trước khi thướng đường hành lễ, chúng tăng phải tọa thiền 1 thời gian ngắn trong Tăng đường để thu nhiếp tâm ý, gọi là Tọa đường. Nhưng vì công việc nên các chức vụ như: Phạn đầu (trông nom việc ăn uống), Trà đầu (phụ trách việc trà nước), Tịnh đầu(quét dọn nhà vệ sinh) v.v...hoặc những vị tăng bị bệnh, thì đặc biệt được miễn tọa đường. [X. môn Chức Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên loại 7].	
 	
Miễn Viễn Nghinh Phê	
● Miễn viễn nghinh, nghĩa là miễn cho Đại Chúng khỏi phải ra xa để đón rước; Phê chỉ cho mẩu giấy nhỏ trong đó có ghi việc cần thiết vắn tắt. Miễn viễn nghinh phê nghĩa là bức thư vắn tắt báo cho vị Trụ Trì chùa nào đó biết trước khỏi phải cử Đại Chúng ra xa để đón rước, khi có vị tăng chuyên sứ đến.	
Theo điều Nhập Viện trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 3, khi vị chuyên sứ định đến 1 chùa nào đó, phải gửi thư báo trước vị Trụ Trì biết và yêu cầu miễn cho Đại Chúng khỏi phải ra xa đón rước. 	
 	
Miết Địa 	
● Đồng nghĩa: Nhất Miết, Miết Nhiên. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nghĩa là mau chóng. Miết là thoắt, liếc qua, xem qua; địa là trợ từ.	
Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục quyển 25 (Đại 47, 920 trung), nói: “Công Án của người xưa vốn đã mịt mờ, bây giờ lại nhìn qua(miết địa), tự mình chẳng khỏi mờ mịt”. 	
 	
Miết Mưu Hầu Can	
● Ba ba lập mưu lấy gan của vua khỉ, là 1 trong những truyện tiền thân của Đức Phật. Lúc Đức Phật còn tại thế, có vị Tỉ Khưu Ni tên là Bạo Chí theo Phật học đạo, nhưng cuối cùng lại vi phạm giới luật, hủy báng Phật Pháp, khinh miệt chúng tăng. Các vị Tỉ Khưu thắc mắc và cùng nhau bàn tán về việc này, Đức Phật biết được, Ngài bèn thuật lại sự tích “ba ba lập mưu lấy gan vua khỉ”, để cho các Tỉ Khưu thấy rõ nguyên nhân Bạo Chí phạm giới.	
Vào thời quá khứ vô lượng kiếp xa xưa, có 1 con ba ba rất thân quen với con vua khỉ ở trong rừng. Vua khỉ có đầy đủ trí tuệ và thông hiểu nghĩa lí, nên ba ba thường đến cùng vua khỉ bàn luận nghĩa kinh. Nhưng vợ ba ba đa nghi, hay ghen, không muốn chồng mình thường ra khỏi nhà, nên lập kế hại vua khỉ.	
Một hôm, vợ ba ba giả vờ bệnh nặng, phải dùng gan khỉ làm thuốc mới cứu sống được. Do vợ bày mưu nên ba ba mời vua khỉ đến chỗ ở của mình, nói dối để đãi tiệc. Vì vua khỉ không lội nước được nên ba ba phải cõng qua sông, khi ra giữa dòng, ba ba nói rõ sự thật, vua khỉ nói rằng gan của mình treo trên ngọn cây và bảo ba ba quay trở lại đất liền để lấy gan. Khi đến đất liền, khỉ bèn nhảy thẳng lên cây, từ đó về sau 2 bên không qua lại với nhau nữa.	
Trong mẩu truyện trên, vợ ba ba thủa xưa, nay chính là Tỉ Khưu Ni Bạo Chí phạm giới; ba ba là Đề Bà Đạt Đa phạm trọng tội ngũ nghịch và thường chống đối Đức Phật, còn vua khỉ là tiền thân của Phật. [X. Sinh Kinh Q.1]. 	
 	
Miếu	
● Cũng gọi Linh Miếu, Tháp Miếu, Tổ Miếu. Nơi Thờ Tự Phật Tổ, Thánh Hiền, Thần Linh v.v...	
Bộ Hưng Tạo 3 trong Pháp Uyển Châu Lâm quyển 37 (Đại 53, 580 thượng) nói: “Âm Phạm chính xác là Tốt Đổ Ba, Hán dịch: Miếu, tức linh miếu, là nơi thờ phụng lễ kính”.	
Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 8 hạ) nói: “Sau khi Phật diệt độ (...) có người xây tháp bằng đá hoặc làm bằng chiên đàn, trầm thủy (...) hoặc ở giữa đồng trống, đắp đất làm miếu Phật, cho đến trẻ con chơi đùa, vun cát làm thành đống làm tháp Phật v.v..., những người làm như thế, đều đã thành Phật đạo”.
Các nhà Nho Trung Quốc, vì cảm nhớ tình thân và công lao của các bậc cổ thánh tiên hiền nên cũng lập miếu thờ phụng, như Thái miếu là nơi thờ cúng tổ tiên nhà vua, Văn miếu(Tiên sư miếu)là nơi thờ cúng đức Khổng Tử, Vũ miếu là nơi thờ tự các vị võ tướng như Quan vũ v.v... [X. Kinh Quán Đính Q.6; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.55; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.5; Thi Thanh Miếu Tự Tiên (Bội Văn Vận Phủ Sở Dẫn)]. (xt. Tháp).	
 	
Miếu Sản Hưng Học	
● Phong trào chủ trương chiếm dụng chùa và tài sản của các chùa viện trên toàn cõi Trung hoa để làm trường học, được phát động vào cuối đời Thanh đến đầu thời Dân Quốc trở đi.	
Do sự thiếu hiểu biết của 1 số phần tử trí thức và quan chức nhà nước đối với Phật Giáo, cùng với những kẻ cường hào, ác bá dã tâm, thấy của chùa thì thèm muốn, bèn mượn tiếng chấn hưng việc học để chiếm đoạt tài sản và nhà cửa của các chùa viện, tăng ni bị cưỡng ép hoàn tục, Phật Giáo bị bách hại nặng nề. “Miếu sản” chỉ cho tất cả tài sản của các tự miếu, như ruộng chùa, nhà chùa và các pháp vật phụ thuộc khác. Năm Quang Tự 24 (1898), vì không có kinh phí giáo dục nên quan Tổng đốc tỉnh Hồ quảng là Trương chi động dâng tờ biểu “Khuyến học thiên” tâu vua, cực lực chủ trương biến chùa miếu làm trường học và sử dụng tài sản của các tự viện trên toàn quốc để làm kinh phí chấn hưng việc học. Tờ biểu này được vua Đức Tông phê chuẩn, cho nên trong hạn 100 ngày là thời gian Duy Tân đã thi hành chính sách “Miếu sản hưng học” mở đầu cho phong trào. Sau khi Duy Tân thất bại, tuy Từ hi Thái Hậu xuống lệnh cấm thi hành Miếu sản hưng học, nhưng các tự viện vẫn còn bị uy hiếp, bọn thổ hào, thân sĩ bất lương ở các tỉnh đua nhau mượn tiếng hưng học chiếm đoạt ruộng chùa, còn quân đội, cảnh sát và các cơ quan đoàn thể ở địa phương thì chiếm cứ tự miếu và vơ vét tài sản của chùa.	
Do cấp lãnh đạo Phật Giáo lúc bấy giờ kém cỏi nên địa vị của Phật Giáo bị hạ thấp quá mức, đến nỗi không còn bảo vệ được quyền lợi của Phật Giáo. Nhưng giữa Phật Giáo và lịch sử văn hóa vốn có mối quan hệ gắn bó lâu đời và được nể trọng, điều này khiến cho các bậc danh sĩ và học giả nổi tiếng trong nước không thể không lên tiếng. Bởi vậy, năm Quang Tự 31 (1905), ông Chương Thái Viêm đã đăng bài “Cáo Phật tử thư” (Thư ngỏ gửi các vị Phật tử), trong đó, một mặt ông kêu gọi chư tăng hãy nhận thức rõ thời đại, phải tự mở các trường học để góp phần vào việc phát huy nền văn hóa và giáo dục của nước nhà, mặt khác ông khuyến cáo các nhân sĩ trí thức không nên hành động theo cảm tính mà phạm sai lầm quá đáng đối với Phật Giáo, trái lại, phải giúp cho Phật Giáo phát triển. Đồng thời, Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản liên tiếp xây dựng các chùa Bản Nguyện tại Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu, Tô Châu v.v... Vị tăng người Nhật Bản là Thủy Dã Mai Hiểu nhân cơ hội ấy, khuyến dụ hơn 30 tự miếu ở Hàng Châu gia nhập Chân Tông, hễ gặp trường hợp chiếm cứ miếu sản thì liền xin Lãnh sự Nhật Bản đứng ra che chở, điều này khiến cho quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản trở nên căng thẳng. Kết quả là Chân Tông Nhật Bản hủy bỏ sự che chở đối với các tự viện Trung Quốc, vì chính phủ nhà Thanh đã ra lệnh bảo hộ Phật Giáo. Từ đó, các huyện thị thành lập hội Giáo dục tăng, tự phát triển giáo dục, xây dựng trường học để bảo vệ tài sản của chùa viện.	
Dân Quốc năm đầu (1912), Viên Thế Khải ban bố điều lệ “Quản lí tự miếu” gồm 31 điều, ý muốn thu hết tài sản của các chùa viện Phật Giáo trên toàn quốc xung vào công quĩ để làm các việc lợi ích chung. Cùng năm ấy, các ngài Kí Thiền (Kính An) và Đạo Hưng trụ ở chùa Lưu vân tại Thượng Hải; đứng ra vận động triệu tập Đại hội thành lập Tổng hội Phật Giáo Trung Hoa và hoạch định kế sách bảo vệ miếu sản. Năm Dân Quốc thứ 10 (1921), chính phủ sửa đổi bản điều lệ, rút lại còn 24 điều, nhưng mục đích thì đại khái vẫn giống nhau. Năm Dân Quốc 16 (1927), Phùng ngọc tường mượn cớ đả đảo mê tín, đến chiếm các chùa Bạch Mã, Thiếu Lâm, Tướng Quốc v.v.. ở tỉnh Hà Nam, đồng thời xua đuổi 30 vạn tăng ni, buộc phải hoàn tục. Ở các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam cũng thế. Năm Dân Quốc 17 (1928), Bộ trưởng Nội chính là Tiết đốc bật đề nghị đổi chùa tăng làm trường học. Năm Dân Quốc 18 (1929), “Điều lệnh quản lí tự miếu” gồm 21 điều được ban bố, liền bị các ngài Thái Hư, Viên Anh, Đế Nhàn và cư sĩ Vương Nhất Đình triệu tập Đại hội phản đối, nên “Điều lệnh quản lí tự miếu” bị hủy bỏ, nhưng chính phủ lại công bố “Điều lệnh giám đốc tự miếu” gồm 13 điều để thay thế. Nhưng không ngăn chặn được phong trào cướp đoạt tài sản của chùa, các tỉnh vẫn dựa vào Điều lệnh cũ, tích cực tiến hành chính sách chiếm dụng chùa viện.	
Năm Dân Quốc 18 (1929), Tổng hội Phật Giáo Trung hoa đổi tên gọi, cải tổ cơ cấu, thành lập Hội Phật Giáo Trung hoa, tôn Đại Sư Thái Hư làm Trị sự trưởng. Cuối năm Dân Quốc 19 (1930) giáo sư Đại Học Trung Ương là Cáp sảng thu, 1 lần nữa, lại đưa ra phương án “miếu sản hưng học” mà ông ta đã đề xuất năm Dân Quốc 17 (1928), chủ trương “đả đảo tăng phiệt, giải tán tăng chúng, phân chia miếu sản, chấn hưng giáo dục”. Tín đồ Phật Giáo toàn quốc liền triệu tập hội nghị ở Thượng Hải để tìm biện pháp đối phó, ngài Thái Hư bèn soạn “Thướng Quốc Dân Hội Nghị Đại Biểu Chư Công Ý Kiến Thư”(Thư góp ý kiến gửi đến quí vị Đại Biểu hội nghị Quốc dân) gửi cho chính phủ, nhờ thế mới dẹp được phương án của Cáp sảng thu, đồng thời, chính phủ Quốc dân công bố huấn lệnh bảo hộ tự sản, từ đó phong trào “miếu sản hưng học” mới cáo chung.	
Biến pháp (nhà nước đổi lại các thứ chế độ) đã đẻ ra chế độ “miếu sản hưng học”, đem lại cho Phật Giáo vô hạn khốn khổ, nhưng cũng mang đến cho tăng đoàn Phật Giáo cơ hội tự giác, tự cứu. Các tỉnh huyện thành lập những hội giáo dục tăng, dùng tài sản của các chùa để phát triển giáo dục, các nhà lãnh đạo Phật Giáo ở các địa phương cũng ý thức rõ rằng nếu không xây dựng trường học để mở mang giáo dục thì không thể bảo vệ được tài sản của chùa. Ngài Thủy Dã Mai Hiểu mở trường học tăng ở Trường Sa, ngài Văn Hi mở trường Phổ Thông ở chùa Thiên Ninh tại Dương Châu. Các ngài Kí Thiền, Tùng Phong, Hoa Sơn ở Chiết Giang và ngài Giác Tiên ở Bắc Bình đều thiết lập học đường, trở thành những nhân vật lãnh đạo công cuộc mở mang học vấn cho chư tăng trong 1 thời.[X. Trung Quốc Phật Giáo Cận Đại Sử (Đông sơ)]. 	
 	
Minh 	
● I.Phạm: Vidyà. Pàli: Vijjà.	
Hán âm: Phí Đà, Bật Đà.	
Sự thấy biết sáng tỏ, thấu suốt. Chỉ cho trí tuệ của bậc Thánh, có năng lực phá trừ tối tăm, ngu muội mà tỏ ngộ chân lí.	
Cứ theo Phật Địa Kinh Luận thì Minh hay phá trừ sự tối tăm, vì thế lấy tuệ làm tự tính. Vì minh trái với vô minh nên lấy thiện căn vô si làm tự tính.	
Cứ theo kinh Tam chuyển pháp luân thuộc kinh điển Phật Giáo Nguyên Thủy, thì tu 8 Thánh Đạo, hiểu lí 4 đế, sẽ thành tựu nhãn (mắt), trí, minh, giác (đều là những chữ chỉ cho trí tuệ), đạt được Niết Bàn. Luận Đại Tì Bà Sa quyển 102 cho rằng tuệ hữu lậu thiện vốn có khả năng thông suốt, hiểu rõ, nhưng không thể nào quyết nghi, phân biệt và hiện quán được 4 Thánh Đế, vì thế không được gọi là minh, mà chỉ có Thánh tuệ vô lậu mới gọi là minh. Sở Dĩ như thế là vì giữa bậc Thánh Hữu Học và Vô Học có khác nhau. Đối với bậc Thánh Vô Học có năng lực thù thắng thì Túc Trụ Thông, Sinh Tử Thông và Lậu Tận Thông trong 6 thần thông có thể phá trừ sự ngu tối trong3 đời quá khứ, vị lai và hiện tại, đây gọi là Tam Minh của Vô Học. Trong đó, Lậu Tận Thông là chân minh thắng nghĩa; còn Túc Trụ Thông và Sinh Tử Thông cũng gọi là Minh, vì 2 thông này thuận theo Chân Minh Vô Lậu (Lậu Tận Minh), do đó có chút ảnh hưởng của tướng minh, nên tạm gọi là Minh.	
Chữ PhạmVidyà là do ngữ căn Vid (tri, biết) mà ra, vì thế Minh cũng chỉ cho tri thức, học vấn. Ở Ấn Độ, tất cả học vấn đều thuộc trong Ngũ Minh như Thanh minh, Nhân Minh v.v... Ngoài ra, các Chân Ngôn Đà La Ni có năng lực phá trừ si ám, tiêu diệt chướng nạn, nên cũng được gọi là Minh. Mật Giáo gọi chung ấn khế và Chân Ngôn là Ấn Minh.	
Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 2 thì thế gian có các luận chú như: Chi Minh, Sự Minh, Thú Minh, Khổng Tước Minh, Chú Long Xà Minh, Hỏa Minh, Thủy Minh, Mê Loạn Minh v.v...	
Đức Phật là bậc đã trọn đủ 3 minh và hạnh nghiệp của thân khẩu, cho nên ngài được tôn xưng là Minh Hạnh Túc trong 10 tôn hiệu của Ngài.Hàng Bồ Tát Sơ Địa trở lên, do quán xét thực tướng các pháp trong 3 đời mà tỏ ngộ tự tâm, cho nên trong 5 thứ Bồ Đề thì Bồ Đề minh tâm là Bồ Đề mà hàng Bồ Tát Sơ Địa trở lên tỏ ngộ.	
Theo Phẩm Thập Minh trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 28 (bản 60 quyển), thì hàng Bồ Tát Thập Địa có đủ 10 loại trí minh như sau:	
1.Tha Tâm Trí Minh. 	
2.Thiên Nhãn Trí Minh.	
3.Túc Mệnh Trí Minh.	
4.Vị Lai Tế Trí Minh.	
5.Thiên Nhĩ trí Minh.	
6.Thần Lực Trí Minh.	
7.Phân Biệt Ngôn Âm Trí Minh.	
8.Sắc Thân Trang Nghiêm Trí Minh.	
9.Chân Thực Trí Minh.	
10.Diệt Định Trí Minh.	
Nhưng Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) dịch là Thần thông, vì thế mười trí minh cũng gọi là mười thông. [X. Kinh La Ma trong Trung A Hàm Q.56; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.18 (bản Bắc); Luận Câu Xá Q.27; Luận Tập Dị Môn Túc Q.3; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.20 phần đầu].	
● II.Minh	
Đối lại: Hiển.	
Tối tăm, sâu kín, không thể thấy nghe được. Trái lại, Hiển tức hiện rõ, có thể thấy nghe được.	
Mắt thịt của người phàm không thể thấy được chư Phật, Bồ Tát, nhưng trong tối tăm, Phật và Bồ Tát vẫn thường thấy chúng ta. Đây gọi là Minh kiến(thấy trong tối tăm). Chư Thiên, thiện thần và mắt người trần tục không thể thấy được, gọi là Minh Chúng. Chư Phật và Bồ Tát dùng nhiều phương tiện quyền xảo âm thầm làm lợi ích chúng sinh, gọi là Minh quyền; thường kín đáo gia hộ cho những ai có lòng tin chân thật, gọi là Minh Hộ; âm thầm thêm sức, giúp đỡ, chỉ dẫn chúng sinh, gọi là Minh Trợ, Minh Hựu, Minh ứng hoặc Minh Gia. Chư Phật, Bồ Tát trừng phạt ngầm những kẻ làm ác, gọi là Minh Phạt; những lợi ích được chư Phật, Bồ Tát ban cho một cách kín đáo, gọi là Minh Lợi.	
 	
Minh Ba 	
● (? -?).Thiền Sư Trung Quốc, thuộc Tông Lâm Tế, sống vào đời Thanh, người Vũ thanh, tỉnh Hà Bắc, họ Quách.	
Năm 7 tuổi, sư được cha mẹ đưa đến chùa Thiên tiên xin xuất gia. Lớn lên, sư đến Thiên tân tham học ngài Đại bác Hành càn, y chỉ 3 năm mới được ấn khả. Sau, sư dựng am tranh ẩn tu ở Tây Sơn 10 năm mới ra khai đường thuyết pháp, xiển dương tông phong.	
Sư có Ngữ Lục lưu hành ở đời.[X. Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh Q.2 (Hư Vân)].
 	
Minh Bản	
● Minh Bản (1263-1323)	
Thiền Sư Trung Quốc, thuộc Tông Lâm Tế, sống vào đời Nguyên, người huyện Tiền Đường, tỉnh Chiết Giang, họ Tôn, hiệu Trung phong, Huyễn trụ đạo nhân.
Sư thông minh, mẫn tiệp, năm 15 tuổi đã có chí xuất gia. Năm Chí Nguyên 22 (1286), sư tham yết ngài Cao Phong Nguyên Diệu ở viện Sư Tử, núi Thiên Mục. Một hôm tụng Kinh Kim Cương, sư bỗng nhiên mở tỏ. Năm Chí Nguyên 24 (1287), lúc ấy đã 24 tuổi, sư xin ngài Nguyên Diệu cho xuống tóc, năm sau, sư thụ giới Cụ Túc. Sau khi ngài Nguyên Diệu thị tịch, sư ẩn tu ở am Huyễn Trụ tại Biện Sơn thuộc Hồ Châu. Sư cũng từng ở tại các vùng Ngô Giang, Lô Châu, núi Lục An v.v...	
Năm Diên Hựu thứ 5 (1318), theo lời thỉnh cầu của đồ chúng, sư trở về núi Thiên Mục, xiển dương Thiền Phong, tăng tục các nơi đều qui ngưỡng và tôn xưng sư là Giang Nam Cổ Phật(Phật xưa ở vùng Giang Nam). Vua Nhân Tông dùng lễ triệu thỉnh, nhưng sư từ chối, vua ban hiệu cho sư là “Phật Từ Viên Chiếu Quảng Tuệ Thiền Sư” và đổi viện Sư Tử thành chùa Sư Tử chính tông. Năm Chí Trị thứ 3 (1323) sư tịch, thọ 61 tuổi.Năm Thiên Lịch thứ 2 (1329), vua ban thụy hiệu là “Trí Giác Thiền Sư”, hiệu tháp là Pháp Vân. Năm Nguyên Thống thứ 2 (1334), lại được truy tặng thụy hiệu là “Phổ Ứng Quốc Sư”.	
Đệ tử nối pháp gồm có: Thiên như Duy Tắc, Thiên Nham Nguyên Trường, Vô chiếu Huyền giám, Cửu Phong thọ (Trung Quốc), Cổ tin Ấn nguyên, Phục Am Tông kỉ, Vô ẩn Nguyên Hối (Nhật Bản).	
Sư có các tác phẩm: Quảng lục 30 quyển (được vua ban sắc cho nhập Tạng), Tạp lục 3 quyển. [X. Phật Từ Viên Chiếu Quảng Tuệ Thiền Sư Trung Phong Hòa Thượng Hành Lục; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.36; Thích Thị Kê Cổ Lược Tục Tập Q.1; Ngũ Đăng Nghiêm Thống Q.21].	
 	
Minh Báo Kí		
● Tác phẩm, 3 quyển (có thuyết nói 2 quyển), do ông Đường Lâm soạn vào đời Đường, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 150.	
Nội dung sách này nói về những chuyện nhân quả báo ứng. Đầu quyển là lời tựa của tác giả, trình bày về lý do soạn thuật, đặc biệt nhấn mạnh hễ có sự sống là có thức, có thức thì có hành động, đã có hành động thì tùy theo thiện ác mà nhận lấy quả báo, đó là lí tự nhiên của sự vật, không còn nghi ngờ.	
Trong lời tựa, tác giả cũng nhắc đến các ông: Tạ phu đời Tấn, Phó cao, Trương Diễn đời Tống, Lục Quả đời Tề v.v... đều có soạn “Quan Thế Âm Ứng Nhiệm Kí” và Tiêu Tử Lương đời Tề soạn “Tuyên Nghiệm Kí”, Vương Diệm viết “Minh Tường Kí” v.v... đều là những tác phẩm nói rõ những chuyện nhân quả báo ứng có thật. [X. Kim Tích Vật Ngữ Tập Nghiên Cứu (Phiến Kì Chính Nghĩa)].	
 	
Minh Châu A Dục Vương Sơn Chí 	
● Tác phẩm, 10 quyển, do ông Quách Tử Chương soạn vào đời Minh, được thu vào Trung Quốc Phật Tự Sử Chí Vậng San tập 1.Nội dung sách này nói về nhân vật, thắng cảnh, Phật Sự, văn hóa, nghệ thuật của chùa và núi A Dục Vương ở huyện Ngân, tỉnh Chiết Giang. Về hình thức, tác giả dựa theo cách sắp đặt trong Phổ Đà Sơn chí mà lập 10môn, mỗi môn 1 quyển, được trình bày theo các câu kệ 4 chữ như: Địa Dư Dung Kết, Xá Lợi Duyên Khởi, Tháp Miếu Qui Chế, Vương Thần Sùng Sự, Thần Minh Hiệu Linh, Thụy Ứng Nan Tư, Phúc Điền Thường Trụ, Cao Tăng Truyền Pháp, Đề Xương Tông Thừa, Ngọc Kỉ Xã Vịnh.	
Chùa A Dục Vương được sáng lập vào niên hiệu Nghĩa Hi năm đầu (405) đời Tấn. Chùa hiện còn 1 tòa tháp Xá Lợi, bên trong thờ 1 viên xá lợi thật của Đức Phật Thích Ca được truyền từ Ấn Độ đến Trung Quốc. Viên xá lợi này thường phóng ra ánh sáng.	
 	
Minh Châu Nhạc Lâm Tự Chí 	
● Tác phẩm, 6 quyển, do ông Đới Minh Tông soạn vào đời Thanh, được thu vào Trung Quốc Phật Tự Sử Chí Vậng San tập 1.Nội dung sách này nói về nhân vật, danh thắng, văn hóa của chùa Nhạc Lâm ở huyện Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang. Toàn tác phẩm chia làm 10 môn: Tự Đồ, Phạm Vũ, Danh Thắng, Cổ Tích, Pháp Sản, Pháp Hệ, Nghệ Văn, Thi Phú, Danh Thích và Tháp Minh.	
Chùa Nhạc Lâm ở huyện Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang, được sáng lập vào khoảng năm Đại Trung (847-859) đời vua Tuyên Tông nhà Đường. Có 1 vị tăng du phương đến đây tá túc, thường mang cái đãy bằng vải đi xin ăn, người đời gọi sư là Hòa Thượng Hoan Hỉ, sư tự gọi là Trường Đinh Tử. Sau, sư ngồi ngay thẳng trên phiến đá lớn ở cuối hành lang phía đông mà tịch, chúng tăng trong chùa đều lấy làm lạ. Từ đó, chùa này nổi tiếng là đạo tràng Di Lặc, là 1 trong 3 Thánh địa lớn của Phật Giáo Trung Quốc ở Minh Châu. (xt. Bố Đại Hòa Thượng). 	
 	
Minh Chú	
● Cũng gọi Thần Chú, Cấm Chú, Chân Ngôn, Đà La Ni.	
Chỉ cho những lời bí mật linh diệu, được trì niệm khi tu hành Mật Pháp. (xt. Chân Ngôn). 	
 	
Minh Chung	
● Thỉnh chuông, Dóng chuông. Chung (chuông) có Đại chung và Tiểu chung. Đại chung lại chia ra Thần chung (chuông buổi sớm), Trai chung (chuông thụ trai) và Hôn chung (chuông chiều tối). Thần chung và Hôn chung dóng 108 tiếng, Trai chung dóng 18 tiếng. Còn Tiểu chung thì có: Phật Điện chung, Pháp đường chung, Tăng Đường Chung, dùng để đánh khi lên chính điện, vào nhà pháp, nhà tăng.	
Điều Cảnh chúng trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 6 (Vạn Tục 111, 455 thượng) nói: “Đến tối, dóng 3 tiếng chuông trước Thiền đường báo hiệu hết giờ tham thiền buổi tối”.	
Bài kệ niệm thầm khi dóng chuông, gọi là Minh chung kệ, Văn chung kệ. Ngoài ra, Thiền Tông có Minh chung Phật Sự, thường được gọi là Chung Cúng Dường, tức là lễ Khai chuông. [X. Hư Đường Lục Q.10; điều Nhật Phần Hành Trì trong Hành Trì Quĩ Phạm Q.1]. (xt. Chung).	
 	
Minh Chúng	
● Chỉ cho các chúng Phạm Thiên, Đế Thích, Quỉ Thần, vua Diêm Ma v.v... vì những loại tồn tại này ẩn khuất, mắt người thường không thể thấy được, cho nên gọi là Minh Chúng.	
Các chúng này thường ngầm hộ trì những người làm việc thiện. Người tu hành niệm Phật A Di Đà, hiện đời này được 10 điều lợi ích, 1 trong đó là “Minh Chúng hộ trì ích”. [X. Hán Quang Loại Tụ Q.2].	
 	
Minh Cơ	
● Nhờ thiện căn tu tập ở đời trước, có thể cảm được sự linh nghiệm của Phật và Bồ Tát ở đời này một cách kín đáo, cho nên gọi là Minh cơ (cơ ngầm).	
 	
Minh Dục 	
● ( ? ?).Danh tăng Trung Quốc, thuộc Tông Pháp Tướng, sống vào đời Minh, người đất Ngô, tự là Cao nguyên.	
Khoảng năm Vạn Lịch, theo lời thỉnh cầu của danh nho Vương Khẳng Đường, sư giảng bộ Luận Thành Duy Thức, khi giảng giải, sư viện dẫn rộng rãi, dùng lời dễ hiểu mà diễn đạt được ý nghĩa sâu xa. Giảng xong, sư biên tập lại thành bộ “Thành Duy Thức Luận Tục Thuyên” 10 quyển, được lưu hành rất phổ biến. Về sau, sư tịch ở Mân trung.	
Sư còn có tác phẩm: Tướng Tông bát yếu giải 8 quyển.	
 	
Minh Dương Hội	
● Pháp Hội bố thí cúng dường cho chúng sinh ở Minh giới (ngã quĩ ở cõi âm) và ở Dương giới (các vị tiên Bà La Môn), vì thế gọi là Minh dương hội.	
 	
Minh Đạo Cúng	
● Cũng gọi Diêm La Vương Cúng.	
Pháp tu cúng dường vua Diêm La và quyến thuộc, để cầu dứt trừ tai ương, bệnh hoạn. Về nghi thức thực hành pháp tu này đã được ghi trong sách: Diêm La Vương Cúng Hành Pháp Thứ Đệ 1 quyển.	
 	
Minh Đạo Tập Thuyết	
● Tác phẩm, 5 quyển, (có thuyết nói 1 quyển), do ông Lí Thuần Phủ (hiệu là Bình Sơn cư sĩ) soạn vào đời Kim, Trung Quốc. Nội dung tác phẩm này nhằm phê bình và bác bỏ luận điểm bài Phật trong sách “Chư Nho Minh Đạo Tập” được viết ra vào đời Tống. Chư Nho Minh Đạo Tập (gọi tắt: Minh Đạo Tập) gồm 12 quyển, 217 thiên, là bộ sách tập đại thành các luận thuyết bài xích Phật Giáo của Nho gia đời Tống. Trong đó có các danh Nho như: Chu Đôn Di, Tư Mã Quang, Trương Tải, Trình Di, Trình Hạo, Trương Cửu Thành, Dương Thời, Trương Thức, Tạ Hiển Đạo, Lưu An Thế v.v...	
Trong sách này, tuy tác giả Lí Thuần Phủ thường nêu lên những điểm đồng và dị giữa Nho Giáo, Phật Giáo và Đạo Giáo, nhưng phần nhiều tác giả đã căn cứ vào Phật học làm nền tảng để lập luận, cho nên, đối với lịch sử tư tưởng của Phật Giáo đời Tống, bộ sách này có ý nghĩa rất quan trọng.	
Ngoài ra, Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải quyển 20 có chép lại bài luận văn 19 thiên trong sách này nói về các ông Da Luật Sở Tài, Tư Mã Quang, Trương Tải và lời Bạt của tác giả Lí Thuần Phủ. Lại nữa, Luận Tam Giáo Bình Tâm của Lưu Mật đời Nguyên và Phật Pháp Kim Thang Lục của Đồ Long đời Minh, khi viện dẫn những luận điểm bài bác Phật Giáo của các Nho gia đời Tống, chủ yếu đều chuyển dụng kiến giải của sách này. [X. Cư Sĩ Truyện Q.35; Hàn Uyển Anh Hoa Trung Châu Tập Q.4; Qui Tiềm Chí Q.1, 9, 10 (Lưu Kì); Nguyên Sử Nghệ Văn Chí]. 	
 	
Minh Đắc Định	
● Thiền Định do hàng Bồ Tát Noãn Vị trong 4 gia hạnh (4 thiện căn) chứng được. Thiền Định này là bước đầu của giai đoạn tu định tuệ, có khả năng quán xét 4 đối cảnh: Danh, nghĩa, tự tính và sai biệt, đều do tự tâm biến hiện, đều là có giả. Luận Thành Duy Thức quyển 9 (Đại 31,49 trung) nói: “Nương vào Minh đắc định mà phát khởi tầm tư, quán vô sở thủ, lập làm Noãn Vị. Nghĩa là trong giai vị này, bắt đầu quán xét 4 pháp sở thủ là danh, nghĩa, tự tính và sai biệt, do nơi tự tâm biến hiện, chỉ là giả lập chứ chẳng phải có thật. Đầu tiên được hành tướng trước Tuệ Nhật (mặt trời tuệ), cho nên đặt tên là Minh đắc(được sáng), cũng từ đó đạt được tướng trước Đạo hỏa, vì thế gọi là Noãn (ấm, làm cho ấm)”. 
 	
Minh Đế	
● Cũng gọi Minh Tính, Minh Sơ, Tự Tính Đế, Tự Tính.	
Chỉ cho trạng thái tối tăm khi vũ trụ chưa hình thành, là nguồn gốc của muôn vật, đế thứ 1 trong 25 đế do học phái Số Luận trong 6 phái Triết học của Ấn Độ cổ đại lập ra.	
Vì đế này là nguyên nhân căn bản làm cho các pháp sinh diệt biến dị, cho nên cũng gọi là Minh tính (tính tối tăm), Tự tính. [X. Luận Kim Thất Thập Q.thượng; Bách Luận Sớ Q.thượng; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1phần cuối]. (xt. Nhị Thập Ngũ Đế).	
 	
Minh Đồ	
● Cũng gọi Minh Độ, Minh Phủ, Minh Giới, U Đồ, Hoàng Tuyền.	
Chỉ cho thế giới tối tăm mờ mịt mà con người sau khi chết sẽ đi đến.	
Cứ theo Kinh Tịnh Độ Tam Muội và Kinh Thập Vương, thì trong cõi Minh đồ, có vua Diêm Ma và rất nhiều quan lại hoặc có 10 vị vua như vua Tần quảng v.v... trừng phạt các tội nhân.	
Tín ngưỡng Minh phủ của Thái sơn Phủ quân ở Trung Quốc đời xưa cũng tương tự như thuyết Minh đồ này. [X. Vu Lan Bồn Kinh Sớ Q.thượng (Tông Mật); Pháp Uyển Châu Lâm Q.6, 7]. 	
 	
Minh Đồ Điểu	
● Cũng gọi Đỗ quyên.	
Loài chim có tiếng kêu thê lương, buồn thảm, khiến người lữ khách chạnh lòng thương nhớ quê hương.	
 	
Minh Đường	
● Chỉ cho khoảng trống ở 2 bên minh lâu.	
Trên mái trước của tăng đường làm 1 cái lầu nhỏ để lấy ánh sáng và thoáng khí, gọi là Minh lâu. [X. môn Điện Đường trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Minh Lâu). 	
 	
Minh Gia	
● I.Minh Gia.	
Cũng gọi Minh Ứng, Minh Trợ.	
Chư Phật, Bồ Tát thường âm thầm gia hộ cho những người chí thành tu đạo và làm các việc tốt lành.	
Sự cảm ứng của Phật và Bồ Tát phần nhiều là minh gia, chứ ít khi có hiển gia(gia hộ một cách rõ ràng).	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 7 nói: “Nếu thường tự ngộ thì ắt được minh gia”. [X. Pháp Hoa Đại sớ sao huyền đàm Q.3; Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.10].	
● II.Minh Gia.	
Hiến cúng tiền bạc vào việc làm chùa, tô tượng, đúc chuông, in kinh sách ấn tống để cầu phúc. Tiền bạc hiến cúng ấy gọi là Minh Gia Kim, Minh Gia Tiền, Minh Gia Ngân. [X. Khảo Tín Lục Q.3 (Huyền trí)]. (xt. Minh).	
 	
Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Cũng gọi Tuyết Đậu Minh Giác Thiền Sư Ngữ Lục.	
Tác phẩm, 6 quyển, do ngài Tuyết Đậu Trùng Hiển soạn vào đời Tống, các vị Duy cái trúc v.v... biên tập, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47.	
Nội dung bộ lục này bao gồm:	
Quyển 1: Thướng đường ngữ, Tiểu Tham khi ở Thúy phong Thiền tự tại Động đình, Tô Châu và ở Tư thánh Thiền tự tại Tuyết Đậu, Minh Châu.	
Quyển 2: Cử Cổ, Khám Biện, Ca tụng.	
Quyển 3: Niêm cổ bách tắc.	
Quyển 4: Bộc tuyền tập, gồm Thướng đường thị chúng, Châu tán.	
Quyển 5, 6: Tổ anh tập, gồm thơ văn của ngài Trùng Hiển.	
 	
Minh Giáo 	
● I.Minh Giáo.	
Tổ chức tông giáo bí mật được triển khai từ Ma Ni Giáo, do ông Trương Giác làm giáo chủ.	
Tông giáo này thờ kính Ma Ni làm thần ánh sáng và sùng bái mặt trời, mặt trăng. Giáo đồ chuộng y phục màu trắng, đề cao ăn chay, không uống rượu, khi chết chôn cất không mặc quần áo, coi trọng sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, chủ trương thiên hạ 1 nhà. Đồng thời tin rằng trên đời, lực lượng ánh sáng cuối cùng nhất định sẽ chiến thắng các thế lực đen tối.	
Vào đời Nam Tống và Bắc Tống, tông giáo này lưu hành ở các vùng Hoài Nam, Lưỡng Chiết, Phúc Kiến v.v... 	
● II.Minh Giáo	
(1852-1932). Cao tăng Trung Quốc thời cận đại, người huyện Vĩnh Phong, tỉnh Hồ Nam, họ Tiêu, pháp hiệu Đạo Hương.	
Sư thông minh đĩnh ngộ từ thủa nhỏ, tướng mạo kì vĩ, phong cách hơn người, năm 17 tuổi xuất gia, 20 tuổi thụ giới Cụ Túc ở chùa Chúc Thánh tại Nam Nhạc và lưu lại đây trong 8 năm chuyên tâm niệm Phật; sư cũng tập viết chữ lệ, chữ triện để thuận theo thế duyên.	
Năm 28 tuổi, sư du phương tham vấn, tình cờ gặp vị tăng người Nhật tên là Đạt Ma Sơn thôn thỉnh sư sang Nhật Bản, từ đó dấu chân sư in khắp nước Nhật, sáng lập hơn 100 Liên Xã(đoàn thể niệm Phật), rất được triều đình và dân gian kính trọng. Sau khi trở về Trung Quốc, sư lần lượt trụ trì các chùa Lộc Sơn, Thượng Lâm và Khai phúc, đồng thời giảng kinh thuyết pháp ở các nơi.	
Năm Dân Quốc 21 (1932) sư tịch, thọ 78 tuổi.	
Sư có các tác phẩm: Cảnh Thế Gia Ngôn Lục, Thướng Đường Kí Lục, Giảng Kinh Kí Lục, Giới Đàn Giáo Thụ Pháp Ngữ, Tham Phương Du Kí, Nhật Bản Du Lịch Kí, Liên Xã Khai Thị Lục, Trà Tì Pháp Ngữ, Thất Kì Niệm Phật Khai Thị Lục, Linh Dị Kí, Tùy Duyên Thuyết Pháp Ngữ Lục...	
 	
Minh Giáo Đại Sư 	
● I.Minh Giáo Đại Sư.	
Cao tăng người Tây Vực, sống vào đời Đường, tên Lợi Thiệp, vốn thuộc dòng dõi Bà La Môn, sau theo ngài Huyền Trang xuất gia. Khoảng năm Khai Nguyên (713-741), trong cuộc tranh luận về sự hơn kém giữa Nho Giáo, Phật Giáo và Đạo Giáo, sư đã hàng phục được các đối thủ Nho gia và Đạo Gia, nên được vua phong cho hiệu Minh Giáo Đại Sư và xây chùa Minh Giáo sắc sư trụ trì. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.17].	
● II.Minh Giáo Đại Sư.	
Cao tăng người Ca Thấp Di La, Ấn Độ, tên Thiên Tức Tai, sống vào đời Tống.
Năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 5 (980), sư đến Biện Kinh, năm thứ 7 (982), sư cùng với các ngài Thí Hộ, Pháp Thiên vào ở trong Viện Dịch Kinh, chuyên phiên dịch kinh điển. Sau, vua lần lượt phong hiệu cho sư là Minh Giáo Đại Sư, ngài Pháp Thiên là Truyền Giáo Đại Sư và ngài Thí Hộ là Hiển Giáo Đại Sư. [X. Đại Trung Tường Phù Pháp Bảo Lục Q.3-8; Phật Tổ Thống Kỉ Q.43]. 	
● III.Minh Giáo Đại Sư.	
Cao tăng Trung Quốc, tên là Khế Tung, sống vào đời Tống, người Đàm Tân, Đằng Châu (huyện Đằng, tỉnh Quảng Tây).	
Năm Gia Hựu thứ 7 (1062), các tác phẩm Truyền Pháp Chính Tông Kí và Phụ Giáo Thiên của sư được vua Nhân Tông nhà Tống sắc cho nhập Tạng, đồng thời phong cho sư hiệu là Minh Giáo Đại Sư. [X. Đàm Tân Minh Giáo Đại Sư Hành Nghiệp Kí]. (xt. Khế Tung).	
 	
Minh Giới	
● Cũng gọi Minh Đạo, Minh Độ.	
Danh từ gọi chung cho 3 đường ác là địa ngục, ngã quĩ và súc sinh, hoặc chỉ riêng cho địa ngục. Dân gian cho rằng Minh giới là nơi do vua Diêm Ma và quyến thuộc cai quản. [X. Diệm La Vương Cúng Hành Pháp Thứ Đệ; Quang Minh Kinh Văn Cú Q.3]. 	
 	
Minh Hạnh Túc	
● Phạm: Vidyà-caraịa-saôpanna. Pàli: Vijjà-caraịa-sampanna.	
Hán âm: Tì Xỉ Già La Na Tam Bát Na. Cũng gọi Minh thiện hạnh, Minh hạnh thành, Minh hạnh viên mãn, Minh hạnh. Minh và Hạnh trọn đủ, là 1 trong 10 danh hiệu của Phật.	
Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 18 (bản Bắc) thì Minh là Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác; Hạnh túc là giới, định và tuệ; Đức Phật nhờ có đầy đủ giới, định, tuệ mà được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, cho nên gọi là Minh Hạnh Túc.	
Còn theo Luận Đại Trí Độ quyển 2 thì Minh là Túc Mệnh Minh, Thiên Nhãn Minh và Lậu Tận Minh; còn Hạnh tức là thân nghiệp và khẩu nghiệp; vì Đức Phật thành tựu đầy đủ 3 minh, 2 nghiệp, cho nên gọi là Minh Hạnh Túc. [X. Kinh Trường A Hàm Q.3]. (xt. Thập Hiệu).	
 	
Minh Hiển	
● Minh là tối tăm, sâu kín, không thể thấy nghe được.	
Hiển là hiển hiện rõ ràng, có thể thấy nghe được. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.6 thượng]. 	
 	
Minh Hiển Lưỡng Giới	
● Tức là Minh Giới và Hiển Giới.	
Minh giới: Chỉ cho thế giới sau khi chết sẽ sinh đến.	
Hiển giới: Chỉ cho thế giới Sa Bà. 	
 	
Minh Hộ	
● Phạm: Paritràịa. Pàli: Paritta, Parittà.	
Hán dịch: Chú, Ủng hộ.	
Vốn chỉ cho thần chú ủng hộ người tu hành đạo Phật, về sau chỉ chung cho các kinh nói về loại thần chú này.	
Kinh Tì Sa Môn Thiên Vương do ngài Pháp Thiên dịch vào đời Tống (Đại 21, 217 thượng) nói: “Lành thay Thế Tôn! Có kinh A tra nẵng chi có thể làm Minh hộ(thần chú hộ trì)”. Cứ theo đây, nếu 4 chúng thụ trì kinh A tra nẵng chi hộ (Pàli:Àỉànàỉiya-rakkha) thì không bị quỉ thần não hại.	
Kinh Minh hộ có nhiều chủng loại; Vấn nạn 2, đoạn 4, trong Kinh Di Lan Vương Vấn (Pàli: Milinda-paĩha) liệt kê 6 loại:	
1.Bảo Kinh (Pàli: Ratana-sutta),	
2.Uẩn Minh Hộ (Pàli: Khandhaparitta).	
3.Khổng Tước Minh Hộ (Pàli: Moraparitta).	
4.Chàng Đính Minh Hộ (Pàli: Dhajaggaparitta).	
5.A Tra Nẵng Chi Minh Hộ (Pàli: Àỉànàỉiya-paritta).	
6.Ương Quật Ma La Minh Hộ (Pàli: Aígulimàla-paritta).	
Phẩm 13 trong Luận Thanh Tịnh Đạo (Pàli: Visudhi-magga) chỉ nêu 5 loại trên mà lược bỏ Ương quật Ma La minh hộ thứ 6.Còn Tiểu tụng (Pàli: Khuddaka-pàỉha) trong Tiểu Bộ Kinh (Pàli: Khuddakanikàya) thì nêu 3 Kinh Minh Hộ là Kinh Cát Tường (Pàli: (Maígala-sutta), Kinh Bảo và Kinh Từ Bi (Pàli: Metta-sutta). Các Kinh Minh Hộ ghi trên vốn nằm trong Tăng Chi Bộ Kinh (Pàli: Aíguttaranikàya), Trung Bộ Kinh (Pàli: Majjhimanikàya) hoặc là những bài kinh ngắn trong Kinh Tập (Pàli: Sutta-nipàta) thuộcTiểu Bộ Kinh. Kinh A Tra Nẵng Chi, Kinh Từ Bi, Kinh Đại Cát Tường trong Cam Châu Nhĩ thuộc Đại Tạng Tây Tạng đều là những Kinh Minh Hộ.
Ngoài ra, về sự lưu truyền các Kinh Minh Hộ thì tại các nước Tích Lan, Miến Điện v.v... xưa nay rất phổ biến; những kinh này lấy việc tiêu trừ tật bệnh, tai họa của cá nhân hoặc của quốc gia làm mục đích, cho nên rất được tôn trọng và đọc tụng. [X. Hồ Nguyệt Toàn Tập Q.thượng; Tây Tạng Ngữ Văn Pháp (Tự Bản Uyển Nhã); Tây Tạng Đại Tạng Kinh Cam Châu Nhĩ Mục Lục; A History ofPàli Literature, vol. II, (B. C. Law); The Pàli Literature of Burma (Mabel Bode); The History of Buddhist Thought (E.J. Thomas)].	
 	
Minh Huân	
● Cũng gọi Nội Huân.	
Thiện tâm âm thầm huân tập (xông ướp) trong thân thể chân như của bản giác khiến cho tâm bồ đề nảy sinh.	
Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 4 phần 3 (Đại 46, 268 thượng) nói: “Nếu chẳng phải do sức nội huân thì làm thế nào chứng ngộ được? Cho nên biết chứng ngộ là nhờ ở sức chân như; bởi thế lấy Minh huân làm ngoại hộ vậy”. [X. Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.hạ phần đầu].	
 	
Minh Huệ 	
● (1173-1232). Cũng gọi Minh Tuệ.	
Cao tăng Nhật Bản, là Tổ Sư trung hưng Tông Hoa Nghiêm, tên Cao Biện, người Kỉ Y (huyện Hòa Ca Sơn).	
Sư thờ ngài Văn giác ở núi Cao Hùng làm thầy, học Hoa Nghiêm, Mật Giáo nơi các bậc danh tăng và khổ tu trên ngọn Bạch thượng ở Kỉ Y. Về sau, sư tuyên giảng Hoa Nghiêm ở núi Cao Hùng. Sư lại theo ngài Vinh Tây thuộc Tông Lâm Tế của Nhật Bản học Thiền. Sau Thượng Hoàng Điểu Vũ sắc ban núi Mẫu Vĩ, xây chùa Cao Sơn làm đạo tràng nhằm thực hiện việc phục hưng Tông Hoa Nghiêm. Vì được triều đình và Bắc điều Thái thời qui y nên sư được mọi người rất tôn kính, tin theo. Khi Tịnh Độ Giáo của ngài Pháp Nhiên khai tông, sư từng soạn Tồi tà luân(bánh xe phá tà) để phê phán và bác bỏ.	
Niên hiệu Trinh Vĩnh năm đầu (1232) sư tịch, thọ 60 tuổi.	
Sư có các tác phẩm: Hoa Nghiêm duy tâm nghĩa thích 2 quyển; Tồi tà luân trangnghiêm kí 1 quyển, Niết Bàn giảng thức, Xá Lợi giảng thức, Tọa thiền Thứ Đệ... [X. Nguyên Hanh Thích Thư Q.5; Bản Triều Cao Tăng Truyện Q.14].	
 	
Minh Ích	
● Cũng gọi Minh Lợi.	
Lợi ích do Phật và Bồ Tát ngầm gia bị mà phàm phu không thể biết được.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 6 thượng (Đại 33, 748 trung) nói: “Tuy không hiển hiện linh ứng, nhưng được Pháp Thân ban cho sự lợi ích một cách âm thần kín đáo, dù không thấy không nghe nhưng vẫn cảm biết được, vì thế gọi là Minh ích”.	
 	
Minh Khái 	
● (? - ?).Danh tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường.	
Vào năm Vũ Đức thứ 4 (621) đời vua Cao Tổ nhà Đường, Đạo Sĩ Phó dịch dâng biểu trình bày kế sách ích quốc lợi dân, chủ trương giảm bớt chùa tháp, tăng ni.Bấy giờ ngài Minh Khái trụ trì chùa Chấn Hưởng ở Miên Châu (nay là huyện Miên dương, tỉnh Tứ Xuyên) liền dâng biểu “Quyết đối Phó dịch phế Phật Pháp tăng sự” (Quyết chống đối việc Phó dịch phế bỏ Phật Pháp tăng). Ngài phân biệt sự khác nhau giữa Nho gia và Đạo Gia và cho rằng Nho gia hơn hẳn Đạo Gia, rồi xếp Nho gia, Đạo Gia vào hàng Cửu lưu thập gia.	
Ngoài ra, khi phê phán Đạo Giáo, ngài Minh khái đặc biệt chú trọng vào Thiên Sư Đạo của Phó dịch, cho nên tờ biểu văn của ngài là tư liệu quan trọng để nghiên cứu về Thiên Sư Đạo ở đầu đời Đường.	
 	
Minh Khoáng 	
● I.Minh Khoáng(? -623).	
Danh tăng Trung Quốc, sống vào đời Tùy, người Lạc Dương, họ Mạnh.	
Sư thông minh, tài trí, chân thật, tiết tháo, chuyên nghiên cứu Luận Đại Trí Độ và Luật Ma Ha Tăng Kì. Sư ở chùa Tịnh Độ trong nhiều năm, số học chúng thường tới vài trăm người.	
Năm Vũ Đức thứ 6 (623) sư tịch. 	
● II.Minh Khoáng (? - ?).	
Danh tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, người Hoàng Nham, Thai Châu (Hoàng Nham, Chiết Giang).	
Ban đầu, sư đến Đông nam hỏi đạo, năm 20 tuổi trụ ở ấp Diệm, sau khi thụ giới Cụ Túc, sư vào chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai, theo ngài Kinh Khê Trạm Nhiên tu học gíáo pháp Thiên Thai, miệt mài hơn 10 năm. Lúc bấy giờ, Mật Giáo do các ngài Bất Không và Nhất Hạnh hoằng dương rộng rãi, nên sư cũng chuyển sang học Mật Giáo.	
Sư có các trứ tác: Bát Nhã Tâm Kinh Sớ quyển 1, Phạm Võng Sớ 3 quyển, Kim Ti Luận Khoa Văn, Thiên Thai Bát Giáo Đại Ý, Pháp Hoa Kinh Quan Âm Phẩm Khoa Văn, Pháp Hoa Kinh Đại ý... [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.10, 25; Đông Vực Truyền Đăng Lục Q.thượng].	
 	
Minh Khổng Cát Tiệt	
● Hai phương pháp cắt may áo ca sa. Theo điều Minh khổng trong Thích Thị Yếu Lãm quyển thượng, Minh Khổng Nghĩa là khi may ca sa sắp hoàn thành, thì để lại một cái lỗ nhỏ, chứ không may kín, giống như cái lỗ hổng ở bờ ruộng để cho nước chảy vào, gọi là Minh khổng.	
Cát Tiệt nghĩa là cắt tấm vải thành từng mảnh nhỏ, sau đó ráp lại, giống như thửa ruộng vuông vức, cuối cùng may thành ca sa, gọi là Cát Tiệt Y.	
Luật Tứ Phần quyển 40 (Đại 22, 855 trung), nói: “Đệ tử không nhiễm trước củacác Đức Như Lai đã mặc áo như thế, giống ta ngày nay, dùng dao cắt vải thành những mảnh nhỏ để may áo sa môn, sẽ không bị bọn giặc cướp bóc”.	
 	
Minh Kì	
● Thần ở cõi âm, như 10 vua cõi âm là: Tần Quảng, Sơ Giang, Diêm La, Thái Sơn v.v... được nói trong Kinh Thập Vương. Và 5 sứ giả của vua Diêm La là: Sinh, Lão, Bệnh,Tử và Hình phạt, được nói trong Kinh Diêm La Vương Ngũ Thiên Sứ, đều là những thần ở cõi âm. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.2]. 	
 	
Minh Lâm 	
● (1614- ?).Thiền Sư Trung Quốc, thuộc Tông Lâm Tế, sống vào cuối đời Minh, người Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, họ Chu, hiệu là Tú Dã.	
Năm 8 tuổi, sư lễ ngài Tinh Thiên ở chùa Cửu long làm thầy. Năm Sùng Trinh thứ 6 (1633), lúc ấy 20 tuổi, sư đi tham học các nơi, năm sau sư đến Kim Lăng học tập 4 năm. Năm Sùng Trinh 11 (1638), sư lần lượt đến tham lễ ngài Hán Nguyệt Pháp Tạng ở Cô Tô, ngài Tuyết Kiệu Viên Tín ở Kính Sơn và ngài Mật Vân Viên Ngộ ở núi Thiên Đồng. Năm Sùng Trinh thứ 12 (1639), sư thụ giới Cụ Túc, năm sau đến Kinh Châu lánh nạn, rồi vào tỉnh Hồ Bắc, ở tại chùa Vĩnh An, huyện Kiến Thủy, chích máu viết các Kinh Pháp Hoa, Phạm Võng.	
Năm Thuận Trị thứ 6 (1649), sư xuống Giang Nam, tham yết ngài Kì Nhiên Siêu trí ở núi Vân đài tại Nam chương. Năm Khang Hi 19 (1680), sư tiếp nối trụ trì chùa Hoàng Long ở Nhương Châu.	
Sư có tác phẩm: Ngữ Lục 3 quyển. [X. Tú Dã Lâm Thiền Sư Ngữ Lục Phụ Hành Diêu].	
 	
Minh Lâu	
● Lầu cao xây trước nhà Tăng để lấy ánh sáng và thông gió.	
Kiến trúc nhà Tăng thường rộng và sâu, phía trước lại có nhà ngoài che chắn, nên nhà Tăng rất tối tăm, vì thế phải xây thêm lầu cao mở cửa sổ để thông gíó và lấy ánh sáng ở giữa khoảng nhà Tăng và nhà ngoài, gọi là Minh lâu, còn chỗ trống ở 2 bên phía trước Minh lâu thì gọi là Minh đường. [X. môn Điện Đường trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Minh Lợi	
● Cũng gọi Minh Ích, Minh Ứng.	
Sự lợi ích mà chư Phật, Bồ Tát âm thầm gia bị cho.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 7 hạ (Đại 33, 771 thượng) nói: “Sự truyền bá kinh luận ở cõi này, về công đức ấy, xem văn thì chỉ thấy nói đến minh lợi (lợi ích ngầm) chứ không thấy nói đến hiển ích(lợi ích rõ ràng)”.	
 	
Minh Luận	
● Cũng gọi Vi Đà Luận, Phệ Đà Luận.	
Kinh điển của Bà La Môn giáo ở Ấn Độ đời xưa.	
Vi Đà, Phạm: Veda, Hán dịch là Minh.	
Minh nghĩa là Trí. Bà La Môn giáo lập 4 Minh Luận, còn Phật Giáo thì lập 5 Minh Luận. [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần cuối; Thắng Man Bảo Quật Q.trung phần đầu]. (xt. Phệ Đà).	
 	
Minh Nhất	
● Trong trạng thái hỗn mang, không thể phân biệt đây kia, gọi là Minh nhất(1 trạngthái mờ tối). Cũng tức là chủ thể và đối tượng hợp nhất, không còn phân biệt.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 1 hạ, (Đại 46, 9 hạ) nói: Trí vô duyên duyên theo cảnh vô tướng, cảnh vô tướng cùng với trí vô duyên thầm hợp làm một, gọi là Cảnh trí minh nhất”.	
 	
Minh Pháp Sư	
● Cũng gọi Đại Minh Pháp Sư, Quang Pháp Sư.	
Cao tăng Trung Quốc, thuộc Tông Tam Luận, sống vào đời Tùy Đường.	
Sư từng tu học ở Dương Đô (Nam Kinh) dưới tòa ngài Pháp Lãng (507-561) chùa Hưng Hoàng, sau khi sư vào Mao Sơn (huyện Cú Dung, tỉnh Giang Tô) hoằng dương Trung Luận, trọn đời không ra khỏi núi.Có thuyết cho rằng Thiền Sư Pháp Dung, Tổ khai sáng tông Ngưu Đầu, cũng từng theo Pháp sư Minh học Tam Luận. Lại có thuyết cho rằng Pháp sư Quang mà Thiền Sư theo học không phải là Pháp sư Đại Minh, học giả Tam Luận. [X. chương Ngưu Đầu Pháp Dung trong Tục Cao Tăng Truyện Q.20]. 	
 	
Minh Phật Luận	
● Cũng gọi Thần Bất Diệt Luận.	
Tác phẩm, 1 quyển, do cư sĩ Tông bỉnh soạn vào đời Lưu Tống thuộc Nam Triều, được thu vào Hoằng Minh Tập quyển 2 trong Đại Chính Tạng tập 52.	
Nội dung sách này nói rõ về thần thức luân hồi bất diệt, thần thức ấy tức là Pháp Thân thường trụ; nếu diệt trừ dục tình, còn lại thần thức thanh tịnh vốn có, thì liền trở về Pháp Thân mà thành Phật. Điều này cho thấy tư tưởng của tác giả Tông bỉnh là dung hợp Pháp Thân, Phật Tính của Phật Giáo với quan niệm thần, tính của Đạo Gia. (xt. Tông Bỉnh, Thần Diệt Bất Diệt Luận Tranh).	
 	
Minh Phủ Điện	
● Cũng gọi Thập Vương Điện.	
Cung điện của 10 vị vua ở cõi âm.	
Các chùa ở Trung Quốc, Đại Hàn và Nhật Bản thường thiết lập thêm Minh phủ điện, nhưng ở Nhật Bản thì điện này được gọi là Diêm Ma Đường.	
 	
Minh Phục	
● Minh Phục (1590-1642).Thiền Sư Trung Quốc, thuộc Tông Tào Động, sống vào đời Minh, người huyện Cối Kê, tỉnh Chiết Giang, họ Vương, tự Nhĩ Mật, hiệu Tán Y.	
Sư bẩm tính sáng suốt, ngay thẳng, năm 22 tuổi, y vào Đại sư Trinh bạch chùa Khai Nguyên xuất gia, học thông tính tông, tướng tông. Năm 27 tuổi, lúc đang ở trong thuyền, tình cờ nghe tiếng thanh la(1 loại nhạc khí), sư hoát nhiên tỉnh ngộ. Sau sư thờ ngài Trạm Nhiên Viên Trừng, chùa Hiển Thánh, núi Vân Môn ở Việt Châu làm thầy, năm Thiên Khải thứ 3 (1623) được phó pháp. Sư từng tham yết ngài Vô Dị Nguyên Lai ở chùa Thiên giới tại Kim Lăng, biện luận về ý chỉ “vật bất thiên”. Về sau, sư trùng hưng chùa Quốc khánh ở Đông Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang. Năm Sùng Trinh thứ 9 (1636), sư dời đến chùa Di Đà ở Mai Dã.
Năm Sùng Trinh 15 (1642) sư tịch, thọ 53 tuổi.[X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Tục Lược Q.2;Kế Đăng Lục Q.1; Ngũ Đăng Nghiêm Thống Q.25; Tục Đăng Chính Thống Q.39; Ngũ Đăng Toàn Thứ Q.63].	
 	
Minh Phương	
● Minh Phương (1593-1648). Thiền Sư Trung Quốc, thuộc Tông Tào Động, sống vào đời Minh, người phủ Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, họ Trần, tự Thạch vũ, người đời gọi là Thạch Vũ Minh Phương Thiền Sư.	
Năm 22 tuổi, sư y chỉ vào ngài Tây Trúc Tông ở chùa Song Tháp, núi Nam Cao tại Hàng Châu xuất gia. NămVạn Lịch 43 (1615), sư tham yết ngài Trạm Nhiên Viên Trừng ở chùa Thạch Phật tại Gia Hưng, khổ tu 7 năm mới được ấn chứng. Về sau, sư lần lượt trụ ở các chùa: Tượng Sơn, Thiên Hoa ở Thiệu Hưng, Hiển Thánh ở núi Vân Môn, Quang Hiếu ở núi Bảo Thọ tại Hàng Châu, Tây thiền, Tuyết Phong ở Di sơn tại Phúc Châu, Linh Sơn tại Đinh Châu, Phổ Minh ở phủ Kiến Ninh, tỉnh Phúc Kiến, Linh Phong ở Khảo đình, Ngộ Không ở núi Long Môn thuộc Hàng Châu, Quảng Phúc ở Đông Tháp tại phủ Gia Hưng, Phật nhật ở núi Cao Đình tại Hàng Châu và sau cùng là chùa Lan ngạc sơn ở phủ Thiệu Hưng. Năm Thuận Trị thứ 4 (1647) đời Thanh, một hôm sư bỗng nói với đồ chúng (Vạn Tục 144, 473 thượng): “Thế giới chẳng yên, chi bằng ta đi về”.	
Năm Thuận Trị thứ 5 (1648) sư tịch, thọ 56 tuổi, pháp lạp 35.	
Sư có tác phẩm: Thạch Vũ Thiền Sư Pháp Đàm 20 quyển. [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Tục Lược Q.2; Tục Đăng Chính Thống Q.39; Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh Q.3 (Hư Vân)].	
 	
Minh Quan	
Những quan thuộc hạ ở cõi u minh, phụ tá cho vua Diêm Ma, phán xét tội lỗi của các tội nhân ở địa ngục và quyết định hình phạt thích đáng. Đó là các vị như là Thái Sơn Phủ Quân.	
● I.Minh Quyền.	
Chỉ cho những phương tiện quyền xảo được chư Phật, Bồ Tát ứng dụng để giáo hóa chúng sinh [X. Bài Tựa Kinh Duy Ma]. 	
● II.Minh Quyền.	
Chỉ cho Pháp Thân và Ứng Thân của Phật. Lí và trí thầm hợp với nhau gọi là Minh, tức là Pháp Thân Phật; phương tiện độ sinh là Quyền, tức là Ứng Thân Phật.	
 	
Minh Sa Dư Vận	
● Tác phẩm, 1 pho, do ông Thỉ xuy Khánh huy (1879-1939) người Nhật biên soạn. Toàn sách có chính thiên và thiên ngoại.Chính Thiên: Biên chép hơn một trăm mấy mươi bản kinh xưa của Phật Giáo đã bị thất lạc trong số mấy nghìn văn kiện cổ bản đào được ở Đôn Hoàng, do ông A. Stein sưu tập và tàng trữ tại viện Bảo Tàng nước Anh. Thiên ngoại: Thu gom những bức Mặc bảo(bút tích của cổ nhân) quí hiếm và hơn 40 quyển sách viết tay khác.	
Ngoài ra, để giải thích rõ sách này, ông Khánh huy còn soạn thêm 1 thiên “Minh Sa Dư Vận Giải Thuyết”.	
 	
Minh Sứ	
● Sứ giả của Minh Quan, tức chỉ cho ngục tốt (lính của Diêm Vương).	
Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 16, trong địa ngục, thân hình của ngục tốt mang những loại đầu chim thú đáng sợ như đầu trâu, ngựa, dê, hươu, nai, cáo, chồn, chó, hổ, chó sói, sư tử, chim ưng, chim ó v.v... thường quát mắng, nạt nộ và trừng phạt các người chết tùy theo tội nghiệp của họ. [X. Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.17]. (xt. Ngục Tốt).	
 	
Minh Tạng	
● Gọi đủ: Minh Bản Đại Tạng Kinh. Cũng gọi: Minh Bản.	
Đại Tạng Kinh được khắc bản vào đời Minh. Gồm 5 bản như sau:	
1.Hồng Vũ Nam Tạng (cũng gọi Sơ Khắc Nam Tạng): Tạng Kinh do vâng mệnh vua Thái Tổ nhà Minh được khắc vào khoảng năm Hồng Vũ thứ 5 đến niên hiệu Vĩnh Lạc năm đầu (1372-1403), có thuyết nói đến năm Hồng Vũ 31 (1398), gồm 1.612 bộ hoặc 1.625 bộ Kinh Luật Luận. Bản in mẫu còn được cất giữ ở chùa Báo Ân tại Nam Kinh. Đại Tạng Kinh được tàng trữ ở chùa Khoái Hữu tại thôn Quốc Chi, quận Phong Phố, huyện Sơn Khẩu, Nhật Bản, phần nhiều thuộc Tạng Kinh này.	
2.Vĩnh Lạc Nam Tạng (thường gọi Nam Tạng): Tạng Kinh được khắc in từ năm Vĩnh Lạc thứ 10 đến năm 15 (1412-1417) tại Nam Kinh, là bản khắc lại của Hồng Vũ Nam Tạng, nhưng có hơi thay đổi; gồm 6.331 quyển, 1.625 bộ Kinh Luật Luận. Bản in kiểu bản xếp, mỗi tờ 30 dòng, mỗi dòng 17 chữ.	
3.Bắc Tạng (cũng gọi Vĩnh Lạc Bắc Tạng): Tạng Kinh do vua Thành Tổ ban lệnh khắc vào năm Vĩnh Lạc 18 đến Năm Chính Thống thứ 5 (1420-1440) vào đời vua Anh Tông, gồm 1.615 bộ Kinh Luật Luận, kiểu bản xếp, 1 tờ 25 dòng, mỗi dòng 15 đến 17 chữ. Về sau, vâng mệnh mẫu hậu của vua Thần Tông khắc thêm 36 bộ nữa như Hoa Nghiêm Huyền Đàm Hội Huyền Kí v.v... đưa vào Đại Tạng, cho nên Bắc tạng tổng cộng có 678 hòm, 6.771 quyển. Hai tạng Nam Bắc trên đây ít được lưu truyền.	
4.Vũ Lâm Tạng: Tạng Kinh khắc vào khoảng năm Gia Tĩnh (1522-1566) đời vua Thế Tông, ở huyện Vũ lâm, tỉnh Chiết Giang, là tạng kinh đầu tiên đổi từ chiết bản (bản xếp) thành bản phương sách (bản đóng gáy).	
5.Lăng Nghiêm Tự Bản (cũng gọi Vạn Lịch Bản, Mật Tạng Bản, Gia Hưng Bản, Minh Bản, Kính Sơn Bản): Tạng Kinh do các ngài Mật Tạng Đạo Khai, Chân Khả, Đức Thanh, Huyễn Dư v.v... phát nguyện khắc bản ở núi Ngũ Đài vào năm Vạn Lịch 14 (1586), sau được dời đến Kính Sơn (huyện Dư Hàng, tỉnh Chiết Giang), cuối cùng tập trung các bản khắc về in ở chùa Lăng Nghiêm, huyện Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang và hoàn thành vào khoảng cuối năm Vạn Lịch (1620). Tổng cộng có 210 hòm, kiểu bản phương sách in 1 tờ 20 dòng (1 mặt 10 dòng) mỗi dòng 20 chữ, xem rất tiện, loại bản này, ngày nay còn lại cũng rất nhiều. Đầu đời Thanh khắc bổ sung “Tục Tạng” 237 bộ, sau lại khắc “Hựu tục tạng” 189 bộ nữa. Bản Đại Tạng chùa Lăng Nghiêm này lưu truyền rộng rãi nhất trong các bản Đại Tạng đời Minh. [X. Đại Minh Tam Thánh Giáo Mục Lục; Đại Tạng Kinh Bản Phương Sách Đại Thanh Tam Tạng Thánh Giáo Mục Lục; Thích Thị Kê Cổ Lược Tục Tập Q.3; Anh Văn Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Mục Lục; Minh Sử Nghệ Văn Chí Thứ 74]. (xt. Trung Văn Đại Tạng Kinh).	
 	
Minh Tăng Thiệu	
● (? - ?).Cũng gọi Minh Trưng Quân.	
Cư Sĩ Phật Giáo Trung Quốc, sống vào đời Ngụy Tấn thuộc Nam Bắc Triều, người Bình nguyên (thuộc tỉnh Sơn Đông), tự Thừa Liệt.	
Ông là người học rộng nghe nhiều, tính tình cao khiết, nổi tiếng thanh liêm. Ông từng ở Lao Sơn, tụ tập đồ chúng dạy học, sau ở ẩn tại Nhiếp sơn(núi Thê Hà), Kim Lăng ròng rã hơn 20 năm, trong thời gian này ông ở chùa Định Lâm và thờ ngài Tăng viễn làm thầy. Có lần vua Cao Đế nhà Nam Tề nhờ ngài Tăng viễn giới thiệu để vua được gặp, nhưng ông nhất định không chịu. Đến vua Vũ Đế cũng đã 7 lần mời ông vào cung, ông đều từ chối, không bao lâu thì ông qua đời.
Lúc Tăng Thiệu còn sống, có lần ngài Pháp độ đến Nhiếp sơn giảng Kinh Vô Lượng Thọ, ông đã hiến cúng ngôi nhà của ông cho ngài Pháp độ. Sau khi ông mất, vào khoảng năm Vĩnh Minh (483-493), ngài Pháp độ sửa ngôi nhà ấy thành chùa, đặt tên là Thê Hà tinh xá, tức là chùa Thê Hà sau này.	
Ông có tác phẩm: Chính Nhị Giáo Luận. 	
 	
Minh Tâm	
● Tâm thầm khế hợp với Như Lai Tạng thanh tịnh sẵn có.	
Thiền giới thiên ghi: “Mười giới, 3 tụ không phân biệt thể tài, đều trở về nơi Tam Bảo như đã thệ nguyện. Khi chân thật trở về rồi, thì thầm hợp với nguồn tâm(minh tâm), giới tâm không đâu khác, chỉ là con người ấy thầm hợp nguồn tâm(minh tâm) thôi, tất cả đều bình đẳng”.	
 	
Minh Thái Tổ	
● Vị vua sáng lập triều Minh, Trung Quốc, người Hào Châu (nay là huyện Phượng Dương, tỉnh An Huy), họ Chu, tên Nguyên Chương, tự Quốc Thụy, miếu hiệu Thái Tổ, thụy hiệu Cao Hoàng Đế.	
Năm 17 tuổi, cha mẹ qua đời, ông vào chùa Hoàng Giác xuất gia làm tăng được 7 năm. Đến cuối đời Nguyên, loạn lạc nổi lên, ông bỏ chùa, đi theo ông Quách Tử Hưng làm thân binh, dần dần thăng đến Đại tướng. Sau khi Quách Tử Hưng mất, ông kế nghiệp thống lãnh quân sĩ tiêu diệt quần hùng, xưng đế tại Kim Lăng, đổi quốc hiệu là Minh, niên hiệu là Hồng Vũ. Sau đó, ông đánh đuổi nhà Nguyên, thống nhất Trung Quốc. Trong thời gian đầu, triều chính rất tốt đẹp, nhưng về già ông trở nên hà khắc đa nghi, giết cả công thần hào tộc đến hơn vài mươi vạn người.Ông ở ngôi được 31 năm thì qua đời, hưởng thọ 71 tuổi.	
Vì mới đầu, vua từng làm tăng tu tập Phật Pháp, nên sau khi lên ngôi, ông nhận thấy kỉ cương của chúng tăng vào cuối đời Nguyên đã quá lỏng lẻo, không hiểu Thánh ý, nên ông mời các bậc Cao tăng, cùng nhau lập ra chế độ, biên soạn, sửa đổi thanh qui, sám nghi, chú sớ để làm mực thước cho thiên hạ noi theo. Đồng thời đặt ra chế độ giáo dục chúng tăng, chia chùa viện Phật làm 3 loại: Thiền, Giảng và Giáo.	
Năm Hồng Vũ thứ 4 (1371), vua thỉnh cử 8 vị tăng gồm các ngài Tổ Xiển, Khắc Cần v.v... làm sứ thần đưa tiễn sứ Nhật Bản về nước. Vua có ảnh hưởng rất lớn đối với Phật Giáo Trung Quốc. [X. Minh Sử Q.1, 2, 3; Minh Thái Tổ Thực Lục Q.68].	
 	 
Minh Thông	
● Danh từ tán thán chân lí.	
Minh là vắng lặng, lìa các tướng; Thông là dung thông tất cả không trở ngại.[X. Giới Bản Sớ Q.1 thượng; Tứ Phần Luật Sớ Hành Tông Kí Q.1 thượng]. 	
 	
Minh Tịch	
● Danh từ hình dung lí chân không.	
Minh là vắng lặng, không thấy 1 vật; Tịch là dứt bặt các tướng.	
 	
Minh Tuyết	
● Minh Tuyết (1584-1641). Thiền Sư Trung Quốc, thuộc Tông Tào Động, sống vào cuối đời Minh, người huyện Đồng Thành, tỉnh An Huy, họ Dương, hiệu Thụy Bạch.	
Sư xuất gia ở am Tụ Long, núi Cửu Hoa, thụ giới Cụ Túc ở chùa Vân Thê. Sau, sư tham yết các bậc thầy như: Trạm Nhiên Viên Trừng, Bác Sơn, Hoàng Bá, Mật Vân Viên Ngộ v.v... Năm Thiên Khải thứ 6 ( 1626) sư được ngài Viên Trừng ấn khả. Về sau, sư lần lượt trụ ở Biện Sơn, chùa Hộ Quốc, núi Không đồng ở Giang Tây. Sau, sư dời đến núi Bách Trượng ở Nam Xương tỉnh Giang Tây, sửa đổi toàn bộ thanh qui, người đời gọi sư là Đại Trí (Bách Trượng Hoài Hải) tái thế.
Năm Sùng Trinh thứ 14 (1641) sư tịch, thọ 58 tuổi.Ông Dư Đại Thành soạn bài minh trên tháp thờ sư.	
Sư để lại tác phẩm: Thụy Bạch Thiền Sư Ngữ Lục 18 quyển.	
 	
Minh Tư	
● Sư suy nghĩ thâm trầm, người khác không thể lường được. Tức chỉ cho sự tư duy mầu nhiệm bất khả tư nghị của Phật và Bồ Tát, là chỗ mà hạng phàm phu không thể nào biết được.	
Tu tạo phúc đức cho người đã chết, gọi là Minh Tư. Như vào ngày người thân qua đời, nên thỉnh các sư tụng kinh, thuyết pháp, làm các việc thiện như bố thí, phóng sinh v.v... để hồi hướng, cầu nguyện cho vong linh được siêu thoát...	
 	
Minh Tường Kí	
● Truyện kí, do ông Vương Diễm soạn vào đời Nam Tề.	
Sách này sưu tập những sự tích Phật Giáo, ghi chép về sự linh nghiệm của Bồ Tát Quan Thế Âm và nói về những vấn đề luân hồi chuyển sinh, địa ngục v.v... Qua sách này, người ta có thể biết một cách đại khái về tình hình tín ngưỡng Phật Giáo ở thời đại Lục Triều.	
Bộ truyện kí này không được lưu truyền đầy đủ, chỉ có một phần nội dung thấy tản mạn trong các bộ Pháp Uyển Châu Lâm, Thái Minh Tuyết Bình Quảng Kí v.v... Đến đời Dân Quốc, ông Lỗ tấn mới thu tập những đoạn rời rạc còn lại và ghi vào sách “Cổ tiểu thuyết câu trầm”. 	
 	
Minh Tướng	
● Bình minh ló rạng, bầu trời dần dần hiện rõ.	
Luật điển qui định, bắt đầu từ lúc sáng sớm (minh tướng) đến giữa ngày, là thời gian Tỉ Khưu nhập chúng khất thực, thụ trai.Còn trước lúc minh tướng xuất hiện và sau giữa ngày (sau giờ ngọ) gọi là Phi thời, không được đi khất thực và thụ thực, nếu trong khoảng thời gian này mà thụ thực thì gọi là Phi thời thực.	
Ngoài ra, trong khi nhập định, sám hối, tự thệ đắc giới... mà cảm được ánh sáng trắng chiếu rọi, giống như minh tướng, gọi là Hảo tướng, đó là điềm lành hiện ra do sức cảm ứng của bậc Thánh. 	
 	
Minh Vãng	
● Đi trong tối tăm, nghĩa là lặng lẽ đi đến nơi khác hoặc thế giới khác, tức là chết. Theo thuyết luân hồi chuyển sinh của	
Phật Giáo, sự tan hoại của thể xác chỉ là sự kết thúc sinh mệnh trong đời này, rồi đợi 1 nhân duyên khác hòa hợp để lại bắt đầu mệnh sống của 1 thời kì khác, cho nên “tử vong” là bao hàm ý nghĩa “thú vãng”(đi tới) chứ không như kiến giải thông thường của người đời cho rằng chết là hết. [X. Thành Duy Thức Luận Xu YếuQ.thượng, phần đầu]. (xt. Tử).	
 	
Minh Vương 	
● Phạm: Vidyà-ràja.	
Cũng gọi Trì Minh Vương, Phẫn Nộ Tôn, Uy Nộ Vương.	
Minh nghĩa là ánh sáng trí tuệ phá trừ bóng tối ngu si, tức chỉ Chân Ngôn Đà La Ni.Tiếng PhạmVidyà-raja, về mặt văn pháp, là danh từ nam tính, còn danh từ nữ tính làVidyà-ràjĩì, thì gọi là Minh Phi, như Hư Không Tạng minh phi, Vô Năng Thắng minh phi v.v...	
Minh Vương còn có 2 nghĩa:	
1.Vua của Chân Ngôn Đà La Ni, như Phật Đính nhất tự Chân Ngôn là Minh Vương của Phật Bộ.	
2.Chỉ cho các Minh Vương phổ thông trong các vị tôn của Mật Giáo, như Hàng Tam Thế Minh Vương.	
Minh Vương Hàng Tam Thế là luân thân giáo lệnh của Như Lai, hiện tướng phẫn nộ để giáo hóa, hàng phục những chúng sinh cứng cỏi, ương ngạnh khó dạy, về mặt văn pháp, là Chân Ngôn thuộc nam tính, có đầy đủ uy lực phá dẹp các chướng nạn, vì thế gọi là Minh Vương. Còn như Phật Nhãn Minh Phi v.v... thì hiện tướng người nữ để nhiếp thủ những chúng sinh ngoan ngoãn, tức biểu thị Chân Ngôn nữ tính, có đầy đủ công đức nhu hòa, cho nên gọi là Minh Phi.Ngoài ra, về mặt văn pháp, Chân Ngôn có 2 tính nam, nữ, cho nên Minh chủ cũng có 2 vị thần nam và nữ, nhờ thế mới có đủ công năng thể hiện 2 môn Chiết phục và Nhiếp thủ.	
Trong Mật Giáo, các vị tôn vâng lãnh giáo lệnh của Đức Như Lai, thị hiện hình tướng phẫn nộ để giáo hóa, hàng phục những chúng sinh ương ngạnh khó dạy, hầu thu nhiếp họ, thì ngoài Minh Vương Hàng Tam Thế ra, còn có các vị Minh Vương khác như: Mã Đầu, Bất Động, Ái nhiễm, Quân Đồ Lợi, Đại Uy Đức, Đại Luân, Bộ Trịch, Kim Cương Dạ Xoa, Vô Năng Thắng và Đại nguyên soái.Trong đó, 5 vị Minh Vương: Bất Động, Hàng Tam Thế, Quân Đồ Lợi, Đại Uy Đức và Kim Cương Dạ Xoa, gọi là Ngũ Đại Minh Vương; nếu thêm Mã Đầu, Đại Luân và Bộ Trịch vào thì gọi là Bát Đại Minh Vương. Lại nữa, trong số các Minh Vương, như Minh Vương Mã Đầu cũng là tên của Bồ Tát; còn như Kim Cương Dạ Xoa, Nguyên soái và Bất Động thì phần nhiều là chỉ cho Dạ Xoa.	
Ngoài ra, Kinh Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn quyển hạ, có nêu 8 vị Minh Phi của Liên Hoa Bộ, đó là: Minh Phi Mục Tình, Minh Phi Diệu bạch, Minh Phi Cư Bạch, Minh Phi Quan thế, Minh Phi Độc Kế, Minh Phi Kim Nhan, Minh Phi Danh Lợi Xưng và Minh Phi Bật Lị Câu Chi.[X. Kinh Đại Nhật quyển 1; Kinh Tô Tất Địa Yết La Q.trung; Kinh Nhuy Hi Da Q.thượng; Kinh Bồ Đề Tràng Sở Thuyết Nhất Tự Đính Luân Vương Q.1, 5; Kinh Đại Tì Lô Giá Na Phật Thuyết Yếu Lược Niệm Tụng; Lí Thú Thích Q.hạ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5].	
 	
Mô Bái	
● Chắp tay quì lạy biểu thị sự tôn kính. Tức là giơ 2 tay lên rồi quì lạy sát đất. Đây là nghi thức chủ yếu trong sự lễ kính của tông giáo. Một số ít dân tộc ở vùng Tây bắc Trung Quốc đời xưa phần nhiều thực hành nghi thức lễ lạy này đối với bậc tôn trưởng của họ. Ngày nay, Mô bái chỉ chung cho sự sùng kính, lễ bái các thần linh.	
 	
Mô	
● Mô (mạc). Tượng. Cũng gọi Môn Tượng, Chúng Manh, Quần Manh, Bình Tượng.
Xẩm sờ voi.Tức là mỗi một người mù chỉ sờ biết 1 bộ phận của con voi, rồi ai cũng cho mình biết rõ con voi; ví dụ hàng ngoại đạo, dị học, chẳng biết nghĩa chân thực của các pháp, mà cứ cùng nhau tranh chấp thị phi; cũng dụ cho những người học Phật chỉ một mặt chấp nê vào câu văn trong kinh luận mà không biết nghĩa đích thực của Phật Pháp.	
Phẩm Long Điểu trong Kinh Trường A Hàm quyển 19 kể rằng, xưa kia vua Kính diện sai người hầu cận dắt 1 con voi đến, bảo những người mù sờ vào. Người sờ vòi voi, cho rằng voi giống càng xe; người sờ ngà voi, bảo voi giống cái chày; người sờ tai voi, nói voi giống cái vỉ; người sờ đầu voi, cho rằng voi như cái đỉnh; người sờ lưng voi, bảo rằng voi giống như gò đống; người sờ vào bụng voi, nói voi giống như bức vách; người sờ vào chân, cho rằng voi giống như cây cột v.v... rồi cùng tranh cãi với nhau, ai cũng cho mình là nhận biết đúng! Nhà vua thấy vậy, cười lớn và đọc kệ rằng (Đại 1, 129 thượng): 	
“Bọn người mù tụ tập,	
Cùng tranh cãi nơi đây; 	
Thân voi vốn một thể,	
Chấp tướng sinh phải quấy”.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 32 (Đại 12, 556 thượng) nói: “Thiện nam tử! Những người mù kia không nói đúng hình thể của voi, cũng chẳng phải không nói đúng. Vì nếu chấp những tướng ấy thì chẳng tướng nào là voi, nhưng ngoài toàn thể tướng ấy ra thì cũng không có voi nào khác! Thiện nam tử! Vua dụ cho Như Lai Chính Biến Tri, Thần dụ cho Kinh Phương Đẳng Đại Niết Bàn, voi dụ Phật Tính, những người mù dụ tất cả chúng sinh vô minh”.	
Thí dụ này từ xưa đã rất nổi tiếng, thường được sử dụng làm tên tác phẩm, như Lăng Nghiêm Kinh Mô Tượng Kí của ngài Châu Hoành đời Minh, Đương Ma Mạn Đồ La Môn Tượng của ngài Trí Viên người Nhật. Nhưng đó đều là lời khiêm nhường của tác giả, đồng nghĩa với “Quản kiến” (thấy trong ống). [X. Kinh Đại Lâu Thán Q.3; Kinh Nghĩa Túc Q.thượng; Kinh Lục Độ Tập Q.8; Kinh Bồ Tát Xử Thai Q.3; Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q.62].	
 	
Mộ	
● Mồ mả. Nơi chôn cất di hài người chết hoặc an trí di cốt sau khi hỏa táng. Người xưa rất tôn trọng mồ mả, đối với họ, mồ mả có ý nghĩa thật sâu xa “thận chung truy viễn, tự vong nhi tồn”, nghĩa là cẩn thận đối với người đã khuất, ghi nhớ ơn sâu của tổ tiên, thờ phụng lúc chết cũng như khi còn sống. Thông thường trong khuôn viên các chùa viện hoặc ngoài nghĩa địa, người ta xây cất mồ mả, mỗi khi đến ngày giỗ, họ hàng thân tộc mang hương hoa phẩm vật đến dâng cúng. Về tên gọi thì tùy quốc độ và xứ sở mà có khác. Chẳng hạn Ấn Độ gọi là Thi Đà Lâm (Sitavana) hoặc Thi Ma Xa Na (Phạm: Zimàsyyàna), Trung Quốc và Nhật Bản thì gọi là Phần Mộ, Oanh Thành, Trủng, Mộ...	
Về phong tục, ở phía bắc thành Vương Xá cũ và phía nam thành Vương Xá mới của nước Ma Yết Đà, Trung Ấn Độ, có Thi Đà Lâm (Hàn lâm: rừng lạnh) là nơi vứt bỏ thi thể của những tội nhân, còn di hài của các Đế vương hoặc quí tộc thì được xây tháp để an trí ở các nơi khác, các bậc Cao tăng cũng được dựng tháp thờ.	
Tại Trung Quốc, trong các sách xưa như: Sử Kí, Hậu Hán Thư đều có nói về mộ. Thông thường, đặt di hài vào quan tài đưa xuống huyệt rồi lấp đất lên trên, làm thành hình cái nón, tùy theo hình dáng hoặc lớn hay nhỏ mà có lăng mộ, phần mộ, khâu mộ, trủng mộ khác nhau; gần mộ có trồng cây, làm bia, hoặc chôn chung với quan tài, hoặc dựng bên cạnh mộ, nếu bia mộ của quan thì gọi là mộ biểu, của dân thường thì gọi là mộ kiệt.	
Sau khi Phật Giáo truyền đến Trung Quốc thì có phong tục xây tháp trên mộ, gọi là Phần tháp, Trủng tháp, Nhạn tháp. Như Lạc Dương Già Lam Kí quyển 4 ghi: “Sau khi vua Minh Đế nhà Hậu Hán băng hà, trên lăng có xây kì hoàn (chùa). Tuy nhiên, việc xây chùa trên lăng vua Minh Đế có thật hay không thì không được rõ”.	
Ngoài ra, tháng 8 năm Nghĩa Hi thứ 10 (416) đời vua An Đế nhà Đông Tấn, ngài Tuệ Viễn thị tịch, quan Thái thú Tầm Dương là Nguyễn Khản xây mộ ở ngọn phía tây Lô Sơn và thi nhân Tạ Linh Vận soạn văn bia ghi lại công đức của sư. Rồi đến ngài Huyền Trang đời Đường, sau khi viên tịch, cũng được xây tháp cúng dường. Và từ giữa đời Đường về sau, đối với các bậc sa môn cao tăng thị tịch thì được vua phong thụy hiệu hoặc ban tên tháp, như “Qui Châu chi tháp” của Thiền Sư Thanh Nguyên Hành Tư, “Tối Thắng luân chi tháp” của Thiền Sư Nam Nhạc Hoài Nhượng, “Linh Chiếu chi tháp” của Thiền Sư Tào Khê Tuệ Năng v.v... Ngoài ra, cũng có khi vị tăng chưa tịch mà đã xây tháp trước, gọi là Thọ Tháp, Thọ lăng, cũng có trường hợp xây tháp để thờ linh cốt của nhiều người, gọi là Phổ đồng tháp, Hải Hội Tháp. [X. kinh Ô điểu dụ trong Trung A Hàm Q.13; Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.28; Luận Đại Trí Độ Q.22; truyện Trí Nghiêm trong Cao Tăng Truyện Q.3]. (xt. Tháp).	
 	
Mộ Chí	
● Bài văn nói về sự tích lúc sinh tiền của người quá cố được khắc trên bia mộ, gọi là Mộ chí. Về mặt Kim thạch học và Khảo cổ học thì Mộ chí là văn khắc tiểu sử người qua đời lên đá hoặc vàng rồi chôn chung với quan tài.	
 	
Mộ Duyên Sớ	
● Văn Sớ khuyến hóa tín đồ cúng dường tài vật để thực hiện các Phật Sự như tạo tượng, đúc chuông, xây dựng chùa tháp, in ấn kinh điển, hoặc làm các việc phúc thiện như đắp đường, xây cầu, lập bệnh viện, giúp đỡ những người bệnh hoạn, nghèo khổ, v.v... [X. điều Mộ Duyên Sớ trong Văn Thể Minh Biện].	
 	
Mộ Hóa	
● Cũng gọi Cầu Hóa, Phụng Gia, Khuyến Tài.	
Khuyến hóa tín đồ cúng dường tiền của để làm chùa, tạo tượng, xây tháp, sửa sang đồ thờ tự v.v...	
Vì sự mộ hóa cũng để khuyên người đời kết duyên lành với Phật Pháp, nên cũng gọi là Mộ duyên, Khuyến duyên, Hóa duyên. 	
 	
Mộ Phách Thái Tử	
● Cũng gọi Mộc Phách Thái Tử.	
Tên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tu hạnh Bồ Tát ở đời quá khứ.	
Thủa xưa, ở nước Ba La Nại có vị Thái tử tên là Mộ Phách, dung mạo đoan chính, thông minh rất mực, không ai sánh bằng. Năm 13 tuổi, bỗng nhiên Thái tử không nói, giống như người câm, cha mẹ lo âu, mời các Phạm Chí đoán xem thế nào, họ cho đó là việc chẳng lành, phải chôn sống Thái tử. Quốc vương và Hoàng hậu rất đau lòng nhưng vẫn nghe theo lời các Phạm chí, sai người đưa Thái tử vào rừng để chôn. Khi Thái tử đứng bên miệng hố bỗng nhiên nói thành lời, quan đại thần sai người về bẩm báo với Quốc vương, Quốc vương và nhân dân đều vui mừng, nhưng lấy làm kì lạ, bèn đến gặp Thái tử. Thái tử cúi đầu lễ bái Quốc vương và nói cho mọi người biết rằng, xưa kia mình từng làm vua nước Ba La Nại, tên là Tu Niệm, ròng rã 25 năm, tự thân vâng làm 10 điều thiện, dùng tâm từ bi giáo hóa nhân dân, được nhân dân ngưỡng vọng. Nhưng vì mỗi khi xuất du, sai rất nhiều người theo hầu, nên sau khi chết rơi vào địa ngục, chịu báo rất khổ.	
Đời này tuy muốn nói nhưng sợ lại phạm lỗi, cho nên giữ im lặng. Nói xong, Thái tử phát tâm làm sa môn đi khất thực để giữ hạnh vô dục, cuối cùng được Quốc vương chấp thuận và Thái tử xuất gia.	
Sau đó, Quốc vương về thành, dùng chính đạo trị nước, thiên hạ thái bình, nhân dân no ấm, hòa vui, vận nước hưng thịnh. [X. KinhThái Tử Mộ Phách Trong Lục Độ Tập Kinh Q.4]. 	
 	
Mộc Diệu 	
● Phạm: Bfhaspati.	
Cũng gọi Tuế Tinh, Nhiếp Đề.	
Vị tôn ngồi ở phía nam trong viện Ngoại Kim Cương Bộ trên Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Là 1 trong Thất Diệu, 1 trong Cửu Diệu.	
Trong Thai Tạng Hiện Đồ Mạn Đồ La thì hình tượng của vị tôn này ngồi tréo chân, bàn tay phải ngửa lên, co ngón giữa, ngón vô danh mà bấm vào ngón cái, còn tay trái nắm lại thành quyền để ở ngang ngực. Trong Thai Tạng cựu đồ dạng (Mạn Đồ La kiểu cũ) thì vị tôn này ngồi xếp bằng trên tòa hình tròn, bàn tay phải ngửa lên, tay trái cầm gậy, trên đầu gậy có bán nguyệt.	
Ngoài ra, theo Phạm Thiên Hỏa La Cửu Diệu, thì Mộc Diệu là hình người già đang đứng, đội mũ đầu lợn, tay trái cầm cành cây. Hình Tam Muội Da là ngôi sao miệng bình, chủng tử là chữ (bf). [X. Kinh Tú Diệu; Đại Nhật Kinh Sớ Q.4]. 
 	
Mộc Dục 	
● Cũng gọi Mộc Tháo, Tháo Dục, Tẩy Dục. Tắm rửa cho thân thể sạch sẽ.	
Từ xưa đến nay, người Ấn Độ tin rằng tắm gội ở sông Hằng sẽ gột rửa được sự nhớp nhúa, tiêu trừ các tội chướng. Trái lại, Đức Phật đã phê phán quan niệm này trong Kinh Tự Thuyết (Pàli: Udàna, I, 9) như sau: “Mọi người dù có tắm gội ở đây(sông Già Da) thì cũng không thể nhờ nước mà được thanh tịnh; nếu người nào chân thực, có pháp, thì được thanh tịnh, người ấy chính là Bà La Môn”.	
Về việc tắm gội thì giáo đoàn đã có qui chế chặt chẽ, khiến mọi người không buông thả. Nhà tắm đầu tiên được thiết lập là để giữ gìn sức khỏe cho các vị tăng bị bệnh. Tùy thời có thể tắm bằng nước lạnh, nước nóng, nước thơm v.v...	
Cứ theo Kinh Hoa Nghiêm quyển 11 (bản 40 quyển), thì tắm bằng nước thơm có 10 công đức:	
1.Trừ được gió độc.	
2.Trừ được li mị.	
3.Tinh khí sung mãn.	
4.Tăng thêm tuổi thọ.	
5.Hết mệt nhọc, được khoan khoái.	
6.Thân thể dịu dàng. 	
7.Trừ sạch nhơ nhớp.	
8.Khí lực mạnh mẽ.	
9.Làm cho người hăng hái.	
10.Trừ hết nóng bức.	
Về thời gian tắm rửa, thì ngoại trừ lúc nóng, lúc bệnh, lúc làm việc, lúc mưa gió, lúc đi đường v.v..., Đức Phật có qui định chung cho Tỉ Khưu là nửa tháng tắm 1 lần. Còn chế độ Thiền Lâm ở Trung Quốc, cứ theo điều Tri Dục, chương Lưỡng Tự trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển hạ, thì vào mùa lạnh 5 ngày tắm 1 lần, mùa nóng thì mỗi ngày mỗi tắm. Trước khi vào nhà tắm, chúng tăng phải lễ bái tượng Bồ Tát Bạt Đà Bà La (Phạm: Bhadrapàla) trong Tăng đường, đó là căn cứ theo nhân duyên vào nhà tắm mà ngộ đạo của ngài Bạt Đà Bà La được ghi trong Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm quyển 5.Các Thiền Viện ở Trung Quốc và Nhật Bản đều có qui định phải giữ im lặng ở 3 nơi là Tăng đường, Tây tịnh(hoặc Đông ti, tức nhà xí)và Dục thất(nhà tắm). Trước khi tắm rửa, phải đọc bài kệ (Đại 10, 71 hạ): “Tắm gội thân thể, nguyện cho chúng sinh, thân tâm không nhơ, trong ngoài đều sạch”. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.14 (bản 80 quyển); Kinh Ôn Thất Tẩy Dục Chúng Tăng; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.18; Luật Thập Tụng Q.16, 41; Đại Đường Tây Vực Kí Q.4, Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.3; Thiền Uyển Thanh Qui Q.10; Thiền Lâm Bị Dụng Thanh Qui Q.7].
 	
Mộc Dục Tác Pháp	
● Pháp tu của Mật Giáo được thực hành trong khi tắm rửa để thanh tịnh thân tâm, tiêu trừ bệnh tật, ngăn dứt chướng nạn. Theo pháp tu này, thì khi tắm gội, phải quán tưởng trên đỉnh đầu có chữ (raô), 2 bên hông có chữ (hùô), có ngọn lửa bao quanh, tay trái nắm lại thành Kim Cương Quyền, tay phải kết ấn Kim Cương Quyền, ngón cái dựng thẳng, đồng thời tụng Chân Ngôn “Án củ rô đà nẵng hồng nhược” gia trì ở 5 chỗ. Kế đến, gia trì Quân Đồ Lợi tiểu tâm ấn chú vào nước trong thùng tắm, quán tưởng chủng tử của thủy Đại và ao Hoan Hỉ trên cõi trời, rồi múc nước tắm trong thùng, dùng ấn và Chân Ngôn Át Già chú nguyện vào đó, 7 biến rồi hướng về 4 phía của đạo tràng rảy khắp để cúng dường Bản Tôn, quán tưởng tắm gội thân vô cấu của bậc Thánh. Gia trì vào nước nóng để làm cho thanh tịnh, cũng thực hành như thế. Khi tắm gội thì đọc bài kệ (Đại 10, 71 hạ): “Tắm gội thân thể, nguyện cho chúng sinh, thân tâm không nhơ, trong ngoài đều sạch”.	
 	
Mộc Đầu	
● Đầu bằng gỗ, ví dụ người phạm giới hoặc người không biết mảy may dung thông sự lí.	
Kinh Phạm Võng quyển hạ (Đại 24, 1009 thượng) nói: “Người phạm giới không khác súc sinh, giống như cái đầu bằng gỗ”.	
 	
Mộc Điêu	
● Tượng Phật được chạm trổ bằng gỗ.	
Gỗ dùng để tạc tượng Phật có nhiều loại, trong đó gỗ chiên đàn là loại quí nhất, kế đến là gỗ chương, gỗ giẻ; cây cối cũng là thứ gỗ khó kiếm, ít bị mối mọt đục được; kế đến nữa là cây nam, cây sam v.v... Ở Ấn Độ tư xưa đã thịnh hành việc tạc tượng Phật bằng gỗ. Còn ở Trung Quốc thì tượng gỗ được khắc sớm nhất là tượng thờ ở chùa Linh bảo phía bắc núi Cối Kê do ông Đới quì tạc vào đời Đông Tấn. Ở Nhật Bản thì tượng Tam Tôn thờ ở chùa Tỉ tằng tại Cát Dã là tượng đầu tiên được khắc bằng gỗ.	
Có 2 cách tạc tượng gỗ: Khắc cả 1 khối gỗ nguyên vẹn thành pho tượng; hoặc khắc từng bộ phận một, sau đó ráp nối lại với nhau mà thành tượng. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.28; Tập Thần Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục Q.trung; Lạc Dương Thệ Nguyện tự duyên khởi]. 	
 	
Mộc Hoạn Tử	
● Cũng gọi Vô Hoạn Tử.	
Tên khoa học: Koelreuteria paniculata. Cây hoạn tử, thân cao hơn 1 trượng, đầu mùa hạ nở hoa nhỏ màu vàng và kết trái; khi trái chín thì nứt làm ba, bên trong có hạt giống như hạt Châu, màu đen và cứng chắc. Xưa nay Ấn Độ thường dùng loại hạt này xâu làm chuỗi tràng để xứng niệm danh hiệu Phật, nên Kinh Mộc Hoạn Tử dạy: “Nếu muốn diệt trừ Phiền Não Chướng và nghiệp báo chướng thì phải xâu 108 hạt mộc hoạn, thường mang theo bên mình”. Tại Trung Quốc, vào đầu đời Đường, hạt mộc hoạn cũng đã được dùng để xâu chuỗi niệm Phật.	
Điều Vô Hoạn Tử trong Bản Thảo Cương Mục có nêu ra 7 tên gọi khác nhau của hạt mộc hoạn, đó là: Hoàn, mộc hoạn tử, cấm lâu, phì Châu tử, du Châu tử, bồ đề tử và quỉ kiến sầu. Còn theo lời chú thích trong kinh Thiên Thủ thiên nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát quảng Đại Viên mãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni thì A lị sắt ca sài tức là mộc hoạn tử; mà A lị sắt ca sài, có lẽ là dịch âm của chữ Phạm Ariwỉakàkwa, nhưng tên khoa học của Ariwỉaka là: Sapindus detergens, khác với cây Koelreuteria paniculatanói ở trên. [X. Công Đức Thiên tượng pháp trong Kinh Đà La Ni Tập Q.10; truyện Đạo Xước trong Tục Cao Tăng Truyện Q.2; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.37; điều Vô Hoạn Tử trong Tăng Quảng Bản Thảo Cương Mục Q.35].	
 	
Mộc Khư Bao Chiết Na 	
● Phạm: Mukha-proĩchana.	
Hán dịch: Thức Diện Cân.	
Tức là khăn lau mặt, 1 trong 13 vật dụng của Tỉ Khưu. [X. Hữu Bộ Ni Đà Na mục đắc ca Q.3]. 	
 	
Mộc Lan Sắc	
● Màu đỏ sẫm, 1 trong 3 màu hợp pháp dùng để nhuộm áo ca sa của các vị Tỉ Khưu.
Người Ấn Độ gọi mộc lan sắc là càn đà sắc (đỏ nhiều đen ít).	
Cứ theo Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 18, thì màu mộc lan, màu xanh và màu đen gọi chung là 3 thứ hoại sắc. Nghiền nát các trái cây a lê lặc, tì hê lặc, a ma lặc v.v..., rồi trộn lẫn với nhau và hòa vào nước thì thành màu mộc lan.	
Còn theo Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển hạ phần 1, thì vỏ cây mộc lan giống như vỏ quế, hơi có mùi thơm, màu đỏ sậm nhưng tươi sáng; nếu dùng màu này nhuộm Pháp Y (ca sa) thì gọi là Mộc Lan Y. Đến đời sau, các vị trì luật phần nhiều mặc ca sa màu mộc lan, nên gọi là Luật y. [X. Luật Tứ Phần Q.16; Luật Thập Tụng Q.15; Hữu Bộ Tì Nại Da Q.39; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.28; Luật Ngũ Phần Q.9; Bản Thảo Cương Mục Q.37].	
 	
Mộc Loan Tử	
● Hạt cây mộc loan, là 1 trong các loại mộc hoạn tử, dùng để xâu tràng hạt niệm Phật. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.20]. (xt. Mộc Hoạn Tử).	
 	
Một Luật Tăng	
● Vị luật tăng giống như tượng gỗ, chỉ cho những người chỉ biết 1 mặt trì luật giữ giới mà không biết cơ dụng linh hoạt.	
 	
Mộc Mã	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Ngựa gỗ. Ngựa gỗ không có tác dụng suy tư, tính toán. Thiền Tông dùng từ ngữ này ví dụ trạng thái tương đương giải thoát vô tâm vô niệm.	
Kinh Niết Bàn quyển 18 (bản Nam) (Đại 12, 729 thượng) nói: “Bò gỗ, ngựa gỗ, đàn ông gỗ, đàn bà gỗ, đứa trẻ trông thấy cũng tưởng là đàn ông, đàn bà, liền nín khóc”. Thiền Tông còn có câu “Mộc mã du xuân tuấn bất ki”(Ngựa gỗ dạo chơi xuân không có dây buộc); dạo chơi xuân biểu thị sự hoạt động, tức chỉ cho sức diệu dụng của sự vô tâm. [X. tắc 3 Thung Dung Lục]. 	
 	
Mộc Ngư	
● Xưa gọi là Ngư Cổ, Ngư Bản.	
Pháp khí hình con cá làm bằng gỗ, bên trong rỗng, gõ phát ra tiếng, tức là loại mõ gỗ được dùng trong các chùa hiện nay. Mộc Ngư dùng khi tụng kinh thì tròn, khắc thành hình rồng 2 đầu 1 thân, 2 đầu hướng vào nhau, cùng ngậm 1 hạt Châu; còn mộc ngư được sử dụng để báo hiệu khi triệu tập Đại Chúng thì gọi là Ngư bang ( ), có hình con cá dài, thông thường được treo ở hành lang nhà trai, nhà kho, khi thụ trai thì đánh. Sở dĩ tạo hình cá là do sự tích Trương Hoa đời Tấn dùng cái dùi bằng gỗ cây vông có khắc hình cá để đánh trống đá; hoặc có thuyết cho rằng vì loài cá ngày đêm đều mở mắt, cho nên làm mộc ngư để gõ, hầu cảnh giác người tu hành không được biếng nhác. Đời sau thì đổi hình cá khắc hình rồng, là do thuyết cá hóa rồng, tượng trưng ý nghĩa từ phàm phu trở thành bậc Thánh. [X. môn Bái Khí trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên; điều Pháp Khí môn Mộc Ngư trong Tăng Tu Giáo Uyển Thanh Qui Q.hạ]. 	
 	
Mộc Phật	
● Tượng Phật được khắc bằng gỗ.	
Ở Ấn Độ, thời Đức Phật còn tại thế, vua	
Ưu Điền đã mời thợ giỏi khắc tượng Đức Phật bằng gỗ chiên đàn, đó là pho tượng Phật bằng gỗ đầu tiên trong lịch sử.	
Thời cận đại, nhiều tượng Phật bằng gỗ được khắc vào thời xưa cũng đã được phát hiện ở các nước vùng Trung Á như: Cưu Tư (Kizil), Cao Xương (Chotscho) v.v... (xt. Mộc Điêu, Phật Tượng).	
 	
Mộc Thôn Thái Hiền 	
● (1881-1930).Học giả Phật Giáo Nhật Bản, người huyện Nham Thủ.	
Ông tốt nghiệp khoa Triết Học Ấn Độ trường Đại Học Đông Kinh. Đầu tiên ông làm Giảng Sư, sau ông thăng chức Giáo sư tại trường Đại Học Đông Kinh. Ông hợp tác với học giả Cao Nam Thuận Thứ Lang cùng soạn bộ Ấn Độ Triết học Tông giáo sử; sau nhờ bộ “Ấn Độ Lục Phái Triết Học” mà ông được viện Học sĩ khen thưởng.	
Ông có các tác phẩm: A Tì Đạt Ma Luận Chi Nghiên Cứu, Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận và các sách về Phật học nhập môn, toàn bộ 6 tập.	
 	
Mộc Thực	
● Chỉ cho thức ăn bằng rau quả.	
Những người tu hành Phật đạo, ẩn dật trong chốn núi rừng, xa lìa ngũ dục thế gian, không ăn những thức ăn nấu nướng, chuyên hành khổ hạnh để mong cầu thành tựu bồ đề.	
Truyện Trí phong trong Tống Cao Tăng Truyện quyển 8 (Đại 50, 759 hạ) nói: “Cấm túc 10 năm, ăn rau quả(mộc thực)uống nước suối”.	
 	
Mộc Thượng Tọa 	
● Chỉ cho cây gậy.	
Cứ theo Sơn đường tứ khảo thì có lần ngài Giáp Sơn hỏi ngài Phật ấn: “Hòa Thượng xà lê cùng đến với ai?” Đáp: “Mộc thượng tọa!”(cây gậy).	
 	
Mộc Xà 	
● I.Mộc Xà.	
Chỉ cho Ba La Đề Mộc Xoa(Biệt Giải Thoát). Triều dã quần chép 12 vị luật sư tuyên sắc: “Phải siêng năng tu tập, giữ gìn giới pháp (mộc xà)”. 	
● II.Mộc Xà.	
Chỉ cho thanh Trúc bề(thầy cầm khi hướng dẫn người học để cảnh giác) có khắc hình con rắn. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục 17 chép, Thiền Sư Sơ sơn Quang nhân đang cầm mộc xà, có vị tăng hỏi (Đại 51, 339 hạ): “Trong tay sư Mộc Ngưlà cái gì? Sư đưa lên và nói: “Tào gia nữ”. Tào gia nữ là gọi tắt của Tào Khê gia, tức chỉ cho Thiền Tông. Có thuyết cho rằng Tào Gia Nữ là thần Thổ Địa hình rắn.
 	
Mộc Xoa Đề Bà 	
Phạm: Mokwadeva.	
Hán dịch: Giải Thoát Thiên. 	
● I.Mộc Xoa Đề Bà.	
Từ ngữ do chư tăng Tiểu Thừa dùng để tôn xưng Tam Tạng Huyền Trang khi ngài đang ở Ấn Độ. Mộc xoa Đề Bà, nghĩa là người đã đạt được sự giải thoát tối thắng. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.12]. 	
● II.Mộc Xoa Đề Bà.	
Danh tăng Việt Nam, người Giao Châu (Bắc Việt Nam ngày nay).	
Sư từng sang Ấn Độ cầu pháp, trải qua các nước, đến chùa Đại Giác, rồi chiêm bái khắp các Thánh Tích và thị tịch tại đây. Lúc đó sư mới hơn 20 tuổi.[X. Đại đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện Q.thượng].	
 	
Mỗi Nhật Chúc Tán	
● Mỗi ngày, vào thời cơm, cháo, tụng 3 biến chú Vô Lượng Thọ ở điện Phật, để cầu cho vua được an khang và nước nhà thịnh vượng. [X. điều Mỗi Nhật Chúc Tán trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.1].	
 	
Mỗi Nhật Tam Thời Phúng Kinh 	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.	
Cử hành nghi thức tụng kinh vào 3 thời: Sáng (trước hoặc sau khi ăn cháo), trưa (trước hoặc sau khi thụ trai) và chiều (trước khi dùng bữa tối hoặc sau khi kết thúc giờ tham thiền) mỗi ngày trong Thiền Lâm.	
Trong Cổ Thanh Qui của Trung Quốc, hoàn toàn không thấy có qui định rõ ràng về Tam thời phúng kinh; các Thiền Viện ở đời Đường tuy có tác pháp tụng 1 biến Chú Đại Bi sau bữa cháo buổi sáng và trong các bộ Thanh Qui đời Nguyên về sau, tuy có nghi thức tụng kinh sau khi dùng cháo và thụ trai... nhưng tất cả đều không thấy qui định rõ ràng về Tam thời phúng kinh. Còn ở Nhật Bản, từ sau khi bộ “Oánh Sơn thanh qui” được ấn hành (khoảng 1661-1681) đến nay, thì các tự viện thuộc Tông Lâm Tế và tông Hoàng Bá nói chung, đều có thực hành nghi thức này.	
 	
Môn	
● I.Môn. Phạm: Dvàra.	
Cổng chùa (thường gọi cửa Tam quan). Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 8, thì Bồ Tát tại gia khi đến ngoài cổng chùa, phải lễ sát đất và tâm niệm: “Đây là nơi ở của các bậc thiện nhân” rồi mới được tiến vào trong chùa.	
Các già lam, tinh xá cổ xưa đều có kết giới, 4 phía xây tường bao quanh, phải qua cổng chính mới vào giới nội, như Đại Tháp Sơn Kì ở Ấn Độ, 4 mặt đều có cổng. Còn kiến trúc chùa viện kiểu Trung Quốc thì thường mở cổng ở hướng chính Nam. [X. Kinh Tu Hành Bản Khởi Q. hạ; Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa]. 
● II.Môn.	
Thuật ngữ dùng để phân biệt pháp tướng và nghĩa lí, như: Bình Đẳng Môn và Sai Biệt Môn, Hữu Môn, Không Môn,	
Diệc Hữu Diệc Không Môn và Phi Hữu Phi Không Môn (4 môn), Thánh Đạo Môn và Tịnh Độ Môn (2 môn) v.v... Vì sự giáo hóa của Phật Giáo là thích ứng với đối tượng, tuy có nhiều sai biệt nhưng đều là cửa đưa người vào đạo Bồ Đề, cho nên gọi là Pháp môn.	
● III.Môn.	
Nương vào 1 pháp môn mà lập tông chỉ của 1 tông phái, gọi là Tông môn; đồ đệ của tông môn gọi là Môn đồ, Môn đệ, hoặc dùng cành lá làm ví dụ thì gọi là Môn diệp, Môn mạt.	
 	
Môn Đầu	
● Gọi đủ: Môn Đầu Hành Giả.	
Chức vụ của vị tăng chuyên trách việc đóng mở, trông coi và quét tước cổng chùa trong Thiền Lâm.	
Thông thường, tầng trên của cổng chùa thờ tượng 16 vị La Hán, tầng giữa thờ tượng Bồ Tát Quan Âm, có trưởng giả Nguyệt cái hoặc đồng tử Thiện Tài đứng hầu bên cạnh. [X. La Hồ Dã Lục Q.hạ]. 	
 	
Môn Đình	
● Trong Thiền Lâm có 3 nghĩa:	
1.Chỉ cho tùng lâm, đạo tràng tu tập của Thiền Tông hoặc là am, cốc, trụ xứ của Thiền Sư.	
2.Chỉ cho pháp phương tiện, tức giai đoạn đầu tiên đưa người học vào chỗ sâu xa. Môn đình là cơ pháp phương tiện do các bậc thầy lập bày để dắt dẫn người học, cho nên lời môn đình là lời phương tiện tạm thời, tức là Đệ nhị nghĩa môn. Trái lại, Đệ nhất nghĩa môn là thể nhập chân lí, dứt bặt nói năng.	
3.Chỉ cho tông phong hay tông chỉ của Thiền Tông.	
Chương Vân Môn Văn yểu trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 19 (Đại 51, 356 hạ) nói: “Xưa kia, cổ nhân lập ra môn đình để giáo hóa, vậy hãy thử nhìn đông trông tây xem đó là đạo lí gì? Ông muốn hiểu không?” [X. tắc 88, Bích Nham Lục]. 	
 	
Môn Đồ	
● Cũng gọi Môn bối, Môn diệp.	
Hàng hậu học của 1 tông phái hoặc đệ tử của 1 bậc thầy đã dạy dỗ.	
Theo kinh Đại Thừa Kim Cương kế Châu Bồ Tát tu hành phần, thì bậc thầy có đầy đủ đức nghiệp, mọi người đều theo về, môn đồ vân tập đến, tất cả đều được chỉ dạy.
Ngoài ra, ở Nhật Bản, Tịnh Độ Chân Tông được gọi là Môn đồ tông. [X. Kinh Phạm Ma Du; Hữu Bộ Tì Nại Da Q.23; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.3]. 
 	
Môn Hỏa	
● Ở Trung Quốc từ xưa đến nay, vào những dịp đội mũ(con trai đến tuổi trưởng thành), cưới hỏi, ma chay, cúng tế v.v... đều đốt lửa ở sân hoặc trước cửa gọi là Đình liệu hay Môn liệu. Phật Giáo Nhật Bản cũng phỏng theo phong tục này, nên trong hội Vu Lan Bồn hay lễ tống táng thường đốt đống trấu hoặc cây gai ở trước cửa gọi là Môn hỏa. Dân gian thì đốt lửa vào buổi chiều hôm trước ngày lễ Vu lan ở trước cửa để đón rước linh hồn tổ tiên về, gọi là Nghinh hỏa. Rồi lúc kết thúc hội Vu lan, cũng đốt lửa để tiễn đưa vong linh, gọi là Tống Hỏa. Như đêm 16 tháng 8 tại kinh đô (Kyoto) Nhật Bản, có đốt ngọn lửa hình chữ.. (Đại), là lửa tiễn đưa đại qui mô. [X. Chu Lễ; Thi Tiểu Nhã Đình Liệu; Nhan Thị Gia Huấn; Hòa Hán Tam Tài Đồ Hội]. 
 	
Môn Kinh	
● Tụng Kinh trước cửa nhà. Có 2 nghĩa: 	
1.Đứng trước cửa nhà tụng kinh khi quan tài được khiêng ra cửa để đưa đi chôn.
2.Vị tăng vân thủy (hành cước) đứng trước cửa nhà của thí chủ tụng kinh khi tiếp nhận vật cúng dường.	
 	
Môn Luật	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ông Trương dung (444-497) soạn vào khoảng năm Vĩnh Minh (483-493) đời NamTề, được thu vào Hoằng Minh Tập quyển 6 trong Đại Tạng tập 52.	
Nội dung tác phẩm này mang tính chất 1 bài gia huấn. Tác giả là người thuộc 1 dòng họ danh tiếng ở quận Ngô, vì thương cảm sự đối lập giữa Phật Giáo và Đạo Giáo nên ông soạn sách này nêu lên chủ trương của ông là “Phật Đạo gồm tu”, “Phật Đạo hợp nhất” để khuyên bảo người trong thân tộc.	
 	
Môn Môn Kiến Phật	
● Tu tập bất cứ 1 pháp môn nào đều có thể thấy Phật.	
Trong Bát Chu Tán (Đại 47, 448 thượng) có nói: “Sở Dĩ đặt ra nhiều phương tiện, nhiều giáo môn, là vì chúng ta là hạng phàm phu đảo điên Tà Kiến; nếu y theo chính pháp tu hành, thì tu bất cứ 1 pháp môn nào cũng đều có thể thấy Phật, được Vãng Sinh Tịnh Độ”.	
 	
Môn Phái 	
● I.Môn phái.	
Hệ thống dòng phái của 1 tông hay 1 phái nào đó, phần nhiều chỉ cho các chi phái của Thiền Tông.	
● II.Môn Phái.Pàli: Dvàranikàya.	
Hán âm: Đạt bà la ni kha da. Cũng gọi Đạt Bà La Phái.Một chi phái trong Phật Giáo Thượng Tọa Bộ ở Miến Điện, do Pháp sư Áo Ba (vốn tên là Ngô Áo Can Tát, 1817-1905) sáng lập vào năm 1855 ở vùng Hưng Thực Tháp.	
Phái này chủ trương dùng giáo nghĩa 3 môn (thân môn, ngữ môn, ý môn) để thay cho giáo nghĩa 3 hành (thân hành, ngữ hành, ý hành) và nương vào đó mà qui y Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng. Phái này cũng chủ trương chỉ thừa nhận uy quyền của giới luật chứ không thừa nhận quyền uy của thế tục. Vị thủ lãnh tối cao gọi là Ma Ha Na Da Ca (Đại Đạo Sư), kế đó chia ra A Nỗ Na Da Ca (Phó đạo sư), Trụ Trì chùa Trung Tâm, Già Na (Hội nghị Tỉ Khưu) v.v... Giới Luật rất nghiêm, như cấm ngặt không được tiếp xúc hoặc ăn cơm chung với Tỉ Khưu thuộc phái khác, không được che ô (dù), cấm chỉ cầm giữ tiền bạc và xem nghe múa hát, v.v... Sau khi sư Áo Ba qua đời, phái này chia thành 2 phái là phái Hưng Thực Tháp và phái Anh Gia Bố. Đến năm 1944 mới lại thống nhất.	
Phái này có hệ thống truyền thừa giữa thầy và trò rất chặt chẽ. Những vị tiêu biểu chủ yếu gồm có: Áo can tát, Mã lạp, Khoa lạp tháp ôn tháp v.v...	
 	
Môn Sư	
● Chỉ cho vị thầy chứng minh lúc thiện nam, tín nữ tại gia qui y Tam Bảo (Môn tức là pháp môn Tam Bảo chân chính, thanh tịnh cứu giúp thế gian).	
Pháp Uyển Châu Lâm quyển 84 (Đại 53, 905 hạ) nói: “Lúc đó có vị sa môn ở Lương Châu là Thích Tuệ sùng làm môn sư cho quan Thượng thư đời Ngụy là ông Hàn vạn đức”.	
 	
Môn Thủ 	
● I.Môn Thủ. Cũng gọi Môn chủ.	
Chỉ cho vị thượng thủ của 1 môn phái, cũng tức là vị trụ trì 1 ngôi chùa.	
● II.Môn Thủ.	
Phía trước cổng chùa.	
Tắc 4, Bích Nham Lục (Đại 48, 144 thượng) ghi: “Đức Sơn bèn ra cổng chùa, ý muốn nhổ sạch gốc, nên tự nói: Không được qua loa”.	
 	
Môn Tích	
● Cũng gọi Ngự Môn Tích.	
Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.	
Vốn chỉ cho pháp tích (Tổ tích) của 1 môn phái, nghĩa là vị chủ tăng của 1 tự viện thống lãnh môn đồ tu tập 1 pháp môn, về sau chuyển dụng để chỉ cho những chùa viện dành riêng cho những vị tăng xuất thân từ hoàng gia hay quí tộc cư trú. Thiên Hoàng Vũ Đa xuất gia ở chùa Nhân Hòa vào năm Xương Thái thứ 2 (899), chùa Nhân Hòa bèn được gọi là Ngự Môn Tích. Từ đó về sau, Môn tích được dùng để gọi các chùa. Những vị trụ trì cũng được gọi là Môn tích hoặc Môn chủ. Thông thường, Môn tích được chia loại như sau:	
1.Cung Môn Tích: Chùa viện dành cho các vị thân vương xuất gia cư trú.	
2.Nhiếp gia môn tích: Chùa viện dành cho các vị tăng xuất gia là con em của các quan đại thần nhiếp chính cư trú.	
3.Thanh Hoa Môn Tích: Chùa viện dành cho các vị tăng xuất gia thuộc gia đình quí tộc, hào phú cư trú.	
4.Chuẩn Môn Tích (cũng gọi Hiếp Môn Tích): Những chùa viện được lập theo tiêu chuẩn Môn tích.	
Vào đầu năm Minh Trị (1868), tất cả các tên gọi trên đều bị xóa bỏ, về sau chỉ dùng tên chùa riêng.	
 	
Mông Cổ Nguyên Lưu	
● Erdeni yin Tobci. Tác phẩm, 8 quyển, do ông Tản Cương Tái Quận (Sagan Secen) soạn vào năm 1662.Đây là 1 bộ sử thoại của dân tộc Mông Cổ, trong đó, tư tưởng Phật Giáo xuyên suốt toàn sách. Nội dung quyển 1 trình bày lịch sử từ khi khai thiên lập địa đến khi hoằng dương Phật Giáo ở Ấn Độ, là tư liệu trọng yếu về phương diện lịch sử tư tưởng của Phật Giáo. Quyển 2 nói về quá trình Phật Giáo truyền vào Tây Tạng và sự hưng phế của nó. Quyển 3 nói về sử thoại dựng nước, từ khi Thành Cát Tư Hãn lên ngôi đến ngày sáng lập đế quốc Mông Cổ. Quyển 4 nói về sự hưng vong của triều Nguyên. Quyển 5 nói về sự tích của Khả Hãn Đạt diên phục hưng Phật Giáo. Quyển 6, 7 nói về người cháu của Khả Hãn Đạt Diên là A Cốt Đả và về tình hình phục hưng Phật Giáo ở Nội Mông và Ngoại Mông của ông. Quyển 8 nói về quá trình xây dựng chùa viện và phiên dịch kinh điển Phật Giáo ở nội và ngoại Mông Cổ. Cuối cùng kết luận với lời tán thán Phật Giáo.	
Nguyên bản sách này vốn đã thất lạc từ lâu, xưa nay chỉ có các bản dịch chữ Hán và chữ Mãn Châu, nhưng gần đây đã tìm thấy mấy bản tiếng Mông Cổ.	
 	
Mông Cổ Phật Điển	
● Từ gọi chung các Thánh Điển Phật Giáo đã được dịch ra tiếng Mông Cổ.	
Từ khi qui y Phật Giáo từ thế kỉ XIII đến nay, ngoài việc phiên dịch kinh điển Phật Giáo từ tạng kinh của Tây Tạng ra tiếng Mông Cổ, các nhà Phật học Mông Cổ còn dịch được 1 số kinh Phật ngoài tạng kinh Tây Tạng; hơn nữa cũng đã soạn các bản chú thích hoặc trứ thuật bằng tiếng Mông Cổ, vì thế mà kinh điển Phật Giáo tiếng Mông Cổ khá đầy đủ.	
Kinh điển Phật Giáo Mông Cổ lấy Đại Tạng Kinh Tây Tạng làm gốc; tạng kinh Tây Tạng được chia làm Cam Châu Nhĩ (Chính tạng) và Đan Châu Nhĩ (Tục Tạng). Còn Đại Tạng Kinh Mông Cổ, có thể căn cứ vào thời gian thành lập mà chia làm 3 thời kì: Thời thứ 1 (1271-1368) phiên dịch Cam Châu Nhĩ, thời kì này lấy những kinh điển mà Cổ phái (Tạng: Rĩin-ma-pa) y cứ làm chính. Thời kì thứ 2 (1368-1627), hiệu đính những bản dịch của tạng Cam Châu Nhĩ và phiên dịch được 1 phần tạng Đan Châu Nhĩ. Hai thời kì này lấy dịch cũ làm chính. Thời kì thứ 3 (1616-1911) thay đổi cách phiên dịch và sử dụng bản gỗ để ấn hành, thời kì này hoàn thành các bộ sách chỉ dẫn cách dùng văn cũng như phương pháp phiên dịch và các loại từ điển như: Đồng Văn Vận Thống, Đại Tạng Toàn Chú, Mông Văn Đối Chiếu Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập v.v... phương pháp và dịch ngữ phiên dịch thống nhất, có sự khảo chứng toàn diện. Những kinh điển được phiên dịch ở thời kì này gọi là dịch mới.	
Nội dung kinh điển Phật Giáo Mông Cổ đại khái cũng giống với Đại Tạng Kinh Tây Tạng, tuy nhiên, cũng có những điểm khác nhau, hoặc thêm bớt. Đại Tạng Kinh Mông Cổ, đặc biệt là bản dịch cũ đời Nguyên, đã phản ánh rõ những nét văn hóa phức tạp của dân tộc này. Ngoài ra, những ngữ vựng của các nước vùng Trung Á, Cận đông, Âu Châu như Syria, Hi Lạp v.v..., được sử dụng trong bản dịch, đã trở thành 1 trong những đặc tính của Đại Tạng Kinh tiếng Mông Cổ. [X. Les Mongols et papauté, Rev. de l’Orient chrétien 1923, par P. Peltiot; Histoire des Mongols, 4 tomes, 1834-1835, par d’ Ohsson; Lạt Ma Giáo Sử (Kiều Bản Quang Bảo Dịch Và Xuất Bản)]. (xt. Tây Tạng Đại Tạng Kinh).	
 	
Mông Cổ Phật Giáo	
● Phật Giáo được truyền đến Mông Cổ vào thời vua Hiến Tông (ở ngôi 1251-1259) triều nhà Nguyên và trở thành tín ngưỡng phổ biến bắt đầu vào thời Hốt Tất Liệt.	
Vào năm Chí Nguyên 22 (1285), vua Thế Tổ nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt ban lệnh cho ngài Bát Tư Ba xem xét đối chiếu 2 tạng kinh Hán và Tạng soạn thành bộ “Chí nguyên Pháp Bảo Khám đồng tổng lục”. Vua Thành tông nhà Nguyên rất tin Phật nên có ngài Tất Lan Nạp Thức Lí xuất gia thay vua và vâng mệnh phiên dịch kinh Phạm ra tiếng Mông Cổ. Năm Chí Đại thứ 3 (1310) đời vua Vũ Tông, vị Cao tăng người Tây Tạng là ngài Pháp quang đến Mông Cổ bổ sung và hiệu đính những chữ Mông Cổ mới, lại có các học giả Trung Quốc, Hồi Cốt dịch tạng kinh Tây Tạng ra tiếng Mông Cổ. Do đó, các triều vua nối tiếp như Nhân Tông, Anh Tông, Tấn Tông, Minh Tông, Văn Tông và Thuận Đế đều sùng tín Phật Giáo Tây Tạng. Sau, vua Thái Tổ nhà Minh nổi lên (1368), Thuận Đế nhà Nguyên thua trận lui về phương Bắc, thì Phật Giáo Mông Cổ cũng 1 thời suy vi, trải hơn 1 trăm mấy mươi năm sau, nhờ có Hoàng Giáo Tây Tạng truyền vào, Phật Giáo Mông Cổ mới được hồi phục.	
Năm Vạn Lịch thứ 5 (1577) đời Minh, Khả Hãn Yêm Đáp của Nội Mông Cổ sai sứ đến Tây Tạng thỉnh Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 3 đến Mông Cổ, từ đó Hoàng Giáo bắt đầu thịnh hành ở Nội Mông Cổ. Còn ở Ngoại Mông Cổ, thì Khả Hãn A Ba Đại Từng thỉnh vị đại đệ tử của Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 3 là ngài Đại Từ Mại Đạt Lí Hô Đồ Khắc Đồ tuyên dương Phật Pháp ở 1 ngôi chùa bên bờ sông Khách Nhĩ Khách Đồ Lạp, rất được người Mông Cổ sùng kính. Đến khi ngài Triết Bố Tôn Đan Ba, Hô Đồ Khắc Đồ (Tạng: Rjebtsun dam-pa, 1635-1723) đời thứ 1 xuất hiện, thì Phật Giáo ở Ngoại Mông Cổ lại càng thêm rực rỡ. Năm Càn Long 22 (1757) đời Thanh, ngài Triết Bố Tôn Đan Ba (1724- 1757) đời thứ 2, sáng lập học viện Cao Đẳng Tông Giáo Trát Ni Đặc Tại Khố Luân, từ đó Khố Luân trở thành trung tâm chính trị tông giáo của Ngoại Mông, cũng là Thánh Địa Giáo Dục của Lạt Ma Mông Cổ. Nói chung, các đời Hoàng Đế nhà Thanh đều rất tôn kính các bậc Triết Bố Tôn Đan Ba, nhưng vào năm Quang Tự thứ 4 (1878), tình hình bỗng thay đổi: Quan đại thần Mãn Châu ở Khố Luân là ông Chí Cương bắt buộc ngài Triết Bố Tôn Đan Ba (1870-1924) đời thứ 8 phải đứng dậy đón rước quan đại thần Biện Sự, đã gây ra sự bất bình. Sau biến cố này, quan hệ giữa nhà Thanh và Mông Cổ trở nên xấu đi, triều đình nhà Thanh trắng trợn phá hoại thế lực của Phật Giáo Mông Cổ. Khi nhà Thanh sụp đổ, Ngoại Mông liền tuyên bố độc lập (1912). Còn Triết Bố Tôn Đan Ba Hô Đồ Khắc Đồ ở Khố Luân thì tự xưng Hoàng Đế, thành lập nước Đại Mông Cổ.	
Lãnh tụ tông giáo Nội Mông đồng thời với Triết Bố Tôn Đan Ba là Chương Gia Hô Đồ Khắc Đồ (Tạng: Lcaí-skya), đệ tử của ngài Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5, được rước từ Tây Tạng đến. Các đời Chương Gia thường phụ giúp nhà Thanh và chính phủ Dân Quốc. Những vị này thường trú ở Đa Luân, Bắc Kinh và núi Ngũ Đài.Vị Chương Gia đời thứ 19 thị tịch ở Đài Bắc vào năm Dân Quốc 46 (1958), ngài đã từng giữ các chức Ủy viên trong Mông Tạng Ủy viên hội, Mông kì tuyên hóa sứ, Ủy viên chính phủ Quốc dân, Tư chính phủ Tổng thống v.v...	
Thời kì thịnh nhất của Phật Giáo Mông Cổ là khoảng đầu thế kỉ XX, lúc bấy giờ Lạt Ma chiếm1/3 dân số; Thánh địa là chùa Ách Đan Ni Châu (Erdenì Dzu), được xây dựng vào năm 1584, cách Ulan Bator 250 dặm. Vì Phật Giáo Mông Cổ được du nhập từ Tây Tạng, cho nên những nghi lễ tông giáo, hình thức tổ chức chùa viện, hệ thống Hoạt Phật v.v... phần nhiều đều giống với Tây Tạng. [X. Thế Giới Phật Giáo Thông Sử Tập Thượng (Thánh Nghiêm)].	
 	
Mông Cổ Phật Giáo Sử 	
● Tạng: Hor chos-byuí.	
Gọi đủ: Chen-po hor-gyi yul-du dampa i chos ji-ltar byuí-bai tshul bzadpa rgyal-bai bstan-pa rin-po-che gsalbar byed-pai sgron-me.	
Sử, do ngài Fjigs-med nam-mkha soạn.	
Nội dung sách này chia làm 2 thiên là Vương Thống Sử và Phật Giáo Sử, Vương Thống Sử lại chia làm 4 chương và Phật Giáo Sử chia làm 3 chương. Trong đó, Phật Giáo Sử là phần chủ yếu, được căn cứ vào sách sử, kinh điển, truyện kí v.v... của Tây Tạng mà soạn thành.	
Chương thứ 1 nói về lược sử Phật Giáo Mông Cổ, trước hết trình bày về giáo nghĩa, kế đến nói về việc hoằng dương Phật Giáo ở Ấn Độ, sau truyền đến Trung Quốc, rồi du nhập Mông Cổ. Chương thứ 2 nói về lịch sử Hoàng Giáo của ngài Tông Khách Ba.	
Chương thứ 3 trình bày về lược sử của các đạo tràng và tự viện nổi tiếng của Phật Giáo.	
Ngoài ra, ở cuối sách có giảng thêm về giáo nghĩa luân hồi giải thoát và nguyên do viết tác phẩm này. [X. Ấn Độ Phật Học Nghiên Cứu 4, phần 1; Author of the Hor chos byuí, JRAS, 1941, by G. N. Roerich].	
 	
Mông Cốt Vương 	
● (1804-1868).Mongkut.	Quốc vương Thái Lan, Tổ khai sáng phái Pháp tương ứng bộ (Dhammayuttikanikàya, cũng dịch là Pháp Tông phái), con của vua Lạp Mã đời thứ 2 thuộc vương triều Mạn Cốc.	
Năm 14 tuổi, ông vâng sắc xuất gia làm Sa Di, trụ ở chùa Đại Xá Lợi; năm 21 tuổi, thụ giới Cụ Túc ở chùa Ma Ha Tha Đặc, học tập Thiền Định và Kinh Luật Luận. Ông học thông 3 tạng và các thứ tiếng Pàli, Phạm, Anh Văn, v.v..., đề xướng giới luật nghiêm khắc. Năm 1829, ông sáng lập Pháp tương ứng bộ. Năm 1836, ông trụ trì chùa Bồ vọng Ni Vi.Năm 1851, ông hoàn tục lên ngôi, trở thành Quốc vương của vương triều Mạn cốc, đó là Lạp Mã đời thứ 4 (Rama IV).	
Trong thời gian ở ngôi, ông đặt ra nhiều qui tắc để duy trì tăng đoàn Phật Giáo, khuyến cáo chúng tăng nghiêm trì giới luật, tăng cường giáo dục tăng chúng, hết lòng hộ trì phái Pháp Tương Ứng Bộ, lần lượt xây dựng các chùa Mẫu Vượng Ni Vực (Wat Bovoranives), chùa Hoàng Miện (Wat Mongkut), chùa Lực Phạ Đề (Wat Rajaphradis), chùa Ba Thông Ôn (Wat Patumwan) v.v... Năm 1853, ông lại ra lệnh xây cất Đại Tháp Phật Thống (Paỉhama Cetiya), cao hơn 120 mét, có đường kính 240 mét, mãi đến đời vua Lạp Mã thứ VI mới hoàn thành, là tòa tháp Phật lớn nhất ở Thái Lan. Năm 1840 và năm 1843, ông lần lượt phái chư tăng đến Tích Lan, Ấn Độ thỉnh về Tam Tạng tiếng Pàli bản 40 quyển và bản 30 quyển, triệu tập các vị cao tăng tiến hành nghiên cứu và phiên dịch sang tiếng Thái Lan. Ông lại truyền Pháp tương ứng bộ đến Kampochia. Ông có ảnh hưởng rất lớn đối với việc cải cách Phật Giáo Thái Lan.	
Ông có tác phẩm: Giới Đàn Quyết Nghi Luận (Sìmàvicàraịa). [X. Nam Truyền Phật Giáo Sử chương 5 (Tịnh hải)].	
 	
Mông Đồng Tam Bách Đảm 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Mông đồng, nghĩa là mù mờ, không phân biệt được sự lí, phải quấy. Tam bách đảm, nghĩa là vác trên lưng vật rất nặng. Ví dụ nghiệp thức mênh mang, cực kì ngu si tăm tối.	
Bích Nham Lục tắc 25 (Đại 48, 166 trung) nói: “Cát bụi phủ mắt, đất lấp lỗ tai, ù ù cạc cạc (mông đồng tam bách đảm), biết đến bao giờ? Vẫn có kẻ như thế”.
	 	
Mông Đường	
● Nhà liêu an dưỡng trong Thiền Lâm dành cho các chức vụ từ Đô Tự trở xuống đã mãn nhiệm, như Tri Sự v.v...; hoặc dùng để chỉ cho chúng tăng ở Mông đường.	
Mông có hàm ý tĩnh dưỡng. Người trông coi Mông đường gọi là Mông đường liêu chủ. Thiền Sư Đại Giác Hoài Liễn đời Nguyên ở núi A Dục Vương tại Minh Châu là người đầu tiên mở ra Mông đường, các đời sau đều làm theo. [X. điều Thánh Tiết, chương Chúc Li trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.thượng; điều Đông Tự Tri Sự, chương Lưỡng Tự trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ; môn Điện Đường trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên; Thiền Lâm Bị Dụng Thanh Qui Q.4]. 	
 	
Mông Nhuận 	
● (1275-1342).Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Nguyên, người Gia Hòa (huyện Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang), họ Cố, hiệu Ngọc cương. Năm 14 tuổi, sư lễ ngài Cổ Nguyên Vĩnh Thanh ở chùa Bạch Liên Hoa xin xuất gia và được học Chỉ Quán, Luận Kim Cương Ti, Luận Thập Bất Nhị Môn v.v... hiểu rõ nghĩa lí.
Sau khi ngài Vĩnh Thanh thị tịch, sư theo hầu ngài Trúc Đường Truyền Công, siêng năng khắc khổ. Sau, sư đến chùa Diễn Phúc ở Nam Thiên Trúc xiển dương tông phong được 6 năm, rồi lại đến am Bạch Liên trên ngọn Phong Hoàng tại Long Tỉnh chuyên tu Niệm Phật Tam Muội.Người nghe tiếng đến tham học ngày một đông, sư vẫn giảng nói diệu nghĩa Chỉ Quán. Sau, vâng lệnh viện Tuyên Chính, sư kế vị trụ trì chùa Linh Sơn ở hạ Thiên Trúc, được 3 năm lại trở về am Bạch Liên.	
Năm Chí Chính thứ 2 (1342), sư thị tịch, thọ 68 tuổi.	
Đệ tử có các vị: Đại Dụng Tất Tài, Ấn Hải Tử Thực, Tuyết Lâm Diên Thụy.	
Sư có các tác phẩm: Tứ Giáo Nghi Tập Chú 3 quyển, Tứ Giáo Nghi Tập Chú khoa văn 1 quyển. [X. Tục Phật Tổ Thống Kỉ Q.thượng; Vãng Sinh Tập Q.1; Đại Minh Cao Tăng Truyện Q.1; Thích Giám Kê Cổ Lược Tập Tục Q.1; Cao Tăng Trích Yếu Q.4].	
 	
Mộng	
● Phạm: Svapna. Pàli: Supina.	
Tức là những sự tướng mà tâm và tâm sở đã đối cảnh duyên theo lúc ban ngày, bây giờ hiện lại rõ ràng trong giấc ngủ, giống như thấy cảnh hiện thực, gọi là Mộng.	
Theo Kinh Di Lan Vương Vấn tiếng Pàli thì có 6 nguyên nhân khiến người ta thấy mộng trong giấc ngủ, đó là: Bệnh phong, bệnh có nước trong túi mật, bệnh đờm, quỉ thần cám dỗ, thói quen và điềm báo trước.	
Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 37, thì Mộng mà sau khi tỉnh dậy còn có thể ghi nhớ, kể lại cho người khác nghe, gọi là Mộng hoàn toàn. Còn nếu bàn về tự tính (bản chất) của Mộng thì có các cách nói như: Ý, niệm, ngũ thủ uẩn, tâm, tâm sở v.v... Về lí do thấy mộng, thì Luận Đại Tì Bà Sa cũng nêu ra các thuyết trong sách Phệ Đà như 5 duyên (lo nghĩ, thói quen, phân biệt, thay đổi ý niệm, loài ma quỉ cám dỗ; hoặc do tha lực, thay đổi ý niệm, đương có, phân biệt, các chứng bệnh) và 7 duyên (thấy, nghe, nhận, mong cầu, phân biệt, đương có, các chứng bệnh).	
Trong 3 cõi thì mộng chỉ phát sinh ở cõi Dục, không có trong cõi Sắc và cõi Vô Sắc. Nhưng trong cõi Dục thì chỉ có Phật là không mộng, còn từ hàng Dị Sinh (phàm phu) cho đến các bậc Thánh quả Dự Lưu đều có mộng. Theo thuyết của Tông Duy Thức, trong giấc ngủ say thì hoàn toàn không có ý thức, còn lúc mơ mơ màng màng thì vẫn có ý thức và do có tác dụng ý thức mà có mộng. Tông Duy Thức cũng dùng Mộng để ví dụ cái không, vô, hư dối của tính “Biến Kế Sở Chấp” trong 3 tính Duy Thức. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng tất cả việc thấy trong mộng đều là thật, cho nên có tác dụng sinh quả báo. Nhưng các sư thuộc phái Thí Dụ thì phủ nhận thuyết này. Luận Đại Trí Độ quyển 6 cũng gọi mộng là việc chẳng thật, tất cả đều thuộc về vọng kiến.	
Nhưng mộng cũng có thể dự đoán việc sẽ xảy ra trong vị lai, cho nên ở Ấn Độ từ xưa đã có thuật xem mộng rất thịnh hành. Còn trong kinh điển Phật cũng có nhiều bộ ghi chép về mộng, như Kinh Tu Hành Bản Khởi quyển thượng, Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả quyển 1 chép, khi Đức Thích Tôn gá thai, Phu Nhân Ma Da mộng thấy Bồ Tát cỡi voi trắng đi vào trong thai; Kinh Ma Ha Ma Da quyển hạ và Kinh Đại Bát Niết Bàn Hậu Phần quyển hạ thì ghi những điềm mộng liên quan đến việc Đức Phật nhập diệt. Kinh Xá Vệ Quốc Vương Mộng Kiến Thập Sự chép rằng, vua Ba Tư Nặc đã dựa vào 10 việc thấy trong mộng mà dự đoán về trạng thái xã hội trong vị lai.Kinh Cấp Cô Độc Trưởng Giả Nữ Đắc Độ Nhân Duyên và Luận Câu Xá quyển 9 ghi chép 10 việc mà vua Ngật Lật chỉ thấy trong mộng cũng ám chỉ việc sau khi Đức Thích Tôn nhập diệt, Phật Giáo sẽ phát triển mạnh mẽ. Kinh Bát Chu Tam Muội quyển thượng cũng ghi việc thấy Phật trong mộng.	
Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 12 thì chia mộng thành 4 loại:	
1.Mộng do 4 Đại không điều hòa, mất quân bình, thì thấy núi lở, thấy mình bay bổng trong hư không, hoặc bị giặc cướp, ác thú rượt đuổi.	
2.Mộng thấy trước những việc đã trải qua.	
3.Mộng thấy trời người, tùy theo việc đã làm hoặc thiện hoặc ác mà mộng thấy trời người nêu rõ hành vi thiện ác của chính mình.	
4.Mộng do tưởng, tưởng đến những hành vi thiện ác đã qua mà mộng thấy các việc thiện ác.	
Sách đã dẫn còn cho rằng, trong 4 điềm mộng nói trên, chỉ có “mộng thấy trời người” và “mộng do tưởng” là thật, còn “mộng do 4 Đại Không điều hòa” và “mộng thấy trước” là hư giả không thật, đồng thời cho rằng không hẳn tất cả mộng đều chịu quả báo. Kinh Đại phương đẳng Đà La Ni quyển 1 chép rằng, 12 vị Mộng Vương Đản Đồ La là người bảo vệ Kinh Đà La Ni, thường hiện ra ở trong giấc mộng của những người thụ trì kinh này mà gia hộ.	
Theo Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 2, thì Bồ Tát Diệu Chàng ở trong mộng, thấy quả trống vàng to lớn, rực rỡ, chói lọi, tuyên thuyết “Phẩm Sám hối”, đây chính là sự tích “Trống vàng nói pháp”. Kinh Xuất Sinh Bồ Đề Tâm thì nêu ra 4 loại mộng tốt lành, đó là: Mộng thấy hoa sen, lọng che, mặt trăng tròn và tượng Phật. Trong kinh Phật, những điềm mộng nổi tiếng phần nhiều thuộc về mộng dự đoán vị lai, như Kinh A Nan Thất Mộng, ngài A Nan từng mộng thấy 7 việc chẳng lành như:	
1.Lửa trong ao bốc lên ngút trời.	
2.Mặt trời, mặt trăng và các tinh tú đều lặn hết.	
3.Các Tỉ Khưu xuất gia lặn hụp trong hố sâu bẩn thỉu, những người tại gia bạch y bước lên đầu mà ra khỏi hố.	
4.Những đàn lợn rừng húc đổ những cây chiên đàn trong rừng.	
5.Đầu đội núi Tu Di mà không thấy nặng	
6.Voi lớn bỏ voi nhỏ.	
7.Trên đầu sư tử có 7 sợi lông dài, nằm chết trên mặt đất, chim thú trông thấy đều sợ hãi, sau thấy trùng từ trong mình sư tử bò ra ăn thịt.	
Tất cả các việc mộng trên đây đều là điềm báo trước Phật Pháp suy diệt trong vị lai.Ngoài ra, Kinh Bát Mộng trong Kinh Tạp Bảo Tạng quyển 9, Kinh Đại Mộng Bản Sinh (Kinh Thập Lục Mộng) trong Kinh Bản Sinh v.v... đều có ghi những điềm mộng mà về mặt thực tế rất khó lí giải, nhưng đều có ý nghĩa tượng trưng.
Nói chung, kinh điển Phật Giáo Tiểu Thừa và Đại Thừa đều có quan điểm và cách giải thích khác nhau về mộng. Kinh điển Tiểu Thừa phần nhiều xuyên qua điềm mộng mà ám thị những sự kiện và sự chuyển biến trọng Đại, như trường hợp Đức Phật trước khi gá thai, Phu Nhân Ma Ha Ma Da mộng thấy Bồ Tát cỡi voi trắng vào thai; trước khi Đức Phật nhập diệt, Phu Nhân Ma Ha Ma Da mộng thấy 5 điềm mộng rất dữ, như núi Tu Di lở, nước 4 biển cạn khô v.v... Hoặc như 10 điềm mộng của vua Ba Tư Nặc, 10 điềm mộng của vua Ngật lật chỉ, 7 điềm mộng của ngài A Nan nói trên, đều là quan điểm nguyên thủy và tự nhiên.	
Còn kinh điển Đại Thừa thì phần nhiều giải thích về bản chất của mộng, đồng thời bàn đến vấn đề căn bản là thực thể của mộng có hay không, thiện hay ác...; hoặc căn cứ vào tính chất hư vọng không thực của mộng để ví dụ các pháp hữu vi như huyễn như bóng. Đây là thuộc về quan điểm có tính phê phán, tính siêu hình. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.7; Kinh Đại Bảo Tích Q.73, 74; Luận Đại Trí Độ Q.6, 64]. (xt. Thập Mộng, Mộng Kinh).	
 	
Mộng Cảm Hảo Tướng 	
● Mộng thấy tướng tốt.	
Cứ theo Phẩm An Lạc Hạnh trong Kinh Pháp Hoa, nếu người thành tựu 4 hạnh An Lạc, thì trong mộng có thể thấy được 5 tướng tốt. Đó là:	
1.Mộng thấy Đức Phật thuyết pháp.	
2.Mộng thấy chính mình thuyết pháp.	
3.Mộng thấy tự mình nghe pháp, hiểu suốt nghĩa lí, chứng được trí bất thoái và được Phật Thụ Kí cho thành Phật ở đời vị lai.	
4.Mộng thấy mình sau khi được thụ kí, liền ở nơi rừng núi vắng vẻ tu đạo Bồ Tát.	
5.Mộng thấy 8 tướng thành đạo của chính mình và chuyển Đại Pháp Luân. Ngoài ra, theo kinh Xuất sinh bồ đề tâm, nếu trong mộng mà thấy hoa sen, lọng che, mặt trăng tròn và tượng Phật... thì cũng đều là những tướng mộng tốt lành. (xt. Mộng). 	
 	
Mộng Điệp	
● Điềm mộng của vua Tần Bà Sa La, nước Ma Yết Đà, Trung Ấn Độ.	
Khi Đức Phật còn tại thế, vua Tần Bà Sa La mộng thấy một tấm vải dạ bị xé rách làm 18 mảnh, Đức Phật tiên đoán sau khi Ngài thị tịch, giáo đoàn sẽ chia ra 18 bộ phái.[X. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.1]. (xt. Tần Bà Sa La Mộng).
 	
Mộng Huyễn	
● Tức là những vọng tưởng hiện ra trong giấc ngủ (mộng) và những vật giả tạo do nhà ảo thuật biến ra (huyễn).	
Kinh điển Phật Giáo thường dùng “mộng” và “huyễn” để ví dụ tất cả các pháp chẳng phải thật có, như Kinh Kim Cương (Đại 8, 752 thượng) nói: “Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh”.	
Kinh Nhập Lăng Già quyển 4 (16, 536 thượng) nói: “Tâm kẻ phàm phu si mê chấp trước, rơi vào Tà Kiến, vì không biết được đó chỉ là vọng kiến hư dối của tự tâm (...) cho nên ta nói tất cả pháp như huyễn như mộng, không có thực thể”. [X. Kinh Tu Hành Đạo Địa Q.1; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.7; Kinh Nhập Lăng Già Q.3; Kinh Kim Quang Minh Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.6, 95; Bách Tự Luận]. (xt. Mộng, Mộng Kinh).	
 	
Mộng Huyễn Bào Ảnh	
● Mộng: Những vọng tưởng hiện ra trong giấc ngủ; Huyễn: Sự biến hóa của nhà ảo thuật; Bào: Bọt nước; Ảnh: Bóng dáng, Mộng, huyễn, bào, ảnh, lộ (hạt móc), điện (tia chớp) đều là những tiếng dùng để ví dụ muôn pháp trong thế gian đều hư giả không thật, sinh diệt vô thường.	
Kinh Kim Cương (Đại 8, 752 trung) nói: “Tất cả các pháp hữu vi giống như chiêm bao, ảo thuật, bọt nước, cái bóng, hạt móc và tia chớp, nên quán xét như thế”. 	
 	
Mộng Hư	
● Những cảnh tượng hiện ra trong giấc mộng đều hư giả, ví dụ cho các pháp không thực có.	
Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 12 (Đại24, 760 thượng) nói: “Khi ngủ, mộng thấy núi lở hoặc bay bổng lên hư không; hoặc thấy hổ (cọp), chó sói, sư tử, giặc đuổi, đây là do 4 Đại Không hòa hợp mà sinh ra, hư giả chẳng thật”.	
 	
Mộng Kinh	
● Chỉ cho những đoạn văn kinh hoặc những bản kinh Phật có liên quan đến mộng. Cách nhìn và sự giải thích về mộng trong các kinh điển của Phật Giáo Tiểu Thừa và Đại Thừa đều khác nhau. Kinh điển Tiểu Thừa không phải lấy bản thân mộng làm đối tượng, mà chỉ có ý mượn giấc mộng để ám chỉ 1 sự kiện hoặc 1 biến chuyển trọng Đại.Còn kinh điển của Đại Thừa thì nói rõ về bản chất của mộng, đồng thời bàn đến vấn đề mấu chốt là mộng có thực thể hay không và nếu có thì thiện, ác khác nhau ra sao?	
Cho nên, quan điểm của kinh điển Tiểu Thừa có tính nguyên thủy, tự nhiên, còn quan điểm của kinh điển Đại Thừa thì có tính phê phán, siêu hình.	
Trong kinh điển Phật Giáo, bộ luận đầu tiên bàn về bản chất và tự tính của mộng là Luận Đại Tì Bà Sa quyển 37, trong đó có nói (Đại 27, 193 trung): “Nếu mộng chẳng phải thực thì trái với Khế Kinh”. Như vậy, luận này chủ trương mộng là có thật và phải chịu trách nhiệm (nghiệp báo) về đạo đức. Cũng quyển 37 của luận đã dẫn, nêu ra 5 thuyết có liên quan đến tự tính (bản chất, bản thể) của mộng:	
1.Các ngài Pháp Cứu, Giác Thiêncăn cứ vào thuyết của các ngài Diệu Âm và Thế Hữu lấy toàn bộ tác dụng tinh thần của tâm, tâm sở làm bản thể của mộng.	
2.Lấy ý làm tự tính của mộng, tức là tác dụng của ý thức trước khi ngủ chợt hiện ở trong mộng.	
3.Lấy niệm làm tự tính của mộng, niệm chỉ cho kí ức.	
Nghĩa là từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến vị lai, tác dụng của kí ức liên tục không gián đoạn, đó là tự tính của mộng, bởi thế mới có trường hợp kí ức ở quá khứ hiện ra trong cảnh mộng ở hiện tại và sau khi người ngủ tỉnh dậy có thể kể lại giấc mộng cho người khác nghe.	
4.Lấy Ngũ thủ uẩn làm tự tính của mộng. Ngũ thủ uẩn tức là sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Trong khi ngủ, các uẩn đắp đổi giúp đỡ lẫn nhau để cấu thành các việc trong mộng, vì thế lấy đó làm tự tính của mộng.	
5.Lấy tất cả pháp (tức là hết thảy muôn tượng tâm và vật) làm tự tính của mộng. Trong kinh điển Phật Giáo, có rất nhiều kinh văn liên quan đến mộng, thường thấy hơn cả là điềm mộng lành khi Đức Phật gá thai và mộng dữ khi Đức Phật nhập diệt. Điềm mộng Đức Phật gá thai thấy được chép trong các kinh luận: 
- Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi quyển thượng. 	
- Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế quyển 3.	
- Kinh Phổ Diệu quyển 2.	
- Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả quyển 1.	
- Kinh Pháp Hoa Trong Phẩm Phổ Hiền Khuyến Phát. 	
- Kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp. 	
- Kinh Ma Ha Ma Da. 	
- Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 12.	
- Luận Câu Xá quyển 9.	
- Luận Dị Bộ Tông Luân. 	
- Ma Ha Chỉ Quán quyển 2 thượng.	
Điềm mộng Đức Phật nhập Niết Bàn được ghi trong các kinh luận: 	
- Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển hạ. 	
- Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 40, bản tiếng Phạm. 	
- Kinh Niết Bàn hậu phần quyển hạ. 	
- Kinh Ma Ha Ma Da quyển hạ. 	
- Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn. 	
- Luận Đại Trí Độ quyển 3.	
- Điều Câu Thi Na Yết La quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 6.	
- Pháp Uyển Châu Lâm quyển 10, 12.Ngoài ra, cũng có mộng liên quan đến việc Đức Phật xuất gia được ghi trong các kinh điển về Phật truyện như Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả quyển 2 v.v...	
Còn Bát Nhã Bộ nói về mộng, thì như Phẩm Mộng Hành trong Kinh Đại Bát Nhã quyển 451, có nêu lên quan điểm của Đức Thích Tôn và các ngài Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề, Di Lặc... bàn về “nghiệp trong mộng”, đây là Đại Biểu điển hình cho lập trường có tính phê phán, tính suy xét đối với mộng được biểu hiện trong kinh điển Đại Thừa và kết luận của kinh điển Đại Thừa là mộng đã tiến vào Đệ Nhất Nghĩa Đế. Nghĩa là nếu cho rằng hiện thực và cảnh mộng có sai khác nhau thì tức là vọng kiến, mà triệt để chấp nhận quan điểm “hiện thực tức mộng” mới phù hợp với tư tưởng “Không” của Bát Nhã.	
Lại nữa, Kinh Đại Bát Nhã quyển 596 và Luận Đại Trí Độ quyển 6, dùng 10 thí dụ để thuyết minh thực tướng Bát Nhã, thì trong đó có 1 dụ “như mộng”. Trong 10 thí dụ của Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 1, nói rõ “các pháp đều không”, cũng có 1 thí dụ về mộng. Rồi 10 thí dụ trong Kinh Duy Ma, nói về “thân người vô thường”, cùng có 1 thí dụ mộng. Ngoài ra, Luận Đại Trí Độ quyển 7 cũng có ghi mộng của 3 dâm nữ, nhờ đó để thuyết minh ý chỉ nhiệm mầu của “các pháp thực như thế, đều từ niệm sinh”. Nhưng điềm mộng trong các kinh như Kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni quyển 1, thuộc Phương Đẳng Bộ và Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 2, thuộc Bí Mật Bộ, thì ý thú rất khác với điềm mộng trong Kinh Bát Nhã nói trên. Trong đó, sự tích Thập Nhị Mộng Vương (Thập Nhị Thần Vương, Thập Nhị Đại Vương) ghi trong Kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni, sự tích “Kim cổ thuyết pháp” (Trống vàng nói pháp) trong Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, đều thuộc trường hợp “Thiên nhân nhập mộng” (Trời người thấy mộng) chứ không phải dùng mộng làm thí dụ để hiển bày ý chỉ mầu nhiệm của “lí Không”.	
Trong các kinh Phật hiện còn, những kinh lấy mộng làm chủ đề toàn kinh thì có:
1.Kinh A Nan Thất Mộng, 1 quyển, cũng gọi Thất mộng kinh, do ngài Đàm vô lan dịch vào đời Đông Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 14.Nội dung nói về việc ngài A Nan nằm mộng thấy 7 việc xấu, như thấy những “ngọn lửa từ ao hồ bốc lên ngùn ngụt”v.v... mà Đức Phật tiên đoán đó là điềm báo trước việc Phật Pháp sẽ suy tàn trong đời vị lai.	
2.Ca Chiên Diên Vị Ác Sinh Vương Giải Bát Mộng Duyên, cũng gọi Kinh Bát Mộng, do các ngài Cát Ca Dạ và Đàm Diệu cùng dịch vào đời Nguyên Ngụy, được thu vào Kinh Tạp Bảo Tạng quyển 9 trong Đại Chính Tạng tập 4.Nội dung nói về việc ngài Ca Chiên Diên giải thích 8 điềm mộng của Ác sinh vương, khiến cho bạo chúa này qui y Tam Bảo.	
3.Xá Vệ Quốc Vương Mộng Kiến Thập Sự Kinh,1 quyển, cũng gọi Thập Mộng Kinh, Vô Hi Vọng Kinh, được thu vào Đại Chính Tạng tập 2.Bản dịch khác là Xá Vệ Quốc Vương Thập Mộng Kinh, 1 quyển, cũng được thu vào Đại Chính Tạng tập 2.Nội dung nói về 10 điềm mộng của vua Ba Tư Nặc.	
4.Cấp Cô Độc Trưởng Giả Nữ Đắc Độ Nhân Duyên Kinh, 3 quyển, do ngài Thí Hộ dịch vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 2.Có bản dịch khác là Tu Ma Đề Nữ Kinh, 1 quyển, do ngài Chi Khiêm dịch vào đời Ngô, cũng được thu vào Đại Chính Tạng tập 2.Nội dung nói về việc Đức Phật vì muốn giải thích về nhân duyên quá khứ của nàng Thiện Vô Độc (Phạm: Sumàgadhà, Tu Ma Đề), con gái của Trưởng giả Cấp Cô Độc, nên Ngài thuật lại 10 điềm mộng chẳng lành của vua Ngật Lật Chỉ (Phạm: Kfkin) ở đời quá khứ cho Thiện Vô Độc nghe, nhờ đó mà nàng được độ.	
5.Đại Mộng Bản Sinh Kinh (Phạm: Mahàsupina Jàtaka), cũng gọi Thập Lục Mộng Kinh. Nội dung nói về 10 điềm mộng dữ của vua Ba Tư Nặc, cùng lời đoán mộng của Bà La Môn và sự giải thích của Đức Phật. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.7; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.51, Kinh Đại Bảo Tích Q.73, 74; Luật Ngũ Phần Q.26; Kinh Tu Hành Bản Khởi Q.thượng; Luận Đại Trí Độ Q.64; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.2 phần 2;Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.15]. (xt. Mộng). 	
 	
Mộng Song Quốc Sư Ngữ Lục	
● Gọi đủ: Mộng Song Chính Giác Tâm Tông Phổ Tế Quốc Sư Ngữ Lục.	
Cũng gọi Mộng Song Ngữ Lục.	
Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Mộng Song Sơ Thạch (1275-1351) người Nhật soạn, các sư Bản Nguyên và Diệu Ba biên tập, ấn hành vào năm 1354, được thu vào Đại Chính Tạng tập 80.	
Nội dung chia ra như sau:	
Quyển thượng: Thu chép Ngữ Lục 6 hội ở các chùa: Nam Thiền, Tịnh Trí, Viên Giác, Thiên Long v.v...	
Quyển hạ 1: Thu chép các phần Thăng Tòa, Niêm Hương, Tiểu Phật Sự, Phật Tổ Tán, Tự Tán, Kệ Tụng v.v...	
Quyển hạ 2: Thu chép Phổ Tế Quốc Sư Niên Phổ, Tây Sơn Dạ Thoại, Tháp Minh, Bi Minh do Tống Liêm soạn, cho đến Thập Di (Lâm Xuyên gia huấn, Tam hội viện di giới, Tây Phương di huấn, Mạt hậu thùy giới, Kệ Tụng, Tế văn, Sớ, Lương bài, Pháp ngữ, Phát nguyện văn v.v...) Phần Tây Sơn dạ thoại là do ngài Xuân ốc Diệu ba biên tập, được in riêng vào năm 1700, nội dung thu chép những cơ duyên vấn đáp và lời giáo huấn người học của ngài Sơ thạch ở các chùa Thiên Long và Tây Phương.
 	
Mộng Song Sơ Thạch 	
● (1275-1351) Thiền Sư Nhật Bản, thuộc Tông Lâm Tế, người huyện Y Thế, họ Nguyên, tự Mộng Song, là hậu duệ của Thiên Hoàng Vũ Đa. Năm lên 9 tuổi, sư theo ngài Không A ở chùa Bình Diêm Sơn học nội ngoại điển. Năm 26 tuổi, sư xuất gia, theo ngài Ngưng Nhiên ở viện Giới Đàn thụ giới, sau đó, đi khắp nơi học Hiển Giáo và Mật Giáo. Ít lâu sau, sư nhận ra rằng Phật Pháp vốn không phải là Nghĩa học, nên chuyển sang tham thiền, thờ các ngài Nhất Sơn Nhất Ninh, Cao Phong Hiển Nhật làm thầy và được ngài Hiển Nhật ấn khả.	
Năm 1325, sư nhận lời thỉnh của Thiên Hoàng Hậu Đề Hồ, trụ ở chùa Nam Thiền tại kinh đô (Kyoto), chùa Viên Giác ở Liêm Thương, xiển dương Thiền Phong. Sau khi họ Bắc điều bị diệt vong, sư từ Liêm Thương dời về kinh đô để tránh loạn lạc, ở đây, sư được dòng họ Túc Lợi tôn kính, giúp sức xây dựng tháp Lợi sinh ở chùa An Quốc. Để truy niệm Thiên Hoàng Hậu Đề Hồ, sư sáng lập chùa Thiên Long và làm vị khai sơn đời thứ nhất. Ngoài ra, sư còn chỉ đạo công trình tạo lập các hoa viên nổi tiếng ở các chùa Tây Phương, chùa Thiên Long, chùa Vĩnh Bảo (Mĩ Nùng), chùa Hấp Giang (Cao Tri), chùa Thụy Tuyền (Liêm Thương), chùa Huệ lâm (Giáp phỉ) v.v... Năm 1346, đệ tử của sư là Vô cực Chí huyền kế thừa pháp tịch chùa Thiên Long, xiển dương tông phong của thầy và sau phát triển thành phái Mộng Song (phái Tha Nga Môn), còn sư thì lui về ẩn ở am Vân Cư.	
Năm 1351, sư thị tịch, thọ 77 tuổi.Lúc sinh tiền, sư được vua ban các hiệu: Mộng Song Quốc Sư, Chính Giác Quốc Sư, Tâm Tông Quốc Sư; sư cũng được đời sau truy tặng các hiệu: Phổ Tế Quốc Sư, Huyền Du Quốc Sư, Phật Thống Quốc Sư và Đại Viên Quốc Sư.	
Đệ tử nối pháp gồm hơn 50 người, trong đó nổi tiếng hơn cả là các vị: Vô Cực Chí Huyền, Xuân Ốc Diệu Ba, Long Tưu Chu Trạch, Nghĩa Đường Chu Tín, Cổ Kiếm Diệu Khoái, Quán Trung Trung Đế v.v...	
Sư có các trứ tác: Mộng Trung Vấn Đáp tập 3 quyển, Lâm Xuyên Tự Gia Huấn, Ngữ Lục 3 quyển. [X. Thiên Long Khai Sơn Mộng Song Chính Giác Tâm Tông Phổ Tế Quốc Sư Niên Phổ; Mộng Song Chính Giác Tâm Tông Quốc Sư Tháp Minh Tinh Tự; Diên Bảo Truyền Đăng Lục Q.19]. 	
 	
Mông Trung Thuyết Mộng	
● Tức ở trong mộng nói việc chiêm bao, ví dụ cho hư vô.	
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa quyển 59 (Đại 7, 1084 trung) nói: “Này Thiện Dũng mãnh! Như người trong mộng nói mộng, thấy các tự tính. Nói tự tính trong chiêm bao như thế là không thể có được. Tại sao? Thiện Dũng mãnh! Vì mộng còn chẳng có, huống chi là nói có tự tính của cảnh mộng?”.	
 	
Mộng Trung Vấn Đáp Tập	
● Gọi tắt: Mộng Trung Vấn Đáp, Mộng Trung Tập.	
Tác phẩm, 3 quyển, do Thiền Sư Mộng Song Sơ Thạch người Nhật soạn, ông Túc Lợi Trực nghĩa ghi chép, được ấn hành vào năm 1344.Đến năm 1912, được đưa vào Thiền Học Đại hệ tổ lục bộ.	
Nội dung trình bày về yếu chỉ tham thiền và cách dụng tâm tu hành. Toàn sách được viết theo thể vấn đáp, gồm 91 điều: -Quyển thượng có 22 điều, ghi chép về phúc nghiệp, xuất li sinh tử, chính đạo, Phật Pháp, ma đạo, ma nghiệp. 	
- Quyển trung có 37 điều, ghi chép về chính trí vọng tưởng, giáo thiền vô biệt, phát Bồ Đề tâm, công phu tọa thiền. 	
- Quyển hạ gồm 32 điều, liên quan đến sắc tâm bất nhị, chân tâm vọng tâm, chư pháp thực tướng, Đại tiểu quyền thực, giáo ngoại biệt truyền...	
 	
Mộng Tướng	
● Chỉ cho các tướng thiện, ác hiện ra trong mộng; ở đây chỉ cho các tướng hiện ra trong mộng của “Thập Nhị Mộng Vương” nói trong Kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni quyển 1 (do ngài Pháp Chúng dịch vào đời Bắc Lương). Thập Nhị Mộng Vương, cũng gọi Thập Nhị Thần Vương, Thập Nhị Đại Vương. Đó là: Đản Đồ La, Cân Trì La, Mậu Trì La, Càn Cơ La, Đa Lâm La, Ba Lâm La, Đàn Lâm La, Thiền Đa Lâm La, Cùng Già Lâm La, Ca Lâm La, Cùng Già Lâm La và Bà Lâm La, trong đó, Mộng vương thứ 9 và thứ 11 trùng tên nhau.	
Cứ theo Kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni, Đức Phật từng tuyên thuyết Ma Ha Đản Đặc La (Phạm: Mahàtantra-dhàraịì) cho 8 vạn 4 nghìn chúng Bồ Tát, đứng đầu là Bồ Tát Tốt tụ, khiến họ được Đại công đức, đồng thời, Đức Phật dạy: Đản đặc la này không được truyền riêng, mà phải có 12 vị Mộng vương nói ở trên làm chứng, nếu thấy 1 trong 12 vị Mộng vương là có thể tuyên nói Đản đặc la này. Mười hai vị Mộng vương này cùng phát nguyện, nếu có hành giả nào thụ trì đọc tụng Kinh Đà La Ni, thì 12 vị ấy sẽ hiện đến trong mộng của hànhgiả này để hộ trì, khiến họ chứng được Đà La Ni.[X. Kinh Bồ Đề Tràng Sở Thuyết Nhất Tự Tính Luân Vương Q.2].	
 	
Một Ba Tị	
● Cũng gọi Vô Ba Tị, Một Khả Bả. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nghĩa là không có chỗ để có thể nắm bắt. Ba cùng nghĩa với bả ( ), chỉ cho cái cán cầm, tức chỗ căn cứ. Ba tị, chỉ cho chỗ xỏ cái ròng rọc ở mũi con trâu, bởi thế Thiền Tông dùng“một ba tị” để chỉ cho ý nghĩa không cách nào nắm bắt được.	
Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Thư quyển 29 (Đại 47, 934 trung) nói: “Xem tới xem lui, biết rõ chẳng có chỗ nắm bắt (một ba tị), chẳng có chất vị gì. Khi trong lòng buồn bực, thì chính là lúc nên gắng sức”.	
 	
Một Để Hàng	
● Cũng gọi Một để thuyền, Vô để thuyền. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Chiếc thuyền không có đáy. Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được dùng để chỉ cho cảnh giới thiền định, xa lìa tất cả chấp trước hướng tới giải thoát.	
Tắc 63 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 266 trung): 	
“Trên cán cân không hoa, hai đầu thăng bằng,	
Trong con thuyền không đáy, một miền vượt qua”.	
 	
Một Giao Thiệp 	
● Cũng gọi Vô Giao Thiệp. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Hai việc trái ngược, không ăn khớp nhau, hệt như hỏi đông mà đáp tây, hoặc như đầu Ngô mình Sở, chẳng liên quan gì với nhau. Lâm Tế Ngữ Lục nói: “Nếu mắt của người học vừa chớp thì đã không liên quan rồi (một giao thiệp).	
 	
Một Huyền Cầm	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Cây đàn không dây, không âm thanh. Trong Thiền Tông, từ ngữ này được sử dụng để chỉ cho tiếng vang linh diệu không âm thanh, hoặc ý chỉ nhiệm mầu ngoài lời nói.Nó cũng thường được dùng để biểu thị cái tông phong đặc biệt của Thiền gia là “Chẳng lập văn tự, truyền riêng ngoài giáo”.	
Bàng Cư Sĩ Ngữ Lục quyển thượng (Vạn Tục 120, 28 thượng) chép: “Cư Sĩ nói: Đàn không dây(một huyền cầm), chỉ có Thiền Sư gảy mới tuyệt”.	
 	
Một Lượng	
● Cũng gọi Vật lượng.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Không thể tính lường. Trong Thiền Lâm, người có khí độ và kiến thức siêu việt, kẻ phàm phu tầm thường khó lường biết được, gọi là Một lượng hán. Người Đại Ngộ triệt để, vượt ra ngoài tình lượng phân biệt mà kẻ phàm phu chấp trước như phàm thánh, mê ngộ, có không, được mất v.v... gọi là Một Lượng Đại nhân. Còn việc lớn Phật Pháp vượt ngoài sự đối đãi phàm thánh, mê ngộ, thì gọi là Một lượng Đại sự.	
Tắc 18 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 238 trung) chép: “Không thể dùng vô tâm mà được, chẳng thể dùng hữu tâm mà biết, Một lượng Đại nhân xoay chuyển trong lời nói”. [X. chương Hoàng Bá Hi Vận trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.9; Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Thư Q.thượng].	
 	
Một Nghiệt Lam 	
● Phạm: Mudgara.	
Cũng gọi Mục Kiệt Lam.	
Gậy, chày có móc câu, là 1 trong những pháp khí của Mật Giáo.	
Cứ theo Phẩm Tất Địa Xuất Hiện trong Kinh Đại Nhật quyển 3, thì Một nghiệt lam là vật thành tựu lấy chữ (kha) làm pháp thành tựu. Còn theo Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La trong Kinh Đại Nhật quyển 5, thì Một yết la là ấn tướng thường được Diệm Ma hậu sử dụng. Lại nữa, Kinh Bất Không Quyên Sách quyển 23 cũng có chép Chân Ngôn “Án một nga la bát đầu mễ”. Những danh từ “Một nga la”, “Một yết la” trên đây, đều chỉ cho Một nghiệt lam. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.12; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.9; Chỉ Quật Dịch Thổ Tập Q.25]. 	
 	
Một Tung Tích	
● Cũng gọi Một trẫm tích, Đoạn tiêu tức. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Không để lại 1 dấu vết gì của ngôn ngữ và hành vi.Thiền Tông dùng từ ngữ này để chỉ cho người Đại Ngộ triệt để.	
Tắc 74 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 274 thượng) nói: “Không dấu vết (một tung tích), bặt tăm hơi (đoạn tiêu tức); mây trắng không nơi chốn, gió mát màu sắc gì?”	
 	
Một Ý Trí	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Có 2 nghĩa:	
1.Chỉ cho trí tuệ không còn tác dụng nghĩ lường phân biệt, là trí tuệ đặc hữu của bậc Thượng thượng.	
Phẩm Hành Do trong Lục Tổ Đàn Kinh (Đại 48, 349 thượng) nói: “Kẻ hạ hạ có trí thượng thượng, bậc thượng thượng có một ý trí”.	
2.Nghĩa là ngu độn.	
 	
Mục Châu Đạo Minh 	
● (780-877).Cũng gọi Đạo Tung.	
Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Đường, người Giang Nam, họ Trần, là đệ tử nối pháp của ngài Hoàng Bá Hi Vận.	
Sư trụ ở chùa Long Hưng, Mục Châu (Chiết Giang), dấu kín cơ dụng của bậc Thánh, mà đan giày cỏ, bày bán ở bên đường để lấy tiền nuôi mẹ. Lâu năm mọi người đều biết và gọi sư là Trần bồ hài (người họ Trần đan giày cỏ). Người học đến hỏi đạo thì hỏi xong, đáp liền, lời lẽ sắc bén không ai sánh kịp. Từ đó 4 phương đều ngưỡng mộ, tôn xưng sư là Trần Tôn Túc.	
Câu nói “Cái khoan thời Tần” mà sư từng sử dụng để tiếp hóa Thiền Sư Vân Môn Văn Yển, đã trở thành giai thoại được truyền tụng trong Thiền Lâm.	
Năm Càn phù thứ 4 (877) sư tịch, thọ 98 tuổi.[X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.12; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.4].	
 	
Mục Châu Đạo Minh Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Cũng gọi Trần Tôn Túc Ngữ Lục. Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Đạo Minh soạn vào đời Đường, được thu vào Cổ Tôn Túc Ngữ Lục quyển 6 trong Vạn Tục Tạng tập 118.	
Nội dung sách này gồm các phần: Thướng đường đối cơ, thử nghiệm các vị tăng giảng kinh, thử nghiệm các bậc Đại sư, Tọa chủ giảng kinh luận; cuối sách có phụ thêm 1 bài bạt ngắn.	
Qua các lời hỏi và đáp, người ta có thể thấy cơ phong cao vút của ngài Đạo Minh. 	
 	
Mục Châu Lược Hư Hán	
● Cũng gọi Mục Châu Lược Hư, Mục Châu Lược Hư Đầu Hán.Mục Châu Vấn Tăng Thậm Xứ, Mục Châu Vấn Tăng.	
Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này nói về cơ duyên Thiền Sư Đạo Minh(Trần tôn túc) ở Mục Châu, đời Đường hỏi vặn 1 vị tăng về tiếng hét.	
Tắc 10 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 150 thượng) chép: “Ngài Mục Châu hỏi vị tăng: Mới rời chỗ nào?	
Vị tăng liền hét.	
Ngài Mục Châu nói: Lão tăng đã bị ông hét một tiếng.	
Vị tăng lại hét.	
Ngài Mục Châu hỏi: Sau 3 tiếng hét, 4 tiếng hét, ông hiểu thế nào?	
Vị tăng nín thinh, đứng trơ như phỗng đá.	
Ngài Mục Châu liền đánh và nói: Ông chỉ là kẻ cướp đầu óc trống rỗng!”. Lược hư hán nghĩa là kẻ chỉ biết bắt chước(cướp lấy) những lời nói và việc làm của người khác, chứ không có thực chất gì. [X. Liên Đăng Hội Yếu Q.8; Tông Môn Thống Yếu Tục Tập Q.9].	
 	
Mục Chi Lân Đà Long Vương 	
● Mục Chi Lân Đà, Phạm: Mucilinda. Pàli: Mucalinda.	
Hán dịch: Thoát Vương, Giải Thoát Xứ. Cũng Gọi Mục Chân Lân Đà Long Vương, Mục Lân Long Vương.	
Vị Long Vương sống trong ao rồng Mục Chi Lân Đà, phía đông nam tòa Kim Cương, nơi Đức Phật thành đạo ở nước Ma Yết Đà, Trung Ấn Độ.	
Cứ theo Tuệ Lâm Âm Nghĩa, thì vị Long Vương này ở trong hang Mục Chân Lân Đà, nghe pháp mà thoát khỏi cái khổ làm loài rồng.	
Đại Đường Tây Vực Kí quyển 8 (Đại 51, 917 trung) nói: “Trong khu rừng phía đông, có ao rồng chúa Mục Chi Lân Đà. Nước ao trong vắt, mùi vị ngon ngọt. Bờ phía tây có 1 tinh xá nhỏ, trong có thờ tượng Phật. Thủa xưa, khi Như Lai mới thành chính giác, đã ở đây nhập định 7 ngày. Bấy giờ, vị Long Vương nàydùng thân mình quấn quanh Đức Phật 7 vòng, hóa ra nhiều đầu, như tàn lọng che chở, bảo vệ Phật”. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.31; Tì Nại Da phá tăng sự Q.5].	
 	
Mục Cơ Thù Lạng	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nghĩa là vừa thoáng thấy liền biết rõ. Cũng chỉ cho người có cơ trí, thông minh, lanh lợi, vừa nhìn qua đã có thể phân biệt được những chi tiết nhỏ nhặt nhất(thù, lạng là đơn vị trọng lượng cực nhỏ).	
Tắc 1 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 140 thượng) nói: “Nêu một rõ ba, mục cơ thù lạng (chạm mắt biết liền), đó là việc ăn cơm, uống trà bình thường của nạp tăng này”.
Ngoài ra, Thiền Sư Vân Môn Văn Yển,Tổ khai sáng Tông Vân Môn, khi tiếp hóa người học, thường dùng 1 trong 3 câu: Hàm cái càn khôn (bao trùm trời đất), Mục cơ thù lạng (chạm mắt biết liền), Bất thiệp vạn duyên (không dính muôn duyên). Trong đó, Mục cơ thù lạng tức chỉ cho người học phải đoạn trừ phiền não vọng tưởng, vượt ngoài văn tự ngôn ngữ mà cầu đốn ngộ tự tâm. (xt. Vân Môn Tam Cú).	
 	
Mục Điền Đế Lượng 	
● (1912- ?).Học giả Phật Giáo Nhật Bản, người huyện Tư Hạ.	
Ông là Tiến sĩ Văn học của trường Đại Học Đế Quốc tại kinh đô (Kyoto). Ông lần lượt giữ các chức vụ: Nghiên cứu viên của sở Nghiên cứu Khoa học Nhân văn trường Đại Học Kinh Đô, Giáo sư trường Đại Học Kinh Đô, Giáo sư trường Đại Học Phật Giáo. Hiện ông là Giáo sư trường Đại Học Thánh Đức Học viên kì phụ giáo dục, trụ trì chùa Niệm Phật Tông Tịnh Độ.	
Ông có các tác phẩm: Trung Quốc Cận Thế Phật Giáo Sử Nghiên Cứu, Lục Triều Cổ Dật Quan Thế Âm Ứng Nghiệm Kí Nghiên Cứu, Hoằng Minh Tập Nghiên Cứu, Đường Cao Tăng Truyện Sách Dẫn, Ngũ Đại Tông Giáo Sử Nghiên Cứu, Sách Ngạn Nhập Minh Kí Đích Nghiên Cứu.	
 	
Mục Hãn Mặc Đức	
● Muhammad, khoảng năm 570-632.Xưa dịch: Ma Ha Mạt, Mã Cáp Ma, Mô Hãn Mạch Đức.	
Ông tổ sáng lập Hồi Giáo (Islamism), người thủ đô Makkah, nước Arabia. Cha mẹ mất sớm, thủa nhỏ chăn bò, lớn lên theo nghề buôn bán. Ông chịu ảnh hưởng của Do Thái Giáo và Cơ Đốc Giáo. Vì người Á rập tin nhiều thần và sùng bái ngẫu tượng, nên ông cho rằng chỉ có tin một vị thần mới có thể thống nhất được dân tộc Á rập. Cho nên, năm 40 tuổi, ông tuyên bố rằng mình đã được Đấng chúa tối cao Allah chỉ dạy và bắt đầu đi truyền giáo, lập ra đạo Hồi.	
Về sau, vì bị bức hại nên ông phải lánh đến Mạch địa na và trở thành lãnh tụ chính trị tông giáo của vùng này. Ông xác lập các chế độ và luật lệ, như dẹp bỏ tập tục sùng bái ngẫu tượng và giết những trẻ gái, hạn chế số mục lấy vợ, cấm chỉ li hôn, sửa đổi quyền thừa kế, thủ tiêu chế độ nô lệ, giúp đỡ người nghèo khổ. Nếu không vì mục đích bảo vệ và truyền giáo thì ông cũng phản đối chiến tranh. Về sau, ông mở cuộc chiến tranh với người Do Thái và những người Á rập tín ngưỡng đa thần. Vào năm 630, ông đánh chiếm thành Makkah và chỉ vài năm sau, toàn bộ bán đảo Á rập đã tin theo Y tư lan giáo (Islamism), tức là Hồi Giáo. (xt. Y Tư Lan Giáo). 	
 	
Mục Khư	
● Phạm: Mukha.	
Hán dịch: Khẩu, Diệu, Môn. Cũng gọi Mẫu Khiên.	
Miệng, mặt.	
Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 3 (Đại 35, 151 trung) nói: “Theo tiếng Phạm thì miệng và mặt đều gọi là môn, tức Phạm Ngữ là mục kha”.	
Phạm Ngữ Tạp Danh (Đại 54, 1223 trung) nói: “Mặt, tiếng Phạm gọi là Mẫu khiên”. 
 	
Mục Kiền Liên	
● Phạm: Maudgalyàyana. Pàli: Moggallàna.	
Cũng gọi Ma Ha Mục Kiền Kiên (Phạm: Mahàmaudgalyàyana), Đại Mục Kiền Liên, Đại Mục Liên, Mục Liên, Mục Kiền Liên, Mục Già Lược, Vật Già La, Mục Kiền Liên Diên, Mục Kiều La Dạ Na, Một Đặc Già La, Mao Già Lợi Da Dạ Na, Câu Luật Đà (Phạm: Kolita), Câu Luật, Câu Lí Đa, Câu Li Ca, Câu Lí Ca, Câu Li Đa.	
Hán dịch: Thiên bão.	
Vị Đại A La Hán, một đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật, người thôn Câu luật đà, ngoài thành Vương Xá, nước Ma Yết Đà, Trung Ấn Độ, thuộc dòng Bà La Môn.
Ngài có dung mạo đoan chính, từ nhỏ đã giao du rất thân mật với ngài Xá Lợi Phất và cùng là đệ tử của ngoại đạo San xà da (Phạm: Saĩjaya), mỗi vị lãnh đạo 250 đồ chúng. Hai người giao ước rằng, nếu ai đắc ngộ giải thoát trước thì phải chỉ bảo cho người kia, do đó, cả 2 đều gắng sức tu hành. Về sau, ngài Xá Lợi Phất gặp được đệ tử của Đức Phật là ngài A Thuyết Thị chỉ dạy mà ngộ được lí “các pháp vô ngã”, rồi về kể lại cho ngài Mục Liên, ngài Mục Liên bèn dẫn hết đệ tử đến bái yết Đức Phật cầu xin được giáo hóa. Sau 1 tháng, ngài chứng quả A La Hán và trở thành bậc Thượng thủ trong hàng đệ tử Phật, phụ giúp Đức Phật trong công cuộc giáo hóa, cũng có khi thay Đức Phật thuyết pháp cho Đại Chúng nghe.	
Kinh Tạp A Hàm quyển 23, Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm trong Trung A Hàm quyển 48, Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 36, Luận Đại Trí Độ quyển 41 v.v... đều gọi ngài Mục Liên là “Thần Túc đệ nhất”.	
Cứ theo Kinh Vu Lan Bồn, thì vì muốn cứu mẹ thoát khỏi đường ngã quỉ, nên vào rằm tháng 7, ngày chư tăng Tự Tứ, ngài Mục Liên đã thiết trai cúng dường 10 phương Đại Đức chúng tăng, đó chính là nguồn gốc của pháp hội Vu Lan Bồn ngày nay. Về già, một hôm, đang đi khất thực trong thành Vương Xá, ngài gặp bọn Phạm chí Chấp trượng, môn đồ Bà La Môn giáo ghen ghét, dùng gạch đá đánh chết. Đức Phật cho xây tháp thờ ngài bên cửa tinh xá Trúc Lâm.	
Ngoài ra, trong Mật Giáo, ngài Mục Liên được tôn trí ở tòa thứ 4, hàng trên, bên phải Đức Thế Tôn trong Viện Thích Ca trên Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới.Hình tượng của ngài là tướng sa môn, ngồi trên tòa sen đỏ, tay phải nắm lại thành quyền, duỗi thẳng ngón trỏ, tay trái cầm chéo áo ca sa, mặt hơi nghiêng về bên trái.[X. Kinh Tạp A Hàm Q.19, 34, 43; Kinh Chiêm Ba trong Trung A Hàm Q.9; Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên trong Trung A Hàm Q.20; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.4, 12, 18, 28; Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Luật Ngũ Phần Q.16; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.16; Luật Thập Tụng Q.37].	
 	
Mục Kiền Liên Tử Đế Tu 	
● Phạm: Maudgaliputra Tizya. Pàli: Moggaliputta-tissa.	
Gọi tắt: Đế tu.	
Vị A La Hán sống vào thời đại vua A Dục ở Ấn Độ, vì ngài là Đại Phạm Thiên Đế tu từ cõi trời Phạm Thiên giáng sinh vào gia đình Bà La Môn Mục Kiền Liên, cho nên được gọi là Mục Kiền Liên Tử Đế Tu.	
Năm 16 tuổi, sư theo ngài Tư già bà (Phạm: Siggava) xuất gia làm Sa Di, sau sư y vào ngài Chiên Đà Bạt Xà (Phạm: Caịđavajji) thụ giới Cụ Túc. Sư tinh thông 3 tạng và được ngài Tư Già Bà phó pháp, chứng quả A La Hán, làm thầy vua A Dục, giáo hóa nhân dân.	
Vua A Dục lên ngôi được 6 năm (tức vào năm 262 tr.Tây lịch) thì khuyến hóa Vương tử Ma Hi Đà theo ngài Đế Tu xuất gia, nghiên cứu Tam Tạng. Ba năm sau, ngài Đế Tu lui về ẩn tu ở núi Ahogaígàpabbata, giao lại Tăng đoàn cho sư Ma Hi Đà thống lãnh. Lúc bấy giờ, Phật Giáo được vua A Dục ngoại hộ, rất hưng thịnh, cho nên có nhiều ngoại đạo vì cầu cơm áo mà trà trộn vào tăng đoàn, phá hoại chính pháp. Vua A Dục bèn lễ thỉnh ngài Đế Tu ra làm Thượng tọa, trục xuất ngoại đạo, thanh lọc tăng đoàn, đồng thời triệu tập 6 vạn Tỉ Khưu Bố Tát Thuyết Giới, trong đó tuyển chọn 1.000 vị Tỉ Khưu tinh thông giáo lí và đã chứng được Tam đạt trí để kết tập Tam Tạng, đây tức là lần kết tập thứ 3.Sau khi kết tập xong, vua phái các bậc trưởng lão như Mạt Xiển Đề v.v... đến các nước Kế Tân v.v... để hoằng truyền Phật Pháp.	
Vua A Dục lên ngôi được 17 năm (tức vào năm 251 tr.TL) thì ngài Mục Kiền Liên Tử Đế Tu thị tịch, pháp lạp 80.	
Ngài có tác phẩm: Luận Sự (Pàli: Kathàvatthu). [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1, 2; Phật Giáo tiểu sử Q.2]. 	
 	
Mục Kiệt Lam	
● Phạm: Mudgara.	
Cũng gọi Mẫu nạp ra, Một nghiệt lam. Một loại pháp khí của Mật Giáo. (xt. Một Nghiệt Lam). 	
 	
Mục Lặc 	
● Müller, Friedrich Max (1823-1900)	
Nhà ngôn ngữ học người Anh gốc Đức, sinh ở Dessau, con của nhà thơ Wilhelm Müller. Ông tôn các vị Giáo sư Schelling, W.J.V., Bopp, F. ở trường Đại Học Berlin và Giáo sư ngôn ngữ học, Đông Phương Học E. Burnouf ở trường Đại Học Paris làm thầy. Ông theo chủ nghĩa Tự nhiên (Naturalism) của nước Anh và là 1 trong những người sáng lập Tông giáo học thời Cận Đại.	
Sau khi vượt biển sang nước Anh (1847) ông cho in Lê Câu Phệ Đà toàn tập 6 quyển (1849-1875), sau lại ấn hành 4 quyển (1890- 1892). Ông từng làm Phó giáo sư, rồi Giáo sư trường Đại Học Oxford từ năm 1850 đến khi ông qua đời.Từ năm 1875 về sau, ông hoàn thành bộ Đông Phương Thánh Thư (The Sacred Books of the East), là tập văn dịch ra tiếng Anh những kinh sách của các tông giáo phương Đông như kinh điển Phệ Đà, kinh Phật, sách vở Kì Na Giáo, cho đến kinh sách Khả lan, Lão Tử, Khổng Tử v.v... Nhờ ứng dụng phương pháp nghiên cứu khoa học mới mẻ như Tỉ Giảo Ngôn Ngữ Học, Tỉ Giáo Thần Thoại Học và Tỉ Giáo Tông Giáo Học, nên ông đã có cống hiến rất lớn cho việc giải thích Ấn Độ học nói riêng và Đông Phương Học nói chung.	
Ông có các tác phẩm: Buddhism and Buddhist Pilgrims, 1857; History of Ancient Sanskrit Literature, 1859; Lectures on the Science of Language, 1861; Sanskrit Grammar for Beginners 1866; Einleitung in die Vergleichende Religionswissenschaft, 1874; Origin and Growth of Religion, 1878; Dhammapada, 1881; Biographies of Words, 1888; Natural, Physical, Antropological and Psychical Religion, 1889-1893; Contribution of the Science of Mythology, 1897.	
Ngoài ra, nhờ sự trợ giúp của các ông Nam Điều Văn Hùng và Lạp nguyên Nghiên thọ người Nhật, ông cũng đã hoàn thành bộ sách Anecdote Oxoniensia, trong đó gồm các kinh như: Kinh Đại vô lượng thọ, kinh	
A Di Đà, Kinh Kim Cương Bát Nhã, Bát Nhã Tâm Kinh, Pháp số danh tập kinh (Phạm: Dharmasaôgraha) v.v... 	
 	
Mục Liên Cứu Mẫu	
● Ngài Mục Liên theo lời Đức Phật chỉ dạy, thiết trai hội Vu Lan Bồn, cầu sự chú nguyện của Đại Đức tăng 10 phương, để giải cứu ách nạn cho mẹ đang bị đọa trong đường Ngã Quỉ.	
Theo Kinh Vu Lan Bồn, mẹ ngài Mục Liên là bà Thanh Đề, lúc còn sống, tham lam bỏn sẻn, tạo nhiều nghiệp ác, cho nên sau khi chết, phải đọa vào đường quỉ đói, không được ăn uống. Đức Phật bèn dạy ngài Mục Liên lập hội Vu Lan Bồn vào ngày rằm tháng 7, thiết trai cúng dường 10 phương Đại Đức tăng, nhờ đó mẹ ngài Mục Liên đã thoát được nạn khổ. (xt. Vu Lan Bồn).	
 	
Mục Liên Sở Vấn Kinh	
● Kinh, 1 quyển do ngài Pháp Thiên dịch vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 24.	
Nội dung kinh này thuật lại việc Đức Phật ở tinh xá Trúc Lâm tại thành Vương Xá, trả lời ngài Mục Liên hỏi về vấn đề những chúng sinh mê say không biết hổ thẹn, vi phạm giới luật, thì phải đọa vào địa ngục bao lâu? Tội chia làm 6 hạng:
1.Làm hạnh phi pháp.	
2.Không y theo pháp.	
3.Phạm tội Ba Dật Đề.	
4.Phạm Thổ La Bát Để.	
5.Phạm pháp Tăng Già Bà Thi Sa.	
6.Phạm pháp Ba La Di.	
Bản dịch khác của kinh này là kinh Phạm tội giới báo khinh trọng, do ngài An Thế Cao dịch vào đời Hậu Hán. Nhưng trong kinh phạm tội giới báo khinh trọng không có văn kệ, cũng không có lời hỏi về 6 hạng tội báo. Ngoài ra, theo Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 4 và Pháp Kinh Lục quyển 5, thì kinh này còn có 1 bản dịch khác nữa, cũng gọi là Kinh Mục Liên Sở Vấn, nhưng không có tên người dịch và kinh này nay đã thất truyền. 	
 	
Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự	
● Cũng gọi Ngũ Bách Vấn Sự Kinh, Ngũ Bách Vấn.	
Kinh, 1 quyển, mất tên người dịch, được thu vào Đại Chính Tạng tập 24.	
Nội dung kinh này gồm 18 Phẩm, thuật lại việc Đức Phật trả lời ngài Mục Kiền Liên về vấn đề các Tỉ Khưu ở đời mạt pháp, vi phạm giới luật thì tội báo nặng nhẹ như thế nào.	
Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 13, xếp kinh này vào Luật Bộ Tiểu Thừa.
Bản dịch khác của kinh này là kInh Mục Liên Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự, 2 quyển, được dịch vào khoảng đời Đông Tấn, cũng mất tên người dịch.	
Về sách chú thích thì có: Mục Liên Ngũ Bách Vấn Giới Luật Trung Khinh Trọng Sự Kinh Thích, 2 quyển, của Vĩnh Hải đời Minh và Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự Kinh Lược giải 2 quyển, do Tính Kì Soạn. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.20; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.23, 30].	
 	
Mục Lục	
● Loại sách chuyên liệt kê tên, số quyển, tác giả, soạn giả, dịch giả và niên đại sáng tác, soạn thuật, phiên dịch của các kinh sách. Về những bản mục lục liên quan đến những kinh điển Phật Giáo thì có:	
1.Dịch Kinh Mục Lục: Tức mục lục của những kinh Phật được dịch ra Hán Văn, có ghi thời đại, tên, đồng thời thêm lược truyện của dịch giả. Như Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ của ngài Tĩnh Mại đời Đường; Soạn xuất Kinh Luật Luận Lục trong Xuất Tam Tạng Kí Tập của ngài Tăng Hựu đời Lương thuộc Nam Triều; Tổng Quát Quần Kinh Lục trong Khai Nguyên Thích Giáo Lục của ngài Trí Thăng đời Đường v.v...	
2.Nhập Tạng Lục: Mục lục của những kinh sách chính thức được đưa vào Đại Tạng Kinh. Như Nhập Tạng Lục trong Lịch Đại Tam Bảo Kỉ của cư sĩ Phí Trường Phòng đời Tùy, Nhập Tạng Lục của Khai Nguyên Thích Giáo Lục.	
3.Phân Loại Mục Lục: Mục lục liệt kê những kinh điển được phân loại theo 1 tiêu chuẩn nhất định. Như Chúng Kinh Mục Lục của ngài Pháp Kinh đời Tùy, Đông Vực Truyền Đăng Mục Lục của ngài Vĩnh Siêu, Chư A Xà Lê Chân Ngôn Mật Giáo Bộ Loại Tổng Lục (Bát Gia Bí Lục) của ngài An Nhiên v.v...	
4.Sở Tàng Mục Lục: Mục lục của những kinh điển được tàng trữ ở 1 nơi nào đó. Như Đại Đường Đông Kinh Đại Kính Ái Tự Nhất Thiết Kinh Luận Mục (Chúng Kinh Mục Lục) của ngài Tĩnh Thái đời Đường, Tỉ Duệ Sơn Sơn Môn Tạng Bản Mục Lục (tạng Thiên Hải) và Kiến Nhân tự Lưỡng Túc viện tàng thư mục lục ở Nhật Bản v.v...	
5.San Kinh Mục Lục: Mục lục của tất cả các kinh được ấn hành từ đời Bắc Tống trở về sau. Như Tư Khê Viên Giác Thiền Viện tân điêu Đại Tạng Kinh Mục Lục ở Hồ Châu; Bạch Vân tông Nam Sơn Đại Phổ Ninh tự Đại Tạng Kinh Mục Lục; Đại Tạng Mục Lục (tạng Cao Li), Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Bắc Tạng Mục Lục, Vũ Châu Giang Hộ Đông Duệ Sơn Khoan Vĩnh Tự Nhất Thiết Kinh Tân San Ấn Hành Mục Lục ở Nhật Bản. Đại Tạng Kinh Tây Tạng Cũng Có San Kinh Mục Lục.	
6.Khám Đồng Mục Lục: Mục lục so sánh những điểm dị đồng giữa các mục lục hoặc kinh sách khác nhau đã được thu tập. Như Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục do các ngài Khánh Cát Tường biên soạn vào đời Nguyên, là mục lục tạng kinh so sánh đối chiếu những chỗ dị đồng giữa tạng kinh Hán dịch và tạng kinh Tạng dịch; Duyên sơn Tam Đại Tạng Kinh Mục Lục, do ngài Tùy Thiên, người Nhật, thuộc Tông Tịnh Độ, biên soạn, là mục lục tạng kinh so sánh những điểm dị đồng giữa 3 bản Đại Tạng: Tống, Nguyên, Cao Li.	
7.Giải Đề Mục Lục: Mục lục nói rõ về tiêu đề, tác giả, soạn giả, dịch giả và nội dung các kinh sách. Như Đại Tạng Kinh Cương Mục Chỉ Yếu Lục của ngài Duy Bạch đời Tống, Đại Tạng Thánh Giáo Pháp Bảo Tiêu Mục của các ông Vương Cổ v.v... đời Tống, Duyệt Tạng Tri Tân của ngài Trí Húc đời Minh v.v...	
8.Thỉnh Lai Mục Lục: Mục lục thu chép những kinh điển chủ yếu của Phật Giáo được thỉnh từ Trung Quốc về Nhật Bản. Như Tương Lai Thai Châu Lục của ngài Truyền giáo Đại Sư (Tối Trừng); Ngự Thỉnh Lai Mục Lục của ngài Không Hải; Nhập Đường Tân Cầu Thánh Giáo Mục Lục của ngài Viên Nhân; Thư Tả Thỉnh Lai Pháp Môn Mục Lục của ngài Tông Duệ v.v...	
9.Tùng Thư Mục Lục: Mục lục của những sách vở được sưu tập nhắm 1 mục tiêu nào đó. Như Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục của ngài Nghĩa Thiên người Cao Li, là mục lục ghi chép những kinh sách Phật được thu tập ngoài Đại Tạng Kinh Cao Li; Hoa Nghiêm Tông Chương Sớ tinh Nhân Minh lục của ngài Viên siêu, ghi chép các sách vở của Tông Hoa Nghiêm theo sắc lệnh nhà vua.
10.Trứ Tác Mục Lục: Mục lục ghi chép các trứ tác của cá nhân. Như Truyền giáo Đại sư soạn tập lục của ngài Khả Thấu; Giới Đàn Viện Quốc Sư Ngưng Nhiên Soạn Tập.	
11.Truyền Thụ Mục Lục: Mục lục truyền pháp của Mật Giáo. Như Trung Viện Lưu Truyền Thụ Mục Lục.	
12.Thánh Giáo Mục Lục: Mục lục ghi chép tất cả sách vở của 1 dòng phái nào đó(hoặc chính thống) mà Mật Giáo lấy làm mẫu mực. Như Tam Muội Lưu Thánh Giáo Mục Lục; Truyền Pháp Viện Phương Tinh Quảng Trạch Thông Dụng Thánh Giáo Mục Lục v.v... (xt. Đại Tạng Kinh Mục Lục).	
 	
Mục Túc	
● Cũng gọi Trí Mục Hành Túc, Trí Hành. Mục (mắt)ví dụ trí tuệ; Túc (chân) ví dụ hành nghiệp. Đây là 2 điều kiện tất yếu mà người tu hành Phật đạo phải hội đủ. Mục Túc (mắt nhìn và chân đi tới) có đầy đủ mới đến được chỗ thanh lương(quả Phật). Trong 6 Ba La Mật thì: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến và thiền định là Hành, còn trí tuệ là Trí.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 2 thượng (Đại 33, 698 trung) nói: “Trí là gốc của hành, nhờ có mắt trí chỉ dẫn, chân mới đi đúng hướng”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.23; Ma Ha Chỉ Quán Q.5 thượng].	
 	
My Gian Bạch Hào Tướng 	
● Phạm: Bhrù-vivaràntarorịà-keza.	
Cũng gọi My Gian Hào Tướng, My Gian Bạch Mao Trường Hảo Hữu Toàn Tướng, Khiết Bạch Hữu Oanh Tướng.	
Gọi tắt: Hào Tướng, Bạch Mao Tướng, Bạch Hào Tướng.	
Sợi lông trắng mọc giữa khoảng 2 đầu chân mày của Phật và Bồ Tát, là 1 trong 32 tướng của Đức Như Lai.	
Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa quyển 1 nói rằng, từ sợi lông trắng ở giữa khoảng 2 đầu chân mày của Phật phóng ra luồng ánh sáng soi khắp 1 vạn 8 nghìn thế giới ở phương đông. Sợi lông này rất mềm mại, thanh tịnh, xoắn tròn theo chiều bên phải.	
Kinh Ưu Bà Tắc Giới quyển 1 (Đại 24, 1040 thượng), nói: “Khi còn tu hạnh Bồ Tát, trong vô lượng kiếp, Ngài đã tuyên thuyết chính pháp, là pháp chân thực không hư dối, cho nên kiếp này cảm quả báo được tướng lông trắng phóng ra hào quang”.	
Xưa nay, giữa 2 đầu chân mày của những tượng Phật đắp hoặc chạm trổ, phần nhiều người ta nạm bạch ngọc hoặc thủy tinh để biểu trưng cho tướng này. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.9; Kinh Vô Thượng Y Q.hạ; Vãng Sinh Yếu Tập Q.trung].	
 	
My Phân Bát Tự	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Hàng lông mày hai bên trông giống như hình chữ bát (...); đó là điều rõ ràng, bởi vậy, Thiền Tông dùng nhóm từ “My phân bát tự”(lông mày chia làm chữ bát) để biểu thị cho lí đương nhiên.	
Tắc 30 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 169 hạ) chép: “Vị tăng hỏi ngài Triệu Châu: Nghe nói Hòa Thượng đã tận mắt thấy ngài Nam Tuyền, có đúng thế không? (nghìn nghe không bằng 1 thấy, đương nhiên là như vậy (my phân bát tự!).	
 	
My Sa Ca Sơn 	
● Pàli: Missaka.	
Núi ở miền Bắc đảo Tích Lan, cách cố đô A Nâu La Đà Bổ La về phía đông khoảng 12 cây số, là ngọn núi linh thiêng bậc nhất trên đảo.	
Khoảng 200 năm sau Đức Phật nhập diệt, vua A Dục phái Vương Tử là Tỉ Khưu Ma Hi Đà và Sa Di Tu Ma Na đến Tích Lan truyền pháp. Lúc bấy giờ, vua nước Tích Lan là Thiên Ái Đế tu đang săn bắn ở núi này, đã gặp ngài Ma Hi Đà, được ngài giáo hóa, vua liền qui y và rước ngài về đô thành. Sau đó, Hoàng hậu và các quan đều qui y Phật đạo. Về già, ngài Ma Hi Đà ở ẩn tại núi này. Sau khi ngài thị tịch, để ghi nhớ công đức của Thầy, các vị đệ tử đã đổi tên núi My Sa Ca thành Di Hi Đà La (Mihintale). Khi ngài Pháp Hiển đời Đông Tấn, từTrung Quốc đến đây, ngài thấy ở phía đông chùa Vô Úy Sơn có 1 dãy núi, tên là Bạt Đề, có lẽ là núi Di Hi Đà La, trên đó còn có 1 ngôi tinh xá. Chỗ cách mặt nước biển hơn 300 mét, có 1 ngọn núi đứng trơ trọi, từ chân núi lên đến đỉnh núi gồm 1.800 bực thềm đá. A Bạt Sa La (Ambatthala) trên đỉnh núi tương truyền là di tích lúc ngài Ma Hi Đà mới đặt chân lên đất nước Tích Lan. Tại Y Tì Ha La (Etvihara) hiện còn 1 tòa tháp thờ tóc của Đức Phật, là do vua Bạt Đế Da (Bhatia) xây dựng vào thế kỉ I Tây lịch. Ở chỗ vua Thiên Ái Đế Tu và ngài Ma Hi Đà gặp nhau, hiện còn được ghi dấu bằng 1 ngôi tháp bằng đá hình tròn, tên là tháp A Bố Tư (Ambustella), chung quanh có lan can bằng đá hình bát giác bao bọc. Từ 1 mặt của sườn núi, người ta có thể thấy thành cũ của nhà vua từ đằng xa, nơi ấy gọi là giường Ma Hi Đà. Ngoài ra, trên mặt đá khắp nơi trên núi này đều có khắc những bài minh nói về sự tích nhân từ của nhiều đời vua.	
 	
Mỹ Quốc Phật Giáo	
● Phật Giáo ở nước Mỹ là 1 tông giáo mới, do sư Diệu Nhật Thương Long, người Nhật Bản, đầu tiên truyền đến Hạ Uy Di vào năm 1889, rồi từ đó dần dần du nhập Mỹ quốc.	
Tổ chức Phật Giáo sớm nhất ở nước Mỹ là “Hội Phật Giáo Mỹ quốc”, vốn là 1 đoàn thể Phật Giáo Nhật Mỹ mà người Nhật gọi là “Phái Chân Tông Tây Bản Nguyện Tự”, có hơn 60 ngôi chùa và trên 100 viên chức cai quản. Năm 1893, nước Mỹ mời các nhà lãnh đạo tông giáo của các quốc gia đến dự hội nghị Tông giáo thế giới tại Chicago. Sau khi tham dự hội nghị trở về, ngài Tông Diễn, người Nhật, liền phái ông Linh Mộc Đại Chuyết (Suzuki) đến Mỹ in ấn và xuất bản sách vở Phật Giáo bằng tiếng Anh. Năm 1899, Tông Tịnh Độ của Nhật Bản Thành lập Mỹ Thức Phật Giáo Đường, nhưng đến nay vẫn chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động của Nhật kiều. Năm 1930, ông Tá Tá Mộc Chỉ Nguyệt, đệ tử tại gia của ngài Tông Diễn, sáng lập Mỹ Quốc Đệ Nhất Thiền Đường (First Zen Institute of America). Sau năm 1945, người Mỹ đến Nhật Bản nghiên cứu Phật Giáo và người chính thức tu hành ngày càng nhiều.	
Khoảng 1950 đến 1958, ông Linh Mộc Đại Chuyết khai giảng Thiền Học tại trường Đại Học Colombia, tạo ảnh hưởng rất sâu đậm, cũng có nhiều người Mỹ học Thiền ở Nhật Bản, rồi trở về Mỹ truyền lại.Do ảnh hưởng này, nên vào cuối thập niên 50 xuất hiện Phi đầu tộc (Beat Generation), nhiều nhà sáng tác, hội họa, âm nhạc v.v... bất mãn với truyền thống Tây Phương, nên sinh ra hứng thú đối với thiền, hình thành trào lưu cuồng nhiệt của Phi đầu thiền (Beat Zen). Năm 1965 lại có Hippi Thiền (Hippis Zen), sùng bái phong cách tự nhiên của Hàn Sơn. Hai phái này đều khác với Thiền Chính thống, nhưng nhiều người trong phái Hippis về sau lại trở thành người tu hành Thiền Chính thống.	
Vào thập niên 60, Thiền Sư An Cốc Bạch Vân thuộc dòng Lâm Tế và Tào Động, nhiều lần đến Mỹ dạy thiền. Năm 1966, đệ tử của ngài Bạch Vân là Philip Kapleau sáng lập trung tâm Thiền ở thành phố Rochester thuộc tiểu bang Nữu Ước. Một vị tăng Nhật Bản khác nữa là ngài Tiền Tế Thái Thiện sáng lập trung tâm thiền Los Angeles vào năm 1956, đệ tử người Do Thái của ngài cũng thành lập Thiền Đoàn Khế ở thành phố Nữu Ước.	
Hiện nay, số người Nhật Bản tu thiền nhiều nhất là ở 2 trung tâm Zen Mountain Center và Tassajara Hot Springs ở California do ông Linh Mộc Sinh Long sáng lập. Năm 1964, ngài Đảo Dã Vinh Đạo thuộc Tông Lâm Tế Nhật Bản, đến Nữu ước chủ trì Thiền đường New york (do ông Linh Mộc Đại Chuyết sáng lập). Năm 1968, ngài Vinh Đạo lại sáng lập chùa Kim Cương Đại Bản Sơn ở tiểu bang New york.	
Năm 1853, Phật Giáo Trung Quốc truyền đến Mỹ, người Mỹ bắt đầu có hứng thú đối với Tông Thiên Thai và Thiền Của Trung Quốc. Năm 1929, Đại Sư Thái Hư đến Mỹ hoằng pháp, sau đó có các vị cư sĩ Trần hữu đạo và Đặng tiếp vinh. Hiện nay, tăng ni Trung Quốc đến nước Mỹ ngày càng đông, phần nhiều ở các tiểu bang California và New york, trong đó, các vị có khả năng đi sâu vào xã hội nước Mỹ thì có:	
1.Pháp sư Tuyên Hóa, năm 1959 thành lập hội Phật Giáo Trung Mỹ; năm 1975 sáng lập Đại Học Pháp Giới ở chùa Vạn Phật thành.	
2.Pháp sư Tinh Vân, năm 1977 sáng lập chùa Tây lai ở Los Angeles, theo định kì hàng tuần tổ chức nhóm họp tu tập và giảng kinh, hoằng pháp.	
3.Pháp sư Thánh Nghiêm, năm 1977 sáng lập trung tâm Thiền ở New york, hướng dẫn các thanh niên trí thức Trung Quốc và Mỹ, xuất bản tạp chí Thiền bằng tiếng Anh.	
Ngoài ra, còn có các vị cư sĩ tại gia hoằng pháp tại Mỹ như: Trần gia Trinh, Ứng kim Ngọc đường v.v...	
Năm 1966, pháp sư Thiên Ân truyền Phật Giáo Việt Nam đến Mỹ, năm 1970 thành lập trung tâm Thiền, 1973 sáng lập Đại Học Đông Phương.	
Năm 1970, Thiền Sư Sùng Sơn Hạnh Nguyện của Nam Hàn đến nước Mỹ, nhằm vào người Mỹ làm đối tượng chính để truyền đạo, hiện có 5 trung tâm ở rải rác tại các nơi trên đất Mỹ.	
Năm 1966, Tỉ Khưu người Tích Lan, thuộc Phật Giáo Thượng Tọa Bộ Nam Truyền, sáng lập Vihara Society of Washington D.C. tại thủ đô Hoa Thịnh đốn. Hiện cũng có vài ngôi chùa nhỏ của người Thái Lan ở California và ở New york. Còn Miến Điện thì có 2 vị U Genka và U Bakhin truyền dạy pháp môn chỉ quán cho người Mỹ. Năm 1959, có 3 vị Lạt Ma truyền Phật Giáo Tây Tạng vào nước Mỹ, đó là các ngài:
1.Chogyan Trungpa (Xuyên Ba): Đến Mỹ năm 1970, thành lập Tail of the Tiger ở Barnet thuộc Vermont, sáng lập Karmadyong Meditation Center ở Boulder thuộc Colorado. Hiện nay, đã có mấy mươi chi nhánh, là Trung tâm phát triển nhanh nhất; ngoài chức năng truyền dạy Phật Pháp, Trung tâm còn thiết lập các cơ cấu giáo dục và phúc lợi xã hội.	
2.Tarthang Tulka: Đến nước Mỹ năm 1968, năm sau, sáng lập đạo tràng Phật Giáo Tây Tạng ở California, là nơi đầu tiên hướng dẫn người Mỹ tu hành. Năm 1973, sư thành lập Học viện không có tính cách tông giáo, mà nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật và y học của Tây Tạng.	
Năm 1975, sư lại mở thêm trung tâm Odiyan Tibetan Nyingma Culture Center, trên khoảng đất rộng 900 mẫu Anh làm nơi cư trú cho dân Tây Tạng tị nạn và giúp cho người Mỹ tu hành, đồng thời cũng là một nông trường sản xuất.	
3.Kamapa: Lãnh tụ của Bạch giáo, năm 1970 dẫn các đệ tử đến nước Mỹ, sau đó, một số vị Lạt Ma của giáo phái này thiết lập đạo tràng ở thành phố Nữu ước, đồng thời, mở 1 học viện ở Gia nã Đại.Các đối tượng tu học Phật Giáo Tây Tạng phần nhiều là người Mỹ.	
Hiện nay, Mật Tông Tây Tạng phát triển rất bồng bột, còn Thiền Trung Quốc và Nhật Bản thì có tiềm lực nhiều hơn. Các Đại Học như Berkeley, Harvard,Wiscounsin, Colombia v.v... đều có phân khoa Phật học. Những sách về Phật học hiện giờ được người Mỹ đọc và nghiên cứu rộng rãi nhất là: Phật Pháp dịch tùng của ông Warren, Ánh sáng Á Châu của ông Edwin Arnold, Giáo thuyết của Đức Phật của ông Paul Carus, Kinh Pháp Cú của ông Irving Babbit, Phật Giáo của ông Christmas Humphrey, Giáo Nghĩa của Đức Phật Đại Bi của ông Burtt và các sách Thiền Học của Suzuki.[X. Mỹ Châu Phật Giáo (Thánh Nghiêm); Âu Mỹ Phật Giáo Chi Phát Triển (Hiện Đại Phật Giáo Học Thuật Tùng San 84)].	
 	
Mỹ Thực Bất Trúng Bão Nhân Khiết	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nghĩa là thức ăn dù có ngon bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể làm cho người đã no bụng thèm muốn. Trong Thiền Lâm, nhóm từ này được dùng để chỉ cho cảnh giới của người tu hành đã viên mãn.	
Tắc 61 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 193 hạ) nói: “Già quê này từ nay chẳng nhướng mày (ngoài ba nghìn dặm có một người, thức ăn ngon chẳng hợp người no bụng (Mỹ thực bất trúng bão nhân khiết))”.

Na Da Na	
● Cũng gọi Đà, Đồ, Nại, Noa.	
Chữ (da) Tất Đàm, 1 trong 50 chữ cái, 1 trong 42 chữ cái Tất Đàm.	
Phẩm Tự Mẫu trong Kinh Du Già Kim Cương Đính (Đại 18, 338 hạ) nói: “Chữ Na là tất cả pháp thí đều vắng lặng”.	
Phẩm Quảng Thừa trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 5 (Đại 8, 256 thượng) nói: “Vì thiện tâm sinh các pháp, nên cũng là tướng thí (cho)”.	
Đây là giải nghĩa theo chữ dàna (bố thí) trong tiếng Phạm. [X. Phẩm Thị Thư trong Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Q.4; Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển); Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.8 (bản Bắc)].	
 	
Na Bà Ma Lợi	
● Phạm: Navamàlikà.	
Cũng gọi Na Phược Mang Lí Ca, Tân Ma Lợi Ca.	
Hán dịch: Như Thứ Đệ Hoa.	
Tên khoa học: Jasminum sambac.	
Loại cây có mùi thơm, thuộc loại cây bò lan, quấn quanh các cây khác, ít lá, hoa nhỏ mà màu trắng, có thể dùng để chế dầu thơm, nước thơm. Cây này cùng loại với cây Ma Lợi Ca, Đại Ma Lợi Ca. Ma Lợi Ca, Phạm: Mallikà hoặc Màlikà, còn gọi là Ma Lỗ Ca, Ma Lợi, Mạt Lợi, Nại Hoa. Hán dịch là Thứ Đệ Hoa, Du Tử, Đằng (cây mây) hoặc dịch là Man (tràng hoa).	
Thắng Man Bảo Quật quyển thượng phần đầu (Đại 37, 10 thượng) nói: “Phu nhân Mạt lợi cũng gọi là Ma Lợi.Mạt Lợi là tên một loài hoa. Vì Trung Quốc không có danh từ tương đương để phiên dịch nên vẫn giữ nguyên âm Mạt Lợi”. [X. Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự trong Kinh Pháp Hoa Q.6; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.21 (bản Bắc); Luận Du Già Sư Địa Q.18; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26,48; Phiên Phạm Ngữ Q.10].	
 	
Na Da	
● Phạm: Naya. Hán dịch: Thừa.	
Nghĩa là đạo, lí thú. Tức chỉ chung cho pháp được tu tập (sở thừa), đạo được hành trì(sở hành) ở mỗi giai vị trong quá trình tu hành từ 1 niệm thiện căn cho đến khi thành Phật. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.3].	
 	
Na Do Đa	
● Phạm: Nayuta, Niyuta.	
Cũng gọi Na Dữu Đa, Na Do Tha, Ni Do Đa, Na Thuật.	
Hán dịch: Triệu, Câu.	
Danh từ chỉ số lượng của Ấn Độ. Theo Luận Câu Xá quyển 12, thì 10 A Dữu Đa (cũng gọi A do đa) là 1 Đại a dữu đa, 10 Đại a dữu đa là 1 na do đa, cho nên 1 na do đa là 100 a dữu đa; 1 a dữu đa là 10 ức, cho nên 1 na do đa là 1.000 ức. Thông thường kinh Phật dùng danh từ Na do đa để chỉ số lượng lớn.	
Ngoài ra, nếu theo cách tính phổ thông của người Ấn Độ, thì a dữu đa là 1 vạn, còn na do đa là 100 vạn. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.45 (bản dịch mới); Luận Đại Tì Bà Sa Q.177; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.3; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.hạ; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.8]. (xt. Cai, Đơn Vị).	
 	
Na Đề	
● Phạm: Nadì.	
Gọi đủ: Bố Như Ô Phạt Tà (Phạm: Puịyopaja?)	
Hán dịch: Phúc Sinh.	
Cao tăng người Trung Ấn Độ(có thuyết nói là người Bắc Thiên Trúc), sống vào thế kỉ VII, tương truyền là đệ tử của Bồ Tát Long Thụ.	
Sư xuất gia từ thủa nhỏ, nhờ được các bậc thầy danh tiếng chỉ dạy mà khai ngộ. Sư có chí viễn du, từng đến đảo Tích Lan và các nước vùng Nam Hải để hoằng đạo; nghe Phật Pháp ở Trung Quốc hưng thịnh, sư liền sưu tập hơn 1.500 bộ kinh luật luận Đại, Tiểu Thừa mang đến Trường An vào năm Vĩnh Huy thứ 6 (655) đời vua Cao Tông nhà Đường, được vua ban sắc trụ tại chùa Đại Từ Ân. Ở đây, sư dịch được 3 bộ kinh là: Kinh Sư Tử Trang Nghiêm Vương Bồ Tát Thỉnh Vấn, Kinh Li Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp và Kinh A Tra Na Trí Thú.	
Năm Long Sóc thứ 3 (663), theo lời thỉnh của vua nước Chân Lạp (Cao Miên), sư bèn đến đó hoằng pháp và không trở lại Trung Quốc nữa.	
Sư có tác phẩm: Luận Đại Thừa Tập Nghĩa hơn 40 quyển. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.4; Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục Q.1; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9].	
 	
Na Đề Ca Diếp	
● Phạm: Nadì-Kàzyapa. Pàli: Nadì-Kassapa.	
Cũng gọi Nan Đề Ca Diếp, Nẵng Đề Ca Diếp, Nại Địa Ca Diếp Ba.	
Gọi tắt: Na đề, Hán dịch: Giang, Hà, Trị Hằng.	
Đệ tử của Đức Phật, là em của ngài Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp và là anh của ngài Già Da Ca Diếp. Ban đầu, ngài là ngoại đạo thờ lửa, thống lãnh 300 đệ tử tu ở vùng hạ lưu sông Ni Liên Thiền (Phạm: Nairaĩjanà). Bấy giờ, Đức Phật đã thành đạo, du hóa đến rừng	
Khổ hạnh, độ ngài Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, ngài Na Đề Ca Diếp hay tin, liền cùng với ngài Già Da Ca Diếp dẫn hết đệ tử đến qui y Đức Phật. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.15; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.40; Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.4; Hữu Bộ Tì Nại Da Phá Tăng Sự Q.7; Đại Đường Tây Vực Kí Q.8; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26]. (xt. Tam Ca Diếp).	
 	
Na Đề Quốc	
● Tên một nước thời xưa ở Ấn Độ.	
Cứ theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 2, thì vua nước Na đề là Sô Ni, được đức Phật tiên đoán đời sau sẽ là em của ngài Bà Tu Bàn Đầu (Tổ thứ 21 của Thiền Tông Ấn Độ). Còn 1 thuyết khác thì cho rằng, sau khi đắc pháp, ngài Bà Tu Bàn Đầu du hành đến nước Na đề, truyền pháp hóa độ Ma Noa La, người con thứ 2 của Thường Tự Tại, vua nước Na Đề. Như vậy, ngài Ma Noa La là Tổ phó pháp thứ 22.
 	
Na Già 	
Phạm: Naga.	
Hán dịch: Sơn, Thụ mộc, Thực vật. Nghĩa là không chuyển động. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.3].	
Phạm: Nàga.	
● I.Na Già.	
Hán dịch: Long, Tượng, Vô tội, Bất Lai.Tức là rồng, voi, ví dụ các bậc Thánh có lực dụng lớn lao; hoặc chỉ cho các bậc đã trừ sạch tội cấu, không còn phiền não sinh tử. Kinh Khổng Tước gọi Đức Phật là Na Già, vì Ngài không còn sinh tử nữa.
Luận Đại Trí Độ quyển 3 (Đại 25, 81 trung) nói: “Ma Ha là Đại, Na là vô, Già là tội.Bậc A La Hán đã dứt hết phiền não, cho nên gọi là Đại vô tội”. Ngoài ra, thiền định của Phật gọi là Na Già Dịnh, hoặc Đại Định Na Già.	
Luận Câu Xá quyển 13 (Đại 29, 72 thượng) nói: “Hữu Dư Bộ cho rằng chư Phật Thế Tôn thường ở trong định (...), cho nên khế kinh nói: “Na Già đi trong định, Na Già đứng trong định, Na Già ngồi trong định, Na Già nằm trong định”. (xt. Long Tượng). 
● II.Na Già.	
Cũng gọi Long Hoa thụ, Long Hoa bồ đề thụ.	
Tức là cây Bồ Đề mà Đức Phật Di Lặc sẽ ngồi khi thành đạo. (xt. Long Hoa Thụ). 
● III.Na Già.	
Tên của 1 chủng tộc đã có từ ngàn xưa ở Ấn Độ. Hiện nay chủng tộc này sống rải rác ở vùng Assam thuộc Đông bắc Ấn Độ và các vùng ở Tây bắc Miến Điện. Chủng tộc này thờ cúng rồng rắn, cho nên tên Long Thành (Phạm: Nàgapura) hiện vẫn còn được sử dụng ở nhiều nơi.	
 	
Na Già Phương	
● Cũng gọi Phạ Rô Noa (Phạm: Varuịa, Hán dịch: Thủy Thiên) phương, Long phương.	
Chỉ cho phương Tây. Na Già, Hán dịch là Long (rồng). Theo Mật Giáo thì có 8 vị trời ở 8 phương che chở thế gian, trong đó, vị Thiên Thần che chở phương Tây là Thủy Thiên Long Vương, vì thế phương Tây cũng gọi là Na Già Phương (phương Rồng). (xt. Thủy Thiên). 	
 	
Na Già Tê Na 	
● Phạm: Nàgasena. 	
I.Na Già Tê Na.	
Cũng gọi La Ca Nạp, Nạp A Cát Tắc Nạp. Tức là vị A La Hán thống lãnh 1.200 A La Hán quyến thuộc cùng ở tại núi Bán Độ Ba, hộ trì chính pháp, làm lợi ích hữu tình, là vị La Hán thứ 12 trong 16 vị La Hán. Đại sư Thiền nguyệt Quán lưu đời Đường vẽ tượng vị La Hán này ngồi trên mỏm núi lơm chơm, cheo leo, Na Già Tê Namặc áo pháp trùm kín 2 vai, tay chống cằm, há miệng, thè lưỡi, dáng mạo rất kì dị. Thi hào Tô Đông Pha có bài tán rằng: “Dùng ác độ người như lửa đốt mình, dùng tín vào đạo như nước mát rợi, cúi đầu chắp tay để cung kính ai? Đại sư vô đức, nước lửa như không”.	
Truyền thuyết Tây Tạng thì cho Ngài là vị La Hán thứ 14 trong 18 vị La Hán. [X. Kinh A La Hán Cụ Đức; Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí; La Hán Đồ Tán Tập; Phật Tượng Đồ Vậng Q.3]. 	
● II.Na Già Tê Na.	
Cũng gọi Na Tiên.	
Hán dịch: Long quân.	
Tên của 1 vị Luận Sư ở Ấn Độ. (xt. Na Tiên).	
 	
Na Già Át Lạt Thụ Na 	
● Phạm: Nàgàrjuna.	
Cũng gọi Na Già A Thuận Na, Na Già Át Lạt Thụ Na Bồ Đề Tát Đỏa.	
Hán dịch: Long Thụ, Long Thắng, Long Mãnh.	
Chỉ cho Bồ Tát Long Thụ, người sáng lập học phái Trung Quán của Phật Giáo Đại Thừa ở Ấn Độ.	
Cứ theo Long Thụ Bồ Tát Truyện do ngài Cưu Ma La Thập dịch, vì Ngài sinh dưới gốc cây nên đặt tên là “A Chu Đà Na”; A Chu Đà Na là tên cây, nhờ rồng mà Ngài thành đạo, nên ghép chữ Long với Thụ mà thành Long Thụ. [X. Thập Nhị Môn Luận Tông Trí Nghĩa Kí Q.thượng; Đại Đường Tây Vực Kí Q.8]. (xt. Long Thụ). 	
 	
Na La Diên Lực Chấp Kim Cương 	
● Vị Kim Cương phát tâm Đại Bi dũng mãnh cứu giúp chúng sinh, là vị thứ 8 trong 19 vị Chấp Kim Cương, nội quyến thuộc của Mạn Đồ La thuyết hội nói trong Kinh Đại Nhật.	
Na La Diên, có thuyết cho là lực sĩ của trời Đế Thích, hoặc là tên khác của Tì Nữu Thiên (Phạm: Viwịu). Vì tâm Đại Bi của vị Kim Cương này rất mạnh mẽ, nên dùng Đại lực của trời Na La Diên để ví dụ mà gọi là Na La Diên Lực.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 (Đại 39, 581 trung) nói: “Vị Na La Diên lực Kim Cương thứ 8 đã phát tâm thương xót, nếu có thế lực lớn thì cứu độ được (...) sức Na La Diên hơn hết, mỗi lỗ chân lông của Sinh Thân Phật đều có sức mạnh ngang với Na La Diên, cho nên gọi là Pháp Giới Thân Na La Diên Lực”.	
 	
Na La Diên Thân Nguyện	
● Nguyện cho những người vãng sinh Cực Lạc đều được thân Kim Cương Na La Diên kiên cố. Đây là nguyện thứ 26 trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 268 trung) nói: “Nếu tôi thành Phật, mà các Bồ Tát trong đất nước tôi, không được thân Kim Cương Na La Diên, thì tôi không lên ngôi Chính Giác”. (xt. Na La Diên Thiên). 	
 	
Na La Diên Thiên	
● Na La Diên, Phạm và Pàli: Nàràyaịa. Cũng gọi Na La Diên Na Thiên, Na La Dã Noa Thiên.	
Hán dịch: Kiên Cố Lực Sĩ, Kim Cương Lực Sĩ, Câu Tỏa Lực Sĩ, Nhân Trung Lực Sĩ, Nhân Sinh Bản Thiên.	
Vị thần có sức rất mạnh trong thần thoại Ấn Độ cổ đại.	
Cứ theo Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 6, thì Na La Diên là tên vị trời ở cõi Dục, cũng gọi là trời Tì Nữu (Phạm: Viwịu), nếu ai muốn được sức mạnh mà tinh thành cầu nguyện, cúng dường vị trời này thì sẽ được như ý.	
Cũng theo Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 41, thì vị trời này có sức rất mạnh, thân màu vàng lục, có 8 tay, cỡi chim cánh vàng, tay cầm bánh xe chiến đấu và các loại vũ khí khác, thường đánh nhau với A Tu La vương.	
Đại Nhật Kinh Sớ cũng cho rằng trời Na La Diên là tên khác của trời Tì Nữu, cỡi chim Ca Lâu La bay trong hư không. Nhưng các vị Luận Sư Phệ Đà của Ấn Độ đời xưa thì cho rằng, vị trời này là mẹ của Phạm Thiên, tất cả mọi người đều từ Phạm Thiên sinh ra. Ngoài ra, ngoại đạo còn nói trời Na La Diên tức là Đại Phạm Vương, tất cả mọi người đều do Phạm Vương sinh ra, cho nên gọi Phạm Vương là Nhân sinh bản (gốc sinh ra loài người). Các Luận Sư Ma Hê Thủ La thì cho Na La Diên là 1 trong 3 phần (tức Phạm Thiên, Na La Diên, Ma Hê Thủ La) của 1 thể Đại Tự Tại Thiên, đồng thời đem phối hợp với Tam Bảo và Tam thân, cho Na La Diên là Báo Thân trong Tam thân, cũng biểu thị cho Pháp Bảo Trong Tam Bảo. Vì trời Na La Diên có sức mạnh lớn, nên đời sau đem xếp ngang hàng với Mật Tích Kim Cương mà gọi chung là Nhị Vương Tôn và thờ ở cửa Tam quan của chùa.	
Nghĩa gốc của chữ Phạm Nàràyaịa là “đứa con do người sinh ra”. Trong thần thoại Ấn Độ, “Nguyên nhân” (Phạm: Puruwa) nguồn gốc vũ trụ, còn có tên khác là Nara, do đó, Na La Diên vốn được xem là đứa con do nguyên nhân(người đầu tiên, tức nguồn gốc của vũ trụ) sinh ra. Nhưng trong Áo nghĩa thư Ma Ha Na Lạp Da Na (Phạm: Mahànà= ràyaịopaniwad) thì dùng Na La Diên thay cho “nguyên nhân”, là thần tối cao. Trong phần trình bày trên, thuyết cho Na La Diên là Đại Phạm vương có lẽ đã căn cứ vào Pháp Điển Ma Nô, sách này cho rằng “nguyên nhân” là do Nara sinh ra và chỗ ở đầu tiên của loài người là Ayana (Layana?), vì thế có thuyết này và gọi Na La Diên là Nàràyaịa.	
Còn trong Áo Nghĩa Thư Na Lạp Da Na (Phạm: Nàràyaịopaniwad) thì cho Na La Diên là thân quyền hóa của trời Tì Nữu, đồng thời cho rằng nếu xướng tụng thần chú “Oô namo nàràyaịàya” thì được sinh lên cõi trời.	
Trong Mật Giáo, vị trời này được đặt ở phía tây trong viện Ngoại Kim Cương Bộ trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới.Về hình tượng, vị tôn này có thân màu xanh đen, cỡi chim	
Ca Lâu La, chân phải thõng xuống, bàn tay trái đặttrên bẹn, tay phải đưa lên co lại, ngón trỏ nâng đỡ cái bánh xe; có 3 mặt, mặt chính là mặt Bồ Tát với 3 mắt, mặt bên phải là mặt voi trắng, mặt bên trái là mặt lợn,(heo) đen, đầu dội mũ báu anh lạc. [X. Kinh Tạp Bảo Tạng Q.1; Kinh Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Q.5; Kinh Đà La Ni Tập Q.11; Lí Thú Thích Q.hạ; Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn; Luận Đại Tì Bà Sa Q.30; Luận Du Già Sư Địa Q.37; Luận Thuận Chính Lí Q.75; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24; Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Áo Sao Q.15]. (xt. Tì Nữu Thiên). 	
 	
Na La Già	
● Phạm: Nàràza.	
Cũng gọi Na Lạt Già, Lan Cát Phản.	
Chỉ cho các vũ khí như dùi Kim Cương hoặc dùi có cán sắt, là 1 trong các pháp khí của Mật Giáo.	
Phẩm Tất Địa Xuất Hiện trong Kinh Đại Nhật quyển 3, khi nói về “pháp thành tựu chữ khư”, có nêu ra na la già và kiệt nga, mục kiệt lam (các loại vũ khí: chày có móc gươm, Trời Na La Diên (Mạn Đồ La Thai Tạng Giới) Na La Già giáo, vòng dây) v.v... đều là những pháp khí thuộc Vật thành tựu.	
Về hình dáng thì các kinh quĩ nói không giống nhau, hình vẽ ở đây là theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 12.[X. Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.36]. (xt. Một Nghiệt Lam].	
 	
Na Lạc Ba 	
● (?-1039).Tạng: Nà-ro-pa.	
Phạm: Nàđapàda (cũng gọiNarottama -pàda).	
Danh tăng Ấn Độ sống vào cuối thế kỉ X, là Đại thành tựu sư của Mật Giáo, là thầy của ngài Mã Nhĩ ba (Tạng: Mar-pa, thế kỉ XI), người sáng lập phái Bí Sắc (Tạng: Bka- rgyud-pa) của Phật Giáo Tây Tạng.	
Theo truyện kí do ngài Tì Ma Tạp Nhĩ Bột (Tạng: Pad-madkar-po) soạn, thì Na Lạc Ba sinh trong 1 gia đình Bà La Môn ở Ca Thấp Di La vào cuối thế kỉ X. Sau khi xuất gia, sư đến tu học tại chùa Na Lan Đà, tinh thông Phật Pháp, rất nổi tiếng, đứng đầu về Phật học ở chùa Na Lan Đà. Khi đọc sách về Kim Cương Thừa, được sự chỉ bày của Dược Xoa nữ, sư bèn đi về phía đông để cầu Thành tựu sư (Phạm: Siddha). Sư đến nhiều nơi, qua nhiều cuộc thử luyện khổ hạnh, cuối cùng mới gặp được ngài Đế la ba, được ngài cảm hóa, chỉ dạy, sư chuyên tâm tu học và sau được nối pháp. Các vị A Đề Sa (Phạm: Atìza) và Mại đột lợi ba (Tạng: Maitrì-pa) đều tôn sư làm thầy. Các tác phẩm của sư được thu vào bộ Đan Châu Nhĩ trong Đại Tạng Kinh Tây Tạng gồm có: 
-Thời luân (Phạm: Kàlacakra, Tạng: Dus-khor). 
-Quán Đính lược thuyết chú thích. 
-Kim Cương du kì mẫu thành tựu pháp (Tạng: Rdo-rje rnal-byor-mai sgrubthabs). 
-Ngũ Thứ Đệ tập minh giải (Tạng: Rimpa lía bsdus-pa gsal-ba) v.v... [X. Đa La Na Tha Ấn Độ Phật Giáo Sử; Die Legenden des Nàro-pa, Leipzig, 1933 (A. Grünwedel); Yoga und Geheimlehren Tibets, München Planegg, 1937 (W.Y.Evans- Wentz); Die Religionen Tibets, München, 1956 (H.Hoffmam). 	
 	
Na Lan Đà Tự	
● Na Lan Đà, Phạm: Nàlandà. Cũng gọi A Lan Đà Tự.	
Gọi đủ: Na Lan Đà Tăng Già Lam (Phạm: Nàlandà-saôghàràma).	
Hán dịch: Thí Vô Yếm Tự.	
Ngôi chùa danh tiếng ở phía bắc thành Vương Xá, thủ đô nước Ma Yết Đà, Trung Ấn Độ đời xưa, tức ở vùng Ba Đạt Gia Âu (Baragaon), cách Lạp Tra Cơ Nhĩ (Rajgir) về phía bắc khoảng 11 cây số hiện nay.	
Vào đầu thế kỉ thứ V, vua Đế Nhật (Phạm: Zakràditya) thuộc vương triều Cấp Đa (Phạm: Gupta) xây cất chùa này cho Tỉ Khưu Hạt La Xã Bàn Xã (Phạm: Ràjavaôza) trụ trì, trải qua các đời, nhiều lần được mở rộng thêm, trở thành ngôi tự viện và trường học của Phật Giáo có qui mô to lớn ở Ấn Độ thời xưa. Theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 9, thì khu vực này vốn là vườn Am Ma La, Đức Phật đã từng ở đây thuyết pháp trong 3 tháng. Sau, vua Đế Nhật đã xây dựng già lam ở đây. Về lí do tại sao chùa được đặt tên là Na Lan Đà thì có 2 thuyết: Thuyết thứ nhất cho rằng trong rừng Am Ma La ở phía nam già lam có 1 cái ao, trong ao có con rồng tên là Na Lan Đà, vì thế lấy tên rồng làm tên chùa. Thuyết thứ 2 cho rằng thủa xưa khi Đức Như Lai còn tu hạnh Bồ Tát, làm 1 vị Đại Quốc vương, đặt thủ đô ở nơi này, vua thích bố thí, đức hiệu là Thí Vô Yếm (bố thí không biết chán) nên lấy đức hiệu của vua để đặt tên chùa.	
Cứ theo Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện quyển 3, thì Na Lan Đà Là Ngôi chùa lớn bậc nhất ở Ấn Độ vào thế kỉ VII, toàn chùa có 8 viện, thường có tới 10.000 tăng chúng học tập đủ các ngành, như Đại Thừa, 18 bộ Tiểu Thừa, Phệ Đà, Nhân Minh, Thanh minh, Y phương, Thuật số v.v... Ban đầu, chùa này là trung tâm của học pháiDuy Thức, về sau dần dần trở thành 1 trung tâm lớn của Mật Giáo. Các bậc Luận Sư nổi tiếng của Đại Thừa Hữu Tông như các ngài Hộ Pháp, Đức Tuệ, Hộ Nguyệt, Kiên Tuệ, Quang Hữu, Thắng Hữu, Trí Nguyệt, Giới Hiền, Trí Quang v.v... đều đã lần lượt giảng dạy hoặc đảm nhận chức vụ Trụ Trì chùa này. Ngoài ra, cũng có nhiều du học tăng từ Trung Quốc và các nước vùng Đông Nam Á đến đây tu học, như các vị Huyền Trang, Nghĩa Tịnh, Kinh Châu, Đạo Lâm, Thái Châu Huyền chiếu, Tinh Châu Đạo Sinh, Lạc Dương Trí hoằng của Trung Quốc và các vị Tuệ nghiệp, A Li Da Bạt Ma của Tân La. Còn các vị cao tăng từ Ấn Độ đến Trung Quốc vào thời ấy, như Ba La Phả Ca La Mật Đa La, Địa Bà Ha La, Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí, Bát Lạt Nhã v.v... cũng từng tu học ở Na Lan Đà.	
Đầu thế kỉ VIII, vương triều Cấp Đa sụp đổ, Ấn Độ Giáo hưng thịnh, Na Lan Đà cũng rơi vào tình trạng suy vi, đến cuối thế kỉ XII thì bị quân đội Y Tư Lan (Hồi Giáo) phá hủy. Nhưng cứ theo truyền thuyết thì vào những năm đầu niên hiệu Thái Định (1324-1327) đời Nguyên, còn có Tỉ Khưu Đề Nạp Bạc Đà (tức Chỉ Không) y vào ngài Luật Hiền (Phạm: Vinaya-bhadra) ở chùa Na Lan Đà xuất gia, rồi đến Trung Quốc, căn cứ vào đó, ta có thể biết vào thế kỉ XIV chùa Na Lan Đà vẫn còn.	
Năm 1915, bộ môn khảo cổ của Ấn Độ bắt đầu công việc khai quật chùa này rất có hệ thống, từ trong các di tích, người ta đã đào được rất nhiều tác phẩm điêu khắc bằng đá và kim loại(đồng thau), hiện được cất giữ ở Viện bảo tàng Na Lan Đà tại Ấn Độ. [X. truyện ngài Tịch mặc đời Đường trong Tống Cao Tăng Truyện Q.1,2,3; truyện ngài Tuệ Luân trong Đại đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện Q.thượng; Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.4,5; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4; Phật Tổ Thống Kỉ Q.43; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8, 9; Ancient Geography of India by A. Cunningham; The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval of India by N.L.Dey].	
 	
Na Liên Đề Lê Da Xá 	
● Na Liên Đề Lê Da Xá (409-589).Phạm: Narendrayazas.	
Cũng gọi Na Liên Da Xá, Na Liên Đề Da Xá. Gọi tắt: Da Xá.	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Tùy, người nước Ô trường tại Bắc Ấn Độ, họ Thích Ca, thuộc dòng Sát Đế Lợi.	
Năm 17 tuổi sư xuất gia, thông hiểu Đại Tiểu Thừa, giỏi cả Tam học. Vì muốn lễ bái các thánh tích của Phật Giáo nên sư chu du các nước. Sau, được 1 vị Tôn Giả chỉ bảo, sư mới trở về, giữa đường, nhờ tụng thần chú Quan Âm mà tránh được nạn giặc cướp làm hại.Khi đến nước Nhuế Nhuế, gặp loạn Đột Quyết, sư bèn bỏ ý định trở về Ô Trường mà vượt ngọn Thông Lãnh để đến Bắc Tề. Bấy giờ sư 40 tuổi, rất được Văn Tuyên Đế nhà Tề lễ kính, sư ở tại chùa Thiên Bình, dịch được 5 bộ 49 quyển kinh, như Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội v.v... Sau đó, sư trao cho Chiêu Huyền Thống (vị Tăng lãnh đạo tăng ni), sư lại dùng những tài vật mà tín đồ cúng dường để xây cất 3 ngôi chùa ở Tây Sơn để cho dân chúng an dưỡng và chữa bệnh. Khi Chu Vũ Đế diệt nhà Tề, phá hủy Phật Pháp, sư ở ẩn, trà trộn với thế tục nhưng không bỏ pháp sự. Khi nhà Tùy hưng khởi sư mới mặc áo pháp trở lại, vua Văn Đế ban sắc cho sư trụ ở chùa Đại Hưng Thiện, thỉnh các vị tăng ngoại quốc, cùng với các ngài Đàm Diên v.v... gồm hơn 30 vị lại bắt đầu công việc dịch kinh.	
Năm Khai Hoàng thứ 9 (589) sư thị tịch, thọ 100 tuổi.Trước sau sư dịch được hơn 13 bộ 70 quyển kinh. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9, 12; Tục Cao Tăng Truyện Q.2; Pháp Kinh Lục Q.1; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6].	
 	
Na Lợi Ca Tụ Lạc	
● Na lợi ca, Phạm: Nàđakantha. Pàli:ĩàdikahoặcĩàtika.	
Cũng gọi Na Đề Kiện Tụ Lạc, Na Đề Ca Tu Lạc, Na Đề Ma Tụ Lạc, Na Địa Ca Tụ Lạc, Na Lê Ca Tụ Lạc, Na Lê Tụ Lạc, Na La Tụ Lạc, Na Đà Tụ Lạc. Hán dịch: Hỉ Dự, Qui Vi.	
Thôn xóm của chủng tộc Tì Đề Ca (Phạm: Videha) ở tỉnh Ngõa Cát Liên thuộc miền Bắc Trung Ấn Độ. Nhờ nghề làm ngói mà thôn này nổi tiếng. Tương truyền, Đức Thích Tôn đã từng ở tại đây trong 1 thời gian. Vùng phụ cận thôn này có khu rừng Ngưu giác sa la (Phạm: Gosiígasàla vanadàya) là nơi mà 3 vị Tỉ Khưu A Na Luật, Nan Đề và Kim Tì La cũng đã từng cư trú. [X. Kinh Ngưu Giác Sa La Lâm trong Trung A Hàm; Kinh Xà Ni Sa trong Trường A Hàm Q.5].	
 	
Na Nhân	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Người ấy, chỉ cho người đã triệt để Đại Ngộ.	
Tắc 49 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 258 thượng) nói: “Phổ hóa thì nhào lộn, Long nha chỉ lộ nửa mình, rốt cuộc người ấy (na nhân) là người thế nào?”	
 	
Na Nhất Bảo	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một cái quí báu, ví dụ Phật Tính. Những từ ngữ cùng loại còn có: “Na nhất cú”(1 câu), chỉ cho lời nói của Phật tổ, “Na nhất khúc” (1 khúc nhạc hay), ví dụ tông phong của Phật tổ.	
Phổ Tế Thiền Sư Ngữ Lục quyển thượng (Đại 82, 502 thượng) nói: “Một khúc nhạc mới (na nhất khúc), điệu cao thấu Đại Thiên”.	
 	
Na Nhất Quyết	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nghĩa là khi tiếp hóa người học, bậc thầy dùng cơ pháp linh hoạt, thích hợp đánh trúng vào điểm hiểm yếu của người học, khiến những nghi ngờ chấp trước chất chứa từ lâu, phút chốc tiêu tan.	
Quyết, vốn là cái then bằng gỗ để chốt cửa, trong Thiền Lâm, từ ngữ “Na nhất quyết” được chuyển dụng để chỉ cho ý nghĩa điểm then chốt, chỗ hiểm yếu.	
Phần Giáp chú tắc 40 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 154 hạ) nói: “Đức Sơn, Lâm Tế cũng phải thoái lui, vậy chỗ then chốt (na nhất quyết) thì hiểu thế nào?”	
 	
Na Nhất Thủ	
● Cũng gọi Na Nhất Trước. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Mưu lược hoặc thủ đoạn, phương pháp đặc biệt. Nhất thủ là 1 nước cờ.	
 	
Na Tây Khắc	
● Một đô thị ở miền Tây Ấn Độ, nằm bên bờ sông Ca Đạt Duy Lợi (Phạm: Godàvarì) thuộc cao nguyên Đức can (Decan). Nơi này là Thánh địa của Ấn Độ Giáo, đối lại với Ba La Nại (Phạm: Vàràịasì) ở bên bờ sông Hằng, Na Tây Khắc (Nàsik) được gọi là Tây Ba La Nại.Vào khoảng thế kỉ I Tây lịch, vùng này đã xảy ra cuộc tranh giành giữa vương quốc Án Đà La và chủng tộc Khố Hạ Cáp Lạp Đạt (Phạm: Kwaharàta).	
Về mạn tây nam Na Tây Khắc, cách quốc lộ Bombay khoảng 1 cây số, có 24 chỗ hang đá của Phật Giáo (được khai tạo từ thế kỉ I tr.TL. đến thế kỉ II sau TL.), trong đó có nhiều bia đá. Căn cứ vào văn bia cho biết thì 1 số hang động ở đây được cúng dường cho tăng đoàn của Phật Giáo Bộ phái.Đối với lịch sử mĩ thuật, những tác phẩm điêu khắc ở đây có giá trị rất cao. [X. Histoire du Bouddhisme Indien, 1958, par E.Lamotte].	
 	
Na Tiên	
● Phạm, Pàli: Nagasena.	
Cũng gọi Na Già Tư Na, Na Già Tê Na. Hán dịch: Long Quân.	
Cao tăng Ấn Độ sống vào hậu bán thế kỉ II trước Tây lịch. Sư là con của 1 người Bà La Môn ở thôn Cát Thằng Yết La (Phạm: Kajaígala) dưới chân núi Tuyết, Trung Ấn Độ. Na, nói đủ là Na Già (Phạm: Nàga), nghĩa là voi.Khi sư sinh ra thì voi mẹ trong nhà cùng đẻ voi con, cho nên đặt tên sư là Voi.	
Ban đầu, sư học kinh Phệ Đà, vì cảm thấy không thỏa mãn với giáo học của Bà La Môn giáo, sư bèn đến Tôn Giả Lâu Hán (Pàli: Rohaịa) xin xuất gia, tu học tạng Luận và 7 bộ A Tì Đàm, chứng được quả A La Hán. Sau, sư đến nước Xá Kiệt (Phạm: Sàgala) Bắc Ấn Độ, ở tại chùa Tiết Để Ca, nghị luận với vua Di Lan Đà (Pàli: Milinda), dùng sự quan hệ giữa các bộ phận của cái xe như trục xe, vành xe, nan hoa xe, thùng xe v.v... làm ví dụ để thuyết Minh Giáo Nghĩa của Phật Giáo về lí vô ngã, vô thường của kiếp người và về sự báo ứng của thiện và ác. Vua Di Lan Đà rất tin và kính phục, sau đó vua qui y Phật Giáo. Sự kiện này được ghi trong Kinh Di Lan Đà Vương Vấn, Hán dịch là Kinh Na Tiên Tỉ Khưu.	
Tư tưởng của ngài Na Tiên không ra ngoài phạm trù của Phật Giáo Tiểu Thừa, là đầu mối của tư tưởng Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, cho nên là tư liệu quan trọng về mặt lịch sử phát triển giáo lí của Phật Giáo Nguyên Thủy. Theo Kinh Na Tiên Tỉ Khưu tiếng Pàli, thì ngài Na Tiên ra đời khoảng 500 năm sau Đức Phật nhập diệt, nhưng vua Di Lan Đà tức là vua Menandros của Hi Lạp; như vậy thì niên đại ra đời của ngài Na Tiên phải là giữa thế kỉ II trước Tây lịch. Lại nữa, trong 16 vị La Hán có 1 vị tên là Na Già Tê Na, chưa biết vị này có phải là ngài hay không. Ngoài ra, trong số các vị Luận Sư của Đại Thừa cũng có 1 vị tên là Long Quân, gọi là Tam Thân Luận Chủ. [X. Kinh Tạp Bảo Tạng Q.9; Luận Câu Xá Q.30; Giải Thâm Mật Kinh Sớ Q.1; Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Luận Thuật Kí Q.1 (Khuy Cơ); Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1]. (xt. Na Tiên Tỉ Khưu Kinh).
 	
Na Tiên Tỉ Khưu Kinh 	
● Pàli: Milindapaĩhà.	
Hán dịch: Di Lan Đà Vương Vấn Kinh. Gọi tắt: Na Tiên Kinh.	
Kinh, 2 quyển (hoặc 3 quyển), được dịch vào khoảng đời Đông Tấn, nhưng không rõ tên dịch giả, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.	
Kinh này ghi lại quá trình luận nạn giữa ngài Na Tiên, vị Tỉ Khưu Phật Giáo người Ấn Độ, và vua nước Đại Hạ (Bactra) là Di Lan Đa La Tư (Menandros, Phạm, Pàli: Milinda, tức Di Lan Đà), người Hi Lạp, cai trị miền Bắc Ấn Độ thời bấy giờ (hậu bán thế kỉ II trước Tây lịch).	
Nội dung kinh này chú trọng thuyết minh về giáo nghĩa cơ bản của Phật Giáo Như: Duyên Khởi, Vô Ngã, Nghiệp Báo, Luân Hồi v.v...; chia làm 3 phần: Phần tựa, chính văn và kết luận. Phần tựa, đầu tiên nói về đời trước của Tỉ Khưu Na Tiên, kế đến nói về cuộc đời của vua Di Lan Đà, nhân duyên từ khi ngài Na Tiên ra đời đến khi đắc đạo, việc vua Di Lan Đà thưa hỏi ngài Na Tiên cho đến việc nghinh thỉnh ngài Na Tiên vào cung để luận nạn... Phần chính văn là trọng tâm của kinh này, trình bày về cuộc vấn đáp giữa vua Di Lan Đà và ngài Na Tiên về giáo lí Phật Giáo và các việc có liên quan. Phần kết luận cho biết cuộc vấn đáp kéo dài đến nửa đêm, vua cúng dường và tiễn đưa ngài Na Tiên, đồng thời bày tỏ ý nguyện muốn xuất gia và ngài Na Tiên rất cảm kích.	
Kinh này mới chỉ đề cập giáo lí Tiểu Thừa, chứ chưa nói đến Đại Thừa, lời văn lưu loát, ngắn gọn và trong sáng, trình bày tất cả 50 điều về giáo nghĩa Phật Giáo Như đạo Nê hoàn, sự tái sinh, việc thiện v.v... Trong lịch sử văn học của Phật Giáo, kinh này chiếm 1 địa vị quan trọng. Kinh này có 2 loại bản: Bản 2 quyển và bản 3 quyển. Trong các tạng Kinh, tạng Cao Li thu bản 2 quyển, còn các tạng Tống, Nguyên, Minh thì thu bản 3 quyển. Giữa các bản này có rất nhiều chỗ khác nhau về câu, chữ. Đại Tạng Kinh thu nhỏ và Đại Chính Tạng thì thu chép cả 2 loại bản này.	
Kinh Di Lan Đà vương vấn bảnPàli, chưa được đưa vào Tam Tạng Nam Truyền, đây là bản kinh Pàli quan trọng nằm ngoài Tam Tạng và có nhiều bản chép tay. Cứ theo bản dịch tiếng Anh (The Questions of King Milinda, S.B.E. 35,36; 1890-1894) của ông Rhys Davids, học giả người Anh, thì bản Pàli chia làm 7 thiên: Thế tục cố sự (Bàhira-Kathà), Pháp Tướng chất nghi (Lakkhaịa-paĩha), Đoạn hoặc chất nghi (Vimaticchedana-paĩha), Mâu thuẫn chất nghi (Meịđaka-paĩha), Suy luận chất nghi (Anumàna-paĩha), Đầu Đà hạnh (Dhutaíga) và Thí Dụ thuyết chất nghi (Opammakathà-paĩha), gồm 22 chương, 236 điều vấn đáp, trong đó, 3 thiên trước tương đương với bản dịch tiếng Hán, có thể được xem là phần chính thức của kinh này, còn từ thiên thứ 4 trở xuống có lẽ đã do người đời sau thêm vào. Về phương diện kết cấu thì bản Pàli và bản Hán dịch giống nhau, nhưng riêng phần Tựa thì có nhiều chỗ bất đồng.	
Về việc biên tập, theo bà Rhys Davids, thì kinh này (tức 3 thiên trước) được hình thành là do Bà La Môn Ma Na Ngõa (Pàli: Màịava) ghi chép lại bằng tiếng Phạm vào thời vua Đới Áo Ni Tây Âu Tư (Dionysios) ở ngôi, người thừa kế vua Di Lan Đà, về sau, được dịch ra tiếng Pàli.Từ bảnPàli, sau này lần lượt được dịch sang các thứ tiếng Tích Lan, Anh, Nhật, Pháp, Đức, Ý, v.v... [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.4, Pháp Kinh Lục Q.3; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.7; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.3; Geochichte der indischen Listeratur, Bd, II (M.Winternitz); Early History of India (V.A. Smith)].	
 	
Na Tra Thái Tử 	
● Phạm: Nalakùvara hoặc Nalakùbala. Cũng gọi Na Tra Thiên Vương, Na Noa Thiên, Na La Cưu Bà, Na Tra Củ Miệt La, Na La Cưu Bát La, Na Tra Cưu Bạt La, Na Tra Câu Phạt La.	
Vị thiện thần thủ hộ Phật Pháp, bảo vệ đất nước và che chở quốc vương, là 1 trong 5 vị Thái tử của vua Tì Sa Môn Thiên. Thái Tử Na Tra tay cầm cây kích, quan sát 4 phương, ngày đêm bảo vệ quốc vương, đại thần, quan lại, cho đến Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, ưu bà tắc, Ưu Bà Di, nếu có người nào khởi tâm ác giết hại họ thì sẽ bị Na tra dùng gậy Kim Cương đánh lên đầu hoặc đâm vào tim. Na tra từng lóc thịt trả lại cho mẹ, chẻ xương trả lại cho cha, sau đó hiện thân như cũ, vận Đại Thần Thông thuyết pháp độ cha mẹ, có lần Na tra trao răng Phật cho Luật sư Đạo Tuyên và theo hầu ngài.[X. phần Tối Thượng Thành Tựu Nghi Quĩ trong kinh Tối thượng bí mật na noa thiên Q.thượng; Bắc phương tì sa môn thiên vương tùy quân hộ pháp Nghi Quĩ; Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Áo Sao Q.16; Tổ Đình Sự Uyển Q.6; truyện ngài Đạo Tuyên trong Tống Cao Tăng Truyện Q.14; điều Tây Thiên Đông Độ Ứng Hóa Thánh Hiền trong Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.2].	
 	
Na Tra Tích Cốt Hoàn Phụ 	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Na tra chẻ xương trả lại cha.	
Nội dung công án này nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền Sư Đầu Tử Đại Đồng và một vị tăng.	
Chương Đầu Tử Đại Đồng trong Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 5 (Vạn Tục 138, 95 hạ) chép: “Hỏi: Na tra chẻ xương trả lại cha, lóc thịt trả lại mẹ, vậy thế nào là thân bản lai của Na tra? Sư liền buông cây phất trần xuống đất”.	
 	
Na Yết La Hạt Quốc	
● Na Yết La Hạt, Phạm: Nagarahàra.	
Cũng gọi Na Càn Ha La Quốc, Na Già La Hạt Quốc, Na Ca La Ha Quốc, Na Kiệt Quốc. Tên 1 nước thời xưa ở Ấn Độ. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2, thì nước này chiều dài hơn 600 dặm, chiều rộng hơn 250 dặm, 4 phía đều là núi.Nước có đô thành lớn, nhưng không có vua, lệ thuộc nước Ca Tất Thí; sản vật dồi dào, nhân dân đông đúc, sùng kính Phật Pháp, già lam tuy nhiều nhưng tăng đồ thì ít, có 5 ngôi đền thờ trời với hơn 100 người thuộc các đạo khác nhau. Chỗ cách đô thành về phía đông khoảng 2 dặm, có tòa tháp do vua A Dục xây dựng, tháp cao hơn 300 thước, tương truyền là nơi Đức Thích Tôn được Phật Nhiên Đăng thụ kí khi Ngài còn ở địa vị tu nhân. Phía đông nam đô thành có thành Hê La, trong đó có 7 tòa bảo tháp, thờ xương sọ của Đức Phật. Vị trí nước này xưa kia ở vào khoảng lưu vực sông Kabul tại vùng Đông bắc nước Afghanistan hiện nay, nơi đây vẫn còn tàn tích của những ngôi tháp cổ. [X. Cao Tăng Pháp Hiển Truyện; Lạc Dương Già Lam Kí Q.5; Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.2; Thích Ca Phương Chí Q.thượng; The Ancient Geograghy of India by A. Cunningham].	
 	
Nại Hà Tân	
● Cũng gọi Tam Đồ Hà.	
Dòng sông ở địa ngục có 3 đoạn khác nhau.	
Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát phát tâm nhân duyên thập vương có thuyết “Tam đồ hà”, nghĩa là sau khi chết, tội nhân phải đi qua dòng sông Tam đồ ở địa ngục mới đến cõi u minh. Dòng sông này có 3 đoạn: Đoạn sơn thủy, đoạn vực sâu và đoạn có cầu bắc qua, tùy theo nghiệp đã tạo tác lúc còn sống mà tội nhân phải đi qua mỗi đoạn khác nhau. (xt. Tam Đồ Chi Xuyên). 	
 	
Nại Lạc Ca	
● Phạm: Naraka. Hán âm: Na Lạc, Na Lạc Ca, Na La Kha, Nại Lạc.	
Hán dịch: Khổ khí, khổ cụ.	
Chỉ cho địa ngục (Phạm: Niraya), bao hàm ý tối tăm, không ưa thích.	
Theo Câu Xá Luận Quang Kí quyển 8, thì Nại Lạc dịch là người; Ca dịch là ác. Nghĩa là người tạo nhiều nghiệp ác, rơi vào địa ngục, cho nên gọi là Nại lạc ca. Hoặc có chỗ cho rằng Ca là tên khác của chữ “nhạo”(ưa thích); Nại là không, Lạc là với nhau, cùng nhau, cho nên Nại Lạc Ca tức là không ưa thích nhau, không thể cứu giúp nhau v.v... (xt. Địa ngục).	
 	
Nại Lương Đại Phật 	
● Cũng gọi Đông Đại Tự Đại Phật.	
Chỉ cho pho tượng Phật Tì Lô Giá Na rất lớn thờ ở Kim Đường chùa Đông Đại ở Nại Lương (Nara) tại Nhật Bản.	
Pho tượng này bắt đầu được đúc vào năm Thiên Bình 19 (747), đến niên hiệu Thiên Bình Thắng Bảo năm đầu (749) mới hoàn thành. Đây là pho tượng đồng lớn nhất của Nhật Bản hiện nay. Tượng Đại Phật được tạo trong tư thế ngồi, cao 14,9 mét, nếu tính từ đài tòa trở lên thì cao khoảng 17 mét. Trên đài có tòa hoa sen nghìn cánh, mỗi cánh có khắc tượng Phật Thích Ca, biểu hiện hình ảnh thế giới Hoa Tạng. Tượng Đại Phật tuy đã được trùng tu nhiều lần, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính thời Nại Lương. [X. Đông Đại Tự Yếu Lục Q.1, 3; Đông Đại Tự Tạo Lập Cúng Dường Kí].	
 	
Nại Thị 	
● Phạm:Àmra. Hán âm: Am La. Cũng gọi Am Bà Nữ, Am Thụ Nữ.	
Am La là tên cây, tức là Am La Nữ, người con gái sinh ra từ cây Am La, được Phạm chí nước Duy Vệ nuôi dưỡng vào thời Đức Phật còn tại thế. (xt. Am Bà La Bà Lợi).
 	
Nại Trọng	
● Hình quỉ được khắc trên những đầu cột hoặc dưới các xà ngang, trong tư thế đứng xoạc chân, gồng người, đầu và 2 bàn tay nâng đỡ lấy mái chùa, gọi là Nại trọng(chịu đựng sức nặng).	
Nhân Thiên Nhãn Mục quyển 1 (Đại 48, 305 trung) chép: “Phần Dương nói: Hãy ở ngoài cửa, Nại trọng đánh với Kim Cương”. [X. môn Linh Tượng trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Nãi Chí	
● Từ ngữ được dùng trong các kinh, để biểu thị giới hạn tối thiểu hoặc lược bớt những câu ở khoảng giữa, gồm có 2 nghĩa:	
1.Nếu được dùng trong trường hợp lược bớt thì có nghĩa làcho đến(Phạm: yàvat, Pàli: yavant), tương đương với liên từ “as far as” trong tiếng Anh.	
Kinh Tạp A Hàm quyển 29 (Đại 2, 204 thượng) nói: “Sao gọi là tà? Là Tà Kiến cho đến tà định(tức là lược bớt tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mệnh, tà tinh tiến, tà niệm). Sao gọi là chính? Là Chính Kiếncho đến chính định”.	
2.Nếu dùng trong trường hợp biểu thị giới hạn tối thiểu, thì có nghĩa làdù chỉ đến mức (Phạm: antazas), tương đương với từ “at least” trong Anh ngữ.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 268 thượng) nói: “Mười phương chúng sinh, dốc lòng tin ưa, nguyện được sinh về đất nước ta, dù chỉ 10 niệm, nếu chẳng được sinh, thì ta không lên ngôi Chính Giác”. (xt. Nãi Chí Nhất Niệm, Nãi Chí Thập Niệm).	
 	
Nãi Chí Nhất Niệm	
● Cho đến một niệm, chỉ cho số niệm ít nhất khi niệm danh hiệu Phật; hoặc chỉ cho thời gian, tâm niệm, quán niệm...	
Nguyện Thành tựu thứ 18 trong Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 272 trung) nói: “Được nghe danh hiệu của Phật, lòng tin vui mừng, cho đến một niệm...”	
Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật quyển 20 (Đại 8, 365 hạ) nói: “Ở trong hoàn cảnh ấy, Bồ Tát không sinh tâm sân hận, dù chỉ một niệm”.	
Kinh Tô Bà Hô đồng tử vấn quyển thượng (Đại 18, 722 hạ) nói: “Nếu khởi lên ý nghĩ bất thiện, thì lập tức phải xa lìa, dù chỉ một niệm, cũng không giữ lại trong tâm”.	
 	
Nãi Chí Thập Niệm	
● Dù chỉ mười niệm, biểu thị giới hạn số xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu Vãng Sinh Tịnh Độ. Nói 10 niệm, tức trên nhiếp nhiều niệm, dưới đến chỉ 1 niệm.	
Về từ ngữ Nãi chí thập niệm có nhiều giải thích khác nhau. Ngài Đàm Loan cho đó là ý niệm tương tục không gián đoạn. Các ngài Nguyên Hiểu, Pháp vị, Huyền nhất v.v... thì cho rằng Thập Niệm tức là Thập Niệm, Thập pháp như từ bi, hộ pháp nói trong Kinh Di Lặc phát vấn. Còn ngài Nghĩa Tịch thì cho rằng niệm hàm ý thời gian, tức là khoảng thời gian 1 lần xưng niệm 6 chữ danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật là 1 niệm, xưng niệm 10 lần là Thập Niệm, trong mỗi niệm đều có đủ 10 pháp, 10 niệm từ bi, hộ pháp. Riêng ngài Thiện Đạo thì đề xướng thuyết không nhất định giới hạn trong 10 niệm. (xt. Thập Niệm).	
 	
Nãi Vãng	
● Đã qua rồi.Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 266 hạ) nói: “Phật Bảo ngài A Nan: Từ quá khứ lâu xa đến nay đã qua (nãi vãng) vô lượng số kiếp không thể tính đếm được”.	
 	
Nam Bản Niết Bàn Kinh	
● Cũng gọi Đại Bát Niết Bàn Kinh.	
Kinh, 36 quyển, được thu vào Đại Chính Tạng tập 12.	
Bộ Kinh Niết Bàn (40 quyển) do ngài Đàm Vô Sấm dịch vào thời Bắc Lương, vì lời văn còn sơ sài, Phẩm mục lại quá vắn tắt, cho nên đến đời Lưu Tống Nam Triều, các ngài Tuệ Nghiêm, Tuệ Quán và cư sĩ Tạ Linh Vận mới đối chiếu với bộ Kinh Nê Hoàn 6 quyển do ngài Pháp Hiển dịch, rồi hiệu đính và nhuận sắc lại văn chương, chia thành 25 Phẩm, 36 quyển, gọi là Nam bản Niết Bàn Kinh, còn bản dịch của ngài Đàm Vô Sấm thì gọi là Bắc bản Niết Bàn Kinh. [X. truyện ngài Tuệ Nghiêm trong Lương Cao Tăng Truyện Q.7]. (xt. Đại Bát Niết Bàn Kinh).	
 	
Nam Căn	
● Phạm: Puruwendriya. Pàli: Purisindriya.	
Bộ phận sinh dục người đàn ông. Là 1 trong 2 căn, 1 trong 22 căn. [X. Luận Câu Xá Q.3]. (xt. Nhị Căn). 	
 	
Nam Châu Tứ Chủng Tối Thắng 	
● Bốn nhân duyên tối thắng mà người sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề có được, đó là: Thấy Phật, nghe pháp, xuất gia và đắc đạo. 	
 	
Nam Diện 	
● Tức là xoay mặt về phương Nam.	
Theo quan niệm của người Trung Quốc đời xưa, thì phương Nam biểu thị cho sự tôn quí, cho nên có phong tục, khi người lên ngôi thường xoay mặt về phương Nam mà xưng đế. Có lẽ Phật Giáo cũng phỏng theo tập tục này, cho nên khi xây chùa viện thì điện Phật cũng như Pháp đường phần nhiều đều xoay về hướng Nam. Rồi tòa ngồi của tượng Phật và các vị Tổ cũng được thiết trí mặt xoay về hướng Nam.	
 	
Nam Dương Tịnh Bình	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền Sư Nam Dương Tuệ Trung và 1 vị tăng.	
Một hôm, có vị tăng hỏi ngài Nam Dương Tuệ Trung rằng (Đại 48, 254 trung): –Thế nào là bản thân Lô Xá Na?	
Ngài Nam Dương đáp: “Đem tịnh bình đến đây cho ta!	
Vị tăng đem tịnh bình đến, ngài Nam Dương bảo: –Hãy đem để lại chỗ cũ!	
Vị tăng lại hỏi: Thế nào là bản thân Lô Xá Na?	
Ngài Nam Dương đáp: Phật xưa qua đã lâu rồi!”.	
 	
Nam Điều Mục Lục	
● Cũng gọi Nhật Bản Chân Tông Nam Điều Văn Hùng Dịch Bổ Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Mục Lục.	
Anh dịch: A Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripiỉaka by Punyu Nanjio, Oxford, 1883.Mục lục, do sư Nam Điều Văn Hùng người Nhật soạn dịch.	
Khi du học ở nước Anh, Nam Điều Văn Hùng đem Đại Minh tam tạng Thánh Giáo mục lục trong Hoàng Bá Đại Tạng Kinh của Nhật Bản dịch sang tiếng Anh và đối chiếu phần dịch âm Hán, Phạm, Anh trong các mục lục kinh sách, đồng thời, sư còn đối chiếu với âm Phạm ghi trong Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục, ghi chú rõ ràng về tác giả, dịch giả và những điểm dị đồng giữa các bản in. Ở đầu quyển có bài tựa và thư mục tham khảo; cuối quyển có phụ thêm các tác giả Ấn Độ, dịch giả Trung Quốc và lời giải thích về mục lục và sách dẫn của soạn giả.	
Bộ mục lục này được xuất bản vào năm 1883 và từ đó đến nay, nó đã trở thành sách chỉ nam cho những học giả Âu, Mĩ nghiên cứu Đại Tạng Kinh Hán dịch. Sách được tái bản vào năm 1928 nhân dịp kỉ niệm giỗ đầu của Tiến sĩ Nam Điều Văn Hùng.	
 	
Nam Điều Văn Hùng 	
● (1849-1927). Danh tăng kiêm học giả Nhật Bản thuộc phái Đại Cốc, Tịnh Độ Chân Tông, người Kì phụ, hiệu là Thạc quả.	
Lúc tuổi trẻ, sư học ở trường Cao thương, sau qua Đại Học Oxford nước Anh, chuyên học tiếng Phạm dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Max Müller. Sau khi về nước, sư làm Giảng Sư tiếng Phạm ở trường Đông Đại, sau làm Giám học trường Đại Học Chân Tông, Hiệu trưởng trường Đại Học Đại Cốc.	
Trong khi lưu học ở nước Anh, sư đã biên soạn Nam điều mục lục rồi dịch ra tiếng Anh, nhờ đó sư trở nên nổi tiếng. Đồng thời, với sự giúp đỡ của thầy là Tiến sĩ Max Müller, sư đã ấn hành các bản tiếng Anh kinh Đại Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Kinh Kim Cương được dịch trực tiếp từ tiếng Phạm.	
Năm Chiêu Hòa thứ 2 (1927) sư tịch, thọ 78 tuổi.	
Sư có các trứ tác: Nam điều mục lục, Thập nhị tông cương yếu, Phạm học giảng nghĩa, Hoài cựu học.	
 	
Nam Đình	
● Nam Đình (1900-1982).Danh tăng Trung Quốc, người huyện Thái, tỉnh Giang Tô, họ Cát.	
Sư xuất gia năm 10 tuổi, thờ các ngài Văn tâm, Trí Quang làm thầy. Năm 21 tuổi, sư thụ giới Cụ Túc, năm 25 tuổi, đến An Khánh y chỉ vào pháp sư Thường Tỉnh. Năm 1949, sư đến Đài Loan, sáng lập Hoa Nghiêm Liên Xã ở Đài Bắc, thành lập Hoa Nghiêm Chuyên Tông Học Viện, trường Cao Cấp Công Thương, Đào Viên Kiều Ái Phật Đường, Hoa Nghiêm Kiều Ái Nhi Đồng Thôn v.v... Sư suốt đời giảng kinh, hoằngpháp và tham gia các công tác từ thiện xã hội, văn hóa v.v... không biết mệt mỏi.Ngày mồng 3 tháng 9 năm 1982, sư an nhiên thị tịch thọ 83 tuổi.	
Sư có các trứ tác: Tâm Kinh Giảng Nghĩa,A Di Đà Kinh Giảng Thoại, Diệu Tuệ Đồng Nữ Kinh Giảng Thoại, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Giảng Thoại, Phật Thuyết Bột Kinh Sao Giảng Thoại, Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca Giảng Thoại, Nhân Vương Hộ Quốc Kinh Giải...	
 	
Nam Đốn Bắc Tiệm	
● Cũng gọi Nam Năng Bắc Tú.	
Chỉ cho phái Thiền chủ trương Đốn Ngộ do Lục Tổ Tuệ Năng hoằng truyền ở phương	
Nam và phái Thiền chủ trương Tiệm Ngộ do Đại sư Thần Tú xiển dương ở phương Bắc.	
Thiền Tông Trung Quốc, từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trở về sau, do quan điểm bất đồng về con đường tu chứng giữa 2 vị đệ tử thượng thủ của Ngũ Tổ là Thần Tú và Tuệ Năng mà đã phát triển thành 2 hệ thống khác nhau. Ngài Thần Tú chủ trương hướng dẫn đệ tử theo 1 tiến trình có thứ lớp dần dần để đạt đến khai ngộ, gọi là “Tiệm”; ngài lấy Trường An ở phương bắc làm trung tâm giáo hóa, gọi là Bắc Tông thiền, hoặc Bắc Tiệm. Còn ngài Tuệ Năng, trái lại, thì chủ trương đốt giai đoạn mà tiến ngay đến giác ngộ, gọi là “Đốn”; ngài lấy Tào Khê ở phương nam làm trung tâm phát triển, gọi là Nam Tông thiền, hoặc Nam Đốn. Quan điểm bất đồng của 2 ngài về đường hướng tu chứng ấy được thể hiện rõ ràng trong 2 bài kệ sau đây:	
1.Bài kệ của ngài Thần Tú (Đại 48, 348 trung):	
Thân là cây Bồ Đề	
Tâm như đài gương sáng 	
Hàng ngày siêng lau chùi 	
Chớ để dính bụi nhơ.	
2.Bài kệ của Lục Tổ Tuệ Năng (Đại 48, 349):	
Bồ Đề vốn không cây 	
Gương sáng chẳng có đài 	
Xưa nay không một vật	
Chỗ nào dính trần ai (bụi nhơ)?	
Hai bài kệ trên chính là nguồn gốc của Thiền Phong “Đốn” và “Tiệm”. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.4].	
 	
Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện 	
● Gọi đủ: Đại đường Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện.	
Gọi tắt: Nam Hải Kí Qui Truyện.	
Tác phẩm, 4 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 54.	
Nội dung sách này gồm 40 chương: Phá hạ phi tiểu, Đối tôn chi nghi, Thực tọa tiểu sàng, Xan phân tịnh xúc, v.v... cho đến chương cuối cùng là Cổ đức bất vi.Bài tựa nói về tình hình phân bố các giáo đoàn Đại Thừa và Phật Giáo Bộ Phái đương thời.Trong đó, Đại Thừa có các tông Trung Quán, Du Già, Tiểu Thừa có các bộ phái như Hữu Bộ, Chính Lượng Bộ, Đại Chúng Bộ, Thượng Tọa Bộ v.v... Trong sách cũng thu chép nhiều bài ca tán thán Đức Phật lưu hành ở thời bấy giờ.	
Sách này được hoàn thành ở nước Thi Lợi Phất Thệ (Phạm: Zrìboja, nằm về phía đông đảo Sumatra hiện nay) thuộc vùng Nam Hải, là 1 tư liệu quí giá cho việc nghiên cứu về Ấn Độ, các nước vùng Nam Hải cũng như về giới luật và cách thức tổ chức giáo đoàn Phật Giáo. Chú sớ của sách này là bộ Giải Lãm Sao, 8 quyển, của ngài Ẩm Quang (Tôn Giả Từ Vân) soạn vào thời đại Giang Hộ của Nhật Bản. Ngoài ra, sách này cũng có 1 bản dịch tiếng Anh là: A Record of the Buddhist Religions as Practised in India and the Malay Archipelago (A.D.671-695) by I.tsing, xuất bản năm 1896.[X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Tục Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ].	
 	
Nam Hoa Cổ Tự	
● Chùa ở núi Nam Hoa (cũng gọi núi Lục Tổ, núi Bảo Lâm, núi Nghi Phụng), cách huyện Khúc Giang, tỉnh Quảng Đông về phía nam khoảng 35 cây số, do Tam Tạng Trí Dược, 1 vị tăng Thiên Trúc, sáng lập vào niên hiệu Thiên Giám năm đầu (502) đời vua Vũ Đế nhà Lương, đặt tên là Bảo Lâm Tự. Vào đầu năm Khai Nguyên (713-741) đời Đường, chùa được xây dựng rộng thêm, vua ban tên là Trung Hưng Tự, Pháp Tuyền Tự. Đến đời Tống, vua Thái Tổ mới ban sắc đặt tên là Nam Hoa Tự. Vì Lục Tổ Tuệ Năng của Thiền Tông trụ trì chùa này phát triển Thiền Nam Tông, nên chùa được tín đồ gọi là “Tổ đình”.	
Hiện nay trong chùa vẫn còn giữ gìn được nhục thân của đức Lục Tổ và các di vật như ca sa Thiên Phật đời Đường, bình bát, guốc, đá đeo ở lưng (khi giã gạo), tích trượng sắt... tất cả đã trở thành những báu vật của Thiền Tông. Trong chùa cũng có vô số tấm đá khắc. Trong lầu chuông có quả chuông được đúc vào đời Tống, bằng đồng đỏ nặng 6.000 cân, sớm chiều chuông được dóng lên, tiếng vang xa đến mười mấy dặm, nên “tiếng chuông chiều chùa Nam Hoa” đã trở nên nổi tiếng.
Ở phía bắc chùa có tảng đá để lễ lạy gọi là Bái thạch, trên đá này còn in rõ vết đầu gối.Tương truyền đây là tấm đá mà Lục Tổ thường quì lễ Phật. Đại Hùng Bảo Điện rất rực rỡ chói lọi, kim thân Tam Bảo Phật trong điện cao tới 6,4 mét. Ngoài 500 pho tượng La Hán bằng đất đắp trong 8 năm mới hoàn thành, bảo vật của chùa này còn có bộ Kinh Hoa Nghiêm viết bằng kim nhũ do vua Anh Tông nhà Minh ban tặng.	
 	
Nam Hoài Cẩn	
● Nam Hoài Cẩn (1918- )	
Cư Sĩ Phật Giáo Trung Quốc, người huyện Lạc Thanh, Chiết Giang.	
Thủa nhỏ, ông theo học ở Thư viện giáo dục, sau tốt nghiệp tại trường Đại Học Kim Lăng, khoa Chính trị học.	
Ban đầu ông học Tiên đạo đan kinh của Đạo Gia, sau chuyển sang nghiên cứu Phật học, làm đệ tử của Thiền Sư Viên hoán tiên. Ông vào chùa Đại bình ở Trung phong, núi Nga Mi, đóng cửa nhập thất 3 năm, sau khi ra thất, ông dạy học tại các trường Đại Học Tứ Xuyên, Đại Học Vân Nam. Năm 1949, ông đến Đài Loan, chuyên tâm hoằng pháp sáng tác. Ông lại nhận lời mời của sở Nghiên cứu Triết học trường Đại Học Phụ Nhân và trường Đại Học Văn hóa Trung Quốc ra làm Giáo sư. Để giao lưu giữa 2 nền văn hóa Trung Quốc và Tây Phương, ông sáng lập hiệp hội Đông Tây Tinh Hoa, đặt Tổng hội ở nước Mĩ.	
Ông còn tinh thông mưu lược, từng làm Chủ biên Mưu lược học vựng biên. Hiện nay, ông chủ trì nhà xuất bản Lão cổ ở Đài Bắc, Thư viện Thập phương tùng lâm, đồng thời phát hành các tập san Phật Giáo Như tạp chí Tri kiến, tạp chí Thập phương v.v...	
Ông có các tác phẩm: Thiền Hải Lê Trắc, Thiền Tông Tùng Lâm Chế Độ Dữ Trung Quốc Xã Hội, Tĩnh Tọa Tu Đạo Dữ Trường Sinh Bất Lão, Tập Thiền Lục Ảnh, Luận Ngữ Biệt Tài.	
 	
Nam Kinh	
● Xưa gọi: Kim Lăng, Kim Lăng Phủ, Giang Ninh Phủ, Tập Khánh Lộ, Ứng Thiên Phủ. Một đô thị lớn ở hạ du sông Trường Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.	
Kể từ nước Ngô thời Tam Quốc, tiếp đến là Đông Tấn, rồi Tống, Tề, Lương, Trần thuộc Nam Triều đều lấy nơi này làm thủ đô và gọi là Kiến Khang. Đây là nơi hưng thịnh của Phật Giáo thời Nam Bắc Triều, cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa đô thị ở miền Nam Trung Quốc lúc bấy giờ.	
Triều Minh, vua Thái Tổ cũng đặt đô ở đây, nhưng đến vua Thành Tổ thì dời về Bắc Kinh. Đến Năm Chính Thống thứ 6 (1441) đời vua Anh tông, Kiến Khang được gọi là Nam Kinh để đối lại với Bắc Kinh. Năm 1927, chính phủ Dân Quốc lấy Nam Kinh làm trụ sở của Chính phủ Trung ương, gọi là Thủ đô thị (Thành phố thủ đô).	
Các hoàng gia Nam Triều vốn ủng hộ Phật Giáo, cho nên việc giảng kinh, dạy học và các hoạt động khác của Phật Giáo ở đây cũng rất phát triển. Những ngôi chùa nổi tiếng ở Kiến Khang thời bấy giờ gồm có: Chùa Kì Viên, chùa Trang Nghiêm, chùa Quang Trạch, chùa Ngõa Quang, chùa Kiến Sơ (chùa Đại báo ân), chùa Thê Hà, chùa Đồng Thái, chùa Đại ái kính v.v... Kiến Khang Cũng là nơi trung tâm của học phái Thành Thực và Đại Sư Trí Khải, trước khi vào núi Thiên Thai, cũng đã từng trụ ở đây.	
Ngoài ra, ở nơi đây cũng có nhiều thắng tích Phật Giáo, như chùa Linh Cốc núi Chung Sơn, núi Ngưu Đầu (chùa Phổ Giác), chùa U Thê (chùa Tổ đường), chùa Định Lâm, chùa Chỉ Viên, núi Kê Long, núi Thạch Đầu, đài Vũ hoa, núi Tụ Bảo, chùa Thiên giới núi Phụng sơn v.v... [X. Kim Lăng Phạm Sát Chí; Độc Sử Phương Dư Kỉ Yếu Q.20]	
 	
Nam Mô	
● Phạm: Namas. Pàli: Namo.	
Cũng gọi Nam Mâu, Na Mô, Na Ma, Nẵng Mạc, Nạp Mạc.	
Hán dịch: Kính lễ, qui kính, qui y, tín tòng.	
Nguyên ý là lễ bái, thường được sử dụng với đối tượng lễ kính. Như xưng Na mô Tam Bảo (Phạm: Namo ratna-trayàya, Hán âm: Na mô hát ra đát na đá ra dạ da, Na mô ra đát na đát ra dạ da), tức là biểu thị ý nghĩa qui y Phật, Pháp, Tăng. Na mô A Di Đà Phật, Na mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh... là biểu thị sự qui kính Phật, Kinh.[X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.47; Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa Q.1; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.6]. (xt. Danh Hiệu, Đề Mục).	
 	
Nam Mô A Di Đà Phật 	
● Cũng gọi Lục Tự Danh Hiệu. Qui y Đức Phật A Di Đà.	
Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ quyển 1 (Đại 37, 246 trung) nói: “Vô Lượng Thọ là Hán dịch, còn Nam mô A Di Đà Phật là Hán âm. Nam là qui, mô là mệnh, A là Vô, Di là Lượng, Đà là Thọ, Phật là Giác; tức là “Qui mệnh Vô Lượng Thọ Giác”.
Ngoài ra, theo Kinh A Di Đà bản tiếng Phạm, thì A Di Đà có 2 nghĩa là: Vô Lượng Thọ (Phạm: Amitàyus, Hán âm: A Di Đà Dữu Già), Vô Lượng Quang (Phạm: Amitàbha, Hán âm: A Di Đa Bà). Trong kinh Xưng tán Tịnh Độ, do ngài Huyền Trang dịch, thì có khu biệt 2 nghĩa này, nhưng Kinh A Di Đà, do ngài Cưu Ma La Thập dịch, thì không phân biệt.	
Còn A Di Đà Kinh Giảng Nghĩa của ngài Thâm Lệ thì cho rằng, Nam Mô A Di Đà Dữu Sái Phật Đà Da (Phạm: Namo Amitàyuze = buddhàya) là biểu thị ý qui kính Phật Vô Lượng Thọ; còn A Di Đà bà da (Phạm: Amitàbhàya) thì có nghĩa là qui y Phật Vô Lượng Quang.	
Sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật thu nhiếp hết muôn đức nhân vị và vạn đức quả vị của Phật A Di Đà, cho nên có vô lượng công đức. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rằng, chỉ được nghe 6 chữ danh hiệu cũng có thể diệt trừ tội chướng của vô lượng kiếp sinh tử; còn Kinh A Di Đà thì cho rằng, hành giả niệm danh hiệu Phật A Di Đà, thường được chư Phật ở 6 phương hộ niệm. [X. Vô Lượng Thọ Như Lai Tu Hành Cúng Dường Nghi Quĩ; Quán Kinh Sớ Huyền Nghĩa Phần; Tán A Di Đà Phật Kệ (Đàm Loan)].	
 	
Nam Mô Bất Khả Tư Nghị Quang Như Lai 	
● Cũng gọi Cửu Tự Danh Hiệu.	
Qui mệnh kính lễ đức Bất Khả Tư Nghị Quang Như Lai.	
Đây là danh hiệu tán thán Đức Phật A Di Đà, biểu thị ánh sáng của ngài không thể nghĩ bàn. Hai quang Nan tư và Vô xứng trong 12 quang của Kinh Vô Lượng Thọ (do ngài Khang Tăng Khải dịch vào đời Tào Ngụy) được rút ra để thành lập danh hiệu Bất Khả Tư Nghị quang này. Bài Kệ Tán Phật A Di Đà của ngài Đàm Loan (Đại 47, 424 thượng) nói: “Nam mô Bất Khả Tư Nghị quang, nhất tâm qui mệnh khể thủ lễ (Qui y đức Bất Khả Tư Nghị quang, một lòng cung kính cúi đầu lễ).
 	
Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 	
● Kính lễ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là lời xướng niệm đề hiệu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Tông Nhật Liên của Nhật Bản đề xướng.	
Ngài Nhật Liên, vị tăng Nhật Bản, người sáng lập Tông Nhật Liên, cho rằng “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”, không phải chỉ là 1 danh đề mà còn có nghĩa là chân lí tột cùng của vũ trụ được nói trong Kinh Pháp Hoa. Nhờ xướng đề “Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” mà dễ trở về với chân lí và chứng được quả Phật. Từ ngữ đối lại với Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là xưng danh niệm Phật “Nam mô A Di Đà Phật”. Xưng danh niệm Phật, tức là xưng niệm danh hiệu Phật; còn xướng đề, tức là xướng tụng pháp do Đức Phật nói.	
 	
Nam Mô Hát Ra Đát Na Đá Ra Dạ Da 	
● Phạm: Namo ratna-trayàya.	
Nghĩa là qui y Tam Bảo. Nam mô nghĩa là qui mệnh, hát ra đát na đá ra dạ da nghĩa là Tam Bảo.	
 	
Nam Ngũ Đài	
● Ngọn núi chính trong dãy núi Chung Nam, ở gần huyện Tây An, tỉnh Thiểm Tây.
Vì núi này có 5 tiểu đài (tức 5 ngọn núi nhỏ) là: Đại đài, Văn Thù đài, Thanh Lương đài, Linh cảm đài và Xả thân đài nên được gọi là Ngũ Đài.	
Quan Trung thông chí nói: “Khu Nam Sơn Thần Tú ngày nay, chỉ có Nam ngũ đài là đẹp hơn cả”.	
Nam ngũ đài có đường thẳng lên đến đỉnh núi, phía nam trông đến những ngọn núi của dãy Chung nam, giống như bức bình phong xanh biếc bao quanh, chót vót đến tận mây xanh; phía bắc nhìn tới Tần Xuyên, núi sông tráng lệ, cây cối um tùm, dàn trải trước mắt, giống như 1 tấm thảm xanh rờn thăm thẳm.	
Trên núi có hơn 40 tòa đình, chùa lớn nhỏ được xây cất từ đời Minh, Thanh đến nay, bố cục riêng rẽ, tỉ mỉ, kiến trúc tinh xảo, đưa dẫn người vào thắng cảnh. Trong chua Thánh thọ có ngôi tháp gạch 5 tầng được xây dựng vào đời Tùy. Trên đỉnh của Đại đài có chùa Viên Quang được sáng lập vào đời Tùy, nhưng rất tiếc nay đã không còn.	 	
 	
Nam Nhạc	
● Cũng gọi Hành Nhạc, Hành Sơn.	
Núi ở cách huyện Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam 15 cây số về phía tây bắc, là 1 trong Ngũ nhạc tại Trung Quốc.	
Núi cao 1200 mét, chu vi 400 cây số, có 72 ngọn, 10 động, 15 hang, 38 suối, 25 khe, 9 ao, 9 chằm, 9 giếng. Dòng sông Tương uốn quanh 3 mặt Nam, Đông và Bắc của núi này.	
Cứ theo Lộc Sơn tự bi kí do ông Lí Ung soạn vào năm Khai Nguyên 18 (730) đời Đường, thì năm Thái Thủy thứ 4 (268) đời Tây Tấn, ngài Pháp sùng đã đến đây khai sơn, sáng lập chùa Lộc Sơn. Năm Thái Kiến thứ 2 (570) đời Trần, ngài Tuệ Tư vào Nam Nhạc giảng Kinh Bát Nhã, Trung Luận..., lập đạo tràng Bát Nhã, vì thế ngài Tuệ Tư còn được gọi là Nam Nhạc Đại sư. Năm Tiên Thiên thứ 2 (713) đời Đường, ngài Hoài Nhượng đến Nam Nhạc, trụ ở đài Quan Âm chùa Bát Nhã 30 năm, nêu cao Thiền Phong Nam Nhạc. Niên hiệu Thiên Bảo năm đầu (742) đời Đường, ngài Hi Thiên đến núi Hành Sơn, kết am trên đá, người đời gọi ngài là Thạch Đầu Hòa Thượng. Những bậc Cao tăng danh sĩ nổi tiếng trong lịch sử Phật Giáo đến núi này thăm viếng đông không thể kể hết. Trên núi có nhiều chùa miếu, như chùa Sơn Lộc (sau đổi tên là chùa Vạn Thọ) của ngài Pháp Sùng, chùa Thắng Nghiệp (chùa Chúc Thánh)của ngài Thừa Viễn, Đạo Tràng Bát Nhã (chùa Phúc Nghiêm) của ngài Tuệ Tư, Viện Truyền Pháp (tức đài Ma Kính) nơi ngài Mã Tổ Đạo Nhất được Thiền Sư Hoài Nhượng truyền pháp, chùa Nam Đài (chỗ đất cũ) của ngài Thạch Đầu Hi Thiên v.v... [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.17; Liễu Hà Đông Tập Q.6].	
 	
Nam Nhạc Đơn Truyền Kí	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Hoằng Trừ soạn vào đời Thanh, được thu vào Vạn Tục tập 146.	
Nội dung sách này ghi chép về pháp thống của Tông Lâm Tế trong Thiền Tông Trung Quốc, là lược truyện đơn truyền trải qua các đời từ Đức Thích Tôn trở xuống đến Tổ thứ 69 là Thoái Ông Hoằng Trừ, mỗi truyện đều có phụ thêm phần biểu và lời bình.	
 	
Nam Nhạc Hạ	
● Pháp hệ của Thiền Sư Nam Nhạc Hoài Nhượng đối lại với “Thanh Nguyên Hạ” là pháp hệ của ngài Thanh Nguyên Hành Tư. Sau khi được Lục Tổ Tuệ Năng ấn khả, Thiền Sư Hoài Nhượng đến ở chùa Bát Nhã tại Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam, tiếp hóa người học hơn 30 năm, xiển dương Thiền Phong Nam Nhạc. Ngài có 9 vị đệ tử nối pháp, trong đó, ngài Mã Tổ Đạo Nhất là bậc Thượng thủ. Sau khi đắc pháp, ngài Mã Tổ hoằng hóa ở núi Cung Công tỉnh Giang Tây, nhờ có cơ phong sắc bén, mạnh mẽ và phong cách đánh hét, dựng phất tử mà ngài nổi tiếng trong thiên hạ với danh hiệu “Giang Tây Mã Tổ”. Trong hơn 100 đệ tử của ngài thì các vị:	
Bách Trượng Hoài Hải, Nam Tuyền Phổ Nguyện, Tây Đường Trí Tạng, Đại Mai Pháp Thường, Chương Kính Hoài Huy, Đại Châu Tuệ Hải, Bàng Uẩn cư sĩ và Phật Quang Như Mãn được suy tôn là các bậc tôn túc trong Thiền Lâm. Trong đó, 3 vị: Bách Trượng Hoài Hải, Nam Tuyền Phổ Nguyện và Tây Đường Trí Tạng được gọi chung là Tam Đại Sĩ dưới tòa ngài Mã Tổ.	
Ngài Bách Trượng Hoài Hải ở tại núi Bách Trượng thuộc Hồng Châu (tỉnh Giang Tây), dẫn dắt chúng tăng, xây dựng Thiền Viện, lập ra Thanh Qui tùng lâm. Trước đó, Thiền Tăng phần nhiều trụ ở các Luật Viện, chứ chưa có tự viện riêng biệt của Thiền gia. Từ ngài Bách Trượng mới bắt đầu sáng lập Thiền Viện, đồng thời thành lập Thanh Qui riêng, nhờ đó tăng chúng có được những phép tắc rõ ràng đúng đắn để nương tựa. Đến đây, sự phát triển của Thiền Tông Trung Quốc mới có cả danh lẫn thực.	
Đệ tử của ngài Bách Trượng có các vị: Hoàng Bá Hi Vận, Qui Sơn Linh Hựu v.v... Sau khi được ấn khả, ngài Hi Vận trụ ở núi Hoàng Bá xiển dương Thiền pháp, đệ tử của ngài có Thiền Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền là bậc long tượng trong Thiền Môn. Năm Đại Trung thứ 8 (854) đời Đường, ngài Nghĩa Huyền sáng lập viện Lâm Tế bên bờ sông Hô Đà tại Trấn Châu(tỉnh Hà Bắc) để tiếp dẫn người học, nhờ có cơ phong bén nhạy, cao vút mà ngài nổi tiếng và môn đình rất thịnh. Hệ thống ngài Nam Nhạc vốn chỉ lưu hành ở vùng Hoa Trung (Hồ Nam, Giang Tây), nhưng đến đời ngài Nghĩa Huyền thì phát triển lên miền Bắc và hình thành Tông Lâm Tế phồn vinh nhất trong các hệ phái của Thiền Tông Trung Quốc.
Ngài Qui Sơn Linh Hựu trụ ở núi Qui Sơn tại Đàm Châu (Hồ Nam), sau 7 năm sáng lập chùa Đồng khánh, Thiền Sinh từ khắp nơi đến tham học, có tời hơn 1.500 người.Sau, đệ tử của ngài là Thiền Sư Tuệ Tịch mở rộng Thiền pháp ở núi Ngưỡng Sơn tại Viên Châu (Giang Tây) được những người học Thiền đương thời kính trọng và tin cậy. Pháp hệ của 2 ngài Qui Sơn Linh Hựu và Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch gọi chung là Qui Ngưỡng Tông. Đến cuối đời Đường đầu đời Ngũ Đại thì Thiền Tông Trung Quốc đã hình thành 5 hệ phái chính thống, đó là: Lâm Tế, Qui Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn, trong đó, 2 Tông Lâm Tế và Qui Ngưỡng thuộc Nam Nhạc Hạ, còn 3 Tông Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn thì thuộc Thanh Nguyên Hạ. Đến đời Tống, 2 Tông Lâm Tế và Vân Môn tương đối hưng thịnh hơn, nhất là Tông Lâm Tế. Rồi từ Tông Lâm Tế lại chia ra 2 phái là Hoàng Long và Dương Kì. Như vậy, qua đến đời Tống, Thiền Tông do Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền đến Trung Quốc đã phát triển thành “Ngũ Gia Thất Tông” (năm nhà bảy tông), mà trong đó, pháp hệ được lưu truyền cho đến ngày nay thì phần nhiều là Tông Lâm Tế thuộc Nam Nhạc Hạ. Bởi thế, trong Thiền Tông đã có câu “Lâm Tế nhi tôn mãn thiên hạ” (con cháu dòng Lâm Tế đầy khắp trong thiên hạ). (xt. Thanh Nguyên Hạ).	
 	
Nam Nhạc Hoài Nhượng 	
● (677–744). Cũng gọi Đại Tuệ Thiền Sư.	
Thiền Sư Trung Quốc sống vào đời Đường, người An Khang, Kim Châu (huyện Hán Âm, tỉnh Thiểm Tây), họ Đỗ. Sư xuất gia năm 15 tuổi, mới đầu học luật, sau đến Tào Khê tập thiền, trở thành 1 đệ tử lớn của Lục Tổ Tuệ Năng.	
Sư ở lại thị giả Tổ 15 năm. Sau khi Tổ thị tịch, năm Thiên Tiên thứ 2 (713) đời vua Đường Huyền Tông, sư đến trụ ở đài Quan Âm chùa Bát Nhã tại núi Nam Nhạc, tỉnh Hồ Nam, để tuyên dương Thiền pháp của Tổ, khai sáng hệ phái Nam Nhạc, người đời gọi sư là Nam Nhạc Hoài Nhượng. Pháp hệ của sư gọi là “Nam Nhạc hạ”, đối lại với pháp hệ “Thanh Nguyên Hạ” của Thiền Sư Thanh Nguyên Hành Tư, là 2 dòng pháp lớn của Thiền Nam Tông.	
Năm Thiên Bảo Thứ 3 (744) sư thị tịch, thọ 68 tuổi, thụy hiệu Đại Tuệ.	
Sư có tác phẩm: Nam Nhạc Đại Tuệ Thiền Sư Ngữ Lục. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.9; chương Nam Nhạc Hoài Nhượng trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.5; Tông Môn Thống Yếu Tục Tập Q.4].	
 	
Nam Nhạc Ma Chuyên 	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Nam Nhạc mài gạch. Công Án này nói về cơ duyên vấn đáp giữa ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng và đệ tử nối pháp là Mã Tổ Đạo Nhất.	
Khoảng năm Khai Nguyên (713-741), ngài Đạo Nhất ở tại Viện Truyền Pháp, hàng ngày ngồi thiền, Đại sư Nam Nhạc biết ngài là pháp khí, liền bước đến hỏi (Đại 51, 240 hạ): “Đại Đức ngồi thiền để làm gì?	
Đạo Nhất đáp: Để làm Phật.	
Ngài Nam Nhạc bèn lấy 1 cục gạch ngồi mài trên tấm đá trước am của ngài Đạo nhất.	
Ngài Đạo Nhất hỏi: Thầy mài gạch làm gì?	
Ngài Nam Nhạc đáp: Mài gạch làm gương. Ngài Đạo Nhất nói: Mài gạch làm sao thành gương được?	
Ngài Nam Nhạc hỏi lại: Ngồi thiền làm sao thành Phật được? [X. chương Nam Nhạc Hoài Nhượng trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.5]. 	
 	
Nam Nhạc Nguyên Văn	
● Cũng gọi Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư Lập Thệ Nguyện Văn, Phát Nguyện Văn, Lập Thệ Nguyện Văn, Hoằng Thệ Nguyện Văn.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Tuệ Tư soạn vào đời Trần thuộc Nam Triều, hoàn thành vào năm Vĩnh định thứ 2 (558), được thu vào Đại Chính Tạng tập 46.	
Nội dung bản văn nói về việc phát tâm bồ đề trong quá trình cầu đạo của ngài Tuệ Tư, phỏng theo văn thệ nguyện của Phật A Di Đà khi còn ở giai vị tu nhân. Vì cầu nguyện sau 1 vạn năm của thời mạt pháp, khi Phật Pháp đã diệt hết, được gặp Phật Di Lặc ra đời, tế độ tất cả chúng sinh, cho nên ngài soạn văn nguyện này. Lời văn hùng dũng, tâm niệm hộ pháp sâu dày, đủ khiến cho người bi quan, bạc nhược phấn chấn tinh thần. Tư tưởng mạt pháp, thuật luyện đơn trong tín ngưỡng Đạo Giáo, những hành vi của ác Tỉ Khưu v.v... nói trong bản văn đều là những sử liệu quan trọng để tìm hiểu xu thế chung của giới tư tưởng và trạng huống của Phật Giáo vào cuối thời kì Nam Bắc Triều. [X. truyện Tuệ Sư Trong Tục Cao Tăng Truyện Q.17].	
 	
Nam Nhạc Như Kính Chú Tượng 	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Nam Nhạc như gương đúc tượng.	
Nội dung công án này nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền Sư Nam Nhạc Hoài Nhượng và 1 vị tăng.	
Một hôm, có vị tăng hỏi ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng (Đại 51, 241 thượng): “Giả sử dùng gương đúc tượng, sau khi thành tượng thì tính sáng của gương ở đâu?	
Ngài Nam Nhạc nói: Vậy tướng mạo của Đại Đức lúc còn là đứa bé đâu rồi?	
Vị tăng lại hỏi: Sau khi thành tượng, tại sao không chiếu soi?	
Ngài Nam Nhạc đáp: Tuy là không chiếu soi, nhưng che giấu nó một chút cũng không được!”.	
 	
Nam Nhạc Thuyết Tự Nhất Vật 	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Nam Nhạc nói giống một vật. Công Án này là câu trả lời hợp cơ của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng về câu hỏi của đức Lục Tổ Tuệ Năng, sau 8 năm tham cứu.
Khi ngài Nam Nhạc mới đến tham yết Lục Tổ, Tổ hỏi (Đại 51, 240 hạ): “Từ đâu đến?	
Ngài Nam Nhạc đáp: Từ Tung Sơn đến. Tổ lại hỏi: Đem vật gì đến đó?	
Ngài Nam Nhạc mờ mịt không trả lời được. Sau khi thị giả Tổ 8 năm, ngài Nam Nhạc mới tỉnh ngộ câu hỏi ấy, liền thưa với Lục Tổ: - Con đã hiểu được câu hỏi mà cách đây 8 năm, lúc con mới đến Hòa Thượng đã hỏi con.	
Tổ hỏi: Ông hiểu như thế nào?	
Ngài Nam Nhạc thưa: Nói giống một vật thì không đúng.	
Tổ hỏi: Có thể tu chứng chăng?	
Ngài Nam Nhạc trả lời: Tu chứng thì chẳng phải không, nhưng nhiễm ô thì không thể được.	
Tổ nói: Chỉ có cái không nhiễm ô ấy là cái mà chư Phật hộ niệm, ông đã như thế, ta cũng như thế. Tổ Bát Nhã Đa La bên Tây Thiên đã dự đoán, dưới chân ông sẽ sinh ra một con ngựa mạnh, đạp chết người trong thiên hạ. Tất cả đều ở nơi tâm ông, chớ nên vội nói”. [X. chương Nam Nhạc Hoài Nhượng trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.5; Tam Bách Tắc Q.trung, phần 1].	
 	
Nam Phố Thiêu Minh 	
● (1235-1308).Thiền Sư Nhật Bản thuộc Tông Lâm Tế, người Tuấn Hà (huyện Tĩnh Cương), họ Đằng Nguyên.	
Ban đầu, sư thờ ngài Lan Khê Đạo Long chùa Kiến Trường ở Liêm Thương, Nhật Bản, làm thầy, sau vượt biển đến Trung Quốc (đời Tống), theo hầu ngài Hư Đường Trí Ngu ở Hàng Châu và được nối pháp.	
Sau khi trở về Nhật, sư lần lượt trụ các chùa Sùng Phúc ở phủ Thái tế, chùa Vạn Thọ ở kinh đô, chùa Kiến Trường ở Liêm Thương v.v... mở rộng Thiền pháp, đặt nền tảng cho sự hưng long Tông Lâm Tế. Niên hiệu Diên Khánh năm đầu (1308) sư thị tịch, thọ 74 tuổi, pháp lạp 60.Vua ban thụy hiệu “Viên Thông Đại Ứng Quốc Sư”, “Đại Ứng Quốc Sư”.	
Đệ tử nối pháp: Tông Phong Diệu Siêu. Tác phẩm: Đại Ứng Quốc Sư Ngữ Lục 3 quyển. [X. Đại Ứng Quốc Sư Tháp Minh; Liêm Thương Ngũ Sơn Kí].	
 	
Nam Phổ Đà	
● Chùa nằm dưới ngọn núi Ngũ lão ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, được sáng lập vào đời Đường, với tên là chùa Tứ Châu, sau bị phá hủy trong chiến tranh. Khoảng năm Khang Hi đời Thanh, chùa được xây lại và đổi tên là Nam Phổ Đà, vì chùa nằm về phía Nam núi Phổ Đà ở tỉnh Chiết Giang, cho nên gọi là chùa Nam Phổ Đà, là 1 trong những thắng cảnh của vùng Đông nam Trung Quốc. Tam quan, Đại Hùng Bảo Điện, Đại Bi điện, lầu để kinh... đều dựa vào núi và trông ra biển, phong cảnh u nhã, là ngôi chùa cổ nổi tiếng trong và ngoài nước.	
Đại Hùng Bảo Điện là tòa kiến trúc chủ yếu của chùa, trên nóc điện có đắp hình rồng phượng và đaoguật, cực kì tráng lệ. Điện Đại Bi là tòa nhà hình bát giác, kiến trúc toàn bằng gỗ, chạm trổ tinh vi, có 3 lớp mái; trên đỉnh là những lớp đấu củng xếp chồng lên nhau, những cây xà ngang được gác trên đầu trụ đá, kết cấu rất lạ, ít thấy trong lối kiến trúc chùa chiền. Trong điện có tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm nghìn tay bằng gỗ, chạm trổ khá tỉ mỉ. Năm 1925, pháp sư Hội Tuyền trụ trì chùa này, sáng lập viện Phật Học Mân Nam ở đây và làm Viện Trưởng.	
 	
Nam Phương Vô Cấu Thế Giới	
● Thế giới Vô Cấu(Tịnh Độ) ở phương Nam, nơi Long Nữ thành Phật.	
Cứ theo Phẩm Đề Bà Đạt Đa trong Kinh Pháp Hoa quyển 4, thì Long Nữ từng ở giữa chúng hội, trong khoảng sát na, biến thành nam tử, đầy đủ hạnh Bồ Tát, liền qua thế giới Vô Cấu ở phương Nam, ngồi trên tòa sen báu, thành bậc Đẳng Chính giác, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, diễn thuyết diệu pháp cho tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương nghe.	
 	
Nam Sơn Đả Cổ Bắc Sơn Vũ	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Đánh trống ở núi Nam mà múa hát ở núi Bắc, chỉ cho sự cảm ứng giữa thầy và trò.	
Vân Môn Lục quyển hạ (Đại 47, 569 trung) chép: “Sư hỏi vị tăng rằng: Không dẫn dắt đến bùn nước, thì nói thế nào?	
Sư trả lời thay rằng: Đánh trống ở núi Nam mà múa hát ở núi Bắc”.	
 	
Nam Sơn Khởi Vân Bắc Sơn Hạ Vũ 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Kéo mây núi Nam, đổ mưa núi Bắc. Tắc 31 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 248 thượng) chép: “Vân Môn dạy rằng: Cổ Phật với trụ cột tương giao là cơ thứ mấy? Trong chúng không ai đáp được. Sư trả lời thay: Kéo mây núi Nam, đổ mưa núi Bắc”.	
 	
Nam Sơn Niệm Phật Môn Thiền Tông 	
● Một phái Thiền Chủ trương pháp môn “Dẫn Thanh Niệm Phật” do ngài Tuyên thập, đệ tử của Ngũ Tổ Thiền Tông Hoằng Nhẫn đề xướng.	
Viên Giác Kinh Đại Sớ Sao quyển hạ của ngài Tông Mật (Vạn Tục 14, 279 thượng) nói: “Nhờ truyền hương mà tồn Phật, chính là nhà thứ 6, tức là Nam Sơn niệm Phật môn Thiền Tông. Người chủ trưong pháp môn này là ngài Tuyên thập, đệ tử của Ngũ Tổ. Hòa Thượng Vị ở Quả Châu, ngài Uẩn ngọc ở Lang Châu, Ni sư Nhất Thừa ở huyện Tương như, đều hoằng truyền pháp môn này.	
Nhưng tôi không biết rõ thầy trò truyền thừa như thế nào. “Truyền hương” là đầu tiên họp chúng làm các nghi thức lễ sám, như môn phong Hòa Thượng Kim, khi muốn truyền pháp thì dùng sự truyền hương làm tin giữa thầy trò, Hòa Thượng trao hương cho đệ tử, đệ tử trao lại cho Hòa Thượng, rồi Hòa Thượng lại trao cho đệ tử, cứ thế 3 lần, mọi người đều như vậy. “Tồn Phật” là lúc trao pháp, trước hết nói về đạo lí của pháp môn, ý thú của sự tu hành, rồi sau khiến niệm 1 câu Phật, ban đầu từ niệm thành tiếng, sau nhỏ dần cho đến không có tiếng, đưa tiếng (dẫn thanh) Phật vào sâu trong ý thức, ý niệm còn thô, lại đưa đến tâm niệm, niệm thì vẫn còn tưởng, tức là Phật hằng ở trong tâm, cho đến không còn tưởng nữa, thì làm sao mà chẳng đắc đạo?” [X. Trung Quốc Tịnh Độ Giáo Lí Sử; Thiền Tông Sử Nghiên Cứu].	
 	
Nam Sơn Tam Quán	
● Cũng gọi Nam Sơn Tam Giáo.	
Pháp quán do Luật sư Đạo Tuyên ở Nam Sơn lập ra.	
Ngài Đạo Tuyên căn cứ vào Thánh Giáo của Đức Như Lai mà lập ra Hóa Giáo và Chế Giáo khác nhau. Trong Hóa Giáo lại chia làm tam quán: Tính Không, Tướng Không và Duy Thức.	
1.Tính Không Quán: Pháp quán của Tiểu Thừa được nói trong các kinh, luật, luận như: Kinh A Hàm, luật Tăng kì, Luật Tứ Phần, Luận Câu Xá, Luận Thành Thực v.v... Quán xét các pháp đều do nhân duyên sinh, tính không vô ngã, cho rằng tướng nhân duyên sinh thì có thật, mà quán tính của nó thì rỗng không.	
2.Tướng Không Quán: Pháp quán của Đại Thừa được nói trong Kinh Bát Nhã và trong các bộ luận thuộc hệ thống Bát Nhã, tức quán xét tướng của các pháp là không.
3.Duy Thức Quán: Pháp quán cùng tột của Đại Thừa được nói trong các kinh luận như: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Già, Niết Bàn, Nhiếp Luận v.v..., quán xét hết thảy muôn pháp đều do thức của mình biến ra, cho nên muôn pháp chỉ là hình ảnh của tâm thức mà thôi.	
Hai pháp quán trước cho rằng tính, tướng của muôn pháp đều là không, nhưng pháp quán thứ 3 này thì cho rằng, tính, tướng của các pháp ngoài tâm đều là không, còn tính, tướng của muôn pháp trong tâm thì đều chẳng phải không.	
Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển trung, phần 4 (Đại 40, 96 trung) nói: “Nhưng về lí thì chủ yếu không ngoài 3 loại:	
1.Các Pháp Tính Không, vô ngã, lí này chiếu soi tâm, thuộc Tiểu Thừa.	
2.Tướng của pháp vốn là không, chỉ do tình chấp vọng kiến, lí này là chiếu dụng thuộc Tiểu Bồ Tát.	
3.Các pháp bên ngoài vốn là không, duy thức là có thật; lí này sâu xa mầu nhiệm, chỉ có ý thức duyên biết được, đây là hạnh chứng Phật quả của hàng Đại Bồ Tát.” (xt. Tam Quán). 	
 	
Nam Sơn Tông 	
● Cũng gọi Nam Sơn Luật, Tứ Phần Tông, Nam Sơn Giáo, Hành Sự Phòng Phi Chỉ Ác Tông.	
Tên tông phái do Luật sư Đạo Tuyên ở núi Chung Nam sáng lập vào đời Đường. Ngài Đạo Tuyên từng theo Luật sư Trí Thủ–đệ tử truyền pháp đời thứ 3 của Đại sư Tuệ Quang thời Bắc Ngụy–học Luật Tứ Phần. Sau, từ khoảng năm Vũ Đức thứ 9 (626) đời vua Cao Tổ nhà Đường đến năm Trinh Quán 19 (645) đời vua Thái Tông, ngài lần lượt soạn 5 bộ sách nổi tiếng là: Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao, Tứ Phần Luật Thập Tì Ni Nghĩa Sao, Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ, Tứ Phần Luật Chú Giới Bản Sớ Và Tỉ Khưu Ni Sao. Đây là 5 bộ sớ sao lớn của tông Nam Sơn. Ngài còn thiết lập giới đàn ở núi Chung Nam và chế định các nghi thức truyền thụ giới pháp trong Phật Giáo. Về giáo pháp, thì ngài chia giáo pháp của Đức Phật thành Hóa Giáo và Chế Giáo: Định Học, Tuệ Học là Hóa Giáo, Giới Học là Chế Giáo. Hóa Giáo lại chia làm: Tính Không Giáo, Tướng Không Giáo và Duy Thức viên giáo. Còn Chế Giáo thì do kiến giải về giới thể mà chia ra 3 tông: Thực Pháp Tông (chỉ cho Hữu Bộ, vì bộ này cho giới thể là sắc pháp); Giả Danh Tông (chỉ cho Luận Thành Thực, vì luận này cho giới thể là phi sắc phi tâm) và Viên Giáo Tông (chỉ cho Duy Thức Tông, vì tông này cho giới thể là tâm pháp).	
Ngài Đạo Tuyên gọi Tông Duy Thức là tông Viên Giáo, lấy tâm pháp (các chủng tử được tích chứa trong thức A Lại Da) làm giới thể, chia giới ra làm 2 môn: Chỉ trì và Tác trì. Chỉ trì tức là không làm các điều ác, qui định Tỉ Khưu 250 giới, Tỉ Khưu Ni 384 giới, lại căn cứ vào nội dung phạm giới mà chia làm mấy loại (tụ). Còn Tác trì tức là làm tất cả mọi việc thiện, bao gồm các qui định như thụ giới, thuyết pháp, An Cư, uy nghi đi, đứng, ngồi, nằm v.v... Ngài cho rằng Luật Tứ Phần, về hình thức, tuy thuộc về Tiểu Thừa, nhưng về nội dung thì thuộc Đại Thừa.	
Năm Càn Phong thứ 2 (667) đời vua Cao Tông, ngài thị tịch. Đệ tử nổi tiếng của ngài có các vị như: Trí Nhân, Đại Từ, Chu, Tú, Văn Cương, Dung Tế, trong đó, Luật sư Chu (có thuyết nói Luật sư Tú) được tôn là Tổ thứ 2 của tông Nam Sơn. Các vị kế thừa sau đó là: Đạo Hằng, Tỉnh Cung, Huệ Chính, Pháp Bảo, Nguyên Biểu, Thủ Ngôn, Nguyên Giải, Pháp Vinh, Xử Hằng, Trạch Ngộ, Doãn Kham, Trạch Kì, Nguyên Chiếu, Trí Giao, Chuẩn Nhất, Pháp Chính, Pháp Cửu, Như Liên, Hành Cư v.v...	
Chư Tổ trải qua các đời đều dốc sức vào việc soạn thuật chương sớ, trong đó, ngài Doãn kham –Tổ thứ 13– từng chú sớ 10 bộ sách về luật của Đại sư Đạo Tuyên, được người đời gọi là “Thập bản kí chú”. Còn ngài Nguyên Chiếu –Tổ thứ 15– thì chú giải 3 bộ luật lớn của ngài Đạo Tuyên, tức là Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí, Tứ Phần Luật Hàm Chú Giới Bản Sớ Hành Tông Kí và Tứ Phần Luật Yết Ma Sớ Tế Duyên Kí. Đây là 3 bộ kí về Luật Học rất nổi tiếng. (xt. Luật Tông, Đạo Tuyên). 	
 	
Nam Sơn Tự	
● Chùa ở huyện Long Khê, tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc, được sáng lập vào khoảng năm Khai Nguyên (713-741) đời Đường, qua các đời đều có trùng tu. Chùa hiện nay là kiến trúc của đời Thanh. Điện Đường rộng lớn, khí thế hùng Vĩ, có Đại Hùng Bảo Điện, Thiên Vương Điện, Tàng Kinh Điện. Tàng kinh điện có cất chứa 3 tạng kinh luật luận và các di vật văn hóa quí giá như Kinh Hoa Nghiêm viết bằng máu. Bên cạnh điện Tàng kinh là Tịnh Nghiệp đường có thờ pho tượng Phật Di Lặc được khắc từ 1 tảng đá lớn, cao hơn 5 mét, là tác phẩm đời Đường.
 	
Nam Sơn Y	
● Chỉ cho áo ca sa của các vị tăng thuộc Nam Sơn Luật Tông, tức là kiểu ca sa có 2 chiếc khoen để cài đặt ở trước ngực. (X. Họa Tượng Tu Trì]. 	
 	
Nam Tam Bắc Thất	
● Nam ba Bắc bảy. Từ ngữ chỉ cho cách phân loại và hệ thống của sự phán thích giáo tướng trong Phật Giáo thịnh hành ở thời đại Nam Bắc Triều bên Trung Quốc.	
Nam tam Bắc thất là 10 loại phán giáo của 3 vị sư ở miền Nam và 7 vị sư ở miền Bắc, do ngài Trí Khải - Tổ khai sáng Tông Thiên Thai - sắp xếp thành hệ thống.
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 10 thượng nói, các sư ở Giang Nam cho rằng, hình thức thuyết pháp của Đức Phật có 3 giáo: Đốn, Tiệm và Bất Định. Trong đó, Tiệm Giáo có 3 thuyết khác nhau như sau:	
1.Sư Ngập ở núi Hổ Khâu chủ trương Tam Thời Giáo là Hữu Tướng, Vô Tướng và Thường trụ.	
2.Các sư Tông Ái, Tăng Mân lại thêm Đồng Qui Giáo vào trước Thường Trụ Giáo nói trên, gọi là Tứ Thời Giáo.	
3.Các sư Tăng Nhu, Tuệ Thứ ở chùa Định Lâm và sư Tuệ Quán ở chùa Đạo Tràng, lại thêm Bao Biếm Ức Dương Giáo vào sau Vô Tướng Giáo và trước Đồng Qui Giáo, gọi là Ngũ Thời Giáo.	
Bảy sư ở miền Bắc:	
1.Cư Sĩ Lưu Cầu ở núi Vũ Đô lập Ngũ Thời Giáo là: Nhân thiên, Hữu Tướng, Vô Tướng, Đồng Qui và Thường Trụ.	
2.Ngài Bồ Đề Lưu Chi lập 2 giáo là Bán Tự và Mãn Tự.	
3.Ngài Quang Thống (Tuệ Quang) lập 4 tông là Nhân Duyên, Giả Danh, Cuống Tướng và Thường.	
4.Ngài Tự Quĩ ở chùa Hộ Thân thêm vào Pháp Giới Tông, gọi là Ngũ Tông Giáo.
5.Ngài An Lẫm ở chùa Kì Xà lập 6 tông là Nhân Duyên, Giả Danh, Cuống Tướng, Thường, Chân và Viên, gọi là Lục Tông.	
6.Một vị Thiền Sư (không rõ tên) lập 2 loại Đại Thừa Giáo là Hữu Tướng và Vô Tướng.	
7.Ngài Bồ Đề Lưu Chi (có thuyết nói ngài Cưu Ma La Thập) lập Nhất Âm Giáo, cho rằng Đức Phật dùng 1 tiếng nói pháp, chúng sinh tùy cơ duyên sai khác mà lí giải không giống nhau. [X. Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q.6; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.1; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Phục Chân Sao Q.6].	
 	
Nam Thiên Thiết Tháp 	
● Cũng gọi Thiết Tháp.	
Chỉ cho tòa tháp bằng sắt ở Nam Thiên Trúc. Tương truyền pháp môn do đức Đại Nhật Như Lai nói và Kinh Kim Cương Đính được lưu giữ trong thiết tháp này. Sau khi Đức Phật nhập diệt mấy trăm năm, Bồ Tát Long Thụ dùng 7 hạt cải trắng mở cửa tháp và được Kim Cương Tát Đỏa trao các kinh điển ấy cho. Thiết tháp xưa nay được giải thích bằng 2 thuyết: Pháp nhĩ và Tùy duyên. 	
- Pháp nhĩ: Thiết tháp là chỉ cho nội tâm của ngài Long Thụ cũng tức là chỉ cho tâm tính sẵn có của chúng sinh. 	
- Tùy duyên: Thiết tháp có thật, tồn tại trong lịch sử. [X. Kim Cương Đính Kinh Đại Du Già Bí Mật Tâm Địa Pháp Môn Nghĩa Quyết Q.thượng; Quảng Phó Pháp Truyện Q.1 (Không Hải)].	
 	
Nam Thiên Trúc Nhất Thừa Tông 	
● Tên gọi khác của Thiền Tông do Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho ngài Tuệ Khả. Vì ngài Tuệ Khả thường dùng bộ Kinh Lăng Già (4 quyển) làm pháp yếu, cho nên phái này cũng gọi là tông Lăng Già. (xt. Thiền Tông). 	
 	
Nam Thiền Tự 	
● I.Nam Thiền Tự.	
Chùa ở núi Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, được xây cất vào năm Kiến Trung thứ 3 (782) đời vua Đức Tông nhà Đường, là kiến trúc bằng gỗ xưa nhất hiện còn ở Trung Quốc. Có lẽ chùa này là tự viện nhỏ nhất ở Ngũ Đài, vuông vức mỗi bề 5,8 mét, vì thế mới thoát khỏi pháp nạn Hội Xương. Trong chùa thờ 17 pho tượng bằng đất nhiều màu sắc như: Thích Ca Như Lai, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Kim Cương Lực Sĩ, v.v... Tuy chùa đã được trùng tu vào niên hiệu Nguyên Hựu năm đầu (1086) đời vua Triết Tông nhà Tống, nhưng nói chung toàn bộ ngôi chùa vẫn còn giữ được phong cách kiến trúc và nghệ thuật đời Đường.
● II.Nam Thiền Tự.	
Chùa ở thành phố kinh đô (Kyoto), khu Thượng Kinh, Nhật Bản, là Đại Bản Sơn của phái Nam Thiền tự thuộc Tông Lâm Tế. Chùa này vốn là Thiền Lâm tự li cung của Thiên Hoàng Qui Sơn, vào năm Chính Ứng thứ 4 (1291) mới được đổi làm tự viện. Trong cuộc biến loạn Ứng nhân, chùa đã hoàn toàn bị thiêu hủy. Nhưng nhờ sự hộ trì của 2 họ Phong Thần và Đức Xuyên, chùa được kiến thiết lại.Sau lại bị trận đại hỏa hoạn tàn phá. Vào năm Khoan Vĩnh thứ 5 (1628), ông Đằng Đường Cao hổ cúng dường kinh phí xây dựng lại theo kiến trúc Thiền Tông. Chùa có thờ tượng Phật Thích Ca và 16 vị La Hán màu sắc tươi sáng. Trong chùa gồm các kiến trúc như: Kim Địa Viện, Nam Thiền Viện, Qui Vân Viện, Thích Tùng Viện, Chân Thừa Viện, Nam Dương Viện, Từ Thị Viện, Thiên Thụ Am v.v...	
 	
Nam Tông Thiền	
● Đối lại: Bắc Tông Thiền.	
Cũng gọi: Nam Thiền, Nam Tông. Phái Thiền ở phương Nam.	
Pháp mạch của Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền đến sau Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì chia làm 2 nhánh: Tuệ Năng và Thần Tú. Ngài Tuệ Năng hoằng dương tông phong ở phương Nam, còn ngài Thần Tú thì dựng pháp chàng (cờ pháp) ở phương Bắc, do đó nên có từ ngữ “Nam Năng Bắc Tú”.	
Thiền Phong của Nam Tông hoàn toàn thoát khỏi giáo thuyết, không rơi vào danh tướng, không bị kẹt trong ngôn từ, đề xướng tu chứng bất nhị, mê ngộ nhất như; chủ trương diệu tâm của bản giác vốn tự thành, tự sáng, phiền não vọng niệm chẳng phải có thật; vì thế nêu cao pháp đốn ngộ: “Một bước nhảy thẳng vào đất Như Lai”. Đời sau gọi là Nam Đốn, cũng gọi là Tổ Sư Thiền. Tông này về sau cực thịnh, lại chia thành 5 nhà 7 tông, vì thế người đời sau cho Nam Tông là chính tông của Thiền và tôn ngài Tuệ Năng là tổ thứ 6.[X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.4, 5, 30; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.2; Thiền Tịch Chí Q.thượng].
 	
Nam Tống Hiếu Tông	
● Nam Tống Hiếu Tông (1127-1194).	
Vị vua đời thứ 2 của triều đại Nam Tống, tên là Thận, lên ngôi năm 1162.	
Thời gian ở ngôi, vua sửa đổi việc quan lại, giảm bớt quân phí, mở mang Giang Nam, chính trị thanh liêm sáng suốt, xã hội phồn vinh. Vua dốc lòng tin kính Phật Pháp, từng tham vấn các Thiền Sư: Kính Sơn Tông Cảo, Linh Sơn Tử lâm, Trụ sơn Nhã Nạp, Linh Ẩn Tuệ Viễn, v.v... Ở trong cung, vua cho xây cất 1 tòa nhà gọi là Quán đường để học tập pháp thiền. Năm Thuần Hi thứ 7 (1180), vua thỉnh Thiền Sư Bảo Ấn chùa Vân Bảo vào cung để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Nho Giáo, Phật Giáo và Đạo Giáo.	
Sau khi thoái vị, vua ở trong cung Nam Hoa, biên soạn “Nguyên đạo luận” để bác bỏ chủ trương trong bài “Nguyên đạo” của ông Hàn Dũ và đề xướng thuyết “Tam Giáo nhất trí”, cho rằng 3 giáo đều có chỗ đặc sắc, nếu dung hợp được với nhau thì có thể đạt đến đạo rốt ráo.	
Năm Thiệu Hi thứ 5 (1194) vua băng, hưởng thọ 68 tuổi.	
Vua có các tác phẩm: Nguyên Đạo Luận, Viên Giác Kinh Ngự Chú, Tam Giáo Luận.
 	
Nam Tống Nguyên Minh Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện 	
● Tác phẩm, 15 quyển, do ngài Tự Dung biên soạn vào đời Thanh, ngài Tính Lỗi bổ sung, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 137.Nội dung sách này ghi chép hành trạng của các Thiền Sư từ niên hiệu Kiến Viêm năm đầu (1127) đời Nam Tống, đến niên hiệu Vĩnh Lịch năm đầu (1647) cuối đời Minh.	
Theo lời bạt trong sách này thì ngài Tự Dung biên soạn truyện kí của 53 vị, ngài Tính lỗi bổ sung 41 vị, nên tổng số là 94 vị. Nhưng phần mục lục thì ghi 97 vị. Cách bố cục không sắp xếp theo pháp hệ tông phái mà theo thứ tự niên đại, bắt đầu từ Thiền Sư Phật đăng tuân đến vị cuối cùng là Thiền Sư Trung Châu Xuy Vạn Chân.	
Bản lưu hành hiện nay, ở đầu quyển có lời tựa của ông Lâm Hữu Vương và ông Thôi Bỉnh Kính, tiếp đó là bài tựa của ngài Tự Dung. Cuối cùng có lời bạt của ngài Tính Lỗi được viết vào năm Khang Hi thứ 3 (1664) và bài kí khắc lại (tái bản) viết vào năm Khang Hi 24 (1685). [X. Toại Sơ Đường Văn Tập Q.15; Tứ Khố Toàn Thư Tổng Mục Q.145; Trung Quốc Phật Giáo Sử Tịch Khái Yếu (Trần Viên)].	
 	
Nam Triều Phật Tự Chí	
● Tác phẩm, 2 quyển, do ông Tôn Văn Xuyên soạn vào đời Thanh, ông Trần tác lâm biên tập, được thu vào Trung Quốc Phật Tự Sử Chí Vựng San tập 1.	
Các triều đại Tống, Tề, Lương, Trần thuộc Nam Triều đều lập đô ở Kiến Khang (Nam Kinh), Phật Pháp ở 2 đời Tây Tấn và Đông Tấn hưng thịnh, trong các Đế vương thuộc Nam Triều, có vị sùng kính Phật Giáo, xây dựng nhiều chùa tháp ở khắp vùng Giang Đông, hình thành những di tích lịch sử Phật Giáo huy hoàng ở cố đô Nam Triều thời bấy giờ. Trong bài thơ Mùa Xuân Giang Nam của nhà thơ Đỗ Mục có câu “Nam Triều tứ bách bát thập tự”, tức là vào thời Nam Triều, vùng Giang Nam có 480 ngôi chùa. Nhưng bị tàn phá trong nhiều cuộc chiến tranh, nên hiện nay chùa còn rất ít. Ông Tôn Văn Xuyên sưu tập các sách, khảo sát những chùa Phật thời Nam Triều, nhưng chưa kịp đưa khắc in thì đã vội trở về Đạo Sơn, di cảo của họ Tôn được ông Trần tác lâm ở Giang Ninh biên soạn chỉnh lí, phê bình và thêm phần chú thích ở dưới, thành “Nam Triều Phật Tự Chí” 2 quyển thượng, hạ. Trong này, tác giả khảo sát tất cả được 226 ngôi chùa, mỗi chùa đều có nói rõ về thời gian sáng lập và sự diễn biến, kế đó phụ thêm phần khảo chứng, những chỗ trích dẫn các sách đều chép nguyên văn. Phàm các sách sử của Nam Triều, sách phân loại Kim Lăng và Nghệ văn của các danh gia v.v... hễ thấy có liên quan đến chùa Phật thì đều được ghi vào, 1 chữ 1 câu đều có xuất xứ. Đây là bộ sách cần thiết cho những ai nghiên cứu về lịch sử Phật Giáo Nam Triều.	
 	
Nam Triều Tứ Bách Bát Thập Tự	
● Nam Triều bốn trăm tám mươi chùa. Đây là 1 câu thơ trong bài “Giang Nam Xuân” của thi hào Đỗ mục đời Đường, ý nói vào thời đại Nam Triều của Trung Quốc, rất nhiều chùa Phật đã được xây dựng.	
Lối kiến trúc chùa Phật thời Nam Triều thường là tháp xây ở phía trước, điện Phật xây ở phía sau, đặc trưng nổi bật nhất là 2 tháp (tháp đông và tháp tây) đối nhau. Trong đó, các ngôi tháp ở chùa Đông Thái, chùa Ngõa Quan và chùa Thê Hà là nổi tiếng hơn cả. Ngoài ra, về nghệ thuật khắc đá, như những pho tượng Phật, Bồ Tát trong các hang động, cũng có phong cách khác hẳn với nghệ thuật khắc đá của Bắc triều. (xt. Nam Triều Phật Tự Chí).	
 	
Nam Trung Tam Giáo	
● Ba giáo do các sư ở Giang Nam lập từ sau đời Tiêu Tề thuộc Nam Bắc Triều, để phân biệt, giải thích pháp do Đức Như Lai giảng nói trong 1 đời.Đó là:	
1.Đốn Giáo: Tức chỉ cho Kinh Hoa Nghiêm.	
2.Tiệm Giáo: Tức chỉ cho giáo pháp từ kinh A Hàm đến Kinh Niết Bàn.	
3.Bất Định Giáo: Tức chỉ cho giáo lí hiển bày Phật Tính thường trụ, không nằm trong 2 giáo Đốn và Tiệm, như các Kinh Thắng Man, Kim Quang Minh v.v... [X. Hoa Nghiêm Kinh Huyền Đàm Q.4]. (xt. Nam Tam Bắc Thất).	
 	
Nam Truyền Đại Tạng Kinh	
● Cũng gọi Pàli Tam Tạng.	
Chỉ cho Đại Tạng Kinh tiếng Pàli do Thượng Tọa Bộ Tích Lan truyền. Nguyên bản chỉ gọi là Tam Tạng (Pàli: Ti-piỉaka).	
Sau khi Đức Thích Tôn nhập diệt, các vị đệ tử, do ngài Ma Ha Ca Diếp làm Thượng thủ, kết tập Tam Tạng lần thứ nhất. Đến thời vua A Dục, ngài Mục Kiền Liên Tử Đế Tu (Pàli: Moggaliputta-tissa) kết tập lần thứ 2, biên tập Luận Sự. Vương tử Ma Hi Đà (Pàli: Mahinda) lại truyền đến đảo Tích Lan. Niên Đại thành lập các điển tịch trong Nam Truyền Đại Tạng Kinh hiện còn không giống nhau, niên đại thành lập muộn nhất được suy đoán là vào thế kỉ II đến thế kỉ I trước Tây lịch. Nội dung như sau:	
I.Tì Ni Tạng (Pàli: Vinaya-piỉaka), tức Luật Tạng:	
1.Kinh phân biệt (Pàli: Suttavibhaíga).*	
2.Kiền Độ (Pàli: Khandhaka).*	
3.Hậu thiên (Pàli: Parivàra).	
II.Tu Đa La tạng(Pàli: Sutta-piỉaka), tức Kinh Tạng:	
1.Trường Bộ (Pàli: Dìgha-nikàya).*	
2.Trung Bộ (Pàli: Majjhima-nikàya).*	
3.Tương Ứng Bộ (Pàli: Saôyuttanikàya).*	
4.Tăng Chi Bộ (Pàli: Aíguttaranikàya).*	
5.Tiểu Bộ (Pàli: Khuddaka-nikàya). 
Trong Tiểu bộ gồm có 15 loại kinh điển:
01.Pháp Cú (Pàli: Dhamma-pada).*	
02.Thí Dụ (Pàli: Apadàna).	
03.Tự Thuyết (Pàli: Udàna).	
04.Như Thị Ngữ (Pàli: Itivuttaka).*	
05.Kinh Tập (Pàli: Sutta-nipàta).	
06.Thiên Cung Sự (Pàli: Vimànavatthu).	
07.Ngã Quỉ sự (Pàli: Peta-vatthu).	
08.Trưởng Lão Kệ (Pàli: Thera-gàthà).	
09.Trưởng Lão Ni Kệ (Pàli: Therì-gàthà).	
10.Bản Sinh (Pàli: Jàtaka).	
11.Nghĩa Thích (Pàli: Niddesa).	
12.Vô Ngại Giải Đạo (Pàli: (Pàli: Paíisambhidà-magga).	
13.Phật Chủng Tính (Pàli: Buddhavaôsa).	
14.Sở Hành Tàng (Pàli: Cariyà-piỉaka).	
15.Tiểu Tụng (Pàli: Khuddaka-pàỉha). 	
III.A Tì Đàm Tạng (Pàli: Abhidhamma -piỉaka), tức Luận Tạng:	
1.Pháp Tập Luận (Pàli: Dhammasaígaịi).	
2.Phân Biệt Luận (Pàli: Vibhaíga).	
3.Giới Luận (Pàli: Dhàtu-kathà).	
4.Nhân Thi Thiết Luận (Pàli: Puggalapaĩĩatti).	
5.Song Luận (Pàli: Yamaka).	
6.Phát Thú Luận (Pàli: Paỉỉhàna).	
7.Luận Sự (Pàli: Kathà-vatthu). (Dấu hoa thị* là chỉ cho những kinh tương đương với các kinh trong Đại Tạng Hán dịch hiện còn).	
Khoảng thế kỉ I trước Tây lịch mới có chú thích Nam Truyền Đại Tạng Kinh. Khi Phật Giáo Thượng Tọa Bộ thuộc Nam Truyền được du nhập các nước vùng Đông Nam Á, thì lại sản sinh ra các Tạng Kinh bằng chữ bản xứ như Miến Điện, Thái Lan, v.v... Năm 1881, nước Anh thành lập Hiệp hội Thánh điển Pàli (Pàli Text Society), đem Đại Tạng Kinh Nam Truyền và phần lớn chú thích hiệu đính lại rồi xuất bản bằng chữ La Tinh, đồng thời ấn hành cả bản dịch tiếng Anh.	
Về phía Nhật Bản thì năm 1935 đến năm 1941, hội Kỉ niệm công tích của Tiến sĩ Cao nam đã phiên dịch Tam Tạng Pàli do Hiệp hội Thánh điển Pàli xuất bản sang tiếng Nhật và ấn hành, tựa đề là “Nam Truyền Đại Tạng Kinh”, toàn bộ gồm 70 tập, trong đó có 1 số kinh điển ngoài tạng. Các bản chú thích ngoài tạng thì có: Tam Tạng trực tiếp chú (Pàli: Aỉỉhakathà), Phục chú (Pàli: Ỉìkà), Phục chú chi chú (Pàli: Anuỉìkà). Các sách ngoài tạng thì có: Cương Yếu Thư, Sử Truyện Thư... (xt. Đại Tạng Kinh).	
 	
Nam Truyền Phật Giáo	
● Cũng gọi Nam Phương Phật Giáo, Nam Truyền Thượng Tọa Bộ.Phật Giáo Nam Truyền.	
Phật Giáo phát sinh ở Ấn Độ, về sau được truyền bá ra nước ngoài và chia thành 2 dòng phái chính, dòng phái truyền đến vùng Đông Nam á, bao gồm các nước: Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Cao Miên, Lào... tức là Nam Truyền Phật Giáo. Nam Truyền Phật Giáo chủ yếu chỉ cho nền Phật Giáo thịnh hành tại 5 nước nói trên và lấy giáo đoàn Thượng Tọa Bộ thuộc phái Đại Tự của Tích Lan làm truyền thừa; dòng phái còn lại thì trải qua vùng Trung Á rồi truyền đến Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản là thuộc về Bắc truyền Đại Thừa Phật Giáo. Điểm bất đồng lớn nhất giữa 2 dòng phái là: Ba tạng kinh điển của Nam Truyền Phật Giáo lấy tạng Luật làm chính, viết bằng tiếng Pàli, vì tín đồ Nam Truyền Phật Giáo trọng thực tiễn nên chủ trương giới luật trên hết, tạng kinh gọi chung là Thanh Văn tạng. Còn Tam Tạng Kinh của Bắc Truyền Phật Giáo thì lấy tạng Kinh làm đầu, ghi chép bằng tiếng Phạm và gọi chung tạng kinh là Bồ Tát Tạng.	
Vào giữa thế kỉ III trước Tây lịch, Trưởng lão Ma Hi Đà, con vua A Dục của Ấn Độ, đến truyền pháp ở đảo Tích Lan, Phật Giáo phát triển nhanh chóng, trong 200 năm, Đại Tự được dùng làm trung tâm thống nhất giáo đoàn. Đến thế kỉ I trước Tây lịch thì giáo đoàn bị chia ra 2 phái Đại Tự và Vô Úy Sơn; phái Đại Tự kiên trì bảo thủ Phật Giáo Thượng Tọa Bộ truyền thống, phái Vô Úy Sơn thì dung nạp Phật Giáo Đại Thừa, 2 phái đối lập cả nghìn năm. Đồng thời (thế kỉ I trước Tây lịch), các vị Trưởng lão phái Đại Tự tổ chức kết tập lần thứ 4 của Phật Giáo Thượng Tọa Bộ, lần đầu tiên ghi chép Tam Tạng Phật Giáo Thượng Tọa Bộ thành sách bằng tiếng Pàli.Đến thế kỉ V Tây lịch, Luận Sư Phật Âm (Pàli: Buddhaghowa) chú thích Tam Tạng tại Đại Tự, đặt nền tảng cho phái Đại Tự và hình thành Nam Truyền Phật Giáo.
Căn cứ vào những cổ vật đào được cho thấy, thì xưa kia ở vùng Đông Nam Á, Phật Giáo Tiểu Thừa, Đại Thừa song song tồn tại và thay nhau hưng phế; nhưng thế lực của Thượng Tọa Bộ Nam Truyền mạnh nhất, có ảnh hưởng rất lớn, cho nên đến khoảng thế kỉ XIV thì Phật Giáo các nước Miến Điện, Thái Lan, Cao Miên, Lào... đã hoàn toàn lấy Phật Giáo Thượng Tọa Bộ Tích Lan làm truyền thừa. Đến thế kỉ XIX, Phật Giáo Thượng Tọa Bộ ở Tích Lan chia ra thành các biệt phái như: Phái Xiêm la, phái A Ma La Phổ La và phái La Mạn Na; ở Miến Điện chia thành các phái: Thiện Pháp, Thụy Cầm và Môn phái.Tại Thái Lan, Cao Miên, Lào thì chia thành các phái: Pháp tương ứng bộ và Đại bộ.	
Đặc sắc của Nam Truyền Phật Giáo đại khái ở 4 phương diện sau đây: Bộ phái, kinh sách, học thuyết và thực tiễn.	
I.Về bộ phái: Giữ nguyên hình thái giống như Pháp Tạng Bộ trong hệ thống Thượng Tọa Bộ, nhưng về học thuyết thì không phải thuần túy chính tông của Thượng Tọa Bộ, nên các sử gia Phật Giáo Ấn Độ coi Nam Truyền Phật Giáo chỉ là biệt truyền của Thượng Tọa Bộ và thường dùng danh xưng “Phân biệt thuyết” để khu biệt. Dựa theo bộ “Luận Sự” trong 7 bộ Tì Đàm của phương Nam, ta có thể thấy chủ trương của Nam Truyền Phật Giáo Như sau:	
1.Các pháp ở quá khứ và vị lai không có thực thể.	
2.Chẳng phải tất cả đều thực có.	
3.Tu pháp Tứ Đế có thể đạt được Hiện quán nhanh chóng.	
4.Nhất định không có “Trung Hữu”.	
5.A La Hán không có chuyển lui.	
6.Không có Bổ Đặc Già La chân thực. 	
II.Về kinh sách: Có 7 bộ luận, thứ tự là: Pháp tập, Phân biệt, Giới, Nhân thi thiết, Song, Phát thú và Luận Sự. Ngoại trừ Luận Sự, 6 bộ còn lại tương truyền đều do Đức Phật nói.Những bộ luận này là do các phần trong “Xá Lợi Phất tì đàm” phát triển, biến hóa mà thành.	
III.Về học thuyết thì có:	
1.Thuyết tâm tính vốn thanh tịnh: Chủ trương do lìa tâm ô nhiễm mà được giải thoát.
2.Thuyết Phật đạo bất cộng: Thanh Văn bắt đầu từ sự chán lìa, còn Phật thì bắt đầu với lòng từ bi, cho nên sự phát triển không giống nhau.	
3.Quan niệm về Đức Phật: Lấy Đức Phật lịch sử làm chính, chứ không lí tưởng hóa Đức Phật như sự trình bày của Đại Chúng Bộ. Tuy nhiên, Đức Phật là sự tồn tại siêu việt, cho nên không chỉ ở đời này, mà trong quá khứ đã nhiều kiếp tích tập hạnh Bồ Tát, đầy đủ 32 tướng, 18 pháp bất cộng, giáo hóa hết thảy chúng sinh.	
IV. Về thực tiễn: Nam Truyền Phật Giáo có 1 hệ thống tổ chức trình bày giáo pháp rất hoàn bị, về Luận thì trước hết có Luận Giải Thoát Đạo do ngài Ưu Ba Đề Sa chú thích, kế đến là Luận Thanh Tịnh Đạo của Tôn Giả Giác Âm. Thanh Tịnh Đạo y theo thứ tự Tam học giới, định, tuệ, lấy định học làm trung tâm, bắt đầu thực hành từ Thập Biến Xứ (đặc biệt là từ Địa Biến Xứ), có công năng đạt đến 4 loại Thiền Định. Ngoài 10 biến xứ ra, còn có 10 bất tịnh quán, 10 tùy niệm, 4 phạm trụ, 4 vô sắc, thực yếm quán và giới sai biệt quán, tất cả có 40 nghiệp xứ, tùy theo tính cách bất đồng của người học mà có nghiệp xứ thích hợp khác nhau. Những học pháp này thực có chỉ thú khác xa với Bắc phương vốn lấy biến xứ... làm công đức thiền định. [X. Lược Luận Nam Phương Thượng Tọa Bộ Phật Học (Lữ Trừng); Nam Truyền Phật Giáo Sử Tự (Tịnh Hải)].	
 	
Nam Tuyền Bạch Cổ	
● Cũng gọi Nam Tuyền Li Nô Bạch Cổ. Tên công án trong Thiền Tông.	
Mèo nhà trâu trắng.	
Nội dung công án này là lời ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện dạy Đại Chúng.	
Tắc 69 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 270 trung) chép: “Ngài Nam Tuyền dạy chúng rằng: Chư Phật 3 đời chẳng biết mà li nô bạch cổ lại biết”.	
 	
Nam Tuyền Liêm Tử	
● Tên công án trong Thiền Tông. Cái liềm của ngài Nam tuyền.	
Nội dung công án này nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền Sư Nam Tuyền Phổ Nguyện và 1 vị tăng.	
Có lần, ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện đang làm việc trên núi, có vị tăng hành cước muốn đi thăm Nam Tuyền (tên 1 dòng suối),đến gần hỏi (Vạn Tục 138, 47 hạ): Đường đến Nam Tuyền đi hướng nào? Ngài Nam Tuyền giơ cái liềm lên nói: Cái liềm cắt cỏ của ta mua 30 tiền.	
Vị tăng nói: Không hỏi cái liềm cắt cỏ, chỉ hỏi đường đến Nam Tuyền đi về hướng nào?	
Ngài Nam Tuyền nói: Ta sử dụng nó rất sắc!” [X. chương Nam Tuyền Phổ Nguyện trong Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.3].	
 	
Nam Tuyền Ngoạn Nguyệt 	
● Tên công án trong Thiền Tông.Nam Tuyền ngắm trăng.	
Nội dung công án này nói về cơ duyên vấn đáp giữa ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện và Thiền Sư Triệu Châu Tùng Thẩm.	
Thiền Uyển Mông Cầu quyển thượng (Vạn Tục 148, 107 thượng) chép: Có lần ngài Nam Tuyền đang ngắm trăng, Thiền Sư Triệu Châu hỏi: Bao giờ có được thời tiết giống như lúc này?	
Ngài Nam Tuyền nói: Hai mươi năm trước, Vương lão sư cũng từng như thế này”. 	
 	
Nam Tuyền Sơn	
● Núi ở huyện Quí Trì, tỉnh An Huy, Trung Quốc.	
Ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện, đệ tử nối pháp của Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất, sau khi được ấn khả, đã đến trụ ở núi này, hơn 30 năm không xuống núi.Sau nhận lời thỉnh cầu của quan Thái thú quận Trì Dương là Lục Công Cự và Hộ quân Bành Thành là Lưu Công, ngài bèn hạ sơn để xiển dương tông phong, tăng tục về tụ tập rất đông, chúng thường có tới vài trăm người.	
 	
Nam Tuyền Thạch Phật 	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này là nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền Sư Nam Tuyền Phổ Nguyện và đệ tử nối pháp là Lục Cắng Đại Phu.	
Một hôm, Lục Cắng hỏi ngài Nam tuyền: “Trong nhà đệ tử có một phiến đá, từng ngồi nằm trên đó, nay đệ tử muốn dùng nó để tạc tượng Phật, có được không?
Ngài Nam Tuyền đáp: “Được! Được! Lục Cắng lại hỏi: Vậy không có vật nào không được à?	
Ngài Nam Tuyền trả lời: Không được! Không được!”.	
 	
Nam Tuyền Trảm Miêu 	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này thuật lại sự tích ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện chém mèo (trảm miêu) khai thị cho Đại Chúng.	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 8 (Đại 51, 258 thượng) chép: “Chúng ở Đông Đường và Tây Đường tranh nhau con mèo, sư gặp, liền bảo với chúng rằng: Nói được thì cứu mèo, nói không được thì chém đầu mèo. Trong chúng không ai đáp được, sư liền chặt đầu con mèo! Lúc đó, ngài Triệu Châu từ bên ngoài trở về, sư bèn hỏi Triệu Châu câu hỏi vừa rồi, ngài Triệu Châu liền tháo giày để lên đầu mà đi ra. Sư nói: Lúc nãy, nếu ông ở đây thì đã cứu được con mèo”.	
 	
Nam Viên Quốc Sư Ngữ Lục 	
● Gọi đủ: Nam Viện Quốc Sư Trụ Sơn Thành Châu Long Nữ Sơn Thiền Lâm Thiền Tự Ngữ Lục.	
Cũng Gọi Qui Am Lục.	
Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Qui Am Tổ Viên (1261-1313), người Nhật Bản soạn, thị giả Tuệ Chân và Diệu Chuẩn biên tập, được thu vào Đại Chính Tạng tập 80.
Nội dung sách này gồm có các phần: Thiền Lâm Thiền Tự Ngữ Lục, Nam Thiền Tự Ngữ Lục, Thái Bình Hưng Quốc Nam Thiền Tự Ngữ Lục, Kệ Tụng, Sắc Thụy Nam Viện Quốc Sư Qui Am Hòa Thượng Hành Trạng, Phụ Lục...	
 	
Nan	
● Những điều khó khăn gây chướng ngại cho việc tu hành.	
Theo Phẩm Cao Quí Đức Vương trong Kinh Niết Bàn quyển 23 (bản Bắc) thì có 6 điều khó:	
1.Phật ra đời khó được gặp	
2.Chính Pháp khó được nghe.	
3.Thiện tâm khó phát.	
4.Nơi Trung Quốc (chỗ văn hóa cao) khó được sinh vào.	
5.Thân người khó được.	
6.Các căn khó có đầy đủ. 	
 	
Nan Đà	
Phạm và Pàli: Nan Da.	
Hán dịch: Hoan Hỉ, Gia Lạc. 	
● I.Nan Đà.	
Cũng gọi Nan Nỗ, Nan Đồ, Nan Đề.	
Tôn giả Nan Đà, em cùng cha khác mẹ của Đức Phật, vì để phân biệt với ngài Mục Ngưu Nan Đà nên gọi ngài là Tôn Đà La Nan Đà (Phạm: Sundara-nanda).
Ngài có thân hình cao lớn, dung mạo đoan chính, có 30 tướng(chỉ thiếu tướng bạch hào và dái tai hơi ngắn hơn dái tai của Phật), Phật độ cho ngài xuất gia, ở vườn Ni Câu Luật. Nhưng sau khi xuất gia, vì khó quên được người vợ là Tôn Đà Lợi (Phạm: Sundarì), nên ngài thường trở về nhà. Sau, nhờ Đức Phật dùng phương tiện răn dạy, ngài mới dứt trừ được ái dục, chứng quả A La Hán.	
Ngài là 1 trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật và được tôn xưng là bậc điều hòa các căn bậc nhất. Ngài Mã Minh đã lấy câu chuyện giữa ngài và Tôn Đà Lợi (vợ ngài) làm đề tài mà sáng tác tập thơ Tôn Đà La Nan Đà (Phạm: Saundaranda-kàvya) rất nổi tiếng. [X. Tăng Nhất A Hàm Q.3; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.56; Kinh Đại Bảo Tích Q.14; Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.11; Kinh Bản Sinh (bản Pàli); bài kệ 157 đến 158 trong Trưởng Lão Kệ (bản Pàli)].	
● II.Nan Đà.	
Cũng gọi Mục Ngưu Nan Đà.	
Tên 1 người chăm bò ở thời đại Đức Phật còn tại thế.	
Có lần, vua Tần Bà Sa La thỉnh Phật và chúng tăng An Cư 3 tháng, bấy giờ Nan Đà ở gần đó, ngày ngày đem sữa đến cúng dường, suốt trong 3 tháng mà không hề xao lãng; vua rất khen ngợi và bảo Nan Đà nên đến bái kiến Đức Phật. Nan Đà tự nghĩ, Đức Phật tuy là bậc Nhất Thiết Trí nhưng vốn sinh trưởng trong chốn vương cung, làm sao biết được công việc chăn bò như thế nào; bởi vậy, khi đến bái kiến Đức Phật, Nan Đà bèn thưa hỏi Ngài về việc chăn bò. Đức Phật liền dạy ông 11 điều về nghệ thuật chăn bò, Nan Đà khởi tâm cung kính và cầu xuất gia làm đệ tử Phật. [X. Kinh Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bản Khởi; Vô Lượng Thọ Kinh Hội Sớ Q.1]. 	
● III.Nan Đà.	
Một trong những đệ tử của Phật, là con của Đại thương gia Nan Đà, ở thành Ất thệ ni, Tây Ấn Độ. Vì tướng mạo rất đẹp nên ông được đặt tên là Tôn Đà La Nan Đà. Lớn lên, ông được cha cho phép đi với 500 người mua bán đến thành Xá Vệ, nhưng vì bị dâm nữ Hiền Thủ mê hoặc nên mất hết hàng hóa vốn liếng. Những người đi theo liền trở về báo tin cho cha ông biết; đồng thời, sau khi tiêu dùng hết tiền của, dâm nữ cũng bỏ ông và đuổi ra khỏi nhà. Nan Đà đang lúc bàng hoàng và bơ vơ nơi đầu đường, thì gặp được 1 vị Tỉ Khưu, ông liền theo vị Tỉ Khưu về tinh xá xin xuất gia. Một hôm khất thực đến nhà dâm nữ, Nan Đà lại bị nàng dụ dỗ mà phạm giới.Đức Phật thương xót răn dạy, ông rất tủi hận và chí thành sám hối.[X. Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Q.1].	
● IV. Nan Đà.	
Một trong 10 vị Đại Luận Sư của Tông Duy Thức, người đời gọi ngài là Thắng Quân Tổ Sư Nan Đà Tôn Giả. Ngài người Ấn Độ, đồng thời với các ngài An Tuệ, Tịnh Nguyệt. Ngài An Tuệ căn cứ vào sự nhận thức về tâm pháp và tâm sở pháp mà chỉ lập có Tự Thể Phần, còn ngài Nan Đà và ngài Tịnh Nguyệt thì chủ trương thuyết Kiến Phần và Tướng Phần, cho nên được gọi là Nhị Phần Gia. Về sau, ngài nổi tiếng nhờ thuyết “Tân Huân Chủng Tử”, tức phủ nhận thuyết “Chủng Tử Bản Hữu” (chủng tử vốn đã có sẵn) mà chủ trương rằng chủng tử đều do sự huân tập của hiện hành mà sinh ra chủng tử mới; vì thế ngài còn được gọi là Tân Huân gia.	
Ngài có rất nhiều tác phẩm, từng chú thích Duy Thức Tam Thập Tụng của Bồ Tát Thế Thân và Luận Du Già Sư Địa của Bồ Tát Di Lặc. [X. Luận Duy Thức Q.1, 2; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2 phần cuối; Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu Q.thượng, phần cuối].	
● V. Nan Đà.	
Là 1 trong nhóm Lục Quần Tỉ Khưu, anh em với Bạt Nan Đà.Thời Đức Phật còn tại thế, Nan Đà thường cùng với 5 Tỉ Khưu xấu ác kết bè đảng, làm những việc sai trái, trở thành nguyên nhân khiến Đức Phật chế định 2 pháp Đơn Đọa thứ 22 và 23.(xt. Lục Quần Tỉ Khưu, Nan Đà Bạt Nan Đà).	
 	
Nan Đà Bạt Nan Đà 	
● I.Nan Đà Bạt Nan Đà.	
Nan Đà, Phạm: Nanda, cũng gọi Nan đồ. Bạt Nan Đà, Phạm: Upananda, cũng gọi Ô Ba Nan Đà.	
Hai người đứng đầu trong nhóm Lục Quần Tỉ Khưu. Hai người là anh em, họ Thích, dòng dõi vua chúa, cả 2 đều giỏi về âm dương lịch toán, thuyết pháp và nghị luận, nhưng nhiều ham muốn và làm những việc bất nghĩa; vì ông Nan Đà mà Đức Phật chế định 2 pháp Đơn Đọa thứ 22 và 23; vì ông Bạt Nan Đà mà Phật chế định 15 pháp Xả Đọa từ pháp thứ 6 đến pháp 20; 6 pháp Đơn Đọa từ pháp 37 đến pháp 42 và pháp Chúng Học thứ 95.[X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.28; Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa Q.4]. (xt. Lục QuầnTỉ Khưu). 	
● II.Nan Đà Bạt Nan Đà.	
Hai anh em Long Vương trong 8 vị Đại Long Vương. (xt. Ưu Ba Nan Đà Long Vương, Nan Đà Long Vương).	
 	
Nan Đà Long Vương 	
● Nan Đà, Phạm: Nanda.	
Cũng gọi Nan Đồ Long Vương, Nan đầu Long Vương.	
Hán dịch: Hỉ Long Vương, Hoan Hỉ Long Vương.	
Một trong 8 vị Đại Long Vương, là anh em với Ưu Ba Nan Đà (Bạt Nan Đà), cho nên thường gọi chung là Nan Đà Bạt Nan Đà Long Vương, Nan Đồ Bạt Nan Đà Long Vương. Nan Đà khéo tùy thuận lòng người, điều hòa mưa gió nên người đời rất vui mừng, vì thế có tên là Hỉ Long Vương.	
Cứ theo Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 28 và Kinh Đại Bảo Tích quyển 14, thì vị Long Vương này có 7 đầu, tính rất hung ác, sau do ngài Mục Liên hàng phục.
Còn theo Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả quyển 1 và Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa quyển 1, thì Long Vương Nan Đà đứng đầu trong các vị Long Thần hộ trì chính pháp. Trong Mật Giáo, vị Long Vương này được đặt ở bên phải phía trong 3 cửa Nam, Tây, Bắc trong viện Kim Cương ngoại bộ trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, đối diện với Bạt Nan Đà Long Vương ở phía bên trái của các cửa này.	
Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ thì cả 2 vị Long Vương này đều có 7 đầu, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm vòng dây, đứng trên áng mây. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.64 (bản 80 quyển); Phẩm Thọ Mệnh trong Kinh Niết Bàn Q.1 (bản Bắc); Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật; Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La Kinh Đại Nhật; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.2; Đại Nhật Kinh Sớ Q.10, 16; điều Trúc Pháp Hộ dịch kinh trong Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2]. (xt. Ưu BA Nan Đà Long Vương). 	
 	
Nan Đề	
Phạm: Nandi.Hán dịch: Hỉ. 
● I.Nan Đề.	
Một trong những vị đệ tử của Đức Phật. Cứ theo Kinh Luật Dị Tướng quyển 19,thì Tỉ Khưu Nan đề tâm thường ở trong định, cho nên cũng gọi là Thiền nan đề.	
Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 3 (Đại 2, 557 trung) nói: “Nhẫn nhục khất thực, không quản nắng mưa, đó là Tỉ Khưu Nan đề”. [X. Kinh Thị Giả trong Trung A Hàm Q.8]. 	
● II.Nan Đề.	
Cũng gọi Trúc Nan Đề.	
Danh tăng người Tây Vực đến Trung Quốc vào cuối đời Đông Tấn, trụ ở Lạc Dương. Nhờ thông hiểu chữ Hán, sư đã dịch được các kinh như: Đại Thừa Phương Tiện, Thỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú v.v... [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.3].
 	
Nan Đề Ca Vật Đa 	
● Phạm: Nandy-àvarta. Hán dịch: Hỉ Toàn.	
Tóc xoay về phía bên phải, là 1 trong những đức tướng của Phật.	
Theo Tục Hoa Nghiêm Kinh Lược Sớ San Định Kí quyển 8 của ngài Tuệ Uyển, thì tướng tóc của Phật, bản tiếng Phạm (Kinh Hoa Nghiêm) gọi là Nan Đề Ca Vật Đa, tóc xoay tròn về bên phải, sáng sạch mềm mại.[X. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.50; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng]. (xt...(Vạn) Tự).	
 	
Nan Độ	
● Khó vượt qua. Chỉ cho việc từ bờ mê bên này muốn vượt qua sang bờ giác bên kia là 1 việc vô cùng khó khăn. Chúng Sinh chìm đắm trong sinh tử, khó thoát khỏi cảnh mê, giống như rơi xuống biển sâu, rất khó thoát ra, cho nên ví dụ là “Nan độ hải”. Từ ý nghĩa đó, giáo pháp của Đức Phật được ví dụ như con thuyền vượt qua biển sinh tử.	
Phẩm Dị Hành trong Luận Thập Trụ Tì Bà Sa quyển 5 (Đại 26, 34 hạ) nói: “Ngồi trên thuyền Bát Chính Đạo, có thể vượt được biển khó qua”. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.5 (bản 60 quyển)]. 	
 	
Nan Giải Nan Nhập	
● Phạm: Durdfzaô duranubodhaô.	
Khó hiểu, khó ngộ. Trí tuệ của chư Phật rất sâu xa, chúng sinh khó có thể hiểu tỏ được.	
Kinh Đại tát già ni kiền tử sớ thuyết quyển 1 (Đại 8, 319 trung) nói: “Chư Phật, Như Lai, bậc Ứng cúng, Chính Biến Tri, chứng được pháp sâu kín khó tin, khó biết, khó hiểu, khó lường, tất cả trời, người không biết được Như Lai nói với ý gì”. [X. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa]. 	
 	
Nan Hành	
● Phạm: Duwkara-caryà. Cũng gọi Khổ hành. Đối lại: Dị Hành.	
Khó làm. Đứng về phương diện tông giáo mà nói, những pháp khó tu gọi chung là Nan hành, còn những pháp dễ tu thì gọi là Dị Hành.	
Phẩm Đề Bà Đạt Đa trong Kinh Pháp Hoa quyển 4 nói: “Đức Thích Ca Như Lai từ vô lượng kiếp đến nay, vì cầu đạo Bồ Đề mà chứa góp công đức nan hành khổ hạnh, chưa từng ngơi nghỉ”.	
Phẩm Viễn Li trong Kinh Đại Bát Nhã quyển 424 thì nói: “Bồ Tát vì cứu độ chúng hữu tình mà tu nhiều khổ hạnh, chịu sự nặng nhọc, nhưng chưa bao giờ nghĩ đó là những hạnh khổ khó làm”. [X. Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.2]. (xt. Dị Hành).	
 	
Nan Hành Đạo Dị Hành Đạo 	
● Gọi tắt: Nan Dị Nhị Đạo.	
Đạo khó tu, đạo dễ tu, phán giáo của Tông Tịnh Độ. Tông này căn cứ vào thuyết “Nan Dị Nhị Đạo” của Bồ Tát Long Thụ mà chia giáo pháp của Đức Phật thành Nan Hành Đạo và Dị Hành Đạo. Dùng sự khó khăn của người đi bộ trên đường để ví dụ chúng sinh trong cõi đời 5 trược ác mà muốn cậy vào sức của chính mình tu hành để mong đạt được quả Thánh, gọi là Nan Hành Đạo; trái lại, dùng sự dễ dàng của việc đi thuyền dưới sông để ví dụ chúng sinh nương vào lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn của Phật làm phương tiện Vãng Sinh Tịnh Độ, khai ngộ chứng quả, thì gọi là Dị Hành Đạo.	
Luận Thập Trụ Trì bà sa quyển 5 (Đại 26, 41 trung) nói: “Phật Pháp có vô lượng môn, như đường đi ở thế gian có khó có dễ, đi bộ thì khó nhọc, đi thuyền thì khỏe khoắn; đạo Bồ Tát cũng thế, hoặc có người siêng năng hành trì, hoặc có người lấy lòng tin làm phương tiện, dễ làm mà mau đạt đến A Duy Việt Trí (không trở lui)”.
Theo Vãng Sinh Luận Chú quyển thượng của ngài Đàm Loan, thì vào thời đại không có Phật mà tự lực hành trì để mong đạt đến quả vị Bất Thoái Chuyển là 1 việc rất khó, gọi là Nan Hành Đạo. Ngài Đàm Loan còn chia Nan Hành Đạo làm 5 thứ:	
1.Ngoại đạo cùng tu thiện làm mê loạn pháp của Bồ Tát.	
2.Hạnh tự lợi của Thanh Văn làm chướng ngại lòng từ bi.	
3.Kẻ ác vô cớ phá hoại hạnh thù thắng của người khác.	
4.Quả thiện điên đảo hay phá hoại hạnh thanh tịnh.	
5.Chỉ nhờ tự lực chứ không nương vào tha lực.	
Năm điều trên đây luôn ở trước mắt, khiến cho người tự lực tu hành khó thành tựu đạo quả, giống như cái khó khăn vất vả của người đi bộ trên đường. Nhưng, nếu người tu hành Dị Hành Đạo, chỉ nương vào nhân duyên tin Phật và chí thành phát nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ, thì nhờ nguyện lực của chư Phật, chắc chắn được vãng sinh, cũng dễ dàng và nhẹ nhàng như người ngồi thuyền đi trên mặt sông vậy.	
Trong An Lạc Tập quyển thượng, ngài Đạo Xước, vị Cao tăng Tông Tịnh Độ Trung Quốc sống vào đời Đường, cũng dựa vào thuyết “Nan Dị Nhị Đạo” mà chia các pháp môn làm 2 loại: Tự lực và Tha lực, Tự nhiếp và Tha nhiếp mà lập ra Thánh Đạo Môn và Tịnh Độ Môn; Thánh Đạo Môn tức Nan Hành Đạo, là pháp tu hành tự lực, tự nhiếp; còn Tịnh Độ Môn tức Dị Hành Đạo, là pháp tu hành tha lực, tha nhiếp. Về sau, tại Nhật Bản, có các ngài Nguyên Tín, Nguyên Không, Thân Loan v.v... kế thừa và truyền bá thuyết này của ngài Đạo Xước, như thuyết “Nhị Song tứ trùng” của ngài Thân Loan, tức trong Thánh Đạo Môn, Nan Hành Đạo lại chia ra 2 thứ là Thụ xuất và Thụ siêu. Thụ xuất là chỉ cho chủ trương tu hành trải qua nhiều kiếp mới mong chứng quả của các tông phái thuộc Tiệm Giáo, như các Tông Pháp Tướng, Tam Luận v.v...; còn Thụ siêu là chỉ cho chủ trương tu hành ngay thân này chứng quả thành Phật của các tông phái thuộc Đốn Giáo, như các tông Phật Tâm (Thiền), Chân Ngôn, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm v.v...	
Ngoài ra, Dị Hành Đạo nói trong Luận Thập Trụ Tì Bà Sa quyển 5 của ngài Long Thụ là chỉ cho pháp môn tu hành xưng niệm danh hiệu của chư Phật, Bồ Tát; nhưng đến đời sau, các vị Cao tăng ở Trung Quốc và Nhật Bản, như ngài Đàm Loan, ngài Nguyên Không v.v... thì chỉ y vào Phật A Di Đà mà bàn đạo Dị Hành, nhấn mạnh rằng công đức thù thắng của bản nguyện tha lực là đạo dễ làm.[X. An Lạc Tập Q.hạ; Vãng Sinh Luận Chú kí Q.1; Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập Q.thượng; Ngu Thốc Sao Q.thượng]. 	
 	
Nan Hóa	
● Khó giáo hóa. Chỉ cho những chúng sinh căn tính kém cỏi, ương ngạnh khó giáo hóa để đưa họ vào Phật đạo.	
Theo Phẩm Hương Tích Phật trong Kinh Duy Ma Cật quyển hạ, người ở cõi này bướng bỉnh, ương ngạnh, khó giáo hóa, cho nên Đức Thế Tôn mới dùng những lời cứng rắn để điều phục họ.	
Luận Đại Trí Độ quyển 91 cũng cho rằng, chư thiên ở cõi Dục bị 5 món dục tuyệt hảo làm cho mê muội, cho nên khó giáo hóa được, gọi là Dục Thiên Nan Hóa. Còn chư thiên ở cõi Sắc thì bị cái vui thiền định thế gian mê hoặc nên cũng khó giáo hóa họ, gọi Là Sắc Thiên Nan Hóa. Hai loại này gọi chung là Nhị Nan Hóa.
Phẩm Hiện Bệnh trong Kinh Niết Bàn quyển 11 (bản Bắc) nêu ra 3 loại chúng sinh khó giáo hóa là:	
1.Báng Đại Thừa: Người chê bai giáo phápĐại Thừa.	
2.Ngũ nghịch: Người phạm 5 tội trái đạo lí.	
3.Nhất Xiển Đề: Kẻ không tin chính pháp, bác luật nhân quả.	
Ba loại người khó giáo hóa trên đây được gọi chung là “Nan hóa tam cơ”; cũng ví dụ như chứng bệnh khó trị, cho nên còn gọi là “Nan trị tam bệnh”, “Nan trị cơ”. Đối với 3 loại chúng sinh này, các giáo pháp của hàng Tam Thừa không cứu được, chỉ có giáo pháp Nhất Thừa mới có thể cứu được. Tịnh Độ Chân Tông của Phật Giáo Nhật Bản thì cho rằng, chỉ có bản nguyện của Đức Phật A Di Đà là cứu chữa được 3 loại căn cơ khó giáo hóa này. [X. Kinh Niết Bàn Q.10 (bản Nam)]. 
 	
Nan Phục Địa	
● Cảnh địa khó hàng phục được, tức chỉ cho cõi Phật hoặc cảnh giới giác ngộ. Vì không ai có đủ khả năng để hàng phục được Đức Phật, cho nên gọi cảnh giới của Ngài là Nan Phục Địa.	
Thắng Man Bảo Quật quyển hạ phần cuối (Đại 37, 16 thượng) nói: “Sự sinh không thể làm cho Như Lai sinh, cái già không thể khiến cho Như Lai già, bệnh không thể làm cho Như Lai bệnh, cái chết không thể làm cho Như Lai chết, vì thế gọi là Nan Phục Địa”. [X. chương Như Lai Chân Thực Nghĩa Công Đức trong Kinh Thắng Man].	
 	
Nan Tác Năng Tác	
● Việc khó làm mà làm được. Nghĩa là việc tu hành tuy khó khăn nhưng cuối cùng cũng có thể thành tựu được.	
Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 26 (Đại 12, 520 trung) nói: “Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì Đại Niết Bàn mà thành tựu được đầy đủ 5 việc như thế thì tức người ấy đã làm được những việc khó làm, nhẫn được những điều khó nhẫn, bỏ được những vật khó bỏ”.	
Từ ngữ này vốn được dùng để hiển bày tinh thần nỗ lực tu hành của Phật, Bồ Tát; nhưng đời sau thì phần nhiều dùng để tán thán sự rộng lớn của Phật lực và lòng từ bi độ sinh của Ngài.[X. Pháp Sự Tán Q.hạ]. 	
 	
Nan Thắng Địa 	
● Phạm: Sudurjayà-bhùmI.Hán âm: Đầu Xà Da Phổ.	
Địa thứ 5 trong Thập Địa Bồ Tát. Ở địa vị này phương tiện tu hành để đạt được thắngtrí tự tại là rất khó, các phiền não Kiến Hoặc, tư hoặc cũng không dễ dàng điều phục vì vậy gọi là Nan Thắng Địa.	
Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa quyển hạ (Đại 8, 842 hạ) nói: 	
“Biết các đế như thực 	
Và các pháp thế gian 	
Làm lợi khắp quần sinh 	
Gọi là Nan Thắng Địa”. 	
[X. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.hạ; Phẩm Đà La Ni Tối Tịnh Địa trong Kinh Hợp Bộ Kim Quang Minh Q.3; Luận Thành Duy Thức Q.9].	
 	
Nan Thiền	
● Pháp Thiền khó tu, là Thiền thứ 3 trong 9 loại Đại thiền bất cộng của Bồ Tát do Tông Thiên Thai nói ra. Nan Thiền Có 3 loại:	
1.Đệ Nhất Nan Thiền: Bồ Tát tu lâu trong Thiền Định, tâm đã được tự tại, nhưng vì muốn cứu độ chúng sinh nên xả bỏ niềm vui thứ nhất của Thiền mà sinh vào cõi Dục.	
2.Đệ Nhị Nan Thiền: Bồ Tát tu vô lượng pháp Thiền Định sâu xa, vượt qua trên tất cả hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật.	
3.Đệ Tam Nan Thiền: Bồ Tát nương theo Thiền Định mà được Vô thượng bồ đề. [X. Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.hạ phần trên].	
 	
Nan Tín Chi Pháp	
● Chỉ cho pháp khó tin.	
Giáo pháp của Đức Phật rất sâu xa mầu nhiệm, không thể dùng kiến thức thông thường của thế gian mà hiểu biết được. A Di Đà Kinh Sớ của ngài Khuy Cơ (Đại 37, 328 trung) nói: “Pháp khó tin, nghĩa là niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày, liền tiêu trừ được tất cả phiền não cấu nhiễm mà Vãng Sinh Tịnh Độ, nhân nhỏ mà được quả lớn, người đời khó tin.	
Tịnh Độ Chân Tông tại Nhật Bản lập pháp “Nan tín” làm 1 trong những luận đề của tông thừa. Chủ trương pháp môn của Đức Phật A Di Đà là tối thắng, nếu chẳng phải người có thiện căn sâu dày từ kiếp trước thì khó mà tin nhận. Thuyết này được y cứ vào Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà mà thành lập. [X. A Di Đà Kinh Nghĩa Sớ (Nguyên Hiểu)].	
 	
Nan Tín Kim Cương Tín Nhạo 	
● Lòng tin bền chắc như Kim Cương. Từ ngữ này được thấy trong bài tựa Giáo Hành Tín Chứng của ngài Thân Loan thuộc Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản.	
Lòng tin này là tin nơi bản nguyện của Đức Phật A Di Đà muốn cứu độ chúng sinh về Cõi Thực Báo trang nghiêm, cũng là tâm tin vào pháp tha lực. Nhưng pháp này cao siêu tôn quí, người còn ở giai vị tu nhân khó tin nhận, phải dùng tha lực khiến họ tin phục, cho nên gọi là Nan tín. Một khi lòng tin này đã nảy sinh, thì những sự động loạn khác không thể phá hoại được, nó có công năng diệt trừ tất cả phiền não tội chướng, giống như thể Kim Cương cứng chắc, có thể phá hoại tất cả các vật khác, vì thế gọi là Kim Cương Tín.	
 	
Nan Trung Chi Nan	
● Việc rất khó trong các việc khó, ví dụ cho việc tin nhận diệu pháp vô thượng là rất khó. Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 279 thượng) nói: “Nếu người nghe kinh này rồi mà vui mừng tin nhận, thì đó là việc rất khó trong các việc khó, không cái khó nào hơn cái khó này”.	
 	
Nan Tư Nghị 	
● I.Nan Tư Nghị. Gọi tắt: Nan Tư.	
Cũng gọi: Bất Tư Nghị.	
Khó nghĩ bàn. Chỉ cho cảnh giới mà bàn nói và suy nghĩ không thể diễn đạt được. Nghĩa là Phật Pháp rộng lớn sâu xa khó có thể nghĩ bàn.	
Luận Thành Duy Thức quyển 1 (Đại 31, 77 trung) nói: “Tôi đã tùy theo khả năng của mình, tóm lược nghĩa Thành duy thức tất cả công hạnh của Phật nói trong đó, thật khó nghĩ bàn”.	
Ngoài ra, từ ngữ Nan tư nghị còn được dùng để tôn xưng Đức Phật, tức tán thán đức sâu xa mầu nhiệm của Phật.	
Kinh Đại Thừa lí thú lục Ba La Mật Đa quyển 2 (Đại 8, 870 hạ) nói: “Ba cõi trời người đều khen ngợi, con nay lễ đức Nan tư nghì”. [X. chương Như Lai Chân Thực Nghĩa Công Đức trong Kinh Thắng Man; Kinh Hoa Nghiêm Q.1 (bản 60 quyển)].	
● II.Nan Tư Nghị.	
Một trong 37 tôn hiệu của Đức Phật A Di Đà. Đức mầu nhiệm của Phật A Di Đà có thể khiến cho phàm phu chứng được đạo quả, đức ấy chẳng thể nghĩ bàn.	
Tán A Di Đà Phật Kệ (Đại 47, 421 thượng) nói: “Tất cả chướng ngại đều trừ sạch, nên con đính lễ Nan tư nghì”.	
 	
Nan Tư Nghị Vãng Sinh	
● Chỉ cho sự vãng sinh khó nghĩ bàn, tức nhờ lòng tin vào hoằng nguyện tha lực của Đức Phật A Di Đà mà được vãng sinh, là 1 trong 3 thuyết vãng sinh của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản.	
Do lòng tin vào tha lực hồi hướng được sinh về Cõi Thực Báo trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà, đó chẳng phải là việc mà phàm phu nói bàn, suy nghĩ có thể biết được, cho nên gọi là Nan tư nghị vãng sinh.	
Tông này còn lập ra 2 thuyết vãng sinh khác:	
1.Nan tư vãng sinh: Nhờ nhân tự lực niệm Phật mà được sinh vào Thai Cung Nghi Thành ở chỗ biên giới cõi Tịnh Độ, tức là Hóa Độ của Đức Phật A Di Đà, được hưởng vô lượng sự an lạc chẳng thể nghĩ bàn, theo như lời nguyện thứ 20 của Ngài.Vì loại tự lực vãng sinh này không thù thắng bằng tha lực vãng sinh đã nói ở trên, cho nên gọi là Nan tư.	
2.Song thụ lâm hạ vãng sinh: Lấy việc hóa thân của Đức Thích Ca nhập diệt ở rừng Sa La song thụ để ví dụ sự vãng sinh về Cõi Phương Tiện hóa độ của Đức Phật A Di Đà, theo lời nguyện thứ 19 của Ngài.[X. Chuyển Kinh Hành Đạo Nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ Pháp Sự Tán Q.thượng; Giáo Hành Tín Chứng Q.6].
 	
Nạn	
● I.Nạn.	
Chướng ngại, đặc biệt chỉ cho sự chướng ngại người tu hành đạo Phật.	
Kinh Trường A Hàm quyển 19 nêu ra 8 loại nạn xứ làm chướng ngại người tu hành thanh tịnh hướng tới giác ngộ, gọi là Bát nạn, Bát nạn xứ, Bát nạn giải pháp, Bát vô hạ, Bát bất nhàn, Bát phi thời, Bát ác, Bát bất văn thời tiết. Đó là:	
1.Nạn ở địa ngục.	
2.Nạn ở ngã quỉ. 3.Nạn ở súc sinh.	
Chúng Sinh ở trong 3 đường này, khó gặp được bậc Thánh, chịu khổ bức bách, nung nấu triền miên, không sao tu hành được.	
4.Nạn ở Trường Thọ thiên, người cõi trời này sống rất lâu nên khó được gặp Phật Pháp.	
5.Nạn ở biên địa, là nơi hẻo lánh, xa xôi, không có Phật Pháp lưu hành, cho nên chúng sinh ở vùng này không được nghe Phật Pháp; hoặc chỉ cho chư thiên cõi Sắc, cõi Vô Sắc và người ở Châu Bắc Câu Lô (thế giới ở phía bắc núi Tu Di), chỉ đam mê hưởng lạc, không cầu Phật Pháp.	
6.Nạn mù điếc câm ngọng; những người mù, điếc, câm, ngọng dù có sinh vào nơi văn minh, văn hóa, cũng không được thấy nghe Phật Pháp.	
7.Nạn thông minh biện bác theo trí thế gian, tuy có trí tuệ nhưng chấp Tà Kiến nên không cầu chính pháp.	
8.Nạn sinh trước Phật hoặc sau Phật, vì sinh trong khoảng thời gian này không có Phật ra đời thuyết pháp, cho nên không được nghe Phật Pháp. [X. Kinh Xuất Diệu Q.8; Kinh Ngũ Khổ Chương Cú; Kinh Phạm Võng Q.hạ; Phẩm Tứ Pháp trong Luận Thành Thực Q.2; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.28].	
● II.Nạn.	
Lời gạn hỏi, như nói nạn vấn, luận nạn, tức hỏi vặn, hỏi những nghĩa khó, bàn cãi đưa ra những điều khó hiểu, mâu thuẫn nhau, dồn đối phương vào chỗ bí tắc để tranh thắng. Như trong các kinh luận thường thấy ghi chép các cuộc tranh luận về pháp nghĩa trong nội bộ các phái Phật Giáo với nhau, hoặc các cuộc nạn vấn của Phật Giáo đối với ngoại đạo...	
 	
Nạn Phá	
● Vấn nạn, Luận phá.	
Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện quyển 4 (Đại 50, 245 thượng) nói: “Có ngoại đạo Thuận thế đến thách thức tranh luận, viết 40 điều nghĩa treo ở cổng chùa và nói: Nếu có người nào nạn phá được 1 điều thì ta sẽ chặt đầu để cảm tạ”. [X. Trung Luận Sớ Q.4 phần đầu]. 	
 	
Nạn Thế	
● Chỉ cho khí thế vấn nạn.	
Pháp Hoa Văn Cú kí quyển 10 hạ (Đại 34, 350 trung) nói: “Gần đây thấy trong Pháp Hoa viên kính của Tú công, có lập ra thế vấn nạn, nhưng không hơn gì qui tắc trước; nay gom góp những điều được nghe trước kia và những điều được thấy hiện tại, tổng hợp, phân biệt để rộng đường phê phán”. [X. truyện Tăng Xán trong Tục Cao Tăng Truyện Q.9].	
 	
Nạn Thích Nghi Luận	
● Tác phẩm, 1 quyển, do cư sĩ Chu đạo tổ soạn vào đời Đông Tấn, được thu vào Quảng Hoằng Minh Tập quyển 18 trong Đại Chính Tạng tập 52.	
Khoảng Năm Thái Nguyên thứ 9 (394) đời Hiếu Vũ Đế nhà Đông Tấn, ông Đới quì có soạn cuốn Thích nghi luận, trong đó, ông bày tỏ sự hoài nghi và có những nhận xét không đúng về thuyết nhân quả của Phật Giáo. Bởi thế, Chu đạo tổ mới làm luận này để phê phán những quan điểm sai lầm của Đới quì và chỉ rõ ra những chỗ sai khác giữa Nho học và Phật Giáo. Ông Chu đạo tổ cho rằng nếu không có nhân quả đời trước thì không thể lí giải được những hiện tượng người lành chịu khổ, kẻ ác được phúc báo vinh hoa. Sau đó, Đới quì lại làm luận phản bác thuyết của của	
Đạo tổ, lần này, thầy của Đạo tổ là ngài Lô Sơn Tuệ Viễn bèn soạn Tam Báo Luận để phúc đáp.	
 	
Nao Bạt	
● Một trong những thứ pháp khí bằng vàng hoặc đồng, được dùng trong các chùa viện.	
Nao và Bạt vốn là 2 loại nhạc khí khác nhau, người đời sau gọi chung là Nao Bạt, ta quen đọc là Nạo Bạt.	
Nao, có 2 loại vàng hoặc đồng. Theo sách Chu Lễ, Lễ Kí thì nao vàng dùng để đánh khi lui quân hoặc xuống sân khấu lúc nhảy múa xong. Hình dáng nao vàng giống như cái bàn là, có cán, xoa vào nhau thì phát ra tiếng “xoang xoảng”, cho nên gọi là Nao. Còn nao đồng tức là cái gõ nhịp bằng đồng, kiểu dáng hoàn toàn khác với nao vàng mà giống như đồng bạt, nhưng nhỏ hơn, do 2 cái hợp thành, âm thanh cũng trong trẻo nên tục gọi là Nao.	
Bạt, cũng gọi Đồng bạt, Đồng bạt tử,Đồng bát tử, Đồng bàn; được làm bằng đồng, hình tròn, ở giữa có cái núm tròn lồi lên, chính giữa núm tròn này khoan 1 lỗ nhỏ, xỏ sợi dây để cầm; bên trong cái lỗ có cái nút giữ cho sợi dây khỏi lọt. Khi sử dụng, dùng 2 tay, mỗi tay cầm 1 mặt đồng bạt, chập vào nhau thì phát ra tiếng.	
Cứ theo Luật Thư Nhạc Đồ thì Đồng bạt tử bắt nguồn từ Tây Vực, không có cán, dùng da làm dây, chập vào nhau theo đúng nhịp gõ, những dân tộc phương Đông thường sử dụng loại nhạc khí này. Còn theo các sách thông thường thì Đồng bạt có xuất xứ từ các giống người Tây nhung, Nam man..., cái núm tròn lồi lên ở chính giữa có vài tấc, cũng có khi đến vài thước. Trong các bức bích họa đào được ở Bzklik thuộc vùng Trung Á, những bức Tịnh Độ Biến Tướng phát hiện ở Đôn Hoàng, trong hội Hư Không của Đương ma mạn đồ la ở Nhật Bản và trong bức tranh A Di Đà Nhị Thập Ngũ Bồ Tát Lai Nghinh v.v... đều có hình vẽ của loại nhạc khí này. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.14; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.33; điều Nao Bạt, chương Pháp Khí trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ; điều Kết Xã Pháp Tập trong Đại Tống Tăng Sử Lược Q.hạ; môn Bái Khí trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Não	
● Phạm: Pradàza.	
Hán âm: Ba La Đà Xá.	
Chỉ cho sự buồn phiền bức não, tên gọi 1 tâm sở, là 1 trong 75 pháp của Tông Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Tông Duy Thức, cùng với sầu, thương, khổ, lo... biểu thị hiện tượng khổ của cõi mê.	
Cứ theo sự giải thích của Tông Câu Xá thì Não nghĩa là tuy tự biết tội lỗi của mình, nhưng vẫn không chịu nghe lời khuyên bảo của người khác, thành ra tâm thần luôn áo não phiền muộn. Tông Câu Xá xem tâm sở này là 1 trong các pháp Tiểu Phiền Não, 1 trong 6 cấu thuộc cõi Dục, tương ứng vớiƯu căn trong 5 thụ, là đẳng lưu của Kiến Thủ Kiến, có thể tính riêng biệt, đến giai vị Tu Đạo mới đoạn được Tiểu Phiền Não này.	
Còn theo sự giải thích của Tông Duy Thức thì Não là tác dụng tinh thần khiến tâm nổi lên giận dữ, thường nhớ tưởng những việc làm quá khứ hoặc những việc không vui ở hiện tại, làm cho trong lòng buồn bực. Vì nó là 1 trong 20 Tùy Phiền Não, nên nếu lìa Sân ra thì Não không có thể tính cũng như tác dụng riêng biệt; bởi vậy, Não là 1 phần của Sân, tương ứng với Xả căn trong 5 thụ. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.42; Luận Câu Xá Q.21; Luận Thành Duy Thức Q.6; Phẩm Sân khuể trong Luận Thành Thực Q.10; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.4; Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.thượng; Luận Du Già Sư Địa Q.55; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1; Luận Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.1].	
 	
Nạp	
● I.Nạp.	
Cũng gọi Nạp Ca Sa, Tệ Nạp Y, Hoại Nạp.	
Chỉ cho áo mặc của chúng tăng, 1 trong các loại áo pháp. (xt. NạpY, Phẩn Tảo Y). 	
● II.Nạp.	
Cũng gọi Nạp Tử, Nạp Tăng.	
Tiếng xưng hô của chúng tăng, vì mặc áo chắp nối mà có tên gọi này. Ngoài ra, do đức tính khiêm tốn mà tự xưng như: Lão nạp, Hàn nạp, Chuyết nạp.	
 	
Nạp Bá	
● Loại áo vị tăng mặc khi giảng kinh, như áo thụng(áo lễ) của chư tăng ngày nay.
Cứ theo Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện thì ngoài 3 áo ra còn có “Nạp bá”, nạp bá là áo của vị giảng sư mặc khi giảng kinh thuyết pháp.	
 	
Nạp Chúng	
● Chỉ cho Đại Chúng mặc áo nạp tham dự pháp hội, hoặc theo nghĩa rộng, Nạp chúng là danh từ gọi chung chúng tăng xuất gia.	
 	
Nạp Cốt	
● Cũng gọi Nhập cốt, Nhập tháp.	
Đặt di cốt của người tại gia vào mộ sau khi hỏa táng xong, gọi là Nạp cốt. Còn di cốt của người xuất gia thì được đưa vào tháp, gọi là Nhập tháp, cũng có khi dùng tóc còn lại để thay cho di cốt. [X. môn Tang Tiến trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. 	
 	
Nạp Cụ	
● Nhận lãnh giới Cụ Túc. 	
 	
Nạp Đắc	
● Nhận lãnh được giới thể. Giới Thể phát sinh từ trong tâm của người thụ giới, có công năng ngăn ngừa việc làm sai quấy.	
 	
Nạp Đậu	
● Một loại thực phẩm được sử dụng trong các chùa viện.	
Phương pháp chế biến nạp đậu như sau: Vào tháng 6 nấu đậu cho chín, vớt ra, trộn lẫn với 1 ít bắp rang và men rượu rồi đem phơi nắng 3 ngày, sau đó, bỏ vào nước ấm có hòa muối, rửa sạch, gạn hết cặn cấu, rồi lại rắc thêm men rượu vào đậu và bắp, chứa vào thùng, lấy đá đè lên để ép. Sau, lấy đá ra, dùng giấy dày bịt kín miệng thùng lại; đến khoảng tiết Đông chí, dùng gừng và lá tía tô trộn lẫn để dùng. Món ăn này được dùng trước khi ngồithiền, giúp cho việc hút nước trong cơ thể để giảm thiểu việc tiểu tiện.	
Các Thiền Viện ở Trung Quốc, xưa rất coi trọng việc dùng món nạp đậu này, về sau được truyền đến Nhật Bản và cho đến nay vẫn được thịnh hành trong các tự viện. (xt. Tọa Thiền Đậu).	
 	
Nạp Kinh	
● Cũng gọi Lục Thập Lục Bộ Nạp Kinh, Lục Bộ Nạp Kinh, Hồi Quốc Nạp Kinh.
Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.	
Chép tay 66 bộ Kinh Pháp Hoa, đem cúng dường 66 đạo tràng ở Nhật để hồi hướng công đức cho người chết. Từ xưa ở Nhật Bản đã thịnh hành phongtục chôn kinh điển dưới đất gọi là Mai kinh. Về sau, phong tục này dần dần đã biến thành việc đem dâng nạp Đại Tạng Kinh vào trong Thần xã hoặc chùa Phật. Những kinh được dâng nạp phần nhiều là Kinh Pháp Hoa, Kinh Di Đà, Kinh Di Lặc và Bát Nhã Tâm Kinh. Phong tục này được truyền đến đời sau, thì không những dâng nạp tạng kinh mà cả việc cúng dường tiền gạo vào đền chùa, hoặc đích thân đến đạo tràng tham bái, cũng đều được gọi là Nạp Kinh.	
 	
Nạp Mạo	
● Chiếc mũ của Tỉ Khưu may bằng các miếng vải vụn xấu chắp nối lại.[X. truyện Cảnh oanh trong Tục Cao Tăng Truyện].	
 	
Nạp Phùng Tố Ca	
● Phạm: Napuôsaka.	
Cũng gọi Nại Bản Sa Ca.	
Hán dịch: Yêm Nhân, Hoạn Quan.	
Từ ngữ chỉ cho trung tính, tức chẳng phải nam, chẳng phải nữ. Trong 3 thanh của chữ Tất Đàm, từ ngữ này được sử dụng để biểu thị cho thanh trung tính.	
 	
Nạp Sở	
● Nơi dành cho việc thu chi tiền bạc, thóc gạo trong tự viện thuộc Thiền Tông, do vị dịch tăng trông coi.Nếu người thế tục đảm nhiệm chức vụ này thì nơi đó được gọi là Tục Nạp Sở. [X. môn Chức Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Nạp Tăng Hành Cước Sự	
● Đồng nghĩa: Nạp Y Hạ Sự, Nạp Tăng Bản Phận Sự.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Tức là việc vân du hành cước, tìm thầy học đạo để giải quyết vấn đề sinh tử của nạp tăng.	
 	
Nạp Tăng Tị Khổng 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Chỉ cho cái lỗ mũi của nạp tăng.	
Trong Thiền Tông, nhóm từ này được sử dụng để biểu thị cho vật rất quan trọng, tức là căn bản của Phật Pháp.	
Cùng nghĩa với dụng ngữ này còn có “Nạp tăng đính môn” (đỉnh đầu của nạp tăng), “Nạp tăng nhãn tình”(con mắt của nạp tăng).	
 	
Nạp Thể	
● Nhận lãnh giới thể. Giới Thể phát ra từ trong tâm của hành giả thụ giới, có công năng ngăn ngừa việc sai quấy. [X. Hoằng Giới Pháp Nghi]. 	
 	
Nạp Thụ	
● Có 2 nghĩa:	
1.Nhận lãnh quà tặng của người khác.	
2.Phật, Bồ Tát tiếp nhận nguyện vọng của người cầu nguyện để giúp đỡ họ. [X. Phẩm Hóa Thành Dụ Kinh Pháp Hoa; Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.7]. 	
 	
Nạp Tức 	
● Phạm: Varga. Pàli: Vagga.	
Có hàm ý là phân chia, tập hợp, tức chỉ các loại từ như: Phẩm, thiên, chương, bộ, loại.	
Luận Đại Tì Bà Sa bản dịch cũ dịch là Bạt Cừ, còn bản dịch mới dịch là Nạp tức. [X. Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.15].	
 	
Nạp Y	
● Cũng gọi là Phẩn Tảo Y, Tệ Nạp Y, Ngũ Nạp Y, Bách Nạp Y.	
Tấm áo pháp của vị Tỉ Khưu mặc, do những mảnh vải vụn được nối kết lại mà thành. Chính vì nghĩa này mà các vị tăng thường tự xưng là Lão Nạp, Bố Nạp, Nạp Tăng, Nạp Tử, Tiểu Nạp v.v... [X. Luật Thập Tụng Q.39; điều Đầu Đà Nghĩa Lưỡng Môn Phân Biệt trong Đại Thừa Nghĩa Chương Q.15; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.11]. (xt. Bách Nạp Y).	
 	
Nạp Y Thập Lợi	
● Mười điều lợi của việc mặc nạp y (áo chắp vá).	
Theo Luật Thập Tụng thì 10 điều lợi ấy là:	
01.Thuộc về số áo thô xấu.	
02.Ít phải tìm kiếm.	
03.Tùy ý muốn ngồi chỗ nào cũng được.	
04.Muốn nằm chỗ nào cũng được.	
05.Dễ giặt giũ.	
06.Ít bị côn trùng làm hư hoại.	
07.Dễ nhuộm.	
08.Khó rách nát.	
09.Không phải kiếm áo khác.	
10.Không ảnh hưởng đến việc cầu đạo. Còn theo Luận Thập Trụ Tì Bà Sa thì 10 điều lợi ấy như sau:	
01.Hổ thẹn.	
02.Ngăn lạnh nóng trùng độc.	
03.Biểu thị uy nghi phép tắc của sa môn.	
04.Tất cả trời người thấy áo pháp đều tôn kính như tháp.	
05.Người có tâm nhàm chán khi nhuộm áo chẳng ham đẹp.	
06.Tùy Thuận tịch diệt, không bị phiền não nhiễu loạn.	
07.Nhờ mặc áo pháp, dễ thấy cái ác.	
08.Không cần vật trang nghiêm nào khác.	
09.Thuận theo Bát Chính Đạo.	
10.Thường tinh tiến tu tập, không khởi tâm ô nhiễm dù trong khoảnh khắc. 	
 	
Nặc Cù Đà Thụ	
● Phạm: Nyagrodha.	
Pàli: Nigrodha, Nigoha.	
Cũng gọi Ni Câu Luật Thụ, Ni Câu Loại Đà Thụ, Ni Câu Đà Thụ.	
Tên khoa học: Ficus indica.	
Loại cây giống như cây si, thuộc họ cây dâu, mọc ở Ấn Độ, Tích Lan. Thân cây cao to thẳng đứng, tán rộng, có rễ từ trên thân rủ xuống, khi chạm đất thì rễ ấy lại mọc lan ra tứ phía.	
Đức Phật thứ 6 trong 7 Đức Phật quá khứ là Ca Diếp Như Lai đã ngồi dưới cây này để thuyết pháp độ sinh. [X. Kinh Đại Bản trong Trường A Hàm Q.1; Kinh Tạp A Hàm Q.33; Luận Câu Xá Q.6; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.12, 15].	
 	
Nặc Củ La 	
● Phạm: Nakula.	
Cũng gọi Nặc Củ Na.	
Vị La Hán thứ 5 trong 16 vị La Hán.	
Cứ theo truyền thuyết thì Nặc củ la tức là Trưởng giả Nặc cổ la nói trong Kinh A La Hán Cụ Đức; vị Trưởng giả này cùng 800 vị A La Hán quyến thuộc trụ ở Châu Nam Thiệm Bộ, hộ trì chính pháp, làm lợi ích cho loài hữu tình.	
Đại Sư Thiền Nguyệt Quán Hưu đời Đường, vẽ tượng Ngài ngồi trên phiến đá, 2 tay cầm cây như ý giống hình đứa bé, đặt trên vai, dáng như đang gãi lưng.	
Trên vách hang thứ 76 của động Thiên Phật tại Đôn Hoàng có vẽ hình tượng Ngài ngồi kết già trên phiến đá, tay phải nắm lại để trước ngực, tay trái cầm phất trần đặt trên gối.Nay tên của vị A La Hán này không thấy có trong Phật Giáo Tây Tạng. [X. Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí; La Hán Đồ Tán Tập]. 	
 	
Nặc Kiên Na	
● Phạm: Mahà-nagna.	
Gọi đủ: Ma Ha Nặc Kiện Na.	
Cũng gọi Đồ Kiện Na, Nặc Già Na.	
Hán dịch: Lộ Hình Thân, Lộ Hình Thần, Lộ Thân.	
Tên 1 vị thần có sức mạnh, mình trần. Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 30 thì sức của 10 con voi bằng với sức của 1 con hương tượng, sức 10 con hương tượng bằng với sức Ma Ha Nặc Kiện Na. [X. Luận Câu Xá Q.11, 27; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.6; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24].	
 	
Nặc Môn Hãn	
● Danh hiệu của vị Đại Lạt Ma trong Lạt Ma Giáo ở Mông Cổ, Tây Tạng. Danh hiệu này nghĩa là Pháp Vương, ngôi vị chỉ đứng sau vị Hô Đồ Khắc Đồ (Phật sống).	
 	
Năng An Nhẫn	
● Cũng gọi An Nhẫn Thành Tựu, An Nhẫn Cường Nhuyến Tặc.	
An nhẫn cường nhuyến lưỡng tặc.	
Pháp quán có năng lực thản nhiên chịu đựng, không để các duyên thuận, nghịch làm loạn động mà thành tựu đạo nghiệp, là 1 trong 10 thừa quán pháp do Tông Thiên Thai lập ra.	
Nếu người tu hành đã biết ngôi thứ rõ ràng mà bị các duyên trong, ngoài làm động loạn, hao tổn nhiều nội đức thì phải tu hành theo pháp này để ngăn ngừa chướng duyên. Nhưng, chẳng những nghịch duyên gây chướng ngại, mà ngay cả thuận duyên cũng cản trở bước tiến tu của hành giả.	
Trong trường hợp hành giả nhờ vào công phu tu quán, mới vào được giai vị Ngoại phàm, chuyển được chướng ngại, khai mở trí tuệ, tiếng tăm dần dần lan rộng thì dễ bị danh lợi bên ngoài cám dỗ, nghiệp chướng đời trước khuấy động bên trong, đến nỗi làm hỏng công phu của mình, thì nay phải tu pháp an nhẫn bất động này để tiến vào giai vị Nội phàm. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.8; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi]. (xt. Thập Thừa Quán Pháp). 	
 	
Năng Bị Pháp	
● Đối lại: Sở bị cơ.	
Chỉ cho giáo pháp cứu giúp, che chở chúng sinh.	
 	
Năng Biến	
● Chỉ cho 8 thức. Tông Duy Thức cho rằng tất cả muôn pháp đều do thức biến hiện, cho nên gọi 8 thức là Năng Biến. Tiểu Thừa chỉ lập có 6 thức, nhưng Đại Thừa Duy Thức thì lập 8 thức và chia làm 3 loại: Sơ Năng Biến (thức thứ 8), Đệ Nhị Năng Biến (thức thứ 7) và Đệ Tam Năng Biến (6 thức trước), gọi là Tam Năng Biến. (xt. Tam Năng Biến, Duy Thức). 	
 	
Năng Biến Kế	
● Đối lại: Sở Biến Kế. Thức thứ 6 và thức thứ 7 so đo tính toán khắp các pháp rồi vọng chấp có thực ngã, thực pháp, gọi là Năng Biến Kế.	
Trong 3 tính duy thức thì tự tính của Biến Kế Sở Chấp là do Năng Biến Kế và Sở Biến Kế cùng hình thành.	
Cứ theo Nhiếp Đại Thừa Luận Bản quyển trung thì Ý thức chính là Năng Biến Kế, bởi vì Ý thức tự nó thường huân tập danh ngôn làm chủng tử, lại sinh khởi tác dụng phân biệt các hành tướng, cho nên đối với hết thảy muôn pháp cũng sinh ra tác dụng phân biệt so đo rộng khắp. Trong các thức, ngài An Tuệ chủ trương 8 thức hữu lậu đều là Năng Biến Kế; còn ngài Hộ Pháp thì cho rằng 5 thức trước và thức thứ 8 không có chấp trước, vì vậy chỉ có 2 thức thứ 6 và thứ 7 mới thuộc Năng Biến Kế. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.74; Luận Thành Duy Thức Q.8; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần đầu]. (xt. Mạt Na Thức, Ý Thức). 	
 	
Năng Biệt	
● Đối lại: Sở Biệt. Cũng gọi Hậu Trần.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Trong Luận Thức Nhân Minh, tiền trần (chủ từ) của Tông (mệnh đề) là cái bị hậu trần phân biệt; vì hậu trần có năng lực hay phân biệt tiền trần, cho nên gọi tiền trần là Sở Biệt, hậu trần là Năng Biệt. Ví dụ như Tông: “Âm thanh là vô thường” thì “âm thanh”(tiền trần, danh từ trước) là Sở Biệt; “vô thường” (hậu trần, danh từ sau) là Năng Biệt. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Q.thượng]. (xt. Thể). 
 	
Năng Biệt Bất Cực Thành Quá 	
● Năng Biệt Bất Cực Thành, Phạm: Aprasiddha-vizewaịa.	
Gọi tắt: Năng Biệt bất thành. Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Hậu Trần (danh từ sau) không được thừa nhận. Đây là lỗi thứ 6 trong 9 lỗi về Tông của 33 lỗi trong Luận Thức Nhân Minh. Trong Luận Thức Nhân Minh, khi lập Tông thì tiền trần (danh từ trước) và hậu trần phải được cả 2 bên công nhận mới thành Tông. Nếu 1 trong 2 danh từ không được đối phương thừa nhận thì bị lỗi Bất Cực Thành.	
Như tín đồ Thiên Chúa Giáo lập luận với tín đồ Phật Giáo:	
Tông: Vạn vật do đức Chúa trời sáng tạo. “Vạn vật” là tiền trần (Sở Biệt). “Chúa trời” là hậu trần (Năng Biệt). Phật Giáo đồ thừa nhận vạn vật, nhưng không công nhận có 1 vị chúa tể sáng tạo ra vạn vật. Trong luận thức này, hậu trần (Năng Biệt) bị phủ nhận, vì thế phạm lỗi Năng Biệt Bất Cực Thành. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Đại Sớ Q.trung; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.4; Đông Phương Luận Lí Học (Nhất Hạnh)]. (xt. Nhân Minh).	
 	
Năng Dẫn Chi	
● Chỉ cho 2 chi Vô Minh và Hành trong 12 nhân duyên, vì 2 chi này có khả năng dẫn phát 5 thứ quả: Thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thụ, cho nên gọi là Năng dẫn chi.	
 	
Năng Duyên 	
● Đối lại: Sở Duyên.	
Chủ thể có đủ tác dụng nhận thức là “năng duyên”, còn khách thể (đối tượng) bị nhận thức là “Sở Duyên”.	
Duyên nghĩa là nương nhờ, nương tựa, vin theo, tức biểu thị tâm thức không thể tự sinh khởi mà phải vin theo cảnh bên ngoài (khách thể, đối tượng) mới có thể sinh ra tác dụng. Nhà Duy Thức còn gọi Năng Duyên là Kiến Phần và Sở Duyên là Tướng Phần, rồi đem pháp Năng Duyên chia làm 3 phần là Kiến Phần, Chứng phần và Chứng Tự Chứng Phần. Khi Năng Duyên Sinh ra tác dụng thì Kiến Phần duyên theo Tướng Phần, Tự Chứng Phần duyên theo Kiến Phần và Chứng Tự Chứng Phần, còn Chứng Tự Chứng Phần thì duyên theo Tự Chứng Phần.	
Ngoài ra, Luận Chuyển Thức cũng chia Năng Duyên làm 3 thứ là Quả báo thức(thức A Lại Da), Chấp Thức (thức A Đà Na)và Trần Thức (6 thức). [X. Luận Thành Duy Thức Q.2; Luận Câu Xá Q.7; Phẩm Lập vô số trong Luận Thành Thực Q.5].	
 	
Năng Duyên Đoạn	
● Đoạn trừ các phiền não của Năng Duyên. Khi các phiền não của Năng Duyên đã bị đoạn trừ thì các phiền não của Sở Duyên cũng tự tiêu diệt. Đây là 1 trong 4 nhân (..) đoạn trừ phiền não.	
Bốn Đế khổ, tập, diệt, đạo trong Kiến Hoặc đều có Hoặc sở đoạn(phiền não bị đoạn trừ); trong 4 đế ấy, mỗi đế đều có 2 loại, chẳng hạn như 2 đế khổ, tập đều có Tự Giới Duyên hoặc và Tha giới duyên hoặc; Tha giới duyên hoặc là Sở Duyên của Tự Giới Duyên hoặc. Bởi thế, nếu đoạn trừ được phần Tự Giới Duyên hoặc của Năng Duyên thì Tha giới duyên hoặc cũng tự nhiên đoạn diệt. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.22; Luận Câu Xá Q.21; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.3]. (xt. Đoạn Hoặc).	
 	
Năng Duyên Phược 	
● Đối lại: Sở Duyên Phược.	
Cảnh Sở Duyên bị tâm năng duyên trói buộc, gọi là Năng Duyên Phược; trái lại, tâm năng duyên bị cảnh Sở Duyên trói buộc thì gọi là Sở Duyên Phược. [X. Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.5 phần đầu]. 	
 	
Năng Đại Sư	
● Tức Đại sư Tuệ Năng, Tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc. (xt. Tuệ Năng). 
 	
Năng Hành 	
● Đối lại: Sở hành.	
Khả năng chủ động trong việc làm.	
Đứng về phương diện niệm Phật mà nói, thì ý chí, năng lực chủ quan của chúng sinh xưng niệm danh hiệu của Phật, gọi là Năng hành, còn danh hiệu Phật thì gọi là Sở Hành. (xt. Sở Hành). 	
 	
Năng Hành Giả	
● Chỉ cho Lục Tổ Tuệ Năng, vì khi mới đến Hoàng Mai hầu Ngũ Tổ, Tuệ Năng còn là 1 hành giả (cư sĩ) nên được gọi là Năng Hành Giả. (xt. Tuệ Năng).	
 	
Năng Hiển Giải Thoát Đạo Luận 	
● Gọi đủ: Thích Lượng Tụng Vô Điên Đảo Hiển Thị Giải Thoát Đạo Luận.	
Tác phẩm, do ngài Giả Tào Kiệt Đạt Mã Nhân Khâm soạn, là trứ tác Nhân Minh Học của Phật Giáo Tây Tạng.	
Sách này chú giải tường tận bộ Thích Lượng Luận tụng. Đặc điểm là thông qua lí luận mà tìm tòi để tiến đến con đường giải thoát. Đây là bộ sách căn bản cho việc tu học của phái Cách Lỗ.	
 	
Năng Hiển Trung Biên Tuê Nhật Luận	
● Gọi tắt: Tuệ Nhật Luận.	
Tác phẩm, 4 quyển, do ngài Tuệ Chiểu soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 45.	
Nội dung sách này căn cứ vào tông chỉ của Pháp Tướng Duy Thức để nói rõ thực nghĩa Nhất Thừa, Tam Thừa, Chủng Tính, Phật Tính v.v..., bài xích “Nhất Thừa Phật Tính cứu cánh luận” do ngài Pháp Bảo, môn nhân của Đại Sư Huyền Trang lập ra.	
Luận này gồm 3 chương. Trước hết, nói về chỉ thú của luận, sau đó, lược thuật 3 chương:	
1.Chương Viện Chân Phá Chấp: Gồm 7 môn như: Khai phá định thời nhân, Phá định giáo thời v.v...	
2.Chương Dẫn Giám Trừ Mậu: Gồm 11 môn như: Khai tiêu chương ngũ tính mậu, Chủng Tính bất đồng mậu v.v...	
3.Chương Y Văn Hiển Chính: Gồm 7 môn như: Khai minh Phật Tính bất đồng, Hữu Vô sai biệt v.v...	
 	
Năng Hóa 	
● Đối lại: Sở Hóa.	
Chỉ cho người có khả năng giáo hóa người khác. Phật và Bồ Tát hay giáo hóa tất cả chúng sinh, gọi là Năng hóa; còn tất cả chúng sinh đều chịu sự giáo hóa ấy thì gọi là Sở hóa. (xt. Năng Sở). 	
 	
Năng Huân 	
● Đối lại: Sở Huân.	
Hay huân tập. Như 7 chuyển thức và những tâm sở của chúng, gọi là Năng huân; thức thứ 8 là Sở huân. Tất cả chủng tử trong thức thứ 8 là do 7 chuyển thức và những tâm sở của chúng huân tập mà nảy nở. (xt. Huân Tập).	
 	
Năng Huân Tứ Nghĩa 	
● Bốn nghĩa Năng Huân.	
Theo Tông Pháp Tướng thì khi huân tập, Năng huân phải có 4 điều kiện, đó là:
1.Có sinh diệt: Pháp năng huân phải hiển bày hiện tượng sinh diệt, do sự sinh diệt này mà có tác dụng biến hóa, nếu chẳng sinh diệt thì tất nhiên không có tác dụng biến hóa, cũng như hạt giống có tác dụng sinh diệt mới có thể đơm bông kết trái.
2.Có thắng dụng: Pháp năng huân phải có lực dụng năng duyên và thắng dụng mạnh mẽ; đầy đủ 2 yếu tố này mới có thể huân được, vì nó có khả năng dẫn phát tập khí. Như sắc pháp (thân nghiệp, ngữ nghiệp) có lực dụng mạnh mẽ nhưng không có thắng dụng năng duyên; còn tâm dị thục thì có lực dụng năng duyên nhưng lại không có thắng dụng mạnh mẽ, pháp Bất Tương Ứng thì đều không có cả 2 dụng trên nên không phải là Năng huân.	
3.Có tăng giảm: Tăng là trải qua sự huân tập mà càng thêm sáng láng, bén nhạy; giảm là trong định Vô Tưởng và Diệt Tận là 2 định Vô Tâm, hành giả chán lìa tâm huân tập thô trọng mà dần dần tiến vào giai vị tâm nhỏ nhiệm, khi ấy sự huân tập cũng sẽ diệt. Trái lại, khi Phật quả hiện hành viên mãn thì lìa tăng giảm và cũng không có tác dụng huân tập.	
4.Cùng sở huân hòa hợp chuyển (gọi tắt: Hòa hợp chuyển): Tức Năng huân đối với chỗ Sở huân (thức thứ 8) hiển hiện pháp “đồng thân đồng thời” thì ngay nơi sự huân tập, năng sở hòa hợp, đồng thời đồng xứ, bất tức bất li.[X. Luận Thành Duy Thức Q.2; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3 phần đầu]. (xt. Sở Huân Tứ Nghĩa, Huân Tập).	
 	
Năng Kiến Tâm Bất Tương Ứng Nhiễm 	
● Do sự khởi động của Vô Minh căn bản mà thành tướng Năng kiến, là 1 trong 6 tâm ô nhiễm.	
Khi đạt đến địa vị tâm tự tại (địa vị thứ 9) thì đối với tha tâm được tự tại, mà tự tâm cũng được trí vô ngại.Nếu tướng Năng Duyên không dấy lên nữa thì có thể xa lìa tâm ô nhiễm này. [X. Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ Q.thượng, phần hạ; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.hạ]. (xt. Tam Tế Lục Thô, Lục Nhiễm Tâm).
 	
Năng Kiến Tướng	
● Cũng gọi Chuyển tướng, Kiến Tướng. Tướng Năng kiến do nghiệp thức chuyển thành, là 1 trong 3 tế, 1 trong 9 tướng. Tướng này một mặt có động tác, mặt khác, cũng có tướng năng kiến; nhưng cảnh giới của giai vị này rất nhỏ nhiệm, không thể phân biệt được, cho nên gọi là “tế”. [X. Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ Q.thượng, phần hạ]. 	
 	
Năng Lập 	
● Phạm: Sàdhana.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Phương thức lập luận dựa vào sự suy lí để chứng minh, chia làm 2 loại là Chân Năng Lập và Tự Năng Lập.	
1.Chân Năng Lập: Lập luận chính xác. Một luận thức chính xác cần phải đầy đủ những điều kiện sau: 	
a) Ba phần Tông, Nhân, Dụ đều không có lỗi lầm, nghĩa là tránh được 9 lỗi về Tông, 14 lỗi về Nhân và 18 lỗi về Dụ. 	
b) Ở phần Nhân phải đầy đủ 3 tướng: 	
- Phải hoàn toàn quan hệ với tính chất của Tông.	
- Phải có tính cách của đồng Phẩm. 	
- Tuyệt đối không được có tính cách của dị Phẩm.	
Do đó, Chân Năng Lập là 1 luận thức không có lỗi lầm, có thể đạt đến mục đích lợi tha, nghĩa là làm cho người hiểu.	
2.Tự Năng Lập: Lập luận sai.Đây là 1 luận thức được kiến lập một cách sai lầm, khác hẳn với luận thức Chân Năng Lập. Luận thức này không đủ làm cho rõ ý nghĩa mình chủ trương, không thể khiến cho đối phương tin phục và hiểu được ý của mình. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích (Trần Đại tề); Đông Phương Luận Lí Học (Nhất Hạnh)]. (xt. Nhân Minh, Tự Năng Lập, Chân Năng Lập). 
 	
Năng Lập Bất Khiển Quá 	
● Phạm: Sàdhanàvyàvftta.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Lỗi Dị Dụ Không trái hẳn với Nhân (Năng Lập), là lỗi thứ 2 trong 5 lỗi Tự dị pháp dụ, 1 trong 33 lỗi của Luận Thức Nhân Minh.	
Trong Luận Thức Nhân Minh, khi dùng “Li Tác Pháp” để luận chứng, nếu trong Dị Dụ thiếu Nhân Dị Phẩm thì chỉ có thể loại bỏ Tông (mệnh đề) sở lập, chứ không thể loại bỏ được Nhân(lí do) năng lập, trong trường hợp này tức phạm lỗi Năng Lập bất khiển. Chẳng hạn như luận thức:	
Tông: Âm thanh là thường còn. Nhân: Vì là không chất ngại.	
Dụ: Những gì vô thường đều là chất ngại, như nghiệp lực. Nghiệp lực là không chất ngại.Nghiệp lực tuy là vô thường, đầy đủ Dị Phẩm của Tông, nhưng không phải là chất ngại nên không đủ Dị Phẩm của Nhân, bởi vậy phạm lỗi Năng Lập bất khiển.[X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Đại Sớ Q.hạ; Đông Phương Luận Lí Học (Nhất Hạnh)].	
 	
Năng Lập Pháp Bất Thành Quá 	
● Năng Lập pháp bất thành, Phạm:	
Sàdhana-dharmàsiddha.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Trong Luận Thức Nhân Minh, khi dùng: “Hợp tác pháp” để luận chứng mà trong Đồng Dụ lại thiếu Nhân Đồng Phẩm, nên Nhân năng lập không thành lập được, cho nên phạm lỗi Năng Lập pháp bất thành, là 1 trong 33 lỗi của Nhân Minh.
Như trong luận thức:	
Tông: Âm thanh là thường còn. Nhân: Vì là không chất ngại.	
Dụ: Những gì không chất ngại đều là thường còn, như cực vi.	
Cực Vi tuy là thường còn nhưng không phải không chất ngại, cho nên không phải là đồng Phẩm của Nhân, bởi vậy phạm lỗi này. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Đại Sớ Q.hạ]. 	
 	
Năng Lập Sở Lập	
● Cũng gọi Năng thành lập sở thành lập. Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Từ ngữ gọi chung Năng Lập và Sở lập. Năng Lập, tiếng Phạm là Sàdhana; Sở lập, tiếng Phạm là Sàdhya. Theo Luận Thức Nhân Minh, nghĩa lí được trình bày rõ trong luận thức, gọi là Sở lập, ngôn từ giải thích rõ nghĩa lí ấy thành lập luận thức, gọi là Năng Lập.	
Bàn về Năng Lập, Sở lập có nhiều thuyết khác nhau. Ngài Di Lặc và Vô Trước chủ trương thuyết “Hai sở lập và Tám năng lập”, còn ngài Thế Thân thì chủ trương thuyết “Ba năng lập”.	
A. Hai sở lập:	
1.Tự tính: Có lập là có, không lập là không.	
2.Sai biệt: Hữu thượng lập vô thượng, thường lập vô thường, hữu sắc lập vô sắc, hữu kiến lập Vô Kiến v.v... môn sai biệt nhiều vô lượng.	
B.Tám năng lập:	
1.Lập tông (mệnh đề): Trọng điểm tranh luận giữa người lập luận và người vấn nạn, đứng về mặt nghĩa lí, người lập luận nêu rõ tông của mình, chẳng hạn khi tranh luận về âm thanh là thường hay vô thường, có thể lập Tông: “Âm thanh là vô thường”.	
2.Biện nhân (lí do): Vì muốn thành tựu tông nghĩa của việc thành lập Tông nên phải biện minh lí do của nó.	
3.Dẫn dụ (thí dụ): Để giúp cho tông nghĩa được thành tựu, người lập luận dẫn dụ các sự kiện mà từ trước đã được mọi người thừa nhận để minh chứng rằng lí do lập luận của mình là đúng đắn.	
4.Đồng loại: Khi dẫn dụ, luận giả nêu lên các pháp đồng loại tương tự.	
5.Dị loại: Khi dẫn dụ, luận giả nêu ra các pháp dị loại bất đồng.	
6.Hiện lượng: Dùng ngũ quan nhận thức sự vật chung quanh, như mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi v.v... là biết ngay không cần suy nghĩ, là cái nhận biết bằng trực giác.	
7.Tỉ Lượng: Hiểu biết bằng suy xét, so sánh, tức là tầng trên của hiện lượng. Hiện lượng chỉ mới là cảm nhận thấy, nghe, chứ chưa phân biệt gì cả, còn tỉ lượng là tác dụng phân biệt, so sánh cái này, cái kia để tìm ra 1 sự thực.	
8.Chính Giáo Lượng: Viện dẫn những lời dạy của bậc Nhất Thiết Trí để chứng minh thêm cho lập luận của mình.	
Trong 8 năng lập nói trên, 5 hạng mục trước gọi là Ngũ chi tác pháp, hoặc Ngũ phầntác pháp (luận thức 5 phần: Tông, Nhân, Dụ, Hợp, Kết), còn 3 hạng mục sau gọi là Tam lượng. Ngoài ra, cũng có thuyết chủ trương “Tứ năng lập”, tức là: Lập tông, Biện nhân, Đồng loại (đồng dụ) và Dị loại (dị dụ) trong 8 năng lập kể trên.
Còn Tam năng lập là 3 chi: Tông, Nhân, Dụ; đây cũng là pháp thức của các nhà Tân Nhân Minh như ngài Trần Na và ngài Thương Yết La Chủ v.v... Lại cũng có thuyết lấy Tông làm Sở lập, Nhân, Dụ làm Năng Lập: lấy Tông làm Sở lập, Nhân làm Năng Lập, Dụ là Trợ năng lập. [X. Nhân Minh Chính Lí Môn Luận Bản; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.11; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng phần đầu; Nhân Minh Luận Sớ Minh Đăng Sao Q.1 phần cuối].	
 	
Năng Môn	
● Môn năng nhập. Trong tín ngưỡng Phật Giáo, lí là pháp sở nhập, còn giáo là môn năng nhập.Pháp Hoa Văn Cú quyển 5 thượng (Đại 34, 64 trung) nói: “Chấp chặt một lí sở nhập thì sẽ nghi ngờ năng môn 3 giáo”.	
 		
Năng Nhân 	
● Phạm: Zàkya.	
Hán âm: Thích Ca.	
Thích Ca là tên 1 dòng họ ở Ấn Độ, Đức Thích Tôn là bậc hiền xuất thân từ dòng họ Thích Ca nên được tôn là Thích Ca Mâu Ni (Phạm: Zàkya-muni). Muni nghĩa là lặng lẽ, là bậc hiền. Từ “Năng Nhân” (dịch ngữ của chữ zàkya) cũng thường được dùng để xưng gọi Đức Thích Tôn. Kinh Tu Hành Bản Khởi (Đại 3, 462 trung) nói: “Ông sau này sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Văn (Hán dịch: Năng Nhân)”.	
 	
Năng Nhẫn	
● Biệt hiệu của Đức Phật.	
Đức Thích tôn xuất hiện ở thế giới Sa Bà, mà Sa Bà tiếng Phạm làSahà, nghĩa là “nhẫn”; vì Đức Thích Tôn có khả năng chịu đựng, sinh vào cõi đời 5 trọc ác mà thực hiện được những việc rất khó làm, đó là thành Phật, độ chúng sinh, vì thế gọi là Năng nhẫn.	
 	
Năng Phá	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Phá luận thức của đối phương.	
Trong đối Luận Nhân Minh, người lập luận tổ chức luận thức để phá ngôn luận chủ trương của người vấn nạn, gọi là Năng phá. Năng phá lại có thể chia làm 2 loại là Chân Năng Phá và Tự Năng Phá.	
1.Chân Năng Phá (gọi tắt: Năng phá), nghĩa là phá ngôn luận chủ trương của đối phương một cách chính xác, đúng đắn. Chân Năng Phá lại có 2 trường hợp: 
a) Lập Lượng Phá: Tổ chức luận thức chính xác để phá lập luận của đối phương. 
b) Hiển Quá Phá: Không tổ chức luận thức mà chỉ tìm những điểm sai lầm trong luận thức của đối phương để chỉ trích và bác bỏ luận thức ấy mà thôi.	
Tuy nhiên, Lập Lượng Phá đồng thời cũng là Hiển Quá Phá, vì lập luận của mình được tổ chức để một mặt công phá đối phương, mặt khác, đồng thời vạch ra những lỗi sai lầm của đối phương. Còn Hiển Quá Phá thì có khi không phải là Lập Lượng Phá, vì lúc đó mình không tổ chức luận thức. Cũng vì thế mà Chân Năng Phá mới được chia làm 2 trường hợp như trên.	
2.Tự Năng Phá: Phá ngôn luận chủ trương của đối phương một cách sai lầm, cũng có 2 trường hợp.	
a) Tự Lập Lượng Phá: Tự mình lập luận phá nhưng lập sai.	
b) Tự Hiển Quá Phá: Chỉ trích, bài bác luận thức của đối phương một cách sai quấy. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.1; Đông Phương Luận Lí Học (Nhất Hạnh)].	
 	
Năng Sinh Chi	
● Chỉ cho 3 chi Ái, Thủ, Hữu trong 12 nhân duyên, vì 3 chi này hay sinh ra quả sinh, lão tử trong tương lai, nên gọi là Năng sinh chi.	
 	
Năng Sở	
● Từ gọi chung Năng và Sở. Chủ thể của 1 động tác gọi là Năng; khách thể (đối tượng)của động tác ấy gọi là Sở. Chẳng hạn như “mắt” hay thấy vật, gọi là Năng kiến, còn “vật” do mắt thấy thì gọi là Sở kiến. Cũng thế, người bị nương tựa gọi là Sở y, người nương tựa vào kẻ khác gọi là Năng y. Người tu hành gọi là Năng hành, pháp môn được tu hành gọi là Sở hành. Người qui y gọi là Năng qui, chỗ qui y gọi là Sở qui; người giáo hóa gọi là Năng hóa, người được giáo hóa gọi làSở hóa; chủ thể nhận thức gọi là Năng Duyên, đối tượng bị nhận thức gọi là Sở Duyên. Ngôn ngữ, văn chương, giáo pháp... biểu thị ý nghĩa, gọi là Năng thuyên, ý nghĩa được biểu thị gọi là Sở Thuyên v.v...	
Tóm lại, Năng và Sở có đủ mối quan hệ tương tức không tách rời nhau giữa thể và dụng, nhân và quả, vì thế gọi là “Năng sở nhất thể”. [X. Luận Tam Vô Tính Q.thượng; Luận Phật Tính Q.1; Pháp Hoa Văn Cú Q.1 thượng].	
 	
Năng Tác Nhân 	
● Phạm: Kàraịahetu.	
Cũng gọi Sở Tác Nhân, Vô Chướng Nhân, Tùy Tạo Nhân.	
Một trong 6 nhân sinh khởi ra các pháp do Tiểu Thừa thành lập.	
Khi 1 pháp sinh khởi, ngoại trừ tự thể của pháp ấy, tất cả các pháp khác không gây chướng ngại cho sự sinh khởi của nó, nghĩa là tất cả pháp là thể của nhân Năng tác. Các nhân khác đối với quả đều có nhân Năng tác, cho nên chúng là nhân Năng tác, nhưng vì chúng mỗi mỗi đều có tên riêng, nên chỉ dùng Năng Tác Nhân này để gọi chung.	
Theo Luận Câu Xá quyển 6, tất cả pháp hữu vi trừ tự thể của chúng ra, còn tất cả các pháp khác đều là Năng Tác Nhân của chúng. Năng Tác Nhân có 2 nghĩa:
1.Bất chướng ngại: Không ngăn trở sự sinh khởi của các pháp, thuộc về Năng Tác Nhân vô lực.	
2.Hữu sở biện: Chẳng những không ngăn trở, mà còn giúp thêm sức cho các pháp để thành tựu sự sinh khởi, thuộc về Năng Tác Nhân hữu lực. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.21; Luận Câu Xá Q.7]. (xt. Lục Nhân). 	
 	
Năng Tạo Sở Tạo	
● Từ gọi chung Năng tạo và Sở tạo. Bốn yếu tố lớn: Đất, nước, lửa, gió có đầy đủ 5 nhân (sinh nhân, y nhân, lập nhân, trì nhân, dưỡng nhân), có khả năng tạo các pháp (vật chất), vì thế gọi là Năng Tạo (Tứ Đại Năng Tạo); còn tất cả các sắc pháp do 4 yếu tố lớn ấy tạo ra thì gọi là Sở tạo (Tứ Đại Sở Tạo). Theo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ thì 4 yếu tố lớn là Năng tạo, còn 11 sắc pháp (5 căn, 5 cảnh và vô biểu sắc) là Sở tạo.	
Còn theo Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 3 phần đầu, thì Đại Chúng Bộ cho 4 yếu tố là Năng Tạo, 4 trần (sắc, hương, vị, xúc) là Sở Tạo. Ngoài ra, Luận Thành Thực thì cho rằng 4 trần là Năng Tạo, 5 căn là Sở Tạo, còn 4 yếu tố thì vừa là Năng tạo vừa là Sở Tạo. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.127; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.1; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.5].	
 	
Năng Thí Thái Tử	
● Cũng gọi Đại Thí thái tử, Phổ Thí thái tử. Tiền thân của Đức Phật, khi tu hạnh Bồ Tát ở nhân vị.	
Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 12 thì vào thời quá khứ vô lượng A Tăng Kì Kiếp, có 1 vị Đại y vương muốn chữa bệnh cho tất cả mọi người, nhưng bệnh nhân lại quá nhiều mà sức mình thì có hạn, nên Ngài lo buồn quá mà chết và được sinh lên cung trời Đao Lợi.Ngài tự suy nghĩ: Nay ta ở cõi trời, tuy hưởng nhiều phúc báo, nhưng chẳng có ích lợi gì cho mọi người.Nghĩ rồi, Ngài liền dùng phương tiện bỏ tuổi thọ ở cõi trời, sinh vào trong cung Long Vương Sa già đà, làm Thái tử của Long Vương. Lớn lên, lại dùng phương tiện chết đi, rồi sinh vào cõi Diêm Phù Đề, làm Thái tử của 1 Đại Quốc vương và được đặt tên là Năng thí. Khi trưởng thành, Ngài đem bố thí hết những vật sở hữu rồi thưa với cha mẹ rằng: “Trên đầu Long Vương có 1 hạt ngọc báu như ý có thể sinh ra tất cả của cải, con muốn được hạt ngọc ấy để bố thí cho hết thảy những người nghèo khổ”. Được cha mẹ cho phép Thái tử liền xuống biển lớn, đến chỗ Long Vương. Long Vương có sức thần thông, biết ngay đó là con mình, Thái tử cũng nhớ lại kiếp trước và nhận ra cha mẹ. Long Vương rất mừng, chiều theo ý muốn của con. Thái tử được ngọc báu như ý liền quay về Diêm Phù Đề, ngọc báu sinh ra tất cả tài vật, Thái tử bố thí cho hết thảy nhân dân, mọi người đều được đầy đủ thức ăn, quần áo và của báu. [X. Kinh Hiền Ngu Q.8; Kinh Luật Dị Tướng Q.32; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.1].	
 	
Năng Thủ Sở Thủ 	
● Phạm: Gràhya-gràhaka.	
Năng thủ (Phạm: Gràhaka) là “hay nắm bắt”; Sở thủ (Phạm: Gràhya) là “bị nắm bắt”. Năng thủ là chủ thể nhận biết, Sở thủ là đối tượng bị nhận biết. Tức tâm thức nhận biết, gọi là Năng thủ, cảnh vật bị nhận biết, gọi là Sở thủ.	
Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 5 (Đại 31, 502 trung) nói: “Năng thủ là tâm, ý thức và các tâm pháp; Sở thủ là ngoại cảnh sắc, thanh, hương v.v...”. [X. Duy Thức Nhị Thập Luận; Trung Biên Phân Biệt Luận Q.thượng; Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Q.2].	
 	
Năng Thuyên 	
● Đối lại: Sở Thuyên.	
Thuyên là những câu văn giải thích kinh điển, vì chúng có khả năng giải thích rõ ràng nghĩa lí bao hàm trong kinh điển, nên gọi là Năng thuyên; còn nghĩa lí được giải thích thì gọi là Sở Thuyên. [X. Tứ Giáo Nghĩa Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23]. (xt. Năng Sở).	
 	
Năng Tịch	
● Gọi đủ: Năng Nhân Tịch Mặc.	
Chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu ni.Chữ Thích Ca (Phạm: Zàkya) Hán dịch là Năng Nhân (người hay làm điều nhân từ); Mâu ni (Phạm: Muni) Hán dịch là Tịch mặc (nghĩa là người ưa thích sự vắng lặng). (xt. Thích Ca Mâu Ni).	
 	
Năng Tín 	
● Đối lại: Sở tín.	
Chỉ cho tín đồ tin theo Phật Pháp. Tín đồ là Năng tín, còn Phật Pháp là Sở tín. 
	
Năng Tĩnh Quan Âm	
● Danh hiệu của 1 trong 33 thân ứng hóa của Bồ Tát Quan Thế Âm. “Năng tĩnh” nghĩa là vị Bồ Tát này có năng lực đem lại sự an ổn cho những người gặp tai nạn hiểm nghèo.	
Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 56 hạ) nói: “Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sinh, vì tìm cầu các thứ báu vật như: Vàng, bạc, lưu li, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, chân Châu v.v... mà vào nơi biển cả, giả sử thuyền bè của họ bị gió bão thổi trôi dạt, tấp vào nước quỉ La Sát; trong đó nếu có người nào xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì tất cả mọi người đều thoát khỏi nạn La Sát”.	
Hình tượng của vị Bồ Tát này ngồi kết già trên mỏm đá kề bên dòng nước, 2 tay Ngài đặt trên đầu mỏm đá, hiện tướng tĩnh lặng.	
 	
Năng Trì 	
● I.Năng Trì.	
Giữ gìn không để quên mất. Khi lên đàn truyền trao giới pháp, sau khi nói rõ từng giới một, vị Hòa Thượng truyền giới hỏi các giới tử:	
Các ngươi có giữ được giới này không (Nhữ năng trì phủ)? Các giới tử đáp:	
Con giữ được(năng trì). [X. Kinh Phạm Võng]. 	
● II.Năng Trì. Phạm: Dhàraịì.	
Cũng gọi: Tổng trì.	
Tức là sức trí tuệ giúp cho người tu hành nhớ tất cả những lí nghĩa đã lĩnh hội, không bao giờ quên mất. (xt. Đà La Ni). 	
 	
Năng Y	
● Đối lại: Sở y.	
Khi 2 pháp đối đãi nhau, pháp chủ động gọi Năng, pháp bị động gọi là Sở. Vật hay nương vào vật khác mà sinh khởi tác dụng gọi là Năng y. Như cỏ cây nương nhờ vào đất mà sinh trưởng, thì cỏ cây là Năng y, còn đất là Sở y.	
 	
Nẵng	
● Cũng gọi Na, Noa.	
Chữ Tất Đàn (na), là 1 trong 50 hoặc 42 chữ cái.	
Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Du Già Kim Cương Đính cho rằng, chữ Nẵng nghĩa là tên của tất cả pháp đều bất khả đắc. Phẩm Tự Mẫu trong Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn quyển thượng và Phẩm Thị Thư trong Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 4 thì nói rằng, khi xướng chữ Nẵng là phát ra âm thanh biết khắp các danh sắc. Những nghĩa (tên, danh) trên đây đều là từ chữ đầu trong tiếng Phạm Nàma-rùpa mà ra, vì thế giải thích chữ Nẵng nghĩa là tên (nàma).	
Còn Phẩm Quảng Thừa trong luận Đạitrí độ quyển 48 thì nói rằng, khi nghe chữ Nẵng tức là biết tất cả pháp chẳng đến, chẳng đi, là bất khả đắc. Đây là giải thích theo nghĩa chữ Phạm “Na”(không, tiếp đầu ngữ phủ định). [X. Phẩm Biện Đại Thừa trong Kinh Đại Bát Nhã Q.53; Phẩm Văn Tự trong Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.8 (bản Bắc); Phẩm Quán trong Kinh Quang Tán Bát Nhã Q.7; Kinh Hoa Nghiêm Q.76 (bản dịch mới); Tứ Thập Nhị Tứ Quán Môn, Phẩm Nhập Pháp Giới trong Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm; Phẩm Đà La Ni trong Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Q.3].	
 	
Nê Dung Giác	
● Chạm đúng căn cơ thì giác ngộ ngay tức khắc.	
Đây là sự tích của 1 vị tăng đời Tống tên Vô Nhiễm, khi du ngoạn núi Lô Sơn, vì trượt chân ngã mà ngộ đạo.	
Cứ theo điều Nê Dung Giác, chương Thích Tộc trong Thanh Dị Lục, thì Tỉ Khưu Vô nhiễm lúc dạo núi Lô Sơn, vì mưa xuân làm đường trơn, sư trượt chân ngã trên đá, ngay lúc ấy sư tỏ ngộ, do đó người đời gọi sư là Nê Dung Giác.	
 	
Nê Đa Phật Đại	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Bùn nhiều Phật lớn. Bùn ví dụ người học, chúng sinh; Phật ví dụ tác dụng cơ trí của thầy và thiện tri thức. Ý nói người giúp ich càng đông thì thành tựu càng to lớn. Trong Thiền Lâm, nhóm từ này được dùng để chỉ cho cơ trí và thủ đoạn của bậc thầy, tùy theo căn cơ của người học và chúng sinh mà tiếp hóa một cách tự tại.Nhóm từ này thường được dùng song song với từ ngữ “Thủy trường thuyền cao” (sông dài thuyền cao). Bích Nham Lục, tắc 29, (Đại 48, 169 thượng) chép: “Đại tùy nói: Mặc nó! Mũi tên trước còn nhẹ, mũi tên sau sâu hơn, chỉ cái ấy thôi mà bao nhiêu người mò tìm không ra. Sông dài thuyền cao, bùn nhiều Phật lớn (Nê đa Phật Đại)”.	
 	
Nê Đắc	
● Chỉ cho thí chủ thường cúng dường thức ăn riêng cho 1 vị tăng.	
Phần chú thích trong Bách Nhất Yết Ma quyển 1 (Đại 24, 458 trung) nói: “Tiếng Phạm là Nê đắc, Hán dịch là thường thí. Có một thí chủ thường cúng dường chúng tăng tiền bạc, vật thực rất nhiều. Mỗi ngày theo thứ tự làm thức ăn ngon cúng dường một vị, cứ tiếp tục như thế cho đến bất cứ ngày tháng nào”.	
 	
Nê Đoàn	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Vốn chỉ cho hình dáng 1 khối bùn.	
Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được sử dụng để chỉ cho người tu Thiền không đủ pháp nhãn tròn sáng, mà chỉ có vọng chấp phiền não.	
Bích Nham Lục, tắc 82 (Đại 48, 208 hạ) nói: “Đừng đập vỡ, chỉ tăng thêm tì vết (khuấy đất bùn làm gì? Càng thấy anh chàng ấy tội lỗi đầy trời)”.
 	
Nê Lê	
● Phạm: Niraya.	
Hán âm: Nê Ra Da.	
Chữ Nirayalà lược dịch từ chữNaraka (Hán âm: Nại Lạc Ca).	
Chỉ cho địa ngục, là nơi không có 1 chút phúc đức, nơi hoàn toàn không được yên vui, là cảnh giới thấp kém nhất trong 10 cõi.(xt. Địa ngục).	
 	
Nê Ngưu Nhập Hải 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Trâu đất xuống biển. Ví dụ tuyệt dấu vết, bặt tin tức, hàm ý một đi không trở lại.Trâu đất ở đây ví dụ cho tác dụng suy tư phân biệt. Trâu đất xuống biển là ví dụ Chính và Thiên, Bình đẳng và Sai biệt giao hòa vào nhau, không còn phân biệt. Ngoài ra, trâu đất xuống biển thì hoàn toàn tan rã, không còn hình dạng, cho nên cũng dùng để ví dụ người và vật một đi không trở lại.Chương Long Sơn hòa thượng trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 8 (Đại 51, 263 thượng) ghi: “Ngài Động Sơn hỏi Hòa Thượng Long Sơn: Thấy đạo lí gì mà ở núi này?	
Sư đáp: Tôi thấy 2 con trâu đất đua nhau xuống biển, cho mãi đến nay vẫn không thấy tin tức gì.”	
 	
Nê Nhân	
● Chỉ cho người ở địa ngục.	
Thích Môn Chính Thống quyển 4 (Vạn Tục 130, 408 thượng) nói: “Người nằm mộng thấy một nơi có nhiều người đã chết, mới hỏi về việc ông Phó dịch hủy báng Phật Pháp. Đáp: Đã đày ông về Việt Châu làm Nê nhân”. (xt. Địa ngục).
 	
Nê Tháp Cúng Tác Pháp	
● Cũng gọi Nê Tháp Cúng, Nê Pháp Tác Pháp, Nê Pháp Cúng Dường.	
Phép làm tháp nhỏ bằng đất để cúng dường, cầu được sống lâu và thành tựu những điều mong ước trong pháp tu của Mật Giáo.	
Trước hết, làm 2 cái khuôn, lấy đất sạch, đổ nước thơm vào nhào cho nhiễn, rồi để vào khuôn, dùng 1 mẩu giấy vuông chừng 1 tấc, viết chữ (chủng tử của Đại Nhật Như Lai ở Thai Tạng Giới) trên mẩu giấy ấy rồi đặt ở dưới tháp. Tùy Theo khuôn mà có các kiểu tháp khác nhau như: Ngũ luân, Đa Bảo, Tam trùng, Ngũ Trùng, chữ Ngật lí v.v...Quán tưởng những tháp này, đều là Tam Muội Da của Pháp Thân thường trụ Đại Nhật Như Lai, đầy đủ công đức trong hằng sa pháp giới, để cầu diệt tội sống lâu, thành tựu nguyện vọng.	
Về công đức làm tháp, cứ theo Kinh Tạo Tháp Diên Mệnh Công Đức, Tác Pháp Tập, Bí Sao Tác Pháp Bộ, Trạch Sao Quyển 9 v.v... thì nhờ vào năng lực gia trì của Phật và sức công đức của Chân Ngôn mà những tháp đất nhỏ bé ấy sẽ biến thành các tòa tháp to lớn vi diệu và Pháp Thân lí trí của chư tôn Thánh chúng đều tùy duyên trụ ở trong những tháp ấy. Nhờ quán tưởng như thế mà tiêu trừ sự bức não, thọ mệnh lâu dài, điều mong ước được thành tựu, lợi ích viên mãn. [X. Kinh Vô Cấu Tịch Quang Đại Đà La Ni; Chư Tôn Yếu Sao Q.5].	
 	
Nê Thuyền Độ Hà	
● Thuyền đất qua sông. Sự nguy hiểm ở thế gian cũng giống như ngồi thuyền bằng đất để qua sông; lại ví dụ sự yếu ớt, dễ tan hoại của thân người, không chịu được lâu. Kinh Tam Tuệ (Đại 17, 703 hạ) nói: “Thân người ở thế gian giống như ngồi thuyền làm bằng đất mà qua sông, thuyền vừa lênh đênh vừa hư hoại, thân người ta cũng như thuyền bằng đất, không thể sống lâu được, nên tu đạo cho mau”. 	
 	
Nễ Khán Giả Hạt Hán 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nhóm từ này hàm nghĩa châm biếm. Ý nói: Các ngươi có thấy gã không hiểu tông chỉ này không? “Nễ” chỉ cho Đại Chúng trong pháp hội; “giả” cùng nghĩa với chữ “giá”..(này); “hạt hán” chỉ cho kẻ không rõ tông chỉ.	
 	
Nga	
● Cũng gọi Già, Ngã, Ngưỡng, Hất, Càn, Kiệt, Kiện, Bá.	
Chỉ cho chữ Tất Đàm (ga), 1 trong 50 hoặc 42 chữ cái.	
Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Du Già Kim Cương Đính (Đại 18, 338 hạ) nói: “Chữ Nga, nghĩa là tất cả các pháp hành bất khả đắc”. Tiếng Phạm Gamana, nghĩa là hành, vì chữ Nga bắt đầu bằng ga, cho nên có thuyết “Tất cả pháphành bất khả đắc”. Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 4 (Đại 3, 560 thượng) nói: “Khi xướng chữ Già thì phát ra tiếng pháp sâu xa nhiệm mầu nhập vào duyên khởi”. Đây là do nghĩa của chữ Gata (đến) và Gambhìra (sâu xa) mà ra.
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 7 giải thích chữ Nga nghĩa là hành bất khả đắc. “Hành” có nghĩa đi, đến, tiến, lui không dừng. Nghĩa này là do giải thích chữ A Triển chuyển mà ra. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.11; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.10; Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.2].	
 	
Nga Châu	
● Con ngỗng nuốt hạt Châu.	
Cứ theo Đại Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 11, xưa kia, có 1 vị Tỉ Khưu khất thực đến trước nhà người thợ xâu ngọc, lúc đó người thợ đang xâu ngọc ma ni cho nhà vua, thấy vị Tỉ Khưu đến, người thợ liền để viên ngọc xuống và vào nhà lấy thức ăn cúng dường. Khi ấy, có 1 con ngỗng đến nuốt mất viên ngọc, lúc người thợ trở ra không thấy viên ngọc liền ngờ và tra hỏi vị Tỉ Khưu; vị Tỉ Khưu tự nghĩ: “Nếu mình nói thật thì con ngỗng sẽ bị giết, như vậy mình đã phạm giới sát sinh, còn nếu nói không đúng thì phạm giới vọng ngữ, thôi, im lặng là hơn”. Thấy vị Tỉ Khưu không nói người thợ càng thêm nghi ngờ, liền trói vị Tỉ Khưu lại và dùng gậy đánh đập đến nỗi tai, mắt, miệng, mũi đều ra máu. Con ngỗng lúc nãy thấy máu liền đến ăn, bị người thợ ngọc tức giận đánh chết. Vị Tỉ Khưu trông thấy thương xót buồn rầu và nói kệ rằng: 	
“Xưa có vị Bồ Tát	
Bỏ mình cứu bồ câu 	
Nay tôi cũng làm theo 	
Xả thân để cứu ngỗng 	
Vì có lòng thương xót	
Muốn bảo toàn mệnh ngỗng	
Giờ ông đã giết ngỗng	
Tâm Nguyện tôi chẳng thành”. (Đại 4, 320 hạ).	
Bấy giờ, người thợ ngọc mổ bụng ngỗng, thấy viên ngọc trong đó, liền òa lên khóc và nói: “Ngài muốn cứu mệnh sống của ngỗng mà không tiếc thân mình, khiến tôi làm việc bất nhân này!”. [X. Kinh Luật Dị Tướng Q.14]. 	
 	
Nga Đá Dã	
● Phạm: Gataya. Hán dịch: Hành.	
Đi lại chẳng dừng.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 7 (Vạn Tục 36, 105 thượng) nói: “Tiếng Phạm Nga đá dã, Hán dịch là hành, hành nghĩa là đi, đến, tiến, lui không dừng”.	
 	
Nga Mi Sơn	
● Núi ở cách huyện Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, khoảng 7 cây số về mạn tây nam, là đạo tràng thuyết pháp của Bồ Tát Phổ Hiền. Phật Giáo gọi là núi Quang Minh, Đạo Giáo gọi là Hư Linh Động Thiên.	
Mạch núi bắt nguồn từ Mân Sơn, chập chùng uốn khúc, giống như cầu vồng, dài hơn 180 cây số, chu vi từ 5 đến 600 cây số. Toàn dãy núi có 3 ngọn chính cao hơn hết là Đại nga, Trung nga và Tiểu nga, 1 mạch liền nhau, trong đó, ngọn Vạn Phật (Đại nga) cao 3.099 mét. Núi này cùng với núi Ngũ Đài, núi Phổ Đà và núi Cửu Hoa được gọi chung là Tứ Đại Linh Sơn của Trung Quốc.	
Từ chân lên đến đỉnh núi, đường mòn quanh co hơn 50 cây số, có khoảng 70 ngôi chùa, viện, hơn 40 hang động, hơn 100 khám thờ bằng đá. Trong đó, chùa Thánh thọ vạn niên là nơi Bồ Tát Phổ Hiền thị hiện nói pháp. Chùa này do ông Bồ ông sáng lập vào đời Đông Tấn, vốn tên là chùa Bạch thủy Phổ Hiền; sau trải qua nhiều triều đại đều được trùng tu, đến đời Minh chùa được đổi tên là chùa Vạn niên. Trong chùa hiện có pho tượng Phật bằng đồng, hình tướng rất đẹp, nét đúc tinh xảo, là di vật văn hóa quí báu của Phật Giáo.	
Ngoài ra, còn có chùa Phục Hổ, chùa Báo Quốc, gác Thanh Âm, chùa Tiên Phong, Kim Đính, chùa Quang Tướng và Sạn Đạo (con đường trong núi gác bằng những cây gỗ) Hắc Long Giang... đều là những di tích rất nổi tiếng.	
 	
Nga Mi Sơn Chí	
● Tác phẩm, 8 quyển, do ông Tưởng Siêu căn cứ vào tác phẩm “Dịch nga lại” của ông Tỉnh Nghiêm Hồ Các mà biên soạn vào năm Khang Hi 11 (1672) đời Thanh, Đại Sư Ấn Quang sửa chữa lại vào năm Dân Quốc 19 (1930), được thu vào Trung Quốc Phật Tự Sử Chí Vậng San tập 1.	
Nội dung nói về nhân vật, tự viện và những di tích thắng cảnh ở núi Nga Mi.Toàn sách được chia làm 11 môn: Tinh Dã Đồ Thuyết, Bồ Tát Thánh Tích, Kim Sơn Hình Thắng, Tự Am Thắng Khái, Cảm Ứng Linh Dị, Lịch Đại Cao Tăng, Vương Thần Ngoại Hộ, Tiên Ẩn Lưu Ngụ, Cổ Kim Nghệ Văn, Động Thực Vật Sản và Tưởng Biên Chí Dư. Đây là tập sử liệu đầy đủ về núi Nga Mi.	
 	
Nga Vương 	
● Phạm: Haôsa-raja.	
Ngỗng chúa, ví dụ Đức Phật.	
Trong 32 tướng của Đức Phật nói trong các kinh luận, tướng thứ 5 là ở giữa các ngón tay và ngón chân của Ngài có những màng mỏng (Phạm: Jalàvanaddhahasta- pàda), giống như màng mỏng ở giữa những ngón chân của ngỗng chúa (có thuyết nói là Nhạn chúa). Cho nên kinh điển thường dùng Nga vương hoặc Nhạn vương để ví dụ Ngài.Những màng mỏng này có màu vàng ròng, có vân như lụa là, tướng này là do khi Đức Phật còn ở địa vị tu nhân, Ngài thường tu Tứ Nhiếp Pháp thu phục chúng sinh mà cảm được. Cũng có thuyết cho rằng Đức Phật bước đi khoan thai, giống như loài ngỗng, cho nên gọi là Nga vương. Kinh Ương Quật Ma La quyển 1 (Đại 51,513 hạ) nói: “Bấy giờ, Đức Thế Tôn bước đi 7 bước, giống như Nga vương”. [X. Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q.9; Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.381; Luận Đại Trí Độ Q.29].	
 	
Nga Vương Biệt Nhũ	
● Ngỗng chúa phân biệt sữa. Đem sữa hòa vào nước cho ngỗng uống, ngỗng chỉ lựa sữa mà uống, bỏ nước lại, ví dụ bậc giác ngộ tuy ở giữa thế gian nhớp nhúa nhưng không bị ô nhiễm, hoặc chỉ cho người có khả năng phân biệt chân ngụy, chính tà, thiện ác rõ ràng. Trong truyện tích này, nước biểu thị chúng sinh (phàm), sữa biểu thị Phật (Thánh).	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 5 thượng, ví Nga vương với Bồ Tát, bảo rằng vô minh và hoặc đồng thể, như sữa ở trong nước, chỉ có Bồ Tát từ giai vị Thập Trụ trở lên, là bậc Nga vương, mới có thể uống sữa vô minh để làm cho nước Pháp Tính trong sạch. [X. Tổ Đình Sự Uyển Q.5]. 	
 	
Nga Vương Nhãn	
● Cũng gọi Nga Nhãn, Nhũ Thủy Nhãn.	
Mắt của ngỗng chúa, ví dụ người tu đạo có mắt trí tuệ sáng suốt, lựa chọn pháp tối thắng, vào ngay chính tông. (xt. Nga Vương Biệt Nhũ). 	
 	
Ngã	
● Phạm: Àtman.	
Hán âm: A Đặc Man, A Thản Ma. Nghĩa gốc là hô hấp, chuyển thành nghĩa sinh mệnh, tự kỉ, thân thể, tự ngã, bản chất, tự tính, hoặc chỉ chung cho chủ thể độc lập vĩnh viễn, tiềm ẩn trong nguồn gốc của mọi vật và chi phối cá thể thống nhất. Đây là 1 trong các chủ đề trọng yếu của giới tư tưởng Ấn Độ.	
Phật Giáo chủ trương thuyết vô ngã, chỉ rõ mối quan hệ giữa sự tồn tại và tính duyên khởi, phủ định các tính chất “thường” (sự tồn tại liên tục vĩnh viễn), “nhất” (sự tồn tại độc lập tự chủ), “chủ”(sở hữu chủ trung tâm), “tể” (chi phối hết thảy) mà chủ trương “ngã” không tồn tại, không chân thực.	
Danh từ “Ngã” đã được sử dụng từ thời đại Lê Câu Phệ Đà (Phạm: Fg-veda, 1500 trước Tây lịch) trở đi, đến thời đại Phạm Thư (Phạm: Bràhmaịa, 1000-800 trước Tây lịch) thì hơi thở (Phạm: Pràịa, tức là khí tức) trong chủ thể sinh mệnh con người dần dần diễn biến thành hiện tượng sinh mệnh mang ý vị cá thể, còn “ngã” thì lại là bản chất. Như trong Bách đạo Phạm Thư (Phạm: Zatapatha), những hiện tượng sinh mệnh như lời nói, sức nhìn, sức nghe v.v... là lấy “ngã” làm nền tảng để biểu hiện, hơn nữa, do “ngã” thống ngự, cho nên “ngã” được xem là đồng nhất với Tạo vật chủ (Phạm: Prajàpati).	
Thời Đại Áo nghĩa thư (Phạm: Upaniwad, 800-600 trước Tây lịch), chủ trương “ngã” sáng tạo ra vũ trụ, hoặc cho rằng “ngã” là cá nhân (tiểu ngã) nhưng đồng thời cũng là Đại Ngã, nguyên lí trung tâm của vũ trụ (Phạm: Brahman) và xem Phạm (Brahman) và Ngã (Àtman) là đồng thể, đồng nhất. Lại tiến thêm bước nữa mà chủ trương chỉ có “Ngã” mới là sự tồn tại chân thực, còn ngoài ra đều là huyễn (Phạm: Màyà).	
Trong các kinh A Hàm của Phật Giáo đã phủ định 4 quan niệm sau đây về “ngã”. 1.Toàn thể của các cá thể loài người là Ngã, tức 5 uẩn là Ngã.	
2.Sinh mệnh trung tâm trong các cá thể là Ngã, tức Ngã có 5 uẩn.	
3.Nguyên lí vũ trụ là Ngã, tức trong Ngã có 5 uẩn.	
4.Mỗi một yếu tố tồn tại đều có tínhchất(tự tính) cố hữu, tức trong 5 uẩn có Ngã.
Bốn quan niệm trên đây là cái mà đời sau gọi là Hữu Thân Kiến, có thể chia làm 2 loại: Một là Ngã Kiến, tức 5 uẩn của quan niệm thứ nhất là Ngã; hai là Ngã sở kiến, tức 3 quan niệm còn lại.Ngã sở chỉ cho sở hữu, sở thuộc của Ngã và những vật không lìa Ngã.	
Về mối quan hệ giữa chủ thể cấu thành sinh tử luân hồi và thuyết Vô Ngã, Phật Giáo Bộ Phái có các giải thích sau: 	
- Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ lập Nhân ngã kiến và Pháp ngã kiến, tuy phủ định Ngã (tức Nhân ngã) của sinh mệnh cá thể, nhưng thừa nhận Ngã thực thể (tức Pháp ngã, và tất cả yếu tố cấu thành sự tồn tại) là hằng hữu. - Độc Tử Bộ và Chính Lượng Bộ chủ trương Ngã chẳng tức uẩn, chẳng li uẩn, sinh mệnh cá thể chẳng những không do 5 uẩn giả hợp tạo thành (tức uẩn) mà cũng chẳng phải ngoài 5 uẩn có Ngã riêng(li uẩn), tức là chủ trương giữa Ngã và 5 uẩn có mối quan hệ “bất tức bất li”. 	
- Kinh Lượng Bộ có thuyết Bổ Đặc Già La thắng nghĩa.	
Luận Thành Duy Thức quyển 1 chia Ngã do ngoại đạo và các phái trong Phật Giáo Bộ Phái chủ trương làm 3 loại để phê phán, đó là:	
1.Tức uẩn ngã: Ngã do thế gian phổ thông chủ trương.	
2.Li uẩn ngã: Ngã do Số Luận, Thắng luận và Kinh Lượng Bộ chủ trương.	
3.Phi tức phi li uẩn ngã: Ngã do Độc Tử Bộ, Chính Lượng Bộ chủ trương. Phật Giáo Đại Thừa không những phủ định Ngã cá thể (nhân ngã) mà còn phủ định luôn cả pháp ngã tồn tại mà Phật Giáo Bộ Phái thừa nhận và chủ trương thuyết “Nhân Vô Ngã, Pháp Vô Ngã” (Nhân Pháp nhị vô ngã), cho rằng tất cả đều không tự tính (không tính). Đồng thời, Phật Giáo Bộ Phái cho rằng, tất cả sự tồn tại đều là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nhưng nếu diệt trừ hết phiền não thì đạt đến cảnh giới Niết Bàn cứu cánh. Trái lại Phật Giáo Đại Thừa chủ trương tất cả sự tồn tại vốn là không, cảnh giới Niết Bàn sau khi khai ngộ chắc chắn là cảnh giới tuyệt đối tự do, bởi thế có thuyết 4 đức: Thường, lạc, ngã, tịnh. Vì “ngã” ở đây khác xa với cái tiểu ngã mà phàm phu chấp trước, nên gọi là Đại Ngã, Chân ngã.	
Nói một cách khái quát, Ngã có thể được chia làm 4 loại:	
1.Phàm ngã: Ngã do phàm phu mê chấp.	
2.Thần ngã (Phạm: Puruwa, Hán dịch: Trượng phu, nhân (nguyên nhân)): Ngã do Lục Sư Ngoại Đạo chủ trương.	
3.Giả ngã: Không có thực thể mà giả gọi là Ngã, như gọi thân thể do 5 uẩn giả hợp là Ngã.	
4.Chân ngã: Chỉ cho Pháp Thân Như Lai, đặc tính của Pháp Thân này được thuyết minh do căn cứ vào “Bát Đại Tự Tại Ngã”. Ngoài ra, về thuyết Ngã, các học phái (ngoại đạo) Ấn Độ có 16 thứ phân loại thông thường gọi là 16 tri kiến, hoặc 16 thần ngã. Tri kiến có hàm ý là người biết, người thấy, tức chủ trương Ngã có năng lực biết và thấy. Mười sáu loại tri Kiến Hoặc thần ngã là: Ngã, chúng sinh, thọ giả, mệnh giả, sinh giả, dưỡng giả, chúng số, nhân (giả), tác giả, sử tác giả, khởi giả, sử khởi giả, thụ giả, sử thụ giả, tri giả và kiến giả. [X. Luận Đại Trí Độ Q.35].
 	
Ngã Ái	
● Phạm: Àtma-sneha.	
Yêu quí cái “ta” rất sâu đậm, là 1 trong 4 phiền não căn bản, do Thức Mạt Na chấp thức A Lại Da làm ngã mà sinh khởi.	
Luận Thành Duy Thức quyển 4 (Đại 31,33 trung) nói: “Ngã Ái là ngã tham, nghĩa là yêu thương say đắm cái ta”. [X. Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa; Thành Duy Thức Luận Q.5 phần đầu; Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu Q.hạ phần đầu]. (xt. Tứ Phiền Não). 	
 	
Ngã Chấp	
● Phạm:Àtma-gràha.	
Cũng gọi Nhân Chấp, Sinh Chấp. Cố chấp có thực ngã.	
Thể của chúng sinh chỉ do 5 uẩn giả hợp mà thành, nếu chấp có thực ngã chủ tể tồn tại mà sinh ra vọng tưởng phân biệt ta và của ta, thì gọi là Ngã Chấp.	
Luận Câu Xá quyển 29 cho rằng Ngã chấp có 5 lỗi:	
1.Khởi ngã kiến và hữu tình kiến thì rơi vào ác kiến.	
2.Giống với các ngoại đạo.	
3.Cũng như vượt đường mà đi.	
4.Đối với tính không, tâm chẳng ngộ nhập, không sinh tịnh tín, không thể an trụ, chẳng được giải thoát.	
5.Thánh pháp không thể thanh tịnh.	
Tiểu Thừa xem Ngã chấp là gốc của muôn điều ác, là căn nguyên của tất cả sai lầm và phiền não.	
Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 1 phần đầu cũng nói: “Phiền Não Chướng có rất nhiều Phẩm loại, nhưng tựu trung đều lấy Ngã chấp làm gốc mà sinh khởi; nếu chẳng chấp ngã thì không có phiền não. Theo Luận Thành Duy Thức quyển 1, Ngã chấp có thể được chia làm 2 loại là:	
1.Câu Sinh Ngã Chấp: Ngã chấp bẩm sinh, tức là do sức nội nhân huân tập hư vọng từ vô thủy đến nay, sinh ra đã có, không cần phải học hỏi, tập tành, nên gọi là Câu Sinh.	
2.Phân Biệt Ngã Chấp: Ngã chấp thuộc về tính hậu thiên tức là do sức tác động của ngoại cảnh mà phát sinh, không cùng có 1 lúc với thân, nhưng phải học hỏi, tập quen và phân biệt mới phát khởi; cho nên gọi là Phân Biệt Ngã Chấp.	
Phân Biệt Ngã Chấp thường sinh ra tác dụng phát nghiệp, còn Câu Sinh Ngã Chấp thì hay khởi tác dụng nhuận sinh, cả 2 đều có khả năng làm não loạn thân tâm chúng sinh, khiến cho họ cứ mãi phải sinh tử luân hồi.[X. Phẩm Phá Chấp Ngã trong Luận Câu Xá Q.30; Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu Q.thượng phần cuối]. (xt. Nhị Chấp, Ngã).	
 	
Ngã Chấp Tập Khí 	
● Phạm:Àtma-gràha-vàsanà. Cũng gọi Ngã Chấp Huân Tập.	
Chỉ cho tập khí (chủng tử) do ngã chấp huân tập (xông ướp) thành, là 1 trong 3 loại tập khí.	
Tập Khí này tuy là 1 loại danh ngôn huân tập, nhưng do ngã chấp huân thành chủng tử, khiến cho hữu tình sinh ra phân biệt có mình và người, vì thế mới lập riêng 1 loại tập khí này.	
Luận Thành Duy Thức quyển 8 (Đại 31, 43 trung) nói: “Ngã Chấp Tập Khí là loại chủng tử chấp ngã, ngã sở hư vọng, có 2 loại:	
1.Câu Sinh Ngã Chấp: Tức chấp ngã, ngã sở đến giai vị Tu Đạo mới đoạn trừ được.
2.Phân Biệt Ngã Chấp: Tức chấp ngã, ngã sở đến giai vị Kiến Đạo thì đoạn trừ được. [X. Luận Thành Duy Thức Q.2; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.8 phần đầu]. (xt. Tam Chủng Tập Khí).	
 	
Ngã Không 	
● Phạm:Àtma-zùnyatà.	
Cũng gọi Nhân Không, Sinh Không, Giả Danh Không, Nhân Vô Ngã, Chúng Sinh Vô Ngã.	
Ngã thể chỉ là do sự giả hòa hợp của 5 uẩn, chẳng phải thực có, nên gọi là Ngã không, là 1 trong 2 không.	
Phàm phu đối với pháp 5 uẩn cưỡng lập chủ tể, gọi là Ngã chấp; nếu tìm trong 5 pháp: Sắc, thụ, tưởng, hành, thức mà không có tự tính, không thấy ngã thể thường nhất, thì là Ngã không.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1, (Đại 44, 485 trung) nói: “Chúng Sinh do nhiều pháp hợp thành, nên gọi là Chúng Sinh; nhưng chúng sinh chỉ là giả có, chứ không có tự tính, cho nên gọi là Chúng Sinh vô ngã. Vì tất cả tính tướng của chúng sinh đều không, nên nói là Không. Tính thực là ngã, nhưng trong 5 uẩn không có ngã, cho nên gọi là Ngã không”. [X. Kinh Phóng Quang Bát Nhã Q.18; Luận Thành Duy Thức Q.1; Phẩm Diệt Pháp Tâm trong Luận Thành Thực Q.12; Hoa Nghiêm Khổng Mục Chương Q.3; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1 phần đầu]. (xt. Vô Ngã). 	
 	
Ngã Không Chân Như	
● Chỉ cho chân lí vô ngã. Nghĩa là duyên nơi Ngã không mà khởi trí, nương vào trí này mà hiển hiện lí chân như. Chân Như là chân lí thường trụ. Chân lí này là chân thể vô ngã lìa ngã chấp, vì thế gọi là Ngã không chân như, là chân lí mà hàng Thanh Văn và Duyên Giác chứng ngộ được. [X. Luận Thành Duy Thức Q.1; Hoa Nghiêm Nguyên Nhân Luận; Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.3]. 
 	
Ngã Không Pháp Hữu	
● Ngã không có thật, pháp thì có thật. Đây là chủ trương của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Thân thể của chúng sinh do 5 uẩn giả hòa hợp mà thành, không có tính thường nhất, cũng không có năng lực chi phối, đây là Ngã không. Nhưng đối với tất cả các pháp tồn tại khác thì có thực thể, có bản chất độc lập, là có thật, cho nên gọi là Pháp hữu.	
 	
Ngã Kiến 	
● Phạm:Àtma-dfwỉi.	
Chỉ cho Vọng Kiến Chấp Trước có thực ngã.	
Theo Luận Đại Thừa Khởi Tín thì Ngã Kiến được chia ra 2 loại:	
1.Nhân ngã kiến: Chấp trước thân tâm do 5 uẩn sắc, thụ, tưởng, hành và thức giả hợp là thực ngã.	
2.Pháp ngã kiến: Vọng chấp tất cả pháp đều có thể tínhthực tại.	
Tông Duy Thức cho rằng Ngã Kiến là 1 trong 4 phiền não căn bản, tương ứng với thức Mạt Na. Thức Mạt Na này do sức huân tập hư vọng từ vô thủy đến nay, duyên với Kiến Phần của thức A Lại Da mà có Kiến Chấp thực ngã thực pháp. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.8; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.1; Luận Câu Xá Q.19; Luận Thành Duy Thức Q.4, 6; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.2 phần đầu].	
 	
Ngã Kiến Thân Phược	
● Cũng gọi Thực Chấp Thủ Thân Hệ (Phạm: Idaô-satyabhiniveza-kàya-grantha;
Pàli: Idaô-saccàbhinivesa-kàyagantha). Vọng Kiến Chấp trước có thực ngã trói buộc thân tâm, là 1 trong 4 phược.	
Cứ theo Luận Tập Dị Môn Túc quyển 8,Ngã Kiến thân phược tức là chấp trước Ngã và thế gian hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc cũng thường cũng vô thường, hoặc chẳng phải thường chẳng phải vô thường; lại chấp Ngã và thế gian hoặc hữu biên, hoặc vô biên, hoặc cũng hữu biên cũng vô biên, hoặc chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.48; Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.3; Đại Tạng Pháp Số Q.20]. (xt. Tứ Phược, Phược).	
 	
Ngã Mạn	
● Phạm: Àtma-màịa.	
Tâm kiêu mạn do chấp ngã là trung tâm, 1 trong 7 thứ mạn, 1 trong 9 thứ mạn. Luận Thành Duy Thức quyển 4 (Đại 31, 22 trung) nói: “Ngã Mạn là tâm cao ngạo do chấp ngã mà sinh”.	
Ngoại đạo Số Luận lập Ngã Mạn làm 1 trong 25 đế gọi là Ngã Mạn đế, do sự biến đổi của giác dụng trong Đại đế mà sinh khởi.(xt. Ngã Mạn Đế, Mạn). 	
 	
Ngã Mạn Đế	
● Cũng gọi Mạn Đế, Ngã Tâm.	
Tâm ngạo mạn do chấp ngã mà sinh, là đế thứ 3 trong 25 đế do ngoại đạo Số Luận ở Ấn Độ đời xưa lập ra.	
Cứ theo Luận Kim Thất Thập quyển thượng, trung, thì Tự Tính Đế (nguyên lí vật chất) và thần ngã (nguyên lí tinh thần) nương vào nhau mà sinh ra Đại Đế (quyết trí có năng lực biết rõ đây kia), rồi lại do sự tăng trưởng giác dụng trong Đại đế mà sinh khởi ngã chấp, gọi là Ngã Mạn Đế.	
Ngã Mạn đế là do 3 đức Đại Đế (tức là 3 đức Tát Đỏa, La xà, Đa Ma, dịch là: Mừng, lo, tối, vui, khổ, xả của Tự Tính Đế) hoạt động mà sinh khởi, khi 3 đức này mất thế cân bằng thì lần lượt tăng trưởng 3 thứ ngã mạn: Đại sơ, Chuyển dị, Diệm xí.	
1.Đại sơ ngã mạn: Đại sơ nghĩa là Đại đế tăng trưởng lúc ban đầu; do sự tăng trưởng của Đa ma (tối tăm) trong Đại đế mà sinh, tính này còn tối tăm, ngu si, hay sinh ra 10 đế là: Sắc, thanh, hương, vị, xúc (Ngũ duy)và hỏa, không, địa, thủy, phong (Ngũ Đại).	
2.Chuyển dị ngã mạn, cũng gọi Biến Dị ngã mạn. Chuyển dị nghĩa là tối tăm ngu si chuyển biến, sinh ra ánh sáng nhạt; tính này do Tát Đỏa (vui) trong Đại đế tăng trưởng mà sinh, có khả năng sinh ra 11 đế là: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân (Ngũ Tri Căn) và lưỡi (nói) tay, chân, nam nữ (sinh thực khí), Đại khiển (Ngũ Tác Căn), cho đến tâm căn.	
3.Diệm xí ngã mạn: Diệm xí nghĩa là ánh sáng nhạt tăng trưởng, sức nóng bốc mạnh, là do sự tăng trưởng của La xà (lo) trong Đại đế mà sinh, có khả năng sinh ra 21 đế nói trên; đây là vì Đại sơ ngã mạn và Chuyển dị ngã mạn không thể 1 mình sinh ra các đế mà phải nhờ sự trợ giúp của Diệm xí ngã mạn mới có thể phát sinh tác dụng năng sinh. Lại vì Diệm xí ngã mạn là do sự tăng trưởng của La xà mà sinh, cho nên trong 3 đức thì chỉ có đức La xà là có đủ tác dụng hoạt động. [X. Kinh Niết Bàn Q.35 (bản Nam); Bách Luận Sớ Q.thượng phần giữa]. (xt. Nhị Thập Ngũ Đế, Số Luận Học Phái).	
 	
Ngã Mạn Định	
● Cũng gọi Khan chấp định.	
Thấy các cảnh giới kì lạ trong định, rồi mê đắm chấp trước cho là cảnh giới thù thắng.	
 	
Ngã Ngã Sở 	
● Ta, của ta. Ngã chỉ cho thân mình; Ngã sở (Phạm: Mama-kàra), chỉ cho những vật ngoài mình, chấp đó là sở hữu của mình, vì thế gọi là Ngã Ngã Sở.	
Luận Đại Trí Độ quyển 31 (Đại 25, 295 thượng) nói: “Ngã là gốc rễ của tất cả phiền não, trước hết chấp 5 uẩn là Ngã, rồi sau chấp ngoại vật là Ngã sở”. [X. Chú Duy Ma Kinh Q.2; Duy Ma Nghĩa Kí Q.1 phần cuối; Viên Giác Kinh Sao Q.9]. (xt. Ngũ Kiến).	
 	
Ngã Ngu	
● Vọng chấp ngã là thật có, tức là chưa thông đạt chân lí vô ngã.	
Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 1 phần đầu (Đại 43, 229 hạ) nói: “Người ấy nghe pháp Tứ Đế, tuy đã dứt được ngã ngu, nhưng đối với các pháp vẫn còn chấp là thật có”.	
 	
Ngã Ngữ Thủ 	
● Phạm:Àtma-vàdopàdàna.	
Những phiền não do duyên theo trong thân mà sinh khởi, là 1 trong 4 thủ (phiền não).	
Tức chỉ cho tham, mạn, vô minh và nghi ở Sắc Giới và Vô Sắc Giới.[X. Luận Phật Tính Q.3]. (xt. Tứ Thủ). 	
 	
Ngã Pháp Câu Hữu Tông	
● Tông phái chủ trương Ngã và Pháp đều thực có, là 1 trong 10 tông của Ngũ Giáo Thập Tông do Tông Hoa Nghiêm Lập ra. Như Nhân Thiên Giáo trong Ngũ Giáo do Ngũ Tổ Tông Mật của Tông Hoa Nghiêm Lập và các bộ trong 20 bộ thuộc Tiểu Thừa Như: Độc Tử Bộ, Pháp Thượng Bộ, Hiền Trụ Bộ, Chính Lượng Bộ, Mật Lâm Sơn bộ, Kinh Lượng Bộ v.v... đều thuộc Ngã Pháp Câu Hữu Tông. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.8]. (xt. Ngũ Giáo Thập Tông).	
 	
Ngã Pháp Nhị Chấp	
● Cũng gọi Nhân Pháp Nhị Chấp, Sinh Pháp Nhị Chấp.	
Gọi tắt: Nhị Chấp.Tức là Ngã Chấp và Pháp Chấp.	
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tiểu Thừa chủ trương pháp thể là có thật, nên chỉ đề xướng thuyết Ngã chấp; còn Đại Thừa thì quán xét các pháp đều không, cho nên gọi những người chủ trương thật có pháp là Pháp chấp mà đề xướng “Ngã pháp nhị chấp”. Hai vọng chấp này đều lấy Tát Ca Da Kiến làm thể và do lực dụng bất đồng nên có 2 chướng khác nhau, tức chấp ngã gọi là Phiền Não Chướng và chấp pháp gọi là Sở Tri Chướng. Vì đoạn trừ 2 chướng này nên nói Nhị Không, Nhị Không trí. Trừ hết 2 chướng thì chứng được Đại bồ đề. [X. Luận Thành Duy Thức Q.1, 2, 5; Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu Q.thượng phần cuối; Thành Duy Thức Luận Q.1 phần đầu; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.4 phần cuối]. (xt. Ngã Chấp, Pháp Chấp).	
 	
Ngã Quỉ	
● Phạm: Preta. Pàli: Peta.	
Hán âm: Tiết Lệ Đa, Bế Lệ Đa, Tỉ Lễ Đa, Ti Lợi Đa, Di Lệ Đa, Bế Đa, Hoặc Tiếng Phạm: Pitf, Hán Âm Là Đế Lê.	
Cũng gọi Quỉ Đạo, Quỉ Thú, Ngã Quỉ Đạo. Loài quỉ thường chịu khổ đói khát, do đời trước tạo nghiệp ác, nhiều tham muốn. Là 1 trong 6 đường, 1 trong 5 ngả, 1 trong 6 ngả. Theo Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 16, loài ngã quỉ có 2 chỗ ở: Trong thế giới loài người và trong thế giới ngã quỉ, dưới cõi Diêm Phù Đề 500 do tuần. Về tên gọi thì có 6 loài như: Ca Bà Li (thân bị nấu trong cái vạc), Kiện Đà (ăn hơi), Bà La Ba Xoa (ăn thịt trẻ con), A Tra Tì (ở chỗ đồng trống), Ma La Ca Da (tự giết mình) v.v...	
Luận Thuận Chính Lí Quyển 31 liệt kê 3 loại ngã quỉ:	
1.Vô Tài Ngã Quỉ (ngã quỉ không có của cải): Gồm 3 loại: Ngã Quỉ miệng lửa, ngã quỉ miệng kim, ngã quỉ miệng hôi.Loại ngã quỉ này hoàn toàn không có thức ăn, thường bị khổ não vì đói khát; nếu may gặp được chút thức ăn, thì khi đưa đến miệng, bỗng bốc thành lửa, không thể ăn được.	
2.Thiểu Tài Ngã Quỉ (ngã quỉ ít của cải):Gồm 3 loại: Ngã Quỉ lông kim, ngã quỉ lông hôi, ngã quỉ bướu cổ. Loại ngã quỉ này chuyên ăn máu mủ.	
3.Đa Tài Ngã Quỉ (ngã quỉ nhiều của cải): Gồm có 3 loại: Ngã Quỉ ăn đồ cúng tế thừa, ngã quỉ ăn vật người ta vứt bỏ và ngã quỉ được thức ăn ngon.	
Hai loại ngã quỉ Thiểu tài và Đa Tài cũng gọi là Hữu Tài Ngã Quỉ (ngã quỉ có của cải). Luận Du Già Sư Địa quyển 4 thì nêu ra 3 loại ngã quỉ là: Ngã Quỉ do cảnh bên ngoài làm chướng ngại việc ăn uống; ngã quỉ do bên trong thân làm chướng ngại việc ăn uống và ngã quỉ không bị chướng ngại trong việc ăn uống.	
Luận Đại Trí Độ quyển 30 thì gọi loại ngã quỉ không có uy đức, thường chịu khổ đói khát là Ngã Quỉ và gọi loại ngã quỉ có uy đức, hưởng thụ nhiều thú vui là Tệ quỉ. Ngã Quỉ ở cõi Diêm Ma do vua Diêm Ma thống trị. Cũng có loại ngã quỉ ở những nơi tha ma mộ địa và hang núi tối tăm tại nhân gian.	
Theo Luận Tạp A Tì Đàm Tâm quyển 8, ngã quỉ có loại do hóa sinh, có loại do thai sinh. Cứ theo Pháp Uyển Châu Lâm quyển 6 thì thân ngã quỉ cao nhất là 1 do tuần, còn nhỏ nhất bằng đứa trẻ cao 3 tấc. Về tuổi thọ, có thuyết cho rằng dài nhất là 8 vạn 4 nghìn năm, còn ngắn nhất thì không nhất định, hoặc cho rằng 5 nghìn năm ở nhân gian là 1 ngày 1 đêm trong cõi ngã quỉ.	
Theo kinh Nghiệp báo sai biệt thì có 10 thứ nghiệp khiến chúng sinh chịu báo ngã quỉ.	
01.Thân tạo nghiệp ác nhẹ.	
02.Miệng tạo nghiệp ác nhẹ.	
03.Ý tạo nghiệp ác nhẹ.	
04.Khởi nhiều tham muốn.	
05.Khởi tâm ác tham.	
06.Ghen ghét.	
07.Tà Kiến.	
08.Luyến tiếc của cải lúc hấp hối.	
09.Chết vì đói.	
10.Chết vì khát.	
Ngoài ra, thế tục gọi trẻ con tham ăn là ngã quỉ, kẻ tham dâm là Sắc ngã quỉ, kẻ giàu có mà keo kiệt là Tài ngã quỉ. [X. Kinh Ngũ Khổ Chương Cú; Kinh Quán Phật Tam Muội Hải Q.5; Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.7; Luận Đại Tì Bà Sa Q.172; Luận Chương Sở Tri Q.thượng; Luận Câu Xá Q.11].	
 	
Ngã Quỉ Ái	
● Tên gọi khác của ái dục, là 1 trong 2 thứ ái.Vì chúng sinh yêu mến vợ con, tham đắm Ngã Quỉ 5 dục không khác gì loài ngã quỉ, cho nên gọi là Ngã Quỉ Ái.
Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) quyển 5 (Đại 12, 394 trung) nói: “Ái có 2 thứ: Ngã Quỉ Ái và Pháp ái.Người giải thoát chân thực lìa ngã quỉ ái, vì thương xót chúng sinh nên có Pháp ái”.	
 	
Ngã Quỉ Báo Ứng Kinh	
● Kinh, 1 quyển, được dịch vào đời Đông Tấn (317-420), không rõ dịch giả, được thu vào Đại Chính Tạng tập 17.	
Nội dung kinh này thuật lại việc Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên giảng nói cho các loài ngã quỉ nghe về những nghiệp nhân của chúng.	
Bản dịch khác của kinh này là kinh Quỉ vấn Mục Liên 1 quyển, do ngài An Thế Cao dịch vào đời Hậu Hán.	
 	
Ngã Quỉ Đạo	
● Cũng gọi Ngã Quỉ Thú.	
Cõi ngã quỉ, 1 trong 5 đường, 1 trong 5 ngả.	
Trong loài quỉ có những loài có uy lực lớn như Dạ Xoa, La Sát v.v..., cho nên dịch mới chỉ dịch là Quỉ chứ không thêm chữ ngã. Nhưng, những kinh luận dịch cũ thì phần nhiều gọi là Ngã Quỉ, vì trong loài quỉ thì Ngã Quỉ nhiều nhất.	
Theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 8, phần cuối, loài quỉ này thường bị đói nên gọi là Ngã  (đói), mọi người thấy chúng đều sợ nên gọi là Quỉ. Loài quỉ này gầy còm xấu xí, suốt năm không được ăn uống, hoặc ở dưới đáy biển, hoặc gần nơi rừng núi, vui ít khổ nhiều mà lại sống lâu. Vì đời trước tham lam, ghen ghét, lừa gạt mọi người, nên phải rơi vào đường Ngã Quỉ. [X. Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.16]. (xt. Ngũ Thú, Luân Hồi).	
 	
Ngã Quỉ Giới	
● Thế giới của loài Ngã Quỉ, 1 trong 10 giới.Cảnh giới ngã quỉ đói khát triền miên, khổ não vô cùng. [X. Kinh Dược Sư Bản Nguyện]. (xt. Thập Giới).	
 	
Ngã Quỉ Nghiệp	
● Một trong 6 nghiệp, là nghiệp hạ Phẩm trong 10 nghiệp ác.	
Mười nghiệp ác là: Giết hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói ác, tham muốn, sân hận và Tà Kiến. Mười nghiệp ác này có thể chia làm 3 Phẩm:
1.Thượng Phẩm: Khi làm việc ác, trong lúc định làm, đang làm và làm xong rồi mà không có tâm hối cải, gọi là Thượng Phẩm.	
2.Trung Phẩm: Làm xong rồi mà biết hối cải, gọi là Trung Phẩm.	
3.Hạ Phẩm: Lúc đang làm mà biết hối cải, gọi là Hạ Phẩm.	
Theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 7 (Đại 44, 610 hạ) nói: “Tạo mười nghiệp ác, thượng Phẩm sinh địa ngục, trung Phẩm sinh súc sinh, hạ Phẩm sinh ngã quỉ”. [X. Phẩm Lục Nghiệp trong Luận Thành Thực]. (xt. Lục Nghiệp).	
 	
Ngã Quỉ Nhân	
● Chỉ cho nghiệp nhân đưa đến quả báo ngã quỉ. Có 2 loại:	
1.Nghiệp nhân chung: Tức ngoài các nghiệp ác như phá luật nghi; phạm giới Bồ Tát, hủy Phật Niết Bàn v.v... Còn có các tạp nghiệp khác như muốn được nổi tiếng, hoặc không có đức mà muốn sánh với bậc thánh, hoặc khởi 10 điều ác hạ Phẩm.	
2.Nghiệp nhân riêng: Được ghi rõ trong Kinh Ngã Quỉ Báo Ứng, Kinh Lục Đạo Luân Hồi, Kinh Phật Thuyết Quỉ Vấn Mục Liên... Theo Kinh Ngã Quỉ Báo Ứng, trong các loài ngã quỉ ở địa ngục, có loài thường bị khổ nhức đầu, vì lúc làm người hay dùng gậy đánh vào đầu chúng sinh; có loài khắp mình lở loét đau đớn, là vì đã từng dùng lửa thui nướng súc vật như lợn, dê, trâu, bò v.v...; có loài ăn mãi không no, là vì đời trước tuy có cho chúng sinh ăn uống, nhưng không cho no đủ v.v... [X. Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.8; Ma Ha Chỉ Quán Q.1 hạ]. 	
 	
Ngã Quỉ Sự 	
● Pàli: Peta-vatthu. Gọi tắt: Ti Đa.	
Một kinh trong Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka-nkàya) Pàli, thành lập khoảng 200 năm sau Đức Phật nhập diệt. Nội dung kinh này nói về cảnh gới, nghiệp nhân và sự giải thoát của ngã quỉ, gồm 4 Phẩm, 51 sự và 717 bài tụng. Kinh này không có bản Hán dịch.	
Sách chú thích có Chân Đế đăng (Pàli: Paramattha-dìpanì) của ngài Đạt Ma Ba La (Pàli: Dhammapàla) và bản dịch tiếng Nhật của Cung điền Lăng đạo (Nam Truyền Đại Tạng Kinh quyển 25). [X. Buddhist India by T.W. Rhys Davids; Heaven and Hell in Buddhist Perspective by Bimala Churn law; A History of Pàli Literature, vol.I].	
 	
Ngã Quỉ Tam Chướng	
● Ba thứ chướng ngại trong việc ăn uống của ngã quỉ. Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 4 thì 3 chướng ấy là:	
1.Ngoại chướng: Khi gặp được thức ăn thì thức ăn biến thành lửa, ăn không được, khi thấy ao, hồ muốn uống nước, nhưng đến nơi thì nước hóa thành máu mủ, không uống được.	
2.Nội chướng: Cổ họng của ngã quỉ nhỏ như cây kim, bụng to như trống, miệng thì bốc lửa, dù có thức ăn cũng không nuốt được.	
3.Không chướng: Tuy không bị chướng ngại về ăn uống, nhưng vì nghiệp lực chiêu cảm, nên thức ăn uống đều cháy thành than đỏ, do đó vẫn phải chịu đói khát.	
 	
Ngã Quỉ Thành	
● Chỉ cho chỗ ở của ngã quỉ.	
Cứ theo Luận Thuận Chính Lí Quyển 31, ở phía tây Châu Thiệm Bộ, có 500 cái bãi nhỏ, trong đó có 2 bãi là chỗ ngã quỉ ở, mỗi bãi đều có 250 thành, 1 bãi do quỉ có uy đức ở, bãi còn lại do quỉ không có uy đức ở.	
 	
Ngã Quỉ Thực Tử	
● Ngã Quỉ ăn thịt con.	
Theo Kinh Bách Duyên quyển 5, xưa có người đàn bà, vì ghen ghét với người vợ lẽ của chồng đang mang thai, bí mật hạ độc làm cho sẩy thai, nhưng khi bị bại lộ lại thề rằng (Đại 4, 226 hạ): “Nếu quả thật ta làm hư thai của ngươi thì sau khi ta chết ta sẽ làm ngã quỉ, 1 ngày 1 đêm sinh ra 500 đứa con, sinh ra liền ăn thịt, nhưng không bao giờ no bụng”.	
Đúng như lời thề, sau đó người đàn bà ấy chết sinh vào loài ngã quỉ, 1 ngày sinh ra 500 đứa con, sinh ra đến đâu ăn ngay đến đó, nhưng không thể no được.	
 	
Ngã Quỉ Trụ Xứ	
● Chỉ cho nơi ở của loài ngã quỉ.	
Các kinh luận phần nhiều cho rằng cõi Diêm Ma (Phạm: Yama-loka) là chỗ ởchính của loài ngã quỉ; cõi Diêm Ma hoặc còn được gọi là cõi Bệ Lệ Đa (Phạm: Preta-loka), thế giới Ngã Quỉ, do vua Diêm Ma làm lãnh chúa.	
Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 16 thì liệt kê 2 nơi:	
1.Trong nhân gian.	
2.Trong thế giới Ngã Quỉ, tức ở dưới cõi Diêm Phù Đề 500 do tuần, chu vi 3 vạn 6 nghìn do tuần.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 172 thì cho rằng, ngoại trừ chỗ ở chính là cõi Diêm Ma, ngã quỉ còn ở 2 nơi trong Châu Thiệm Bộ:	
1.Núi rừng, cung điện, nơi thanh tịnh, là chỗ ở của loài ngã quỉ có uy đức.	
2.Những nơi bẩn thỉu, rác rưởi là chỗ ở của loài ngã quỉ không có uy đức. [X. Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.7; Luận Câu Xá Q.11; Luận Thuận Chính Lí Q.31].	
 	
Ngã Si	
● Phạm: Àtmamoha.	
Si mê nơi ngã tướng, ngu tối không thấy lí vô ngã. Cùng với Ngã Kiến, Ngã Mạn, Ngã Ái hợp thành 4 thứ phiền não căn bản.	
Duy Thức Tam Thập Luận Tụng (Đại 31, 60 trung) nói: “Bốn thứ phiền não thường đi cùng nhau, nghĩa là Ngã si, Ngã Kiến, Ngã Mạn, Ngã Ái và Xúc... cùng đi chung”. Bởi vì tất cả hoặc chướng đều lấy ngu si làm gốc, cho nên biết từ Ngã si mà sinh ra 3 thứ phiền não kia. [X. Luận Thành Duy Thức Q.4; Luận Biện Trung Biên Q.thượng; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.1].	
 	
Ngã Sở 	
● Phạm: Mama-kàra. Gọi đủ: Ngã sở hữu.	
Quan niệm cho rằng các vật ngoài tự thân (ta) đều là vật sở hữu của ta.	
Trong Phật Giáo, Ngã và Ngã sở (ta và của ta) bị coi là cội gốc phân biệt của tất cả sự phân biệt ở thế gian, cho nên Ngã và Ngã sở là đối tượng phải được phá trừ. Ngã sở lại được chia làm 3 thứ là: Tương ứng ngã sở, Tùy chuyển ngã sở và Bất li ngã sở; nếu chấp trước Ngã sở thì gọi là Ngã sở kiến. Pháp ngũ thủ uẩn mà Ngã sở Kiến Chấp trước đều bắt nguồn từ quan niệm “Ngã sở” này, cho nên Luận Tập Dị Môn Túc quyển 12 (Đại 26, 419 hạ) nói: “Đối với ngũ thủ uẩn, tùy theo quan niệm Kiến Chấp về Ngã hoặc Ngã sở mà từ đó khởi lên quan niệm Kiến Chấp về nhẫn, dục, tuệ”. [X. Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.1; Chú Duy Ma Cật Kinh Q.5; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.1]. (xt. Ngã Sở Kiến).	
 	
Ngã Sở Kiến	
● Phạm: Mama-kàra-dfwỉi.	
Vọng chấp pháp 5 uẩn là của ta, hoặc thuộc về ta.	
Cứ theo Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập thì Ngã sở kiến có 3 thứ:	
1.Tương ứng ngã sở: Ngã có hình tướng vật chất; như nói “Ngã có sắc” cho đến “Ngã có thức”, tức chấp trước 5 uẩn tương ứng với thân ta.	
2.Tùy chuyển ngã sở: Hình tướng vật chất thuộc về ta; như nói “Sắc thuộc về ta” cho đến “Thức thuộc về ta” là chấp trước pháp 5 uẩn tùy thuộc nơi ta, do sức tự tại của ta mà xoay chuyển.	
3.Bất li ngã sở: Ta ở trong hình tướng vật chất, như nói “Ta ở trong sắc” cho đến “Ta ở trong thức”, tức là chấp trước thực ngã không lìa 5 uẩn, ở khắp trong thân thể.	
Trong 5 uẩn, mỗi mỗi uẩn đều có 3 nghĩa này, nên gọi chung là Thập ngũ ngã sở kiến (15 Ngã sở kiến); 15 ngã sở kiến này lại cộng thêm 5 thứ ngã kiến nữa mà thành20 loại Tát Ca Da Kiến. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.8, 9, 49; Luận Câu Xá Q.19; Luận Thành Duy Thức Q.4, 6; Câu Xá Luận Quang Kí Q.19; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.5, phần đầu].	
 	
Ngã Thiên Nhĩ Cẩu	
● Ta, Trời, Ông, Chó. Đây là phương pháp biện luận xoay vòng mà Bồ Tát Đề Bà, người Nam Ấn Độ, đã sử dụng để khuất phục các Luận Sư ngoại đạo ở nước Bát La Da Già (Phạm: Prayàga) thuộc Trung Ấn Độ vào khoảng thế kỉ III.	
Đại Đường Tây Vực Kí quyển 5 (Đại 51, 897 trung) nói: “Mới đầu, Bồ Tát Đề Bà từ Nam Ấn Độ đến già lam này, trong thành có 1 ngoại đạo Bà La Môn, nổi tiếng về tài biện luận vô ngại, thường dồn đối phương đến chỗ lí cùng, ngôn tận. Ông ta nghe ngài Đề Bà là người học thức cao xa, nghiên cứu sâu rộng, muốn chiết phục ngài, nên 1 hôm ông ta đến hỏi: “Ngài tên là gì?” Đề Bà đáp: “Tên Thiên”. Ông ta hỏi: “Thiên là ai?” Đề Bà đáp: “Ta”. Người kia hỏi: “Ta là ai?” Đề Bà đáp: “Chó”. Người kia hỏi: “Chó là ai?”. Đề Bà đáp: “Ông”. Người kia hỏi: “Ông là ai?” Đề Bà đáp: “Thiên”. Người kia hỏi: “Thiên là ai?” Đề Bà đáp: “Ta”. Người kia hỏi: “Ta là ai?” Đề Bà đáp: “Chó”. Người kia hỏi: “Chó là ai?” Đề Bà đáp: “Ông”. Người kia hỏi: “Ông là ai?” Đề Bà đáp: “Thiên”.	
Cứ hỏi đáp xoay vòng như thế mãi; sau Luận Sư kia mới ngộ được. [X. Bách Luận Tự; Bách Luận Sớ Q.thượng phần trên; Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q.6; Đề Bà Bồ Tát truyện; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4]. (xt. Ca Na Đề Bà). 
 	
Ngã Tích Sở Tạo Chư Ác Nghiệp 	
● Câu Thứ nhất trong bài sám hối ghi trong Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện Kinh Hoa Nghiêm quyển 40 (bản 40 quyển). Khi sám hối trong các khóa lễ tụng, các tông phái Phật Giáo đều đọc bài sám hối này. Toàn văn như sau (Đại 10, 847 thượng): 	
“Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp 	
Giai do vô thủy tham sân si 	
Tòng thân ngữ ý chi sở sinh	
Nhất thiết ngã kim giai sám hối”. 	
(Xưa kia con gây bao ác nghiệp 	
Đều do ba độc tham, sân, si	
Từ thân, ngữ, ý phát sinh ra	
Hết thảy con nay xin sám hối).	
 	
Ngã Tòng Lai Nghi Trứ Giá Hán 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Từ trước đến giờ tôi vốn nghi ngờ gã ấy. Nghĩa là từ trước đến nay tôi vẫn ngờ người ấy không phải nhân vật tầm thường và đã đúng như thế. Không tầm thường có hàm ý là người đã siêu việt cảnh giới thiện ác, không thể theo tiêu chuẩn phổ thông để đánh giá họ.	
Lâm Tế Lục khám biện (Đại 47, 503 trung) ghi: “Phổ hóa Thác khai nói: “Ngày mai ở viện Đại Bi có trai tăng”. Thị Giả về thưa lại với sư, sư nói: “Từ trước đến giờ ta vẫn ngờ gã ấy”.	
 	
Ngã Tướng 	
● I.Ngã Tướng.	
Chỉ cho tướng dáng của Ngã, tức là cái tướng của Ngã tựa hồ như thật do vọng tưởng biến hiện ra, nhưng vì mê lầm nên phàm phu chấp trước là thực có. Ngã tướng gồm 2 loại:	
1.Ngã tướng của thế gian: Như hữu tình, ý sinh, sinh giả, sĩ phu, tác giả, thụ giả, tri giả, kiến giả v.v...	
2.Ngã tướng của Thánh Giáo: Như Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, Vô Học, Nhị Thập Thất Hiền Thánh, Thập Tam Trụ v.v...	
Theo Tông Duy Thức thì thức ý và Thức Mạt Na của phàm phu từ vô thủy đến nay vọng chấp phân biệt ngã, pháp, rồi huân tập vào thức A Lại Da, cho nên khi các thức sinh thì Kiến Phần và Tướng Phần của thức A Lại Da theo đó mà biến hiện các vọng tướng như thực ngã, thực pháp, phàm phu liền chấp các tướng ấy là thật. Bởi thế, tướng của ngã, pháp vốn không có thực thể, chỉ tùy các duyên phân biệt vọng chấp mà giả lập Ngã tướng của thế gian, cũng tùy duyên giả lập ra việc đoạn ác chứng đạo và giả lập Ngã tướng của Thánh Giáo.	
Theo Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 1 phần đầu, Luận Sư Hộ Pháp cho rằng do tâm phân biệt vọng chấp ngã, pháp từ vô thủy đến nay huân tập (xông ướp) bản thức (A Lại Da) mà sinh ra Kiến Phần và Tướng Phần; nhưng vì kẻ phàm phu không biết Kiến Phần và Tướng Phần thực ra chỉ từ trong thức A Lại Da biến ra, nên mới vọng chấp có thực ngã, thực pháp, tuy không thực có ngã, pháp nhưng tùy theo vọng tình chấp tướng, nên gọi là ngã, pháp.	
Luận Sư An Tuệ thì chủ trương Kiến Phần và Tướng Phần đều là tính Biến Kế Sở Chấp, hư vọng, không có thực thể, tuy nhiên, ở trên Kiến Phần và Tướng Phần (đều không) này giả lập ngã, pháp mà cho rằng ngã, pháp là “Biệt vô”.	
● II.Ngã Tướng.	
Vọng chấp trong 5 uẩn có Ngã, Ngã sở, là 1 trong 4 tướng. (xt. Tứ Tướng). 	
 	
Ngạch	
● Cũng gọi Biển ngạch, Biểu.	
Chỉ cho những tấm biển bằng gỗ, giấy, vải lụa trên có đề chữ hoặc vẽ tranh, treo ở cửa các dinh thự, công đường các quan lại thời xưa tại Trung Quốc, sau, dần dần các chùa của Phật Giáo cũng dùng ngạch. Những tấm biển do vua ban là “thụ ngạch”(biển treo dọc), còn các biển khác là “hoành ngạch” (biển treo ngang). [X. Thế Gia Đệ Nhị Thập Ngũ Lưu Hầu Trong Sử Kí Q.55; truyện Tùy Linh Dụ trong Tục Cao Tăng Truyện Q.9].	
 	
Ngạch Châu	
● Hạt ngọc quí trên trán, ví dụ cho Phật Tính sẵn có trong tất cả chúng sinh.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 7 (bản Bắc) chép rằng, có 1 lực sĩ đấu với người khác, khi chạm trán thì viên ngọc Kim Cương ở khoảng giữa 2 chân mày bị lặn vào trong da, chỗ ấy bèn thành cái nhọt lớn. Sau nhờ thầy thuốc nói thì lực sĩ mới biết ngọc Kim Cương đã ở trong mình.	
Mẩu truyện trên đây ví dụ tất cả chúng sinh đều có sẵn tính Phật, nhưng vì phiền não che lấp nên không biết, phải nhờ thiện tri thức chỉ bảo mới rõ được. [X. Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí Q.3; Niết Bàn Kinh Sớ Q.11].	
 	
Ngạch Nhĩ Đức Phái	
● Tạng: Dge-lugs-Pa.	
Cũng gọi Đâu Suất giáo phái, Đức hạnh phái, Cách Lỗ phái, Tân Cam Đan phái (Tạng: Bka-gdams gsar-ma-pa, Hoàng Mạo phái, Hoàng Giáo.	
Tông phái Phật Giáo Tây Tạng do ngài Tông Khách Ba sáng lập vào thế kỉ XV, phái này đội mũ vàng nên gọi là phái Hoàng Mạo (Hoàng Giáo) để phân biệt với phái đội mũ đỏ là phái Hồng Mạo (Hồng Giáo).	
Thánh điển căn bản của phái này là 2 tác phẩm quan trọng của ngài Tông Khách Ba, đó là: Luận Bồ Đề đạo Thứ Đệ (Tạng: Lam-rim chen-pô) và luận Bí Mật Đạo Thứ Đệ (Tạng: Síags-rim chen-pô).	
Phái này chủ trương nghiêm trì giới luật,tôn trọng Nghi Quĩ pháp tắc và thực hành chủ nghĩa độc thân. Lúc đầu, phái này được gọi là phái Cách Lỗ, nhưng sau đổi thành Ngạch Nhĩ Đức là do chuyển âm từ tên của chùa trung tâm là Cát Lặc Đan (Tạng: Dga- ldan) do ngài Tông Khách Ba sáng lập.	
Sau khi ngài Tông Khách Ba thị tịch (1478), đệ tử là Đạt Nhĩ Ba Nhân Khâm (Tạng: Darma rin-po-chen, 1364-1432) thừa kế pháp tịch, tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động và phát triển rất mạnh. Ngoài chùa Cát Lặc Đan nói trên, phái này còn xây dựng nhiều chùa lớn như chùa Biệt Bạng (Tạng: Fbras-spuís), chùa Sắc Lạp (Tạng: Se-ra), chùa Trát Thập Luân Bố (Tạng: Bkra-zis lhun-po) v.v... đều là những chùa trung tâm quan trọng của phái này.	
Từ nửa sau thế kỉ XVII đến thế kỉ XVIII, phái Hoàng Mạo đã nắm giữ trọn chủ quyền trên toàn cõi Tây Tạng và bành trướng thế lực đến các vùng Mông Cổ, Đông bắc, Hoa bắc v.v... để củng cố địa vị. [X. Mông Tạng Phật Giáo Sử; Mông Cổ Phật Giáo Sử; Tây Tạng (Đa điền Đẳng quan); Tây Tạng Phật Giáo Nghiên Cứu; The Buddhism of Tibet by L. A. Waddell; The Religion of Tibet by Ch.Bell]. (xt. Tông Khách Ba). 	
 	
Ngạn Tông 	
● I.Ngạn Tông (557-610).Cũng gọi Đạo Giang.	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Tùy, người Triệu quận (nay là huyện Hình đài, tỉnh Hà Bắc) họ Lí.	
Thủa nhỏ theo pháp sư Tín Đô Tăng Biên, 10 tuổi xuống tóc, đổi tên là Đạo Giang. Thầy dạy tụng kinh Đại Noa, 1 ngày liền thuộc, mọi người đều kinh ngạc. Khi Vũ Đế nhà Bắc Chu thi hành chính sách diệt Phật, sư bị buộc phải mặc áo tại gia, đổi tên là Ngạn Tông và ra làm quan, tuy vâng lệnh triều đình nhưng không hề bỏ giới hạnh. Thời Tuyên Đế, sư được thăng chức Lễ bộ nhưng sư không nhận.
Đến khi Văn Đế nhà Tùy lên ngôi, phục hưng Phật Pháp, sư mặc lại pháp phục và giảng Kinh Bát Nhã cho các triều thần nghe. Sau, vua thỉnh sư vào kinh đô trông coi việc phiên dịch kinh điển.	
Năm Đại Nghiệp Thứ 6 (610) sư thị tịch, thọ 54 tuổi.	
Sư có các tác phẩm: Chúng Kinh Mục Lục, Tây Vực Chí, Văn Tập, Biệt Tập. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.2; Quảng Hoằng Minh Tập Q.4; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5].	
● II.Ngạn Tông(? - ?)	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đường, đã từng theo học Đại Sư Huyền Trang cuối những năm Trinh Quán (627-649).	
Sư thông minh đĩnh ngộ, học rộng nhớ dai, giỏi văn chương, chuyên việc soạn thuật, rất được người đương thời kính trọng.	
Sư có các tác phẩm: Đại Đường Kinh Sư Tự Lục Truyện, Tập Sa Môn Bất Ưng Bái Tục Đẳng Sự. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện, Hộ Pháp Sa Môn Pháp Lâm Biệt Truyện. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.4; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8]. 	
 	
Ngâm	
● Tức ngâm vịnh, hoặc chỉ cho thơ, ca theo thể văn vần dùng để ngâm vịnh. Khi ngâm vịnh, âm thanh được kéo dài ra, theo nhịp điệu như tiếng chim hót; lúc bổng lúc trầm, khi buồn khi vui, tùy theo cảm xúc của người câm.	
Xưa nay Thiền Tông thường sử dụng thể văn này, mượn phương thức ngâm vịnh thơ văn để xiển dương ý chỉ Thiền. Chẳng hạn như các tác phẩm: Tân Phong ngâm của ngài Động Sơn, Ngoạn Châu ngâm của ngài Đơn Hà, Lão hoạch Châu ngâm của ngài Quan Nam, Lệ Giác Ngâm và Qui Tịch Ngâm của ngài Hương Nghiêm v.v... đều thịnh hành trong các tùng lâm. [X. chương Minh Kí Châm Ca trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.30].	
 	
Ngân Địa	
● Cũng gọi Kim Địa, Lưu Li Địa.	
Tiếng gọi chung các tự viện và đạo tràng. Thủa xưa, ở Ấn Độ, Trưởng giả Cấp Cô Độc, thành Xá Vệ từng trải vàng ròng ra mua đất của Thái Tử Kì Đà để lập tinh xá cúng dường Đức Phật, do đó, chùa viện được gọi là Kim Địa.	
Thích Thị Yếu Lãm quyển thượng (Đại 54, 263 thượng) nói: “Kim Địa, hoặc gọi là Kim điền, tức là khu vườn của Thái Tử Kì Đà ở nước Xá Vệ mà Trưởng giả Cấp Cô Độc đã trải vàng ròng ra mua để cất tinh xá, thỉnh Đức Phật cư trụ”.	
 	
Ngân Địa Đạo Tràng	
● Đạo Tràng ở núi Thiên Thai, Trung Quốc, tiếp giáp với dãy núi Kim Địa, Đại Sư Trí Giả đã truyền pháp ở đây. Theo truyền thuyết, vào thời quá khứ, Đức Phật Định quang đã từng thị hiện nơi này. [X. Đại Minh Nhất Thống Chí Q.47]. 	
 	
Ngân Luân Vương	
● Vị Luân Vương ra đời lúc con người sống 8 vạn tuổi, vua thống trị 3 Châu: Nam Thiệm Bộ, Đông Thắng Thân, và Tây Cù Đà Ni.Là 1 trong 4 vị Luân Vương.	
Nhưng theo Pháp Hoa Kinh Huyền Tán quyển 4, thì sự ra đời của vị Luân Vương này và Đồng Luân Vương, Thiết Luân Vương đều không có thời gian nhất định. (xt. Tứ Luân Vương, Chuyển Luân Thánh Vương).	
 	
Ngân Oản Lí Thịnh Tuyết 	
● Cũng gọi Ba Lăng Ngân Oản Lí, Ba Lăng Ngân Oản Thịnh Tuyết.	
Tên công án trong Thiền Tông.	
Cái chén bạc đựng đầy tuyết, biểu thị chúng sinh và Phật là nhất như, bình đẳng tức sai biệt, sai biệt tức bình đẳng, là 1 trong 3 chuyển ngữ của ngài Ba lăng Hạo giám, đệ tử nối pháp của Thiền Sư Vân Môn Văn Yển.	
Bích Nham Lục tắc 3 (Đại 48, 153 hạ) chép: “Có vị tăng hỏi ngài Ba lăng: Thế nào là tông Đề Bà?	
Ngài Ba lăng đáp: Trong chén bạc đựng đầy tuyết”	
Đề Bà tức là Tôn Giả Ca Na Đề Bà (Phạm: Kàịadeva), Tổ phó pháp thứ 15 của Thiền Tông Ấn Độ. [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.15; Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập Q.35; Thiền Tông Chính Mạch Q.15]. (xt. Ba Lăng Tam Chuyển Ngữ).	
 	
Ngân Sơn Thiết Bích	
● Đồng nghĩa: Bích Lập Vạn Nhận, Châm Đáp Bất Nhập.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Núi bạc vách sắt. Bạc và sắt cứng chắc, khó đâm thủng, vách núi cheo leo, cao vút, khó vượt qua. Trong Thiền Tông, từ ngữ này được dùng để chỉ cho cảnh giới tuyệt đối mà cái biết phân biệt của phàm tình khó có thể thấu suốt được, hoặc để ví dụ cho linh tính sẵn có của mọi người vốn siêu việt. Bài tựa của ngài Phổ Chiếu trong Bích Nham Lục (Đại 48, 139 thượng) nói: “Núi bạc vách sắt (ngân sơn thiết bích) ai dám dùi mài? Muỗi đốt trâu sắt khó bâm được vòi;nếu chẳng gặp bậc Đại Tông sư thì làm sao ngộ được lẽ huyền vi?” [X. Viên Ngộ Phật Quả Thiền Sư Ngữ Lục Q.4; Phật Quả Khắc Cần Thiền Sư Tâm Yếu Q.hạ; Bích Nham Lục tắc 42].	
 	
Ngân Xuyên Song Tháp	
● Hai tòa tháp tọa lạc trên 1 vùng đồng bằng ở thành Ngân xuyên thuộc biên giới phía bắc Trung Quốc, đó là:	
1.Tháp chùa Thừa Thiên, thường gọi là Tây Tháp, ở phía Tây nam thành Ngân Xuyên, do ông Hạ chủ lượng xây dựng vào năm Thiên khánh thứ 3 (1050) đời Tây Hạ. Tháp này có hình bát giác, gồm 13 tầng cao hơn 70 mét. KĨ thuật xây tháp trong “công xảo minh” của Ấn Độ đã được sử dụng trong việc kiến trúc tòa tháp này, đồng thời cũng kế thừa phong cách kiến trúc truyền thống của Trung Quốc.	
2.Tháp Hải bảo, thường gọi là Bắc tháp, ở phía Bắc thành Ngân xuyên, cách Tây Tháp khoảng 1,7 km, tương truyền do ông Hách liên bột bột người Hung Nô xây cất vào đời Đông Tấn, đến nay đã hơn 1.500 năm. Tháp gồm 9 tầng 11 cấp, cao khoảng 60 mét, do những phiến đá xanh xếp thành, từ xa trông giống như 1 tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Mỗi góc mái tháp ở mỗi tầng của	
Tây Tháp và Bắc tháp đều có treo phong linh, mỗi khi gió thổi, linh phát ra tiếng lâng lâng siêu thoát.	
 	
Ngẫu Ích Đại Sư Tông 	
● Cũng gọi Linh Phong Tông Luận, Linh Phong Ngẫu Ích Đại Sư Tông Luận, Ngẫu Ích Tông Luận.	
Tác phẩm, 10 quyển, do ngài Thành Thời biên tập vào đời Minh.	
Sách này thu chép những tông luận trong 1 đời hoằng hóa của ngài Ngẫu Ích. Nội dung gồm: Nguyện văn, pháp ngữ, đáp vấn, phổ thuyết, trà ngữ, thuyết, văn, ngẫu lục, thư, luận, biện, nghị, kí, duyên khởi, tự, đề bạt, sớ, truyện, thọ tự, tháp chí minh, tế văn, tụng, minh, châm, từ, tán, thi kệ v.v... Ở đầu quyển có bài tựa của ngài Trí Húc và lời tựa của ngài Thành Thời.	
 	
Ngẫu Ích Trí Húc	
● Ngẫu Ích Trí Húc (1599-1655)	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Minh, người Mộc Độc, huyện Ngô, tỉnh Giang Tô, họ Chung, tự Ngẫu Ích, hiệu là Bát Bất Đạo Nhân. Vì sư ở núi Linh Phong (huyện Hàng, tỉnh Chiết Giang) xây chùa, lập Liên Xã, viết sách... nên người đời gọi sư là Linh Phong Ngẫu Ích Đại sư.	
Thủa nhỏ, sư theo Nho học, thề sẽ tiêu diệt đạo Phật và đạo Lão, nhưng khi tình cờ được đọc các tác phẩm Tự Tri Lục và Trúc Song Tùy Bút của ngài Châu Hoành, sư liền đốt bỏ cuốn “Tịch Phật Luận” (bàn về việc diệt Phật) do sư biên soạn. Trong thời gian thụ tang cha, sư được biết bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nên có ý định xuất gia. Năm 22 tuổi, sư chuyên tâm niệm Phật. Năm sau, sư phát 48 nguyện, tự xưng là “Đại lãng ưu bà tắc”. Năm 24 tuổi, sư lễ ngài Tuyết Lãnh đệ tử của Đại sư Hám Sơn xin xuất gia.	
Sư học Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Duy Thức, muốn thống nhất Thiền, Giáo, Luật, tổng hợp các hệ thống Phật Giáo, nhưng trên phương diện tu trì thực tiễn thì nghiêng nặng về pháp môn niệm Phật. Đồng thời, sư còn nghiên cứu về Nho gia, Cảnh Giáo và chủ trương dung hợp Phật, Đạo và Nho.	
Sư cùng với các ngài Hám Sơn, Tử Bá và Liên Trì được tôn xưng là Tứ Đại Cao Tăng đời Minh.	
Năm 1655 sư thị tịch, thọ 57 tuổi.	
Sư có các tác phẩm: Duyệt Tạng Tri Tân, Di Đà Kinh Yếu Giải, Linh Phong Ngẫu Ích Tông Luận và các bản chú thích Đại Thừa Khởi Tín Luận, Đại Thừa Chỉ Quán Luận. [X. Tịnh Độ Thánh Hiền lục Q.6; Linh Phong Ngẫu Ích Đại Sư Tông Luận Q.1]. (xt. Trí Húc).	
 	
Ngẫu Khổng	
● Chỉ cho cái lỗ giống như lỗ ống sáo trong củ sen.	
Cứ theo Kinh Tạp A Hàm quyển 16, A Tu La và trời Đế Thích đánh nhau, A Tu La thua to, 4 quân (Tượng binh, Mã binh, Xa binh, Bộ binh) đều chui vào trong cái lỗ ngó sen.	
 	
Ngẫu Ti		
● Chỉ cho những sợi tơ của cọng hoặc củ sen. Nghĩa là sau khi bẻ cọng sen gãy ra có những sợi tơ vẫn còn dính lại.Phật Giáo dùng từ ngữ này để ví dụ việc đoạn trừ phiền não mê sự. Bởi vì phiền não mê lí tính của nó tuy sắc bén, nhưng ở giai vị Kiến Đạo có thể đoạn trừ hết, giống như phá đá. Còn đối với các phiền não mê sự mà giai vị tu đạo phải đoạn, tính của nó tuy yếu ớt, nhưng lại khó dứt hẳn, giống như những sợi tơ ngó sen. Cho nên Cổ đức đã có lời tụng: “Kiến Đạo như phá đá, Tu Đạo như tơ sen”.	
 	
Ngẫu Tượng	
● Chỉ cho các pho tượng Phật, Bồ Tát,	
Thánh thần được tạo bằng đất, gỗ hoặc kim loại.	
Từ “Ngẫu tượng” bắt nguồn từ tiếng La Tinh “Idola”, có nghĩa là hình tượng, tư thái, về sau biểu thị các nghĩa như: Thiên kiến làm phương hại nhận thức đúng đắn, quan niệm vào trước là chủ..., nghĩa này bắt đầu từ ông Giordano Bruno (1548-1600) người Ý Đại Lợi.	
Phật Giáo Ấn Độ ở thời kì đầu, dùng hoa sen và bánh xe báu để làm biểu tượng của Đức Phật. Trong các kinh điển Đại Thừa ở thời kì đầu như Kinh Bát Chu Tam Muội, Đạo Hành Bát Nhã v.v... cho rằng tạo lập tượng Phật là 1 trong những phương pháp để đạt đến Bát Chu Tam Muội, Quán Phật Tam Muội.Ngoài ra, các tôn tượng của Mật Giáo là do Lục Đại (đất nước lửa gió không thức) tạo thành, hình tượng chư tôn là do đức Đại Nhật Như Lai biểu hiện, cho nên là đồng nhất thể với Đại Nhật Như Lai.Thủ ấn, vật cầm, thân hình của tượng cũng do thân mật của chư tôn biểu hiện. Người tu hành nương vào tượng Bản Tôn để quán tưởng thân mình an trụ trong thân của Bản Tôn, miệng tụng Chân Ngôn của Bản Tôn, tâm quán tưởng bản thệ của Bản Tôn, được sự gia hộ của Bản Tôn, nhờ thế mà được vào cùng một cảnh giới với Bản Tôn. Như vậy, tượng Phật không phải chỉ là 1 loại ngẫu tượng thuần túy, mà là đối tượng để cúng dường, lễ bái và tín ngưỡng.
 	
Ngẫu Tượng Sùng Bái 	
● Tôn sùng lễ bài ngẫu tượng.	
Có thể nói bắt đầu từ giai đoạn kinh tế săn bắn về sau, thời kì văn hóa nhân loại dần dần phát triển, đối với các vật thể được công nhận không có tính nhân cách, siêu việt năng lực tự nhiên và những vật thể có tính nhân cách, có thể phát huy năng lực linh dị, thì đã được con người sùng bái, như sự sùng bái Thánh thạch (đá linh thiêng), Thánh thụ (cây linh thiêng) v.v... Đến thời kì Nông canh (cày cấy, trồng trọt) thì sự sùng bái tổ tiên dần dần hưng thịnh, về sau, đối tượng sùng bái từ hình thái loài người được mở rộng thành hình thái chim thú hỗn hợp. Gần đây, các học giả tranh luận nhiều về những tượng điêu khắc được tìm thấy trong những di chỉ thuộc thời đại đồ đá cũ (ère poléolithique), người thì cho rằng đó là những ngẫu tượng thần linh có sớm nhất, người khác lại chủ trương đó là các hình tượng do những ông đồng bà bóng tạo ra khi làm pháp thuật.	
Vào thời kì đầu của xã hội văn minh, 1 mặt coi ngẫu tượng chỉ là sự tạo hình của thần linh chứ chẳng phải bản thân thần linh, mặt khác, một khi ngẫu tượng đã được tạo thành, thì lại xem là thần linh gá vào đó và y hệt thần thánh không khác. Phương diện thứ nhất khác với quan niệm vật thần, phương diện thứ 2 lại bất đồng với quan niệm về thần trừu tượng. Lại vì các thần linh đều có hình tượng cụ thể khác nhau, cho nên ngẫu tượng được chế tạo cũng phải khác nhau, đối tượng tôn sùng của những tông giáo phát triển đến cao độ như Phật Giáo, Cơ Đốc Giáo... thì lấy hình thái loài người làm chính. Vấn đề Cơ Đốc Giáo vào thời kì đầu có sùng bái thần tượng hay không thì còn nhiều tranh luận. Cũng có tông giáo vì muốn áp chế các tông giáo khác nên chủ trưong phá hoại ngẫu tượng, cho rằng sùng bái ngẫu tượng cũng đồng như tà giáo, dị giáo. Phật Giáo tuy sáng tạo nhiều tượng Phật,	
Bồ Tát, nhưng mỗikiểutạo tượng đều có biểu trưng khác nhau và về phương diện nghệ thuật đều có giá trị rất cao, ý nghĩa mà các pho tượng Phật tiêu biểu tuyệt đối không phải như ý nghĩa “sùng bái ngẫu tượng” mà dị giáo chê bai.(xt. Phật Giáo Đồ Tượng Học). 	
 	
Nghê Hạ	
● Gọi đủ: Nghê tọa hạ.	
Từ tôn xưng các bậc cao tăng Đại Đức. Nghê là 1 loại sư tử; Nghê tọa, cũng gọi Nghê sàng, tức là tòa sư tử, là tòa ngồi của Phật, Bồ Tát, đời sau được dùng làm tòa ngồi của các bậc cao đức thạc học. Vì quì lạy dưới tòa ngồi của các Ngài nên gọi là Nghê tọa hạ. Tương đương với các danh từ Các hạ, Túc hạ.	
 	
Nghi	
● Phạm: Vicikitsà. Pàli: Vicikicchà.	
Tên của tâm sở, đối với lí mê ngộ, nhân quả còn nghi ngờ, do dự không quyết định, là 1 trong 75 pháp của Tông Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Tông Duy Thức.
Tức là tâm đối với chân lí chính pháp còn do dự không quyết đoán. Tiểu Thừa từ quả Dự Lưu trở trên, Đại Thừa từ Bồ Tát Sơ Địa trở lên mới đoạn trừ được tâm này. Theo Tông Câu Xá thì Nghi thuộc Bất Định Địa Pháp, là 1 trong 6 Tùy Miên, 1 trong 10 Tùy Miên; còn theo Tông Duy Thức thì Nghi là 1 trong 6 phiền não căn bản. Theo Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí thì Nghi có 2 loại:	
1.Lí nghi: Đối với chân lí Tứ Đế cònngờ ngọ, đến quả A La Hán mới đoạn trừ được.
2.Sự nghi: Đối với sự còn do dự, không quyết đoán; như ban đêm thấy cái cây ngờ là người hoặc chẳng phải người; A La Hán chưa đoạn được, nhưng Độc Giác Thì đã dứt trừ.	
Ngoài ra, nghi mình, nghi thầy, nghi pháp gọi chung là Tam Nghi.[X. Phẩm Dị Hành trong Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.5; Luận Đại Tì Bà Sa Q.50; Luận Câu Xá Q.4; Luận Du Già Sư Địa Q.58; Luận Thành Duy Thức Q.6; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.6].	
 	
Nghi Cái	
● Phạm: Vicikitsà-àvaraịa Pàli: Vicikicchà-nìvaraịa. Đồng nghĩa: Nghi phiền não.
Tên khác của phiền não, 1 trong 5 cái.Tính hoài nghi che lấp (cái) tâm thức của người tu hành, khiến cho mờ tối không thấy được chân lí.	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 48, thì “Cái” hàm có các nghĩa: Ngăn, che, phá, hoại, đọa, nằm v.v...	
Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn quyển thượng phần đầu (Đại 46, 668 thượng) nói: “Cái nghĩa là ngăn che, thường che lấp thiện tâm thanh tịnh của người tu hành, khiến không khai phát được”. (xt. Ngũ Cái). 	
 	
Nghi Căn	
● Tính ngờ vực thâm nhập vào tâm giống như rễ cây bâm sâu xuống đất. Cho nên gọi là Nghi căn (gốc ngờ).	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 2 (Đại 19, 111 thượng): 
“Nguyện cầu Phật thương xót 
Tuyên thuyết pháp vi diệu 
Nhổ gốc ngờ của con 
Quay về đạo Vô thượng”. [X. Vạn Thiện Đồng Qui Tập Q.hạ]. 	
 	
Nghi Chấp	
● Chỉ cho ý niệm chấp trước sự ngờ vục. Khởi Tín Luận Sớ Bút Tước Kí quyển 1 (Đại 44, 297 trung) nói: “Công dụng của Luận Khởi Tín là phá trừ nghi chấp, phát khởi chính tín”. [X. Thành Duy Thức Luận Xu Yếu Q.thượng phần đầu].	
 	
Nghi Hoặc	
● Ngờ vực, chỉ cho trạng thái tâm không yên định, khiến năng lực phán đoán đối tượng bị chao đảo, không quyết định được phải trái.Đặc tính của nghi hoặc là hướng ngoại, nhưng dần dần lại chuyển thành hướng nội, do đó dễ trở thành tác dụng trực quan; cho nên Thiền Tông thường nhấn mạnh “Đại nghi” là điều kiện tuyệt đối cần thiết cho việc tham thiền ngộ đạo, vì ngờ vực thường sinh ra khuynh hướng dùng triết lí phân tích để giải quyết các công án, nhờ thế mà đưa đến Đại Ngộ. Bởi vậy, trong Thiền Tông có từ ngữ “Đại nghi Đại Ngộ”, đây gọi là Chân nghi.	
 	
Nghi Hối	
● Nghi ngờ và sau ăn năn. Có 2 nghĩa:	
1.Ngờ vực và sau đó hối hận.	
Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bản (Đại 22, 197 hạ) nói: “Nếu Tỉ Khưu làm cho Tỉ Khưu khác sinh nghi hối, khiến tâm người ấy bị não loạn, dù chỉ trong thời gian ngắn, thì phạm tội Ba Dật Đề”.	
2.Thất vọng: Phẩm Dũng Xuất trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 41 thượng) nói:“Không nên sinh tâm nghi hối, trí của Phật rất khó nghĩ bàn”.	
 	
Nghi Kết	
● Phạm: Vicikitsà-saôyojana. Pàli: Vicikicchà-samyojana.	
Nghi ngờ chính pháp, tâm không quyết đoán, 1 trong 3 kết, 1 trong 9 kết. Chúng Sinh đối với Chính Pháp vọng sinh nghi hoặc, không tu chính hạnh, tạo các nghiệp ác như sát sinh, trộm cướp, gian dâm, nói dối v.v... do đó chiêu cảm quả khổ sinh tử trong vị lai, trôi lăn trong 3 cõi, khó thoát ra được. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.46; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.5 phần cuối; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.35]. (xt. Cửu Kết, Tam Kết). 	
 	
Nghi Kiến 	
● Đối với chân lí Tứ Đế, tâm còn hoài nghi, do dự không quyết định. Là 1 trong 10 Tà Kiến. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.8; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.43]. (xt. Thập Chủng Kiến). 	
 	
Nghi Quĩ 	
● Phạm: Kalpa-sùtra.	
Gọi đủ: Bí Mật Du Già Quán Hành Nghi Quĩ, Niệm Tụng Nghi Quĩ, Bí Mật Nghi Quĩ, Tam Ma Địa Nghi Quĩ.	
Cũng gọi: Tu Hành Pháp, Niệm Tụng Pháp, Cúng Dường Pháp, Tam Ma Địa Pháp, Mật Quĩ, Kinh Quĩ.	
Từ gọi chung các kinh điển nói về những nghi thức, quĩ tắc trong Mật Giáo. Vì các Tôn vị thuộc Mật Bộ rất đông và pháp tu của các vị đều khác nhau, cho nên kinh quĩ cũng rất nhiều, không dưới con số 100 quyển. Từ đời Tống, Nguyên về sau, trong các bản Đại Tạng Kinh tuy đều có thu chép, nhưng đến nay đa số đã không còn lưu hành ở Trung Quốc, mà chỉ còn được truyền bá ở Nhật Bản.	
Các ngài Tối Trừng, Không Hải, Thường Hiểu, Viên Hạnh, Viên Nhân, Huệ Vận, Viên Trân, và Tông Duệ, lần lượt đến Trung Quốc, tu học và viết chép rất nhiều kinh quĩ, rồi mang về Nhật Bản hoằng truyền, người đời gọi là “Bát gia tương thừa” (Tám nhà truyền trao cho nhau).	
Vào thời đại Giang Hộ, các Nghi Quĩ được thu chép trong Lục Nội, có 187 bộ 324 quyển; ngoài ra, còn có những Nghi Quĩ được thu chép trong Lục ngoại là 133 bộ 180 quyển.	
Từ sau thời Minh Trị, Súc Loát Đại Tạng Kinh, Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh đều có thu chép Lục nội, Lục ngoại và các loại Nghi Quĩ khác; Lục nội thu chép 570 bộ 931 quyển, Lục ngoại thu 612 bộ 961 quyển. Rồi Đại Tạng Kinh Tây Tạng cũng có thu chép nhiều loại Nghi Quĩ. Đây là lí do cắt nghĩa tại sao đồ tượng của Mật Giáo hết sức phức tạp, là vì có quá nhiều Nghi Quĩ.	
Những Nghi Quĩ ở Trung Quốc được truyền đến từ Ấn Độ, Nghi Quĩ Ấn Độ là do Bồ Tát Long Thụ truyền trao; những dịch giả chủ yếu là các Đại sư Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí, Bất Không v.v... [X. Chư Nghi Quĩ Truyền Thụ Văn Thư Q.9; Chư Nghi Quĩ Bẩm Thừa Lục Q.7; Phật Giáo Thánh Điển Khái Luận; Nhập Đường Tân Cầu Thánh Giáo Mục Lục]. 	
 	
Nghi Sử	
● Tâm thần người tu hành bị nghi hoặc sai khiến đến nỗi phải trôi lăn trong 3 cõi, khó thoát ra được. Là 1 trong 5 độn sử, 1 trong 10 sử.	
Theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 6, thì Sử nghĩa là sai khiến, ví dụ cho phiền não sai khiến, đeo đuổi và trói buộc người tu hành trong 3 cõi, không gỡ ra được. [X. Pháp Giới Thứ Đệ Q.thượng phần trên]. (xt. Ngũ Độn Sử, Phiền Não).	
 	
Nghi Thành	
● Thành ở chỗ biên giới cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, là nơi ở của những hành giả niệm Phật cầu vãng sinh mà tâm còn ngờ vực.	
Theo Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác quyển 3, thì những người làm việc bố thí, sau lại sinh tâm hối tiếc, trong lòng ngờ vực chẳng hay bố thí có được phúc không? Có được sinh về cõi nước Vô Lượng thanh tịnh của Phật không? Hoặc chợt tin chợt ngờ, ý chí do dự; tuy nhiên như thế nhưng vẫn liên tục niệm Phật không gián đoạn. Nhờ nhân duyên ấy, sau khi mệnh chung, hành giả này được sinh trong hoa sen tại tòa thành thất bảo ở biên giới cõi nước Vô Lượng thanh tịnh của Phật. Sau 500 năm, khi hoa sen nở, sẽ được thấy Phật nghe pháp.
Kinh Hộ Quốc Giới Chủ (Đại 47, 161 thượng) cũng nói: “Người ấy tâm ngờ vực chưa dứt, sinh vào Nghi Thành, hưởng sự an vui trong 500 năm, lại tu tín nguyện mới được sinh vào Tịnh Độ”.	
Theo Kinh Vô Lượng Thọ thì Nghi Thành, Biên Địa và Thai Cung đều giống nhau. (xt. Thai Cung).	
 	
Nghi Thị Giải Tân	
● Ngờ giúp cho sự hiểu biết. Nghĩa là ngờ là cửa ngõ của sự hiểu biết. Theo Tam đức chỉ qui quyển 18, Tân, hàm ý là sự giúp đỡ. Do ngờ mà hiểu thì ngờ là sự giúp đỡ của hiểu biết.	
Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 4 phần 4 (Đại 46, 271 hạ) nói: “Ngờ thầy, ngờ pháp phải hiểu đúng lúc. Nếu chưa nhập vào được tam muội, đối với thầy và pháp, nhất lại gặp thầy tà, pháp tà thì cần phải ngờ, lựa chọn cho khéo. Ngờ là sự giúp đỡ của hiểu biết (nghi thị giải tân) chính là nghĩa ấy”. [X. Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q.13]. 	
 	
Nghi Thích	
● Mũi nhọn ngờ vực. Nghĩa là tâm ngờ vực có thể làm hại thiện căn, giống như mũi nhọn có khả năng đâm chết người.	
Vạn Thiện Đồng Qui Tập quyển hạ (Đại 48, 987 trung) nói: “Thành tựu sự nghiệp của chư Phật, viên mãn Đại Bồ Đề, bít hết nẻo tà, mở toang đường chính, gốc tin bền chắc thì nhổ được mũi nhọn nghi ngờ, đầy đủ trí tuệ Ba La Mật”.	
 	
Nghi Tục Thiện	
● Sự ngờ vực tiếp nối sinh lại thiện căn. Người Tà Kiến không tin và phủ định lí nhân quả, do đó đã dứt hết thiện căn. Nhưng khi gặp được thiện tri thức, người ấy bỗng nảy ra ý niệm hoài nghi “có lẽ có đạo lí nhân quả”. Thì ngay lúc đó, thiện căn đã dứt trước kia, nay tiếp nối sinh lại, vì thế nên gọi Nghi tục thiện. [X. Luận Câu Xá Q.17].	
 	
Nghi Võng	
● Lưới ngờ. Nghĩa là những mối nghi ngờ đan dệt vào nhau, giống như tấm lưới nên gọi là Nghi võng.	
Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 10 hạ) nói: “Trong lòng rất vui mừng, lưới ngờ đều đã dứt”.	
Phẩm Hiền Thủ trong Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) quyển 14 (Đại 10, 72 trung) nói: “Dứt sạch lưới ngờ vượt biển ái, mở bày đạovô thượng Niết Bàn”.	
Cứ theo Bản điển lược tán của ngài Đạo ẩn thì Lưới có 3 nghĩa:	
1.Khó thoát: Như chim cá mắc lưới, khó thoát ra được.	
2.Chướng ngại: Như giăng lưới sẻ trước cửa nhà thì chướng ngại người ra vào.
3.Che lấp: Như lưới ngăn che con mắt, khiến không thấy được.	
Bởi lẽ biển lớn Phật Pháp, chỉ người có lòng tin vào được, tin là nguồn gốc của đạo, là mẹ của các công đức; nhưng vì lòng ngờ ngăn che mắt tin, cản trở việc tu hành chính pháp, do đó không ra khỏi sinh tử, cho nên ví như tấm lưới.[X. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa; Kinh Đại Vô Lượng Thọ Q.hạ; Luận Đại Trí Độ Q.27].	
 	
Nghĩ Hàn Sơn Thi	
● Thi Phẩm, 1 quyển, do ngài Trung Phong Minh Bản (1263-1323) thuộc Tông Lâm Tế trứ tác vào đời Nguyên, được thu vào Trung Phong Quảng Lục quyển 17.
Ngài Minh bản làm 100 bài thơ luật theo thể thơ của Hàn Sơn để nói về tâm tính khi tham thiền, nhằm mở tỏ sơ tâm của người học.	
Ngài Ẩn Nguyên Long Kì (1592-1673) cuối đời Minh, khi trụ ở chùa Vạn phúc, núi Hoàng Bá, Nhật Bản, cũng bắt chước thơ Hàn Sơn làm 100 bài, để xiển dương tông thừa.	
Ngoài ra, Trương thủ ước, Từ thụ Hoài thâm v.v... cũng có các tác phẩm Nghĩ Hàn Sơn thi.	
 	
Nghĩ Nghi Giáo	
● Chỉ cho thời thứ nhất (Hoa Nghiêm) trong Ngũ Thời Giáo phán của Tông Thiên Thai.Nghĩ nghi nghĩa là tùy theo căn cơ phối hợp để giáo hóa. Kinh Hoa Nghiêm là pháp tự chứng mà Đức Phật nói cho hàng Bồ Tát Đại Cơ nghe, nhưng đối với căn cơ Tiểu Thừa cũng phối hợp để hóa đạo.	
Đầu tiên, Đức Phật tuyên thuyết Kinh Hoa Nghiêm, hàng Thanh Văn không hiện diện trong pháp hội, vì Hoa Nghiêm chẳng phải là pháp mà hàng Nhị Thừa cóthểlãnh hội được. Tuy nhiên, theo mục đích hoằng hóa cả 1 đời của Đức Phật, trong những căn cơ có duyên với Phật, người độn căn nhất phải trải qua 5 thời, như vậy, trong thời Hoa Nghiêm không thể không có Thanh Văn. Cho nên căn cơ Tiểu Thừa tuy không có mặt trên hội Hoa Nghiêm, nhưng Phật là bậc Điều ngự của các tiểu cơ sẽ thành, cũng có thể phối hợp mà nói pháp tự chứng. Bởi vậy, nói theo mục đích hoằng hóa của Đức Phật, thì thời Hoa Nghiêm tức là Nghĩ nghi giáo. 	
 	
Nghĩ Thanh 	
● Tiếng dìu dặt. Chỉ cho 3 tiếng chuông đầu tiên. Khi đánh 108 tiếng hồng chung (chuông lớn), 3 tiếng đầu tiên được gọi là Nghĩ thanh.	
 	 
Nghĩa	
Phạm: Artha. Pàli: Attha.	
Hán âm: A Tha, A Đà. 	
● I.Nghĩa.	
Có 3 nghĩa: Ý tứ, Đạo lí, Ý nghĩa. Trong đó ý nghĩa và nghĩa lí dùng chung. Còn đạo lí thì chỉ cho chính nghĩa (đạo lí truyền thống đích thực), trái lại là bất chính nghĩa, tà nghĩa, dị nghĩa v.v... Hiển bày đạo lí 1 cách hoàn toàn sáng tỏ, gọi là liễu nghĩa, ngược lại là bất liễu nghĩa(vị liễu nghĩa, chưa rõ nghĩa). Liễu nghĩa và bất liễu nghĩa gọi chung là Nhị nghĩa. Trong các kinh luận thường thấy các nhóm từ như: Đệ Nhất Nghĩa Đế, hoặc Đệ Nhất Nghĩa Không, tức lấy Chân Đế làm Đệ nhất nghĩa, Tục Đế là Đệ nhị nghĩa.	
Nhưng Tông Hoa Nghiêm thường dùng “giáo” và “nghĩa” đối nhau và ý nghĩa cũng khác với nghĩa phổ thông.	
Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển thượng, thì giáo pháp của Tiểu Thừa, giáo và nghĩa đều không viên dung, còn giáo pháp của Tam Thừa thì giáo viên dung mà nghĩa không viên dung, chỉ có Biệt Giáo Nhất Thừa của Hoa Nghiêm là giáo và nghĩa đều viên dung.	
Lại cứ theo Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 1, đứng về phương diện Căn Bản Pháp Luân mà nói, thì Nhất Thừa Hoa Nghiêm có giáo có nghĩa; còn nói theo Chi mạt pháp luân, thì Mạt giáo Tam Thừa chỉ có giáo mà không có nghĩa; lại nói theo Nhiếp Mạt Qui Bản Pháp Luân thì Tam xa (xe dê, xe nai, xe trâu, ví dụ Tam Thừa) là Phương tiện giáo, còn Đại Bạch Ngưu Xa (xe trâu trắng lớn, ví dụ Nhất Phật Thừa) là Chân thực giáo. Ngoài ra, Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 2 phần cuối nêu ra 2 loại nghĩa là Cảnh giới nghĩa và Đạo lí nghĩa, đồng thời cho rằng trong 4 loại Thắng Nghĩa Đế: Thế Gian thắng nghĩa, Đạo lí thắng nghĩa, Chứng đắc thắng nghĩa và Thắng Nghĩa thắng nghĩa, thì 3 loại trước là “Y thuyên đàm chỉ” (nương vào sự giải thích mà bàn về yếu chỉ), cho nên thuộc về Cảnh giới nghĩa; còn loại thứ 4 Thắng Nghĩa thắng nghĩa đế là “Phế thuyên đàm chỉ” (bỏ giải thích, nói yếu chỉ), cho nên thuộc về Đạo lí nghĩa. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.12; Kinh Thế Gian Phúc trong Kinh Trung A Hàm Q.2; Kinh Đại Bảo Tích Q.52; Luận Thành Duy Thức Q.9]. (xt. Nhị Đế).	
● II.Nghĩa.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Trong Luận Thức Nhân Minh, Tiền Trần (danh từ trước) của Tông (mệnh đề) được gọi là “Thể”, còn Hậu Trần (danh từ sau) được gọi là “nghĩa”. Như trong mệnh đề “âm thanh là vô thường”, thì “vô thường” là nghĩa, mà “âm thanh” là thể. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng]. (xt. Thể). 	
 	
Nghĩa Ấp 	
● Cũng gọi Pháp Nghĩa, Ấp Nghĩa, Ấp Hội, Xã Ấp, Nghĩa Xã.	
Tổ chức tín ngưỡng lấy tín đồ Phật Giáo tại gia làm trung tâm, hoạt động ở vùng Giang Bắc, Trung Quốc vào khoảng đầu thời Bắc Ngụy đến Tùy, Đường. Danh xưng này thường được thấy trong các bài minh khắc trên bia ghi công đức tạo tượng Phật.
Công cuộc tạo tượng đầu tiên ở các hang đá nổi tiếng như: Vân Cương, Long Môn, Thiên Long v.v... đều do tổ chức đoàn thể tín ngưỡng Nghĩa ấp xuất tiền của để chi dụng. Họ lấy sự nghiệp tạo tượng làm trung tâm tín ngưỡng, các hoạt động chủ yếu khác gồm có trai hội, tụng kinh, chép kinh v.v... Đây là 1 loại đoàn thể tín ngưỡng tại gia có tính tổ chức sớm nhất.	
Tạo Tượng Kí ở Long Môn trong thời Bắc Ngụy ghi: “Ngày 30 tháng 5 năm Cảnh Hưng thứ 3 (502), chủ ấp là Cao thụ đứng đầu 100 người tạo 1 khu tượng đá”.
Các bia còn ghi: “Năm Cảnh Hưng thứ 4 (503), chủ ấp là Mã Chấn bái cùng với 34 người tạo tượng. Năm Chính Quang thứ 6 (525) chủ ấp là Tô hồ nhân cùng với 19 người tạo tượng Thích Ca. Năm Vĩnh Hi thứ 2 (533), hơn 20 người trong Nghĩa Ấp tạo tượng Phật ngồi” v.v... Như vậy, ta có thể biết thường có mấy mươi hoặc mấy trăm người góp sức cùng nhau tạo tượng.	
Còn trong mục “Ngưng thích tự tam cấp phù đồ bi” (bia tháp 3 cấp ở chùa Ngưng Thích) trong Kim thạch tục biên quyển 2 ghi rằng: “Bài minh(trong bia tháp) khắc vào năm Nguyên tượng thứ 2 (535) đời Đông Ngụy cho biết, con số thành viên của Nghĩa ấp lên tới hơn 2 nghìn người”.	
Ngoài ra, trong nhiều bài minh ghi công đức tạo tượng có những danh xưng như: Ấp nghĩa chủ, Pháp nghĩa chủ, Ấp chủ, Ấp trưởng v.v... Còn trước các chức vụ như Hội trưởng, Ấp duy na v.v... đều có đặt hình dung từ như Đại đô, Đại, Đô, Phó, Tả sương, Hữu sương v.v... rất giống với tên chức sự trong các chùa viện. Vị tăng chỉ Đạo Giáo hóa đoàn thể Nghĩa ấp này gọi là “Ấp sư”. Như trong bài minh tạo tượng được khắc vào năm Thái Hòa thứ 7 (483) tại hang đá Vân Cương có ghi: “Ấp nghĩa tín sĩ và tín nữ gồm 54 người” trong đó có khắc tên các Ấp sư như: Ấp sư Phổ Minh, Ấp sư Đàm tú, Ấp sư Pháp Tông v.v... [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.12; Kim Thạch Tụy Biên Q.27, 38, 39; Toàn Đường Văn Q.988; Trung Quốc Phật Giáo Di Vật (Tùng bản văn Tam lang); Thiên Bắc Ngụy trong Trung Quốc Phật Giáo Sử Nghiên Cứu (Trủng Bản Thiện Long)].	
 	
Nghĩa Chương	
● Nghĩa Chương (718-788)	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đường, người Hạ Châu (Hoành Sơn, Thiểm Tây), họ Vương, húy là Tiềm Chân.	
Năm Khai Nguyên 26 (738), sư xuất gia ở chùa Linh Giác tại quê nhà, năm sau thụ giới Cụ Túc, học tập kinh luận. Sư từng tham dự phiên dịch các kinh như: Kinh Nhân Vương Bát Nhã, Kinh Đại Tập Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Sở Vấn, Kinh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phật Sát Trang Nghiêm v.v...	
Năm Trinh Nguyên thứ 4 (788) sư tịch ở chùa Hưng Thiện tại kinh đô Trường An, hưởng thọ 71 tuổi.	
Sư có các tác phẩm: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phật Sát Trang Nghiêm Sớ 3 quyển, Bồ Đề Tâm Nghĩa 1 quyển, Phát Bồ Đề Tâm giới 1 quyển, Tam Tụ Tịnh Giới 1 quyển, Thập Thiện Pháp giới 1 quyển.	 
 	
Nghĩa Đường Chu Tín 	
● (1325-1388).Thiền Sư Nhật Bản thuộc Tông Lâm Tế, người Thổ Tá (huyện Cao Tri) hiệu là Không hoa đạo nhân.	
Sư tham yết ngài Mộng Song Sơ Thạch và được ấn khả. Sau, sư trụ trì ở chùa Viên Giác tại Quan Đông và các chùa khác, trong thời gian hơn 20 năm, sư đi hoằng hóa khắp nơi.Sau đó, Túc Lợi Nghĩa Mãn thỉnh sư về ở tại chùa Kiến Nhân và chùa Nam Thiền tại Kyoto. Sư thông suốt nội ngoại điển, giỏi thơ văn, là nhân vật tiêu biểu của phái Ngũ Sơn Văn Học.	
Sư thị tịch năm 1388, hưởng thọ 64 tuổi.Sư có các tác phẩm: Thi Văn Tập Không Hoa Tập 20 quyển, Ngữ Lục Dữ Không Hoa Nhật Công Tập.	
 	
Nghĩa Đường Hòa Thượng Ngữ Lục 	
● Cũng gọi Nghĩa Đường Lục, Không Hoa Lục.	
Ngữ Lục, 4 quyển, do ngài Nghĩa Đường Chu Tín, Tông Lâm Tế Nhật Bản soạn, Trung viên và Trung Quí biên tập, được thu vào Đại Chính Tạng tập 80.	
Nội dung gồm các phần: Hải Vân Sơn Thiện Phúc Thiền Tự Ngữ Lục, Thụy Long Sơn Thái Bình Hưng Quốc Nam Thiền Tự Ngữ Lục, Thăng Tòa, Niêm Hương, Tiểu Phật Sự, Đạo Hiệu, Phật Tổ Tán và lời tựa của ngài Vô Trước Đạo Trung. 
 	
Nghĩa Giải 	
● I.Nghĩa Giải.	
Chú thích, phân tích nghĩa các chữ, giảithích nghĩa lí. Cũng gọi chung các bộ sách giải thích nghĩa lí.	
● II.Nghĩa Giải.	
Hiểu rõ ý nghĩa và tông nghĩa. Ngoài ra, Thiền Tông dùng nhóm từ “Nghĩa giải thiền hòa tử” để bài xích những Thiền Giả chỉ vụ lí giải văn tự, chương cú, chứ không biết việc tu hành thực tiễn thiết yếu.	
 	
Nghĩa Hoài	
● Nghĩa Hoài (989-1060)	
Thiền Sư Trung Quốc sống vào đời Tống, người Lạc Thanh, Vĩnh Gia (huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang), họ Trần.	
Sư làm hành đồng (thiếu niên chưa cạo tóc) ở chùa Cảnh Đức tại kinh đô. Trong năm Thiên Thánh, sư dự khóa thi kinh, đậu và được xuất gia. Ban đầu sư học Thiền nơi ngài Kim loan thiện, rồi lại tham yết ngài Diệp huyền Qui tỉnh, nhưng đều không khế hợp. Sau, sư đến núi Thúy phong ở Cô Tô lễ yết Thiền Sư Tuyết Đậu Trùng Hiển, gánh nước, bổ củi, khổ công tu luyện. Một ngày kia chợt có chỗ tỉnh ngộ, sư làm bài kệ rằng (Vạn Tục 138, 302 thượng): 	
“Một hai ba bốn năm sáu bảy	
Chóp núi muôn trùng đứng một chân	
Một lời khám phá Duy Ma Cật	
Ngọc báu li long sáng vạn phần”.	
Ngài Trùng Hiển ấn khả và gọi là “Thiện ấn khả”.	
Sau, sư ra ở tại chùa Thiết Phật, xiển dương Thiền pháp. Ít lâu sau, sư về ở chùa Thiện y tại Việt Châu, mở mang tông phong Vân Môn, hưng thịnh một thời, người đời gọi sư là Thiên y Nghĩa hoàI.Đệ tử nối pháp gồm hơn 80 vị. Năm Gia Hựu thứ 5 (1060) sư thị tịch, hưởng thọ 72 tuổi, thụy hiệu “Chấn Tông Thiền Sư”. [X. Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện Q.11; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.27; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.16; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Tục Truyền Đăng Lục Q.6].
 	
Nghĩa Hòa 	
● (?-?).Danh tăng Trung Quốc sống vào đời Tống.	
Sư ở chùa Năng Nhân tại Bình Giang, đề xướng pháp môn “Hoa Nghiêm viên dung niệm Phật”, từng được vua ban hiệu Viên Chứng Pháp Sư.	
Sư có tác phẩm: Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội vô tận đăng 1 quyển. [X. Lạc Bang Văn Loại Q.2, 4; Phật Tổ Thống Kỉ Q.29; Tịnh Độ Chỉ Qui Tập Q.hạ]. 	
 	
Nghĩa Học 	
● Cũng gọi Giải học.	
Tức là cái học về danh tướng, giải nghĩa, lí luận, như Câu Xá, Duy Thức phân tích những danh mục và số lượng của các pháp tướng, đồng thời giải thích rõ ràng, tỉ mỉ về những giai vị tu hành và văn tự chương cú... Cũng tức là cái học vấn có liên quan đến vấn đề lí luận giáo nghĩa. [X. Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4]. 
 	
Nghĩa Loại 	
● I.Nghĩa Loại.Phạm: Artha-gati.	
Chỉ cho ý nghĩa và chủng loại của các sự vật. [X. Luận Câu Xá Q.1]. 	
● II.Nghĩa Loại.	
Đối lại: Thể loại.Nghĩa Hoài	
Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Loại nghĩa là chủng loại, loại biệt. Trong Luận Thức Nhân Minh, danh từ trước (tiền trần) của Tông(mệnh đề) là thể, danh từ sau (hậu trần) là nghĩa. Như trong luận thức: Tông: Âm thanh là vô thường.	
Nhân: Vì do sự động tác mà có ra. Dụ: Ví như cái bình v.v... thì âm thanh và cái bình là “thể loại”, còn vô thường (hoặc thường) là “nghĩa loại”. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích (Trần Đại Tề)].	
 	
Nghĩa Loại Thứ Đệ	
● Tiếng dùng của Tông Pháp Tướng để giải thích Tam Thời Giáo phán. Nghĩa là giáo pháp Đức Phật nói không liên quan đến thứ tự thời gian, mà chỉ căn cứ vào sự cạn, sâu của giáo nghĩa để phân định 3 thời: Hữu (có), Không, Trung (trung đạo).	
 	
Nghĩa Sớ	
● Tức là giải thích nghĩa lí trong các kinh luận.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 7 phần dưới (Đại 46, 99 trung) nói: “Xem nghĩa sớ khác để biết suốt tông chỉ”. (xt. Sớ).	
 	
Nghĩa Sở 	
● (? - ?).Cao tăng Trung Quốc sống vào thời Ngũ Đại, người An Dương, Tương Châu (huyện An Dương, tỉnh Hà Nam), họ Bùi.	
Sư xuất gia năm 7 tuổi, rất chăm học. Năm 21 tuổi, sư thụ giới Cụ Túc, học vấn của sư càng ngày càng sâu sắc, nhất là Câu Xá học. Sư xem Tam Tạng đến 3 lần. Sau, vì cảm khái sự sai lầm của Nho gia khi bài xích Phật Giáo, nên sư mô phỏng Lục thiếp của thi nhân Bạch Cư Dị mà soạn bộ Thích thị lục nhiếp, ròng rã 10 năm mới hoàn thành, gồm 24 quyển 50 bộ 440 môn, người đời gọi là Nghĩa Sở Lục Thiếp. Sách được dâng lên triều đình, vua Thế Tông nhà Hậu Chu lệnh cho Sử quán ấn hành và ban hiệu cho tác giả là “Minh Giáo Đại Sư”.	
Khoảng năm Khai Bảo đời Tống, sư thị tịch ở chùa Long Hưng. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.7; Phật Tổ Thống Kỉ Q.42; Lục Học Tăng Truyện Q.23]. (xt. Thích Thị Lục Thiếp).	
 	
Nghĩa Tâm	
● Nghĩa là tâm do dự không quyết đoán. Có 2 loại: 
- Mê sự tâm: Tâm nghi ngờ về sự, khi đến Kiến Đạo thì dứt trừ. 
- Mê lí tâm: Tâm nghi ngờ về lí thì khi đến quả Phật mới dứt trừ.	
 	
Nghĩa Thanh	
● Nghĩa Thanh (1032-1083)	
Thiền Sư Trung Quốc sống vào đời Tống, người Thanh Xã (Sơn Đông), họ Lí.
Năm lên 7 tuổi, sư xuất gia ở chùa Diệu tướng, học Luận Bách pháp, sau chuyển sang học Hoa Nghiêm, gặp câu “Tức tâm tự tính”, bỗng nhiên có chỗ tỉnh ngộ. Sư lại chuyển sang tham thiền, đến lễ yết ngài Phù Sơn Pháp Viễn (Viên Giám) ở chùa Thánh Nghiêm, theo hầu 6 năm, thấu suốt tông chỉ. Ngài Pháp Viễn liền đem đính tướng và y bát của Thiền Sư Đại Dương Cảnh Huyền giao phó cho sư.	
Lúc đầu, sư trụ ở núi Bạch Vân tại Kiến Châu, ít lâu sau, sư dời đến núi Đầu Tử tại Thư Châu, xiển dương tông phong, vì thế nên có hiệu là “Đầu Tử”.	
Năm Nguyên Phong thứ 6 (1083) đời vua Thần Tông nhà Tống sư thị tịch, hưởng thọ 52 tuổi, vua ban thụy là Từ Tế.	
Sư có tác phẩm: Đầu Tử Thanh Thiền Sư lục. [X. Tục Truyền Đăng Lục Q.26; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.14; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.19; Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện Q.4]. 	
 	
Nghĩa Tháo 	
● (? - ?).Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đường.	
Sư đắc pháp nơi ngài Huệ Quả, trụ ở viện Đông Tháp chùa Thanh Long Tại Trường An. Sư thâm nhập Tam Mật, thông suốt Ngũ Minh, giáo hóa 3 triều vua là Thuận Tông, Hiến Tông và Mục Tông, người đời gọi sư là Quốc Sư.	
Đệ tử nối pháp có các vị: Hải vân, Pháp nhuận, Nghĩa Chân, Thâm đạt, Đại Ngộ, Văn phạm v.v...	
Sư có tác phẩm: Lưỡng Bộ Kim Cương Danh Hiệu 2 quyển.	
 	
Nghĩa Thích	
● Pàli: Niddesa.	
Hán âm: Ni Thế Sa.	
Là sách chú giải Kinh tập (Pàli: Suttanipàta) thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddakanikàya) tiếng Pàli.	
Nội dung sách này chia làm 2 phần là Đại nghĩa thích (Pàli: Màha-niddesa) và Tiểu nghĩa thích (Pàli: Cùla-niddesa). Trong đó, phần Đại nghĩa thích chú giải Phẩm Nghĩa (Pàli: Aỉỉhaka-vagga), trong kinh tập bao gồm toàn bộ 16 kinh, còn phần Tiểu nghĩa thích thì chú giải Phẩm Bỉ ngạn đạo (Pàli: Pàràyema-vagga), bao gồm toàn bộ 16 kinh, kết ngữ (Pàli: Niyama) và kinh Tê giác (Pàli: Khagga-visàịasutta) trong Phẩm Xà (Pàli: Uraga-vagga) của Kinh tập.	
Toàn bộ sách chủ yếu sử dụng phương thức theo chữ để giải thích ngữ nghĩa, trong đó có trích dẫn rất nhiều tự ngữ trong các kinh luật như: Tương Ứng Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Trưởng Lão Kệ, Bản Sinh Kinh, Như Thị Ngữ, Pháp Cú Kinh, Trường Bộ Kinh, Luật Tạng, Tự Thuyết Kinh, Trưởng Lão Ni Kệ, Ngã Quỉ Sự v.v... [X. Dictionary of Pàli Proper Names by G. P. Malalasekera]. 	
 	
Nghĩa Thiên	
● I.Nghĩa Thiên.	
Gọi đủ: Đệ Nhất Nghĩa Thiên, Đệ Nhất Nghĩa Tịnh Thiên.	
Chỉ cho chư Phật, Bồ Tát trụ nơi Đại Niết Bàn, hoặc chỉ cho các Bồ Tát giai vị Thập Trụ. Bởi vì các Ngài khéo hiểu nghĩa của các pháp, cho nên dùng diệu lí Đệ Nhất Nghĩa Không ví dụ là Thiên(trời), tức nghĩa Thiên trong Tứ thiên. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.18, 22 (bản Bắc); Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.4 phần trên]. 
● II.Nghĩa Thiên.	
Chỉ cho Đại sư Từ Ân (tức ngài Khuy Cơ), vì ngài có năng lực hiểu thấu diệu nghĩa, nên gọi ngài là Nghĩa Thiên. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.7]. 	
● III.Nghĩa Thiên (1055-1101). Cũng gọi Đại Giác Thiền Sư.	
Sư là con thứ 4 của vua Văn Tông nước Cao Li, họ Vương, tên Hú. Sư xuất gia ở chùa Linh thông, học Hoa Nghiêm, kiêm Nho học.	
Năm Tuyên Tông thứ 2 (1085), sư cùng với đệ tử đáp thuyền buôn đến Trung Quốc, dâng biểu lên triều đình xin truyền giáo nghĩa Hoa Nghiêm, được vua Thần Tông nhà Tống tiếp đãi trọng hậu. Sư lần lượt tham vấn hơn 50 vị Cao tăng thạc học của Trung Quốc thời đó như các ngài: Phật ấn Liễu Nguyên, Tuệ Lâm Tông bản, Tịnh nguyên, Từ biện, Đại Giác Hoài liễn, Phật Nhật Khế Tung v.v... sư học rộng các tông như: Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Luật, Thiền...	
Ba năm sau (1088), sư trở về Triều Tiên, mang theo hơn 1000 quyển kinh sách Phật, sáng lập chùa Quốc Thanh, tuyên dương giáo chỉ Hoa Nghiêm, Thiên Thai.Sư tâu xin vua đặt cơ sở Giáo tạng đô giám ở chùa Hưng vương để cất giữ kinh điển Phật thỉnh về từ Trung Quốc, Liêu và Nhật Bản. Đồng thời sư biên soạn Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục 3 quyển(cũng gọi Nghĩa Thiên Mục lục) và bắt đầu xúc tiến công việc ấn hành Tục Tạng Kinh Cao Li gồm hơn 4.000 quyển ở chùa Hưng vương.	
Năm Túc Tông thứ 6 (1101) sư thị tịch ở chùa Tổng trì, hưởng dương 47 tuổi, pháp lạp 36.	
Sư có các tác phẩm: Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục, Viên Tông Văn Loại, Thích Uyển Từ Lâm, Đại Giác Quốc Sư Văn Tập. [X. Thích Môn Chính Thống Q.3; Phật Tổ Thống Kỉ Q.14, 46; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4].	
 	
Nghĩa Thiên Mục Lục	
● Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Nghĩa Thiên người Cao Li biên soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 55.	
Bộ sách này vốn có tên “Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục”, bên trong đề: “Đông hải hữu bản kiến hành lục”. Nội dung gom thu các bản sớ, sao của các kinh luận được lưu truyền ở Triều Tiên. Đây là bộ sách mở đầu cho việc biên soạn loại chương sớ mục lục ở Triều Tiên sau này. 
- Quyển 1: Thu chép 619 bộ chú sớ của 47 bộ kinh Đại, Tiểu Thừa từ Kinh Hoa Nghiêm trở xuống. 
- Quyển 2: Thu chép 145 bộ chú sớ của 6 bộ luật Đại, Tiểu Thừa từ Kinh Phạm Võng trở xuống. 
- Quyển 3: Thu chép 217 bộ chú sớ của 31 bộ luận Đại, Tiểu Thừa từ Luận Đại Thừa Khởi Tín trở xuống và 105 bộ sách về Tông nghĩa, Loại soạn, Kí truyện của các tông từ Triệu Luận trở xuống, tổng cộng là 1.086 bộ. Sách được hoàn thành vào năm 1091.(xt. Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục).	
 	
Nghĩa Thông	
● Nghĩa Thông (927-988)	
Cao tăng người Cao Li, họ Doãn, tự là Duy Viễn, tổ thứ 16 (có thuyết nói thứ 15) của Tông Thiên Thai.	
Sư xuất gia từ nhỏ, thờ ngài Tông vi ở viện Qui Sơn làm thầy, học tập Hoa Nghiêm, khởi tín.	
Khoảng năm Càn Hựu đời Tống, sư đến Trung Quốc, học giáo quán Thiên Thai nơi ngài Loa Khê Nghĩa Tịch. Khi sư chuẩn bị trở về nước, ngài Giả đạo Tứ Minh và quan quận thú Tiền duy trị cố giữ sư ở lại, rồi Tào sứ Cố thừa hiến nhà mình làm viện Truyền giáo để sư ở. Tháng 4 năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 7 (982), vua Tống thái tông ban biển ngạch cho Viện Truyền Pháp là “Bảo Vân”, từ đó sư có hiệu là Bảo Vân Tôn Giả. Về sau, sư hoằng dương giáo quán Thiên Thai suốt 20 năm, đệ tử có các vị: Tri lễ, Tuân Thức v.v... Tháng 10 năm Đoan Củng (988) sư thị tịch, hưởng thọ 62 tuổi, được Nghĩa Thông an táng ở góc Tây bắc chùa A Dục Vương. Sư có các trứ tác: Quán Kinh Sớ Kí, Quang Minh Huyền Tán Thích, Quang Minh Cú Bị Cấp Sớ. [X. Cao Li Quốc Hưng Quốc Tự Tháp Kí; Phật Tổ Thống Kỉ Q.8, Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Phật Tổ Cương Mục Q.35].	
 	
Nghĩa Tịch	
● I.Nghĩa Tịch (919-987).	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Tống, thuộc Tông Thiên Thai, người huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang, họ Hồ, tự Thường Chiếu, người đời gọi sư là Tịnh Quang Đại Sư, Loa Khê Nghĩa Tịch, Loa khê Tôn Giả.	
Năm 12 tuổi sư xuất gia ở chùa Khai Nguyên tại Ôn Châu, 19 tuổi thụ giới Cụ Túc. Sau, sư đến núi Thiên Thai theo ngài Thanh tủng tu học chỉ quán. Sau khi ngài Thanh Tủng thị tịch, sư xây dựng đạo tràng Loa Khê làm cơ sở giảng thuyết, 4 chúng về tu học rất đông. Từ cuối đời Đường trở đi, vì loạn lạc liên miên nên sách vở của Tông Thiên Thai thất lạc gần hết, rất khó khăn cho những người hậu học, không biết nương vào đâu.	
Bởi thế, sư khuyên Ngô Việt Vương Tiền Thúc sai sứ đến Cao Li, Nhật Bản tìm lại các bản sao chép kinh sách của Tông Thiên Thai, nhờ đó mà Tông Thiên Thai có cơ trung hưng.	
Tháng 10 năm Ung Hi thứ 4 (987) sư thị tịch, hưởng thọ 69 tuổi.	
Sư có các tác phẩm: Chỉ Quán Nghĩa Lệ, Pháp Hoa Thập Sao.	
Đệ tử nối pháp có các vị nổi tiếng như: Nghĩa Thông, Đế Quán, Trừng Dục, Tông Dục v.v... [X. Thích Môn Chính Thống Q.4; Phật Tổ Thống Kỉ Q.8; Loa Khê Chấn Tổ Tập].	
● II.Nghĩa Tịch(? - ?).	
Cao tăng nước Tân La sống vào thời đại Thần Văn Vương.	
Sư thờ ngài Nghĩa Tương làm thầy, thông suốt các kinh như Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, Phạm Võng v.v... Cùng với các vị Ngộ Chân, Trí Thông, Biểu Huấn, Chân Định v.v... là 10 đệ tử lớn của ngài Nghĩa Tương.	
Sư có các tác phẩm: Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ, Pháp Học Luận Thuật Kí. [X. Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Q.1-3; Tam Quốc Di Sự Q.4].	
 	
Nghĩa Tịnh	
● Nghĩa Tịnh (635-713)	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đường, người huyện Trác, tỉnh Hà Bắc, có thuyết nói là người Tề Châu (Lịch Thành, Sơn Đông), họ Trương, tự Văn Minh.
Sư bẩm tính thông minh, xuất gia từ nhỏ, tham học các bậc danh đức khắp nơi, nghe nhiều, đọc rộng. Sư rất ngưỡng mộ cuộc hành trình cầu pháp của các ngài Pháp Hiển và Huyền Trang. Năm 20 tuổi, sư thụ giới Cụ Túc.	
Năm Hàm Hanh thứ 2 (671), từ Quảng Châu, sư vượt biển đến Thất Lợi Phật Thệ (đảo Sumatra ở phía bắc Indonesia hiện nay), rồi từ đó sư qua Ấn Độ. Sau khi chiêm bái các nơi Thánh Tích của Phật Giáo Như: Núi Linh Thứu, núi Kê Túc, vườn Lộc Dã, tinh xá Kì Viên v.v... sư đến chùa Na Lan Đà lưu lại cầu học trong 10 năm. Sau đó, sư lại trở về Thất Lợi Phật Thệ học thêm 7 năm nữa.	
Khi trở về Trung Quốc, sư mang theo khoảng 400 bộ kinh luận bằng tiếng Phạm và 300 viên ngọc Xá lợi.Lúc sư đến thành Lạc Dương, Vũ Hậu Tắc Thiên đích thân ra ngoài cửa Đông nghinh đón Loa Khê Nghĩa Tịchvà thỉnh sư về trụ ở chùa Phật Thụ Kí, chuyên việc dịch kinh.Trong khoảng thời gian 12 năm (699-711), sư dịch được 56 bộ 230 quyển kinh, luật, luận, trong đó, Luật Bộ chiếm số nhiều, như Hữu Bộ Tì Nại Da v.v... Lưu hành hiện nay là do sư dịch. Sư cùng với các ngài Cưu Ma La Thập, Chân Đế và Huyền Trang được tôn xưng là Tứ đại dịch kinh gia của Phật Giáo Trung Quốc. Ngoài việc dịch thuật, sư cũng dành thời gian để giảng dạy giới luật cho hàng hậu học.	
Trong thời gian du học, sư đã đi qua hơn 30 nước và đều có ghi lại trong các trứ tác của sư về sự sinh hoạt và phong tục, tập quán của mỗi nước. Đây là tư liệu quí báu giúp cho việc nghiên cứu, tìm hiểu Ấn Độ cũng như các nước ở vùng Nam Hải đương thời.	
Năm Tiên Thiên thứ 2 (713) sư thị tịch, hưởng thọ 79 tuổi.	
Sư có các tác phẩm: Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện 4 quyển; Đại đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện 2 quyển. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.1; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Phật Tổ Thống Kỉ Q.39].	
 	
Nghĩa Tồn	
● Nghĩa Tồn (822-908)	
Thiền Sư Trung Quốc sống vào đời Đường, người Nam An, Tuyền Châu (Phúc Kiến), họ Tăng, hiệu là Tuyết Phong.	
Năm sư 12 tuổi theo cha đến chùa Ngọc nhuận ở Bồ Điền lễ Luật sư Khánh Huyền cầu xuất gia, được chấp nhận cho làm hành đồng (chú điệu). Năm 17 tuổi, sư được xuống tóc và đến tham yết Đại Sư Hằng Chiếu ở núi Phù Dung. Sau đó, sư đến chùa Bảo Sát tại U Châu thụ giới Cụ Túc, rồi đến Đức Sơn Vũ Lăng (Thường Đức, Hồ Nam) tham yết Thiền Sư Tuyên Giám và được nối pháp của ngài.	
Năm Hàm Thông thứ 6 (865) sư về núi Phù Dung. Năm Hàm Thông 11 (870), sư lên núi Tượng Cốt tại Phúc Châu lập am hoằng pháp. Núi Tượng cốt là 1 thắng cảnh ở Mân Việt, mùa đông chưa đến mà tuyết đã rơi, đang giữa mùa hạ mà vẫn còn rét, vì thế nên núi có tên là Tuyết Phong và sư cũng dùng Tuyết Phong làm hiệu. Khi chùa được hoàn thành, chúng về cầu học rất đông, thường tới 1.500 người.Vua Hi Tông ban cho sư tử y và hiệu “Chân Giác Đại Sư”. Đệ tử nối pháp nổi tiếng nhất là Thiền Sư Vân Môn Văn Yển, sau là Tổ khai sáng Tông Vân Môn.	
Năm Khai Bình thứ 2 (908) sư thị tịch, hưởng thọ 87 tuổi.[X. Tống Cao Tăng Truyện Q.12; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.16, Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.7].
 	
Nghĩa Trung	
● I.Nghĩa Trung(? - ?)	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đường, người Tương viên (Sơn Tây), họ Doãn.	
Lúc nhỏ, sư theo Chiểu Công ở Chuy Châu xuất gia, ban đầu sư học Kinh Niết Bàn. Năm 20 tuổi sư thụ giới Cụ Túc, học Luật Tứ Phần. Sau, Chiểu Công cho sư đến theo học Đại sư Khuy Cơ, nghiên cứu Pháp Hoa, Duy Thức v.v... Sư ở chùa Đại Từ Ân giảng thuyết mấy mươi năm không ngưng nghỉ. Sau khi ngài Khuy Cơ thị tịch, học chúng tôn sư làm thầy, người các nơi về hỏi đạo rất đông, nước ngoài cũng truyền học thuyết của sư. Sau, sư tịch ở quê nhà. Sư có các tác phẩm: Pháp Hoa Kinh Sớ, Tịnh Danh Kinh Sớ, Thành Duy Thức Luận Toản Yếu, Duy Thức Luận sao 30 quyển. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.4]. 	
● II.Nghĩa Trung (781-872).	
Thiền Sư Trung Quốc sống vào đời Đường, người Phúc Châu, họ Dương. Ban đầu sư tham yết ngài Thạch Củng Tuệ Tạng, sau nối pháp Thiền Sư Đại Điên Bảo Thông và trụ ở núi Tam bình tại Chương Châu(Phúc Kiến) tiếp hóa hàng hậu học.
Năm Hàm Thông 13 (872) sư thị tịch, hưởng thọ 92 tuổi.[X. Tổ Đường Tập Q.5; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.14; Ngũ Đăng Hội Q.5]. 	
 	
Nghĩa Tương 	
● (625-702).Cao tăng Triều Tiên, người Kê lâm, Tân La, họ Kim, là Sơ Tổ Tông Hoa Nghiêm. Năm 29 tuổi sư xuất gia. Niên hiệu Vĩnh Huy năm đầu (650) sư đến Trung Quốc, dừng nghỉ ở Dương Châu. Sau, sư đến núi Chung Nam theo học ngài Trí Nghiễm, thông suốt diệu lí Kinh Hoa Nghiêm.	
Sau khi về nước, sư vâng sắc sáng lập chùa Phù Thạch tại núi Đại bá thuộc tỉnh Khánh Thượng Bắc, khai sáng Tông Hoa Nghiêm, hoằng truyền pháp Đại Thừa, đệ tử rất đông, nổi tiếng nhất có các vị: Ngộ Chân, Trí Thông, Năng Nhân, Nghĩa Tịch v.v...	
Năm 702 sư thị tịch, hưởng thọ 78 tuổi.Vua Túc Tông Cao Li ban thụy hiệu Viên Giáo Quốc Sư. Sư có các tác phẩm: Hoa Nghiêm Nhất Thừa Pháp Giới Đồ, Pháp Giới Lược Sớ, Quát Tận Nhất Thừa Xu Yếu, Thiên Tuế Qui Kính. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.4; Tam Quốc Di Sự Q.4; Cao Li Sử Q.11]. (xt. Hoa Nghiêm Duyên Khởi).	
 	
Nghĩa Vân Hòa Thượng Ngữ Lục 	
● Cũng gọi Nghĩa Vân Ngữ Lục.	
Ngữ Lục, 2 quyển, do ngài Vĩnh Bình	
Nghĩa vân người Nhật soạn, Viên Tông biên tập.	
Nội dung: Quyển thượng thu chép Thướng Đường Ngữ, Tiểu Tham, Pháp Ngữ, Kệ Tụng ở chùa Bảo Khánh và chùa Vĩnh Bình. Quyển hạ bao gồm: Vĩnh Bình Tự Ngữ, Chính Pháp Nhãn Tạng Phẩm Mục Tụng, Nghĩa Vân Hòa Thượng Truyện v.v...	
 	
Nghĩa Vị	
● Dùng mùi vị của thức ăn để ví dụ pháp nghĩa. Tức là do văn sinh ra nghĩa, giống như từ thức ăn toát ra mùi vị. Hoặc có chỗ cho rằng nghĩa là lời nói.Vị là ý thú, tức chỉ cho lời và ý.	
 	
Nghĩa Vô Ngại	
● Hiểu biết lí của các pháp một cách rõ ràng, thông suốt, 1 trong 4 vô ngại.Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 11 (Đại 44, 691 hạ) nói: “Biết các nghĩa một cách thông suốt, gọi là nghĩa vô ngại”. 	
 	
Nghịch Báng 	
● Phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp, gọi là Nghịch báng. Những người phạm tội Nghịch báng tức đã mất Pháp Thân Tuệ Mệnh, không thể thành Phật, cho nên ví dụ như cái xác chết mà gọi là “Nghịch báng thi hài”. Nguyện thứ 18 trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng, kẻ phạm tội Nghịch báng không thể vãng sinh. Nhưng Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì lại chủ trương, người phạm tội ngũ nghịch thập ác, nếu chuyên tâm niệm Phật thì vẫn có thể được vãng sinh. Hai bộ kinh trên nói trái ngược nhau, cho nên tông Tịnh Độ thường nêu vấn đề này ra để thảo luận. (xt. Ức Chỉ Môn, Nghịch Báng Trừ Thủ). 	
 	
Nghịch Báng Trừ Thủ	
● Cũng gọi Nhị Kinh Trừ Thủ.	
Phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp có được vãng sinh hay không? Không được là “trừ”, còn được là “thủ” (lấy). Nguyện thứ 18 trong Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng nói: “Nếu tôi thành Phật, 10 phương chúng sinh đầy đủ 10 niệm đều được sinh về cõi nước của tôi, chỉ “trừ” những kẻ phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chính pháp”. Phẩm Hạ hạ trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ lại nói: “Nếu có chúng sinh tạo nghiệp ngũ nghịch, thập ác, đến lúc lâm chung, đầy đủ 10 niệm, thì được vãng sinh”.	
Hai kinh trên nói trái ngược nhau: Một cho rằng kẻ phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chính pháp không được vãng sinh (trừ), một lại cho rằng phạm tội ngũ nghịch, thập ác cũng được vãng sinh (thủ). Vấn đề mâu thuẫn này, từ xưa đến nay đã được các nhà Tịnh Độ Giáo bàn luận rất nhiều.	
Vãng Sinh Luận Chú quyển thượng của ngài Đàm Loan giải thích rằng, Kinh Vô Lượng Thọ “loại trừ” những kẻ vi phạm cả 2 trọng tội là ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp; còn Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì chỉ “nhiếp thủ” những người tạo nghiệp ngũ nghịch mà không phỉ báng chính pháp.	
Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ quyển hạ của ngài Tuệ Viễn, Luận Tịnh Độ quyển thượng của ngài Ca Tài và Quán Kinh Sớ Tán Thiện Nghĩa của ngài Thiện Đạo đều đồng quan điểm với ngài Đàm Loan.	
Còn Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi quyển 3 của ngài Hoài Cảm thì nêu ra tất cả 15 ý kiến của 15 nhà như sau:	
01.Những người mà Quán Kinh lấy (nhiếp thủ) là những người biết sám hối, còn những người mà Thọ kinh bỏ (loại trừ) là những người không chịu sám hối.(Đây là ý kiến của ngài Nguyên Hiểu).	
02.Những người mà Quán Kinh lấy là những người tạo tội ngũ nghịch với tâm niệm nhỏ nhẹ; còn những kẻ mà Thọ kinh bỏ là những kẻ tạo tội ngũ nghịch với tâm niệm sâu nặng.(?).	
03.Những người mà Quán Kinh lấy chỉ tạo tội ngũ nghịch; còn người mà Thọ kinh bỏ thì vừa phạm ngũ nghịch vừa phỉ báng chính pháp.(Đây là ý kiến của ngài Đàm Loan).	
04.Những người Quán Kinh lấy là giống như người tạo ngũ nghịch, còn những người Thọ kinh bỏ thì chính là người tạo ngũ nghịch.(?).	
05.Người Quán Kinh lấy là người biết phát tâm Bồ Đề, còn người mà Thọ kinh bỏ là người không phát tâm Bồ Đề.(Đây là ý kiến của ngài Đạo ngân).	
06.Người mà Quán Kinh lấy là người chí thành niệm Phật A Di Đà, còn người mà Thọ kinh bỏ là người không chí thành niệm Phật A Di Đà.(?).	
07.Người mà Quán Kinh lấy là người thuộc hàng Bồ Tát Thập Tín, còn người mà Thọ kinh bỏ thì không phải hàng Bồ Tát Thập Tín. (Đây là ý kiến của ngài Tuệ Viễn).	
08.Người mà Quán Kinh lấy là không phải hạng Nhất Xiển Đề, còn người mà Thọ kinh bỏ là hạng Nhất Xiển Đề.(?).	
09.Người mà Quán Kinh lấy là người đã tạo tội ngũ nghịch, còn người mà Thọ kinh bỏ là người chưa tạo tội ngũ nghịch.(Đây là ý kiến của ngài Thiện Đạo).	
10.Người Quán Kinh lấy là Khai môn, người mà Thọ kinh bỏ là Giá môn.(Đây là ý kiến của ngài Ca Tài).	
11.Nghiệp ngũ nghịch mà Quán Kinh lấy là chỉ cho Bất Định Nghiệp có thể chuyển được; còn nghiệp ngũ nghịch mà Thọ kinh bỏ là chỉ cho Định nghiệp không thể chuyển được.(Ý kiến của ngài Nghĩa Tịch).	
12.Những người mà Quán Kinh lấy là người thuộc các giai vị Noãn, Đính; còn người mà Thọ kinh bỏ không thuộc các giai vị này.(?).	
13.Người mà Quán Kinh lấy là người đã gieo 1 phần thiện căn giải thoát; còn người mà Thọ Kinh bỏ thì không.(?).	
14.Người mà Quán Kinh lấy là chúng sinh thời tượng pháp (đệ nhị giai), còn người Thọ kinh bỏ là chúng sinh thời mạt pháp (đệ tam giai).(Ý kiến ngài Tín Hành).	
15.Người mà Quán Kinh lấy chỉ là riêng những người đầy đủ 10 niệm; còn những người mà Thọ kinh bỏ thì bao gồm cả những người đầy đủ và không đầy đủ 10 niệm.(Ý kiến của ngài Hoài Cảm). [X. Vãng Sinh Yếu Tập Q.hạ phần cuối; Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.hạ; Cực Lạc Tịnh Độ Cửu Phẩm Vãng Sinh Nghĩa; Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Thám Yếu Kí Q.6].	
 	
Nghịch Dụ	
● Phương pháp ví dụ ngược, 1 trong 8 cách ví dụ.	
Nghĩa là từ quả suy ra nhân, từ ngọn tìm đến gốc. Như nói: Nước của biển cả là từ các sông lớn đổ về, nước của sông lớn là từ các sông nhỏ chảy vào, nước các sông nhỏ là từ các ngòi rạch chảy xuống, nước các ngòi rạch là do mưa mà có... [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.29 (bản Bắc)]. (xt. Thí Dụ). 	
 	
Nghịch Duyên 	
Đối lại: Thuận duyên.	
Cũng gọi Nghịch tăng thượng duyên. 	
● I.Nghịch Duyên.	
Chỉ cho những chướng nạn do thầy, bạn ác gây ra như dụ dỗ và phỉ báng chính pháp v.v... có khi lại là nhân duyên dẫn đến Phật đạo.	
● II.Nghịch Duyên.	
Chỉ cho những nhân duyên gây trở ngại cho việc tu hành của mình.	
 	
Nghịch Hóa	
● Đối lại: Thuận Hóa.	
Phật và Bồ Tát dùng phương pháp trái ngược để giáo hóa chúng sinh. Như khi Đức Phật Giáo hóa Quỉ Tử Mẫu, trước hết, ngài đem giấu quỉ con đi, kế đó, gợi tình thương con của quỉ mẹ. Sau hết, Phật mới dùng lí nói cho mẹ con quỉ tỉnh ngộ, bỏ ác hướng thiện, thủ hộ Phật Pháp.	
Ngoài ra, đối với những chúng sinh ương ngạnh, khó dạy, Mật Giáo dùng các vị Minh Vương, hiện tướng phẫn nộ, dữ tợn, uy hiếp, chiết phục để khiến chúng quay về đường thiện. Đây cũng là 1 loại Nghịch hóa. [X. Kinh Pháp Hoa Q.7; Pháp Hoa Văn Cú Q.10 phần trên]. 	
 	
Nghịch Liên 	
● Hoa sen nở hướng xuống. Đây là kiểu hoa sen trang trí được khắc tạo trong các kiến trúc mĩ thuật của Phật Giáo, như Phật đàn, tòa sen, phan, phướn... Người Ấn Độ từ xưa đến nay rất tôn qui hoa sen, Phật và Bồ Tát phần nhiều cũng ngồi hoặc đứng trên đài sen. Khoảng thế kỉ II Tây lịch, mĩ thuật Phật Giáo Kiện Đà La ở thời kì Điên phong sử dụng rất nhiều hình thức Nghịch liên. Từ sau Vương Triều Cấp Đa (Phạm: Gupta), thế kỉ VI, VII, do ảnh hưởng Ấn Độ Giáo kết hợp với tín ngưỡng Mật Giáo, mĩ thuật Phật Giáo phần lớn cũng chuộng sự tạo hình Nghịch liên.	
 	
Nghịch Lưu	
● I.Nghịch Lưu.	
Đối lại: Thuận lưu.	
Ngược dòng, nghĩa là đi ngược dòng sinh tử mà vào cảnh giới giác ngộ. Từ vô thủy đến nay, hữu tình chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp, thuận theo dòng sinh tử nên khó thoát khỏi vòng luân hồi, bởi thế phải dùng tâm Nghịch lưu để đối trị.
Trong quyển Thụ Bồ Tát Giới Nghi, ngài Trạm Nhiên có nêu ra 10 tâm Nghịch lưu như sau:	
01.Tâm tin nhân quả một cách chân chính.	
02.Tâm tự hổ thẹn và nghiêm khắc với chính mình.	
03.Tâm sợ hãi đường ác.	
04.Tâm giãi bày những tì vết xấu xa.	
05.Tâm dứt sự tiếp nối.	
06.Tâm phát khởi bồ đề.	
07.Tâm tích chứa công đức, sửa đổi lỗi lầm.	
08.Tâm giữ gìn chính pháp.	
09.Tâm nhớ tưởng chư Phật 10 phương.	
10.Tâm quán xét tội tính vốn không. (xt. Thuận Lưu).	
● II.Nghịch Lưu.	
Chỉ cho quả Tu Đà Hoàn, 1 trong 4 quả Thanh Văn.	
Bậc Thánh Tu Đà Hoàn khởi phát trí vô lậu, đi ngược dòng sinh tử, dần dần tới đạo Niết Bàn, cho nên gọi là Nghịch Lưu. 	
 	
Nghịch Lưu Thập Tâm	
● Mười tâm ngược dòng sinh tử. Cứ theo Ma Ha Chỉ Quán quyển 4 phần trên, người tu hành vì tâm Thuận lưu (thuận dòng)mà điên đảo tạo nghiệp, tích lũy tội ác, trôi giạt trong dòng sinh tử, cho nên phải dùng 10 tâm Nghịch lưu để đối trị.
01.Tâm chính tín nhân quả: Người tu hành trước hết cần phải tin lí nhân quả 1 cách đúng đắn, đối với quả báo thiện ác, lòng tin chắc chắn không ngờ vực, dùng tâm này để phá trừ “tâm bác bỏ lí nhân quả” trong 10 Thuận Tâm.	
02.Tâm tự thẹn và nghiêm khắc với mình: Người tu hành cần phải nghiêm khắc với chính mình, trong quá khứ vì đã không có lòng tự hổ thẹn nên làm các việc xấu ác, nay dùng tâm tự thẹn để phá trừ “tâm không biết hổ thẹn”.	
03.Tâm sợ hãi đường ác: Hành Giả nên tự nghĩ thân người vô thường, biển khổ sâu thẳm, cho nên tha thiết sám hối, không tiếc thân mệnh, đem tâm này phá trừ “tâm không sợ hãi đường ác”.	
04.Tâm giãi bày tì vết: Người tu hành không được che giấu tội lỗi mà phải phát lộ sám hối, dùng tâm này để phá trừ “tâm che giấu tội lỗi”.	
05.Tâm dứt sự tiếp nối: Người tu hành cần phải dứt hẳn các hành vi tội lỗi, những ý nghĩ xấu ác, không được tái tục, đem tâm này phá trừ “tâm tiếp tục niệm ác”.
06.Tâm phát khởi bồ đề: Người tu hành cần phải phát tâm cứu giúp rộng khắp, làm lợi ích cho người khác, đem tâm này phá trừ “tâm ác tràn lan”.	
07.Tâm tích lũy công đức, sửa đổi lỗi lầm: Người tu hành cần phải gắng sức không ngừng để dứt các việc ác, làm những điều thiện, dùng tâm này để phá trừ “tâm tam nghiệp tạo tội”.	
08.Tâm giữ gìn chính pháp: Người tu hành cần phải thủ hộ chính pháp, tăng trưởng tâm tùy hỉ, phương tiện, dùng tâm này để phá trừ “tâm thấy việc thiện không vui theo”.	
09.Tâm nhớ tưởng chư Phật 10 phương: Người tu hành nên nghĩ đến phúc đức và trí tuệ của chư Phật 10 phương, thường cứu giúp, dắt dẫn mình, đem tâmnày phá trừ “tâm thuận theo bạn ác”.	
10.Tâm quán xét tội tính vốn không: Người tu hành nên thấu suốt tâm mình vốn không, tội tính chẳng có chỗ nương, dùng tâm này để phá trừ “tâm vô minh tăm tối”. (xt. Thuận Lưu). 	
 	
Nghịch Quán 	
● Đối lại: Thuận quán.	
Quán xét theo thứ tự ngược từ quả tìm đến nhân. Như khi quán 12 nhân duyên, không theo thứ tự thuận từ Vô Minh, Hành, Thức... mà theo thứ tự ngược từ Lão Tử, Sinh, Hữu v.v...Mật Giáo Quán từ “các pháp không có nhân” và qui kết về “vốn chẳng sinh”, gọi là Nghịch quán toàn chuyển. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.7]. (xt. Thuận Quán).
 	
Nghịch Thuận Tam Muội	
● Tức là Thiền Định được tự do tự tại trong tất cả các pháp thuận nghịch. Tam Muội này có năng lực phá trừ tất cả chúng sinh tà nghịch mà hóa độ chúng một cách thuận lợi.Lại vì tam muội này xa lìa chấp trước, nên có thể phá tất cả pháp mà tăng trưởng thiện căn. [X. Luận Đại Trí Độ Q.47]. 	
 	
Nghịch Tội 	
● Tội cực ác, trái ngược với đạo lí, gọi là Nghịch tội; tội này chiêu cảm quả báo đọa địa ngục Vô Gián, nên gọi là Vô Gián nghiệp. Nghịch tội thông thường chỉ cho 5 tội trái ngược với luân thường đạo lí. Năm tội này thêm tội giết A Xà Lê, giết Hòa Thượng thì thành 7 tội nghịch; người vi phạm 7 tội nghịch không được thụ giới, cho nên cũng gọi là Thất gia tội.Đó là: Làm cho thân Phật chảy máu, giết cha, giết mẹ, giết Hòa Thượng, giết A Xà Lê, giết A La Hán và phá hòa hợp tăng. (xt. Ngũ Nghịch). 	
 	
Nghịch Tu 	
● Cũng gọi Dự tu.	
Tức là lúc còn sống tu các Phật Sự trước để cầu phúc cho mình sau khi chết, hoặc lúc sống tu các công đức thiện căn trước để làm tư lương bồ đề cho việc vãng sinh sau khi chết, gọi là Nghịch tu.	
Kinh Quán Đính quyển 11 nói: “Nếu người khéo hiểu giới pháp, biết rõ thân này vô thường, siêng năng tu tập, hành đạo Bồ Đề; khi chưa lâm chung dự tu 21 ngày, đèn hương liên tục, treo cờ phan phướn, cầu thỉnh chư tăng chuyển đọc tôn kinh, thì được phúc vô lượng, như lòng mong muốn”.	
Còn kinh Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện quyển hạ thì nói: “Những người lúc còn sống không chịu tu thiện, tạo nhiều tội ác, sau khi chết, tuy thân thích bạn bè làm phúc cho mình, nhưng trong 7 phần công đức, minh chỉ được 1.Chi bằng lúc còn sinh tiền, tự mình dự tu, thì hoàn toàn được cả 7 phần công đức”.	
Tại Trung Quốc vào đời Tống, phong tục Nghịch tu rất thịnh hành, còn ở Nhật Bản, thì hiện nay vẫn được phổ biến. (xt. Thuận Tu Nghịch Tu). 	
 	
Nghiêm Hộ 	
● Trang Nghiêm và thủ hộ(giữ gìn làm cho đẹp đẽ).	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 266 thượng) nói: “Nghiêm hộ thành pháp, mở rộng pháp môn, tẩy sạch cáu uế, hiển rõ thanh tịnh”.	
 	
Nghiêm Phật Điều 	
● (? - ?).Cũng gọi Phù điều, Phật điều.	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Hán, người Lâm Hoài (nay là huyện Hu Di, tỉnh An Huy).	
Ông thông minh đĩnh ngộ từ nhỏ, học rộng và có tài làm văn. Lúc ngài An Thế Cao Đến Trung Quốc hoằng dương Phật Pháp và truyền dịch kinh điển tiếng Phạm, Nghiêm phật điều(lúc này vẫn chưa xuất gia - ND) cùng với cư sĩ An Huyền đều tham dự việc phiên dịch của ngài An Thế Cao. Sau, dần dần thông thạo tiếng Phạm, ông tự dịch được kinh và rất am hiểu Thiền pháp, ông soạn Thập tuệ chương cú để xiển minh ý chỉ của Thiền, đây là sách chú sớ đầu tiên ở Trung Quốc. Về sau, ông xuất gia, người đời gọi ông là “A kì lê”.	
Những kinh ông dịch gồm có: Kinh Pháp Kính 2 quyển, kinh A Hàm khẩu giải thập nhị nhân duyên 1 quyển, kinh Nhu thủ Bồ Tát vô thượng thanh tịnh phần vệ. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.1; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1].	
 	
Nghiêm Thân Chân Ngôn	
● Chân Ngôn trang nghiêm thân, tức chỉ cho 4 Chân Ngôn: Như Lai Đính Tướng (tướng đỉnh đầu của Như Lai), Như Lai Giáp (áo giáp Như Lai), Như Lai viên quang (hào quang Như Lai) và Như Lai Thiệt Tướng (tướng lưỡi dài của Như Lai).	
Khi tác pháp Sự nghiệp A Xà Lê thì đồng như thân Phật, cho nên thụ trì 4 loại Chân Ngôn này để gia hộ tự thân, thì cũng giống như trang nghiêm thân Phật. Trong 32 Chân Ngôn của Hội Như Lai thì công đức nghiêm thân của 4 Chân Ngôn trên đây là thù thắng nhất, cho nên đặc biệt nêu riêng ra. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.9]. 	
 	
Nghiêm Tịnh 	
● Chỉ cho sự trang nghiêm thanh tịnh của cõi nước chư Phật.	
Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 3 hạ) ghi: “Vì muốn nói điều ấy, vì sẽ thụ kí, cho nên chỉ bày rõ các thứ báu nghiêm tịnh cõi nước của chư Phật”. [X. Thiền Uyển Thanh Qui Q.1]. 	
 	
Nghiêm Vương Phẩm	
● Gọi đủ: Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự Phẩm.	
Tên Phẩm thứ 27 trong Kinh Pháp Hoa quyển 7, thu vào Đại Chính Tạng tập 9.Nội dung Phẩm này thuật lại thời đức Vân lôi âm tú vương Hoa trí Như Lai ở quá khứ, có 1 vị vua tên là Diệu Trang Nghiêm (Phạm: Zubhavyùha), nhân việc 2 người con khuyến thỉnh vua tu để thành Phật, nên ông tinh tiến thụ trì Kinh Pháp Hoa. Vua Diệu Trang Nghiêm nói trên tức là Bồ Tát Hoa đức, còn 2 người con thì chính là Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Dược Thượng.	
 	
Nghiêm Xí Vương	
● Vị quốc vương thành Uất xà diên ở thời Đức Phật còn tại thế.	
Cứ theo kinhTát già ni càn tử sở thuyết, khi vua Nghiêm xí nghe lời Đại tát già ni càn tử khen ngợi Đức Thích Tôn nói pháp rất sâu xa mà vua sinh tâm tín giải.	
 	
Nghiệm	
● I.Nghiệm. Cũng gọi Linh Nghiêm.	
Chỉ cho sự linh nghiệm không thể nghĩ bàn, tưởng tượng. Nghĩa là do lòng tin tưởng, sự cầu đảo mà kết quả cụ thể hiển hiện ra trước mắt, ngoài sự tưởng tượng của mọi người.Tướng trạng của sự linh nghiệm này được gọi là Nghiệm Tướng. (xt. Linh Nghiệm). 	
● II.Nghiệm.	
Chỉ cho hành giả Tu Nghiệm Đạo của Nhật Bản, hoặc chỉ cho những việc làm bất khả tư nghị của họ.	
 	
Nghiêm Chủ Vấn	
● Cũng gọi Thám bạt vấn, Tâm hành vấn. Người học thử đặt câu hỏi để thăm dò xem cơ pháp của thầy sâu hay cạn. Là 1 trong Phần Dương Thập Bát Vấn.	
Thiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu thuộc Tông Lâm Tế đời Tống, gom hết các câu hỏi mà người học đặt ra để thử nghiệm thầy và chia làm 18 loại mà trong Thiền Lâm gọi là Phần Dương Thập Bát Vấn.	
Bích Nham Lục tắc 41 (Đại 48, 178 hạ) nói: “Ống sáo không lỗ gõ nhịp vào cái phách bằng nỉ, đây là Nghiệm chủ vấn, cũng gọi là Tâm hành vấn (người học hỏi thử sư gia)”. [X. Bích Nham Lục tắc 9]. 	
 	
Nghiệp	
● Phạm: Karman. Pàli: Kamma. Hán âm: Yết Ma.	
Nghĩa là sự tạo tác, tức chỉ cho những hoạt động của thân tâm như hành vi, hành động, tác dụng, ý chí, hoặc chỉ cho những hoạt động của thân tâm do ý chí sinh ra.	
Nếu kết hợp với quan hệ nhân quả thì nghiệp là năng lực được hình thành bởi những hành vi từ quá khứ kéo dài đến hiện tại và cho mãi tới vị lai.Ngoài ra, “Nghiệp” cũng bao hàm tư tưởng nhân quả báo ứng về hành vi thiện ác như khổ vui và tư tưởng luân hồi trong 3 đời quá khứ, hiện tại và vị lai.Nghiệp vốn là tư tưởng cố hữu của Ấn Độ, Phật Giáo dùng nó làm căn cứ để khuyên con người nỗ lực hướng tới vị lai.	
Trong Phật học, hàm ý và giới thuyết của nghiệp được chia làm 3 loại: Thân nghiệp, Ngữ Nghiệp, và Ý Nghiệp. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ thuộc Tiểu Thừa tiến thêm bước nữa mà giải thích rằng, ý chí trong nội tâm muốn làm 1 việc gì đó gọi là ý nghiệp; còn dùng hành động và lời nói của thân thể để bày tỏ ý chí thì gọi là Thân nghiệp, Ngữ Nghiệp (Khẩu nghiệp). Nghiệp cũng còn được chia làm 2 loại là Tư nghiệp và Tư Dĩ Nghiệp. Tư nghiệp chỉ cho những hoạt động của ý chí; Tư Dĩ Nghiệp chỉ cho trong Tư nghiệp đã có các hành động. Ở đây, Tư nghiệp đồng với Ý Nghiệp, Tư Dĩ Nghiệp đồng với Thân nghiệp và Ngữ Nghiệp.	
Về bản thể(nghiệp thể, nghiệp tính)của 3 nghiệp thì Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng Ý Nghiệp thuộc về tâm pháp (ý chí), còn Thân nghiệp, Ngữ Nghiệp thì thuộc về sắc pháp  (vật chất). Nhưng Phật Giáo Đại Thừa và Kinh Bộ thì chủ trương tất cả các nghiệp đều thuộc về hoạt động của tâm, đây mới chính là lập trường cơ bản của Phật Giáo.	
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ còn chia Thân Nghiệp và Ngữ Nghiệp làm 2 loại là Biểu Nghiệp và Vô Biểu Nghiệp. Biểu Nghiệp là nghiệp biểu hiện ra bên ngoài khiến người khác thấy được, còn Vô Biểu Nghiệp là không hiện bày ra bên ngoài, người khác không thấy được. Vô Biểu Nghiệp cũng gọi là Vô Biểu Sắc, bản thể của nó là 1 loại sắc pháp, khởi lên nghiệp thiện, ác rất mãnh liệt, nhưng về tính chất thì bao hàm cả Thân Biểu Nghiệp, Ngữ Biểu Nghiệp và Định.	
Vô Biểu Nghiệp được chia làm 3 loại:	
1.Luật Nghi: Thiện nghiệp do giới, định phát khởi.	
2.Bất Luật Nghi: Ác nghiệp do tập quán phát khởi và có tính quyết đoán rất mạnh.
3.Phi luật nghi phi bất luật nghi:	
Nghiệp thiện, nghiệp ác tùy lúc mà phát khởi theo tác dụng vô biểu.	
Thiện vô biểu có tác dụng ngăn ngừa điều ác, ác vô biểu có tác dụng chướng ngại việc thiện, chính do đây mà tính cách hậu thiên của con người được hình thành. Thân nghiệp và Ngữ Nghiệp, mỗi nghiệp đều có Biểu Nghiệp và Vô Biểu Nghiệp, cộng với Ý Nghiệp thành là 5 nghiệp.	
Nếu tạo ác nghiệp, thiện nghiệp thì về sau chắc chắn sẽ chiêu cảm quả báo (dị thục) khổ, vui tướng ứng. Vì có nghiệp nhân cho nên chiêu cảm nghiệp quả. Còn nghiệp vô kí chẳng thiện chẳng ác thì không có sức chiêu cảm quả báo.	
Về mối quan hệ giữa nghiệp nhân và nghiệp quả thì quan điểm của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ như sau: Nghiệp có liên quan đến 3 đời là nghiệp hiện tại có khả năng trở thành nhân quyết định (thủ quả) dẫn đến quả báo vị lai.Mặt khác, nghiệp từ quá khứ do sức tác dụng mãnh liệt mà mang lại quả báo (dữ quả) trong hiện tại.Ở đây, Kinh Lượng Bộ cho rằng nghiệp tiêu diệt trong khoảnh khắc, nhưng nó đã gieo chủng tử (hạt giống) chiêu cảm quả báo vào trong tâm thức, lại do chủng tử này dẫn sinh ra quả báo. Loại tư tưởng chủng tử này rất giống với thuyết Vô Biểu Nghiệp của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ.	
Có nhiều cách phân loại nghiệp, nhưng nói một cách tổng quát thì quả báo trong 1 đời người hoàn toàn do nghiệp dẫn dắt, tức Dẫn Nghiệp (khiên dẫn nghiệp, tổng báo nghiệp, dẫn nhân)có sức tác dụng mạnh mẽ và có thể khiến cho người sinh vào 1 cõi nào đó như người, súc sinh hoặc các loài khác... Nếu sinh vào cõi người thì sự khác nhau về các căn, hình lượng, sắc lực trang nghiêm... của mỗi cá thể là do Mãn Nghiệp (viên mãn nghiệp, biệt nghiệp) hình thành. Quả báo của Dẫn Nghiệp gọi là Tổng báo, quả báo của Mãn Nghiệp gọi là Biệt Báo, 2 nghiệp này hợp lại gọi chung là Tổng Biệt Nhị Báo. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng 1 Dẫn Nghiệp dẫn sinh ra 1 lần, nhưng lại có rất nhiều Mãn Nghiệp để hoàn thành đời sống con người, bởi thế, nhiều nghiệp dẫn sinh 1 đời hoặc 1 nghiệp dẫn sinh nhiều đời là việc tuyệt đối không thể có. Nghiệp lại có 2 loại là Cộng Nghiệp và Bất Cộng Nghiệp. Cộng Nghiệp chỉ cho quả báo chung, như núi sông đất đai (thế giới vật lí), vô số sinh vật v.v... Còn Bất Cộng Nghiệp là quả báo riêng của mỗi sinh vật (như thân thể đẹp, xấu, giàu nghèo, sang hèn v.v...).	
Lại nữa, nghiệp có 3 tính chất: Thiện (nghiệp yên ổn) do tâm thiện sinh khởi, Bất Thiện (nghiệp không yên ổn) do tâm ác sinh khởi; Vô Kí (không thiện không ác) do tâm vô kí sinh khởi.Nghiệp ác chắc chắn sẽ bị trừng phạt, cho nên gọi là Phạt nghiệp (hoặc là phạt), 3 nghiệp thân, khẩu, ý gọi là Tam phạt. Trong 3 nghiệp thì Ý Nghiệp quan trọng nhất. Nghiệp được tạo tác qua 1 quá trình suy tư chín chắn rồi mới quyết đoán thực hiện, gọi là Cố Tư Nghiệp, Cố Tác Nghiệp (cố ý làm). Ngược lại, nghiệp do lầm lỡ, không cố ý gây ra, gọi là Bất Cố Tư Nghiệp, Bất Cố Tác Nghiệp. Vô Kí Nghiệp và Bất Cố Tư Nghiệp đều không dẫn sinh quả báo. Cố Tư Nghiệp được thực hiện với tinh thần tích cực, mạnh mẽ, gọi là Tăng Trưởng Nghiệp; còn Cố Tư Nghiệp được tạo tác với tâm yếu ớt, không nhiệt thành thì cùng với Bất Cố Tư Nghiệp gọi chung là Bất Tăng Trưởng Nghiệp. Nghiệp tăng thêm sức mạnh dần dần gọi là Tăng Thượng Nghiệp, Tăng Trưởng Nghiệp, trái lại thì gọi là Tạo Tác Nghiệp. Nghiệp ác do chúng sinh tạo tác ở cõi Dục thường chiêu cảm quả báo khổ khiến cho 5 thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân phải chịu, cho nên gọi là Thân Thụ Nghiệp. Còn nghiệp thiện do chúng sinh tạo tác ở cõi Sắc (ngoại trừ Sơ Thiền Thiên) và cõi Vô Sắc thường chiêu cảm quả báo vui khiến ý thức hưởng thụ, cho nên gọi là Tâm Thụ Nghiệp. Thân Thụ Nghiệp và Tâm Thụ Nghiệp gọi chung là Nhị thụ nghiệp. Lại nữa, nghiệp thiện mang lại hạnh phúc, nên gọi là Phúc nghiệp, còn nghiệp ác dẫn đến bất hạnh, khổ đau, nên gọi là Phi Phúc Nghiệp. Thiện nghiệp cũng gọi Bạch nghiệp, ác nghiệp cũnggọi là Hắc Nghiệp, còn Vô Kí Nghiệp thì gọi là Phi Hắc Phi Bạch Nghiệp.	
Lại tùy theo sự chịu báo mau hay chậm mà nghiệp được chia ra 4 loại: Đời này tạo nghiệp, đời này chịu báo gọi là Thuận Hiện Nghiệp, Thuận Hiện Pháp Thụ Nghiệp. Đời này tạo nghiệp, đời sau chịu báo gọi là Thuận Sinh Nghiệp, Thuận Thứ Sinh Thụ Nghiệp. Đời này tạo nghiệp đến đời thứ 3 về sau mới chịu báo gọi là Thuận Hậu Nghiệp, Thuận Hậu Thứ Thụ Nghiệp. Sự chịu báo của 3 thời nghiệp nói trên có thời kì nhất định, cho nên cũng gọi là Định nghiệp. Còn nghiệp mà quả báo không xác định thời gian thì gọi là Bất Định Nghiệp, Thuận Bất Định Nghiệp. Y cứ vào nội dung quả báo (định hoặc bất định) của Bất Định Nghiệp, lại có 2 loại khác nhau: Xác định quả báo nhưng không xác định lúc nào thì chịu báo, gọi là Dị Thục Định thời bất định. Quả báo và thời gian chịu báo đều không xác định, gọi là Dị Thục thời câu bất định. Ba thời nghiệp và 2 nghiệp Bất Định gọi chung là Ngũ nghiệp. Ba thời nghiệp, mỗi nghiệp chia ra 2 loại là Thời Định Dị Thục Định  (thời gian xác định, quả báo cũng xác định)và Thời định dị thục bất định (thời gian nhất định, quả báo không nhất định), cộng chung có 6 loại, 6 loại này cộng chung với 2 nghiệp Bất Định nói trên thành là 8 nghiệp.	
Chỗ y cứ của tác dụng nghiệp là con đường chung dẫn đến quả báo khổ, vui của loài hữu tình, gọi là Nghiệp đạo (Căn Bản Nghiệp Đạo), có 2 loại là Thập Thiện Nghiệp Đạo và Thập Ác Nghiệp Đạo. Vấn đề này, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, Kinh Lượng Bộ và Duy Thức Đại Thừa trình bày có hơi khác nhau.	
Nghiệp là nhân sinh ra quả báo (dị thục), vì thế cũng gọi là Nghiệp Nhân, hoặc Nhân nghiệp. Quả do nghiệp mang lại, gọi là Nghiệp quả, Nghiệp báo. Cái sức dắt dẫn nghiệp quả, gọi là Nghiệp Lực. Do nghiệp mà đưa đến quả báo khổ, gọi là nghiệp khổ.	
Ác nghiệp và phiền não gọi chung là Nghiệp kết, Nghiệp não. Chướng ngại do nghiệp ác sinh ra, gọi là Nghiệp Chướng, Nghiệp lụy. Vì nghiệp có khả năng chiêu cảm báo ứng, cho nên cũng gọi là Nghiệp cảm. Nghiệp được tạo tác ở đời quá khứ, gọi là Túc nghiệp, hoặc Tiền nghiệp. Thọ mệnh do túc nghiệp đền trả, gọi là Nghiệp thọ, Nghiệp thụ. Trọng bệnh do nhân của Túc nghiệp gây ra, gọi là Nghiệp bệnh. Những tai ách do ảnh hưởng của túc nghiệp, gọi là Nghiệp ách. Lại vì nghiệp đeo theo con người giống như bóng với hình, cho nên cũng gọi là Nghiệp ảnh. Nghiệp có năng lực trói buộc chúng sinh ở cõi mê, cho nên gọi là Nghiệp hệ, Nghiệp quyên, Nghiệp phược, Nghiệp thằng. Nghiệp giống như tấm lưới vít kín chúng sinh trong cõi mê, vì thế gọi là Nghiệp võng. Ác nghiệp giống như bụi nhơ, hay làm bẩn thân người nên gọi là Nghiệp cấu, Nghiệp trần. Cũng có chỗ ví dụ tác dụng của Nghiệp ác giống như lửa, ma, giặc, cho nên gọi là Nghiệp hỏa, Nghiệp ma (1 trong 10 loại ma), Nghiệp tặc v.v... Tấm gương, cái cân, cuốn sổ... trong địa ngục dùng để soi rọi, cân lường và ghi chép nghiệp thiện, ác của chúng sinh được gọi là Nghiệp kính, Nghiệp xứng, Nghiệp bạ... Sức của Nghiệp ác mạnh như gió, cho nên gọi là Nghiệp phong. Sức thần thông có được nhờ túc nghiệp, gọi là Nghiệp thông(Báo thông). Nghiệp có năng lực chiêu cảm (quả báo) địa ngục Vô Gián, gọi là Vô Gián nghiệp. Nghiệp trói buộc hữu tình chúng sinh trong 3 cõi, gọi là Tam giới hệ nghiệp. Nghiệp chiêu cảm quả báo khiến hữu tình chúng sinh sinh vào các cõi trong vị lai, gọi là Nhuận nghiệp, Nhuận sinh nghiệp. Ngoài ra, nghiệp do mình tự tạo, mình chịu quả báo, gọi là Tự nghiệp tự đắc. Chi “Hữu” trong 12 nhân duyên được gọi là Nghiệp hữu. Sau hết, pháp tu niệm Phật A Di Đà nguyện cầu Vãng Sinh Tịnh Độ được gọi là Tịnh Nghiệp. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.13, 37, 49; Kinh Trung A Hàm Q.3, 58; Kinh Trường A Hàm Q.11; Kinh Bản Sự Q.1; Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.34; Duy Thức Luận Đồng Học Sao Q.1; Phật Pháp Khái Luận chương 7 (Ấn Thuận); Thành Phật Chi Đạo Ngũ Thừa Cộng Pháp Chương (Ấn Thuận); Phật Học Kim Thuyên (Trương Trừng Cơ); Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận thiên 2 chương 4 (Mộc Thôn Thái Hiền); Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận Thiên 5 chương 5 (Mộc thôn Thái Hiền)]. (xt. Nghiệp Đạo).	
 	
Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát 	
● Nghiệp Ba La Mật, Phạm: Karma-vajrì. Hán âm: Yết Ma Phạ Nhật Li, Yết Ma Bạt Chiết Lí.	
Cũng gọi Yết Ma Ba La Mật Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát ngồi ở phía bắc Đại Nhật Như Lai trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới của Mật Giáo, mật hiệu là Diệu dụng Kim Cương, Tác Nghiệp Kim Cương, 1 trong 4 Bồ Tát Ba La Mật, 1 trong 37 vị tôn thuộc Kim Cương Giới.	
Hình tượng và chủng tử của vị Bồ Tát này trong mỗi hội đều khác nhau. Trong Hội Thành Thân thì hình tượng của Ngài màu xanh, tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen có cái hộp, tay phải cầm chày yết ma, chủng tử là (a), hình Tam Muội Da là chày yết ma trên cái hộp.	
Vị Bồ Tát này là do Bất Không Thành Tựu Như Lai ở phương Bắc dùng đức của sự nghiệp Yết Ma mà sinh ra để cúng dường Đại Nhật Như Lai.[X. Kinh Kim Cương Đính Q.2; Kinh Kim Cương Đính Du Già Lược Xuất Niệm Tụng Q.2]. 
 	
Nghiệp Báo	
● Cũng gọi Nghiệp quả.	
Từ gọi chung nghiệp và báo, nghĩa là sự báo ứng hoặc quả báo của nghiệp. Tức là quả báo khổ, vui do nghiệp nhân thiện, ác của thân, khẩu, ý, chiêu cảm.	
Cứ theo Luận Thành Thực quyển 7 thì nghiệp báo có 3 loại: Thiện, Bất Thiện, Vô Kí. Nghiệp thiện thì được quả báo tốt đẹp, nghiệp bất thiện cảm quả báo xấu ác, nghiệp vô kí (không thiện không ác) thì không mang lại quả báo.	
Phẩm Tam Thụ Bao Nghiệp trong Luận Thành Thực quyển 8 (Đại 32, 298 thượng) nói: “Nghiệp thiện được báo vui, nghiệp bất thiện được báo khổ, còn nghiệp bất động thì được báo không khổ không vui”. Trong nghiệp báo, nghiệp quyết định vận mệnh của 1 người như nghèo, giàu, sang, hèn, sống lâu, chết yểu... gọi là Mãn Nghiệp. Còn nghiệp quyết định tính cách và điều kiện sinh hoạt chung của mọi người, thì gọi là Dẫn Nghiệp. Cái tướng chung của quả báo như thụ sinh làm người, làm súc vật... gọi là Tổng báo. Còn như, tuy cùng sinh làm người nhưng có sang hèn, trí ngu, đẹp xấu v.v... khác nhau, thì gọi là Biệt Giáo. Chủ thể của Bồ Tát Nghiệp Ba La Mật (Mạn Đồ La Kim Cương Giới) quả báo, tức thân tâm của loài hữu tình, gọi là Chính báo; còn đất nước và các vật thụ dụng là chỗ các hữu tình nương tựa để mà sống, thì gọi là Y báo. Lại vì đất nước, núi sông v.v... là quả báo nhiều người cùng chung thụ dụng, do cộng nghiệp chiêu cảm, cho nên được gọi là Cộng báo. [X. Kinh Trung A Hàm Q.3, 14, 34; Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Q.thượng; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.124, 125]. (xt. Nghiệp).	
 	
Nghiệp Bệnh	
● Cũng gọi Nghiệp Chướng Bệnh.	
Chỉ cho bệnh tật do nghiệp đời trước sinh ra.	
Do nghiệp ác gây nên ở đời trước mà bị bệnh nan y, nằm liệt giường thuốc thang chẳng khỏi, khổ sở trăm bề, cầu sống không được, muốn chết không xong.	
Nguyên nhân là do túc nghiệp, thì cần phải sám hối nghiệp chướng, đọc tụng và viết chép kinh điển, cúng dường tán thán chư Phật Bồ Tát, bố thí pháp giới chúng sinh, nhờ công đức ấy tiêu trừ nghiệp bệnh. 	
 	
Nghiệp Cảm 	
● Năng lực của các nghiệp nhân thiện ác chiêu cảm quả báo khổ vui, nên gọi là nghiệp. [X. Luận Câu Xá Q.11, 13; Luận Thuận Chính Lí Q.5, 37].	
 	
Nghiệp Cảm Duyên Khởi	
● Các pháp duyên khởi là do nghiệp nhân chiêu cảm. Quả báo của loài hữu tình chúng sinh có Chính báo và Y báo khác nhau, trong Chính báo có sai biệt như đẹp, xấu, trí ngu v.v..., trong Y báo cũng có những khác biệt như núi sông, cây cỏ v.v... Những quả báo khổ vui này có thiên hình vạn trạng, tất cả đều do nghiệp lực chiêu cảm. Ba nghiệp thân, ngữ, ý của chúng sinh ngày đêm tạo tác, các việc thiện ác được thực hiện tuy biến diệt trong sát na, nhưng cái nghiệp đã được tạo ra ấy, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tương ứng trong đời này hoặc đời sau. Tức do mối quan hệ phức tạp của sức nghiệp mà hình thành những hiện tượng muôn ngàn sai biệt trong thế giới này. Giáo lí 12 duyên khởi đã giải thích tất cả hiện tượng sai biệt này trong thế gian và các bộ phái Tiểu Thừa đã lập 12 duyên khởi này thành thuyết Nghiệp Cảm Duyên Khởi.Về sau, các tông chủ trương Duy Thức lại tiến thêm bước nữa mà lập thuyết A Lại Da Duyên Khởi, cho rằng thức A Lại Da là căn bản của Nghiệp Cảm Duyên Khởi.[X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.23; Luận Câu Xá Q.13; Luận Thuận Chính Lí Q.27]. (xt. Thập Nhị Nhân Duyên, Nghiệp).	
 	
Nghiệp Cấu	
● Cũng gọi Tội cấu, Nghiệp trần. Chỉ cho tội nghiệp và phiền não.	
Cấu là tên khác của phiền não, tính chất của phiền não nhơ nhớp, cho nên gọi là Cấu. Còn tính chất của nghiệp cũng chẳng sạch, ví như bụi bặm, cho nên gọi là Nghiệp cấu.	
Kim Quang Minh Kinh Văn Cú quyển 3 hạ (Đại 39, 120 thượng) nói: “Nghiệp cấu, nghiệp là động tác làm cho tâm phiền não động loạn, trở thành cấu nhiễm nên gọi là Nghiệp cấu. Cũng có thể cho rằng phiền não từ kiếp trước sinh, cho nên gọi Nghiệp cấu”.	
 	
Nghiệp Chủng Tử	
● Cũng gọi Nghiệp Tập Khí (Phạm: Karmavàsanà), Dị Thục Tập Khí, Hữu Chi Tập Khí, Hữu Phần Huân Chủng Tử, Hữu Thụ Tận Tướng Chủng Tử.	
Gọi tắt: Nghiệp Chủng.	
Đối lại: Danh Ngôn Chủng Tử.	
Chủng Tử (hạt giống) của nghiệp quả.	
Nghiệp có nghĩa là tạo tác, những sự tạo tác thiện ác huân tập (xông ướp) thành chủng tử, gọi là Nghiệp Chủng Tử. Trong 8 thức, chỉ có ý thức (thức thứ 6) tương ứng với Tư Tâm Sở mà tạo tác các nghiệp thiện ác, tự huân tập thành Tư chủng tử. Tư chủng tử có 2 công năng: Một là tự sinh khởi hiện hành của Tư Tâm Sở; hai là trợ giúp cho những chủng tử vô kí yếu kém khác sinh khởi hiện hành. Trong đó, công năng tự sinh hiện hành gọi là Danh Ngôn Chủng Tử, còn công năng giúp cho các chủng tử khác sinh hiện hành thì gọi là Nghiệp Chủng Tử. Nghiệp Chủng Tử và Danh Ngôn Chủng Tử tuy chỉ là 1 thể thôi, nhưng cứ nơi công năng khác nhau của Tư chủng tử về phương diện tự, tha mà có sự phân biệt Danh ngôn và Nghiệp. [X. Luận Thành Duy Thức Q.8; Luận Du Già Sư Địa Q.5, 8; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.2 (Vô Tính)]. 	
 	
Nghiệp Chướng 	
● Phạm: Karmàvaraịa. Cũng gọi Nghiệp lụy.	
Các nghiệp ác do thân, khẩu, ý của chúng sinh gây nên thường ngăn che chính đạo, nên gọi là Nghiệp Chướng. Là 1 trong 3 chướng, 1 trong 4 chướng.	
Cứ theo Kinh Niết Bàn quyển 11 (bản Bắc), Luận Đại Tì Bà Sa quyển 115 và Luận Câu Xá quyển 17, trong tất cả các nghiệp ác, chỉ có nghiệp Ngũ vô gián là Nghiệp Chướng, còn lại không phải là nghiệp chướng vì không có năng lực cản trở việc tu hành Thánh Đạo. Nghiệp Ngũ vô gián là: Giết mẹ, giết cha, giết A La Hán, phá hòa hợp tăng và làm cho thân Phật bị chảy máu.	
Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 2 (bản 80 quyển) nói (Đại 10, 9 thượng): “Nếu chúng sinh nào được thấy Phật thì nhất định sẽ tẩy trừ sạch các nghiệp chướng”.	
 	
Nghiệp Du Già 	
● Phạm: Karma-Yoga.	
Tác phẩm, 1 quyển, do Triết gia kiêm Đạo Sĩ Vivekànanda(1863-1902), nhà cải cách tông giáo Ấn Độ cận đại soạn.	
Nội dung sách này chia làm 8 hạng mục:	
1.Ảnh hưởng của nghiệp đối với bản tính con người.	
2.Đứng trên lập trường cá thể mà nói, thì sự tồn tại của mỗi sinh mệnh có tầm quan trọng tuyệt đối.	
3.Sự bí mật của hành vi.	
4.Ý nghĩa của nghĩa vụ.	
5.Con người phải tự giúp mình, không nên trông chờ sự giúp đỡ của thế giới.	
6.Phải xa lìa chấp trước mới hoàn toàn được giải thoát.	
7.Tự do.	
8.Lí tưởng của nghiệp Du Già. Vivekànandađặc biệt chú trọng việc trình bày vấn đề luân lí thực tiễn. Luân lí thực tiễn này cũng chính là tông chỉ của “Bạc già phạm ca” (Phạm: Bhagavad-Gita). Ông cho rằng nếu chúng ta không chấp trước nhân quả báo ứng, mà chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ của chính mình, thì có thể dung hợp với thần linh. Đây là bộ sách chủ yếu của hệ thống triết học thực tiễn trong Ấn Độ Giáo cận đại.[X. Avaita Ashrama, Calcutta: Karma- Yoga].	
 	
Nghiệp Duyên	
● Nghiệp là nguyên nhân sinh ra quả báo, 1 trong 24 duyên.	
Nghiệp thiện là nhân duyên đem lại quả vui, nghiệp ác là nhân duyên dẫn đến quả khổ. Hết thảy chúng sinh hữu tình đều do nghiệp duyên mà sinh ra.	
Phẩm Phương Tiện Kinh Duy Ma (Đại 14, 539 trung) nói: “Thân này như cái bóng, từ nghiệp duyên mà hiện”.	
Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa quyển 1 (Đại 9, 2 hạ) nói: “Chỗ sinh tử hướng tới, tùy nghiệp duyên thiện ác”.	
 	
Nghiệp Đạo	
● Phạm: Karma-màrga.	
Nơi mà tác dụng nghiệp được thể hiện, hoặc chỉ cho con đường chung về quả báo khổ vui của hữu tình chúng sinh.	
Thông thường, Nghiệp đạo được chia làm 2 loại: Thập Thiện Nghiệp Đạo và Thập Ác Nghiệp Đạo. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ của Tiểu Thừa dùng nghĩa “sở hành” (được thực hành)để giải thích nghiệp đạo, cho rằng trong 10 thiện, 10 ác, thì thân và khẩu ở mỗi nghiệp đạo đều có 7 thứ (thân 3, khẩu 4) và bản thân 7 thứ này tức là nghiệp, vì chúng là chỗ tác dụng của Tư nghiệp (ý chí, ý nghiệp), cho nên gọi là Nghiệp đạo.	
Vả lại, ý cũng có thiện và ác, ở mỗi nghiệp đạo đều có 3 thứ(vô tham, vô sân, Chính Kiến; tham, sân, tà Kiến Hoặc nghi). Bản thân 3 thứ này tuy không thuộc về nghiệp, nhưng khi chúng sinh ra thì Tư nghiệp liền lấy đó làm chỗ khởi tác dụng, vì thế chúng cũng là Nghiệp đạo.	
Kinh Lượng Bộ và Tông Duy Thức Đại Thừa chủ trương Thập nghiệp đạo đều là nghiệp và gọi chung là Nghiệp đạo. Bởi vì Nghiệp đạo lấy Tư(gồm Động Phát Thắng Tư, Thẩm Lự Tư, Quyết Định Tư) làm thể. Trong đó, Động Phát Thắng Tư là loại tư chuyên phát động sự hiện hành của các hành vi nơi thân và khẩu(7 nghiệp đạo trước), nên gọi là Nghiệp. Nghiệp ấy lại trở thành nơi tác dụng cho Thẩm Lự Tư và Quyết Định Tư, cho nên cũng là Nghiệp đạo. Lại lấy Tư hiện hành làm nhân mà huân tập chủng tử Tư, cũng là Nghiệp.	
Ngoài ra, bản thân tham, sân, si, tức là nghiệp, từ tham sinh ra sân, do sân sinh ra si, trước có thể mở đường cho sau, hoặc xoay vần đắp đổi lẫn nhau mà tạo thành con đường chung cho luân hồi lục đạo, thế nên cũng gọi là Nghiệp đạo. Luận điểm này chính đã sử dụng 2 ý nghĩa “sở hành” và “năng thông” để giải thích Nghiệp đạo. Nhưng quá trình đưa đến việc hoàn thành Nghiệp đạo này có thể được chia làm 3 giai đoạn:	
1.Gia hạnh (hành vi dự bị).	
2.Căn bản (hành vi hoàn thành).	
3.Hậu khởi (hành vi tùy thuộc sau khi hoàn thành).	
Trong đó, Căn bản tức gọi là Căn Bản Nghiệp Đạo. [X. Luận Câu Xá Q.17; Luận A Tì Đạt Ma Phát Trí Q.11; Luận Thành Duy Thức Q.1; Luận Du Già Sư Địa Q.8, 59, 60]. (xt. Thập Thiện Thập Ác, Nghiệp).	
 	
Nghiệp Đạo Minh Kì	
● Chỉ cho các quỉ thần ở cõi u minh(minh kì)được sinh ra từ nghiệp nhân mà họ đã tạo.	
Kinh Nhất kế tôn Đà La Ni (Đại 20, 486 trung) ghi: “Kính bạch chư Phật, Bồ Tát Bát Nhã, Kim Cương, chư thiên... và hết thảy Nghiệp đạo minh kì”. 	
 	
Nghiệp Điền	
● Ruộng nghiệp, vì có năng lực sinh ra các quả khổ, vui, cũng như ruộng hay sinh ra các giống lúa hoặc cỏ dại, cho nên gọi là Nghiệp điền.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) quyển38 (Đại 10, 204 trung) nói: “Sáu đường thụ sinh đều sai khác, ruộng nghiệp được tưới dội bằng nước ái và che chắn bởi vô minh”. 	
 	
Nghiệp Hệ	
● Cũng gọi Nghiệp Phược, Nghiệp Quyên, Nghiệp Thằng.	
Chúng Sinh hữu tình tạo các nghiệp thiện ác, bị nghiệp lực trói buộc trong lao ngục 3 cõi, nên gọi là Nghiệp hệ.	
Luận Đại Thừa khởi tín (Đại 32, 578 trung) nói: “Phàm phu bị nghiệp trói buộc khốn khổ”.	
Các nghiệp ác do Kiến Hoặc, Tư Hoặc tạo ra trong 3 cõi, đưa đến quả báo phần đoạn sinh tử, còn các Bồ Tát ở ngoài 3 cõi vì duyên theo nghiệp vô lậu mà chiêu cảm quả biến dịch sinh tử. Đây đều do nghiệp lực ràng buộc mà gây ra.	
 	
Nghiệp Hỏa	
● Lửa nghiệp, vì nghiệp hãm hại thân chúng sinh ví như lửa đốt cháy mọi vật, nên gọi là Nghiệp hỏa. Hoặc chỉ cho lửa dữ mà tội nhân bị quả báo của nghiệp ác trong địa ngục phải chịu.	
Quán Kinh Đẳng Minh Ban Chu Tam Muội Hành Đạo Vãng Sinh Tán (Đại 47, 452 hạ) nói: “Các tội nhân đi vào địa ngục qua 4 cửa và bằng 4 lối, cửa vừa mở thì lửa nghiệp phóng ra nghinh đón, nước đồng sôi lênh láng ngập đầu gối và đi đến đâu cũng thấy lửa bốc lên ngùn ngụt”. [X. Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.8].	
 	
Nghiệp Khổ	
● Quả khổ do nghiệp ác mang lại.	
Tịnh Tâm Giới Quán Pháp quyển thượng (Đại 45, 820 thượng) nói: “Chỉ hiểu nghĩa không thôi thì không cứu được nghiệp khổ, ông nên y theo lời dạy răn mà thực tiễn tu hành thì mới cứu được”. Ngoài ra, nghiệp khổ cũng là từ gọi chung nghiệp và quả khổ. (xt. Nghiệp).	
 	
Nghiệp Kính	
● Cũng gọi Tịnh Phả Lê Kính, Tịnh Pha Li Kính, Nghiệp Kính Luân.	
Chỉ cho tấm gương ở cõi u minh soi rọi các việc thiện ác của chúng sinh.	
Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển hạ phần 3 tiết 4 (Đại 40, 406 hạ) nói: “Gương nghiệp cõi u minh xoay vòng chiếu rọi đến Châu Nam Thiệm Bộ, mọi việc thiện ác đều hiện rõ ở trong gương”. [X. Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Kinh Tập Chú Q.8; Thích Thị Lục Thiếp Q.1]. 	
 	
Nghiệp Lực 	
● Nghiệp thiện ác có năng lực sinh ra quả khổ vui.	
Hữu Bộ Tì Nại Da quyển 46 (Đại 23, 879 thượng) nói: “Nghiệp lực chẳng nghĩ bàn, dù cách xa vẫn lôi kéo được. Khi quả đã chín mùi thì muốn trốn cũng khó thoát”. (xt. Nghiệp).	
 	
Nghiệp Nhân	
● Phạm: Karma-hetu.	
Nhân của nghiệp, có 2 nghĩa:	
1.Nghiệp tức nhân (cũng gọi Nhân nghiệp): Nghiệp làm nhân sinh ra quả báo ở đời vị lai.	
Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 8 phần đầu (Đại 43, 521 trung) nói: “Nghiệp là gốc khổ, chính là nhân vậy”.	
2.Nhân của nghiệp: Nhân làm cho nghiệp sinh trưởng. 	
Kinh Đại Niết Bàn (bản Bắc) quyển 37 (Đại 12, 585 trung) nói: 	
“Nghiệp nhân tức là Vô Minh, Xúc. 	
Vì Vô Minh, Xúc nên chúng sinh mong cầu, Hữu. 	
Nhân Duyên mong cầu Hữu tức là Ái vậy. Do nhân duyên ái mà tạo tác các nghiệp thân, khẩu, ý”. Đây là giải thích nghĩa của Nghiệp nhân theo 12 nhân duyên.	
Còn theo Luận Du Già Sư Địa quyển 8 thì nhân của nghiệp ác có 12 loại sau đây:
01.Tham.	
02.Sân.	
03.Si.	
04.Do sức mình tự tạo.	
05.Do sức người khác tạo.	
06.Bị cường quyền xua đuổi, bức bách mà tạo.	
07.Do quá yêu thích vật sở hữu mà sinh tham muốn.	
08.Do sợ hãi mà tạo nghiệp sát.	
09.Vì sợ bị làm hại mà tạo nghiệp sát.	
10.Vì vui đùa mà sát sinh.	
11.Cho sát sinh là chính đáng nên tạo nghiệp sát.	
12.Không tin luật nhân quả nên làm việc giết hại... [X. Du Già Luận Lược Toản Q.3; Du Già Luận Lược Toản kí Q.2 hạ; Câu Xá Luận Quang Kí Q.19]. (xt. Nghiệp).	
 	
Nghiệp Phong	
● Phạm: Karma-vàyu.Gió nghiệp. Chúng Sinh bị sức nghiệp thiện ác làm cho trôi dạt trong biển sống chết, giống như gió thổi lá khô hoặc gió thổi thuyền bè.Kinh Nhập Lăng Già Q.9 (Đại 16, 569 thượng) nói: “Gió nghiệp nuôi lớn 4 Đại như trái cây chín mùi”.Luận Thành Duy Thức quyển 4 (Đại 31,20 trung) nói: “Thức A Lại Da bị gió nghiệp thổi, theo khắp các căn, biến chuyển không ngừng”.Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 7 (Đại 44,452 trung) nói: “Sức nghiệp như gió. Gió nghiệp thiện thổi các chúng sinh đến nơi tốt đẹp, hưởng thụ vui sướng; gió nghiệp ác thổi các chúng sinh đến chỗ xấu xa, chịu mọi đau khổ”.	
 	
Nghiệp Quả	
● Cũng gọi Nghiệp báo.Chỉ cho các nghiệp thiện ác chiêu cảm quả báo sinh vào cõi người, cõi trời, ngã quỉ, súc sinh v.v... Do nghiệp mà có quả báo,đây là pháp lí tự nhiên, gọi là “Nghiệp quả Pháp Nhiên”. Ngoài ra nghiệp và quả tương tục không ngừng. Nghiệp là nhân, quả là báo, nhân quả tiếp nối không dứt.Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm quyển 4 (Đại 19, 120 trung) nói: “Sát, đạo, dâm là căn bản, vì nhân duyên này mà nghiệp quả nối nhau không dứt”.(xt. Nghiệp Báo).
 	
Nghiệp Sự Thành Biên	
● Cũng gọi Nghiệp đạo thành biện. Gọi tắt: Nghiệp thành.Sự nghiệp đã thành tựu, tức là đã có nhân quyết định vãng sinh. Đây là thuyết của Tông Tịnh Độ.Cứ theo Vãng Sinh Luận Chú của ngài Đàm Loan thì “mười niệm” được nói trong Hạ Phẩm Hạ Sinh của Kinh Quán Vô Lượng Thọ, thực ra không phải bảo người tu hành cần phải niệm Phật 10 tiếng, mà là nói về Nghiệp sự thành biện. Đối với vấn đề này, ngài Đạo Xước chủ trương thuyết “Mười niệm vãng sinh”. Còn ngài Thiện Đạo thì cho rằng bất luận là 10 tiếng hay 1 tiếng đều có thể Vãng Sinh Tịnh Độ. Căn cứ vào sự giải thích này của Đại Sư Thiện Đạo, ngài Nguyên Không, Tổ thứ 7 của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản, chủ trương 1 niệm 1 vô thượng, 10 niệm 10 vô thượng, không luận là 1 niệm hay nhiều niệm đều có thể nghiệp thành. Nhưng trong số môn đồ của ngài cũng có những người chủ trương các thuyết: Một niệm nghiệp thành(một niệm tín tâm hoặc tiếng xưng danh, đều có thể thành tựu sự nghiệp vãng sinh), nhiều niệm nghiệp thành (do nhiều tiếng niệm Phật mới có thể vãng sinh), 10 niệm nghiệp thành, bình sinh nghiệp thành(ngày thường cũng có thể vãng sinh), lâm chung nghiệp thành v.v...[X.An Lạc Tập Q.thượng; Vãng Sinh Lễ Tán Tư Kí Q.thượng; Vãng Sinh Luận Chú kíQ.3; Tuyển Trạch Niệm Phật Bản Nguyện Tập]. 	
 	
Nghiệp Thể	
● Cũng gọi Nghiệp tính.Chỉ cho tự thể của nghiệp, tức là cái nhân dị thục dẫn đến quả báo khổ vui.Có các thuyết sau đây:	
- Nhất Thiết Hữu Bộ lấy sắc pháp của 2 nghiệp thân, khẩu và Tư của ý nghiệp làm Nghiệp thể.	
- Luận Thành Thực cho rằng Nghiệp thể là pháp phi sắc phi tâm.	
- Đại Thừa lấy sự hiện hành của tâm sở Tư và chủng tử làm Nghiệp thể. 	
 	
Nghiệp Thông	
● Cũng gọi Báo Thông.Sức thần thông được thành tựu do nghiệp kiếp trước, là 1 trong 5 thần thông.Luận Câu Xá quyển 9 (Đại 29, 46 thượng) nói: “Trong tất cả thông, Nghiệp thông nhanh nhất. Lướt trên hư không 1 cách tự tại, đó là nghĩa thông. Thông do nghiệp mà có được nên gọi Nghiệp thông. Thế lực của thông này rất nhanh chóng nên gọi là Tật. Thân trung hữu được nghiệp thông nhanh nhất, dù Đức Thế Tôn cũng không ngăn chặn được”.[X.Luận Đại Tì Bà Sa Q.70; Luận Câu Xá Q.27; Câu Xá Luận Quang Kí Q.9, 27]. 	
 	
Nghiệp Thọ	
● Thọ mệnh do nghiệp đời trước chiêu cảm, tức là tuổi thọ được quyết định bởi nghiệp nhân của đời trước.	
 	
Nghiệp Thức	
● I.Nghiệp Thức.Cũng gọi Nghiệp Tướng (Phạm: Karmajàtilakwaịa), Nghiệp Tướng Thức. Chỉ cho thức căn bản lưu chuyển của loài hữu tình, tức là thức nghiệp nương vào sự mê lầm của vô minh căn bản mà dấy động bản tâm, là 1 trong Ngũ ý, 1 trong Tam Tế. Cứ theo Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí quyển trung phần cuối thì Nghiệp Thức tương đương với phần tự thể trong thức A Lại Da.Luận Đại Thừa Khởi Tín (Đại 32, 577 trung) nói: “Nghiệp Thức, nghĩa là do sức của vô minh mà bất giác tâm khởi động”. [X.Kinh Nhập Lăng Già Q.2; Luận Thích Ma Ha Diễn Q.4]. 	
● II.Nghiệp Thức.Cũng gọi Tùy nghiệp thức.Thức do duyên theo nghiệp mà sinh ra, tức là chi Thức trong 12 chi Nhân Duyên. [X.Luận Du Già Sư Địa Q.9; Quán Kinh Sớ Q.2].	
 	
Nghiệp Võng 	
● Lưới nghiệp. Nghiệp nhân thiện ác vây bọc loài hữu tình, khiến phải chìm đắm trong luân hồi sinh tử, giống như tấm lưới vít kín chim muông, không thoát ra được, nên gọi Nghiệp võng.Thích Môn Qui Kính Nghi quyển thượng (Đại 45, 859 thượng) nói: “Lưới nghiệp vây bọc chung quanh, tăng thêm quỉ sứ để ghi chép quả báo”.	
 	
Nghiệp Xứ	
● Phạm: Karma-sthàna.Pàli: Kamma-ỉỉhàna.Cũng gọi Hành xứ.Nơi dừng trụ của nghiệp. Tức là nền tảng để thành tựu Thiền Định, hoặc là đối tượng để tu tập Thiền Định. Đây là 1 trong những giáo nghĩa trọng yếu của Phật Giáo Nam Truyền. Khi tu tập Thiền Định, hành giả ắt phải lựa chọn phương pháp cũng như đối tượng quán tưởng sao cho phù hợp với căn tính của mình hầu phát huy được hiệu quả thiền định. Phương pháp và đối tượng ấy chính là Nghiệp xứ.Cứ theo Luận Thanh Tịnh Đạo thì có 40 loại Nghiệp xứ:	
1.Mười biến xứ: Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, hạn định hư không.	
2.Mười bất tịnh: Tướng chương sình, tướng xanh bầm, tướng thối rữa, tướng rã nát, tướng chim mổ ăn, tướng xương vương vãi ngổn ngang, tướng chém chặt đứt đoạn, tướng máu chảy, tướng dòi bọ rúc rỉa, tướng xương khô.	
3.Mười tùy niệm: Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm xả, niệm thiên (trời), niệm tử(chết), niệm thân chí, niệm an ban, niệm tịch chỉ (ngưng lặng).
4.Bốn phạm trụ: Từ, bi, hỷ, xả.	
5.Bốn vô sắc: Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.	
6.Tưởng thực yếm.	
7.Bốn giới sai biệt.	
Bảy hạng mục trên đây cộng chung lại thành 40 nghiệp xứ.Ngoài ra, “Thanh Tịnh Nghiệp xứ” nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ thường được giải thích là: “Nơi (Tịnh Độ) do nghiệp thanh tịnh cảm được” và được xem là tên khác của Tịnh Độ. Nhưng nguyên ngữ tiếng Phạm Karma-sthàna hoàn toàn không có ý nghĩa là “nơi do nghiệp cảm được” mà chỉ nên hiểu là sự quán tưởng về Phật và cõi Tịnh Độ của Ngài.Pháp quán tưởng Nghiệp xứ này hiện nay thịnh hành ở các nước Phật Giáo Nam Truyền và do sự chú trọng đặc biệt đến việc truyền thừa giữa thầy trò, nên đã có khuynh hướng bí truyền mà sản sinh ra Nghiệp xứ A Xà Lê (Phạm: Karma-sthànàcàrya).[X.Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1; Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Q.thượng; Quán Kinh Sớ Q.2].	
 	
Nghiệt Đà Củ Tra	
● Phạm: Gandakuỉì.Hán dịch: Hương đài điện.Tịnh thất của Đức Thế Tôn, ở chính giữa tinh xá Kì Viên.	
 	
Nghiệt La Ha	
● Cũng gọi Nghiệt Lật Hà, Nga La Ha, Yết La Ha.Loài quỉ mị đeo theo thân người không rời.Phẩm Ái Nhiễm Vương trong Kinh Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Già Du Kì quyển thượng (Đại 18, 256 hạ) nói: “Đối với loài quỉ mị như Tát phạ nạp sắt tra và các Nga ra ha, dùng tướng phẫn nộ hàng phục, một đêm sẽ xong”.[X.Kinh Nhuy Hi Da Q.trung; Đại Nhật Kinh Sớ Q.7, 8].	
 	
Nghiêu Quí	
● Cũng gọi Nghiêu Thế, Nghiêu Mạt. Gọi đủ: Nghiêu quí mạt pháp.Nghiêu nghĩa là bạc bẽo, Quí nghĩa là cuối, tức chỉ cho thời đại mà tình người, thói đời rất bạc bẽo và luân thường đạo lí sa sút, xuống cấp 1 cách thảm hại.Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí quyển thượng (Đại 44, 246 hạ) có câu: “Mạt Đại nghiêu thời, truyền hóa bất dị”, nghĩa là ở đời mạt, phong tục bạc bẽo, đạo đức sa sút, việc truyền bá Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh rất khó khăn.	
 	
Nghinh Giang Tự	
● Cũng gọi Vĩnh Xương Thiền Tự, Cổ Vạn Phật Tự.Chùa nằm ven bờ sông Trường Giang ở huyện An khánh, tỉnh An Huy, Trung Quốc, là 1 trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng, được sáng lập vào năm Khai Bảo Thứ 7 (974) đời Bắc Tống; trải qua các đời đều được tu bổ và mở rộng thêm. Đời Minh, vua Quang Tông ban hiệu là Hộ Quốc Vĩnh Xương Thiền Tự; đến đời Thanh, chùa được sửa lại và đổi tên là chùa Nghinh Giang.Hiện nay, chùa có các kiến trúc như: Điện Đại Hùng, lầu chứa Kinh, gác Đại Sĩ, điện báu Tì Lô, tháp Chấn Phong... Trong đó, tháp Chấn Phong được xây dựng vào năm Long Khánh thứ 4 (1570) đời Minh, bằng gạch, hình bát giác, cao 7 tầng, có 168 bậc thang lượn vòng từ dưới lên trên, các góc mái mỗi tầng đều có treo những cái linh (chuông con) bằng đồng, khi gió thổi phát ra tiếng leng keng, vì thế nên gọi là tháp Chấn Phong. Tháp này mang sắc thái kiến trúc đặc biệt của đời Minh, là ngôi tháp xưa rất nổi tiếng. 	
 	
Nghinh Tiếp	
● Tiếp đón. Nghĩa là người tu hành niệm Phật cầu vãng sinh, lúc lâm chung, được Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Thế Chí hoặc các Thánh chúng khác đến tiếp dẫn.Trong các truyện kí thường thấy ghi chép sự tích Thánh chúng đến tiếp rước hành giả Tịnh Độ. Như truyện ngài Hoài Cảm trong Phật Tổ Thống Kỉ quyển 27, ngài Hoài Cảm khi lâm chung thấy Phật đến đón, liền chắp tay thị tịch. Loại tranh miêu tả cảnh nghinh tiếp này gọi là Nghinh Tiếp Mạn Đồ La, Thánh Chúng Lai Nghinh Đồ. Mô phỏng nghi thức này để biểu hiện tướng tiếp dẫn, gọi là Nghinh Tiếp Hội, Nghinh Giảng. Làm thơ phú vịnh tướng nghinh tiếp gọi là Nghinh Tiếp Tán.[X.Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Phật Tổ Thống Kỉ Q.28; Thập Di Vãng Sinh Truyện Q.hạ].	
 	
Nghinh Tiếp Mạn Đồ La 	
● Cũng gọi Thánh Chúng Lai Nghinh Đồ, Nghinh Tiếp Biến Tướng.Tức là bức tranh vẽ tượng Phật A Di Đà và các Thánh chúng đến tiếp dẫn hành giả niệm Phật lúc lâm chung.Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm quyển 40 (Đại 10, 848 thượng) nói: “Con nguyện lúc lâm chung trừ hết thảy chướng ngại.Mắt thấy Phật Di Đà.Được sinh về Tịnh Độ”.Cứ theo truyện ngài Bình Duy Mậu trong Hậu Thập Di Vãng Sinh Truyện quyển trung, thì ngài Nguyên Tín của Nhật Bản là người đầu tiên vẽ tranh nghinh tiếp. Về sau, có các tác phẩm như: A Di Đà Tam Tôn Lai Nghinh Đồ, Tấn Vân Lai Nghinh Đồ v.v... Nhưng, theo sách Nghinh Tiếp Mạn Đà La Do Lai, thì ngài Nguyên Không là người đầu tiên vẽ Nghinh tiếp Mạn Đà La.	
 	
Ngọ Cúng	
● I.Ngọ Cúng.Cúng Phật vào giờ ngọ.(xt. Phật Cúng). 	
● II.Ngọ Cúng.Chúng tăng thụ trai vào giờ ngọ. Điều Cảnh Chúng trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 6 (Vạn Tục 111, 455 hạ) nói: “Trước khi thụ trai, nghe 3 tiếng mộc bản, chúng tăng chuẩn bị sẵn bát, kế đến đánh chuông lớn báo đến giờ thụ trai”.	
 	
Ngọa Cụ	
● Phạm: Zayanàsana.Pàli: Sayanàsana.Hán âm: Thế Da Na Tát Nẫm.Cũng gọi Phu Cụ.Chỉ cho các đồ vật dùng trong lúc ngủ nghỉ như giường chõng, chăn nệm, mùng màn, chiếu gối v.v...Theo sự qui định trong Luật Tứ Phần quyển 7, thì tăng ni không được dùng ngọa cụ làm bằng tơ tằm, lông dê, nhưng ở các vùng biên giới xa xôi thì được dùng da dê. Về thời gian, phải dùng qua 6 năm mới được thay ngọa cụ mới, nếu trái thì phạm tội Xả Đọa.Điều Y Thực Sở Tu trong Nam Hải Kí Qui Truyện quyển 2 (Đại 54, 213 thượng) nói:	
“Có 2 cách làm nệm: Hoặc may thành cái túi rồi nhồi lông vào trong, hoặc có thể dùng tơ dệt thành, tức là loại nệm cù du. Bề rộng 2 khuỷu tay, bề dài 4 khuỷu tay, dày mỏng tùy theo mùa, tự mình xin thì bị cấm, nhưng người khác cho thì không tội”.[X.Luận Đại Trí Độ Q.30; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.hạ].	
 	
Ngọa Pháp	
● Ngọa, Phạm: Zaya, Pàli: Sayana.Hán âm: Thế da.Gọi tắt: Ngọa.Cách nằm của Tỉ Khưu trong lúc ngủ nghỉ, là 1 trong 4 uy nghi.Tức là nằm nghiêng bên phải, 2 chân chồng lên nhau, áo pháp che thân, giữ gìn chính niệm.Ma Đắc Lặc Già Tì Ni quyển 6 (Đại 23, 600 hạ) nói: “Đầu hôm đã qua, xếp áo Uất Đa La Tăng làm 4, cuộn áo Tăng Già Lê làm gối, nằm nghiêng bên phải, 2 chân chồng lên nhau, không được dang tay chân, không khiến tâm tán loạn, không được tung áo bừa bãi, chính niệm tướng sáng, khởi tưởng tư duy, sau đó ngủ đến cuối đêm, mau mau thức dậy đi Kinh hành, đuổi trừ ma ngủ”.	
Cứ theo Đại Tỉ Khưu Tam Thiên Uy Nghi quyển thượng, lúc nằm ngủ phải chú ý 5 điều:	
1.Đầu hướng về phía Phật.	
2.Không được nằm mà nhìn Phật.	
3.Không được duỗi thẳng 2 chân.	
4.Không được quay mặt vào vách, cũng không được nằm sấp.	
5.Không được dựng đứng 2 đầu gối và vắt tréo 2 chân, phải lấy tay làm gối và chồng 2 chân lên nhau. Trong Mật Giáo, khi nằm ngủ cũng có phép tắc. Theo Kim Cương Đính Nghĩa Quyết thì lúc đi ngủ phải quán tưởng nhập Kim Cương Tam Muội, khiến tâm vắng lặng như vào Niết Bàn, lại phải quán tưởng thân mình là ấn tướng Ngũ trí có ánh sáng bao bọc chung quanh, sau đó mới đi vào giấc ngủ. [X.Kinh Tì Ni Mẫu Q.5; Kinh Đà La Ni Tập Q.7; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.35, Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.15; Giáo Giới Tân Học Tỉ Khưu Hành Hộ Luật Nghi; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.hạ; Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ].	
 	
Ngọa Phật Tự	
● Chùa nằm ở chân núi phía nam núi Thọ An, ở ngoài cửa An Định tại Bắc Bình, được xây dựng khoảng năm Trinh Quán (627-649), ban đầu có tên là chùa Đâu Suất.Niên hiệu Chí Trị năm đầu (1321) đời Nguyên, chùa được xây cất rộng thêm và đổi tên là chùa Chiêu Hiếu. Vì trong chùa có đúc một pho tượng Phật nằm bằng đồng nặng khoảng 300 tấn, cho nên người đời thường gọi là chùa Phật nằm (Ngọa Phật). Tượng Phật nằm bằng đồng hiện còn dài hơn 5 mét được đúc vào đời Minh. Vào năm Ung Chính 12 (1734) đời Thanh, vua Thế Tông ban hiệu là “Thập Phương Phổ Giác Tự” và lập văn bia.Trong Đại Điện, có 12 pho tượng Phật Viên Giác vây quanh Phật nằm; phía trước điện có 2 cây Sa La to lớn, ao hồ, đình gác, cây, đá xen lẫn, đều có hàng lối.Trong chùa có trồng nhiều loại mẫu đơn dùng để cúng dường Phật. Ở 2 bên phía trong cổng chùa có những cây cổ thụ cao ngất trời, bóng mát che rợp sân chùa.(xt. Thập Phương Phổ Giác Tự). 	
 	
Ngọa Tượng	
● Thường gọi: Ngọa Phật.Chỉ cho tượng Đức Thích Ca Niết Bàn.Kiểu tượng này hoặc đắp vẽ hoặc chạm trổ, đều nằm nghiêng bên phải, dùng cánh tay phải co lại làm gối, đầu hướng phương bắc, mặt xoay phía tây, biểu hiện tư thái an lành của Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn giữa 2 cây Sa La.(xt. Niết Bàn Tượng). 	
 	
Ngõa Bát	
● Pàli: Mattikà-patta.Bát làm bằng đất sét nung, 1 trong những loại bát mà các vị Tỉ Khưu dùng khi đi khất thực. Thích Thị Yếu Lãm quyển trung (Đại 54,279 thượng) nói: “Có lần Đức Phật đang trụ ở thôn đất trắng Tôn Bà, bấy giờ thiên thần Tôn Bà bạch Phật rằng: Các Đức Phật đời quá khứ đều thụ dụng loại bát đất (ngõa bát) xứ này”.Sau đó, Đức Phật cho phép các Tỉ Khưu dùng bát đất.(xt. Bát). 
 	
Ngõa Khí Kim Khí	
● Ngõa khí là đồ vật làm bằng đất sét nung, ví dụ giới của Thanh Văn; kim khí là những vật dụng đúc bằng vàng bạc, ví dụ giới của Bồ Tát.Kinh Thanh Tịnh Tì Ni Phương Quảng (Đại 24, 1077 hạ) nói: “Như ngõa khí bị vỡ, không thể sửa chữa được, là Tì ni của Thanh Văn; như kim khí bị nứt thì vá lại được, là Tì ni của Bồ Tát”. 	
 	
Ngõa Kinh	
● Cũng gọi Kinh Ngõa.Kinh văn được khắc trên 2 mặt của viên ngói.Loại ngói này được làm bằng cùng 1 chất liệu như ngói dùng để lợp nhà dài từ 18 đến 27 phân tây, rộng từ 7,5 đến 29 phân, dày 0,9 đến 1,8 phân. Loại Kinh này dùng để chôn xuống lòng đất. Nguồn gốc từ đâu không rõ. Nhưng vào thời Trung cổ. Nhật Bản đã có tập tục chôn ngõa Kinh để cầu phúc cho tổ tiên và chúng sinh có duyên hoặc cầu giải thoát cho chính mình. Căn cứ vào sự khảo sát các di vật Ngõa Kinh đào được ở vùng đất từ huyện Ái Tri đến Bắc Cửu Châu (ngoại trừ Tứ quốc), trong văn nguyện có ghi niên đại, thì được biết đây là những sản vật thuộc giữa và cuối thời kì Bình An của Nhật Bản, nội dung phần lớn là Kinh Pháp Hoa và các Kinh Mật Giáo, chữ được khắc nghiêm cẩn hơn so với bản Kinh bằng giấy chôn xuống đất, văn nguyện tương đối cũng dài hơn.[X.Mặc Thủy Sao; Nhật Bản Đồ Kinh; Nhật Bản Kim Thạch Chí; Bệnh Gian Kỉ Đàm; Cổ Kinh Đề Bạt Q.thượng].
 	
Ngõa Lặc Mễ Kì	
● Phạm: Vàlmìki.Cũng gọi Bạt Di.Hán dịch: Nghị điệt.Tương truyền là tác giả của Sử thi La Ma Da Na (Phạm: Ràmàyaịa) nổi tiếng ở Ấn Độ. Có rất nhiều truyền thuyết thần thoại về ông này.Truyện kể rằng: Ông thuộc dòng dõi Bà La Môn, bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, được 1 dã nhân trong rừng nuôi nấng; lớn lên, chuyên nghề trộm cướp giết người.Một hôm, gặp 1 vị tiên, dạy cho cách tụng niệm La Ma, chuyên tâm quá đến nỗi kiến làm tổ quanh mình mà không biết, vị tiên kia bèn cho thành tiên và đặt tên là Nghị điệt (tổ kiến).Một ngày kia, đang lúc cúng tế thì thấy 1 con chim bị thợ săn bắn chết, Nghị Điệt liền nghĩ làm 1 bài thơ, lúc đó, Phạm Thiên từ trên trời hiện xuống, bảo Nghị Điệt làm thành thi Phẩm La Ma Da Na, nhờ thế mà trở thành Thi tổ.	
 	
Ngõa Lí Sắt	
● Walleser, Max (1847-1953).Nhà Ấn Độ Học và Phật Giáo học người Đức, là học trò ưu tú của Sử gia kiêm Triết gia Kuno Fischer. Sau khi tốt nghiệp Đại Học, ông chuyên nghiên cứu về tư tưởng Ấn Độ, đặc biệt là tư tưởng Phật Giáo. Năm 1918, ông nhận lời mời làm Giáo sư Ấn Độ Học tại Đại Học Heidelberg, trong thời gian này, ông đã soạn thuật và phiên dịch rất nhiều. Ông bắt đầu nghiên cứu tư tưởng Phật Giáo Nguyên Thủy, sau đó tiến sâu vào lĩnh vực triết học Trung Quán và đã đạt được những thành quả lớn lao trong việc nghiên cứu cũng như truyền bá Phật Giáo Trung Quán. Ông thông hiểu tiếng Tây Tạng, thừa nhận giá trị của những Kinh điển Phật Hán dịch, bởi thế ông đã là 1 trong những người Tây âu đầu tiên sử dụng các Kinh điển này.Ông có các tác phẩm: Satkàya, ZDMG. LXIV, 1910; Buddhapàlita, Mùlama= dhyamakavftti, tibetische Übers., Herausg. (BB.XVI), 1913-1914); Parjĩà= pàramita, die Vollkommenheit der Erkenntnis, nachindischen, tibetischen und chinesischenQuellen, 1914; Prajĩàpradìpa, a commentary on the Màdhyamaka Sùtra by Bhàvaviveka, Herausg. in TiB.(BI),1914.	
 	
Ngõa Nhĩ Đặc Tu Mật Đặc	
● Waldschmidt, Ernst (1897- ? ).Nhà học giả Ấn Độ Học và Phật học người Đức.Từ năm 1936, ông làm Giáo sư Đại Học Berlin, chuyên nghiên cứu về triết học Ấn Độ, Phật học Ấn Độ, Khảo Cổ Học, và lịch sử Mĩ thuật. Ông từng hiệu đính và xuất bản nguyên văn tiếng Phạm của Kinh Đại Bát Niết Bàn, đối với giới học thuật, ông đã có những cống hiến rất to lớn.Tác phẩm của ông gồm có: Buddhistische kunst in Indien, 1932; Die buddhistische Sptantike in Mittelasien, 1933; Gandhara, Kustcha, Turfan, 1925; Überlieferung von Lebensende des Buddha, 1944-1948.	
 	
Ngõa Quan Tự 	
● Chùa ở Phượng Hoàng Đài, Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc do ngài Tuệ Lực vâng sắc chỉ của vua xây dựng vào năm Hưng Minh thứ 2 (364) đời Đông Tấn. Vì khi đào đất làm chân móng để xây cất thì bắt gặp 1 cái quan tài xưa bằng sành (Ngõa Quan) cho nên đặt tên là chùa Ngõa Quan. Ít lâu sau, ngài Tuệ Lực lại xây 1 tòa tháp, rồi tiếp đến ngài Trúc Pháp Thải trụ trì, thì chùa được mở rộng thêm, điện đường, lầu gác nguy nga, tráng lệ, là nơi giảng Kinh thuyết pháp khang trang, chúng tăng về tham học rất đông, chùa trở nên nổi tiếng. Năm Thái Nguyên 21 (396), chùa bị hỏa hoạn thiêu rụi, vua ban lệnh phục hưng. Trong chùa thờ 5 pho tượng do Đới An Đạo (Đới quì ?-396) tạo, một pho tượng Phật bằng ngọc do vua nước Sư Tử (Tích Lan) dâng cúng và tượng Cư Sĩ Duy Ma do ông Cố Trường Lạc (344-405) vẽ.Sau đời Lưu Tống, các ngài Tuệ Quả, Tuệ Cừ, Tuệ Trọng, Tăng Đạo, Cầu Na Bạt Ma, Bảo Ý v.v... kế tiếp nhau trụ ở chùa này, tuyên giảng Kinh luận và phiên dịch Kinh Phạm.Đời Lương xây dựng thêm Ngõa Quan Các. Niên hiệu Quang Đại năm đầu (567) đời Trần, ngài Trí Khải ở đây giảng Kinh Luận Đại Trí Độ và Thứ Đệ Thiền Môn, đồng thời, ngài còn tu bổ chùa ngày càng thêm hoàn mĩ. Đời Ngũ Đại, chùa được đổi tên là Thăng Nguyên. Đời Tống, năm Thái Bình Hưng Quốc (976- 983), vua ban sắc đổi tên là chùa Sùng Thắng. Đầu đời Minh, chùa bị hoang phế, 1 nửa trở thành khu vườn của dòng họ Từ Ngụy Công, còn 1 nửa bị sáp nhập vào đồn kị binh. Khoảng năm Gia Tĩnh, ngôi am Tích khánh được xây bên cạnh khu vườn của họ Từ, gọi là Cổ Ngõa Am Tự, nhưng không phải trên nền cũ của chùa Ngõa Quan.Năm Vạn Lịch 19 (1591), các ngài Tăng Viên v.v... quyên tiền xây am Tùng Quế ở phía bên phải đài Phượng Hoàng, đồng thời, mua 1 thửa đất cao trong khu đài Phượng Hoàng để cất chùa lớn, gọi là chùa Thượng Ngõa Quan và đổi tên am Tích Khánh là chùa Hạ Ngõa Quan. Hiện nay, chùa Thượng Ngõa Quan gọi là chùa Phượng Du, chỉ còn lại 1 phần điện đường.[X.Cao Tăng Truyện Q.5, 6, 12, 13; Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện; Tục Cao Tăng Truyện Q.6, 17; Phật Tổ Thống Kỉ Q.36, 53; Kim Lăng Phạm Sát Chí 21; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Chức Phương Điển Thứ 661]. 	
 	
Ngõa Sư	
● I.Ngõa Sư.Người thợ làm đồ gốm.Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 3, ở thời quá khứ, đức Thích Tôn là 1 thợ gốm, tên là Đại Quang Minh. Bấy giờ, có Đức Phật hiệu là Thích Ca Văn, cùng với các đệ tử của ngài là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, có lần đến nhà người thợ gốm này nghỉ tạm 1 đêm. Lúc ấy, người thợ gốm dâng nệm cỏ, đèn, nước đường cúng dường Phật và các vị Tỉ Khưu tăng. Người thợ gốm liền phát nguyện rằng (Đại 25, 83 trung): “Con nguyện khi con thành Phật trong cõi đời đầy dẫy 5 trọc ác ởtương lai, thì con sẽ có hiệu là Thích Ca văn như Đức Phật hiện nay và tên các đệ tử của con cũng giống như các đệ tử của Phật hiện nay”.	
● II.Ngõa Sư. Phạm: Bhàrgava.Hán dịch: Ngõa sư.Chỉ cho ông Bạt Già Bà, là người tiên đầu tiên thờ Đức Thích Tôn làm thầy khi Ngài mới xuất gia cầu đạo.(xt. Bạt Già Bà Tiên). 	
 	
Ngõa Tây Lợi Da Phu	
● Wassilijew, Wassilij Pawlowitsch (1818-1900).Nhà truyền giáo của hội Chính giáo Nga Xô kiêm học giả Đông Phương Học và Phật Giáo học.Sau khi tốt nghiệp khoa Đông Phương ngữ của trường Đại Học Khánh Sơn (Kazan), năm Đạo Quang 20 (1840) đời Thanh, ông đã đến Bắc Kinh truyền giáo, ông lần lượt nghiên cứu các thứ ngôn ngữ như: Tiếng Hoa, Phạm, Tây Tạng, Mông Cổ, Mãn Châu v.v... Niên hiệu Hàm Phong năm đầu (1851), ông trở về nước, làm việc ở trường Đại Học Thánh Bỉ Đắc Bảo (St. Petersburg).Ông có các tác phẩm: Buddhismus, seine Dogmen, Geschichte und Literatur, St. Petersburg(Lịch Sử Giáo Nghĩa Và Văn Hiến Của Phật Giáo), Die Religion des Ostens, Konfucianismus, Buddhismus und Taoismus, 1873 (Tông Giáo Đông Phương - Nho Giáo, Phật Giáo và Đạo Giáo), Trung Quốc Ngữ Từ Điển.[X.Âu Mĩ Đích Phật Giáo (Độ Biên Hải Húc)].	
 	
Ngoại Bát Miếu	
● Tám ngôi chùa của Phật Giáo Tây Tạng nằm ở phía Đông và phía bắc Hành Cung (Li Cung của nhà Thanh) ở thành phố Thừa Đức tại Nhiệt Hà, được xây dựng từ khoảng Năm Khang Hy 52 (1713) đến năm Càn Long 45 (1780). Vì 8 chùa này nằm ở bên ngoài Hành Cung cho nên gọi là Ngoại bát miếu, để phân biệt với 8 ngôi chùa nằm ở bên trong khu vực Hành Cung, gọi là Nội bát miếu.Ngoại bát miếu gồm:	
1.Chùa Phổ Nhân: Ở phía đông cách Hành Cung 1,7 cây số, do các vị vương hầu Mông Cổ xây dựng vào năm 1713 để chúc mừng Hoàng Đế Khang Hi 60 tuổi.
2.Chùa Phổ Thiện: Ở phía sau chùa Phổ Nhân 100 bước, được kiến thiết cùng 1 lúc với chùa Phổ Nhân, qui mô cũng ngang nhau.	
3.Chùa Phổ Ninh: Ở phía đông bắc cách Hành Cung 2,8 cây số, được xây cất	
 vào đầu năm Càn Long 20, phỏng theo kiểu chùa Tang Da ở Tây Tạng, qui mô rất hùng Vĩ. Bên trong tàng trữ nhiều ngự bút và văn bia.	
4.Chùa An Viễn, cũng gọi chùa Y Lê: nằm ở chân núi phía đông bắc Hành Cung, phỏng theo kiểu chùa Y Lê ở Tân Cương, được xây cất vào năm Càn Long 29.Bên trong tàng trữ các tấm bia khắc những bài thơ do vua sáng tác bằng 4 thứ chữ; Hán, Mãn, Mông, Tạng; trên vách chung quanh điện Phật có những bức bích họa miêu tả nguồn gốc nước Phật và danh hiệu Phật cũng viết bằng 4 thứ chữ.
5.Chùa Phổ Hựu: Ở phía đông bắc cách Hành Cung 3,5 cây số, được xây cất vào năm Càn Long 25, các tượng Phật trong chùa toàn tạc theo kiểu mẫu Tây Tạng. 
6.Chùa Phổ Lạc: Ở phía đông bắc cách Hành Cung 1,2 cây số, được kiến trúc vào năm Càn Long 31.Tượng Bản Tôn trong chùa cao khoảng 23 mét.	
7.Chùa Phổ Đà Tông Thừa: Ở phía đông bắc cách Hành Cung 0,6 cây số, được kiến thiết vào năm Càn Long 35, phỏng theo lối kiến trúc của cung Bố Đạt Lạp (Potala) ở Lhasa, Tây Tạng.	
8.Chùa Tu Di Phúc Thọ: Nằm về phía tây chùa Phổ Đà Tông Thừa, được xây dựng vào năm Càn Long 45 để chúc thọ Hoàng Đế Càn Long 70 tuổi, phỏng theo kiểu chùa Trát Yhập Luân Bố ở Nhật Khách Tắc, qui mô rất hùng vĩ.	
Hình thức kiến trúc, tạo tượng, bích họa v.v... của các ngôi chùa trên đây đều dung hòa phong cách nghệ nghệ thuật của các chủng tộc Mông, Tạng và Hán.Ngoài ra, còn có thuyết lấy chùa Thù Tượng thay cho chùa Phổ Thiện trong 8 chùa nói trên. Chùa Thù Tượng nằm ở phía tây chùa Phổ Đà Tông Thừa, được xây dựng năm Càn Long 39, phỏng theo kiểu chùa Hương Sơn trên núi Ngũ Đài, để làm trung tâm tín ngưỡng cho dân tộc Mãn Châu. Tám ngôi chùa này hàng năm có lễ hội rất lớn. Các Hoàng Đế cũng thường dùng những chùa này làm nơi khoản đãi các sứ thần, các vị vương hầu ngoại biên và các lãnh tụ tông giáo Mông Cổ, Tây Tạng v.v... tạo nên cảnh tượng phồn vinh mà ở thành phố Thừa Đức trước kia chưa từng có và dần dần đã phát triển thành khu trung tâm hành chính. Tám ngôi chùa này cũng đã ghi lại 1 trang sử huy hoàng trong nền văn hóa ở biên giới phía bắc Trung Quốc. Đáng tiếc rằng từ giữa đời Thanh về sau, nạn nội loạn, ngoại xâm liên tiếp ập đến, khiến các chùa trở nên hoang phế.[X.Đại Thanh Thực Lục; Nhiệt Hà Chí;Đông Hoa Toàn Lục; Narrative of the Mission of George Bogle to Tibet, London 1879, by Markham; the Dalai Lamas of Lhasa and their relations with the Manchu Emperors of China 1644-1908, Leyden 1910, by W.W.Rockhill]. 
 	
Ngoại Chấp	
● Chỉ cho những Tà Kiến do ngoại đạo chấp trước.Nói theo lập trường của Phật Giáo thì tất cả giáo thuyết ngoài Phật Pháp mà có chủ trương thiên chấp, đều thuộc về ngoại chấp Tà Kiến và đều bị phê bình, bác bỏ.Thông thường ngoại đạo vọng chấp 5 kiến giải sau đây:	
1.Thuyết các pháp là 1, là khác.	
2.Thuyết thế gian là thường, là vô thường.	
3.Thuyết ngã tức là uẩn, ngã lìa uẩn.1	
4.Thuyết có nhân quả, không có nhân quả.	
5.Thuyết khổ do mình tạo, do người khác tạo.Luận Câu Xá quyển 30 (Đại 29, 159 trung) nói: “Nên xả bỏ các ngoại chấp ác kiến mù quáng để cầu mắt tuệ”.(xt. Ngoại Đạo Tứ Chấp). 	
 	
Ngoại Chủng	
● Đối lại: Nội chủng.Chỉ cho hạt giống của các loại thực vật như lúa bắp... mà thông thường thế gian gọi là Chủng Tử, còn các nhà Duy Thức Học thì đặc biệt gọi là Ngoại Chủng.Từ “Chủng Tử” là 1 trong những thuật ngữ trọng yếu của Duy Thức Học Đại Thừa.Yếu chỉ của Tông Pháp Tướng(tức Tông Duy Thức)là chia tâm thức của hữu tình chúng sinh làm 8 thức, trong đó, thức thứ 8 được gọi là A Lại Da, có tính chất thu góp và cất chứa các pháp, là gốc của 7 thức kia.Những chủng tử được cất giữ trong thức A Lại Da này có công năng như hạt giống của thực vật, có khả năng sinh ra tất cả hiện tượng, vì thế gọi là Chủng Tử. Điểm khác nhau là ở chỗ hạt giống (chủng tử) của thực vật là 1 thật thể, còn chủng tử trong thức A Lại Da thì là 1 loại tác dụng tinh thần thuần túy.Duy Thức Học lấy “Ba pháp hai lớp” làm nhân quả, xác lập mối quan hệ giữa sự hình thành vũ trụ và chủng tử. Tức Duy Thức Học cho rằng: Ngay khi sắc pháp (vật chất) và tâm pháp(tinh thần) hòa hợp thì chủng tử sẽ khiến cho ngoại giới trước mắt sinh ra 1 tác dụng hoặc 1 hiện tượng nào đó, gọi là “Hiện hành”, 1 khi pháp Hiện hành hình thành thì có năng lực huân tập chủng tử, hoặc nhiễm hoặc tịnh. Như thế là cấu thành “Ba pháp”, tức là 3 yếu tố: Chủng Tử Năng Sinh (chủng tử có sẵn từ trước), Hiện Hành Sở Sinh và Tân Chủng Sở Huân (chủng tử mới do Hiện hành huân tập). Ba pháp này có quan hệ nhân quả “hai lớp”, tức là ngay khi chủng tử sinh hiện hành, Hiện hành huân chủng tử thì chúng đồng thời xoay vần làm nhân quả cho nhau và từ đó biến hiện ra muôn vật trong thế gian. Vì vậy biết rằng hết thảy muôn pháp hữu vi vô vi như vạn tượng la liệt trong vũ trụ, khổ vui, suy thịnh v.v... tất cả đều do chủng tử trong thức A La Da của con người sinh thành biến hiện đó là luận chỉ cơ bản “Vạn Pháp duy tâm tạo” của Tông Duy Thức. Theo đó thì các nhà Duy Thức gọi chủng tử trong thức A Lại Da là “Nội chủng” và cho rằng chủng tử (hạt giống) của lúa, ngô, đậu... chẳng phải là vật chân thực, mà đều do chủng tử đã có sẵn bên trong thức A Lại Da phát triển thành Hiện hành mà biến ra.Vì muốn phân biệt với “Nội chủng” trong tâm thức, nên tạm mượn tên của thế gian mà gọi là “Ngoại Chủng”.Chủng Tử ngoại chủng cũng như nội chủng được chia làm 2 loại là Bản Hữu  (vốn có sẵn) và Tân Huân (mới huân tập), nhưng sự huân tập của ngoại chủng và nội chủng có khác nhau. Cứ theo Luận Thành Duy Thức quyển 2, nếu ngoại chủng có bản chất thì có huân tập và làm duyên tăng thượng cho sự sinh trưởng; còn nếu không có bản chất thì không có huân tập và phải lấy nội chủng làm duyên cho “sinh nhân” ( ). Nhưng Luận Nhiếp Đại Thừa thì lại nói khác.[X.Luận Câu Xá Q.4, 5; Luận Thành Duy Thức Q.3; Luận Nhiếp Đại Thừa Q.thượng; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.17]. (xt. Chủng Tử).	
 	
Ngoại Dụng	
● Đối lại: Nội chứng.	
Chỉ cho tác dụng bên ngoài do bản thể hiển hiện.Chư Phật, Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh nên ứng cơ thị hiện tất cả thần thông, công đức như: Tướng tốt, ánh sáng, thuyết pháp, lợi sinh v.v... tức gọi là Công đức ngoại dụng. Còn công đức nội chứng thì có 4 trí, 3 thân,10 lực, 4 vô úy v.v... Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 20 phần cuối (Đại 44, 869 thượng) nói: “Dùng duyên định trụ để dứt ngoại dụng”.Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 1 thượng (Đại 33, 684 trung) nói: “Nội dụng gọi là tự tại, ngoại dụng gọi là thần lực”.[X.Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập Q.thượng; Chính Pháp Nhãn Tạng Tứ Thiền Tỉ Khưu (Đạo Nguyên)].	
 	
Ngoại Duyên	
● Đối lại: Nội nhân.Duyên từ bên ngoài có năng lực giúp cho sự vật sinh thành và biến hóa.Tức là sự ảnh hưởng gián tiếp của 1 pháp này đối với 1 pháp khác. Là Tăng Thượng Duyên trong 4 duyên. Ảnh hưởng duyên này được chia làm 2 loại:
1.Dữ Lực Tăng Thượng Duyên: Có công năng thúc đẩy pháp khác sinh ra.	
2.Bất Chướng Tăng Thượng Duyên: Không cản trở pháp khác sinh khởi.Vì muôn vật đều có sức ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên không 1 pháp nào mà không có công năng của Tăng Thượng Duyên. Nhưng các pháp phải đợi khi nào nội nhân và ngoại duyên hòa hợp lẫn nhau mới hình thành được. Chẳng hạn như việc thụ sinh trong cõi người, phải lấy nghiệp thức của chính mình làm nội nhân và tinh cha huyết mẹ làm ngoại duyên, do sự hòa hợp của các nhân duyên ấy mới thụ sinh được. Cũng như công đức “lợi tha” của Phật chính là ngoại duyên giúp chúng sinh thành Phật, nhưng chúng sinh phải lấy Như Lai Tạng của bản thân làm nội nhân để chứng đắc Bồ Đề, nhờ những nhân duyên ấy hòa hợp thì mới khế cơ thành Phật được.Ngoài ra, theo Luận Đại Thừa Khởi Tín thì Tăng Thượng Duyên còn được chia ra làm 2 loại là Sai Biệt Duyên và Bình Đẳng Duyên. [X.Luận Đại Tì Bà Sa Q.21, 127; Luận Thành Duy Thức Q.8; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.8 phần đầu; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.hạ phần đầu].	
 	
Ngoại Duyên Tử	
● Đối lại: Mệnh tận tử.Chết oan nghĩa là chết trong khi số mệnh chưa hết. Là 1 trong 2 loại tử (chết). Ngoại duyên tử có các nguyên nhân như:	
1.Tự sát.	
2.Bị người khác giết chết.	
3.Vì tức giận mà giết hại lẫn nhau... [X.Kinh Niết Bàn Q.12 (bản Bắc)]. 	
 	
Ngoại Đạo	
● Phạm: Tìrthaka hoặc Tìrthika.Pàli: Titthya.Hán âm: Để Thể Ca.Cũng gọi Ngoại giáo, Ngoại pháp, Ngoại học.Chỉ cho tất cả các tông giáo không phải Phật Giáo, tương đương với từ ngữ “Dị đoan” của Nho Giáo.Nguyên nghĩa của chữ Tìrthakalà chỉ cho thần thánh hoặc những người ở ẩn đáng được tôn kính. Lúc đầu là từ ngữ do Phật Giáo Sử dụng để gọi các giáo phái khác, có hàm ý là người nói chân chính, người khổ hạnh; đối lại, Phật Giáo Tự xưng là Nội đạo, gọi Kinh điển Phật Giáo là Nội điển và gọi các Kinh điển ngoài Phật Giáo là Ngoại điển. Đến đời sau, các nghĩa như dị kiến, tà thuyết được thêm vào, từ ngữ ngoại đạo bèn trở thành danh xưng có tính cách khinh miệt, chê bai với ý nghĩa là tà pháp ngoài chân lí.Tam Luận Huyền Nghĩa quyển thượng (Đại 45, 1 trung) nói: “Chí diệu rỗng suốt, gọi là đạo. Tâm ở ngoài đạo, gọi là Ngoại đạo”.Trong các Kinh luận có nêu ra rất nhiều loại ngoại đạo, nhưng thông thường thì chỉ cho nhóm Lục Sư Ngoại Đạo là: Phú Lan Na Ca Diếp, Mạt Ca Lợi Cù Xá Lê Tử, San Xà Da Tì La Chi Tử, A Kì Đa Chỉ Xá Khâm Bà La, Ca La Câu Đà Ca Chiên Diên, Ni Càn Đà Nhã Đề Tử và 6 phái triết học. Số Luận, Du Già, Thắng Luận Chính Lí, Thanh Luận và Phệ Đàn Đa... Ngoài ra còn có sự phân loại như:	
1.Ngoại đạo tứ chấp, cũng gọi là Ngoại đạo tứ kiến, Ngoại đạo tứ kế, Ngoại đạo tứ tông, Tứ chủng ngoại đạo. Ngoại đạo này chấp trước các pháp là 1 là khác; vọng chấp tất cả các pháp đều là đồng nhất chẳng phải đồng nhất; chấp thế gian là thường vô thường; chấp có nhân quả không nhân quả...	
2.Sáu phái ngoại đạo khổ hạnh: Ngoại đạo nhịn đói, Ngoại đạo gieo mình xuống vực sâu, Ngoại đạo nhảy vào lửa, Ngoại đạo chỉ ngồi không nằm, Ngoại đạo im lặng không nói, Ngoại đạo bò, chó(nghĩa là Ngoại đạo bắt chước bò, chó ăn cỏ, ăn phân để cầu sinh lên cõi trời)...	
3.Ngoại đạo 16 tông, cũng gọi 16 tông dị luận, 16 ngoại đạo, 16 kế chấp. Tức vọng chấp: Trong nhân có quả; theo duyên hiển hiện; quá khứ vị lai có thật; có thật ngã; các pháp thường trụ đều do nhân kiếp trước; có nhân tự tại; sát sinh là chính pháp; có biên tế không biên tế; không chết và giả dối; các pháp không nhân; các pháp không quả; chết là hết; mình là hơn hết; mình trong sạch; mình tốt lành...
4.Hai mươi ngoại đạo: Tiểu Thừa Ngoại Đạo Luận Sư, Phương Luận Sư, Phong Luận Sư, (Phong Tiên Luận Sư), Vi Đà Luận Sư, Y Sa Na Luận Sư, Khỏa Hình Ngoại Đạo Luận Sư, Tì Thế Sư Luận Sư, Khổ Hạnh Luận Sư, Nữ Nhân Quyến Thuộc Luận Sư, Hành Khổ Hạnh Luận Sư, Tịnh Nhãn Luận Sư, Ma Đà La Luận Sư, Ni Kiền Tử Luận Sư, Tăng Khư Luận Sư, Ma Hê Thủ La Luận Sư, Vô Nhân Luận Sư, Thời Luận Sư, Phục Thủy Luận Sư, Khẩu Lực Luận Sư, và Bản Sinh An Đồ Luận Sư.	
5.Ba mươi loại ngoại đạo: Thời Ngoại Đạo, Địa Đẳng Kiến Hóa Ngoại Đạo, Du Già Ngã Ngoại Đạo, Kiến Lập Tịnh Ngoại Đạo, Bất Kiến Lập Vô Tịnh Ngoại Đạo, Tự Tại Thiên Ngoại Đạo, Lưu Xuất Ngoại Đạo, Thời Ngoại Đạo (khác với Thời Ngoại Đạo nói ở trên) Tôn Quí Ngoại Đạo, Tự Nhiên Ngoại Đạo, Nội Ngã Ngoại Đạo, Nhân Lượng Ngoại Đạo, Biến Nghiêm Ngoại Đạo, Thọ Giả Ngoại Đạo, Bổ Đặc Già La Ngoại Đạo, Thức Ngoại Đạo, A Lại Da Ngoại Đạo, Tri Giả Ngoại Đạo, Kiến Giả Ngoại Đạo, Năng Chấp Ngoại Đạo, Sở Chấp Ngoại Đạo, Nội Tri Ngoại Đạo, Ngoại Tri Ngoại Đạo, Xã Đát Phạm Ngoại Đạo, Ý Sinh Ngoại Đạo, Nho Đồng Ngoại Đạo, Thường Định Sinh Ngoại Đạo, Thanh Hiển Ngoại Đạo, Thanh Sinh Ngoại Đạo (Thanh Hiển, Thanh Sinh gọi chung là Thanh ngoại đạo), Phi Thanh Ngoại Đạo... 	
6.Chín mươi sáu loại ngoại đạo: Trong phái Lục Sư Ngoại Đạo mỗi người đều có 15 đệ tử, nêu ra 15 dị kiến cộng chung là 90 dị kiến; giữa pháp của thầy và pháp của đệ tử có khác nhau, vì thế 90 đệ tử cộng thêm 6 vị thầy thì thành 96 phái khác nhau, con số này được dùng để ví dụ rất nhiều thứ ngoại đạo. Kinh Niết Bàn quyển 10 thì nói có 95 thứ ngoại đạo.Ngoài ra còn có các ngoại đạo khác như: Ngoại đạo thuận thế, ngoại đạo xuất gia (đối lại với ngoại đạo tại gia), ngoại đạo Đồ Khôi (ngoại đạo Thú chủ), ngoại đạo Phụ Phật Pháp (ngoại đạo nương vào Phật Giáo mà khởi Tà Kiến), ngoại đạo Ca Bà Li (Phạm: Kabarì, kết tóc), Nhị thiên tam tiên, Tam ngoại đạo, Thập tam ngoại đạo, Ngoại đạo thập nhất tông, Tam chủng ngoại đạo v.v...Trong các Kinh luận, Ngoại đạo được chia làm 2 loại chính là Ngoại ngoại đạo và Nội ngoại đạo. Ngoại ngoại đạo là chỉ chung cho các loại giáo pháp và học phái ngoài Phật Giáo, đồng nghĩa với ngoại đạo theo nghĩa rộng. Còn Nội ngoại đạo thì chỉ cho những người nương vào Phật Pháp mà chủ trương Tà Kiến, nhằm mục đích xuyên tạc để phá hoại Phật Pháp, hoặc người vọng chấp 1 kiến giải trong Phật Giáo, hoặc người tu hành không đúng pháp. Trong Mật Giáo, Ngoại ngoại đạo đồng nghĩa với ngoại đạo theo nghĩa rộng, còn Nội ngoại đạo thì có 2 loại: Một là chỉ cho hàng Nhị Thừa Thanh Văn, Duyên Giác Trong Phật Giáo, hai là chỉ cho các tông phái thuộc Hiển Giáo.[X.Kinh Lăng Già Q.1; Luận Du Già Q.6,7; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.28; Đại Nhật Kinh Sớ Q.19; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.10]. (xt. Lục Thập Nhị Kiến, Lục Phái Triết Học, Lục Sư Ngoại Đạo). 	
 	
Ngoại Đạo Phạm Thiên	
● Ba loại Phạm Thiên Mà ngoại đạo Ấn Độ đời xưa nói đến:	
1.Phạm Thiên do trời Na La Diên sinh ra: Vị Phạm Thiên này sinh ra loài người (gồm 4 Chủng Tính) và tất cả muôn vật. Đây là thuyết của Luận Sư Vi Đà (Phệ Đà). Cứ theo Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn, thì từ trong rốn của trời Na La Diên mọc ra 1 hoa sen lớn, Phạm Thiên từ trong hoa sen ấy sinh ra.Phạm Thiên này có khả năng sinh ra muôn vật: Từ miệng Phạm Thiên sinh ra Bà La Môn, từ 2 cánh tay sinh ra Sát Đế Lợi, từ 2 bắp đùi sinh ra Tì Xá và từ 2 gót chân sinh ra Thủ Đà La.Khắp mặt đất là giới trường tu phúc đức; trong nghi thức tế tự, nếu giết sinh vật để cúng dường Phạm Thiên Thì sẽ được Niết Bàn.	
2.Phạm Thiên do trời Viwịusinh ra: Vị Phạm Thiên này sinh ra 8 người con và 8 người con này là nguồn gốc của hết thảy muôn vật. Đây là thuyết của Luận Sư Vi Nữu.Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 8, thời kiếp hoại, trời Viwịu xuất hiện trên mặt biển cả, có 1.000 đầu, 2.000 tay chân; từ trong rốn mọc ra hoa sen báu màu vàng ròng nghìn cánh, Phạm Thiên Vương ngồi kết già trong hoa sen ấy, phát ra vô lượng ánh sáng; từ trong tâm Phạm Thiên Vương sinh ra 8 người con, 8 người con này lại sinh ra trời đất và muôn vật.	
3.Trời Ma Hê Thủ La là Pháp Thân, trời Na La Diên là Báo Thân, Phạm Thiên là Ứng Thân. Đây là thuyết của Luận Sư Ma Hê Thủ La.Cứ theo Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn, thì Phạm Thiên, Na La Diên và Ma Hê Thủ La là cùng một thể mà chia làm 3, vì thế, muôn vật trong 3 cõi đều do trời Ma Hê Thủ La sinh ra, như đầu của vị trời này là hư không, thân là đất, tiểu tiện là nước. Ngoài ra, trong Phật Giáo, Phạm Thiên được phối với trời Sơ Thiền ở cõi Sắc. Còn theo Kinh A Hàm và các Kinh điển của Đại Thừa thì Phạm Thiên là vị trời thân tín và hộ trì Phật Pháp.[X.Đại Nhật Kinh Sớ Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.25]. (xt. Đại Phạm Thiên). 	
 	
Ngoại Đạo Tam Bảo	
● Ba ngôi báu của ngoại đạo.Cứ theo Bách Luận Sớ quyển thượng phần trung, thì ngoại đạo cho rằng không phải chỉ có Đức Phật được tôn xưng là Thế Tôn (được đời tôn kính) mà các Luận Sư của họ cũng có đủ nội đức, ngoại đức cũng đều được gọi là Thế Tôn. Bách Luận Sớ có nêu 10 vị Luận Sư làm thí dụ. Trong đó, 3 vị Luận Sư là Ca Tì La của Số Luận, Ưu Lâu Ca của Thắng Luận và Lặc Sa Bà của Ni Kiền Tử đều có thuyết pháp giảng Kinh, dùng Tam Bảo để hóa độ chúng sinh. Như tôn xưng Ca Tì La là Phật Bảo, đệ tử của ngài là Tăng Bảo, và Kinh Tăng khư là Pháp Bảo.Ngoài ra, cứ theo Ma Ha Chỉ Quán quyển 10, 3 Luận Sư trên đây còn được gọi là Tam ngoại đạo và đối với thuyết Nhân Quả, 3 người này đều có vọng chấp: Ngoại đạo Ca Tì La vọng chấp “trong nhân có quả”, ngoại đạo Ưu Lâu Ca chấp “trong nhân không quả” và ngoại đạo Lặc Sa Bà chủ trương “trong nhân cũng có quả cũng không quả”. 	
 	
Ngoại Đạo Thập Lục Tông	
● Cũng gọi Thập Lục Dị Luận, Thập Lục Ngoại Luận, Thập Lục Ngoại Đạo, Thập Lục Kế.Chỉ cho 16 tông phái của ngoại đạo Ấn Độ thời xưa.Là 1 trong những cách phân loại ngoại đạo Ấn Độ, do ngài Khuy Cơ thuộc Tông Pháp Tướng căn cứ vào Thập Lục Dị Luận được nêu trong Luận Du Già Sư Địa quyển 6, 7 và Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 9, 10, có sửa đổi chút ít về tên gọi mà lập thành.Theo Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 1, phần đầu, 16 tông ấy là:	
01.Nhân Trung Hữu Quả Tông, cũng gọi Nhân Trung Hữu Quả Luận. Tông này vọng chấp “nhân” của các pháp là thường hằng và đã có tính chất của “quả”. Cứ theo Pháp Hoa Văn Cú quyển 9 thượng và Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 10, phần 1, thì đây là vọng chấp của ngoại đạo Số Luận. Nhưng theo Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 1, phần cuối, thì vọng chấp này là của ngoại đạo Vũ chúng. Có thuyết cho rằng ngoại đạo Số Luận tức là ngoại đạo Vũ Chúng. Như lúa nếp hương lấy hạt thóc nếp hương làm nhân, muốn có lúa nếp hương thì phải gieo hạt thóc nếp hương mới có, chứ không thể gieo hạt lúa mì mà mong có được lúa nếp hương, cho nên trong nhân lúa nếp hương đã có tính nếp hương. 	
02.Tòng Duyên Hiển Liễu Tông, cũng gọi Tòng Duyên Hiển Liễu Luận. Tông này vọng chấp thể của “âm thanh” hoặc “pháp” là thường hằng, nhưng phải nhờ các duyên mới hiểu rõ được. Đây là thuyết của ngoại đạo Thanh Luận và ngoại đạo Số Luận.	
03.Khứ Lai Thực Hữu Tông, cũng gọi Khứ Lai Thực Hữu Luận. Tông này vọng chấp quá khứ và vị lai đều có thật chứ chẳng phải có giả, chính là Biến Thường Luận nói trong Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến. Đây là thuyết do ngoại đạo Thắng Luận và ngoại đạo Thời Luận chủ trương.	
04.Kế Ngã Thực Hữu Tông, cũng gọi Kế Ngã Thực Hữu Luận. Tông này vọng chấp “ngã tức uẩn, li uẩn” và “ngã phi tức uẩn, phi li uẩn”, chấp trước “ngã” là có thật, là thường nhất. Cũng tức là chấp có ngã, có Tát Đỏa (chúng sinh), có mệnh giả (mệnh sống), có sinh giả (người), đây là do sinh khởi Ngũ giác mà biết có ngã, là Biến Thường Luận trong Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến. Tất cả ngoại đạo như Số Luận, Thắng Luận, Li Hệ, Thú Chủ, Xích Y, Biến Xuất và Độc Tử Bộ của Tiểu Thừa đều chủ trương thuyết này.	
05.Chư Pháp Giai Thường Tông, cũng gọi Kế Thường Luận. Tông này vọng chấp toàn bộ hoặc một phần các pháp là thường trụ. Cũng tức là chấp trước ngã và thế gian đều là thường trụ. Đây là Biến Thường Luận và Nhất Phần Thường Luận trong Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến. Ngoại đạo Số Luận chủ trương thuyết này.
06.Chư Nhân Túc Tác Tông, cũng gọi Túc Tác Nhân Luận. Tông này vọng chấp cái khổ mà con người phải chịu ở hiện tại, đều là do nhân xấu ác đã tạo ở quá khứ. Nếu ở đời hiện tại tinh tiến tu hành, các nghiệp cũ dần dần tiêu trừ, đồng thời không tạo nghiệp mới, thì cuối cùng sẽ được giải thoát. Đây là thuyết do ngoại đạo Li Hệ (Ni Kiền Tử) chủ trương.	
07.Tự Tại Đẳng Nhân Tông, cũng gọi Tự Tại Đẳng Tác Giả Luận. Tông này vọng chấp các pháp đều do trời Tự Tại biến hiện ra.Tức chấp trước các pháp do trời Đại Tự Tại, Trượng phu, Đại Phạm, hoặc do các nguyên nhân như thời, phương, không, ngã... biến hóa ra.Đây là Nhất Phần Thường Luận trong Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến. Các Luận Sư Ma Hê Thủ La chủ trương thuyết này.	
08.Hại Vi Chính Pháp Tông, cũng gọi là Hại Vi Chính Pháp Luận. Tông này lấy việc ăn thịt và giết hại sinh vật làm chính tông.Tức các người Bà La Môn vì muốn ăn thịt mà bịa ra rằng nhờ các nghi thức cúng tế, chú thuật và giết các sinh vật để cúng tế... mà người tế cũng như vật tế đều được sinh lên cõi trời! Đây là chủ trương của Bản Kiếp Luận Giả.	
09.Biên Vô Biên Đẳng Tông, cũng gọi là Hữu Biên Vô Biên Luận. Tông này vọng chấp thế gian là có biên hoặc không có biên. Đây là Hữu Biên Đẳng Luận trong Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến.	
10.Bất Tử Kiểu Loạn Tông, cũng gọi Bất Tử Kiểu Loạn Luận. Tông này vọng chấp Phạm Thiên không chết. Nếu có người hỏi đạo thì đáp bằng những lời giả dối.Đây là Bất Tử Kiểu Loạn Luận nói trong Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến.	
11.Chư Pháp Vô Nhân Tông, cũng gọi Vô Nhân Kiến Luận. Tông này vọng chấp các pháp đều tự nhiên sinh khởi chứ chẳng do nguyên nhân nào cả. Đây là Vô Nhân Luận nói trong Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến. Ngoại đạo Vô Nhân chủ trương thuyết này.	
12.Thất Sự Đoạn Diệt Tông, cũng gọi Đoạn Kiến Luận. Tông này vọng chấp rằng quả báo ở 7 nơi như: Thân chúng sinh ở cõi Dục và những người trời cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc, sau khi chết đều đoạn diệt. Đây là Đoạn Diệt Luận được nói trong Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến do ngoại đạo Đoạn Kiến chủ trương.	
13.Nhân Quả Giai Không Tông, cũng gọi Không Kiến Luận. Tông này phủ nhận thuyết Nhân Quả, vọng chấp tất cả đều là không. 	
14.Vọng Kế Tối Thắng Tông, cũng gọi Vọng Kế Tối Thắng Luận. Tông này vọng chấp rằng Bà La Môn là chủng tộc tối thắng trong 4 chủng tộc, là con dân của Phạm Vương, được sinh ra từ miệng của Phạm Vương, 3 chủng tộc còn lại đều hèn kém, chẳng phải con dân của Phạm Vương.	
15.Vọng Kế Thanh Tịnh Tông, cũng gọi Vọng Kế Thanh Tịnh Luận. Tông này vọng chấp 5 món dục lạc mà các người trời đang thụ hưởng là hiện pháp Niết Bàn, hoặc giữ gìn các giới như giới bò, giới chó, lấy việc ăn cỏ, ăn phân để cầu được giải thoát. Các ngoại đạo Hiện Pháp Niết Bàn và ngoại đạo Thủy Đẳng Thanh Tịnh chủ trương thuyết này.	
16.Vọng Kế Cát Tường Tông, cũng gọi Vọng Kế Cát Tường Luận. Tông này cho rằng cúng tế mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú là việc làm sẽ mang lại sự tốt lành, nhiều phúc báo... Đây là vọng kiến của ngoại đạo Lịch Toán.	
Mười sáu tông trên đây có lẽ đã được căn cứ vào thuyết 62 Kiến Chấp nói trong Kinh Phạm Võng, Trường A Hàm quyển 14 mà lập ra và ngoại trừ 7 tông là: Nhân Trung Hữu Quả, Tòng Duyên Hiển Liễu, Chư Nhân Túc Tác, Hại Vi Chính Pháp, Nhân Quả Giai Không, Vọng Kế Tối Thắng, Vọng Kế Cát Tường là không thấy có tông nào tương đương, còn các tông khác thì đều còn ý chỉ để lại.[X.Kinh Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến; Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.10; Luận Đại Tì Bà Sa Q.199, 200; Luận Du Già Sư Địa Q.87; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.4, phần cuối; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.25; Luận Thập Trụ Tâm Q.3].	
 	
Ngoại Đạo Thập Nhất Tông	
● Mười một tông tóm tất cả 95 thứ ngoại đạo ở Ấn Độ thời xưa.Đây là cách phân loại của Tổ thứ 4 Tông Hoa Nghiêm là ngài Trừng Quán căn cứ vào 95 thứ ngoại đạo Ấn Độ cổ đại được ghi trong Kinh Niết Bàn quyển 10 mà qui nạp thành 11 tông.Theo Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao quyển 13 (do ngài Trừng Quán soạn) thì 11 tông ấy là:	
01.Số Luận Sư: Vọng chấp từ Minh (mờ mịt) sinh ra Số, tức là tuệ. Số Luận tức là từ Số khởi Luận, hoặc Luận có năng lực sinh ra Số. Nghĩa là Số Luận Sư vọng chấp từ Minh (tự tính) sinh ra Giác, từ Giác sinh ra tâm, cho đến 11 căn, hợp với Minh và Thần ngã mà thành 25 đế. Minh là nhân sinh ra muôn vật, Thần ngã là sự thấy biết của ngã (cái ta), còn các đế khác đều có thể biến đổi.	
02.Vệ Thế Sư: Chấp 6 cú sinh. Vệ Thế nghĩa là Vô Thắng, tức là Hưu Lưu Tiên Nhân, ra đời trước Đức Phật 800 năm. Sau khi được 5 thứ thần thông (chân không chạm đất, biết tâm và mệnh số của người khác, mắt trông xa nghìn dặm, nghe gọi tên đến liền, bước đi trên vách đá không ngăn ngại), vị tiên này nói 10 vạn bài kệ, tự cho là mình đã chứng được Bồ Đề, nên an nhiên nhập diệt. Lục cú sinh (6 nguyên lí sinh ra muôn vật) mà vị tiên này chấp là:	
- Thực (có 9 thứ): Thể của các pháp là có thật, là chỗ y chỉ của Đức nghiệp:	
- Đức (có 24 thứ): Tức là đạo đức.	
- Nghiệp (có 5 thứ): Tức là động tác, tác dụng.	
- Đại hữu (có 1 thứ): Nghĩa là Thực, Đức, Nghiệp đều là 1 hữu.	
- Đồng dị (cũng có 1): Như đất với đất là đồng (giống nhau), từ đất mà trông nước là dị (khác nhau), nước, lửa, gió cũng thế. 	
- Hòa hợp: Do các pháp hòa hợp mà có trụ.	
03.Đồ Khôi ngoại đạo: Ngoại đạo Đồ Khôi và các Bà La Môn cùng chấp rằng thể tính của trời Tự Tại (ở tầng trời thứ 6 thuộc cõi Dục)là có thật và thường hằng, có năng lực sinh ra các pháp và biến hiện ra các hình tướng trong 6 đường để giáo hóa các chúng sinh.	
04.Vi Đà Luận Sư: Vọng chấp 4 Chủng Tính là do trời Na La Diên sinh ra.Vi Đà nghĩa là Trí luận; Na La Diên nghĩa là Lực sĩ Câu Tỏa.Tức Luận Sư Vi Đà vọng chấp rằng từ nơi rốn của trời Na La Diên mọc ra đóa hoa sen lớn, trên hoa sen có Phạm Thiên, rồi từ miệng Phạm Thiên sinh ra Bà La Môn, từ 2 cánh tay sinh ra Sát Đế Lợi, từ 2 bắp đùi sinh ra Tì Xá và từ 2 gót chân sinh ra Thủ Đà La, cho nên Chủng Tính Bà La Môn là ưu tú nhất, tôn quí nhất.	
05.An Đồ Luận Sư: Vọng chấp Bản Tế sinh. Nghĩa là ngoại đạo này chấp rằng vào lúc ban sơ (sơ tế, bản tế) ở quá khứ, trong thế gian chỉ có nước mênh mông, lênh láng, lúc bấy giờ có Đại An Đồ sinh ra, hình dáng giống như quả trứng gà, sau chia làm 2 phần, phần trên là trời, phần dưới là đất, ở giữa sinh ra 1 vị Phạm Thiên, rồi Phạm Thiên này sinh ra hết thảy muôn vật, vì thế coi Phạm Thiên là chủ sinh ra vạn hữu.	
06.Thời Tán Ngoại Đạo: Vọng chấp muôn vật do thời gian sinh ra, như cỏ cây tùy “thời” mà sinh hoa, kết quả, tươi tốt, khô héo, sống chết... cho nên “thời” là thường, là nhất. Chủ trương này thuộc về thuyết thấy quả mà biết nhân.	
07.Phương Luận Sư: Ngoại đạo này vọng chấp 4 phương sinh ra con người, người sinh ra trời đất, sau khi tiêu diệt lại trở về 4 phương, vì thế “Phương” là thường, là nhất.	
08.Lộ Già Da: Lộ già da nghĩa là Thuận thế. Tức ngoại đạo vọng chấp các Pháp Sắc, tâm đều do cực vi (nguyên tử) của 4 Đại: Đất, nước, lửa, gió sinh ra.Cho nên cực vi là nhân sinh ra muôn vật; muôn vật vô thường, sau khi hoại diệt lại trở về 4 Đại, nhưng thực thể của cực vi thì không hư nát.	
09.Khẩu Lực Luận Sư: Vọng chấp hư không là nhân sinh ra muôn vật. Nghĩa là ngoại đạo này chấp từ hư không sinh ra gió, từ gió sinh ra lửa, từ lửa sinh ra hơi nóng, từ hơi nóng sinh ra nước, nước đông cứng lại sinh ra đất, đất sinh ra ngũ cốc, ngũ cốc sinh ra mệnh sống, mệnh sống hết lại trở về hư không.	
10.Túc Tác Luận Sư: Vọng chấp khổ vui do nghiệp. Nghĩa là ngoại đạo này chấp rằng tất cả chúng sinh đều tùy theo nghiệp nhân đã tạo tác ở đời trước mà chịu quả báo khổ, vui.Nên tinh tiến giữ giới, thân tâm chịu khổ thì phá trừ được bản nghiệp, bản nghiệp đã hết thì các khổ cũng diệt, tức được Niết Bàn, vì thế vọng chấp những việc đã làm ở đời trước là nguyên nhân của tất cả mọi sự vật.	
11.Vô Nhân Luận Sư: Ngoại đạo này vọng chấp hết thảy muôn vật đều tự nhiên sinh, tự nhiên diệt, không có nguyên nhân (nhân duyên) nào cả.[X.Luận Du Già Sư Địa Q.6, 7; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.9, 10; Luận Đại Tì Bà Sa Q.11, 12]. (xt. Ngoại Đạo).	
 	
Ngoại Đạo Thiền	
● Chỉ cho pháp thiền định còn mang tâm niệm dị chấp, tức là pháp thiền định do các ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa tu tập. Là 1 trong 5 vị thiền.Khi hành giả tu tập thiền định, Tâm Trụ trong dị niệm và thường khởi tâm ưa thích cảnh giới trên, nhàm chán cảnh giới dưới, gọi là Ngoại Đạo Thiền.[X.Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Độ Tự Q.thượng, phần 1]. (xt. Ngũ Vị Thiền).	
 	
Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn Luận	
● Cũng gọi Đề Bà Bồ Tát Thích Lăng Già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn Luận, Phá Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn Luận, Phá Ngoại Đạo Niết Bàn Luận.Tác phẩm, 1 quyển, do Bồ Tát Đề Bà người Ấn Độ soạn, ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào đời Hậu Ngụy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.Đây là bộ luận thuộc Đại Thừa, nội dung căn cứ vào những Kiến Chấp về Niết Bàn của ngoại đạo được nêu ra trong Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo quyển 3, Phẩm Niết Bàn trong Kinh Nhập Lăng Già quyển 6 và Kinh Nhập Đại Thừa Lăng Già quyển 4... mà giải thích và bác bỏ những Kiến Chấp ấy.[X.Pháp Kinh Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6]. (xt. Nhị Thập Chủng Ngoại Đạo).	
 	
Ngoại Đạo Tiểu Thừa Tông Luận	
● Cũng gọi Đề Bà Bồ Tát Phá Lăng Già Kinh Trung Ngoại Đạo Tiểu Thừa Tứ Tông Luận, Phá Ngoại Đạo Tiểu Thừa Tứ Tông Luận, Phá Ngoại Đạo Tứ Tông Luận.Tác phẩm, 1 quyển, do Bồ Tát Đề Bà người Ấn Độ soạn, ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào đời Hậu Ngụy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.Đây là bộ luận thuộc Đại Thừa.Nội dung nhằm luận phá vọng chấp các pháp là 1, là khác, là câu, bất câu v.v... do ngoại đạo và Tiểu Thừa chủ trương.Bốn tông thuộc ngoại đạo và Tiểu Thừa được nói trong sách này là chỉ cho:	
1.Luận Sư Tăng Khư chấp trước tất cả pháp là một.	
2.Luận Sư Tì Thế Sư chấp trước tất cả pháp là khác.	
3.Luận Sư Ni Kiền Tử chấp trước tất cả pháp đều cùng (câu) tồn tại chứ chẳng phải tồn tại riêng lẻ.	
4.Luận Sư Nhã Đề Tử chấp trước tất cả pháp chẳng phải cùng nhau(bất câu)tồn tại, mà có tính chất đối đãi.Bốn tông trên đây thuộc 1 trong 4 Kiến Chấp của ngoại đạo. Bồ Tát Đề Bà căn cứ theo nội dung Kinh Nhập Lăng Già quyển 3 mà soạn sách này, là tác phẩm anh em với Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn. Nhưng, cứ theo Đề Bà Bồ Tát truyện thì Đề Bà có soạn Bách Luận 20 Phẩm và Tứ Bách Luận để bác bỏ Tà Kiến của ngoại đạo, mà không thấy đề cập gì đến việc ngài soạn Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Tứ Tông này.[X.Bách Luận Sớ Q.trung, phần trên; Pháp Kinh Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6]. (xt. Ngoại Đạo Tứ Chấp).	
 	 
Ngoại Đạo Tứ Chấp	
● Cũng gọi Ngoại đạo Tứ Tông, Ngoại đạo Tứ kiến, Ngoại đạo Tứ kế, Tứ chủng ngoại đạo, Tứ kiến, Tứ chấp.Bốn loại Kiến Chấp của ngoại đạo Ấn Độ đời xưa đối với những vấn đề như: Các pháp là 1 hay khác, thường hay vô thường, nhân quả có hay không v.v... được trình bày như sau:	
1.Bốn Kiến Chấp về một, khác:	
a) Vọng chấp các pháp là “một”, tức chấp hết thảy pháp là đồng nhất. Như chủ trương của ngoại đạo Số Luận.	
b) Vọng chấp các pháp là “khác”, tức chấp hết thảy pháp là sai biệt. Như chủ trương của ngoại đạo Thắng Luận.	
c) Vọng chấp các pháp “cũng một cũng khác”, tức chấp hết thảy pháp cũng đồng nhất, cũng sai biệt. Như chủ trương của ngoại đạo Ni Kiền Tử.	
d)Vọng chấp các pháp “chẳng phải một chẳng phải khác”, tức chấp hết thảy pháp chẳng phải là đồng nhất, chẳng phải sai biệt. Như chủ trương của ngoại đạo Nhã Đề Tử và ngoại đạo Tà mệnh.Nhưng Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Tứ Tông thì cho rằng:
a) Vọng chấp tất cả pháp là “một”, tức cho rằng 2 tướng “ngã” và “giác” không lìa nhau, nhân và quả cũng thế. Đây là thuyết của ngoại đạo Tăng Khư.	
b) Vọng chấp tất cả pháp là “khác”, tức cho rằng “ngã” và “trí”, “năng” và “sở” đều khác. Như thuyết của ngoại đạo Tì Thế Sư Luận Sư.	
c) Vọng chấp tất cả pháp là “cùng” (câu), tức cho rằng hết thảy pháp đều cùng nhau tồn tại chứ không phải tồn tại đơn lẻ, đồng nghĩa với thuyết “cũng một cũng khác”. Đây là chủ trương của ngoại đạo Ni Kiền Tử Luận Sư.	
d) Vọng chấp tất cả pháp “không cùng” (bất câu), tức cho rằng hết thảy pháp không cùng nhau tồn tại mà có tính chất tương đối, đồng nghĩa với thuyết “chẳng phải một chẳng phải khác” như chủ trương của ngoại đạo Nhã Đề Tử Luận Sư.
2.Bốn Kiến Chấp về thường, vô thường:	
a) Vọng chấp tất cả pháp thế gian đều là thường hằng.	
b) Vọng chấp tất cả pháp thế gian đều là vô thường.	
c) Vọng chấp tất cả pháp thế gian cũng thường cũng vô thường.	
d) Vọng chấp tất cả pháp thế gian chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Luận Đại Trí Độ quyển 7 (Đại 25, 110 thượng) nói: “Lại có 4 thứ Kiến Chấp: Thế Gian là thường, thế gian là vô thường, thế gian cũng thường cũng vô thường, thế gian chẳng phải thường chẳng phải vô thường, ngã và thế gian có biên không biên cũng như thế. Cũng có Kiến Chấp cho rằng sau khi chết là mất, hoặc sau khi chết không mất, hoặc sau khi chết là mất là chẳng mất, hoặc sau khi chết cũng chẳng phải mất chẳng phải chẳng mất”. Trong đó, 4 câu “Thế Gian là thường”... là Biến Thường Luận và Nhất Phần Thường Luận nói trong Kinh Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến; 4 câu “Hữu biên vô biên”... là Hữu biên đẳng luận; 4 câu “Sau khi chết là mất”... là Hữu Tưởng Luận, Vô Tưởng Luận, Đoạn Diệt Luận.	
3.Bốn Kiến Chấp về “tức”, “li” của “ngã” và “uẩn”:	
Theo Luận Du Già Sư Địa quyển 65, thì 4 Kiến Chấp ấy là:	
a) Vọng chấp ngã tức là các uẩn.	
b) Vọng chấp ngã khác với các uẩn nhưng ở trong các uẩn.	
c) Vọng chấp ngã chẳng phải tức uẩn, mà là khác với các uẩn, lìa uẩn, chẳng phải ở trong uẩn mà ở trong các pháp khác.	
d) Vọng chấp ngã chẳng phải tức uẩn mà là khác với các uẩn, lìa uẩn chẳng phải ở trong uẩn cũng chẳng phải ở trong bất cứ pháp nào khác, cũng không tương ứng với tất cả uẩn.	
4.Bốn Kiến Chấp về nhân quả có, không: 	
a) Vọng chấp tà nhân tà quả: Như ngoại đạo Đại Tự Tại Thiên chấp muôn vật đều do trời Đại Tự Tại sinh ra, nếu trời Đại Tự Tại vui thì 6 đường  (trời, người, A Tu La, địa ngục, ngã quỉ, súc sinh) đều vui; nếu trời Đại Tự Tại tức giận thì 4 loài (loài đẻ bọc, loài đẻ trứng, loài đẻ ở nơi ẩm ướt, loài hóa sinh) đều khổ.	
b) Vọng chấp không nhân có quả: Các ngoại đạo Thường Kiến, Vô Nhân tìm hiểu tận cùng muôn vật, phát hiện ra rằng sự sống hiện tại của muôn vật không cần nương vào vật khác, rồi vọng chấp muôn vật đều tự nhiên mà có chứ chẳng cần quan hệ nhân quả nào cả. 	
c) Vọng chấp có nhân không quả: Ngoại đạo Đoạn Kiến Chấp trước chỉ có nhân ở hiện tại chứ không có quả tái sinh ở đời sau, như cỏ cây chỉ sống trong 1 thời kì, sau đó thì chết là hết.	
d) Vọng chấp không nhân không quả: Ngoại đạo này hoàn toàn không tin luật nhân quả, cho rằng con người chẳng phải chịu quả đời sau, cũng không có nhân hiện tại.	
5.Bốn Kiến Chấp về khổ do mình tự tạo, do người khác gây ra:	
a) Vọng chấp khổ do chính mình tự tạo lấy.	
b) Vọng chấp khổ trong 6 đường là do trời Đại Tự Tại gây ra.	
c) Vọng chấp khổ do chúng sinh cùng tạo tác.	
d) Vọng chấp tự nhiên mà có khổ chứ chẳng vì nguyên nhân nào.Ngoài ra, Tông Tam Luận căn cứ vào nghĩa “không”, “hữu” của các pháp mà lập ra thuyết “Nội ngoại đạo tứ chấp”(cũng gọi Tứ Tông), cho rằng tất cả ngoại đạo, tông Tì Đàm, Tông Thành Thực và Đại chấp... đều là những tông phái chấp chặt vọng kiến.[X.Luận Nhập Đại Thừa Q.thượng; Luận Du Già Sư Địa Q.6, Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.9; Luận Thành Duy Thức Q.1; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần cuối; Trung Quán luận Q.3 phần đầu; Bách Luận Sớ Q.1,7]. (xt. Tứ Tông, Ngoại Đạo). 	
 	
Ngoại Đạo Tướng Thiện	
● Chỉ cho quán hạnh mà ngoại đạo tu tập. Tướng thiện có 2 nghĩa:	
1.Nghĩa Tương tự: Sáu hành quán mà ngoại đạo tu tập giống với pháp quán của Bồ Tát trong Phật Giáo, nhưng giống chứ chẳng phải, vì thế quán hạnh của họ chỉ thuộc thiện tương tự chứ chẳng phải thiện chân chính.	
2.Nghĩa tướng, trước tướng: Pháp quán của ngoại đạo tuy là thiện, nhưng vẫn không thấu suốt lí nhân không, pháp không, cho nên quán hạnh của họ thuộc thiện trước tướng chứ chẳng phải thiện lìa tướng, phá tướng.	
 	
Ngoại Đạo Vấn Phật	
● Cũng gọi Ngoại Đạo Vấn Phật Hữu Vô, Ngoại Đạo Lương Mã Tiên Ảnh, Thế Tôn Lương Cửu.Tên công án trong Thiền Tông.Nội dung công án này nói về việc Đức Phật im lặng để khai thị cho 1 ngoại đạo. Bích Nham Lục tắc 65 (Đại 48, 195 trung) chép: “Có ngoại đạo hỏi Phật: Không hỏi lời có, chẳng hỏi lời không.Đức Thế Tôn im lặng hồi lâu. Ngoại đạo khen rằng: Thế Tôn Đại Từ Đại Bi, gạt đám mây u mê cho con, khiến con được ngộ nhập”.Sau khi ngoại đạo kia đi rồi, Tôn Giả A Nan hỏi Đức Phật: “Ngoại đạo ấy chứng được pháp gì mà nói được ngộ nhập?”.Phật trả lời: “Như con ngựa hay, thoáng thấy bóng cái roi là chạy liền”.Ngoại đạo dùng câu “không hỏi lời có, chẳng hỏi lời không” để thăm dò đại ý Phật Pháp, đây là cách thăm dò có ác ý, muốn dồn đối phương vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Bởi vì, nếu Đức Phật dùng lời gì mà đáp đi nữa thì cũng khó tránh khỏi rơi vào 2 cực “có”, “không” mà sẽ là cơ hội tốt cho ngoại đạo chụp lấy để vấn nạn, cho nên Đức Phật chỉ giữ im lặng. Đứng về phương diện diệu chỉ chân thực của Phật Pháp, thái độ im lặng ấy đã siêu việt cảnh giới có, không tương đối, không mảy may ô nhiễm. Cái diệu dụng của sự im lặng ấy đã hiện toàn linh cơ, chẳng những đã hóa giải được cái nguy cơ giảo hoạt của ngoại đạo kia, mà còn vận dụng một cách tự tại nêu tỏ đại ý của Phật Pháp, vì thế trong lòng ngoại đạo thành thực thán phục mà khen ngợi Đức Phật.[X.Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập Q.2; Thiền Tông Vô Môn Quan Tắc 32; Tông Môn Thống Yếu Tập Tục Q.1]. 	
 	
Ngoại Đề	
● Tên của bộ Kinh hoặc sách được ghi ở ngoài bìa.Như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (bản 8 quyển), từ quyển 1 đến quyển 8, ngoại đề của 8 quyển có tất cả 64 chữ, gọi là Ngoại đề lục thập tứ tự. Còn tên Kinh được viết ở trang đầu phía trong bìa thì gọi là Nội đề. Ngoài ra, trên Ngoại đề có vẽ kí hiệu “.”.rất giống chữ...(Dĩ) nên gọi là Ngoại Đề Dĩ Tự.(xt. Dĩ Tự Điểm, Đề Hiệu).	
 	
Ngoại Điển	
● I.Ngoại Điển.Cũng gọi Ngoại Thư, Thế Thư. Chỉ chung cho tất cả Kinh sách nằm ngoài hệ thống giáo lí của Phật Giáo, tức là những sách vở của thế gian hoặc của các tông giáo khác.Theo lập trường của Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 6 và Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 5, đối với những Tỉ Khưu trí tuệ yếu kém, kiến thức cạn hẹp thì không nên học thêm ngoại điển, nhưng với các Tỉ Khưu có trí sáng suốt, mạnh mẽ, học rộng, biết nhiều thì cũng nên dành ra 1/3 thời gian và sức lực để nghiên cứu tìm hiểu ngoại điển hầu chuẩn bị cho việc hàng phục ngoại đạo sau này, hoặc dùng để đối trị những việc không đúng pháp của thế gian.[X.Bách Luận Sớ Q.thượng, phần hạ; Thích Thị Yếu Lãm Q.trung; Đại Tống Tăng Sử Lược Q.thượng; Sơn Gia Chính Thống Học Tắc Q.hạ; Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.24].
● II.Ngoại Điển.Cũng gọi Bàng Kinh, Thánh Kinh ngoại truyền.Danh từ gọi chung các sách vở do những tín đồ Do Thái Giáo hoặc Cơ Đốc Giáo viết vào khoảng thế kỉ II trước Tây lịch đến thế kỉ II, III sau Tây lịch theo hình thức Thánh Kinh, nhưng không được chính thức thừa nhận, đó là các sách: Cựu Ước Ngoại Truyền, Tân Ước Ngoại Truyền.	
 	
Ngoại Giáo	
● Chỉ cho giáo thuyết khác với giáo thuyết mà mình tôn thờ. Đứng trên lập trường Phật Giáo mà nói, thì ngoại giáo chỉ cho các học thuyết, giáo phái ngoài Phật Giáo, như: Lục Sư Ngoại Đạo, 6 phái triết học, 95 thứ ngoại đạo, 135 thứ ngoại đạo ở Ấn Độ, hoặc Nho Giáo, Đạo Giáo, Cửu Lưu, Bách Gia ở Trung Quốc.Ngoài ra, đứng về phương diện công phu tu thân, tu tâm mà nói, thì giáo tu tâm gọi là Nội giáo, giáo tu thân gọi là Ngoại giáo. Cứ theo Nhị Giáo Luận, khi thân, tâm tụ hợp tuy là 1 thể, nhưng hình (thân) và thần  (tâm) thực ra có khác nhau; vì nhục thân không tránh khỏi sự chết đi và tiêu diệt, nhưng tâm thần thì còn mãi không mất, cho nên phương pháp (giáo) chữa thân bệnh gọi là Ngoại, Kinh điển trị tâm bệnh gọi là Nội.[X.Luận Nguyên Nhân Phần Xích Mê Chấp 1].	
 	
Ngoại Hải	
● Biển ngoài.Theo thế giới quan của Phật Giáo, núi Tu Di là Trung tâm của thế giới, bốn phía núi Tu Di có 7 núi 7 biển lần lượt cách li và vây quanh núi Tu Di, vòng ngoài cùng lại có núi Đại Thiết Vi bao bọc. Ở khoảng giữa Thất Kim Sơn (lớp núi thứ 7) và núi Đại Thiết Vi, có biển nước mặn, biển này chính là Ngoại hải, 4 Châu đất liền nằm rải rác trong biển này.Luận Câu Xá quyển 11 (Đại 29, 57 hạ) nói: “Biển thứ 8 gọi là Ngoại hải, chứa đầy nước mặn (...) trong Ngoại hải có 4 Đại Châu”. 	
 	
Ngoại Học	
● Chỉ cho giáo pháp hoặc kinh sách ngoài Phật Giáo, hoặc chỉ cho việc học tập các giáo pháp và kinh sách ấy. Vì hàng phục ngoại đạo và hiểu rõ căn cơ, ý muốn của chúng sinh để tiện việc giáo hóa, nên các vị Tỉ Khưu được phép học tập sách vở ngoại giáo và các pháp thế gian. Đức Phật đã từng nói rằng người có trí tuệ sáng suốt, học rộng, nhớ dai, có khả năng thuyết phục ngoại đạo, mới được nghiên cứu ngoại học. Đại Tống Tăng Sử Lược quyển thượng cho biết, trong tinh xá Kì Hoàn có lập viện Tứ Vi Đà, Thư viện v.v... trong đó thu giữ rất nhiều sách vở ngoại học.[X.Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.6; Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.5; Thích Thị Yếu Lãm Q.trung]. (xt. Ngoại Điển).	
 	
Ngoại Hộ	
● Sự ủng hộ từ bên ngoài.Nghĩa là những người tín đồ tại gia đem tài vật cung cấp giúp đỡ tăng ni trong việc tu học của họ, hoặc tận lực ủng hộ sự nghiệp truyền bá Phật Pháp.Ma Ha Chỉ Quán quyển 4, hạ (Đại 46, 43 thượng) nói: “Thiện Tri Thức có 3 loại: Một là ngoại hộ (...) Phàm là người ngoại hộ thì không kể ngày đêm, chỉ biết làm những việc cần làm, (...) như mẹ nuôi con, điều hòa mọi việc được tốt đẹp, những người hành đạo lâu năm thường làm như vậy, gọi là Ngoại hộ”.Kinh Niết Bàn quyển 32 (bản Bắc)có nêu ra thuyết Nội hộ và Ngoại hộ, cho rằng hành vi tăng ni tu tập giới pháp do Đức Phật chế để phòng hộ những lỗi lầm của 3 nghiệp thân, khẩu, ý gọi là Nội hộ, còn Ngoại hộ thì như đã nói ở trên.Thời Đức Phật còn tại thế đã có những nhà ngoại hộ Phật Pháp nổi tiếng như: Vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc, Trưởng giả Cấp Cô Độc (Tu Đạt) v.v... Sau thời Đức Phật nhập diệt thì có các vua: A Dục, Ca Nị Sắc Ca, Giới Nhật v.v... Tại Trung Quốc thì có các bậc Đế vương như: Hiếu Văn Đế đời Bắc Ngụy; Vũ Đế đời Lương; Dượng Đế đời Tùy, Tắc Thiên Vũ Hậu đời Đường, Hiếu Tông đời Nam Tống v.v... đều là những nhà Hộ Pháp lừng danh. Còn ở Nhật Bản thì có các vị Thiên Hoàng: Thánh Vũ, Vũ Đa, Đề Hồ v.v... cũng là những người tôn sùng và ngoại hộ Phật Giáo nổi tiếng...[X.Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Q.hạ; Kinh Niết Bàn Q.3 (bản Bắc); Qui Kính Văn trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.8; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.17].	
 	
Ngoại Hộ Ma	
● Phạm: Homa.Hán dịch: Hỏa Tế, Phần Thiêu. Cũng gọi Sự Hộ Ma.	
Pháp Hộ Ma thực hành ngoài tâm, là 1 trong 2 pháp Hộ Ma của Mật Giáo.Hộ Ma là pháp cúng tế thần lửa bằng cách đốt các vật cúng, được chia làm 2 loại là Nội Hộ Ma và Ngoại Hộ Ma.Ngoại Hộ Ma phải có đủ 3 yếu tố: Bản Tôn, lò hương và hành giả, biểu trưng cho Tam Mật (thân, khẩu, ý) của người tu pháp, trong đó, Bản Tôn biểu thị ý mật, lò hương biểu thị khẩu mật, hành giả biểu thị thân mật. Cách thực hành Ngoại Hộ Ma là: Trước hết chọn nơi đất thích hợp để lập đàn, tụng Chân Ngôn, đốt các vật cúng như: Nhũ mộc (củi có tẩm sữa), ngũ cốc v.v... khiến cho tam mật của hành giả được thanh tịnh, thành tựu các pháp tu: Tức Tai, Tăng Ích, Hàng Phục, Câu Triệu, Diên Mệnh... Lại vì vị Bản Tôn được thờ trong pháp Ngoại Hộ Ma không nhất định là vị Như Lai hoặc vị Minh Vương nào, cho nên cách thiết trí lò hương, vật cúng, khí cụ v.v... tùy theo vị Bản Tôn được thờ mà thiết trí khác nhau. Thông thường có Tam chủng Hộ Ma, Tứ chủng Hộ Ma, Ngũ chủng Hộ Ma, Lục chủng Hộ Ma...(xt. Nội Hộ Ma, Hộ Ma). 	
 	
Ngoại Kim Cương Bộ	
● Cũng gọi Thế Thiên.Chỉ cho Chư Thiên Thủ hộ được an trí ở vòng ngoài các Mạn Đồ La Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới của Mật Giáo.Đàn tràng Mạn Đồ La là nơi tu tập Chân Ngôn mật hạnh, để phòng ngừa các loại ma xâm nhập gây nhiễu loạn, nên phải có các vị thần Kim Cương giữ gìn hộ vệ ở vòng ngoài của đàn tràng, cho nên gọi là Ngoại Kim Cương Bộ. Các vị thần này vốn được ngoại đạo tôn thờ, sau nhờ sự dẫn dắt của Phật nên trở thành thần thủ hộ Phật Pháp.Về con số các tôn vị thần trời được an trí, nếu là Mạn Đồ Lachỉ có 1 vị tôn duy nhất, thì an trí 8 vị ở 8 phương hoặc 12 vị. Còn nếu là Mạn Đồ La Kim Cương Giới và Mạn Đồ La Thai Tạng Giới thì tình hình phức tạp hơn, thông thường Kim Cương Giới an trí 20 vị và Thai Tạng Giới an trí 205 vị.[X.Đại Nhật Kinh Sớ Q.5]. (xt. Thiên Bộ). 	
 	
Ngoại Kim Cương Bộ Viên	
● Khu vực bao quanh phía ngoài cùng của Hiện đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Các vị tôn được bày xếp trong bộ viện này, trước hết là các vị trời, sau đó còn có vô số các loài khác trong 3 cõi 6 đường, như: Rồng, Dạ Xoa v.v... Bí Tạng Kí (bản khác) gọi bộ viện này là Kim Cương Bộ Viện, còn Thai Tạng (bản vẽ kiểu cũ) thì gọi là Tối ngoại viện (Viện ngoài cùng). Các vị tôn ở viện này tuy được gọi là Kim Cương, nhưng vì Thiên Bộ (các vị trời) chiếm đa số, cho nên viện này cũng gọi là Chư Thiên Viện. Tất cả có 205 vị tôn, trong đó, có 40 vị ở phương Đông, gồm: Trời Nhật Thiên, trời Đế Thích, trời Đại Phạm v.v...; 65 vị ở phương Nam, gồm: Trời Hỏa Thiên, trời Diệm Ma, A Tu La v.v...; 48 vị ở phương Tây, gồm: Trời La Sát, trời Thủy Thiên, trời Đại Tự Tại v.v...; 52 vị ở phương Bắc, gồm: Trời Phong Thiên, trời Quang Âm, trời Tì Sa Môn v.v... Tất cả các vị tôn này đều thuộc về thân Đẳng Lưu của đức Đại Nhật Như Lai.Vì Thai Tạng Giới rất coi trọng tác pháp kết giới, cho nên số các vị tôn của Ngoại Kim Cương Bộ nhiều gấp bội số các vị tôn của Kim Cương Giới (chỉ có 20 vị).	
 	
Ngoại Kim Cương Nhị Thập Thiên	
● Cương Bộ Nhị Thập Thiên, Nhị Thập Thiên.Hai mươi vị trời Kim Cương ở Ngoại bộ được bày xếp trong 6 hội: Hội Căn Bản Thành Thân (thứ 1), hội Tam Muội Da (thứ 2), hội Vi Tế (thứ 3), hội Đại Cúng Dường (thứ 4), hội Hàng Tam Thế (thứ 8), và hội Hàng Tam Thế Tam Muội Da (thứ 9), trong 9 hội của Mạn Đồ LaKim Cương Giới Mật Giáo. Tên của 20 vị trời này trong các Kinh và Nghi Quĩ đều chép khác nhau. Còn theo Hiện đồ Mạn Đồ Lathì tên của 20 vị trời ấy là: Na La Diên, Câu Ma La, Kim Cương Tồi, Phạm Thiên, Đế Thích, Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Kim Cương Thực, Tuệ Tinh, Huỳnh Hoặc Tinh, La Sát, Phong Thiên, Kim Cương Y Phục, Hỏa Thiên, Tì Sa Môn, Kim Cương Diện, Diệm Ma La, Điều Phục, Tì Na Dạ Ca và Thủy Thiên. Chủng Tử, Hình Tam Muội Da và thân Yết Ma của các vị tôn này được đồ biểu như sau: Ngoại Kim Cương Bộ Viện của Mạn Đồ LaThai Tạng Giới (bộ phận phía Đông bắc)	
* Năm vị trời sau đây được xếp từ góc Đông bắc đến phía Nam của Hiện đồ Mạn Đồ La: Tên các trời Chủng Tử Hình Tam Muội Da Thân Yết Ma 	
- Trời Na La Diên (Phạm: Nàràyaịa). Vật báu bát chuyển luân. Thân màu đỏ, tay trái nắm lại, tay phải cầm bánh xe 	
- Trời Câu Ma La (Phạm: Kùmasa). Linh sắt ba chĩa Hình trẻ con 3 mặt, màu da người, tay trái nắm lại, tay phải cầm kiếm 	
- Kim Cương Tồi (Phạm: Vajra-gođa). Lọng trắng Thân màu trắng, cầm lọng trắng 
- Phạm Thiên (Phạm: Brahmà). Hoa sen hồng búp Thân màu da người; cầm hoa sen nở 	
- Đế Thích (Phạm: Zakra).Chày sắt một chĩa.Thân màu da người, cầm chày 1 chĩa.	
* Năm trời sau đây từ góc Đông nam đến Tây: Tên các trời Chủng Tử Hình Tam Muội Da Thân Yết Ma	
- Nhật Thiên (Phạm: Àditya).Vòng mặt trời.Thân màu da người, tay cầm vòng mặt trời 	
- Nguyệt Thiên (Phạm: Candra). Hình bán nguyệt. Thân màu da người, tay trái nắm lại, tay phải cầm vòng bán nguyệt 	
- Kim Cương Thực (Phạm: Vijramàla).Tràng hoa 5 màu. Cầm tràng hoa, còn gọi Hoa man 	
- Tì Na Da Ca (Phạm: Vinàyaka).	
- Tuệ Tinh (Phạm: Ketu).Gậy báu.Thân màu trắng, tay trái nắm lại để ở eo, tay phải cầm gậy báu 	
- Huỳnh Hoặc Tinh (Phạm: Aôgàraka). Ngọn lửa Thân màu đỏ, tay cầm cây phướn	
* Năm vị trời sau đây được xếp từ góc Tây nam đến Bắc: Thân Yết Ma.	
- Thân màu da người, hình ấn Bản đao 	
- Thân màu đỏ, tay cầm cây gậy phướn 	
- Thân màu trắng tay cầm cung tên, cũng gọi Cung tiễn Tì Da Nại Ca.	
- Thân màu đỏ, tay trái cầm gậy tiên, tay phải cầm ấn Trí hỏa 	
- Thân màu vàng, tay trái cầm tháp, tay phải cầm gậy	
* Tên trời:	
- Trời La Sát (Phạm: Rakwmalevatà) 	
- Phong Thiên (Phạm: Vàyu)	
- Kim Cương Y Phục (Phạm: Vajra-vàsin)	
- Hỏa Thiên (Phạm: Agni) 	
- Tì Sa Môn (Phạm: Vaizravaịa)	
* Chủng Tử Hình Tam Muội Da.Gậy báu. Hạt Châu trên cờ phan tỏa ánh sáng Mũi tên màu đen Hình Tam giá.Ở cuối cây gậy có vật báu. Còn Kinh Đại Giáo Vương quyển 10, Hiện đồ Mạn Đồ La và Hiền Kiếp Thập Lục Tôn nói về 20 vị trời đều khác nhau, đồ biểu như dưới đây: Hiện đồ Mạn Đồ La Tam Giới Chủ Na La Diên (phương Đông).	
Câu Ma La (phương Đông). Phạm Thiên (phương Đông). Đế Thích (phương Đông).Kinh Đại Giáo Vương 10 Thượng Giới Thiên	
- Na La Diên-Huyễn Hóa Kim Cương (Phạm: Nàràyaịa Màỳavajra)	
- Câu Ma La-Kim Cương Linh (Phạm: Kumàra Vajraghaịtà)	
- Phạm Thiên-Tịch nhiên Kim Cương (Phạm: Brahmà Vajramuịi) 	
- Đế Thích-Kim Cương Khí Tượng (Phạm: Sakra Vajrayudha)	
* Hiền Kiếp Thập Lục Tôn 	
- Na La Diên (phương Đông) 	
- Câu Ma La (phương Đông) 	
- Phạm Thiên (phương Đông) 	
- Đế Thích (phương Đông)	
- Hư Không Thiên (Phi Hành Thiên) 	
- Phẫn Nộ Chủ Cam Lộ Quân Đồ Lợi 
- Kim Cương Quân Đồ Lợi (Phạm: Amftakuịdali Vajrakuịdali) 	
- Nguyệt Thiên - Kim Cương Quang (Phạm: CandraVajraprabhà) 	
- Đại Thắng Trượng - Kim Cương Trượng (Phạm: Mahàdaịđa Vajradaịđa)	
- Kim Cương Băng Nga La (Phạm: Vajrapingala)	
- Nhật Thiên (phương Nam) 	
- Nguyệt Thiên (phương Nam)	
- Tuệ Tinh (Phạm: Ketu) (phương Nam)	
- Huỳnh Hoặc (Phạm: Aígàraka) (phương Nam)	
- Nhật Thiên (phương Nam) 	
- Nguyệt Thiên (phương Tây) 	
- Tuế Tinh (Phạm: Bfhaspati) (phương Tây)	
- Huỳnh Hoặc Tinh (phương Nam)	
* Năm vị trời sau đây được xếp từ góc Tây bắc đến Đông: Thân Yết Ma.	
- Thân màu đỏ, đầu lợn mình người, tay cầm móc câu	
- Thân màu da người, tay cầm gậy đầu người	
- Thân màu trắng, tay cầm da.Đầu voi mình người, tay trái cầm củ cải, tay phải cầm vật hình tròn 	
- Thân màu xanh, tay trái nắm lại, tay phải cầm dây	
* Tên trời:	
- Kim Cương diện (Phạm: Vajramukha)	
- Diệm Ma La (Phạm: Yama)	
- Điều Phục (Phạm: Vajra-jaya)	
- Tì Ma Dạ Ca (Phạm: Vinàyaka)	
- Thủy Thiên (Phạm: Nàgavajra)	
* Chủng Tử Hình Tam Muội Da 	
* Móc câu.Cờ đầu người.Thanh kiếm.Vật hình tròn.Dây rồng	
- Hư Không Thiên Nga Noa Chủ	
- Mạt Độ Mạt Da - Kim Cương Thuấn Noa (Phạm: Madhumatta, Vajrachinna)
- Tác Cam Lộ - Kim Cương man (Phạm: Madhukara Vajramàlà)	
- Tối Thắng - Kim Cương Ái (Phạm: Jaya Vajravazin)	
- Trì Thắng - Tối Thắng Kim Cương (Phạm: Jayakara Vajrajaya)	
- Kim Cương Tồi (cửa Đông)	
- Kim Cương Thực (cửa Nam) 	
- Kim Cương y (cửa Tây)	
- Điều Phục (cửa Bắc)	
- Tồi Toái 	
- Kim Cương Thực	
- Kim Cương Y	
- Điều Phục	
- Địa Cư Thiên Nỗ Đa Chủ	
- Thủ Tạng - Kim Cương Mẫu Sa La (Phạm: Dhanada Vajramusala)	
- Phong Thiên - Kim Cương Phong (Phạm: Vàyu Vajràịila)	
- Hỏa Thiên - Kim Cương Hỏa (Phạm: Agni Vajràịala)	
- Câu Vĩ La - Kim Cương Đại Ác (Phạm: Kuvera Vajrabhairava)	
- La Sát (phương Tây) 	
- Phong Thiên (phương Tây) 	
- Hoả Thiên (phương Tây) 	
- Tì Sa Môn (phương Tây) 	
- La Sát (phương Tây)	
- Phong Thiên (phương Bắc)	
- Hoả Thiên (phương Nam) 	
- Tì Sa Môn (phương Bắc)	
* Ngoài ra, theo Kinh Đại Giáo Vương quyển 10, trong chúng Tam Giới Chủ, có an trí thêm trời Đại Tự Tại mà thành là 21.Vả lại, 21 vị trời, mỗi vị đều có 1 bà vợ, gọi là Nhị thập nhất thiên hậu (21 vợ trời). Nay theo Kinh Đại Giáo Vương, đồ biểu 21 vị trời cùng với 21 bà vợ như dưới đây:	
- Địa Hạ Thiên (Thuỷ Cư Thiên) 	
- Tế Tra Ca Chủ	
- Phược La Hạ - Kim Cương Câu (Phạm: Varàha Vajràíkuza)	
- Diệm Ma - Kim Cương Cát La (Phạm: Yama Vajrakàla)	
- Tất Lí Thể Vĩ Tổ Lê Cát - Kim Cương Tần Na Dạ Ca (Phạm: Pfthivicùlika Vajravinàyaka)	
- Thủy Thiên - Long Kim Cương (Phạm: Varuịa Vajraịàga)	
- Kim Cương Diện (Phạm: Vajramukha) (phương Bắc)	
- Diệm Ma (phương Bắc)	
- Hoan Hỉ (phương Bắc)	
- Thủy Thiên (phương Bắc)	
- Kim Cương Diện (phương Bắc)	
- Diệm Ma (phương Nam) 	
- Y Xá Na (Phạm:Ìzàna)	
- Thủy Thiên (phương Tây)	
- Hiệu Phẫn Nộ Kim Cương Hỏa (Phạm: Vajrakrodhàgni)	
- Kim Cương Kim Sắc (Phạm: Vajrahena)	
- Kim Cương Đồng Nữ (Phạm: Vajrakaumarì) 	
- Kim Cương Tịch Tĩnh (Phạm: Vajramuwànti) 	
- Kim Cương Quyền (Phạm: Vajramuwỉi) (?)	
- Kim Cương Cam Lộ (Phạm: Vajràmfità) 	
- Kim Cương Quang (Phạm: Vajrajvalà) 	
- Kim Cương Đại Trượng (Phạm: Vajramahàdaịđà)	
- Kim Cương Bảo Đới (Phạm: Vajramadikà) (?)	
- Kim Cương Ẩn Một (Phạm: Vajravikfti) 	
- Kim Cương Thôn Phục (Phạm: Vajrabhakwani)	
- Kim Cương Tự Tại (Phạm: Vajravazanì) 	
- Kim Cương Ái (Phạm: Vajrakàmar)(?)	
- Kim Cương Nữ Sử (Phạm: Vajradùtì) 	
- Tốc Tật Kim Cương (Phạm: Vajravegà)	
- Xí Thịch Kim Cương (Phạm: Jvalavajrinì) 	
- Kim Cương Lợi (Phạm: Vajracakrà)(?)	
- Kim Cương Khẩu (Phạm: Vajramukhì) 	
- Kim Cương Ca Lê (Phạm: Vajrakàli) 	
- Kim Cương Bố Đơn Na (Phạm: Vajrapùtanà)	
- Kim Cương Ma Cát Lí (Phạm: Vajramakarì) 	
* Chúng Tam Giới Chủ 	
- Trời Đại Tự Tại 	
- Trời Na La Diên 	
- Trời Đồng Tử 	
- Trời Phạm Thiên 	
- Trời Đế Thích 	
* Các trời bay đi:	
- Cam Lộ Quân Đồ Lợi	
- Nguyệt Thiên	
- Đại Thắng Trượng	
- Băng Nga La	
* Chúng trời đi trong hư không	
- Mạt Độ Mạt Đa	
- Tác Cam Lộ 	
- Trời Tối Thắng 	
- Trời Trí Thắng	
* Các trời ở trên đất:	
- Trời Thủ Tạng	
- Phong Thiên (trời gió) 	
- Hỏa Thiên (trời lửa)	
- Trời Câu Vĩ La	
* Các trời ở dưới nước:	
- Trời Phạ Ra Hạ	
- Trời Diệm Ma	
- Trời Tất Lí Thể Vĩ Tổ Lê Cát	
- Thủy Thiên (trời nước)	
* Tên Thiên Hậu:	
- Ô Ma Thiên Hậu (Phạm: Umà)	
- Ngân Sắc Thiên Hậu (Phạm: Rùpyamanỳa)	
- Sa Sắt Sỉ Hậu (Phạm: Wawỉhì) 	
- Phạm Thiên Hậu (Phạm: Bràhmì) 	
- Đế Thích Hậu (Phạm: Indràni) 	
* Thiên Chúng Mẫu:	
- Cam Lộ Mẫu (Phạm: Aôftà) 	
- Rô Hi Ni Mẫu (Phạm: Rohiịì) 	
- Trì Trượng Mẫu (Phạm: Daịđa dhòraịì)	
- Nhạ Đa Nặc Lí Ni Mẫu (Phạm: Jàtahàriịì) 	
- Thiên Chúng Mẫu 	
- Ma Lí Ni Mẫu (Phạm: Mfịì)	
- Thôn Phục Mẫu (Phạm: Bhakwnì)	
- Phạ Xá Na Mẫu (Phạm: Vacanàf) 	
- Na La Da Mẫu (Phạm: Nàradà) 	
- Tịch Mặc Mẫu (Phạm: Sànti) 	
- Phong Mẫu (Phạm: Vàyavì)	
- Hỏa Mẫu (Phạm: Agnàỳi) 	
- Câu Vĩ Lê Mẫu (Phạm: Kauveri)	
- Phạ La Duệ (Phạm: Vàràhì) 	
- Tả Môn Ni (Phạm: Càmuịđì) 	
- Thân Na Na Sa (Phạm: Chinnanàsà)	
- Thủy Mẫu (Phạm: Varuịàịì)	
- Vì 4 hội: Hội Thành Thân, Hội Tam Muội Da, hội Vi Tế và hội Cúng Dường trong Hiện đồ Mạn Đồ LaKim Cương Giới, mỗi hội đều có vẽ 20 vị trời, cho nên, có lẽ đời sau đã dựa theo hội Hàng Tam Thế mà vẽ thêm 1 vị trời thành 21 như đồ biểu trên đây.	
 	
Ngoại Ma	
● Ma từ bên ngoài đến gây chướng ngại cho người tu đạo, tức chỉ cho Thiên Ma.Thiên Ma, gọi đủ là Tha Hóa Tự Tại Thiên Tử Ma.Ma Vương và quyến thuộc của ma này ở tại tầng trời thứ 6 của cõi Dục, thường cản trở những việc thiện của loài người, ganh ghét chính pháp của bậc Hiền Thánh, gây chướng ngại cho việc thành tựu thiện căn xuất thế của người tu hành.[X.Luận Đại Trí Độ Q.5, 56, 68; Ma Ha Chỉ Quán Q.8, hạ]. (xt. Tứ Ma, Ma).	
 	
Ngoại Ngã	
● Đối lại: Nội ngã.Chỉ cho cái ngã (ta) ở ngoài thân, hoặc cái ngã ở ngoài 5 uẩn.Khái niệm “Ngã” (Phạm: Àtman) vốn là 1 trong những chủ đề quan trọng trong tư tưởng giới Ấn Độ từ xưa đến nay; các giáo phái cũng như các học phái đã lần lượt đề xướng nhiều lí thuyết về “ngã”.Cứ theo Luận Thành Duy Thức quyển 1, thì thông thường có 3 loại kiến giải chấp ngã là: Ngã ở trong 5 uẩn, Ngã lìa 5 uẩn, Ngã chẳng ở trong 5 uẩn chẳng lìa 5 uẩn. Ba chủ trương trên đây đều cho ngã là có thật, trong đó, chủ trương thứ 2 chấp ngã lìa uẩn, tức là kiến giải chủ trương “ngoại ngã”.Ngoài ra, bắt đầu từ bộ sử thi Mahàbhàrata của Ấn Độ, thông thường người Ấn Độ gọi là trời Đại Tự Tại (Phạm: Mahezvara) là thần Ziva và coi vị thần này là đấng tối cao sáng tạo ra vũ trụ vạn vật. Thể tính của vị thần này là thường trụ và trùm khắp, vì thế Đại Tự Tại được coi là Đại Ngã duy nhất, đối lại với cái ngã cá nhân nội tại, tức gọi là Ngoại ngã. Nhưng những chủ trương Đại loại như thế đều bị Phật Giáo phủ nhận.Đại Nhật Kinh Sớ quyển 7 (Đại 39, 648 hạ) nói: “Nếu hành giả chẳng hiểu chính xác nghĩa nhân duyên mà tu chứng các pháp Thiền, thì ắt sẽ chấp trước tự tâm là nội ngã (...) Giả sử chẳng chấp nội ngã thì chắc hẳn cũng chấp ngoại ngã, tức là trời Tự Tại, Phạm Thiên...”[X.Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.2; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.2 (bản Bắc); Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí]. (xt. Ngã).	
 	
Ngoại Nghi	
● Cũng gọi Ngoại tướng.Hình tướng, cử chỉ, dáng dấp biểu hiện ra bên ngoài, tức là 4 uy nghi: Đi, đứng, ngồi, nằm.Vãng Sinh Yếu Tập quyển trung (Đại 84,56 trung) nói: “Đi đứng ngồi nằm, nói im, động tác, thường giữ niệm này trong tâm (...) Hoặc cúi đầu giơ tay, hoặc cất tiếng xưng danh, ngoại nghi dù khác, nhưng trong tâm luôn giữ chính niệm, thức ngủ chẳng quên”.Ngoài ra, pháp hội Ngoại tướng nghi thức do Mật Giáo đặc biệt cử hành, để làm tăng trưởng tín tâm của những người đến tham lễ cũng được gọi là Ngoại nghi, như nghi thức xếp hàng trước sau được thực hành bên ngoài đạo tràng Quán Đính.(xt. Tứ Uy Nghi). 	
 	
Ngoại Ngoại Đạo	
● Đối lại: Nội ngoại đạo.Đồng nghĩa: Ngoại đạo (theo nghĩa rộng). Chỉ chung cho các giáo thuyết, học phái ngoài Phật Pháp, như 6 phái Triết Học Ấn Độ: Số Luận, Thắng Luận v.v... hoặc 6 nhà ngoại đạo: Phú Lan Na Ca Diếp, Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử... cũng như 95 hoặc 96 loại ngoại đạo khác...[X.Đại Nhật Kinh Sớ Q.2]. (xt. Ngoại Đạo). 	
 	
Ngoại Phàm	
● Đối lại: Nội phàm.Từ ngữ chỉ chung cho các giai vị phàm phu trong quá trình tu tập Phật đạo, tức là 1 trong những giai vị trước Kiến Đạo.Thanh Văn Thừa lấy 3 giai vị Ngũ Đình Tâm, Biệt Tướng Niệm Trụ và Tổng Tướng Niệm Trụ (tức Tam Hiền Vị) làm Ngoại phàm; còn Bồ Tát Thừa thì lấy giai vị Thập Tín Phục Nhẫn làm Ngoại phàm.Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 17, phần cuối (Đại 44, 810 trung) nói: “Ngoại phàm nghĩa là những người ở trong đường lành (thiện thú) tìm chân lý ở bên ngoài; chưa thể dứt hình tướng bên ngoài để duyên theo chân tính ở bên trong, cho nên gọi là Ngoại; chưa bỏ được thân phàm phu phần đoạn trong 6 đường, cho nên gọi là Phàm”. Trong 4 giáo: Tạng, Thông, Biệt, Viên của Tông Thiên Thai thì tạng giáo lấy Hiền vị (Ngũ Đình Tâm v.v... ) làm Ngoại phàm; Thông Giáo lấy Can Tuệ địa của Thập Địa nói trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã làm Ngoại phàm; Biệt Giáo lấy giai vị Thập Tín trong 52 giai vị làm Ngoại phàm và Viên Giáo thì lấy giai vị Quán Hành Ngũ Phẩm trong Lục Tức làm Ngoại phàm.[X.Luận Thành Thực Q.1, 15; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.1 thượng, hạ]. (xt. Tam Hiền).	
 	
Ngoại Pháp	
● Cũng gọi Ngoại Thuật.Chỉ cho giáo pháp, tu pháp ngoài Phật Giáo, hoặc chỉ cho các chú thuật của ngoại đạo, như pháp A Vĩ Xa (Phạm:Àveza), dùng pháp thuật triệu thỉnh quỉ thần nhập vào thân của đồng nam hoặc đồng nữ, làm cho chúng đoán trước được những việc lành dữ, nên hư. Lại như pháp Đồ Cát Ni (Phạm: Đàkìnì) dùng pháp thuật bất chính lấy trái tim của người ta mà ăn, để cầu thành tựu điều mong cầu.Tại Nhật Bản, Ngoại Pháp chỉ cho 1 thứ yêu thuật nhận được từ quỉ linh. Vị tăng thực hành pháp này gọi là Ngoại Pháp tăng. Phong tục này thịnh hành từ giữa thời kì Bình An Đến thời đại Liêm Thương.	
 	
Ngoại Phược Ấn	
● Cũng gọi Ngoại Phược Quyền, Chỉ Tại Ngoại Quyền, Hướng Ngoại Tương Xoa Quyền. Ấn tướng biểu thị Nguyệt Luân trên hoa sen, đặc biệt được sử dụng trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới.Là 1 trong 4 loại Quyền ấn hoặc 6 loại Quyền ấn của Mật Giáo. Cách kết ấn này là 2 bàn tay chấp lại, 10 ngón tay đan vào nhau rồi nắm lại thành quyền, đặt 10 ngón ở ngoài nắm tay; 5 ngón tay trái đặt lên 4 ngón tay phải, còn ngón cái của tay phải thì phải đè lên ngón cái của tay trái.Vì các ngón tay đều ở bên ngoài lòng bàn tay nên gọi là Ngoại Phược.[X.Đại Nhật Kinh Sớ Q.13]. (xt. Tứ Chủng Quyền).	
 	
Ngoại Phược Định Ấn	
● Cũng gọi Kim Cương Định Ấn, Phược Định Ấn.Ấn trụ trong định của Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai, cũng tức là pháp giới định ấn của Kim Cương Bộ Mật Giáo.Cách kết ấn này là: Lòng 2 bàn tay hướng lên, các ngón tay giao nhau. Định Ấn là ấn khế biểu thị sự an trụ trong tướng Tam Muội tịch lặng, bất động.(xt. Định Ấn).	
 	
Ngoại Tham Dục	
● Cũng gọi Ngoại Tham Dục Tướng.Chỉ cho sự ham muốn các cảnh vật bên ngoài.Là 1 trong 3 thứ phát tướng thuộc tham dục. Tham dục là cầu mong được những vật của người khác mà mình ưa thích, do đó khởi tâm ham đắm ô nhiễm.Cứ theo Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn quyển 4, Ngoại Tham Dục, tức là lúc hành giả đang tu tập thiền định, bỗng khởi tâm ham muốn dung mạo người nam hoặc người nữ; nếu tâm niệm này khởi lên liên tục thì sẽ chướng ngại việc tu hành. Ma Ha Chỉ Quán quyển 8, thượng (Đại 46, 10 hạ) nói: “Nếu ngoại tham dục nổi lên thì phải dùng pháp Quán Bất Tịnh để đối trị, còn nếu nội tham dục sinh khởi thì dùng Bát bối xả đối trị”.	
 	
Ngoại Trần	
● Chỉ cho 6 trần cảnh: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là các đối tượng nhận thức của 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Những người phàm phu cho rằng 6 trần đều ở ngoài tâm, cho nên gọi là Ngoại trần.Lục Tổ Đàn Kinh (Đại 48, 357 thượng) nói: “Phân biệt tất cả pháp là tướng ngoại trần”.	
 	
Ngoại Trận	
● Cũng gọi Hạ Trận. Đối lại với Nội trận.Chỉ cho khu tiền đường ngoài Nội trận (nội cung, nơi thờ tượng Phật, tụng Kinh, tu pháp) là chỗ dành cho tín đồ lễ bái, nghe Kinh. Khi cử hành nghi thức pháp hội “hành đạo” thì Ngoại trận được sử dụng làm đường đi để nhiễu quanh Nội trận. Ngoài ra, bốn chung quanh riềm của bức tranh Biến tướng cũng gọi là Ngoại trận.	
 	
Ngoại Tứ Cúng Dường	
● Cũng gọi Ngoại Tứ Cúng, Ngoại Cúng Dường.Gọi tắt: Ngoại cúng. Đối lại với Nội Tứ Cúng Dường.Chỉ cho 4 vị Bồ Tát do 4 Đức Phật ở 4 phương, dùng đức Tam Ma Địa mà mình đã chứng được, lưu xuất ra để cúng dường đức Đại Nhật Như Lai.Đó là: 	
1.Bồ Tát Hắc Sắc Hương (Hương màu đen), cũng gọi Bồ Tát Kim Cương phần hương, do đức A Súc Như Lai ở phương Đông lưu xuất ra.Vị Bồ Tát này ngồi ở góc Đông nam của Ngoại viện, tay cầm lư hương biểu thị giới hương vi diệu, để cúng dường đức Đại Nhật Như Lai.	
2.Bồ Tát Thiển Hoàng Sắc Hoa (Hoa màu vàng phớt), cũng gọi Bồ Tát Kim Cương Hoa, do đức Bảo Sinh Như Lai ở phương Nam lưu xuất ra.Vị Bồ Tát này ngồi ở góc Tây nam, tay cầm hoa thơm, biểu thị hoa phúc đức, cúng dường đức Đại Nhật Như Lai.	
3.Bồ Tát Bạch Sắc Đăng (Đèn màu trắng), cũng gọi Bồ Tát Kim Cương Đăng, do Đức Phật A Di Đà ở phương Tây lưu xuất ra.Vị Bồ Tát này ngồi ở góc Tây bắc, tay cầm đèn, biểu thị đèn trí tuệ, cúng dường đức Đại Nhật Như Lai.	
4.Bồ Tát Thanh Sắc Đồ Hương (Hương xoa màu xanh), cũng gọi Bồ Tát Kim Cương Đồ Hương, do đức Bất Không Thành Tựu Như Lai (tức Đức Thích Ca Như Lai) ở phương Bắc lưu xuất ra.Vị Bồ Tát này ngồi ở góc Đông bắc, tay cầm hương xoa, biểu thị năm phần Pháp Thân, hương xoa có khả năng tẩy sạch sự nhơ bẩn, để cúng dường đức Đại Nhật Như Lai.	
Bốn vị Bồ Tát trên đây tượng trưng ý nghĩa dùng hương đốt làm thanh tịnh tất cả thế giới, dùng hoa thơm tùy thuận thế gian, dùng ánh sáng chiếu rọi thế giới chúng sinh và dùng hương xoa diệt trừ hết thảy khổ ách cho chúng sinh.Ngoài ra, trong hội Lí Thú của Mạn Đồ La Kim Cương Giới, thì Ngoại Cúng Dường là các Bồ Tát mùa xuân, Bồ Tát mùa hạ, Bồ Tát mùa thu và Bồ Tát mùa đông, 4 vị này theo thứ tự, lần lượt cầm hoa, hương đốt, đèn và hương xoa.[X.Phẩm Kim Cương Giới Ngoại Cúng Dường trong Kinh Chư Phật cảnh giới nhiếp chân thật Q.hạ; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.3; Kinh Tối Thượng Căn Bản Đại Lạc Kim Cương Bất Không Tam Muội Đại giáo vương Q.3; Nhất Tự Đính Luân Vương Niệm Tụng Nghi Quĩ]. (xt. Bát Cúng Dường).	
 	
Ngoại Tướng Thập Nhị	
● Cũng gọi Ngoại Tướng Thập Nhị Vật. Chỉ cho 12 thứ nhơ nhớp trong 36 vật bẩn thỉu của thân người.Đó là: Tóc, lông, móng, răng, ghèn (dử) mắt, nước mắt, nước dãi, nước bọt, nước tiểu, phân, ghét và mồ hôi.Do sự tạo tác, đổi dời của 36 vật và 12 nhân duyên xoay vần hòa hợp lẫn nhau mà thân người được sống còn.(xt. Tam Thập Lục Vật). 	
 	
Ngoại Vô Vi	
● Đối lại: Nội Vô Vi.Đối trước ngoại cảnh mà tâm không tán loạn.Cứ theo Kinh Đại An Ban Thủ Ý quyển hạ, thì vô vi có 2 loại:	
1.Ngoại vô vi: Thân đứng trước cảnh sắc lộng lẫy, đẹp đẽ mà không khởi tâm tham muốn, mắt không thấy sắc, tai không nghe tiếng, mũi không ngửi mùi, miệng không nếm vị, thân không va chạm mịn láng, ý chẳng nghĩ bậy, nghĩa là 6 căn hoàn toàn ở trong trạng thái vắng lặng trong sáng.	
2.Nội vô vi: Phối hợp sự tu định của 6 căn, dùng 6 môn vi diệu là sổ tức, tương tùy, chỉ, quán, hoàn, tịnh để đạt đến sự tĩnh lặng trong sáng của nội tâm.	
 	
Ngoại Xả	
● Buông bỏ những vật bên ngoài mình như tiền của, vàng bạc v.v... Tức là với tâm từ bi không tham tiếc, đem những thứ quí báu như ngôi vua, phúc lạc, tiền của bố thí cho người có đức hoặc kẻ bần cùng khốn khổ. Đây là việc làm thuộc pháp ngoại thí trong 10 hạnh thí xả mà Bồ Tát tu tập. Nhưng khi bố thí thì người thí, kẻ thụ thí và vật thí đều phải thanh tịnh mới được quả báo thù thắng. Quán Kinh Sớ Tán Thiện Nghĩa (Đại 37,273 hạ) nói: “Chư Phật ở quá khứ, Bồ Tát ở hiện tại, đã làm được những việc khó làm, xả được những cái khó xả; nội xả, nội ngoại xả, đều xả”.[X.Phẩm Thập Vô Tận Tạng trong Kinh Hoa Nghiêm Q.12 (bản dịch cũ); Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.24 (bản Bắc)]. (xt. Thập Thí). 	
 	
Ngoan Thạch Điểm Đầu	
● Đá ngu gật đầu. Sự tích về ngài Trúc Đạo Sinh đời Đông Tấn.Tương truyền ngài Đạo Sinh ở núi Hổ Khâu từng gom những phiến đá làm thính chúng, rồi giảng Kinh Niết Bàn, nói về thuyết “Xiển Đề thành Phật”, những phiến đá nghe ngài nói đều gật đầu. Bởi thế, đời sau có câu “Sinh Công thuyết pháp, đá ngu gật đầu”. Ngày nay, sự tích này thường được dùng để ví dụ sự mầu nhiệm của sức cảm hóa.[X.Phật Tổ Thống Kỉ Q.26]. 	
 	
Ngọc Da Kinh	
● Cũng gọi Trưởng Giả Nghệ Phật Thuyết Tử Phụ Vô Kính Kinh.Kinh, 1 quyển, do ngài Trúc Đàm Vô Lan (Phạm: Dharmarakwa?) dịch vào đời Đông Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 2.Nội dung Kinh này tường thuật việc người con dâu của Trưởng giả Tu Đạt (Pàli: Sudatta) Cấp Cô Độc tên là Ngọc Da, cậy thế nhà giàu có mà tỏ thái độ vênh váo khinh bạc, thiếu mất đức khiêm tốn của người đàn bà, bởi thế Trưởng giả Tu Đạt mới đến xin Đức Phật dạy bảo. Nhận lời thỉnh cầu của Trưởng giả, Đức Phật bèn giáo hóa Ngọc Da và nàng đã vâng lời dạy răn của Đức Phật, ăn năn lỗi lầm của mình, xin Đức Phật lãnh nhận 10 giới.Kinh này phân biệt người vợ làm 7 hạng (vợ như mẹ, vợ như em gái, vợ như thầy, vợ như người vợ, vợ như tớ gái, vợ như kẻ thù, vợ như kẻ sát nhân) và cho rằng 5 hạng trước được mọi người kính yêu, tiếng tốt vang xa, là nền tảng làm cho gia đình hạnh phúc, phồn vinh; còn 2 hạng vợ sau ở đời vị lai sẽ chịu quả báo xấu ác.Kinh này còn có 3 bản dịch khác là:	
1.Ngọc Da Nữ Kinh, được dịch vào đời Tây Tấn (không rõ dịch giả).	
2.A Túc Đạt Kinh do ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch vào đời Lưu Tống.	
3.Bản Kinh thứ 9 trong Phẩm Phi Thường của Tăng Nhất A Hàm quyển 49 (tương đương với Kinh Sattabhariyà trong Tăng Chi Bộ VII.95 tiếng Pàli), do ngài Tăng Già Đề Bà dịch vào đời Đông Tấn (các bản ghi trên đều được thu vào Đại Chính Tạng tập 2).Ngoài ra, mục An Công Thất Dịch Kinh Lục trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 3 có Kinh Thất Phụ 1 quyển (tên Kinh Thất Phụ giống với Kinh Sattabhariyà bản Pàli) và nhận xét theo cách sắp xếp thứ tự của Kinh Ngọc Da, thì có lẽ Kinh Thất Phụ cũng là bản dịch khác của Kinh Ngọc Da.[X.Pháp Kinh Lục Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2, 3, 5]. 	
 	
Ngọc Điệp	
● Chỉ cho Kinh điển Phật.Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ quyển thượng (Đại 44, 91 trung) nói: “Kim dung xán lạn, ngọc điệp huy hoàng, tuy chí giáo đã hưng thịnh, nhưng sách này chưa đầy đủ”.	
 	
Ngọc Hàm Sơn Thạch Quật	
● Cũng gọi Phật Dục Tự, Hưng Long Sơn. Hang động trong núi Ngọc Hàm, tọa lạc gần huyện Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một trong những quần thể chùa viện hang động được tạo lập vào đời Tùy.Trên sườn núi đá vôi lưng chừng núi Phật dục về mé tây có khắc hơn 90 pho tượng Phật bằng đá, trong đó, phía tây bắc có tượng Phật A Di Đà và tượng Bồ Tát Di Lặc được tạc vào năm Càn Nguyên thứ 2 (759) và năm Khai Thành thứ 2 (837) đời Đường, số còn lại đều được tạc vào khoảng năm Khai Hoàng (581-600) đời Tùy, gồm các pho tượng Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Bồ Tát Di Lặc v.v... Về cách bày xếp khám thờ Phật, thì tầng thứ 1 có 5 khám, đều khắc theo hình thức Tam Tôn; tầng thứ 2 có 27 pho tượng Phật nhỏ; tầng thứ 3 gồm tượng Phật và tượng Bồ Tát vừa lớn vừa nhỏ; tầng thứ 4 có 17 pho, tầng thứ 5 cũng khắc tượng Tam Tôn. Hào quang phía sau tượng Phật được trang sức bằng hoa văn Đường thảo, khám thờ Phật có chạm trổ đẩu củng, nét khắc rất tinh xảo.Phần nhiều các chùa viện hang động của Phật Giáo tại Trung Quốc là do vua chúa các triều đại tạo lập, nhưng Hàm Sơn Thạch Quật này là do các chư tăng và Phật tử chung sức tạo thành, hình thức kiến tạo đơn giản, chất phác, đậm sắc địa phương.[X.Tế Nam Cận Giao Bắc Ngụy Tùy Đường Tạo Tượng (Kinh Tam Lâm, Văn Tham Tư, kì thứ 9, năm 1955)].	
 	
Ngọc Hào	
● Chỉ cho sợi lông trắng ở khoảng 2 chân mày của Đức Phật, vì màu trắng của sợi lông sáng trong như viên bạch ngọc, nên gọi là Ngọc hào. Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 11 (Đại 54, 370 thượng) nói: “Ngọc hào là sợi lông trắng ở khoảng giữa 2 đầu chân mày của Như Lai, sáng trong như ngọc trắng. Từ sợi lông này phóng ra ánh sáng, chiếu rọi khắp các thế giới trong 10 phương, vì thế gọi là Ngọc hào thụy sắc”. Tây Vực Kí Trương Thuyết Tự (Đại 51, 868 thượng) nói: “Ngọc hào rực rỡ, nước cam lộ rưới khắp Đại Thiên, gương vàng soi sáng, gió ấm chan hòa mặt đất”.	
 	
Ngọc Hoa Tự	
● Cũng gọi Ngọc Hoa Cung Tự.Chùa nằm về phía tây nam huyện Nghi Quân, Phu Châu, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, được sáng lập vào năm Vũ Đức thứ 7 (624) đời Đường.Ban đầu, nơi này được gọi là Nhân Trí Cung. Năm Trinh Quán 21 (647), vua Thái Tông cho xây rộng thêm và đổi tên là Ngọc Hoa Cung. Tháng 5 năm Trinh Quán 22 (648), theo lời thỉnh cầu của vua Thái Tông, ngài Huyền Trang đến ở tại cung này, tháng 10 ngài dịch Kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã. Năm Vĩnh Huy thứ 3 (651), cung Ngọc hoa được đổi thành chùa Ngọc Hoa.Tháng 10 năm Hiển Khánh thứ 4 (659), khi ngài Huyền Trang vâng sắc dịch Kinh Đại Bát Nhã, vì không thích cảnh náo nhiệt tại Trường An, nên ngài đến trụ ở chùa này, bấy giờ có các vị Tịch Chiếu làm Đô Duy Na, Khuy Cơ, Phổ Quang, Huyền Tắc... làm việc ở dịch trường. Trong chùa có các điện như: Điện Quang Vân, điện Minh Nguyệt, điện Gia Thọ, điện Khánh Phúc và đình Bát Quế... đều được sử dụng làm đạo tràng để phiên dịch Kinh Đại Bát Nhã và các Kinh khác.[X.Lời Bạt trong Luận A Tì Đạt Ma Giới Thân Túc; Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.6,10; Tục Cao Tăng Truyện Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8; Quảng Dư Kí Q.8].	
 	
Ngọc Hoàn	
● Chiếc vòng bằng ngọc. Là vật cầm tay của Bồ Tát Thiên Thủ Quan Âm. Trong 40 tay của Bồ Tát, tay cầm ngọc này được gọi là Ngọc hoàn thủ(tay cầm vòng ngọc).[X.Kinh Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp; Thiên Thủ Quyển trong A Sa Phược Sao Q.88].	
 	
Ngọc Lâm Thông Tú	
● Ngọc Lâm Thông Tú (1614-1675) Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Thanh, người huyện Giang Âm, tỉnh Giang Tô, họ Dương, tự Ngọc Lâm, người đời gọi Ngọc Lâm Quốc Sư.	
Năm 19 tuổi, sư y vào ngài Khánh Sơn viên tu xuất gia và thụ giới Cụ Túc, về sau được nối pháp. Sư trụ trì chùa Báo Ân ở huyện Vũ Khang, tỉnh Chiết Giang, sau vâng sắc của vua Thế Tổ nhà Thanh về kinh đô, ở điện Vạn Thiện xiển dương Đại Pháp, được phong hiệu là Đại Giác Thiền Sư. Ít lâu sau, sư trở về núi, để đệ tử là Lữu Khê Hành Sâm ở lại hoằng pháp tại Bắc Kinh, đó là sự mở đầu cho dòng pháp của sư lưu hành ở nơi này. Năm sau, sư được phong hiệu Đại Giác Phổ Tế Thiền Sư và được ban áo đỏ. Năm Thuận Trị 17 (1660), vua thỉnh sư làm Bản sư để truyền giới Bồ Tát, lại phong hiệu làm Đại Giáo Phổ Tế Năng Nhân Quốc Sư. Thời gian thuyết pháp trong cung, sư có soạn 1 bài Khách vấn, Đại Học Sĩ Kim Chi Tuấn vâng sắc làm lời bình và lời tựa để ấn hành.Cuối đời, sư cất chùa Thiền Nguyên ở núi Tây Thiên Mục tại Chiết Giang và thường trụ ở chùa này, phát huy Thiền pháp, hình thành phái Sư Tử chính tông. Tháng 7 Năm Khang Hy 14 (1675), sư thị tịch ở am Từ Vân tại Hoài An, tỉnh Giang Tô, hưởng thọ 62 tuổi.Tháp thờ sư được dựng ở núi Tây Thiên Mục, ông Vương Hi vâng sắc soạn bài minh tháp. Đệ tử nối pháp của sư là Thích Siêu Kì biên soạn niên phổ về sư 2 quyển.Sư có tác phẩm: Ngọc Lâm Thông Tú Quốc Sư Ngữ Lục 12 quyển.[X.Tục Chỉ Nguyệt Lục Q.19;Đại Thanh Nhất Thống Chí Q.9, 61; Thích Thị Nghi Niên Lục Q.12].	
 	
Ngọc Nhãn	
● Tượng Phật được khắc bằng gỗ ở Nhật Bản, trong mắt có khảm màng mỏng thủy tinh và vẽ con ngươi, gọi là Ngọc nhãn. Từ thời Đằng Nguyên bắt đầu sáng tạo ra cách Kí Mộc Tạo (tượng ghép gỗ) thì thường ứng dụng phương pháp này để làm mắt tượng Phật. Từ thời Liêm Thương trở đi, mắt các tượng Phật phần nhiều đều là ngọc nhãn. 	
 	
Ngọc Phật	
● Cũng gọi Ngọc tượng.Tượng Phật tạc bằng ngọc.Điều Sư Tử Quốc Vô Úy Sơn Tự trong Cao Tăng Pháp Hiển Truyện (Đại 51, 864 hạ) nói: “Cất một điện Phật, khắc các pho tượng bằng những vật báu, trong đó có một pho bằng ngọc màu xanh, cao khoảng 3 trượng, toàn thân sáng chói, tướng hảo uy nghiêm, không thể diễn tả bằng lời, trong bàn tay phải có một viên bảo Châu vô giá”.Điều Tam Ma Đát Tra Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 10 (Đại 51, 927 hạ)nói: “Có pho tượng Phật bằng ngọc màu xanh, cao 8 thước, đầy đủ tướng tốt, thường hiện linh ứng”.Cứ theo điều Vu Điền Ngọc Phật trong Minh Đào Tông Nghi Xuyết Canh Lục quyển 28, thì tại nước Vu Điền có người đào giếng phát hiện được 1 tượng Phật bằng ngọc, cao khoảng 3, 4 thước, màu xanh mỡ, rọi ánh sáng vào thấy suốt gân, xương, mạch máu. [X.Lương Thư Q.54; History of Indian and Indonesian Art, by Ànanda Coomaraswamy; The Chronicle of the Emerald Buddha, by C. Notton]. 	
 	
Ngọc Phật Tự	
● I.Ngọc Phật Tự.Ngôi chùa nổi tiếng ở Thượng Hải, có thờ pho tượng rất lớn khắc bằng đá ngọc. Pho tượng này do ngài Tuệ căn ở núi Phổ Đà rước từ Miến Điện về vào Năm Quang Tự thứ 8 (1882) đời Thanh, lúc đầu thờ ở chùa Giang loan, sau chùa này bị phá hủy trong chiến tranh. Năm Dân Quốc thứ 7 (1918), Ngài Khả thành thuộc Tông Lâm Tế xây cất chùa mới ở địa chỉ hiện nay, gọi là Ngọc Phật thiền tự. Sau khi chùa được hoàn thành, tượng Ngọc Phật được rước về thờ tại đây.Chùa Ngọc Phật cách thành phố Thượng Hải không xa, trong chùa có các kiến trúc như: Điện Đại Hùng, điện Thiên Vương, lầu Ngọc Phật, điện Ngọa Phật v.v... Trong điện Ngọa Phật (Phật nằm) có cất giữ Kinh điển, tượng Phật và các di vật văn hóa quí báu. Trong điện Đại Hùng có 3 pho tượng Phật rất lớn đều được an trí trên đàn Tu Di Cao 3 thước, có 2 pho tượng Phật Thích Ca, 1 pho Niết Bàn, 1 pho ngồi, chạm bằng ngọc; tượng Niết Bàn thờ ở điện Ngọa Phật, còn tượng ngồi thì thờ tại lầu Ngọc Phật, đặt trong khám Phật có nạm pha lê.	
● II.Ngọc Phật Tự.Chùa trong Hoàng cung ở Bangkok, Thái Lan, do vua Lapma đời thứ 1 (Rama I) thuộc vương triều Bangkok xây dựng vào cuối thế kỉ XVIII để thờ pho tượng Phật bằng ngọc bích được liệt vào hàng quốc bảo. Theo truyền thuyết, pho tượng Phật này được khắc từ nguyên khối ngọc màu xanh biếc và đặt trên đàn tế mạ vàng cao 11 mét, trên đỉnh đầu tượng có treo lọng hoa 9 tầng, ở 2 bên là 2 quả cầu tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng. Hàng năm, tùy theo mùa, vua Thái Lan đích thân đến chùa thay áo cho tượng Ngọc Phật, mùa nóng là áo vàng ròng có mạ đá quí, mùa mưa là áo vàng ròng điểm xuyết những hạt Châu báu, mùa mát là áo thuần vàng ròng. Chùa này là nơi để các vua Thái Lan làm lễ đăng quang khi lên ngôi, cũng là nơi dành cho Hoàng Gia cử hành các nghi thức cúng tế.	
 	
Ngọc Tuyễn Ngọc Hoa Lưỡng Tông	
● Chỉ cho Tông Thiên Thai và Tông Pháp Tướng.Vì Đại sư Thiên Thai Trí Giả từng trụ ở chùa Ngọc Tuyền, cho nên dùng Ngọc Tuyền để chỉ cho Tông Thiên Thai.Còn ngài Huyền Trang thì ở tại chùa Ngọc Hoa dịch Kinh Đại Bát Nhã và truyền Tông Pháp Tướng, thế nên dùng Ngọc hoa để chỉ cho Tông Pháp Tướng.(xt. Ngọc Tuyền Tự, Ngọc Hoa Tự).	
 	
Ngọc Thành Khang Tứ Lang	
● ( 1915- ). Học giả Phật Giáo Nhật Bản.Ông tốt nghiệp khoa Triết học trường Đại Học Đế Quốc, Đông Kinh, năm 1931.Ông làm Giáo sư các trường Đại Học Đông Kinh và Đại Học Đông Bắc. Ông dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu lịch sử Phật Giáo với các chủ đề: Triết học của ngài Trần Na, Pháp Xứng, Thực Tướng Quán của Thiên Thai, Phật học Trung Quốc.Ông có các tác phẩm: Sự Hình Thành Của Tư Tưởng Ấn Độ Cận Đại, Sự Hình Thành Của Tư Tưởng Phật Giáo Trung Quốc, Minh Tưởng và Kinh Nghiệm.	
 	
Ngọc Trùng Trù Tử	
● Trù tử tức là cỗ khám thờ Phật, hoặc được sử dụng để cất giữ Kinh điển.	
Ngọc Trùng trù tử là khám thờ Phật có hình dáng cung điện được đặt trong Kim Đường chùa Pháp Long Tại Nhật Bản. Vì cỗ khám này có trang sức cánh con ngọc trùng cho nên có tên như trên: Khám cao 2,33 mét, nền là tòa Tu Di hình vuông, trên cột khám có chạm các hoa văn chim bay theo kiểu Đường thảo có thếp vàng, phía dưới thì nhấn rất nhiều cánh ngọc trùng, ngói lợp làm bằng lá đồng, gọi là Hành cơ tập, đáng gọi là kết tinh của nền kiến trúc ở thời đại Phi Điểu.Bên trong khám có Thiên Tôn Phật bằng đồng mạ vàng. Màu nền của hội họa thì lấy sơn đen làm chính, còn màu đỏ, màu xanh lá cây, màu vàng đất... thì dùng để vẽ các đường nét. Cửa cung điện có tượng Bồ Tát và tượng Thiên Bộ, mặt sau có bức vẽ cúng dường tháp Đa Bảo. Mặt chính phía dưới tòa Tu Di vẽ tranh cúng dường Xá Lợi, mặt bên phải vẽ tranh xả thân cho hổ đói ăn, mặt bên trái có bức tranh tả cảnh bỏ mình để được nghe bài kệ, mặt sau vẽ núi Tu Di.Ngoài ra, trong cùng 1 bức tranh còn có các hình vẽ khác để biểu thị sự lưu chuyển của thời gian. Nét vẽ đơn thuần này đã ảnh hưởng phần nào đến sự phát triển hội họa ở đời sau.[X.Nhật Bản Quốc Bảo Toàn Tập, tập 28; Nhật Bản Kiến Trúc Sử; Quốc Bảo Mục Lục]. 	
 	
Ngô Ca	
● Angkor.Cũng gọi Lộc Ngột, An Ca.kinh đô của vương triều An Ca, dân tộc Khmer, ở Bắc bộ Cao Miên, từ thế kỉ IX đến thế kỉ XV.Đô thành này gồm có hơn 600 tòa kiến trúc, được cấu tạo toàn bằng những khối đá lớn với những bức phù điêu khắc bằng đá rất đẹp, vốn có tên là Nangara, đời sau gọi lầm là An Ca.Đến thế kỉ thứ XV, người Thái vây đánh Ngô Ca, cướp bóc tàn phá, vương triều phải dời đến Bách Nang Bôn ở phía nam (tức là Phnom Pênh), Ngô Ca từ đó trở nên hoang vu. Vào thế kỉ XX, Ngô Ca trở thành khuôn mẫu cho việc khôi phục di tích xưa.Năm 1907, cục Bảo hộ An Ca tiếp quản Ngô Ca, từ trong bùn đất, cỏ cây rậm rạp, người ta đã đào được 1 tòa kiến trúc kì quan hoành tráng và được trùng tu, bảo tồn. Từ sau năm 1968, Cao Miên lâm vào cảnh chiến tranh, rồi từ 1975 đến 1979 lại bị cộng sản Cao Miên tàn phá. Hiện nay, nhà nước Cao Miên tuy có lưu tâm bảo tồn cổ tích Ngô Ca, nhưng hiệu quả không có bao nhiêu.(xt.An Ca Nghệ Thuật). 	
 	
Ngô Đạo Huyễn 	
● Ngô Đạo Huyễn ( ? - ?).Họa gia Trung Quốc, sống vào đời Đường, người Dương Địch, Khai Phong (huyện Vũ, tỉnh Hà Nam). Lúc đầu, ông tên là Đạo Tử, sau đồi là Đạo Huyền.Thủa nhỏ, ông mồ côi, nghèo khổ, lớn lên, ông đến Lạc Dương cùng với các ông Trương Húc, Hạ Tri Chương học thư pháp nhưng không thành công. Về sau, ông chuyên tâm tập vẽ, nghiên cứu đến chỗ sâu xa kì diệu, lập ra trường phái riêng. Các hình tượng Phật, quỉ thần, người, vật, cầm thú, sơn thủy, lầu gác, do ông vẽ đều đứng đầu vào thời ấy. Bút pháp của ông siêu tuyệt, người đời gọi ông là “Bách Đại họa thánh” (ông thánh nghề vẽ của trăm đời).Lúc đầu, ông làm quan ở Cổn Châu giữ chức Hà khâu úy, sau được triệu vào cung làm Nội giáo bác sĩ, nếu vua không ban chiếu lệnh thì ông chẳng vẽ. Lúc tuổi trẻ, nét vẽ của ông hơi tỉ mỉ, đến trung niên thì lỗi lạc hồn hậu, tranh sơn thủy của ông biểu tỏ vẻ kiệt xuất phong trần, trong tranh nét mực hơi nhạt, rất tự nhiên, người đời gọi là Ngô Trang. Ông từng vẽ tranh biến tướng địa ngục ở chùa Cảnh Công tại Khai Phong, không vẽ rõ quỉ quái, mà vẽ những kẻ bán thịt, bán cá ở cõi u minh, rất nhiều người nhìn thấy sợ tội mà đã đổi nghề.[X.Phật Tổ Thống Kỉ Q.40; Lịch Đại Danh Họa Kí Q.9; Vạn Bảo Toàn Thư Q.4; Thái Bình Quảng Kí Q.212; Dậu Dương Tạp Trở Tục tập Q.5; Lang Gia Đại Túy Biên Q.18].	
 	
Ngô Đô Pháp Thừa	
● Tác phẩm, 12 quyển, (hoặc 30 quyển), do Chu Vĩnh Niên soạn vào đời Minh, Trung Quốc.Nội dung biên tập các kí sự về Phật Giáo ở đất Ngô, thuộc tỉnh Giang Tô. Bản 30 quyển, mỗi thiên đều thu chép tất cả các việc dù lớn hay nhỏ được ghi trong các sách, có nói rõ xuất xứ và tác giả.Ông Chu Vĩnh Niên (1582-1647) tự là An Kì, người huyện Giang Ngô, tỉnh Giang Tô, ông phát nguyện khắc tạng Kinh, trọn đời cúng tăng. Ngoài sách này ra, ông còn có các tác phẩm như: Đặng Úy Thánh Ân Tự Chí, Hổ Khâu Sơn Linh Nham Tự Hợp Chí.[X.Ngô Đô Pháp Thừa Q.đầu; Trung Quốc Phật Giáo Sử Tịch Khái Luận (Trần Viên); Tứ Khố Toàn Thư Tổng Mục Đề Yếu Q.145; Hổ Khâu Sơn Chí (Cố Mi)]. 	
 	
Ngô Khắc Kỉ 	
● Ngô Khắc Kỉ (1140-1214).Cư Sĩ Phật Giáo Trung Quốc, sống vào đời Tống, người Tiền Đường, tỉnh Chiết giáng, tự Phục chi, hiệu Khải am.Thủa nhỏ, ông đọc Chu quan, vì cảm khái mà nảy sinh chí giúp đời.Sau ông ẩn ở Tả Khê, thường đọc Kinh Lăng Nghiêm và Tông Kính Lục, rồi ông theo lời khuyên của ngài Bảo Tích Thực công tu tập Chỉ Quán mà được tỏ ngộ.Về sau, ông chuyên tu Tịnh Độ. Khoảng năm Càn Đạo ( 1165-1173), ông kết Liên Xã với ngài Thực công ở Tô Châu và cùng nhau soạn Thích Môn Chính Thống nói rõ sự truyền thừa của Tông Thiên Thai.Năm Gia Định thứ 7 (1214) ông qua đời tại Bảo sơn, thọ 75 tuổi.	
Ông có tác phẩm: Pháp Hoa Xu Kiện.	
 	
Ngô Nhuận Giang	
● Ngô Nhuận Giang (1906-1979).Cư Sĩ Phật Giáo Trung Quốc, người Khai Bình, tỉnh Quảng Đông. Truyền nhân đời thứ 18 của Hồng Giáo thuộc Tạng mật và đời thứ 3 của Tổ Sư Bối nhã Đạt Lại.Thủa nhỏ, ông đọc Kinh sử tử tập và học tập văn Khư Lô ở thư viện Thánh tâm. Khoảng Năm Dân Quốc thứ 14, 15 (1925-1926), vì ông bị bệnh lâu mà không thuyên giảm nên mới qui y Phật Giáo. Năm 20 tuổi, ông được ngài Nặc na hô đồ khắc đồ Truyền Pháp Quán Đính ở Phật Giáo Cư Sĩ Lâm tại Nam Kinh, từ đó ông tu tập pháp Vô Thượng Du Già của Hồng Giáo và tích cực hoằng dương pháp môn này. Ông từng biên chép và in ấn Kinh Đại bạch tản cái Phật Mẫu tổng trì đà la ni, khuyến khích người học niệm quán Tam Muội, đặt vững nền tảng cho Mật tạng tại Quảng Đông. Năm 1949, ông đến Hồng Kông, sáng lập tinh xá Nặc na tại Cửu long để làm đạo tràng Mật Giáo. Ông thường ra Đài Loan và nước ngoài hoằng pháp.Ông có các tác phẩm: Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Giảng Nghĩa, Nặc Môn Phổ Truyền Chân Ngôn, Thánh Cứu Độ Phật Mẫu Tu Trì Pháp, Phật Giáo Đích Vũ Trụ Quan Cập Nhân Sinh Quan.	
 	
Ngộ	
● Đối lại: Mê. Sinh khởi chân trí, xoay chuyển mê mộng, tỏ ngộ chân lí, gọi là Ngộ. Như nói chuyển mê khai ngộ, chứng ngộ, giác ngộ, ngộ nhập...Vì giáo lí trong Phật Giáo có sâu cạn khác nhau nên cảnh giới ngộ cũng bất đồng: Tiểu Thừa đoạn phiền não trong 3 cõi thì chứng được lí trạch diệt; Tông Duy Thức chủ trương ngộ nhập tính Duy Thức; Tông Tam Luận nhằm đến được cảnh “Không” bất khả đắc; Tông Hoa Nghiêm chủ trương chứng nhập Tự cảnh giới của Thập Phật; Tông Thiên Thai chủ trương chứng ngộ thực tướng các pháp, còn Thiền Tông thì đề xướng Kiến Tính Thành Phật v.v...Nói tóm lại, cảnh giới ngộ của Đại Thừa là chứng biết chân lí, dứt sạch phiền não, đầy đủ vô lượng diệu đức, ứng hiện muôn cảnh 1 cách tự tại.Nếu phân biệt mê ngộ trong 10 cõi (địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, tu la, người, trời, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật) thì 6 cõi trước là mê, 4 cõi sau là ngộ. Nếu nói theo 1, 9 đối đãi thì 9 cõi trước là nhân,1 cõi sau là quả, nghĩa là chỉ có quả vị Phật là cảnh giới ngộ viên mãn. Nếu nói theo trình độ chứng ngộ thì ngộ 1 phần là tiểu ngộ, ngộ toàn phần là Đại Ngộ. Nếu căn cứ vào thời gian nhanh chậm, thì có thể chia làm Tiệm Ngộ và Đốn Ngộ. Nếu lại căn cứ vào trí giải mà bàn thì hiểu biết được lí gọi là Giải ngộ, còn do tu hành thực tiễn đạt được lí thì gọi là Chứng ngộ. [X.Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.4; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.8, hạ; Long Môn Phật Nhãn Hòa Thượng Ngữ Lục trong Cổ Tôn Túc Ngữ Lục Q.30].	
 	
Ngộ Ân	
● Ngộ Ân (912-986).Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Tống, người Thường Thục, tỉnh Giang Tô, họ Lộ, tự Tu kỉ, là Thủy tổ phái Sơn Ngoại, Tông Thiên Thai.Năm 13 tuổi, sư nghe tụng Kinh Di Đà mà phát tâm xuất gia.Lúc đầu, sư học Luật Nam Sơn, được ít lâu, sư theo ngài Chí nhân ở viện Từ quang tại Tiền Đường học tập giáo quán Thiên Thai.Sư thông suốt ý chỉ huyền diệu của Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Quang Minh, Chỉ Quán..., có tài hùng biện không ai sánh kịp. Người thời bấy giờ gọi sư là “Nghĩa hổ”. Trong pháp nạn Hội Xương (841), phần nhiều Kinh sách của Tông Thiên Thai đã bị mất. Sư nghiên cứu rất sâu về chỉ thú của Thập Diệu, Ngũ Trùng, Giảng Huyền Nghĩa, Văn Cú, Chỉ Quán hơn 20 lần, nhờ đó đã làm sáng tỏ đại ý của Kinh Pháp Hoa.Sư thường ăn ngày 1 bữa, không lìa áo bát, không cất giữ tài vật, tiền bạc; thường nằm nghiêng bên phải, ngồi kết già, không bàn chuyện thế tục, không thích giao du, đối với người giầu sang quyền quí, không bao giờ sư khuất phục. Sư thường than thở thời bấy giờ ít người giữ giới nên sư dạy học trò rất nghiêm. Trước sư dạy cho họ tu tịnh nghiệp, sau đó, bất luận trí ngu, sư đều chỉ bày cho họ lí Nhất Thừa Viên Giáo.	
Vào đầu tháng 8 năm Ung Hi thứ 3 (986) đời Tống, biết mình sắp tịch, sư bèn nhịn ăn, không nói, chỉ một lòng niệm Phật. Đến ngày 25 tháng 8, sau khi giảng về chỗ cốt yếu của pháp Chỉ Quán và ý nghĩa quán tâm cho các đệ tử nghe, sư liền ngồi ngay thẳng thị tịch, hưởng thọ 75 tuổi.Sư có các tác phẩm: Tam Đại Bộ, Kim Quang Minh Huyền Nghĩa Văn Cú, Kim Ti Luận. [X.Tống Cao Tăng Truyện Q.7; Phật Tổ Thống Kỉ Q.10]. 	
 	
Ngộ Đạo	
● Cũng gọi Đắc Ngộ.Tức là thấy rõ tâm tính, thấu suốt đại đạo.Ngộ đạo là mục đích chung cùng hướng tới của các tông phái, nhưng danh từ Ngộ đạo phần nhiều được Thiền Tông sử dụng với nghĩa đắc pháp khai ngộ, gọi là Kiến tính ngộ đạo.
 	
Ngộ Đạt	
● Ngộ Đạt (811-883). Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, người Hồng Nhã, Mi Châu (nay là Hồng Nhã, tỉnh Tứ Xuyên), họ Trần, pháp danh Tri Huyền, tự là Hậu giác.Năm 11 tuổi, sư y vào ngài Pháp thái xuất gia ở chùa Ninh di, học Kinh Niết Bàn. Hai năm sau, sư vâng mệnh Thừa tướng, thăng tòa thuyết pháp ở chùa Đại Từ tại đất Thục, thính chúng có tới hơn vạn người, thảy đều Kinh ngạc về trí tuệ siêu phàm của sư và tôn xưng sư là Trần Bồ Tát.	
Sau, sư cầu Luật sư Biện Trinh thụ giới Cụ Túc, rồi học Duy Thức và tự nghiên cứu các học thuyết của bách gia chư tử. Sư từng hận là hương âm (tiếng nói làng quê mỗi làng mỗi khác) của sư không thể giảng Kinh, do đó trì tụng Chú Đại Bi, cảm được Thần tăng trong mộng thay lưỡi cho sư, hôm sau, tiếng nói của sư liền thay đổi.Khi trưởng thành, sư đến kinh đô. Lúc bấy giờ vua Vũ Tông tin sùng Đạo Giáo, muốn hóa cánh thành tiên, hạ lệnh cho sư tranh luận với Đạo Sĩ; sư nói thẳng, chẳng kiêng dè, lời biện bác sắc bén, thao thao; nhà vua tuy không ưa những lời bộc trực của sư, nhưng cũng phải khen ngợi kiến thức của sư. Đến khi vua Tuyên Tông lên ngôi, sư được triệu vào cung giảng Kinh, vua ban áo đỏ và tôn sư làm Tam Giáo Thủ Tọa (bậc đứng đầu 3 giáo: Nho, Phật, Đạo). Đến thời vua Ý tông, sư được nhà vua đích thân đến tòa giảng ban cho sư trầm hương làm tòa ngồi, nhân đó sư sinh tâm vui thích nên oan nghiệp kiếp trước có cơ trả báo: Trên đầu gối của sư mọc lên một cái nhọt hình mặt người, đau nhức vô cùng. Sau, nhờ Tôn Giả Ca Nặc Ca dùng nước Tam Muội mới rửa sạch được cái nhọt này. Từ đó, sư xin vua trở về chùa cũ ở núi Đan cảnh tại Bành Châu. Khi vua Hi Tông đến đất Thục, ban cho sư hiệu Ngộ Đạt Quốc Sư.Năm Trung Hòa thứ 3 (883), sư thị tịch, thọ 73 tuổi, 54 tuổi hạ.Sư để lại các tác phẩm: Từ Bi Thủy Sám Pháp, 3 quyển, Thắng Man Kinh sớ, 4 quyển, Bát Nhã Tâm Kinh Sớ, Kim Cương Kinh Sớ,20 quyển.[ X. Tống Cao Tăng Truyện Q.6; Thần Tăng Truyện Q.8; Phật Tổ Thống Kỉ Q.42; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.3].	
 	
Ngộ Khai	
● Ngộ Khai (? -1830).Cao tăng Trung Quốc thuộc Tông Tịnh Độ, sống vào đời Thanh, người Mộc độc, Tô Châu, họ Tương, tự Hoát Nhiên, hiệu Thủy Vân Đạo Nhân.Thủa nhỏ, sư đã học thông Kinh Sử, nhưng vì nhà nghèo, sư phải bỏ học để theo nghề buôn bán. Một hôm, đang trên đường đi, sư gặp 1 vị tăng giáo hóa, sau đó sư qui y Tam Bảo, lễ ngài Tường Phong Văn Công cầu xuất gia và y vào Hòa Thượng Như Giám ở chùa Cao Mân thụ giới Cụ Túc.Sư tham cứu nhiều năm, giảng pháp ở chùa Hiển thân tại Kinh nam, sau sư về ẩn ở am Bảo Tạng tại Linh Nham, tinh cần niệm Phật, tiếp hóa hậu lai.Ngày 20 tháng 9 năm Quang đạo thứ 10 (1830), sư tịch.Sư để lại các tác phẩm: Tịnh Nghiệp Tri Tân, Tịnh Nghiệp Sơ Học Tu Tri, Niệm Phật Cảnh Sách, Thập Lục Quán Cổ Đạo Tình... mỗi loại 1 quyển.[X.Tịnh Độ Thánh Hiền Tục Lục]. 	
 	
Ngộ Không 	
● Ngộ Không (731- ?).Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, người Vân Dương, Kinh Triệu (nay là Kinh dương, tỉnh Thiểm Tây), họ Xa, tên Pháp Giới, tự Ngộ Không, là hậu duệ của họ Thác Bạt đời Bắc Ngụy. Năm Thiên Bảo Thứ 9 (750), nước Kế Tân sai đại thủ lãnh Tát Ba Đạt Cán và Tam Tạng Xá Lợi Việt Ma đến Trung Quốc cầu thân. Năm sau, triều đình nhà Đường cử sư làm Tả vệ theo phái đoàn của Trung sứ Trương Thao quang đến nước Kế Tân đáp lễ. Sau khi hoàn tất sứ mệnh, Sứ đoàn Trương Thao quang trở về nước, riêng sư vì lâm bệnh nên phải lưu lại Kế Tân. Sau khi bệnh thuyên giảm, sư xin ngài Tam Tạng Xá Lợi việt ma thế phát xuất gia, pháp hiệu là Đạt Ma Đà Đô (Phạm: Dharma-dhàtu, Hán dịch: Pháp Giới), lúc ấy sư được 27 tuổi.Năm 29 tuổi, sư thụ giới Cụ Túc ở nước Ca Thấp Di La, học luật nghi và tiếng Phạm ở chùa Mông đề, học xong, sư đi tham lễ các chùa Phật suốt 4 năm. Sau, sư đến Trung Thiên Trúc chiêm bái các Thánh Tích như: Tháp nơi Phật giáng sinh ở thành Ca Tì La Vệ, tháp ở đạo tràng Bồ Đề nơi Phật thành đạo tại nước Ma Yết Đà và lưu lại An Cư ở chùa Bồ Đề. Sau An Cư, sư đến chiêm bái tháp nơi Đức Phật nhập Niết Bàn ở Sa La song lâm tại thành Câu Thi Na, cuối cùng, sư về trụ ở chùa Na Lan Đà.Năm Hiển Đức thứ 3 (765), sư trở về Trung Quốc, mang theo các Kinh bằng tiếng Phạm như: Kinh Thập Địa, Kinh Hồi hướng luân, Kinh Thập lực và Xá Lợi Phật. Dọc đường, qua các nước, sư đều lưu lại để dịch các Kinh nói trên. Vào tháng 9 Năm Trinh Nguyên thứ 5 (789), sư theo quan Trung sứ Đoàn minh tú về nước, dâng Xá Lợi Phật và các Kinh đã dịch được lên vua.Sư vâng chiếu chỉ chính thức được độ làm tăng và được ban pháp hiệu là Ngộ Không.Những Kinh do sư dịch gồm 3 bộ 11 quyển được thu vào Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục. Còn hành trạng của sư do ngài Viên Chiếu soạn được ghi trong Đại đường trinh nguyên tân dịch Thập Địa Kinh... trong Đại Chính Tạng tập 17.[X.Tống Cao Tăng Truyện Q.3; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.17]. 	
 	
Ngộ Nhẫn	
● Cũng gọi Hỉ Nhẫn, Tín Nhẫn.Tên khác của Vô Minh Pháp Nhẫn, tức là Nhẫn Vị trong Thập Tín, cũng là 1 trong 3 nhẫn của Tịnh Độ.Hành Giả tinh tiến dũng mãnh, chuyên cần quán tưởng vẻ trang nghiêm của Tịnh Độ, trong tâm thấy được cảnh giới ấy; khi công phu đã sâu, bỗng nhiên tỏ ngộ là đạt được vô sinh nhẫn. Như Phu Nhân Vi Đề Hi hiện tiền được thấy Phật A Di Đà mà thoắt nhiên khai ngộ được Vô Sinh Pháp Nhẫn. [X.Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Định Thiện Nghĩa trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Q.3].	
 	
Ngộ Nhập	
● I.Ngộ Nhập.Tỏ ngộ lí thực tướng của các pháp; chứng nhập lí thực tướng các pháp.Theo Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật vì muốn cho chúng sinh ngộ nhập tri kiến của Phật, nên xuất hiện nơi đời.	
● II.Ngộ Nhập. Phạm: Skandhila.Hán âm: Tắc Kiến Địa La, Tắc Kiến Đà, Tác Kiến Địa La.Vị Cao tăng kiêm học giả của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, là thầy của Bồ Tát Thế Thân và Luận Sư Chúng Hiền, người nước Ca Thấp Di La thuộc Bắc Ấn Độ.Ngài là người tính tình ôn hòa, thuần hậu, khi ngài Thế Thân soạn Luận Câu Xá, thì ngài Chúng Hiền làm Luận Thuận Chính Lí để phá, trong đó có lời phê bình phát xuất từ lòng hiềm khích không đáng, vì Thế Tôn giả Ngộ nhập mới soạn Luận Nhập A Tì Đạt Ma 2 quyển, nói rõ giáo nghĩa của Hữu Bộ 1 cách khéo léo.Sau đó, tiếng tăm của ngài Thế Thân lừng lẫy, Tôn Giả Chúng Hiền bèn kín đáo nói với ngài Thế Thân rằng: Họa ắt đến với ông, trước khi nó đến, ông nên lánh sang nước Ca Thấp Di La.Về sau, quả nhiên ứng nghiệm.[X.Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.1; điều Ca Thấp Di La trong Đại Đường Tây Vực Kí Q.3]. 	
 	
Ngộ Pháp Nan	
● Gặp được Phật Pháp là 1 việc hiếm có, rất khó khăn.Nhờ căn lành kiếp trước sâu dày mới gặp được giáo pháp vô thượng vi diệu, cho nên, nếu may mắn gặp được Phật Pháp, thì nên dốc lòng tin nhận và vâng theo đó mà thực hành.[X.Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ]. 	
 	
Ngộ Sát	
● Sát, gọi đủ là Sát Đa La, (Phạm: Kwetra), có nghĩa là ruộng đất, cõi nước. Chỉ cho nơi an trụ của người đã giác ngộ.Kinh Viên Giác (Đại 17, 920 thượng) nói: “Nếu muốn trở về ngộ sát, trước phải diệt tham sân si”.	
 	
Ngộ Tha	
● Phạm: Para-saôvid.Tiếng dùng trong Nhân Minh.Làm cho người khác được tỏ ngộ. Là 1 trong Nhị ngộ.Tha là chỉ cho những người khác với người lập luận, bao gồm người vấn nạn và người chứng nghĩa.Ngộ tha nghĩa là dùng lời nói khiến những người khác hiểu rõ chính lí, đạt được chính trí.[X.Luận Nhân Minh Chính Lí Môn; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích]. (xt. Nhị Ngộ).	
 	
Ngộ Thiền	
● Tỏ ngộ được lí thiền.Tham cứu để đạt được lí thiền, hoặc thực tiễn tu tập công phu tọa thiền, hoặc tham cứu ý chỉ mầu nhiệm của Phật Pháp trong những cổ tác công án v.v... đều lấy việc giải thoát thân tâm, thấy tính ngộ đạo làm mục đích. [X.Thiền Lâm Loại Tụ Q.5]. 	
 	
Ngộ Tiến	
● Ngộ Tiến (1612-1673).Thiền Sư Trung Quốc, thuộc Tông Lâm Tế, sống vào đầu đời Thanh, người huyện Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, họ Trương, hiệu Giới Am.Thủa nhỏ, sư theo ngài Uyên Hồ Diệu Dụng ở am Đồng Nguyệt, sau lễ ngài Vạn Như Thông Vi ở Long Trì cầu thế phát xuất gia và được giao nhiệm vụ coi kho; sư khắc khổ tham thiền, ngày thường quên ăn, đêm thì bỏ ngủ. Một hôm, sư nghe tiếng búa chặt vào cây, bỗng có chỗ tỉnh ngộ, sư bèn đến Kiến Ninh (Phúc Kiến) tham yết ngài Diệu dụng, sư hoát nhiên Đại Ngộ.Về sau, sư lần lượt trụ trì điện Quan Âm ở Kính Sơn, chùa Kim Minh ở Gia Hưng... Đại chấn tông phong, người đến tham học rất đông và có nhiều đệ tử được nối pháp.Năm Khang Hy 12 (1673) sư thị tịch, hưởng thọ 62 tuổi.Sư để lại các tác phẩm: Giới Am Tiến Thiền Sư Ngữ Lục, 10 quyển, Giới Am Hòa Thượng Nguyên Lưu Tụng.[X.Ngũ Đăng Toàn Thư Q.68]. 	
 	
Ngộ Từ 	
● Ngộ Từ (1926- ).Danh tăng Trung Quốc, sống vào thời Dân Quốc, người Đài Loan, Đài Nam. Năm Dân Quốc 31 (1942), sư xuống tóc xuất gia ở chùa Bảo Tế tại Ma đậu. Năm Dân Quốc 41 (1952), sư sáng lập chùa Quan Âm giảng; Năm Dân Quốc 44 (1955), sáng lập thư viện Phật học Đài Nam và Pháp âm tạp chí xã. Năm Dân Quốc 50 (1961), sư sang Nhật Bản, lần lượt theo học tại các Đại Học như: Đại Học Câu Trạch, Đại Học Lập Chính ở Đông Kinh và Đại Học Đại Cốc ở kinh đô (Kyoto), tại đây sư đã học xong chương trình Tiến sĩ.Khi trở về nước, sư tiếp nhận trụ trì chùa Khai Nguyên ở Đài Nam. Về sau, sư đạt được học vị Tiến sĩ Triết học tại trường Đại Học Đông Phương ở Hoa kì. Năm Dân Quốc 64 (1975), sư mở bệnh viện Từ ái, lại nhận trụ trì chùa Bảo Tế và làm Giám đốc nhà Phổ Môn từ ái.Sư dốc sức vào sự nghiệp hoằng pháp và từ thiện.Sư có các tác phẩm: Pháp Hoa Kinh Giảng Thoại, Lăng Nghiêm Kinh Giảng Thoại, Siêu Thánh Thích Ca, Phật Pháp Tăng Tam Bảo Giảng Thoại, Phật Đạo Nhị Giáo Đích Lãnh Chiến.
 	
Ngộ Tự	
● Phạm: Àtma-saôvid.Tiếng dùng trong Nhân Minh.Làm cho chính mình được tỏ ngộ. Là 1 trong 2 ngộ của luận lí học Nhân Minh. 	
 	
Ngốc Am Trang Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Cũng gọi Kính Trung Hòa Thượng Ngữ Lục.Tác phẩm, 8 quyển, do ngài Kính Trung Phổ Trang soạn vào đời Minh, ngài Tuệ Khải biên tập, ấn hành vào năm Sùng Trinh thứ 3 (1630), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 123.Nội dung bộ sách này thu chép các Ngữ Lục của Thiền Sư Phổ Trang khi ngài trụ trì và hoằng pháp tại các chùa: Bắc Thiền ở Vũ Châu (Lâm Xuyên, tỉnh Giang Tây), Chân Như thiền ở núi Vân Cư, Nam Khang, Giang Tây và Vạn Thọ thiền ở núi Kính Sơn, Hàng Châu (huyện Hàng, tỉnh Chiết Giang), gồm các hạng mục: Thướng đường, Tiểu Tham, Niêm cổ, Tụng cổ, Kệ, Thi, Tán, Tháp Minh v.v... 	
 	
Ngốc Không	
● Danh từ này dùng để chế diễu kẻ ác thủ không trong Phương Quảng Đạo Nhân.Phương Quảng Đạo Nhân là những người ngoại đạo bám vào Phật Pháp Đại Thừa, chủ trương trong pháp giới không có 1 mảy may gì hết, chấp trước “ngoan không”. Vì thế Kiến Chấp “không” này được gọi là Ác Thủ Không, Ngốc Không.
 	
Ngốc Nhân	
● Cũng gọi Ngốc, Ngốc Cư Sĩ, Ngốc Nô, Ngốc Tì.Người trọc đầu. Lời phỉ báng những người bề ngoài mang hình tướng xuất gia, đầu tròn áo vuông, nhưng thực ra là kẻ phạm trai phá giới, không tuân thủ giáo luật, hoặc lời chê bai những kẻ mượn màu áo xuất gia làm kế mưu sinh.Năm Đại Trung Tường Phù thứ 3 (1010) đời Bắc Tống, vua Chân Tông ban lệnh cho thiên hạ cấm chỉ không được vô cớ dùng chữ “ngốc” để sỉ nhục tăng ni.Ngoài ra, người ngu cũng bị gọi là Ngốc lũ sinh, Ngu ngốc.[X.Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.47; Kinh Niết Bàn Q.3 (bản Bắc); Luận Đại Trí Độ Q.38]. (xt. Thế Phát).	
 	 
Ngôn Đoan Ngữ Đoan 	
● Lời nói ngay thẳng. Nghĩa là lời nói có khả năng trực tiếp hiển bày 1 cách trọn vẹn diệu lí của chí đạo. Đây là lời cảnh giác của những người chỉ biết 1 mặt chê bai văn tự ngữ ngôn. Lập trường của Thiền Tông là “bất lập văn tự, minh tâm kiến tính”, bởi vì Thiền Tông cho rằng nếu dùng ngôn ngữ văn tự để diễn giải thì sẽ đánh mất diệu lí của chí đạo, không thể đạt đến nghĩa rốt ráo, cho nên chủ trương bài xích văn tự ngôn ngữ. Nhưng nếu chẳng phải là bậc căn trí thượng thặng mà cứ 1 mực bài trừ văn tự ngôn ngữ để chứng ngộ Phật đạo, thì lại thường dễ sinh ra các mối tệ thiên chấp, Tà Kiến. Bởi vậy, các Thiền Sư chính thống 1 mặt đề cao cảnh giác về giới hạn và chướng ngại của ngôn ngữ tư biện, mặt khác, không hoàn toàn gạt bỏ ngôn ngữ văn tự mà dùng chúng để tiến hành việc tham khảo, khai thị, khám biện các Thiền Sinh... Nghĩa là cần phải đúng lúc dùng Ngôn đoan ngữ đoan để cảnh tỉnh những kẻ chỉ biết có 1 mặt là bài trừ ngôn ngữ văn tự, mà thực tế thì mờ mịt chẳng biết gì, giống như bọn Dã Hồ Thiền tựa hồ như đúng mà thực ra thì sai lầm.Bích Nham Lục tắc 2 (Đại 48, 142 thượng) nói: “Chí Đạo không khó, ngôn đoan ngữ đoan, một có nhiều thứ, hai chỉ một thể”. 
 	
Ngôn Giáo	
● Phạm: Nirukti.Chỉ cho giáo pháp do Đức Như Lai dùng ngôn ngữ để diễn bày.Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 5 hạ) nói: “Các loại nhân duyên, các loại thí dụ, diễn rộng ngôn giáo”.Phổ Thông cho rằng Phật Giáo nói có, nói không, chẳng phải có, chẳng phải không đều là để giải bày giáo pháp. Giáo lí ấy tuy là pháp đã được giải bày, nhưng Chân Đế không tên, lí chẳng thể nói, thì ngôn giáo đã rơi vào Đệ nhị nghĩa.Nhị Đế Nghĩa quyển thượng (Đại 45, 90 trung) nói: “Giáo có lời để nói, lí thì không thể nói; lí đã không thể nói thì làm thế nào để ngộ được? Cho nên người ngộ được lí ắt phải mượn lời để nói, vì lẽ ấy nên nói có, nói không, nói chẳng phải có, chẳng phải không... đều là giáo khiến cho ngộ lí”.Lại cứ theo Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 20, thì Ngôn giáo có 4 loại là: Sai biệt lí thú, Kiến lập lí thú, Vô dị lí thú, Vô Tác dụng lí thú và có 4 câu phân biệt là: Ngôn định ý bất định, Ý định ngôn bất định, Ngôn ý câu định và Ngôn ý câu bất định.[X.Luận Du Già Sư Địa Q.78; Đại Thừa Huyền Luận Q.1; Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sao Q.3; Tam Luận Huyền Nghĩa Kiểm U Tập Q.5].	
 	
Ngôn Hứa Đối	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh.Một trong 3 tiêu chuẩn để phân biệt “tự tướng” và “sai biệt” trong Luận Thức Nhân Minh.Ngôn là ngôn trần, tức là lời trình bày rõ ràng; Hứa là ý hứa, tức là ý chấp nhận. Phàm lời nói được trình bày và ý tứ trong đó được thừa nhận, cả 2 đều nhất trí, thì gọi là Ngôn trần. Trái lại, nếu lời nói được trình bày và ý tứ được thừa nhận không hoàn toàn nhất trí, thì gọi là Ý hứa.Ngôn trần là ý nghĩa trong lời nói, Ý hứa là ý nghĩa ngoài lời nói.Ngôn trần thì trong ngoài như một, cho nên gọi là Tự Tướng, còn Ý hứa thì trong ngoài khác nhau, cho nên gọi là Sai biệt.(xt. Thể).	
 	
Ngôn Khuyết	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh.Lỗi thiếu (khuyết) ngôn trần hoặc ngôn trần không đầy đủ trong Luận Thức Nhân Minh.Ngôn trần tức là lời nói mà người lập luận và người địch luận (người vấn nạn) đưa ra để trình bày ý kiến chủ trương của mình. Trong tác pháp 3 phần của Nhân Minh, ngôn trần là yếu tố mà phần Tông (mệnh đề) không thể thiếu được. Chẳng hạn như lập tông “Âm thanh là vô thường” thì trong đó âm thanh và vô thường đều là ngôn trần; âm thanh là tiền trần (danh từ trước), vô thường là hậu trần (danh từ sau). Tiền Trần biểu thị tự tướng của 1 pháp, cho nên cũng được gọi là Tự Tướng (hoặc Tự tính); còn hậu trần thì biểu thị cho cái nhân tố đặc biệt của 1 pháp làm cho nó không giống các pháp khác, cho nên cũng được gọi là Sai biệt, tức là dùng tính chất sai biệt để hiển bày tự tính.Trong đối Luận Nhân Minh, tiền trần và hậu trần của phần Tông, bất cứ chủ trương, lập luận ra sao, đều phải đầy đủ và hoàn chỉnh, nếu không sẽ mắc lỗi ngôn khuyết; vì cái nội dung muốn trình bày mà đã khuyết (thiếu) thì lẽ tất nhiên chẳng có gì để đôi bên tranh luận.(xt. Khuyết Quá).	
 	
Ngôn Liễu Nhân	
● Đối lại: Ngôn sinh nhân. Tiếng dùng trong Nhân Minh.Ngôn ngữ năng lập của người lập luận, 1 trong 6 nhân, 1 trong 3 Liễu Nhân.Trong Luận Thức Nhân Minh, người lập luận đã nêu ra Tông (mệnh đề), lại lập Nhân (lí do) để làm sáng tỏ chủ trương lập luận của mình, khiến địch luận (người vấn nạn) nhờ đó mà hiểu rõ. Đứng về phương diện địch luận mà nói, “Nhân” này được gọi là Ngôn liễu nhân, nghĩa là nhờ ngôn luận của người lập luận mà đối phương hiểu được rõ ràng.(xt. Liễu Nhân).
 	
Ngôn Ngữ Đạo Đoạn	
● Phạm: Sarva-vàda-caryoccheda.Cũng gọi Ngữ Ngôn Đạo Đoạn, Ngôn Ngữ Đạo Quá, Danh Ngôn Đạo Đoạn.Đường ngôn ngữ dứt bặt, là nhóm từ được dùng để khen ngợi chân lí sâu xa, mầu nhiệm chẳng thể nghĩ bàn.Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển) quyển 5 (Đại 9, 424 hạ) nói:“Xa lìa chấp tướng, quán chân thực, Được sức tự tại, thấy quyết định; Ngôn ngữ đạo đoạn, hành xứ diệt”. [X.Kinh Hoa Nghiêm Q.11 (bản 60 quyển); Luận Thành Duy Thức Q.10; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.2]. 	
 	
Ngôn Sinh Nhân 	
● Đối lại: Ngôn liễu nhân.Tiếng dùng trong Nhân Minh.Nhân làm phát sinh sự hiểu biết, 1 trong 6 nhân, 1 trong 3 sinh nhân của Nhân Minh. Trong Luận Thức Nhân Minh, người lập luận đã lập Tông (mệnh đề), sau lại nêu ra Nhân (lí do) để giải thích chủ trương luận thức của mình, khiến cho đối phương hiểu rõ. Đứng về phía bản thân người lập luận mà nói, thì Nhân này được gọi là Ngôn sinh nhân.(xt. Lục Nhân, Sinh Nhân). 	
 	
Ngôn Thuyên	
● Đồng nghĩa: Y Ngôn, Y Thuyên. Dùng ngôn ngữ văn tự để hiển bày nghĩa lí.[X.Luận Kim Cương Châm; Thập Địa Kinh Luận Q.2; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.trung, phần cuối].	
 	
Ngôn Thuyên Trung Đạo 	
● Đối lại: Li Ngôn Trung Đạo.Trung Đạo được giải bày bằng lời nói.Thực Tướng trung đạo vốn dứt bặt nói năng, nhưng, muốn thuyết minh ắt phải dùng ngôn ngữ, vì thế, trung đạo biểu đạt bằng ngôn ngữ gọi là Ngôn Thuyên Trung Đạo.Tông Pháp Tướng sử dụng thuyết “Tam Tính đối vọng” là: Biến Kế Sở Chấp Tính, Y Tha Khởi Tính và Viên Thành Thực Tính (trong đó, tính Biến Kế Sở Chấp chẳng phải có, 2 Tính Y Tha Khởi và Viên Thành Thực chẳng phải không) để hiển bày nghĩa chẳng phải có chẳng phải không, gọi là Tam Tính Đối Vọng Trung Đạo. Vì trung đạo này được thuyết minh bằng ngôn ngữ, nên cũng gọi là Ngôn Thuyên Trung Đạo.[X.Luận Thành Duy Thức Q.7; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm chương Q.1, phần đầu]. (xt. Nhị Trùng Trung Đạo, Tam Tính Đối Vọng Trung Đạo).
 	
Ngôn Thuyết Pháp Thân	
● Là 1 trong 2 loại Pháp Thân (Ngôn thuyết Pháp Thân, Chứng Đắc Pháp Thân). Pháp Thân vốn không hình tướng, xa lìa nói năng, nhưng nếu không nói thì không biểu hiện được Pháp Thân, vì thế phải dùng ngôn ngữ để thuyết minh Pháp Thân và gọi đó là Ngôn thuyết Pháp Thân.[X.Kim Cương Bát Nhã Kinh Luận Q.thượng (Đạt Ma Cấp Đa dịch)]. (xt. Chứng Đắc Pháp Thân).	
 	
Ngôn Tiến Thưởng Lao	
● Lời khen ngợi và ban thưởng cho người có công.Trong Thiền Lâm, sau khi kết thúc hạ An Cư, bậc thầy thường khen thưởng cho những người tu hành tinh tiến để khuyến khích các người khác.Hư Đường Lục quyển 8 (Đại 47, 1045 thượng) nói: “Được lời khen ngợi và ban thưởng (ngôn tiến thưởng lao), cũng như trong tối bắt được vật”. 	
 	
Ngôn Trần	
● Cũng gọi Ngôn hiển, Ngôn chương. Đối lại: Ý hứa.Tiếng dùng trong Nhân Minh.Lời của người lập luận trình bày chủ trương của mình, hoặc lời của địch luận (người vấn nạn) đưa ra ý kiến của mình để phản bác đối phương.Trong 4 lỗi tương vi của Nhân, thì Pháp Sai Biệt tương vi (trái với ý nghĩa của danh từ sau) và Hữu Pháp Sai Biệt Tương Vi (trái với ý nghĩa mà mình chủ trương trong danh từ trước) là những lỗi do người lập luận, ngoài ngôn trần ra, còn gián tiếp dùng những chữ khác để biểu thị ý nghĩa chủ trương của mình.[X.Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.hạ, phần đầu; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Nghĩa Đoán Q.hạ; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.6,7]. (xt. Ngôn Khuyết, Ý Hứa).
 	
Ngôn Vong Lự Tuyêt	
● Đồng nghĩa: Tâm Ngôn Lộ Tuyệt, Tuyệt Ngôn Tuyệt Tư, Danh Ngôn Đạo Đoạn, Li Ngôn Tuyệt Lự, Tuyệt Ngôn Li Niệm, Ngôn Ngữ Đạo Đoạn Tâm Hành Xứ Diệt.	
Quên hết lời nói, dứt bặt suy nghĩ. Từ ngữ này biểu thị cảnh giới giác ngộ tuyệt đối, không còn lời nói hoặc ý nghĩ nào có thể diễn đạt được, tức biểu thị cảnh giới Đệ Nhất Nghĩa Đế.[X.Luận Thành Duy Thức Q.7; Tam Luận Huyền Nghĩa Q.thượng; Trung Quán Luận Sớ Q.1, phần cuối; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.trung, phần đầu]. 	
 	
Ngột Am Phổ Ninh	
● Thiền Sư Trung Quốc thuộc phái Dương Kì Tông Lâm Tế, sống vào đời Nam Tống, người Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Thục, là Tổ khai sáng của phái Ngột am, Tông Lâm Tế, Nhật Bản.Sư xuất gia từ nhỏ, lúc đầu học Duy Thức, sau xuống miền nam tham yết các bậc lão túc trong Thiền Lâm. Sư lên núi A Dục Vương ở Tứ Minh, tham vấn ngài Vô Chuẩn Sư Phạm và thể chứng được huyền chỉ. Sư được ngài Sư Phạm viết tặng 2 chữ “Ngột Am” mà sư đã dùng làm hiệu. Đương thời, sư cùng với 3 vị: Tổ Trí, Diệu Luân và Liễu Tuệ được gọi chung là “Tứ triết”(4 người hiền trí) dưới cửa ngài Sư Phạm. Về sau, sư dời đến chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu, núi Thiên Đồng ở Tứ Minh làm Đệ nhất tòa.Ít lâu sau, sư hoằng pháp ở chùa Linh Nham núi Tượng Sơn.Niên hiệu Cảnh Định năm đầu (1260, có thuyết nói năm thứ 2, hoặc niên hiệu Khai khánh năm đầu), sư sang Nhật Bản, trụ ở chùa   Thánh phúc tại Bác đa.Không bao lâu, sư đến kinh đô (Kyoto), được Mạc Phủ   đương thời kính trọng, thỉnh sư trụ trì chùa Kiến Trường tại Liêm Thương, tăng tục theo về rất đông.Sau khi ông Bắc Điều Thời lại tạ thế chưa bao lâu, vào niên hiệu Hàm Thuần năm đầu (1265), sư trở về Trung Quốc, trụ ở chùa Song Lâm tại Vụ Châu. Về già, sư dời đến ở chùa Long Tường tại Giang Tâm, Ôn Châu.Niên hiệu Cảnh viêm năm đầu (1276) sư thị tịch, thọ 80 tuổi, thụy hiệu “Tông Giác Thiền Sư”.Sư có tác phẩm: Ngữ Lục, 3 quyển. [X.Nguyên Hanh Thích Thư Q.6; Diên Bảo Truyền Đăng Lục Q.2; Đông Nham An Thiền Sư Hành Thực].	
 	
Ngột Am Phổ Ninh Thiền Sư Ngữ Lục	
● Cũng gọi Tông Giác Thiền Sư Ngữ Lục, Ngột Am Ninh Hòa Thượng Ngữ Lục, Ngột Am Hòa Thượng Ngữ Lục, Ngột Am Lục.Ngữ Lục, 3 quyển, do ngài Ngột Am Phổ Ninh soạn vào đời Nam Tống, nhóm các ngài Tịnh Thiều biên tập, ấn hành lần đầu vào khoảng năm Hàm Thuần (1265-1274), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 123.Nội dung sách này gồm các phần: Khánh Nguyên Phủ Tượng Sơn Linh Nham Quảng Phúc Thiền Viện Ngữ Lục, Cự Phúc Sơn Kiến Trường Hưng Quốc Thiền Tự Ngữ Lục, Pháp Ngữ, Phật Tổ Tán, Tiểu Phật Sự... tại Trung Quốc. Và các pháp ngữ ở chùa Thánh phúc và chùa Kiến Trường bên Nhật Bản.
Đây là tư liệu tham khảo giúp cho việc tìm hiểu mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản vào các thời đại Tống, Nguyên và Bắc điều, Thời Tông, cũng như mối quan hệ giữa vũ sĩ với Thiền ở thời Liêm Thương. 	
 	
Ngu Độn Niêm Phật	
● Chỉ cho người độn căn ngu si, chỉ biết tin vào bản nguyện của Đức Phật A Di Đà và chí thành niệm danh hiệu của Ngài mà được Vãng Sinh Tịnh Độ. Đây là chủ trương của ngài Nguyên Không thuộc Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản.	
Vì chúng sinh ở đời mạt pháp nhơ đục, căn cơ yếu kém, không kham được những hạnh nghĩa giải, trì giới, quán tưởng... nên cần dốc lòng tin vào bản nguyện của Phật A Di Đà để được cứu độ. Chẳng những người ngu độn mà cả những người lợi căn, cũng nên dứt hết các duyên tư lự phân biệt, làm hạnh ngu si, để niệm Phật cầu vãng sinh. (xt. Niệm Phật).	
 	
Ngu Đồng Trì Trai Tâm	
● Tâm tin rằng đạo lí nhân quả thế gian và sự trì trai là thiện, rồi dốc lòng làm theo. Là tâm thứ 2 trong 10 Trụ Tâm do Ngài Không Hải, người Nhật, lập ra, tức là Trụ Tâm của nhân thừa tu tam qui, ngũ giới, thập thiện và tam cương, ngũ thường...Ngu đồng ví dụ người ngu si không trí, tức chỉ chung cho phàm phu trong 6 đường không được Thánh Trí Vô Lậu. Trì trai là phát khởi tâm thiện, thụ trì trai giới, không ăn quá ngọ, lấy đó hồi hướng cho các thân hữu.Phẩm Trụ Tâm trong Kinh Đại Nhật quyển 1 (Đại 18, 2 trung) nói: “Ngu đồng phàm phu giống như con dê đực, 1 lúc nào đó, chợt nghĩ đến trì trai, sinh tâm vui mừng rồi luôn luôn tu tập: Đó là hạt giống thiện nghiệp ban đầu phát sinh. Lại lấy đó làm nhân, trong 6 ngày trai, hồi hướng cho cha mẹ, anh chị em thân thuộc, là mầm giống thứ hai.Lại lấy đây ban cho những người không quen biết, là mộng chồi thứ ba.Lại đem thí này dâng cho các bậc có khí lượng cao cả, là cành lá thứ tư. Lại đem thí này cho người kĩ nhạc và hiến dâng các bậc tôn túc, là hoa nở thứ năm. Lại đem thí này phát tâm thân ái mà cúng dường, là thành quả thứ sáu”. Đó là tâm ngu đồng trì trai, tuy còn mờ tối, không được vô lậu, nhưng cũng không mất cái mầm mống của tâm thiện cõi người, vì hạt giống thiện gặp được mưa móc, liền có thể nảy mầm, phát sinh cành lá và khai hoa kết quả.[X.Đại Nhật Kinh Sớ Q.2; Luận Thập Trụ Tâm Q.2].	
 	
Ngu Đường Đông Thực 	
● (1579-1661). Thiền Sư Nhật Bản thuộc Tông Lâm Tế, người Mĩ nùng, huyện Kì phụ.Sư xuất gia năm 13 tuổi, du phương tham học các nơi, rồi xây dựng các chùa Chính Truyền, chùa Đại Tiên ở Mĩ Nùng. Sau, sư trụ ở chùa Diệu Tâm ở kinh đô (Kyoto), rất được triều đình tín nhiệm. Sư lại đến Giang Hộ, ở đây, tướng quân Đức Xuyên Gia Khang qui y sư, là nhân vật quan trọng của Tông Lâm Tế ở thời kì Giang Hộ.Niên hiệu Khoan Văn năm đầu (1661) sư thị tịch, thọ 83 tuổi.Vua ban thụy hiệu “Đại Viên Bảo Giám Quốc Sư”.Sư có các tác phẩm: Thiên Trạch Đông Dận Lục, Ngữ Lục.[X.Chính Pháp Sơn Chí Q.6; Bản triều Cao Tăng Truyện Q.44].	
 	
Ngu Ngốc	
● I.Ngu Ngốc.Ngu là không thông minh, là lời tự khiêm; Ngốc là đầu trọc, sói tóc, cạo trọc đầu. Từ ngữ này vốn được ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa dùng để châm biếm các vị sa môn.Kinh Tì Bà Lăng Kì trong Trung A Hàm quyển 12 (Đại 1, 500 thượng) nói: “Ta không muốn trông thấy sa môn trọc đầu (Ngốc đầu sa môn)”.Về sau, ngay trong Phật Giáo, những vị tăng phá giới cũng thường bị chê bai là Ngu ngốc (kẻ ngu trọc đầu), Ngốc cư sĩ (cư sĩ trọc đầu).Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) quyển 3 (Đại 12, 383 hạ) nói: “Kẻ phá giới không giữ pháp, gọi là Ngốc cư sĩ”.Từ thời Trung cổ về sau, các vị tăng Nhật Bản thường tự xưng là Ngu ngốc, nên nó đã trở thành 1 trong những lời khiêm xưng chung của giới tăng sĩ, đồng nghĩa với các từ ngữ: Bần đạo, Chuyết tăng (tăng quê mùa vụng về) v.v...	
● II.Ngu Ngốc.Biệt hiệu của ngài Thân Loan, vị tăng Nhật Bản, hàm ý tự cho mình chẳng phải tăng chẳng phải tục. Sau khi dời đến Bắc quốc, ngài Thân Loan dùng tên: Ngu ngốc Thích Thân Loan.	
 	
Ngu Ngốc Sao	
● Cũng gọi Nhị Quyển Sao.Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Thân Loan, người Nhật soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 83.Sách này có thể được xem là tác phẩm phán thích giáo tướng của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản. Sách chủ trương thuyết Nhị Song tứ trùng, chia Phật Giáo thành Đại Thừa, Tiểu Thừa.Đại Thừa lại được chia thành Đốn Giáo và Tiệm Giáo; Đốn Giáo lại được chia ra Nan Hành, Dị Hành và Hoành Siêu, Thụ Siêu. Còn Tiệm Giáo thì được chia thành Nan Hành, Dị Hành và Hoành Xuất, Thụ Xuất.	
 	
Ca Nhạc Vui Thú.	
● Ở Ấn Độ từ khi Đức Phật còn tại thế cho đến ngày nay, giáo đoàn Tỉ Khưu phải tuân theo giới cấm không được xem, nghe múa hát, hòa nhạc, diễn kịch v.v... mà chỉ được phép tán tụng theo nhịp, phối hợp với câu văn dạy đạo. Cho mãi đến khoảng trước sau Tây lịch kỉ nguyên, khi Phật Giáo Đại Thừa hưng khởi thì mới cho sử dụng những phương thức âm nhạc, hợp xướng, kịch nghệ v.v... để cúng dường, lễ bái tháp Phật.Ngài Mã Minh (Phạm: Azvaghowa), 1 thi nhân của Phật Giáo Đại Thừa, là người giỏi cả thơ và nhạc, ngài từng soạn vở kịch Lại Tra Hòa La (Phạm: Rawỉrapàla)rất nổi tiếng. Tương truyền, sau khi xem diễn vở kịch này, có 500 Vương Tử thế phát xuất gia.Tại Trung Quốc, vào đời Đường, chùa viện đã là trung tâm văn hóa, đồng thời, cũng là nơi vui chơi của dân chúng. Trong tác phẩm Nam Bộ Tân Thư của mình, ông Tiền Hi Bạch nói rằng nơi vui chơi phần nhiều tập trung ở chùa Từ Ân, một bộ phận nhỏ ở chùa Thanh Long, kế đến là chùa Phúc Tiến và chùa Vĩnh Thọ. Hơn nữa, chùa viện thường được xây cất ở những nơi danh thắng, có vườn hoa, cảnh đẹp, cây cối um tùm nên thu hút rất đông khách du ngoạn, như các chùa Từ Ân, Hưng đường, Hưng Thiện... nhờ có trồng hoa mẫu đơn, mà danh tiếng vang xa.Đến đời Tống, hàng năm, các chùa viện đều có các cuộc lễ lớn, dân chúng thôn quê cũng như thành thị thường tập trung rất đông để lễ bái tụng Kinh mà cũng để vui chơi.Trong những dịp như thế, phương thức bàn về truyện cổ, trong đó có diễn nói Phật Pháp, thường được sử dụng để giáo hóa dân chúng về mặt đạo đức.Tại Nhật Bản, vào năm Thiên Bình Thắng Bảo Thứ 4 (752), nhân dịp cử hành lễ cúng dường khai nhãn Đại Phật ở chùa Đông Đại, có diễn vở kịch đeo mặt nạ (kĩ nhạc) từ Ấn Độ truyền đến. Các chùa khác cũng thường tấu nhạc Cao Li, nhạc Bột Hải để giúp vui dân chúng. Niệm Phật dũng (vừa niệm Phật vừa nhún nhảy theo nhịp điệu) do Không Dã thượng nhân sáng chế, về sau diễn biến thành Dũng Niệm Phật của Nhất Biến thượng nhân và được phổ cập toàn quốc. Niệm dũng có tính chất tông giáo này về sau lại sinh ra những hình thức Lục Trai Niệm Phật, Đăng Lung Dũng, Bào Trai Niệm Phật, Cát Tây Niệm Phật, Lộc Đảo Dũng v.v... trong đó, một vài loại vẫn còn tồn tại đến nay.Ngoài ra, Niệm Phật dũng Đại thành là nhờ ca vũ kĩ nước Xuất Vân a sáng chế, là 1 trong những hình thức vui chơi của dân chúng ở thời đại Giang Hộ. Niệm Phật dũng bắt đầu từ thời Thất Đinh và thịnh hành vào thời đại Giang Hộ, là hình thức âm nhạc rất được các vũ sĩ cũng như dân chúng thành thị đương thời xem trọng. Về chủ đề cũng như lời nhạc phần lớn là lấy tài liệu trong Phật Giáo; âm điệu, tiết tấu cũng lấy Phạm Bái và thanh minh của Phật Giáo làm cơ sở. Các hình thức Ngu nhạc như Bồn dũng, Phật Giáo song lục... thịnh hành trong dân gian vào thời đại Giang Hộ, đều lấy nội dung giáo pháp Phật Giáo làm nền tảng.	
 	
Ngu Pháp Bất Ngu Pháp	
● Cũng gọi Ngu Pháp Nhị Thừa Bất Ngu Pháp Nhị Thừa, Ngu Pháp Thanh Văn Bất Ngu Pháp Thanh Văn.Tức là hàng Tiểu Thừa Ngu Pháp và hàng Tiểu Thừa Bất Ngu Pháp.Tiểu Thừa Ngu Pháp là chỉ cho 2 thừa Thanh Văn, Duyên Giác ngu về lí pháp không của Đại Thừa.Vì hàng Nhị Thừa này chỉ chứng sinh không mà chấp trước pháp có, không biết về chân lí nhị không (nhân không, pháp không), của Đại Thừa, cho nên bị chê là Ngu pháp.Còn Tiểu Thừa bất ngu pháp là chỉ cho Thanh Văn, Duyên Giác vừa chứng được lí Tiểu Thừa lại vừa hiểu được lí Đại Thừa.Như vậy, tuy cũng là Tiểu Thừa Nhưng tâm hiểu biết có hơn kém khác nhau. Do đó có thể hồi chuyển tâm Tiểu Thừa hướng vềĐại Thừa, cho nên cũng gọi là Hồi tâm Tiểu Thừa (Hồi tâm nhị thừa). Trong 5 phán giáo của Đại Sư Hiền Thủ, loại này được liệt vào hàng Đại Thừa Thủy Giáo.[X.Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q1; Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.cuối (Tịnh Ảnh); Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1].
 	
Ngu Phu Sở Hành Thiền 	
● Nhóm từ biếm xưng Thiền do ngoại đạo và hàng nhị thừa Thanh Văn, Duyên Giác Tu tập, là 1 trong 4 loại thiền nói trong Kinh Lăng Già.Ngoại đạo và 2 thừa Thanh Văn, Duyên Giác chỉ biết quán xét về lí “Nhân không” như: Vô Ngã, vô thường, bất tịnh... chứ không biết gì về cảnh giới “Pháp không”, cho nên bị chê là Ngu Phu Sở Hành Thiền (Thiền do người ngu tu hành).[X.Kinh Lăng Già Q.2 (bản 4 quyển)].(xt. Tứ Thiền). 	
 	
Ngu Si	
● Phạm: Moha, Mùđha.Cũng gọi Si, Vô Minh.Không có trí sáng suốt, ngu tối mê muội, gặp việc không thể phán đoán đúng đắn, là 1 trong 6 phiền não căn bản, cũng là 1 trong 3 độc (tham, sân, si).[X.Luận Câu Xá Q.4; Luận Thuận Chính Lí Q.11].	
 	
Ngu Si Tam Chủng Phát Tướng 	
● Ba Tướng ngu si phát sinh lúc hành giả tu tập Thiền Định.Cứ theo Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn, 3 tướng ấy là:	
1.Kế đoạn thường si tướng: Lúc hành giả đang tham thiền, chợt nảy sinh ra ý nghĩ phân biệt mình và các pháp là đoạn diệt hay thường trụ; ý nghĩ ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu óc, đến nỗi chướng ngại pháp chính định xuất thế.	
2.Kế hữu vô si tướng: Lúc hành giả đang tu định, bỗng sinh khởi ý tưởng phân biệt mình và các pháp là có hay không, tâm Kiến Chấp liền dấy động, làm chướng ngại chính định.	
3.Kế thế tính si tướng: Lúc hành giả đang tu định, thình lình khởi tâm suy nghĩ, phân biệt tứ Đại, ngũ uẩn, giả danh chúng sinh và các thế giới, dùng trí biện biệt hay hỏi hay nói, tranh cãi đúng sai, lìa Đạo Chân thực, vì chấp trước tính thế gian như thế nên cản trở chính định. 	
 	
Ngu Si Trai	
● Trai hội do Thiền Sư Động Sơn Lương Giới thiết lập lúc sắp nhập tịch để ngăn dứt tình cảm luyến chấp của đệ tử.Lương Giới truyện trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 15 (Đại 51, 323 trung) chép: “Tháng 3 năm Hàm Thông thứ 10 (869), đời Đường, sư sai người cạo tóc, mặc áo và bảo đánh chuông, rồi nghiễm nhiên ngồi thị tịch. Khi ấy, vì không ngăn được thường tình nên Đại Chúng gào khóc vang động, sư bỗng mở mắt đứng dậy và nói: Phàm người xuất gia, tâm không phụ thuộc vào vật mới là bậc tu hành chân chính. Chấm dứt cuộc sống nhọc nhằn, có gì mà bi thương? Rồi sư gọi vị tăng chủ sự bảo sửa soạn 1 bữa cơm chay, gọi là Ngu si trai, để trách tình cảm quyến luyến. Đại Chúng vẫn luyến mến không thôi, kéo dài đến ngày mồng 7, thức ăn làm đầy đủ, sư cũng theo chúng thụtrai.Ăn xong, sư nói: Các ông chớ xem thường việc lớn, lúc ta sắp lên đường, không được làm náo động như thế!Đến ngày mồng 8, sau khi tắm gội xong, sư ngồi ngay ngắn thị tịch”.	
 	
Ngu Trung	
● Giờ Tị. Chỉ cho khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ sáng, tức trước giờ Ngọ. Nay chỉ chung cho thời gian trước giờ thụ trai của chư tăng là Ngu Trung (Trung ngọ). Ngoài ra, Tông Thiên Thai dẫn thuyết Nhật Xuất Tam Chiếu trong Kinh Hoa Nghiêm, đem phối với 5 thời gian mà phán định thời Bát Nhã (thứ 4) trong 5 thời là Ngu Trung Thời Giáo.(xt. Tam Chiếu). 	 	
 	
Ngũ A Hàm	
● A Hàm, Phạm: Àgama.Hán dịch: Pháp qui, Pháp Tạng, Truyền giáo.Cũng gọi Ngũ A Cấp Ma.Chỉ cho 5 bộ A Hàm là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Thuật Đa (Tương ứng)a hàm, Ương Quật Đa La (Tăng nhất) a hàm và Khuất Đà Ca (Tạp) a hàm. Trong đó, Khuất Đà Ca A Hàm còn được gọi là Tạp Tạng.	
Năm bộ A Hàm này tương đương với Ngũ bộ Kinh (Paĩca-nikàyà) bằng tiếng Pàli.Theo Tì Nại Da Tiểu Phẩm (Vinaya cùơavagga), Nhất Thiết Thiện Kiến (Samanta-pàsàdikà) và bài tựa trong Trường Bộ Kinh Chú (Sumaígala-vilàsinì) bằng tiếng Pàli, thì 5 bộ là:	
- Trường Bộ (Dìgha-nikàya),	
- Trung Bộ (Majjhima-nikàya),	
- Tương Ứng Bộ (Saôyutta-nikàya),	
- Tăng Chi Bộ (Aíguttara-nikàya)và 	
- Tiểu Bộ (Khuddaka-nikàya).[X.Luật Ngũ Phần Q.30; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.32; Luật Tứ Phần Q.54; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1; Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí; Luận Phân Biệt Công Đức Q.1]. (xt. A Hàm, A Hàm Kinh). 	
 	
Ngũ Ác	
● Năm thứ ác: Sát sinh, trộm cướp, gian dâm, nói dối, uống rượu. Nếu làm 5 việc ác này thì trong đời hiện tại bị luật pháp nhà nước bắt tội, thân gặp ách nạn, gọi là Ngũ thống; đời vị lai phải chịu quả báo trong 3 đường (địa ngục, ngã quỉ, súc sinh), gọi là Ngũ thiêu.[X.Kinh Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Uy Nghi; Kinh Tứ Thiên Vương; Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.hạ (Tuệ Viễn)].	
 	
Ngũ Âm	
● Cũng gọi Ngũ Thanh, Ngũ Điệu Tử.Năm âm điệu cổ truyền của Trung Quốc, tức là: Cung, thương, dốc, chủy, vũ. Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 271 thượng) nói: “Khi gió mát thổi thì phát ra năm âm thanh, cung thương mầu nhiệm, tự nhiên hòa nhau”.Trong 5 âm, Cung là âm thổ, âm này rất trầm, phối với trung ương. Thương là âm kim, hơi trầm, là điệu bình, phối với phương tây. Dốc là âm mộc, nửa trầm nửa bổng, là điệu song, phối với phương đông. Chủy là âm hỏa, hơi bổng, là điệu hoàng chung, phối với phương nam. Vũ là âm thủy, âm này rất bổng, là điệu bàn thiệp, phối với phương bắc.Mật Giáo đời sau đem Ngũ âm phối liệt với Ngũ trí, Ngũ Phật, Ngũ bộ, Ngũ sắc. Cung Tượng trưng cho Pháp Giới Thể Tính Trí ở trung ương, Thương tượng trưng Diệu Quan Sát Trí phương tây, Dốc tượng trưng Đại Viên Kính Trí phương đông, Chủy tượng trưng Bình Đẳng Tính Trí phương nam và Vũ tượng trưng Thành Sở Tác Trí phương bắc.[X.Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.8, phần 2; Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Pháp Sự Nghi Tán; Hán Thư Lịch Luật Chí 1, thượng; Thông Điển Q.143; Tùy Thư Âm Nhạc Chí thứ 9].	
 	
Ngũ Âm Thất Thanh	
● Năm âm bảy thanh, là phương pháp biểu thị âm luật cao thấp được sử dụng từ xưa ở Trung Quốc.Năm âm từ thấp đến cao là: Cung, thương, dốc, chủy, vũ. Dưới dốc thêm biến chủy, dưới vũ thêm biến cung mà thành là 7 thanh. Bảy thanh lại có luật toàn và lữ toàn khác nhau: Thêm biến chủy, biến cung là lữ toàn; còn dưới thương thêm anh thương, dưới vũ thêm anh vũ thì gọi là luật toàn.Âm giai của 12 âm luật được sử dụng trong Phạm Bái âm phổ cũng từ Ngũ âm thất thanh này mà ra. [X.Thông Điển Q.143; Tùy Thư Âm Nhạc Chí thứ 9; Lễ Kí Chú Sớ Q.37].	
 	
Ngũ Ấm Thế Gian	
● Cũng gọi Ngũ Uẩn Thế Gian, Ngũ Chúng Thế Gian.Tức là 5 ấm: Sắc, thụ, tưởng, hành, thức, có 10 cõi hữu lậu, vô lậu khác nhau. Là 1 trong 3 thế gian.Cứ theo Ma Ha Chỉ Quán quyển 5, thượng, thì 10 cõi tuy gọi chung là Ấm Nhập Giới, nhưng thực ra trong đó mỗi cõi đều khác nhau, như 3 đường ác(địa ngục, ngã quỉ, súc sinh) là Ác Ấm Giới Nhập Hữu Lậu, còn 3 đường thiện (trời, người, A Tu La) là Thiện ấm giới nhập hữu lậu; Nhị Thừa (Thanh Văn, Duyên Giác) là Ấm giới nhập vô lậu, Bồ Tát là Ấm giới nhập cũng hữu lậu cũng vô lậu, Phật là Ấm giới nhập chẳng phải hữu lậu chẳng phải vô lậu. Vì ấm giới của 10 cõi mỗi cõi tự khác nhau nên gọi là Ngũ ấm thế gian. Đây là lí thuyết do Đại sư Thiên Thai Trí Khải căn cứ vào Luận Đại Trí Độ mà lập ra.[X.Luận Đại Trí Độ Q.47; Đại Bát Niết Bàn Kinh sớ Q.18; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5, phần 3].	
 	
Ngũ Ấm Xí Thịnh Khổ	
● Phạm: Saôkwepeịa paĨcopàdànaskandha- dukha.Pàli: Paĩc’ upàdàna-kkhandhà pi dukkhà.Cũng gọi Ngũ Thịnh Ấm Khổ, Ngũ Thủ Uẩn Khổ. Các nỗi khổ não bốc cháy mạnh mẽ do có đủ 5 ấm, cũng tức là trong 5 ấm đầy dẫy khổ não. Một trong 8 khổ. Chẳng hạn như sinh, già, bệnh, chết, lo âu sầu não, oán ghét gặp gỡ, thương yêu phải xa lìa, những điều mong cầu không đạt được v.v... đều là khổ cả.[X.Kinh Trung A Hàm Q.7; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.17; Luận Du Già Sư Địa Q.66; Luận Đại Trí Độ Q.23; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.15; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.3, phần đầu]. (xt. Bát Khổ).	
 	
Ngũ Ba La Mật	
● Năm Ba La Mật. Chỉ cho Bố thí Ba La Mật, Giới Ba La Mật, Nhẫn Nhục Ba La Mật, Tinh Tiến Ba La Mật và Thiền Ba La Mật.Giữa 5 Ba La Mật này và Bát Nhã Ba La Mật thứ 6 có mối quan hệ chủ tớ, vì nhờ công đức của Bát Nhã Ba La Mật mà đạt được 5 thứ Ba La Mật này.	
 	
Ngũ Bách Biển Bức	
● Năm trăm con dơi.Là tiền thân của 500 vị La Hán kết tập Luận Đại Tì Bà Sa.Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2, thì tiền thân của 500 vị La Hán này là 500 con dơi sống trên cây, sau, cây này bị lửa đốt cháy, lúc đó, lại có người tụng tạng A Tì Đạt Ma dưới gốc cây, vì thích nghe pháp âm nên 500 con dơi chịu khổ chứ không bay đi.Sau khi chết, 500 con dơi này được sinh làm người, xuất gia tu học Phật Pháp và đều chứng Thánh quả. Về sau, 500 vị nhận lời mời của Hiếp Tôn Giả và vua Ca Nị Sắc Ca tham dự hội kết tập Luận Đại Tì Bà Sa.
 	
Ngũ Bách Bộ	
● Năm trăm bộ. Từ ngữ dùng để hình dung các bộ phái Tiểu Thừa chia ra rất nhiều.Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 63, sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 500 năm, trong Tiểu Thừa chia ra 500 bộ. Nhưng đây không phải là con số thực, mà chỉ nói chung về số nhiều thôi.	
 	
Ngũ Bách Cổ Khách	
● Năm trăm lái buôn.Theo Luận Đại Trí Độ quyển 7, xưa có 500 thương gia ra biển tìm của báu, gặp lúc cá chúa Ma Già la há miệng, nước biển chảy cuồn cuộn vào miệng cá, 500 người trên thuyền buôn rất nguy khốn. Lúc ấy, có 1 người Ưu Bà Tắc đã thụ 5 giới nhóm họp mọi người và bảo đồng thanh niệm Phật, cá chúa nghe tiếng niệm Phật, liền hối ngộ và ngậm miệng lại, nhờ đó 500 người trên thuyền thoát nạn.[X.Kinh Luật Dị Tướng Q.43].	
 	
Ngũ Bách Do Tuần	
● Năm trăm do tuần.Phẩm Hóa Thành Dụ trong Kinh Pháp Hoa nói rằng, vượt qua được quãng đường dài 500 do tuần đầy tai nạn và hiểm nguy, thì đến được bảo sở (nơi giải thoát yên vui). Có rất nhiều thuyết giải thích khác nhau về Ngũ bách do tuần này.Theo ngài Thiên Thai Trí Khải thì Phàm thánh đồng cư độ(cõi nước trong đó phàm phu 6 đường và các bậc Thánh tam thừa cùng sống chung với nhau, tức quả báo của 3 cõi)là 300 do tuần; Phương Tiện Hữu Dư Độ (chỉ cho nơi sinh sống của những người đã dứt hết phiền não của Kiến Hoặc và Tư Hoặc mà ra khỏi sinh tử của 3 cõi) là 400 do tuần; Thực Báo Vô Chướng Ngại Độ (chỉ cho cõi quả báo của những người đã chứng 1 phần lí trung đạo) là 500 do tuần; vượt qua Cõi Thực Báo vô chướng ngại thì đến Thường Tịch Quang Độ, là cõi rốt ráo, cùng tột, tức là trụ xứ của chư Phật Như Lai.Theo ngài Cát Tạng thì 3 cõi là 300 do tuần, Thanh Văn địa là 400 do tuần, Duyên Giác địa là 500 do tuần. Còn ngài Khuy Cơ thì cho rằng kết hoặc trong 3 cõi là 300 do tuần, tập khí do Bồ Tát thất địa đoạn trừ là 400 do tuần, vô minh do Bồ Tát Bát Địa trở lên đoạn trừ là 500 do tuần.[X.Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.7, hạ; Pháp Hoa Kinh Huyền Luận Q.8; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.8]. (xt. Hóa Thành Dụ). 	
 	
Ngũ Bách Đà La Ni	
● Đà La Ni, Phạm: Dhàraịi.Hán dịch: Năng trì, Năng già, Tổng trì. Năm trăm đà la ni, là nhóm từ lược nêu 1 số ít Đà La Ni trong vô lượng vô số pháp môn Đà La Ni của chư Phật và Bồ Tát.Luận Đại Trí Độ căn cứ vào 500 môn Đà	
la ni này chỉ nêu tên gọi của hơn 10 môn là: Văn Trì Đà La Ni, Phân Biệt Tri Đà La Ni, Nhập Âm Thanh Đà La Ni, Tịch Diệt Đà La Ni, Vô Biên Toàn Đà La Ni, Tùy Địa Quán Đà La Ni, Uy Đức Đà La Ni, Hoa Nghiêm Đà La Ni, Tịnh Âm Đà La Ni, Hư Không Tạng Đà La Ni, Hải Tạng Đà La Ni, Phân Biệt Chư Pháp Địa Đà La Ni, Minh Chư Pháp Nghĩa Đà La Ni v.v...[X.Luận Đại Trí Độ Q.5; Pháp Giới Thứ Đệ Q.hạ; Chỉ Quán Phụ Hành (hội bản) Q.3, phần 3].	
 	
Ngũ Bách Đại Nguyên	
● Cũng gọi Ngũ Bách Thệ Nguyện.Năm trăm bản nguyện rộng lớn của Phật Thích Ca, khi Ngài còn tu hạnh Bồ Tát ở nhân vị.Ở đời quá khứ, khi Đức Thích Tôn còn là vị Phạm Chí tên Bảo Hải, đã phát 500 thệ nguyện rộng lớn trước Đức Phật Bảo Tạng; Ngài phát thệ sẽ không thành Phật ở Tịnh Độ mà thành Phật ở Uế Độ. Từ đó, trải qua vô lượng kiếp, Đức Thích Tôn đã thực hành những hạnh khó làm, các hạnh kham khổ, cho đến các việc xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập Niết Bàn... tất thảy đều theo bản nguyện Ngài đã lập.[X.Kinh Bi hoa Q.6,7; Kinh Đại Thừa bi phân đà lợi Q.5; Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Vãng Sinh Tịnh Độ Bản Duyên].	
 	
Ngũ Bách Giới	
● Năm trăm giới, số giới Cụ Túc của Tỉ Khưu Ni.Con số giới điều của Tỉ Khưu Ni, trong các bộ luật nói không đồng nhất, như Luật Tứ Phần ghi 348 giới, Thập tụng Tỉ Khưu Ni Giới Bản thì gồm 350 giới, còn các bộ luật khác cũng không bộ nào ghi quá 500 giới.Có lẽ so với giới Cụ Túc của Tỉ Khưu(250 giới) nhiều gấp đôi mà gọi là Ngũ bách giới chăng?[X.Kinh Đại Ái Đạo Tỉ Khưu Ni Q.thượng; Kinh Tì Ni Mẫu Q.8; Luật Tứ Phần Q.21; Tứ phần Tỉ Khưu Ni Sao Q.3; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.trung, phần 2].	
 	
Ngũ Bách Kết Tập	
● Cũng gọi Ngũ Bách Tập Pháp, Ngũ Bách Xuất.Năm trăm vị Tỉ Khưu kết tập giáo pháp của Đức Phật lần thứ nhất.Sau khi Đức Phật nhập diệt, được sự bảo trợ của vua A Xà Thế, 500 vị Tỉ Khưu, do Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp làm Thượng thủ, nhóm họp ở thành Vương Xá, nước Ma Yết Đà để kết tập những lời chỉ dạy của Đức Phật khi Ngài còn tại thế. Trong hội này, ngài Ca Diếp đề cửTôn Giả A Nan đọc tụng lại giáo pháp của Đức Phật. Đây là cuộc kết tập lần đầu tiên và có 500 vị Tỉ Khưu La Hán tham dự, cho nên được gọi là Ngũ bách kết tập.[X.Hữu Bộ Tì Nại Gia Tạp Sự Q.39; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.32]. (xt. Kết Tập). 	
 	
Ngũ Bách La Hán	
● Gọi đủ: Ngũ Bách Vị A La Hán.Chỉ cho 500 vị Thanh Văn đã chứng quả Vô Học.Trong các Kinh luận thường thấy các nhóm từ như Ngũ bách A La Hán, Ngũ bách Tỉ Khưu, Ngũ bách thượng thủ... Về bản sinh nhân duyên, việc thụ kí của Ngũ bách La Hán, thì trong Kinh Phật Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bản Khởi, Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thụ Kí trong Kinh Pháp Hoa... đều có nói đến. Sau khi Đức Phật diệt độ, Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp đã cùng với 500 vị La Hán kết tập Pháp Tạng ở thành Vương Xá. Tương truyền, vào thời vua A Dục, từng có 500 vị tăng La Hán và 500 vị tăng phàm phu nhóm họp để đọc tụng Phật Pháp. Trong Đại hội kết tập lần thứ 4, dưới sự bảo trợ của vua Ca Nị Sắc Ca, cũng có 500 vị La Hán tạo Luận Đại Tì Bà Sa.Tại Trung Quốc, sự sùng bái Ngũ bách La Hán rất là thịnh hành. Ở núi Thụy phong, huyện Thái Ninh, tỉnh Phúc Kiến, có viện Ngũ bách La Hán. Càn Minh viện Ngũ bách La Hán danh hiệu bi 1 quyển trong Đại Minh tục tạng tập 43, có ghi danh hiệu của 18 Tôn giả trụ thế và 500 Tôn giả Thạch kiều, nhưng trình bày rất lộn xộn, thường nêu cả Phạm Hán, có những vị ra đời lúc Đức Phật còn tại thế và có những vị xuất hiện sau khi Phật nhập diệt. Đây có lẽ là do bổ sung cho đủ số 500 vị, nên liệt kê tên của các vị La Hán được thấy rải rác ở nhiều chỗ trong các Kinh luận chăng?[X.Kinh Pháp Cú Thí Dụ Q.2; Luật Ngũ Phần Q.30; Tát Bà Đa Tì Ni Ma Đắc Lặc Già Q.5; Luật Tứ Phần Q.54; Luận Đại Tì Bà Sa Q.200; Luận Đại Trí Độ Q.2].	
 	
Ngũ Bách Nhân Thụ Kí	
● Chỉ cho 500 vị đệ tử của Đức Phật được Ngài thụ kí cho thành Phật và có hiệu là Phổ Minh Như Lai.Cứ theo Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thụ Kí trong Kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật từng thụ kí cho Tôn Giả Kiều Trần Như, bảo rằng Tôn giả sẽ cúng dường 6 vạn 2 nghìn ức Đức Phật, sau đó thành Phật, hiệu là Phổ Minh Như Lai.Rồi lần lượt đến các vị: Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Da Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Ca Lưu Đà Di, Ưu Đà Di, A Nâu Lâu Đà, Li Bà Đa, Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, Chu Đà Sa Già Đà v.v... cũng đều được thụ kí thành Phật và cùng hiệu là Phổ Minh Như Lai.Nhưng trong Kinh không thấy nêu tên của 500 vị đệ tử cũng như sự tích cụ thể của các ngài.	
 	
Ngũ Bách Thân Nhân	
● I.Ngũ Bách Thân Nhân.Năm trăm vị Tỉ Khưu đã chứng quả A La Hán nói về nguyên nhân sinh ra thân người.Có vị nói vô minh là nguyên nhân sinh ra thân, có vị nói ái và vô minh là nguyên nhân sinh ra thân, có vị cho rằng hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh, ẩm thực và ngũ dục là nguyên nhân sinh ra thân.[X.Kinh Niết Bàn Q.35 (bản Bắc)]. 	
● II.Ngũ Bách Thân Nhân.Năm trăm vị đệ tử của Phật, mỗi vị đều nói về nhân duyên kiếp trước của mình. [X.Kinh Phật Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bản Khởi].
 	
Ngũ Bách Thế Oán Gia	
● Gây thù kết oán với nhau trong 500 đời.Cứ theo Kinh Tì Đàm Bà Sa (được trích dẫn trong Kinh Luật Dị Tướng quyển 46) có 1 cô gái bị quỉ đói cầm giữ, cô ta bèn dùng chú thuật hỏi quỉ đói lí do vì sao? Quỉ đói bảo cô ta là oán gia của nó, cô gái và nó đã từng giết hại lẫn nhau trong 500 đời.Nếu nay cô gái thề dứt trừ tâm thù oán cũ thì nó cũng nguyện xả bỏ.	
 	
Ngũ Bách Thế Vô Thủ	
● Đưa rượu cho người uống bị quả báo 500 đời không có tay.Rượu làm cho tâm tính mê loạn, là cội gốc sinh ra tội ác, cho nên Đức Phật cấm các đệ tử, xuất gia cũng như tại gia, không được uống rượu. Trong các Kinh, Đức Phật đã từng nhiều lần nói rõ về những lỗi lầm và hậu quả tai hại do người uống rượu gây ra.Kinh Phạm Võng quyển hạ dạy rằng, giả sử bản thân mình không uống rượu, nhưng nếu đưa rượu cho người khác uống thì cũng sẽ bị quả báo 500 đời không có tay.[X.Kinh Nâu Di trong Trường A Hàm Q.11; Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Q.6; Luật Tứ Phần Q.16; Luận Đại Trí Độ Q.13]. (xt. Ẩm Tửu Giới).
 	
Ngũ Bách Thuế Đồ	
● Năm trăm đồ chúng. Thuế đồ là đồ chúng mặc áo dệt bằng lông chim. Người mặc áo lông chim biểu thị ý nghĩa được vua chúa kính trọng. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 25 ghi, Thiền Sư Đạo tiềm mới đến Lâm Xuyên, yết kiến ngài Tịnh tuệ, ngài bảo (Đại 51, 412 trung): “Sau này ông sẽ có 500 thuế đồ, nên được vua chúa kính trọng”.	
 	
Ngũ Bách Tiên Nhân	
● Năm trăm người tiên. Tức 500 vị cao đức của ngoại đạo.Theo Luận Đại Trí Độ quyển 17 thì có 3 truyền thuyết về 500 vị tiên nhân này:	
1.Vua Ưu Điền nước Kiêu Thưởng Di, vì say đắm nữ sắc mà đã chặt đứt tay chân của 500 vị tiên nhân.	
2.Có 500 vị tiên nhân ở trong núi, vì nghe giọng hát của cô gái Chân đà la mà mất thiền định.	
3.Có 500 vị tiên nhân đang bay giữa hư không, nghe tiếng hát của cô gái Chân đà la, vì đắm say nên mất thần túc bị rơi xuống đất.[X.Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.4, phần 3].	
 	
Ngũ Bách Trần Điểm Kiếp 	
● Cũng gọi Ngũ Bách Ức Trần Điểm Kiếp. Năm trăm kiếp hạt bụi.Từ ngữ biểu thị số kiếp lâu xa từ khi Đức Phật Thích Ca thành Phật đến nay.Cứ theo Phẩm Như Lai Thọ Lượng trong Kinh Pháp Hoa quyển 5, nếu nghiền nát 500 nghìn vạn ức na do tha A Tăng Kì tam thiên Đại Thiên Thế giới thành bụi nhỏ, rồi mỗi lần qua phương đông 500 nghìn vạn ức na do tha A Tăng Kì cõi nước thì bỏ xuống 1 hạt bụi.Cứ như thế đi về phương đông cho đến khi bỏ hết bụi nhỏ. Các thế giới đã đi qua đều hóa thành bụi nhỏ, mỗi 1 hạt bụi ấy tính là 1 kiếp. Từ khi Đức Thích Tôn thành Phật đến nay còn lâu hơn trăm nghìn vạn ức na do tha A Tăng Kì Kiếp số ví dụ ở trên, thực không thể tính toán được.[X.Pháp Hoa Văn Cú Q.9, hạ; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.1].	
 	
Ngũ Bách Trưởng Giả Tử 	
● Năm trăm người con của Trưởng giả. Theo Phẩm Phật Quốc trong Kinh Duy Ma Cật, 500 người con của Trưởng giả ở thành Tì Xá Li và đồng tử Bảo Tích cùng đến chỗ Đức Phật, cầm lọng 7 báu cúng dường Ngài.Lại theo Kinh Quán Phật Tam Muội quyển 3, thì 500 Thích tử trông thấy thân tướng đoan nghiêm của Đức Phật đen đúa như người bằng than, ốm o gầy gò như người Bà La Môn. Đức Phật liền nói nhân duyên bản sinh (nhân duyên kiếp trước) cho họ nghe; Ngài bảo rằng sau khi đức Tì Bà Thi Như Lai Ứng cúng Chính Biến Tri nhập Niết Bàn, trong thời tượng pháp, có vị Trưởng giả tên là Nhật Nguyệt đức, ông có 500 người con không tin Phật Pháp, 500 người con ấy chính là tiền thân của 500 vị Thích tử này. 	
 	
Ngũ Bảo 	
● Chỉ cho 5 vật báu: Vàng, bạc, hổ phách, thủy tinh, Lưu Ly. Trong Mật Giáo, khi thiết lập đàn tràng tu pháp, đem 5 vật báu và 5 vị thuốc, 5 thứ hương, 5 thứ hạt giống, chôn ở 4 phương và chính giữa đàn. Năm vật báu này là tháp của 5 bộ, cho nên chúng tượng trưng cho kho báu của thần đất. Hoặc khi cử hành lễ Quán Đính thì 5 vật báu được bỏ vào 5 chiếc bình của Đại đàn, vì đàn tràng tức là Mạn Đồ La tâm của hành giả, với ý nghĩa là mở tâm Bồ Đề Thanh tịnh để khai phát đức của 5 trí.Về chủng loại Ngũ bảo thì các Kinh và Nghi Quĩ nói không giống nhau. Như Kinh Thành tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Du Già Quán trí Nghi Quĩ và Kiến Lập Mạn Đồ La Hộ Ma Nghi Quĩ... liệt kê Ngũ bảo là: Vàng (Phạm: Suvarịa), Bạc (Phạm: Rajata), Chân Châu (Phạm: Muktikà), Sắt (Phạm: Mahànìla)và Phả lê (Phạm: Zilà). Phẩm Hộ Ma pháp tắc trong Kinh Tô Tất Địa Yết Ra quyển hạ, liệt kê: Vàng, Bạc, Chân Châu, Loa bối (Phạm: Zaôkha)và Xích Châu (Phạm: Lohita-muktikà). Còn Luật Thập Tụng quyển 61 thì nêu: Vàng, Bạc, Ma Ni Châu, Pha lê và Tì Lưu Ly. Ngũ bảo được sử dụng hiện nay là: Vàng, Bạc, Hổ phách (Phạm: Musàla-galva), Thủy tinh (Phạm: Sphaỉika) và Lưu Ly.[X.Kinh Nhuy Hi Da Q.trung; Kinh Đà La Ni Tập Q.4; Đại Nhật Kinh Sớ Q.4; Kiến lập Mạn Đồ La Thứ Đệ pháp; Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Áo Sao Q.8]. (xt. Bảo). 	
 	
Ngũ Bát Thập Cụ	
● Từ gọi tắt của Ngũ giới, Bát giới, Thập giới, Cụ Túc Giới.Tức là tiêu đề gọi chung 5 giới của Ưu Bà tắc (Cận sự), 8 giới của Ưu Ba Bà Sa  (Cận trụ), 10 giới của Sa Di (Cần sách) và giới Cụ Túc của Tỉ Khưu (Bật Sô). Trong đó, 5 giới và 8 giới là giới tại gia, còn 10 giới và giới Cụ Túc thuộc giới xuất gia.[X.Luận Câu Xá Q.14; Luận Thuận Chính Lí Q.36; Câu Xá Luận Quang Kí Q.14; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.trung, phần 3].	
 	
Ngũ Bát Thức	
● Năm thức tám thức. Từ gọi chung 5 thức trước và thức thứ 8 trong Duy Thức Học. Tức là: Thức mắt, thức tai, thức mũi, thức lưỡi, thức thân và thức A Lại Da.Năm thức trước và thức thứ 8 thuộc hiện lượng, không chấp ngã và chấp pháp. Khi chứng được quả Phật thì 5 thức trước chuyển thành Trí Thành Sở Tác; còn thức thứ 8 thì chuyển thành Trí Đại Viên Kính, cũng gọi là trí Nhất Thiết Chủng.[X.Luận Thành Duy Thức Q.10; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.8].	
 	
Ngũ Bát Tôn	
● Chỉ cho Bồ Tát Thiên Thủ Quan Âm. Cứ theo Kinh Thiên Thủ thiên nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát quảng Đại Viên mãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni và Kinh Thiên quang nhãn Tự tại Bồ Tát bí mật pháp, thì Bồ Tát Quan Thế Âm ở quá khứ được nghe Đà La Ni Quảng Đại Viên mãn vô ngại Đại Bi Tâm, đã thệ nguyện hiện ra nghìn mắt nghìn tay để tế độ hết thảy chúng sinh. Thiên Thủ Quan Âm tức là Quan Âm nghìn tay. Đem 1.000 tay này phối với 25 Hữu trong 3 cõi, thì trong mỗi Hữu Ngài dùng 40 tay để tế độ, tức là Quan Âm 40 tay;40 là do số 5 nhân với 8 (5 x 8 = 40), vì thế gọi là Ngũ Bát Tôn (vị Tôn 5, 8).	
 	
Ngũ Bất Khả Tư Nghị 	
● 1.Chúng Sinh nhiều ít không thể nghĩ bàn: Chúng Sinh tăng giảm không ngừng.
2.Quả báo của nghiệp không thể nghĩ bàn: Nương vào sức nghiệp mà muôn vật biến hiện.	
3.Năng lực của người tọa thiền không thể nghĩ bàn: Nhờ sức Thiền Định mà phát sinh thần thông. 	
4.Sức của rồng không thể nghĩ bàn: Chỉ 1 giọt nước của rồng cũng tuôn mưa lênh láng, gây ra lũ lụt.	
5.Sức của chư Phật không thể nghĩ bàn: Nhờ Phật Pháp mà chứng được quả lớn Niết Bàn.[X.Luận Đại Trí Độ Q.26, 30; Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ]. (xt. Tư Bất Tư Nghị). 	
 	
Ngũ Bất Phó Thỉnh	
● Năm lí do Phật không nhận lời đến thụ trai.Cứ theo Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da quyển 34, có 1 Trưởng giả thiết trai tại nhà mình, để cúng dường Phật và chúng tăng, các Tỉ Khưu đều đến dự, chỉ có Đức Thế Tôn là không đi.Nhân dịp này, Phật nói vì 5 lí do mà hôm ấy Ngài không nhận lời thỉnh.
1.Như Lai đang nhập thiền định.	
2.Như Lai đang nói pháp cho các vị trời nghe.	
3.Như Lai bận săn sóc 1 vị tăng đang lâm bệnh.	
4.Đức Phật đi xem xét ngọa cụ và phòng xá khi các vị Tỉ Khưu đi phó trai.	
5.Vì các Tỉ Khưu may ngọa cụ mới, bỏ ngọa cụ cũ không đúng qui định, cho nên Phật ở lại tinh xá để chế giới, bởi thế không phó thỉnh.	
 	
Ngũ Bất Ưng Đáp	
● Có 5 trường hợp người ta đặt câu hỏi mình không nên đáp.	
1.Hỏi thử: Do tâm kiêu mạn nên họ đem điều họ biết hỏi xem mình có biết không.
2.Không nghi ngờ mà hỏi: Tự họ không có điều gì thắc mắc nhưng giả bộ hỏi.
3.Không vì hối lỗi đã phạm mà hỏi: Biết đã phạm tội mà không có tâm hối cải, lại đặt ra câu hỏi.	
4.Hỏi vặn: Đã biết người mình hỏi không thể trả lời mà cứ cố tình nạn vấn để dồn đối phương vào đường cùng.	
5.Không chịu nghe mà hỏi: Đã nghe qua rồi, nhưng không tiếp nhận, lại hỏi nữa.[X.Luật Thập Tụng Q.50; Pháp Uyển Châu Lâm Q.24]. 	
 	
Ngũ Bí Mật	
● Cũng gọi Ngũ Bí Mật Bồ Tát, Ngũ Kim Cương Bồ Tát.Chỉ cho 5 vị Bồ Tát: Kim Cương Tát Đỏa, Kim Cương Dục, Kim Cương Xúc, Kim Cương Ái và Kim Cương Mạn, thuộc Kim Cương Giới của Mật Giáo. Năm vị Bồ Tát này cũng được gọi là Kim Cương Tát Đỏa, Kim Cương Tiễn, Kim Cương Hỉ Duyệt, Kim Cương Ái, Kim Cương Dục Tự Tại; hoặc cũng gọi là Đại Thánh, Nhãn Tiễn, Kế Lí Kế La Tôn, Ái, Mạn; hoặc gọi là Phổ Hiền Bồ Tát, Dục Kim Cương, Kế Lí Kế La Tôn, Ái Kim Cương, Kim Cương Mạn Tôn; hoặc gọi là Kim Cương Tát Đỏa, Ý Sinh, Xúc, Ái Kết, Ý Khí. Năm vị tôn Bồ Tát này đều chung 1 thể, biểu thị tướng bất động đối với phiền não ái dục của hữu tình và trực tiếp hiển bày công đức của 5 trí, cũng tức là quán tưởng cái thể hư vọng dục, xúc, ái, mạn của chúng sinh là cùng 1 thể tính với Kim Cương Tát Đỏa của tâm Bồ Đề chân thực. Vì cái lí thú nhơ sạch không 2, nhân quả cùng thể rất sâu xa kín nhiệm và khó hiểu, nên gọi là Ngũ bí mật.Ngũ bí mật cùng ở trong 1 vòng tròn, có hàm nghĩa là không trụ nơi sinh tử, biểu trưng cho đức của Đại Trí; cùng ngồi chung trên 1 hoa sen, có nghĩa là không trụ nơi Niết Bàn, biểu trưng cho đức của Đại Bi.Theo Kim Cương Đính Du Già Kim Cương Tát Đỏa Ngũ bí mật tu hành niệm tụng Nghi Quĩ, thì Kim Cương Dục cầm cung và tên Kim Cương bắn nát tất cả chủng tử hữu lậu trong thức A Lại Da thứ 8, thành tựu Đại Viên Kính Trí. Kim Cương Kế Lí Kế La (Kim Cương Xúc), ôm lấy Kim Cương Tát Đỏa, biểu thị ý nghĩa trừ sạch vọng chấp của thức Mạt Na thứ 7 chấp chặt thức A Lại Da Làm Ngã Si, Ngã Kiến, Ngã Mạn, Ngã Ái, Để Thành Tựu Bình Đẳng Tính Trí. Kim Cương Tát Đỏa trụ nơi Đại Trí ấn, biểu thị ý nghĩa dùng trí của 37 vị tôn thuộc Kim Cương Giới, để thành tựu thân của quả đức Tự Thụ Dụng và Tha Thụ Dụng. Kim Cương Ái cầm cờ ma kiệt, biểu thị ý nghĩa làm sạch ý thức duyên theo tâm hữu lậu nhơ và sạch để thành tựu Diệu Quan Sát Trí. Kim Cương Mạn dùng 2 Kim Cương Quyền đặt ở dưới háng, biểu thị nghĩa trừ sạch thân chất ngại của 5 thức, khởi tinh tiến dũng mãnh, làm cho tất cả hữu tình thành Phật mà thành tựu Thành Sở Tác Trí.Ấn tướng của 5 vị tôn này là dùng ấn Cực Hỉ Tam Muội Da làm ấn chung, hoặc mỗi vị đều có ấn riêng. Còn pháp Tu Diệt tội thờ Bồ Tát Ngũ bí mật làm bản tôn thì gọi là Ngũ Bí Mật Pháp. Mạn Đồ La lấy Ngũ bí mật làm trung tâm để kiến lập, gọi là Ngũ Bí Mật Mạn Đồ La.[X.Kinh Đại Lạc Kim Cương Bất Không Chân Thực Tam Ma Da; Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Tu Hành Thành Tựu Nghi Quĩ; Kim Cương Đính Du Già Tha Hóa Tự Tại Thiên Lí Thú Hội Phổ Hiền Tu Hành Niệm Tụng Nghi Quĩ; Phổ Hiền Kim Cương Tát Đỏa Lược Du Già Niệm Tụng Nghi Quĩ; Kim Cương Đính Thắng Sơ Du Già Kinh Trung Lược Xuất Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Niệm Tụng Nghi Quĩ; Lí Thú Thích Q.thượng].	
 	
Ngũ Bí Mật Mạn Đồ La 	
● Cũng gọi Thập Thất Tôn Mạn Đồ La. Trong tranh tượng của Mật Giáo, bức Mạn Đồ La gồm 5 vị Bồ Tát bí mật là: Kim Cương Tát Đỏa, Dục Bồ Tát, Xúc Bồ Tát, Ái Bồ Tát, Mạn Bồ Tát và thêm vào Bát cúng dường, Tứ nhiếp Bồ Tát nữa, cộng chung thành 17 vị tôn, gọi là Ngũ bí mật Mạn Đồ La, hoặc Thập Thất Tôn Mạn Đồ La. Tương đương với Hội lí thú trong 9 hội của Kim Cương Giới.Ngũ bí mật lấy tâm Bồ Đề Thanh tịnh làm thể, lấy Kim Cương Tát Đỏa làm chủ tôn, lấy 4 Bồ Tát Kim Cương: Dục, Xúc, Ái, Mạn làm quyến thuộc, biểu thị ý nghĩa “Phiền não tức Bồ Đề”.Bức tranh Mạn Đồ La phổ thông được lưu truyền là: Ở chính giữa vẽ Kim Cương Tát Đỏa, bên phải vẽ 2 Bồ Tát Dục và Xúc, bên trái vẽ 2 Bồ Tát Ái và Mạn. Nếu giải thích theo ý nghĩa sâu kín, thì Bồ Tát Dục là Trí Đại Viên Kính của Kim Cương Giới, vì thế là Đại Tuệ; Bồ Tát Xúc là trí Tính bình đẳng của Bảo Bộ, cho nên là Đại Định; Bồ Tát Ái là trí Diệu Quan Sát của Liên Hoa Bộ, bởi thế là Đại Bi; còn Bồ Tát Mạn là Trí Thành Sở Tác của Yết Ma Bộ, cho nên là Đại tinh tiến. Nhiếp định vào tuệ, nhiếp tinh tiến vào bi, hợp 4 vị Bồ Tát này lại, thành là 2 đức Bi và Trí; lại hợp 2 đức Bi, Trí lại thành là 1 Kim Cương Tát Đỏa, đó tức là Ái Nhiễm Minh Vương.[X.Ngũ Bí Mật Nghi Quĩ; Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Tu Hành Thành Tựu Nghi Quĩ]. 	
 	
Ngũ Bị	
● Năm điều kiện mà chúng tăng cần phải có, đó là: Phúc đức, giới hạnh, học rộng, biện tài, trí tuệ. Có đủ 5 điều kiện này thì đạo nghiệp tiến nhanh, chưa đầy đủ thì bị ngưng trệ.[X.La Thập Đáp Viễn Pháp Sư Thư trong Thích Thị Yếu Lãm Q.trung]. 	
 	
Ngũ Biên	
● Đối lại: Trung Đạo Thực Trí.Chỉ cho 5 thứ Biên Kiến (thấy 1 bên), đó là: Có, không, cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không, chẳng phải chẳng có chẳng phải chẳng không.Bốn Biên Kiến trước là căn cứ vào cảnh Sở Duyên, 1 Biên Kiến sau là căn cứ vào pháp quán năng duyên, dựa vào đó mà thành lập Ngũ biên.Theo Thông Huyền sao thì chấp Có là tăng ích báng, chấp Không là tổn giảm báng, chấp Cũng có cũng không là tương vi báng, Ngũ Bí Mật Mạn Đồ La chấp Chẳng phải có chẳng phải không là ngu si báng, chấp Chẳng phải chẳng có chẳng phải chẳng không là hí luận báng.[X.Đại Thừa Khởi Tín Luận Biệt Kí]. 
 	
Ngũ Biến Hành	
● Chỉ cho 5 thứ tâm sở: Xúc (Phạm: Sparza), Tác ý (Phạm: Manasi-kàra), Thụ (Phạm: Vedanà), Tưởng (Phạm: Saôjĩà), Tư (Phạm: Cetanà), là 1 trong 6 vị tâm sở do Tông Duy Thức thành lập.Năm tâm sở này trùm khắp và tương ứng với tất cả tâm vương và các tâm sở khác, vì chúng có đủ 4 nghĩa: Nhất thiết tính (thông 3 tính thiện, ác, vô kí), Nhất thiết địa (thông cả 3 cõi 9 địa), Nhất thiết thời (từ vô thủy đến nay không gián đoạn), Nhất thiết câu (khi 1 Biến Hành sinh khởi thì 4 Biến Hành kia cũng đều sinh khởi).Ngoài 5 tâm sở này ra, không 1 tâm sở nào có đủ 4 nghĩa trên đây, cho nên chỉ có 5 tâm sở này được gọi là Biến Hành.[X.Luận Thành Duy Thức Q.3, 5; Luận Du Già Sư Địa Q.3; Luận Đại Thừa Ngũ Uẩn; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.1; luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn]. 	
 	
Ngũ Biệt Cảnh	
● Chỉ cho 5 thứ tâm sở: Dục (Phạm: Chanda), Thắng Giải (Phạm: Adhimowa), Niệm (Phạm: Smfti), Định (Phạm: Samàdhi), Tuệ (Phạm: Prajĩà), là 1 trong 6 vị tâm sở do Tông Duy Thức thành lập. Năm tâm sở này duyên các cảnh khác nhau mà sinh khởi, thông cả 3 tính thiện,ác, vô kí và 3 cõi 9 địa, có đủ 2 nghĩa Nhất thiết tính và Nhất thiết địa, nhưng không có 2 nghĩa Nhất thiết thời và Nhất thiết câu. Trong đó, Định và Tuệ là cùng cảnh chuyển, nhưng Dục, Thắng Giải và Niệm thí khác cảnh chuyển, cho nên căn cứ vào số nhiều mà gọi là Biệt Cảnh.Theo Bách Pháp Vấn Đáp Sao quyển 1 nói, khi tâm duyên theo cảnh vui thì là tâm sở Dục, khi duyên theo cảnh quyết định là tâm sở Thắng Giải, khi duyên theo cảnh sở quán là tâm sở Định và Tuệ, khi duyên theo cảnh đã từng nhận biết là tâm sở Niệm. Vì duyên theo các cảnh khác nhau mà sinh khởi các tâm sở khác nhau, nên gọi là Biệt Cảnh.Ngoài ra, theo các nhà Duy Thức, trong Ngũ Biệt Cảnh, Dục, Thắng Giải, Niệm và Định tương ứng với sáu thức trước, còn Tuệ thì tương ứng với 7 thức trước.[X.Luận Thành Duy Thức Q.5; Luận Du Già Sư Địa Q.3; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.1; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.5, phần cuối].	
 	
Ngũ Bình	
● Cũng gọi Ngũ Bảo Bình.Chỉ cho 5 chiếc bình báu được đặt ở chính giữa của Đại đàn khi lập đàn tu pháp trong Mật Giáo.Theo cách bài trí bảo bình, vốn có thể đặt từ 18 bình cho đến hơn 100 bình, nhưng vì phương tiện hoặc khả năng không cho phép, thì tối thiểu cũng đặt 6 bình, tức là ngoài 5 bình trên Đại đàn ra, còn phải đặt 1 bình nữa ở ngoài đàn để khi hành giả ra vào hoặc dẫn đệ tử vào thì lấy nước trong bình này rảy lên thân thể. Ở đây chỉ bàn về việc trang nghiêm trên đàn tu pháp nên gọi Ngũ bình.Trong bảo bình chứa đầy 20 thứ hương dược: Năm thứ báu, 5 loại hạt, 5 thứ hương thơm, 5 thứ thuốc. Nước thơm trong 5 bình tượng trưng trí của 5 Đức Phật. Năm bình biểu thị nghĩa 5 trí, 5 bộ, 5 Phật, 1 bình ở chính giữa tượng trưng đức Đại Nhật lai, 4 bình còn lại tượng trưng cho 4 vị Bồ Tát Phổ Hiền...Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6 và Kinh Nhiếp Chân Thực thì 5 bình được bài trí theo thứ tự và phương vị như sau:	
1.Đàn Kim Cương Giới: Bình có giải màu trắng buộc ở cổ được đặt ở chính giữa,4 bình còn lại đặt theo thứ tự các màu: Xanh, vàng, đỏ, đen.	
2.Đàn Thai Tạng Giới: Chính giữa đàn cũng đặt bình có giải màu trắng, 4 bình còn lại thì đặt theo thứ tự các màu: Đỏ, vàng, xanh, đen.	
3.Đàn Bất Nhị: Theo thứ tự trắng, vàng, đỏ, xanh, đen.Ngoài ra, khi bài trí các bình, thông thường bình có giải màu trắng đặt ở chính giữa, 4 bình còn lại được chia làm 2 loại:	
1.Bình Sửu, Dần: Bắt đầu đặt từ góc Đông bắc.	
2.Bình Thìn, Tị: Bắt đầu đặt từ góc Đông nam.Sau hết, cứ theo Kinh Nhất thiết Như Lai Đại Bí Mật vương vị tằng hữu tối thượng vi diệu Đại noa la quyển 1, Bảo bình hạng nhất cao 20 ngón tay, bụng rộng 16 ngón tay, cổ cao 5 ngón, miệng rộng 8 ngón. Về chất liệu thì 7 loại: Bình làm bằng vàng, bạc, đồng, pha lê, sắt, gỗ và đất nung.Trong đó, khi tu các pháp Tức Tai, Tăng Ích và Quán Đính thì dùng bình vàng, pha lê và đất nung; các pháp Hàng Phục (Điều phục) và A Tu La thì dùng bình bằng đồng; còn các pháp Phẫn nộ thì dùng bình bạc, sắt và gỗ. Lại nữa, pháp Tức Tai dùng bình màu trắng, pháp Tăng Ích bình màu vàng, pháp Kính Ái bình màu đỏ, pháp Hàng Phục bình màu đen... Còn hoa dùng để cắm vào bình thì có: 5 cọng hoa sen, 3 cọng hoa sen,1 cọng hoa và 1 lá sen, đó là tượng trưng cho 5 trí, 3 bộ và 1 pháp giới.[X.Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.2; Kinh Đà La Ni Tập Q.1, 12; Phẩm Phụng Thỉnh Cúng Dường Kinh Nhuy Hi Da Q.trung; Kinh Nhất Tự Kì Đặc Phật Đính Q.thượng; Thành Tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vương Du Già Quán Trí Nghi Quĩ; Kim Cương Tát Đỏa Nghi Quĩ; Mật Giáo Pháp Cụ Tiện Lãm].	
 	
Ngũ Bình Quán Đính 	
● Cũng gọi Bình Thủy Quán Đính.Rưới nước trong 5 chiếc bình lên đỉnh đầu hành giả, tượng trưng cho người thụ Quán Đính được trí tuệ của Ngũ Trí Như Lai.Khi cử hành nghi thức Quán Đính, trước hết, kết tụng ấn ngôn (kết ấn và tụng Chân Ngôn) của 5 Đức Phật để gia trì vào 5 bình nước, sau đó đem 5 bình ấy dời từ Đại đàn đến đàn Chính Giác (Tiểu đàn) rồi lấy nước trong 5 bình rưới lên đỉnh đầu của người thụ Quán Đính.(xt. Ngũ Bình).	
 	
Ngũ Bình Trí Thủy	
● Nước thơm trong 5 chiếc bình, tượng trưng cho trí của 5 Đức Phật.Trong Mật Giáo, khi tu pháp, đặt 5 chiếc bình báu ở chính giữa và 4 góc của Đại đàn, nước thơm đựng trong 5 bình tượng trưng cho nước trí của 5 Đức Phật. Khi Truyền Pháp Quán Đính, lấy nước trong bình rưới lên đỉnh đầu của người lãnh nhận pháp Quán Đính.(xt. Ngũ Bình). 	
 	
Ngũ Bố Úy	
● Bố úy, Phạm: Vibhìwaịa.	
I.Ngũ Bố Úy.Cũng gọi Ngũ Khủng Bố, Ngũ bố, Ngũ úy.Năm nỗi sợ hãi của hành giả trước khi vào giai vị Kiến Đạo.	
1.Bất Hoạt Úy, cũng gọi Bất Hoạt Khủng Bố (sợ không sống được): Người mới học đạo tuy có làm việc bố thí, nhưng lại sợ rằng chính mình không thể sống đầy đủ, cho nên thường tích trữ tiền của để phòng hờ, chứ chưa thể cho hết những cái mình có.	
2.Ác Danh Úy, cũng gọi Ác danh khủng bố (sợ danh tiếng bị hoen ố): Người mới học đạo vì hóa độ chúng sinh mà vào quán rượu, nhưng chưa thể giữ thái độ an nhiên tự tại, vì còn sợ người khác chê cười.3.Tử úy, cũng gọi Tử khủng bố (sợ chết): Người tu hành tuy phát tâm rộng lớn mà bố thí tài vật, nhưng vẫn còn sợ chết nên chưa dám xả thân.	
4.Ác Đạo Úy, cũng gọi Ác Thú Khủng Bố, Ác Thú Úy, Đọa Ác Đạo Úy (sợ rơi vào đường ác): Hành Giả sơ học vì sợ tạo nghiệp bất thiện sẽ bị đọa ác đạo, nên lúc nào cũng sống trong sợ hãi.	
5.Đại Chúng Uy Đức Úy, cũng gọi Chúng Trung Bố Úy, Đại Chúng Úy, Xử Chúng Khiếp Úy (sợ uy đức của Đại Chúng): Người mới học đạo đứng trước nơi triều đình hoặc đối trước Đại Chúng thông hiểu pháp nghĩa, có uy đức lớn, thường e sợ ngôn ngữ cử chỉ của mình có chỗ sơ suất mà phạm lỗi.Năm tâm niệm sợ hãi nói trên, khi vào được Sơ Địa thì hành giả trút bỏ hết. [X.Kinh Tạp A Hàm Q.26; Kinh Hoa Nghiêm Q.23 (bản dịch cũ); Kinh Hoa Nghiêm Q.34 (bản dịch mới); Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa Q.9; Luật Thập Tụng Q.52; Luận Đại Tì Bà Sa Q.75; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.4, thượng].	
● II.Ngũ Bố Úy.Cũng gọi Ngũ Khủng Bố.Năm nỗi sợ hãi sinh khởi ở đời sau:
1.Thân không giữ giới, tâm không tu tuệ nên cũng không thể độ người khác.	
2.Nuôi dưỡng Sa Di, mà không thể dạy họ giữ giới, tu tuệ.	
3.Làm chỗ nương tựa cho người khác, mà không thể khiến họ giữ giới, tu tuệ.
4.Ở chung với tịnh nhân, Sa Di mà không biết 3 tướng đào đất, cắt cỏ, dùng nước tưới dội.	
5.Tụng niệm 3 tạng Kinh luật luận mà trước sau lộn xộn.[X.Luật Thập Tụng Q.49; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng, phần 1].	
● III.Ngũ Bố Úy. Năm sự sợ hãi:	
1.Sợ bị lửa 3 độc(tham, sân, si) thiêu đốt.	
2.Sợ bị 5 món dục lạc lôi cuốn.	
3.Sợ dao phiền não làm thương tổn.	
4.Sợ bị trôi dạt trong các cõi.	
5.Sợ khói giác quán hun ngạt.	
Khi hành giả đạt được nhất thiết trí thì xa lìa 5 nỗi sợ hãi trên.[X.Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện trong Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Q.36].	
 	
Ngũ Bồ Đề	
● Chỉ cho 5 Bồ Đề của Phật.	
1.Phát Tâm Bồ Đề: Ở trong cõi sống chết không thể tính lường mà phát tâm cầu Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.	
2.Phục Tâm Bồ Đề: Áp phục phiền não mà tu hành các Ba La Mật.	
3.Minh Tâm Bồ Đề: Quán xét các pháp trong 3 đời mà thực hành Bát Nhã Ba La Mật.	
4.Xuất Đáo Bồ Đề: Ở trong Bát Nhã Ba La Mật được sức phương tiện, nhưng cũng không chấp trước Bát Nhã Ba La Mật, đoạn trừ hết thảy phiền não, chứng được Vô Sinh Pháp Nhẫn, ra khỏi 3 cõi, đạt đến Nhất Thiết Trí.	
5.Vô Thượng Bồ Đề: Ngồi nơi đạo tràng, dứt sạch các phiền não, được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.[X.Luận Đại Trí Độ Q.53]. 	
 	
Ngũ Bộ	
● I.Ngũ Bộ.Chỉ cho quán hành Tứ Đế của giai vị Kiến Đạo và Tu Đạo.Theo thuyết của Nhất Thiết Hữu Bộ thuộc Tiểu Thừa, thì bậc Thánh ở giai vị Kiến Đạo quán xét khổ, tập, diệt, đạo dứt trừ Kiến Hoặc của mỗi bộ để thấy được lí 4 đế, sau đó tiến vào giai vị Tu Đạo, trừ sạch Tu Hoặc mà chứng quả A La Hán. Nhưng người phàm phu không thấy được lí 4 đế như bậc Thánh Kiến Đạo, cho nên cũng không thể phân biệt sự sai khác giữa 5 bộ, chỉ tu 6 hành quán hữu lậu ở ngay lúc tu đạo, tổng hợp các hoặc của 5 bộ thành 9 Phẩm, dùng trí hữu lậu hợp đoạn(dứt chung) 5 bộ Kiến, Tu (hoặc)của 8 địa dưới gọi là Ngũ bộ hợp đoạn, hoặc gọi là Ngũ Bộ Tạp Đoạn.[X.Luận Đại Tì Bà Sa Q.51; Luận Câu Xá Q.19; Câu Xá Luận Quang Kí Q.1,19]. 	
● II.Ngũ Bộ.Chỉ cho 5 bộ trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới của Mật Giáo.
1.Phật Bộ, cũng gọi Như Lai Bộ: Biểu thị lí trí đầy đủ, giác đạo viên mãn, nhưng ở địa vị phàm phu thì lí trí này chưa lộ rõ, khi vào quả vị thì lí trí mới hiện bày. Đại Nhật Như Lai là bộ chủ, màu trắng, hiện tướng tĩnh lặng, ngồi tòa Sư Tử, chủng tử là (vaô), hình Tam Muội Da là tháp, ấn xứ là thân, xâu chuỗi là hạt Bồ Đề, ngón cái và ngón trỏ của tay phải cầm tràng hạt.	
2.Kim Cương Bộ: Biểu trưng cho trí, tức lí của tự tâm chúng sinh, trí sẵn có này dù trải qua vô lượng kiếp trong vũng bùn sinh tử nhưng vẫn không bị hư hoại, có khả năng phá diệt phiền não, cũng như Kim Cương tuy bị chôn vùi trong bùn lâu ngày nhưng vẫn không mục nát. Đức Phật A Súc là bộ chủ, màu xanh, hiện tướng giận dữ, ngồi tòa Voi, chủng tử là (hùô), hình Tam Muội Da là chày 5 chĩa, ấn xứ là tâm, xâu chuỗi là hạt Kim Cương, ngón cái và ngón giữa của tay phải lần tràng hạt.	
3.Bảo Bộ: Tượng trưng phúc đức, tức vô lượng phúc đức trong muôn đức tròn đầy của Phật. Đức Phật Bảo Sinh là bộ chủ, màu vàng ròng, hiện tướng vui vẻ, ngồi trên tòa Ngựa, chủng tử là (trà), hình Tam Muội Da là ngọc báu, ấn xứ là trán, xâu chuỗi là các thứ báu, ngón cái và ngón áp út của tay phải cầm tràng hạt.
4.Liên Hoa Bộ: Biểu thị lí, tức là lí của tâm Bồ Đề Thanh tịnh vốn có sẵn trong tự tâm chúng sinh, ở trong bùn sinh tử của 6 đường mà vẫn không bị hoen ố, giống như hoa sen từ dưới bùn lầy mọc lên mà vẫn thơm sạch. Đức Phật A Di Đà là bộ chủ, màu đỏ lợt, hiện tướng trong lành, ngồi trên tòa chim Công, chủng tử là (hrì), hình Tam Muội Da là hoa sen, ấn xứ là miệng, xâu chuỗi là hạt sen, ngón cái, ngón vô danh và ngón út của tay phải cầm tràng hạt.	
5.Yết Ma Bộ: Biểu thị đức của nghiệp dụng hóa tha, tức Phật vì rũ lòng thương xót chúng sinh mà thành tựu mọi sự nghiệp cứu độ. Đức Phật Bất Không Thành Tựu là bộ chủ, nhiều màu, hiện các loại tướng, ngồi trên tòa chim Cánh vàng, chủng tử là (a), hình Tam Muội Da là Yết Ma, ấn xứ là đỉnh đầu, xâu chuỗi là các thứ báu, dùng cả 4 cách nói trên để lần tràng.	
Kim Cương Giới là pháp môn Thủy Giác Thượng Chuyển. Chuyển 9 thức ở trong mê thành 5 quả trí, 5 bộ biểu thị 5 đức nội chứng của 5 Phật thuộc Kim Cương Giới.Năm Phật là giáo chủ của 5 bộ, các vị tôn quyến thuộc của 5 Phật được gọi chung là Ngũ Bộ Chư Tôn; sự tập hợp của Ngũ Bộ Chư Tôn gọi là Ngũ Bộ Hải Hội.[X.Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1, 3; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.hạ; Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Q.9; Kinh Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Tối Thượng Bí Mật Đại Giáo Vương Q.1; Kim Cương Đính Kinh Nhất Tự Đính Luân Du Già Nhất Thiết Thời Xứ Niệm Tụng Thành Phật Nghi Quĩ; Bổ Đà Lạc Hải Hội Quĩ; Kim Cương Đính Du Già Lược Thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu; Bí Tạng Kí].	
● III.Ngũ Bộ.Gọi đủ: Ngũ Bộ Luật.Năm bộ luật Tiểu Thừa do 5 bộ truyền trì là Đàm Vô Đức, Tát Bà Đa, Sa Di tắc, Ca Diếp Di và Ma Ha Tăng Kì. (xt. Ngũ Bộ Luật).	
 	
Ngũ Bộ Bí Kinh	
● Năm bộ Kinh cơ bản của Mật Tông. Tức là Kinh Đại Nhật 7 quyển, Kinh Kim Cương Đính 3 quyển, Kinh Tô Tất Địa 3 quyển, Kinh Du Kì 1 quyển và Kinh Yếu lược niệm tụng 1 quyển. Năm bộ Kinh nói trên thêm vào 2 bộ luận Phát Bồ Đề Tâm và Luận Thích Ma Ha Diễn của ngài Long Thụ nữa thì gọi là 5 Kinh 2 luận. Hoặc hợp chung Kinh Yếu lược niệm tụng với Kinh Đại Nhật thành 1 bộ, rồi thêm Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng 4 quyển mà thành 5 bộ. Hoặc hợp Kinh Yếu lược với Kinh Đại Nhật làm 1 bộ, Kinh Kim Cương Đính với Kinh Du Kì làm 1, rồi cộng với Kinh Tô Tất Địa mà gọi chung là Tam Bộ Kinh.[X.Chư Nghi Quĩ Bẩm Thừa Lục Q.12]. 	
 	
Ngũ Bộ Bí Quán	
● Pháp quán bí mật thông dụng trong 5 bộ (Phật Bộ, Kim Cương Bộ, Bảo Bộ, Liên Hoa Bộ và Yết Ma Bộ) của Mật Giáo.Khi tu pháp, trước hết, hành giả quán hình tượng Bản Tôn ở trên đàn, kế đến quán thân mình tức là ấn khế, lời nói của mình tức là Chân Ngôn, tâm mình tức là Bản Tôn. Ba mật bình đẳng này bao trùm khắp pháp giới, gọi là Tự Tam Bình Đẳng (ba bình đẳng của mình). Ba bình đẳng của mình và 3 bình đẳng của Bản Tôn là cùng 1 duyên tướng, gọi là Tha tam bình đẳng (ba bình đẳng của người khác). Cho đến 3 bình đẳng của tất cả chư Phật đã thành, chưa thành đều cùng 1 duyên tướng, gọi là Cộng tam bình đẳng (ba bình đẳng chung). Do cùng 1 duyên tướng này, cho nên chư Phật nhập vào thân ta gọi là Nhập ngã; thân ta nhập vào thân chư Phật gọi là Ngã nhập. Do Nhập ngã và Ngã nhập cho nên các công đức mà chư Phật đã tu được trong vô lượng vô số kiếp đều có đầy đủ ở trong thân ta.Vả lại, lí tự tính bản lai của hết thảy chúng sinh, cùng với lí tự tính của ta và chư Phật là bìnhẳng, không sai khác, chỉ vì chúng sinh không rõ biết điều đó nên phải luân hồi sinh tử; bởi vậy, các công đức mà ta tu tập được tự nhiên trở thành công đức của hết thảy chúng sinh,đây chính là hạnh lợi tha mà hành giả Chân Ngôn hằng quán tưởng.	
 	
Ngũ Bộ Bí Tạng	
● Pháp môn bí mật của 5 bộ: Phật Bộ, Kim Cương Bộ, Bảo Bộ, Liên Hoa Bộ và Yết Ma Bộ thuộc Kim Cương Giới Mật Giáo. 	
 	
Ngũ Bộ Cửu Quyển	
● Cũng gọi Ngũ Bộ Cửu Thiếp.Chỉ cho 5 bộ sách gồm 9 quyển do ngài Thiện Đạo, Tổ Sư Tông Tịnh Độ, soạn vào đời Đường. Đó là:	
1.Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, 4 quyển.	
2.Tịnh Độ Pháp Sự Tán, 2 quyển.	
3.Quán Niệm Pháp Môn, 1 quyển.	
4.Vãng Sinh Lễ Tán Kệ, 1 quyển và	
5.Bát Chu Tán, 1 quyển.	
Đây là 5 bộ sách trọng yếu của Tông Tịnh Độ.	
 	
Ngũ Bộ Đại Luận 	
● Cũng gọi Ngũ Đại Luận.Năm bộ luận lớn do ngài Vô Trước soạn theo giáo chỉ của Bồ Tát Di Lặc. Đó là:	
1.Luận Du Già Sư Địa, 100 quyển, ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường.	
2.Luận Phân biệt Du Già, không rõ dịch giả.	
3.Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, 13 quyển, ngài Ba La Phả Mật Đa La dịch vào đời Đường.	
4.Biện Trung Biên Luận Tụng, 1 quyển, ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường.
5.Luận Kim Cương Bát Nhã, 2 quyển, ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần. [X.Du Già Luận Kí Q.1, phần đầu].	
 	
Ngũ Bộ Giáo Chủ	
● Năm đức Giáo chủ của 5 bộ thuộc Kim Cương Giới Mật Giáo.	
1.Đại Nhật Như Lai, bộ chủ của Phật Bộ.	
2.A Súc Như Lai, bộ chủ của Kim Cương Bộ.	
3.Bảo Sinh Như Lai, bộ chủ của Bảo Bộ.	
4.A Di Đà Như Lai, bộ chủ của Liên Hoa Bộ.	
5.Bất Không Thành Tựu Như Lai, bộ chủ của Yết Ma Bộ.(xt. Ngũ Bộ).	
 	
Ngũ Bộ Hải Hội	
● Các vị tôn của 5 bộ (Phật Bộ, Kim Cương Bộ, Bảo Bộ, Liên Hoa Bộ, Yết Ma Bộ) thuộc Kim Cương Giới Mật Giáo đều hội họp để hưng khởi pháp sự.	
 	
Ngũ Bộ Hợp Đoạn	
● Cũng gọi Ngũ Bộ Tạp Đoạn.Pháp quán hợp đoạn 5 bộ Kiến Hoặc và Tu Hoặc thuộc 8 địa dưới.Năm bộ chỉ cho 4 bộ Kiến Hoặc và 1 bộ Tu Hoặc.Theo thuyết của Hữu Bộ Tiểu Thừa thì Dị Sinh phàm phu không có năng lực vào được giai vị Kiến Đạo để thấy lí Tứ Đế, mà cũng không thể phân biệt 5 bộ, cho nên chỉ tu 6 hành quán hữu lậu, khi đến giai vị Tu Đạo thì dứt hết cả 5 bộ Kiến Hoặc và Tu Hoặc(hợp đoạn)của 8 địa dưới, nhưng vẫn chưa thể dùng trí hữu lậu để dứt trừ mê hoặc ở địa thứ 9.Nhưng Đại Thừa thì cho rằng trí hữu lậu không có khả năng đoạn trừ được Kiến Hoặc.[X.Luận Đại Tì Bà Sa Q.50; Luận Câu Xá Q.19].	
 	
Ngũ Bộ Luật	
● Năm bộ luật thuộc 5 bộ phái khác nhau do 5 vị đệ tử của ngài Ưu Ba Cúc Đa (Tổ phó pháp thứ 5 của Thiền Tông Ấn Độ) truyền bá vào khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt.	
1.Đàm Vô Đức Bộ (Phạm: Dharmaguptaka, Hán dịch: Pháp chính, Pháp Hộ, Pháp Kính, Pháp mật là tên của bộ chủ. Cũng gọi Đàm Ma cúc đa). Quảng Luật do bộ này truyền là Luật Tứ Phần 60 quyển; giới bản là Tứ Phần Tăng Giới Bản 1 quyển, Tứ Phần Luật Tỉ Khưu Giới Bản 1 quyển, Tứ Phần Tỉ Khưu Ni Giới Bản 1 quyển. Bốn bộ luật nói trên đều do ngài Phật Đà Da Xá dịch vào đời Diêu Tần.
2.Tát Bà Đa Bộ (Phạm: Sarvàsti-vàda, Hán dịch: Nhất Thiết Hữu, Cũng Gọi Tát Bà Đế Bà). Quảng Luật do bộ này truyền bá là Luật Thập Tụng 61 quyển, do ngài Phất Nhã Đa La và ngài Đàm Ma Lưu Chi cùng dịch vào đời Diêu Tần, giới bản là Thập Tụng Tỉ Khưu Ba La Đề Mộc Xoa Giới Bản 1 quyển, do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần; Thập tụng Tỉ Khưu Ni Ba La Đề Mộc Xoa giới bản 1 quyển, do ngài Pháp Hiển sưu tập vào đời Lưu Tống, Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ giới Kinh 1 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường, Căn bản Thuyết nhất thiết Hữu Bộ bật sô ni giới Kinh 1 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường.	
3.Di Sa Tắc Bộ (Phạm: Mahizàsaka, Hán dịch: Bất Trước Hữu Vô Quán). Quảng Luật do bộ này truyền là Luật Ngũ Phần 30 quyển, do ngài Phật Đà thập dịch vào đời Lưu Tống, giới bản là Sa Di Tắc Ngũ Phần Giới Bản 1 quyển, do ngài Phật Đà Thập dịch vào đời Lưu Tống, Ngũ phần Tỉ Khưu Ni Giới Bản 1 quyển, do ngài Minh huy sưu tập vào đời Lương.	
4.Ca Diếp Di Bộ (Phạm: Kàzyapìya, Hán dịch: Trùng không quán). Quảng Luật do bộ này truyền là luật Giải thoát, giới bản là Giải thoát giới Kinh 1 quyển, do ngài Bát Nhã Lưu Chi dịch vào đời Nguyên Ngụy.	
5.Ma Ha Tăng Kì Bộ (Phạm: Mahàsaíghika): Quảng Luật do bộ này truyền là Luật Ma Ha Tăng Kì 40 quyển, do các ngài Pháp Hiển và Phật Đà Bạt Đà La cùng dịch vào đời Đông Tấn, giới bản là Ma Ha Tăng Kì Luật Đại Tỉ Khưu Giới Bản 1 quyển, do ngài Phật Đà Bạt Đà La dịch vào thời Đông Tấn, Ma Ha Tăng Kì Tỉ Khưu Ni Giới Bản 1 quyển, do các ngài Pháp Hiển và Giác Hiền cùng dịch vào đời Đông Tấn.Về danh nghĩa của bộ này có nhiều thuyết khác nhau.	
a) Cứ theo Kinh Xá Lợi Phất Vấn, vì đa số vâng giữ Luật Ma Ha Tăng Kì, nên gọi là Đại Chúng Luật.	
b) Cứ theo Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 22 thì ngoài 5 bộ nói trên, còn có Bà Ta Phú La bộ, cộng thành 6 bộ luật. Trong đó, Ma Ha Tăng Kì bao gồm hết các Kinh sách của 5 bộ kia, cho nên đặc biệt gọi là Ma Ha Tăng Kì luật. Nhưng theo Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 3 thì Bà Ta Phú La bộ tức là Ma Ha Tăng Kì Bộ.	
c) Cứ theo Tam Luận Huyền Nghĩa thì Độc Tử Bộ là tên dịch của Bà Ta Phú La; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập dịch Bà Ta là Độc, Phú La là Tử.Ngoài ra, về sự phân chia Ngũ bộ thì có 2 thuyết:	
1.Theo Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 3 thì khi Đức Phật còn tại thế, có 1 vị Trưởng giả nằm mộng thấy 1 tấm chiên bằng dạ màu trắng tự nhiên đứt ra làm 5 khúc, Trưởng giả lo sợ liền đến thưa hỏi Đức Phật về việc ấy. Đức Phật giải thích rằng đó là điềm báo trước tạng Luật sẽ chia làm 5 bộ.	
2.Cứ theo Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 4, sau khi Phật thành đạo được 38 năm, 1 hôm Ngài đến thụ trai trong cung vua tại thành Vương Xá. Thụ trai xong, Ngài sai Tôn Giả La Hầu La rửa bát, vì trượt tay nên bát vỡ làm 5 mảnh. Các vị Tỉ Khưu thỉnh vấn Phật về việc này, Ngài bảo sau khi Ngài nhập diệt 500 năm thì các Tỉ Khưu chia tạng Luật làm 5 bộ. Quả nhiên về sau ngài Ưu Ba Cúc Đa có 5 vị đệ tử, mỗi người chấp 1 kiến giải riêng, bèn chia tạng Luật của Như Lai làm 5 bộ.Lại nữa, theo Kinh Xá Lợi Phất Vấn, màu áo của 5 bộ đều khác nhau: Ma HA Tăng Kì Bộ mặc áo màu vàng, Đàm Vô Đức Bộ mặc áo màu đỏ, Tát Bà Đa Bộ mặc áo màu đen, Ca Diếp Di Bộ mặc áo màu mộc lan, Di Sa Tắc Bộ mặc áo màu xanh. Nhưng theo Đại Tỉ Khưu Tam Thiên Uy Nghi quyển hạ thì Tát Bà Đa Bộ mặc áo màu đỏ lợt, Đàm Vô Đức Bộ mặc áo màu đen, 3 bộ còn lại thì giống như trên đã ghi.[X.Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.60; Kinh Phật Tạng Q.trung; Ma Ha Tăng Kì Luật Hậu Kí; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng, phần 1, tiết 2; Tứ Phần Luật Sớ Q.2, Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ, phần 1; Đại Thừa Huyền Luận Q.5; Đại Đường Tây Vực Kí Q.3; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng].	
 	
Ngũ Bộ Mẫu	
● Bà mẹ của 5 bộ. Chỉ cho các vị tôn chi phối việc sinh trưởng và nuôi dưỡng công đức 5 bộ thuộc Kim Cương Giới Mật Giáo. Cứ theo Kinh Nhiếp Vô Ngại, Bí Tạng Kí... thì bộ mẫu của 5 bộ là:	
1.Phật Bộ: Không có bộ mẫu, vì đức Đại Nhật là nguồn gốc.	
2.Kim Cương Bộ: Bộ mẫu là Kim Cương Ba La Mật.	
3.Bảo Bộ: Bộ mẫu là Bảo Ba La Mật.	
4.Liên Hoa Bộ: Bộ mẫu là Pháp Ba La Mật.	
5.Yết Ma Bộ: Bộ mẫu là Yết Ma Ba La Mật.	
Nếu các bộ mẫu không lấy năng sinh làm nghĩa, mà lấy dưỡng dục làm nghĩa, thì Phật Bộ đáng lẽ cũng phải có bộ mẫu; 3 bộ của Thai Tạng Giới lấy Phật Nhãn làm bộ mẫu của Phật Bộ, vì vậy nên Phật Bộ trong 5 bộ cũng lấy Phật Nhãn làm bộ mẫu.
 	
Ngũ Bộ Quán Đính	
● Pháp quán đính của 5 bộ trong Mật Giáo. Nghĩa là khi cử hành nghi thức quán đính của Kim Cương Giới thì kết ấn và tụng chú (Chân Ngôn) của 5 bộ, rồi lấy nước trong bình của bộ ấy rưới lên chỏm đầu của đệ tử.Theo Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng quyển 2, trước hết, kết ấn khế và tụng Chân Ngôn Đại Nhật quán đính, gia trì trên đỉnh đầu của đệ tử, rồi lấy nước trong bình có giải màu trắng buộc ở cổ bình rưới lên. Kế đến, lần lượt kết tụng ấn ngôn Đông Phật Quán Đính, gia trì ở trán, rưới nước trong bình có giải màu đỏ; kết tụng ấn ngôn Nam Phật Quán Đính, gia trì ở bên phải đỉnh đầu, rưới nước trong bình có giải màu vàng; kết tụng ấn ngôn Tây Phật Quán Đính, gia trì ở phía sau đỉnh đầu, rưới nước trong bình có giải màu xanh; kết tụng ấn ngôn Bắc Phật Quán Đính, gia trì bên trái đỉnh đầu, rưới nước trong bình có giải màu đen.[X.Kim Cương Vương Bồ Tát Niệm Tụng Nghi Quĩ].	
 	
Ngũ Bộ Thiền Kinh	
● Năm bộ Kinh nói về pháp Thiền, đều được thu vào Đại Chính Tạng tập 15.Đó là:	
1.Kinh Thiền Pháp Yếu Giải, 2 quyển, do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần.	
2.Kinh Đạt Ma Đa La Thiền, 2 quyển, do ngài Phật Đà Bạt Đà La dịch vào đời Đông Tấn.	
3.Kinh Tọa Thiền Tam Muội Pháp Môn, 2 quyển, do ngài Tăng Già La Sát soạn, ngài Cưu Ma La Thập dịch.	
4.Ngũ Môn Thiền Kinh Yếu Dụng Pháp, 1 quyển, do ngài Phật Đà Mật Đa soạn, ngài Đàm Ma Mật Đa dịch vào đời Lưu Tống.	
5.Kinh Thiền Yếu, 1 quyển, không rõ tên người dịch.	
 	
Ngũ Bộ Tịnh Cư Viêm Ma La	
● Cũng gọi Ngũ Bộ Tịnh. Một trong 28 bộ chúng quyến thuộc của Bồ Tát Thiên Thủ Quan Âm, là vị thiện thần thường theo ủng hộ hành giả.Ngũ Tịnh Cư tức Ngũ na hàm tịnh cư ở trên trời, Viêm Ma La thì ở dưới đất. Khi điều thiện đạt đến cực quả, thì Tịnh Cư thiên hiển thị lễ pháp; khi điều ác đạt đến cực quả thì Viêm Ma La hiển thị trị pháp. Nay lấy quĩ tắc trên dưới hợp lại làm 1 bộ, cho nên gọi là Ngũ Bộ Tịnh cư viêm Ma La.Cứ theo Thiên Thủ Quan Âm tạo thứ tự pháp Nghi Quĩ, thì hình tượng của vị thần này, thân màu tím nhạt, tay trái cầm cờ Viêm Ma, tay phải cầm cây gậy người nữ.[X.Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni; Thiên Thủ Nhị Thập Bát Bộ Chúng Thích].	
 	
Ngũ Bộ Tòa	
● Cũng gọi Ngũ Tòa, Ngũ Phật Tòa, Ngũ Chủng Tòa, Ngũ Thú Tòa.Tòa Như Lai của 5 bộ thuộc Kim Cương Giới Mật Giáo. Tức 5 bộ, mỗi bộ quán 3 chữ chủng tử của mình mà thành.	
1.Tòa sư tử của Phật Bộ: Do chủng tử chữ Vaô trong vòng tròn biến ra.Đức Phật Tì Lô Giá Na là vua các pháp, cho nên trong các pháp biến hóa một cách tự tại không bị trở ngại, giống như sư tử là chúa các loài thú, sống giữa các loài thú mà không sợ hãi, nên dùng sư tử làm tòa.	
2.Tòa voi của Kim Cương Bộ: Do chủng tử chữ Hùô trong vòng tròn biến ra.Vua Kim Cương Bộ có sức cứng chắc không vật gì phá được, cũng như sức voi mạnh mẽ nhất trong loài thú, cho nên dùng voi làm tòa.	
3.Tòa ngựa của Bảo Bộ: Do chủng tử chữ Trà trong vòng tròn biến ra.Vua pháp quán đính rưới nước tốt lành, cũng như ngựa có đủ tuệ dụng, tôn quí cát tường, cho nên dùng ngựa làm tòa.	
4.Tòa chim công của Liên Hoa Bộ: Do chữ chủng tử Hrì trong vòng tròn biến ra.Vua Chuyển Pháp Luân quay bánh xe Đại Pháp, cũng như chim công xinh đẹp, thông minh, có nhiều màu sắc, cho nên dùng chim công làm tòa.	
5.Tòa chim cánh vàng của Yết Ma Bộ: Do chủng tử chữa  trong vòng tròn biến ra.Vua Bất Không nghiệp dùng trí dụng tùy phương tiện Yết Ma dẫn dắt người, trời và tất cả các rồng, cũng như chim cánh vàng (Ca Lâu La - Kim Sí Điểu) tùy theo phương hướng mà hàng phục loài rồng, cho nên dùng chim cánh vàng làm tòa.[X.Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1; Kim Cương Đính Kinh Nghĩa Quyết Q.thượng].	
 	
Ngũ Bộ Tôn Pháp	
● Cũng gọi Ngũ Chủng Đàn Pháp.Căn cứ vào 5 pháp tu trong Mật Giáo mà nói về sự khác nhau của 5 bộ, tức là:	
1.Tức Tai Pháp: Dùng các vị tôn của Phật Bộ, cho nên có 5 Phật trí.	
2.Tăng Ích Pháp: Dùng các vị tôn của Bảo Bộ, cho nên có bảo (của báu), quang (ánh sáng), chàng (cờ), tiếu (cười)... Cầu phúc đức là bảo, cầu trí tuệ là quang, cầu quan vị là chàng, cầu kính yêu là tiếu.	
3.Hàng Phục Pháp: Dùng các vị tôn của Kim Cương Bộ, cho nên có 5 vị tôn rất giận dữ.	
4.Ái Kính Pháp: Dùng các vị tôn của Liên Hoa Bộ, cho nên có bản tôn Quan Thế Âm.	
5.Câu Triệu Pháp: Dùng các vị tôn của Yết Ma Bộ, cho nên có câu(móc câu), sách (vòng dây), tỏa (khóa), linh (chuông rung)... [X.điều Ngũ Bộ Tôn Pháp trong Bổ Đà Lạc Hải Hội Quĩ].	
 	
Ngũ Bộ Tổng Trì	
● Chỉ cho Đà La Ni (Phạm: Dhàraịi, Hán dịch: Tổng trì) của 5 bộ thuộc Kim Cương Giới Mật Giáo.Năm bộ là Phật Bộ, Kim Cương Bộ, Liên Hoa Bộ, Bảo Bộ và Yết Ma Bộ.	
 	
Ngũ Cái	
● Phạm: Paĩca àvaraịàni.Cái nghĩa là che lấp, tức chỉ cho 5 thứ phiền não che lấp tâm tính, làm cho pháp lành không sinh ra được. Đó là:	
1.Tham Dục Cái (Phạm: Ràgaàvaraịa): Tham đắm cảnh năm dục (tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ), không biết nhàm chán, nên tâm tính bị che lấp.	
2.Sân Khuể Cái (Phạm: Pratighaàvaraịa): Đối trước cảnh trái ý, lòng tức giận nổi lên làm che lấp tâm tính.	
3.Hôn Miên Cái (Phạm: Styànamiddha- àvaraịa), cũng gọi Thụy Miên Cái: Hôn Trầm và buồn ngủ khiến tâm tính li bì, không thể tích cực hoạt động.	
4.Trạo Cử Ác Tác Cái (Phạm: Auddhatya -kaukftya-àvaraịa), cũng gọi Điệu hí cái, Trạo hối cái, Trạo hí cái.Sự chao động(trạo) của tâm, hoặc lo buồn, ân hận(hối) đối với những việc đã làm, khiến tâm tính bị che lấp.	
5.Nghi Cái (Phạm: Vicikitsà-àvaraịa):Đối với giáo pháp do dự không quyết đoán, vì vậy mà tâm tính bị che lấp.Các phiền não đều có nghĩa là “cái”, nhưng 5 thứ trên đây hay làm chướng ngại 5 uẩn vô lậu, tức là tham dục và sân khuể hay chướng ngại giới uẩn, hôn trầm và thụy miên chướng ngại tuệ uẩn, trạo cử và ác tác chướng ngại định uẩn và nghi là ngờ vực lí Tứ Đế, vì thế chỉ lập 5 thứ này làm Cái.[X.Kinh Tạp A Hàm Q.26; Luận Đại Trí Độ Q.17; Luận Đại Tì Bà Sa Q.38, 48; Luận Câu Xá Q.21; Luận Thuận Chính Lí Q.55; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.7; Ma Ha Chỉ Quán Q.4; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.5, phần đầu; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.thượng, phần đầu]. (xt. Khí Ngũ Cái).	
 	
Ngũ Canh	
● Cũng gọi Ngũ dạ, Ngũ cổ.Canh nghĩa là trải qua.Thời gian trong 1 đêm được chia làm 5 canh:	
- Canh 1 (Giáp dạ), 8 giờ tối hôm nay. 	
- Canh 2 (Ất dạ), 10 giờ tối hôm nay. 	
- Canh 3 (Bính dạ), 0 giờ sáng hôm nay. 	
- Canh 4 (Đinh dạ), 2 giờ sáng hôm sau.	
- Canh 5 (Mậu dạ), 4 giờ sáng hôm sau. [X.Hán Cung Cựu Nghi; Nhan Thị Gia Huấn Thư Chứng].	
 	
Ngũ Canh Chuyển	
● Một loại tục dao (câu hát thông tục) trong Phật Giáo được lưu hành vào đời Đường.Trong 1 đêm từ canh 1 đến canh 5, đêm tối chuyển từ mờ mịt đến sáng dần, trạng thái này được ví dụ cho tâm vô minh hôn ám của người ta do tin theo và thực hành chính pháp của Phật mà dần dần được tỏ ngộ thấu suốt. Loại tục dao này lấy 1 đêm 5 canh làm đơn vị, mỗi canh là 1 bài 4 câu theo cùng 1 cách thức, nối tiếp nhiều bài thành thiên. Chẳng hạn như đoạn trước của Nam Tông định tà chính ngũ canh chuyển như sau:	
- “Canh một bắt đầu:	
Vọng tưởng chân như chẳng phải hai Mê thì chân ấy hóa vọng ngay Ngộ đến, vọng kia là chân thực Niệm chẳng khởi, Niết Bàn đây! (...) 	
- Canh hai thôi thúc:	
Đại Viên gương báu sáng như nhiên Chúng Sinh không rõ bệnh phan duyên Do đó ngăn che tâm chẳng tỏ Sạch bụi nhơ, dứt não phiền”.Ngoài ra, còn có Đại Thừa Ngũ Canh Chuyển, Vô Tướng Ngũ Canh Chuyển, Duy Ma Ngũ Canh Chuyển, Đạt Ma Ngũ Canh Chuyển v.v...Thời gần đây, loại tục dao này được tìm thấy rất nhiều trong các hang động tại Đôn Hoàng thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. 	
 	
Ngũ Cảnh	
● Phạm: Paĩcàrthà.Cũng gọi Ngũ Trần, Ngũ Diệu Dục Cảnh. Chỉ cho 5 đối cảnh (tượng) khách quan mà 5 căn chấp lấy, cũng là 5 cảnh giới mà 5 thức duyên theo; tức là sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh và xúc cảnh. Nếu thêm pháp cảnh là đối tượng của ý căn thì là 6 cảnh. Năm cảnh này thường làm cho người ta sinh phiền não, ô nhiễm tâm tính, giống như bụi bặm nên gọi là 5 trần; lại vì tham đắm mà khởi chấp trước, lầm cho là cảnh tịnh diệu, nên cũng gọi là Ngũ Diệu Dục Cảnh.[X.Luận Câu Xá Q.1; Luận Phẩm Loại Túc Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.13; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.1; Luận Thuận Chính Lí Q.1; Câu Xá Luận Quang Kí Q.1]. (xt. Ngũ Dục, Lục Cảnh).	
 	
Ngũ Căn	
Phạm: Paĩcendriyàịi.Năm căn.	
● I.Ngũ Căn.Cũng gọi Ngũ sắc căn.Chỉ cho 5 sắc căn, chỗ nương của 5 thức. Tức:
- Nhãn Căn (Phạm: Caksurindriya),	
- Nhĩ Căn (Phạm: Zrotrendriya), 	
- Tị Căn (Phạm: Ghràịendriya), 	
- Thiệt Căn (Phạm: Jihvendriya), 	
- Thân Căn (Phạm: Kayendriya). Cũng tức là 5 quan năng chủ về: Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Nếu thêm Ý căn vào 5 căn thì gọi là 6 căn.Năm căn ngoài khả năng thu nhận 5 đối tượng ở ngoại giới, còn có khả năng dẫn khởi tác dụng nhận biết của 5 thức trong nội tâm, vì có các tác dụng thù thắng ấy nên gọi là Căn. Lại vì 5 căn là do vật chất (sắc) cấu tạo thành, cho nên cũng gọi là 5 Sắc căn. Phái Số Luận có thuyết Ngũ Tri Căn, trong đó, Thân Căn cũng được gọi là Bì Căn.Nói về thể của 5 căn, Tát Bà Đa Bộ (Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ) chia 5 căn làm 2 thứ là Phù Trần Căn và Thắng Nghĩa Căn.Phù Trần Căn (cũng gọi Phù căn) là các căn thô phù bên ngoài (như mắt, tai, mũi...) tự chúng không có khả năng nhận thức sự vật, phải nhờ vào Thắng Nghĩa Căn theo bên cạnh giúp sức mới có thể sinh ra tác dụng nhận biết. Những Phù căn này thông thường được gọi là 5 giác quan. Còn Thắng Nghĩa Căn là bộ phận bên trong của nhục thể, mắt thường (mắt thịt) chẳng thể thấy được, nhưng có tác dụng sinh ra thức và thu lấy cảnh (đối tượng).Thắng Nghĩa Căn và Phù Trần Căn tuy cùng do cực vi tạo thành, nhưng Thắng Nghĩa Căn lấy tịnh sắc do 4 Đại thù thắng tạo ra làm thể, là thực pháp nhưng mắt thường không thể thấy được. Do đó, Tát Bà Đa Bộ chủ trương 5 căn là chỉ cho Thắng Nghĩa Căn, tức là cái mà ngày nay chúng ta thường gọi là hệ thần Kinh, chứ không phải Phù Trần Căn mà thông thường ta gọi là 5 cảm quan. Nhưng Đại Chúng Bộ... thì cho sắc, hương, vị, xúc là thể của 5 căn, lấy máu thịt làm tính, không có tịnh sắc, không có khả năng nắm bắt đối tượng (thủ cảnh). Tức thuyết này chủ trương 5 căn là Phù Trần Căn. Còn theo thuyết của Duy Thức Đại Thừa thì như ngài Hộ Pháp lập tịnh sắc hiện hành làm 5 căn, nhưng ngài Nan Đà thì cho rằng 5 căn chỉ là chủng tử chứ không phải tịnh sắc hiện hành.[X.Luận Phẩm Loại Túc Q.1; Luận Dị Bộ Tông Luân; Luận Thành Thực Q.4; luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma tập Q.1; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.3, phần đầu]. (xt. Ngũ Căn Hữu Tứ Sự Tăng Thượng).	
● II.Ngũ Căn.Chỉ cho 5 căn vô lậu trong 37 đạo Phẩm. Năm căn này là cội gốc sinh ra hết thảy pháp lành có tác dụng tăng thượng đối với việc áp phục phiền não, dẫn vào Thánh Đạo, cho nên được gọi là Căn (gốc rễ). Đó là:	
1.Tín căn (Phạm: Zraddhendriya): Tin Phật, Pháp, Tăng, tin đạo lí Tứ Đế (khổ, tập, diệt, đạo).	
2.Tiến căn (Phạm: Vìryendriya), cũng gọi Tinh Tiến căn, Cần căn: Gắng sức mạnh mẽ tu tập pháp lành.	
3.Niệm căn (Phạm: Smftìndriya): Nhớ nghĩ chính pháp.	
4.Định căn (Phạm: Samàdhìndriya): Chú tâm vào 1 đối tượng duy nhất, không để tán loạn.	
5.Tuệ căn (Phạm: Prajĩendriya): Ở trong định khởi trí quán, biết rõ chân lí như thực.Cứ theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 16 thì 5 căn này theo thứ tự còn có tác dụng đối trị với bất tín, giải đãi (biếng nhác), phóng dật (buông thả), trạo cử (xao động) và phiền não vô minh.Ngoài ra, theo Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết (hội bản) quyển 7, phần 1, thì người tu hành mầm lành tuy đã hơi nứt nhưng vẫn chưa sinh rễ (căn), nay tu 5 pháp khiến cho rễ lành sinh ra, vì thế 5 pháp này đều gọi là Căn.Năm căn và 5 lực trong 37 đạo Phẩm là cùng 1 thể, 5 lực hiển bày sức tăng thượng của 5 căn. Năm lực là pháp tu của người lợi căn, 5 căn là pháp tu của người độn căn. Năm căn này cũng có tác dụng tăng thượng đối với pháp vô lậu.[X.Kinh Tạp A Hàm Q.26; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.23, 42; Luận Đại Tì Bà Sa Q.96; Luận Đại Trí Độ Q.90; Luận Du Già Sư Địa Q.57; Pháp Giới Thứ Đệ Q.trung]. (xt. Tam Thập Thất Đạo Phẩm).	
 	
Ngũ Căn Bản	
● Chỉ cho 5 phiền não căn bản: Tham, sân, si, mạn, nghi.Tông Thiên Thai chia tất cả phiền não làm 2 loại là lợi, độn và gọi 5 phiền não căn bản này là Ngũ Độn Sử. [X.Đại Nhật Kinh Sớ Q.2]. (xt. Phiền Não).	
 	
Ngũ Căn Hữu Tứ Sự Tăng Thượng 	
● Bốn nghĩa tăng thượng của 5 căn.Cứ theo Luận Ngũ Sự Tì Bà Sa quyển thượng, thì 5 căn có 4 nghĩa tăng thượng sau đây:	
1.Trang Nghiêm Thân: Mắt, tai, mũi, lưỡi trang nghiêm thân, tạo nên sự hoàn mĩ, nếu thiếu bất cứ căn nào trong các căn này thì sẽ trở nên tàn tật, xấu xí, còn nếu các căn đầy đủ thì tăng thêm vẻ đẹp.	
2.Đạo Dưỡng Thân: Mắt thấy sắc đẹp xấu, tai nghe tiếng hay dở, mũi ngửi mùi thơm hôi, lưỡi nếm vị đắng ngọt, sự nhận biết, có thể phân biệt rõ ràng, khiến thân theo tốt, tránh xấu, làm tăng thêm vẻ đẹp.	
3.Sinh Thức: Thức là phân biệt. Mắt đối với sắc, tai đối với tiếng, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc... đều sinh ra các thức phân biệt và Pháp Tương Ứng tăng thượng.	
4.Bất Cộng Sự: Mắt chỉ thấy sắc, tai chỉ nghe tiếng, mũi chỉ ngửi mùi, lưỡi chỉ nếm vị, thân chỉ chạm xúc. Như thế mỗi căn đều có công dụng riêng (bất cộng), không lẫn lộn với nhau, đối với các Pháp Tương Ứng với mỗi căn tự nó có sức tăng thượng.[X.Luận Đại Tì Bà Sa Q.142].	
 	
Ngũ Căn Sắc	
● Màu của 5 căn. Năm căn là Tín căn, Tiến căn, Niệm căn, Định căn và Tuệ căn.Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6, nếu đem 5 màu phối với 5 căn thì theo thứ tự là: Trắng, đỏ, vàng, xanh và đen, gọi là Ngũ Căn sắc. Ngoài ra, cũng có thuyết phối hợp thứ tự 5 màu: Trắng, vàng, đỏ, xanh, đen với 5 căn gọi là Ngũ Căn sắc.	
 	
Ngũ Câu Luân 	
● Cũng gọi Ngũ Câu Lân.Chỉ cho 5 vị Tỉ Khưu đầu tiên được Đức Phật hóa độ ở vườn Lộc Dã khi Ngài mới thành đạo.Theo Pháp Hoa Văn Cú quyển 4, phần 3 thì 5 vị Tỉ Khưu ấy theo thứ tự là: Kiều Trần Như, Át bệ, Bạt Đề, Thập lực Ca Diếp và Ma nam câu lợi.Nhưng ý nghĩa của từ “Câu luân” không được rõ. Có thuyết cho rằng 5 vị này từ đời quá khứ đến nay đều là bạn đồng tu, cho nên gọi là Câu luân. Hoặc có thuyết chủ trương Câu luân là tên dịch khác của A Nhã Kiều Trần Như, cũng gọi Câu lân, bậc Thượng thủ trong 5 vị Tỉ Khưu, vì thế gọi chung là Ngũ câu luân. [X.Pháp Uyển Châu Lâm Q.11; Tịch Chiếu Đường Cốc Hưởng Tập Q.4].	
 	
Ngũ Câu Ý Thức	
● Là ý thức sinh khởi cùng lúc với 5 thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tức chỉ cho Minh liễu ý thức, 1 trong 4 loại ý thức.Minh liễu ý thức khởi lên cùng 1 lúc với 5 thức, giúp 5 thức phát sinh hiện hành và phân biệt rõ ràng khi duyên theo đối tượng; vì thế gọi là Ngũ Câu Ý Thức.[X.Luận Thành Duy Thức Q.7; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.1].	
 	
Ngũ Chi Giới	
● Năm Sự Giới Chi Mạt (ngọn) được mở ra từ một lí Đại Bồ Đề Tâm căn bản (gốc). Năm giới này được nói trong Phẩm Thánh Hạnh của Kinh Niết Bàn quyển 11 (bản Nam). Đó là: Căn Bản Nghiệp Thanh Tịnh Giới, Tiền Hậu Quyến Thuộc Dư Thanh Tịnh Giới, Phi Chư Ác Giác Giác Thanh Tịnh Giới, Hộ Trì Chính Niệm Niệm Thanh Tịnh Giới, Hồi Hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giới.Trong Niết Bàn nghĩa kí quyển 5, ngài Tịnh Ảnh giải thích là:	
1.Căn bản nghiệp thanh tịnh: Xa lìa bất thiện nghiệp đạo căn bản.	
2.Tiền hậu quyến thuộc dư thanh tịnh: Xa lìa phương tiện trước sau của bất thiện nghiệp đạo.	
3.Phi chư ác giác giác thanh tịnh: Xa lìa 8 ác giác.	
4.Hộ trì chính niệm niệm thanh tịnh: Tu 6 niệm tâm, giúp thành tựu giới hạnh.
5.Hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề: Giữ gìn giới hạnh mong cầu thành Phật.Ngài Bảo Lượng đem 5 chi giới này phối hợp với các giới Đại, Tiểu Thừa, cho rằng 4 giới trọng của Tiểu Thừa là Căn bản nghiệp thanh tịnh giới; từ thiên thứ 2 trở xuống, tức các giới khác ngoài 4 giới trọng là Tiền hậu quyến thuộc dư thanh tịnh giới, không khởi 3 độc (tham, sân, si) và không phạm giới Bồ Tát là Phi chư ác giác giác thanh tịnh giới; không phạm 40 giới khinh là Hộ trì chính niệm niệm thanh tịnh giới; tu hành 4 giới trên để hồi hướng Bồ Đề là Hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề giới.Ngài Thiên Thai Trí Khải thì cho rằng 4 giới trọng hoặc tính giới của 10 điều thiện là Căn bản nghiệp thanh tịnh giới; 4 thiên còn lại như Thâu Lan Gia... là Tiền hậu quyến thuộc dư thanh tịnh giới; Định Cộng Giới là Phi chư ác giác giác thanh tịnh giới; Đạo Cộng Giới là Hộ trì chính niệm niệm thanh tịnh giới; Đại Thừa giới là Hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề giới.[X.Niết Bàn Kinh Tập Giải Q.27; Tứ Niệm Xứ Q.3; Niết Bàn Kinh Hội Sớ Q.11; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.4, phần đầu].	
 	
Ngũ Chi Tác Pháp 	
● Phạm: Paĩca-avayava-vàkya.Cũng gọi Ngũ Phần Tác Pháp. Tiếng dùng của Nhân Minh cũ.Phương thức suy luận được cấu tạo nên bởi 5 chi, tức là: Tông (Phạm: Pratijĩà), Nhân (Phạm: Hetu), Dụ (Phạm: Udàharaịa), Hợp (Phạm: Upanaya)và Kết (Phạm: Nigamana).Phương thức lập luận của các bậc Đại sư thuộc Nhân Minh cũ như các ngài Di Lặc, Vô Trước, Thế Thân v.v... đều không nhất định. Luận Du Già Sư Địa của ngài Di Lặc và Luận Hiển Dương Thánh Giáo của ngài Vô Trước, đều nói rằng khi nghị luận, có thể thành lập 8 pháp, đó là: Lập tông, biện nhân, dẫn dụ, đồng loại, dị loại, hiện lượng, tỉ lượng và chính giáo lượng. Trong đó, 5 pháp trước thông thường được gọi là luận thức Ngũ chi tác pháp, cũng tức là luận thức Ngũ phần được nói trong Luận Như Thực của ngài Thế Thân. Phương pháp luận chứng 5 chi hoặc 5 phần như sau:	
1.Lập tông (mệnh đề): Trên núi kia đang có lửa cháy.	
2.Biện nhân (lí do): Vì thấy có khói trên núi.	
3.Dẫn dụ (thí dụ chứng minh) chia làm 2 loại: Đồng Dụ và Dị Dụ. Đồng Dụ: Có khói ắt có lửa, như trong nhà bếp; Dị Dụ: Không có lửa thì chẳng có khói, như trong hồ nước.	
4.Hợp (dùng sau mệnh đề khẳng định): Núi đó cũng như thế.	
5.Kết (phần kết luận, tức lập lại Tông): Vì thế biết trên núi đó đang có lửa cháy. Ngũ chi tácphápnói trên, ngoài các vị Luận Sư của Phật Giáo ra, cũng được các học phái khác ứng dụng. Như ông Kiều Đạt Ma (Phạm: Gotama) của học phái Ni Da Dã (Phạm: Nyàya) trong 6 pháiTriết học ở Ấn Độ cũng từng lập luận thức hệt như luận thức 5 phần nói trên. Lại nữa, trong tác pháp 5 chi, khi thuộc tính của 2 đối tượng giống nhau về 1 mặt nào đó, thì đi đến kết luận là thuộc tính của các mặt khác cũng giống nhau. Nhưng kết luận này có thể đúng mà cũng có thể sai, vì nó thuộc về phương pháp loại suy. Đối với tác pháp 5 chi, trong bộ Chính Lí Kinh Chú, ông Phiệt Sa Diễn Na đã có sự phát triển quan trọng, trong chi Dụ (đồng dụ và dị dụ) ông đều thêm 1 mệnh đề Toàn xưng, làm cho chi Dụ gần giống như Tam đoạn luận pháp (syllogism). Qua sự cải tạo của ông, tác pháp 5 chi đã từ phương pháp loại suy tiến đến phương thức diễn dịch suy lí và kết luận có tính logic tất nhiên. Chẳng hạn như tác pháp 5 chi trong Chính Lí Kinh Chú sau đây:	
1.Tông: Âm thanh là vô thường.	
2.Nhân: Vì nó được tạo ra.	
3.Đồng Dụ: Phàm những cái được tạo ra đều là vô thường, như cái chậu, cái Dĩa v.v...	
- Dị Dụ: Phàm những cái không phải do tạo ra mà có thì đều là thường trụ, như thần ngã... 	
4.Hợp: Âm thanh lời nói cũng như thế, vì là cái được tạo ra (hợp đồng dụ); Âm thanh không giống như thần ngã, không thuộc về cái không phải do tạo ra mà có (hợp dị dụ).	
5.Kết: Vì thế biết âm thanh là vô thường. Ngũ chi tác pháp của ông Phiệt Sa Diễn Na chỉ có 3 danh từ (trừ thí dụ chứng minh), nếu bỏ Hợp, Kết thì 3 chi Tông, Nhân, Dụ đại khái tương đương với kết luận, Tiểu tiền đề và Đại tiền đề của Tam đoạn luận pháp. Còn nếu bỏ Tông, Nhân thì 3 chi Dụ, Hợp và Kết đại khái giống với Tam đoạn luận pháp. Tuy nhiên, đứng về phương diện logic mà nói, thì Toàn xưng phán đoán được sử dụng trong phần Dị Dụ chưa được chặt chẽ. Mãi đến thế kỉ VI, Đại Luận Sư Nhân Minh là ngài Trần Na (Phạm: Dignàga), trong Tập Lượng Luận đề ra Tam Chi Tác Pháp (luận thức 3 phần): Lập Tông, Biện Nhân, Dẫn Dụ với sự cải cách lớn lao thì Luận Lí Nhân Minh mới được hoàn chỉnh và cũng từ đó luận chứng Nhân Minh được chia thành Cựu Nhân Minh (Ngũ Chi Tác Pháp), và Tân Nhân Minh (Tam Chi Tác Pháp) khác nhau. [X.Luận Du Già Sư Địa Q.15; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.11; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Q.16; Phẩm Đọa Phụ Xứ Luận Như Thực; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng, phần đầu; Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q.5; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.1 (Văn quĩ); History of Indian Logic, Calcutta, 1921 by S.C. Vidvabhùsana; Indian Logic in the Early School, Oxford,1930 by H.N. Randle; Ấn Độ Triết Học Nghiên Cứu 5; Phật Giáo Luận Lí Học (Vũ Tỉnh Bá Thọ)]. (xt. Tam Chi Tác Pháp, Nhân Minh).	
 	
Ngũ Chính Hạnh	
● Năm hạnh chân chính, do Tông Tịnh Độ lập ra cho người tu hành pháp môn niệm Phật cầu Vãng Sinh Tịnh Độ. Đó là:	
1.Chính hạnh đọc tụng.	
2.Chính hạnh quán xét.	
3.Chính hạnh lễ bái.	
4.Chính hạnh xưng danh.	
5.Chính hạnh tán thán, cúng dường.	
Năm hạnh này căn cứ vào 3 bộ Kinh Tịnh Độ, chỉ thực hành những hạnh hướng về Đức Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc phương Tây, cho nên gọi là Chính hạnh. Trái lại, làm 5 việc trên đối với các Đức Phật khác, Bồ Tát khác thì gọi là Tạp hạnh.[X.Tán Thiện Nghĩa trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Q.4 (Thiện Đạo); Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập]. (xt. Ngũ Tạp Hạnh).	
 	
Ngũ Chu Nhân Quả	
● Cũng gọi Hoa Nghiêm Ngũ Chu Nhân Quả. Năm vòng nhân quả nói rõ nghĩa lí Kinh Hoa Nghiêm (80 quyển) được trình bày trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 3, 4.Tức là:	
1.Sở Tín Nhân Quả: Hội Hoa Nghiêm thứ nhất ở Bồ Đề Tràng thuyết pháp môn quả báo y, chính của của Đức Như Lai, tức từ quyển thứ 1 đến quyển thứ 11, tất cả có 6 Phẩm, 5 Phẩm trước nói rõ về quả đức của Già na, Phẩm còn lại hiển bày bản nhân của Phật, khiến cho người sinh tâm tin nhận mà vui theo. 	
2.Sai Biệt Nhân Quả, cũng gọi Tu Chính Nhân Quả, Sinh Giải Nhân Quả: Hội thứ 2 đến hội thứ 7 ở điện Phổ Quang Minh tuyên thuyết pháp môn nhân quả sai biệt của Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Đẳng Giác. Tức từ quyển 12 đến quyển 48, tất cả có 29 Phẩm; 26 Phẩm trước nói rõ về nhân sai biệt của 51 giai vị, còn 3 Phẩm sau cùng thuyết minh về quả tướng 3 đức sai biệt của Phật.	
3.Bình Đẳng Nhân Quả, cũng gọi Tu Hiển Nhân Quả, Xuất Hiện Nhân Quả: Hội thứ 7 ở điện Phổ Quang Minh tuyên thuyết pháp môn nhân quả bình đẳng, tức từ quyển 49 đến quyển 52, có 2 Phẩm, Phẩm Phổ Hiền hạnh nói về nhân tròn đầy bình đẳng của Bồ Tát Phổ Hiền, Phẩm Như Lai xuất hiện thuyết minh quả viên mãn bình đẳng của Đức Phật Tì Lô Giá Na, nhân quả dung nhiếp, bình đẳng không hai.	
4.Thành Hành Nhân Quả, cũng gọi Xuất Thế Nhân Quả: Hội thứ 8 ở điện Phổ Quang minh, tuyên thuyết pháp môn thành hành nhân quả, xa lìa pháp thế gian. Tức từ quyển 53 đến quyển 59, có 1 Phẩm, trước hết nói về nhân hạnh của 5 giai vị, sau đó trình bày quả tướng Đại dụng của 8 tướng thành Phật.	
5.Chứng nhập nhân quả: Hội thứ 9 trong rừng Thệ đa tuyên thuyết diệu môn Nhập Pháp Giới.Tức từ quyển 60 đến quyển 80, có 1 Phẩm, trước hết nói về Đại dụng tự tại của quả Phật, sau đó hiển bày sự khởi dụng tu nhân của Bồ Tát, 2 môn nhân và quả đồng thời chứng nhập.Năm vòng nhân quả trên đây đều qui kết ở diệu môn chứng nhập nhân quả thứ 5, tức từ Sở Tín Nhân Quả đầu tiên đến Thành Hành Nhân Quả thứ 4 là muốn khiến hành giả tin sâu nơi quả đức của Già na, hiểu rõ nhân quả của 6 giai vị, cho đến nương vào đó mà tu hành thực tiễn; đây là con đường tắt duy nhất chứng nhập pháp giới.	
Ngoài ra, trong Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí, ngài Pháp Tạng lập ra 5 phần như “Giáo Khởi Nhân Duyên phần” v.v... để giải thích phân biệt Kinh Hoa Nghiêm. Chỗ khác nhau giữa 5 vòng và 5 phần là 5 vòng dựa vào nghĩa lí, còn 5 phần thì căn cứ theo văn Kinh mà phân biệt.[X.Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm Q.8; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.17; Đại Tạng Pháp Số Q.26]. (xt. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh).	
 	
Ngũ Chúng	
● I.Ngũ Chúng.Dịch cũ: Ngũ Uẩn.Tức là sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Chữ chúng hàm có nghĩa là tụ tập, nhóm họp.(xt. Ngũ Uẩn). 	
● II.Ngũ Chúng.	
Cũng gọi Xuất gia ngũ chúng. Năm chúng xuất gia.	
1.Tỉ Khưu (Phạm: Bhikwu, Pàli: Bhikkhu).	
2.Tỉ Khưu Ni (Phạm: Bhiwuịì, Pàli: Bhikkhunì).	
3.Thức Xoa Ma Na (Phạm: Zikwamàịa, Pàli: Sikkhamànà).	
4.Sa Di (Phạm: Zràmaịera, Pàli: Sàmaịera).	
5.Sa Di Ni (Phạm: Zràmaịerikà, Pàli: Sàmaịerì).Trong đó, Tỉ Khưu và Tỉ Khưu Ni thụ giới Cụ Túc, Thức Xoa Ma Na thụ 6 pháp, Sa Di và Sa Di Ni thụ 10 giới.[X.Luận Đại Trí Độ Q.10; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.trung, phần 1, tiết 1]. (xt. Thất Chúng).	
● III.Ngũ Chúng.	
Cơ cấu giáo hóa của Phật Giáo được thành lập vào đời Tùy.Vua Văn Đế nhà Tùy, Trung Quốc, ban lệnh tuyển chọn các bậc cao tăng có học vấn uyên thâm để đảm nhận các chức vụ giáo hóa gọi là Ngũ Chúng, mỗi chúng đặt 1 vị Chúng chủ. Đó là:
1.Niết Bàn Chúng: Chúng chủ có các ngài Pháp Thông, Đồng chân, Thiện trụ.
2.Địa Luận Chúng: Chủ yếu y cứ vào Kinh Hoa Nghiêm; Chúng chủ có các ngài Tuệ thiên, Linh xán.	
3.Đại Luận Chúng: Đại Luận chỉ cho Luận Đại Trí Độ, chủ yếu y cứ theo Kinh Đại Phẩm Bát Nhã. Chúng chủ gồm các vị Pháp ngạn, Bảo Tập, Trí ẩn.	
4.Giảng Luật Chúng, Chúng chủ có ngài Hồng tuân...	
5.Thiền Môn chúng, Chúng chủ là ngài Pháp ứng...	
 	
Ngũ Chuyết Bát 	
● I.Ngũ Chuyết Bát.Bát bị vá 5 chỗ.Cứ theo Pháp Uyển Châu Lâm quyển 98 thì ngài La Hầu La có lần rửa bát của Đức Phật ở ao rồng trượt tay đánh rơi, bát vỡ làm 5 mảnh, Đức Phật đích thân vá lại, vì thế gọi là Ngũ chuyết bát. 	
● II.Ngũ Chuyết Bát.Bát có đường vá chiều dài dưới 1 thước (Tàu).Cứ theo Luật Tứ Phần quyển 9 thì Chuyết là đơn vị chiều dài của chỗ vá, lấy khoảng cách 2 ngón tay là 1 chuyết, tương đương với 2 tấc (Tàu), cho nên 5 chuyết tức khoảng 1 thước (32 phân Tây).Nếu bát của Tỉ Khưu bị rạn nứt, nhưng đường vá chưa đến 5 chuyết mà xin bát mới, thì phạm tội Ni Tát Kì Ba Dật Đề. Nếu đã đủ 5 chuyết, nhưng chỗ rạn nứt không rò rỉ mà tìm bát mới thì phạm tội Đột Cát La.	
● III.Ngũ Chuyết Bát. Năm cách vá bát sắt.Phần Khất Học Xứ trong Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp quyển 7 có ghi 5 phương pháp vá bát sắt:	
1.Dùng chiếc đinh nhỏ bít lỗ thủng lại.	
2.Dùng miếng sắt nhỏ đóng vào cho chắc chắn.	
3.Dùng miếng sắt hình răng cá kẹp chặt trong ngoài.	
4.Dùng miếng sắt nhỏ bít lỗ thủng rồi đóng đinh chung quanh.	
5.Dùng mạt vụn, có 2 thứ là mạt sắt vụn và mạt đá nghiền. [X.Thích Thị Yếu Lãm Q.trung; Tứ Phần Luật Hàm Chú Giới Bản Q.3, phần cuối]. 	
 	
Ngũ Chủng Ác Bệnh	
● Năm chứng bệnh nguy hiểm lưu hành ở nước Tì Xá Li lúc Đức Phật còn tại thế. Đó là:	
1.Hai con mắt đỏ như máu.	
2.Hai tai chảy mủ.	
3.Lỗ mũi chảy máu.	
4.Lưỡi bị cứng đờ nói không thành tiếng.	
5.Thức ăn đưa vào miệng trở thành thô ráp khó nuốt.[X.Kinh Thỉnh Quan Âm; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.2, phần 2]. 	
 	
Ngũ Chủng Ác Tính	
● Năm hạng người có tính ác.Trong Quán Niệm Pháp Môn, ngài Thiện Đạo chia căn tính của phàm phu làm 5 hạng là:	
1.Người dè bỉu việc chân thật, làm việc dối trá.	
2.Người chê bai việc chính làm việc tà.	
3.Người chê bai việc phải làm việc trái.	
4.Người chê bai việc thực làm việc hư.	
5.Người chê việc thiện làm việc ác. Năm hạng người trên đây gọi là Tự tính ác nhân (bản tính ác).Ngài Thân Loan của Nhật Bản căn cứ vào đây chia tính ác làm 5 loại: Ác tính, tà tính, hư tính, phi tính và ngụy tính. [X.Ngu Ngốc Sao Q.thượng]. 	
 	
Ngũ Chủng Bát Nhã 	
● Bát Nhã, Phạm: Prajĩa.Chỉ cho 5 thánh trí Bát Nhã chiếu rọi pháp giới, thấu suốt chân lí.Theo Bát Nhã Tâm Kinh Sớ, Bát Nhã Tâm Kinh U Tán quyển thượng, thì 5 Bát Nhã là:	
1.Thực Tướng Bát Nhã: Chỉ cho lí của chân như. Lí này là thực tính của Bát Nhã, cho nên gọi là Thực Tướng Bát Nhã.	
2.Quán Chiếu Bát Nhã: Chỉ cho trí tuệ thanh tịnh vô lậu. Trí tuệ này có năng lực soi rõ các pháp vô tướng, thảy đều vắng lặng, vì thế gọi là Quán Chiếu Bát Nhã.
3.Văn Tự Bát Nhã: Chỉ cho ngôn ngữ chương cú của Bát Nhã. Ngôn ngữ văn tự có thể giải thích rõ lí Bát Nhã, tính tịch lặng như hư không, cho nên gọi là Văn Tự Bát Nhã.	
4.Quyến Thuộc Bát Nhã: Chỉ cho 6 độ muôn hạnh. Sáu độ muôn hạnh tương ứng với diệu tuệ, có khả năng thành tựu Bát Nhã, là quyến thuộc của tuệ tính quán chiếu, vì thế gọi là Quyến Thuộc Bát Nhã.	
5.Cảnh Giới Bát Nhã: Chỉ cho tất cả pháp. Các pháp là cảnh giới của chân trí Bát Nhã, cảnh không có tự tướng, do trí hiển phát, cho nên gọi là Cảnh Giới Bát Nhã.Cứ theo Kim Cương Kinh Sớ Kí Khoa Hội quyển 1, thì 5 Bát Nhã trên đây là do ngài Cưu Ma La Thập căn cứ vào Văn Tự Bát Nhã, Quán Chiếu Bát Nhã và Thực Tướng Bát Nhã nói trong Luận Đại Trí Độ mà lập thêm Quyến Thuộc Bát Nhã và Cảnh Giới Bát Nhã. Trong đó, Quyến Thuộc Bát Nhã được lập ra từ Quán Chiếu Bát Nhã và Cảnh Giới Bát Nhã được lập ra từ Thực Tướng Bát Nhã.Ngoài ra, Đại Phẩm Kinh Nghĩa Sớ quyển 1 của ngài Cát Tạng có nêu ra thuyết Năm Tì Đàm: Tự tính, Cộng Hữu, Phương Tiện, Cảnh Giới và Văn Tự. Trong đó, Cảnh Giới Tì Đàm tương đương với Thực Tướng Bát Nhã, Tự Tính Tì Đàm tương đương với Quán Chiếu Bát Nhã và Văn Tự Tì Đàm Tương Đương với Văn Tự Bát Nhã...[X.Kim Cương Kinh Toản Yếu San Định Kí Q.2; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.20; Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Q.1, phần đầu; Bát Nhã Tâm Kinh Hội Sớ Liên Châu Kí Q.thượng; Nhân Vương Kinh Sớ Pháp Hành Sao Q.thượng].	
 	
Ngũ Chủng Bất Hoàn	
● Cũng gọi Ngũ Chủng A Na Hàm, Ngũ Bất Hoàn Quả, Ngũ Chủng Ban.Chỉ cho 5 bậc thánh quả Bất Hoàn được phân loại theo căn cơ lợi độn và chứng quả A La Hán trước hay sau. Đó là:	
1.Trung Ban (Phạm: Antaraparivinvàyin): Bậc Thánh đã chứng quả Bất Hoàn lúc bỏ thân ở cõiDục sinh lên cõi Sắc, trong giai đoạn Trung Hữu chứng quả A La Hán và được ban Niết Bàn. Lại chia làm3 bậc: Tốc ban, Phit ốc ban và Kinh Cửu Ban.	
2.Sinh Ban (Phạm: Upapadya-pari=nirvàyin): Bậc Thánh quả Bất Hoàn Sinh vào cõi Sắc, không bao lâu liền khởi tu Thánh Đạo, dứt trừ hoặc nghiệp ở thượng địa (cõi Vô Sắc) mà vào Niết Bàn.	
3.Hữu Hành Ban (Phạm: Sàbhisaô= skàra-parinirvàyin): Bậc Thánh quả Bất Hoàn Sinh lên cõi Sắc, trải qua thời gian lâu dài, siêng tu gia hạnh mà được ban Niết Bàn.
4.Vô Hành Ban (Phạm: Anabhisaô=skara-parinirvàyin): Bậc Thánh quả Bất Hoàn Sinh lên cõi Sắc, nhưng chưa thể gia công dụng hạnh, phải trải qua thời gian lâu dài mới đoạn trừ được hoặc ở thượng địa mà được ban Niết Bàn.	
5.Thượng Lưu Ban (Phạm: Ùrdhva=srota-parinirvàyin): Bậc Thánh quả Bất Hoàn Sinh vào trời Sơ Thiền Của cõi Sắc, từ đó dần dần sinh lên đến cõi trời Sắc Cứu Cánh, hoặc đến cõi trời Hữu Đính mà ban Niết Bàn. Lại được chia làm 2 loại là Nhạo tuệ và Nhạo định. Nhạo tuệ là ưa thích trí tuệ, tu các thiền định để sinh lên tầng trời Sắc Cứu Cánh là nơi cao nhất của cõi Sắc mà vào Niết Bàn. Nhạo định là ưa thích thiền định, nhưng không tu lẫn lộn các tĩnh lự khác, dần dần sinh lên cõi trên, cuối cùng sinh lên tầng trời Hữu Đính, là nơi cao nhất của cõi Vô Sắc mà vào Niết Bàn. Thượng Lưu Ban này lại chia làm 3 loại: Toàn siêu ban, Bán siêu ban và Biến một ban.Ngoài ra, Trung Ban và Thượng Lưu Ban mỗi loại lại lập riêng ra 3 thứ, rồi hợp chung với Sinh Ban, Hữu Hành Ban và Vô Hành Ban nói ở trên thì thành là 9 loại Bất Hoàn. Nếu chỉ lập riêng Thượng Lưu Ban làm 3 loại và hợp chung với 4 loại trước thì gọi là Thất thiện sĩ thú. Nhưng theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 115 thì chỉ lập riêng Trung Ban làm 3 thứ là Tốc ban, Phi tốc ban và Kinh Cửu Ban, rồi hợp chung với 4 Ban còn lại trong 5 loại Bất Hoàn mà gọi là Thất thiện sĩ thú. Lại nữa, trong Ngũ chủng bất hoàn, 3 thứ Sinh Ban, Hữu Hành Ban và Vô Hành Ban hợp chung lại làm 1 Sinh Ban, rồi cộng với Trung Ban và Thượng Lưu Ban mà gọi là Tam chủng ban. Hoặc Ngũ chủng bất hoàn thêm vào Vô Sắc ban, Hiện ban thì thành Thất chủng bất hoàn. Trong đó, 5 loại từ Trung Ban cho đến Thượng Lưu Ban nhập Niết Bàn ở cõi Sắc, Vô Sắc ban vì từ trong Thượng Lưu Ban lập riêng ra, cho nên ban Niết Bàn ở cõi Vô Sắc. Còn Hiện ban thì nhập tịch ở cõi Dục.[X.Kinh Tạp A Hàm Q.27; Kinh Trung A Hàm Q.2, 30; Kinh Tọa Thiền Tam Muội Q.hạ; Luận Đại Tì Bà Sa Q.174, 175; Luận Câu Xá Q.24]. (xt. Thất Thiện Sĩ Thú, Cửu Chủng Bất Hoàn).	
 	 
Ngũ Chủng Bất Năng Nam	
● Cũng gọi Ngũ Chủng Bất Nam, Ngũ Chủng Hoàng Môn (Phạm: Paĩca paịđakà).
Chỉ cho 5 hạng người không có nam căn (bộ phận sinh dục của đàn ông) hoặc nam căn không được hoàn bị.Cứ theo Luật Thập Tụng quyển 21 thì 5 hạng người ấy là:	
1.Sinh bất năng nam, cũng gọi Sinh bất nam, Sinh hoàng môn (Phạm: Jàtipaịđaka). Sinh ra đã không thể làm dâm.	
2.Bán nguyệt bất năng nam, cũng gọi Bán bất nam, Bán nguyệt hoàng môn (Phạm: Pakwa-Paịđaka): Nửa tháng có khả năng làm dâm, nửa tháng không có khả năng làm dâm.	
3.Đố bất năng nam, cũng gọi Đố bất nam, Đố hoàng môn (Phạm: Ìrwyapaịđaka): Thấy người khác làm dâm sinh ghen mà nổi lòng dâm.	
4.Tinh bất năng nam, cũng gọi Biến bất nam, Biến hoàng môn, Bão sinh hoàng môn, Xúc bão hoàng môn (Phạm:Àsaktapràdurbhàvì-paịđaka): Lúc làm dâm thì nam căn biến mất.	
5.Bệnh bất năng nam, cũng gọi Kiện bất nam, Kiện hoàng môn, Hình tàn hoàng môn (Phạm: Àpat-paịđaka): Tức do nam căn bị bệnh mà cắt bỏ.Luận Câu Xá quyển 15 thì chia Hoàng môn làm 2 loại là Phiến sỉ (Phạm: Waịđha) và Bán Trạch Ca (Phạm: Paịđaka), Phiến sỉ là người không có nam căn, lại chia ra 2 thứ là Bản tính phiến sỉ (sinh ra đã không có nam căn) và Tổn hoại phiến sỉ (do nam căn bị bệnh mà cắt bỏ). Bán Trạch Ca là người có nam căn nhưng không đầy đủ, cũng chia ra 3 loại: Tật đố, Bán nguyệt và Quán sái.Trong đó, Bản tính phiến sỉ tương đương với Sinh bất nam, Tổn hoại phiến sỉ tương đương với Bệnh bất nam, Tật đố bán trạch ca tương đương với Đố bất nam, Bán nguyệt bán trạch ca tương đương với Bán nguyệt bất nam, Quán sái bán trạch ca tương đương với Tinh bất năng nam.Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 8 thì gọi chung 5 loại Bất nam là Bán Trạch Ca, tức là: Sinh tiện bán trạch ca, Tật đố bán trạch ca, Bán nguyệt bán trạch ca, Quán sái bán trạch ca và Trừ khử bán trạch ca.Còn riêng loại Phiến sỉ thì chỉ được dùng để chỉ cho người không có nam căn. Những người phiến sỉ và bán trạch ca này đều không được xuất gia thụ giới Cụ Túc.[X.Luật Tứ Phần Q.35; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.23; Luận Thuận Chính Lí Q.9; Luận Câu Xá Q.3; Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.9, phần đầu; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng, phần 3; Câu Xá Luận Quang Kí Q.3; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.3, phần cuối].	
 	
Ngũ Chủng Bất Phiên	
● Có 5 trường hợp không phiên dịch mà phải giữ âm tiếng Phạm, khi dịch 1 bản Kinh tiếng Phạm ra Hán Văn. Đây là 5 nguyên tắc do Đại Sư Huyền Trang đời Đường đặt ra để làm mẫu mực cho người dịch Kinh đời sau noi theo. Đó là:	
1.Vì bí mật: Như các Đà La Ni (thần chú) trong Kinh là lời nói bí mật của chư Phật, sâu xa mầu nhiệm chẳng thể nghĩ bàn nên không dịch nghĩa.	
2.Một chữ bao hàm nhiều nghĩa: Như từ Bạc Già Phạm (Phạm: Bhagavad)có 6 nghĩa: Tự tại, xí thịnh, đoan nghiêm, danh xưng, cát tường, tôn quí... vì thế không thể chọn 1 nghĩa nào để phiên dịch.	
3.Vì ở Trung Quốc không có: Như cây Diêm Phù (Phạm: Jambu) mọc ở Ấn Độ, ở Trung Quốc không có loại cây này, cho nên phải giữ nguyên âm.	
4.Theo thông lệ từ xưa: Như A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Phạm: Anuttarasamyak- saôbodhi), nghĩa là Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, nhưng từ đời Đông Hán trở về sau, các nhà dịch Kinh đều chỉ phiên âm, vì muốn giữ lại qui thức của người xưa nên không dịch.	
5.Vì lòng tôn trọng: Như các từ Bát Nhã, Thích Ca Mâu Ni, Bồ Đề Tát Đỏa... không dịch là trí tuệ, năng nhân, đạo tâm chúng sinh... là vì muốn cho mọi người giữ ý niệm tôn trọng, nếu dịch rõ ra sẽ bị coi nhẹ.[X.Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.20; bài tựa trong Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập].(xt. Dịch Kinh).	
 	
Ngũ Chủng Bất Sinh	
● Năm trường hợp không phải sinh vào.Tức là 5 thứ lợi ích mà hàng Thượng nhẫn vị đạt được. Đó là:	
1.Sinh bất sinh: Đã được phi trạch diệt, không còn phải sinh vào các loài đẻ trứng, đẻ ở nơi ẩm ướt.	
2.Xứ bất sinh: Không phải sinh vào cõi trời Vô Tưởng, cõi trời Đại Phạm hay Bắc Câu Lô Châu.	
3.Thân bất sinh: Không thụ sinh các thân: Phiến sỉ (không có nam, nữ căn, tức bộ phận sinh dục nam hay nữ), Bán Trạch Ca (nam căn không đầy đủ), Nhị hình (có cả 2 nam và nữ căn).	
4.Hữu bất sinh: Đã được phi trạch diệt nên không còn phải thụ sinh lần thứ 8 ở cõi Dục và sinh lần thứ 2 ở cõi Sắc.	
5.Hoặc bất sinh: Kiến Hoặc đã bị trừ diệt hết sạch, không còn sinh khởi lại được nữa.[X.Luận Câu Xá Q.23].	
 	
Ngũ Chủng Bất Thoái	
● Năm thứ không lui mất. Tức là 5 thứ công đức giúp người đã sinh về Tịnh Độ vĩnh viễn không lui mất tâm Bồ Đề.	
1.Đại Bi Nhiếp Trì Bất Thoái: Chúng Sinh đã sinh về Tịnh Độ, nhờ được nguyện lực Đại Bi của Đức Phật A Di Đà nhiếp giữ nên họ không bao giờ lui mất tâm Bồ Đề.
2.Phật Quang Chiếu Xúc Bất Thoái: Người đã sinh về Tịnh Độ, thường được hào quang của Phật soi sáng, cho nên họ không bao giờ lui mất tâm Bồ Đề.	
3.Thường Văn Pháp Âm Bất Thoái: Chúng Sinh đã sinh về Tịnh Độ, thường được nghe tiếng pháp do chim, nước, cây rừng diễn nói nên không bao giờ lui mất tâm Bồ Đề.	
4.Thiện Hữu Đồng Cư Bất Thoái: Chúng Sinh đã sinh về Tịnh Độ cùng được làm bạn với các vị Bồ Tát ở cõi ấy, cho nên trong không có phiền não hoặc nghiệp trói buộc, ngoài không có ác duyên tà ma quấy nhiễu, cho nên vĩnh viễn không lui mất tâm bồ đề.	
5.Thọ Mệnh Vô Lượng Bất Thoái: Người đã sinh về Tịnh Độ thì tuổi thọ vô lượng, cho nên không bao giờ lui mất tâm Bồ Đề. [X.Luận Tịnh Độ Thập Nghi].	
 	
Ngũ Chủng Bất Ưng Thí	
● Có 5 thứ vật không nên đem cho (bố thí) người khác. Tức là:	
1.Của cải và vật dụng bất hợp pháp.	
2.Rượu và thuốc độc.	
3.Lưới, bẫy, cung, nỏ... là những thứ dụng cụ dùng để bắt chim, thú.	
4.Dao, gậy, cung, tên.	
5.Âm nhạc, nữ sắc.[X.Pháp Uyển Châu Lâm Q.18]. 

Ngũ Chủng Bố Thí
● Năm đối tượng cần được bố thí.	
1.Người từ xa đến.	
2.Người sắp ra đi.	
3.Người đau yếu gầy ốm.	
4.Người đang đói khát.	
5.Người có pháp trí tuệ.[X.Chư Kinh Yếu Tập Q.11]. 	
 	
Ngũ Chủng Cố Tư	
● Cũng gọi Ngũ chủng cố tư nghiệp.Chỉ cho 5 thứ nghiệp được tạo tác một cách cố ý. Đó là:	
1.Bị người khác sai khiến và sau khi suy nghĩ, thực hiện ý định.	
2.Bị người khác khuyến khích, tuy mình không muốn, nhưng lại thấy có lợi, nên suy tính rồi thực hiện việc làm.	
3.Do không hiểu biết mà làm, nghĩa là tùy theo sở thích, suy nghĩ kĩ rồi bắt đầu thực hiện hành động.	
4.Do tham, sân, si che lấp, cố ý đạt cho được mục đích mong muốn mà làm việc ác.
5.Do vọng kiến phân biệt điên đảo, ưa thích tà pháp, cầu mong đời sau được sinh lên cõi trời, nên cố ý làm việc bất thiện. Năm thứ Cố Tư Nghiệp trên, 3 loại trước thuộc nghiệp nhẹ, là nghiệp bất định, cũng gọi Bất Tăng Trưởng Nghiệp, nên không hẳn phải chịu quả báo dị thục. Còn 2 loại sau là nghiệp nặng, là nghiệp quyết định, cũng gọi Tăng Trưởng Nghiệp, nhất định phải chịu quả báo dị thục. [X.Luận A Tì Đạt Ma tập Q.4; Luận A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.7]. (xt. Cố Tư Nghiệp). 	
 	
Ngũ Chủng Duy Thức	
● I.Ngũ Chủng Duy Thức.	
Năm thứ Duy Thức do ngài Từ Ân thuộc Tông Pháp Tướng căn cứ vào các nghĩa Duy Thức được trình bày trong các Kinh luận mà lập ra.	
1.Cảnh Duy Thức: Theo cảnh sở quán để thuyết minh nghĩa Duy Thức, như thí dụ “Nhất xứ tứ kiến” (cùng 1 cảnh mà có 4 cái thấy khác nhau) nói trong Kinh A Tì Đạt Ma.	
2.Giáo Duy Thức: Căn cứ vào ngôn giáo năng thuyên để nói rõ về nghĩa Duy Thức, như ý chỉ Duy Thức tâm nói trong các Kinh như Kinh Giải Thâm Mật v.v...
3.Lí Duy Thức: Căn cứ vào lí Duy Thức đã được các Kinh luận thành tựu mà nói về lí chuyển biến của Duy Thức.	
4.Hành Duy Thức: Nương vào pháp quán Duy Thức được nói trong Kinh luận để thuyết minh Bồ Tát y cứ vào Tứ Tầm Tư, Tứ Như Thực Trí... mà tư duy quán xét lí Duy Thức.	
5.Quả Duy Thức: Căn cứ vào cảnh giới vi diệu của quả Phật được thuyết minh trong Kinh luận để nói rõ do tư duy quán xét lí Duy Thức mà được quả trí vô lậu. [X.Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.5; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1, phần cuối; Duy Thức Nghĩa Chương Q.3, phần đầu; Bát Nhã Tâm Kinh U Tán Q.thượng; Thành Duy Thức Luận Xu Yếu Q.thượng, phần đầu].	
● II.Ngũ Chủng Duy Thức.Năm nghĩa Duy Thức của Tông Pháp Tướng.	
1.Tự Tướng: Tám thức là tự thể của thức.	
2.Tương ứng: Sáu loại (vị) tâm sở là tương ứng của thức.	
3.Sở biến: Kiến Phần, Tướng Phần của tâm và tâm sở là sở biến của thức.	
4.Phần vị: Pháp bất tương ứng là phần vị giả lập của tâm, tâm sở và của sắc pháp do thức biến ra.	
5.Thực tính: Pháp vô vi là thực thể của tâm, tâm sở, sắc pháp và bất tương ứng pháp.[X.Luận Thành Duy Thức Q.7].	
 	
Ngũ Chủng Đại Sư Công Đức 	
● Chỉ cho 5 thứ công đức mà các vị Giới Sư, Pháp sư phải có đầy đủ.Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 17 thì 5 công đức ấy là:	
1.Giới hạnh vô thất: Kiên trì giới luật do Đức Như Lai chế định, không để vi phạm.	
2.Thiện kiến lập pháp: Giảng giải giới luật 1 cách khéo léo khiến người tu học không trái phạm.	
3.Thiện chế lập sở học: Khéo thuyết minh những chỗ nên học trong luật nghi để khỏi sai lầm.	
4.Thiện đoạn nghi hoặc: Khéo giảng giải rộng rãi những pháp cần phải học hoặc những chỗ nghi ngờ của mọi người, khiến họ tu trì đúng pháp.	
5.Giáo thụ xuất li: Khéo đem giới pháp do Đức Như Lai chế định truyền dạy cho mọi người, khiến họ thụ trì đúng pháp để thành tựu Thánh Đạo, ra khỏi sinh tử.
 	
Ngũ Chủng Đắc Thất 	
● Cũng gọi Ngũ Thứ Tương Đối.Chỉ cho 5 thứ tương đối chính hạnh và tạp hạnh của người tu pháp môn Tịnh Độ cầu vãng sinh. Đó là:	
1.Thân Sơ Đối: Người tu chính hạnh tán thán, lễ bái và niệm PhậtA Di Đà, Phật liền thấy, nghe và biết điều đó. Biết nghiệp của Phật và của người niệm Phật gần nhau, nên gọi là Thân Duyên. Còn người tu tạp hạnh thì 3 nghiệp của Phật và của người ấy thường xa cách nhau, cho nên gọi là Sơ hạnh.	
2.Cận Viễn Đối: Tâm Nguyện được thấy Đức Phật A Di Đà của người tu chính hạnh rất tha thiết, lúc nào cũng tưởng niệm y như Đức Phật đang ở trước mắt mình, cho nên gọi là Cận duyên. Còn người tu tạp hạnh thì tâm lơ là, không tha thiết với Phật A Di Đà, cho nên gọi là Viễn hạnh.	
3.Vô Gián Hữu Gián Đối: Người tu chính hạnh nhớ tưởng Đức Phật A Di Đà thường không gián đoạn, cho nên là vô gián. Còn người tu tạp hạnh niệm Phật luôn gián đoạn, vì thế là hữu gián.	
4.Bất Hồi Hướng Hồi Hướng Đối: Người tu chính hạnh không dùng hồi hướng riêng biệt mà vẫn tự có đức hồi hướng, thành tựu nghiệp vãng sinh. Còn người tu tạp hạnh thì cần phải có sự hồi hướng mới cảm được nghiệp vãng sinh.	
5.Thuần Tạp Đối: Người tu chính hạnh là hạnh thuần túy Cực Lạc nên là thuần. Nhưng người tu tạp hạnh thì chẳng phải hạnh thuần túy Cực Lạc, mà còn tạp tu cả nhân thiên, Tam Thừa và Tịnh Độ ở 10 phương, cho nên là tạp.[X.Quán Kinh Sớ Tán Thiện Nghĩa; Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập].	
 	
Ngũ Chủng Độ	
● Năm loại quốc độ được nói trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 7.	
1.Duy tính độ: Duy tính tức là thể của Pháp Tính mà Như Lai đã chứng được, nghĩa là bản thể Như Lai ngoài thân không có quốc độ, ngoài quốc độ không có thân, thân và độ không khác, chỉ 1 Pháp Tính.	
2.Song mẫn độ: Thân Như Lai và quốc độ là 1, dung thông vô ngại, giống như hư không, tính và tướng đều vắng lặng.	
3.Câu tính tướng độ: Như Lai dùng trí như thực biến hóa ra vô lượng vô biên tướng biển, Châu báu trang nghiêm, tùy theo tâm chúng sinh mà hiện bày ra các quốc độ tính, tướng khác nhau.	
4.Dung tam thế gian độ: Thân pháp giới của Như Lai bao trùm và dung thông trong 3 thế gian (hữu tình thế gian, khí thế gian, trí chính giác thế gian), tất cả chúng sinh, đất nước đều là Pháp Thân Thanh Tịnh của Như Lai.	
5.Tổng nhiếp độ: Mười thân và 4 trí mà Như Lai đã chứng, mỗi mỗi đều viên dung gọi là Tính chu biến, nói 1 cõi thì chứa hết thảy cõi, nêu 1 thân thì gồm thu tất cả thân, mọi pháp đều dung nhiếp nhau, không mảy may ngăn ngại.	
 	
Ngũ Chủng Gia Dự	
● Năm từ ngữ khen ngợi người tu pháp môn niệm Phật.	
1.Nhân Trung hảo nhân: Người tốt trong loài người.	
2.Nhân Trung diệu hảo nhân: Người tâm đức tốt đẹp trong loài người.	
3.Nhân Trung thượng thương nhân: Người bậc cao thượng trong loài người.	
4.Nhân Trung hi hữu nhân: Người hiếm có trong loài người.	
5.Nhân Trung tối thắng nhân: Người hơn hết trong loài người.Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì ví hành giả niệm Phật như hoa phân đà lợi.Hoa phân đà lợi là hoa sen trắng, loại hoa tôn quí nhất trong các loài hoa; cho nên người niệm Phật là người đáng quí nhất trong loài người.[X.Kinh Niết Bàn Q.18 (bản Bắc); Tán Thiện Nghĩa Trong Quán Kinh Sớ Q.4; Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập].	
 	
Ngũ Chủng Hạnh 	
● I.Ngũ Chủng Hạnh.Năm hạnh của vị Pháp sư nói trong Phẩm Pháp Sư Kinh Pháp Hoa quyển 4, tức là: Thụ trì, đọc tụng, giải thích, viết chép.[X.Pháp Hoa Văn Cú Q.8, phần đầu]. (xt. Ngũ Chủng Pháp Sư).	
● II.Ngũ Chủng Hạnh.Năm chính hạnh của hành giả Tịnh Độ:	
1.Chính hạnh đọc tụng.	
2.Chính hạnh quán sát.	
3.Chính hạnh lễ bái.	
4.Chính hạnh xưng danh.	
5.Chính hạnh tán thán, cúng dường. [X.Quán Kinh Sớ Tán Thiện Nghĩa]. (xt. Ngũ Chính Hạnh).	
 	
Ngũ Chủng Kết Giới Tướng 	
● Năm loại tướng kết giới.Theo luật qui định, khi các vị Tỉ Khưu cử hành nghi thức Bồ Tát Thuyết Giới hoặc kết hạ An Cư, phải kết giới trước khi cử hành. Tùy Theo hình tướng của khu vực kết giới mà chia làm 5 loại giới tướng là:	
1.Phương tướng: Chỗ kết giới có hình vuông.	
2.Viên tướng: Chỗ kết giới có hình tròn.	
3.Cổ hình tướng: Chỗ kết giới có hình cái trống.	
4.Bán nguyệt hình tướng: Chỗ kết giới có hình bán nguyệt.	
5.Tam giác tướng: Chỗ kết giới có hình tam giác.Năm loại tướng kết giới này, nếu 4 phía của khu vực kết giới mà 1 phía có dòng sông chảy, thì lấy nước chảy làm giới tướng, nếu không có nguồn nước hoặc nước không thường chảy thì không được. Hoặc dùng cây làm giới tướng, nếu cây khô mục và không nối liền nhau thì không được. Hoặc dùng con đường làm giới tướng, nếu đường bị cắt đứt thì cũng không được. Hoặc dùng tảng đá làm giới tướng, nhưng nếu đá nằm rải rác cũng không được. Nếu không có dòng nước, gốc cây... thì phải dựng đá hoặc trồng cây ở 4 bên khu vực kết giới để làm tướng kết giới.[X.Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng, phần 2; Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ]. (xt. Kết Giới).
 	
Ngũ Chủng Linh	
● Năm loại linh (chuông nhỏ): Linh 1 chĩa, linh 3 chĩa, linh 5 chĩa, linh báu, linh tháp, gọi chung là Kim Cương linh, 1 trong những loại pháp khí của Mật Giáo. Linh biểu thị nghĩa thuyết pháp, 5 loại linh này biểu thị 5 trí, 5 Phật Thuyết pháp.Theo Nhân Vương Kinh pháp thì 5 loại linh này được sử dụng khi tu hành Đại Pháp trên đàn tràng, hành giả để linh 5 chĩa trên mâm Kim Cương đặt ở phía đông, linh báu đặt ở phía nam, linh 1 chĩa đặt ở phía tây, linh 3 chĩa đặt ở phía bắc, linh tháp tức là pháp được đặt ở chính giữa.(xt. Kim Cương Linh). 	
 	
Ngũ Chủng Lực	
● Năm nguyện lực của Đức Phật A Di Đà: Uy thần lực cùng với mãn túc lực, minh liễu lực, kiên cố lực và cứu cánh lực được mở ra từ Bản Nguyện lực của giai vị tu nhân.Theo sự giải thích của ngài Tuệ Viễn trong Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ quyển hạ, thì Uy thần lực là uy lực hiện tại của Vô Lượng Thọ Như Lai; Bản Nguyện lực của giai vị tu nhân là Tổng (chung), 4 nguyện còn lại là Biệt (riêng). Trong đó, Mãn túc nguyện là tâm nguyện tròn đủ, Minh liễu nguyện là tâm nguyện hiển lộ rõ ràng, Kiên cố nguyện là tâm nguyện không thể bị các duyên làm hư hoại.Cứu Cánh Nguyện là tâm nguyện vĩnh viễn không trở lui.[X.Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng, Tán A Di Đà Phật Kệ].	
 	
Ngũ Chủng Nạp Y	
● Năm loại áo của các vị tăng sĩ Phật Giáo:	
1.Áo có thí chủ.	
2.Áo không có thí chủ.	
3.Áo may bằng vải bọc xác chết.	
4.Áo người chết.	
5.Áo phẩn tảo.	
 	
Ngũ Chủng Ngôn Thuyết 	
● Năm loại ngôn thuyết.	
1.Tướng Ngôn Thuyết: Ngôn thuyết do chấp trước các tướng sắc, thanh v.v... mà phát sinh.	
2.Mộng Ngôn Thuyết: Ngôn thuyết do nương theo cảnh giới hư vọng chẳng thật hiện ra trong giấc mộng mà phát sinh.	
3.Chấp Trước Ngôn Thuyết: Ngôn thuyết do nghĩ đến các việc đã nghe, đã làm ở quá khứ mà phát sinh.	
4.Vô Thủy Ngôn Thuyết: Ngôn thuyết do chấp trước hí luận và nương theo sự huân tập chủng tử phiền não từ vô thủy đến nay mà phát sinh.	
5.Như Nghĩa Ngôn Thuyết: Ngôn thuyết phát sinh đúng như nghĩa, giải rõ ý chỉ không khác.Trong 5 thứ ngôn thuyết trên đây, 4 thứ trước là do hư vọng mà thốt ra, cho nên không nói được lí chân thực. Còn ngôn thuyết thứ 5 là thực thuyết, cho nên nói được chân lí. Bồ Tát Mã Minh đã y cứ vào 4 loại ngôn thuyết trước mà chủ trương rằng chân như lìa tướng ngôn thuyết. [X.Luận Thích Ma Ha Diễn Q.2; Luận Biện Hiển Mật Nhị Giáo Q.thượng].	
 	
Ngũ Chủng Nhân Ngã Kiến	
● Năm thứ tà chấp do nhân kiến, ngã kiến sinh khởi.Cứ theo Luận Đại Thừa Khởi Tín thì 5 thứ nhân ngã kiến ấy là:	
1.Chấp hư không là tính Như Lai.	
2.Chấp tính chân như Niết Bàn là không vô.	
3.Chấp Như Lai Tạng có tự tướng sắc pháp, tâm pháp khác nhau.	
4.Chấp tự thể của Như Lai Tạng có đầy đủ hết thảy nhiễm pháp sinh tử của thế gian.
5.Chấp Niết Bàn của Như Lai chứng được cuối cùng sẽ hết, sau khi hết trở lại làm chúng sinh.[X.Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.hạ, phần cuối; Khởi Tín Luận Sớ Bút Tước Kí Q.5]. 	
 	
Ngũ Chủng Nhất Thừa	
● Năm loại nhất thừa do Tông Hoa Nghiêm dựa theo Thủy Giáo, Chung Giáo, Đốn Giáo và Viên Giáo mà lập ra.Đó là:	
1.Biệt Giáo Nhất Thừa: Pháp môn nói Nhất Thừa vô tận, khác xa với các thừa khác, cho nên gọi Biệt Giáo Nhất Thừa.Đây là lập theo Viên Giáo.	
2.Đồng Giáo Nhất Thừa: Pháp môn nói Nhất Thừa đồng với Tam Thừa, Tam Thừa cũng đồng với Nhất Thừa, cho nên gọi là Đồng Giáo Nhất Thừa.Đây cũng lập theo Viên Giáo.	
3.Tuyệt Tưởng Nhất Thừa: Pháp môn “Ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt”, các tưởng đều dứt, không có năng thừa và sở thừa, vì thế gọi là Tuyệt Tưởng Nhất Thừa.Đây là lập theo Đốn Giáo.	
4.Phật Tính Nhất Thừa, cũng gọi Phật Tính bình đẳng nhất thừa: Pháp môn nói tổng quát cả Phật Tính, trung đạo, chân vọng, vì thế gọi là Phật Tính Nhất Thừa.Đây là lập theo Chung Giáo.	
5.Mật Ý Nhất Thừa, cũng gọi Mật Nghĩa Ý Nhất Thừa: Pháp môn nói về việc hiển rõ Tam Thừa Chân Thực và giấu kín Nhất Thừa Phương Tiện, cho nên gọi là Mật Ý Nhất Thừa.Đây là lập theo Thủy Giáo. [X.Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Ngũ Giáo Chương Tùy Lộ Kí Q.16]. 
 	
Ngũ Chủng Niệm Tụng	
● Năm loại niệm tụng của Mật Giáo. Thông thường, các Kinh và Nghi Quĩ chỉ nêu có 4 loại niệm tụng, riêng Bí Tạng Kí và Kim Cương Giới đối thụ kí là nêu ra 5 loại niệm tụng.Năm loại niệm tụng ghi trong Bí Tạng Kí là:	
1.Liên Hoa Niệm Tụng: Cách niệm tụng mà tiếng tụng chỉ nghe ở lỗ tai mình, cách tụng này được dùng trong Liên Hoa Bộ.	
2.Kim Cương Niệm Tụng: Cách tụng thầm, miệng ngậm, chỉ hơi động đầu lưỡi.Cách này được sử dụng trong Kim Cương Bộ.	
3.Tam Ma Địa Niệm Tụng: Cách niệm tụng không động lưỡi, chỉ niệm thầm trong tâm. Cách này dùng trong Phật Bộ.	
4.Thanh Sinh Niệm Tụng, cũng gọi Sinh Niệm Tụng: Quán tưởng Thương Khư (Phạm: Zaíkha, vỏ sò trắng) trên tâm hoa sen, lại quán tưởng từ Thương Khư phát ra âm thanh mầu nhiệm, giống như rung chuông thành tiếng, rồi theo âm thanh ấy mà tụng niệm. Đây là pháp tụng niệm của Yết Ma Bộ.	
5.Quang Minh Niệm Tụng, cũng gọi Quang Niệm Tụng: Tưởng niệm ánh sáng từ trong miệng phóng ra, chiếu soi khắp pháp giới mà trì tụng. Đây là cách niệm tụng của Bảo Bộ.Còn 5 loại niệm tụng ghi trong Kim Cương Giới đối thụ kí là: Thanh, Kim Cương, Tam Ma Địa, Chân thực (cũng gọi Thực Tướng) và Phẫn nộ. Bốn loại trước giống với 4 cách niệm tụng: Âm thanh, Kim Cương, Tam Ma Địa và Chân thực của pháp Kim Cương Giới.Còn Phẫn nộ niệm tụng thì bên trong trụ nơi tâm từ bi, bên ngoài hiện tướng mạnh bạo, dữ tợn, nhíu mày, trợn mắt, phát tiếng giận dữ mà trì tụng, giống như pháp niệm tụng Hàng Ma.[X.Kim Cương Giới Đại Pháp Đối Thụ Kí Q.8]. (xt. Tứ Chủng Niệm Tụng). 	
 	
Ngũ Chủng Phạm Âm	
● Năm thứ âm thanh trong sạch của Đại Phạm Thiên Vương. Tức là: Chính trực, hòa nhã, thanh triệt (trong suốt), thâm mãn và chu biến viễn văn (khắp nơi đều nghe thấy). Đại Phạm Thiên Vương nhờ có tu tập thiền định, giới hạnh thanh tịnh, tâm lìa dục nhiễm nên mới có được 5 thứ tiếng thanh tịnh này.[X.Kinh Trường A Hàm Q.5; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.22].	
 	
Ngũ Chủng Pháp	
● Cũng gọi Ngũ Chủng Thành Tựu Pháp. Năm loại pháp tu của Mật Giáo. Tức là pháp Tức Tai, pháp Tăng Ích, pháp Hàng Phục, pháp Kính Ái và pháp Câu Triệu.Theo Du Già Hộ Ma Quĩ, nếu đem 5 pháp trên đây phối hợp với 5 trí, 5 bộ thì Phật Bộ là pháp Tức Tai, Kim Cương Bộ là pháp Hàng Phục, Bảo Bộ là pháp Tăng Ích, Liên Hoa Bộ là pháp Kính Ái và Yết Ma Bộ là pháp Câu Triệu.(xt. Ngũ Chủng Tu Pháp). 	
 	
Ngũ Chủng Pháp Sư 	
● Cũng gọi Ngũ Pháp Sư.Năm bậc pháp sư có khả năng hoằng dương Phật Pháp.
1.Thụ Trì Pháp Sư: Người có khả năng tiếp nhận, tin tưởng vững chắc và nhớ giữ không quên lời dạy của Như Lai được ghi chép trong các Kinh luận.	
2.Độc Kinh Pháp Sư: Người có khả năng đọc văn Kinh không nhầm lẫn.	
3.Tụng Kinh Pháp Sư: Người có khả năng tụng Kinh thuộc lòng, không cần có văn Kinh trước mặt.	
4.Giải Thuyết Pháp Sư: Người có khả năng truyền dạy và giải thích những câu văn trong Kinh.	
5.Thư Tả Pháp Sư: Người có khả năng viết chép văn Kinh để lưu truyền rộng rãi trong thế gian.Ngoài ra, Luận Đại Trí Độ quyển 56 nêu ra 6 bậc Pháp sư. Và Phẩm Pháp Sư trong Kinh Pháp Hoa bản tiếng Phạm liệt kê 7 bậc Pháp sư gồm: Thụ trì, Thuyết thoại, Giải thuyết, Thân cận, Thư tả, Kí ức và Đổ kiến. [X.Phẩm Pháp Sư Kinh Pháp Hoa; Pháp Hoa Văn Cú Q.8, phần đầu; Pháp Hoa Sớ Tuệ Quang Kí Q.52]. (xt. Lục Chủng Pháp Sư, Pháp Sư).	
 	
Ngũ Chủng Pháp Thân	
Chỉ cho 5 loại Pháp Thân của Đức Phật. Có các thuyết khác nhau như sau:	
● I.Ngũ Chủng Pháp Thân.Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao quyển 4 nêu 5 loại Pháp Thân là:	
1.Pháp Tính Sinh Thân: Pháp Tính này thể vốn tròn sáng, thường trụ, bao trùm muôn vật, thân Như Lai từ đó sinh ra.	
2.Công Đức Pháp Thân: Như Lai lấy công đức muôn hạnh làm nhân mà thành tựu quả Pháp Thân.	
3.Biến Hóa Pháp Thân: Pháp Thân Như Lai không có cảm nào mà không thông, không 1 cơ nào mà không ứng, giống như vừng trăng trên vạn dòng sông, tùy theo nước mà hiện bóng, bóng tuy có khác nhưng trăng vốn là một.	
4.Hư Không Pháp Thân: Pháp Thân Như Lai dung thông 3 đời, bao trùm cõi Đại Thiên,1 tính tròn sáng, mảy bụi không dính.	
5.Thực Tướng Pháp Thân: Pháp Thân Như Lai lìa các hư vọng, hội nhập chân như, không sinh không diệt.	
● II.Ngũ Chủng Pháp Thân.Theo Kinh Bồ Tát Anh Lạc thì 5 loại Pháp Thân là:
1.Như Như Trí Pháp Thân: Thực Trí chứng lí như như.	
2.Công Đức Pháp Thân: Hết thảy công đức 10 lực, 4 vô úy.	
3.Tự Pháp Thân: Ứng Thân của Bồ Tát Địa Thượng ứng hiện; Tông Thiên Thai gọi là Thắng Ứng thân, Tông Pháp Tướng gọi là Tha Thụ Dụng Thân trong Báo Thân.	
4.Biến Hóa Pháp Thân: Tức là Liệt Ứng Thân theo Tông Thiên Thai và Biến Hóa Thân theo Tông Pháp Tướng.	
5.Hư Không Pháp Thân: Lí như như giống như hư không, xa lìa tất cả các tướng. Trong 5 loại Pháp Thân trên, Như Như trí Pháp Thân và Công Đức Pháp Thân thuộc về Báo Thân, Tự Pháp Thân và Biến Hóa Pháp Thân thuộc về Ứng Thân, còn Hư Không Pháp Thân thì chính là Pháp Thân. Nhưng tất cả được gọi chung là Pháp Thân là vì đều mang đức tướng của Pháp Thân.(xt. Pháp Thân).	
● III.Ngũ Chủng Pháp Thân.Năm loại Pháp Thân do Mật Giáo Lập. Tức là Tự tính, Thụ Dụng, Biến Hóa, Đẳng Lưu và Lục Đại Pháp Thân(Pháp Giới Thân).(xt. Pháp Thân).	
● IV.Ngũ Chủng Pháp Thân.Chỉ cho Tự Tính Pháp Thân, Tự Thụ Dụng Pháp Thân, Tha Thụ Dụng Pháp Thân, Biến Hóa Pháp Thân và Đẳng Lưu Pháp Thân.
● V. Ngũ Chủng Pháp Thân.Chỉ cho Giới thân, Định thân, Tuệ thân, Giải thoát thân và Giải Thoát Tri Kiến thân.(xt. Ngũ Phần Pháp Thân).	
 	
Ngũ Chủng Quả 	
Phạm: Paĩca phalàni.Cũng gọi Ngũ Quả. 	
● I.Ngũ Chủng Quả.Năm thứ quả hữu vi, vô vi do 6 nhân sinh ra và đạo lực chứng được:	
1.Đẳng Lưu Quả (Phạm: Niwyandaphala): Chúng Sinh do tạo nghiệp ác, ưa thích điều ác, thì nghiệp ác chuyển nhiều, kết thành quả ác; trái lại, nếu tu nghiệp thiện, ưa thích điều thiện, thì nghiệp thiện chuyển nhiều, kết thành quả thiện. Quả theo nghiệp chuyển, nghiệp và quả giống nhau, cho nên gọi là quả Đẳng Lưu. Quả này do nhân Đồng loại và nhân Biến Hành trong 6 nhân mà có được.	
2.Dị Thục Quả (Phạm: Vipàka-phala): Chúng Sinh do tạo nghiệp ác ở đời hiện tại mà chịu quả khổ ở đời vị lai; cũng thế, nhờ gây nghiệp thiện ở đời này mà được hưởng quả vui trong đời sau. Vì quả báo khác thời nên gọi là quả Dị Thục (quả chín khác thời). Quả này do nhân Dị thục trong 6 nhân mà có được.	
3.Li Hệ Quả (Phạm: Visaôyogaphala): Quả vô vi, nhờ vào đạo lực Niết Bàn mà chứng được, xa lìa tất cả phiền não trói buộc (li hệ). Pháp này thường trụ, không phải từ 6 nhân sinh ra, chỉ do đạo lực mà chứng được.	
4.Sĩ Dụng Quả (Phạm: Puruwakàraphala). Sĩ dụng là do người bỏ sức ra làm lụng để mà dùng. Nghĩa là các pháp trong thế gian, tùy theo lực dụng tạo tác của mỗi hạng người mà được kết quả khác nhau. Như người nông dân nhờ cày cấy mà thu hoạch thóc lúa, người buôn bán nhờ hàng hóa mà được lời lãi... cho nên gọi là Sĩ Dụng Quả.Quả này do các nhân Câu Hữu và Tương ứng trong 6 nhân mà có được.	
5.Tăng Thượng Quả (Phạm: Adhipatiphala): Các căn và thức do chủ thể và đối tượng hòa hợp mà thành tựu tác dụng nhận thức, cho nên 6 căn đều có sức tăng thượng thù thắng. Như căn mắt tuy có tính thấy nhưng nếu không có thức mắt (chủ thể) duyên cảnh (đối tượng) thì không thể sinh ra tác dụng nhận thức, vì thế gọi là Tăng Thượng Quả. Quả này là do nhân Năng tác trong 6 nhân mà có.[X.Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.3; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.18; Luận Đại Tì Bà Sa Q.121; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.3; Luận Câu Xá Q.6; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.15].	
● II.Ngũ Chủng Quả.Năm thứ quả chứng khác nhau của Nhị Thừa.Tức là quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán và quả Độc Giác. [X.Kinh Niết Bàn Q.21 (bản Bắc); Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.hạ, phần 4; Tam Luận Danh Giáo Sao Q.1]. (xt. Ngũ Quả Hồi Tâm).	
 	
Ngũ Chủng Quyến Thuộc 	
● Năm loại quyến thuộc.Cứ theo Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 6, phần cuối, thì Như Lai nói pháp phải nhờ các duyên, duyên ấy tức là những người nghe pháp, nghe rồi nhờ pháp mà trở nên gần gũi, liền thành quyến thuộc. Có 5 thứ:	
1.Lí tính quyến thuộc: Lí tính của chư Phật và chúng sinh là bình đẳng, tự nhiên liên quan với nhau, cho nên tất cả chúng sinh dù chưa từng nghe pháp cũng được gọi là quyến thuộc.	
2.Nghiệp sinh quyến thuộc: Nhờ nghiệp thiện nghe pháp ở quá khứ nên lại được sinh vào thời đại có Phật, nghe pháp được độ.	
3.Nguyện sinh quyến thuộc: Xưa kia nhờ nghe pháp kết duyên, nhưng chưa được chứng quả, từng phát thệ nguyện, chỉ nhằm đắc đạo; nay nhờ nguyện trước, gặp Phật nghe pháp.	
4.Thần thông quyến thuộc: Đời trước gặp Phật, phá trừ mê hoặc, thấy được chân lí, nay sinh nơi khác, nhân việc Phật ra đời, dùng sức thần thông sinh đến cõi này, giúp Phật Giáo hóa chúng sinh.	
5.Ứng sinh quyến thuộc: Bồ Tát đã phá trừ vô minh hoặc nghiệp, đã chứng được Pháp Thân liền có khả năng giáo hóa, nên ứng hiện vào sinh tử, dẫn dắt chúng sinh, khiến họ hướng về Phật đạo.[X.Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.13].
 	
Ngũ Chủng Sám Hối 	
● Năm phương thức sám hối.Cứ theo Kinh Quán Phổ Hiền Hành Pháp, nếu các bậc quốc vương, đại thần muốn sám hối, thì phải tu hành 5 việc:	
1.Bất tất lễ bái, ưng thường ức niệm đệ nhất nghĩa không: Nghĩa là không cần câu nệ việc lễ tụng, mà phải giữ tâm nhớ nghĩ chính lí, không phỉ báng Tam Bảo, không làm não hại người tu phạm hạnh. 	
2.Hiếu dưỡng phụ mẫu, cung kính sư trưởng: Hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính bậc thầy, thì không phạm tội trái đạo lí.	
3.Chính Pháp trị quốc, bất tà uổng nhân dân: Dùng đạo chính thuận để sửa nước an dân, thường phải dạy dân kính tin Tam Bảo, giữ giới tu thiện, không được dùng pháp luật gian ác làm oan khuất nhân dân.	
4.Ư lục trai nhật sắc chư cảnh nội linh hành bất sát: Vào 6 ngày trai dạy dân trong cả nước không được sát sinh, khiến cho toàn quốc thường được phúc lành và hưởng yên vui lâu dài.	
5.Thâm tín nhân quả, tri Phật bất diệt: Hành vi là nhân, cảm báo là quả, nếu tin sâu nhân quả thì không dám làm điều ác; nếu biết Pháp Thân thường trụ, thì không sinh Kiến Chấp đoạn diệt.	
 	
Ngũ Chủng Sắc Pháp	
● Năm loại sắc pháp. Tổng quát các pháp làm 12 xứ, rồi thu nhiếp vào pháp xứ để làm đối tượng khách quan của ý xứ, gồm có 5 thứ gọi là Ngũ Chủng Sắc Pháp. Đó là: Cực Lược Sắc, Cực Quýnh Sắc, Thụ Sở Dẫn Sắc, Biến Kế Sở Khởi Sắc và Định Sở Sinh Tự Tại Sắc.(xt. Pháp Xứ Sở Nhiếp Sắc). 	
 	
Ngũ Chủng Tam Đế	
● Năm loại Tam đế do Tông Thiên Thai thành lập. Tức là:	
1.Biệt Giáo Cách Lịch Tam Đế, cũng gọi Thứ đệ tam đế, Biệt Tướng tam đế. Tính chất đặc biệt của 3 đế (Không Đế, Giả Đế, Trung Đế) này là ngăn cách không dung thông, Không chẳng phải Giả, Trung; Giả chẳng phải Không, Trung; Trung chẳng phải Không, Giả. Người tu hành trước hết phải chứng Không Đế, rồi tiến đến chứng Giả Đế, sau cùng mới chứng Trung Đế, không phải chứng một là chứng tất cả. Đây là 3 đế cách biệt của Biệt Giáo.	
2.Viên Giáo Viên Dung Tam Đế, cũng gọi Bất Thứ Đệ Tam Đế, Phi tung phi hoành tam đế. Tính chất đặc biệt của 3 đế này là viên dung không ngăn ngại.Tức là theo đức dụng mà chia làm 3: Không, Giả, Trung, nhưng thể của chúng thì chỉ là một, viên dung nhau không trở ngại.Đây là Tam Đế Viên Dung của Viên Giáo.
3.Biệt Tiếp Thông Tam Đế: Căn cơ được tiếp dẫn từ Chân Đế và Tục Đế của Thông Giáo mà phát hiện Trung Đế, Trung Đạo được nhận biết là Đãn Trung (chỉ là Trung, chứ chẳng dung Không, Giả).	
4.Viên Tiếp Thông Tam Đế: Căn cơ được tiếp dẫn như trên, cũng từ Chân Đế và Tục Đế của Thông Giáo mà phát hiện Trung Đế, nhưng Trung Đạo được nhận biết ở đây là Bất Đãn Trung (chẳng những chỉ là Trung mà còn dung hàm cả Không và Giả).	
5.Viên Tiếp Biệt Tam Đế: Từ 3 đế cách biệt của Biệt Giáo mà phát hiện Trung Đế, Trung Đế ở đây cũng là Bất Đãn Trung.[X.Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.2, phần cuối, Q.3, phần đầu, Q.5, phần đầu].	
 	
Ngũ Chủng Tam Muội Da	
● Chỉ cho 5 loại Tam Muội Da của Tông Chân Ngôn. Tam Muội Da nghĩa là thệ nguyện, cũng tức là giới pháp không được trái phạm.Năm Tam Muội Da theo thứ tự là:	
1.Sơ Kiến Tam Muội Da: Mới được thấy Tam Muội Da, ở bên ngoài cách xa đàn tràng lễ bái Mạn Đồ La, đem hương hoa để cúng dường, chưa được trao cho Chân Ngôn và ấn khế.	
2.Nhập Đổ Tam Muội Da: Được đưa vào đàn Mạn Đồ La và trông thấy chỗ ngồi của Mạn Đồ La, nếu muốn thỉnh Chân Ngôn và ấn khế thì được theo ý muốn mà trao cho.	
3.Cụ Đàn Tam Muội Da: Vị A Xà Lê đặc biệt vì người này mà làm Mạn Đồ La, tâu trình các vị tôn và ấn... đồng thời trao Chân Ngôn, thủ ấn và các hành pháp cho họ.	
4.Truyền Giáo Tam Muội Da: Hành Giả có khả năng nương theo các pháp tắc của môn Chân Ngôn mà tu trì, đồng thời đã biết đủ các phương tiện mà duyên đàn cần có, xứng đáng ở vào địa vị làm thầy, thì vị A Xà Lê liền cử hành nghi lễ truyền giáo Mạn Đồ La cho.	
5.Bí Mật Tam Muội Da: Trong đàn bí mật thụ quán đính đúng như pháp, đã vào đàn này thì sinh được trí bí mật, thấy hết ấn đàn phối vị như giáo pháp đã nói.Đến đời sau, 5 loại Tam Muội Da trên đây được phối hợp với pháp Quán Đính: Sơ Kiến Tam Muội Da Là Mạn Đồ La Cúng, Nhập Đổ Tam Muội Da là Kết Duyên Quán Đính, Cụ Đàn Tam Muội Da là Thụ minh (Học pháp) quán đính, Truyền giáo Tam Muội Da là Truyền Pháp Quán Đính và Bí mật Tam Muội Da là Dĩ Tâm Quán Đính.[X.Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La trong Kinh Đại Nhật Q.5; Đại Nhật Kinh Sớ Q.15; Bồ Đề Tâm Nghĩa Q.3; Đại Nhật Kinh Sớ Sao Q.3; Nhũ Vị Sao Q.15].
 	
Ngũ Chủng Tam Muội Đạo 	
● Năm loại Tam Muội: Tông Chân Ngôn đem chia tất cả Tam Muội làm 5 thứ thân Hỉ Kiến tùy loại của đức Đại Nhật Như Lai vì nhiếp hóa hết thảy chúng sinh mà hiện ra.	
1.Phật Địa Tam Muội Đạo: Phát tâm Bồ Đề cùng tột, ở trong tất cả Tam Muội đạo tinh tiến vững mạnh, Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ trụ trong Phật Địa Tam Muội Đạo, thực hành Đại Không Tam Muội đạo, xa lìa hí luận vi tế, biết rõ các pháp thế gian vốn từ nhân duyên sinh khởi, trụ ở nghiệp địa, cũng an 	
trụ vững chắc trong Phật Địa.	
2.Bồ Tát Tam Muội Đạo: Bồ Tát Bát địa tự tại, không chấp trước hết thảy vì hiểu rõ tất cả đều huyễn hóa, cho nên được người đời gọi là bậc Quán Tự Tại.	
3.Thanh Văn Tam Muội Đạo: Trụ ở 9 tưởng, 8 bối xả, 8 thắng xứ, 3 tam muội v.v... biết rõ nghĩa nhân duyên sinh diệt, xa lìa đoạn kiến, thường kiến, trí quán sát tột bậc, đạt được cái nhân tu hành chẳng tùy thuận.	
4.Duyên Giác Tam Muội Đạo: Quán xét 12 nhân duyên, thấu suốt thực tướng của pháp nhân duyên, nhưng vì trí tuệ chưa được vô ngại, nên trụ ở pháp vô ngôn thuyết mà không chuyển vô ngôn thuyết, đối với tất cả pháp chứng Tam Muội dứt bặt ngôn ngữ.	
5.Thế Gian Tam Muội Đạo: Tu các Tam Muội 4 thiền, 8 định của thế gian, người tu hành không hiểu được nghĩa nhân duyên 1 cách chân chính, quán xét nhân quả và nghiệp của thế gian đều thuộc về thần ngã hoặc Phạm Thiên...[X.Phẩm Cụ Duyên Chân Ngôn trong Kinh Đại Nhật Q.2; Đại Nhật Kinh Sớ Q.6; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao Q.6; Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Áo Sao Q.14].
 	
Ngũ Chủng Tam Thừa 	
● Năm loại Tam Thừa do Tông Hoa Nghiêm căn cứ vào 5 giáo: Tiểu Thừa, Thủy Giáo, Chung Giáo, Đốn Giáo và Viên Giáo mà lập ra.	
1.Thủy Biệt Chung Đồng Tam Thừa: Thiết lập theo Tiểu Thừa Giáo. Sự khởi đầu của Tiểu Thừa Giáo là Thanh Văn tu 4 đế, Duyên Giác Tu 12 nhân duyên, Bồ Tát tu 6 độ, nhân hạnh của 3 thừa tuy khác nhau, nhưng cuối cùng đều có thể dứt trừ hết Kiến Hoặc và Tư Hoặc trong 3 cõi mà chứng quả A La Hán như nhau.	
2.Thủy Chung Câu Biệt Tam Thừa: Thiết lập theo Thủy Giáo. Thủy Giáo lập nên Chủng Tính khác nhau, nhân tu hành (đế, duyên, độ) của 3 thừa đều khác nhau, cuối cùng chỉ có Bồ Tát thành Phật, còn Nhị Thừa định tính thì nhập Niết Bàn Vô Dư (khôi thân diệt tri).	
3.Thủy Chung Câu Đồng Tam Thừa: Thành lập theo Chung Giáo. Tam Thừa Chung Giáo lúc còn tu nhân đều có Phật Tính Như Lai Tạng bình đẳng, đồng tu 6 độ, cùng học Bát Nhã, cuối cùng đều thành Phật.	
4.Thủy Chung Câu Li Tam Thừa: Thành lập theo Đốn Giáo. Đốn Giáo lấy dứt tưởng làm tông chỉ. Tam Thừa từ đầu đến cuối đều xa lìa tưởng tâm duyên và tướng ngôn thuyết, vì thế gọi là Thủy Chung câu li (đầu cuối đều lìa).	
5.Thủy Chung Câu Đồng Tam Thừa: Thành lập theo Viên Giáo. Viên Giáo ở thời kì tu nhân thì hợp 3 về 1, rõ biết pháp Tam Thừa mà mình chứng được đều nương nơi giáo pháp Nhất Thừa vô tận mà có, cuối cùng đều thành Phật.[X.Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí Q.16].	
 	
Ngũ Chủng Tán Loạn 	
● Tán loạn, Phạm: Vikwepa.Năm thứ tán loạn. Tức là:	
1.Tự tính tán loạn: Năm thức không giữ được tự tính của chúng, cứ chạy theo cảnh vật bên ngoài, thay đổi từng niệm.	
2.Ngoại tán loạn: Ý thức rong ruổi theo ngoại cảnh, sinh khởi các thứ phân biệt.
3.Nội tán loạn: Tâm chợt sinh chợt diệt, niệm niệm trôi chảy không dừng.	
4.Thô trọng tán loạn: Vì chấp trước các pháp thô trọng như ngã, ngã sở (ta, của ta) nên không được giải thoát.	
5.Tư duy tán loạn: Tâm thấp kém, tức xả bỏ Đại Thừa mà nhớ nghĩ Tiểu Thừa.Luận Lục môn giáo thụ tập định cũng nêu ra 5 thứ tán loạn:	
1.Tâm ngoài tán loạn.	
2.Tâm trong tán loạn.	
3.Tâm tà duyên tán loạn.	
4.Tâm thô trọng tán loạn.	
5.Tâm tác ý tán loạn. (xt. Tán Loạn).	
 	
Ngũ Chủng Tạng	
● Chỉ cho 5 thứ Như Lai Tạng được nói trong chương Tự tính thanh tịnh của Kinh Thắng Man.Theo sự giải thích trong Phẩm Tự thể tướng của Luận Phật Tính quyển 2, thì chân tính có nghĩa của 5 tạng, tức là:	
1.Như Lai Tạng: Tất cả pháp đều không ngoài tự tính của Như Lai, cho nên nói các pháp là Như Lai Tạng.	
2.Chính Pháp Tạng: Các chính pháp như 4 niệm xứ... của tất cả các bậc Thánh đều lấy tính này làm cảnh, cho nên gọi tính này là Chính Pháp Tạng.	
3.Pháp Thân Tạng: Tất cả thánh nhân đều tin ưa chính tính, nhân dó mà được 4 đức và công đức của hết thảy Như Lai nhiều hơn số cát sông Hằng, cho nên gọi tính này là Pháp Thân Tạng.	
4.Xuất Thế Tạng: Chính Tính xa lìa lỗi lầm của tất cả pháp thế gian và chân thực không hư hoại, cho nên gọi tính này là Xuất Thế Tạng.	
5.Tự Tính Thanh Tịnh Tạng: Tất cả pháp đều thuận theo chính tính, thì là chính chứ không phải tà, còn nếu các pháp trái ngược lại với tính này thì là tà chứ chẳng phải chính. Thuận theo chính tính là thanh tịnh, trái với chính tính là nhiễm ô, cho nên gọi là Tự Tính Thanh Tịnh Tạng.[X.Thắng Man Kinh Bảo Quật Q.hạ, phần cuối].	
 	
Ngũ Chủng Tăng 	
● Chỉ cho 5 loại tăng.	
1.Vô Sỉ Tăng: Người phá giới cấm mà thân mặc áo pháp.	
2.Á Dương Tăng: Người không thông hiểu 3 tạng Kinh, luật, luận, giống như con dê câm (á dương).	
3.Bằng Đảng Tăng: Người thích chơi bời, Kinh doanh, tranh đấu, phương tiện khéo léo câu kết bè đảng.	
4.Thế Tục Tăng: Người khéo sống cuộc đời phàm phu, làm cả những việc hợp pháp và phi pháp.	
5.Thắng Nghĩa Tăng: Người học pháp Vô Học, sự hiểu biết có thừa, biện tài vô ngại, tùy căn cơ mà nói pháp, làm lợi ích cho chúng sinh. Những vị này không làm các việc trái phép, là bậc tối thắng trong chúng tăng.[X.Luận A Tì Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q.20]. 	
 	
Ngũ Chủng Tăng Thượng Duyên 	
● Cũng gọi Ngũ Tăng Thượng Duyên, Ngũ Duyên.Năm thứ duyên tăng thượng của người niệm Phật cầu vãng sinh.	
1.Diệt Tội Tăng Thượng Duyên, cũng gọi Hiện Sinh Diệt Tội Tăng Thượng Duyên. Niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà làm duyên tăng thượng để tiêu trừ tất cả nghiệp chướng.	
2.Hộ Niệm Đắc Trường Mệnh Tăng Thượng Duyên, cũng gọi Hộ Niệm Tăng Thượng Duyên, Hiện Sinh Hộ Niệm Tăng Thượng Duyên. Tức được Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí giữ gìn, che chở.	
3.Kiến Phật Tăng Thượng Duyên, cũng gọi Kiến Phật Tam Muội Tăng Thượng Duyên. Hành Giả niệm Phật, nhờ sức bản nguyện của đức A Di Đà mà được thấy Phật.	
4.Nhiếp sinh Tăng Thượng Duyên: Chúng Sinh nhờ nguyện lực của Phật A Di Đà mà được vãng sinh.	
5.Chứng sinh Tăng Thượng Duyên: Người niệm Phật, nhờ nguyện lực của Phật, sau khi mệnh chung nhất định được vãng sinh.[X.Quán Niệm Pháp Môn; Quán Niệm Pháp Môn Tư Kí Q.hạ; Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi Q.7; Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần Truyền Thông Kí Q.3].	
 	
Ngũ Chủng Thậm Thâm	
● Chỉ cho 5 cảnh giới chân như lí trí rất sâu xa mà Đức Phật đã chứng được. Năm cảnh giới ấy là:	
1.Nghĩa thậm thâm: Nghĩa chủng trí của Như Lai sâu xa, mầu nhiệm chẳng thể nghĩ bàn.	
2.Thực thể thậm thâm: Lí thể thực tướng của Như Lai, chẳng không chẳng có, không phải 1 không phải khác, chẳng thể nghĩ bàn.	
3.Nội chứng thậm thâm: Tất cả trí tuệ của Như Lai sâu xa vô lượng, khó hiểu khó vào, không thể nghĩ bàn.	
4.Y chỉ thậm thâm: Pháp thể chân như của Như Lai bao trùm hết thảy mọi chỗ, không nhơ không sạch, chẳng đổi chẳng dời, không thể nghĩ bàn.	
5.Vô thượng thậm thâm: Cảnh giới Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác mà Như Lai đã ngộ nhập là chỗ không thể nghĩ bàn. 	
 	
Ngũ Chủng Thiên	
● Chỉ cho 5 thứ thiên (trời):	
1.Thế Gian thiên: Chỉ cho bậc vua chúa thế gian, như gọi Thiên tử.	
2.Sinh Thiên: Chỉ cho các cõi trời mà chúng sinh có thể sinh đến được, như từ cõi trời Tứ Vương đến cõi trời Phi tưởng.	
3.Tịnh Thiên: Chỉ cho các bậc Thánh từ quả Dự Lưu đến Bích Chi Phật.	
4.Nghĩa Thiên: Chỉ cho hàng Bồ Tát từ giai vị Thập Trụ trở lên có khả năng hiểu được nghĩa thâm diệu của Đại Thừa.	
5.Đệ Nhất Nghĩa Thiên: Chỉ cho Niết Bàn của Phật chứng được.[X.Kinh Niết Bàn Q.18, 22 (bản Bắc)]. 	
● I.Ngũ Chủng Thiền.Chỉ cho 5 thứ thiền định: Tứ Niệm Xứ, Bát Bối Xả (quán), Cửu Thứ Đệ Định (luyện), Sư Tử Phấn Tấn Tam Muội (huân) và Siêu việt tam muội (tu). Trong đó, Tứ Niệm Xứ là Sở Quán, 4 thứ còn lại là Năng Quán.	
● II.Ngũ Chủng Thiền.	
Năm loại thiền do ngài Khuê Phong Tông Mật, Tổ thứ 5 của Tông Hoa Nghiêm phân biệt:	
1.Ngoại Đạo Thiền.	
2.Phàm Phu Thiền.	
3.Tiểu Thừa Thiền.	
4.Đại Thừa Thiền.	
5.Tối Thượng Thừa Thiền (cũng gọi Như Lai Thanh Tịnh Thiền, Nhất Hạnh Tam Muội, Chân Như Tam Muội).	
 	
Ngũ Chủng Thiện Căn Phát Tướng	
● Năm thứ tướng công đức do ngồi thiền mà phát được.	
1.Tức Đạo Thiện Căn Phát Tướng: Người tu hành quán đếm hơi thở được thành tựu thì lúc thiền định lòng an vui mà phát ra căn lành. Chia làm 2 loại:	
a)Biết quán đếm hơi thở thì phát các tướng căn lành.	
b)Biết theo dõi hơi thở thì phát tướng căn lành thù thắng.	
2.Bất Tịnh Quán Thiện Căn Phát Tướng: Người tu hành ở trong thiền định khởi niệm bất tịnh quán, xả bỏ chỗ thương yêu đắm 	
đuối mà phát thiện căn. Chia làm 3 loại: 	
a) Tu pháp Cửu Tướng thì sẽ phát thiện căn.	
b) Tu pháp Bối Xả sẽ phát thiện căn.	
c) Tu pháp Đại bất tịnh thì sẽ phát thiện căn.	
3.Từ Tâm Thiện Căn Phát Tướng: Người tu hành ở trong thiền định khởi tâm từ bi, vào sâu trong định phát ra căn lành thanh tịnh.	
4.Nhân Duyên Quán Thiện Căn Phát Tướng: Người tu hành ở trong thiền định sinh khởi Chính Kiến, xa lìa Tà Kiến đoạn, thường, tâm sinh pháp hỉ mà phát thiện căn.	
5.Niệm Phật Thiện Căn Phát Tướng: Người tu hành ở trong thiền định, nhớ nghĩ công đức tướng hảo của Phật mà phát thiện căn thanh tịnh.[X.Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu]. 	
 	
Ngũ Chủng Thiên Tính	
● Năm thứ tính thiện của người phàm phu do ngài Thiện Đạo chỉ ra trong Quán Niệm Pháp Môn. Đó là:	
1.Khi nghe chính pháp liền bỏ ác làm thiện.	
2.Bỏ tà làm chính.	
3.Bỏ hư làm thực.	
4.Bỏ trái làm phải.	
5.Bỏ ngụy làm chân.	
Năm hạng người này gọi là Tự Tính Thiện Nhân (Người tốt bẩm sinh). Ngài Thân Loan người Nhật Bản dựa theo đây mà chia tính thiện làm 5 thứ là Thiện tính, Chính Tính, Thực tính, Thị tính và Chân tính.[X.Ngu Ngốc Sao Q.thượng]. (xt. Thiện). 	
 	
Ngũ Chủng Thông	
● Cũng gọi Ngũ Thông.Chỉ cho 5 năng lực của 3 nghiệp thân, khẩu, ý thông dụng vô ngại và có thể biến hóa 1 cách tự tại.Đó là:	
1.Đạo thông: Do chứng ngộ lí thực tướng trung đạo mà có được, như thông lực vô ngại của Bồ Tát.	
2.Thần thông: Do tĩnh tâm tu thiền mà được, như thông lực tự tại của các vị A La Hán.	
3.Y thông: Nhờ linh đan và phù chú mà được, như thông lực tự tại biến hóa của thần tiên.	
4.Báo thông, cũng gọi Nghiệp thông.Tức nương vào quả báo mà tự có, như thông lực biến hóa của các vị trời.	
5.Yêu thông: Chỉ cho thông lực biến hóa 1 cách quái gở của các loài yêu tinh, như cáo, chồn sống lâu năm hoặc các cây cổ Thụ Thành tinh.[X.Tông Kính Lục Q.15; Đại Tạng Pháp Số Q.27].	
 	
Ngũ Chủng Thông Kinh	
● Năm phương thức để lưu thông Kinh điển và hoằng dương Phật Pháp, đó là: Thụ trì, đọc, tụng, giải thích và viết chép. Đây tức là 5 hạnh của vị Pháp sư.[X.Pháp Hoa Văn Cú Q.8, phần đầu]. (xt. Ngũ Chủng Pháp Sư).	
 	
Ngũ Chủng Thuận Thụ 	
● Chỉ cho 5 thứ thuận thụ.	
1.Tự Tính Thuận Thụ: Chỉ cho tất cả các Thụ. Tức lấy tâm sở Thụ (cảm nhận) làm thể, bao gồm 3 thụ, 5 thụ, thông cả 3 đời (quá khứ, hiện tại, vị lai). Vì thuận với tự tính nên gọi là Tự Tính Thuận Thụ.	
2.Tương Ứng Thuận Thụ: Chỉ cho tất cả sự tiếp xúc. Tức lấy tâm sở Xúc làm thể, xúc và thụ ứng nhau, cho nên gọi là Tương Ứng Thuận Thụ.	
3.Sở Duyên Thuận Thụ: Chỉ cho tất cả cảnh. Tức lấy 6 cảnh sắc, thanh v.v... làm thể, cảnh Sở Duyên thuận với thụ năng duyên, cho nên gọi là Sở Duyên Thuận Thụ.
4.Dị Thục Thuận Thụ: Chỉ cho cảm nghiệp dị thục. Tức lấy nghiệp nhân chiêu cảm tất cả quả dị thục làm thể, nghiệp cảm dị thục thuận với quả dị thục, tức Thuận lạc thụ nghiệp, Thuận khổ thụ nghiệp, Thuận bất khổ bất lạc thụ nghiệp v.v... đều được gọi là Dị Thục Thuận Thụ.	
5.Hiện Tiền Thuận Thụ: Chỉ cho Chính Hiện Hành Thụ. Tức lấy Chính Hiện Hành Thụ làm thể, chỉ thuận với hiện tại.[X.Luận Câu Xá Q.15; Luận Đại Tì Bà SaQ.115].
 	
Ngũ Chủng Thuyết Nhân 	
Năm hạng người có khả năng thuyết pháp.	
● I.Ngũ Chủng Thuyết Nhân.Theo luận Đại tri độ quyển 2 thì 5 hạng người có khả năng thuyết pháp là: Phật, đệ tử Phật, tiên nhân, chư thiên và hóa nhân. Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần quyển 1 của ngài Thiện Đạo thì liệt kê: Phật Thuyết, Thánh đệ tử thuyết, Thiên tiên thuyết, quỉ thần thuyết, và biến hóa thuyết.Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần Truyền Thông Kí quyển 4 thì nêu: Duy Ma Sở Thuyết, Bát Nhã Chuyển Giáo, Pháp Hoa Lãnh Giải... tức do các Thánh đệ tử nói.Còn trong các Kinh ghi Phạm Thiên, Đế Thích... thuyết pháp tức là chư thiên nói.Bà tẩu trong Phương Đẳng tức là do tiên nhân nói.Địa Thần trong Kinh Kim Quang Minh, 10 La Sát trong Kinh Pháp Hoa... tức là do quỉ thần nói.Trong 4 hạng người trên đây, người ẩn nguyên hình của mình đi, biến hóa ra thể khác để nói pháp, tức là do Biến hóa nói, như lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài Kiêu Phạm Ba Đề biến hóa làm nước mà nói kệ. Bốn loại người nêu trên khi nói pháp, nếu được Đức Phật ấn khả, thì đều gọi là Phật Thuyết.[X.Luận Phân Biệt Công Đức Q.1; Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí; Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng (Tịnh Ảnh)].	
● II.Ngũ Chủng Thuyết Nhân.Cũng gọi Ngũ loại thuyết.Kinh Hoa Nghiêm chia những người có khả năng thuyết pháp làm 5 loại, tức là:	
1.Phật: Như các Phẩm A Tăng Kì, Phẩm Tướng hảo trong Kinh Hoa Nghiêm là do Đức Phật nói.	
2.Bồ Tát: Như các Phẩm Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng v.v... Kinh Hoa Nghiêm đều do các Bồ Tát nói.	
3.Thanh Văn: Phần đầu của Phẩm Nhập Pháp Giới, Kinh Hoa Nghiêm là các bậc Thanh Văn nói.	
4.Chúng Sinh: Như các “thiện hữu” nêu trong Kinh Hoa Nghiêm tức là chúng sinh nói pháp.	
5.Khí thế giới: Như cây Bồ Đề, thuộc khí thế giới, cũng có khả năng diễn nói pháp âm.[X.Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.1]. (xt. Ngũ Loại Thuyết Pháp].	
● III.Ngũ Chủng Thuyết Nhân.Năm hạng người có khả năng nói Chân Ngôn.
Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 7 thì 5 loại người có khả năng nói Chân Ngôn là: Như Lai, Bồ Tát Kim Cương, Nhị Thừa, Chư Thiên và Địa Cư Thiên. Trong đó, Địa Cư Thiên là chỉ cho các loài rồng, chim, tu la... [X.Đại Tì Lô Giá Na Thành Phật Kinh Văn Thứ Đệ; Đại Nhật Kinh Sớ Sao Q.2].	
 	
Ngũ Chủng Thuyết Pháp	
● Cũng gọi Như Lai Ngũ Chủng Thuyết Pháp. Năm thứ lực dụng thuyết pháp của Như Lai.	
1.Ngôn thuyết lực: Đức Như Lai tuy dùng âm thanh ngôn ngữ nói ra các pháp 3 đời, thế gian, xuất thế gian, có tội không có tội, hữu lậu vô lậu... nhưng lời nói của Ngài là Pháp Tính bất hoại và cũng không chấp trước vào đó.	
2.Tùy nghi lực: Như Lai tùy theo căn cơ của chúng sinh mà nói các giáo Pháp Thiên, viên, tiệm, đốn khiến cho tất cả đều được hiểu rõ.	
3.Phương tiện lực: Như Lai dùng các phương tiện 1 cách khéo léo để thuyết pháp, như nói bố thí thì được giàu to, giữ giới được sinh lên cõi trời... khiến cho chúng sinh tu theo đó mà thoát khổ được vui.	
4.Pháp môn lực: Như Lai nói các pháp sâu xa mầu nhiệm, khiến chúng sinh ra khỏi sinh tử, đến cảnh giới thanh tịnh giải thoát.	
5.Đại Bi lực: Như Lai thấy chúng sinh chấp trước các thứ vọng kiến vọng tình nên sinh khởi 32 thứ tâm Đại Bi, đối với người chấp không thì nói có, đối với người sân hận thì nói từ bi, khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi nỗi khổ não.[X.Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Q.2; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.3]. 	
 	
Ngũ Chủng Tinh Tiến	
● Năm thứ tinh tiến. Tinh Tiến tức là tâm lí và hành vi mạnh mẽ, hăng hái tu thiện dứt ác.Cứ theo Luận Thành Duy Thức quyển 6 thì 5 tinh tiến là:	
1.Bị giáp tinh tiến: Đầu tiên phát tâm thệ nguyện mạnh mẽ, không sợ bất cứ việc khó làm nào, tu hành các hạnh tối thắng, giống như người trước đội mũ, mặc áo giáp (bị giáp) rồi sau ra trận xông pha, thấy quân địch không sợ hãi.	
2.Gia hạnh tinh tiến: Sinh khởi phương tiện vững chắc để sách tấn tâm mình, quyết định dũng mãnh tu hành.	
3.Vô hạ tinh tiến: Không tự khinh thường, cũng không sợ hãi, tâm mạnh mẽ, không khiếp nhược.	
4.Vô Căn tinh tiến: Có khả năng chịu đựng các nỗi khổ như rét mướt, nóng bức, đói khát v.v...	
5.Vô túc tinh tiến: Không bằng lòng với những việc thiện nhỏ, mong cầu những công đức tối thắng, tối thượng.[X.Luận Du Già Sư Địa Q.89; luận A Tì Đạt Ma tập Q.1; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1]. (xt. Tinh Tiến). 	
 	
Ngũ Chủng Tính	
● Phạm: Paĩca-gotràịi.Cũng gọi Ngũ Tính, Ngũ Chủng Chủng Tính, Ngũ Thừa Chủng Tính, Ngũ Chủng Thừa Tính.Chỉ cho 5 thứ Chủng Tính của chúng sinh. Tông Pháp Tướng chia tất cả các loại căn cơ của chúng sinh hữu tình làm 5 thứ để quyết định có thể thành Phật hay không thể thành Phật. Đó là:	
1.Thanh Văn Thừa Định Tính (Phạm: Sràvakayaønàbhisamaya-gotra), cũng gọi Thanh Văn Định Tính, Định Tính Thanh Văn, Quyết định Thanh Văn. Là người có đủ hạt giống vô lậu có khả năng chứng quả A La Hán.	
2.Độc Giác Thừa Định Tính (Phạm: Pratyekabuddhayaonàbhi-gotra), cũng gọi Bích Chi Phật Thừa tính, Duyên Giác định tính, Định Tính Duyên Giác. Là người có đủ hạt giống vô lậu có khả năng chứng quả Bích Chi Phật.	
Hai Chủng Tính trên đây chỉ có hạt giống vô lậu sinh không, cho nên rất nhàm chán sinh tử, chuyên tu pháp tự lợi, ưa sự vắng lặng, chỉ đoạn trừ Phiền Não Chướng, chứng lí sinh không, quyết định được quả của thừa mình mà vào Niết Bàn Vô Dư. Vì 2 Chủng Tính này không có đủ hạt giống Phật Tính, cho nên không thể thành Phật, tức thuộc căn cơ Nhị Thừa, vì thế được gọi chung là Nhị Thừa định tính.	
3.Như Lai Thừa Định Tính (Phạm: Tathàgatayaønàbhi-gotra), cũng gọi Như Lai thừa tính, Bồ Tát Định Tính, Định tính Bồ Tát. Là người có đủ hạt giống vô lậu, có khả năng chứng quả Phật. Do sẵn có hạt giống vô lậu sinh không, pháp không, cho nên tu hạnh tự lợi lợi tha, dứt trừ Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng, chứng chân như 2 không (sinh không, pháp không), được diệu quả Bồ Đề Niết Bàn. Tức vào Vô Trụ Xứ Niết Bàn mà thành quả Đại Giác viên mãn cùng tột. Thuộc về căn cơ Đại Thừa.	
4.Bất Định Chủng Tính (Phạm: Aniya= taikatara-gotra), cũng gọi Bất Định Tính, Tam Thừa Bất Định Tính. Người vốn có hạt giống vô lậu sai khác nhau nên chưa quyết định được là thuộc về loại căn cơ nào trong hàng Tam Thừa.Bất Định Chủng Tính được chia ra 4 thứ:	
a) Bồ Tát Thanh Văn Nhị Tính Bất Định: Người có cả 2 hạt giống quả Phật và quả La Hán.	
b) Bồ Tát Độc Giác Nhị Tính Bất Định: Người có cả 2 hạt giống quả Phật và Bích Chi Phật.	
c) Thanh Văn Độc Giác Nhị Tính Bất Định: Người có cả 2 hạt giống quả La Hán và quả Bích Chi Phật.	
d) Thanh Văn Độc Giác Bồ Tát Tam Tính Bất Định: Người có 1 lúc cả 3 thứ hạt giống của quả La Hán, quả Bích Chi Phật và quả Phật.	
5.Vô Tính (Phạm: A-gotra), cũng gọi Vô Chủng Tính, Vô hữu xuất thế công đức Chủng Tính, Nhân Thiên Thừa tính. Nghĩa là người tuy không có hạt giống vô lậu của Tam Thừa, nhưng có đủ hạt giống hữu lậu có thể thành tựu quả người, trời... Bốn Chủng Tính trước gọi là Hữu ban Niết Bàn pháp, còn Chủng Tính Vô Tính thì gọi là Vô Ban Niết Bàn Pháp. Chủng Tính Vô Tính vốn không có hạt giống vô lậu, chỉ có hạt giống hữu lậu, vì thế không sinh khởi trí vô lậu xuất thế, không thể giải thoát khỏi sinh tử, chỉ nhờ tu tập nghiệp lành ở thế gian mà được hưởng quả lành cõi người, cõi trời.Đây gọi là Vô Tính Xiển Đề. Trong 5 tính, thì Định Tính Thanh Văn,Định Tính Duyên Giác và Vô Tính đều không có hạt giống Phật, rốt ráo không thành Phật, cho nên gọi là Tam vô. Còn Bồ Tát Định Tính và người chứng quả Phật trong Bất Định Tính thì có hạt giống Phật và quyết định thành Phật, nên gọi Nhị hữu.Phẩm Dược Thảo Dụ trong Kinh Pháp Hoa phối hợp 3 thứ cỏ, 2 thứ cây với các loại căn cơ trong 5 tính. Các nhà Duy Thức Đại Thừa lấy 5 tính khác nhau làm tiền đề mà lập ra thuyết Tam Thừa Chân Thực, Nhất Thừa Phương Tiện, chủ trương rằng Phật vì Chủng Tính Thanh Văn và Độc Giác mà nói pháp Nhị Thừa, vì Chủng Tính Bồ Tát mà nói pháp Đại Thừa, lại vì dẫn dụ Chủng Tính Bất Định mà phương tiện chỉ nói pháp Nhất Thừa.Phật tuy nói Nhất Thừa Nhưng thực ra có Nhị Thừa, Tam Thừa khác nhau.[X.Kinh Nhập Lăng Già Q.2; Kinh Đại Thừa lăng già Q.2; Phẩm Vô Tự Tướng Tính trong Kinh Giải Thâm Mật Q.2; Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Q.1, 5; Phật Địa Kinh Luận Q.2; Luận Đại Tì Bà Sa Q.68, 144; Luận Phật Tính Q.1; Luận Du Già Sư Địa Q.21, 52; Luận Thành Duy Thức Q.2; Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu Q.thượng, phần đầu; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần đầu, Q.2, phần cuối; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1, phần cuối; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.1]. (xt. Ngũ Tính, Ngũ Tính Thành Phật).	
 	
Ngũ Chủng Tịnh Thực	
● Năm thứ thức ăn đúng với giới luật qui định của Tỉ Khưu dùng.	
1.Hỏa tịnh thực: Phải dùng thức ăn đã được nấu chín.	
2.Đao tịnh thực: Ăn trái cây phải dùng dao gọt vỏ và bỏ hột.	
3.Trảo tịnh thực: Ăn trái cây phải dùng móng tay (trảo) lột vỏ.	
4.Yên can tịnh thực: Nếu ăn hột trái cây thì chỉ được ăn các hột không còn làm giống được nữa.	
5.Điểu trác tịnh thực: Ăn trái cây do chim ăn còn thừa.[X.Tì Nại Da Tạp Sự Q.36]. 	
 	
Ngũ Chủng Tỉ Lượng 	
● Năm phương pháp suy lí.	
1.Tướng Tỉ Lượng: Căn cứ vào tướng trạng của những cái đã thấy mà suy ra những việc khác, như khi thấy khói thì suy ra biết có lửa.	
2.Thể Tỉ Lượng: Từ thể tính này mà suy ra biết thể tính kia, tức dựa vào thể của 1 phần mà suy ra toàn bộ, như lấy hiện tại mà suy ra quá khứ, vị lai.	
3.Nghiệp Tỉ Lượng: Do động tác mà suy ra biết chủ thể của động tác ấy, như thấy lốt chân động vật rộng và dài mà suy ra biết là voi, do vết trườn trên đất mà suy ra biết đó là rắn.	
4.Pháp Tỉ Lượng: Từ sự tương quan của 1 pháp mà suy ra biết chân lí của nó, như thấy có sinh ra thì biết chắc sẽ có chết.	
5.Nhân Quả Tỉ Lượng: Thấy nhân mà suy ra biết kết quả của nó.[X.Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.11]. 	
 	
Ngũ Chủng Tổng Trì	
● Tổng trì, Phạm: Dhàraịì. Hán âm: Đà La Ni.Cũng gọi Ngũ trì.Năm thứ tổng trì:
1.Văn trì: Nghe âm của 1 chữ mà hiểu được giáo pháp của 5 thừa cũng như sự sai khác giữa Hiển Giáo và Mật Giáo.	
2.Pháp trì: Đối với pháp nắm giữ hết không để sót mất.	
3.Nghĩa trì: Đối với nghĩa của các pháp, giữ nhớ hết, không để quên mất.	
4.Căn trì: Đối với cảnh Sở Duyên của 6 căn thu tóm hết mà không có niệm khác.
5.Tạng trì: Thu tóm lí Như Lai Tạng mà để sót mất.[X.Biện Hoặc Chỉ Nam Q.3; Hiển Mật Bất Đồng Tụng].	
 	
Ngũ Chủng Tu Pháp	
● Năm pháp tu Hộ Ma của Mật Giáo.	
1.Phiến để ca (Phạm: Zàntika): Tức Tai, Tịch tai.	
2.Bố sắt trưng ca (Phạm: Puwỉika): Tăng Ích, Tăng vinh.	
3.A tì già ro ca (Phạm: Abhicàruka): Điều phục, Hàng Phục.	
4.A cát sa ni (Phạm:Àkarwaịì): Câu Triệu, Nhiếp triệu.	
5.Phạt thi ca ra noa (Phạm: Vazì=karaịa): Kính Ái, Khánh ái.	
Năm pháp tu này tương ứng với nội chứng của 5 trí và 5 bộ Kim Cương Giới.Hình dáng, hoa văn và màu sắc của lò hương, cây Hộ Ma, thời gian bắt đầu, phương hướng và cách ngồi... của mỗi pháp tu đều khác nhau.[X.Kim Cương Đính Du Già Hộ Ma Nghi Quĩ].	
 	
Ngũ Chủng Vấn	
● Năm loại hỏi.Tức là 5 nguyên nhân đặt câu hỏi.Đó là: Vì không hiểu, vì nghi ngờ, định thăm dò thử, tiếp xúc nhẹ nhàng hoặc muốn lợi lạc hữu tình mà hỏi.[X.Du Già Sư Địa Luận Thích]. 	
 	
Ngũ Chủng Vô	
● Năm nguyên lí “Vô” (không) của học phái Thắng Luận ở Ấn Độ.Học phái Thắng Luận chia tất cả sự vật khách quan thành 6 phạm trù lớn như Thực, Đức, Nghiệp v.v... gọi là Lục cú nghĩa (6 nguyên lí). Về sau lại thêm “Vô thuyết” nữa mà thành Thất cú nghĩa.Vô thuyết (Phạm: Abhàva) nghĩa là chẳng có, không tồn tại.Sáu cú nghĩa trước đều thuộc về cú nghĩa “Hữu” (có), còn Vô thuyết thì thuộc về cú nghĩa “Phi hữu” (chẳng phải có).	
Trong Luận Thắng Tông Thập Cú Nghĩa, Luận Sư Tuệ Nguyệt (Phạm: Mati-candra) của học phái Thắng Luận có nêu ra 5 thứ cú nghĩa Vô thuyết như sau:
1.Vị sinh vô (Phạm: Pràg-abhàva): Các nhân duyên Thực, Đức, Nghiệp không đầy đủ nên vẫn chưa sinh ra.	
2.Dĩ diệt vô (Phạm: Pradhavaô= sàbhàva): Các nhân duyên Thực, Đức, Nghiệp hoặc vì thế lực của nhân đã hết, hoặc do trái duyên mà sinh, nên mặc dù đã sinh thành nhưng cuối cùng cũng sẽ hoại diệt, không tồn tại được.	
3.Cánh hỗ vô (Phạm: Anyonyàbhàva): Các nhân duyên Thực (đất, nước, lửa, gió, không, thời gian, phương sở, ngã, ý), Đức, Nghiệp... chẳng tồn tại lẫn cho nhau, như bò chẳng phải ngựa (tức sự tồn tại của bò chẳng phải sự tồn tại của ngựa và ngược lại), cái lọ sành chẳng phải là vải...	
4.Bất hội vô: Hữu tính và các nhân duyên Thực, Đức, Nghiệp... không hòa hợp nhau, cho nên rốt cuộc không có. Như nói “con thỏ không sừng”, tức con thỏ và sừng không hòa hợp nhau.	
5.Tất cánh vô (Phạm: Atyantàbhàva): Vì không có nhân nên trong 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai đều không sinh khởi, tức là từ đầu đến cuối đều chẳng có, tuyệt đối không tồn tại.(xt. Thập Cú Nghĩa). 	
 	
Ngũ Chuyển	
● Gọi đủ: A tự ngũ chuyển.Năm giai đoạn biểu thị tâm Bồ Đề chuyển biến dần lên theo thứ tự tu hành từ nhân đến quả trong Mật Giáo. (xt. A Tự Ngũ Chuyển).
 	
Ngũ Chuyển Dữ Tứ Trùng Viên Đàn 	
● Mật Giáo dùng Ngũ Chuyển phối hợp với 4 lớp Viên đàn của Thai Tạng Giới.Được chia làm 2 thứ từ quả đến nhân và từ nhân đến quả.	
1.Từ quả đến nhân: Là môn Hóa tha, lấy chữ (a) làm chủng tử của Đại Nhật ở chính giữa, lấy Trung Đài làm phát tâm, Bát Diệp làm tu hành, Nhị trùng làm Bồ Đề, Tam trùng làm Niết Bàn, Thế thiên đẳng làm phương tiện.	
2.Từ nhân đến quả: Là môn tự lợi, lấy chữ (à) làm chủng tử của Đại Nhật ở chính giữa, lấy Trung Đài làm phương tiện, Bát Diệp làm Niết Bàn, Nhị trùng làm Bồ Đề, Tam trùng làm tu hành, Thế thiên đẳng làm phát tâm. [X.Bồ Đề Tâm Nghĩa Q.6]. (xt. A Tự Ngũ Chuyển, Tứ Trùng Viên Đàn).	
 	
Ngũ Chướng	
Phạm: Paĩca àvaraịàni.Pàli: Paĩca nìvaraịàni.Cũng gọi Ngũ ngại.	
● I.Ngũ Chướng.Người đàn bà bị chướng ngại không thể thành 5 bậc: Phạm Thiên Vương, Đế Thích, Ma Vương, Chuyển Luân Thánh Vương và Phật. Trong Kinh Đại Bảo Tích quyển 38 chỉ nói 4 chướng mà thiếu mất chướng Ma Vương. [X.Phẩm Đề Bà Đạt Đa trong Kinh Pháp Hoa; Kinh Siêu nhật minh tam muội Q.hạ; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.9, phần đầu]. (xt. Nữ Tử Ngũ Chướng).	
● II.Ngũ Chướng.Cũng gọi Ngũ Cái chướng.Chỉ cho 5 thứ chướng ngại trên con đường tu hành Phật đạo.Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 thì 5 chướng ngại ấy là:
1.Phiền Não Chướng: Chướng ngại do các phiền não căn bản.	
2.Nghiệp Chướng: Chướng ngại do các nghiệp ác ở quá khứ, hiện tại.	
3.Sinh Chướng: Chướng ngại vì nghiệp kiếp trước mà sinh vào hoàn cảnh tồi tệ, xấu xa.	
4.Pháp Chướng: Chướng ngại vì đời trước không được gặp thiện tri thức nên nay không được nghe pháp.	
5.Sở Tri Chướng: Dù được nghe pháp nhưng do các thứ nhân duyên trở ngại, cho nên không thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngoài ra, còn có 5 chướng khác như: Ác đạo chướng(sinh vào 3 đường ác địa ngục, ngã quỉ, súc sanh), Bần cùng chướng (sinh vào nhà nghèo cùng), Nữ thân chướng (làm thân đàn bà), Hình tàn chướng (thân thể tàn phế, không đủ các căn) và Hỉ vong chướng (hay quên)... 
● III.Ngũ Chướng.Chỉ cho tác dụng tâm lí làm chướng ngại 5 lực. Đó là: Lừa dối làm chướng ngại Tín, lười biếng làm chướng ngại Tiến, bực tức làm chướng ngại Niệm, hờn giận làm chướng ngại Định và thù oán làm chướng ngại Tuệ. [X.Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.1, phần đầu]. 	
 	
Ngũ Cổ Ấn	
● Cũng gọi Đại Yết Ma Ấn, Ngũ Phong Ấn, Ngũ Trí Ấn, Ngũ Đại Ấn.Ấn tướng có hình dáng cây chày Kim Cương 5 chĩa (ngũ cổ) biểu thị nghĩa 5 trí, 5 Phật. Là 1 trong các ấn bí mật được sử dụng trong nghi thức Truyền Pháp Quán Đính của Mật Giáo. Có nhiều loại:	
1.Ngoại Ngũ Cổ Ấn.Cũng gọi Ngoại Phược Ngũ Cổ Ấn, Trí Pháp Ấn, Đại Suất Đô Bà Ấn, Thập Chân Như Ấn.	
Gồm 2 ấn tướng:	
a) Hai tay kết ngoại phược, 2 ngón giữa dựng như cái kim, 2 ngón cái và ngón út mở ra.Đây là ấn của Kim Cương Tát Đỏa trong hội Tam Muội Da nói trong Liên Hoa Bộ Tâm Nghi Quĩ.	
b) Hai tay kết ngoại phược, ngón giữa, ngón cái, ngón út của 2 tay đều dựng thẳng và sáp vào nhau, 2 ngón trỏ co lại giống như cái móc câu, đặt ở bên cạnh lưng của ngón giữa nhưng không dính nhau, làm thành hình cái chày 5 chĩa, biểu thị cho 5 trí Kim Cương. Phẩm Mật Ấn Kinh Đại Nhật bảo ấn này là ấn của Kim Cương Đại Tuệ, của Bảo ấn thủ... Phẩm Ái Nhiễm Vương trong Kinh Du Kì quyển thượng thì cho là ấn của Ái Nhiễm Minh Vương.Còn Phẩm Tựa Kinh Du Kì thì cho rằng ấn này là ấn chung của 37 vị tôn, cũng tức là ấn tối mật của Đại Nhật Như Lai.	
2.Nội Ngũ Cổ Ấn.Cũng gọi Nội Phược Ngũ Cổ Ấn.Ấn tướng là 2 tay kết nội phược, ngón vô danh của 2 tay giao nhau trong lòng bàn tay, các ngón còn lại thì giống như ấn Ngoại Ngũ Cổ Phược. Đây là ấn Chấp Kim Cương nói trong Phẩm Mật Ấn của Kinh Đại Nhật.	
3.Bán Ngũ Cổ Ấn.Ấn tướng là 4 ngón của tay phải xòe ra, ngón giữa để ở chính giữa tạo thành hình cái chày 5 chĩa.Ấn này được sử dụng khi gia trì các vật.	
4.Ngoại Phược Đô Ngũ Cổ Ấn.Ấn tướng là trước kết Ngoại Ngũ Cổ Ấn, sau đó các đầu ngón tay chụm vào 1 chỗ để làm 5 chĩa.Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật bảo ấn này là của Bồ Tát Kiên cố ý.	
5.Nội Phược Đô Ngũ Cổ Ấn.Ấn tướng là Nội Ngũ Cổ Ấn, chụm 5 đầu ngón tay vào 1 chỗ làm thành 5 cái chĩa.[X.Đại Nhật Kinh Sớ Q.13, 17].	
 	
Ngũ Cổ Chử	
● Cũng gọi Ngũ Trí Kim Cương Chử, Ngũ Phong Kim Cương Chử, Ngũ Phong Quang Minh, Ngũ Cổ Kim Cương, Ngũ Cổ Chử, Ngũ Cổ.Cây chày Kim Cương có 5 chĩa (múi), là 1 trong những pháp cụ quan trọng của Mật Giáo. Năm chĩa tượng trưng 5 trí, 5 Phật. Chĩa ở chính giữa tượng trưng cho 5 thực trí của Phật, 4 chĩa chung quanh Châu đầu vào tượng trưng cho quyền trí của Phật. Về chất liệu, chày này phần nhiều được làm bằng đồng.[X.Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Kim Cương Đính Kinh Sớ Q.3]. (xt. Kim Cương Chử). 	
 	
Ngũ Cốc	
● Cũng gọi Ngũ Chủng Cốc Tử.Chỉ cho 5 loại hạt là Đại mạch (Phạm: yava, lúa mì hạt to), tiểu mạch (Phạm: godhùma, lúa mì hạt nhỏ), đạo cốc (Phạm: zàli, lúa nếp), tiểu đậu (Phạm: masùra,đậu nhỏ) và hồ ma (Phạm: atasì, vừng hay mè).Trong Mật Giáo, khi tu pháp Hộ Ma (Phạm: Homa) thì dùng Ngũ cốc làm vật cúng dường; khi kiến lập Mạn Đồ La thì bỏ 5 loại hạt, 5 vật báu, 5 vị thuốc, 5 mùi thơm vào trong bình, đặt ở chính giữa đàn tràng và nơi chôn vật báu ở 4 phía.Phép chôn vật báu này tượng trưng cho việc an lập vật báu 5 trí ở trong tâm Bồ Đề, tức biểu thị nghĩa nảy mầm lành ngũ cốc để diệt 5 thứ lỗi lầm. Nhưng tên gọi của Ngũ cốc tùy theo các Kinh và Nghi Quĩ mà có khác nhau. Như Kinh Tô Tất Địa quyển hạ, nêu 5 thứ là lúa nếp, Đại mạch, tiểu mạch, đậu nhỏ và vừng. Kinh Đà La Ni Tập quyển 12, liệt kê 5 thứ là lúa nếp, đậu nhỏ, Đại mạch, tiểu mạch và lúa xanh. Còn Quán trí Nghi Quĩ thì nêu 5 thứ là lúa nếp, Đại mạch, tiểu mạch, đậu xanh và hạt cải trắng. [X.Kinh Nhuy Hi Da Q.trung; Kinh Đà La Ni Tập Q.9; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.4; Kiến Lập Mạn Đồ La Cập Giản Trạch Địa Pháp; Đại Nhật Kinh Sớ Q.4].	
 	
Ngũ Công Đức Môn	
● Cũng gọi Công Đức Ngũ Niệm Môn, Ngũ Quả Môn.Năm thứ quả tướng mà người Vãng Sinh Tịnh Độ Cực Lạc đạt được.Theo Luận Tịnh Độ của ngài Thiên Thân thì 5 quả tướng ấy là:	
1.Cận Môn: Mới sinh về Tịnh Độ, vào Đại Thừa chính định tụ, gần chứng được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.	
2.Đại Hội Chúng Môn: Sinh về Tịnh Độ rồi liền được dự vào số chúng của Đại hội Như Lai.	
3.Trạch Môn: Dự vào số Đại Chúng tức đã đến được cảnh giới an tâm tu hành.
4.Ốc Môn: Đã vào được chỗ an tâm tu hành thì đến được cảnh giới người tu hành an trụ.	
5.Viên Lâm Du Hí Địa Môn: Sau khi việc tu hành đã thành tựu liền đến chỗ giáo hóa chúng sinh.	
Trong đó, 4 môn trước nói về thành tựu công đức đi vào, còn môn thứ 5 thì nói về thành tựu công đức đi ra.[X.Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ; Vãng Sinh Luận Chú Lược Sao Q.hạ; Giáo Hành Tín Chứng lục yếu sao Q.6]. (xt. Ngũ Niệm Môn).
 	
Ngũ Cụ Túc	
● Chỉ cho 5 thứ vật dụng trưng bày để cúng dường trước bàn thờ Phật. Tức là 2 chiếc bình cắm hoa, 2 cây đèn và 1 lư hương. Nếu chỉ để 1 bình hoa, 1 cây đèn và 1 lư hương thì gọi là Tam Cụ Túc.	
 	
Ngũ Cúng Dường 	
● Cũng gọi Ngũ cúng.Năm vật cúng dường Bản Tôn khi tu pháp Nhất tòa Mật Giáo. Đó là hương xoa, vòng hoa, hương đốt, thức ăn, uống và đèn.Nếu thêm món nước thơm (át già) nữa thì gọi là Lục cúng dường. Ở đây chia ra Lí cúng dường và Sự cúng dường. Nếu sắp bày đầy đủ các vật cúng ở trên đàn, rồi dùng tam mật gia trì để cúng dường thì gọi là Sự cúng dường. Còn nếu không chuẩn bị vật cúng, chỉ ngồi ngay thẳng quán xét tâm Bồ Đề, dùng ấn khế và Chân Ngôn để cúng dường thì gọi là Lí cúng dường. Nếu cúng dường trước khi gia trì Bản Tôn thì gọi là Tiền cúng dường; nếu cúng dường sau khi tụng niệm xong, thì gọi là Hậu cúng dường. Ngoài ra, 6 thứ cúng dường nói trên được phối với 6 Ba La Mật, tức là nước thơm phối với Đàn Ba La Mật, hương xoa phối với Giới Ba La Mật, tràng hoa phối với Nhẫn Nhục Ba La Mật, hương đốt phối với Tinh Tiến Ba La Mật, thức ăn uống phối với Thiền Ba La Mật và đèn được phối với Bát Nhã Ba La Mật. [X.Phẩm Cúng Dường trong Kinh Tô Tất Địa Yết Ra Q.hạ; Lí Thú Thích Q.hạ; Kim Cương Đính Kinh Nhất Tự Đính Luân Vương Du Già Nhất Thiết Thời Xứ Niệm Tụng Thành Phật Nghi Quĩ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.8; Nhũ Vị Sao Q.2]. 
 	
Ngũ Cương	
● Cũng gọi Ngũ Nghĩa, Ngũ Cương Phán. Năm tiêu chuẩn phán giáo của Tông Nhật Liên, Nhật Bản.Tức là dùng Giáo, Cơ, Thời, Quốc, Tự để phân biệt sự sâu cạn của giáo pháp trong Phật Giáo để nói rõ giáo pháp ấy có thích hợp với thời đại không. Đây chính là giáo tướng phán thích của Tông Nhật Liên.	
- Giáo chỉ cho giáo tướng phán thích.	
- Cơ chỉ cho căn cơ tiếp nhận giáo pháp.	
- Thời chỉ cho sự biến thiên của thời đại.	
- Quốc chỉ cho hoàn cảnh và phong tục tập quán của 1 nước.	
- Tự chỉ cho thứ tự truyền bá giáo pháp. [X.Hiển Báng Pháp Sao; Thánh Ngu Vấn Đáp; Giáo Cơ Thời Quốc Sao]. 	
 	
Ngũ Diệp	
● Chỉ cho 5 đời hoặc 5 nhà của Thiền Tông. Kệ truyền pháp của ngài Bồ Đề Đạt Ma, Sơ Tổ Thiền Tông Trung Quốc nói (Đại 51,219 hạ):	
“Ngô bản lai tư độ, 	
Truyền pháp cứu mê tình; 	
Nhất Hoa Khai Ngũ Diệp, 	
Kết quả tự nhiên thành”. 	
(Ta xưa đến đất này, 	
Truyền pháp độ mê tình; 	
Một hoa nở năm cánh, 	
Kết quả tự nhiên thành).	
Có thuyết cho rằng ngũ diệp biểu thị 5 đời, từ Sơ Tổ Đạt Ma truyền đến Lục Tổ Tuệ Năng thì chính pháp hưng thịnh. Lại có thuyết cho rằng 5 cánh chỉ cho 5 phái: Tào Động, Lâm Tế, Vân Môn, Qui Ngưỡng và Pháp Nhãn, tức là lời tiên tri của Tổ Đạt Ma về sự kiện Thiền Tông chia thành 5 nhà. [X.Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.3]. 	
 	
Ngũ Diệu	
● Cảnh thanh tịnh vi diệu trong 5 cảnh: Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đó là nói theo cảnh giới Cực Lạc.Cứ theo Vãng Sinh Yếu Tập quyển thượng, thì Tịnh Độ Cực Lạc có 10 điều vui, trong đó, điều vui thứ 4 được gọi là Ngũ diệu cảnh giới lạc.
 	
Ngũ Diệu Dục 	
● Chỉ cho 5 cảnh: Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm cảnh hữu lậu này bản chất của chúng là khổ đau, nhơ nhớp, nhưng cái lòng ham muốn (dục) của người thế tục lại cảm nhận là vui sướng, là tuyệt diệu, vì thế gọi là Ngũ diệu dục.	
 	
Ngũ Dục	
Phạm: Paĩca kàmà. Pàli: Paĩca Kàmà.	
● I.Ngũ Dục.Cũng gọi Ngũ Diệu Dục, Diệu Ngũ Dục, Ngũ Diệu Sắc.Chỉ cho 5 thứ tình tham muốn do say đắm 5 trần cảnh: Sắc, thanh, hương, vị, xúc mà nổi lên. Đó là:
1.Sắc dục (Phạm: Rùpa-kàma): Tham đắm sắc đẹp của thế gian.	
2.Thanh dục (Phạm: Zabda-kàma): Say đắm về âm thanh như lời ca, tiếng nhạc...
3.Hương dục (Phạm: Gandha-kàma): Đắm say mùi thơm như các loại nước hoa quyến rũ.	
4.Vị dục (Phạm: Rasa-kàma): Tham muốn những thức ăn uống ngon ngọt.	
5.Xúc dục (Phạm: Sprawỉavya-kàma): Ham thích sự xúc chạm mịn màng, trơn láng.Trái với ngũ dục thô trọng này của cõi Dục là 5 dục của cõi Sắc và cõi Vô Sắc được gọi là Thanh khiết ngũ dục (5 dục trong sạch).[X.Kinh Phật Di Giáo; Luận Đại Trí Độ Q.17, 37; Ma Ha Chỉ Quán Q.4 hạ]. 
● II.Ngũ Dục. Chỉ cho 5 món dục: Tài dục, Sắc dục, Ẩm Thực Dục, Danh dục và Thụy Miên Dục.	
1.Tài dục: Tham muốn tiền của.	
2.Sắc dục: Tham muốn sắc đẹp thế gian.	
3.Ẩm Thực Dục: Tham muốn sự ăn uống.	
4.Danh dục: Tham muốn danh vọng cao sang.	
5.Thụy Miên Dục: Tham muốn sự ngủ nghỉ.[X.Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.27; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.24].	
 	
Ngũ Duy	
● Phạm: Paĩca tanmàtràịi.Cũng gọi Ngũ Duy Lượng, Ngũ Vi Trần, Ngũ Trần.
Chỉ cho 5 thứ: Sắc, thanh, hương, vị, xúc từ Ngã Mạn (ý thức tự ngã) sinh ra, tương đương với 5 trần cảnh, là 1 khoa trong 25 đế của học phái Số Luận.Đây là 5 nguyên tố rất nhỏ nhiệm (cực vi), cảm giác của chúng ta không thể nhận biết được. Trong Ngũ duy thì Sắc sinh ra lửa, Thanh sinh ra không, Hương sinh ra đất, Vị sinh ra nước và Xúc sinh ra gió. Chữ “duy” ở đây có nghĩa là “chỉ có 5 nguyên tố này là bản thể năng sinh”. [X.Kinh Niết Bàn Q.35 (bản Nam); Luận Kim Thất Thập Q.thượng; Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn; Câu Xá Luận Quang Kí Q.3; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.6; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần cuối; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.trung].	
 	
Ngũ Duyên	
● I.Ngũ Duyên làm 5 khoa, trong đó mỗi khoa có 5 duyên, gọi là Ngũ duyên. Tức là: Giữ giới trong sạch, ăn mặc đầy đủ, ở nơi vắng vẻ, dứt các duyên phiền não, được gần thiện tri thức.	
● II.Ngũ Duyên. 
Gọi đủ: Ngũ chủng Tăng Thượng Duyên. Chỉ cho 5 Tăng Thượng Duyên: Tăng Thượng Duyên Diệt Tội, Tăng Thượng Duyên Hộ Niệm được Trường Thọ, Tăng Thượng Duyên thấy Phật, Tăng Thượng Duyên Nhiếp Sinh và Tăng Thượng Duyên Chứng Sinh. [X.Quán Niệm Pháp Môn]. (xt. Ngũ Chủng Tăng Thượng Duyên]. 	
 	
Ngũ Dược	
● Cũng gọi Ngũ Chủng Dược.Năm thứ thuốc, có nhiều thuyết khác nhau.Theo Luật Ngũ Phần quyển 5 thì 5 thứ thuốc là: Sinh tô (Phạm: Navanìta), Thục tô (Phạm: Sappi), Du (Phạm: Tela), Mật (Phạm: Madhu) và Thạch mật (Phạm: Phàịita).Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 1 thì nêu 5 thứ: Dư Cam Tử, Ha lê lặc, Tì hê lặc, Tất bát lê và Hồ tiêu.Mật Giáo thì cho ngũ dược là bao quát tất cả các dược liệu. Khi lập đàn tu pháp hoặc cử hành pháp địa trấn thì lấy 5 thứ thuốc, 5 thứ vật báu, 5 thứ hạt... chôn chung xuống đất, chỗ dưới đàn tràng để biểu thị ý nghĩa dùng pháp dược của Phật cứu chữa bệnh vô minh phiền não của chúng sinh. Hoặc lúc làm lễ quán đính thì để 5 thứ thuốc này và 5 vật báu vào trong 5 cái bình, biểu thị ý nghĩa tiêu trừ tội lỗi của 5 thức hữu lậu. Về tên gọi của 5 thứ thuốc thì tùy theo Kinh quĩ hoặc tu pháp khác nhau mà có các thuyết bất đồng. Cứ theo Kinh Tố Tất Địa yết ra quyển hạ thì 5 thứ thuốc là: Càn Thác Ha Rị, Vật Rị Ha Để, Sa Ha, Sa Ha Đề Bà và Thuế Đa Nghĩ Lí Ngật Rị Ca.Còn Thành Tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vương Du Già Quán Trí Nghi Quĩ thì liệt kê 5 thứ: Sa Hạ Giả La, Sa Hạ Nễ Phạ, Kiến Tra Ca Lê, Nghĩ Rị Yết Ra Noa và Vật Rị Hạ Để; cũng có thể được thay thế bằng phục linh, nhân sâm, xích tiễn, thạch xương bồ và thiên môn đông... [X.Kinh Nhuy Hi Da Q.trung; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.15; Đại Nhật Kinh Sớ Q.4;Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao Q.5].	
 	
Ngũ Đài Sơn	
● I.Ngũ Đài Sơn.Núi ở mạn đông bắc huyện Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Núi này cùng với các núi Nga Mi, Phổ Đà và Cửu hoa được gọi chung là Tứ Đại linh sơn của Phật Giáo Trung Quốc. Vì 4 ngọn núi ở bốn phía đông, tây, nam, bắc và 1 ngọn ở chính giữa cao chót vót, trên chóp núi không có cây cối, đất đá chồng xếp lên giống như những cái đài, nên gọi là Ngũ Đài sơn. Lại vì 5 ngọn này cao lớn sừng sững, vượt lên trên các dãy núi khác, vào tháng nóng nhất trong mùa hạ cũng không nóng, cho nên còn có biệt hiệu là núi Thanh Lương (mát mẻ). Đây vốn là đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù thị hiện, nên xưa nay rất được tín ngưỡng ở Trung Quốc.Phẩm Bồ Tát trụ xứ trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Bảo Tạng Đà La Ni nói rằng, chỗ ở của Bồ Tát Văn Thù là 5 ngọn núi, gọi là núi Thanh Lương. Đây là nguồn gốc của tín ngưỡng Văn Thù. Trong 5 ngọn núi, ngọn phía đông có tên là Vọng hải phong, cũng gọi Vô tuất đài, Thường Sơn đính; ngọn phía tây là Quải nguyệt phong, cũng gọi Mậng đăng sơn, ngọn phía nam là Cẩm tú phong, cũng gọi Hệ chu sơn, ngọn phía bắc là Hiệp đẩu phong, cũng gọi Hạ ốc sơn, Phú tú đỏa; ngọn chính giữa có tên là Thúy nham phong. Từ khi vua Văn Đế nhà Bắc Ngụy du ngoạn Thúy nham phong và sáng lập chùa Đại phù đồ linh thứu về sau, chùa Phật được xây dựng rất nhiều tại đây. Vào thời thịnh nhất, chùa Phật ở trong và ngoài 5 ngọn có đến hơn 300 ngôi, hiện nay còn khoảng hơn 100 ngôi.Trong đó có nhiều chùa rất nổi tiếng như: Chùa Đại Phật Quang, chùa Đại Hiển Thông, chùa La Hầu, chùa Thanh Lương, chùa Kim Các, chùa Bắc Sơn, chùa Vọng hải, chùa Đại Văn Thù v.v... Có rất nhiều vị danh tăng có quan hệ với núi này như ngài Bất Không xây dựng chùa Kim Các, chùa Ngọc Hoa... là trung tâm của Mật Giáo. Ngài Pháp Chiếu xây chùa Trúc Lâm, tu tập Niệm Phật Tam Muội, sau có ngài Viên Nhân người Nhật Bản, kế thừa giáo pháp Niệm Phật Tam Muội của ngài Pháp Chiếu, đưa về truyền bá ở núi Tỉ Duệ, mở đầu pháp môn Dẫn Thanh Niệm Phật tại Nhật Bản. Ngài Trừng Quán đời Đường thì soạn bộ Hoa Nghiêm Kinh Sớ ở chùa Đại Hoa Nghiêm. Ngoài ra còn nhiều vị cao tăng sống vào đời Tống cũng đến tham bái núi Ngũ Đài, như ngài Từ tạng người Cao Li, ngài Phật Đà Ba Lợi người nước Kế Tân v.v... Đến đời Nguyên, Hoàng thái hậu của vua Thành tông từng kiến thiết chùa Đại vạn Thánh hựu quốc và trùng tu các chùa ở núi Ngũ Đài.Quốc Sư Bát Tư Ba cũng có lần trụ ở núi này. Khoảng năm Vạn Lịch đời Minh, chùa Đại Tháp Viện được sửa chữa lại, tháp Xá Lợi Hộ Quốc Thích Ca Văn Phật được xây trên đài tháp, thân tháp làm hình cầu, trên đặt tướng luân 13 bậc, tháp cao 27 trượng, chu vi 25 trượng, là tháp Lạt Ma kiểu Tây Tạng, 1 cảnh quan tráng lệ nhất trong núi.Từ Hoàng Đế Khang Hi trở về sau, vua chúa các đời đều đến núi này và sửa sang lại.Các tín đồ Phật Giáo Mãn Châu, Mông Cổ cũng thường đến đây lễ tháp. Các vị Đạt Lai Lạt Ma cũng nhiều lần đến trụ ở đây. Hiện nay, các vị tăng trụ ở Ngũ Đài chia làm 2 phái: Phái áo xanh và phái áo vàng. Chư tăng thuộc phái áo xanh trụ ở chùa Đại hiển thông, chùa Kim Các, chùa Đại Tháp viện, chùa Linh Cảnh v.v... Còn các vị tăng thuộc phái áo vàng là chư tăng Lạt Ma, trụ ở 18 ngôi chùa như: Bồ Tát đính, Kim Cương quật, La Hầu v.v...[X.Tục Cao Tăng Truyện Q.7, 25; Đại Tông Triều Tặng Tư Không Đại Biện Chính Quảng Trí Tam Tạng Hòa Thượng Biểu Chế Tập Q.2; Phật Tổ Thống Kỉ Q.42, 43, 45; Thanh Lương Sơn Chí; Nguyên Sử Bản Kỉ 10, 18, 22; Khang Hi Đông Hoa Lục Q.32,61; Càn Long Đông Hoa Lục Q.24, 31; Gia Khánh Đông Hoa Lục Q.28, 30; Cổ Kim Đồ Thư Tập THành Sơn Xuyên Điển 31-34; Chức Phương Điển 29].	
● II.Ngũ Đài Sơn.Núi ở quận Bình xương, đạo Giang nguyên, Hàn Quốc. Núi này và núi Kim Cương được gọi chung là 2 núi lớn của Hàn Quốc.Trên núi này có 5 ngọn: Mãn Nguyệt, Kì lân, Trường lãnh, Tượng vương và Trí lô. Ở chỗ bằng phẳng trên các ngọn núi này đều có xây chùa hoặc am, trong đó, chùa Thượng viện có tàng trữ quả chuông Triều Tiên xưa nhất của cả nước. Ở ngay cửa vào núi là chùa Nguyệt tinh với tòa tháp 9 tầng là do Luật sư Từ tạng, người Tân La sáng lập. Ngài Từ Tạng đến Trung Quốc vào đời Đường, lên núi Ngũ Đài chiêm bái Bồ Tát Văn Thù, khi trở về nước, ngài thỉnh Xá Lợi Phật về và xây dựng chùa Nguyệt tinh để thờ. Hiện nay, chùa này là 1 trong 31 bản sơn của Phật Giáo Hàn Quốc. Tòa tháp 9 tầng ở chùa này và quả hồng chung của chùa Thượng viện đều là tinh túy của mĩ thuật Tân La.	
 	
Ngũ Đại	
● I.Ngũ Đại.Phạm: PaĩCa Mahà-bhùtàni.Cũng gọi Ngũ Đại Chủng.Chỉ cho 5 nguyên tố của thể tính rộng lớn, sinh thành ra muôn pháp, tức là: Đất, nước, lửa, gió và không. Tính chất của 5 nguyên tố này theo thứ tự là cứng, ướt, nóng,động và vô ngại; tác dụng là giữ gìn, thu nhiếp, thành thục, tăng trưởng, không ngăn ngại.Trong Phật Giáo có các thuyết: Tứ Đại, Ngũ Đại, Lục Đại, Thất Đại... đại khái các Tông Câu Xá, Duy Thức... đều áp dụng thuyết Tứ Đại, vì tứ Đại tạo ra tất cả các sắc pháp nên gọi là Tứ Đại chủng hay Năng tạo tứ Đại.Mật Giáo thì chuyên sử dụng thuyết Ngũ Đại, Lục Đại (đất, nước, lửa, gió, không, thức), chủ trương tứ Đại Không lìa tâm Đại, cho rằng tâm và sắc tuy khác nhưng thể tính của chúng thì chẳng phải 2; rằng lục Đại sinh ra 4 Pháp Thân, 3 thế gian, là thể tính của pháp giới, cũng chính là thân Tam Ma Da của Như Lai.Chủng Tử của Ngũ Đại theo thứ tự là: (a), (va), (ra), (ha) và (kha).Nghĩa của các chữ chủng tử này theo thứ tự là: Vốn chẳng sinh (a), lìa lời nói (va), lìa bụi nhơ (ra), lìa nhân duyên (ha), như hư không (kha). Lại đem Ngũ Đại phối với ngũ phương (vị), ngũ sắc, ngũ Phật, ngũ môn và ngũ trí. Còn nói về hình tướng và màu sắc thì đất là hình vuông màu vàng; nước hình tròn màu trắng; lửa hình tam giác màu đỏ; gió hình bán nguyệt màu đen; không là hình bảo Châu màu xanh. Đây chính là tháp Ngũ luân hình Tam Muội Da của đức Đại Nhật Như Lai.[X.Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Phẩm A Xà Lê Chân Thực Trí trong Kinh Đại Nhật Q.5; Tôn Thắng Phật Đính Tu Du Già Pháp Nghi Quĩ Q.thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.37; Tức Thân Thành Phật Nghĩa; Kim Cương Giới Mạn Đồ La sao Q.thượng]. (xt. Lục Đại).
● II.Ngũ Đại.Chỉ cho 5 Đại: Không Đại, phong Đại, hỏa Đại, thủy Đại và địa Đại do Ngũ duy sinh ra.Ngũ duy chỉ cho: Thanh duy, xúc duy, sắc duy, vị duy và hương duy. Đây là 1 khoa trong 25 đế do học phái Số Luận thành lập.Cứ theo Thành Duy Thức Luận Thuật Kí, thì có thuyết cho rằng từ “Ngã Mạn” sinh ra 10 pháp là Ngũ Đại và ngũ duy; nhưng cũng có thuyết chủ trương Ngã Mạn chỉ sinh ra ngũ duy, còn ngũ duy thì sinh ra Ngũ Đại, và Ngũ Đại sinh ra 11 căn.Phật Giáo thì cho tứ Đại và Ngũ Đại là năng tạo, còn học phái Số Luận thì chủ trương Ngũ Đại là sở tạo. Đây là sự sai khác căn bản giữa 2 bên.[X.Kinh Niết Bàn Q.35, 36 (bản Nam); Luận Đại Trí Độ Q.70; Luận Kim Thất Thập; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần cuối]. (xt. Nhị Thập Ngũ Đế, Tứ Đại). 	
 	
Ngũ Đại Bộ	
● Chỉ cho 5 loại Đại bộ. 	
I.Ngũ Đại Bộ.Cũng gọi Ngũ bộ Đại Thừa Kinh.Năm loại Đại bộ Kinh điển trong các Kinh Đại Thừa.Đây là cách phân loại của Khai Nguyên Thích Giáo Lục đối với các Kinh Đại Thừa.Tức là:	
1.Bát Nhã Bộ: Gồm 21 bộ, 736 quyển,73 pho.	
2.Bảo Tích bộ: Gồm 82 bộ, 169 quyển,17 pho.	
3.Đại Tập Bộ: Gồm 24 bộ, 142 quyển,14 pho.	
4.Hoa Nghiêm Bộ: Gồm 26 bộ, 187 quyển, 18 pho.	
5.Niết Bàn Bộ: Gồm 6 bộ, 58 quyển, 6 pho.Về sau, các bộ Kinh lục đều theo phương pháp phân loại này.[X.Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.10, 11,12; Chính ngoa tập; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Lược Xuất Q.1; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.19, 20; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.1].	
● II.Ngũ Đại Bộ.Toàn thể Kinh Đại Thừa được chia làm 5 Đại bộ.Theo Duyệt Tạng Tri Tân của ngài Trí Húc thì 5 Đại bộ là:	
1.Hoa Nghiêm Bộ.	
2.Phương Đẳng bộ.	
3.Bát Nhã Bộ.	
4.Pháp Hoa bộ.	
5.Niết Bàn bộ.	
Đây là do ngài Trí Húc y cứ vào Ngũ Thời Phán Giáo của Tông Thiên Thai mà thành lập. Trong đó, bộ Bảo Tích và Đại tập (do Khai Nguyên Lục chia ra)được đưa vào Phương Đẳng Bộ, lập riêng Pháp Hoa bộ, còn các Kinh trùng dịch, đơn dịch ngoài 5 Đại bộ thì phần lớn cũng được đưa vào Phưong đẳng bộ. Đại Tạng Kinh bản rút gọn của Nhật Bản chủ yếu là dựa theo cách phân loại này. Trong 5 Đại bộ trên, Hoa Nghiêm Bộ gồm 28 bộ, 233 quyển; Phương Đẳng bộ gồm 363 bộ, 1133 quyển; Bát Nhã Bộ gồm 29 bộ, 447 quyển; Pháp Hoa bộ gồm 14 bộ, 57 quyển; Niết Bàn bộ gồm 16 bộ, 121 quyển.[X.Duyệt Tạng Tri Tân Q.1; Đại Nhật Bản hiệu đính súc loát Đại Tạng Kinh Mục Lục].	
● III.Ngũ Đại Bộ.Năm Đại bộ chú sớ do Luật Sư Nam Sơn Đạo Tuyên soạn thuật. Đó là:	
1.Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao 3 quyển (nay chia ra 12 quyển).	
2.Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ 4 quyển (nay chia làm 8 quyển).	
3.Tứ Phần Luật Hàm Chú Giới Bản Sớ 4 quyển (nay chia làm 8 quyển).	
4.Tứ Phần Luật Thập Tì Ni Nghĩa Sao 3 quyển (nay được chia làm 6 quyển, nhưng 2 quyển sau đã bị thất lạc).	
5.Tứ phần Tỉ Khưu Ni Sao 3 quyển (nay là 6 quyển).[X.Tứ Phần Luật Tùy Cơ Yết Ma Sớ Chính Nguyên Kí Q.1; Bát Tông Cương Yếu Q.thượng]. 	
 	
Ngũ Đại Hình 	 
● Theo Mật Giáo, 5 Đại (địa Đại, thủy Đại, hỏa Đại, phong Đại, không Đại) theo thứ tự là hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình bán nguyệt và hình vòm cầu.
1.Địa Đại: Hình vuông, có nghĩa an trụ bất động, tương ứng với lí vốn chẳng sinh của chữ (a).	
2.Thủy Đại: Hình tròn, có nghĩa xoay chuyển tự tại vô ngại, tương ứng với nghĩa lời nói xoay chuyển vô cùng của chữ (va).	
3.Hỏa Đại: Hình tam giác, biểu thị nghĩa bén nhạy của lửa, thiêu đốt hết phiền não nhơ nhớp, tương ứng với lí tất cả trần cấu đều vắng lặng của chữ (ra).	
4.Phong Đại: Hình bán nguyệt, biểu thị nghĩa tạo tác các pháp, tương ứng với sức mạnh sinh thành và phá hoại của chữ (ha).	
5.Không Đại: Hình vòm cầu, do hình tam giác và hình bán nguyệt hợp lại mà thành, biểu thị nghĩa vuông tròn không hai, đầy đủ các hình, tương ứng với Pháp Tính hư không của chữ (kha).[X.Lục Đại Áo Nghĩa Chương; Thập Trụ Tâm Quảng Danh Mục Q.6].	
 	
Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát 	
● Cũng gọi Ngũ Đại Kim Cương Hư Không Tạng.Chỉ cho 5 vị Bồ Tát là: Pháp Giới Hư Không Tạng, Kim Cương Hư Không Tạng, Bảo Quang Hư Không Tạng, Liên Hoa Hư Không Tạng và Nghiệp Dụng Hư Không Tạng. Hoặc còn gọi là: Giải Thoát Hư Không Tạng, Phúc Trí Hư Không Tạng, Năng Mãn Hư Không Tạng, Thí Nguyện Hư Không Tạng và Vô Cấu Hư Không Tạng. Hoặc cũng có tên là: Trí Tuệ Hư Không Tạng, Ái Kính Hư Không Tạng, Quan Vị Hư Không Tạng, Năng Mãn Hư Không Tạng và Phúc đức Hư Không Tạng. Đây tức là nghĩa 5 Đức Phật: Đại Nhật, A Súc, Bảo sinh, Di Đà, Thích Ca mỗi vị đều trụ trong tam muội Như Ý Bảo Châu và 5 vị Bồ Tát này là do 5 Đức Phật biến hiện ra.Cũng có chỗ cho rằng 5 vị Bồ Tát này là do y cứ vào tam muội Ngũ trí mà được lập ra.Chủng Tử của 5 vị Bồ Tát này theo thứ tự là 5 chữ: (vaô), (hùô),(trà), (hrì) và (a). Hình Tam Muội Da là: Tháp, chày 5 chĩa, vật báu như ý, hoa sen và Yết Ma.Về hình tượng của 5 vị Bồ Tát Đại Hư Không Tạng này, theo Phẩm Kim Cương Cát Tường Đại Thành Tựu trong Kinh Du Già Du Kì, thì ở trong 1 vòng tròn sáng lớn lại vẽ 5 vòng tròn nhỏ, trong vòng tròn nhỏ ở chính giữa vẽ Bồ Tát Pháp Giới Hư Không Tạng màu trắng, tay trái cầm móc câu, tay phải cầm vật báu, trong vòng tròn phía trước (đông) vẽ Bồ Tát Kim Cương Hư Không Tạng màu vàng, tay trái cầm móc câu, tay phải cầm Kim Cương báu, trong vòng tròn bên phải (nam) vẽ Bồ Tát Bảo Quang Hư Không Tạng màu xanh, tay trái cầm móc câu, tay phải cầm vật báu có 3 múi, phóng ra ánh sáng lớn; trong vòng tròn phía sau (tây) vẽ Bồ Tát Liên Hoa Hư Không Tạng màu đỏ, tay trái cầm móc câu, tay phải cầm hoa sen màu hồng; trong vòng tròn bên trái (bắc) vẽ Bồ Tát Nghiệp dụng Hư Không Tạng màu tím, tay trái cầm móc câu, tay phải cầm Kim Cương Bảo. Năm vị Bồ Tát này theo thứ tự ngồi trên lưng sư tử, voi, ngựa, chim công và chim Ca Lâu La (chim cánh vàng). Ấn tướng chung của 5 vị là Ngoại Ngũ Cổ Ấn, 2 ngón giữa tạo thành hình báu, trên đầu 4 ngón còn lại quán tưởng là hình báu. Ngoài ra, pháp tu lấy 5 vị Bồ Tát Đại Hư Không Tạng này làm bản tôn, gọi là Đại Hư Không Tạng Pháp, thường được tu để cầu thêm lợi ích hoặc khi trời đất biến đổi.[X.Kinh Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát Tốc Tật Đại Thần Nghiệm Bí Mật Thức; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1; Nhũ Vị Sao Q.10, 12].
 	
Ngũ Đại Hư Không Tạng Pháp 	
● Cũng gọi Kim Môn Điểu Mẫn Pháp. Pháp tu lấy 5 vị Bồ Tát Hư Không Tạng làm bản tôn để cầu tăng thêm lợi ích, tiêu trừ tai nạn... Cũng gọi Ngũ loại Long Vương. Năm vị vua rồng lớn. Đó là:	
1.Thiện trụ Long Vương (Phạm: Susamsthita-nàga-ràjà).	
2.Nan Đà bà Nan Đà Long Vương (Phạm: Nandopananda-nàga-ràjà).	
3.A Nậu Đạt Long Vương (Phạm: Anavatapta-nàga-ràjà).	
4.Bà Lâu Na Long Vương (Phạm: Varuịa-nàga-ràjà).	
5.Ma Na Tô Bà Đế Long Vương (Phạm: Manasvì-nàga-ràjà).	
Năm vua rồng này theo thứ tự là chúa các loài rồng voi, rồng rắn, rồng ngựa, rồng cá và rồng tôm; đồng thời, nương vào sức uy thần của Phật, tu hành pháp Đại Thừa, thống lãnh quyến thuộc, không làm các việc tổn hại chúng sinh.[X.Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.58; Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.19]. 	
 	
Ngũ Đại Lực Bồ Tát	
● Cũng gọi Ngũ Đại Lực Tôn.Chỉ cho 5 vị Đại Lực Tôn Hộ Trì Tam Bảo, che chở đất nước, hiện tướng phẫn nộ được tôn thờ trong Mật Giáo.Theo Phẩm Thụ Trì trong Kinh Nhân Vương (bản dịch cũ), thì 5 vị Đại Lực Bồ Tát là: Kim Cương Hống, Long Vương Hống, Vô Úy Thập Lực Hống, Lôi Điện Hống và Vô Lượng Lực Hống.Nhưng Phẩm Phụng Trì trong Kinh Nhân Vương do ngài Bất Không dịch thì nêu Ngũ phương Bồ Tát: Đông Phương Kim Cương Thủ, Nam phương Kim Cương Bảo, Tây Phương Kim Cương lợi, Bắc phương Kim Cương dược xoa và Trung ương Kim Cương Ba La Mật Đa.Trong đó, Kim Cương Ba La Mật Đa tức là Kim Cương hống, Kim Cương Bảo Tức là Long Vương hống, Kim Cương Thủ tức là Vô Úy thập lực hống, Kim Cương dược xoa tức là Lôi điện hống và Kim Cương lợi tức là Vô Lượng Lực Hống.Cứ theo Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Đạo Tràng Niệm Tụng Nghi Quĩ thì 5 vị Bồ Tát này nương vào 2 loại luân mà hiện thân: Dùng Chính Pháp Luân hiện thân chân thực, dùng Giáo Lệnh Luân hiện thân uy nộ. Tức thân Chính Pháp Luân của Bồ Tát Kim Cương Thủ ở phương đông là Bồ Tát Phổ Hiền, thân Giáo Lệnh Luân Là Uy Nộ Hàng Tam Thế Kim Cương, hiện 4 đầu 8 tay. Thân Chính Pháp Luân của Bồ Tát Kim Cương Bảo ở phương nam là Bồ Tát Hư Không Tạng, thân Giáo Lệnh Luân là Uy nộ Cam Lộ Quân Đồ Lợi Kim Cương, thị hiện 8 tay. Thân Chính Pháp Luân của Bồ Tát Kim Cương Lợi phương tây là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thân Giáo Lệnh Luân là Uy nộ lục túc kim Bồ Tát Trung Tôn Kim Cương Hống cương, hiện 6 tay 6 đầu, ngồi trên lưng trâu. Thân Chính Pháp Luân của Bồ Tát Kim Cương xoa ở phương bắc là Bồ Tát Tồi phục nhất thiết ma oán, thân Giáo Lệnh Luân là Uy nộ tịnh Kim Cương, hiện 4 tay. Thân Chính Pháp Luân của Bồ Tát Kim Cương Ba La Mật Đa ở chính giữa là Bồ Tát Chuyển Pháp Luân, thân Giáo Lệnh Luân là Uy Nộ Bất Động Kim Cương.Ngoài ra, Nhân Vương Bát Nhã Kinh niệm tụng Thứ Đệ, Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Đạo Tràng Niệm Tụng Nghi Quĩ... cũng nói về hình tượng của 5 vị tôn này và phương pháp kiến lập Mạn Đồ La.	
 	
Ngũ Đại Minh Vương	
● Cũng gọi Ngũ Đại Tôn, Ngũ Phẫn Nộ, Ngũ Bộ Phẫn Nộ.Chỉ cho 5 vị Đại Minh Vương: Bất Động Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương, Quân Đồ Lợi Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương và Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Năm vị tôn này là do 9 thức biến ra, là thân Giáo Lệnh Luân của 5 Đức Phật biến hiện ra để phá dẹp các ma chướng trong ngoài.Bất Động Minh Vương ở chính giữa là thân Giáo Lệnh Luân của đức Đại Nhật Như Lai, có năng lực hàng phục tất cả các ma.Thân Giáo Lệnh Luân của A Súc Như Lai là Hàng Tam Thế Minh Vương ở phương đông, có khả năng hàng phục trời Đại Tự Tại.Thân Giáo Lệnh Luân của Bảo Sinh Như Lai là Quân Đồ Lợi Minh Vương ở phương nam, có thể hàng phục ma ngũ ấm. Thân Giáo Lệnh Luân của Vô Lượng Thọ Như Lai là Đại Uy Đức Minh Vương ở phương tây, có khả năng hàng phục ma người.Thân Giáo Lệnh Luân của Bất Không Thành Tựu Như Lai là Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương ở phương bắc, có thể hàng phục ma trên mặt đất. Nếu nói về ma bên trong thì hoa sen trên đầu Bất Động Minh Vương tượng trưng cho thức thứ 9, 8 tay của Hàng Tam Thế Minh Vương tượng trưng cho thức thứ 8, con rắn quấn khắp thân của Quân Đồ Lợi Minh Vương tượng trưng cho thức thứ 7, 6 mặt 6 tay của Đại Uy Đức Minh Vương tượng trưng cho thức thứ 6, 5 con mắt của Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương tượng trưng cho 5 thức trước. Vì có thuyết cho rằng Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương và Ô Xu Sa Ma Minh Vương là cùng 1 thể tính, cho nên cũng có trường hợp dùng Ô Xu Sa Ma Minh Vương để thay thế Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Ngôi nhà để thờ Ngũ Đại Minh Vương gọi là Ngũ Đại Đường. Pháp bí mật lấy Ngũ Đại Minh Vương làm bản tôn để tu, gọi là Ngũ đàn pháp.[X.Nhân Vương Kinh Nghi Quĩ Q.thượng (bản dịch mới); Bổ Đà Lạc Hải Hội Quĩ; Bí Tạng Kí; Giác Nguyên Sao Q.hạ; Chư Tôn Ấn Nghĩa Q.4; Nhũ Vị Sao Q.9].	
 	
Ngũ Đại Nguyện	
● Năm thệ nguyện rộng lớn trong Mật Giáo. Đó là:	
1.Chúng Sinh Vô Biên Thệ Nguyện Độ.	
2.Phúc trí vô biên thệ nguyện tập.	
3.Pháp môn vô biên thệ nguyện học.	
4.Như Lai vô biên thệ nguyện sự.	
5.Vô Thượng Bồ Đề Thệ Nguyện thành. Đây là bản nguyện của đức Đại Nhật Như Lai, cũng là thệ nguyện chung của chư Phật và Bồ Tát. Có thể được phối hợp với 5 Đức Phật: A Súc, Bảo Sinh, A Di Đà, Bất Không Thành Tựu, và Đại Nhật. Ngũ Đại Nguyện này tương đương với Tứ Hoằng Thệ Nguyện của Hiển Giáo.[X.Phật Đính Tôn Thắng Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quĩ Pháp; Vô Úy Tam Tạng Thiền Yếu; Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Đạo Tràng Niệm Tụng Nghi Quĩ Q.hạ]. (xt. Tứ Hoằng Thệ Nguyện).	
 	
Ngũ Đại Quán	
● Pháp quán xét 5 Đại:	
1.Quán địa đại, quán màu trắng.	
2.Quán thủy đại, quán màu xanh lá cây.	
3.Quán hỏa đại, quán màu đỏ.	
4.Quán phong đại (gió), quán màu đen.	
5.Quán không đại, quán màu xanh. [X.Kinh Thủ Hộ Quốc Q.2].	
 	
Ngũ Đại Quán Môn	
● Pháp môn quán xét 5 Đại: Đất, nước, lửa, gió và không.	
 	
Ngũ Đại Sớ	
● Cũng gọi Ngũ Bộ Sớ.Năm bộ sớ chú thích 5 bộ Kinh bí mật do Thai Mật của Nhật Bản lập. Đó là:	
1.Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích, 14 quyển, do Tam Tạng Thiện Vô Úy đời Đường giảng, ngài Nhất Hạnh ghi lại.	
2.Kim Cương Đính Đại Giáo Vương Kinh Sớ, 7 quyển, do ngài Viên Nhân người Nhật soạn.	
3.Tô Tất Địa Yết La Kinh Lược Sớ, 7 quyển, do ngài Viên Nhân người Nhật soạn.
4.Bồ Đề Tràng Sở Thuyết Nhất Tự Đính Luân Vương Kinh Lược Nghĩa Thích Hội Bản,5 quyển, do ngài Viên Trân người Nhật soạn.	
5.Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Già Du Kì Kinh Tu Hành Pháp, 3 quyển, do ngài An Nhiên người Nhật soạn. 	
 	
Ngũ Đại Sứ Giả	
● Cũng gọi Ngũ Thiên Sứ Giả, Ngũ Thiên Sứ. Chỉ cho sinh, lão, bệnh, tử và vương pháp lao ngục. Đây là sứ giả của vua Diêm La, tức là những sứ giả phát từ nghiệp đạo tự nhiên để cảnh giới người đời.[X.Kinh Phật Thuyết Diêm La Vương Ngũ Thiên Sứ Giả].	
 	
Ngũ Đại Thí	
● Chỉ cho việc gìn giữ 5 giới.Các thầy tu của Bà La Môn giáo qui định mỗi ngày phải thực hành Ngũ Đại tế (Phạm: PaĩCa Mahàyajĩa), tức là: Cúng dường các thần (Phạm: Devayajĩa), bố thí sinh linh (Phạm: Bhùtayajĩa), tế bái tổ linh (Phạm: Pitfyajĩa), đọc tụng Phệ Đà (Phạm: Brahmayajĩa), bố thí nhân loại (Phạm: Nfyajĩa). Ngũ Đại tế này, sau được Phật Giáo thay thế bằng Ngũ Đại Thí.[X.Kinh Ngũ Đại Thí].	
 	
Ngũ Đại Tôn Căn Bản Ấn	
● Tức là ấn Ngũ Cổ Ngoại Phược, 2 cổ tay tréo nhau.Hoặc đặt cổ tay phải ở trên cổ tay trái, lưng 2 bàn tay sáp vào nhau và tréo 2 ngón giữa, còn các ngón cái, ngón út và ngón vô danh đều dựng đứng, đây chính là ấn Ngũ cổ của Liên Hoa Bộ. Hoặc có thuyết cho rằng Ngũ Đại Tôn thường dùng ấn kiếm.	
Cũng có thuyết nói khi dùng ấn Ngoại ngũ cổ để tụng chú Từ cứu thì vị A Xà Lê ở Trung đàn kết ấn Kiếm bằng ngón tay giữa mà tụng.	
 	
Ngũ Đại Tôn Nhất Đàn Pháp	
● Cũng gọi Ngũ Tôn Hợp Hành Pháp. Pháp tu trong Mật Giáo an vị Ngũ Đại Tôn ở cùng 1 đàn. Tức là tu pháp Ngũ Đại Tôn chung trong 1 đàn theo qui định của Nhân Vương Bát Nhã Đạo tràng niệm tụng Nghi Quĩ. Ngũ Đại Tôn chỉ cho 5 vị Đại Minh Vương: Bất Động, Hàng Tam Thế, Quân Đồ Lợi, Đại Uy Đức và Kim Cương Dạ Xoa.	
 	
Ngũ Đại Tôn Phối Trí	
● Vị trí của 5 vị Đại Minh Vương trong Mật Giáo. Chính giữa là Bất Động Minh Vương, phương đông là Hàng Tam Thế Minh Vương, phương nam là Quân Đồ Lợi Minh Vương, phương tây là Đại Uy Đức Minh Vương, phương bắc là Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Nhưng khi xếp thành 1 hàng thẳng thì vị trí có khác: Chính giữa là Bất Động Minh Vương, phương đông là Hàng Tam Thế Minh Vương, phương tây là Quân Đồ Lợi Minh Vương, phía đông của Hàng Tam Thế là Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, phía tây của Quân Đồ Lợi là Đại Uy Đức Minh Vương. Hoặc chính giữa là Bất Động Minh Vương, phương đông là Quân Đồ Lợi Minh Vương, phương tây là Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, phía đông của Quân Đồ Lợi là Hàng Tam Thế Minh Vương, phía tây của Kim Cương Dạ Xoa là Đại Uy Đức Minh Vương.	
 	
Ngũ Đại Tôn Tổng Ấn Minh 	
● Cũng gọi Ngũ Đại Tôn Tổng Nhiếp Ấn Minh.Ấn Khế và Chân Ngôn chung của 5 vị Đại Minh Vương. Tức là 5 vị đều kết ấn Ngoại ngũ cổ và tụng chú Từ cứu. Đây là ấn minh do thầy truyền nên các Nghi Quĩ không có chép.Theo sự giải thích về nghĩa sâu kín thì 2 ngón tay giữa của Ngoại Ngũ Cổ Ấn làm thành hình thanh gươm, 2 ngón trỏ dựng thẳng, cũng gọi là Ngũ Kiếm Ấn, từ thanh gươm của vị tôn ở chính giữa sinh ra các thanh gươm ở 4 phương, thành 4 vị Đại Minh Vương. Ấn này được phối hợp với 5 vị Đại Minh Vương, tức 2 ngón út là Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương ở phương bắc, ngón trỏ của tay phải là Hàng Tam Thế Minh Vương ở phương đông, 2 ngón cái là Quân Đồ Lợi minh vương ở phương nam, ngón trỏ của tay trái là Đại Uy Đức Minh Vương ở phương tây, còn 2 ngón giữa là Bất Động Minh Vương ở trung ương.	
 	
Ngũ Đại Tự Nghĩa	
● Mật Giáo dùng 5 câu “Ngã giác bản bất sinh, xuất quá ngôn ngữ đạo, chư quá đắc giải thoát, viễn li ư nhân duyên, tri không đẳng hư không” để giải thích nghĩa sâu xa của 5 Đại: Địa, thủy, hỏa, phong, không. Tức là:	
1.Ngã giác bản bất sinh (ta biết vốn không sinh): Là chữ (a), nghĩa của địa Đại (đất). Ý nói các pháp vốn chẳng sinh, không thực có, như tâm của chúng ta chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, vuông tròn dài ngắn, nếu tìm cầu thì cả quá khứ, hiện tại, vị lai tâm này đều không có, là bất khả đắc. Vì thế nói các pháp vốn không sinh.
2.Xuất quá ngữ ngôn đạo (đạo vượt ngoài lời nói): Là chữ (va), nghĩa của thủy Đại (nước). Nghĩa là tất cả các pháp dùng lời nói để diễn đạt đều không thể được. Vì các pháp đã là tự nhiên như thế thì không thể dùng 8 khái niệm phù phiếm như: Sinh diệt, nhất dị, thường đoạn, khứ lai để biểu đạt. Bởi lẽ các pháp vốn dứt bặt ngôn ngữ Tứ Cú Bách Phi, xa lìa hí luận, như nước có công năng rửa sạch các vật.	
3.Chư quá đắc giải thoát(các lỗi lầm được giải thoát): Là chữ (ra), nghĩa của hỏa Đại (lửa). Ý nói tất cả các pháp trần cấu không thực có. Các pháp lấy 6 Đại làm thể tính, mà thể của 6 Đại thì thanh tịnh, mầu nhiệm, vốn không có bụi nhơ, chỉ vì tâm mê nên trở thành bất tịnh, đó là thực nghĩa của các pháp trần cấu không thực có, như lửa có công năng thiêu đốt bụi nhơ.	
4.Viễn li ư nhân duyên (xa lìa mọi nhân duyên): Là chữ (ha), nghĩa của phong Đại (gió). Ý nói nghiệp nhân của tất cả các pháp đều không có thật. Vì các pháp đã là không sinh thì vốn thực có, không phải nay mới sinh, cho nên không có nghiệp nhân, đó là thực nghĩa nghiệp nhân của tất cả các pháp không thực có, như gió có công năng phá hoại các vật.	
5.Tri không đẳng hư không (biết tính không cũng đồng như hư không): Là chữ (kha), nghĩa của không Đại.Ý nói tất cả các pháp giống như hư không, chẳng thể nắm bắt được. Vì các pháp xưa nay vốn không sinh không diệt, cho nên là đồng với hư không. Chẳng nắm giữ 1 vật gì là tính của không Đại.Pháp quán về nghĩa của Ngũ Đại Tự trên đây, theo thuyết trong Bí Tạng Kí quyển cuối, nếu quán về tính không thực có của chúng thì mới chỉ là nghĩa trừ mê mà thôi, còn quán về tính tròn sáng của chúng mới là nghĩa cùng tột.[X.Phẩm Nhập Chân Ngôn trong Kinh Đại Nhật Q.2].	
 	
Ngũ Đạm Thực 	
● Phạm: Paĩca-bhojanìya.Cũng gọi Ngũ Chính Thực.Chỉ cho 5 loại thức ăn: Cơm, cơm nấu với đậu, miến, thịt và bánh.[X.Ngũ Bộ Tì Nại Da Q.36]. 	
 	
Ngũ Đán Vọng	
● Từ ngữ gọi chung các ngày Ngũ tham thướng đường và ngày Chúc Thánh thướng đường trong Thiền Lâm. Ngày Ngũ tham thướng đường chỉ cho 4 ngày: Mồng 5, mồng 10, 20 và 25 mỗi tháng; còn ngày Chúc Thánh thướng đường tức là 2 ngày: Mồng 1 (đán) và 15 (vọng), tất cả 6 ngày, đều có thướng đường (thuyết pháp). [X.môn Tiết Thời trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Ngũ Đàn Pháp	
● Pháp bí mật trong Mật Giáo, lập 5 đàn tràng lớn, thờ 5 vị Đại Minh Vương làm bản tôn để tu. Đàn chính giữa thờ Bất Động Minh Vương, đàn phía đông thờ Hàng Tam Thế Minh Vương, đàn phía nam thờ Quân Đồ Lợi Minh Vương, đàn phía tây thờ Đại Uy Đức Minh Vương và đàn phía bắc thờ Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Khi tu pháp này, phải cần 5 vị A Xà Lê đồng thời mỗi vị tu ở mỗi đàn. Tu pháp này để trừ tà khí chướng nạn, hoặc để hàng phục oan gia.[X.A Sa Phược Sao Q.119; Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.29].	
 	
Ngũ Đao	
● Năm con dao, ví dụ cho Ngũ Ấm.Cứ theo Kinh Niết Bàn quyển 23 (bản Bắc), thì có người bị nhà vua lùng bắt nên sợ quá mà bỏ trốn đi, lại có 5 Chiên Đà La (Phạm, Pàli: Caịđàla, người đồ tể, kẻ bạo ác)cầm dao đuổi theo sau. Năm người cầm dao này ví dụ cho 5 ấm: Sắc, thụ, tưởng, hành và thức của con người.[X.Kinh Tạp A Hàm Q.43].	
 	
Ngũ Đạo Chuyển Luân Vương 	
● Cũng gọi Chuyển Luân Vương.Vua thứ 10 trong 10 vị vua ở cõi u minh.	
Cứ theo Kinh Dự Tu Sinh Thất và Kinh Địa Tạng Thập Vương, thì vị vua này chuyên phán xét các việc thiện ác của những người chết đã tạo tác lúc còn sinh tiền. Bản Địa của vị vua này là A Di Đà Như Lai.Lúc thân “trung hữu” của người chết sắp hết hạn kì thì phải đến điện lớn của vị vua này để nhận sự phán xét cuối cùng rồi mới có thể đi đầu thai kiếp khác. Cứ theo truyền thuyết, trước lúc chuyển sinh, đầu tiên “trung hữu” phải đến “đình Mạnh bà” uống cháo lú để quên hết mọi việc đời trước, kế đó là đến “đài Chuyển Luân” để đầu thai trong 5 đường (có chỗ nói 6 đường), như thế mới không làm cho thiên hạ Đại loạn.(xt. Diêm La Thập Điện). 	
 	
Ngũ Đạo Lục Đạo	
● Đồng nghĩa: Ngũ thú, Lục thú.Năm đường, sáu đường. Năm đường chỉ cho: Đường địa ngục, đường ngã quỉ, đường súc sinh, đường người và đường trời, nếu thêm đường A Tu La nữa thì là 6 đường, gọi là Lục đạo.[X.Luận Đại Trí Độ Q.30; Thành Duy Thức Luận Xu Yếu Q.hạ, phần đầu].	
 	
Ngũ Đát Đặc La 	
● Phạm: Paĩcatantra.Cũng gọi Ngũ Quyển Thư.Sách ngụ ngôn trong văn học cổ điển Ấn Độ được viết bằng tiếng Phạm, nguyên bản đã thất truyền nên không biết ai là tác giả cũng như niên đại soạn thuật.Nội dung lấy sự tụ tán li hợp của bạn bè làm trung tâm, do nhiều chuyện tích thí dụ cấu thành, mượn chuyện tăng lữ Bà La Môn vâng mệnh vua làm thầy dạy Thái tử về các bí quyết cai trị, ngoại giao, xử thế, đạo đức v.v... để trang bị cho vị vua tương lai 1 nền giáo dục hoàn hảo.Sách gồm 5 thiên chuyện cổ chủ yếu có tính cách giáo dục là: Gặp được bạn bè, Bạn bè li biệt, Sự tranh đấu giữa quạ khoang và cú vọ (con kiêu), Được đó rồi mất đó và Hành vi chưa suy nghĩ kĩ... vì thế nên gọi là Ngũ Đát Đặc La.Ngoài ra, sách này cũng ghi thêm 1 số chuyện tiền thân của Đức Phật bằng văn xuôi,1 số ngụ ngôn trong Đại Tự Sự Thi Ma Ha Bà La Đa (Phạm: Mahàbhàrata) và 1 số chuyện cổ dân gian...Từ xưa, bản gốc của sách này đã được chép ra thành nhiều bản. Hiện nay còn có 5 loại bản tiếng Phạm, trong đó bản lưu truyền xưa nhất là Đát Đặc La cơ da ý ca (Phạm: Tantràkhyàyika), được thành lập vào khoảng thế kỉ III, IV. Một bản khác thì vào khoảng thế kỉ V, VI đã được dịch ra tiếng Ba Tư. Từ thế kỉ thứ V đến XI, có các bản dịch tiếng Syria và Arabia kế tiếp nhau xuất hiện. Khoảng thế kỉ XIII thì có bản dịch tiếng Latin được ấn hành. Từ đó về sau sách này được lưu truyền rộng rãi ở phương Tây, cho đến nay, kể cả phương Đông lẫn phương Tây, đã có bản dịch của hơn 60 thứ tiếng. Đối với sự phát triển và giao lưu văn học thông tục (ngụ ngôn, đồng dao, chuyện cổ dân gian...) của các quốc gia trên thế giới, hiển nhiên sách này đã có 1 giá trị bất hủ.	
 	
Ngũ Đăng Hội Nguyên	
● Tác phẩm, 20 quyển, do ngài Phổ Tế soạn vào đời Nam Tống (bản in đời Tống ghi do ngài Tuệ Minh soạn), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 138.Sách này rút lấy những phần cốt yếu từ 5 bộ Đăng lục, tức là từ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Quảng Đăng Lục, Liên Đăng Hội Yếu, Phổ đăng lục và Tục Đăng Lục mà đúc kết lại thành 1 bộ, vì thế nên gọi là Ngũ Đăng Hội Nguyên.Nội dung sách này thu chép 7 Đức Phật quá khứ, 27 vị Tổ Ấn Độ và hành trạng, cơ duyên của 6 vị Tổ Trung Quốc trở xuống đến Thiền Sư phó pháp đích truyền là Đức Sơn Tử quyên đời thứ 17 thuộc pháp hệ ngài Nam Nhạc. Đến khi nhà Nam Tống mất, bản khắc gỗ của sách này bị quân Nguyên đốt hết, ông Hàn trang tiết và Thái úy Khang Lí ở Hội kê khắc lại.Vào năm Vĩnh Lạc 15 (1417) đời Minh, ngài Nam Thạch Văn Tú hoàn thành bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên Bổ Di, 1 quyển, ghi thêm lược truyện của 28 vị sau Ngũ Đăng Hội Nguyên như ngài Linh Ẩn Đông cốc quang ở Hàng Châu v.v... được thu vào phần phụ lục của Tăng tập Tục Truyền Đăng Lục trong Vạn Tục Tạng tập 142.(xt. Đăng Lục).	
 	
Ngũ Đăng Hội Nguyên Tục Lược 	
● Gọi tắt: Ngũ Đăng Tục Lược.Tác phẩm 4 quyển hoặc 8 quyển, có 1 quyển thủ riêng, do ngài Viễn môn Tịnh trụ soạn vào năm Sùng Trinh 17 (1644) đời Minh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 138.Nội dung sách này thu chép những Ngữ Lục của các Thiền Sư thuộc các tông từ Ngũ Đăng Hội Nguyên trở về sau, như Tông Tào Động từ ngài Hoa Tạng Tuệ Tộ, Thiên Đồng Như Tịnh đến ngài Giác lãng Đạo thịnh; Tông Lâm Tế từ ngài Từ hóa Ấn túc đến các vị Đại Đức thuộc hệ phái ngài Thiên Ẩn Viên Tu, gồm tất cả hơn 400 vị. Trong đó, các vị thuộc Tông Lâm Tế tuy chiếm đa số, nhưng, căn cứ vào bài tựa và phàm lệ của soạn giả Tịnh trụ, vốn là đệ tử nối pháp của ngài Thạch vũ Minh phương thuộc Tông Tào Động, thì người ta có thể nhận ra rằng mục đích biên soạn của sách này là nhằm xác định dòng phái của Tông Tào Động trong 3 đời Tống, Nguyên, Minh và sưu tập các Ngữ Lục của những vị Đại Đức thuộc tông này.Trong các sách vở của Thiền Tông như Truyền Đăng Lục v.v... sách này là nguồn tư liệu trọng yếu cho việc nghiên cứu lịch sử Thiền Tông Trung Quốc từ đời Tống trở về sau.	
 	
Ngũ Đăng Lục	
● Từ ngữ gọi chung 5 bộ lục, tức là: Cảnh Đức Truyền Đăng Lục của ngài Đạo Nguyên, Thiên Thánh Quảng Đăng Lục của Cư Sĩ Lí Tuân Úc, Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục của ngài Duy Bạch, Liên Đăng Hội Yếu của ngài Ngộ Minh và Gia Thái Phổ Đăng Lục của ngài Chính Thụ.Về tông chỉ, pháp ngữ cũng như các chi phái trong Thiền Môn, Ngũ đăng ghi chép rất rõ ràng từ đầu đến cuối.Vào đời Tống, ngài Phổ Tế nhận thấy Ngũ Đăng quá bao la, học giả khó có thể thông suốt được, cho nên ngài đã rút lấy những phần cốt yếu mà soạn thành bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên để giúp người học dễ hiểu hơn.[X.bài Tựa trong Thiền Tông Chính Mạch].	
 	
Ngũ Đăng Nghiêm Thống	
● Tác phẩm, 25 quyển, có riêng 2 quyển mục lục, do các ngài Phí Ẩn Thông Dung và Bách Si Nguyện Công cùng soạn vào đời Minh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 139.Ở đầu quyển mục lục có phụ thêm bài tựa, phàm lệ, văn bia và các bài minh tháp... Nội dung sách này ghi chép 7 Đức Phật quá khứ, 27 vị Tôn Giả Tổ Sư Ấn Độ từ ngài Ma Ha Ca Diếp trở xuống, 6 vị Tổ Sư Trung Quốc từ ngài Bồ Đề Đạt Ma trở xuống, các bậc kì túc thuộc 2 pháp hệ Nam Nhạc và Thanh Nguyên đến pháp hệ truyền đăng của 5 nhà Thiền Tông như các đệ tử nối pháp của ngài Vân Môn là Trừng viễn... xếp ngài Thiên Hoàng Đạo Ngộ vào pháp hệ ngài Thanh Nguyên, đồng thời bỏ bớt các cơ duyên ngữ cú của 18 đời thuộc pháp hệ Thanh Nguyên ghi trong Ngũ Đăng Hội Nguyên Tục Lược.Sách này sửa chữa những sai lầm của Ngũ Đăng Hội Nguyên Tục Lược, khảo xét, so sánh rất kĩ, khiến cho đạo thống truyền nối từ trước không rơi vào tình trạng lộn xộn, vì thế gọi là Ngũ Đăng Nghiêm Thống.[X.Tông Thống Biên Niên Q.32; Thiền Tịch Chí Q.thượng, hạ].	
 	
Ngũ Đăng Nghiêm Thống Giải Hoặc Thiên	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Phí Ẩn Thông Dung soạn vào đời Minh, ấn hành năm Vĩnh Lịch thứ 8 (1654), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 139.Trong các bài Minh Tông chính ngụy, Trích khi thuyết, Tịch mậu thuyết..., do các sư Tông Tào Động thuộc pháp hệ ngài Thanh Nguyên viết, có trách ngài Thông Dung khi soạn Ngũ Đăng Nghiêm Thống đã xếp Thiền Sư Thiên Hoàng Đạo Ngộ vào pháp hệ Thanh Nguyên, xếp Thiền Sư Thiên Vương Đạo Ngộ vào pháp hệ Nam Nhạc là sai lầm và yêu cầu ngài Thông dung sửa lại.Bởi vậy, ngài Thông dung mới soạn Giải hoặc thiên để bác bỏ. Trong thiên này cũng có phụ thêm phần giải đáp của ngài Thông dung đối với những lời phê bình hoặc khuyên bảo của các người khác.	
 	
Ngũ Đăng Toàn Thư	
● Tác phẩm, 120 quyển và 16 quyển mục lục, do ngài Tễ Luân Siêu Vĩnh biên soạn vào đời Thanh, ấn hành vào Năm Khang Hy 36 (1697), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 140-142, ở đầu quyển mục lục có phụ thêm bài tựa, biểu tâu vua, phàm lệ...Nội dung sách này, ngài Siêu Vĩnh trích lấy những chỗ cốt yếu trong các bộ truyền đăng lục như Ngũ Đăng Hội Nguyên... và bỏ ra hơn 10 năm đi các nơi sưu tập tư liệu mà soạn thành. Ngoài 7 Đức Phật, các vị Tổ Ấn Độ, Trung Quốc ra, còn gồm có các Tổ Sư, Kì túc, Cư Sĩ v.v... từ Ngũ Đăng Hội Nguyên trở về sau, bất luận là dòng chính hay dòng phụ, đều được ghi chép, tất cả hơn 7.000 vị. Đây là bộ sách tập đại thành của các Truyền Đăng Lục. Sách này thừa nhận pháp hệ của Thiền Sư Thiên Vương Đạo Ngộ đời Đường. Ngoài ra, trong sách có trường hợp trùng lập, 1 số nhân vật được ghi lại nhiều lần.	
 	
Ngũ Đẩu Mễ Đạo 	
● Cũng gọi Thiên Sư Đạo.Đạo 5 đấu gạo, 1 phái trong Đạo Giáo do Trương Lăng sáng lập vào đời Đông Hán, người theo học phải đóng 5 đấu gạo, vì thế nên người đương thời gọi là Ngũ Đẩu Mễ Đạo.Về sau, Trương giác cầm đầu bọn giặc Hoàng cân (giặc khăn vàng) cũng thực hành đạo này để chữa bệnh cho dân chúng, khi khỏi bệnh, Trương giác cũng bắt người ta tạ 5 đấu gạo.Người đời sau gọi Trương giác là Trương thiên sư, cho nên Ngũ Đẩu Mễ Đạo còn được gọi là Thiên Sư Đạo.	
 	
Ngũ Đế	
● Năm vị vua trời trong thần thoại Trung Quốc thời cổ, được đạo Lão thờ làm thần. Cứ theo Đường triều giả công ngạn sớ thì Ngũ đế là: Đông Phương Thanh Đế, Nam phương Xích Đế, Trung ương Hoàng Đế, Tây Phương Bạch Đế và Bắc phương Hắc Đế.[X.Kinh Hiếu Tử Trung; Kinh Thái Thượng Phi Hành Cửu Thần Ngọc].	
Chỉ cho 5 thứ chân lí.Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 46 thì Ngũ đế là: Nhân, quả, trí, cảnh và thắng.Còn theo Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 8 thì Ngũ đế là: Nhân, quả, năng tri, sở tri và chí. Bốn Đế trước theo thứ tự tương đương với tập, khổ, đạo, diệt, còn thắng đế (hoặc chí đế) cuối cùng là chân như, tức lí thể cùng tột của Phật Giáo.[X.Du Già Luận Kí Q.11, phần cuối]. (xt. Tứ Đế).	
 	
Ngũ Điều Ca Sa	
● Cũng gọi Ngũ Thiếp Ca Sa, Ngũ Điều Y, Ngũ Điều.Áo 5 nẹp, 1 trong 3 áo của Tỉ Khưu, khâu những nẹp vải lại thành 1 bức hình chữ nhật, chiều ngang gồm 5 nẹp, vì thế gọi là Ngũ điều ca sa.Theo Luật Tứ Phần thì chiếu dài khoảng 4 khuỷu tay(7 thước 2 tấc Tàu), chiều rộng khoảng 2 khuỷu tay.[X.Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.hạ, phần 1].	
 	
Ngũ Đình Tâm Quán	
● Cũng gọi Ngũ Quán, Ngũ Niệm, Ngũ Đình Tâm, Ngũ Độ Quán Môn, Ngũ Độ Môn, Ngũ Môn Thiền.Năm pháp quán dứt trừ phiền não mê hoặc. Đó là:	
1.Bất Tịnh Quán (Phạm: Azubhàsmfti): Quán tưởng thân mình và thân người là nhơ nhớp để trừ bỏ lòng tham muốn.	
2.Từ Bi Quán (Phạm: Maitrì-smfti), cũng gọi Từ Tâm Quán, Từ Mẫn Quán. Quán tưởng lòng thương xót để đối trị với phiền não oán giận.	
3.Duyên Khởi Quán (Phạm: Idaôprat= yayatà-pratìkyasamutpàda-smfti), cũng gọi Nhân Duyên Quán, Quán Duyên Quán.Quán tưởng 12 duyên khởi thuận và nghịch để đối trị phiền não ngu si.	
4.Giới Phân Biệt Quán (Phạm: Dhàtuprabheda- smfti), cũng gọi Giới Phương Tiện Quán, Tích Giới Quán, Phân Tích Quán, Vô Ngã Quán. Quán tưởng các pháp 18 giới đều do sự hòa hợp của đất, nước, lửa, gió, không và thức mà có thể đối trị ngã chấp.	
5.Sổ Tức Quán (Phạm:Ànàpàna-smfti), cũng gọi An Na Ban Na Quán, Trì Tức Niệm. Đếm số hơi thở ra, thở vào để đối trị tầm, tứ tán loạn, giữ cho tâm dừng yên ở 1 cảnh.[X.Phẩm Lực Chủng Tính trong Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.3; Luận Câu Xá Q.22, 29; Luận Đại Tì Bà Sa Q.40; Luận Du Già Sư Địa Q.26; Luận Thuận Chính Lí Q.59; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.11; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.12; Ma Ha Chỉ Quán Q.7, phần 2].	
 	
Ngũ Đình Tâm Vị	
● Giai vị tu Ngũ Đình Tâm Quán, là vị thứ 1 trong 7 phương tiện.Ở giai vị này hành giả tu các pháp quán Bất tịnh, Từ bi, Duyên Khởi, Giới phân biệt và Sổ tức để điều hòa tâm tham lam, tán loạn, lần lượt tiến vào Thánh vị.	
Tiểu Thừa cho rằng từ Ngũ Đình Tâm vị trải qua Biệt Tướng Niệm Trụ vị mà đạt tới Tổng Tướng Niệm Trụ vị, 3 giai vị này gọi chung là Tam Hiền.(xt. Ngũ Đình Tâm Quán). 	
 	
Ngũ Đình Tứ Niệm	
● Chỉ cho Ngũ Đình Tâm Quán và Tứ Niệm Xứ (trụ).Ngũ Đình Tâm Quán, tức là: Bất Tịnh Quán, Từ Bi Quán, Duyên Khởi Quán, Giới Phân Biệt Quán và Sổ Tức Quán. Còn Tứ Niệm Xứ, tức là: Thân Niệm Xứ, Thụ Niệm Xứ, Tâm Niệm Xứ và Pháp Niệm Xứ.Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 3 (Đại 33,707 hạ) nói: “Ngũ đình tứ niệm, có định nên gọi là Đình; có tuệ nên gọi là Quán.Quán có công năng chuyển hóa tà, Định có công năng chế phục loạn”.(xt. Ngũ Đình Tâm Quán, Tứ Niệm Trụ). 	
 	
Ngũ Đính	
● I.Ngũ Đính.Phạm: Paĩcazikhin.Hán âm: Ban già thi khí.Chỉ cho 5 búi tóc trên chỏm đầu, như hình đồng tử Ngũ tự Văn Thù tôn.[X.Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần cuối].	
● II.Ngũ Đính.Gọi đủ: Ngũ Phật Đính. (xt. Ngũ Phật Đính). 	
 	
Ngũ Đoạn	
● Từ gọi chung Kiến Đạo Đoạn và Tu Đạo Đoạn.	
- Kiến Đạo Đoạn, cũng gọi Kiến Sở Đoạn:Ở giai vị kiến đạo thấy suốt lí của 4 đế khổ, tập, diệt, đạo mà đoạn trừ các phiền não của 4 đế ở cõi dưới, tức là Kiến Khổ Sở Đoạn, Kiến Tập Sở Đoạn, kiến diệt sở đoạn và kiến đạo sở đoạn, là Tứ Đoạn; rồi tiến lên tu tập mà đoạn trừ Tu Đạo Đoạn, gọi chung là Ngũ Đoạn.	
- Tu Đạo Đoạn, cũng gọi Tu Sở Đoạn, tức là các phiền não bị đoạn trừ ở giai vị Tu Đạo.Tóm lại, Ngũ đoạn là: Khổ Đoạn, Tập Đoạn, Diệt Đoạn, Đạo Đoạn và Tu Đạo Đoạn.[X.Luận Câu Xá Q.19]. 	 
 	
Ngũ Độ	
● I.Ngũ Độ.Chỉ cho 5 loại cõi nước là chỗ y chỉ của thân Phật. Tức là:	
1.Pháp Tính Độ: Cõi nước y chỉ của Pháp Thân Thanh Tịnh Như Lai.	
2.Thực Báo Độ: Cõi nước y chỉ của Báo Thân viên mãn Như Lai.	
3.Sắc Tướng Độ: Cõi nước y chỉ của thân Vi trần tướng hải Như Lai.	
4.Tha Thụ Dụng Độ: Cõi nước y chỉ của thân Tha Thụ Dụng Như Lai.	
5.Biến Hóa Độ: Cõi nước y chỉ của thân Biến hóa Như Lai.[X.Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.20]. 	
● II.Ngũ Độ.Chỉ cho 5 cõi: Bất tịnh, Bất tịnh tịnh, Tịnh bất tịnh, Tạp và Tịnh. Đây là thuyết của Tông Tam Luận.Năm cõi này là do nghiệp của chúng sinh chiêu cảm mà có, cho nên gọi là Chúng Sinh độ. Lại vì 5 cõi này là đất nước do Đức Phật Giáo hóa, nên cũng gọi là Phật độ.[X.Đại Thừa Huyền Luận Q.5]. (xt. Phật Độ).
 	
Ngũ Độn Sử	
● Đối lại: Ngũ Lợi Sử.Chỉ cho 5 phiền não căn bản: Tham, sân, si, mạn, nghi.
Năm thứ phiền não này thường sai khiến tâm thần hành giả, làm cho trôi nổi, lăn lộn trong 3 cõi nên gọi là Sử.[X.Đại Thừa Nghĩa Chương Q.5; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.trung, phần đầu]. 	
 	
Ngũ Đồng Duyên Ý Thức	
● Thức thứ 6 cùng với 5 thức trước cùng duyên theo cảnh.Tức là Ý thức khởi tác dụng cùng với 5 thức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân cùng nhận biết 5 cảnh sắc, thanh, hương, vị và xúc. 	
 	
Ngũ Đức	
● I.Ngũ Đức.Khi nói Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn vào định tịch tịnh, hiện tướng 5 đức tốt lành, đó là:	
1.Trụ nơi pháp kì đặc.	
2.Trụ nơi Phật thường trụ.	
3.Trụ nơi hạnh Đạo Sư.	
4.Trụ nơi đạo tối thắng.	
5.Hiện 5 thứ đức của Như Lai.[X.Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng]. 	
● II.Ngũ Đức. Năm đức mà người được giao trách nhiệm cử tội trong ngày lễ Tự Tứ Kết thúc hạ An Cư cần phải có. Năm đức có 2 loại:	
1.Năm đức Tự Tứ: Không Yêu thương, không ghét bỏ, không sợ hãi, không si mê và biết Tự Tứ hay không Tự Tứ.	
2.Năm đức cử tội: Biết thời, chân thực, lợi ích, nhu hòa và có lòng thương.[X.Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng]. 	
● III.Ngũ Đức.Năm đức của vị Giới Sư. Đó là:	
1.Trì Giới: Giữ gìn giới pháp.	
2.Thập lạp: Mười tuổi hạ.	
3.Giải luật tạng: Thông hiểu tạng luật.	
4.Thông thiền tư: Thông suốt thiền định.	
5.Tuệ tạng cùng huyền: Trí tuệ cùng suốt lí huyền vi.[X.Thiên Thai giới sớ Q.thượng]. 	
● IV. Ngũ Đức.Năm đức chăm sóc người bệnh:	
1.Biết thức ăn nào người bệnh ăn được và không ăn được.	
2.Không ghê tởm phẩn, giải và đờm dãi của người bệnh.	
3.Có lòng thương xót không vì cơm áo.	
4.Biết cách cho bệnh nhân uống thuốc thang.	
5.Có khả năng nói pháp cho bệnh nhân nghe.[X.Luật Tứ Phần Q.41]. 	
 	
Ngũ Đức Thụy Hiên	
● Năm đức tướng tốt lành Phật thị hiện khi Ngài tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ. Tức là:	
1.Trụ Kì Đặc Pháp: Trụ ở pháp cao siêu đặc biệt mà ở thế gian không có.	
2.Trụ Phật Sở Trụ: Trụ nơi chư Phật cùng trụ, tức là nơi quả Niết Bàn thường trụ.
3.Trụ Đạo Sư Hạnh: Phật trụ nơi hạnh 4 nhiếp pháp để giáo hóa, dẫn dắt chúng sinh vào Phật Pháp.	
4.Trụ Tối Thắng Đạo: Phật trụ nơi Vô Thượng Bồ Đề, bên trong chứng được Đạo Chân thực, biết rõ đức của chư Phật.	
5.Hành Như Lai Đức: Thực hành các đức của Như Lai: Mười lực, 4 vô úy, 18 pháp riêng, 5 mắt, 6 thần thông, 4 vô ngại... để độ chúng sinh. Trong 5 đức nói trên, Trụ Kì Đặc Pháp là tổng(chung), 4 đức còn lại là biệt (riêng). Trụ Phật Sở Trụ và Trụ Tối Thắng Đạo là thuộc về đức tự lợi, còn Trụ Đạo Sư Hạnh và Hành Như Lai Đức thì thuộc về đức lợi tha.[X.Kinh Vô Lượng Thọ tự phần; Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng (Tuệ Viễn)].	
 	
Ngũ Đương Triêu	
● Chữ “triệu”, tiếng Mông Cổ, có nghĩa là chùa.Chùa ở hào (rạch nước) Ngũ đương cách Bao đầu, Tuy viễn về phía đông bắc khoảng 50 cây số, được xây dựng vào khoảng Năm Khang Hy (1662-1722) đời Thanh, trên 1 diện tích hơn 20 nghìn mét vuông.Chùa dựa vào núi, tường, cột, vách đều được mạ vàng, ngói màu vàng, nóc màu đỏ, mái cong, rường cột đều chạm trổ rất đẹp. Chùa có nhiều Kinh sách, nhưng đáng tiếc đã bị hủy hoại trong thời cách mạng văn hóa của cộng sản Trung Quốc do Mao trạch đông khởi xướng. Các kiến trúc trong chùa được chia làm 6 bộ phận:	
1.A Luân Độc Cung: Được xây dựng vào năm Gia Khánh thứ 5 (1800), là cung điện xây trên dốc núi, địa thế hiểm yếu, 4 bức vách trong điện đều có vẽ tranh Phật, rất đẹp đẽ, nét vẽ tinh vi, sống động.	
2.Động Khoát Nhĩ Độc Cung (Chùa Quảng Giác): Được cất vào năm Càn Long 14 (1749), vua Càn Long ban hiệu là Quảng Giác Cung, trên cổng chính có tấm biển khắc bằng các thứ chữ Hán, Mãn Châu, Mông Cổ và Tây Tạng.	
3.Động Khoát Nhĩ Hoạt Phật Phủ Miếu: Nơi làm việc và nghỉ ngơi của vị Phật sống.
4.Nhật Mộc Luân Độc Cung: Được kiến thiết vào Năm Quang Tự 18 (1892), là kiến trúc sau cùng của chùa Ngũ Đương.	
5.Khước Y Lạp Độc Cung: Được xây vào năm Đạo Quang 15 (1835), trong điện có tượng Phật cao 10 mét.	
6.Tô Cát Bí Độc Cung: Được cất vào năm Càn Long 22 (1757) là kiến trúc lớn nhất trong chùa, cung điện rất nguy nga tráng lệ. Ngày xưa các cuộc hội họp của chùa đều được tổ chức ở đây. 	
 	
Ngũ Ế	
● Chỉ cho 5 thứ có thể che khuất mặt trời, mặt trăng như: Khói, mây, bụi, sương mù và bàn tay của thần A Tu La.[X.Ma Ha Chỉ Quán Q.5, phần đầu].	
 	
Ngũ Gia	
● Danh từ gọi chung các phái của Thiền Tông phương Nam, Trung Quốc. Chỉ cho tông Qui Ngưỡng, Tông Lâm Tế, Tông Tào Động, Tông Vân Môn và Tông Pháp Nhãn. Thiền Tông Trung Quốc từ Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền đến đời thứ 5 là ngài Hoằng Nhẫn, sau đó chia ra 2 phái là Bắc Tông Thần Tú và Nam Tông Tuệ Năng. Bắc Tông chủ trương tiệm ngộ, lưu hành ở phương Bắc, không chia thành chi phái; Nam Tông chủ trương đốn ngộ, lưu hành ở phương Nam, từ đời Trung đường trở về sau rất thịnh, đặc biệt là 2 chi Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư, 2 dòng phái chính của Thiền Nam Tông. Từ cuối đời Đường trở đi, Thiền Nam Tông phát triển thành 5 phái: Lâm Tế, Qui Ngưỡng, Tào Động, Pháp Nhãn và Vân Môn, mỗi phái đều lập ra tông phong đặc sắc riêng. Tuy chia ra 5 nhà như trên, nhưng chỗ chỉ qui của Thiền Nam Tông vẫn là 1, khác chăng là về tông phong mà thôi.(xt. Ngũ Gia Thất Tông). 	
 	
Ngũ Gia Biên	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Hổ Quan Sư Luyện (1278-1346) thuộc Tông Lâm Tế Nhật Bản soạn.Nội dung sách này nói về hệ thống truyền thừa của 5 nhà Thiền Tông Trung Quốc, chủ trương 5 tông hoàn toàn thuộc về pháp hệ của ngài Mã Tổ Đạo Nhất.(xt. Ngũ Phái Nhất Trích Đồ). 	
 	
Ngũ Gia Biên Chính	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Đức Nghiêm Dưỡng Tồn người Nhật soạn, ấn hành vào khoảng năm Nguyên Lộc (1688-1703), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 147, là tập luận văn nói về hệ phổ Thiền Tông.Trong tác phẩm “Ngũ Gia Biện” của mình, ngài Hổ Quan Sư Luyện (1278-1346)thuộc Tông Lâm Tế Nhật Bản, chủ trương rằng 5 phái Thiền Lâm Tế, Qui Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn đều thuộc pháp hệ của ngài Mã Tổ Đạo Nhất, vài trăm năm sau quan điểm này đã trở nên phổ biến. Nhưng ngài Dưỡng Tồn rất ngờ ý kiến này, đã suy nghĩ nhiều và muốn làm sáng tỏ vấn đề. Ngài may mắn gặp được tác phẩm “Pháp Môn Sừ Quĩ” do ngài Bạch nham Tịnh phù, vị tăng Trung Quốc, soạn vào đời Thanh được truyền đến Nhật Bản. Ngài Dưỡng tồn liền lấy đó làm tư liệu mà soạn thành Ngũ Gia Biện Chính rồi in kèm với Pháp môn sừ quĩ để bác bỏ quan điểm của ngài Sư luyện.	
 	
Ngũ Gia Chính Tông Tán 	
● Cũng gọi Chính Tông Tán.Tác phẩm, 4 quyển, do ngài Hi Tẩu Thiệu Đàm soạn vào đời Tống, ấn hành vào năm Bảo Hựu thứ 2 (1254), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 135.Nội dung sách này thu chép lược truyện của hơn 70 vị kì túc từ Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma đến Đại Sư Tuyết Phong và Thiền Tông ngũ gia.Sau mỗi truyện có phụ thêm bài tán theo thể biền ngẫu tứ lục miêu tả đạo phong của các ngài.
 	
Ngũ Gia Ngữ Lục	
● Gọi tắt: Ngũ tông lục.Tác phẩm, 5 quyển, do Quách Ngưng Chi biên soạn vào đời Minh, được thu vào Tục Tạng Kinh đời Minh hòm 58.Nội dung sách này thu chép Ngữ Lục của các vị Tổ thuộc 5 nhà Thiền Tông Trung Quốc, gồm có 7 bộ:
1.Lâm Tế Tông Trấn Châu Lâm Tế Tuệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục, quyển 1.	
2.Qui Ngưỡng Tông Đàm Châu Qui Sơn Linh Hựu Thiền Sư ngữ lục, 1 quyển.
3.Tào Động Tông Thụy Châu Động Sơn Lương Giới Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển.
4.Phủ Châu Tào Sơn Bản Tịch Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển.	
5.Vân Môn Tông Vân Môn Khuông Chân Thiền Sư Quảng Lục, 3 quyển.	
6.Pháp Nhãn Tông Kim Lăng Thanh Lương Viện Văn Ích Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển.	
7.Viên Châu Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển.Trong đó, ngoài 2 Ngữ Lục của Tông Vân Môn và Tông Lâm Tế, 5 Ngữ Lục còn lại là những tác phẩm được biên tập sớm nhất rất được mọi người chú ý.[X.Phật Điển Sớ Lục Mục Lục Q.hạ; Phù Tang Tạng Ngoại Hiện Tồn Mục Lục; Đệ Nhị Thiền Tông Sử Nghiên Cứu (Vũ Tỉnh Bá Thọ)].	
 	
Ngũ Gia Sở Cộng	
● Tiền tài vật chất ở thế gian là của chung của 5 nhà: Vua quan (tham ô), giặc cướp, hỏa hoạn, bão lụt và con ngỗ nghịch, mình không thể dùng riêng, vì thế không nên cố tìm cầu.Luận Đại Trí Độ quyển 11 (Đại 25, 142 trung) nói: “Giàu sang tuy vui nhưng tất cả đều vô thường, của chung 5 nhà, khiến lòng người tán loạn, bồn chồn không yên định”. 	
 	
Ngũ Gia Tham Tường Yếu Lộ Môn 	
● Tác phẩm, 5 quyển, do sư Đông Lãnh Viên Từ, người Nhật soạn, ấn hành vào năm Thiên Minh thứ 8 (1788), được thu vào Đại Chính Tạng tập 81.Trong sách này, tác giả thu chép những chỗ đặc sắc trong gia phong của 5 nhà Thiền Tông Trung Quốc. Nội dung bao gồm: Lâm Tế Tông Chiến Cơ Phong Luận Thân Sơ, Vân Môn Tông Trạch Ngôn Cú Luận Thân Sơ, Tào Động Tông Cứu Tâm Địa Luận Thân Sơ, Qui Ngưỡng Tông Minh Tác Dụng Luận Thân Sơ Và Pháp Nhãn Tông Tiên Lợi Tế Luận Thân Sơ.Ngoài ra, còn chép thêm Lạp bát thị chúng, Khán Kinh bảng... Tác giả trình bày rất tỉ mỉ, rõ ràng về hành trạng và Ngữ Lục của các Tổ Sư.	
 	
Ngũ Gia Thất Tông	
● Cũng gọi Ngũ Phái Thất Lưu.Năm nhà 7 tông, từ gọi chung các phái Thiền Nam Tông của Trung Quốc.Tức là 5 tông: Lâm Tế, Qui Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn, cộng thêm 2 phái Hoàng Long và Dương Kì phát xuất từ Tông Lâm Tế mà gọi chung là 7 tông. Thiền Tông Trung Quốc từ Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền đến đời thứ 5 là ngài Hoằng Nhẫn, sau đó chia làm 2 phái Bắc Tông Thần Tú và Nam Tông Tuệ Năng. Tổ Tuệ Năng có 2 vị đệ tử lớn là Nam Nhạc Hoài Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư. Hai vị này lập thành 2 phái và truyền thừa như sau:	
1.Sau ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng truyền đến các vị: Mã Tổ Đạo Nhất, Bách Trượng Hoài Hải, Hoàng Bá Hi Vận, Lâm Tế Nghĩa Huyền. Ngài Nghĩa Huyền phát triển Thiền pháp rất mạnh, lập thành Tông Lâm Tế. Từ ngài Nghĩa Huyền lại truyền đến các vị: Hưng Hóa Tồn Tưởng, Nam Viện Tuệ Ngung, Phong Huyệt Diên Chiểu, Thủ Sơn Tỉnh Niệm, Phần Dương Thiện Chiêu và Thạch Sương Sở Viên. Sau ngài Sở Viên lại truyền đến các vị: Hoàng Long Tuệ Nam và Dương Kì Phương Hội, 2 vị này lại sáng lập 2 phái là Hoàng Long phái và Dương Kì Phái.Còn ngài Bách Trượng Hoài Hải thì truyền cho ngài Qui Sơn Linh Hựu, ngài Linh Hựu lại truyền cho Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch, lập ra Qui Ngưỡng Tông. Như vậy, pháp hệ của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng có 2 Tông Lâm Tế và Qui Ngưỡng, 2 phái Hoàng Long và Dương Kì.	
2.Pháp hệ của ngài Thanh Nguyên Hành Tư có 3 tông là Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn, nhưng sự truyền thừa của 3 tông này có nhiều thuyết khác nhau, nguyên nhân là vì có những quan điểm bất đồng về trường hợp pháp thống của Thiền Sư Đạo ngộ. Nay trình bày sơ lược như sau:	
a)Theo Tống Cao Tăng Truyện quyển 10, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 14, Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện quyển 4 và Truyền Pháp Chính Tông Kí quyển 7, thì Đạo ngộ là chỉ cho Thiên Hoàng Đạo Ngộ, đệ tử của Thiền Sư Thạch Đầu Hi Thiên. Tức là ngài Thanh Nguyên Hành Tư truyền cho ngài Thạch Đầu Hi Thiên, ngài Thạch Đầu Hi Thiên lại truyền đến các vị Thiên Hoàng Đạo Ngộ và Dược Sơn Duy Nghiễm. Rồi ngài Thiên Hoàng truyền đến các vị: Long Đàm Sùng Tín, Đức Sơn Tuyên Giám, Tuyết Phong Nghĩa Tồn và Vân Môn Văn Yển, người sáng lập Tông Vân Môn. Còn ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn thì truyền đến các vị: Huyền Sa Sư Bị, La Hán Quế sâm và Pháp Nhãn Văn Ích người sáng lập Tông Pháp Nhãn. Về phía ngài Dược Sơn Duy Nghiễm, đồng môn với ngài Thiên Hoàng Đạo Ngộ, thì truyền đến các vị: Vân Nham Đàm thạch, Động Sơn Lương Giới và Tào Sơn Bản Tịch người sáng lập Tông Tào Động. 	
b)Cứ theo Tổ Đình Sự Uyển quyển 1, Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải quyển 20, Thiền Tông Chính Mạch quyển 7, Ngũ Tông Nguyên... thì có 2 vị Đạo Ngộ. Thứ nhất: Thiên Hoàng Đạo Ngộ, đệ tử nối pháp của Thiền Sư Thạch Đầu Hi Thiên, nhưng pháp thống của ngài Thiên Hoàng Đạo Ngộ chỉ truyền đến các vị Tuệ Chân, U nhàn và Văn Bôn là dứt. Thứ hai: Thiên Vương Đạo Ngộ, đệ tử của Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất, pháp thống của ngài Đạo Ngộ này lần lượt truyền đến các vị Long Đàm Sùng Tín, Đức Sơn Tuyên Giám, Tuyết Phong Nghĩa Tồn, từ đó phát sinh 2 Tông Vân Môn và Tông Pháp Nhãn. Thuyết này căn cứ vào bài minh khắc trên bia của Thiền Sư Đạo Ngộ ở chùa Thiên Vương tại phía tây thành Giang Lăng, do ông Khâu Huyền Tố soạn 	
c)Cứ theo Nhất Nguyên Ngũ Phái Biện, Ngũ Phái Nhất Trích Đồ và Phật Tổ Tông Phái Đồ... thì cũng đều chủ trương có 2 vị Đạo Ngộ. Trong đó, Thiên Vương Đạo Ngộ là đệ tử của Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất thì cũng đồng với thuyết ở trên đã nói.Nhưng có thuyết khác cho rằng ngài Dược Sơn Duy Nghiễm, đồng môn với ngài Đạo Ngộ, cũng là đệ tử của Mã Tổ, rồi đem tông Tào Động qui về pháp hệ của ngài Mã Tổ, vì thế, trong Ngũ Gia Biện, ngài Hổ Quan Sư Luyện, vị tăng Nhật Bản, mới chủ trương tất cả 5 nhà Thiền Nam Tông của Trung Quốc thuộc Pháp hệ của ngài Mã Tổ Đạo Nhất, khiến cho pháp thống của ngài Thanh Nguyên Hành Tư tiêu ma hết. Tuy nhiên, 1 vị tăng người Nhật khác là ngài Đức Nghiêm Dưỡng Tồn soạn Ngũ Gia Biện Chính để bác bỏ thuyết của ngài Hổ Quan Sư Luyện.	
d)Cứ theo bài Bạt trong Nhân Thiên Nhãn Mục của ngài Trí Hựu, thì bài minh khắc trên bia của ngài Thiên Vương Đạo Ngộ là do người đời sau mượn tên của ngài Khâu Huyền Tố mà ngụy soạn, bởi vì những nhân duyên ngữ cú của Thiên Vương Đạo Ngộ được ghi trong văn bia này hoàn toàn tương đồng với những nhân duyên ngữ cú của Thiền Sư Đàm Chiếu (pháp hệ ngài Mã Tổ) ở chùa Bạch Mã được ghi trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 10 và trong Kinh Châu cựu đồ chí. Cho nên ngài Trí Hựu chủ trương chỉ có 1 Thiên Hoàng Đạo Ngộ là đệ tử nối pháp của Thiền Sư Thạch Đầu Hi Thiên Mà thôi.[X.Thích Thị Nguyên Lưu Ngũ Tông Thế Phổ Định Tổ Đồ Tự; Phật Tổ Thống Kỉ Q.29; Giáo Ngoại Biệt Truyền Q.7; Lâm Gian Lục Q.thượng; Liên Đăng Hội Yếu Q.19; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.7; Ngũ Gia Ngữ Lục Tự; Ngũ Gia Tông Phái Đồ]. (xt. Ngũ Gia, Thiền Tông).	
 	
Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu	
● Cũng gọi Tam Sơn Lai Thiền Sư Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu.Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Tam Sơn Đăng Lai soạn, ngài Tính Thống biên tập, ấn hành vào Năm Khang Hy 42 (1703) đời Thanh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 114.Nội dung sách này trình bày về tông phong đặc thù và pháp môn trọng yếu của 5 nhà Thiền Tông, nhưng trọng tâm là Tông Lâm Tế và Tông Tào Động. Bàn về tông phong của các nhà thì như: Toàn Cơ Đại Dụng của Tông Lâm Tế, Chính Thiên giúp nhau của Tông Tào Động, thầy trò xướng họa của tông Qui Ngưỡng, những lời nói cao xa của Tông Vân Môn và thấy sắc rõ tâm củaTông Pháp Nhãn. Còn về pháp môn của các nhà thì có: Tứ Liệu Giản, Tam huyền tam yếu của Tông Lâm Tế; Chính Thiên Ngũ Vị, Tứ tân chủ của Tông Tào Động... đều có giải thích sơ lược và phụ thêm bài tụng. Ngoài ra cũng chép thêm thuyết Tam thân tứ trí và Bát Thức niêm bình.Đây là bộ sách nhập môn của Thiền Tông.	
 	
Ngũ Gia Tông Phái	
● Tác phẩm, do ngài Đạt Quan Đàm Dĩnh (989-1060) soạn vào đời Tống. Sách này hiện nay đã thất truyền nên không rõ nội dung thế nào. Nhưng qua sự trích dẫn rải rác trong các sách khác thì được biết rằng ngài Đàm Dĩnh thuộc Tông Lâm Tế đời Tống, soạn sách này vào Năm Gia Hựu (1056-1063) đời vua Nhân Tông, trong đó thu chép truyện kí, Ngữ Lục của các Thiền Sư của 5 nhà Thiền Tông (Qui Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn) ở thời kì Đường Tống. 	
 	
Ngũ Giác	
● Chỉ cho Bản Giác, Thủy Giác, Tương Tự Giác, Tùy Phần Giác và Cứu Cánh Giác.
1.Bản Giác: Tính giác thường trụ sẵn có. Nghĩa là bản thể của tâm xa lìa các niệm, thanh tịnh sáng suốt, đó là Pháp Thân bình đẳng của Như Lai.	
2.Thủy Giác: Nương vào công đức tu hành mà hiển bày thể của bản giác. Nghĩa là thể tính của bản giác vốn chân thực nhưng từ chân khởi vọng mà thành bất giác, nếu bỏ vọng về chân thì thể bản giác hiển hiện, nên gọi là Thủy Giác.	
3.Tương Tự Giác: Bồ Tát ở giai vị Thập Tín Chứng được Thủy Giác Tương tự. Nghĩa là Bồ Tát đã xả bỏ phân biệt chấp tướng thô trọng, sắp phá vỡ hoặc vô minh, thể bản giác sắp hiển lộ, tuy chưa thật sự chứng được nhưng đã gần giống với chân nên gọi là Tương Tự Giác.	
4.Tùy Phần Giác: Bồ Tát ở các giai vị Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, đã tùy phần chứng được Thủy Giác chân chính. Nghĩa là Bồ Tát phá được 1 Phẩm hoặc vô minh thì ngay đó chứng được 1 phần lí Pháp Tính, nhưng giác đạo chưa tròn đủ nên gọi là Tùy Phần Giác.	
5.Cứu Cánh Giác: Bồ Tát ở giai vị Diệu Giác chứng được Thủy Giác rốt ráo tột bậc, hợp làm 1 với Bản Giác. Nghĩa là Bồ Tát Thập Địa đã hoàn thành nhân vị, chứng Phật quả Diệu Giác, đầy đủ các phương tiện, thấy suốt tâm tính, xa lìa các niệm vi tế, tâm tính thanh tịnh thường trụ, cho nên gọi Cứu Cánh Giác.[X.Luận Đại Thừa Khởi Tín (ngài Chân Đế dịch); Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.20]. 
 	
Ngũ Giải Thoát Luân	
● I.Ngũ Giải Thoát Luân.Cũng gọi Ngũ Nguyệt Luân, Ngũ Trí Nguyệt Luân.	
Năm vòng tròn trong 1 vòng tròn lớn của Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo. Mạn Đồ LaKim Cương Giới là pháp tu sinh tu hiển, người vào luân đàn (đàn hình tròn) này cởi bỏ được sự trói buộc của sinh tử trong 5 đường, thành tựu 5 trí trong sạch tròn sáng, cho nên ví dụ như vầng trăng (Nguyệt Luân) có đầy đủ đức tròn sáng, vì thế gọi là Ngũ Giải Thoát Luân. Về hình vẽ, trong 1 vòng tròn Kim Cương lớn vẽ 5 vòng tròn, chính giữa là đức Đại Nhật Như Lai, phương đông là A Súc Như Lai, phương nam là Bảo Sinh Như Lai, phương tây là A Di Đà Như Lai và phương bắc là Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai.Trong Hội Thành Thân thì có vị đại thần nâng đỡ lấy vòng Kim Cương lớn này. Bốn vị đại thần biểu thị 4 Đại: Đất, nước, lửa, gió, còn Ngũ Giải Thoát Luân thì biểu thị cho không Đại của 5 trí. [X.Kinh Kim Cương Đính Q.thượng; Kinh Đại Giáo Vương Q.5]	
● II.Ngũ Giải Thoát Luân.Tên khác của Ngũ Luân Tháp. (xt. Ngũ Luân Tháp).
 	
Ngũ Gián Sắc	
● Năm màu trung gian, đối lại với 5 màu chính (xanh, vàng, đỏ, trắng, đen). Tức là 5 màu: Màu lụa đào, màu hồng, màu tím, màu xanh lá cây, màu diêm sinh.[X.Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.hạ, phần 1, tiết 1]. (xt. Ngũ Sắc). 
 	
Ngũ Giáo	
● Năm loại giáo pháp phân biệt Thánh Giáo Đức Phật nói trong 1 đời.	
I.Ngũ Giáo.Năm giáo do ngài Pháp Tạng Hiền Thủ lập vào đời Đường:	
1.Tiểu Thừa Giáo (Ngu Pháp Thanh Văn Giáo).	
2.Đại Thừa Thủy Giáo (Quyền Giáo).	
3.Đại Thừa Chung Giáo (Thực Giáo).	
4.Đốn Giáo.	
5.Viên Giáo.[X.Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.3]. (xt. Ngũ Giáo Thập Tông).	
● II.Ngũ Giáo.Năm giáo do ngài Khuê Phong Tông Mật lập vào đời Đường:	
1.Nhân Thiên Giáo: Giáo pháp nói về lí nhân quả báo ứng lành dữ trong 3 đời, tu 4 thiền 8 định.	
2.Tiểu Thừa Giáo: Giáo pháp nói về lí ngã không, tu quán trí vô ngã để đoạn trừ ác nghiệp tham... chứng được ngã không chân như.	
3.Đại Thừa Pháp Tướng Giáo: Giáo pháp tương đương với Tướng Thủy Giáo. Tức là giáo pháp nói về tướng Duy Thức biến hiện, tu quán Duy Thức, 6 độ, 4 nhiếp, chiết phục Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng, chứng chân như ngã không và pháp không.	
4.Đại Thừa Phá Tướng Giáo: Giáo pháp tương đương với Không Thủy Giáo. Tức là giáo pháp nói về lí tất cả đều không, quán không nghiệp nhân, không quả báo, không tu, không chứng để phá cái chấp các pháp có tướng cố định.	
5.Nhất Thừa Hiển Tính Giáo: Nhờ vào phương tiện ẩn mật chỉ thẳng tự tâm tức là chân tính bản giác, lìa các vọng tưởng chấp trước mà ngay trong tự thân thấy được trí tuệ rộng lớn của Như Lai.[X.Luận Hoa Nghiêm Nguyên Nhân; Hoa Nghiêm Nguyên Nhân Luận phát vi lụcQ.trung; Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự Q.thượng, phần 2; Viên Giác Kinh Đại Sớ Q.thượng, phần 1].	
● III.Ngũ Giáo.Năm giáo do Tam Tạng Ba Phả Mật Đa La lập vào đời Đường.
1.Tứ Đế Giáo: Giáo nói về pháp Tứ Đế, ngộ lí Niết Bàn chân không, như các Kinh A Hàm.	
2.Vô Tướng Giáo: Giáo nói các pháp đều không, để ngộ lí pháp không của Đại Thừa, như Kinh Bát Nhã.	
3.Quán Hành Giáo: Giáo nói về các pháp quán tâm hành, để hiển rõ lí tu nhân khế hợp với quả, như Kinh Hoa Nghiêm.	
4.An Lạc Giáo: Giáo pháp nói về 4 đức thường, lạc, ngã, tịnh và lí thường trụ vắng lặng, khiến chúng sinh được yên vui, như Kinh Niết Bàn.	
5.Thủ hộ giáo: Giáo nói về việc thủ hộ chính pháp, khiến chúng sinh giữ gìn không để mất, như Kinh Đại Tập.[X.Hoa Nghiêm Sớ Q.2; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm Q.5; Đại Tạng Pháp Số Q.27; Giáo Thừa Pháp Số Q.19; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.21].	
 	
Ngũ Giáo Lưỡng Tông	
● Từ gọi chung các tông phái Phật Giáo Triều Tiên tồn tại trong khoảng 300 năm từ giữa thời đại Cao Li đến đầu triều nhà Lí. Về nội dung của Ngũ Giáo lưỡng tông (5 giáo 2 tông) có nhiều thuyết khác nhau, vì thời đại không đồng nên có thay đổi.Theo điều Ngũ Giáo lưỡng tông kì đảo bình tặc trong Triều Tiên Phật Giáo Thông Sử Hạ Biên của Lí năng hòa, thì Ngũ Giáo là: Giới Luật Tông, Pháp Tướng Tông, Pháp Tính Tông, Viên dung tông và Thiên Thai Tông, còn Lưỡng tông là Thiền tịch tông và Tào Khê tông. Nhưng theo tác phẩm Thiền Tông cửu sơn lai lịch do Kim bao quang soạn, thì Ngũ Giáo là: Giới Luật, Pháp Tướng, Niết Bàn, Pháp Tính và Viên dung, còn Lưỡng tông là Tào Khê tông và Thiên Thai Tông.Phần đông đều chấp nhận thuyết của Kim bao quang.[X.Lí Triều Thực Lục Phật Giáo Sao Tồn Q.1; Lí Triều Phật Giáo; Triều Tiên Thiền Giáo Sử].	
 	
Ngũ Giáo Phật Thân	
● Năm giáo do Tông Thiên Thai phán biệt đều có lập riêng Phật thân, gọi là Ngũ Giáo Phật thân. Năm giáo là: Tiểu Thừa Giáo, Thủy Giáo, Chung Giáo, Đốn Giáo và Viên Giáo.	
1.Tiểu Thừa Giáo lập 2 thân: Sinh thân và Hoá thân.	
2.Thủy Giáo lập 3 thân: Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân. Ngoài ra còn lập 2 thân: Sinh Thân, Pháp Thân và 4 thân: Pháp Thân, Tự Thụ Dụng Thân, Tha Thụ Dụng Thân và Ứng Hóa Thân.	
3.Chung Giáo lập 3 thân: Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân; cũng lập 2 thân: Tự Tính Pháp Thân và Ứng hóa Pháp Thân, còn lập 4 thân: Tự Tính Thân, Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Thân, hoặc Ứng Hóa Thân, Công Đức Thân, Trí Tuệ Thân và Như Như thân.	
4.Đốn Giáo chỉ lập 1 thân: Thực Tính Thân.	
5.Viên Giáo lập: Giải Cảnh Thập Phật và Hành Cảnh thập Phật. 	
 	
Ngũ Giáo Thập Lí	
● Năm giáo và 10 lí mà Tông Pháp Tướng dùng để chứng minh sự tồn tại của thức A Lại Da thứ 8.Đại Thừa chủ trương có thức A Lại Da thứ 8, còn tất cả Kinh luận Tiểu Thừa thì chỉ nói có 6 thức chứ không nói 8 thức, vì thế mà Đại Thừa mới nêu ra Ngũ Giáo Thập Lí (5 giáo 10 lí) để chứng minh sự tồn tại của thức A Lại Da thứ 8.Ngũ Giáo Nghĩa là trong các Kinh có 5 chỗ nói đến thức A Lại Da thứ 8, tức là 2 chỗ trong Kinh Đại Thừa A Tì Đạt Ma, 1 chỗ trong Kinh Giải Thâm Mật, 1 chỗ trong Kinh Nhập Lăng Già và 1 chỗ trong A Cấp Ma của Đại Chúng Bộ.Thập lí trong các Kinh:	
01.Sự tập khởi của chủng tử các pháp tạp nhiễm, thanh tịnh gọi là tâm, nếu không có thức A Lại Da thì tâm trì chủng kia không nên có. Nói cách khác, tâm trì chủng (giữ gìn chủng tử) ấy chính là thức A Lại Da.	
02.Tâm dị thục chiêu cảm nghiệp thiện,ác chính là thức A Lại Da.	
03.Chúng Sinh hữu tình trôi lăn trong 5 đường 4 loài, cái bị trôi lăn ấy chính là thức A Lại Da (tức chủ thể luân hồi).	
04.Có sắc căn thân là có chấp thụ, sắc căn thân ấy chính là thức A Lại Da.	
05.Ba thứ thọ, noãn, thức nương vào nhau mà tiếp tục tồn tại; cái giữ cho thọ và noãn được tương tục lâu dài, chính là thức A Lại Da.Nếu không có thức này thì mệnh sống không thể có.	
06.Các loài hữu tình khi mệnh chung ắt ở trạng thái tán tâm, chứ không phải ở trong định vô tâm, vậy nếu không có thức A Lại Da duy trì thì tâm ấy tiêu mất, không thể chuyển sinh.	
07.Thức duyên danh sắc, danh sắc duyên thức, tự thể của thức ấy chính là thức A Lại Da.	
08.Tất cả hữu tình đều nhờ ăn mà sống, cái thể ăn của thức ấy chính là thức A Lại Da.	
09.Người ở trong Định Diệt Tận, thân ngữ, tâm hành đều diệt, nhưng thọ (sự sống) không diệt, thân cũng không mất hơi ấm (noãn), các căn không biến đổi, hư hoại, thức chẳng lìa thân. Thức chẳng lìa thân ấy chính là thức A Lại Da.	
10.Vì tâm nhơ nhớp nên có hữu tình nhơ nhớp, vì tâm trong sạch nên có hữu tình trong sạch; tâm nhơ nhớp và trong sạch ấy chính là thức A Lại Da.[X.Luận Thành Duy Thức Q.3, 4].	
 	
Ngũ Giáo Thập Tông	
● Năm giáo 10 tông. Đây là sự phán thích về giáo tướng của Tông Hoa Nghiêm, do Tổ Sư Hiền Thủ thành lập. Ngài Hiền Thủ căn cứ vào tông nghĩa của Tông Hoa Nghiêm mà chia Thánh Giáo Như Lai nói trong 1 đời thành 5 giáo 10 tông.Ngài Đỗ Thuận (Sơ Tổ Tông Hoa Nghiêm)từ pháp quán thực tiễn mà lập ra Tiểu Thừa Giáo, Đại Thừa Thủy Giáo, Đại Thừa Chung Giáo, Đốn Giáo và Viên Giáo. Còn ngài Hiền Thủ thì căn cứ vào giáo nghĩa để thành lập 5 giáo. Quan điểm khác nhau của 2 ngài về Ngũ Giáo là ở tác dụng Nhất Tâm hồi chuyển.Ngũ Giáo là căn cứ vào sự sâu cạn của pháp nghĩa sở thuyên mà chia giáo tướng của Như Lai làm 5 loại, còn Thập Tông là dựa theo nghĩa lí Phật nói mà chia làm 10 loại.	
Nội dung 5 giáo là:	
01.Tiểu Thừa Giáo, cũng gọi Ngu Pháp Tiểu Thừa Giáo, Ngu Pháp Thanh Văn Giáo: Giáo pháp trong Kinh A Hàm như 4 đế, 12 nhân duyên v.v... nói cho những người thuộc căn cơ Tiểu Thừa.	
02.Đại Thừa Thủy Giáo, cũng gọi Phần giáo: Giáo pháp nói cho hàng Tiểu Thừa mới vào Đại Thừa, nhưng căn cơ của họ chưa chín mùi.Giáo pháp này là cửa đầu tiên của Đại Thừa, trong đó lại được chia làm 2 thứ: Không Thủy Giáo và Tướng Thủy Giáo.	
a)Không Thủy Giáo: Giáo pháp nói trong Kinh Bát Nhã... nghĩa là tất cả vật chất đều không có thực thể nhất định, chủ trương hết thảy vốn không. Nhưng giáo pháp này mới chỉ nói rõ nghĩa không về phá tướng trừ chấp, chứ chưa suốt hết pháp lí Đại Thừa, cho nên gọi là Không Thủy Giáo.	
b)Tướng Thủy Giáo: Chỉ cho giáo pháp nói trong Kinh Giải Thâm Mật... nghĩa là các pháp đều do nhân duyên sinh và muôn vật đều có bản thể và hiện tượng khác nhau, chủ trương 5 tính đều khác nhau. Vì giáo pháp này bàn rộng về Pháp Tướng mà ít nói đến Pháp Tính, vả lại, chỉ đứng về phương diện sự pháp sinh diệt mà thuyết minh A Lại Da Duyên Khởi, cho nên gọi là Tướng Thủy Giáo.	
03.Đại Thừa Chung Giáo, cũng gọi Thực Giáo, Thục Giáo, Chung Giáo. Giáo pháp nói chân như tùy duyên mà sinh các pháp nhơ, sạch nhưng thể của nó vốn tự thanh tịnh, vì thế cho rằng hết thảy chúng sinh đều sẽ thành Phật, như các Kinh Lăng Già, Thắng Man và Luận Đại Thừa Khởi Tín chủ trương. Giáo pháp này bàn nhiều về Pháp Tính mà ít nói đến Pháp Tướng, thảng hoặc có đề cập đến Pháp Tướng thì cũng chỉ nhằm qui về Pháp Tính. Nói 8 thức thông với Như Lai Tạng, tùy duyên thành lập 2 nghĩa sinh diệt và không sinh diệt. Vì giáo này đã đạt đến chỗ cùng tột của thuyết Đại Thừa, cho nên được gọi là Đại Thừa Chung Giáo.
04.Đốn Giáo, cũng gọi Đại Thừa Đốn Giáo. Giáo này không lập văn tự, chỉ biện minh về chân tính, không đặt ra các giai vị đoạn hoặc (phiền não) chứng lí, mà chủ trương tu mau, ngộ ngay, như được nói trong Kinh Duy Ma.Giáo này khác với chủ trương tu chứng theo trình tự từ thấp đến cao của 2 giáo Thủy, Chung, cũng không giống với viên minh cụ đức (đầy đủ đức tròn sáng) của Viên Giáo, cho nên lập riêng thành 1 giáo.	
05.Viên Giáo, cũng gọi Nhất Thừa Viên Giáo. Giáo này nói tính hải viên dung, tùy duyên khởi thành pháp giới vô tận, các pháp vô ngại, tức là nhau hòa nhập vào nhau, 1 giai vị tức là tất cả giai vị, tất cả giai vị tức là 1 giai vị, Thập Tín mãn tâm liền thành chính giác, vì thế gọi là Viên, như giáo thuyết của Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa v.v... Giáo này lại chia ra 2 thứ: Biệt Giáo Nhất Thừa và Đồng Giáo Nhất Thừa:	
a)Biệt Giáo Nhất Thừa: Giáo này vượt ngoài các giáo mà nói Kinh Hoa Nghiêm là pháp môn viên dung không thể nghĩ bàn, khác hẳn với giáo Tam Thừa, vì thế gọi là Biệt Giáo Nhất Thừa.Đây là Viên Giáo do ngài Hiền Thủ thành lập.	
b)Đồng Giáo Nhất Thừa: Kinh Pháp Hoa chủ trương xóa bỏ Nhị Thừa, thuyết này tương đồng với giáo Tam Thừa, vì thế gọi là Đồng Giáo Nhất Thừa.Đây là Viên Giáo do Tông Thiên Thai thành lập.Nội dung 10 tông là:	
01.Ngã Pháp Câu Hữu Tông: Chủ trương ngã và pháp đều đủ và có thực thể tồn tại.Đây là tông nghĩa của Nhân Thiên Giáo và các bộ phái: Độc Tử, Pháp Thượng, Hiền trụ, Chính Lượng, Mật Lâm Sơn và Kinh Lượng thuộc Tiểu Thừa.	
02.Pháp Hữu Ngã Vô Tông: Chủ trương pháp thể thường có, nhưng không có ngã chủ quan tồn tại.Đây là tông nghĩa của các bộ phái: Tát Bà Đa (Hữu Bộ) Tuyết Sơn, Đa Văn, Hóa Địa... thuộc Tiểu Thừa.	
03.Pháp Vô Khứ Lai Tông: Chủ trương chỉ có các pháp trong hiện tại là có thực thể còn các pháp quá khứ, vị lai thì thể dụng đều không. Đây là tông nghĩa của các bộ phái: Đại Chúng, Kê Dận, Chế Đa Sơn, Tây Sơn Trụ, Bắc Sơn Trụ, Pháp Tạng và Ẩm quang thuộc Tiểu Thừa.	
04.Hiện Thông Giả Thực Tông: Chủ trương các pháp trong hiện tại, trừ 5 uẩn ra, còn tất cả đều không có thực thể, đều là có giả. Đây là tông nghĩa của Thuyết Giả Bộ và Luận Thành Thực trong Tiểu Thừa.	
05.Tục Vọng Chân Thực Tông: Chủ trương tất cả sự vật trong thế tục đều là giả, chỉ có chân lí Phật Giáo là thực tại.Đây là tông nghĩa của Thuyết Xuất Thế Bộ thuộc Tiểu Thừa.	
06.Chư Pháp Đãn Danh Tông: Chủ trương hết thảy các pháp chỉ có cái tên giả mà thôi chứ hoàn toàn không có thực thể. Đây là tông nghĩa của Nhất Thuyết Bộ thuộc Tiểu Thừa.	
07.Nhất Thiết Giai Không Tông: Chủ trương các pháp đều không, thuộc Đại Thừa Vô Tướng. Đây là tông nghĩa của Đại Thừa Thủy Giáo (Tông này chỉ căn cứ vào Không Thủy Giáo mà đặt tên).	
08.Chân Đức Bất Không Tông: Chủ trương bản tính của tất cả sự vật là chân như, đầy đủ tính công đức vô lậu của Như Lai Tạng; cũng tức là lí chân như cùng với sự vạn hữu dung thông vô ngại.Đây là tông nghĩa của Đại Thừa Chung Giáo.	
09.Tướng Tưởng Câu Tuyệt Tông: Chủ trương chân lí vượt ra ngoài cảnh tướng và tâm tưởng, không thể nói năng, chẳng thể nghi bàn. Đây là tông nghĩa của Đốn Giáo.
10.Viên Minh Cụ Đức Tông: Chủ trương các pháp đều không ngăn ngại lẫn nhau, có quan hệ hết lớp này đến lớp khác vô cùng, đầy đủ tất cả công đức. Đây chỉ cho giáo thuyết trong Kinh Hoa Nghiêm, là tông nghĩa của Nhất Thừa Viên Giáo.Trong 10 tông trên đây, 6 tông trước thuộc Tiểu Thừa Giáo, vốn do ngài Khuy Cơ thành lập, ngài Pháp Tạng dùng theo.[X.Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Ngũ Giáo Chương Quan Chú Q.thượng, phần 1; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.2, 3; Hoa Nghiêm Kinh Lược Sớ An Định Kí Q.1; Hoa Nghiêm Huyền Đàm Q.5; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm Q.5, 8; Viên Giác Kinh Lược Sớ Q.thượng, phần 1; Viên Giác Kinh Đại Sớ Q.thượng, phần 1; Viên Giác Kinh Lược Sớ Sao Q.3; Ngũ Giáo Chương Phục Cổ Kí Q.2].	
 	
NGŨ GIỚI 	
Phạm: Paĩca zìlàni.Chỉ cho 5 loại giới do Đức Phật chế định. 	
● I.Ngũ Giới.Cũng gọi Ưu Bà Tắc ngũ giới, Ưu Bà Tắc Giới.Năm thứ chế giới của nam nữ Phật tử tại gia thụ trì. Đó là:	
1.Không sát sinh.	
2.Không trộm cướp.	
3.Không gian dâm.	
4.Không nói dối.	
5.Không uống rượu.	
Trong hệ thống Kinh Lượng Bộ Tiểu Thừa, người thụ 3 qui y thì thành Ưu Bà Tắc và được cho phép trong 5 giới, tùy theo khả năng, hễ giữ được giới nào thì thụ trì giới đó. Còn chủ trương của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ thì trước phải thụ 3 qui y, sau thụ đầy đủ 5 giới mới trở thành Ưu Bà Tắc, cho nên phải thụ trì cả 5 giới.Trong 5 giới, 4 giới trước thuộc tính giới, giới sau cùng thuộc về già giới.Lại nữa, 3 giới trước phòng ngừa thân, giới thứ 4 phòng ngừa miệng, giới thứ 5 phòng ngừa chung cả thân và miệng để giữ gìn 4 giới trước.Trung Quốc từ xưa đem 5 giới phối hợp với 5 thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín), rồi lại phối hợp với 5 phương như: Không sát sinh phối với phương đông, không trộm cướp phối với phương bắc, không gian dâm phối với phương tây, không uống rượu phối với phương nam và không nói dối phối với trung ương.[X.Kinh Tạp A Hàm Q.33; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.20; Kinh Tì Ni Mẫu Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.13; Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa Q.1; Luận Câu Xá Q.14; Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ Q.2; Ma Ha Chỉ Quán Q.6].	
● II.Ngũ Giới.Cũng là 5 loại chế giới của nam nữ Phật tử tại gia thụ trì được ghi trong các Kinh: Quán Đính quyển 1, Kinh Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Uy Nghi, Kinh Tứ Thiên Vương v.v... Đó là:	
1.Sát sinh.	
2.Trộm cướp.	
3.Gian dâm.	
4.Nói 2 lưỡi, nói lời ác, nói dối láo, nói thêu dệt.	
5.Uống rượu.	
Trong 5 giới này, giới thứ 4 bao gồm hết những cái xấu ác của khẩu nghiệp, được rút từ thuyết Thập ác ra.	
● III.Ngũ Giới.Năm thứ chế giới của Bồ Tát tại gia thụ trì. Đó là:	
1.Tuyệt đối không được dứt sự sống.	
2.Cái gì người ta không cho, tuyệt đối không được lấy.	
3.Tuyệt đối không được nói láo.	
4.Tuyệt đối không được gian dâm.	
5.Tuyệt đối không được Tà Kiến.	
Năm giới trên đây được nói trong Đại Nhật Kinh Sớ quyển 18.Chỗ khác với 5 giới thông thường là thay thế giới Uống rượu bằng giới Tà Kiến.[X.Kinh Tạp A Hàm Q.31; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.7; Phẩm Thụ Phương Tiện Học Xứ trong Kinh Đại Nhật Q.6; Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.6; Kinh Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Tướng; Luận Du Già Sư Địa Q.54]. 	
 	
Ngũ Giới Pháp	
● Năm giới pháp đầu tiên Đức Phật truyền cho 2 người đệ tử tại gia.Cứ theo Kinh Đề Vị Ba lợi thì sau khi thành đạo, Đức Phật dời Bồ Đề Tràng để đến vườn Lộc Dã, trên đường đi, 2 anh em Đề Vị và Ba lợi làm nghề buôn bán được gặp Đức Phật và cúng dường Ngài.Sau đó, Đức Phật nói pháp Thập Thiện rồi truyền thụ qui y và 5 giới cho họ để trở thành Ưu Bà Tắc. Đây là 2 đệ tử Ưu Bà Tắc đầu tiên trong giáo đoàn Phật Giáo. Nếu đệ tử Ưu Bà Tắc phá 5 giới này thì không phải là Thanh Tịnh sĩ (người trong sạch), vì nếu phạm thì tức là phá 5 phần Pháp Thân và tất cả Phật Pháp. Năm giới này là gốc rễ của tất cả giới luật Đại, Tiểu Thừa, nếu đã vi phạm thì không còn được thụ giới Đại, Tiểu Thừa nữa.	
 	
Ngũ Giới Phần Thụ	
● Chỉ cho việc thụ trì từng phần của 5 giới.Luận Thập Trụ Tâm quyển 2 nói rõ tướng của 5 giới, đồng thời thảo luận về vấn đề có được phép nhận và giữ (thụ trì) từng phần của 5 giới hay không. Người chất vấn căn cứ vào nghĩa của Tát Bà Đa Bộ và dẫn chứng thuyết của Luận Câu Xá mà chủ trương 5 giới phải thụ đủ. Còn người trả lời thì dẫn thuyết của Luận Đại Trí Độ cho rằng trong 5 giới tùy ý muốn thụ phần nào cũng được, nếu thụ 1 giới thì gọi là 1 phần, nếu thụ 2, 3 giới thì gọi là ít phần, nếu thụ cả 5 giới thì gọi là toàn phần, bởi vậy chủ trương có thể thụ trì từng phần.	
 	
Ngũ Hạ Phần Kết	
● Phạm: Paĩca-àvarahàgìya-saôyo janàni.Gọi đủ: Ngũ thuận hạ phần kết. Gọi tắt: Ngũ Hạ Kết, Ngũ Hạ.Đối lại: Ngũ thượng phần kết.Chỉ cho 5 thứ kết hoặc (phiền não buộc chặt) thuận theo hạ phần giới, tức là 5 thứ kết hoặc thuộc hạ phần giới (cõi Dục) trong 3 cõi.Năm thứ kết hoặc này buộc chặt chúng sinh trong cõi Dục, khiến không thể nào thoát ra được.Ngũ hạ phần kết là:	
1.Dục Tham: Đối với cảnh vừa ý sinh tâm tham đắm, không biết thế nào là đủ.
2.Sân Khuể: Đối với cảnh trái ý nổi lòng giận tức, mãi không thôi.	
3.Hữu Thân Kiến: Đối với danh (tâm), sắc (sắc thân), 5 ấm, 12 nhập, 18 giới, vọng chấp là thân, bám chặt vào ngã kiến.	
4.Giới Cấm Thủ Kiến: Chấp lấy các tà giới phi lí, vô đạo.	
5.Si: Tâm mê trái lí, ngờ vực không quyết, do sự ngờ vực này mà mê chân theo vọng, bỏ giác hợp trần.Do 2 kết Dục Tham và Sân khuể nói trên mà chúng sinh cõi Dục không thể thoát ra khỏi cõi Dục, nếu người có khả năng vượt thoát nhưng lại do 3 kết sau(Hữu Thân Kiến, Giới Cấm Thủ Kiến, Nghi) nên cuối cùng cũng trở lại cõi Dục, vì thế lập riêng 5 thứ kết hoặc này mà gọi là Thuận hạ phần kết. Ngũ thuận hạ phần kết lấy 31 việc làm tự tính, Dục Tham và Sân khuể mỗi thứ đều là sở đoạn (cái được đoạn trừ) của 5 bộ cõi Dục, cho nên có 10 việc; Hữu Thân Kiến là Kiến Khổ Sở Đoạn (phiền não do Kiến Đạo dứt trừ) trong 3 cõi, vì thế có 3 việc; Giới Cấm Thủ Kiến đều là sở đoạn của Kiến Đạo và Tu Đạo trong 3 cõi, cho nên có 6 việc; Nghi đều là sở đoạn của 4 bộ trong 3 cõi, vì thế có 12 việc, tổng cộng là 31 việc.[X.Kinh Tạp A Hàm Q.32; Luận Câu Xá Q.21; Luận Đại Tì Bà Sa Q.49; Luận Thuận Chính Lí Q.54; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.5, phần cuối]. (xt. Ngũ Bộ).	
 	
Ngũ Hải	
Năm thứ biển có đầy đủ mọi công đức. 	
● I.Ngũ Hải.Chỉ cho 5 phần pháp nghĩa trong tạng Vô Tận Viên Minh Tính Hải của Đức Như Lai tự chứng. Tức là:	
1.Nhất thiết chư pháp giới hải: Biển hết thảy các pháp giới.	
2.Nhất Thiết Chúng Sinh Hải: Biển tất cả chúng sinh.	
3.Pháp Giới Nghiệp hải: Biển nghiệp pháp giới.	
4.Nhất thiết chúng sinh dục nhạo chư căn hải: Biển các căn ưa muốn của hết thảy chúng sinh.	
5.Nhất thiết tam thế chư Phật Hải: Biển hết thảy chư Phật 3 đời.Mỗi 1 biển trong 5 biển này đều có đầy đủ tính chất của 4 biển còn lại, vì sự sâu rộng vô cùng và đầy đủ các công đức khó nghĩ bàn của chúng nên gọi là Hải.[X.Kinh Hoa Nghiêm Q.3 (bản dịch cũ); Kinh Giải Thâm Mật Q.5; Phẩm Bồ Tát Công Đức trong Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.8; Luận Du Già Sư Địa Q.46; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.8; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.3]. 	
● II.Ngũ Hải.Nhân Quả phát tâm và tu hành của Đức Như Lai được chia làm 5 thứ, đó là:	
1.Đại Từ Bi Tâm Hải: Biển tâm từ bi rộng lớn.	
2.Đại Viên Mãn Nhân Hải: Biển nhân tròn đầy rộng lớn.	
3.Nhất Thiết Chúng Sinh Hải: Biển hết thảy chúng sinh (độ hết thảy chúng sinh).
4.Quảng Đại Thệ Nguyện Hải: Biển thệ nguyện rộng lớn.	
5.Đại Tự Tại Quả Hải: Biển quả tự tại to lớn.Sự nghiệp phát tâm, tu hành, độ sinh, thệ nguyện và thành quả của Đức Như Lai đều sâu rộng, mênh mông không bờ bến như biển cả, nên gọi là Hải.[X.Luận Thích Ma Ha Diễn Q.6, 7; Thích Ma Ha Diễn Luận Sớ Q.hạ, phần đầu]. 	
 	
Ngũ Hành	
● I.Ngũ Hành.Chỉ cho 5 nguyên tố vận hành, tức là: Thủy (nước), hỏa (lửa), mộc (cây), kim (vàng) và thổ (đất). Vì giữa khoảng trời đất 5 nguyên tố này vận hành không ngừng, cho nên gọi là Ngũ Hành. Đây là những nguyên tố sinh thành trưởng dưỡng muôn vật, cùng với thuyết Tứ Đại năng tạo (4 yếu tố tạo ra vạn vật): Đất, nước, lửa và gió của Phật Giáo có điểm giống nhau. Ngũ Hành là tư tưởng đã có sẵn ở Trung Quốc trước khi Phật Giáo truyền đến, rất phổ biến trong các học phái: Nho, Mặc, Đạo, đến các nhà Pháp, Binh, Y... Từ sau đời Hán, thuyết Ngũ Hành càng thịnh hơn và được phối hợp với mọi sự tượng của đời sống con người.Ngũ Hành chủ yếu có 2 nghĩa tương sinh và tương khắc. Từ thời Nam Bắc Triều trở đi, thuyết Ngũ Hành lẫn lộn vào Phật Giáo, Kinh Đề Vị đem phối hợp Ngũ Hành với Ngũ giới; Tam Chủng Tất Địa Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Đà La Ni Pháp thì đem Ngũ Hành phối hợp với Ngũ tự (a, va, ra, ha, kha), Ngũ Phật (Kim Cương Giới: Tì Lô Già Na, A Súc, Bảo Sinh, A Di Đà, Bất Không Thành Tựu; Thai Tạng Giới: Đại Nhật, Bảo Chàng, Khai Phu Hoa Vương, Vô Lượng Thọ, Thiên Cổ Lôi Âm), Ngũ trí(Pháp Giới Thể Tính Trí, Đại Viên Kính Trí, Bình Đẳng Tính Trí, Diệu Quan Sát Trí, Thành Sở Tác Trí), Ngũ tạng(tim, gan, lá lách, phổi, thận)... Đại Nhật Kinh Sớ quyển 4 thì phối hợp Ngũ Hành với Ngũ Căn(Tín, Tiến, Niệm, Định, Tuệ)...[X.Tú Diệu Nghi Quĩ; Ma Ha Chỉ Quán Q.8, thượng; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.23].	
● II.Ngũ Hành.Cũng gọi Tu Hành Ngũ Môn. Chỉ cho 5 pháp môn tu hành.Ngũ môn là trong 6 độ hợp 2 độ Định và Tuệ lại làm 1 môn Chỉ Quán thì chỉ còn lại 5 độ, vì thế gọi là Ngũ môn.Theo Luận Đại Thừa Khởi Tín thì 5 môn đó là:	
1.Thí môn, thí có 3 nghĩa:	
a)Tài Thí: Nếu thấy mọi người đến cầu xin, thì tùy theo khả năng đem tài vật của mình ban bố cho họ để xả bỏ tính keo tham của mình, làm cho mọi người được vui mừng. 	
b)Vô Úy Thí: Khi người gặp tai nạn, khủng bố uy hiếp, thì tùy theo năng lực của mình phương tiện cứu giúp, làm cho nạn nhân không còn sợ hãi, được yên vui.
c)Pháp Thí: Nếu có chúng sinh đến cầu nghe pháp thì tùy chỗ mình hiểu biết mà phương tiện thuyết giảng, không phải vì mong được danh lợi mà chỉ nghĩ đến việc lợi mình lợi người để hồi hướng đạo Giác ngộ.	
2.Giới Môn: Tuyệt đối không làm các điều ác, xa lánh chỗ ồn ào, thường ở nơi vắng vẻ, ít tham muốn, luôn biết đủ, tu các hạnh khổ; đối với những tội lỗi nhỏ nhặt cũng sinh tâm sợ hãi, xấu hổ, sửa đổi ăn năn, không coi thường các giới cấm do Đức Phật chế định, luôn thận trọng đối với việc chê bai hiềm khích để ngăn ngừa tội lỗi.	
3.Nhẫn môn: Chịu đựng được những việc thương tổn não hại do người khác gây ra cho mình mà không ôm lòng sân hận báo thù; cũng nên giữ thái độ thản nhiên trước 8 việc thường diễn ra trong cuộc đời: lợi, hại, khen, chê, tâng bốc, dèm pha, khổ, vui...	
4.Tiến môn: Đối với các việc lành, lòng hăng hái sốt sắng, lập chí vững chắc mạnh mẽ, siêng tu tất cả công đức lợi mình, lợi người để xa lìa mọi nỗi khổ.	
5.Chỉ Quán Môn: Chỉ là chặn đứng tất cả tướng cảnh giới lăng xăng; Quán là phân biệt các tướng nhân duyên sinh diệt. Nương theo 2 nghĩa này tu tập dần dần, không lìa bỏ nên mau được thành tựu.Ngoài ra, Chỉ Quán được phối hợp với 2 môn Chân Như và Sinh diệt, tức là: Nương vào môn Chân Như dứt bặt các cảnh tướng mà không chỗ phân biệt, thì thành trí Căn Bản Vô Phân Biệt, đó là Chỉ môn; nương vào môn Sinh diệt phân biệt các tướng mà quán xét lí thú của các tướng thì thành trí Hậu đắc, đó là Quán Môn. Tuy nhiên, 2 môn này chỉ do 1 tâm, vì vậy phải vận dụng cả 2 môn song song mới có thể gọi là Chỉ Quán chân chính.[X.Viên Giác Kinh Đại Sớ Sao Q.5, thượng; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.hạ, phần cuối; Khởi Tín Luận Sớ Bút Tước Kí Q.6; Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Giáo Lí Sao Q.18, 19]. (xt. Chỉ Quán).
 
Ngũ Hạnh	
● Chỉ cho 5 pháp tu của Bồ Tát.	
1.Thánh Hạnh: Thánh nghĩa là chính.Bồ Tát nương vào chính hạnh tu tập giới, định, tuệ.	
2.Phạm Hạnh: Phạm nghĩa là tịnh (thanh tịnh). Đối với Không và Hữu Bồ Tát không nhiễm trước gọi là Tịnh. Đem tịnh tâm này vận dụng vào lòng thương xót, ban niềm vui và chấm dứt các nỗi thống khổ cho chúng sinh.	
3.Thiên Hạnh: Thiên Tức chỉ cho Đệ nhất nghĩa thiên. Bồ Tát theo lí thiên nhiên mà tu nên thành tựu diệu hạnh.	
4.Anh Nhi Hạnh: Anh nhi (đứa bé 5, 6 tuổi) ví dụ người, trời, Tiểu Thừa.Bồ Tát đem tâm từ bi thị hiện tu hành các hạnh thiện nhỏ giống như người, trời, Thanh Văn và Duyên Giác.	
5.Bệnh Hạnh: Bồ Tát đem tâm bình đẳng vận dụng Đại Bi vô duyên, thị hiện các hạnh phiền não, bệnh khổ... giống như chúng sinh. Nghĩa của 5 hạnh trên đây là do Tông Thiên Thai giải thích, trong đó Biệt Giáo và Viên Giáo phối với 5 hạnh thì có nghĩa khác nhau. Căn cứ theo nghĩa của Biệt Giáo thì thứ tự 5 hạnh như sau:
1.Thánh Hạnh: Hạnh tự lợi của Bồ Tát dưới Sơ Địa.	
2.Phạm Hạnh: Hạnh hóa tha của Bồ Tát dưới Sơ Địa.	
3.Thiên Hạnh: Nội chứng của Bồ Tát dưới Sơ Địa.	
4.Anh Nhi Hạnh: Sự hóa hiện làm các việc thiện tùy theo cảm ứng của Bồ Tát từ Sơ Địa trở lên.	
5.Bệnh Hạnh: Sự hóa hiện làm những việc ác tùy theo cảnh ngộ của Bồ Tát Sơ Địa trở lên.Năm hạnh trên đây trước sau ngăn cách, không dung thông nhau, gọi là Thứ đệ ngũ hạnh. Lại vì đây là hạnh của Biệt Giáo nên cũng gọi Biệt ngũ hạnh.Còn căn cứ vào nghĩa của Viên Giáo thì 5 hạnh là:	
1.Viên Thánh Hạnh: Lấy sự trang nghiêm của Như Lai trong Kinh Pháp Hoa làm hạnh.	
2.Viên Phạm Hạnh: Là nhà của Như Lai.	
3.Viên Thiên Hạnh: Là tòa của Như Lai.	
4.Viên Anh Nhi Hạnh: Áo nhu hòa của Như Lai.	
5.Viên Bệnh Hạnh: Áo nhẫn nhục của Như Lai.	
Năm thứ hạnh này ở trong 1 tâm, tròn đủ không thiếu, tính tu chẳng hai, nhân quả dung tức, là 1 hạnh thực tướng, 1 tức là 5, 5 tức là 1, không là nhau cũng chẳng lìa nhau, không thể nghĩ bàn, vì thế gọi là Bất Thứ Tự Ngũ Hạnh, Như Lai Hạnh, Nhất Tâm Ngũ Hạnh, Viên Ngũ Hạnh, Nhất Ngũ Hạnh.	
Ngoài ra, cứ theo Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 4, phần cuối, thì Nhất Tâm Ngũ Hạnh tức là Tam Đế Tam Muội, Thánh Hạnh tức là Chân Đế Tam Muội, Phạm Hạnh, Anh Nhi Hạnh, Bệnh Hạnh tức là Tục Đế Tam Muội, Thiên Hạnh tức là Trung Đạo Vương Tam Muội.[X.Phẩm Thánh Hạnh trong Kinh Niết Bàn Q.11 (bản Nam); Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.3, hạ, Q.4, thượng; Niết Bàn Kinh Sớ Q.13; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.12]. 	 	
 	
Ngũ Hắc	
● Đối lại: Ngũ giới.Năm đen, nghĩa là nghiệp ác nhơ nhớp.Tức chỉ cho 5 điều ác: Giết hại, trộm cướp, gian dâm, nói dối và uống rượu.[X.Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ].
 	
Ngũ Hậu Đắc Trí	
● Năm trí được sau. Tức là 5 thứ trí tuệ hóa tha đạt được sau khi tu hành trọn đủ các hạnh Bồ Tát. Đó là:	
1.Thông Đạt Trí: Trí biết được cảnh muốn thấy 1 cách tự tại.	
2.Tùy Niệm Trí: Trí ở trước lúc quán xét trong tâm rõ biết thực tướng các pháp, sau đó tuy không cần quán xét mà vẫn có thể ghi nhớ mãi không quên.	
3.An Lập Trí: Trí ở trong cảnh giới đã biết rõ các pháp, có thể thiết lập chính giáo dạy người khác tu hành.	
4.Hòa Hợp Trí: Dùng trí tuệ đã được, quán xét cảnh các pháp hòa hợp, chuyển hóa tất cả phiền não thành Bồ Đề.	
5.Như Ý Trí: Trí có khả năng đạt được tất cả mọi việc theo ý muốn 1 cách tự tại.
 	
Ngũ Hê	
● Năm buộc. Nghĩa là dùng 5 loại xác chết như xác người chết, xác rắn chết v.v... buộc lấy Thiên Ma ba tuần khiến nó không đi lại được. Hoặc có thuyết cho rằng buộc 5 chỗ: Hai tay, 2 chân và cổ của Thiên Ma.Pháp Hoa Kinh Tam Đại Bộ Bổ Chú quyển 5 dẫn lời giải thích của ngài Chương An cho rằng Ngũ hệ chia làm 2 thứ: Ngũ Thi Hệ và Hệ Ngũ Xứ. Trong đó, Ngũ thi chỉ cho xác người chết, rắn chết, chó chết v.v... còn Hệ Ngũ Xứ là buộc 5 chỗ.Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội thì buộc ở 2 tay, 2 chân và cổ gọi là Ngũ Xứ Hệ Ma (trói ma ở 5 chỗ). Còn Ngũ Thi Hệ thì như dùng quán bất tịnh để đối trị ma ái dục; Ngũ Xứ Hệ thì như lí đối trị ma chấp trước Tà Kiến.[X.Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.6 (bản Bắc)]. 
 	
Ngũ Hình	
● Năm hình, chỉ cho hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình bán nguyệt và hình cầu. Mật Giáo cho 5 hình này là hình màu của 5 chữ và 5 Đại, là gốc của tất cả mọi hình màu. Năm hình theo thứ tự tương ứng với 5 màu: Vàng, trắng, đỏ, đen và xanh.
1.Hình vuông: Chữ (a) địa Đại màu vàng. Hình vuông có 4 cạnh đều nhau, biểu thị nghĩa mặt đất an trụ bất động, tương ứng với lí chữ A vốn chẳng sinh.	
2.Hình tròn: Chữ (phạ) thủy Đại màu trắng. Hình tròn là hình quay vòng tự tại, không trụ 1 chỗ, nước (thủy Đại) thì tùy theo đồ đựng chứ không có hình nhất định, cho nên hình tròn tương ứng với nghĩa chữ Phạ là lời nói xoay chuyển không cùng.	
3.Hình tam giác: Chữ (ra) hỏa Đại màu đỏ. Hình tam giác bén nhọn, biểu thị nghĩa đức dụng mạnh mẽ của lửa (hỏa Đại) đốt sạch bụi bặm nhơ nhớp, tương ứng với lí chữ Ra trần cấu bất khả đắc.	
4.Hình bán nguyệt: Chữ (ha) phong Đại màu đen. Hình bán nguyệt 1 phía là bằng phẳng an trụ, 1 phía là tròn trịa xoay chuyển không an trụ, biểu thị nghĩa hay tạo tác các pháp, tương ứng với chữ Ha gió bão (phong Đại) có đủ sức thành tựu cũng như phá hoại các pháp.	
5.Hình cầu: Chữ (kha) không Đại màu xanh, kết hợp giữa hình tam giác và hình bán nguyệt, vuông tròn chẳng hai, đầy đủ các hình như ý bảo Châu, tương ứng với Pháp Tính chữ Kha đồng như hư không. Thuyết 5 Đại, 5 màu và 5 hình này là của Mật Giáo, còn Hiển Giáo thì chỉ lập 4 Đại (đất, nước, lửa, gió), 4 màu (vàng, trắng, đỏ, xanh) và 4 hình (vuông, tròn, tam giác, bán nguyệt) mà thôi.[X.Ngũ Luân Cửu Tự Bí Thích]. 	
 	
Ngũ Hoặc	
● Cũng gọi Ngũ Độn Sử.Tức là 5 thứ mê vọng: Tham, sân, si, mạn, nghi...	
(xt. Ngũ Độn Sử). 	
 	
Ngũ Hối	
Cũng gọi Ngũ Sám Hối.Năm pháp sám hối để diệt trừ tội lỗi.	
● I.Ngũ Hối.	
Theo Tông Thiên Thai, khi tu Pháp Hoa Tam Muội thì có 5 pháp sám:	
1.Sám hối: Ăn năn tội lỗi và tu tập quả lành.	
2.Khuyến thỉnh: Khuyến Thỉnh chư Phật trong 10 phương quay bánh xe Pháp Cứu độ chúng sinh.	
3.Tùy hỉ: Vui mừng, khen ngợi những hạnh lành của người khác.	
4.Hồi hướng: Hồi hướng công đức của hạnh lành về giác ngộ.	
5.Phát nguyện: Phát nguyện quyết tâm thành Phật.Năm pháp sám hối trên đây, Tông Thiên Thai gọi là “Biệt phương tiện hạnh”, giúp cho việc tu Pháp Hoa Tam Muội, từ 5 Phẩm vị đầu tiên đến giai vị Đẳng Giác, mỗi giai vị đều phải siêng năng thực hành phương tiện này để giúp đỡ Quán Môn.[X.Ma Ha Chỉ Quán Q.7, hạ; Tu Sám Yếu Chỉ].	
● II.Ngũ Hối.	
Chỉ cho 5 bài kệ được đọc khi tu pháp Kim Cương Giới của Mật Giáo, đó là: Qui mệnh, Sám hối, Tùy hỉ, Khuyến Thỉnh và Hồi hướng. Năm bài kệ này có thể được phối hợp với 5 trí và cùng nghĩa với 10 nguyện rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền, cho nên cũng gọi Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tán.[X.Kim Cương Đính Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quĩ; Kim Cương Đính Kinh Kim Cương Giới Đại Đạo Tràng; Tì Lô Già Na Như Lai Tự Thụ Dụng Thân nội chứng trí quyến thuộc Pháp Thân dị danh Phật tối thượng thừa bí mật Tam Ma Địa Lễ Sám Văn; Nhũ Vị Sao Q.1]. (xt. Mật Giáo Sám Pháp). 	
 	
Ngũ Hội Niệm Phật	
● Cũng gọi Ngũ hội chân thanh.Năm hội niệm Phật do ngài Pháp Chiếu đời Đường phỏng theo sự miêu tả gió thổi cây báu phát ra 5 thứ âm thanh trong Kinh Vô Lượng Thọ mà sáng lập pháp môn Năm hội niệm Phật làm cho kẻ tăng người tục ham thích cảnh Tịnh Độ.Nghi thức này thường lựa chọn 1 số vị xuất gia, tại gia có giọng hay, tiếng tốt, họp tập lại, uy nghi tề chỉnh, chia làm 5 hội, dựa theo 5 âm điệu cao thấp, nhanh chậm mà niệm Phật. Hội thứ nhất niệm chậm rãi, âm điệu trầm bình; hội thứ 2 cũng niệm chậm rãi nhưng âm điệu cao hơn; hội thứ 3 niệm không chậm không nhanh; hội thứ 4 niệm nhanh dần; hội thứ 5 niệm nhanh hơn.Năm hội niệm Phật này có năng lực: Trừ 5 khổ, dứt 5 cái(phiền não), cắt đứt 5 đường, tịnh hóa 5 mắt, đầy đủ 5 căn, thành tựu 5 lực, được giác ngộ, đủ 5 giải thoát, mau chóng thành tựu 5 phần Pháp Thân...Hiện nay, tại Nhật Bản, phái Bản Nguyện tự thuộc Chân Tông vẫn còn thực hành pháp môn niệm Phật này.[X.Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Lược Pháp Sự Nghi Tán, phần đầu; Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Tụng Kinh Quán Hành Nghi]. 
 	
Ngũ Hội Pháp Sư	
● Tiếng tôn xưng ngài Pháp Chiếu đời Đường, người sáng lập pháp môn Ngũ hội niệm Phật và được xem là hậu thân của Đại Sư Thiện Đạo.(xt. Ngũ Hội Niệm Phật, Pháp Chiếu). 	
 	
Ngũ Hương	
● I.Ngũ Hương.Năm thứ hương được chôn xuống đất cùng với 5 vật báu, 5 loại hạt khi lập đàn tu pháp Mật Giáo. Đó là: Trầm hương, bạch đàn hương, đinh hương, uất kim hương và long não hương.[X.Thành Tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vương Du Già Quán Trí Nghi Quĩ; Kiến Lập Mạn Đồ La Cập Giản Trạch Địa Pháp].	
● II.Ngũ Hương.Năm thứ hương mà hành giả Mật Giáo sắm sửa đầy đủ khi tu pháp để giúp cho việc tu trì tụng các Chân Ngôn được thành tựu.Đó là: Trầm thủy hương, bạch đàn hương, tử đàn hương, sa la hương và thiên mộc hương.[X.Phẩm Bị Vật trong Kinh Tô Tất Địa Yết Ra Q.hạ].	
● III.Ngũ Hương.Năm loại hương thông dụng trong Phật Bộ, Liên Hoa Bộ và Kim Cương Bộ của Mật Giáo. Đó là: Sa đường, thế lệ dực ca, tát chiết la sa, ha lê lặc, thạch mật.[X.Phẩm Phân Biệt Thiên Hương trong Kinh Tô Tất Địa Yết Ra Q.thượng].	
● IV. Ngũ Hương.Năm loại hương được sử dụng khi tu pháp Khổng Tước Kinh trong Mật Giáo. Đólà: Trầm hương, bạch giao hương, tử hương, an tức hương và huân lục hương.[X.Nhũ Vị Sao Q.2, 25].	
● V. Ngũ Hương.Cũng gọi Ngũ Phần Hương, Ngũ Phần Pháp Hương.Hương thanh tịnh của 5 phần Pháp Thân. Tức chỉ cho Giới hương, Định hương, Tuệ hương, Giải thoát hương và Giải Thoát Tri Kiến hương.[X.Tập Chư Kinh Lễ Sám Nghi Q.thượng; Đại Tạng Pháp Số Q.33; Kiến Lập Hộ Ma Tư Kí]. (xt. Ngũ Phần Hương).
 	
Ngũ Kế	
● Năm búi tóc. Tóc của các pho tượng trong Mật Giáo thường được tết lại thành 5 búi: Trước, sau, bên trái, bên phải và chính giữa để biểu thị 5 Phật, 5 trí. Như tóc của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi được tết thành 5 búi gọi là Ngũ kế Văn Thù.Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 (Đại 39, 635 thượng) nói: “Vẽ hình tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thân màu vàng ròng, trên đỉnh đầu có 5 búi tóc (...). Đầu có 5 búi tóc là tượng trưng cho 5 trí Như Lai đã thành tựu từ lâu”. 	
 	
Ngũ Kế Quan	
● Mũ báu có hình 5 búi tóc được sử dụng trong Mật Giáo, biểu thị cho 5 thứ trí.Kinh Đại Nhật quyển 1 (Đại 18, 8 thượng) nói: “Hành Giả trì Chân Ngôn, kế đó đến viện thứ 3, trước hết vẽ hình Bồ Tát Diệu Cát Tường, thân màu vàng ròng đầu đội Ngũ kế quan, giống như hình đồng tử”.	
 	
Ngũ Kết	
● Năm thứ phiền não: Tham Kết, Sân Kết, Mạn Kết, Tật Kết và Khan Kết. Năm phiền não này như những sợi dây trói buộc chúng sinh, làm cho trôi nổi lăn lộn mãi trong 3 cõi sống chết, không cách nào thoát ra được, vì thế gọi là kết(buộc chặt).[X.Trung A Hàm Q.56; Luận A Tì Đạt Ma Phát Trí Q.3; Luận Tập Dị Môn Túc Q.12; Luận Đại Tì Bà Sa Q.49]. (xt. Kết). 	
 	
Ngũ Kết Nhạc Tử	
● Thần âm nhạc theo hầu trời Đế Thích. Vị thần từng đến nhà Nhân Đà La ở núi Bệ đà đề, phía bắc thôn Nại lâm, phía đông thành Vương Xá, gẩy đàn cầm Lưu Ly khen ngợi công đức của Phật.[X.Kinh Trung A Hàm Q.33]. 	
 	
Ngũ Khổ	
● Năm thứ khổ não.Trong các Kinh luận, có nhiều thuyết khác nhau về Ngũ khổ.Như Kinh Ngũ Khổ Chương Cú nêu 5 nỗi khổ trong 5 đường là:	
1.Chư Thiên Khổ: Tất cả người các cõi trời đều chịu khổ sinh già bệnh chết, tùy theo nghiệp đã tạo ở đời trước mà quyết định tuổi thọ dài hay ngắn; đồng thời các trời đều có 2 đại nạn là hết số và hết kiếp.	
2.Nhân Đạo Khổ: Từ kẻ nô tì đến bậc Chuyển Luân Thánh Vương đều phải chịu vô lượng trăm ngàn nỗi khổ như sống, già, bệnh, đói, khát, rét, bức, v.v...	
3.Súc Sinh Khổ: Các loài chim, thú, trùng, cá... đều chịu muôn thứ khổ như: Đói, khát, lạnh, nóng, làm thực phẩm cho người và ăn nuốt lẫn nhau.	
4.Ngã Quỉ Khổ: Quỉ đói thân cao 1 do tuần, mà cổ họng nhỏ như lỗ kim, từ trong yết hầu phun ra lửa, ăn uống không được.	
5.Địa Ngục Khổ: Địa ngục có các cái khổ của 8 địa ngục lạnh, 8 địa ngục nóng như: thành bằng sắt, vạc dầu sôi, rừng gươm, núi dao v.v... Luận Du Già Sư Địa quyển 44, nêu 5 thứ khổ: Khổ vì bị bức bách, khổ vì thiếu thốn đủ thứ, khổ vì cõi đời bất bình đẳng, khổ vì cái mình yêu thích bị biến hoại và khổ vì những phiền não thô trọng trong 3 cõi.Đại Minh Tam Tạng Pháp Số quyển 24 nêu 5 khổ:	
1.Sinh Lão Bệnh Tử Khổ: Chúng Sinh lúc mới đầu thai ở trong bụng mẹ chật chội nhớp nhúa; đến lúc ra khỏi thai(sinh), gió lạnh chạm vào mình thì như bị vật gì đâm, đến lúc tuổi già (lão), khí lực suy yếu, đi đứng không vững, còn bị ốm đau,(bệnh) nóng lạnh não hại, cuối cùng lúc chết (tử) thì 4 Đại tan rã, thần thức phiêu tán, các duyên ấy thảy đều là khổ.	
2.Ái Biệt Li Khổ: Người mình yêu thương thì phải xa cách, lìa tan, không được sống chung 1 chỗ.	
3.Oán Tăng Hội Khổ: Người mình chán ghét, vốn muốn xa lánh thì lại cứ phải gặp nhau luôn.	
4.Cầu Bất Đắc Khổ: Đối với các cảnh sắc thanh ở thế gian và tất cả lợi dưỡng đáng yêu thích, lòng tham muốn lắm mà không đạt được.	
5.Ngũ Ấm Thịnh Khổ: Ngũ ấm tức sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Ở đây là chỉ chung cho 1 thân người.Nghĩa là thân 5 ấm chịu các nỗi khổ rất mãnh liệt.[X.Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.7; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.15; Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ (Trí Khải); Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q.11].	
 	 
Ngũ Kiến	
● Phạm: Paĩca-dfwỉaya.Cũng gọi Ngũ Nhiễm Ô Kiến, Ngũ Tịch Kiến, Ngũ Lợi Sử.Chỉ cho 5 thứ ác kiến trong các phiền não căn bản. Đó là:	
1.Tát Ca Da Kiến: (Phạm: Sat-kàyadfwỉi): Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ giải thích là: Hữu Thân Kiến, Ngụy Thân Kiến, Hoại Thân Kiến, Thân Kiến; Kinh Bộ thì giải thích là hư ngụy; còn Tông Duy Thức thì giải thích là di chuyển. Tức tự chấp có sự tồn tại của cái “ta”, gọi là Ngã Kiến; cho rằng vật này thuộc về ta thì gọi là Ngã sở kiến.	
2.Biên Chấp Kiến: (Phạm: Anta-gràhadfwỉi), cũng gọi Biên Kiến: Kiến giải cực đoan, chỉ chấp 1 bên, như cho rằng sau khi ta chết vẫn thường còn không mất, đây gọi là Thường Kiến (Hữu Kiến); hoặc cho rằng sau khi ta chết thì dứt hẳn, đây gọi là Đoạn Kiến (Vô Kiến).	
3.Tà Kiến: (Phạm: Mithyà-dfwỉi): Kiến giải chối bỏ đạo lí nhân quả.	
4.Kiến Thủ Kiến: (Phạm: Dfwỉiparàmarza): Tức kiến giải chấp trước sự	
sai lầm cho là chân thực.	
5.Giới Cấm Thủ Kiến: (Phạm: Zìlavrata- paràmarza), cũng gọi Giới Thủ Kiến, Giới Đạo Kiến. Kiến giải cho những qui luật, cấm chế không chân chính là giới hạnh có thể đạt được Niết Bàn.[X.Luận Đại Tì Bà Sa Q.46; Luận Câu Xá Q.19; Luận Thành Thực Q.10]. (xt. Ngũ Lợi Sử).	
 	
Ngũ Kiếp Tư Duy	
● Chỉ cho sự tư duy suốt trong thời gian 5 kiếp. Lúc Đức Phật A Di Đà còn ở địa vị tu nhân là Tỉ Khưu Pháp Tạng, trước khi phát 48 thệ nguyện, Ngài đã từng tư duy trong suốt thời gian 5 kiếp.Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 267 hạ), nói: “Lúc bấy giờ vị Tỉ Khưu kia nghe Phật nói về cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, thảy đều thấy rõ, liền phát thệ nguyện thù thắng vô thượng, tâm Ngài vắng lặng, không đắm trước các pháp, tất cả thế gian không ai sánh kịp. Ngài tư duy trong suốt 5 kiếp, đầy đủ các hạnh thanh tịnh, trang nghiêm nước Phật”. Ngoài ra, tượng Phật A Di Đà tư duy trong 5 kiếp được gọi là Ngũ kiếp tư duy Di Đà, tương Phật A Di Đà Tư Duy Năm Kiếp truyền do Đại Sư Thiện Đạo vẽ, hiện được thờ ở chùa Đông Đại tại huyện Nại Lương, Nhật Bản.[X.Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng (Tuệ Viễn); Vô Lượng Thọ Nghĩa Sớ (Cát Tạng); Vô Lượng Thọ Kinh Liên Nghĩa Thuật Văn Tán Q.trung].	
 	
Ngũ Kim Cương Bồ Tát 	
● Cũng gọi Ngũ Bí mật.Năm vị Bồ Tát Kim Cương của Kim Cương Giới Mật Giáo.
1.Kim Cương Tát Đỏa: Ngồi ở chính giữa.	
2.Bồ Tát Kim Cương Dục: Ngồi ở phía đông.	
3.Bồ Tát Kim Cương Xúc: Ngồi ở phía nam.	
4.Bồ Tát Kim Cương Ái: Ngồi ở phía tây.	
5.Bồ Tát Kim Cương Mạn: Ngồi ở phía bắc.	
Năm vị tôn Bồ Tát Kim Cương này cùng ngồi trong 1 vòng tròn, hàm ý không ở trong sinh tử, để bày tỏ cái đức Đại Trí; 5 vị tôn cùng ngồi ở 1 hoa sen, tức hàm ý không trụ nơi Niết Bàn, để bày tỏ cái đức Đại Bi.Trong 5 vị tôn này, Kim Cương Tát Đỏa là chủ, còn các vị Dục, Xúc, Ái, Mạn đều mang tên các phiền não là hiển bày cái ý sâu xa, mầu nhiệm, bí mật: Phiền não tức Bồ Đề, nhiễm tịnh không hai, nhân quả đồng thể, sự tức chân thực, cho nên gọi là Ngũ Bí mật.[X.Lí Thú Thích Q.thượng; Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Tu Hành Thành Tựu Nghi Quĩ]. (xt. Ngũ Bí Mật).	
 	
Ngũ Kỳ Đặc Mộng	
● Năm điềm mộng đặc biệt kì lạ.Cứ theo Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả quyển 1, thủa xa xưa, khi còn ở địa vị tu nhân, Đức Thế Tôn là Tỉ Khưu Thiện Tuệ đang tu đạo ở trong núi.Có lần mộng thấỵ điềukì lạ, Ngài liền đến thỉnh ý đức Phổ Quang Như Lai giải thích cho.	
1.Mộng nằm trên biển cả: Cho biết thân Đức Thế Tôn hiện còn đang ở trong biển sinh tử, chưa đến được bờ bên kia, chưa chứng Niết Bàn.	
2.Mộng gối đầu trên núi Tu Di: Cho biết Đức Thế Tôn đã ra khỏi biển sinh tử, lên bờ bên kia, sắp chứng Niết Bàn.	
3.Mộng thấy tất cả chúng sinh ở trong biển nhập vào thân mình: Cho biết Đức Thế Tôn sẽ ở trong biển trần lao làm chỗ nương tựa cho chúng sinh, giúp đỡ các hữu tình vượt sang bờ bên kia.	
4.Mộng thấy tay cầm mặt trời: Cho biết Đức Thế Tôn đem ánh sáng trí tuệ soi rọi khắp pháp giới, mở đường dẫn lối từ mê mờ về chính giác.	
5.Mộng tay cầm mặt trăng: Cho biết Đức Thế Tôn dùng trí phương tiện đi vào thế giới sinh tử trần lao, dùng pháp thanh lương, giáo hóa chúng sinh khiến xa lìa nhiệt não. 	
 	
Ngũ Lạc 	
● I.Ngũ Lạc.	
Chỉ cho 5 niềm vui: Vui xuất gia, vui xa lìa, vui tịch lặng, vui Bồ Đề và vui Niết Bàn.	
1.Vui xuất gia: Người đời gây nhiều nghiệp chướng, phiền não, nếu xuất gia tu đạo thì có thể chấm dứt hẳn mọi khổ đau.	
2.Vui xa lìa: Tức niềm vui Sơ Thiền. Ở Sơ Thiền xa lìa mọi ái nhiễm phiền não của cõi Dục, được thiền định giác quán mà sinh vui mừng.	
3.Vui tịch lặng: Tức niềm vui Nhị Thiền.Ở Nhị Thiền đã lìa thiền định giác tán động của Sơ Thiền, nhờ thế mà tâm vắng lặng phát được niềm vui thắng định.
4.Vui Bồ Đề: Bồ Tát thành tựu quả bồ đề vô lậu, tự thụ hưởng niềm vui ấy, nhưng vì lòng thương nên đem niềm vui này ban bố cho chúng sinh.	
5.Vui Niết Bàn: Bồ Tát dứt giả về chân, vào Niết Bàn Vô Dư, được sự vắng lặng cùng tột.[X.Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.13; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.25]. 	
● II.Ngũ Lạc.Chỉ cho 5 giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân có khả năng đối ứng với các thú vui thích của 5 cảnh: Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, và sự mịn màng trơn láng.(xt. Ngũ Dục). 	
 	
Ngũ Loại	
● Cũng gọi Ngũ loại môn.Tất cả các pháp tùy theo tính chất mà được chia làm 5 bộ loại:	
1.Dị Thục Sinh: Cái do nhân dị thục sinh ra, nghĩa là quả báo do nghiệp nhân thiện ác ở quá khứ mang lại.	
2.Sở Trưởng Dưỡng: Những vật ở hiện tại được nuôi lớn bằng ăn uống, thuốc thang... từ nhỏ biến thành lớn, từ ngắn đổi ra dài.Thể của chúng là do cực vi tạo nên.	
3.Đẳng Lưu Tính: Tính trước sau đều như nhau, lưu loại giống nhau, nhân trước quả sau giống nhau liên tục sinh ra.Tức là những cái do nhân đồng loại và nhân biến hành sinh ra, chứ không phải cái thuộc về Di thục sinh và Sở Trưởng Dưỡng.
4.Hữu Thực Sự: Không có 4 tướng sinh, trụ, dị, diệt trôi chảy đổi dời.Tức chỉ cho pháp Vô Vi, Pháp Giới trong 18 giới có pháp Vô Vi này, vì thế gọi là Hữu Thực Sự.
5.Nhất Sát Na: Chỉ cho pháp tồn tại 1 sát na trong hiện tại, tức là pháp sơ vô lậu của giai vị Kiến Đạo, là cái mà từ vô thủy đến nay chưa từng phát khởi, thế mà trong 1 sát na hiện tại bỗng nhiên sinh khởi.[X.Luận Câu Xá Q.2; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.1; Luận Thuận Chính Lí Q.5; Luận Du Già Sư Địa Q.54, 64; Luận Ngũ Sự Tì Bà Sa Q.hạ].	
 	
Ngũ Loại Thanh	
● Cũng gọi Ngũ Ngũ Thanh, Tương Tùy Thanh, Ngũ Cú.Năm loại thanh của 25 phụ âm (văn thể) trước trong 35 chữ phụ âm Tát đàm. Đó là: Âm răng hàm, âm răng, âm lưỡi, âm cổ họng, và âm môi.	
1.Năm chữ như:... tức là âm răng hàm, thuộc âm hầu (gutturals), là âm từ cổ họng phát ra.	
2.Năm chữ như:... tức là âm răng, thuộc về âm ngạc (palatals), là âm phát ra do đầu lưỡi tiếp xúc với hàm ếch.	
3.Năm chữ như:... tức âm lưỡi, thuộc âm nướu (linguals) là âm do đầu lưỡi chạm vào chân răng hàm trên mà phát ra.	
4.Năm chữ như:... tức âm cổ họng, thuộc âm răng (dentals) là âm đầu lưỡi chạm vào răng mà phát ra.	
5.Năm chữ như:... tức âm môi, thuộc âm môi (labials) là âm phát ra do 2 môi mở rộng.(xt. Tất Đàm).	
 	
Ngũ Loại Thiên	
● Chư Thiên Thuộc Ngoại Kim Cương Bộ của Mạn Đồ LaKim Cương Giới Mật Giáo có 5 loại khác nhau. Bí Tạng Kí nêu 5 loại ấy như sau:	
1.Thượng Giới Thiên: Chỉ cho người trời ở cõi Sắc và Vô Sắc.	
2.Hư Không Thiên: Chỉ cho 4 cõi trời từ trời Dạ Ma trở lên.	
3.Địa Cư Thiên: Chỉ cho 4 Thiên Vương và trời Đao Lợi.	
4.Du Hư Không Thiên: Chỉ cho mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao.	
5.Địa Hạ Thiên: Chỉ cho loài rồng, A Tu La, vua Diêm Ma...Còn theo Thập bát hội chỉ qui thì Ngũ loại chư thiên là:	
1.Cư Thượng Giới Thiên Vương: Chỉ cho Trời Ma Hê Thủ La...	
2.Du Hư không chư thiên: Chỉ cho Nhật Thiên Tử.	
3.Cư Hư không thiên: Chỉ cho Ma Vương...	
4.Địa Cư Thiên: Chỉ cho Chủ Tạng Thiên...	
5.Địa Hạ Thiên: Chỉ cho Phạ Ra Hi Thiên...Ngoài ra, Chư bộ yếu mục và Kinh Giáo vương (bản 30 quyển) đều nói 20 thiên chia làm 5 loại.[X.Kinh Đại Giáo Vương Q.10; Lí Thú Thích Q.hạ; Hiền Kiếp Thập Lục Tôn; Đà La Ni Chư Bộ Yếu Mục].	
 	
Ngũ Loại Thuyết Pháp	
● Sự thuyết pháp trong bộ Kinh Hoa Nghiêm được chia làm 5 loại khác nhau.Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 1, thì 5 loại thuyết pháp ấy như sau:	
1.Phật nói: Như Phẩm A Tăng Kì, Phẩm Tùy Hảo... là do chính Đức Phật nói
2.Bồ Tát nói: Như Phẩm Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng v.v... là do các vị Đại Bồ Tát nói.	
3.Thanh Văn nói: Như phần đầu của Phẩm Nhập Pháp Giới là do hàng Thanh Văn nương nhờ thần lực của Đức Phật gia bị mà nói.	
4.Chúng Sinh nói: Như các bài kệ khen ngợi của Phạm Thiên v.v... Vả lại, bản thể của chư Phật và chúng sinh vốn không hai, cho nên pháp do Phật nói cũng chính là chúng sinh nói.	
5.Khí thế giới nói: Như cây Bồ Đề diễn nói tiếng pháp. Khí thế giới nói là chỉ cho cỏ cây, đất nước v.v... là những thứ do thần lực không thể nghĩ bàn của Phật biến hiện ra.[X.Hoa Nghiêm Kinh Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.8; Giáo Thừa Pháp Số Q.17]. 
 	
Ngũ Lợi Sử	
● Phạm: Paĩca-dfwỉaya.Cũng gọi Ngũ nhiễm ô kiến, Ngũ tịch kiến, Ngũ kiến.Lợi là sắc bén, Sử là sai khiến. Ngũ Lợi Sử là chỉ cho năm thứ phiền não(hoặc)do mê lí mà khởi, thường xui khiến chúng sinh tạo các nghiệp ác. Đó là:	
1.Hữu Thân Kiến: Do không rõ cái lí thân ta là do sự hòa hợp của 5 uẩn mà có 1 cách giả tạm, nên mới chấp trước thật có thân ta.	
2.Biên Chấp Kiến: Chấp trước 2 kiến giải cực đoan, cho rằng sau khi ta chết là dứt hẳn, hoặc sau khi ta chết sẽ còn mãi không mất.	
3.Tà Kiến: Phủ định lí nhân quả, cho rằng chẳng có tội phúc, thiện ác gì hết. Đây là loại Tà Kiến nguy hiểm nhất trong các Tà Kiến.	
4.Kiến Thủ Kiến: Cố chấp cái thấy biết hẹp hòi kém cỏi của mình mà không chịu mở rộng tầm nhìn để học hỏi những điểu cao xa ưu việt.	
5.Giới Cấm Thủ Kiến: Chấp chặt những giới cấm trái đạo, phi pháp, cho đó là nhân sinh lên cõi trời, hoặc là con đường đến Niết Bàn, như giữ giới bò, giới chó...[X.Luận Đại Tì Bà Sa Q.49; Luận Câu Xá Q.19; Luận Thành Thực Q.10; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.4; Luận Thành Duy Thức Q.6; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.6; Câu Xá Luận Quang Kí Q.19]. (xt. Phiền Não). 	
 	
Ngũ Luân 	
● I.Ngũ Luân.Trong Mật Giáo, Ngũ luân chỉ cho 5 trí luân, tức là 5 Đại: Đất, nước, lửa, gió và không. Năm Đại này như cái vòng tròn xoay chuyển cùng khắp, không khiếm khuyết nên gọi là Ngũ luân (5 vòng tròn).Nếu đem 5 phần của thân thể chúng sinh (đầu, mặt, ngực, rốn, đầu gối) tương ứng với 5 Đại, theo thứ tự phối hợp với 5 luân (không, gió, lửa, nước, đất)và 5 chữ Tất Đàm (,,,, ) để quán tưởng thì gọi là Ngũ Luân Quán, hoặc Ngũ luân thành thân quán. Phương pháp quán tưởng này giúp hành giả thể nhận được thân mình tức là thân Phật. Pháp quán Ngũ Tướng Thành Thân của Kim Cương Giới là đối lại với pháp quán Ngũ luân thành thân của Thai Tạng Giới.Nếu đứng về phương diện thân hình của chúng sinh mà nói, thì Ngũ luân nghĩa là ngũ thể (đầu,2 tay, 2 đầu gối). Lại nữa, vì sắc không lìa tâm, tâm chẳng lìa sắc, cho nên có thể nói được là 5 Đại tức 5 trí, 5 trí tức 5 luân. Nếu nói theo màu sắc và hình dáng thì trong 5 luân, không là hình cầu màu xanh, gió là hình bán nguyệt màu đen, lửa là hình tam giác màu đỏ, nước là hình tròn màu trắng và đất là hình vuông màu vàng.[X.Tôn Thắng Phật Đính Tu Du Già Pháp Quĩ Nghi Q.thượng; Ngũ Luân Cửu Tự Minh Bí Mật Thuyết]. (xt. Ngũ Tự Nghiêm Thân Quán).	
● II.Ngũ Luân.Chỉ cho tháp Ngũ luân. Tức là dùng những cái nêu 5 luân lần lượt xếp đống lên thành hình tháp, tượng trưng cho hình tướng Pháp Thân của đức Đại Nhật Như Lai.[X.Kinh Lăng Già Q.1]. (xt. Ngũ Luân Tháp).	
● III.Ngũ Luân.Chỉ cho 5 ngón tay. Tức theo thứ tự từngón út, ngón vô danh v.v... phối hợp với 5 luân: Đất, nước, lửa, gió và không.[X.Quảng Đại Nghi Quĩ; Tôn Thắng Phật Đính Tu Du Già Pháp Nghi Quĩ; Kiến Lập Mạn Đồ La Hộ Ma Nghi Quĩ].	
● IV. Ngũ Luân.Chỉ cho Ngũ Giải Thoát Luân của Kim Cương Giới.Tức ở trong 1 cái vòng tròn Kim Cương lớn, bày xếp 5 cái vòng tròn, để tượng trưng cho chỗ giải thoát của 5 Đức Phật.(xt. Ngũ Giải Thoát Luân). 	
 	
Ngũ Luân Quán	
● Cũng gọi Ngũ Trí Luân, Ngũ Luân Tam Ma Địa, Ngũ Luân Thành Thân Quán Pháp Quán của Thai Tạng Giới Mật Giáo phối hợp 5 luân, 5 chữ trên 5 chỗ: Đỉnh đầu, mặt, ngực, rốn và đầu gối của tự thân hành giả.Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 14, khi vị A Xà Lê muốn kiến lập Đại Bi Thai Tạng kiến lập đệ tử, thì trước hết phải trụ trong Du Già mà quán thân mình: Từ rốn trở xuống phải quán tưởng là Kim Cương Luân hình vuông, chính giữa đặt chữA; từ rốn trở lên đến tim quán tưởng là Thủy Luân hình tròn,ở chính giữa đặt chữVa; từ tim trở lên đến cổ họng phải quán tưởng là Hỏa luân hình tam giác, chính giữa đặt chữRa; từ cổ họng trở lên đến đỉnh đầu phải quán tưởng là Phong Luân hình bán nguyệt, chính giữa đặt chữHa; cuối cùng ở khoảng không trên hết quán tưởng 1 cái chấm, để trên chữ Thập (..), trong cái chấm đặt chữKha.Tức có nghĩa là xả bỏ cái thân thịt do mẹ cha sinh, vào thẳng hình Tam Muội Da của Đại Nhật Như Lai để trở thành thân Phật tướng tốt tròn đầy. Ngũ Luân Quán này khác với Ngũ Tướng Thành Thân quán của pháp Kim Cương Giới, nhưng là pháp quán cùng loại với tự nghiêm thân quán và Chi phần sinh Mạn Đồ La.[X.Tôn Thắng Phật Đính Tu Du Già Pháp Quĩ Nghi Q.thượng; Quảng Đại Nghi Quĩ Q.thượng; Ngũ Luân Cửu Tự Minh Bí Mật Thích].	
 	
Ngũ Luân Tam Muội	
● Cũng gọi Ngũ luân thiền.Năm thứ công đức do tu thiền định mà được. Năm pháp môn này là mượn thí dụ để đặt tên, vì đã xa lìa tâm tán loạn ở cõi dưới(cõi Dục), lần lượt chuyển lên đến quả cùng tột của giai vị Vô Học, nên gọi là Luân.Đó là:	
1.Địa Luân Tam Muội: Hành Giả ở trong Chỉ, nếu chứng định Vị đáo địa thì bỗng nhiên tâm lặng lẽ, tự biết tướng của thân và tâm đều không, an nhiên vào định, giữ tâm không động, giống như đất có 2 nghĩa: Trụ vững bất động và sinh ra muôn vật.	
2.Thủy Luân Tam Muội: Hành Giả ở trong Địa luân, nếu phát sinh các công đức thiền định, nước định thấm nhuần tâm, tự biết mầm lành trong tâm thêm lớn, thân tâm nhẹ nhàng, diệt trừ tâm cao mạn, tâm theo pháp lành; hệt như nước có 2 nghĩa: Thể tính nhuần thấm và nuôi lớn muôn vật.	
3.Phong Luân Tam Muội: Hành Giả nếu nhờ thiền định mà phát được trí tuệ tương tự, phương tiện vô ngại, được đạo phương tiện thì có thể phát khởi các thứ thiện căn xuất thế, công đức thêm lớn, cũng có khả năng diệt trừ tất cả các Kiến Chấp phiền não; giống như gió có 3 nghĩa: Di chuyển trong hư không 1 cách vô ngại, cổ động vạn vật và có khả năng phá hoại.Nếu hàng Nhị Thừa được Tam Muội này thì tức là tướng 5 phương tiện tựa vô lậu giải phát sinh; còn nếu hàng Bồ Tát chứng Tam Muội này thì liền vào Thập Tín thiết luân.	
4.Kim Sa Luân Tam Muội: Kim (vàng) ví dụ chân thực; Sa (cát) ví dụ không dính mắc. Nếu hành giả phát được trí tuệ chân thực về Kiến Hoặc, Tư Hoặc, không bám không dính thì chứng được 3 đạo quả, cũng như vàng và cát, cho nên gọi là Kim Sa Luân Tam Muội.Nếu Bồ Tát chứng Tam Muội này thì liền vào giai vị Tam Hiền Thập Địa, có khả năng phá trừ hết thảy trần sa phiền não.	
5.Kim Cương Luân Tam Muội, cũng gọi Thanh Tịnh Thiền. Tức là đạo vô ngại thứ 9; ví như Kim Cương, thể cứng chắc, dụng sắc bén, có công năng phá nát mọi vật mà không bị vọng hoặc xâm hại, có khả năng cắt đứt hết thảy kết sử, thành tựu quả A La Hán. Nếu Tam Muội này ở trong tâm Bồ Tát thì chính là Kim Cương Bát Nhã, có thể phá trừ hoặc vô minh vi tế, chứng Nhất Thiết Chủng Trí. Bồ Tát nhờ đó sẽ chứng quả Đại Bồ Đề.[X.Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q.3, thượng].	
 	
Ngũ Luân Tế	
● Chỉ cho Hư Không ở vị trí thấp nhất trong 5 luân.Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp quyển thượng (Đại 24, 1011 thượng) nói: “Các trời ấy đều có ao nước lớn, hoa sen mọc trong ao nên gọi là Thủy Thiên, 4 loài chúng sinh phi sắc đều do hóa sinh, dưới cùng là Ngũ Luân Tế, đó là 1 cõi Phật, tên là Pháp Giới Đại nhẫn”.Cũng gọi Ngũ luân, Ngũ luân suất đô bà, Ngũ Luân Tháp Bà, Ngũ Giải Thoát Luân, Pháp Giới Tháp.Tháp 5 luân, biểu thị ý nghĩa đất, nước, lửa, gió và không.Khi Mật Giáo giải thích 5 Đại: Đất (địa luân), nước (thủy luân), lửa (hỏa luân) gió (phong luân) và không (không luân), thì dùng các hình vuông, tròn, tam giác, bán nguyệt và hình bảo Châu(có thuyết nói là hình cầu) để tượng trưng cho mỗi Đại.Dùng vàng,đồng hoặc đá làm thành vật tiêu biểu của Ngũ luân, rồi theo thứ tự từ dưới lên trên chồng xếp những vật ấy thành hình 1 ngôi tháp, gọi là Ngũ Luân Tháp, mỗi mặt đều có khắc chữ chủng tử của 5 Đại.Tháp Ngũ luân vốn biểu thị hình tướng Pháp Thân của đức Đại Nhật Như Lai, trong đó thờ Xá Lợi.Đời sau, tháp Ngũ luân thường được dùng để làm hình mồ mả.[X.Bí Tạng Kí]. 	
 	
Ngũ Luân Tự	
● Chỉ cho 5 chữ: (a), (va), (ra), (ha) và (kha). Năm chữ này theo thứ tự là chủng tử của 5 luân: Đất, nước, lửa, gió và không, vì thế nên gọi Ngũ luân tự.	
 	
Ngũ Luận Sư	
● Năm vị Luận Sư thông suốt tạng Luận và giỏi về nghị luận.Theo Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 2 thì 5 vị Luận Sư ấy là:	
1.Luận Sư A Thấp Phược Lũ Sa, tức là Luận Sư Mã Minh (Phạm: Azvaghowa, khoảng 100-160 TL). Tương truyền có lần ngài Mã Minh dùng sức thần thông hiện ra 1 nghìn con ngựa trắng, làm cho 1 nghìn con chim đều kêu lên, nhân đó mà phá ngoại đạo, khiến chính pháp tiếp tục hưng thịnh, không để dứt mất. Ngoài ra, truyền thuyết cũng nói lúc ngài nói pháp, có sức cảm được bầy ngựa cất tiếng kêu bi thương, vì thế người đời gọi ngài là Mã Minh ( ). Vì ngài soạn các bộ luận: Đại Thừa Khởi Tín và Đại Thừa Trang Nghiêm... nên được gọi là Luận Sư.	
2.Luận Sư Na Già Hạt Thụ Na, tức là Luận Sư Long Thụ (Phạm: Nàgàrjuna). Ngài hiểu rõ Phật Pháp sâu xa màu nhiệm, nên xuất gia hàng phục ngoại đạo, thuyết minh đệ nhất nghĩa.Vì ngài soạn các bộ luận: Trung Quán và Đại Trí Độ nên được tôn xưng là Luận Sư.	
3.Luận Sư Ca Na Đề Bà (Phạm: Kàịadeva), là đệ tử của Luận Sư Long Thụ. Vì ngài soạn Bách Luận, luận Đại trượng phu... nên được gọi là Luận Sư.	
4.Luận Sư Cưu Ma La đa, tức là Luận Sư Đồng Thụ (Phạm: Kumàrajìva, 344-413, có thuyết nói 350-409). Do ngài phát huy luận nghĩa nên được gọi là Luận Sư.
5.Luận Sư Thất Lợi La Đa, tức là Luận Sư Thắng Thụ (Phạm: Srìràta hoặc Srìlabdha). Vị Luận Sư này có biện tài vô ngại, thường hàng phục ngoại đạo như ánh sáng mặt trời phá tan bóng tối, nên được gọi là Luận Sư.	
 	
Ngũ Lực	
● Phạm, Pàli: Paĩca balàni.Năm thứ lực dụng.	
I.Ngũ Lực.Chỉ cho 5 lực(khoa thứ 5) trong 37 đạo Phẩm. Tức là 5 thứ lực dụng duy trì sự tu hành để đạt đến giải thoát nhờ sự lớn mạnh của 5 căn (Tín...) sinh ra.Đó là:	
1.Tín lực (Phạm: Zraddhà-bala): Thành kính đối với Tam Bảo có thể phá trừ tất cả tà tín.	
2.Tinh tiến lực (Phạm: Vìrya-bala): Tu 4 chính cần có thể dứt trừ các điều ác. 
3.Niệm lực (Phạm: Smriti-bala): Tu 4 niệm xứ để đạt chính niệm.	
4.Định lực (Phạm: Samàdhi-bala): Chuyên tâm thiền định để đoạn trừ phiền não tham dục.	
5.Tuệ lực (Phạm: Prajĩà-bala): Quán xét lí 4 đế để thành tựu trí tuệ, có thể đạt được giải thoát.Nội dung của 5 lực trên đây giống với 5 căn vô lậu, là giáo lí thực tiễn của đạo Phật.[X.Kinh Tạp A Hàm Q.26; Luận Đại Trí Độ Q.19; Luận Đại Tì Bà Sa Q.141; Luận Câu Xá Q.25; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.1; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.trung, hạ].(xt. Ngũ Căn). 	
● II.Ngũ Lực.	
Năm lực dụng thuyết pháp của Như Lai.	
1.Ngôn thuyết lực: Đức Như Lai tuy có nói nhiều pháp như tam thế cấu tịnh, thế gian xuất thế gian, hữu tội vô tội, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi v.v... nhưng những lời nói ấy như lời nói của người huyễn, không có quyết định, cho đến như hư không chẳng sinh chẳng diệt, ngôn thuyết ấy tức chẳng phải ngôn thuyết.	
2.Tùy nghi lực: Như Lai tùy nghi nói các pháp theo nhiều cách. Như nói cấu pháp tức tịnh pháp, hoặc nói tịnh pháp tức cấu pháp; nói sinh tử tức Niết Bàn, hoặc nói Niết Bàn tức sinh tử...	
3.Phương tiện lực: Như Lai vì muốn cho chúng sinh thực hành bố thí mà nói bố thí là nhân của sự giàu có, cao sang.	
4.Pháp môn lực: Như Phật nói các pháp 6 căn đều là cửa giải thoát.	
5.Đại Bi lực: Như Lai vì muốn cho chúng sinh tin hiểu rằng các pháp là vô ngã, nên khởi 32 thứ Đại Bi để nói pháp.[X.Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Q.2; Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn Q.1; Kinh Thắng Tư Duy Phạm Thiên Sở Vấn Q.2; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.3].	
● III.Ngũ Lực.	
Cũng Gọi Ngũ Lực Nan Phán.Năm thứ lực dụng mà Duy Thức không phân biệt phán định. Tức là:	
1.Định lực: Sức thiền định vắng bặt của Như Lai có thể cảm ứng khắp cả 10 phương.
2.Thông lực: Sức thần thông của Như Lai biến hóa vô cùng, tùy cơ cảm mà ứng hiện.
3.Tá thức lực: Từ cõi Nhị Thiền trở lên không có tầm tứ, ngôn ngữ, nếu muốn ứng dụng thuyết pháp thì phải mượn (tá) 3 thức:	
Thức mắt, thức tai và thức thân của cõi Sơ Thiền để thành lực dụng của mình.
4.Đại nguyện lực: Sức nguyện rộng lớn của Như Lai có thể độ chúng sinh trong nhiều kiếp.	
5.Pháp uy đức lực: Chỉ cho sức uy đức ứng hóa của Như Lai; nói ra 1 tiếng mà cảm ứng mọi loài, ban ra 1 pháp mà các ma đều khiếp phục, lợi sinh vô tận, công đức khó lường.Năm lực trên đây đều là thắng dụng không thể nghĩ bàn, không tương ứng với thức pháp, vì thế nên nói Duy Thức không phân biệt chia chẻ.[X.Tông Kính Lục Q.48; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.25].	
● IV. Ngũ Lực.	
Năm lực chế phục 5 căn được lập trong Kinh Na Tiên Tỉ Khưu. Tức là 5 thứ lực. Chế phục mắt, chế phục tai, chế phục mũi, chế phục miệng và chế phục thân. 
 	
Ngũ Lực Bất Khả Đáo	
● Năm lực không thể ngăn chặn thân trung ấm đi thụ sinh đến các cõi, vì đây là do nghiệp lực của chúng sinh, không 1 sức nào cản trở nổi.Cứ theo Chư Kinh Yếu Tập quyển 19 thì 5 lực ấy là: 	
1.Định lực: Tức sức Đại Định của chư Phật.	
2.Thông lực: Sức thần thông của chư Phật.	
3.Đại Nguyện Lực: Sức thệ nguyện rộng lớn của chư Phật.	
4.Pháp uy đức lực: Sức uy đức của Phật Pháp.	
5.Tá thức lực: Tức là sức của người đã chứng Nhị Thiền trở lên.	
 	
Ngũ Lược Thập Quảng	
● Phần chính của bộ Ma Ha Chỉ Quán được chia làm 10 khoa gọi là Thập quảng, tức là: Đại Ý, Thích Danh, Thể Tướng, Nhiếp Pháp, Thiên Viên, Phương Tiện, Chính Quán, Quả Báo, Khởi Giáo và Chỉ Qui.Trong phần đại ý lại chia ra 5 khoa gọi là Ngũ lược, tức là: Phát Đại tâm, Tu Đại Hạnh, Cảm Đại Quả, Liệt Đại Võng và Qui Đại Xứ. Thập quảng được giải thích như sau:	
1.đại ý: Tức bao gồm Ngũ lược:	
a)Phát Đại Tâm: Tu Chỉ Quán trước hết phải phát tâm Bồ Đề, vì thế nói rõ 4 thệ nguyện rộng lớn và nêu bày đại ý của 6 chương trước trong Thập quảng.	
b)Tu Đại Hạnh: Thuyết minh 4 loại tam muội, nêu rõ đại ý của Chỉ Quán trong Thập quảng.	
c)Cảm Đại Quả: Tức kết quả của việc tu Chỉ Quán là từ Quán hạnh trải qua Tương tự mà đến giai vị Phần chân tức thì cảm được quả báo lớn 8 tướng thành Phật, nêu rõ đại ý của quả báo trong Thập quảng.	
d)Liệt Đại Võng: Sau khi được Đại quả, tiến tới việc hóa tha, tuyên thuyết 5 thời 8 giáo, phá tan lưới  (võng) Tà Kiến, nêu rõ đại ý của Khởi giáo trong Thập quảng.
e)Qui Đại Xứ: Sự nghiệp hóa tha đã được hoàn tất liền nhập Đại Niết Bàn, tức nói rõ đại ý của Chỉ qui trong Thập quảng.	
2.Thích Danh: Giải thích danh xưng của Chỉ Quán.	
3.Thể Tướng: Thuyết minh Chỉ và Quán không có thể riêng biệt mà là cùng 1 Pháp Tính với 2 lực dụng tịch và chiếu.	
4.Nhiếp Pháp: Chỉ và Quán bao nhiếp hằng sa vô lượng các pháp.	
5.Thiên Viên: Chỉ và Quán của 4 thời và 3 giáo trước đều là thiên (lệch về 1 bên), duy có Chỉ Quán của giáo hiện nay là viên dung.	
6.Phương Tiện: Phương tiện gia hạnh trước khi tu pháp Chỉ Quán, tức nói rõ về 25 phương tiện.	
7.Chính Quán: Nói rõ về tướng tu Chỉ Quán chính thức (nhưng chương này còn bỏ dở vì ngài Trí Khải đã thị tịch, cho nên bộ Ma Ha Chỉ Quán còn thiếu 3 chương là các chương Quả báo, Khởi giáo và Chỉ qui).[X.Ma Ha Chỉ Quán Q.1, thượng; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.1, phần 2 và phần 3].	
 	
Ngũ Ly Bố Úy 	
● Xa lìa 5 thứ sợ hãi.	
1.Không bị lửa tham thiêu đốt.	
2.Không sinh giận dữ.	
3.Không bị gươm dao làm hại.	
4.Không trôi nổi trong sông yêu thương.	
5.Không bị các thứ khói vọng tưởng xông hại.	
 	
Ngũ Ma Tự	
● Phạm: Paĩcamakàra.Cũng gọi Ngũ Ma Sự.Năm thứ tượng trưng hợp nhất với tính (Phạm: Zakti) làm môi giới để đạt được thú vui cực độ. Đó là: Rượu (Phạm: Madya), thịt (Phạm: Màmsa), cá (Phạm: Matsya), gạo rang (Phạm: Mudrà) và trai gái giao hợp (Phạm: Maithuna). Chữ Phạm của 5 từ trên đều bắt đầu bằng chữ M, vì thế nên có tên là Ngũ Ma Tự.Ngũ Ma Tự chủ yếu được thấy trong văn hiến của phái Tính Lực (Phạm: Zàkta) thuộc Ấn Độ Giáo. Ngũ Ma Tự có khi cũng được cho là tượng trưng 5 Đại: Đất, nước, lửa, gió, và không, cũng gọi là Ngũ Thực Tính (Phạm: Paĩcatattva), là do căn cơ của người ta bất đồng nên ý nghĩa tượng trưng cũng khác nhau. Với người hạ căn thì cấm chỉ không được uống rượu cho đến việc trai gái giao hợp, nhưng với người thượng căn thì đó là môi giới đồng hóa với sự sống của vũ trụ.Rượu thuộc lửa, sau khi thiêu đốt là năng lực sản sinh ra các yếu tố. Thịt thuộc gió, có năng lực nuôi lớn thân tâm. Cá thuộc nước, biểu hiện sức sống của các loài thủy tộc. Gạo rang thuộc đất, là nền tảng của sinh mệnh trên mặt đất. Trai gái giao hợp thuộc không, biểu hiện sức sống của vũ trụ sáng tạo.Tác pháp Ngũ Ma Tự là 1 trong những đặc sắc của Mật Giáo Tả Đạo, về sau cũng truyền đến Tây Tạng. Nhưng trong văn hiến của Phật Giáo tuyệt nhiên không có thuyết này.[X.Đại Niết Bàn Đát Đặc La bản tiếng Phạm (Mahànirvàịà, VII, 103-111); Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Tối Thượng Bí Mật Đại Giáo Vương Kinh (Guhyasamàjatantra); Đại Bi Không Trí Kim Cương Đại Giáo Vương Nghi Quĩ Kinh; Tantra of the Great Liberation by A.Avalon; Shakti and Shakta by J. Woodroff; Guhyasamàja-tantra, GOS. L III by B.Bhattacharyya]. 	
 	
Ngũ Minh	
● Phạm: Paĩca vidyà-sthànàni.Năm môn học ở Ấn Độ thời xưa.	
1.Thanh Minh (Phạm: Sabda-vidyà): Môn học về ngôn ngữ văn chương.	
2.Công Xảo Minh (Phạm: Zilpakarmavidyà): Môn học về công kệ, kĩ thuật, lịch toán.	
3.Y Phương Minh (Phạm: Cikitsàvidyà): Môn học về y dược, chú pháp	
4.Nhân Minh (Phạm: Hetu-vidyà): Môn học về luận lí.	
5.Nội Minh (Phạm: Adhyàtmà-vidyà): Môn học về tông chỉ giáo lí của phái mình. Ngũ Minh cũng chia ra nội minh và ngoại minh.Theo Pháp Hoa Tam Đại Bộ Bổ Chú quyển 14, thì 5 minh nói trên là Nội Ngũ Minh, còn Thanh Minh, Y Phương Minh, Công Xảo Minh, Chú Thuật Minh và Phù Ấn Minh là Ngoại Ngũ Minh.[X.Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.3; Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q.3; Luận Du Già Sư Địa Q.38; Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu Q.thượng, phần đầu; Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q.7; Du Già Luận Kí Q.5, thượng; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2].	
 	
Ngũ Mộc	
● Năm loại cây dùng để nấu nước thơm tắm tượng Phật trong ngày lễ Phật Đản. Đó là: Cây đào, cây mận, cây thông, cây trắc bách và cây liễu.[X.Niên Trung Hành Sự trong Oánh Sơn Thanh Qui Q.hạ]. 	
 	
Ngũ Môn Thiền 	
● I.Ngũ Môn Thiền.Tức là 5 nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt nói trong chương Ca Chiên Diên, Phẩm Đệ Tử, Kinh Duy Ma.	
Ngài Duy Ma cho rằng các pháp rốt ráo chẳng sinh chẳng diệt là nghĩa vô thường, tất cả đều không. Lấy nghĩa ấy so sánh mà làm 5 môn thiền của Viên Giáo.[X.Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.4, phần 1].	
● II.Ngũ Môn Thiền.Chỉ cho Bất Tịnh Quán, Từ Bi Quán, Nhân Duyên Quán, Giới Phân Biệt Quán và Sổ Tức Quán, là Ngũ Đình Tâm Quán nói trong Thất phương tiện của Tiểu Thừa.Trong Ngũ Môn Thiền Kinh Yếu Dụng Pháp, Niệm Phật Quán được thay thế bằng Giới Phân Biệt Quán, gọi là Ngũ Môn Thiền. (xt. Ngũ Đình Tâm Quán).	
 	
Ngũ Mộng	
● Năm thứ ác mộng mà vua A Xà Thế nước Ma Yết Đà đã thấy trong đêm Đức Như Lai nhập diệt. Đó là:	
1.Mặt trăng lặn và mặt trời từ trong đất mọc lên.	
2.Các vì tinh tú rơi xuống như mưa.	
3.Khói từ đất bốc lên.	
4.Trên bầu trời xuất hiện 7 sao chổi.	
5.Trên trời có 1 khối lửa lớn che khắp hư không rồi rơi xuống đất. [X.Kinh Hậu phần Niết Bàn Q.hạ; Câu Xá Tụng Sớ giới Phẩm Q.2]. 	
 	
Ngũ Mộng Pháp	
● Năm nguyên nhân sinh ra mộng.Theo Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao quyển 21 thì đó là:	
1.Nhiệt khí đa kiến hỏa: Hơi nóng nhiều thì mộng thấy lửa.Như người thợ rèn làm việc gần lửa, vì tướng nóng nhiều, sinh ra tưởng nóng, cho nên mộng thấy lửa.
2.Lãnh khí đa Kiến Thủy: Hơi lạnh nhiều thì mộng thấy nước. Như người đào giếng, vì tướng lạnh nhiều liền sinh tưởng lạnh, cho nên mộng thấy nước.	
3.Phong khí đa kiến phi trụy: Hơi gió nhiều thì thấy bay lên hoặc rơi xuống. Như người ngồi khinh khí cầu lên cao, vì tướng động nhiều liền sinh tưởng động, cho nên mộng thấy bay lên hay rơi xuống.	
4.Văn kiến đa thục cảnh: Thấy nghenhiều thì mộng thấy cảnh quen thuộc. Như người ngồi thiền tụng Kinh, điều luyện thân tâm, vì tập quen nhiều liền sinh tưởng quen thuộc, cho nên mộng thấy cảnh quen thuộc.	
5.Thiên Thần dữ tâm linh sở cảm: Thiên Thần và tâm linh cảm ứng thì mộng thấy thiên thần. Như người có tâm hướng thiện, thờ cúng thiên thần, vì lòng chí thành, tưởng nhớ không quên, nên mộng thấy thiên thần.(xt. Mộng). 	
 	
Ngũ Một	
● Năm tướng suy của người cõi trời hiện ra khi sắp hết phúc phải sinh xuống nhân gian.Cứ theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 19 (bản Bắc) thì 5 tướng ấy là:	
1.Áo xiêm dơ bẩn.	
2.Hoa trên đầu héo khô.	
3.Thân thể hôi hám.	
4.Chảy mồ hôi ở nách.	
5.Không thích ngồi tòa cũ. (xt. Ngũ Suy).	
 	
Ngũ Nan 	
● I.Ngũ Nan.Năm điều khó khăn của người tu hành đạo Phật trong thời đại 5 trược xấu xa, không có Phật xuất hiện. Đó là:	
1.Thân thiện với ngoại đạo, làm loạn pháp Bồ Tát.	
2.Hàng Thanh Văn chỉ biết lợi mình, gây chướng ngại cho tâm Đại Từ Bi.	
3.Bị kẻ ác phá hoại công đức thù thắng.	
4.Bị thiện quả điên đảo làm hư mất hạnh thanh tịnh.	
5.Chỉ nương cậy vào sức mình, không có tha lực giúp đỡ. [X.Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng; An Lạc Tập Q.thượng; Luận Tịnh Độ Thập Nghi]. 	
● II.Ngũ Nan.Năm điều khó khăn được nghe Phật Pháp.Theo Kinh Niết Bàn quyển 2 (bản Nam) thì 5 điều ấy là:	
1.Khó gặp được Phật ra đời.	
2.Khó được thân người.	
3.Gặp Phật nhưng khó sinh tâm tin.	
4.Khó nhẫn được điều khó nhẫn.	
5.Khó giữ giới chứng quả A La Hán. 	
 	
Ngũ Nạp Y	
● Cũng gọi Nạp Y, Tệ Nạp Y, Hoại Nạp Y, Bách Nạp Y. Áo vá, tức là áo pháp được may bằng những mảnh vải vụn 5 màu.[X.Luật Tứ Phần Q.41; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ, phần 1]. (xt. Nạp Y).	
 	
Ngũ Niêm Lực	
● Lực dụng của 5 môn tu Tịnh Độ cầu vãng sinh.Cứ theo Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ, tu 5 niệm môn: Lễ bái, khen ngợi, phát nguyện, quán sát và hồi hướng thì sẽ sinh về cõi nước Cực Lạc, được thấy Đức Phật A Di Đà.	
 	
Ngũ Niêm Môn	
● Cũng gọi Ngũ Niệm, Tu Tịnh Độ Ngũ Niệm Môn.Chỉ cho 5 môn tu hành quán niệm cầu sinh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà được nói trong Luận Tịnh Độ của Bồ Tát Thiên Thân. Đó là:	
1.Lễ bái môn: Giữ cho thân nghiệp thanh tịnh, 1 lòng cung kính lễ bái đức A Di Đà Như Lai, nguyện sinh về cõi nước của Ngài.	
2.Tán thán môn: Giữ cho khẩu nghiệp thanh tịnh, xưng tán danh hiệu, công đức, trí tướng quang minh của đức A Di Đà Như Lai, tu hành chân thực, cầu sinh về cõi nước của Ngài.	
3.Tác nguyện môn: Tâm thường phát nguyện, tu pháp Xa Ma Tha (Phạm: Zamatha= Chỉ) dứt tâm tán loạn, cầu sinh về cõi nước của Ngài.	
4.Quán sát môn: Dùng trí tuệ chính niệm quán tưởng 3 thứ sau đây:	
a)Quán tưởng công đức trang nghiêm của cõi nước Tịnh Độ Cực Lạc.	
b)Quán tưởng công đức trang nghiêm của Phật A Di Đà.	
c)Quán tưởng công đức trang nghiêm của các vị Bồ Tát ở cõi nước ấy.Tu hành pháp Tì Bà Xá Na (Phạm: Vipazyanà = Quán) để quán phá tâm mê tối cầu sinh về cõi Tịnh Độ Cực Lạc.	
5.Hồi hướng môn: Đem những công đức thiện căn mà mình đã có hồi hướng đến khắp tất cả chúng sinh, nguyện cùng sinh về cõi Cực Lạc, cùng chứng Phật đạo.Trong Vãng Sinh Lễ Tán của Đại Sư Thiện Đạo, thứ tự của Ngũ niệm môn có hơi thay đổi, tức là:	
1.Thân nghiệp lễ bái môn.	
2.Khẩu nghiệp tán thán môn.	
3.Ý Nghiệp ức niệm quán sát môn.	
4.Tác nguyện môn.	
5.Hồi hướng môn.	
Trong đó, 3 môn đầu là tu 3 nghiệp thân, khẩu, ý, còn 2 môn sau là phát nguyện, hồi hướng; nghĩa là 3 môn đầu là khởi hành, 2 môn sau là an tâm.Ngoài ra, tu theo 5 niệm môn trên đây, kết quả cũng có 5 môn, gọi là Ngũ công đức môn hoặc Ngũ quả môn. Đó là:	
1.Cận môn: Thân Không rơi lại vào cõi mê mà được gần gũi với cảnh giới ngộ của Phật.	
2.Đại Hội Chúng Môn: Được dự vào hàng chúng hội của bậc Thánh.	
3.Trạch môn: Thành tựu được pháp Chỉ	
4.Ốc môn: Thành tựu được pháp Quán.	
5.Viên Lâm Du Hí Địa Môn, cũng gọi Giáo hóa địa chi ích. Nghĩa là trở lại cõi mê, lấy việc cứu độ chúng sinh làm niềm vui.Lại nữa, giữa Ngũ niệm môn (Ngũ nhân môn) và Ngũ công đức môn (Ngũ quả môn) trên đây, thì Lễ bái môn tương đối với Cận môn, các môn còn lại của 2 môn cũng theo thứ tự đều có quan hệ nhân quả đối nhau. Trong 2 môn nhân quả này, mục đích của 4 môn trước là làm cho chính mình vào được đạo giác ngộ(Bồ Đề), vì thế gọi là Nhập môn; còn mục đích của môn sau cùng thì lấy việc cứu độ người khác ra khỏi biển khổ làm mục đích, cho nên gọi là Xuất môn, hợp 2 môn lại gọi chung là Xuất Nhập Nhị Môn.[X.Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ; Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.4; Vãng Sinh Luận Chú Lược Sao Q.hạ; Vãng Sinh Lễ Tán Tư Kí Q.thượng]. (xt. Chỉ Quán, Niệm Phật, Tịnh Độ Tông).	
 	
Ngũ Niêm Xứ	
● Năm niệm xứ do vua A Tu La nói.Đức Phật vì chư thiên nói 4 niệm xứ là: Thân Niệm Xứ, Thụ Niệm Xứ, Tâm Niệm Xứ và Pháp Niệm Xứ để đối trị 4 cái điên đảo: Tịnh, Lạc, Thường, Ngã. Thấy vậy, vua A Tu La bèn ganh với Phật mà nói 5 niệm xứ. [X.Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.2, phần 2]. (xt. A Tu La Thuyết Ngũ Niệm Xứ Tam Thập Bát Phẩm). 	
 	
Ngũ Niên Đại Hội	
● Phạm: Paĩca-vàrwikamaha.	
Hán âm: Ban Xà Vu Sắt, Ban Già Vu Sắc, Ban Già Việt Sư. Gọi tắt: Ban Già.
Cũng gọi Ngũ Niên Công Đức Hội, Ngũ Niên Hội.Đại hội cúng dường chư tăng 10 phương và bố thí cho nhân dân do vua A Dục tổ chức lần đầu tiên vào khoảng 100 năm sau Đức Phật nhập diệt. Từ đó cứ 5 năm Đại hội lại được mở 1 lần, đã 1 thời rất thịnh hành ở Ấn Độ. Về sau, vua chúa và vương hầu các nước Tây Vực cũng làm theo và Đại hội thường được tổ chức vào mùa xuân; chư tăng từ khắp nơi về tham dự, thời gian hội lâu nhất là 3 tháng.	
Điều Yết Nhã Cúc Xà Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 5 (Đại 51, 894 hạ) nói: “Cứ 5 năm mở Đại Hội Vô Già 1 lần, đem hết của trong kho phát cho dân chúng”.[X.Ngạch Thượng Hữu Chân Châu Man Tỉ Khưu Ni Duyên trong Kinh Soạn Tập Bách Duyên Q.8; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.3; Đại Trang Nghiêm Kinh Luận Q.8; A Dục Vương Truyện Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.17; điều Kiệt Xoa Quốc trong Cao Tăng Pháp Hiển Truyện]. (xt. Vô Già Hội).	
 	
Ngũ Nghĩa Bình Đẳng	
● Năm nghĩa của tâm vương và tâm sở có tác dụng đối ứng lẫn nhau(tương ứng pháp). Đó là:	
1.Sở y bình đẳng: Chỗ nương như nhau, tức là khi tâm vương nương nơi căn mắt thì tâm sở cũng nương nơi căn mắt; cả 2 cùng nương 1 sự vật.2.Sở Duyên bình đẳng: Chỗ duyên theonhư nhau, tức là cái đối tượng mà tâm vương và tâm sở chấp lấy đều giống nhau.	
3.Hành tướng bình đẳng: Hành Tướng như nhau, tức là hình thái của đối tượng hiện ra trong tâm vương và tâm sở giống nhau.	
4.Thời bình đẳng: Thời gian như nhau, tức là tác dụng của tâm vương và tâm sở diễn ra cùng 1 lúc.	
5.Sự bình đẳng: Việc như nhau, tức là khi tâm vương và tâm sở tác dụng thì 1 tâm vương và 1 tâm sở đồng loại khởi tác dụng, chứ không phải cùng lúc có 2 tâm vương hoặc 2 tâm sở trở lên khởi tác dụng.Cũng có thuyết chỉ nói 4 nghĩa bình đẳng chứ không nêu Hành Tướng bình đẳng.[X.Luận Câu Xá Q.4].	
 	
Ngũ Nghĩa Phần Thông	
● Trong Luật Tứ Phần (vốn là Tiểu Thừa) có 5 chỗ mà ý nghĩa tương thông với nghĩa của Đại Thừa theo sự nhận xét của Nam Sơn Luật Tông, cho nên gọi là Ngũ nghĩa phần thông. Năm nghĩa ấy là:	
1.Đạp bà yếm vô học: Theo Luật Tứ Phần quyển 3 thì vị A La Hán tên là Đạp bà la tử, suy nghĩ thân này là vô thường, sinh diệt không bền chắc, muốn cầu pháp bền vững, muốn đem hết sức mình cúng dường chư tăng. Tức là nhàm chán thân 3 thừa (Vô Học), hướng tâm về Đại Thừa, cầu pháp Bồ Tát, tu hạnh lợi tha.	
2.Thí sinh thành Phật đạo: Tứ Phần Tăng Giới Bản (Đại 22, 1030 hạ) nói: “Nay ta nói giới Kinh, những công đức đã nói, ban cho các chúng sinh, đều cùng thành Phật đạo”; căn cứ vào câu “đều cùng thành Phật đạo” thì biết đây là pháp Đại Thừa chứ chẳng phải Tiểu Thừa.	
3.Tương triệu vi Phật tử: Trong bài tựa Luật Tứ Phần quyển 1, có các câu: “Như thế các Phật tử” hay “Phật tử cũng như thế”. Trong giới Tiểu Thừa, chúng tăng thường được gọi là Tỉ Khưu, còn trong giới Đại Thừa (Kinh Phạm Võng) thì gọi là Phật tử. Nay căn cứ vào lời xưng hô Phật tử thì ta biết đó là nghĩa Đại Thừa.
4.Xả tài dụng phi trọng: Đây là lúc sám hối tội Đọa, đầu tiên đối trước chúng tăng xả bỏ tài vật mà mình đã lấy, rồi sau mới làm pháp sám hối, chúng tăng thu giữ vật ấy, trong vòng 1 ngày, trả nó lại cho chủ cũ. Tứ Phần Luật Tông cho rằng tuy không trả lại chủ cũ mà dùng nó trong chúng tăng, thì cũng chỉ kết tội nhẹ Đột Cát La chứ không thành tội nặng (phi trọng) trộm cướp, vì người sám hối đã thực tâm xả bỏ. Đó là nghĩa của Đại Thừa lấy ý nghiệp làm chủ.	
5.Trần cảnh phi căn cảnh: Các trần cảnh như sắc, thanh v.v... là do thức mắt, thức tai nhận biết, chứ chẳng phải do căn mắt, căn tai nhận biết. Phần giải thích về giới Tiểu vọng ngữ trong Luật Tứ Phần quyển 11 có những câu: “Thấy là thức mắt thấy, nghe là thức tai nghe, xúc giác thì thuộc 3 thức là thức mũi, thức lưỡi và thức thân, còn biết thì thuộc về thức ý”. Nghĩa trong các câu trên đây khác hẳn với nghĩa “căn thấy, căn nghe...” của Hữu Bộ Tiểu Thừa chủ trương, nhưng giống hệt với nghĩa “thức thấy, thức nghe...” của Đại Thừa.[X.Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ Q.3, hạ; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng, phần 3, tiết 1; Tứ Duyên Kí Q.3, hạ].	
 	
Ngũ Nghịch	
● Cũng gọi Ngũ nghịch tội.Chỉ cho 5 cái tội cực ác trái với đạo lí. Cứ theo thuyết của Tiểu Thừa thì 5 tội nghịch là:	
1.Hại mẹ, cũng gọi giết mẹ. (Phạm: Màtf-ghàta).	
2.Hại cha, cũng gọi giết cha (Phạm: Pitfghàta).	
3.Hại A La Hán, cũng gọi giết A La Hán (Phạm: Arhad-ghàta).	
4.Ác tâm làm thân Phật ra máu, cũng gọi làm thân Phật ra máu (Phạm: Tathàgatasyàntike duwỉa-cittarudhirotpàdana). 	
5.Phá tăng, cũng gọi Phá Hòa Hợp Tăng, Đấu Loạn Chúng Tăng (Phạm: Saôghabheda). Trong 5 tội trên đây, 2 tội trước là bỏ ruộng ân nghĩa, 3 tội sau là hủy hoại ruộng đức, vì thế gọi là Năm tội nghịch, Năm tội nặng. Vì hành vi của 5 tội là nguyên nhân làm cho người vi phạm phải rơi vào địa ngục Vô Gián nên cũng gọi là Năm nghiệp Vô Gián (Phạm: Paĩca anantarya-karmàịi), gọi tắt là Năm vô gián hoặc 5 tội không cứu được. Ba tội trước là tội cố ý giết hại cha, mẹ và A La Hán. Còn tội Phá Hòa Hợp Tăng thì chia làm 2:	
a)Phá Yết Ma Tăng: Li khai giáo đoàn mà mình vốn là 1 thành viên để thành lập giáo đoàn mới thực hành các việc Bố Tát, Yết Ma riêng rẽ.	
b)Phá Pháp Luân Tăng: Tôn thờ thầy khác, lập học thuyết khác, tổ chức giáo đoàn riêng.Ngoài ra, theo Luận Câu Xá quyển 18, thì Ngũ Vô Gián Đồng Loại Nghiệp (Phạm: Paĩca Upànantarìyaịi), cũng gọi Cận Ngũ Vô Gián, Ngũ Vô Gián Đồng Phận, Cận Ngũ Nghịch, Loại tự ngũ nghịch, là 5 tội cùng loại với 5 nghiệp Vô Gián nói trên. Tức là:	
1.Ô Nhiễm Ni A La Hán (Phạm: Màtur arhantyà dùwaịam).	
2.Giết Bồ Tát Trụ Định Địa (Phạm: Niyatabhùmisthitasya bodhisattvasya màraịam).
3.Giết Bậc Thánh Hữu Học (Phạm: Zaikwsasya màraịam).	
4.Phá Hòa Hợp Tăng (Phạm: Saôghàyadvàraharaịam).	
5.Phá Hoại Tháp (Phạm: Stùpabhedanam).
Kinh Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết quyển 4 thì nêu 5 tội nặng là:	
1.Phá hoại chùa tháp, thiêu hủy Kinh tượng, chiếm đoạt tài sản của Tam Bảo, hoặc sai bảo người khác làm các việc ấy.	
2.Chê bai Thanh Văn, Duyên Giác và pháp Đại Thừa.	
3.Cản trở người tu hành hoặc giết hại người xuất gia.	
4.Vi phạm 1 trong 5 tội nghịch của Tiểu Thừa.	
5.Chủ trương không có nghiệp báo, thực hành 10 nghiệp bất thiện; hoặc không sợ quả báo đời sau, khuyến khích người khác làm 10 điều ác.Trong Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ quyển 5, ngài Tuệ Chiểu hợp tội giết cha và giết mẹ trong 5 tội nghịch của Tiểu Thừa làm 1 và thêm tội phỉ báng Phật Pháp mà lập thành 5 tội nghịch chung cho cả 3 thừa.[X.Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.47; Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Q.3; Kinh Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Q.3; Luật Tứ Phần Q.46; Luật Thập Tụng Q.36; Luận Câu Xá Q.17; Luận Thuận Chính Lí Q.43; Du Già Luận Kí Q.3, thượng, Q.5; Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q.4; Câu Xá Luận Quang Kí Q.18].	
 	
Ngũ Nghịch Khinh Trọng	
● Sự nặng nhẹ của 5 tội nghịch.Năm tội nghịch chung của 3 thừa là: Giết mẹ, giết cha, giết A La Hán, làm cho thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Trong đó, tội phá hòa hợp tăng thuộc về ngữ nghiệp và là tội nặng nhất. Bốn tội còn lại thuộc về thân nghiệp và theo thứ tự là làm thân Phật chảy máu, giết A La Hán, giết mẹ, giết cha.[X.Luận Câu Xá Q.17; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.7]. (xt. Ngũ Nghịch).	
 	
Ngũ Nghịch Vãng Sinh	
● Người phạm 5 tội cực ác, nhưng nhờ sức niệm Phật mà được Vãng Sinh Tịnh Độ Cực Lạc. Đây là chủ trương của Kinh Quán Vô Lượng Thọ, cho rằng sự niệm Phật chí thành có 1 công năng siêu tuyệt.Nhưng Kinh Vô Lượng Thọ thì cho rằng người phạm 5 tội nghịch và tội phỉ báng Phật Pháp đều không được sinh về Tịnh Độ phương Tây.[X.Quán Kinh Sớ Tán Thiện Nghĩa]. (xt.Nghịch Báng Trừ Thủ). 
 	
Ngũ Nghiệp	
● I.Ngũ Nghiệp. Năm loại nghiệp.Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 114 thì	
tùy theo sự mau hay chậm của việc chịu báo mà nghiệp được chia làm 5 loại:	
1.Thuận Hiện Pháp Thụ Nghiệp: Đời này gây nghiệp chịu báo ngay ở đời này.
2.Thuận Thứ Sinh Thụ Nghiệp: Gây nghiệp ở hiện tại đời sau mới chịu báo.	
3.Thuận Hậu Thứ Thụ Nghiệp: Từ đời thứ 3 trở về sau mới chịu báo.	
4.Thời phận bất định dị thục định nghiệp: Chỉ biết quả mà không biết lúc nào chịu báo.	
5.Thời phận bất định dị thục bất định nghiệp: Không biết quả mà cũng không biết lúc nào chịu báo.[X.Luận Câu Xá Q.15; Luận Thuận Chính Lí Q.40; Câu Xá Luận Quang Kí Q.15].	
● II.Ngũ Nghiệp.Cứ theo thuyết của Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 7, 5 nghiệp là:	
1.Thủ Thụ Nghiệp: Như mắt có thể thấy sắc v.v...	
2.Tác Dụng Nghiệp: Như đất có khả năng giữ gìn, nâng đỡ... hoặc tạo ra tự tướng các pháp, nghĩa là các sắc chất ngại, biến hoại...	
3.Gia Hạnh Nghiệp: Trước hết ý hiểu biết rồi đưa đến thân tạo nghiệp...	
4.Chuyển Biến Nghiệp: Như những người thợ kim hoàn làm ra các đồ trang sức...
5.Chứng Đắc Nghiệp: Tu Thánh Đạo, chứng Niết Bàn... [X.Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tập Q.4; Tạp Tập Luận Thuật Kí Q.8].	
● III.Ngũ Nghiệp.Năm hạnh nghiệp của chư Phật đối với chúng sinh nói trong Nhiếp Đại Thừa Luận Bản, quyển hạ (do ngài Huyền Trang dịch).	
Đó là:	
1.Lấy việc cứu giúp hết thảy chúng sinh trong khổ nạn làm nghiệp: Chúng Sinh tạo các nghiệp ác, phải chịu những tật não như mù, điếc, điên cuồng... sống trong khổ nạn, nếu khi được gặp Phật cứu giúp thì người mù được thấy, người điếc được nghe, người điên được tỉnh.	
2.Lấy việc cứu giúp các cõi ác làm nghiệp: Chúng Sinh vì tạo nghiệp chẳng lành bị rơi vào các cõi ác, Phật mở lòng Đại Từ Bi cứu giúp họ ra khỏi 3 đường ác (địa ngục, ngã quỉ, súc sinh) khiến được yên vui trong cõi người, cõi trời.	
3.Lấy việc cứu giúp những người tu theo “phi phương tiện” làm nghiệp: Phi phương tiện nghĩa là phương pháp không đưa đến giải thoát; ngoại đạo tu các hạnh khổ như giữ giới bò (bắt chước bò ăn cỏ), giới chó (bắt chước chó ăn phân) v.v... không thể ra khỏi 3 cõi, gọi là Phi phương tiện. Đức Phật dạy các ngoại đạo lìa bỏ phi phương tiện mà cầu hạnh giải thoát, sống trong giáo pháp của Như Lai.
4.Lấy việc cứu giúp Tát Ca Da Kiến làm nghiệp: Tát Ca Da Kiến tức là Thân Kiến (thấy có thân ta), chúng sinh trôi lăn trong 3 cõi, nhận lầm thân ngũ uẩn giả hòa hợp là cái ta thường hằng bất biến. Đức Phật muốn cứu giúp chúng sinh chấp ngã, nên chỉ cho con đường chính vô ngã có thể vượt khỏi 3 cõi, làm cho chúng sinh phá trừ Thân Kiến giả dối không thực.	
5.Lấy việc cứu giúp các thừa làm nghiệp: Thừa ở đây chỉ cho 2 hạng người tu hành đạo Phật. Một là người đối với đạo Bồ Tát muốn trở lui; hai là hàng Thanh Văn có Chủng Tính quanh co giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa, không biết đi đường nào. Hạng người thứ nhất thấy chúng sinh khó độ, hạnh Bồ Tát khó làm nên muốn rút lui khỏi đạo Bồ Tát Đại Thừa, mà tu đạo Tiểu Thừa; hạng người thứ 2 tuy có Chủng Tính Đại Thừa Nhưng lại phát tâm nhỏ hẹp. Đức Phật thương xót 2 hạng người này, nên nói pháp Nhất Thừa khiến cho Bồ Tát muốn trở lui không còn thoái tâm, mà Thanh Văn bất định thì bỏ Tiểu Thừa về Đại Thừa.[X.Luận Nhiếp Đại Thừa Q.hạ (bản dịch đời Lương); Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.10 (bản dịch đời Đường)].	
● IV.Ngũ Nghiệp.Năm nghiệp nói trong Luận Vãng Sinh của Bồ Tát Thế Thân. Tức là:	
1.Nghiệp thân: Lễ lạy.	
2.Nghiệp khẩu: Nói lời khen ngợi.	
3.Nghiệp ý: Khởi tâm phát nguyện	
4.Nghiệp trí: Phát khởi trí quán.	
5.Nghiệp trí phương tiện: Phát tâm hồi hướng.	
Năm nghiệp trên đây là pháp môn tu hành cầu sinh về Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.[X.Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ; Vãng Sinh Luận Chú kí Q.5].	
 	
Ngũ Ngũ Bách Niên	
● Cũng gọi Ngũ Cá Ngũ Bách Niên, Ngũ Cá Ngũ Bách Tuế, Ngũ Ngũ Bách Tuế.	
Năm lần 500 năm, 1 thứ quan niệm về lịch sử tông giáo; tức là thời gian biểu thị sự thịnh suy của giáo pháp Đức Phật.	
Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao quyển 2, khoảng thời gian 2.500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt được chia làm 5 lần 500 năm. Trong đó 2 lần 500 năm đầu là thời Chính Pháp, lần 500 năm thứ 3 và thứ 4 là thời Tượng Pháp, 500 năm cuối cùng là thời Mạt Pháp, là 500 năm đầu của 1 vạn năm mạt pháp.	
1.Năm trăm năm thứ nhất: Thời kì Giải Thoát Kiên Cố (Học Tuệ Kiên Cố), trong thời kì này có rất nhiều người tu hành đạt được giải thoát, giác ngộ.	
2.Năm trăm năm thứ hai: Thời kì Thiền Định Kiên Cố, trong thời kì này có rất nhiều người tu Thiền đắc định.	
3.Năm trăm năm thứ ba: Thời kì Đa Văn Kiên Cố, trong thời kì này mọi người lắng nghe và nghiên cứu Phật Pháp rất nhiệt tâm, nhưng ít người thực hành.	
4.Năm trăm năm thứ tư: Thời kì tạo tự kiên cố, trong thời kì này mọi người chuyên lo xây dựng chùa viện.	
5.Năm trăm năm thứ năm: Thời kì Đấu tranh kiên cố, trong thời kì này mọi người luôn tranh giành kích bác lẫn nhau, cho thuyết mình là hơn, thuyết người là kém.[X.Hiền Hộ Phần trong Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.3; Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi Q.3; Kim Cương Bát Nhã Kinh Tán Thuật Q.thượng; Mạt Pháp Đăng Minh Kí; Đại Thừa Pháp Tướng Danh Mục Q.6, hạ]. (xt. Chính Tượng Mạt). 	
 	
Ngũ Nguyên	
● Năm tâm nguyện mà Bồ Tát phát khởi làm lợi mình và lợi người.Đó là:	
1.Phát Tâm Nguyện: Bồ Tát mới phát khởi tâm Đại Bồ Đề Vô Thượng.	
2.Sinh Nguyện: Nguyện đời vị lai được sinh vào các cõi lành.	
3.Cảnh Giới Nguyện: Nguyện đời vị lai đạt được trí tuệ, biết rõ 5 cảnh giới vô lượng (chúng sinh cảnh vô lượng, thế giới vô lượng, pháp giới vô lượng, điều phục giới vô lượng, điều phục giới phương tiện giới vô lượng).
4.Bình Đẳng Nguyện: Nguyện trong đời vị lai thành tựu Tứ nhiếp Pháp Bình Đẳng của Bồ Tát.
5.Đại Nguyện: Nguyện ở đời vị lai dùng Tứ nhiếp Pháp Bình Đẳng để làm lợi ích cho chúng sinh.Trong 5 nguyện trên, nguyện thứ nhất thuộc về lợi mình, còn 4 nguyện sau là những nguyện làm lợi cho người.[X.Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.8; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.12].	
 	
Ngũ Nguyên Kiến Lập 	
● Cũng gọi Ngũ Nguyện Khai Thị. Đối lại: Nhất Nguyện Kiến Lập.Tức là pháp nghĩa của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản do sư Thân Loan y cứ vào 5 Đại Nguyện trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà mà thành lập.Năm nguyện ấy là: Nguyện thứ 11 trụ trong định đến diệt độ, nguyện thứ 12 ánh sáng vô lượng, nguyện thứ 13 thọ mệnh vô lượng, nguyện thứ 17 chư Phật ngợi khen và nguyện thứ 18 dốc lòng kính tin mến mộ.[X.Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng; Hiển Tịnh Độ Chân Thực Giáo Hành Chứng Văn Loại]. (xt. Nhất Nguyện Kiến Lập).	
 	
Ngũ Nhạc	
● Chỉ cho 5 ngọn núi ở Trung Quốc, đó là: Đông Nhạc Thái Sơn (huyện Thái An, tỉnh Sơn Đông), Nam Nhạc Hành Sơn (huyện Hành Sơn, tỉnh Hồ Nam), Tây Nhạc Hoa Sơn (huyện Hoa Âm, tỉnh Thiểm Tây), Bắc Nhạc Hằng Sơn (huyện Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây) và Trung Nhạc Tung Sơn (huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam). Thời vua Nghiêu, chỉ có Tứ Nhạc do 4 viên quan trông coi việc tế lễ. Về sau, thêm Trung nhạc mà thành chế độ Ngũ Nhạc. Việc cúng tế Ngũ Nhạc là đặc quyền của Thiên tử, còn vua chư hầu thì chỉ được thờ cúng trong phạm vi lãnh thổ của mình mà thôi.Ngoài ra, Ngũ nhạc là nơi tĩnh tu sớm nhất của các tăng sĩ và đạo sĩ, như ngài Đạo An đời Phù Tần đã vào Hằng Sơn xây dựng chùa tháp, ngài Tăng Lãng vào Thái sơn sáng lập chùa Lãng Công Cốc Sơn (chùa Thần Thông), Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma đã trụ ở chùa Thiếu Lâm tại Tung Sơn, ngài Tuệ Tư đời Trần trụ ở chùa Phúc Nghiêm tại Hành Sơn v.v...[X.Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.12; Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành Q.1; Cổ Kim Đồ Thư Tập THành Sơn Xuyên Điển 7, 8, 13, 41,55, 67, 163].	
 	
Ngũ Nhãn	
● Phạm: Paĩca cakwùôiwi.Pàli: Paĩca cakkhùni.Chỉ cho 5 loại mắt. Tức là:	
1.Nhục Nhãn (Phạm: Màôsa-cakwus): Mắt của người phàm tục.	
2.Thiên Nhãn (Phạm: Divya-cakwus): Mắt của người trời ở cõi Sắc nhờ tu Thiền Định mà đạt được. Mắt này có khả năng thấy hết mọi thứ xa gần, trước sau, trong ngoài, ngày đêm, trên dưới...	
3.Tuệ Nhãn (Phạm: Prajĩà-cakwus).Mắt này có thể thấy rõ chân không vô tướng; tức là thấu suốt hết thảy hiện tượng đều là không tướng, định tướng.	
4.Pháp Nhãn (Phạm: Dharma-cakwus): Mắt của Bồ Tát. Mắt này thấy được tất cả các pháp môn.	
5.Phật Nhãn (Phạm: Buddha-cakwus): Mắt Phật. Mắt này có đủ công năng của cả 4 loại mắt trên, thấu suốt hết thảy mọi pháp, không có gì mà chẳng thấy biết.Tông Thiên Thai cho rằng Nhục nhãn, Thiên nhãn, Tuệ nhãn và Pháp Nhãn thuộc nhân vị, Phật Nhãn thuộc quả vị. Lại tùy theo 4 giáo Tạng, Thông, Biệt, Viên mà nghĩa của Ngũ nhãn đều khác. Mật Giáo thì cho rằng Ngũ nhãn không có hơn kém khác nhau, nhưng đặc biệt coi trọng Phật Nhãn và Phật cách hóa Phật Nhãn, gọi là Phật Nhãn tôn.[X.Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.2; Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Q.hạ; Luận Đại Trí Độ Q.33, 39; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.57; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.20; Tam Quán Nghĩa Q.thượng].	
 	
Ngũ Nhân	
● I.Ngũ Nhân.Năm mối quan hệ giữa nhân năng tạo là 4 Đại (đất, nước, lửa, gió) và quả sở tạo là các sắc pháp. Đó là:	
1.Sinh nhân (Phạm: Janana): Từ 4 Đại sinh ra các sắc pháp như mẹ sinh ra con.
2.Y nhân (Phạm: Nizraya): Sắc sở tạo đã sinh thì sắc tùy thuộc theo 4 Đại, như đệ tử nương theo thầy.	
3.Lập nhân (Phạm: Sthàna): Nhân này giữ gìn sắc pháp do 4 Đại tạo ra như đất giữ gìn muôn vật.	
4.Trì nhân (Phạm: Upastambha): Nhờ sức của nhân này giữ gìn mà sắc sở tạo được nối tiếp không dứt, cũng như thức ăn giữ cho mệnh sống liên tục.	
5.Dưỡng nhân (Phạm: Upabfôhana): Làm cho sắc pháp do 4 Đại tạo ra thêm lớn, giống như mưa móc nuôi dưỡng cỏ cây.Năm nhân duyên trên đây thuộc về năng tác nhân hữu lực trong 6 nhân, chứ không thuộc về 5 nhân kia như đồng loại nhân v.v... Còn trong 4 duyên thì 5 nhân này thuộc về nhân duyên.[X.Luận Du Già Sư Địa Q.3; Luận Thuận Chính Lí Q.20; Luận Đại Tì Bà Sa Q.127; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.1; Luận Câu Xá Q.7; Câu Xá Luận Quang Kí Q.7; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.3, phần đầu]. 	
● II.Ngũ Nhân.	
Chỉ cho 5 cái nhân thành lập pháp hữu vi.Đó là:	
1.Sinh nhân: Tức hoặc nghiệp phiền não sinh ra thân chúng sinh.	
2.Hòa hợp nhân: Như thiện hòa với tâm thiện, bất thiện hòa hợp với tâm bất thiện, vô kí hòa hợp với vô kí.	
3.Trụ nhân: Tức là chúng sinh nương vào 4 phiền não lớn là “ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái” mà sống còn, giống như tòa nhà nương vào những trụ cột mà đứng vững.	
4.Tăng trưởng nhân: Chúng Sinh nhờ vào thức ăn uống mà thân mệnh được nuôi lớn.	
5.Viễn nhân: Nhân xa.Tức nhờ sức linh nghiệm của thần chú mà có thể thoát khỏi sự não hại của ma quỉ, cũng như nhờ vũ lực của vua mà tránh được nạn giặc cướp.[X.Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.21 (bản Bắc); Niết Bàn Kinh Sớ Tư Kí Q.6].
 	
Ngũ Nhân Ngũ Quả	
● Năm môn nhân và quả của việc Vãng Sinh Tịnh Độ.Năm môn của nhân tức là 5 niệm môn: Lễ bái, tán thán, phát nguyện, quán sát và hồi hướng.Năm môn của quả: Cận môn, Đại Hội Chúng Môn, trạch môn, ốc môn và viên lâm du hí địa môn. Nhờ 5 nhân này mà được 5 quả này. [X.Luận Tịnh Độ (Thiên Thân); Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ]. (xt. Ngũ Công Đức Môn, Ngũ Niệm Môn).	
 	
Ngũ Nhân Phi Khí	
● Chỉ cho 5 hạng người không tin, không thực hành, tức là không có khả năng thụ trì được Phật Pháp. Đây là nói về 5 hạng căn cơ đối với Kinh Hoa Nghiêm.	
1.Vô tín phi khí: Tức là hạng người nghe Kinh Hoa Nghiêm không tin và sinh tâm phỉ báng.	
2.Vi chân phi khí: Hạng người làm trái với lẽ chân thực, tức là lợi dụng Kinh Hoa Nghiêm để cầu danh lợi, thuyết pháp bất tịnh, thu góp tà thiện, tức quên mất tâm Bồ Đề mà tu các thiện căn, đó là nghiệp ma.	
3.Quai thực phi khí: Tức là người làm những việc trái với Đạo Chân thực, không có Chính Kiến, nương vào lời nói, chấp lấy văn tự, tùy theo âm thanh mà chấp lấy nghĩa lí, còn chính lí siêu việt thì không thể thâm nhập được. Luận Thập Địa có nêu ra 5 lỗi của việc dựa vào âm thanh mà chấp lấy nghĩa lí là: Không có chính tín, lui mất tâm dũng mãnh, lừa dối người, phỉ báng Phật và khinh thường pháp.
4.Hiệp liệt phi khí: Hạng người hẹp hòi, yếu kém. Tức chỉ cho Nhị Thừa, căn cơ hẹp hòi, kém cỏi, tuy nghe pháp nhưng không hiểu được ý nghĩa sâu xa, mầu nhiệm.	
5.Thủ quyền phi khí: Hạng người chấp chặt vào giáo pháp tạm thời, tức chỉ cho hàng Bồ Tát Tam Thừa cộng giáo, tùy theo giai vị tu tập của giáo mình mà chấp trước giáo pháp quyền tiểu, không tin giáo pháp viên dung đầy đủ muôn đức.[X.Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.3 (Trừng Quán)].	
 	
Ngũ Nhẫn	
● Tức là 5 nhẫn: Phục, Tín, Thuận, Vô sinh và Tịch diệt.	
1.Phục Nhẫn: Chỉ cho hàng Tam Hiền trước Thập Địa, ở giai vị này hành giả chưa chứng vô lậu, phiền não chưa dứt hết, chỉ có thể chế ngự nó không cho sinh khởi.Trong đó, Thập Trụ thuộc về hạ Phẩm nhẫn, Thập Hành thuộc về trung Phẩm nhẫn, Thập Hồi Hướng thuộc về thượng Phẩm nhẫn.	
2.Tín Nhẫn: Chỉ cho hàng Bồ Tát Thập Địa được niềm tin vô lậu, tùy thuận không còn nghi ngờ. Trong đó, Sơ Địa thuộc về hạ Phẩm nhẫn, Nhị địa thuộc trung Phẩm nhẫn, Tam địa thuộc thượng Phẩm nhẫn.	
3.Thuận Nhẫn: Chỉ cho Bồ Tát thuận theo đạo Bồ Đề, hướng tới quả vô sinh. Trong đó, Bồ Tát Địa thứ 4 thuộc hạ Phẩm nhẫn,địa thứ 5 thuộc trung Phẩm nhẫn và địa thứ 6 thuộc thượng Phẩm nhẫn.	
4.Vô Sinh Nhẫn: Chỉ cho Bồ Tát đã trừ hết vọng hoặc, rõ biết các pháp đều không sinh. Trong đó, Bồ Tát Địa thứ 7 thuộc về hạ Phẩm nhẫn, Bồ Tát Địa thứ 8 thuộc trung Phẩm nhẫn và Bồ Tát Địa thứ 9 thuộc thượng Phẩm nhẫn.	
5.Tịch Diệt Nhẫn: Ở địa vị này, Bồ Tát đã dứt hết sạch các vọng hoặc phiền não, thanh tịnh vô vi, tịch diệt vắng lặng.Trong đó, địa thứ 10 thuộc về hạ Phẩm nhẫn, Phật quả là thượng Phẩm nhẫn.Trong 5 nhẫn, 4 nhẫn trước mỗi nhẫn đều chia ra 3 Phẩm: Thượng, trung, hạ, còn 1 nhẫn sau cùng được chia làm 2 Phẩm: Thượng và hạ.[X.Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Q.thượng; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.5, thượng; Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ Q.3, 4 (Trí Khải); Đại Thừa Nghĩa Chương Q.12].	
 	
Ngũ Nhật Bát Giảng	
● Năm ngày 8 buổi giảng. Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.Trong 5 ngày chia ra 8 thời giảng 8 quyển Kinh Pháp Hoa.Tức là bắt đầu giảng thời thứ nhất vào buổi tối ngày đầu tiên đến thời giảng thứ 8 vào buổi sáng ngày thứ 5 là kết thúc.Cứ theo truyện ngài Tuệ Minh đời Đường trong Pháp Hoa Kinh Truyện Kí quyển 2, 3, thì ngài Tuệ Minh nhận lời thỉnh cầu của chư thiên, đã chia 8 thời khai giảng Kinh Pháp Hoa, đó là đầu mối của Pháp Hoa bát giảng.	
 	
Ngũ Nhật Thập Tòa	
● Cũng gọi Pháp Hoa thập giảng.Năm ngày 10 buổi giảng. Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.Trong 5 ngày chia ra 10 buổi giảng Kinh. Tức là ngoài việc giảng 8 quyển Kinh Pháp Hoa, còn giảng thêm Kinh Vô Lượng Nghĩa 1 quyển làm phần khai Kinh và Kinh Phổ Hiền Quán 1 quyển làm phần kết Kinh, hợp làm 10 quyển trong 5 ngày, mỗi ngày giảng 2 quyển, cho nên gọi là Ngũ Nhật Thập Giảng. [X.truyện Đường Tuệ Minh trong Pháp Hoa Kinh Truyện Kí Q.3].	
 	
Ngũ Nhiếp Luận	
● Năm Nhiếp Luận. Tức chỉ cho 1 bộ Luận Nhiếp Đại Thừa, 2 bộ giải thích Nhiếp Luận và 2 bản dịch bộ giải thích Nhiếp Luận.	
Đó là:	
1.Vô Trước Nhiếp Luận: Tức là bộ Luận Nhiếp Đại Thừa 3 quyển, do Bồ Tát Vô Trước soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập Q.31.	
2.Thiên Thân Nhiếp Luận: Tức là bộ Đại Thừa Nhiếp Luận thích 15 quyển, do Bồ Tát Thiên Thân soạn, để giải thích bộ Luận Nhiếp Đại Thừa của Bồ Tát Vô Trước.
3.Vô Tính Nhiếp Luận: Tức là bộ Nhiếp Đại Thừa Luận Thích 10 quyển, do Bồ Tát Vô Tính soạn cũng để giải thích bộ Luận Nhiếp Đại Thừa.	
4.Lương Nhiếp Luận: Tức là bản Hán dịch bộ Đại Thừa Nhiếp Luận thích 15 quyển, do ngài Chân Đế dịch vào đời Lương, được thu vào Đại Chính Tạng tập 31.	
5.Đường Nhiếp Luận: Tức là bản dịch bộ Nhiếp Luận của Bồ Tát Vô Trước và bộ Nhiếp Luận thích của Bồ Tát Vô Tính, do ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường, gồm 10 quyển, được thu vào Đại Chính Tạng tập 31.(xt. Nhiếp Đại Thừa Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích). 	
 	
Ngũ Nhiệt	
● Năm nóng. Tức là phương pháp tu khổ hạnh bằng cách phơi mình dưới ánh nắng và đốt lửa ở 4 phía, của ngoại đạo Ấn Độ thời xưa.Ngoại đạo tu hạnh khổ này được gọi là Ngũ nhiệt chích thân ngoại đạo.[X.Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ Q.trung]. 	
 	
Ngũ Như Lai	
● I.Ngũ Như Lai.Chỉ cho 5 Đức Phật được tôn trí trong Mạn Đồ La của Mật Giáo.Mạn Đồ LaKim Cương Giới tôn trí đức Đại Nhật Như Lai ở chính giữa, phương đông là A Súc Như Lai, phương tây là Vô Lượng Thọ Như Lai (Phật A Di Đà), phương nam là Bảo Sinh Như Lai và phương bắc là Bất Không Thành Tựu Như Lai.[X.Tối Thắng Diệu Cát Tường Căn Bản Trí Tối Thượng Bí Mật Nhất Thiết Danh Nghĩa Tam Ma Địa phần Q.thượng]. (xt. Ngũ Phật).	
● II.Ngũ Như Lai.Chỉ cho 5 Phật: Phật 10 phương, Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật hiện tại và Phật Thích Ca...[X.Truyền Quang Lục Q.hạ]. 	
● III.Ngũ Như Lai.Năm Đức Như Lai được tôn thờ trên đàn của lễ hội cúng thí ngã quỉ:	
1.Bảo Thắng Như Lai: Biểu thị sự diệu dụng của Bình Đẳng Tính Trí.	
2.Diệu Sắc Thân Như Lai: Biểu thị sự diệu dụng của Đại Viên Kính Trí.	
3.Cam Lộ Vương Như Lai: Biểu thị sự diệu dụng của Diệu Quan Sát Trí.	
4.Quảng Bác Thân Như Lai: Biểu thị sự diệu dụng của Pháp Giới Trí.	
5.Li Bố Úy Như Lai: Biểu thị sự diệu dụng của Thành Sở Tác Trí.[X.Thí Chư Ngã Quỉ Ẩm Thực Cập Thủy Pháp; Bí Tạng Kí].	
 	
Ngũ Như Sắc	
● Cũng gọi Ngũ Phật Sắc.Màu sắc trên hình tượng của 5 Đức Như Lai trong Mật Giáo, có nhiều thuyết:	
1.Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 4, đức Đại Nhật Như Lai ở chính giữa có thân màu vàng tía, đức Bảo Chàng Như Lai (hoặc A Súc) có thân màu trắng, 3 Đức Phật còn lại (Khai phu hoa, hoặc Bảo sinh, Vô Lượng Thọ, Thiên Cổ Lôi Âm, hoặc Thích Ca) đều có thân màu vàng ròng.	
2.Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6, căn cứ vào thứ lớp quán sắc pháp của hành giả thì 5 Đức Phật theo thứ tự có thân màu trắng, đỏ, vàng, xanh và đen.	
3.Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 20, về mặt thứ tự của quả địa Phật đức, lấy nghĩa màu xanh gồm đủ tất cả màu mà nói, thì 5 Đức Phật theo thứ tự là: Tất cả màu (xanh), vàng, đỏ, trắng và đen. Ngoài ra, Kinh Nhiếp Chân Thực cho rằng 5 Đức Phật theo thứ tự có thân màu trắng, xanh, vàng, sen hồng và nhiều màu. Còn Đại lạc Nghi Quĩ nêu các màu thân hình của 5 Đức Như Lai theo thứ tự là: Trắng, xanh, vàng, đỏ và xanh lá cây.	
 	
Ngũ Phái Nhất Trích Đồ	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Nhật Am Nhất Đông thuộc Tông Lâm Tế Nhật Bản soạn, được thu vào phần phụ lục của Pháp môn sừ quĩ trong Vạn Tục Tạng tập 147.Trong sách này, soạn giả đem so sánh những chỗ dị đồng về thuyết truyền thừa 5 tông phái Thiền Tông được trình bày trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục của ngài Đạo Nguyên, trong bài tựa Trùng Hiệu Ngũ Gia Tông Phái của ngài Mộng Dường và trong Ngũ Gia Biện của ngài Hổ Quan Sư Luyện, rồi soạn giả nhận định rằng trong các thuyết, thuyết của ngài Hổ Quan Sư Luyện chủ trương 5 phái Thiền Tông Trung Quốc đều bắt nguồn từ pháp hệ của Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất là chính xác hơn cả.	
 	
Ngũ Pháp	
● I.Ngũ Pháp.Cũng gọi Ngũ Sự, Tướng Danh Ngũ Pháp. Chỉ cho 5 pháp: Danh, tướng, phân biệt, chính trí và chân như, là bản chất của các pháp mê ngộ, được nói trong Kinh Nhập Lăng Già quyển 7.Danh là tên giả được đặt ra trong thế giới hiện tượng; Tướng chỉ cho các tướng trạng sai biệt trong hiện tượng giới do nhân duyên hòa hợp sinh ra; Phân biệt là do chấp trước 2 pháp danh và tướng nói trên mà sinh khởi tâm hư vọng phân biệt; Chính Trí là trí tuệ khế hợp với chân như; Chân Như là bản thể của tất cả sự tồn tại, cũng tức là chân lí bình đẳng như thực. Trong 5 pháp trên, 3 pháp trước là pháp mê, 2 pháp sau là pháp ngộ.	
● II.Ngũ Pháp.Cũng gọi Lí Trí Ngũ Pháp.Năm pháp của Phật Địa: Pháp Giới Thanh Tịnh, Đại Viên Kính Trí, Bình Đẳng Tính Trí, Diệu Quan Sát Trí và Thành Sở Tác Trí. Trong đó, lí Chân Như Sở Ngộ (Pháp Giới Thanh Tịnh) cùng với Trí Bồ Đề Năng Ngộ 4 trí) bao hàm 3 thân Phật (Tự Tính Thân, Thụ Dụng Thân, Biến Hóa Thân).[X.Kinh Phật Địa]. (xt. Trí). 	
● III.Ngũ Pháp.Năm pháp hạnh trong 25 phương tiện được nói trong Ma Ha Chỉ Quán quyển 4, hạ. Đó là: Dục, Tinh Tiến, Niệm, Xảo tuệ và Nhất Tâm.	
● IV. Ngũ Pháp.Năm uẩn. Luận Câu Xá gọi Ngũ Uẩn là Ngũ pháp. Tức là sắc uẩn, thụ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn.	
● V. Ngũ Pháp.Chỉ cho 5 pháp: Sắc Pháp, Tâm Pháp, Tâm Sở Pháp, Bất Tương Ứng Pháp và Vô Vi Pháp, tức là 5 vị của 75 pháp.(xt. Ngũ Pháp Sự Lí Duy Thức).
 	
Ngũ Pháp Bất Đắc Thụ Nhân Giới 	
● Năm điều mà vị Tỉ Khưu mắc phải thì không được truyền trao giới pháp cho người khác. Đó là:	
1.Không có niềm tin: Nếu Tỉ Khưu không có chính tín thì tự mình không thể giữ gìn giới pháp mà mình đã nhận lãnh, vì thế không được làm thầy truyền giới cho người khác.	
2.Không biết hổ thẹnvới chính mình: Nếu Tỉ Khưu không có tâm hổ thẹn thì ắt hẳn là phóng túng buông thả, thiếu giới hạnh, cho nên không được làm thầy truyền giới cho người.	
3.Không biết xấu hổ với người khác: Nếu Tỉ Khưu không biết xấu hổ với người thì chắc chắn sẽ hủy phạm giới pháp mà không ăn năn hối lỗi, vì thế không được làm thầy truyền trao giới pháp cho người khác.	
4.Lười biếng: Nếu Tỉ Khưu lười biếng thì ắt buông lung dông dỡ, tự mình chẳng thể giữ gìn được giới pháp mà mình đã thụ, cho nên cũng không được làm thầy truyền giới cho người.	
5.Hay quên: Nếu Tỉ Khưu đã không ghi nhớ được nghĩa lí các pháp, thì đối với giới luật mà mình đã học cũng bị lãng quên, vì thế không được làm thầy trao giới cho người khác.[X.Luật Tứ Phần Q.59]. 	
 	
Ngũ Pháp Nhân	
● Người tin theo 5 thứ pháp do Đề Bà Đạt Đa đặt ra.	
Đề Bà Đạt Đa đặt ra 5 pháp để đối lại với giáo pháp của Đức Phật, nhằm mục đích chia rẽ giáo đoàn.	
Năm pháp ấy là:	
1.Trọn đời đi xin ăn.	
2.Mặc áo may bằng những miếng vải vụn.	
3.Ngủ dưới gốc cây.	
4.Không ăn bơ, muối,	
5.Không ăn thịt, cá. [X.Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng, phần 3, tiết 1].	
 	
Ngũ Pháp Sự Lí Duy Thức	
● Sự và lí của 5 pháp đều Duy Thức. Năm pháp chỉ cho: Tâm Pháp, Tâm Sở Pháp, Sắc Pháp, Bất Tương Ứng Pháp và Vô Vi Pháp. Theo Tông Duy Thức Đại Thừa thì 5 pháp trên đều do thức biến hiện. Trong đó, Tâm Pháp là tự tướng của thức, Tâm Sở Pháp tương ứng với 8 thức: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, Mạt Na và A Lại Da mà sinh khởi; Sắc Pháp do Tâm Pháp và Tâm Sở Pháp biến hiện; Bất Tương Ứng Pháp là nhờ các phần vị: Tâm Pháp, Tâm Sở Pháp, Sắc Pháp... mà có; còn Vô Vi Pháp thì là thực tính của thức.	
 	
Ngũ Pháp Tạng	
● Phạm: Paĩca dharma-kozà. Gọi tắt: Ngũ tạng.Cũng gọi Ngũ Pháp Hải.Chỉ cho 5 tạng, là thế giới quan của Độc Tử Bộ.	
Độc Tử Bộ chia vạn hữu trong vũ trụ ra làm 5 tạng:	
1.Quá khứ tạng (Phạm: Atìta-koza).	
2.Hiện tại tạng (Phạm: Pratyutpannakoza).	
3.Vị lai tạng (Phạm: Anàgata-koza).	
4.Vô vi tạng (Phạm: Asaôskfta-koza).	
5.Bất khả thuyết tạng (Phạm: Anabhilàpya-koza).Trong 5 tạng trên, 3 tạng trước tập hợp các pháp hữu vi, gọi chung là Tam Thế tạng, hoặc gọi là Hữu Vi Tụ. Vô Vi tạng cũng gọi là Vô Vi Tụ, là tập hợp các pháp vô vi; Bất Khả Thuyết Tạng, cũng gọi Phi nhị tụ, tức là tập hợp các pháp chẳng phải hữu vi chẳng phải vô vi.Bởi vì Độc Tử Bộ vốn chủ trương “Ngã” chẳng phải uẩn chẳng phải lìa uẩn và cho rằng Ngã là có thực. Quan niệm này đã bị Luận Trung Quán, Luận Thành Thực, Luận Câu Xá, Luận Thành Duy Thức... bài bác. Các ngài Trí Khải, Pháp Tạng v.v... cũng cho đó là Ngoại đạo trà trộn vào Phật Giáo.[X.Phẩm Hữu Ngã Vô Ngã trong Luận Thành Thực Q.3; Phẩm Phá Ngã trong Luận Câu Xá Q.29; Luận Trung Quán Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.1; Luận Dị Bộ Tông Luân]. 	
 	
Ngũ Pháp Thân	
● Năm Pháp Thân. Có Đại Thừa và Tiểu Thừa khác nhau.	
1.Tiểu Thừa lập 5 phần Pháp Thân: Giới, Định, Tuệ, Giải Thoát và Giải Thoát Tri Kiến. Tiểu Thừa cho 5 phần này là Pháp Thân trong 3 thân	
2.Đại Thừa lập 3 loại 5 Pháp Thân:	
a)Kinh Bồ Tát Anh Lạc Lập: Như Như trí Pháp Thân, Công Đức Pháp Thân, Tự Pháp Thân, Biến Hóa Pháp Thân và Hư Không Pháp Thân.	
b)Tông Hoa Nghiêm Lập: Pháp Tính Sinh Thân, Công Đức Pháp Thân, Biến Hóa Pháp Thân, Hư Không Pháp Thân và Thực Tướng Pháp Thân.	
c)Mật Giáo Lập: Tự Tính Pháp Thân, Thụ dụng Pháp Thân, Biến Hóa Pháp Thân, Đẳng Lưu Pháp Thân và Pháp Giới Thân. [X.Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao Q.4; Ngũ Luân Cửu Tự Minh Bí Thích]. (xt. Ngũ Chủng Pháp Thân).	
 	
Ngũ Pháp Thoái Bồ Đề	
● Năm trường hợp làm lui mất tâm Bồ Đề được ghi trong Kinh Niết Bàn quyển 28 (bản Bắc). Đó là:	
1.Xuất gia theo ngoại đạo: Người xuất gia nên tu theo chính pháp, nếu theo ngoại đạo thì sẽ tăng thêm các Tà Kiến, tạo nghiệp chẳng lành, do đó tâm Bồ Đề sẽ bị lui mất.	
2.Không tu tâm đại từ: Người tu hạnh Bồ Tát phải đem tâm Đại Từ bình đẳng thương quí tất cả chúng sinh, ban cho họ niềm vui chính pháp thanh tịnh, sau đó chứng quả giác ngộ; nếu không thực hành như thế thì tâm Bồ Đề sẽ bị lui mất.
3.Hay tìm lỗi của pháp sư: Người tu hạnh Bồ Tát thờ kính Sư trưởng như thờ cha mẹ, nghe lời dạy bảo của thầy thì quả Bồ Đề mới có cơ thành tựu.Nếu cứ chăm chăm tìm lỗi của thầy thì không những phụ công răn dạy mà còn lỗi đạo thờ thầy, do đó tâm Bồ Đề sẽ bị lui mất.	
4.Thường thích ở trong sinh tử: Người tu hạnh Bồ Tát cần phải siêng năng gắng sức để cầu thoát li, nếu cứ đam mê 5 dục, tạo các nghiệp ác, đối với sinh tử tâm không nhàm chán, thì tâm Bồ Đề sẽ bị lui mất.	
5.Không ưa đọc tụng Kinh điển: Người tu hạnh Bồ Tát nên tin nhận Kinh pháp do Đức Như Lai tuyên thuyết, thành tâm đọc tụng để tìm cầu nghĩa lí sâu xa mầu nhiệm, rồi y theo sự hiểu biết mà tiến tu mong thành tựu quả Bồ Đề, nếu không như thế thì tâm Bồ Đề sẽ bị lui mất.	
 	
Ngũ Phẩm Đê Tử Vị 	
● Chỉ cho giai vị Ngoại phàm trước Thập Tín, là hành vị thứ nhất trong 8 hành vị của Viên Giáo do Tông Thiên Thai lập, tương đương với vị Quán hành tức trong Lục Tức vị. Vì giai vị này chia ra 5 Phẩm và chuyên tâm vào sự tu hành thực tiễn của chính mình, nên gọi là Ngũ Phẩm Đệ Tử Vị. Năm Phẩm là:	
1.Tùy hỉ phẩm: Nghe pháp thực tướng viên dung vi diệu mà trong lòng tin hiểu vui mừng, nên bên trong dùng 3 quán để quán xét cảnh của 3 đế, bên ngoài thì dùng 5 hối mà siêng năng tinh tiến sám hối, khuyến thỉnh, tùy hỉ, phát nguyện và hồi hướng.
2.Đọc tụng phẩm: Sau khi tin hiểu thì đọc tụng và thuyết giảng Kinh pháp mầu nhiệm sâu xa.	
3.Thuyết pháp phẩm: Thuyết pháp để dẫn dắt người khác, cũng lại nhờ công đức ấy mà quán xét tâm mình để tiến tu.	
4.Kiêm hành lục độ phẩm: Ngoài việc quán xét tâm còn tu thêm 6 pháp: Bố thí, giữ giới, nhịn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ.	
5.Chính hành lục độ phẩm: Khi công phu quán xét tâm đã tiến triển thì thực hành hạnh hóa tha, lí sự đầy đủ và đến đây thì lấy việc thực hành 6 độ làm chính yếu. Ngũ Phẩm Đệ Tử Vị có xuất xứ từ Phẩm Phân Biệt Công Đức trong Kinh Pháp Hoa, còn trong Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 5, phần đầu, thì Ngũ Phẩm Đệ Tử Vị được so sánh với Ngũ Đình Tâm vị của Tam Tạng Giáo. Ngoài ra, Pháp Hoa Văn Cú Kí quyển 27 đem Ngũ Phẩm Đệ Tử Vị phối hợp với Tam Tuệ Vị, trong đó, Tùy hỉ, Đọc tụng và Thuyết pháp phối với Văn tuệ vị, Kiêm hành lục độ phối với Tư tuệ vị, còn Chính Hành lục độ thì phối với Tu tuệ vị.Theo truyền thuyết, Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai từng tự xưng mình là Ngũ Phẩm Đệ Tử Vị.[X.Thiên Thai Tứ Giáo Nghi; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.hạ; Phật Tổ Thống Kỉ Q.6]. (xt. Lục Tức). 	
 	
Ngũ Phần	
● I.Ngũ Phần.Năm bộ luận Đại Thừa do ngài Vô Trước soạn. Tức là: Luận Du Già Sư Địa, Luận Phân Biệt Du Già, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Biện Trung Biên Luận Tụng và luận Kim Cương Bát Nhã. Vì đối lại với danh từ “Thập chi luận” nên gọi là Ngũ phần.(xt. Ngũ Bộ Đại Luận). 	
● II.Ngũ Phần.Chỉ cho 5 phần Pháp Thân: Giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến.	
 	
Ngũ Phần Giới	
● Năm phần giới Ưu Bà Tắc được phân chia theo việc nhận giữ nhiều hay ít. Đó là:
1.Nhất phần giới: Thụ 3 qui y và nhận giữ 1 giới.	
2.Thiểu phần giới: Thụ 3 qui y và nhận giữ 2 giới.	
3.Vô phần giới: Thụ 3 qui y và nhận giữ 2 giới mà phá 1 giới trong 2 giới ấy.
4.Đa phần giới: Thụ 3 qui y và nhận giữ 3 hoặc 4 giới.	
5.Mãn phần giới: Thụ 3 qui y và nhận giữ cả 5 giới.[X.Ưu Bà Tắc Giới Q.3].	
 	
Ngũ Phần Hương	
● Năm phần hương ví dụ với 5 phần Pháp Thân.Bậc thánh Vô Học tự mình thành tựu 5 pháp công đức, gọi là 5 phần Pháp Thân. Đó là: Giới thân, định thân, tuệ thân, giải thoát thân và giải thoát tri kiến thân. Năm thân này được ví dụ như hương thơm, nên gọi là 5 phần hương. Tức giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương.(xt. Ngũ Phần Pháp Thân). 	
 	
Ngũ Phần Luật	
● Cũng gọi Sa Di Tắc Bộ Hòa Hê Ngũ Phần Luật.Gọi tắt: Di Sa Tắc Bộ Luật. Luật, 30 quyển, do 2 ngài Phật Đà thập và Trúc Đạo Sinh cùng dịch vào thời Lưu Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 22.Đây là bộ giới luật do Hóa Địa Bộ (Di Sa Tắc Bộ) lưu truyền và do ngài Pháp Hiển thỉnh được bản tiếng Phạm từ nước Sư Tử (Tích Lan) mang về. Vì bộ luật này gồm có 5 phần nên gọi là Ngũ Phần Luật. Trong đó qui định giới Tỉ Khưu 251 điều, giới Tỉ Khưu Ni 370 điều. Theo sự nghiên cứu của các học giả thời cận đại thì nội dung bộ luật này rất gần với tạng Luật tiếng Pàli của Phật Giáo Nam Truyền.[X.Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.2; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.3; Đại Đường Tây Vực Kí Q.12].	
 	
Ngũ Phần Pháp Thân	
● Cũng gọi Vô Lậu Ngũ Uẩn, Vô Đẳng Đẳng Ngũ Uẩn (Phạm: Asamasama-paiĩcaskandha). Năm thứ công đức đầy đủ trong tự thể của Phật và A La Hán. Có hai cách giải thích. 	
A.Theo cách giải thích của Tiểu Thừa: Câu Xá Luận Quang Kí quyển 1, phần cuối, nêu và giải thích 5 phần Pháp Thân là:	
1.Giới Thân (Phạm: Zìla-skandha), cũng gọi Giới Uẩn, Giới Chúng, Giới Phẩm.Tức là thân nghiệp và ngữ nghiệp vô lậu.	
2.Định Thân (Phạm: Samàdhiskandha), cũng gọi Định Uẩn, Định Chúng,Định Phẩm. Tức là 3 Tam Muội không, vô nguyện và vô tướng của bậc Vô Học.	
3.Tuệ Thân (Phạm: Prajĩà-skandha), cũng gọi Tuệ Uẩn, Tuệ Chúng, Tuệ Phẩm. Tức là Chính Kiến, chính tri của bậc Vô Học.	
4.Giải Thoát Thân (Phạm: Vimuktiskandha), cũng gọi Giải Thoát Uẩn, Giải Thoát Chúng, Giải Thoát Phẩm. Tức là thắng giải tương ứng với Chính Kiến.	
5.Giải Thoát Tri Kiến thân (Phạm: Vimukti-jĩàna-darzana-skandha), cũng gọi Giải Thoát Sở Kiến Thân, Giải Thoát Tri Kiến Uẩn, Giải Thoát Tri Kiến Chúng, Giải Thoát Tri Kiến Phẩm. Tức là tận trí, vô sinh trí của bậc Vô Học. Trong đó, Giải thoát thân và Giải Thoát Tri Kiến thân hợp lại gọi chung là Giải tri kiến. Bởi vì tận trí và vô sinh trí của bậc Vô Học Tiểu Thừa là giải thoát tri kiến. Trong giáo đoàn Phật Giáo, điều này vốn được coi là pháp môn ngăn dứt những dục vọng của nhục thể và tinh thần, giúp cho tâm tĩnh lặng, trí tuệ sáng suốt để ngay từ trong tất cả sự trói buộc mà được giải thoát.	
B.Theo cách giải thích của Đại Thừa.Trong Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 20, phần đầu, ngài Tuệ Viễn giải thích năm phần Pháp Thân như sau:	
1.Giới Thân: Chỉ cho Giới Pháp Thân Như Lai đã xa lìa hết thảy lỗi lầm của 3 nghiệp thân, khẩu, ý.	
2.Định Thân: Trong Định Pháp Thân của Như Lai, chân tâm vắng lặng, tự tính không động, xa lìa tất cả vọng niệm.	
3.Tuệ Thân: Tuệ Pháp Thân của Như Lai thể chân tâm tròn sáng, tự tính sáng tỏ, quán xét thấu suốt hết thảy Pháp Tính, tức chỉ cho trí căn bản. 	
4.Giải Thoát Thân: Giải thoát Pháp Thân của Như Lai tự thể không bị câu thúc, giải thoát khỏi tất cả sự trói buộc.	
5.Giải Thoát Tri Kiến thân: Giải Thoát Tri Kiến Pháp Thân của Như Lai tự thể chứng biết xưa nay vốn thanh tịnh vô nhiễm, đã thực sự giải thoát.	
Về danh nghĩa của Ngũ Phần Pháp Thân thì sách đã dẫn trên giải thích rằng: “Phần” tức là nhân, vì 5 thứ nói trên là nhân để thành thân, nên gọi là “phần”; “Pháp” là tự thể, vì 5 thứ trên là tự thể của bậc Vô Học nên gọi là “pháp”; lại nữa, pháp nghĩa là khuôn phép, mà 5 thứ trên là khuôn phép để thành thân nên gọi là “pháp”; “Thân” tức là thể, 5 thứ trên là thể của chư Phật, cho nên gọi là “thân”; thân cũng có nghĩa là chỗ tích tụ mọi công đức, vì thế gọi là “thân”.Về thứ tự của Ngũ Phần Pháp Thân thì rất rõ ràng, từ giới sinh định, từ định phát tuệ, do tuệ mà được giải thoát, do giải thoát mà có giải thoát tri kiến. Giới, định, tuệ là căn cứ theo nhân mà đặt tên, còn giải thoát và giải thoát tri kiến thì căn cứ theo quả mà đặt tên, tuy nhiên, cả 5 thứ đều là công đức của Phật.Theo Luận Câu Xá quyển 1, thì giới uẩn thuộc về sắc uẩn, 4 uẩn còn lại thuộc về hành uẩn. Thỉnh Quan Âm Kinh Sớ của ngài Trí Khải thì cho rằng: Nếu chuyển được 5 ấm sắc, thụ, tưởng, hành, thức thì lần lượt có thể được Ngũ Phần Pháp Thân: Giới thân, định thân...Ngoài ra, trong Ngũ Phần Pháp Thân của Mật Giáo, thì Giới chỉ cho Tam Muội Da Giới: Chúng Sinh và Phật không hai, 6 Đại vô ngại; Định chỉ cho tâm Đại quyết định, an trụ trong chúng sinh và Phật không hai; Tuệ chỉ cho trí tuệ tự giác rõ suốt lí 6 Đại vô ngại; Giải thoát chỉ cho địa vị tự ngộ, rõ suốt lí 6 Đại vô ngại, xa lìa mọi chấp trước mà được giải thoát; Giải Thoát Tri Kiến chỉ cho sự thấy biết sau khi chứng ngộ không còn bị các chấp trước trói buộc.[X.Kinh Tạp A Hàm Q.24, 47; Kinh Trường A Hàm Q.9; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.2, 18, 29; Kinh Tăng Già La Sát Sở Tập Q.hạ; Kinh Quán Phổ Hiền Hành Pháp; Kinh Bồ Tát Anh Lạc Q.thượng; Phật Địa Kinh Luận Q.4].	
 	
Ngũ Phần Thập Chi	
● Từ chỉ chung 5 bộ Đại Luận (ngũ phần) và 10 bộ luận (thập chi) phụ thuộc.
Năm bộ Đại Luận là: Luận Du Già Sư Địa, Luận Phân Biệt Du Già, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Biện Trung Biên Luận Tụng và Kim Cương Bát Nhã.Mười bộ luận phụ thuộc gồm: Luận Bách Pháp Minh Môn, Luận Đại Thừa Ngũ Uẩn, Luận Hiển Dương Thánh Giáo, Luận Nhiếp Đại Thừa, Luận A Tì Đạt Ma Tạp Tập, Luận Biện Trung Biên, Luận Nhị thập Duy Thức, Luận Tam thập Duy Thức, Luận Phân Biệt Du Già và Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận.Trên đây đều là những bộ luận căn bản của Tông Duy Thức Pháp Tướng.[X.Du Già Luận Kí Q.1, phần đầu; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.1, phần đầu]. (xt. Thập Chi Luận, Ngũ Bộ Đại Luận).	
 	
Ngũ Phật	
● Cũng gọi Ngũ Trí Phật, Ngũ Trí Như Lai, Ngũ Thiền Định Phật.Chỉ cho 5 Đức Phật trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới của Mật Giáo. 	
A.Ngũ Phật trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới, ngồi trong Ngũ Giải Thoát Luân.
1.Đại Nhật Như Lai: Ngồi ở chính giữa, thân màu trắng, trụ trong ấn Trí quyền, chủng tử là (vaô).	
2.A Súc Như Lai: Ngồi ở phía đông, mình màu vàng ròng, tay trái nắm lại thành quyền đặt ở hông, tay phải rủ xuống chạm đất, chủng tử là (hùô).	
3.Bảo Sinh Như Lai: Ngồi ở phía nam, mình màu vàng, tay trái nắm lại thành quyền đặt ở rốn, tay phải hướng ra ngoài kết ấn Thí Nguyện, chủng tử là (trà).
4.A Di Đà Như Lai: Ngồi ở phía tây, mình màu vàng, trụ trong ấn Tam Ma Địa, chủng tử là (hrì).	
5.Bất Không Thành Tựu Như Lai: Ngồi ở phía bắc, mình màu vàng, tay trái nắm lại thành quyền đặt ngang rốn, tay phải duỗi 5 ngón để ngang ngực, chủng tử (a).
B.Ngũ Phật trong Mạn Đồ LaThai Tạng Giới, ngồi trong Trung Đài Bát Diệp.
1.Đại Nhật Như Lai: Ngồi ở chính giữa, mình màu vàng ròng, trụ trong ấn Pháp Giới định, chủng tử là (à).	
2.Bảo Chàng Như Lai: Ngồi ở phía đông, mình màu đỏ lợt, tay trái nắm lại thành quyền đặt ở hông, tay phải kết ấn Xúc địa (chạm đất), chủng tử là (a).	
3.Khai Phu Hoa Vương Như Lai: Ngồi ở phía nam, mình màu vàng ròng, trụ trong thiền định Li Cấu, chủng tử là (à).	
4.Vô Lượng Thọ Như Lai: Ngồi ở phía tây, mình màu vàng ròng, trụ trong ấn Di Đà định, chủng tử là (aô).	
5.Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai: Ngồi ở phía bắc, mình màu vàng sậm, hiện tướng nhập định, chủng tử là (a).Vì Kim Cương Giới là Mạn Đồ La quả, biểu thị trí; Thai Tạng Giới là Mạn Đồ La nhân, biểu thị lí, nên chủng tử và sắc tướng của 5 vị Phật tuy khác nhau, nhưng thể tính thì không khác. Trong Thai Tạng Giới và Kim Cương Giới, danh hiệu của đức Đại Nhật và A Di Đà giống nhau, còn 3 vị Bảo Chàng, Khai Phu Hoa Vương và Thiên Cổ Lôi Âm, thì theo thứ tự, tức là A Súc, Bảo sinh và Bất Không Thành Tựu ở Kim Cương Giới.Năm vị Phật này là do 5 trí như: Pháp Giới Thể Tính Trí, Đại Viên Kính Trí v.v... mà thành, vì thế nên gọi là Ngũ Trí Phật, Ngũ Trí Như Lai.Về việc phối hợp 5 Phật với 5 Đại, 5 phương... thì có 2 thuyết, trong đó, ngài Tam Tạng Bất Không căn cứ vào nghĩa của Thai Tạng bản hữu môn, lấy Trung nhân...làm tông, thuận theo thế gian phối hợp với ngũ hành, nên Không Đại phối với Phật A Súc ở phương đông, Hỏa Đại phối với  Phật Bảo Sinh ở phương nam, Phong Đại phối với Phật A Di Đà ở phương tây, Thủy Đại phối với Phật Bất Không Thành Tựu ở phương bắc và Địa Đại phối với Phật Đại Nhật ở trung ương. Còn ngài Tam Tạng Thiện Vô Úy thì theo nghĩa Kim Cương Giới tu sinh, lấy Đông nhân...làm tông,đem Địa Đại phối với Phật A Súc ở phương đông, Hỏa Đại phối với Phật Bảo Sinh ở phương nam, Thủy Đại phối với Phật A Di Đà ở phương tây, Phong Đại phối với Phật Bất Không Thành Tựu ở phương bắc và Không Đại được phối với Phật Đại Nhật ở trung ương.Ngoài ra, 5 Đức Phật được lưu truyền ở Tây Tạng gọi là Ngũ Thiền Định Phật. Năm vị Phật này trụ ở Tịnh Độ, hóa hiện thân người để cứu độ chúng sinh, đó là Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, Thích Ca văn và Di Lặc. Năm vị Phật này sinh ra 5 vị pháp tử Bồ Tát thiền định là Phổ Hiền, Kim Cương Thủ, Bảo Thủ, Liên Hoa thủ và Nhất thiết thủ. Năm vị Bồ Tát này sẽ gánh vác việc hóa độ chúng sinh sau khi các Đức Phật nhập diệt.[X.Kinh Đại Nhật Q.1; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1; Kim Cương Đính Du Già Lược Thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu; Lược Thuật Kim Cương Đính Du Già Phân Biệt Thánh Vị Pháp Môn; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.1; Kinh Đại Bi Không Trí Kim Cương Đại Giáo Vương Nghi Quĩ Q.2].	
 	
Ngũ Phật Bảo Quan	
● Cũng gọi Ngũ Phật Quan, Ngũ Trí Quan, Ngũ Trí Bảo Quan, Ngũ Bảo Thiên Quan, Quán Đính Bảo Quan, Bảo Quan.Mũ báu có hình của 5 vị hóa Phật biểu thị cho đức của 5 trí tròn đầy. Mũ báu này do các vị tôn: Đại Nhật Như Lai, Kim Cương Tát Đỏa, Bồ Tát Hư Không Tạng, các Phật Đính... đội trên đầu.Trong pháp tu, khi đệ tử vào đạo tràng Mạn Đồ La thụ pháp Quán Đính, thì vị A Xà Lê kết ấn và tụng chú Ngũ Phật Quán Đính, gia trì trên đỉnh đầu, trán, bên phải, bên trái, phía sau đỉnh đầu của hành giả, kế đó lấy nước trong bình 5 trí rưới lên đầu và đội mũ 5 Phật cho hành giả. Khi đã nhận lãnh Ngũ Phật Quán Đính rồi thì ngay tự thân hành giả đã trở thành Đại Nhật Như Lai.Có 2 cách sắp xếp 5 vị Phật ở trên mũ, một là an trí Đại Nhật Như Lai ở chính giữa,4 phía an trí 4 vị Phật; hai là sắp 5 Đức Phật thành hàng ngang.[X.Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.trung; Kinh Đà La Ni Tập Q.2; Đại Lạc Kim Cương Tát Đỏa Tu Hành Thành Tựu Nghi Quĩ; Tôn Thắng Phật Đính Tu Du Già Pháp Quĩ Nghi Q.hạ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.8]. 	
 	
Ngũ Phật Đính	
● Cũng gọi Ngũ Đính Luân Vương, Như Lai Ngũ Đính.Chỉ cho 5 vị tôn có đầy đủ đức Vô Kiến Đính Tướng của Như Lai, đó là:	
1.Bạch Tản Cái Phật Đính (Phạm: Uwịìsa-sitàtapattrà), cũng gọi Bạch Tản Phật Đính.	
2.Thắng Phật Đính (Phạm: Uwịìwajayà), cũng gọi Thắng Dính.	
3.Tối Thắng Phật Đính (Phạm: Uwịìwavijayà), cũng gọi Tối Thắng Đính.	
4.Quang Tụ Phật Đính (Phạm: Uwịìwatejoràzi), cũng gọi Hỏa Tụ Phật Đính, Hỏa Tụ Đính.	
5.Trừ Chướng Phật Đính (Phạm: Uwịìwa-vikìrịa), cũng gọi Xả Trừ Đính. Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 thì 5 vị Phật Đính là đính tướng 5 trí của Đức Thích Ca Như Lai, tượng trưng bằng hình tướng Bồ Tát.	
Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích quyển 7 thì cho rằng Bạch Tản Phật Đính là đính các tướng của Như Lai; Thắng Phật Đính là đính Đại tịch của Như Lai; Tối Thắng Phật Đính là đính Thần thông thọ lượng bí mật của Như Lai; Quang Tụ Phật Đính là đính Định tuệ quang minh của Như Lai; Trừ Chướng Phật Đính là đính Thần thông lực vô úy của Như Lai; có thể làm cho nghiệp nhơ nhớp của tất cả chúng sinh được thanh tịnh.Có chỗ dùng Kim Luân Phật Đính và Cao Phật Đính để thay cho Tối Thắng Phật Đính và Trừ Chướng Phật Đính.Ngoài ra, pháp tu thờ Ngũ Phật Đính làm bản tôn để cầu tiêu trừ tai ách, gọi là Ngũ Phật Đính Pháp, thịnh hành trong Thai Mật ở Nhật Bản.[X.Kinh Đại Nhật Q.1; Kinh Nhất Tự Kì Đặc Phật Đính Q.thượng; Tôn Thắng Phật Đính Tu Du Già Pháp Nghi Quĩ Q.hạ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.10, 16; Bí Tạng Kí Q.cuối].	
 	
Ngũ Phật Đính Pháp	
● Pháp tu thờ 5 vị Phật Đính: Kim Luân Phật Đính, Bạch Tản Cái Phật Đính, Quang Tụ Phật Đính, Cao Phật Đính và Thắng Phật Đính làm bản tôn để cầu tiêu trừ tai ách, tăng thêm phúc lợi nói trong Kinh Bồ Đề Tràng sở thuyết nhất tự đính luân vương. Năm vị Phật Đính đều có thân tướng màu vàng, ngồi trên hoa sen trắng, đầu đội mũ, cổ đeo chuỗi anh lạc, tay mang vòng xuyến, trang phục đẹp đẽ. Trong đó, vị tôn Nhất Tự Đính Luân Vương trong tư thế đang chiêm ngưỡng Đức Như Lai, còn các vị tôn kia đều trong tư thế nhìn Nhất Tự Đính Vương. Chủng Tử của 5 vị tôn này theo thứ tự là: (bhrùô), (laô), (traô), (ỉrùô),(zaô) và hình Tam Muội Da theo thứ tự là bánh xe, cái lọng, tâm ấn Phật, quả Nhị Nặc Bố La Ca và gươm.[X.Kinh Nhất Tự Phật Đính Luân Vương Q.1; Nhất Tự Đính Luân Vương Niệm Tụng Nghi Quĩ].	
 	
Ngũ Phật Ngũ Thân	
● Năm Đức Phật của Mật Giáo và 5 thân được phối hợp với 5 Đức Phật ấy.	
1.Đại Nhật Như Lai, là Thường trụ tam thế tịnh diệu Pháp Thân.	
2.A Súc Như Lai, là Kim Cương kiên cố tự tính thân.	
3.Bảo Sinh Như Lai, là Phúc đức trang nghiêm thánh thân.	
4.A Di Đà Như Lai, là Thụ dụng trí tuệ thân.	
5.Bất Không Thành Tựu Như Lai, là Biến Hóa Thân.[X.Kim Cương Giới Lễ Sám].Lấy nước thơm từ 5 cái bình tượng trưng cho trí của 5 Đức Phật rưới lên đầu của hành giả, biểu thị ý nghĩa thụ pháp và kết duyên. Đây là nghi thức trong Mật Giáo.	
 	
Ngũ Phật Quán Đính Ấn Minh 	
● Ấn tướng và Chân Ngôn của 5 Đức Phật được kết tụng khi trao mũ báu 5 trí cho hành giả trong lễ quán đính. Ngũ Phật chỉ cho Phật Đại Nhật (Biến Chiếu Tôn), Phật A Súc, Phật Bảo Sinh, Phật Di Đà và Phật Bất Không.	
1.Biến Chiếu Tôn: Ấn tướng là Ngoại phược (2 tay chắp, các ngón tay đan vào nhau rồi nắm lại), 2 ngón giữa dựng đứng, đốt trên của ngón tay co lại và chạm vào nhau để làm thành hình thanh gươm, 2 ngón trỏ đặt sát vào lưng 2 ngón giữa, để lên đỉnh đầu. Trong Kim giới sa thải thì 2 ngón trỏ không đặt sát vào lưng ngón giữa, mà làm thành 3 chĩa.Chân Ngôn là: “Án (qui mệnh) tát phạ đát tha nga đới thấp phược lí da (Nhất thiết Như Lai tự tại) tì sái ca (quán đính) hồng (ngã).	
2.Phật A Súc: Ấn tướng là Ngoại phược, 2 ngón giữa dựng đứng như cây kim, để ở trán. Chân Ngôn là: “Án (qui mệnh) phạ nhật la tát đát phạ (Kim Cương Tát Đỏa) tì sân già (quán đính) hợp (ngã) hồng (chủng tử).	
3.Phật Bảo Sinh: Ấn tướng là Ngoại phược, 2 ngón giữa làm thành hình báu, để ở bên phải của đỉnh đầu. Chân Ngôn là: “Án (qui mệnh) phạ nhật la ra đát nẵng (Kim Cương Bảo) tì sân già (quán đính) hợp (ngã) đát lạc (chủng tử).	
4.Phật Vô Lượng Thọ: Ấn tướng là Ngoại phược, 2 ngón giữa làm thành hình lá sen, để ở phía sau đỉnh đầu. Chân Ngôn là: Án (qui mệnh)phạ nhật la bạt na ma (Kim Cương liên) tì sân già (quán đính) hợp (ngã) hội rị (chủng tử).	
5.Phật Bất Không Thành Tựu: Ấn tướng là Ngoại phược, 2 ngón giữa đặt vào trong lòng bàn tay, 2 mặt sát vào nhau, 2 ngón cái và 2 ngón út đều chạm nhau, để ở bên trái của đỉnh đầu. Chân Ngôn là: “Án (qui mệnh) phạ nhật la Yết Ma (Kim Cương Nghiệp) tì sân già (quán đính) hợp (ngã) ác (chủng tử).[X.Kinh Lược Xuất Q.2; Liên Hoa Bộ Tâm Quĩ; Kim Cương Vương quĩ; Thắng Sơ Du Già Quĩ; Chư Nghi Quĩ Bẩm Thừa Lục; Nhũ Vị Sao Q.3].	
 	
Ngũ Phật Sinh Ngũ Bồ Tát Ngũ Kim Cương Ngũ Phẫn Nộ	
● Năm Đức Phật của Mật Giáo xuất sinh 5 vị Bồ Tát, 5 vị Kim Cương và 5 vị Minh Vương Phẫn nộ. Theo thứ tự, các vị tôn được sinh ra này biểu thị cho Pháp Thân, Bát Nhã và Giải thoát; cũng biểu thị cho Cảnh, Trí và Hành.	
1.Đại Nhật Như Lai Xuất Sinh Bồ Tát Chuyển Pháp Luân, Kim Cương Biến Chiếu, Bất Động Minh Vương.	
2.A Súc Như Lai Xuất Sinh Bồ Tát Hư Không Tạng, Như Ý Kim Cương, Quân Đồ Lợi Minh Vương.	
3.Bảo Sinh Như Lai Xuất Sinh Bồ Tát Phổ Hiền, Kim Cương Tát Đỏa, Tôn bà Minh Vương.	
4.A Di Đà Như Lai Xuất Sinh Bồ Tát Quan Thế Âm, Pháp Kim Cương, Mã Đầu Minh Vương.	
5.Bất Không Như Lai Xuất Sinh Bồ Tát Di Lặc, Nghiệp Kim Cương, Kim Cương Dạ Xoa.	
 	
Ngũ Phật Tử	
● I.Ngũ Phật Tử.Năm vị Tỉ Khưu được Đức Phật hóa độ đầu tiên.	
Cứ theo Kinh Trung Bản Khởi quyển thượng thì 5 vị Tỉ Khưu theo thứ tự là: Câu lân, Bạt Đề, Ma nam câu lợi, Thập lực Ca Diếp và Át bệ.(xt. Ngũ Tỉ Khưu).	
● II.Ngũ Phật Tử.Chỉ cho 5 bậc thánh: Quả Dự Lưu, quả Nhất Lai, quả Bất Hoàn, quả A La Hán và Bích Chi Phật Thừa.[X.Đại Tạng Pháp Số Q.31]. 	
 	
Ngũ Phật Yết Ma Ấn	
● Ấn Yết Ma của 5 Đức Phật trong Mật Giáo. Ấn Yết Ma tượng trưng sự nghiệp uy nghi của vị tôn đó. Trong 5 Đức Phật thì Đại Nhật Như Lai dùng ấn Trí quyền, Đức Phật A Súc thì dùng ấn Xúc địa (tay phải rủ xuống chạm đất), Đức Phật Bảo Sinh dùng ấn Thí Nguyện (bàn tay phải ngửa lên), Đức Phật A Di Đà dùng ấn Tam Ma Địa và Đức Phật Bất Không Thành Tựu dùng ấn Yết Ma.	 	
 	
Ngũ Phong	
● Chỉ cho 5 thứ gió tiềm tàng trong thân người.Cứ theo Luận Kim Thất Thập quyển trung thì 5 thứ gió ấy là:	
1.Gió Ba Na (Phạm: Pràịa), cũng gọi gió Hô hấp. Gió này hít thở từ miệng, mũi, động đến 13 căn.	
2.Gió A Ba Na (Phạm: Apàna), cũng gọi gió Súc tị. Gió này khi thấy sự vật đáng sợ thì lẩn tránh, làm cho người ta trở thành khiếp nhược.	
3.Gió Ưu Đà Na (Phạm: Udàna), cũng gọi gió Thắng tha.Gió này làm cho người ta kiêu căng ngạo mạn, cho mình là hơn hết, không ai sánh bằng.	
4.Gió Bà Na (Phạm: Vyàna), cũng gọi gió Thiên nhãn. Gió này lan khắp toàn thân, đến chỗ cùng cực thì dần dần ra khỏi thân thể con người; khi gió ra hết thì người chết.	
5.Gió Sa Ma Na (Phạm: Samàna), cũng gọi gió Nhiếp trì. Gió này trụ ở trong tâm, giữ gìn thân thể.Sự thịnh suy của 5 thứ gió này có ảnh hưởng đến mọi hành động và sự thăng trầm của con người.	
 	
Ngũ Phong Lâu Các	
● Năm ngọn núi giữa các lầu gác. Đây là 1 trong những pháp quán tưởng của Mật Giáo về 5 vị Phật. Tức lúc quán tưởng thì quán 5 ngọn núi là tọa vị của 5 Đức Phật, ở giữa và 4 phía có lập lầu gác. Cũng tức là quán tưởng 3 chữ: Ba La, Hồng, Kiếm, là núi Tu Di, ở đỉnh núi quán tưởng 5 chữ: Tông, Hồng,Đa ra, Hề rị, và Ác là Đại Điện, trên điện có 5 lầu gác, trang trí bằng lưới ngọc, tràng hoa, trong điện kiến lập Mạn Đồ La, chính giữa đặt 8 cây cột Kim Cương.[X.Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1; Kim Cương Đính Kinh Nghĩa Quyết Q.thượng].	
 	
Ngũ Phược	
● Năm thứ trói buộc. Tức là 5 thứ phiền não trói buộc tâm, tâm sở pháp và Sở Duyên. Câu Xá Luận Quang Kí quyển 1 nêu ra 2 phược là: Tương ứng và Sở Duyên. Nghĩa là các phiền não trói buộc tâm, tâm sở pháp, đồng thời cũng tương ứng với tâm, tâm sở pháp, gọi là Tương Ứng Phược; khi các phiền não duyên theo cảnh, trói buộc cảnh Sở Duyên ấy, gọi là Sở Duyên Phược. Sở Duyên Phược này lại được chia ra làm 4 phược là: Đồng Bộ Đồng Phẩm, Đồng Bộ Dị Phẩm, Dị Bộ Đồng Phẩm và Dị Bộ Dị Phẩm, cộng với Tương Ứng Phược, gọi là Ngũ phược.Đồng bộ đồng Phẩm trong Sở Duyên Phược, thì “bộ” chỉ cho 5 bộ Tứ Đế và Tu Đạo; còn “Phẩm” thì chỉ cho 9 Phẩm thượng, trung, hạ của Hoặc (phiền não)phải bị đoạn trừ. Nếu cho Hoặc thượng thượng Phẩm mà Kiến khổ phải đoạn trừ là Đồng bộ đồng Phẩm, thì Hoặc thượng trung Phẩm cho đến hạ hạ Phẩm mà Kiến khổ phải đoạn là Đồng bộ dị Phẩm. Hoặc thượng thượng Phẩm mà Kiến tập phải đoạn cho đến Tu Đạo phải đoạn là Dị bộ đồng Phẩm, Hoặc thượng trung Phẩm cho đến hạ hạ Phẩm là Dị Bộ Dị Phẩm. Các bộ và Phẩm còn lại cứ suy đây thì biết.Ngoài ra, sự mạnh yếu của 5 phược là y theo thứ tự thuận của 5 phược mà thay đổi, giảm bớt, bởi thế, nếu đoạn trừ 3 phược trước thì tùy theo chỗ tương ứng mà chứng được Trạch Diệt; còn nếu đoạn trừ 2 phược sau thì không thể chứng được Trạch Diệt.[X.Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.1; Câu Xá Luận Chỉ Yếu Sao Q.1; Câu Xá Luận Yếu Giải Q.1]. 	
 	
Ngũ Phương Sắc	
● Chỉ cho màu của 5 phương. Trong Mật Giáo có 2 thuyết:	
1.Theo thuyết của ngài Tam Tạng Bất Không thì phương Đông màu xanh, phương Tây màu trắng, phương Nam màu đỏ, phương Bắc màu đen và phương Trung ương màu vàng. Đây là theo pháp thế gian.	
2.Theo thuyết của ngài Thiện Vô Úy thì phương Đông màu vàng, phương Nam màu đỏ, phương Tây màu trắng, phương Bắc màu đen và Trung ương màu xanh.
 	
Ngũ Phương Tiện 	
● I.Ngũ Phương Tiện.Gọi đủ: Nhị Thập Ngũ Phương Tiện.Chỉ cho 25 phương tiện tu tập Chỉ Quán của Tông Thiên Thai.(xt. Nhị Thập Ngũ Phương Tiện, Phương Tiện). 	
● II.Ngũ Phương Tiện.Năm thứ phương tiện tùy cơ do ngài Thiên Thai Trí Khải căn cứ vào môn niệm Phật mà lập ra.Đó là:	
1.Xưng Danh Vãng Sinh Niệm Phật Tam Muội Môn: Pháp môn mà hành giả niệm Phật tu tập để cầu sinh về Tịnh Độ.	
2.Quán Tướng Diệt Tội Niệm Phật Tam Muội Môn: Pháp môn niệm Phật cầu diệt tội và tiêu trừ các chướng nạn, sợ hãi.	
3.Chư Cảnh Duy Tâm Niệm Phật Tam Muội Môn: Pháp môn niệm Phật cầu xa lìa tâm mê muội và chấp trước các cảnh tướng.	
4.Tâm Cảnh Câu Li Niệm Phật Tam Muội Môn: Pháp môn niệm Phật để cầu diệt trừ chấp trước tâm thực có.	
5.Tính Khởi Viên Thông Niệm Phật Tam Muội Môn: Pháp môn niệm Phật để được sự vắng lặng sâu xa.[X.Ngũ Phương Tiện Niệm Phật Môn]. 	
● III.Ngũ Phương Tiện.Chỉ cho 5 pháp môn phương tiện chứng được giải thoát do Thiền Bắc Tông lập ra.(xt. Bắc Tông Ngũ Phương Tiện Môn).	
 	
Ngũ Phương Tiện Niệm Phật Môn 	
● Cũng gọi Ngũ Phương Tiện Môn, Vĩ Đề Tác Ngũ Phương Tiện Niệm Phật Quán Môn. Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Trí Khải soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47.Nội dung nói rõ về 5 môn niệm Phật và thứ tự để vào phương tiện ấy. Trước hết nói về thứ tự từ cạn đến sâu khi hành giả niệm Phật, tức là: Ngưng tâm thiền, Chế tâm thiền, Thể chân thiền, Phương tiện tùy duyên thiền, Tức nhị biên phân biệt thiền; kế đến nói về sự cạn sâu của Viên Quán không cạn sâu, mục đích của 5 môn niệm Phật và thứ tự vào phương tiện; lại nói vềNhất Hạnh Tam Muội trong Kinh Đại Bảo Tích quyển 116 và văn quán lễ tượng vẽ trong Kinh Đại Bảo Tích quyển 89; cuối cùng là dựa vào 4 giáo hóa pháp mà nói về sự niệm Phật của hành giả.[X.Phật Tổ Thống Kỉ Q.25; Lạc Bang Di Cảo Q.thượng; Tịnh Độ Chỉ Qui Tập Q.thượng; Nhật Bản Quốc Thừa Hòa Ngũ Niên Nhập Đường Cầu Pháp Mục Lục; Nhập Đường Tân Cầu Thánh Giáo Mục Lục; Tịnh Độ Giáo Chi Nghiên Cứu]. 
 	
Ngũ Quá	
● I.Ngũ Quá.Năm điều xấu do phá hủy giới cấm của Phật, đó là:	
1.Tự hại: Người phá hủy giới pháp thì 3 nghiệp thân, miệng, ý thảy đều bất tịnh, thường chịu nghèo khổ, không có phúc đức, thiện thần xa lánh.	
2.Bị người trí quở trách: Người phá hủy giới cấm thường bị các Tỉ Khưu quở trách và tránh xa như tránh xác chết hôi thối.	
3.Tiếng xấu đồn xa: Người phá hủy giới cấm thì 3 nghiệp nhơ nhớp, thường ở chung với kẻ ác, tiếng xấu đồn đi khắp nơi, người tốt không dám giao tiếp.	
4.Lúc sắp chết sinh tâm hối hận: Người phá hủy giới cấm, lúc sắp chết thì cảnh ác hiện ra ở trước mắt, ăn năn không kịp.	
5.Chết rồi rơi vào đường ác: Người phá hủy giới cấm đã dứt hẳn hạnh thanh tịnh, hoàn toàn không có nhân lành, phúc hết khổ đến, liền rơi vào đường ác.[X.Luật Tứ Phần Q.59; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.23].	
● II.Ngũ Quá.Năm lỗi lầm do không hiểu đúng chính pháp. Đó là:	
1.Không có lòng tin chân chính.	
2.Lui mất tâm dũng mãnh.	
3.Dối gạt người khác. 	
4.Phỉ báng chính pháp.	
5.Coi thường giáo pháp của Phật. [X.Qui Kính Nghi Thông Chân Kí Q.trung].
 	
Ngũ Quả	
● Phạm: Paĩca phalànì. 	
I.Ngũ Quả.Năm quả vị. Chỉ cho 4 quả hữu vi do 6 nhân sinh ra và 1 quả vô vi nhờ đạo lực mà chứng được. Đó là:	
1.Quả Đẳng Lưu (Phạm: Niwyandaphala), cũng gọi quả Y, quả Tập.	
2.Quả Dị Thục (Phạm: Vipàka-phala), cũng gọi quả Báo.	
3.Quả Li Hệ (Phạm: Saôyoga-phala), cũng gọi quả Giải thoát.	
4.Quả Sĩ Dụng (Phạm: Puruwakàraphala), cũng gọi quả Sĩ phu, quả Công dụng.
5.Quả Tăng Thượng (Phạm: Adhipatiphala). Trong 5 quả trên, quả Li hệ thuộc về quả vô vi, 4 quả còn lại thuộc quả hữu vi.Theo Luận Câu Xá, trong 4 quả hữu vi thì quả Đẳng Lưu là từ 2 nhân Đồng loại và Biến Hành trong 6 nhân mà ra, quả Dị Thục thì từ nhân Dị Thục mà ra, quả Sĩ dụng từ 2 nhân Câu Hữu và Tướng ứng mà ra, quả Tăng Thượng thì từ nhân Năng tác mà ra.Còn quả Li hệ thì không do 6 nhân sinh ra, chỉ nhờ đạo lực mà chứng được Trạch Diệt Vô Vi.Nhưng Luận Thành Duy Thức thì cho rằng 5 quả là do 10 nhân và 4 duyên sinh ra.Trong đó, quả Dị Thục là do nhân dắt dẫn, nhân sinh khởi, nhân định dị, nhân đồng sự và nhân không trái nhau sinh ra; quả Đẳng Lưu thì từ nhân dẫn dắt, nhân sinh khởi, nhân nhiếp thụ, nhân dẫn phát, nhân định dị, nhân đồng sự và nhân không trái nhau sinh ra; quả Li hệ thì từ các nhân:	
Nhiếp thụ, dẫn phát, định dị, đồng sự và không trái nhau sinh ra; riêng quả Tăng Thượng thì do cả 10 nhân sinh ra; còn quả Sĩ dụng thì hoặc từ các nhân: Quan đãi, nhiếp thụ, đồng sự, không trái nhau sinh ra; hoặc do các nhân: Quan đãi, dắt dẫn, sinh khởi, nhiếp thụ, dẫn phát, định dị, đồng sự và không trái nhau sinh ra.[X.Luận Đại Tì Bà Sa Q.121; Luận Câu Xá Q.6; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.3; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.18; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.15; Thành Duy Thức Luận thuật kí Q.8, phần đầu; Câu Xá Luận Quang Kí Q.6]. (xt. Ngũ Chủng Quả).	
● II.Ngũ Quả.Tức là 4 quả Thanh Văn: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và 1 quả Độc Giác: Bích Chi Phật.[X.Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.21 (bản Bắc); Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.3]. (xt. Ngũ Quả Hồi Tâm).	
● III.Ngũ Quả.Chỉ cho 5 loại trái cây mà các Tỉ Khưu phải nấu chín hoặc gọt vỏ mới được ăn. Đó là:	
1.Loại quả có hạt như: Táo, hạnh, đào, mận...	
2.Loại quả có da như: Dưa, lê, dâu...	
3.Loại quả có vỏ như: Dừa, hồ đào, thạch lựu...	
4.Loại có vỏ sần sùi như: Tùng, bách, tô nhẫm...	
5.Loại có góc cạnh như: Ấu, các loại dậu lớn nhỏ...	
Năm loại trái cây trên đây cũng được dùng để cúng dường trong pháp hội Vu Lan Bồn.[X.Vu Lan Bồn Kinh Sớ Q.hạ; Vu Lan Bồn Kinh Tân Sớ]. (xt. Ngũ Chủng Tịnh Thực). 	
● IV. Ngũ Quả.Chỉ cho 5 quả hiện tại: Thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thụ trong mười hai chi nhân duyên.Khi phối hợp 12 nhân duyên với nhân quả 3 đời, thì 2 chi vô minh và hành là nhân quá khứ; 3 chi ái, thủ, hữu là nhân hiện tại; 2 chi sinh, lão tử là quả vị lai; còn 5 chi thức, danh sắc, lục thập, xúc, thụ là quả thân ngũ ấm hiện tại do nghiệp nhân quá khứ chiêu cảm, cho nên gọi là Ngũ quả.(xt. Hiện Tại Ngũ Quả).	
 	
Ngũ Quả Hồi Tâm	
● Bậc thánh Ngũ quả xoay chuyển tâm Tiểu Thừa trở về tâm Bồ Đề của Đại Thừa.Bậc thánh Ngũ quả chỉ cho 4 quả Thanh Văn và 1 quả Độc Giác. Sau khi hồi tâm hướng về Đại Thừa, thời gian mà các bậc thánh này thành tựu Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác Thì không nhất định.Cứ theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 21 (bản Bắc), thì quả Tu Đà Hoàn trải qua 8 vạn kiếp, quả Tư Đà Hàm trải qua 6 vạn kiếp, quả A Na Hàm trải qua 4 vạn kiếp, quả A La Hán trải qua 2 vạn kiếp và quả Bích Chi Phật thì trải qua 1 kiếp.Nhưng Tông Pháp Tướng thì chủ trương sự hồi tâm của 5 quả thánh này chỉ giới hạn ở Chủng Tính Bất Định, chứ không chung cho Nhị Thừa định tính và sự hồi tâm này sinh khởi trước khi vào Niết Bàn Vô Dư. Còn tông Pháp Tính cho rằng Nhị Thừa định tính đều có thể hồi tâm và rằng người đã 1 lần vào Niết Bàn Vô Dư thì cũng có thể phát tâm hướng về Đại Thừa mà thành Phật đạo.[X.Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.11, 22 (bản Bắc); Luận Thành Duy Thức Q.10; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.3; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.7, phần 1; Hoa Nghiêm Kinh Văn Cú Q.7, thượng; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1].	
 	
Ngũ Quan	
● I.Ngũ Quan.Chỉ cho 5 cảm quan nhìn, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm, tức là 5 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân.	
● II.Ngũ Quan.Chỉ cho 5 sứ giả lớn, tức là 5 thứ hình phạt: Sinh, già, bệnh, chết, lao ngục.	
● III.Ngũ Quan.Cũng gọi Ngũ Quan Vương. (xt. Ngũ Quan Vương). 	
 	
Ngũ Quan Vương	
● Vị vua coi về việc xét xử 5 hình phạt trong cõi U Minh, tức là vị quan trị tội nói dối, là vị vua thứ 4 trong 10 vị vua ở cõi này.Cứ theo Kinh Dự Tu Thập Vương Sinh Thất và Kinh Địa Tạng Thập Vương, thì bản địa của vị vua này là Bồ Tát Phổ Hiền. Đại Điện của vua được xây dựng ở ngã ba sông. Người chết trong vòng 28 ngày, phải đến chỗ vua này để tiếp nhận sự phán xét về các việc thiện ác mình đã làm lúc còn sống.Danh xưng Ngũ Quan Vương xưa nay thấy rải rác trong các Kinh.Kinh Quán Đính quyển 12 (Đại 21, 535 hạ) nói: “Quỉ thần và thuộc hạ dưới địa phủ tâu lên Ngũ quan, Ngũ quan xem xét, cân nhắc rồi quyết định việc chết, sống”.Kinh Tịnh Độ Tam Muội cho rằng Ngũ quan là chỉ cho Tiên quan...(vị quan coi về việc ngăn cấm sát sinh), Thủy quan (vị quan coi việc ngăn cấm trộm cướp), Thiết quan...(vị quan coi việc ngăn cấm tà dâm), Thổ quan...(vị quan coi việc ngăn cấm nói 2 lưỡi) và Thiên quan (vị quan coi việc ngăn cấm uống rượu)...Nhưng Kinh Địa Tạng Thập Vương nói trên, vì đem 10 điều ác phối đáng với 10 vị vua cõi U Minh, thế nên cho Ngũ Quan Vương là vị quan trị tội nói dối.[X.Pháp Uyển Châu Lâm Q.88; Phật Tổ Thống Kỉ Q.33; môn Linh Tượng trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Thập Vương, Diêm La Thập Điện).	
 	
Ngũ Quán	
● I.Ngũ Quán.Năm pháp quán. Đó là:	
1.Chân Quán: Tức pháp quán Không, quán xét lí Chân Đế để đoạn trừ Kiến Hoặc và Tư Hoặc.	
2.Thanh Tịnh Quán: Tức pháp quán Giả. Sau khi dứt trừ Kiến Hoặc và Tư Hoặc, thân được thanh tịnh, lại quán giả để đoạn trừ Trần Sa Hoặc.	
3.Quảng Đại Trí Tuệ Quán: Tức pháp quán Trung, do đã dứt trừ Vô Minh Hoặc mà đạt được trí tuệ rộng lớn.	
4.Bi Quán: Dùng 3 pháp quán nói trên quán xét chúng sinh, để cứu giúp họ thoát khỏi khổ não.	
5.Từ Quán: Dùng 3 pháp quán nói trên quán xét chúng sinh, để ban cho họ sự an vui.[X.Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa]. 	
● II.Ngũ Quán.Cũng gọi Thực Thời Ngũ Quán, Sa Môn Thụ Thực Ngũ Quán.Năm pháp quán tưởng mà sa môn phải thực hành trước khi thụ trai.Đó là:
1.Kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ: Quán xét công đức của mình nhiều hay ít, có xứng với thức ăn của thí chủ đem đến không?	
2.Thổn kỉ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng: Xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà nhận của cúng dường.	
3.Phòng tâm li quá, tham đẳng vi tông: Đề phòng tránh xa 3 lỗi: Đối với thức ăn thật ngon, không được khởi tâm tham; với thức ăn ngon vừa, không được khởi tâm si; với thức ăn không ngon, không được khởi tâm sân.	
4.Chính sự lương dược, vị liệu hình khô: Phải quán xét thức ăn chỉ là phương thuốc công hiệu để trị bệnh gầy ốm của thân thể, nên không được tham đắm.	
5.Vị thành đạo nghiệp, ứng thụ thử thực: Chỉ vì muốn thành tựu đạo nghiệp mà phải tiếp nhận thức ăn này. Bởi thế chỉ ăn vừa đủ, giúp cho thân thể khỏe mạnh để tiếp tục việc tu đạo.Vì phải quán tưởng 5 việc trên, nên Trai đường còn được gọi là Ngũ Quán đường. [X.Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.trung, phần 3, Q.hạ, phần 2; Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng; chương Đại Chúng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ]. 	
 	
Ngũ Sắc	
● Phạm: Paĩca varịa.Pàli: Paĩca vaịịà.Cũng gọi Ngũ Chính Sắc, Ngũ Đại Sắc. Tức chỉ cho năm màu căn bản: Xanh (Phạm: Nìla), vàng (Phạm: Pìta), đỏ (Phạm: Lohita), trắng (Phạm: Avadàta)và đen (Phạm: Kfwịa).Tại Ấn Độ, chư tăng trong giáo đoàn không được dùng 5 màu này làm màu của áo pháp, vì cho rằng năm màu này là màu lòe loẹt, hoa mĩ. Nhưng màu sắc trang nghiêm cõi Tịnh Độ và mây 5 sắc trong vật cầm tay của Bồ Tát Quan Âm nghìn tay đều là 5 màu này.Trong Mật Giáo, 5 màu được phối hợp với 5 trí, 5 Phật, 5 chữ, 5 Đại, 5 căn, 5 phương, 5 chuyển, 5 hình v.v... đồ biểu như sau: Ngoài ra, thứ tự sắp xếp 5 màu, tùy theo các Kinh và Nghi Quĩ mà có khác. Chủ yếu có 7 cách sắp xếp, đó là: Trắng đỏ vàng xanh đen; Trắng xanh vàng đỏ đen; Trắng vàng đỏ xanh đen; Xanh vàng đỏ trắng đen; Trắng vàng xanh đỏ đen; Vàng đỏ trắng xanh đen; Vàng trắng đỏ xanh đen. Còn màu trung gian của 5 màu là màu lụa đào, màu hồng, màu tía, màu xanh lá cây và màu diêm sinh, gọi là Ngũ gian sắc.[X.Kinh Tệ Túc trong Trường A Hàm Q.7; Phẩm Nhập Mạn Đồ La Cụ Duyên Chân Ngôn trong Kinh Đại Nhật Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Q.4, 5; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.hạ, phần 1, tiết 1; Đại Tạng Pháp Số Q.31]. 	
 	
Ngũ Sắc Căn	
● Năm căn thuộc Sắc Uẩn. Tức là căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi và căn thân. 
 	
Ngũ Sắc Giới Đạo	
● Cũng gọi Chúng Sắc Giới Đạo. Năm màu được dùng làm đường ranh giới khi vẽ Mạn Đồ La để phân biệt các tầng lớp.Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6 thì đường ranh giới ở chính giữa và đường ranh giới của lớp thứ nhất phải đủ 5 màu, trước hết dùng màu trắng làm đường ranh giới chung quanh, rồi phía ngoài theo thứ tự dùng các màu đỏ, vàng, xanh và đen; đường ranh giới của lớp thứ 2 cũng theo thứ tự như trên, nhưng chỉ có 3 màu trắng, đỏ, vàng; đường ranh giới chung quanh lớp thứ 3 chỉ dùng 1 màu thuần trắng. Đường riềm phía ngoài chỗ hành đạo và cúng dường thì tùy ý vẽ thuần 1 màu, nhưng Kinh Nhuy Hi Da quyển trung thì bảo chỉ dùng màu trắng.Về thứ tự sắp xếp 5 màu này có rất nhiều thuyết khác nhau, như Kinh Đà La Ni Tập quyển 1 nói thứ tự là: Trắng, đỏ, xanh, vàng, đen. Chư Thuyết Bất Đồng Kí quyển 2 nói: Trắng, vàng, đỏ, xanh, đen. Thông thường, trong các bức vẽ Mạn Đồ La được lưu truyền trước nay, thì Mạn Đồ La Kim Cương Giới theo thứ tự 5 màu: Trắng, xanh, vàng, đỏ, đen; còn Mạn Đồ LaThai Tạng Giới thì theo thứ tự trắng, đỏ, vàng, xanh, đen.Ngoài ra, đường ranh giới cũng có 3 loại khác nhau: Đàn Thành tựu dùng chày 5 chĩa làm đường ranh giới, đàn Bí mật dùng chày Kim Cương chữ thập (..), còn đàn Đại Bi thì dùng 5 màu.[X.Đại Tì Lô Già Na Thành Tựu Du Già Q.thượng; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao Q.5, 6; Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Áo Sao Q.12, 17, 52].	
 	
Ngũ Sắc Liệt Thứ	
● Sắp xếp thứ tự 5 màu chính theo Mật Giáo. Có nhiều thuyết khác nhau. Thông thường, thứ tự 5 màu theo tự nhiên là: Trắng, đỏ, vàng, xanh, đen. Đây là thứ tự 5 màu của Thai Tạng Giới, nói trong Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật quyển 1 và Phẩm Quảng Đại Giải Thoát Mạn Đồ La trong Kinh Bất Không Quyên Sách quyển 9.Theo Phẩm Tu hành Nghi Quĩ trong Kinh Nhiếp Chân Thực quyển hạ và Đại lạc Kim Cương Tát Đỏa Niệm Tụng Nghi quĩ, thì thứ tự 5 màu là: Trắng, xanh, vàng, đỏ, đen. Đây là thứ tự 5 màu của Kim Cương Giới.Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6 và Kinh Đà La Ni Tập quyển 7 thì nêu thứ tự 5 màu là: Trắng, vàng, đỏ, xanh, đen. Đây là 5 màu của Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới Bất Nhị, là theo thứ tự nhiễm trước.Ngoài ra còn có các thứ tự như: Xanh vàng đỏ trắng đen, trắng đỏ xanh vàng đen, trắng vàng xanh đỏ đen, vàng đỏ trắng đen xanh, vàng trắng đỏ đen xanh.[X.Kinh Đà La Ni Tập Q.1; Phẩm Kim Cương Cát Tường Đại Thành Tựu trong Kinh Du Kì; Từ Thị quĩ Q.thượng; Phẩm Bách Tự Thành Tựu Trì Tụng trong Đại Nhật Kinh Sớ Q.19; Phẩm Chúc Lụy Q.20; Ngũ Luân Cửu Tự Bí Thích].	
 	
Ngũ Sắc Phấn	
● Bột pha nhuộm 5 màu trắng, vàng, đỏ, xanh, đen dùng để sơn phết đàn tu pháp của hành giả Chân Ngôn.Trong các loại bột 5 màu này, màu trắng là bột gạo, màu vàng là bột uất kim hoặc bột hoàng thổ, màu đỏ là bột chu sa, bột xích thổ, màu xanh là bột chàm, màu đen là bột mực hoặc bột than. Các loại bột đều được trộn lẫn với bột trầm hương.[X.Kinh Đà La Ni Tập Q.9]. 	
 	
Ngũ Sắc Quang Ấn	
● Ấn Quang Minh Quán Đính được kết khi trì tụng Chư Phật Quang Minh Chân Ngôn Quán Đính Đà La Ni.Tướng ấn là 5 ngón tay phải xòe ra, từ đầu 5 ngón phóng ra ánh sáng 5 màu, quán tưởng chiếu soi khắp các chúng sinh khổ não, khiến cho được niềm vui Phật Pháp vô thượng.	
 	
Ngũ Sắc Thủy	
● Nước 5 màu để tắm Phật trong lễ Phật Đản. Tức là nước hương Đô lương màu xanh, nước hương Uất kim màu đỏ, nước hương Khâu tế màu trắng, nước hương Phụ tử màu vàng và nước hương An Tức màu đen.	
 	
Ngũ Sắc Tuyến	
● Cũng gọi Ngũ Sắc Diên, Ngũ Sắc Lũ, Ngũ Sắc Thằng, Ngũ Sắc Ti.Sợi dây được xe bằng 5 sợi tơ xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 thì trước khi xe dây, phải dùng Chân Ngôn của 5 Đức Như Lai để gia trì mỗi sợi tơ màu, lúc xe xong, lại dùng Chân Ngôn Thành biện chư sự để gia trì chung cho 5 sợi.Năm màu tức là màu của 5 Đức Như Lai, tượng trưng cho 5 trí, cũng tiêu biểu cho 5 pháp: Tín, tiến, niệm, định và tuệ. Bởi thế, sợi dây 5 màu có thể được dùng trong đạo tràng quán đính, làm Kim Cương tuyến, đàn tuyến, kết tuyến, yêu tuyến v.v... Trong đó, sợi dây giăng trên đầu cọc Kim Cương của Đại đàn (thường gọi là Đàn Tuyến) và khi truyền pháp Quán Đính, sợi dây được cột vào tay người thụ pháp, gọi là Kim Cương tuyến. Sợi dây được tết 21 cái nút để trao cho người nhận pháp trong lễ truyền Quán Đính, gọi là Kết tuyến, hoặc gọi là Nhị thập nhất kết Tu Đa La (tu đa la nghĩa là tuyến). Sợi dây tết 7 nút để thắt ở lưng, gọi là Yêu tuyến.Ngoài ra, sợi dây 5 màu cũng có thể dùng để buộc miệng túi đựng vật báu, ngũ cốc... chôn ở 4 phía của Mạn Đồ La.Tại Ấn Độ, những người Bà La Môn thường buộc sợi dây 5 màu trên cánh tay, nhưng Đức Phật cấm các vị Tỉ Khưu không được làm thế.[X.Kinh Tô Tất Địa Yết Ra Q.hạ; Kinh Đại Nhật Q.5; Kinh Đà La Ni Tập Q.12; Kinh Nhuy Hi Da Q.trung; Tì Nại Da Tạp Sự Q.1; Chư Kinh Yếu Tập Q.19]. 	
 	
Ngũ Sắc Vân	
● Phạm: Paĩca-rùpamegha.Cũng gọi Ngũ Thể Điệp Vân.Vật cầm tay có hình đám mây 5 màu của Bồ Tát Quan Âm.Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni (Đại 20, 118 hạ)nói: “Nếu người muốn mau thành tựu Phật đạo, thì nên đến trước tay cầm đám mây 5 màu, niệm Chân Ngôn: “Án phạ nhật la ca rị ra tra hợp tra”.Kinh Thiên quang nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát bí mật pháp thì cho rằng, nếu người nào muốn thành tựu pháp tiên thì nên tu pháp Ngũ Sắc Vân.
 	
Ngũ Sinh	
● Chỉ cho 5 loại thụ sinh của Bồ Tát.	
1.Tức Khổ Sinh, cũng gọi Trừ Tai Sinh. Thụ sinh vào các loài để dứt trừ khổ nạn cho chúng sinh. Như gặp thời đói kém thì sinh làm thân cá... đem thịt mình để cứu đói cho chúng sinh; vào thời có bệnh dịch thì làm thầy thuốc giỏi để cứu chữa cho họ.	
2.Tùy Loại Sinh: Bồ Tát thuận theo tất cả các loài mà sinh vào, để cứu độ chúng.
3.Thắng Sinh, cũng gọi Đại thế sinh.Bồ Tát dùng tính mà thụ sinh, nên sắc thân và thọ mệnh thù thắng hơn thế gian.	
4.Tăng Thượng Sinh: Đứng đầu các giai vị từ Sơ Địa đến Thập Địa.	
5.Tối Hậu Sinh: Trong vòng sinh tử luân hồi, Bồ Tát là thân cuối cùng.	
 	
Ngũ Sở Y Độ	
● Năm cõi nước thanh tịnh trong đó 5 thân của Như Lai an trụ.	
1.Pháp Tính Độ: Cõi nước của Như Lai Pháp Thân Thanh Tịnh an trụ; thân này tuy lấy chân như làm thể, nhưng không sai khác với cõi nước, không đồi dời, vắng lặng lìa tướng.	
2.Thực Báo Độ: Cõi nước của Như Lai báo thân viên mãn an trụ; thân này lấy 5 uẩn vô lậu làm thể, do công đức tu hành ở đời trước mà thành tựu trang nghiêm vô ngại, và cảnh trí dung nhiếp nhau.	
3.Sắc Tướng Độ: Cõi nước của Như Lai Thân vi trần tướng hải an trụ; thân này lấy trí hậu đắc tự lợi làm thể, thành tựu muôn đức, đầy đủ các thứ báu trang nghiêm.	
4.Tha Thụ Dụng Độ: Cõi nước của Như Lai Thân Tha Thụ Dụng an trụ; thân này lấy trí hậu đắc lợi tha làm thể, dùng sức Đại Bi tùy nghi biến hiện ra các cõi nước thanh tịnh lớn nhỏ, hơn kém.	
5.Biến Hóa Độ: Cõi nước của Như Lai Thân Biến Hóa an trụ; thân này lấy trí thành sự lợi tha làm thể, tu hạnh lợi tha, cho nên thuận theo tâm chúng sinh, biến hiện ra các cõi nước nhơ sạch.	
 	
Ngũ Sơn Bản	
● Chỉ cho sách vở Thiền và các tập thơ văn do phái Ngũ Sơn khắc bản ở Liêm Thương và kinh đô, trong khoảng thời gian từ cuối đời Liêm Thương đến đời Thất Đinh, Nhật Bản. Đó là các sách Thiền bản đời Tống và đời Nguyên, Trung Quốc, được khắc lại ở các chùa: Đông Phúc, Kiến Nhân tại kinh đô và các chùa: Kiến Trường, Thọ Phúc tại Liêm Thương. Hình thức Ngũ Sơn bản đều phỏng theo các bản gỗ đời Tống, đời Nguyên, chung quanh bản có đường viền, là khuôn mẫu cho bản in của Nhật Bản đời sau.[X.Ngũ Sơn Văn Học Tiểu Sử; Nhật Bản Cổ Khắc Thư Sử; Nhật Bản Ấn Loát Sử]. 	
 	
Ngũ Sơn Thập Sát	
Cũng gọi Ngũ Nhạc Thập Sát.Năm ngôi tự viện bậc nhất và 10 ngôi tự viện bậc nhì trong các ngôi chùa do triều đình qui định ở Trung Quốc và Nhật Bản. 	
● I.Ngũ Sơn Thập sát của Trung Quốc. Thuộc Thiền Tông, được qui định vào thời vua Ninh Tông nhà Nam Tống.	
A.Ngũ Sơn:	
1.Chùa Hưng Thánh Vạn Thọ thiền, ở núi Kính Sơn, huyện Hàng, tỉnh Chiết Giang.
2.Chùa Cảnh phúc linh ẩn ở núi Linh Ẩn, huyện Hàng, tỉnh Chiết Giang.	
3.Chùa Tịnh Từ ở núi Nam bình, huyện Hàng, tỉnh Chiết Giang.	
4.Chùa Cảnh Đức ở núi Thiên Đồng, huyện Ngân, tỉnh Chiết Giang.	
5.Chùa Quảng lợi ở núi A Dục Vương, huyện Ngân, tỉnh Chiết Giang. 	
B.Thập Sát:	
01.Chùa Thiên Ninh Vạn Thọ Vĩnh Tộ ở núi Trung Thiên Trúc, huyện Hàng, tỉnh Chiết Giang.	
02.Chùa Hộ Thánh Vạn Thọ ở núi Đạo Tràng, huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang.
03.Chùa Thái Bình Hưng Quốc (cũng gọi chùa Linh Cốc), ở núi Tưởng Sơn, Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.	
04.Chùa Báo Ân Quang Hiếu, ở núi Vạn Thọ, huyện Ngô, tỉnh Giang Tô.	
05.Chùa Tư Thánh ở núi Tuyết Đậu, huyện Ngân, tỉnh Chiết Giang.	
06.Chùa Long Tường ở núi Giang tâm, huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang.	
07.Chùa Sùng Thánh ở núi Tuyết Phong, huyện Mân hầu, tỉnh Phúc Kiến.	
08.Chùa Bảo Lâm ở núi Vân Hoàng, huyện Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang.	
09.Chùa Vân Nham ở núi Hổ Khâu, huyện Ngô, tỉnh Giang Tô.	
10.Chùa Quốc Thanh trung, ở núi Thiên Thai, huyện Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang. Có thuyết cho rằng Ngũ Sơn bắt đầu từ ngài Đại Tuệ Tông Cảo trở về sau, do chúng tăng ở chùa Linh Ẩn đương thời nhóm họp ở Trực Chỉ đường đặt ra chứ không phải do triều đình qui định. Lúc bấy giờ, Ngũ Sơn được hưởng quyền lợi đặc biệt. Đến niên hiệu Chí Thuận Năm đầu (1330) đời Nguyên, vua Văn Tông ban lệnh xây chùa Long Tường tập khánh ở Kim Lăng, thế lực bao trùm, Ngũ Sơn mới dần dần suy vi.Về sau, Giáo viện cũng thiết lập Ngũ Sơn thập sát song song với Thiền Viện Ngũ Sơn thập sát.[X.Lời tựa trong Hộ Pháp Lục Giác Nguyên Thiền Sư Di Y Tháp Minh; điều Du Phương Tham Thỉnh, chương Đại Chúng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ].	
● II.Ngũ Sơn Thập sát của Nhật Bản. Cũng gọi: Phù Tang Ngũ Sơn Thập Sát.Nhật Bản phỏng theo chế độ của Trung Quốc, vào cuối thời Liêm Thương cũng thiết lập Ngũ Sơn, nhưng đến thời Thất Đinh cơ cấu Ngũ Sơn mới hoàn chỉnh. Đến niên hiệu Kiến Vũ năm đầu (1334) Thập sát mới được thành lập, nhưng chưa đủ số. Đến năm Lịch ứng thứ 4 (1341) Túc Lợi Trực nghĩa mới chế định Ngũ Sơn thập sát, về sau thay đổi luôn. Đến năm Chí Đức thứ 3 (1386), chùa Nam Thiền được xếp vào hàng đầu Ngũ Sơn, từ đó, kinh đô và Liêm Thương đều lập riêng Ngũ Sơn Thập sát mà hình thành thế đối lập.Ngũ Sơn ở kinh đô:	
01.Chùa Thiên Long.	
02.Chùa Tướng Quốc.	
03.Chùa Kiến Nhân.	
04.Chùa Đông Phúc.	
05.Chùa Vạn Thọ. 	
* Thập sát ở kinh đô:	
01.Chùa Đẳng Trì.	
02.Chùa Lâm Xuyên.	
03.Chùa Chân Như.	
04.Chùa An Quốc.	
05.Chùa Bảo Chàng.	
06.Chùa Phổ Môn.	
07.Chùa Quảng Giác.	
08.Chùa Diệu Quang.	
09.Chùa Đại Đức.	
10.Chùa Long Tường.	
* Ngũ Sơn ở Liêm Thương:	
01.Chùa Kiến Trường.	
02.Chùa Viên Giác.	
03.Chùa Thọ Phúc.	
04.Chùa Tịnh Trí.	
05.Chùa Tịnh Diệu.	
* Thập Sát ở Liêm Thương:	
01.Chùa Thiền Hưng.	
02.Chùa Thụy Tuyền.	
03.Chùa Đông Thắng.	
04.Chùa Vạn Thọ.	
05.Chùa Đông Tiệm.	
06.Chùa Vạn Phúc.	
07.Chùa Thái Khánh.	
08.Chùa Hưng Thánh.	
09.Chùa Pháp Tuyền.	
10.Chùa Trường Lạc. [X.Phù Tang Ngũ Sơn Kí; Liêm Thương Ngũ Sơn Kí; Nhật Bản Thiền Tông Sử Yếu]. 	
 	
Ngũ Sơn Văn Học	
● Tên một văn phái trong văn học của Nhật Bản lấy Ngũ Sơn làm trung tâm. Phái văn học này bắt đầu hoạt động vào cuối thời Liêm Thương khi ngài Nhất Sơn Nhất Ninh đến Nhật Bản, qua thời Thất Đinh thì nổi tiếng trên văn đàn. Vào thời đại Liêm Thương, Tông Lâm Tế du nhập Nhật Bản, được 2 họ Bắc điều và Túc Lợi ủng hộ, xây cất các chùa viện lớn, các bậc danh tăng Trung Quốc đến Nhật Bản và các bậc cao tăng Nhật Bản đến Trung Quốc không dứt, đã tạo thành 1 thời đại tiêu biểu cho văn học. Các thi nhân văn sĩ Ngũ Sơn rất yêu thích thơ Bạch Lạc Thiên, nhưng sau chuyển sang ái mộ thơ Tô Đông Pha và Hoàng Sơn Cốc; văn thể cũng từ lối văn biền ngẫu chuyển sang cổ thể của Hàn Dũ và Liễu Tôn Nguyên. Đồng thời, Lí Học và hội họan đời Tống cũng được truyền vào và đã có ảnh hưởng rất lớn đối với Nhật Bản sau này.Niên hiệu Chính An năm đầu (1299), ngài Nhất Sơn Nhất Ninh từ Trung Quốc đến Nhật Bản, các vị đệ tử ưu tú của ngài gồm có: Hổ Quan Sư Luyện, Tuyết thôn Hữu mai, Trung nghiêm Viên nguyệt, Mộng Song Sơ Thạch..., rồi học trò của Mộng Song Sơ Thạch thì có: Xuân ốc Diệu ba, Long Thu Chu trạch, Nghĩa Đường Chu Tín, Tuyệt hải Trung tân, Cổ kiếm Diệu khoái v.v...tất cả đã góp phần làm nên thời đại hoàng kim cho nền văn học Ngũ Sơn ở thời Nam Bắc Triều của Nhật Bản, đến thời Thất Đinh thì dần dần suy vi.Song thời đại Thất Đinh thì có: Duy tiếu Đắc nham, Giang Tây Long phái, Thái Bạch Chân Huyền và Tâm Điền Thanh Bá được gọi chung là Tứ tuyệt. Các nhà văn thì có: Hoành Xuyên Cảnh Tam, Cảnh Từ Chu Lân, Ngạn Long Chu Hưng, Sách Ngạn Chu Lương... là nổi tiếng hơn cả.Sau, các vị Thiền Sư trên đây, vì nhận lời thỉnh cầu đi khắp nơi giảng Kinh thuyết pháp, nên lại đặt cơ sở cho nền Hán học bột phát ở thời đại Giang Hộ. [X.Ngũ Sơn Văn Học Tiểu Sử]. 	
 	
Ngũ Suy	
● I.Ngũ Suy.Cũng gọi Ngũ Suy Tướng, Thiên Nhân Ngũ Suy.Năm tướng suy của người trời hiện ra trên thân thể khi tuổi thọ sắp hết.	
1.Hoa trên mũ héo úa.	
2.Dưới nách ra mồ hôi.	
3.Áo quần dơ bẩn.	
4.Thân mất vẻ uy nghi, toát ra mùi hôi và thường chớp mắt.	
5.Không thích ngồi ở chỗ cũ và có cử chỉ suồng sã đối với ngọc nữ.Luận Câu Xá quyển 10 gọi đây là tướng Đại suy, ngoài ra còn có thuyết nêu tướng Tiểu suy.[X.Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.24; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.5]. (xt. Thiên Nhân Ngũ Suy).	
● II.Ngũ Suy.Năm quả báo xấu mà người phạm giới phải chịu.Cứ theo Kinh Du Hành trong Trường A Hàm quyển 2, thì Ngũ suy là:	
1.Cầu mong tiền của nhưng không được toại nguyện.	
2.Dầu có được thì cũng ngày ngày suy hao.	
3.Đi đến đâu người ta cũng khinh thường.	
4.Tiếng xấu lan truyền khắp nơi.	
5.Sau khi chết rơi vào địa ngục. Ngoài ra, Luận Tứ phần quyển 59 có nêu ra 5 lỗi của người phạm giới, cũng gọi là Ngũ suy.[X.Kinh Bát Nê Hoàn Q.thượng; Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.3; Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa Q.3; Luật Tứ Phần Q.59]. (xt. Ngũ Quá).	
 	
Ngũ Sư	
● I.Ngũ Sư.Chỉ cho Kinh Sư, Luật sư, Luận Sư, Pháp Sư và Thiền Sư.[X.Tì Nại Da Tạp Sự Q.12]. 	
● II.Ngũ Sư.Năm vị Tổ Sư. Có Dị thế ngũ sư và Đồng thế ngũ sư khác nhau.	
Cứ theo Tam Luận Huyền Nghĩa thì:	
1.Dị thế ngũ sư: Chỉ cho 5 vị Tổ Sư phó Pháp Tạng sau khi Đức Phật nhập diệt là: Ma Ha Ca Diếp, A Nan, Mạt Điền Địa, Xá Na Bà Tư và Ưu Bà Cúc Đa.	
2.Đồng thế ngũ sư: Chỉ cho 5 vị đệ tử của Tổ Ưu Bà Cúc Đa là: Đàm Vô Đức, Tát Bà Đa, Di Sa Tắc, Ca Diếp Di và Bà Thô Phú La.[X.Kinh Đại Tập Q.23; Thiện Kiến luật Q.2; A Dục Vương Truyện Q.7]. (xt. Đồng Thế Ngũ Sư, Dị Thế Ngũ Sư).	
 	
Ngũ Sứ Giả	
● Cũng gọi Văn Thù Ngũ Sứ Giả, Ngũ Chủng Kim Cương Sứ.Năm vị đồng tử ở bên trái Bồ Tát Văn Thù, trong viện Văn Thù, trên Hiện đồ Mạn Đồ La Thái tạng giới của Mật Giáo. Đó là:	
1.Đồng Tử Kế Thiết Ni (Phạm: Kezinì): Kế Thiết Ni nghĩa là đoan nghiêm, biểu thị sự thanh tịnh của tâm trí.	
2.Đồng Tử Ưu Ba Kế Thiết Ni (Phạm: Upakezinì): Ưu Ba nghĩa là gần gũi, lệ thuộc, biểu thị Tam Muội năng thí của Bồ Tát Văn Thù.	
3.Đồng Tử Chất Đa La (Phạm: Citrà): Chất Đa La nghĩa là nhiều màu sắc, biểu thị công đức phổ hiện sắc thân của Bồ Tát Văn Thù.	
4.Đồng Tử Phạ Tô Ma Để (Phạm: Vasumatì): Phạ Tô Ma để nghĩa là tài tuệ, cũng gọi địa tuệ, biểu thị trí tuệ màu nhiệm tự tại của Bồ Tát Văn Thù.	
5.Đồng Tử A Yết Sa Ni (Phạm: Akarwaịì): A Yết Sa Ni nghĩa là triệu thỉnh (mời gọi), câu triệu, chiêu triệu. Biểu thị cho việc dắt dẫn chúng sinh đạt đến giác ngộ. Theo Phẩm Cụ Duyên trong Kinh Đại Nhật quyển 1, 5 sứ giả này đều được xếp ở vị trí bên trái của Bồ Tát Văn Thù; nhưng theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 và Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy truyền, thì 5 sứ giả này được an trí ở 2 bên phải và trái của Bồ Tát Văn Thù.Ngoài ra, theo Kinh Đại Nhật, dưới quyền 5 vị sứ giả này, mỗi vị còn có 1 người phụng giáo.[X.Đại Nhật Kinh Sớ Q.10; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.7; Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Áo Sao Q.15, 35]. 	
 	
Ngũ Sự	
● I.Ngũ Sự.Năm pháp mê ngộ, tức là Danh, Tướng, Phân biệt, Chính Trí và Như Như.(xt. Ngũ Pháp). 	
● II.Ngũ Sự.Năm tướng pháp mê ngộ, tức là Sở Thuyên Tướng, Năng Thuyên Tướng, Tương Thuộc Tướng, Chấp Trước Tướng và Bất Chấp Trước Tướng.(xt. Ngũ Tướng). 
● III.Ngũ Sự.Năm loại nhân thiện ác mang lại quả báo như sau: Được sinh lên cõi trời, được sinh vào cõi người, rơi vào địa ngục, đọa làm ngã quỉ, rơi vào loài súc sinh, được người ta tôn quí, thương kính, sinh vào nhà hèn hạ, tôi tớ, nghèo khổ v.v...Trong đó, 5 nhân sinh lên cõi trời là: Từ tâm, hiền lương, trinh khiết, thành kính, không uống rượu... 	
● IV. Ngũ Sự.	
Gọi đủ: Đại Thiên Ngũ Sự.Năm sư kiện dẫn đến việc phân chia giáo đoàn Phật Giáo Nguyên Thủy.(xt. Đại Thiên Ngũ Sự).	
● V. Ngũ Sự.Chỉ cho 5 việc của Đức Phật thực hiện, được ghi trong bài Kinh thứ 5, Phẩm Thính Pháp, Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 28.	
1.Chuyển Pháp Luân.	
2.Nói pháp cho thân phụ nghe.	
3.Nói pháp cho thân mẫu nghe.	
4.Chỉ dạy cho người phàm phu lập hạnh Bồ Tát.	
5.Thụ kí cho Bồ Tát. (xt. Phật Hữu Ngũ Sự).	
 	
Ngũ Sự Sinh Nhân Trung 	
● Năm việc được sinh vào cõi người.Cứ theo Kinh Biện Ý Trưởng Giả Tử Vấn, nếu chúng sinh làm 5 việc thì sẽ được sinh vào cõi người.Năm việc đó là:	
1.Bố thí: Thường làm việc nhân từ, không tiếc của báu, cứu giúp người nghèo khổ.	
2.Trì Giới: Không làm các điều ác, làm tất cả điều thiện.	
3.Nhẫn nhục: Bị người xúc phạm, sẵn lòng bỏ qua, không hận thù người.	
4.Tinh Tiến: Gắng sức làm những việc tốt lành, không xao lãng, biếng nhác.	
5.Trung hiếu: Hiếu thảo, trung nghĩa.	
 	
Ngũ Sự Sinh Thiên Thượng 	
● Năm việc sinh lên cõi trời.Cứ theo Kinh Biện Ý Trưởng Giả Tử Vấn, nếu chúng sinh làm 5 việc thì sẽ được sinh lên cõi trời.Năm việc ấy là:	
1.Từ tâm: Thương yêu mọi vật, không giết hại chúng sinh, làm cho chúng được yên vui.	
2.Hiền lương: Không trộm cắp tài vật của người khác, không tham lam bỏn sẻn, bố thí để giúp những người nghèo cùng.	
3.Trinh khiết: Giữ gìn trai giới, không phạm tà sắc.	
4.Thành tín: Nói lời chân thật, không dối gạt người.	
5.Không uống rượu: Rượu làm cho tâm tính cuồng loạn, có thể dẫn đến hành động xấu ác, cho nên phải xa lìa.	
 	
Ngũ Sự Thành Tựu	
● Năm nghĩa thành tựu trong phần tựa chung của mỗi bộ Kinh.Trong Luận Đại Trí Độ quyển 2, Bồ Tát Long Thụ có nêu Lục sự thành tựu (sáu việc thành tựu) là: Tín thành tựu (Như thị), Văn Thành tựu (ngã văn), Thời thành tựu (Nhất thời), Chủ thành tựu  (Phật), Xứ thành tựu (tại... ), Chúng thành tựu (số thính chúng)... Nhưng, ngài Trúc Đạo Sinh đem Chủ thành tựu và Xứ thành tựu trong Lục sự thành tựu hợp chung lại làm 1 mà thành Ngũ thành tựu: Tín thành tựu (như thị), Văn Thành tựu (ngã văn), Thời thành tựu (nhất thời), Chủ xứ thành tựu (Phật tại...), Chúng thành tựu (số thính chúng)...	
Ngoài ra, ngài Cảnh Hưng cũng đem Tín thành tựu hợp lại với Văn Thành tựu làm 1 mà thành Ngũ sự thành tựu: Tín văn thành tựu (Như thị ngã văn), Thời thành tựu (nhất thời), Chủ thành tựu (Phật), Xứ thành tựu (tại...) và Chúng thành tựu (số thính chúng). (xt. Lục Thành Tựu).	
 	
Ngũ Tà Mệnh	
● Chỉ cho 5 việc trái với chính pháp mà vị Tỉ Khưu làm để mưu sinh. Đó là:	
1.Giả hiện tướng khác lạ: Những Tỉ Khưu làm trái ngược với lời dạy chân chính của Đức Phật, ở trước mắt người thế tục giả hiện tướng đặc biệt khác lạ, mong làm cho mọi người sinh lòng kính ngưỡng.	
2.Tự khoe khoang tài năng của mình:	
Tỉ Khưu dùng tài miệng lưỡi khen mình, chê người, mong được người khác kính ngưỡng.	
3.Xem tướng tốt xấu: Tỉ Khưu luyện tập tà thuật, xem tướng tốt xấu, bói toán lành dữ, khiến người ta tin tưởng mà cung phụng mình.	
4.Cao giọng lớn tiếng, trá hiện uy nghi: Tỉ Khưu nói lớn, giả dạng oai nghiêm để khiến người ta kính sợ.	
5.Khoe lợi để khiến người động lòng:	
Tỉ Khưu được lợi ở chỗ này, đưa đến nơi khác khoe khoang, mong người ta động tâm mà cúng dường.Năm việc trên đây đều là cách sinh sống không chính đáng. Những Tỉ Khưu chân chính nên thận trọng và tránh xa.[X.Luận Đại Trí Độ Q.19]. 
 	
Ngũ Tác Nghiệp 	
● Căn Phạm: Paĩca karmendriyàịi.Cũng gọi Ngũ Tác Căn, Ngũ Nghiệp Căn, Ngũ Nghiệp.Năm cỗi gốc tạo nên những hoạt động của chúng sinh. Tức là 5 đế, từ đế thứ 14 đến 18 trong 25 đế của Số Luận, đó là:	
1.Thiệt căn, cũng gọi Ngữ cụ, Khẩu thanh, có tác dụng nói năng.	
2.Thủ căn (căn tay): Có tác dụng nắm giữ.	
3.Túc căn, cũng gọi Cước căn (căn chân): Có tác dụng bước đi.	
4.Nam nữ căn, cũng gọi Nhân căn, Tiểu tiện xứ (bộ sinh dục của nam, nữ): Có tác dụng tính giao và sinh con.	
5.Đại di căn, cũng gọi đại tiện xứ (hậu môn): Có tác dụng loại bỏ phẩn uế. [X.Kinh Niết Bàn Q.35 (bản Nam), Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn; Luận Kim Thất Thập Q.thượng, trung; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần cuối; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.6].	
 	
Ngũ Tam Bát Nhị	
● Chỉ cho 5 pháp, 3 tính, 8 thức và 2 vô ngã, do Tông Pháp Tướng thành lập. Năm pháp là: Tướng, danh, phân biệt, chính trí và như như; 3 tính là: Tính biến kế sở chấp, Tính Y Tha Khởi và tính viên thành thực; 8 thức là: Thức mắt, thức tai, thức mũi, thức lưỡi, thức thân, thức ý, thức Mạt Na và thức A Lại Da; 2 vô ngã là: Nhân Vô Ngã và Pháp Vô Ngã.[X.Kinh Lăng Già Q.1]. 	
 	
Ngũ Táng	
● Năm cách chôn cất xác người chết. Tùy Theo tập tục của mỗi nơi mà có 5	
cách táng như sau: Thổ táng (chôn), hỏa táng (đốt), thủy táng (thả xuống nước), dã táng (bỏ xác ngoài đồng hoang) và lâm táng (bỏ trong núi rừng cho chim thú ăn).(xt. Táng).	
 	
Ngũ Tạng	
● I.Ngũ Tạng. Phạm: Piỉaka.Năm tạng thánh giáo. Có nhiều thuyết khác nhau:
1.Thuyết của Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa quyển 1:	
a)Tố Đát Lãm Tạng, tức Kinh Tạng nói về định.	
b)Tì Nại Da Tạng, tức Luật Tạng, nói về giới luật.	
c)A Tì Đạt Ma Tạng, tức Luận Tạng, nói về tuệ phân biệt tính tướng.	
d)Bát Nhã Ba La Mật Đa tạng: Nói về trí tuệ chân thực của Đại Thừa.	
e)Đà La Ni Tạng: Nói về Chân Ngôn Mật Chú. Tạng này Đức Phật nói cho những người không thể thụ trì 4 tạng kể ở trên hoặc phạm các tội nặng như: 4 trọng tội, 5 tội nghịch, phỉ báng chính pháp, xiển đề v.v... nghe để được tiêu trừ tội lỗi, mau chóng giải thoát, đốn ngộ Niết Bàn.	
2.Thuyết của Pháp Tạng Bộ:	
a)Kinh Tạng: Nói về định. 
b)Luật Tạng: Nói về giới.
c)Luận Tạng: Nói về tuệ.	
d)Chú Tạng: Nói về các thần chú.	
e)Bồ Tát Tạng: Nói về bản hạnh của Bồ Tát.	
3.Thuyết của Đại Chúng Bộ: Kinh, Luật, Luận, Tạp Tập Tạng và Cấm Chú Tạng.
4.Thuyết của các Luận Sư Thành Thực luận: Kinh, Luật, Luận, Tạp và Bồ Tát Tạng. [X.Luận Phân Biệt Công Đức Q.1; Di Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.2, phần đầu; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Toản Chú Q.2; Luận Biện Hiển Mật Nhị Giáo Q.hạ; Chân Ngôn Tông Giáo Thời Vấn Đáp Q.4].	
● II.Ngũ Tạng.Gọi đủ: Ngũ Pháp Tạng.Chỉ cho 5 Pháp Tạng do Độc Tử Bộ thành lập.(xt. Ngũ Pháp Tạng).	
 	
Ngũ Tạng Tam Ma Địa Quán	
● Cũng gọi Ngũ luân Tam Ma Địa, Ngũ vật quán.Pháp quán gia trì 5 chữ (a), (vaô), (raô), (haô), (khaô) ở chỗ 5 tạng: Gan, phổi, tim, thận, lá lách của hành giả, đồng thời, quán 5 tạng tức là 5 Đại, 5 Phật, 5 trí để ngay thân này thành Phật. Là 1 trong các pháp quán của Mật Giáo và cùng loại với pháp quán Ngũ tự nghiêm thân.[X.Tam Chủng Tất Địa Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Đà La Ni Pháp; Phật Đính Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới Bí Mật Tam Thân Phật Quả Tam Chủng Tất Địa Chân Ngôn Nghi Quĩ].	
 	
Ngũ Tạp Hành	
● Đối lại: Ngũ chính hành. Năm loại tạp hành. Đó là:	
1.Độc tụng tạp hành: Ngoài việc đọc tụng các Kinh thuộc Tịnh Độ Giáo Như: Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, A Di Đà v.v... để cầu vãng sinh, còn thụ trì đọc tụng tất cả Kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo v.v...	
2.Quán sát tạp hành: Ngoài việc suy tư, quán tưởng, nhớ nghĩ về chính báo, y báo trang nghiêm của cõi Tịnh Độ Cực Lạc ra, còn quán xét tất cả sự lí của Đại Tiểu Thừa và Hiển Mật Giáo...	
3.Lễ bái tạp hành: Ngoài việc lễ lạy Đức Phật A Di Đà ra, còn lễ lạy tất cả Phật, Bồ Tát và chư thiên...	
4.Xưng danh tạp hành: Ngoài việc niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, còn niệm danh hiệu của tất cả Phật, Bồ Tát và chư thiên...	
5.Tán thán cúng dường tạp hành: Ngoài việc ngợi khen cúng dường Phật A Di Đà, còn ngợi khen tất cả Phật, Bồ Tát và chư thiên...[X.Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Q.4 (Thiện Đạo); Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập].	
 	
Ngũ Tắc Pháp Vấn	
● Năm tắc pháp vấn. Chỉ cho sự bàn luận và hỏi đáp về Phật Pháp mà Tông Tào Động của Nhật Bản thực hành mỗi ngày 1 tắc trong khoảng 5 ngày từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4 hoặc tháng 10, gọi là Ngũ tắc pháp vấn. Trong đó, ngày 16 là ngày pháp vấn của Pháp chàng sư, ngày 17 là ngày pháp vấn của Thủ Tọa, ngày 18 là pháp vấn của Thư Kí, ngày 19 là ngày pháp vấn của Phó ti và ngày 20 là pháp vấn của vị Tri Khách.[X.Chư Tông Giai Cấp Q.thượng; Động Thượng Hành Sự Quĩ Phạm Q.trung].	
 	
Ngũ Tâm	
● Năm thứ tâm theo thứ tự sinh khởi khi tâm thức nhận biết ngoại cảnh. Đó là:
1.Suất nhĩ tâm, cũng gọi Suất nhĩ đọa tâm. Suất nhĩ nghĩa là đột nhiên. Tức là tâm thình lình khởi lên trong sát na(tích tắc) đầu tiên khi thức mắt tiếp xúc với ngoại cảnh (đối tượng), chưa phân biệt thiện ác.	
2.Tầm cầu tâm: Tâm muốn xét biết ngoại cảnh 1 cách rõ ràng, nên suy cầu tìm kiếm mà khởi lên kiến giải phân biệt. 	
3.Quyết định tâm: Khi tâm đã phân biệt được các đối tượng đã nhận biết, thì có thể quyết định thiện hay ác.	
4.Nhiễm Tịnh tâm: Tâm sinh khởi các tình cảm tốt xấu đối với ngoại cảnh.	
5.Đẳng Lưu tâm: Đối với các pháp thiện ác đã phân biệt nhiễm tịnh rồi, thì mỗi pháp đều tùy loại nối nhau không ngừng; đối với thiện pháp thì sinh ra tưởng thanh tịnh; đối với ác pháp thì sinh ra tưởng ô nhiễm, niệm niệm nối nhau, trước sau không khác.Trong 5 tâm trên thì tâm suất nhĩ thường chỉ khởi lên 1 niệm, còn 4 tâm kia thì thường là nhiều niệm tiếp nối nhau.	
 	
Ngũ Tân	
● Tân, Phạm: Parivyaya; Tạng: Spod. Cũng gọi Ngũ huân...Năm loại rau có vị cay nồng.Cứ theo Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm quyển 8, năm loại rau này, nếu ăn chín thì sinh tâm dâm, ăn sống thì tăng thêm tâm bực tức, vì thế những người cầu giác ngộ không được ăn 5 loại rau này.Về ngũ tân, có nhiều thuyết khác nhau, nhưng có thể tóm lại thành 2 thuyết:	
1.Theo Kinh Phạm Võng quyển hạ, thì 5 loại rau cay nồng là: Hành, hẹ, tỏi, củ kiệu và hưng cừ (Trung Quốc cũng như Việt Nam không có loại rau này).	
2.Theo Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ quyển hạ, thì ngũ tân là: Tỏi, hành, hưng cừ, hẹ, củ kiệu...	
 	
Ngũ Thái Phan 	
● Cờ phan 5 màu.Trên lá phan có thể viết văn Kinh hoặc những phù hiệu hay hình vẽ tượng trưng cho giáo pháp, nhưng không được vẽ tượng Phật và Bồ Tát. Bởi vì cờ phan vốn được dùng để cúng dường Phật, Bồ Tát, không lẽ trên vật cúng dường lại vẽ hình tượng của các bậc được cúng dường?[X.Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ, phần 4; môn Khí Vật trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.19]. 	
 	
Ngũ Tham Nhật	
● Năm ngày tham hỏi một lần. Đây là qui định trong Thiền Môn.Tức vào các ngày mồng 5, 10, 20, 25 mỗi tháng. Ngoài ra, 2 ngày mồng 1 và 15 có nghi thức thướng đường chúc thánh riêng, cho nên tính chung thì đúng là 5 ngày tham hỏi 1 lần.(xt. Ngũ Tham Thướng Đường). 	
 	
Ngũ Tham Thướng Đường	
● Cũng gọi Ngũ Nhật Thướng Đường, Ngũ Nhật Thăng Đường, Ngũ Tham Thăng Tòa.Gọi tắt: Ngũ Tham, Ngũ Thướng Đường. Qui chế trong Thiền Viện, cách 5 ngày vị Trụ Trì lên giảng đường thuyết pháp 1 lần để chúng tăng đến học hỏi.Thiền Uyển Thanh Qui quyển 2 chép: Năm ngày 1 lần thăng tòa giảng nói về tông chỉ. Lúc đầu, hàng tháng vào các ngày 1, 5,10, 15, 20 và 25, vị Trụ Trì lên giảng đường nói pháp. Về sau, qui định lấy ngày mồng 1 (Đán), 15 (Vọng) làm ngày Thướng đường chúc thánh gọi là Đán vọng thướng đường, mà thành là 1 tháng 4 lần thướng đường. Nếu tính chung Đán vọng và 4 ngày thướng đường (5, 10, 20, 25) thì gọi là Ngũ đán vọng.Pháp ngũ tham có lẽ đã phỏng theo chế độ quan lại từ Ngũ Phẩm trở lên ở Trung Quốc thời xưa, cứ cách 5 ngày phải vào chầu 1 lần.[X.chương Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.thượng; Môn Thùy Thuyết loại thứ 11 trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Ngũ Tháp Tự 	
● I.Ngũ Tháp Tự.Cũng gọi Ngũ Tháp Triệu.Tên Mông Cổ: Tháp Bố Tư Nhĩ Hãn Triệu. Chữ “triệu” nghĩa là chùa trong tiếng Mông Cổ.Chùa ở thành phố Qui tuy, Tuy viễn, được xây cất vào khoảng năm Ung Chính thứ 5 đến thứ 10 (1727-1732) đời Thanh.Vì ở phía sau chùa có 5 ngôi tháp nên gọi là Ngũ Tháp Tự.Năm ngôi tháp này được xây trên 1 nền hình vuông, chu vi khoảng 32 mét, mặt ngoài tháp được xây toàn bằng gạch Lưu Ly trên có khắc chữ Phạm và rất nhiều tượng Phật cùng các hình vẽ thất trân bát bảo, được mạ bằng kim nhũ sáng chói, rực rỡ lạ thường, 1 tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ của Mông Cổ.Trên cửa tháp có tấm biển “Kim Cương Tòa Xá Lợi Bảo Tháp” được viết bằng 3 thứ chữ: Hán, Tây Tạng và Mông Cổ. Trong tòa Kim Cương Bảo có 1 bức vẽ Thiên văn.	
● II.Ngũ Tháp Tự.Chùa ở phía ngoài cửa Tây trực, thành phố Bắc Bình, Trung Quốc, được sáng lập vào khoảng năm Vĩnh Lạc (1403-1424) đời vua Thành Tổ nhà Minh, là ngôi chùa mang phong cách Ấn Độ.(xt. Đại Chính Giác Tự). 	
 	
Ngũ Thân	
● Năm thân Phật theo thuyết của Tông Hoa Nghiêm. Tức là:	
1.Pháp Tính Sinh Thân: Thân Phật do thể Pháp Tính viên mãn thường trụ sinh ra.
2.Công Đức Pháp Thân: Thân Phật lấy công đức của muôn hạnh làm nhân mà thành tựu.	
3.Biến Hóa Pháp Thân: Thân Phật ánh hiện biến hóa do ứng theo cơ cảm của chúng sinh.	
4.Hư Không Pháp Thân: Thân Phật rộng lớn bao trùm pháp giới.	
5.Thực Tướng Pháp Thân: Pháp Thân chân thực vi diệu, vô tướng vô vi.Trong 5 thân trên, 2 thân trước là Báo Thân, thân thứ 3 là Hóa Thân, còn 2 thân sau là Pháp Thân.[X.Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.4].	
 	
Ngũ Thập Ác	
● Năm mươi thứ ác hàm chứa trong 5 ấm;50 thứ ác này nằm trong 4 chủng loại:
1.Thức ấm gồm có 8 thứ: Thức mắt, thức mũi, thức lưỡi, thức thân, thức ý, thức Mạt Na và thức A Lại Da.	
2.Hai ấm thụ và tưởng đi theo thức nên mỗi ấm đều có 8 thứ ác.	
3.Hành ấm có 9 thứ, trong đó 8 thứ tương ứng với tưởng, còn 1 thứ không tương ứng với tưởng, đó chính là pháp Bất Tương Ứng.	
4.Sắc ấm có 17 thứ ác, tức là: Thụ, tưởng, hành, thức, 5 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân), 5 trần (sắc, tiếng, mùi, vị, xúc) và 3 sắc thuộc pháp xứ là luật nghi sắc, bất luật nghi sắc và tự tại sở sinh sắc.[X.Kinh Kim Cương Tam Muội (bản dịch đời Bắc Lương)].	
 	
Ngũ Thập Bát Giới	
● Năm mươi tám giới, tức là 10 giới nặng và 48 giới nhẹ nói trong Kinh Phạm Võng.
 	
Ngũ Thập Công Đức	
● Chỉ cho công đức của người thứ 50 tùy hỉ nghe Kinh Pháp Hoa.	
Cứ theo Phẩm Tùy Hỉ Công Đức trong Kinh Pháp Hoa quyển 6, thì công đức tùy hỉ nghe Kinh Pháp Hoa của người thứ 50 rộng lớn vô biên.(xt. Ngũ Thập Triển Chuyển Tùy Hỉ).	
 	
Ngũ Thập Lục Ức Thất Thiên Vạn Tuế 	
● Năm mươi sáu ức bảy nghìn vạn năm, tức chỉ cho số năm từ khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt đến khi Bồ Tát Di Lặc ra đời.Hiện nay Bồ Tát Di Lặc đang trụ ở Nội viện trên cung trời Đâu Suất, khi hết tuổi thọ 4.000 năm ở cõi trời mới hạ sinh xuống nhân gian thành Phật. Nếu tính theo số năm ở nhân gian thì là 56 ức 7 nghìn vạn năm.[X.Kinh Bồ Tát Xử Thai Q.3; Chính Tượng Mạt Pháp Hòa Tán].
 	
Ngũ Thập Ngũ Thiên Tri Thức 	
● Cũng gọi Ngũ thập ngũ thánh.Năm mươi lăm bậc thiện tri thức nói trong Kinh Hoa Nghiêm.Cứ theo Phẩm Pháp Giới, Kinh Hoa Nghiêm (bản 40 quyển), thì Đồng Tử Thiện Tài đi cầu pháp môn tâm yếu khắp nơi, đầu tiên tham vấn Bồ Tát Văn Thù, rồi đi về phương Nam, lần lượt tham vấn 55 vị thiện tri thức. Nhưng ở hội cuối cùng của Phẩm Nhập Pháp Giới thì cho rằng vị thứ nhất là Bồ Tát Văn Thù và vị thứ 53 là Bồ Tát Di Lặc đều là Văn Thù; rồi lại vị thứ 51 là Đồng Tử Đức sinh và vị kế đó là Đồng nữ Hữu đức thì cùng vấn đáp trong 1 hội, bởi vậy, không tính Bồ Tát Văn Thù và Đồng nữ Hữu đức, còn lại 53 vị, gọi là Ngũ thập tam thiện tri thức, hoặc Ngũ Thập Tam Tham. Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển) thì liệt kê 46 vị, thiếu 9 vị từ vị thứ 43 là Đồng nữ Thiên Chủ Quang trở xuống. Ngoài ra, Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 18 căn cứ vào thứ tự nhân quả tu chứng của 53 vị thiện tri thức mà phối hợp với 5 tướng, gọi là Ngũ tướng tri thức. Trong đó, 41 vị đầu là nói rõ về tướng kí vị tu hành, 11 vị trong 9 hội từ Ma Da Phu Nhân trở xuống nói rõ về tướng Hội duyên nhập thực, Bồ Tát Di Lặc nói rõ về tướng Nhiếp đức thành nhân, Bồ Tát Văn Thù thì nói rõ về tướng Trí chiếu bất nhị, còn Bồ Tát Phổ Hiền thì nói rõ về tướng Hiển nhân quảng Đại.Năm tướng này cũng tức là 5 hành tướng: Cao hạnh, Đại Hạnh, thắng hạnh, thâm hạnh và quảng hạnh của Bồ Tát.[X.Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.55; Hoa Nghiêm Kinh Hành Nguyện Phẩm Sớ Q.3; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.49]. (xt. Ngũ Thập Tam Tham, Thiện Tài Đồng Tử). 	
 	
Ngũ Thập Nhất Tâm Sở	
● Năm mươi mốt tâm sở do Tông Duy Thức Đại Thừa thành lập, được qui vào 6 nhóm:	
- Biến Hành có 5: Xúc, tác ý, thụ, tưởng, tư.	
- Biệt Cảnh có 5: Dục, thắng giải, niệm, định, tuệ.	
- Thiện gồm có 11: Tín, tinh tiến, tàm, quí, vô tham, vô sân, vô si, khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại.	
- Phiền não gốc có 6: Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến.	
- Tùy Phiền Não có 20: Phẫn, hận, não, phú, cuống, siểm, kiêu, hại, tật, khan, vô tàm, vô quí, bất tín, giải đãi, phóng dật, hôn trầm, điệu cử, thất niệm, bất chính tri, tán loạn.	
- Bất Định gồm có 4: Hối, miên, tầm, tứ.(xt. Lục Vị Tâm Sở).	
 	
Ngũ Thập Nhị Chúng	
● Chỉ cho 52 loài chúng sinh trên hội Niết Bàn. Khi Đức Phật nhập diệt, Ngài phóng sánh sáng, các loài chúng sinh thấy hào quang, liền từ khắp nơi về dự hội Niết Bàn. Theo Niết Bàn Kinh Sớ khoa Kinh văn của ngài Chương An thì có tất cả 52 chúng là:	
01.Vô Lượng chư Đại Tỉ Khưu.	
02.Sáu mươi ức Tỉ Khưu Ni.	
03.Thập Địa Bồ Tát Tỉ Khưu.	
04.Một hằng sa Bồ Tát.	
05.Hai hằng sa Ưu Bà Tắc.	
06.Ba hằng sa Ưu Bà Di.	
07.Bốn hằng sa các Li xa.	
08.Năm hằng sa đại thần trưởng giả.	
09.Sáu hằng sa Tì Sa Li Vương và Phu Nhân cùng với cung phi thể nữ và các vua trong cõi Diêm Phù Đề.	
10.Bảy hằng sa Phu Nhân của các vua.	
11.Tám hằng sa các thiên nữ.	
12.Chín hằng sa các Long Vương.	
13.Mười hằng sa các quỉ thần vương.	
14.Hai mươi hằng sa Kim Sí Điểu Vương.	
15.Ba mươi hằng sa Càn Thát Bà Vương.	
16.Bốn mươi hằng sa Khẩn Na La Vương.	
17.Năm mươi hằng sa Ma Hầu La Già vương.	
18.Sáu mươi hằng sa A Tu La Vương.	
19.Bảy mươi hằng sa A Đà Na Bà Vương.	
20.Tám mươi hằng sa La Sát Vương.	
21.Chín mươi hằng sa Thụ Lâm Thần Vương.	
22.Một nghìn hằng sa Trì Chú Vương.	
23.Một ức hằng sa quỉ mị tham sắc.	
24.Trăm ức hằng sa thể nữ ở các cõi trời.	
25.Nghìn ức hằng sa quỉ vương trên mặt đất.	
26.Mười vạn ức hằng sa các thiên tử.	
27.Mười vạn ức hằng sa phong thần ở 4 phương.	
28.Mười vạn ức hằng sa thần chủ về mây mưa sấm sét.	
29.Hai mươi hằng sa vua đại hương tượng.	
30.Hai mươi hằng sa vua thú sư tử.	
31.Hai mươi hằng sa vua các loài chim.	
32.Hai mươi hằng sa trâu dê.	
33.Hai mươi hằng sa các thần tiên trong 4 thiên hạ.	
34.Tất cả ong chúa trong Diêm Phù Đề.	
35.Tất cả Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni trong Diêm Phù Đề.	
36.Chúng người, trời trong vô lượng thế giới.	
37.Hết thảy thần núi trong Diêm Phù Đề.	
38.Bốn vị thần biển cả và các thần sông.	
39.Trời Tứ Thiên Vương.	
40.Thích Đề Hoàn Nhân và chư thiên cõi trời Ba mươi ba.	
41.Chư Thiên cõi trời Dạ Ma.	
42.Chư Thiên cõi trời Đâu Suất.	
43.Chư Thiên cõi trời Lạc Biến Hóa.	
44.Chư Thiên ở tầng trời thứ 6 của cõi Dục.	
45.Vua Đại Phạm Thiên cùng với các Phạm chúng.	
46.Các A Tu La.	
47.Thiên Ma ba tuần ở cõi Dục.	
48.Trời Đại Tự Tại.	
49.Bồ Tát Vô biên thân ở thế giới Phật phương đông. 	
50.Bồ Tát Vô biên thân ở thế giới Phật phương nam.	
51.Bồ Tát Vô biên thân ở thế giới Phật phương tây.	
52.Bồ Tát Vô biên thân ở thế giới Phật phương bắc. [X.Niết Bàn Kinh Hội Sớ Q.1; Tịch Chiếu Đường Cốc Hưởng Tục Tập Q.10].	
 	
Ngũ Thập Nhị Chủng Cúng Vật 	
● Chỉ cho 52 loại phẩm vật do 52 chúng dâng cúng dường Đức Phật trên hội Niết Bàn. 	
 	
Ngũ Thập Nhị Số	
● Năm mươi hai đơn vị chỉ số lượng của Ấn Độ.Theo Luận Câu Xá quyển 12, thì trong Kinh Giải thoát nói 60 số, nhưng Luận Câu Xá chỉ liệt kê 52 số, còn 8 số đã mất nên không ghi.Năm mươi hai số ấy là:	
01.Một (Phạm: Eka).	
02.Mười (Phạm: Daza).	
03.Trăm (Phạm: Zata).	
04.Nghìn (Phạm: Sahasra).	
05.Vạn (Phạm: Hrabheda, Bát La tiết đà).	
06.Lạc Xoa (Phạm: Lakwa).	
07.Độ Lạc Sa (Phạm: Atilakwa, Át để lạc xoa).	
08.Câu Chi (Phạm: Koỉi).	
09.Mạt Đà (Phạm: Madhya).	
10.A Dữu Đa (Phạm: Ayuta).	
11.Đại A Dữu Da (Phạm: Mahà-ayuta).	
12.Na Dữu Da (Phạm: Nayuta).	
13.Đại Na Dữu Da (Phạm: Mahànayuta).	
14.Bát La Dữu Da (Phạm: Prayuta).	
15.Đại Bát La Dữu Đa (Phạm: Mahàprayuta).	
16.Căng Yết La (Phạm: Kaíkara).	
17.Đại Căng Yết La (Phạm: Mahàkaíkara).	
18.Tần Bạt La (Phạm: Bimbara).	
19.Đại Tần Bạt La (Phạm: Mahàbimbara).	
20.A Sô Bà (Phạm: Akwobhya).	
21.Đại A Sô Bà (Phạm: Mahàakwobhya).	
22.Tì Bà Ha (Phạm: Vivàha).	
23.Đại Tì Bà Ha (Phạm: Mahà-vivàha).	
24.Ốt Tỗn Già (Phạm: Utsaíga).	
25.Đại Ốt Tỗn Già (Phạm: Mahàutsaíga).	
26.Bà Hát Na (Phạm: Vàhana).	
27.Đại Bà Hát Na (Phạm: Mahàvàhana).	
28.Địa Trí Bà (Phạm: Titibha).	
29.Đại Địa Trí Bà (Phạm: Mahà-titibha).	
30.Hê Đô (Phạm: Hetu).	
31.Đại Hê Đô (Phạm: Mahà-hetu).	
32.Yết Lạp Bà (Phạm: Karabha).	
33.Đại Yết Lạp Bà (Phạm: Mahàkarabha).	
34.Ấn Dạt La (Phạm: Indra).	
35.Đại Ấn Dạt La (Phạm: Mahà-indra).	
36.Tam Ma Bát Đam (Phạm: Samàpta).	
37.Đại Tam Ma Bát Đam (Phạm: Mahàsamàpta).	
38.Yết Dể (Phạm: Gati).	
39.Đại Yết Để (Phạm: Mahà-gati).	
40.Niêm Phiệt La Xà (Phạm: Nimbarajas).	
41.Đại Niêm Phiệt La Xà (Phạm: Mahànimbarajas).	
42.Mụ Đạt La (Phạm: Mudrà).	
43.Đại Mụ Đạt La (Phạm: Mahà-mudrà).	
44.Bạt Lam (Phạm: Vala).	
45.Đại Bạt Lam (Phạm: Mahà-vala).	
46.San Nhã (Phạm: Saôjĩà).	
47.Đại San Nhã (Phạm: Mahà-saôjĩà).	
48.Tì Bộ Đa (Phạm: Vibhùta).	
49.Đại Tì Bộ Đa (Phạm: Mahà-vibhùta).	
50.Bạt La Tài (Phạm: Balàkwa).	
51.Đại Bạt La Tài (Mahà-balàkwa).	
52.A Tăng Kì (Phạm: Asaíkya). 	
Phần A Tì Đạt Ma thuộc chương 249 trong Phiên Dịch Danh Nghĩa Đại Tập (Phạm: Mahàvyutpatti) liệt kê thêm 8 số nữa là đủ 60 số như Kinh Giải thoát đã ghi mà Luận Câu Xá quyển 12 đề cập ở trên:	
53.Vô Lượng (Phạm: Apramàịa).	
54.Vô Biên (Phạm: Aprameya).	
55.Vô Tăng (Phạm: Aparimita).	
56.Xuất Biên (Phạm: Aprimàịa).	
57.Vô Tỉ (Phạm: Atulya).	
58.Bất Khả Tỉ (Phạm: Amàpya).	
59.Bất Khả Tư Nghị (Phạm: Acintya).	
60.Bất Khả Thuyết (Phạm: Anabhilàpya). [X.Luận Đại Tì Bà Sa Q.177; Luận Đại Trí Độ Q.4; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.2; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.15; Câu Xá Luận Quang Kí Q.12; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23].	
 	
Ngũ Thập Nhị Vị	
● Năm mươi hai giai vị của Bồ Tát Đại Thừa.Tức là: Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác và Diệu Giác.Về những giai vị này, các Kinh luận nói không giống nhau, như Kinh Hoa Nghiêm chỉ nói 41 giai vị là: Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Phật Địa; Phẩm Bồ Tát Giáo Hóa trong Kinh Nhân Vương quyển thượng thì nói 51 giai vị gồm: Thập Thiện, Tam Hiền Tam Thập Tâm, Thập Địa và Phật Địa; Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp thì nêu Thập Tín và 42 giai vị Hiền Thánh, gọi là Thập Tín Tâm, Thập Tâm Trụ, Thập Hành Tâm, Thập Hồi Hướng Tâm, Thập Địa Tâm, Nhập Pháp Giới Tâm, Tịch Diệt Tâm...; Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm quyển 8 thì trước Thập Tín nêu Càn Tuệ Địa, sau Thập Hồi Hướng lại thêm 4 thiện căn: Noãn, Đính, Nhẫn, Thế Đệ Nhất Pháp, cộng thành 57 giai vị.Trong các Kinh trên đây, chỉ có Kinh Anh Lạc là nói về 52 giai vị danh nghĩa trọn vẹn, vị thứ đầy đủ, cho nên từ xưa đã được các tông phái Đại Thừa sử dụng rất rộng rãi.Năm mươi hai giai vị đó là:	
1.Thập Tín Tâm: Tín Tâm, Niệm Tâm, Tinh Tiến Tâm, Tuệ Tâm, Định Tâm, Bất Thoái Tâm, Hồi Hướng Tâm, Hộ Pháp Tâm, Giới Tâm và Nguyện Tâm.	
2.Thập Trụ Tâm: Phát Tâm Trụ, Trị Địa (tâm) Trụ, Tu Hành (tâm) Trụ, Sinh Quí (tâm) Trụ, Phương Tiện (tâm) Trụ, Chính Tâm Trụ, Bất Thoái (tâm) trụ, Đồng Chân (tâm) Trụ, Pháp Vương Tử Tâm Trụ và Quán Đính Tâm Trụ.	
3.Thập Tâm Hành: Hoan Hỉ Tâm Hành, Nhiêu Ích Tâm Hành, Vô Sân Hận Tâm Hành, Vô Tận Tâm Hành, Li Si Loạn Tâm Hành, Thiện Hiện Tâm Hành, Vô Trước Tâm Hành, Tôn Trọng Tâm Hành, Thiện Pháp Tâm Hành và Chân Thực Tâm Hành.
4.Thập Hồi Hướng Tâm: Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh Li Tướng Hồi Hướng Tâm, Bất Hoại Hồi Hướng Tâm, Đẳng Nhất Thiết Phật Hồi Hướng Tâm, Chí Nhất Thiết Xứ Hồi Hướng Tâm, Vô Tận Công Đức Tạng Hồi Hướng Tâm, Tùy Thuận Bình Đẳng Thiện Căn Hồi Hướng Tâm, Tùy Thuận Đẳng Quán Nhất Thiết Chúng Sinh Hồi Hướng Tâm, Như Tướng Hồi Hướng Tâm, Vô Phược Giải Thoát Hồi Hướng Tâm và Pháp Giới Vô Lượng Hồi Hướng Tâm.	
5.Thập Địa Tâm: Tứ Vô Lượng Tâm, Thập Thiện Tâm, Minh Quang Tâm, Diệm Tuệ Tâm, Đại Thắng Tâm, Hiện Tiền Tâm, Vô Sinh Tâm, Bất Tư Nghị Tâm, Tuệ Quang Tâm và Thụ Vị Tâm.Tâm ở địa thứ 51 gọi là Nhập Pháp Giới Tâm, tức Đẳng Giác.Tâm ở địa thứ 52 gọi là Tịch Diệt Tâm, tức Diệu Giác.Trong đó, Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác và Diệu Giác y theo thứ tự phối hợp với Tập Chủng Tính, Tính Chủng Tính, Đạo Chủng Tính, Thánh Chủng Tính, Đẳng Giác Tính và Diệu Giác Tính.[X.Luận Nhiếp Đại Thừa Q.7 (bản dịch đời Lương); Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q.12; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.4, phần cuối; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.9, phần cuối; Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ Q.thượng; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.5-14]. (xt. Bồ Tát Giai Vị).	
 	
Ngũ Thập Pháp	
● Năm mươi pháp gồm trong 8 nhóm: Ba tam muội, 4 thiền định, 4 tâm vô lượng, 4 định cõi Vô Sắc, 8 bối xả, 8 thắng xứ, 9 định Thứ Đệ và 10 nhất thiết xứ được nói trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã.[X.Luận Đại Trí Độ Q.21]. 	
 	
Ngũ Thập Phần	
● Năm mươi phần. Ngoại đạo Số Luận chia Hoặc (phiền não) và Trí (trí tuệ) làm 4 phần: Nghi đảo (ngờ vực đảo điên) , Vô năng (không có năng lực), Hoan Hỉ (vui mừng) và Thành tựu. Trong đó, Nghi đảo, Vô năng và Hoan Hỉ thuộc về Hoặc, còn Thành tựu thì thuộc về Trí. Bốn phần này lại được chia làm 5 nghi đảo, 28 vô năng, 9 Hoan Hỉ và 8 thành tựu, cộng chung thành 50 phần. [X.Luận Kim Thất Thập Q.trung, hạ]. (xt. Tứ Phần).	
 	
Ngũ Thập Tam Phật 	
● I.Ngũ Thập Tam Phật.	
Năm mươi ba Đức Phật. Tức là 53 Đức Phật ở đời quá khứ từ Phật Định quang đến Phật Xử thế được ghi trong Kinh Vô Lượng Thọ do ngài Khang Tăng Khải dịch vào đời Tào Ngụy. Đó là:	
01.Phật Định Quang.	
02.Phật Quang Viễn.	
03.Phật Nguyệt Quang.	
04.Phật Chiên Đàn Quang.	
05.Phật Thiện Sơn Vương.	
06.Phật Tu Di Thiên Quang.	
07.Phật Tu Di Đẳng Diệu.	
08.Phật Nguyệt Sắc.	
09.Phật Chính Niệm.	
10.Phật Li Cấu.	
11.Phật Vô Trước.	
12.Phật Long Thiên.	
13.Phật Dạ Quang.	
14.Phật An Minh Đính.	
15.Phật Bất Động Địa.	
16.Phật Lưu Ly Diệu Hoa.	
17.Phật Lưu Ly Kim Sắc.	
18.Phật Kim Tạng.	
19.Phật Diệm Quang.	
20.Phật Diệm Căn.	
21.Phật Địa Động.	
22.Phật Nguyệt Tượng.	
23.Phật Nhật Âm.	
24.Phật Giải Thoát Hoa.	
25.Phật Trang Nghiêm Quang Minh.	
26.Phật Giác Hải Thần Thông.	
27.Phật Thủy Quang.	
28.Phật Đại Hương.	
29.Phật Li Trần Cấu.	
30.Phật Xả Yếm Ý.	
31.Phật Bảo Diệm.	
32.Phật Diệu Đính.	
33.Phật Dũng Lập.	
34.Phật Công Đức Trì Tuệ.	
35.Phật Tế Nhật Nguyệt Quang.	
36.Phật Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang.	
37.Phật Vô Thượng Lưu Ly Quang.	
38.Phật Tối Thượng Thủ.	
39.Phật Bồ Đề Hoa.	
40.Phật Nguyệt Quang.	
41.Phật Nhật Minh.	
42.Phật Hoa Sắc Vương.	
43.Phật Thủy Nguyệt Quang.	
44.Phật Trừ Si Minh. 	
45.Phật Độ Cái Hành.	
46.Phật Tịnh Tín.	
47.Phật Thiện Tú (Túc).	
48.Phật Uy Thần.	
49.Phật Pháp Tuệ.	
50.Phật Loan Âm.	
51.Phật Sư Tử Âm.	
52.Phật Long Âm.	
53.Phật Xử Thế.	
Theo Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng, thì 53 Đức Phật trên đây ra đời trước Đức Phật trên đây ra đời trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương (Thầy của Bồ Tát Pháp Tạng, tiền thân của Đức Phật A Di Đà). Tức Đức Phật Định quang là Phật đầu tiên xuất hiện trong quá khứ, cuối cùng đến Phật Xử thế, rồi sau đó Đức Phật Thế Tự Tại Vương mới ra đời.Nhưng, theo các bản dịch Kinh Vô Lượng Thọ đời Đường, Tống và bản dịch Tây Tạng thì ngược lại, Phật Thế Tự Tại Vương ra đời đầu tiên trong quá khứ, còn Phật Định quang thì xuất hiện sau cùng.	
● II.Ngũ Thập Tam Phật.Chỉ cho 53 Đức Phật mà 3.000 vị Phật trong 3 kiếp (Trang Nghiêm, Hiền, Tinh tú) đã được nghe danh hiệu và trì niệm khi còn ở giai vị tu nhân. Đó là:	
01.Phật Phổ Quang.	
02.Phật Phổ Minh.	
03.Phật Phổ Tĩnh.	
04.Phật Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương.	
05.Phật Chiên Đàn Quang.	
06.Phật Ma Ni Chàng.	
07.Phật Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích.	
08.Phật Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tiến.	
09.Phật Ma Ni Chàng Đăng Quang.	
10.Phật Tuệ Cự Chiếu.	
11.Phật Hải Đức Quang Minh.	
12.Phật Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang.	
13.Phật Đại Cường Tinh Tiến Dũng Mãnh.	
14.Phật Đại Bi Quang.	
15.Phật Từ Lực Vương.	
16.Phật Từ Tạng.	
17.Phật Chiên Đàn Hốt Trang Nghiêm Thắng.	
18.Phật Hiền Thiện Thủ.	
19.Phật Thiện Ý.	
20.Phật Quảng Trang Nghiêm Vương.	
21.Phật Kim Hoa Quang.	
22.Phật Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Vương.	
23.Phật Hư Không Bảo Hoa Quang.	
24.Phật Lưu Ly Trang Nghiêm Vương.	
25.Phật Phổ Hiện Sắc Thân Quang.	
26.Phật Bất Động Trí Quang.	
27.Phật Hàng Phục chúng Ma Vương.	
28.Phật Tài Quang Minh.	
29.Phật Trí Tuệ Thắng.	
30.Phật Di Lặc Tiên Quang.	
31.Phật Thế Tịnh Quang.	
32.Phật Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương.	
33.Phật Long Chủng Thượng Tôn Vương.	
34.Phật Nhật Nguyệt Quang.	
35.Phật Nhật Nguyệt Châu Quang.	
36.Phật Tuệ Chàng Thắng Vương.	
37.Phật Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương.	
38.Phật Diệu Âm Thắng.	
39.Phật Thường Quang Chàng.	
40.Phật Quán Thế Đăng.	
41.Phật Tuệ Uy Đăng Vương.	
42.Phật Pháp Thắng Vương.	
43.Phật Tu Di Quang.	
44.Phật Tu Mạn Na Hoa Quang.	
45.Phật Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương.	
46.Phật Đại Tuệ Lực Vương.	
47.Phật A Súc Tì Hoan Hỉ Quang.	
48.Phật Vô Lượng Âm Thanh Vương.	
49.Phật Tài Quang.	
50.Phật Kim Hải Quang.	
51.Phật Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương.	
52.Phật Đại Thông Quang.	
53.Phật Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương.	
Theo Tam Kiếp Tam Thiên Phật Duyên Khởi, thì khi còn ở địa vị tu nhân, 3 nghìn vị Phật trong 3 kiếp được nghe và trì niệm danh hiệu của 53 Đức Phật liền vượt qua được các tội nghiệp sinh tử trong vô số ức kiếp. Trong đó, 1 nghìn vị đầu tiên đã thành Phật trong kiếp Trang Nghiêm ở quá khứ; 1 nghìn vị kế tiếp lần lượt thành Phật trong kiếp Hiền ở hiện tại và 1 nghìn vị sau cùng sẽ thành Phật trong kiếp Tinh tú ở vị lai.Nếu chúng sinh muốn diệt trừ 4 tội nặng và sám hối tội 5 nghịch, 10 ác... thì nên siêng năng lễ kính danh hiệu của 53 vị Phật này.[X.Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát; Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát].	
 	
Ngũ Thập Tam Tham	
● Cũng gọi Thiện Tài Đồng Tử Ngũ Thập Tam Tham.Năm mươi ba lần tham vấn.
Cứ theo Phẩm Nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm, thì đồng tử Thiện Tài đi khắp nơi để cầu nghĩa cốt yếu của pháp môn. Đầu tiên, Đồng Tử đến tham vấn Bồ Tát Văn Thù, được sự chỉ dạy của Bồ Tát, Đồng Tử bèn đi về phương Nam, trải qua 110 thành, tham vấn tất cả 53 vị thiện tri thức, vì thế gọi là Ngũ Thập Tam Tham. Năm mươi ba vị thiện tri thức mà Đồng Tử đến tham vấn là:	
01.Tham vấn Tỉ Khưu Đức Vân (Phạm: Maghazrì-bhikwu, cũng gọi Tỉ Khưu Công Đức Vân, Tỉ Khưu Cát Tường Vân) ở núi Diệu Phong nước Thắng Lạc, Đồng Tử hỏi về việc học và tu hành đạo Bồ Tát như thế nào để mau được thành tựu viên mãn, thì được chỉ dạy cho pháp môn “Ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới Trí Tuệ Quang minh phổ kiến”.	
02.Tham vấn Tỉ Khưu Hải Vân (Phạm: Sàgara-megha) ở nước Hải Môn, được chỉ dạy pháp môn “Chư Phật Bồ Tát hành quang minh phổ nhãn”.	
03.Tham vấn Tỉ Khưu Thiện Trụ (Phạm: Su-pratiwỉhita)ở làng Hải ngạn đảo Lăng Già, được chỉ dạy pháp môn “Phổ tốc tật cúng dường chư Phật thành tựu chúng sinh vô ngại giải thoát”.	
04.Tham vấn Đại Sĩ Di Già (Phạm: Megha-dramiđa, cũng gọi lương y Di Già) ở thành Tự tại nước Đạt Lí Tị Đồ, được chỉ dạy pháp môn “Diệu Âm Đà La Ni quang minh”.	
05.Tham vấn trưởng giả Giải Thoát (Phạm: Vimuktika-zrewđhin) ở thành Trụ Lâm, được chỉ dạy pháp môn “Như Lai vô ngại trang nghiêm giải thoát”.	
06.Tham vấn Tỉ Khưu Hải Chàng (Phạm: Sàgara-dhvaja)ở nước Lợi già la cõi Diêm Phù Đề, được chỉ dạy về pháp môn “Bát Nhã Ba La Mật tam muội quang minh”.	
07.Tham vấn Ưu Bà Di Hưu Xả (Phạm:Àsa) ở nước Phổ Trang Nghiêm xứ Hải Triều, được chỉ dạy pháp môn “Li ưu an ẩn chàng giải thoát”.	
08.Tham vấn tiên nhân Tì Mục Cù Sa (Phạm: Bhìsmottaranirghowa, cũng gọi tiên nhân Tì Mục Đa La) ở nước Na La Tố, được chỉ dạy pháp môn “Bồ Tát vô thắng chàng giải thoát”.Thiện Tài tham vấn Tỉ Khưu Đức Vân Thiện Tài tham vấn Tiên nhân Tì Mục Cù Sa 	
09.Tham vấn Bà La Môn Thắng Nhiệt (Phạm: Jayowmàya, cũng gọi Bà La Môn Phương Tiện) ở làng Y Sa Na.Bà La Môn này thường ngày tu các khổ hạnh, cầu nhất thiết trí. Đồng Tử Thiện Tài vâng theo lời dạy của Thắng Nhiệt, leo lên núi dao, gieo mình vào đống lửa, thì chứng được “Tam Muội Bồ Tát thiện trụ và Tam Muội Bồ Tát tịch tĩnh lạc thần thông”.	
10.Tham vấn đồng nữ Từ Hạnh (Phạm: Maìtràyaịì, cũng gọi đồng nữ Di Đa La Ni) ở thành Sư Tử Phấn Tấn, được chỉ dạy pháp môn “Bát Nhã Ba La Mật phổ trang nghiêm”.	
11.Tham vấn Tỉ Khưu Thiện Kiến (Phạm: Su-darzana, cũng gọi Tỉ Khưu Thiện Hiện) ở nước Tam nhãn, được chỉ dạy pháp môn “Bồ Tát tùy thuận đăng giải thoát”.
12.Tham vấn đồng tử Tự Tại Chủ (Phạm: Indriyezvara, cũng gọi đồng tử Thích Thiên Chủ) ở nước Danh Văn, được nói cho nghe về pháp môn “Nhất thiết công xảo Đại Thần Thông trí quang minh”.	
13.Tham vấn Ưu Bà Di Cụ Túc (Phạm: Prahùtà, cũng gọi Ưu Bà Di Tự tại) ở thành Hải trụ, được vị này nói cho nghe về pháp môn “Bồ Tát vô tận phúc đức tạng giải thoát”.	
14.Tham vấn cư sĩ Minh Trí (Phạm: Vidvan, cũng gọi trưởng giả Cam Lộ) ở thành Đại Hưng, được cư sĩ nói cho nghe về pháp môn “Tùy ý xuất sinh phúc đức tạng giải thoát”.	
15.Tham vấn trưởng giả Pháp Bảo Kế (Phạm: Ratna-cùđa, cũng gọi trưởng giả Pháp Bảo chu la) ở thành Sư Tử, được vị này nói cho nghe về pháp môn “Bồ Tát vô lượng phúc đức bảo tạng giải thoát”.	
16.Tham vấn trưởng giả Phổ Nhãn (Phạm: Samanta-netra, cũng gọi trưởng giả Phổ nhãn diệu hương) ở thành Phổ Môn nước Đằng căn, được vị này nói cho nghe về pháp môn “Linh nhất thiết chúng phổ kiến chư Phật Hoan Hỉ”.	
17.Tham vấn vua Vô Yếm Túc (Phạm: Anala, cũng gọi vua Mãn Túc), ở thành Đa La chàng, được vị này nói cho nghe về pháp môn “Bồ Tát như huyễn giải thoát”.
18.Tham vấn vua Đại Quang (Phạm: Mahà-prabha)ở thành Diệu quang, được vị này nói cho nghe về pháp môn “Bồ Tát Đại Từ vi thủ tùy thuận thế gian tam muội”.	
19.Tham vấn Ưu Bà Di Bất Động (Phạm: Acalà) ở nước An trụ, được vị này nói cho nghe về pháp môn “Cầu nhất thiết pháp vô yếm túc tam muội quang minh”.
20.Tham vấn ngoại đạo Biến Hành (Phạm: Sarva-gàmin, cũng gọi ngoại đạo Tùy Thuận nhất thiết chúng sinh) ở thành	
Đô tát la, được vị này nói cho nghe về pháp môn “Chí nhất thiết xứ Bồ Tát Hạnh”.
21.Tham vấn trưởng giả Chúc Hương (Phạm: Utpala-bhùti, cũng gọi trưởng giả Thanh Liên Hoa Hương, trưởng giả Ưu Bát La hoa hương) ở nước Quảng Đại, được vị này nói cho nghe về pháp môn “Điều hòa nhất thiết hương pháp”.	
22.Tham vấn thuyền sư Bà Lí La (Phạm: Vairocana, cũng gọi hải sư Tự tại) ở Đại thành Lâu các, được vị này nói cho nghe về hạnh “Đại Bi chàng”.	
23.Tham vấn trưởng giả Vô Thượng Thắng (Phạm: Jayottama) ở thành Khả lạc, được vị này nói cho nghe về pháp môn “Chí nhất thiết xứ tu Bồ Tát Hạnh thanh tịnh”.	
24.Tham vấn Tỉ Khưu Ni Sư Tử Tần Thân (Phạm: Siôha-vijfmbhità, cũng gọi Tỉ Khưu Ni Sư Tử Phấn Tấn) ở thành Ca Lăng Ca Lâm nước Du Na, được vị này chỉ dạy pháp môn “Thành tựu nhất thiết trí giải thoát”.	
25.Tham vấn Bà Tu Mật Đa Nữ (Phạm: Vasumitrà, cũng gọi Bà Tu Di đa Nữ) ở thành Bảo Trang nghiêm nước Hiểm Nạn, được vị này nói cho nghe về pháp môn “Bồ Tát li tham tế giải thoát”. 	
26.Tham vấn cư sĩ Bê Sắt Chi La (Phạm: Vewỉhila, cũng gọi trưởng giả An Trụ) ở thành Thiện độ, được cư sĩ nói cho nghe về pháp môn “Bồ Tát sở đắc bất ban Niết Bàn tế giải thoát”.	
27.Tham vấn Bồ Tát Quán Tự Tại (Phạm: Avalokitezvara, cũng gọi Bồ Tát Quán Thế Âm) ở núi Bổ Đà Lạc Ca,được Ngài chỉ dạy pháp môn “Đại Bi Hạnh”.	
28.Tham vấn Bồ Tát Chính Thú (Phạm: Ananya-gàmin), được Ngài chỉ dạy pháp môn “Bồ Tát phổ tật hành giải thoát”.	
29.Tham vấn thần Đại Thiên (Phạm: Mahà-deva) ở thành Nọa la bát để, được vị thần này nói cho nghe về pháp môn “Bồ Tát vân võng giải thoát”.	
30.Tham vấn thần đất An Trụ (Phạm: Sthàvarà) ở Bồ Đề Tràng nước Ma Kiệt Đà,được vị thần này nói cho nghe về pháp môn “Bất khả hoại trí tuệ tạng”.	
31.Tham vấn vị thần chủ về ban đêm là Bà San Bà Diễn Để (Phạm: Vasantì, cũng gọi Bà Sa đà dạ thiên) ở thành Ca Tì La nước Ma Yết Đà, được vị thần này nói cho nghe về pháp môn “Bồ Tát phá nhất thiết chúng sinh ám pháp quang minh giải thoát”.	
32.Tham vấn vị thần chủ về ban đêm là Phổ Đức Tịnh Quang (Phạm: Samantagambhìra- srì-vimala-prabhà, cũng gọi Thậm Thâm Diệu Đức Li Cấu Quang Minh Dạ Thiên) ở Bồ Đề Tràng nước Ma Kiệt Đà; được vị thần này nói cho nghe về pháp môn “Bồ Tát tịch tĩnh thiền định nhạo phổ du bộ giải thoát”.
33.Tham vấn vị thần chủ về ban đêm là Hỉ Mục Quan Sát Chúng Sinh (Phạm: Pramudita-nayana-jagad-virocanà, cũng gọi Hỉ Mục Quan Sát Chúng Sinh dạ thiên) ở phía bên phải Bồ Đề Tràng, được vị thần này nói cho nghe về pháp môn “Đại thế lực phổ hỉ chàng giải thoát”.	
34.Tham vấn vị thần chủ về ban đêm là Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức (Phạm: Samanta-sattva-trànoja-zrì, cũng gọi Diệu Đức cứu hộ chúng sinh dạ thiên) ở trong hội tòa, được vị này nói cho nghe về pháp môn “Phổ hiện nhất thiết thế gian điều phục chúng sinh giải thoát”.	
35.Tham vấn vị thần chủ về ban đêm là Tịch Tĩnh Âm Hải (Phạm: Prazanta-rutasàgaravatì, cũng gọi Tịch tĩnh âm dạ thần),được vị thần này nói cho nghe về pháp môn “Niệm niệm xuất sinh quảng Đại Hỉ trang nghiêm giải thoát”.	
36.Tham vấn vị thần chủ về ban đêm là Thủ Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh (Phạm: Sarvanagara- rakwasambhava - teja-zrì, cũng gọi Diệu Đức Thủ Hộ Chư Thành Dạ thiên) ở trong hội tòa, được vị này nói cho nghe về pháp môn “Thậm thâm tự tại diệu âm giải thoát”.	
37.Tham vấn vị thần chủ về ban đêm là Khai Phu Nhất Thiết Thụ Hoa (Phạm: Sarva-vfkwa-praphullana-saôvàsà, cũng gọi Khai phu thụ hoa dạ thiên) được vị thần này nói cho nghe về pháp môn “Xuất sinh quảng Đại Quang Minh giải thoát”.	
38.Tham vấn vị thần chủ về đêm là Đại Nguyện Tinh Tiến Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh (Phạm: Sarva-jagad-rakwìpraịidhàna- vìrya-prabhà, cũng gọi Nguyện Dũng Quang Minh Thủ Hộ Chúng Sinh Dạ Thiên), được vị thần này nói cho nghe về pháp môn “Giáo hóa chúng sinh linh sinh thiện căn giải thoát”.	
39.Tham vấn vị thần Diệu Đức Viên Mãn (Phạm: Su-tejo-maịđalarati-zrì, cũng gọi Diệu Đức Viên Mãn thiên) ở vườn Lâm Tì Ni và được vị này nói cho nghe về pháp môn “Bồ Tát ư vô lượng kiếp biến nhất thiết xứ thị hiện thụ sinh tự tại giải thoát”.
40.Tham vấn Thích Ca Cù Ba Nữ (Phạm: Gopà, cũng gọi Cù Di nữ) ở thành Ca Tì La và được vị này nói cho nghe về pháp môn “Quán sát Bồ Tát tam muội hải giải thoát”.	
41.Tham vấn Phu Nhân Ma Da (Phạm: Màyà) ở tòa hoa sen báu lớn, được Phu Nhân chỉ dạy pháp môn “Bồ Tát Đại Nguyện Trí huyễn giải thoát”.	
42.Tham vấn Vương Nữ Thiên Chủ Quang (Phạm: Surendràbhà, cũng gọi Thiên Quang Đồng Nữ, Chánh Niệm Quang Đồng Nữ) ở Thiên cung và được chỉ dạy pháp môn “Vô ngại niệm thanh tịnh trang nghiêm giải thoát”.	
43.Tham vấn Biến Hữu Đồng Tử Sự (Phạm: Visvà-mitra, cũng gọi Biến Hữu Đồng Tử) ở thành Ca Tì La, vị này không chỉ dạy gì khác, chỉ nói hãy đến tham vấn đồng tử Thiện Tri Chúng Nghệ.	
44.Tham vấn đồng tử Thiện Tri Chúng Nghệ (Phạm: Zilpabhijĩa)và được vị đồng tử này nói cho nghe pháp môn “Tứ thập nhị tự mẫu”.	
45.Tham vấn Ưu Bà Di Hiền Thắng (Phạm: Bhadrottamà) ở thành Bà Đát Na nước Ma Kiệt Đà và được vị này nói cho nghe về pháp môn “Vô y xứ đạo tràng giải thoát”.
46.Tham vấn trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát (Phạm: Muktà-sàra, cũng gọi trưởng giả Kiên cố) ở thành Ốc điền, được vị này nói cho nghe về pháp môn “Vô Trước niệm thanh tịnh trang nghiêm giải thoát”.	
47.Tham vấn trưởng giả Diệu Nguyệt (Phạm: Su-candra)và được nghe trưởng giả nói về pháp môn “Tịnh trí quang minh giải thoát”.	
48.Tham vấn trưởng giả Vô Thắng Quân (Phạm: Ajita-sena)ở thành Xuất sinh và được vị này nói cho nghe về pháp môn “Bồ Tát vô tận tướng giải thoát”.	
49.Tham vấn Bà La Môn Tối Tịch Tĩnh (Phạm: Ziva-ràgra, cũng gọi Bà La Môn Thi Tì tối thắng) ở tụ lạc Pháp phía nam thành và được vị này nói cho nghe về pháp môn “Bồ Tát thành nguyện ngữ giải thoát”.	
50.Tham vấn đồng tử Đức Sinh và đồng nữ Hữu Đức (Phạm: Zrì-samabhava, Zrì-matì) ở thành Diệu Ý Hoa Môn và được nghe 2 vị này nói rõ về pháp môn “Bồ Tát huyễn trụ giải thoát”.	
51.Tham vấn Bồ Tát Di Lặc (Phạm: Maitreya) ở trước lầu gác Tì Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng trong vườn Đại Trang Nghiêm tại nước Hải Ngạn, được Bồ Tát chỉ dạy các pháp yếu, rồi mở cửa lầu gác, bảo đồng tử Thiện Tài bước vào trong. Lầu gác này rộng lớn vô lượng giống như hư không. Ở trong lầu gác này, đồng tử Thiện Tài được nghe pháp âm sâu xa mầu nhiệm không thể nghĩ bàn, liền được vô lượng các môn tổng trì, trụ trong cảnh giới tự tại giải thoát bất khả tư nghị của Bồ Tát. Bồ Tát Di Lặc lại bảo đồng tử Thiện Tài đến tham vấn Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi.	
52.Tham vấn Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi (Phạm: Maĩju-zrì) ở thành Tô Ma Na tại nước Phổ Môn. Khi đồng tử Thiện Tài đến thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ đàng xa duỗi cánh tay phải qua 110 do tuần, xoa đỉnh đầu của Thiện Tài, giảng nói diệu pháp, khiến Thiện Tài thành tựu được vô số pháp môn, đầy đủ vô lượng Đại Quang Minh, lại khiến Thiện Tài vào đạo tràng của hạnh Phổ Hiền.Lúc đó, Thiện Tài khao khát muốn đến tham vấn Bồ Tát Phổ Hiền.	
53.Tham vấn Bồ Tát Phổ Hiền (Phạm: Samanta-bhadra): Sau khi chứng được các môn Tổng trì từ nơi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đồng tử Thiện Tài thu nhiếp các căn, dốc lòng cầu được thấy Bồ Tát Phổ Hiền; lúc ấy, đồng tử Thiện Tài liền thấy Bồ Tát Phổ Hiền ngồi trên tòa sư tử bằng hoa sen báu trong chúng hội ở trước Đức Như Lai, từ các lỗ chân lông trên thân Bồ Tát phóng ra những áng mây ánh sáng; Bồ Tát Phổ Hiền liền duỗi cánh tay phải xoa đỉnh đầu Thiện Tài, giảng nói các pháp cho Thiện Tài nghe, ngay đó, Thiện Tài liền chứng được các môn Tam Muội nhiều như số bụi nhỏ của tất cả các cõi Phật.(xt. Ngũ Thập Ngũ Thiện Tri Thức, Thiện Tài Đồng Tử).
 	 
Ngũ Thập Tam Tôn	
● Năm mươi ba vị tôn. Tức 37 vị tôn của Kim Cương Giới Mật Giáo và 16 vị Bồ Tát trong kiếp Hiền.Ba mươi bảy vị tôn của Kim Cương Giới gồm 5 Đức Phật, 4 vị Bồ Tát Ba La Mật, 16 vị Đại Bồ Tát, 8 vị Bồ Tát Cúng dường và 4 vị Nhiếp Bồ Tát. Còn 16 vị Bồ Tát trong kiếp Hiền là: Di Lặc Tôn, Bất Không Kiến, Nhất Thiết Diệt Ác Thú, Li Nhất Thiết Ưu Ám, Hương Tượng, Dũng Mãnh Tôn, Hư Không Tạng, Trí Chàng, Vô Lượng Quang, Nguyệt Quang, Hiền Hộ, Quang Võng, Kim Cương Tạng, Vô Tận Tuệ, Biện Tích và Phổ Hiền Đại Quang Minh, gọi chung là Hiền Kiếp Thập Lục Tôn.[X.Kinh Kim Cương Đính Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Q.hạ; Kim Cương Đính Du Già trung lược xuất niệm tụng Q.3; Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa; Kim Cương Đính Du Già Lược Thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu]. (xt. Kim Cương Giới Tam Thập Thất Tôn, Hiền Kiếp Thập Lục Tôn).	
 	
Ngũ Thập Thiên Cúng	
● Tác pháp cúng dường 50 vị thần để hàng phục các ma, đẩy lùi các chướng nạn về tinh tú, cầu nguyện nhân dân yên vui, đất nước thanh bình, mùa màng bội thu.Ngũ Thập Thiên là các vị thiện thần giữ gìn 8 phương trời đất, gồm có 12 vị trời, 28 ngôi sao, 9 ngôi sao và vị tôn Bất Động 4 tay. Có thuyết nói Ngũ Thập Thiên là chỉ cho 5 vị Đại Tôn, 28 ngôi sao và 7 ngôi sao. Pháp Cúng Dường 50 vị trời này đại khái cũng giống như pháp cúng dường 12 vị trời.Trong 50 vị trời, thì ấn khế và Chân Ngôn của Bất Động Tôn và 12 vị trời đều khác nhau, còn 9 ngôi sao và 28 ngôi sao thì dùng ấn khế và Chân Ngôn chung.[X.Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ân Phẩm; Kim Cương Đính Du Già Hộ Ma Nghi Quĩ; Chư Tôn Yếu Sao Q.11, 12].	
 	
Ngũ Thập Triển Chuyển Tùy Hỉ 	
● Cũng gọi Ngũ Thập Triển Chuyển.Năm mươi người theo thứ tự tùy hỉ.Nghĩa là tùy hỉ nghe Kinh Pháp Hoa rồi theo thứ tự truyền lại từ người thứ 1 đến người thứ 50.Theo Phẩm Tùy Hỉ Công Đức trong Kinh Pháp Hoa quyển 6, thì công đức tùy hỉ của người thứ 50 được nghe Kinh Pháp Hoa rộng lớn vô biên. Công đức của người này vượt xa công đức của người bố thí những thứ vui chơi cho mọi người trong 1 thế giới suốt thời gian 80 năm và nói pháp khiến cho những người ấy đều chứng được quả A La Hán. Do đó, ta có thể biết công đức tùy hỉ của 49 người trước, nhất là người đầu tiên được nghe Kinh Pháp Hoa mà tùy hỉ thì công đức vô lượng vô biên như thế nào.Căn cứ theo thứ tự trước sau của 50 người này, để nói về công đức hơn kém của họ đạt được, thì có 2 thuyết của 2 vị Luận Sư ở 2 miền Nam, Bắc. Luận Sư miền Nam lập ra 3 triển chuyển: Triển chuyển hơn, triển chuyển vừa và triển chuyển kém, dùng triển chuyển sau cùng và kém nhất trong triển chuyển kém để so sánh mà hiển bày vừa và hơn. Luận Sư miền Bắc thì cho rằng 50 giai vị gồm 10 địa và 40 tâm là 50 người, trong đó, người thứ 50 tùy hỉ nghe pháp tức là Bồ Tát Địa thứ 10 nghe Đức Phật nói pháp, cho nên là Tối Thắng (hơn nhất, hơn hết).Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai thì giải thích theo 2 cách:
1.Hoành: Căn cứ theo 4 chúng của 3 giáo: Tạng, Thông, Biệt. Tạng Giáo lập 4 môn: Có, không, cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không; mỗi môn đều có 4 chúng: Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, thêm Sa Di, Sa Di Ni nữa thành là 6 người, 4 môn thì có 24 người; mỗi mỗi lại có Tùy Tín Hành và Tùy Pháp Hành khác nhau, cho nên thành 48 người, thêm 2 người đầu tiên và 2 người cuối cùng thì tất cả là 50 người.Thông Giáo và Biệt Giáo cũng như thế.
2.Trực: Căn cứ theo Viên Giáo, số pháp có tiểu 7, Đại 7.Tiểu 7 là 1 đơn vị 7, Đại 7 có 7 lần 7 là 49.Thầy trò đều có công đức tự hành và hóa tha, 1 người sau cùng chỉ có khả năng tự ngộ mà không có đức hóa tha, cộng chung là 50 người.[X.Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí Q.8; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.10, phần đầu; Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.10, trung; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.11 (Pháp Tạng); Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.10].	
 	
Ngũ Thập Tự Môn 	
● Cũng gọi Ngũ thập tự mẫu.Năm mươi chữ cái của tiếng Phạm. Năm mươi chữ cái này bao gồm 16 nguyên âm và 34 phụ âm, là những chữ phải học tập khi còn vỡ lòng. (xt. Tất Đàm).	
 	
Ngũ Thất Tam Bất Dị	
● Gọi đủ: Ngũ thất bản tam bất dị. Năm điều sai lầm (mất ý gốc), 3 điều không dễ (khó khăn). Đây nói về việc phiên dịch Kinh chữ Phạm ra chữ Hán có những điểm khó khăn.(xt. Dịch Kinh). 	
 	
Ngũ Thể	
● Cũng gọi Ngũ luân.Năm thể: Gân, mạch, thịt, xương, da lông; hoặc gọi chung năm bộ phận trên thân thể: Đầu gối phải, đầu gối trái, tay phải, tay trái và đầu.Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển hạ, phần 3 (Đại 40, 395 trung) nói: “Năm chỗ đều tròn, nên gọi là Ngũ luân. Tứ chi và đầu gọi là Ngũ thể. Luân là chỉ riêng cho 5 chỗ; Thể thì chỉ chung cho toàn thân”.	
 	
Ngũ Thể Đầu Địa	
● Cũng gọi Ngũ Luân Đầu Địa, Đầu Địa Lễ, Tiếp Túc Lễ, Đầu Diện Lễ, Đính Lễ.Năm vóc gieo sát đất.Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2, thì phép lễ của Ấn Độ có 9 cách mà gieo 5 vóc (đầu, 2 tay và 2 gối) xuống đất là cách lễ thứ 9, cũng là cách lễ thành kính nhất trong 9 cách lễ. Về sau, Phật Giáo cũng dùng cách lễ này để bày tỏ lòng tôn kính cao nhất. Cách lễ này là: Trước hết quì gối bên phải sát đất, kế đến là gối bên trái, rồi đến 2 khuỷu tay đặt sát đất, 2 bàn tay ngửa ra duỗi thẳng quá trán, sau cùng là đỉnh đầu đặt sát đất, hồi lâu như thế gọi là 1 lễ.Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao, khi lễ kính Tam Bảo Thì 5 thể phải gieo xuống đất để chiết phục sự kiêu mạn và tỏ lòng thành kính.Năm ý nghĩa về sự gieo 5 vóc xuống đất của người lễ như sau:	
1.Khi gối bên phải sát đất, nguyện cho chúng sinh được đạo chính giác.	
2.Khi gối bên trái sát đất, nguyện cho chúng sinh không khởi Tà Kiến ngoại đạo, tất cả đều an trụ trong đạo chính giác.	
3.Khi tay phải sát đất, nguyện như Thề tôn ngồi tòa Kim Cương, Đại Địa rúng động, hiện bày tướng lành, chứng nhập Đại Bồ Đề.	
4.Khi tay trái sát đất, nguyện cho chúng sinh xa lìa ngoại đạo, dùng 4 nhiếp pháp thu phục những người ương ngạnh, khiến họ vào chính đạo.	
5.Khi đỉnh đầu sát đất, nguyện cho chúng sinh lìa tâm kiêu mạn, đều được thành tựu đính tướng Vô Kiến.[X.Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Kinh Li Cấu tuệ Bồ Tát sở vấn lễ Phật Pháp; Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ (Trí Khải); Thích Môn Qui Kính Nghi Q.hạ; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ, phần 3; Pháp Uyển Châu Lâm Q.20; Thích Thị Yếu Lãm Q.trung]. (xt. Khể Thủ, Lễ).
 	
Ngũ Thê Nguyên	
● Năm thệ nguyện được dùng trong Thai Tạng Giới của Tông Chân Ngôn, Nhật Bản.	
1.Thệ Nguyện dứt tất cả điều ác.	
2.Thệ Nguyện độ thoát hết thảy chúng sinh.	
3.Thệ Nguyện tu tập tất cả pháp.	
4.Thệ Nguyện kính thờ hết thảy Phật.	
5.Thệ Nguyện chứng được Đại Bồ Đề. Còn trong Kim Cương Giới thì dùng Ngũ Đại Nguyện.	
 	
Ngũ Thị Giả	
● Năm người hầu. Tức 5 vị thị giả mỗi vị giữ 1 chức vụ theo hầu bên vị Trụ Trì trong Thiền Lâm. Đó là:	
1.Thiêu hương thị giả, cũng gọi Thị hương. Người theo hầu vị Trụ Trì trong những giờ thướng đường, tiểu tham, phổ thuyết, khai thất, niệm tụng, phóng tham...	
2.Thư trạng thị giả, cũng gọi Thị trạng. Trông coi việc thư từ qua lại cho vị Trụ Trì.
3.Thỉnh khách thị giả, cũng gọi Thị khách. Tiếp đãi khách của vị Trụ Trì.	
4.Y bát thị giả, cũng gọi Thị y. Trông coi áo bát và các vật dụng của Trụ Trì. 	
5.Thang dược thị giả, cũng gọi Thị dược. Săn sóc việc ăn uống thuốc thang cho vị Trụ Trì.Trong 5 Thị Giả, 3 vị Thiêu hương, Thư trạng và Thỉnh khách được gọi là Sơn Môn Tam Đại Thị Giả (3 vị thị giả quan trọng trong Thiền Lâm).[X.điều Tây Tự Đầu Thủ trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.4; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.6]. (xt. Thị Giả).	
 	
Ngũ Thiên	
● Cũng gọi Ngũ Phạm, Ngũ Phạm Tụ, Ngũ Chúng Tội, Ngũ Chủng Chế.Năm khoa mục lớn của giới luật. Tức là:	
- Ba La Di (Phạm: Pàràjika).	
- Tăng Tàn (Phạm: Saôghàvazewa).	
- Ba Dật Đề (Phạm: Pàyattika).	
- Ba La Đề Đề Xá Ni (Phạm: Pratide=zanìya).	
- Đột cát là (Phạm: Duwkfta).Năm thiên trên đây bao gồm 250 giới của Tỉ Khưu và 348 giới của Tỉ Khưu Ni.	
1.Ba La Di: Tội nặng nhất trong giới luật. Người phạm tội này như bị chặt đầu, vĩnh viễn bị đuổi ra khỏi tăng đoàn. Tức là 4 Ba La Di trong giới Tỉ Khưu và 8 Ba La Di trong giới Tỉ Khưu Ni.	
2.Tăng Tàn: Tội nặng thứ nhì sau Ba La Di.Người phạm tội này như bị kẻ ác làm tổn hại, tàn phế; phải xin chúng tăng làm pháp sám hối cho mới trừ được tội.Tức là 13 Tăng Tàn trong giới Tỉ Khưu và 17 Tăng Tàn trong giới Tỉ Khưu Ni.	
3.Ba Dật Đề: Tội đọa.Người phạm tội này phải đọa vào địa ngục lạnh nóng. Tức là 30 Xả Đọa và 90 Đơn Đọa trong giới Tỉ Khưu;30 Xả Đọa và 178 Đơn Đọa trong giới Tỉ Khưu Ni.	
4.Ba La Đề Đề Xá Ni: Hướng vào người khác sám hối.Người phạm tội này phải hướng vào vị Tỉ Khưu khác để cầu sám hối.Tức là 4 Đề Xá Ni trong giới Tỉ Khưu và 8 Đề Xá Ni trong giới Tỉ Khưu Ni.	
5.Đột Cát La: Ác tác, lỗi do 2 nghiệp thân và khẩu phạm phải; giới này khó giữ nhưng lại dễ phạm, thường phải ghi nhớ và học tập. Tức là 2 Bất Định, 100 Chúng Học,7 Diệt Tránh trong giới Tỉ Khưu và giới Tỉ Khưu Ni.Cứ theo Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập, thì 5 thiên giới pháp trên đây được phối hợp với 5 thứ hình phạt người phạm tội: Chết, đày đến nơi khác, giam giữ, đánh bằng gậy và đánh bằng roi.Người tu hành phạm giới, tùy tội nặng nhẹ, cứ theo thứ tự 5 hình phạt trên đây mà trừng trị.[X.Luật Ma Ha Tăng Kì Q.32; Luật Tứ Phần Q.59, 60; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.trung, phần 1; Tứ Phần Luật Hàm Chú Giới Bản Sớ Q.1].
 	
Ngũ Thiên Đại Quỉ	
● Năm nghìn đại quỉ trách mắng người phá giới.Đệ tử Phật do tín tâm xuất gia thụ chính giới của Phật mà cố ý hủy phạm Thánh giới thì có 5.000 Đại quỉ lúc nào cũng đứng ngăn ở trước mặt người ấy, trách mắng người ấy là Đại tặc. Nếu người phạm giới vào phòng xá, thành ấp hoặc nhà cửa thì Đại quỉ thường quét xóa lốt chân của người ấy.[X.Kinh Phạm Võng Q.hạ]. 	
 	
Ngũ Thiên Thượng Mạn	
● Cũng gọi Ngũ thiên khởi khứ.Năm nghìn vị đệ tử mang lòng tăng thượng mạn.
Khi Đức Thế Tôn bắt đầu giảng Kinh Pháp Hoa thì trong hội tọa có 5 nghìn vị Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di ôm lòng tăng thượng mạn, chưa nghe Đức Phật giảng rộng về pháp môn Khai Tam Hiển Nhất thì đã đứng dậy đi ra, gọi là Ngũ Thiên Thượng Mạn. Theo Pháp Hoa Văn Cú quyển 4, phần đầu giải thích, thì sở dĩ 5 nghìn vị đệ tử này chưa nghe Phật nói mà đã bỏ đi là vì họ mắc 3 cái lỗi: Chướng, Chấp và Mạn. Chướng là trong đời 5 trược ác có rất nhiều chướng ngại; Chấp là họ chấp Tiểu Thừa, chê Đại Thừa; Mạn là chưa chứng mà nói đã chứng. Họ chưa nghe Đức Phật nói về Khai Tam Hiển Nhất thì vẫn chưa sinh tâm hủy báng, còn tạo thành nhân duyên hạt Châu, cho nên họ bỏ đi là có lợi.Nhưng, nếu họ ở lại mà nghe Đức Phật giảng rộng về pháp môn Khai Tam Hiển Nhất, họ sẽ cảm thấy trái ý mà sinh lòng hủy báng, thì như thế sẽ tự chướng ngại và chướng ngại người khác, điều đó có hại cho chính họ, cho nên Đức Phật đã không ngăn cản, cứ để họ bỏ đi.[X.Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa Q.1; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.10, phần cuối; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.10, phần cuối].	
 	
Ngũ Thiên Trúc 	
● Cũng gọi Ngũ Ấn Độ.Gọi tắt: Ngũ Thiên, Ngũ Trúc, Ngũ Ấn. Vào thời Trung cổ, toàn cõi Ấn Độ được chia làm 5 khu vực: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, gọi là Ngũ Thiên Trúc.Theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2, bờ cõi của Ngũ Ấn Độ như sau: Chu vi rộng hơn 9 vạn dặm, 3 mặt đều giáp biển, phía Bắc giáp núi Tuyết Sơn, về địa hình thì phía Bắc rộng, phía Nam hẹp, có hình bán nguyệt, gồm hơn 70 nước.(xt. Ấn Độ).	
 	
Ngũ Thiên Ngũ Ác	
● Chỉ cho 5 điều thiện và 5 điều ác.Năm điều thiện: Không giết hại, không trộm cướp, không gian dâm, không nói dối, không uống rượu. Trái lại, là 5 điều ác. Năm điều thiện mang lại quả báo hạnh phúc; 5 điều ác chiêu cảm quả báo khổ đau.[X.Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ]. 	
 	
Ngũ Thông	
● I.Ngũ Thông. Phạm: Paĩcàbhijĩà.Cũng gọi Ngũ Thần Thông.Chỉ cho 5 thứ năng lực siêu tự nhiên do tu 4 tĩnh lự căn bản mà được.Thần nghĩa là không thể nghĩ bàn. Thông nghĩa là tự do tự tại.Năm thần thông là:	
1.Thần Cảnh Trí Chứng Thông (Phạm: Fddhi-viwaya-jĩàna-sàkwàtkriyà= bhijĩà), cũng gọi Thần Cảnh Thông, Thần Túc Thông, Thân Như Ý Thông, Như Ý Thông, Thân Thông, Nghĩa là có thể tự do tự tại đi đến bất cứ nơi nào.	
2.Thiên Nhãn Trí Chứng Thông (Phạm: Divya-cakwur-jĩàna-sàkwàtkrìyà= bhijĩà), cũng gọi Thiên Nhãn Trí Thông, Thiên Nhãn Thông. Nghĩa là có thể thấy những cái mà mắt người thường không thể thấy được.	
3.Thiên Nhĩ Chứng Trí Thông (Phạm: Divya-zrotra-jĩàna-sàkwàtkriyàbhijĩà), cũng gọi Thiên Nhĩ Trí Thông, Thiên Nhĩ Thông. Nghĩa là có khả năng nghe được những âm thanh mà tai của người thường không thể nghe được.	
4.Tha Tâm Trí Chứng Thông (Phạm: Ceta-paryàya-jĩàna-sàkwàtkriyà= bhijĩà), cũng gọi Tha Tâm Trí Thông, Tri Tha Tâm Thông, Tha Tâm Thông. Nghĩa là có năng lực biết rõ ý nghĩ trong đầu óc người khác.	
5.Túc Trụ Tùy Niệm Trí Chứng Thông (Phạm: Pùrve-nivàsànusmftì-jĩànasàkwàtkriyàbhijĩà), cũng gọi Túc Trụ Trí Thông, Thức Túc Mệnh Thông, Túc Mệnh Thông. Nghĩa là có năng lực biết rõ các việc ở đời quá khứ.Trong 5 thần thông trên, 4 thông trước chung cho hữu lậu, thuộc về trí thế tục. Còn Tha Tâm Trí Thông thì chung cho vô lậu, thuộc về 5 trí: Pháp Trí, loại trí, đạo trí, thế tục trí và tha tâm trí.Ngoài ra, Ngũ thông là từ 4 tĩnh lự căn bản sinh khởi, cho nên không phải chỉ có bậc Thánh, mà ngoại đạo và phàm phu dị sinh cũng có thể đạt được. Người tiên có được 5 thứ thần thông này gọi là Ngũ Thông Tiên.[X.Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán Q.6; Kinh Đại Tát Già Ni Càn Tử Sở Thuyết Q.7, 8; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.19; Luận Đại Tì Bà Sa Q.141; Luận Đại Trí Độ Q.5, 28; Luận Thành Thực Q.16]. (xt. Tam Minh).	
● II.Ngũ Thông.Năm lực dụng của thần thông.	
1.Đạo Thông: Sau khi chứng lí trung đạo có thể khởi Đại dụng, trong vô tâm ứng hợp vạn vật, tùy duyên biến hóa muôn hình, không có thể nhất định, giống như trăng đáy nước, hoa đốm giữa hư không.	
2.Thần Thông: Trong tâm tĩnh lặng có thể chiếu soi khắp muôn vật, ghi nhớ rõ ràng các việc đời trước... đều do sức định.	
3.Y Thông: Biết tất cả pháp thuật mà ứng dụng nơi thân, cho nên có thể nương vào (y) bùa chú mà đi lại, hoặc nhờ sức thuốc luyện mà sinh ra linh biến.	
4.Báo Thông: Tức sức thần thông nương vào quả báo mà có, biết trước các việc của quỉ thần, biến hóa các hình chư thiên, biết rõ chỗ của trung ấm hữu tình đầu thai, đồng thời có thể ẩn hiện như thần rồng.	
5.Yêu Thông: Biến hóa như tinh linh các loài chồn, cáo, cây, đá... có thể gá vào người, đồng thời có sức thông tuệ lạ thường... [X.Tông Kính Lục Q.15; Đại Tạng Pháp Số Q.2].	
 	
Ngũ Thông Bồ Tát	
● Người đầu tiên lưu truyền bức tranh vẽ hình tượng Đức Phật A Di Đà.	
Cứ theo Tập Thần Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục quyển trung của ngài Đạo Tuyên, thì Bồ Tát Ngũ thông ở chùa Kê Đầu Ma xứ Thiên Trúc (Ấn Độ) từng đến thế giới An Lạc cầu thỉnh hình tượng Phật A Di Đà, để làm lợi ích cho chúng sinh ở cõi Sa Bà nguyện sinh về Tịnh Độ. Đức Phật A Di Đà hứa khả, nên có sự lưu truyền hình tượng Di Đà và 50 vị Bồ Tát.(xt. A Di Đà Ngũ Thập Bồ Tát Tượng). 
 	
Ngũ Thông Thần	
● Tục gọi: Ngũ Thánh.Tên vị thần dâm tà trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc thời cổ đại, hay làm cho người ta mê mẩn; vốn là 5 anh em, đã được thờ cúng từ cuối đời Đường, miếu hiệu là Ngũ thông.Trong bài minh Đại Qui Hư Hựu Sư của Trịnh Ngu đời Đường có những từ ngữ: “Ngưu A Bàng, Quỉ Ngũ Thông”. Có thuyết nói rằng vua Thái Tổ nhà Minh lúc mới định thiên hạ, nằm mơ thấy các binh lính chết trận đến xin cứu giúp, vua bèn cho phép 5 người lập thành 1 ngũ được hưởng đồ huyết thực ở các nơi và ra lệnh cho người ở Giang Nam, mỗi nhà lập 1 miếu nhỏ cao 5 thước, tục gọi là Ngũ Thánh Đường để thờ cúng.Khoảng Năm Khang Hy (1662-1722) đời Thanh, Tuần phủ Giang Ninh là Thang Bân, từng cho phá hủy các miếu này, nhưng vẫn chưa phá hết.[X.Lưu Thanh Nhật Trát; Cai Dư Tùng Khảo Q.35]. 	
 	
Ngũ Thời Bát Giáo	
Năm thời tám giáo do ngài Trí Khải Tông Thiên Thai thành lập.Đại Sư Trí Khải căn cứ vào nội dung các Kinh điển do Đức Phật nói để phân loại, giải thích, rồi theo thứ tự thời gian Đức Phật Thuyết pháp mà chia làm 5 thời.Lại căn cứ theo phương pháp Đức Phật dắt dẫn chúng sinh mà chia giáo pháp của Ngài làm 8 giáo, gọi chung là Ngũ Thời Bát Giáo.	
● I.Ngũ Thời.	
1.Thời Hoa Nghiêm: Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày đầu tiên sau khi Ngài thành đạo. Nội dung thuyết pháp ở thời kì này, chính là Viên Giáo, phụ là Biệt Giáo, mà đối tượng thuyết pháp là chúng Đại Bồ Tát Biệt Giáo và các vị ưu tú trong Viên Giáo. Nói theo ý nghĩa giáo hóa của Đức Phật, thì thời kì này là Ngài dự định thử nghiệm xem Phật Tuệ tự nội chứng của Ngài có thích hợp với căn cơ của chúng sinh hay không, cho nên thời kì này được gọi là Nghĩ nghi thời... Nói theo thứ tự giáo pháp thì tương đương với Nhũ vị (vị sữa) đầu tiên được vắt ra từ thân bò.	
Kinh Hoa Nghiêm có chia ra phần trước và phần sau khác nhau. Phần trước là giáo pháp nói trong 21 ngày đầu, không có hàng Thanh Văn tham dự; phần sau như Phẩm Nhập Pháp Giới thì có các vị Đại Thanh Văn như ngài Xá Lợi Phất... Nhưng giáo pháp của thời kì này quá cao, hàng Thanh Văn đều như điếc như câm nên chưa thể nhận lãnh được hiệu quả lợi ích của sự giáo hóa.	
2.Thời Lộc Uyển: Trong khoảng 12 năm sau khi Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm, là thời kì Phật nói 4 bộ Kinh A Hàm Tiểu Thừa ở 16 nước lớn. Vì nơi nói pháp đầu tiên trong thời kì này là vườn Lộc Dã, nên gọi là thời Lộc Uyển (thời vườn Nai), lại lấy tên Kinh đã nói nên cũng gọi là thời A Hàm. Giáo pháp nói trong thời kì này tương đối thấp, chỉ là giáo pháp Tiểu Thừa (tức 3 tạng giáo).Nói theo ý nghĩa giáo hóa thì vì thời kì này lấy những người có căn cơ tương đối thấp kém làm đối tượng để dẫn dụ, nên gọi là thời Dụ dẫn, nói theo thứ tự giáo pháp thì thời kì này ví dụ như Lạc vị (váng sữa).	
3.Thời Phương Đẳng: Thời kì Phật nói các Kinh Đại Thừa Như Duy Ma, Tư Ich, Thắng Man... trong khoảng 8 năm sau thời Lộc Uyển. Giáo pháp của thời này gồm cả 4 giáo Tạng, Thông, Biệt, Viên, đả phá thiên kiến của thời thứ 2 cho rằng sự thâm chứng của Phật và thiển chứng của Tiểu Thừa là giống nhau. Trong đó bao hàm ý nghĩa chê bai Tiểu Thừa, khen ngợi Đại Thừa, quở trách Thiên Giáo, tán dương Viên Giáo, muốn cho hàng Thanh Văn sinh tâm chán Tiểu Thừa, mến Đại Thừa.Nếu nói theo ý nghĩa giáo hóa của Đức Phật, thì thời kì này gọi là thời Đàn ha...(quở trách Tiểu Thừa); nói theo thứ tự giáo pháp thì thời này ví dụ là Sinh tô vị (sữa đặc). Lại Phương Đẳng là danh từ gọi chung các Kinh Đại Thừa, mà thời kì này là thời kì đầu tiên nói Kinh Đại Thừa, cho nên cũng gọi là thời Phương Đẳng.	
4.Thời Bát Nhã: Chỉ cho thời kì Phật nói các Kinh Bát Nhã, trong khoảng 22 năm sau thời Phương Đẳng. Giáo pháp nói trong thời kì này là Thông Giáo, Biệt Giáo và Viên Giáo. Nói theo ý nghĩa giáo hóa của Phật, thời kì này là thời gạn bỏ các thiên chấp phân biệt Đại Thừa, Tiểu Thừa, nói các pháp đều “Không”, dung hợp Đại, Tiểu Thừa vào 1 vị, nên gọi là thời Đào thải...; nói theo thứ tự giáo pháp thì ví dụ cho vị Thục tô (bơ). Thời này Đức Phật nói cho ngài Tu Bồ Đề (thuộc hàng Thanh Văn) về lí Bát bát khiến ngài ngưỡng mộ Đại Thừa; vả lại, thời kì này là từ Nhị Thừa tiến dần đến lí “Không” của Đại Thừa nên gọi là Bát Nhã Chuyển Giáo. Vì thời này có thể trừ bỏ sự phân biệt về mặt giáo pháp nên cũng gọi là Pháp Khai Hội.Trong đó, ngoài việc thuyết minh lí “Không” tiêu cực của Thông Giáo (tức Bát Nhã chung cho cả 3 thừa), còn nói rõ về lí trung đạo “Bất Không” tích cực của Biệt Giáo và Viên Giáo (tức là Bát Nhã của Bồ Tát).	
5.Thời Pháp Hoa Niết Bàn: Chỉ cho thời kì làm cho người nghe pháp tiến đến cảnh giới cao nhất và chứng nhập tri kiến Phật. Đây là thời kì Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa trong khoảng 8 năm sau cùng và nói Kinh Niết Bàn 1 ngày 1 đêm trước khi Ngài nhập diệt. Giáo pháp nói trong thời kì này thuần là Viên Giáo, tức là hội thông các giáo pháp phương tiện của 4 thời trước, đồng thời mở ra Viên Giáo chân thực sáng tỏ tròn đầy. Nói theo ý nghĩa giáo hóa của Đức Phật thì giáo pháp ở thời kì này không chỉ dừng lại ở mặt lí luận pháp khai hội mà thực tế còn làm cho tất cả mọi người đều chứng nhập nhân khai hội.Nói theo thứ tự giáo pháp thì thời kì này ví dụ cho vị Đề Hồ (phó mát).Mối quan hệ giữa Kinh Pháp Hoa và Kinh Niết Bàn là ở chỗ làm sáng tỏ lí rốt ráo chỉ có “một Phật Thừa”. Kinh Pháp Hoa thuộc về Hậu Giáo hậu vị trong 5 vị tiền phiên là mở ra hội Nhị Thừa trong khoảng từ thời Hoa Nghiêm trở về sau cho đến Kinh Pháp Hoa, mục đích là hoàn thành việc “nhập Phật tri kiến” (Đại thu giáo: Thu hết mọi người). Còn Kinh Niết Bàn thì đối với những người có năng lực mà Kinh Pháp Hoa bỏ sót, dõi theo lại cả 4 giáo Tạng, Thông, Biệt, Viên, nói về Phật Tính thường trụ, về phù trì giới luật, khiến tất cả đều thành Phật; vì thế Kinh Niết Bàn là Hậu Giáo hậu vị trong 5 vị hậu phiên, cũng gọi Hậu Giáo Niết Bàn Kinh (Quấn thập giáo: Giáo nhặt nhạnh, tức thu hết những người còn sót lại).Năm thời còn được chia ra Thông và Biệt.Thông Ngũ Thời là trong mỗi thời kì tùy theo năng lực của người nghe mà nói pháp thích hợp, khiến mỗi người đạt lợi ích khác nhau về giáo pháp, để hiển bày sự dung thông của giáo pháp. Còn Biệt Ngũ Thời tức là y theo thứ tự đem phương pháp giáo hóa chúng sinh của Đức Phật chia làm 5 thời kì để nói rõ về thứ tự thuyết pháp. Ngoài ra, về số năm thuyết pháp của 5 thời có nhiều thuyết khác nhau, vả lại 5 thời này có nên theo thời gian mà phân chia, hoặc theo lí luận mà phân loại hay không, thì từ xưa đến nay đã thành vấn đề tranh luận. 
● II.Bát Giáo.Gồm 4 giáo hóa nghi, tức là 4 hình thức và nghi tắc được Đức Phật sử dụng để giáo hóa chúng sinh cùng 4 giáo hóa pháp, tức là nội dung giáo pháp mà Đức Phật dùng để giáo hóa chúng sinh.	
A.Bốn Giáo Hóa Nghi.	
1.Đốn Giáo: Đầu tiên, Đức Phật trực tiếp dùng phương pháp tự nội chứng để chỉ dạy chúng sinh, tương đương với thời Kinh Hoa Nghiêm đã nói.	
2.Tiệm Giáo: Nội dung của việc giáo hóa là dùng những giáo pháp từ cạn dần dần (tiệm) đến sâu, tương đương với 3 thời: A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã.	
3.Bí Mật Giáo: Đức Phật ứng theo căn cơ, năng lực, bản chất bất đồng của chúng sinh mà truyền dạy các giáo pháp khác nhau, khiến cho người kia người này không biết lẫn nhau.	
4.Bất Định Giáo: Chúng Sinh tuy cùng tham dự 1 pháp hội nhưng tùy theo năng lực, trình độ của mỗi người mà hiểu giáo pháp khác nhau.Trong đó, điểm giống nhau giữa Bí Mật Giáo và Bất Định Giáo là “Đồng thính dị văn”, 	
tức là cùng ngồi nghe pháp trong 1 hội mà pháp được nghe đều khác nhau, nhưng Bí Mật Giáo thì mọi người đều không biết về sự sai biệt của lợi ích, đó là nhân pháp đều không biết; còn Bất Định Giáo thì mọi người biết rõ nhau về sự sai biệt của lợi ích,đó là nhân biết, pháp không biết. Bất Định Giáo Nghĩa là giáo pháp mà mọi người thể ngộ không nhất định, vì thế, nói một cách chặt chẽ, thì Bí Mật Giáo nói trên lẽ ra phải được gọi là Bí Mật Bất Định Giáo, mà Bất Định Giáo thì phải được gọi là Hiển Lộ Bất Định Giáo. Còn Đốn Giáo và Tiệm Giáo là những giáo công khai nên gọi đó Hiển lộ định giáo.	
B.Bốn Giáo Hóa Pháp.	
1.Tam Tạng Giáo, gọi tắt: Tạng Giáo.Giáo pháp Tiểu Thừa.Tức nói Kinh A Hàm của hàng Tam Thừa để nêutỏlí Đãn Không, đồng thời từ Tích Không Quán (Chuyết độ quán) mà vào lí Niết Bàn Vô Dư. Bồ Tát của Tam Tạng Giáo này đã chế phục được Kiến Hoặc và Tư Hoặc, nhưng chưa dứt hết phiền não, vì giáo hóa chúng sinh, phải trải qua khoảng thời gian dài 2 A Tăng Kì Kiếp thực hành nhân hạnh đi đến chứng ngộ, cho nên gọi là Phục hoặc hành nhân (tu nhân chế phục phiền não).	
2.Thông Giáo: Vì giáo này là giáo môn đầu tiên của Đại Thừa chung cho Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát nên gọi là Thông Giáo. Tức là giáo từ lí như huyễn tức không mà quán thể không quán (cũng gọi Xảo Độ Quán). Người độn căn trong hàng Bồ Tát của giáo này, chỉ có thể hiểu được giáo lí tương đối nông cạn, cùng với Bồ Tát của Tạng Giáo cùng chứng quả Bồ Đề. Bồ Tát thắng căn thì có thể lãnh ngộ được lí trung đạo sâu kín mầu nhiệm, cuối cùng vào được 2 giáo Biệt và Viên. Cứ như thế từ Thông Giáo Tiến dần đến Biệt Giáo, gọi là Biệt Tiếp Thông (hoặc Biệt nhập Thông); từ Thông Giáo Tiến dần đến Viên Giáo, gọi là Viên Tiếp Thông (hoặc Viên nhập Thông). Đồng thời, Bồ Tát Thông Giáo vì học tập giáo pháp của Biệt Giáo mà dùng danh mục tu hành của Biệt Giáo để biểu thị giai vị của Thông Giáo thì gọi là Danh Biệt nghĩa Thông(tên thuộc Biệt Giáo, nghĩa thuộc Thông Giáo).	
3.Biệt Giáo: Biệt có 2 nghĩa là không chung và cách biệt. Tức là không chung cho 2 thừa mà chỉ nói riêng cho Bồ Tát, lại từ phương diện sai biệt (cách biệt) mà quán xét các pháp, vì thế gọi Biệt Giáo. Giáo này lần lượt quán 3 đế Không, Giả, Trung để ngộ lí Trung Đạo, nhưng vì Trung Đạo này khác với Không, Giả nên gọi là lí Đãn Trung (nghĩa là ngoài quán Không, Giả ra còn có cái Trung độc lập). Pháp quán này gọi là Thứ Đệ Tam Quán, hoặc gọi là Cách Lịch Tam Quán. Bồ Tát Biệt Giáo đến Sơ Địa ngộ lí Trung Đạo thì đồng với Bồ Tát Viên Giáo, nhưng dưới Sơ Địa thì từ lí Đãn Trung thể ngộ lí Bất Đãn Trung (Không, Giả chẳng lìa Trung) bao hàm trong đó; tức là từ khoảng Thập Trụ đến Thập Hồi Hướng, có người từ Biệt Giáo tiến dần đến Viên Giáo, đây gọi là Viên Tiếp Biệt (hoặc gọi là Viên nhập Biệt). Biệt Tiếp Thông, Viên Tiếp Thông và Viên Tiếp Biệt được gọi chung là Tam bị tiếp. Bị tiếp có nghĩa là trong khi quán xét thực lí, thể ngộ được ý sâu xa trong ấy, từ đó lại tiếp tục tiến dần lên giáo pháp cao hơn nữa.	
Ba giáo nói trên, về phương diện lí luận, đều có thể thông đến Phật quả, nhưng trong thực tế, hành giả ngay khi ở trong nhân đã Bị tiếp đến nỗi không ai có thể đạt đến giai vị đoạn hoặc của Tam Tạng Giáo, giai vị Bồ Tát Bát địa trở lên cho đến giai vị Bồ Tát Sơ Địa trở lên của Biệt Giáo, cho nên gọi là Hữu Giáo Vô Nhân (có giáo pháp mà không có người thực chứng) hoặc gọi là Quả Đầu Vô Nhân.
4.Viên Giáo: Viên nghĩa là không thiên lệch, tròn đủ dung hợp lẫn nhau. Tức bất luận mê hay ngộ, về mặt bản thể đều không phân biệt. Đó là chân lí mà Phật đã giác ngộ, cho nên Viên Giáo chỉ rõ sở ngộ của Phật, tức là nêu bày giáo pháp tự nội của Ngài.Viên Giáo Quán 3 đế Không, Giả, Trung, trong 1 đế bao gồm 2 đế kia, vì thế, lí Trung Đạo này gọi là lí Bất Đãn Trung. Bồ Tát Viên Giáo dùng 1 tâm mà quán 3 quán Không, Giả, Trung, cho nên 3 quán này gọi là Nhất Tâm Tam Quán, hoặc gọi là Bất Thứ Đệ tam quán, Viên dung tam quán.Trong 4 giáo trình bày ở trên, Tạng Giáo và Thông Giáo là “Giáo chứng câu quyền” (giáo pháp và chứng ngộ đều là phương tiện chứ không phải chân thực); Biệt Giáo là “Giáo quyền chứng thực” (giáo pháp là phương tiện mà chứng ngộ là chân thực); còn Viên Giáo là “Giáo chứng câu thực” (giáo pháp và chứng ngộ đều là chân thực). Nếu đem 4 giáo này phối hợp với 5 thời thì thời Hoa Nghiêm thứ 1 chính thức nói Viên Giáo kèm theo Biệt Giáo (Kiêm), thời Lộc Uyển thứ 2 chỉ nói Tam Tạng Giáo (Đãn), thời Phương Đẳng thứ 3 thì nói 4 giáo đối ứng với căn cơ (Đối), thời Bát Nhã thứ 4 thì chính thức nói Viên Giáo kèm thêm 2 giáo Thông, Biệt (Đới); trong thời Pháp Hoa Niết Bàn thứ 5 thì Pháp Hoa là thuần viên, truy thuyết Kinh Niết Bàn là đồng thời nói 4 giáo, truy mẫn thì là thuần Viên Giáo. Đồng thời, Viên của Pháp Hoa và Viên của 4 thời trước tuy là cùng 1 giáo nghĩa, nhưng luận về tác dụng thì có sự hơn, kém khác nhau; nghĩa là Viên của Kinh Pháp Hoa là thuần viên độc diệu, có tác dụng siêu việt cái Viên của 4 thời trước.Do đó, Kinh Pháp Hoa là giáo pháp tối thắng vượt ngoài 4 giáo, hơn 8 đề hồ, cũng tức là vượt ngoài 8 giáo hóa nghi, hóa pháp mà trở thành giáo pháp “Đề Hồ tối thượng diệu vị”.[X.Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.1, 10; Tứ Giáo Nghĩa Q.6; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.6, phần cuối; Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q.6; Ma Ha Chỉ Quán Q.5, phần cuối; Thiên Thai Bát Giáo Đại Ý; Học Thiên Thai Tông Pháp Môn Đại Ý; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi tập giải Q.thượng; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi bị thích Q.thượng]. (xt. Tam Chiếu, Ngũ Vị).	
 	
Ngũ Thời Giáo 	
Cũng gọi Ngũ Thời.Năm thời giáo. Tức là những Kinh điển do Đức Phật nói trong 45 năm được phân chia theo nội dung giáo nghĩa từ cạn đến sâu làm 5 giai đoạn, gọi là Ngũ Thời Giáo. Ở Trung Quốc, việc truyền dịch Kinh điển không theo thứ tự thời gian phát triển trước sau, mà chỉ y cứ vào 5 thời phán giáo này làm tiêu chuẩn. Có các thuyết về Ngũ Thời Giáo như sau:	
● I.Ngũ Thời Giáo của tông Niết Bàn.Ngài Tuệ Quán thời Lưu Tống chủ trương giáo pháp có Đốn Giáo và Tiệm Giáo. Tiệm Giáo lại chia làm 5 thời giáo:	
1.Tam Thừa Biệt Giáo, cũng gọi Hữu Tướng Giáo. Tức là giáo pháp được nói riêng cho mỗi thừa trong 3 thừa như nói pháp Tứ Đế cho Thanh Văn, Thập Nhị Nhân Duyên cho Duyên Giác và Lục Độ cho Bồ Tát.	
2.Tam Thừa Thông Giáo, cũng gọi Vô Tướng Giáo. Tức là giáo pháp được nói chung cho cả 3 thừa, như Kinh Bát Nhã.	
3.Ức Dương Giáo, cũng gọi Bao Biếm Ức Dương Giáo. Tức là giáo pháp khen ngợi Bồ Tát, chê trách Thanh Văn, như các Kinh Duy Ma, Tư ích...	
4.Đồng Qui Giáo, cũng gọi Vạn Thiện Đồng Qui Giáo. Tức là giáo pháp xóa bỏ sự phân biệt 3 thừa mà đưa tất cả về 1 Phật Thừa, như Kinh Pháp Hoa.	
5.Thường Trụ Giáo, cũng gọi Song Lâm Thường Trụ Giáo. Tức giáo pháp chủ trương tính Phật là thường trụ, như Kinh Niết Bàn. Trên đây là thuyết phán giáo đầu tiên của Trung Quốc, lưu hành ở Giang Nam, các vị Lưu Cầu, Tăng nhu, Trí Tạng, Pháp Vân... đều theo thuyết này; các vị Tăng Tông, Bảo Lượng... còn đem 5 thời giáo này phối hợp với thí dụ 5 vị (nhũ, lạc, sinh tô, thục tô, đề hồ) nói trong Kinh Niết Bàn, đến ngài Thiên Thai Trí Khải thì thuyết này được tập đại thành. Về sau, ngài Tuệ Quang ở miền Bắc lập phán giáo 4 tông cũng lấy 5 thời giáo này làm căn cứ.[X.Tam Luận Huyền Nghĩa Q.thượng; Đại Phẩm Kinh Du Ý; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.10, phần đầu; Pháp Hoa Huyền Luận Q.3; Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q.35; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.1].	
● II.Ngũ Thời Giáo của Lưu Cầu thời Nam Tề.Cư Sĩ Lưu Cầu cũng chủ trương giáo pháp có Đốn Giáo và Tiệm Giáo. Tiệm Giáo lại chia làm 5 thời:	
1.Thiên Nhân Giáo: Giáo pháp thế gian.	
2.Hữu Tướng Giáo: Giáo pháp thừa nhận có sự sai biệt giữa những hiện tượng tồn tại, như các Kinh A Hàm...	
3.Vô Tướng Giáo: Giáo pháp phủ định sự sai biệt giữa các hiện tượng tồn tại, như các Kinh Bát Nhã...	
4.Đồng Qui Giáo: Như Kinh Pháp Hoa...	
5.Thường Trụ Giáo: Như Kinh Niết Bàn... [X.Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.10, phần đầu; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.1].	
● III.Ngũ Thời Giáo của ngài Trí Khải đời Tùy.Thuyết 5 thời này gồm: Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn.(xt. Ngũ Thời Bát Giáo).	
● IV. Ngũ Thời Giáo của ngài Pháp Bảo đời Đường.	
1.Tiểu Thừa Giáo.	
2.Bát Nhã giáo.	
3.Thâm Mật Giáo.	
4.Pháp Hoa giáo.	
5.Niết Bàn giáo. [X.Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.1; Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí Q.50].	
 	
Ngũ Thời Ngũ Giáo	
● Năm thời năm giáo. Tức là thuyết phán giáo của tông Thai Mật Nhật Bản.	
Tông Thai Mật Nhật Bản căn cứ vào thuyết Ngũ Thời Giáo của Đại Sư Trí Khải của Tông Thiên Thai Trung Quốc, rồi đứng trên lập trường Mật Giáo mà chia thời thứ 5 trong 5 thời ra làm 3 giai đoạn: Sơ, trung, hậu, cho rằng Đức Phật theo thứ tự này nói Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn và Kinh Đại Nhật. Từ đó, đưa Mật Giáo xếp vào trong 4 giáo hóa pháp mà gọi chung là Ngũ Giáo.Thuyết này do ngài An Nhiên tổng hợp thuyết của các ngài Viên Nhân, Viên Trân mà hoàn thành. Nhưng trong Thai Mật Nhật Bản cũng có y kiến phản đối việc bài xích 4 giáo mà lập thành thuyết 5 giáo này.[X.Tô Tất Địa Kinh Lược Sớ Q.1; Bồ Đề Tâm Nghĩa Q.5, phần cuối; Tự Tại Kim Cương Tập Q.9]. (xt. Ngũ Thời Bát Giáo).	
 	
Ngũ Thú	
● Phạm: Paĩca gataya. Pàli: Paĩca gatiyo.Cũng gọi Ngũ Đạo, Ngũ Ác Thú, Ngũ Hữu. Năm cõi mà các loài hữu tình, tùy theo nghiệp đã tạo, sẽ sinh đến sau khi chết. Đó là:	
1.Địa ngục (Phạm: Naraka), Hán âm: Na Lạc Ca.	
2.Quỉ (Phạm: Preta), Hán âm: Bệ Lệ Đa, cũng gọi Ngã Quỉ.	
3.Bàng sinh (Phạm: Tiryaĩc), Hán âm: Để lật xa, cũng gọi Súc Sinh.	
4.Nhân (Phạm: Manuwya), Hán âm: Ma nâu ti, cũng gọi Nhân gian. 	
5.Thiên (Phạm: Deva), Hán âm: Đề Bà, cũng gọi Thiên Thượng.Luận Đại Tì Bà Sa quyển 172, căn cứ theo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, cho rằng Thú có nghĩa là nơi đến, là chỗ kết sinh của các loài hữu tình, do quả dị thục chiêu cảm nghiệp thiện, ác của đời quá khứ.Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cũng chủ trương Thú không thông với 2 tính thiện và tính nhiễm, nếu thông thì nghiệp phiền não của địa ngục thú có thể trở thành trời Tha Hóa Tự Tại và trời Tha Hóa Tự Tại cũng có thể trở thành nghiệp phiền não của địa ngục thú.Nếu như vậy thì sự kết sinh trong các thú sẽ hỗn loạn, cho nên Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chỉ lấy tính vô phú vô kí của dị thục sinh làm thể của Thú.Nhưng Đại Chúng Bộ thì cho rằng thể của Thú thông suốt cả 3 tính thiện, nhiễm và vô kí, đồng thời lập thuyết thành tựu và hiện hành khác nhau. Tức là địa ngục thú có thể thành tựu và hiện hành nghiệp phiền não của địa ngục thú, còn đối với nghiệp phiền não của trời Tha Hóa Tự Tại thì chỉ có thể thành tựu chứ không thể khởi hiện hành. Căn cứ theo đó thì trời Tha Hóa Tự Tại có thể thành tựu và hiện hành nghiệp phiền não ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại, nhưng nghiệp phiền não này ở địa ngục thú thì chỉ thành tựu chứ không khởi hiện hành, có như thế thì các thú mới không bị hỗn loạn.Trong Ngũ thú thì có 3 cõi địa ngục, ngã quỉ, súc sinh là thuần ác, còn 2 cõi trời, người thì thiện ác lẫn lộn. Vì tất cả ngũ thú đều thuộc về hữu lậu, trái với cõi Tịnh Độ Vô Lậu, nên gọi chung là ác thú. Ngoài ra, vì lấy nghĩa nhân quả không mất đi, nên gọi là Ngũ hữu.[X.Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.18; Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Luận Câu Xá Q.8; Luận Đại Tì Bà Sa Q.69; Luận Đại Trí Độ Q.10, 30; Luận Du Già Sư Địa Q.4].	
 	
Ngũ Thú Sinh Tử Luân	
● Phạm: Bhava-cakra.Cũng gọi Ngũ Đạo Luân, Sinh Tử Luân, Thập Nhị Duyên Khởi Đồ.Bức tranh vẽ hình vòng tròn luân hồi sinh tử của chúng sinh trong 5 cõi.Bức tranh này trước hết vẽ 1 bánh xe có 5 tay hoa xe chia làm 6 ô, phía dưới là Địa ngục, 2 bên là Bàng sinh và Ngã Quỉ, bên trên là 2 cõi người và trời.Trong cõi người chia làm 4 Châu. Phần trục xe ở giữa bánh xe làm 1 hình tròn màu trắng, vẽ 1 tượng Phật, trước tượng Phật có hình chim bồ câu biểu thị tham nhiễm, rắn biểu thị giận dữ, lợn biểu thị ngu si.Vành bánh xe vẽ 12 hình tượng trưng 12 nhân duyên: Hình La Sát (vô minh), hình Ngõa luân (hành), hình con vượn (thức), hình người ngồi thuyền (danh sắc), hình nam nữ vuốt ve nhau (xúc), hình nam nữ chịu khổ vui (thụ), hình người nữ ôm người nam (ái), hình người đàn ông cầm bình lấy nước (thủ), hình trời Đại Phạm (hữu), hình người đàn bà có thai (sinh), hình nam nữ già yếu (lão), hình nam nữ mang bệnh (bệnh), hình cỗ xe chở người chết (tử), hình nam nữ lo sầu (ưu), hình nam nữ khóc lóc (bi), hình nam nữ chịu khổ (khổ) và hình nam nữ lôi kéo con lạc đà khó điều phục (não). Phía trên bánh xe còn vẽ hình 1 con quỉ vô thường rất lớn, 2 tay ôm lấy bánh xe sinh tử, 2 bên đầu của quỉ lớn có viết 2 bài kệ. Phần trên của quỉ vô thường vẽ hình cái đàn tròn màu trắng, tượng trưng cho tướng Niết Bàn viên tịnh.
Bức tranh vẽ bánh xe sinh tử luân hồi trong 5 cõi này đã lưu truyền từ lâu. Trong hang điện thứ 17 của quần thể hang động Ajanta tại Ấn độ vẫncòn 1 bức vẽ Ngũ thú sinh tử luân rất xưa. Ngoài ra, bức tranh do Tây Tạng truyền thì vẽ A Tu La làm 1 cõi riêng mà lập thành Lục Thu Sinh Tử Luân.[X.Kinh Tạp A Hàm Q.44; Hữu Bộ Tì Nại Da Q.34; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.17; Pháp Uyển Châu Lâm Q.23; Thích Thị Yếu Lãm Q.Hạ].	
 	
Ngũ Thụ	
Phạm: Paĩca vedanà. Pàli: Paĩca vedanà.	
● I.Ngũ Thụ.Năm thứ cảm nhận tùy theo xúc giác. Theo Luận Câu Xá thì 5 thụ gồm có:	
1.Khổ Thụ (Phạm: Dukha-vedanà): Cảm nhận sự bứt rứt của thân tương ứng với 5 thức.	
2.Lạc Thụ (Phạm: Sukha-vedanà): Cảm nhận sự khoan khoái của thân tương ứng với 5 thức và sự vui vẻ của tâm tương ứng với ý thức tĩnh lự thứ 3.	
3.Ưu Thụ (Phạm: Daurmanasyavedanà): Sự cảm nhận lo âu của tâm tương ứng với ý thức.	
4.Hỉ Thụ (Phạm: Saurmanasyavedanà): Sự cảm nhận vui vẻ của tâm tương ưng với ý thức ở cõi Sơ Thiền, Nhị Thiền và cõi Dục.	
5.Xả Thụ (Phạm: Upekwà-vedanà): Thân và tâm cảm nhận không khổ không vui.
Đối với cảm nhận tạp nhiễm của chúng sinh, thì 5 thụ này có tác dụng tăng mạnh, cho nên gọi là 5 căn, cũng gọi Ngũ Thụ Căn, tức khổ căn, lạc căn, ưu căn, hỉ căn và xả căn.[X.Kinh Đại Tập Pháp Môn Q.hạ; Luận Câu Xá Q.3; Luận A Tì Đạt Ma Phát Trí Q.14; Luận Thành Duy Thức Q.5]. 	
● II.Ngũ Thụ.	
Năm thụ được phân biệt theo tự tính và tương ứng của chúng. Tức là:	
1.Tự Tính Thụ (Phạm: Svabhàvavedanìyatà): Tâm Sở của thụ, tức là các cảm nhận khổ, vui...	
2.Tương Ứng Thụ (Phạm: Saôpra=yukta-vedanìyatà): Tâm Sở xúc tương ứng với các cảm nhận khổ, vui...	
3.Sở Duyên Thụ (Phạm: Àlambanavedanìyatà), cũng gọi Cảnh giới thụ. Tức là cảnh giới của các cảm nhận khổ, vui...	
4.Dị Thục Thụ (Phạm: Vipàkavedanìyatà), cũng gọi Báo thụ. Cảm nhận các nghiệp dị thục.	
5.Hiện Tiền Thụ (Phạm: Sammukhìbhàva- vedanìyatà): Sự cảm nhận đang khởi lên hiện hành trong các thụ khổ, vui...[X.Luận Câu Xá Q.15; Luận Đại Tì Bà Sa Q.115; Luận Thuận Chính Lí Q.40; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.3; Câu Xá Luận Quang Kí Q.15]. 	
 	
Ngũ Thủ	
● Năm loại ấn của cõi trời Tịnh Cư. Tức là:	
1.Tư Duy Thủ: Ngón út và ngón vô danh hơi co, 3 ngón kia duỗi xòe ra như 3 cái gậy, đầu hơi nghiêng, tay co lại hướng vào trong, ngón trỏ chỉ vào má.	
2.Thiện Thủ: Ấn Thí Vô Úy. Hai tay đều có thể kết ấn này, nhưng thường dùng tay trái nhiều hơn.	
3.Tiếu Thủ: Đặt tư duy thủ ở trước ngực, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa hướng lên.
4.Hoa Thủ: Ngửa bàn tay lên, ngón cái ngón trỏ cầm hoa, 3 ngón còn lại dựng đứng hoặc duỗi thẳng.	
5.Hư Không Thủ: Nghiêng bàn tay phải, xòe các ngón tay trong hư không. [X.Đại Nhật Kinh Sớ Q.16].	
 	
Ngũ Thủ Uẩn	
● Phạm: Paĩca upàdàna-skandhà. Pàli: Paĩca upàdàna-kkhandhà.	
Cũng gọi Ngũ thụ ấm.Năm uẩn hữu lậu do thủ (phiền não) sinh ra hoặc sinh ra thủ.Chỉ cho sắc thủ uẩn, thụ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn.Luận Đại Tì Bà Sa quyển 75 giải thích rằng: Nếu sắc hữu lậu hữu thủ thì sắc ấy ở quá khứ, vị lai và hiện tại, hoặc khởi dục, hoặc khởi tham, sân, si, bố (sợ), hoặc lại theo đó mà sinh khởi tâm sở Tùy Phiền Não, thì gọi là Sắc thủ uẩn. Phân biệt rộng ra thì thụ, tưởng, hành, thức cũng như thế. Trong luận còn phân biệt sự sai khác giữa uẩn và thủ uẩn, cho rằng uẩn chung cả hữu lậu và vô lậu, còn thủ uẩn thì chỉ có hữu lậu mà thôi.Ngoài ra, bàn về danh nghĩa của Thủ uẩn thì Luận Câu Xá quyển 1 cho rằng tất cả phiền não gọi chung là Thủ, uẩn từ thủ sinh, hoặc uẩn thuộc về thủ, hoặc uẩn sinh ra thủ, vì thế gọi là Thủ uẩn.Nhưng Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 1 thì đặc biệt gọi Dục Tham có trong các uẩn là Thủ, rồi đem hợp với uẩn gọi là Thủ Uẩn.[X.Kinh Tạp A Hàm Q.3; Kinh Pháp Thừa Nghĩa Quyết Định Q.thượng; Luận Du Già Sư Địa Q.65; Luận Thành Duy Thức Q.1; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần cuối; Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu Q.thượng, phần cuối; Câu Xá Luận Quang Kí Q.1].	
 	
Ngũ Thứ Đệ	
● Phạm: Paĩcakrama.Tạng: Rim-pa chen-po.Tác phẩm, do ngài Long Thụ (Phạm: Nàgàrjuna - nhưng không phải ngài Long Thụ ở thế kỉ thứ II) soạn vào thế kỉ X.Cứ theo Bí Mật Tập Hội Đát Đặc La (Phạm: Guhyasamàja-tantra, Kinh Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Tối Thượng Bí Mật Đại Giáo Vương) thì Ngũ Thứ Đệ này tương đương với Cứu cánh Thứ Đệ (Phạm: Utpanna-krama) của Thánh Giả lưu (Tạng: Fphags-lugs), là 5 loại pháp thành tựu chiếu theo thứ lớp pháp quán Du Già để chứng ngộ an vui cùng tột. Nếu coi Lược Tập Thành Tựu Pháp (Phạm: Piịđìkftasàdhana) tương đương với Sinh khởi Thứ Đệ (Phạm: Utpatti-krama)của Thánh Giả lưu là Thứ đệ thứ nhất trong 5 Thứ Đệ thì thành 6 Thứ Đệ, nhưng thông thường thì 5 loại được liệt kê sau đây là Ngũ Thứ Đệ:	
1.Kim Cương Niệm Tụng Thứ Đệ (Phạm: Vajrajàpa-krama), cũng gọi Ngữ Tịnh Hóa Thứ Đệ (Phạm: Vàgviveka-krama), là pháp niệm tụng lấy sự hô hấp làm nền tảng, theo lời bạt trong sách cho biết thì có 67 bài kệ (có bản in gồm 69 bài).	
2.Vô Thượng Ý Thứ Đệ (Phạm: Anuttarasamàdhi-krama), cũng gọi Tâm Tịnh Hóa Thứ Đệ (Phạm: Cittavivekakrama), Tâm Thanh Tịnh Thứ Đệ (Phạm: Cittavizudhi-krama), có 100 bài kệ (hoặc 94 bài).	
3.Tự Gia Trì Thứ Đệ (Phạm: Svàdhiwỉhàna-krama), có 56 bài kệ.	
4.Lạc hiện Đẳng Giác Thứ Đệ (Phạm: Sukhàbhisaôbodhi-krama), có 40 bài kệ
(hoặc 38 bài).	
5.Song Nhập Thứ Đệ (Phạm: Yuganaddha-krama), có 35 bài kệ (hoặc có 36 bài).Sách này có nhiều bản chú thích bằng tiếng Tây Tạng.[X.Tây Tạng Mật Giáo Giáo Lí Chi Nghiên Cứu (Tửu Tỉnh Chân Điển); Etudes et textes tantriques, PaĨcakrama, par L. de la Vallée Poussin; Discovery of a work by Àryadeva in Sanskrit, JASB.1898, by H.P.Zastrì; Cittavisuddhiprakaraịa of Àryadeva, Visva-Bharati Studies, No.8, by P.B.Patel]. 	
 	
Ngũ Thừa	
Thừa, Phạm: Yàna.Năm cỗ xe (dụ chỉ pháp môn tu hành)vận chuyển chúng sinh đến thế giới yên vui.Có nhiều thuyết khác nhau.	
● I.Ngũ Thừa.	
Theo nghĩa thông dụng:	
1.Nhân Thừa (Phạm: Manuwya-yàna): Dùng 3 qui y và 5 giới làm xe, vận chuyển chúng sinh ra khỏi 3 đường ác mà sinh vào cõi người.	
2.Thiên Thừa (Phạm: Deva-yàna): Dùng 10 điều thiện, 4 thiền 8 định làm xe, vận chuyển chúng sinh vượt khỏi 4 Châu mà sinh lên các cõi trời.	
3.Thanh Văn Thừa (Phạm: Zravakayàna): Dùng pháp môn 4 đế làm xe, vận chuyển chúng sinh vượt qua 3 cõi, đến Niết Bàn Hữu dư mà thành A La Hán.
4.Duyên Giác Thừa (Phạm: Pratyekayàna): Dùng pháp môn 12 nhân duyên làm xe, vận chuyển chúng sinh ra khỏi 3 cõi,đến Niết Bàn Vô Dư mà thành Bích Chi Phật.	
5.Bồ Tát Thừa (Phạm: Bodhisattvayàna): Dùng pháp môn 6 độ bi trí làm xe, vận chuyển chúng sinh vượt qua cảnh giới của 3 thừa 3 cõi mà đến Đại Niết Bàn Vô Thượng Bồ Đề.[X.Vu Lan Bồn Kinh Sớ Q.thượng; Pháp Hoa Huyền Luận Q.7].
● II.Ngũ Thừa.Theo Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo quyển 2:	
1.Thiên Thừa: Dùng pháp môn Thập Thiện làm xe, vận chuyển chúng sinh khiến họ sinh lên các tầng trời cõi Dục.	
2.Phạm Thừa (Phạm: Brahma-yàna): Dùng pháp môn 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định Vô Sắc làm xe, vận chuyển chúng sinh ra khỏi biển sinh tử mà sinh lên các tầng trời cõi Sắc và cõi Vô Sắc.	
3.Thanh Văn Thừa: Dùng pháp môn Tứ Đế sinh diệt làm xe, vận chuyển chúng sinh ra khỏi 3 cõi.	
4.Duyên Giác Thừa: Dùng pháp môn 12 nhân duyên sinh diệt vô sinh làm xe, vận chuyển chúng sinh ra khỏi 3 cõi.	
5.Chư Phật Như Lai Thừa (Phạm: Buddha-yàna): Dùng các pháp môn: Sáu độ sự lí, 3 quán Thứ Đệ... chuyên chở chúng sinh cùng đến Đại Niết Bàn.[X.Kinh Nhập Lăng Già Q.4; Lăng Già Kinh nghĩa sớ Q.2, phần cuối; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1].	
● III.Ngũ Thừa.Theo Tông Hoa Nghiêm:	
1.Nhất Thừa (Phạm: Eka-yàna): Dùng pháp Nhất Thừa thực tướng làm xe để đến Niết Bàn.	
2.Bồ Tát Thừa: Dùng 6 độ muôn hạnh làm xe để ra khỏi 3 cõi.	
3.Duyên Giác Thừa: Dùng pháp 12 nhân duyên làm xe để vượt ra ngoài 3 cõi.
4.Thanh Văn Thừa: Dùng pháp môn 4 đế làm xe để vượt thoát 3 cõi.	
5.Tiểu Thừa (Phạm: Hìna-yàna): Tức Nhân Thiên Thừa, dùng 5 giới 10 thiện làm xe để ra khỏi 4 đường (địa ngục, ngã quỉ, súc sinh, A Tu La).[X.Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Nghĩa Uyển Sớ Q.1; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương khuông chân sao Q.2].	
● IV. Ngũ Thừa.Theo Kinh Xưng tán Đại Thừa công đức:	
1.Thanh Văn Thừa.	
2.Độc Giác Thừa.	
3.Vô Thượng Thừa (Phạm: An-uttarayàna).	
4.Chủng Chủng Thừa (Phạm: Nànàyàna).	
5.Nhân Thiên Thừa (Phạm: Devamanuwya- yàna).Ngũ thừa này do Đức Phật tùy theo các loại chúng sinh mà nói ra bằng 1 thứ pháp âm.	
V.Ngũ Thừa.Theo Tông Chân Ngôn. Tông này phối hợp 5 Đại với 5 thừa mà thành lập riêng 5 thừa thành Phật. Năm thừa này đều là tự thể trong Pháp Thân của Đức Phật Tì Lô Giá Na (Đại Nhật Như Lai). Đó là:	
1.Nhân Thừa, tức địa Đại, vì loài người đều ở trên mặt đất.	
2.Thiên Thừa, tức là thủy đại.Nước lấy chữ Vaô làm chủng tử, Vaô có nghĩa lìa nói năng. Nước tùy theo đồ đựng hình dáng vuông hay tròn mà xoay chuyển một cách tự tại, tương ứng với nghĩa tự tại của trời.	
3.Thanh Văn Thừa, tức hỏa đại.Vì Thanh Văn từ nơi tâm phát hỏa, nên hoại thân diệt trí. Chủng Tử của Hỏa Thiên là chữ Ra, Ra là chủng tử của Ngữ Bồ Tát, Thanh Văn nương vào lời dạy mà được độ, cho nên được phối với hỏa Đại.	
4.Duyên Giác Thừa, tức là phong đại.Chủng Tử của phong đại là chữ Ha, Ha nghĩa là nhân duyên. Duyên Giác quán 12 nhân duyên, cho nên 2 nghĩa này tương ứng. Lại nữa, sự khai ngộ của Duyên Giác là do quán lí duyên khởi vô thường mà chứng ngộ, như từ duyên gió mà quán hoa rơi lá rụng liền thể ngộ lí vô thường, vì thế phối hợp Duyên Giác với phong đại.	
5.Bồ Tát Thừa, tức là không đại.Vì Bồ Tát quán nhân không và pháp không.[X.Bí Tạng Kí Q.cuối; Bí Tạng Kí Sao Q.10]. 	
● VI.Ngũ Thừa.	
Theo Tông Tịnh Độ:	
1.Nhân Thừa.	
2.Thiên Thừa.	
3.Thanh Văn Thừa.	
4.Duyên Giác Thừa.	
5.Bồ Tát Thừa.	
Năm thừa này đều nhờ sức bản nguyện rộng lớn của Đức Phật A Di Đà mà được sinh về Tịnh Độ phương Tây, gọi là Ngũ thừa tề nhập.	
● VII.Ngũ Thừa.Theo Tông Thiên Thai:	
Ngũ thừa là: Nhân thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa và Phật Thừa.Tóm lại, pháp thế gian dạy dỗ, dắt dẫn chúng sinh vào cõi người cõi trời, gọi là Thế Gian thừa; pháp môn giáo hóa, vận chuyển chúng sinh đến các quả vị Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát... để vượt ra khỏi cõi mê sinh tử, gọi là Xuất Thế Gian Thừa.	
Ngoài ra, còn có các thuyết Tứ thừa như sau:	
1.Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa và Phật Thừa.	
2.Nhân Thiên Thừa, Tiểu Thừa, Tam Thừa và Nhất Thừa.	
3.Nhân Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa.	
4.Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa.Về trí quán của 4 thừa: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật thì được phân biệt như sau: Hạ Quán Trí, Trung Quán Trí, Thượng Quán Trí và Thượng Thượng Quán Trí, gọi là Tứ Thừa Quán Trí.	
 	
Ngũ Thừa Tề Nhập	
● Năm thừa đều sinh về Tịnh Độ.Nghĩa là căn cơ 5 thừa như Nhân, Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đều nhờ sức bản nguyện của Đức Phật A Di Đà mà được sinh về cõi Báo Độ chân thực.[X.Quán Kinh Sớ Huyền Nghĩa Phần; Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần Truyền Thông Kí Q.2, 6]. (xt. Ngũ Thừa).	
 	
Ngũ Thức 	
● Chỉ cho 5 thức: Thức mắt (Phạm: Cakwur-vijĩàna), thức tai (Phạm: Zrotravijĩàna), thức mũi (Phạm: Ghràịavijĩàna), thức lưỡi (Phạm: Jihvà-vijĩàna), thức thân (Phạm: Kàya-vijĩàna). Vì đây là 5 thức trước trong 6 hoặc 8 thức nên gọi là Tiền Ngũ Thức. Hoặc có thêm chữ “thân” để chỉ số phức mà gọi là Ngũ Thân Thức.Trong 5 thức, thức mắt lấy căn mắt làm sở y(chỗ nương gá), duyên theo sắc cảnh; thức tai lấy căn tai làm sở y, duyên theo thanh cảnh; thức mũi lấy căn mũi làm sở y, duyên theo hương cảnh; thức lưỡi lấy căn lưỡi làm sở y, duyên theo vị cảnh; thức thân lấy căn thân làm sở y, duyên theo xúc cảnh. Đó là Tiền Thập Ngũ Giới (15 giới trước). Năm thức mỗi mỗi đều khác nhau, vì lấy 5 căn mắt, tai... làm sở y, đây là nói theo nghĩa bất cộng y (không nương chung).	
Nhưng, theo Luận Câu Xá quyển 1, thì 5 thức mắt, tai v.v... cũng lấy ý căn sinh diệt không ngừng làm chỗ nương gá chung (cộng sở y).Còn Luận Thành Duy Thức quyển 4 thì bảo rằng Câu Hữu Sở Y (đều có chỗ nương) của 5 thức có 4 thứ là Đồng Cảnh Y, Phân Biệt Y, Nhiễm Tịnh Y và Căn Bản Y. Đồng Cảnh Y nghĩa là 5 căn mắt, tai... là chỗ nương chung của 5 thức, tức năng y và sở y cùng nương gá chung 1 cảnh hiện tiền. Phân Biệt Y nghĩa là ý thức thứ 6 là chỗ nương gá của 5 thức phân biệt trước. Còn ý thức thứ 6 là thức phân biệt rõ ràng, tác dụng phân biệt của 5 thức trước không rõ ràng, phải nhờ vào sức của ý thức thứ 6 thì sự duyên cảnh mới rõ ràng, vì thế thức thứ 6 cũng được gọi là Minh Liễu Y (chỗ nương rõ ràng). Nhiễm Tịnh Y nghĩa là thức thứ 7 là chỗ nương nhơ, sạch của 5 thức, tức 5 thức do sự nhơ nhớp hay trong sạch của thức thứ 7 mà trở thành hữu lậu hay vô lậu. Căn Bản Y nghĩa là thức thứ 8 là chỗ nương căn bản của 5 thức, tức thức thứ 8 là gốc của các thức, thường nắm giữ chủng tử của các thức và giúp các thức sinh khởi.Năm thức này đều là ngoại môn chuyển (chuyển ở cửa ngoài), đều lấy các cảm quan vật chất (sắc căn) làm chỗ nương gá và lấy vật chất (sắc pháp) làm đối tượng, chỉ khởi tác dụng đối với các đối tượng hiện tại, cũng chỉ nhận biết đối tượng bằng trực giác (hiện lượng), chứ không khởi tác dụng thường hằng.Theo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ thì hành tướng của 5 thức thô to và luôn luôn tương ứng với tầm tứ, thông cả 3 tính thiện, bất thiện và vô kí, chỉ đi với nhiễm chứ không rời nhiễm và do Tu Đạo Đoạn Trừ. Ở cõi Dục chỉ có 2 thức mũi và lưỡi, ở tầng trời Sơ Thiền Cõi Sắc thì có 3 thức mắt, tai và thân, còn từ Nhị Thiền trở lên đều không có 5 thức.Duy Thức Đại Thừa thì chủ trương 5 thức không tương ứng với tầm, tứ, thông cả 3 tính, có nhiễm, có lìa nhiễm và Nhị Thiền trở lên cũng có 5 thức. Lại trong 5 uẩn, 5 thức này cùng với ý thức đều thuộc về Thức Uẩn; trong 12 xứ, cùng với ý thức đều thuộc về ý xứ; còn trong 18 giới thì 5 thức đều được lập làm giới thức mắt cho đến giới thức tai.Ngoài ra Tông Duy Thức cho rằng 5 thức là do chủng tử ở trong thức gốc A Lại Da thứ 8 chuyển biến mà sinh ra, vì thế, 5 thức cũng được gọi là 5 chuyển thức.[X.Luận Thành Duy Thức Q.7; Luận Ngũ Sự Tì Bà Sa Q.hạ; Luận Thức Thân Túc Q.6; Luận Đại Tì Bà Sa Q.42, 72; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.1; Luận Câu Xá Q.2; Luận Thuận Chính Lí Q.4; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.4, phần cuối, Q.7, phần đầu; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.3, phần cuối].	
● II.Ngũ Thức.Năm thức của ý được nói trong luận Đại Thừa Khởi Tín, đó là: Nghiệp Thức, Chuyển Thức, Hiện Thức, Trí Thức và Tương Tục Thức.	
 	
Ngũ Thực	
● I.Năm sự thực của Đức Phật do ngài Thân Loan, người Nhật Bản, căn cứ vào phần Tán Thiện Nghĩa Trong Quán Kinh Sớ của Đại Sư Thiện Đạo mà phân biệt. Đó là:	
1.Chân thực quyết liễu nghĩa: Lời nói của Đức Phật không hư dối nên gọi là chân thực; quyết định chính lí, rốt ráo rõ ràng, nên gọi là quyết liễu.	
2.Thực tri: Chỉ cho Nhất Thiết Chủng Trí. Nghĩa là trí của Phật biết khắp các tướng sai biệt của tất cả pháp, nên gọi là thực tri.	
3.Thực giải: Chỉ cho 4 vô ngại.Tức là Pháp vô ngại giải, Nghĩa vô ngại giải, Từ vô ngại giải và Nhạo thuyết vô ngại giải.Bốn thứ vô ngại này đều hiểu đúng sự thực, cho nên gọi là thực giải.	
4.Thực kiến: Chỉ cho mắt của Phật. Mắt của Phật có năng lực thấy suốt tính tướng trong Như Lai Tạng là thường trụ, cái thấy ấy thấy hết thảy pháp, khế hợp với sự thực nên gọi là thực kiến.	
5.Thực chứng: Chỉ cho Đại Niết Bàn.Tức là Phật chứng được Đại quả Niết Bàn Chân Thực, tròn đủ muôn đức, cho nên gọi là thực chứng.[X.Ngu Ngốc Sao Q.hạ].
● II.Chỉ cho 5 thứ thức ăn xuất thế gian. Tức là 5 thứ pháp thực nuôi lớn gốc lành tuệ mệnh của bậc Thánh. Đó là:	
1.Niệm thực: Người tu hành thường giữ chính niệm để nuôi lớn tất cả căn lành.
2.Pháp hỉ thực: Người tu hành ưa thích pháp Đại Thừa, nhờ đó mà nuôi lớn hạt giống đạo nên tâm họ thường vui vẻ.	
3.Thiền duyệt thực: Người tu hành do được sức thiền định mà có thể tự nuôi tuệ mệnh, đạo Phẩm tròn sáng, tâm thường vui mừng.	
4.Nguyện thực: Người tu hành trọn đời giữ nguyện, không bỏ muôn hạnh mà nuôi lớn tất cả căn lành.	
5.Giải thoát thực: Người tu hành cởi bỏ tất cả sự trói buộc của hoặc nghiệp, đối với pháp được tự tại, nuôi lớn tất cả thiện căn Bồ Đề.[X.Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.41; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.19, 28].	
 	
Ngũ Thường Ngũ Giới	
● Năm thường năm giới.Tức là 5 thường của đạo Nho: Nhân, nghĩa, lễ, trí và tín được phối hợp với 5 giới của đạo Phật: Không giết hại, không trộm cướp, không gian dâm, không nói dối và không uống rượu.(xt. Hiếu).	
 	
Ngũ Thượng Phần Kết	
● Phạm: Paĩcaùrdhvabhàgìyasaôyojanàni.Gọi đủ: Ngũ Thuận Thượng Phần Kết.
Gọi tắt: Ngũ Thượng Kết, Ngũ Thượng.Năm thứ Phiền Não (kết = thắt, buộc)	
trói buộc chúng sinh ở 2 cõi Sắc và Vô Sắc thuộc thượng phần giới, làm cho không ra khỏi được 2 cõi này. Đó là:	
1.Sắc tham: Phiền não tham đắm 5 món dục lạc của cõi Sắc.	
2.Vô sắc tham: Phiền não tham đắm cảnh giới thiền định của cõi Vô Sắc.	
3.Điệu cử: Chúng Sinh trong 2 cõi trên do tâm niệm loạn động mà lui mất thiền định.
4.Mạn: Chúng Sinh trong 2 cõi trên do tâm kiêu mạn mà cậy mình, lấn lướt người khác.	
5.Vô minh: Phiền não do tham đắm thiền định mà không rõ biết chân tính. Năm phiền não (kết) này lấy 8 việc ở cõi trên do Tu Đạo Đoạn Trừ trong thân bậc Thánh làm tự tính, nghĩa là Sắc tham, tức ái của cõi Sắc do Tu Đạo Đoạn Trừ (1 việc); Vô Sắc tham, tức là ái của cõi Vô Sắc do Tu Đạo Đoạn Trừ (1 việc); Điệu cử tức là Điệu cử của 2 cõi trên đều do Tu Đạo Đoạn Trừ (2 việc); Mạn tức là Mạn của 2 cõi trên đều doTu Đạo Đoạn Trừ (2 việc); Vô Minh tức là Vô Minh của 2 cõi trên đều do Tu Đạo Đoạn Trừ (2 việc).Ngũ thượng phần kết này chỉ giới hạn ở Tu Đạo Đoạn chứ không chung cho Kiến Đạo Đoạn, vì những phiền não (kết hoặc) do Kiến Đạo Đoạn thường làm cho con người sa đọa, cho nên không được lập làm Thượng phần kết.[X.Kinh Chúng Tập trong Trường A Hàm Q.8; Luận Câu Xá Q.21; Luận Đại Tì Bà Sa Q.49; Luận A Tì Đạt Ma Phát Trí Q.3; Luận Thành Thực Q.10]. (xt. Ngũ Hạ Phần Kết). 	
 	
Ngũ Tiễn	
● Cũng gọi Hoa tiễn.Năm mũi tên. Năm mũi tên ví dụ cho 5 món dục (tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ). Năm món dục này có sức phá hoại sự nghiệp tu đạo như mũi tên hại thân thể, cho nên gọi là Ngũ tiễn. 	
 	
Ngũ Tiểu Bộ	
● Gọi đủ: Thiên Thai ngũ Tiểu Bộ. Đối lại: Tam Đại bộ.Chỉ cho 5 bộ sách nhỏ trong các soạn thuật của ngài Thiên Thai Trí Khải, đó là:	
1.Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa,2 quyển, gọi tắt: Quang Minh Huyền.
2.Kim Quang Minh Văn Cú, 6 quyển, gọi tắt: Quang Minh Sớ.	
3.Quan Âm Huyền Nghĩa, 2 quyển, gọi tắt: Quan Âm Huyền, Biệt Hành Huyền.
4.Quan Âm Nghĩa Sớ, 2 quyển, gọi tắt: Quan Âm Sớ, Biệt Hành Sớ.	
5.Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ, 1 quyển, gọi tắt: Quán Kinh Sớ.Ngũ Tiểu Bộ này đều có chú giải của ngài Tứ Minh Tri Lễ, tức là:	
- Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Thập Di Kí, 6 quyển.	
- Kim Quang Minh Kinh Văn Cú kí, 8 quyển.	
- Quan Âm Huyền Nghĩa Kí, 4 quyển.	
- Quan Âm Nghĩa Sớ Kí, 4 quyển.	
- Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sao, 3 quyển.[X.Sơn Gia Chính Thống Học Tắc Q.thượng]. 	
 	
Ngũ Tinh	
● Cũng gọi Ngũ Chấp. Năm ngôi sao. Đó là:	
1.Tuế Tinh: Sao Mộc, thuộc mộc trong ngũ hành, là con của Thanh Đế ở phương đông.	
2.Huỳnh Hoặc Tinh: Sao Hỏa, thuộc hỏa trong ngũ hành, là con của Xích Đế ở phương nam. 	
3.Trấn Tinh: Sao Thổ, thuộc thổ trong ngũ hành, là con của Hoàng Đế ở trung ương.
4.Thái Bạch Tinh: Sao Kim, thuộc kim trong ngũ hành, là con của Bạch đế ở phương tây.	
5.Thần Tinh: Sao Thủy, thuộc thủy trong ngũ hành, là con của Hắc Đế ở phương bắc. Chu kì vận hành của 5 vì sao này nhanh chậm không giống nhau. Sao Thái Bạch và sao Thần phải cần thời gian 1 năm mới đi hết 1 vòng, sao Huỳnh hoặc 2 năm, sao Tuế 12 năm, sao Trấn 29 năm rưỡi.[X.Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.40; Kinh Tú Diệu Q.thượng; Kinh Đại Phương Quảng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghi Quĩ Q.3].	
 	
Ngũ Tinh Xá Thập Tháp	
Năm ngôi tinh xá và 10 tòa tháp, là những Thánh Tích của Phật Giáo ở Ấn Độ. 
● I.Ngũ Tinh Xá.Về 5 ngôi tinh xá có các thuyết sau đây:	
1.Theo Luận Đại Trí Độ quyển 3 bản Cao Li, thì 5 tinh xá là: Trúc Viên, Bề Bà La Bạt Thứ, Tát Đa Bát Na Cầu Ha, Nhân Đà Thế La Cầu Ha và Tát Pha Thứ Hồn Trực Ca Bát Bà La đều ở thành Vương Xá. Nhưng theo 3 bản đời Tống, Nguyên, Minh thì chỉ cho 5 núi bao quanh thành Vương Xá: Bệ Bà La Bạt Thứ (Phạm: Vebhàravana), Tát Đa Ban Na Cầu Ha (Phạm: Sattapaịịiguhà), Nhân Đà Thế La Cầu Ha (Phạm: Indasàlaguhà), Tát Pha Thứ Hồn Trực Ca Bát Bà La (Phạm: Sappasoịđikapabhàra) và Kì Xà Quật (Pàli: Gijjhakùỉa).	
2.Theo Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập thì 5 tinh xá là: Cấp Cô Độc Viên, Thứu Lãnh, Di Hầu Giang, Am La Thụ Viên và Trúc Lâm...	
3.Theo Chỉ Quật Dịch Thổ Tập quyển 21, Phiên Phạm Ngữ quyển 9, thì 5 tinh xá là: Trúc Viên, Bề Bà La Bạt Thứ Tát Đa Ban Na Cầu Ha, Nhân Đà Thế La Cầu Ha, Tát Pha Thứ Hồn Trực Ca Bát Bà La và Kì Xà Quật.	
4.Theo Loại Tụ Danh Vật Khảo quyển 334, thì 5 tinh xá là: Tinh Xá Kì Viên, tinh xá Trúc Lâm, tinh xá Đại Lâm, tinh xá Thệ đa lâm và chùa Na Lan Đà, cũng gọi là Thiên Trúc ngũ sơn.	
● II.Thập Tháp.Có các thuyết sau đây:	
1.Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển hạ (bản 3 quyển) do ngài Pháp Hiển dịch vào đời Đông Tấn, thì sau khi Đức Phật nhập diệt, 8 ông vua được chia 8 phần Xá Lợi, đưa về 8 nước xây tháp cúng dường, 1 tháp thờ bình chia Xá Lợi do Bà La Môn Hương Tính xây, còn 1 tháp do các Lực sĩ xây ở ngay nơi trà tì để thờ 1 phần Xá Lợi còn lại, như vậy tất cả là 10 ngôi tháp.	
2.Theo Luật Thập Tụng quyển 60 thì trong cõi Diêm Phù Đề (Ấn Độ) có 10 tòa tháp, trong đó 8 tháp thờ Xá Lợi, tháp thứ 9 thờ cái bình dùng để chia Xá Lợi, còn tòa tháp thứ 10 thì thờ tro.Tám tòa tháp thờ Xá Lợi nói trên được xây ở các nước: Câu Thi, Ba Ba, Già la, La Ma Già, Tì Lưu Đề, Ca Duy Vệ, Tì Xá Li và Ma Già Đà.	
3.Có thuyết cho 10 tháp là: Đính tháp (tháp thờ xương đầu), Nha tháp (tháp thờ răng hàm), Xỉ tháp (tháp thờ răng), Phát tháp (tháp thờ tóc), Trảo tháp (tháp thờ móng tay), Y tháp (tháp thờ áo), Bát tháp (tháp thờ bát), Tích tháp (tháp thờ gậy tích), Bình tháp (tháp thờ bình đựng nước) và Dư tháp (tháp thờ kiệu). Nhưng thuyết này không rõ chỗ y cứ.Ngoài ra, Kinh Ban Nê Hoàn quyển hạ và Kinh Trường A Hàm quyển 5 thì nêu ra thuyết 11 tháp. Trong đó, Kinh Ban Nê Hoàn cho rằng tháp thứ 9 là tháp thờ bình chia Xá Lợi, tháp thứ 10 là tháp định, tháp thứ 11 là tháp thờ tro. Còn Kinh Trường A Hàm thì cho rằng tháp thứ 9 là tháp thờ bình, tháp thứ 10 thờ tro và tháp thứ 11 thờ tóc.Đến đời sau, Trung Quốc và Nhật Bản đặt ra chế định Ngũ Sơn Thập Sát chính đã căn cứ vào thuyết Ngũ tinh xá thập tháp này.[X.Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.32; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.48; Tuyển tập tam tạng cập Tạp Tạng Truyện; Thích Ca Phổ Q.4; Niết Bàn Kinh Sớ Tam Đức Chỉ Qui Q.20; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.1, phần trên; Đại Tạng Pháp Số Q.32]. 	
 	
Ngũ Tình	
● Chỉ cho 5 căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng sinh. Vì 5 căn này hay sinh ra tình thức, cho nên gọi Ngũ Tình[X.Luận Đại Trí Độ Q.17, 40]. 	
 	
Ngũ Tính	
● I.Ngũ Tính.Cũng gọi Ngũ Chủng Tính, Ngũ Chủng Chủng Tính, Ngũ Chủng Thừa Tính, Ngũ Thừa Chủng Tính.Năm tính khác nhau của chúng sinh do chủng tử có sẵn (tiên thiên) trong thức A Lại Da quyết định mà không có cách nào thay đổi được. Đây là thuyết của Tông Pháp Tướng, gọi là Ngũ tính các biệt. Đó là:
1.Bồ Tát Định Tính (Định tính Bồ Tát).	
2.Độc Giác Định Tính (Định tính Độc Giác).	
3.Thanh Văn Định Tính (Định Tính Thanh Văn).	
4.Tam Thừa Bất Định Tính (Bất Định Chủng Tính).	
5.Vô Tính Hữu Tình (Hữu tình không có tính).Trong đó, 3 tính đầu nhất định sẽ đạt được quả Phật, quả Bích Chi Phật hoặc quả A La Hán (tính thứ 2 và thứ 3 gọi chung là Định Tính Nhị Thừa). Tính thứ 4 là chủng tử vốn có của 3 bậc Thanh Văn, Độc Giác và Bồ Tát, nên trước phải tu hạnh Nhị Thừa rồi sau mới chuyển về Đại Thừa mà chứng quả Phật. Nếu quả ấy chưa quyết định thì có 4 loại khác nhau:
1.Tam Thừa.	
2.Bồ Tát, Độc Giác.	
3.Bồ Tát, Thanh Văn.	
4.Độc Giác, Thanh Văn.	
Tính thứ 5 là vĩnh viễn đắm chìm trong cõi mê, không cách nào lìa được khổ, chỉ có thể tu 5 giới, làm 10 điều lành để gieo nhân sinh lên cõi trời và cõi người.Năm tính sai khác trên đây là căn cứ vào điều được nói trong Kinh Lăng Già quyển 2 và Kinh Giải Thâm Mật quyển 2, vì thế có chỗ cho rằng thuyết “Tất cả chúng sinh thảy đều thành Phật” nói trong Kinh Pháp Hoa chỉ là pháp môn phương tiện khuyến khích chúng sinh Bất Định Tính chuyển về Đại Thừa mà thôi.(xt. Nhất Xiển Đề, Ngũ Chủng Tính). 	
● II.Ngũ Tính.Chỉ cho 5 dòng họ của Đức Phật, tức là: Cù Đàm, Cam Giá, Thích Ca, Nhật Chủng và Xá di.Vì Thích Ca là 4 người con của vua Cam Giá nên lập làm 4 họ, nhưng thực ra đều phát sinh từ Cù Đàm. Cù Đàm, Thích Ca tên tuy khác nhưng họ chỉ là 1.Còn 2 họ Xá Di và Thích Ca thì phát sinh từ Cam Giá, Cam Giá phát sinh từ Cù Đàm, đều là 1 họ trong dòng Sát Đế Lợi, cho nên chi nhánh thì nhiều mà nguồn gốc chỉ là một. (xt. Cam Giá Vương).	
 	
Ngũ Tính Thành Phật	
● Năm tính thành Phật tùy theo Chủng Tính khác nhau của chúng sinh.	
Theo Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 2, 5 tính thành Phật là:	
1.Bất Định Tính Bán Thành Phật: Tính bất định chỉ cho căn tính không nhất định. Nghĩa là người căn tính không nhất định, khi gần các bậc Thanh Văn, Duyên Giác Thì tu tập pháp Thanh Văn, Duyên Giác, mà khi gần Bồ Tát thì tùy thuận tu tập pháp Bồ Tát. Người tu tập pháp Thanh Văn, Duyên Giác Thì tham đắm quá nhỏ, không thích độ sinh, không cầu quả Phật nên không thành Phật. Người tu tập theo hạnh lợi sinh của Bồ Tát thì cầu chứng Bồ Đề mà được thành Phật, nên gọi là Bất Định Tính Bán Thành Phật(tính bất định nên có thể thành Phật mà cũng có thể không thành Phật).	
2.Vô Chủng Tính Bất Thành Phật: Người không có lòng tin, không gây nhân lành, phủ định lí nhân quả, không chịu sự giáo hóa, cam tâm chìm đắm trong sinh tử, không cần cầu giải thoát, nên gọi Vô Chủng Tính Bất Thành Phật (không có Chủng Tính thành Phật).	
3.Thanh Văn Tính Bất Thành Phật: Căn Tính Thanh Văn chỉ tu tập pháp Tứ Đế sinh diệt mà chứng được quả Niết Bàn chân không, tham đắm nơi vắng lặng, sợ sinh tử, không thể phát khởi hạnh độ sinh để cầu Phật đạo, vì thế gọi là Thanh Văn Tính Bất Thành Phật (tính Thanh Văn không thành Phật).	
4.Duyên Giác Tính Bất Thành Phật: Căn Tính Duyên Giác Chỉ Quán pháp 12 nhân duyên mà chứng được quả Niết Bàn chân không, vì cố chấp thiên không, không cầu Phật đạo, cho nên gọi là Duyên Giác Tính Bất Thành Phật (tính Duyên Giác không thành Phật).	
5.Bồ Tát Tính Toàn Thành Phật: Bồ Tát tự giác, giác tha, vận dụng bi trí, xem kẻ oán người thân đều bình đẳng, tu tập các nhân, chứng quả Bồ Đề, cho nên gọi Bồ Tát Tính Toàn Thành Phật.(xt. Ngũ Tính, Ngũ Chủng Tính). 	
 	
Ngũ Tịnh	
● I.Ngũ Tịnh.Năm thứ sạch sẽ. Tức là sữa, sữa đặc, váng sữa, phân và nước tiểu của con bò vàng chưa rơi xuống đất.Người Ấn Độ, theo tập tục từ nghìn xưa, cho rằng con bò là sứ giả của Phạm Thiên nên tôn nó là Thánh ngưu (bò thánh), do đó, phân và nước tiểu của bò cũng được xem là vật sạch sẽ. Mật Giáo cũng theo tập tục này mà dùng phân và nước tiểu của bò làm vật liệu đắp đàn và sái tịnh pháp cụ, nền đàn.Cứ theo Kinh Tô Tất Địa quyển trung Phẩm Cúng Dường, hành giả Chân Ngôn, trong lúc trì tụng Chân Ngôn, nếu sinh tâm ô uế, buông lung đến nỗi tụng Chân Ngôn bị lầm lẫn; nếu uống ngũ tịnh này thì có thể làm cho các thức ăn bất tịnh đã ăn trong vòng nửa tháng được trong sạch, đồng thời Chân Ngôn cũng được thanh tịnh và tăng thêm uy lực.Ngoài ra, trong các Kinh và Nghi Quĩ cũng có ghi chép đầy đủ về các phương pháp Ngũ tịnh Chân Ngôn và Ngũ tịnh gia trì của 3 bộ: Phật Bộ, Liên Hoa Bộ và Kim Cương Bộ. 	
● II.Ngũ Tịnh.Chỉ cho trời Ngũ Tịnh Cư thuộc Tứ Thiền Cõi Sắc.(xt. Ngũ Tịnh Cư Thiên). 	
 	
Ngũ Tịnh Cư Thiên	
Tịnh Cư, Phạm: Zuddhàvàsa.	
● I.Ngũ Tịnh Cư Thiên.Cũng gọi Ngũ Bất Hoàn Thiên, Ngũ Tịnh Cư Xứ, Ngũ Na Hàm Thiên, Ngũ Tịnh Cư. Chỉ cho 5 tầng trời trong đệ Tứ Thiền thuộc cõi Sắc, là nơi sinh đến của các bậc Thánh quả A Na Hàm. Đó là:	
1.Vô Phiền Thiên (Phạm: Avfha), cũng gọi A Duy Phan, A Bệ Lệ Xá, A Phù Ha Na.Cõi trời này không còn khổ, vui, tâm và cảnh không giao tiếp, không có tất cả phiền não.	
2.Vô Nhiệt Thiên (Phạm: Atapa), cũng gọi A Đáp Hòa, A Đà Ba, A Đáp Ba.Cõi trời này không có tất cả nhiệt não bức bách. 	
3.Thiện Kiến Thiên (Phạm: Sudfza), cũng gọi Tu Đề Xá. Cõi trời này không có các tướng trần cấu, từ trong định tuệ thấy khắp các thế giới trong 10 phương đều tròn đầy ngưng lặng.	
4.Thiện Hiện Thiên (Phạm: Sudarzana), cũng gọi Tu Đà Thi Ni, Tu Đề Xá Na.Cõi trời này có năng lực thấy suốt rõ ràng, tất cả hiện tượng đều không ngăn ngại.
5.Sắc Cứu Cánh Thiên (Phạm: Akaniwỉha), cũng gọi A Ca Nị Tra, A Ca Ni Tra.Cõi trời này không còn hình sắc, là nơi cao nhất, thù thắng nhất trong cõi Sắc.Cứ theo Kinh Lăng Nghiêm quyển 9, thì 5 tầng trời nói trên đều xếp theo chiều ngang trong cõi trời Tứ Thiền, nhưng trời Tứ Thiền Chỉ có thể nghe tên của 5 tầng trời này, chứ không thấy được, cũng như trong đạo tràng Thánh địa ở thế gian có nhiều La Hán cư trụ mà người thường không thấy được.Còn Luận Câu Xá quyển 24 cho rằng do tu cả 5 Phẩm mà được sinh lên các tầng trời Ngũ Tịnh Cư. Năm Phẩm tức chỉ cho 5 Phẩm tạp tu Tĩnh lự thứ 4, đó là:	
1.Hạ Phẩm: Trước hết khởi nhiều niệm vô lậu, kế đến nhiều niệm hữu lậu, sau đó lại khởi nhiều niệm vô lậu, cứ như thế trở đi trở lại, sau giảm dần cho đến 3 tâm hiện tiền thì thành tựu tĩnh lự.	
2.Trung Phẩm: Tức 6 tâm hiện tiền.	
3.Thượng Phẩm: Tức 9 tâm hiện tiền.	
4.Thượng thắng Phẩm: Tức 12 tâm hiện tiền.	
5.Thượng cực Phẩm: Tứ 15 tâm hiện tiền.	
Về sức cảm sinh lên cõi trời Ngũ Tịnh Cư thì Luận Câu Xá nêu 2 thuyết:	
1.Dùng sức vô lậu huân tập hữu lậu mà cảm sinh về cõi Ngũ Tịnh Cư.	
2.Do 5 căn Tín, Tiến, Niệm, Định, Tuệ lần lượt tăng lên mà cảm sinh về cõi Ngũ Tịnh Cư.Ngoài ra, theo Luận Sự (Pàli: Kathàvatthu), thì tuổi thọ của người các tầng trời Ngũ Tịnh Cư như sau: Trời Vô Phiền 1 nghìn kiếp, trời Vô Nhiệt 2 nghìn kiếp, trời Thiện Kiến 4 nghìn kiếp, trời Thiện Hiện 8 nghìn kiếp và trời Sắc Cứu Cánh 1 vạn kiếp.Còn theo Tứ A Hàm Mộ Sao Giải quyển hạ, thì cõi Ngũ Tịnh Cư vốn chỉ có 3 tầng trời, tức là Tu Đề Xá (Thiện Kiến Thiên), Tu Đề Xá Na (Thiện Hiện Thiên) và Bệ Thủ Đà (Phạm: Vizuddha, Thanh Tịnh thiên). Trong đó, Thanh Tịnh thiên lại được chia ra 3 tầng trời: A Bệ Lệ Xá (Vô Phiền Thiên), A Đáp Ba (Vô Nhiệt Thiên) và A Ca Nị Tra (Sắc Cứu Cánh Thiên), mà gọi chung là Ngũ Tịnh Cư Thiên.[X.Kinh Trung A Hàm Q.9; Kinh Trường A Hàm Q.20; Kinh Khởi Thế Q.8; Kinh Thủ Lăng Nghiêm Q.9; Luận Dị Môn Túc Q.14; Luận Đại Tì Bà Sa Q.136, 175; Luận Thuận Chính Lí Q.65].	
● II.Ngũ Tịnh Cư Thiên.Cũng gọi Ngũ Tịnh Cư Chúng, Ngũ Thiên Tử.Chỉ cho 5 vị tôn ngồi ở phía đông thuộc Ngoại Kim Cương Bộ trên Mạn Đồ LaThai Tạng Giới của Mật Giáo. Đó là:	
1.Tự tại thiên tử: Phối hợp với trời Sắc Cứu Cánh.	
2.Phổ hoa thiên tử: Phối hợp với trời Thiện Kiến.	
3.Quang man thiên tử: Phối hợp với trời Thiện Hiện.	
4.Ý sinh thiên tử, cũng gọi Mãn ý thiên tử. Phối hợp với trời Vô Nhiệt.	
5.Danh xưng viễn văn thiên tử, cũng gọi Biến âm thanh thiên tử. Phối hợp với trời Vô Phiền.[X.Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật Q.4; Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La Kinh Đại Nhật Q.5; Quảng Đại Nghi Quĩ Q.trung; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5, 13, 16]. 
 	
Ngũ Tổ	
● I.Ngũ Tổ.Tức là Thiền Sư Hoằng Nhẫn, tổ thứ 5 của Thiền Tông, Trung Quốc.[X.Tống Cao Tăng Truyện Q.8; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.3; Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.6].	
● II.Ngũ Tổ.Tức là Thiền Sư Pháp Diễn, trụ ở núi Ngũ Tổ tại Kì Châu, sống vào đời Tống, Trung Quốc.	
● III.Ngũ Tổ.Chỉ cho 5 vị Tổ Sư của Tông Tịnh Độ:Đàm Loan, Đạo Xước, Thiện Đạo, Pháp Chiếu và Thiếu Khang.	
IV.Ngũ Tổ.Chỉ cho 5 vị Tổ của Liên Xã: Thiện Đạo, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Tỉnh Thường và Tông trách. 	
V.Ngũ Tổ.Chỉ cho 5 vị Tổ Sư của Tông Hoa Nghiêm: Đỗ Thuận, Trí Nghiễm, Pháp Tạng, Trừng Quán và Tông Mật.	
 	
Ngũ Tổ Sơn	
● Cũng gọi Phùng Mậu Sơn. Tục gọi: Đông Sơn.Núi ở phía đông bắc huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.Thiền Sư Hoằng Nhẫn, tổ thứ 5 của Thiền Tông, Trung Quốc, đến nơi đây sáng lập chùa Chân tuệ làm đạo tràng xiển dương Thiền Phong, do đó mà núi này nổi tiếng.Sau khi Ngũ Tổ thị tịch, đệ tử là ngài Thần Tú an táng nhục thân của Tổ ở đây. Về sau, có các vị: Sư Giới, Thiền Sư Tú, Pháp Diễn v.v... nối tiếp nhau trụ trì. Trong đó, ngài Pháp Diễn mở mang xây dựng thành 1 Đại Tùng Lâm, phát triển Thiền Phong Dương Kì, đệ tử rất đông. Các vị long tượng nổi tiếng trong Thiền Lâm như: Viên Ngộ Khắc Cần, Phật Giám Tuệ Cần, Phật Nhãn Thanh Viễn... đều xuất thân từ đây.[X.Tống Cao Tăng Truyện Q.8; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.3; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Chức Phương Điển Thứ 1175].	
 	
Ngũ Tộc Như Lai	
● Chỉ cho 5 Đức Như Lai trong Kim Cương Giới Mật Giáo.Tộc, Phạm, Kula, nghĩa là Bộ tộc, bởi thế, 5 Đức Phật: Đại Nhật, A Súc, Bảo Sinh, A Di Đà và Bất Không Thành Tựu của 5 bộ được gọi là Ngũ Tộc Như Lai.[X.Kinh An Tượng Tam Muội Nghi Quĩ]. 	
 	
Ngũ Tồn Thất Khuyết	
● Kinh Vô Lượng Thọ có 12 bản dịch, trong đó, 5 bản hiện còn và 7 bản đã thất lạc, nên gọi là Ngũ Tồn Thất Khuyết (còn 5 mất 7).Năm bản hiện còn là:	
1.Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, 2 quyển, do ngài Chi Lâu Ca Sấm dịch vào đời Hậu Hán.	
2.Kinh A Di Đà, 2 quyển, do cư sĩ Chi Khiêm dịch vào đời Ngô.	
3.Kinh Vô Lượng Thọ, 2 quyển, do ngài Khang Tăng Khải dịch vào đời Tào Ngụy.	
4.Hội Vô Lượng Thọ Như Lai, 2 quyển, trong Kinh Đại Bảo Tích, do ngài Bồ Đề Lưu Chí dịch vào đời Đường.	
5.Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, 3 quyển, do ngài Pháp Hiền dịch vào đời Tống.Bảy bản đã mất là:	
1.Kinh Vô Lượng Thọ, 2 quyển, do ngài An Thế Cao dịch vào đời Hậu Hán.	
2.Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, 2 quyển, do ngài Bạch Diên dịch vào đời Tào Ngụy.	
3.Kinh Vô Lượng Thọ, 2 quyển, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn.
4.Kinh Vô Lượng Thọ Chí Chân Đẳng Chính Giác, 1 quyển, do ngài Trúc Pháp Lực dịch vào đời Đông Tấn.	
5.Kinh Vô Lượng Thọ, 2 quyển, do ngài Phật Đà Bạt Đà La dịch vào đời Lưu Tống.
6.Kinh Tân Vô Lượng Thọ, 2 quyển, do ngài Bảo Vân dịch vào đời Lưu Tống.
7.Kinh Tân Vô Lượng Thọ, 2 quyển, do ngài Đàm Ma Mật Đa dịch vào đời Lưu Tống.	
 	
Ngũ Tông	
● I.Ngũ Tông.Chỉ cho 5 tông Đại Thừa: Tông Thiên Thai, Tông Hoa Nghiêm, Tông Pháp Tướng, Tông Tam Luận và Tông Luật. 	
● II.Ngũ Tông.Chỉ cho 5 tông phái Thiền: Tông Qui Ngưỡng, Tông Lâm Tế, Tông Tào Động, Tông Vân Môn và Tông Pháp Nhãn.	
● III.Ngũ Tông.Chỉ cho 5 tông do pháp sư Tự Quĩ ở chùa Hộ thân đời Tề thành lập: Tông Nhân Duyên, Tông Giả Danh, Tông Bất Chân, Tông Chân Thực và Tông Pháp Giới.(xt. Ngũ Tông Giáo).	
 	
Ngũ Tông Giáo 	
● Cũng gọi Ngũ Giáo.Năm tông được chia loại theo giáo nghĩa và tôn chỉ trong các Kinh, do ngài Tự Quĩ ở chùa Hộ thân phán lập. Đó là:	
1.Nhân Duyên Tông: Dùng lí 6 nhân 4 duyên để phá thuyết tà nhân, vô nhân sai trái của ngoại đạo. Đây là chỉ cho Nhất thiết Hữu Bộ, Tuyết Sơn Bộ, Đa Văn Bộ...
2.Giả Danh Tông: Chủ trương tất cả pháp hữu vi đều thuộc về giả tướng do nhân duyên sinh, không có thực thể, chỉ có giả danh tồn tại.Đây chỉ cho Kinh Lượng Bộ, Thuyết Giả Bộ, Luận Thành Thực...	
3.Bất Chân Tông: Chủ trương hết thảy các pháp vốn hư dối, không có thể thực, nhưng vì chúng sinh chấp trước thực có nên phải dùng lí “Không” để phủ định. Đây là chỉ cho Kinh Bát Nhã, Tam Luận...	
4.Chân Tông: Chân lí khẳng định “tức không tức hữu” là vĩnh viễn bất biến (pháp giới thường trụ), phổ biến tất cả (đều có Phật Tính)... Đây là chỉ cho Kinh Niết Bàn.
5.Pháp Giới Tông: Muôn sự muôn vật trong vũ trụ thảy đều chân thực, dung hợp lẫn nhau, tự do tự tại, không ngăn ngại nhau. Đây là chỉ cho Kinh Hoa Nghiêm.[X.Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.10, phần đầu; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.10, phần đầu; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Tứ Giáo Nghĩa Q.1].	
 	
Ngũ Tông Nguyên	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Hán Nguyệt Pháp Tạng soạn vào đời Minh, ấn hành vào niên hiệu Sùng trinh năm đầu (1538), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 114.Ngài Hán Nguyệt Pháp Tạng phản đối việc Tông Tào Động xóa bỏ hết sạch tông chỉ của 5 nhà, chỉ truyền mỗi một việc Đức Thích Ca đưa cành hoa trong hội Linh Sơn, nên phê bình chủ trương của Tông Tào Động là pháp chết, truyền kín trong thất và cho rằng từ thời Đức Phật Uy âm đến nay, không 1 lời nào 1 pháp nào mà chẳng phải là phù ấn của tông chỉ 5 nhà. Vì sửa sai sự ngộ nhận của Tông Tào Động mà ngài Hán nguyệt soạn sách này. Sau khi sách được hoàn thành, ngài Mộc Trần Đạo Mân là pháp đệ của ngài Hán nguyệt, soạn “Ngũ Tông Tịch”...quở trách ngài Hán nguyệt, còn đệ tử của ngài Hán nguyệt là Đàm cát Hoằng Nhẫn thì soạn “Ngũ Tông Cứu” để bài bác ngài Mộc Trần và cực lực bênh vực cho thầy mình.	
Ngoài ra, Thiền Sư Mật Vân Viên Ngộ, thầy của ngài Hán nguyệt cho rằng Hán nguyệt là đệ tử danh lợi, nên cũng soạn “Tịch Vọng Cứu Lược Thuyết”,10 quyển.Đến đời Thanh, Hoàng Đế Ung Chính cũng soạn “Giản Ma Biện Dị Lục” để phá bỏ Ngũ Tông Cứu của ngài Đàm cát.Nội dung sách này gồm 8 chương: Lâm Tế Tông, Lưỡng mạch hợp tông kí lai hữu cứ, Vân Môn tông, Qui Ngưỡng Tông, Pháp Nhãn Tông, Tào Động Tông, Tổng Kết, Truyền Y Pháp Chú và có phần phụ lục lời tụng của Tông Lâm Tế.	
 	
Ngũ Tu Di	
● I.Ngũ Tu Di.Năm núi Tu Di, ví dụ sự rộng lớn của tướng lông trắng ở giữa 2 đầu chân mày của Đức Phật A Di Đà.Phần quán thân Phật trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật (Đại 12, 343 trung) nói: “Tướng lông trắng giữa 2 chân mày của Đức Phật A Di Đà uốn lượn xoay vòng bên phải như 5 tòa núi Tu Di”.Núi Tu Di Cao 336 vạn dặm, mỗi bề cũng rộng như vậy, mà tướng lông trắng của Phật A Di Đà còn rộng lớn gấp 5 lần như thế, cho nên gọi là Ngũ Tu Di chứ chẳng phải chỉ cho 5 tòa núi Tu Di khác nhau.[X.Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.cuối (Tuệ Viễn); Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ (Trí Khải)].	
● II.Ngũ Tu Di.	
Ví dụ tâm ngã mạn, phiền não, vô minh của chúng sinh cao rộng không lường được, giống như 5 núi Tu Di.(xt. Tứ Đại Hải). 	
 	
Ngũ Tự	
● Năm phần tựa nhỏ trong phần tựa riêng của Kinh Pháp Hoa do ngài Thiên Thai Trí Khải chia ra.Đó là:	
1.Chúng chuẩn tự: Tức là câu “Lúc bấy giờ 4 chúng vây quanh Đức Thế Tôn”.
2.Hiện thụy tự: Tức là “Lục thụy” (Đức Thế Tôn hiện 6 điềm lành).	
3.Nghi niệm tự: Tức là câu “Lúc bấy giờ Bồ Tát Di Lặc nghĩ rằng”.	
4.Phát vấn tự: Tức là câu “Lúc bấy giờ Bồ Tát Di Lặc muốn giải quyết điều thắc mắc của mình”.	
5.Đáp vấn tự: Tức là câu “Lúc bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi”... [X.Pháp Hoa Văn Cú Q.2, phần cuối].	
 	
Ngũ Tự Chú	
● Cũng gọi Ngũ Tự Văn Thù Chú, Ngũ Tự Đà La Ni.Đà La Ni Văn Thù 5 chữ. Tức Chân Ngôn 5 chữ (a), (ra), (pa), (ca) và (na).Theo Tam Chủng Tất Địa Quĩ, nếu tụng 1 biến Ngũ tự chú thì công đức cũng nhiều bằng tụng 1 trăm biến Đại Tạng Kinh, có thể vào tất cả bình đẳng của Như Lai, tất cả văn tự cũng đều bình đẳng, mau chóng thành tựu Đại Bát Nhã; nếu tụng 2 biến thì có thể diệt trừ trọng tội trong ức kiếp sinh tử; tụng 3 biến thì được Tam Muội hiện tiền; tụng 4 biến thì được sức tổng trì không bao giờ quên mất, tụng 5 biến thì mau thành tựu Vô Thượng Bồ Đề.[X.Kinh Văn Thù Thiên Bát; Ngũ Tự Đà La Ni Tụng].	
 	
Ngũ Tự Minh Vương	
● Gọi đủ: Thành tựu phú quí Kim Cương Hư Không Tạng câu triệu Ngũ Tự Minh Vương.Chân Ngôn 5 chữ của 5 vị Đại Bồ Tát Hư Không Tạng. Tức là 5 chữ: (vaô), (hùô), (trà), (hrì), (a), là những chữ chủng tử của 5 vị Đại Bồ Tát Hư Không Tạng.[X.Phẩm Kim Cương Cát Tường Đại Thành Tựu trong Kinh Du Kì Q.hạ].
 	
Ngũ Tự Môn	
● Tức 5 chữ (a), (va), (ra), (ha) và (kha), là chủng tử 5 Đại.(xt. Ngũ Đại Tự Nghĩa).	
 	
Ngũ Tự Nghiêm Thân Quán	
● Cũng gọi Ngũ Đại Thành Thân Quán, Ngũ Luân Thành Thân Quán, Ngũ Luân Quán. Đối lại: Ngũ Tướng Thành Thân quán.Pháp tu này quán tưởng Pháp Thân vốn có của hành giả cứng chắc như Kim Cương. Tức hành giả dùng 5 chữ (a), (vaô),(lãm), (hàm), (khiếm), (hoặc a, phạ, la, hạ, kha) bố trí ở 5 chỗ trên thân thể đúng theo thứ tự, để gia trì trang nghiêm thân mình. Trong đó, chữ A là hình vuông màu vàng, quán tưởng là Kim Cương Luân, gia trì ở dưới thân, gọi là Du Già Tọa, trụ trong đất tâm Bồ Đề cứng chắc như Kim Cương. Chữ Vaô là hình tròn màu trắng, quán tưởng là thủy luân, gia trì ở phía trên rốn, gọi là Đại Bi Thủy, có thể được tam muội Đại Bi.Chữ Lãm là hình tam giác màu như ánh mặt trời buổi sáng, quán tưởng làm hỏa luân, gia trì ở chỗ trái tim, gọi là Trí hỏa quang (ánh lửa trí) có công năng tiêu trừ cấu uế. Chữ Hàm là hình bán nguyệt màu đen, quán tưởng là phong luân, gia trì ở khoảng giữa 2 chân mày, gọi là Tự tại lực, có công năng đẩy lui ác ma.Chữ Khiếm là hình cầu nhiều màu, quán tưởng là không luân, gia trì trên đỉnh đầu, gọi là Đại Không, có công năng làm cho thân mình ngang bằng với pháp giới.Ngũ tự nghiêm thân quán là pháp quán phải thực hành trước khi tu pháp Đạo Tràng quán của Thai Tạng Giới, là pháp môn “Tức Thân Thành Phật” dành cho những người có căn cơ thù thắng. Nếu nói theo nghĩa căn cơ yếu kém từ Hiển vào Mật thì trở thành Ngũ Tướng Thành Thân quán của Kim Cương Giới.Nhưng theo thuyết Hồng tự Thứ Đệ của Thai Tạng Giới, thì 5 chữ chỉ được bố trí gia trì ở tim mà thôi.Còn theo Thai Tạng Giới Niệm Tụng Thứ Đệ quyển thượng của ngài Tông duệ, thì Ngũ Tự Quán bố trí ở cả thân và tâm.[X.Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La trong Kinh Đại Nhật Q.5; Phẩm Trì Tụng Pháp Tắc trong Kinh Đại Nhật Q.7; Thanh Long Tự Nghi Quĩ Q.thượng; Huyền Pháp Tự Nghi Quĩ Q.thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.14; Đại Tì Lô Giá Na Kinh Cúng Dường Thứ Đệ pháp sớ Q.hạ]. (xt. Ngũ Luân Quán).	
 	
Ngũ Tự Sắc	
● Màu sắc của 5 chữ biểu thị 5 Đại theo thuyết của ngài Tam Tạng Bất Không. 
- Chữ (a) màu vàng, biểu thị cho địa Đại (đất).	
- Chữ (vi) màu đen, biểu thị cho thủy Đại (nước).	
- Chữ (ra)màu đỏ, biểu thị cho hỏa Đại (lửa).	
- Chữ (hùô) màu trắng, biểu thị cho phong Đại (gió).	
- Chữ (khaô) màu xanh, biểu thị cho không Đại (hư không). [X.Ngũ Luân Cửu Tự Minh Bí Mật Thích]. 	
 	
Ngũ Tự Văn Thù Bồ Tát	
● Phạm: Maĩjughowa.Hán âm: Mạn Thù Già Sa.Cũng gọi: Diệu Âm Bồ Tát, Ngũ Kế Bồ Tát. Chỉ cho Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lấy 5 chữ (a), (ra), (pa), (ca) và (na) làm Chân Ngôn. Vị tôn này ngồi ở phía bên phải của Bồ Tát Nguyệt Quang trong viện Văn Thù thuộc Thai Tạng Giới Mật Giáo. Mật hiệu là Cát Tường Kim Cương.Về hình tượng thì vị Bồ Tát này có thân màu vàng, ngồi trên hoa sen đỏ, trên đầu có 5 búi tóc (ngũ kế), tay phải cầm hoa sen xanh để ở ngang ngực, tay trái đặt ngang, cầm quyển Kinh Bát Nhã tiếng Phạm, biểu thị Trí Ba La Mật; hoa sen xanh biểu thị Tam Muội vô nhiễm. Hình Tam Muội Da là hoa sen xanh, trên hoa có Phạm khiếp (Kinh Bát Nhã), có thuyết cho là Trí kiếm, biểu thị trí Đại Không của vị Bồ Tát này.Ngoài ra, pháp tu thờ Bồ Tát Ngũ tự Văn Thù làm bản tôn, gọi là Ngũ tự Văn Thù Pháp, phần nhiều tu pháp này để cầu được trí tuệ sâu xa, làm cho chính pháp trụ lâu nơi đời.[X.Ngũ Tự Đà La Ni Tụng; Kim Cương Đính Kinh Du Già Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cúng Dường Nghi Quĩ; Kim Cương Đính Siêu Thắng Tam Giới Kinh Thuyết Văn Thù Ngũ Tự Chân Ngôn Thắng Tướng; Thai Tạng Giới Thất Tập Q.trung].	
 	
Ngũ Tự Văn Thù Pháp	
● Cũng gọi Ngũ kế Văn Thù Pháp.Pháp tu thờ Bồ Tát Ngũ tự Văn Thù làm bản tôn, trì tụng Chân Ngôn 5 chữ (a), (ra), (pa), (ca) và (na) để cầu được trí tuệ sáng suốt.Cứ theo Ngũ Tự Đà La Ni Tụng, thì người tu pháp này sẽ mau chóng đạt được trí tuệ của chư Phật, khiến ngay thân phàm phu này thành Phật.Còn theo Văn Thù ngũ tự Chân Ngôn thắng tướng, thì người tu hành tụng 1 biến Chân Ngôn này có thể tiêu trừ tất cả nạn khổ, tụng 2 biến có thể trừ diệt tội nặng sinh tử trong ức kiếp, tụng 3 biến thì Tam Muội hiện trước, tụng 4 biến thì được sức tổng trì không quên, tụng 5 biến liền thành Vô Thượng Bồ Đề.Ở đây nói 1 biến, 2 biến v.v... hàm nghĩa 1 câu chi biến, 2 câu chi biến... 	
 	
Ngũ Tướng	
● I.Ngũ Tướng. Cũng gọi Ngũ Suy.Năm tướng suy của những người cõi trời báo hiệu sắp hết tuổi thọ. Tức là: Áo xiêm dơ bẩn, hoa trên đầu héo úa, thân thể toát ra mùi hôi, dưới nách ra mồ hôi và không thích ngồi ở chỗ cũ.[X.Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.19]. (xt. Ngũ Suy).	
● II.Ngũ Tướng.Năm tướng mà hành giả Mật Giáo phải có đủ khi tu pháp quán thành tựu thân Bản Tôn. Tức là thông suốt tâm Bồ Đề, tu tâm Bồ Đề, thành tâm Kim Cương, chứng thân Kim Cương và tròn đầy thân Phật.(xt. Ngũ Tướng Thành Thân Quán). 	
● III.Ngũ Tướng.Cũng gọi Ngũ sự.Năm tướng pháp mê ngộ. Tức là: Tướng sở thuyên, tướng năng thuyên, tướng tương thuộc, tướng chấp trước và tướng bất chấp trước. Tướng sở thuyên là pháp, tướng năng thuyên là danh, 2 tướng này thông cả 3 tính Biến Kế Sở Chấp, Y Tha Khởi và Viên Thành Thực. Tướng tương thuộc là tướng mê chấp, chấp trước Pháp Tướng và danh tướng, đều thuộc về tính Biến Kế Sở Chấp. Tướng chấp trước lấy sở chấp làm tự tính, thuộc về Tính Y Tha Khởi.Tướng bất chấp trước thì lìa tướng chấp trước, thuộc về tính Viên Thành Thực.[X.Luận Thành Duy Thức Q.8].	
 	
Ngũ Tướng Thành Thân Quán 	
● Cũng gọi Ngũ Chuyển Thành Thân, Ngũ Pháp Thành Thân.Hành Giả quán tưởng thân mình đầy đủ 5 tướng để thành tựu thân Bản Tôn. Là 1 trong những pháp quán tưởng của Mật Giáo. Năm tướng là:	
1.Thông Đạt Bồ Đề Tâm: Trên mặt lí luận, ngộ được bản tính của chính mình tức là tâm Bồ Đề (giác ngộ).	
2.Tu Bồ Đề Tâm: Thể ngộ như thế rồi, trên mặt thực tiễn, tiến tu để cầu thực chứng.
3.Thành Kim Cương Tâm: Quán hình Tam Muội Da của Bản Tôn, rồi nương vào 2 pháp quán Quảng Kim Cương và Liễm Kim Cương mà chứng được sự dung thông vô ngại giữa thân mình và chư Phật.	
4.Chứng Kim Cương Thân: Thân của hành giả ngay đó thành thân Tam Muội Da	
Bản Tôn.	
5.Phật Thân Viên Mãn: Sau khi hoàn thành quán hạnh thì ta và Phật là 1, không hai.Pháp quán này và pháp quán Tam Mật đều là quán hạnh trọng yếu của pháp Kim Cương. Nhưng pháp quán Tam Mật thì hành giả và Bản Tôn dung nhập vào nhau,đó là quán theo chiều ngang; còn pháp quán Ngũ Tướng Thành Thân thì quán thứ tự 5 tướng theo chiều dọc. Năm tướng này mỗi tướng có 2 môn: Tự chứng và Hóa tha.Ngoài ra, 5 tướng này theo thứ tự phối hợp với 5 trí: Đại Viên Kính Trí, Bình Đẳng Tính Trí, Diệu Quan Sát Trí, Thành Sở Tác Trí và Pháp Giới Thể Tính Trí.Lại nữa, nếu phối hợp 5 tướng với chủng tử vị, Tam Muội Da vị và tôn hình vị, thì Thông Đạt Bồ Đề Tâm và Tu Bồ Đề Tâm là chủng tử vị; Thành Kim Cương Tâm và Chứng Kim Cương Thân là Tam Muội Da vị; Phật Thân Viên Mãn là tôn hình vị. Nếu lại theo thứ tự phối hợp với 3 thân, thì chủng tử vị là Pháp Thân, Tam Muội Da vị là Báo Thân và tôn hình vị là Ứng Thân.[X.Kinh Kim Cương Đính Q.thượng; Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.trung; Kim Cương Đính Du Già Kinh Thập Bát Hội Chỉ Qui].	
 	
Ngũ Tỷ Khưu	
● Phạm: Paĩca bhikwava. Pàli: Paĩca vaggiyà bhikkhù.Cũng gọi Ngũ Quần Tỷ Khưu.Năm vị tỷ khưu được Đức Thế Tôn hóa độ trong lần chuyển pháp luân đầu tiên ở vườn Nai sau khi Ngài thành đạo.Tên phiên dịch của 5 vị tỷ khưu này trong các Kinh nói không giống nhau	
Ngoài ra, Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm quyển 6 phần 2 liệt kê: Át Bệ, Bạt Đề, Câu Lợi, Thích Ma Nam, Thập Lực Ca Diếp và cho rằng Ma Nam và Câu Lợi là 2 vị khác nhau; Ma Nam là tên khác của Trần Như, ý kiến này đều là lầm lẫn. Vì Ma Nam là gọi tắt của Ma Ha Na Ma, nghĩa là Đại danh, là tiếng tôn xưng Thái tử Câu Lợi, vì ngài là họ Thích nên cũng gọi Thích Ma Nam.[X.Kinh Trung A Hàm Q.56; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.3, 14; Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.3; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.34; Luật Ngũ Phần Q.15; Luật Tứ Phần Q.14,32; Tì Nại Da phá tăng sự Q.6; Pháp Hoa Văn Cú Q.1, phần đầu; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.4; Phật Tổ Thống Kỉ Q.2; Pháp Uyển Châu Lâm Q.11].	
 	
Ngũ Trang Nghiêm Pháp	
● Năm pháp trang nghiêm pháp giới thanh tịnh.	
1.Tinh Tiến: Tinh là xa lìa cấu uế 2 bên (có và không) mà trụ nơi chân lí tột cùng; Tiến là siêng chăm gắng sức trong pháp giới thanh tịnh.	
2.Minh Vương: Biểu thị bản thệ nguyện lực của các vị tôn trong 3 bộ, dùng đạo Tam Muội của chư Phật làm chỗ nương tựa.	
3.Trừ Chướng: Pháp Tức Tai có thể dứt bặt 3 chướng 3 hoặc của 6 đường và 3 thừa.
4.Thành Tựu Chư Dũng Mãnh Sự: Tức pháp Điều phục có công năng hàng phục những kẻ oán địch của phàm thánh từ vô thủy đến nay.	
5.Thành Tựu Nhất Thiết Chân Ngôn: Tức pháp Tăng Ích có năng lực làm cho phàm thánh có đầy đủ niềm vui và lấy pháp thành tựu này làm Chân Ngôn.	
Năm pháp trên đây là cương yếu của bộ Kinh Tô Tất Địa Yết La trong Mật Giáo.[X.Kinh Tô Tất Địa Yết La Q.thượng; Tô Tất Địa Yết La Kinh Lược Sớ Q.1].	
 	
Ngũ Tri Căn	
● Phạm: Paĩca buddhìndriyàịi.Cũng gọi Ngũ Căn.Năm căn nhận biết về âm thanh, chạm xúc, màu sắc, vị và hương. Đó là: 	
- Nhĩ Căn (Phạm: Zrotrendriya), 	
- Bì Căn (Phạm: Tvagindriya), 	
- Nhãn Căn (Phạm: Cakwurindriya),	
- Thiệt Căn (Phạm: Rasanendriya) 	
- Và Tị Căn (Phạm: Nàsikendriya). 	
Là 1 khoa trong 25 đế của học phái Số Luận.Theo Luận Kim Thất Thập quyển trung thì Nhĩ Căn là từ âm thanh sinh ra, đồng loại với không Đại, vì thế chỉ nhận biết âm thanh; Bì căn tức là xúc sinh ra, đồng loại với phong Đại, cho nên chỉ nhận biết xúc; Nhãn Căn là từ màu sắc sinh ra, cùng loại với hỏa Đại, vì thế chỉ nhận biết màu sắc; Thiệt Căn là từ vị sinh ra, cùng loại với thủy Đại, cho nên chỉ nhận biết mùi vị; Tị Căn là từ hương sinh ra, cùng loại với địa Đại, vì thế chỉ nhận biết hương.[X.Kinh Niết Bàn Q.35 (bản Nam); Luận Kim Thất Thập Q.thượng; Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn; Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q.32; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần cuối; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.trung, phần đầu].	
 	
Ngũ Trí	
Phạm: Paĩca jĩànàni.	
● I.Ngũ Trí.Năm trí thể của đức Đại Nhật Như Lai do Mật Giáo thành lập.	
1.Pháp Giới Thể Tính Trí (Phạm: Dharma-dhàtu-svabhava-jĩàna): Tức là trí thể tính của các pháp thế gian và xuất thế gian. Trí này đạt được khi thức A Ma La thứ 9 từ hữu lậu chuyển thành vô lậu; phối với Đại Nhật Như Lai ở Trung ương và Phật Bộ.	
2.Đại Viên Kính Trí (Phạm: Adarzajĩàna): Tức trí hiển hiện muôn tượng trong pháp giới đều trong sạch tròn sáng. Trí này đạt được khi thức A Lại Da thứ 8 từ hữu lậu chuyển thành vô lậu; phối với đức A Súc Như Lai ở phương Đông và Kim Cương Bộ, vì thế cũng gọi là Kim Cương Trí.	
3.Bình Đẳng Tính Trí (Phạm: Samatàjĩàna), cũng gọi Quán Đính Trí. Tức trí hiển hiện đầy đủ tính bình đẳng của các pháp. Trí này đạt được khi thức Mạt Na thứ 7 từ hữu lậu chuyển thành vô lậu; phối với đức Bảo Sinh Như Lai ở phương Nam và Bảo Bộ.	
4.Diệu Quan Sát Trí (Phạm: Pratyave= kwanà), cũng gọi Liên Hoa Trí, Chuyển Pháp Luân Trí. Tức trí xem xét căn cơ chúng sinh mà nói pháp 1 cách tự tại.Trí này đạt được khi ý thức thứ 6 từ hữu lậu chuyển thành vô lậu; phối với Đức Phật A Di Đà ở phương Tây và Liên Hoa Bộ.	
5.Thành Sở Tác Trí (Phạm: Kftyà= nuwỉhàna-jĩàna), cũng gọi Yết Ma Trí. Tức trí thành tựu sự nghiệp của mình và người.Trí này đạt được khi 5 thức trước từ hữu lậu chuyển thành vô lậu; phối với Đức Phật Bất Không Thành Tựu ở phương Bắc và Yết Ma Bộ.Trên đây là nói về Kim Cương Giới; nếu nói về Thai Tạng Giới thì năm trí theo thứ tự được phối hợp với: Đại Nhật Như Lai, Bảo Chàng Như Lai, Khai phu hoa Như Lai, Vô Lượng Thọ Như Lai và Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai.Năm trí này lại có 2 nghĩa: Biệt Tướng và Các cụ. “Biệt Tướng” là phối hợp riêng 5 trí với 5 Đức Phật và 5 bộ. Còn “Các cụ” là tất cả chư Phật đều có đủ 5 trí. Đó là ý chỉ đặc biệt sâu xa “Nhị nhi bất nhị, Tức li bất mậu” (hai mà không hai, tức, lìa không lầm) của Mật Giáo.[X.Kinh Đại Bi Không Trí Kim Cương Đại Giáo Vương Nghi Quĩ Q.2; Kim Cương Đính Du Già Lược Thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu; Lược Thuật Kim Cương Đính Du Già Phân Biệt Thánh Vị Pháp Môn; Kim Cương Đính Kinh Nhất Tự Đính Luân Vương Du Già Nhất Thiết Thời Xứ Niệm Phật Thành Phật Nghi Quĩ; Tức Thân Thành Phật Nghĩa].	
● II.Ngũ Trí.	
Chỉ cho 5 thứ trí mà Đức Phật đã chứng được nói đến trong Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ và trong Lược luận An Lạc Tịnh Độ nghĩa.Đó là:	
1.Phật Trí: Gọi chung tất cả trí của Phật.	
2.Bất Tư Nghị Trí: Trí Phật không thể nghĩ bàn, có thể lấy ít làm nhiều, lấy gần làm xa, lấy nhẹ làm nặng, lấy dài làm ngắn và ngược lại.	
3.Bất Khả Xưng Trí: Trí Phật dứt bặt nói năng, không phải tướng chẳng phải hình, vượt ngoài đối đãi.	
4.Đại Thừa Quảng Trí: Trí Phật biết tất cả, dứt sạch phiền não, đầy đủ thiện pháp, độ hết chúng sinh.	
5.Vô Đẳng Vô Luân Tối Thượng Thắng Trí: Trí Phật chân thực chẳng hư dối, được Tam Muội như thực, thường ở trong định mà chiếu soi khắp muôn pháp, không có gì so sánh được, không thể suy lường được. Vô Lượng Thọ Kinh tông yếu (bản 2 quyển) phối hợp Bất Tư Nghị trí với Thành Sở Tác Trí, phối hợp Bất Khả Xưng Trí với Diệu Quan Sát Trí, phối hợp Đại Thừa Quảng Trí với Bình Đẳng Tính Trí và phối hợp Vô Đẳng Vô Luân Tối Thượng Thắng Trí với Đại Viên Kính Trí.[X.Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.hạ (Tuệ Viễn); Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ (Cát Tạng); Vô Lượng Thọ Kinh Liên NghĩaThuật Văn Tán Q.hạ].
● III.Ngũ Trí.Năm thứ trí do bậc Thánh chứng được nói trong Luận Thành Thực quyển 16:	
1.Pháp Trụ Trí: Trí biết rõ các pháp sinh khởi.	
2.Nê Hoàn Trí: Trí biết rõ các pháp diệt hết.	
3.Vô Tránh Trí: Trí không tranh cãi với người khác.	
4.Nguyện Trí: Trí ở trong các pháp không bị chướng ngại.	
5.Biên Tế Trí: Trí tối thượng, được sức tự tại đối với sự thêm bớt của mệnh sống. 
 	
Ngũ Trí Ấn	
● I.Ngũ Trí Ấn. Năm trí ấn.Theo Kim Cương Đính Nghĩa Quyết thì 5	
trí ấn là:	
1.Kim Cương Trí Ấn: (hùô).	
2.Bảo Trí Ấn: (trà).	
3.Pháp Luân Trí Ấn: (hrì).	
4.Yết Ma Trí Ấn: (a).	
5.Nhất thiết Như Lai pháp giới trí ấn: (vaô).	
● II.Ngũ Trí Ấn.Tên gọi khác của ấn Ngũ cổ. (xt. Ngũ Cổ Ấn).	
 	
Ngũ Trí Chân Ngôn	
● Chân Ngôn biểu thị Ngũ Trí Ngũ Phật của Kim Cương Giới, tức là chủng tử của 5 Đức Phật: (vaô), (hùô), (trà), (hrì) và (a), theo thứ tự là Chân Ngôn của 5 Đức Phật: Đại Nhật, A Súc, Bảo sinh, Di Đà và Bất Không Thành Tựu thuộc Phật Bộ.Giống với Ngũ trí Chân Ngôn của 5 vị Đại Hư Không Tạng thuộc Bảo Bộ.[X.Phẩm Kim Cương Cát Tường Thành Tựu trong Kinh Du Kì; Kinh Lược Xuất Q.1]. 	
 	
Ngũ Trí Như Lai	
● Mật Giáo phối hợp 5 trí với 5 Đức Phật, gọi là Ngũ Trí Như Lai.Đó là:	
1.Đại Nhật Như Lai: An vị ở chính giữa,đầy đủ trí Pháp Giới Thể tính.	
2.A Súc Như Lai: An vị ở phương Đông, đầy đủ Trí Đại Viên Kính.	
3.Bảo Sinh Như Lai: An vị ở phương Nam, đầy đủ Trí Bình Đẳng Tính.	
4.A Di Đà Như Lai: An vị ở phương Tây, đầy đủ trí Diệu Quan Sát.	
5.Bất Không Thành Tựu Như Lai: An vị ở phương Bắc, đầy đủ Trí Thành Sở Tác. [X.Luận Bồ Đề Tâm]. (xt. Ngũ Trí). 	
 	
Ngũ Trí Tam Thân	
● Năm trí của đức Đại Nhật Như Lai, mỗi trí đều sinh đủ thân 3 Phật, Bồ Tát và Kim Cương, như:	
1.Pháp Giới Thể Tính Trí: Thân nghiệp là Phật Tì Lô Giá Na, khẩu nghiệp là Bồ Tát Phổ Hiền và ý nghiệp là Bất Động Kim Cương.	
2.Đại Viên Kính Trí: Thân nghiệp là Phật A Súc, khẩu nghiệp là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và ý nghiệp là Hàng Tam Thế Kim Cương.	
3.Bình Đẳng Tính Trí: Thân nghiệp là Phật Bảo Sinh, khẩu nghiệp là Bồ Tát Hư Không Tạng và ý nghiệp là Quân Đồ Lợi Kim Cương.	
4.Diệu Quan Sát Trí: Thân nghiệp là Phật A Di Đà, khẩu nghiệp là Bồ Tát Quán Tự Tại và ý nghiệp là Lục túc Kim Cương.	
5.Thành Sở Tác Trí: Thân nghiệp là Phật Thích Ca hoặc Phật Bất Không Thành Tựu, khẩu nghiệp là Bồ Tát Kim Cương Nghiệp và ý nghiệp là Ma Ha dược xoa Kim Cương.[X.Kinh Liên Hoa Tam Muội; Thập Trụ Tâm Quảng Danh Mục Q.6].
 	
Ngũ Trụ Địa Hoặc	
● Cũng gọi Ngũ Trụ Địa Phiền Não.Chỉ cho 5 phiền não: Kiến Nhất Xứ Trụ Địa, Dục Ái Trụ Địa, Sắc Ái Trụ Địa, Hữu Ái Trụ Địa và Vô Minh Trụ Địa.Vì 5 thứ phiền não này là chỗ nương tựa, chỗ cư trú của hết thảy phiền não và lại hay sinh ra các phiền não khác, cho nên gọi là Trụ địa.Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 5, phần đầu, giải thích về Ngũ Trụ Địa hoặc như sau:	
1.Kiến Nhất Xứ Trụ Địa: Kiến Hoặc trong 3 cõi như Thân Kiến v.v..., lúc vào giai vị Kiến Đạo thì cùng dứt hết 1 lượt.	
2.Dục Ái Trụ Địa: Trong các phiền não ở cõi Dục, ngoại trừ Kiến và Vô Minh, còn tất cả phiền não đều do đắm trước cảnh năm dục: Sắc, thanh, hương, vị, xúc mà sinh.
3.Sắc Ái Trụ Địa: Trong các phiền não ở cõi Sắc, ngoại trừ Kiến và Vô Minh, còn tất cả phiền não đều do tham đắm sắc thân của chính mình mà sinh.	
4.Hữu Ái Trụ Địa: Trong các phiền não ở cõi Vô Sắc, ngoại trừ Kiến và Vô Minh, những phiền não còn lại đều do thương yêu đắm đuối thân mình mà sinh.	
5.Vô Minh Trụ Địa: Tất cả vô minh trong 3 cõi.Vô Minh là tâm mê ám, thể của nó tối tăm, là cội gốc của hết thảy phiền não. Trong 5 trụ địa hoặc trên đây, Tông Duy Thức cho rằng 4 trụ địa trước là hạt giống của Phiền Não Chướng, còn trụ địa sau cùng là hạt giống của Sở Tri Chướng. Tông Thiên Thai thì cho Kiến Nhất Xứ Trụ Địa là Kiến Hoặc, trụ địa thứ 2, 3, 4 là Tư Hoặc của 3 cõi, gọi chung là Hoặc kiến tư của giới nội.Hàng Nhị Thừa dứt hết 4 trụ địa này thì ra khỏi 3 cõi.Còn Vô Minh Trụ Địa là Hoặc của giới ngoại (ngoài 3 cõi). Căn cứ vào trụ địa này mà lập ra 42 Phẩm tu hành khác nhau, qua 42 Phẩm vị này thì dứt hết Vô Minh, lìa 2 thứ sinh tử(phần đoạn và biến dịch), chứng được Đại Niết Bàn.[X.Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.hạ; Luận Thành Duy Thức Q.8; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.9, phần cuối; Thắng Man Kinh Thuật Kí Q.hạ; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.5, phần đầu; Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.2, phần cuối; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.hạ; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.2, phần cuối].	
 	
Ngũ Trùng Duy Thức	
● Cũng gọi Ngũ Trùng Duy Thức Quán. Năm lớp quán về Duy Thức theo thứ tự từ cạn đến sâu, từ thô đến tế do ngài Khuy Cơ thuộc Tông Pháp Tướng sáng lập. Năm lớp quán ấy là:	
1.Khiển Hư Tồn Thực Thức: Khiển là loại bỏ, tức phủ định. Trong ba tính, Biến Kế Sở Chấp là hư dối, thể và dụng đều không có, cho nên cần loại bỏ(khiển hư); lấy Y tha, Viên Thành làm thể tướng và thực tính của các pháp, vì 2 tính này là chân thực, cho nên giữ lại(tồn thực), đồng thời quán 2 tính này là do thức hiển hiện.	
2.Xả Lạm Lưu Thuần Thức: Bỏ cái tạp nhạp, giữ cái thuần túy. Ở lớp quán thứ 1, sự Y tha và lí Viên Thành tuy không lìa thức, nhưng trong thức vẫn còn cảnh khách quan (Tướng Phần) và tâm chủ quan (Kiến Phần, Tự Chứng Phần), tâm chỉ có bên trong, cảnh thì thông cả bên ngoài, vì sợ Tướng Phần bên trong và cảnh tượng ngoài tâm lẫn lộn, không thể đạt đến chính quán, nên phải bỏ cảnh giữ tâm.
3.Nhiếp Mạt Qui Bản Thức: Thu ngọn về gốc. Ở lớp quán thứ 2 tuy đã lìa bỏ cảnh tượng hỗn tạp do tâm và cảnh đối đãi tạo ra, nhưng tâm pháp được giữ lại vẫn có gốc của tự thể thức (Tự Chứng Phần) và ngọn của tác dụng (Kiến và Tướng Phần) khác nhau. Vì ngọn mà lìa gốc thì không tồn tại, cho nên phải thu ngọn về gốc.
4.Ẩn Liệt Hiển Thắng Thức: Ẩn giấu cái yếu kém, hiển bày cái mạnh mẽ. Tự thể của tâm sở và tâm vương tuy giống nhau ở chỗ Kiến Phần và Tướng Phần biến hiện làm năng duyên và Sở Duyên, nhưng tâm sở vốn bị phụ thuộc vào tâm vương nên tác dụng rất yếu kém, vì thế phải ẩn giấu tâm sở yếu kém và hiển bày tâm vương mạnh mẽ.	
5.Khiển Tướng Chứng Tính Thức: Bỏ tướng chứng tính. Ở lớp thứ 4, tuy đã hiển bày tâm vương tồn tại, nhưng tâm vương có Sự và Lí khác nhau (Sự là tướng dụng của Y Tha Khởi, Lí là tính thể của Viên Thành Thực), vì thế phải loại bỏ tướng dụng của Y tha mà chứng vào thực tính của Viên Thành. Trên đây là nói về tâm vương, nếu đứng trên quan điểm chung mà nhận xét, thì về mặt Sự và Lí của 5 pháp: Tâm Vương, tâm sở, sắc pháp, bất tương ứng hành pháp và chân như thì cũng cần bỏ 4 lớp trước mà chứng vào lớp thứ 5.Lại nữa, mục đích mà 5 lớp quán trên đây nhắm tới là nói rõ cái thứ tự ngộ nhập 3 tính, vì thế, nếu lìa 3 tính thì pháp quán không tồn tại.	
Ngoài ra, lớp thứ 1 là Tổng quán (quán chung), 4 lớp sau là Biệt quán (quán riêng).Bốn lớp trước thuộc về Tướng Duy Thức, quán thức hiện tượng, là pháp tu của giai vị tiền Kiến Đạo; lớp thứ 5 thuộc về Tính Duy Thức, quán Duy Thức chân như, là pháp tu của giai vị hậu Kiến Đạo.[X.Bát Nhã Tâm Kinh U Tán Q.thượng;Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1, phần cuối; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.1, phần đầu; Duy Thức Nghĩa Chương Q.1, phần cuối, Q.2, phần đầu; Đại Thừa Pháp Tướng Tông Danh Mục Q.5]. 	
 	
Ngũ Trùng Huyền Nghĩa	
● Cũng gọi Ngũ Trùng Huyền Đàm, Ngũ Trùng Huyền, Ngũ Huyền, Ngũ Chương. Năm cách giải thích ý nghĩa sâu xa của các Kinh do ngài Trí Khải thuộc Tông Thiên Thai đặt ra.Đó là:	
1.Thích Danh: Giải thích tên bộ Kinh.	
2.Biện Thể: Nói rõ về thể tính mà bộ Kinh ấy tuyên thuyết, như Pháp Hoa lấy “Thức tướng trung đạo” làm diệu thể sở thuyên của toàn bộ Kinh.	
3.Minh Tông: Bàn rõ về tông chỉ của bộ Kinh.	
4.Luận Dụng: Luận về công dụng của bộ Kinh.	
5.Phán Giáo, cũng gọi Phán Giáo Tướng.Phân lập giáo tướng để định giá trị của bộ Kinh.Cách giải thích trên đây được ứng dụng trong các tác phẩm của ngài Trí Khải như: Pháp Hoa Huyền Nghĩa; Duy Ma Kinh Huyền Sớ; Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa; Nhân Vương Kinh Sớ; Kim Cương Bát Nhã Kinh sớ, Quan Âm Huyền Nghĩa...[X.A Di Đà Kinh Nghĩa Kí; Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ; Huyền Nghĩa Tư Loại Tụ Q.1, 4; Pháp Hoa Lược Nghĩa Kiến Văn Q.1; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Giảng Thuật Q.1]. (xt.Pháp Hoa Ngũ Trùng Huyền Nghĩa). 
 	
Ngũ Trùng Niệm Phật	
● I.Ngũ Trùng Niệm Phật.Năm pháp môn niệm Phật được nêu trong bộ Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao quyển 62.Tức là:	
1.Xưng danh vãng sinh niệm Phật môn: Miệng xưng niệm danh hiệu của Phật cầu được vãng sinh.	
2.Quán tướng diệt tội niệm Phật môn: Quán tưởng sắc tướng của Phật để cầu diệt trừ tội lỗi.	
3.Nhiếp cảnh duy tâm niệm Phật môn: Quán xét muôn pháp chỉ do 1 tâm tạo ra.
4.Tâm cảnh vô ngại niệm Phật môn: Tâm năng quán và cảnh sở quán dung hòa nhau không ngăn ngại.	
5.Duyên Khởi viên thông niệm Phật môn: Quán pháp giới là 1 tướng, dứt bặt tâm cảnh, Pháp Tính tự duyên chứ chẳng phải tùy duyên, tự tính dung thông chứ chẳng phải cái này cái kia dung nhập lẫn nhau.Trong 5 môn trên, 2 môn trước thuộc sự niệm Phật, còn 3 môn sau thì thuộc về lí niệm Phật.	
● II.Ngũ Trùng Niệm Phật.	
Năm pháp môn phương tiện niệm Phật do Đại Sư Trí Khải lập ra.Đó là:	
1.Xưng Danh Vãng Sinh Niệm Phật Tam Muội Môn.	
2.Quán Tướng Diệt Tội Niệm Phật Tam Muội Môn.	
3.Chư Cảnh Duy Tâm Niệm Phật Tam Muội Môn.	
4.Tâm Cảnh Câu Li Niệm Phật Tam Muội Môn.	
5.Tính Khởi Viên Thông Niệm Phật Tam Muội Môn.	
 	
Ngũ Trùng Tháp	
● Cũng gọi Ngũ Tằng Phù Đồ, Ngũ Tằng Pháp, Ngũ Cấp Tháp.Tháp 5 tầng, trên nóc tháp có đặt tướng luân. Ở Ấn Độ từ xưa đã có kiến trúc kiểu tháp này.Cứ theo Phật Tổ Thống Kỉ quyển 53 và Lạc Dương Già Lam Kí quyển 2, thì ở Trung Quốc từ đời Đông Tấn về sau đã thịnh hành việc xây kiểu tháp 5 tầng này và hiện nay còn lại rất nhiều. [X.Kinh Đà La Ni Tập Q.2; Quảng Hoằng Minh Tập Q.2; Lạc Dương Già Lam Kí Q.1; Pháp Uyển Châu Lâm Q.38]. 	
 	
Ngũ Trùng Thế Giới	
● Sự thành lập 1 thế giới Phật được xếp theo thứ tự 5 lớp. Tức là: Nhất Thế Giới, Nhất Thế Giới Tính, Nhất Thế Giới Hải, Nhất Thế Giới Chủng và Nhất Phật Thế Giới.Trong đó, thế giới tính thứ 2, Luận Đại Trí Độ gọi là Nhất Phật Thế Giới.Còn Quán chú ngũ giáo chương quyển hạ, phần 4, thì căn cứ theo thứ tự Thập Trùng Thế Giới nói trong Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) mà gọi đó là Thế Giới Tính.[X.Kinh Hoa Nghiêm Q.56 (bản dịch cũ); Luận Đại Trí Độ Q.50; Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Kí Q.1, phần cuối; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.3; Luận Chương Sở Tri Q.thượng; Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí Q.52]. 
 	
Ngũ Trùng Tương Đối	
● Cũng gọi Ngũ Trùng Giáo Tướng, Ngũ Đoạn Tương Đối, Ngũ Đoạn Tương Truyền.Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Năm cặp đối nhau, là từ ngữ được sử dụng trong Ngũ cương phán giáo của Tông Nhật Liên. Đó là:	
1.Nội ngoại tương đối: Phật Giáo và ngoại đạo.	
2.Đại tiểu tương đối: Đại Thừa và Tiểu Thừa.	
3.Quyền thực tương đối: Thực Giáo của Kinh Pháp Hoa và Quyền Giáo trong các Kinh khác.	
4.Bản Tích tương đối: Bản Môn và Tích Môn của Kinh Pháp Hoa.	
5.Giáo Quán tương đối: Giáo Tướng được hiển bày trên văn Kinh và tâm quán được hiển bày trong nghĩa văn.	
 	
Ngũ Trùng Tương Truyền 	
● Cũng gọi Ngũ Trùng Huyết Mạch, Ngũ Trùng.Năm lớp truyền pháp, là nghi thức truyền pháp của Tông Tịnh Độ Nhật Bản. Tức dùng thứ tự 5 lớp truyền thừa tông nghĩa, đồng thời trao truyền 5 phần huyết mạch. Tương truyền, nghi thức này đầu tiên do ngài Thanh cương truyền cho ngài Thánh thông vào năm Minh đức thứ 4 (1393). Đối tượng vốn là chúng xuất gia (học tượng tương thừa), nhưng về sau chúng tại gia cũng được truyền trao 5 lớp kết duyên (Hóa tha ngũ trùng). Cũng có chỗ gọi phương thức thầy trò truyền pháp này là Dự hiệu, Liên Xã hiệu, A hiệu...	
 	
Ngũ Trùng Vân	
● Năm lớp mây, ví dụ cho 5 chướng của người đàn bà.	
Thân người đàn bà có 5 cái chướng ngại, đó là: Không thể trở thành Phạm Thiên Vương, Đế Thích, Ma Vương, Chuyển Luân Thánh Vương và Phật.Vì 5 chướng này được ví dụ như những đám mây dày đặc che lấp nên gọi là Ngũ Trùng Vân.[X.Kinh Trung A Hàm Q.28; Luận Đại Trí Độ Q.9].	
 	
Ngũ Trược	
● Phạm: Paĩca kawàyà. Cũng gọi Ngũ Trỉ.Chỉ cho 5 thứ cặn đục nổi lên trong kiếp giảm(thời đại mà tuổi thọ con người rút ngắn dần).Cứ theo Kinh Bi hoa quyển 5 và Pháp Uyển Châu Lâm quyển 98, thì Ngũ trược là:	
1.Kiếp Trược (Phạm: Kalpa-kawàya).Trong thời kiếp giảm, khi tuổi thọ con người giảm xuống còn 30 tuổi thì nạn đói kém xảy ra, lúc còn 20 tuổi thì nạn bệnh dịch xảy ra và lúc còn 10 tuổi thì nạn binh đao nổi dậy, chúng sinh trong thế giới thảy đều bị hại.	
2.Kiến Trược (Phạm: Dfwỉi-kawàya). Chính Pháp diệt rồi, Tượng Pháp dần dần xuất hiện, tà pháp bắt đầu sinh, Tà Kiến tăng mạnh, khiến con người không tu pháp lành.
3.Phiền Não Trược (Phạm: Klezakawàya). Chúng Sinh nhiều ái dục, tham lam, bỏn sẻn, tranh đua, nịnh hót, lừa gạt, tiếp nhận các pháp tà, làm cho tâm thần bị não loạn.
4.Chúng Sinh Trược (Phạm: Sattvakawàya), cũng gọi Hữu tình trược. Chúng Sinh phần nhiều tồi tệ, xấu xa, không hiếu kính cha mẹ, người lớn tuổi, không sợ quả báo ác, không tạo công đức, không tu tuệ thí, chẳng giữ trai giới.	
5.Mệnh Trược (Phạm:Àyu-kawàya), cũng gọi Thọ trược. Đời xưa con người thọ 8 vạn tuổi, đời nay do nghiệp ác tăng mạnh nên tuổi thọ giảm dần, hiếm người sống được trăm tuổi.Trong 5 trược thì Kiếp Trược là Tổng (chung), 4 trược còn lại là Biệt (riêng).Lại trong 4 trược thì Kiến Trược và Phiền Não Trược là tự thể mà tạo thành Chúng Sinh Trược và Mệnh Trược.Cứ theo Pháp Hoa Văn Cú quyển 4, phần cuối, thì Kiếp Trược không có thể riêng, kiếp là thời gian dài, sát na là thời gian ngắn, gom chung 4 trược mà thành lập giả danh Kiếp Trược. Chúng Sinh Trược cũng không có thể riêng, nhìn chung từ quả báo của Mạn mà lập giả danh Chúng Sinh Trược. Phiền Não Trược lấy Ngũ Độn Sử làm thể, Kiến Trược lấy Ngũ Lợi Sử làm thể, Mệnh Trược lấy sự giữ gìn sắc tâm liên tục làm thể. Trong đó, Kiến Trược và Phiền Não Trược là nhân, Mệnh Trược là quả, còn Chúng Sinh Trược thì là người gieo nhân được quả.Cứ theo Kinh Bi hoa, con người thọ từ 8 vạn tuổi giảm dần xuống còn 2 vạn tuổi thì Ngũ trược bắt đầu sinh khởi; lúc đó, thế giới hiện thực đầy dẫy phiền não khổ đau, gọi là Ngũ Trược Ác Thế, cũng gọi Trược Ác Thế, Trược Thế. Mới đầu, 5 trược tương đối nhỏ nhẹ, rồi dần dần tùy theo sự biến hóa của thời đại mà 5 trược tăng mạnh, gọi là Ngũ Trược Tăng Thời.[X.Kinh Tạp A Hàm Q.32; Kinh A Di Đà, Kinh Bi hoa Q.2; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.21; Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Q.hạ; Luận Thuận Chính Lí Q.32; Luận Câu Xá Q.12; Chú Duy Ma Cật Kinh Q.3; Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí Q.3; Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.7; Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.2].	
 	
Ngũ Uẩn	
● Phạm: Paĩca skandha.Pàli: Paĩca khandhà.Cũng gọi Ngũ Ấm, Ngũ Chúng, Ngũ Tụ. Hán âm: Tắc Kiện Đà.Năm nhóm tích tụ tất cả pháp hữu vi theo từng loại khác nhau. Một trong 3 khoa (Uẩn, Xứ, Giới).	
1.Sắc Uẩn (Phạm: Rùpa-skandha): Nhóm gồm tất cả sắc pháp.	
2.Thụ Uẩn (Phạm: Vedanà-skandha): Các cảm thụ do khổ, vui, không khổ không vui... sinh ra.	
3.Tưởng Uẩn (Phạm: Saôjĩàskandha): Các thứ tưởng do nhãn xúc mà sinh ra.	
4.Hành Uẩn (Phạm: Saôskàraskandha): Chỉ cho tất cả pháp hữu vi ngoại trừ sắc, thụ, tưởng, thức, cũng tức là tác dụng của ý chí và tâm.	
5.Thức Uẩn (Phạm: Vijĩànaskandha): Nhóm gồm các loại thức như thức mắt, thức tai v.v...Trong 75 pháp do Tông Câu Xá thành lập thì 72 pháp hữu vi thuộc về 5 uẩn và trong trăm pháp của Tông Duy Thức thì 94 pháp thuộc về 5 uẩn, không bao gồm pháp vô vi.Năm uẩn thông cả hữu lậu, vô lậu và 3 tính thiện, ác, vô kí, cho nên trong các luận nhiều tên gọi được sử dụng để thuyết minh các chủng loại khác nhau. Như Luận Đại Tì Bà Sa quyển 75, trong Ngũ Uẩn, pháp nào thuộc về hữu lậu thì gọi là Ngũ thủ uẩn. Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 8, phần đầu, lại căn cứ vào hữu lậu, vô lậu và 3 tính mà lập tất cả 9 loại:	
1.Sinh đắc thiện ấm.	
2.Phương tiện thiện ấm.	
3.Vô lậu thiện ấm.	
4.Bất thiện ngũ ấm.	
5.Uế ô ngũ ấm.	
6.Báo sinh ngũ ấm.	
7.Uy nghi ngũ ấm.	
8.Công xảo ngũ ấm.	
9.Biến hóa ngũ ấm.	
Trong đó, 3 loại đầu là thiện, loại thứ tư là ác, 5 loại sau là vô kí. Loại thứ 3 thuộc vô lậu, ngoài ra đều thuộc hữu lậu.Ma Ha Chỉ Quán quyển 5, phần đầu và Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 5, phần đầu cũng nêu ra thuyết này. Đa số các phái Tiểu Thừa đối với sự phân tích 5 uẩn đều rút ra kết luận “Nhân Vô Ngã”, chủ trương thân con người là do 5 uẩn tạm thời hòa hợp, chỉ có cái tên giả chứ không có thể thực. Nhưng học thuyết của Đại Thừa thì không những chỉ phủ nhận tính chân thực của cái thể do năm uẩn hòa hợp (thân con người) mà còn phủ nhận luôn tính chân thực của bản thân 5 uẩn, rồi tiến bước nữa mà phát triển thành lí luận “Pháp Vô Ngã”.[X.Kinh Niết Bàn Q.39 (bản Bắc); Bát Nhã Tâm Kinh; Luận Tập Dị Môn Túc Q.11; Luận Câu Xá Q.1, 29; Luận Du Già Sư Địa Q.54; Luận Đại Tì Bà Sa Q.74; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.5; Luận Thuận Chính Lí Q.1, 2]. 	
 		 
Ngũ Uẩn Dụ	
● Năm ví dụ về 5 uẩn được nói trong Kinh Đại Trang Nghiêm quyển 12.Đó là:
1.Sắc ví như bọt nước: Bọt nước do gió thổi trên mặt nước tạo thành, chỉ có hình tướng hư giả chứ không có thể chất chắc thật; sắc thân của chúng sinh cũng giống như thế, hư giả chẳng thật.	
2.Thụ ví như bọt nước: Nước bị gió thổi làm chao động, hoặc bị vật khuấy động mà tạo thành bọt, chỉ trong chốc lát là tan biến; cảm nhận những cái khổ, vui của chúng sinh cũng giống như thế, lúc nổi lúc tan không thường còn.	
3.Tưởng ví như sóng nắng: Sóng nắng là chỉ cho ánh sáng mặt trời.Nghĩa là từ xa nhìn đồng Không Mông quạnh, người ta thấy bốc lên những tia dợn nắng giống như sóng nước, kì thực chẳng phải nước, nhưng người khát nước lại tưởng là nước. Vọng tưởng của chúng sinh cũng giống như thế, vốn không có thực thể, do niệm mà thành tưởng, đều là hư dối.	
4.Hành ví như cây chuối: Hành nghĩa là tạo tác. Thân cây chuối mềm, dễ gãy, không bền chắc, các hành động do chúng sinh tạo tác cũng giống như thế, không chắc thật.
5.Thức ví như việc ảo thuật: Thức nghĩa là phân biệt. Nhà ảo thuật biến cái khăn thành con ngựa, cây cỏ thành người,đều do ảo giác mà ra, vốn không có thực thể. Tâm thức của chúng sinh phân biệt các pháp cũng giống như thế, đều tùy thuộc vào cảnh sinh diệt chứ không có thật.	
 	
Ngũ Uẩn Ma	
● Cũng gọi Uẩn Ma, Ngũ Ấm Ma, Ngũ Chúng Ma, Thân Ma.Năm uẩn: Sắc, thụ, tưởng, hành và thức như loài ma, hay làm cho chúng sinh hữu tình chịu nhiều thứ chướng hại, vì thế gọi là Ngũ Uẩn Ma.(xt. Tứ Ma). 	
 	
Ngũ Uẩn Thực Tướng	
● Năm uẩn tức là lí chân như thực tướng.	
1.Sắc Uẩn Thực Tướng: Sắc là giả sắc chất ngại, thực là Bát Nhã Chân Không. Ngay nơi giả sắc ấy mà rõ được chân không, nên gọi là Sắc Uẩn Thực Tướng.
2.Thụ Uẩn Thực Tướng: Thụ là cảm thụ hư giả của 6 căn, thực là Bát Nhã Chân Không. Ngay nơi cảm thụ hư giả ấy mà rõ được chân không, cho nên gọi là Thụ Uẩn Thực Tướng.	
3.Tưởng Uẩn Thực Tướng: Tưởng là những suy tư giả tưởng, thực là Bát Nhã Chân Không. Ngay nơi suy tư giả tưởng ấy mà rõ được chân không, vì thế gọi là Tưởng Uẩn Thực Tướng.	
4.Hành Uẩn Thực Tướng: Hành là các hành tạo tác hư giả, thực là Bát Nhã Chân Không. Ngay nơi tạo tác hư giả ấy mà rõ chân không, bởi vậy gọi là Hành Uẩn Thực Tướng.	
5.Thức Uẩn Thực Tướng: Thức là giả thức phân biệt, thực là Bát Nhã Chân Không. Ngay nơi giả thức phân biệt ấy mà rõ chân không, cho nên gọi là Thức Uẩn Thực Tướng.	
 	
Ngũ Uẩn Trạch	
● Ngôi nhà 5 uẩn.Thân tâm con người do 5 uẩn sắc, thụ, tưởng, hành, thức giả hòa hợp mà tạo thành,được ví dụ như ngôi nhà, nên gọi là Ngũ Uẩn Trạch.[X.Kinh Tối Thắng vương Q.4]. 	
 	
Ngũ Úy	
● Phạm: Paĩca-vibhìwaịa.Cũng gọi Ngũ Khủng Bố, Ngũ bố.Chỉ cho 5 tâm sợ hãi của hành giả dưới giai vị Kiến Đạo (hoặc gọi là Bồ Tát mới học).	
Đó là:	
1.Bất Hoạt Úy: Sợ không sống được. Người mới học đạo tuy thực hành bố thí nhưng không dám cho tất cả những tài vật mình có, vì sợ không còn gì để sống.
2.Ác Danh Úy: Sợ tiếng xấu. Người mới học đạo tuy muốn hóa độ chúng sinh mà vào nơi quán rượu, nhưng còn e dè, ngần ngại vì sợ người khác chê cười.	
3.Tử úy, cũng gọi Mệnh chung úy: Sợ chết. Người học đạo tuy phát tâm rộng lớn, bố thí hết tài vật, nhưng không dám hi Sinh Thân mệnh.	
4.Ác Đạo Úy, cũng gọi Đọa ác đạo úy: Sợ đường ác. Người gây các nghiệp bất thiện, sợ rơi vào 3 đường ác nên lúc nào cũng lo sợ.	
5.Đại Chúng Uy Đức Úy: Sợ uy đức của Đại Chúng. Ở giữa Đại Chúng hoặc trước mặt người có uy đức, sợ những lời nói hoặc cử chỉ của mình lầm lỗi nên không dám mạnh dạn.[X.Kinh Hoa Nghiêm Q.34 (bản dịch mới); Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa Q.9].	
 	
Ngũ Vân	
● Năm đám mây ví dụ cho 5 chướng của người tu đạo: Lừa dối, biếng nhác, giận dữ,ân hận và oán ghét. Năm cái chướng này gây trở ngại cho việc tu đạo, giống như đám mây ngăn che ánh mặt trời nên gọi là Ngũ Vân.(xt. Ngũ Chướng).	
 	
Ngũ Vấn Thập Đề	
● Năm người hỏi mười vấn đề, đây là tiếng dùng trong việc bàn về nghĩa.	
Lúc vị giảng sư bàn về nghĩa, có 5 người hỏi, mỗi người đặt 2 vấn đề. Vấn đề được hỏi đầu tiên được gọi là Nghiệp nghĩa, vấn đề thứ 2 gọi là Phó nghĩa.Tổng cộng 5 người hỏi 10 vấn đề nên gọi là Ngũ vấn thập đề. 	
 	
Ngũ Vị	
Phạm: Paĩca rasà. 	
● I.Ngũ Vị.Chỉ cho 5 vị: Nhũ (Phạm: Kwìra, sữa), lạc (Phạm: Dadhi, váng sữa), sinh tô (Phạm: Navanìta, sữa đặc), thục tô (Phạm: Ghfta, bơ), đề hồ (Phạm: Sarpirmaịđa, phó mát). Năm vị này đều được chế biến từ sữa.Các Kinh luận thường dùng 5 vị này để ví dụ sự sai khác về căn cơ hoặc giáo pháp. Như Kinh Niết Bàn quyển 10 (bản Bắc) nói: Thanh Văn như sữa, Duyên Giác như lạc, Bồ Tát như sinh tô, thục tô, chư Phật Thế Tôn như đề hồ. Đây là ví dụ về căn cơ (người), còn ví dụ về giáo pháp (pháp) thì như Kinh Niết Bàn quyển 14 (bản Bắc), Phẩm Thánh Hạnh (Đại 12, 449 thượng) nói: “Ví như từ bò vắt ra nhũ (sữa), từ nhũ có lạc (váng sữa), từ lạc có sinh tô (sữa đặc), từ sinh tô có thục tô (bơ), từ thục tô có đề hồ (phó mát). Đề Hồ là thức ăn ngon nhất, có nhiều dược chất, có thể chữa khỏi các bệnh. Này các thiện nam tử! Phật cũng như thế, từ Phật có 12 thể tài Kinh, từ 12 thể tài Kinh có Tu Đa La, từ Tu Đa La có Kinh Phương Đẳng, từ Kinh Phương Đẳng có Bát Nhã Ba La Mật, từ Bát Nhã Ba La Mật có Đại Niết Bàn; cũng như đề hồ, nói đề hồ là ví dụ Phật Tính, Phật Tính tức là Như Lai”.Đoạn văn Kinh trên đây từ ngài Tuệ Quán đời Lưu Tống và cư sĩ Lưu Cầu đời Tiêu Tề đến nay đều được dùng để ví dụ thứ tự thuyết giáo của 1 đời Đức Phật, nhưng sự giải thích của các nhà thì có nhiều điểm dị đồng.Đại Phẩm Kinh Du Ý của ngài Cát Tạng (Đại 33, 66 hạ) nói: “Bàn về vị tương sinh của 5 nhà, nhà thứ 1 nói rằng, 12 thể tài phối hợp với A Hàm, Tu Đa La phối với Thiền Kinh. Tại sao? Vì định hay phát sinh trí nên Tu Đa La được phối với Thiền Kinh. Phương Đẳng phối với Bát Nhã, Tư ích..., Bát Nhã phối với Pháp Hoa, Đề Hồ phối với Niết Bàn”.Ngài Thiên Thai Trí Khải thì dựa theo thứ tự thời gian thuyết giáo của 1 đời Đức Phật mà lập thành 5 thời, rồi dùng 5 vị phối hợp với 5 thời, ví dụ cho sự phát sinh dần dần của 5 thời giáo, gọi là “Ước giáo tương sinh”, lại dùng tính đậm, lạt của 5 vị ví dụ cho sự lợi, độn của căn cơ, gọi là “Ước cơ nùng đạm”. Năm vị:	
1.Nhũ Vị: Vị sữa từ bò mà có, cho nên được dùng để ví dụ 12 thể tài Kinh từ Đức Phật nói mà có. Đầu tiên, Đức Phật tuyên thuyết giáo Pháp Hoa Nghiêm viên đốn, chỉ dành cho hàng Bồ Tát Đại Cơ, không chung cho hàng Thanh Văn, Duyên Giác. Vì Kinh Hoa Nghiêm được nói ra trước tiên, sâu cạn lẫn lộn nên ví như vị sữa.	
2.Lạc Vị: Vị váng sữa từ sữa mà có, cho nên được dùng để ví dụ 9 thể tài Kinh là từ 12 thể tài Kinh mà ra.Thời thứ 2, Đức Phật ở vườn Lộc Dã nói Kinh A Hàm, dắt dẫn hàng Nhị Thừa Thanh Văn, Duyên Giác, dứt trừ Kiến, Tư Hoặc, chứng lí chân không là từ đốn bày ra tiệm, nên ví dụ như vị váng sữa.	
3.Sinh Tô Vị: Vị sữa đặc có từ váng sữa, cho nên được dùng để ví dụ những Kinh Phương Đẳng Đại Thừa được nói ra tiếp sau 9 thể tài Kinh. Ở thời thứ 3, Đức Phật tuyên thuyết các Kinh Đại Thừa Như Lăng Già, Lăng Nghiêm... khen ngợi Đại Thừa, quở trách Tiểu Thừa, khiến hàng Tiểu Thừa chán Tiểu mến Đại, cho nên ví dụ như sữa đặc.	
4.Thục Tô Vị: Vị bơ từ sữa đặc mà có, cho nên dùng để ví dụ Kinh Bát Nhã được nói ra tiếp sau Kinh Phương Đẳng. Ở thờithứ 4, Đức Phật tuyên thuyết các môn không tuệ, quét sạch nghi chấp của hàng Nhị Thừa, trao cho giáo pháp Đại Thừa, khiến cho tâm họ dần dần thông suốt, nên ví như vị thục tô.	
5.Đề Hồ Vị: Vị phó mát từ bơ mà có, cho nên dùng để ví dụ Kinh Pháp Hoa và Kinh Niết Bàn được nói tiếp sau Kinh Bát Nhã. Ở thời thứ 5, trên hội Linh Sơn, Đức Phật tuyên thuyết Kinh Pháp Hoa xóa bỏ Quyền Giáo Tam Thừa của 4 vị trước để qui về Thực Giáo Nhất Thừa viên diệu, khiến cho chúng sinh đều được thành Phật; lại nói Kinh Niết Bàn, đề cao giới luật và bàn về lí thường trụ, cho nên ví dụ như vị đề hồ tối thượng.[X.Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.1, phần đầu; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.6, phần cuối; Tam Luận Du Ý Nghĩa; Đại Thừa Huyền Luận Q.5 (phần Giáo Tích Nghĩa); Niết Bàn Kinh nghĩa kí Q.10 (Tịnh Ảnh); Niết Bàn Kinh Hội Sớ Q.13]. (xt. Ngũ Thời Bát Giáo).	
● II.Ngũ Vị.Chỉ cho 5 vị: Chua, đắng, ngọt, cay, mặn. 	
Ngoài ra ngũ vị còn có một lớp nghĩa khác như sau:	
I.Ngũ Vị.Cũng gọi Ngũ sự, Ngũ pháp, Ngũ Phẩm. Chỉ cho 5 Phẩm loại khác nhau bao gồm tất cả pháp hữu vi và vô vi.	
1.Sắc Pháp: Chỉ cho thế giới vật chất.	
2.Tâm Pháp: Chỉ cho thức chủ thể cấu tạo thành tâm.	
3.Tâm Sở Pháp: Chỉ cho các tác dụng của tâm.	
4.Tâm Bất Tương Ứng Hành pháp:	
Chẳng phải sắc pháp, chẳng phải tâm pháp mà là pháp hữu vi không tương ứng với tâm, như: Sinh Trụ Dị Diệt, để nói rõ các hiện tượng tồn tại.	
5.Vô Vi Pháp: Chỉ chung cho các pháp không do tạo tác mà có, sự sinh diệt biến hóa của chúng chẳng phải do nhân duyên, cũng không khởi tác dụng.	
Trong 5 vị này, Luận Câu Xá lại chia Sắc Pháp thành 11 thứ, Tâm Pháp 1 thứ, Tâm Sở Pháp 46 thứ, Bất Tương Ứng Hành Pháp 14 thứ và Vô Vi Pháp 3 thứ, tổng cộng 75 thứ, cho nên gọi là 5 vị 75 pháp.Tông Duy Thức Đại Thừa thì chia Tâm Pháp thành 8 thứ, Tâm Sở Pháp 51 thứ, Sắc Pháp 11 thứ, Bất Tương Ứng Hành Pháp 24 thứ và Vô Vi Pháp 6 thứ, tổng cộng 100 thứ, vì thế gọi là 5 vị 100 pháp.Tông Câu Xá sắp xếp thứ tự của 5 vị là: Sắc, tâm v.v... vì tông này cho rằng đối tượng ngoài tâm là có thật, từ đó lại khởi lên tâm và tâm sở trong nội tâm. Còn Tông Duy Thức thì xếp theo thứ tự: Tâm, tâm sở v.v... vì tông này chủ trương các pháp đều do thức biến hiện chứ không có thực thể.[X.Luận Câu Xá Q.4; Luận Thuận Chính Lí Q.10; Luận Thành Duy Thức Q.7; Bách Pháp Minh Môn luận sớ Q.thượng; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.7, phần cuối].	
● II.Ngũ Vị.Cũng gọi Duy Thức Ngũ Vị, Duy Thức Tu Đạo Ngũ Vị.Chỉ cho 5 giai vị của Bồ Tát Đại Thừa do Tông Duy Thức phân lập. Đó là:	
1.Tư Lương Vị: Giai vị chứa nhóm các thiện hữu lậu để đạt đến quả vị Phật. Chỉ cho hàng Bồ Tát Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, lấy phúc đức trí tuệ làm tư lương trợ đạo, vì thế gọi là Tư Lương Vị. Ba giai vị này gọi là Đại Thừa tam hiền vị. Trong đó, Thập Trụ nặng về tu tập Lí Quán, Thập Hạnh nghiêng về tu tập Sự quán, còn Thập Hồi Hướng thì phần nhiều tu Lí Sự Bất Nhị Quán. Pháp tu hành này gọi là Đại Thừa thuận giải thoát phần, tuy đã dứt trừ được sự hiện hành của 2 chấp phân biệt, nhưng hạt giống của năng thủ và sở thủ vẫn còn tiềm phục chưa trừ. Đây là giai vị chiết phục chướng ngại đầu tiên trong 5 giai vị của Duy Thức.	
2.Gia Hạnh Vị: Chỉ cho Bồ Tát Tứ Gia Hạnh Vị (Noãn, Đính, Nhẫn, Thế đệ nhất), nhờ đã được tư lương phúc đức mà thêm công dụng hạnh để vào Kiến Đạo (Hoan Hỉ Địa) trụ ở vị chân như. Giai vị này có thể đạt đến cảnh giới “không có 2 ngã” (nhân ngã và pháp ngã) mà “có 2 vô ngã” (nhân vô ngã và Pháp Vô Ngã), nhưng trong tâm vẫn hiện tiền “tướng như”, nên vẫn chưa phải thực trụ nơi cảnh giới Duy Thức. Đây gọi là Đại Thừa Thuận Quyết Trạch Phần.	
3.Thông Đạt Vị, cũng gọi Kiến Đạo Vị.Bồ Tát Sơ Địa thể hội chân như, trí chiếu soi lí, thấy được Trung Đạo, nên gọi là Thông Đạt Vị. Tức là giai vị chứng được trí vô lậu đầu tiên, đồng thời thể hội lí chân như. Đây là giai đoạn hoàn thành sự tu hành trong Đại Kiếp thứ nhất, tương đương với giai đoạn Nhập tâm của Sơ Địa, nên cũng gọi là Kiến Đạo Vị.	
4.Tu Tập Vị, cũng gọi Tu Đạo vị. Chỉ cho Bồ Tát từ Nhị Thừa đến Thập Địa, mặc dù đã thấy đạo rồi, nhưng vì đoạn trừ chướng ngại, lại phải tu tập trí căn bản, nên gọi là Tu Tập Vị.	
5.Cứu Cánh Vị: Chỉ cho quả Phật Diệu Giác, là giai vị cùng tột, nên gọi là Cứu Cánh Vị.[X.Luận Thành Duy Thức Q.9; luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma tập Q.5; Luận Du Già Sư Địa Q.64; Duy Thức Tam Thập Luận Tụng; Đại Thừa Pháp Tướng danh mục Q.1, trung].	
● III.Ngũ Vị.Chỉ cho 5 giai vị tu hành của Tiểu Thừa.Tức là:	
1.Tư Lương Vị: Lại chia làm 3 vị: Ngũ đình tâm, Biệt Tướng Niệm (trong 4 niệm xứ quán xét riêng từng pháp một) và Tổng tướng niệm (quán chung 4 pháp 1 lượt).	
2.Gia Hạnh Vị: Gồm có 4 vị: Noãn Vị,Đính Vị, Nhẫn Vị, Thế đệ nhất vị. Bốn giai vị thêm công dụng tu hành, chứng được đạo quả.	
3.Kiến Đạo Vị: Chỉ cho quả Thanh Văn đầu tiên, dứt Kiến Hoặc trong 3 cõi, thấy được lí chân không.	
4.Tu Đạo vị: Chỉ cho các quả Thanh Văn thứ 2, thứ 3, tu pháp Tứ Đế, dứt Tư Hoặc ở cõi Dục.	
5.Vô Học vị: Chỉ cho quả A La Hán thứ 4, dứt sạch Kiến, Tư Hoặc trong 3 cõi, chứng chân lí rốt ráo, không còn gì để học.[X.Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.hạ]. 	
● IV. Ngũ Vị.Cũng gọi Động Sơn Ngũ Vị. (xt. Động Sơn Ngũ Vị).	
 	
Ngũ Vị Bách Pháp	
● Năm vị 100 pháp. Đây là cách chia loại và sắp xếp các pháp của Tông Pháp Tướng Duy Thức.Một trăm pháp (sự tướng) này đều không có thực thể, chỉ là phân vị giả lập mà thôi.Trong 100 pháp thì tâm là thù thắng nhất, mặc dù không có đối tượng vật chất nhưng từ nơi tâm mà có đối tượng biến hóa.Trong tâm vương, ngoài 6 thức ra còn có thức Mạt Na và thức A Lại Da.Chỗ đặc sắc của Duy Thức là căn cứ vào sự tổ hợp và quan hệ giữa sự đối đãi nhau của 100 pháp mà trình bày rõ về những hoạt động và hiện tượng của tâm; nắm bắt tính đa dạng và tính phức tạp của những hiện tượng tinh thần 1 cách cụ thể, rồi lại dùng phương pháp phân tích để thuyết minh và lí giải.Đó chính là sự nghiên cứu về tâm lí của Phật Giáo. Một trăm pháp gồm:	
1.Tâm Pháp có 8: Nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý, Mạt Na và A Lại Da Thức.	
2.Tâm Sở Hữu Pháp (Tâm Sở)có 51: Tác ý, xúc, thụ, tưởng, tư, dục, thắng giải, niệm, định, tuệ, tín, tàm, quí, vô tham, vô sân, vô si, cần (tinh tiến), khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại, tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, phẫn, hận, phú, não, tật, khan cuống, siểm, hại, kiêu, vô tàm, vô quí, trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chính tri, hối, miên (thụy), tầm và tứ.	
3.Sắc Pháp có 11: Nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp xứ sở nhiếp sắc.	
4.Tâm Bất Tương Ứng Hành pháp có 24: Đắc, mệnh căn, chúng Đồng Phận, dị sinh tính, vô tưởng định, Diệt Tận Định, vô tưởng báo (vô tưởng sự), danh thân, cú thân, văn thân, sinh, lão, trụ, vô thường, lưu chuyển, định dị, tương ứng, thế tốc, Thứ đệ, phương, thời, số, hòa hợp tính và bất hòa hợp tính.	
5.Vô Vi Pháp có 6: Hư Không, trạch diệt, phi trạch diệt, bất động diệt (bất động), tưởng thụ diệt và chân như.Trên đây, 5 Phẩm loại được gọi là Ngũ Vị, cùng nêu chung với 100 pháp, gọi là 5 vị 100 pháp. Và trong 5 Phẩm loại, trừ pháp vô vi ra, còn 4 Phẩm loại kia đều thuộc về pháp hữu vi.Sự phân loại các pháp trên đây là căn cứ theo luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn và Luận Thành Duy Thức, còn trong các luận khác thì sự phân loại có hơi bất đồng. [X.Luận Thành Duy Thức Q.7; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.2; Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Sớ; Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Giải]. (xt. Bách Pháp).	
 	
Ngũ Vị Chúc	
● Cũng gọi Lạp Bát Chúc, Hồng Tao. Cháo 5 vị. Trong Thiền Lâm, vào ngày Đức Phật thành đạo mồng 8 tháng chạp (Lạp bát), các tự viện thường nấu cháo ngũ cốc (trộn lẫn 5 thứ hạt)để cúng dường, gọi là Ngũ Vị Chúc, Lạp Bát Chúc, hoặc là Hồng Tao.Hồng là màu của loại đậu đỏ; Tao là nhiều vị trộn lẫn với nhau.Điều Nguyệt phần Tu Tri trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 7 (Đại 48,1155 thượng) ghi: “Ngày mồng 8 tháng 12 Phật thành đạo, Khố ti chuẩn bị nấu Hồng tao”.	
 	
Ngũ Vị Thất Thập Ngũ Pháp	
● Năm Phẩm loại bao gồm 75 pháp, là cách phân chia, sắp xếp tất cả các pháp của Tông Câu Xá. Đó là:	
1.Sắc Pháp (chỉ cho tất cả vật chất) gồm11 thứ: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thanh, hương, vị, xúc và vô biểu sắc.	
2.Tâm Pháp (chủ thể của tác dụng tâm) có 1 thứ, tức 6 thức tâm vương.	
3.Tâm Sở Hữu Pháp (gọi tắt: Tâm Sở, tức tác dụng của tâm) gồm 46 thứ, chia làm:	
a)Đại Địa Pháp (tác dụng tương ứng với tất cả tâm), có 10 thứ: Thụ, tưởng, tư, xúc, dục, tuệ, niệm, tác ý, thắng giải và Tam Ma Địa.	
b)Đại Thiện Địa Pháp (những tâm sở chỉ tương ứng với các tâm thiện), có 10 thứ: Tín, bất phóng dật, khinh an, xả, tàm, quí, vô tham, vô sân, bất hại và cần (tinh tiến).
c)Đại Phiền Não Địa Pháp (những tâm sở chỉ tương ứng với tất cả tâm bất thiện và tuy chẳng phải ác chẳng phải thiện nhưng chướng ngại đạo), có 6 thứ: Si, phóng dật, giải đãi, bất tín, hôn trầm và trạo cử.	
d)Đại Bất Thiện Địa Pháp (những tâm sở tương ứng với tất cả tâm bất thiện), có 2 thứ: Vô Tàm và vô quí.	
e)Tiểu Phiền Não Địa Pháp (tâm sở tương ứng với vô minh, nhưng không thể cùng 1 lúc sinh khởi từ 2 thứ trở lên), có 10 thứ: Phẫn, phú, khan, tật, não, hại, hận, siểm, cuống và kiêu.	
f) Bất Định Địa Pháp (tâm sở tương ứng với bất định, tức là ngoài các tâm sở đã nói ở trên), có 8 thứ: Tầm, tứ, thụy miên, ác tác, tham, sân, mạn và nghi.	
4.Tâm Bất Tương Ứng Hành Pháp (các pháp tồn tại không thuộc về sắc pháp, cũng chẳng phải là tâm, tâm sở), có 14 thứ: Đắc, phi đắc, chúng Đồng Phận, vô tưởng, vô tưởng định, Diệt Tận Định, mệnh căn, sinh, trụ, dị, diệt, danh thân, cú thân và văn thân.	
5.Vô Vi Pháp (chỉ cho các pháp mà bản thân chúng không sinh diệt biến hóa, cũng không bị bất cứ 1 tác dụng nào làm cho sinh diệt biến hóa), có 3 thứ: Hư Không, trạch diệt và phi trạch diệt.Trong 5 vị, sự phân loại và số mục của Tâm Sở Hữu Pháp có hơi khác với Luận Đại Tì Bà Sa và Luận Thuận Chính Lí Quyển 11.Còn 75 pháp nếu căn cứ vào sắc và phi sắc mà phân biệt, thì 11 sắc pháp là sắc, 64 pháp còn lại là phi sắc; nếu đứng về phương diện hữu đối và vô đối mà phân biệt, thì 5 căn và 5 cảnh là hữu đối, 65 pháp còn lại là vô đối; nếu phân biệt theo hữu vi và vô vi, thì 72 pháp trước là hữu vi, 3 pháp sau cùng là vô vi; nếu phân biệt theo mặt tương ứng và bất tương ứng, thì có 47 thứ tâm và tâm sở là tương ứng, 28 thứ còn lại là bất tương ứng; nếu căn cứ vào việc do 4 Đại chủng hay không do 4 Đại chủng tạo ra mà phân biệt, thì 5 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 4 trần sắc, thanh, hương, vị và vô biểu sắc là do 4 Đại chủng (đất, nước, lửa, gió) tạo ra, Xúc thì vừa do vừa không do 4 Đại chủng tạo ra, còn 64 pháp còn lại thì không do 4 Đại chủng tạo ra.Nếu phân biệt theo đế và phi đế, thì 73 pháp là đế, còn hư không và phi trạch diệt là phi đế. [X.Luận Đại Tì Bà Sa Q.42, 75; Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.thượng; Duy Ma Kinh Sớ Am La Kí Q.18; Câu Xá Luận Quang Kí Q.4; Câu Xá Luận Pháp Tông Nguyên]. (xt. Thất Thập Ngũ Pháp).	
 	
Ngũ Vị Thiền	
● Cũng gọi: Ngũ Thiền, Ngũ Loại Thiền.Đối lại: Nhất vị thiền.Năm pháp thiền có thứ bậc cạn sâu khác nhau do ngài Khuê Phong Tông Mật phân lập. Đó là:	
1.Thiền Ngoại Đạo: Người tu thiền thích cảnh giới trên, chán cảnh giới dưới.	
2.Thiền Phàm Phu: Người tu thiền tin lí nhân quả 1 cách chân chính, nhưng cũng do tâm thái thích, chán mà tu tập.	
3.Thiền Tiểu Thừa: Người tu pháp thiền này chỉ ngộ được lí ngã không.	
4.Thiền Đại Thừa: Người tu pháp thiền này ngộ được lí ngã không và pháp không.
5.Thiền Tối Thượng Thừa, cũng gọi Thiền Như Lai Thanh Tịnh, Nhất Hạnh Tam Muội, Chân Như Tam Muội.Người tu pháp thiền này đốn ngộ tâm mình xưa nay vốn thanh tịnh, không phiền não, vốn tự đầy đủ trí tính vô lậu, tâm ấy là Phật, hoàn toàn không khác. Thiền này là cội gốc của tất cả pháp thiền, là do môn đệ của tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền nối.Ngài Tông Mật chủ trương Thiền, Giáo là một, cho Nhất Hạnh Tam Muội nói trong các Kinh (giáo nội) là Tam Muội vương căn bản, tức là thiền chân thực do Phật và Tổ truyền. Nhưng Thiền Tông chê đó là thiền Như Lai 5 vị xen tạp, khác xa với thiền Tổ Sư 1 vị thuần tịnh.[X.Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.13; Liên Đăng Hội Yếu Q.4, 7; Cổ Tôn Túc Ngữ Lục Q.3; Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập Q.11; Ngũ Đăng Nghiêm Thống Q.3; Ngũ Đăng Toàn Thư Q.5].	
 	
Ngũ Vị Vô Tâm	
● Năm trường hợp không có tâm thức phân biệt sinh khởi (vô tâm),đó là trong trạng thái ý thức tạm thời gián đoạn. Tông Duy Thức lập ra 5 vị.	
1.Vô Tưởng thiên (Phạm:Àsaôjĩika): Thuộc tầng thứ 3 (Quảng Quả Thiên) trong 8 tầng trời Đệ tứ thiền của cõi Sắc. Nếu người lúc còn sống tu tập định Vô Tưởng, có thể nhờ sức nhàm chán thô tưởng mà sinh đến cõi trời này. Một khi sinh vào đây rồi thì trừ lúc mới sinh và lúc sắp chết tạm thời có tưởng, còn trong khoảng 500 Đại Kiếp trung gian thì 6 thức và các tâm sở không sinh khởi, tất cả đều dứt bặt, không tâm, không tưởng, chịu quả báo vô tâm.	
2.Vô Tưởng Định (Phạm: Asaôjĩisamàpatti): Nhân để sinh về cõi trời Vô Tưởng. Cũng là Tam Muội Vô Tâm Mà Phàm Phu Dị Sinh (ngoại đạo hoặc phàm phu) tu tập để cầu sinh về cõi trời Vô Tưởng. Trời Đệ tam thiền của cõi Sắc có 3 tầng trời, trong đó, tầng trời sau cùng là Biến Tịnh Thiên. Nếu đã diệt trừ được tham ở Biến Tịnh Thiên Mà chưa diệt trừ được sự ô nhiễm của trời Đệ tứ thiền trở lên, thì sinh khởi tác ý ra khỏi tưởng (tức nhàm chán cõi thấp kém mong quả báo cõi trời kia) mà vào định này. Lúc đó,6 thức tâm vương cùng với 5 biến hành, 5 biệt cảnh, 11 thiện v.v... toàn bộ 22 pháp đều đoạn diệt.	
3.Diệt Tận Định (Phạm: Nirodhasaôàpatti): Định vô tâm vô lậu, chỉ có bậc Thánh mới chứng được. Khi bậc Thánh tu định, sinh khởi tác ý ngăn dứt tưởng mà vào định này. Lúc đó, chẳng những dứt bặt 6 thức hiện hành mà cả thức thứ 7 nhiễm ô và 5 biến hành tương ứng với nó, cho đến tuệ biệt cảnh, 4 phiền não: Ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái và 8 Tùy Phiền Não... toàn bộ 19 pháp đều đoạn trừ. Lấy 7 ngày là thời gian lâu nhất.	
4.Cực Trọng Thụy Miên (Phạm: Acittaka): Ngủ rất say, do mệt mỏi cực độ mà sinh ra.Khi chúng sinh ngủ thì 6 thức tai, mắt, mũi, lưỡi v.v... mê mờ, không còn thấy nghe hay biết, vì thế cũng thuộc vị Vô tâm.	
5.Cực Trọng Muộn Tuyệt (Phạm: Murcchà): Ngất xỉu, do các nguyên nhân như: Gió, nóng, v.v... dẫn đến. Lúc chúng sinh ngất xỉu thì 6 thức hôn mê, không còn thấy nghe hay biết. Trong cả 2 trường hợp ngủ rất say và ngất xỉu 6 thức đều không hiện hành. Lúc hơi thở tạm dứt cũng không có ý thức, nên cũng thuộc vị Cực trọng muộn tuyệt.Tóm lại, ở trong 5 vị này, 6 thức và các tâm sở tương ứng với chúng đều không hiện hành, vì thế gọi là Vô tâm. Ngoài ra, trong 5 vị này, phàm phu dị sinh có 4 vị (trừ vị Diệt Tận Định). Bậc Thánh chỉ có 3, tức Diệt Tận Định, Thụy Miên và Muộn tuyệt; trong đó, Như Lai và các Bồ Tát tự tại không có Thụy Miên và Muộn nguyệt mà chỉ có Diệt Tận Định thôi.Riêng Luận Du Già Sư Địa quyển 13 nêu thuyết 6 vị Vô tâm, tức 5 vị trên đây và thêm vào 1 vị Vô Dư Y Niết Bàn.[X.Du Già Sư Địa Luận Q.63; Du Già Sư Địa Luận Thích; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.7, phần đầu; Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu Q.hạ].	
 	
Ngũ Vọng Tưởng	
● Năm vọng tưởng, tức chỉ cho 5 uẩn.	
1.Kiên Cố Vọng Tưởng: Tức Sắc Uẩn.Thể, tâm và mệnh của chúng sinh đều là sự kết hợp của các tướng vọng tưởng, sự kết hợp này rất chặt chẽ bền chắc mà thành sắc thân, vì thế sắc thân được gọi là Kiên Cố Vọng Tưởng.	
2.Hư Minh Vọng Tưởng: Tức Thụ Uẩn. Chúng Sinh do dục tưởng mà 2 tướng tốt xấu, lợi hại thường hiện, đó là Thụ Uẩn. Thụ Uẩn vốn không có thực thể, chỉ là hư vọng, vì thế gọi là Hư Minh Vọng Tưởng.	
3.Dung Thông Vọng Tưởng: Tức Tưởng Uẩn. Tâm là hư dối nhưng lại có thể sai khiến thân thể hiện có. Thân và tâm này do tưởng mà dung thông nhau, cho nên gọi là Dung Thông Vọng Tưởng.	
4.U Ẩn Vọng Tưởng: Tức Hành Uẩn.Chúng Sinh trong 1 đời, thân thể biến hóa từng giây từng phút, không lúc nào dừng nghỉ. Tuy vậy mà chúng sinh vẫn u mê không biết, vì thế gọi là U Ẩn Vọng Tưởng.	
5.Điên Đảo Vọng Tưởng, cũng gọi Vi Tế Tinh Tưởng. Tức là Thức Uẩn. Tâm thức chúng sinh hư vọng điên đảo, biến chuyển không ngừng, nhưng rất nhỏ nhiệm không thể thấy được; giống như dòng nước, trông xa tựa hồ phẳng lặng, nhưng thực thì đang ngấm ngầm chảy xiết, vì thế gọi là Điên Đảo Vọng Tưởng.[X.Kinh Thủ Lăng Nghiêm Q.10].	
 	
Ngũ Vô Gián	
● I.Ngũ Vô Gián.Cũng gọi Ngũ Vô Gián Ngục.Năm quả báo vô gián, tức chỉ cho địa ngục A Tị.Chúng Sinh hữu tình trong pháp giới, tùy chỗ tạo nghiệp mà phải đọa vào địa ngục này, chịu khổ báo không lúc nào gián đoạn. Địa ngục A Tị là nơi khổ nhất trong 8 địa ngục lớn, là quả báo mà những người gây nghiệp cực ác phải gánh chịu.Cứ theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát bản nguyện quyển thượng, thì 5 quả báo vô gián là:	
1.Thời Vô Gián: Trải qua nhiều kiếp chịu tội, không lúc nào ngưng nghỉ.	
2.Hình Vô Gián: Địa ngục này mỗi bề đều 8 vạn do tuần, tất cả hữu tình chịu khổ trong đó, thân hình của họ cũng lớn như vậy, đầy ắp địa ngục, 1 người cũng đầy, nhiều người cũng đầy, không 1 khoảng trống.	
3.Thụ Khổ Vô Gián: Các chúng sinh chịu khổ trên núi dao rừng gươm, với những hình cụ như: Chĩa 3 chạc, gậy sắt, cối xay, cối giã, cưa, đục, vạc nước sôi v.v... chịu đủ các khổ, không lúc nào ngừng.	
4.Thú Quả Vô Gián: Bất luận trai gái, lớn bé, già trẻ, sang hèn, cho đến trời rồng, thần quỉ... tội nghiệp đã đến, đều cùng chịu khổ như thế.	
5.Mệnh Vô Gián: Nếu rơi vào địa ngục này thì từ lúc mới vào cho đến trăm nghìn muôn kiếp, trong 1 ngày 1 đêm, vạn lần chết đi, muôn lần sống lại, dù cầu 1 niệm ngưng nghỉ cũng không được, trừ khi hết nghiệp mới được thụ sinh.[X.Phẩm Quán Phật Tâm trong Kinh Quán Phật Tam Muội Hải Q.5; Phẩm Nê Lê trong Kinh Đại Lâu Thán Q.2; Phẩm Địa Ngục trong Kinh Khởi Thế Q.4; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.2].	
● II.Ngũ Vô Gián.Cũng gọi Ngũ Vô Gián Nghiệp.Năm nghiệp chiêu cảm quả khổ ở địa ngục Vô Gián. Tức chỉ cho 5 tội nghịch: Giết mẹ, giết cha, giết A La Hán, phá hòa hợp tăng và làm cho thân Phật chảy máu.(xt. Ngũ Nghịch).	
 	
Ngũ Vô Lượng	
● Chỉ cho 5 thứ vô lượng do Mật Giáo thành lập, đó là: Tâm, thân, trí, chúng sinh và hư không.Do tâm vô lượng mà có thể đạt được thân, trí, chúng sinh và hư không vô lượng, tức biểu thị nghĩa thành tựu tối thắng giác. Năm thứ vô lượng này có thể theo thứ tự phối hợp với 5 Đức Phật: A Súc, Bảo sinh, Vô Lượng Thọ, Bất Không Thành Tựu và Đại Nhật. Ngoài ra, cũng có thể phối với 5 chữ và 5 Đại.[X.Phẩm Bách Tự Quả Tương Ứng trong Kinh Đại Nhật; Đại Nhật Kinh Sớ Q.18; Biện Hoặc Chỉ Nam Q.1].	
 	
Ngũ Xan	
● Cũng gọi Ngũ Khan.Chỉ cho 5 thứ bỏn sẻn nói trong Phẩm Tạp Phiền Não Luận Thành Thực quyển 10.	
1.Trụ xứ xan: Chỉ 1 mình chiếm riêng	
1 nơi nào đó, không cho ai khác ở chung.	
2.Gia xan: Chỉ 1 mình mình ra vào nhà này, không cho ai khác cùng ra vào; nếu có người trong đó thì mình phải là hơn.	
3.Thí xan: Chỉ mình được nhận của bố thí, không ai khác được nhận; nếu có người khác nhận thì họ không được nhận nhiều hơn mình.	
4.Xưng tán khan: Chỉ mình được khen ngợi, nếu có người khác thì không được hơn mình.	
5.Pháp xan: Chỉ mình hiểu biết nghĩa sâu xa của 12 thể tài Kinh, không nói cho ai biết.	
 	
Ngũ Xiển Đề La	
● Xiển Đề La, cũng gọi Phiến Đề La (người không có nam căn, nữ căn).	
Chỉ cho 5 vị Tỉ Khưu ở đời quá khứ làm việc phi pháp, đời sau chịu quả báo sinh vào cõi người làm Xiển Đề La.Cứ theo Kinh Vị Tằng Hữu Nhân Duyên quyển hạ, thì ở đời quá khứ có 5 vị Tỉ Khưu trây lười biếng nhác, ngoài hiện vẻ thiền tướng, nhưng trong nghĩ điều xằng bậy, nhận sự cúng dường của người con gái Đề Vi trọn đời, lại tìm cầu tiền của để thỏa mãn dục lạc, nói dối là đã chứng quả A La Hán. Sau khi chết, 5 Tỉ Khưu ấy rơi vào địa ngục, qua 8 nghìn kiếp lại sinh làm người, các căn ám độn, không có nam căn, nữ căn và làm người khiêng kiệu cho bà Đề Vi (vợ vua Ba Tư Nặc, cũng chính là hậu thân của người con gái Đề Vi ở quá khứ).
 	
Ngũ Xoa Địa Ngục	
● Địa ngục có cây xoa sắt 5 chĩa chuyên dùng để phanh thây xẻ xác tội nhân.[X.Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.53]. 	
 	
Ngũ Xứ Chân Ngôn	
● Chỉ cho Chân Ngôn Nhập Phật Tam Muội Da gia trì ở 5 chỗ trên thân thể của hành giả Mật Giáo. Về 5 chỗ, các Kinh đều nói khác nhau.Cứ theo Để Rị Tam Muội Da Bất Động Tôn Uy Nộ Vương Sứ Giả Niệm Tụng Pháp, thì 5 chỗ là trán, vai trái, vai phải, tim và cổ họng. Còn Kinh Đại Tì Lô Giá Na Phật Thuyết yếu lược niệm tụng thì bảo 5 chỗ là tim, trán, đỉnh đầu và 2 vai.	
Chân Ngôn là: Nẵng mạc tam mãn đa một đà nẫm (Qui mệnh tất cả Như Lai) a tam mê (asame, vô đẳng, nghĩa là 3 thân) đát rị tam mê (trisame, 3 bình đẳng, nghĩa là 3 thân Pháp, Báo, Hóa hợp làm 1 thân để hóa độ chúng sinh) tam ma duệ (samaye, Tam Muội Da)sa phạ hạ (svàhà, thành tựu).[X.Thanh Long quĩ Q.thượng]. 	
 	
Ngũ Xứ Cúng Dường	
● Chỉ cho việc cúng dường 5 bậc, đó là: Cúng dường cha, mẹ, thân giáo sư (Hòa Thượng), quĩ phạm sư (vị thầy làm khuôn phép cho mình)và người đau ốm.Các vị thân giáo sư và quĩ phạm sư là nơi mà Tỉ Khưu nhận lãnh giáo pháp; cha mẹ là các bậc sinh thành dưỡng dục mình, còn những người đau ốm là nơi đáng thương xót nhất, vì thế nên thường cúng dường.[X.điều Ân Hiếu trong Thích Thị Yếu Lãm Q.trung].	
 	
Ngũ Xứ Gia Trì	
● Gia trì ở 5 chỗ trên thân thể theo pháp tu của Mật Giáo.Khi vào đàn tu pháp, trước hết, hành giả Chân Ngôn dùng ấn khế hoặc pháp khí gia trì ở 5 chỗ trên thân thể để trừ sạch 3 nghiệp nơi thân và hiển phát công đức của 5 trí vốn có sẵn trong tâm. Năm chỗ này trong các Kinh đều nói khác nhau, nhưng thông thường phần nhiều theo thuyết 5 chỗ ghi trong Để Rị Tam Muội Da Bất Động Tôn Uy Nộ Vương Sứ Giả Niệm Tụng Pháp. Năm chỗ ấy là: Trán, vai trái, vai phải, tim và cổ họng. Năm chỗ cũng được phối hợp với 5 trí 5 Phật, có 2 thuyết:	
- Thuyết thứ nhất cho rằng trán biểu thị cho Pháp Giới Thể Tính Trí của Đại Nhật Như Lai, tim biểu thị cho Đại Viên Kính Trí của A Súc Như Lai, vai phải biểu thị cho Bình Đẳng Tính Trí của Bảo Sinh Như Lai, cổ họng biểu thị cho Diệu Quan Sát Trí của Vô Lượng Thọ Như Lai, vai trái biểu thị cho Thành Sở Tác Trí của Bất Không Thành Tựu Như Lai.	
- Thuyết thứ hai thì chủ trương cổ họng, tim, vai phải, trán, vai trái theo thứ tự tượng trưng cho Đại Nhật, A Súc, Bảo Sinh, A Di Đà và Bất Không Thành Tựu.[X.Kinh Đại Tì Lô Giá Na Phật Thuyết yếu lược niệm tụng; Kinh Tô Tất Địa Yết Ra Q.hạ; Ngũ Tự Đà La Ni Tụng; Ma Lợi Chi Thiên Nhất Ấn Pháp].	
 	
Ngũ Y	
● Phạm: Pàli: Paĩca cìvaràịi.Cũng gọi Ni Ngũ Y.Năm áo của Tỉ Khưu Ni.Đó là:
1.Tăng Già Lê (Phạm: Pàli: Saíghàỉì).	
2.Uất Đà La Tăng (Phạm, Pàli: Uttaràsaíga).	
3.An Đà Hội (Phạm: Antarvàsa, Pàli: Antaravàsa).	
4.Tăng Kì Chi (Phạm: Saôkakwikà, Pàli: Saíkacchà).	
5.Quyết Tu La (Phạm: Kusùla).	
Ba áo trước giống với 3 áo của Tỉ Khưu là Đại y, Thượng y và Nội y. Còn Tăng Kì Chi, cũng gọi Kì Chi, Yểm dịch y, Phú bác y, là 1 miếng vải hình chữ nhật, khoác trên vai bên trái để che cánh tay trái, còn 1 đầu thì vắt chéo để che nách bên phải.Quyết Tu La, cũng gọi Thùy y, tức là quần.[X.Luật Thập Tụng Q.46; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.30, 38; Luật Tứ Phần Q.27; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.2]. (xt.Tam Y, Pháp Y). 
 	
Ngũ Ý	
● I.Ngũ Ý.Chỗ nương tựa của ý thức, tức là thức Mạt Na.Theo Luận Đại Thừa Khởi Tín, thì ý có 5 tên: Nghiệp Thức, Chuyển Thức, Hiện Thức, Trí thức và Tương tục thức.	
1.Nghiệp Thức: Thức A Lại Da căn bản do vô minh bất giác mà sinh khởi tâm động, tức vọng tâm hiện khởi.	
2.Chuyển Thức: Nương nơi tâm động mà sinh ra tướng hay thấy, tức là tác dụng chủ quan.	
3.Hiện Thức: Có khả năng hiện khởi tất cả cảnh giới, tức là đối tượng khách quan.
4.Trí Thức: Có năng lực phân biệt các cảnh giới, cho những vật thực tại là đối tượng ngoài tâm.	
5.Tương Tục Thức: Chỉ cho tác dụng (niệm) phân biệt liên tục, tức do nhận thức mà có các khái niệm chứa lại trong tâm thức tương ứng không dứt, từ đó mà sinh ra ý thức.Về mối quan hệ giữa thức A Lại Da, ngũ ý và ý thức, theo Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ quyển thượng, phần cuối, của ngài Tuệ Viễn, thì tâm là thức thứ 8, ngũ ý là thức thứ 7, ý thức là thức thứ 6.Còn theo Khởi Tín Luận Nghĩa Kí quyển trung, phần cuối, của ngài Pháp Tạng, thì trong ngũ ý, Nghiệp Thức, Chuyển Thức và Hiện Thức là Tự Thể Phần, Kiến Phần và Tướng Phần của thức thứ 8; Trí thức, Tương tục thức là ý thức; còn thức thứ 7 thì sách này chưa đề cập đến.Khởi Tín Luận Sớ kí quyển 3 của ngài Nguyên Hiểu cũng cho rằng Nghiệp Thức, Chuyển Thức và Hiện Thức là thức thứ 8, Trí thức là thức thứ 7 và Tương tục thức là thức thứ 6.[X.Luận Thích Ma Ha Diễn Q.4]. 	
● II.Ngũ Ý.Chỉ cho Nhân ý, Thiên ý, Tuệ ý, Bồ Tát ý và Phật ý theo Kinh Pháp Hoa.
 	
Ngụ Tông	
● Cũng gọi Phụ Tông.Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.Tông phái phụ thuộc vào tông phái khác. Theo phần Chư tông chí trong Nguyên Hanh Thích Thư quyển 27, thì 3 Tông Tịnh Độ, Thành Thực và Câu Xá là Ngụ tông, giống như nước chư hầu phụ thuộc vào nước Thiên tử.Ở Nhật Bản, vào thời đại Liêm Thương,3 tông này còn thuộc sự nghiên cứu của các tông khác chứ chưa thành 1 tông độc lập, vì thế gọi là Ngụ tông.[X.Thập Tông Lược Kí]. 	
 	
Ngục Phược	
● Chúng Sinh luân hồi sinh tử bị trói buộc trong lao ngục 3 cõi, gọi là Ngục phược.Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện quyển 5 (Đại 50, 315 thượng) nói: “Ngục tù 3 cõi trói buộc, chẳng có chút gì vui”.	
 	
Ngục Tốt 	
● Phạm: Naraka-pàla.Cũng Gọi Địa Ngục Tốt, Na Lạc Ca Tốt. Loài quỉ ở địa ngục mang hình tướng đáng sợ như đầu trâu, đầu ngựa để trừng trị các tội nhân.Luận Đại Trí Độ quyển 16 (Đại 25, 176 thượng) nói: “Ngục tốt ác La Sát hiện các loại thân hình đầu trâu, ngựa, lợn, dê, hươu nai, chồn, chó, hổ (cọp), chó sói, sư tử, chim Đại bàng, chim cắt, chim kên kên v.v... đến cắn xé, gặm mổ, ăn nuốt tội nhân”.Cứ theo Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Kí, trong các bộ thì Đại Chúng Bộ, Chính Lượng Bộ chủ trương thuyết ngục tốt chính thực là hữu tình, còn Tát Bà Đa Bộ và Kinh Bộ thì cho rằng ngục tốt chẳng phải là hữu tình.[X.Kinh Quán Phật Tam Muội Hải Q.2,5; Luận Đại Tì Bà Sa Q.172; Luận Câu Xá Q.11; Luận Thuận Chính Lí Q.31; Luận Duy Thức Nhị Thập; Câu Xá Luận Quang Kí Q.11].
 	
Nguy Tú	
● Phạm: Zata-bhiwà.Cũng gọi Thiết Đa Tì Sái, Bách Dược, Bách Độc Tú.Sao Nguy, được đặt ở phía bắc của Ngoại viện trong Bắc Đẩu Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Một trong 28 sao.Cứ theo Kinh Tú Diệu quyển thượng, thì vì sao này chỉ có 1 sao, tức là thần Bà Lỗ Noa (Phạm: Varuịa, Thủy Thiên). Trong Bắc Đẩu Mạn Đồ La, hình tượng của vị tôn này là vị tiên có thân màu vàng, quấn áo trời, tay phải dựng lên để ở trước ngực, ngón giữa và ngón vô danh co lại, ngửa lòng bàn tay trái đặt ở trước rốn, cầm chiếc bát nhỏ, ngồi bán già trên tòa tròn. Hình Tam Muội Da là ngôi sao trên hoa sen. Khế ấn dùng ấn chung của 28 sao. Chân Ngôn là: Qui mệnh Thiết đa tì sái (Zata-bhiwà) na khất xoa đa la (nakwatra, sao) Sa Bà hạ. Hoặc dùng Chân Ngôn chung của 28 sao.[X.Kinh Xá Đầu Gián Thái Tử Nhị Thập Bát Tinh Tú]. (xt. Nhị Thập Bát Tú).	
 	
Ngụy Biện	
● Cũng gọi Quỉ Biện.Lối biện luận hư ngụy, dùng cách khéo léo, láu lỉnh để trình bày những điều sai trái mà thành như thật. Vào khoảng thế kỉ thứ V trước Tây lịch, lối biện luận này được gọi là Ngụy Biện Học (Sophist).	
Nói theo mặt phải thì ngụy biện có thể giúp làm phát sinh tinh thần phê phán; nhưng nói theo mặt trái thì nó nhằm mục đích dồn đối phương vào thế bí, dùng miệng lưỡi để cưỡng lời đoạt lí. Trong 6 phái Triết học ở Ấn Độ, phái San xà da, (Phạm, Pàli: Saĩjaya) chính là phái Ngụy biện luận (Pàli: Amarà-vikkhepika). Lối biện luận của họ dùng mánh khóe gian giảo, lắt léo, khó lường và thiếu giá trị tri thức chính xác nên được gọi là Bất Khả Tri Luận (Pàli: Ajĩà-vàda).Theo Phẩm Lô ca da đà trong Kinh Nhập Lăng Già quyển 6 và Trường Bộ Kinh Chú văn Pàli (Sumaígala-vilasinì) chép, trong các phái ngoại đạo ở Ấn Độ cổ đại, thì phái Thuận Thế (Phạm: Pàli: Lokàyata, Hán âm: Lô Ca Da Đà, Lộ Già Da Tha) là 1 học phái Ngụy biện nổi tiếng, chuyên dùng lời lẽ quỉ quyệt 1 cách khéo léo để mê hoặc người đời, họ chối bỏ tính cách thần quyền truyền thống của Bà La Môn. Ngoài 4 Đại (đất, nước, lửa, gió), phái này lập riêng “Linh ngã”(cái ta khôn thiêng) và chủ trương chủ nghĩa khoái lạc của phái Duy vật.Trong Luận Lí Học Ấn Độ, Ngụy biện luận được xem là 1 yếu tố lớn trong Luận Lí Học, nhưng Phật Giáo thì cho lối biện luận ấy là không chính đáng, vả lại vô ích, nên chê là Hí Luận (Phạm: Prapaĩca).[X.Luận Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Q.2; Luận Thành Duy Thức Q.1; Luận Kim Thất Thập].	
 	
Ngụy Nghi Kinh	
● Cũng gọi Nghi Ngụy Kinh.Kinh bị ngờ là Kinh giả. Từ ngữ gọi chung những Kinh ngụy tác, hoặc có nguồn gốc đáng ngờ và bị nghi là Kinh giả.Bởi vì ở Ấn Độ có không ít những Kinh giả mượn lời Phật nói, nhằm mục đích làm hỗn loạn giáo lí của Đức Phật. Nhưng, những Kinh điển mà ngày nay gọi là ngụy Kinh là chỉ cho các nước Trung Quốc, Nhật Bản, phỏng theo Kinh luận mà chế tác rồi cho là phiên dịch từ Kinh văn tiếng Hồ từ Tây Vực hay tiếng Phạm từ Ấn Độ; hoặc trà trộn với tư tưởng ngoại lai, hoặc các tôn giáo khác, thậm chí các Kinh điển của tín ngưỡng dân gian cũng được coi là “chân Kinh” mà xếp vào Đại Tạng.Vấn đề Ngụy Kinh được nêu ra đầu tiên là do các nhà biên soạn Mục lục Kinh, họ cho rằng Ngụy Kinh làm rối loạn Chân Kinh và làm đảo lộn chân lí do Đức Phật tuyên dương, bởi thế họ chủ trương tất cả Kinh phiên dịch đều do Đức Phật nói, trái lại là ngụy Kinh.	
Xuất Tam Tạng Kí Tập của ngài Tăng Hựu đời Lương thuộc Nam Triều nêu ra những Nghi Kinh được liệt kê trong Tông Lí Chúng Kinh Mục Lục của ngài Đạo An đời Tiền Tần, như: Kinh Bảo Như Lai... gồm 26 bộ 30 quyển, rồi liệt kê những ngụy Kinh do chính ngài Tăng Hựu sưu tập như: Kinh Tỉ Khưu Ứng Cúng Pháp Hành... gồm 20 bộ 26 quyển trong Tân Tập Nghi Kinh Ngụy Soạn Tạp Lục, lại thêm những ngụy Kinh được ghi trong Nghi lục của Tăng Pháp như: Kinh Bảo Đính... gồm 44 bộ. Tổng cộng có 70 bộ Kinh Nghi Ngụy.	
Chúng Kinh Biệt Lục trong Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 15, liệt kê Ngụy Kinh có 17 bộ 20 quyển. Ngụy Thế Chúng Kinh Mục Lục của Lí Khuếch ghi Ngụy Kinh 62 bộ, Ngụy luận 4 bộ. Đại Đường Nội Điển Lục quyển 10 ghi 183 bộ 334 quyển. Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục quyển 15 liệt kê 228 bộ 419 quyển. Nghi Hoặc tái tường lục trong Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 18 ghi 14 bộ 19 quyển; Ngụy Vọng Loạn Chân Lục cũng trong Khai Nguyên Thích Giáo Lục liệt kê 392 bộ 1055 quyển.Thông thường, Kinh Nghi Ngụy theo thời đại mà tiếp tục tăng lên. Vào thời ngài Đạo An đời Tiền Tần mới chỉ có 26 bộ 30 quyển. Đến thời ngài Tăng Hựu đời Lương tăng lên 46 bộ, 56 quyển, tăng khoảng gấp đôi; thời ngài Ngạn Tông đời Tùy lại tăng lên 209 bộ, 490 quyển. Đến thời ngài Trí Thăng đời Đường lại tăng lên gấp đôi là 406 bộ, 1074 quyển. Đời Tùy, Đường được xem là thời kì toàn thịnh của Phật Giáo Trung Quốc, mà cũng là thời kì các Kinh Nghi Ngụy thịnh hành.Nhưng trong Khai Nguyên Thích Giáo Lục, ngài Trí Thăng đã loại bỏ toàn bộ các Kinh giả và bị ngờ là giả ra khỏi Đại Tạng, do đó, con số 406 bộ, 1047 quyển Ngụy Kinh nói trên không được đưa vào Đại Tạng; bởi thế, những Kinh Nghi Ngụy lưu hành trong dân gian thời bấy giờ, đến nay chỉ còn nghe tên, thậm chí đã mất hẳn. Tuy nhiên, trong Đại Tạng hiện nay vẫn còn 1 số ít Kinh Nghi Ngụy.Thời gần đây, 1 số lượng lớn Kinh điển Phật được tìm thấy trong các hang động ở huyện Đôn Hoàng, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, trong đó có rất nhiều Ngụy Kinh đã bị thất lạc từ trước. Vào đầu năm Chiêu Hòa của Nhật Bản, ông Thỉ xuy Khánh huy đã xem xét các bản Kinh của các ông A.Stein và P. Pelliot, trong đó chọn ra được hơn 50 quyển Ngụy Kinh trọng yếu, được đưa vào Đại Chính Tạng tập 85 (Nghi Tự Bộ), khoảng hậu bán thế kỉ trở đi việc nghiên cứu các Ngụy Kinh mới có những bước tiến dài.Gần đây, việc nghiên cứu Ngụy Kinh rất có kết quả, trước hết phải kể đến tác phẩm “Nghi Kinh nghiên cứu” của ông Mục Điền Đế Lượng, trong đó, tác giả sưu tập 30 quyển nguyên bản Ngụy Kinh chưa được đưa vào Đại Chính Tạng tập 85.Ông xem xét những mục đích nhắm tới trong các Ngụy Kinh được soạn thuật rồi qui nạp vào 6 loại như sau:	
1.Được soạn thuật theo ý muốn của người thống trị: Như Kinh Đại Bảo Vân ở thời Vũ Tắc Thiên.	
2.Nhằm phê phán chính sách thi hành của nhà thống trị: Như Kinh Nhân Vương Bát Nhã, Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi của Tam Giai Giáo và Kinh Du Già Pháp Kính.
3.Để phù hợp với tư tưởng Ngũ luân truyền thống của Trung Quốc: Như Kinh Phụ Mẫu Ân Trọng, Kinh Vu Lan Bồn, Kinh Tu Di Tứ Vực, Kinh Thanh Tịnh Pháp Hành...	
4.Cổ xúy giáo nghĩa tín ngưỡng đặc biệt: Như Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Đại Bát Niết Bàn Hậu Phần, Kinh Đại Thông Phương Quảng, Kinh Quán Thế Âm Tam Muội...	
5.Nêu tên cá nhân đặc biệt hiện còn nổi bật: Như Kinh Cao vương Quan Thế Âm, Kinh Tăng Già Hòa Thượng Nhập Niết Bàn Thuyết Lục Độ, Kinh Khuyến Thiện...	
6.Những loại Kinh mê tín về chữa bệnh, cầu phúc: Như Kinh Tứ Thiên Vương, Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo, Kinh Thiên Địa Bát Dương Thần Chú, Kinh Phật Thuyết Diên Thọ Mệnh, Kinh Phật Thuyết Thất Thiên Phật Thần Phù...Trong đó, đặc biệt loại Ngụy Kinh thứ 6 là nhiều nhất.Những Ngụy Kinh liên quan đến Thiền Tông thì có các Kinh như: Kinh Pháp Cú, Kinh Kim Cương Tam Muội, Kinh Thiền Môn, Kinh Pháp Vương, Kinh Viên Giác... Trong đó, Kinh Kim Cương Tam Muội và Kinh Viên Giác là những Ngụy Kinh được xem là Kinh phiên dịch và được đưa vào Đại Tạng.[X.Minh Sa Dư Vận; Chiêu Hòa Pháp Bảo Tổng Mục Lục Q.1; chương 5, bộ 2, Phật Điển Tổng Luận Trong Phật Thư Giải Thuyết Đại Từ Điển (Tiểu Dã Huyền Diệu)].	
 	
Nguyên Chiếu 	
● (1048-1116).Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Tống, người Dư Hàng (huyện Hàng, tỉnh Chiết Giang), tự Trạm Nhiên, hiệu An nhẫn tử.Sư xuất gia năm 18 tuổi, theo ngài Thần ngộ Xử khiêm học giáo quán Thiên Thai, nhưng tâm chí sư chú trọng Luật Học. Sau, sư lễ ngài Quảng Từ thụ giới Bồ Tát, nối pháp ngài Doãn Kham thuộc Luật Tông Nam Sơn. Khoảng năm Nguyên Phong (1078-1085), sư trụ trì chùa Chiêu Khánh, hoằng truyền giới luật. Lúc về già, sư dời đến Linh Chi, trụ 30 năm, người đương thời tôn xưng sư là Linh Chi Tôn Giả.Năm Chính Hòa thứ 6 (1116), sư thị tịch, thọ 69 tuổi, thụy hiệu “Đại Trí Luật Sư”. Sư để lại tác phẩm: Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí và các sách chú thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà. [X.Thích Môn Chính Thống Q.8; Linh Chi Sùng Phúc tự kí; Hàm Thuần lâm an chí Q.79].	
 	
Nguyên Diệu	
● Giác Thể Niết Bàn vốn không nghĩ bàn được, giống như biển cả, lắng trong viên dung, lặng lẽ mà thường chiếu soi, chiếu soi nhưng vẫn vắng lặng, vì thế nên gọi là Nguyên Diệu (vốn nhiệm mầu).	
 	
Nguyên Đạo	
● Tác phẩm, do Hàn Dũ soạn vào đời Đường, Trung Quốc.Nội dung trình bày Đạo của các bậc Thánh Hiền như vua Nghiêu, vua Thuấn, Chu Công, Khổng Tử, tìm hiểu nguồn gốc Nho gia nhằm chấn hưng Nho Giáo, phê bình Lão giáo là tư lợi, chê bai Phật Giáo thiếu thực tế, chủ trương hủy bỏ Kinh sách, tự quan của 2 đạo này.Đến đời Tống, thiên luận Nguyên đạo này mới được chú ý, Âu Dương Tu cũng soạn “Bản luận” chủ trương bài Phật. Nhưng đồng thời cũng có nhiều luận văn phản bác Nguyên đạo, như Phi hàn, Phụ giáo của Đại sư Khế Tung, Hộ Pháp luận của cư sĩ Trương Thương Anh, Nguyên đạo luận của vua Tống Hiếu Tông nhà Nam Tống và Tam Giáo bình tâm luận của Lưu mật...	
 	
Nguyên Hanh Thích Thư	
● Tác phẩm, 30 quyển, do ngài Hổ Quan Sư Luyện người Nhật Bản soạn, hoàn thành vào năm Nguyên Hanh thứ 2 (1322), được thu vào Đại Nhật Bản quốc sử và Đại Nhật Bản Phật Giáo Toàn Thư.Sách này lấy bộ Tăng Truyện do ngài Ngưng Nhiên soạn làm tư liệu nền tảng, được viết bằng chữ Hán. Nội dung ghi chép truyện kí các vị Cao tăng và lịch sử Phật Giáo Nhật Bản trong khoảng hơn 700 năm sau khi Phật Giáo được truyền vào xứ này. Sách chia làm 3 phần: Truyện kí (từ quyển 1 đến 19, là phần sự tích của 406 vị), Biểu (từ quyển 20 đến 26) và Chí (từ quyển 27 đến 30).[X.Hải Tạng Hòa Thượng Kỉ Niên Lục; Tục Sử Ngu Sao Q.17]. 	
 	
Nguyên Hiền 	
● (1578-1657).Cũng gọi Cổ Sơn Nguyên Hiền.Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Minh, người huyện Kiến dương, tỉnh Phúc Kiến, họ Thái, tự Vĩnh Giác, là cháu 14 đời của ông Thái Nguyên Định (Tây Sơn), bậc Đại Nho đời Tống.	
Lúc nhỏ, sư nghiên cứu học thuyết của các ông Chu Đôn Di, Chu Liêm Khê, Chu Hi, Trình Minh Đạo, Trình Y Xuyên, Trương Tái v.v... Năm 18 tuổi sư mới bắt đầu đọc Kinh Phật như Lục Tổ Đàn Kinh. Năm 40 tuổi sư theo ngài Vô Minh Tuệ Kinh ở Thọ Xương xuất gia.Sau, sư đến chùa Năng Nhân ở núi Bác Sơn tại Tín Châu (Thượng Nhiêu, Giang Tây) tham lễ ngài Vô Dị Nguyên Lai cầu thụ giới Cụ Túc.Sư từng trụ trì am Bảo Thiện, chùa Dũng Tuyền ở núi Cổ Sơn tại Phúc Châu, chùa Khai Nguyên ở Tuyền Châu, viện Chân tịch v.v... là những tòa đạo tràng nổi tiếng. Sư chủ trương chân tham thực ngộ, người học đạo phải tham vấn rộng, thưa hỏi xa, phản đối thái độ đương thời không cho đệ tử đi phương xa học hỏi, ra sức bài xích 2 chúng tại gia lạm dụng 3 áo. Về Thiền Học, sư chống lại hình thức chỉ học suông những kệ tụng,đáp thoại, thướng đường, tiểu tham... đang lưu hành ở đương thời và tự sáng lập Thiền phái Cổ Sơn.Tư tưởng nòng cốt của sư là điều hòa Thiền Quán và Tịnh Độ, Phật Giáo và Nho học; đồng thời, tận lực, điều hòa sự đối lập giữa 2 phái Lâm Tế và Tào Động trong nội bộ Thiền Tông. Bởi thế sư lấy việc đề cao Động thượng tâm pháp và xiển dương tông chỉ Lâm Tế làm nhiệm vụ của mình.Ngoài ra, sư còn học theo tinh thần tu trì và lao động của ngài Bách Trượng.Năm Vĩnh Lịch 11 (1657), sư thị tịch, hưởng thọ 80 tuổi, đệ tử nối pháp là Lâm đạo bái.Sư có tác phẩm: Kiến Châu Hoằng Thích Lục, Vĩnh Giác Hòa Thượng Mễ Ngôn, Vĩnh Giác Hòa Thượng Tục Mễ Ngôn, Trụ Tuyền Châu Khai Nguyên Thiền Tự Ngữ Lục, Lăng Nghiêm Lược Sớ, Thiền Dư Nội Tập, Kim Cương Lược Sớ, Cổ Sơn Chí, Động Thượng Cổ Triệt, Bổ Đăng Lục, Kế Đăng Lục, Vãn Lục, Tâm Kinh Chỉ Chưởng, Tịnh Từ Yếu Ngữ...[X.Lâm Bỉnh Phất Ngữ Lục Q.hạ; Vĩnh Giác Hiền Công Đại Thiền Sư Tháp Minh; Tục Đăng Tồn Cảo Q.11].	
 	
Nguyên Hiểu 	
● (617 - ? ).Cao tăng Triều Tiên, thuộc Tông Hoa Nghiêm, họ Tiết.Năm 29 tuổi, sư xuất gia ở chùa Hoàng Long. Năm 660 (có thuyết nói 650, hoặc 668-669), sư cùng với ngài Nghĩa Tương vượt biển đến Trung Quốc, nhưng giữa đường sư bỗng nghĩ “Ngoài tâm không pháp, cần gì đi tìm ở đâu?”, sư liền quay về. Sau, sư vâng mệnh vua giảng dạy giáo nghĩa.Sư tự xưng là cư sĩ, mượn sinh hoạt tại gia để làm các Phật Sự, nhưng người lại gọi là sư Hải Đông.Về già, sư tu theo Tông Tịnh Độ. Không rõ sư tịch năm nào. Năm 1101, vua Túc Tông ban thụy hiệu cho sư là “Đại Thánh Hòa Tĩnh Quốc Sư”.Sư để lại các tác phẩm: Hoa Nghiêm Kinh Sớ, A Di Đà Kinh Sớ, Kim Cương Tam Muội Kinh Luận, Đại Thừa Khởi Tín Luận Sớ, Thập Môn Hòa Tránh Luận, Pháp Hoa Tông Yếu, Nhị Chướng Nghĩa, Phán Tỉ Lượng Luận. Trong đó,2 tác phẩm Nhị Chướng Nghĩa và Phán Tỉ Lượng Luận Bị Thất Lạc, hơn 1300 năm sau, tức là vào thế kỉ XX mới được 2 học giả người Nhật Bản là Hoành Siêu Tuệ Nhật và Thần Điền Hỉ Nhất Lang tìm ra được.[X.Tống Cao Tăng Truyện Q.4; Tam Quốc Di Sự Q.3, 4; Cao Li Sử Q.11; Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục; Đông Vực Truyền Đăng Mục Lục].
 	
Nguyên Không 	
● (1133-1212).Cũng gọi Pháp Nhiên Thượng Nhân, Hắc Cốc Thượng Nhân.Cao tăng Nhật Bản, Tổ khai sáng của Tông Tịnh Độ, người huyện Cương Sơn. Năm 9 tuổi sư xuất gia, 15 tuổi lên núi Tỉ Duệ thờ ngài Hoàng Viên và Duệ Không làm thầy. Sư học tập giáo nghĩa Thiên Thai và đọc nhiều Kinh điển; sư xem tất cả các Kinh tới 5 lần mà vẫn chưa thấy được con đường xuất li, sau nhờ đọc bộ Quán Kinh Sớ của Đại Sư Thiện Đạo mà khai ngộ. Sư bèn dựa vào tác phẩm Vãng Sinh Yếu Tập của ngài Nguyên Tín mà sáng lập Tông Tịnh Độ, chuyên tu pháp môn Niệm Phật tại Cát Thủy thuộc Đông Sơn. Trên từ triều đình, công khanh, dưới đến các tầng lớp vũ sĩ, thứ dân... đều qui y sư, nơi đạo tràng, tiếng xưng danh niệm Phật của tăng tục không dứt, nhưng bị những giáo đồ của phái bảo thủ dèm pha.Sau vì việc 2 cung nữ của Thượng hoàng Hậu điểu vũ tên là Tùng Trùng và Linh Trùng xuất gia tu hành ở đạo tràng Niệm Phật tại Lộc Cốc, đã dẫn đến việc tố cáo của Nam Đô Bắc lãnh, nên cuối cùng đạo tràng Niệm Phật của sư bị đình chỉ, 2 vị tăng bị xử trảm, còn sư lúc đó đã 75 tuổi thì bị lưu đày đến Tán Kì. Cùng năm ấy, sư được cho phép vào ở chùa Thắng Vĩ tại Nhiếp Tân (phủ Đại Phản) tạm trú 4 năm. Ở đây, sư tiếp tục hoằng dương Tịnh Độ, giáo hóa tăng tục. Đến niên hiệu Kiến Lịch năm đầu (1211) sư mới được phóng thích trở về kinh đô (Kyoto).Năm sau, sư tịch ở Đại Cốc, Đông Sơn, thọ 80 tuổi.Sư để lại các tác phẩm: Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập, Hắc Cốc Thượng Nhân Ngữ Đăng Lục, được thu vào Pháp Nhiên Thượng Nhân Toàn Tập.[X.Pháp Nhiên Thượng Nhân Truyện Kí; Bản Triều Tổ Sư Truyện Kí Hội Từ; Nguyên Hanh Thích Thư Q.5].
 	
Nguyên Lai 	
● (1575-1630).Thiền Sư Trung Quốc thuộc Tông Tào Động sống vào đời Minh, người huyện Long Thư, tỉnh An Huy, họ Sa, cũng có tên là Đại Nghĩ, hiệu Vô Dị, người đời gọi là Thiền Sư Bác Sơn.Năm 15 tuổi, sư lên núi Ngũ Đài, vào chùa Bảo Phương tham lễ ngài Vô Minh Tuệ Kinh, đọc Cảnh Đức Truyền Đăng Lục có chỗ tỉnh ngộ, nên sư theo ngài Tuệ Kinh đến Ngọc Sơn và được ngài ấn khả. Năm Vạn Lịch 30 (1602) đời Minh, sư ở chùa Năng Nhân tại núi Bác Sơn, Tín Châu, cách huyện Quảng Phong, tỉnh Giang Tây hơn 30 cây số về mạn tây nam, đồ chúng đến tham học rất đông. Sư cũng từng ở chùa Đổng Nham, chùa Bảo Lâm núi Đại Ngưỡng. Năm Thiên Khải thứ 7 (1627), sư dời đến núi Cổ Sơn, học chúng đông tới vài nghìn người.Năm Sùng Trinh thứ 2 (1629), sư trụ trì chùa Thiên Giới tại Kim Lăng. Sư suốt đời đề Cao Tông chỉ “Thiền Tịnh Bất Nhị”. Những bậc học sĩ, Đại phu theo sư cầu giới pháp không dưới vài vạn người.Tháng 9 năm Sùng Trinh thứ 3 (1630) sư thị tịch, hưởng dương 56 tuổi.Môn nhân xây tháp ở núi Bác Sơn, còn bát của sư thì thờ ở núi Hương Lô.Sư để lại tác phẩm: Vô Dị Thiền Sư Quảng Lục 35 quyển. [X.Tục Đăng Tồn Cảo Q.11; Ngũ Đăng Nghiêm Thống Q.16; Cao Tăng Trích Yếu Q.4; Tục Đăng Chính Thống Q.38; Trung Quốc Tịnh Độ Giáo Lí Sử (Vọng Nguyệt Tín Hanh)].	
 	
Nguyên Minh 	
● Cũng gọi Bản Minh.Thể bản giác thanh tịnh sáng suốt.Kinh Lăng Nghiêm quyển 6 (Đại 19, 130 thượng) nói:	
“Biển giác tính lắng trong 	
Giác lặng vốn nhiệm mầu 	
Nguyên minh chiếu chỗ sinh 	
Sinh thành, tính chiếu mất”. 	
 	
Nguyên Nhân	
Nguyên nhân sinh thành muôn vật.Đứng trên lập trường giáo lí căn bản của Phật Giáo mà nói, thì “nhân” và “duyên” là tất cả điều kiện nhờ đó mà muôn sự muôn vật được sinh thành, tồn tại và biến hóa.Nguyên nhân dẫn khởi tác dụng sinh ra kết quả, đó chính là cách nói thông thường: Hễ tạo nhân xa thì kết quả xa, tạo nhân gần thì kết quả gần, tạo nhân thiện thì kết quả thiện, tạo nhân ác thì kết quả ác, tạo vô lượng nhân thì kết vô lượng quả, dù trải qua bao nhiêu kiếp cũng không sai lầm. Đây cũng chính là quan điểm chung trong Nhân Quả Luận của Phật Giáo.
● I.Nguyên Nhân. Phạm: Puruwa.Tên 1 vị thần của đạo Bà La Môn ở Ấn Độ.
Theo bài ca Nguyên nhân trong Lê Câu Phệ Đà (Phạm: Fg-veda) thì vị thần này là chúa tể trong tất cả thời hiện tại, quá khứ và vị lai, có nghìn đầu, nghìn mắt, nghìn chân. Từ đầu thần này sinh ra Bà La Môn, từ vai sinh ra Sát Đế Lợi, từ bắp vế sinh ra Thủ Đà La, từ tim sinh ra mặt trăng, từ mắt sinh ra mặt trời, từ hơi thở sinh ra gió, từ rốn sinh ra cõi hư không, từ trên đầu sinh ra cõi trời, từ chân sinh ra đất.
● II.Nguyên Nhân.Danh hiệu của thần Phạm Thiên sáng tạo Bà La Môn giáo và Ấn Độ Giáo. 	
● III.Nguyên Nhân.Dịch cũ: Cố nhân...Tên hiệu của vị thứ thần trong Ma Ni Giáo. Vị thần tối cao của Ma Ni Giáo là thần Đại Minh (Zarvàn), thông qua vị sứ giả là Thiên Mẫu mà sáng tạo ra thần Nguyên nhân, tức là ông Tổ đầu tiên của loài người.
 	
Nguyên Phẩm Năng Trị	
● Đoạn trừ vô minh căn bản, Phẩm cuối cùng trong 42 Phẩm Vô Minh do Tông Thiên Thai thành lập. Có 2 thuyết:	
1.Đoạn trừ bằng trí Đẳng Giác: Vô Minh căn bản chướng ngại quả vị Diệu Giác, vì thế, muốn cho trí Diệu Giác hiển hiện thì phải dùng trí Đẳng Giác đoạn trừ.
2.Đoạn trừ bằng trí Diệu Giác: Vì thế lực của vô minh căn bản rất mạnh, trí của nhân vị Đẳng Giác không thể dứt được, nên phải dùng trí của quả vị Diệu Giác để đoạn trừ.Đoạn trừ bằng trí Đẳng Giác là thứ tự đoạn hoặc rồi vào quả vị; còn đoạn trừ bằng trí Diệu Giác là thứ tự vào quả vị rồi đoạn hoặc.[X.Kinh Niết Bàn Q.16 (bản Nam); chương Nhất Thừa Kinh Thắng Man; Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q.3; Ma Ha Chỉ Quán (hội bản) Q.1, phần 5]. (xt. Vô Minh).	
 	
Nguyên Tạng	
● Cũng gọi Đại Phổ Ninh Tự Bản, Nguyên Bản.Đại Tạng Kinh được khắc bản và ấn hành vào đời Nguyên từ năm Chí Nguyên 14 (1277) đến năm Chí Nguyên 27 (1290), dưới sự giám sát của ngài Đạo An, thuộc tông Bạch Vân, trụ trì chùa Đại Phổ Ninh tại huyện Dư Hàng, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đại Tạng này lấy 2 bản: Tạng Tư Khê và Tạng Phúc Châu làm bản gốc, rồi so sánh, xem xét, bổ sung mà biên soạn thành, tổng cộng có 1437 bộ Kinh, luật, luận Đại, Tiểu Thừa.Hình thức bản in mỗi trang 6 dòng (hàng), mỗi dòng 17 chữ. Chùa Tăng Thượng và chùa Thiển Thảo ở Đông Kinh, Nhật Bản, đều có cất giữ đầy đủ bản Tạng này.Đời Nguyên, ngoài bản này ra còn có bản khắc Đại Tạng Kinh khác nữa, nhưng đã bị thất lạc.[X.Tam Duyên Sơn Chí Q.2; Cổ Kinh Đề Bạt Q.hạ]. (xt. Trung Văn Đại Tạng Kinh). 	
 	
Nguyên Tâm	
● Tâm bản giác tròn đầy, là nguồn gốc của muôn vật, cho nên gọi là Nguyên tâm. Tức là Nhất Tâm nói trong Luận Đại Thừa Khởi Tín.	
 	
Nguyên Thủy Phật Giáo	
● Cũng gọi Tảo Kì Phật Giáo, Sơ Kì Phật Giáo.Chỉ cho nền Phật Giáo ở thời kì đầu đối lại với Phật Giáo Đại Thừa được phát triển sau này.Từ khi Đức Phật thành đạo, Ngài bắt đầu sáng lập giáo đoàn hoằng dương giáo pháp, cho đến khoảng 100 năm (hoặc 200 năm) sau khi Đức Phật nhập diệt, thời kì này giáo pháp chỉ là 1 vị, giáo đoàn thì thống nhất, chưa có sự phân chia thành các bộ phái.Trong thời kì này các vị Tỉ Khưu giữ giới rất nghiêm cẩn, lấy việc khất thực để tự nuôi sống; khu vực truyền bá giáo pháp chủ yếu là vùng trung Châu sông Hằng ở Ấn Độ. Kinh điển trong thời kì này bao hàm hình thái nguyên thủy nhất của giáo pháp Đức Phật, là nền tảng của giáo lí Tiểu Thừa và Đại Thừa về sau này. Tóm lại, nền Phật Giáo trong khoảng 1 hoặc 2 trăm năm sau Đức Phật nhập diệt như vừa nói ở trên, được gọi là Nguyên Thủy Phật Giáo.Vào cuối thế kỉ XIX, các học giả phương Tây bắt đầu nghiên cứu Phật Giáo Nguyên Thủy qua các Kinh điển bằng tiếng Tích Lan vàPàli, lấy Phật Giáo phương Nam làm chính. Việc nghiên cứu này dần dần thịnh hành ở các nước Anh, Đức, Pháp... sau mới truyền đến Nhật Bản và Trung Quốc. Trước đó, các học giả Trung Quốc và Nhật Bản đã không biết có sự tồn tại của Thánh điển Pàli, mà cũng chưa hiểu rằng Thánh điển ấy giống với Kinh A Hàm, là Kinh Phật Hán dịch xưa nay vẫn quen gọi là “Kinh Tiểu Thừa”. Bởi thế, từ khi Đại Sư Trí Khải đời Tùy lập phán giáo “Ngũ Thời Bát Giáo”, phán thích Kinh A Hàm là giáo nghĩa nông cạn nhất trong Tam Tạng Giáo đến nay thì giá trị của Kinh A Hàm đã bị các học giả và các nhà tông giáo xem thường.Nhưng về tên gọi và thời đại của Phật Giáo Nguyên Thủy trong giới học giả có nhiều ý kiến khác nhau. Trước hết, học giả Phật Giáo người Anh là ông Đại Vệ Tư (Thomas William Rhys Davids, 1843-1922) soạn cuốn Early Buddhism, sau đó, trong tác phẩm “Nguyên Thủy Phật Giáo Tư Tưởng Luận” của mình, được xuất bản vào năm Đại Chính 13 (1924), nhà học giả Nhật Bản là ông Mộc Thôn Thái Hiền (Kimura Taiken) chính thức dịch từ ngữ Early Buddhism là Nguyên Thủy Phật Giáo. Tên gọi Nguyên Thủy Phật Giáo theo tiếng Anh đúng ra phải là Primitive Buddhism, nhưng vì tiếng “Primitive” ngoài các nghĩa đầu tiên, trước nhất ra, nó còn các nghĩa nguyên thủy, thời kì đầu chưa được khai hóa... dễ bị coi là từ ngữ có hàm ý đánh giá thấp kém, cho nên các học giả phương Tây thường tránh, không dùng mà, thay vào đó, sử dụng từ ngữ Early Buddhism.Một học giả người Nhật Bản khác là ông Tỉ kì Chính trị thì cho rằng, nếu từ Early Buddhism là chỉ cho Phật Giáo ở thời kì đầu tiên (tức là thời đại Đức Phật và các đệ tử của Ngài), thì đáng lẽ phải dịch là “Căn Bản Phật Giáo” chứ không nên gọi chung là “Nguyên Thủy Phật Giáo”. Các vị học giả khác như Pháp sư Thích Ấn Thuận của Trung Quốc, các ông Vũ Tỉnh Bá Thọ, Xích Chiểu Trí Thiện, Tây Nghĩa Hùng... của Nhật Bản, cũng có quan điểm tương tự và chia ra các thời kì như: Căn Bản Phật Giáo, Nguyên Thủy Phật Giáo, Bộ phái Phật Giáo... để giải thích, chỉ về mặt thời gian và nội dung thì sự phân chia có hơi khác như sau:	
1.Theo Pháp sư Thích Ấn Thuận và ông Xích Chiểu Trí Thiện: Sự hoạt động giáo hóa 1 đời của Đức Phật trong 49 năm (hoặc 45 năm) là “Căn Bản Phật Giáo”, là nguồn gốc của tất cả Phật Pháp; sau khi Đức Phật nhập diệt đến thời kì bộ phái đối lập là “Nguyên Thủy Phật Giáo”; sau khi giáo đoàn chia làm 2 bộ căn bản là Thượng tọa và Đại Chúng là thời kì “Bộ phái Phật Giáo”.	
2.Theo ông Vũ Tỉnh Bá Thọ: Thời Đại Đức Phật và các vị đệ tử được Ngài trực tiếp truyền trao Chính Pháp (tức khoảng 30 năm sau khi Đức Phật nhập diệt) là Căn Bản Phật Giáo; từ đó, đến khoảng vua A Dục lên ngôi, giáo đoàn phân chia thành Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ thì dừng, đó là Nguyên Thủy Phật Giáo.
3.Theo ông Tây Nghĩa Hùng: Căn Bản Phật Giáo là giáo pháp của Đức Thế Tôn thuộc giai đoạn xưa nhất trong tư liệu của Nguyên Thủy Phật Giáo, còn thời đại Đức Phật, đệ tử và sau khi Đức Phật nhập diệt, đến trước khi giáo đoàn chia thành 2 bộ căn bản là Nguyên Thủy Phật Giáo.Các học giả nói trên tuy chủ trương phân chia thời đại Căn Bản Phật Giáo và Nguyên Thủy Phật Giáo khác nhau, nhưng đối với phạm vi tư liệu nghiên cứu thì đều đồng ý lấy Thánh điển được kết tập vào thời đại Nguyên Thủy Phật Giáo làm chủ yếu, tức là Kinh A Hàm và Luật Tạng Hán dịch và tiếng Pàli.Căn cứ vào văn hiến hiện còn mà nói thì vào thời đại Đức Phật, Luật Bộ mới chỉ có 1 bộ phận Ba La Đề Mộc Xoa mà thôi, còn 4 A Hàm (hoặc 5 A Hàm) thuộc Kinh Bộ thì chưa được kết tập. Do đó, nói 1 cách chặt chẽ, bởi thiếu những văn hiến Phật Giáo Căn Bản, nếu không dựa vào Thánh điển được kết tập vào thời đại Nguyên Thủy Phật Giáo mà tìm kiếm thì cũng không thể nào mở ra con đường nghiên cứu căn bản Phật Giáo. Vài mươi năm trở lại đây, các học giả Trung Quốc, Nhật Bản phần nhiều căn cứ vào các tạng Kinh Pàli, Hán dịch, tiếng Phạm, Tây Tạng... để nghiên cứu về Phật Giáo Căn Bản và, đặc biệt là các học giả Nhật Bản, đã khá thành công. Còn các học giả phương Tây thì vì thiếu khả năng đọc chữ Hán, nên phần nhiều nghiên cứu qua các Kinh điển tiếng Pàli, khiến cho kết luận nghiên cứu đôi khi có chỗ thiên lệch. Nhưng phương pháp nghiên cứu của họ đã căn cứ vào Ngôn ngữ học, Khảo Cổ Học, Tư tưởng sử... rất có tính cách khoa học, khúc chiết, rõ ràng và lại có thái độ phê phán: Đó là những điều mà các học giả phương Đông cần noi theo. Bất luận là Căn Bản Phật Giáo hay Nguyên Thủy Phật Giáo, giáo pháp trung tâm của Đức Phật vẫn chỉ là học thuyết Duyên Khởi.Giáo pháp này do chính Đức Phật đã căn cứ vào tư tưởng “nghiệp luận”, “giải thoát quan” trong Áo Nghĩa Thư (Phạm: Upaniwad) của Ấn Độ và tư tưởng “Chúng Sinh Bình Đẳng” của Kì Na Giáo, cùng với nhiều năm tu đạo chứng ngộ của bản thân Đức Phật mà được sáng tạo ra.Học thuyết Duyên Khởi gồm có:	
1.Ba pháp ấn (hoặc 4 pháp ấn).	
2.Mười Hai Nhân Duyên.	
3.Bốn chân lí (4 đế).	
4.Tám chính đạo.	
Tất cả giáo pháp của Phật Giáo đều lấy thuyết Duyên Khởi làm chỗ y cứ, cũng có thể nói thuyết Duyên Khởi là Đại Biểu của Phật Pháp, Duyên Khởi là từ đồng nghĩa với Pháp. Tại Ấn Độ, các tư tưởng triết học tuy đã thịnh hành từ xưa, nhưng trong triết học Ấn Độ không có thuyết Duyên Khởi, mà các tông giáo hoặc triết học khác trên thế giới cũng không có thuyết Duyên Khởi, nó là tư tưởng đặc biệt của riêng Phật Giáo và cái đặc trưng cơ bản làm cho Phật Giáo khác với các tôn giáo và triết học khác cũng chính là thuyết Duyên Khởi này. Kể từ sau khi Phật Giáo dần dần phát triển, các tông phái ở bất cứ thời đại nào hoặc ở bất cứ khu vực nào, hễ có 2 chữ Phật Giáo đứng đầu thì đều lấy thuyết Duyên Khởi làm giáo lí căn bản. Trái lại, nếu thiếu giáo lí căn bản này thì chẳng những đã mất đi cái đặc trưng mà còn vì thế cũng khó có thể gọi được là “Phật Giáo” nữa.[X.Nguyên Thủy Phật Giáo Thánh Điển Chi Tập Thành (Ấn Thuận); Nguyên Thủy Phật Giáo (Thủy Dã Hoằng Nguyên); Nguyên Thủy Phật Giáo Thánh Điển Chi Thành Lập Sử Nghiên Cứu (Tiền Điền Huệ Học); Căn Bản Phật Giáo (Kim Cương Tú Hữu)].
 	
Nguyên Tín 	
● (942 – 1017).Cao tăng Nhật Bản thuộc Tông Thiên Thai, tổ của dòng Huệ Tâm, thường gọi là Huệ Tâm Tăng Đô, người Đại Hòa (huyện Nại Lương).Sư lên núi Tỉ Duệ thờ ngài Lương Nguyên làm thầy, học rộng nhớ dai, được nhiều người kính phục. Về sau, sư sáng lập ra dòng Huệ Tâm rất có thế lực.Tác phẩm của sư có đến hơn 70 bộ 150 quyển, trong đó, nổi tiếng hơn cả là Nhất Thừa yếu quyết, Vãng Sinh Yếu Tập, Quán Tâm lược yếu tập... đều được thu vào Huệ Tâm Tăng Đô Toàn Tập.Ngoài ra, trong những sách về mĩ thuật Tịnh Độ Giáo, tương truyền có rất nhiều tác phẩm của sư, nhưng không có chứng cứ để khảo sát.Sư thị tịch vào niên hiệu Khoan Nhân năm đầu (1017), hưởng thọ 76 tuổi.[X.Thủ Lăng Nghiêm Viện Nguyên Tín Tăng Đô Truyện; Huệ Tâm Tăng Đô Hành Trạng Kí; Đại Nhật Bản Quốc Pháp Hoa Kinh Nghiệm Kí Q.hạ].	
 	
Nguyên Tĩnh 	
● (1065-1135).Thiền Sư Trung Quốc, thuộc phái Dương Kì, Tông Lâm Tế, sống vào đời Tống, người Ngọc Sơn, Lãng Châu, tỉnh Tứ Xuyên, họ Triệu, sau đổi tên là Đạo hưng.Lúc lên 10 tuổi, vì bị bệnh nên sư có ý muốn xuất gia.Không bao lâu sư theo ngài Tông duệ ở viện Đại Từ bảo sinh tại Thành Đô và đến năm Nguyên Hựu thứ 3 (1088) thì chính thức được thụ giới.Về sau, sư tham học và nối pháp của ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn. Sư khai sáng Nam Đường ở núi Đại Tùy tại Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, nên người đời gọi sư là Nam Đường Nguyên tĩnh (Đạo Hưng). Sư từng trụ trì các chùa: Chiêu Giác, Năng Nhân và Đại tùy ở Thành Đô.Năm Thiệu Hưng thứ 5 (1135) sư thị tịch, hưởng thọ 71 tuổi.Sư có tác phẩm: Nam Đường Hưng Hòa Thượng Ngữ Yếu 1 quyển.[X.Gia Thái Phổ Đăng Lục Q.11; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.19; Tục Truyền Đăng Lục Q.25; Ngũ Đăng Toàn Thư Q.42]. 	
 	
Nguyên Tĩnh Thập Môn	
● Mười điều răn dạy chúng tăng tu hành của Thiền Sư Nguyên tĩnh chùa Đại tùy đời Tống. Đó là:	
01.Phải tin chắc có ý chỉ Giáo Ngoại Biệt Truyền.	
02.Phải biết rõ có nhân duyên Giáo Ngoại Biệt Truyền.	
03.Phải hiểu được ý chỉ hữu tình thuyết pháp và vô tình thuyết pháp không hai không khác.	
04.Phải thấy tính rõ ràng như xem vật trong lòng bàn tay của mình.	
05.Phải có đủ mắt lựa chọn pháp.	
06.Phải vào cảnh giới dứt bặt tung tích như đường chim bay.	
07.Gồm đủ văn võ.	
08.Dẹp tà hiển chính.	
09.Cần có đại cơ đại dụng.	
10.Phải đi trong dị loại (đi vào trong đường luân hồi để cứu độ chúng sinh).[X.Thiền Uyển Mông Cầu Q.hạ]. 	
 	
Nguyên Tố	
● Yếu tố cấu thành muôn pháp theo quan niệm của Phật Giáo.	
(xt. Lục Đại). 	
 	
Nguyên Tổ	
● Vị Tổ đầu tiên sáng lập tông phái.Lí Hoặc Luận của Mâu Tử trong Hoằng Minh Tập quyển 1, (Đại 52, 2 thượng) nói: “Phật là vị nguyên tổ của đạo đức”.Tại Nhật Bản, các ngài Nguyên Không, tổ khai sáng Tông Tịnh Độ và ngài Nhật Liên, tổ khai sáng Tông Nhật Liên, đều được tôn xưng là Nguyên tổ. 	
 	
Nguyên Tú	
● Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, Tổ thứ 12 (có thuyết nói thứ 10) của Tông Thiên Thai.Sư từng theo Pháp sư Vật ngoại tu học Chỉ Quán ở chùa Quốc Thanh, hiểu thấu ý chỉ sâu kín, diễn giảng lưu loát, người đời gọi sư là Diệu thuyết Tôn Giả. Một hôm, sư lên tòa nói pháp, có 10 vị tăng lạ, xếp hàng ở cuối giảng đường nghe pháp, nghe giảng xong 10 vị ấy bay lên hư không mất dạng.Sư có 2 vị đệ tử nối pháp là Thanh tủng và Thường tháo.[X.Phật Tổ Thống Kỉ Q.8; Thích Môn Chính Thống Q.2]. 	
 	
Nguyên Tử Luận	
● Học thuyết chủ trương tất cả các vật tồn tại đều do nguyên tử tổ hợp mà thành. Nguyên tử (atom) tương đương với chữ Aịu trong tiếng Phạm, nghĩa là nhỏ như hạt bụi (vi trần). Phân tử cực nhỏ không thể phân chia được gọi là Cực Vi (Phạm: Paramàịu). Lấy phần cực vi làm trung tâm hợp với 6 phân tử cực vi của 6 phương làm 1 đơn vị, gọi là Vi trần.Nguyên tử luận cho rằng: Hết thảy mọi hiện tượng trong thế giới đều do sự quan hệ và vận động một cách ngẫu nhiên, máy móc của những hạt nguyên tử mà phát sinh. Học thuyết này đối lập với Mục đích luận, nhưng phù hợp với Duy Vật Luận. Ở Ấn Độ, đầu tiên có Kì Na Giáo, kế đến là phái Thắng Luận, đều lấy thuyết Nguyên tử làm giáo nghĩa cơ bản và cố sức xây dựng luận chứng về Nguyên tử luận.Trong Phật Giáo, Hữu Bộ và Kinh Lượng Bộ của Tiểu Thừa đều dùng tư tưởng Nguyên tử luận để cải cách Phật Giáo. Nhưng phái Trung Quán thì đứng trên lập trường cơ bản là các pháp vốn không có thực thể tồn tại một cách cố định, rồi phái Du Già Duy Thức thì theo quan điểm ngoài tâm không có vật gì tổn tại để cùng phê phán kịch liệt tư tưởng của Hữu Bộ và Kinh Lượng Bộ.	
 	
Nguyên	
● Phạm: Praịidhàna.Trong lòng quyết ý mong muốn thành tựu được mục đích.
Cứ theo Phẩm Vấn Tăng na trong Kinh Phóng Quang Bát Nhã quyển 3 và Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ, thì Phật và Bồ Tát ngay lúc mới phát tâm đều nguyện thành Vô Thượng Bồ Đề và độ hết thảy chúng sinh.Đây gọi là Hoằng Nguyện, cũng gọi là Tổng nguyện.[X.Kinh Đạo Hành Bát Nhã Q.6; Kinh Niết Bàn Q.24 (bản Bắc); Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.9; Luận Đại Trí Độ Q.7; Luận Thành Duy Thức Q.9; Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận Q.thượng; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.3].	
 	
Nguyên Ba La Mật	
● Phạm: Praịidhàna-pàramità.Cũng gọi Bát La Ni Đà Na Ba La Mật. Hạnh Nguyện rộng lớn của Bồ Tát trên cầu đạo Bồ Đề (giác ngộ), dưới hóa độ chúng sinh, là 1 trong 10 Ba La Mật.Cứ theo Kinh Hoa Nghiêm quyển 18 (bản 80 quyển) thì Nguyện Ba La Mật có mười đức:	
01.Thành tựu cho hết tất cả chúng sinh.	
02.Trang Nghiêm hết tất cả thế giới.	
03.Cúng dường hết tất cả chư Phật.	
04.Thông suốt hết các pháp không chướng ngại.	
05.Tu hành hết các hạnh trong khắp pháp giới.	
06.Thân hằng trụ trong hết các kiếp vị lai.	
07.Trí biết hết tất cả tâm niệm.	
08.Giác ngộ hết lưu chuyển hoàn diệt.	
09.Thị hiện trong hết tất cả quốc độ.	
10.Chứng hết được trí tuệ của Như Lai.[X.Kinh Hoa Nghiêm Q.3 (bản 60 quyển); Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát]. 	
 	
Ba La Mật, 	
● Phạm: Praịidhàna= pàramità.Hán âm: Ba La Ni Đà Na Ba La Mật Đa.Hán dịch: Thệ Nguyện Đáo Bỉ Ngạn.Vị Bồ Tát ngồi ở phía nam, hàng trên, trong Viện Hư Không Tạng thuộc Hiện đồ Mạn Đồ LaThai Tạng Giới của Mật Giáo, là 1 trong 10 Bồ Tát Ba La Mật. Cũng được thấy trong Mạn Đồ La Thiên Thủ Quan Âm. Vị Bồ Tát này dùng 5 Đại Nguyện làm pháp nội chứng, lấy việc hóa độ chúng sinh làm bản thệ. Mật hiệu là Thành tựu Kim Cương, hình Tam Muội Da là túi lọc nước.Hình tượng của vị tôn này có thân màu vàng lợt, mặc áo Yết Ma, bàn tay phải dựng đứng hướng ra phía trước, ngón vô danh và ngón út co lại; bàn tay trái dựng thẳng, ngửa ra và hơi hướng lên, ngón trỏ và ngón giữa cầm túi lọc nước, ngồi bán già trên hoa sen đỏ.[X.Kinh Kim Cương Đính Du Già Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Nghi Quĩ Q.hạ; Thanh Long Tự Nghi Quĩ Q.trung]. 	
 	
Nguyện Chủ	
● Cũng gọi Bản Nguyện Chủ, Phát Nguyện Chủ, Bản Nguyện.Người phát nguyện làm cho ngôi Tam Bảo hưng thịnh, hoặc xây cất chùa viện,đắp vẽ tượng Phật, ấn tống Kinh sách, hoặc treo phan, thắp đèn, đốt hương, rải hoa, hoặc cúng dường trai tăng v.v... đem công đức này hồi hướng vãng sinh về nước Cực Lạc.[X.Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ].	
 	
Nguyện Độ	
● Chỉ cho Tịnh Độ Cực Lạc ở phương Tây,đất nước được thành tựu do sức bản nguyện của Đức Phật A Di Đà.Vãng Sinh Lễ Tán (Đại 47, 445 hạ) nói:“Quán tưởng cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà được thành tựu bởi 48 thệ nguyện trang nghiêm của Ngài.Cõi nước ấy rộng lớn bằng phẳng do toàn các thứ báu tạo nên, đẹp đẽ hơn cõi nước của các Đức Phật khác”.	
 	
Nguyện Hải	
● Biển nguyện. Ví dụ bản nguyện của chư Phật Bồ Tát rộng sâu, giống như biển cả mông mênh không bờ bến.Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển) quyển 3 (Đại 9, 410 thượng) nói: “Nuôi lớn trong sạch, biển nguyện rộng sâu”. [X.Kinh Hoa Nghiêm Q.6 (bản 80 quyển); Vạn Thiện Đồng Qui Tập Q.6]. 	
 	
Nguyện Hành	
● Cũng gọi Hành Nguyện.Từ gọi chung Nguyện và Hành. Nguyện là mong muốn, hành là thực hành.Cứ theo Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ quyển hạ, phần 2 và Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn quyển 1, phần đầu, giải thích, thì chí mong hướng tới nhưng cần phải thực hành mới được đầy đủ, còn thực hành thì cũng phải có chí mong muốn mới đạt được kết quả. Vì thế nguyện và hành không thể tách rời nhau, mà phải kết hợp mới thành hiệu quả. Như các vị Bồ Tát phát 4 thệ nguyện rộng lớn rồi nhờ thực hành 6 độ mà thành Phật quả.[X.Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm Q.40; Phẩm Phụng Trì trong Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.hạ; Luận Bồ Đề Tâm; Tán A Di Đà Phật Kệ].	
 	
Nguyện Hành Cụ Túc	
● Nguyện và hành đầy đủ. Tức tự mình phát nguyện rồi gắng sức tu hành để thành tựu thệ nguyện ấy 1 cách trọn vẹn.Quán Kinh Sớ Huyền Nghĩa Phần (Đại 37, 250 thượng) nói: “Nay trong Quán Kinh này, 10 tiếng xưng niệm danh hiệu Phật tức là có 10 nguyện 10 hành đầy đủ”.Khi niệm Na mô A Di Đà Phật, thì Na mô nghĩa là qui mệnh, cũng tức là nghĩa phát nguyện hồi hướng, đó là Nguyện; còn niệm A Di Đà Phật tức là Hành.Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản cho rằng, vì trong pháp thể Na mô A Di Đà Phật có đầy đủ nguyện và hành của mình, cho nên chỉ cần 1 niệm tịnh tín, thì khi xưng niệm danh hiệu Na mô A Di Đà Phật liền đầy đủ nguyện và hành của Đức Phật A Di Đà.	
 	
Nguyện Luân	
● Bánh xe nguyện. Có 2 nghĩa:	
1.Thệ Nguyện rộng lớn của Bồ Tát kiên cố, có năng lực phá dẹp tất cả ma chướng đối địch, giống như bánh xe báu của Luân Vương, nên gọi là Nguyện Luân.	
2.Bản thân Bồ Tát, trước sau xoay chuyển trong thệ nguyện của mình, siêng năng tinh tiến không ngừng, cũng như bánh xe quay vòng, vì thế gọi là Nguyện Luân.
 	
Nguyện Lực	
● Cũng gọi Bản Nguyện Lực, Đại Nguyện Nghiệp Lực, Túc Nguyện Lực.(xt. Bản Nguyện Lực).	
 	
Nguyện Sinh	
● Gọi đủ: Nguyện vãng sinh. Đồng nghĩa: Dục sinh.Nguyện cầu vãng sinh về cõi Phật. Như nguyện sinh về Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây, hay nguyện sinh về cõi trời Đâu Suất của Bồ Tát Di Lặc... [X.Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Ba Đề Xá Nguyên Sinh Kệ; Chuyển Kinh Hành Đạo Nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ Pháp Sự Tán Q.thượng, hạ].	
 	
Nguyện Tác Phật Tâm	
● Tâm ước mong được thành Phật, cũng tức là tâm cầu đạo quả Giác ngộ.	
Cứ theo Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ thì trong Kinh Vô Lượng Thọ, do Đức Phật nói ở thành Vương Xá, có ghi rằng: Đối với 3 hạng chúng sinh thượng, trung, hạ, tuy hành nghiệp có hơn kém khác nhau, nhưng đối với việc phát nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ thì mọi người đều phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Tâm Vô Thượng Bồ Đề này tức là tâm ước mong được thành Phật; tâm ước mong được thành Phật tức là tâm hóa độ chúng sinh; tâm hóa độ chúng sinh tức là tâm thu nhận chúng sinh sinh về nước Phật.[X.Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Kinh Quán Vô Lượng Thọ].	
 	
Nguyện Tâm 	
● Có 2 nghĩa:1.Tâm Nguyện cầu, như nguyện cầu được tỏ ngộ, hoặc nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ, cũng chỉ cho tâm nguyện Đại Bi của Đức Phật A Di Đà được thể hiện qua lời thệ nguyện cứu độ chúng sinh trong Vĩnh kiếp.	
2.Tâm thứ 10 của giai vị Thập Tín trong các giai vị tu hành của hàng Bồ Tát, nghĩa là các thứ nguyện thanh tịnh của Bồ Tát khi tu hành phát ra.	
 	
Nguyện Thành Tựu Văn 	
● Gọi tắt: Thành tựu văn.Kinh văn nói về việc Đức Phật A Di Đà phát nguyện thành tựu Phật quả khi còn ở địa vị tu nhân.Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng ghi lời nguyện thứ 11 của Ngài như sau (Đại 12, 268 thượng): “Nếu tôi được thành Phật mà những trời, người trong cõi nước của tôi không trụ ở chính định cho đến khi được diệt độ, thì tôi sẽ không lên ngôi Chính Giác”.Cũng Kinh trên, quyển hạ, thuật lại tướng thành tựu như sau (Đại 12, 272 trung): “Nếu có những chúng sinh được sinh về nước kia thì tất cả đều trụ nơi chính định. Tại sao vậy? Vì trong nước Phật kia không có Tà Kiến và bất định”.	
 	
Nguyện Thuyền	
● Thuyền thệ nguyện. Bản Nguyện của Phật và Bồ Tát thề nguyền cứu vớt hết thảy chúng sinh chìm đắm trong biển khổ sinh tử, như 48 thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Những Đại Nguyện này có năng lực cứu độ chúng sinh trong biển sinh tử đưa đến bến bờ Niết Bàn, giống như con thuyền chở người vượt biển, cho nên được ví dụ là Nguyện thuyền. 	
 	
Nguyện Thực	
● Thức ăn bằng sức thệ nguyện. Một trong 5 loại thức ăn, 1 trong 9 loại thức ăn. Chư Phật Bồ Tát phát thệ nguyện rộng lớn độ thoát chúng sinh, muốn chúng sinh diệt hết phiền não, chứng được Bồ Đề, nên các Ngài dùng thệ nguyện này để nuôi thân, thường tu muôn hạnh, nuôi lớn tất cả mầm lành để bồi bổ thêm cho tuệ mệnh, cũng như người thế gian ăn uống để bồi dưỡng thân thể, vì thế gọi là Nguyện thực.[X.Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.19; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.24].
 	
Nguyện Trí	
● Phạm: Praịidhi-jĩàna.Nguyện biết hết tất cả trí tuệ, là 1 trong những đức chung của Phật, chỉ có bậc La Hán Bất Động (bậc cao nhất trong 6 loại A La Hán) mới có thể phát khởi trí này.Trước hết phát nguyện thành khẩn cầu biết được cảnh giới của Phật, rồi dùng trí thế tục làm tự tính, lại nương vào Thiền thứ tư làm sở y, nhờ gia hạnh này mà phát khởi diệu trí.	
Luận Câu Xá quyển 27 (Đại 29, 142 thượng) nói: “Lấy nguyện làm đầu, diệu trí phát sinh, như nguyện đã thành, nên gọi Nguyện Trí”.Ngoài ra, theo Luận Thành Thực quyển 16 thì Nguyện Trí là 1 trong 5 trí, chỉ cho cái trí không bị chướng ngại đối với các pháp.[X.Luận Đại Tì Bà Sa Q.178, 179; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.75; Câu Xá Luận Quang Kí Q.27].	
 	
Nguyện Tuệ	
● Từ gọi chung thệ nguyện và trí tuệ. Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 269 trung) nói: “Nguyện và tuệ tròn đầy, thành Phật trong 3 cõi”.	
Trong quá khứ, khi còn là Tỉ Khưu Pháp Tạng, Đức Phật A Di Đà đã phát 48 thệ nguyện lớn, dùng vô lượng công đức thệ nguyện và trí tuệ tiếp dẫn chúng sinh về Tịnh Độ Cực Lạc.[X.Vô Lượng Thọ Kinh Liên Nghĩa Thuật Văn Tán Q.thượng].
 	
Nguyện Văn	
● Cũng gọi Kì nguyện văn, Phát nguyện văn.Bài văn phát nguyện bày tỏ ý hướng khi làm các việc phúc thiện như: Xây dựng chùa tháp, in Kinh tạc tượng, thiết trai, tu pháp v.v... Phong tục này đã có rất sớm.Tại Trung Quốc, vào thời Nam Bắc Triều đã có các bài văn nguyện được khắc ở sau lưng hào quang hoặc ở tòa sen của các pho tượng Phật bằng đồng để cầu siêu cho người chết, hoặc cầu an cho thân tộc.Trong Quảng Hoằng Minh Tập có nhiều bài nguyện văn như Thiên Tăng Hội nguyện văn của Trầm ước, Chu Kinh Tạng nguyện văn của Vương bao, Liêu dương sơn tự nguyện văn của Lư tư đạo đời Bắc Tề v.v...Ngoài ra, nếu trong ngày xướng đọc văn nguyện để kết nguyện thì gọi là Kết Nguyện văn; nếu văn nguyện được viết bằng thể kệ tụng cho ngắn gọn, thì gọi là Chú nguyện văn.[X.Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.12].	
 	
Nguyệt Ái Tam Muội	
● Tam Muội trong đó Đức Phật an trụ để chữa khỏi bệnh ghẻ lở cho vua A Xà Thế trên hội Niết Bàn.Tam Muội này có năng lực dập tắt lửa lòng tham muốn của chúng sinh, như ánh trăng trong mát hay giải trừ nóng bức. Lại như ánh trăng từ ngày mồng 1 đến 15 dần dần tỏa ra rộng lớn, Tam Muội này có khả năng làm cho thiện căn của người mới phát tâm tăng trưởng dần dần cho đến đầy đủ Đại Niết Bàn. Ví như vầng trăng tròn là vua trong các vì sao, được tất cả chúng sinh ưa thích, Tam Muội này cũng thế, là vua trong các điều thiện, là vị cam lộ được hết thảy chúng sinh ưa thích, vì vậy nên gọi là Nguyệt ái tam muội.[X.Phẩm Phạm Hạnh trong Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.20 (bản Bắc); Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.5, phần đầu; Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q.4; Niết Bàn Kinh Hội Sớ Q.18].	
 	
Nguyệt Bà Thủ Na 	
● ( ? - ? ). Phạm: Upazùnya.Vị Vương tử của nước Ưu Thiền Ni thuộc Trung Thiên Trúc.Ngài có thiên tư sáng láng, chuyên nghiên cứu Kinh Phật, giỏi âm vận tiếng địa phương.Vào đầu đời Đông Ngụy, ngài đến Trung Quốc, trụ ở Nghiệp Đô, lần lượt phiên dịch các Kinh như: Kinh Tăng già tra, 4 quyển, Kinh Tần Bà Sa La Vương vấn Phật Cúng Dường, 1 quyển, Kinh Ma Ha Ca Diếp, 2 quyển, Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã,7 quyển... Các sự tích khác về ngài không được rõ.[X.Tục Cao Tăng Truyện Q.1; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9, 11; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6, 7].	
 	
Nguyệt Cái Trưởng Giả 	
● Nguyệt cái, Phạm: Somachattra.Vị Trưởng giả ở nước Tì Xá Li, Ấn Độ, sống vào thời Đức Phật tại thế. Ông từng vào phương trượng của cư sĩ Duy Ma để nghe pháp môn Bất Nhị; ông cũng thỉnh 3 bậc Thánh ở phương Tây là Đức Phật Vô Lượng Thọ, Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí cứu trừ 6 thứ bệnh dịch trong nước, Bồ Tát Quan Thế Âm liền thị hiện tuyên thuyết thần chú Tiêu phục độc hại đà la ni.Trong Thiền Lâm, tượng của trưởng giả Nguyệt Cái thường được thờ ở bên phải Bồ Tát Quan Âm trên lầu các cửa chùa.[X.Kinh Thỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát tiêu phục độc hại Đà La Ni Chú; Phẩm Hương Tích Phật Kinh Duy Ma; Phẩm Pháp Cúng Dường Kinh Duy Ma Cật sở thuyết Q.hạ; Phẩm Pháp Cúng Dường Kinh Thuyết Vô Cấu Xưng Q.6].	
 	
Nguyệt Chu Hòa Thượng Di Lục 	
● Gọi tắt: Nguyệt Chu Lục.Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Nguyệt Chu (1618-1696) thuộc Tông Tào Động Nhật Bản giảng nói, thị giả là Trích Thủy biên chép, được thu vào Đại Chính Tạng tập 82.Nội dung bao gồm: Thướng đường, đối cơ, tiểu Phật Sự, chân tán, kệ tụng... cuối quyển có phụ thêm 1 bài Nguyệt chu hành trạng.
 	
Nguyệt Chu Thọ Quế 	
● (1460-1533). Thiền Sư Nhật Bản thuộc Tông Lâm Tế, người kinh đô (Kyoto), biệt hiệu Huyễn Vân. Sư là người học rộng, có tài thơ văn, là nhân vật Đại Biểu cho thời kì cuối của nền văn học Ngũ Sơn.Năm Thiên văn thứ 2 (1533) sư tịch, hưởng thọ 74 tuổi.Sư để lại Ngữ Lục và các tác phẩm: Huyễn Vân Văn Tập, Thi Cảo Cập Tục Cẩm Tú Đoạn, Sử Kí Sao, 8 quyển, Hoàng Thị Khẩu Nghĩa 24 quyển.[X.Diên Bảo Truyền Đăng Lục Q.33; Bản triều Cao Tăng Truyện Q.44].
 	
Nguyệt Chủng	
● Phạm: Candra-vaôza.Cũng gọi Nguyệt thống.Một họ trong dòng Sát Đế Lợi, cùng với Nhật Chủng là 2 Vương tộc lớn thời cổ đại ở Ấn Độ. Tương truyền họ là con cháu của Nguyệt Thiên.	
 	
Nguyệt Cơ 	
● (1914-1987).Danh tăng Trung Quốc thời hiện đại, người huyện Giang Tô, tỉnh Giang Tô, họ Vương, hiệu là Đại bản.Năm Dân Quốc 11 (1922), sư nương vào Hòa Thượng Tùng thái xuất gia ở am Khánh long tại Đông Đài, Giang Tô. Năm Dân Quốc 20 (1933), sư thụ giới Cụ Túc ở chùa Định tuệ, núi Tiêu Sơn, Trấn Giang.Sư tốt nghiệp ở các viện Phật học Khải tuệ, Lĩnh đông và Mân nam, từng giữ các chức vụ: Tri Khách chùa Định tuệ, Giáo sư viện Phật học Bạch tước ở Ngô Hưng, Trụ Trì các chùa Thê Hà ở Nhiếp sơn tại Nam Kinh, chùa Hương lâm ở Chung Sơn, Ủy viên thường vụ phân hội Phật Giáo Nam Kinh,Ủy viên thường vụ Hội Phật Giáo Trung Quốc. Sau, sư sáng lập tinh xá Thê Hà ở Cao Hùng, Đài Loan.Sư có các tác phẩm: Mật Nghiêm Kinh Thuật Yếu, Phật Môn Giai Thoại, Trung Ương Thượng Nhân Cách Mệnh Sử Thoại, Nam Kinh Thê Hà Tự Nạn Dân Thu Dung Sở Chi Hồi Ức.	
 	
Nguyệt Diệu	
● Phạm: Soma.Cũng gọi Thái Âm, Nguyệt Tinh, Nguyệt Thiên Diệu.Tức là mặt trăng, 1 trong 7 ngôi sao, 1 trong 9 vì tinh tú.Cứ theo Kinh Tú Diệu thì người sinh vào ngày Tú diệu sẽ rất thông minh tài trí, hình tướng đẹp đẽ, thích làm việc phúc, hay bố thí và thường hiếu thuận.Trong Mật Giáo, Nguyệt Diệu được coi là 1 bộ chúng thuộc Ngoại Kim Cương Bộ trên Mạn Đồ LaThai Tạng Giới.Hình tượng vị tôn này có thân màu da người, ngồi tréo chân trên bệ tròn, tay phải cầm vật hình bán nguyệt, trên đó có 1 con thỏ, tay trái để ở trước ngực.Đại Nhật Kinh Sớ quyển 4 giải thích theo nghĩa sâu kín, cho rằng cầm mặt trăng là biểu thị hạnh Bồ Đề.[X.Tú Diệu Nghi Quĩ; Bí Tạng Kí Q.cuối].	
 	
Nguyệt Dụ Bồ Tát Thập Chủng Thiên Pháp 	
● Mười pháp lành của Bồ Tát được ví dụ với mặt trăng tròn sáng.Cứ theo Kinh Trừ Cái Chướng Bồ Tát sở vấn quyển 7, Bồ Tát đã sạch hết duyên trần, thể tính tròn sáng, ánh sáng trí tuệ chiếu soi cùng khắp, nếu các hữu tình qui ngưỡng thì khiến cho họ phát tâm Bồ Đề, thành tựu chủng trí; giống như mặt trăng lìa các nhiễm ô che khuất, tròn sáng rực rỡ, chiếu rọi khắp nơi, công đức không giới hạn, vì thế nên dùng mặt trăng làm thí dụ. Mười pháp lành ấy là:	
01.Giai sinh hoan hỷ: Đều sinh vui mừng. Khi Bồ Tát mới ra đời đã có thể làm cho các hữu tình xa lìa phiền não mà sinh vui mừng, giống như mặt trăng khi mới mọc, người thấy đều được mát mẻ, tâm sinh vui thích.	
02.Chúng sở nhạo kiến: Mọi người đều muốn thấy. Khi Bồ Tát mới ra đời, các căn thanh tịnh, chủng tử thuần khiết, đầy đủ mọi uy nghi khiến các hữu tình trông thấy sinh tâm ưa thích; giống như mặt trăng lúc mới mọc, trong suốt tròn sáng, không ai mà không thích nhìn.	
03.Thiện pháp tăng trưởng: Pháp lành thêm lớn. Bồ Tát từ lúc mới phát tâm đã tinh tiến siêng tu mọi pháp lành, dần dần thêm lớn, cho đến khi ngồi ở đạo tràng, tất cả tướng tốt đẹp đều đầy đủ, thành tựu trí đức; giống như mặt trăng mọc từ ngày mồng 1 đến ngày 15, ánh sáng tăng dần, đến ngày 15 thì tròn sáng rực rỡ, soi tỏ khắp nơi.	
04.Ác pháp tổn giảm: Pháp ác giảm dần. Khi Bồ Tát có đủ trí xuất thế thì tất cả pháp ác mỗi ngày mỗi giảm, cho đến lúc ngồi ở đạo tràng thì sạch hết tất cả, thành tựu đoạn đức; giống như mặt trăng ngày 16 đến ngày 30, ánh sáng càng lúc càng giảm, đến đêm 30 thì bóng tối tràn ngập.	
05.Hàm giai xưng tán: Thảy đều khen ngợi.Bồ Tát khi mới ra đời, tất cả trời, người, A Tu La... đều khen ngợi; giống như mặt trăng lúc mới mọc, tất cả nhân dân lớn, bé trong thế gian đều ngẩng trông và khen đẹp.	
06.Thể tướng thanh tịnh: Thể tướng trong sạch. Bồ Tát tu hạnh xa lìa, thể tướng không nhiễm, thanh tịnh và hóa sinh, chẳng phải nhờ vả di thể bất tịnh của cha mẹ; giống như Nguyệt Thiên Tử do nghiệp thù thắng cảm được quả báo, thể tướng thanh tịnh, trong trắng không nhuốm.	
07.Thừa tối thượng thừa: Ngồi xe tối thượng. Bồ Tát được Tối thượng thừa, quay bánh xe pháp lớn, độ tất cả hữu tình khiến cho họ mở tỏ, vượt ra ngoài 3 cõi; giống như Nguyệt Thiên Tử xoay bánh xe trong sáng, chiếu rọi khắp 4 thiên hạ, khiến mọi người đều thoát khỏi bóng tối.	
08.Thường tự trang nghiêm: Thường tự làm đẹp. Bồ Tát tu các công đức thù thắng vi diệu thường tự trang nghiêm, không nhờ những vật trang sức bên ngoài; giống như Nguyệt Thiên Tử không cần tắm gội mà tự trong sáng sạch sẽ.	
09.Du hí pháp lạc: Dạo chơi trong niềm vui pháp. Bồ Tát thường dạo chơi trong pháp lạc thắng diệu, không nhiễm các cảnh giới dục lạc của thế gian; giống như Nguyệt Thiên Tử thường cảm nhận niềm vui cõi trời mà xa lìa uế nhiễm.	
10.Cụ Đại Thần Thông: Đủ thần thông lớn. Bồ Tát được thần thông tự tại, vô lượng uy đức, khiến tất cả hữu tình xa lìa cấu nhiễm mê ám; giống như Nguyệt Thiên Tử trong sạch tròn sáng, chiếu soi hết thảy mọi vật khắp 4 thiên hạ.	
 	
Nguyệt Đàn	
● Đàn lộ thiên được thiết lập ở phía ngoài vách điện đường. Vì ánh trăng thường soi vào nên gọi là Nguyệt đàn.[X.môn Điện Đường trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.1].	
 	
Nguyệt Đăng Tam Muội	
● Tam Muội Nguyệt đăng. Đức Phật từng giảng cho Đồng Tử Nguyệt quang lúc Ngài ở núi Kì Xà Quật gần thành Vương Xá nghe về pháp môn tam muội “Hết thảy các pháp thể tính bình đẳng không hí luận”. Vì Tam Muội này được đặt theo tên của Đồng Tử Nguyệt Quang cho nên gọi là Nguyệt Đăng Tam Muội.[X.Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội]. (xt. Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh). 	
 	
Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh 	
● Phạm: Samàdhi-ràja, Kinh, 10 quyển, do ngài Na Liên Đề Lê Da Xá dịch vào đời Cao Tề, được thu vào Đại Chính Tạng tập 15.Nội dung Kinh này thuật lại việc Đức Phật giảng cho Đồng Tử Nguyệt quang nghe về việc nhờ tu tâm bình đẳng, tâm cứu hộ, tâm vô ngại, tâm vô độc và vô lượng Tam Muội ở địa vị tu nhân, hoặc do rõ biết thể tính của các pháp đúng như thực mà chứng được Bồ Đề; thành tựu bố thí, trì giới, nhẫn nhục... thì đạt được Tam Muội “Thể tính các Pháp Bình Đẳng không hí luận”.Kinh này có 2 Kinh Biệt Sinh, đều do ngài Tiên công dịch vào đời Lưu Tống.
1.Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội, cũng gọi Kinh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Thập Sự Hành 1 quyển, được thu vào Đại Chính Tạng tập 15, hiện còn trong các bản Đại Tạng đời Tống, Nguyên, Minh. Bản Kinh Biệt Sinh này tương đương với nửa phần trước quyển thứ 6 của Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội do ngài Na Liên Đề Lê Da Xá dịch nói ở trên.	
2.Bản Kinh Biệt Sinh này cũng cùng tên với Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội, và cùng được thu vào Đại Chính Tạng tập 15, có 1 quyển, hiện cũng được thu vào Đại Tạng Cao Li, nhưng không phải do ngài Tiên công dịch mà theo bài Bạt trong Tạng Kinh Súc loát thì do ngài An Thế Cao dịch, được ghi trong Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 4.Bản Kinh Biệt Sinh này tương đương với nửa phần sau quyển 5 của Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội do ngài Na Liên Đề Lê Da Xá dịch đã nói ở trên.Nguyên bản tiếng Phạm của Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội này được xuất bản vào năm 1896 tại Calcutta, Ấn Độ, tựa đề là Tam Muội vương (Samàdhi-ràja).Trong văn trích dẫn của Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học (Zikwàsamuccaya) bản tiếng Phạm, gọi Kinh này là Kinh Tam Muội Vương Nguyệt Đăng.[X.Pháp Kinh Lục Q.1; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6]. 	
 	
Nguyệt Đơn	
● Bản báo cáo thu chi hàng tháng trong các Thiền Viện.Trong Thiền Lâm, người đảm trách chức vụ trông coi việc thu chi trong chùa phải kết toán mỗi tháng 1 lần, làm thành bản tường trình chi tiết, gọi là Nguyệt đơn. [X.môn Bạ Khoán trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.16].	
 	
Nguyệt Giang Chính Ấn Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Cũng gọi Nguyệt Giang Hòa Thượng Ngữ Lục, Nguyệt Giang Ấn Thiền Sư Ngữ Lục. Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Nguyệt giang Chính ấn thuộc Tông Lâm Tế soạn vào đời Nguyên, ngài Cư giản biên tập, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 123.Nội dung ghi chép các phần: Thướng đường, tiểu tham ngữ, niêm cổ, tụng cổ, phổ thuyết, pháp ngữ, tán... của Thiền Sư Chính ấn ở các chùa: Bích Vân, Điện Sơn, Nam Thiền Hưng Quốc, Tuyên Hóa và chùa Đạo Tràng.	
 	
Nguyệt Hà 	
● (1858-1917).Danh tăng Trung Quốc, người huyện Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, họ Hồ, tên Hiển Châu.Năm 17 tuổi, sư xuất gia ở chùa Đại chung tại Nam Kinh, năm sau thụ giới Cụ Túc ở núi Cửu Hoa, là đệ tử nối pháp của Hòa Thượng Dã khai ở chùa Thiên Ninh tại Thường Châu. Sư từng tham học ở các Đại Tông môn như: Kim Sơn, Thiên Ninh, Cao Mân... và kết am tĩnh tu trên núi Chung Nam. Sư lần lượt gần gũi các vị: Hòa Thượng Liễu trần, Xích sơn Lão nhân. Mới đầu, sư học giáo nghĩa Thiên Thai, sau chuyển sang học Hoa Nghiêm. Đối với Pháp Giới quán của ngài Đỗ Thuận, chương sớ của các ngài Pháp Tạng và Trừng Quán, sư nghiên cứu rất sâu. Năm 41 tuổi, sư đi nhiều nơi trong và ngoài nước tuyên giảng các Kinh luận Đại Thừa Như Hoa Nghiêm, Lăng Già, Đại Thừa Khởi Tín... đặc biệt ra sức xiển dương tư tưởng Hoa Nghiêm. Sư từng được mời đến tinh xá Kì Hoàn ở Kim Lăng để diễn giảng, đồng thời…………, sáng lập hội Giáo dục Tăng già ở các tỉnh Giang Tô, Hồ Bắc. Năm Dân Quốc thứ 2 (1913), sư giảng Kinh ở vườn hoa Cáp đồng tại Thượng Hải, năm sau, sư mở trường Đại Học Hoa Nghiêm tại đây. Về già, sư lập Pháp Giới Học uyển.Năm Dân Quốc thứ 6 (1917), sư tịch ở chùa Ngọc Tuyền tại Tây Hồ thuộc Hàng Châu, hưởng thọ 60 tuổi.Sư để lại tác phẩm: Duy Ma Cật Kinh giảng nghĩa.[X.Trung Quốc Phật Giáo Cận Đại Sử hạ sách (Đông sơ)].	
 	
Nguyệt Kị	
● Cũng gọi Tường nguyệt.Ngày giỗ được cử hành mỗi tháng một lần.[X.Sa Thạch Tập Q.2, phần đầu]. 	
 	
Nguyệt Liễn	
● Xe của Nguyệt Thiên Tử.Cứ theo Kinh Khởi Thế quyển 10 thì nguyệt liễn được làm bằng Lưu Ly xanh, cao 16 do tuần, rộng 8 do tuần; Nguyệt Thiên Tử và các thiên nữ ngồi trong xe này cùng nhau hưởng thụ công đức 5 dục lạc của cõi trời và muốn đi đâu tùy ý. 	
 	
Nguyệt Luân 	
● I.Nguyệt Luân.Bánh xe mặt trăng, tên khác của mặt trăng, vì mặt trăng tròn như bánh xe nên gọi là Nguyệt Luân.Cứ theo Luận Câu Xá quyển 11, thì đường kính Nguyệt Luân dài 50 do tuần, phía dưới của Nguyệt Luân là bảo thủy Châu Pha chi ca có thể lạnh cũng có thể chiếu sáng. Trong Nguyệt Luân có Nguyệt cung tạo thành bởi pha lê màu bạc và màu xanh, là nơi ở của Nguyệt Thiên Tử cùng với vợ và thiên chúng.Mật Giáo gọi Nguyệt Luân là Nguyệt Thiên, là 1 trong 12 vị thần trời hộ thế. Lại vì Nguyệt Luân chỉ cho mặt trăng tròn nên cũng được dùng để tượng trưng cho trí đức viên mãn, tâm Phật, tâm Bồ Đề...[X.Kinh Trường A Hàm Q.22; Kinh Khởi Thế Q.10; Luận Bồ Đề Tâm].	
● II.Nguyệt Luân (?- ?).Thiền Sư Trung Quốc thuộc Tông Lâm Tế sống vào đời Thanh, người Mã long, tỉnh Vân Nam, họ Dịch.Sư xuất gia và thụ giới Cụ Túc năm 18 tuổi, tham học Thiền Sư Chân viên Nguyệt đàm, hơn 1 năm sau sư được ấn khả. Sau đó, sư lại đi tham vấn các bậc tôn túc khắp miền Nam, Bắc. Sư ở Yên Kinh (Bắc Bình)26 năm, rất đông người từ khắp nơi đến tham học, danh tiếng của sư được lan truyền đến triều đình. Vua rất quí trọng và 2 lần ban cho sư áo đỏ và Đại Tạng Kinh.Cuối đời, sư trở về tỉnh Vân Nam, trụ trì 2 ngôi chùa nổi tiếng là Hoa Đình và Hoa Nghiêm, chấn hưng tông phong, có Ngữ Lục lưu hành ở đời.[X.Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh Q.2 (Hư Vân)].	
 	
Nguyệt Luân Quán	
● Cũng gọi Tịnh Bồ Đề Tâm Quán.Pháp quán tưởng tâm của mình như mặt trăng tròn sáng. Tức pháp quán chữ (a). Cứ theo Luận Bồ Đề Tâm thì trăng tròn là thể viên minh giống như tâm Bồ Đề, cho nên ví dụ tâm mình như vầng trăng. Người tu hành trong tâm quán tưởng vầng trăng sáng, có thể thấy tâm mình vốn vắng lặng trong sáng, cũng như ánh trăng chiếu khắp hư không mà không hề phân biệt. Hành Giả lúc mới bắt đầu tu quán, nếu trong tâm không quán tưởng được thì có thể vẽ 1 vòng tròn, đường kính 1 khuỷu tay, trong vòng tròn có hoa sen trắng 8 cánh (hoặc vẽ vầng trăng trên hoa sen), trên hoa sen viết 1 chữ (a) màu vàng. Hành Giả ngồi kết già, nhìn thẳng vào hình vẽ, 2 tay kết ấn, quán tưởng tâm mình cũng như mặt trăng. Đây là pháp quán cơ bản trong các pháp quán của Mật Giáo.[X.Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực Q.trung; Kim Cương Đính Liên Hoa Bộ Tâm Niệm Tụng Nghi Quĩ; Kinh Kim Cương Đính Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Q.thượng; Kinh Tâm Địa Quán Q.8]. 	
 	
Nguyệt Quan 	
● (? - ?). Phạm: Chandragomin. Tạng: Btsun-pa.Danh tăng kiêm học giả phái Du Già Hành ở Ấn Độ, sống vào khoảng thế kỉ VII.Sư là con của học giả Vệ Thế Ca (Phạm: Vizewaka)xuất thân từ vương tộc Bengal ở Đông Ấn Độ.Ở tuổi 20, sư đã có trình độ học vấn sâu rộng, từng theo 1 vị A Xà Lê Đại Thừa thụ tam qui ngũ giới, lại theo ngài An Tuệ (Phạm: Sthiramati) học Duy Thức, theo A Xà Lê A thù ca (Phạm: Azoka)  nhận mật chỉ. Sư kết hôn với con gái của vua Ngõa nam đắc lạp (Phạm: Varendra) tên là Đa La (Phạm: Tàrà), nhưng vì hôn thê trùng tên với thần nữ Đa La nên sư không chịu, bèn quyết chí xuất gia.Nhà vua nổi giận, sai quan Hình lại ném sư xuống sông Hằng.	
Lúc ấy, có vị sư xuất hiện, khuyên sư nên cầu nguyện thần Đa La, nhờ đó, sư đã được 1 ông chài cứu sống.Về sau, sư thông suốt các Kinh sách như: Ba nhĩ ni (Phạm: Pàịini), Thánh diệu cát tường chân thực danh Kinh (Phạm: Maĩjuzrì-nàma-saôgìti), Nhất bách ngũ thập tán Phật tụng (Phạm: Zatapaĩcazatikà-nàma-stotra) của ngài Mã Minh. Sau, sư cảm nhận lời dạy của Bồ Tát Quan Thế Âm (Phạm: Bhaỉỉ= àraka-lokezvara) nên trứ tác nhiều sách về Đại Thừa Như: Nguyệt đăng chú (Phạm: Candrapradìpa-ỉìkà), Nhập tam thân (Phạm: Kàyatrayavatàra)và rất nhiều tác phẩm khác.Bấy giờ, trong phái Đại Thừa Trung Quán Cụ Duyên có ngài Nguyệt Xứng và ngài Phổ Hiền cùng soạn sách, sư Nguyệt quan xem qua liền ném những sách của mình soạn xuống giếng. Bồ Tát Quan Thế Âm hiện ra bảo rằng: “Các trứ tác của ông phát xuất từ thâm tâm rất lợi ích cho hữu tình”. Sư tuân theo lời dạy của Bồ Tát bèn xuống giếng lấy sách của mình lên và nhờ uống nước giếng mà tâm trí sáng suốt, đến tranh luận với ngài Nguyệt Xứng và bác bỏ luận thuyết của ngài.Sư suốt đời tận lực hộ trì giáo pháp.Về già, sư lên núi Bổ Đà Lạc Ca và sau tịch ở đó.Tác phẩm của sư rất nhiều, tương truyền lớn nhỏ tất cả có tới 432 bộ.[X.History of Buddhism by Bu-ston (E. Obermiller); Đông Bắc Đế Quốc Đại Học Tây Tạng Đại Tạng Kinh Tổng Mục Lục].	
 	
Nguyệt Quang Bồ Tát	
Nguyệt quang, Phạm: Candra-prabha.	
● I.Nguyệt Quang Bồ Tát.Tên của Đức Phật khi tu hạnh Bồ Tát ở quá khứ hiện thân Quốc vương.(xt. Nguyệt Quang Vương). 	
● II.Nguyệt Quang Bồ Tát.Cũng gọi Nguyệt Tịnh Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.Vị Bồ Tát thị giả của Đức Dược Sư Như Lai.Cứ theo Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện, thì vị Bồ Tát này cùng với Bồ Tát Nhật Quang (Phạm: Sùryaprabha) đều là bậc Thượng thủ trong vô lượng vô số Bồ Tát sẽ lần lượt được bổ xứ thành Phật.Ngoài ra, theo Tu Dược Sư Nghi Quĩ Bố Đàn Pháp, Bồ Tát Nguyệt Quang có thân màu trắng, ngồi trên tòa hình con ngỗng, tay cầm mặt trăng.[X.Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức; Dược Sư Như Lai Quán Hành Nghi Quĩ Pháp].	
● III.Nguyệt Quang Bồ Tát.Vị Bồ Tát trong viện Văn Thù trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo. Là 1 trong 16 vị tôn của Hiền Kiếp thuộc Mạn Đồ La Kim Cương Giới.	
- Trong Mạn Đồ LaKim Cương Giới, Bồ Tát Nguyệt Quang ngồi ở mé tây của viện thứ 2 trong Hội Vi Tế. Thân hình màu trắng, tay trái nắm lại để ở ngang hông, tay phải cầm vầng trăng sáng hoặc cầm hoa sen, trên hoa có nửa vầng trăng. Mật hiệu là Thanh Lương Kim Cương, hình Tam Muội Da là hình bán nguyệt.
- Trong Mạn Đồ LaThai Tạng Giới, vị Bồ Tát này ngồi ở phía bên phải Bồ Tát Diệu Cát Tường, khoảng giữa Bồ Tát Diệu Âm và Bồ Tát Vô Cấu Quang trong viện Văn Thù.Tay phải nắm lại, cầm hoa sen để ở ngang hông, trên hoa sen có nửa vành trăng; tay trái cầm hoa sen búp để ở ngang ngực, ngồi kết già trên đài sen. Mật hiệu là Uy đức Kim Cương, hình Tam Muội Da là hoa sen xanh, trên hoa đặt hình bán nguyệt.[X.Kinh Kim Cương Đính Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Q.hạ; Hiền Kiếp Thập Lục Tôn; A Xà Lê sở truyền Mạn Đồ La trong Đại Nhật Kinh sớ Q.6; Kim Cương Giới Mạn Đồ La sao Q.2; Bí Tạng Kí; Kim Cương Giới Thất Tập Q.hạ; Thai Tạng Giới thất thập Q.trung; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.5].	
 	
Nguyệt Quang Đại Thần	
● Vị đại thần của vua Tần Bà Sa La nước Ma Yết Đà ở Ấn Độ đời xưa.Ông là người thông minh đa trí, khi Thái tử A Xà Thế đối xử với vua cha 1 cách bạo ác, ông đã cùng với lương y Kì Bà hết sức can gián.[X.Kinh Quán Vô Lượng Thọ]. 
 	
Nguyệt Quang Đồng Tử 	
● Nguyệt quang, Phạm: Candra-prabha.Cũng gọi Nguyệt minh đồng tử, Nguyệt Quang Bồ Tát, Nguyệt quang nhi.Con của trưởng giả Thân nhật ở thành Vương Xá vào thời đại Đức Phật tại thế. Cứ theo Kinh Nguyệt quang đồng tử, thì trưởng giả Thân nhật nghe lời của Lục Sư Ngoại Đạo: Bất Lan Ca Diếp đào hầm đốt lửa trong đó để hãm hại Đức Phật, Đồng Tử Nguyệt Quang biết chuyện liền can ngăn nhưng ông ta không nghe. Khi Đức Phật đến, hầm lửa bỗng biến thành ao tắm; Thân nhật sợ hãi, xin sám hối và qui y Phật, được Phật mở tỏ cho liền chứng pháp Nhẫn bất thoái chuyển.Ngoài ra, theo Kinh Thân nhật, sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 1.000 năm, Đồng Tử Nguyệt Quang sinh vào nước Tần (Trung Quốc) làm Thánh quân, giữ gìn Kinh pháp, giáo hóa nhân dân làm cho đạo pháp hưng thịnh.[X.Kinh Đức Hộ Trưởng Giả Q.hạ; Kinh Bảo Vũ Q.1; Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội; Kinh Nguyệt Minh Bồ Tát]. 	
 	
Nguyệt Quang Thái Tử	
● Tiền thân của Đức Phật ở đời quá khứ khi Ngài còn tu hạnh Bồ Tát.Thái tử Nguyệt quang là con 1 vị quốc vương, một hôm đang đi dạo chơi bên ngoài, gặp 1 người bệnh hủi cầu xin Thái tử cứu chữa.Nguyệt quang hỏi các thầy thuốc, họ cho biết chỉ có máu tủy của 1 người từ nhỏ đến lớn chưa từng nóng giận thì mới chữa được bệnh này. Thái tử liền cắt da lấy máu cho uống và chặt xương lấy tủy thoa lên thân người bệnh.[X.Luận Đại Trí Độ Q.12; Kinh Luật Dị Tướng Q.31].	
 	
Nguyệt Quang Vương	
Nguyệt quang, Phạm: Candra-prabha.Hán âm: Chiến Đạt La Bát Lạt Bà, Chiên Đà Bà La Tì.	
● I.Nguyệt Quang Vương.Cũng gọi Nguyệt Quang Bồ Tát.Vị vua ở Ấn Độ thời cổ đại, tiền thân của Đức Phật ở quá khứ khi Ngài còn tu hạnh Bồ Tát. Vị vua này có uy đức lớn, đã bố thí đầu của mình cho Bà La Môn Lao độ sai, mà thành tựu viên mãn hạnh Bố thí Ba La Mật.[X.Kinh Hiền Ngu Q.6; Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát; Kinh Đại Bảo Tích Q.80]. 	
● II.Nguyệt Quang Vương.Tên khác của vua Ba Tư Nặc nước Xá Vệ ở Ấn Độ vào thời Đức Phật tại thế.Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật quyển thượng (Đại 8, 825 trung) nói:“Vua Ba Tư Nặc của nước Xá Vệ tên là Nguyệt quang”.	
 	
Nguyệt Tạng Phần	
● Cũng gọi Đại Phương Đẳng Đại tập nguyệt tạng Kinh.Kinh, 11 quyển, được thu vào Đại Chính Tạng tập 13.Nội dung Kinh này do thu tập các bộ Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập mà thành, được chia làm 17 phần, Nguyệt Tạng Phần là phần thứ 15, gồm có 10 Phẩm.(xt. Đại Tập Kinh).	
 	
Nguyệt Thị 	
● Kuwana.Cũng gọi Nguyệt Chi, Nguyệt Để, Nhục Chi.Một chủng tộc sinh sống ở khoảng thế kỉ III trước Tây lịch đến thế kỉ V Tây lịch ở các vùng tây Bắc Trung Quốc, Tây Vực, giữa Trung Quốc và Ấn Độ, tây bắc Ấn Độ, lưu vực sông Hằng, lưu vực Ngũ Hà v.v... Giữa các học giả có nhiều thuyết về chủng tộc Nguyệt thị, hoặc cho rằng họ thuộc chủng tộc Tây Tạng, hoặc chủng tộc Mông Cổ, chủng tộc Đột Quyết, Ấn Độ Tây đề á (Indo-Scythians), Để khương... Tập tục của chủng tộc này giống với tập tục của tộc Hung Nô.	
Theo Sử Kí và Hán thư thì tộc Nguyệt thị sống ở khoảng giữa Đôn Hoàng và núi Kì liên thuộc vùng Tây bắc Trung Quốc. Vào đầu đời Hán, vì tránh Hung Nô ở phía bắc, nên họ dời sang phía tây, sau cướp lấy đất của tộc Tắc (Saka)và Ô tôn, hàng phục Đại Hạ (Bactria), chiếm cứ 1 vùng từ sông Qui (nay là sông A Mẫu) trở về phía bắc, gọi là Đại Nguyệt Thị. Số còn lưu lại ở Đôn Hoàng thì chiếm cứ vùng Nam Sơn (tức núi Kì Liên), gọi là Tiểu nguyệt thị, cũng gọi Hoàng trung nguyệt thị (Hoàng trung tức vùng phụ cận Tây Ninh ngày nay), Hoàng trung nguyệt thị hồ.Sau khi định cư, Đại Nguyệt Thị đóng đô ở thành Lam Tử (thuộc Bắc bộ A Phú Hãn (Afghanistan) hiện nay) về phía nam sông Qui, đem vùng đất của Đại Hạ chia cho Ngũ hấp hầu (năm chư hầu) trấn giữ: Hưu mật hấp hầu cai quản thành Hòa mặc (Sarik-chaupan), Song mi hấp hầu cai quản thành Song mi (Mastoj), Quí Sương hấp hầu cai quản thành Hộ táo (tây bộ Wakhan), Hật đốn hấp hầu cai quản thành Bạc mao (Badaxshan) và Đô mật (Cao Phụ) hấp hầu cai quản thành Cao Phụ (Jamgan). Ngũ hấp hầu đều trực thuộc Đại Nguyệt Thị.Hơn 100 năm sau, Quí Sương Hấp Hầu là Khưu Tựu Khước (Kujura Kadphises I) đánh dẹp hết 4 Hấp hầu kia, tự lập làm vua, đặt quốc hiệu là Quí Sương (Kushàn) thay cho địa vị của Đại Nguyệt Thị, rồi chinh phục An Tức, thôn tính vùng đất Cao Phụ	
(Kabul, thủ đô của nước Afghanistan ngày nay), đồng thời diệt Bộc Đạt, Kế Tân (Dardisthan), chiếm vùng đất tỉnh Bàng già phổ (Panjab) của Ấn Độ... Từ đó về sau,Đại Nguyệt Thị lẽ ra phải được gọi là Vương Triều Quí Sương, nhưng Trung Quốc vẫn cứ gọi là Đại Nguyệt Thị.Sau khi Khưu Tựu Khước mất, con là Diêm Cao Trân (Wema Kadphises II) lên thay, lại đánh chiếm lấy nước Kiện Đà La ở Bắc Ấn Độ, để tướng quân lại trấn giữ, đó là thời kì toàn thịnh của Đại Nguyệt Thị. Thời kì Diêm Cao Trân tại vị, ông ra sức phát triển giao thông đối ngoại, đặc biệt là trao đổi sứ thần với La Mã, dùng vàng đúc tiền để mở mang Kinh tế. Cũng nhờ sự dung hợp văn hóa Đông Tây mà nền mĩ thuật Phật Giáo kiểu Hy Lạp được hình thành, tức là mĩ thuật Kiện Đà La mà đối với nền mĩ thuật Phật Giáo Châu Á nói chung, đã có ảnh hưởng rất sâu đậm.Đến thời vua Ca Nị Sắc Ca thì biên cương lại được mở rộng thêm, thế lực của Đại Nguyệt Thị vượt qua dãy núi Thông Lãnh sang phía đông, đến sông Qui ở phía Bắc, An Tức ở phía tây và phía nam thì lưu vực Ngũ Hà cho đến dãy núi Tần Đà Sơn (Vindhya). Vua đóng đô ở thành phố Bố Lộ Sa Bố La (Phạm: Puruwapura), hết sức bảo hộ Phật Pháp, xây cất chùa tháp, đồng thời, triệu thỉnh 500 vị A La Hán đến nước Ca Thấp Di La để biên soạn Luận Đại Tì Bà Sa.Trong lịch sử Phật Giáo Ấn Độ, lòng chân thành kính tin và sự cống hiến của vua Ca Nị Sắc Ca đối với Phật Giáo chỉ đứng sau vua A Dục (Phạm: Azoka)mà thôi.Các bậc Đại Luận Sư lừng danh như: Long Thụ, Mã Minh... đều sinh vào thời đại vua Ca Nị Sắc Ca.Khoảng thế kỉ III trước Tây lịch, vua A Dục của Ấn Độ từng phái các vị Truyền giáo tăng sứ đến nước Đại Hạ hoằng pháp, mà Đại Hạ đương thời là căn cứ địa của Đại Nguyệt Thị, cho nên đương nhiên là giữa Đại Nguyệt Thị và Phật Giáo đã có sự tiếp xúc. Lãnh thổ của Đại Nguyệt Thị lúc đó đã rất rộng: Từ Bắc Ấn Độ cho đến phía nam dãy núi Hưng Đô Khố Thập (Hindukush), vì thế, Đại Nguyệt Thị chẳng những chỉ trở thành môi giới của việc giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Ấn Độ mà đối với việc truyền bá Phật Pháp sang phía đông cũng có ảnh hưởng rất to lớn. Cứ theo Lí Hoặc Luận của Mâu Tử và Hậu Hán Thư quyển 42, thì trong năm Vĩnh Bình (58-78) vua Minh Đế nhà Hậu Hán từng sai các ông Thái Hâm, Tần Cảnh v.v... đến Đại Nguyệt Thị sao chép Kinh Phật mang về Lạc Dương. Các bậc Đại Đức Tam Tạng nổi tiếng như: Chi Lâu Ca Sấm, Chi Diệu, Chi cương lương tiếp v.v... của Nguyệt thị cũng nối tiếp nhau đến Trung Quốc truyền pháp. Còn những vị mang họ Chi như: Chi Lượng, Chi Khiêm, Trúc Pháp Hộ, Chi Pháp độ, Chi đạo căn, Chi Thi Luân... đại khái tổ tiên của các vị đều thuộc chủng tộc Nguyệt thị, trong đó, ngài Trúc Pháp Hộ vốn có tên là Nguyệt Chi Bồ Tát, là người sống ở Đôn Hoàng, con cháu đời sau của Tiểu nguyệt thị ở vùng Nam Sơn còn sót lại.Ngoài ra, Đại Đường Tây Vực Kí của ngài Huyền Trang và Vãng Ngũ Thiên Trúc Quốc Truyện của ngài Tuệ Siêu người Triều Tiên, thì các ngài Diệu Âm, Pháp Thắng, Đàm mA Nan đề, Phù Đà Bạt Ma, Di Đà Sơn, Đạt Ma mạt ma... đều đã xuất thân từ Đại Nguyệt Thị.Sau khi vua Ca Nị Sắc Ca băng hà, các vua: Ngõa tây sắc ca (Phạm: Vasiwka), Phất duy sắc ca (Phạm: Huviwka), Ngõa Tô Đề Bà (Phạm: Vàsudeva)... lần lượt lên nối ngôi.Đến thời vua Ngõa tô Đề Bà, vương triều Tát San (Sàsan) của Ba Tư và vương triều Cấp Đa (Gupta) ở Trung Ấn Độ kế tiếp nổi lên, còn ở phía bắc lại bị Hung Nô xâm nhập, cho nên thế nước suy dần và đến khoảng thế kỉ thứ V (470-480) thì diệt vong. [X.Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Đại Uyển Liệt Truyện thứ 63 trong Sử Kí; Tây Vực Truyện 78 trong Hậu Hán Thư; Đại Nguyệt Thị quốc chi Phật Giáo (Vũ Khê Liễu Đế); Trung Quốc Biên Cương Dân Tộc Sử (Lưu Nghĩa Đường); Tây Vực Sử Thượng Chi Tân Nghiên Cứu (Bạch Điểu Khố Cát); Đông Dương Học Báo 2, phần 1].	
 	
Nguyệt Thiên 	
● Phạm: Candra.Hán âm: Chiên Đà La, Chiến Đạt La, Chiến Nại La.Cũng gọi Nguyệt Thiên Tử, Bảo Cát Tường Thiên Tử.Vị tôn trong viện Ngoại Kim Cương Bộ trên Mạn Đồ LaThai Tạng Giới, là 1 trong 12 vị trời, 1 trong 20 vị trời thuộc Ngoại bộ của Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo.Vị tôn này vốn là mặt trăng được Bà La Môn giáo Ấn Độ thần cách hóa, gọi là Nguyệt Thiên. Xưa gọi là Tô Ma (Phạm: Soma), Tô Ma Đề Bà (Phạm: Soma-deva), Tinh Tú Vương (Phạm: Nakwatra-nàtha), Sáng Dạ (Phạm: Nizà-kara), Thái Bạch Quang (Phạm: Zìtànzu)...Trong Mật Giáo, Nguyệt Thiên Thuộc Thiên Bộ hộ trì Phật Pháp, được an vị ở bên cạnh Câu Ma La Thiên về phía tây trong viện Ngoại Kim Cương Bộ của Thai Tạng Giới.Về hình tượng thì Nguyệt Thiên có thân màu da người, ngồi trên 3 con ngỗng, tay trái để ở ngang ngực, ngón giữa, ngón vô danh và ngón út co lại, tay phải cầm gậy, đầu gậy có hình nửa mặt trăng.[X.Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa; Kinh Đại Lâu Thán Q.6; Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Thập Nhị Thiên Cúng Nghi Quĩ; Bí Tạng Kí]. (xt. Nguyệt Liễn).	
 	
Nguyệt Thượng Nữ	
● Con gái của trưởng giả Tì Ma La Cật ở thành Vương Xá tại Ấn Độ thủa xưa.Nguyệt Thượng Nữ có nhan sắc xinh đẹp, được nhiều người trong thành đến cầu hôn. Nguyệt Thượng liền hẹn 7 ngày sau sẽ chọn. Đến kì hạn, Nguyệt Thượng bay lên hư không nói kệ, mọi người nghe xong liền dứt tâm tham dục. Sau đó, Nguyệt Thượng Nữ gặp ngài Xá Lợi Phất và cùng theo Ngài đến chỗ Đức Phật. Tại đây, Nguyệt Thượng Nữ luận bàn thâm nghĩa với ngài Xá Lợi Phất và ngài Văn Thù Sư Lợi, hiện nhiều thần biến kì lạ, đồng thời chuyển thân nữ thành thân nam rồi qui y Phật và xuất gia.[X.Kinh Nguyệt Thượng Nữ Q.thượng].	
 	
Nguyệt Thượng Nữ Kinh 	
● Phạm: Candrottàra-dàrikàparipfcchà. Kinh, 2 quyển, do ngài Xà Na Quyệt Đa dịch vào năm Khai Hoàng 11 (591) đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 14.Nội dung Kinh này thuật lại việc Nguyệt Thượng Nữ, con gái của trưởng giả Tì Ma La Cật ở thành Tì Da Li được gặp ngài Xá Lợi Phất, được đến chỗ Đức Phật, gặp Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi... rồi hiện thần biến, chuyển thân nữ thành thân nam, qui y Phật và xuất gia v.v...[X.Kinh Nguyệt Thượng Nữ]. (xt. Nguyệt Thượng Nữ).	
 	
Nguyệt Tinh Ma Ni 	
● Phạm: Candra-bhàsa-mani.Cũng gọi Nguyệt Quang Ma Ni, Nguyệt Ái Châu, Nguyệt Tinh.Một thứ ngọc quí, vật cầm ở tay bên trái trong 40 tay của Bồ Tát Thiên Thủ Quan Âm, có năng lực tiêu trừ các chứng bệnh nhiệt độc hại, làm cho an lành mát mẻ. Tay cầm ngọc này được gọi là Nguyệt Tinh Thủ, Hoặc Nguyệt Ma Ni Thủ.[X.Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni; Kinh Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp].	
 	
Nguyệt Xứng 	
● Phạm: Candrakìrti.Tạng: Zla-ba grags-pa, hoặc Zla-grags. Cao tăng Ấn Độ sống vào khoảng thế kỉ VII, thuộc phái Trung Quán Cụ Duyên, dòng dõi Bà La Môn ở vùng Sa mãn đa (Phạm: Samanta), Nam Ấn Độ.Sư y vào ngài Ca Ma la Bồ Đề (Phạm: Kamalabuddhi) xuất gia, học tập tông nghĩa và các bộ luận của Bồ Tát Long Thụ. Sư cũng học Đát Đặc La (Phạm: Tantra, mật chú), đạt được bí thuật. Sau khi học xong, sư trụ trì chùa Na Lan Đà (Phạm: Nàlanda) chuyên biên tập và chú thích các sách. Sư chủ yếu xiển dương tông phong Thiền phái Trung Quán Cụ Duyên của ngài Phật Hộ và có lần sư đã tranh luận về tông nghĩa với ngài Nguyệt quan thuộc phái Du Già. Về cuối đời, sư Đại phá ngoại đạo ở Khang Ca na (Phạm: Koíkaịa)tại Nam Ấn Độ, rồi vào núi Mạn Nô Hãn Cát (Phạm: Manubhaíga) tu luyên Chân Ngôn, sau sư tịch ở đó.Sư để lại các tác phẩm: Trung Luận Chú (tức Căn Bản Trung Luận Chú Minh Giải), Tứ Bách Luận Chú (Tức Bồ Tát Du Già Sư Tứ Bách Luận Quảng Chú), Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiệp Tối Thượng Bí Mật Đại Giáo Vương Kinh Chú (tức Tác Quang Minh Quảng Thích), Nhập Trung Quán (Phạm: Madhya= makàvatàra), Lục Chi Du Già Chú, Kim Cương Tát Đỏa Thành Tựu Pháp, Nhập Trung Quán tuệ...[X.Đông Bắc Đế Quốc Đại Học Tây Tạng Đại Tạng Kinh Tổng Mục Lục; Bát Nhã Tư Tưởng Sử; The Buddhism of Tibet by L.A.Waddell; History of Buddhism by E. Obermiller; The Conception of Buddhist Nirvàịa by Th. Scherbatsky; Aspects of Mahàyàna Buddhism and its Relation to Hìnayàna by N. Dutt]. 	
 	
Ngư Lam Quan Âm	
● Bồ Tát Quan Âm được biểu trưng bằng hình tượng tay cầm giỏ cá, hoặc ngồi trên lưng con cá lớn, 1 trong 33 hóa thân của Ngài.Đây là tín ngưỡng dân gian bắt đầu từ đời Đường, Trung Quốc. Hiện nay thịnh hành tại Nhật Bản. Có thuyết cho rằng Ngư Lam Quan Âm Tức là Mã Lang Phụ Quan Âm (Quan Âm vợ chàng họ Mã); hoặc cho rằng tượng Ngư lam Quan Âm là do người đời Đường lầm nhận tượng nàng Linh Chiếu (con gái của cư sĩ Bàng Uẩn) cầm giỏ rồi lưu truyền mà thành.[X.Phật Tổ Thống Kỉ Q.41; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.20; Tống Học Sĩ Toàn Tập Bổ Di Q.3].	
 	
Ngư Mẫu Niệm Tử	
● Cá mẹ nhớ tưởng bảo vệ cá con, ví dụ việc chư Phật gia hộ cho hành giả, khiến họ thành đạo.Luận Đại Trí Độ quyển 37 (Đại 25, 333 thượng) nói: “Vì Phật nhớ nghĩ nên không bị đọa lạc, ví như cá con nhờ mẹ nhớ tưởng, che chở mà được sống, nếu không thì chết”.Nghĩa là nhờ Đức Phật từ bi hộ niệm mà căn lành của Bồ Tát không bị hư nát, cũng như cá mẹ luôn thương yêu bảo vệ cá con nên cá con không chết mà được trưởng thành.Tịnh Độ Luận Chú của ngài Đàm Loan dùng thí dụ này để hiển bày sự trụ trì của Đức Phật A Di Đà, còn A Di Đà Kinh Nghĩa Sớ của ngài Nguyên Chiếu thì dùng thí dụ này để nói rõ sự hộ niệm của chư Phật.[X.Luận Đại Trí Độ Q.79]. 	
 	
Ngư Phúc Nhi	
● Trẻ con trong bụng cá. Câu chuyện của ngài Bạc Câu La lúc còn nhỏ.Cứ theo Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện quyển 3, ngài Bạc Câu La sinh trong gia đình Bà La Môn, mẹ mất sớm, cha lấy vợ kế. Mẹ kế độc ác, một hôm tức giận, đem ném ngài xuống sông, bị con cá lớn nuốt vào bụng. Nhưng nhờ có phúc duyên hay 1 phép lạ nào mà ngài vẫn không chết, vì ngay lúc đó có người chài lưới bắt được con cá ấy, đưa đến chợ bán. Cha ngài trông thấy mua cá đem về, lấy dao mổ bụng. Lúc đó, ngài Bạc Câu La ở trong bụng cá lên tiếng nói rằng (Đại 50, 508 trung): “Mong cha an lành, đừng làm con bị thương!” Ông bố liền mổ bụng cá ôm con ra.Lớn lên, Bạc Câu La xin Phật xuất gia, chứng được quả A La Hán.	
 	
Ngư Sơn	
● Cũng gọi Ngô Sơn.Núi ở phía tây huyện Đông a, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.Tương truyền, Trần tư vương nước Ngụy là Tào thực, từng du ngoạn Ngư Sơn, nghe tiếng tụng Kinh trong hang núi, âm thanh trầm bổng vang xa, nhà thơ liền phỏng theo mà chế ra Phạm Bái (đọc canh cúng dường, tán thán Phật đức), người đời gọi là Ngư Phạm, Ngư Bái.	
 	
Ngư Thí Ngã Quỉ	
● Bố thí thức ăn cho cá và quỉ đói.Dân chài lưới sát sinh hàng ngày, vì sợ quả báo nên muốn làm phúc để cầu mong tránh được tai nạn đắm thuyền, hoặc bị loài cá độc giết hại trở thành ma đói; bởi vậy, họ thường ném thức ăn xuống biển để bố thí cho chúng.Ngoài ra, từ ngữ “Xuyên thí ngã quỉ”...là chỉ cho nghi thức bố thí thức ăn cho quỉ đói để cầu siêu cho người chết đuối, hoặc chỉ cho nghi thức thí thực ở ven sông.
 	
Ngư Tử	
● I.Ngư Tử.Trứng cá. Trứng cá tuy nhiều nhưng thành cá thì không được bao nhiêu; ví dụ nhân tuy nhiều mà kết quả thì ít.Luận Đại Trí Độ quyển 4 (Đại 25, 88 thượng) nói: “Bồ Tát phát tâm rộng lớn, trứng cá và hoa cây xoài, ba việc ấy nhân tuy nhiều, nhưng kết quả thì rất ít”. Nghĩa là người phát tâm Bồ Tát thì nhiều mà thành Phật thì rất ít.	
● II.Ngư Tử.Cá con, ví dụ chúng sinh. Vì Phật hộ niệm chúng sinh giống như cá mẹ yêu thương cá con, cho nên ví chúng sinh là Ngư tử.(xt. Ngư Mẫu Niệm Tử). 
 	
Ngư Vương Bối Mẫu	
● Chỉ cho cá chúa và mẹ sò. Cả 2 lúc đi thì bầy cá bầy sò đều theo sau. Trong Kinh điển, ý này thường được dùng để ví dụ cho chúng sinh khi chưa đến được địa vị Thánh Nhân, nếu 1 phiền não lớn sinh khởi thì hàng loạt phiền não khác nổi lên.Ma Ha Chỉ Quán quyển 5, hạ (Đại 46, 69 thượng) nói: “Vua cá mẹ sò, các sử (phiền não) đầy đủ”.	
 	
Ngữ Biểu Nghiêp	
● Phạm: Vàg-vijĩapti-karman. Ý tạo nghiệp được biểu thị qua lời nói; là	
1 trong 3 Biểu Nghiệp.Cứ theo Luận Câu Xá quyển 13, thì Ngữ Biểu Nghiệp lấy lời nói làm thể; nhưng Đại Thừa thì cho rằng cả 3 Biểu Nghiệp thân, ngữ, ý đều lấy sự hiện hành của tâm sở Tư làm thể.(xt. Nghiệp). 	
 	
Ngữ Đẳng	
● Âm thanh của chư Phật 3 đời đều như nhau không khác, không thêm không bớt, đều dùng 64 thứ Phạm Âm để diễn nói giáo pháp, là 1 trong 4 đẳng.Kinh Lăng Già quyển 3, (Đại 16, 498 hạ) nói: “Ngữ đẳng là gì? Là 64 thứ Phạm Âm ngôn ngữ của ta cùng nhau sinh khởi, không thêm không bớt, không có sai khác, như tiếng chim Ca Lăng Tần Già; các Đức Như Lai,Ứng cúng, Đẳng Chính giác kia cũng như thế”.(xt. Tứ Đẳng).	
 	
Ngữ Luân Cảnh Giới	
● Chỉ cho cảnh giới thân Đà La Ni của Đức Phật, do Chân Ngôn chữ (aô) tạo thành, có trăm ánh sáng chiếu khắp.Phẩm Bách tự quả tướng trong Kinh Đại Nhật quyển 6 (Đại 18, 40 trung), nói: “Phật dạy: Bí mật chủ! Ông hãy xem cảnh giới ngữ luân của ta rộng lớn trùm khắp cửa thanh tịnh của vô lượng thế giới”.Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích quyển 13 (Vạn Tục 36, 469 thượng) nói: “Ông hãy quán xét ngữ luân của ta, tức là quán xét cảnh giới tự luân thân Đà La Ni của Phật”.	
 	
Ngữ Lục	
● Các bộ sách ghi chép lời nói pháp hoặc lời mở bày của các Tổ Sư Thiền Tông. Thông thường, các Thiền Sư nói pháp, chỉ dạy không dùng những lời văn hoa bóng bảy mà dùng những từ ngữ bình dị để nói ngay vào tông chỉ, sau đó, các đệ tử hoặc người tham học mới sưu tập, ghi chép lại thành sách, gọi là Ngữ Lục. Từ sau ngày ngài Lục Tổ Tuệ Năng đầu đời Đường có Pháp Bảo đàn Kinh thì Ngữ Lục ở các nơi dần dần xuất hiện.Từ thời Ngũ Đại, Triệu Tống trở về sau, chế độ tùng lâm trong Thiền Tông được thiết lập, theo đó, dưới chức vụ Trụ Trì, có chức Thư Kí đảm nhiệm việc ghi chép ngôn hạnh của Thiền Sư, về sau biên tập thành Ngữ Lục như: Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư Ngữ Lục, Triệu Châu Tùng Thẩm Thiền Sư Ngữ Lục v.v... Trong ngữ lục, phần pháp ngữ của Tổ Sư được ghi chép tỉ mỉ rõ ràng, gọi là Quảng lục, như Mã Tổ Đạo Nhất Thiền Sư Quảng Lục, Vân Môn Khuông Chân Thiền Sư Quảng Lục; nếu chỉ ghi chép phần trọng yếu thôi thì gọi là Ngữ yếu, như Bách Trượng Hoài Hải Thiền Sư Ngữ Yếu. Nếu chỉ thu tập pháp ngữ của 1 người thôi thì gọi là Biệt tập, biên tập pháp ngữ của nhiều người thì gọi là Thông Tập.Từ Ngữ Lục đầu tiên được thấy là Bác Sơn Tham Huyền Ngữ Lục trong Tống Cao Tăng Truyện quyển 6, nhưng ý nghĩa của 2 chữ Ngữ Lục ngày nay không giống như “Bắc Sơn Tham Huyền Ngữ Lục” mà nó đã bắt nguồn từ ngài Mã Tổ Đạo Nhất và các Thiền Sư dưới hội của ngài, trong đó nổi tiếng hơn cả là Lâm Tế Tuệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục và Hoàng Bá Thiền Sư Truyền Tâm Pháp Yếu. Ngoài ra, Ngữ Lục Không chỉ được dùng trong Thiền Tông mà các ngữ yếu của các vị Tổ Sư ngoài Thiền Tông cũng được gọi là Ngữ Lục.Từ đời Tống về sau thì Nho Giáo và Đạo Giáo cũng có ngữ lục. Rồi đến nội dung Ngữ Lục cũng dần dần bao gồm cả thi kệ và văn sớ...	 	
 	
Ngữ Mật	
● Phạm: Vàg-guhya.Cũng gọi Khẩu mật.Lời nói của Như Lai thần biến chẳng thể nghĩ bàn, tức chỉ tất cả ngôn ngữ thành tựu muôn đức, là 1 trong 3 mật của Như Lai.Vì đây là cảnh giới Phật tự chứng mà Nhị Thừa, phàm phu, Đẳng Giác và Thập Địa Bồ Tát đều không thể thấy nghe, cho nên gọi là Ngữ Mật.Theo thuyết của Mật Giáo, các vị tôn đều có 4 thứ Mạn Đồ La, trong đó, Pháp Mạn Đồ La là ngôn giáo của chủng tử và Chân Ngôn Đà La Ni, vì thế là Ngữ Mật của Như Lai.Trong 3 bộ của Thai Tạng Giới, thì Liên Hoa Bộ được phối hợp với Ngữ Mật. Trong 3 mật của chúng sinh thì người tu hành miệng tụng Chân Ngôn, cho đến tất cả khẩu nghiệp nói năng đều được gọi là Ngữ Mật.[X.Luận Đại Trí Độ Q.10; Luận Thập Trụ Tâm Q.10]. (xt. Tam Mật).	
 	
Ngữ Phạm	
● Cũng gọi Khẩu Mật.Chỉ cho Ngữ Mật và Phạm Luân.Ngữ Mật, Phạm: Vàg-guhya, là 1 trong 3 mật của Như Lai.Theo Luận Đại Trí Độ quyển 10, khi Đức Phật nói pháp thì từ 1 dặm đến 10 dặm, hoặc trăm nghìn muốn ức vô số vô lượng khắp cả hư không, đều nghe âm thanh của Phật. Hơn nữa, trong cùng 1 pháp hội, có người nghe nói bố thí, người nghe trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, cho đến 12 thể tài Kinh, 8 vạn pháp tụ, như thế Phật dùng 1 âm thanh thuyết pháp, chúng sinh tùy theo căn cơ mà nghe nhận, gọi là Ngữ Mật.Phạm Luân là tên khác của pháp luân.Giáo pháp do Đức Phật tuyên thuyết có năng lực phá trừ nghiệp ác của chúng sinh, cũng như bánh xe báu của Luân Vương có công năng nghiền nát núi non, sỏi đá, cho nên gọi là Pháp Luân. Phạm nghĩa là thanh tịnh. Pháp do Đức Phật nói thanh tịnh, vì thế gọi là Phạm Luân.[X.Luận Đại Trí Độ Q.25]. 	
 	
Ngữ Sấm Lậu	
● Sấm lậu nghĩa đen là chảy ra, rỉ ra, trong Kinh điển chỉ cho phiền não. Ngữ sấm lậu nghĩa là cái thấy biết còn bị vướng mắc trong văn tự ngôn ngữ, là 1 trong 3 Sấm lậu do Thiền Sư Động Sơn Lương Giới lập ra.Động Sơn Lương Giới Thiền Sư Ngữ Lục (Đại 47, 526 thượng) nói: “Ngữ sấm lậu, nghĩa là nếu chấp trước ngôn ngữ văn tự thì sẽ đánh mất tông chỉ, mê mờ chân lí”.(xt. Động Sơn Tam Sấm Lậu). 	
 	
Ngữ Vô Biểu Nghiêp	
● Phạm: Vàc-avijĩapti-karman.Loại nghiệp thể không cách nào biểu tỏ cho người khác biết, cùng sinh trong thân với Ngữ Biểu Nghiệp. Là 1 trong 3 Vô Biểu Nghiệp.Khi lời nói phát động ở nơi miệng tạo ra 1 tác nghiệp nào đó, đồng thời, nguyên nhân chiêu cảm quả báo ngày sau, đã được huân tập (xông ướp) trong thân mình, cái bị huân tập đó không hình không tướng, không thể biểu hiện cho người khác thấy, vì thế gọi là Ngữ Vô Biểu Nghiệp.Tiểu Thừa cho rằng Biểu Nghiệp và Vô Biểu Nghiệp đều lấy sắc tính làm thể; nhưng Đại Thừa thì chủ trương 3 Vô Biểu Nghiệp thân, ngữ, ý đều lấy chủng tử của tâm sở Tư làm thể.(xt. Nghiệp). 	
 	
Ngự Ảnh Đường 	
● I.Ngự Ảnh Đường. Cũng gọi Ảnh đường.Chỉ cho tòa nhà thờ tượng các vị Tổ Sư trong các chùa tại Nhật Bản.(xt. Ảnh Đường).	
● II.Ngự Ảnh Đường.Đạo Tràng Niệm Phật Tam Muội ở chùa Thiện Quang mới tại khu Hạ Kinh, thành phố Kyoto, Nhật Bản, là Bản Sơn của phái Ngự Ảnh Đường thuộc Thời Tông.	
 	
Ngự Chế Giản Ma Biên Dị Lục 	
● Cũng gọi Giản Ma Biện Dị Lục.Tác phẩm, 8 quyển, do vua Thế Tông nhà Thanh soạn và ấn hành vào năm Ung Chính 11 (1733), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 114.Vào đời Minh, ngài Hán Nguyệt Pháp Tạng thuộc Tông Lâm Tế soạn cuốn sách Ngũ Tông Nguyên, rồi đệ tử của ngài là sư Đàm cát Hoằng Nhẫn cũng soạn Ngũ tông cứu 1 quyển đề phê bình và bài bác chủ trương của Tông Tào Động. Việc này đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt trong Thiền Lâm đương thời mà mãi đến đời nhà Thanh dư âm vẫn còn. Vua Thế Tông soạn sách này để bài bác ngài Pháp Tạng và Hoằng Nhẫn. Nhà vua cho rằng tông thừa mà 2 vị Pháp Tạng, Hoằng Nhẫn chủ trương là tà ma dị thuyết; vua nêu ra từng điểm sai lầm trong Ngữ Lục và tác phẩm của 2 vị ấy để chỉ trích và bác bỏ. Nhà vua cũng nêu ra trường hợp những người theo ngài Pháp Tạng ăn thịt, uống rượu, phá hủy giới luật, làm nguy hại cho Phật Giáo rất lớn, cần phải trừ sạch. Cho nên Thế Tông đã có những hành động cụ thể đàn áp môn đồ của ngài Pháp Tạng.(xt. Ngũ Tông Nguyên). 	
 	
Ngự Chú	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.Chỉ cho những sách chú giải do vua soạn. Loại sách này không nhiều.Trong Tứ Khố Toàn Thư Tổng Mục Đề Yếu quyển 32, chỉ có 3 bộ Ngự chú của vua Thế Tổ nhà Thanh là Ngự chú hiếu Kinh, 1 quyển, Ngự toản hiếu Kinh Tập Chú, 1 quyển và Ngự chú đạo đức Kinh, 1 quyển.Trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh thì có Ngự chú Kim Cương Ba La Mật Kinh tuyên diễn của Đạo nhân đời Đường. Sách này là do Đạo nhân bổ sung Ngự chú của vua Huyền Tông mà thành.Ngoài ra, trong Vạn Tục Tạng Kinh của Nhật Bản có Ngự Chú Viên Giác Kinh, 2 quyển, của vua Hiếu Tông nhà Tống và Tứ Thập Nhị Chương Kinh Ngự Chú, 1 quyển, do vua Chân Tông nhà Tống soạn.	
 	
Ngự Linh Hội	
● Cũng gọi Ngự Linh Tế.Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Pháp Hội cúng tế cầu siêu cho vong linh người chết oan.Trong văn hiến hiện còn, cho thấy hội Ngự linh được cử hành sớm nhất tại Nhật Bản là vào năm Trinh Quán thứ 5 (863) để cúng tế Thiên Hoàng Sùng Đạo và Thân vương Y Dư chết vì tai nạn, đây chính là khởi nguồn của Ngự linh thần xã thượng và hạ ở kinh đô (Kyoto) hiện nay. Hiện nay có Thần hạnh tế cúng Thần Dư Phụng An vào ngày mồng 1 tháng 5 và Hoàn hạnh tế cúng Thần Dư Độ Ngự vào ngày 18 tháng 5.Ngự linh hội đã thịnh hành từ thời kì Bình An Đến nay và hiện còn được cử hành tại Dã Thần Xã và Kì Viên Xã.(xt. Kì Viên Hội).	
 	
Ngự Phật Danh	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Tức là xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà và chư Phật, gọi là Ngự Phật Danh. Nhưng về mặt dụng ngữ thì Ngự Phật Danh đặc biệt chỉ cho văn kính lễ trong pháp hội, đem việc xưng niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát và các Tổ Sư phổ thành khúc điệu.	
 	
Ngự Tu Pháp	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.Chỉ cho việc tu trì mật pháp và pháp hội tu trì mật pháp ở Nhật Bản.Trong Tông Chân Ngôn, Ngự tu pháp được gọi là Hậu thất nhật ngự tu pháp. Tức là pháp bí mật mỗi năm được tu trong 7 ngày từ mồng 8 đến 14 tháng giêng ở viện Chân Ngôn, trong cung, để cầu cho Thiên Hoàng mạnh khỏe, nước thịnh và dân an.Vì đối lại với Tiền thất nhật tiết hội ở trong cung, nên gọi pháp tu này là Hậu thất nhật ngự tu pháp.Tông Thiên Thai thì có Ngũ chủng Đại Pháp, Lục chủng chuẩn Đại Pháp, Ngũ Chủng Bí Pháp... đều thuộc về Ngự tu pháp.
* Ngũ chủng Đại Pháp:	
1.Trấn Tướng Dạ Xoa Pháp.	
2.Đại Xí Thịnh Pháp.	
3.Thất Phật Dược Sư Pháp.	
4.Như Pháp Diên Mệnh Pháp.	
5.An Trấn Pháp.	
* Lục chủng chuẩn Đại Pháp:	
1.Pháp Hoa Pháp.	
2.Như Lai Pháp Tôn Thắng Pháp.	
3.Như Pháp Phật Nhãn Pháp.	
4.Như Pháp Bắc Đẩu Pháp.	
5.Diệp Y Quán Âm Pháp.	
6.Nhất Tự Kim Luân Pháp. 	
* Ngũ Chủng Bí Pháp:	
1.Tô Tất Địa Dại Pháp.	
2.Ngũ Bí Mật Pháp.	
3.Như Pháp Ái Nhiễm Pháp.	
4.Tôn Thắng Pháp.	
5.Ô Sô Sa Ma Pháp.	
 	
Ngự Tuyển Ngữ Lục	
● Cũng gọi Ung Chính Ngự Tuyển Ngữ Lục. Ngữ Lục, 19 quyển, do vua Thế Tông soạn vào đời Thanh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 119.Nội dung thu tập các pháp ngữ của các Thiền Sư xưa nay ở Trung Quốc, các cư sĩ và vua Thế Tông đời Thanh. Gồm có: Chính tập 12 quyển, Ngoại tập 1 quyển, Tiền tập 2 quyển, Hậu tập 3 quyển và Đương kim pháp hội 1 quyển. Trong đó, Chính tập có các bài ngữ yếu ngắn của 15 vị: Tăng Triệu, Vĩnh Gia Huyền Giác, Hàn Sơn, Thập Đắc, Qui Sơn Linh hữu, Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch, Triệu Châu Tùng Thẩm, Vân Môn Văn Yển, Vĩnh Minh Diên Thọ, Tử Dương Chân Nhân Trương Bình Thúc, Tuyết Đậu Trùng Hiển, Viên Ngộ Khắc Cần, Ngọc Lâm Thông Tú, Cung Khê Hành Sâm và Thạc Ung Thân Vương Viên Minh Cư Sĩ (vua Thế Tông).Ngoại tập là phần Tịnh Độ Vấn Đáp của ngài Vân Thê Châu Hoành.	
Tiền tập và Hậu tập đều là Ngữ Lục của các Thiền Sư nhiều đời.Ở cuối bài Ngự chế tổng tự có dòng chữ: “Ung Chính Quí sửu thập nhất niên (1733), tứ nguyệt sóc nhật”. Ở đầu Ngữ Lục của mỗi vị đều có bài tựa Ngự chế đề ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 8 năm Quí sửu (1733).Cứ theo bài hậu tựa Ngự chế cho biết về lí do biên soạn Ngữ Lục này là vì nhà vua không vừa lòng với các bộ Ngữ Lục đã có từ trước nên vua mới soạn ra bộ sách này. Sách được nhập Tạng vào niên hiệu Càn Long năm đầu (1736).[X.Đại Thanh Tam Tạng Thánh Giáo Mục Lục Q.5; Trung Quốc Phật Giáo Sử (Tưởng Duy Kiều) Q.4].	
 	
Ngự Văn Chương	
● Cũng gọi Liên Như Thượng Nhân Ngự Văn. Tác phẩm, 5 quyển, do ngài Liên Như ghi chép, được thu vào Đại Chính Tạng tập 83.Nội dung gồm có các bài thuyết pháp khai thị của ngài Liên Như, Tổ trung hưng Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản. Nửa bộ trước được thu chép khi ngài trụ ở đạo tràng Cát kì. Lời văn bình dị, tông nghĩa rộng rãi, có thể làm khóa tụng hàng ngày. 	
 	
Ngưng Nhiên 	
● (1240-1321).Cao tăng Nhật Bản thuộc Tông Hoa Nghiêm, người Y thế (huyện Ái Viên) họ Đằng Nguyên.Năm 16 tuổi, sư thụ giới Bồ Tát ở núi Tỉ Duệ. Sau sư nhận chức Trưởng lão ở viện Giới Đàn chùa Đông Đại và thường trụ tại chùa này. Sư nghiên cứu rộng rãi giáo nghĩa của các tông: Luật, Thai Mật, Hoa Nghiêm, Duy Thức, Tam Luận, Tịnh Độ và Thiền. Thiên Hoàng Hậu Vũ đa được sư truyền trao giới Bồ Tát và nhà vua ban hiệu cho sư là “Ngưng Nhiên Quốc Sư”.Niên hiệu Nguyên Hanh năm đầu (1321) sư tịch, hưởng thọ 82 tuổi.Sư có các tác phẩm: Bát Tông Cương Yếu, Tam Quốc Phật Pháp Truyền Thông Duyên Khởi, Nội Điển Trần Lộ Chương, Tịnh Độ Nguyên Lưu Chương, Thanh Minh Nguyên Lưu Chương.[X.Viên Chiếu Thượng Nhân Hành Trạng Q.trung; Bản triều Cao Tăng Truyện Q.16]. 	
 	
Ngưng Nhiên Thường	
● Cũng gọi Bản Tính Thường, Tự Tính Thường.Lặng Yên Thường Trụ. Tức chỉ cho thể vắng bặt thường trụ của Tự Tính Thân, cũng là chân như Pháp Tính của tự tính thường trụ.Tông Pháp Tướng lấy Chân Như Pháp Thân làm ngưng nhiên thường trụ, không bị huân tập và biến đổi.Còn Tông Hoa Nghiêm thì cho rằng chân như là ngưng nhiên, khi tùy duyên tạo ra các pháp cũng không mất tự thể.[X.Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi Q.2].(xt. Tam Chủng Thường, Chân Như Ngưng Nhiên).
 	
Ngược Gia Trì	
● Cũng gọi Ngược Bệnh Pháp.Cách gia trì cho người bị bệnh sốt rét khiến cho họ khỏi bệnh.Trong các Kinh và Nghi Quĩ như: Kinh Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát, Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Trị Bệnh Hợp Dược, Tì Sa Môn Nghi Quĩ, A Tra Bạc Câu Nguyên Soái Đại Tướng Thượng Phật Đà La Ni Tu Hành Nghi Quĩ quyển trung, Kim Cương Đồng Tử Thành Tựu Nghi Quĩ quyển trung v.v... đều có nói về cách gia trì bệnh này.Ngài Thành hiền người Nhật đã căn cứ vào các thuyết mà soạn ra Tác Pháp Tập trình bày rõ ràng về phương pháp gia trì này như sau: Để người bệnh quay mặt về hướng nam, người tu pháp(người gia trì)ngồi ở phía sau người bệnh, trước hết kết ấn Hộ thân và ấn kết giới để ngăn ngừa ác ma gây trở ngại, kế đến kết định ấn Di Đà rồi vào minh tưởng. Đầu tiên, quán tưởng trong vòng tim của người bệnh có 5 chữ: (vaô), (hùô),(trà), (f), (a) và theo thứ tự quán tưởng biến 5 chữ này thành 5 Đức Phật: Đại Nhật, A Súc, Bảo sinh, Di Đà và Bất Không, rồi lại quán tưởng 5 vị Phật này thành 5 vị Đại Minh Vương. Sau đó, quán tưởng Bất Động Minh Vương Hàng phục tất cả các ma, Hàng Tam Thế Minh Vương Hàng phục Thiên Ma, Quân Đồ Lợi Minh Vương Hàng phục thân ma, Đại Uy Đức Minh Vương Hàng phục nhân ma và Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương Hàng phục địa ma.Tiếp theo, tụng chú Từ cứu gia trì người bệnh, sau đó dùng ngón tay trỏ viết các chữ chủng tử của 5 vị Đại Minh Vương ở đầu, vai trái, ngực, vai phải và ở cổ của người bệnh. Còn trên lưng bệnh nhân thì viết 5 loại chữ A, trên ngực viết các chữ Vaô, Hùô, Trà, F và A; cánh tay trái viết chữ Vaô, cổ tay phải viết Chân Ngôn A Xà Lê vị, ở giữa trán viết chữVaô, bên trái trán viết chữF, bên phải trán viết chữ Hùô.Sau cùng, lại niệm chú Từ cứu, bảo người bệnh đứng dậy đi tới trước, không được ngoái đầu lại.	
 	
Ngưỡng	
● Cũng gọi Nga, Ngã, Nha, Ngang, Cận, Áng.Là chữ (ía) trong 51 chữ cái của mẫu tự Tất Đàn, âm thứ 5 của hầu âm (tức âm răng)trong 5 loại âm thuộc phụ âm. Căn cứ vào hình tướng của chữ mà giải thích theo nghĩa cạn hẹp thìía là chi phần; còn căn cứ vào nghĩa của chữ mà giải thích theo ý sâu kín thìía là chi phần bất khả đắc. Sự giải thích này là chuyển biến từ tiếng Phạm aígamà có.Ngoài ra, Kinh Văn Thù vấn giải thích chữ ía là âm thanh tịnh của 5 đường. Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 8 (bản Bắc) thì giải thíchía là tướng phá hoại của tất cả các hành.[X.Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.11; Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Du Già Kim Cương Đính; Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Q.4].	
 	
Ngưỡng Khẩu Thực	
● Cũng gọi Ngưỡng Thực.Thuật kiếm sống bằng cách xem các vì tinh tú, mặt trời, mặt trăng, gió mưa, sấm sét v.v..., là 1 trong 4 cách mưu sinh không chính đáng mà giới luật cấm người xuất gia không được làm.Ngưỡng khẩu nghĩa là ngửa miệng, vốn từ chữ Pàli: Ubbhamukha (ngẩng đầu, ngửa mặt) mà ra.Hàm ý ngửa mặt xem trăng sao để kiếm ăn.[X.Luận Đại Trí Độ Q.3; Tam Tạng Pháp Số Q.19]. (xt. Tứ Chủng Tà Mệnh).	
 	
Ngưỡng Nguyệt Điểm 	
● Cũng gọi Viên Điểm Bán Nguyệt. Tức là cái chấm “không” (Không Điểm) ở trên hình nửa mặt trăng ngửa. Một loại không điểm thuộc Nghiêm tự văn của văn tự Tất Đàm.Trong cách phát âm các chữ cái Tất Đàm, có loại chữ mà khi đọc phải mở to miệng, gọi là Biến khẩu thanh, như chữ (ya),(la), (va)... mà thông thường trước các chữ Biến khẩu thanh nói trên, nếu có âm mũi như (m), (n)... thì âm mũi này lại biến thành âm Ngưỡng Nguyệt Điểm, như: Sam+yam = sa yyam, yam+lokaư =ya llokam v.v...Tóm lại, trong văn tự Tất Đàm, hễ có những cái chấm hoặc nét đặc thù như trên thì gọi là Nghiêm tự văn, nghĩa là những cái đặc thù ấy làm cho văn tự thêm đẹp.Các học giả Thai Mật của Nhật Bản, như ngài An Nhiên cho 5 chữ sau đây thuộc về Ngưỡng Nguyệt Điểm, đó là: (ía), (Ĩa), (ịa), (na), (ma). Còn chữ (aô) thì thuộc về Viên điểm (chấm tròn).Các học giả Đông Mật thì ngoài 6 chữ trên đây, thêm vào chữ (kha)mà lập thành 7 loại Không Điểm, đồng thời cho 7 loại Không Điểm này đều thông với Ngưỡng Nguyệt Điểm.Về chỗ dị đồng giữa Viên điểm và Ngưỡng Nguyệt Điểm, cứ theo Tất Đàm tam mật sao thì Viên điểm là thực thể, còn Ngưỡng nguyệt là điểm trang nghiêm, cả 2 đều là Không Điểm.Ngoài ra, cũng có thuyết cho rằng Viên điểm là căn cứ theo nhật luân của Thai Tạng Giới mà hiển bày Không Đại; còn Ngưỡng Nguyệt Điểm thì căn cứ vào Nguyệt Luân của Kim Cương Giới mà hiển bày Không Đại.[X.Tất Đàm Tạng Q.3, 5; Tất Đàm tam mật sao Q.thượng]. (xt. Không Điểm). 	
 	
Ngưỡng Phúc Thế Giới	
● Chỉ cho thế giới ngửa (ngưỡng) và thế giới úp (phúc) trong các loại thế giới được Kinh Hoa Nghiêm nói đến. Đứng ngay thẳng là thế giới ngửa, đứng đảo ngược là thế giới úp như cái tổ ong.Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) quyển 17 (Đại 10, 89 hạ) nói: “Thế giới ngửa tức là thế giới úp, thế giới úp tức là thế giới ngửa, vì thế gọi là Ngưỡng phúc thế giới”. 	
 	
Ngưỡng Sơn	
● Cũng gọi là Đại Ngưỡng Sơn.Núi ở phía nam huyện Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Vì núi rất cao, phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy chóp núi, nên gọi là Ngưỡng Sơn.Vào thời vua Hi Tông nhà Đường, đệ tử nối pháp của Thiền Sư Qui Sơn Linh Hựu là ngài Tuệ Tịch, đến đây khai sáng Thiền Viện, xiển dương tông phong Qui Sơn Linh Hựu mà phát triển thành tông Qui Ngưỡng; Ngưỡng Sơn nhân đó mà nổi tiếng. Sau khi ngài Tuệ Tịch nhập diệt, trải qua các đời Trí tề, Trạch khấu... đến đời đệ tử của ngài Tuệ Nam là Hành Vĩ thì tông môn hưng thịnh 1 thời.Trong núi có 3 tòa tháp là: Tây Tháp truyền pháp hệ Đam Nguyên, Nam tháp truyền pháp hệ Qui Sơn và Đông Tháp. Ngoài ra, dưới núi có chùa Thê Ẩn (đời Tống đổi tên là Thái Bình Hưng Quốc thiền tự) và 2 ngôi miếu thờ 2 vị Long Thần.[X.Tống Cao Tăng Truyện Q.12; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.11; Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện Q.24; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.3]. (xt. Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch).	
 	
Ngưỡng Sơn Bất Tằng Du Sơn 	
● Tên công án trong Thiền Tông.Ngưỡng Sơn chẳng từng dạo chơi núi.Nội dung nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền Sư Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch và một vị tăng.Tắc 34, Bích Nham Lục (Đại 48, 172 hạ) ghi: “Ngài Ngưỡng Sơn hỏi vị tăng:	
- Ông vừa rời nơi nào đến đây? Vị tăng đáp:	
- Từ Lư Sơn đến.	
Ngài Ngưỡng Sơn hỏi:	
- Ông từng đến ngọn Ngũ lão chưa? Vị tăng trả lời:	
- Chưa từng đến!	
Ngài Ngưỡng Sơn nói:	
- Xà lê chưa từng dạo chơi núi!”	
Đến Lư Sơn mà không lên ngọn Ngũ lão danh tiếng thì không thể nói đã đến Lư Sơn. Cho nên vị tăng hành cước trong công án trên thực chưa có được một chút căn bản về Thiền. Đối với hạng tăng hành cước như vậy, các bậc Tông sư thường giữ im lặng, hoặc đánh hay hét (nếu gặp Thiền Sư Lâm Tế, hoặc Đức Sơn), nhưng ở đây Thiền Sư Ngưỡng Sơn đã nói câu “Xà lê chưa từng dạo chơi núi” để khai thị cho vị tăng, chứng tỏ ngài rất có lòng từ bi (lão bà tâm).	
 	
Ngưỡng Sơn Chỉ Tuyết	
● Tên công án trong Thiền Tông.Nội dung công án này nói về việc ngài Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch chỉ vào tuyết để khai thị Đại Chúng.Tắc 28, Thung Dung Lục ghi: “Một hôm tuyết rơi, phủ đầy trên mình sư tử đá trước sân làm cho toàn thân sư tử thành 1 màu trắng xóa.Thiền Sư Ngưỡng Sơn chỉ vào sư tử hỏi mọi người: Có gì trắng hơn màu này không? Trong chúng không ai đáp được.Về sau, ngài Vân Môn Văn Yển bình:	
“Ngay lúc ấy nên xô ngã”; ngài Tuyết Đậu Trùng Hiển lại bình ngài Vân Môn Văn Yển rằng: “Chỉ biết xô ngã, chẳng biết đỡ dậy”. [X.Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch Thiền Sư Ngữ Lục; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.9; Tông Môn Thống Yếu Tục Tập Q.8].	
 	
Ngưõng Sơn Cẩn Bạch 	
● Tên công án trong Thiền Tông.Nội dung công án này nói việc Thiền Sư Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch nằm mộng thấy mình lên cung trời Đâu Suất.Tắc 90, Thung Dung Lục (Đại 48, 285 trung) ghi: “Ngài Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch trong mộng thấy mình lên cung trời Đâu Suất, Tịnh Độ của Bồ Tát Di Lặc, ngồi ở tòa thứ 2, lúc đó có 1 vị Tôn Giả nói: Hôm nay đến lượt tòa thứ 2 thuyết pháp. Ngài Ngưỡng Sơn liền đứng dậy gõ kiểng (kiền chùy) nói: Pháp Ma Ha Diễn lìa tứ cú, dứt bách phi, cẩn bạch!Rồi xuống tòa.[X.tắc 25 trong Vô Môn Quan; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.9; Thiền Lâm Loại Tụ Q.5]. (xt. Tứ Cú Bách Phi).	
 	
Ngưỡng Sơn Sáp Thu 	
● Tên công án trong Thiền Tông.Ngưỡng Sơn cắm mai.Nội dung nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền Sư Qui Sơn Linh Hựu và đệ tử là Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch. Cứ theo tắc 15 trong Thung Dung Lục, một hôm, trên đường hành cước, ngài Ngưỡng Sơn đến tham vấn Thiền Sư Qui Sơn, Thiền Sư hỏi (Đại 48, 236 trung):	
“Từ đâu tới?	
Ngài Ngưỡng Sơn đáp:	
- Từ ruộng tới.Thiền Sư hỏi:	
- Trong ruộng có nhiều người không?	
Ngài Ngưỡng Sơn cắm mai xuống đất rồi khoanh tay đứng nhìn.Thiền Sư Qui Sơn nói: Nam Sơn có nhiều người cắt cỏ.Ngài Ngưỡng Sơn liền nhổ mai lên rồi vác đi”.[X.điều Tuệ Tịch trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.11; Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch Thiền Sư Ngữ Lục; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.9]. 	
 	
Ngưỡng Sơn Suy Xuất Chẩm Tử 	
● Cũng gọi Ngưỡng Sơn Chẩm Tử.Tên công án trong Thiền Tông.Ngưỡng Sơn đưa cái gối ra.Công Án này nói về cơ duyên vấn đáp giữa ngài Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch và 1 vị tăng. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 11 (Đại 51, 283 trung) chép: “Một vị tăng hỏi ngài Ngưỡng Sơn:	
- Pháp Thân có thuyết pháp chăng? Ngài Ngưỡng Sơn đáp:	
- Ta không thuyết được, nhưng có 1 người thuyết được. 	
Vị tăng lại hỏi:	
-Người thuyết được ở đâu?	
Ngài Ngưỡng Sơn liền đưa ra 1 cái gối”.	
 	
Ngưỡng Sơn Thập Cửu Môn 	
● Mười chín pháp môn do ngài Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch đặt ra để dắt dẫn người học. Đó là:	
01.Thùy thị tam muội môn: Chỉ dạy người học tu tập Tam Muội (Thiền Định).
02.Vấn đáp hỗ hoán môn: Chỉ dạy người học hỏi đáp, ứng đối.	
03.Tính khởi vô tác môn: Chỉ dạy người học chân như Pháp Tính (tính Phật) mọi người đều đã sẵn có, không đợi tạo tác mới có.	
04.Duyên khởi vô ngại môn: Chỉ dạy pháp lí duyên khởi vốn tự tại vô ngại.	
05.Minh cơ phổ hỗ môn: Biết rõ căn cơ của người học để tiếp hóa.	
06.Ám hợp tân chủ môn: Tân chỉ cho người học; Chủ chỉ cho người thầy. Tức người dạy và người học căn cơ thầm khế hợp nhau.	
07.Tam sinh bất cách môn: Chỉ bảo người học dứt hết mọi sự phân biệt ngăn cách quá khứ, hiện tại, vị lai và nêu tỏ cái lí tất cả đều thành Phật, bất luận thuộc căn cơ nào.	
08.Tức huyễn minh chân môn: Nhờ vào sự biến đổi hư huyễn của thế giới hiện tượng để dạy người học thấy rõ chân lí Pháp Tính như như thường trụ tức huyễn.
09.Dụng liễu sinh duyên môn: Đối với các duyên hòa hợp mà người tu hành gặp, mỗi mỗi đều phân tích biện biệt, thấy rõ chỗ sâu kín vi diệu, để làm cho người học khế hợp chân lí.	
10.Tựu sinh hiển pháp môn: Chỉ bày cho người học thấy rõ 1 cách triệt để cái diệu lí “Tự thân tức pháp”. 	
11.Minh phù sinh duyên môn: Chỉ dẫn cho người học tự biết cơ duyên, hoàn cảnh xảo diệu thích đáng mà thầm hợp chân lí.	
12.Tam cảnh thuận chân môn: Chỉ rõ cho người học biết rằng tùy thuận 3 loại cảnh (tính cảnh, độc ảnh cảnh, đới chất cảnh)tức là chân lí.	
13.Tùy cơ thức sinh môn: Vì thích ứng với căn cơ người học mà dùng nhiều phương pháp để cứu xét rõ.	
14.Hải Ấn thu sinh môn: Dùng sự lắng trong sâu rộng của Hải Ấn Tam Muội để thu nhiếp người học. Hải Ấn Tam Muội giống như biển cả sâu rộng, dung chứa muôn vật, ánh hiện vạn tượng; thường được dùng để diễn tả pháp nghĩa sâu xa thù thắng, hoặc ví dụ Phật trí không thể nghĩ bàn.	
15.Mật dụng linh cơ môn: Người thầy sử dụng căn cơ bén nhạy của người học một cách kín đáo.	
16.Thốt trác đồng thời môn: Khi thấy cơ duyên khai ngộ của người học đã chín mùi, người thầy nhân đó hướng dẫn, nắm lấy thời cơ mà giúp duyên khai ngộ; giống như gà mẹ khi nghe gà con ở trong trứng kêu(thốt)thì gà mẹ liền mổ(trác)bể vỏ trứng khiến gà con chui ra.	
17.Tùy Thu tùy phóng môn: Người thầy xem xét cơ nghi để tùy duyên tiếp hóa, hoặc dùng biện pháp nghiêm khắc, cứng rắn, phủ định những cái thấy sai lầm của người học, khiến họ không còn chấp trước; hoặc dùng thái độ khoan hòa khẳng định quan điểm của người học, để mặc người học tự do phát triển. Như vậy, nắm bắt hay buông lơi, tùy duyên thu phát đều tự tại vô ngại.	
18.Quyển thư vô nhập môn: Người thầy tùy cơ duyên chỉ dạy người học, hoặc nắm bắt hoặc buông thả, hoặc đoạt lấy hoặc ban cho, mà co hay duỗi đều không trở ngại.
19.Nhất đa tự tại môn: Mối quan hệ giữa thầy và trò dung thông vi diệu, dứt hẳn mọi tình chấp đối đãi như: Một nhiều, lớn nhỏ, tôn ti, tinh thô... mà nhậm vận tự như, hòa hài không gián cách, tự tại vô ngại mà diễn bày Đại Pháp.[X.Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu Q.hạ].	
 	
Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch 	
● (840- 916).Thiền Sư Trung Quốc sống vào đời Đường, người Phiên Ngung, tỉnh Quảng Đông, họ Diệp, hiệu là Tiểu Thích Ca.Năm 9 tuổi, sư đến nương tựa Thiền Sư Thông ở chùa Hòa An, 17 tuổi tự chặt 2 ngón tay lập thệ xuất gia.Mới đầu, sư tham yết ngài Đam Nguyên Ứng Chân, tỏ ngộ được huyền chỉ. Không bao lâu, sư vào cửa ngài Qui Sơn Linh Hựu và được ấn khả.Sau đó, sư đến Giang Lăng thụ giới, nghiên cứu tạng Luật, lại tham lễ ngài Nham Đầu Toàn Khoát, rồi trở về Qui Sơn thị giả ngài Linh Hựu 15 năm, cùng xiển dương tông môn.Dưới thời vua Hi Tông nhà Đường, sư dời đến Ngưỡng Sơn, phát huy Thiền pháp của ngài Qui Sơn, hình thành tông Qui Ngưỡng. Sau, sư trụ ở Viện Quan Âm tại tỉnh Giang Tây, rồi lại về núi Đông Bình ở Thiều Châu.Năm Trinh Minh thứ 2 (916) đời Hậu Lương thuộc Ngũ Đại, sư thị tịch, hưởng thọ 77 tuổi, có để lại bài kệ (Đại 51, 283 hạ) như sau:	
“Tuổi tròn bảy mươi bảy	
Hôm nay lão tăng đi	
Mặc kệ cho chìm nổi	
Bó gối ngồi khoanh tay”.	
Năm sau, sư được đặt thụy hiệu “Trí Thông Thiền Sư”.[X.Tống Cao Tăng Truyện Q.12; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.11; Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.7]. (xt. Ngưỡng Sơn).	
 	
Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Gọi đủ: Viên Châu Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch Thiền Sư Ngữ Lục.Ngữ Lục, 1 quyển, do ngài Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch soạn vào đời Đường, các vị Ngữ Phong Viên Tín và Quách Ngưng Chi biên tập vào đời Minh, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47.Nội dung, phần đầu, ghi chép hành trạng của ngài Tuệ Tịch; phần kế tiếp gồm 70 điều, ghi chép những cơ ngữ vấn đáp của ngài Tuệ Tịch với các vị: Qui Sơn, Bàng Uẩn, Tam Thánh, Nhũ Nguyên, Bách Trượng, Hoàng Bá, Nam Tuyền... và các pháp ngữ thướng đường, thị chúng của ngài Tuệ Tịch.Phần cuối cùng, ghi sơ lược việc ngài Ngưỡng Sơn thị tịch.[X.Ngự tuyển Ngữ Lục Q.4]. 	
 	
Ngưỡng Sơn Tùy Phần 	
● Tên công án trong Thiền Tông.Nội dung công án này nói về cơ duyên vấn đáp giữa ngài Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch và 1 vị tăng.Tắc 77, Thung Dung Lục chép: “Có vị tăng hỏi ngài Ngưỡng Sơn: Biết chữ không? Ngài Ngưỡng Sơn đáp: Tùy phần (tùy theo câu hỏi mà đáp). Vị tăng đi 1 vòng theo chiều tay phải; ngài Ngưỡng Sơn vẽ 1 chữ thập (...) trên đất; vị tăng lại đi 1 vòng về phía trái, ngài Ngưỡng Sơn sửa chữ thập (...) thành chữ vạn (...); vị tăng lại vẽ 1 hình tròn dùng 2 tay nâng lên, như tư thế Tu la lấy bàn tay che mặt trời mặt trăng; ngài Ngưỡng Sơn liền vẽ 1 vòng tròn bao quanh chữ (...); vị tăng lại làm tư thế Lâu Chí (Vị Phật sau cùng trong 1 nghìn vị Phật trong kiếp Hiền), ngài Ngưỡng Sơn bèn ấn khả và dặn phải khéo giữ gìn.[X.Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch Thiền Sư Ngữ Lục; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.5; Tông Môn Thống Yếu Tục Tập Q.8].	
 	
Ngưỡng Sơn Tứ Đằng Điều 	
● Tên công án trong Thiền Tông.Nội dung công án này nói về trường hợp ngài Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch tiếp dẫn ngài Hoắc sơn Cảnh thông.Điều Tấn Châu Hoắc sơn Cảnh thông trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 12 (Đại 51, 293 hạ) chép: “Sư lần đầu tiên tham vấn ngài Ngưỡng Sơn, ngài nhắm mắt ngồi yên lặng. Cảnh thông nói: “Như thế! Như thế! Hai mươi tám vị Tổ Ấn Độ cũng như thế, 6 vị Tổ của Trung Quốc cũng như thế, Hòa Thượng cũng như thế, Cảnh thông này cũng như thế”. Nói xong, sư xoay về bên phải đứng kiễng 1 chân. Ngài Ngưỡng Sơn đứng dậy đánh cho 4 roi mây(tứ đằng điều). Cảnh thông nhân đó tự xưng “Tập vân phong hạ tứ đằng điều thiên hạ Đại thiền Phật”.”[X.Tông Môn Thống Yếu Tục Tập Q.8; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.9].	
 	
Ngưỡng Sơn Vấn Tam Thánh 	
● Tên công án trong Thiền Tông.Nội dung công án này nói về cơ duyên vấn đáp giữa ngài Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch và ngài Tam Thánh Tuệ nhiên.Tắc 68, Bích Nham Lục (Đại 48, 197 hạ) chép: “Ngài Ngưỡng Sơn hỏi ngài Tam Thánh:	
- Ông tên gì?	
Ngài Tam Thánh trả lời:	
- Con tên Tuệ Tịch! Ngài Ngưỡng Sơn nói:	
- Tuệ Tịch là ta!	
Ngài Tam Thánh bèn thưa:	
- Con tên Tuệ Nhiên!	
Ngài Ngưỡng Sơn phá lên cười”.Ý nghĩa trung tâm của công án này là hiển bày Thiền Cơ “Người, cảnh đều đoạt và người, cảnh đều chẳng đoạt”.	
 	
Ngưỡng Sơn Xuất Tỉnh 	
● Tên công án trong Thiền Tông.Nội dung công án này thuật lại quá trình liễu ngộ Thiền Chỉ của ngài Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch gọi là Ngưỡng Sơn Xuất Tỉnh (Ngưỡng Sơn ra khỏi giếng sâu).Khi ngài Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch còn là Sa Di dưới tòa của Thiền Sư Thạch Sương Tính Không, có lần 1 vị tăng đến thưa hỏi ngài Tính Không: “Ý của Tổ Sư từ Ấn Độ sang là thế nào?” Ngài Tính Không nói: “Khi nào ông không dùng sợi dây mà có thể cứu được người ra khỏi giếng sâu nghìn thước thì ta sẽ trả lời câu hỏi của ông về ý của Tổ Sư Ấn Độ sang”.Về sau, ngài Ngưỡng Sơn đi hành cước 4 phương, tham vấn các bậc danh đức như: Đam Nguyên, Qui Sơn... về tắc công án này, nhưng không liễu ngộ. Cuối cùng, ngài Ngưỡng Sơn gác vấn đề này qua 1 bên, không còn bận tâm về việc người dưới giếng ra hay không ra, thì bỗng thấy thân tâm giải thoát, ngộ được cứu cánh của Thiền.[X.chương Thạch Sương Tính Không trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.9]. 	
 	
Ngưu Bì	
● Da bò.Da bò tuy quí, nhưng khoác lên mình, trải qua nhiều ngày phơi nắng, thì càng thêm khô cứng và co lại, khó cởi ra được, nguy hại cho thân thể. Trong Kinh Phật, việc này được dùng để ví dụ trời, người tu phúc hữu tướng, hữu lậu, sẽ gây tổn hại cho giới, định, tuệ, mất đi tuệ mệnh Pháp Thân.[X.Ma Ha Chỉ Quán Q.5].
 	
Ngưu Cẩu Ngoại Đạo	
● Ngoại đạo giữ các giới bò, giới chó. Một trong 6 thứ ngoại đạo khổ hạnh ở Ấn Độ đời xưa.Ngoại đạo này biết được kiếp trước họ là bò, chó nay được sinh trong cõi người, hoặc thấy bò, chó sau khi chết được sinh lên cõi trời, nên cho rằng làm như bò, chó mới thực là nghiệp nhân sinh thiên. Bởi vậy, họ tu đủ các loại khổ hạnh, như bắt chước bò, chó ăn cỏ, ăn phân để mong được sinh lên cõi trời![X.Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.16; Luận Đại Tì Bà Sa Q.114; Luận Câu Xá Q.19; Pháp Uyển Châu Lâm Q.83].	
 	
Ngưu Dương Nhãn 	
● Mắt bò, mắt dê.Chỉ cho con mắt tầm thường, dùng để ví dụ cái thấy yếu kém, vụng về.[X.Luận Đại Trí Độ Q.82; Ma Ha Chỉ Quán (hội bản) Q.1, phần 5]. 	
 	
Ngưu Đầu A Bàng	
● Chỉ cho loài quỉ tốt thân người đầu bò. Kinh Ngũ Khổ Chương Cú (Đại 17, 547 trung) nói: “Có ngục tốt tên A bàng, đầu bò tay người, 2 chân có móng bò, sức mạnh dời được núi”.	
 	
Ngưu Đầu Chiên Đàn 	
● Phạm: Gozìrwa- candana.Loại chiên đàn mọc ở Ấn Độ, có mùi thơm nhất trong các loại chiên đàn.Thân cây cao khoảng 9 mét, lá xanh quanh năm, gỗ có mùi thơm, màu vàng xám, hoặc màu đồng đỏ, có thể dùng để chạm trổ, hoặc nghiền với rễ thành bột để làm hương đốt, hoặc chế dầu thơm. Thủa xưa, vua Ưu Điền ở Ấn Độ đã từng sai người lấy gỗ này để khắc tượng Phật, đến nay còn nổi tiếng.Cứ theo Kinh Hoa Nghiêm quyển 67 (bản dịch mới) thì chiên đàn ngưu đầu mọc ở vùng Ma la da (Phạm: Malaya)phía tây nam núi Ma la da thuộc miền Nam Ấn Độ.Nhưng, theo Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 69, thì ở Châu Uất Đơn Việt có 10 dãy núi lớn, dãy thứ 5 tên là Cao tụ, có 5 ngọn lớn, ngọn thứ 2 gọi là Ngân phong (ngọn núi bạc), mọc rất nhiều cây chiên đàn. Ngọn núi này hình dáng như đầu bò, nên những cây chiên đàn mọc ở đây được gọi là Ngưu Đầu Chiên Đàn.[X.Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.22; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.3; Kinh Luật Dị Tướng Q.6]. (xt. Đàn Tượng).
 	
Ngưu Đầu Mã Đầu	
● Chỉ cho loài quỉ thân người đầu bò và thân người đầu ngựa, là ngục tốt ở địa ngục. Nhưng cũng có thuyết cho rằng những tội nhân trong địa ngục đều mang hình tướng mình người, đầu bò, đầu ngựa.[X.Kinh Ngũ Khổ Chương Cú; Luận Lập Thế A Tì Đàm Q.8].	
 	
Ngưu Đầu Sơn 	
● I.Ngưu Đầu Sơn.Cũng gọi Ngưu Thủ Sơn, Thiên Khuyết, Tiên Quật Sơn. Núi ở phía nam huyện Thượng Nguyên, phủ Giang Ninh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.Núi cao khoảng 448 mét, chu vi khoảng 27km. Vì có 2 ngọn núi trơ trọi đối diện nhau, trông giống như 1 cặp sừng bò nên gọi là Ngưu Đầu Sơn. Tương truyền, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cùng với 10.000 vị Bồ Tát, mùa hạ trụ ở núi Ngũ Đài, mùa đông thì các Ngài dời đến ở núi này. Hiện nay núi phía bắc gọi là Ngưu Thủ Sơn, còn núi phía nam thì gọi là Tổ Đường Sơn.Vào đầu đời Lưu Tống, quan Tư Không họ Lưu xây chùa Phật Quật (có thuyết nói do quan Tư Không Từ Độ sáng lập vào khoảng năm Thiên Giám đời Lương; lại có thuyết cho rằng chùa Phật quật là do vua Lương Vũ Đế tạo lập), đồng thời viết chép 7 tạng Kinh sách: Phật Kinh, Đạo thư, Phật Kinh sử, Tục Kinh sử, Y phương đồ phù... cất giữ trong chùa.Sau, vào năm Đại Minh thứ 3 (459), ông lại xây chùa U thê.Vào năm Trinh Quán 18 (644) đời Đường, ngài Pháp Dung đến núi này, cất Thiền Thất ở phía bắc chùa U thê, với hơn 100 đồ chúng về đây tu tập Thiền pháp mà phát triển thành 1 Thiền phái gọi là Ngưu Đầu Thiền. Về sau, có các ngài Pháp Trì, Tuệ Trung, Huyền Tố... đều tu học ở chùa U Thê, từ đó, chùa U Thê được đổi tên là Tổ Đường Tự.Trong chùa Phật quật có động Bích Chi Phật, vì thế nên được gọi là Phật quật tự (chùa động Phật)cũng là nơi ở của ngài Pháp Dung.Năm Đại Lịch thứ 9 (774) đời Đường, vua Đại Tông sai Thái tử đến đây kiến tạo 1 tòa tháp 7 tầng. Sau đó không lâu, chùa Phật quật được đổi tên là Trường Lạc Tự, Tư Thiện Viện, Phúc Xương Viện... Đến Năm Chính Thống 14 (1449) đời Minh, chùa lại được đổi tên là Hoằng Giác Tự, đến đời Thanh lại được gọi là Phổ Giác Tự.Chùa này vốn là 1 trong 8 tùng lâm lớn tại Kim Lăng, nay đã suy đồi.Hiện còn điện Đại Hùng, điện Tì lô, động Quan Âm, động Văn Thù và ngôi tháp gạch. Ngoài ra, còn có các thắng cảnh như động Xả thân, động Bích chi và ngọn núi Đâu Suất thẳng đứng.[X.Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.15; Tục Cao Tăng Truyện Q.20; Tống Cao Tăng Truyện Q.8, 9; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.4; Phật Tổ Thống Kỉ Q.41; Tổ Đình Sự Uyển Q.1; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.4; Liên Đăng Hội Yếu Q.2]. 	
● II.Ngưu Đầu Sơn.Tạng: Glaí-ru hoặc Fgeu-to-zan.Cũng gọi Ngưu Giác Sơn, Ngưu Giác Phong Sơn.Núi ở vùng Ujyat, bên bờ sông Karakash, phía tây nam Hòa Điền thuộc tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Học giả A.Stein người Anh cho rằng Ngưu Đầu Sơn là tên cũ của núi Kohmarìhiện nay.Cứ theo điều Cù Tát Đán Na Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 12, thì ở phía tây nam Vương thành có núi Cù thất lăng già (Hán dịch là Ngưu giác), ven núi có 1 ngôi chùa, thủa xưa Đức Phật từng đến đây nói pháp cho chư thiên nghe. Trong hang núi Ngưu giác có 1 thạch thất lớn, trong có vị A La Hán nhập Định Diệt Tận đợi Phật Di Lặc ra đời, khoảng vài trăm năm nay rất nhiều người đến đây cúng dường. Gần đây sườn núi bị lở, bít mất cửa vào.Theo Vu Điền quốc huyền kí bằng tiếng Tây Tạng (Lii-yul luí-bstan-pa)thì vua Vijayavirya từng xây chùa Ngưu Đầu Sơn trên núi Ngưu giác (Glaí-mgo-ri).	
Theo Phẩm Thập Hồi Hướng trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 32 (bản dịch mới) và Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập (bản dịch Tây Tạng), thì núi này nằm ở nước Sớ Lặc (Kha-za),điều này có 2 sự lầm lẫn, vì 2 nước Vu Điền và Sớ Lặc gần nhau.[X.Thích Ca Mâu Ni Như Lai Tượng Pháp Diệt Tận Kí; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.15; Thích Ca Phương Chí Q.thượng; Chỉ Quật Dịch Thổ Tập Q.8; The Life of Buddha by W.W. Rockhill; Ancient Khotan vol.I by A.Stein; Giải Thuyết Tây Vực Kí; Vu Điền quốc sử].	
 	
Ngưu Đầu Thiên Vương	
● Cũng gọi Kì Viên Thiên Thần.Vị thiện thần thủ hộ tinh xá Kì Viên ở Ấn Độ.Theo Kì Viên ngưu đầu Thiên Vương Duyên khởi chép, thì Ngưu Đầu Thiên Vương là con của Vũ đáp Thiên Vương nước Phong Nhiêu, là Hóa Thân của đức Dược Sư Như Lai, trên đỉnh đầu có 1 đầu bò cao 3 thước và 1 sừng màu đỏ cũng cao 3 thước, vì thế, sau khi lên ngôi, vị này xưng hiệu là Ngưu Đầu Thiên Vương.Hiện nay, Ngưu Đầu Thiên Vương là vị thần được cúng tế trong đền thờ Kì Viên tại kinh đô (Kyoto), Nhật Bản. 	
 	
Ngưu Đầu Thiền	
● Cũng gọi Ngưu Đầu Tông, Ngưu Đầu Lưu.Một dòng Thiền ở Trung Quốc do Thiền Sư Ngưu Đầu Pháp Dung sáng lập vào đời Đường.Ban đầu, Pháp Dung theo sư Cảnh thuộc Tông Tam Luận xuất gia, sau sư vào hang đá phía bắc chùa U Thê, núi Ngưu Đầu tại Giang Ninh tu Thiền, cảm được điềm lành 100 con chim ngậm hoa cúng dường.Vào khoảng năm Trinh Quán (627- 649), ngài Đạo Tín, Tổ thứ tư của Thiền Tông Trung Quốc, nghe danh sư, Tổ đến truyền trao Đại Pháp cho sư, từ đó tòa pháp của sư rất thịnh, về sau trở thành 1 phái riêng gọi là tông Ngưu Đầu.Môn hạ của sư có các vị: Trí Nghiêm, Tuệ Phương, Pháp Trì, Trí Uy và Tuệ Trung, gọi chung là Ngưu Đầu lục tổ (6 vị Tổ của tông Ngưu Đầu).Môn hạ của Tuệ Trung có sư Phật Quật Duy Tắc, kế thừa Duy Tắc có Vân Cư Phổ Trí. Môn hạ Trí Uy có sư Huyền Tố, kế thừa Huyền Tố có sư Đạo Khâm, đều là các bậc thạc đức 1 đời.Sư Đạo Khâm rất được vua Đường Đại Tông ngưỡng mộ, được vua ban hiệu “Quốc Nhất Thiền Sư”.Môn hạ của Đạo Khâm có sư Điểu Sào Đạo Lâm, nổi tiếng trong Thiền Lâm về những cơ ngữ đối đáp với thi hào Bạch Cư Dị.Tông Ngưu Đầu cực thịnh 1 thời vào đời Đường nhưng đến đời Tống trở về sau thì suy vi, không phát triển được nữa.Trong tác phẩm: Trung Quốc truyền tâm địa thiền môn sư tư thừa tập đồ của mình, ngài Tông Mật nói (Vạn Tục 116, 436 thượng): “Ý chỉ của tông Ngưu Đầu là: Thể nhận các pháp như mộng, xưa nay thường vô sự, tâm cảnh vốn vắng lặng, chẳng phải hôm nay mới không. Mê thì chấp trước các pháp thực có, vì thế mới thấy các việc thịnh suy, sang hèn (...) Giả sử có 1 pháp hơn cả Niết Bàn thì pháp ấy cũng như mộng như huyễn”. Tức tông phong Ngưu Đầu là: “Ở ngay nơi không mà hiển bày lí tính vi diệu Bất Không”. Nhưng các sư Nam Tông (tức Thiên phái ngài Lục Tổ Tuệ Năng) chê bai thuyết này. Như ngài Hoàng Bá Hi Vận phê bình tông Ngưu Đầu rằng: “Vẫn còn chưa biết đến cái then chốt hướng thượng”.[X.Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.4, 9; Tổ Đình Sự Uyển Q.1; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.4].	
 	
Ngưu Giới	
● Giới bò, 1 trong các Giới Cấm Thủ Kiến. Ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa có Kiến Chấp sai lầm rằng, người hành động giống như bò là nhân nghiệp sinh lên cõi trời, cho nên giữ giới bò, tức là tu các thứ khổ hạnh như bắt chước bò, theo cách nhắm mắt, cúi đầu, ăn cỏ để mong được sinh thiên.[X.Phẩm Long Điểu trong Kinh Trường A Hàm Q.19; Luận Đại Trí Độ Q.22; Luận Câu Xá Q.16].	
 	
Ngưu Hoàng Gia Trì 	
● Cũng gọi Ngưu vương gia trì.Phương pháp dùng nước hương ngưu hoàng đã được gia trì bằng Đà La Ni của Chuẩn Đề Quan Âm, rồi bôi vào sản môn để cầu cho việc sinh sản được an ổn.Pháp này bắt nguồn từ Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni.	
 	
Ngưu Tân Dật Thư	
● Anectota Oxniensia.Cũng gọi Ngưu Tân Đại Học Dật Thư. Những nguyên điển của Phật Giáo bằng tiếng Phạm được Đại Học Oxford của nước Anh lần lượt xuất bản từ năm 1881.Bộ sách này do học giả Max Müller (1823-1920), nhà Tỉ giảo tông giáo học, Ngôn ngữ học người Đức, được sự giúp sức của ông Nam Điều Văn Hùng, học giả Nhật Bản, hiệu đính và lần lượt xuất bản các Kinh nguyên văn tiếng Phạm như: Kinh Kim Cương Bát Nhã, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Bát Nhã Tâm Kinh, Tôn thắng Đà La Ni v.v... Sau đó, các Kinh nói trên lại được dịch ra tiếng Anh và xếp vào bộ Đông Phương Thánh Thư. Việc xuất bản loại nguyên điển cùng với bản dịch này đã có ảnh hưởng rất lớn đối với phong trào nghiên cứu Đông Phương Học ở thế kỉ XIX. 	
 	
Ngưu Tế	
● Lễ tế thần Ma Tra La được cử hành vào ngày 12 tháng 10 hàng năm ở chùa Quảng Long Tại kinh đô (Kyoto), Nhật Bản.Ngưu tế nguyên là Ma Tra La thần phong lưu, vào thời đại Giang Hộ được gọi là Ma Tra La thần tế lễ. Xét về nguồn gốc, có lẽ tế lễ này đã phát khởi từ Thường Hành Tam Muội đường, vì thần Ma Tra La là thần thủ hộ đạo tràng Thường Hành Tam Muội.Thông thường, cử hành lễ tế này để cầu cho nhân dân được bình an, tiêu trừ tai nạn và dịch bệnh... Trong pháp tế, thần Ma Tra La cỡi bò mà đi, vì thế nên gọi Ngưu tế. 	
 	
Ngưu Vương	
● Phạm: Fwabha.Cũng gọi Siêu quần, Thắng quần. Hình tướng của bò chúa uy dũng hơn hết trong loài bò. Ví dụ Đức Phật là bậc tối thắng trong loài người.[X.Chương Nhiếp Thụ, Kinh Thắng Man; Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.5, phần đầu].	
 	
Ngưu Vương Bảo Ấn	
● Bùa hộ mệnh do các chùa Phật hoặc đền thờ thần ở Nhật Bản ấn hành.	
Tại Nhật Bản, vào thời Nại Lương, các nơi như: Nhị nguyệt đường của chùa Đông Đại ở Nara, núi Cao Dã ở Kỉ Y, Tam sơn ở Hùng dã, đền Kì Viên ở Kyoto v.v... đều có bản gỗ in hộ phù, nhưng kiểu mẫu thì đều khác nhau. Ngưu vương bảo ấn của Nhị nguyệt đường chùa Đông Đại có đề hàng chữ “Nam mô Tối thượng Phật diện trừ dịch bệnh, Nam mô Tối thượng Phật diện nguyện mãn túc”.[X.Tịch Chiếu Đường Cốc Hưởng Tập Q.1; Chân Tục Phật Sự biên Q.1].	
 	
Ngưu Xa	
● Phạm: Go-ratha.Xe bò, 1 trong 3 loại xe, 1 trong 4 loại xe.Phẩm Thí Dụ trong Kinh Pháp Hoa nêu 3 loại xe: Xe dê, xe nai và xe bò trắng lớn. Xe bò ví dụ cho Bồ Tát Thừa.(xt. Hỏa Trạch Dụ). 	
 	
Nha Nam	
● Một trong những lễ tiết tông giáo của dân tộc Thái ở vùng Tây song bản nạp thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.Nha nam là dịch âm từ tiếng Thái, Hán dịch là Trích thủy (nước giọt xuống). Vào những dịp như: Phật Đản, giải hạ, tế thần trại, tế quỉ thần, cúng cô hồn, dựng trại, làm nhà mới... lúc các vị sư bắt đầu hoặc khi kết thúc thời tụng Kinh chú nguyện, thì lấy nước sạch đựng trong bình sành, rưới trên đất để bày tỏ lòng chí thành thanh tịnh chiêm bái Phật, cúng tế thần linh cầu xin chứng giám, phù hộ cho được an khang hạnh phúc.	
 	
Nha Tự	
● Chỉ cho chữ (hùô), là chữ chủng tử của Bồ Tát Kim Cương Nha trong Hội Thành Thân của Mật Giáo.Chữ Hùô có nghĩa là phá dẹp, làm cho người khác sợ hãi.Hùô cũng có nghĩa là ăn nuốt, khủng bố người khác, vì thế gọi Hùô là Nha Tự (chữ răng).(xt. Kim Cương Nha Bồ Tát).	
 	
Nhạ	
● Cũng gọi Xà, Xã, Nhã, Tha, Ta, Nặc. Chỉ cho chữ (ja), là 1 trong 50, 1 trong 42 chữ cái Tất Đàm.Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Du Già Kim Cương Đính (Đại 18, 338 hạ) nói: “Chữ Nhạ, nghĩa là tất cả pháp sinh bất khả đắc”.Luận Đại Trí Độ quyển 48 (Đại 25, 407 hạ) nói: “Chữ Xà, nghĩa là vào các pháp sinh bất khả đắc”. Hoặc nói (Đại 25, 408 hạ): “Nếu nghe xướng chữ Xà thì biết ngay các pháp sinh lão bất khả đắc (chẳng thực sinh lão)”.	
Chữ Xà Đề Xà La (Phạm: Jàtijarà), Hán dịch là Sinh lão (sống, già). Trong đó, Xà đề nghĩa là sinh, Xà la nghĩa là lão, cả 2 đều bắt đầu bằng chữ Nhạ (ja), vì thế mà có thuyết trên.Nhưng Kinh Đại Bát Nê Hoàn quyển 5 lại nêu ra nghĩa “thiêu” (Phạm: Jvala?), còn Kinh Hoa Nghiêm quyển 76 (bản dịch mới) thì nêu nghĩa “Vào biển thế gian thanh tịnh”.[X.Kinh Quang Tán Bát Nhã Q.7; Kinh Phóng Quang Bát Nhã Q.4; Kinh Đại Bát Nhã Q.53].	
 	
Nhạ Da	
● Phạm: Jayà.Cũng gọi Thệ Da, Xã Da, Giả Da, Bán Giả Da.Hán dịch; Thắng.
Vị tôn ngồi bên phải Đồng Mẫu Lư, phía dưới Phì giả da, trong viện Văn Thù trên Mạn Đồ LaThai Tạng Giới của Mật Giáo, là quyến thuộc của Bồ Tát Văn Thù, 1 trong 4 chị em Thiên nữ.Về hình tượng của vị tôn này, có nhiều thuyết khác nhau, hoặc dựng bàn tay hướng về phía trước, ngón trỏ, ngón giữa, ngón vô danh co lại, giữa ngón trỏ và ngón giữa có kẹp 1 mũi tên. Hoặc có thuyết cho rằng tay phải cầm cây mâu mũi nhọn, tay trái nắm lại ngửa lên, ngón trỏ, ngón giữa duỗi thẳng để ở cạnh hông. Chủng Tử là (ka), hình Tam Muội Da là cây gậy. Mật hiệu là Kim Cương, biểu thị Thường Ba La Mật.Trong Ngoại Kim Cương Bộ thuộc Mạn Đồ La Thai Tạng Giới; thì vị Thiên nữ này là vợ của Nhật Thiên, ngồi ở phía bên phải của Nhật Thiên. Còn trong Mạn Đồ La Kinh Lí Thú, đoạn 4 chị em Thiên nữ, thì Nhạ da ngồi ở phía trước trời Đô mâu lô, biểu trưng Thường Ba La Mật. [X.Lí Thú Thích Q.hạ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5, Q.16; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.5; Thai Tạng Giới Thất Tập Q.hạ].	
 	
Nhã	
● Cũng gọi Nhưỡng, Nương, Nhạ. Chỉ cho chữ (jĩa) trong 42 chữ cái Tất Đàm. Chữ này biểu thị các pháp trí bất khả đắc.Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) quyển 76 (Đại 10, 418 trung) nói: “Khi xướng chữ Nương, thì vào cửa Bát Nhã Ba La Mật, là cửa trí tuệ thế gian”. Đó là nghĩa trí, vì chữjĩa ở đây là từ chữ Phạmjĩanamà ra.[X.Phẩm Quán trong Kinh Quang Tán Bát Nhã Q.7; Phẩm Đà Lân Ni trong Kinh Phóng Quang Bát Nhã Q.4; Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm Q.31; Luận Đại Trí Độ Q.48]. 	
 	
Nhã La Nghiêm 	
● (?-?).Cao tăng nước ngoài đến Trung Quốc dịch Kinh vào đời Tây Tấn.Lời ghi ở phía sau bộ Kinh Hữu thời phi thời (Đại 55, 501 trung) nói: “Pháp sư Nhã la nghiêm người nước ngoài, tay cầm bản tiếng Phạm đọc dịch ra tiếng Hán, có đạo nhân người Lương Châu trong thành Vu Điền ghi chép lại”.	
 	
Nhã Lợi An Nhân	
● Nguời Nhã Lợi An (Aryans), một chủng tộc Ấn Âu sống ở vùng Trung Á, có thân hình cao lớn, mặt vuông, râu rậm, mũi thon cao, mắt đen.Khoảng 2000 năm trước Tây lịch, dân tộc Aryans di chuyển theo 2 hướng đông, tây. Nhánh hướng tây đi sang phía bắc Hy Lạp, Ý Đại Lợi, trở thành thủy tổ của dân Âu Châu. Hướng đông chia thành 2 chi, 1 chi đi vào Ba Tư thành giống dân Irq, 1 chi xâm nhập và định cư ở vùng Ngũ Hà (Phạm: Paĩjàb) thượng du sông Ấn Độ (Indus), tiêu diệt nền văn minh Ấn Độ địa phương mà sáng lập văn hóa Ấn Độ thuộc hệ Aryan. Các học giả gọi giống người này là Ấn Độ Nhã Lợi An Nhân (Indo-Aryans).Người Ấn Độ Nhã Lợi An sùng bái nhiều thần tự nhiên, Kinh điển đầu tiên Đại Biểu cho nền văn hóa mới được hình thành ở địa phương Ngũ Hà là Kinh Phệ Đà, Thánh điển căn bản của Bà La Môn giáo. Phệ Đà được chia làm 4 phần, trong đó, phần thu chép những bài ca tán tụng các thần là Lê Câu Phệ Đà (Phạm: Fg-veda), là phần được biên soạn sớm nhất trong 4 Kinh Phệ Đà.Sau đó, người Nhã Lợi An lại di chuyển đến vùng đồng bằng mầu mỡ giữa khoảng sông Hằng (Phạm: Gaígà) và sông Diêm Mâu Na (Phạm: Yamunà), ở đây, họ xác lập chế độ Bốn giai cấp: Bà La Môn (giáo sĩ), Sát Đế Lợi (vua chúa), Phệ Xá (dân thường) và Thủ Đà La (nô lệ).Đến khoảng 1000-800 năm trước Tây lịch thì Phạm Thư (Phạm: Bràhmaịa, sách chú thích Kinh Phệ Đà gốc) được biên soạn thành. Niên Đại thành lập 3 Phệ Đà kia cũng được coi là cùng thời kì này. Về sau, người Ấn Độ Nhã Lợi An dần dần lại tiến tới vùng trung du sông Hằng về phía đông, ở đây, họ kết hôn với dân địa phương mà sản sinh ra 1 giống hỗn huyết, sử dụng thứ tục ngữ Prakrit biến hóa từ ngữ hệ Nhã Lợi An và lâu dần quên mất tông giáo và tập quán Phệ Đà truyền thống.Có thuyết cho rằng việc người Nhã Lợi Andời đến định cư ở lưu vực sông Hằng tại Ấn Độ diễn ra 2 lần: Lớp người đến lần đầu kết hôn với dân địa phương, còn những người đến lần thứ 2 thì tiến vào vùng Câu Lô (Phạm: Kuru), Phan ca lạp (Phạm: Paĩcàla)và vẫn giữ huyết thống thuần chủng, đánh đuổi dân địa phương đi các nơi khác. Đến thời đại Đức Thích Tôn, những người dời đến lần đầu vẫn duy trì chủ nghĩa Bà La Môn tối thượng, còn những người di cư lần thứ 2 thì ở các vùng Kiêu Tát La (Phạm: Kozala), Ma Kiệt Đà (Phạm: Magadha)... hình thành các quốc gia mới, không tôn trọng giáo quyền Bà La Môn, lấy vua làm người chỉ đạo tư tưởng văn hóa.Đức Thích Tôn vốn xuất thân từ vương thất dòng Thích Ca của 1 nước nhỏ lệ thuộc nước Kiêu Tát La, sau khi thành Phật, Ngài chủ trương thủ tiêu chế độ xã hội 4 giai cấp, tất cả mọi người, không phân biệtdòng họ, hoàn cảnh xuất thân, đều được gia nhập giáo đoàn của Ngài.[X.Ấn Độ Phật Giáo Sử Khái Thuyết (Đại Hòa dịch); Thế Giới Phật Giáo Thông Sử Thượng Sách (Thánh Nghiêm); Ấn Độ Sử Cương Yếu (Lí Chí Thuần); Ấn Độ Phật Giáo Tư Tưởng Thể Hệ Luận Sử (Hoàng Công Vĩ)].(xt. Tứ Tính).
 	
Nhã Lợi An Tông Giáo
● Chỉ cho cộng đồng tông giáo của các dân tộc thuộc ngữ hệ Ấn Âu. Đây là khái niệm giả thiết của nhà ngôn ngữ học người Anh ở thế kỉ XIX là ông Max Müller (1823-1900).Ông Max Müller căn cứ vào từ A Lợi Nhã (Phạm:Àrya, hàm ý là Thánh Nhân, cao quí) được nói đến trong các sách vở xưa của Ấn Độ mà gọi ngữ hệ Ấn Âu là Nhã Lợi An (Aryan), đồng thời, giả thiết rằng tổ tiên của các cộng đồng dân tộc thuộc ngữ hệ Ấn Âu là người Nhã Lợi An. Ông nghiên cứu và so sánh các sách Lê Câu Phệ Đà (Phạm: Fg-veda)của Ấn Độ, A Phàm Sĩ pháp (Avesta) của Ba Tư và các điển tịch của Hy Lạp cổ đại, lại đem đối chiếu với các loại hiện vật khảo cổ mới phát hiện được, rồi suy đoán rằng tông giáo của các dân tộc thuộc ngữ hệ Ấn Âu đều bắt đầu từ tông giáo nguyên thủy của 1 cộng đồng, tức là Nhã Lợi An Tông Giáo. Max Müller cho rằng tông giáo này lấy thần Thương thiên (trời xanh) làm trung tâm, tiếng Phạm gọi vị thần này là Dyaus pità, tiếng Hy Lạp gọi là Zeus, tiếng La Tinh gọi là Jupiter, tiếng Teutons gọi là Tiu... đều từ cùng 1 vị thần tối cao mà biến hình và dưới những tên gọi khác nhau. Gần đây, thuyết này được ông Georges Dumézil, Giáo sư Tỉ giảo ngôn ngữ học tại học viện Paris ở Pháp thừa nhận, đồng thời nêu ra 2 đặc điểm của tông giáo Nhã Lợi An.	
1.Xã hội được chia làm 3 đẳng cấp: Tế tư, Vũ sĩ và Nông dân. Ba đẳng cấp này phản ánh tư tưởng 3 công năng của 3 vị chủ thần.	
2.Trong thế giới thần linh tồn tại 2 khuynh hướng đối lập: Ánh sáng và bóng tối, trật tự và hỗn loạn, thiện và ác, lợi và hại v.v...Duy có điều là thuyết này cho đến nay vẫn chưa được nhiều người chấp nhận. 	
 	
Nhã Na Bạt Đà La 	
● (?-?).Cũng gọi Trí Hiền.Cao tăng người nước Ha Lăng vùng Nam Hải, dịch Kinh vào đầu đời Đường.Sư thông suốt Tam Tạng, hiểu rộng Nhị Thừa.Ngài Hội ninh của Trung Quốc muốn sang Ấn Độ, trên đường qua nước Ha Lăng thì gặp sư, ngài Hội ninh bèn lưu lại cùng sư phiên dịch Kinh Đại Bát Niết Bàn Hậu Phần 2 quyển rồi gửi về Giao Châu.[X.Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9]. 	
 	
Nhạc	
● Dùng nhạc khí tấu lên âm khúc. Có 3 loại: Thanh nhạc, Khí nhạc, Vũ nhạc. Nhạc được đề cập đến trong Kinh phần nhiều là chỉ cho nhạc khí.	
Phẩm Phương Tiện, Kinh Pháp Hoa quyển 1 (Đại 9, 9 thượng) nói: “Nếu sai người tấu nhạc thì đánh trống, thổi tù và, ống tiêu,ống sáo, gảy đàn cầm, đàn tì bà, đàn không hầu, xoa nạo, đồng bạt... những âm thanh mầu nhiệm phát ra từ các nhạc khí ấy đều đem cúng dường, hoặc đem tâm Hoan Hỉ ca vịnh khen ngợi đức của Phật, dù chỉ 1 âm thanh nhỏ, tất cả đều đã thành Phật đạo”. Cứ theo chương thứ nhất trong Kinh Lăng Già (Laíkàvatàra sùtra) bản tiếng Phạm, thì Ấn Độ có thất toàn âm, gồm: Cụ lục (Saharwya), Thần tiên khúc (Fwabha), Trì địa điệu (Gàndhàra), Minh ý (Dhaivata), Cận văn (Niwàda), Trung lệnh (Madhyama)và Kê thi ca (Kaizika). Cũng có chỗ dùng Đẳng ngũ (Phạm: Paĩcama)thay cho Kê thi ca.Tại Trung Quốc, Ngũ thanh và Bát âm được dùng làm nhạc. Ngũ thanh là 5 âm giai: Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ. Bát âm là 8 thứ tiếng về âm nhạc như: Sanh (tiếng sênh), Thổ (tiếng trống đất), Cách (tiếng trống da), Mộc (tiếng mõ gỗ), Thạch (tiếng khánh đá), Kim (tiếng chuông đồng), Ti (tiếng dây đàn) và Trúc (tiếng ống sáo tre).Về sau, khi nhạc từ các nước Ấn Độ, Tây Vực... được truyền đến Trung Quốc thì Ngũ thanh lại thêm Biến cung và Biến chủy mà trở thành Thất thanh, đồng thời, các chủng loại nhạc khí cũng có nhiều hơn.Phật Giáo cấm chỉ việc dùng lời ca, tiếng nhạc, điệu múa làm mục đích vui chơi.Kinh Thiện Sinh trong Trường A Hàm quyển 11 có liệt kê 6 lỗi về kĩ nhạc; Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 38 lấy việc cấm đàn hát làm 1 pháp trong giới Bát Quan Trai; Luật Ngũ Phần quyển 26 cấm Tỉ Khưu không được múa hát để cúng dường tháp. Nhưng, Pháp Hoa Kinh Huyền Tán quyển 4, phần cuối (Đại 34, 727 trung) chép: “Kinh Phát Bồ Đề Tâm nói: Không nên đem âm nhạc, nữ sắc cho người, vì các thứ đó sẽ làm loạn tâm chúng sinh. Nhưng nếu đem cúng dường Phật thì không sai trái, như việc dường âm nhạc trong Kim tạng”.[X.Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận Q.thượng; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.4, phần 3; Tiền Hán thư Q.21, hạ; Tùy Thư Q.14]. (xt. Phật Khúc).
 		
Nhạc Thiên 	
● Phạm: Apsara.Cũng gọi Phi Thiên.Loài hữu tình ở cõi trời, bay đi trong hư không, chuyên tấu nhạc và rải hoa.Nhạc thiên thường sống trong cảnh giới vui sướng, nhưng cũng có cái khổ về ngũ suy. Ở phía tây Ngoại viện Thai Tạng Giới của Mật Giáo cũng có Nhạc thiên, là quyến thuộc của Phong Thiên. Tên tiếng Phạm của Nhạc thiên trong Mật Giáo là Vàdya devatà. Vàdyanghĩa là nhạc khí, âm nhạc; Devatà nghĩa là thần, vì thếVàdya devatà được dịch là Nhạc thiên. Trong Kinh chép ấn tướng và Chân Ngôn của Nhạc thiên tức là ấn tướng và Chân Ngôn của Nhạc thần Càn Thát Bà, bởi vậy, xưa nay đều coi Nhạc thiên là cùng thể với Càn Thát Bà.[X.điều Trường Can Tự Phật Tượng trong Pháp Uyển Châu Lâm Q.13]. 	
 	
Nhai Phường Hóa Chủ	
● Gọi tắt: Nhai phường, Hóa chủ.Chức vụ trong Thiền Lâm có trách nhiệm đi vào làng xóm, phố phường khuyến hóa tín đồ cúng dường tài vật cho Tam Bảo. [X.văn Qui Kính trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.8].	
 	
Nham Đầu Tứ Tàng Phong	
● Bốn tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm nghiệm cảnh giới tu hành theo hai phương diện Sự và Lí do Thiền Sư Nham Đầu Toàn Khoát (828-887) đặt ra.	
Sự là thế giới hiện tượng sai biệt, có hình tướng, có giới hạn; còn Lí là thế giới bản thể, chân thực, bình đẳng, trong đó muôn vật đều viên dung vô ngại.	
Bốn tiêu chuẩn ấy là:	
1.Tựu sự tàng phong: Kiểm xét cảnh giới sự tướng sai biệt.	
2.Tựu lí tàng phong: Kiểm xét cảnh giới nhất như viên dung.	
3.Nhập tựu tàng phong: Kiểm xét cảnh giới gồm đủ cả Sự và Lí.	
4.Xuất tựu tàng phong: Kiểm xét cảnh giới dứt bặt Sự và Lí đối đãi.	
Nhân Thiên Nhãn Mục quyển 6 (Vạn Tục 113, 444 thượng) nói: “Bốn tàng phong là do sư đặt ra.Nghĩa là tựu sự thì toàn là sự, mà tựu lí thì toàn là lí; nhập tựu thì lí và sự đều đầy đủ, mà xuất tựu lí và sự đều dứt bặt”.	
 	
Nham Hộ Quan Âm	
● Bồ Tát Quan Âm thường tĩnh tọa trong hang núi nên gọi là Nham Hộ Quan Âm, là 1 trong 33 hóa thân Quan Âm.Trong các hang núi thường có các loài rắn, rết, bò cạp nhả ra khí độc hại, nếu niệm danh hiệu Bồ Tát Nham hộ Quan Âm thì những khí độc ấy sẽ tiêu tan hết.[X.Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa Q.7; Phật Tượng Đồ Vậng Q.2]. (xt. Tam Thập Tam Quan Âm).	
 	
Nham Tỉnh Đại Tuệ 	
● (1891-1971).Học giả Phật Giáo Nhật Bản. Năm 1918,ông tốt nghiệp tại Đại Học Đế Quốc ở Đông Kinh. Sau đó, ông từng là Giáo sư của các Đại Học Đông Kinh, Đại Học Đại Cốc, Đại Học Đông Dương... Ông chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa dân tộc Mông Cổ và Lạt Ma Giáo.Ông có các tác phẩm: Tây Tạng Ấn Độ văn hóa, Nhật chi Phật Giáo Sử Luận khảo. 	
 	
Nham Tòa	
● Tục gọi: Bàn thạch tòa.Tòa ngồi của Phật và Bồ Tát có hình dáng giống như tảng đá bằng phẳng tượng trưng cho sự an trụ bất động. Như tòa sen của Bồ Tát Mã Đầu Quan Âm và tòa bảo thạch của Bất Động Minh Vương trong Mật Giáo.[X.Phẩm Cụ Duyên trong Kinh Đại Nhật Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5]. 	
 	
Nhan Diên Chi 	
● (384-456).Cư Sĩ Phật Giáo Trung Quốc, sống vào thời Lưu Tống, người Lâm nghi, Lang gia (nay là huyện Lâm nghi, tỉnh Sơn Đông), tự là Diên Niên.	
Thủa nhỏ, ông mồ côi cha mẹ, sống trong cảnh nghèo khổ, nhưng rất chăm học, có tài văn chương, nổi tiếng ngang với Tạ Linh Vận. Tính tình ông chân thật, thẳng thắn, thích uống rượu và ca hát, nên người đời gọi ông là Nhan Bưu.Sau khi nhà Đông Tấn mất, ông ra làm quan dưới triều Lưu Tống, được 2 vua Vũ Đế và Văn Đế hậu đãi.Ông từng giữ các chức Trung thư lang, Thái thú huyện Vĩnh Gia... Sau ông trở thành 1 văn nhân hoạt động tích cực trong cung đình. Về già, ông được phong chức Kim tử Quang lộc Đại phu.Ông vốn kính thờ Phật Pháp, thông suốt Kinh luận.Vào năm Nguyên Gia thứ 10 (433) đời vua Văn Đế, Hà thừa thiên soạn luận Đạt tính, chủ trương hình hài tan rã thì tinh thần cũng tiêu diệt, để phụ họa với Luận Bạch Hắc của sa môn Tuệ Lâm. Nhan diên chi bèn đứng trên lập trường của Phật Giáo soạn 1 thiên “Thích Hà hành dương đạt tính luận” để bác bỏ luận điệu của Hà thừa thiên.Năm Hiếu Kiến thứ 3 (456) đời vua Hiếu Vũ Đế ông mất, thọ 73 tuổi.[X.Phật Tổ Thống Kỉ Q.36; Tuệ Nghiêm Truyện trong Lương Cao Tăng Truyện Q.7; Hoằng Minh Tập Q.4].	
 	
Nhan Thị Gia Huấn	
● Tác phẩm, 2 quyển, (sau chia làm 7 quyển), do ông Nhan Chi Thôi (531-590) soạn vào thời Nam Bắc Triều và được biên tập lại vào khoảng năm Nhân Thọ (601-604) đời vua Văn Đế nhà Tùy.Đây là 1 tập văn mang nội dung dạy dỗ con cháu, gồm 20 thiên với các mục: Sinh hoạt, học vấn, văn học, đạo đức, dưỡng sinh, ngôn ngữ và các nghề nghiệp trong gia đình. Ông đã căn cứ vào sự thể nghiệm của chính mình để dạy cho con cháu về cách lập thân, tề gia, chỉ rõ và sửa đổi những sai lầm của xã hội.Trong đó, thiên Qui tâm nêu lên ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của Nho Giáo và 5 giới căn bản là không giết hại, không trộm cắp, không gian dâm, không nói dối, không uống rượu của Phật Giáo, mà ông cho rằng cả 2 đều giống nhau. Ý ông muốn điều hòa pháp thế tục và pháp xuất gia bằng cách dung hợp nghĩa tinh túy của Nho Giáo và Phật Giáo.Nhan Chi Thôi tên là Giới, tự là Hạnh, người Lâm Nghi.Lúc đầu, ông làm quan cho nhà Tiêu Lương thuộc Nam Triều, sau chuyển làm quan dưới các triều Bắc Tề, Bắc Chu. Đến đầu đời Tùy, ông được triệu ra làm Học sĩ. Ông rất kính tin Phật Pháp, thông suốt các Kinh luận, thường cùng với các bậc cao tăng bàn luận về yếu chỉ sâu xa của Phật Pháp.[X.Đường Hộ Pháp Sa Môn Pháp Lâm Biệt Truyện Q.hạ; Quảng Hoằng Minh Tập Q.3, 26].	
 	
Nhàn Bất Nhàn	
● Chỉ cho 2 cảnh giới nhàn và bất nhàn. Nhàn cũng gọi là Hữu hạ..., tức là nơi an ổn để tu hành đạo Phật, như trong cõi người.Còn Bất Nhàn cũng gọi là Vô nhàn, Vô hạ, tức là nơi bất an, khó có thể tu hành đạo Phật, tức chỉ cho 8 chỗ khổ nạn là: Địa ngục, ngã quỉ, súc sinh, Trường Thọ thiên, Bắc Câu Lư Châu, mù điếc câm ngọng, mưu trí thế gian, sinh ra trước Phật và sau Phật. Tám nơi này do nghiệp lực chiêu cảm, hoặc khổ quá, hoặc sướng quá, nên không dễ tu hành.[X.Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; Kinh Thuyết vô cấu xưng Q.2; Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng (Tuệ Viễn); Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.18]. (xt. Bát Nạn).	
 	
Nhàn Cúng Dường	
● Chỉ cho sự cúng dường với tâm ích kỉ, tức là chỉ mong cầu phúc báo cho riêng mình.	
 	
Nhàn Trần Cảnh	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.Chỉ cho những điều kiện ngoại tại vô nghĩa, vô giá trị, đặc biệt chỉ cho văn tự, ngôn ngữ bông lông, không chuyên chở 1 nội dung nào.Chữ “cảnh” trong Trần cảnh là chỉ cho 6 cảnh(sắc thanh hương vị xúc pháp), đối tượng của 6 căn (mắt tai mũi lưỡi thân ý), vì chúng có tính chất làm cho tâm con người ô nhiễm nên gọi là Trần cảnh (cảnh bụi bặm). Văn tự nói trên được phối hợp với Sắc trần cảnh, ngôn ngữ phối với Thanh trần cảnh.Phần dạy chúng trong Lâm Tế Lục (Đại 47, 499 thượng) nói: “Như người học đạo ngày nay cần phải tự tin, chớ tìm cầu bên ngoài, tất cả các nhàn trần cảnh đều không thể phân biệt được tà chính, nếu như có Phật có Tổ đều là công việc trong giáo môn”.	
 	
Nhạn Đường 	
● Cũng gọi Nhạn Vũ.Chỉ cho ngôi Tinh Xá của Đức Phật được xây cất trong khu rừng ở nước Tì Xá Li thuộc Ấn Độ đời xưa.Vì kiểu dáng của ngôi Tinh Xá giống như con chim nhạn, nên gọi là Nhạn đường. Về sau, Nhạn đường được dùng để chỉ cho chùa Phật.[X.Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.10; Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng].
 	
Nhạn Hàng 	
● Cũng gọi Nhạn lập.Bầy chim nhạn đậu thẳng hàng, ví dụ chúng tăng đi thành hàng tề chỉnh.Chim nhạn đậu có hàng dọc, hàng ngang khác nhau. Khi vị Trụ Trì lên giảng đường thuyết pháp, chúng tăng trong chùa đứng trước tòa pháp xếp thành 2 hàng đông và tây, gọi là Nhạn hàng trắc lập.Điều Vị hành giả phổ thuyết, chương Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển thượng (Đại 48, 1122 thượng) nói: “Vị Tham đầu sắp xếp chúng tăng đứng thành hàng thẳng(nhạn lập), cắm hương xong, lạy 3 lạy rồi lui ra, chia thành hai hàng đứng tề chỉnh(nhạn lập)ở phía sau Đông Tự và Tây tự”. 	
Ngoài ra, chúng tăng đứng xếp hàng nghiêm chỉnh trước Phật gọi là Nhạn hàng ban.[X.Tục Cao Tăng Truyện Q.22; Thướng Đường trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.2; môn Lễ Tắc trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. 	
 	
Nhạn Môn	
● I.Nhạn Môn.Chỉ cho Phật môn, vì Đức Phật được tôn xưng là Nhạn vương, nên Phật môn cũng được gọi là Nhạn Môn.	
● II.Nhạn Môn (476-?).Tôn hiệu của ngài Đàm Loan, cao tăng Trung Quốc thuộc Tông Tịnh Độ sống vào thời Bắc Ngụy, Sơ Tổ Tông Tịnh Độ Trung Quốc và được tôn làm Tổ thứ 3 của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản. Vì sinh quán của ngài ở Nhạn Môn thuộc Tứ Châu (nay là huyện Đại, tỉnh Sơn Tây) nên có tôn hiệu này.(xt. Đàm Loan). 	
 	
Nhạn Tháp	
● I.Nhạn Tháp.Phạm: Haôsa-stùpa.Cũng gọi Cắng Sa Tháp.Tòa tháp ở phía trước chùa Đông Phong, hang núi Đế Thích (Phạm: Indrazailaguhà) nước Ma Yết Đà, Ấn Độ đời xưa.Chúng tăng ở chùa này theo Tiểu Thừa,ăn tịnh nhục, Bồ Tát muốn dắt dẫn chuyển hóa họ, bèn hóa thân làm chim nhạn (Phạm: Haôsa) từ trên không rơi xuống chết trước mặt 1 vị tăng; chúng tăng thấy thế vừa thẹn vừa sợ, liền xây linh tháp chôn cất, gọi là Nhạn tháp.	
● II.Nhạn Tháp.Cũng gọi Đại Nhạn tháp.Ngôi tháp ở chùa Đại Từ Ân, thành Tây An, do ngài Huyền Trang xây dựng vào năm Vĩnh Huy thứ 3 (652) đời Đường, phỏng theo kiểu tháp Nhạn ở chùa Đông Phong bên Ấn Độ, cho nên gọi là Nhạn tháp.(xt. Đại Nhạn Tháp, Tiểu Nhạn Tháp). 	
● III.Nhạn Tháp.	
Cũng gọi Tiểu nhạn tháp.Ngôi tháp ở chùa Đại tiến phúc, ngoài cửa Vĩnh Ninh, thành Tây An, được kiến thiết vào khoảng năm Cảnh Long đời Đường. [X.Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.3; Trường An Chí Q.8; Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.27; Trường An Sử Tích Chi Nghiên Cứu]. (xt. Đại Nhạn Tháp, Tiểu Nhạn Tháp).
 	
Nhạn Thư	
● Sự tích chim nhạn đưa thư, 1 trong những truyện bản sinh về Đức Phật.	
Cứ theo Phẩm Ác Hữu trong Kinh Đại phương tiện Phật báo ân quyển 4, thủa xưa, vua nước Ba La Nại là Ma Ha la xà có 2 người con, người anh tên Thiện Hữu, người em tên Ác Hữu. Người anh muốn đi tìm hạt Châu Như ý để cứu giúp nhân dân trong nước, liền cùng với em ra biển, anh được Châu, em vì ghen tị mà chọc mắt anh cho mù rồi cướp lấy Châu trở về, nói dối là anh đã chết chìm ngoài biển. Sau khi nghe tin, cha mẹ than khóc không thôi.Còn Thiện Hữu sau khi lành vết thương, mắt sáng lại, cư ngụ tại nước Lợi Sư Bạt. Một hôm, bỗng thấy con chim nhạn trắng nuôi ở trong cung ngày trước, trên cổ có buộc bức thư của mẹ, bay đến kêu vang, Thiện Hữu Liền viết thư kể rõ sự thực, gửi nhạn đem về. Vua và Hoàng hậu xem thư xong, liền sai người đi đón Thiện Hữu về nước.Ác Hữu thời ấy chính là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, còn Thiện Hữu tức là tiền thân của Đức Phật. 	
 	
Nhãn	
● Phạm: Cakwus.Cơ quan cảm giác thuộc về thị giác, hoặc chỉ cho cơ năng nhận thức của thị giác. Đối với cách phân loại Nhãn, có nhiều thuyết:	
A.Tam nhãn: Theo Luận Du Già Sư Địa quyển 14 thì Tam nhãn là:	
1.Nhục nhãn: Chỉ có thể thấy vật chất (sắc)có hình tướng.	
2.Thiên nhãn: Có khả năng thấy được cả vật chất (sắc) không hiển rõ.	
3.Tuệ nhãn, cũng gọi Thánh tuệ nhãn.Có năng lực nhìn thấu tất cả nguyên lí về vật chất và tinh thần.	
B.Ngũ Nhãn: Theo Luận Đại Trí Độ quyển 33, thì Ngũ nhãn là:	
1.Nhục nhãn: Những vật chất bị ngăn che thì nhục nhãn không thấy được.	
2.Thiên nhãn: Có khả năng thấy được các giả tướng do nhân duyên tạo thành, nhưng không thấy được thực tướng.	
3.Tuệ nhãn: Có năng lực thấy được lí “không”, nhưng đối với người khác thì không có lợi ích gì.	
4.Pháp nhãn: Có năng lực giúp người khác đến giác ngộ, nhưng không biết có đạo phương tiện.	
5.Phật nhãn: Có năng lực thấy biết tất cả.Cứ theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 20, phần cuối, thì phàm phu có được nhục nhãn và thiên nhãn. Hàng nhị thừa tu quán pháp, nếu nói theo sự chứng nhập cảnh giới giác ngộ thì có pháp nhãn, nhục nhãn và thiên nhãn; nếu nói theo tác dụng giác ngộ thì có tuệ nhãn, nhục nhãn và thiên nhãn.Hàng Bồ Tát, nếu nói theo nhập Bồ Đề Thì có tuệ nhãn, nhục nhãn và thiên nhãn; nếu nói theo tác dụng của Bồ Đề Thì có pháp nhãn, nhục nhãn và thiên nhãn. Còn Phật thì có đủ cả 5 nhãn.	
Còn Tông Thiên Thai thì cho rằng, Bồ Tát ở Nhân Vị có đủ 4 nhãn trước, khi đến Quả vị (Giác vị) mới được Phật Nhãn. Tuy nhiên, về ý nghĩa của Ngũ nhãn thì trong 4 giáo Tạng, Thông, Biệt, Viên đều có sự giải thích khác nhau. Mật Giáo do đứng trên lập trường bình đẳng nên cho rằng Ngũ nhãn như nhau, nhưng đặc biệt trọng Phật Nhãn và nhân cách hóa thành các đấng Phật Nhãn.Ngoài ra, còn có thuyết Thập nhãn, tức là: Nhục nhãn, Thiên nhãn, Tuệ nhãn (Thánh tuệ nhãn), Pháp Nhãn, Phật Nhãn (Phật chính giác nhãn), Trí nhãn (Trí tuệ nhãn), Minh nhãn (Quang minh nhãn), Xuất sinh tử nhãn (Đạo lợi nhãn), Vô ngại nhãn (Vô Vi nhãn) và Phổ nhãn (Nhất Thiết Trí nhãn).	
 	
Nhãn Căn	
● Phạm: Cakwur-indriya.Pàli: Cakkhundriya.Hán âm: Chước sô.Gọi tắt: Nhãn.
Con mắt, chỗ nương tựa của thức mắt, có khả năng thấy các cảnh sắc không bị ngăn che, là 1 trong 5 hay 6 căn, 1 trong 12 xứ, 1 trong 18 giới.Thông thường gọi Nhãn Căn là chỉ cho con mắt, nhưng theo các Kinh, luận như Đại Tì Bà Sa thì Nhãn Căn được chia làm 2 loại:	
1.Phù Trần Căn (được cấu tạo bằng gân, thịt).	
2.Thắng Nghĩa Căn (tức thần Kinh thị giác).	
Trong đó, Phù Trần Căn lấy sắc, hương, vị, xúc làm thể, là bộ phận mắt thường có thể thấy được; còn Thắng Nghĩa Căn thì lấy tịnh sắc (cái tinh túy nhất của 4 Đại chủng) làm thể, là bộ phận mắt thường không thể thấy được.Về vấn đề khi mắt thấy sắc thì thức mắt (nhãn thức) thấy hay căn mắt (nhãn căn= mắt thịt) thấy, xưa nay có 4 thuyết, đó là:	
1.Căn kiến: Căn thấy. Nghĩa là căn mắt thấy sắc (đối tượng), còn thức mắt thì chỉ có thể phân biệt rõ các sắc do căn mắt đã thấy. Lí do: Thức là cái không bị chướng ngại, vậy tại sao không thấy được những vật bên ngoài bức tường ngăn che? Điều này chứng minh thức mắt không thể thấy sắc. Còn Căn là cái có chướng ngại, bởi thế không thể thấy được những vật bị ngăn che.Tóm lại, căn mắt thấy sắc chứ không phải thức mắt thấy sắc. Đây là thuyết của ngài Thế Hữu và được Luận Đại Tì Bà Sa công nhận.	
2.Thức kiến: Thức thấy. Nghĩa là, nếu cho rằng thức có thể thấy sắc, thì đáng lẽ thức phải có tướng thấy, nhưng thức không có tướng thấy, cho nên chủ trương thức thấy sắc là không hợp lí. Đây là thuyết của ngài Pháp Cứu.	
3.Căn Thức tương ứng chi tuệ kiến: Căn và thức ứng nhau sinh ra tuệ thấy. Nghĩa là, nếu cho rằng căn và thức ứng nhau mà sinh ra tuệ thấy sắc, thì căn tai và thức tai ứng nhau sinh ra tuệ, cũng nghe được tiếng, nhưng tuệ không có tướng nghe, cho nên chủ trương tuệ thấy là không hợp lí.	
4.Căn Thức hòa hợp kiến: Căn và thức hòa hợp mà thấy sắc. Nếu cho rằng căn và thức hòa hợp mà thấy sắc, thì lẽ ra phải thường thấy sắc, vì không lúc nào mà căn và thức không hòa hợp, cho nên chủ trương này không hợp lí.Trong 4 thuyết trên, như đã nói, Luận Đại Tì Bà Sa chỉ thừa nhận thuyết “Căn kiến” mà bác bỏ 3 thuyết còn lại, cho là không hợp lí. Đối với vấn đề này, quan điểm của Phật Giáo Đại Thừa thì thế nào? Duy Thức Đại Thừa chủ trương Căn và Thức hòa hợp mà thấy (căn+ thức= thấy). Bởi vì Tông Duy Thức cho rằng tất cả pháp đều do thức A Lại Da thứ 8 biến hiện ra.[X.Kinh Tạp A Hàm Q.13; Luận Đại Tì Bà Sa Q.13; Luận Câu Xá Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.33; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.3, phần đầu]. (xt. Nhãn, Nhãn Thức).	
 	
Nhãn Dược	
● Thuốc bôi mắt. Hành Giả Mật Giáo dùng thuốc bôi lên mí mắt để tránh lười biếng và ngủ gục.Phẩm Viên bị thành tựu trong Kinh Tô Tất Địa Yết La quyển hạ, có chép về cách chế thuốc và Chân Ngôn Nhãn dược của Phật Bộ, Liên Hoa Bộ và Kim Cương bô. Dùng Chân Ngôn gia trì vào thuốc hoặc gia trì vào nước rửa mắt.Cách chế Nhãn dược như sau: Lấy Tô rô đa, An thiện na, Sáp sa mật, hương long não, Tất bạt, vỏ cây đinh hương, Đắc già la hương, đường phèn... tất cả cân lượng bằng nhau, giã nát thành bột, dùng nước dãi ngựa trộn nhiễn, rồi tụng 100 biến Chân Ngôn để gia trì.	
 	
Nhãn Đáp Si	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.Vốn chỉ cho dử(ghèn)ở trong mắt. Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được chuyển dụng để chỉ cho sự chấp trước vào cái thấy hẹp hòi, nhỏ nhặt của mình.Gia Thái Phổ Đăng Lục quyển 15 (Vạn Tục 137, 119 hạ) nói: “Dù có khuấy nước sông thành váng sữa thì mắt của tôm cua vẫn đóng ghèn”.
 	
Nhãn Đồng	
● Tục ngữ ở đời Nguyên, Trung Quốc. Có nghĩa là mọi người.Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 4 (Đại 48, 1133 thượng) nói: “Nếu có người bỏ quên đồ vật, mọi người (nhãn đồng) ai lượm được thì giao trả lại”.	
 	
Nhãn Hoành Tị Trực 	
● Đồng nghĩa: Hoa hồng liễu lục. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.Mắt nằm ngang, mũi thẳng đứng, cũng như hoa đỏ liễu xanh, là những cái hiển nhiên trước mắt. Thiền Lâm dùng từ ngữ này để ví dụ sự thấy biết đúng như thực.	
Việc cầu đạo không cần phải đi tìm đâu xa, mà phải nhìn ngay nơi bản lai diện mục.
 	
Nhãn Mục Dị Danh	
● Nhãn và mục tuy tên gọi khác, nhưng cùng 1 nghĩa, 1 vật, tức là con mắt. Như “tính” và “thể”, “tất cả” và “hết thảy”... đó là Nhãn mục dị danh, tức tên gọi khác mà nghĩa thì giống nhau.[X.Câu Xá Luận Quang Kí Q.1, 20]. 	
 	
Nhãn Tật Bênh Đà La Ni Kinh 	
● Gọi đủ: Năng tịnh nhất thiết nhãn tật bệnh Đà La Ni Kinh.Kinh, 1 quyển, do ngài Bất Không dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 21.	
Nội dung Kinh này nói về công đức của Tịnh Nhãn đà la ni.Nghĩa là người tu hành chuyên tâm trì tụng Đà La Ni này thì mắt được trong sáng, không bị trần cấu làm ô nhiễm, các chứng bệnh về mắt được tiêu trừ.	
 	
Nhãn Thức 	
● Phạm: Cakwur-vijĩàna.Pàli: Cakkhu-viĩĩàịa.Sự nhận biết nương vào nhãn căn để phân biệt cảnh sắc, theo căn mà đặt tên nên gọi là Nhãn Thức, 1 trong 5 thức, 1 trong 6 thức, 1 trong 18 giới.Luận Đại Tì Bà Sa chủ trương nhãn căn thấy sắc, cho nên lập thuyết Nhãn Căn kiến. Ngài Pháp Cứu chủ trương nhãn thức thấy sắc, nên lập thuyết Nhãn Thức kiến. Còn Tông Duy Thức Đại Thừa thì lập thuyết Căn Thức hòa hợp kiến. Các vị Luận Sư của Hữu Bộ tông như ngài Thế Hữu được gọi là Nhãn Kiến Gia; đối lại, các vị Luận Sư của Đại Chúng Bộ như ngài Pháp Cứu được gọi là Thức Kiến Gia.Các nhà Duy Thức thì cho rằng muôn pháp là do Duy Thức biến hiện, nhãn thức và Tướng Phần của sắc hòa hợp nhau sinh ra phân biệt, cho nên thức này hiện ra ảnh tượng của sắc.[X.Luận Đại Tì Bà Sa Q.13, 71; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.2; Thành Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Kí Q.thượng].(xt.Nhãn Căn).	
 	
Nhạo Thuyết Vô Ngại Biên 	
● Phạm: Pratibhàna-pratisaôvid.Cũng gọi Biện vô ngại giải, Biện vô ngại trí, Nhạo thuyết vô ngại trí.Tùy Theo những điều các chúng sinh ưa thích muốn nghe mà nói pháp và biện luận 1 cách lưu loát không vấp váp, là 1 trong 4 Vô ngại biện.Nói theo tâm, gọi là Nhạo thuyết vô ngại trí; nói theo miệng thì gọi là Nhạo thuyết vô ngại biện. Nhạo thuyết có 2 nghĩa:	
1.Giải thuyết theo tâm vui của người nói: Bồ Tát được pháp thù thắng, vui vẻ nói cho mọi người nghe, như cha mẹ có điều gì hay, muốn nói cho các con biết.	
2.Giải thuyết theo ý muốn của người nghe: Bồ Tát biết chúng sinh muốn nghe mình nói pháp thì tùy thuận mà nói cho họ.Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 11 (Đại 44, 691 hạ) chép: “Lời nói hợp với ý muốn của mọi người, gọi là nhạo thuyết”.Phẩm Phân Biệt Công Đức trong Kinh Pháp Hoa quyển 5 (Đại 9, 44 thượng) nói: “Lại có 1 thế giới có vi trần số Đại Bồ Tát được nhạo thuyết vô ngại biện tài”.[X.Luận Câu Xá Q.27; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.2 (Cát Tạng)]. (xt. Tứ Vô Ngại Giải). 	
 	
Nhâm Bà Thụ	
● Nhẫm bá, Phạm, Pàli: Nimba.Cũng gọi Nhẫm Bà, Nhậm Bà.Tên khoa học: Azadirachta indica.Một loại cây mọc ở Ấn Độ, giống như cây xoan (tên khoa học: Picrasma quassioides) ở Trung Quốc.Loại cây này thân cao, mùa xuân nở hoa nhỏ màu trắng, có mùi thơm, lá giống lá cây chiên na, vỏ cây, cành, lá, hoa, quả... đều có vị đắng, có thể dùng làm thuốc. Người Ấn Độ lấy cành nhỏ của cây này làm tăm xỉa răng và khi cử hành lễ chôn cất người chết thì dùng nó để nhai.Ấn Độ Giáo thì dùng gỗ cây nhâm bà để tạc tượng thần.[X.Kinh Đà La Ni Tập Q.10; Hữu Bộ Tì Nại Da Dược Sự Q.1; Luận Câu Xá Q.18; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.2; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26]. 	
 	
Nhâm Sinh Cuồng Ngôn	
● Cũng gọi: Nhâm Sinh Đại Niệm Phật. Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Nhâm sinh nói khùng. Một loại kịch không lời được biểu diễn ở chùa Nhâm sinh tại kinh đô (Kyoto) Nhật Bản. Nhâm sinh cuồng ngôn vốn là pháp niệm Phật chính hạnh (Dung thông niệm Phật); đến đời sau, ngoài pháp niệm Phật chính hạnh còn sáng lập niệm Phật loạn hạnh, tức cuồng ngôn. Niệm Phật loạn hạnh hàng năm được cử hành ở chùa Nhâm sinh, vì nổi tiếng về loạn hạnh cuồng ngôn, nên người đời gọi là Nhâm sinh cuồng ngôn.Trên sân khấu của Đại niệm Phật đường, các hương sĩ chùa Nhâm sinh đeo mặt nạ, tùy theo nhịp điệu diễn tấu của các nhạc cụ như: Kèn, sáo, trống... mà nhảy múa.Đây là loại kịch đồng thoại chịu ảnh hưởng của nhạc Năng gồm 30 nhạc khúc: Dũng thủ, Hồng diệp thú, Thang lập, Viên tọa đầu, Hoa chiết, Ngã Quỉ giác lực, Sơn đoan, Đại nguyên nữ, Pháo lạc cát, Đạo thành tự v.v... 
 	
Nhẫm Ma Ngữ 	
● Trợ từ được dùng trong thể xác định hay nghi vấn với nghĩa “vậy thì”, “như thế nào”.Từ ngữ này được sử dụng từ đời Tống và thường được thấy trong các bộ Ngữ Lục của Thiền Tông. Các dụng ngữ tương tự có: Dữ ma, Thập ma, Tập ma, Thậm ma, Chẩm ma, Nhập ma, Tác ma...	
 	
Nhậm Đạo Lâm 	
● (?-?).Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Bắc Tề.Năm Kiến Đức thứ 6 (577), Vũ Đế nhà Bắc Chu diệt Bắc Tề, thi hành chính sách phế Phật, sư tâu lên vua Vũ Đế xin phục hưng Phật Giáo. Vũ Đế biết sư là bậc tài trí, liền khuyên sư vào Thông đạo quan ở Trường An chuyên việc nghiên cứu Phật học. Tháng 5 năm Kiến Đức thứ 6 (578),đến Trường An, tháng 6 vua Vũ Đế băng, Tuyên Đế lên nối ngôi, sư nhắc lại việc sư tâu xin phục hưng Phật Giáo.	
 	
Nhậm Trần Sam Pha 	
● (958-1055). Tạng: Rin-chen bzaí-po.Danh tăng Tây Tạng, người vùng Cát lợi (Tạng: Mía-ris) miền Tây Tây Tạng. Sư thuộc phái Trung Quán, nổi tiếng là nhà cải cách và phiên dịch Kinh điển của Phật Giáo Đát Đặc La.Những tác phẩm Đát Đặc La do sư phiên dịch được gọi là Tân bí mật Chân Ngôn, đây là nguyên nhân làm cho việc truyền bá Mật Giáo thời kì sau ở Tây Tạng được thịnh hành.Những Kinh luận do sư dịch có tới 150 loại, đệ tử của sư rất đông, trong đó có nhiều vị tăng phiên dịch ưu tú, nổi tiếng hơn cả là sư Tứ Tinh Thần Tử.[X.Tây Tạng Vương Thống Kí; Pag Sam Jon Zang by Chandra Das; The Blue Annals, 2 vols. by G. N. Roerich; History of Buddhism (Bu-ston), 2 vols. by E. Obermiller].	
 	
Nhậm Vận	
● Đồng nghĩa: Vô công dụng.Không cần dụng công tạo tác để thành tựu sự nghiệp, cứ thuận theo sự tự nhiên của các pháp mà vận hành.Thông thường, từ Thất Địa trở về trước thì phải dụng công tu tập, còn từ Bát địa trở lên thì không cần dụng công nữa, mà chỉ thuận theo Pháp Tính tự nhiên.Vãng Sinh Lễ Tán (Đại 47, 439 thượng) nói: “Tự nhiên nhậm vận, tự lợi, lợi tha, không hạnh nào chẳng đầy đủ”. Đây là hiển bày cái đức nhậm vận tự nhiên của Tịnh Độ Cực Lạc, đầy đủ các hạnh lợi mình và lợi người.[X.Ma Ha Chỉ Quán Q.5]. 	
 	
Nhân	
Phạm: Hetu. 	
● I.Nhân.Nguyên nhân dẫn sinh ra kết quả.Nói theo nghĩa hẹp thì nguyên nhân bên trong trực tiếp dẫn sinh ra kết quả, gọi là Nhân (nội nhân = nhân bên trong), còn nguyên nhân bên ngoài gián tiếp giúp đỡ thì gọi là Duyên (ngoại duyên=duyên bên ngoài). Nhưng, nói theo nghĩa rộng, tất cả	
những điều kiện góp phần vào việc dẫn sinh ra kết quả và giúp cho vạn vật sinh tồn, biến hóa, thì đều được gọi là Nhân. Tức là Nhân theo nghĩa rộng bao gồm cả Nội nhân và Ngoại duyên.Về chủng loại của Nhân thì có các thuyết: Hai nhân, Năm nhân, Sáu nhân, Mười nhân, trình bày sơ lược như sau:	
1.Hai loại nhân: Gồm có: Năng Sinh Nhân và Phương Tiện Nhân, Chính Nhân và Liễu Nhân, Chính Nhân và Duyên Nhân, Tập Nhân (cũng gọi Đồng Loại Nhân) và Báo nhân (cũng gọi Dị Thục Nhân), Dẫn Nhân (cũng gọi Khiên Dẫn Nhân, là Nghiệp Chủng Tử gián tiếp dẫn sinh quả báo trong đời vị lai lâu xa) và Sinh Nhân (cũng gọi Sinh Khởi Nhân, là Nghiệp Chủng Tử trực tiếp dẫn sinh quả báo trong đời vị lai gần kề), Thông Nhân (Nhân chung cho nhiều quả báo) và Biệt nhân (Nhân riêng cho 1 quả báo đặc biệt).	
2.Năm loại nhân: Gồm: Sinh Nhân, Y Nhân, Lập nhân, Trì Nhân và Dưỡng Nhân. Nếu lấy 4 Đại (đất, nước, lửa, gió) tạo ra muôn vật làm Nhân và muôn vật được tạo ra làm Quả, thì 4 Đại đối với muôn vật có đủ ý nghĩa của 5 Nhân trên đây. Tức là: Sinh Nhân, chỉ cho 4 Đại là Nhân sinh ra muôn vật; Y nhân, chỉ cho 4 Đại là Nhân làm chỗ nương tựa cho muôn vật; Lập nhân, chỉ cho 4 Đại là Nhân bảo tồn muôn vật; Trì nhân, chỉ cho 4 Đại là Nhân tiếp tục duy trì muôn vật; còn Dưỡng nhân, chỉ cho 4 Đại là Nhân nuôi lớn muôn vật.Hai thuyết trên là do Luận Đại Tì Bà Sa quyển 111 và Luận Câu Xá quyển 7 lập ra.Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 21 (bản Bắc) thì chia tất cả Nhân làm 5 loại là: Sinh Nhân, Hòa hợp nhân, Trụ nhân, Tăng Trưởng nhân và Viễn nhân.	
3.Sáu loại nhân: Tông Hữu Bộ chia Nhân ra làm 6 loại:	
a)Năng Tác Nhân: Trừ tự thể ra, tất cả các pháp hữu vi, vô vi khác đều có khả năng trở thành Nhân sinh ra tự thể. Loại này lại được chia làm 2 thứ là Hữu Lực năng tác nhân và Vô Lực năng tác nhân.	
b)Câu Hữu Nhân: Pháp đồng thời tồn tại, làm Nhân lẫn cho nhau. Cũng được chia làm 2 thứ là Hỗ Vi Quả Câu Hữu Nhân và Đồng Nhất Quả Câu Hữu Nhân.	
c)Đồng Loại Nhân: Khi các pháp cùng loại liên tục sinh ra thì pháp trước là nhân đồng loại của pháp sau.	
d)Tương Ứng Nhân: Sự quan hệ hỗ tương giữa tâm và tâm sở trong nhân Câu Hữu. 
e)Biến Hành Nhân: Sức mạnh của phiền não (tức Biến Hành hoặc) trong Đồng Loại Nhân có thể ảnh hưởng đều khắp tất cả các pháp nhiễm ô.	
f)Dị Thục Nhân: Ác nghiệp và thiện nghiệp hữu lậu chiêu cảm quả báo vô kí. Ngoài ra còn có thuyết 6 loại nhân:Đương hữu nhân, Tương tục nhân, Tướng nhân, Năng Tác Nhân, Hiển Liễu nhân và Đãi nhân.	
4.Mười loại nhân: Do Tông Duy Thức thành lập.	
- Tùy Thuyết nhân: Ngôn ngữ (năng thuyết) là Nhân miêu tả sự vật (sở thuyết), nên ngôn ngữ là Tùy Thuyết nhân.	
- Quan đãi nhân (cũng gọi Dĩ Hữu Nhân).Quan đãi chỉ cho tính tương đối, tính điều kiện. Tương đối với 1 vật nào đó mà nói, cái điều kiện có thể dẫn sinh ra 1 yêu cầu nhất định là Quan đãi nhân, như đói khát là Quan đãi nhân của việc ăn uống, tay là Quan đãi nhân của sự cầm vật, chân là Quan đãi nhân của sự đi lại...	
- Khiên Dẫn Nhân: Chủng Tử là Nhân dẫn sinh ra tự quả trong vị lai lâu xa.	
- Nhiếp Thụ Nhân: Tất cả các duyên ngoài chủng tử có thể trợ giúp lẫn nhau để sinh ra quả.	
- Sinh Khởi Nhân: Chủng Tử là Nhân dẫn sinh ra tự quả trong vị lai gần.	
- Dẫn phát nhân: Khi chủng tử khởi hiện hành, có khả năng dẫn sinh ra quả cùng loại.	
- Định biệt nhân: Tất cả các pháp hữu vi đều có thể dẫn sinh ra tự quả mà không làm cho nhau hỗn loạn.	
- Đồng sự nhân: Nhân và quả hòa hợp làm một.	
- Tương vi nhân: Nhân tạo ra sự trái ngược khi các pháp sinh thành.	
- Bất tương vi nhân: Nhân tạo ra sự thuận lợi cho các pháp sinh thành.	
Ngoài ra, Luận Phật Tính quyển 2 nêu 3 nhân Phật Tính là: Ứng đắc, Gia hạnh và Viên mãn. Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa quyển thượng và Tứ Giáo Nghĩa cũng nêu 3 nhân Phật Tính là: Chính Nhân, Liễu Nhân và Duyên Nhân. Còn Kinh Pháp Hoa và Kinh Trí ấn thì nêu lên các thuyết 7 loại nhân, 11 loại nhân... Kinh Ưu Bà Tắc Giới quyển 1 lại nêu ra thuyết 12 loại nhân...Ngoài các thuyết nói trên đây, còn có thuyết 10 tập nhân, tức chỉ cho 10 thứ ác nghiệp chìm mê chẳng ngộ, nên đời vị lai đã sinh vào địa ngục.Hết thảy các pháp đều do nhân duyên mà sinh khởi, có nhân ắt có quả, như lấy lúa mì làm ví dụ: Hạt lúa mì là nhân, còn mưa, nắng, gió, sức người, đất đai, phân bón... là duyên. Có đủ các nhân duyên như vậy mới sinh ra được hạt lúa mì. Thuyết Nhân Quả tương ứng tương thù này là lí luận cơ bản của Phật Giáo để thích rõ mối quan hệ giữa hết thảy sự vật trong thế giới.[X.Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.28, 29 (bản Bắc); Luận A Tì Đạt Ma Phát Trí Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.16; Luận Câu Xá Q.6; Luận Đại Trí Độ Q.32; Luận Du Già Sư Địa Q.5, 38; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.18; luận Thành Duy Thức Q.2, 8]. 	
● II.Nhân.Tiếng dùng trong Nhân Minh.Chỉ cho lí do mà người lập luận dựa vào để thành lập Tông (mệnh đề), là 1 trong 5 chi tác pháp (tác pháp 5 phần) của Cổ Nhân Minh;1 trong 3 chi tác pháp của Tân Nhân Minh. Trong đối Luận Nhân Minh, Nhân (lí do) là căn cứ mà người lập luận dựa vào để biện luận và chứng minh cho chủ trương của mình, khiến đối phương phải thừa nhận. Nhân được chia làm 2 loại:
1.Chính Nhân: Có đủ 3 điều kiện: Phải hoàn toàn có quan hệ với Tông, phải quyết định có tính cách của đồng Phẩm, tuyệt đối không được có tính cách của dị Phẩm. Đây là Nhân đúng, hoàn toàn chính xác, có thể bênh vực được cho Tông.	
2.Tự Nhân: Tự là sai, nghĩa là dường như đúng mà kì thực là sai.Tức là Nhân (lí do) không có đủ 3 điều kiện nói trên, là Nhân sai lầm, hoàn toàn không chứng minh được cho Tông.Tự nhân còn được chia làm 3 loại: Bất thành, Bất Định và Tương vi.[X.Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Minh Đăng Sao Q.1, phần cuối; Đông Phương Luận Lí Học (Nhất Hạnh]. (xt. Bất Thành Nhân, Bất Định Nhân, Nhân Tam Tướng, Nhân Minh, Tương Vi).	
 	
Nhân Bảo	
● Danh từ khen ngợi Đức Phật là bậc quí báu trong loài người.Phẩm Phật Quốc trong Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết (Đại 14, 537 hạ) nói: “Khen chê chẳng động như núi Tu Di, đối với người thiện và bất thiện đều có lòng từ bi; tâm hành bình đẳng giống như hư không, ai nghe bậc Nhân bảo mà không kính tin thừa sự?”.[X.Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ Q.2]. 	
 	
Nhân Cách Thần	
● Thần được nhân cách hóa.Các tông giáo Hữu Thần Luận phần nhiều chủ trương Nhân cách thần. Phật Giáo thì không lập Nhân cách thần mà lấy Pháp làm cơ sở.Các vị đệ tử thông qua nhân cách của Đức Phật mà tin thờ Pháp của Ngài.Sau khi Đức Phật nhập diệt thì Phật Đà quan và Phật Thân Luận được phát triển.Trong giáo lí Phật Giáo, mối quan hệ giữa chân lí của Pháp và nhân cách của Phật, cho đến nay, vẫn đang còn là 1 vấn đề được nghị luận.	
 	
Nhân Dị Phẩm	
● Phạm: Vaidharmya-dfwỉànta-hetu. Tiếng dùng trong Nhân Minh.Phẩm loại có ý nghĩa khác với Nhân (lí do), là điều kiện phải có của Dị Dụ trong Luận Thức Nhân Minh.Như trong luận thức: Tông: Âm thanh là vô thường. Nhân: Vì là cái được tạo ra.Dị Dụ: Như hư không...Hư Không Không có tính tạo tác, là Phẩm loại mà ý nghĩa khác với Nhân có tính tạo tác, cho nên gọi là Nhân Dị Phẩm.Nhân Dị Phẩm lại có thể được chia làm 3 Phẩm: Tự dị, Cộng dị và Tha dị.(xt. Cộng Dị Phẩm, Nhân Minh, Dị Du).	
 	
Nhân Dũng 	
● (?-?).Thiền Sư Trung Quốc, thuộc phái Dương Kì, Tông Lâm Tế, sống vào đời Tống, người Tứ Minh, tỉnh Chiết Giang, họ Trúc.Mới đầu, sư học giáo pháp Tông Thiên Thai.Một hôm, nhân tham yết Thiền Sư Trùng Hiển ở núi Tuyết Đậu mà chuyển sang tham thiền. Về sau, sư đến núi Vân cái ở Đàm Châu, tỉnh Hồ Nam, vào cửa ngài Dương Kì Phương Hội liền ngộ yếu chỉ của Thiền. Sau khi ngài Phương hội thị tịch, sư cùng với bạn đồng tham là Bạch Vân Thủ Đoan hành cước 4 phương. Về sau, sư trụ trì chùa Bảo Ninh ở Kim Lăng, tỉnh Giang Tô, tích cực xiển dương Thiền Học.Đệ tử nối pháp của sư có các vị: Thọ Thánh Trí Uyên, Thọ Thánh Sở Văn, Bảo Tích Tông Ánh, Cảnh Phúc Nhật Dư...Sư để lại tác phẩm: Bảo Ninh Nhân Dũng Thiền Sư Ngữ Lục 1 quyển.[X.Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.15; Gia Thái Phổ Đăng Lục Q.4].	
 	
Nhân Duyên	
● Phạm: Hetu-pratyaya.Từ gọi chung nhân và duyên. Nhân là nguyên nhân bên trong trực tiếp sinh ra kết quả. Duyên chỉ cho nguyên nhân gián tiếp giúp đỡ bên ngoài.Do vậy mà Nhân Duyên còn được gọi là Nội nhân ngoại duyên, Thân Nhân Sơ Duyên. Và nói theo nghĩa rộng thì Nhân hàm ý là Nhân và duyên, bao gồm Nội nhân ngoại duyên.Hết thảy muôn vật đều tùy thuộc vào sự tan hợp của nhân duyên mà sinh diệt, gọi là Nhân Duyên Sinh, Duyên Sinh, Duyên thành, Duyên Khởi.Tất cả pháp do nhân duyên mà sinh diệt, gọi là Nhân Duyên Sinh diệt pháp; còn cái kết quả do nhân và duyên hòa hợp mà sinh ra thì gọi là Nhân Duyên hòa hợp. Hết thảy vạn hữu đều do nhân duyên hòa hợp mà giả sinh, không có tự tính, đó chính là lí “Nhân Duyên tức không”. Nếu lấy phiền não làm nhân, lấy nghiệp làm duyên thì sẽ chiêu cảm quả cõi mê; còn nếu lấy trí làm nhân, lấy định làm duyên thì sẽ chiêu cảm quả cõi ngộ.Ngoài ra, Luận Câu Xá quyển 6, quyển 7 có nêu thuyết 6 nhân 4 duyên. Sáu nhân: Năng Tác Nhân, Câu Hữu Nhân, Tương Ứng Nhân, Đồng Loại Nhân, Biến Hành Nhân và Dị Thục Nhân. Bốn duyên: Nhân Duyên, Sở Duyên Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên và Tăng Thượng Duyên. Trong đó, Năng Tác Nhân trong 6 nhân là Tăng Thượng Duyên trong 4 duyên, còn 5 nhân kia thì là Nhân Duyên trong 4 duyên. Nhưng Tông Duy Thức thì cho rằng Đồng Loại Nhân trong 6 nhân là chung cho cả Nhân Duyên và Tăng Thượng Duyên, còn 5 nhân kia là Tăng Thượng Duyên. Đồng Loại Nhân là nguyên nhân dẫn sinh ra quả Đẳng Lưu, vì thế cũng gọi là Tự chủng nhân. Cũng như Luận Câu Xá cho rằng nhân khác tính dẫn sinh ra quả khác tính là nhân duyên.[X.Kinh Tạp A Hàm Q.1; Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già Q.2; Phẩm Quán Tứ Đế trong Trung Luận Q.4; Luận Đại Tì Bà Sa Q.16; Luận Đại Thừa Khởi Tín; Luận Thành Duy Thức Q.2; Luận Du Già Sư Địa Q.3, 5, 38; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.18]. (xt. Nhân, Duyên).	
● II.Nhân Duyên.Nhân tức là duyên, chỉ cho Nhân Duyên trong 4 duyên.	
(xt. Tứ Duyên). 	
● III.Nhân Duyên. Phạm: Nidàna.Cũng gọi Duyên Khởi.Thể tài thứ 6 trong 12 thể tài Kinh.(xt. Ni Đà Na).	
 	
Nhân Duyên Biến 	
● Đối lại: Phân biệt biến.Do nhân duyên biến hiện, là 1 trong 2 biến.	
Nhân Duyên biến dùng sức dị thục của nghiệp trước (chủng tử nghiệp thiện, ác) làm duyên Tăng Thượng, lấy chủng tử của tự thân các pháp làm nhân mà biến hiện. Cũng tức là lấy chủng tử Danh ngôn làm nhân, lấy chủng tử Nghiệp làm duyên, mà không nhờ vào sức của sự suy tính phân biệt... tự nhiên vận hành biến hiện các pháp. Chủng Tử Danh ngôn và chủng tử Nghiệp đều là những chủng tử chân thực hữu dụng của các pháp, cho nên các pháp do 2 loại chủng tử này biến hiện ra cũng là thể dụng chân thực. Như tác dụng 5 căn phát ra thức duyên lấy cảnh và sự thực dụng của 5 cảnh sắc, hương... Pháp nhân duyên biến này thuộc về Tính Cảnh trong 3 loại cảnh; hoặc có thuyết cho rằng 1 phần của Đới Chất Cảnh cũng thuộc về Nhân Duyên biến.[X.Luận Thành Duy Thức Q.2; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3, phần đầu; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.3; Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu Q.thượng; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.2]. (xt. Phân Biệt Biến).	
 	
Nhân Duyên Luân	
● Bánh xe nhân duyên. Vì nhân duyên sinh khởi liên tục không gián đoạn, không cùng cực, giống như bánh xe quay chuyển, nên gọi là Nhân Duyên Luân.	
 	
Nhân Duyên Quán	
● Cũng gọi Duyên Khởi Quán, Quán Duyên Quán.Quán xuôi quán ngược 12 nhân duyên, nhận thức rõ sự liên tục của nhân quả 3 đời để đối trị chướng ngu si, giác ngộ lí sinh tử lưu chuyển. Đây là 1 trong Ngũ Đình Tâm Quán.(xt. Ngũ Đình Tâm Quán). 
 	
Nhân Duyên Sinh Tử	
● Bồ Tát thị hiện nhân duyên sinh tử để hóa độ chúng sinh, là 1 trong 7 loại sinh tử.Các vị Bồ Tát từ Hoan Hỉ Địa trở lên đều dùng lí sở quán bất khả tư nghị làm nhân và dùng trí chân vô lậu năng quán làm duyên để phá trừ phiền não vô minh. Song, vì hóa độ chúng sinh nên các Ngài thị hiện có sinh tử.(xt. Thất Chủng Sinh Tử). 	
 	
Nhân Duyên Thích	
● Dùng 4 Tất Đàn làm nhân duyên để giải thích sự hưng khởi của giáo pháp, là 1 trong 4 phương pháp được ngài Trí Khải Tông Thiên Thai sử dụng để giải thích Pháp Hoa Văn Cú.Pháp Hoa Văn Cú quyển 1, thượng (Đại 34, 2 thượng) nói: “Nhân Duyên cũng gọi là cảm ứng, chúng sinh nếu không có cơ duyên thì dù gần cũng chẳng thấy; còn nếu có sức thiện căn thì tuy xa cũng có thể tự thấu suốt; đó là vì lẽ cảm ứng đạo giao nên dùng nhân duyên mà giải thích vậy”.(xt. Tứ Chủng Thích Nghĩa). 	
 	
Nhân Duyên Thuyết	
● Chỉ cho phần nói về nhân duyên thấy Phật nghe pháp và nhân duyên Đức Phật Thuyết pháp giáo hóa trong các Kinh, như Phẩm Tựa của các Kinh, là 1 trong 12 thể tài Kinh.(xt. Thập Nhị Bộ Kinh).	
 	
Nhân Duyên Thuyết Chu	
● Vòng nói về nhân duyên, là vòng thứ 3 trong 3 vòng thuyết pháp Kinh Pháp Hoa.Trong vòng Thí thuyết thứ 2, những người hạ căn vẫn chưa liễu ngộ, vì thế, trong vòng Nhân Duyên thuyết thứ 3 này, Đức Phật lại nói về cơ duyên của đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ở thời quá khứ lâu xa, khiến 1.200 vị Thanh Văn như các ngài: Kiêu Trần Như, Phú Lâu Na v.v... liễu ngộ và được Đức Phật Thụ Kí.Vòng Nhân Duyên thuyết này là phần thuyết tướng, từ Phẩm Hóa Thành Dụ đến Phẩm Thụ Học Vô Học Nhân Kí trong Kinh Pháp Hoa.[X.Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí Q.3; Pháp Hoa Văn Cú Q.4, thượng]. (xt. Tam Chu Thuyết Pháp).	
 	
Nhân Duyên Tính	
● Chỉ cho tính chất nhân duyên, là Nhân Duyên trong 4 duyên.Tiểu Thừa cho rằng trong 6 nhân, trừ Năng Tác Nhân ra, còn 5 nhân kia đều là Nhân Duyên tính. Tông Duy Thức thì cho rằng nhân quả của chủng tử và hiện hành cùng với chủng tử của tự loại nối tiếp nhau là Nhân Duyên tính. Nay nêu ra để thuyết minh như sau: Tiểu Thừa cho rằng sự sinh khởi ra nhãn thức lấy tác dụng phát thức thủ cảnh của nhãn căn làm nhân, lấy sắc cảnh (đối tượng) bên ngoài làm duyên, cho nên nhãn căn và sắc cảnh là nhân duyên tính hữu vi sinh khởi ra nhãn thức. Còn Tông Duy Thức thì cho rằng thiện pháp ở quá khứ làm nhân cho thiện pháp ở hiện tại, thiện pháp ở hiện tại làm nhân cho thiện pháp ở vị lai; pháp ác và pháp vô kí cũng như thế. Cứ theo đó thì chủng tử Thân nhân duyên của các pháp là Nhân Duyên tính, còn pháp hiện hành huân tập sinh ra chủng tử này là Nhân Duyên tính của chủng tử. Rồi chủng tử của niệm trước lại sinh ra chủng tử tự loại của niệm sau là nhân duyên tính của chủng tử khởi sau. Tức trong 6 nhân, chỉ có Đồng Loại Nhân là chung cho cả Nhân Duyên Tính và Tăng Thượng Duyên Tính, còn 5 nhân kia đều là Tăng Thượng Duyên Tính.[X.Luận Đại Tì Bà Sa Q.16; Luận Câu Xá Q.7; Luận Thành Duy Thức Q.2]. (xt. Lục Nhân, Nhân Duyên). 	
 	
Nhân Duyên Trí	
● Trí hiểu rõ tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh và làm duyên lẫn cho nhau, tức là trí tuệ căn cứ vào chân lí do Đức Phật chỉ dạy mà thông suốt nghĩa nhân duyên. 	
 	
Nhân Duyên Y	
● Cũng gọi Chủng Tử Y, Căn Bản Y.Chủng Tử làm nhân duyên cho tất cả các pháp nương vào đó mà sinh khởi, 1 trong 3 chỗ nương của tâm, tâm sở.	
Hết thảy các pháp hữu vi đều nương nơi chủng tử của chính mình mà sinh khởi, nếu lìa nhân duyên chủng tử thì quyết không thể sinh, vì thế tất cả chủng tử là nhân của các pháp, đồng thời cũng là pháp sở y để các pháp nương vào đấy mà sinh, đó tức là Nhân Duyên Y.Chủng Tử y được đề cập trong Luận Du Già Sư Địa chỉ giới hạn ở phương diện chủng tử sinh khởi hiện hành mà thôi, chứ không giải thích rõ nghĩa khi chủng tử sinh chủng tử và hiện hành huân chủng tử thì làm nhân duyên lẫn cho nhau. Bởi vậy, Luận Duy Thức mới nói rộng về nghĩa Nhân Duyên Y để thay thế cho thuyết Chủng Tử y. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 4, phần cuối (Đại 43, 379 thượng) ghi: “Nếu nói chủng tử y thì chỉ là pháp hiện hành có chủng tử, chủng tử trông chủng tử thì đáng lẽ không có chủng tử y này. Nay nói Nhân Duyên Y là cốt để hiểu theo nghĩa rộng”.Tóm lại, nếu nói theo nghĩa hẹp thì Nhân Duyên Y đồng nghĩa với Chủng Tử y, tức là chỉ nói về chủng tử của các pháp mà thôi.Còn nếu giải thích theo nghĩa rộng thì pháp hiện hành huân sinh chủng tử và chủng tử của niệm trước dẫn sinh ra chủng tử của niệm sau... đều là Nhân Duyên Y.[X.Luận Du Già Sư Địa Q.1, 55; Luận Thành Duy Thức Q.4]. (xt. Sở Y). 	
 	
Nhân Dược Vương Tử	
● Vị Vương tử có tài chữa bệnh rất kì diệu, là tiền thân của Đức Thích Ca khi Ngài còn tu hạnh Bồ Tát ở các kiếp quá khứ.Cứ theo Kinh Bồ Tát Tạng quyển hạ, cõi Diêm Phù Đề có vị Vương tử, con của vua Ma hê tư na, có tài chữa bệnh rất thần diệu, chỉ cần sờ vào người đau là bệnh của người ấy khỏi liền, vì thế nên gọi là Nhân dược Vương Tử. Vị Vương tử này đã chữa bệnh cho mọi người bằng cách đó trong 1.000 năm. Đến khi mệnh chung, xương của Vương tử được nghiền thành bột, bôi lên thân người bệnh thì bệnh cũng lành. 	
 	
Nhân Đà La	
● I.Nhân Đà La.Phạm: Indra.Pàli: Inda.Cũng gọi Nhân Đạt La, Nhân Đề Lê, Nhân Đề, Nhân để.Hán dịch: Thiên Chủ, Đế. Chỉ cho trời Đế Thích, là thần Hộ Pháp của Phật Giáo, 1 trong 12 vị trời.Trời Đế Thích Đứng đầu cõi trời Đao Lợi (trời 33), ở trong thành Thiện Kiến trên đỉnh núi Tu Di, thống lĩnh 4 vị Thiên Vương nên gọi là Thiên Chủ, Đế Thích, Thích Ca Thiên Vương, Thích Ca Nhân Đà La.Về các tên khác của Nhân Đà La, Kinh Tạp A Hàm quyển 2 (bản Biệt Dịch) và Kinh Tạp A Hàm quyển 40, nêu ra 8 tên là: Thích Đề Hoàn Nhân, Phú Lan Đà La, Ma Già Bà, Bà Sa Bà, Kiêu Thi Ca, Xá Chi Bát Đê, Thiên Nhãn và Nhân Đề Lợi.Ngoài ra, biệt danh của vị trời này từ xưa lưu truyền có từ 108 cho đến cả nghìn danh hiệu.Về hình tượng, thông thường là hình người trời, thân có nghìn mắt, ngồi trên lưng 1 con voi rất lớn.Theo Kinh Trường A Hàm quyển 40, Nhân Đà La có trí tuệ thông minh, có khả năng quán xét cả nghìn lí nghĩa cho nên gọi là Thiên Nhãn. Nhân Đà La vốn là vị thần của Bà La Môn giáo, Ấn Độ Giáo, cùng với Phạm Thiên, Tì Sa Môn Thiên... đều đã được đưa vào Phật Giáo rất sớm.Theo thần thoại Ấn Độ, vào thời đại Phệ Đà, Nhân Đà La là thần sấm và mưa, ở vào địa vị cao nhất trong các thần, rất được sùng bái.Vì giỏi chiến thuật đánh thành, phá trận, rượt đuổi chiến xa, hua múa chày Kim Cương phá dẹp các ma, nên được khen là Thần công phá thành trì. Về sau, dần dần phát triển thành thần chiến tranh, thần thủ hộ các anh hùng hoặc chiến sĩ. Vì thế, những bài thơ, tụng có liên quan đến Nhân Đà La đã chiếm đến 1 phần 4 trong toàn bộ sách Lê Câu Phệ Đà.[X.Kinh Trường A Hàm Q. 21; Kinh Đại Lâu Thán Q.5; Kinh Khởi Thế Q.8; Kinh Bồ Tát bản duyên Q.2; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.33 (bản Bắc); Luận Đại Trí Độ Q.54, 56; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.2, phần đầu; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng; Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q.28; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.4; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.27]. (xt. Đế Thích Thiên).
● II.Nhân Đà La.Cũng gọi Nhân Đạt La, Ấn Nại Rô, Ấn Đà Rô, Chấp Lực Dược Xoa Đại Tướng, Nhân Đạt La Niết Lí Để Phương Đế Xứ Đại Tướng.Gọi đủ: Dược Xoa Đại Tướng Nhân Đà La.Vị thiện thần hộ trì Phật Pháp, 1 trong 12 vị thần tướng Dược Sư.Về hình tượng, cứ theo Tịnh Lưu Ly Tịnh Độ Phiêu, vị thần này có thân màu vàng, cỡi con nghê, tay trái cầm cây phất trần trắng, tay phải cầm linh (chuông nhỏ có quả lắc).Nhưng theo Tu Dược Sư Nghi Quĩ Bố Đàn Pháp, thì vị thần này thân màu hồng, tay cầm gậy.Ngoài ra, Kinh Đà La Ni Tập quyển 3 liệt kê tên của 16 vị Thần vương, trong đó, Ấn đà rô thần vương thứ 9 có lẽ là Dược Xoa Đại Tướng Nhân Đà La.[X.Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quĩ Cúng Dường Pháp; Dược Sư Như Lai Quán Hành Nghi Quĩ Pháp]. (xt. Dược Sư Thập Nhị Thần Tướng).	
● III.Nhân Đà La.Cũng gọi Nhâm Phạm Nhân.Danh tăng kiêm họa sĩ Trung Quốc sống vào đời Nguyên.Vì ở Trung Quốc không có họ Nhân nên từ xưa sư được coi như 1 vị tăng Thiên Trúc. Nhưng trên bức tranh Hàn Sơn Thập Đắc do sư vẽ có ghi mấy dòng chữ: “Tuyên thụ Biện lương thượng phương hựu quốc Đại Quang giáo thiền tự trụ trì, Phật Tuệ Tịnh biện Viên Thông pháp bảo Đại sư, Nhâm phạm Nhân”, trong đó, Biện lương chỉ cho đường Biện lương nằm ở phủ Khai Phong. Căn cứ vào đó mà suy thì sư phải là vị tăng người Trung Quốc sống vào đời Nguyên, trụ trì Đại Quang giáo thiền tự, được phong hiệu Đại sư.Trong các bức tranh vẽ có ẩn tàng Thiền Cơ, giầu khí phách, rất được ngài Sở Thạch Phạm Kì tán thưởng. Tại Nhật Bản, có nhiều nơi còn giữ được những họa Phẩm của sư, bức Bố Đại được tàng trữ ở viện Mĩ thuật tại Đông Kinh, bức Trí Thường Thiền Sư được cất giữ ở Gia Tĩnh đường... Hai bức họa này cùng với các bức: Hàn Sơn Thập Đắc, Đơn Hà Thiêu Phật... đều được xác định là quốc bảo của Nhật Bản.[X.Sở Thạch Phạm Kì Thiền Sư Ngữ Lục Q.14].	
 	
Nhân Đà La Ha Tất Đa 	
● Phạm: Indrahasta.Cũng gọi Nhân Đạt La Hát Tất Đá, Nhân Đà La Ha Tắc Đa.
Tức là bạch bì hoặc nhân sâm, thuộc loại dược liệu.Theo Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 7, Bạch bì là vị thứ 7 trong 32 vị hương dược (thuốc thơm). Còn Nhân sâm thì thấy được ghi trong Kinh Mâu Lê Mạn Đà La Chú.[X.Kinh Quảng Đại Bảo Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Q.trung].	
 	
Nhân Đà La Quật 	
● Phạm: Indrazailaguhà.Cũng gọi Đế Thích Quật, Đế Thích Nham,Nhân Đà La Thế La Lũ Ha, Nhân Đà La Thế La Cầu Ha, Nhân Sa Cựu, Thiên Đế Thạch Thất, Thạch Thất Tinh Xá.Hang động ở nước Ma Yết Đà thuộc Trung Ấn Độ (nay là Tiểu bang Bihar), là nơi mà thủa xưa Đức Phật đã giải đáp 24 nghi vấn do trời Đế Thích nêu ra, là 1 trong 5 tinh xá ở thời đại Đức Phật còn tại thế.Cửa hang hiện nay rộng 3 mét, cao 5 mét, bên trong có nhiều con dơi; bên ngoài, chỗ gần cửa hang, có nhiều chim thứu (kên kên) bay lượn, vì thế có tên là Thứu môn (Gidda-dwar).[X.Kinh Đế Thích Sở Vấn; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện; Đại Đường Tây Vực Kí Q.9]. 	
 	
Nhân Đà La Võng	
Phạm: Indra-jàla.	
● I.Nhân Đà La Võng.Cũng gọi Thiên Đế Võng, Đế Võng. Tấm lưới báu trang hoàng ở cung điện của trời Đế Thích.Mỗi mắt lưới đều có kết bảo Châu, nhiều vô lượng, mỗi viên bảo Châu đều ánh hiện hình ảnh của tất cả các viên bảo Châu khác, vô lượng viên bảo Châu như thế giao thoa phản chiếu, ánh hiện trùng trùng, vô cùng vô tận.Kinh Hoa Nghiêm dùng Nhân Đà La võng để ví dụ cho nghĩa 1 và nhiều tương tức tương nhập (tức là nhau hòa nhập vào nhau), trùng trùng vô tận của các pháp. Nếu đứng về phương diện cảnh mà nói, thì gọi là Nhân Đà La Võng cảnh; đứng về phương diện định mà nói thì gọi là Nhân Đà La võng định; còn đứng về mặt độ (cõi) mà nói thì gọi là Nhân Đà La võng độ, đây đều là hiển bày pháp môn “Sự sự viên dung vô ngại”.[X.Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.hạ].	
● II.Nhân Đà La Võng.Loại vũ khí do thần A Thuận Na (Phạm: Arjuna) ở Ấn Độ sử dụng.Lúc chiến đấu, thần A Thuận Na dùng thứ vũ khí này để chế ngự quân địch, làm cho địch lâm vào tình cảnh nguy khốn. 	
 	
Nhân Đà La Võng Cảnh Giới Môn 	
● Cũng gọi Nhân Đà La Vi Tế Cảnh Giới Môn.Môn Pháp Giới sum la muôn tượng, trùng trùng vô tận, ánh hiện, phản chiếu lẫn nhau, muôn màu, muôn vẻ, như tấm lưới Châu báu của trời Đế Thích; là 1 trong 10 huyền môn của Hoa Nghiêm.Nhân Đà La võng là tấm lưới treo ở cung điện của trời Đế Thích, các mắt lưới đều được trang sức bằng ngọc minh châu; mỗi hạt minh châu trong suốt, vô lượng hạt minh châu sáng rỡ, ánh hiện lẫn nhau, trùng trùng vô tận, không gian có hạn mà cảnh giới thì vô cùng; giống như ánh sáng của muôn nghìn tấm gương chiếu rọi vào nhau, lớp này lớp khác dàn trải ra đến vô cùng tận. Trong các Kinh luận, tấm lưới trời Đế Thích thường được dùng để ví dụ cho tính chất vô tận của Pháp Giới Duyên Khởi.Ở đây, pháp môn Nhân Đà La võng cảnh giới này cũng như vậy, mỗi mỗi pháp, mỗi mỗi vị, giao xen nhau, hòa nhập vào nhau, không hề trở ngại, điều này phá tan nghi chấp của chúng sinh cho rằng “Tất cả pháp không thể trùng trùng vô tận”.[X.Phẩm Thập Địa trong Kinh Hoa Nghiêm; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.4; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.10]. (xt. Thập Huyền Môn).	
 	
Nhân Đẳng Khởi	
● Đối lại: Sát Na Đẳng Khởi.Đồng nghĩa: Động cơ.Do tác dụng của tâm tư duy mà phát khởi nghiệp, cũng chỉ cho tâm, tâm sở sinh ra Biểu Nghiệp và Vô Biểu Nghiệp.Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 117 và Luận Câu Xá quyển 13, vì Nhân Đẳng Khởi có nghĩa là dẫn phát, năng chuyển, nên cũng gọi là Năng Chuyển Tâm, Chuyển Tâm.Nhân Đẳng Khởi có 2 loại:	
1.Viễn nhân đẳng khởi: Nhân Đẳng Khởi xa.Tức suy nghĩ trước những việc cần phải làm, là nghiệp nhân gián tiếp, tương đương với Thẩm Lự Tư, Quyết Định Tư của Duy Thức.	
2.Cận nhân đẳng khởi: Nhân Đẳng Khởi gần. Tùy sự suy nghĩ lúc nào cần phải làm thì làm liền, chứ không suy nghĩ trước, cũng tức thân hành động, miệng phát ra lời nói, tương đương với Động Phát Thắng Tư của Duy Thức.	
Về vấn đề này, có thuyết khác cho rằng, ý niệm trước Quyết Định Tư là Viễn nhân đẳng khởi, ý niệm sau Quyết Định Tư là Cận nhân đẳng khởi.[X.Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2, phần đầu; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm chương Q.3, phần cuối]. (xt. Sát Na Đẳng Khởi, Tư). 	
 	
Nhân Địa	
● Đối lại: Quả địa.Đồng nghĩa: Nhân Vị.Chỉ cho các địa vi hoặc giai vị đạt được trong quá trình từ khi tu tập nhân hạnh đến chứng quả vị. Nhân địa có thể chia làm 2 loại:	
1.Nói theo quả vị Phật, thì từ Đẳng Giác Trở xuống đều là Nhân địa, như câu “Bồ Tát Pháp Tạng khi còn ở nhân vị” trong Giáo Hành Tín Chứng quyển 2, là nói theo quả địa của Đức Phật A Di Đà. Vì Bồ Tát Pháp Tạng là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà khi còn ở địa vị tu nhân (nhân vị) trong quá khứ.	
2.Nói theo Bồ Tát từ Sơ Địa trở lên, thì các giai vị Bồ Tát trước Thập Địa đều là nhân vị. Tóm lại, giai vị đã chứng gọi giai vị chưa chứng là Nhân địa.Như Kinh Lăng Nghiêm quyển 5 (Đại 19, 128 trung) nói: “Con xưa kia ở nơi nhân địa dùng tâm niệm Phật mà vào Vô Sinh Nhẫn”.(xt. Quả Địa).	
 	
Nhân Địa Đảo Giả Hoàn Nhân Địa Khởi 	
● Do đất mà bị vấp ngã, cũng lại từ đất đứng dậy. Thành ngữ này được dùng để ví dụ ý nghĩa “nghịch duyên tức là thuận duyên”.Đại Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 2 (Đại 4, 263 trung) nói: “Như người do đất mà vấp ngã, lại nhờ đất mà đứng dậy được; vì Phật mà bị tội lỗi, cũng nhờ Phật mà tội tiêu diệt”.	
 	
Nhân Địa Phật	
● Đối lại: Quả thượng Phật.Chỉ cho hàng Bồ Tát trong khoảng thời gian từ lúc mới phát tâm đến khi thành Phật, tu nhân hạnh trên cầu Bồ Đề, dưới hóa độ chúng sinh.
 	
Nhân Điểu Minh Ám	
● Người chim sáng tối.Đối với đêm đen, người và chim thấy sáng tối khác nhau. Ban đêm, loài chim mắt đỏ thấy sáng, còn loài người thì chỉ thấy 1 màu tối đen. Từ ngữ này ví dụ lập trường không giống nhau thì chỗ thấy biết cũng khác nhau.Luận Hiển Mật nhị giáo quyển thượng (Đại 77, 375 thượng) nói: “Văn tùy theo sự chấp trước mà chỗ thấy ẩn, còn nghĩa thì tùy theo căn cơ mà hiện bày; ví như chỗ thấy của trời và quỉ khác nhau, người và chim thấy sáng tối không giống nhau”.	
 	
Nhân Định	
● Ấn Độ Chia ngày đêm làm 6 thời, trong đó, Nhân định là đầu đêm mà Trung Quốc xưa gọi là giờ Hợi, tức khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ. Thiền Môn lấy thời gian này để bắtđầungủ nghỉ, nên gọi là Nhân định.	
 	
Nhân Đồng Phẩm	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh.Chỉ cho Phẩm loại có cùng 1 ý nghĩa với Nhân(lí do) trong Luận Thức Nhân Minh, tức là Phẩm loại cùng nghĩa với ý nghĩa của pháp năng lập, 1 trong những điều kiện bắt buộc phải có trong Đồng Dụ.Nhân Đồng Phẩm khác với Tông Đồng Phẩm ở chỗ đồng với pháp năng lập chứ không phải với pháp sở lập. Như trong luận thức: 	
- Tông: Âm thanh là vô thường.	
- Nhân: Vì nó có tính cách được tạo ra.Đồng Dụ: Như cái bình...	
Trong đó, “Tính cách được tạo ra” là pháp năng lập, cho nên, phàm những vật có tính cách được tạo ra, như cái bình, cái chén, cái chậu v.v... đều là Nhân Đồng Phẩm.Ngoài ra, Nhân Đồng Phẩm còn được chia làm nghĩa loại và thể loại khác nhau, mà Nhân Minh có khi chuyên dùng nghĩa loại, có khi dùng cả hai.Trong Nhân Đồng Phẩm còn có Cộng đồng Phẩm, Tự Đồng Phẩm và	
Tha đồng Phẩm khác nhau.[X.Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh nhập chính lí ngộ tha môn thiển thích (Trần Đại tề)]. (xt. Đồng Dụ, Tự Đồng Dụ, Tông Đồng Phẩm).	
 	
Nhân Giả 	
● Gọi tắt: Nhân.Tứ kính xưng đối với người khác. Nghĩa là bậc có lòng nhân từ, thương người...Đại Nhật Kinh Sớ quyển 4 (Đại 39, 622 hạ) nói: “Tiếng Phạm: Nhĩ nhĩ, Hán dịch là Nhân giả”.Chương Bà Tu Mật trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục (Đại 51, 208 trung) chép: “Sư nói: Này Nhân giả! Bàn luận thì đánh mất nghĩa lí, mà đạt nghĩa lí thì không bàn luận”.	
 	
Nhân Gian	
● Phạm: Manuwya.Hán âm: Ma Nâu Sa, Mạt Nô Sa, Ma Nô Xà, Ma Nâu Sử.
Cũng gọi Nhân gian giới, Nhân giới, Nhân thú, Nhân Đạo, Thế Gian.Chỉ cho nơi loài người sinh sống, 1 trong 6 đường, 5 ngả, 10 cõi.Tiếng Manuwya là từ ngữ căn Manas (Mạt Na: Suy xét) mà ra, tức cho rằng con người có khả năng tư duy khảo sát.Còn về nơi ở của con người thì có 4 Châu quanh núi Tu Di.Diện mạo của con người ở Châu nào thì giống với địa hình của Châu ấy, tuổi thọ con người ở mỗi Châu cũng khác nhau tùy theo nghiệp nhân.[X.Phẩm Diêm Phù Đề Châu trong Trường A Hàm Q.18; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.18 (bản Bắc); Kinh Khởi Thế Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.172; Luận Câu Xá Q.1; Pháp Uyển Châu Lâm Q.5; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.25]. (xt. Thập Tuế Giảm Kiếp, Tứ Châu, Kiếp).	
 	
Nhân Hạnh Quả	
● Chỉ cho 3 giai đoạn từ nhân đến quả theo thuyết của Mật Tông. Đó là:	
1.Tâm Bồ Đề là nhân của nhân.	
2.Đại Bi là hạnh của căn.	
3.Phương tiện là quả rốt ráo.Nhân, hạnh, quả này gồm chung cho tất cả các tông phái Đại, Tiểu, Hiển, Mật.[X.Kinh Đại Nhật Q.1]. (xt. Tam Cú Giai Đoạn).	
 	
Nhân Hạnh Quả Đức	
● Chỉ cho hạnh tu của nhân vị và công đức của quả vị.Lục Độ, Tứ Nhiếp... là hạnh tu ở nhân vị; Tứ Trí, Tam Thân, Thập Lực, Tứ Vô Úy... là công đức ở quả vị. Nhân hạnh và quả đức của chư Phật đều tròn đầy và vô lượng. 	
 	
Nhân Hoa	
● Hoa người.Phẩm Dược Thảo Dụ trong Kinh Pháp Hoa quyển 3 (Đại 9, 20 trung), chép: “Đức Phật nói pháp ví như áng mây lớn, tuôn nước mưa 1 mùi vị thấm nhuần nhân hoa, làm cho mỗi hoa đều kết quả.”Trong Phẩm này, Đức Phật dùng 3 thứ cỏ (cỏ thấp, cỏ vừa, cỏ cao) và 2 thứ cây (cây bé, cây to) để ví dụ Phật dùng trí phương tiện diễn nói pháp 1 tướng 1 vị (giống như nước mưa chỉ có 1 mùi vị) thấm nhuần tất cả chúng sinh, chúng sinh tùy theo căn tính(như cỏ cây thấp cao nhỏ lớn khác nhau) mà tiếp nhận; vì tiếp nhận không giống nhau nên được đạo quả có lớn nhỏ bất đồng.[X.Pháp Hoa Nghĩa Kí Q.6; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.4, hạ]. (xt. Tam Thảo Nhị Mộc).	
 	
Nhân Hòa Tự	
● Cũng gọi Ngự Thất Ngự Sở, Ngự Thất, Nhân Hòa Tự Môn Tích.Chùa ở khu Hữu Kinh thuộc thành phố Kyoto, Nhật Bản, do Thiên Hoàng Vũ Đa kế thừa Sắc nguyện của Thiên Hoàng Quang Hiếu sáng lập vào năm Nhân Hòa thứ 4 (888), là Đại Bản Sơn của phái Ngự thất thuộc Tông Chân Ngôn. Về sau, Thiên Hoàng Vũ Đa xuất gia, năm Diên Hỉ thứ 4 (904), ông dời đến trụ ở chùa này, do đó mà chùa được gọi là Ngự thất ngự sở và bắt đầu lập chế độ Môn tích.Đến thời Minh Trị Duy tân, chùa được đổi thành Tiểu tùng cung. Chùa có Bản Đường, Ngự Ảnh Đường là những kiến trúc thời Thiên Chính(cuối thời Thất Đinh), sau đổi thành Tử Thần điện, Thanh Lương điện. Cửa Nhân Vương và tháp 5 tầng là các kiến trúc đời Khoan Vĩnh (đầu đời Giang Hộ). Ở Linh bảo quán có cất chứa rất nhiều vật báu, pháp khí của Mật Giáo;30 quyển Kinh do Ngài Không Hải viết tay mang từ Trung Quốc (đời Đường) về, được cất giữ trong hòm.	
 	
Nhân Huân Tập Kính	
● Tức là gương như thực chẳng không, 1 trong Tứ kính.Nghĩa là bản giác (tính giác có sẵn) thường trụ là tính chân thực của hết thảy pháp, tự đầy đủ tính công đức vô lậu, thường làm nhân để huân tập (xông ướp) chúng sinh; giống như tấm gương (kính) sáng, có thể ánh hiện tướng của cảnh giới, mà không ra không vào, không mất không hoại.[X.Luận Đại Thừa Khởi Tín]. (xt. Tứ Kính, Bản Giác).	
 	
Nhân Kí Phẩm	
● Tức là Phẩm Thụ học Vô Học Nhân kí thứ 19 trong 28 Phẩm của Kinh Pháp Hoa.Nội dung Phẩm này nói về việc Đức Phật Thụ Kí cho 2.000 vị học và Vô Học, như các ngài A Nan, La Hầu La v.v... trong vị lai sẽ thành Phật.Học, chỉ cho những vị chưa dứt hết sạch các phiền não, vẫn còn phải tu học giới định tuệ vô lậu. Còn Vô Học thì chỉ cho những bậc đã đoạn trừ tất cả phiền não, chứng được quả A La Hán.	
 	
Nhân Khâm Kiều 	
● Nhân Khâm Kiều (?-?). Dịch cũ: Bảo Thắng.Danh tăng Tây Tạng, họ Mã, là vị tăng dịch Kinh ở thời kì đầu của Phật Giáo Tây Tạng.Sư là 1 trong 7 vị tăng người Tây Tạng đầu tiên được vua Tây Tạng là Tán phổ xích tùng đức tán (742-797) cho phép xuất gia khi chùa Tang Da được hoàn thành. Vào thời vua Xích tổ đức tán (815-838), sư cùng với ngài Thắng hữu (Phạm: Jina-mitra), vị tăng người Ấn Độ đến Tây Tạng hoằng pháp, cùng dịch Kinh Đại lượng Phật; vâng sắc chỉ tham dự việc qui định các từ ngữ phiên định và đặt ra thể lệ phiên dịch (thống nhất trong các Kinh Phật Tạng dịch).	
 	
Nhân Khâm Tang Ba 	
● Nhân Khâm Tang Ba (958-1055).Hán dịch: Bảo hiền.Danh tăng Tây Tạng, người ở vùng A Lí. Sư xuất gia năm 13 tuổi, từng 3 lần sang Ấn Độ, Ca Thấp Di La cầu pháp. Sư thỉnh các vị tăng Ấn Độ đến A Lí để cùng dịch các Kinh luận Hiển Giáo và Mật Giáo, trong đó, có 17 bộ Kinh, 33 bộ luận Hiển Giáo, 108 bộ Đát Đặc La Mật Giáo.Sư là người đầu tiên trong thời kì hậu truyền dịch, dịch lại các bản mật chú; những dịch Phẩm sau thời sư được gọi là Tân mật, vì thế sư được tôn xưng là “Lạc khâm”(Đại Dịch Sư). Ngoài ra, sư cũng dịch rất nhiều loại sách thuốc.	
 	
Nhân La Bà Na	
● Phạm: Airàvaịa.Cũng gọi Y La Bát Na, Y La Diệp.Tên con voi mà trời Đế Thích thường cỡi.Voi này dài 9 do tuần, cao 3 do tuần, thường ở sườn núi vàng thứ nhất.Cứ theo Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 21, thì voi chúa này có đầy đủ tất cả công đức của Đại long tượng (voi rồng), trời Đế Thích thường cõi voi này để đánh đuổi A Tu La khi xảy ra chiến tranh.[X.Kinh Hoa Nghiêm Q.66 (bản 80 quyển); Hoa Nghiêm Sớ Sao Q.43; Câu Xá Luận Quang Kí Q.19; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.11, 22; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.12, 16]. NHÂN 	
 	
Luận Sinh Luận	
● Nhờ vào luận mà sinh ra luận nghị. Nghĩa là từ chủ đề luận nghị căn bản mà dần dần triển khai các phần nghị luận phụ thuộc.Có 2 trường hợp dùng Nhân luận sinh luận là: 	
1.Mở đầu luận mới (chi luận), thì dùng từ ngữ Nhân luận sinh luận.	
2.Khi kết thúc mới dùng từ ngữ Nhân luận sinh luận.[X.Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.5; Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu Q.thượng, phần đầu].	
 	
Nhân Lục Bát Chuyển	
● Từ ngữ gọi chung 3 khoa: Nhân Minh, Lục Hợp Thích và Bát Chuyển Thanh. Trong 3 khoa trên, Nhân Minh là Luận Lí Học (logique) của Ấn Độ; Lục Hợp Thích là 6 phương thức được sử dụng để giải thích những danh từ phức hợp trong văn pháp tiếng Phạm; Bát Chuyển thanh là 8 loại Vĩ ngữ biến hóa của danh từ, hình dung từ, Đại danh từ, phân từ v.v... Ba khoa này là 3 môn học mà những người nghiên cứu về Ấn Độ Học phải sử dụng, cho nên các nhân sĩ Phật Giáo xưa nay, đặc biệt đặt tên tắt bằng cách ghép chung 3 khoa lại để gọi.(xt. Bát Chuyển Thanh, Lục Hợp Thích, Nhân Minh).	
 	
Nhân Lục Nghĩa	
● Gọi đủ: Duyên Khởi Nhân Môn Lục Nghĩa Pháp.Gọi tắt: Nhân Môn Lục Nghĩa.
Sáu nghĩa của Nhân trong các pháp duyên khởi.Thuyết này từ căn bản do ngài Trí Nghiễm (Tổ thứ 2 của Tông Hoa Nghiêm) đề xướng, sau đệ tử là ngài Pháp Tạng (Tổ thứ 3 của Tông Hoa Nghiêm) thừa kế, rồi y cứ theo thuyết trong Thập Địa Kinh Luận, trong Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Luận và “Chủng Tử lục nghĩa” trong Luận Nhiếp Đại Thừa, Luận Thành Duy Thức mà lập ra thuyết Nhân Môn Lục Nghĩa này.Nay đem 6 nghĩa của Nhân trình bày sơ lược như sau:	
1.Không Hữu Lực Bất Đãi Duyên: Vốn là không, nhưng có đầy đủ lực dụng mà không cần đợi duyên. Tức thể tính của Nhân là không (vì không có tự tính nên gọi là không), nhưng có đủ toàn bộ lực dụng để dẫn sinh ra quả mà không cần đợi (tức không cần sự giúp đỡ) lực dụng của duyên. Tương đương với nghĩa “Sát Na Diệt” trong 6 nghĩa của chủng tử.	
2.Không Hữu Lực Đãi Duyên: Không, có sức đợi duyên. Tức thể tính của Nhân là không, tuy có đủ lực dụng sinh ra quả, nhưng còn phải nhờ vào lực dụng của duyên khác mới dẫn sinh ra quả. Tương đương với nghĩa “Quả Câu Hữu” trong 6 nghĩa của chủng tử.	
3.Không Vô Lực Đãi Duyên: Không, không có sức đợi duyên. Tức thể tính của Nhân là không, không có đủ lực dụng để dẫn sinh ra quả, mà cần phải nhờ sự giúp sức của các duyên khác mới có thể dẫn sinh ra quả. Tương đương với nghĩa “Đãi Chúng Duyên” trong 6 nghĩa của chủng tử.	
4.Hữu Hữu Lực Bất Đãi Duyên: Có, có lực không đợi duyên. Tức thể tính của Nhân là có giả (bản thể không thay đổi, nhưng tùy duyên mà hiển hiện ra các pháp, gọi là có giả), có đủ toàn bộ lực dụng dẫn sinh ra quả, mà không cần nhờ sức giúp đỡ của các duyên khác. Tương đương với nghĩa “tính quyết định” trong 6 nghĩa của chủng tử.	
5.Hữu Hữu Lực Đãi Duyên: Có, có sức đợi duyên. Tức thể tính của Nhân là có giả, tuy có đủ lực dụng dẫn sinh ra quả, nhưng vẫn phải nhờ sức giúp đỡ của các duyên khác mới sinh được. Tương đương với nghĩa “Dẫn Tự Quả” trong 6 nghĩa của chủng tử.	
6.Hữu Vô Lực Đãi Duyên: Có, không sức đợi duyên. Tức thể tính của Nhân là có giả, không đủ lực dụng dẫn sinh ra quả, mà cần phải nhờ sự giúp sức của các duyên khác mới sinh được. Tương đương với nghĩa “Hằng Tùy Chuyển” trong 6 nghĩa của chủng tử.Nhân lục nghĩa trình bày ở trên có thể được qui nạp vào 3 hình thức sau đây:	
1.Nhân hữu lực bất đãi duyên, cũng gọi Nhân sinh: Tức tự thể của Nhân có đầy đủ lực dụng sinh ra quả (nguyên nhân trực tiếp), chứ không cần nhờ sức giúp đỡ của các duyên khác (nguyên nhân gián tiếp).	
2.Nhân vô lực đãi duyên, cũng gọi Duyên Sinh: Tức tự thể của Nhân không có lực dụng sinh ra quả, cần phải nhờ sức giúp đỡ của các duyên khác.	
3.Nhân hữu lực đãi duyên, cũng gọi Nhân Duyên Sinh: Tức cần phải có sức đóng góp của cả Nhân lẫn Duyên mới có thể sinh ra quả.Ba hình thức trên hoàn toàn không có nghĩa cá biệt, chỉ có quan điểm khác nhau mà thôi.Kì thực, 3 hình thức này hàm nhiếp toàn thể lẫn nhau; nghĩa là khi “Nhân sinh” thì nhân ấy hàm nhiếp toàn thể duyên; khi “Duyên Sinh” thì duyên đoạt lấy toàn bộ lực dụng của Nhân, nhưng trong đó cũng có hàm nhiếp nghĩa của Nhân; còn khi “Nhân Duyên Sinh” thì Nhân và Duyên đều đầy đủ. Vì tự thể của Nhân không có thực tính, đó là nghĩa Không; vì Nhân đợi duyên mới sinh,đó là nghĩa Có. Do đó mà biết, tự thể của Nhân gồm cả 2 nghĩa Không và Có mà hình thành 6 nghĩa của Nhân.Về luận thuyết được dùng làm chỗ căn cứ của Nhân lục nghĩa thì có 4 thứ thâm quán (quán xét sâu xa)nói trong Thập Địa Kinh Luận quyển 8, đó là:	
1.Phi tha tác: Chẳng phải do cái gì khác tạo tác. Vì từ Nhân sinh ra.	
2.Phi tự tác: Chẳng phải do mình tạo tác. Vì do duyên sinh ra.	
3.Phi nhị tác: Chẳng phải mình và cái gì khác tạo tác. Vì chỉ tùy thuận sinh, vì chẳng ai biết, vì khi tạo tác thì không dừng.	
4.Phi vô nhân tác: Chẳng phải không có Nhân tạo tác. Vì tùy thuận nên có. Và luận thuyết trong Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 4 (Đại 31, 712 hạ):“Vì tự có chủng tử nên chẳng từ pháp khác; vì đợi các duyên nên chẳng phải tự tạo tác; vì không có tác dụng nên chẳng phải cùng sinh; vì có công năng nên chẳng phải không có nhân”.Ngoài ra, còn có thuyết “Chủng Tử lục nghĩa” trong Luận Nhiếp Đại Thừa và Luận Thành Duy Thức.Nhân lục nghĩa của Tông Hoa Nghiêm sử dụng thuyết “Chủng Tử lục nghĩa” để giải thích tư tưởng Như Lai Tạng, cho rằng Như Lai Tạng là Nhân của muôn vật, có 6 nghĩa, từ đó mà thành lập nghĩa “Nhất Thừa vô tận duyên khởi”. Nhân lục nghĩa tuy được căn cứ vào thuyết “Chủng Tử lục nghĩa” mà thành lập, nhưng nghĩa lí của Nhân lục nghĩa lại khác xa với ý thú của Chủng Tử lục nghĩa.Vì Chủng Tử lục nghĩa nói theo thức A Lại Da, còn Nhân lục nghĩa thì bàn theo tâm Như Lai Tạng của Chân Như.[X.Luận Nhiếp Đại Thừa Q.2 (bản dịch đời Lương); Luận Thành Duy Thức Q.2; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.4; Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Kí Q.3, hạ; Hoa Nghiêm Ngũ Thập Yếu Vấn Đáp Q.hạ]. (xt. Chủng Tử Lục Nghĩa).	
 	
Nhân Lực	
● Đối lại: Duyên lực.Sức trực tiếp sinh thành muôn vật.Luận Câu Xá quyển 2 (Đại 29, 7 hạ) nói: “Các căn sinh chẳng phải do hữu dụng, nếu có nhân lực thì dù vô dụng cũng vẫn sinh.” Luận Câu Xá quyển 17 (Đại 29, 89 trung nói: “Nếu do nhân lực thì người dứt thiện căn sẽ tiếp nối khi sắp chết; nếu do duyên lực thì người đoạn thiện căn sẽ tiếp nối khi sắp sinh ra”. [X.Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ]. 	
 	
Nhân Lí Luận	
● Tác phẩm về Nhân Minh của Tây Tạng.Nội dung sách này trình bày về những qui luật kiến lập Luận Thức Nhân Minh, là tài liệu giáo khoa cơ bản của việc học tập Nhân Minh. Nhưng vì các chùa lớn ở Tây Tạng đều có biên chép, ấn hành, nên các bản in phần nhiều không giống nhau.	
 	
Nhân Mạch Hội	
● Chỉ cho pháp hội, trong đó Nhân Duyên huyết mạch được trao truyền cho những tín đồ đã thụ Tam Qui ngũ giới.Nhân mạch, nói đầy đủ là Nhân Duyên huyết mạch, chỉ cho phổ hệ truyền thừa giới pháp.Tại Nhật Bản, pháp hội này thường được cử hành từ 1 đến 3 ngày.[X.Thụ Giới Hội Tác Pháp trong Tào Động Tông Hành Trì Quĩ Phạm Q.2].	
 	
Nhân Mạn Đồ La	
● Cũng gọi Lí Mạn Đồ La, Đông Mạn Đồ La. Tức chỉ cho Mạn Đồ LaThai Tạng Giới của Mật Giáo.Thai Tạng Giới là pháp môn hiển bày lí đức sẵn có của chúng sinh, thuộc về Nhân; còn Mạn Đồ La Kim Cương Giới là pháp môn hiển bày trí đức tu được, thuộc về quả. Vì thế, Mạn Đồ La Thai Tạng Giới gọi là Nhân và Mạn Đồ La Kim Cương Giới gọi là Quả. Khi lí và trí so sánh với nhau thì lí là nhân, trí là quả.(xt. Thai Tạng Giới Mạn Đồ La). 	
 	
Nhân Mênh Bất Đình	
● Sinh mệnh của con người thay đổi không dừng, thường phải chăm chú quán xét, lìa bỏ các tâm xấu ác.Kinh Đại Niết Bàn quyển 23 (Đại 12,498 hạ) nói: “Mệnh người chẳng dừng, còn hơn thác nước, hôm nay tuy còn, ngày mai khó giữ, há lại buông lung, chạy theo pháp ác?”.	
 	
Nhân Minh 	
● Phạm: Hetu-vidyà.	
Hán âm: Hê đô phí đà.	
Môn Luận Lí Học (Logic) của Ấn Độ, 1 trong Ngũ Minh.	
Nhân (hetu) là căn cứ suy lí, là lí do, nguyên nhân; Minh (vidyà) là hiểu rõ, giải thích rõ những lí do, nguyên nhân được nêu ra để chứng minh cho chủ trương của người lập luận.	
Khi ta tìm hiểu 1 sự kiện, phải có năng lực suy diễn, tức phải căn cứ vào sự kiện đã biết để so sánh và suy diễn ra sự kiện chưa biết. Nhưng quá trình suy diễn phải có mạch lạc, rõ ràng mới có thể đưa đến kết luận chính xác, đó là nghĩa căn bản của Nhân Minh.	
Người sáng lập ra Nhân Minh là Akwapàda Gautama, thủy tổ của phái Chính Lí (Phạm: Nyàya), 1 trong 6 phái triết học của Ấn Độ. Sự tích về Akwa-pàda đến nay vẫn mờ mịt, chỉ đoán được là ông đã sinh ra khoảng mấy trăm năm trước Tây lịch mà thôi.	
Đến thời đại Đức Phật thì Nhân Minh Học ở Ấn Độ đã rất có hệ thống. Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài thường ứng dụng phương pháp Luận Lí Nhân Minh để thuyết pháp, điều này thấy rõ trong các kinh. Nhân Minh được lưu truyền trong Phật Giáo, gọi là Nội đạo nhân minh; còn Nhân Minh do các phái ngoại đạo học tập và nghiên cứu thì gọi là Ngoại đạo nhân minh. Lịch sử của Ngoại đạo nhân minh hiện nay khó tìm hiểu được chính xác, nhưng Nội đạo nhân minh thì tương đối khá rõ ràng.
Sau Đức Phật nhập diệt khoảng 700 năm, ngài Long Thụ đã viết Luận Phương Tiện Tâm để giải thích phương pháp Nhân Minh. Sau đó 200 năm, ngài Di Lặc thuyết bộ Luận Du Già Sư Địa gồm 100 quyển, trong đó, quyển thứ 15 bàn về Luận Lí Học Nhân Minh. Về sau, lại có ngài Vô Trước soạn Luận Hiển Dương Thánh Giáo gồm 20 quyển, trong đó, quyển thứ 10 trình bày phương pháp nghị Luận Nhân Minh rất rõ ràng. Em ngài Vô Trước là ngài Thế Thân thì viết các luận như: Luận quĩ, Luận thức, Luận tâm, có thể gọi là tập đại thành những qui tắc Luận Lí Nhân Minh.	
Sau Đức Phật nhập diệt khoảng 1.100 năm, có ngài Trần Na tiếp nối nghiên cứu và sửa đổi những chỗ rườm rà, bổ sung những điểm thiếu sót trong Luận Thức Nhân Minh, từ đó Nhân Minh được gọi là Tân Nhân Minh, còn Nhân Minh từ ngài Trần Na về trước thì gọi là Cổ Nhân Minh. Ngài Trần Na soạn hơn 40 bộ sách nói về Nhân Minh, nhưng rất tiếc đến nay chỉ còn lại 1 bộ Nhân Minh Chính Lí Môn Luận. Đệ tử của Ngài là Thương Yết La Chủ nhận thấy tác phẩm Nhân Minh Chính Lí Môn Luận của Thầy mình rất sâu xa khó hiểu, nên soạn bộ Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận để giải thích, các học giả Phật Giáo đời sau, khi nghiên cứu Nhân Minh, phần nhiều y cứ theo bộ luận này. Về sau, pháp tôn của ngài Trần Na là Pháp Xứng (đệ tử ngài Hộ Pháp ở chùa Na Lan Đà) cũng soạn 8 tác phẩm về Nhân Minh, trong đó, có bộ Thích Lượng Luận, đã trút bỏ khỏi Nhân Minh Học sự ràng buộc của thuật biện luận, khiến cho sự kết hợp giữa Luận Lí Học và Trí Thức Luận lại càng mật thiết, cơ sở thêm vững chắc.	
Tại Trung Quốc, sau khi ngài Huyền Trang từ Ấn Độ trở về, những tác phẩm Nhân Minh bằng tiếng Phạm lần lượt được dịch ra Hán Văn. Về sau, ngài Khuy Cơ chú thích bộ Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận của ngài Thương Yết La Chủ thành bộ Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ mà người đời gọi là Nhân Minh Đại Sớ. Sau, đệ tử của ngài Khuy Cơ là Tuệ Chiểu cũng soạn các bộ Nhân Minh nghĩa đoán, Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận toản yếu... Nối tiếp, có ngài Trí Chu soạn Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Tiền Kí và Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ hậu kí để phân tích câu văn và nghĩa lí trong bộ Nhân Minh Đại Sớ. Về sau, lại có các ngài Đạo ấp, Đại hiền... kế tục nhau mở rộng Nhân Minh Học.	
Nhưng, từ các đời Nguyên, Minh về sau, vì bộ Nhân Minh Đại Sớ bị thất lạc, nên khoảng vài trăm năm sự truyền lưu Nhân Minh rơi vào tình trạng suy vi.Mãi đến cuối đời Thanh, cư sĩ Dương Nhân Sơn tìm lại được bộ Nhân Minh Đại Sớ tại Nhật Bản, đem về khắc in để lưu thông, phong trào học tập, nghiên cứu Nhân Minh dần dần được khôi phục.	
Từ đời Dân Quốc đến nay, các học giả danh tiếng như: Lữ Trừng, Ngu Ngu, Đường Đại Viên, Chu Thúc Ca, Pháp Phong, Trần Đại Tề... lần lượt xuất hiện, áp dụng phương pháp Luận Lí Học Tây Phương, trứ thuật, giảng giải Nhân Minh, nhờ đó Nhân Minh Học tiếp tục được lưu truyền.	
Ở Tây Tạng, từ đời Tống, Nguyên trở đi, việc học tập, nghiên cứu Nhân Minh rất thịnh, trước sau phiên dịch tất cả 66 bộ Luận Nhân Minh từ tiếng Phạm ra tiếng Tây Tạng. Rất nhiều vị tăng học giả Tây Tạng nổi tiếng về Nhân Minh và không ít những tác phẩm Nhân Minh bằng tiếng Phạm còn được lưu truyền đến ngày nay là nhờ các bản dịch Tây Tạng.	
Tại Nhật Bản, năm 653, vị tăng Nhật Bản là Đạo Chiêu đến Trung Quốc, vào cửa ngài Huyền Trang học tập Nhân Minh. Sau khi về nước, ngài Đạo chiêu trụ ở chùa Nguyên Hưng truyền bá Nhân Minh Học, người đời gọi là Nam Tự Truyền, hoặc Phi Điểu Truyền.	
Về sau, năm 716, vị tăng người Nhật khác là Huyền Phưởng cũng đến Trung Quốc, theo ngài Trí Chu học Nhân Minh; sau khi về Nhật Bản, trụ ở chùa Hưng Phúc hoằng dương Nhân Minh, người đời gọi là Bắc Tự truyền, hoặc Lạp sơn truyền. Trong hàng môn đệ của 2 phái này, có rất nhiều học giả Nhân Minh lỗi lạc xuất hiện, nối tiếp nhau trứ tác, khiến cho đến nay việc học tập, nghiên cứu Nhân Minh vẫn hưng thịnh.
Sự khác nhau giữa Cổ Nhân Minh - trước ngài Trần Na - và Tân Nhân Minh - từ ngài Trần Na về sau - là ở chỗ kiến lập luận thức. Cổ Nhân Minh lập luận thức gồm 5 phần, gọi là Ngũ chi tác pháp...(luận thức do 5 phần cấu tạo thành). Thí Dụ:
1.Tông: Âm thanh là vô thường.	
2.Nhân: Vì do sự tạo tác mà có ra.	
3.Dụ: Ví như cái bình...	
4.Hợp: Cái bình là do sự tạo tác mà có, là vô thường; âm thanh cũng do sự tạo tác mà có, nên âm thanh cũng là vô thường.	
5.Kết: Vì thế nên biết rằng âm thanh là vô thường.	
Tông, là chủ trương của người lập luận, chủ trương này không được đối phương thừa nhận, nó là mục tiêu tranh luận của đôi bên. Như vậy, chủ đề tranh luận mà không được đối phương (hay địch luận) chấp nhận, thì người lập luận phải nêu lí do để thuyết phục đối phương, nêu lí do đó tức làNhân, phần thứ 2 của luận thức. Phần “nhân” này chính là lí do biện hộ cho chủ trương lập Tông.	
Lập luận trên đây nêu rõ chủ đề của sự tranh biện “Âm thanh là vô thường”. Muốn thuyết phục để đối phương công nhận, người lập luận viện lí do “Vì là do sự tạo tác mà có ra” để làm Nhân bênh vực cho chủ trương lập luận của mình. Nghĩa là, “nếu đã do sự tạo tác mà có, thì phải là vô thường”. Đã nêu lí do để chứng minh rồi, nên trong đoạn thứ 3 là Dụ lại đem ví dụ cho đối phương hiểu rõ thêm: “Ví như cái bình v.v...”. Cái bình là vật thấy ngay trước mắt, ai cũng biết nó được tạo tác ra, là vô thường, có thể dùng để ví dụ.	
Phần thứ 4, đem hợp lại: “Cái bình là do sự tạo tác mà có ra, là vô thường; âm thanh là do sự tạo tác mà có, nên âm thanh cũng là vô thường”. Đây là phần Hợp mà qua 3 đoạn trước, ta cũng có thể đoán ra được rồi.Có sự tổng kết ấy rồi, sự tranh luận đã rõ, nên có thể kết luận, bởi vậy có phần thứ 5 là Kết: “Vì thế nên biết rằng âm thanh là vô thường”.	
Luận thức năm phần Tông, Nhân, Dụ, Hợp, Kết trên đây, không những chỉ phức tạp mà sức chứng minh cũng rất yếu ớt. Chẳng hạn như phần Hợp thì chỉ có tác dụng so sánh, suy lí chứ sức chứng minh không đủ mạnh; còn phần Kết thì chỉ lập lại điều đã nói trong phần Tông, chứ không có công dụng gì, nên 2 phần này không cần thiết. Bởi vậy, khi Cổ Nhân Minh được truyền đến ngài Trần Na thì ngài bỏ 2 phần này ra và sửa đổi lại 1 số điểm ở 2 phần Nhân, Dụ mà trở thành Tân Nhân Minh.	
Sau những sự cải cách lớn lao như trên, luận thức của Tân Nhân Minh chỉ còn 3 phần, gọi là Tam chi tác pháp (luận thức do 3 phần cấu tạo thành). Thí Dụ: 	
1.Tông: Âm thanh là vô thường.	
2.Nhân: Vì do sự tạo tác mà có ra.	
3.Dục: Những gì do sự tạo tác mà có ra đều là vô thường. 	
Ví như cái bình v.v... Trong luận thức của Tân Nhân Minh trên đây, ta nhận thấy ngoài sự sửa đổi 5 phần ra 3 phần, còn có 1 sự cải cách rất lớn ở phần thứ 3, là Dụ.
Ở Cổ Nhân Minh, phần Dụ: Ví như cái bình v.v... chẳng qua chỉ là 1 sự chứng minh. Nhưng trong Tân Nhân Minh, ở phần Dụ còn thêm: “Những gì do sự tạo tác mà có ra đều là vô thường” - “Những gì” ấy là nói về toàn thể những cái đồng Phẩm, đồng loại với âm thanh, mà trong đó âm thanh là một.	
So với luận thức Ngũ chi tác pháp của Cổ Nhân Minh, thì luận thức Tam chi tác pháp của Tân Nhân Minh, tuy nói là giản dị, vắn tắt hơn, nhưng cũng là rõ ràng và chính xác hơn nhiều. Đó là điểm đặc sắc trọng Đại của Tân Nhân Minh.	
Về Năng Lập (nền tảng thành lập luận thức) và Sở lập (luận thức được thành lập nên), thì Cổ Nhân Minh cho rằng 3 phần Tông, Nhân, Dụ đều thuộc về Năng Lập, còn Tân Nhân Minh thì cho 2 phần Nhân, Dụ (yếu tố để thành lập tông) là Năng Lập; còn Tông (do Nhân, Dụ thành lập nên) là Sở lập.	
Trong Tông có 2 phần: Danh từ trước (tiền trần) và danh từ sau (hậu trần). Như “âm thanh” là danh từ trước, còn “vô thường” là danh từ sau. Danh từ trước chỉ cho tự tính, vật thể; danh từ sau chỉ cho nghĩa lí, sai biệt. “Âm thanh” và “vô thường” được kết hợp lại bằng chữ “là” thành 1 mệnh đề “Âm thanh là vô thường”. Mệnh đề này Cổ Nhân Minh cho là Năng Lập, còn những yếu tố (tức âm thanh và vô thường) kết thành mệnh đề này là Sở lập.	
Theo cách phân chia trên, thì Tông là chủ trương của người lập luận, là chủ thể của sự tranh luận, gọi là Sở lập; còn Nhân, Dụ để biện minh cho Tông, gọi là Năng Lập.
Trong Cổ Nhân Minh có 9 cú Nhân, tức là 9 trường hợp của Nhân. Nhân là yếu tố quan trọng để thành lập Tông, phải hội đủ 2 điều kiện mới là Nhân chính xác. Đó là:
1.Quyết định phải có tính cách của đồng Phẩm.	
2.Tuyệt đối không được có tính cách của dị Phẩm.	
Đồng Phẩm nghĩa là đồng loại, tức chỉ cho tất cả những gì có tính cách đồng nhất với Tông. Như cái bình, cái bát v.v... có tính cách giống với “âm thanh là vô thường” vì bình, bát... cũng được tạo ra, cũng là vô thường. Cho nên có thể gọi bình, bát là đồng Phẩm với âm thanh.	
Dị Phẩm nghĩa là khác Phẩm loại, tức chỉ cho tất cả những cái có tính cách mâu thuẫn với Tông. Như hư không, không có tính cách vô thường, vì hư không chẳng phải do sự tạo tác mà có như âm thanh, nó là thường có, nên là dị Phẩm với âm thanh, cũng gọi là Dị Dụ. Như nói theo thí dụ “Âm thanh là vô thường”, thì trừ âm thanh ra, những sự vật nào có tính cách vô thường, đều là đồng Phẩm với âm thanh, còn những sự vật nào không có tính cách vô thường đều là dị Phẩm. 	
Ví dụ: Tông: Loài người ai cũng phải chết. Nhân: Vì là động vật vậy. Như thế, trong phần Dụ, con bò là loài động vật, con bò cũng phải chết, thì là đồng Phẩm với loài người.Như đã nói ở trên, đồng Phẩm tức là đồng loại.Như vậy, đất, đá không là động vật, sẽ không chết, thì là dị Phẩm.	
Tóm lại, Nhân có tính cách đồng Phẩm, không có tính cách dị Phẩm mới là Nhân đúng. Như ví dụ trên là đúng.	
Trên đây là nói tổng quát về Cổ Nhân Minh. Còn Tân Nhân Minh, tuy không nêu ra 9 trường hợp về Nhân (9 cú nhân), nhưng lại đề ra 3 tướng ba điều kiện mà ai cũng thấy là đơn giản và khái quát hơn nhiều. Ba Tướng ấy là:	
1.Phải hoàn toàn có quan hệ với Tông pháp.	
2.Phải quyết định có tính cách của đồng Phẩm.	
3.Phải tuyệt đối không có tính cách của dị Phẩm.	
Xét ra thì 3 điều kiện (3 tướng) này chỉ là sự tổng hợp của 9 cú nhân trong Cổ Nhân Minh. Ba điều kiện thì 1 là hoàn toàn do Tân Nhân Minh sáng tạo ra (điều kiện thứ 1), còn điều kiện thứ 2 là qui định sự quan hệ của Nhân với đồng Phẩm, điều kiện thứ 3 là qui định sự quan hệ của Nhân với dị Phẩm. Tóm lại, 9 cú nhân trong Cổ Nhân Minh được đổi thành 2 điều kiện trong Tân Nhân Minh. Còn điều kiện thứ 1 phải thêm vào vì rất cần thiết, không thể thiếu được.	
Trong Cổ Nhân Minh không có sự phân biệt về Dụ thể và Dụ y. Nhưng trong Tân Nhân Minh thì sự phân biệt ấy rất rõ ràng. Dụ thể là đem tất cả những gì có tính cách của đồng Phẩm ra mà ví dụ, còn Dụ y là chỉ nêu ra 1 vài cái trong đồng Phẩm để chứng minh. Chẳng hạn, trong câu “Tất cả những gì do sự tạo tác mà có ra, đều là vô thường - ví như cái bình...”, thì “Tất cả những gì do sự tạo tác mà có ra đều là vô thường” làDụ thể (toàn thể của dụ), còn “ví như cái bình...” là Dụ y (1 vật y nơi toàn thể ấy được đưa ra để chứng minh).	
Dụ trong Cổ Nhân Minh chỉ là Dụ y chứ không có Dụ thể, vì chỉ vẻn vẹn “ví như cái bình”.	
Những điểm khác nhau giữa Cổ Nhân Minh và Tân Nhân Minh còn nhiều, ở đây chỉ nêu ra mấy điểm đại khái thôi, học giả cần phải nghiên cứu môn Nhân Minh thật sâu rộng mới hiểu thấu được. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Nghĩa Toản Yếu; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Thuật Kí; Nhân Minh Luận Sớ Minh Đăng Sao; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí; Nhân Minh Khái Luận (Thái Hư), Nhân Minh Học (Ngu ngu); Nhân Minh Đại Sớ Lê Trắc (Trần Đại tề); Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích (Trần Đại Tề); Phật Gia La Tập Nghiên Cứu (Hoắc Thao Hối); Thích Lượng Luận Lược Giải (Pháp Tôn Biên Tập); Phật Giáo Luận Lí Học (Vũ Tỉnh Bá Thọ); Đông Phương Luận Lí Học (Nhất Hạnh)].	
 	
Nhân Minh Bát Môn 	
● Cũng gọi Nhân Minh Bát Nghĩa. Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Tám nghĩa môn do ngài Thương Yết La Chủ, Luận Sư Tân Nhân Minh lập ra để thu tóm hết chính lí của Nhân Minh. Đó là: Chân Năng Lập, Tự Năng Lập, Chân Năng Phá, Tự Năng Phá, Chân Hiện Lượng, Tự Hiện Lượng, Chân Tỉ Lượng, Tự Tỉ Lượng.	
1.Chân Năng Lập (Phạm: Sàdhana):	
Lập luận đúng. Đây là luận thức đầy đủ, chính xác về mặt lí luận và chứng minh, tức là cả về hình thức và nội dung đều hoàn toàn không có lỗi, có thể đạt đến mục đích ngộ tha, nghĩa là làm cho người khác hiểu.	
2.Tự Năng Lập (Phạm: Sàdhanàbhàsa):	
Lập luận sai.Đây là luận thức được thành lập 1 cách sai lầm, lí luận không rõ ràng, chứng minh không hợp lí, không làm sáng tỏ được ý nghĩa mình chủ trương, không thể làm cho đối phương tin phục và hiểu được ý mình.	
3.Chân Năng Phá (Phạm: Dùwaịa): Phá luận đúng. Đây là trường hợp mình đả phá chủ trương lập luận của đối phương, làm cho họ thấy rõ được những sai lầm trong luận thức của họ (ngộ tha).	
4.Tự Năng Phá (Phạm: Dùwaịàbhàsa): Phá luận sai.Đây là trường hợp mà luận thức của đối phương vốn đầy đủ và chính xác, nhưng mình lại cho là sai lầm nên muốn phá. Người phá luận trong trường hợp này dù có cố sức “vạch lá tìm sâu” thì cũng tự chuốc lấy thất bại mà thôi.	
5.Chân Hiện Lượng (Phạm: Pratyakwa):	
Sự hiểu biết chính xác về hiện lượng. Lượng nghĩa là đo lường, là mực thước cho sự phân biệt đúng và sai của tri thức. Trí óc suy xét, cho cái này đúng, cái kia sai, là “lượng”.	
Khi ta dùng ngũ quan mà nhận thức sự vật chung quanh, như mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi... thì biết ngay mà không cần suy xét, thì gọi là Hiện lượng. Chân Hiện Lượng nghĩa là sự nhận biết bằng trực giác 1 cách đúng đắn, chính xác, khi thấy sợi dây thì biết ngay đó là sợi dây.	
6.Tự Hiện Lượng (Phạm: Pratya=kwàbhàsa): Sự nhận thức về hiện lượng 1 cách sai lầm. Nghĩa là sự nhận biết về hiện lượng nhiều khi cũng rất sai lầm, vì đôi khi thấy khói cho là mây, thấy sương bảo là khói, trong lúc vội vàng thấy sợi dây cho ngay đó là con rắn... đó là Tự Hiện Lượng.	
7.Chân Tỉ Lượng (Phạm: Anumàna): Sự hiểu biết đúng đắn về tỉ lượng. Tỉ Lượng là sự hiểu biết bằng suy xét, so đo, tức là tầng trên của Hiện lượng. Hiện lượng chỉ mới là cảm nhận thấy, nghe, như thấy mây nói là mây, thấy khói biết là khói; còn Tỉ Lượng là tác dụng phân biệt của tri thức, “khói ấy do đâu mà có, mây ấy rồi sẽ ra sao v.v...”. Nói cách khác, đó là sự so sánh cái này, cái kia, rồi suy ra một cái lí, một sự thực, một lời giải.Ví như thấy mây đen nổi lên thì biết sẽ có mưa. Đó là Chân Tỉ Lượng, nghĩa là Tỉ Lượng chính xác.	
8.Tự Tỉ Lượng (Phạm: Anumànàbhàsa):Sự hiểu biết sai lầm về tỉ lượng. Trong trường hợp phân biệt và suy đoán sai lầm thì gọi là Tự Tỉ Lượng. Chẳng hạn, từ xa thấy sương mù cho là khói, rồi bảo rằng ở đó có lửa. Đó là Tự Tỉ Lượng, nghĩa là tựa hồ như đúng, nhưng kì thực là sai.	
Trong 8 nghĩa môn trên, Chân Năng Lập, Chân Năng Phá, Chân Hiện Lượng, Chân Tỉ Lượng, được gọi là Tứ chân; còn Tự Năng Lập, Tự Năng Phá, Tự Hiện Lượng, Tự Tỉ Lượng thì gọi là Tứ tự.	
Mục đích của Nhân Minh là khơi mở chính trí, lĩnh ngộ chân lí. Tứ tự tuy không thể làm phát sinh chân trí, nhưng Tự Năng Lập và Tự Năng Phá là muốn nhằm vào cái sở lập hoặc sở phá để làm cho người khác hiểu (ngộ tha); còn Tự Hiện Lượng và Tự Tỉ Lượng thì cũng muốn làm cho chính mình nhận thức được chân lí.	
Nếu đứng về phương diện công dụng mà nhận xét, thì Tứ tự khác với Tứ chân; nhưng, nếu đứng trên quan điểm mục đích mà nói, thì Tứ tự và Tứ chân giống nhau, bởi thế, Nhân Minh vẫn xếp Tứ tự vào 2 môn Ngộ tha và Tự ngộ. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng, phần đầu; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Nghĩa Toản Yếu; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Tiền Kí Q.thượng, phần đầu; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.1; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích (Trần Đại Tề); Đông Phương Luận Lí Học (Nhất Hạnh)]. (xt. Bát Môn Lưỡng Ích, Nhân Minh).	
Nhị Ngộ Chân Năng Lập Chân Năng Phá Tự Năng Lập	
Tự Năng Phá Chân Hiện Lượng Chân Tỉ Lượng	
Tự Hiện Lượng Tự Tỉ Lượng Ngộ Tha	
Tự ngộ Tứ chân Bát Môn Tứ tự	
 	
Nhân Minh Chính Lí Môn Luận 	
● Cũng gọi Chính Lí Môn Luận, Lí Môn Luận.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Trần Na, người Ấn Độ soạn, ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.	
Luận này có bản dịch khác là Nhân Minh Chính Lí Môn Luận Bản do ngài Huyền Trang dịch, cũng được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.[X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8, 9; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.9].	
 	
Nhân Minh Chính Lí Môn Luận Bản 	
● Phạm: Nyàya-dvàra-tarka-zàstra.	
Cũng gọi Chính lí môn luận bản.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Trần Na, người Ấn Độ soạn, ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.	
Nội dung luận này giải thích rõ về những qui tắc của Luận Lí Nhân Minh. Vì muốn phá những Kiến Chấp mê lầm của ngoại đạo và nêu tỏ chính lí của Phật Pháp, nên ngài Trần Na đã dựa vào thuyết của Bồ Tát Di Lặc trong Luận Du Già Sư Địa và Cổ Nhân Minh của ngài Thế Thân, lập ra các thuyết Chân Năng Lập, Chân Năng Phá... để giải thích rõ thực nghĩa của các pháp, mở ra 1 kỉ nguyên mới cho nền Luận Lí Học của Ấn Độ. Đây là tác phẩm xưa nhất về Tân Nhân Minh được dịch ra chữ Hán hiện còn.	
Bản dịch khác của luận này là: Nhân Minh Chính Lí Môn Luận, 1 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào năm Cảnh Vân thứ 2 (711) đời Đường. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8, 9; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.9]. 	
 	
Nhân Minh Danh Nghĩa Tập	
● Tác phẩm về Nhân Minh của Tây Tạng được thu vào Long Đa Lạt Ma Toàn Tập. Nội dung sách này gồm 2 phần:	
1.Phần do ngài Trọng Khâm A Vượng Đạt Kiệt Soạn: Lược thuật về sự truyền bá các tác phẩm Nhân Minh ở Tây Tạng, về các tác phẩm tiêu biểu của các học giả Tây Tạng góp phần vào việc phát triển Nhân Minh, về các luận chứng của các loại luận thức và về những qui tắc kiến lập luận thức.	
2.Phần do ngài A Vượng Lạc Tang soạn: Trình bày 1 cách khái quát về tính chất, công dụng, đặc trưng của các loại nhận thức. Đặc điểm của bộ sách này là sưu tập đầy đủ, chú thích giản đơn những danh từ thường thấy trong Nhân Minh.	
 	
Nhân Minh Luận Sớ Minh Đăng Sao 	
● Cũng gọi Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Minh Đăng Sao, Nhân Minh minh đăng sao. Gọi tắt: Minh Đăng Sao.	
Tác phẩm, 12 quyển, do ngài Thiện Châu (724-797) người Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 68.	
Đây là tác phẩm về Nhân Minh Học nổi tiếng nhất tại Nhật Bản, có ảnh hưởng rất sâu đối với việc phát triển Nhân Minh Học ở xứ Phù Tang.	
Về sau, các tác phẩm Nhân Minh Đại Sớ sao, 3 quyển, của ngài Minh Thuyên (789- 868) và Nhân Minh Tứ Chủng Tương Vi Lược Tư Kí, 2 quyển, của ngài Chân hưng (934- 1004) đều có trích dẫn sách này. 	
 	
Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí 	
● Cũng gọi Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Thụy Nguyên Kí.	
Tác phẩm, 8 quyển, do ngài Phượng Đàm (1654-1736) thuộc Tông Hoa Nghiêm Nhật Bản soạn.	
Đây là sách chú thích bộ Nhân Minh Đại Sớ của ngài Từ Ân Khuy Cơ, trong sách thu chép rất nhiều tư liệu mà hiện nay hiếm thấy. Sách này rất có giá trị tham khảo đối với việc nghiên cứu Nhân Minh. Có điều đáng tiếc là sách đã truyền lầm phần nguyên văn liên quan đến chú thích, nên hơn 200 năm nay đã bị chỉ trích khá nhiều.
 	
Nhân Minh Luận Toản Yếu 	
● Cũng gọi Nhân Minh Luận Nghĩa Toản Yếu, Nhân Minh Toản Yếu.	
Gọi đủ: Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Nghĩa Toản Yếu.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Tuệ Chiểu soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 44.	
Nội dung sách này chú thích bộ Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí do ngài Huyền Trang dịch.	
 	
Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận 	
● Phạm: Nyàya-praveza.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Thương Yết La Chủ, người Ấn Độ soạn, ngài Huyền Trang dịch vào năm Trinh Quán 21 (647) đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.	
Tác giả Thương Yết La Chủ là đệ tử của Luận Sư Tân Nhân Minh Trần Na, vì bộ Luận Nhân Minh Chính Lí Môn của thầy quá sâu xa khó hiểu, nên ngài Thương Yết La Chủ mới tóm lược yếu chỉ rồi thêm vào phần luận thuyết của mình soạn mà thành bộ sách này, để làm nền tảng cho lớp hậu học bước vào chính lí của Nhân Minh.	
Nội dung tác phẩm này trình bày về nghĩa của 8 môn: Chân Năng Lập, Chân Năng Phá, Tự Năng Lập, Tự Năng Phá, Chân Hiện Lượng, Tự Hiện Lượng, Chân Tỉ Lượng, Tự Tỉ Lượng. Trong đó, Chân Năng Lập và Tự Năng Lập là phần chủ yếu của luận này, được trình bày rất chi tiết, rõ ràng; còn 6 môn kia thì chỉ nói sơ lược mà thôi.Chân Năng Lập chuyên nói về 3 chi: Tông (mệnh đề), Nhân (lí do) và Dụ (thí dụ), còn Tự Năng Lập thì nêu ra 33 lỗi (9 lỗi về Tông, 14 lỗi về Nhân và 18 lỗi về Dụ) của Nhân Minh.	
Chỗ khác nhau giữa luận này và Luận Nhân Minh Chính Lí Môn (gọi tắt: Luận chính lí môn) là: Ngoài việc bỏ bớt “9 cú nhân” (9 trường hợp về Nhân) trong luận Chính lí môn để thay vào đó bằng “3 tướng nhân” (ba điều kiện về Nhân) ra, ngài Thương Yết La Chủ còn dành quá nửa tác phẩm của mình để giải thích tỉ mỉ, rõ ràng về 33 lỗi của 3 chi Nhân Minh. Cũng vì những điểm then chốt, cốt tủy trong bộ luận này được tác giả trình bày 1 cách sáng sủa, ngắn gọn, cho nên từ xưa đến nay được người đời học tập, nghiên cứu rộng rãi hơn bộ luận Chính lí môn.	
Tại Ấn Độ, từ thế kỉ IX về sau, tín đồ Kì Na Giáo từng chú thích luận này. Còn ở Trung Quốc, sau khi được Đại Sư Huyền Trang dịch sang Hán Văn, thì các ngài Trần thái, Tĩnh Mại, Khuy Cơ... cũng lần lượt soạn sách chú thích, trong đó, đặc biệt bộ Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ của ngài Khuy Cơ là bản chú giải chi tiết rõ ràng hơn cả, đã có ảnh hưởng rất lớn đối với việc nghiên cứu Nhân Minh Học tại Trung Quốc và Nhật Bản. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.9].	
 	
Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ 	
● Cũng gọi Nhân Minh Đại Sớ.	
Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Khuy Cơ soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 44.	
Nội dung sách này chia làm 4 môn: Trình bày lí do soạn luận, Giải thích đề mục, Nêu rõ những điểm khó khăn và Giải thích chính văn. Từ xưa đến nay bộ sách giá trị này được lưu hành tại Trung Quốc, Nhật Bản và được các nhà nghiên cứu Nhân Minh xem là kim chỉ nam.	
 	
Nhân Minh Thất Luận 	
● Cũng gọi Thất Bộ Lượng Lí Luận.	
Tác phẩm, do ngài Pháp Xứng, người Nam Ấn Độ soạn vào khoảng thế kỉ VI, VII, bản Tạng dịch được thu vào “Đan Châu nhỉ” trong Đại Tạng Kinh Tây Tạng.
Ngài Pháp Xứng đệ tử Bồ Tát Trần Na soạn bộ luận này nhằm mục đích phát huy nền Luận Lí Học của Thầy mình. Nội dung bao gồm 7 luận: Thích Lượng Luận, Định lượng luận, Chính lí trích luận, Nhân trích luận, Quán tương thuộc luận, Thành tha tương tục luận và Tránh chính lí luận. Ba luận trước nói về thể chế của Nhân Minh, còn 4 luận sau thì trình bày về những bộ phận tổ chức thành Nhân Minh.
 	
Nhân Minh Thất Luận Nhập Môn 	
● Cũng gọi Nhân Minh Thất Luận Nhập Môn Trừ Ám Luận.	
Tác phẩm, do ngài Tông Khách Ba, Tổ khai sáng phái Hoàng Giáo thuộc Lạt Ma Giáo Tây Tạng soạn.	
Sách này trình bày 1 cách khái quát về nội dung của bộ Nhân Minh Thất Luận, vì thế nên cũng gọi là Nhân Minh Khái Luận. Trong sách nói rõ về tính chất, sai biệt và công dụng của ngoại cảnh và nội tâm.	
 	
Nhân Minh Thất Luận Trừ Ám Trang Nghiêm Chú	
● Tác phẩm về Nhân Minh của Phật Giáo	
Tây Tạng do ngài Khắc chủ kiệt cách lôi bối tang soạn.	
Sách này dùng hình thức biện luận để trình bày về nội dung của Thích Lượng Luận, là 1 trong những tác phẩm nổi tiếng về Nhân Minh Học, cho nên được phái Cách Lỗ của Tây Tạng dùng làm sách nhập môn cho việc học tập và nghiên cứu Nhân Minh.
 	
Nhân Năng Biến 	
● Phạm: Hetu-pariịàma. Cũng gọi Nhân Biến. Đối lại: Quả Năng Biến.	
Chủng Tử (hạt giống) trong thức A Lại Da thứ 8 chuyển biến hiện khởi ra các pháp, gọi là Nhân Năng Biến. Rồi 8 thức do chủng tử sinh khởi, mỗi thức lại có năng lực từ tự thể của mình biến hiện ra 2 phần là Kiến Phần và Tướng Phần, gọi là Quả Năng Biến. “Biến” của Nhân Năng Biến là nghĩa chuyển biến, sinh biến; còn “Biến” của Quả Năng Biến thì là nghĩa biến hiện, duyên biến.	
Cứ theo Luận Thành Duy Thức quyển 2, Nhân Năng Biến là chỉ cho tập khí của 2 nhân Đẳng Lưu và Dị Thục trong thức thứ 8, có năng lực chuyển biến sinh thành các pháp, vì thế gọi là Nhân Năng Biến. Đó là:	
1.Đẳng Lưu Tập Khí, cũng gọi Danh Ngôn Chủng Tử. Tức chủng tử thân nhân duyên sinh ra các pháp, là tập khí do 3 tính thiện, ác và vô kí huân tập trong 7 thức trước mà thành. Vì tập khí này có thể dẫn sinh ra quả cùng loại với tự tính nên gọi là Đẳng Lưu Tập Khí. Như nhân thiện dẫn sinh quả thiện, nhân ác sinh ra quả ác, đều do tác dụng năng biến của Đẳng Lưu Tập Khí.	
2.Dị Thục Tập Khí, cũng gọi Nghiệp Chủng Tử. Tức chủng tử sơ nhân duyên sinh ra pháp. Loại chủng tử này do 2 nghiệp thiện và ác hữu lậu trong 6 thức huân tập sinh trưởng, có khả năng giúp đỡ để sinh ra quả không thiện không ác (vô kí), khác với thiện, ác của tự tính, vì thế gọi là Dị Thục Tập Khí.	
Trên đây là nói theo tâm hữu lậu, còn nếu nói theo chủng tử vô lậu thì Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 4 cho rằng, chủng tử và hiện hành của thức thứ 6 và thức thứ 7 chỉ có nhân quả Đẳng Lưu, chứ không có nhân quả Dị Thục. [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2, phần cuối; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.3].
 	
Nhân Ngã Pháp Ngã	
● Gọi đủ: Nhân Ngã Chấp Pháp Ngã Chấp. 	
Cũng gọi Nhân Pháp Nhị Ngã, Sinh Ngã Pháp Ngã.	
Đồng nghĩa: Ngã Chấp Pháp Chấp. Chấp trước thực có cái ta là Nhân Ngã; chấp trước thực có các pháp là Pháp ngã. Nhân ngã là quả của pháp ngã; Nhị Thừa chỉ dứt quả của nhân ngã, còn Bồ Tát thì đoạn trừ cả nhân của pháp ngã. Nói cách khác, Nhị Thừa (Thanh Văn, Duyên Giác) đã dứt được chấp ngã, nhưng vẫn còn chấp pháp; Bồ Tát thì đoạn trừ cả chấp ngã và chấp pháp.	
Theo Luận Đại Thừa Khởi Tín thì Ngã Kiến có 2 thứ là Nhân ngã kiến và Pháp ngã kiến: 	
a) Nhân ngã kiến: Phàm phu chấp trước nhân ngã, hiểu lầm Pháp Thân của Như Lai.
b) Pháp ngã kiến: Nhị Thừa tuy chứng nhân vô ngã, nhưng vẫn còn thấy pháp 5 uẩn (sắc thụ tưởng hành thức) sinh diệt, sợ hãi sinh tử, ưa thích Niết Bàn.	
Ngoài ra, Nhân ngã là nói theo dịch cũ, chỉ giới hạn ở cõi người; còn Sinh ngã là nói theo dịch mới, bao gồm cả chúng sinh ở các cõi khác. [X. Luận Tam Vô Tính Q.hạ; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.10 (bản dịch đời Lương); Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần đầu]. (xt. Nhị Chấp).	
 	
Nhân Nghiệp	
● Nhân là nguyên nhân bên trong trực tiếp sinh ra kết quả; còn Nghiệp tức nghiệp lực, là duyên bên ngoài giúp thêm sức cho Nhân sinh ra quả. Nghĩa của Nhân nghiệp tương đương với nghĩa của Nhân Duyên, cả 2 đều có công năng dẫn sinh ra kết quả của các pháp.	
Theo Kinh Đại Nhật quyển 2, hết thảy các pháp đều từ Nhân Nghiệp Dấy Sinh. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.19].	
 	
Nhân Nhân	
● I.Nhân quá khứ của các quả báo về dung nhan, tư tưởng, hành vi, yểu thọ, nghèo giầu... của con người ở đời này.	
Theo Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ, con người sinh trong cuộc đời nhận chịu những quả báo khác nhau như giầu sang, nghèo hèn, xinh đẹp, xấu xí, yên vui, lo sợ v.v... đều do nghiệp nhân bất đồng mà ra. Như người sinh ra chịu thân phận thấp hèn là vì gây nhân kiêu căng, tự Đại, khinh miệt người khác, hành động ngông cuồng, chẳng lễ kính Tam Bảo. Nếu chí thành không lừa dối, tụng kinh giữ giới, khuyên người lánh ác làm thiện, không tìm lỗi của người, thì hơi miệng thơm sạch, thân tâm yên vui, được mọi người khen ngợi, quí mến... [X. kinh Nghiệp báo sai biệt]. 
● II.Đối lại: Quả nhân.	
Từ gọi chung những người còn ở giai vị tu nhân, chưa đến quả Phật. (xt. Nhân Vị).
 	
Nhân Nhân Trọng Pháp	
● Do người mà giáo pháp nói ra được tôn trọng.	
Nghĩa là người thuyết pháp mà sự học vấn, hiểu biết, thực hành, chứng ngộ càng sâu, địa vị càng cao, thì giáo pháp do người ấy nói ra càng có giá trị, càng được người đời tôn trọng. Bởi thế, trong các sách của Phật Giáo phần nhiều có đề tên tác giả, đó là vì muốn cho giáo pháp được trình bày trong sách được người đời tôn trọng kính tin. [X. Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng]. 	
 	
Nhân Pháp	
Từ gọi chung người và pháp.	
● I.Nhân Pháp. - Nhân: Người nói pháp hoặc người nghe pháp. - Pháp: Giáo pháp được nói ra hay được học tập.	
● II.Nhân Pháp. - Nhân: Có tác dụng của tâm. - Pháp: Không có tác dụng của tâm. Chẳng hạn như: Chúng Sinh nhờ nhân duyên hòa hợp mà được thành lập, đó là Nhân (người); còn 5 uẩn là những yếu tố cấu tạo thành chúng sinh, đó là Pháp. 
 	
Nhân Pháp Nhị Không	
● Cũng gọi Ngã Pháp Nhị Không, Sinh Pháp Nhị Không.	
Từ gọi chung Nhân không và Pháp không. 
- Nhân không: Chẳng chấp nhân ngã, vì thân người là do 5 uẩn giả hòa hợp, không có ngã thể làm chủ tể thường nhất. Quán xét về chân lí này gọi là Nhân không quán. - Pháp không: Chẳng chấp pháp ngã, vì các pháp sắc, thụ, tưởng... cũng qui về không, không có thực tính.	
Tiểu Thừa chủ trương pháp là có thực, cho nên chỉ lập Ngã không; còn Luận Thành Thực thì cho rằng các pháp 5 uẩn (sắc, thụ, tưởng, hành, thức) cũng là không, cho nên gọi chung là Nhị Không (Nhân không và Pháp không).	
Cứ theo Trung Luận Sớ quyển 18 của ngài Cát Tạng, thì Nhân Pháp nhị không có Tiểu Thừa và Đại Thừa khác nhau: 
- Không của Tiểu Thừa là Tích không, Giới nội không, Đãn Không. 
- Không của Đại Thừa là Tính Không, Bất Đãn Không, Bất Khả Đắc Không.	
Ngoài ra, theo Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương quyển 3 của ngài Trí Nghiễm, thì Nhân không của Tiểu Thừa Thông Giáo chưa thanh tịnh, đến Tam Thừa mới thanh tịnh; Pháp không ở Tam Thừa chưa thanh tịnh, đến Nhất Thừa mới hoàn toàn thanh tịnh. [X. Luận Thành Duy Thức Q.1; Phẩm Quán Tà Kiến trong Trung Luận Q.4; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1; Hoa Nghiêm Sớ Sao Huyền Đàm Q.4; Bát Nhã Tâm Kinh Lược Sớ Liên Châu Kí Q.hạ]. (xt. Ngã Không). 	
 	
Nhân Phần Khả Thuyết	
● Đối lại: Quả Phần Bất Khả Thuyết. Cảnh giới duyên khởi của Bồ Tát Phổ Hiền là phần hạn mà người tu hành ở nhân vị có thể hiểu biết được, có thể bàn nói được, gọi là Nhân phần khả thuyết. Trái lại, biển tính mà Đức Phật chứng ngộ được là cảnh giới tự nội chứng của chư Phật, không thể nói bàn được, gọi là Quả Phần Bất Khả Thuyết. Nhưng Quả Phần Bất Khả Thuyết này tùy theo cơ duyên của những người tu hành ở nhân vị mà có thể nói được 1 phần nào, đó chính là Nhân phần khả thuyết vậy. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.12; Thập Địa Kinh Luận Q.2; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1]. (xt. Bất Khả Thuyết, Nhân Phần Quả Phần).
 	
Nhân Phần Quả Phần	
● Cũng gọi Nhân phần khả thuyết, Quả Phần Bất Khả Thuyết; Duyên Khởi nhân phần, Tính hải quả phần. Phần hạn của nhân và phần hạn của quả. Thuyết này có xuất xứ từ Thập Địa Kinh Luận. Cứ theo Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 1, Quả phần là cảnh giới nội chứng của chư Phật, chỉ có thể thân chứng chứ không thể nói bàn, nên gọi là Bất Khả Thuyết. Còn Nhân phần là giáo pháp ứng theo cơ duyên mà được nói ra, là phần hạn mà người tu hành ở nhân vị có thể hiểu rõ, cho nên gọi là Khả thuyết.	
Còn Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 10 nêu ra 4 thuyết về Nhân phần và Quả phần như sau:	
1.Nhân phần là giáo năng thuyên (giải thích rõ), Quả phần là nghĩa sở thuyên (được giải thích rõ).	
2.Nhân phần là nhân hạnh của Bồ Tát trước Thập Địa, Quả phần là trí chứng của Bồ Tát Thập Trụ.	
3.Thập Địa có Tiệm tăng môn và Viên Mãn Thời môn. Nhân phần là Tiệm tăng môn, có giới hạn nên có thể diễn đạt được. Còn Viên Mãn Thời môn vì không có giới hạn nên không thể nói bàn được.	
4.Nhân phần là chỉ cho người nghe pháp môn Thập Địa, rồi trên bình diện ý thức, hiển bày được nghĩa tương tự. Còn Quả phần là sự chứng nhập chính hạnh của Thập Địa, dứt bặt mọi ngôn ngữ, tư duy.	
Nhưng ngài Pháp Tạng cho 4 thuyết trên là không khế lí và giải thích Nhân phần, Quả phần bằng 2 nghĩa như sau:	
1.Thập Địa có 2 thứ là Tựu Thực và Tùy Tướng. Thập Địa Tựu Thực là cảnh giới mà chỉ có trí Phật biết được, nên gọi là Quả phần. Còn Thập Địa tùy tướng là chỗ mà Bồ Tát có thể biết, có thể thực hành, cho nên gọi là Nhân phần. Tức là Quả phần sâu xa huyền nhiệm, không thể nghĩ bàn; còn Nhân phần thì tùy cơ giáo hóa nên có thể nói bàn.	
2.Thập Địa có 2 thứ là Diệu Trí và Phương Tiện Kí Pháp. Nếu đứng về phương diện Diệu trí mà bàn, thì chính trí là cảnh giới của chân như, lìa tướng nói năng, nên gọi là Quả phần, là bất khả thuyết. Còn nếu nói theo Phương Tiện Kí Pháp thì vì tùy theo cơ duyên ứng hợp với Đại Chúng để giải bày nghĩa sai biệt của Thập Địa, nên gọi là Nhân phần, có thể bàn nói được.	
Trong 2 thuyết trên, ngài Pháp Tạng giải thích Quả phần là chỗ biết, chỗ làm của Đức Phật, nhưng ngài Tuệ Uyển thì trong Tục Hoa Nghiêm Kinh Lược Sớ San Định Kí quyển 9 cho rằng 2 phần Nhân Quả đều ở nơi Thập Địa, chẳng phải 1 chẳng phải khác. Còn ngài Trừng Quán thì trong Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao quyển 34 cho rằng trí chứng nhập Niết Bàn giống như cùng vào biển quả rốt ráo, cho nên biết chia ra Nhân phần và Quả phần chỉ là sự sai biệt tạm thời giữa tu và chứng, chứ thực ra Nhân và Quả vốn không hai, hệt như sóng với nước vậy.	
Ngoài ra, trong Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 1, ngài Pháp Tạng coi 2 phần Nhân và Quả này là 2 môn trong Nhất Thừa Biệt Giáo.	
[X. Thập Địa Kinh Luận Q.2; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí Q.2].(xt. Đồng Biệt Nhị Giáo).	
 	
Nhân Phi Nhân	
● I.Nhân Phi Nhân.	
Từ gọi chung Nhân và Phi Nhân (người và chẳng phải người).	
Phi nhân gồm: Thiên Long Bát Bộ, Dạ Xoa, các ác quỉ vương.	
● II.Nhân Phi Nhân.	
Cũng gọi Khẩn Nại La, Khẩn Đà La, Chân Đà La, Khẩn Nại Lạc, Nghi Thần, Ca Thần. Tên khác của thần Khẩn Na La (Phạm: Kiônara), vị thần âm nhạc trong Thiên Long Bát Bộ.	
Hình dáng vị thần này giống như người, nhưng thực ra không phải người, vì thế nên gọi là Nhân phi nhân (người chẳng phải người). Tuy không phải là người nhưng khi đến lễ Đức Phật, họ đều hiện thân hình người.[X. Pháp Hoa Huyền Tán Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.3]. (xt. Khẩn Na La).	
 	
Nhân Phong Xuy Hỏa 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Tùy Theo chiều gió mà thổi lửa, ví dụ khi tiếp hóa người học, phải nên xem căn cơ của họ để ứng dụng những phương pháp thích hợp trong việc chỉ dạy.	
Tắc 26, Bích Nham Lục (Đại 48, 167 trung) nói: “Hỏi một đáp mười, nêu một rõ ba, thấy thỏ thả chim ưng, nhân gió thổi lửa (nhân phong xuy hỏa)”.	
 	
Nhân Quả	
● Phạm: Hetu-phala.	
Chỉ cho nguyên nhân và kết quả, cũng tức là luật nhân quả.	
Trong hệ thống giáo nghĩa của Phật Giáo, luật nhân quả được sử dụng như là lí luận cơ bản để thuyết minh tất cả sự quan hệ của thế giới.Bởi vì trong sự hình thành của hết thảy các pháp, thì nhân là năng sinh, quả là sở sinh. Tức là pháp nào có năng lực sinh ra kết quả là nhân, còn pháp nào từ nhân mà sinh ra là quả. Nếu nói về quan hệ nhân quả theo thời gian, thì nhân trước, quả sau, gọi là Nhân Quả khác thời.	
Nhưng nếu nói về mặt không gian thì giống như những cây lau trong bó lau nương tựa vào nhau mà đứng vững, đó là quan hệ nhân quả theo nghĩa rộng, gọi là Nhân Quả cùng thời.	
Về luận điểm nhân quả của ngoại đạo ở Ấn Độ thời xưa, có thể chia làm 4 loại mà Phật Giáo gọi là Ngoại đạo tứ chấp, hay đơn giản hơn là Tứ chấp. Đó là:	
1.Nhân tà quả tà: Chủ trương nguyên nhân sinh ra muôn vật là do năng lực của trời Đại Tự Tại.	
2.Không nhân có quả: Thừa nhận thế giới hiện tượng là quả, nhưng cho rằng nhân của quả này khó tìm biết được, nên phủ định nguyên nhân sinh ra quả này.	
3.Có nhân không quả: Thừa nhận thế giới hiện tượng là nhân, nhưng cho rằng kết quả của cái nhân đó khó có thể tìm biết được, nên phủ định kết quả của nhân này.
4.Không nhân không quả: Tức chối bỏ cả nhân lẫn quả.	
Ngoài 4 luận điểm trên, trong tư tưởng giới Ấn Độ thời ấy còn có 2 luận thuyết nữa về nhân quả là:	
1.Trong nhân có quả: Bà La Môn Giáo Nhân Phi Nhân và học phái Số Luận chủ trương thế giới hiện tượng do quả hiển hiện, thì quả ấy ắt đã có trong nhân, tức trong nhân thường có tính của quả, cho nên tính chất của nhân và quả giống nhau.
2.Trong nhân không quả: Học phái Thắng Luận và những nhà tư tưởng đối lập với Bà La Môn giáo cho rằng phải có nhiều yếu tố căn bản kết hợp lại với nhau mới có thể sinh khởi thế giới hiện tượng. Tức họ chủ trương trong nhân chưa chắc đã có tính của quả và phải có nhiều nhân hòa hợp với nhau mới có thể sinh ra quả; bởi thế họ cho rằng tính chất của nhân và quả hoàn toàn không giống nhau. Luận thuyết này cũng có thể được gọi là Trong quả có nhân.	
Về Nhân Quả Luận của Phật Giáo thì đại khái có thể chia làm 2 hệ thống Đại Thừa và Tiểu Thừa. Tiểu Thừa lấy Tông Câu Xá làm điển hình, đề ra thuyết Bốn duyên, sáu nhân, năm quả. Đại Thừa thì lấy Tông Duy Thức làm Đại Biểu, chủ trương thuyết Bốn duyên, mười nhân, năm quả làm nội dung chính yếu của Nhân Quả Luận, nhưng đối với sự giải thích về 4 duyên, 5 quả thì quan điểm của Đại Thừa và Tiểu Thừa lại khác nhau.	
Tông Duy Thức cho rằng muôn vật trong vũ trụ đều do chủng tử (hạt giống) hàm chứa trong thức A Lại Da biến hiện ra; các pháp do chủng tử biến hiện thành phải trải qua mối quan hệ nhân quả 3 pháp 2 lớp là: Chủng Tử sinh hiện hành, Hiện hành huân chủng tử, Chủng Tử sinh chủng tử, tác dụng xoay chuyển mà biến hiện ra muôn tượng la liệt trong vũ trụ. Trong đó, mối quan hệ Chủng Tử sinh chủng tử là quan hệ nhân quả khác thời; còn quan hệ Chủng Tử sinh hiện hành, Hiện hành huân chủng tử là quan hệ nhân quả cùng thời.Ngoài ra, trong 6 nhân, 5 quả, thì mối quan hệ giữa nhân Dị Thục và quả Dị Thục, giữa nhân Đồng loại, nhân Biến Hành và quả Đẳng Lưu... đều là quan hệ nhân quả khác thời.Còn mối quan hê giữa nhân Câu Hữu, nhân Tương Ứng và quả Sĩ Dụng thì là quan hệ nhân quả cùng thời.Riêng mối quan hệ giữa nhân Năng tác và quả Tăng Thượng thì gồm cả nhân quả khác thời và nhân quả cùng thời.Còn mối quan hệ giữa nhân Đồng loại và quả Đẳng Lưu thì vì lấy pháp tự loại làm nhân, dẫn sinh ra quả Đẳng Lưu Đồng Loại, nên gọi là Nhân Quả Tự Loại.	
Những hành vi của chúng sinh có thể mang lại nhân quả khác thời, tức là nghiệp nhân thiện chắc chắn sẽ có quả báo thiện, nghiệp nhân ác ắt sẽ chiêu cảm quả báo ác, đó gọi là Thiện Nhân Thiện Quả, Ác Nhân Ác Quả. Nhưng nói 1 cách chặt chẽ thì phải gọi là Thiện Nhân Lạc Quả, Ác Nhân Khổ Quả.	
Đó là quả báo do 2 nghiệp thiện ác mang lại, thuộc về tính vô kí không thiện không ác. Còn nói thiện, ác là đặc biệt chỉ cái nhân chắc chắn, nhất định mang lại quả báo, vì thế không nên dùng quả thiện, quả ác để gọi quả báo. Lí nhân quả ấy rõ ràng không rối loạn, gọi là Nhân Quả Báo Ứng. Nếu không thừa nhận sự tồn tại của lí nhân quả mà rơi vào kiến giải phủ định nhân quả, thì gọi là “Bát vô nhân quả”... Còn nếu đứng trên lập trường thực tiễn tu hành mà bàn về quan hệ nhân quả, thì nhờ nhân tu hành mà được quả thành Phật. Gọi là Tu Nhân Đắc Quả, Tu Nhân Cảm Quả hay Thù Nhân Cảm Quả...	
Ngoài ra, do nghiệp nhân thiện ác mà mang lại quả báo khổ vui thì đó là mối quan hệ nhân quả giữa nhân Di thục và quả Dị Thục. Còn do phúc đức (thiện nghiệp của thế gian) mà chiêu cảm quả vui cõi người, cõi trời, thì đó là quan hệ nhân quả giữa nhân phúc và quả phúc. Lại do tu tập trí tuệ mà được quả báo giác ngộ, thì đó là quan hệ nhân quả giữa nhân trí và quả trí.	
Ba loại quan hệ nhân quả trình bày trên đây gọi là Tam Nhân Tam Quả. Còn thôngthường nói Tam Thế Nhân Quả, Nhân Quả Báo Ứng... thì phần nhiều là chỉ cho mối quan hệ nhân quả giữa nhân Dị Thục và quả Dị Thục.	
Hết thảy các pháp đều do lí nhân quả mà sinh thành hoại diệt; sự hiển hiện của 10 cõi mê ngộ là do mối quan hệ nhân quả mà thành, như nhân quả thế gian, nhân quả xuất thế gian v.v... Nếu đứng về phương diện Tứ Đế mà nói thì Khổ Đế và Tập Đế là nhân quả của cõi mê thế gian, còn Diệt Đế và Đạo Đế là nhân quả của cõi ngộ xuất thế gian.	
Tóm lại, lí nhân quả này thực sự là giáo lí cơ bản trọng yếu của Phật Giáo, trong các kinh thường nói rõ về lí này, đồng thời, dùng lí nhân quả thiện ác báo ứng như bóng theo hình, nối nhau không dứt để khuyên người đới gắng sức bỏ ác làm lành, tu hành Phật đạo, để mau thoát khỏi cảnh giới hữu lậu khổ đau mà đạt đến cảnh giới vô lậu yên vui.[X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Luận Câu Xá Q.6; Luận A Tì Đạt Ma Phát Trí Q.1, 15; Luận Đại Tì Bà Sa Q.10, 11, 16; Luận Du Già Sư Địa Q.5, 38; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.18; Luận Thành Duy Thức Q.3, 7, 8; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.3, 4]. (xt. Thập Nhân, Ngũ Quả, Lục Nhân, Tứ Duyên, Nhân, Chủng Tử).
 	
Nhân Quả Báo Ứng	
● Cũng gọi Nhân Quả Ứng Báo, Nhân Quả Nghiệp Báo, Thiện Ác Nghiệp Báo.
Gieo nhân thì được quả, lí ấy rất rõ ràng, không sai lầm. Nghĩa là tất cả mọi sự vật đều bị pháp tắc nhân quả chi phối; hễ nhân lành ắt sinh quả lành, gọi là Thiện Nhân thiện quả; còn nhân ác thì chắc chắn mang lại quả ác, gọi là Ác nhân ác quả, không hề sai trật.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 277 thượng) nói: “Trong khoảng trời đất, năm đường phân minh, mông mênh mờ mịt, thiện ác báo ứng, họa phúc theo nhau”.
Luận Du Già Sư Địa quyển 38 thì nói: “Đã làm rồi thì không mất, chưa làm thì không có”. Đó là đặc điểm của Nhân Quả Luận trong Phật Giáo, tức là bất cứ 1 hành vi tư tưởng nào cũng chắc chắn mang lại hậu quả tương ứng sau này. Khi nhân chưa sinh ra quả thì không thể làm cho nhân mất đi; trái lại, nếu không tạo nghiệp nhân thì chắc chắn cũng không có quả báo tương ứng.	
Ngoài ra, luật Nhân Quả Báo Ứng không phải chỉ chi phối những hành vi ở hiện tại, mà nó cũng ảnh hưởng đến cả quá khứ và vị lai.Nghĩa là quả báo hiện tại là do hành vi tạo nghiệp nhân thiện ác ở quá khứ và họa phúc báo ứng trong vị lai là do hành vi tạo nghiệp nhân thiện ác ở đời này. [X. Kinh Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phúc Báo Ứng; Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.4; Pháp Uyển Châu Lâm Q.70]. (xt. Nhân Quả).	
 	
Nhân Quả Dị Thời	
● Đối lại: Nhân Quả Đồng Thời.	
Nhân Quả khác thời, nghĩa là thời gian từ nguyên nhân sinh ra kết quả có trước sau khác nhau.	
Cứ theo các nhà Duy Thức thì tự loại chủng tử (hạt giống) nối tiếp nhau, nhân của niệm trước sinh ra quả của niệm sau, vì thời gian có khác nhau nên gọi là Nhân Quả Dị Thời.Tức sự quan hệ giữa chủng tử sinh chủng tử là nhân quả khác thời.Còn chủng tử sinh hiện hành, Hiện hành huân chủng tử, thì chủng tử và hiện hành có quan hệ nhân quả lẫn nhau là Nhân Quả Đồng Thời.Tức nhân trước quả sau của 1 pháp là nhân quả khác thời, còn 2 pháp và 3 pháp làm nhân quả lẫn cho nhau, như bấc đèn và ngọn lửa... là nhân quả cùng thời.	
Luận Thành Duy Thức quyển 2 (Đại 31, 9 trung) nói: “Hiện hành và chủng tử tuy khác loại nhưng không trái ngược nhau, trong 1 thân cùng lúc có tác dụng năng sinh; chứ không giống như chủng tử tự loại tuy tương sinh nhưng có trước sau khác nhau, ắt không cùng có 1 lúc”. (xt. Nhân Quả Đồng Thời). 	
 	
Nhân Quả Đồng Thời	
● Đối lại: Nhân Quả Dị Thời.	
Chỉ cho 3 pháp: Chủng Tử Năng Sinh, Hiện Hành Sở Sinh và Chủng Tử sở huân đắp đổi (triển chuyển) đồng thời làm nhân quả lẫn nhau.	
Cứ theo các nhà Duy Thức thì chủng tử là nhân sinh ra hiện hành; mà hiện hành này cũng có thể là nhân trở lại huân tập quả chủng tử. Như vậy, ba pháp: Chủng Tử + Hiện hành + Chủng Tử triển chuyển (đắp đổi) đồng thời làm nhân làm quả cho nhau. Triển chuyểncó 2 nghĩa: Hỗ tương triển chuyển và Thứ đệ triển chuyển. Triển chuyển ở đây nghĩa là Hỗ tương triển chuyển (đắp đổi lẫn nhau), cũng tức là “Cánh hỗ” nói trong Luận Thành Duy Thức.	
Luận Thành Duy Thức quyển 2 (Đại 31, 10 thượng) nói: “Khi thức năng huân... từ chủng tử sinh ra thì liền có năng lực làm nhân huân tập lại chủng tử. Ba pháp triển chuyển, nhân quả đồng thời.Như bấc đèn sinh lửa, lửa sinh nóng đốt bấc đèn. Cũng như bó lau, những cây lau nương tựa lẫn nhau, nhân quả đồng thời, lí không nghiêng đổ”. (xt. Nhân Quả Dị Thời).	
 	
Nhân Quả Giai Không Tông 	
● Cũng gọi Không Kiến Luận, Không Kiến Ngoại Đạo.	
Ngoại đạo vọng chấp không có lí nhân quả, phủ định thuyết nhân quả, chủ trương hết thảy các pháp trong thế gian đều là không. Một trong 16 tông ngoại đạo ở Ấn Độ.	
Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 1, phần đầu (Đại 45, 250 thượng) nói: “Các ngoại đạo tà Kiến Chấp không có sự thương yêu nuôi nấng... thấy người làm lành sinh vào cõi ác, thấy kẻ độc ác lại sinh cõi lành, liền cho là không có nhân quả, bài bác cho rằng tất cả đều không”. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.7; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.10]. (xt. Ngoại Đạo Thập Lục Tông).	
 	
Nhân Quả Lịch Nhiên	
● Lí nhân quả rõ ràng, dễ nhận thấy.	
Chỉ Quán Nghĩa Lệ quyển thượng (Đại 16, 447 hạ) nói: “Xét trong các giáo thì nhân quả rõ ràng(nhân quả lịch nhiên)”. [X. Tông Kính Lục Q.12]. 	
 	
Nhân Quả Môn	
● Đối lại: Thể Dụng Môn.	
Pháp môn được Tông Pháp Tướng sử dụng để nói rõ mối quan hệ giữa 7 chuyển thức và thức thứ 8 về phương diện chủng tử và hiện hành.	
Mối quan hệ năng trì, sở trì giữa chủng tử và thức thứ 8 gọi là Thể Dụng Môn, tức thức thứ 8 năng trì là thể, chủng tử sở trì là dụng. Còn mối quan hệ năng trì, sở trì giữa chủng tử và hiện hành thì gọi là Nhân Quả môn, tức chủng tử năng sinh là nhân, hiện hành sở sinh là quả. Đây là Nhân Quả môn luận theo tính dụng sai biệt. Phổ Thông thường nói “Chủng Tử là nhân duyên gần của các pháp” chính là y cứ vào Nhân Quả môn này.	
Ngoài ra, nếu thức thứ 8 có năng lực sinh ra các pháp thì gọi là Nhiếp Dụng Qui Thể Nhân Quả Môn. [X. Luận Thành Duy Thức Q.2]. (xt. Thể Dụng Môn).	
 	
Nhân Quả Vi Tông	
● Nhân Quả Nhất Thừa được dùng làm tông chỉ. Đây là lớp huyền nghĩa thứ 3 trong 5 lớp huyền nghĩa của Kinh Pháp Hoa do Tông Thiên Thai thành lập.	
Kinh Pháp Hoa lấy nhân quả Nhất Thừa làm tông chỉ. Tông chỉ nhân quả này là then chốt của việc tu hành, là yếu quyết để hiển bày Thể; nhưng Thể của thực tướng các pháp trong Kinh Pháp Hoa chính là diệu lí chân thường chẳng phải nhân chẳng phải quả, không tu không chứng. Nếu người mê mất chân lí thực tướng này thì là hạng phàm phu; còn người ngộ được chân lí thực tướng này thì là hạng Thánh bậc thượng. Kinh Pháp Hoa căn cứ vào tông chỉ nhân quả mà luận về lí của việc tu hành và ngộ đạo, chủ trương việc tu hành có thứ tự trước sau, bắt đầu việc tu hành là nhân, kết thúc việc tu hành là quả. Toàn bộ kinh thuyết minh đạo lí nhân quả để nêu tỏ cái lí thể của thực tướng, vì thế nên Kinh Pháp Hoa lấy nhân quả làm tông. Hai chữ nhân, quả ở đây được giải thích theo 2 lớp:	
1.Lấy đệ tử (đối cơ) làm nhân, Thầy (Đức Thế Tôn) làm quả. Cũng có nghĩa đệ tử là nhân vị tu hành, còn Thầy là quả vị Phật.	
2.Đệ tử và Thầy đều có nhân quả riêng của mình. Tức Thầy và đệ tử đều tự có lúc bắt đầu và lúc kết thúc các giai vị tu hành, mà nhân quả của mỗi bên cũng đều có Quyền và Thực. Tức là nhân quả của đệ tử nói trên và nhân quả của Phật ở Tích Môn... đều gọi là Quyền nhân, Quyền quả. Còn nhân quả của đệ tử khai hội (đã xóa bỏ giáo pháp 3 thừa mà qui về giáo pháp 1 thừa) ở Tích Môn và nhân quả của Phật ở Bản Môn thì đều gọi là Thực nhân, Thực quả. Như vậy, nhân quả có 2 lớp và đều có Quyền và Thực khác nhau theo nghĩa được hiển bày trong 2 môn Bản, Tích của Kinh Pháp Hoa. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.9, hạ]. (xt. Ngũ Trùng Huyền Nghĩa, Bản Tích Nhị Môn).	
 	
Nhân Sinh 	
● I.Nhân Sinh.	
Chỉ cho sự hóa sinh trong loài người, tức sự thành lập hữu tình thế gian của cõi Dục, vào thời kì đầu tiên trong kiếp Thành. [X. Trường A Hàm Q.22; Luận Câu Xá Q.12]. (xt. Kiếp Sơ). 	
● II.Nhân Sinh.	
Tức là người ta sinh ra đời, hoặc chỉ cho sinh mệnh của con người.	
Kinh Bát Nê Hoàn quyển thượng (Đại 1, 177 thượng) nói: “Con người sinh ra đời, không ai không có khổ”. (xt. Thất Duy). 	
 	
Nhân Sinh Học	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ông Vương Ân Dương soạn, xuất bản lần đầu vào năm Dân Quốc 23 (1934), nhà xuất bản Phật Giáo Đài Loan tái bản năm Dân Quốc 68 (1979). Nội dung sach này chia làm 4 thiên:	
1.Thiên Thứ nhất: Thực Tướng của nhân sinh.	
2.Thiên Thứ hai: Thế Gian học (Nho học Đại nghĩa).	
3.Thiên Thứ ba: Xuất thế học (Giải Thoát Đạo Luận).	
4.Thiên Thứ tư: Đại bồ đề luận. 	
 	
Nhân Sơn	
● Nhân Sơn (1887-1951). Danh tăng Trung Quốc, người Kim Đàn, tỉnh Giang Tô, họ Cố, biệt hiệu Thiên Tình.	
Năm 18 tuổi, sư theo Hòa Thượng Tây lai xuất gia tại Quan Âm các ở Kim Sơn, Trấn Giang. Năm 19 tuổi, sư thụ giới Cụ Túc ở núi Bảo Hoa tại Nam Kinh, rồi đến chùa Kim Sơn học tập kinh điển trong 6 năm. Năm Quang Tự 32 (1906), sư đến Học đường Phổ Thông ở chùa Thiên Ninh tại Dương Châu học Kinh Hoa Nghiêm, sau lại vào tinh xá Kì Hoàn ở Nam Kinh cùng học với các vị Thái Hư, Trí Quang, Quán Đồng...	
Dân Quốc năm đầu (1912), sư cùng các vị Thái Hư, Hoành Mô, Quán Đồng tổ chức hội Phật Giáo Hiệp tiến. Đây là Hội đoàn đầu tiên của Phật Giáo Trung Quốc. Năm Dân Quốc thứ 8 (1919), sư mở Học viện Thiên Thai ở chùa Phóng sinh ở tại Cao Bưu thuộc tỉnh Giang Tô, năm Dân Quốc thứ 10 (1921) đổi tên là Học viện Tứ Hoằng, chuyên phát huy giáo nghĩa Thiên Thai, những tăng sĩ ưu tú ở khắp nơi đều về học. Học viện này sau sánh ngang với Học viện Pháp Giới ở vùng Giang Nam.
Năm Dân Quốc 17 (1927), bộ Nội chính nhà nước đề xướng phong trào “Miếu sản hưng học” (lấy tài sản của các chùa viện làm kinh phí để chấn hưng việc học), sư cùng các vị Trí Quang v.v... vận động dân chúng địa phương kiến nghị xin chính phủ bảo vệ tài sản của chùa, kết quả phong trào Miếu sản hưng học bị tạm ngưng.
Suốt một đời, sư dốc sức vào việc vận động canh tân Phật Giáo, mở các học viện để đào tạo tăng tài.Những cống hiến của sư đã có ảnh hưởng rất lớn đối với công cuộc cải cách Phật Giáo Trung Quốc đương thời.Năm Dân Quốc 40 (1951), sư thị tịch ở Quan Âm các tại Kim Sơn, thọ 65 tuổi, tăng lạp 47.	
Sư để lại các tác phẩm: Hoa Nghiêm Tân Sớ, Pháp Hoa Tích Nghi, Sư Địa Luận Thuyên Thích, Pháp Hải Ba Lan. Thầy người, chỉ cho phàm phu có khả năng dạy bảo người khác. Từ này không dùng cho các bậc Thánh như Phật, Bồ Tát...	
 	
Nhân Sự Thướng Đường	
● Vì có việc nên thăng đường thuyết pháp. Trong Thiền Lâm, vị Trụ Trì thướng đường thuyết pháp có 2 trường hợp là Định thời và Tùy Thời.Định thời là những thời thuyết pháp đã được qui định, như 1 tháng 2 kì, hoặc 3 hay 5... Còn Tùy Thời là do các việc xảy ra bất thường, như lành dữ họa phúc, có người thị tịch, hoặc bậc tôn túc đến... mà thướng đường thuyết pháp, vì thế cũng gọi là Nhân sự thướng đường. Trường hợp thướng đường thuyết pháp này lấy “sự” làm nguyên do, nên nhân cơ hội này tuyên giảng pháp yếu, khai thị Đại Chúng. Như Từ minh nhân sự tụng (Vạn Tục 113, 39 thượng) chép: “Tới giờ mở bát trải khăn đơn Ăn xong thu dọn ngủ là hơn. Người đá vỗ tay cười ha hả Gái gỗ đờn tranh ngươi cũng đờn”. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên quyển 11 nói: “Tuy những việc ấy không nhất định, nhưng phần nhiều có các việc trái ngược, khó khăn. Lại vì trường hợp thuyết pháp này không nói rõ là việc gì, cho nên gọi là Nhân sự”. 	
 	
Nhân Tam Tướng	
● Phạm: Liígasya trairùpyam. Cũng gọi Tam Hướng. 	
Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Ba Tướng của Nhân. Tức 3 điều kiện mà chi Nhân (lí do) trong Luận Thức Nhân Minh bắt buộc phải có đầy đủ mới là Nhân chính xác. Đó là:	
1.Biến Thị Tông Pháp Tính: Nhân phải có quan hệ hoàn toàn với Tông.	
2.Đồng Phẩm Định Hữu Tính: Phải quyết định có tính cách của Đồng Phẩm.	
3.Dị Phẩm Biến Vô Tính: Phải tuyệt đối không có tính cách của Dị Phẩm.	
Ví dụ:	
Tông: Con người phải chết. Nhân: Vì là sinh vật vậy	
Trong đó, “Vì là sinh vật vậy” hoàn toàn có quan hệ với “con người”. Vì con người cũng là sinh vật. Nhân có quan hệ với tính cách của Tông là thế và hoàn toàn chính xác. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Đại Sớ Tư Sao Q.4; Đông Phương Luận Lí Học (Nhất Hạnh)]. (xt. Đồng Phẩm Định Hữu Tính, Dị Phẩm Biến Vô Tính).	
 	
Nhân Tạo Hoa	
● Hoa nhân tạo, thường được làm bằng vải, gỗ, giấy, đồng... dùng để thờ trên bàn Phật.	
Theo Quán mộc tôn nghi trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 4, thì mỗi ngày tắm Phật, nên bày các thứ hoa thơm cỏ lạ để cúng dường, nhưng vào mùa đông hiếm có hoa tươi, nên cắt giấy hoặc lụa làm hoa nhân tạo để cúng dường trước tượng Phật, trông cũng rất đẹp.	
Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 6 (Đại 19, 133 trung) nói: “Ở giữa đàn bát giác cao 1 trượng 6, đặt 1 hoa sen nhân tạo bằng vàng bạc đồng hoặc gỗ”.	
Trong các chùa viện hiện nay cũng có nơi dùng gỗ làm hoa sen rồi sơn son thiếp vàng để thờ cúng trước bàn Phật, gọi là Thường Hoa, Mộc Hoa, Mộc Liên Hoa. Trong các trường hợp khác, như nghi thức lễ tang, người ta cũng dùng hoa giấy. [X. Trần Thiêm Khái Nang Sao Q.15]. 	
 	
Nhân Tập Sinh Duyên	
● Bốn hành tướng của Tập Đế trong 16 hành tướng của Tứ Đế.	
Tức khi quán xét về Tập Đế thì trước hết quán tất cả hoặc nghiệp đều là nhân sinh ra quả khổ, gọi là Nhân; thu tập các quả khổ và làm cho chúng hiện khởi, gọi là Tập; khiến cho quả khổ nối nhau không dứt, gọi là Sinh; tập thành quả khổ và làm cho quả khổ thành tựu, gọi là Duyên. (xt. Thập Lục Hành Tướng, Tứ Đế). 	
 	
Nhân Tế	
● Phạm: Puruwamedha.	
Dùng người làm vật hi sinh trong lễ tế Tô Ma của Bà La Môn giáo ở Ấn Độ đời xưa. Lễ tế này giống như lễ tế dùng ngựa làm con sinh, nhưng vì dùng ngựa không thể đạt được điều mong cầu lớn hơn nên mới dùng người làm vật hi sinh để tế, nên gọi là Nhân tế.	
Chương 30 trong Bạch Nhu Phệ Đà liệt kê 184 hạng người được dùng làm con sinh, trong đó, có hạng trộm cắp, ca sĩ, kĩ nữ, đàn bà giặt áo v.v... Về cách tế sinh thì có nhiều thuyết khác nhau, có thuyết nói bắt người nhảy vào lửa, hoặc sau khi lễ bái thần Thái Dương phải ẩn vào trong núi cho đến hết đời.	
 	
Nhân Thành Giả	
● Hết thảy các pháp hữu vi đều do nhân duyên tạo thành, nên thể của chúng là giả chứ chẳng phải thực. Là 1 trong 3 giả (Nhân Thành Giả, Tương Tục Giả, Tương Đãi Giả). 	
Nói theo tâm pháp thì Nhân Thành Giả là do tâm năng duyên, duyên theo pháp trần của ngoại giới mà sinh ra. Còn nói theo sắc pháp thì về mặt chính báo, Nhân Thành Giả là do nghiệp lực nương gá vào cha mẹ mà được thân người; về mặt y báo, Nhân Thành Giả là các vật thể do sự hòa hợp của 4 cực vi sắc, hương, vị, xúc mà được hình thành. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.5, hạ]. (xt. Tam Giả Thi Thiết). 	
 	
Nhân Tháp 	
● Tháp Phật. Vì trong danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật thì từ “Thích Ca” (Phạm: Zàkya hoặc Zakya) là tên dòng họ, Hán dịch là Năng Nhân (dòng họ hay làm điều nhân từ), vì thế tháp Phật được gọi là Nhân tháp, chùa Phật được gọi là Nhân từ..., Phật gọi là Nhân tiên...	
 	
Nhân Thân	
● Chỉ cho thân người trong thế gian.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) quyển 64 (Đại 10, 346 trung) nói: “Được thân người là khó”.	
Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới tự (Đại 24, 1003 thượng) nói: “Một khi đã mất thân người, muôn kiếp khó lại được nữa”. Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 23 (Đại 12, 498 hạ) nói: “Thân người khó được, ví như hoa ưu đàm”.	
 	
Nhân Thân Ngưu	
● Mang thân người mà tâm trí thì như con bò, ví dụ người chưa nghe Phật Pháp, không có trí tuệ.	
Luận Đại Trí Độ quyển 5 (Đại 25, 101 trung) nói: “Có trí tuệ mà không nghe nhiều thì chẳng biết thực tướng. (...) Nghe nhiều mà không có trí tuệ thì cũng không biết thực nghĩa. (...) Còn không nghe nhiều cũng không có trí tuệ, thì đó là Nhân thân ngưu (bò mang thân người)”.	
 	
Nhân Thập Tứ Quá	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Mười bốn lỗi của Nhân.	
Trong Tam chi tác pháp (luận thức 3 phần) của Nhân Minh, do phần thứ 2 là Nhân (lí do) không chính xác mà tạo thành 14 lỗi, được chia làm 3 loại:	
1.Bốn lỗi bất thành, gồm: Lưỡng Câu Bất Thành, Tùy Nhất Bất Thành, Do Dự Bất Thành và Sở Y Bất Thành, đều do Nhân Thiếu Tướng thứ 1 tạo ra.	
2.Sáu lỗi bất định, gồm: Cộng bất định, Bất cộng bất định, Đồng Phẩm Nhất Phần Chuyển Dị Phẩm Biến Chuyển Bất Định, Dị Phẩm Nhất Phần Chuyển Đồng Phẩm Biến Chuyển Bất Định, Câu Phẩm Nhất Phần Chuyển Bất Định và Tương Vi Quyết Định Bất Định, đều do Nhân Thiếu Tướng thứ 2 hoặc thứ 3 tạo nên.	
3.Bốn lỗi tương vi, gồm: Pháp Tự Tướng Tương Vi, Pháp Sai Biệt Tương Vi, Hữu Pháp Tự Tướng Tương Vi và Hữu Pháp Sai Biệt Tương Vi, đều do Nhân cùng lúc thiếu cả tướng thứ 2 và tướng thứ 3 tạo nên.	
Lỗi thứ nhất: Lưỡng Câu Bất Thành (Hai bên đều thấy Nhân này là sai). Cả người lập luận và người vấn nạn đều không thấy Nhân này có quan hệ với Tông pháp (danh từ trước của Tông). Như lập luận thức: Tông: Âm thanh là vô thường. Nhân: Vì con mắt thấy được. Trong trường hợp trên, ai cũng biết rằng cái Nhân (lí do) “Vì là con mắt thấy được” chẳng dính dáng 1 chút gì đến âm thanh cả. Tông nói 1 đường Nhân nói một nẻo, chuyện đầu Ngô mình Sở và cả đôi bên lập luận và địch luận đều thấy rõ lỗi ấy, cho nên gọi là Lưỡng Câu Bất Thành.	
Lỗi thứ hai: Tùy Nhất Bất Thành (Một bên không thừa nhận). Nghĩa là 1 bên thì cho là Nhân có quan hệ với Tông, còn 1 bên thì cho rằng Nhân không hoàn toàn có quan hệ với Tông.	
Chẳng hạn, đứng trước Thanh Hiển Luận Sư mà Thắng Luận Sư lập luận: 	
Tông: Âm thanh là vô thường. 	
Nhân: Vì nó có tính cách được tạo ra. Nhưng chủ trương của Thanh Hiển Luận cho rằng âm thanh có trước khi phát âm, đến khi phát âm (nghĩa là có sự tác động) nó mới hiển rõ ra cho ta nghe thấy, chứ không phải lúc phát âm mới có, mới phát sinh. Do đó, âm thanh là thường có, không phải vô thường. Như thế, Nhân ở đây chỉ được người lập luận thừa nhận, còn đối phương thì không thừa nhận, cho nên gọi là Tùy Nhất Bất Thành.	
Lỗi thứ ba: Do Dự Bất Thành (Do dự). Trong trường hợp này Nhân có quan hệ với Tông hay không, chưa thể quyết định được, vì thế gọi là Do dự. Như có người từ xa xa trông thấy 1 đám gì đang bay lên, chưa rõ là mây, là khói hay sương mù, hoặc là bụi... mà lập luận thức.	
Tông: Đàng kia có lửa cháy.	
Nhân: Vì trông như có khói bay lên. Nhân trong luận thức này không thành lập được Tông, vì còn do dự không quyết, nên gọi là Do Dự Bất Thành.	
Lỗi thứ tư: Sở Y Bất Thành. Danh từ trước của Tông là chỗ dựa (sở y) của Nhân, nếu như danh từ trước không được đối phương thừa nhận thì Nhân này cũng bị lỗi.Nghĩa là nếu Tông phạm lỗi Sở Biệt bất cực thành thì Nhân cũng bị luôn lỗi Sở Y Bất Thành. Như Thắng Luận Sư đối với Vô không Luận Sư (người chủ trương không có hư không) mà lập luận thức:	
Tông: Hư Không là thực có.	
Nhân: Vì là chỗ nương (sở y) của đức. “Hư Không” là khái niệm được học phái Thắng Luận công nhận là có thật, nhưng phái Vô không luận thì phủ nhận, cho là không có “thực thể”, bởi thế, Nhân ở đây không có chỗ dựa nên phạm lỗi “Sở Y Bất Thành”.	
Bốn lỗi trên là do Nhân thiếu quan hệ với Tông, gọi là 4 lỗi Bất thành.	
Lỗi thứ năm: Cộng bất định (Có cả đồng Phẩm và dị Phẩm).	
Đây là trường hợp mà phạm vi của Tông quá rộng, bao hàm cả tính cách đồng Phẩm và tính cách dị Phẩm của Tông. Chẳng hạn như Thanh Luận Sư đối với đệ tử Phật mà lập luận:	
Tông: Âm thanh là thường còn.	
Nhân: Vì có tính cách đo lường được. Trong trường hợp này, cái Nhân (lí do) “Vì có tính cách đo lường được” có thể thành tựu cho đồng Phẩm của Tông (như cái bình...), mà cũng có thể thành tựu cho dị Phẩm của Tông (như hư không). Như vậy không thể xác định được rằng Tông đúng hay không đúng, nên gọi là Bất Định.	
Lỗi thứ sáu: Bất cộng bất định (không có đồng Phẩm cũng không có dị Phẩm). Trong trường hợp này thì phạm vi của Nhân lại hẹp quá, chẳng liên quan gì đến tính cách đồng Phẩm mà cũng không dính líu gì đến tính cách dị Phẩm. Như lập luận thức:	
Tông: Âm thanh là thường còn. Nhân: Vì là cái nghe được vậy.	
Trong trường hợp này, những cái thường còn (đồng Phẩm của Tông)và những cái vô thường (dị Phẩm của Tông), không 1 cái gì có tính cách “nghe được” cả. Nói cách khác, ngoài âm thanh ra, trên thế giới này không còn có 1 cái gì có tính cách “nghe được” nữa. Như vậy, Nhân chẳng có liên quan gì với đồng Phẩm hay dị Phẩm và do đó không thể biện minh cho sự thành lập của Tông, mà cũng chẳng tìm đâu ra 1 ví dụ. Cho nên bị lỗi Bất Định.	
Lỗi thứ bảy: Đồng phần, Dị toàn bất định (Có 1 phần đồng Phẩm và toàn phần dị Phẩm). Trong trường hợp này Nhân có 1 phần đồng Phẩm và toàn phần dị Phẩm. Như lập luận thức:	
Tông: Nguyễn văn A là đàn bà. Nhân: Vì không sinh con.	
Đàn ông không sinh con, đàn bà cũng có người không sinh con. Như vậy, đồng Phẩm chỉ có một phần thôi và 1 phần không (nghĩa là chỉ có 1 số đàn bà không sinh con, chứ không phải toàn thể đàn bà không sinh con), còn dị Phẩm lại hoàn toàn có (nghĩa là toàn thể Nguyễn văn A đều không sinh con). Trong trường hợp này, cái Nhân “Vì không sinh con” không thể xác định được Nguyễn văn A là đàn ông hay đàn bà, cho nên bị lỗi Bất Định.	
Lỗi thứ tám: Dị phần, đồng toàn bất định (Có tính cách đồng Phẩm mà lại bị xen vào 1 ít dị Phẩm).	
Trong trường hợp này Nhân cũng bị lỗi Bất Định. Như lập luận thức: Tông: Nguyễn văn A là đàn ông. Nhân: Vì không sinh con.	
Toàn thể đàn ông không sinh con đã đành, nhưng đàn bà cũng có người không sinh con, thế là Nhân bị xen vào 1 phần dị Phẩm, cho nên phạm lỗi Bất Định.	
Lỗi thứ chín: Câu phần bất định (Có 1 ít đồng Phẩm và 1 ít dị Phẩm).	
Nhân có 1 phần đồng Phẩm và cũng có 1 phần dị Phẩm, nhưng không đủ tính cách quan hệ với Tông, do đó không xác định sự thành lập Tông. Như Thanh Luận Sư đối với Thắng Luận Sư mà lập luận thức:	
Tông: Âm thanh là thường còn. Nhân: Vì không có tính chất ngại.	
Trong trường hợp này, “thường còn” lấy hư không, cực vi... làm đồng Phẩm, như thế thì “Vì không có tính chất ngại” chỉ đúng với hư không chứ không đúng với cực vi (bởi lẽ cực vi cũngcòn là vật chất, vẫn có tính chất ngại). Hoặc lấy cái bình, niềm vui... làm đồng Phẩm thì “Vì không có tính chất ngại” đúng với niềm vui mà không đúng với cái bình... Như vậy, Nhân đồng thời cùng quan hệ 1 phần với đồng Phẩm và 1 phần với dị Phẩm, không xác định được Tông là “thường còn” hay “vô thường”, cho nên bị lỗi bất định.	
Từ lỗi thứ 5 đến lỗi thứ 9, là do thiếu tính cách đồng Phẩm hoặc bị xen lẫn tính cách dị Phẩm mà có, gọi là 5 lỗi Bất Định về Nhân.	
Lỗi thứ mười: Tương Vi Quyết Định Bất Định, cũng gọi Tương vi quyết định. Đây là 1 lỗi đặc biệt trong 33 lỗi Nhân Minh. Trong 5 lỗi (từ lỗi thứ 5 đến lỗi thứ 9) được trình bày ở trên, đều do Nhân thiếu mất tướng thứ 2 hoặc tướng thứ 3 mà gây ra, do đó, không quyết định được sự thành lập Tông, nên là những lỗi Bất Định. Nhưng lỗi thứ 10 không thuộc vào loại Bất Định trên, vì, đứng về mặt lập luận mà nói thì Nhân trong trường hợp này đầy đủ cả 3 tướng, có thể chứng minh cho Tông, chứ không phải bất định như 5 trường hợp nói trên. Vấn đề ở đây là: Người lập luận chủ trương âm thanh là vô thường, kẻ đối phương thì chủ trương ngược lại: Âm thanh là thường còn. Tông nghĩa của 2 bên trái nhau, nhưng Nhân của 2 bên đều có đủ điều kiện thành lập Tông (nghĩa là đủ cả 3 tướng), nên không thể quyết định ai phải ai trái, để đến nỗi bị lỗi này. Trường hợp có thể gọi là “bất phân thắng bại”, nhưng theo Luận Lí Nhân Minh thì 2 bên bại cả, vì luận thức của đôi bên đều sai nên mới đến nỗi như thế.	
Cũng như trên đã nói, phái Thắng Luận chủ trương “Âm thanh là vô thường”, đứng trước phái Thanh sinh luận chủ trương “Âm thanh là thường còn” mà lập luận thức: Tông: Âm thanh là vô thường.	
Nhân: Vì là do sự động tác mà có ra. Dụ: Như cái bình...	
Đó là 1 luận thức mà phần Nhân hoàn toàn đầy đủ, không thiếu 1 điều kiện nào trong 3 tướng. Nhưng, vì phái Thanh sinh luận cùng với phái Thắng Luận đều thừa nhận là “tính chất của âm thanh có thể nghe được”, có thể là “thường còn”, cho nên phái Thanh sinh luận lại đối với Thắng luận mà lập:	
Tông: Âm thanh là thường còn. Nhân: Vì là cái nghe được.	
Dụ: Ví như tính chất của âm thanh. Vì cả 2 phái đều thừa nhận “tính chất âm thanh có thể nghe thấy, có thể thường còn” nên luận thức sau vẫn đầy đủ 3 điều kiện (phái Thanh sinh luận liệt tính chất âm thanh vào đồng Phẩm với Tông). Luận thức của 2 bên đều đầy đủ, không ai thuyết phục được ai, như vậy, trên lập trường Nhân Minh đều bị lỗi bất định. Lập luận đúng, nhưng không tìm thấy lỗi của đối phương nên cũng bị lỗi.Trong trường hợp như thế thì phải dùng 1 thứ Nhân hoàn toàn hơn để thuyết phục đối phương.	
Lỗi thứ mười một: Pháp tự tướng tương vi (Trái với chủ trương của Tông). “Pháp” là danh từ sau (hậu trần) của Tông, trái với ý nghĩa của Tông. Như lập luận thức:
Tông: Anh A sẽ không phải chết. Nhân: Vì anh ta là 1 sinh vật.	
Không một sinh vật nào mà sẽ không chết, như vậy rõ ràng “sinh vật” đã mâu thuẫn với ý nghĩa “sẽ không phải chết”, nên phạm lỗi Pháp tự tướng tương vi.	
Lỗi thứ mười hai: Pháp Sai Biệt tương vi (Trái với chủ trương của Tông).	
Lỗi này do Nhân trái với ý nghĩa ẩn tàng trong Tông. Như muốn chứng minh sự tồn tại của 1 nguyên lí duy nhất sáng tạo ra muôn vật mà lập luận thức:	
Tông: Muôn vật phải là do 1 cái gì khác tạo ra.	
Nhân: Vì tự mình không thể tạo ra mình được.	
Dụ: Ví như đồ vật nhân tạo.	
Đứng về phương diện ngôn ngữ mà nhận xét, thì luận thức trên đây không có 1 lỗi nào có thể chỉ trích hay bác bỏ được. Thiên Chúa Giáo chủ trương Thần tạo ra muôn vật và ở ngoài vòng muôn vật. Và câu “do 1 cái gì khác tạo ra” ấy không phải là 1 nguyên nhân khác, 1 điều kiện khác mà chính là muốn nói “do 1 vị thần duy nhất tạo ra”.	
Chỉ vì sợ bị lỗi bất cực thành nên phải nói gián tiếp như thế. Tại sao? Vì cái Nhân “tự mình không thể tạo ra mình được” đã là mâu thuẫn hẳn với ý nghĩa của Tông rồi.Vì nếu mình không thể tự tạo ra mình, thì vị thần duy nhất kia do ai tạo ra? Không lẽ vị thần ấy lại tự tạo ra mình?	
Lỗi thứ mười ba: Hữu Pháp Tự Tướng Tương Vi (Trái với danh từ trước).	
Lỗi này là do Nhân trái với ý nghĩa trong danh từ trước (tiền trần) của Tông. Như Thắng Luận Sư lập luận thức:	
Tông: Tính có không phải là Thực, là Đức, là Nghiệp.	
Nhân: Vì có 1 Thực, vì có Đức, Nghiệp. Trong trường hợp này, Nhân dùng “tính có” (Hữu tính) để phủ định Thực, Đức, Nghiệp, nhưng đồng thời cũng lại phủ định luôn cả Tính có. Vì thế nên bị lỗi.	
Lỗi thứ mười bốn: Hữu Pháp Sai Biệt Tương Vi (Mâu thuẫn với ý nghĩa ẩn tàng trong danh từ trước của Tông).	
Như lập luận thức: Tông: Có một đấng thường trụ. Nhân: Vì không có hình tướng.
Ý của người lập luận là muốn lập 1 đấng Tạo hóa tạo ra muôn vật, nhưng nếu bị đối phương bác bỏ bằng luận thức:	
Tông: Đấng ấy của ông là thường trụ, nhưng không tạo ra được vật gì cả. Nhân: Vì không có hình tướng.	
Thì người lập luận sẽ bị lỗi “mâu thuẫn với ý nghĩa ẩn tàng trong danh từ trước của Tông” mà mình muốn thành lập. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Đại Sớ tư sao Q.4; Đông Phương Luận Lí Học (Nhất Hạnh)]. (xt. Nhân Minh Tam Tướng, Nhân Minh).	
 	
Nhân Thể	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Trong Luận Thức Nhân Minh, ý nghĩa của Nhân (lí do) đối với danh từ trước (Hữu Pháp) của Tông được cả 2 bên lập luận và địch luận thừa nhận. Như lập luận thức:
Tông: Âm thanh là vô thường. Nhân: Vì là do tính tác động tạo ra. Trên đây, ý nghĩa “do tính tác động tạo ra” là Nhân thể, được cả Thanh Luận Sư và tín đồ Phật Giáo công nhận. Lại khi giải thích Nhân thể phải dựa vào ngôn ngữ, phân biệt Nhân thể phải nhờ trí tuệ, vì thế Nhân thể có 6 nghĩa, gọi là Lục nhân, gồm 3 sinh nhân của người lập luận là: Ngôn sinh nhân, Trí sinh nhân và Nghĩa sinh nhân. Vì 3 nhân này có thể làm cho địch luận (người vấn nạn) sinh ra sự hiểu biết, nên gọi là Sinh Nhân. Và 3 liễu nhân của người địch luận là: Trí liễu nhân, Ngôn liễu nhân và Nghĩa liễu nhân. Vì 3 nhân này có thể làm cho người địch luận hiểu rõ (liễu ngộ) được lí nghĩa của người lập luận, cho nên gọi là Liễu Nhân. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng, phần cuối]. (xt. Lục Nhân, Nhân Minh). 	
 	
Nhân Thi Thiết Luận 	
● Pàli: Puggala-paĩĩatti.	
Hán âm: Bổ Đặc Già La Bộn Na Để.	
Tác phẩm, phân loại và thuyết minh về Bổ Đặc Già La, là 1 trong 7 bộ luận bằng tiếng Pàli của Phật Giáo Thượng Tọa Bộ Nam Truyền.	
Nội dung chủ yếu của luận này là bàn về Nhân ngã thi thiết trong 6 thi thiết (Uẩn, Xứ, Giới, Căn, Đế, Nhân ngã) và về các chủng loại của nhân ngã. Toàn bộ chia làm 2 phần: Phần Luận mẫu (Pàli: Màtikà) và phần Giải thuyết. Phần Giải thuyết là bộ phận chủ yếu của sách này. Phổ Thông cho rằng sách này và luận Phân biệt là 2 trứ tác sớm nhất trong 7 bộ luậnPàli, đồng thời, giữa luận này và Phẩm Nhân trong Luận Xá Lợi Phất A Tì Đàm (Hán dịch) cùng với Luận Tập Dị Môn Túc có quan hệ mật thiết với nhau. Hiện nay nguyên văn của luận này đã được xuất bản cùng với các bản dịch tiếng Anh (A Designation of Human Types, P.T.S.1924) và tiếng Nhật (quyển 47 trong Đại Tạng Kinh Nam Truyền). [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1; A Tì Đạt Ma Luận Thư Chi Nghiên Cứu; A History of Pàli Literature by B.C.Law].	
 	
Nhân Thiên	
● Chỉ cho cõi người và cõi trời trong 10 cõi, 6 đường.	
Kinh Hoa Nghiêm quyển 5 (Đại 9, 424 thượng) nói: “Lìa bỏ thú vui của cõi trời, cõi người, thường hành tâm Đại Từ”.	
PhẩmTòng Địa Dũng Xuất trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 41 trung) nói: “Thường ưa nơi vắng lặng, siêng năng tinh tiến, chưa từng nghỉ ngơi, cũng không trụ nơi cõi người, cõi trời”. [X. Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán Q.2].	
 	
Nhân Thiên Bảo Giám	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Đàm tú soạn vào đời Nam Tống, được khắc bản in vào khoảng năm Thiệu Định (1228-1233) đời vua Lí Tông.	
Về nội dung, tác giả đã căn cứ vào kinh, luật, luận của Phật Giáo, các sách Nho và Lão, biên tập vài trăm điều mục gồm những đoạn văn có lời hay ý đẹp về gương tu hành và những điều cần biết của người học đạo. 	
 	
Nhân Thiên Nhãn Mục	
● Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Hối nham	
Trí chiêu soạn vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 48.	
Nội dung sách này thu tập những thiên văn thơ, kệ tụng, lời khai thị Đại Chúng của các bậc Tổ Sư và cương yếu của 5 phái Thiền Tông đương thời: Lâm Tế, Vân Môn, Tào Động, Qui Ngưỡng và Pháp Nhãn để nêu rõ đặc trưng của 5 phái.	
Sách này và luận Tông môn thập qui của ngài Pháp Nhãn Văn Ích rất nổi tiếng trong Thiền Lâm Trung Quốc.	
 	
Nhân Thiên Thắng Diệu Thiện Quả 	
● Quả báo tốt đẹp của 2 cõi trời, người trong 6 đường.	
So với quả báo của 4 cõi khác (địa ngục, ngã quỉ, súc sinh, A Tu La) thì có thể nói quả báo của cõi trời, cõi người tốt đẹp hơn nhiều, nên gọi là Thắng diệu thiện quả (quả tốt đẹp vượt trội).	
 	
Nhân Thiên Trí Kính Nguyện 	
● Cũng Gọi Linh Thành Tôn Đức Nguyện, Văn Danh Tu Hành Đắc Tha Kính Ích Nguyện, Văn Danh Đắc Ích Nguyện, Tác Lễ Trí Kính Nguyện, Văn Danh Tu Hành Chúng Sở Kính Trọng Nguyện, Văn Danh Kính Trọng Nguyện. Nguyện thứ 37 trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà ghi trong Kinh Vô Lượng Thọ. Lời văn nguyện tùy các bản dịch bất đồng mà có hơi khác nhau.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 268 hạ) chép: “Khi tôi thành Phật, các trời và người ở vô lượng bất khả tư nghị thế giới của chư Phật trong 10 phương, nếu nghe danh hiệu của tôi mà 5 vóc sát đất, hay cúi đầu làm lễ, vui mừng tin ưa, tu hạnh Bồ Tát, thì sẽ được tất cả trời và người chí thành cung kính. Nếu không như thế thì tôi không chứng ngôi Chính Giác”. [X. Vô Lượng Thọ Như Lai hội (bản dịch đời Đường); Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm (bản dịch đời Tống); Vô Lượng Thọ Kinh Sao; Cửu Phẩm Vãng Sinh Nghĩa].	
 	
Nhân Thuận Dư Phương	
● Từ ngữ hiển bày sự sai biệt giữa trời, người, Thanh Văn... ở cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Nhân là vì lẽ; Thuận là thuận theo; Dư phương chỉ cho các thế giới rộng lớn được giáo hóa.	
Tịnh Độ Cực Lạc thực ra không có sự sai khác giữa người và trời, nhưng vì lí do tiếp dẫn chúng sinh ở các thế giới trong 10 phương, nên thuận theo tướng của thế giới mà lập ra các tên gọi người, trời... “Thuận theo” có 3 nghĩa:	
1.Nói theo bản nghiệp: Theo lời ngài	
Nghĩa Tịch được trích dẫn trong Lục Yếu Sao quyển 4, thì trong số những người vãng sinh, có người được sinh làm người, có người được sinh làm trời, khi họ sinh về Tịnh Độ, tuy hình dáng không khác nhau, nhưng vì thuận theo bản nghiệp của họ mà có tên gọi người, trời...	
2.Nói theo chỗ ở: Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập quyển 4 có nói về tướng của cõi Phật Tịnh Quang minh, theo đó thì trong cõi Phật không có tên gọi Nhị Thừa, tất cả đều là Bồ Tát bất thoái chuyển, các vị Bồ Tát sống lâu nửa kiếp, không có người, trời khácnhau, ở trên mặt đất là người, trụ trên hư không là trời.	
3.Nói theo tên gọi cũ: Vãng Sinh Luận Chú quyển thượng cho rằng Thanh Văn là từ phương khác sinh về Tịnh Độ, vì vẫn dùng tên cũ nên gọi là Thanh Văn. [X. Kinh Vô Lượng Thọ; Tán A Di Đà Phật Kệ].	
 	
Nhân Tiên	
● Từ tôn xưng Đức Phật.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 2 (Đại 12, 375 hạ) nói: “Xa lìa bậc Nhân tiên, không thể cứu được nữa”.	
 	
Nhân Tính	
● Phạm, Pàli: Sìvali.	
Hán âm: Thi Lợi Ca, Thi Bà La, Thế Bạt La, Thi Bạt La.	
Cũng gọi Nhân Cát.	
Đệ tử của Đức Phật, thuộc dòng Sát Đế Lợi.Ngài bẩm tính nhân từ nên gọi là Nhân tính.	
Vào các kiếp quá khứ, Ngài thường đem tiền của tặng cho người nghèo, nhờ thiện nghiệp ấy nên nhiều đời Ngài được sinh vào cõi trời, cõi người, phúc đức đầy đủ. Đến khi Đức Phật ra đời, Ngài được làm đệ tử, chứng quả A La Hán, được xếp vào hàng “Chúng đồng văn” (Đại Chúng cùng nghe) trong hội tọa Kinh Vô Lượng Thọ. [X. Kinh Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bản Khởi; Luận Đại Trí Độ Q.24].	
 	
Nhân Tôn	
● Bậc tôn quí trong loài người, là từ tôn xưng Đức Phật.	
Phẩm Tựa Kinh Tăng Nhất A Hàm (Đại 2, 550 thượng) nói: “Bậc nhân tôn nói Lục Độ Ba La Mật”.	
 	
Nhân Trích Luận	
● Cũng gọi Nhân Nhất Trích Luận.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Pháp Xứng người Nam Ấn Độ soạn vào khoảng thế kỉ VI, VII, 1 trong 7 bộ luận về Nhân Minh. Nội dung nói rõ về qui tắc thành lập Nhân(lí do). Theo qui định của 3 chùa lớn thuộc phái Cách Lỗ của Phật Giáo Tây Tạng thì luận này được xếp vào loại sách nhập môn của người học tập Nhân Minh. Về sách chú thích luận này thì có Quảng chú của ngài Luật Thiên.	
 	
Nhân Trung Hữu Quả	
● Phạm: Sat-kàrya.	
Trong nhân có sẵn tính chất của quả.	
Đây là chủ trương của học phái Số Luận trong 6 phái Triết học ở Ấn Độ đời xưa.
Học phái này cho rằng sự sinh thành của muôn vật là sự khai phát của tự tính, vì thế trong tự tính tự nhiên đã có sẵn tính chất quả của muôn vật, như từ cát không thể ép cho ra dầu, nhưng ép vừng (mè) thì được dầu; nếu trong nhân không có sẵn tính quả thì không thể sinh ra quả. Thuyết này ngược lại với thuyết “Trong nhân không quả” của học phái Thắng Luận. [X. Luận Kim Thất Thập Q.thượng; Luận Du Già Sư Địa Q.6; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.9; Ma Ha Chỉ Quán Q.10, thượng]. (xt. Nhân Trung Vô Quả).	
 	
Nhân Trung Hữu Quả Tông	
● Cũng gọi Nhân Trung Hữu Quả luận. Tông phái ngoại đạo chấp trước trong nhân của các pháp đã có sẵn tính chất của quả, 1 trong 16 tông ngoại đạo ở Ấn Độ cổ đại.
Ngoại đạo này chủ trương trong nhân đã có tính chất của quả rồi, chẳng hạn muốn có gạo nếp thì phải cấy lúa nếp, chứ trồng ngô thì không thể có được gạo nếp. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.6; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.9; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1]. (xt. Nhân Trung Hữu Quả, Vũ Chúng Ngoại Đạo).	
 	
Nhân Trung Ngưu Vương	
● Cũng gọi Nhân Trung Tượng Vương, Nhân Trung Long Vương, Nhân Trung Sư Tử, Nhân Trung Liên Hoa Phân Đà Lợi, Nhân Trung Trượng Phu, Nhân Trung Lương Mã, Nhân Sư Tử, Nhân Trung Đặc Ngự.	
Đức hiệu của Phật. Ngưu vương, Tượng vương, Long Vương, Liên Hoa phân đà lợi v.v... trong loài người là những lời khen ngợi đức hạnh rộng lớn vô biên của Phật ví như sức mạnh của trâu chúa, rồng chúa, voi chúa và sự quí hiếm của hoa sen trắng... vậy.	
Theo Luận Du Già Sư Địa quyển 82, thì do Phật có cái đức chế ngự Đại Chúng nên gọi là Nhân Trung ngưu vương. [X. Kinh Li Cấu Tuệ Bồ Tát Sở Vấn Lễ Phật Pháp; Luận Đại Trí Độ Q.8].	
 	
Nhân Trung Phân Đà Lợi Hoa 	
● I.Nhân Trung Phân Đà Lợi Hoa.	
Phạm: Puịđarìka.	
Hán dịch: Bạch Liên Hoa.	
Hoa sen trắng trong loài người.Vì hoa sen trắng thanh khiết, quí hiếm nên được dùng làm đức hiệu của Phật. [X. Kinh Niết Bàn Q.18 (bản Bắc)]. 	
● II.Nhân Trung Phân Đà Lợi Hoa.	
Từ ngữ khen tặng người niệm Phật. Vì những người niệm Phật là rất quí, như hoa sen trắng. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ]. (xt. Liên Hoa).	
 	
Nhân Trung Sư Tử	
● I.Nhân Trung Sư Tử.	
Cũng gọi Nhân Hùng Sư Tử, Nhân Sư Tử Vương, Nhân Sư Tử.	
Sư Tử trong loài người.Từ ngữ tôn xưng Đức Phật. Vì Ngài là bậc hùng dũng nhất trong loài người, giống như sư tử là chúa của trăm loài thú.	
Theo Luận Đại Trí Độ quyển 7, sư tử một mình đi giữa các loài thú mà không sợ hãi, có thể hàng phục tất cả. Đức Phật cũng thế, ở trong 96 thứ ngoại đạo mà hàng phục tất cả, chẳng sợ hãi, nên gọi là Nhân sư tử. [X. Kinh Niết Bàn Q.33 (bản Bắc); Kinh Vô Lượng Thọ].	
● II.Nhân Trung Sư Tử.	
Tiếng tôn xưng ngài Phật Đà Tư Na.	
Theo lời Bạt trong Trị thiền bệnh bí yếu pháp, thì vị sa môn Đại Thừa tên là Phật Đà Tư Na là bậc thiên tài xuất chúng, một mình đi qua các nước, có thể tụng nửa ức kệ, thông suốt pháp thiền, người đời gọi ngài là Nhân Trung Sư Tử. [X. Luận Đại Trí Độ Q.8]. 	
 	
Nhân Trung Tam Ác	
● Ba hạng người ác trong loài người.Tức là: Hạng Nhất Xiển Đề, người phỉ báng Đại Thừa và người phạm 4 giới cấm nặng (sát sinh, trộm cắp, dâm dục, nói dối). (xt. Nhất Xiển Đề, Tứ Trọng Cấm). 	
 	
Nhân Trung Thụ 	
● Cây giữa loài người, đức hiệu của Phật. Thân nghiệp của Phật có khả năng làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, diệt tan nhiệt não, cũng như cây cối che mát cho mọi loài.
Kinh Nhân Vương quyển thượng (Đại 8, 838 thượng) nói: “Đấng Pháp Vương vô thượng như cây Đại thụ giữa loài người, tỏa bóng che mát khắp vô lượng chúng sinh”. 	
 	
Nhân Trung Thuyết Quả...	
● Phạm: Sat-kàrya-vàda.	
Đối lại: Quả Trung Thuyết Nhân.	
Trong “nhân” nói “quả”, tức là đối với nguyên nhân mà giả đặt ra cái tên gọi kết quả.	
Trong trường hợp dùng sự quan hệ giữa sợi (nhân) và quần áo (quả) làm ví dụ, rồi nếu nói “sợi tức là quần áo” thì đó là trong nhân nói quả; còn nếu nói “quần áo tức là sợi” thì đó là trong quả nói nhân.	
Cứ theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 37 (bản Bắc) thì Đức Như Lai có khi trong nhân nói quả, có khi trong quả nói nhân. Như người thế gian nói “đất sét tức là bình”, “sợi tức là áo”... đó là trong nhân nói quả; còn nếu nói “trâu tức là cỏ nước”, “người tức là ăn” thì đó là trong quả nói nhân. [X. Luận Đại Trí Độ Q.18, 31, 43; Luận Thành Thực Q.15]. (xt. Quả Trung Thuyết Nhân).	
 	
Nhân Trung Tôn	
● Bậc tôn quí nhất trong loài người, là từ ngữ kính xưng Đức Phật.	
Phẩm Tựa trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 4 trung) nói: “Có Đức Phật, bậc nhân trung tôn, hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh”. 	
 	
Nhân Trung Vô Quả	
● Phạm: A-sat-kàrya.	
Đối lại: Nhân Trung Hữu Quả.	
Nghĩa là trong nhân không nhất định đã có sẵn tính chất của quả. Đây là chủ trương của học phái Thắng Luận trong 6 phái Triết học ở Ấn Độ đời xưa.	
Học phái này cho rằng nhân có 2 loại là nhân hòa hợp và nhân không hòa hợp, phải cần có các nhân hòa hợp mới có quả, như đất sét tuy là nhân của cái bình, nhưng phải đợi các trợ nhân thì mới thành bình, bởi thế phái này lập thuyết nhân quả khác nhau. [X. Luận Kim Thất Thập Q.thượng; Trung Quán Luận Sớ Q.2, phần đầu; Bách Luận Sớ Q.hạ, phần đầu; Ma Ha Chỉ Quán Q.10, thượng]. (xt. Nhân Trung Hữu Quả).	
 	
Nhân Trực	
● Chức vụ thuộc Trực đàn liêu trông coi việc trao nhân duyên huyết mạch trong pháp hội truyền giới của Thiền Lâm. [X. Thụ Giới Hội Tác Pháp trong Tào Động Tông Hành Trì Quĩ Phạm Q.2].	
 	
Nhân Tự	
● I.Nhân Tự.	
Chỉ cho chữ (hùô, Hồng). Chữ Hồng là chủng tử của Bồ Tát Quang, có nghĩa diệt trừ sạch nghiệp nhân nên gọi là Nhân tự. Chữ Hồng cũng là chủng tử của đức A Súc Như Lai, biểu thị đức của tâm bồđềtrong sạch.	
Cứ theo Kinh Du Kì, từ Nhân tự Kim Cương có năng lực phát sinh lửa mạnh, thiêu đốt những sự không tốt lành.	
● II.Nhân Tự.	
Chỉ cho chữ (a), chữ (a, ác). Chữ A là chủng tử của tâm bồ đề, có nghĩa là nhân nên gọi là Nhân tự. Chữ Ác là chủng tử của Kim Cương Tát Đỏa trong hội Yết Ma, thể của nó lấy tâm bồ đề làm nhân nên gọi là Nhân tự. 	
 	
Nhân Tướng	
● Tướng nhân sinh ra muôn pháp, 1 trong 3 tướng của thức A Lại Da.	
Thức A Lại Da có năng lực thu giữ hết thảy chủng tử, là nguyên nhân sinh ra muôn pháp, vì thế gọi là Nhân tướng. Nhân tướng có 2 nghĩa:	
1.Y trì nhân: Giữ gìn chủng tử các pháp không để mất.	
2.Sinh khởi quán: Chủng Tử chính là nhân duyên gần để hiện khởi các pháp. [X. Luận Thành Duy Thức Q.2; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.4]. (xt. A Lại Da Tam Tướng).	
 	
Nhân Vật Thủy Nghĩa Luận 	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Khang Pháp Sướng soạn vào đời Đông Tấn, hiện đã thất lạc.	
Nội dung sách này thuật lại các cuộc luận bàn về những điều không tưởng của các nhân vật đương thời.	
Thời vua Thành Đế (ở ngôi 326-342), ngài Khang Pháp Sướng cùng với các học giả Bát Nhã như: Khang Tăng Uyên, Chi Mẫn Độ... đi về miền Nam, thường cầm phất trần tha thẩn ở chỗ ngã tư đường, mỗi khi gặp danh sĩ thì đàm luận suông từ sáng sớm đến chiều tối.Danh sĩ thời bấy giờ là Dữu lượng từng hỏi (Đại 49, 74 thượng): “- Cái phất trần này vì sao còn mãi? Khang Pháp Sướng đáp: - Người liêm khiết chẳng cầu, kẻ tham lam thì không cho, nên nó còn mãi”. Thời Lục Triều vì loạn lạc nên chúng tăng ở Hoa bắc lánh xuống miền Nam và thường tiếp xúc, đàm luận với các danh sĩ. Do đó, loại trứ tác như trên đã được soạn thuật để cho hợp với sở thích thanh đàm của giới quí tộc Giang Nam đương thời.[X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.8; Lương Cao Tăng Truyện Q.4].	
 	
Nhân Vị	
● Đối lại: Quả vị.	
Đồng nghĩa: Nhân địa.	
Giai vị tu nhân Phật, tức là những giai vị tu hành, khi chưa chứng được quả Phật, cho nên gọi là Nhân Vị. (xt. Nhân Địa).	
 	
Nhân Vị Vạn Hạnh 	
● Đối lại: Quả địa vạn đức.	
Từ gọi chung muôn hạnh được tu ở Nhân Vị.	
Muốn thành quả Phật thì lúc ở Nhân Vị cần phải tu muôn hạnh, chứa góp muôn điều thiện, nhờ đó mới có thể chứng được quả Phật. (xt. Quả Địa Vạn Đức). 	
 	
Nhân Viên Quả Mãn	
● Muôn hạnh ở nhân vị đã tròn, muôn đức ở quả vị đã đủ.	
Kinh Tâm Địa Quán quyển 1 (Đại 3, 295 thượng) nói: “Ba Tăng Kì Kiếp độ chúng sinh, Siêng tu tám vạn Ba La Mật.	
Nhân tròn quả đủ thành chính giác, Thọ mệnh thường nhiên chẳng đến đi”. 	
 	
Nhân Vương	
● I.Nhân Vương.	
Từ tôn xưng Đức Phật. Đức Phật hiệu là Năng Nhân, là Pháp Vương, nên gọi chung là Nhân Vương.	
● II.Nhân Vương.	
Chỉ cho 16 vị Quốc vương của 16 nước lớn ở Ấn Độ thời xưa được ghi trong Kinh Nhân Vương.	
● III.Nhân Vương. 	
Cũng gọi Nhị Vương Tôn, Nhị Thiên Vương.	
Hai vị lực sĩ Kim Cương được thờ ở 2 bên cổng chùa để thủ hộ. Vị bên trái là Mật Tích Kim Cương, vị bên phải là Na La Diên Kim Cương. (xt. Nhị Vương Tôn).
 	
Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh 	
● Cũng gọi Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Hộ Quốc Kinh, Nhân Vương Bát Nhã Kinh, Nhân Vương Kinh.	
Kinh, 2 quyển, do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần, được thu vào Đại Chính Tạng tập 8.	
Kinh này được chia làm 8 Phẩm: Phẩm Tựa, Phẩm Quán Không, Phẩm Bồ Tát Giáo Hóa, Phẩm Nhị Đế, Phẩm Hộ Quốc, Phẩm Tán Hoa, Phẩm Thụ Trì và Phẩm Chúc Lụy. Nội dung kinh này Đức Phật nói cho 16 vị Đại Quốc vương nghe về hạnh gìn giữ quả Phật, Thập Địa và nhân duyên giữ gìn đất nước và nếu giảng nói, thụ trì kinh này thì được tiêu tai tăng phúc. Kinh này cùng với Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Quang Minh là 3 bộ kinh hộ quốc; khi tu pháp hội Nhân Vương thì tụng 3 bộ kinh này.	
Cứ theo Lịch Đại Tam Bảo Kỉ thì kinh này có 3 người dịch là: Trúc Pháp Hộ, Cưu Ma La Thập và Chân Đế. Đại Đường Nội Điển Lục và các bộ Mục lục sau đó đều theo thuyết trên. Nhưng Xuất Tam Tạng Kí Tập thì xếp kinh này vào Thất Dịch Tạp Kinh Lục (Những kinh mất tên người dịch). Còn Chúng Kinh Mục Lục (Pháp Kinh Lục) quyển 2 đời Tùy Thì xếp kinh này vào Nghi Hoặc lục, cho rằng không phải do ngài Cưu Ma La Thập hoặc Trúc Pháp Hộ dịch.	
Niên hiệu Vĩnh Thái năm đầu (765) đời Đường, vua Đại Tông ban sắc cho Tam Tạng Bất Không dịch lại, lấy tựa đề là Nhân Vương hộ quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh (gọi tắt: Nhân Vương Hộ Quốc Kinh, Tân dịch Nhân Vương Kinh), gồm 2 quyển 8 Phẩm, được thu vào Đại Chính Tạng tập 8, văn từ trong bản dịch này hơi giống với bản dịch cũ.	
Về sách chú sớ thì bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập có: Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ 5 quyển (ngài Trí Khải giảng, đệ tử Quán Đính ghi), Nhân Vương Bát Nhã Kinh Sớ 6 quyển (Cát Tạng), Nhân Vương Kinh Sớ 6 quyển (Viên Trắc). Còn chú sớ bản dịch của ngài Bất Không thì có: Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ 3 quyển (Lương Bí), Nhân Vương Kinh Sớ 4 quyển (Tịnh nguyên)v.v... [X. Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ Q.1 (Trí Khải); Du Già Sư Địa Luận Lược Toản Q.10; Đại Đường Nội Điển Lục Q.2-4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2, 4, 6]. 	
 	
Nhân Vương Chú	
● Tức Đà La Ni được nói trong Kinh Nhân Vương. Đà La Ni này là pháp môn thù thắng của hết thảy chư Phật. [X. Phẩm Phụng Trì trong Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa].	
 	
Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Đạo Tràng Niêm Tụng Nghi Quĩ 	
● Cũng gọi Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quĩ, Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Nghi Quĩ, Nhân Vương Niệm Tụng Nghi Quĩ.	
Nghi quĩ, 1 quyển, do ngài Tam Tạng Bất Không dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 19.	
Nghi quĩ này giải thích Phẩm Phụng Trì trong Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa quyển hạ, đồng thời, nói rõ qui tắc kiến lập Nhân Vương Kinh Pháp Mạn Đồ La và thứ tự tu pháp này. Toàn sách chia làm 5 khoa:	
1.Nói rõ việc Bồ Tát hiện uy đức.	
2.Qui tắc kiến lập Mạn Đồ La.	
3.Pháp tắc vào đạo tràng.	
4.Giải thích pháp quán Văn tự đà la ni.	
5.Đà La Ni quán tưởng bố tự luân. Trong Súc Loát Đại Tạng Kinh, Nghi quĩ này được chia làm 2 quyển. Ngoài ra, Nhân Vương Bát Nhã Niệm Tụng Pháp do ngài Tam Tạng Bất Không dịch là do chỉnh lí khoa thứ 3 đến khoa thứ 5 trong Nghi Quĩ này mà thành 1 quyển (cũng được thu vào Đại Chính Tạng tập 19), văn từ hơi khác.
 	
Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ	
● Cũng gọi Tân dịch Nhân Vương Bát Nhã Kinh Sớ, Tân Dịch Nhân Vương Kinh Sớ. Kinh Sớ, 3 quyển, do ngài Lương Bí soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 33.	
Đây là sách chú thích Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa 2 quyển, bản dịch của ngài Tam Tạng Bất Không đời Đường.	
Nội dung sách này trước hết giải thích sơ lược về đề kinh và đại ý kinh, kế đến lập 4 môn: Duyên Khởi của kinh, Thuyết minh tông thể, Sở nhiếp sở bị và Giải thích kinh văn. [X. Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.15, 16; Chư A Xà Lê Chân Ngôn Mật Giáo Bộ Loại Tổng Lục Q.thượng].	
 	
Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ 	
● Kinh sớ, 5 quyển, do ngài Trí Khải đời Tùy giảng, đệ tử Quán Đính ghi, được thu vào Đại Chính Tạng tập 33.	
Đây là sách chú thích Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa 2 quyển, do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần. Trước hết dùng Ngũ Trùng Huyền Nghĩa trình bày đại ý của kinh, sau đó là giải thích văn kinh.	
Cứ theo Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện, thì vào cuối thời Trần, ngài Trí Khải có tuyên giảng Kinh Nhân Vương Bát Nhã 2 lần. Phương pháp chú thích Kinh Nhân Vương trong sách này đại khái cũng giống như cách chú thích trong Thiên Thai tam Đại bộ, tức là cũng dùng Ngũ Trùng Huyền Nghĩa, Tứ thích... để giải thích văn kinh, nhưng phần thích nghĩa thì kém sinh động, nên e rằng bộ kinh sớ này có lẽ đã do người đời sau soạn, rồi mượn tên của ngài Trí Khải.[X. Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Bắc Tạng Mục Lục Q.4; Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Tam Tạng Mục Lục; Duyệt Tạng Tri Tân Q.36].	
 	
Nhân Vương Hội	
● Cũng gọi Nhân Vương Trai, Nhân Vương Bát Nhã Hội, Nhân Vương Đạo Tràng, Bách Tòa Đạo Tràng, Bách Tòa Hội.	
Pháp Hội tuyên giảng và tán thán Kinh Nhân Vương Bát Nhã để cầu nguyện mưa hòa gió thuận, đất nước thanh bình, nhân dân an lạc.	
Theo Kinh Nhân Vương, khi nước nhà bị tai nạn loạn lạc, nếu trì tụng kinh này thì mùa màng bội thu, dân giầu nước yên.	
Tại Trung Quốc, vào năm Vĩnh định thứ 3 (559) đời vua Vũ Đế nhà Trần thời Nam Bắc Triều, vua ban sắc thiết lập Nhân Vương Đại trai trong cung, đó là khởi nguồn của loại pháp hội này. Từ đó về sau, mỗi năm cử hành pháp hội 2 lần, giảng Kinh Nhân Vương Bát Nhã. Năm Chí Đức thứ 3 (585), Trần hậu chủ (kế vị Vũ Đế) thỉnh Đại Sư Trí Khải chủ giảng Nhân Vương Bát Nhã bách tòa ở điện Thái Cực.	
Năm Trinh Quán thứ 3 (629) đời Đường, vua Thái Tông ban sắc cho tăng ni trong kinh thành, ngày 27 hàng tháng hành đạo, giảng tụng Kinh Nhân Vương để cầu phúc cho nước nhà. Thời vua Đại Tông, ngài Tam Tạng Bất Không dịch Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa (bản dịch mới), cũng nhiều lần lập hội giảng tụng, hoặc cầu mưa, hoặc cầu dẹp yên quân giặc. Đời sau, loại pháp hội này rất thịnh hành.	
Tại Nhật Bản, Thiên Hoàng Tề minh thiết lập pháp hội tu Nhân Vương Bát Nhã lần đầu tiên vào năm Tề minh thứ 6 (660). Từ đó về sau, mỗi khi Thiên Hoàng lên ngôi thì khắp nơi trên toàn quốc đều tu pháp hội Nhân Vương Bát Nhã, gọi là Nhất Đại nhất độ Nhân Vương Hội.Ngoài ra còn có hội Nhân Vương lâm thời được cử hành vào những dịp lễ lớn của quốc gia, hội Nhân Vương trong 2 mùa Xuân và Thu, hội Nhân Vương của Mạc Phủ v.v...	
Tại Cao Li, từ vua Văn Tông (1047-1082) trở về sau, cũng có nhiều lần thiết lập Bách tòa Nhân Vương hội.[X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.6, 37, 39; Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện; Quốc Thanh Bách Lục Q.1; Tục Cao Tăng Truyện Q.7; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.14, 16; Nhật Bản Thư Kỉ Q.26, 29, 30; Cao Li Sử Q.4-10].	
 	
Nhân Vương Kinh Mạn Đồ La 	
● Mạn Đồ La được vẽ theo hình Nhân Vương và Nhân Vương đạo tràng niệm tụng Nghi Quĩ để dùng khi tu pháp Kinh Nhân Vương. Có 2 loại: 	
1.Mạn Đồ La treo trong đạo tràng:	
Trong Mạn Đồ La này có vẽ 5 vị Bồ Tát ở 5 phương là: Kim Cương Thủ, Kim Cương Bảo, Kim Cương Lợi, Kim Cương Dược Xoa và Kim Cương Ba La Mật Đa. Rồi vẽ 5 thân Chính Pháp Luân của 5 vị Bồ Tát này là: Phổ Hiền, Hư Không, Văn Thù Sư Lợi, Tồi Nhất Thiết Ma Oán và Chuyển Pháp Luân. Sau hết, vẽ 5 thân Giáo lệnh của 5 Bồ Tát là 5 vị Đại Minh Vương: Hàng Tam Thế, Cam Lộ quân đồ lợi, Đại Uy Đức, Tịnh thân Kim Cương, Bất Động, cùng các quyến thuộc.	
2.Mạn Đồ La trải trên đàn lớn: Trong 4 lớp của đàn, theo thứ tự vẽ thân Chính Pháp Luân của 5 vị Bồ Tát ở 5 phương, hình Tam Muội Da của 4 Bồ Tát nội cúng dường, 4 Bồ Tát ngoại cúng dường và 4 Nhiếp Bồ Tát. [X. Phẩm Phụng Trì trong Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.hạ]. 	
 	
Nhân Vương Kinh Pháp	
● Pháp bí mật được tu theo tinh thần trong các Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa và Nhân Vương hộ quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh đạo tràng Nghi Quĩ để cầu giữ vững quốc gia, tăng trưởng tuổi thọ, thiên hạ thái bình và tiêu trừ 7 nạn (mặt trời mặt trăng, các ngôi sao, nước cuốn, lửa cháy, bão táp, khô hạn, chiến tranh).	
Đàn tràng được thiết trí khi tu pháp này gồm: Đàn lớn, đàn Hộ Ma, đàn 12 vị trời và đàn Thánh Thiên; kinh chú tụng trì là Kinh Nhân Vương và Đà La Ni Nhân Vương Bát Nhã...	
Pháp này cùng với Thỉnh vũ kinh pháp, Khổng Tước Kinh Pháp và Thủ hộ kinh pháp được gọi chung là Tứ Đại Pháp (4 pháp lớn).	
 	
Nhân Vương Môn 	
● Cũng gọi Nhị Vương Môn.	
Cửa lầu an trí thần giữ gìn già lam (chùa viện). Cửa bên trái đặt thần Mật Tích Kim Cương, cửa bên phải đặt thần Na La Diên Kim Cương. Di tích của kiểu kiến trúc này hiện còn được thấy ở cửa tháp tại Ba Hách Đặc (Bharhut) bên Ấn Độ.	
 	
Nhân Yết Đà 	
● Phạm: Aígada.	
Cũng gọi Nhân Kiệt Đà.	
Vị A La Hán thứ 13 trong 16 vị Đại A La Hán, cùng với 1.300 A La Hán quyến thuộc trụ trong núi Quảng Hiếp, giữ gìn Chính Pháp, làm lợi ích cho loài hữu tình.
Đại Sư Thiền Nguyệt Quán Hưu đời Đường vẽ hình tượng vị A La Hán này trong tư thế ngồi với 2 bàn chân xếp lên nhau, tay trái cầm quyển kinh đưa lên ngang ngực, cúi đầu chăm chú xem, tay phải cầm tràng hạt. Thi hào Tô Đông Pha làm bài tán rằng: 	
“Nâng kinh cầm chuỗi 	
Gậy thì dựa vai 	
Chống gậy đứng dậy 	
Kinh, chuỗi chẳng còn 	
Không đi không đứng 	
Chẳng ngồi chẳng nằm 	
Hỏi sư lúc ấy 	
Kinh, gậy đâu rồi?” [X. Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí; La Hán Đồ Tán Tập; Das Pantheon des Tschantscha Hutuktu (E.Pander].	
 	
Nhận Tặc Vi Tử 	
● Cũng gọi Dĩ Tặc Vi Tử. Nhận Giặc Làm Con. Ví dụ sự nhận lầm vọng tâm cho là chân tâm.	
Kinh Viên Giác (Đại 17, 919 hạ) nói: “Cho tất cả ngã là Niết Bàn, có chứng có ngộ, mà gọi là thành tựu, đó là nhận lầm.	
Ví như có người nhận giặc làm con, thì của cải, gia nghiệp của người ấy quyết không thể nào thành tựu được”.	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 28 (Đại 51, 438 hạ) nói: “Chân Tâm, vọng tâm, trí Phật, trí thế gian, tên gọi giống nhau, nhưng thể thì khác. Nếu nhận lầm vọng tâm là chân tâm thì tức là nhận giặc làm con. Có người cho trí thế gian là trí Phật, khác nào mắt cá mà nhận là minh Châu?”.	
 	
Nhận Thức	
● Sự nhận biết. Đây là nói theo sự quan hệ giữa chủ quan nhận thức và khách quan (đối tượng) bị nhận thức. Phật Giáo gọi chủ quan là “thức”, khách quan là “cảnh” rồi nói rõ mối quan hệ giữa thức và cảnh mà phát triển thành hệ thống Nhận thức luận, tức là Duy Thức Học. (xt. Duy Thức). 	
 	
Nhẫn	
● Chỉ chung cho sự nhẫn nhục, nhẫn nại, kham nhẫn (gắng chịu đựng), nhẫn hứa (gắng ưng thuận), nhẫn khả (chịu được), an nhẫn... Tức bị người làm nhục, bức hại mà không sinh tâm tức giận, hoặc tự mình bị khổ mà không động tâm, khi chứng ngộ chân lí, tâm được an trụ.	
Trong các kinh luận, Nhẫn được chia làm nhiều loại như: Nhị nhẫn, Tam nhẫn,Tứ nhẫn, Ngũ nhẫn, Lục nhẫn, Thập nhẫn... (xt. Nhị Nhẫn, Tam Nhẫn, Tứ Nhẫn,Ngũ Nhẫn, Lục Nhẫn, Thập Nhẫn). 	
 	
Nhẫn Ba La Mật Bồ Tát 	
● Nhẫn Ba La Mật, Phạm: Àrya-Ksànti- Pàramità.	
Cũng gọi Nhẫn Nhục Ba La Mật Bồ Tát.Nhân Yết Đà	
Hán âm: A Lị Dã Khất Xoa Để Ba La Mật Đa.	
Vị Bồ Tát ngồi ở vị trí thứ 3 phía trái ở giữa Viện Hư Không Tạng trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo. Một trong 10 vị Bồ Tát Ba La Mật, mật hiệu là Đế sát Kim Cương (có thuyết nói Đế lợi Kim Cương).	
Về hình tượng, vị tôn này thân màu da người, ngồi trên hoa sen đỏ, mặc áo yết ma, ngón giữa, ngón vô danh và ngón út của tay phải hơi co lại, bàn tay dựng thẳng, lòng bàn tay hướng vào thân, tay trái cầm cái mâm vàng hướng vào tim. Chủng Tử là (kwaô) hoặc (vaô); hình Tam Muội Da là cái mâm vàng, tấm gương.	
Theo Kinh Kim Cương Đính Du Già thiên thủ thiên nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát tu hành Nghi Quĩ quyển hạ thì ấn tướng của vị Bồ Tát này là: Hai tay kết nội phược quyền, 2 ngón trỏ duỗi thẳng và sáp vào nhau, 2 ngón cái dựng đứng. Chân Ngôn là: “Phạ bà nga phạ để khất sản để đà lí ni hồng phấn tra”. Nếu kết ấn này và tụng Chân Ngôn 3 biến thì diệt được hạt giống của nghiệp tức giận trong vô lượng kiếp, đạt được công đức của 3 nhẫn: Hại oán nại nhẫn (chịu đựng được sự oán hại), An thụ khổ nhẫn (chịu những nỗi khổ mà vẫn vui) và Đế sát pháp nhẫn (quán xét kĩ các pháp); dung mạo nghiêm trang, xinh đẹp, ai cũng muốn nhìn, không ai ghen ghét, mọi người đều thích gần gũi, tròn đầy hạnh nhẫn nhục Ba La Mật. [X. Phẩm Xuất Thế Giải Thoát trong Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.15; Thánh Hạ Dã Hột Lí Phạ Đại Uy Nộ Vương Lập Thành Đại Thần Nghiệm Cúng Dường Niệm Tụng Nghi Quĩ Pháp Phẩm Q.hạ; Huyền Pháp Tự Nghi Quĩ Q.hạ; Thanh Long Tự Nghi Quĩ Q.trung; Thai Tạng Giới Thất Tập Q.trung]. 
 	
Nhẫn Nhục 	
● Phạm: Kwànti.Pàli: Khanti.Tạng: Bzod-pa.	
Hán âm: Sằn Đề, Sằn Để, Khất Xoa Để. Hán dịch: An nhẫn, Nhẫn.	
Dù bị người hủy nhục, bức hại, hoặc gặp những khổ đau do hoàn cảnh bên ngoài đem đến, thì thân tâm vẫn an tịnh và chịu đựng được hết. Là 1 trong 6 Ba La Mật, 1 trong 10 Ba La Mật.	
Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 57, Nhẫn nhục bao hàm 3 hành tướng: Không tức giận, Không kết oán, Tâm không mang ý ác. Phật Giáo đặc biệt coi trọng nhẫn nhục, nhất là Phật Giáo Đại Thừa, lấy Nhẫn nhục làm 1 trong 6 Ba La Mật, là đức mục mà Bồ Tát phải tu hành.	
Cứ theo Phẩm Sằn đề Ba La Mật trong Kinh Ưu Bà Tắc Giới quyển 7, thì Nhẫn nhục mà Thanh Văn, Duyên Giác Thực hành chỉ là nhẫn nhục, chứ chẳng phải Ba La Mật; chỉ có nhẫn nhục do Bồ Tát tu hành mới đặc biệt được gọi là Nhẫn Nhục Ba La Mật (Kwànti-pàramità, Hán dịch: Nhẫn độ). Phẩm An Nhẫn Ba La Mật Đa trong Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa quyển 6 cũng cho rằng chỉ có sự an nhẫn thực hành pháp quán “hết thảy pháp đều không” mới được gọi là An Nhẫn Ba La Mật, còn ngoài ra tất cả chỉ gọi là An nhẫn. Phẩm Địa Ba La Mật Đa trong Kinh Giải Thâm Mật quyển 4 cho rằng Nhẫn Nhục Ba La Mật bao gồm 3 loại: Nại oán hại nhẫn, An thụ khổ nhẫn và Đế sát pháp nhẫn. Ngoài ra, trong 10 hạnh lành có hạnh Bồ Tát Nhẫn Ba La Mật (Mạn Đồ La Thai Tạng Giới) nhẫn nhục, tức chỉ cho hạnh tu chịu đựng những sự nhục mạ, não hại do người ta mang lại cho mình mà không hề khởi tâm sân hận. [X. Phẩm Chiến Đấu trong Kinh Trường A Hàm Q.21; Phẩm Thập Bất Thiện trong Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.44; Phẩm Phúc Điền Tướng trong Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Q.9; Luật Thập Tụng Q.57; Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q.trung; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.7 (bản dịch đời Đường); Đại Thừa ngũ chương Q.12]. (xt. Lục Ba La Mật, Ba La Mật).
 	
Nhẫn Nhục Địa	
● Chỉ cho Sinh nhẫn và Pháp Nhẫn. Sinh nhẫn là tâm vẫn bình thản nhận chịu sự giận dữ, chửi mắng, đánh đập hoặc đãi ngộ do hữu tình đối với mình; còn Pháp Nhẫn là tâm vẫn vui vẻ đón nhận những tai họa vô tình ập đến như: Nóng rét, gió mưa, đói khát, già bệnh... Người tu hành trong 2 loại Nhẫn này tâm vẫn an nhiên chẳng lay động, giống như cõi đất nên gọi là Nhẫn nhục địa.	
Phẩm An Lạc Hạnh trong Kinh Pháp Hoa quyển 5 (Đại 9, 171 trung) nói: “Bậc Đại Bồ Tát trụ nơi Nhẫn nhục địa, nhu hòa khéo thuận, tâm không thô bạo, cũng không kinh hãi”. (xt. Nhị Nhẫn, Pháp Nhẫn).	
 	
Nhẫn Nhục Lục Chủng Công Đức Lực 	
● Sáu năng lực đạt được do tu hạnh nhẫn nhục.	
Cứ theo Kinh Pháp Tập quyển 3, Bồ Tát tu hạnh Nhẫn Nhục Ba La Mật, đạt được 6 thứ năng lực là:	
1.Tâm vẫn thản nhiên trước những lời mắng chửi: Bồ Tát được “Trí lực bình đẳng như tiếng vang”, tuy bị người ta chửi mắng mà vẫn an nhiên chịu đựng, không hề đáp lại.“Như tiếng vang” nghĩa là tiếng dội lại trong hang núi.Bồ Tát nghe tiếng mắng chửi cũng như thế, vì không thật có.	
2.Tâm vẫn thản nhiên khi bị người đánh đập: Bồ Tát được “Trí lực bình đẳng bóng trong gương”, dù bị người ta đánh đập mà vẫn an nhiên chịu đựng, không đáp lại.“Bóng trong gương” nghĩa là hệt như những hình bóng hiện ra trong tấm gương, đều là giả, không phải thật.	
3.Tâm vẫn thản nhiên trước sự bị bức não: Bồ Tát được “Trí lực bình đẳng như huyễn”, dù bị người não hại mà tâm vẫn an nhiên chịu đựng, không đáp lại.“Như huyễn” nghĩa là như trò ảo thuật, không phải có thật.	
4.Tâm vẫn thản nhiên trước sự tức giận: Bồ Tát được “Trí lực bình đẳng thanh tịnh bên trong”, dù bị người tức giận quát mắng mà vẫn an nhiên chịu đựng, không đáp lại.	
5.Tâm vẫn thản nhiên đối trước 8 pháp: Bồ Tát được “Trí lực bình đẳng thế pháp thanh tịnh”, cho nên không bị 8 pháp của thế gian: Lợi, suy, khen, chê, tâng bốc, dèm pha, khổ và vui làm động tâm.	
6.Phiền não không nhuốm: Bồ Tát được “Trí lực bình đẳng tập nhân duyên”, cho nên tất cả phiền não đều không thể làm cho Bồ Tát ô nhiễm.	
 	
Nhẫn Nhục Thái Tử	
● Vị Thái tử con vua nước Ba La Nại ở Ấn Độ trong thời tượng pháp ở quá khứ, sau khi Đức Phật Tì Bà Thi nhập diệt. Đây là 1 trong những truyện tiền thân của Đức Thế Tôn Thích Ca.	
Cứ theo Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân quyển 3, thủa xưa, vào thời Đức Phật Tì Bà Thi, ở nước Ba La Nại có vị vua thông minh nhân từ, thường trị nước theo chính pháp, vua có 1 Thái tử, tính tình hiền hậu, không bao giờ giận hờn, vì thế được gọi là Nhẫn nhục. Một ngày kia, vua bị bệnh nặng, gian thần vì muốn giết Thái tử để mưu đồ cướp ngôi vua sau này, nên nói với Thái tử rằng chỉ có mắt và tủy của người không bao giờ tức giận để dùng làm thuốc thì mới có thể chữa bệnh cho vua được. Thái tử nghe vậy liền móc 2 mắt và chẻ xương lấy tủy làm thuốc chữa bệnh cho vua cha. Thái tử thời bấy giờ tức là tiền thân của Đức Thích Tôn. [X. Kinh Luật Dị Tướng Q.31]. (xt. Nhẫn Nhục Tiên).	
 	
Nhẫn Nhục Thảo 	
● Gọi tắt: Nhẫn nhục.	
Cỏ nhẫn nhục. Một loại cỏ mọc trên núi Tuyết Sơn (Hi Mã Lạp Sơn) ở Ấn Độ. Bò ăn cỏ này thì sữa của nó có thể được biến chế thành vị đề hồ ngon nhất ở thế gian. Nhẫn nhục thảo cũng còn được dùng để ví dụ công đức thù thắng của việc niệm Phật sinh thiện. [X. Kinh Niết Bàn Q.27 (bản Bắc)]. (xt. Đề Hồ).	
 	
Nhẫn Nhục Tiên 	
● Phạm: Kwàti-vàdi-fwì. Pàli: Khanti-vàdi-tàpasa.	
Cũng gọi Sằn Đề Ba Lê (Phạm: Kwàntipàla), Sằn đề hòa (Phạm: Kwàntì-vàdin).
Hán dịch: Thuyết Nhẫn, Nhẫn Ngữ.	
Vị tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục ở nước Ba La Nại, Ấn Độ, vào thời quá khứ, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, khi Ngài còn ở giai vị tu nhân. Cứ theo Phẩm Sằn Đề Ba Lê trong Kinh Hiền Ngu quyển 2, vào thủa xa xưa trong quá khứ, ở nước Ba La Nại, Ấn Độ, dưới thời vua Ca lê (Phạm: Kàli), có vị tiên nhân tên là Sằn Đề Ba Lê cùng với 500 đệ tử ở ẩn trong rừng, tu hạnh nhẫn nhục. Một hôm, vua cùng đoàn tùy tùng, có các cung nữ, vào rừng du ngoạn. Những cung nữ thấy tiên nhân Sằn đề, khởi tâm cung kính, liền đến nơi lễ bái cúng dường. Nhà vua thấy thế sinh lòng ghen tức, bèn chặt đứt chân tay, cắt tai, xẻo mũi của Sằn đề, nhưng Sằn đề an nhiên chịu đựng, không hề oán than và lại nguyện rằng sau này thành Phật sẽ dùng dao trí tuệ chặt đứt 3 độc tham, sân, si của vua. Lúc ấy nhà vua chợt ân hận, liền xin sám hối và cúng dường Sằn đề tiên nhân. Tiên nhân thời bấy giờ là tiền thân của Đức Thích Tôn, còn vua và 4 vị đại thần là 5 vị Tỉ Khưu Kiêu trần như... sau này. Truyền thuyết này rất nổi tiếng, trong Bản Sinh Đàm bằng tiếng Pàli (Khantivàdijàtaka), Phẩm Nê Hoàn trong Kinh Xuất Diệu quyển 23, Lục Độ Tập Kinh quyển 5, Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật v.v... đều có chép sự tích bản sinh này. Nhưng trong bản sinh tiếng Pàli và Kinh Xuất Diệu, tên vua lại là Ca Lam phù (Phạm: Kalàbu) chứ không là Ca lê (Phạm: Kàli).	
Ngoài ra, theo điều Ô Trượng Na Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 3, thì việc này đã xảy ra ở nước Ô Trượng Na; phía đông đô Thành Mông Yết Li có ngôi tháp thờ Tiên Nhẫn Nhục. Đó chính là nơi vị tiên này thủa xưa đã bị vua Ca lê chặt đứt chân tay. Thời gian gần đây, nhà Khảo Cổ Học người Đức là ông Grünwedel đã sưu tầm được 1 số bức bích họa tại các chùa hoang phế ở nước Kizil (Cưu Tư), trong đó có bức vẽTiên Nhẫn Nhụcông vua tay phải cầm gươm và 1 vị tiên 2 tay đã bị chặt đứt (xem ảnh). Có lẽ bức họa này miêu tả truyện tích của Tiên Nhẫn Nhục chăng? [X. Phẩm Chuyển Pháp Luân trong kinh Bản khởi Q.thượng; Kinh Bồ Tát Bản Hạnh Q.hạ; Kinh Tăng Già La Sát sở tập Q.thượng; Luận Tì Bà Sa Q.9; Luận Đại Trí Độ Q.14, 26; On Yuan Chwang, vol. I, by T. Watters; Altkutscha, by A. Grünwedel]. (xt. Nhẫn Nhục Thái Tử).	
 	
Nhẫn Nhục Y 	
Áo nhịn nhục.	
● I.Nhẫn Nhục Y.	
Chỉ cho tâm nhịn nhục, vì tâm nhịn nhục có thể ngăn dứt tất cả chướng ngại bên ngoài, giống như chiếc áo che kín thân thể, nên gọi là Nhẫn Nhục Y. [X. Phẩm Pháp Sư trong Kinh Pháp Hoa]. 	
● II.Nhẫn Nhục Y.	
Chỉ cho áo ca sa, vì áo ca sa có công năng làm cho người mặc áo sinh tâm nhu hòa nhẫn nhục, nên có tên như thế. [X. Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng]. (xt. Ca Sa).	
 	
Nhẫn Pháp 	
● Cũng gọi Nhẫn Vị.	
Chỉ cho giai vị tu hành trước Kiến Đạo, đạt được khi thành tựu viên mãn Đính thiện căn, 1 trong 7 Hiền vị, 1 trong 4 Thiện căn vị.	
Hành Giả đến giai vị này đã hiểu rõ lí Tứ Đế, thiện căn đã đầy đủ và vững chắc, không còn dao động, không rơi vào đường ác, vì thế gọi là Nhẫn pháp. Có thể được chia làm 3 Phẩm: 	
- Hạ Phẩm: Giống như Đính Vị quán cảnh Tứ Đế trong 3 cõi, tu đủ cả 16 hành tướng. 
- Trung Phẩm: Giảm bớt dần hành tướng và Sở Duyên, cho đến cuối cùng chỉ còn 1 hành tướng của cõi Dục và tu quán trong 2 sát na. 	
- Thượng Phẩm: Chỉ còn 1 hành tướng Khổ Đế của cõi Dục quán xét trong 1 sát na. [X. Luận Câu Xá Q.23]. (xt. Thất Hiền, Tứ Thiện Căn Vị).	
 	
Nhẫn Trí	
● Từ gọi chung Nhẫn và Trí. Nhẫn là tâm an định, có khả năng chịu đựng sự nhục mạ, não hại.Trí là quyết đoán, hiểu thấu sự lí 1 cách rõ ràng. Hữu Bộ của Tiểu Thừa cho rằng Nhẫn là trí quán của đạo Vô Gián, thuộc về nhân; còn Trí là trí quán của đạo Giải thoát, thuộc về quả. Luận Thành Thực và Đại Thừa thì chủ trương Nhẫn và Trí Thông nhau. Nếu theo nghĩa mà phân biệt thì bắt đầu tu quán là Nhẫn, cuối cùng thành tựu gọi là Trí. [X. Luận Câu Xá Q.23; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.9]. (xt. Nhẫn, Trí).	
 	
Nhập	
● I.Nhập.	
Chứng nhập chân lí.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1 (Đại 44, 481 hạ) nói: “Chứng ngộ gọi là nhập”.
● II.Nhập.	
Hiểu biết sự vật.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 266 trung) nói: “Hiểu biết các ngôn ngữ, khai hóa cho tất cả”. 	
● III.Nhập.	
Phạm, Pàli: Àyatana. Dịch cũ: Nhập.	
Dịch mới: Xứ.	
Tức căn (chủ thể) và cảnh (đối tượng) tiếp xúc nhau sinh ra thức, gọi là Nhập; như Thập nhị nhập, dịch mới là Thập Nhị Xứ. [X. Duy Thức Nhị Thập Luận]. (xt. Thập Nhị Xứ, Xứ).	
● IV. Nhập.	
Căn cứ hoặc đầu mối của tâm hay tác dụng của tâm.	
Kinh Duy Ma quyển thượng (Đại 14, 539 trung) nói: “Thân này như rắn độc, như oán giặc, như nhà trống, do các ấm, giới, nhập hợp thành”.	
Kinh Duy Ma quyển trung (Đại 14, 546 thượng) nói: “Người cầu pháp, chẳng phải cầu sắc, thụ, tưởng, hành, thức, chẳng phải cầu giới, nhập”.	
● V. Nhập.	
Tiến vào 1 cảnh giới nào đó.	
Luận Câu Xá quyển 17 (Đại 29, 273 trung) nói: “Người tu quán pháp nhẫn được nhập vào chính định”.	
 	
Nhập A Tì Đạt Ma Luận	
● Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Tắc Kiến Đà La soạn, ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 28	
Bộ luận này là sách nhập môn cần phải có cho việc nghiên cứu Luận Câu Xá. Nhưng luận này hơi khác với Luận Câu Xá ở chỗ Luận Câu Xá phân loại các pháp thành 75 pháp, còn luận này lại thêm vào 2 tâm sở Hân và Yếm mà thành 77 pháp. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.11].	
 	
Nhập Bất Nhị Pháp Môn 	
● Gọi tắt: Nhập Bất Nhị Môn.	
Vượt ra ngoài thế giới hiện tượng sai biệt tương đối mà tiến vào cảnh giới bình đẳng tuyệt đối.	
Trong Phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn của Kinh Duy Ma, quyển trung, có ghi lại cuộc đàm luận về Nhập bất nhị pháp môn giữa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cùng với 32 vị Bồ Tát và cư sĩ Duy Ma Cật. Trong cuộc đàm luận này, đối với nguyên lí tương đãi như sinh diệt, thiện ác... các vị Bồ Tát đều đưa ra giải đáp tuyệt đãi, vượt ra ngoài vòng đối đãi và cho đó là pháp môn Bất Nhị. Ngài Văn Thù Sư Lợi thì cho rằng không nói, không bàn, không chỉ dạy, không biết là pháp môn Bất Nhị. Còn cư sĩ Duy Ma Cật thì im lặng, không nói (Mặc bất nhị) để hiển bày pháp môn Bất Nhị.	
Có nhiều nhận xét khác nhau về ý nghĩa nội dung của cuộc đàm luận trên.	
Ngài Tăng Triệu cho rằng cảnh giới của cư sĩ Duy Ma Cật là cao hơn cả.	
Ngài Tuệ Viễn cho rằng pháp môn tuy khác, nhưng diệu chỉ thì dung thông, tất cả chỉ là 1 nghĩa được thu tóm trong 2 môn Khiển tướng và Dung tướng mà thôi.
1.Môn khiển tướng: Quan điểm của các vị Bồ Tát là xả bỏ tương đối để biểu thị tuyệt đối.	
2.Môn dung tướng: Quan điểm của ngài Văn Thù và Duy Ma Cật là không xả bỏ gì cả, vì tương đối và tuyệt đối là cùng 1 thể. [X. Duy Ma Kinh Nghĩa Kí Q.3, phần cuối; Chú Duy Ma Cật Kinh Q.8]. 	
 	
Nhập Bình	
● Sự tích vị Sa Di chui vào chiếc bình. Theo A Dục Vương Truyện quyển 7, một hôm, vua A Dục thấy có vị Sa Di 7 tuổi đang đến 1 nơi vắng vẻ, nhà vua lễ vị Sa Di rồi dặn (Đại 50, 128 hạ): “Chớ nói với ai là ta lễ ông nhé!”. Lúc ấy, vị Sa Di thấy có chiếc bình đựng nước ở phía trước, liền vận dụng sức thần thông chui vào bình, rồi lại từ trong bình chui ra, nói với vua rằng (Đại 50, 129 thượng): “Vua cẩn thận, chớ nói với ai là Sa Di chui vào bình nước để tắm rồi lại trở ra nhé!”. Nhưng nhà vua bảo: “Ta sẽ nói ngay với mọi người, không giấu được đâu!”.	
Truyền thuyết này ngụ ý rằng: Sa Di tuy nhỏ nhưng có thể độ người, con vua tuy nhỏ nhưng cũng có thể giết người, rồng con tuy nhỏ nhưng có thể nổi mây làm mưa, vì thế đừng nên xem thường người nhỏ, vật nhỏ.	
 	
Nhập Bồ Đề Hành Luận 	
● Phạm: Bodhicaryàvatàra.	
Tác phẩm, 4 quyển, do Luận Sư Tịch Thiên (Phạm: Zàntideva) thuộc phái Trung Quán ở Ấn Độ biên soạn vào khoảng thế kỉ VII, VIII.	
Sách này là 1 trong số lớn nguyên điển tiếng Phạm được ông B.H. Hodgson (1800- 1894), nhà học giả Đông Phương Học người Anh, tìm thấy ở Nepal. Toàn sách gồm 917 kệ tụng, chia làm 10 chương:	
01.Tán thán tâm bồ đề.	
02.Qui y Tam Bảo và sám hối.	
03.Thệ phát tâm bồ đề.	
04.Tu Đạo.	
05.Giữ gìn chính tri.	
06.Nhẫn nhục.	
07.Tinh Tiến.	
08.Thiền Định.	
09.Trí tuệ (Bát Nhã) và Ba La Mật.	
10.Khen ngợi chư Phật, Bồ Tát. Nguyên văn tiếng Phạm sách này dùng toàn kệ tụng đầy thi vị để diễn đạt lòng từ bi tông giáo. Đây là tác phẩm kiệt xuất của nền văn học Phật Giáo hậu kì ở Ấn Độ.	
Sách này ban đầu chỉ có bản dịch Tây Tạng và Hán dịch, nhưng sau khi nguyên văn tiếng Phạm được xuất bản, thì có các bản dịch tiếng Mông Cổ, Pháp, Đức, Nhật lần lượt được ấn hành. Trong đó, bản dịch Tây Tạng là Byaí-chub-sems-dpaispyodpa- la jug-pa (Nhập Bồ Tát Hạnh); Hán dịch là Bồ Đề Hành Kinh, dịch giả là ngài Thiên Tức Tai.	
Sách này từ xưa vẫn được xem là do Tổ Long Thụ của học phái Trung Quán Ấn Độ trứ tác. Nhưng nếu đem tư tưởng của ngài Tịch Thiên trong 1 tác phẩm khác của ngài là “Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận” cùng với “Kinh Tập” của Tổ Long Thụ để đối chiếu, so sánh với sách này, thì có thể xác định rằng sách này không phải do Tổ Long Thụ làm ra. Không những thế, ngay trong nguyên văn tiếng Phạm, bản dịch Tây Tạng và trong Ấn Độ Phật Giáo của Đa La Na Tha cũng đều thừa nhận rằng ngài Tịch Thiên là tác giả của sách này. (xt. Bồ Đề Hành Kinh). 	
 	
Nhập Chúng	
● I.Nhập Chúng.	
Cũng gọi Nhập trận. Sau khi kết thúc cuộc vấn đáp với vị thầy, trở về trong Đại Chúng, gọi là Nhập chúng. [X. môn Tham Thỉnh trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Xuất Trận).	
● II.Nhập Chúng.	
Bắt đầu ở trong tùng lâm sau khi được độ, hoặc gia nhập hàng ngũ Đại Chúng trong tùng lâm.	
● III.Nhập Chúng.	
Cùng tu hành với Đại Chúng. Phần Tiểu Tham trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 2 (Vạn Tục 111, 444 thượng) nói: “Huống là xuất gia hành cước, nhập chúng tham thiền (...) nên theo phép tắc trong chúng”. (xt. Nhập Chúng Ngũ Pháp). 	
 	
Nhập Chúng Ngũ Pháp	
● Nhập chúng, cũng gọi Giao chúng.	
Có 5 việc mà người học mới vào tùng lâm cần phải biết, gọi là Nhập chúng ngũ pháp.	
1.Hạ ý: Lời nói cần phải nhỏ nhẹ,	
2.Từ tâm: Đem lòng từ bi đối với mọi người khác.	
3.Cung kính: Phải tôn trọng bậc Thượng tọa.	
4.Biết thứ tự: Cần biết thứ tự của sự vật.	
5.Chẳng nói việc khác: Không bàn luận những việc khác ngoài việc tu hành. 	
[X. Luật Ngũ Phần Q.19].	
 	
Nhập Chúng Nhật Dụng 	
● Cũng gọi Vô Lượng Thọ Thiền Sư Nhật Dụng Tiểu Thanh Qui, Nhật Dụng Thanh Qui, Nhập Chúng Nhật Dụng Tiểu Thanh Qui, Nhật Dụng Tiểu Thanh Qui.	
Luật, 1 quyển, do ngài Tông thọ soạn vào năm Gia Định thứ 2 (1209) đời Nam Tống, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 111.Ngài Tông thọ trụ ở núi Thiên qui thuộc tỉnh Giang Tây, lấy bộ Bách Trượng Thanh Qui làm tiêu chuẩn, giảng dạy về qui củ phải giữ gìn trong 1 ngày ở Thiền Lâm người học nhập chúng phải ngày đêm tuân thủ.	
Nội dung sách này gồm các phép tắc:	
Thức dậy, rửa mặt, mặc ca sa, thụ trai, vào nhà xí, vào nhà tắm, cách nằm, xem kinh cho đến cách đi lại...	
 	
Nhập Chúng Tu Tri	
● Luật, 1 quyển, không rõ soạn giả, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 111.	
Nội dung gồm hơn 50 hạng mục như:	
Tọa thiền, nhập thất, nhân duyên thỉnh ích, huấn đồng hành, khuyến đàn tín, Sa Di giới văn... tất cả đều là những phép tắc qui củ hàng ngày mà người mới vào tùng lâm cần phải biết để giữ gìn.	
Ở hạng mục “Niệm Tụng” có đoạn nói (Vạn Tục 111, 479 hạ): “Bạch Đại Chúng! Đức Như Lai nhập Niết Bàn đến nay là năm Cảnh Định thứ 4 (1263), như vậy đã được 2213 năm...”. Căn cứ vào đó mà suy đoán thì sách này đã được soạn thành vào khoảng những năm vua Lí Tông nhà Nam Tống tại vị.	
 	
Nhập Diệt	
● Phạm: Pariịirvàti hoặc Pariịirvàyati.Pàli: Parinibbàti hoặc Parinibbàyati.	
Gọi đủ: Nhập Diệt Độ, Nhập Tịch Diệt. 	
Hán dịch: Nhập Diệt Hoặc Nhập Niết Bàn, Thủ Diệt Độ, Thị Tịch...	
● I.Nhập Diệt.	
Theo chữ gốc có 2 nghĩa:	
1.Diệt hết phiền não chấp trước của thế gian mà vào vô lậu giải thoát.	
2.Vào cõi vô dư y Niết Bàn, tức là người đã trừ sạch các lậu, xả bỏ nhục thân mà vào cõi Vô dư y. Nghĩa thứ 2 này được sử dụng nhiều hơn.	
Danh từ này không những chỉ sự nhập diệt của Đức Phật mà về sau các vị cao tăng viên tịch cũng gọi là Nhập diệt.	
● II.Nhập Diệt.	
Là 1 trong 8 tướng của Đức Phật Thích Ca. (xt. Bát Tướng). 	
 	
Nhập Đại Thừa Luận	
● Tác phẩm, 2 quyển, do Bồ Tát Kiên ý ở Ấn Độ soạn, ngài Đạo Thái dịch vào thời Bắc Lương, Trung Quốc, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.	
Nội dung sách này bàn về giáo nghĩa Đại Thừa, gồm 3 Phẩm:	
1.Phẩm Nghĩa: Trước hết nói về lỗi phỉ báng Đại Thừa, kế đến nói rõ Đại Thừa mà Bồ Tát tu học là đủ cả 5 thừa, là Tam Tạng chân thực. Rồi lại y theo 10 thứ hành pháp, khuyến phát dẫn vào quả Phật.	
2.Phẩm Cơ luận không: Bàn về thứ bậc của Bồ Tát Thập Địa.	
3.Phẩm Thuận tu chư hạnh: Bàn về 3 thân của quả Phật.	
Ngài Kiên ý gặp lúc Đại Thừa đang hưng thịnh, người đời có nhiều ý kiến, kẻ khen, người chê, nên ngài kế thừa các Bồ Tát Long Thụ, Đề Bà biên soạn sách này để minh xác rằng Đại Thừa là do Đức Phật nói ra, không nên ngờ vực, dị nghị.	
 	
Nhập Đàn	
● I.Nhập Đàn.	
Tiến vào đàn tràng để nhận lãnh pháp quán đính, là 1 trong những pháp tu của Mật Giáo.	
Đàn (Phạm: Maịđala, Hán âm: Mạn Đồ La, Hán dịch: Đàn) là nơi mà các vị tôn của 2 bộ Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới tập họp. Hành Giả Chân Ngôn tiến vào đàn tràng này để tiếp nhận pháp Quán Đính, gọi là Nhập đàn. Pháp Quán Đính được cử hành vào lúc này, gọi là Nhập đàn quán đính. Phó pháp tạng quyển 2 nói: “... Liền cho nhập đàn truyền trao pháp phát Bồ Đề Tâm giới”.	
● II.Nhập Đàn.	
Cũng gọi Đăng đàn.	
Vào giới đàn tiếp nhận giới pháp. (xt. Đăng Đàn Thụ Giới).	
 	
Nhập Đạo	
● I.Nhập Đạo.	
Chứng vào Thánh Đạo Vô Lậu. 	
● II.Nhập Đạo.	
Gọi đủ: Nhập đạo nhân, Nhập đạo giả. Chỉ cho người bỏ đời sống thế tục, xuất gia vào Phật đạo.	
Tại Nhật Bản, các vị Thiên Hoàng và công khanh về già xuống tóc, qui y cửa Phật, cũng được kính xưng là Nhập đạo. Còn những vị thân vương xuất gia thì gọi là Nhập đạo thân vương.	
 	
Nhập Đạo An Tâm Yếu Phương Tiện Pháp Môn	
● Tác phẩm, do ngài Đạo Tín (580-651),Tổ thứ 4 của Thiền Tông Trung Quốc soạn. Trong sách này, Tổ Đạo Tín chủ trương lấy việc ngồi thiền quán tâm làm chính, đề ra 5 điểm trọng yếu: Biết rõ thể tính của tâm, biết rõ dụng lực của tâm, thường xuyên tỉnh thức, quán thân rỗng lặng, giữ nhất tâm chẳng dời đổi.	
Nguyên bản đã bị thất lạc, chỉ nhờ vào điều Đạo Tín trong quyển Lăng Già Sư Tư Kí mà biết được là ngài Đạo Tín đã soạn sách này.	
 	
Nhập Định	
● I.Nhập Định.	
Vào thiền định, tức thu nhiếp tâm loạn động, rong ruổi mà tiến vào trạng thái tinh thần an định bất động.	
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Đại 12, 343 trung) nói: “Xuất định, nhập định hằng nghe diệu pháp”.	
Luận Đại Trí Độ quyển 4 (Đại 25, 87 hạ) nói: “Đức Phật Phất sa ngồi trong hang báu, nhập hỏa định phóng ra ánh sáng”.	
● II.Nhập Định.	
Chỉ cho bậc cao tăng thị tịch, như ngài Ca Diếp nhập định trong núi Kê Túc. Trong Đại Đường Tây Vực Kí cũng có thuyết Luận Sư Thanh Biện nhập định đợi Phật Từ Thị (Di Lặc) ra đời.(xt. Định).	
 	
Nhập Định Ấn	
● Ấn tướng được kết khi vào Thiền Định. Ba bộ của Mật Giáo đều có ấn nhập định khác nhau, như Phật Bộ dùng Pháp Giới Định Ấn, Liên Hoa Bộ dùng Diệu Quan Sát Trí Định Ấn (Di Đà Định Ấn) và Kim Cương Bộ thì dùng Ngoại Phược Định Ấn. [X. Thai Tạng mạn đà la Đại sao Q.1]. (xt. Định Ấn).	
 	
Nhập Định Phật	
● Cũng gọi Nhục Thân Phật, Tức Thân Phật. Gọi tắt: Nhục thân, Chân Thân.	
Nhục thân không hư nát của các bậc Thánh tăng đắc đạo.	
Cứ theo Kinh Di Lặc Hạ Sinh, thì trong vị lai Đức Phật Di Lặc sẽ giáng sinh ở thế giới Sa Bà, cứu độ tất cả chúng sinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu ni chưa độ hết được. Căn cứ vào tín ngưỡng này, những vị cao tăng đắc đạo giữ gìn thân không mục nát để đợi Đức Phật Di Lặc ra đời, chính là nguồn gốc của Nhập định Phật vậy.
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí, vào thế kỉ VII, trong hang núi ở phía bắc cao nguyên Parmir có thờ Nhập định Phật. Vào đầu thời Lục Triều, có nhiều Nhập định Phật của các vị tăng Tây Vực. Còn Nhập định Phật ở Trung Quốc thì có các vị như: Ca La Kiệt (người Dương phàn), Đơn Đạo Khai đời Tấn (thế kỉ IV), ngài Trí Khải đời Tùy; các vị Tăng Triệt, Pháp Thuận, Thiện Vô Úy... đời Đường; nhục thân của ngài Tuệ Năng ở chùa Nam Hoa, huyện Khúc Giang, tỉnh Quảng Đông là Nhập định Phật xưa nhất hiện còn, toàn thân mặc áo tô sơn. Ở Đài Loan, ngài Từ Hàng(người Phúc Kiến) nhập định ở nội viện Di Lặc tại Từ Hàng đường, thuộc huyện Tịch chỉ, là Nhập định Phật nổi tiếng ở hiện đại.	
 	
Nhập Đường Bát Gia	
● Cũng gọi Bát Gia Chân Ngôn, Chân Ngôn Bát Gia Tổ Sư.	
Tám vị cao tăng Nhật Bản, ở vào đầu thời đại Bình An, đến Trung Quốc du học vào đời Đường. Khi về nước, các vị có mang theo nhiều kinh điển Mật Giáo về truyền bá tại Nhật.	
Pháp danh của 8 vị cùng số kinh điển và thời gian được thỉnh về liệt kê như sau:
1.Ngài Tối Trừng, Tông Thiên Thai, khoảng 804-805, thỉnh về 230 bộ, 460 quyển.
2.Ngài Không Hải, Tông Chân Ngôn, khoảng năn 804-806, thỉnh về 216 bộ, 454 quyển.	
3.Ngài Viên hạnh, Tông Chân Ngôn, khoảng năm 838-839, thỉnh về 69 bộ, 123 quyển.	
4.Ngài Thường hiểu, Tông Chân Ngôn, khoảng năm 838-839, thỉnh về 31 bộ, 613 quyển.	
5.Ngài Viên Nhân, Tông Thiên Thai, khoảng năm 838-847, thỉnh về 584 bộ, 802 quyển.	
6.Ngài Tuệ vận, Tông Chân Ngôn, khoảng năm 842-847, thỉnh về 170 quyển.
7.Ngài Viên Trân, Tông Thiên Thai, khoảng năm 853-858, thỉnh về 441 bộ, 1.000 quyển.	
8.Ngài Tông duệ, Tông Chân Ngôn, khoảng năm 862-865, thỉnh về 134 bộ, 143 quyển.	
 	
Nhập Đường Cầu Pháp Tuần Lễ Hành Kí 	
● Cũng gọi Nhập Đường Cầu Pháp Tuần Lễ Kí, Nhập Đường Tuần Lễ Kí, Ngũ Đài Sơn Tuần Lễ Kí.	
Gọi tắt: Tuần Lễ Kí.	
Truyện kí, 4 quyển, do ngài Viên Nhân, Vị tăng Nhật Bản soạn.	
Ngài Viên Nhân đến Trung Quốc du học từ năm 838 đến năm 847 trở về nước. Trong sách này, ngài đã ghi lại những điều mắt thấy tai nghe trong thời gian 9 năm ở Trung Quốc, từ cuộc hành trình trên biển đầy gian khổ, vào chùa Khai Nguyên ở Dương Châu thụ học, chiêm bái núi Ngũ Đài, đến Trường An thụ pháp, rồi gặp pháp nạn Hội Xương (844) vào đời Vũ Tông nhà Đường, bị cưỡng bách hoàn tục, trải qua muôn nghìn cay đắng mới quay về Nhật.	
Nội dung bộ sách rất sinh động, ngoài phần giáo nghĩa Phật Giáo ra, nó còn là tư liệu quí báu cho việc nghiên cứu giao thông và phong tục xã hội phương đông nói chung. Sách này hiện được cất giữ ở chùa Giáo Vương Hộ Quốc tại Kyoto và được coi là quốc bảo của Nhật Bản, nhưng chưa được thu vào Đại Tạng Kinh.	
 	
Nhập Đường Pháp 	
● Phép tắc vào Thiền đường.	
Đại Chúng khi vào Thiền đường, bước chân trái vào trước, đi dọc theo hàng cột phía tây, mặt hướng về chính diện, chắp tay, cúi đầu, đứng thành 2 hàng 2 bên đông tây, trước hết chắp tay kính lễ Phật, rồi vái chào người đối diện. Vị trụ trì từ trung ương, bước chân phải vào trước, đến chỗ của mình, đứng ngay ngắn xướng hòa nam, bấy giờ, Đại Chúng đều cùng chắp tay, cúi đầu.	
Theo điều Phó Chúc Phạn trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 1, lúc vào cửa trước phải vào từ phía nam (mặt hướng vào Tăng đường, chỗ cột bên trái cửa trước), bước chân phải vào trước, chứ không được vào từ cửa phía bắc, vì tôn kính vị Trụ Trì. Lúc vào cửa nam, thì người ngồi ở gian trên vào từ phía bắc, bước chân trái vào trước, còn người ngồi ở gian dưới thì từ phía nam, bước chân phải vào trước. Khi đã vào, chắp tay kính lễ Thánh tăng rồi mới ngồi.	
 	
Nhập Không	
● Ngộ nhập lí không.	
Về vấn đề này, giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa có khác nhau: Cả 2 tuy đều từ Giả Quán mà vào Không Quán nhưng Tiểu Thừa là do phân tích các pháp mới hiểu được lí Không (Tích sắc nhập không), còn Đại Thừa thì do đã hiểu rõ lí duyên sinh của các pháp, nên ngay từ bản tính đã thấy được lí Không của mọi hiện tượng (Thể sắc nhập không).	
 	
Nhập Lăng Già Tâm Huyền Nghĩa 	
● Cũng gọi Nhập Lăng Già Kinh Tâm Huyền Nghĩa.	
Kinh sớ, 1 quyển, do ngài Pháp Tạng (643-712) soạn vào đời Đường, được thu một tờ trong bộ Nhập Đường Cầu Pháp Tuần Lễ Hành Kívào Đại Chính Tạng tập 39.
Đây là bộ sách chú thích Kinh Nhập Lăng Già, nội dung chia làm 10 môn:	
01.Giáo Khởi Sở Nhân.	
02.Tạng Bộ Sở Nhiếp.	
03.Hiển Giáo Sai Biệt.	
04.Giáo Sở Bị Cơ.	
05.Năng Thuyên Giáo Thể.	
06.Sở Thuyên Tông Thú.	
07.Thích Kinh Đề Mục.	
08.Bộ Loại Truyền Dịch.	
09.Nghĩa Lí Phân Tề.	
10.Tùy Văn Giải Thích.	
Đồng thời, tác giả cũng lập giáo phán 4 tông: Hữu Tướng Tông, Vô Tướng Tông, Pháp Tướng Tông và Thực Tướng Tông, mục đích để phân biệt sự khác nhau giữa Pháp Tướng và Thực Tướng.	
 	
Nhập Môn	
● Được thầy tổ chấp nhận, cạo tóc thành người xuất gia, tiến vào cửa Phật tu hành học đạo, gọi là Nhập môn. Hoặc người mới bắt đầu vào cửa của 1 học thuyết, 1 hệ thống triết học hay 1 ngành nào đó, cũng gọi là Nhập môn.	
 	
Nhập Ngã Ngã Nhập	
● Pháp quán tưởng của Mật Giáo.	
Chỉ cho pháp quán mà tam mật và tam nghiệp tương ứng, tướng nhập, bình đẳng không hai.Nghĩa là khi tu pháp quán này thì nhờ vào sức gia trì của Đức Phật bản tôn, làm cho thân, miệng, ý, (tam mật) của Như Lai tác dụng vào thân, miệng, ý (tam nghiệp) của chính mình, khiến cho mình cùng Như Lai thành một thể. 	
 	
Nhập Pháp Giới	
● Chứng vào lí pháp giới.	
Kinh Hoa Nghiêm gọi là pháp giới, Kinh Pháp Hoa gọi là Thực Tướng, cả 2 cùng thể mà khác tên, là lí bản chân của các pháp, là cảnh giới mà chư Phật đã chứng ngộ. Tông Hoa Nghiêm Lập 3 bậc nhập pháp giới:	
1.Bồ Tát thượng căn ở Sơ Trụ phá vô minh, chứng lí pháp giới.	
2.Bồ Tát trung căn ở giai vị Thập Hồi Hướng chứng nhập pháp giới.	
3.Bồ Tát hạ căn ở giai vị Sơ Địa nhập pháp giới.[X. Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao Q.7].
 	
Nhập Pháp Lễ	
● Phạm: Upanayana.	
Nghi thức cử hành lễ tiến nhập Bà La Môn giáo của Tái sinh tộc ở Ấn Độ. Pháp là chỉ cho pháp qui của Bà La Môn giáo. Sau khi cử hành Nhập pháp lễ thì chính thức trở thành giáo đồ của Bà La Môn giáo. Nhưng hạn tuổi nhập pháp của các tộc Tái sinh có khác nhau: Bà La Môn từ 8 đến 16 tuổi, Sát Đế Lợi từ 11 đến 22 tuổi, Phệ Xá từ 12 đến 24 tuổi.Nếu quá kì hạn này thì mất đặc quyền của Tái sinh tộc.	
 	
Nhập Phật Bình Đẳng Giới	
● Tức Nhập Phật Tam Muội Da, 1 trong 3 loại Tam Muội Da của Thai Tạng Giới Mật Giáo. Nghĩa là đem hạt giống tâm Phật gieo vào ruộng tâm của chúng sinh, để tượng trưng nghĩa gá Thánh thai.	
Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 9, lúc Đức Thế Tôn nhập Tam Muội pháp giới Thai Tạng, Ngài thấy tất cả chúng sinh đều có hạt giống bồ đề đồng với chư Phật, nên Ngài thuyết Chân Ngôn Nhập Phật Tam Muội Da. Người trì Chân Ngôn này được nhập vào Phật bình đẳng giới.	
 	
Nhập Phật Cúng Dường 	
● Cũng gọi Nhập Phật Thức.	
Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Chỉ cho nghi thức an vị tượng Phật tại các chùa viện mới được xây dựng.	
Lễ an vị tượng Phật, Bồ Tát trong các chùa viện gồm có các nghi thức: Nhập Phật thức (an vị tượng Phật), Nhập tòa thức (an vị tượng Bồ Tát, Tổ Sư), Thiên Phật thức (nghi thức dời tượng Phật) và Thiên tòa thức (nghi thức dời tượng Bồ Tát, Tổ Sư).	
 	
Nhập Sơn Học Đạo	
● Vào núi rừng tu đạo cầu giải thoát, 1 trong 8 tướng thành đạo của Đức Phật. Theo Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng, Đức Thích Tôn lúc còn là Thái tử, vì thấy các cảnh già, bệnh, chết mà ngộ được thế gian vô thường, nên bỏ địa vị, tài sản, quốc gia, vào núi học đạo; bỏ ngựa trắng đang cỡi, bỏ mũ báu, chuỗi ngọc mà mặc áo pháp, cạo râu tóc, ngồi dưới gốc cây, tu khổ hạnh 6 năm.	
Tại chùa Thê Hà ở núi Nhiếp sơn thuộc tỉnh Giang Tô có bức khắc nổi “Vào núi tu đạo” ở mặt đông nam của nền tháp Xá lợi.(xt. Bát Tướng).	
 	
Nhập Tạng	
● I.Nhập Tạng.	
Loại sách biên tập tất cả kinh điển Hán dịch và soạn thuật của các nhà tập pháp Trung Quốc và Nhật Bản, gọi là Nhập tạng. Bắt đầu vào cuối đời Đông Tấn, ngài Đạo An đã chỉnh lí tất cả kinh điển đang được lưu hành lúc bấy giờ, biên thành bộ Tông Lí Chúng Kinh Mục Lục.Đến đời Nam T ề, ngài Tăng Hựu soạn Xuất Tam Tạng Kí Tập, biên tập Mục lục các kinh được dịch vào các đời Đông Tấn, Lưu Tống và Nam Tề. Hai sách trên chỉ là các bộ Mục lục có trước Đại Tạng Kinh, vẫn chưa phân biệt Đại Thừa, Tiểu Thừa hoặc Kinh, Luật, Luận. Việc các triều vua qui định Đại Tạng Kinh bắt đầu từ năm Thiên Giám 17 (518) đời Lương, ngài Bảo Xướng ở chùa Trang Nghiêm, vâng sắc chỉ soạn Lương thế Chúng Kinh Mục Lục, 4 quyển. Trong năm Vĩnh Hi (532-533) đời Ngụy, cư sĩ Lí Khuếch soạn Ngụy Thế Chúng Kinh Mục Lục, 1 quyển. Trong năm Vũ Bình (570-575) đời Cao Tề, ngài Pháp Thượng soạn Tề Thế Chúng Kinh Mục Lục, 1 quyển.	
Đến đây thì đại khái kinh điển đã được phân loại: - Lương thế Chúng Kinh Mục Lục gồm có kinh Đại Thừa 262 bộ, 674 quyển; kinh Tiểu Thừa 285 bộ, 400 quyển, được chia làm 12 loại: Những bản dịch các kinh đã có từ trước, Thiền kinh, Giới Luật, Nghi kinh, Chú Kinh, Số Luận, Nghĩa kí, Tùy sự biệt danh, Tùy sự cộng danh, Thí Dụ, Phật danh và Thần Chú... tất cả có 1433 bộ, 3741 quyển. - Nguyên Ngụy Chúng Kinh Mục Lục chia thành 10 loại: Đại Thừa kinh, Đại Thừa luận, Đại Thừa kinh tử chú, Kinh luận Đại Thừa chưa dịch, Tiểu Thừa kinh, Tiểu Thừa luận, Có tên mà chưa thấy bản kinh, không phải kinh thật, không phải luận thật, kinh do người đời giả tạo... tất cả 427 bộ, 2053 quyển. - Tề Thế Chúng Kinh Mục Lục chia làm 8 loại: Tạp Tạng, Tu Đa La, Tì Ni, A Tì Đàm, Biệt, Chúng Kinh Sao, Chúng, Nhân Tác, gồm có 787 bộ, 2334 quyển.	
Ngoài ra, cứ theo Quảng Hoằng Minh Tập quyển 22, vào năm Bảo Định thứ 3 (563) đời Bắc Chu, có Đại Tạng Kinh được biên tập do triều đình qui định. Đến năm Khai Hoàng 14 (594) đời Tùy, ngài Pháp Kinh vâng sắc xét định kinh mục, biên thành Chúng Kinh Mục Lục. Năm Khai Hoàng 17 (597), cư sĩ Phí Trường Phòng biên soạn Lịch Đại Tam Bảo Kỉ, 15 quyển, trong đó, Đại lục 9 quyển, Nhập Tạng Lục 2 quyển, tương đương với biên soạn Kinh mục lục trong Tạng Kinh. Năm Nhân Thọ thứ 2 (602) đời Tùy, ngài Ngạn Tông phụng chiếu biên soạn Chúng Kinh Mục Lục. Từ đây về sau, qua các triều đại, tiếp tục có những bộ Kinh lục lần lượt xuất hiện như:	
Đời Đường, năm Khai Nguyên 18 (730), ngài Trí Thăng soạn Khai Nguyên Thích Giáo Lục, 20 quyển. Năm Trinh Nguyên thứ 10 (794), ngài Viên Chiếu vâng sắc biên soạn Đại Đường Trinh Nguyên Tục Khai Nguyên Thích Giáo Lục, 3 quyển. Năm Bảo Đại thứ 3 (945) đời Nam Đường, ngài Hằng An vâng sắc biên soạn Tục trinh nguyên Thích Giáo Lục, 1 quyển. Đây là bản Kinh lục viết tay cuối cùng. Nghĩa là từ cuối đời Lục Triều đến cuối đời Ngũ Đại, kinh điển Phật chỉ viết tay để lưu truyền. Đến đời Triệu Tống, sau khi kĩ thuật ấn loát được phát minh thì từ đó kinh sách mới được khắc in.	
Bản khâm định (do nhà vua qui định) Đại Tạng được khắc in đầu tiên là bản đời Bắc Tống, cũng gọi Thục bản, in xong vào năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 8 (983). Về sau, các bản Đại Tạng Kinh đều căn cứ vào bản in này mà được biên tập và ấn hành.
Đời Nam Tống có các bản Đại Tạng Kinh chùa Pháp Bảo Tư Phúc tại Tư Khê, Đại Tạng Kinh Viên Giác Thiền Viện tại Tư Khê, Đại Tạng Kinh Thích sa Diên thánh viện...	
Đời Nguyên có khâm định Đại Tạng Kinh bản chùa Hoằng Pháp, bản tư nhân thì Đại Tạng Kinh bản chùa Đại Phổ Ninh ở Hàng Châu (bản này hiện được Nhật Bản bảo tồn). Đến đời Minh, khâm định Đại Tạng Kinh tuy có chia ra Nam tạng và Bắc tạng, nhưng ngoại trừ sự tổ chức biên tập khác nhau, còn nội dung thì chỉ xê dịch chút ít. Đến đời Thanh thì vào năm Càn Long Thứ 3 (1738), vua Cao Tông hoàn thành khâm định Đại Tạng Kinh. Đây là bản Đại Tạng Kinh cuối cùng do triều đình ấn hành.	
Về phía Nhật Bản thì vào thời đại Đức Xuyên (1603-1867), Đại Tạng Kinh đầu tiên do ngài Thiên Hải căn cứ vào bản đời Tống, Trung Quốc, mà khắc in; sau lại có Đại Tạng Kinh do ngài Thiết nhãn ấn hành dựa theo bản đời Minh. Đến thời Minh Trị (1868- 1911), có Đại Nhật Bản hiệu đính súc khắc Đại Tạng Kinh (gọi tắt: Súc khắc tạng kinh: Đại Tạng rút gọn), Đại Nhật Bản hiệu đính tạng kinh (Tạng Kinh chữ Vạn..) được ấn hành. Thời Đại Chính (1912-1925) thì có Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh (Đại Chính Tạng kinh). [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ; Nhân Thọ Chúng Kinh Mục Lục; Khai Nguyên Thích Giáo Lục; chương 4, bộ 3 trong Phật Thư Giải Thuyết Đại Từ Điển Phật Điển Tổng Luận (Tiểu Dã Huyền Diệu)]. (xt. Đại Tạng Kinh, Trung Văn Đại Tạng Kinh).	
● II.Nhập Tạng.	
Tức là người đi vào nước Tây Tạng hoặc đồ vật được vận chuyển vào xứ này. Như sự kiện Công chúa Văn Thành nhà Đường được gả cho vua Khí Tông Lộng Tán (Tạng: Sroíbtsan sgam-po) là việc nhập Tạng đầu tiên được ghi chép rõ ràng trong lịch sử. Từ đó, văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ cũng nối nhau nhập Tạng và người nhập Tạng theo đó cũng nhiều. (xt. Tây Tạng Phật Giáo). 	
 	
Nhập Thánh	
● Vào chính định tụ, chứng quả Thánh. Người chứng lí Tứ Đế, xả bỏ dị sinh tính (tính phàm phu), tiến vào địa vị Thánh Nhân, gọi là Nhập thánh.	
Luận Câu Xá quyển 18 (Đại 29, 94 trung) nói: “Tăng đã bị phá, cho tới khi chưa hòa hợp lại, thì tất cả thế gian, việc nhập Thánh đắc quả, lìa nhiễm dứt lậu, đều bị ngăn ngại”. Vãng Sinh Thập Nhân (Đại 48, 98 thượng) nói: “Từ Tán vị vào Định vị là phương tiện của hành giả Tam Thừa nhập Thánh”. [X. A Tì Đạt Ma Câu Xá Thích Luận Q.13; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.17].	
 	
Nhập Thất	
● I.Nhập Thất.	
Cũng gọi Khai Thất.	
Đệ tử tiến vào thất của thầy để tiếp nhận pháp môn mà kế thừa dòng phái hoặc tham học, hỏi đạo.	
● II.Nhập Thất.	
Vua chúa vào chùa viện cũng gọi Nhập Thất.	
● III.Nhập Thất.	
Trong Tông Chân Ngôn, Mật Giáo, người vào thất Quán Đính để tiếp nhận pháp Quán Đính được gọi là Nhập Thất Đệ Tử.	
 	
Nhập Trúc	
● Cũng gọi Độ Thiên.	
Vào Thiên Trúc (Ấn Độ) để cầu pháp, kinh điển hoặc tượng Phật. Các vị tăng sang Ấn Độ cầu pháp gọi là Nhập trúc tăng.	
Hai chữ Thiên Trúc đầu tiên được thấy trong Tây Vực Truyện thuộc Hậu Hán Thư quyển 18, từ đời Ngụy Tấn về sau trong sách Phật Giáo phần nhiều cũng sử dụng từ ngữ này. (xt. Phật Giáo Nhập Truyền, Thủ Kinh). 	
 	
Nhập Trung Luận	
● Phạm: Madhyamakàvatàra. Tạng: Dbu-ma-la jug-pa. Hán dịch: Nhập Trung Luận, Nhập Trung Quán Luận.	
Tác phẩm, do ngài Nguyệt Xứng (Phạm: Candrakìrti, 560-640) thuộc Phái Cụ Duyên tông Trung Quán soạn, ngài Pháp Tôn dịch.	
Nội dung sách này gồm 329 bài tụng, trình bày Đại cương giáo nghĩa của Phái Cụ Duyên tông Trung Quán, giải thích Luận Trung Quán của Bồ Tát Long Thụ; phần kết cấu căn cứ theo Kinh Thập Địa.	
Luận này là 1 trong những sách giáo khoa của chư tăng thuộc phái Cách Lỗ trong Phật Giáo Tây Tạng. [X. Nhập Trung Luận Tụng Giảng Kí (Diễn Bồi)].	
 	
Nhập Trùng Huyền Môn	
● Chỉ cho việc Bồ Tát Đẳng Giác Trước khi thành Phật, trở lại nhân gian tu tập các việc đã làm từ khi còn là phàm phu cho đến bây giờ, khiến cho tất cả đều phù hợp với chân lí.	
Tông Thiên Thai cho rằng Bồ Tát Biệt Giáo ở giai vị Đẳng Giác rất khó dứt trừ nguyên Phẩm Vô Minh, cho nên phải trở lại phàm phu, giao tiếp với tất cả chúng sinh mà vào trùng huyền môn, rồi dùng hạnh lực này để đoạn trừ nguyên Phẩm Vô Minh (trùng huyền của giáo đạo). Còn Bồ Tát Viên Giáo thì hiện thân khắp cả thế giới mà vào trùng huyền môn (trùng huyền của chứng đạo). [X. Chư Pháp Vô Tránh Tam Muội Pháp Môn Q.thượng; Duy Ma Lược Sớ Q.1]. 	
 	
Nhập Tự	
● I.Nhập Tự.	
Đồng nghĩa: Nhập Viện, Tấn sơn. Vào trụ trì một chùa viện. 	
● II.Nhập Tự.	
Vào chùa viện tạm trú.	
Phần Trang bao trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 1 (Vạn Tục 111, 439 thượng) nói: “Khi vào chùa, phải bỏ nón xuống để ở ngoài cửa Tam quan”.	
● III.Nhập Tự.	
Cũng gọi Nhập tự quải tích.	
Tăng sinh của Tông Tịnh Độ Nhật Bản, mới vào Đàm Lâm(Phật học viện) nhập học, gọi là Nhập tự.	
● IV. Nhập Tự.	
Một cấp bậc trong Xã tăng làm các Phật Sự trong chùa Thần cung tại Nhật Bản. 
 	
Nhập Xuất Công Đức	
● Năm niệm môn nói trong Luận Tịnh Độ. Môn nghĩa là nhập, xuất (vào, ra). Vì 4 niệm trước là công đức của cửa vào Tịnh Độ an lạc, 1 niệm, sau là công đức của cửa ra giáo hóa lợi tha, cho nên gọi là Xuất nhập công đức. (xt. Ngũ Niệm Môn). 
 	
Nhất	
● Nhất. 	
Số 1.	
● II.Nhất.	
Biểu thị nghĩa sở hữu, đều là... 	
● III.Nhất.	
Biểu thị nghĩa bình đẳng, tuyệt đối.	
Tắc 45 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 181 hạ) ghi: “Có vị tăng hỏi ngài Triệu Châu: - Muôn pháp qui về một(nhất), một qui về chỗ nào?”	
Thiền Sư Triệu Châu đáp: - Lúc ở Thanh Châu, tôi có may chiếc áo nặng 7 cân”.
 	
Nhất Ai Nhất Tạt 	
● Đồng nghĩa: Ai tạt. Một đun một đẩy.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Trong Thiền Tông, từ ngữ này được sử dụng để chỉ cho việc Thiền Sư dùng lời nói, cử chỉ, hoặc nhẹ nhàng, hoặc nặng nề, đưa đẩy để khám nghiệm trình độ hiểu đạo của người học sâu hay cạn.	
Tắc 23 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 164 thượng) nói: “Một cơ một cảnh, một ra một vào, một đun một đẩy(nhất ai nhất tạt), cốt thấy sâu cạn, bề mặt bề trái của vấn đề”. 	
 	
Nhất Âm	
● Chỉ cho âm thanh của Đức Phật.	
Vì cơ duyên của chúng sinh có sâu, cạn, căn tính có nhanh, chậm khác nhau, cho nên cùng 1 pháp âm của Đức Phật nói ra, mà mỗi người nghe cũng khác nhau. Nếu là căn cơ người thì nghe Đức Phật nói pháp Ngũ giới; nếu là căn cơ trời thì nghe Đức Phật nói pháp Thập Thiện; nếu là căn cơ Thanh Văn thì nghe Đức Phật nói pháp Tứ Đế; nếu là căn cơ Duyên Giác Thì nghe Đức Phật nói pháp Thập Nhị Nhân Duyên; nếu là căn cơ Bồ Tát thì nghe Đức Phật nói pháp Lục Độ...	
Kinh Duy Ma cho rằng Đức Phật dùng 1 âm diễn nói chính pháp, chúng sinh tùy căn cơ và chủng loại mà đều được hiểu. [X. Phẩm Phật Quốc trong Kinh Duy Ma Q.thượng; Luận Đại Tì Bà Sa Q.79]. 	
 	
Nhất Âm Giáo	
● Cũng gọi Nhất Viên Âm Giáo, Nhất Âm Thuyết Pháp, Nhất Âm Dị Giải.	
Nghĩa là Đức Phật chỉ dùng 1 thứ ngôn ngữ diễn nói tất cả pháp, chúng sinh tùy theo căn tính bất đồng mà hiểu khác nhau, giáo nghĩa do đó cũng chia thành Đại Tiểu, Không Hữu, Đốn Tiệm... khác nhau. Luận Đại Tì Bà Sa quyển 79 (Đại 27, 410 thượng) nói: “Phật dùng nhất âm diễn nói pháp nghĩa, chúng sinh tùy theo căn cơ và chủng loại đều được hiểu”. Đại Chúng Bộ trong thời Phật Giáo Bộ Phái chấp nhận thuyết này. Phật Giáo Trung Quốc cũng lấy thuyết này làm căn cứ cho việc phán giáo. Chẳng hạn như ngài Bồ Đề Lưu Chi đời Hậu Ngụy cho rằng trong “Nhất Âm Giáo” của Đức Phật bao hàm các giáo pháp Đại Thừa và Tiểu Thừa; còn ngài Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần thì cho rằng khi chúng sinh nghe Phật Pháp vì trình độ hiểu biết của họ có sâu, cạn khác nhau, do đó mà có Đại Thừa, Tiểu Thừa.
Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 1 (Đại 33, 801 trung) nói: “Các Thiền Sư ở miền Bắc bác bỏ các giáo nghĩa Tứ Tông, Ngũ tông, Lục Tông, Bán Giáo, Mãn Giáo, chỉ có một Phật Thừa mà thôi.Nhất âm thuyết pháp, nhưng chúng sinh tùy theo căn cơ mà hiểu khác nhau. Do đó, chư Phật thường hành Nhất Thừa mà chúng sinh thấy Tam Thừa, kì thực chỉ có Nhất Thừa mà thôi”. [X. Phẩm Phật Quốc trong Kinh Duy Ma Q.thượng; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.1; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1, phần đầu; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.10, thượng].	
 	
Nhất Âm Tự	
● Cũng gọi Ngọc Tuyền Tự.	
Chùa ở cạnh núi Ngọc Tuyền, huyện Đương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, do Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai sáng lập vào năm Khai Hoàng 13 (593), đời Tùy, để đáp đền ơn nghĩa nơi đã sinh ra ngài.Vua sắc ban biển ngạch là Nhất âm.	
 	
Nhất Ấn	
● I.Nhất Ấn.	
Chỉ cho 1 loại ấn tướng, ấn khế hay thủ ấn. (xt. Thủ Ấn, Ấn Tướng). 	
● II.Nhất Ấn.	
Gọi đủ: Nhất pháp ấn.	
Chỉ cho thực tướng của các pháp theo chủ trương của Phật Giáo Đại Thừa. 	
 	
Nhất Ấn Đốn Thành	
● Một ấn thành ngay.	
Chỉ cho giáo nghĩa của Mật Giáo. Vì Mật Giáo chủ trương kết 1 thủ ấn, tụng 1 Đà La Ni có thể chứng được Bồ Đề tức khắc, nên gọi là Nhất Ấn đốn thành.	
 	
Nhất Ấn Hội	
● Chỉ cho hội thứ 6 trong 9 hội Mạn Đồ La của Kim Cương Giới, Mật Giáo.	
Hội này nằm ở phía trên trung ương, khiến cho thực nghĩa “Bốn mạn không lìa nhau” của hội Tứ ấn càng sáng tỏ hơn, vì thế trụ nơi Trí Quyền Ấn (thể của chư Phật), của Pháp Thân Đại Nhật Như Lai duy nhất để thống nhiếp toàn thể chư tôn của các hội khác. Ở 4 góc của hội này đều có đặt cái bình để tượng trưng cho 4 trí. Tay phải (nắm tay) của Trí Quyền Ấn biểu thị Phật giới, tay trái biểu thị Chúng Sinh giới.Ngón trỏ (gió) của tay trái biểu thị sự dứt bặt gió chúng sinh; ngón cái (không) của tay phải biểu thị cái Đại Không của chư Phật. Hai tay chắp lại thì biểu thị Phật và chúng sinh là đồng nhất. [X. Kinh Giáo Vương Q.5, 8 (bản 30 quyển)]. (xt. Kim Giới Mạn Đồ La). 	
 	
Nhất Ấn Nhất Minh	
● Một ấn và một Chân Ngôn (thần chú) của Mật Giáo.	
Ấn là ấn tướng, tượng trưng cho thệ nguyện của Phật, Bồ Tát. Minh là đà la ni, là Nhất Ấn Hội câu thần chú, có năng lực phá trừ sự tối tăm của vô minh, phiền não. Vì Đà La Ni được nói ra từ kim khẩu của Đức Phật, cũng như ánh sáng từ kim thân của Ngài phóng ra, cho nên được gọi là Minh. Chẳng hạn như tụng Đà La Ni Ngũ Tự Minh trong khi kết ấn Vô Sở Bất Chí. Ngoài ra, Nhất Ấn Nhất Minh cũng biểu thị ý nghĩa Bất Nhị. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.12]. 	
 	
Nhất Ấn Nhị Minh	
● Một ấn hai Chân Ngôn của Mật Giáo. Hành Giả Mật Giáo, khi kết ấn và tụng Chân Ngôn thì tay kết 1 ấn, miệng tụng 2 Chân Ngôn, gọi là Nhất Ấn nhị minh. Chẳng hạn như kết ấn Vô Sở Bất Chí, tụng 2 Chân Ngôn (minh) Ngũ A và Ngũ Trí.
Ngoài ra, Như Lai ấn của Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới, về bản chất tuy cùng là 1 ấn, nhưng Chân Ngôn của 2 giới lại khác nhau. Chân Ngôn của Kim Cương Giới là “Vam”, còn Chân Ngôn của Thai Tạng Giới là “A tì la hồng khiếm”. Bởi thế, khi kết ấn Như Lai thì phải tụng 2 Chân Ngôn Vam và A tì la hồng khiếm, gọi là Nhất Ấn nhị minh, biểu thị ý nghĩa chẳng hai mà hai.(xt. Nhất Ấn Nhất Minh). 
 	
Nhất Bách Bát	
● Gọi tắt: Bách Bát.	
Số 108.Phật Giáo thường dùng con số này để gọi thay cho phiền não, hoặc kết hợp với các từ ngữ khác như: Bách bát phiền não, Bách bát kết nghiệp, Nhất bách bát dụ, Bách bát tôn công đức, Nhất bách bát pháp minh môn... 	
 	
Nhất Bách Bát Biến	
● Tức niệm Phật 108 lần. Con số 108 nguyên là số của phiền não, do đó, xâu chuỗi dùng để niệm Phật thường có 108 hạt. Bởi vậy, niệm Phật 108 lần là để đối trị 108 cái phiền não.	
 	
Nhất Bách Bát Danh Đà La Ni Kinh 	
● Cũng gọi Thánh Đa La Nhất Bách Bát Danh Kinh, Thánh Đa La Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Đà La Ni Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Pháp Thiên dịch vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 20.	
Nội dung kinh này tường thuật việc Đại Bồ Tát Đa La nói pháp Đà La Ni, các trời, người, Dạ Xoa, Càn Thát Bà... nghe đều sợ hãi.Bấy giờ, Tự Tại Thiên vương nói chú khen ngợi Bồ Tát Đa La nhất bách bát danh, Bồ Tát Đa La phóng ánh sáng chiếu soi các quốc độ trong 10 phương, rồi nói về nhân duyên Như Lai cứu độ, che chở hết thảy chúng sinh cho Tự Tại Thiên vương và các trời, người nghe; sau đó, dùng các loại tia sáng trang nghiêm Như Lai, tán thán công đức của Bồ Tát Đa La nhất bách bát danh.	
Bản dịch khác của kinh này có: Tán Dương Thánh Đức Đa La Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Kinh, 1 quyển, do ngài Thiên Tức Tai dịch và Thánh Đa La Bồ Tát Phạm Tán, 1 quyển, do ngài Thí Hộ dịch.	
 	
Nhất Bách Bát Pháp Minh Môn 	
● Một trăm lẻ tám pháp minh môn nói trong Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 6.Pháp Minh môn có công năng làm cho chúng sinh phá trừ tối tăm, được trí tuệ thông suốt tất cả.	
Khi Bồ Tát Hộ Minh (tên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ở Thiên cung), từ cung trời Đâu Suất sắp thác sinh xuống nhân gian, ngồi trên tòa sư tử tuyên thuyết 108 minh môn này để cho chư thiên ghi nhớ rồi mới hạ sinh.	
 	
Nhất Bách Đơn Ngũ	
● Chỉ cho ngày Hàn thực (ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch) là ngày thứ 105 sau tiết Đông chí. Vào ngày này, trong Thiền Lâm, chư tăng phải ăn đồ nguội chứ không đun nấu.	
Đại Ứng Lục quyển thượng (Đại 80, 101 trung) nói: “Nhất bách đơn ngũ (ngày Hàn thực) trước tiết Thanh minh”.	
 	
Nhất Bách Nghĩa Môn	
● Một trăm nghĩa môn do Đại Sư Thiện Đạo thiết lập để giải thích nghĩa 9 Phẩm trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ.	
Ngay đầu phần Tán Thiện Nghĩa, ở đoạn văn trước Thượng bối quán, mỗi Phẩm trong 9 Phẩm được chia làm 11 môn như sau:	
01.Giải thích tổng quát về cáo mệnh.	
02.Giải thích về việc phân định ngôi thứ.	
03.Nêu chung các loài có duyên.	
04.Biện minh lí do lấy tam tâm (chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm) làm nhân chính yếu.	
05.Giải thích rõ việc lựa chọn căn cơ kham nổi hay không.	
06.Giải thích rõ việc chúng sinh tiếp nhận giáo pháp không giống nhau.	
07.Giải thích rõ thời tiết tu tập nhanh, chậm khác nhau.	
08.Giải thích việc hồi hướng hạnh tu tập, nguyện sinh về Tịnh Độ của Phật Di Đà.
09.Giải thích rõ lúc lâm chung, Phật Bồ Tát đến đón rước không đồng, thời gian đi có nhanh, chậm.	
10.Giải thích rõ khi sinh về Tịnh Độ, hoa sen nở có nhanh, chậm khác nhau.	
11.Giải thích rõ sau khi hoa sen nở, được lợi ích không giống nhau.	
Trong 9 Phẩm, mỗi Phẩm đều có 11 môn này, cộng chung là 99 nghĩa môn. Nhưng vì muốn dùng số chẵn nên gọi là 100.	
 	
Nhất Bách Ngũ Thập Tán Phật Tụng 	
● Phạm: Zata-paĨcàzatakastotra.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Ma điệt lí lợi chế tra soạn, ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.	
Nội dung sách này gồm 148 bài tụng tán thán đức của Phật. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.13]. 	
 	
Nhất Bách Nhất Thập Thành	
● Một trăm mười tòa thành mà đồng tử	
Thiện Tài đã trải qua khi đi hỏi đạo nơi 53 vị thiện tri thức.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) quyển 78 (Đại 10, 428 hạ) ghi: “Con của vị trưởng giả này khi xưa thụ giáo nơi ngài Văn Thù ở Phúc Thành, rồi lần lượt đi về phương Nam, cầu thiện tri thức, trải qua 110 vị, sau cùng mới đến chỗ của ta”. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.59 (bản 60 quyển)].	
 	
Nhất Bách Nhất Thập Thiên Tri Thức 	
● Chỉ cho 110 vị thiện tri thức mà đồng tử	
Thiện Tài đã gặp khi qua 110 thành trong 53 cuộc hỏi đạo. Thực ra, trong Kinh Hoa Nghiêm chỉ ghi có 54 chỗ và gặp 55 vị thiện tri thức…………. Nhưng vì trong quá trình tu hành có “đương phần” và “thắng tiến” nên nhân đôi số 55 thiện tri thức thành 110 thiện tri thức. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.59 (bản 60 quyển)]. 	
 	
Nhất Bách Tam Thập Lục Địa Ngục	
● Một trăm ba mươi sáu địa ngục.	
Cõi Dục có 8 Đại Địa ngục căn bản, mỗi Đại Địa ngục lại đều có 16 tiểu địa ngục, 8 lần 16 thành 128, cộng với 8 địa ngục căn bản thành 136 địa ngục lớn và nhỏ. [X. Phẩm Địa Ngục trong Kinh Trường A Hàm Q.19; Luận Câu Xá Q.11].	
 	
Nhất Bách Ưng Đương Học Pháp 	
● Ưng Đương Học, Phạm: Zikwàkaraịìya,	
Pàli: Sikkhà-karaịìya.	
Cũng gọi Nhất Bách Chúng Học, Ưng Đương Học.	
Một trăm pháp mà tăng ni cần phải học. Luật Tứ Phần liệt kê 100 giới Ưng Đương Học như sau: 	
- Từ giới thứ 1 đến giới 25: Nói về uy nghi của Tỉ Khưu. 	
- Từ giới 26 đến giới 47: Nói về việc ăn uống. 	
- Từ giới 48 đến giới 51: Nói về việc đại tiểu tiện. 	
- Từ giới 52 đến giới 59: Nói về việc giảng kinh thuyết pháp. 	
- Từ giới 60 đến giới 85: Nói về việc kính trọng tháp Phật. 	
- Từ giới 86 đến giới 92: Cũng nói về việc thuyết pháp. 	
- Từ giới 93 đến giới 95: Nói về uy nghi.	
- Từ giới 96 đến giới 100: Cũng nói về việc giảng kinh thuyết pháp.	
 	
Nhất Bạch Tam Yết Ma	
● Cũng gọi Bạch Tứ Yết Ma, Tam Yết Ma, Bạch Tứ.	
Một lần tác bạch (thưa các việc) ba lần yết ma.	
Trong tăng đoàn, mỗi khi có những việc trọng Đại như thụ giới, phân xử các tội nặng như trị phạt, diệt tránh... thì cần phải tiến hành nghị quyết trước chúng tăng từ 4 vị Yết Ma sư trở lên, trình tự của nghị quyết này là 1 lần cáo bạch (Nhất bạch) và 3 lần xin biểu quyết (Tam Yết Ma). [X. Luận Tứ phần Q.33, 39; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.23; Thụ giới Bồ Tát nghi; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng].	
 	
Nhất Ban Đảm Bản Đắc Nhân Tăng 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Thông thường, những kẻ vác tấm ván trên vai bị người ta ghét. Người “vác tấm ván trên vai” mà đi thì chỉ thấy được phía trước chứ không thấy phía sau, vì chẳng ngoái cổ lại được; ví dụ người chấp trước tự ngã, vị kỉ, chỉ biết có mình, không quan tâm đến ai, không tùy thuận thế thái nhân tình; vì họ không biết tùy duyên thích ứng, nên không được người đời cảm thông và tha thứ.	
Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục quyển 3 (Đại 47, 1004 thượng) ghi: “Lúc ấy, có vị tăng hỏi rằng: Những kẻ vác tấm ván bị người ghét (Nhất ban đảm bản đắc nhân tăng), đóng cửa mười năm trong rừng sâu”.	
 	
Nhất Bản Thập Chi 	
● Một gốc 10 nhánh.	
Tông Pháp Tướng lấy Luận Du Già Sư Địa làm luận gốc, gọi là “Nhất bản”, còn lấy các luận chú thích Luận Du Già Sư Địa làm luận nhánh (chi luận). Luận nhánh có 10 bộ, gọi là “Thập chi”. Đó là:	
01.Luận Bách Pháp Minh Môn, cũng gọi luận Lược trần danh số. Luận này chép sơ lược những danh số trong Bản Địa Phần của Luận Du Già Sư Địa và lấy tất cả Pháp Vô Ngã làm tông. 	
02.Luận Ngũ Uẩn, cũng gọi luận Thô thích thể nghĩa, luận Y danh thích nghĩa. Luận này nói sơ lược về cảnh sự trong phần Bản Địa của Luận Du Già Sư Địa và lấy vô ngã duy pháp làm tông. Hai bộ luận đều do ngài Thiên Thân soạn.	
03.Luận Hiển Dương Thánh Giáo, cũng gọi luận Tổng bao chúng nghĩa, do ngài Vô Trước soạn. Luận này tóm tắt yếu nghĩa của 17 địa Du Già và lấy Minh Giáo làm tông.	
04.Luận Nhiếp Đại Thừa, cũng gọi luận Quảng bao Đại nghĩa, do ngài Vô Trước soạn. Bao gồm các pháp môn sâu kín của Du Già, giải rõ tông yếu của 1 Phẩm A Tì Đạt Ma Nhiếp Đại Thừa và lấy sự giản biệt Tiểu Thừa vào hàng Thập Địa làm tông.
05.Luận Tạp tập, cũng gọi luận Phân biệt danh số, luận Quảng trần thể nghĩa; do ngài Vô Trước soạn. Bao gồm tất cả pháp môn của Luận Du Già Sư Địa, tập hợp tất cả tông yếu của Kinh A Tì Đạt Ma và lấy 3 khoa: Uẩn, Xứ, Giới làm tông.
06.Luận Biện Trung Biên, cũng gọi luận Li tịch chương trung. Phần kệ tụng do Bồ Tát Di Lặc trứ tác, luận giải thích do ngài Thiên Thân soạn. Nội dung luận này gồm 7 Phẩm nói về pháp tướng Du Già và lấy Trung Đạo làm tông.	
07.Luận Nhị Thập Duy Thức, cũng gọi luận Tồi phá tà sơn. Nội dung giải thích 7 vấn nạn để thành lập Duy Thức Du Già và lấy Duy Thức Vô Cảnh làm tông.	
08.Luận Tam thập duy thức, cũng gọi luận Cao Kiến Pháp Chàng. Nội dung bàn rộng về cảnh thể Du Già và lấy “ngoài thức chẳng có gì thực có” làm tông. Hai bộ luận trên (7 và 8), phần kệ tụng gốc do ngài Thiên Thân trứ tác, còn phần giải thích Tam thập duy thức là do nhóm 10 vị Luận Sư như ngài Hộ Pháp... soạn.	
09.Luận Đại Thừa trang nghiêm, cũng gọi luận Trang Nghiêm thể nghĩa. Phần kệ gốc do Bồ Tát Di Lặc trứ tác, phần giải thích do ngài Thiên Thân soạn. Nội dung bao gồm tất cả pháp môn Nhất địa của Bồ Tát Du Già và lấy trang nghiêm Đại Thừa làm tông.	
10.Luận Phân biệt Du Già, cũng gọi luận Nhiếp Tán Qui Quán, do Bồ Tát Di Lặc tạo. Luận này chưa có bản Hán dịch. Nếu căn cứ vào Phẩm Phân Biệt Du Già trong Kinh Giải Thâm Mật mà suy đoán, thì luận này lấy Chỉ Quán làm tông.	
 	
Nhất Bảo	
● Một vật báu. Ví dụ cho bản tính của chúng sinh hay bản thể của vũ trụ.	
Phẩm Quảng Chiếu Không Hữu trong Luận Bảo Tạng (Vạn 96, 25 thượng) nói: “Trong trời đất, giữa khoảng vũ trụ, có một vật báu ẩn trong hình sơn. Vật biết khôn sáng, trong ngoài rỗng không, tĩnh lặng khó thấy, gọi là Huyền huyền”(lặng lẽ sâu kín).	
Nhất bảo này đầy khắp không gian vô hạn, xuyên suốt thời gian vô cùng, thường trụ trong 3 đời và khắp cả 10 phương, nên Thiền Tông cũng thường dẫn từ này để dạy chúng.	
Tắc 62 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 193 hạ) ghi: “Trong trời đất, giữa khoảng vũ trụ, có một vật báu, ẩn tại hình sơn, cầm lồng đèn hướng tới điện Phật, đem 3 cửa để trên lồng đèn”.	
 	
Nhất Bão Vong Bách Cơ 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một no quên trăm đói.Nghĩa là 1 lần được ăn no bỗng quên bẵng 100 lần bị đói trước kia. Trong Thiền Lâm, nhóm từ này được sử dụng để ví dụ 1 khi đã vào được cảnh giới giải thoát tự do tự tại, thì không còn cố bám vào cái cõi đời nhọc nhằn, rối rắm này nữa.	
Triệu Châu Lục quyển hạ (Vạn Tục 118, 167 hạ) nói: “Mặt trời xế bóng, lần này chẳng dẵm đạp chỗ có thời gian, từng nghe một no quên trăm đói (Nhất bão vong bách cơ), chính là thân lão tăng hôm nay vậy”. 	
 	
Nhất Bát	
● Cái bát của tăng sĩ Phật Giáo.	
Thông thường nói “Ba áo một bát” là nói lên cuộc sống đơn giản mộc mạc của người tu hành Phật đạo.	
 	
Nhất Bất Khứ Nhị Bất Trụ 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một không đi hai chẳng ở. Nghĩa là nếu “một” chưa kết thúc, thì “hai” kế tiếp sẽ chẳng đến. Trong Thiền Lâm, cụm từ này thường được dùng để biểu thị đạo lí tự nhiên như thế. [X. chương Hoàng Long Tuệ Nam trong Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.17]. 	
 	
Nhất Biến	
● Nhất Biến (1239-1289). Vị Tổ khai sáng của Thời Tông Nhật Bản, tên là Trí chân, xuất gia năm 7 tuổi.Lúc đầu, sư tu học ở núi Tỉ Duệ, sau đến phủ Thái tể tu Tịnh Độ. Khi tham học ở Hùng Dã, sư mới đổi tên là Nhất Biến.	
Từ đó về sau, sư hoằng dương pháp môn niệm Phật của Không Dã Thượng Nhân ở khắp nơi trên toàn quốc, người đương thời gọi sư là Du Hành Thượng Nhân, Xả Thánh, tín chúng rất đông.	
Sư thị tịch vào năm Chính Ứng thứ 2 (1289) ở Quan Âm đường tại Binh Khố hòa điền, Nhật Bản, thụy hiệu là Viên Chiếu Đại Sư. Sư có các tác phẩm: Ngữ Lục Cập Bá Châu Vấn Đáp Tập, Nhất Biến Thượng Nhân Hội Truyện.	
 	
Nhất Biên Hương	
● Cũng gọi Nhất Chú Hương.	
Một nén hương hay 1 thẻ hương. Nhất biện hương có nghĩa là đốt hương kính lễ. Trong Thiền Lâm, khi vị tôn túc thăng tòa thuyết pháp, đốt đến nén hương thứ 3 thì nói: “Một nén hương này (Nhất biện hương) kính dâng cho Pháp sư... đã truyền đạo pháp cho con”.	
Ngày nay dùng Nhất biện tâm hương, Tâm hương nhất biện để dụ cho tâm tinh thành sùng kính 1 người nào đó, tấm lòng cung kính ấy cũng giống như đốt hương lạy Phật.	
 	
Nhất Bổng	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một cây gậy, hàm ý là đánh cho 1 gậy. Đây là cơ pháp của Thiền Sư dùng để tiếp hóa người học. Đồng nghĩa với từ “Nhất hát” (1 tiếng hét).	
Triệu Châu Lục quyển hạ (Vạn Tục 118, 166 thượng) nói: “Sư đi ngang qua chính điện, thấy 1 vị tăng đang lễ bái, sư đánh cho 1 gậy (đả nhất bổng). Vị tăng thưa: Lễ bái cũng là việc tốt mà! Sư nói: Việc tốt chẳng bằng vô sự”.	
 	
Nhất Bổng Đả Sát 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một gậy đánh chết. Đây là cơ phong nghiêm khắc thầy dùng để cảnh tỉnh đệ tử, nhằm trừ sạch vọng tưởng ác kiến của người học.	
Vân Môn Lục quyển trung (Đại 47, 560 trung) nói: “Lúc Đức Thế Tôn hạ sinh, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, bước đi bảy bước, mắt nhìn bốn phía nói: Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quí”. Sư nói: “Nếu lúc Nhất Biến đó mà ta gặp, thì ta đã đánh cho 1 gậy chết (Nhất bổng đã sát)”. 	
 	
Nhất Bút Câu	
● Nghĩa là phá trừ tất cả duyên trần.	
Đại Sư Liên Trì từng làm 7 bài Nhất bút câu để khuyến cáo người đời như: Ngũ sắc kim chương nhất bút câu, Ngư thủy phu thê nhất bút câu...	
Ngày nay, Nhất bút câu được dùng với nghĩa là không đề cập đến những việc trước kia nữa.	
 	
Nhất Bút Tam Lễ	
● Một bút ba lạy. Nghĩa là khi vẽ, khắc tượng Phật hoặc viết chép văn kinh, mỗi lần đặt bút xuống lại lạy 3 lạy để bày tỏ lòng thành kính thiết tha.	
 	
Nhất Cá Bán Cá	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Một người và nửa người.	
Chỉ cho người cực kì ưu tú, rất là hiếm có. Như Thiền Sư Nam Tuyền từng nói: “Nên biết, khi Phật chưa xuất thế, thì đời vẫn chưa có được 1 người rưỡi”.	
Nhóm từ này có xuất xứ từ sự tích về ngài Đạo An và Tập Tạc Xỉ. Chả là vào đời Tiền Tần, vua Phù Kiên đánh chiếm thành Tương Dương, thu được ngài Đạo An và Tập Tạc Xỉ, vua vui mừng nói với tả hữu: “Ta đem 10 vạn quân đánh lấy thành Tương Dương, chỉ để được 1 người rưỡi.Ngài Đạo An là một người, còn Tập Tạc Xỉ chỉ có một nửa người”. Vì Tập Tạc Xỉ bị què 1 chân nên vua nói đùa là nửa người.
 	
Nhất Cá Hồn Thân Vô Xứ Trước 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Khắp mình không chỗ dính. Nghĩa là khi người đã khai ngộ, toàn thân bao trùm vũ trụ, đầy khắp hư không mà không dính mắc vào bất kì nơi nào.	
Vô Môn Quan (Đại 48, 295 hạ) nói: “Giơ chân đạp đổ biển Hương thủy, cúi đầu nhìn xuống trời Tứ Thiền; khắp mình không chỗ dính (Nhất cá hồn thân vô xứ trước), hãy tiếp tục một hướng tiến lên”.	
 	
Nhất Cá Quan Tài Lưỡng Cá Tử Hán 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một cái quan tài liệm hai người chết. Trong Thiền Lâm, nhóm từ trên được sử dụng để hình dung sự hiểu biết tầm thường, cùng 1 ngôi mộ mà chôn 2 vị Thiền Tăng trở lên.	
Tắc 20 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 161 thượng) ghi: “Vị tăng hỏi ngài Đại Mai: - Thế nào là ý Tổ Sư từ Tây Thiên Đến? Ngài Đại Mai trả lời: 
- Tổ Sư từ Tây Thiên Đến không có ý. Ngài Diêm Quan nghe vậy, nói: 
- Một cái quan tài liệm 2 gã chết. Ngài Huyền sa chêm vào: 
- Diêm Quan là tác gia”. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.7]. 	
 	
Nhất Cảnh Tứ Tâm	
● Cũng gọi Nhất Thủy Tứ Kiến.	
Một cảnh bốn tâm. Ví dụ cùng 1 dòng nước, nhưng vì quả báo bất đồng mà trời, người, ngã quỉ, súc sinh nhìn thấy có 4 tướng khác nhau:	
1.Trời thấy nước là cõi báu trang nghiêm: Vì phúc báu của chư thiên thù thắng nên thấy nước là đất báu trang nghiêm do lưu li hợp thành.	
2.Người thấy nước là nước: Nước mà người thế gian trông thấy, tuy có trong đục sai khác, nhưng đều là nước.	
3.Ngã Quỉ thấy nước là máu mủ: Vì đời trước tham lam bỏn sẻn, tội chướng sâu nặng, đọa vào loài ngã quỉ nhiều kiếp không hề thấy nước; do đói khát bức bách, nên khi thấy dòng nước, lòng muốn uống lắm, liền chạy vội đến bờ sông, khi đến nơi thấy toàn là máu mủ!	
4.Cá thấy nước là nhà ở: Cá bơi lội trong nước, chúng thấy nước là nơi cư trú của chúng chứ không phải là nước. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.4 (bản dịch của ngài Huyền Trang); Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.18].	
 	
Nhất Căn 	
● I.Nhất Căn.	
Cũng gọi Nhất cơ.	
Chỉ cho nhĩ căn. Chúng Sinh trong cõi Diêm Phù Đề tuy đầy đủ 6 căn nhưng chỉ có nhĩ căn là nhạy bén nhất, nghe pháp dễ thâm nhập, thông suốt đạo vô thượng, vì thế có tên là Nhất căn. 	
● II.Nhất Căn.	
Một thứ căn tính nào đó, tức là căn tính tin nhận cùng 1 loại giáo pháp.	
● III.Nhất Căn.	
Chỉ cho bất cứ 1 căn nào trong 6 căn nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân và ý.	
 	
Nhất Cầm Nhất Túng 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Một bắt một thả.	
Cầm là chặn đứng dòng suy tư của người học, Túng là buông thả tự do. Đây là cơ pháp ứng biến linh động mà Thiền Sư dùng để dắt dẫn người học.	
Tắc 49 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 185 thượng) nói: “Một bắt một thả, gặp kẻ mạnh thì mình yếu; gặp người hèn thì mình sang”.	
 	
Nhất Cơ 	
● I.Nhất Cơ.	
Cơ duyên cùng 1 loại.Nghĩa là động cơ sẽ cùng tiếp nhận 1 loại giáo pháp.	
Tắc 46 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 182 trung) nói: “Người xưa lập bày nhất cơ nhất cảnh để tiếp dẫn người học”.	
● II.Nhất Cơ.	
Cơ là cơ quan, là nơi phát động. Nhất cơ ví dụ nhĩ căn, 1 căn trở về nguồn, các căn đều giải thoát. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: “Tuy thấy các căn đều động, nhưng chỉ do 1 cơ quan điểu khiển mà thôi”. [X. Kinh Lăng Nghiêm Q.6].	
 	
Nhất Cơ Nhất Cảnh
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một cơ một cảnh. Cơ là tác dụng tâm ở bên trong; Cảnh là vật có hình tướng ở bên ngoài.Ví dụ như Đức Thế Tôn đưa cành hoa sen lên, là Cảnh; Tổ Ca Diếp lĩnh hội được ý của Phật, là Cơ. Lại như thấy khói ở đằng xa, đó là Cảnh; thấy khói mà biết có lửa, đó là Cơ.	
Tắc 3 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 142 hạ) nói: “Một cơ một cảnh, một lời một câu, vẫn mong có chỗ vào. Trên da thịt lành lặn, khoét thành mụn nhọt, thành hang thành ổ, Đại dụng hiện tiền, không cần khuôn phép”. Ngoài ra, các Thiền Sư đã triệt ngộ tự tính, khi giơ gậy, dựng phất trần để xét nghiệm người học, thì gọi là Thiền Giả nhất cơ nhất cảnh.	
 	
Nhất Cú	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm. 	
● I.Thiền Cú.	
Một câu, một lời.	
Kì Viên chính nghi (Vạn Tục 111, 85 hạ) chép: “Đạt Ma chưa từng nói một lời; Tuệ Khả chẳng hề hỏi một câu”.	
● II.Nhất Cú.	
Câu nói lên 1 chân lí.	
Triệu Châu Lục quyển thượng (Vạn Tục 118, 154 thượng) ghi: “Có vị tăng hỏi ngài
Triệu Châu: - Thế nào là một câu? Ngài Triệu Châu trả lời: - Nếu giữ chặt lấy một câu thì ông sẽ già đi!”.	
Ngoài ra, Thiền Tông cũng thường dùng các từ ngữ như “Nhất cú đạo đắc”(nói được 1 câu), “Mạt hậu nhất cú” (1 câu sau cùng), “Thấu quan nhất cú” (1 câu thấu suốt được cửa...) để biểu thị ý nghĩa chân lí hoặc lí Không của Bát Nhã.	
 	
Nhất Cú Đạo Đoạn	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Một câu dứt bặt nói năng.	
Chỉ dùng 1 câu mà dứt hết mọi lời.	
Tắc 63 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 195 thượng) nói: “Các vị ở nhà Đông và nhà Tây đều là Thiền Tăng xoàng (Chính cửa miệng thốt ra lời thân thiết, một câu dứt bặt nói năng, quét sạch vọng tưởng chấp trước).	
 	
Nhất Cú Đạo Tận	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Chỉ dùng 1 câu nói mà thấu suốt hết cốt tủy của Phật Pháp.	
Tắc 76 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 203 trung) ghi: “Thiền Sư Bảo Phúc nói: Người cho, người nhận, cả hai đều mù (theo lệnh thi hành, một câu nói hết thật hiếm khi gặp được ngườt như vậy)”.	
 	
Nhất Cú Đầu Hỏa	
● Một câu lao vào lửa. Nghĩa là tâm cầu đạo của Bồ Tát rất thiết tha, nếu được nghe 1 câu chính pháp với điều kiện phải lao đầu vào lửa, thì Bồ Tát cũng sẵn sàng chấp nhận.	
Truyện Pháp Trí Tri lễ trong Phật Tổ Thống Kỉ quyển 8 (Đại 49, 193 thượng) nói: “Nửa kệ quên mình, một câu vào lửa (nhất cú đầu hỏa).	
 	
Nhất Cú Hợp Đầu Ngữ	
● Đối lại: Vạn kiếp hệ lô quyết. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một câu thấu rõ được mặt mũi của chính mình, nhưng nếu để mình bị vướng mắc vào chỗ thể hội ấy, thì sẽ bị ràng buộc, mất tự do. Hợp đầu nghĩa là thấu rõ, thể hội.
Chương Thuyền Tử Đức Thành trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 14 (Đại 51, 315 trung) chép: “Đức thành hỏi: 	
- Học được điều ấy ở đâu? Thiện Hội trả lời: 	
- Chẳng phải chỗ thể hội của tai và mắt. Đức thành cười nói: 	
- Một câu thể hội được(nhất cú hợp đầu), nhưng nếu dính mắc vào đó thì giống như con lừa bị buộc vào cây cọc đến muôn kiếp. Thả sợi tơ nghìn thước, ý tại đầm sâu, lìa lưỡi câu ba tấc, nói mau! Nói mau!	
Thiện Hội vừa hé miệng thì lập tức sư lấy cây sào khua xuống nước 1 cái, ngay lúc ấy Thiện Hội Đại Ngộ”.	
 	
Nhất Cú Tiệt Lưu Vạn Cơ Tẩm Tước 	
● Một câu dứt dòng, muôn cơ dẹp hết. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nghĩa là chỉ nói 1 câu 1 lời thôi, cũng có công năng chặt đứt tất cả tâm vọng tưởng phân biệt, chấm dứt mọi tâm cơ suy lường tính toán và ngay lúc đó chân tướng củabản thể hiển hiện. “Tẩm tước” nghĩa là đình chỉ, trừ bỏ.	
Tắc 56 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 190 trung) nói: “Bẩm tính của Đại trượng phu là làm tổ của tâm(một câu dứt dòng, muôn cơ dẹp hết)”.	
 	
Nhất Cú Tử	
● Cũng gọi Hướng thượng để na nhất cú. Tử là trợ từ. Nhất cú vốn chỉ cho 1 câu nói.Nhất cú tử là câu nói vô ngôn, vô thuyết mà biểu đạt được chỗ rốt ráo của Phật Pháp. Lâm Tế Lục (Đại 47, 500 thượng) chép: “Này các đạo hữu! Như có học ở các nơi đến, sau khi chủ khách gặp nhau, chỉ sau 1 câu nói mà nhận ra được vị thiện tri thức hàng đầu”.	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 14 (Đại 51, 314 thượng) chép: “Dược Sơn thăng tòa nói rằng: Ta có một câu nói(nhất cú tử) chưa từng nói với ai.Rồi sư bước xuống, ra khỏi Thiền đường, lại nói thêm rằng: Hãy đi theo ta!”.	
Tắc 76 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 203 trung) ghi: “Một câu nói hết…………, hiếm được gặp người đó”.	
Những công án “Nhất cú tử” nói trên đều nhằm nói rằng: Ai hiểu được, nói được Nhất cú tử thì người đó đã kiến tính triệt ngộ rồi.	
 	
Nhất Cung	
● Phạm: Dhanu.	
Đơn vị đo chiều dài ở Ấn Độ đời xưa, tương đương với 4 khuỷu tay. Luận Câu Xá quyển 12 (Đại 29, 62 trung) nói: “Hai mươi bốn ngón tay sắp xếp theo chiều ngang là 1 khuỷu tay, còn dựng đứng 4 khuỷu tay là 1 cung”.	
Theo Câu Xá Luận Sớ quyển 6, thì 1 khuỷu tay bằng 1 thước 8 tấc Tàu, nên 1 cung là 7 thước 2 tấc. [X. Hạc Lâm Ngọc Lộ Q.9]. (xt. Cung). 	
 	
Nhất Cực	
● Pháp tột bậc.	
Kinh Hoa Nghiêm bàn rộng yếu chỉ của pháp giới là tột bậc không hai.Đức Như Lai ra đời, đầu tiên giảng nói về cảnh giới chân thực của Phật và Bồ Tát cho hàng Đại Bồ Tát nghe, chứ không nói pháp Nhị Thừa phương tiện. Vì thế mà hàng Thanh Văn, Duyên Giác, tuy vẫn cùng nghe nhưng không hiểu được gì cả.	
Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm Sớ gọi là Nhất Cực Xướng Cao, Nhị Thừa Tuyệt Thính (Nói pháp tột bậc, Nhị Thừa không hiểu). 	
 	
Nhất Cửu Chi Giáo	
● Giáo pháp Cửu Phẩm Vãng Sinh do Tông Tịnh Độ thiết lập.	
Trong bài tựa Luận Tịnh Độ (Đại 47, 83 trung), ngài Ca Tài nói: “Nhị bát hoằng qui thịnh hành ở Ấn Độ, Nhất cửu chi giáo dần dần truyền đến Trung Quốc. Trong đó, Nhị bát(hai tám)chỉ cho 16 pháp quán nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ; còn Nhất cửu là chỉ cho 9 Phẩm vãng sinh của Tông Tịnh Độ. 	
 	
Nhất Chân Địa	
● Chỉ cho giai vị chứng ngộ diệu lí Nhất Chân Pháp Giới.	
Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương có câu “Coi bình đẳng như Nhất chân địa”. 
 	
Nhất Chân Pháp Giới	
● Nhất tức không hai, Chân tức chẳng vọng, giao thoa dung nhiếp, nên gọi là Pháp Giới.	
Tức là Pháp Thân bình đẳng của chư Phật, từ xưa đến nay vốn không sinh không diệt, chẳng không chẳng có, lìa danh lìa tướng, không trong không ngoài, chỉ có một chân thực chẳng thể nghĩ bàn, vì thế gọi là Nhất Chân Pháp Giới.[X. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Q.60; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm Q.1]. 	
 	
Nhất Chân Vô Vi	
● Thể của Nhất Chân Pháp Giới không do tạo tác (vô vi) mà tự nhiên hình thành, thể ấy không 2 không vọng, thanh tịnh vô lậu, tính không sinh không diệt, nên diệu dụng vô cùng.	
 	
Nhất Chất Bất Thành	
● Một chất chẳng thành, 1 trong 3 Bất thành do ngài Đạo An đời Đông Tấn lập ra. Trong Luận Tịnh Độ của mình, ngài Đạo An đã giải thích rõ sự quan hệ giữa Tịnh Độ và Uế Độ là: Nếu nhìn bằng tâm ô nhiễm thì khắp thế giới đều là Uế Độ; còn nếu nhìn với tâm thanh tịnh thì tất cả mọi nơi, đâu cũng là Tịnh Độ. Vì thế nên biết Tịnh Độ là do tịnh nghiệp tạo thành, Uế Độ là do uế nghiệp sinh ra; như vậy, bản chất của 2 cõi này cũng chẳng là một. Đó chính là ý nghĩa Nhất chất bất thành. [X. An Lạc Tập Q.thượng]. (xt. Tam Bất Thành).	
 	
Nhất Chi Hoa	
● Một nhành hoa, tức Thiền Tông gọi là hoa Kim Ba La.	
Thủa xưa, Phạm Thiên Vương dâng hoa Kim Ba La thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp. Sau khi thăng tòa, Ngài đưa nhành hoa lên để khai thị Đại Chúng. Mọi người trong pháp hội đều im lặng, chỉ có Tôn Giả Ca Diếp ngộ được ý Phật nên mỉm cười.
 	
Nhất Chỉ 	
● Một ngón tay.Theo Kinh Lăng Nghiêm quyển 6, sau khi Đức Như Lai nhập diệt, nếu có vị Tỉ Khưu nào phát tâm quyết định tu tập Tam Ma Đề, thiêu 1 lóng ngón tay và đốt 1 liều hương trên thân thể ở trước hình tượng Đức Như Lai, thì vô lượng oan trái của người ấy ở các kiếp trước đồng thời trả hết, dứt hẳn các lậu hoặc.	
 	
Nhất Chỉ Thiền	
● Cũng gọi Câu Chi Nhất Chỉ, Câu Chi Thụ Chỉ, Nhất Chỉ Đầu Thiền.	
Thiền một ngón tay.	
Tên công án trong Thiền Tông.	
Cơ pháp dựng đứng 1 ngón tay để tiếp hóa người học của Hòa Thượng Câu Chi ở Kim Hoa, Vụ Châu, vào đời Tống. Nguyên lúc đầu Hòa Thượng Câu Chi còn trụ ở am, nhân việc 1 ni sư hỏi 3 lần mà Hòa Thượng không đáp được, Hòa Thượng liền lập chí đi tìm thầy hỏi đạo. Được thần núi mách bảo, Hòa Thượng đến tham yết Thiền Sư Thiên Long, ngài Thiên Long dùng 1 ngón tay khai thị, ngay lúc ấy Hòa Thượng Câu Chi Đại Ngộ. Từ đó trở đi, hễ có ai đến tham vấn, Hòa Thượng đều dựng 1 ngón tay lên.	
Đến lúc lâm chung, Hòa Thượng dạy chúng (Đại 51, 288 trung): “Ta được ngài Thiên Long Truyền cho Nhất chỉ thiền mà suốt đời dùng không hết”. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.7, 11; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.4; Bích Nham Lục tắc 19].
 	
Nhất Chích Nhãn	
● Đồng nghĩa: Đính Môn Nhãn, Chính Nhãn, Hoạt Nhãn, Minh Nhãn.	
Một con mắt.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Chỉ cho con mắt trí tuệ có Chính Kiến chân thực về Phật Pháp, không giống như mắt thịt của phàm phu.	
Tắc 8 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 48 thượng) nói: “Có được Nhất chích nhãn thì đoạn được 10 phương, đứng thẳng nghìn trượng”.	
 	
Nhất Chú	
● Chú nghĩa là đốt hương. Nhất chú là đốt hương 1 lần.	
Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 7 (Đại 48, 1154 thượng) nói: “Trước Thánh tăng, đốt 1 nén hương, trải tọa cụ lễ 3 lễ, đi quanh Thiền đường 1 vòng”.	
 	
Nhất Chùy	
● Một dùi.Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Cái dùi làm bằng gỗ hình 8 góc, gõ vào cái kiểng thì phát ra tiếng. Trong các tùng lâm, Nhất chùy được dùng để thông báo mọi việc cho Đại Chúng biết.	
Ngoài ra, khi vị Trụ Trì thướng đường thuyết pháp, vị Bạch chùy sư(người phụ trách việc đánh kiểng)cũng đánh chùy 1 hồi.	
Tắc 92 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 216 hạ) nói: “Trong hội nếu có người thông minh linh lợi, thì đâu nhọc Văn Thù đánh một dùi(nhất chùy)”.	
 	
Nhất Chùy Tiên Thành	
● Một dùi liền thành. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nghĩa là vị thầy đánh 1 tiếng kiểng, người học ngộ liền. Đồng nghĩa với “Ngôn hạ tức ngộ” (ngay câu nói đó mà triệt ngộ tức khắc).	
Tắc 46, trong Bích Nham Lục (Đại 48, 182 trung) nói: “Một chùy liền ngộ, siêu phàm vượt thánh”.	
 	
Nhất Chuyển Ngữ 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một câu nói khiến cho người chuyển mê khai ngộ. Nghĩa là lúc Thiền Sinh mờ mịt không hiểu, hết đường tới lui, thì lập tức vị thầy chuyển đổi cơ pháp nói ra 1 câu làm cho Thiền Sinh tỉnh ngộ, gọi là Nhất chuyển ngữ.	
Tắc 8 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 232 thượng) nói: “Thủa quá khứ thời Đức Phật Ca Diếp tôi từng trụ ở núi này. Có người học hỏi tôi: Bậc Đại tu hành còn rơi vào nhân quả không? Tôi nói là không rơi vào nhân quả. Do câu nói ấy mà tôi bị đọa làm loài chồn đã 500 đời.Nay xin Hòa Thượng nói cho tôi 1 chuyển ngữ(Nhất chuyển ngữ). Ngài Bách Trượng nói: Không lầm nhân quả. Ngay câu nói ấy, ông già Đại Ngộ”. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.22; Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập Q.38].	
 	
Nhất Chứng Nhất Thiết Chứng 	
● Chứng một chứng tất cả.	
Bậc thượng căn dùng trí viên diệu soi rõ tính cảnh viên thông, không đầu không cuối, chẳng cạn chẳng sâu, chẳng có chẳng không, không pháp nào chẳng đủ, chẳng chỗ nào không thông, bởi thế cho nên hễ chứng nhập 1 chỗ thì chứng nhập tất cả chỗ. [X. Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.3]. 	
 	
Nhất Chướng Nhất Thiết Chướng 	
● Chướng một chướng tất cả.	
Nghĩa là chúng sinh tạo tác nghiệp ác,khi phát khởi 1 niệm sân hận thì trăm nghìn cửa nghiệp chướng mở ra, tất cả thiện căn đều bị tiêu diệt, tất cả nghiệp chướng đồng thời thêm lớn, bởi thế nên hễ chướng 1 thì chướng tất cả.	
 	
Nhất Danh	
● Danh tức tên gọi.Nhất danh nghĩa là lí tuy là 1 nhưng tên gọi thì có nhiều thứ khác nhau. Như Niết Bàn còn có nhiều tên khác như: Vô sinh, Vô Tác, Vô Vi, Giải thoát, Bỉ ngạn, Vô Thoái, An xứ, Tịch tĩnh, Vô Tướng, Vô nhị, Nhất Hạnh, Thanh Lương, Vô Tránh, Cát Tường... Tuy đặt nhiều tên như vậy, nhưng đều chỉ là 1 tên Niết Bàn, nên gọi là Nhất danh. [X. Kinh Niết Bàn Q.33 (bản Bắc)]. 	
 	
Nhất Danh Tứ Thực	
● Một tên gọi chỉ cho 4 nghĩa khác nhau.	
Ví dụ mật ngữ của Như Lai sâu xa khó hiểu, chỉ người có trí mới thấu suốt được.
Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 9 (bản Nam) nêu thí dụ: Ví như các bầy tôi hầu hạ Đại vương, khi vua cần nước thì bảo: “Đem tiên đà bà đến đây!” Người bầy tôi có trí hiểu ngay rằng vua cần dùng nước, liền dâng nước. Khi vua cần muối, gọi “Tiên đà bà”, quan hầu cũng hiểu ý mà dâng muốI.Khi vua cần chén uống nước cũng gọi Tiên đà bà, quan hầu liền dâng chén. Khi vua muốn đi chơi, gọi Tiên đà bà, quan hầu liền đem ngựa đến. Như vậy, chỉ 1 danh từ Tiên đà bà mà có tới 4 nghĩa: Nước, muối, đồ vật và ngựa khác nhau, nên gọi là Nhất danh tứthực. Nhất danh tứ thực ví dụ giáo pháp Như Lai tuyên thuyết không ngoài Tứ Pháp ấn: Vô Thường, Khổ, Không, Vô Ngã. Hàng Bồ Tát Đại Thừa khéo thông đạt nên tu quán Vô Thường, Khổ, Vô Ngã để chứng nhập Niết Bàn giải thoát. (xt. Tiên Đà Bà).	
 	
Nhất Danh Vô Lượng Nghĩa	
● Đối lại: Nhất nghĩa vô lượng danh. Trong một danh từ có vô lượng vô biên nghĩa lí.	
Phẩm Ca Diếp trong Kinh Niết Bàn quyển 33 (bản Bắc) chép: “Từ một tên gọi nói ra vô lượng nghĩa, từ trong một nghĩa nói ra vô lượng tên gọi”.	
Ý nói Đức Phật sử dụng danh tướng 1 cách linh động tự do để thích ứng với căn cơ, trình độ của chúng sinh mà nói pháp. 	
 	
Nhất Dẫn	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một tổ 3 người hướng dẫn chúng tăng cử hành các nghi thức trong Thiền Viện. Chương Tạ quải tháp trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 5 (Đại 48, 1141 hạ) nói: “Lựa những vị có tuổi hạ cao, 1 vị làm Tham đầu, 1 vị làm Phó tham. Vị Tham đầu lãnh đạo chung; ba người làm 1 tổ, mỗi tổ có 1 vị Tiểu Tham đầu”.
 	
Nhất Dị	
● Nhất là 2 cái giống nhau; Dị là 2 cái khác nhau, bất luận thiên về 1 bên nào cũng đều là sai lầm. Phật Giáo chủ trương Trung Đạo để phá trừ sự thiên chấp sai lầm ấy, nên gọi là “Bất nhất bất dị” (chẳng phải 1, chẳng phải khác). 	
 	
Nhất Dị Tứ Cú	
● Bốn câu một khác.	
Tất cả Kiến Chấp của ngoại đạo không ngoài Thường Kiến và Đoạn Kiến. Thường Kiến là chấp có, Đoạn Kiến là chấp không.	
Trong Thường Kiến lại chấp nhất, chấp dị thành ra có 4 câu:	
1.Chấp thể của Hữu Pháp và Hữu đẳng tính là 1 (nhất): Ngoại đạo chấp 5 uẩn là có thật (Hữu Pháp); 5 uẩn đều có tự tính (Hữu đẳng tính); thể của 5 uẩn và của tự tính 5 uẩn là 1, nên gọi là Nhất.	
2.Chấp thể của Hữu Pháp và Hữu đẳng tính khác nhau: Ngoại đạo chấp thể của 5 uẩn và của tự tính 5 uẩn khác nhau, nên gọi là Dị.	
3.Chấp thể của Hữu Pháp và Hữu đẳng tính cũng 1 cũng khác: Ngoại đạo chấp thể của 5 uẩn và của tự tính 5 uẩn cũng 1 cũng khác, nên gọi là Diệc Nhất Diệc Dị.
4.Chấp thể của Hữu Pháp và Hữu đẳng tính chẳng phải 1 chẳng phải khác: Ngoại đạo chấp thể của 5 uẩn và của tự tính 5 uẩn chẳng phải 1 chẳng phải khác, nên gọi là Phi nhất phi dị. [X. Luận Thành Duy Thức Q.1]. 	
 	
Nhất Diện	
● I.Nhất Diện. Một mặt.	
Thiền Uyển Thanh Qui quyển 3, thiên Duy Na (Vạn Tục 111, 446 thượng) nói: “Mỗi người làm 1 tấm thẻ nhập liêu, trên 1 mặt tấm thẻ ghi thứ tự tuổi hạ, gọi là Nhất diện”.	
● II.Nhất Diện. Một phía.	
Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa quyển 1 (Đại 9, 2 trung) nói: “Tất cả đều lễ chân Đức Phật, rồi lui ra ngồi ở một phía”. 	
● III.Nhất Diện.	
Chỉ cho 1 phương diện, 1 người hoặc chính mình trong các việc.	
Thiên Giám Viện trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 3 (Vạn Tục 111, 446 thượng) nói: “Như những việc nhỏ nhặt, tầm thường trong viện thì mỗi người (nhất diện) hãy tự xử trí lấy”.	
 	
Nhất Diện Khí	
● Chỉ cho các khí cụ đựng vật cúng dường đặt ở mặt chính của Đại đàn.	
Trong Mật Giáo, khi tu pháp Hộ Ma, những đồ đựng vật cúng dường làm bằng kim loại quí như vàng bạc... hay bằng gốm, được đặt ở 4 phía của đàn Hộ Ma, gọi là Tứ diện khí. Trong đó, Nhất diện khí ở mặt chính Đại đàn gồm các đồ đựng nước thơm, hương bột và hoa, mỗi thứ 2 cái (gọi chung là Lục khí), 1 cái lư hương, 2 cái mâm đựng thức ăn uống, 2 cái bình, 2 cái chân đèn, tổng cộng 13 cái.	
 	
Nhất Diệp Quan Âm	
● Cũng gọi Liên Diệp Quan Âm, Nam Minh Quan Âm.	
Đại Sĩ Quan Âm ngồi trên 1 lá sen (Nhất diệp), 1 trong 33 thân tướng Quan Âm. Tương truyền, trên đường từ Trung Quốc trở về Nhật Bản, ngài Đạo Nguyên gặp 1 trận bão ở núi Nam minh. Lúc ấy, ngài ở trên thuyền khấn thầm, bỗng thấy đức Đại Bi ngồi trên lá sen nổi trên mặt biển, sóng gió liền lặng. Khi lên bờ, ngài Đạo Nguyên tự khắc tượng Quan Âm mà ngài nhìn thấy, để thờ ở chùa Quan Âm tại núi Nam minh. Do đó mà có danh hiệu Nam minh Quan Âm.	
Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa quyển 7 (Đại 9, 56 hạ) nói: “Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm, liền được vào chỗ cạn”. [X. Phật Tượng Đồ Vậng Q.2; Kiến Tê Kí Q.thượng].	
 	
Nhất Diêu Thiêu Tựu 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Cùng 1 lò nung thành nhiều đồ vật. Trong Thiền Lâm, nhóm từ này được sử dụng để ví dụ cùng 1 vị thầy đã đào tạo được nhiều học trò ưu tú.	
Tắc 6 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 231 thượng), nói: “Đầu bạc đầu xanh chừ, con của một nhà (nhất diêu thiêu tựu); có câu không câu chừ, có cơ tuyệt dòng”.
 	
Nhất Duyên	
● Chỉ cho nhân duyên, cơ duyên cùng 1 loại.	
Kinh Đại Tập quyển 38 (Đại 13, 260 thượng) nói: “Đi, đứng, ngồi, nằm, thường là một duyên”.	
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 1 (Đại 33, 684 hạ) nói: “Một căn một duyên, cùng một đạo vị”.	
 	
Nhất Đa Tương Dung Bất Đồng Môn 	
● Môn một và nhiều khác nhau nhưng dung hòa nhau, là 1 trong 10 Huyền môn của Tông Hoa Nghiêm.	
Môn này căn cứ vào Dụng mà thuyết minh, tức là dựa vào mối quan hệ tương nhập của các pháp để phá trừ cái nghi chấp của chúng sinh cho rằng tất cả các pháp không thể dung nhiếp lẫn nhau, hòa nhập vào nhau. Trong nhiều sự vật khác nhau, đưa ra 1 sự vật nào đó thì sự vật ấy là 1 (nhất), vô số sự vật còn lại là nhiều (đa). Nếu khi 1 biến khắp nhiều, thì nhiều dung chứa 1; khi nhiều biến khắp 1, thì 1 dung chứa nhiều. Mặc dù dung chứa lẫn nhau, nhưng 1 và nhiều vẫn rõ ràng khác nhau, nên gọi là Bất đồng. Như 1 ngọn đèn và nhiều ngọn đèn cùng chiếu sáng trong 1 căn phòng, dù 1 ngọn đèn và nhiều ngọn đèn được đặt ở các vị trí khác nhau, nhưng ánh sáng của chúng vẫn giao xen với nhau, hòa nhập vào nhau, không có gì ngăn ngại.Cũng như 1 cõi Phật và tất cả cõi Phật trong 10 phương dung nạp lẫn nhau mà không làm mất đi cái tướng 1 và nhiều. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.8 (bản dịch mới); Phẩm Lô Xá Na Phật trong Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ); Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.4; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Hoa Nghiêm Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.10]. (xt. Thập Huyền Môn). 	
 	
Nhất Đại Kiếp	
● Một Đại Kiếp. Tổng quát 4 kiếp: Thành, Trụ, Hoại, Không gọi là Nhất Đại Kiếp. Đó là hết 1 chu kì sinh thành hoại diệt của thế giới.	
Luận Du Già Sư Địa quyển 2 (Đại 30, 285 hạ) nói: “Hai mươi Trung Kiếp Hoại rồi đến kiếp Không; 20 kiếp Thành rồi đến kiếp Trụ”. Tức hết 80 Trung Kiếp là 1 Đại Kiếp, tổng cộng là: 2.760.000.000 năm. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.135; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.6]. (xt. Trung Kiếp).	
 	
Nhất Đại Sự Hậu Sinh 	
● Một việc lớn ở đời sau.	
Hậu sinh là đời sau. Hiểu rõ cảnh giới mê ngộ thăng trầm ở đời sau là việc trọng Đại nhất của kiếp người, nên gọi là Nhất Đại sự hậu sinh.	
Nhân Duyên của 1 việc lớn. Tức là lí do khiến Đức Phật xuất hiện nơi thế gian. 
 	
Nhất Đại Sự Nhân Duyên	
● Theo Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa, mục đích Đức Phật xuất hiện nơi thế gian là khiến cho chúng sinh mở tỏ để ngộ vào tri kiến Phật.	
Trong Pháp Hoa Kinh Luận quyển hạ, ngài Thế Thân đã giải thích rõ yếu nghĩa của sự ngộ vào tri kiến Phật và trình bày 4 lí do Phật xuất hiện nơi đời như sau:	
1.Như Lai có đầy đủ Nhất Thiết Trí, rõ biết nghĩa sâu xa của các pháp đúng như thực; Đức Như Lai muốn đem trí kiến của Ngài mở bày cho chúng sinh, khiến cho họ hiểu được nghĩa sâu xa của các pháp, nên mới xuất hiện nơi thế gian.	
2.Về phương diện Pháp Thân thì Nhị Thừa và Phật là bình đẳng, không có sai khác. Vì muốn hiển bày nghĩa ấy nên Đức Như Lai xuất hiện nơi thế gian.	
3.Hàng Nhị Thừa không hiểu rõ được nghĩa chân thực Nhất Phật Thừa rốt ráo. Vì muốn làm cho hàng Nhị Thừa liễu ngộ nghĩa ấy nên Đức Như Lai xuất hiện nơi đời.
4.Vì muốn làm cho hàng Nhị Thừa chứng vào địa vị Bất Thoái Chuyển, được vô lượng trí nghiệp, nên Đức Như Lai xuất hiện nơi thế gian. [X. Pháp Hoa Văn Cú Q.4, phần đầu; Pháp Hoa Huyền Luận Q.5].	
 	
Nhất Đại Tam Đoạn	
● Một đời ba đoạn.	
Ngài Nhật Liên, Tổ khai sáng Tông Nhật Liên, Nhật Bản, căn cứ vào giáo phán 5 thời của Tông Thiên Thai, đem chia giáo pháp do Đức Phật nói trong 1 đời làm 3 giai đoạn, giống như 1 quyển kinh được phân làm 3 phần:	
1.Phần Tựa: Như các Kinh Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và các kinh trước Kinh Pháp Hoa.	
2.Phần Chính Tông: Như các Kinh Vô Lượng Nghĩa, Kinh Pháp Hoa và Kinh Phổ Hiền Quán.	
3.Phần lưu thông: Như Kinh Niết Bàn. 	
 	
Nhất Đại Tạng Giáo	
● Một Đại Tạng Giáo, chỉ cho 3 tạng giáo điển Kinh, Luật, Luận của Phật Giáo. Đây là toàn bộ giáo pháp Phật Giáo nên gọi là Nhất Đại Tạng Giáo.	
Tắc 2 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 141 trung) nói: “Giả sử chư Phật 3 đời chỉ có thể tự biết, Tổ Sư các đời đều không nói ra, Nhất Đại Tạng Giáo giải thích không tới, thì vị tăng mắt sáng tự cứu mình cũng chẳng xong”. 	
 	
Nhất Đại Thời Giáo	
● Cũng gọi Nhất Đại giáo, Nhất Đại chư giáo, Nhất Đại giáo môn.	
Giáo pháp do Đức Phật Thích Ca nói ra trong 1 đời từ khi thành đạo đến khi nhập diệt. Tức là 3 tạng, 12 thể tài kinh, 8 vạn 4 nghìn pháp môn...	
 	
Nhất Đại Xa	
● Một cỗ xe lớn. Ví dụ diệu pháp Đại Thừa trong Kinh Pháp Hoa.	
Theo Phẩm Thí Dụ trong Kinh Pháp Hoa, có 1 vị trưởng giả, nhà đang bị cháy, để cứu các con ra, ông bảo chúng rằng ở ngoài cửa có nhiều đồ chơi quí báu. Các con nghe nóiliềntranh nhau chạy ra khỏi nhà. Bấy giờ, trưởng giả đều cho mỗi người con 1 cỗ xe lớn, xe ấy do 1 con trâu trắng to lớn kéo.	
Theo Tông Thiên Thai và Tông Hoa Nghiêm thì “một cỗ xe lớn” là ví dụ cho Đại Thừa vô thượng diệu pháp của Kinh Pháp Hoa, có công năng cứu độ chúng sinh ra khỏi nhà lửa 3 cõi.(xt. Tam Xa Tứ Xa).	
 	
Nhất Đảm Thiền	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một gánh thiền. Chỉ cho loại thiền được hiểu biết nửa vời, tựa hồ như thông mà kì thực chẳng thông.	
Đảm nghĩa là gánh vác hành lí. Chân ý của thiền là vô cùng vô cực, còn thiền nửa vời thì ví như người gánh vác hành lí.	
Tắc 98 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 221 hạ) nói: “Gánh 1 gánh thiền (đảm nhất đảm thiền)dạo khắp thiên hạ”.	
 	
Nhất Đàn Cấu	
● I.Nhất Đàn Cấu.	
Đối lại: Lưỡng đàn cấu. Lập một đàn.	
Trong Mật Giáo, khi truyền trao pháp Quán Đính, Mạn Đồ La của Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới thường kiến lập thành 2 đàn cho trang nghiêm; nhưng trong trường hợp đạo tràng chật hẹp thì lập 1 đàn cũng được, gọi là Nhất đàn cấu.	
● II.Nhất Đàn Cấu.	
Pháp Hội chỉ kiến lập 1 đàn lớn, chứ không lập đàn Biểu bạch hay đàn Hộ Ma. Lại nữa, khi lập đàn Hộ Ma thì pháp Cúng dường và Cúng Hộ Ma Đều được tu chung trong 1 đàn, cũng gọi là Nhất đàn cấu. 	
 	
Nhất Đàn Chỉ	
● Đàn chỉ, Phạm: Acchaỉà.	
Cũng gọi Nhất đàn chỉ khoảnh.	
Một cái khảy móng tay. Lấy ngón tay cái và ngón giữa đè lên đầu ngón trỏ, rồi búng ngón cái ra ngoài thật mạnh.Đây là 1 phong tục thịnh hành ở Ấn Độ đời xưa để bày tỏ lòng cung kính, sự đồng ý hay cảnh cáo. Trong Phật Giáo, Nhất đàn chỉ được dùng chỉ cho 1 khoảng thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, về “khoảng thời gian rất ngắn” ấy, trong các kinh luận cũng có chỗ khác nhau. 
- Theo Luận Câu Xá quyển 15, 1 cái khảy móng tay có 65 sát na. 
- Theo Luận Đại Trí Độ quyển 83, thì 1 cái khảy móng tay có 60 niệm. 
- Kinh Xứ Xứ thì bảo trong khoảng 1 cái khảy móng tay có 960 niệm sinh diệt. 
- Kinh Đại An Ban Thủ Ý (bài Tựa) thì cho rằng 1 cái khảy móng tay, tâm có 960 lần chuyển biến. 
- Giới Sớ quyển 2, nói rằng 20 niệm là 1 chớp mắt, 20 cái chớp mắt là 1 cái khảy móng tay. 
- Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 17 cho rằng 400 niệm là 1 cái khảy móng tay, 1 vạn 2 nghìn cái khảy móng tay là 1 ngày đêm... Kinh Phật Mẫu xuất sinh tam pháp tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa quyển 21 (Đại 8, 659 hạ) nói: “Nếu lại có người tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa này trong khoảng 1 cái khảy móng tay thì phúc báo hơn trước gấp bội”. (xt. Đàn Chỉ).	
 	
Nhất Đao Lưỡng Đoạn	
● Chặt 1 nhát đứt làm 2 khúc. Ý nói 1 nhát dao trí tuệ chặt đứt kiến giải chấp có, chấp không. Ví dụ thái độ cương quyết, dứt khoát không để bị tình cảm lôi quấn, cám dổ. Cũng ví dụ sử dụng Thiền Cơ 1 cách linh hoạt.	
Mục Chung Sơn Thiết ngưu Ấn Thiền Sư thị đồng hành pháp hối trong Truy Môn Cảnh Huấn quyển 10 (Đại 48, 1094 hạ) nói: “Nếu là bậc Đại trượng phu thì phải quyết liệt ngăn chặn những việc làm sai trái, từ gót chân, chặt 1 nhát đứt làm 2 khúc(nhất đao lưỡng đoạn), vượt ra ngoài Phật và Tổ, vừa nhìn qua thì liền thấu suốt, thân tâm đều rõ, cũng không phải là việc khó”. (xt. Nam Tuyền Trảm Miêu).
 	
Nhất Đao Tam Lễ	
● Một nét khắc lạy ba lạy.	
Khi tạo tượng Phật, để bày tỏ lòng tin chân thật, thành kính, cứ mỗi nét khắc, người thợ tạo tượng lại lạy Phật 3 lạy, gọi là Nhất Đao Tam Lễ.	
Cũng tương tự như trên, khi chép kinh thì gọi là “Nhất tự tam lễ”(một chữ ba lễ), khi vẽ tượng Phật gọi là “Nhất bút tam lễ” (một nét vẽ ba lễ).	
 	
Nhất Đạo	
● Đồng nghĩa: Nhất Thừa.	
Con đường duy nhất dẫn tới quả Phật. Phẩm Minh nan trong Kinh Hoa Nghiêm (60 quyển) quyển 5 (Đại 9, 429 trung) nói: “Tất cả bậc vô ngại, chỉ có một con đường ra khỏi sinh tử”.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 17 (Đại 39, 758 trung) nói: “Nhất Đạo chính là con đường nhờ đó mà tất cả bậc vô ngại vượt thoát sinh tử, thẳng đến đạo tràng”.	
 	
Nhất Đạo Pháp Môn	
● Đạo Nhất thực. Thông thường Hiển Giáo gọi là pháp Nhất Thừa; còn Mật Giáo thì đặc biệt chỉ cho pháp môn chữ A. Vì theo Mật Giáo thì tất cả pháp đều bắt nguồn từ chữ A, cho nên gọi là Nhất Đạo.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 17 (Đại 39, 758 trung) nói: “Tất cả pháp không ngoài chữ A, tức là Nhất Đạo. Đạo nghĩa là nương theo pháp này mà đến được quả Phật (...) Đây chính là đạo như như, là pháp giới duy nhất, vì thế gọi là Nhất”. 	
 	
Nhất Đạo Thần Quang	
● Một luồng ánh sáng thần diệu, tức là ánh sáng sẵn có của chính mình, là tâm sáng suốt mầu nhiệm.	
Tắc 31 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 248 thượng) nói: “Một luồng ánh sáng thần diệu (Nhất Đạo thần quang) lúc ban đầu không bị che khuất tức chỉ cho cảnh giới ấy”.	
 	
Nhất Đạo Vô Vi Tâm	
● Cũng gọi Như Thực Nhất Đạo Tâm, Như Thực Tri Tự Tâm, Không Tính Vô Cảnh Tâm, Nhất Như Bản Tịnh Tâm.	
Tâm một đạo thanh tịnh vô vi.Tức là tâm thanh tịnh xa lìa các thứ tạo tác, các chấp trước hữu vi, vô vi mà an trụ nơi lí Nhất Đạo.	
Trong giáo nghĩa của Mật Giáo, tâm Nhất Đạo Vô Vi là tâm thứ 8, trong 10 Trụ Tâm. Nghĩa là dùng quán trí nhất thực trung đạo mà thấu suốt “ Lí, trí 1 thể; cảnh, giới không 2” rồi thể chứng sự lí tương tức của tất cả các pháp. Hành Giả Mật Giáo trong quá trình vượt qua 3 kiếp, ở kiếp thứ 2 tuy đã rõ suốt “muôn pháp duy 1 tâm, ngoài tâm không pháp khác”, nhưng còn sợ chìm trong chân như vô vi, thế nên biết “ở Trụ Tâm thứ 8 này không lìa nhân duyên mà chứng lí pháp giới.Đồng thời, tâm cũng chẳng động pháp giới mà vẫn tùy duyên hiển hiện 1 cách tự tại để tạo thành vạn hữu”. Nghĩa là hành giả Mật Giáo đã thấu suốt lí “nhân duyên sinh diệt tức là pháp giới sinh diệt, pháp giới bất sinh diệt tức là nhân duyên bất sinh diệt” mà xa lìa những Kiến Chấp hữu vi, vô vi.	
Phẩm Trụ Tâm Kinh Đại Nhật quyển 1 (Đại 18, 3 trung) nói: “Tính Không lìa căn và cảnh, không có tướng, không cảnh giới, vượt ngoài các lí luận, đồng đẳng với hư không vô biên, tất cả Phật Pháp đều nương vào tính Không ấy mà tiếp tục sinh tồn, xa lìa cõi hữu vi, vô vi, không còn tạo tác, lìa khỏi mắt tai mũi lưỡi thân ý...”
Ngoài ra, giáo nghĩa của Tông Thiên Thai cho rằng “Các pháp là thực tướng, duy sắc tức duy tâm”. Tức là nói thể của sắc pháp và tâm pháp không 2, chính báo và y báo đều cùng 1 lí, căn và cảnh ở cả trong tâm, trong nhất như bặt hết trí và cảnh, cho nên giáo thuyết của Tông Thiên Thai có thể phối với Trụ Tâm thứ 8 của Mật Giáo. Nhưng có khác nhau ở Tông Thiên Thai cho giáo thuyết này là cùng tột, còn hành giả Mật Giáo thì không chịu dừng lại ở đó. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.1; Bí Tạng Bảo Thược Q.thượng; Luận Thập Trụ Tâm Q.8]. 	
 	
Nhất Đắc Nhất Thất	
● Đồng nghĩa: Niêm Đắc Tị Khổng Thất Khước Khẩu.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một được một mất. Nghĩa là có được lợi ích chắc chắn sẽ có tổn thất.	
Chương Pháp Nhãn Văn Ích trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 24 (Đại 51,399 hạ) chép: “Nhân có vị tăng lên tham vấn trước giờ thụ trai, ngài Pháp Nhãn đưa tay chỉ bức mành mành. Lúc ấy, có 2 vị tăng cùng đến cuốn mành, sư nói: Một được một mất”. 	
 	
Nhất Đăng	
● Một ngọn đèn.Đèn phá tan bóng tối, ví dụ tâm bồ đề có năng lực diệt trừ bóng tối phiền não. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Ví như để một ngọn đèn trong phòng tối, thì dù bóng tối ấy đã có từ trăm nghìn năm, cũng tan biến liền. Đèn tâm bồ đề cũng vậy, một khi đã vào trong nhà tâm chúng sinh, thì bao nhiêu nghiệp phiền não ám chướng, cho dù đã được chứa góp trong trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết kiếp, đều tan biến hết, vì thế gọi là Nhất đăng”. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.78; Kinh Đại Tập Q.1].	
 	
Nhất Đẳng	
● Đồng nghĩa: Vô Biệt, Vô Dị.	
Như nhau, bằng nhau, tâm không sai khác.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 271 thượng) nói: “Cho đến trăm nghìn do tuần, ngang dọc, sâu cạn, tất cả đều như nhau (nhất đẳng)”.	
 	
Nhất Điều Trụ Trượng Lưỡng Nhân Phù 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một cây gậy do vị thầy cầm có thể làm chỗ dựa cho 2 người học. Ý nói đệ tử Phật cùng chứng cùng ngộ. Phù nghĩa là chống đỡ, nương tựa.	
Tắc 24 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 165 trung) chép: “Tin tức gì thế? Một cây gậy 2 người chống (Nhất điều trụ trượng lưỡng nhân phù), gọi nhau cùng đến cùng đi”.	
 	
Nhất Đoàn Tâm Thức	
● Chỉ cho “nhục đoàn tâm” (trái tim) trong quán pháp của Mật Giáo.	
Mật Giáo cho rằng quả tim trong thân thể còn có hình giống như hoa sen, là nơi tồn tại của ý thức, vì thế dùng “nhất đoàn tâm thức” làm đối tượng để quán tưởng.
 	
Nhất Đoạn Nhất Thiết Đoạn	
● Cũng gọi Nhất Đoạn Tất Thành. Một dứt thì tất cả đều dứt.	
Tông Hoa Nghiêm lấy 2 môn “Pháp Tính Dung Thông” và “Duyên Khởi Tương Do” làm giáo nghĩa căn bản, từ đó thuyết minh lí “Nhất Tức Nhất Thiết” và tính duyên khởi“trùng trùng vô tận” của các pháp. Trong đó, Pháp Tính Dung Thông nói rõ về lí và sự vô ngại, còn Duyên Khởi Tương Do thì nói rõ về sự sự vô ngại.Mối quan hệ giữa 2 môn là trong 1 sự bao nhiếp toàn lí, vì thế, trong 1 sự hiển hiện nhiều sự; đó tức là lí và sự vô ngại, chonênsự sự cũng vô ngại.Hai môn này được dùng để thuyết minh tất cả pháp, bởi vậy, tất cả pháp đều bao hàm trong lí “Nhất Tức Nhất Thiết” (Một tức tất cả). Trong đó, căn cứ vào nghĩa đoạn hoặc tu chứng mà lập các thuyết như: Nhất chướng nhất thiết chướng, Nhất đoạn nhất thiết đoạn, Nhất hành nhất thiết hành, Nhất vị nhất thiết vị, Nhất tu nhất thiết tu, Nhất thành nhất thiết thành, Nhất chứng nhất thiết chứng... Những câu nói này chẳng phải lí luận suông, mà là việc thực tu thực chứng, nên gọi là Nhất đoạn nhất thiết đoạn.
 	
Nhất Đoạn Sự	
● Một việc trọng đại, ví dụ chỉ cho tướng của bản thể.	
Từ trước khi trời đất chưa thành, cho đến sau khi băng hoại, tướng của bản thể vẫn liên tục tồn tại, không đầu không cuối, không được không mất. Trong Thiền Lâm, Nhất đoạn sự được sử dụng để chỉ cho việc trước mắt, việc ngộ đạo, việc trọng yếu. Tắc 21, trong Bích Nham Lục (Đại 48, 162 thượng) chép: “Lúc cha mẹ chưa sinh ra ta thì thế nào? Ngài Vân Môn nói: Từ xưa đến nay chỉ có một việc trọng yếu(Nhất đoạn sự), không có đúng không có sai, không có được không có mất, không có sinh và chưa sinh”.	
 	
Nhất Ế Tại Nhãn Không Hoa Loạn Trụy 	
● Mắt bị bệnh thấy những hoa đốm giữa hư không.	
Trong Phật Giáo, nhóm từ này thường được dùng để ví dụ cho tâm mê vọng không thể nhận thức được tướng như thực của sự vật.	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 10 (Đại 51, 280 hạ) chép: “Lần đầu tiên Thiền Sư Linh huấn đến tham yết ngài Qui Tông, hỏi: - Thế nào là Phật? Ngài Qui Tông hỏi lại: - Nếu tôi nói thì ông có tin không? Thiền Sư Linh huấn trả lời: - Hòa Thượng dạy lời chân thực, con đâu dám không tin.	
Ngài Qui Tông bảo: - Chính là ông đấy!	
Thiền Sư Linh huấn thưa: - Làm sao giữ được? Ngài Qui Tông bảo: - Mắt bệnh thấy toàn hoa đốm rơi”. 	
 	
Nhất Gia	
● Một nhà. Chỉ cho 1 tông, 1 phái, hoặc 1 môn.	
Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ quyển thượng (Đại 56, 20 hạ) nói: “Chữ Như thị có rất nhiều nghĩa, nhưng nay chỉ y cứ vào sự giải thích của Một nhà (nhất gia) mà thôi”.
 	 
Nhất Gia Yến	
● Cũng gọi Nhất gia diên. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Vốn chỉ cho bữa tiệc chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình, chứ không mời người khác. Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được dùng để chỉ cho buổi tiệc tấn phong Trụ Trì, chỉ có những thành viên của bản tự tham dự chứ không mời các chùa viện khác. Về sau, không chỉ giới hạn trong nghi thức tấn phong Trụ Trì, mà bất cứ vào dịp nào, hễ tổ chức tiệc tùng mà không mời các chùa khác tham dự, thì cũng gọi là Nhất Gia Yến.	
Pháp Diễn Thiền Sư Ngữ Lục (Đại 47, 650 hạ) nói: “Kết hạ không có khả năng cúng dường Đại Chúng, làm bữa tiệc trong chùa (nhất gia yến) rồi đưa tay lên nói với mọi người: Mời gọi phiền phức, tiếp đón phiền phức, tiễn đưa phiền phức, xin đừng trách tôi không chu đáo, kính mong quí vị hiểu cho!”.	
 	
Nhất Giả Nhất Thiết Giả	
● Một giả tất cả giả.	
Trong 3 pháp quán Không, Giả, Trung do Tông Thiên Thai lập, thì Giả không những chỉ có nghĩa là Giả Quán, mà còn biểu thị nghĩa tức Không Quán, tức Trung Quán, cho nên gọi là Nhất giả nhất thiết giả. (xt. Nhất Tâm Tam Quán). 	
 	
Nhất Giác Tiên Nhân	
● Cũng gọi Độc Giác Tiên Nhân.	
Người tiên một sừng, tên 1 vị tiên trong thần thoại Ấn Độ cổ đại, cũng là tiền thân Đức Phật trong các truyện Bản Sinh. Tương truyền, vào thời quá khứ xa xưa, trong 1 quả núi ở nước Ba La Nại có 1 vị tiên, trong khi đang ngồi trên 1 tảng đá, bỗng động lòng dâm dục và tinh khí chảy ra. Lúc đó, có 1 con nai cái đến liếm ăn nên thụ thai, về sau sinh ra 1 con nai con hình dáng giống như người, trên đầu có 1 cái sừng, chân tựa như chân nai, vì thế gọi là Nhất giác tiên nhân. Lớn lên, người tiên này được cha dạy cho học, thông suốt 18 thứ Đại Kinh; lại học tọa thiền, thực hành 4 tâm Vô Lượng, chứng được 5 thần thông.	
Một hôm, trên đường lên núi, gặp mưa lớn, đường trơn, tiên nhân trượt ngã và bị thương ở chân. Tiên nhân nổi giận, dùng chú thuật không cho mưa, khiến ngũ cốc khô cháy, nhân dân đói khổ. Vua nước Ba La Nại bèn sai dâm nữ Phiến đà đem những thứ quí báu và thức ăn ngon đến dụ dỗ, tiên nhân thấy sắc đẹp, khởi dục tâm, liền mất thần thông.	
Nhất giác tiên nhân thủa ấy chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, còn dâm nữ Phiến Đà là tiền thân của bà Da Du Đà La. [X. Luận Đại Trí Độ Q.17; Kinh Luật Dị Tướng Q.39].	
 	
Nhất Giải Thoát	
● Một giải thoát. Ý nói người không còn bị ràng buộc, đã được tự do, tự tại.	
Tất cả chúng sinh đều có tính Phật, vốn là giải thoát, nhưng vì sinh tâm chấp trước, mê lầm điên đảo, nên bị bao thứ trói buộc. Nếu 1 niệm bỏ vọng về chân, hiểu rõ đạo lí “trói buộc tức không trói buộc” thì cùng 1 giải thoát với chư Phật, không có sai khác. [X. Kinh Niết Bàn Q.32 (bản Bắc); Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa]. 
 	
Nhất Gián	
● Phạm: Eka-vicika.	
Hán âm: Ế Ca Tị Chí Ca. Dịch cũ: Nhất Chủng Tử.	
Cũng gọi Nhất Gián Thánh Giả.	
Chỉ cho bậc Thánh Bất Hoàn Hướng, 1 trong 18 bậc Thánh Hữu Học.	
Trong 9 Phẩm Tu Hoặc ở cõi Dục, các bậc Thánh này đã dứt được 7 hoặc 8 Phẩm, vẫn còn 1 hay 2 Phẩm chưa dứt, còn phải 1 lần thụ sinh ở cõi Dục để tu quả vị Bất Hoàn. Vì phải thụ sinh 1 lần nữa mới được vào Niết Bàn nên gọi là Nhất gián.
Luận Câu Xá quyển 24 (Đại 29, 124 thượng) nói: “Bậc Thánh đã dứt được 7 hay 8 Phẩm Tu Hoặc, còn thụ sinh 1 đời nữa gọi là Nhất Gián”.	
 	
Nhất Giới	
● I.Nhất Giới.	
Cũng gọi Nhất thế giới.	
Một thế giới, tức chỉ cho nơi chúng sinh cư trú.	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 1 (Đại 19, 108 trung) nói: “Uy thần của Phật làm cho các thế giới hợp chung lại thành một thế giới”. (xt. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới).
● II.Nhất Giới.	
Chỉ cho 1 pháp giới nào đó trong 10 pháp giới.	
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 2, thượng (Đại 33, 696 thượng) nói: “Dùng trí Phật vô biên, chiếu soi cảnh Phật rộng lớn (...) Thân mình thân người hoàn toàn tịch lặng, vi diệu, tất cả chẳng phải quyền chẳng phải thực, nhưng có thể ứng với quyền của 9 giới, với thực của 1 giới mà	
Phật Pháp vẫn không bị tổn giảm”. 	
 	
Nhất Hạ Cửu Tuần	
● Gọi tắt: Nhất hạ.	
Một hạ gồm có 9 tuần (1 tuần 10 ngày), 9 tuần là 90 ngày, tức tính từ 16 tháng 4 đến 15 tháng 7 âm lịch mỗi năm. Đây là thời gian kết hạ An Cư của tăng đoàn Phật Giáo.
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 17 (Đại 51, 337 thượng) nói: “Tào Sơn 1 đời hành cước, đến đâu cũng quan tâm đến 1 hạ 9 tuần”. [X. môn Thời tiết trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. An Cư). 	
 	
Nhất Hành Thảo 	
● Cũng gọi Nhất Chi Thảo.	
Một cọng cỏ, từ ngữ hình dung những vật nhỏ nhiệm.	
Một cọng cỏ, 1 ngôi chùa hay Kim thân 1 trượng 6 thước thường được nêu lên song song để biểu thị ý nghĩa tâm và Phật không 2, vật và ngã là 1.	
Tắc 4 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 230 thượng) chép: “Có lần, đang cùng đi với chúng đệ tử, Đức Phật chỉ tay xuống đất dạy rằng: Nên dựng 1 ngôi chùa ở chỗ này. Đế Thích lấy 1 cọng cỏ cắm trên đất nói: Dựng chùa đã xong! Đức Phật mỉm cười”.
Triệu Châu Hòa Thượng Ngữ Lục (Vạn Tục 118, 155 thượng) nói: “Việc ấy như viên minh Châu ở trên bàn tay, Hồ đến thì hiện Hồ, Hán đến thì hiện Hán, lão tăng lấy 1 cọng cỏ làm thành Kim thân 1 trượng 6 thước, đem Kim thân 1 trượng 6 thước làm thành 1 cọng cỏ. Phật tức là phiền não, phiền não tức là Phật”. 	
 	
Nhất Hạnh	
● I.Nhất Hạnh.	
Chuyên chú vào 1 việc, đặc biệt chỉ cho việc tu hành niệm Phật.	
Quán Kinh Sớ quyển 1 của ngài Thiện Đạo (Đại 37, 249 hạ) nói: “Muốn thành Phật, cần phải tu đầy đủ muôn hạnh mới thành tựu, há chỉ nương vào một hạnh (nhất hạnh)niệm Phật mà mong thành Phật được ư?”.	
● II.Nhất Hạnh (683-727). 	
Cũng gọi Nhất Hạnh A Xà Lê.	
Vị cao tăng của Mật Tông, cũng là nhà thiên văn lịch toán lỗi lạc của Trung Quốc vào đời Đường, người Cự Lộc, tỉnh Hà Bắc, họ Trương, là 1 trong 5 vị Tổ của Mật Tông. Sư xuất thân từ 1 gia đình quan lại nổi tiếng, học thông kinh sử. Lúc đầu, sư y vào Thiền Sư Cảnh xuất gia ở Kinh Châu, sau theo Thiền Sư Phổ Tịch ở Tung Sơn học thiền, rồi lại theo ngài Chân toản ở Đương Dương học luật. Sư rút ra những chỗ cốt yếu từ trong kinh, luật, luận tổng hợp thành bộNhiếp điều phục tạng 10 quyển. Sư từng theo học 2 vị cao tăng Ấn Độ là các ngài Thiện Vô Úy và Kim Cương Trí. Sư cùng dịch Kinh Đại Nhật với ngài Thiện Vô Úy và được ngài Kim Cương Trí truyền bí pháp Quán Đính.	
Ngoài ra, sư còn tinh thông về Thiền,Đạo, số học và lịch pháp. Năm Khai Nguyên thứ 9 (721), vua ban sắc thỉnh sư sửa lại quyển Truyền thống lịch pháp và lưu hành khắp trong thiên hạ. Sư soạn lịch Đại diễn 52 quyển (bộ lịch pháp này từ năm 763 đến nay được Nhật Bản và nhiều nơi sử dụng). Sau đó, sư cùng với ông Lương lệnh toản cùng soạn Hoàng đạo du nghi dùng để đo tính lại các vị trí của hơn 150 định tinh và tính ra chiều dài tương đương với Vĩ độ của tuyến Tí, Ngọ.	
Năm Khai Nguyên 15 (727), sư thị tịch, hưởng dương 45 tuổi, thụy hiệu Đại Tuệ Thiền Sư.	
Sư có các tác phẩm: Đại Nhật Kinh Sớ 20 quyển, Tú Diệu Nghi Quĩ, 1 quyển, Phạm Thiên hỏa la Nghi Quĩ, 1 quyển, Thất Diệu tinh thần biệt hành pháp, 1 quyển, Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai Tiêu Tai Trừ Nạn Niệm Tụng Nghi Quĩ, 1 quyển, Hoa Nghiêm Kinh hải ấn đạo tràng sám nghi, 42 quyển, Đại diễn lịch, 52 quyển. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.5; Thích Môn Chính Thống Q.3; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.26; Cựu Đường Thư Phương Kỉ Truyện]. 	
 	
Nhất Hạnh Cư Tập	
● Tác phẩm, 8 quyển, do cư sĩ Bành Thiệu Thăng soạn vào đời Thanh.	
Văn từ trong sách rất thanh nhã, không liên quan đến Ngữ Lục cổ hủ, mỗi chữ đều từ trong biển tính tuôn ra, làm sáng tỏ tinh nghĩa của Tịnh Độ.	
Trong sách có phụ thêm Nho môn công án niêm đề, 1 quyển.	
 	
Nhất Hạnh Nhất Thiết Hạnh 	
● Cũng gọi Viên Hạnh.	
Trong một hạnh đầy đủ tất cả hạnh. Như “Diệu hạnh” do các Tông Thiên Thai và Hoa Nghiêm lập ra đều thuộc Nhất Hạnh nhất thiết hạnh.	
Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 1 (Đại 35, 108 hạ) nói: “Một hạnh tức tất cả hạnh, lúc mới phát tâm liền thành chánh giác, đầy đủ thân trí tuệ, tự chứng ngộ chứ không do người khác”. Đây chính là “Viên dung tương nhiếp môn” trong các hạnh vị của Bồ Tát, nghĩa là trong 1 hạnh đã bao gồm các hạnh trước sau, đây là hạnh pháp giới viên cực, tự tại vô ngại, thủy chung đều như nhau. Cho nên viên mãn từng giai vị liền đến quả vị Phật. Đây cũng tức là hạnh viên dung vô ngại, chủ bạn đầy đủ. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.1, thượng]. 	
 	
Nhất Hạnh Tam Muội 	
● Phạm: Ekavyùha-sanàdhi.	
Cũng gọi Nhất Tam Muội, Chân Như Tam Muội, Nhất Tướng Tam Muội, Nhất Tướng Trang Nghiêm Tam Ma Địa.	
Chính Định do tâm chuyên chú vào 1 hạnh mà tu tập, có 2 loại Lí và Sự. 	
1.Về Lí: Nhất Hạnh Tam Muội là tam muội định tâm quán xét pháp giới 1 tướng bình đẳng. Vào Tam Muội này thì biết rõ Pháp Thân của hết thảy chư Phật và thân của chúng sinh là bình đẳng không hai, không có tướng sai khác. Cho nên trong tất cả mọi cử chỉ như: Đi, đứng, ngồi, nằm đều thuần nhất 1 trực tâm, không động đạo tràng, liền thành Tịnh Độ.	
Luận Đại Trí Độ quyển 47 (Đại 25, 401 trung) nói: “Hành Giả vào được Nhất trang nghiêm tam muội thì quán xét các pháp đều là 1, hoặc quán vì tất cả pháp có tướng nên là 1, hoặc quán vì tất cả pháp không tướng nên là 1, hoặc quán vì tất cả pháp đều không nên là 1, cứ như thế vô lượng đều là 1 (...) Tam Muội này thường chỉ có 1 hạnh. Trong Tam Muội tương ứng với rốt ráo khôngnày không có 1 thứ hạnh nào khác”.	
2.Về Sự: Nhất Hạnh Tam Muội là Niệm Phật Tam Muội do nhất tâm niệm Phật. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật quyển hạ (Đại 8, 731 trung) nói: “Này các thiện nam tử, thiện nữ nhân! Muốn vào được Nhất Hạnh Tam Muội, thì phải ở những nơi vắng vẻ, buông bỏ vọng tưởng, không chấp tướng mạo, buộc tâm vào 1 Đức Phật, niệm danh hiệu của Ngài.Đức Phật mà mình đã chọn ở phương nào thì ngồi ngay thẳng xoay mặt về hướng ấy, 1 lòng chuyên niệm, liên tục không gián đoạn, thì ngay trong niệm ấy thấy được chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai”. [X. Kinh Đại Bảo Tích Q.47; Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.5; Luận Đại Trí Độ Q.43; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.hạ]. 	
 	
Nhất Hát	
● Một tiếng hét.	
Trong Thiền Tông, thầy thường dùng tiếng hét để làm cho người học khai ngộ. Tiếng hét này có Đại Cơ, Đại dụng chứ không phải như tiếng hét bình thường.
Lâm Tế Lục (Đại 47, 504 thượng) chép: “Sư hỏi vị tăng: Có lúc tiếng hét như gươm báu Kim Cương Vương, có lúc tiếng hét như con sư tử lông vàng ngồi xổm trên đất, có lúc tiếng hét như cần câu khùa dưới bóng cỏ, có lúc tiếng hét không có tác dụng của 1 tiếng hét. Ông hiểu thế nào? Vị tăng suy nghĩ, sư liền hét”.	
 	
Nhất Hát Vạn Cơ Bãi Tam Triêu Lưỡng Nhĩ Lung	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một tiếng hét muôn cơ dứt, 3 ngày điếc cả 2 tai.	
Nghĩa là khi thầy hét 1 tiếng thì tất cả ý thức phân biệt của người học đều dừng nghỉ, trong 3 ngày, 2 tai không còn nghe được âm thanh gì nữa. Đây là cuộc thể nghiệm Đại Ngộ của Thiền Sư Bách Trượng Hoài Hải khi tham vấn ngài Mã Tổ Đạo Nhất.	
Chương Bách Trượng Hoài Hải trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 6 (Đại 48, 249 hạ) nói: “Lão tăng trước đây bị 1 tiếng hét của Mã Đại sư, làm cho tai điếc mắt mờ suốt 3 ngày”.	
 	
Nhất Hằng Hà Sa 	
● Gọi tắt: Nhất Hằng.	
Chỉ cho số cát trong 1 sông Hằng.	
Lưu vực sông Hằng (Phạm: Gaígà) bên Ấn Độ là nơi Đức Phật giáng sinh và du hành hóa đạo, do đó mà nổi tiếng trong lịch sử Phật Giáo. Hai bờ sông có bãi cát dài.Khi thuyết pháp, Đức Phật thường dùng số cát sông Hằng để ví dụ số lượng nhiều không thể tính đếm được. [X. Luận Đại Trí Độ Q.7]. (xt. Hằng Hà Sa).	
 	
Nhất Hình 	
● Cũng gọi Nhất Sinh, Nhất Kì, Nhất Thế. Chỉ cho khoảng thời gian 1 thân người liên tục tồn tại.	
An Lạc Tập quyển thượng (Đại 47, 10 hạ) nói: “Một đời (nhất hình) của chúng sinh xưanhư thế nào? Hoặc 100 năm, hoặc 10 năm, cho đến ngày nay không 1 việc ác nào mà không làm”.	
 	
Nhất Hoa Ngũ Diệp	
● Cũng gọi Nhất Hoa Khai Ngũ Diệp.	
Một hoa nở 5 cánh, chỉ cho 5 phái Thiền: Tào Động, Lâm Tế, Vân Môn, Qui Ngưỡng và Pháp Nhãn hình thành sau thời Lục Tổ Tuệ Năng.	
Điều Bồ Đề Đạt Ma trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 3 (Đại 51, 219 hạ): “Ta vốn đến đất này,	
Truyền pháp cứu mê tình; 	
Một hoa nở năm cánh,	
Kết quả tự nhiên thành”. 	
 	
Nhất Hóa	
● I.Nhất Hóa.	
Chỉ cho sự giáo hóa trong suốt 1 đời hoặc sự giáo hóa trong 1 giai đoạn của Đức Phật. Trong Quán Kinh diệu tông sao có từ ngữ “Nhất thời nhất hóa”.	
● II.Nhất Hóa.	
Đồng nghĩa: Nhất hóa ích. Lợi ích của sự giáo hóa.	
Pháp Hoa Văn Cú quyển 7 (Đại 34, 285 trung) nói: “Sau khi pháp hội viên mãn, tất cả đều được nhất hóa thấm nhuần”.	
 	
Nhất Hóa Ngũ Vị Chi Giáo 	
● Cũng gọi Ngũ Thời Chi Giáo.	
Giáo pháp một hóa năm vị.	
Chỉ cho giáo phán 5 thời do Tông Thiên Thai thành lập.	
Tông Thiên Thai đem chia giáo pháp mà Đức Phật nói trong 1 đời (Nhất hóa) làm 5 thời: Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn, rồi đem 5 thời ấy phối hợp với 5 vị (ngũ vị) của sữa được nói trong Kinh Niết Bàn quyển 8 (bản Bắc) là: Nhũ, lạc, sinh tô, thục tô và đề hồ, nên gọi là Nhất Hóa Ngũ Vị Chi Giáo.	
Pháp Hoa Văn Cú quyển 6, hạ (Đại 34, 86 hạ) nói: “Bốn bậc đại đệ tử (Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ma Ha Ca Diếp) thâm thiết hiểu được ý Phật, lãnh hội thứ tự trước sau của giáo pháp 5 vị mà Đức Phật tuyên thuyết trong 1 đời”. (xt. Ngũ Vị).	
 	
Nhất Hỏa Lộng Nê Đoàn Hán 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Lũ trẻ con giỡn lửa vọc bùn, ý chỉ cho việc làm của kẻ tầm thường. Trong Thiền Lâm, nhóm từ này thường được dùng để châm biếm người ngu ngơ vô trí.	
Tắc 36 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 174 trung) chép: “Tuyết Đậu có lời bình rằng: Cảm tạ ông về lời đáp!(Lũ trẻ con giỡn lửa vọc bùn, trong 3 đứa có 1 đứa cầm đầu)”.
 	
Nhất Hồi Ẩm Thủy Nhất Hồi Trước Ế 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một lần uống nước, một lần bị nghẹn. Trong Thiền Lâm, cụm từ này được chuyển dụng để chỉ cho sự biến hóa của các pháp là điều mà không ai có thể tiên liệu được.
Tắc 2 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 228 hạ) nói: “Rỗng rang không thánh, một lần uống nước, một lần bị nghẹn”.	
 	
Nhất Hồi Cử Trứ Nhất Hồi Tân 	
● Cũng gọi Nhất hồi niêm xuất nhất hồi tân.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Mỗi lần nêu lên là mỗi lần mới.Nghĩa là cùng 1 câu nói, mà mỗi lần nêu ra lại có sự thể ngộ khác, không giống như trước.	
Tắc 30 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 169 hạ) chép: “Trấn Châu sản xuất loại củ cải khá lớn(Mọi người đều biết, rất kị nói đến! Mỗi lần nêu ra là mỗi lần mới). Nạp tăng trong thiên hạ đều dùng nó”. 	
 	
Nhất Hồi Kị	
● Cũng gọi Nhất Chu Kị, Chính Kị Nhật, Nhất Chu Quan, Tiểu Tường Kị.	
Ngày giỗ đầu. Vào ngày này, các tín chủ thường thỉnh chư tăng cử hành lễ truy tiến và làm các việc thiện để cầu cho người quá cố được siêu thoát như: tạo tượng Phật, xây chùa tháp, bố thí tài, pháp, tụng kinh, trì chú, trai tăng v.v... (xt. Niên Kị). 
 	
Nhất Hội 	
● I.Nhất Hội.	
Thông thường chỉ cho 1 cuộc hội họp có hình thức tông giáo.	
● II.Nhất Hội.	
Một lần giảng kinh. Thời Đức Phật còn tại thế, khi giảng 1 bộ kinh, Ngài thường chia làm nhiều lần, mỗi lần là 1 hội.Như Kinh Đại Bát Nhã được giảng ở 4 chỗ gồm 16 hội.	
● III.Nhất Hội.	
Một hồi chuông trống. Trong các chùa viện Thiền Tông, khi đánh chuông trống, phải theo đúng pháp tắc đã được qui định, hễ đánh 1 lần, gọi là Nhất hội; đánh 2 lần, gọi là Nhị hội...	
 	
Nhất Hội Nhất Thiết Hội	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Hiểu một hiểu tất cả. Hội nghĩa là hiểu được, lí giải được. Ý nói hễ triệt để hiểu được 1 việc thì tất cả các lí sự khác đều tự nhiên lãnh hội 1 cách thấu suốt, rõ ràng.	
Tắc 60 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 192 trung) chép: “Nói vậy thì lí và trí thầm hợp, cảnh và thức hội nhau. Vì sao? Vì hiểu 1 thì hiểu tất cả; rõ 1 thì rõ tất cả”.
 	
Nhất Hợp Tướng 	
● Phạm: Piịđa-gràha.	
Một hợp tướng. Chỉ cho 1 sự vật do nhiều nhân duyên kết hợp mà thành. Nói theo quan điểm của Phật Giáo thì tất cả mọi hiện tượng trong thế gian đều là 1 hợp tướng.
Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật (Đại 8, 752 trung) nói: “Nếu thế giới là có thực, thì đó là Nhất hợp tướng; Như Lai nói Nhất hợp tướng chẳng phải Nhất hợp tướng, đó gọi là Nhất hợp tướng”.	
 	
Nhất Hư	
● Một cái rỗng không, tức chỉ cho hư không.	
Chân Thân Như Lai vô hình vô tướng, hệt như hư không, tuy cùng là Nhất hư, nhưng muôn tượng hiện bày la liệt; tuy bao hàm muôn tượng, nhưng 1 tướng cũng chẳng lập.	
Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm Sớ nói: “Lặng lẽ giữa nơi muôn nghìn biến hóa, động dụng trong 1 cái rỗng không”.	
 	
Nhất Hướng	
Phạm: Zama-eka-ayana-màrga. 	
● I.Nhất Hướng.	
Sự chuyên tâm nhất ý. Tức 1 lòng niệm Phật, tu hành, như Nhất hướng chuyên niệm, Nhất hướng chuyên tu.	
● II.Nhất Hướng.	
Biểu thị ý nghĩa hoàn toàn, triệt để.	
Phật Địa Kinh Luận quyển 1 (Đại 26, 292 hạ) nói: “Thụ dụng các cõi Phật thanh tịnh như thế, hoàn toàn thanh tịnh vi diệu, triệt để an lạc, hoàn toàn vô tội, triệt để tự tại”. 
 	
Nhất Hướng Đại Thừa Tự	
● Gọi chung các ngôi chùa chuyên tu tập pháp Đại Thừa.	
Luận Hiển giới quyển thượng dẫn Đại Đường Tây Vực Kí, nói rằng thời gian ngài Huyền Trang đến Ấn Độ và Tây Vực cầu pháp, thỉnh kinh thì có 15 nước, trong đó, ngài có ghi rõ số các chùa và tăng đồ chuyên tu học Đại Thừa.	
 	
Nhất Hướng Kí	
● Phạm: Ekàôza-vyàkaraịa.	
Cũng gọi Nhất Định Đáp, Định Đáp,	
Quyết Liễu Đáp, Tất Định Luận, Nhất Hướng Luận, Quyết Định Kí Luận.	
Nghĩa là trả lời những câu hỏi của người khác 1 cách khẳng định, quyết đoán, không trù trừ, do dự. Là 1 trong 4 loại kí đáp.	
Luận Câu Xá quyển 19 (Đại 29, 103 trung) chép: “Nếu có người hỏi rằng: Tất cả loài hữu tình (sinh vật) đều sẽ phải chết, đúng không? Thì phải trả lời dứt khoát rằng (Nhất hướng kí): Tất cả loài hữu tình đều sẽ phải chết”. [X. Kinh Tập Chúng trong Trường A Hàm Q.8; Kinh Giải Thâm Mật Q.5; Phật Địa Kinh Luận Q.6].
 	
Nhất Hướng Nhất Quĩ	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Nhất hướng chỉ cho Nhất hướng tông, tức là Tịnh Độ Chân Tông, Nhật Bản; Nhất quĩ nghĩa là đoàn kết 1 mối để chống xâm lăng.
Vào khoảng những năm Khoan Chính, Văn Minh, Thiên Chính (1460-1591) dưới thời Thất Đinh ở Nhật Bản, để bảo vệ sự an toàn của tông môn, chư tăng và môn đồ của Chân Tông đã cất quân chống lại sự bạo ngược của các lãnh chúa, quần hùng, nên được người đời gọi là Nhất Hướng Nhất Quĩ. 	
 	
Nhất Hướng Tông	
● Chỉ cho Tịnh Độ Chân Tông của Phật Giáo Nhật Bản. Vì tông này chủ trương lấy việc chuyên tâm(nhất hướng) niệm Phật, qui mệnh Đức Phật A Di Đà làm tông chỉ, cho nên gọi là Nhất hướng tông. [X. Tam Quốc Phật Tổ Truyện Tập]. 	
 	
Nhất Hướng Vị Tha Ân 	
● Ơn một lòng vì người khác. Tức ân đức của Như Lai đối với tất cả chúng sinh. Đức Như Lai trong vô lượng kiếp chuyên tâm(nhất hướng)tu tập các công đức, không hề nghĩ đến bản thân mà chỉ vì mục đích cứu độ tất cả chúng sinh(vị tha), nên gọi là Nhất Hướng Vị Tha Ân, là 1 trong 10 ân của Như Lai.[X. Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao Q.23; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.36]. (xt. Thập Ân). 	
 	
Nhất Hướng Xuất Sinh Bồ Tát Kinh 	
● Phạm: Anantamukhasàdhaka= dhàraịì.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Xà Na Quật Đa dịch vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 19.	
Nội dung kinh này tường thuật việc Đức Phật tuyên thuyết Đà La Ni Nhập vô biên môn cho Tôn Giả Xá Lợi Phất. Bản dịch khác của kinh này là kinh A Nan Đà mục khư ni ha li đà, do ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch vào đời Lưu Tống. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.12; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.7].	
 	
Nhất Hưu Hòa Thượng 	
● (1394-1481).Cao tăng Nhật Bản thuộc Tông Lâm Tế, tên Chu Kiến, pháp danh Tông Thuần, tự Nhất Hưu, hiệu là Cuồng Vân Tử.	
Tương truyền, sư là con của dòng Thiên Hoàng Hậu Tiểu Tùng ở Nhật Bản, xuất gia năm lên 6 tuổi.Lúc đầu, sư ở chùa Kiến Nhân học tập thơ văn, sau sư đến tham học ngài Hoa Tẩu Tông Đàm ở Kiên Điền tại Cận Giang (huyện Tư Hạ) và được ấn khả. Sau đó, sư đi nhiều nơi, giao du với các tầng lớp nhân sĩ. Sư thích ngâm vịnh, lại giỏi hội họa và viết chữ rất đẹp. Sư ra sức vận động cải cách Thiền Phong cô lập lúc bấy giờ hướng tới Đại Chúng Hóa.	
Năm 81 tuổi, sư nối pháp đời 47 của chùa Đại Đức, tận lực chấn hưng chùa này, đem trà đạo vào Thiền Viện, hình thành 1 phong cách đặc biệt không giống với các Thiền Viện khác.	
Năm Văn Minh 13 (1481) sư thị tịch, thọ 88 tuổi.	
Sư để lại các tác phẩm: Phật Quỉ Quân,Nhất Hưu Pháp Ngữ, Cuồng Vân Tập (tập thơ do người sau sưu tập).	
 	
Nhất Hữu Đa Chủng 	
● Đối lại: Nhị Vô Lưỡng Ban. Tiếng dùng trong Thiền Lâm. “Nhất” biểu thị nguyên lí tuyệt đối, nhất vị bình đẳng. “Đa” chỉ cho các tướng sai biệt, nhiều chủng loại.Nghĩa hoàn chỉnh của “Nhất hữu đa chủng” là “Bình đẳng tức sai biệt”. Tức là đứng từ góc độ bình đẳng mà nhìn, thì trời đất muôn vật là một; nhưng nếu từ phương diện sai biệt mà quan sát thì vũ trụ vạn hữu lại có thiên hình vạn trạng khác nhau.	
Tắc 2 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 142 thượng) nói: “Một có nhiều loại, hai lại chẳng hai(Nhất hữu đa chủng, nhị vô lưỡng ban)”.	
 	
Nhất Kế	
● Tết một búi tóc trên đầu.	
Đây là tập tục của Bà La Môn ở Ấn Độ thời xưa.	
 	
Nhất Kế La Sát	
● Phạm: Ekajaỉà-rakwa.	
Gọi đủ: Nhất Kế La Sát vương Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát ngồi ở phía cực nam trong Viện Tô Tất Địa trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Mật hiệu là Điện Lôi Kim Cương. Chủng Tử là (Ca) hoặc (Ế).
Vị Bồ Tát này dùng trí bất nhị hiện tướng phẫn nộ, hàng phục các phiền não nên gọi là Nhất Kế La Sát. Nếu ai thụ trì Chân Ngôn của vị Bồ Tát này thì phá dẹp được thiên ma, ác dạ xoa, La Sát tư, quỉ thần độc ác, tất cả những tai họa như dịch bệnh, nước lửa, giặc cướp và mọi oán địch đều được tiêu trừ.	
Ngoài ra, theo Thai Tạng Giới Thất Tập quyển trung, thì hình tượng của vị Bồ Tát này là thân màu xanh lục, ngồi trên hoa sen đỏ, hiện tướng phẫn nộ, có 4 tay, tay thứ 1 bên phải cầm kiếm, tay thứ 2 cầm búa lưỡi móc câu; tay thứ 1 bên trái cầm vòng dây, duỗi thẳng xuống, tay thứ 2 cầm chày 3 chĩa. [X. Bí Tạng Kí; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.6; Lưỡng Bộ Mạn Đồ La Nghĩa Kí Q.3]. 	
 	
Nhất Kế La Sát Nữ 	
● Tên vị La Sát giữ gìn che chở chúng sinh. Cứ theo Kinh Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương quyển trung, vị La Sát nữ này ở trên bờ biển, khi nghe mùi máu mủ, có thể đi 8 vạn du thiện na trong 1 đêm. Vị La Sát này thường hộ vệ Bồ Tát lúc còn ở trong thai, lúc vừa sinh ra hoặc đã sinh ra, lại dùng Chân Ngôn của Phật Mẫu Đại khổng tước minh vương để bảo vệ hành giả và các quyến thuộc.	
 	
Nhất Kế Tôn Đà La Ni Kinh 	
● Gọi tắt: Nhất Kế Tôn Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Tam Tạng Bất Không dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 20.	
Nội dung kinh này trước hết nói về 10 thứ lợi ích và 4 loại quả báo tốt của việc thụ trì đọc tụng Chân Ngôn, kế đến nói về 3 loại Đà La Ni, pháp làm đàn Quán Đính 7 ngày, pháp lập đàn, Hộ Ma, Căn bản ấn và pháp kết giới.[X. Đại Đường Trinh Nguyên Tục Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.thượng; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.15]. 	
 	
Nhất Kiếp 	
● I.Nhất Kiếp.	
Một thời kì dài lâu.	
Kiếp, gọi đủ là Kiếp Ba, dịch âm Hán từ chữ Kalpa của tiếng Phạm.	
Theo Luận Đại Trí Độ quyển 38, đơn vị thời gian ngắn nhất gọi là Niệm, đơn vị thời gian dài nhất gọi là Kiếp.	
Thích Ca thị phổ (Đại 50, 84 hạ) nói: “Kiếp ba, Hán dịch là Đại thời.Một Đại thời có vô số năm, phải mượn thí dụ để diễn tả mới có thể biết được”. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.135; Luận Đại Trí Độ Q.7]. (xt. Kiếp).	
● II.Nhất Kiếp.	
Chỉ cho một lần tai ách. Đây là nói về sự hoại diệt của thế gian.	
 	
Nhất Kinh Kì Nhĩ	
● Một lần nghe qua tai.Đây là lời thuộc văn nguyện thứ 7 trong 12 thệ nguyện của Đức Phật Dược Sư. Nguyện ấy như sau (Đại 14, 450 thượng): “Tôi nguyện đời sau, khi chứng được Bồ Đề, nếu có chúng sinh nào bị bệnh bức bách, không thầy không thuốc, chẳng có người thân, nghèo cùng khốn khổ, được nghe danh hiệu của tôi, chỉ một lần qua tai, thì các bệnh hoạn đều được tiêu trừ, thân tâm yên vui, quyến thuộc sum vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được Vô thượng bồ đề”.	
 	
Nhất Kỳ	
● I.Nhất Kỳ.	
Qui định 1 thời hạn tu hành. Như người tu Tam Muội thường hành thì thời hạn là 7 ngày đến 90 ngày.	
Các Thiền Viện ở Trung Quốc lấy ngày 15 tháng giêng đến ngày 15 tháng 7 âm lịch làm 1 kỳ hạn, rồi lại từ 15 tháng 7 đến 15 tháng giêng năm sau là 1 kỳ hạn. Đặc biệt vài ngày trước hoặc sau ngày 15 tháng 7 là kỳ hạn thay đổi các chức sự trong tùng lâm. Thời gian tại chức phải lấy 1 năm 2 kỳ làm hạn.	
Đạo Tràng Luật Tông mỗi năm truyền giới 2 lần. Truyền giới vào mùa xuân, gọi là Xuân kỳ; truyền giới vào mùa đông, gọi là Đông kỳ.	
● II.Nhất Kỳ.	
Đồng nghĩa: Nhất Sinh, Nhất Thế, Nhất Đại, Nhất Hình.	
Một đời người.(xt. Nhất Hình).	
 	
Nhất Kỳ Tung Hoành	
● Tiếng dùng trong phán giáo của Tông Thiên Thai.	
Tông Thiên Thai chia giáo pháp do Đức Phật nói trong 1 đời làm 5 thời và 4 giáo. “Nhất kỳ” là chỉ cho thời gian Đức Phật thuyết pháp độ sinh; “Tung hoành” là chỉ cho 5 thời 4 giáo.	
Năm thời là: Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn. Vì trong thời này, Đức Phật nói pháp theo thứ tự từ cạn đến sâu, cho nên gọi là Tung. Còn 4 giáo là: Tạng, Thông, Biệt, Viên, tuy sâu cạn khác nhau, nhưng khi Đức Phật thuyết pháp cũng có Kiêm, Đãn, Đối, Đới, là nhằm khế hợp với căn tính chúng sinh, chứ không phải theo thứ tự cạn sâu, cho nên gọi là Hoành. 	
 	
Nhất Kỷ 	
● Phạm: Likwà.	
Kỷ là trứng rận, từ này được chuyển dụng làm đơn vị đo chiều dài, gấp 7 lần 1 mảy bụi nơi kẽ hở.	
Luận Câu Xá quyển 12 (Đại 29, 62 trung) nói: “Bảy ngưu mao trần(hạt bụi nhỏ bằng đầu cái lông bò)bằng 1 mảy bụi nơi kẽ hở, 7 mảy bụi nơi kẽ hở bằng 1 trứng rận, 7 trứng rận bằng 1 con rận”.	
 	
Nhất Khách Phiền Lưỡng Chủ 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Một người khách cùng 1 lúc muốn được 2 người chủ tiếp đãi.	
Đứng về phương diện chủ nhà mà nói thì quả thật ông khách này quá phiền hà. Thiền Tông mượn nhóm từ này để chỉ cho người khéo ứng dụng Thiền Cơ một cách linh hoạt.	
Tắc 87 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 283 trung) chép: “Sau, đến chỗ ngài Minh Chiêu nêu lại câu nói trước(Nhất khách phiền lưỡng chủ)”.	
 	
Nhất Khanh Mai Khước	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Chôn hết trong một hố.	
Trong Thiền Tông, từ ngữ này được chuyển dụng để chỉ cho việc chôn vùi tất cả ngôn ngữ, suy tư, luận đoán, dứt hết thị phi không để chúng làm hoặc loạn.	
Tắc 33 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 172 hạ) ghi: “Ngài Tuyết Đậu lại nói: Nạp tăng trong thiên hạ, không ai nhảy ra được (Toàn thân ở trong, một hố chôn hết, liệu Xà lê có nhảy ra được không?)”.	
 	
Nhất Khẩu Thôn Tận	
● Một hớp nuốt hết. Ý nói dung chứa tất cả sự vật, không sót.	
Tắc 11 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 151 trung) chép: “Ngài Hoàng Bá dạy mọi người rằng: “(Khuấy nước động chậu, một hớp nuốt hết, nạp tăng trong thiên hạ nhảy không ra). Tất cả các ngươi đều là hạng ăn bã rượu!”.	
 	
Nhất Khí	
● Gốc của trời đất, âm dương, là chỗ y cứ của đạo, ví dụ cho tâm tự tính thanh tịnh. Khi nhiễm tịnh chưa khởi lên thì Phật và chúng sanh là bình đẳng bất nhị, hết thảy các pháp đều từ tâm tự tính thanh tịnh mà sinh ra, vì thế dùng Nhất khí để ví dụ cho Nhất Tâm.	
 	
Nhất Khiếp Tứ Xà	
● Một cái hòm nhỏ (cái rương nhỏ) đựng 4 con rắn, ví dụ thân người là do 4 Đại: Đất, nước, lửa, gió hòa hợp mà thành.	
Luận Đại Trí Độ quyển 22 (Đại 25, 228 thượng) nói: “Bốn Đại trong thân bức hại lẫn nhau, như người mang cái hòm đựng rắn độc, lẽ nào kẻ trí lại cho là an ổn?” [X. Kinh Tạp A Hàm Q.43; Kinh Đạt Ma Đa La Thiền Q.thượng]. 	
 	
Nhất Khiếu 	
● Chỉ cho bộ phận trọng yếu của sự vật. Khiếu nghĩa là hang, lỗ; chuyển chỉ cho phần trung tâm của sự vật. Trong Tề vật luận của Trang Tử, Nhất khiếu nghĩa là cửa ngõ trọng yếu nhất(quan khiếu chí yếu); nghĩa là 1 cửa thông suốt thì trăm cửa đều thông suốt.	
Tắc 36 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 174 hạ) chép: “Không thấy tất cả sắc mới chỉ là đề xuất một nửa; phải lấy tất cả sơn hà Đại Địa không một mảy may lầm lỗi mới là toàn đề, rồi cứ thế tiến lên chỗ trọng yếu (Nhất khiếu) mới lãnh hội được yếu chỉ tọa thiền”.	
 	
Nhất Khỏa Minh Châu 	
● I.Nhất Khỏa Minh Châu.	
Một viên minh Châu.	
Minh Châu được dùng để ví dụ cho chân như, Phật Tính, chính pháp, vì chân như, Phật Tính, chính pháp có năng lực hiển bày tướng chân thực của thế giới này. Tướng chân thực ấy tròn đầy không khiếm khuyết, không có trong ngoài, giống như minh Châu trong ngoài đều lóng lánh, không có sắc, không có tâm, bình đẳng không hai.
Chương Huyền Sa Sư Bị trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 18 (Đại 51, 346 hạ) chép: “Vị tăng hỏi: Theo như lời Hòa Thượng nói, khắp 10 phương thế giới là 1 viên minh Châu, đệ tử làm sao hiểu được? Ngài Huyền sa trả lời: Khắp 10 phương thế giới là 1 viên minh Châu, hiểu để làm gì?”	
● II.Nhất Khỏa Minh Châu.	
Gọi đủ: Chính Pháp Nhãn Tạng nhất khỏa minh Châu.	
Tên 1 chương sách trong bộ Chính Pháp Nhãn Tạng quyển 4, được thu vào Đại Chính Tạng tập 82.[X. Chính Pháp Nhãn Tạng Q.4].	
 	
Nhất Khoản Tiên Chiêu Tự Lãnh Xuất Đầu 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. “Nhất khoản” là một tờ cáo trạng; “Tự lãnh xuất đầu” vốn là ngôn ngữ được sử dụng trong tòa án, nghĩa là tự ra trước tòa để nhận tội trạng. Ở đây có nghĩa là tự mình nhận lấy khuyết điểm.	
Tắc 18 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 238 trung) ghi: “Vị tăng hỏi: Đã có, thì tại sao lại chui vào cái đãy da này?(Nhất khoản tiện chiêu, tự lãnh xuất đầu)”.	
 	
Nhất Không	
● Vắng lặng tuyệt đối.“Nhất” biểu thị con số vượt ngoài sự đối đãi, là trạng thái duy nhất tuyệt đối.“Không” nghĩa là tính vốn vắng lặng, muôn pháp qui về Nhất không.	
Tam Tạng Pháp Số quyển 4 nói: “Nhất không nghĩa là hết thảy các pháp đều không có tự tính, hoặc sắc pháp, hoặc tâm pháp, hoặc chính báo, hoặc y báo, cho đến pháp nhân quả, thánh phàm, tuy có những hiện tượng khác nhau, nhưng tìm đến thể tính thì rốt cuộc đều làKhông. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.7, thượng].	
 	
Nhất Không Nhất Thiết Không	
● Một không thì tất cả đều không.	
Trong 3 pháp quán: Không, Giả, Trung do Tông Thiên Thai lập ra, thì trong Không chẳng phải chỉ có nghĩa là Không, mà cũng bao hàm cả 2 nghĩa Giả và Trung để biểu thị nghĩa Không chân thực, vì thế gọi là Nhất không nhất thiết không.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 5, thượng (Đại 46, 55 trung) nói: “Một không tất cả không, Giả và Trung cũng đều không, đó là Tổng không quán (...) Nếu tất cả pháp là một pháp thì tôi nói đó là Không, tùy theo trí mà đạt tất cả trí”.	
 	
Nhất Lạc Tác 	
● I.Nhất Lạc Tác.	
Dây dợ quấn lại thành 1 cục, chỉ cho lời nói lằng nhằng, lộn xộn không rõ ràng. 
● II.Nhất Lạc Tác.	
Một đoạn, 1 tiết văn chương, gọi là Nhất lạc tác. Từ ngữ này thường thấy trong các sách vở thuộc Thiền Tông.	
Như tắc 44 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 181 trung) chép: “Ở mặt sau, ngài Tuyết Đậu dẫn 1 đoạn văn(nhất lạc tác) dạy chúng của ngài Vân Môn đã tụng ra công án này”.	
 	
Nhất Lai Hướng	
● Phạm: Zakfdàgàmi-pratipannaka. Cũng gọi Tư Đà Hàm hướng.	
Là 1 trong 4 hướng, 4 quả của Thanh Văn.	
Quả Tư Đà Hàm cũng gọi là quả Nhất Lai, là quả thứ 2 trong 4 quả Thanh Văn, là bậc Thánh đã đạt được quả Dự Lưu, đã dứt hết 6 Phẩm Tu Hoặc ở cõi Dục, còn phải 1 lần thụ sinh vào cõi người nữa mới được chứng quả A La Hán.	
Còn Nhất Lai hướng thì chỉ cho giai vị tu nhân để hướng tới quả vị Tư Đà Hàm, tức là giai vị tu hành đoạn trừ 6 Phẩm trước trong 9 Phẩm Tu Hoặc ở cõi Dục. (xt. Tứ Hướng Tứ Quả, Tư Đà Hàm). 	
 	
Nhất Lạp	
● Lạp vốn nghĩa là sự cúng tế vào mùa đông, thông thường chỉ cho cuối năm. Trong Phật Giáo, Lạp được chuyển dụng chỉ cho tuổi thụ giới của tăng ni.Từ sau khi thụ giới, cứ mỗi năm qua 1 lần hạ An Cư, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 7 âm lịch, thì tăng ni được tính thêm 1 tuổi, gọi là Pháp tuế, cũng gọi là Pháp Lạp.	
Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ (Đại 54, 298 hạ), nói: “Hạ lạp là tuổi đạo của Thích tử. Muốn biết thứ tự lớn nhỏ thì hỏi hạ lạp, vị nào nhiều tuổi hạ là lớn”.	
Ngoài ra, vị trưởng lão có tuổi hạ cao nhất gọi là Nhất lão.	
 	
Nhất Lê Ti	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Một cuộn tơ nhuộm màu.	
Lệ là cỏ lệ. Lấy cỏ lệ làm thuốc nhuộm; nhuộm tơ thành màu đen hoặc màu xanh lá mạ, gọi là Lệ tI.Thiền Tông dùng từ ngữ này để ví dụ cho nguồn gốc mê vọng của chúng sinh, tức là vô minh phiền não.	
Tắc 19 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 159 thượng) nói: “Một hạt bụi bay lên, là Đại Địa thu trọn; 1 đóa hoa nở là thế giới bừng dậy. Nhưng khi bụi chưa bay lên, hoa chưa bừng nở thì mắt dính vào đâu? Cho nên nói: Như chém 1 cuộn tơ, chém 1 mối là chém hết; như nhuộm 1 cuộn tơ, nhuộm 1 lần là nhuộm tất cả”.	
 	
Nhất Lí	
● Các pháp đều cùng một nguyên lí.	
Lí của vũ trụ vô thủy vô chung, không thêm không bớt, đồng nhất bình đẳng, nên gọi là Nhất lí.	
Vả lại, lí tính dung nhiếp tất cả các pháp.	
Lí tuy là 1 nhưng xuyên suốt các pháp. Các pháp tuy thiên sai vạn biệt, nhưng đều bắt nguồn từ 1 lí. Sự lí dung thông, pháp pháp vô ngại; tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian đều không ngoài một nguyên lí này.	
Pháp Hoa Văn Cú kí quyển 6 trung (Đại 34, 263 thượng) nói: “Từ một nguyên lí biến thông tất cả”.	
 	
Nhất Liên Thác Sinh	
● Cùng gá sinh trong một hoa sen.	
Ýnói những người Vãng Sinh Tịnh Độ được thác sinh trong hoa sen.	
Từ ngữ này đồng nghĩa với câu: “Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ” (Các bậc thượng thiện đều họp ở một chỗ) trong Kinh A Di Đà, hoặc câu: “Các lưu bán tọa thừa hoa đài, đãi ngã Diêm Phù Đồng hành nhân”(Mỗi người đều dành nửa tòa sen để đợi người đồng hành của mình từ cõi Diêm Phù Đề đến sau) trong Ngũ hội pháp sự tán.	
 	
Nhất Lộ	
● Một con đường duy nhất.	
Nghĩa là các Đức Phật Như Lai xa lìa sinh tử vào Đại Niết Bàn đều do con đường chính duy nhất là Đại Định Thủ Lăng Nghiêm. Ngoài con đường này ra thì chẳng còn con đường nào khác để mà vào. [X. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Q.5]. 	
 	
Nhất Lũ Nhất Xúc	
● Được một sợi chỉ của áo ca sa hoặc một lần chạm vào áo ca sa cũng được vô lượng công đức.	
Cứ theo Vãng Sinh Yếu Tập chỉ huy sao quyển 9, có 1 con bò thường dùng sừng của nó chạm vào ca sa, nhờ đó mà đời sau được làm tăng và được nghe Phật Pháp. [X. Pháp Hoa Văn Cú kí Q.3]. 	
 	
Nhất Luận	
● Cũng gọi Vãng Sinh Luận.	
Chỉ cho Luận Tịnh Độ của Bồ Tát Thế Thân. Vì sợ lẫn lộn với Luận Tịnh Độ của ngài Ca Tài nên đặc biệt gọi là Nhất luận. Những kinh luận mà Tông Tịnh Độ y cứ vốn được gọi là Tam Kinh Nhất Luận. Nhất Luận tức là bộ luận này.	
 	
Nhất Lưu	
● Một dòng phái.	
Từ khi các tông thành lập tông chỉ, thầy trò truyền trao cho nhau không dứt, giống như dòng sông luôn chảy không ngừng, nên gọi là Nhất Lưu.	
 	
Nhất Ma Nhất Mễ	
● Một hạt vừng (mè) một hạt gạo.	
Lúc mới xuất gia cầu đạo, Đức Thế Tôn tu khổ hạnh ở trong rừng, mỗi ngày chỉ ăn 1 hạt vừng, 1 hạt gạo.	
Luận Đại Trí Độ quyển 34 (Đại 25, 311 thượng) nói: “Đức Thích Ca Văn Phật ở trong rừng Ưu Lâu Tần Loa, ăn một hạt vừng, một hạt gạo. Những thầy tu ngoại đạo nói: Bậc tiên sư của chúng tôi tuy tu khổ hạnh, nhưng cũng không thể siêng tu khổ hạnh 6 năm như thế”.	
 	
Nhất Ma Vạn Tiễn	
● Một ma vạn mũi tên.	
Nghĩa là tuy 1 việc ác cực nhỏ, nhưng cũng đáng sợ như 1 vạn mũi tên bắn vào mình.
Qui Nguyên Trực Chỉ Tập quyển thượng (Vạn Tục 108, 119 hạ) nói: “Thấy 1 việc ma như 1 vạn mũi tên ghim vào vào tim; nghe 1 tiếng ma như nghìn mũi dùi xuyên vào tai”.	
 	
Nhất Mạch	
● Một hạt lúa mạch.	
Đơn vị đo chiều dài của Ấn Độ đời xưa, nhỏ nhất là bằng 1 hạt lúa mạch.	
Luận Câu Xá Luận quyển 12 (Đại 29, 62 trung) Nói: “Bảy con rận là 1 hạt lúa mạch, 7 hạt lúa mạch là 1 đốt ngón tay, 3 đốt ngón tay là 1 ngón tay”.	
 	
Nhất Mai Khởi Thỉnh Văn 	
● Cũng gọi Nhất Mai Tiêu Tức, Nhất Mai Thệ Văn.	
Nguyện văn, 1 thiên, do ngài Nguyên Không, Tổ của Tông Tịnh Độ Nhật Bản soạn. Vào tháng giêng năm Kiến lịch thứ 2 (1212), trước khi thị tịch, ngài Nguyên Không đã đáp lời thỉnh cầu của các môn nhân, soạn ra bài văn này để làm lời di huấn cho đệ tử. Nội dung nói về yếu nghĩa Vãng Sinh Tịnh Độ. Về sau, bài văn này được các chùa thuộc Tông Tịnh Độ ở Nhật Bản đọc tụng trong 2 khóa sớm tối.	
 	
Nhất Manh Dẫn Chúng Manh 	
● Một người mù dẫn lũ mù. Nghĩa là ông thầy Tà Kiến dắt dẫn người học vào con đường sai lầm. Hoặc ví dụ 1 người, 1 việc sai lầm sẽ ảnh hưởng đến người khác.
Bài tụng Can đầu tiến bộ trong Vô Môn Quan (Đại 48, 298 hạ) nói: “Mù mất mắt trên trán,Nhận định lầm phương hướng; Liều mình thường bỏ mạng, Một mù dẫn lũ mù”.	
 	
Nhất Mao 	
● Một sợi lông.	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 4 cho rằng hiện cõi Bảo Vương trên đầu 1 sợi lông (nhất mao), tức là hiện y báo trong chính báo.	
Đức Phật có năng lực thần thông chẳng thể nghĩ bàn, cho nên có thể hiện y báo trong chính báo, hiện chính báo trong y báo, y báo, chính báo dung thông, sự lí vô ngại, lớn nhỏ dung nhau, một nhiều bình đẳng, vì thế mà có thể hiện cõi nước Bảo Vương trên đầu một sợi lông vậy.	
 	
Nhất Mặc	
● Im lặng không nói.	
Chư Phật, Bồ Tát hoặc nói hoặc im đều là hiển bày diệu lí.	
Kinh Duy Ma quyển trung có thuật lại 1 cuộc luận đàm về pháp môn Bất Nhị, kể rằng: Sau khi 32 vị Bồ Tát mỗi vị đều đã tỏ bày ý kiến của mình về pháp môn Bất Nhị, lúc ấy, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới hỏi cư sĩ Duy Ma: “Thế nào là Bồ Tát vào pháp môn Bất Nhị?”, cư sĩ Duy Ma im lặng không nói.Bồ Tát Văn Thù khen rằng (Đại 14, 551 hạ): “Hay thay! Hay thay! Cho đến không còn văn tự ngôn ngữ mới thực là vào pháp môn Bất Nhị”.	
Đây là dùng ngôn ngữ để dẹp ngôn ngữ mà hiển bày thực tướng. Vì thế trong nội giáo có câu: “Duy Ma nhất mặc nhất thanh lôi”(sự im lặng của cư sĩ Duy Ma là 1 tiếng sấm).	
 	
Nhất Môn	
● Nhất là nhất lí, tức Sở thông (cái được làm thông suốt). Môn là chính giáo, tức Năng thông (cái làm cho thông suốt). Như Đức Phật nói giáo pháp Nhất Thừa thì có thể làm cho lí thực tướng được thông suốt vậy. 	
 	
Nhất Môn Phổ Môn	
● Từ gọi chung Nhất Môn và Phổ Môn. Nhất môn chỉ cho pháp môn 1 trí 1 đức; còn Phổ Môn là pháp môn bao gồm toàn đức toàn trí. Phổ Môn theo Hiển Giáo là pháp Thực Tướng trung đạo viên thông; còn theo Mật Giáo thì đức Đại Nhật Như Lai là Bản Tôn của Phổ Môn, vì Ngài có đầy đủ vô lượng vạn đức nên Ngài là Bản Tôn của Phổ Môn. Còn các Đức Phật và Bồ Tát khác như: Di Đà, Dược Sư, Bất Động, Quan Âm... thì vì mỗi Ngài chỉ đứng đầu về 1 đức nào đó trong vạn đức của Đại Nhật Như Lai, nên chỉ là Bản Tôn của Nhất Môn.	
Đại Nhật Kinh Sớ (Đại 39, 582 thượng) nói: “Nếu các hànhgiảân cần tu tập, làm cho 3 nghiệp của mình thanh tịnh đồng đẳng với Bản Tôn, từ 1 môn này mà thể nhập được pháp giới, thì tức là vào tất cả môn của pháp giới”. Nghĩa là hành giả Mật Giáo qui y Bản Tôn của Nhất môn, siêng năng tu tập mà được vào pháp giới; rồi qui y Bản Tôn của Phổ Môn là Pháp Thân Đại Nhật thì cũng được vào tất cả môn của pháp giới.Vì thế cho nên sau khi liễu ngộ chân lí “Một tức tất cả” và từ Tam Ma Địa Bất Động Minh Vương mà quan sát vũ trụ thì tất cả vũ trụ đều là Tam Muội của Bất Động Minh Vương phẫn nộ; rồi lại từ Tam Ma Địa của Bồ Tát Quan Âm mà quan sát thế giới thì tất cả thế giới đều là Tam Muội của Bồ Tát Quan Âm từ bi.[X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.3; Quan Âm Huyền Nghĩa Q.hạ].	
 	
Nhất Nạp 	
● Một bộ áo.	
Nạp là áo của tăng sĩ Phật Giáo, do đó, Nhất nạp cũng được chuyển dụng để chỉ cho 1 vị tăng. (xt. Nạp Y). 	
 	
Nhất Niệm 	
● I.Nhất Niệm.	
Một niệm. Đơn vị thời gian cực ngắn, hoặcchỉ cho khoảng 1 cái nháy mắt, hay 1 khoảnh khắc vừa thành tựu 1 sự việc nào đó.	
Về Nhất niệm, có nhiều thuyết khác nhau như:	
Kinh Nhân Vương Bát Nhã quyển thượng (Đại 8, 826 thượng) nói: “Chín mươi sát na là 1 niệm, trong khoảng 1 sát na có 900 lần niệm sinh diệt, cho đến tất cả các pháp cũng như thế”.	
Vãng Sinh Luận Chú quyển thượng (Đại 40, 834 hạ) nói: “Một trăm lẻ một lần sinh diệt gọi là 1 sát na, 60 sát na gọi là 1 niệm” hoặc nói: “Hai mươi niệm là 1 cái nháy mắt, 20 cái nháy mắt là 1 cái khảy móng tay”. Tất cả đều chỉ cho thời gian cực ngắn.	
Ngoài ra, khoảng thời gian nảy ra 1 ý niệm, gọi là Nhất niệm khoảnh, hoặc Nhất phát ý khoảnh. [X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.17; Luận Đại Trí Độ Q.38; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.18]. 	
● II.Nhất Niệm. Phạm: Eka-citta.	
Một lần xưng niệm.	
Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ, thông thường có các danh từ như: Tâm niệm, quán niệm, xưng niệm... Tông Tịnh Độ giải nghĩa chữNiệm là Xưng niệm, cho nên phối hợp 1 niệm với 1 danh hiệu Phật, rồi xưng niệm 1 danh hiệu Phật tức là 1 niệm.
Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 279 thượng) nói: “Nếu ai được nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, vui mừng hớn hở, cho đến dù chỉ 1 niệm(nãi chí nhất niệm), nên biết người ấy được lợi ích lớn, đầy đủ công đức vô thượng”.	
● III.Nhất Niệm.	
Chỉ cho 1 tâm niệm trọn đủ 3.000 tính tướng do Tông Thiên Thai lập ra. Nghĩa là tâm đầy đủ tất cả, gọi là Nhất Niệm.	
● IV. Nhất Niệm.	
Nhất Niệm Tương Ứng. Y cứ vào trí tuệ tương ứng với 1 sát na mà khai ngộ tức khắc, gọi là Nhất Niệm Tương Ứng (1 niệm ứng hợp nhau).	
Luận Đại Thừa khởi tín cho rằng Bản Giác Tương Ứng với Thủy Giác mà cái niệm vô niệm của lí và trí ngầm hợp nhau, tức là Nhất niệm. [X. Kinh Đại Bát Nhã Q.393]. 	
● V. Nhất Niệm.	
Nhất niệm được dùng chung với các ngữ cú khác thì có: - Nhất niệm tín giải: Nghe qua Phật Pháp 1 lần sinh lòng tin hiểu liền được khai ngộ, gọi là Nhất niệm tín giải.
- Hành chi nhất niệm: Niệm 1 danh hiệu Phật A Di Đà, gọi là Hành chi nhất niệm. 
- Tín chi nhất niệm: Trong 1 sát na, sinh khởi tín tâm đối với Đức Phật A Di Đà, gọi là Tín chi nhất niệm. 	
- Nhất niệm nghiệp thành: Cái sát na phát tín tâm ấy chính là nhân của sự quyết định vãng sinh, gọi là Nhất Niệm Nghiệp Thành. 	
- Nhất niệm thập niệm: Bất luận niệm danh hiệu Phật A Di Đà 1 biến hay 10 biến đều là nhân Vãng Sinh Tịnh Độ, gọi là Nhất Niệm Thập Niệm.	
Ngoài ra, còn rất nhiều thành ngữ liên quan đến từ nhất niệm như: Nhất Niệm Bất Sinh, Nhất Niệm Tùy Hỷ... [X. Phẩm Phân Biệt Công Đức trong Kinh Pháp Hoa].	
 	
Nhất Niệm Bất Sinh	
● Một niệm chẳng sinh, chỉ cho cảnh giới hoàn toàn vô niệm, tức là cảnh giới Phật. Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 2 (Đại 35, 512 trung) nói: “Đốn Giáo có nghĩa chỉ cần 1 niệm chẳng sinh, liền gọi là Phật, vì không theo thứ lớp qua các giai vị, nên nói là Đốn”. Thích Thị Kê Cổ Lược quyển 3 (Đại 49, 833 trung) nói: “Nếu 1 niệm chẳng sinh thì quá khứ, vị lai dứt, thể chiếu sáng độc lập, ta và vật như như”.	
 	
Nhất Niệm Bất Sinh Toàn Thể Hiện 	
● Khi 1 niệm không sinh thì toàn thể chân lí vũ trụ tự nhiên hiện bày.	
Chúng Sinh vốn có sẵn tính Phật, chỉ vì vọng tưởng, trầm mê nên tính Phật ấy không hiển lộ ra được. Nếu như vọng niệm chẳng sinh thì bản lai diện mục tự nhiên hiện bày.	
Tắc 76 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 275 trung) nói: “Gặp sang thì hèn, gặp hèn thì sang; được Châu vọng tưởng bày, chí đạo xa vời vợi(Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện)”. 	
 	
Nhất Niệm Diệt Tội 	
● Đối lại: Đa Niệm Diệt Tội.Nghĩa là nhờ 1 niệm tín tâm, hoặc 1 tiếng xưng danh chí thành, mà có thể diệt trừ được phiền não tội chướng	
 	
Nhất Niệm Nghĩa Đa Niệm Nghĩa	
● Cũng gọi Nhất Niệm Đa Niệm.	
Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.	
● Nghĩa một niệm, nghĩa nhiều niệm. Nghĩa 1 niệm chỉ cho 1 tiếng xưng danh đã đủ để làm nhân quyết định vãng sinh, bởi thế không cần nhiều niệm xưng danh.
Còn nghĩa nhiều niệm thì chỉ cho người đã phát tâm niệm Phật thì phải niệm liên tục cho đến lúc lâm chung không dứt, mới được Vãng Sinh Tịnh Độ.	
Nhưng Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản lại giải thích khác: Một niệm là tín tâm, nhiều niệm là xưng danh, tức cho rằng nhân vãng sinh quyết định ở 1 niệm tín tâm, còn nhiều niệm xưng danh sau đó thì là biểu hiện sự báo ân Đức Phật.	
Ngoài ra, còn có các quan điểm về vấn đề này như: 	
- Ngài Hạnh Tây đề xướng Phật trí nhất niệm, chủ trương Phật và phàm phu là cùng 1 thể, trong 1 niệm tín tâm của phàm phu ứng hợp với 1 niệm Phật trí thì chắc chắn cũng Vãng Sinh Tịnh Độ. 	
- Ngài Long Khoan thì chủ trương nghĩa nhiều niệm, cho rằng phải tích lũy nhiều công phu niệm Phật, niệm liên tục, không ngừng nghỉ, mới có thể vãng sinh.	
 	
Nhất Niệm Nghiệp Thành	
● Một niệm thành tựu tịnh nghiệp.	
Nghĩa là ngay cái giây phút mà tín tâm của hành giả ứng hợp với một niệm Phật trí thì tức khắc Vãng Sinh Tịnh Độ. Đây là nghĩa “Nhất niệm” do ngài Hạnh tây thuộc Tông Tịnh Độ Nhật Bản Thành lập. (xt. Nhất Niệm Nghĩa Đa Niệm Nghĩa).	
 	
Nhất Niệm Nhất Thời Biến Chí Phật Hội Lợi Ích Quần Sinh Trang Nghiêm	
● Trong cùng 1 niệm đến khắp các hội của Phật để trang nghiêm và làm lợi ích cho chúng sinh. Đây là 1 trong 29 thứ trang nghiêm ở nước Cực Lạc phương Tây. Là 1 trong 4 thứ thành tựu trang nghiêm công đức tu hành chính yếu của Bồ Tát, do ngài Thiên Thân thành lập trong Luận Tịnh Độ. Luận Tịnh Độ (Đại 26, 231 thượng) nói: “Ánh sáng trang nghiêm thanh tịnh, trong cùng 1 niệm chiếu khắp các Phật hội, làm lợi ích hết thảy chúng sinh”. Ý nói Ứng Hóa Thân của Bồ Tát, trong tất cả thời không trước không sau, 1 lòng 1 niệm phóng ánh sáng chói lọi soi khắp các thế giới trong 10 phương, giáo hóa chúng sinh, tạo ra các thứ phương tiện tu hành để diệt trừ khổ não cho tất cả chúng sinh.	
 	
Nhất Niệm Phát Khởi.	
● Một niệm phát khởi.	
Tức là do phát tâm bồ đề mà sinh khởi 1 niệm quy y Phật, Pháp, Tăng để hướng tới giác ngộ.	
 	
Nhất Niệm Tam Thiên	
● Một niệm ba nghìn.	
Nhất Niệm cũng gọi Nhất Tâm, chỉ cho tâm niệm hoạt động trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tam Thiên biểu thị ý nghĩa tổng hợp tất cả thiện ác, tính tướng, người và vật sai khác trong thế gian và xuất thế gian. Nhất Niệm Tam Thiên nghĩa là ngay trong 1 tâm niệm của phàm phu có đầy đủ 3.000 các Pháp Tính tướng của thế gian. Vì theo tư tưởng của Tông Thiên Thai thì ngay trong 1 tâm niệm, dù thuộc 3 tính hữu lậu hay vô lậu, đều có đủ các pháp mê ngộ của 3.000 thế gian, không thiếu sót.
Ma Ha Chỉ Quán quyển 5, thượng (Đại 46, 54 thượng) nói: “Trong 1 tâm đủ 10 pháp giới, 1 pháp giới lại đủ 10 pháp giới, nên thành 100 giới; 1 pháp giới có 30 loại thế gian, thành ra 100 pháp giới có 3.000 loại thế gian. Ba nghìn loại thế gian này ở ngaytrong 1 tâm niệm, trừ trường hợp vô tâm, như lúc chết ngất chẳng hạn, còn ngoài ra hễ mống lên 1 ý niệm liền đầy đủ 3000 thế gian. Nhưng không phải nói 1 niệm ở trước, tất cả pháp ở sau; cũng không nói tất cả pháp ở trước, 1 niệm ở sau”.	
Như vậy thì bất cứ 1 tâm niệm nào của chúng ta phát khởi trong ngày hay đêm, đều cũng thuộc về 1 pháp giới nào đó trong 10 pháp giới.Nếu như phát khởi tâm niệm giận dữ tương ứng với việc giết hại, thì đó là pháp giới địa ngục; nếu tương ứng với tham muốn thì là pháp giới ngã quỉ; nếu tương ứng với luật đạo đức nhân luân thì là pháp giới nhân gian; nếu tương ứng với chân như thì là pháp giới Phật. Cho nên, hễ 1 niệm tương ứng với pháp giới nào thì tâm ta thuộc về pháp giới ấy. Vả lại, tâm 1 niệm này của chúng sinh tuyệt không cách lìa với tất cả pháp mà là dung hợp trong nhau, hòa nhập vào nhau. Vì tâm ấy chẳng phải cô lập, nên nó ở trong 1 pháp giới nào tức đầy đủ 10 pháp giới.Đồng thời, trong 10 pháp giới, mỗi giới lại đủ 10 giới, nên tổng cộng thành 100 pháp giới; 100 giới pháp này lại đầy đủ 10 Như thị (như thị tính, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạt cứu cánh...), tức thành 1.000 như thị; rồi lại phối hợp với 3 loại thế gian lànămấm, chúng sinh và quốc độ thành ra 3.000 thế gian. Như vậy, trong 1 tâm niệm có đầy đủ 3.000 thế gian.	
Giáo Nghĩa “Nhất Niệm Tam Thiên” này bắt nguồn từ câu “Tâm, Phật và chúng sinh, cả 3 không sai khác” trong Phẩm Dạ Ma thiên cung tự tại của Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ). Người mới học căn cơ còn non nớt, không nên tu tập pháp quán quá cao, mà phải nên bắt đầu quán xét ngay từ tâm mình, lấy sự vật cụ thể làm đối tượng để quán xét. Vì thế nên Tông Thiên Thai lập ra pháp Nhất Tâm Tam Quán để làm chìa khóa vào cửa cho người mới học. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5, phần 3; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.2, thượng; Pháp Hoa Văn Cú Q.2 thượng; Thập Bất Nhị Môn yếu sao Q.thượng]. (xt. Tam Thiên Chư Pháp, Sơn Gia Sơn Ngoại). 	
 	
Nhất Niệm Tịnh Tín.	
● Một niệm tín tâm thanh tịnh.	
Kinh Kim Cương (Đại 8, 749 trung) nói: “Người nghe chương cú này, cho đến sinh 1 niệm tịnh tín...”. Ý nói tin rằng Bát Nhã Ba La Mật có năng lực sinh ra tất cả chư Phật và Phật Tính sẵn có trong thân mình thanh tịnh không nhiễm ô; tin rằng tính của chư Phật là bình đẳng không hai; tin rằng chúng sinh trong 6 đường xưa nay vốn không có tướng và tin rằng tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật... Phàm tín tâm thanh tịnh như thế, đều gọi là Nhất Niệm Tịnh Tín (1 niềm tin trong sạch).	
 	
Nhất Niệm Tùy Hỉ	
● Một niệm vui theo. Nghĩa là khi được nghe Phật Pháp, sinh khởi một niệm vui mừng, tin tưởng. Hoặc 1 lòng tôn kính Đức Phật mà qui y.	
 	
Nhất Niệm Tương Ứng	
● Một niệm ứng hợp nhau. Có 4 nghĩa:	
1.Tâm 1 niệm ứng hợp với lí Không. 	
2.Hàng Bồ Tát từ địa thứ 5 trở lên, trong 1 niệm, 2 trí Chân Đế và Tục Đế đều khởi 1 lượt, vì 2 trí này không khác nhau nên ứng hợp nhau.	
3.Tự tính linh tri của Thủy Giác và Bản Giác vốn chẳng phải 2, nên ngầm ứng hợp nhau. Luận Đại Thừa khởi tín (Đại 32, 576 trung) nói: “Như bậc Bồ Tát đã viên quả Thập Địa, đầy đủ phương tiện, một niệm tương ứng, giác tâm mới khởi lên, tâm không có tướng ban đầu. Nhờ xa lìa những niệm nhỏ nhiệm mà thấy được tâm tính thường trụ, gọi là Cứu Cánh Giác”.	
4.Niềm tin 1 niệm của hành giả ứng hợp với trí Phật và tâm Phật. Vì 1 niệm của trí Phật là bản nguyện A Di Đà, nên niềm tin của hành giả ứng hợp với tâm Phật thì năng sở không 2, tín trí là 1, niệm niệm nối nhau, chắc chắn vãng sinh. [X. Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.trung, phần đầu; Tứ Giáo Nghĩa Q.8]. 	
 	
Nhất Niệm Tương Ứng Tuệ	
● Chỉ cho định tuệ tương ứng với 1 sát na hiện tiền, hoặc khế hợp với chân lí. Người đạt đến cảnh giới này thì thấy vật mất, cảnh diệt mà thấu suốt bản tính linh tri của mình.	
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa quyển 393 (Đại 6, 1035 trung) nói: “Từ đạo Vô Gián này, dùng Kim Cương dụ định 1 sát na tương ứng với diệu tuệ, dứt hẳn tất cả Phiền Não Chướng, Sở Tri Chướng và các tập khí thô trọng nối nhau thì chứng được Vô thượng chính đẳng bồ đề”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.29; Luận Đại Thừa Khởi Tín].
 	
Nhất Niệm Vạn Niên	
● Đồng nghĩa: Nhất Tức Nhất Thiết.	
Một niệm tức muôn năm, muôn năm tức một niệm.	
Đây là ngữ cú tuyệt đối siêu việt những khái niệm tương đối như ngắn dài, nhanh chậm về thời gian. Nghĩa là trong 1 tâm niệm gói ghém hết năm tháng của vạn năm, không sót. Như câu ngạn ngữ: “Mười đời xưa nay ở ngay trong 1 niệm”.	
Tín Tâm Minh (Đại 48, 377 thượng) nói: “Tông chẳng phải ngắn dài, 1 niệm là vạn năm; chẳng ở đâu mà không đâu chẳng ở, 10 phương hiện trước mắt”. 	
 	
[bookmark: _GoBack]Nhất Ngốc Thừa	
● Những kẻ cố chấp ngoan không, đoạn không, phản lại chính pháp của Phật, nghĩa là người không có công đức.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 7, hạ (Đại 46, 100 trung) nói: “Người đời nay cho rằng chỉ cần xả bỏ “Ác Thủ Không” (chấp trước ngoan không, đoạn không) là Đại Thừa, nhưng cái “không” này chẳng ngoài cái ác đơn thuần và phức tạp của 62 thứ Tà Kiến thì làm sao gọi được là Thừa? Giả sử cho là Thừa thì chỉ là Nhất ngốc thừa, không có pháp môn nào cứu được họ. Đại thành chính pháp, kho báu Kim Cương, đầy đủ không thiếu, không đâu mà không có, chẳng lẽ chỉ dung kẻ chấp ngoan không, đoạn không thôi sao?”.	
 	
Nhất Ngôn	
● Một lời.	
Nhất ngôn có liên quan đến việc ngộ đạo của Thiền Sư Tông Mật đời Đường. Truyện kể rằng: Một hôm, Thiền Sư Tông Mật ở núi Khuê phong đọc chưa hết quyển Kinh Viên Giác, đến chữ “Nhất ngôn” thì hoát nhiên khai ngộ, nhận rõ tâm mình tức là tâm Phật, nhất định sẽ thành Phật, nên khi biên soạn sớ giải Kinh Viên Giác, trong lời tựa (Đại 39, 524 trung) ngài viết: “Ngay chữ Nhất ngôn, bỗng nhiên tâm địa khai thông”. [X. Viên Giác Kinh Lược Sớ]. 	
 	
Nhất Ngôn Tứ Mã.	
● Gọi đủ: Nhất Ngôn Kí Xuất, Tứ Mã Nan Truy.	
Tên công án trong Thiền Tông.	
Một lời đã nói ra, xe 4 ngựa kéo đuổi không kịp.	
Có vị tăng hỏi ngài Từ minh: “Thế nào là mặt mũi xưa nay?”	
Ngài Từ minh trả lời: “Một lời nói ra, xe 4 ngựa kéo đuổi không kịp”(Nhất ngôn tứ mã).	
Tắc 89 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 285 thượng) nói: “Còn như nơi vạn dặm không có 1 tấc cỏ thì thế nào?(Một lời nói ra, xe 4 ngựa kéo đuổi không kịp).
 	
Nhất Ngôn Thanh	
● Thanh của 1 chữ.	
Trong văn phạm tiếng Phạm, từ ngữ này biểu thị số ít của danh từ, Đại danh từ, hình dung từ, số từ... (xt. Tam Ngôn Thanh). 	
 	
Nhất Nguyên 	
● Một nguồn, ví dụ như các pháp cùng bắt nguồn từ 1 nguyên lí, đặc biệt chỉ cho nguồn gốc Nhất Thừa rốt ráo thành Phật. Kinh Đại Tập quyển 8 (Đại 13, 50 thượng), nói: “Các pháp không 2, không có phân biệt; 1 vị 1 thừa, 1 đạo 1 nguồn”. 
 	
Nhất Nguyên Luận	
● Anh ngữ: Monism.	
Đối lại: Nhị Nguyên Luận, Đa Nguyên Luận.	
Kiến giải căn cứ vào 1 nguyên lí duy nhất để thuyết minh toàn thể vũ trụ. Luận thuyết này cho rằng căn bản của vũ trụ thế giới là 1 và muôn sự muôn vật trong vũ trụ đều bắt đầu từ cái “1” ấy, vì thế gọi là Nhất Nguyên Luận.	
Còn Nhị Nguyên Luận thì chủ trương thần linh và thế giới, tinh thần và vật chất, bản chất và hiện tượng... hoàn toàn đối lập nhau. Nhất Nguyên Luận, trái lại, cho rằng hết thảy vạn vật đều từ 1 nguyên lí căn bản sinh thành, cho nên không có sự đối lập giữa thần linh và thế giới, giữa tinh thần và vật chất...	
Tư tưởng giới Ấn Độ dựa theo thuyết Nhất Nguyên Luận mà phát sinh ra nhiều luận phái khác nhau, như triết học Phệ Đà chủ trương bản chất của vũ trụ là Phạm (Phạm: Brahman), bản chất chủ thể cá nhân là Ngã (Phạm: Àtman), 2 nguyên lí này cùng là 1 thể, tức “Phạm-Ngã nhất như”.	
Vũ trụ vạn hữu cuối cùng sẽ trở về Phạm và Ngã này. Muốn biểu hiện cái nội dung bản chất của luận thuyết Nhất nguyên này thực không phải việc dễ, vì thế mới nảy sinh ra các quan niệm về thực tại (Phạm: Sat, có), tinh thần (Phạm: Cit, biết), chí phúc (Phạm: Ànanda, vui mừng)... Tuy nhiên, loại Nhất Nguyên Luận bản chất tuyệt đối này lại khó giải thích được mọi sự phát sinh của hiện tượng giới, như những hiện tượng vật chất thuộc tự nhiên giới và những cái khổ, cái ác... thuộc tinh thần giới của con người.Muốn phân định sự đối lập giữa nguyên lí tinh thần (Phạm: Puruwa- Thần ngã) và nguyên lí vật chất (Phạm: Prakfti - Tự ngã) để giải quyết những vấn đề trên mà Nhị Nguyên Luận xuất hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thời đại.Ngoài ra, còn có thuyết Nhất Nguyên Duy Vật Luận của phái Lục Sư Ngoại Đạo.	
Các luận thuyết kể trên đều có chỗ mâu thuẫn của chúng. Để giải quyết những quan niệm thiên chấp sai lầm, Phật Giáo bèn khẳng định thái độ cùng lập trường của mình và nhất khái phủ định tất cả nguyên lí cố định về tinh thần, vật chất, thần, ngã, hoặc thuyết Hình nhi thượng học (siêu hình học)v.v... Phật Giáo Tiểu Thừa phân loại những yếu tố (pháp) cấu tạo thành các loại hiện tượng giới, nên sản sinh ra thuyết 75pháp chia làm 5 vị và 100 pháp chia làm 5 vị mà thành là 1 trong những học thuyết Đa nguyên luận. Phật Giáo Đại Thừa thì lại tông hợp các pháp mà gọi là Chân Như, Pháp Tính, Thực Tướng, Phật Tính, Như Lai Tạng, Duy Tâm, Nhất Niệm v.v... mà thành là 1 Nhất Nguyên Luận. Còn về nguồn gốc của các hiện tượng giới thì Phật Giáo Đại Thừa cho là vô minh và A Lại Da Thức. Về mối quan hệ giữa vô minh và chân như thì đã có nhiều tranh luận.	
Tóm lại, Phật chưa từng xem những khái niệm về Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Đa Nguyên... là những nguyên lí thực thể cố định, mà nhìn chung là những cái đó không có tự tính. Đây là thái độ cơ bản của Phật Giáo về vũ trụ quan.	
 	
Nhất Nguyên Kiến Lập	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Kiến lập 1 nguyện, do Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản căn cứ vào nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà mà lập ra.	
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ quyển 1 (Đại 37, 250 trung) nói: “Tỉ Khưu Pháp Tạng (...) phát 48 nguyện, lời nguyện nào cũng nói khi tôi thành Phật, chúng sinh ở 10 phương xưng niệm danh hiệu của tôi, nguyện sinh về cõi nước tôi, cho đến 10 niệm, nếu không được sinh thì tôi không lên ngôi chính giác”.	
Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản đã dựa vào ý nghĩa này mà lập ra thuyết Nhất Nguyện Kiến Lập.	
 	
Nhất Nguyệt Tam Chu 	
● Một mặt trăng 3 con thuyền.	
Trăng ví dụ Đức Phật, 3 thuyền ví dụ căn cơ sai khác của chúng sinh. Ở đây, ý nói dưới ánh trăng vằng vặc, người đi thuyền về hướng nam nghìn dặm, thấy trăng đi theo mình về nam; người chèo thuyền về hướng bắc 10 dặm, cũng thấy trăng theo mình về bắc; còn người ngồi yên trên thuyền đậu ở 1 chỗ thì không thấy trăng di động. Nhưng mặt trăng thì chỉ là 1, không hề có sai khác. Chỉ 1 vầng trăng, nhưng do thuyền đi, thuyền đậu, mà người ngồi trên thuyền thấy có khác nhau. Điều này ví dụ vì cơ cảm của chúng sinh bất đồng nên thấy thân Phật không giống nhau.
Kinh Hoa Nghiêm quyển 16 (Đại 10, 80 hạ) nói: “Bấy giờ, nhờ uy thần của Đức Như Lai, tất cả thế giới trong trong 10 phương, mỗi 4 thiên hạ trong cõi Diêm Phù Đề, đều trông thấy Như Lai ngồi dưới gốc cây, mỗi Đức Phật đều có chúng Bồ Tát nhờ thần lực của Phật diễn nói chính pháp; những người trông thấy ai cũng nói chính mình được diện kiến Đức Phật. Lúc ấy, Đức Thế Tôn vẫn không rời khỏi gốc cây Bồ Đề”.	
Ý trong đoạn kinh trên cho rằng Như Lai chứng được bồ đề, cái thể ấy không có chỗ nương, không có trú xứ, không đi, không đến, chỉ tùy theo cơ cảm của chúng sinh mà hiển hiện Ứng Thân khác nhau thôi.	
 	
Nhất Nguyệt Tam Thân 	
● Một trăng 3 thân.	
Ngài Phi Tích đời Đường đã dùng Nguyệt thể (mặt trăng), Nguyệt quang (ánh sáng của mặt trăng) và Nguyệt ảnh (bóng của mặt trăng) để ví dụ 3 thân của Đức Phật. 
1.Nguyệt thể: Ví dụ cho Pháp Thân, vì Pháp Thân là lí thường trụ không dời đổi, nguyên lí sinh ra các pháp, bao trùm muôn vật, như vầng trăng giữa hư không, bóng trăng phản chiếu khắp trăm nghìn vạn ức dòng sông.	
2.Nguyệt quang: Ví dụ Báo Thân, vì Báo Thân là trí lặng chiếu, trí không có tự thể, dựa vào lí mà phát, cũng như ánh sáng mặt trăng chiếu soi môn tượng, tất cả sáng tỏ không lầm lẫn.	
3.Nguyệt ảnh: Ví dụ Ứng Thân, vì Ứng Thân là tác dụng biến hóa, dụng không có tự tính, từ thể sinh ra, có cảm thì thông, không cảm thì dừng; cũng như bóng trăng, có nước thì hiện, không nước thì ẩn.	
Tuy vậy, cả 3 đều cùng 1 thể, hình thức tuy khác, nhưng thực chất chỉ là 1 mà thôi.[X. Luận Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Q.trung, hạ].	
 	
Nhất Nghĩa Vô Lượng Danh	
● Một nghĩa vô lượng tên.	
Ý nói cùng 1 nghĩa nhưng có rất nhiều tên gọi khác nhau. Như 1 nghĩa Đế Thích mà có các tên gọi: Kiêu Thi Ca, Bà ta bà, Phú lan đà la, Ma khư bà, Nhân Đà La, Thiên nhãn, Xá chi phu, Kim Cương, Bảo Đính,	
Bảo Chàng... Cũng như 1 nghĩa chân tục nhị đế mà có các tên gọi như: Thế đế, tục đế, hữu đế, phàm đế, chân đế, Đệ Nhất Nghĩa Đế, không đế, thánh đế... 	
 	
Nhất Nghiệp Sở Cảm	
● Cùng 1 nghiệp chiêu cảm quả báo.	
Nghĩa là nhiều người ở đời trước tạo cùng 1 nghiệp, nên đời này cùng chịu chung 1 quả báo.	
Cứ theo Luận Câu Xá quyển 17, chúng sinh trong 1 đời tạo nhiều nghiệp thiện ác, tà chính khác nhau, nhưng trong đó nghiệp nào chủ yếu nhất sẽ dẫn chúng sinh ấy sinh ra ở đời sau, còn các nghiệp khác thì nương tựa nhau đưa đến nhiều quả báo khác nhau ở đời sau như thọ yểu, giàu nghèo, sang hèn... [X. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.29, 30; Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Kinh Sớ Q.hạ].	
 	
Nhất Nhãn Chi Qui	
● Con rùa một mắt.	
Con rùa chỉ có 1 mắt ở bụng gặp được hốc cây nổi giữa biển cả là 1 cơ hội cực kì khó khăn. Hình ảnh này được dùng để ví dụ có được thân người, gặp Phật ra đời, được nghe Phật nói pháp là việc hiếm có, rất khó được. Kinh Tạp A Hàm quyển 15 nói rằng: Giữa Đại dương mênh mông, có 1 con rùa, dưới bụng có 1 mắt, trôi nổi bềnh bồng theo sóng nước, may gặp được 1 hốc gỗ nổi, rùa liền chui vào, bỗng nhiên gió thổi, khúc gỗ lật ngửa lên, con mắt ở bụng rùa nhờ đó thấy được ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Cũng thế, chúng sinh được thân người, gặp Phật ra đời, cũng giống như con rùa có 1 mắt dưới bụng gặp được hốc cây nổi mà thấy ánh sáng mặt trời mặt trăng là việc rất khó có được.	
Phẩm Trang Nghiêm vương trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 60 thượng) nói: “Phật khó được gặp, như hoa Ưu đàm bát la, hoặc như con rùa có 1 mắt gặp được hốc cây nổi (...) Chư Phật khó gặp, cơ duyên cũng khó được”. (xt. Manh Qui Phù Mộc).
 	
Nhất Nhân	
Người bậc nhất. Chỉ cho Đức Phật.	
Phật tu hành đắc đạo trong cõi người, là bậc tôn thắng nhất trong thế gian, nên gọi là Nhất nhân.	
Phẩm Thí Dụ trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 14 hạ) nói: “Tất cả chúng sinh trong ấy đều là con ta (...) chỉ 1 mình ta (Nhất nhân) có năng lực cứu được”.	
● I.Nhất Nhân.	
Cùng một nhân hạnh. Nghĩa là tất cảchúng sinh đều có Phật Tính, vì cùng 1 nhân hạnh ấy cho nên đều có thể đạt đến Niết Bàn.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 32 nói: “Tất cả chúng sinh đều có Phật Tính, đều cùng 1 thừa, cùng 1 giải thoát, cùng 1 nhân, cùng 1 quả, cùng 1 vị cam lộ, tất cả sẽ được thường, lạc, ngã, tịnh”.	
● II.Nhất Nhân.	
Chỉ cho nguyên nhân, nguyên lí duy nhất.	
Các hệ thống triết học Ấn Độ đời xưa như: Phệ Đà, Áo nghĩa thư, Phệ Đàn Đa... đều chủ trương 1 nguyên nhân duy nhất sinh ra muôn vật, đó là: Người duy nhất (Phạm: Tad-ekam), Sinh chủ (Phạm: Prajàpati),	
Tự Tại Thiên (Phạm:Ìzvara), Phạm (Phạm: Brahman), Ngã (Phạm: Puruwa hay Àtman). Phật Giáo phủ định thuyết Nhất nhân này mà chủ trương các pháp đều do nhân duyên sinh. [X. Luận Câu Xá Q.6, 7; Trung Luận Sớ (Nguyệt Xứng, Prasannapadà, XXVI); Phẩm Quán Tác Giả Nghiệp trong Bát Nhã Đăng Luận Thích Q.6; Phẩm Phá Nhân Trung Vô Quả trong Bách Luận Q.hạ; Câu Xá Luận Quang Kí Q.7].	
 	
Nhất Nhân Đương Thiên	
● Một người địch lại nghìn người, chỉ cho người có sức mạnh dũng cảm.	
Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 2 (Đại 12, 373 hạ) nói: “Ví như nhà vua có Đại Lực Sĩ, sức địch lại nghìn người, không ai khuất phục được, cho nên gọi người ấy là Nhất nhân đương thiên”. 	
 	
Nhất Nhân Quýnh Xuất Nhất Quả Bất Dung	
● Một nhân tách xa, một quả không dung. Tiếng dùng biểu thị nghĩa nhân quả cách rời của Biệt Giáo trong 4 giáo Hóa Pháp do Tông Thiên Thai phán lập.	
Trong nhân có đủ 3 nhân Phật Tính là Chính Nhân, Liễu Nhân và Duyên Nhân. Theo giáo nghĩa của Biệt Giáo, vì Tu đức và Tính Đức không tương tức nhau, nên ở nhân vị còn trong mê mà nói về lí chính nhân của Tính Đức vốn có; còn Duyên Nhân và Liễu Nhân của Tu đức không tương tức nhau, gọi là Nhất nhân quýnh xuất. Lí của quả tột cùng chứng được là nhân quả không 2, đây là giáo nghĩa của Biệt Giáo. Một quả Pháp Thân cách rời với giai vị nói trên, nên gọi là Nhất Quả Bất Dung. [X. Pháp Hoa huyền tiêm Q.1; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.hạ].
 	
Nhất Nhân Ngoại Đạo	
● Ngoại đạo chủ trương vũ trụ vạn vật do 1 nguyên nhân duy nhất sinh thành. Chẳng hạn như Ca La Cưu Đà ca chiên diên thứ 5 trong phái Lục Sư được đề cập đến trong Kinh Duy Ma; Vi Đà Luận Sư thứ 4, Y xa na Luận Sư thứ 5, Nữ nhân quyến thuộc Luận Sư thứ 9, La đà la Luận Sư thứ 12, Ma Hê Thủ La Luận Sư thứ 15, An đồ Luận Sư thứ 20... được nói đến trong Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn.	
Mặc dầu trên lập trường quan điểm, những Luận Sư này có chỗ dị đồng, nhưng nói chung thì họ đều thuộc loại ngoại đạo chủ trương thuyết Nhất nhân.	
 	
Nhất Nhân Tác Hư 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Một người truyền hư.	
Không Cốc Tập quyển 6 (Vạn Tục 117, 316 thượng) chép: “Vị tăng hỏi ngài Hưng hóa: - Nhiều người đang bàn luận việc gì ở trước tháp?	
Ngài Hưng hóa nói: 	
- Một người truyền hư, muôn người truyền thực”.	
Từ ngữ này đồng nghĩa với câu “Nhất khuyển phệ hư, thiên nhu nhai thực” (Một con chó sủa láo, nghìn con vượn hú thật) của Thiền Sư Diên chiểu dẫn trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 13.	
 	
Nhất Nhất	
● Phạm: Vyasta, Ekaika, Pratikwaịam. Mỗi mỗi, mỗi một, tất cả...	
Kinh Phạm Võng mở đề (Đại 62, 2 trung) nói: “Mỗi một câu, mỗi một chữ đều là thân Pháp mạn đồ la của chư tôn”.	
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Đại 12, 343 thượng) nói: “Mỗi một viên Bảo Châu có 8 vạn 4 nghìn tia sáng, mỗi một tia sáng làm thành 8 vạn 4 nghìn màu kim sắc khác nhau, mỗi một màu kim sắc chiếu sáng khắp cõi báu”.	
 	
Nhất Nhất Tâm Thức	
● Cũng gọi Nhất Nhất Thức Tâm, Nhất Tâm Nhất Tâm Thức, Câu Phi Niệm, Tịch Diệt Tịch Tĩnh Niệm.	
Mỗi mỗi tâm thức. Chỉ cho thức sở nhập của chân như, là tâm niệm chẳng phải thường chẳng phải vô thường, vì thế mà gọi là Câu phi (đều chẳng phải). Đây là thức thứ 10 trong 10 thức do Mật Giáo y cứ vào Luận Thích Ma Ha Diễn mà thành lập. Nghĩa là vì tâm sở y của Chân Như Môn hợp với lí của thực tướng nhất vị nên gọi là Tâm thức. Vả lại, thể chân như chung cho tất cả loài hữu tình, phi tình và chỉ có 1 nên gọi là Nhất Tâm.	
Thích Ma Ha Diễn Luận Tán Huyền Sớ quyển 2 (Vạn Tục 72, 44 hạ) nói: “Thức tâm thứ 10 là pháp sở y căn bản của Chân Như Môn, chỉ duyên theo chân lí của tự môn, thể soi sáng dụng, thể ấy độc lập nên gọi là Duyên”.	
Tâm này duyên theo chân lí làm cảnh giói, cho nên khác với thức thứ 9(nhất thiết nhất tâm thức) không duyên theo chân lí. Tâm thức thứ 10 này của Mật Giáo tương đương với Viên Giáo trong 4 giáo của Tông Thiên Thai.[X. Luận Thích Ma Ha Diễn Q.2; Thích Ma Diễn Luận Kí Q.2; Thai Tạng Kim Cương Bồ Đề Tâm Nghĩa Lược Vấn Đáp Q.2, phần cuối; Tông Kính Lục Q.45].(xt. Nhất Thiết Nhất Tâm Thức, Thập Thức).	
 	
Nhất Nhật Bất Tác Nhất Nhật Bất Thực 	
● Một ngày không làm một ngày không ăn. Tức là không ăn cơm của Phật 1 cách uổng phí. Đây là 1 trong những qui tắc của tùng lâm do Thiền Sư Bách Trượng Hoài Hải ở đời Đường lập ra. Ngài có tiếng là người đặt ra những pháp tắc, hành trì nghiêm ngặt. Chính bản thân ngài cũng suốt đời siêng năng làm việc hàng ngày, nghiêm giữ thanh qui, không hề trễ nải.	
Một hôm, chúng tăng thấy ngài đã già yếu, muốn để ngài nghỉ ngơi, nên đem cất giấu hết những dụng cụ làm việc của ngài.Hôm ấy ngài được nghỉ ngơi, nhưng suốt ngày cũng nhịn đói để thực hành cái nguyên tắc mà ngài đã chế định: “Một ngày không làm, một ngày không ăn”. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.10; Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.2; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.6]. 	
 	
Nhất Nhật Kinh 	
● Cũng gọi Đốn Tả Kinh.	
Bộ kinh được chép xong trong 1 ngày, hoặc chỉ cho việc chép kinh trong 1 ngày. Tại Nhật Bản, bắt đầu từ giữa thời đại Bình An, qua các thời Nam Bắc Triều, phong trào chép Nhất nhật kinh, đặc biệt là Kinh Pháp Hoa, để cầu siêu độ cho vong linh những người quá cố rất thịnh hành. Trong khoảng thời gian mười mấy năm, Nhất nhật kinh đã được chép đi chép lại và chép đủ 1.000bộ, gọi là Thiên Bộ Nhất nhật kinh. Có khi rất nhiều người chép Nhất Thiết Kinh (Đại Tạng Kinh) trong 1 ngày. (xt. Đốn Tả).	
 	
Nhất Nhật Phật	
● Phật một ngày. Nghĩa là 1 ngày không lo âu, không phiền não, được thanh tịnh và giải thoát như Phật.	
Tông Kính Lục quyển 23 (Đại 48, 543 trung) nói: “Một niệm tương ứng 1 niệm Phật, 1 ngày tương ứng 1 ngày Phật”. 	
 	
Nhất Nhật Tam Thời	
● Một ngày 3 thời.Tức 1 ngày được chia làm 3 thời: Sáng sớm, giữa trưa và chiều tối.Phong tục Ấn Độ đời xưa chia ngày làm 3 thời và đêm 3 thời (đầu đêm, nửa đêm, cuối đêm), cho nên trong kinh thường nói ngày đêm 6 thời.	
Như Kinh A Di Đà (Đại 12, 347 thượng) nói: “Cõi nước của Phật A Di Đà thường trỗi thiên nhạc, đất toàn bằng vàng, ngày đêm 6 thời, trời mưa hoa Mạn đà la”. (xt. Lục Thời). 	
 	
Nhất Nhật Trai	
● Trai một ngày. Tức là 1 ngày tu hành, thụ trì giới Bát Quan Trai.	
 	
Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục Thất	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Một hai ba bốn năm sáu bảy.	
Trong Thiền Lâm, nhóm từ này dùng để chỉ cho 1 việc thông thường có thể xảy ra ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào, hoặc chỉ cho cái lí đương nhiên mà trẻ con cũng có thể hiểu được.	
Tắc 21 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 161 hạ) chép: 	
“Có vị tăng hỏi ngài Trí Môn: - Lúc hoa sen chưa nhô lên khỏi mặt nước thì thế nào?
Ngài Trí Môn đáp: - Hoa sen (một hai ba bốn năm sáu bảy), nghi chết người trong thiên hạ”.	
 	
Nhất Như	
● I.Nhất Như.	
Lí Chân Như không 2 không khác, bình đẳng không sai biệt, nên gọi là Nhất như. Nhất là tuyệt đối duy nhất. Như là dịch ý từ tiếng Phạm Tathà (Chân Như) cũng gọi là Bất Dị. Nghĩa là trong Chân Như thì những cái tên giả như Phật và chúng sinh đều dứt bặt; trong tính bình đẳng thì chẳng còn hình tướng mình và người.	
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội quyển hạ (Đại 15, 639 hạ) nói: “Cõi ma như tức là cõi Phật như; cõi ma như, cõi Phật như, không hai không khác”.	
● II.Nhất Như (1352-1425).	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Minh, người Thượng Ngu, tỉnh Chiết Giang, họ Tôn, giữ chức Tăng Lục ti Hữu thiện thế và trụ trì chùa Thượng Thiên Trúc.	
Cứ theo Thích Thị Kê Cổ Lược Tục Tập, ngày 28 tháng 2 năm Vĩnh Lạc 17 (1419), Hoàng Đế hạ chiếu ban cho ngài 2 bức tranh tượng Phật, 5 viên Xá Lợi Phật, 1.000 quan tiền, 3 bản ca khúc danh xưng chư Phật Bồ Tát, 1 bức tranh Phật thành đạo...
Ngài từng biên tập Ngữ Lục Thiền Tông và cùng với 8 vị như Đạo thành... vâng sắc chỉ xem xét lại Tạng Kinh, đối chiếu và sosánh lại các bản mới, cũ, rồi qui tụ chúng tăng viết chép lại.	
Niên hiệu Hồng hi năm đầu (1425) ngài thị tịch, thọ 74 tuổi.	
Ngài để lại các tác phẩm: Đại Minh Tam Tạng Pháp Số, 50 quyển, Pháp Hoa Khoa Chú (Nhất Như Tân Chú)...	
 	
Nhất Như Đốn Chứng	
● Mười phương chúng sinh đều nương vào lí nhất như mà chứng ngay quả Phật. Nhất như là lí Chân Như; Đốn chứng là chứng quả tức khắc.	
 	
Nhất Như Pháp Giới	
● Chỉ cho lí màu nhiệm của Chân Như Pháp Tính, là diệu lí tịch diệt vô vi.	
 	
Nhất Như Vô Nhị Như 	
● Nhất như là không 2 không khác, tức là lí Chân Như. Nghĩa là trong cảnh giới Chân Như không có các cái tên giả như Phật và chúng sinh; trong tính bình đẳng không có hình tướng mình và người.	
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội quyển hạ nói: “Cõi ma như tức cõi Phật như, chỉ có nhất như, không có nhị như”. Sở Dĩ nói Phật và ma đều “như” là vì ma là chúng sinh tạo ác cùng cực, Phật là bậc tu thiện chí cực, tuy có thiện ác khác nhau, nhưng bản tính chỉ là 1, cho nên nói Nhất như vô nhị như.	
 	
Nhất Pháp	
● I.Nhất Pháp.	
Đối lại: Vạn Pháp. Chỉ cho 1 sự, 1 vật. Pháp ở đây biểu thị nghĩa tồn tại, sự vật, chứ hoàn toàn không có nghĩa “phép tắc”.	
● II.Nhất Pháp.	
Chỉ cho pháp tuyệt đối, độc nhất vô nhị. Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển) quyển 5 (Đại 9, 429 trung) nói: “Văn Thù, pháp vốn thế Pháp Vương chỉ nhất pháp Hết thảy người giải thoát Một đường vượt sinh tử”. 	
 	
Nhất Pháp Ấn	
● Cũng gọi Thực Tướng Ấn, Nhất Thực Tướng Ấn.	
Đối lại: Tam Pháp Ấn.	
Ấn tính của Phật Giáo Đại Thừa.	
Phật Giáo Đại Thừa lấy nghĩa lí thực tướng của các pháp làm nền tảng, vì thế nói nghĩa lí thực tướng của các pháp là ấn tín của Phật Giáo Đại Thừa. Tất cả giáo thuyết nào không thuộc phạm trù này đều không phải giáo pháp của Phật Giáo Đại Thừa. [X. Luận Đại Trí Độ Q.22; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.8, thượng; Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q.6].	
 	
Nhất Pháp Cú	
● Câu diễn đạt chân lí.	
Nhất pháp là nghĩa triệt ngộ Pháp Thân;	
Cú là câu giải thích rõ lí nghĩa. Câu nêu tỏ được Nhất pháp, gọi là Nhất pháp cú. Chư Phật và Bồ Tát do sức bản nguyện của các Ngài, hiện thân trong tất cả cõi Phật và dưới mọi hình thức, diễn nói Nhất pháp cú khắp hết thảy pháp giới.	
Kinh Đại Pháp Cự Đà La Ni quyển 1 (Đại 21, 662 hạ) nói: “Trong Đà La Ni nhất pháp cú này, chứa đựng vô lượng ức số tu đa la (kinh); đó là nghĩa quyết định. Nên biết tất cả giáo pháp do Như Lai nói, không có ngằn mé, các ông cũng được nhiều loại pháp môn”.	
Luận Thập Trụ Tì Bà Sa quyển 11 (Đại 26, 78 thượng) nói: “Phật Pháp quí ở chỗ tu hành như lời Phật dạy, chứ không quí đọc tụng nhiều. Đức Phật dạy, tu hành Nhất pháp cú, được lợi ích cho mình, gọi là Đa Văn, trí tuệ cũng như thế”.	
Ngoài ra, Tông Tịnh Độ căn cứ vào câu “Nhất pháp cú tức là Thanh Tịnh cú” của Bồ Tát Thế Thân mà chủ trương Thanh Tịnh cú là chỉ cho Pháp Thân vô vi của trí tuệ chân thực. Trong Luận Tịnh Độ, ngài Thế Thân nói rằng những cảnh giới thù thắng như:	
Phật, Bồ Tát, thế giới Cực Lạc... gồm 29 câu, tất cả công đức trang nghiêm của 29 câu này được thu gọn vào “Nhất cú thanh tịnh”. Vì thế, 29 câu là Nhất pháp cú “rộng”, còn 29 câu thu gọn vào 1 câu là Nhất pháp cú “lược”. Vì rộng và lược hòa nhập vào nhau, cho nên nói cảnh giới Tịnh Độ tức là Pháp Thân vô vi của trí tuệ chân thực. [X. Kinh Độ Thế Phẩm Q.3; Luận Vãng Sinh; Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ]. 
 	
Nhất Pháp Giới	
● Cũng gọi Nhất Tâm Pháp Giới, Độc Nhất Pháp Giới, Nhất Chân Vô Ngại Pháp Giới.Chỉ cho lí thể chân như độc nhất vô nhị, tuyệt đối bình đẳng.	
Giới có các nghĩa sở y (chỗ nương), sở nhân (từ chỗ đó mà ra); Thánh Pháp nương vào Chân Như mà sinh, Chân Như là chỗ sở y, sở nhân của Thánh pháp, cho nên gọi là Pháp Giới.Vì Chân Như là Pháp Bình Đẳng không 2, duy nhất chân thực, nên gọi là Nhất Pháp Giới.	
Luận Đại Thừa Khởi Tín (Đại 32, 576 thượng) nói: “Tâm chân như là thể pháp môn Đại tổng tướng của Nhất Pháp Giới.Tâm chân như vốn không sinh không diệt, hết thảy pháp do nương vào vọng niệm mà có sai khác, nếu lìa vọng niệm, thì tâm chân như hiển hiện và không có tướng của tất cả cảnh giới”.	
Ngoài ra, Nhất Pháp Giới, Tông Thiên Thai gọi là Chư Pháp Thực Tướng, Tông Hoa Nghiêm gọi là Nhất Chân Pháp Giới, còn Luận Đại Thừa Khởi Tín thì gọi là Chân Như Môn. [X. Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ Q.thượng (Tuệ Viễn); Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.4].	
 	
Nhất Pháp Giới Tâm	
● Tâm nhất pháp giới.Chỉ cho tâm cùng tột, vượt ra ngoài mọi đối đãi, xa lìa tất cả sự sai biệt.	
Luận Nhị Giáo quyển thượng (Đại 77, 375 hạ) nói: “Tâm nhất pháp giới chẳng phải trăm sai, không phải nghìn đúng”.	
 	
Nhất Pháp Thân	
● Nhất là bình đẳng không 2, Pháp Thân mà chư Phật chứng được cùng với lí thể của pháp giới là 1, không sai khác.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) quyển 5 (Đại 9, 429 trung) nói: “Thân của hết thảy chư Phật chỉ là nhất Pháp Thân, nhất tâm, nhất trí tuệ, lực và vô úy cũng thế”.	
 	
Nhất Pháp Trung Đạo	
● Đối lại: Tam Tính Đối Vọng Trung Đạo. Chỉ cho diệu lí Trung Đạo chẳng phải có chẳng phải không do Tông Pháp Tướng thành lập.	
Theo Tông Pháp Tướng, tính Biến Kế Sở Chấp là vọng tình nên cho nó là không, còn Tính Y Tha Khởi và tính Viên Thành Thực là có giả, thực giả nên cho chúng là có. Ba tính này là 3 tính trên 1 pháp, nên pháp ấy là Trung Đạo chẳng phải có chẳng phải không. Đây là từ Tam Tính đối vọng mà lập nghĩa trung đạo, gọi là Tam Tính Đối Vọng Trung Đạo.	
Nếu nói 1 cách tỉ mỉ rõ ràng thì mỗi 1 tính trong 3 tính đều có nghĩa trung đạo.
Như tính Biến Kế Sở Chấp là tính có, lí không, trên vọng tình thì có, nên chẳng phải không; nhưng nói theo lí thì là không, nên chẳng phải có, đó là Trung Đạo chẳng có chẳng không. Tính Y Tha Khởi trên sự hòa hợp của các duyên là giả tồn tại, cho nên là giả có, thực không, vì là giả có nên chẳng phải là không; vì là thực không nên chẳng phải có; đó là Trung Đạo chẳng có chẳng không. Còn tính Viên Thành Thực thì xa lìa tất cả vọng tưởng và không có tướng, nên chẳng phải có; nhưng vì nó là tính chân thực thường trụ nên chẳng phải không, đó là Trung Đạo chẳng phải có, chẳng phải không.	
Trên đây là căn cứ vào 1 tính trong 3 tính để lập nghĩa Trung Đạo, gọi là Nhất Pháp Trung Đạo. Hoặc có thuyết cho rằng Nhất Pháp Trung Đạo là căn cứ vào Tam Tính đối vọng mà lập ra thể của tính Viên Thành Thực, trên Tính Y Tha Khởi thành là Nhất pháp, rồi trên nhất sắc, nhất hương mà bàn về lí trung đạo. Vì thế, Bách Pháp Vấn Đáp Sao quyển 8 cho rằng ngoài Tam Tính Đối Vọng Trung Đạo ra, không có nghĩa Nhất Pháp Trung Đạo. [X. Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1, phần đầu; Thành Duy Thức Luận Đồng Học Sao Q.7, phần 3]. (xt. Trung Đạo). 
 	
Nhất Phát Ý Khoảnh.	
● Đồng nghĩa: Nhất niệm chi khoảnh.	
Chỉ cho thời gian ngắn, chỉ bằng khoảnh khắc nảy ra 1 ý nghĩ. 	
 	
Nhất Phẩm 	
● Phạm: Varga. Hán âm: Bạt cừ.	
Một Phẩm. Chỉ cho 1 chương hoặc 1 thiên kinh Phật. Phẩm nghĩa là biệt, là đơn vị dùng để chia 1 tác phẩm ra làm nhiều phần riêng biệt. (xt. Phẩm).	
 	
Nhất Phẩm Kinh	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Một Phẩm kinh. Nghĩa là 28 Phẩm của Kinh Pháp Hoa được chép riêng ra từng Phẩm 1, gọi là Nhất Phẩm Kinh. Phong trào này thịnh hành vào cuối thời đại Bình An của Nhật Bản.	
Ngoài ra, người Nhật cũng dùng 28 Phẩm Kinh Pháp Hoa làm đề tài ca nhạc mà soạn thành những bài hát ngắn, gọi là Nhất Phẩm Kinh Hòa Ca.	
 	
Nhất Phần	
● Đối lại: Toàn phần.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Chỉ cho 1 bộ phận của danh tướng hoặc sự vật, hoặc chỉ cho 1 phần danh tướng hay sự vật trong nhiều loại tướng, sự vật. (xt. Toàn Phần).	
 	
Nhất Phần Bồ Tát	
● Chỉ cho hàng Bồ Tát thụ 1 phần giới pháp. Luận Hiển giới quyển trung (Đại 74, 606 thượng) nói: “Bồ Tát Thập Địa có 8 vạn uy nghi, Bồ Tát trước Thập Địa chỉ có tùy phần uy nghi, huống chi là Nhất phần Bồ Tát hay Cụ phần Bồ Tát”.	
Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp quyển hạ (Đại 24, 1021 trung) nói: “Người thụ 1 phần giới là Nhất phần Bồ Tát, cho đến thụ 2 phần, 3 phần, 4 phần; còn thụ 10 phần thì gọi là Cụ Túc Thụ Giới.	
 	
Nhất Phần Gia	
● Nhà một phần. Chỉ cho thuyết Nhất phần về tâm thức do ngài An Tuệ thành lập.
Theo thuyết này, khi khởi tác dụng nhận thức thì chỉ khởi nơi Tự Chứng Phần (phần tự thể); còn Kiến Phần (tác dụng năng duyên của chủ thể nhận thức)và Tướng Phần (đối tượng bị nhận thức) thì tính có lí không, là Biến Kế Sở Chấp (vọng chấp) thuộc về pháp không có thực thể. Đây là sức huân tập (xông ướp thành thói quen)chấp trước ngã, pháp của phàm phu từ vô thủy đến nay mà sinh ra thức thể giống như năng duyên và Sở Duyên.	
Thuyết Nhất phần của ngài An Tuệ xưa nay vốn khó hiểu, tuy không phải là nghĩa chính thống, nhưng có thể nói nó đã mở đường cho học thuyết của ngài Hộ Pháp; nó khác với học thuyết của ngài Hộ Pháp nhưng cùng bắt nguồn từ ngài Thế Thân.
Ngoài ra, cũng có thuyết Nhị phần của ngài Nan Đà, thuyết Tam phần của ngài Trần Na, rồi cuối cùng đến thuyết Tứ phần của ngài Hộ Pháp là thuyết hoàn chỉnh và chặt chẽ nhất để trở thành thuyết chính thống. [X. Luận Thành Duy Thức Q.8; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3]. (xt. Tứ Phần). 	
 	
Nhất Phần Giới	
● Thụ 1 phần trong toàn bộ giới pháp, như Nhất phần Bồ Tát thuộc về Nhất phần giới.	
Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp quyển hạ (Đại 24, 1021 trung) nói: “Người thụ một phần giới gọi là Nhất phần Bồ Tát, thụ 2 phần giới là Nhị phần Bồ Tát v.v... Thụ 10 phần giới (toàn bộ) thì gọi Cụ Túc Thụ Giới”. 	
 	
Nhất Phần Thường Luận	
● Cũng gọi Tứ Chủng Nhất Phần Thường Luận, Tứ Nhất Phần Thường Luận.
Ngoại đạo chấp thường kiến, 1 trong 62 Kiến Chấp của ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa. Ngoại đạo này chấp sắc pháp (vật chất) và tâm pháp (tinh thần) 1 phần vô thường, 1 phần thường còn, vì thế gọi là Nhất phần thường luận, gồm có 4 loại:	
1.Ngoại đạo được Túc Trụ Thông (thần thông biết được đời trước) có năng lực thấy được các việc đời trước, cho rằng các loài đều do ý muốn của Phạm Thiên tạo ra, nhưng không thấy được sự bắt đầu và kết thúc của Phạm Thiên, vì thế nên cho Phạm Thiên là thường, còn tự thân mình và thế gian là vô thường.	
2.Chấp sắc pháp diệt mất và tâm pháp thường còn, hoặc chấp tâm pháp diệt mất, sắc pháp thường còn. Hoặc cho rằng sắc pháp là 1 phần của tâm pháp, nên là thường còn.	
3.Chấp mình từ cõi trời Hí vong sinh xuống nhân gian, nhờ Túc Trụ Thông biết được quá khứ, cho rằng trụ xứ của mình ở kiếp trước là thường còn.	
4.Chấp mình từ cõi trời Ý ức khuể sinh xuống nhân gian, nhờ Túc Trụ Thông biết được quá khứ, nhận rằng chỗ mình ở trong đời trước là thường còn.	
Ngoại đạo chấp trước loại kiến giải trên, tương đương với tông Tự tại đẳng nhân trong 16 tông ngoại đạo. [X. Kinh Phạm Động trong Trường A Hàm	
Q.14; Luận Đại Tì Bà Sa Q.199; Luận Du Già Sư Địa Q.6; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.6]. (xt. Lục Thập Nhị Kiến, Thường Kiến). 	
 	
Nhất Phật Đa Phật	
● Một Đức Phật, nhiều Đức Phật.	
Đại Thừa chủ trương cùng 1 thời đại có nhiều Đức Phật ra đời.	
Tiểu Thừa thì có 2 thuyết: 	
- Theo Luận Câu Xá quyển 12, các Luận Sư thuộc Tát Bà Đa Bộ cho rằng, trong vô biên thế giới chỉ có 1 Đức Phật duy nhất ra đời, chứ không có 2 Đức Phật xuất hiện cùng 1 lúc. 	
- Các Luận Sư khác thì chủ trương, trong 1 tam thiên Đại Thiên Thế giới, tuy không có 2 Đức Phật ra đời cùng 1 lúc, nhưng ở các tam thiên Đại Thiên Thế giới khác cũng có nhiều Đức Phật xuất hiện.	
Luận Đại Trí Độ quyển 9 cho thuyết trước là bất liễu nghĩa, còn thuyết sau là liễu nghĩa.	
 	
Nhất Phật Nhất Thiết Phật	
● Một Đức Phật tức là hết thảy các Đức Phật. Vì các Đức Phật đều bình đẳng nên 1 Đức Phật tức là tất cả các Đức Phật. Lại nữa, một Đức Phật bao gồm tất cả Đức Phật, cho nên 1 Đức Phật có đầy đủ nghĩa của hết thảy các Đức Phật.	
Như Kinh Đại Bảo Tích quyển 116 nói rằng: “Công đức vô lượng vô biên của 1 Đức Phật và công đức vô lượng của chư Phật không hai”.	
Pháp quán Chân Thân thứ 9 trong kinh	
Quán Vô Lượng Thọ Phật nói: “Thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ tức là thấy vô lượng chư Phật trong 10 phương”.	
 	
Nhất Phật Thế Giới 	
● Phạm: Eka-buddha-kwetra.	
Cũng gọi Nhất Phật Độ, Nhất Phật Sát, Nhất Phật Quốc Độ.	
Chỉ cho phạm vi giáo hóa chúng sinh của 1 Đức Phật. Người đời sau dần dần mở rộng phạm vi này ra 4 Châu, cho đến tam thiên Đại Thiên Thế giới, hoặc vô biên thế giới.[X. Luận Đại Trí Độ Q.4; Câu Xá Luận Quang Kí Q.12; Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí Q.52].	
 	
Nhất Phật Tịnh Độ	
● Chỉ cho cõi nước thanh tịnh của 1 đức Phật cư trụ, hoặc chỉ cho Tịnh Độ của 1 Đức Phật nào đó. Nhưng đến đời sau thì từ ngữ này chuyên chỉ riêng Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây.	
Luận Tịnh Độ Thập Nghi (Đại 41, 78 trung) nói: “Tâm của chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề phần nhiều vẩn đục và tán loạn, nên ở đây chỉ tán thán Nhất Phật Tịnh Độ ở phương Tây, khiến cho chúng sinh chuyên tâm vào 1 cảnh hầu dễ được vãng sinh”.	
 	
Nhất Phật Xuất Thế Nhị Phật Niết Bàn 	
● Một là Phật xuất thế, hai là Phật Niết Bàn.	
Xuất thế là lìa khỏi thế gian; Niết Bàn là cảnh giới hoàn toàn giác ngộ, vượt ra ngoài vòng sinh tử luân hồi, là mục đích thực tiễn cuối cùng của Phật Giáo.	
Nói đúng ra trong các kinh điển Phật Giáo không hề có câu này, mà chỉ thấy được truyền tụng trong dân gian. Có lẽ đã do các cuốn tiểu thuyết dẫn các từ ngữ Phật Giáo Như “Phật”, “Xuất thế”, “Niết Bàn”... để hợp thành câu này nhằm diễn tả tính trạng linh hồn đã ra khỏi thể xác lúc con người hôn mê bất tỉnh.	
 	
Nhất Phiến Bạch Vân Bất Lộ Xú 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một áng mây trắng bao phủ mặt đất, che lấp kín những gì xấu xí. Trong Thiền Lâm, nhóm từ này được dùng để ví dụ chân lí bao dung hết thảy, vượt ngoài tất cả các pháp đối đãi như hữu vô, thị phi, thiện ác...	
 	
Nhất Phóng Nhất Thu	
● Đồng nghĩa: Thời phóng thời tróc (lúc thả lúc bắt).	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một buông 1 thu. Nghĩa là buông thả ra, thu bắt lại, là phương pháp được Thiền Sư vận dụng 1 cách khéo léo để thích ứng với căn cơ của người học lúc tiếp hóa họ.
Tắc 99 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 222 trung) nói: “Người người đều đầy đủ, ai nấy thảy viên thành; hãy xem sư nhất phóng nhất thu giữa 4 bề thụ địch”.	
 	
Nhất Phù Âu	
● Một đám bọt nổi trên mặt nước. Giữa biển cả mênh mông 1 đám bọt nước nổi lềnh bềnh, thoắt còn thoắt mất, ví dụ thân người vô thường, sống chết khó biết chắc. Kinh Lăng Nghiêm quyển 3 (Đại 19, 119 trung) nói: “Hãy nhìn lại thân thể do cha mẹ sinh ra, khác nào như thổi 1 mảy bụi trong 10 phương hư không, chợt còn chợt mất, như đám bọt nước nổi trong biển cả, nổi lên, tan biến vô thường”.	
 	
Nhất Quang Tam Tôn 	
● Chỉ cho bức tranh Tam Tôn Phật: Một vị ở chính giữa, 2 vị đứng hầu 2 bên trong cùng 1 vòng hào quang sau lưng. Vòng hào quang này thông thường là hình chiếc thuyền.	
Tại Trung Quốc, vào thời Bắc Ngụy, đã có không ít tượng Phật mang hình thức vòng hào quang loại này, như tượng 3 vị Phật ngồi được tàng trữ ở chùa Thảo Đường tại Trường An, được tạo vào năm Hưng hòa (539-542) đời Bắc Ngụy.	
 	
Nhất Sát	
● Sát, Phạm: Kwetra.	
Một quốc độ, một thế giới.Chỉ cho phạm vi giáo hóa chúng sinh của 1 Đức Phật, cũng tức là Tam thiên Đại Thiên Thế giới.[X. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7]. 
 	
Nhất Sát Đa Sinh	
● Giết một sống nhiều. Nghĩa là giết 1 người để cứu sống nhiều người, đó là phương tiện quyền biến mà Bồ Tát thực hiện nhằm làm lợi ích cho chúng sinh.	
Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 41, Bồ Tát tuy nghiêm trì giới luật, nhưng nếu thấy 1 tên cướp, vì lòng tham muốn, định giết nhiều người để đoạt tiền của, hoặc muốn hại các bậc Đại Đức, Thanh Văn, Độc Giác, Bồ Tát, không sợ tạo thêm nhiều nghiệp Vô Gián, Bồ Tát liền vận dụng tâm thiện, tâm vô kí, tâm thương xót, ra tay giết chết tên cướp ấy để cứu sống nhiều người.Bồ Tát thà tự mình chịu đọa địa ngục, chứ không để kẻ ác kia phải chịu quả báo Vô Gián. [X. kinh Báo Ân Q.7; Kinh Niết Bàn Q.12 (bản Bắc)].	
 	
Nhất Sát Na	
● Phạm: Kwaịa.	
Chỉ cho khoảng thời gian cực ngắn, tương đương với 1/60 của 1 sao.	
Theo Kinh Nhân Vương hộ quốc Bát Nhã quyển thượng, thì 1 niệm bằng 90 sát na, trong 1 sát na có 900 lần sinh diệt.	
Theo các vị Luận Sư của A Tì Đàm thì Nhất Quang Tam Tôn trong 1 cái búng ngón tay của người tráng sĩ có 65 sát na. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.136]. 	
 	
Nhất Sắc	
Phạm: Eka-rùpa. 	
● I.Nhất Sắc.	
Chỉ cho 1 hình tượng hay 1 hiện tượng vật chất.	
● II.Nhất Sắc.	
Ý nói cực kì nhỏ bé.	
Vãng Sinh Yếu Tập quyển trung (Đại 84, 56 thượng) nói: “Nhất sắc nhất hương đều là trung đạo, thụ tưởng hành thức cũng lại như thế”.	
● III.Nhất Sắc.	
Biểu thị sự toàn tâm toàn ý, hoặc sự tu hành Phật đạo thuần nhất.	
Điển Tọa Giáo Huấn (Đại 82, 320 thượng) nói: “Tu Đạo phải toàn tâm nhất ý(nhất sắc), nếu không có đạo tâm thì dù vất vả cực nhọc bao nhiêu, cuối cùng cũng vô ích”.	
 	
Nhất Sắc Biên	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nhất sắc là thuần nhất, tuyệt đối.Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được sử dụng để diễn đạt cảnh giới thanh tịnh, bình đẳng vượt ngoài sự sai biệt và quan niệm tương đối.	
Tắc 42 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 179 hạ) nói: “Người xưa dùng tuyết để minh họa cảnh giới thanh tịnh bình đẳng (Nhất sắc biên)”.	
 	
Nhất Sắc Nhất Hương Vô Phí Trung Đạo 	
● Một sắc 1 hương đều là Trung Đạo.	
Nghĩa là lí thực tướng Trung Đạo tiềm tàng trong hết thảy mọi vật, dù nhỏ nhặt như nhất sắc, nhất hương cũng có đủ bản thể của thực tướng Trung Đạo. Theo Tông Thiên Thai thì đây là cảnh giới chứng ngộ hiển bày sau khi quán chiếu tất cả các pháp dưới ánh sáng của 3 pháp quán: Không, Giả, Trung. [X. chương Viên Đốn trong Ma Ha Chỉ Quán Q.1, thượng].	
 	
Nhất Sắc Vô Biên Xứ 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Không thể dùng tư duy tương đối để phân biệt cảnh giới tuyệt đối.	
Tào Sơn lục (Đại 47, 533 hạ) nói: “Pháp Thân Pháp Tính là việc tôn quí ngoài lề, cũng cần phải chuyển, vì đó là tôn quí đọa; giả sử trâu trắng lộ thiên là Pháp Thân cứu cánh thì cũng phải chuyển để nó khỏi ngồi ở cảnh giới tuyệt đối (Nhất Sắc Vô Biện Xứ), đây gọi là dứt sự cúng dường ngoài lề”.	
 	
Nhất Siêu Trực Nhập	
● Một vượt vào thẳng. Nghĩa là chỉ trong khoảnh khắc vượt ra ngoài thế giới mê vọng mà vào thẳng cảnh giới giác ngộ. Cũng tức là ý nghĩa chỉ thẳng lòng người, thấy tính thành Phật. Đây là cảnh giới “Tức tâm tức Phật, phi tâm phi Phật”.	
 	
Nhất Siêu Trực Nhập Như Lai Địa 	
● Đồng nghĩa: Lập địa thành Phật.	
Một nhảy vào thẳng đất Như Lai.Nghĩa là không cần trải qua các thứ bậc tu hành mà trực tiếp chứng nhập quả vị Phật. Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca (Đại 48, 396 thượng) nói:
 “Chỉ hướng cửa vô vi thực tướng, 	
Một vượt vào thẳng đất Như Lai.	
Cần được gốc, chớ lo ngọn, 	
Như ngọc lưu li ngậm ánh trăng.	
Hiểu rõ ngọc như ý kia rồi,	
Lợi mình lợi người không cùng tận”. 	
 	
Nhất Sinh	
● I.Nhất Sinh.	
Một lần sinh. Nghĩa là Bồ Tát Đẳng Giác còn phải 1 lần sinh tử nữa để dứt hết hoặc
Vô Minh mới được lên ngôi vị Phật quả Diệu Giác, thế nên Bồ Tát Đẳng Giác được gọi là Nhất Sinh Bổ Xứ.	
● II.Nhất Sinh.	
Trong một đời.Nghĩa là đồng tử Thiện Tài đã viên thành quả Phật chỉ trong 1 đời, cho nên được Bồ Tát Di Lặc khen rằng: “Trong khi các vị Bồ Tát khác phải trải qua vô lượng kiếp mới viên thành hạnh nguyện Bồ Tát thì Trưởng giả tử này (Thiện Tài), chỉ trong 1 đời đã có thể làm cõi Phật thanh tịnh, hóa độ chúng sinh”, vì thế gọi là Nhất sinh. [X. Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.2].	
 	
Nhất Sinh Bất Phạm	
● Một đời không phạm. Nghĩa là trọn 1 đời giữ gìn giới luật, không phạm giới dâm, không gần người nữ, sống cuộc đời thanh tịnh.	
 	
Nhất Sinh Bổ Xứ 	
● Phạm: Eka-jàti-pratibadha. Cũng gọi Nhất sinh sở hệ. Gọi tắt: Bổ Xứ.	
Người sinh ra 1 lần cuối cùng ở nhân gian để thành Phật.	
Bổ xứ là chỉ cho địa vị tối cao của Bồ Tát, tức là Bồ Tát Đẳng Giác. Hiện nay, Bồ Tát Di Lặc thường được gọi là Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ. Cứ theo Kinh Di Lặc Thượng Sinh, Bồ Tát Di Lặc hiện đang ở trên cung trời Đâu Suất, đợi hết đời này thì sinh xuống nhân gian lần cuối cùng để tu hành thành Phật, nối sau Đức Phật Thích Ca.	
Nhất Sinh Bổ Xứ còn được gọi là Nhất sinh sở hệ, nghĩa là vị Bồ Tát này chỉ còn bị trói buộc (hệ) 1 đời này nữa trong thế giới mê muội, rồi đời sau sẽ thành Phật.
Ngoài ra, theo Vô Lượng Thọ Kinh Kí quyển thượng, Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ được chia làm 4 cấp bậc:	
1.Bồ Tát an trụ ở chính định.	
2.Bồ Tát tiếp cận Phật Địa.	
3.Bồ Tát trụ ở cung trời Đâu Suất.	
4.Từ trời Đâu Suất sinh xuống nhân gian tu hành thành Phật. [X. Phẩm Thập Địa trong kinh Bồ Tát bản nghiệp; Phẩm Cụ Duyên Chân Ngôn trong Kinh Đại Nhật; Di Lặc Thướng Sinh Kinh Tông Yếu].	
 	
Nhất Sinh Bổ Xứ Bồ Tát Tối Thắng Đại Tam Muội Da Tượng	
● Cũng gọi Từ sinh Tam Muội Da tượng. Tượng Bồ Tát Di Lặc, thân màu vàng ròng, đầu đội mũ Ngũ trí, dung mạo từ bi hiền hòa, có 30 tay, mỗi tay đều cầm bảo vật. [X. Giác Thiền Sao; Từ Thị Niệm Tụng Pháp Q.thượng].	
Một đời chứng nhập được quả Diệu Giác. Đây là giáo thuyết do Tông Thiên Thai lập ra. 	
 	
Nhất Sinh Nhập Diệu Giác	
● Tượng Tối Thắng Đại Tam Muội Da của Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ	
Tông Thiên Thai cho rằng nhất tâm tu hành theo lí diệu giác viên đốn thì có thể từ địa vị phàm phu đạt đến Phật quả Diệu Giác ngay trong đời hiện tại, chứ không phải trải qua 3 Đại A Tăng Kì Kiếp.	
 	
Nhất Sinh Quả Toại	
● Thành quả trong 1 đời.Nghĩa là nguyện vọng Vãng Sinh Tịnh Độ có thể thành tựu trong 1 đời.Đây là thuyết của Chân Tông Nhật Bản.	
Chân Tông căn cứ vào nguyện thứ 20 trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà, chủ trương người phàm phu khi nghe danh hiệu của Phật mà cầu mong được sinh về Tịnh Độ thì ngay trong 1 đời có thể đạt được nguyện vọng.	
Về vấn đề này, xưa nay đều lấy “Tam sinh quả toại” làm thuyết chính thống. Tức là đời thứ 1 (quá khứ hay hiện tại) được nghe danh hiệu của Phật, đời thứ 2(hiện tại hay vị lai) siêng năng tu hành niệm Phật, đời thứ 3 (vị lai hay đời vị lai kế tiếp) được vãng sinh. Hoặc lại có thuyết cho rằng đời thứ 1 tự lực niệm Phật, đời thứ 2 được sinh vào Hóa Độ và đời thứ 3 sinh về Báo Độ.	
Nhưng Chân Tông Nhật Bản thì vì đứng trên lập trường tín ngưỡng “Tha lực niệm Phật” nên lập riêng thuyết “Nhất sinh quả toại” này. (xt. Bản Nguyện). 	
 	
Nhất Sinh Tộc 	
● Phạm: Eka-jàti.	
Chủng tộc chỉ sinh ra có 1 đời.Từ chỉ cho đẳng cấp Thủ Đà La.	
Bà La Môn giáo ở Ấn Độ cổ đại cho rằng trong 4 đẳng cấp thì đẳng cấp Thủ Đà La là tiện dân, chẳng những không có quyền lễ bái thần linh và đọc tụng kinh điển Phệ Đà, mà cũng không có cả cái quyền được sinh ra ở đời thứ 2 nữa! Vì thế gọi là Nhất sinh tộc.	
 	
Nhất Sinh Tham Học Sự 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Việc tham học một đời.Nghĩa là nếu tham cứu đến đáy nguồn của việc lớn sinh tử thì có thể chứng ngộ ngay trong 1 đời.Phật quả Viên Ngộ Chân Giác Thiền Sư tâm yếu quyển thượng (Vạn 120, 360 hạ) chép: “Ngài Trường Khánh nói: Nếu gặp bạn đạo lỗi lạc sánh vai vượt qua, thì việc tham học 1 đời có thể xong ngay!”.	
 	
Nhất Sơn	
● I.Nhất Sơn.	
Một ngôi chùa. Vì chùa phần nhiều được xây dựng trên núi nên 1 ngôi chùa cũng gọi là Nhất sơn. Nhưng trên thực tế, phạm vi của Nhất sơn rộng hơn 1 ngôi chùa.
● II.Nhất Sơn.	
Vị tăng thuộc Tông Lâm Tế đời Tống. (xt. Nhất Sơn Nhất Ninh).	
 	
Nhất Sơn Nhất Ninh 	
● (1247-1317).Thiền Sư Trung Quốc, thuộc phái Dương Kì, Tông Lâm Tế, sống vào đời Tống, người Thai Châu (huyện Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang), họ Hồ, hiệu Nhất sơn.	
Sau khi xuất gia, sư học tập, nghiên cứu giáo chỉ Tông Thiên Thai và Luật Tông. Năm Đại Đức thứ 3 (1299), sư được vua Thành Tông nhà Nguyên ban hiệu “Diệu Từ Hoằng Tế” và áo kim lan, sắc lệnh cho sư sang Nhật Bản giáo hóa. Mạc Phủ Liêm Thương ngờ sư là trinh thám nên bắt hạ ngục, nhưng ngày đêm sư vẫn an nhiên tụng kinh, Thiền Quán. Không bao lâu, sư được phóng thích, rồi lần lượt trụ trì các chùa Kiến Trường, Viên Giác, Nam Thiền... dần dần sư được Thiên Hoàng Hậu Vũ đa và các công khanh, quí tộc tín nhiệm, cảm mến đạo phong của sư, đến tham vấn rất đông.	
Sư cũng tinh thông cái học Chu Tử và là 1 trong những người đầu tiên khai sáng ra nền văn học Ngũ Sơn của Nhật Bản. Pháp phái của sư gọi là Nhất Sơn Phái, 1 trong 24 phái thuộc Thiền Tông Nhật Bản.	
Niên hiệu Văn Bảo năm đầu (1317) sư tịch, thọ 71 tuổi, được vua ban hiệu là Nhất Sơn Quốc Sư.	
Sư có tác phẩm: Nhất Sơn Quốc Sư Ngữ Lục, 2 quyển. [X. Nguyên Hanh Thích Thư Q.8; Diên Bảo Truyền Đăng Lục Q.4].	
 	
Nhất Sơn Quốc Sư Diệu Từ Hoằng Tế Đại Sư Ngữ Lục	
● Cũng gọi Nhất Sơn Nhất Ninh Quốc Sư Ngữ Lục, Nhất Sơn Ninh Hòa Thượng Ngữ Lục, Nhất Sơn Quốc Sư Ngữ Lục, Ninh Nhất Sơn Lục, Đại Vân Lục.	
Ngữ Lục, 2 quyển, do ngài Nhất Sơn Nhất Ninh (1247-1317) trứ tác, các vị thị giả Liễu chân... biên tập, được thu vào Đại Chính Tạng tập 80.	
Nội dung gồm: 	
- Quyển thượng có các phần: Sơ Trụ Tứ Minh Ngao Phong Sơn Tổ Ấn Thiền Tự Ngữ Lục, do Liễu Chân biên tập, Trụ Khánh Nguyên Phủ Bảo Đà Quan Âm Thiền Tự Ngữ Lục, do Duy Phượng biên tập, cùng các mục Tiểu Tham, Pháp Ngữ, Niêm Cổ, Tụng Cổ... 	
- Quyển hạ thu chép: Kệ Tụng, Tán Phật tổ, Tự Tán, Tiểu Phật Sự và Hành kí do ngài Ngạn Tài soạn, cuối cùng là lời Bạt của ngài Trung Phong Minh Bản. 	
 	
Nhất Sủy Thực	
● Cũng gọi Nhất Đoàn Thực, Tiết Lượng Thực.	
Một nắm cơm. Các tăng sĩ Phật Giáo mỗi bữa ăn chỉ tiếp nhận 1 nắm cơm cúng dường. Đây là 1 trong 12 Hạnh Đầu Đà. (xt. Đầu Đà).	
 	
Nhất Sư Ấn Chứng	
● Một thầy ấn chứng. Nghĩa là người kế thừa pháp thống, chỉ được nhận sự ấn chứng của 1 vị thầy mà thôi.Đây là 1 trong những pháp tắc xưa của Tông Tào Động Nhật Bản. 	
 	
Nhất Tạng 	
● Chỉ cho Pháp Luân Tạng thu tóm hết thảy giáo pháp. [X. Luận Thích Ma Ha Diễn Q.1]. 	
 	
Nhất Táp 	
● Cũng gọi Nhất hồi.	
Một vòng, đi quanh 1 vòng.	
Thiên Quải đáp trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 1 (Vạn Tục 111, 440 thượng) nói: “Theo vị Thủ Tọa đi 1 vòng Thiền đường, đến trước Thánh tăng chào hỏi”.
 	
Nhất Tạt Tạt Đảo Liễu 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nhất tạt có nghĩa là lời nói thúc ép, dồn người học đến đường cùng. Thiền Sư dùng cách này để khám nghiệm chỗ ngộ của đệ tử.	
Tắc 35 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 173 hạ) nói: “Lúc ấy liền hét 1 tiếng, thúc ép người học đến đường cùng (Nhất tạt tạt đảo liễu dã)”. 	
 	
Nhất Tăng Nhất Giảm 	
● Một lần thêm, 1 lần bớt.	
Chỉ cho tuổi thọ của con người 1 lần thêm, 1 lần bớt trong 1 kiếp.	
Đây là cách tính toán về số kiếp. Chẳng hạn như từ ban đầu, con người thọ 8 vạn 4 nghìn tuổi, cứ mỗi trăm năm giảm đi 1 tuổi, cho đến khi chỉ còn 10 tuổi, đó là 1 lần giảm. Lại bắt đầu từ 10 tuổi, cứ mỗi trăm năm tăng lên 1 tuổi, cho đến 8 vạn 4 nghìn tuổi, đó là 1 lần tăng. Một lần giảm, 1 lần tăng như thế, theo ngài Cưu Ma La Thập, là 1 Tiểu Kiếp; theo ngài Pháp Ý là 1 Trung Kiếp. [X. Luận Lập Thế A Tì Đàm Q.9; Luận Đại Tì Bà Sa Q.135; Luận Câu Xá Q.12; Phật Tổ Thống Kỉ Q.30]. (xt. Kiếp).
 	
Nhất Tâm 	
● Phạm: Eka-citta.	
Chỉ cho Chân Như, Tâm Như Lai Tạng. I.Nhất Tâm.	
Nguyên lí căn bản của vũ trụ vạn hữu, tức là tâm tính tuyệt đối không hai.	
Kinh Nhập Lăng Già quyển 1 (Đại 16, 919 thượng) nói: “Tịch diệt gọi là Nhất Tâm, Nhất Tâm gọi là Như Lai Tạng”.	
Trong Hoa Nghiêm Kinh hành nguyện Phẩm Sớ Sao quyển 2, ngài Tông Mật phối hợp Nhất Tâm với 5 giáo để thuyết minh như sau:	
1.Giả Thuyết Nhất Tâm: Tiểu Thừa Giáo thừa nhận ngoài tâm còn có một ngoại cảnh tồn tại, vì thế tâm chỉ có cái tên chứ không có thực.	
2.Sự Nhất Tâm: Tức là thức A Lại Da Dị Thục của Đại Thừa quyền giáo.	
3.Lí Sự Vô Ngại Nhất Tâm: Tức là Tạng thức Như Lai Tạng của Đại Thừa Thực Giáo.
4.Tuyệt Đối Nhất Tâm: Chỉ cho tâm siêu việt nhiễm tịnh của Đại Thừa Đốn Giáo.
5.Tổng Cai Vạn Hữu Nhất Tâm: Tức là Nhất Chân Pháp Giới hoặc Nhất Tâm Pháp Giới của Biệt Giáo đã xả bỏ hết thảy vạn hữu, cũng tức là ý Nhất Tâm không ngoài bản thể vũ trụ. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.2; Tông Kính Lục Q.37].
● II.Nhất Tâm.	
Tông Duy Thức lấy thức căn bản duy nhất làm Nhất Tâm, là tâm biến hiện ra vạn hữu, tức là thức A Lại Da.	
Luận Thành Duy Thức quyển 2 (Đại 31, 10 hạ) nói: “Do tự tâm chấp trước, tâm tựa hồ bị cảnh ngoài chuyển, chỗ thấy kia chẳng phải có, vì thế nói là duy tâm, bởi vậy khắp mọi nơi đều nói là nhất tâm”. [X. Luận Thành Duy Thức Q.7; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2, phần cuối].	
● III.Nhất Tâm.	
Chỉ cho tâm chuyên chú vào 1 đối tượng nào đó mà không khởi vọng niệm. Cho nên chuyên tâm niệm Phật gọi là Nhất Tâm niệm Phật. Tông Tịnh Độ đặc biệt xem trọng việc chuyên tâm trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà.	
Cứ theo Kinh Vô Lượng Thọ nói, thì nhất tâm có 3 niềm tin là: Chí tâm (dốc 1 lòng), Tín nhạo (tin ưa) và Dục Sinh Ngã Quốc (muốn sinh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà). Còn Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì cho rằng, nhất tâm bao gồm 3 tâm là: Chí Thành Tâm, Thâm Tâm và Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm, đồng nghĩa với “Nhất Tâm Bất Loạn” được nói trong Kinh A Di Đà. [X. Quán Kinh Sớ Q.4; Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ].	
 	
Nhất Tâm Bất Loạn 	
Phạm: Avikwipta-citta.	
● I.Nhất Tâm Bất Loạn.	
Chuyên chú vào 1 việc, khiến tâm không tán loạn, dao động.	
Kinh Hoa Nghiêm quyển 39 (Đại 10, 842 thượng) nói: “Các ông nên xa lìa các nghi hoặc, phải 1 lòng chuyên chú (nhất tâm bất loạn) lắng nghe”. 	
● II.Nhất Tâm Bất Loạn.	
Khi tu pháp môn niệm Phật, đem lòng tin chí thành mà trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, khiến tâm không tán loạn. Tức là xả bỏ cái “ta” mà hợp nhất với tiếng xưng niệm “Nam mô A Di Đà Phật”.	
Kinh A Di Đà (Đại 12, 347 trung) nói: “Nếu có người được nghe nói về Đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của Ngài trong 1 ngày, 2 ngày (...) hoặc 7 ngày, 1 lòng không rối loạn (nhất tâm bất loạn), thì lúc người ấy lâm chung, Phật A Di Đà và các Thánh chúng sẽ hiện ở trước mặt”.	
 	
Nhất Tâm Bất Sinh Vạn Pháp Vô Cữu 	
● Một tâm niệm chẳng nảy sinh thì muôn pháp không có lỗi.Nghĩa là, nếu người ta không khởi tâm phân biệt như: lấy, bỏ, thích, ghét... thì muôn vật sẽ hiển hiện chân tướng của chúng.	
Tín Tâm Minh (Đại 48, 376 hạ) nói: “Hai là do một mà có, nếu một cũng không thì tâm chẳng sinh. Tâm đã chẳng sinh thì muôn pháp không có lỗi”.	
 	
Nhất Tâm Chân Kiến Đạo	
● Cũng gọi Chân Kiến Đạo, Nhất Tâm Kiến Đạo.	
Chỉ cho giai vị hiển bày chân lí thực chứng Sinh không, Pháp không và thực đoạn Sở Tri Chướng, Phiền Não Chướng. Tông Duy Thức chia Kiến Đạo làm 2 loại: Chân Kiến Đạo và Tướng Kiến Đạo.	
Chân Kiến Đạo thì chứng lí Duy Thức, có thể dẫn sinh trí căn bản vô phân biệt, chứng ngộ lí Chân Như, dứt trừ Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng, gọi là Nhất Tâm Chân Kiến Đạo.	
Luận Thành Duy Thức quyển 9 (Đại 31, 50 thượng) nói: “Chân Kiến Đạo nghĩa là trí vô phân biệt đã thực chứng Sinh không, Pháp không, thực đoạn Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng mà hiển bày chân lí. Tuy phải trải qua nhiều sát na mới đạt đến chỗ rốt ráo, nhưng vì đồng như nhau nên gọi chung là Nhất Tâm Chân Kiến Đạo”. (xt. Kiến Đạo).	
 	
Nhất Tâm Chế Ý	
● Khi một lòng chuyên chú thì có thể chế phục những ý nghĩ nảy sinh phiền não. Nghĩa là khi chuyên tâm nhất ý thì sẽ chế ngự được 3 phiền não của ý: Tham muốn, tức giận và ngu si; chế ngự được 4 phiền não của miệng: Nói dối, nói thêu dệt, nói 2 lưỡi và nói ác.; chế ngự được 3 phiền não của thân: Giết hại, trộm cắp và gian dâm. Nếu người xa lìa được 10 điều xấu ác nói trên, giữ tâm hạnh ngay thẳng, thì chẳng những chính mình được lợi ích giải thoát, mà còn mang lại hạnh phúc, yên vui cho mọi người xung quanh, nói rộng ra là cho toàn xã hội.	
 	
Nhất Tâm Chi	
● Tâm và định hợp nhất, 1 trong 5 chi công đức của thiền định ở cõi Sơ Thiền.
Khi hành giả mới chứng được thiền định, thì tâm nương theo pháp giác quán hỉ lạc (cảm thấy vui mừng) nên tâm có sự tán loạn nhỏ nhiệm; nếu chấm dứt được trạng thái ấy thì tâm tự nhiên hợp với định làm một, vì thế gọi là Nhất Tâm chi.[X. Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.thượng, phần cuối].	
 	
Nhất Tâm Chính Niệm 	
● Một lòng chính niệm. Nghĩa là chuyên tâm nhất ý chính niệm mà niệm Phật. Quán Kinh Sớ quyển 4 của Đại Sư Thiện Đạo (Đại 37, 273 thượng) nói: “Trên bờ Tây có người gọi lớn tiếng rằng: Ông hãy nhất tâm chính niệm đi, ta sẽ giúp ông”.
 	
Nhất Tâm Chuyên Niệm	
● Một lòng chuyên nhớ nghĩ đến Phật. Luận Vãng sinh (Đại 26, 131 trung) nói: “Tâm thường phát nguyện, một lòng chuyên niệm, cuối cùng được sinh về cõi nước An Lạc”.	
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ quyển 4 (Đại 37, 272 thượng) nói: “Một lòng chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, chắc chắn sẽ được vãng sinh, không còn nghi ngại gì nữa”.	
 	
Nhất Tâm Đính Lễ	
● Một lòng kính lạy. Đính ở đây được hiểu là trán chứ không phải đỉnh đầu. Đính lễ là cách lễ bái trong đó trán của người lễ chạm sát đất hoặc đưa tay sờ vào chân của người được lễ bái, để tỏ lòng rất tôn kính.	
 	
Nhất Tâm Hoa Văn	
● Dùng lời văn hoa mĩ để hiển bày nghĩa “Nhất Tâm”. Đây là ý khen ngợi câu nói “Nhất Tâm thệ nguyện vãng sinh” trong Luận Tịnh Độ của Bồ Tát Thiên Thân.
Luận Tịnh Độ (Đại 26, 230 hạ) nói: “Bạch Thế Tôn! Con một lòng qui mệnh hết thảy các Đức Như Lai Vô ngại quang trong 10 phương, nguyện sinh về cõi nước An Lạc”.	
Từ ngữ “Nhất Tâm hoa văn” có xuất xứ từ bài tựa Hiển Tịnh Độ Chân Thực Tín Văn Loại trong Giáo Hành Tín Chứng quyển 3 của sư Thân Loan, người Nhật Bản. Bài tựa nói (Đại 83, 600 hạ): “Tin theo lời nói chân thực của chư Phật Như Lai, mở xem tông nghĩa của các nhà nghị luận, các nhà chú thích, nhờ sự soi sáng của 3 kinh, đặc biệt mở xem “nhất tâm hoa văn” để còn điều gì ngờ vực thì làm cho sáng tỏ”.	
 	
Nhất Tâm Hợp Chưởng	
● Chắp 2 tay, tâm chuyên chú vào một chỗ. Chắp tay là để biểu thị 1 lòng tôn kính. Vì 2 bàn tay hợp làm 1 là biểu thị nghĩa chuyên chú nhất tâm. [X. Quan Âm nghĩa sớ Q.thượng]. 	
 	
Nhất Tâm Kính Lễ	
● Một lòng kính lạy. Nghĩa là nhất tâm chuyên chú, kính lễ Tam Bảo.	
Pháp Hoa Sám Văn (Đại 77, 265 thượng) nói: “Nhất Tâm kính lễ hết thảy chư Phật thường trụ khắp 10 phương (...)	
Nhất Tâm kính lễ Đại Thừa diệu pháp liên hoa kinh, hết thảy tôn kính 10 phương, 12 bộ kinh Pháp Bảo chân tịnh (...). Nhất Tâm kính lễ tất cả Thánh chúng, phàm chúng trong pháp hội Pháp Hoa”. 	
 	
Nhất Tâm Ngũ Hạnh	
● Cũng gọi Như Lai Hạnh, Bất Thứ Đệ Hạnh, Viên Ngũ Hạnh.	
Trong 1 tâm có đầy đủ công đức của 5 hạnh do Tông Thiên Thai chủ trương. Ngũ Hạnh gồm: Thánh Hạnh, Phạm Hạnh, Anh Nhi Hạnh, Bệnh Hạnh, Thiên Hạnh. Nếu phối hợp Ngũ Hạnh với Tam Đế Tam Muội, thì Thánh Hạnh tức là Chân Đế Tam Muội, Phạm Hạnh, Anh Nhi Hạnh và Bệnh hạnh là Tục Đế Tam Muội.Còn Thiên hạnh là Trung Đạo Vương Tam Muội.Về tâm tính thì cũng tức không, tức giả, tức trung và đầy đủ 5 hạnh không thiếu 1 hạnh nào, nên gọi là Nhất Tâm Ngũ Hạnh. Đây là hạnh tu tính chẳng 2, nhân quả dung tức, 1 tức 5, 5 tức 1, chẳng tức chẳng li chẳng thể nghĩ bàn. [X. Kinh Niết Bàn Q.11 (bản Bắc); Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.4, phần cuối].(xt. Ngũ Hạnh).	
 	
Nhất Tâm Nhất Thiết Pháp 	
● Một tâm tất cả pháp. Nghĩa là hết thảy muôn pháp đều do “tâm” hiển hiện, ngoài tâm ra không có tất cả pháp; mà ngoài tất cả pháp thì cũng chẳng có tâm nào đáng nói.	
Đức Phật xưa dạy rằng: “Nhất Tâm nhất thiết pháp, nhất thiết pháp nhất tâm; tâm tức nhất thiết pháp, nhất thiết pháp tức tâm”,(Một tâm là hết thảy pháp, hết thảy pháp là tâm; tâm tức là hết thảy pháp, hết thảy pháp là tâm). [X. thiên Đô Cơ trong Chính Pháp Nhãn Tạng].	
 	
Nhất Tâm Nhị Môn	
● Nhất Tâm tức là tâm chúng sinh, nhị môn tức là Chân Như Môn và Sinh Diệt Môn. Luận Đại Thừa khởi tín (Đại 32, 576 thượng) nói: “Nương vào 1 tâm pháp mà có 2 môn. Những gì là 2? Một là tâm Chân Như Môn, 2 là tâm Sinh Diệt Môn. Hai tâm này bao gồm hết thảy pháp”.	
Hệ thống chân thường duy tâm luận của Phật Giáo gọi bản thể của vũ trụ vạn hữu là Nhất Tâm, chủ trương chúng sinh và Phật đều có tâm này. Nhưng tâm này lại có phần giác và phần bất giác, vì thế chia ra làm 2 môn thì Giác gọi là tâm Chân Như Môn, còn Bất Giác Thì gọi là tâm Sinh Diệt Môn. Đứng về phương diện bản thể của nhất tâm này (có đủ các tính chất bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm... tuyệt đối không có tướng sai biệt) mà nói thì gọi là tâm Chân Như Môn; còn đứng về phương diện động tướng của nhất tâm này (có đủ các tính chất sinh, diệt, tăng, giảm... là tướng sai biệt) mà nói thì gọi là tâm Sinh Diệt Môn.	
Tâm Chân Như Môn là tính giác của vũ trụ bản thể, tâm Sinh Diệt Môn là tính bất giác của vũ trụ hiện tượng. Mối quan hệ giữa cái 1 thể 2 mặt này gọi là Nhất Tâm nhị môn. Nhưng Nhị Môn rốt ráo chẳng 1 chẳng 2, giống như nước và sóng, khi gió thổi làm dậy sóng, nhưng bản tính của nước và sóng thì không thay đổi, vì thế nước và sóng không khác nhau, chẳng phải là hai.[X. Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.trung].	
 	
Nhất Tâm Qui Mệnh	
● Một lòng chuyên chú hướng về giáo pháp của Đức Phật.	
Luận Tịnh Độ của Bồ Tát Thiên Thân (Đại 26, 230 hạ) nói: “Bạch Đức Thế Tôn! Con nhất tâm qui mệnh đức Vô ngại quang Như Lai ở khắp 10 phương, nguyện được sinh về cõi nước An Lạc”.	
 	
Nhất Tâm Tam Hoặc 	
● Cũng gọi Đồng Thể Tam Hoặc.	
Ba hoặc (phiền não) cùng hiện hữu trong 1 tâm, mang cùng 1 thể tính. Tam hoặc (cũng gọi là Tam chướng) gồm: Kiến Tư Hoặc, Trần Sa Hoặc và Vô Minh Hoặc, do Tông Thiên Thai thành lập để phân biệt các loại phiền não, mặc dù 3 thứ chướng này có thô tế khác nhau, nhưng thể tính của chúng thì chỉ là một.	
1.Kiến Tư Hoặc: Gồm Kiến Hoặc là mê lí và Tư Hoặc là mê sự. Vì Kiến Tư Hoặc có năng lực mang lại quả báo sinh tử trong 3 cõi, cho nên nó thuộc về lậu hoặc giới nội.Lại vì nó là loại hoặc mà hàng Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát cùng phải đoạn trừ, nên cũng gọi là Thông hoặc.	
2.Trần Sa Hoặc: Ví dụ hoặc chướng của người ta nhiều như cát bụi, nên gọi là Trần Sa Hoặc. Hàng Bồ Tát biết rằng chúng sinh trong 10 pháp giới có vô biên chướng hoặc và có Vô Lượng Pháp Môn để đối trị. Nhưng vì Bồ Tát dùng Không Quán để phá trừ Kiến Tư Hoặc nên dễ chấp trước lí Không, đến nỗi không thể tiến thêm 1 bước để biết rõ tướng sai biệt của vô biên chúng sinh, vì thế Trần Sa Hoặc còn được gọi là Trước không hoặc. Lại vì Trần Sa Hoặc chỉ là chướng hoặc riêng của hàng Bồ Tát có tâm niệm cứu độ chúng sinh, nên cũng được gọi là Biệt hoặc. Chướng hoặc này bao gồm cả phạm vi giới nội và giới ngoại.	
3.Vô Minh Hoặc: Phiền não phát khởi từ chỗ không nhận rõ nguyên lí “Vạn hữu tức pháp giới”, nó là chướng hoặc thuộc phạm vi giới ngoại.[X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.6].	
 	
Nhất Tâm Tam Quán	
● Cũng gọi Viên Dung Tam Quán, Bất Khả Tư Nghị Tam Quán, Bất Thứ Đệ Tam Quán. Pháp quán do Tông Thiên Thai thành lập, là 1 trong những giáo nghĩa cơ bản của tông này.	
Nhất Tâm chỉ cho tâm năng quán, tam quán tức là Không Quán, Giả Quán và Trung Quán. Biết rõ 1 tâm niệm vốn bất khả đắc, bất khả thuyết, rồi trong 1 tâm niệm ấy tu cả Không Quán, Giả Quán và Trung Quán gọi là Nhất Tâm Tam Quán. Đây là pháp quán của Viên Giáo, không theo thứ lớp mà là viên dung. Ma Ha Chỉ Quán quyển 5, phần đầu, nói: Nếu 1 pháp là tất cả pháp, thì pháp ấy là do nhân duyên sinh, đó là giả danh, Giả Quán; nếu tất cả pháp tức là 1 pháp, thì pháp ấy là không, đó là Không Quán; nếu chẳng phải 1 pháp chẳng phải tất cả pháp, thì đó tức là Trung Quán. Một không tất cả không, giả, trung cũng đều không, đó là Tổng không quán; 1 giả tất cả giả, không, trung đều là giả, đó là Tổng giả quán; 1 trung tất cả trung, không, giả đều là trung, đó là Tổng trung quán. Đây chính là điều mà Trung Luận gọi là Nhất Tâm Tam Quán Bất Khả Tư Nghị.	
Trong đó, 1 pháp tức tất cả pháp là chỉ cho Chân Như tùy duyên mà hình thành hết thảy hiện tượng, không phải thực tại, nên là giả. Quán xét về phương diện này, gọi là Giả Quán. Tất cả pháp tức 1 pháp, là chỉ cho hết thảy hiện tượng đều do Chân Như hiển hiện, chúng không có thực thể độc lập, cho nên là không. Quán xét về phương diện này, gọi là Không Quán. Hết thảy hiện tượng chẳng phải 1 chẳng phải tất cả, đồng thời có đủ 2 tính chất không, giả, đó là trung đạo. Quán xét về phương diện này, gọi là Trung Quán.	
Khi tu Không Quán thì giả, trung cũng không, vì cả 3 pháp quán đều phá chấp. Khi tu Giả Quán thì không, trung cũng giả, vì 3 quán đều có nghĩa lập pháp. Khi tu Trung Quán thì không, giả cũng trung, vì chính ngay 3 quán đã là tuyệt đối.Vì trong 3 pháp quán này, mỗi 1 pháp đều gồm đủ cả 3 nên gọi là Nhất Tâm Tam Quán. Nhưng vì pháp quán này rất sâu xa mầu nhiệm, không thể nghĩ bàn, cửa trí tuệ của nó khó hiểu, khó vào, nên chỉ có hàng Bồ Tát Biệt Giáo lợi căn mới tu tập được pháp quán này.	
Theo Duy Ma Kinh Huyền Sớ quyển 2 (Đại 38, 528 hạ) thì Nhất Tâm Tam Quán có 3 ý:	
1.Cảnh sở quán không thể nghĩ bàn:	
Tức 1 niệm tâm vô minh là nhân duyên sinh ra 10 pháp giới.	
2.Pháp năng quán không thể nghĩ bàn: Nếu quán được 1 tâm niệm vô minh này chẳng phải không chẳng phải giả, tất cả pháp cũng chẳng phải không chẳng phải giả, mà biết được tâm không, giả thì tức là quán chiếu tất cả pháp không, giả. Thế nên chỉ cần nhất tâm tam quán, soi rọi suốt lí Tam đế, chứ chẳng cần dụng tâm đoạn trừ si ái, mà vẫn có thể chứng được minh trí và giải thoát, hệt như nước lắng trong thì trăng liền hiện.	
3.Thành tựu không thể nghĩ bàn: Nếu chứng được Nhất Tâm Tam Quán thì liền thành tựu được Nhất Tâm tam trí ngũ nhẫn. Tóm lại, bất luận cảnh đối tượng nào cũng đều có thể là Nhất Cảnh Tam Đế, nếu nương vào đó mà tu tập quán chiếu thì có thể thành tựu Tam quán viên dung. [X. Luận Đại Trí Độ Q.27; Duy Ma Kinh Lược Sớ Q.7; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5, phần 3].	
 	
Nhất Tâm Tam Trí	
● Cũng gọi Tam Trí Nhất Tâm, Bất Tư Nghị Tam Trí.	
Trong 1 tâm cùng lúc chứng được 3 loại trí: Nhất Thiết Trí, Đạo Chủng Trí và Nhất Thiết Chủng Trí.	
Tông Thiên Thai chủ trương tu tập Không Quán, Giả Quán và Trung Quán thì có thể chứng được 3 trí. Nếu nương vào 3 quán thứ lớp của Biệt Giáo mà tu tập thì theo thứ tự có thể được 3 trí: Nhất Thiết Trí, Đạo Chủng Trí và Nhất Thiết Chủng Trí. Nhưng nếu tu tập theo 3 quán không thứ lớp của Viên Giáo thì có thể trong 1 tâm đồng thời được cả 3 trí, gọi là Nhất Tâm Tam Trí.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 5, thượng (Đại 46, 55 trung) nói: “Nếu nói tất cả pháp đều do nhân duyên sinh, thì đó là cách nói phương tiện theo tình của Đạo Chủng Trí. Nếu nói tất cả pháp là 1 pháp thì đó là cách nói theo trí của Nhất Thiết Trí. Còn nếu nói chẳng phải 1 chẳng phải tất cả, cũng gọi Trung Đạo nghĩa, thì đó là cách nói chẳng phải quyền chẳng phải thực của Nhất Thiết Chủng Trí. Như trên nói: Một quyền thì tất cả quyền, 1 thực thì tất cả thực và tất cả chẳng phải quyền chẳng phải thực dàn trải ra khắp tất cả, đó chính là 3 trí không thể nghĩ bàn vậy”.	
Luận Đại Trí Độ quyển 27 (Đại 25, 260 trung) nói: “Trong 1 tâm được Nhất Thiết Trí, Nhất Thiết Chủng Trí, dứt tất cả tập khí phiền não”.	
Ngày xưa, ngài Tuệ Văn ở Bắc Tề đọc đến câu này liền hoát nhiên Đại Ngộ, sau đó truyền cho ngài Tuệ Tư, ngài Tuệ Tư lại truyền cho ngài Trí Khải.Ngài Trí Khải bèn tu tập theo đó mà chứng được lí viên dung của Nhất Tâm Tam Quán, Nhất Cảnh Tam Đế. Và 2 pháp này đã trở thành giáo nghĩa nòng cốt của Tông Thiên Thai.[X. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sao Q.2; Phật Tổ Thống Kỉ Q.6]. 	
 	
Nhất Tâm Ước Giáo Hữu Dị	
● Một tâm ước giáo có khác. Nghĩa là một tâm được phối với 5 phần phán giáo khác nhau. Giáo tuy có 5, nhưng cũng không ngoài 1 tâm, nên gọi là Nhất Tâm ước giáo hữu dị.	
Theo tông Hiền Thủ thì 5 giáo gồm:	
1.Tiểu Thừa nương vào pháp Tứ Đế mà tu tập, tâm được khai ngộ.	
2.Thủy Giáo nương vào thức thứ 8 rõ biết tất cả pháp do nhân duyên sinh đều là không, đều không có tự tính mà chịu quả dị thục.	
3.Chung Giáo chủ trương trong tâm Như Lai Tạng có đầy đủ hằng sa các tính công đức vi diệu.	
4.Đốn Giáo nương vào tâm 1 niệm chẳng sinh mà hiển bày lí tính 1 cách mau lẹ.
5.Viên Giáo chủ trương chủ bạn viên dung, pháp pháp vô ngại, 1 tức tất cả, tấtcả tức 1, buông bắt tự tại, bao trùm vạn hữu. [X. Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phần Tề Chương Q.2].	
 	
Nhất Tâm Xưng Danh	
● Một lòng chuyên chú xưng niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát.	
Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 56 hạ) nói: “Nghe nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm mà 1 lòng chăm chú xưng niệm danh hiệu của Ngài thì tức khắc Ngài nghe thấy âm thanh của người ấy và giúp họ được giải thoát”.	
 	
Nhất Tầm	
● Một sải, là đơn vị đo chiều dài của thời xưa, khoảng 8 thước Tàu.	
 	
Nhất Tế	
● Bên này, bên kia không phân biệt. Luận Đại Trí Độ quyển 19 (Đại 25, 198 thượng) nói: “Niết Bàn chẳng khác thế gian, thế gian chẳng khác Niết Bàn; Niết Bàn và thế gian chỉ là 1 (nhất tế) không sai khác”.	
Tông Kính Lục quyển 22 (Đại 48, 535 thượng) nói: “Pháp Thân, Báo Thân và Hóa Thân tuy chia 3, nhưng thực ra chỉ là một (nhất tế)”.	
 	
Nhất Thái Lưỡng Tái 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. 	
I.Nhất Thái Lưỡng Tái.	
Chỉ cho trên mặt của 2 con xúc xắc, cùng lúc hiện ra 1 con số như nhau.	
Trong Thiền Lâm, nhóm từ này được dùng để ví dụ giữa 2 người, không phân biệt được ai hơn ai kém.	
II.Nhất Thái Lưỡng Tái.	
Thái chỉ cho sự thắng lợi, Tái chỉ cho sự tranh đua. Nhất thái lưỡng tái có nghĩa là trong 2 lần tranh tài, được 1 lần thắng lợi.	
 	
Nhất Thanh Lôi Chấn Thanh Tiêu Khởi 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Sau 1 tiếng sấm vang trời thì sẽ có 1 làn gió mát thoảng qua.	
Thiền Tông dùng cụm từ này với ý khi đã chứng ngộ thì tất cả phiền não đều tiêu trừ.	
Tắc 49 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 185 thượng) nói: “Cá kình nghìn thước phun sóng lớn Một tiếng sấm vang gió thoảng qua”. 	
 	
Nhất Thành 	
● Một thành, chỉ cho 1 người thành đạo, hoặc chỉ cho 1 việc được thành tựu. 	
 	
Nhất Thành Nhất Thiết Thành 	
● Một thành thì tất cả thành. Nghĩa là nếu 1 việc thành tựu thì tất cả mọi việc đều được thành tựu. Đây chỉ cho cảnh giới của người thành đạo theo quan điểm “Sự Sự Vô Ngại pháp giới” của Tông Hoa Nghiêm.	
Kinh Hoa Nghiêm quyển 52 (bản dịch mới) và Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 2 nói rằng, khi Đức Như Lai thành Chính Giác, Ngài thấy tất cả chúng sinh cũng thành Chính Giác và thấy hết thảy chúng sinh đều vào Niết Bàn, đều cùng 1 tính, đó là vô tính. Do lí bao hàm sự nên nói Nhất thành nhất thiết thành, còn do sự bao hàm lí thì nói Giai hữu sở thành (đều có chỗ thành tựu). Ngoài ra, trong Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Qui và Hoa Nghiêm Kinh vấn đáp quyển thượng thì có nhóm từ “Nhất đắc nhất thiết đắc” tức đồng nghĩa với Nhất thành nhất thiết thành. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Thập Yếu Vấn Đáp Q.thượng; Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận Q.1]. 	
 	
Nhất Thân 	
● Một thân. Thân ở đây hàm ý là Pháp Thân. Vì chư Phật trong 10 phương đã trừ sạch vô minh lậu hoặc, thể Pháp Tính hoàn toàn hiện bày, không có sắc tướng mình, người khác nhau, nên gọi là Nhất thân. Như Kinh Hoa Nghiêm nói, thân của hết thảy chư Phật chỉ là 1 Pháp Thân.	
 	
Nhất Thần Giáo	
● Tông giáo tín ngưỡng 1 vị thần duy nhất, như Do Thái Giáo, Cơ Đốc Giáo, Hồi Giáo... Ba tông giáo này đều cho rằng vị thần mà họ tin thờ là chúa tể sáng tạo ra thế giới, ở khắp mọi nơi và không việc gì mà không làm được, đồng thời, tuy không phủ nhận sự tồn tại của các tinh linh ma quỉ hoặc thiên sứ, nhưng cho những loại này không đáng được gọi là thần, vì chúng không phải là thần sáng tạo ra thế giới mà trái lại là những vật bị tạo.	
Vị thần tối cao của Ấn Độ cổ đại là từ 1 vị thần này chuyển hóa đến 1 vị thần khác gọi là Giao thế thần giáo (Kathenotheism), từ trong nhiều vị thần được tin thờ, chọn ra 1 vị làm thần tối cao, gọi là Đơn nhất thần giáo (Henotheism).	
Đến thời đại Phạm Thư, thuyết sáng tạo đã sản sinh ra Tạo vật chủ (Phạm: Prajàpati) được xem là thần tối cao duy nhất. Tông giáo của cổ Ai cập cũng thuộc loại Đơn nhất thần giáo. Nhưng, đối với những vấn đề như: Sự quan hệ giữa vị thần duy nhất này và thế giới được sáng tạo ra, rồi giữa nhân cách tính của thần duy nhất và tính chân lí... như thế nào, thì đã phát sinh nhiều tranh luận.	
Riêng đối với Phật Giáo thì chưa hề giả định sự tồn tại của bất cứ vị nhất thần nào và chính Đức Phật cũng đã phủ nhận thuyết thần sáng tạo thế giới.Ngài chủ trương hết thảy sự vật hiện hữu đều là Pháp (dharma), do các mối quan hệ và những điều kiện hỗ tương cấu thành, chứ không phải do vị thần nào sáng tạo.	
 	
Nhất Thất Nhật	
● Cũng gọi Sơ Thất Nhật, Sơ Nguyện Kị, Thủy Thiện Kị, Khốc Thiêm Kị.	
Tuần thất đầu trong 7 tuần thất (7 ngày đầu tiên trong 49 ngày) của thân trung ấm. Tức là 7 ngày đầu sau khi người ta chết. [X. điều Truy Kị Danh Số Chi Thứ Đệ trong Chư Hồi Hướng Thanh Qui Q.4].	
 	
Nhất Thể	
● Thể của chân tâm thường trụ. Tự tính thanh tịnh 1 thể không 2, vọng tưởng bỗng sinh, cảnh giới liền hiện. Do đó, chúng sinh hữu tình, quốc độ vô tình, từ 1 chân tâm vọng sinh làm 2; nên biết hữu tình, vô tình đều do tự tâm chúng sinh biến hiện, chẳng phải vật bên ngoài.Vì thế có câu: “Tình dữ phi tình cộng nhất thể” (Tình và phi tình cùng 1 thể).	
 	
Nhất Thể Tam Bảo	
● Cũng gọi Đồng thể Tam Bảo, Đồng tướng Tam Bảo.	
Tam Bảo cùng 1 thể, là 1 trong 3 loại Tam Bảo.	
Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng, tên gọi tuy khác nhưng bản thể chỉ là 1.Nhất thể có 3 nghĩa:	
1.Về mặt sự: Trong Phật thể, nghĩa giác chiếu, là Phật Bảo; nghĩa đáng làm khuôn phép, là Pháp Bảo, nghĩa hòa hợp khôngtranh chấp, là Tăng Bảo. Ba nghĩa này tuy có khác, nhưng đức thể không khác, nên gọi là Nhất thể. Đây là giáo nghĩa chung của cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa.	
2.Về mặt thể: Sự tuy có khác nhưng thể thì đều là không. Đây là giáo nghĩa riêng của Đại Thừa.	
3.Về mặt tính: Tam Bảo Tuy có khác, nhưng đều lấy thực tính làm thể. Nghĩa này cũng chỉ giới hạn trong giáo nghĩa Đại Thừa.	
Hoa Nghiêm Khổng Mục Chương quyển 2 (Đại 45, 554 thượng) nói: “Đồng tướng Tam Bảo vốn là cùng 1 chân như Pháp Tính, có 3 nghĩa khác nhau: Giác ngộ, quĩ pháp và hòa hợp, vì thế gọi là Tam Bảo”. [X. Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.5, hạ]. 
 	
Nhất Thể Tam Phân 	
● Phạm: Trimùrti.	
Một thể chia làm 3, chỉ cho 3 vị trời Ma Hê Thủ La, Na La Diên và Phạm Thiên có cùng 1 thể mà chia ra 3.Đây là thuyết do ngoại đạo Tiểu Thừa thành lập.	
Ngoại đạo Tiểu Thừa lấy Phạm Thiên làm thần sáng tạo. Ma Hê Thủ La làm thần hủy diệt, Na La Diên làm thần duy trì; bởi thế cho Phạm Thiên là nhân, Na La Diên là quả. [X. Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn]. 	
 	
Nhất Thể Tam Thân Tự Tính Phật 	
● Tự tính Phật 1 thể 3 thân. Hãy quay về qui y nơi 3 thân Phật: Pháp Thân, Báo Thân và Hóa Thân mà tự tính vốn có đủ ngay trong sắc thân của chính mình.	
Lục Tổ Đàn Kinh (Đại 48, 354 trung) nói: “Hãy qui y thanh tịnh Pháp Thân Phật trong sắc thân mình; qui y viên mãn báo thân Phật trong sắc thân mình; qui y thiên bách ức hóa thân Phật trong sắc thân mình”.	
 	
Nhất Thể Tốc Tật Lực Tam Muội 	
● Gọi đủ: Nhất Thiết Như Lai Nhất Thể Tốc Tật Lực Tam Muội.	
Tam Muội 1 thể có sức nhanh chóng, tên 1 loại tam muội của Mật Giáo.	
Tam Muội là tên khác của Thiền Định. Nhất thể chỉ cho chữ A. Chữ A là thể tính qui nhất của các pháp, vì thế nên gọi là Nhất thể. Chữ A này có vô lượng vô biên công đức, có năng lực chứng được tất cả phúc trí 1 cách nhanh chóng, cho nên gọi là Tốc tật lực.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6 (Đại 39, 646 thượng) nói: “Nhất Thiết Như Lai Nhất Thể Tốc Tật Lực Tam Muội; nghĩa là khi vào Tam Muội này thì hành giả chứng biết hết thảy Như Lai đều cùng 1 pháp giới trí thể, trong 1 niệm có thể lần lượt quán xét các môn Tam Muội nhiều như số bụi nhỏ trong vô lượng thế giới hải, biết bao nhiêu chúng sinh ở trong các Tam Muội kia đã được vào đạo; biết vị thiện tri thức kia đã vì bao nhiêu chúng sinh mà làm nhân duyên chủng tử, còn vì bao nhiêu chúng sinh chưa làm nhân duyên chủng tử. Hoặc biết có các chúng sinh vào các pháp môn như thế thì có khả năng vượt ngay lên mà thành Phật, còn nếu vào các pháp môn khác thì bị chậm trễ lâu dài, không thể thành Phật. Vì các căn tính khác nhau như thế nên các phương tiện tiến tới cũng theo đó mà có bất đồng. Cho đến du hí trong đó, lần lượt tu tập, xuất nhập vượt thế gian, ở mỗi mỗi pháp môn đều có thể thành tựu vô lượng chúng sinh, vì thế nên gọi là Nhất thể tốc tật lực tam muội”.	
 	
Nhất Thiên Thất Bách Tắc Công Án 	
● Một nghìn bảy trăm tắc công án. Đây là con số chỉ chung cho vô số công án trongThiền Tông, chứ không phải con số thật. Tức căn cứ vào cơ duyên truyền pháp của 1.701 vị được ghi trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục mà có con số 1.700 tắc công án. Nói cách khác, trong Thiền Tông có rất nhiều tắc công án, chứ không phải chỉ có 1.700.	
 	
Nhất Thiết	
● Phạm: Sarva. Pàli: Sabba.	
Hán âm: Tát bà.	
Từ chỉ chung cho tất cả sự vật.	
Luận Đại Trí Độ quyển 27 (Đại 25, 260 trung) nói: “Tát bà, Hán dịch: Nhất thiết - Tất cả, hết thảy”.	
Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 5 (Đại 54, 1134 hạ) chép: “Nhất là nói theo nghĩa phổ cập; Thiết là nói theo nghĩa tận cùng”. Phạm vi sử dụng của từ ngữ này rất rộng. Chẳng hạn như những dụng ngữ: Nhất thiết thế gian, nhất thiết chúng sinh, nhất thiết chủng trí... [X. Luận Thành Duy Thức Q.2; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng].	
 	
Nhất Thiết Biến Xứ Đạo Trí Lực	
● Phạm: Sarvaragàminìpratipajj= ĩànabala.	
Cũng gọi Tri Nhất Thiết Đạo Trí Tướng Lực, Biến Thú Hành Trí Lực, Chí Xứ Đạo Lực.	
Chỉ cho trí lực của Như Lai biết khắp tất cả nhân quả hữu lậu của 6 đường và nhân quả vô lậu của Niết Bàn, là 1 trong 10 lực của Như Lai.[X. Luận Du Già Sư Địa Q.49; Luận Câu Xá Q.27]. (xt. Thập Lực).	
 	
Nhất Thiết Bồ Tát Chân Ngôn 	
● Chân Ngôn Chủng Tử tâm phổ thông của Mật Giáo. Đó là: “Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm ca”, biểu thị ý nghĩa tất cả pháp không tạo tác. [X. Đại Nhật Kinh Trì Tụng Thứ Đệ Nghi Quĩ].	
 	
Nhất Thiết Chân Ngôn Chủ	
● Tất cả vị chủ của Chân Ngôn. Chỉ cho tất cả các vị tôn của Mạn Đồ La Thai Tạng Giới và Kim Cương Giới trong Mật Giáo.	
Kinh Du Kì quyển thượng (Đại 18, 255 hạ) nói: “Nếu hành giả Chân Ngôn trì tụng kinh này 3 trăm nghìn lần, thì tất cả Chân Ngôn Chủ và Đại mạn noa La Vương Kim Cương Giới đều họp tập, cùng lúc giúp cho thành tựu, mau chóng chứng được địa vị Đại Kim Cương, cho đến địa vị Bồ Tát Phổ Hiền”.	
 	
Nhất Thiết Chân Ngôn Tâm 	
● Chỉ cho chữ (aô) trong Chân Ngôn Bách quang biến chiếu của Mật Giáo. Vì chữAôlà mẹ của các chữ, là nơi phát sinh ra tất cả Chân Ngôn, nên gọi là Nhất Thiết Chân Ngôn Tâm.	
Kinh Đại Nhật quyển 2 (Đại 18, 17 trung) nói: “Niệm Nhất Thiết Chân Ngôn Tâm chữ A này là trên hết không gì hơn, đây là chỗ an trụ của tất cả Chân Ngôn, từ Chân Ngôn này mà được quyết định”.	
Phẩm Bách tự sinh trong Đại Nhật Kinh Sớ quyển 18 (Đại 39, 766 hạ) nói: “ChữAô này là tâm của tất cả Chân Ngôn, đứng đầu hết thảy Chân Ngôn; nên biết đây là Chân Ngôn Bất Không Giáo”.	
 	
Nhất Thiết Chủng Diêu Túc Tam Muội 	
● Tam Muội là tên khác của Thiền Định. Khi an trụ trong Tam Muội này, thì tất cả các loại Tam Muội và hết thảy công đức trang nghiêm đều đầy đủ, vì thế nên gọi là Nhấtthiết chủng diệu túc tam muội.	
Luận Đại Trí Độ quyển 47 (Đại 27, 401 hạ) nói: “Người nào được Nhất Thiết Chủng diệu túc tam muội thì các công đức trang nghiêm đều đầy đủ, nghĩa là dòng họ, gia tộc, quyến thuộc, thân tướng, thiền định, trí tuệ... đều viên mãn thanh tịnh”. 	
 	
Nhất Thiết Chủng Tử Thức 	
● Phạm: Sarva-bìja-vijĩàna.	
Cũng gọi Chủng Tử thức.	
Thức cất chứa tất cả chủng tử (hạt giống) của các pháp không để cho mất mát, là tên khác của thức A Lại Da.	
Luận Thành Duy Thức quyển 2 (Đại 31, 7 hạ) nói: “Thức này nắm giữ chủng tử của các pháp, không để mất mát, vì thế gọi là Nhất Thiết Chủng tử thức”.	
Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 2 (Đại 31, 328 thượng) nói: “Thức này có công năng sinh ra các pháp tạp nhiễm, công năng sinh ra tuy sai khác nhưng hợp với đạo lí, do tương ứng với công năng sinh ra ấy, nên gọi là Nhất Thiết Chủng tử thức. Để làm sáng tỏ nghĩa này, hãy dùng 1 ví dụ: Như hạt thóc có công năng nảy mầm, vì thế có tính chủng tử(hạt giống); nếu phơi quá mức, hoặc đem rang thì công năng nảy mầm của hạt thóc ấy bị hư, lúc đó hình dáng hạt thóc tuy vẫn như cũ, nhưng sức sống của nó đã bị hoại diệt, không còn tính chủng tử, thức A Lại Da cũng như thế”. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q.thượng; Luận Du Già Sư Địa Q.1]. (xt. A Lại Da Thức). 	
 	
Nhất Thiết Chủng Trí 	
● Phạm: Sarvathà-jĩàna. Cũng gọi Phật Trí.	
Trí tuệ này chỉ có Đức Phật chứng được.	
Tức là dùng 1 loại trí tuệ mà biết được nhân chủng của tất cả các pháp và tất cả chúng sinh, đồng thời cũng là trí rõ suốt tướng vắng lặng và hành loại của các pháp. Là 1 trong 3 trí.	
Luận Đại Thừa khởi tín (Đại 32, 581 trung) nói: “Chư Phật Như Lai xa lìa tướng thấy, có Đại Trí Dụng, tự thể chiếu rọi tất cả vọng pháp, có vô lượng phương tiện, tùy theo căn cơ của chúng sinh, đều có thể chỉ bày các pháp nghĩa, vì thế gọi là Nhất Thiết Chủng Trí”.	
Luận Đại Trí Độ quyển 27 (Đại 25, 259 thượng) nói: “Phật biết rõ hết cả tổng tướng và biệt tướng của các pháp thiền định, trí tuệ nên gọi là Nhất Thiết Chủng Trí (...) Nhất Thiết Trí là trí của Thanh Văn, Duyên Giác. Đạo trí là trí của Bồ Tát, còn Nhất Thiết Chủng Trí là trí của Phật”. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.21; Luận Đại Trí Độ Q.50, 84; Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ].	
 	
Nhất Thiết Chư Hành Khổ 	
● Pàli: Sabbe saíkhàrà dukkhà.	
Cũng gọi Nhất Thiết Hành Khổ.	
Tất cả các hành là khổ, pháp bản mạt thứ 2 trong 4 pháp bản mạt.	
Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 18 (Đại 2, 640 trung) nói: “Hết thảy các hành là khổ, đây là pháp bản mạt thứ 2 do Đức Như Lai nói”. [X. Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.8; Luận Câu Xá Q.23].	
 	
Nhất Thiết Chư Hành Vô Ngã 	
● Pàli: Sabbe dhammà anattà. Cũng gọi Nhất Thiết Pháp Vô Ngã.	
Tất cả hành vô ngã, là pháp bản mạt thứ 3 trong 4 pháp bản mạt.	
Kinh Tăng Nhất A Hàm (Đại 2, 640 trung) nói: “Tất cả các hành vô ngã, đây làpháp bản mạt thứ 3 trong 4 pháp bản mạt do Đức Như Lai nói”. [X. Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.8]. (xt. Tứ Pháp Ấn).	
 	
Nhất Thiết Chư Hành Vô Thường 	
● Pàli: Sabbe saíkhàrà aniccà.Cũng gọi Nhất Thiết Hành Vô Thường. Tất cả các pháp hữu lậu đều không có tính thường hằng, là pháp bản mạt thứ 1 trong 4 pháp bản mạt.	
Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 18 (Đại 2, 640 thượng) nói: “Tất cả các hành đều vô thường, đây là pháp bản mạt thứ 1 do Đức Như Lai nói”. [X. Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.8; Câu Xá Luận Quang Kí Q.1]. (xt. Chư Hành Vô Thường).	
 	
Nhất Thiết Chư Phật Bí Tàng Chi Pháp 	
● Pháp bí tàng của tất cả chư Phật, chỉ cho Kinh Pháp Hoa.	
Phẩm Tín Giải Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 18 trung) nói: “Pháp bí tàng của tất cả chư Phật chỉ được tuyên thuyết cho hàng Bồ Tát”. 	
 	
Nhất Thiết Giai Không Tông	
● Tông phái chủ trương tất cả đều là không, tông thứ 7 trong 10 tông do Tông Hoa Nghiêm thành lập.	
Tông này y cứ vào Kinh Bát Nhã, Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận mà hiển bày nghĩa tất cả các pháp rốt cùng đều là không, nhưng vì chưa đạt đến lí bất không diệu hữu của Đại Thừa, nên cũng gọi là Không Thủy Giáo, tức Đại Thừa thủy giáo trong 5 giáo. [X. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.2; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.thượng; Hiền Thủngũ giáo nghi Q.2]. (xt. Ngũ Giáo Thập Tông).	
 	
Nhất Thiết Giai Thành	
● Cũng gọi Nhất Thiết Giai Thành Phật, Nhất Tính Giai Thành.	
Đối lại: Ngũ tính các biệt.	
Hết thảy chúng sinh đều có thể thành Phật, đây là lập trường của các nhà Nhất Thừa.
Các nhà Tam Thừa, như Tông Pháp Tướng... đề xướng thuyết Ngũ tính các biệt, chủ trương 3 Chủng Tính: Vô Tính Hữu Tình, Định Tính Thanh Văn và Định Tính Duyên Giác đều không có khả năng thành Phật. Nhưng các tông phái Đại Thừa khác như Thiên Thai, Hoa Nghiêm... thì cho rằng tất cả chúng sinh đều có Phật Tính đều có thể thành Phật.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) quyển 21 (Đại 12, 487 thượng) nói: “Tất cả chúng sinh đều có tính Phật; Phật, Pháp, chúng tăng không có sai khác”.	
Kinh đã dẫn, quyển 10 (Đại 12, 423 thượng) nói: “Tất cả Tam Thừa cùng 1 tính Phật. (...) Tất cả Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác ở đời vị lai đều sẽ qui về Đại Bát Niết Bàn, ví như trăm nghìn dòng sông đều chảy về biển cả”. [X. Kinh Đại Vân Q.4; Kinh Niết Bàn Q.36 (bản Bắc); Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.2]. (xt. Phật Tính).	
 	
Nhất Thiết Hành Thiền	
● Tất cả pháp môn tu hành của Đại Thừa đều hàm chứa trong thiền định, là 1 trong 9 loại thiền Đại Thừa.	
Nhất Thiết Hành Thiền gồm 13 thứ:	
01.Thiện Thiền: Loại thiền định có công năng thu nhiếp tất cả pháp lành. 
02.Vô Kí Hóa Hóa Thiền: Ở trong định có thể biến hóa ra nhiều thứ mà chẳng cần phải tác ý suy tư.	
03.Chỉ Phần Thiền: Thu nhiếp tâm ý, không để tán loạn, ứng hợp với định.	
04.Quán Phần Thiền: Phân biệt rõ ràng, ứng hợp với tuệ.	
05.Tự Tha Lợi Thiền: Khi chính định hiện trước thì có thể làm lợi ích cho mình và lợi ích cho người khác.	
06.Chính Niệm Thiền: Chính Niệm tư duy, không sinh khởi các tư tưởng tạp nhạp.
07.Xuất Sinh Thần Thông Lực Công Đức Thiền: Vào được Đại Định này thì tất cả công đức thần thông đều từ đó sinh ra.	
08.Danh Duyên Thiền: Đối với danh tướng nhân duyên của tất cả các pháp đều có thể thông suốt vô ngại.	
09.Nghĩa Duyên Thiền: Đối với nghĩa lí nhân duyên của tất cả các pháp đều có thể thông suốt hiểu rõ.	
10.Chỉ Tướng Duyên Thiền: Triệt để thấu suốt tướng nhân duyên tịch lặng tròn sáng, vĩnh viễn xa lìa tất cả sự tán loạn.	
11.Cử Tướng Duyên Thiền: Có khả năng phân biệt nhân duyên sinh diệt của các pháp 1 cách rõ ràng, không trở ngại.	
12.Xả Tướng Duyên Thiền: Lìa bỏ nhân duyên pháp tướng của tất cả thiện ác, được thanh tịnh không nhiễm trước.	
13.Hiện Pháp Lạc Trụ Đệ Nhất Nghĩa Thiền: Nương nơi thiền định này liền được niềm pháp lạc hiện tiền, an trụ trong đệ nhất nghĩa. [X. Phẩm Phương Tiện Xứ Thiền trong Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.6; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.4; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.hạ, phần đầu; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.34].	
 	
Nhất Thiết Hư Không Cực Vi Trần Số Xuất Sinh Kim Cương Uy Đức Đại Bảo Tam Muội	
● Đại Bảo tam muội của Đại Nhật Như Lai trong Mật Giáo.	
Cứ theo Kinh Nhiếp Chân Thực quyển thượng, sau khi đức Đại Nhật Như Lai vào Tam Muội này thì từ vai bên phải của Ngài phóng ra ánh sáng màu vàng ròng, lại từ đầu đến chân, mỗi mỗi chân lông đều phóng ra ánh sáng này, những ánh sáng ấy hợp thành 1 màu, chiếu khắp vô lượng thế giới ở phương nam. Tất cả chúng sinh trong các thế giới tối tăm, cho đến những người mù lòa nhờ ánh sáng chiếu soi mà mọi khổ não đều tiêu trừ, thụ hưởng vô lượng an lạc.	
 	
Nhất Thiết Hữu Ngại	
● Chỉ chung cho tất cả cõi mê, bao gồm hết thảy chúng sinh bị chướng ngại, hoặc tất cả sự vật tạo ra sự chướng ngại.Như kẻ phàm phu thì có các phiền não Kiến Hoặc và Tư Hoặc; hàng Nhị Thừa thì có Sở Tri Chướng về lí chân như; hàng Bồ Tát Địa Tiền có Trần Sa Hoặc khiến không biết được hằng sa pháp môn mà chướng ngại lực dụng cứu độ chúng sinh; hàng Bồ Tát Địa Thượng thì có Vô Minh Hoặc ngăn ngại khiến không thấy được diệu lí thực tướng Trung Đạo. Những chướng ngại như vừa nói ở trên đều do chưa chứng được Phật Địa, vì còn mê hoặc nên gọi là Nhất Thiết Hữu Ngại.	
Bài Tán A Di Đà Phật Kệ (Đại 47, 421 thượng) nói: “Ánh sáng vô ngại giống hư không, Nên Phật còn hiệu Vô ngại quang; Nhất Thiết Hữu Ngại được soi sáng, Nên đính lễ bậc Nan tư nghị”. 	
 	
Nhất Thiết Hữu Tình.	
● Phạm: Sarva-sattva, hoặc Sarvabhùta. Cũng gọi Nhất Thiết Hàm Thức, Nhất Thiết Chúng Sinh.	
Chỉ cho hết thảy loài chúng sinh có sự sống, bao gồm địa ngục, ngã quỉ, súc sinh, A Tu La, người và trời.	
Kinh Đại Bát Nhã quyển 578 (Đại 7, 990 trung) nói: “Tất cả loài hữu tình đều là Như Lai Tạng”.	
 	
Nhất Thiết Hữu Vi Pháp	
● Hết thảy pháp hữu vi chỉ cho tất cả các pháp do nhân duyên sinh.	
Kinh Kim Cương (Đại 8, 752 hạ) nói: 	
“Tất cả pháp hữu vi	
Như mộng, huyễn, bọt, bóng	
Như sương mai, tia chớp	
Nên quán xét như thế”.	
Kinh Hoa Nghiêm quyển 25 (Đại 9, 556 thượng) nói: “Nên biết như thực tất cả pháp hữu vi, hư giả lừa dối, tạm dừng chốc lát, mê hoặc, phỉnh gạt kẻ ngu”.	
 	
Nhất Thiết Khẩu Nghiêp Tùy Trí Tuệ Hành 	
● Cũng gọi Nhất Thiết Ngữ Nghiệp Trí Vi Tiền Đạo Tùy Trí Nhi Chuyển.	
Đức Phật dùng lời nói thanh tịnh vi diệu, theo trí mà chuyển, dẫn dắt làm lợi ích hết thảy chúng sinh, cho nên gọi là Nhất thiết nghiệp tùy trí tuệ hành. Là 1 trong 18 pháp bất cộng của Đức Phật. [X. Pháp Giới Thứ Đệ Q.hạ; Hoa Nghiêm Khổng Mục Chương Q.2].	
 	
Nhất Thiết Kiến Trụ Địa Hoặc 	
● Cũng gọi Kiến Nhất Xứ Trụ Địa Hoặc.	
Chỉ cho tất cả Kiến Hoặc trong 3 cõi, 1 trong 5 Trụ Địa Hoặc.	
Chúng Sinh lấy Ngã Kiến làm gốc mà khởi lên các thứ Kiến Hoặc, gọi là Nhất Thiết Kiến Trụ Địa Hoặc. Vì hoặc này là chỗ nương nhờ, là nơi cư trú của tất cả phiền não, nên gọi là Trụ địa. Hoặc này thuộc về hoặc mê lí, cũng là cội gốc của Ngũ Trụ Địa Phiền Não. Đoạn trừ xong hoặc này mới vào được giai vị Kiến Đạo. [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.5]. (xt. Ngũ Trụ Địa Hoặc).	
 	
Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa	
● I.Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa.	
Tác phẩm, nguyên tác chỉ gọi là Nhất Thiết Kinh âm, do ngài Đạo tuệ biên soạn vào thời Bắc Tề, đã bị thất lạc từ lâu. Tên tác phẩm này đầu tiên được thấy trong Đại Đường Nội Điển Lục, vốn không có chữ “Nghĩa”, nhưng người đời sau, khi đề cập đến sách này, đều ghi lầm là “Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa”, như trong Nghiêm kinh thất ngoại tập của cư sĩ Nguyễn nguyên đời Thanh.	
● II.Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa. 	
Cũng gọi Đại Đường Chúng Kinh Âm Nghĩa, Huyền Ứng Âm Nghĩa.	
Tác phẩm, 25 quyển, do ngài Huyền Ứng soạn vào đời Đường, được thu vào Trung hoa Đại Tạng Kinh tập 30.	
Sách này phiên âm chữ Phạm ra chữ Hán, chú giải rõ ràng những tự cú, danh tướng khó hiểu của 458 bộ kinh luận từ Kinh Hoa Nghiêm đến luận Thuận Chính Lí. Đây là bộ sách xưa nhất trong loại sách âm nghĩa của Phật Giáo hiện còn. Sự giải thích trong sách này rất chính xác, được giới học giả xưa nay xem trọng.	
Ngài Huyền Ứng vâng sắc chỉ của nhà vua soạn sách này vào cuối năm Trinh Quán, vì tránh tên húy nên kí là Nguyên Ứng. [X. Đường Thư Nghệ Văn Chí 49]. 	
● III.Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa.	
Cũng gọi Đại Tạng âm nghĩa, Tuệ Lâm Âm Nghĩa.	
Tác phẩm, 100 quyển, do ngài Tuệ Lâm soạn từ cuối năm Kiến Trung Đến Năm Nguyên Hòa thứ 2 (783-807) đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 45.Sách này biên chép từ Kinh Đại Bát Nhã đến Hộ danh pháp, gồm 1225 bộ, khoảng 60 vạn lời, chia làm 9 khoa: Kinh Đại Thừa, Luật Đại Thừa, Thích Kinh Luận, Tập Nghĩa Luận, Kinh Tiểu Thừa, Luật Tiểu Thừa, Luận Tiểu Thừa, Tập Truyện và Tập Lục.	
Soạn giả từng thờ ngài Tam Tạng Bất Không làm thầy, thông thạo cả 2 âm Phạm và Hán, nên căn cứ vào kinh, luật, luận, dùng âm Phạm đối chiếu, phiên dịch và chú thích những danh tướng, tự cú khó hiểu từ chữ Phạm ra chữ Hán.	
Về sau, ngài Hi Lân ở nước Liêu, lại nối tiếp sách này, soạn Tục Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa, 10 quyển, cũng gọi Hi Lân Âm Nghĩa.	
Tuệ Lâm Âm Nghĩa cùng tên với Huyền Ứng Âm Nghĩa là mở rộng từ Huyền Ứng Âm Nghĩa và Tuệ Uyển Hoa Nghiêm Kinh Âm Nghĩa, 2 quyển (cũng gọi Tuệ Uyển Âm Nghĩa) mà thành. Những kinh được Khai Nguyên Thích Giáo Lục đưa vào Tạng đều phiên âm theo Tuệ Lâm Âm Nghĩa, những phiên âm cũ dùng được thì giữ lại, còn ngoài ra thì do soạn giả tự phiên.	
 	
Nhất Thiết Kinh Hội	
● Cũng gọi Đại Tạng Hội.	
Pháp Hội được cử hành để cúng dường Nhất Thiết Kinh (tức Đại Tạng Kinh).
 	
Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân Kinh 	
● Gọi tắt: Nhất Thiết Lưu Nhiếp Kinh, Nhất Thiết Lưu Kinh, Lưu Nhiếp Kinh. Kinh, 1 quyển, do ngài An Thế Cao dịch vào đời Hậu Hán, được thu vào Đại Chính Tạng tập 1.	
Nội dung kinh này nói về các bậc có trí sáng suốt, thấy biết chân chính, muốn diệt trừ hết tất cả phiền não lậu hoặc, thì nên dùng 7 pháp là: Kiến (Chính Kiến), Nhiếp (thu phục), Tị (xa lánh), Dụng (vận dụng), Nhẫn (nín nhịn), Hiểu (hiểu rõ) và Hành niệm (thực hành tu niệm). Trong 7 pháp trên, kinh này đã lấy “Nhiếp” (thu giữ, chế ngự các giác quan) làm chủ yếu, nên gọi là Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân Kinh. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.4; Đại Đường Nội Điển Lục Q.1; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.1]. 	
 	
Nhất Thiết Môn Thiền	
● Thiền Của tất cả các môn định, 1 trong 9 loại thiền định của Đại Thừa. Vì tất cả thiền định đều từ môn này mà ra, nên gọi là Nhất Thiết Môn Thiền. Gồm có 4 thứ:
1.Hữu giác hữu quán câu thiền.	
2.Hỉ Câu Thiền.	
3.Lạc Câu Thiền.	
4.Xả câu thiền.	
Bốn thứ thiền trên đây tương đương với	
Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền Của cõi Sắc. Khi đạt đến Xả câu thiền (buông bỏ hết) thì hành giả không còn các tâm niệm thiện ác, thương ghét nữa. [X. Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.hạ, phần đầu; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.4, phần đầu].	
 	
Nhất Thiết Nhất Tâm Thức	
● Cũng gọi Đa Nhất Tâm, Đa Nhất Thức Tâm. Tâm thức của tất cả các pháp, là chỗ nương cho Sinh Diệt Môn, thức thứ 9 trong 10 thức do Mật Giáo thành lập, cũng tức là thức tâm tạo tác ra tất cả các pháp. Vì sự sinh diệt do tâm này tạo ra có vô lượng sai biệt, tùy theo sự tạo tác ấy nên gọi là “Đa”, còn tâm tạo tác ra ấy thì chỉ có 1, nên gọi là “Nhất”, hợp lại gọi chung là Đa Nhất Thức Tâm, thuộc về Hậu Đắc Như Lượng Trí.	
Thích Ma Ha Diễn Luận Tán quyển 2 (Vạn Tục 72, 447 hạ) nói: “Nên biết thức tâm thứ 9 tức là Nhất thiết nhất tâm thứ 10 trong 10 tên gọi của pháp sở nhập nói trên, vì nó hay duyên theo Như của Sinh Diệt Môn, mà không thường duyên theo lí của Chân Như Môn, nhưng chẳng phải nó không thể duyên theo chân lí của tự môn”. [X. Luận Thích Ma Ha Diễn Q.2; Thích Ma Ha Diễn Luận Kí Q.2; Tông Kính Lục Q.56]. (xt. Thập Thức).	
 	
Nhất Thiết Như Lai Bảo Quan Tam Giới Pháp Vương Quán Đính	
● Pháp Quán Đính mà bậc trí chứng được nhờ đã thành tựu Tam Muội Da Kim Cương gia trì thù thắng của tất cả Như Lai.Là 1 trong các pháp tu của Mật Giáo.
Người được pháp Quán Đính này, có thể chứng Nhất Thiết Trí Trí Du Già Tự Tại của hết thảy chư Phật, có khả năng thực hiện các sự nghiệp bình đẳng của tất cả Như Lai, thành tựu tất cả thân, khẩu, ý Kim Cương Như Lai của đức Đại Bi Tì Lô Giá Na, thường trụ trong 3 đời để mang lại lợi ích cho loài hữu tình.	
Đây là thời kì Như Lai còn ở giai vị tu nhân, theo thầy quán đính vào Mạn Đồ La Tam Muội Da Trí, do thầy A Xà Lê gia trì Như Lai Tạng tính sẵn có trong thân của đệ tử để thành pháp khí Bồ Tát tu hành Chân Ngôn, thì đảm trách được giai vị Quán Đính truyền thụ, trì chú, cho đến ấn khả... lấy đó làm nhân đầu tiên. Rồi lại do tam mật tương ứng với Tứ Trí Ấn mà được Bảo Quan Quán đính của tất cả Như Lai, đây tức là đấng Pháp Vương tột cùng trong 3 cõi.[X. Kinh Kim Cương Đính Q.thượng; Kim Cương Đính Kinh Sớ Q.2].	
 	
Nhất Thiết Như Lai Chư Pháp Bản Tính Thanh Tịnh Liên Hoa Tam Muội	
● Liên Hoa Tam Muội Đại Trí Tuệ Môn của Diệu Quán Sát Trí ở phương tây mà đức Đại Nhật Như Lai chứng nhập.	
Sau khi Như Lai vào Tam Muội này, từ trên lưng của Ngài phóng ra ánh sáng màu hoa sen hồng, chiếu khắp vô lượng thế giới ở phương tây; cho đến tất cả lỗ chân lông cũng đều phóng ra ánh sáng màu hoa sen hồng, chiếu khắp cõi hư không ở phương tây. Trong các thế giới ấy đều có vô lượng hóa thân Phật của Như Lai, những hóa Phật ấy cũng hiện các cõi Phật rộng lớn và nói pháp trong đó, khiến cho hết thảy chúng sinh trong các thế giới tối tăm, chỗ không có mặt trời, mặt trăng, cho đến những người mù lòa đều nhờ ánh sáng chiếu soi ấy mà dứt hẳn mọi khổ đau, được hưởng vô lượng an lạc. [X. Kinh Nhiếp Chân Thực Q.thượng].	
 	
Nhất Thiết Như Lai Đính Bạch Tản Cái Kinh 	
● Phạm: Sarvatathàgatowịìwasit’àta= patra.	
Bộ kinh chữ Phạm do ông Hà cát lâm (B.H. Hodgson) phát hiện. Không có bản dịch chữ Hán.	
Nội dung kinh này tường thuật việc Đức Phật ở trên cõi trời Đao Lợi nói thần chú từ khoảng giữa 2 chân mày của Ngài truyền ra và công đức của thần chú này. 
 	
Nhất Thiết Như Lai Định 	
● Cũng gọi Đại Không Tam Muội.	
Tức là Tam Muội vào đất Như Lai, nội chứng Thánh Trí, như thực quán xét hết thảy chúng sinh đều có Phật Tính.	
Kinh Đại Nhật quyển 1 (Đại 18, 9 thượng) chép: “Phật nói tất cả đều là không, Đẳng Trì của chính giác, Tam Muội chứng biết tâm, chẳng phải từ duyên khác mà được. Những cảnh giới như thế đều là Nhất Thiết Như Lai Định (thiền định của tất cả Như Lai), cho nên gọi là Đại Không, đầy đủ Nhất Thiết Trí”.	
Lại theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6 nói, khi vào Chính Giác Tam muội thì biết các pháp vốn chẳng sinh, thấy tất cả người có tâm đều có tính Phật, tính Phật ấy được gọi là Thủ Lăng Nghiêm định, cũng gọi là Kim Cương Tam Muội, Bát Nhã Ba La Mật.	
Nếu những hành giả mới phát tâm mà chính quán tâm tính được như thế, thì gọi là Nhập Như Lai định (vào định của Như Lai). [X. Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Áo Sao Q.18].	
 	
Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tam Nghiêp Tối Thượng Bí Mật Đại Giáo Vương Kinh 	
● Cũng gọi: Thí Nhất Thiết Như Lai Thân Ngữ Ý Đại Bí Mật Tụ Đại Vương Bản Tục.	
Gọi tắt: Thất Quyển Giáo Vương Kinh, Kim Cương Tam Nghiệp Kinh, Bí Mật Đại Giáo Vương Kinh.	
Kinh, 7 quyển, do ngài Thí Hộ dịch vào đời Bắc Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 18.	
Nội dung kinh này nói rõ về quá trình ngắn nhất mà hành giả Du Già (Phạm: Yogin) có thể đạt đến cảnh giới giải thoát Du Già Đát Đặc La (Phạm: Yoga-tantra), gồm 18 phần:	
01.An Trụ Nhất Thiết Như Lai Tam Ma Địa Đại Mạn Noa La. 	
02.Bồ Đề Tâm.	
03.Kim Cương Trang Nghiêm Tam Ma Địa.	
04.Nhất Thiết Như Lai Tâm Mạn Noa La.	
05.Nhất Thiết Minh Cú Hành.	
06.Thân Ngữ Tâm Gia Trì.	
07.Bí Mật Tinh Diệu Hành.	
08.Cam Lộ Tam Muội.	
09.Tối Thượng Thanh Tịnh Chân Thực Tam Muội.	
10.Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm.	
11.Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Tam Muội Tối Thượng Trì Minh Đại Sĩ.	
12.Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Tương Ứng Tam Muội Tối Thượng Thành Tựu.
13.Kim Cương Tương Ứng Trang Nghiêm Tam Muội Chân Thực Quán Tưởng Chính Trí Tam Ma Địa.	
14.Thân Ngữ Tâm Vị Tằng Hữu Đại Minh Cú Triệu Vĩ Nhật Lâm Tì Đa Vương Tối Thắng Tam Ma Địa.	
15.Nhất Thiết Tâm Chân Thực Kim Cương Xuất Sinh Tam Muội.	
16.Nhất Thiết Mạn Noa La Thành Tựu Kim Cương Hiện Chứng Bồ Đề.	
17.Nhất Thiết Như Lai Tam Muội Pháp Kim Cương Gia Trì Vương.	
18.Tuyên Thuyết Nhất Thiết Bí Mật Hạnh Kim Cương Gia Trì.	
Kinh này rất được Kim Cương Thừa của Ấn Độ và Lạt Ma Giáo đồ của Tây Tạng coi trọng. Trong Đại Tạng Kinh Tây Tạng có hơn 50 bộ chú sớ về kinh này. [X. Đại Trung Tường Phù Pháp Bảo Lục Q.12; Tây Tạng Đại Tạng Kinh Tổng Mục Lục].	
 	
Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Thê Giới 	
● Chỉ cho bản thệ Tam Muội Da của Như Lai.	
Khi Đức Như Lai chứng được Tam Muội Da này, Ngài thấy những động tác về thân, khẩu, ý của tất cả chúng sinh không khác với Như Lai, thiền định, trí tuệ và thân thực tướng cũng bình đẳng với Như Lai, hết thảy chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Ngay lúc ấy, Ngài liền lập Đại thệ nguyện, nguyện dùng vô lượng phương tiện khiến tất cả chúng sinh đều đến Vô thượng bồ đề.	
Nếu có chúng sinh nào theo Phật mà phát thệ nguyện này thì cũng khiến cho những sự nghiệp mà chúng sinh ấy làm đều thành tính Kim Cương.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 9 (Đại 39, 675 thượng) nói: “Tam Muội Da tức là Tất Định sư tử hống, nói nghĩa bình đẳng của các pháp; lập Đại thệ nguyện khiến cho tất cả chúng sinh đều được như Phật, muốn vì tất cả chúng sinh khai thị tri kiến thanh tịnh, nên dùng Tam Muội Da này cảnh giác hết thảy chúng sinh và chư Phật, cho nên Tam Muội Da này được gọi là Nhất thiết Như Lai Kim Cương thệ giới”.
 	
Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Thọ Mênh Đà La Ni Kinh	
● Gọi tắt: Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh, Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh, Thọ Mệnh Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Tam Tạng Bất Không dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 20.Toàn bộ kinh có khoảng 1.000 chữ.	
Nội dung kinh này Đức Phật tuyên thuyết thần chú Diên Mệnh và pháp đối trị sự sợ hãi về tử vong, đồng thời, nói rõ về công đức đọc tụng kinh này cho Tứ Thiên Vương nghe.	
Ngài Bất Không còn dịch Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Niệm Tụng Pháp, 1 quyển, cũng gọi Kim Cương Thọ Mệnh Niệm Tụng Pháp (được thu vào Đại Chính Tạng tập 20). Nội dung là Đức Phật Tì Lô Giá Na tuyên thuyết Kim Cương Thọ Mệnh Chân Ngôn, Giáp Trụ Chân Ngôn và công đức của các Chân Ngôn này. Ngài cũng nói về Hộ Ma Trừ Tai Diên Thọ Đàn.	
Bồ Tát Kim Cương Thọ Mệnh được đề cập đến trong Đà La Ni này tức là tôn vị Phổ Hiền Diên Mệnh, pháp niệm tụng thì là Nghi Quĩ gốc của pháp Phổ Hiền Diên Mệnh.
Kinh này có 2 bản dịch khác là Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Pháp, 1 quyển và Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni Kinh, 1 quyển. [X. Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.15, 29; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.5; Diên Mệnh pháp trong Chư A Xà Lê Chân Ngôn Mật Giáo Bộ Loại Chủng Lục Q.thượng].
 	
Nhất Thiết Như Lai Ma Ha Bồ Đề Kim Cương Kiên Lao Bất Không Tối Thắng Thành Tựu Chủng Chủng Sự Nghiêp Tam Muội	
● Cảnh giới thiền định của Đức Phật Bất Không Thành Tựu ở phương bắc.	
Sau khi Đức Như Lai vào Tam Muội này thì từ vai bên trái của Ngài phóng ra ánh sáng 5 màu, chiếu khắp vô lượng thế giới ở phương bắc, cho đến tất cả lỗ chân lông cũng phóng ra ánh sáng 5 màu, đầy khắp cõi hư không phương bắc. Trong các thế giới ấy, xuất hiện vô lượng hóa Phật và các cõi Phật rộng lớn khó nghĩ bàn, mỗi cõi Phật đều có vô lượng vô biên hải hội chúng Đại Bồ Tát vây quanh, nghe Như Lai nói pháp, khiến hết thảy chúng sinh trong thế giới tối tăm, cho đến những người đui mù ở chỗ không có mặt trời, mặt trăng, đều được thấy Đức Như Lai Tì Lô Giá Na và tất cả chư Phật trong 10 phương thế giới; làm cho những chúng sinh ấy lìa hẳn khổ não, được vô lượng an lạc. [X. Kinh Nhiếp Chân Thực Q.thượng].	
 	
Nhất Thiết Như Lai Nhãn Sắc Như Minh Chiếu Tam Ma Địa	
● Chỉ cho Phật Nhãn Tam Ma Địa.	
Vì muốn làm cho các pháp sự, trí tuệ, ý nguyện tu hành của tất cả các vị A Xà Lêđược thông suốt vô ngại, tất cả các thần chú cũng đều thành tựu, mau được thân Đại Kim Cương A Xà Lê Pháp Tính Đại Nhật, khiến cho những người trông thấy đều đính lễ dưới chân, vui mừng qui phục, cho nên Đức Như Lai trong Kim Cương Giới của Mật Giáo vào trong Tam Ma Địa này để nói “Nhiếp nhất thiết A Xà Lê hành vị Chân Ngôn” để cho các hành giả Chân Ngôn trì tụng hàng ngày. [X. Phẩm Nhiếp Nhất Thiết Như Lai Đại A Xà Lê Vị trong Kinh Du Kì Q.thượng].	
 	
Nhất Thiết Như Lai Tất Định Pháp Ấn 	
● Đức hiệu của tâm Bồ Đề.	
Hành Giả nhờ công đức phát tâm bồ đề mà được Như Lai thụ kí Đại bồ đề, trong tương lai nhất định sẽ thành Phật, vì thế nên tâm bồ đề được gọi là Nhất thiết Như Lai tất định pháp ấn. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.5].	
 	
Nhất Thiết Như Lai Trí Ấn 	
● Phạm: Sarvatathàgata-jĩàna-mudrà. Tạng: De-bshin-gzegs-pa thams-cad kyi ye-zes kyi phyag-rgya.	
Cũng gọi Nhất Thiết Phật Tâm Ấn, Nhất Thiết Biến Tri Ấn, Chư Phật Tâm Ấn, Đại Cần Dũng Ấn, Tam Giác Ấn.	
Trí ấn hình tam giác ở giữa viện Biến trí trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo.	
Ấn này là hình Tam Muội Da biểu thị 4 loại Pháp Thân, là tiêu biểu chung của 4 Trí ấn; màu trắng tinh, dựng trên hoa sen trắng, bên ngoài có những tia sáng bao quanh. Tam giác có nghĩa hàng phục, trừ chướng, tức là Đức Phật ngồi ở gốc cây Bồ Đề, vận dụng uy lực mạnh mẽ, hàng phục 4 loài ma mà thành Chính Giác. Màu trắng tinh biểu thị Đại Từ Bi, nghĩa là Như Lai thường phóng ánh sáng từ bi chiếu khắp pháp giới.Bên trong tam giác và trên đầu tam giác đều có chữ(Vạn), vì tam giác là lửa trí tuệ, cũng là chỗ mới phát tâm bồ đề. Mới phát tâm bồ đề tức như lửa trí đốt vật, có năng lực diệt trừ các nghiệp tham, sân, si... trong 3 cõi, đây là gốc thành tựu muôn đức, nên có chữ Vạn. Nếu khi đến được tột cùng Phật trí thì mọi đức đều đầy đủ, giống như trăng tròn, nên ở trên tam giác lại có vòng tròn, trên vòng tròn có chữ Vạn, biểu thị tướng muôn đức của quả vị, cho nên Thai Tạng Giới của Mật Giáo đã từ ấn này mà sinh khởi, từ ấn này mà hình thành. [X. Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La trong Kinh Đại Nhật Q.5; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5, 16; Đại Nhật Kinh Sớ sao Q.3].	
 	
Nhất Thiết Pháp	
● Phạm: Sarva-dharma. Pàli: Sabba-dhamma.	
Cũng gọi Nhất Thiết Chư Pháp, Nhất Thiết Vạn Pháp.	
Hết thảy các pháp. Là từ ngữ chỉ chung cho tất cả pháp hữu vi (Phạm: Saôskfta-dharma), pháp vô vi (Phạm: Asaôskfta-dharma) và pháp bất khả thuyết. Tức bao gồm hết thảy sự vật, vật chất, tinh thần cho đến sự tồn tại của tất cả hiện tượng.
Nguyên ý của từ ngữ “Nhất thiết pháp” là chỉ cho sự tồn tại của hết thảy sự vật do nhân duyên sinh khởi.[X. Luận Nhiếp Đại Thừa Q.31; Luận Đại Trí Độ Q.2].
 	
Nhất Thiết Pháp Bất Sinh	
● Hết thảy pháp chẳng sinh. Nghĩa là tất cả các pháp chân thực đều vượt ra ngoài thế giới sai biệt tương đối.Vì nó là tuyệt đối nên chẳng sinh chẳng diệt, đây là lí bất biến.	
 	
Nhất Thiết Pháp Cao Vương Kinh 	
● Kinh, 1 quyển, do ngài Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch, được thu vào Đại Chính Tạng tập 17.	
Kinh này khen ngợi quá trình thành tựu và công đức của các bậc Bồ Tát, là những bậc tối thượng trong pháp môn mà chư Phật 3 đời đã khai thị. Vì thế nên kinh này còn được gọi là Nhất Thiết Pháp Nghĩa Vương Kinh, Chư Pháp Dũng Vương Kinh, Chư Pháp Tối Thượng Vương Kinh.	
Pháp môn Nhất Thiết Pháp Cao Vương nói rõ về việc người xuất gia thụ giới, tham dự tăng đoàn, tu hành tăng nghiệp (37 phần bồ đề), cho đến được tăng lợi (4 quả Thánh), các lậu đều sạch, chứng quả A La Hán; lại phát tâm bồ đề, tu hạnh Bồ Tát, hồi hướng phúc đức để báo đáp ân nghĩa tất cả thí chủ và chúng sinh, rồi đem kết quả thành tựu đạo Bồ Đề dâng lên cúng dường Đức Như Lai, vì thế đây là pháp môn tối thượng trong các pháp môn của chư Phật. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.9].	
 	
Nhất Thiết Pháp Giới Quyết Định Trí Ấn	
● Chỉ cho pháp ấn thuộc Chân Ngôn của Đức Phật Tì Lô Giá Na, cho đến Chân Ngôn của Thiên Long Bát Bộ, đều làm cho chúng sinh nhập vào pháp giới, được trí quyết định. [X. Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.8].	
 	
Nhất Thiết Pháp Giới Tự Thân Biểu 	
● Biểu thị tự thân trong tất cả pháp giới.	
Nghĩa là Đức Như Lai hiện thân của Ngài trong tất cả pháp giới để cho hết thảy chúng sinh đều được trông thấy.	
Kinh Đại Nhật quyển 5 (Đại 18, 31 thượng) nói: “Bấy giờ pháp giới sinh ra thân Như Lai, Như Lai biểu hiện tự thân của Ngài trong tất cả pháp giới, giống như những đám mây trùm khắp các pháp giới”. Ý nói thân Như Lai hóa hiện ra các sắc thân, những hóa thân ấy nhiều như mây đầy khắp các thế giới trong 10 phương không kể hạn lượng. [X. Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.11].	
 	
Nhất Thiết Pháp Tự Tính Bình Đẳng Vô Úy 	
● Gọi tắt: Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Vô Úy.	
Tự tính của tất cả các Pháp Bình Đẳng vô úy, là 1 trong 6 vô úy của hành giả Chân Ngôn Mật Giáo.	
Nghĩa là người tu Đạo Nhất Thừa, quán xét tâm tính vốn không, xa lìa hữu vi, vô vi, tỏ ngộ muôn pháp là Nhất thực chân như. Đối với các pháp, không thấy có năng – sở, gốc – ngọn, mà an trú nơi tâm bồ đề thanh tịnh, không tịch. [X. Phẩm Trụ Tâm trong Kinh Đại Nhật Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Q.30]. (xt. Lục Vô Úy).	
 	
Nhất Thiết Phật Đính Luân Vương 	
● Gọi đủ: Nhiếp Nhất Thiết Phật Đính Luân Vương.	
Chỉ cho Nhất Tự Kim Luân sinh ra từ Phật Nhãn phật mẫu. Tất cả các vị Phật Đính luân vương đều cầm bánh xe báu Kim Cương có 8 nan hoa, vì đó là hình Tam Muội Da của các Ngài.Phẩm Kim Cương Cát Tường Đại Thành Tựu trong Kinh Du Kì (Đại 18, 260 trung) nói: “Bấy giờ tất cả các vị Phật Đính luân vương, mỗi vị đều đem bánh xe Kim Cương đặt dưới chân của tất cả Phật Mẫu đã sinh ra các Ngài, mỗi bánh xe biến thành 2 cái, 1 cái đỡ chân, 1 cái che trên đầu”. (xt. Nhất Tự Kim Luân).
 	
Nhất Thiết Phổ Môn Thân 	
● Hết thảy thân Phổ Môn, nghĩa là thân trùm khắp 4 lớp pháp giới: Sự pháp giới, Lí Pháp Giới, Lí Sự Vô Ngại pháp giới và Sự Sự Vô Ngại pháp giới.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 8 (Đại 39, 662 hạ) nói: “Nay lại lấy đó làm chất đốt cho lửa trí tuệ, cúng dường Nhất thiết phổ môn thân, tăng thêm thế lực bất tư nghị”.
 	
Nhất Thiết Sở Cầu Mãn Túc Công Đức 	
● Gọi tắt: Sở Cầu Mãn Túc Công Đức.	
Tất cả điều mong cầu đều đầy đủ công đức, là 1 trong 17 thứ công đức làm đẹp cõi nước, thuộc 29 thứ trang nghiêm ở thế giới Cực Lạc. Nghĩa là chúng sinh đã sinh về Tịnh Độ thì tất cả điều mong cầu đều được đầy đủ.	
Luận Tịnh Độ (Đại 26, 231 thượng) nói: “Những điều mà chúng sinh mong muốn, tất cả đều đầy đủ”. Tức là do tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà mà thế giới thanh tịnh trang nghiêm của Ngài thỏa mãn được tất cả những mong muốn của chúng sinh.
 	
Nhất Thiết Thân Nghiệp Tùy Trí Tuệ Hành 	
● Cũng gọi Nhất thiết thân nghiệp trí vi tiền đạo tùy trí nhi chuyển. Tất cả hành vi của nghiệp thân đều được hướng dẫn bởi trí tuệ, là 1 trong 18 pháp bất cộng của Đức Phật.	
Nghĩa là Đức Phật hiện các tướng thù thắng, điều phục chúng sinh, dùng trí tuệ diễn nói tất cả các pháp, làm cho chúng sinh hiểu rõ và chứng nhập. [X. Pháp Giới Thứ Đệ Q.hạ; Hoa Nghiêm Khổng Mục Chương Q.2].	
 	
Nhất Thiết Thế Gian	
● Hết thảy thế gian, chỉ cho tất cả các cõi hữu vi, hữu lậu nhơ nhớp, gọi chung Ngũ Uẩn thế gian, Chúng Sinh Thế Gian và Khí Thế Gian.	
Luận Đại Thừa khởi tín (Đại 32, 582 hạ) nói: “Các pháp hữu vi trong hết thảy thế gian không dừng trụ lâu dài, biến hoại trong chốc lát (...) Trong thế gian, tất cả những cái có thân đều bất tịnh, toàn những thứ nhớp nhúa, không có 1 thứ gì đáng ưa thích”. (xt. Thế Gian).	
 	
Nhất Thiết Thế Gian Nan Tín Chi Pháp 	
● Pháp mà tất cả thế gian khó tin.	
Nghĩa là giáo pháp mà chúng sinh trong tất cả thế gian đều khó tin nhận vâng làm. Chỉ cho pháp sâu xa màu nhiệm, rộng lớn khó có thể nói bàn.	
Kinh A Di Đà (Đại 12, 348 thượng) nói: “Vì các chúng sinh, nói ra pháp này mà tất cả thế gian đều khó tin”.	
Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 3 hạ) nói: “Muốn cho chúng sinh đều được nghe pháp mà tất cả thế gian khó tin”.	
 	
Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Li Xa Đồng Tử	
● Cũng gọi Nhất Thiết Chúng Sinh Nhạo Kiến Lê Xa Đồng Tử, Chúng Sinh Nhạo Kiến Tỉ Khưu, Nhạo Kiến Li Xa Bồ Tát.	
Chỉ cho đồng tử Nhất thiết thế gian nhạo kiến (Phạm: Sarvalokapriyadarzana), dòng Li Xa (Phạm: Licchavi) là người hoằng dương kinh điển Đại Thừa.	
Cứ theo Kinh Đại Pháp Cổ quyển hạ, trước khi Chính Pháp diệt vong 80 năm thì Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Li Xa Đồng Tử sinh ra ở bờ sông Thiện Phương Tiện, thôn Đại Ba Lợi, nước Văn Đồ La ở phương Nam, họ Ca Da Lê, sau xuất gia làm Tỉ Khưu, dùng Tứ Nhiếp Pháp hóa độ chúng sinh.	
Khi gặp được Kinh Đại Pháp Cổ, đọc tụng thông lợi, Đồng Tử liền xả bỏ những vật bất tịnh đã nhận lãnh trước đó, lần lượt tuyên thuyết các kinh: Đại Pháp cổ, Đại Thừa không, Chúng Sinh giới Như Lai thường trụ Đại Pháp Cổ... cho mọi người nghe, thường dóng trống Đại Pháp, thổi loa Đại Pháp, dương cờ Đại Pháp, đến năm 100 tuổi, Đồng Tử hiện đại thần lực rồi vào Niết Bàn.	
Cũng Kinh Đại Pháp Cổ quyển thượng nói: Thủa quá khứ, trong thời Đức Phật Kê la bà, vị Đồng Tử này làm vua Chuyển Luân Vương, dùng Chính Pháp trị hóa nhân dân, sửa sang đất nước. Về sau, thời đức Đăng Quang Như Lai, Đồng Tử sinh làm con trưởng của vua Địa tự tại, khi Chính Pháp sắp diệt, Đồng Tử Tuyên giảng Kinh Đại Pháp Cổ, sau khi mệnh chung, được sinh về nước An Lạc, chứng Đại Thần Thông, trụ đệ Bát Địa.	
Lại theo Niết Bàn kiền độ trong Kinh Đại Phương Đẳng Vô Tưởng quyển 4, ở đời quá khứ, vào thời Đức Phật Đồng tính đăng, có vị Long Vương tên Đại tinh tiến, sinh ra ở thành Bảo Tụ, chính là tiền thân của Nhất thiết chúng sinh nhạo kiến lê xa đồng tử vậy. [X. Phẩm Như Lai Thọ Lượng trong Kinh Kim Quang Tối Thắng Vương Q.1; Pháp Kinh Lục Q.1; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.10].	
 	
Nhất Thiết Thế Gian Tối Thượng Biên 	
● Cũng gọi Tối Thượng Biện.	
Tài biện luận vào bậc nhất thế gian, 1 trong 7 thứ biện tài mà Phật và Bồ Tát đạt được.	
Khi thực hành Lục Độ để cứu giúp loài hữu tình, Bồ Tát tuyên nói pháp Đại Thừa rất sâu xa mầu nhiệm, tiếng nói của Bồ Tát như sấm vang, trong trẻo rõ ràng, từ nơi xa xôi cũng nghe được, nên gọi là Nhất Thiết Thế Gian Tối Thượng Diệu Biện.	
Luận Đại Trí Độ quyển 55 (Đại 25, 451 thượng) ghi: “Nói pháp bậc nhất trong tất cả thế gian, gọi là Đại Thừa, đó là thế gian tối thượng biện”. [X. Kinh Đại Bát Nhã Q.499; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.2].	
 	
Nhất Thiết Thế Gian Tối Tôn Đặc Thân 	
● Thân tôn quí thù đặc nhất trong tất cả thế gian. Đây là từ ngữ tôn xưng Pháp Thân bất tư nghị của đức Tì Lô Giá Na Như Lai.Nghĩa là Pháp Thân Như Lai tức là tự tính của pháp giới, vì bản tính thanh tịnh, đã gột sạch tất cả trần cấu, cho nên là thân tôn quí đặc thù nhất trong tất cả thế gian.	
Kinh Đại Nhật quyển 5 (Đại 18, 36 hạ) nói: “Đức Như Lai, thân tôn quí thù đặc nhất trong tất cả thế gian, thân, ngữ, ý cho đến tâm địa đều siêu việt, đến được quả duyệt ý thú thắng”. 	
 	
Nhất Thiết Thế Giới Tán Thán Chư Phật Trang Nghiêm	
● Hết thảy thế giới đều khen ngợi sự trang nghiêm của chư Phật.	
Đây là 1 trong 4 thứ công đức trang nghiêm của Bồ Tát, thuộc 29 thứ trang nghiêm ở Tịnh Độ Cực Lạc.	
 	
Hất Thiết Thế Gian Tối Tôn Đặc Thân	
● Luận Tịnh Độ (Đại 26, 231 trung) nói: 	
“Mưa hoa nhạc trời trỗi vang	
Hương thơm mầu nhiệm cúng dường	
Ngợi khen công đức chư Phật	
Mảy may phân biệt chẳng vương”. (xt. Nhị Thập Cửu Chủng Trang Nghiêm).
 	
Nhất Thiết Thiền	
● Chỉ cho thiền định tự hành hóa tha, đầy đủ tất cả công đức, là 1 trong 9 loại thiền Đại Thừa.	
Nhất Thiết Thiền được chia làm 2 thứ là Thế Gian và Xuất Thế Gian. Rồi tùy theo chỗ ứng dụng, mỗi thứ này lại được chia làm 3 loại:	
1.Hiện Pháp Lạc Trụ thiền: Thiền Định của Bồ Tát xa lìa tất cả vọng tưởng, thân tâm đều vắng lặng.	
2.Xuất Sinh Tam Muội Công Đức Thiền: Thiền Định của Bồ Tát sinh ra các thứ Tam Muội thuộc Chủng Tính thập lực vô lượng vô biên bất khả tư nghị, nhập vào công đức thắng diệu của tất cả tuệ vô ngại và nguyện trí vô tránh.	
3.Lợi Ích Chúng Sinh Thiền: Chỉ cho công đức của những việc mà Bồ Tát làm để mang lại lợi ích cho loài hữu tình như bố thí, trừ diệt các khổ não, nhiếp phục chúng sinh bằng chính pháp, biết ơn báo ơn, vui vẻ khen ngợi, không mang ý niệm oán ghét, hoặc vận dụng thần lực làm cho chúng sinh yên vui... [X. Phẩm Phương Tiện Xứ Thiền trong Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.6; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.4, phần đầu; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.hạ, phần đầu].	
 	
Nhất Thiết Tính	
● Tất cả tính. Chỉ chung cho 4 tính: Tự tính, Tha tính, Cộng tính, Li tính.	
1.Tự tính: Chấp trước vào 1 niệm phát sinh từ căn.	
2.Tha tính: Chấp trước vào 1 niệm phát sinh từ trần cảnh.	
3.Cộng tính: Chấp trước vào 1 niệm phát sinh từ căn và trần hòa hợp.	
4.Li tính: Chấp trước vào 1 niệm phát sinh từ chỗ lìa khỏi căn và trần.	
Nếu không chấp trước vào tướng của 4 tính này thì gọi là Giai không.	
 	
Nhất Thiết Trí	
● Phạm: Sarvajĩa.	
Hán âm: Tát Bà Nhã, Tát Vân Nhiên.	
Chỉ cho trí biết rõ tất cả pháp tướng trong ngoài, là 1 trong 3 trí.	
Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa quyển hạ (Đại 8, 843 thượng) nói: “Đầy khắp cõi vô lậu, thân giải thoát thanh tịnh, vắng lặng chẳng nghĩ bàn, gọi là Nhất Thiết Trí”.	
Luận Du Già Sư Địa quyển 38 (Đại 30, 498 hạ) nói: “Đối với tất cả giới, tất cả sự pháp, tất cả Phẩm loại, tất cả thời gian, trí tự tại vô ngại gọi là Nhất Thiết Trí”. Tức là biết rõ sự sai khác của tất cả thế giới, chúng sinh giới, sự pháp hữu vi, vô vi và nhân quả 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai 1 cách đúng như thực, gọi là Nhất Thiết Trí.
Còn Nhất Thiết Trí đối với Nhất Thiết Chủng Trí thì có 2 nghĩa tổng và biệt. - Về phương diện tổng: Nhất Thiết Trí là Phật trí, đồng nghĩa với Nhất Thiết Chủng Trí. Như Hoa Nghiêm Kinh Đại sớ quyển 16 nói: Như Lai dùng trí vô tận, biết các pháp vô tận, nên gọi Nhất Thiết Trí. 
- Về phương diện biệt: Nhất Thiết Trí là trí của tính không, xem thế giới bình đẳng, đây là trí của bậc Thanh Văn, Duyên Giác. Còn Nhất Thiết Chủng Trí là trí của sự tướng, xem thế giới sai biệt, là trí Phật biết rõ “tướngbình đẳng tức là tướng sai biệt”.
Luận Đại Trí Độ quyển 27 (Đại 25, 258 hạ) nói: “Tổng tướng là Nhất Thiết Trí, Biệt Tướng là Nhất Thiết Chủng Trí; nhân là Nhất Thiết Trí, quả là Nhất Thiết Chủng Trí; nói lược là Nhất Thiết Trí, nói rộng là Nhất Thiết Chủng Trí. (...) Nhất Thiết Trí là trí của Thanh Văn và Duyên Giác; Đạo Chủng Trí là trí của các Bồ Tát, Nhất Thiết Chủng Trí là trí của Phật”. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.15; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.8; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.19]. (xt. Nhất Thiết Chủng Trí).	
 	
Nhất Thiết Trí Cú	
● Cú hàm ý là chỗ ở. Nhất Thiết Trí cú là trụ xứ của Phật.	
Kinh Đại Nhật quyển 6 (Đại 18, 42 trung) nói: “Thường siêng năng tu tập, cầu nhất thiết trí cú”. Bởi vì tính chất của Chân Ngôn đều xa lìa cái thấy phân biệt của thế gian. Nếu biết rõ điều này rồi tu hành Chân Ngôn đúng như thực, thì đó Là Nhất Thiết Trí Cú.	
Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích quyển 14 (Vạn Tục 36, 479 thượng) nói: “Cú có nghĩa là chỗ ở. Chỗ ở của Nhất Thiết Trí tức là trụ xứ của Phật. Nên biết tính của Bồ Đề giống như hư không, hư không đồng với tính Bồ Đề. Mà tính Bồ Đề chính là chữ A, Là Nhất Thiết Trí Cú vậy”.	
 	
Nhất Thiết Trí Địa	
● Phạm: Sarvajĩa-bhùmi.	
Cũng gọi Cứu Cánh Nhất Thiết Trí Địa. Địa Vị Nhất Thiết Trí, tức là quả vị Phật. Phẩm Dược Thảo Dụ trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 19 thượng) nói: “Đối với tất cả pháp, dùng trí phương tiện để diễn nói, những người nghe pháp ấy đều đạt đến địa vị Nhất Thiết Trí”.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 2 (Đại 39, 604 hạ) nói: “Từ Tịnh bồ đề tâm trở lên đến địa vị Thập Trụ đều là tu hành theo lòng tin và hiểu, chỉ có Đức Như Lai là ở địa Nhất Thiết Trí”.	
 	
Nhất Thiết Trí Giả 	
● Phạm: Sarvajĩa.	
Pàli: Sabbaĩĩu.	
Đồng nghĩa: Nhất Thiết Trí Nhân, Nhất Thiết Trí Tạng.	
Bậc giác ngộ đã thực chứng được tất cả trí tuệ. Tên khác của Đức Phật.	
Luận Câu Xá quyển 29 (Đại 29, 155 thượng) nói: “Phật biết khắp tất cả, nên gọi là Nhất Thiết Trí Giả”.	
Phẩm Dược Thảo Dụ trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 19 trung) nói: “Ta là người biết tất cả, thấy tất cả, người biết đạo, người mở đạo, người nói đạo”.	
Mật Giáo dùng Nhất Thiết Trí Giả làm đức hiệu của Đại Nhật Như Lai.[X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1]. 	
 	
Nhất Thiết Trí Tuệ Giả	
● Tiếng tôn xưng đức Đại Nhật Như Lai.Kinh Đại Nhật quyển 1 (Đại 18, 8 hạ) nói: “Bậc Nhất Thiết Trí tuệ, xuất hiện nơi thế gian, giống như hoa Ưu đàm, lâu lâu hiện một lần”.	
 	
Nhất Thiết Trí Kinh	
● Kinh, do ngài Cù Đàm tăng già Đề Bà dịch vào đời Đông Tấn, được thu vào Kinh Trung A Hàm quyển 59 trong Đại Chính Tạng tập 1.	
Nội dung kinh này thuật lại việc Đức Phật phân biệt cho vua Ba Tư Nặc nghe về Nhất Thiết Trí và sự hơn kém giữa 4 giai cấp ở Ấn Độ đời xưa.	
 	
Nhất Thiết Trí Lục Sư Ngoại Đạo	
● Tên của 1 phái ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa, 1 trong 3 loại Lục Sư Ngoại Đạo. Ma Ha Chỉ Quán quyển 10, thượng (Đại 46, 132 hạ) nói: “Từ sự cố chấp của các phái lại sinh ra 1 kiến giải, tâm trí họ sáng suốt, lanh lợi; với tâm trí ấy, họ thông hiểu tất cả pháp, vì thế nên gọi là Nhất Thiết Trí Ngoại Đạo”. [X. Bách Luận Sớ Q.thượng; Tứ Giáo Nghĩa Q.2].	
 	
Nhất Thiết Trí Nhãn	
● Cũng gọi Phổ Nhãn.	
Con mắt của tất cả trí, 1 trong 10 loại mắt của Bồ Tát.	
Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 53 (Đại 35, 901 trung) nói: “Nhất Thiết Trí nhãn tức là Phổ nhãn, chẳng những thấy lớp lớp pháp giới, mà còn thấy pháp giới chính là Nhất Thiết Trí nhãn”. Nghĩa là Bồ Tát có đức hạnh tịnh thắng, dùng pháp môn bình đẳng thấy pháp giới, cho nên thấy khắp các pháp chân thực bình đẳng. Nhất Thiết Trí nhãn ở đây tương đương với Phật Nhãn trong Ngũ nhãn. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.41 (bản dịch cũ); Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.17; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.20].	 	
Nhất Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm Nhân Duyên Bất Thực Nhục Kinh 	
● Cũng gọi Nhất Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân Bất Thực Nhục Kinh.	
Kinh, 1 quyển, khuyết dịch, được thu vào Đại Chính Tạng tập 3.Nội dung kinh này kể lại sự tích bản sinh của Bồ Tát Di Lặc làm con của người Bà La Môn tên Ca ba lợi.Truyện kể: Thủa xưa, Đức Phật Di Lặc thị hiện xuống thế giới Thắng hoa phu tuyên thuyết kinh Từ tam muội quang Đại Bi hải vân, Bà La Môn Nhất Thiết Trí Quang minh do nghe kinh này mà phát tâm bồ đề, thệ nguyện trì tụng kinh này, đồng thời, nguyện đời vị lai thành Phật cũng cùng hiệu Di Lặc. Sau đó, Bà La Môn Nhất Thiết Trí Quang minh xuất gia, trong khoảng	
8.000 năm, 1 lòng trì tụng kinh Từ tam muội quang Đại Bi hải vân. Bấy giờ, trời mưa tầm tã liên tiếp nhiều ngày. Bà La Môn không ra ngoài xin ăn. Có 2 mẹ con thỏ rừng, nhận thấy đã 7 ngày rồi mà vị tiên không ăn, liền nhảy vào lửa thiêu thân để cúng dường, vì mong cho chính pháp trụ thế lâu dài.Vị tiên nhân từ tâm thấy thế bèn phát nguyện rằng: “Ta thề đời đời chẳng khởi ý tưởng sát sinh, không bao giờ ăn thịt”. Nói xong, tiên nhân cũng nhảy vào hầm lửa. Vị tiên nhân này là Di Lặc, con của Bà La Môn Ca ba lợi.Ngoài ra, kinh trên còn tiên đoán khoảng 56 ức 7 nghìn vạn năm sau, ngài Di Lặc sẽ thành Phật.	
 	
Nhất Thiết Trí Thuyền	
● Con thuyền trí tuệ. Đức Phật được ví dụ như thuyền bè, đưa người sang bờ Nhất Thiết Trí, tức là bờ giác ngộ bên kia.	
Giáo Hành Tín Chứng Văn Loại quyển 2 (Đại 83, 599 hạ) nói: “Tát cạn biển ngu si, đưa vào biển thệ nguyện, dong thuyền Nhất Thiết Trí, cứu vớt hết chúng sinh”.
Trên đây là những lời khen ngợi tâm nguyện Đại Bi của Đức Phật A Di Đà rộng lớn như hư không, các công đức nhiệm mầu không bờ bến, dẫn dắt chúng sinh về Tịnh Độ.	
 	
Nhất Thiết Trí Trí	
● Phạm: Sarvajĩa-jĩàna. Hán âm: Tát Bà Nhã Na.	
Chỉ cho trí của Nhất Thiết Trí, tức là trí tuệ của Đức Phật.	
Nhất Thiết Trí là trí chung của Thanh Văn, Duyên Giác và Phật. Nhưng trí của Phật là trí thù thắng nhất trong tất cả trí. Nên ở đây, nhằm phân biệt với trí của Thanh Văn, Duyên Giác mà gọi trí của Phật là Nhất Thiết Trí Trí.	
Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa quyển thượng (Đại 8, 837 thượng) nói: “Tự tính thanh tịnh gọi là tính Bản Giác, tức là Nhất Thiết Trí Trí của chư Phật”.	
Kinh Đại Nhật quyển 6 (Đại 18, 41 trung) nói: “Nhất Thiết Trí Trí lìa tất cả phân biệt và vô phân biệt, là trí thù thắng nhất trong tất cả trí, giống như cõi hư không. Cũng giống như Đại Địa, là nơi nương tựa của hết thảy chúng sinh, lại như gió, cuốn sạch tất cả bụi phiền não, cũng lại như lửa có năng lực thiêu đốt tất cả củi ngu si vô trí, lại giống như nước, chúng sinh nhờ đó mà được tươi mát, yên vui.Trí này chẳng những dùng nhất thiết chủng biết khắp tất cả pháp, mà còn biết pháp này là tướng rốt ráo thường trụ không hoại diệt, không thêm bớt, giống như Kim Cương, cho nên là trí tuệ tột cùng chân thực, cũng là pháp vị giải thoát tự chứng của Như Lai”. [X. Phẩm Trụ Tâm trong Kinh Đại Nhật Q.1; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.1; Đại Tì Lô Giá Na Kinh Trụ Tâm Sao Q.4].	
 	
Nhất Thiết Trí Tướng 	
● Phạm: Sarvajĩatà. Hán âm: Tát Bà Nhã Đa. Tướng của Nhất Thiết Trí.	
Luận Đại Trí Độ quyển 27 (Đại 25, 260 trung) nói: “Tát bà, Hán dịch là nhất thiết; Nhã, Hán dịch là trí; Đa, Hán dịch là tướng”.	
 	
Nhất Thiết Trí Vô Sở Úy 	
● Phạm: Sarva-dharmàbhisaôbodhi= vaizàradya.	
Cũng gọi Chư Pháp Hiện Đẳng Giác Vô Úy, Chính Đẳng Giác Vô Úy, Đẳng Giác Vô Úy.	
Trí tuệ vô sở úy, 1 trong 4 vô sở úy của Đức Phật.	
Đức Thế Tôn biết rõ các pháp, trụ nơi Chính Kiến, tuyên thuyết chính pháp ở giữa Đại Chúng, như sư tử chúa, an ổn không sợ, nên gọi Nhất Thiết Trí vô sở úy. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.19; Luận Đại Tì Bà Sa Q.30; Luận Đại Trí Độ Q.25]. 
 	
Nhất Thiết Vô Chướng Ngại 	
● Gọi tắt: Nhất Thiết Vô Ngại.	
Thông suốt tất cả, không có gì ngăn ngại.Phẩm Như Lai Thần Lực trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 186 trung) nói: “Người trì tụng kinh này Đối với nghĩa các pháp Danh tự và ngôn từ	
Nói đến vô cùng tận	
Như gió giữa hư không	
Hết thảy không chướng ngại”.	
 	
Nhất Thiết Vô Chướng Pháp Ấn Minh 	
● Một trong các loại ấn tướng của Mật Giáo.	
Ấn tướng như sau: Tay trái và tay phải đều kết Đao ấn(ấn dao), 2 ngón trỏ hướng ra ngoài dính vào 2 bên và tụng Chân Ngôn: “Bà nga phạ đế (Thế Tôn) tô bà ha (thành tựu)”. 	
 	
Nhất Thiết Vô Thượng Giác Giả Cú 	
● Chỉ cho chữ (aô) trong Chân Ngôn	
Bách quang biến chiếu của Mật Giáo.	
Kinh Đại Nhật quyển 6 (Đại 18, 40 hạ) nói: “Hãy siêng năng mạnh mẽ tu trì Nhất thiết vô thượng giác giả cú này, vì đây là tâm yếu của tất cả pháp môn mà chư Phật đã nói”.	
 	
Nhất Thiết Xả Bất Thủ Thí Tưởng 	
● Buông bỏ tất cả, không giữ lấy 1 ý tưởng nào về việc bố thí. Là 1 trong 10 điều lợi ích của Bát Nhã.	
Nghĩa là Bồ Tát tu hành Bát Nhã, quán chiếu muôn pháp đều vắng lặng, cho nên tuy làm việc bố thí mà không bị dính mắc vào vật để bố thí (tức không nuối tiếc). [X. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội Q.6]. 	
 	
Nhất Thiết Xứ	
● Phạm: Kftsna-àyatana. Có 2 nghĩa:	
1.Biến xứ: Bất cứ nơi nào. Vì thông suốt khắp 10 phương không gì ngăn ngại, nên gọi là Nhất thiết biến xứ.	
2.Tên của thiền định: Cũng gọi Biến xứ. Vì cảnh sở quán (đối tượng bị quán sát) của thiền định, trùm khắp vạn hữu, bao gồm đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, không, thức, tính chung có 10 loại gọi là Thập Nhất Thiết Xứ, Thập Biến Xứ. [X. Kinh Thập Lệ trong Trung A Hàm Q.6; Pháp Giới Thứ Đệ Q.hạ].	
 	
Nhất Thiết Ý Nghiêp Tùy Trí Tuệ Hành 	
● Cũng gọi Nhất thiết ý nghiệp tiền đạo tùy trí nhi chuyển.	
Tất cả hoạt động của ý thức đều được hướng dẫn bởi trí tuệ, là 1 trong 18 pháp bất cộng của Đức Phật. Nghĩa là Đức Phật chuyển ý nghiệp thanh tịnh theo trí tuệ, hiểu rõ tâm chúng sinh mà nói pháp để phá tan màn vô minh si ám của họ, gọi là Ý Nghiệp tùy trí tuệ hành. [X. Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.hạ, phần cuối; Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.2, 4].	
 	
Nhất Thóa Tiêu Thế Giới Hỏa 	
● Nhổ 1 bãi nước bọt dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt thế giới.	
Kinh Phật Tạng quyển thượng (Đại 15, 783 thượng) nói: “Ví như vào lúc hết kiếp, lửa dữ bùng cháy, thiêu đốt thế giới, có người nhổ 1 bãi nước bọt dập tắt ngọn lửa ấy, rồi thổi 1 cái để hình thành lại thế giới và các cung trời”.	
Đây là ví dụ Đức Phật nói pháp bất sinh bất diệt khiến người đời tin hiểu là 1 việc còn hiếm có, khó tin hơn gấp bội việc kì đặc vừa nói ở trên.	
 	
Nhất Thốc Phá Tam Quan 	
● Cũng gọi Khâm Sơn Nhất Thốc Phá Tam Quan.	
Tên công án của Thiền Tông. Một mũi tên phá 3 cửa ải.	
Dùng 1 mũi tên bắn phá 3 cửa ải, ví dụ cho 1 niệm vượt qua 3 A Tăng Kì Kiếp, 1 tâm quán xét suốt Tam quán (Không, Giả, Trung), 1 gậy đánh chết chư Phật trong 3 đời, trực tiếp tham cứu bản lai diện mục mà không phải trải qua bất cứ 1 giai đoạn nào. Công Án này nói về cơ duyên cuộc vấn đáp giữa Thiền Sư Khâm sơn Văn thúy ở Lễ Châu vào đời Đường với Thiền khách Cự lương.	
Tắc 56 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 190 thượng) ghi: “Thiền khách Cự lương hỏi ngài Khâm sơn: - Khi 1 mũi tên bắn phá 3 cửa ải thì thế nào?	
Ngài Khâm sơn đáp: - Hãy thả ông chủ cửa ải ra xem. 	
Cự lương hỏi: - Làm sao biết lỗi để sửa? Ngài Khâm sơn trả lời: - Còn đợi đến bao giờ? Cự lương nói: - Như bắn tên không trúng đích.	
Cự lương nói xong đi ra. Ngài Khâm sơn bảo: - Hãy lại đây, Xà lê!	
Cự lương quay đầu lại, ngài Khâm sơn chặn lại nói: - Thôi, hãy gác việc 1 mũi tên phá 3 cửa ải lại, giờ hãy thử bắn tên với Khâm sơn này xem sao!	
Cự lương định nói.Ngài Khâm sơn đánh cho 7 gậy bảo: - Hãy để cho gã này ngờ 30 năm”. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.17]. 	
 	
Nhất Thông 	
● Một hồi.Khi đánh trống, đánh bảng, đánh khánh... bắt đầu đánh chậm, sau nhanh dần, đến sau cùng đánh thật nhanh rồi đổ hồi, như thế gọi là Nhất thông. Điều Thướng đường trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 1 (Vạn 111, 443 thượng) nói: “Nghe 1 hồi trống, vị Thủ Tọa và Đại Chúng lên Pháp đường”.	
 	
Nhất Thời	
● Phạm: Skasmiô samaye. Pàli: Ekaô samayaô.	
Một thời gian nọ, thủa nọ. Tức chỉ cho Đức Phật nói pháp vào 1 lúc nào đó. Các kinh Phật đều mở đầu bằng câu: “Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại...(Tôi nghe như vầy, một thời kia Đức Phật ở tại...). Đây là 1 trong 6 thứ thành tựu trong phần tựa của các kinh.	
Luận Kim Cương tiên quyển 1 (Đại 25, 801 thượng) chép: “Đã nói là tôi nghe thì ắt phải có thời gian, cho nên tiếp theo nói nhất thời (...). Nhưng “nhất thời” ở đây không nói rõ thời điểm nên không biết vào thời gian nào”.	
Cứ theo Thiên Thai quán kinh sớ thì thời có 2 thứ là Ca La và Tam Ma Da. Ca La, cũng gọi Thực thời, là thời gian ngắn; còn Tam Ma Da, cũng gọi Giả thời, là thời gian dài.	
Song, bất luận là thời gian dài hay ngắn, thực hay giả, cứ mỗi khi Đức Phật nói xong 1 kinh, thì gọi là Nhất thời.[X. Luận Đại Trí Độ Q.1; Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Q.thượng; Pháp Hoa Văn Cú Q.hạ].	
 	
Nhất Thời Nhất Thiết Thời	
● Một thời tức tất cả thời.Nghĩa là trong khoảng chốc lát tức vô lượng kiếp.	
Bởi vì trí và cảnh của Như Lai viên dung, có thể kéo dài hoặc rút ngắn 1 cách tự tại vô ngại, cho nên có thể rút ngắn nhiều kiếp lại thành 1 giờ, kéo dài 1 giờ ra thành nhiều kiếp.	
 	
Nhất Thụ Chi Ấm Nhất Hà Chi Lưu 	
● Một bóng cây, 1 dòng sông. Nghĩa là mọi người cùng ngồi dưới 1 bóng cây, cùng bơi qua 1 con sông, đó là do cùng nhân duyên ở đời trước mà tạo thành quả như vậy.
 	
Nhất Thủ Đài Nhất Thủ Nại 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một tay nâng, 1 tay đè. Trong Thiền Lâm, cụm từ này được sử dụng để chỉ cho phương pháp đối cơ tự do vô ngại của Thiền Sư khi dắt dẫn người học.	
Tắc 22 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 241 trung) ghi: “Sư nói: Ông già Động Sơn chẳng biết tốt xấu gì cả, ta lúc ấy 1 tay nâng, 1 tay đè”.	
 	
Nhất Thủ Thôi Nhất Thủ Duệ 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Một tay đẩy, 1 tay kéo.	
Thiền Tông dùng từ ngữ này để nói về pháp đối cơ tự do vô ngại mà Thiền Sư ứng dụng khi khai thị cho người học.	
Tắc 35 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 250 trung) chép: “Ngài Giáp Sơn nói: Gà sao đậu trong tổ phượng? Đâu có phải đồng loại với phượng? Hãy ra đi!(Một tay đẩy, 1 tay kéo). 	
 	
Nhất Thuấn	
● Một nháy mắt.	
Theo Luật Ma Ha Tăng Kì, thì 20 nháy mắt là 1 cái búng móng tay. Pháp trì trai của người tu hành qui định chỉ ăn vào lúc đúng giờ Ngọ, nếu mặt trời đã xế qua giờ Ngọ khoảng 1 nháy mắt thì không được ăn. [X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.17]. 
 	
Nhất Thủy Tứ Kiến	
● Cũng gọi Nhất Xứ Tứ Kiến, Nhất Cảnh Tứ Kiến, Nhất Cảnh Tứ Tâm.	
Một dòng nước 4 cái thấy. Nghĩa là cùng 1 cảnh giới mà tùy theo nghiệp mỗi loài lại thấy khác nhau.	
Theo Duy Thức Học thì cùng là 1 dòng nước, mà người trời nhìn vào thì cho là ao báu trang nghiêm; người thế gian thấy thì cho là ao nước; trong con mắt của ngã quỉ thì đó là 1 hồ máu mủ; còn các loài thủy tộc như tôm, cá thì lại coi đó là chỗ ở đẹp đẽ của chúng. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.4; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.18].	
 	
Nhất Thuyết Bộ	
● Phạm: Eka-vyavahàrika.	
Cũng gọi Y Kha Tì Bộ, Bà Ha Lị Kha Bộ, Tì Bà Ha La Bộ, Chấp Nhất Ngữ Ngôn Bộ.	
Một trong 20 bộ phái Tiểu Thừa, là bộ phái được tách ra từ Đại Chúng Bộ vào khoảng 200 năm sau Đức Phật nhập diệt, do bất đồng quan điểm về thuyết “Hiện tại hữu thể, quá khứ, vị lai vô thể” mà Đại Chúng Bộ chủ trương. Vì bộ này cho rằng tất cả các pháp đều không có thực thể, chỉ có giả danh mà thôi, nên gọi là Nhất Thuyết Bộ, lập trường tư tưởng khác hẳn với tông chỉ của Đại Chúng Bộ nên mới lập ra 1 bộ phái riêng biệt.	
Ngài Khuy Cơ và ngài Pháp Tạng chia 20 bộ phái Tiểu Thừa làm 6 tông, gọi bộ phái này là Chư Pháp Đãn Danh Tông, thuộc về Phần thông Đại Thừa. Vì bộ phái này chủ trương các pháp đều là giả danh, không có thực thể, nên không khác với thuyết “Giai không” của Bát Nhã. [X. Luận Dị Bộ Tông Luân; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1, phần đầu; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí Phát Nhận Q.thượng, trung].	
 	
Nhất Thừa	
● Phạm: Eka-yàna. Cũng gọi Phật Thừa.	
Thừa có nghĩa vận chuyển, chuyên chở. Đức Phật nói pháp Nhất Thừa, khiến chúng sinh nhờ đó tu hành, ra khỏi biển khổ sinh tử, vận chuyển đến bờ Niết Bàn bên kia. Kinh Pháp Hoa dùng hình ảnh của cỗ xe bằng 7 báu do trâu trắng lớn kéo để đưa chúng sinh ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Việc Đức Phật ra đời cốt nhằm giảng nói Kinh Pháp Hoa, nhưng vì căn cơ của chúng sinh không giống nhau, cho nên Đức Phật phải nói giáo pháp Tam Thừa trước, khiến chúng sinh dần dần thuần phục, rồi sau mới dẫn dắt họ vào pháp Nhất Thừa. Như Kinh Pháp Hoa nói: Từ 1 thừa phân biệt nói thành 3, cuối cùng đến thời Pháp Hoa, Đức Phật mới gom những hạnh nhỏ hẹp của Tam Thừa về Nhất Thừa rộng lớn. [X. Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa Q.1; Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa Q.2]. 	
 	
Nhất Thừa Bồ Đề	
● Đối lại: Nhị Thừa Bồ Đề Phương Tiện, Tam Thừa Bồ Đề Phương Tiện.	
Hàm ý là Bồ Đề chân thực. 	
 	
Nhất Thừa Cơ	
● Chỉ cho những căn cớ có khả năng tiếp nhận giáo pháp Nhất Thừa.	
Các Tông Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Tịnh Độ đều nói pháp Nhất Thừa, cho nên những người có thể thụ trì các giáo pháp ấy đều được gọi là Nhất Thừa Cơ.	
 	
Nhất Thừa Cực Xướng	
● Giáo pháp Nhất Thừa là lí cùng tột của Đại Thừa Giáo. Pháp Nhất Thừa không có hai, ba, vì là thuyết liễu nghĩa nên gọi là Cực xướng. Cũng chỉ cho pháp môn Trì danh niệm Phật cầu Vãng Sinh Tịnh Độ Cực Lạc. Phật thuyết A Di Đà Kinh Nghĩa Sớ (Đại 37, 356 trung) nói: “Nhất Thừa cực xướng chung qui là chỉ cho Lạc bang; trong vạn hạnh viên tu thì trì danh niệm Phật là thù thắng hơn cả”.	
 	
Nhất Thừa Chân Thực Tam Thừa Phương Tiện	
● Nhất Thừa Giáo là giáo pháp chân thực, Tam Thừa Giáo là giáo pháp phương tiện, do Tông Thiên Thai và Tông Hoa Nghiêm thành lập. (xt. Nhất Thừa). 	
 	
Nhất Thừa Hải	
● Biển pháp Nhất Thừa, tức ví dụ giáo pháp Nhất Thừa sâu rộng như biển cả.
Quán Kinh Sớ Huyền Nghĩa Phần của ngài Thiện Đạo, khi phán thích về Kinh Quán Vô Lượng Thọ có câu: “Bồ Tát Tạng đốn giáo nhất thừa hải”. (xt. Thệ Nguyện Nhất Thừa). 	
 	
Nhất Thừa Hiển Tính Giáo	
● Giáo pháp trên hết trong 5 giáo do ngài Khuê Phong Tông Mật thuộc Tông Hoa Nghiêm thành lập.	
Ngài Tông Mật chủ trương Kinh Hoa Nghiêm là giáo pháp Nhất Phật Thừa cùng tột, là pháp ẩn mật không cần phương tiện, chỉ thẳng tự tâm tức là chân tính bản giác, xa lìa các vọng tưởng chấp trước, thấy được trí tuệ sâu rộng của Như Lai ngay trong thân mình, vì thế phán đó là Nhất Thừa Hiển Tính Giáo. (xt. Ngũ Giáo).	
 	
Nhất Thừa Kinh	
● Chỉ cho Kinh Pháp Hoa. Vì kinh này nói rất rõ ràng về yếu chỉ của giáo pháp Nhất Thừa, nên gọi là Nhất Thừa Kinh.	
 	
Nhất Thừa Mãn Giáo	
● Một trong 4 giáo do ngài Nguyên Hiểu người Tân La (Cao Li) thành lập.	
Ngài Nguyên Hiểu chia giáo pháp do Đức Phật nói trong 1 đời làm 4 giáo: Tam Thừa Biệt Giáo, Tam Thừa Thông Giáo, Nhất Thừa Phần Giáo và Nhất Thừa Mãn Giáo. Nghĩa của Nhất Thừa Mãn Giáo cũng giống như giáo pháp Kinh Hoa Nghiêm, vì nói rõ đầy đủ lí của pháp giới nên gọi Mãn Giáo. (xt. Hiểu Công Tứ Giáo).	
 	
Nhất Thừa Pháp Giới Đồ	
● Gọi đủ: Hoa Nghiêm Nhất Thừa Pháp Giới Đồ.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Nghĩa Tương (625-702) người Tân La soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 45.	
Nội dung tác phẩm này dùng 30 câu thơ thể thất ngôn, tất cả có 210 chữ, xếp thành 1 đồ biểu gồm 54 góc, có phụ thêm lời chú thích, vịnh thuật về yếu chỉ Viên Giáo nói trong Kinh Hoa Nghiêm và Thập Địa Kinh Luận. Đồ biểu này được hình thành vào tháng 7, niên hiệu Tổng chương năm đầu (668) đời vua Đường Cao Tông, là văn hiến trọng yếu về tư tưởng Hoa Nghiêm của Triều Tiên.	
Về sách chú thích thì có: Pháp Giới Đồ Kí Tùng Tủy Lục, 4 quyển  
 
Nhất Thừa Phần Giáo	
● Một trong 4 giáo do ngài Nguyên Hiểu, người Tân La (Triều Tiên), thành lập. Ngài Nguyên Hiểu chia giáo pháp do Đức Phật nói trong 1 đời làm 4 giáo: Tam Thừa Biệt Giáo, Tam Thừa Thông Giáo, Nhất Thừa Phần Giáo và Nhất Thừa Mãn Giáo. Ý nghĩa của Nhất Thừa Phần Giáo cũng giống như những điều đã được nói trong Kinh Phạm Võng và Kinh Anh Lạc. Bởi vì Bồ Tát không học chung với hàng Nhị Thừa, nên gọi là Nhất Thừa. Nhưng lại chưa thể làm cho lí viên dung trùm khắp của Phật Pháp được sáng tỏ nên gọi là Phần giáo. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Hoa Nghiêm Huyền Đàm Q.4]. (xt. Hiểu Công Tứ Giáo).	
 	
Nhất Thừa Tam Bảo	
● Một trong 6 loại Tam Bảo. Pháp tu của Chủng Tính bất định.	
Cứ theo thuyết của Kinh Thắng Man và Kinh Pháp Hoa thì Nhất Thừa chỉ cho Tam Bảo mà Nhất Thừa căn bản có được, Phật, Pháp và Tăng đều bao hàm trong thể của Nhất Thừa Tam Bảo này; tức Pháp Thân cứu cánh là Phật Bảo, Pháp Nhất Thừa là Pháp Bảo và chúng Bồ Tát tu pháp Nhất Thừa là Tăng Bảo.	
Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 6 (Đại 45, 343 hạ) chép: “Diễn nói pháp Nhất Thừa được Pháp Thân cứu cánh, trên đó không còn nói pháp sự Nhất Thừa”. Cũng sách đã dẫn, quyển 6 (Đại 45, 345 thượng) nói: “Chính Pháp trụ, chính pháp diệt, Ba La Đề Mộc Xoa, Tì ni, xuất gia, thụ Cụ Túc, 6 phần này đều vì Đại Thừa mà giảng nói.Bốn phần đầu là Pháp, 2 phần sau là Tăng, cho nên là Nhất Thừa Phương Tiện, Nhị bảo cũng thuộc Nhất Thừa”. 	
 	
Nhất Thừa Tam Thừa	
● Một thừa ba thừa. Giáo pháp duy nhất của Phật Giáo có công năng làm cho tất cả chúng sinh đều thành Phật, nên gọi là Nhất Thừa. Nhưng vì căn cơ, trình độ của chúng sinh không đều nhau, vì phải thích ứng để giáo hóa mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, cho nên giáo pháp Nhất Thừa được chia làm 3, gọi là Tam Thừa.
Danh từ Nhất Thừa có xuất xứ từ các kinh như: Phẩm Minh Nan trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa, Chương Nhất Thừa trong Kinh Thắng Man... Nhất Thừa cũng gọi là Phật Thừa, Nhất Phật Thừa, Nhất Thừa Giáo, Nhất Thừa Cứu Cánh Giáo, Nhất Thừa Pháp, Nhất Đạo. Bộ kinh tuyên dương giáo pháp Nhất Thừa được gọi là Nhất Thừa Kinh, còn người tin nhận và tu học theo giáo pháp Nhất Thừa thì gọi là Nhất Thừa Cơ. Giáo pháp sâu rộng của Nhất Thừa được ví dụ như biển cả, gọi là Nhất Thừa Hải.Vì Nhất Thừa là giáo nghĩa cao nhất của Đại Thừa, nên trong sách Phật có từ ngữ “Nhất Thừa cực xướng”. Còn như Kinh Pháp Hoa là bộ kinh điển thuyết minh lí Nhất Thừa, nên được gọi là Nhất Thừa Diệu Điển, văn kinh của Kinh Pháp Hoa được gọi là Nhất Thừa Diệu Văn.	 
Cứ theo Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính quyển 2 và Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 4, thì Thanh Văn Thừa thuộc Tiểu Thừa, Hạ thừa; Duyên Giác Thừa thuộc Bích Chi Phật Thừa, Độc Giác Thừa, Trung Thừa; Bồ Tát thuộc Đại Thừa, Phật Thừa, Như Lai Thừa, Thượng Thừa. Bởi thế, giáo pháp của Tam Thừa gọi là Tam Thừa Giáo. Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa không tin nhận giáo pháp Đại Thừa, cho nên gọi là Ngu Pháp Nhị Thừa; còn như hàng Bồ Tát Nhị Thừa hồi tiểu hướng đại, thì gọi là Bất Ngu Pháp Nhị Thừa.	
Trong pháp Đại Thừa, Tông Pháp Tướng chia chúng sinh làm 5 Chủng Tính, trong đó hàng Định Tính Thanh Văn, Định Tính Duyên Giác và Định Tính Bồ Tát Tín Thụ Tam Thừa Giáo, chỉ có hàng Bất Định Tính Bồ Tát mới có thể tín thụ Nhất Thừa Giáo và chứng quả Phật, vì thế mới chọn lấy lập trường Tam Thừa Chân Thực, Nhất Thừa Phương Tiện. Nhưng Tông Thiên Thai và Tông Hoa Nghiêm thì ngược lại, xem Nhất Thừa là Phật Giáo chân thực, cho nên đều chủ trương Nhất Thừa Chân Thực, Tam Thừa Phương Tiện. Còn Tông Tam Luận thì cho Bồ Tát Thừa trong Tam Thừa là chân thực, Nhị Thừa là phương tiện. Ngoài Tam Thừa ra, Tông Thiên Thai và Tông Hoa Nghiêm còn lập riêng Phật Thừa. Vì vậy mà Tông Pháp Tướng và Tông Tam Luận được gọi là “Tam xa gia”; còn Tông Thiên Thai và Tông Hoa Nghiêm thì được gọi là “Tứ xa gia”. Sự khác nhau giữa Tam xa và Tứ xa có căn cứ trong Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa, đoạn thuyết minh về mối quan hệ giữa Tam Thừa và Nhất Thừa mà ra. Sau hết, Tông Hoa Nghiêm gọi nền giáo lí cùng tột là “Nhất Thừa Viên Giáo” mà cho các tông nghĩa khác là “Biệt Giáo”. [X. Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa Q.1; Kinh Giải Thâm Mật Q.2; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.20; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.10 (ngài Huyền Trang dịch)].	
 	
Nhất Thừa Viên Tông	
● Chỉ cho Tông Thiên Thai.Vì tông này lấy diệu nghĩa của Nhất Thừa viên đốn làm tông chỉ, nên có tên như trên.	
 	
Nhất Thừa Yếu Quyết	
● Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Nguyên Tín, người Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 74.Nội dung sách này phán quyết yếu chỉ về sự tranh luận giữa Tam Thừa và Nhất Thừa và thành lập nghĩa Nhất Thừa Chân Thực, Tam Thừa Phương Tiện. Đồng thời, soạn giả cũng suy tôn tư tưởng Nhất Thừa của Tông Thiên Thai mà bài bác thuyết Ngũ tính các biệt của Tông Pháp Tướng, chủ trương tất cả chúng sinh đều có Phật Tính, nên tất yếu phải dùng Nhất Thừa để hóa độ hướng dẫn.	
 	
Nhất Thức 	
● Một thức.	
Tông Thành Thực và Kinh Bộ Tiểu Thừa chủ trương chúng sinh chỉ có 1 thức duy nhất. Tức là thu tóm các thức như: Nhất Thiết Nhất Tâm Thức, A Lại Da Thức, Mạt Na Thức, Ý Thức... mà thành lập Nhất Thức. Nhất thức này nhờ vào 6 căn để nhận biết 6 cảnh và mượn ví dụ 1 con vượn 6 cửa sổ để thuyết minh. Mật Giáo cũng lập Nhất thức và lấy đó làm Pháp Giới Thể Tính Trí của Trung Đài Đại Nhật Tôn.
 	
Nhất Thức Ngoại Đạo	
● Ngoại đạo chủ trương trong thân người ta chỉ có 1 thức duy nhất. Họ cho rằng 1 thức này thường nương vào 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, để duyên theo cảnh bên ngoài, giống như người ta nuôi 1 con vượn trong căn nhà có 6 cửa sổ trông ra ngoài.	
Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển hạ (Đại 40, 151 thượng) nói: “Nhất thức ngoại đạo chủ trương có 1 thức, như 1 căn phòng có 6 cửa sổ, con khỉ đi dạo khắp nơi; căn cũng như thế, 1 thức thông khắp”. Đây chính là ví dụ 6 cửa sổ 1 con vượn vậy.	
 	
Nhất Thực	
Sự ăn uống ở thế gian. Nếu có thể trong việc ăn uống này mà thấu suốt được Tam đế thì Nhất thực liền thành Pháp thực. Sau đó, vận dụng tâm bình đẳng, trên cúng dường chư Phật ở 10 phương, kế đến cúng dường các bậc Thánh Hiền và sau hết cúng dường các chúng sinh trong 6 đường, cúng dường với tâm bình đẳng không phân biệt. [X. Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Q.thượng]. 	
Cũng gọi Nhất thực chân như, Nhất Thực Đế.	
● I.Nhất Thực.	
Tuyệt đối, chân thực. Tức lí thể chân như thực tướng. Thực là thực tướng không điên đảo, không hư dối, bình đẳng không 2, bởi thế Thực đế là 1 trong các Thắng Đế.	
● II.Nhất Thực.	
Giáo pháp lấy Nhất thực làm lí thể, giáo hóa chúng sinh thành Phật, vì nó vận chuyển chúng sinh bằng Nhất Thừa, nên đặc biệt được gọi là Nhất Thừa Giáo pháp.	
● III.Nhất Thực.	
Theo Tông Tịnh Độ, Nhất thực chỉ cho bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. [X. Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.4]. 	
 	
Nhất Thực Cảnh Giới	
● I.Nhất Thực Cảnh Giới.	
Chỉ cho cảnh giới giác ngộ chân thực, bình đẳng.	
● II.Nhất Thực Cảnh Giới.	
Chỉ cho tâm thể tự tính thanh tịnh của chúng sinh.	
Kinh Chiêm sát quyển hạ (Đại 17, 907 thượng) nói: “Nhất thực cảnh giới là tâm thể của chúng sinh, từ xưa đến nay không sinh không diệt, tự tính thanh tịnh, không có chướng ngại, lìa mọi phân biệt, bình đẳng trùm khắp giống như hư không”.	
● III.Nhất Thực Cảnh Giới.	
Chỉ cho Pháp Thân của Đức Như Lai.	
 	
Nhất Thực Đế	
● Lí Nhất Thực Tướng Trung Đạo. Nhất Thực Tướng này vốn không hư dối, không điên đảo, dù Thánh dù phàm, bản tính không hai, vì thế gọi là Nhất Thực Đế. [X. Kinh Niết Bàn Q.13 (bản Bắc)]. 	
 	
Nhất Thực Khoảnh	
● Phạm: Eka-purobhakta.	
Cũng gọi Nhất thực chi khoảnh.	
Chỉ cho thời gian 1 bữa ăn, tức là khoảng thời gian rất ngắn.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 273 hạ) nói: “Các vị Bồ Tát ở nước Cực Lạc, nương theo uy thần của Đức Phật, chỉ trong khoảng 1 bữa ăn đã đi qua vô lượng thế giới trong 10 phương”.	
Phẩm Tựa trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 4 thượng) nói: “Bấy giờ thính chúng trong pháp hội cùng ngồi 1 chỗ, trong 60 tiểu kiếp thân tâm không lay động, nghe Đức Phật nói pháp, giống như trong khoảng 1 bữa ăn”.	
Ngoài ra, Phẩm Sơ phần chúc lụy trong Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa quyển 347 đã chia thời gian theo thứ tự dài, ngắn như sau: Một ngày đêm, 1 ngày, nửa ngày, 1 giờ (2 tiếng đồng hồ), khoảng bữa ăn, chốc lát, giây lát, khoảng hơi thở, khoảng nháy mắt... Như vậy, ta thấy thời gian khoảng 1 bữa ăn nằm ở giữa khoảng 1 giờ và chốc lát. [X. Kinh Đại Bảo Tích Q.37; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.2 (Cát Tạng); Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.2, phần cuối; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.3].
 	
Nhất Thực Lí 	
● Phạm: Ghanaika-sàra.	
Chỉ cho diệu lí chắc thực duy nhất.	
Tối Thắng Diệu Cát Tường Căn Bản Trí Tối Thượng Bí Mật Nhất Thiết Danh Nghĩa Tam Ma Địa phần quyển thượng (Đại 20, 809 hạ) nói: “Kim Cương nhất thực lí Tối thượng trong thế giới Trí như không tự nhiên Mắt Đại Trí Đại Tuệ”. 
 	
Nhất Thực Quán	
● Pháp quán chân thực không hai.	
Kinh Đại Bảo Tích quyển 112 (Đại 11, 634 trung) nói: “Cho dù kết nghiệp đã huân tập qua trăm nghìn muôn kiếp, nhưng chỉ dùng pháp quán chân thực duy nhất mà quán chiếu, thì tất cả đều bị tiêu diệt”. 	
 	
Nhất Thực Thần Đạo	
● Cũng gọi Sơn Vương Nhất Thực Thần Đạo, Thiên Thai Thần Đạo.	
Tên gọi của Thần đạo Nhật Bản.	
Tín ngưỡng Thần đạo nương vào giáo pháp Nhất Thừa Chân Thực trong Kinh Pháp Hoa mà phát triển. Đạo này xuất hiện từ đầu thời Liêm Thương hoặc cuối thời kì Bình An, đến thời đại Giang Hộ thì lưu hành rộng rãi.	
Tư tưởng Thần đạo bắt nguồn từ Nhật cát thần sơn vương - Địa chủ thần - của chùa Diên Lịch ở núi Tỉ Duệ, trong 21 thần xã thì Đại cung và Nhị cung là trung tâm; 21 xã này được phối với 7 xã Sơn Vương thuộc Phật và Bồ Tát, trong đó, 3 xã: Đại cung, Nhị cung và Thánh chân tử là Hóa Thân của các Đức Phật: Thích Ca, Dược Sư và Di Đà. Lại nữa, bản địa Thích Ca của Bản cung và bản địa Đại Nhật Như Lai của Y thế đại thần cung là cùng 1 thể, không hai.Ngoài ra, tất cả các thần đều có thể được gọi là Hóa Thân của Đức Phật Thích Ca. Thuyết này được lưu hành khắp vùng Thiên Hải vào đầu thời kì Giang Hộ tại Nhật Bản. Từ việc sáng lập Đông chiếu ở núi Nhật quang, đến việc trấn thủ các thành Nhật cát xã và việc thờ cúng, người ta đều có thể thấy sự thịnh hành này.	
 	
Nhất Thực Tướng	
● Chỉ cho lí chân thực không hai, tức là chân như, Pháp Tính. Vì lí này không 2, không khác, lìa mọi hư vọng, nên gọi là Nhất Thực Tướng.	
Vãng Sinh Yếu Tập quyển trung (Đại 84, 66 hạ) nói: “Chúng Sinh còn mê mộng chưa tỉnh, không thể hiểu được Nhất Thực Tướng, sinh ra các vọng tưởng thị phi, cho nên phải luân hồi trong 5 đường”.	
 	
Nhất Thực Tướng Ấn 	
● Ấn Nhất Thực Tướng.Nhất Thực Tướng là lí chân thực lìa các hư vọng; Ấn là tín, như các công văn ở thế gian có đóng dấu mới tin được. Cũng thế, các kinh Đại Thừa do Đức Phật nói đã được ấn định bằng lí Thực Tướng, ngoại đạo không thể trà trộn, thiên ma không thể phá hoại.Hễ giáo pháp có Thực Tướng ấn là do Phật nói, nếu không có là do ma nói.[X. Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.22; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.8, phần đầu].	
 	
Nhất Thực Thừa	
● Lí chân thực duy nhất. Bởi vì giáo pháp chân thực là bình đẳng không hai, có năng lực chuyên chở chúng sinh sang bờ Niết Bàn bên kia, nên gọi là Thừa.	
 	
Nhất Thực Viên Thừa 	
● Chỉ cho Kinh Pháp Hoa.	
Kinh Pháp Hoa thuyết Minh Giáo chỉ viên đốn, cho nên được gọi là Nhất thực viên thừa. 	
 	
Nhất Thực Viên Tông 	
● Chỉ cho Tông Thiên Thai.	
Tông Thiên Thai chủ trương giáo pháp viên đốn “Nhất Thừa thực tướng”, cho nên được gọi là Nhất thực viên tông.	
 	
Nhất Thực Vô Tướng	
● Chỉ cho diệu thể chân lí cùng tột, tuyệt đối không hai và xa lìa tất cả tướng hư vọng, đó chính là thực tướng của các pháp.	
Kinh Vô Lượng Nghĩa (Đại 9, 385 hạ) nói: “Vô Lượng nghĩa từ 1 pháp sinh ra, 1 pháp ấy chính là vô tướng. Vô Tướng tức chẳng phải tướng, chẳng phải tướng tức vô tướng, như thế gọi là Thực Tướng”.	

Nhị Thân 	
● I.Nhị Thân.	
Chỉ cho 2 loại Phật thân.	
01.Sinh thân và Hóa Thân: 	
a) Sinh thân: Thân Phật giáng sinh trong cung vua, xuất gia tu hành thành đạo. 
b) Hóa Thân: Các loại thân như trời, người, rồng, quỉ... do Phật dùng sức thần thông biến hóa ra để độ sinh.	
02.Sinh thân và Pháp Thân: 	
a) Sinh thân: Theo thuyết Tiểu Thừa là thân giáng sinh trong cung vua, còn theo thuyết Đại Thừa thì là thân ứng hóa tùy cơ hiện sinh. 	
b) Pháp Thân: Theo thuyết Tiểu Thừa là công đức giới, định, tuệ; còn theo Đại Thừa thì là chân thân lí và trí thầm hợp. Tức trong 3 thân thì Pháp Thân và Báo Thân hợp chung lại làm Pháp Thân, còn Ứng Thân là Sinh thân. [X. Kinh Đại Niết Bàn Q.34 (bản Bắc); Luận Đại Trí Độ Q.9; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.19].	
03.Pháp Thân và Giải Thoát Thân: 	
a) Pháp Thân: Thân có vô lượng công đức thù thắng. 	
b) Giải thoát thân: Thân xa lìa sự trói buộc của các phiền não. [X. Kinh Giải Thâm Mật Q.5; Luận Du Già Sư Địa Q.78].	
04.Pháp Tính thân và Ứng hóa Pháp Thân, cũng gọi Nhị chủng Pháp Thân. 
a) Pháp Tính thân: Thực Trí từ Pháp Tính lưu xuất. 
b) Ứng hóa Pháp Thân: Tất cả thân từ Pháp Tính ứng hiện.	
Hai loại thân này chung cho cả Phật và hàng Bồ Tát Thập Địa. [X. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.thượng].	
05.Tịch tĩnh pháp giới thân và Nhân thân.	
06.Pháp Tính thân và Phụ mẫu Sinh Thân, cũng gọi Pháp Tính Sinh Thân và Tùy Thế gian thân, Pháp Tính Sinh Thân Phật và Tùy chúng sinh ưu liệt hiện hóa Phật, Chân Thân và Hóa Thân. 	
a) Pháp Tính thân: Thân tướng hảo trang nghiêm, có vô lượng ánh sáng và âm thanh. 
b) Phụ mẫu Sinh Thân: Thân vì chúng sinh mà chịu các tội báo. [X. Luận Đại Trí Độ Q.9].	
07.Ngôn thuyết Pháp Thân và Chứng Đắc Pháp Thân: 	
a) Ngôn thuyết Pháp Thân: Pháp Thân vốn vô tướng, lìa các ngôn thuyết, nhưng nếu không nhờ ngôn thuyết thì không hiển bày, vì thế nên gọi là Ngôn thuyết Pháp Thân. 
b) Chứng Đắc Pháp Thân: Pháp Thân vốn đầy đủ, nhưng vì các phiền não vô minh che lấp nên không hiển hiện, nhờ có tu hành mới chứng được, nên gọi là Chứng Đắc Pháp Thân. [X. Kim Cương Bát Nhã kinh luận Q.thượng].	
08.Chân Phật và Phi Chân Phật:	
Chỉ cho Pháp Thân và Ứng Hóa Thân.	
Pháp Thân là Phật gốc, Ứng Hóa Thân là Phật ngọn, vì thế chia ra Chân và Phi Chân. [X. Kim Cương Bát Nhã kinh luận Q.thượng].	
09.Như lưu tinh thân và Như nhật thân: 	
a) Như lưu tinh thân: Thân như sao băng, đi đến thế giới ở các phương khác. 	
b) Như nhật thân: Thân như mặt trời ở giữa hư không, đồng thời chiếu sáng khắp tất cả mọi nơi.[X. Thập Địa Kinh Luận Q.1].	
10.Pháp Tính Pháp Thân và Phương tiện Pháp Thân: 
a) Pháp Tính Pháp Thân: Thân từ Phương tiện Pháp Thân sinh ra. 
b) Phương tiện Pháp Thân: Thân từ Pháp Tính Pháp Thân sinh ra. [X. Vãng Sinh Luận Chú].	
11.Thực Tướng Thân và Vị Vật Thân: 	
a) Thực Tướng Thân: Thân do Đức Phật tự chứng. 	
b) Vị Vật Thân: Thân vì hóa độ chúng sinh mà thị hiện. [X. Vãng Sinh Luận Chú]. (xt. Thực Tướng Thân Vị Vật Thân).	
12.Chân Thân và Ứng Thân: 	
a) Chân Thân: Trí đức của chính mình, tức là Pháp Thân. 	
b) Ứng Thân, cũng gọi Cộng thế gian thân: Thân vì độ thoát chúng sinh mà hóa hiện. [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.19; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm Q.3].	
13.Lí Pháp Thân và Trí Pháp Thân: 	
a) Lí Pháp Thân: Lí là tính đức, tức thể tính trong sáng xưa nay vốn lìa niệm, cũng như hư không, chư Phật và chúng sinh đều cùng 1 tướng, gọi là Lí Pháp Thân. 
b) Trí Pháp Thân: Trí là tu đức, tức trí thủy giác cứu cánh khế hợp với lí của bản giác thanh tịnh, lí và trí dung hòa, sắc và tâm chẳng hai, nên gọi là Trí Pháp Thân. [X. Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.4].	
● II.Nhị Thân.	
Chỉ cho Phần đoạn thân và Biến Dịch thân.	
Phần đoạn thân là thân phần đoạn sinh tử; Biến Dịch thân là thân biến dịch sinh tử. (xt. Sinh Tử).	
 	
Nhị Thập Bát Bộ Chúng	
● Gọi đủ: Thiên Thủ Quan Âm Nhị Thập Bát Bộ Chúng.	
Chỉ cho 28 bộ chúng quyến thuộc của đức Thiên Thủ Quan Âm, gồm Thiện Thần, Long Vương, Thần mẫu nữ... mỗi vị đều có 500 quyến thuộc. Do các Nghi Quĩ khác nhau nên tên gọi của 28 bộ chúng được liệt kê cũng khác nhau.	
Cứ theo kinh Thiên Thủ Đà La Ni (bản dịch của ngài Già Phạm Đạt Ma) thì 28 bộ chúng ấy là:	
01.Mật Tích Kim Cương Sĩ Ô Sô Quân Đồ Ương Câu Thi.	
02.Bát Bộ Lực Sĩ Thưởng Ca La.	
03.Ma Hê Na La Diên.	
04.Kim Cương La Đà Ca Tì La.	
05.Bà Cấp Sa Lâu Na.	
06.Mãn Thiện Xa Bát Chân Đà La. 	
07.Tát Già Ma Hòa La.	
08.Cưu Lan Đơn Tra Bán Kì La.	
09.Tất Bà Già La Vương.	
10.Ứng Đức Tì Đa Tát Hòa La.	
11.Phạm Ma Tam Bát La.	
12.Ngũ Bộ Tịnh cư viêm Ma La.	
13.Thích Vương.	
14.Đại Biện Công Đức Sa Đát Na.	
15.Đề Đầu Lại Tra Vương.	
16.Thần Mẫu Nữ Đẳng Đại Lực Chúng.	
17.Tì Lâu Lặc Xoa Vương.	
18.Tì Lâu Bác Xoa Tì Sa Môn.	
19.Kim Sắc Khổng Tước Vương.	
20.Nhị Thập Bát Bộ Đại Tiên Chúng.	
21.Ma Ni Bạt Đà La.	
22.Tán Chi Đại Tướng Phất La Bà.	
23.Nan Đà Bạt Nan Đà.	
24.Bà Già La Long Y Bát La.	
25.Tu La Càn Thát Bà.	
26.Ca Lâu Khẩn Na Ma Hầu La.	
27.Thủy Hỏa Lôi Điện Thần.	
28.Cưu Bàn Đồ Vương Tì Xá Na. 	
 	
Nhị Thập Bát Thiên	
● Chỉ cho 28 tầng trời: Sáu tầng trời cõi	
Dục, 18 tầng trời cõi Sắc và 4 tầng trời cõi Vô Sắc.	
Sáu tầng trời cõi Dục gồm: Trời Tứ Vương, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Suất, trời Lạc Biến Hóa và trời Tha Hóa Tự Tại.	
Mười tám tầng trời cõi Sắc gồm: Trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Vô Vân, trời Phúc Sinh, trời Quảng Quả, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện và trời Sắc Cứu Cánh. Bốn tầng trời cõi Vô Sắc gồm: Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.	
Trong 28 tầng trời nêu trên, thì 18 tầng trời là do Thượng Tọa Bộ thành lập. Tát Bà Đa Bộ thì lập có 16 tầng, Kinh Bộ lập 17 tầng. Còn Đại Thừa thì cũng theo Thượng Tọa Bộ mà lập 18 tầng. [X. Thiên Thai Tông Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.trung].	
 	
Nhị Thập Bát Tổ	
● Gọi đủ: Tây Thiên Nhị Thập Bát Tổ.	
Chỉ cho 28 vị Tổ Sư Thiền Tông Ấn Độ. Đó là:	
01.Ma Ha Ca Diếp.	
02.A Nan Tôn Giả.	
03.Thương Na Hòa Tu.	
04.Ưu Bà Cúc Đa.	
05.Đề Đa Ca.	
06.Di Già Ca.	
07.Bà Tu Mật.	
08.Phật Đà Nan Đề.	
09.Phục Đà Mật Đa.	
10.Hiếp Tôn Giả.	
11.Phú Na Da Xá.	
12.Mã Minh Đại Sĩ.	
13.Ca Tì Ma La.	
14.Long Thụ Đại Sĩ.	
15.Ca Na Đề Bà.	
16.La Hầu La đa.	
17.Tăng Già Nan Đề.	
18.Già Da Xá Đa.	
19.Cưu Ma La đa.	
20.Xà Dạ Đa.	
21.Bà Tu Bàn Đa.	
22.Ma Noa La.	
23.Hạc Lặc Na.	
24.Sư Tử Tôn Giả.	
25.Bà Xá Tư Đa.	
26.Bất Như Mật Đa.	
27.Bát Nhã Đa La.	
28.Bồ Đề Đạt Ma (kiêm Sơ Tổ Đông Độ). Bản liệt kê này được thấy trong Truyền pháp chính tông của ngài Khế Tung đời Tống. Trong Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện không có ghi ngài Bà Tu Mật, từ ngài Ma Ha Ca Diếp đến Tôn Giả Sư Tử chỉ có 23 đời mà thôi.Ngài Khế Tung thêm tổ Bà Tu Mật vào vị trí thứ 7 và sau Tôn Giả Sư Tử thêm 4 vị: Bà Xá Tư Đa, Bất Như Mật Đa, Bát Nhã Đa La và Bồ Đề Đạt Ma vào nữa mà thành là 28 vị Tổ.	
Ngoài ra, tên các vị Tổ Tây Vực được liệt kê trong Kinh Đạt Ma Đa La Thiền Cũng rất khác với bản liệt kê trong Chính Tông Kí. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục ghi tên 28 vị Tổ hoàn toàn giống với Chính Tông Kí. Nhưng có thuyết cho rằng đó là do người sau sửa đổi chứ không phải nguyên bản.	
 	
Nhị Thập Bát Tú	
● Phạm: Awỉàviôzati nakwatràni.	
Chỉ cho 28 ngôi sao trong thiên văn xưa của Ấn Độ và Trung Quốc.	
Thuyết Nhị Thập Bát Tú đã có rất sớm ở Ấn Độ. Trong các kinh Phật như Kinh Ma Đăng Già quyển thượng, Kinh Đại Tập quyển 41, Kinh Tú Diệu... đều có ghi chép, được dùng để tính về số ngày, tháng, năm, hoặc để phối với giờ sinh của mỗi người mà xem lành dữ họa phúc... Trong Mật Giáo, những vì sao này được vẽ thành hình tượng đặt ở 4 phía của Ngoại Kim Cương Bộ thuộc Mạn Đồ La Thai Tạng Giới.	
Thuyết Nhị Thập Bát Tú của Trung Quốc tuy tương tự như thuyết của Ấn Độ, nhưng có rất nhiều điểm khác nhau.	
Tên Hán và Phạm của Nhị Thập Bát Tú như sau:	
01.Mão: Kftikà.	
02.Tất: Rohiịì.	
03.Tuy: Mfgaziras. 	
04.Sâm:Àrdrà.	
05.Tỉnh: Punarvasu.	
06.Quỉ: Puwya.	
07.Liễu:Àzlewà.	
08.Tinh: Maghà.	
09.Trương: Pùrva-phalgunì.	
10.Dực: Uttara-phalgunì.	
11.Chẩn: Hasta.	
12.Dốc: Citrà.	
13.Cang: Svàtì.	
14.Đê: Vizàkhà.	
15.Phòng: Anuràdhà.	
16.Tâm: Jyewỉha.	
17.VĨ: Mùlà.	
18.Ki: Purva-àwàđhà.	
19.Đẩu: Uttara-àwàđhà.	
20.Ngưu: Abhijit.	
21.Nữ: Zravaịà.	
22.Hư: Dhaniwỉhà.	
23.Nguy: Zatabhiwak.	
24.Thất: Pùrva-bhàdrapadà.	
25.Bích: Uttara-bhàdrapadà.	
26.Khuê: Revati.	
27.Lâu: Azvinì.	
28.Vị: Bharaịì. (xt. Lịch).	
 	
Nhị Thập Chủng Hộ Ma Pháp	
● Chỉ cho 20 pháp Hộ Ma, gồm có: 4 pháp Phiến để ca, 9 pháp Bố sắt trí ca, 7 pháp A Tì Già La Ca, cộng chung thành 20 pháp Hộ Ma. Nói rộng ra thì có tới 110 loại Hỏa pháp, nhưng bí mật, không dịch. [X. Kim Cương Đính Kinh Nghĩa Quyết]. 	
 	
Nhị Thập Chủng Ngoại Đạo	
● Cũng gọi Nhị thập chủng Tiểu Thừa ngoại đạo Niết Bàn.	
Hai mươi loại Niết Bàn mà Tiểu Thừa và ngoại đạo ở Ấn Độ chấp trước do Luận Sư Đề Bà phân loại.Đó là:	
01.Tiểu Thừa ngoại đạo: Ngoại đạo chủ trương “Các thụ ấm hết, như đèn tắt, gió dừng” là Niết Bàn.	
02.Phương Luận Sư ngoại đạo: Chủ trương “Đầu tiên sinh ra các phương, từ các phương sinh ra người thế gian, từ người sinh ra trời đất. Khi trời đất diệt mất, trở lại chỗ ban đầu” là Niết Bàn.	
03.Phong Tiên Luận Sư ngoại đạo: Chủ trương “Gió sinh trưởng các vật có mệnh sống, cũng chính gió giết hại các vật có mệnh sống. Gió tạo ra muôn vật, rồi phá hoại tiêu diệt hết muôn vật” là Niết Bàn.	
04.Vi Đà Luận Sư ngoại đạo: Chủ trương “Từ trong rốn của trời Na La Diên sinh ra hoa sen lớn, từ hoa sen sinh ra Phạm Thiên, tất cả vật có mệnh sống và không có mệnh sống đều từ trong miệng Phạm Thiên sinh ra. Khắp cả Đại Địa là giới tràng tu phúc đức. Nếu giết hại hết thảy loài hoa cỏ và muông thú như lợn, dê, lừa, ngựa... khắp trên Đại Địa để cúng dường Phạm Thiên thì sau khi chết được sinh về cõi Phạm Thiên” là Niết Bàn.	
05.Y xa na Luận Sư ngoại đạo: Chủ trương “Không thể thấy hình tướng của Tôn Giả Luận Sư Y xa na dù ngài có mặt ở khắp mọi nơi.Vì không có hình tướng nên ngài có năng lực sinh ra hết thảy muôn vật có mệnh sống và không có mệnh sống” là Niết Bàn.	
06.Lõa hình ngoại đạo: Chủ trương “Thấy rõ các loại hình tướng khác nhau” là Niết Bàn.	
07.Tì Thế Sư, tức Thắng Luận Sư ngoại đạo: Chủ trương “Đất, nước, lửa, gió, hư không, bụi bặm... hòa lẫn với nhau mà sinh ra hết thảy muôn vật có trí biết và không trí biết ở thế gian; khi các yếu tố trên lìa tan” là Niết Bàn.	
08.Khổ hạnh ngoại đạo: Chủ trương “Thân thể diệt, phúc đức hết” là Niết Bàn.
09.Nữ nhân quyến thuộc ngoại đạo:	
Chủ trương “Trời Ma Hê Thủ La là thân người nữ, sinh ra các trời, người và muôn vật” là Niết Bàn.	
10.Hành khổ hạnh Luận Sư ngoại đạo: Chủ trương “Khi tội phúc, công đức hết sạch” là Niết Bàn.	
11.Tịnh Nhãn Luận Sư ngoại đạo: Chủ trương “Hết phiền não, nương theo trí” là Niết Bàn.	
12.Ma đà la Luận Sư ngoại đạo: Chủ trương “Trời Na La Diên là cha đẻ của hếtthảy muôn vật, là bậc tối thắng trong tất cả chúng sinh. Muôn vật từ ngài sinh ra, sau khi diệt lại trở về với ngài” là Niết Bàn.	
13.Ni Kiền Tử ngoại đạo: Chủ trương “Đầu tiên sinh ra 1 người nam, 1 người nữ, sau đó nam nữ hòa hợp sinh ra hết thảy muôn vật có mệnh sống và không có mệnh sống. Khi li tán, lại trở về nguyên trạng” là Niết Bàn.	
14.Tăng Khư Luận Sư ngoại đạo (tức là Số Luận Sư): Chủ trương “Tự tính của 25 đế là nguyên nhân tạo ra hết thảy chúng sinh” là Niết Bàn.	
15.Ma Hê Thủ La Luận Sư ngoại đạo: Chủ trương “Quả do Na La Diên tạo, Phạm Thiên là nhân; Phạm Thiên, Na La Diên, cho đến Tự Tại Thiên là nhân sinh diệt, tất cả từ Phạm Thiên sinh ra, rồi lại từ Phạm Thiên mà diệt” là Niết Bàn.	
16.Vô Nhân Luận Sư ngoại đạo: Chủ trương “Không nhân không duyên sinh ra tất cả vật. Chẳng có nhân dơ, cũng không có nhân sạch, cho đến gai nhọn, màu sắc chim công, chẳng do ai làm ra, đều tự nhiên mà có, không nhân không duyên” là Niết Bàn.
17.Thời Luận Sư ngoại đạo: Chủ trương “Thời thành thục tất cả các yếu tố, thời tạo ra mọi vật, thời phân tán tất cả vật” là Niết Bàn.	
18.Phục Thủy Luận Sư ngoại đạo: Chủ trương “Nước là gốc của muôn vật, nước sinh ra trời đất, sinh ra hết thảy vật có mệnh sống và không mệnh sống, cho đến nước hủy diệt tất cả vật” là Niết Bàn.	
19.Khẩu Lực Luận Sư ngoại đạo: Chủ trương “Hư Không là nhân của muôn vật, tối sơ sinh ra hư không, hư không sinh ra gió, gió sinh ra lửa, lửa sinh ra sức nóng, sức nóng sinh ra nước, nước đóng băng cứng tạo thành đất, từ đất sinh ra các loại cây cỏ và ngũ cốc, từ ngũ cốc sinh ra mệnh sống. Sau khi ăn tiêu mất, lại trở về hư không” là Niết Bàn.	
20.Bản Sinh An Đồ Luận Sư ngoại đạo: Chủ trương “Vốn không có mặt trời, mặt trăng, tinh tú, hư không và đất, chỉ có nước lớn. Khi Đại An Đồ sinh ra, giống như trứng gà, màu vàng bao quanh, đúng thời vỡ làm 2 nửa, nửa trên làm trời, nửa dưới làm đất. Ở giữa sinh ra Phạm Thiên, là ông Tổ của hết thảy chúng sinh, sinh ra tất cả vật có mệnh sống và không mệnh sống, sau khi hủy diệt mất hết, trở về nguyên trạng” là Niết Bàn. [X. Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.46].	
 	
Nhị Thập Chủng Phiền Não Hiện Hành 	
● Hai mươi thứ phiền não hiện hành.	
01.Tùy sở dục triền hiện hành: Người tại gia chưa lìa các dục vọng, đối trước những cảnh ưa thích khởi lên các thứ nghiệp trói buộc (triền), liên tục không chịu buông bỏ.	
02.Bất tùy sở dục triền hiện hành: Những người xuất gia không chạy theo các cảnh vui thích của thế gian, trái lại, sinh tâm nhàm chán, xa lìa mãi mãi.	
03.Vô Sở Liễu Tri hiện hành: Người không phân biệt được các pháp thiện và ác, không biết rõ ràng tất cả cảnh giới nên thường nói ác, tâm ngu si mê hoặc này tiếp tục không dứt. 	
04.Hữu sở liễu tri hiện hành: Người phân biệt được tất cả các pháp, tâm hướng theo pháp thiện và bỏ pháp ác, biết rõ ràng như thế nên thường nói pháp lành và tâm này liên tục không bỏ.	
05.Thô phiền não hiện hành: Các phiền não tham, sân, si đều tăng thêm tính thô trọng (thô to và sâu nặng); nếu là cảnh thuận thì tham ái thô trọng, nếu là cảnh nghịch thì sân hận thô trọng...	
06.Đẳng phiền não hiện hành: Các phiền não tham, sân, si cùng nổi lên 1 loạt với nhau, không phân biệt nặng nhẹ.	
07.Vi phiền não hiện hành: Người tu hành mong cầu ra khỏi cõi Dục, tuy chưa thành quả nhưng ít phiền não.	
08.Nội môn phiền não hiện hành: Người tu hành mong thoát li cõi Dục, tuy không tham đắm những cảnh thanh, sắc bên ngoài, nhưng tập khí trong nội tâm vẫn còn liên tục sinh khởi.	
09.Ngoại môn phiền não hiện hành: Người chưa lìa cõi Dục, tâm duyên theo các trần cảnh bên ngoài mà hiện khởi các thứ phiền não không dứt.	
10.Thất niệm phiền não hiện hành: Người đã thấy Thánh Đạo, đắc quả, bỗng gặp duyên khác, nghe pháp bất chính, tập khí nổi lên mà mất chính niệm.	
11.Mãnh lợi phiền não hiện hành: Người chưa được đạo quả, tuy siêng năng tinh tiến, nhưng khi tác ý bất chính thì phiền não nổi lên mãnh liệt.	
12.Phân biệt sở khởi phiền não hiện hành: Người không tin chính pháp, khởi lên các Tà Kiến phân biệt, vọng sinh chấp trước, liên tục không bỏ.	
13.Nhậm vận sở khởi phiền não hiện hành: Người sinh tâm lười biếng, không tu chính hạnh, đối với các cảnh 5 dục lạc, tự nhiên sinh khởi phiền não.	
14.Tầm tư phiền não hiện hành: Người tu quán pháp thiền định, thường tự suy nghĩ tìm tòi, vọng sinh phân biệt, liên tục không bỏ.	
15.Bất tự tại phiền não hiện hành: Người trong giấc ngủ, ý thức rong ruổi theo cảnh mộng tán loạn liên tục không bỏ.	
16.Tự tại phiền não hiện hành: Người sau khi tỉnh mộng, tà niệm khởi lên, duyên theo khắp các cảnh, liên tục không bỏ.	
17.Phi sở y vị phiền não hiện hành:	
Người như trẻ con, đối với tất cả các cảnh, không biết tốt xấu, phóng túng buông thả, liên tục không bỏ.	
18.Sở y vị phiền não hiện hành: Người tu hành căn cơ đã nhuần nhuyễn, nương nơi vị chính hạnh mà đoạn trừ các phiền não, tâm năng đoạn liên tục không ngừng.	
19.Khả cứu liệu phiền não hiện hành: Người siêng tu đạo hạnh, dứt hoặc nghiệp sinh tử, như cứu chữa các bệnh; tâm chỉ biết chữa bệnh sinh tử, chứ không biết đắm vui Niết Bàn.	
20.Bất khả cứu liệu phiền não hiện hành: Người không biết tu các chính hạnh để cứu chữa những bệnh hoặc nghiệp sinh tử, cho nên các phiền não cứ tiếp nối không dứt. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.59]	
 	
Nhị Thập Chủng Phiền Não Tùy Miên 	
● Hai mươi loại phiền não Tùy Miên.	
Phiền não là chỉ cho các pháp tối tăm, phiền muộn như: Kiến, tư, vô minh... làm não loạn tâm thần. Tùy Miên là những phiền não ấy đeo đuổi chúng sinh, ngủ ngầm trong thức thứ 8, khi đủ nhân duyên thì hiện khởi.Hai mươi loại phiền não Tùy Miên là:	
01.Bất Định Địa Tùy Miên: Phiền não ở cõi Dục. Bất Định Địa chỉ cho cõi Dục, là cõi tán loạn. Nghĩa là người ở cõi Dục vì không tu thiền định nên bị phiền não của các căn theo đuổi không bỏ.	
02.Định Địa Tùy Miên: Định Địa chỉ cho cõi Sắc và cõi Vô Sắc. Nghĩa là người ở 2 cõi này tuy tu thiền định, xa lìa các khổ của cõi Dục, nhưng vẫn còn bị các phiền não: Tham, si, ái và mạn theo đuổi, không bỏ.	
03.Tùy Trục Tự Cảnh Tùy Miên: Phiền não theo đuổi tự cảnh. Trong 3 cõi, mỗi cõi đều có cảnh sở nhiếp riêng, tùy theo các căn khởi diệt mà sinh ra các phiền não Kiến Chấp, đeo đuổi liên tục không ngừng.	
04.Tùy Trục Tha Cảnh Tùy Miên: Phiền não theo đuổi cảnh khác. Nghĩa là ở cõi Sắc khởi phiền não cõi Dục, hoặc ở cõi Vô Sắc mà khởi phiền não cõi Sắc, hoặc ở cõi Dục mà ưa thích thiền định của 2 cõi trên, sinh ra đắm trước, không biết xa lìa.
05.Bị Tổn Tùy Miên: Bị phiền não làm tổn hại.Nghĩa là chúng sinh luôn luôn bị các phiền não của cõi Dục làm tổn hại, vì các phiền não ấy thường ngấm ngầm theo đuổi không thôi.	
06.Bất Bị Tổn Tùy Miên: Không bị phiền não làm tổn hại.Nghĩa là người đã sinh lên cõi Sắc nên không còn bị phiền não của cõi Dục làm tổn hại; hoặc chưa lìa cõi Dục, tuy phiền não thường ngấm ngầm đeo đuổi nhưng không gây tổn hại.	
07.Tùy Tăng Tùy Miên: Phiền não thêm lên. Nghĩa là chúng sinh trong 3 cõi đều khởi phiền não ở nơi cảnh của mình, tùy thời mà các phiền não ấy tăng trưởng, đeo đuổi ngầm không thôi.	
08.Bất Tùy Tăng Tùy Miên: Phiền não không tăng thêm. Nghĩa là người trong thiền định ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc, không theo cảnh khác nên phiền não không tăng thêm, nhưng vì phiền não chưa bị đoạn trừ nên vẫn ngầm đeo đuổi, không rời bỏ.	
09.Cụ Phần Tùy Miên: Phiền não đầy đủ. Nghĩa là chúng sinh đối với tất cả trần cảnh khởi lên đủ các phiền não tham, sân, si... không thiếu 1 phần nào.	
10.Bất Cụ Phần Tùy Miên: Phiền não không đầy đủ. Nghĩa là bậc Thánh Sơ quả Thanh Văn (quả Tu Đà Hoàn) tuy đã dứt hết Kiến Hoặc trong 3 cõi, nhưng còn Tư Hoặc thì chưa dứt được toàn phần, nên gọi là Bất Cụ Phần Tùy Miên.	
11.Khả Hại Tùy Miên: Phiền não có thể gây hại.Nghĩa là bậc Thanh Văn tu đạo Phẩm (37 đạo Phẩm), tuy đã dứt hết Kiến Hoặc và Tư Hoặc mà chứng Niết Bàn, nhưng tập khí vô minh vẫn còn đeo đuổi ngầm, không rời, nên có thể gây tổn hại.
12.Bất Khả Hại Tùy Miên: Phiền não không thể bị hại.Nghĩa là chúng sinh phàm phu không tu 37 đạo Phẩm, không đoạn trừ phiền não hoặc nghiệp, cho nên phiền não theo đuổi không thôi.	
13.Tăng Thượng Tùy Miên: Phiền não thêm lên. Nghĩa là các phiền não tham, sân, si... dần dần tăng thêm lên, theo đuổi không rời.	
14.Bình Đẳng Tùy Miên: Phiền não bình đẳng. Nghĩa là các phiền não tham, sân, si... cùng khởi lên 1 lúc, theo đuổi không ngừng.	
15.Hạ Liệt Tùy Miên: Phiền não thấp kém. Nghĩa là người tu hành cầu ra khỏi cõi Dục, tâm niệm đối với các trần cảnh yếu kém, nên gọi là Hạ Liệt Tùy Miên.	
16.Giác Ngộ Tùy Miên: Phiền não được giác ngộ. Nghĩa là người có khả năng biết tất cả phiền não và nghiệp quả đồng thời trôi lăn, tuy biết như thế nhưng chưa thể đoạn trừ được, cho nên gọi là Giác Ngộ Tùy Miên.	
17.Bất Giác Ngộ Tùy Miên: Phiền não không được giác ngộ. Nghĩa là hết thảy phiền não trói buộc, đeo đuổi căn thức, không lìa bỏ nhau, vậy mà con người không hề hay biết nên gọi là Bất Giác Ngộ Tùy Miên.	
18.Năng Sinh Đa Khổ Tùy Miên: Phiền não hay sinh nhiều khổ. Nghĩa là các phiền não tham, sân... của cõi Dục hay sinh ra nhiều đau khổ.	
19.Năng Sinh Thiểu Khổ Tùy Miên: Phiền não hay sinh ít khổ. Nghĩa là người ở trong thiền định của cõi Sắc và cõi Vô Sắc tuy không có các khổ của cõi Dục, nhưng vẫn còn tâm ưa thích cõi trên, nhàm chán cõi dưới, đó cũng là phiền não, cho nên gọi là Năng Sinh Thiểu Khổ Tùy Miên.	
20.Bất Năng Sinh Khổ Tùy Miên: Phiền não không hay sinh khổ. Nghĩa là hàng Bồ Tát tuy đã lìa các khổ, nhưng vẫn còn tâm tự hành lợi tha và đó cũng là phiền não.	
 	
Nhị Thập Chủng Tùy Phiền Não 	
● Hai mươi loại Tùy Phiền Não.	
Luận Câu Xá của Tiểu Thừa gọi tất cả phiền não là Tùy Phiền Não, hoặc gọi các phiền não ngoài 6 phiền não Tùy Miên căn bản là Tùy Phiền Não. Còn các nhà Duy Thức Đại Thừa thì cho rằng 20 pháp ngoài các phiền não căn bản là Tùy Phiền Não. Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao quyển 40, thì 20 loại Tùy Phiền Não là:	
01.Phẫn Tùy Phiền Não: Phẫn là cáu giận. Đối với tất cả cảnh trái ý trước mắt, sinh ra cáu giận, làm não loạn tâm tính.	
02.Hận Tùy Phiền Não: Hận là oán giận. Do cáu bực mãi kết thành oán giận, làm não loạn tâm tính.	
03.Phú Tùy Phiền Não: Phú là che giấu. Mình phạm tội lỗi, không chịu ăn năn hối cải, cố tình che giấu, lúc nào cũng nơm nớp sợ người khác biết, làm não loạn tâm tính.	
04.Não Tùy Phiền Não: Não là buồn bực. Bên ngoài gặp cảnh trái ý, trong lòng buồn bực, tấm tức không yên, làm não loạn tâm tính.	
05.Tật Tùy Phiền Não: Tật là ghen ghét. Gặp cảnh bất bình, thường ôm lòng ghen tức, làm não loạn tâm tính.	
06.Xan Tùy Phiền Não: Xan là keo kiệt.	
Đối với tất cả của cải tài bảo, tham cầu chứa chất, không chịu bố thí, thường sợ mất mát, làm não loạn tâm tính.	
07.Cuống Tùy Phiền Não: Cuống là nói dối.Luôn lo mưu tính kế để lừa gạt người, tâm thường bất an, sinh ra não loạn. 	
08.Siểm Tùy Phiền Não: Siểm là nịnh nọt a dua. Tâm thường nghĩ cách bợ đỡ, khiến không an ổn, làm cho não loạn.	
09.Hại Tùy Phiền Não: Thường muốn hãm hại người để thỏa lòng mình, luôn sợ việc không thành, làm não loạn tâm tính.	
10.Kiêu Tùy Phiền Não: Kiêu là trọng mình khinh người.Không có lòng nhún nhường, chỉ muốn tranh hơn, tự cao tự Đại, làm não loạn tâm tính.	
11.Vô Tàm Tùy Phiền Não: Vô Tàm là không biết tự thẹn. Ở chỗ vắng vẻ làm những việc phi pháp mà không tự hối cải, làm não loạn tâm tính.	
12.Vô Quí Tùy Phiền Não: Vô Quí là không biết hổ với người.Trong chỗ kín đáo làm những điều xấu xa, người khác trông thấy mà không biết xấu hổ, không tự ăn năn, làm não loạn tâm tính.	
13.Điệu Cử Tùy Phiền Não: Điệu cử là thô tháo, lỗ mãng. Nghĩa là đối với cảnh rối loạn, thân tâm thô lỗ, cục cằn, không biết tự chế, làm cho não loạn.	
14.Hôn Trầm Tùy Phiền Não: Hôn Trầm là mờ tối chìm mê. Nghĩa là đối với mọi việc, tinh thần mờ mịt, khiến cho tâm não loạn.	
15.Bất Tín Tùy Phiền Não: Bất Tín là không tin. Do Tà Kiến đa nghi nên không tin chính pháp, làm cho tâm tính não loạn.	
16.Giải Đãi Tùy Phiền Não: Giải Đãi là biếng nhác. Nghĩa là bởi tính trây lười, không chịu tinh tiến tu tập đạo nghiệp, do đó mà tâm bị não loạn.	
17.Phóng Dật Tùy Phiền Não: Phóng Dật là buông lung. Nghĩa là phóng túng buông thả, đam mê cảnh dục, không biết kiềm chế, làm não loạn tâm tính. 	
18.Thất Niệm Tùy Phiền Não: Thất niệm là mất cảnh giác. Nghĩa là mải miết chạy theo tà vọng mà đánh mất chính niệm, đến nỗi chìm đắm, khiến cho tâm tính bị não loạn.	
19.Tán Loạn Tùy Phiền Não: Tán loạn là tâm thường rong ruổi.Nghĩa là vì đắm theo các cảnh nên tâm thường tán loạn, không thể tập trung, không được tĩnh lặng, do đó mà bị não loạn.	
20.Bất Chính Tri Tùy Phiền Não: Bất chính tri là không biết 1 cách chân chính. Nghĩa là hiểu sai chính pháp, xa lìa chánh đạo, trái giác hợp trần, lấy vọng làm chân, não loạn tâm tính.	
 	
Nhị Thập Chư Thiên	
● Hai mươi vị trời và thần được thờ cúng trong các chùa viện thuộc Tông Thiên Thai.Cứ theo Chư Thiên truyện do ngài Hành Đình soạn vào đời Nam Tống, thì trong các chùa của Tông Thiên Thai từ xưa có thờ tượng 16 vị trời, về sau thêm 4 vị nữa là Nhật Thiên, Nguyệt Thiên, Sa Kiệt La Long Vương và Diêm Ma La vương, tổng cộng là 20 vị trời.Đó là:	
01.Phạm Thiên Vương: Vị trời thống lĩnh Phạm chúng, làm chủ Đại Thiên Thế giới.
02.Đế Thích Thiên Chủ: Vị trời ở trên chóp núi Tu Di, tức là Đao Lợi Thiên Chủ.
03.Tì Sa Môn Thiên Vương: Vị vua trời ở phương Bắc, tức là trời Đa Văn.	
04.Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương: Vua trời ở phương Đông, tức là trời Trì Quốc.
05.Tì Lưu Lặc Xoa Thiên Vương: Vua trời ở phương Nam, tức là trời Tăng Trưởng.
06.Tì Lưu Bác Xoa Thiên Vương: Vua trời ở phương Tây, tức là trời Quảng Mục.
07.Kim Cương Mật Tích Thiên: Vị trời này tay cầm chày báu Kim Cương, biết rõ tất cả sự tích bí mật của Đức Như Lai.	
08.Ma Hê Thủ La Thiên: Vị thiên chủ rất được tôn quí trong 3 cõi.	
09.Tán Chi Đại Tướng: Con thứ của Quỉ Tử Mẫu, thường hộ trì chính pháp, tiêu diệt các điều xấu ác.	
10.Đại Biện Thiên: Vị trời có đủ biện tài vô ngại, giúp đời lợi người, lưu thông Phật Pháp.	
11.Công Đức Thiên: Vị trời hay giúp chúng sinh thành tựu phúc đức, thường ở trong vườn Kim chàng tối thắng.	
12.Vi Đà Thiên Tướng Quân: Một trong 8 tướng quân của vua trời phương Nam, ngoại hộ Phật Pháp, thống lĩnh và hộ trì 3 Châu.	
13.Kiên Cố Địa Thần: Vị thần làm chủ Đại Địa.	
14.Bồ Đề Thụ Thần: Vị thần giữ gìn cây Bồ Đề, nơi Đức Như Lai thành đạo.	
15.Quỉ Tử Mẫu thiên: Mẹ của tất cả quỉ, ban con cái cho người cầu con.	
16.Ma Lợi Chi Thiên: Vị trời thường đi dạo trước mặt trời, mặt trăng, cứu hộ nạn binh đao chiến loạn.	
17.Nhật Cung Thiên Tử: Vị trời phá trừ sự tối tăm, thành thục vạn vật.	
18.Nguyệt Cung Thiên Tử: Vị trời ban đêm phát ra ánh sáng, nhưng không sáng bằng Nhật Cung Thiên Tử.	
19.Sa Kiệt La: Vị Long Vương thứ 7 trong 177 Long Vương ở biển mặn, là bậc Bồ Tát Đại Quyền.	
20.Diêm Ma La vương: Vua đứng đầu địa ngục.	
 	
Nhị Thập Cửu Chủng Trang Nghiêm 	
● Hai mươi chín thứ làm đẹp cõi Tịnh Độ Cực Lạc.	
Theo Luận Tịnh Độ của ngài Thiên Thân thì 29 thứ trang nghiêm Tịnh Độ Cực Lạc đều do tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà mà có. Trong đó gồm:	
1.Y báo Tịnh Độ (tức là Khí Thế Gian Thanh Tịnh), có 17 thứ công đức làm đẹp đất nước, đó là: Thanh Tịnh Công Đức, Lượng Công Đức, Tính Công Đức, Hình Tướng Công Đức, Chủng Chủng Sự Công Đức, Diệu Sắc Công Đức, Xúc Công Đức, Tam Chủng Công Đức, Vũ Công Đức, Quang Minh Công Đức, Diệu Thanh Công Đức, Chủ Công Đức, Quyến Thuộc Công Đức, Thụ Dụng Công Đức, Vô Chư Nạn Công Đức, Đại Nghĩa Môn Công Đức và Nhất Thiết Sở Cầu Mãn Túc Công Đức.	
2.Chính báo Tịnh Độ (tức là Chúng Sinh Thế Gian Thanh Tịnh) có 12 thứ, gồm 8 thứ côngđức trang nghiêm Phật và 4 thứ công đức trang nghiêm Bồ Tát. 	
a) Tám thứ công đức trang nghiêm của Phật là: Tòa Công Đức, Thân Nghiệp Công Đức, Khẩu Nghiệp Công Đức, Tâm Nghiệp Công Đức, Đại Lạc Công Đức, Thượng Thủ Công Đức, Chủ Công Đức Và Bất Hư Tác Trụ Trì Công Đức. 	
b) Bốn thứ công đức trang nghiêm của Bồ Tát là: Bất Động bản xứ biến chí thập phương cúng dường hóa sinh trang nghiêm (Trang Nghiêm ở yên tại chổ cũ mà hóa sinh đến khắp 10 phương để cúng dường), Nhất niệm nhất thời biến chí Phật hội lợi ích quần sinh trang nghiêm (Trang Nghiêm trong 1 niệm cùng lúc đến khắp các Phật hội làm lợi ích quần sinh), Nhất thiết thế giới tán thán chư Phật trang nghiêm (Trang Nghiêm khen ngợi chư Phật ở tất cả thế giới)và Vô Tam Bảo Xứ thị pháp trang nghiêm (Trang Nghiêm nơi không có Tam Bảo hiển bày chính pháp).	
Thuyết này rất giống với thuyết của ngài Vô Trước trong Luận Nhiếp Đại Thừa quyển hạ và với thuyết của ngài Thiên Thân trong Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 15 nói về 18 thứ viên tịch của Báo Độ. 	
 	
Nhị Thập Cửu Phẩm.	
● Chỉ cho 5 vòng nhân quả trong kinh Hoa Nghiêm là: Sở Tín Nhân Quả, Sai Biệt Nhân Quả, Bình Đẳng Nhân Quả, Thành hạnh nhân quả và Chứng nhập nhân quả.
Năm vòng nhân quả này phối hợp với Kinh Hoa Nghiêm từ quyển 12 đến quyển 48 nói về pháp môn Nhân Quả sai biệt và chia làm 29 Phẩm là:	
Như Lai Danh Hiệu, Tứ Thánh Đế, Quang Minh Giác, Bồ Tát Vấn Minh, Tịnh Hạnh, Hiền Thủ, Thăng Tu Di Sơn Đính, Tu Di Sơn Đính Thượng Kệ Tán, Thập Trụ, Phạm Hạnh, Sơ Phát Tâm Công Đức, Minh Pháp, Thăng Dạ Ma Thiên Cung, Dạ Ma Cung Trung Kệ Tán, Thập Hạnh, Thập Vô Tận Tạng, Thăng Đâu Suất Thiên Cung, Đâu Suất Cung Trung Kệ Tán, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Thập Định, Thập Thông, Thập Nhẫn, A Tăng Kì, Như Lai Thọ Lượng, Chư Bồ Tát Trụ Xứ, Phật Bất Tư Nghị Pháp, Như Lai Thập Thân Tướng Hải Và Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Đức. 
 	
Nhị Thập Không	
● Hai mươi thứ “không”.	
Phẩm Học quán trong Kinh Đại Bát Nhã quyển 3 nêu lên 20 thứ “không” là:	
01.Nội Không: Sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thuộc pháp bên trong vô thường, vô ngã, là Không.	
02.Ngoại Không: Sáu cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thuộc pháp bên ngoài vô thường, vô ngã, là Không.	
03.Nội Ngoại Không: Sáu căn, 6 cảnh đều không.	
04.Không Không: Cái không cũng lại là không, tức không chấp trước tất cả pháp trong ngoài là không, chẳng phải thường, chẳng phải hoại, bản tính tự nhiên như thế.
05.Đại Không: Mười phương đông, tây, nam, bắc, 4 góc, trên, dưới đều không.
06.Thắng Nghĩa Không: Niết Bàn thắng nghĩa cũng là không.	
07.Hữu Vi Không: Cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc hữu vi đều không. 	
08.Vô Vi Không: Vô Vi Không sinh, trụ, dị, diệt là không, nhưng cái không ấy cũng là không nên không chấp trước.	
09.Tất cánh không: Không chấp trước các pháp rốt ráo không thực có.	
10.Vô Tế Không: Quá khứ, hiện tại, vị lai không thực có, thời gian qua lại cũng không thực có, cũng không chấp trước cái không ấy.	
11.Tán Không: Các pháp phóng tán khí xả cũng là không.	
12.Vô biến dị không: Các pháp không phóng tán khí xả, không biến dị, cái không biến dị ấy cũng là không, không thật có.	
13.Bản Tính Không: Bản tính của tất cả pháp dù hữu vi hay vô vi, đều chẳng phải do Thanh Văn, Độc Giác Tạo ra, mà bản tính ấy xưa nay vốn là không.	
14.Tự Tướng Không: Tự Tướng của tất cả pháp như tự tướng của sắc biến ngại, thụ, tưởng, hành, thức... đều là không.	
15.Cộng Tướng Không: Cộng Tướng của tất cả pháp, như khổ là cộng tướng của pháp hữu lậu, vô thường là cộng tướng của pháp hữu vi, không, vô ngã là cộng tướng của tất cả pháp... đều là không, không thực có.	
16.Nhất Thiết Pháp Không: 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, hữu sắc vô sắc, hữu lậu vô lậu, hữu kiến Vô Kiến, hữu đối vô đối, hữu vi vô vi... hết thảy các pháp đều là không, mà cũng chẳng chấp trước cái không ấy.	
17.Bất Khả Đắc Không: Tất cả pháp “Hữu” trong 3 đời đều không thực có nên không chấp trước.	
18.Vô Tính Không: Không 1 chút tính nào có thể duyên theo được nên là vô tính; cái vô tính ấy cũng không thể nào tưởng tượng được nên là không.	
19.Tự Tính Không: Tự tính của các pháp hòa hợp không có thực thể, cho nên là không.	
20.Vô Tính Tự Tính Không: Vô Tính và tự tính đều là không. [X. Phẩm Biện Đại Thừa trong Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.51; Phẩm Quán Chiếu Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.403] (xt. Không).	
 	
Nhị Thập Kiền Độ	
● Hai mươi kiền độ, sự phân loại về môn Tác trì của giới luật.	
Kiền Độ (Phạm: Skandha) nghĩa là biên tập thành các thiên, chương khác nhau. Theo Luật Tứ Phần thì 20 kiền độ là:	
01.Thụ Giới Kiền Độ, cũng gọi Thụ Cụ Túc Giới pháp, Đại Kiền Độ. Nói về pháp thụ giới.	
02.Thuyết Giới Kiền Độ, cũng gọi Bố Tát Pháp, Bố Tát Kiền Độ. Nói về pháp sám hối Thuyết Giới hàng tháng.	
03.An Cư Kiền Độ: Nói về pháp kết chế An Cư vào tháng 5, 6 hàng năm.	
04.Tự Tứ Kiền Độ: Nói về việc vào ngày kết thúc hạ An Cư, các vị Tỉ Khưu tự do nói ra những lỗi lầm của mình đã phạm trong 3 tháng An Cư.	
05.Bì Cách Kiền Độ: Nói về pháp được sử dụng da thuộc hay không.	
06.Y Kiền Độ: Nói về pháp 3 áo của Tỉ Khưu.	
07.Dược Kiền Độ, cũng gọi Y dược pháp. Nói về 4 loại thuốc.	
08.Ca Hi Na Y Kiền Độ: Nói về việc người tự tin được nhận áo Ca Hi Na (áo công đức) trong vòng 5 tháng sau An Cư.	
09.Câu Thiểm Di kiền độ, cũng gọi Câu Xá Di Pháp. Nói về việc các Tỉ Khưu dèm chê lẫn nhau diễn ra ở nước Câu Thiểm Di.	
10.Chiêm Ba Kiền Độ: Nói về việc chúng tăng tranh cãi xảy ra ở nước Chiêm Ba.
11.Ha Trách Kiền Độ, cũng gọi Yết Ma Kiền Độ. Nói về pháp trị phạt các Tỉ Khưu xấu ác.	
12.Nhân Kiền Độ, cũng gọi Tăng Tàn Hối Pháp, Biệt Trụ Pháp, Biệt Trụ Kiền Độ. Nói về phép dạy bảo các Tỉ Khưu phạm tội mà không che giấu.	
13.Phú tàng kiền độ, cũng gọi Tụ tập kiền độ. Nói về pháp trị phạt những Tỉ Khưu phạm tội mà cố tình che giấu.	
14.Già Kiền Độ, cũng gọi Già Bố Tát pháp. Nói về pháp ngăn chặn các Tỉ Khưu phạm pháp, không cho tham dự Bố Tát khi chúng tăng Thuyết Giới.	
15.Phá Tăng Kiền Độ, cũng gọi Điều Đạt Sự. Nói về việc phá Pháp Luân Tăng, phá Yết Ma Tăng.	
16.Diệt Tránh Kiền Độ, cũng gọi Tránh Sự Pháp. Nói về 7 pháp dứt sự tranh luận.
17.Tỉ Khưu Ni Kiền Độ: Nói về pháp đặc thù của Tỉ Khưu Ni.	
18.Pháp Kiền Độ, cũng gọi Uy Nghi Pháp. Nói về những uy nghi của Tỉ Khưu như ngồi, làm, nói, im... đúng phép tắc.	
19.Phòng Xá Kiền Độ, cũng gọi Ngọa Cụ Pháp. Nói về phòng xá hoặc đồ dùng của các Tỉ Khưu.	
20.Tạp Kiền Độ: Nói về những việc linh tinh khác ngoài 19 kiền độ nêu trên. [X. Luật Tứ Phần Q.31-53; Luật Ngũ Phần Q.15-26; Luật Thập Tụng Q.21-40]. 	
 	
Nhị Thập Lực	
● Chỉ cho 20 thứ lực dụng của Bồ Tát. Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ nêu ra 20 thứ lực dụng của Bồ Tát ở cõi Tịnh Độ Cực Lạc như sau: 	
- Nhân lực: Sức thiện căn ở đời quá khứ. 	
- Duyên lực: Thiện Tri Thức ở hiện tại.	
- Ý lực: Sức tư duy. 	
- Nguyện Lực: Do tư duy mà sinh khởi tâm bồ đề. 	
- Phương tiện lực: Phương tiện gia hạnh. 	
- Thường lực: Phương tiện gia hạnh và vô gián tu. 	
- Thiện lực: Tu hành thiện pháp. 	
- Định lực và tuệ lực: Từ gia hạnh hướng tới Chỉ Quán song tu của Chính tu. 
- Đa Văn lực: Sức hiểu rộng nghe nhiều về kinh pháp. 	
- Thí lực, Giới lực, Nhẫn nhục lực, Tinh Tiến lực, Thiền Định lực, Trí tuệ lực: Do sức hiểu rộng nghe nhiều mà khởi tâm tu hành Lục Độ. 	
- Chính Niệm lực: Niệm xả bỏ chấp tướng. 	
- Chính Quán lực: Trừ tạp loạn chứng thuần chân. 	
- Chư thông minh lực: Lực dụng của lục thông, tam minh. 	
- Như pháp điều phục chư chúng sinh lực: Có Đại dụng của hạnh hóa tha. [X. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Liên Nghĩa Thuật Tán Văn (Cảnh Hưng)].	
 	
Nhị Thập Nan	
● Hai mươi việc khó thực hiện.	
Cứ theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương thì 20 việc ấy là:	
01.Nghèo túng mà bố thí được là khó.	
02.Giàu sang mà biết học đạo là khó.	
03.Bỏ mình vì đạo hoặc vì 1 lí tưởng cao cả là khó.	
04.Được thấy kinh Phật là khó (như người ở chốn rừng sâu hoặc nơi biên địa).
05.Gặp được Phật ra đời là khó.	
06.Xa lìa được sắc dục là khó.	
07.Thấy danh lợi mà không màng là khó.	
08.Có quyền thế mà chuộng nhân nghĩa là khó.	
09.Bị người làm nhục mà không oán hận là khó.	
10.Gặp việc mà tâm không đắm nhiễm là khó.	
11.Học rộng hiểu nhiều là khó.	
12.Không khinh người thua kém mình là khó. 	
13.Bỏ tính kiêu căng ngạo mạn là khó.	
14.Gặp được thiện tri thức(bạn hiền)là khó.	
15.Thấy tính học đạo là khó.	
16.Đối cảnh không động tâm là khó.	
17.Khéo hiểu phương tiện là khó.	
18.Tùy cơ duyên hóa độ người là khó.	
19.Không phân biệt oán thân là khó.	
20.Không nói chuyện thị phi là khó. 	
[X. Tam Tạng Pháp Số Q.47].	
 	
Nhị Thập Ngũ Bồ Tát 	
● Hai mươi lăm vị Bồ Tát.	
Cứ theo kinh Thập vãng sinh (do Vãng Sinh Yếu Tập dẫn dụng) thì có 25 vị Bồ Tát theo Đức Phật A Di Đà khi Ngài đi tiếp dẫn những người được sinh về Tịnh Độ Cực Lạc. Đó là các Bồ Tát: Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Dược Vương, Dược Thượng, Phổ Hiền, Pháp Tự Tại Vương, Sư Tử Hống, Đà La Ni, Hư Không Tạng, Bảo Tạng, Đức Tạng, Kim Tạng, Kim Cương Tạng, Sơn Hải Tuệ, Quang Minh Vương, Hoa Nghiêm, Chúng Bảo Vương, Nguyệt Quang Vương, Nhật Chiếu Vương, Tam Muội Vương, Định Tự Tại Vương, Đại Tự Tại Vương, Bạch Tượng Vương, Đại Uy Đức Vương Và Vô Biên Thân. 	
 	
Nhị Thập Ngũ Bộ.	
● Hai mươi lăm bộ. Mật Giáo chia 5 trí của Kim Cương Giới làm 5 bộ, mỗi bộ lại đều có 5 trí nên cộng thành 25 bộ.	
Bí Tạng Kí quyển hạ (Đại 86, 9 thượng) nói: “Kiến lập nhị thập ngũ bộ như thế nào? Năm bộ tức 5 trí, mỗi trí lại có đủ 5 trí, cho nên thành 25 bộ, cứ như thế mở rộng ra thành vô lượng bộ”.	
 	
Nhị Thập Ngũ Chúng	
● Hai mươi lăm chúng. Đây là cơ quan hóa đạo của Phật Giáo được tổ chức vào đời Tùy ở Trung Quốc.	
Năm Khai Hoàng 12 (592), vua Văn Đế nhà Tùy tuyển chọn 25 vị cao tăng để tổ chức thành 25 chúng. Nhà vua muốn dùng Phật Giáo Như 1 quốc sách để phát huy văn hóa. Lúc bấy giờ ngài Tăng Xán là vị Đệ nhất Ma Ha Diễn trong 25 chúng, ngài có soạn bộ luận Thập chủng Đại Thừa. Ngài Tăng côn giữ chức Độc kinh pháp chủ, có soạn bộ Luận Tràng; ngài Tuệ Ảnh giữ chức Nhị Thập Ngũ Chúng Chủ, có soạn bộ Luận Thương Học... [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.7, 9, 15; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.12].	
 	
Nhị Thập Ngũ Chủng Thanh Tịnh Định Luận	
● Hai mươi lăm bánh xe Thiền Định thanh tịnh.	
Tất cả các vị Bồ Tát muốn chứng viên giác đều phải tu Thiền Định. Bởi vì trí tuệ thanh tịnh vô ngại đều nương nơi Thiền Định mà sinh. Thiền Định có 3 thứ: Xa Ma Tha (tĩnh lặng), Tam Ma Bát Để (như huyễn) và Thiền na (dứt bặt). Ba loại thiền này gồm 25 phương pháp tu, gọi là Nhị thập ngũ chủng thanh tịnh định luân. Chư Phật trong 10 phương, 3 đời đều nhờ tu pháp này mà chứng được Vô Lượng chính đẳng chính giác. [X. Kinh Viên Giác].	
 	
Nhị Thập Ngũ Đàn Biệt Tôn Pháp	
● Pháp Hộ Ma của Mật Giáo được tu để cúng dường 25 vị tôn 1 cách riêng rẽ nhằm phá trừ 25 Hữu. (xt. Hữu).	
 	
Nhị Thập Ngũ Đế	
● Hai mươi lăm nguyên lí chân thực. Phái Triết học Số Luận của Ấn Độ chủ trương Nhị nguyên, cho rằng vũ trụ vạn hữu được hình thành bởi Thần ngã (Phạm: Puruwa - nguyên lí tinh thần) và Tự tính (Phạm: Prakfti-nguyên lí vật chất) rồi chia quá trình chuyển biến của thế giới làm 25 thứ, cho đó là lí chân thực nên gọi là “Nhị thập ngũ đế”. Quá trình chuyển biến đó là: Từ tự tính sinh ra “giác”(cũng gọi là “Đại”, là quan năng giác tri tồn tại trong thể, tức trí quyết đoán); từ “giác” lại sinh ra ngã mạn của ý thức tự ngã (ngã chấp); rồi lại từ ngã mạn sinh ra 5 yếu tố (ngũ Đại): Đất, nước, lửa, gió, không. Tám thứ nêu trên là cội gốc sinh ra muôn vật, cho nên được gọi là Căn bản tự tính. Rồi lại từ 5 yếu tố sinh ra 5 duy: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 5 tri căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân (da),5 tác căn: Lời nói, tay, chân, sinh thực khí, bài tiết khí, cho đến sinh ra tâm căn (16 thứ nói trên đây đều từ vật khác sinh ra, cho nên gọi là Thập Lục Biến Dị – 16 thứ đổi khác). Như vậy là từ tự tính sâu kín hiển hiện ra 23 thứ như giác, ngã mạn... cộng thêm 2 thứ Tự tính và Thần ngã thành 25 đế. Trên đây là thuyết xưa, ngoài ra còn có nhiều thuyết khác nữa.	
Tự tính vốn do 3 yếu tố (3 đức): Thuần chất (Hỉ, Phạm: Sattva, Hán âm: Tát Đỏa –mừng), Kích chất (Phạm: Rajas, Hán âm: La xà - lo) và Ế chất (Phạm: Tamas, Hán âm: Đa ma - tối tăm) cấu tạo thành. Nếu trạng thái thăng bằng của 3 yếu tố ấy bị phá vỡ, thì phải xét đến mối quan hệ giữa Thần ngã và Tự tính, để làm cho nội trí được hoàn toàn quân bình, thì Thần ngã có thể thoát ra khỏi sự trói buộc của vật chất, mà đạt đến giải thoát để trở lại trạng thái thuần tịnh lúc ban đầu. [X. Luận Kim Thất Thập Q.thượng]. (xt. Ngã Mạn Đế, Số Luận Học Phái).	
 	
Nhị Thập Ngũ Điểm	
● Hai mươi lăm điểm. Đây là cách khu biệt thời gian trong Thiền Viện. Khoảng từ chập tối đến gần sáng được chia làm 5 canh, mỗi canh lại chia làm 5 điểm, cộng thành 25 điểm. Khi báo canh thì đánh trống, báo điểm thì đánh bảng. [X. Tăng Đường Thanh Qui Q.1]. 	
 	
Nhị Thập Ngũ Điều	
● Tấm ca sa 25 nẹp, thuộc loại ca sa thượng thượng Phẩm. Hai mươi lăm nẹp này được khâu theo chiều ngang, mỗi nẹp được khâu bằng 4 miếng vải dài, 1 miếng vải ngắn, gọi là Tứ Thường nhất đoản. Ca Sa 25 nẹp chỉ được mặc khi vào cung vua, thăng tòa thuyết pháp, đi khất thực và hàng phục ngoại đạo... [X. Tì Ni Nhật Dụng Thiết Yếu; Pháp Phục Cách Chính; Điều Diệp Thứ Đệ phân Q.5]. 	
 	
Nhị Thập Ngũ Hữu.	
● Thế giới mê vọng luân hồi sinh tử được chia thành 25 Hữu (có), vì có nhân ắt có quả, nhân quả không mất nên gọi là Hữu. Hai mươi lăm hữu tức là 25 quả thể dị thục của các loài hữu tình trong 3 cõi.Đó là:	
01.Địa Ngục Hữu.	
02.Súc Sinh Hữu.	
03.Ngã Quỉ Hữu.	
04.A Tu La Hữu.	
05.Phất Bà Đề Hữu.	
06.Cù Da Ni Hữu.	
07.Uất Đơn Việt Hữu. 	
08.Diêm Phù Đề Hữu.	
09.Tứ Thiên Xứ Hữu.	
10.Tam Thập Tam Thiên Xứ Hữu.	
11.Diệm Ma Thiên Hữu.	
12.Đâu Suất Thiên Hữu.	
13.Hóa Lạc Thiên Hữu.	
14.Tha Hóa Tự Tại Thiên Hữu.	
15.Sơ Thiền Hữu.	
16.Đại Phạm Thiên Hữu.	
17.Nhị Thiền Hữu.	
18.Tam Thiền Hữu.	
19.Tứ Thiền Hữu.	
20.Vô Tưởng Hữu.	
21.Tịnh Cư A Na Hàm Hữu.	
22.Không Xứ Hữu.	
23.Thức Xứ Hữu.	
24.Bất Dụng Xứ Hữu.	
25.Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Hữu. Trong đường trời, 6 cõi Dục, 4 Thiền và 4 Vô Sắc, mỗi cõi là 1 Hữu; mở riêng cõi Đại Phạm thuộc Sơ Thiền, cõi Vô Tưởng và Tịnh Cư thuộc Tứ Thiền, mỗi cõi là 1 Hữu. Tổng kết, cõi Dục 14 hữu, cõi Sắc 7 Hữu và cõi Vô Sắc 4 Hữu. Phương pháp phá 25 hữu này chính là 25 Tam Muội.[X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.14 (bản Bắc); Phẩm Pháp Môn trong Kinh Nhập Lăng Già Q.7, phần 5]. (xt. Nhị Thập Ngũ Tam Muội).	
 	
Nhị Thập Ngũ Phương Tiện 	
● Hai mươi lăm phương tiện.	
Pháp tu quán tâm của Tông Thiên Thai được chia làm 2 loại là Phương tiện và Chính tu. Riêng về phương tiện thì có 25 thứ được chia ra 5 khoa. Đó là:	
1.Cụ Ngũ Duyên: Đầy đủ 5 duyên. Tức là: Giữ giới thanh tịnh, ăn mặc đầy đủ, ở nơi vắng vẻ, dứt mọi công việc, gần thiện tri thức.	
2.Ha Ngũ Dục: Quở trách 5 dục. Tức là không tham đắm 5 trần cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc.	
3.Khí Ngũ Cái: Bỏ 5 phiền não gây chướng ngại.Tức là tham muốn, giận hờn, ngủ gục, thô tháo, hoài nghi.	
4.Điều Ngũ Sự: Điều hòa 5 việc. Tức là giữ cho thân, tâm, hơi thở, ăn, ngủ được điều độ, đúng mức, không thái quá, không bất cập.	
5.Hành Ngũ Pháp: Làm 5 pháp. Tức thực hành 5 pháp: Dục, tinh tiến, niệm, xảo tuệ và nhất tâm...	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 4 phần cuối (Đại 46, 48 hạ) nói: “Hai mươi lăm pháp này đều là phương tiện để tu trí tuệ và thiền định, vì các pháp quán bất đồng nên phương tiện cũng khác nhau”. [X. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi; Ma Ha Chỉ Quán Q.4, phần đầu].	
 	
Nhị Thập Ngũ Tam Muội	
● Cũng gọi Tam Muội Chi Vương.	
Hai mươi lăm loại Tam Muội để phá trừ 25 hữu trong 3 cõi.Đó là:	
01.Dùng tam muội Vô Cấu phá địa ngục hữu.	
02.Dùng tam muội Bất Thoái phá súc sinh hữu.	
03.Dùng tam muội Tâm Lạc phá ngã quỉ hữu.	
04.Dùng tam muội Hoan Hỉ phá A Tu La Hữu.	
05.Dùng tam muội Nhật Quang phá Đông Phất Bà Đề hữu.	
06.Dùng tam muội Nguyệt Quang diệt Tây Cù Da Ni hữu.	
07.Dùng tam muội Nhiệt Diệm phá Bắc Uất Đơn Việt Hữu.	
08.Dùng tam muội Như Huyễn Diệt Nam Diêm Phù Đề Hữu.	
09.Dùng tam muội Bất Động phá Tứ Thiên Vương Xứ Hữu. 	
10.Dùng tam muội Nan Phục phá Tam Thập Tam Thiên Xứ Hữu.	
11.Dùng tam muội Duyệt Ý phá Diệm Ma thiên xứ hữu.	
12.Dùng tam muội Thanh Sắc phá Đâu Suất Thiên Xứ Hữu.	
13.Dùng tam muội Hoàng Sắc phá Hóa Lạc Thiên Xứ Hữu.	
14.Dùng tam muội Xích Sắc diệt Tha Hóa Tự Tại Thiên Hữu.	
15.Dùng tam muội Bạch Sắc diệt Sơ Thiền Hữu.	
16.Dùng tam muội Chủng Chủng phá Đại Phạm Thiên Hữu.	
17.Dùng tam muội Song Phá Nhị Thiền Hữu.	
18.Dùng tam muội Lôi Âm phá Tam Thiền Hữu.	
19.Dùng tam muội Chú Vũ Phá Tứ Thiền Hữu.	
20.Dùng tam muội Như Hư Không phá Vô Tưởng Hữu.	
21.Dùng tam muội Chiếu Kính Phá Tịnh Cư A Na Hàm Hữu.	
22.Dùng tam muội Vô Ngại Phá Không Xứ Hữu.	
23.Dùng tam muội Thường Phá Thức Xứ Hữu.	
24.Dùng tam muội Lạc Phá Bất Dụng Xứ Hữu.	
25.Dùng tam muội Ngã Phá Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Hữu. [X. Kinh Niết Bàn Q.13 (bản Nam); Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.4, phần đầu; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.4, phần đầu].	
 	
Nhị Thập Ngũ Tắc Phụ Thi Quỉ Cố Sự Tập 	
● Phạm: Vetàlapaĩcaviôzatikà.	
Tác phẩm văn học cổ điển của Ấn Độ được viết bằng tiếng Phạm, nhưng niên đại của tác giả và tác phẩm được hoàn thành vào khi nào thì đều không rõ.	
Nội dung sách này do 1 con quỉ nhập vào xác chết kể lại 25 câu truyện cổ mà thành. Cốt truyện như sau: Một kẻ ác đội lốt tu hành muốn giết hại nhà vua, lập mưu tính kế bằng cách bảo vua hàng đêm đến nghĩa địa vác 1 xác chết trên lưng. Bấy giờ có 1 con quỉ biết rõ âm mưu của kẻ tu hành độc ác, bèn nhập vào xác chết và mỗi đêm kể chuyện cho vua nghe. Cứ mỗi lần hết 1 câu chuyện, con quỉ lại thêm 1 câu đố để vua đoán thử. Đến đêm thứ 25, rốt cuộc nhà vua không đoán được câu đố nào, quỉ bèn hiện nguyên hình ra khỏi xác chết nói thật cho vua biết và giết chết kẻ ác đội lốt nhà tu, đồng thời giúp nhà vua được sức thần thông.	
Tập truyện cổ này được dịch ra bằng nhiều ngôn ngữ địa phương ở Ấn Độ, bản được lưu truyền rộng rãi hơn cả là bản dịch tiếng Hindi dưới tựa đề Baitàl Pachìsì. Trung Quốc thì có bản Quỉ thoại liên thiên tập (do Mi văn khai dịch). Ngoài ra còn có các bản dịch tiếng Tây Tạng, Mông Cổ và các nước khác trên thế giới.Cho đến các loại sách thuộc truyện cổ dân gian, văn học đồng thoại, ngụ ngôn của các nước như truyện Bốn anh em, truyện Sáu người con trai của nước Đức (Cách Lâm Đồng Thoại), truyện Cười tỉnh ngủ của Nhật Bản... đều chịu ảnh hưởng của sách này.
 	
Nhị Thập Ngũ Thần	
● Hai mươi lăm vị thiện thần che chở, bảo vệ những người thụ trì 5 giới, được chia ra như sau:	
1.Năm vị thần bảo vệ người giữ giới không giết hại: 	
- Thái Sô Tì Dũ Tha Ni.	
- Du Đa Lợi Du Đà Ni.	
- Tì Lâu Già Na Ba. 	
- A Đà Long Ma Để.	
- Bà La Hoàn Ni Hòa Ba.	
2.Năm vị thần bảo vệ người giữ giới không trộm cướp: 	
- Để Ma A Tì Bà Đà. 	
- A Tu Luân Bà La Đà. 	
- Bà La Ma Thiện Hùng Thư 	
- Bà La Môn Địa Tì Đa. 	
- Na Ma Ha Đa Da Xá.	
3.Năm vị thần bảo vệ người giữ giới không gian dâm:	
- Phật Đà Tiên Đà Lâu Đa. 	
- Tì Xa Da Tẩu Đa Sa. 	
- Niết Để Hê Đà Da Da. 	
- A La Đa Lại Đô Da. 	
- Ba La Na Phật Đàm.	
4.Năm vị thần bảo vệ người giữ giới không nói dối: 	
- A Đề Phạm Giả San Da. 	
- Nhân Đài La Nhân Đài La. 	
- A Già Lam Thi Bà Đa. 	
- Phật Đàm Di Ma Đa Đa. 	
- Đa Lại Xoa Tam Sát Đà.	
5.Năm vị thần bảo vệ người giữ giới không uống rượu: 	
- A Ma La Tư Đâu Hi.	
- Na La Môn Xà Đâu Đế. 	
- Tát Tì Ni Càn Na Ba. 	
- Đồ Tì Xà Tì Xá La. 	
- Già Ma Tì Na Xà Ni Khư. [X. Kinh Quán Đính Q.1; Pháp Uyển Châu Lâm Q.88].
 	
Nhị Thập Ngũ Viên Thông	
● Hai mươi lăm phương pháp chứng ngộ của hàng Bồ Tát và Thanh Văn.	
Viên Thông nghĩa là tròn đầy trùm khắp, dung thông vô ngại.Vì cơ duyên của chúng sinh khác nhau nên pháp tu để chứng được viên thông cũng bất đồng. Con số 25 bao gồm 6 trần, 6 căn, 6 thức và 7 Đại, đó là:	
01.Âm Thanh: Viên Thông về thanh trần của các ngài Kiêu trần na...	
02.Sắc Nhân: Viên Thông về sắc trần của Tỉ Khưu Ưu Ba Ni Sa Đà.	
03.Hương Nhân: Viên Thông về hương trần của đồng tử Hương Nghiêm.	
04.Vị Nhân: Viên Thông về vị trần của 2 vị Pháp Vương Tử: Dược Vương, Dược Thượng.	
05.Xúc Nhân: Viên Thông về xúc trần của các ngài Bạt Đà La...	
06.Pháp Nhân: Viên Thông về pháp trần của các ngài Ma Ha Ca Diếp.	
07.Kiến Nguyên: Viên Thông về nhãn căn của ngài A Na Luật Đà.	
08.Tức Không: Viên Thông về tị căn của ngài Chu Lợi Bàn Đặc Ca.	
09.Vị Tri: Viên Thông về thiệt căn của ngài Kiều Phạm Bát Đề.	
10.Thân Giác: Viên Thông về thân căn của ngài Tất Lăng Già Bà Ta	
11.Pháp Không: Viên Thông về ý căn của ngài Tu Bồ Đề.	
12.Tâm Kiến: Viên Thông về nhãn thức của ngài Xá Lợi Phất.	
13.Tâm Văn: Viên Thông về nhĩ thức của Bồ Tát Phổ Hiền.	
14.Tị Tức: Viên Thông về tị thức của ngài Tôn Đà La Nan Đà.	
15.Pháp Âm: Viên Thông về thiệt thức của ngài Phú Lâu Na.	
16.Thân Giới: Viên Thông về thân thức của ngài Ưu Ba Di.	
17.Tâm Đạt: Viên Thông về ý thức của ngài Đại Mục Kiền Liên.	
18.Hỏa Tính: Viên Thông về hỏa đại của ngài Ô Sô Sắt Ma.	
19.Địa Tính: Viên Thông về địa đại của Bồ Tát Địa trì.	
20.Thủy Tính: Viên Thông về thủy đại của Đồng Tử Nguyệt Quang.	
21.Phong Tính: Viên Thông về phong đại của Pháp Vương Tử Lưu Li Quang. 
22.Không Tính: Viên Thông về không đại của Bồ Tát Hư Không Tạng.	
23.Thức Tính: Viên Thông về thức đại của Bồ Tát Di Lặc.	
24.Tịnh Niệm: Viên Thông về căn đại của Bồ Tát Đại Thế Chí.	
25.Nhĩ Căn: Viên Thông Về Nhĩ Căn của Bồ Tát Quan Âm. [X. Lăng Nghiêm Kinh Viên Thông Sớ Q.5, 6; Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Kinh Q.5, 6; Lăng Nghiêm Kinh Tập Chú Q.5, 6].	
 	
Nhị Thập Nhị Căn 	
● Phạm: Dvàviôsatìndriyàịi.	
Hai mươi hai pháp tăng thượng đặc biệt đối với sự. Đó là: Sáu căn (nhãn căn, nhĩ căn, tị căn, thiệt căn, thân căn, ý căn), nam căn, nữ căn, mệnh căn, 5 thụ căn (khổ, vui, mừng, lo, không khổ không vui), 5 thiện căn (tín, cần, niệm, định, tuệ) và 3 căn vô lậu (vị tri đương tri căn, Dĩ Tri Căn, cụ tri căn).	
Căn có nghĩa tăng thượng (thêm lên).	
Năm căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mỗi căn đều làm 4 việc tăng thượng: Làm đẹp thân, nuôi dưỡng thân, sinh ra thức và chức năng riêng, vì thế gọi là Căn. Nam Căn và nữ căn có chức năng làm tăng thượng sự phân biệt về giới tính, hình tướng, giọng nói... của loài hữu tình. Đối với Chúng Đồng Phận thì mệnh căn có ý nghĩa tăng thượng cho sự duy trì sự sống liên tục; ý căn đối với 2 việc là duy trì thân hậu hữu và tùy hành tự tại, có tác dụng tăng thượng; 5 thụ căn tùy theo sự tăng gia của các phiền não như tham, sân... thì có ý nghĩa tăng thượng đối với nhiễm ô; còn 5 thiện căn và 3 căn vô lậu thì tăng trưởng các pháp thanh tịnh, cho nên gọi là Căn. Nếu đứng về mặt thể của 22 căn mà nói, thì nam căn và nữ căn vì là 1 bộ phận của thân căn nên hoàn toàn không có thể riêng biệt. Còn 3 căn vô lậu thì lấy 9 căn: Ý căn, 3 thụ căn (khổ, vui, không khổ không vui) và 5 thiện căn làm thể, chứ không có thể riêng; vì vậy, số thể của căn thực sự chỉ có 17.[X. Luận Câu Xá Q.3; Luận Đại Tì Bà Sa Q.142]. 	
 	
Nhị Thập Nhị Chủng Ngu Si 	
● Gọi tắt: Nhị thập nhị ngu.	
Hai mươi hai thứ ngu si mà Bồ Tát Thập Địa và Phật Địa đối trị.	
01.Ngu si chấp trước ngã và pháp.	
02.Ngu si đối với các tạp nhiễm trong đường ác.	
03.Ngu si về việc trái phạm những lỗi lầm nhỏ nhiệm.	
04.Ngu si trong việc tạo các nghiệp dẫn đến các ngả ác.	
05.Ngu si đối với tâm tham muốn.	
06.Ngu si về việc thụ trì Đà La Ni 1 cách viên mãn.	
07.Ngu si đối với việc tham đắm các thiền định.	
08.Ngu si đối với việc tham đắm giáo pháp.	
09.Ngu si chỉ chấp trước 1 ý hướng lìa bỏ sinh tử.	
10.Ngu si chỉ chấp trước 1 ý hướng đạt đến Niết Bàn.	
11.Ngu si trong việc quán xét những hành lưu chuyển hiện tiền.	
12.Ngu si đối với các tướng thô trọng hiện hành.	
13.Ngu si đối với các tướng vi tế hiện hành.	
14.Ngu si đối với phương tiện chỉ chấp vô tướng.	
15.Ngu si chấp trước công dụng của vô tướng.	
16.Ngu si tự tại đối với các tướng.	
17.Ngu si không có trí tuệ biện giải đối với vô lượng pháp, vô lượng chương cú, danh tự đà la ni.	
18.Ngu si không có biện tài tự tại.	
19.Ngu si đối với Đại Thần Thông. 20.Ngu si đối với việc ngộ nhập lí bí mật vi tế.
21.Ngu si chấp trước đối với tất cả cảnh giới cực vi tế đã được ngộ nhập.	
22.Ngu si đối với những chướng ngại rất nhỏ nhiệm. [X. Luận Thành Duy Thức Q.9; Luận Du Già Sư Địa Q.78] (xt. Thập Trọng Chướng).	
 	
Nhị Thập Nhị Môn 	
● I.Nhị Thập Nhị Môn.	
Chỉ cho 22 môn phân biệt 18 giới nói trong Phẩm Phân biệt của Luận Câu Xá. Đó là: Hữu Kiến Vô Kiến, Hữu đối vô đối, Ba tính (thiện, ác, vô kí), Ba cõi (Dục, Sắc, Vô Sắc), Hữu Lậu vô lậu, Hữu tầm hữu tứ, Vô Tầm Vô Tứ, Hữu Sở Duyên vô Sở Duyên, Hữu chấp thụ vô chấp thụ, Đại chủng sở tạo, Tích tụ phi tích tụ, Năng chước sở chước, Năng thiêu sở thiêu, Năng xưng sở xưng, Ngũ loại phân biệt, Đắc thành tựu, Nội ngoại, Đồng phận pháp Đồng Phận, Tam đoạn, Kiến phi kiến, Lục thức nội kỉ thức sở kiến, Thường vô thường, Căn phi căn. 	
● II.Nhị Thập Nhị Môn.	
Chư Phật muốn nương vào sức tam muội tự tại để an tâm tất cả chúng sinh nên dùng vô lượng phương tiện của hết thảy công đức đã tu hành mà sinh ra tam muội thù thắng tự tại để độ họ, tức là từ tam muội này sinh ra 22 môn là: Môn cúng dường Như Lai, môn bố thí hết thảy, môn trì giới đầy đủ, môn nhịn nhục vô lượng, môn khổ hạnh tinh tiến vô lượng, môn tam muội thiền định tĩnh lặng, môn trí tuệ Đại Biện vô lượng, môn thực hành hết thảy phương tiện, môn thần thông 4 vô lượng, môn 4 nhiếp Đại Từ Đại Bi, môn trí tuệ vô lượng công đức, môn giải thoát hết thảy duyên khởi, môn đạo pháp căn lực thanh tịnh, môn Thanh Văn Tiểu Thừa, môn Duyên Giác Trung thừa, môn Đại Thừa vô thượng, môn các khổ vô thường, môn chúng sinh vô ngã, môn lìa dục bất tịnh, môn tam muội diệt định vắng lặng, môn tùy các chúng sinh khởi bệnh và môn đối trị tất cả pháp.	
 	
Nhị Thập Nhị Phẩm	
● Chỉ cho 22 Phẩm. Đó là: 4 niệm xứ, 4 chính cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, gồm 22 thứ trước giai vị Kiến Đạo trong 37 Phẩm Trợ Đạo, được gọi chung là Nhị thập nhị Phẩm.	
Khi hành giả bắt đầu tu tập thì tâm rong ruổi theo nhiều cảnh, để chế ngự tâm ấy, trước hết phải tu Niệm trụ, cho nên Niệm trụ được xếp vào hàng ưu tiên. Kế đến là 4 chính cần, tức nhờ chế ngự được tâm mà sức siêng năng tăng trưởng; lại do siêng năng chăm chỉ mà tâm yên vui để tu thắng định, cho nên Như Ý Túc được đặt vào hàng thứ 3: Lấy thắng định làm chỗ dựa, Tín, Tiến, Niệm... là duyên tăng thượng của pháp xuất thế, cho nên 5 căn được xếp vào hàng thứ 4.Nghĩa căn đã được lập, có khả năng chế phục sự hiện hành của phiền não tạp nhiễm, sinh ra Thánh pháp, cho nên 5 lực được đặt vào hàng chót. [X. Luận Câu Xá Q.25; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.8; Luận Đại Trí Độ Q.19]. (xt. Ngũ Lực, Ngũ Căn, Tứ Chính Cần, Tứ Niệm Trụ, Tứ Thần Túc).	
 	
Nhị Thập Nhị Vô Giảm	
● Hai mươi hai pháp không giảm. Nghĩa là 22 tâm Phẩm định tương ứng với 4 trí của Như Lai, được gọi là Nhị Thập Nhị Vô Giảm. Hai mươi hai tâm ấy là: Tác ý, xúc, thụ, tưởng, tư, dục, thắng giải, niệm, định, tuệ, tín, tàm, quí, vô tham, vô sân, vô si, tinh tiến, khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại và tâm vương. Trong đó, 5 pháp đầu tiên là 5 biến hành trong các tâm sở; 5 pháp kế tiếp là 5 biệt cảnh trong các tâm sở và 11 pháp, kế nữa là 11 thiện pháp trong các tâm sở. [X. Luận Thành Duy Thức Q.10]. 	
 	
Nhị Thập Thất Hiền Thánh	
● Hai mươi bảy bậc Hiền Thánh. Tức là18 bậc Hữu Học của 4 hướng 3 quả trước và 9 bậc Vô Học A La Hán được gọi chung là Nhị thập thất Hiền Thánh.	
Cứ theo Luận Thành Thực thì 27 bậc Hiền Thánh là: Tùy Tín Hành, Tùy Pháp Hành, Vô Tướng hành, Dự Lưu Quả, Nhất Lai hướng, Nhất Lai Quả, Bất Hoàn Hướng, Trung Ban, Sinh Ban, Hữu Hành Ban, Vô Hành Ban, Lạc Tuệ, Lạc Định, Chuyển Thế, Hiện Ban, Tín Giải, Kiến Đắc, Thân Chứng, Thoái Pháp Tướng, Thủ Hộ Tướng, Tử Tướng, Trụ Tướng, Khả Tiến Tướng, Bất Hoại Tướng, Tuệ Giải Thoát Tướng, Câu Giải Thoát Tướng và Bất Thoái Tướng.	
Còn theo Kinh Phúc Điền trong Trung A Hàm, thì 27 bậc ấy là: Tín Hành, Pháp hành, Tín giải, Kiến đáo, Thân chứng, Gia gia, Nhất chủng, Hướng Tu Đà Hoàn, Đắc Tu Đà Hoàn, Hướng Tư Đà Hàm, Đắc Tư Đà Hàm, Hướng A Na Hàm, Đắc A Na Hàm, Trung Bát Niết Bàn, Sinh Bát Niết Bàn, Hành bát Niết Bàn, Vô Hành Bát Niết Bàn, Thượng Lưu Sắc Cứu Cánh, Tư Pháp, Thăng Tiến Pháp, Bất Động Pháp, Thoái Pháp, Bất Thoái Pháp, Hộ Pháp, Thực Trụ Pháp, Tuệ Giải Thoát và Câu Giải Thoát. [X. Phẩm Hiền Thánh trong Luận Thành Thực; Tứ Giáo Nghĩa Q.3].	
 	
Nhị Thập Thiên 	
● I.Nhị Thập Thiên.	
Hai mươi vị thiên thần đẩy lui ác ma, giữ gìn thiện pháp, đó là: Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Tì Sa Môn Thiên, Trì Quốc, Tăng Trưởng, Quảng Mục, Kim Cương Mật Tích, Ma Hê Thủ La, Tán Chi Đại Tướng, Đại Biện Tài, Đại Công Đức, Vi Đà Thiên Tướng Quân, Kiên Lao Địa Thần, Bồ Đề Thụ Thần, Quỉ Tử Mẫu Thần, Ma Lợi Chi Thiên, Nhật Cung Thiên Tử, Nguyệt Cung Thiên Tử, Sa Kiệt La Long Vương và Diêm Ma Vương. (xt. Nhị Thập Chư Thiên). 	
● II.Nhị Thập Thiên.	
Chỉ cho 20 vị trời trong viện Ngoại Kim Cương Bộ thuộc Mạn Đồ La Kim Cương Giới của Mật Giáo. (xt. Ngoại Kim Cương Nhị Thập Thiên). 	
 	
Nhị Thập Trí	
● Chỉ cho 20 thứ trí do Tông Thiên Thai dựa theo 4 giáo để thuyết minh. Như: Tạng Giáo có 7 trí: Thế Trí, Ngoại Phàm Trí, Nội Phàm Trí, Tứ Quả Trí, Bích Chi Phật Trí, Bồ Tát Trí và Phật Trí.	
Thông Giáo có 5 trí: Tứ Quả Trí, Bích Chi Phật Trí, Bồ Tát Nhập Không Quán Trí, Bồ Tát Xuất Giả Quán Trí và Phật Trí.	
Biệt Giáo có 4 trí: Thập Tín trí, Tam Hiền Trí (Trụ, Hành, Hướng trí), Thập Địa Đẳng Giác Trí và Phật trí.	
Viên Giáo có 4 trí: Ngũ Phẩm Trí, Lục Căn Trí, Trụ Hành Hướng Địa Trí và Phật Trí. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Thuyết Q.3, phần 3].	
 	
Nhị Thập Trùng Hoa Tạng Trang Nghiêm Thế Giới Hải	
● Chỉ cho 20 lớp thế giới hải Hoa Tạng đẹp đẽ.	
Thế giới này trụ trên hoa sen trong biển Hương thủy, được trang nghiêm bằng các thứ quí báu vi diệu, hàm chứa hết thảy thế giới, sâu rộng vô cùng tận.	
Cứ theo Phẩm Hoa Tạng thế giới trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 8 (bản dịch mới) thì thế giới Hoa Tạng là cõi thanh tịnh trang nghiêm do đức Tì Lô Giá Na Như Lai đã tạo ra từ thủa xa xưa khi Ngài còn tu hạnh Bồ Tát, cách nay vô số kiếp nhiều như bụi nhỏ trong các thế giới hải, gần gũi vô số các Đức Phật nhiều như số vi trần, ở chỗ mỗi Đức Phật, tịnh tu các Đại Nguyện nhiều như số bụi nhỏ trong các thế giới hải.Thế giới hảinày có các lớp phong luân nhiều như số bụi nhỏ của núi Tu Di giữ gìn, lớp phong luân trên cùng nâng đỡ biển Hương thủy, biển Hương thủy này có hoa sen lớn tên là Chủng chủng quang minh nhụy hương chàng, thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm trụ ở trong hoa sen này, có núi Kim Cương Luân bao bọc chung quanh. Tất cả đất đai trong núi Kim Cương Luân đều do Kim Cương tạo thành. Trong đất đai này lại có vô số biển Hương thủy nhiều như bụi nhỏ của các cõi Phật, chung quanh mỗi biển Hương thủy có vô số 4 thiên hạ nhiều như nước của các biển Hương thủy. Trong mỗi một biển Hương Thủy cũng có vô số thế giới chủng nhiều như vi trần của các cõi Phật, mỗi mỗi thế giới chủng lại có vô số thế giới nhiều như bụi nhỏ của các cõi Phật. Biển Hương thủy ở ngay chính giữa có tên là Vo Bien Diệu Hoa Quang, mọc 1 hoa sen lớn, trên hoa sen có thế giới chủng gọi là Phổ Chiếu thập phương xí nhiên bảo quang minh, 20 lớp thế giới trang nghiêm đều ở trong thế giới này, được sắp xếp có lớp lang, mỗi thế giới đều có vô số thế giới nhiều như bụi nhỏ của các cõi Phật bao bọc chung quanh, mỗi thế giới đều có Phật xuất hiện, giáo hóa chúng sinh.	
Nhị thập trùng thế giới cũng gọi Nhị Thập Trùng Phật Sát, từ dưới lên trên là:
01.Thế giới Hoa Tạng Tối Thắng Quang Biến Chiếu, nương vào hoa Chúng bảo ma ni mà an trụ, Phật hiệu là Li Cấu Đăng.	
02.Thế giới Hoa Tạng Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm, nương vào lưới Bảo liên hoa mà an trụ, Phật hiệu là Sư Tử Quang Thắng Chiếu.	
03.Thế giới Hoa Tạng Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang, nương vào các thứ ngọc báu mà an trụ, Phật hiệu là Tịnh Quang trí thắng chàng.	
04.Thế giới Hoa Tạng Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm, nương vào biển Chúng sắc Kim Cương Thi La chàng mà an trụ, Phật hiệu là Kim Cương Quang Minh Vô Lượng Tinh Tiến Lực Thiện Xuất Hiện.	
05.Thế giới Hoa Tạng Phổ Phóng Diệu Hoa Quang, nương vào biển Nhất thiết thụ trang nghiêm bảo luân võng mà an trụ, Phật hiệu là Hương quang hỉ lực hải.	
06.Thế giới Hoa Tạng Tịnh Diệu Quang Minh, nương vào biển Kim cương cung điện mà an trụ, Phật hiệu là Phổ Quang Tự Tại.	
07.Thế giới Hoa Tạng Chúng Hoa Diệm Trang Nghiêm, nương vào biển Nhất thiết bảo sắc diệm mà an trụ, Phật hiệu là Hoan Hỉ Hải Công Đức Danh Xưng Tự Tại Quang.	
08.Thế giới Hoa Tạng Xuất Sinh Uy Lực Địa, nương vào biển Chủng chủng bảo sắc liên hoa tọa hư không mà an trụ, Phật hiệu là Quảng Đại Danh Xưng Trí Hải Chàng.
09.Thế giới Hoa Tạng Xuất Diệu Âm Thanh, nương vào biển Hằng xuất nhất thiết diệu âm thanh trang nghiêm vân ma ni vương mà an trụ, Phật hiệu là Thanh Tịnh Nguyệt Quang Tướng Vô Năng Tồi Phục.	
10.Thế giới Hoa Tạng Kim Cương Chàng, nương vào biển Nhất thiết trang nghiêm bảo sư tử tòa ma ni mà an trụ, Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Tối Thắng Vương.	
11.Thế giới Hoa Tạng Hằng xuất hiện đế quang bảo quang minh, nương vào biển Chủng chủng thù diệu hoa mà an trụ, Phật hiệu là Vô Lượng Công Đức Hải.	
12.Thế giới Hoa Tạng Quang Minh Chiếu Diệu, nương vào biển Hoa toàn hương thủy mà an trụ, Phật hiệu là Siêu Thích Phạm.	
13.Thế giới Hoa Tạng Sa Bà, nương vào lưới hoa sen được nâng đỡ bởi phong luân nhiều màu sắc mà an trụ, Phật hiệu là Tì Lô Giá Na Như Lai Thế Tôn.	
14.Thế giới Hoa Tạng Tịch Tĩnh Li Trần Quang, nương vào biển Chủng chủng bảo y mà an trụ, Phật hiệu là Biến Pháp Giới Thắng Âm.	
15.Thế giới Hoa Tạng Chúng Diệu Quang Minh Đăng, nương vào biển Tịnh hoa võng mà an trụ, Phật hiệu là Bất Khả Tồi Phục Lực Phổ Chiếu Chàng.	
16.Thế giới Hoa Tạng Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu, nương vào biển Chủng chủng hương diệm mà an trụ, Phật hiệu là Thanh Tịnh Nhật Công Đức Nhãn.
17.Thế giới Hoa Tạng Bảo Trang Nghiêm, nương vào biển Quang Minh Tạng ma ni tàng mà an trụ, Phật hiệu là Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương.	
18.Thế giới Hoa Tạng Li Trần, nương vào biển Chúng diệu hoa sư tử tòa mà an trụ, Phật hiệu là Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Chàng.	
19.Thế giới Hoa Tạng Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu, nương vào biển Vô Lượng sắc hương diệm tu di sơn mà an trụ, Phật hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang.
20.Thế giới Hoa Tạng Diệu Bảo Diệm, nương vào biển Nhất thiết chư thiên hình ma ni vương mà an trụ, Phật Hiệu Là Phúc Đức Tướng Quang Minh.	
 	
Nhị Thập Tứ Bất Tương Ứng Pháp 	
● Hai mươi bốn pháp Bất Tương Ứng Hành của Tông Duy Thức, dùng để giả lập phần vị của Sắc, Tâm, Tâm Sở. Đó là: Đắc, Mệnh Căn, Chúng Đồng Phận, Dị Sinh Tính, Vô Tưởng Định, Diệt Tận Định, Vô Tưởng Sự, Danh Thân, Cú Thân, Văn Thân, Sinh, Lão, Trụ, Vô Thường, Lưu Chuyển, Định Dị, Tương Ứng, Thế Tốc, Thứ Đệ, Phương, Thời, Số, Hòa Hợp Tính và Bất Hòa Hợp Tính.	
Tông Câu Xá thì lập có 14 pháp Bất Tương Ứng. (xt. Tâm Bất Tương Ứng Hành). 
 	
Nhị Thập Tứ Duyên.	
● Duyên, Phạm: Pratyaya. Pàli: Paccaya.	
Chỉ cho 24 duyên. Duyên nghĩa là giúp đỡ cho việc sinh khởi của các pháp được thành tựu viên mãn.	
Hai mươi bốn duyên này là danh số đặc biệt của Phân biệt Thượng Tọa Bộ ở Tích Lan, từ Pàli thất luận đến Luận Phát Thú mới được thành lập. Đó là:	
01.Nhân Duyên.	
02.Sở Duyên Duyên.	
03.Tăng Thượng Duyên.	
04.Vô Gián Duyên.	
05.Đẳng Vô Gián Duyên.	
06.Câu Sinh Duyên.	
07.Tương Hỗ Duyên.	
08.Sở Y Duyên.	
09.Y Chỉ Duyên.	
10.Tiền Sinh Duyên.	
11.Hậu Sinh Duyên.	
12.Tu Tập Duyên.	
13.Nghiệp Duyên.	
14.Dị Thục Duyên.	
15.Thực Duyên.	
16.Căn Duyên.	
17.Đạo Duyên.	
18.Tĩnh Lự Duyên.	
19.Tương Ứng Duyên.	
20.Bất Tương Ứng Duyên.	
21.Hữu Duyên.	
22.Phi Hữu Duyên.	
23.Khứ Duyên.	
24.Bất Khứ Duyên.	
 	
Nhị Thập Tứ Nguyện	
● Chỉ cho 24 nguyện khác của Đức Phật A Di Đà. Đứng về phương diện hình thức mà nhận xét thì có hơi khác với 48 nguyện của Ngài nói trong Kinh Vô Lượng Thọ, nhưng về nội dung thì giống nhau. Hai mươi bốn nguyện là:	
01.Không có 3 đường ác.	
02.Không có người nữ: Người nữ vãng sinh đều là hóa sinh.	
03.Đất bằng 7 báu, vật dụng tự nhiên.	
04.Chư Phật khen ngợi, nghe danh hiệu được vãng sinh.	
05.Chuyên tâm định sinh.	
06.Trung bối vãng sinh.	
07.Đến đón tiếp dẫn, trụ nơi chính định.	
08.Không trở lại đường ác lần nữa.	
09.Đều là màu vàng ròng, không có đẹp xấu.	
10.Đọc được tâm ý người khác.	
11.Thường tu phạm hạnh, không có tham, sân, si.	
12.Từ tâm không làm hại.	
13.Cúng dường chư Phật, vật cúng dường như ý.	
14.Ăn uống tự nhiên.	
15.Đủ 32 tướng tốt đẹp.	
16.Nói Nhất Thiết Trí.	
17.Thần thông thù thắng.	
18.Nói kinh thù thắng.	
19.Tuổi thọ vô lượng.	
20.Vô số Bồ Tát và Thanh Văn.	
21.Người, trời sống lâu.	
22.Có trí thần thông biết việc đời trước, thấy và nghe khắp 10 phương.	
23.Quyến thuộc sáng suốt.	
24.Vô Lượng ánh sáng, khi tiếp xúc với ánh sáng này thì cảm thấy êm dịu. [X. Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Q.1]. (xt. Tứ Thập Bát Nguyện). 
 	
Nhị Thập Ức Nhĩ	
● Phạm: Zroịakotiviôza, hoặc Zrotraviôzatikotì.	
Hán âm: Thất Lũ Đa Tần Thiết Để Câu Chi.Cũng gọi Ức Nhĩ La Hán, Văn Nhị Bách Ức.	
Tên vị A La Hán, con của 1 trưởng giả ở nước Y Lạn Noa Bát Phạt Đa thuộc Trung Ấn Độ.	
Sau khi được Đức Phật Giáo hóa, Ngài xuất gia ở nước Xá Vệ, 1 mình yên tĩnh, siêng năng tu tập ngày đêm không nghỉ. Vì không dứt hết được các phiền não nên Ngài bỏ tu và trở về nhà. Sau đó, Đức Phật biết tin liền cho gọi Ngài đến hỏi: “Khi còn ở thế tục, ông ưa thích những gì?”. Đáp: “Bạch Đức Thế Tôn! Con thích gảy đàn”. Bấy giờ Đức Phật mới dạy Ức Nhĩ rằng: “Nếu để dây đàn căng quá thì tiếng nghe không êm tai, nếu chùn quá thì không thành tiếng; chỉ khi nào dây đàn không căng, không chùn thì tiếng đàn phát ra mới êm hòa dễ nghe. Cũng thế, người tu hành nếu tinh tiến thái quá sẽ làm cho tâm bị nhiễu loạn, mất sự điều hòa, còn nếu không tinh tiến thì tâm sẽ trở nên lười biếng”.	
Sau khi nghe Đức Phật chỉ dạy, ngài Ức Nhĩ liền lập chí trở lại, tâm không buông thả, tu hành đúng mức, chứng được quả A La Hán. Về sau, Ngài du hóa đến Nam Ấn Độ và tịch ở nước Cung Kiến Na Bổ La. Ngài có tướng lạ là lông chân dài 2 tấc, chân không đạp đất. Ngài là vị tinh tiến bậc nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.9; Luận Đại Trí Độ Q.22]	
 	
Nhị Thất Mạn Đồ La	
● Chỉ cho Mạn Đồ La Ngũ luân cửu tự do ngài Giác Tông, người Nhật truyền. Ngũ tự luân và cửu tự minh hợp thành 14 luân nên gọi là Nhị thất. Ngũ Luân Cửu Tự Minh Bí Mật Thích (Đại 79, 11 thượng) nói: “Nhị thất Mạn Đồ La là pháp nội chứng của Đế vương Đại Nhật, là tâm của Đức Di Đà Thế Tôn, là phổ môn của bậc Đại Giác đời hiện tại, là con đường vãng sinh xuôi thuận”.	
Cửu tự minh tức là Chân Ngôn của Đức Phật A Di Đà: “Án A mật lí đa đế tế ha la hồng”.	
 	
Nhị Thế	
● Chỉ cho 2 đời: Đời này và đời sau. Như nói Nhị thế an lạc(2 đời yên vui), Nhị thế tất địa(2 đời thành tựu).	
Nhị thế cũng được dùng để chỉ cho 2 loại thế giới Thần và Người.[X. Phẩm Dược Thảo Dụ trong Kinh Pháp Hoa Q.3].	
 	
Nhị Thế Gian	
● Hai thế gian: Chỉ cho Hữu Tình Thế Gian và Khí Thế Gian.	
1.Hữu Tình Thế Gian: Do 5 uẩn giả hòa hợp mà có tình thức, như các loài quỉ, súc sinh, người và trời...	
2.Khí Thế Gian: Do 4 Đại tích tụ mà thành núi, sông, đất đai, cõi nước, nhà cửa... để dung nạp hữu tình.	
Hữu Tình Thế Gian là Chính báo và Khí Thế Gian là Y báo của các hữu tình. [X. Phẩm Thế Gian trong Luận Câu Xá Q.11].	
 	
Nhị Thế Tôn	
● Cũng gọi Pháp Hoa Nhị Thánh.	
Chỉ cho Đức Thích Ca Như Lai và Đức Đa Bảo Như Lai trong tháp Đa Bảo. [X. Phẩm Bảo Tháp trong Kinh Pháp Hoa Q.4]	
 	
Nhị Thí	
● I.Nhị Thí.	
Chỉ cho Tài Thí và Pháp Thí: Cho của và cho pháp. Phẩm Pháp Tính trong Kinh Đại Bát Nhã quyển 569 so sánh sự hơn kém giữa 2 thứ bố thí này như sau (Đại 7, 942 thượng): “Cho của thì có lúc hết, cho pháp thì vô cùng. Vì sao? Vì cho của chỉ được quả báo thế gian. Quả vui cõi người, cõi trời được đó, mất đó, nay tuy tạm được nhưng mai này chắc chắn sẽ mất, còn nếu cho pháp thì được cái chưa từng được”.	
● II.Nhị Thí.	
Chỉ cho Thực thí và Pháp Thí: Cho ăn và cho pháp.	
Kinh Tiến học (Đại 17, 744 trung) nói: “Lại có nhị thí: Thức ăn uống ngon ngọt để nuôi thân mệnh; giảng diễn kinh điển, mở bày chỗ sâu kín, vui vẻ lắng nghe. Ăn nuôi sống thân thể, pháp thăng hoa tinh thần, 2 việc tuy đều lợi lạc nhưng pháp là hơn”.	
 	
Nhị Thị	
● Hai họ. Chỉ cho Đức Thích Ca và ngài Lão Tử, tức Phật gia và Đạo Gia. 	
 	
Nhị Thiên	
● I.Nhị Thiên.	
Chỉ cho Nhật Thiên và Nguyệt Thiên. 	
● II.Nhị Thiên.	
Chỉ cho 2 vị trời Đồng sinh và Đồng danh. Hai vị trời này sinh đồng thời với người, cùng tên với người, thường theo làm bạn với người.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) quyển 60 (Đại 10, 324 thượng) nói: “Như người sau khi sinh, có 2 vị trời thường đi theo, 1 là Đồng sinh, 2 là Đồng danh. Trời thường thấy người, người thường thấy trời”.	
● III.Nhị Thiên.	
Chỉ cho Phạm Thiên và Đế Thích Thiên. 	
● IV. Nhị thiên.	
Chỉ cho 2 vị Vương tôn, tức là tượng của 2 vị Lực sĩ Kim Cương bảo vệ già lam đứng ở 2 bên cổng chùa. (xt. Nhị Vương Tôn).	
 	
Nhị Thiên Phổ Hiền Hành Pháp 	
● Gọi tắt: Nhị Thiên Hành Pháp.	
Chỉ cho 2.000 hành pháp do Bồ Tát Phổ Hiền trả lời 200 câu hỏi của Bồ Tát Phổ Tuệ, mỗi câu hỏi có 10 câu trả lời, được chỉ bày bằng quá trình thực hành 6 giai vị: Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Diệu Giác được nói trong Phẩm Li Thế Gian của Kinh Hoa Nghiêm quyển 13 (bản dịch mới).	
Hai trăm câu hỏi được sắp xếp như sau: 20 câu hỏi về sự tu hành Thập Tín, 20 câu hỏi về sự tu hành Thập Trụ, 30 câu hỏi về sự tu hành Thập Hạnh, 29 câu hỏi về sự tu hành Thập Hồi Hướng, 50 câu hỏi về việc tu hành Thập Địa và 51 câu sau cùng hỏi về việc tu hành trong giai vị cứu cánh nhân viên quả mãn.	
Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 17 của ngài Pháp Tạng chia 2.000 hành pháp Phổ Hiền này thành 5 môn: Nhân Quả, Hành vị, Phổ Biệt, Hỗ Nhiếp và Hành Tướng. [X. Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Kí Q.4, phần cuối].	
 	
Nhị Thiên Tam Tiên	
● Từ gọi chung 2 vị trời và 3 vị tiên. 	
- Nhị thiên: Đại Tự Tại Thiên (Phạm: Mahezvara) và Tì Nữu Thiên (Phạm: Viwịu), là 2 vị thần cao nhất trong Ấn Độ Giáo. 	
- Tam tiên: Chỉ cho 3 vị tiên nhân hoặc 3 vị triết nhân: Ca Tì La (Phạm: Kapila), Tổ của học phái Số Luận, Ưu Lâu Tăng Khư (Phạm: Ulùka), Tổ của học phái Thắng Luận và Lặc Sa Bà (Phạm: Fwadha), Tổ của phái Ni Kiền Tử.	
Nói theo lập trường của Phật Giáo thì 2 vị trời và 3 vị tiên này đều thuộc về ngoại đạo chấp trước vọng kiến. [X. Trung Luận Q.1; Bách Luận Q.1; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.10]. 	
 	
Nhị Thiền 	
● Phạm: Dvitìva-dhyàna.	
Chỉ cho Thiền Định thứ 2 trong 4 thiền định ở cõi Sắc.	
Người chứng Nhị Thiền tâm định trong sáng, không còn các tâm sở tầm, tứ và cảm nhận 2 thụ hỉ, lạc trong 3 thụ, vì thế nên Nhị Thiền Còn được gọi là Định sinh hỉ lạc. [X. Luận Câu Xá Q.28]. (xt. Tứ Thiền). 	
 	
Nhị Thiền Thiên	
● Cũng gọi Nhị Tĩnh Lự.	
Cõi trời của những người tu Nhị Thiền Thành Tựu sinh lên, là tầng trời thứ 2 trong cõi Sắc. Tầng này lại được chia làm 3 cõi trời là: Trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang và trời Quang Âm.	
Người ở cõi Nhị Thiền tuy đã lìa 2 tâm sở tầm và tứ thô động của Sơ Thiền, có thể tránh khỏi Đại hỏa tai của kiếp mạt, nhưng vì vẫn còn có niệm hỉ, lạc nên không tránh khỏi Đại thủy tai của kiếp mạt. [X. Luận Câu Xá Q.12]. 	
 	
Nhị Thiện 	
● I.Chỉ Thiện và Hành Thiện:	
1.Chỉ Thiện: Cái thiện tránh làm điều ác, không phạm tội lỗi.	
2.Hành Thiện: Cái thiện tu tạo thiện căn, tích cực làm các việc lành. [X. Bồ Tát Giới Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.thượng].	
● II.Định Thiện và Tán Thiện:	
1.Định Thiện: Tâm tĩnh lặng, dứt niệm lự, quán xét y báo chính báo Tịnh Độ, gọi là Định Thiện, tức dùng tâm thiền định tu tập thiện nghiệp.	
2.Tán Thiện: Điều hòa thân, khẩu, ý để bỏ ác tu thiện, gọi là Tán Thiện, tức thiện nghiệp được tu tập bằng tâm tán loạn. Đại Sư Thiện Đạo đời Đường giải thích 16 pháp quán tưởng trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ cho rằng 13 pháp quán trước là Định Thiện, 3 pháp quán sau là Tán Thiện. [X. phần Huyền Nghĩa trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Q.1].	
● III.Vị sinh thiện và Dĩ sinh thiện:	
1.Vị sinh thiện: Chưa từng tu tập thiện pháp như giới, định, tuệ...	
2.Dĩ sinh thiện: Đã từng tu tập các thiện pháp. [X. Luận Đại Trí Độ Q.48] IV. Sự thiện và Lí thiện:	
1.Sự Thiện: Cái thiện thông thường như không làm việc ác.	
2.Lí Thiện: Cái thiện sâu xa, như diệt trừ những điều mê lầm về lí.	
Tạng Giáo là Sự thiện của giới nội, Thông Giáo là Lí thiện của giới nội; Biệt Giáo là Sự thiện của giới ngoại; Viên Giáo là Lí thiện của giới ngoại.Đây đều dựa theo sự cạn, sâu đối đãi mà chia ra Sự và Lí. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.5, phần đầu].	
 	
Nhị Thiện Tam Phúc	
● Hai thiện ba phúc. Tức các thiện căn nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ.	
Nhị thiện: Định Thiện và Tán Thiện.	
Tam phúc: Thế Phúc, Giới Phúc và Hành Phúc. (xt. Nhị Thiện, Tam Phúc). 	
 	
Nhị Thỉnh	
● Ngôn thỉnh và Niệm thỉnh.	
1.Ngôn thỉnh: Dùng lời nói mà thưa hỏi.Như trong Phẩm Tam Muội của hội thứ 1 Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền dùng lời thưa hỏi 3 Phẩm kế tiếp (Phẩm Thế giới thành tựu, Phẩm Thế giới Hoa Tạng và Phẩm Tì Lô Giá Na).	
2.Niệm thỉnh: Không dùng lời nói, chỉ dùng niệm tưởng mà thưa hỏi.Như trong Phẩm Như Lai Thọ Lượng của hội thứ 2 Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ Tát liền hiện thần thông. [X. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.1] 
 	
Nhị Thọ Hành	
● Chỉ cho Lưu Đa Thọ Hành và Xả Đa Thọ Hành.	
1.Lưu Đa Thọ Hành: Pháp xả bỏ phúc, thêm tuổi thọ của vị A La Hán để mang lại lợi ích giúp chúng sinh và làm cho giáo pháp được tồn tại lâu dài.Vị A La Hán hoặc đối với tăng chúng, hoặc đối với người khác, bố thí các vật như áo, bát... Bố thí xong thì phát nguyện, rồi vào Thiền Định thứ 4, tâm nghĩ miệng nói: “Nếu ta chiêu cảm được nghiệp quả báo giàu có, nguyện đều chuyển thành quả báo sống lâu”. Lúc đó, nếu chiêu cảm quả báo giàu có thì liền chuyển thành quả báo sống lâu đúng như nguyện.	
2.Xả Đa Thọ Hành: Pháp giảm thọ tăng phúc của vị A La Hán phạm hạnh đã thành tựu, để không bị các nỗi khổ như bệnh hoạn bức não thân thể. Trong trường hợp này, vị A La Hán cũng bố thí chúng tăng như trường hợp trước, bố thí xong thì phát nguyện, rồi vào Thiền Định thứ 4, tâm nghĩ miệng nói: “Nếu ta chiêu cảm được nghiệp quả báo sống lâu, nguyện đều chuyển thành quả báo giàu có”. Lúc đó, quả báo sống lâu chiêu cảm được liền chuyển thành quả báo giàu có đúng như nguyện. [X. Luận Câu Xá Q.3]. (xt. Lưu Xả Thọ Hành).	
 	
Nhị Thời	
● I.Nhị Thời.	
Chỉ cho Ca La thời và Tam Ma Da thời.	
1.Ca La thời (Phạm, Pàli: Kàla, Hán dịch: Thực thời): Chỉ cho thời gian có thể dùng số lượng để tính toán đo lường. Đây là thời gian nói trong giới luật như thực thời (giờ ăn), phi thực thời (không phải giờ ăn).	
2.Tam Ma Da thời (Phạm, Pàli:Samaya, Hán dịch: Giả thời): Chỉ cho 1 khoảng thời gian nào đó, như kinh nói: “Nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc (Một thời nọ Đức Phật ở nước Xá Vệ...). Thời được nói ở đây là thời giả. [X. Luận Đại Trí Độ Q.1]. 
● II.Nhị Thời.	
Chỉ cho 2 thời sớm và tối.	
 	
Nhị Thù Thắng	
● Hai điều thù thắng, đặc biệt hơn hết. Đó là:	
1.Trên hợp với giác tâm mầu nhiệm của chư Phật: Giác Tâm vốn nhiệm mầu, tức là chân tâm bản nhiên trong sáng rõ suốt của chư Phật. Bồ Tát cực chứng tịch diệt, 10 phương tròn sáng, thể đồng với chư Phật, cho nên có năng lực phát khởi đồng thể Đại Từ ban niềm vui cho hết thảy chúng sinh, hiện thân khắp 10 phương thuyết pháp độ cả thánh phàm, có nguyện thì được như ý, nên gọi là Thù Thắng.
2.Dưới hợp với chúng sinh cùng 1 tâm thương xót: Lí viên thông mà Bồ Tát chứng được và tâm bản hữu của chúng sinh tuy có mê ngộ khác nhau, nhưng thể tính thì vẫn là 1, cho nên Bồ Tát có năng lực phát khởi tâm đồng thể Đại Bi diệt trừ khổ não cho chúng sinh, thầm ứng hiện khắp 10 phương, bố thí vô úy cho hết thảy, nếu ai có mong cầu điều gì thì đều được toại nguyện, nên gọi là Thù thắng. [X. Kinh Lăng Nghiêm Q.6]. 	
 	
Nhị Thụ	
● Thân thụ và Tâm thụ.	
1.Thân thụ: Thụ là cảm nhận. Thân thụ là sự cảm nhận không phân biệt ở nơi thân, tức là 3 cảm giác khổ, vui, không khổ không vui (xả) của 5 thức: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân.	
2.Tâm thụ: Sự cảm nhận ở nơi tâm và khởi lên phân biệt, tức là 2 cảm giác lo và mừng của ý thức. [X. Luận Câu Xá Q.2, 9]. 	
 	
Nhị Thụ Nghiêp	
● Chỉ cho Tâm Thụ Nghiệp và Thân Thụ Nghiệp.	
1.Tâm Thụ Nghiệp: Chỉ lấy thụ tương ứng với thức thứ 6 chiêu cảm quả dị thục làm nghiệp, tức chỉ cho thiện nghiệp ở cõi trời Trung gian trở lên đến cõi trời Hữu Đính. Ở các tầng trời này không có tầm, tứ nên không có thụ tương ứng với 5 thức trước, chỉ chiêu cảm Tâm thụ mà thôi.	
2.Thân Thụ Nghiệp: Lấy thụ tương ứng với 5 thức trước chiêu cảm quả dị thục làm nghiệp, tức chỉ cho các loại nghiệp bất thiện. Địa ngục cũng có ưu thụ tương ứng với thức thứ 6, nhưng đó không phải do quả dị thục chiêu cảm, cho nên chỉ thuộc về Thân thụ. Cũng như nghiệp ở cõi trời Sơ Thiền, tuy là thiện nhưng cũng là Thân thụ nên không thuộc trong Nhị Thụ. [X. Luận Câu Xá Q.15]. 	
 	
Nhị Thủ	
● Chỉ cho Kiến thủ và Giới thủ.	
1.Kiến thủ: Thành kiến cố chấp lệchlạc hẹp hòi, đối với pháp chẳng phải là thù thắng sinh ý tưởng quyết định thù thắng, hoặc đối với việc chẳng thực sinh tâm quyết định cho đó là sự thực, ngoài ra đều cho là dối láo.	
2.Giới thủ: Thành kiến sai lầm đối với các giới điều cho rằng không cần hành trì theo trí tuệ, mà chỉ cần tắm gội mong được thanh tịnh. [X. Luận Thành Thực Q.10]. 
 	
Nhị Thủ Hộ	
● Gọi đủ: Môn Môn Nhị Thủ Hộ.	
Chỉ cho 2 vị thần thủ hộ ở Viện Văn Thù trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới và ở cửa phía tây của viện Ngoại Kim Cương Bộ. Vị thứ 1 là Bất khả việt thủ hộ môn, vị thứ 2 là Tương hướng thủ hộ môn. Vị thứ 1 được an trí ở bên phải của cửa trong, vị thứ 2 được an trí ở bên trái.Hai vị này vâng lãnh giáo sắc của Đức Như Lai bảo vệ pháp môn. [X. Phẩm Tất Địa Xuất Hiện trong Kinh Đại Nhật Q.3]. 
 	
Nhị Thủy 	
● Hai sự khởi đầu. Chỉ cho sự khởi đầu của Tiểu Thừa và Đại Thừa. Đây là thuyết của Tông Thiên Thai.	
1.Đức Phật nói kinh A Hàm ở vườn Lộc dã, đó là khởi đầu của Tiểu Thừa Giáo.
2.Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm ở đạo tràng Tịch diệt, đó là khởi đầu của Đại Thừa Giáo.	
 	
Nhị Thuyên	
● Chỉ cho 2 phương thức giải thích rõ ý nghĩa của các sự vật. Đó là:	
1.Già thuyên: Dùng phương thức phủ định để hiển bày 1 ý nghĩa nào đó.	
2.Biểu thuyên: Dùng phương thức khẳng định để thuyết minh. (xt. Già Thuyên Biểu Thuyên). 	
 	
Nhị Thử Khiết Đằng	
● Hai con chuột cắn dây leo, ví dụ mệnh người vô thường.	
Hai con chuột ví dụ ngày đêm (thời gian), dây leo ví dụ sinh mệnh. Ngày đêm nối nhau, năm tháng trôi chảy, sống chết chỉ trong nháy mắt, ví như 2 con chuột đen, trắng tranh nhau cắn sợi dây leo. [X. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.5]. 	
 	
Nhị Thừa 	
● Hai cỗ xe. Ví dụ giáo pháp của Đức Phật có công năng vận chuyển chúng sinh đến quả vị giác ngộ giải thoát. Giáo pháp có 2 loại nên gọi là Nhị Thừa.	
I.Đại Thừa và Tiểu Thừa.	
Giáo pháp Đức Phật nói trong 1 đời được chia thành Đại Thừa và Tiểu Thừa khác nhau. Tiểu Thừa là giáo pháp Phật nói cho hàng Thanh Văn, Duyên Giác, còn Đại Thừa là giáo pháp Phật nói cho hàng Bồ Tát. [X. Phẩm Thánh Hạnh trong Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.14 (bản Bắc); Luận Nhiếp Đại Thừa Q.thượng (bản dịch đời Lương)].	
● II.Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa.	
1.Thanh Văn Thừa: Trực tiếp nghe Đức Phật nói pháp, nương vào lí Tứ Đế mà giác ngộ.	
2.Duyên Giác Thừa: Không trực tiếp nghe Đức Phật nói pháp, chỉ tự mình quán xét lí 12 nhân duyên mà được giác ngộ. [X. Kinh Đại Bảo Tích Q.28; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.12 (bản Bắc); Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1].	
● III.Nhất Thừa và Tam Thừa.	
1.Tam Thừa: Trước thời Pháp Hoa, sự chứng ngộ của Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát có khác nhau.	
2.Nhất Thừa: Trong thời Pháp Hoa, Đức Phật tuyên dương pháp Nhất Phật Thừa để qui cả 3 thừa về 1 thừa.	
 	
Nhị Thừa Dị Đồng	
● Những chỗ giống và khác trong việc tu hành của 2 thừa Thanh Văn, Duyên Giác. Cứ theo Pháp Hoa Huyền Tán quyển 5, thì giữa Thanh Văn và Duyên Giác có 3 điểm giống nhau và 7 điểm khác nhau. Ba điểm giống nhau là:	
1.Cùng đoạn trừ Phiền Não Chướng.	
2.Cùng giác ngộ lí sinh không.	
3.Cùng được trạch diệt vô vi giả tạm. Còn 7 điểm khác nhau là:	
1.Thanh Văn căn tính chậm lụt, Duyên Giác căn tính nhạy bén.	
2.Thanh Văn nương nhờ Phật được giải thoát, Duyên Giác Tự giác ngộ mà được giải thoát.	
3.Thanh Văn nhờ lời nói pháp, Duyên Giác quán xét lí của pháp.	
4.Thanh Văn quán xét 4 đế, Duyên Giác quán xét 12 nhân duyên.	
5.Thanh Văn chia làm 4 quả, Duyên Giác chỉ có 1 quả duy nhất.	
6.Thanh Văn luyện căn (hàm ý là mài luyện, tu hành) từ 3 đời cho đến 60 kiếp, còn Duyên Giác Thì luyện căn từ 4 đời đến 100 kiếp.	
7.Thanh Văn thì nói pháp, Duyên Giác hiện thần thông.	
Ngoài ra, Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 17, phần cuối, nêu 5 điểm giống và 6 điểm khác; Pháp Hoa Kinh Sớ quyển 8 của ngài Gia Tường nêu 7 điểm giống, 17 điểm khác; còn Pháp Hoa Văn Cú quyển 7 thì nêu 6 điểm giống và 10 điểm khác.
 	
Nhị Thừa Tác Phật	
● Hai thừa thành Phật. Tức Thanh Văn và Duyên Giác được thành Phật. Đây là tư tưởng nòng cốt của 14 Phẩm trước trong Kinh Pháp Hoa.	
Trước thời Pháp Hoa, vì phương tiện mà Đức Phật nói rằng chỉ có Bồ Tát mới được thành Phật. Mãi đến thời Pháp Hoa, Niết Bàn Phật mới nói rằng nếu nương theo Nhất Thừa diệu pháp thì Nhị Thừa cũng đều được thành Phật. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.6].	
 	
Nhị Thừa Thành Phật	
● Hai thừa (Thanh Văn, Duyên Giác) đều được thành Phật.	
Khi Đức Phật nói kinh A Hàm thì hàng Nhị Thừa Như các ngài Xá Lợi Phất... chứng được quả Nhị Thừa cùng tột (A La Hán), trong thời gian ấy, ngài Xá Lợi Phất vẫn duyên theo các kinh Đại Thừa. Đến khi Phật nói Kinh Pháp Hoa thì Ngài bỏ tâm Tiểu Thừa mà phát tâm Đại bồ đề, được Phật Thụ Kí thành Phật trong đời vị lai.Nhưng, về vấn đề Nhị Thừa thành Phật thì giữa các Tông Pháp Tướng và Pháp Tính có những quan điểm bất đồng. Chẳng hạn như:	
1.Tông Pháp Tướng chủ trương 5 Chủng Tính khác nhau, cho rằng hàng Nhị Thừa định tính không bao giờ được thành Phật, cho nên coi việc ngài Xá Lợi Phất được thụ kí trong Kinh Pháp Hoa chỉ là phương tiện thị hiện của Đức Phật.	
2.Tông Pháp Tính như Hoa Nghiêm,	
Thiên Thai... thì chủ trương tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, cho dù người chỉ được tiểu quả, hoặc thân họ đã chết, vào Niết Bàn Vô Dư đi nữa, thì cũng có thể hồi Tiểu hướng Đại, thành tựu vạn hạnh, chứng được quả Phật, bởi thế, các tông này coi việc thụ kí trong Kinh Pháp Hoa là chân thực chứ chẳng phải là phương tiện. (xt. Nhị Thừa Tác Phật).	
 	
Nhị Thức	
● Hai thức. Chỉ cho A Lại Da Thức và Phân Biệt Sự Thức.	
1.A Lại Da Thức (Phạm:Àlaya-vijĩàna, Hán dịch: Vô Một Thức): Như Lai Tạng và vô minh hòa hợp thành A Lại Da Thức, trong đó, chủng tử của hết thảy các pháp được cất chứa không để mất mát và thường biết rõ cảnh của tự thức hiện ra.
2.Phân Biệt Sự Thức (Phạm: Manovijĩàna), cũng gọi Ý thức. Thức này nương vào thức A Lại Da mà sinh ra, tức chỉ cho 6 thức: Nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý phân biệt 6 cảnh: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. [X. Luận Đại Thừa Khởi Tín]. 	
 	
Nhị Thực 	
● I.Nhị Thực.	
Chỉ cho Pháp hỉ thực và Thiền duyệt thực.	
1.Pháp hỉ thực: Thức ăn bằng niềm vui chính pháp. Nghe pháp hoan hỉ, nhờ đó mà thiện căn tăng trưởng, bổ ích cho tuệ mệnh, giống như người thế gian ăn để nuôi lớn các căn, duy trì sự sống.	
2.Thiền duyệt thực: Ăn bằng niềm vui thiền định. Khi vào thiền định thì an vui tĩnh lặng, nhờ đó tăng trưởng thiện căn, giúp ích cho tuệ mệnh. [X. Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thụ Kí trong Kinh Pháp Hoa].	
● II.Nhị Thực.	
Chỉ cho Chính Mệnh Thực và Tà mệnh thực. 
1.Chính Mệnh Thực: Nuôi thân chân chính. Các vị Tỉ Khưu đi khất thực để nuôi sắc thân, sống cuộc đời thanh tịnh, không kinh doanh, buôn bán, xem bói, xem tướng...	
2.Tà mệnh thực: Mưu sinh bằng cách bất chính. Tỉ Khưu làm các nghề trái với giới luật qui định, như chăn nuôi, thương mãi, xem tướng số, đoán lành dữ... [X. Luận Đại Trí Độ Q.3]. 	
 	
Nhị Tính 	
● I.Nhị Tính.	
Chỉ cho Chủng Tính và Biệt tính.	
1.Chủng Tính: Những pháp có bản tính rỗng lặng, thông tất cả pháp, như các pháp: Vô sinh, vô diệt, vô lai, vô khứ...	
2.Biệt tính: Các pháp đều có tính riêng biệt của chúng, như lửa có tính nóng, nước có tính ướt... [X. Luận Đại Trí Độ Q.31] 	
● II.Nhị Tính.	
Chỉ cho Hữu tính và Vô Tính.	
1.Hữu tính: Các pháp được bày đặt giả danh, giả có tự tính. Đây là căn bản của tất cả ức tưởng hư vọng mà thế gian chấp trước, như sắc, thụ, tưởng, hành, thức, nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý cho đến Niết Bàn...	
2.Vô Tính: Vì là bày đặt giả danh nên các pháp không có tự tính, đương thể tức không, cho nên gọi là Vô Tính.	
 	
Nhị Tổ Am	
● Am của Nhị tổ ở trên ngọn Bát Vu, núi Thiếu Thất, cách chùa Thiếu Lâm về phía tây nam 4 cây số, thuộc huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam.	
Cứ theo truyền thuyết, Nhị Tổ Tuệ Khả chặt tay để tỏ lòng chí thành cầu pháp với Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi được Sơ Tổ truyền pháp và áo, bát, ngài đến nơi này để điều trị vết thương. Đồ chúng của ngài liền cất am để lưu niệm. Trong am có 3 gian Đại Điện, 1 số bia đá. Trước điện có 4 cái giếng, tuy ở gần nhau nhưng mùi vị nước của mỗi giếng đều khác; tương truyền mấycái giếng này do ngài Tuệ Khả đào khi ngài trụ ở đây. Phía ngoài am có 3 ngôi tháp, trong đó, ngôi được xây vào niên hiệu Vạn tuế đăng phong năm đầu (696) đời Chu (Đường Vũ Hậu) là cao và đẹp hơn cả. Cách am về phía nam chừng 1 dặm có Mịch tâm đài, cũng gọi Luyện ma đài, là nơi Nhị tổ kinh hành.	
 	
Nhị Tổ Đoạn Tí	
● Nhị tổ chặt tay cầu pháp.	
Tương truyền, Nhị Tổ Tuệ Khả đến ngọn Thiếu Thất, núi Tung Sơn cầu pháp nơi Tổ Đạt Ma, đứng trong tuyết cầm dao chặt đứt tay trái để tỏ bày quyết tâm cầu đạo. Tổ Đạt Ma thấy ý chí của ngài Tuệ Khả kiên định như vậy liền chấp nhận thu làm đệ tử, đời sau gọi ngài là Đoạn Tí Tuệ Khả. [X. điều Bồ Đề Đạt Ma trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.3].	
 	
Nhị Tội	
● Hai tội.Chỉ cho Tính tội và Già tội.	
1.Tính tội: Bốn giới nặng: Giết hại, ăn trộm, dâm dục, nói dối.Vì tính của 4 giới này đã là ác, nên không cần đợi Phật chế định, hễ phạm phải thì mắc tội.	
2.Già tội: Chỉ cho giới uống rượu. Sự uống rượu tự nó không phải là 1 tội ác, nhưng vì nó mà đưa đến việc vi phạm các giới điều khác, cho nên Phật cấm. Nếu vi phạm thì phải tội.	
 	
Nhị Tôn	
● Chỉ cho 2 Đức Phật: Thích Ca và A Di Đà. Huyền Nghĩa Phần trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ quyển 1, Đại sư Thiên Đạo đời Đường có nêu ra Yếu môn và Hoằng Nguyện. Yếu môn là giáo thuyết của Đức Phật Thích Ca, còn Hoằng Nguyện thì là giáo thuyết của Đức Phật A Di Đà, được gọi chung là Nhị Tôn Giáo.	
 	
Nhị Tôn Giáo	
● Chỉ cho giáo thuyết của 2 Đức Phật Thích Ca và A Di Đà.	
Tông Tịnh Độ chủ trương trong Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ đều có bao hàm giáo nghĩa của cả 2 Đức Phật. Về vấn đề này, ngài Thiện Đạo đời Đường đã từng nói rõ. Ngài cho rằng từ xưa, các bậc Đại Đức như Tuệ Viễn, Trí Khải, Cát Tạng... chỉ đứng trên lập trường “Nhất tôn giáo” (giáo nghĩa của 1 Đức Phật) để giải thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ, cho nên bây giờ ngài (Thiện Đạo) đặc biệt đứng trên quan điểm “Nhị Tôn Giáo” (giáo nghĩa của cả 2 Đức Phật) mà hiển bày ý nghĩa sâu xa trong giáo thuyết của Nhị tôn để đặt định lại giáo nghĩa xưa nay.
Phần huyền nghĩa trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ quyển 1, ngài Thiện Đạo nói (Đại 37, 246 thượng): “Nay nương Nhị Tôn Giáo, mở bày môn Tịnh Độ”. [X. phần Tán Thiện Nghĩa trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Q.4; Hán Ngữ Đăng Lục Q.1]
 	
Nhị Tông Thích Đề	
● Hai Tông Thiên Thai và Hiền Thủ (Hoa Nghiêm) giải thích đề kinh có thông và biệt, năng và sở khác nhau.	
Bức tranh Nhị tổ chặt cánh tay	
1.Tông Thiên Thai dùng nghĩa Thông và nghĩa Biệt để giải thích đề kinh, như trong 5 chữ “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” thì 4 chữ trước là tên gọi riêng của kinh này nên là Biệt, còn chữ “Kinh” thì là Thông, vì tất cả kinh đều gọi là Kinh.	
2.Tông Hiền Thủ giải thích đề kinh thì dùng văn năng thuyên và nghĩa sở thuyên để phán thích. Như trong 7 chữ “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh”thì 6 chữ trước là Sở Thuyên, còn chữ “Kinh” là Năng thuyên, các kinh khác cũng thế. [X. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.3]. 	
 	
Nhị Trì	
● Cũng gọi Chỉ Tác Nhị Trì, Chỉ Tác.	
Tức Chỉ trì và Tác trì, 2 khía cạnh của giới luật.	
1.Chỉ trì: Chỉ là ngăn chặn, tức là ngăn chặn thân và miệng không làm và nói các điều xấu ác. Nương vào Chỉ để giữ gìn giới thể, gọi là Chỉ trì. Chỉ trì giới dạy người chớ làm các việc ác, tức chỉ cho các điều mục của 2 bộ giới Tỉ Khưu và Tỉ Khưu Ni trong Quảng Luật, hoặc chỉ cho 250 giới của Tỉ Khưu và 348 giới của Tỉ Khưu Ni trong Luật Tứ Phần.	
2.Tác trì: Tác là tạo tác, tức là khích lệ thân, khẩu, ý tạo tác các nghiệp thiện. Nương vào Tác để giữ gìn giới thể, gọi là Tác trì. Tác trì giới dạy người vâng làm các việc thiện, tức chỉ cho phần Kiền Độ được liệt kê sau Bản luật, hoặc chỉ cho 20 Kiền Độ thụ giới, Thuyết Giới... trong Luật Tứ Phần. [X. điều Trì phạm phương quĩ trong Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.trung, phần 4; Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ tự; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.trung, phần 4; Tứ Phần Luật Sớ Q.1, 2]. (xt. Chỉ Ác Tu Thiện).	
 	
Nhị Trung	
● Chỉ cho Thế đế trung và Chân Đế trung của Tông Tam Luận.	
Trung nghĩa là không lệch về bên nào. Nhị trung tức là căn cứ vào 2 đế để biện minh lí Trung Đạo, nghĩa là Thế đế không thiên về bên Hữu và Chân Đế chẳng thiên về bên Không, cho nên gọi là Trung (chính giữa). [X. Tam Luận Huyền Nghĩa]. 	
 	
Nhị Trùng Mạn Đồ La 	
● Hai lớp Mạn Đồ La.	
Chỉ cho Mạn Đồ La của Thai Tạng Bộ và Kim Cương Bộ Mật Giáo, mỗi bộ đều có 2 lớp Thiển Lược Mạn Đồ La và Bí Mật Mạn Đồ La.	
1.Thai Tạng Giới: 	
a) Thiển Lược Mạn Đồ La: Theo Phẩm Cụ Duyên trong Kinh Đại Nhật thì đây là cảnh giới gia trì do Đức Đại Nhật trụ trong Tam Ma Địa của Phật A Di Đà mà hiện ra, là Mạn Đồ La của Liên Hoa Bộ trong 3 bộ. 	
b) Bí Mật Mạn Đồ La: Theo Phẩm Bí Mật trong Kinh Đại Nhật thì đây là cảnh giới bản địa của Đức Phật Tì Lô Giá Na, là Mạn Đồ La của Phật Bộ trong 3 bộ.
2.Kim Cương Giới: 	
a) Thiển Lược Mạn Đồ La: Theo Kinh Giáo Vương và Kinh Lược Xuất thì Đức Đại Nhật trụ trong Tam Ma Địa của Phật A Súc, tụng chữ Hồng mà thành Phật A Súc của Hội Thành Thân, là Mạn đồ là của Kim Cương Bộ trong 3 bộ. 	
b) Bí Mật Mạn Đồ La: Theo Phẩm Tựa trong Kinh Du Kì thì đức Đại Nhật Như Lai Trụ trong Tam Ma Địa sẵn có của chúng sinh, là cảnh giới do tự tính vô tác sẵn có hiện ra mà thành 37 vị tôn, là Mạn Đồ La thuộc Phật Bộ trong 3 bộ.	
Tóm lại, Thiển Lược Mạn Đồ La là Mạn Đồ La do sức tu hành gia trì mà phát sinh, còn Bí Mật Mạn Đồ La là Mạn Đồ La vốn có của bản địa. Lí Phật của Thai Tạng bản hữu thì trụ ở Liên Hoa Bộ phương tây mà gia trì Hiện mạn đồ la, còn Trí Phật của Kim Cương bản hữu thì trụ ở Kim Cương Bộ phương đông mà hiển bày Tu Sinh Mạn Đồ La. Do đó, 2 bộ Bí mật được kiến lập trong Phật Bộ và 2 bộ Thiển lược thì lấy Liên Hoa Bộ và Kim Cương Bộ làm thể. [X. Bí Tạng Kí; Bí Tạng Sao Q.1]. 	
 	
Nhị Trùng Trung Đạo.	
● Cũng gọi Nhị chủng trung đạo.	
Chỉ cho Tam Tính Đối Vọng Trung Đạo và Nhất Pháp Trung Đạo.	
1.Tam Tính Đối Vọng Trung Đạo, cũng gọi Ngôn Thuyên Trung Đạo. Trong 3 tính: Biến Kế Sở Chấp, Y Tha Khởi và Viên Thành Thực, thì tính Biến Kế Sở Chấp là phi hữu (chẳng phải có), còn Tính Y Tha Khởi và tính Viên Thành Thực là phi vô(chẳng phải không), căn cứ vào đó mà thành lập nghĩa Trung Đạo Phi Hữu Phi Vô.	
2.Nhất Pháp Trung Đạo, cũng gọi là Li Ngôn Trung Đạo. Căn cứ vào 1 pháp duyên sinh để thuyết minh nghĩa Trung Đạo Phi Hữu Phi Vô. [X. Quán Tâm Giác Mộng Sao Q.trung, hạ; Duy Thức Luận Đồng Học Sao Q.7, phần 3; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.8].	
 	
Nhị Tu	
● Chỉ cho Chuyên Tu và Tạp Tu.	
Chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh về Tịnh Độ Cực Lạc, gọi là Chuyên Tu, còn tu theo các pháp môn khác thì gọi là Tạp Tu.	
Hắc Cốc Thượng Nhân ngữ đăng lục của ngài Nguyên Không, người Nhật, nói (Đại 83, 112 thượng): “Nếu bỏ tạp tu mà chuyên tu thì trăm người tu trăm người vãng sinh. (...) Nếu bỏ chuyên tu mà tạp tu thì trong nghìn người tu không có được một người vãng sinh.”	
 	
Nhị Túc Nhân Lực	
● Hai sức của nhân đời trước.	
Chỉ cho Đại Nguyện Lực và Tích Hạnh Lực.	
1.Đại Nguyện Lực: Khi còn ở địa vị tu nhân, Đức Phật đã phát Đại thệ nguyện muốn cứu độ chúng sinh, ngày nay Ngài thành Phật rồi, nương theo sức Đại Nguyện ấy, thị hiện trong các thế giới ở 10 phương, thuyết pháp độ sinh.	
2.Tích Hạnh Lực: Trong vô lượng kiếp ở quá khứ xa xưa, Đức Phật đã nương nguyện mà khởi hạnh, hạnh thành nên được quả, nhờ thế mới có năng lực diễn nói các pháp. [X. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.1]. 	
 	
Nhị Túc Tôn	
● Tôn hiệu của Đức Phật, bậc tôn quí nhất trong loài người.Nhị túc(đủ cả 2)ví dụ phúc và trí. Phật là bậc đầy đủ cả phúc lẫn trí nên gọi là Nhị túc tôn.	
Sa Di Thụ Giới Văn trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 9 (Vạn 111, 463 thượng) nói: “Qui y Phật, lưỡng (nhị) túc tôn, qui y pháp, li dục tôn, qui y tăng, chúng trung tôn”. [X. Phẩm Thụ Kí trong Kinh Pháp Hoa]. (xt. Nhị Túc). 	
 	
Nhị Tự 	
● I.Nhị Tự.	
Chỉ cho Bán tự và Mãn Tự.	
Chương Tất Đàm là gốc sinh ra các chữ, nhưng văn tự không đầy đủ nên gọi là Bán tự(có nửa chữ), còn văn tự của các chương khác thì đều đầy đủ nên gọi là Mãn Tự(chữ đầy đủ).	
● II.Nhị Tự.	
Chỉ cho pháp danh của mỗi vị tăng, vì thông thường ở Trung Quốc, Nhật Bản cũng như Việt Nam, pháp danh của chư tăng trong Phật Giáo có 2 chữ nên gọi là Nhị tự. Nhưng đời sau, vì tôn kính chư tăng nên thường tách riêng 2 chữ mà gọi “Thượng mỗ... hạ mỗ”. Ví dụ như Trí Khải thì gọi “Thượng Trí Hạ Khải”.	
 	
Nhị Tướng 	
● I.Nhị Tướng.	
Chỉ cho Tịnh trí tướng và Bất Tư Nghị nghiệp tướng.	
1.Tịnh trí tướng: Trí này là kết quả của việc tu hành đúng như thực do sức pháp huân tập mà có.	
2.Bất Tư Nghị nghiệp tướng: Nhờ Tịnh trí tướng mà hiển hiện tướng của tất cả cảnh giới và công đức thắng diệu không thể nghĩ bàn. [X. Luận Đại Thừa Khởi Tín Q. thượng]. 	
● II.Nhị Tướng.	
Chỉ cho Đồng Tướng và Dị Tướng.	
1.Đồng tướng: Tất cả nghiệp chủng, dù thiện hay ác, dù vô minh hay vô lậu, đều là tính tướng của chân như.	
2.Dị Tướng: Lí chân như bình đẳng, tùy theo các duyên nhơ hay sạch mà hiển hiện tất cả các tướng khác nhau. [X. Luận Đại Thừa Khởi Tín Q.thượng]. 	
● III.Nhị Tướng.	
Chỉ cho Tổng tướng và Biệt Tướng. 1.Tổng tướng: Tướng chung. Như vô thường là tướng chung của hết thảy muôn vật, nên gọi là Tổng tướng.	
2.Biệt Tướng: Tướng riêng. Như đất có tướng cứng, nước có tướng ướt là những tướng riêng của mỗi vật nên gọi là Biệt Tướng. 	
 	
Nhị Tướng Biệt	
● Chỉ cho Tự Tướng Biệt và Cộng Tướng Biệt.	
1.Tự Tướng Biệt: Tự Tướng khác nhau.	
Nghĩa là tướng riêng biệt của mỗi pháp khác nhau. Như trong 4 niệm xứ thì Thân có năng tạo, sở tạo, căn và trần khác nhau, cho nên là tướng trạng riêng của thân. Còn lại như Thụ, Tâm, Pháp cũng như thế, tức cũng có tướng riêng biệt của Thụ, Tâm, Pháp... Lại như khi quán xét về Thân thì lấy bất tịnh làm Tự Tướng, quán Thụ thì lấy khổ làm Tự Tướng, quán Tâm thì lấy vô thường làm Tự Tướng, quánPháp thì lấy vô ngã làm Tự Tướng, vì thế nên gọi là Tự Tướng biệt.	
2.Cộng Tướng Biệt: Cộng Tướng khác nhau. Nghĩa là tướng chung của các pháp đều khác nhau. Chẳng hạn, khi nói chung về 4 hành tướng: Khổ, không, vô thường, vô ngã thì Thân, Thụ, Tâm, Pháp đều có, gọi là Cộng Tướng. Nhưng khi nói riêng, như khi quán Thân là khổ, thì không thể quán không, vô thường, vô ngã cho đến khi quán Thân là vô ngã, thì không thể quán khổ, không, vô thường, quán các hình tướng: Thụ, Tâm, Pháp cũng lại như thế, cho nên gọi là Cộng Tướng Biệt.	
 	
Nhị Ứng Thân	
● Chỉ cho 2 loại Ứng Thân: Liệt Ứng Thân và Thắng Ứng Thân theo thuyết của Tông Thiên Thai.	
1.Liệt Ứng Thân: Ứng Thân kém. Nghĩa là thân Phật ứng hiện để giáo hóa hàng phàm phu và Nhị Thừa từ giai vị Thập Địa trở về trước.	
2.Thắng Ứng Thân: Ứng Thân hơn.	
Nghĩa là Báo Thân của Phật thị hiện để giáo hóa hàng Bồ Tát từ giai vị Thập Địa trở lên.	
 	
Nhị Vãng	
● Cũng gọi Tái vãng.	
Giải thích lại nghĩa lí một lần nữa.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 7, phần đầu (Đại 46, 87 hạ) nói: “Giải thích lần đầu thì như thế, giải thích lần thứ 2 (nhị vãng) thì không như thế”.	
 	
Nhị Vãng Sinh	
● Tông Tịnh Độ chia hành thể và tướng trạng của sự Vãng Sinh Tịnh Độ làm 2 phần trong 4 mục như sau:	
1.Niệm Phật Vãng Sinh và Chư Hạnh Vãng Sinh. 	
- Niệm Phật Vãng Sinh: Do hồi hướng về nguyện lực Đại Bi của Đức Phật A Di Đà, phát Đại tín tâm, vào Tam Muội niệm Phật mà Vãng Sinh Tịnh Độ. Hoặc 1 lòng chí thành xưng niệm danh hiệu của Phật A Di Đà, hoặc hồi hướng định thiện, tán thiện mà được vãng sinh, nhưng đều lấy việc niệm Phật làm gốc. 	
- Chư Hạnh Vãng Sinh: Do tu các hạnh vạn thiện, như hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ thầy tổ, bố thí, nhẫn nhục... mà hồi hướng vãng sinh.	
2.Tức tiện vãng sinh và Đương đắc vãng sinh. 	
- Tức tiện vãng sinh: Vãng sinh liền.	
Nghĩa là lúc bình sinh phát được 3 thứ tâm (Thâm Tâm, Chí Thành Tâm, Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm) thì ở ngay nơi thân ô uế và đất nước này đã thầm được lợi ích là mau chóng chứng thân vô sinh, đồng thời đã được liệt vào hàng các Thánh chúng trang nghiêm cõi Tịnh Độ. 	
- Đương đắc vãng sinh: Sẽ được vãng sinh. Nghĩa là lúc lâm chung được đài hoa đến đón, vãng sinh về cõi Báo Độ chân thực của Đức Phật A Di Đà.	
3.Tức Vãng Sinh và Tiện Vãng Sinh. 	
- Tức Vãng Sinh: Vãng sinh ngay. Nghĩa là nhờ cơ duyên của nguyện thứ 18 mà vãng sinh ngay về cõi Báo Độ chân thực của đức A Di Đà. 	
- Tiện Vãng Sinh: Vãng sinh liền. Nghĩa là nhờ cơ duyên của các điều nguyện thứ 19 và thứ 20 mà vãng sinh liền về cõi Hóa Độ của Đức Phật A Di Đà.	
4.Thể Thất Vãng Sinh và Bất Thể Thất Vãng Sinh. 	
- Thể Thất Vãng Sinh: Thể mất vãng sinh. Nghĩa là khi uế thân này mất rồi mới được vãng sinh. - Bất Thể Thất Vãng Sinh: Không mất thể vãng sinh. Nghĩa là lúc còn sống, được nghe danh hiệu của Phật, dốc lòng tín niệm thì tức đã thành tựu sự nghiệp, được lợi ích vãng sinh rồi, chứ không phải chờ đến lúc mất uế thân này mới được vãng sinh. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập Q.thượng; Giáo Hành Tín Chứng Hóa Độ Quyển, phần đầu]. 	
 	
Nhị Viên	
● Hai thứ Viên Giáo. Đây là thuyết của tông	
Thiên Thai.	
1.Viên Giáo: Chỉ cho giáo lí Viên Giáo Đức Phật nói trước thời Pháp Hoa, như Hoa Nghiêm, Phương Đẳng, Bát Nhã...	
2.Viên Giáo: Chỉ cho giáo lí Viên Giáo Phật nói trong thời Pháp Hoa (Hội Tam Qui Nhất = Đưa 3 thừa về 1 Phật Thừa).	
 	
Nhị Vô Ký	
● Chỉ cho 2 loại tính Vô Kí chẳng thiện chẳng ác, tức là Hữu Phú Vô Kí và Vô Phú Vô Kí.	
1.Hữu Phú Vô Kí, cũng gọi Nhiễm Vô Kí. Chỉ cho những hoặc chướng rất nhỏ nhiệm, như ngã chấp và pháp chấp câu sinhkhởi của thức thứ 7, thể tính của chúng tuy yếu kém, nhưng là vọng hoặc tự tính, có năng lực ngăn che Thánh Đạo, cho nên gọi là Hữu Phú (có ngăn che); lại vì chúng không phải là tính ác chiêu cảm quả khổ nên gọi là Vô Kí (không thiện không ác).	
2.Vô Phú Vô Kí, cũng gọi Tịnh Vô Kí. Chỉ cho pháp vô kí lìa các hoặc chướng, như tự thể của thức A Lại Da, 5 căn bên trong và núi sông, cây cỏ bên ngoài... Vì chúng không phải là vọng hoặc tự tính nên gọi là Vô phú. [X. Luận Thành Duy Thức Q.3; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.3; Thất Thiếp Kiến Văn Q.3, phần cuối].
 	
Nhị Vô Ngã	
● Cũng gọi Nhân Không Pháp Không, Ngã Pháp Nhị Không.	
Chỉ cho Nhân Vô Ngã và Pháp Vô Ngã.	
1.Nhân Vô Ngã: Rõ biết thân người là do 5 uẩn giả hòa hợp, không có ngã thể chân thực. Đây là pháp quán của Tiểu Thừa để diệt trừ Phiền Não Chướng, được Niết Bàn.	
2.Pháp Vô Ngã: Rõ biết các pháp do nhân duyên sinh ra, không có tự tính chân thực. Đó là pháp quán của Đại Thừa để đoạn trừ Sở Tri Chướng, chứng quả vị Bồ Tát. [X. Kinh Lăng Già Q.1]. 	
 	
Nhị Vô Tâm Định 	
● Cũng gọi Nhị Định.	
Chỉ cho Vô Tưởng Định và Diệt Tận Định.	
1.Vô Tưởng Định (Phạm: Asaôjĩisamàpatti): Loại thiền định diệt tất cả tâm tưởng. Thiền Định này thuộc về Tứ Thiền. Ngoại đạo tu tập thiền định này mong được quả báo sinh lên cõi trời Vô Tưởng.	
2.Diệt Tận Định (Phạm: Nirodhasamàpatti): Loại thiền định này diệt hết tâm, tâm sở của 6 thức, không cho sinh khởi.Định này còn gọi là Diệt Thụ Tưởng Định, do các bậc Thánh từ quả Bất Hoàn trở lên tu tập. [X. Luận Câu Xá Q.5; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.2, 9]. (xt. Tâm Bất Tương Ứng Hành).	
 	
Nhị Vô Thường	
● Chỉ cho Niệm Niệm Vô Thường và Tương Tục Vô Thường.	
1.Niệm Niệm Vô Thường, cũng gọi Sát Na vô thường. Nghĩa là hết thảy các pháp hữu vi sinh diệt biến hóa trong từng sát na không ngừng.	
2.Tương Tục Vô Thường, cũng gọi Nhất kì vô thường. Nghĩa là trong 1 kì hạn nào đó, rốt cuộc các pháp tương tục cũng phải hoại diệt, như mệnh người cuối cùng cũng chấm dứt, ngọn đèn cháy lâu rồi cũng tắt. [X. Luận Đại Trí Độ Q.43].
 	
Nhị Vô Tri	
● Hai thứ vô tri: Nhiễm Ô Vô Tri và Bất Nhiễm Ô Vô Tri do Hữu Bộ của Tiểu Thừa thành lập.	
1.Nhiễm Ô Vô Tri: Chỉ cho tất cả phiền não, tức là Kiến Hoặc và Tư Hoặc theo thuyết của Tông Thiên Thai.Vì vô tri này lấy vô minh làm thể, vô minh chấp trước sự lí, tính của nó không trong sạch nên gọi là Nhiễm ô; thể của nó thì mờ tối, không biết đến chân lí Tứ Đế nên gọi là Vô Tri.Vô Minh này cùng khởi lên 1 lượt với tất cả các hoặc khác, cho nên chỉ đơn cử vô minh là bao hàm hết thảy phiền não.	
2.Bất Nhiễm Ô Vô Tri: Tức là Trần Sa Hoặc theo thuyết của Tông Thiên Thai.Vô tri này lấy trí tuệ kém cỏi làm thể, tính của nó tối tăm, không rõ lí của sự vật, nghĩa của pháp môn. Loại vô tri này khôngchấp trước tính nhơ nhớp của sự vật nên gọi là Bất Nhiễm ô; vì nó không biết sự lí nên gọi là Vô tri.Vô tri này không ngăn ngại việc “tự hành” như ngộ lí Tứ Đế, thoát li sinh tử, mà chỉ ngăn ngại việc “hóa tha” như biết rõ tất cả pháp, thành bậc Nhất Thiết Trí, giáo hóa khắp mọi người, vì thế Vô tri này cũng được gọi là Hóa Đạo Chướng Hoặc. [X. Câu Xá Luận Quang Kí Q.1; Câu Xá Luận Tụng Sớ Q.1].	
 	
Nhị Vương Tôn	
● Cũng gọi Nhân Vương, Nhị Thiên Vương, Nhị Thiên.	
Chỉ cho tượng của 2 vị Kim Cương Lực Sĩ đứng 2 bên cổng chùa, bảo vệ già lam.
Cả 2 vị đều quấn tấm áo nhẹ quanh eo, gân cốt nổi lên, tóc búi, mắt trợn. Vị bên trái há to miệng, tay phải cầm chày, bàn tay trái giương ra phía trước. Vị bên phải ngậm miệng, tay trái cầm gậy, cánh tay phải giơ cao.	
Từ xưa, Ấn Độ đã có phong tục đặt tượng chư thiên và thần Dược Xoa ở cửa chùa để bảo vệ già lam.	
Cứ theo Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 17, Đức Phật dạy trưởng giả Cấp Cô Độc nên tạo tượng Dược Xoa cầm gậy đứng ở 2 bên cửa.	
Tại Ấn Độ hiện nay người ta còn thấy nhiều di tích khắc tượng thần Dược Xoa và Kim c ư ơ n g mật tích đứng hầu 2 bên Đức Phật, như ở Bharhùt, Loriyàn Tangai... [X. Hội Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ trong Kinh Đại Bảo Tích Q.9; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.4; Thai Tạng Kim Cương Bồ Đề Tâm Nghĩa Lược Vấn Đáp sao Q.2, phần cuối]. 	
 	
Nhị Xan	
● Chỉ cho Tài xan và Pháp xan. Xan nghĩa là bỏn sẻn, keo kiệt.	
1.Tài xan: Sẻn tiếc tài vật, không có lòng thương xót, thấy những người nghèo khó khốn khổ, không ưa bố thí, gọi là tài xan(bỏn sẻn tiếc của).	
2.Pháp xan: Sẻn tiếc Phật Pháp, ôm lòng ghen ghét, hiếu thắng, chỉ sợ người khác hơn mình, nên chẳng chịu dạy bảo ai, gọi là Pháp xan. [X. kinh Địa trì Q.4]. 	
 	
Nhị Xứ Tam Hội.	
● Hai nơi ba hội.Tức là Đức Phật đã nói 3 hội Pháp Hoa ở 2 nơi.	
Nhị xứ chỉ cho Linh Sơn và Hư Không. Tam hội là hội Linh Sơn, hội Hư Không và hội Linh Sơn lần thứ 2.	
1.Hội Linh Sơn: Từ lúc bắt đầu thuyết Kinh Pháp Hoa đến nửa Phẩm Bảo Tháp, Phật nói trên núi Linh Sơn.	
2.Hội Hư Không: Từ lúc Phật dùng âm thanh lớn bảo khắp 4 chúng cho đến hết Phẩm Như Lai Thần Lực, Phật ngồi trong tháp Đa Bảo Trụ trên hư không, dùng thần lực làm cho Đại Chúng cũng ở trên hư không. 	
3.Hội Linh Sơn lần thứ 2: Từ Phẩm Chúc Lụy trở đi, Đức Phật ra khỏi tháp và trở về chỗ ngồi cũ nói kinh tiếp.	
 	
Nhị Y	
● Chỉ cho Chế Y và Thính Y.	
Cứ theo Tứ Phần Luật san phồn bổNhị Vương Tôn khuyết hành sự sao quyển hạ, phần 1, thì các vật dụng của Tỉ Khưu gồm có 2 loại:	
1.Chế y: Chỉ cho 3 áo của Tỉ Khưu và 5 áo của Tỉ Khưu Ni.Loại áo này do Đức Phật chế định, nếu không thụ trì sẽ phạm tội.	
2.Thính y: Ngoài 3 áo, Đức Phật chế giới cho phép các Tỉ Khưu được cất giữ áo dư và 101 vật dụng. Loại áo và vật dụng này được tùy ý cất giữ hoặc không, không bắt buộc. [X. Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng]. 	
 	
Nhĩ Căn	
● Phạm: Zrotrendriya. Pàli: Sotindriya.	
Hán âm: Thú lũ đa nhân tính lị diệm. Gọi tắt: Nhĩ.	
Lỗ tai, 1 trong 6 căn, 1 trong 12 xứ, 1 trong 18 giới, 1 trong 22 căn.	
Nhĩ Căn là chỗ nương của nhĩ thức (thức tai)có tác dụng thu lấy thanh cảnh (âm thanh). Trong 12 xứ, Nhĩ Căn được gọi là Nhĩ Xứ, trong 18 giới được gọi là Nhĩ giới.Ngoài ra, chữ Zrotratrong tiếng Phạm,	
Hán dịch là Nhĩ (tai), Năng văn (có khả năng nghe). [X. Luận Đại Tì Bà Sa 142; Luận Phẩm Loại Túc Q.1; Luận Du Già Sư Địa Q.3, 54; Luận Thành Duy Thức Q.4, 8; chương Ngũ Căn trong Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.3; Phạm Ngữ Tạp Danh]. (xt. Thập Nhị Xứ, Thập Bát Giới, Lục Căn, Nhĩ Thức).
 	
Nhĩ Diêm	
● Phạm: Jĩeya.	
Cũng gọi là Nhĩ Viêm. Hán dịch: Sở Tri, Cảnh Giới, Trí Mẫu, Trí Cảnh.	
Pháp ngũ minh: Thanh minh, Công Xảo Minh, Y Phương Minh, Nhân Minh và Nội Minh đều là các cảnh giới có năng lực sinh ra trí tuệ, gọi là Nhĩ diệm.	
Thắng Man Bảo Quật quyển thượng, phần cuối (Đại 37, 16 trung) nói: “Nhĩ viêm nghĩa là trí mẫu, vì có năng lực sinh ra trí tuệ; cũng gọi là Trí cảnh; vì pháp Ngũ Minh hay sinh ra trí hiểu biết, cho nên Trí mẫu là trí soi rọi, gọi là Trí cảnh.” [X. Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.9; Luận Du Già Sư Địa Q.86; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.12]. 
 	
Nhĩ Đang	
● Cũng gọi Nhị đang.	
Đồ Châu ngọc đeo ở tai, như vòng hay hoa tai.	
Về tiếng Phạm của danh từ Nhĩ đang, các kinh nêu ra nhiều thuyết:	
1.Theo Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 7, thì Y Xá Na dùng ngọc báu Tì Lưu Li ma ni làm Nhĩ đang, tiếng Phạm là Karịa-cùđaka.
2.Theo Hữu Bộ Tì Nại Da Dược Sự quyển 2, thì con lớn của trưởng giả Tự tại có Nhĩ đang bảo Châu ở tai, tiếng Phạm làKarịikà.	
Về sau, con trưởng giả dùng gỗ làm Nhĩ đang để trang sức, nên người đời gọi ông là Mộc đang (Phạm: Dàru-karịi).	
3.A Tì Đạt Ma Câu Xá Thích Luận quyển 6 ghi Nhĩ đang là Kim Cương Nhĩ Đang, tiếng Phạm làVajra-vàlaka.	
Trong giới luật, Đức Phật cấm các Tỉ Khưu không được đeo Nhĩ đang và dùng các vật trang sức nói chung, nếu vi phạm sẽ bị tội Đột Cát La. Nhưng, đối với hàng Bồ Tát tại gia thì Đức Phật cho phép đeo các đồ trang sức như tràng hoa, anh lạc, chỉ trừ đeo vòng ở chân và hoa tai (Nhĩ đang). Bởi thế, tượng các Bồ Tát, ngoại trừ vòng đeo ở chân và Nhĩ đang, phần nhiều được trang sức bằng tràng hoa, anh lạc... Nhưng các vị tôn trongMật Giáo thì được đeo Nhĩ đang. [X. Phẩm Chiến Đấu Kinh Thế Kí trong Trường A Hàm Q.21; hội Vô Lượng Thọ Như Lai trong Kinh Đại Bảo Tích Q.18; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.44; Phẩm Đại Tập trong Kinh Bảo Tinh Đà La Ni Q.4; Luận Du Già Sư Địa Q.56; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.22; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.20].	
 	
Nhĩ Ngữ Giới	
● Cũng gọi Tam Tụng Tam Muội Da. Truyền trao giới pháp bằng cách kề tai nói nhỏ, 1 trong các pháp tu của Mật Giáo. Trong Mật Giáo, khi cử hành lễ thụ Quán Đính, trước hết, dẫn người thụ giới vào trong đạo tràng, dùng vải sạch phủ mặt người ấy rồi kề tai người ấy mà đọc bài kệ Tam Muội Da Giới, phải đọc thật nhỏ không để cho người chưa thụ giới được nghe tiếng. [X. Phẩm Chuyển Tự Luân trong Kinh Đại Nhật Q.3; Đại Nhật Kinh Sớ Q.8].	
 	
Nhĩ Tiền	
● Gọi đủ: Nhĩ Tiền Giáo. Từ đây trở về trước.	
Chỉ cho giáo pháp của Đức Phật nói trước thời Pháp Hoa.	
Trong 5 thời phán giáo của Đại Sư Trí Khải đời Tùy, thì giáo pháp của 4 thời trước chưa chia thành Chân thực và Phương tiện, được gọi chung là Nhĩ tiền để phân biệt với thời thứ 5 là Pháp Hoa Niết Bàn. Bởi vậy, từ ngữ Nhĩ tiền biểu thị ý nghĩa cách lịch, phương tiện, quyền giả, Tam Thừa..., còn Pháp Hoa thì biểu thị ý nghĩa viên dung, chân thực, nhất thừa... [X. Pháp Hoa Văn Cú Q.4, phần 1]. 
 	
Nhiễm Duyên 	
● Duyên nhơ nhớp. Chỉ cho duyên dẫn đến quả khổ hoặc nghiệp sinh tử. Nước chân như nương theo sóng của nhiễm duyên này mà nổi lên những đợt sóng sinh tử.	
 	
Nhiễm Giới	
● Chỉ cho thế giới Sa Bà. Trong thế giới này đặc biệt có rất nhiều việc nhiễm ô, cho nên gọi là Nhiễm giới.	
 	
Nhiễm Hương Nhân	
● Người nhuốm mùi thơm. Chỉ cho người niệm Phật.	
Người niệm Phật được thấm nhuần công đức của Phật, công đức ấy tràn đầy thân tâm nên gọi là Nhiễm hương nhân. (xt. Hương Quang Trang Nghiêm). 	
 	
Nhiễm Ô	
● Phạm: Kliwỉa.	
Cũng gọi là Tạp nhiễm, Nhiễm.	
Tên khác của phiền não, chỉ cho những pháp hữu lậu làm trở ngại việc ngộ đạo, tức là các pháp bất thiện và hữu phú vô kí.	
Cứ theo Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 2, phần cuối, Nhiễm ô không chỉ giới hạn ở nhiễm pháp (bất thiện và hữu phú vô kí) mà phàm là pháp hữu lậu thì đều thuộc về nhiễm ô.	
Còn theo Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 3 thì nhiễm ô có 3 thứ:	
1.Phiền não nhiễm ô, cũng gọi Phiền não tạp nhiễm. Tức là các lậu hoặc.	
2.Nghiệp nhiễm ô, cũng gọi Nghiệp tạp nhiễm. Tức là các hạnh ác. 3.Sinh nhiễm ô, cũng gọi Sinh tạp nhiễm. Tức là sinh lão tử.	
Luận Biện Trung Biên quyển hạ (Đại 31, 476 trang) nói: “Phiền não tạp nhiễm lại có 3 thứ: Các Kiến Chấp, tham sân si và hậu hữu nguyện. Ba phiền não này được đối trị bằng: Không trí, Vô Tướng trí và Vô nguyện trí. Nghiệp tạp nhiễm là những nghiệp thiện ác được tạo ác, có thể được đối trị bằng Bất tác trí. Sinh tạp nhiễm có 3 thứ: Hậu hữu sinh; Sinh Dĩ tâm tâm sở niệm niệm khởi và Hậu hữu tương tục; có thể được đối trị bằng: Vô sinh trí, Vô khởi trí và Vô tự tính trí”. [X. Luận Câu Xá Q.6, 7; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.3 (bản dịch đời Lương)]. 
 	
Nhiễm Ô Vô Tri	
● Phạm: Kliwỉàjĩàna. Cũng gọi Nhiễm Vô Tri.	
Đối lại: Bất Nhiễm Ô Vô Tri.	
Nhiễm ô là tên khác của phiền não, nghĩa là bị lây dính sự nhơ nhớp; Vô tri là đối với cảnh không thể khai ngộ. Tóm lại, Nhiễm Ô Vô Tri là chỉ cho tất cả phiền não thể, Phiền Não Chướng, thường che lấp nghĩa chân thực, ngăn ngại cái thấy chân chính.	
Cứ theo Câu Xá Luận Quang Kí quyển 1 thì Nhiễm Ô Vô Tri lấy vô minh làm thể, vô minh tương ứng với các hoặc.	
Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ quyển hạ, phần đầu (Đại 44, 189 hạ) nói: “Như Lai đoạn trừ 2 thứ vô tri: Nhiễm ô và Bất Nhiễm ô. Nhiễm Ô Vô Tri tức là tính ngũ trụ kết phiền não, Bất Nhiễm ô tức là tâm vô minh đối cảnh. Xét theo đây thì biết tính ngũ trụ kết phiền não là Phiền Não Chướng, tâm vô minh đối cảnh là Trí Chướng.” [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.99, 143; Luận Thuận Chính Lí Q.28]. 	
 	
Nhiễm Ô Ý	
● Tên gọi khác của thức Mạt Na thứ 7 do Tông Duy Thức lập ra.	
Thức này là gốc của mọi mê lầm, ô nhiễm, lấy thức A Lại Da thứ 8 làm chỗ nương, lấy Kiến Phần của thức thứ 8 làm đối tượng duyên theo mà sinh ngã chấp thường tương ứng với 4 phiền não: Ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái.(xt. Mạt Na Thức). 
 	
Nhiễm Pháp 	
● Cũng gọi là Phiền não, Tùy Phiền Não. Gọi đủ: Nhiễm Ô Pháp.	
Hoặc dựa vào các pháp Sở Duyên mà gọi là Bất Thiện, Hữu phú pháp.	
Chỉ cho các Pháp Tương Ứng với vô minh hay làm nhơ bẩn thiện tâm, tịnh tâm. Các pháp nhiễm ô là pháp có tội, hay che lấp nên bị người có trí quở trách.	
Đại Thừa Nghĩa Chương cho rằng “Nhiễm pháp tụ” là từ gọi chung các phiền não, ác nghiệp, nghiệp quả... đối lại với “Tịnh Pháp tụ”. [X. Luận Câu Xá Q.18; Luận Thuận Chính Lí Q.44]. (xt. Nhiễm Tịnh Nhị Pháp). 	
 	
Nhiễm Sắc	
● Chỉ cho áo ca sa. Áo pháp của Tỉ Khưu có 3 loại, vì tránh dùng 5 màu chính(xanh, vàng, đỏ, trắng, đen)nên được nhuộm bằng những hoại sắc khác như màu mộc lan... gọi là Nhiễm Sắc.	
Ngoài ra, áo được nhuộm thành nhiều màu cũng gọi là Nhiễm sắc.	
 	
Nhiễm Tâm	
● Cũng gọi Nhiễm Ô Tâm.	
Tâm nhơ nhớp, tức là tâm say đắm, tâm dâm dục. Cứ theo Luận Đại Thừa Khởi Tín thì thể tính của tâm vốn trong sạch, chỉ vì bất giác nổi lên vô minh mà bị phiền não làm cho nhơ bẩn, cho nên gọi là Nhiễm tâm. Gồm 6 loại:	
1.Chấp tương ứng nhiễm: Tức là ngã chấp. Nhị Thừa và Bồ Tát đến địa vị Tín tương ứng mới đoạn được tâm này.	
2.Bất đoạn tương ứng nhiễm: Tức pháp chấp phân biệt khởi, đến địa vị Tịnh Tâm Địa (Sơ Địa) thì dứt trừ tâm này.	
3.Phân biệt trí tương ứng nhiễm: Tức pháp chấp câu sinh khởi, từ địa thứ 2 (Cụ Giới Dịa) trở lên mới đoạn dần, đến địa thứ 7 (Vô Tướng Phương Tiện Dịa) thì dứt hẳn.	
4.Hiện sắc bất tương ứng nhiễm: Tức vọng tâm hiện ra cảnh giới chấp thủ, đến địa vị thứ 8 (Sắc Tự Tại Dịa) thì đoạn hết.	
5.Năng kiến tâm bất tương ứng nhiễm: Tức vọng tâm năng thủ, ở địa vị thứ 9 (Tâm Tự Tại Dịa) trừ diệt hết.	
6.Căn bản nghiệp bất tương ứng nhiễm: Tức tự thể của tâm mê vọng ô nhiễm, ở địa vị thứ 10 (Cứu Cánh Dịa) dứt sạch.	
Trong 6 loại Nhiễm tâm trên đây, 3 loại trước là tâm Tương ứng nhiễm, tướng của chúng thô to, nương theo cảnh mà khởi, tương ứng với tâm nhơ bẩn. Còn 3 loại sau là tâm Bất Tương Ứng nhiễm, tướng của chúng nhỏ nhiệm, không nương theo cảnh mà khởi, vì do tự tính mà thành nên gọi là Bất Tương Ứng. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.22, 28, 38; Luận Câu Xá Q.10].	
 	
Nhiễm Tịnh Nhị Pháp	
● Cũng gọi Tịnh Pháp Bất Tịnh Pháp.	
Từ ngữ gọi chung cho Nhiễm Pháp và Tịnh Pháp.	
Nhiễm nghĩa là phiền não nhơ nhớp, là pháp của vô minh; Tịnh nghĩa là trong sạch, xa lìa phiền não, là pháp của Pháp Tính. Theo Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 13 thì sinh tử là Bất tịnh Phẩm, Niết Bàn là Tịnh Phẩm.	
Luận Thành Duy Thức quyển 3 (Đại 31, 14 trung) nói: “Các pháp tạp nhiễm là Khổ Đế, Tập Đế, tức là những pháp thường dẫn đến thụ sinh và hoặc nghiệp. Các pháp thanh tịnh là Diệt Đế, Đạo Đế, tức là các pháp hay chứng Niết Bàn và đạo”.
Đoạn văn trên đây ý nói pháp sinh tử bất tịnh là Nhiễm pháp; trái lại, pháp Niết Bàn hoặc Diệt Đế, Đạo Đế là Tịnh Pháp. Còn Luận Đại Thừa Khởi Tín thì cho rằng cảnh giới do vô minh vọng hiện là Nhiễm pháp, tịnh tướng của chân như là Tịnh Pháp. Nhiễm pháp từ vô thủy đến nay huân tập không dứt, cho đến sau khi thành Phật mới đoạn diệt hết. Tịnh Pháp Huân Tập cũng không có gián đoạn, vì thế vô minh huân tập cũng gọi là nhiễm pháp huân tập hoặc Nhiễm huân; chân như huân tập cũng gọi là Tịnh Pháp Huân Tập hay Tịnh huân. Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa thích tiêm quyển 14 (Đại 33, 919 thượng) nói: “Vô Minh che Pháp Tính, tạo đủ các pháp, gọi là Nhiễm; Pháp Tính chiếu vô minh, ứng khắp mọi duyên, gọi là Tịnh. Nước đục, nước trong, sóng và tính ướt không khác. Trong đục tuy tương tức nhưng do duyên mà đục thành ra bản hữu (có sẵn), đục tuy bản hữu nhưng toàn thể là trong”.	
Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao quyển hạ cũng nói: “Do tâm còn bị phiền não trói buộc mà tạo ra các pháp, một và nhiều trở ngại lẫn nhau, niệm niệm tham đắm, gọi là Nhiễm. Khi tâm lìa chướng ứng phó các duyên, một và nhiều tự tại, niệm niệm xả li, gọi là Tịnh. [X. Luận Thành Duy Thức Q.4; Luận Biện Trung Biên Q.thượng; Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn Q.1].	
 	
Nhiễm Trước	
● Các phiền não tham ái làm cho tâm nhơ bẩn và đắm trước.	
Kinh Đại bản trong Trường A Hàm quyển 1 (Đại 1, 8 thượng) nói: “Người thấy được nhân duyên sâu xa thì không cầu thầy bên ngoài, có thể ở ngay nơi ấm (5 ấm) giới (18 giới) nhập (12 nhập) mà lìa dục không nhiễm trước”.	
Tâm Kinh trong Trung A Hàm quyển 45 (Đại 1, 709 thượng) nói: “Bấy giờ có vị Tỉ Khưu, một mình ở nơi vắng vẻ, ngồi yên tư duy, tâm nghĩ như vầy: Ai bỏ thế gian? Ai bị nhiễm trước? Ai được tự tại?”.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) quyển 78 (Đại 10, 433 hạ) nói: “Đại Bồ Tát cũng lại như thế, uống thuốc tâm bồ đề kéo dài mệnh sống, trong vô số kiếp, tu các hạnh Bồ Tát, không hề cảm thấy nhàm chán hay mệt mỏi, cũng không nhiễm trước”. [X. Kinh Thích Đề Hoàn Nhân Vấn trong Trường A Hàm Q.10; Phẩm Thanh Văn Bích Chi Phật trong Kinh Bất Thoái Chuyển Pháp Luân Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.12].	
 	
Nhiễm Y	
● Áo nhuộm. Áo của các vị tăng Phật Giáo mặc.	
Sau khi xuất gia, cởi bỏ áo thế tục, mặc áo được nhuộm bằng hoại sắc như màu mộc lan... gọi là Nhiễm y. Vả lại, khi xuất gia phải cạo bỏ râu tóc và mặcáo nhuộm, mới là tăng, ni, vì vậy cũng gọi là Thế Phát Nhiễm Y. 	
 	
Nhiên Đăng Hội	
● Hội thắp đèn.	
Trong các kinh đều nói thắp đèn ở trước tháp Phật, tượng Phật, kinh Phật... được công đức rất lớn, bởi thế Nhiên Đăng là 1 cách cúng dường mà về sau đã trở thành Pháp Hội.	
Việc đốt đèn vốn để thắp sáng phòng tăng, nhưng nó đã trở thành 1 pháp sự vào thời nào thì không thể xác định được. Trong các điều Xá Vệ thành nước Câu Tát La, Ba Liên Phất Ấp Nước Ma Kiệt Đà, Trúc Sát Thi La Quốc, Ma Đầu La Quốc... trong Phật Quốc Kí của ngài Pháp Hiển đời Đông Tấn có tường thuật về việc thắp đèn. Như vậy, trong các pháp hội ở Ấn Độ thời xưa, đốt đèn đã được thực hành phổ biến.	
Nhưng, Nhiên đăng hội trở thành 1 pháp hội độc lập thì đã được bắt đầu tại Trung Quốc. Cứ theo kinh điển và sử sách ghi chép thì Nhiên đăng hội trải qua các đời đều rất thịnh hành. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.38; Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Đại Tống Tăng Sử Lược Q.hạ].	
 	
Nhiên Đăng Phật	
● Nhiên Đăng, Phạm: Dìpaôkara.	
Hán âm: Đề Hòa Kiệt La, Đề Hoàn Kiệt. Cũng gọi Phổ Quang Phật, Đĩnh Quang Phật.	
Tên Đức Phật ở đời quá khứ đã thụ kí cho Bồ Tát Thích Ca thành Phật.	
Cứ theo Kinh Tu Hành Bản Khởi quyển thượng, nước Đề Hòa Vệ (Phạm: Dìpavatì) có vị Thánh Vương tên Đăng Thịnh, khi sắp băng hà, vua phó thác việc nước cho thái tử Đĩnh Quang. Nhưng Thái tử biết đời là vô thường, nên đem đất nước giao lại cho người em, rồi xuất gia làm sa môn, về sau chứng quả Phật. Lúc bấy giờ có Phạm chí Nho Đồng gặp Đức Phật Đĩnh Quang đi du hóa, liền mua hoa cúng Phật, Phật bèn thụ kí cho Nho Đồng đời vị lai sẽ thành đạo. Phạm chí Nho Đồng ấy chính là Phật Thích Ca Mâu Ni sau này. [X. Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.1; Kinh Hiền Ngu Q.3; Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; Kinh Phóng Quang Bát Nhã Q.6; Kinh Tâm Địa Quán Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.9]. 	
 	
Nhiên Nhục Thân Đăng	
● Dùng thân làm đèn, 1 trong các pháp khổ hạnh.	
Cứ theo Tư Trị Thông Giám hậu chu kỉ chép, vào năm Hiển Đức thứ 2 (955) đời vua Thế Tông, triều đình cấm tăng tục xả thân, chặt chân tay, luyện ngón tay, treo đèn, đeo kìm... “Luyện ngón tay” là quấn hương vào ngón tay rồi đốt; “treo đèn” là ở trần rồi dùng các móc sắt móc trên da khắp mình, mỗi các móc đều treo 1 ngọn đèn nhỏ, đổ dầu vào đèn rồi đốt, tục gọi là Nhiên Nhục Thân Đăng.	
 	
Nhiếp A Tì Đạt Ma Nghĩa Luận 	
● Pàli: Abhidhammattha-saígaha.	
Tác phẩm, do ngài A Nâu Lâu Đà soạn, ngài Pháp Phảng dịch.	
Nội dung sách này nói về cương yếu giáo học A Tì Đạt Ma của Phân biệt Thượng Tọa Bộ ở Tích Lan. Gồm có 9 Phẩm theo thứ tự là: Nhiếp tâm phân biệt, Nhiếp tâm sở phân biệt, Nhiếp tạp phân biệt, Nhiếp lộ phân biệt, Nhiếp li lộ phân biệt, Nhiếp sắc phân biệt, Nhiếp tập phân biệt, Nhiếp duyên phân biệt và Nhiếp nghiệp xứ phân biệt. Trong đó, 5 Phẩm đầu nói về tâm pháp và tâm sở pháp, Phẩm thứ 6 nói về sắc pháp và Niết Bàn pháp, Phẩm thứ 7 nói về các pháp tướng, Phẩm thứ 8 nói về duyên khởi luận và Phẩm thứ 9 nói về tu định và tuệ.	
Ở đầu mỗi Phẩm đều có 1 bài tụng trình bày đại khái về nội dung của Phẩm ấy. Phần chính văn của mỗi Phẩm được chia ra hơn 10 đoạn, mỗi đoạn đều có nhiếp tụng. Luận này được thành lập vào khoảng đầu thế kỉ XII về trước, là bộ luận tổng kết cách ngắn gọn rõ ràng bản Luận Tạng Pàli, là khóa trình bắt buộc trong các viện Phật học quốc gia thuộc Phật Giáo Nam Truyền. Nguyên văn của luận này được hiệu đính và xuất bản vào năm 1884.Ngoài ra cũng có bản dịch tiếng Anh (Compendium of Philosophy, 1910, P.T.S) và bản dịch tiếng Nhật (Nam Truyền Đại Tạng Kinh quyển 65). [X. A History of Pàli Literature by B.C. Law].	
 	
Nhiếp Cảnh Tòng Thức Thể 	
● Cũng gọi Nhiếp Dư Qui Thức Thể, Nhiếp Cảnh Tòng Tâm Thể.	
Một trong Tứ Trùng Xuất Thể do Tông Pháp Tướng thành lập.	
Cảnh chỉ cho sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; Thức chỉ cho tâm thức.	
Nhiếp cảnh tòng thức thể nghĩa là thu nhiếp tất cả các cảnh Sở Duyên mà đưa về tâm thức năng duyên, tức là muôn pháp duy thức, tâm thức là gốc của hết thảy sự vật. [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1]. (xt. Tứ Trùng Xuất Thể).	
 	
Nhiếp Chúng Sinh Giới 	
● Phạm: Sattvàrtha-kriyà-zìla.	
Cũng gọi Nhiêu Ích Hữu Tình Giới, Nhiêu Ích Chúng Sinh Giới, Tiếp Sinh Giới, Lợi Chúng Sinh Giới.	
Chỉ cho giới pháp làm lợi ích chúng sinh, 1 trong 3 tụ tịnh giới.	
Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 4 nêu ra 11 thứ:	
01.Làm bạn với tất cả chúng sinh thực hiện các việc lợi ích.	
02.Đối với những chúng sinh chịu các khổ như đã bị bệnh, chưa bị bệnh và người săn sóc bệnh, đều kết bạn. 	
03.Vì chúng sinh mà nói các pháp thế gian và xuất thế gian, hoặc dùng mọi phương tiện để giúp họ mở mang trí tuệ.	
04.Biết ơn báo ơn.	
05.Che chở cho chúng sinh trong các trường hợp bị khủng bố, tai ách, khiến họ thoát khỏi tình trạng sợ hãi, lo âu.	
06.Thấy chúng sinh nghèo khó, khốn quẫn, tùy theo nhu cầu đều giúp đỡ hết.
07.Đức hạnh đầy đủ, nương nơi chính thụ, nuôi chúng đúng như pháp.	
08.Trước dùng lời an úy, tùy thời qua lại, cung cấp các thức ăn uống, nói lời dịu hiền của thế gian, khiến những người đã an ổn đều thuận theo, người chưa an ổn thì được an ổn.	
09.Đối với những người có thực đức thì vui vẻ khen ngợi.	
10.Đối với những người làm ác, phạm tội, dùng từ tâm lựa lời khuyên bảo, khiến họ hối cải.	
11.Dùng thần lực thị hiện vào các đường ác, khiến chúng sinh sợ hãi tội ác, vui theo Phật Pháp, sinh tâm hiếm có... [X. Luận Du Già Sư Địa Q.40; Luận Thành Duy Thức Q.9; Thích Môn Qui Kính Nghi Q.thượng]. (xt. Tam Tụ Tịnh Giới). 
 	
Nhiếp Chúng Sinh Nguyên	
● Cũng gọi Nhiếp Sinh Nguyện, Lợi Chúng Sinh Nguyện.	
Nguyện thu nhiếp lấy chúng sinh, là 1 trong 3 loại nguyện nằm trong 48 bản nguyện của Đức Phật A Di Đà.	
Trong Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ quyển thượng, khi giải thích về 48 thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà, ngài Tuệ Viễn đem chia làm 3 loại: Nhiếp Tịnh Độ nguyện, Nhiếp Pháp Thân Nguyện và Nhiếp Chúng Sinh Nguyện. Nghĩa là trong 48 nguyện thì nguyện 12, 13 và 17 thuộc về Nhiếp Pháp Thân Nguyện, nguyện 31 và 32 thuộc về Nhiếp Tịnh Độ Nguyện, còn lại tất cả các nguyện khác đều là Nhiếp Chúng Sinh Nguyện.	
Còn theo thuyết của ngài Cát Tạng thì nguyện 12, 13 và 17 là Nhiếp Pháp Thân Nguyện; nguyện 1, 31 và 32 là Nhiếp Tịnh Độ Nguyện; 42 nguyện còn lại là Nhiếp Chúng Sinh Nguyện. [X. Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ (Cát Tạng); Vô Lượng Thọ Kinh Liên Nghĩa Thuật Văn Tán Q.trung).	
 	
Nhiếp Đại Quĩ 	
● I.Nhiếp Đại Quĩ.	
Gọi đủ: Nhiếp Đại tì lô già na thành Phật thần biến gia trì kinh nhập liên hoa Thai Tạng hải hội bi sinh mạn đồ la quảng Đại niệm tụng Nghi Quĩ cúng dường phương tiện hội.	
Cũng gọi: Nhiếp Đại tì lô già na niệm tụng Nghi Quĩ.	
Nghi quĩ, 3 quyển, do ngài Thâu bà ca la dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 18.Nội dung nói về pháp tu hành chân thực của Kinh Đại Nhật.
● II.Đại Nghi Quĩ.	
Gọi đủ: Nhiếp vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni kinh kế nhất pháp trung xuất vô lượng nghĩa nam phương mãn nguyện bổ đà lạc hải hội ngũ bộ chư tôn đẳng hoằng thệ lực phương vị cập uy nghi hình sắc chấp trì Tam Ma Da tiêu xí mạn đồ la Nghi Quĩ.	
Cũng gọi: Bổ Đà Lạc Hải Hội Quĩ, Nhiếp Vô Ngại Kinh.	
Nghi quĩ, 1 quyển, do ngài Bất Không dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 20.	
Nội dung sách này nói về nguyên lí thủ ấn và Ngũ Bộ Tôn Pháp.	
 	
Nhiếp Đại Thừa Luận 	
● Phạm: Mahàyàna-saôparigrahazàstra. Cũng gọi: Nhiếp Luận, Quảng Bao Đại Nghĩa Luận.	
Tác phẩm, do ngài Vô Trước, người Ấn Độ soạn, có 3 bản Hán dịch:	
1.Bản do ngài Phật Đà Phiến Đa (Phạm: Buddhazànta) dịch vào đời Hậu Ngụy, gồm 2 quyển.	
2.Bản do ngài Chân Đế dịch vào đời Trần (cũng gọi Lương dịch Nhiếp Đại Thừa luận), gồm 3 quyển.	
3.Bản do ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường, gồm 3 quyển. Tựa đề là Nhiếp Đại Thừa Luận Bản.	
Cả 3 bản dịch trên đây đều được thu vào Đại Chính Tạng tập 31.Ngoài ra cũng có bản dịch Tây Tạng gồm 4 quyển.	
Nội dung bản luận này giải thích Phẩm Nhiếp Đại Thừa trong kinh Đại Thừa a tì đạt ma của Ấn Độ đời xưa, nói rõ giáo nghĩa Đại Thừa, nhấn mạnh quan điểm của phái Du Già, tất cả có 10 chương. Vì nội dung luận này bao nhiếp hết thảy yếu nghĩa pháp môn Thánh Giáo của Phật Giáo Đại Thừa, cho nên gọi là Luận Nhiếp Đại Thừa, là bộ luận trọng yếu căn bản của Tông Nhiếp Luận.	
Luận này có rất nhiều sách chú thích, ở Ấn Độ thì có: Nhiếp Đại Thừa Luận Thích của ngài Thế Thân, Nhiếp Đại Thừa Luận Thích của ngài Vô Tính. Ở Trung Quốc –chỉ kể những bản chú thích quan trọng hơn– thì có: Nhiếp Đại Thừa Luận Sớ (8 quyển, do các ngài Chân Đế và Tuệ Khải soạn chung), Nhiếp Đại Thừa Luận Nghĩa Chương (10 quyển, do ngài Đạo cơ soạn), Nhiếp Đại Thừa Luận Sớ (10 quyển, do ngài Thần thái soạn), Nhiếp Đại Thừa Luận Sao (10 quyển, do ngài Khuy Cơ soạn), Nhiếp Đại Thừa Luận Chỉ Qui (do ngài Pháp Hộ soạn)... [X. Pháp Kinh Lục Q.2; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.19; Duyệt Tạng Tri Tân Q.37]. 	
 	
Nhiếp Đại Thừa Luận Thích 	
Sách chú thích Luận Nhiếp Đại Thừa của ngài Vô Trước.	
● I.Nhiếp Đại Thừa Luận Thích. Phạm: Mahàyàna-saôgraha-bhàwya. Tác phẩm, do ngài Thế Thân soạn, có 3 bản Hán dịch:	
1.Bản do ngài Chân Đế dịch vào đời	
Trần, gồm 12 quyển, có thuyết nói 15 quyển. Cũng gọi Lương dịch Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, Nhiếp Luận thích, Lương thích luận, được dịch vào năm Thiên Gia thứ 4 (563) ở chùa Chế Chỉ tại Quảng Châu do ngài Tuệ Khải ghi chép.	
2.Bản do ngài Đạt Ma Cấp Đa và Hành cự cùng dịch vào năm Khai Hoàng thứ 10 (590) đời Tùy, gồm 10 quyển, tựa đề là Nhiếp Đại Thừa Luận Thích luận, cũng gọi Tùy dịch Thế Thân Nhiếp Luận.	
3.Bản do ngài Huyền Trang dịch vào năm Trinh Quán 21 đến 23 (647-649) đời Đường, gồm 10 quyển. Người đời gọi là Đường dịch Thế Thân Nhiếp Luận.	
Cả 3 bản dịch trên đây đều được thu vào Đại Chính Tạng tập 31.Trong đó, bản dịch của ngài Chân Đế chỉ rõ thể của 8 thức là 1, chủng tử và hiện hành cùng 1 thể và có nói về tên khác của thức A Đà Na thứ 7.Những điểm này không thấy có trong 2 bản dịch đời Tùy và Đường. Còn những chỗ khác nhau cũng rất nhiều. Điều này là vì giữa các đệ tử của ngài Thế Thân có những kiến giải bất đồng, bèn căn cứ vào Thích Luận của Ngài mà thêm bớt, cho nên giữa các nguyên bản dịch cũ và mới tất có chỗ khác nhau. Chính ngài Chân Đế khi phiên dịch, muốn cho nghĩa lí được sáng tỏ hơn, nên cũng từng có chỗ bổ sung.	
Bộ sách chú thích này chủ yếu được Tông Nhiếp Luận sử dụng. Còn các nhà Pháp Tướng đời Đường thì chuyên dùng bản dịch của ngài Huyền Trang. Ngài Pháp Tạng thuộc Tông Hoa Nghiêm thì căn cứ theo bản dịch (cũ) của ngài Chân Đế mà phối hợp với thuyết Thủy Giáo và Chung Giáo trong Ngũ Giáo.	
Trong các bản chú sớ về sách này hiện còn thì có: Nhiếp Luận chương, Nhiếp Đại Thừa Luận Sao, Nhiếp Đại Thừa Luận Sớ, Nhiếp Đại Thừa Luận Nghĩa Kí, Nhiếp Đại Thừa Luận Thiên Thân Thích Lược Sớ... [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.13; Pháp Kinh Lục Q.5; Ngạn Tông Lục Q.2; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.7, 8].	
● II.Nhiếp Đại Thừa Luận Thích. 	
Phạm: Mahàyàna-saôgrahopani= bandhana.	
Cũng gọi Vô Tính Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, Vô Tính Nhiếp Luận.	
Tác phẩm, 10 quyển, do ngài Vô Tính soạn, ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 31.	
Bộ sách này có lẽ đã được biên soạn đồng thời với Nhiếp Đại Thừa Luận Thích của ngài Thế Thân, nhưng rành rọt hơn. Đối với các tiền đề như: đại ý về Thù Thắng Ngữ của Thập Tướng Thù Thắng trong phần Tổng Tiêu Cương Yếu, lí do tại sao Thanh Văn Thừa không nói về thức A Lại Da trong phần Sở tri y, các thuyết khác nhau về thức A Lại Da của các vị Luận Sư, 21 thứ công đức và 16 nghiệp sai biệt của Phật trong phần Sở Tri Tướng, 11 thứ khác nhau về hiện quán của Thanh Văn Bồ Tát trong phần Nhập Sở Tri Tướng và công đức của Pháp Thân trong phần Quả đoạn v.v... và v.v... đều được giải thích 1 cách rõ ràng, tỉ mỉ.	
Trong Luận Thành Duy Thức có rất nhiều chỗ căn cứ theo bộ sách này. Trong Thành Duy Thức Luận Thuật Kí, ngài Khuy Cơ cũng thường viện dẫn tác phẩm này để giải thích ý nghĩa. Về chú sớ thì có: Vô Tính thích luận sớ, 4 quyển, của ngài Trí Nghiễm, Vô Tính Thích Luận cổ tích kí, 1 quyển, của ngài Đại Hiền (người Nhật)... nhưng rất tiếc là đều đã thất lạc. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.13; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8].	
 	
Nhiếp Đạo Chân 	
● (?-?).Cư Sĩ dịch kinh đời Tây Tấn, con của ông Nhiếp Thừa Viễn.	
Thủa nhỏ, ông theo học thân phụ, thông suốt nội ngoại điển và giỏi tiếng Phạm, viết văn rất hay. Lúc đầu, ông theo cha đến phụ giúp công việc ở dịch trường của ngài Trúc Pháp Hộ, ít lâu sau ông chính thức được tham dự công tác phiên dịch và giữ chức Bút Thụ.	
Cuối năm Vĩnh Gia, ngài Trúc Pháp Hộ về ẩn cư ở vùng biên thùy phía tây, ông cũng đi theo. Sau khi ngài Trúc Pháp Hộ thị tịch, ông tiếp nối công việc truyền dịch. Trong bộ Hoa Nghiêm, ông dịch được 24 Phẩm, 38 quyển. Ngoài ra, các bộ mục lục kinh như Lịch Đại Tam Bảo Kỉ... còn ghi số lượng kinh điển do ông dịch có tới mấy mươi bộ, rất nổi tiếng ở thời bấy giờ. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2]. 	
 	
Nhiếp Giả Tùy Thực Thể	
● Cũng gọi Nhiếp Giả Tòng Thực Thể. Một trong Tứ Trùng Xuất Thể do Tông Pháp Tướng thành lập.	
Giả chỉ cho pháp giả lập; Thực chỉ cho thực pháp làm chỗ nương cho giả pháp. Nhiếp giả tùy thực thể có nghĩa là thu nhiếp giả pháp để qui về thực pháp, lấy thực pháp làm thể. Như 4 trần(sắc, hương, vị, xúc)là thực pháp, cái bình do 4 trần tạo thành là pháp giả lập, vì thế thu nhiếp giả pháp khiến theo về với thực thể 4 trần, nêu 4 trần làm thể của giả pháp. [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần đầu]. (xt. Tứ Trùng Xuất Thể). Lỗi lầm vì thu nhiếp giáo chưa hết. 	
 	
Nhiếp Giáo Vị Tận Quá Thất	
● Nghĩa là khi lập Phán thích giáo tướng thì trong đó phải đề cập đến tất cả các giáo tướng, không được bỏ sót. Nếu không thu nhiếp lấy hết thì thành lỗi lầm.
 	
Nhiếp Hóa	
● Gọi đủ: Nhiếp Thụ Giáo Hóa. Cũng gọi Tiếp hóa, Giáo hóa.	
Nghĩa là Phật và Bồ Tát rủ lòng từ bi, đưa tay tiếp nhận chúng sinh, rồi giáo hóa làm lợi ích cho họ.	
Nhiếp hóa lợi ích chúng sinh, gọi là Nhiếp hóa lợi sinh. Vì chúng sinh có căn cơ không giống nhau, nên phải dùng nhiều phương pháp để nhiếp hóa, gọi là Nhiếp hóa tùy duyên.	
 	
Nhiếp Ích	
● Hàm ý là hướng dẫn, làm lợi ích.	
Luận Câu Xá quyển 2 (Đại 29, 7 hạ) nói: “Ở đây nương kia, vắng lặng chính thụ, thấy sắc nghe tiếng, tâm được nhẹ nhàng, cảm xúc thù thắng, thân được nhiếp ích”.	
 	
Nhiếp Loại Luận	
● Tác phẩm Nhân Minh của Phật Giáo Tây Tạng, gồm 3 phần: Lược tập, Trung Tập và Quảng Tập. Là bộ sách nhập môn cho những người học tập Nhân Minh.
Pháp tắc và học phong biện luận trong sách này là do học giả Hiệp ba khúc sâm, người Tây Tạng, kết hợp với phong cách biện luận của các Luận Sư thuộc Kinh Bộ Phật Giáo mà lập ra, là 1 đặc sắc lớn của Nhân Minh Học Tây Tạng.	
 	
Nhiếp Luận Tông	
● Tông phái dựa theo Luận Nhiếp Đại Thừa mà được thành lập, là 1 trong 13 tông phái của Phật Giáo Trung Quốc, tôn ngài Chân Đế làm Tổ khai sáng.	
Năm Thái Thanh thứ 2 (548) đời Lương, ngài Chân Đế nhận lời thỉnh của vua Vũ Đế vào Kiến Khang, rồi vì chiến loạn nên ngài phải lưu lạc các nơi.Năm Thiên Gia thứ 4 (563), ngài trụ ở chùa Chế Chỉ tại Quảng Châu, phiên dịch Luận Nhiếp Đại Thừa 3 quyển của ngài Vô Trước và Nhiếp Đại Thừa Luận Thích 12 quyển của ngài Thế Thân. Đồng thời soạn Nghĩa sớ 8 quyển, biệt dịch Quyết định tạng luận, Tam Vô Tính luận, Chuyển Thức luận và soạn Cửu Thức Nghĩa kí... tạo thành học thuyết của 1 tông.	
Ngoài ngài Chân Đế, các nhà truyền dịch Luận Nhiếp Đại Thừa và Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, còn có các ngài: Phật Đà Phiến Đa đời Bắc Ngụy, Đạt Ma Cấp Đa và Hành cự đời Tùy, Huyền Trang đời Đường và còn có bản dịch Tây Tạng. Nhưng Tông Nhiếp Luận chỉ dùng bản dịch của ngài Chân Đế là chỗ y cứ chính mà thôi.	
Về môn nhân của ngài Chân Đế thì có các vị Tuệ Khải, Tào tì, Pháp thái, Tăng Tông, Đạo ni, Pháp hoài, Tuệ khoáng... đều nối tiếp nhau hoằng dương Nhiếp Luận tại miền Nam. Kịp đến đệ tử của ngài Đạo Ni là các vị Đạo Nhạc, Trí Quang, Tuệ Hưu... vào năm Khai Hoàng thứ 10 (590), vâng sắc chỉ của vua theo thầy vào Trường An thì từ đó về sau ở miền Nam không còn ai chủ giảng Nhiếp Luận. Trước đó, vào năm Khai Hoàng thứ 7 (587), ngài Đàm Thiên đã vào Trường An để tuyên giảng Luận Nhiếp Đại Thừa. Về sau, vua Văn Đế xây chùa Thiền Định, thỉnh ngài Đàm Thiên trụ trì, ngài lần lượt soạn Nhiếp Luận sớ 10 quyển, Cửu Thức Chương... chùa Thiền Định bèn trở thành trung tâm của Tông Nhiếp Luận. Sau khi thầy trò ngài Đạo Ni lên miền Bắc thì phong trào học tập nghiên cứu Nhiếp Luận lại càng thịnh, rất nhiều nhân tài xuất hiện. Kể từ Trần qua Tùy đến Đường, lần lượt có các vị: Pháp Thường, Trí Nghiễm, Tuệ Hưu, Linh Phạm, Thần Chiếu, Đạo Kiệt, Tăng Vinh, Tuệ Tiến, Tĩnh Tung, Trí Ngưng, Pháp Hộ, Đạo Nhân, Tăng Biện, Trí Tắc, Đạo Tích, Đạo Cơ, Thiện Tuệ... đều tận lực hoằng truyền giáo nghĩa Nhiếp Luận, hưng thịnh 1 thời.	
Đến đời Đường, ngài Huyền Trang tuyên dương Du Già Duy Thức, đem Luận Nhiếp Đại Thừa xếp vào làm 1 trong 11 bộ luận được Luận Thành Duy Thức viện dẫn, từ đó Tông Nhiếp Luận dần dần suy vi, cuối cùng, không còn là 1 tông phái độc lập nữa mà bị nhiếp thuộc vào Tông Pháp Tướng.	
Luận Nhiếp Đại Thừa lập 10 loại Thắng Tướng, lấy thức A Lại Da làm chỗ nương của các pháp, thuyết minh tướng của tất cả các pháp đều có 3 tính: Biến Kế Sở Chấp, Y Tha Khởi và Viên Thành Thực. Từ đó nhập vào Duy Thức Quán, tu Lục Ba La Mật, chứng Thập Địa Bồ Tát, vào Vô Trụ Xứ Niết Bàn được Trí Vô Phân Biệt, hiển hiện 3 thân Phật.	
Giáo Nghĩa chủ yếu của Tông Nhiếp Luận là nhằm thuyết minh quan điểm của Luận Nhiếp Đại Thừa. Ngoài 8 thức ra, ngài Chân Đế còn dựa vào Kinh Lăng Già, Quyết Định Tạng Luận... mà đề xướng nghĩa 9 thức, tức ngoài thức A Lại Da thứ 8 lại lập thêm thức A Ma La thứ 9, cho rằng thức A Lại Da thứ 8 là hữu lậu Tùy Miên Thức, thức A Ma La thứ 9 mới là chân thường tịnh thức. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.5; Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q.2, 3, 5; Tứ Phần Luật Sớ Sức Tông Nghĩa Kí Q.3, phần đầu; Nhiếp Đại Thừa Luận Sớ Q.5; Nhiếp Đại Thừa Luận Sao; Nhiếp Đại Thừa luận chương Q.1; Nhiếp Luận Chương Q.1; Nhiếp Đại Thừa Nghĩa Chương Q.4; Tục Cao Tăng Truyện Q.1-4, 10-15, 17, 18, 22, 24-29; Tống Cao Tăng Truyện Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.7, 8].(xt. Cửu Thức Nghĩa, A Ma La Thức).	
 	
Nhiếp Luật Nghi Giới 	
● Phạm: Saôvara-zìla.	
Cũng gọi Luật Nghi giới, Tự Tính Giới, Nhất thiết Bồ Tát Giới.	
Là một trong Tam Tụ Tịnh Giới.	
Nhiếp hàm ý là thâu tóm hết, tức là tuân thủ tất cả các loại giới luật do Đức Phật chế định, tích thiện ngừa ác; là giới pháp do 7 chúng (Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, ưu bà tắc, Ưu Bà Di) thụ trì, gồm có 5 giới, 8 giới, 10 giới và Cụ Túc Giới... Theo Thích Môn Qui Kính Nghi quyển thượng thì Nhiếp Luật Nghi Giới có công năng đoạn trừ các điều ác, là nhân của Pháp Thân. [X. Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.4; Luận Du Già Sư Địa Q.40; Luận Thành Duy Thức Q.9]. (xt. Tam Tụ Tịnh Giới).	
 	
Nhiếp Mạt Qui Bản Pháp Luân 	
● Pháp Luân thu nhiếp lấy ngọn đưa trở về gốc, là 1 trong 3 pháp luân do ngài Cát Tạng y cứ vào Phẩm Tín Giải trong Kinh Pháp Hoa mà lập ra.	
Chỉ cho Kinh Pháp Hoa. Nghĩa là Kinh Pháp Hoa là giáo pháp họp 3 thừa (Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát) đưa về 1 Phật Thừa, ví như gom hết ngành ngọn mà đưa trở về gốc vậy. [X. Pháp Hoa Du Ý Q.thượng]. (xt. Tam Pháp Luân). 	
 	
Nhiếp Mạt Qui Bản Thức	
● Thu nhiếp thức ngọn đưa về thức gốc, là lớp thứ 3 trong 5 lớp quán Duy Thức. Trong 5 lớp quán Duy Thức, quán đến lớp thứ 2 là “Xả Lạm Lưu Thuần Thức” thì tâm pháp được lưu giữ lại, nhưng vẫn có gốc (bản) của tự thể thức và ngọn (mạt) của tác dụng  (tức là Kiến Phần và Tướng Phần), cho nên thu nhiếp lấy Kiến Phần và Tướng Phần đưa về Tự Thể Phần, gọi là Nhiếp Mạt Qui Bản Thức. Bởi vì Kiến Phần là tác dụng năng thủ của thức bên trong, mà Tướng Phần là cảnh sở thủ của thức bên trong, 2 phần này đều khởi lên ở phần Tự thể của thức, nều lìa phần Tự thể này thì sẽ không có 2 phần Kiến, Tướng riêng biệt, vì thế mà bỏ ngọn để trở về gốc. Đây là pháp quán Thể Dụng đối nhau. [X. Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1, phần cuối; Bát Nhã Tâm Kinh U Tán Q.thượng]. (xt. Ngũ Trùng Duy Thức). 	
 	
Nhiếp Na Tỉ Phạt Mẫu Sa 	
● (?-?). Pàli:ĩàịàbhivaôsa.	
Danh tăng nước Miến Điện, thuộc phái Thông Kiên (Pàli: Pàrupana, cũng gọi là phái Toàn triền), sống vào thời vua Mạnh vân (Bodawpaya, trị vì 1782-1819).
Giới Phật Giáo Miến Điện lúc bấy giờ chia thành 2 phái Thông Kiên (đắp y trùm kín cả 2 vai) và Thiên Đản (Pàli: Ekaôsika,đắp y để hở 1 vai) đối lập nhau về quan niệm pháp đắp y thượng. Đến khi vua Mạnh Vân lên ngôi, sư Nhiếp Na Tỉ Phạt Mẫu Sa nhận lệnh vua bàn thảo rõ về 2 phái, cuối cùng đoán định chủ trương của phái Thiên Đản hoàn toàn không có căn cứ trong kinh điển cũng như về truyền thống. Không bao lâu, phái Thiên Đản bị cấm ngặt.	
Sư rất được nhà vua tôn kính, là 1 trong 4 vị Trưởng lão lãnh trách nhiệm đứng đầu Tăng già và thống lãnh giáo đoàn. Sư để lại các tác phẩm: Duyệt Tạng Trang Nghiêm (chú thích luận Chỉ Đạo), Thiện Tai Duyệt Ý (chú thích 1 phần Trường Bộ Kinh), Tứ Sa Di Sự, Vương Huấn Sự, Vương Trung Vương Duyệt Ý và phiên dịch Kinh Bản Sinh thành tiếng Miến Điện. [X. The Pàli Literature of Burma by M.H. Bode; Hinduism and Buddhism, vol.III by Ch. Eliot].	
 	
Nhiếp Phạ 	
● Phạm: Zava.	
Xác người mới chết chưa bị rữa nát.	
Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 35 (Đại 54, 542 thượng) nói: “Nhiếp phạ, Đường (Trung Quốc) dịch là Tân Tử Nhân, vị hoại giả dã (người mới chết, chưa bị nát)”.
 	
Nhiếp Tăng Giới 	
● Gọi tắt: Tăng Giới.	
Là 1 trong 3 thứ kết giới.	
Theo luật Phật chế thì chúng tăng ở Châu Diêm Phù mỗi nửa tháng phải tập họp 1 lần để cử hành nghi thức Bồ Tát Thuyết Giới, nhưng vì phạm vi quá rộng, không dễ gì định ngày nhóm họp, hơn nữa, chúng tăng tới lui qua lại, ắt sẽ mỏi mệt mà bỏ phế việc tu hành, cho nên phải chia ra từng khu vực nhất định, khiến cho chúng ở trong mỗi khu vực đều có thể nhóm họp và cùng nhau tác pháp để khỏi phạm tội biệt chúng.	
Nhiếp Tăng Giới có thể chia làm 2 loại lớn là Tự Nhiên Giới và Tác Pháp Giới.
1.Tự Nhiên Giới, cũng gọi Bất Tác Pháp Giới.Chia làm 4 giới: Tụ lạc, lan nhã, đi đường, trên mặt nước.	
2.Tác Pháp Giới: Tức y theo pháp Bạch Nhị Yết Ma mà vạch ra 1 khu vực nhất định để bổ sung cho chỗ mà giới Tự nhiên không đủ, được chia làm 3 loại: Đại Giới, Giới Tràng và Tiểu Giới.	
Phạm vi của Đại Giới nhỏ nhất là lấy đường ranh phía ngoài của 1 ngôi chùa làm giới hạn, còn lớn thì từ 10 dặm đến 100 dặm, chia làm 3 loại: Nhân Pháp Nhị Đồng, Pháp Thực Nhị Đồng và Pháp Đồng Thực Biệt. 	
Khu đất kết giới tức là chỉ cho Đại Giới.Giới Tràng là khu vực kết giới nhất định tùy theo chỗ, là nơi cử hành các pháp thụ giới, sám hối... nhỏ nhất phải chứa được 21 người.	
Tiểu Giới là khu vực tạm thời, vì sợ các nạn duyên như ác Tỉ Khưu quấy phá khiến bỏ bê pháp sự, nên đặc biệt kết giới vào 1 lúc nào đó, xong việc thì giải liền. Phạm vi của Tiểu Giới tùy theo số chúng tăng nhiều hay ít, lấy chỗ ngồi làm giới hạn. [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.17; Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Q.thượng; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng, phần 2]. (xt. Kết Giới).
 	
Nhiếp Tâm	
● Thu nhiếp tâm, chuyên chú vào 1 cảnh, khiến không hôn trầm, tán loạn. Tức trong lúc thiền quán, vì không để niệm khác sinh khởi, nên chọn nơi yên tĩnh, đếm hơi thở để điều tâm, cốt ngăn ngừa tâm rong ruổi, khiến tâm an trụ ở 1 đối tượng.
Cứ theo Đại Thông Thiền Sư Bi Văn của ông Trương Thuyết thì ngài Thần Tú thuộc Bắc Tông, cho rằng Nhiếp Tâm là tiền phương tiện của Định Tuệ, nhưng ngài Thần Hội thuộc Nam Tông thì phản đối cách tọa thiền khán tâm khán tịnh, cho rằng khởi tâm chiếu soi ra bên ngoài, hay nhiếp tâm lóng lặng bên trong đều chướng ngại bồ đề, mà chủ trương kiến tính đốn ngộ. [X. Kinh Phật Thùy Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới; Luận Đại Trí Độ Q.50; Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q.2, 5; Tông Kính Lục Q.37; Thần Hội Hòa Thượng Di Tập (Hồ thích)]. 	
 	
Nhiếp Tha Bật Đà 	
● Phạm: Zabda-vidyà. Hán dịch: Thanh Minh.	
Môn học về âm vận và ngữ pháp của văn tự, 1 trong Ngũ Minh.	
Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 4 (Đại 54, 228 trang) nói: “Nhiếp tha bật đà: Nhiếp tha là thanh, bật đà là minh, tức là 1 Minh trong Ngũ Minh Luận”. (xt. Thanh Minh).	
 	
Nhiếp Thiên Pháp Giới	
● Phạm: Kuzala-dharma-saôgrahakazìla. Cũng gọi Thụ Thiện Pháp Giới, Nhiếp Trì Nhất Thiết Bồ Đề Đạo Giới, Tiếp Thiện Giới.Giới thệ nguyện tu hành tất cả pháp lành, là 1 trong 3 tụ tịnh giới.	
Theo Thích Môn Qui Kính Nghi quyển thượng thì công đức siêng tu các pháp lành là nhân của Báo Thân. [X. Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.4; Luận Thành Duy Thức Q.9]. (xt. Tam Tụ Tịnh Giới). 	
 	
Nhiếp Thủ	
Phạm: Parigraha. 	
● I.Nhiếp Thủ. Cũng gọi Nhiếp Thủ Bất Xả.	
Thu nhiếp lấy. Nghĩa là Đức Phật A Di Đà thu lấy và giữ gìn tất cả những chúng sinh niệm Phật, không bỏ sót ai.	
Cứ theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu khắp thế giới trong 10 phương, thu nhiếp và hộ niệm tất cả chúng sinh không bỏ sót, cho nên gọi là Nhiếp Thủ Bất Xả, hoặc gọi là Nhiếp Thủ Chiếu Hộ, Nhiếp Hộ. Sự lợi ích mà ánh sáng của Ngài ban cho, được gọi là Nhiếp Thủ Quang Ích.	
Quán Kinh Sớ Định tán nghĩa của ngài Thiện Đạo nêu ra 3 duyên nhờ đó mà chúng sinh niệm Phật được sự lợi ích nhiếp thủ gọi là Nhiếp Thủ Tam Duyên:
1.Thân Duyên: Ý chí và hành vi (tức 3 nghiệp thân, khẩu, ý) của Phật và chúng sinh ứng hợp nhau.	
2.Cận duyên: Chúng Sinh muốn được thấy Phật thì Phật liền theo niệm mà hiện ra trước mắt.	
3.Tăng Thượng Duyên: Chúng Sinh nhờ niệm Phật mà tiêu trừ được tội chướng, lúc lâm chung, Đức Phật và chúng Thánh Đến đón về Tịnh Độ. [X. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Q.hạ (Trí Khải); An Lạc Tập Q.hạ; Vãng Sinh Lễ Tán Kệ].	
● II.Nhiếp Thủ. Hàm ý chọn lựa.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 267 trung) nói: “Ta phải tu hành chọn lấy (nhiếp thủ) cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh vô lượng vi diệu, khiến cho ta ở trong quốc độ ấy mau được thành Phật”.	
 	
Nhiếp Thủ Quang Ích	
● Sự lợi ích được ánh sáng của Đức Phật A Di Đà thu nhiếp lấy.	
Ánh sáng của Đức Phật A Di Đà nhiếp lấy tất cả chúng sinh niệm Phật không bỏ sót, vì niệm Phật là thực hành bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, hơn nữa, theo 3 duyên là Thân Duyên, Cận duyên và Tăng Thượng Duyên, nên hành giả niệm Phật chỉ nhờ sự lợi ích nhiếp thủ của ánh sáng Đức Phật A Di Đà. [X. Quán Kinh Sớ Định Thiện Nghĩa; Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập]. (xt. Nhiếp Thủ).
 	
Nhiếp Thụ Chiết Phục	
● Gọi tắt: Nhiếp Chiết, Chiết Nhiếp. Cũng gọi: Nhiếp Chiết Nhị Môn.	
Từ ngữ gọi chung Nhiếp Thụ và Chiết Phục.	
Nghĩa là thu lấy và bẻ gãy, là 2 phương pháp giáo hóa, dẫn dắt chúng sinh. Từ ngữ này có xuất xứ từ chương Thập thụ Kinh Thắng Man và Phẩm Thụ Phương Tiện Học Xứ Kinh Đại Nhật.	
Nhiếp thụ là làm cho đối phương hiểu rõ rồi dùng lời hòa nhã giải thích, là phương pháp dắt dẫn họ nhiếp trụ nơi thiện pháp. Còn Chiết phục là nghiêm khắc quở trách đối phương; đồng thời phân tích đạo lí 1 cách tỉ mỉ khiến họ hiểu rõ, giúp họ phá mê được ngộ, là phương pháp hướng dẫn họ xa lìa ác pháp.	
Đối với những người không có trí hoặc phạm tội trên ý niệm, thì dùng phương pháp Nhiếp thụ; còn đối với những kẻ có tà trí, phỉ báng chính pháp hoặc phạm tội ngũ nghịch, thì phải áp dụng biện pháp Chiết phục. [X. Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế Q.12; Luận Du Già Sư Địa Q.86; Thắng Man Bảo Quật Q.thượng, phần cuối; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.6, phần đầu; Pháp Hoa Văn Cú Q.8, phần cuối; Du Già Luận Kí Q.22; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1].	
 	
Nhiếp Thụ Kì Đặc	
● Là 1 trong 3 việc đặc biệt lạ lùng của Đức Phật.	
Nghĩa là Đức Phật biết tất cả căn cơ lợi độn của chúng sinh, tùy theo căn cơ mà nhiếp thụ, giáo hóa chỉ bày khiến họ đều được nghe pháp yếu, tinh tiến tu hành, ra khỏi sinh tử. [X. Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.4] (xt. Tam Chủng Kì Đặc Sự). 	
 	
Nhiếp Thừa Viễn 	
● (?-?).Cư Sĩ dịch kinh ở đời Tây Tấn. Ông thường ở Quan lạc, thông suốt kinh truyện, có tài văn chương. Ông từng tham gia công tác dịch kinh của ngài Trúc Pháp Hộ, hết lòng phục vụ và góp công lớn trong việc nhuận sắc văn. Người đời rất thích đọc văn ông.	
Ngoài ra, theo Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 6 thì ông còn là dịch giả của các kinh Ca Diếp cật A Nan, 1 quyển, kinh Việt nan, 1 quyển. Trong đó, kinh Việt nan được thu vào Đại Chính Tạng tập 14.Nhưng theo Thủy hưng lục thì giả thuyết cho kinh Việt nan do ông dịch vẫn chưa được xác định. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2].	
 	
Nhiếp Thực Giới	
● Khu vực được phân định dành cho việc nấu nướng hoặc cất chứa thức ăn, là 1 trong 3 loại kết giới.Khu vực này phải cách li với chỗ ở của các Tỉ Khưu để tránh cho Tỉ Khưu khỏi phạm tội “Túc Chử”.	
Túc Chử.nghĩa là Tỉ Khưu nấu thức ăn trong chỗ ở của mình, vốn là điều bị giới luật cấm. Bởi vì việc chính của người tu hành là xa lìa các thứ tham muốn, trong đó việc đối trị tham ăn cũng là giới điều cơ bản trong giới luật do Đức Phật chế định; nghĩa là người tu hành phải dùng pháp khất thực để nuôi thân và trị bệnh đói, chứ không được cất chứa thức ăn và nấu nướng ở trong chùa. Về sau xảy ra trường hợp vị Tỉ Khưu bị bệnh nặng, không đi khất thực được, bèn nhờ người trong thành Xá Vệ nấu cháo giúp, nhưng vì cửa thành mở muộn, vị Tỉ Khưu ấy chưa kịp được cháo ăn thì chết. Đức Phật vì thương xót chúng tăng nên đặc biệt phương tiện chế định Nhiếp Thực Giới này. Nghĩa là trong phạm vi khu vực Nhiếp Thực Giới (hoặc tịnh trù) đặc biệt này, Tỉ Khưu được phép cất chứa và nấu nướng thức ăn mà không phạm tội “Túc Chử”.	
Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển thượng, phần 2, tiết 1 (Đại 40, 204 hạ) nói: “Nhiếp Thực Giới là khu vực cách li chỗ chúng tăng ở để khỏi phạm tội đun nấu trong trụ xứ”. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.2, phần cuối; Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Q.thượng; Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ Q.2; Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ]. (xt. Kết Giới).	
 	
Nhiếp Tịnh Độ Nguyên	
● Cũng gọi Đắc Tịnh Độ Nguyện, Cầu Phật Độ Nguyện.	
Nguyện nhiếp thủ Tịnh Độ, 1 trong 3 nguyện.	
Cứ theo Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ quyển thượng của ngài Tuệ Viễn, trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà thì nguyện thứ 31 là Quốc Độ Thanh Tịnh Nguyện và nguyện thứ 32 là Quốc Độ Nghiêm Sức Nguyện, thuộc về Nhiếp Tịnh Độ nguyện. (xt. Nhiếp Chúng Sinh Nguyện). 	
 	
Nhiếp Tử 	
● Phạm: Ajapadaka-daịđa. Gọi tắt: Nhiếp. 	
Cái nhíp, dùng để nhổ râu hoặc lông mũi, 1 trong 18 vật dụng của Tỉ Khưu.	
Kinh Phạm Võng quyển hạ (Đại 24, 1008 thượng) nói: “Phật tử thường phải 2 thời đầu đà, mùa đông, mùa hạ tọa thiền, kết hạ An Cư, thường dùng dương chi(tăm)... cái nhíp, cái võng, kinh luật, tượng Phật, hình tượng Bồ Tát”. [X. Luật Thập Tụng Q.39; Luật Ngũ Phần Q.26]. (xt. Thập Bát Vật).	
 	
Nhiếp Tướng Qui Tính Duy Thức 	
● Nhiếp tướng đưa về tính Duy Thức, 1 trong 10 lớp Duy Thức do Tông Hoa Nghiêm Lập ra.	
Nghĩa là 8 thức đều là tướng chứ không có tự thể, chỉ là do Chân Như tùy duyên hiển hiện ra mà thôi; bản tính của thức nằm trong Như Lai Tạng bản giác, ngoài ra không có bản tính nào khác, cho nên nhiếp tướng của thức trở về lí bản giác để thành lập nghĩa Duy Thức. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.13]. (xt. Thập Trùng Duy Thức). 	
 	
Nhiếp Tướng Qui Tính Thể	
● Nhiếp tướng về tính thể, 1 trong Tứ Trùng Xuất Thể do Tông Pháp Tướng lập ra.	
Tướng chỉ cho các sự tướng sai biệt của hiện tượng; Tính chỉ cho chân như thực tính. Nghĩa là ngoài chân như ra không có tự thể riêng của muôn pháp, cho nên nhiếp sự tướng sai biệt của hiện tượng giới trở về với lí bản thể chân như bình đẳng. [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần đầu; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1, phần đầu]. (xt. Tứ Trùng Xuất Thể).	
 	
Nhiếp Y Giới	
● Cũng gọi Bất Thất Y Giới, Bất Li Y Túc Giới.	
Giới nhiếp áo, 1 trong 3 loại kết giới.Giới này thuộc về người, trong phạm vi của 1 khu vực đã được phân định bằng tác pháp kết giới, Tỉ Khưu được phép lìa 3 áo ngủ cách đêm mà vẫn không phạm lỗi ngủ lìa áo.	
Theo giới Phật chế, Tỉ Khưu phải thường giữ 3 tấm áo, luôn đem theo bên mình, như 2 cánh của con chim, dù chỉ 1 trong 3 áo còn để lại ở nhà tăng, thì ngay ngày hôm ấy cũng phải trở về, chứ không được lìa áo mà ngủ lại ở nơi khác. Nếu Tỉ Khưu không tuân thủ thì phạm tội lìa áo ngủ cách đêm. Nhưng vì có trường hợp vị Tỉ Khưu bị bệnh, không thể lúc nào cũng đem theo áo Tăng Già Lê nặng nề, nên Đức Phật đặc biệt chế giới Nhiếp y này, cho phép Tỉ Khưu trong phạm vi nhất định ấy được lìa áo ngủ cách đêm mà không phạm tội.[X. Luật Tứ Phần Q.35; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.trung, phần 2, tiết 2; Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Q.thượng; Thích Thị Yếu Lãm Q. hạ]. (xt. Kết Giới).	
 	
Nhiếp Ý Âm Nhạc	
● Âm nhạc thu nhiếp ý. Tức là âm nhạc có sức thu hút tâm người, khiến cho người ta chuyên chú vào 1 đối tượng, không phóng tâm chỗ khác.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 8 (Đại 39, 666 trung) ghi: “Nói nhiếp ý có nghĩa là giống như người đời thấy sắc đẹp, nghe tiếng hay thì tâm họ say đắm, hễ tâm chuyên chú vào 1 cảnh rồi thì không còn rong ruổi theo cảnh khác nữa. Nay kĩ nhạc Kim Cương này có sức thu hút tâm người cũng lại như thế”.	
 	
Nhiệt Hải	
● Cũng gọi Đại Thanh Trì, Điền Trì, Hàm Hải.	
Hồ nước lớn, nằm về phía tây Thiên Sơn, phía bắc núi Thông Lãnh, tức là hồ Issykkul ở Turkistan thuộc Nga. Hồ này chiều đông tây dài 182km, chiều nam bắc chỗ rộng nhất là 60km, diện tích 6332km vuông.	
Nước trong hồ có vị mặn, nhờ thế nên mùa đông nước không đóng băng. Đại Đường Tây Vực Kí quyển 1 (Đại 51, 871 thượng) nói: “Hồ này chu vi hơn 1000 dặm, chiều đông tây dài, chiều nam bắc hẹp, 4 bên giáp núi, các dòng nước giao nhau, mang màu xanh đen, vị mặn pha đắng, sóng lớn cuồn cuộn mênh mông, rồng cá ở lẫn lộn, linh quái thỉnh thoảng nổi lên, cho nên khách qua đường thường cúng tế để cầu phúc; các loài thủy tộc tuy nhiều, nhưng không ai dám bắt”.	
 	
Nhiệt Não	
● Chỉ cho nỗi khổ não ngặt nghèo, làm cho thân tâm nóng bức như đốt cháy. Phẩm Nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 78 (Đại 10, 432 thượng) nói: “Cũng như chiên đàn trắng, nếu dùng để bôi vào mình, thì nó có khả năng trừ diệt tất cả nhiệt não, làm cho thân tâm đều được mát mẻ”.	
 	
Nhiêu Ích	
● I.Nhiêu Ích.	
Hàm ý ban pháp đem lại lợi ích cho người.	
Phẩm Phật Quốc trong Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết quyển thượng (Đại 14, 538 thượng) nói: “Bồ Tát ở cõi nước thanh tịnh đều là nhiêu ích cho các chúng sinh”.
● II.Nhiêu Ích.	
Hàm ý giàu có, đầy đủ, là tên của 1 thế giới.	
Phẩm Như Lai Danh Hiệu trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 12 (Đại 10, 59 hạ) nói: “Này các Phật tử! Ở phía đông nam thế giới Sa Bà này có 1 thế giới tên là Nhiêu Ích, Đức Như Lai ở thế giới ấy hiệu là Hiện Quang Minh”.	
 	
Nhiễu Phật	
● Cũng gọi Toàn Nhiễu, Hành Đạo.	
Một trong những nghi lễ của Phật Giáo, tức là đi vòng quanh Đức Phật, tùy ý, theo chiều bên phải (theo chiều kim đồng hồ) 1 vòng, 3 vòng, hoặc trăm vòng để biểu lộ lòng cung kính, khát ngưỡng.	
Đây vốn là 1 trong những lễ tiết của Ấn Độ đời xưa, lúc Đức Phật tại thế Ngài vẫn duy trì nghi thức này. Về sau lại được ứng dụng trong việc tu niệm hoặc trong pháp hội hành đạo. [X. Phẩm Hóa Thành Dụ trong Kinh Pháp Hoa; Thích Thị Yếu Lãm Q.trung]. (xt. Hành Đạo).	
 	
Nhiễu Tháp	
● Đồng nghĩa: Nhiễu Phật.	
Chỉ cho việc đi vòng quanh tháp Phật theo phía bên phải để tỏ lòng cung kính ngưỡng mộ.	
Kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát hành pháp (Đại 9, 391 hạ) nói: “Tháp Phật Đa Bảo Từ dưới đất nhô lên, Phật Thích Ca Mâu Ni liền đưa tay phải mở cửa tháp, (...) hành giả vui mừng đọc kệ khen ngợi, đi quanh tháp 7 vòng xong, Đức Đa Bảo Như Lai nói ra tiếng lớn”.	
 	
Nho Đồng	
● Phạm, Pàli: Màịava, Màịavaka.	
Hán âm: Ma Nạp Bà, Ma Nạp Phạ Ca. Cũng gọi Thiếu niên, Nhân đồng tử, Tịnh Trì.
Từ gọi chung các đồng tử hoặc đặc biệt chỉ cho những thiếu niên Bà La Môn.
Cứ theo Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu quyển thượng, phần đầu, thì Nho nghĩa là tốt đẹp, Đồng nghĩa là tuổi trẻ, tức chỉ cho thiếu niên tốt đẹp.
Ngoài ra, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cũng được gọi là Nho đồng Văn Thù Bồ Tát. Nhưng Nho đồng được dùng ở đây là để khen ngợi cái đức lớn của Ngài, chứ không phải với nghĩa nhỏ tuổi.[X. Luận Tập Dị Môn Q.5; Luận Câu Xá Q.29; Vãng Sinh Yếu Tập Q.thượng]. 	
 	
Nho Đồng Bồ Tát 	
● I.Nho Đồng Bồ Tát.	
Tên của Phật Thích Ca khi còn là 1 vị Bồ Tát ở đời quá khứ.	
Kinh Thái tử thụy ứng bản khởi quyển thượng (Đại 3, 472 hạ) nói: “Thời Đức Phật Định quang ra đời, ở nước Đại bát ma có vị Thánh Vương tên là Chế thắng trị, thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui và sống lâu.	
Khi ấy ta là Bồ Tát, hiệu Nho đồng”.	
Lúc bấy giờ Bồ Tát Nho đồng từng mua 5 cọng hoa sen cúng dường Đức Phật Định quang, lại trải tóc lót đường để Phật đi qua, được Ngài thụ kí thành Phật trong vị lai.[X. Kinh Tu Hành Bản Khởi Q.thượng; Luận Du Già Sư Địa Q.3]. 
● II.Nho Đồng Bồ Tát.	
Từ gọi đức Khổng Tử.	
Cứ theo Luận Phá Tà dẫn Kinh Thanh Tịnh Pháp hành (Đại 52, 478 hạ) chép: “Đức Phật sai 3 vị đệ tử đến nước Trung Quốc giáo hóa. Tại đây, Bồ Tát Nho đồng được gọi là Khổng khâu, Bồ Tát Quang tịnh được gọi là Nhan Hồi và ngài Ca Diếp thì được gọi là Lão Tử”.	
Nhưng Kinh Thanh Tịnh Pháp hành nói trên bị xem là kinh giả, nên không được đưa vào trong Đại Tạng. Lại ở tỉnh Giang Tô có chùa Nho Đồng, tương truyền được xây dựng vào năm Cảnh phúc thứ 2 (893) đời Đường, vốn là đền thờ ngài Khổng Tử, đến thời Nam Đường được đổi làm chùa Nho Đồng.	
 	
Nho Giáo	
● Chỉ cho sự giáo hóa của nhà Nho, tức là tư tưởng truyền thống của đức Khổng Tử (552-479 trước Tây lịch).	
Nho Giáo có những sinh hoạt mang tính tông giáo như: Tế trời, sùng bái Tổ tiên, thờ cúng Khổng Tử... gây ảnh hưởng rất lớn trong xã hội truyền thống. Các nhà Đại Nho từ xưa như Đổng Trọng Thư, Hàn Dũ, Khang Hữu Vi... đã tận lực biến Nho gia thành Nho Giáo. Thuyết luân lí “tu kỉ trị nhân” (sửa mình trị người) của Nho gia mang đậm màu sắc của tư tưởng chính trị. Trung tâm của tư tưởng này là “Nhân” Nói theo nghĩa rộng, Nhân là từ gọi chung tất cả đức mục; còn nói theo nghĩa hẹp, thì Nhân tức là yêu người.Nhân kết hợp với Nghĩa, Lễ, Trí và Tín thành là Ngũ thường, cũng gọi là ngũ đức.	
Vào cuối thời kì Xuân thu, xã hội Trung hoa phân hóa, sa đọa, chính trị bại hoại, đạo đức suy đồi, văn hóa luân lí trụy lạc, đức Khổng Tử ra sức cổ động các nước chư hầu thi hành nhân chính, bắt chước Nghêu, Thuấn, Văn, Vũ để khôi phục trật tự xã hội thời Tây Chu. Sang thời Chiến quốc, ngài Mạnh tử nối theo học thuyết của đức Khổng Tử, tận lực đề xướng nhân nghĩa, xét đến bản tính nội tại của con người mà chủ trương thuyết “Tính thiện” và đề cao Vương đạo luận để xiển dương bản tính thiện ấy. Trái lại, Tuân tử thì chủ trương thuyết “Tính ác”, cho rằng bản tính là ác nên phải dùng lễ nghĩa và sự giáo hóa của Thánh Nhân để ước thúc những hành vi của con người, khiến họ hướng thiện. Về sau, Tần Thủy Hoàng phá bỏ hết, đốt sách, chôn học trò, cực lực chống đối Nho gia và các học phái khác.	
Đến đời Hán, Vũ Đế áp dụng chính sách của Đổng trọng thư, độc tôn Nho Giáo. Năm Kiến Nguyên thứ 5 (136 tr. TL), đặt chức Bác sĩ trông coi về Ngũ Kinh (Thi, Thư, Dịch, Xuân thu và Lễ), Ngũ Kinh bèn trở thành học trình của giai cấp chính trị. Bởi vậy, suốt từ đời Hán đến đời Thanh truyền thống tư tưởng Nho gia là cột trụ của các thể chế vương triều, cũng là khuôn phép sinh hoạt của quốc dân nói chung.	
Qua các thời đại Nam Bắc Triều đến Tùy, Đường, Phật Giáo và Đạo Giáo hưng thịnh, thế lực của Nho gia suy yếu dần. Hàn Dũ soạn sách “Nguyên đạo”, ra sức cổ vũ việc khôi phục đạo của tiên vương, muốn xây dựng Đạo thống quan Nho Giáo để chống lại Phật Giáo và Đạo Giáo. Tư tưởng của họ Hàn đã mở đường cho Nho học đời Tống. Nho học đời Tống được gọi là Tống Học, Đạo Học, Lí Học, Lí Khí Học, Tính Lí Học, Chu Tử Học, Trình Chu Học, Tân Nho Học... nêu lên những vấn đề như bản thể vũ trụ, tâm tính con người, lí và khí, thảo luận về đạo tu thân, kì vọng xác lập 1 nền luân lí đạo đức chung cho loài người.	
Đứng về phương diện Nho Giáo truyền thống mà nói, thì Tống Học đã thêm vào cho Nho Giáo cái tính tông giáo và triết học, chẳng hạn những vấn đề lí, tâm tính và triết học là những cái mà bậc tiên Nho ít bàn đến. Tóm lại, Tống Học muốn trung hưng Nho học để chặn đà phát triển của Phật Giáo và Đạo Giáo, nhưng vô hình trung Tống Học đã sử dụng lí luận và phương pháp của Phật Giáo và Đạo Giáo, đặc biệt là chịu ảnh hưởng tư tưởng Hoa Nghiêm, Thiền Của Phật Giáo và Thiên Đạo quan của Đạo Giáo; vì thế, 1 mặt mạnh mẽ phê phán học thuyết của Phật và Đạo, mặt khác lại điều hòa với 2 học thuyết ấy.	
Chu Đôn Di mở đầu phong trào Lí Học, soạn Thái Cực Đồ Thuyết, chủ trương vũ trụ vạn vật phát sinh từ bản thể Thái Cực, người đứng đầu muôn vật, có đầy đủ thiện tính ngũ hành, được phát huy 1 cách thích đáng tức là nhân nghĩa. Kế tiếp, Trình Hạo, Trình Di và Trương Tái xiển dương cái học Lí, Khí, trở thành 3 phái Lí Học đời Bắc Tống.	
Chu Hi đời Nam Tống tập đại thành Lí Học, chủ trưởng “Đạo” thuộc hình nhi thượng, vô hình vô ảnh, là nguyên lí hoặc khái niệm trừu tượng. Còn “Khí” thì thuộc hình nhi hạ, hữu hình hữu tướng, là sự vật cụ thể. Lại nữa, “Lí” là đạo của hình nhi thượng, là gốc của muôn vật; “Khí” là khí của hình nhi hạ, là cụ thể của muôn vật, cho nên chủ trương Lí, Khí nhị nguyên luận. Nhưng Lục Cửu Uyên phản đối học thuyết này của Chu Hi và đề xướng Nhất Nguyên Luận “Tâm tức lí”. Các Nho gia Kim Lí Tường, Hứa Hành... đời Nguyên tôn sùng học thuyết Trình, Chu. Vương Thủ Nhân đời Minh thì kế thừa học thuyết Tâm Tức Lí, sáng lập học phái Dương Minh đối kháng lại với học thuyết của Chu Tử.	
Đến đời Thanh, các Nho gia muốn tìm lại cái chân tướng của Khổng Học, bèn trút bỏ cái vỏ Tống Học để theo đuổi công tác khảo chứng, chú giải các sách xưa, Cố Viêm Vũ mở đầu phong trào này. Nhiều học giả khảo chứng nối tiếp xuất hiện, phê phán 1 cách nghiêm túc Chu Tử Học, xiển minh nghĩa lí Ngũ Kinh, lấy khảo chứng làm trọng tâm học thuật của thời đại.Nhưng cái học khảo chứng dần dần đi đến chỗ chi li, suy cứu, chú giải từng câu, từng chữ, thiếu tinh thần hoạt bát, không thể tạo nên được một hệ thống tư tưởng sinh động độc lập nên bị chê là xơ cứng.	
Đến thời cận đại, trong tư tưởng giới đã xảy ra các cuộc tranh luận bài Khổng, tôn Khổng. Đầu năm Dân Quốc (1912), Khang Hữu Vi tổ chức Hội Khổng giáo ở Thượng Hải, chủ trương lập Khổng giáo làm quốc giáo. Mặt khác, phong trào “Ngũ tứ vận động” nêu ra khẩu hiệu “Âu hóa toàn diện”, tư tưởng Nho gia bị phê phán rất khắt khe. Trước tình hình ấy, 1 số nhà Nho cố gắng giải thích Nho học như 1 thứ tông giáo nhân văn để mong vãn cứu phần nào giá trị đạo thống Nho gia đang hồi tuột dốc. Nhưng điều kiện cũng như cấu trúc xã hội ngày nay đã thay đổi, Nho Giáo khó có thể khôi phục được vai trò lãnh đạo xã hội như xưa và có lẽ cũng chỉ còn là vang bóng của 1 thời đã qua![X. Nhân Văn Chủ Nghĩa Dữ Tông Giáo (Mâu Tông Tam); Tân Nguyên Dạo (Phùng Hữu Lan)].	
 	
Nho Phật Vấn Đáp	
● Tác phẩm, 1 quyển, do Lâm Đạo Xuân - người Nhật - soạn.	
Nội dung sách này giải đáp các nạn vấn đặt ra cho Phật Giáo theo quan điểm của Nho học.	
Những tác phẩm cùng tính chất còn có:	
Nho Thích Bút Trận, 1 quyển do ngài Huyền Quang soạn, Nho Phật Hợp Luận, 10 quyển, do ngài Trí Thoát soạn, Nho Thích Vấn Đáp, 5 quyển, Nho Phật Hoặc Vấn, 3 quyển, không rõ tác giả.	
 	
Nhu Hoà Nhẫn Nhục Y	
● Áo nhu hòa nhẫn nhục. Tức dùng áo của Như Lai ví dụ tâm nhu hòa nhẫn nhục, 1 trong Hoằng Kinh Tam Quĩ.	
Phẩm Pháp Sư trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 31 hạ) nói: “Áo Như Lai là tâm nhu hòa nhẫn nhục”. (xt. Y Tọa Thất Tam Quĩ). 	
 	
Nhu Nhuyến Ngữ	
● Lời nói nhu hòa làm đẹp lòng người.Kinh Đại Tập quyển 6 (Đại 13, 37 hạ) nói: “Đối với chúng sinh thường dùng lời nói nhu hòa, dịu dàng, sẽ được tướng Phạm Âm”.	
 	
Nhu Nhuyến Tâm	
● Tâm nhu nhuyến, chỉ cho 2 pháp Chỉ và Quán thăng bằng, không thô động, hôn trầm, cho nên biết rõ thực tướng các pháp.	
Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ (Đại 40, 842 thượng) nói: “Nhu nhuyến tâm nghĩa là Chỉ và Quán rộng hay lược đều thuận tu hành để trở thành tâm bất nhị. Ví như nhìn bóng trong nước, nhờ mặt nước trong (Chỉ) và yên lặng (Quán) mà thấy được bóng”. [X. Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.13]. 	
 	
Nhu Phật	
● Phật đằm đìa, thấm ướt. Chỉ cho tượng	
Phật, tượng Bồ Tát không thờ trong Phật khám hoặc nhà điện, mà an trí trên đất lộ thiên, hay được khắc trên các vách đá, sườn núi, quanh năm dãi dầu gió mưa, nên gọi là Nhu Phật, Lộ Phật.	
 	
Nhu Thuận Nhẫn	
● Phạm: Anulomikè-dharma-kwànti.Cũng gọi Tư Duy Nhu Thuận Nhẫn.	
Chỉ cho tâm tuệ nhu nhuyến, có thể tùy thuận chân lí, 1 trong 3 nhẫn.	
Nhu thuận nghĩa là tâm nhu nhuyến, trí tùy thuận, đối với lí thực tướng không trái; Nhẫn nghĩa là tâm tuệ an trụ nơi pháp.	
Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ (Đại 37, 106 thượng) nói: “Tam địa trở về trước, bỏ lời nói trở về chân thực, gọi là Nhu Thuận Nhẫn”.	
Nhu Thuận Nhẫn đồng nghĩa với Thuận Nhẫn (vị thứ 2 trong 10 nhẫn) được nói trong Phẩm Thập nhẫn Kinh Hoa Nghiêm quyển 29 (bản 60 quyển) và trong Vô Lượng Thọ Kinh Sớ của ngài Nghĩa Tịch. (xt. Tam Pháp Nhẫn). 	
 	
Nhũ Dược.	
● Thuốc sữa. Thầy thuốc dùng sữa làm thuốc tốt để chữa bệnh, nhưng còn tùy theo thức ăn nuôi bò và điều kiện chăn bò khác nhau mà sữa có thể là vị cam lộ, mà cũng có thể là thuốc độc. Ví dụ giáo pháp cũng vậy, tuy cùng gọi là giáo pháp, nhưng còn tùy theo người nói và thời gian được nói khác nhau mà có tà, chính bất đồng.	
Cứ theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 2, lúc đầu, Đức Phật vì căn cơ của hàng Tiểu Thừa mà nói nghĩa “vô thường”, đến thời Niết Bàn Đức Phật lại nói nghĩa “thường trụ”. Hàng Tiểu Thừa sinh ngờ cho rằng 2 thuyết trước sau trái ngược nhau. Đức Phật bèn nói ví dụ về 2 người thầy thuốc mới và cũ cùng dùng thuốc sữa (nhũ dược) như sau: Xưa có 1 ông vua ngu độn, ngự y của vua cũng dốt, mỗi lần vua bị bệnh, ngự y chẳng xem xét bệnh chứng ra sao, cứ 1 mực dùng thuốc sữa để chữa cho vua. Sau có 1 người thầy thuốc mới đến khuyên vua không nên uống thuốc sữa, vua nghe theo và hạ lệnh cho cả nước không được dùng thuốc sữa.
Về sau, nhà vua bị bệnh, người thầy thuốc mới lại cho vua uống thuốc sữa. Vua liền chê trách ông lang là lời nói và việc làm trước sau mâu thuẫn. Ông này tâu: Nếu bò không bị nhốt, không ăn bã rượu và cỏ khô, mà được thả ngoài đồng rộng thoáng, được ăn cỏ tươi và uống nước trong, thì sữa bò là nước cam lộ, là thuốc hay, ngoài ra đều là độc dược”.	
Trong ví dụ trên, thầy thuốc cũ ví dụ cho ngoại đạo, thầy thuốc mới dụ cho Đức Như Lai.Người thầy thuốc cũ chỉ biết dùng thuốc sữa, cũng như ngoại đạo chỉ biết nói là “thường”; người thầy thuốc mới lúc đầu khuyên không nên dùng thuốc sữa, cũng như Đức Phật lúc đầu vì muốn phá dẹp thuyết “tà thường” của ngoại đạo mà chỉ nói nghĩa “vô thường”. Sau khi giáo pháp vô thường đã được thành lập, Đức Phật mới lại nói về lí “chân thường”.	
 	
Nhũ Hải Tử	
● Cũng gọi Đại Không Sư.	
Trong Mật Giáo, từ ngữ “Nhũ Hải Tử” được dùng để chỉ cho người đã thể nhập được trí đức của Đại Nhật Như Lai thuộc Kim Cương Giới.Bởi vì, chủng tử của Đại Nhật Như Lai thuộc Kim Cương Giới là chữ (vaô), tượng trưng cho Trí Pháp Thân, được phối hợp với Thủy Đại trong 5 Đại:  Địa, thủy, hỏa, phong, không, cho nên nước trí của đức Đại Nhật Như Lai thuộc Kim Cương Giới còn được gọi là Nhũ thủy, Nhũ hải; do đó, người thể nhập được trí đức của Đại Nhật Như Lai thuộc Kim Cương Giới được gọi là Nhũ Hải Tử.	
Còn chủng tử của Đại Nhật Như Lai thuộc Thai Tạng Giới là chữ (a) tượng trưng cho Lí Pháp Thân. Trong Mật Giáo, chữ A và chữ Vaô biểu thị cho Lí và Trí của Thai Tạng Giới và Kim Cương Giới.Bởi vậy, hành giả Chân Ngôn khi quán xét lí Đại Không Bất Sinh của chữ A mà chứng được trí thủy (nước trí) của chữ Vaô, thì đặc biệt được gọi là Đại Không Sư, Nhũ Hải Tử. 	
 	
Nhũ Kinh 	
● Chỉ cho Kinh Hoa Nghiêm.	
Tông Thiên Thai đem giáo pháp do Đức Phật nói trong 1 đời phân biệt làm 5 thời 8 giáo, gọi là Ngũ Thời Bát Giáo. Trong 5 thời thì thời Hoa Nghiêm được phối hợp với Nhũ vị, thời Lộc Uyển được phối hợp với Lạc vị... Kinh Hoa Nghiêm tức là bộ kinh Đức Phậtnói trong thời Hoa Nghiêm, tương đương với Nhũ vị đầu tiên trong 5 vị, vì thế nên được gọi là Nhũ Kinh.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 2, phần đầu (Đại 33, 692 hạ) nói: “Nhũ kinh, 1 thứ nhân quả rộng, cao và dài, 1 thứ nhân quả hẹp, thấp và ngắn, 1 thô 1 diệu”.	
Ngoài ra, các bộ Kinh A Hàm Đức Phật Tuyên Thuyết ở thời Lộc Uyển được gọi là Lạc Kinh; các Kinh Duy Ma, Tư Ích... được nói trong thời Phương Đẳng, gọi là Sinh Tô Kinh; các Kinh Bát Nhã được nói trong thời Bát Nhã, gọi là Thục Tô Kinh; còn các bộ Kinh Pháp Hoa và Niết Bàn được nói trong thời Pháp Hoa Niết Bàn thì gọi là Đề Hồ Kinh.	
 	
Nhũ Mi	
● I.Nhũ Mi.Phạm: Tarpaịa.	
Hán âm: Đát Bát Na, Thán Ba Na.	
Thức ăn được biến chế bằng bột ngũ cốc. Phẩm Tự Tha Lợi trong Luận Du Già Sư Địa quyển 36 và Hữu Bộ Tì Nại Da quyển 36, giải nghĩa Tarpaịa là bánh, cháo sữa. (xt. Đát Bát Na). 	
● II.Nhũ Mi.Phạm: Pàyasa.	
Cũng gọi Nhũ Chúc.	
Cháo nấu với tấm, sữa bò, hoặc sữa dê. Là một trong 8 thứ cháo.	
Trước khi thành Chính Giác, Đức Phật có tiếp nhận của người cùng dường 1 bát cháo sữa (có thuyết nói là sữa bò).	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 7 (Đại 39, 658 hạ) nói: “Nhũ mi bên Tây Vực có nhiều loại, có nơi dùng nước cốt lá gai để nấu, có nơi dùng các loại đậu và các vị thuốc, như trong Thập tụng dược pháp có nói rõ; tuy nhiên vẫn cho nhũ mi là bậc nhất”.
Phật Sở Hành Tán quyển 3 (Đại 4, 24 hạ) nói: 	
“Kinh dâng hương nhũ mi 	
Cúi xin thương xót nhận 	
Bồ Tát nhận và dùng 	
Kia được hiện pháp quả”. 	
 	
Nhũ Mộc	
● Chỉ cho loại củi tươi có bôi nước sữa dùng để đốt trong lò khi tu pháp Hộ Ma trong Mật Giáo, các kinh và Nghi Quĩ gọi là củi tẩm nước sữa, củi ẩm ướt. Nhũ mộc tượng trưng cho thân hữu lậu, cho phiền não nhuận sinh.	
Về độ dài của Nhũ mộc, các kinh nói không giống nhau, như Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng quyển 4 nói độ dài là 12 ngón tay; Kinh Tô Tất Địa Yết La quyển hạ thì cho rằng độ dài là 2 ngón tay. Còn số những thanh Nhũ mộc được đốt thì có thể chia ra 9 loại: 3 thanh, 7 thanh, 21 thanh, 54 thanh, 108 thanh, 1.080 thanh, 8.000 thanh, 10.000 thanh, 100.000 thanh... [X. Kinh Mâu Lê Mạn Đà La; Đại Nhật Kinh Sớ Q.8]	
 	
Nhũ Quang Phật Kinh 	
● Cũng gọi Nhũ Quang Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn, được thu vào Đại Chính tập 17.	
Nội dung kinh này tường thuật việc Đức Phật bị cảm cúm, ngài A Nan đến nhà Phạm Chí Ma Da Lợi xin sữa bò. Vì có lòng ghen ghét nên Phạm Chí này chỉ cho ngài A Nan 1 con bò cái hung dữ để ngài đến vắt sữa. Lúc ấy, trời Đế Thích hóa làm 1 cậu bé vắt sữa và nói kệ cho bò nghe, bò được nghe danh hiệu của Phật liền bỏ tính hung dữ và vui vẻ cúng dường.	
Nhân việc này, Đức Phật nói về nhân duyên ở đời quá khứ của con bò cho ngài A Nan nghe như sau: Vào kiếp quá khứ, con bò ấy là một trưởng giả rất tham lợi và hay xúc phạm người khác, cho nên sau khi chết bị đọa làm thân bò. Đời nay hết tội, nghe danh hiệu Phật mà cúng dường sữa. Nhờ nhân duyên ấy, đời sau sẽ thành Phật hiệu là Nhũ Quang Phật. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2].	
 	
Nhũ Thủy 	
● I.Nhũ Thủy.	
Sữa và nước hòa lẫn với nhau.	
Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao quyển 74 đem sữa ví dụ cho tâm chúng sinh và nước ví dụ cho tâm Phật, nghĩa là tâm chúng sinh như sữa, là tâm Sở Duyên, còn tâm Phật như nước, là tâm năng duyên; nước mà hòa lẫn với sữa thì tựa hồ là 1 vị.	
Ngoài ra, nếu đổ sữa và nước vào một cái chậu rồi quậy đều cho sữa và nước hòa lẫn với nhau, thì cả bầy ngỗng chỉ có con ngỗng chúa là phân biệt được đâu là sữa, đâu là nước và chỉ uống sữa mà chừa nước lại.Do đó, từ ngữ “Nhũ thủy nhãn”(mắt sữa nước)được dùng để dụ cho người tu học đã có được con mắt pháp để phân biệt tà chính.	
● II.Nhũ Thủy.	
Ví dụ trí thủy (nước trí) của Đức Đại Nhật	
Như Lai thuộc Kim Cương Giới của Mật Giáo. (xt. Nhũ Hải Tử).	
 	
Nhũ Trung Sát Nhân	
● Trong sữa có chất độc chết người.“Chất độc” dụ cho lí thực tướng. Thí Dụ này có xuất xứ từ Kinh Niết Bàn. Tông Thiên Thai chia giáo pháp của Đức Phật nói trong 1 đời làm 5 thời(Hoa Nghiêm, Lộc Uyển, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn), rồi phối hợp 5 thời với 5 vị (Nhũ, Lạc, Sinh tô, Thục tô, Đề Hồ), tức thời Nhũ vị thứ nhất là thời Hoa Nghiêm. Trong thời này, Phật tuyên nói Kinh Hoa Nghiêm thuộc Đốn Giáo cho hàng Bồ Tát; đồng thời, Phật lại nói Kinh Đề Vị là Bất Định Giáo, khiến hàng Tiểu Thừa nghe được lợi ích của Đại Thừa, gọi là Nhũ Trung Sát Nhân.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 10, phần đầu (Đại 33, 806 trung) ghi: “Kinh Niết Bàn quyển 27 nói rằng: Bỏ chất độc vào trong sữa thì sữa sẽ giết người, vị Lạc tô, Đề Hồ cũng có thể giết người.Điều này có nghĩa là ở nơi Phật quá khứ đã từng nghe giáo pháp Đại Thừa thực tướng, giáo pháp này được ví như chất độc. Nay lại nghe giáo pháp của Đức Thích Ca, chất độc ấy liền phát, kết thành lậu hoặc chết người.Nếu như Đề Vị, Ba Lợi, chỉ nghe 5 giới, không khởi Pháp Nhẫn, 300 người được Tín Nhẫn, Tứ Thiên Vương được Nhu Thuận Nhẫn, đều uống thuốc an lạc, đeo bùa trường sinh, trụ trong giới pháp, thấy mẹ sinh ra chư Phật, đó là Nhũ Trung Sát Nhân”.	
Cứ theo sự giải thích của Đại Sư Trí Khải thì thí dụ này có 2 nghĩa:	
1.Nếu căn cứ vào Tiệm, Đốn mà nói rộng về Bất Định Giáo thì chỗ nào cũng đều thấy được tính Phật.	
2.Nếu căn cứ theo “Hành bất định” mà nói rõ thì tâm hạnh của người tu hành ví như sữa, trí thực tướng ví như chất độc. Mà chất độc thì có khả năng làm chết người, tức là trí thực tướng này có đủ sức mạnh phá trừ vô minh, người tu hành nhờ đó mà sau 1 lần chết đi - Đại tử nhất phiên - tức trút bỏ hết sạch mọi phiền não nghiệp chướng, mà được giải thoát rốt ráo. Ngoài ra, đem chất độc thực tướng mà Đức Phật đã nói từ nhiều kiếp lâu xa đến nay bỏ vào trong sữa tâm của phàm phu thì tuệ độc ấy khai phát ra không có thời gian nhất định, cũng không có thứ tự trước sau, hoặc khai phát ở thời sơ vị (Nhũ vị), hoặc khai phát ở thời hậu vị (Đề Hồ vị), đó chính là bỏ chất độc vào trong sữa vậy. Tông Thiên Thai cho rằng tính Phật của phàm phu như con bê mới đẻ thì máu và sữa chưa khác nhau, tính Phật của Thanh Văn như sữa thanh tịnh, Bích Chi Phật như lạc, Bồ Tát như sinh tô, thục tô, Phật như đề hồ. Đề Hồ hàm chứa đủ 5 vị, đều có nghĩa sát (giết). Nếu chúng sinh ở địa vị phàm phu được nghe Hoa Nghiêm liền thấy chân lí mà vào Phật Tuệ, thì gọi là Huyết Nhũ Sát Nhân (máu sữa giết người). Nếu trước chứng được giai vị Thập Trụ, sau nhờ Hoa Nghiêm mà được ngộ, thì gọi là Lạc Trung Sát Nhân; người ở giai vị Thập Hạnh được ngộ, gọi là Sinh Tô Sát Nhân; người ở giai vị Thập Hồi Hướng mà được ngộ thì gọi là Thục Tô Sát Nhân; người ở giai vị Thập Địa mà được ngộ thì gọi là Đề Hồ Trung Sát Nhân. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.5, phần cuối].	
 	
Nhuận Sinh Hoặc 	
● Đối lại: Phát Nghiệp Hoặc.	
Chỉ cho hoặc nghiệp dẫn đến quả báo đời sống kế tiếp, lúc chúng sinh hấp hối, khởi lên ý niệm tham đắm “câu sinh khởi” đối với tự thể, hoàn cảnh và nơi mình sắp sinh đến.	
Loại hoặc nghiệp này có năng lực giúp cho hoặc phát nghiệp thêm mạnh, đồng thời, tẩm tưới, nuôi lớn mầm sống ở tương lai.Hoặc này chính là phiền não Câu Sinh Khởi (cùng khởi lên 1 lượt với lúc con người sinh ra), tương đương với Ái (thương yêu), Thủ (giữ chặt lấy) trong 12 chi nhân duyên. Hai chi này tham cầu Hữu (sự sống) ở tương lai, thường phát nghiệp tẩm tưới, nuôi dưỡng mầm sống, vì thế nên gọi là Năng Nhuận Chi.	
Ngoài ra, nếu Nhuận sinh hoặc lấy phiền não câu sinh khởi để tẩm tưới, nuôi lớn nghiệp đã tạo tác, làm cho sinh ra quả khổ, thì gọi là Nhuận Nghiệp. [X. Luận Thành Duy Thức Q.8; Câu Xá Luận Quang Kí Q.10]. (xt. Phát Nghiệp Nhuận Sinh).	
 	
Nhục Ca Sa	
● Sự tích 1 con voi chúa xuất gia tu đạo. Cứ theo Kinh Na Tiên Tỉ Khưu quyển thượng, thời Đức Phật còn tại thế, có 1 con voi chúa, nhờ nhân duyên nghe tụng kinh và hầu Phật, nên sau khi chết được sinh vào nhà 1 Bà La Môn. Khi lớn lên, không được nghe kinh Phật, cũng không thấy các vị sa môn, người này bèn bỏ nhà vào núi sâu học theo đạo khác, giao du với 1 đạo sĩ Bà La Môn.	
Về sau, người này tự nghĩ (Đại 32, 694 trung): “Ta không thể để cho sự buồn khổ già bệnh ở thế gian ràng buộc, sau khi chết phải rơi vào địa ngục, súc sinh, ngã quỉ, nghèo cùng, vì thế, ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, muốn cầu đạo Niết Bàn La Hán”. Sau khi mệnh chung, người này lại sinh vào nước Thiên Trúc. Khi mới sinh ra, người này có cuống rốn quấn trên đầu và vai, giống như vị tăng mặc ca sa, cho nên gọi là Nhục Ca Sa (ca sa bằng thịt). 	
 	
Nhục Đoàn Tâm 	
● Phạm: Hfdaya, Hfd. Pàli: Hadaya.	
Hán âm: Hột Lợi Đà Da, Hãn Lật Đà. Gọi tắt: Nhục tâm. Quả tim trong ngũ tạng của nhục thân phàm phu, là chỗ nương gá của ý căn và là khối thịt có 8 lá.	
Cứ theo Du Già Luận Kí quyển 1, phần đầu, lúc thức A Lại Da mới thụ sinh thì chỗ nương gá của nó chính là nhục tâm, nếu thức A Lại Da lìa bỏ nhục tâm thì thân người liền chết. Mật Tông quán tưởng nhục đoàn tâm này là đóa hoa sen 8 cánh, thành tựu thân Tì Lô Giá Na, bởi thế, nhục đoàn tâm được giải thích là tâm tự tính chân thực của chúng sinh. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.4, 17; Bồ Đề Tâm Nghĩa; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.16]. (xt. Hãn Lật Đà).	
 	
Nhục Kế Tướng 	
● Phạm: Uwịìwa-ziraskatà. Pàli: Uịhìsa-sìso.	
Hán âm: Ôn Sắt Ni Sa, Ô Sắt Nị Sa, Uất Sắt Ni Sa, Uất Ni Sa.	
Gọi tắt: Ô Sa.	
Hán dịch: Kế (búi tóc), Đính kế (búi tóc trên đỉnh đầu), Phật Đính.	
Cũng gọi: Đính tướng nhục kế, Đính tướng kế, Đính nhục kế tướng, Đính nhục kế thành tướng, Nhục kế viên hảo cao thắng tướng, Đính nhục cốt thành tướng, Đính phát nhục cốt thành tướng, Đính thượng nhục kế cao quảng bình hảo tướng, Đính thượng hiện ô sắt nị sa tướng.	
Trên đỉnh đầu của Phật và Bồ Tát có cục thịt xương nổi cao lên giống như búi tóc (kế), cho nên gọi là Nhục kế, là 1 trong 32 tướng hảo của Đức Phật.	
Cứ theo Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 9 thì nhục kế trên đỉnh đầu của Phật cao rộng, bằng phẳng, đẹp đẽ. Theo kinh Tam thập nhị tướng trong Trung A Hàm quyển 11 thì trên đỉnh đầu của bậc Đại nhân có tướng nhục kế tròn đầy, gọi là Phát loa hữu toàn(tóc xoắn xoay về bên phải), đây là tướng của bậc Đại nhân. Còn Kinh Đại Bát Nhã quyển 381 thì nói rằng, tướng Ô Sắt Ni Sa trên đỉnh đầu Đức Thế Tôn cao và rộng như vòm trời.	
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Đại 12, 344 thượng) nói: “... Kế đến, quán tưởng nhục kế trên đỉnh đầu của Bồ Tát Đại Thế Chí giống như hoa Bát Đầu Ma, trên nhục kế có 1 chiếc bình báu đựng các thứ ánh sáng hiện tất cả Phật Sự”.	
Tướng nhục kế này chư Phật và Bồ Tát đều có, nhưng tướng của chư Phật rất thù thắng, còn tướng của Bồ Tát thì hơi kém hơn. Cứ theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì trong các tướng sắc thân của Bồ Tát Quan Thế Âm thì chỉ có nhục kế trên đỉnh đầu và tướng Vô Kiến đính là không bằng Đức Thế Tôn.	
Sự thành tựu tướng nhục kế có liên quan với nghiệp nhân. Cứ theo Kinh Bảo Nữ Sở Vấn quyển 4 thì nhục kế trên đỉnh đầu của Đức Như Lai tự nhiên hiện bày tướng Đại nhân, là tướng tu được nhờ ở đời trước biết kính thờ Hiền Thánh và bậc tôn trưởng. Theo Phẩm Như Lai Công Đức trong Kinh Vô Thượng Y quyển hạ, thì ngoài việc tự tu 10 điều thiện, nếu Bồ Tát đồng thời giáo hóa, chỉ dẫn chúng sinh tu hành và thấy họ tu hành liền vui mừng khen ngợi, lại đem lòng thương xót vô lượng, phát nguyện rộng lớn, dắt dẫn chúng sinh đưa về chính đạo thì nhờ những nhân duyên ấy, Bồ Tát sẽ được 2 thứ tướng hảo, 1 trong 2 tướng đó là xương Ô Ni Sa trên đỉnh đầu nổi cao lên, tự nhiên thành búi tóc. Các kinh khác có nói nhờ nhân duyên trì giới, bố thí... cũng được tướng hảo này.	
Trong các đồ tướng do người đời sau tạo lập, phần nhiều ở phía trước phần mềm của nhục kế có nhấn 1 viên đá quí màu hồng, hoặc tô màu hồng ở chỗ không có tóc phía trước đỉnh đầu mà gọi là tướng nhục kế. Đó là làm theo câu nói trong Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 1 (Đại 15, 648 hạ): “Xương đỉnh đầu của Như Lai tròn đầy, giống như nắm tay, màu trắng, nếu thấy da mỏng thì là màu hồng, hoặc thấy da dày thì màu Kim Cương”. [X. Kinh Trường A Hàm Q.1; Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi Q.thượng; Kinh Quán Phật Tam Muội Hải Q.4; Kinh Ưu Bà Di tịnh hạnh pháp môn Q.hạ; Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.8; Luận Đại Tì Bà Sa Q.177; Luận Đại Trí Độ Q.4]. (xt. Tam Thập Nhị Tướng, Vô Kiến Đính Tướng).	
 	
Nhục Nhãn	
● Phạm: Màôsa-cakwus. Pàli: Maôsa-cakkhu.	
Chỉ cho con mắt thịt của người ta, là 1 trong 5 loại mắt. Phàm phu nhờ con mắt thịt này mà thấy được cảnh sắc 1 cách rõ ràng.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 274 thượng) nói: “Nhục nhãn trong suốt, tất cả đều thấy rõ ràng”. Tuy nhiên, nhục nhãn có nhiều chướng ngại.Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 33 thì nhục nhãn có thể thấy cảnh vật ở gần 1 cách rõ ràng, nhưng cảnh vật cách xa thì không thấy được; lại khi nhìn thấy cảnh vật ở trước mắt thì không thể nào cùng lúc nhìn thấy cảnh vật ở phía sau lưng; mắt thấy được những vật bên ngoài, nhưng không thể thấy những gì bên trong thân; ban ngày thì thấy vật nhưng đêm tối thì không. Trái lại, nhờ công đức tu hành, mắt của Phật và Bồ Tát có năng lực nhìn thấy tất cả pháp và chân tướng của chúng. [X. Luận Đại Trí Độ Q.39; Luận Du Già Sư Địa Q.54; Tông Kính Lục Q.55]. (xt. Ngũ Nhãn).
 	
Nhục Sơn 	
● I.Nhục Sơn.	
Nghĩa là người xuất gia giả dối, lừa gạt tín đồ, ăn cắp của tăng, sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục, làm núi thịt lớn, chịu nỗi khổ thiêu đốt.	
Cứ theo kinh Tăng Hộ thì vào thời đức	
Phật Ca Diếp ở quá khứ, có vị tăng giữ chức Điển tọa (trông nom việc ăn uống của chúng tăng), không đủ 5 đức, lấy trộm vật của chúng tăng. Do nhân duyên ấy, sau khi chết bị đọa vào địa ngục, thành 1 núi thịt lớn, suốt kiếp chịu khổ thiêu đốt.
Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 1, phần 5 (Đại 46, 178 thượng) nói: “Nếu không có đức mà nhận của bố thí, như trong luận nói luống thụ tín thí, thì sau làm núi thịt”. [X. Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.8].	
● II.Nhục Sơn. Đối lại: Cốt sơn.	
Chỉ cho dãy núi có đất đai mầu mỡ, cây cối um tùm, lúa mạ xanh tốt. Theo thuật bói toán thì Nhục sơn chỉ cho dãy núi có phúc đức. Chúng tăng mà ở trong ngọn núi có phúc đức thì việc tham thiền tu đạo, hoằng pháp độ sinh, đều thuận lợi.
Chương Qui Sơn Linh Hựu trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục (Đại 51, 264 trung) nói: “Qui Sơn thật tuyệt vời, có thể nhóm họp 1500 chúng, nhưng chẳng phải chỗ ở của Hòa Thượng. (...) Hòa Thượng là người xương (cốt nhân), mà nơi ấy (Qui Sơn) là núi thịt (Nhục sơn), giả sử có ở thì đồ chúng không tới 1 nghìn”.	
Tại Nhật Bản, Nhục Sơn chỉ cho ngôi chùa viện có khả năng kinh tế phong phú, đặc biệt Tông Tào Động hay dùng từ ngữ này. (xt. Cốt Sơn).	
 	
Nhục Thân Bồ Tát 	
● Chỉ cho Sinh Thân Bồ Tát. Tức là thân do cha mẹ sinh ra, tu hành đạt đến địa vị Bồ Tát cao thâm.	
Cứ theo Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm quyển 8, nếu người thanh tịnh chuyên tâm tu tập tam ma địa, thì ngay nhục thân do cha mẹ sinh ra này, không cần có thiên nhãn mà vẫn tự nhiên thấy được các thế giới trong 10 phương.	
Đời này đã có các vị Bồ Tát nhục thân xuất hiện như: Bồ Tát Long Thụ, Bồ Tát Thế Thân, Phó Đại Sĩ, Bồ Tát Hành cơ... Còn ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La đời Lưu Tống thì huyền kí (đoán trước) Lục Tổ là Bồ Tát Nhục thân.	
Đàn Kinh Đại Sư Sự Lược (Đại 48, 362 hạ) nói: “Đàn giới ấy là do Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La triều Tống sáng lập, dựng bia ghi rằng: Về sau sẽ có Bồ Tát Nhục thân truyền giới ở đây”.	
 	
Nhục Thực Thê Đới	
● Cũng gọi Trì Thê Thực Nhục, Trì Thê Đạm Nhục, Súc Thê Đạm Nhục.	
Chỉ cho Tỉ Khưu xuất gia có vợ, ăn thịt. Có vợ, ăn thịt vốn là việc của người tại gia, người xuất gia mà lấy vợ, ăn thịt (thịt ngoài tịnh nhục) là điều giới luật không cho phép. Xưa nay, Đức Phật nghiêm cấm người xuất gia hành dâm, trong kinh điển nhiều chỗ nói vào thời mạt pháp trong vị lai sẽ xuất hiện loại Tỉ Khưu “Nhục thực thê đới”, như Phẩm Ba Bà Li trong Kinh Hiền Ngu quyển 12 chép: Vào đời mạt thế, Chính Pháp diệt hết, có hạng chính sử Tỉ Khưu dắt vợ bế con. Kinh Ma Ha Ma Da quyển hạ thì nói:	
Vào thời mạt pháp, các Tỉ Khưu giống như người thế tục, cũng làm việc mai mối, cưới gả. Còn Phẩm Lễ Bái trong Kinh Đại Bi quyển 3 thì ghi: Trong đời vị lai, khi Chính Pháp diệt hết, các Tỉ Khưu và Tỉ Khưu Ni tay dắt con cùng nhau đi dạo, thường lui tới nơi quán rượu! Trong kinh luận Đại Thừa thì nói Bồ Tát tại gia được phép có vợ con. Theo Phẩm Phụng Bát trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 1, thì Bồ Tát tại gia, sau khi sống cuộc đời ngũ dục là vì sức phương tiện, khi xuất gia sẽ được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phẩm Thập Hồi Hướng trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 15 (bản dịch cũ) thì nói: Đại Bồ Tát tại gia tuy có vợ con, nhưng chưa từng tạm rời tâm bồ đề. Luận Đại Trí Độ quyển 35 thì dẫn lời trong Kinh Bất Khả Tư Nghị nói rằng: Vợ của Bồ Tát Tu Ma Đề tên là Tu La Sa Nữ; vợ của Bồ Tát Diệu Quang tên là Hỉ Đức Nữ...	
Trên đây là những trường hợp Bồ Tát tại gia được phép có vợ, nhưng đối với các Bồ Tát xuất gia thì tuyệt đối ngăn cấm làm hạnh bất tịnh.	
Còn về vấn đề ăn thịt thì các bộ phái Tiểu Thừa chủ trương được dùng 9 loại thịt như sau: Không thấy giết (không thấy con vật khi bị giết), không nghe giết (không nghe tiếng con vật kêu khi bị giết), không nghi giết (không nghi ngờ con vật bị giết là vì mình), tự chết (con vật tự chết), chim ăn còn dư (con vật tự chết chim ăn không hết), thịt con vật không phải vì mình mà bị giết, thịt con vật bị chết đã khô, thịt không hẹn trước (gặp tình cờ) và thịt con vật đã bị giết trước (không phải lúc mình đến mới giết để đãi mình). Chín loại thịt trên được gọi là Tịnh nhục (thịt trong sạch) đều được phép ăn. Nhưng Đại Thừa thì cho rằng ăn thịt là dứt mất hạt giống Phật Đại Bi, cho nên ngăn cấm hết.	
Tại Trung Quốc, từ xưa đã có các vị tăng phá giới, thường bị dư luận chê cười, như Lí Hoặc Luận của Mâu Tử ghi: “Sa Môn đương thời phần nhiều uống rượu, có vợ, thậm chí lừa dối, gạt gẫm để vơ vét tài vật của người, thật là bọn giặc hại đời!”.	
Ở Nhật Bản, trước thời đại Minh Trị, nói chung, chư tăng đều bị cấm chỉ lấy vợ, ăn thịt. Nhưng từ thời Bình An về sau đã có 1 số tăng lữ có vợ, ăn thịt và việc này đã gây ra nhiều cuộc tranh luận. Đến thời sư Thân Loan –Tổ khai sáng của Tịnh Độ Chân Tông– xóa bỏ truyền thống xuất gia, áp dụng sinh hoạt tại gia thì đã hình thành tông phong ăn thịt, lấy vợ. Từ đời Minh Trị trở đi thì tất cả các tông phái Phật Giáo Nhật Bản cũng đều cho phép ăn thịt, có vợ, chủ trương hiện đại hóa và Đại Chúng hóa Phật Giáo.	
 	
Nhuyến Ngữ 	
● Đối lại: Thô Ngữ.	
Lời nói êm ái, dịu dàng thích hợp lòng người.	
Điều Thủ Tọa trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 3 (Vạn Tục 111, 447 thượng) nói: “Tất cả những việc không đúng qui củ trong Tăng đường, trước khi dùng cháo, phải thông báo cho Đại Chúng biết; lời nói phải êm ái, dịu dàng (nhuyến ngữ), ngắn gọn và chính xác”.	
 	
Nhuyến Tặc	
● Loại giặc âm thầm, êm dịu.	
Chỉ cho danh vọng, lợi dưỡng. Vì danh tiếng và lợi lộc ngấm ngầm ăn mòn công đức, phá hoại đạo tâm của người tu hành nên được ví như giặc.	
Thiên Thai trí giả Đại sư biệt truyện (Đại 50, 192 hạ) nói: “Đêm qua, ta nằm mơ gặp bọn cướp, đó chính là các nhuyến tặc hôm nay”.	
 	
Như	
● Phạm: Tathà.	
Cũng gọi Như Như, Chân Như, Như Thực.	
Bản tính chân thực bất biến của hết thảy muôn vật. Bởi vì tất cả các pháp đều có thuộc tính riêng biệt không giống nhau, như đất có tính cứng chắc, nước có tính ướt át v.v... nhưng, những thuộc tính riêng biệt ấy chẳng phải thực có, mà tất cả đều lấy “Không” làm thực thể, cho nên gọi thực tính là “Như”. Lại vì Như là bản tính của các pháp nên cũng gọi là Pháp Tính, mà Pháp Tính là biên tế cùng cực của chân thực rốt ráo, nên Pháp Tính còn được gọi là Thực Tế. Do đó nên biết: Như, Pháp Tính, Thực Tế đều là tên khác của thực tướng các pháp.	
Đứng về phương diện hiện tượng mà nhìn, thì các pháp tuy có sai biệt, nhưng nhận xét về mặt lí thể thì các Pháp Bình Đẳng không khác nhau. Lí thể bình đẳng này của các pháp cũng gọi là Như. Do đó nên biết Như cũng là tên khác của Lí. Vì lí ấy chân thực nên gọi là Chân Như; vì lí ấy là 1 nên gọi là Nhất như. Lại đứng về phương diện lí thể của Như mà nói, thì vì các giáo môn đều khác nhau, nên đặt tên cho Như cũng bất đồng, chẳng hạn Kinh Bát Nhã gọi Như là “Không”, mà Kinh Pháp Hoa thì gọi Như là “Trung”...	
Ngoài ra, Tông Thiên Thai căn cứ vào thuyết Thập Như Thị (Thập Như) nói trong Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa, thừa nhận rằng trong 10 giới, mỗi giới đều có đủ 9 giới kia, nên thành 100 giới (Thập giới) và trong 100 giới, mỗi giới đều có 10 như (Thập Như), hợp thành 1.000 như (Thiên Như). [X. Kinh Tạp A Hàm Q.12, 16, 21; Kinh Đại Bát Nhã Q.296; Phật Địa Kinh Luận Q.7; Luận Đại Thừa Khởi Tín; Luận Đại Trí Độ Q.32; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1]. (xt. Thập Như Thị, Bách Giới Thiên Như, Chân Như). 	
 	
Như Bái 	
● (1615-664).Thiền Sư Trung Quốc thuộc Tông Lâm Tế, sống vào đời Thanh, người Đồng An, tỉnh An Huy, họ Khang, hiệu Tuệ Môn. Thủa nhỏ, sư đã có chí xuất trần. Năm 17 tuổi, sư tham vấn ngài Tuyên Tín Hành Di, sau lại tham yết ngài Ẩn Nguyên Long Kì ở núi Hoàng Bá, tỉnh Phúc Kiến và được nối pháp. Khi ngài Ẩn Nguyên dời về chùa Long Tuyền tại Quảng Đông, sư cũng theo hầu và làm chức Tây Đường. Sau, sư bái biệt ngài Ẩn Nguyên trở về Ôn Lăng, ở trong động Chí Công 2 năm; sau lại vâng mệnh ngài Ẩn Nguyên đến trụ tại núi Sư Tử 8 năm, cho đến khi ngài Ẩn nguyên sang Nhật Bản, sư mới về ở tại núi Hoàng Bá thuộc tỉnh Phúc Kiến. Năm Khang Hi thứ 3 (1664) sư tịch, hưởng dương 50 tuổi.
Sư để lại các tác phẩm: Tuệ Môn Hòa Thượng Ngữ Lục 4 quyển, Tuệ Môn Thiền Sư Hựu Lục 4 quyển. [X. Ngũ Đăng Toàn Thư Q.89; Bá Tông Phổ Lược Q.thượng].
 	
Như Hóa	
● Hóa, Phạm: Nirmita.	
Cũng gọi Biến Hóa, Biến Hóa Sự, Đẳng Biến Sự.	
Là 1 trong 10 thí dụ của Kinh Đại Phẩm Bát Nhã.	
Phàm những vật do sức thần thông của thần tiên, sức nghiệp của trời rồng, cho đến chú thuật, thiền định... biến hiện ra, đều gọi là Hóa. Những sự vật biến hóa này đều là không chứ chẳng phải thật, cho nên chúng được dùng để ví dụ tất cả các pháp đều là không, giống như các vật biến hóa không có thật. (xt. Thập Dụ). 	
 	
Như Huyễn 	
● Huyễn, Phạm: Màyà.	
Vốn là giả mà giống như thật, 1 trong 10 thí dụ của Kinh Đại Phẩm Bát Nhã.	
Các nhà ảo thuật(huyễn sư)dùng thuật ảo biến hiện ra voi, ngựa, người, vật... làm cho người ta thấy, nghe cứ như thật, gọi là Huyễn. Nhưng, những huyễn tướng huyễn sự ấy đều là không chứ chẳng phải thật, cho nên chúng được dùng để ví dụ tất cả các pháp đều là không, giống như huyễn tướng không thật có. [X. Luận Đại Trí Độ Q.6]. (xt. Thập Dụ, Huyễn).	
 	
Như Huyễn Tam Muội	
● Tam Muội thấu suốt lí tất cả các pháp như huyễn, cũng chỉ cho Tam Muội biến hóa ra các sự vật như huyễn. Tam Muội này giống như nhà ảo thuật biến hiện ra nam, nữ, binh lính... đều được như ý, không bị trở ngại.	
Bồ Tát ở trong Tam Muội này, tuy dùng năng lực biến hóa của Tam Muội như huyễn để hóa độ chúng sinh, nhưng cũng biết rõ lí các pháp đều như huyễn, cho nên Bồ Tát không bị dính mắc vào việc độ sinh mà hóa dụng 1 cách tự tại vô ngại.
Ngoài ra, Tam Muội như huyễn còn là 1 trong 25 tam muội, được dùng để phá Nam Diêm Phù Đề Hữu trong Nhị Thập Ngũ Hữu. [X. Kinh Viên Giác; Luận Đại Trí Độ Q.50]. (xt. Nhị Thập Ngũ Tam Muội).	
 	
Như Không	
● Thể tính các pháp là chân không bình đẳng.	
Như nghĩa là bản tính chân thực bất biến của hết thảy muôn vật; Khônglà chỉ cho cái tính hư giả chẳng thật của sự vật, hoặc chỉ cho cái tính “Không” vắng lặng, trong sáng của lí thể. Bởi vì, nói theo lập trường chân lí Phật Giáo, tất cả các pháp tuy đều có đặc tính riêng biệt, không giống nhau, nhưng lí thể của các pháp thì bình đẳng như nhau, không có sai khác, nghĩa là thực thể các pháp đều là không. (xt. Như, Không). 	
 	
Như Lai	
● Phạm, Pàli: Tathàgata.	
Hán âm: Đa Đà A Già Đà, Đa Tha A Già Độ, Đa Đà A Già Độ, Đát Tát A Kiệt, Đát Tha Nga Đa, Đa A Kiệt.	
Cũng gọi Như Khứ.	
Từ ngữ tôn xưng Đức Phật, là 1 trong 10 hiệu của Phật.	
Tiếng Phạm Tathàgata có thể được chia làm 2 là: Tathà-gata (Như khứ) và Tathà-àgata (Như Lai). Nếu theo cách thứ nhất thì có nghĩa là noi theo đạo Chân Như mà đến quả Phật Niết Bàn, cho nên gọi là Như khứ; còn nếu theo cách thứ 2 thì có nghĩa là từ chân lí mà đến (như thực mà đến) và thành Chính Giác, cho nên gọi là Như Lai.Vì Đức Phật theo chân lí mà đến và từ chân như mà hiện thân, nên tôn xưng Ngài là Như Lai.	
Kinh Thanh Tịnh trong Trường A Hàm quyển 12 (Đại 1, 75 hạ) nói: “Từ khi thành đạo đến lúc vào Niết Bàn, trong suốt khoảng thời gian ấy, Đức Phật nói ra điều gì cũng đều như thực, cho nên gọi là Như Lai.Lại nữa, những điều Đức Như Lai nói đều đúng lí Như, cho nên gọi là Như Lai”.	
Luận Đại Trí Độ quyển 55 (Đại 25, 454 hạ) nói: “Tu hành 6 Ba La Mật được thành Phật đạo (...) nên gọi là Như Lai.Trí biết tất cả các pháp Như, từ trong Như đến, nên gọi là Như Lai”.	
Trường Bộ Kinh Chú (Sumaígalavilàsinì) tiếng Pàli nêu ra 9 nghĩa của từ Như Lai; Luận Thập Trụ Tì Bà Sa quyển 1 thì nêu 11 nghĩa. Còn Kinh Đại Bảo Tích quyển 90, Kinh Đại Uy Đức Đà La Ni quyển 13, Phẩm Như Lai Tạng trong Luận Phật Tính quyển 2... cũng đều nêu ra nhiều nghĩa khác nhau. Lại theo Luận Thành Thực quyển 1 và Hành Tông Kí quyển thượng, thì người noi theo đạo Chân Như đến mà thành Chính giáo, là Chân Thân Như Lai, còn người theo đạo Chân Nnhư đến để hóa độ chúng sinh trong 3 cõi, là Ứng Thân Như Lai.	
Ngoài ra, Tông Thiên Thai y cứ vào từ ngữ “Thừa Như thực đạo lai thành chính giác” trong Luận Thành Thực quyển 1, để giải thích nghĩa Chân Thân Như Lai và Ứng Thân Như Lai, gọi là Nhị Như Lai.	
Cứ theo Pháp Hoa Văn Cú quyển 9 thì: Thừa (trí như như) như thực (cảnh như như) đạo (nhân) lai thành Chính Giác (quả), nghĩa là nhân, cảnh và trí khế hợp, công quả tròn đầy, đó là Chân Thân Như Lai; còn dùng trí như thực noi theo đạo như thực (cảnh và trí khế hợp) mà đến 3 cõi để thị hiện 8 tướng thành đạo thì là Ứng Thân Như Lai.	
Ngoài ra, Tông Thiên Thai còn y cứ vào từ ngữ “Như pháp tướng giải, như pháp tướng thuyết” trong Luận Đại Trí Độ quyển 2 mà giải thích nghĩa Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân, gọi là Tam Như Lai.	
Theo Pháp Hoa Văn Cú quyển 9 thì nghĩa Tam Như Lai là: Trùm khắp mọi nơi mà không sai khác là Như; không động mà ứng hiện đến khắp mọi nơi là Lai: Đây chỉ cho Pháp Thân Như Lai.Từ lí gọi là Như, từ trí là Lai: Đây chỉ cho Báo Thân Như Lai.Cảnh và trí thầm hợp là Như, đi đến 3 cõi quay bánh xe pháp mà nói diệu pháp là Lai: Đây chỉ cho Ứng Thân Như Lai.[X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.18 (bản Bắc); kinh Thập hiệu; Kinh Tọa Thiền Tam Muội Q.thượng; Luận Đại Trí Độ Q.10, 21, 70, 72, 85; Vô Lượng Thọ Như Lai Quán Hành Cúng Dường Nghi Quĩ; Phẩm Bồ Đề trong Luận Du Già Sư Địa Q.38; Đại Nhật Kinh Sớ Q.1; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.1]. (xt. Thập Hiệu).	
 	
Như Lai Ấn Bồ Tát	
● Gọi đủ: Nhất thiết Như Lai Ấn Bồ Tát. Vị Bồ Tát ở Viện Biến Tri trong bức vẽ Thai Tạng của Mật Giáo, tương đương với Bồ Tát Nhất thiết biến tri ấn của Hiện đồ mạn đồ la.	
Hình tượng vị Bồ Tát này đầu đội mũ, áo trời bay phất phới, 2 tay ngửa lên đặt trên đầu gối, cầm đài sen, ngồi kết già trên tòa sen.	
 	
Như Lai Bái	
● Bài kệ tán thán sắc thân mầu nhiệm của Đức Như Lai.	
Kinh Thắng Man ghi toàn văn như sau (Đại 12, 217 thượng): 	
“Thân Như Lai mầu nhiệm 	
Thế Gian không ai bằng 	
Không sánh không nghĩ bàn 	
Vì thế con đính lễ	
Thân Như Lai vô tận	
Trí tuệ cũng như thế	
Hết thảy pháp thường trụ	
Thế nên con qui y”.	
Trong 8 câu trên đây, 4 câu đầu tán thán Ứng Thân của Đức Phật, 2 câu kế tiếp tán thán Báo Thân của Phật, còn “Hết thảy pháp thường trụ” là tán thán Pháp Thân của Phật. 	
 	
Như Lai Bảo Bồ Tát	
● Như Lai bảo, Phạm: Sarva-tathàgatamaịi. Hán âm: Tát phạ đát tha nghiệt đa ma ni.	
Nghĩa là Châu báu của hết thảy Như Lai.Vị Bồ Tát ngồi ở phía bắc Đức Thích Ca trong Viện Thích Ca trên Hiện đồ mạn đồ la Thai Tạng Giới của Mật Giáo. Tức là vị Phật Mẫu ngồi ở phía bên phải của Đức Thích Ca Như Lai Trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy truyền; cũng chính là các vị Biến Tri Nhãn, Năng Tịch Mẫu ở bên phải Đức Thế Tôn trong Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật quyển 1; cũng tương đương với các vị Phật Nhãn, Phật Mẫu ở phía bắc Đức Thế Tôn trong Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5.	
Vị tôn này dùng tâm Đại Từ của Đức Thích Ca quan sát chúng sinh, vì thế gọi là Phật Nhãn, Biến tri nhãn, chủ về đức Tam Muội Bảo Xứ của Thích Ca Như Lai.Mật hiệu là Bảo Tướng Kim Cương.	
Hình tượng vị tôn này thân màu vàng, bàn tay phải dang ra ở trước ngực, ngón giữa, ngón vô danh và ngón út co lại; bàn tay trái đặt ngang ngực, cầm hoa sen, trên hoa có 3 viên ngọc báu, mặt xoay về phía trái hơi ngước nhìn lên, ngồi kết già trên tòa sen đỏ. Chủng Tử là (ta), hình Tam Muội Da là ngọc báu	
Như ý trên hoa sen, hoặc là con mắt trên đỉnh đầu Đức Phật.	
Theo Huyền Pháp Quĩ quyển 2, thì ấn khế của vị tôn này là Nội Phược Quyền, duỗi ngón giữa, co ngón trỏ đặt ở lưng ngón giữa, nhưng không chạm vào nhau. Chân Ngôn là Chân Ngôn của Năng tịch mẫu, tức là: Qui mệnh Đát tha nga đa (Tathàgata - Như Lai) tác khất sô (Cakwu-mắt) vĩ dã phược lộ ca dã (vyàvalokaya-xem thấy) sa phạ hạ (svàhà-thành tựu). [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.10].	
 	
Như Lai Bất Tư Nghị Bí Mật Đại Thừa Kinh 	
● Cũng gọi Như Lai Bí Mật Đại Thừa Kinh, Bí Mật Đại Thừa Kinh.	
Kinh, 20 quyển, do ngài Pháp Hộ dịch vào khoảng niên hiệu Cảnh Đức năm đầu đến năm Gia Hựu thứ 3 (1004-1058) đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 11.Toàn kinh chia làm 25 Phẩm, trong đó nói rõ Bồ Tát nhờ thân mật thanh tịnh, nên Pháp Thân Vô Tướng thị hiện ở khắp mọi nơi, hóa độ chúng sinh; nhờ ngữ mật thanh tịnh nên tùy thời nghe được âm thanh của tất cả loài hữu tình; lại nhờ tâm mật thanh Bồ Tát Như Lai Bảo Tịnh nên biết rõ được ý niệm của hết thảy chúng sinh. Rồi giải thích về nguyên do tam mật (thân mật, ngữ mật, tâm mật) chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai.	
Sau đó, nói về sự vượt thắng trong 6 năm tu khổ hạnh và quá trình hàng phục ma vương, ngoại đạo của Bồ Tát, nương vào Sở Duyên quán cơ mà thu nhiếp tất cả các duyên. Sau khi thành Phật, Như Lai đi vào thành Khoáng Dã khất thực, chư thiên và quỉ thần đều phát thiện tâm đến qui y. Đức Phật lại nhận lời thỉnh cầu của Bí mật chủ tuyên thuyết các pháp: Các hành vô thường, các Pháp Vô Ngã. Bí mật chủ bèn xin Đức Phật cho ông được hộ trì Kinh Như Lai Bất Tư Nghị Bí Mật này trong 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt.	
Kinh này còn có 2 bản dịch khác nữa là Hội Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ trong Kinh Đại Bảo Tích và bản dịch Tây Tạng. Nhưng so với hội Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ thì kinh này có phần rộng hơn, còn nội dung của 2 bản thì như nhau, chỉ khác về văn từ và Hội Mật Tích không có chia các Phẩm mục.	
 	
Như Lai Bi Bồ Tát	
● Như Lai bi, Phạm: Tathàgata-karịà. Hán âm: Đát tha nga đa ca lư noa.	
Vị Bồ Tát ngồi ở vị trí thứ 3 phía bắc trong Viện Thích Ca trên Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo, chủ về tâm Bi vô lượng trong 4 tâm vô lượng của Đức Phật. Mật hiệu là Từ hóa Kim Cương.	
Hình tượng của vị tôn này toàn thân màu da người, tóc rủ xuống, khoác áo trời che 2 khuỷu tay, chắp 2 tay, tréo chân, ngồi trên lá sen. Chủng Tử là (ka), hình Tam Muội Da là bàn tay chắp, hoặc Châu Như ý. Ấn Khế là “Phổ Thông hợp chưởng”. Chân Ngôn là Chân Ngôn Bi vô lượng tâm: Án (oô) ma ha (mahà) ca lư noa dạ (karnaga - bi) sa phả la (sphara-phổ cập quảng Đại).	
 	
Như Lai Bí Mật Tạng Kinh	
● Cũng gọi Đại Phương Quảng Như Lai Bí Mật Tạng Kinh, Bí Tạng Kinh, Bí Mật Tạng Kinh.	
Kinh, 2 quyển, được dịch vào đầu thời Nam Bắc Triều (350-431), mất tên người dịch, thu vào Đại Chính Tạng tập 17.	
Nội dung kinh này nói về việc Đức Phật tuyên thuyết tạng pháp bí mật cho Bồ Tát Vô Lượng chí trang nghiêm vương từ nước Thường xuất Đại âm đến nghe. Bồ Tát vui mừng đem thân cúng dường Đức Phật và biến hiện thần thông rộng lớn hiếm có. Nhân dịp này, Đức Phật cũng diễn nói tạng pháp bí mật cho ngài Ca Diếp theo lời ngài thỉnh vấn. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.6; Đại Đường Nội Điển Lục Q.2; Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục Q.11; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục 4].	
 	
Như Lai Biên Thuyết Bồ Tát 	
● Vị Bồ Tát này được bày ở Viện Biến Tri trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy thuộc Mật Giáo truyền, cũng tức là Bồ Tát Như Lai biện tài của Viện Biến Tri trong đồ tượng thuộc Thai Tạng Giới.	
Trong đồ tượng của Thai Tạng Giới, hình tượng vị tôn này ngồi bán già trên tòa sen, tay phải dựng đứng đưa về phía trước, kết ấn Tam Nghiệp Diệu Thiện (tức co ngón vô danh, ngón út, duỗi ngón cái, ngón trỏ, ngónBồ Tát Như Lai Bi giữa); tay trái nắm lại, cầm hoa sen, đặt ở trên eo.	
Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 13 và Huyền Pháp Quĩ quyển thượng, thì ấn khế của vị tôn này là Hư tâm hợp chưởng, co 2 ngón trỏ, để ở lưng ngón giữa, nhưng đầu ngón tay không chạm vào nhau. Hai ngón trỏ tượng trưng cho răng, 2 ngón cái tượng trưng cho lưỡi, bởi vậy, 2 ngón cái lay động là tượng trưng cho ý biện thuyết.	
Chân Ngôn của vị Bồ Tát này là: Qui mệnh A chấn để dã na bộ đa (Acintyad= bhuta, bất khả tư nghị kì đặc) lộ ba phạ tăng (rùpavazam, ngữ phần đoạn) tam ma đá bát ra bát đa (samatapràpta, phổ chí) vi du đà sa phạ ra (vizuddha svara, thanh tịnh ngôn âm) sa ha (svàhà, thành tựu). Công đức của sự kết tụng ấn khế và Chân Ngôn này là có thể đạt được 4 biện tài vô ngại và khả năng giảng nói Chính Pháp. [X. Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật Q.4]	
 	
Như Lai Câu Bồ Tát	
● Cũng gọi Kim Cương Câu Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát được trưng bày ở Viện Biến Tri của đồ tượng Thai Tạng, trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy thuộc Mật Giáo truyền.	
Hình tượng vị tôn này ngồi kết già trên hoa sen, tay phải để ở trước ngực, ngón trỏ dựng thẳng, dùng 4 ngón còn lại cầm hoa sen, trên hoa sen đặt cái móc câu, trên móc câu có ánh lửa; khuỷu tay trái dựng đứng, vắt áo trời ở cổ tay, ngón vô danh và ngón út nắm lấy áo, 3 ngón còn lại thì dựng thẳng.	
Cứ theo Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật quyển 4 thì ấn khế của vị tôn này là Nội Phược Quyền, dang ngón trỏ tay phải ra, co lóng thứ 3 lại, làm thành hình móc câu, dáng như triệu thỉnh chư Phật và Bồ Tát, tức giống như hình tướng của ấn Đại câu triệu.	
Vị Bồ Tát này cùng thể với Bồ Tát Kim Cương câu của Kim Cương Giới và Bồ Tát Kim Cương Câu Nữ của Thai Tạng Giới.Chân Ngôn là Chân Ngôn Đại câu triệu. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.13].	
 	
Như Lai Công Đức Lục Chủng Tướng 	
● Sáu thứ tướng công đức của Như Lai.	
Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 74, thì 6 thứ tướng công đức của Như Lai được nêu ra là nhằm khiến cho chúng sinh tu hành như Phật, tất cả đều thành tựu đạo quả. Sáu tướng ấy là:	
1.Viên Mãn: Các Đức Như Lai muôn hạnh đầy đủ, chủng trí tròn sáng, thành tựu tất cả công đức thế gian và xuất thế gian.	
2.Vô Cấu: Như Lai đã chứng được thường, lạc, ngã, tịnh nên tất cả phiền não ô nhiễm đều không còn.	
3.Bất Động: Các Đức Như Lai nhờ đã chứng được thiền định hoàn toàn vắng lặng, sinh ra tất cả công đức, nên hết thảy ngoại đạo, ma quân, giặc cướp, thân thuộc, cho đến nước, lửa, gió... đều không thể làm nhiễu loạn, tổn hại được.	
4.Vô Đẳng: Các thứ công đức của Như Lai rộng lớn thù thắng, uy lực tự tại; tất cả hữu tình cho đến Bồ Tát đều không thể sánh được.	
5.Lợi Ich Hữu Tình: Như Lai thành tựu các công đức vô thượng, hay phương tiện thị hiện làm các việc lợi ích, độ thoát hữu tình chúng sinh khiến thành tựu Thánh Đạo.	
6.Công Năng: Các Đức Như Lai thực hiện những việc lợi ích chúng sinh chẳng phải do khởi ý thệ nguyện đặc biệt để làm, cũng chẳng phải trải qua quá trình tạo tác lựa chọn phân biệt, mà tất cả đều thành tựu một cách tự nhiên.	
 	
Như Lai Cú Sinh Chấp Kim Cương 	
● Là 1 trong 19 vị Chấp Kim Cương nội quyến thuộc của hội Mạn Đồ La nói trong Kinh Đại Nhật, Mật Giáo.	
Vị tôn này coi về đức duyên khởi chủng tử, hình Tam Muội Da và hình tượng của các vị tôn.	
Chữ “Cú” trong tên gọi của vị tôn này là dịch ý từ tiếng Phạm Padaô, nay dịch nghĩa là trụ xứ. Nếu theo nghĩa vạn vật đều được an trụ trong đức Đại Không của chữ A vốn chẳng sinh, thì “Cú” tức là chỉ cho đức của chữ A. Từ chữ A này mà sinh ra ấn trí Tam Muội Da là đức của chư Phật tự chứng, lại nương theo ấn này mà thành tựu thân Đại mạn đồ la đầy đủ mọi tướng hảo. Đây là nghĩa sâu xa của tên gọi “Như Lai Cú Sinh”. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1].	
 	
Như Lai Chính Cần Bồ Tát	
● Vị Bồ Tát ngồi ở Viện Biến Tri trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy của Mật Giáo truyền.	
Trong Viện Biến Tri, ngoài Bồ Tát Như Lai Chính cần ra, ấn khế và Chân Ngôn của các vị tôn khác Đại đa số thuộc các ấn khế và Chân Ngôn được kết tụng trong hội Như Lai Thân thuộc pháp tu Thai Tạng Giới.	
Trong Phẩm Mật Ấn Kinh Đại Nhật quyển 4 không thấy nói đến ấn khế và Chân Ngôn của vị tôn này, cho nên không được xếp vào hội Như Lai Thân. Có lẽ ấn khế và Chân Ngôn của vị tôn này đã được thu vào trong ấn Như Lai niệm xứ.	
 	
Như Lai Đính Bồ Tát 	
● Vị Bồ Tát được bày trong việc Biến tri trên đồ tượng Thai Tạng thuộc Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy của Mật Giáo truyền.	
Hình tượng vị tôn này ngồi xếp bằng trên tòa sen, tay phải úp lên ngực, ngón cái, ngón trỏ duỗi thẳng, co 3 ngón còn lại; tay trái cầm hoa sen để ở chỗ eo, trên hoa có 1 cái vòng, trong vòng có nhiều hạt Châu nhỏ, trên vòng có ánh lửa sáng. Ấn Khế là Nội Phược Quyền, 2 ngón giữa dựng đứng, 2 ngón trỏ để dính sát vào lưng 2 ngón giữa, 2 ngón cái duỗi thẳng đè lên 2 ngón giữa. Chân Ngôn là: Qui mệnh hồng hồng (hùô hùô).	
Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 13 thì Chân Ngôn này mang ý nghĩa của Tam Muội giải thoát. [X. Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật Q.4].	
 	
Như Lai Đính Tướng	
● Một trong những ấn minh của hội Như Lai Thân pháp trong pháp tu Thai Tạng của Mật Giáo, biểu thị Vô Kiến Đính Tướng của Như Lai.	
Ấn minh Như Lai đính biểu thị tướng Đại nhân đặc biệt tôn quí của Đức Phật, còn ấn minh Như Lai Đính Tướng này thì biểu thị thân lượng rộng lớn vô biên của Phật.
Cứ theo Thanh Long Nghi Quĩ quyển thượng, thì ấn khế là tay phải nắm lại thành quyền, đặt lên đỉnh đầu để gia trì, như vậy thì tất cả thiên thần đều không thể thấy được đính tướng của Phật.	
Chân Ngôn là: Qui mệnh Già già na a nan đa tát phát ra nễ (gaganànta spharaịa, Hư Không Vô lượng phổ biến) tì du đà đạt ma nễ xà đa (vizuddha dharma nirjàta, thanh tịnh pháp sinh) sa ha (svàhà, thành tựu). [X. Phẩm Cụ Duyên trong Kinh Đại Nhật Q.2].	
 	
Như Lai Đao Bồ Tát	
● Vị Bồ Tát được bày ở Viện Biến Tri trong đồ tượng Thai Tạng trên Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy của Mật Giáo truyền.	
Đây chính là vị tôn lấy ấn minh Đại Tuệ đao làm tự nội chứng được nói trong Phẩm Mật Ấn Kinh Đại Nhật quyển 4 vậy. “Đại Tuệ đao” (Dao tuệ lớn) ví dụ trí tuệ sắc bén, có khả năng chặt đứt tất cả phiền não.	
Hình tượng vị tôn này ngồi xếp bằng trên hoa sen, tay phải cầm thanh kiếm, bàn tay trái ngửa lên để ở trước rốn, các ngón cái, ngón giữa, ngón vô danh và ngón út hơi co lại.[X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.13].	
 	
Như Lai Độc Chứng Tự Thệ Tam Muội Kinh 	
● Cũng gọi Độc Chứng Tự Thệ Tam Muội Kinh, Như Lai Tự Thệ Tam Muội Kinh. Kinh, 1 quyển, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào năm Thái Thủy thứ 2 đến niên hiệu Kiến Hưng năm đầu (266-313) đời Tây Tấn, Trung Quốc, được thu vào Đại Chính Tạng tập 15.“Độc chứng tự thệ tam muội” là tên của đạo tràng, tức là tinh xá Giao lộ trong khu rừng cây ở nước Cú đàm di nơi thủa xưa Đức Phật ở.
Nội dung kinh này Đức Như Lai nói về 3 loại nhân duyên trong Phật Pháp cho Bồ Tát Hiền nho nghe, tức là Như Lai thụ kí cho 3 hạng người là bậc Đồng chân, Liễu Sinh và A Duy Nhan. Sau đó, Đức Như Lai lại nói về pháp xuất gia và tuyên bố Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp đã noi theo sự tự thệ này mà được giới.Các bậc Đồng chân, Liễu sinh và A Duy Nhan được nói trong kinh này tức tương đương với 3 giai vị thứ 8, thứ 9 và thứ 10 của Bồ Tát Thập Trụ nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Do đó, tư tưởng về thứ bậc tu hành của các Bồ Tát Thập Trụ, Thập Địa rất được học giả đời sau chú ý.	
Ngoài ra, kinh này còn có bản dịch khác là: Độc Chứng Tự Thệ Tam Muội Kinh, do ngài An Thế Cao dịch vào đời Đông Hán. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.6; Đại Đường Nội Điển Lục Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2].	
 	
Như Lai Gia 	
● I.Như Lai Gia.	
Nhà Như Lai.Chỉ cho pháp giới Chân Như, nơi an trụ của Như Lai.[X. Luận Thành Duy Thức Q.9]. 	
● II.Như Lai Gia.	
Chỉ cho giai đoạn sau khi đã vượt qua giai vị phàm phu tiến vào địa vị Bồ Tát trong quá trình tu hành của Bồ Tát Đại Thừa.	
Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 9 (Đại 30, 941 thượng) nói: “Bồ Tát làm việc lợi ích chúng sinh, tu tất cả hạnh Bồ Đề vô thượng, làm mọi Phật Sự, vượt giai vị phàm phu, lên địa vị Bồ Tát, sinh vào nhà Như Lai (sinh Như Lai gia), gọi là Phật Tử (con Phật), nhất định được Vô thượng bồ đề rốt ráo”. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.48 (bản 60 quyển); Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Q.12].	
 	
Như Lai Giáp Trụ Bồ Tát 	
● Cũng gọi Như Lai Giáp Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát được an trí ở Viện Biến Tri trong đồ tượng Thai Tạng của Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy thuộc Mật Giáo truyền.	
Vị Bồ Tát này biểu trưng đức của Như Lai, có công năng phòng ngừa ma quân phiền não, giống như áo giáp, mũ sắt (giáp trụ) có tác dụng bảo vệ chống lại quân địch.	
Hình tượng vị tôn này ngồi xếp bằng trêntòa sen, mình mặc áo giáp, đội mũ sắt, tay phải nắm lại đặt ở eo; tay trái nắm lại, cầm hoa sen giơ lên, trên hoa có giáp trụ.	
Cứ theo Tác Lễ Phương Tiện Thứ Đệ, thì ấn khế của vị tôn này là Hư tâm hợp chưởng, 2 ngón trỏ hơi co, đặt ở lưng ngón giữa nhưng không dính sát nhau.	
Còn theo Phẩm Chư Thứ Đệ giai cụ duyên, thì Chân Ngôn của vị tôn này là: Qui mệnh Bát na chiến noa (pracaịda, cực bạo ác) phạ nhật la (vajra, Kim Cương) nhập phạ la (jvala, quang minh) vĩ sa phổ ra (visphara, phổ biến) hồng (hùô, chủng tử).
Nhưng theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 9 thì đây không phải Chân Ngôn của Như Lai giáp, mà có lẽ là Chân Ngôn của Kim Cương Tát Đỏa Viên Quang.	
 	
Như Lai Hào Tướng Bồ Tát 	
● Như Lai hào tướng, Phạm: Tathàga= torịà.	
Cũng gọi Thích Ca Hào Tướng Bồ Tát, Chân Đa Ma Ni Hào Tướng Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát ngồi ở vị trí thứ 2 phía bắc Đức Phật trong Viện Thích Ca của Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Như Lai hào tướng là đức của Đại Nhật Như Lai, còn Thích Ca hào tướng là quyến thuộc của Đức Thích Ca. Vị tôn này chủ về công đức của tướng bạch hào (tướng lông trắng) trong 32 tướng hảo của Như Lai.Mật hiệu là Diệu Quang Kim Cương.	
Hình tượng của vị tôn này thân màu vàng ròng, ngồi xếp bằng trên hoa sen, bàn tay phải ngửa lên đặt ở dưới rốn, tay trái cầm hoa sen, trên hoa có bảo Châu. Chủng Tử là (hùô), hình Tam Muội Da là Bảo Châu Như Ý. Ấn Khế là tay phải nắm lại thành quyền, ngón cái duỗi ra, 4 ngón còn lại để ở khoảng giữa chân mày. Chân Ngôn là Chân Ngôn Tạng Phẩm, tức: Qui mệnh Bá la đề (varade, dữ nguyện) bá la bổ la bát đế (varapràpte,đắc nguyện) hồng (hùô, chủng tử), sa ha (svàhà, thành tựu).	
Ngoài ra, đối với hình tượng, chủng tử, hình Tam Muội Da, Ấn Khế, Chân Ngôn... của vị tôn này, trong các kinh và Nghi Quĩ của Mật Giáo còn có nhiều thuyết khác nhau. [X. Đại Nhật Kinh Số Q.5, 10, 13]. 	
 	
Như Lai Hỉ Bồ Tát	
● Như Lai hỉ, Phạm: Tathàgata-mudità. Hán âm: Đát Tha Nga Đa Mẫu Nễ Đa.
Vị Bồ Tát ngồi ở vị trí thứ 8 trong ngoại Viện Thích Ca của Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo, chủ về tâm Hỉ vô lượng trong 4 tâm Vô Lượng của Phật. Mật hiệu là Xứng Pháp Kim Cương.	
Hình tượng vị tôn này toàn thân màu da người, ngồi trên hoa sen, ca sa trùm kín vai phải và ngực, bàn tay phải ngửa lên đặt trước ngực, co ngón giữa, ngón vô danh và ngón út; tay trái cầm lá sen đựng đầy hoa. Hình Tam Muội Da là hoa sen vàng hoặc là hoa trên lá sen. Ấn Khế là ấn Phổ Thông hợp chưởng. Chân Ngôn là Chân Ngôn Hỉ vô lượng tâm: Án (oô) truật đà (suddha, thanh tịnh) bát la mô na (pramoda, hỉ duyệt) sa phả la (sphàra, phổ cập khoáng Đại).	
 	
Như Lai Kim Cương	
● Chỉ cho 3 vị tôn được bày ở Viện Biến Tri trong đồ tượng Thai Tạng của Mật Giáo. Một (hoặc cả 3) trong 3 vị tôn này là đồng thể với Như Lai Tam Muội Da Kim Cương trong Viện Biến Tri của Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy truyền.
Trong pháp tu của Thai Tạng Giới, các vị tôn này lấy ấn Kim Cương Đại Tuệ làm nội chứng. Hình tượng của 3 vị tôn này như sau:	
Vị thứ nhất: Ngồi bán già trên hoa sen, chân phải gác lên chân trái, khuỷu tay phải dựng thẳng, bàn tay ngửa lên, đầu ngón cái và đầu ngón trỏ bấm vào nhau, 3 ngón kia hơi co lại; tay trái đặt ở trước ngực, cầm cây chày 5 chĩa.	
Vị thứ hai: Ngồi bán già trên hoa sen, chân phải gác lên chân trái, bàn tay phải duỗi, đặt trên bắp đùi; bàn tay trái ngửa lên, cầm hoa sen, trên hoa dựng cây chày Kim Cương 3 chĩa, trên chày có ánh lửa sáng.	
Vị thứ ba: Ngồi bán già trên hoa sen, chân trái gác lên chân phải, tay phải để ở chỗ eo, cầm hoa sen, trên hoa có chày yết ma; tay trái kết ấn Thí Nguyện.	
 	
Như Lai Liên Hoa Bồ Tát	
● Vị Bồ Tát được đặt ở Viện Biến Tri trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy của Mật Giáo truyền.	
Vị tôn này dùng tòa hoa sen Kim Cương bất hoại làm nội chứng tự thệ của mình. Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 13, tòa hoa sen này còn được gọi là tòa Kim Cương, tòa Kim Cương Bất Hoại.Ấn Khế của vị tôn này là ấn Hư tâm hợp chưởng, các ngón tay xòe ra làm thành hình cái linh, 2 ngón út và 2 ngón cái cầm lấy nhau, hợp ngón trỏ, ngón giữa thành ấn Lục diệp (ấn 6 cánh). Ấn mẫu đầu tiên là ấn hoa sen chưa nở, tượng trưng cho tòa ngồi của Pháp Thân, kế đến là ấn hoa nở 8 cánh, tượng trưng tòa ngồi của Báo Thân, cuối cùng là ấn 6 cánh, tượng trưng cho tòa ngồi của Ứng Thân.	
Chân Ngôn là: Qui mệnh (à). 	
 	
Như Lai Linh Đạc Bồ Tát	
● Vị Bồ Tát được bày ở Viện Biến Tri của đồ tượng Thai Tạng trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy thuộc Mật Giáo truyền.	
Trong hội Như Lai Thân của pháp tu Thai Tạng, tuy có kết ấn khế và tụng Chân Ngôn của vị tôn này, nhưng trong Phẩm Mật Ấn Kinh Đại Nhật quyển 4, không thấy có nói đến vị tôn này, hoặc đã được thu vào “Như Lai pháp loa ấn” (Đại Pháp loa ấn) rồi chăng?	
Hình tượng vị tôn này ngồi bán già trên tòa hoa sen, khuỷu tay phải dựng thẳng, cầm linh Kim Cương trong tư thế đang rung. Tay trái nắm lại đặt ở cạnh sườn.
 	
Như Lai Luân Bồ Tát	
● Cũng gọi Như Lai Pháp Luân Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát được bày ở Viện Biến Tri của đồ tượng Thai Tạng trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy thuộc Mật Giáo truyền.	
Vị Bồ Tát này lấy ấn khế và Chân Ngôn Chuyển Pháp Luân làm tự nội chứng của mình, tượng trưng cho đức quay bánh xe pháp của Như Lai.	
Hình tượng vị tôn này ngồi xếp bằng trên hoa sen, bàn tay phải dựng đứng, 5 ngón duỗi xòe ra; tay trái đặt ngang ngực, cầm hoa se, trên hoa có bánh xe 8 nan hoa, chung quanh vành bánh xe có ánh lửa sáng. Ấn minh là ấn Chuyển Pháp Luân. Ấn tướng là 2 tay duỗi 5 ngón, tay trái úp xuống, tay phải ngửa lên, lưng 2 bàn tay sáp vào nhau, các ngón út, vô danh, giữa và trỏ, 8 ngón này đan vào nhau, đầu ngón cái tay trái và đầu ngón cái tay phải hợp lại với nhau. Chân Ngôn là: Nam ma tam mạn đa phạt chiết la noản (nama samanta vajraịàô, qui mệnh phổ biến chư Chấp Kim Cương) phạt chiết la trở ma cú ngân (vajràtmakohaô, ngã thị Kim Cương thân).	
Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 9, thì Chân Ngôn này có 4 nghĩa: Bình đẳng, bản thệ, trừ chướng và cảnh giác. [X. Phẩm Mật Ấn Kinh Đại Nhật Q.4]. (xt. Chuyển Pháp Luân Ấn).	
 	
Như Lai Mẫn Bồ Tát	
● Như Lai mẫn, Phạm: Tathàgatamrđità. Hán âm: Đát Tha Nga Mẫu Lệ Chi Đa.
Vị Bồ Tát ngồi ở vị trí thứ 2, phía bắc, trong Viện Thích Ca của Hiện đồ mạn đồ la Thai Tạng Giới, Mật Giáo, mật hiệu là Giáo Lệnh Kim Cương.	
Cứ theo Chư Thuyết Bất Đồng Kí, thì Tứ vô lượng tôn và Như Lai Mẫn Bồ Tát có lẽ là Ngũ Tịnh Cư Thiên.	
Hình tượng vị tôn này là Thiên nữ, toàn thân màu da người, ngồi trên lá sen, mặc áo khái đang, bàn tay phải ngửa lên, cầm lá sen, trên lá sen đựng đầy hoa. Tay trái cầm bảo Châu, trên bảo Châu có ánh lửa, mặt hơi nhìn về phía trái.Hình Tam Muội Da là bảo hoa hoặc bảo Châu. Ấn Khế và Chân Ngôn là ấn ngôn của Bồ Tát Bi mẫn. [X. Phẩm Chân Ngôn Tạng trong Kinh Đại Nhật Q.2].	
 	
Như Lai Niệm Xứ Bồ Tát	
● Vị Bồ Tát ngồi ở Viện Biến Tri của đồ tượng Thai Tạng trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy thuộc Mật Giáo truyền.	
Hình tượng vị tôn này ngồi bán già trên hoa sen, tay phải dựng thẳng, đầu ngón cái và ngón trỏ bấm vào nhau, 3 ngón còn lại thì duỗi và xòe ra; khuỷu tay trái dựng thẳng, cầm 1 vật như quyển sách nhỏ. Ấn Khế là Hư tâm hợp chưởng, co 2 ngón trỏ, đầu 2 ngón cái sáp vào nhau, tức là Ấn Đại Tuệ Đao.	
Chân Ngôn là: Qui mệnh Đát tha nghiệt đa sa ma lật để (Tathàgatasmfti, Như Lai niệm) Tát Đỏa (sattva, chúng sinh, hữu tình) hệ đá tệ ôn nghiệt đa (heddhabhyudgata, chư lợi ích sinh) già già na (gagana, hư không) tảm mang tảm ma (samàsama,đẳng vô đẳng) sa ha (svàhà, thành tựu). Nghĩa là Như Lai niệm niệm lợi ích hữu tình ngang với hư không, mà hư không lại chẳng sánh bằng. [X. Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật Q.4; Đại Nhật Kinh Sớ Q.13]. 	
 	
Như Lai Ngữ Bồ Tát	
● Như Lai ngữ, Phạm: Tathàgata-vaktra. Vị Bồ Tát ngồi ở vị trí thứ 2, phía nam, trong Viện Thích Ca của Hiện đồ mạn đồ la Thai Tạng Giới, Mật Giáo.	
Tiếng PhạmVaktrahàm ý là khí cụ của ngôn ngữ, cũng tức là miệng phát ra lời nói, vì thế, Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật quyển 4 gọi vị Bồ Tát này là Bồ Tát Như Lai ngữ môn và Thai Tạng Đồ Tượng gọi là Bồ Tát Như Lai khẩu. Nhưng trong Viện Biến Tri của Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy truyền, thì cùng lúc có cả 2 vị Bồ Tát Như Lai khẩu và Như Lai thần, vậy không biết vị tôn nào trong 2 vị là tên gọi khác của Bồ Tát Như Lai ngữ này?	
Đức Như Lai dùng viên âm vi diệu mà tuyên thuyết Đại Pháp, các loài chúng sinh nghe pháp, loài nào hiểu theo loài ấy. Vị Bồ Tát này từ trí của Như Lai sinh ra, chủ về đức phát ngôn diễn thuyết của Như Lai.Mật hiệu là Tính Không Kim Cương. Hình tượng, theo Hiện đồ mạn đồ la, thì toàn thân màu da người, bàn tay phải ngửa lên đặt ở trước ngực; bàn tay trái dựng thẳng, ngón trỏ, ngón cái co lại, cầm hoa sen, trên hoa có bảo Châu. Chủng Tử là (va). Hình Tam Muội Da là cái môi trên hoa sen.
Cứ theo Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật quyển 4, thì ấn khế của vị tôn này là Hư Tâm Hợp Chưởng, 2 ngón trỏ và 2 ngón vô danh hợp vào trong lòng bàn tay, đầu các ngón chụm vào 1 chỗ; 2 ngón trỏ và 2 ngón giữa dựng đứng, 2 ngón cái hơi co. Chân Ngôn là: Qui mệnh Đát tha nghiệt đa (Tathàgata, Như Lai) ma ha phạ ngật đát la (mahàvaktra,Đại ngữ môn) vi thấp phược nhương nẵng (visvajĩàna, chủng chủng xảo trí) ma hộ na dã (mahodaya, quảng Đại) sa ha (svàhà, thành tựu). [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.13]. 	
 	
Như Lai Nha Bồ Tát	
● Như Lai nha, Phạm: Tathàgatadaôwỉrà. Hán âm: Đát Tha Nga Đa Năng Sắt Tra La. Vị Bồ Tát ngồi ở vị trí thứ nhất, phía nam Đức Phật, trong ngoại Viện Thích Ca của Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, Mật Giáo. Vị tôn này chủ về đức của Phật, xóa bỏ tâm chấp trước về sự sai khác giữa chúng sinh và chư Phật.	
Mật hiệu là Hộ Pháp Kim Cương, Điều phục Kim Cương.	
Hình tượng của Ngài toàn thân màu da người, ngồi trên hoa sen đỏ, bàn tay phải để ngang ngực, ngón giữa và ngón áp út hơi co lại, tay trái nắm, đặt ở trước ngực, cầm hoa sen nở, trên hoa có cái răng, mặt nhìn nghiêng bên phải.Chủng Tử là (daô), hình Tam Muội Da là cái răng trên hoa sen.	
Cứ theo Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật quyển 4, ấn khế của Bồ Tát này là Hư tâm hợp chưởng, 2 ngón trỏ co lại để trong lòng bàn tay và hướng lên. Chân Ngôn là: Qui mệnh Đát tha nga đa (Tathàgata, Như Lai) năng sắt tra la (daôwỉra, nha) la sa la sa ngật la (rasàgara, vị thắng thượng) tam bát la bác ca (sampsàpaka,đắc) tát phạ (sarva, nhất thiết) đát tha nga đa (tathàgata, Như Lai) vi sái dã (viwaya, cảnh giới) tam bà phạ (sambhava, sinh) sa ha (svàhà, thành tựu). Nghĩa là “Qui mệnh khắp hết thảy chư Phật, răng Như Lai được nhai pháp vị vô thượng, là từ cảnh giới của tất cả Như Lai sinh ra”.	
 	
Như Lai Nhãn Bồ Tát 	
● Cũng gọi Như Lai quan Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát ngồi ở Viện Biến Tri của Thai Tạng Đồ Tượng trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy thuộc Mật Giáo truyền. Vị tôn này đồng thể với Bồ Tát Bi sanh nhãn(Phật Nhãn)của hội Như Lai Thân. Nhưng Chân Ngôn của 2 Bồ Tát này không giống nhau. Trong Thai Tạng Đồ Tượng, hình tượng Bồ Tát Như Lai Ngữ Bồ Tát Như Lai Nhacủa vị tôn này ngồi xếp bằng trên tòa sen, khuỷu tay phải dựng thẳng, bàn tay ngửa lên, đầu ngón cái và đầu ngón trỏ bấm vào nhau, 3 ngón kia thì hơi co; tay trái để ở trước ngực, cầm hoa sen, trên hoa sen có 2 con mắt. Ấn Khế giống vối ấn khế của Bồ Tát Bi sinh nhãn. Chân Ngôn là: Qui mệnh Đát tha yết đa chước ngật sô (Tathàgata cakwu, Như Lai nhãn) vĩ dã phạ lộ ca dã (vyavalokàya, quan) sa ha (svàhà, thành tựu). [X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.2; Phẩm Mật Ấn Kinh Đại Nhật Q.4; Đại Nhật Kinh Sớ Q.9].	
 	
Như Lai Như Ý Bảo Bồ Tát	
● Vị Bồ Tát này được bày ở Viện Biến Tri trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy của Mật Giáo truyền.	
Trong Hiện đồ mạn đồ la Thai Tạng Giới, vị tôn này được xem là giống với Bồ Tát Đại dũng mãnh (Phạm: Mahà-vìra).	
Phẩm Cụ Duyên trong Kinh Đại Nhật quyển 1 (Đại 18, 6 hạ) hình dung vị tôn này như sau: “Lại ở phương nam kia Cứu thế Phật, Bồ Tát Đại Đức Thánh tôn ấn Hiệu là Mãn chúng nguyện Chân Đà La Ni Châu Trụ trong hoa sen trắng”.	
Theo sự giải thích trong Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5, thì vị tôn này là do tâm bồ đề thanh tịnh và vô biên hạnh nguyện tập thành, thường hay mưa xuống tất cả của báu thế gian và xuất thế gian. 	
 	
Như Lai Phát Sinh Kệ	
● Cũng gọi Năng Sinh Chư Phật Kệ.	
Bài kệ trích từ Phẩm Bí Mật mạn đồ là trong Kinh Đại Nhật quyển 5 (Đại 18, 31 thượng) như sau: 	
“Hay Sinh Thân tùy loài 	
Pháp Tướng của các pháp 	
Chư Phật và Thanh Văn 	
Duyên Giác vì cứu đời 	
Chúng Bồ Tát cần mẫn 	
Và Nhân tôn cũng vậy 	
Chúng Sinh khí thế giới 	
Theo thứ lớp lập thành 	
Pháp sinh, trụ, dị, diệt 	
Lí hằng thường như thế 	
Do đủ trí phương tiện 	
Lìa ngu si chướng ngại 	
Thường thấu suốt lí ấy	
Nói pháp chính biến tri”.	
Cứ theo sự giải thích trong Đại Nhật Kinh Sớ quyển 14, thì ý nghĩa của bài kệ trên là: Chữ (a) là bản thể của các pháp năng sinh, cho nên cũng có thể gọi là Pháp Thân Vô Tướng, Pháp Thân bình đẳng. Như Lai phát sinh kệ tức là biểu hiện Pháp Thân Vô Tướng này, có khả năng tùy duyên mà phổ hiện sắc thân, sinh ra các thân Phật như: Thụ Dụng, Biến Hóa, Đẳng Lưu v.v..., đồng thời, do sự giáo hóa của các thân ấy mà được nghĩa của các quả: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác...
 	
Như Lai Phổ Quang Bồ Tát 	
● Cũng gọi Phổ Quang Bồ Tát, Viên Quang Bồ Tát, Như Lai Viên Quang Bồ Tát.
Chỉ cho Như Lai diệm quang Bồ Tát được bày ở Viện Biến Tri trong Thai Tạng Đồ Tượng và trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy của Mật Giáo truyền. Vị Bồ Tát này biểu thị cho đức Đại Trí Viên Mãn của Như Lai, ánh sáng chiếu khắp các pháp giới.Trong Thai Tạng Đồ Tượng, hình tượng vị tôn này ngồi kết già trên hoa sen, đầu đội mũ báu, 2 tay ngửa lên đặt ở trước rốn, cầm hoa sen có hình cái bát, thân và bát có ánh lửa bừng sáng.	
Cứ theo Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật quyển 4, Đại Tì Lô Già Na Kinh Quảng Đại Nghi Quĩ quyển thượng và Nhiếp Đại Nghi Quĩ quyển trung, thì ấn khế của vị tôn này là Hư tâm hợp chưởng, 2 ngón cái hơi co vào trong lòng bàn tay, 2 ngón trỏ dựng thẳng và xòe ra, dáng như đang phóng ánh sáng. Chân Ngôn là: Qui mệnh Nhập phạ la ma lí nễ (jvalàma-lini, quang diệm man) đát tha nghiệt đa lật chỉ (tathàgatarci, Như Lai quang minh) sa ha (svàhà, thành tựu). [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.13].	
 	
Như Lai Phương Tiện Thiện Xảo Chú Kinh 	
● Phạm: Sapta-buddhaka-sùtra.	
Cũng gọi Như Lai Thiện Xảo Chú Kinh, Như Lai Phương Tiện Xảo Chú Kinh. Kinh, 1 quyển, do ngài Xà Na Quật Đa dịch vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 21.	
Nội dung kinh này tường thuật lúc Đức Phật ở trên đỉnh núi Kê la bà, có 1 vị Tỉ Khưu trong rừng bị ác quỉ bắt, 1 vị Tỉ Khưu khác thì bị tà mị ám, cả 2 đều buồn khổ áo não. Đức Phật khi ấy nhân lời thỉnh cầu của Bồ Tát Hư Không Tạng bèn tuyên nói thần chú diệt trừ bệnh khổ, thoát khỏi nạn quỉ mị.	
Những bản dịch khác của kinh này có: 	
- Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát vấn thất Phật đà la ni, được dịch vào đời Lương (mất tên người dịch). 	
- Kinh Thánh Hư Không Tạng Bồ Tát Đà La Ni, do ngài Pháp Thiên dịch vào đời Tống. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.12; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.7].	
 	
Như Lai Quyên Sách Bồ Tát	
● Vị Bồ Tát ở Viện Biến Tri trong Thai Tạng Đồ Tượng và trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy của Mật Giáo truyền.	
Hình tượng vị tôn này ngồi xếp bằng trên tòa sen, khuỷu tay phải dựng thẳng hướng về phía bên phải, tay ngửa lên, ngón cái và ngón trỏ duỗi, còn 3 ngón kia co lại; tay trái đặt ở trước ngực, cầm hoa sen, trên hoa có vòng dây (quyên sách).
Ấn Khế của vị tôn này là Nội Phược Quyền, 2 ngón trỏ dựng đứng hợp lại thành dáng cái vòng, biểu thị vòng dây. 
Chân Ngôn là: Qui mệnh Hệ hệ (he, he, hô triệu) ma ha bá xa (mahàpàza,Đại sách) bát la sa lao na lí dã (prasrau-darya?quảng như không) Tát Đỏa đà đổ (sattvadhàtu, hữu tình giới) vi mô ha ca (vimohaka, trừ si) đát tha yết đa địa mục khất để nễ xã đa (tathàgatàdhi= mukti nirjata, Như Lai tín giải sinh) sa ha (svàhà, thành tựu). [X. Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật Q.4; Đại Nhật Kinh Sớ Q.13]. 	
 	
Như Lai Quyền	
● Gọi đủ: Như Lai Quyền Ấn.	
Một trong các loại ấn gốc (ấn mẹ) của Mật Giáo dùng làm chuẩn cho các loại ấn khế khác khi kết thủ ấn. Là 1 trong 4 thứ quyền (nắm tay).	
Như Lai quyền (nắm tay Như Lai) có 2 loại:	
1.Liên Hoa quyền, cũng gọi là Thai Tạng quyền, Thai quyền, được dùng trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới.Ấn tướng là ngón cái đè lên cạnh ngoài chỗ lóng trên cùng của ngón trỏ, biểu thị tháp lí của Pháp Tính 5 Đại: Đất, nước, lửa, gió, không.	
2.Quyền Ấn được nêu trong Vô Lượng Thọ quĩ, Dược Sư quán hành quĩ, Kim Luân yếu lược niệm tụng pháp... Ấn này biểu thị lí và trí ngầm hợp, sắc và tâm không hai, Liên Hoa Quyền cho nên khi tu Đạo Tràng quán thì dùng ấn này. Ấn tướng là: Tay trái đặt ở dưới, kết Liên Hoa quyền, nhưng dựng ngón cái vào trong bàn tay phải, tay phải đặt ở trên làm Kim Cương Quyền, nắm lấy đầu ngón cái của tay trái.Liên Hoa quyền của tay tráitượng trưng cho Liên Hoa Bộ là Lí. Kim Cương Quyền của tay phải tượng trưng cho Kim Cương Bộ là Trí. Hai nắm tay chồng lên nhau biểu thị ý nghĩa Lí và Trí không hai, vì thế gọi là Như Lai Quyền Ấn, cũng gọi là Trí Quyền Ấn.	
Nhưng, Như Lai quyền được nói trong các kinh và Nghi Quĩ thông thường là chỉ cho Liên Hoa quyền. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.13]. (xt. Lục Chủng Quyền Ấn).
 	
Như Lai Sở Thuyết Thanh Tịnh Điều Phục Kinh	
● Cũng gọi Tịch Điều Âm Sở Vấn Kinh, Tịch Điều Âm Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Pháp Hải dịch vào đời Lưu Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 24.	
Nội dung kinh này thuật lại việc Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói cho Thiên tử Tịch điều âm nghe về yếu nghĩa của giới Đại Thừa và chỗ khác nhau giữa tì ni(luật)của Bồ Tát và Thanh Văn.	
Kinh này Đại thể giống với Kinh Thanh Tịnh Tì Ni Phương Quảng do ngài Cưu Ma La Thập dịch, nhưng văn thì dài hơn. Ngoài ra, kinh này còn có bản dịch khác là: Kinh Văn Thù Sư Lợi Tịnh Luật, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.4; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.4, 10; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.5].	
 	
Như Lai Sư Tử Hống Kinh 	
● Phạm: Siôha-nadika-sùtra.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Phật Đà Phiến Đa (Phạm: Buddhazànta) dịch vào năm Chính Quang thứ 6 (525) đời Nguyên Ngụy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 17.
Kinh này chủ trương tất cả Pháp Tính đều không thể diễn tả, trí không thể tìm cầu bên ngoài, mà phải cầu bên trong, để từ đó nói rõ về chỉ thú của sự tự nội chứng. Có thể nói kinh này thuộc loại kinh duy trì lập trường Không Quán của Đại Thừa.
Địa điểm tuyên thuyết kinh này là điện Thắng tạng trong cung Nhật Nguyệt, hơn nữa, Đại Chúng dự hội vượt hẳn con số bình thường, đây cũng là 1 trong những nét đặc biệt của kinh này.	
Bản dịch khác của kinh này là Kinh Đại Phương Quảng Sư Tử Hống, do ngài Địa Bà Ha La dịch vào niên hiệu Vĩnh Long năm đầu (680) đời Đường và hiện vẫn còn bản dịch Tây Tạng. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9; Đại Đường Nội Điển Lục Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6]. 	
 	
Như Lai Sứ Giả	
● Cũng gọi Bất Động Như Lai Sứ.	
Chỉ cho Minh Vương Bất Động, 1 trong 5 vị Đại Minh Vương của Mật Giáo. Bởi vì Minh Vương Bất Động lấy việc tuyên bố giáo lệnh của Đức Như Lai làm bản thệ, cho nên được gọi là Như Lai Sứ Giả.	
Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5, thì Bất Động Minh Vương Như Lai Sứ Giả là người hầu và làm các việc do Đức Như Lai sai bảo. Ngoài ra, các kinh và Nghi Quĩ, khi nói về Minh Vương Bất Động thì phần nhiều cũng gọi là Như Lai Sứ Giả. [X. Phẩm Cụ Duyên trong Kinh Đại Nhật Q.1].	
 	
Như Lai Tạng 	
● I.Như Lai Tạng.	
Phạm: Tathàgata-garbha.	
Chỉ cho Pháp Thân Như Lai xưa nay vốn thanh tịnh (tức là tự tính thanh tịnh) ẩn tàng trong thân phiền não của hết thảy chúng sinh, nhưng không bị phiền não làm ô nhiễm, bản tính vẫn tuyệt đối thanh tịnh và vĩnh viễn bất biến. Mặt khác, tất cả hiện tượng ô nhiễm và thanh tịnh đều duyên theo Như Lai Tạng mà sinh khởi, gọi là Như Lai Tạng Duyên Khởi.Trong các kinh luận, tư tưởng này thường được dùng để nói rõ về ý nghĩa mê và ngộ đối lập trong con người.	
Chương Pháp Thân trong Kinh Thắng Man (Đại 12, 221 hạ) nói: “Pháp Thân Như Lai không lìa phiền não tạng, gọi là Như Lai Tạng”.	
Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng cũng nêu 9 thí dụ như: Trong hoa sen có hóa Phật, mật ngọt trong rừng rậm, vàng ròng rơi vào chỗ nhơ bẩn, tượng vàng bọc trong giẻ rách, cô gái nghèo hèn mang thai quí tử... để giải thích rõ ý nghĩa Như Lai Tạng ẩn giấu trong phiền não.	
Theo Phẩm Như Lai Tạng trong Luận Phật Tính quyển 2, thì Tạng có 3 nghĩa:
1.Sở nhiếp tạng: Hết thảy chúng sinh đều được thu nhiếp vào trong trí Như Lai.
2.Ẩn phú tạng: Pháp Thân Như Lai bất luận ở nhân vị hay quả vị đều không thay đổi, nhưng chúng sinh bị phiền não che lấp nên chẳng thấy được.	
3.Năng nhiếp tạng: Quả Đức Như Lai đều thu nhiếp trong tâm phàm phu. Còn theo Phẩm Tự thể tướng của Luận Phật Tính quyển 2 và chương Tự tính thanh tịnh trong Kinh Thắng Man, thì Tạng có 5 nghĩa là: Tự tính, nhân, chí đắc, chân thực và bí mật.
1.Tự tính: Muôn vật đều là tự tính Như Lai, đó là nói theo nghĩa tự tính, nên gọi là Như Lai Tạng.	
2.Nhân...: Tạng này là đối cảnh do Thánh Nhân tu hành Chính Pháp mà sinh ra, đó là nói theo nghĩa trở thành nhân của cảnh giới, nên gọi là Chính Pháp tạng, hoặc Pháp Giới tạng.	
3.Chí đắc: Tin tưởng tạng này có thể đạt được quả đức Pháp Thân Như Lai, đó là nói theo nghĩa chí đắc (đạt được), nên gọi là Pháp Thân Tạng.	
4.Chân thực: Tạng này vượt ra ngoài tất cả sự hư dối của thế gian, đó là nói theo nghĩa chân thực nên gọi là Xuất Thế Tạng, hoặc Xuất Thế Gian thượng thượng tạng.
5.Bí mật: Tất cả pháp nếu thuận theo tạng này thì được thanh tịnh, trái lại thì trở thành ô trọc, đó là nói theo nghĩa bí mật, nên gọi là Tự Tính Thanh Tịnh Tạng.
Năm tạng nêu trên được gọi là Ngũ Chủng Tạng.	
Theo Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn quyển 1, thì Tạng có 3 nghĩa: Năng Tàng, Sở Tàng và Năng Sinh.	
Viên Giác Kinh Lược Sớ quyển thượng thì nêu 3 nghĩa: Ẩn Phú, Hàm Nhiếp và Xuất Sinh, gọi là Tam Chủng Như Lai Tạng.	
Lại theo chương Không Nghĩa Ẩn Phú Chân Thực trong Kinh Thắng Man, thì Như Lai Tạng có thể chia làm 2 loại:	
1.Như Lai Tạng vượt ngoài phiền não, hoặc chẳng giống với phiền não, cũng tức trong Như Lai Tạng, phiền não là không, gọi là Không Như Lai Tạng.	
2.Như Lai Tạng đầy đủ tất cả pháp mà chẳng lìa, chẳng thoát, chẳng khác với phiền não, đây tức là Bất Không Như Lai Tạng.	
Lại nữa, theo chương Pháp Thân Kinh Thắng Man, thì Như Lai Tạng còn có thể chia làm 2 loại:	
1.Tại triền: Ở trong trạng thái bị phiền não trói buộc (triền), bao hàm Không Như Lai Tạng và Bất Không Như Lai Tạng.	
2.Xuất triền: Trạng thái đã thoát ra khỏi sự trói buộc (xuất triền) của phiền não. Theo Luận Đại Thừa Khởi Tín thì Chân Như có 2 mặt là Như Thực Không và Như Thực Bất Không. Thể tướng của giác nếu được ví dụ bằng 4 tấm gương thì tức là:	
1.Gương Như Thực Không: Tức Không Như Lai Tạng.	
2.Gương Nhân huân tập: Tức Bất Không Như Lai Tạng.	
3.Gương Pháp xuất li.	
4.Gương Duyên huân tập.	
Hai ví dụ trước là Tại triền, 2 ví dụ sau là Xuất triền.	
Luận Thích Ma Ha Diễn quyển 2 qui nạp các thuyết kể trên mà lập ra 10 loại Như Lai Tạng: Đại Tổng Trì Như Lai Tạng, Viễn Chuyển Viễn Phược Như Lai Tạng, Dữ Hành Dữ Tướng Như Lai Tạng, Chân Như Chân Như Như Lai Tạng, Sinh Diệt Chân Như Như Lai Tạng,Không Như Lai Tạng, Bất Không Như Lai Tạng, Năng Nhiếp Như Lai Tạng và Ẩn Phú Như Lai Tạng.	
Có thuyết cho Như Lai Tạng, thức A Lại Da và thức A Ma La (thức thứ 9) là một. Như Kinh Nhập Lăng Già quyển 7 (Đại 16, 556 trung) nói: “Thức A Lê Da gọi là Như Lai Tạng và cùng có với 7 thức vô minh” và (Đại 16, 556 hạ) nói: “Thức Như Lai Tạng không ở trong thức A Lê Da, cho nên 7 thứ thức có sinh có diệt, mà thức Như Lai Tạng thì không sinh không diệt”. Như Lai Tạng nói ở đây tức là thức A Ma La.	
Tại Ấn Độ, tư tưởng Như Lai Tạng được thành lập sớm hơn thuyết Duy Thức và khác với tư tưởng của Trung Quán, Duy Thức. Nhưng người đời sau không lập riêng Như Lai Tạng ngoài thuyết Duy Thức, mà lại bàn về Như Lai Tạng trong thuyết Duy Thức. Còn ở Trung Quốc thì Tông Địa Luận cho Như Lai Tạng là cứu cánh, rồi lập ra thuyết Tịnh thức duyên khởi.Tông Thiên Thai thì cho rằng Như Lai Tạng tức là Thực Tướng và coi là diệu pháp bất khả tư nghị.	
Trong Khởi Tín Luận Nghĩa Kí quyển thượng, ngài Pháp Tạng –Tổ thứ 3 Tông Hoa Nghiêm– có lập giáo phán 4 tông, trong đó tông thứ 4 tức là tông Như Lai Tạng Duyên Khởi.Nội dung tông này bao hàm những học thuyết của các kinh luận như Lăng Già, Mật Nghiêm, Khởi tín, Bảo Tính v.v... Nói theo Ngũ Giáo Phán của Tông Hoa Nghiêm thì tông Như Lai Tạng Duyên Khởi tương đương với Chung Giáo thứ 3.	
Ngoài ra, những gì được nói trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo, chính đã căn cứ vào tư tưởng Như Lai Tạng mà có vậy. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.7 (bản Bắc); Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Q.2, 4; Kinh Nhập Lăng Già Q.1; Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm Q.hạ; Kinh Đại Bát Nhã Q.578; Kinh Vô Thượng Y Q.thượng; Luận Kim Cương Tiên Q.5; Đại Trí Độ Luận Sớ Q.14; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.5, phần cuối; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1, 3, phần cuối; Tứ Phần Luật Sớ Sức Tông Kí Q.3, phần đầu]. (xt. Thí Dụ).	
● II.Như Lai Tạng.	
Chỉ cho tất cả tạng kinh do Đức Phật tuyên thuyết.	
Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 1 (Đại 2, 550 hạ) nói: “Người nào chuyên tâm trì tụng Kinh Tăng Nhất Tức là tổng trì Như Lai Tạng”.	
 	
Như Lai Tạng Duyên Khởi 	
● Cũng gọi Chân Như Duyên Khởi.	
Chỉ cho tâm tự tính thanh tịnh của Như Lai Tạng sinh khởi hết thảy muôn pháp, loại thứ 3 trong 4 loại duyên khởi.	
Tư tưởng Duyên Khởi luận này được nói rõ ràng trong Kinh Lăng Già và Kinh Mật Nghiêm. Nghĩa là Như Lai Tạng 1 mặt thường trụ bất biến, đồng thời, mặt khác, lại tùy duyên khởi động mà biến sinh ra muôn vật.	
Tiến trình Như Lai Tạng tùy duyên khởi động là: Trước hết, nhất tâm của Như Lai Tạng bị ác tập của vô minh từ vô thủy đến nay huân tập (xông ướp) mà thành thức A Lại Da (Tàng Thức), kế đó là từ Tạng thức hiện khởi muôn vật, nhưng bản tính của Như Lai Tạng vẫn không bị tổn hại, mà lại trở thành mối quan hệ “Như Lai Tạng là thể, còn Tàng Thức là tướng”.	
Lại nữa, thực thể của Như Lai Tạng có 2 nghĩa Chân Như Môn và Sinh Diệt Môn. Đứng về phương diện Chân Như Môn mà nói, thì thể của Như Lai Tạng là nhất vị bình đẳng, tính không sai khác; còn đứng về phương diện Sinh Diệt Môn mà bàn, thì Như Lai Tạng tùy duyên nhiễm tịnh mà sinh khởi các pháp, như theo duyên nhơ nhớp mà sinh ra 6 đường, theo duyên trong sạch mà biến hiện ra 4 Thánh v.v... [X. Kinh Nhập Lăng Già Q.1, 2, 7; Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm Q.hạ; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.trung, phần đầu]. (xt. Tứ Chủng Duyên Khởi).
 	
Như Lai Tạng Kinh	
● Kinh, 1.Có 2 bản dịch ra chữ Hán.	
1.Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng Kinh, do ngài Phật Đà Bạt Đà La (Phạm: Buddhabhadra, Giác Hiền – 359-429) dịch vào năm Nguyên Hi thứ 2 (420) đời Đông Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 16.	
2.Đại Phương Quảng Như Lai Tạng Kinh, do ngài Bất Không Kim Cương (Phạm: Amoghavajra, 705-774) dịch vào khoảng năm Đại Lịch (746-771), đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 16.	
Hai bản dịch trên đây chỉ khác nhau chút ít, nhưng nội dung bản dịch của ngài Bất Không tương đối phong phú và rõ ràng hơn bản dịch của ngài Phật Đà Bạt Đà La. Ngoài ra, hiện còn có bản dịch Tây Tạng.	
Kinh này có 4 lần được dịch ra chữ Hán, nhưng hiện nay chỉ còn bản dịch thứ 3 và thứ 4.Bản đầu tiên do ngài Pháp Cự dịch vào đời Tây Tấn, cứ đó suy ra ta có thể biết kinh Như Lai Tạng đã được truyền vào Trung Quốc khoảng thế kỉ III Tây lịch. Vì kinh này giải thích rõ về Như Lai Tạng (Phạm: Tathàgata-garbha) nên gọi là Như Lai Tạng Kinh. Nội dung nói rõ mặc dù chúng sinh sống trong phiền não khổ đau, nhưng Như Lai Tạng cũng không vì thế mà bị nhiễm ô; đồng thời, dùng 9 thứ thí dụ để thuyết minh tự tính thanh tịnh của Như Lai Tạng. Phần thí dụ này chiếm phần lớn bộ kinh. Về hình thức thì sau mỗi đoạn văn trường hàng (văn xuôi) đều có kệ trùng tụng (văn vần lập lại ý chính trong đoạn văn xuôi). Nội dung kinh chỉ nhấn mạnh đến Như Lai Tạng chứ không nói rõ về mối quan hệ giữa Như Lai Tạng và thức A Lại Da.	
Cứ theo hình thức nội dung và niên đại phiên dịch mà suy đoán, thì kinh này là tác phẩm xuất hiện sớm nhất trong số các kinh luận nói về Như Lai Tạng. Ý chỉ nòng cốt: “Như Lai Tạng của hết thảy chúng sinh là thường trụ bất biến” trong kinh này sau được Kinh Niết Bàn kế thừa và triển khai thành thuyết “Hết thảy chúng sinh đều có Phật Tính”.	
 	
Như Lai Tạng Tính	
● Tự tính của hết thảy chúng sinh đều ẩn chứa công đức của Như Lai.	
Du Già Luận Kí quyển 20 (Đại 42, 764 thượng) ghi: “Kinh Lăng Già nói: Như Lai Tạng tính đầy đủ hết thảy công đức nhiều như số cát sông Hằng, vốn đã tự có chứ chẳng phải đến nay mới có. (...) Còn Kinh Hoa Nghiêm thì nói: Phật tử! Hết thảy chúng sinh đều có Như Lai Tạng tính Phật, đầy đủ mọi công đức”.	
 	
Như Lai Tâm Bồ Tát	
● Vị Bồ Tát ngồi ở Viện Biến Tri trong Thai Tạng Đồ Tượng và trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy của Mật Giáo truyền.	
Hình tượng vị tôn này đầu đội mũ báu, mình mặc áo yết ma, 2 tay ngửa lên đặt ở trước rốn, cầm hoa sen, trên hoa có hạt Châu biểu thị cho tâm nguyệt luân(tròn sáng như mặt trăng).	
Cứ theo Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật quyển 4, thì ấn khế của vị tôn này là Nội Phược Quyền, ngón trỏ tay phải dựng thẳng, lóng thứ 3 của ngón giữa hơi co làm thành hình móc câu. Chân Ngôn là: Qui mệnh nhưỡng nộ ôn bà phạ (oô, jĩànudbhava, trí sinh) sa ha (svàhà, thành tựu). [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.13]. 	
 	
Như Lai Tâm Kinh	
● Cũng gọi Phật Đính Phóng Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm Đà La Ni Kinh, Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm Đà La Ni Kinh, Phật Đính Phóng Vô Cấu Quang Minh Kinh.	
Kinh, 2 quyển, do ngài Thí Hộ dịch vào năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 5 (980) đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 19.Nội dung kinh này tường thuật việc Đức Phật ở trên cung trời Đâu Suất giảng nói về quả báo của 6 pháp Ba La Mật. Lúc đó, tại cung trời Đao Lợi, Thiên tử Ma Ni tạng vô cấu nằm mộng được Cự khẩu thiên dạ xoa báo cho biết 7 ngày nữa sẽ chết và đọa địa ngục chịu khổ. Thiên tử hoảng sợ, đến cầu cứu trời Đế Thích và cùng nhau đến chỗ Đức Phật, Phật bèn vì họ mà tuyên thuyết “Phật Đính phóng vô cấu quang minh nhập phổ môn quán sát nhất thiết Như Lai tâm đà la ni” và bảo họ trì tụng Đà La Ni này sẽ được các công đức thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. Tiếp sau, Phật lại dạy nghi tắc để thành tựu Đà La Ni này.	
Ngoài ra, duyên do Phật nói kinh này cũng hơi giống với duyên do Phật nói Tôn thắng đà la ni, tức Đà La Ni chuyên dùng để cầu tiêu tai, sống lâu và được lưu truyền rất rộng.	
 	
Như Lai Tề Bồ Tát	
● Vị Bồ Tát ngồi ở Viện Biến Tri trong Thai Tạng Đồ Tượng và trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy của Mật Giáo truyền.	
Hình tượng của vị tôn này ngồi bán già trên tòa sen, tay phải đặt trên đầu gối, bàn tay úp và rủ xuống, kết ấn Xúc địa (chạm đất); tay trái để trước ngực cầm hoa sen, trên hoa sen có 1 vật hình tròn như quả cầu(biểu trưng cho cái rốn - tề).	
Cứ theo Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật quyển 4 và Quảng Đại Nghi Quĩ quyển thượng, thì ấn khế của vị tôn này là Nội Phược Quyền, bàn tay phải duỗi, ngón trỏ và ngón giữa hơi co. Chân Ngôn là: Qui mệnh a một lật đổ ôn bà phạ (amfitodbhava, cam lộ sinh) sa ha (svàhà, thành tựu). [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.13].
 	
Như Lai Thắng Đức Lục Nghĩa 	
● Sáu nghĩa thắng đức của Như Lai.	
1.Nghĩa tự tính: Pháp Thân của chư Phật đều nương vào lí thể chân như làm tự tính.
2.Nghĩa nhân: Chư Phật trong vô lượng vô số kiếp đã tu tập nhân của thắng quả.
3.Nghĩa quả: Chư Phật đã vĩnh viễn đoạn trừ hết thảy Phiền Não Chướng và chứng được quả Bồ Đề vô thượng.	
4.Nghĩa nghiệp: Chư Phật dùng thân nghiệp thanh tịnh thị hiện thần thông lớn, dùng khẩu nghiệp thanh tịnh diễn nói Chính Pháp, dùng ý nghiệp thanh tịnh khéo điều phục để dắt dẫn chúng sinh ra khỏi biển khổ sinh tử, chứng nhập Đại bồ đề.
5.Nghĩa Tương ứng: Trong nhân vị..., chư Phật đã tu tập nhiều hạnh khổ khó làm, cho nên thành tựu được các công đức Thập lực, Tứ vô sở úy... mà tương ứng với lí Pháp Tính.	
6.Nghĩa sai biệt: Chư Phật nói pháp giáo hóa chúng sinh, tùy nơi mà thị hiện tướng sai biệt của 3 thân: Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Thân.	
 	
Như Lai Thân Hội	
● Hội Như Lai Thân. Hội này nói rõ nghĩa tu hành đắc quả của 13 Đại hội thuộc Thai Tạng Giới, Mật Giáo. Vì hội này kết tụng 25 ấn khế và Chân Ngôn đầy đủ tam mật Như Lai, cho nên gọi là Như Lai Thân Hội.	
Hội này gồm có 25 ấn khế và Chân Ngôn thuộc Viện Biến Tri, đó là: Đại Tuệ Đao, Đại Pháp Hoa, Liên Hoa Tọa, Kim Cương Đại Tuệ, Như Lai Đính, Như Lai Đính Tướng, Hào Tướng Tạng, Đại Bát, Thí Vô Úy, Dữ Mãn Nguyện, Bi Sinh Nhãn, Như Lai Sách, Như Lai Tâm, Như Lai Tề, Như Lai Yêu, Như Lai Tạng, Phổ Quang, Như Lai Giáp, Như Lai Thiệt, Như Lai Ngữ, Như Lai Nha, Như Lai Biện Thuyết, Như Lai Trì Thập Lực, Như Lai Niệm Xứ và Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Khai Ngộ.	
Có thuyết cho rằng: Nhập Phật Tam Muội, Pháp Giới Sinh, Chuyển Pháp Luân v.v... cũng thuộc về hội Như Lai Thân. [X. Phẩm Mật Ấn Kinh Đại Nhật Q.4]
Trong Phẩm Mật Ấn của Kinh Đại Nhật quyển 4, có nêu ra ấn minh của Bồ Tát Như Lai Ngữ Môn và bảo rằng ấn minh này được kết tụng trong hội Như Lai Thân thuộc pháp tu Thai Tạng Giới.Ngữ môn tức chỉ cho miệng, vì vậy, Bồ Tát Như Lai ngữ môn còn được gọi là Như Lai khẩu Bồ Tát. Thần (môi) cũng hàm ý là ngữ môn, mà trong Viện Biến Tri của Mạn Đồ La do A Xà Lê truyền lại cùng lúc nêu ra 2 vị Bồ Tát là Như Lai khẩu và Như Lai thần, thì thật khó mà phân biệt được sự sai khác giữa 2 vị tôn này. (xt. Như Lai Ngữ Bồ Tát).	
 	
Như Lai Thập Lực Sinh Chấp Kim Cương 	
● Vị Chấp Kim Cương nội quyến thuộc của Thuyết Hội Mạn Đồ La nói trong Kinh Đại Nhật, Mật Giáo, 1 trong 19 Chấp Kim Cương.	
Vị Chấp Kim Cương này coi về Trí phương tiện hậu đắc của Đức Như Lai.Trí này là quyền trí phương tiện hóa tha do 10 trí lực của Như Lai sinh ra, vì thế mà vị tôn này được gọi là Như Lai Thập Lực Sinh. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1]	
 	
Như Lai Thí Nguyên Bồ Tát	
● Vị Bồ Tát ngồi ở Viện Biến Tri trong Thai Tạng Đồ Tượng và trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy của Mật Giáo truyền.	
Hình tượng vị tôn này ngồi bán già trên tòa sen, tay phải rủ xuống kết ấn Thí Nguyện; tay trái cầm hoa sen, trên hoa có tướng của ấn Thí Nguyện, chung quanh ấn có ánh lửa sáng.	
 	
Như Lai Thị Giáo Thắng Quân Vương Kinh
● Cũng gọi Thắng Quân Vương Kinh. Kinh, 1 quyển, do ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 14.	
Nội dung kinh này tường thuật lúc Đức Phật trụ ở vườn Cấp Cô Độc, rừng Thệ đa, thành Xá Vệ, chỉ dạy đường lối trị nước theo chính pháp cho vua Thắng quân (tức Ba Tư nặc) như áp dụng 4 việc bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự để thu phục các quan và dân chúng. Đức Phật còn nêu các sự kiện như già, bệnh, chết, suy hao... để khuyên tu các pháp quán trọng yếu như quán vô thường, quán tận diệt, cho đến việc hộ trì Phật Pháp, nguyện cầu chính pháp Thánh tuệ...	
Tóm lại, tư tưởng trong toàn bộ kinh phần nhiều thuộc Tục Đế môn, là tư tưởng của Luận A Tì Đạt Ma Tiểu Thừa.	
Bản dịch khác của kinh này là Phật Thuyết Thắng Quân Vương Sở Vấn Kinh, do ngài Thí Hộ dịch vào đời Tống. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.11].	
 	 
Như Lai Thiền 	
● I.Như Lai Thiền.	
Chỉ cho Thiền Định của Phật Địa, là 1 trong 4 loại thiền, có xuất xứ từ Phẩm Tập Nhất Thiết Pháp trong Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già quyển 3.Tức là thiền định tiến vào đất Như Lai, chứng được 3 thứ vui của Thánh Trí, thị hiện diệu dụng rộng lớn không thể nghĩ bàn làm lợi ích cho chúng sinh.	
● II.Như Lai Thiền.	
Một trong 5 loại thiền (Ngũ Vị thiền). Trong Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự quyển thượng, phần 1, ngài Tông Mật chia thiền định làm 5 loại, trong đó, loại thứ 5 “Tối Thượng Thừa Thiền” được gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền, gọi tắt là Như Lai Thiền, cũng gọi Nhất Hạnh Tam Muội, Chân Như Tam Muội.	
Chỉ thú của loại thiền này là trực ngộ tâm mình xưa nay vốn thanh tịnh, không có phiền não, đầy đủ trí tính vô lậu. Tâm thanh tịnh này không khác với Phật, tâm này tức là Phật, vì thế nên ngài Tông Mật gọi đó là Như Lai Thanh Tịnh Thiền và cho đó là thiền do môn hạ Tổ Đạt Ma trao truyền cho nhau.	
Nhưng từ giữa đời Đường trở về sau, Thiền Tông nhân thịnh hành các phương thức bất lập văn tự, kiến tính thành Phật, như đánh hét, tọa thiền... trong việc tiếp hóa người học; thêm nữa, đương thời Như Lai Thiền lại bị kẹt vào danh tướng nghĩa giải mà không đạt đến mùi vị thiền chân thực do Tổ Sư Đạt Ma từ Ấn Độ truyền sang. Vì thế, Thiền Sư Tuệ Tịch ở Ngưỡng Sơn mới lập ra tên gọi “Tổ Sư Thiền”, lấy đây làm tâm ấn do Tổ Đạt Ma truyền, biểu thị ý nghĩa các Tổ Sư dùng tâm ấn tâm trao truyền cho nhau để phân biệt với các loại thiền khác trong nội giáo. [X. chương Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.11]. (xt. Ngũ Vị Thiền, Tổ Sư Thiền).	
 	
Như Lai Thiệt Bồ Tát	
● Như Lai thiệt, Phạm: Tathàgata-jihva. Hán âm: Đát Tha Nga Tha Nhĩ Ha Phạ. 
Vị Bồ Tát ngồi ở vị trí thứ 6 phía nam Đức Phật trong nội Viện Thích Ca trên Hiện đồ mạn đồ la Thai Tạng Giới, Mật Giáo; cũng là vị Bồ Tát ở Viện Biến Tri trong Thai Tạng Đồ Tượng và trong Mạn Đồ La do A Xà Lê truyền.	
Vị tôn này chủ về tướng lưỡi thuyết pháp của Đức Phật, thường biểu hiện đức chân thực ngữ. Mật hiệu là Biện Thuyết Kim Cương. Tuy nhiên, vị tôn này và Bồ Tát Như Lai biện thuyết là 2 vị khác nhau.	
Trong Hiện đồ Mạn Đồ La, hình tượng vị tôn này toàn thân màu da người, ngồi bán già trên hoa sen đỏ, bàn tay phải duỗithẳng và ngửa lên, đặt ở trước ngực; bàn tay trái dựng đứng, dùng ngón cái và ngón trỏ cầm hoa sen nở, trên hoa sen để cái lưỡi (thiệt), trên lưỡi có ánh lửa sáng. Chủng Tử là (ji), hình Tam Muội Da là lưỡi trên hoa sen.	
Cứ theo Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật quyển 4, thì ấn khế của vị tôn này là co 2 ngón vô danh(nhị thủy luân), dùng 2 ngón cái(nhị không luân)chập lại đưa vào lòng bàn tay, ngón cái đè lên móng tay của 2 ngón vô danh. Nhị thủy (2 ngón vô danh) trong ấn khế biểu thị nghĩa nói năng, đưa vào trong lòng bàn tay biểu thị nghĩa vào tự môn chữ (a); dùng nhị không (2 ngón cái) đè lên trên nhị thủy biểu thị nghĩa Đại Không. Chân Ngôn là: Qui mệnh Đát tha nghiệt đa (Tathàgata, Như Lai) nhĩ ha phạ (jihva, thiệt) tát để dã (satya, chân thực) đạt ma (dharma, pháp) bát la để sắt sỉ đa (pratiwỉhita, tính) sa ha (svàhà, thành tựu). [X. Đại Nhật nghĩa kinh thích Q.10].	
 	
Như Lai Thước Khất Để 	
● Thước khất để, Phạm: Zakti	
.Hán dịch: Sóc (cây giáo ngắn).	
Cũng gọi Như Lai Sóc, Như Lai Sóc Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát ngồi ở Viện Thích Ca trong Hiện đồ mạn đồ la Thai Tạng Giới, Mật Giáo, chủ về đức phương tiện bảo hộ chúng sinh của Như Lai.Mật hiệu là Chúng hành Kim Cương.	
Hình tượng vị tôn này thân màu da người, ngồi bán già trên tòa sen, tay phải cầm cây giáo hướng ra ngoài, tay trái nắm lại đặt ở eo. Chủng Tử là (za), hình Tam Muội Da là cây giáo.	
Về hình tượng của của vị Bồ Tát này còn nhiều thuyết khác nhau. [X. Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La trong Kinh Đại Nhật Q.5; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5, 6; Bí Tạng Kí].
 	
Như Lai Thương Khư Bồ Tát	
● Như Lai thương khư, Phạm: Tathàgatazaíkha. 	
Hán âm: Đát Tha Nghiệt Đa Thương Khư.	
Cũng gọi: Như Lai Pháp Loa Bồ Tát, Pháp Loa Bồ Tát, Cát Tường Thương Khư Bồ Tát. 	
Vị Bồ Tát ngồi ở Viện Biến Tri trong Thai Tạng Đồ Tượng và trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy của Mật Giáo truyền. Trong Thai Tạng Đồ Tượng, hình tượng vị tôn này ngồi bán già trên hoa sen, khuỷu tay phải dựng thẳng hướng ra phía trước, ngón cái và ngón trỏ duỗi thẳng, 3 ngón kia thì co lại; tay trái nắm để ở trước ngực, cầm hoa sen, trên hoa sen đựng 1 cái vỏ ốc, trên vỏ ốc có ánh lửa sáng. Chủng Tử là (aô), tức là trên chữ (a) biểu thị nghĩa “vốn chẳng sinh”, thêm ở phía trên 1 dấu chấm Đại Không biểu thị nghĩa trùm khắp hết thảy chỗ, thành là thể tính của Niết Bàn Đại Tịch.	
Cứ theo Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật quyển 4 thì ấn khế của vị tôn này là Hư tâm hợp chưởng, co 2 ngón trỏ, lấy 2 ngón cái vắt tréo lên đó. Chân Ngôn là: Qui mệnh ám (aô, chủng tử). [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.13].	
 	
Như Lai Tiếu Bồ Tát	
● Như Lai tiếu, Phạm: Tathàgata-hàsa. 	
Hán âm: Đát tha nga tha ha sa.	
Vị Bồ Tát ngồi ở phía cực nam trong nội Viện Thích Ca của Hiện đồ mạn đồ la Thai Tạng Giới, Mật Giáo.	
Vị tôn này vốn là tướng răng của Đức Như Lai, biểu thị cho cái đức hoan hỉ của Ngài, tương đương với Bồ Tát Như Lai thần (môi)hoặc Bồ Tát Như Lai khẩu(miệng)ở Viện Biến Tri trong Mạn Đồ La do A Xà Lê truyền. Mật hiệu là Hoan Hỉ Kim Cương, Phá nhan Kim Cương.	
Hình tượng vị tôn này toàn thân màu da người, ngồi xếp bằng trên hoa sen đỏ, miệng mở răng lộ, cánh tay phải giơ lên, lòng bàn tay úp xuống, đặt ở gần miệng; tay trái nắm lại để ở cạnh eo, cầm hoa sen nở. Chủng Tử là (hà) hoặc (ha).	
Hình Tam Muội Da là hoa sen nở. Ấn Khế và Chân Ngôn thì dùng ấn khế và Chân Ngôn của Bồ Tát Kim Cương Tiếu. (xt. Như Lai Thần Bồ Tát).	
 	
Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Kinh
● Cũng gọi Như Lai Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Kinh, Trí Tuệ Trang Nghiêm Kinh, Như Lai trang nghiêm Phật cảnh Giới Kinh. Kinh, 2 quyển, do ngài Đàm Ma Lưu Chi dịch vào năm Cảnh Minh thứ 2 (501) đời Bắc Ngụy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 12.	
Nội dung kinh này tường thuật việc Đức Phật tuyên thuyết pháp bất sinh bất diệt, mở bày bản nghĩa Pháp Thân Như Lai, đạo lý phương tiện thị hiện và Đại dụng tùy cơ giáo hóa; đồng thời, nói rõ về nghĩa bồ đề và hạnh Bồ Tát cho Đồng Chân Diệu Cát Tường (Văn Thù Sư Lợi) nghe.	
Kinh này còn có 3 bản dịch khác là:	
1.Đại Thừa nhập chư Phật cảnh giới trí quang minh trang nghiêm, do ngài Pháp Hộ dịch vào đời Tống.	
2.Độ nhất thiết chư Phật cảnh giới trí nghiêm kinh.	
3.Bản dịch tiếng Tây Tạng.	
Trong các bản dịch trên, bản của ngài Hộ Pháp có nội dung rộng nhất, còn bản Độ nhất thiết chư Phật cảnh giới trí nghiêm kinh thì vắn tắt hơn cả và rất gần với nguyên bản. [X. Ancient Khotan, Plate CIX]. 	
 	
Như Lai Từ Bồ Tát	
● Như Lai từ, Phạm: Tathàgata-maitrì. Hán âm: Đát Tha Nga Đa Muội Để Lợi.
Vị Bồ Tát ngồi ở phía cực bắc trong nội Viện Thích Ca của Hiện đồ mạn đồ la Thai Tạng Giới, Mật Giáo.	
Vị tôn này biểu thị tâm Từ vô lượng trong 4 tâm vô lượng(từ, bi, hỉ, xả)của Đức Phật. Mật hiệu là Hộ niệm Kim Cương.	
Hình tượng vị tôn này toàn thân màu da người, khoác áo choàng, tréo chân ngồi trên lá sen, mặt xoay về phía trái, 2 tay cầm lá sen, trên lá sen có đựng hoa sen…………. Chủng Tử là (mai).	
Hình Tam Muội Da là hoa sen trên lásen, hoặc là Châu Như Ý. Ấn Khế là Phổ Thông hợp chưởng (cũng gọi ấn Phổ Thông). Chân Ngôn là Chân Ngôn Từ vô lượng tâm: Án (oô, qui mệnh) ma hạ (mahà,Đại) muội đát la dạ (màitràyà, từ) sa phả la (sphàra, phổ cập khoáng Đại).	
 	
Như Lai Xả Bồ Tát	
● Như Lai xả, Phạm: Tathàgatopekwà. Hán âm: Đát Tha Nga Đa Ô Bế Khất Sái.
Vị Bồ Tát ngồi ở phía cực bắc trong ngoại Viện Thích Ca của Hiện đồ mạn đồ la Thai Tạng Giới, Mật Giáo.	
Vị tôn này biểu thị tâm Xả vô lượng trong 4 tâm vô lượng (từ, bi, hỉ, xả) của Đức Phật. Mật hiệu là Bình Đẳng Kim Cương.	
Hình tượng vị tôn này toàn thân màu da người, tréo chân ngồi trên lá sen, bàn tay phải đặt trên bắp đùi, ngón cái hướng vào trong, 4 ngón kia hướng ra ngoài; tay trái cầm hạt Châu trắng, mặt hơi nghiêng về phía trái.Chủng Tử là (u), hình Tam Muội Da là hạt Châu trắng. Ấn Khế là Phổ Thông hợp chưởng. Chân Ngôn là Chân Ngôn Xả vô lượng tâm: Án (oô, qui mệnh) ma hộ bế khất sái (mahopekwà,Đại Xả) sa phả la (sphàra, phổ cập khoáng Đại).	
 	
Như Lai Yêu Bồ Tát 	
● Vị Bồ Tát ngồi ở Viện Biến Tri trong Thai Tạng Đồ Tượng và Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy của Mật Giáo truyền.	
Trong Thai Tạng Đồ Tượng, hình tượng vị tôn này ngồi xếp bằng trên hoa sen, tay phải ngửa lên đặt trên bắp đùi, tay trái để ở chỗ eo, cầm hoa sen, trên hoa sen có 1 vật giống cái vòng. Về ấn khế của vị tôn này thì các kinh và Nghi Quĩ nói đều khác nhau.	
Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 13 thì ấn khế của vị tôn này là ấn của Như Lai câu, ngón trỏ ở trong, duỗi ngón vô danh. 
Chân Ngôn là: Qui mệnh đát tha nghiệt đa (tathàgata, Như Lai) tam bà phạ (sambhava, sinh) sa ha (svàhà, thành tựu). [X. Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật Q.4].	
 	
Như Lung Như Á	
● Cũng gọi Như Lung Như Manh. Như Điếc Như Câm.	
Cứ theo Kinh Hoa Nghiêm quyển 44 (bản 60 quyển) thì khi Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm giáo hóa hàng Đại Bồ Tát, các vị Thanh Văn như ngài Xá Lợi Phất... tuy ngồi trong pháp hội mà như điếc như câm, không hiểu gì hết, vì giáo thuyết của Đức Phật quá cao xa. Bởi lẽ các ngài có tai mà không nghe được giáo lí viên đốn, nên gọi là như điếc; có mắt mà không được thấy sắc thân trang nghiêm của Như Lai và không thể ngợi khen, cho nên nói là như mù (manh), như câm.	
Tóm lại, từ ngữ “như lung như á” được dùng để ví dụ cho hàng Nhị Thừa Thanh Văn, Duyên Giác, đối với giáo pháp viên đốn của hàng Bồ Tát Đại Thừa khó có thể hiểu nổi.[X. Phẩm Tính khởi trong Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ); Phẩm Xuất hiện trong Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới); Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.hạ].	
 	
Như Lí Sư	
● Phạm: Yathàrthazàstf. Bồ Tát Như Lai Xả	
Chỉ cho bậc Đại sư nói giáo pháp đúng như thực để cứu độ chúng sinh; là lời gọi tôn kính đối với Đức Phật.	
Luận Câu Xá quyển 1 (Đại 29, 1 thượng) nói: 	
“Bậc Nhất Thiết Trí Diệt tối tăm. 	
Vớt chúng sinh khỏi biển sinh tử. 	
Cúi đầu kính lạy Như Lí Sư 	
Nay con nói Luận Đối Pháp tạng”.	
Bài kệ trên đây được đặt ở đầu Luận Câu Xá hiển bày đức độ cao cả, tôn quí của Đức Thế Tôn, vượt hơn các Thánh chúng, cho nên đối với đức độ của Ngài càng thêm tôn sùng, lễ kính.	
Ngoài ra, Luận Câu Xá còn nêu ra các nghĩa của Như Lí Sư là như thực, không điên đảo, truyền dạy, khuyên răn hết lòng, gọi là Như Lí Sư. Lời của bậc thầy này biểu hiện đức lợi tha, nói chính giáo đúng như lí để cứu vớt chúng sinh ra khỏi vũng bùn sinh tử. [X. Kinh Trường A Hàm Q.12; Câu Xá Luận Sớ Q.1].	
 	
Như Ngữ	
● Lời nói chân thực không hư dối.Chỉ cho lời như thực, lời đúng như pháp.	
Kinh Kim Cương (Đại 8, 750 trung) chép: “Như Lai là bậc nói lời chân thực, là bậc nói lời không hư dối, nói lời đúng như pháp”. 	
 	
Như Như Như Thuyết.	
● Lời nói xứng hợp hoặc tương ứng với lí Chân Như.	
Chữ “như” đầu hàm ý là xứng hợp hoặc tương ứng; 2 chữ “như như” sau chỉ cho lí Chân Như. Vì môn Chân Như có 2 Như là Thể như và Tướng như, nên ghép lại mà gọi là Như Như. Có 1 dụng ngữ cùng loại là “Như Như Pháp Thân” tức chỉ cho chân lí của Như Như. [X. Luận Thích Ma Ha Diễn Q.2, phần đầu; Đại Nhật Kinh Sớ Q.1].
 	
Như Pháp	
● Chỉ cho sự thuận theo giáo pháp do Đức Phật nói ra mà không chống trái; cũng chỉ cho sự phù hợp với đạo lí chân chính. Trong các pháp tu của Mật Giáo, phần nhiều 2 chữ “Như pháp” được đặt ngay ở đầu. Chẳng hạn như:	
1.Như Pháp Ái Nhiễm Pháp, cũng gọi Đại Ái Nhiễm Pháp. Mật Pháp được thực hành để an trí Như Ý Bảo Châu của Đông Mật Nhật Bản.	
2.Như Pháp Phật Nhãn Pháp: Pháp tu lấy Phật Nhãn làm bản tôn. Phật Nhãn tôn là chỉ cho Phật Mẫu có năng lực sinh ra trí Bát Nhã tất cánh không của chư Phật.
3.Như Pháp Bắc Đẩu Pháp: Pháp tu lấy sao Bắc Đẩu làm bản tôn. Sao Bắc Đẩu là chùm sao nổi bật nhất trong các tinh tú.	
Ngoài ra, cũng có “Như pháp tôn thắng pháp”, “Như pháp tôn tinh pháp”... [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Phẩm Phương Tiện Kinh Duy Ma; Kinh Du Kì]. 	
 	
Như Thị 	
● I.Như Thị.	
Như vầy. Chỉ cho Tín thành tựu trong 6 thành tựu.	
Thông thường từ ngữ này được đặt ở đầu mỗi bộ kinh, là để biểu thị niềm tin sâu xa rằng những điều ghi chép trong kinh này đều là giáo pháp do chính Đức Phật nói ra. (xt. Lục Thành Tựu). 	
● II.Như Thị.	
Như thế. Từ ngữ biểu thị thực tướng các pháp. (xt. Thập Như Thị).	
● III.Như Thị.	
Đúng vậy! Đúng vậy! Đây là lời công nhận và tán thành những điều mà một người nào đó hiểu biết và trình bày.	
 	
Như Thị Ngã Văn 	
● Phạm: Evaô mayà zrutaô. Pàli: Evaô me sutaô.	
Cũng gọi Ngã Văn Như Thị, Văn Như Thị. Tôi nghe như vầy. Lời mở đầu trong các kinh.	
Lúc Đức Thế Tôn sắp nhập diệt, Ngài đã dặn Tôn Giả A Nan (Phạm: Ànanda), vị đệ tử đa văn bậc nhất, rằng kinh tạng do Ngài tuyên thuyết trong 1 đời, đều phải đặt ở đầu quyển câu “Như thị ngã văn” để phân biệt với kinh điển của ngoại đạo.
Như thị là chỉ cho lời nói, việc làm và cử chỉ của Đức Phật được trình bày trong kinh. Còn Ngã văn thì chỉ cho người biên tập kinh tạng là Tôn Giả A Nan, tự nói chính mình đã được nghe những lời Đức Phật nói và thấy những việc Đức Phật làm. Như thị cũng có nghĩa là tin thuận theo giáo pháp mà chính mình đã được nghe; Ngã văn là người có niềm tin vững chắc vào giáo pháp được nghe ấy. Đây chính là Tín thành tựu và Văn Thành tựu, cũng gọi là Chứng Tín Tự. [X. Luận Đại Trí Độ Q.1, 2; Phật Địa Kinh Luận Q.1; Pháp Hoa Văn Cú Q.1, phần đầu; Chú Duy Ma Cật Kinh Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.2]. (xt. Lục Thành Tựu). 	
 	
Như Thị Ngữ Kinh.	
● Như Thị Ngữ, Pàli: Itivuttaka. Hán âm: Y Đế Phật Đa Già.	
Kinh, gồm 4 thiên (Pàli: Nipàta, tập), tổng cộng 11 chương (Pàli: Vagga, Phẩm), 112 kinh, là kinh thứ 4 trong Kinh Tạng tiểu bộ (Khuddaka-nikàya) tiếng Pàli.
Thiên Thứ 1 có 3 chương 27 kinh, thiên thứ 2 có 2 chương 22 kinh, thiên thứ 3 có 5 chương 50 kinh và chương thứ 4 có 1 chương 13 kinh.	
Như Thị Ngữ nghĩa là “nói như thế”. Ở cuối mỗi kinh đều có lời kết iti (... như thị) hoặc Ayam pi attho vutto bhagavatà iti me sutan ti(Tôi nghe Đức Thế Tôn nói nghĩa này). Ở đầu kinh thì mở đầu bằng Vuttam (từng nói như vầy) hoặc Vuttaô hetaô bhagavatà vuttam arahatà ti me sutaô (Tôi nghe Đức Thế Tôn Ứng cúng từng nói như vầy). Trong các kinh, câu văn định hình iti vuccati (Như thị ngôn, nói như vầy) cũng thường được sử dụng, do đó có thể biết nguyên do về cái tên của kinh này.	
Các kinh đều do văn trường hàng (văn xuôi) và kệ tụng (văn vần) cấu thành. Trước và sau kinh đều có văn mở đầu và văn kết thúc theo 1 hình thức nhất định. Như văn kết thúc của văn xuôi thường là câu: “Đức Thế Tôn ở đây nói như vậy”, sau đó là văn vần được dùng để lập lại nội dung của văn xuôi đã trình bày. Sự kết hợp giữa văn xuôi và văn vần là đặc trưng quan trọng của kinh này. Nhưng trong chương 4, chương 5 của thiên thứ 3 và thiên thứ 4 cũng thiếu câu văn mở đầu, kết thúc và văn vần lập lại.Còn ở cuối mỗi chương đều phụ thêm văn vần tóm tắt.
Nói về nội dung thì kinh này theo hình thức trùng tụng (lập lại) trong các kinh, thu tập từ 1 pháp đến 4 pháp có liên quan đến pháp số, tức từ thiên thứ 1 đến thiên thứ 4, lần lượt nói rõ từ 1 pháp đến 4 pháp. Nội dung toàn kinh rộng rãi và khác nhau, nhưng cũng bao hàm về tư tưởng trọng yếu, trong đó, phần chính là giáo lí về người xuất gia, cũng bao gồm cả giáo thuyết về người tại gia. Giáo pháp được trình bày 1 cách đơn giản, phần nhiều còn mang phong cách của kinh cổ xưa.	
 	
Như Thị Ngữ Kinh	
● Cứ theo sự suy đoán của các học giả hiện đại thì:	
1.Về lịch sử thành lập: Thời Đại thành lập thiên thứ 1, thiên thứ 2 tương đối sớm hơn. Trong thiên thứ 3 và thứ 4 có nhiều chỗ bị xem là do người đời sau thêm vào.
2.Về hình thức nguyên thủy của Tiểu bộ Pàli: Thời kì đầu tiên hình thành Phật Giáo Bộ Phái đã bao gồm kinh này rồi.Trong các kinh điển Hán dịch, tương đương với kinh này có Kinh Bản Sự, do ngài Huyền Trang dịch vào niên hiệu Vĩnh Huy năm đầu (650), gồm 7 quyển, 138 kinh, từ Phẩm Tam pháp mà thành. Đem bản dịch chữ Hán của kinh này đối chiếu với Kinh Như Thị Ngữ tiếng Pàli, thì rõ ràng hệ thống của 2 kinh khác nhau, nhưng thực ra chúng đã phát xuất từ cùng 1 nguồn gốc.	
Tên tiếng Phạm của Kinh Bản Sự là Itivfttaka, hàm ý là: “Sinh khởi như thế, sự việc phát sinh từ quá khứ”, so sánh với “Nói như thế” (Như Thị Ngữ) trong bản kinh tiếng Pàli thì ngữ ý rất khác nhau. Nhưng nếu so sánh bản Pàli với bản Hán dịch trong hệ thống kinh điển truyền thừa thì phải công nhận rằng bản Pàli gần với hình thái nguyên thủy nhất.	
Ngoài ra, kinh này hiện nay có bản nguyên văn được ấn hành và bản dịch tiếng Anh (Sayings of Buddha, New York, 1908), cùng với bản dịch tiếng Nhật (Nam Truyền Đại Tạng Kinh tập 23). [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1; A History of Pàli Literature by B. C. Law; Dictionary of Pàli Proper Names by Malalasekera; A Chinese Collection of Itivuttaka by K. Watanabe (Journal of P. T. S. 1906-1907); A History of Indian Literature, vol. II, by M. Winternitz; Nam Bắc Lưỡng Truyền Đích Bản Sự Kinh (Độ Biên Hải Húc, Hồ Nguyệt Toàn Tập Thượng Quyển); Nguyên Thủy Phật Giáo Thánh Điển Đích Thành Lập Sử Nghiên Cứu (Tiền Điền Huệ Học)].
 	
Như Thuyết	
● Khế hợp với giáo pháp của Đức Phật nói; thí dụ như câu “Như thuyết tu hành”, nghĩa là y theo giáo pháp của Đức Phật dạy mà tu hành.	
 	
Như Thực 	
● I.Như Thực.	
Đồng nghĩa: Như pháp, Như thuyết. Như nghĩa là khế hợp; Thực nghĩa là chân thực. Tức là giáo pháp chân thực khế hợp với đạo lí chân thực, thì gọi là Như thực. 
● II.Như Thực.	
Cũng gọi Chân Như thực tướng.	
Tên khác của Chân Như. Nghĩa là lí thể của các pháp chân thực không thay đổi, bình đẳng không sai khác, nên gọi là Như thực. Chữ “như” ở đây có nghĩa bình đẳng. (xt. Như, Chân Như).	
● III.Như Thực.	
Chỉ cho cái đúng như mặt mũi xưa nay (thực tế).	
 	
Như Thực Bất Không	
● Chỉ cho Y Ngôn Chân Như, 1 trong 2 loại Chân Như được lập trong Luận Đại Thừa Khởi Tín.	
Như thực là tên gọi khác của Chân Như. Như Thực Bất Không, nghĩa là tự thể của Chân Như có đầy đủ các công đức thanh tịnh vô lậu, vì thế gọi là Như Thực Bất Không. Cũng tức là nghĩa Bất Không chân như. (xt. Chân Như).	
 	
Như Thực Không	
● Chỉ cho Y Ngôn Chân Như, 1 trong 2 loại Chân Như của Luận Đại Thừa Khởi Tín. Như thực là tên khác của Chân Như. Như thựckhông, nghĩa là thể của Chân Như rỗng không, thanh tịnh, lìa tất cả vọng nhiễm, cho nên gọi là Như Thực Không. Cũng tức là nghĩa Không Chân Như. (xt. Chân Như).	
 	
Như Thực Không Kính	
● Gương như thực không, 1 trong 4 thứ gương.	
Nghĩa là tâm thể li niệm, xa lìa tất cả tướng tâm, cảnh, giới, rốt ráo thanh tịnh, không chút ô nhiễm; giống như mặt gương rỗng không trong sáng, chẳng ánh hiện bất cứ vật gì bên ngoài.[X. Luận Đại Thừa Khởi Tín]. (xt. Tứ Kính, Bản Giác).
 	
Như Thực Luận	
● Gọi đủ: Như Thực Luận Phản Chất Nạn Phẩm.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Chân Đế dịch vào đời Trần, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.	
Luận này dùng Luận Thức Nhân Minh để phản bác những vấn nạn mà các Luận Sư ngoại đạo đặt ra để chứng minh luận thức mình chủ trương là đúng sự thực. Nội dung chia làm 3 Phẩm: Phẩm Vô Đạo Lí Nạn, Phẩm Đạo Lí Nạn và Phẩm Đọa Phụ Xứ.	
Về tác giả của luận này, bản Cao Li không ghi, các bộ Kinh lục cũng khuyết tên soạn giả, chỉ có 3 bản Tống, Nguyên, Minh đề do ngài Thế Thân soạn. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.1; truyện Đạt Ma Cấp Đa trong Tục Cao Tăng Truyện Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.7; Đại Đường Nội Điển Lục Q.6]. 
 	
Như Thực Tri Kiến	
● Sự thấy biết đúng như thực tướng.	
Chỉ cho sự thấy biết khế hợp với đạo lí chân thực.	
Cứ theo Phẩm Thọ Lượng trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Như Lai biết rõ thực tướng của 3 cõi.Còn theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1, thì hết thảy chư Phật đều thấu suốt thực tướng các pháp và nói cho chúng sinh hiểu biết về thực tướng ấy để được giác ngộ giải thoát. Vì thế Phật được gọi là bậc Như thực tri, Như thực thuyết.	
 	
Như Thực Tri Tự Tâm	
● Biết tâm mình 1 cách đúng như thực. Mật Giáo dùng chữ (a) vốn chẳng sinh làm thể tính của tâm bồ đề thanh tịnh, cho nên chủ trương người tu hành phải quán xét tâm mình để rõ biết nghĩa chân thực của nó.	
Phẩm Trụ Tâm trong Kinh Đại Nhật (Đại 18, 1 hạ) nói: “Thế nào là bồ đề? Nghĩa là biết rõ tâm mình 1 cách như thực”. Sự giải thích này về tâm bồ đề mà người tu hành mong cầu thực ra là mở bày chỗ quí báu của công Đức Như Lai.	
Ý nghĩa trong câu nói trên đại khái cho rằng tâm của hết thảy chúng sinh vốn có đầy đủ công đức của Mạn Đồ La Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới, bởi thế, người tu hành phải quán xét thực tướng của tự tâm 1 cách đúng như thực. Nếu chứng biết tâm mình một cách rõ suốt thì chứng được quả Phật bồ đề. Cho nên câu “Như thực tri tự tâm” (Biết tâm mình đúng như thực) trong Mật Giáo chứa đựng vô lượng nghĩa sâu xa, mầu nhiệm và được xem là toàn thể yếu chỉ tinh túy của bộ Kinh Đại Nhật.	
 	
Như Thực Trí 	
● Trí Như Thực. Chỉ cho trí chung của cả 5 trí nói trong Mật Giáo.	
Năm trí là: Pháp Giới Thể Tính Trí, Đạiviên kính trí, Bình Đẳng Tính Trí, Diệu Quan Sát Trí và Thành Sở Tác Trí, là trí thể mà hành giả Chân Ngôn chứng được nhờ kết quả của sự phát tâm tu hành, cũng chính là trí nội chứng của đức Đại Nhật Như Lai.
Nếu đứng trên quan điểm hướng nội tự chứng mà nói, thì 5 trí trên gọi là trí Chính thể; còn nói theo phương diện hướng ngoại lợi sinh thì gọi là trí Hậu đắc. Vì thế, Như thực trí tuy chung cho cả 2 trí Chính thể và Hậu đắc, nhưng nói theo sự tự chứng thì phần nhiều dùng danh từ Chính Thể Trí, vì chứng lí thực tế chữ (a) vốn chẳng sinh của lục Đại chân như, nên gọi là Như thực trí. Ngoài ra, vì Đức Phật có năng lực tự biết rõ thực tướng các pháp, cho nên được gọi là bậc Như thực tri.Lại vì Đức Phật chẳng những tự thấu suốt thực tướng các pháp, mà còn giảng nói cho chúng sinh biết rõ về thực tướng ấy, cho nên Ngài cũng được tôn xưng là bậc Như thực thuyết. Hai danh xưng đều là đức hiệu của Phật thường được thấy trong các kinh điển. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1]. 	
 	
Như Thực Tu Hành	
● Chỉ cho sự tu hành đúng với thực tướng, như Bồ Tát Sơ Địa trở lên, chứng được lí Chân Như mà khởi hạnh.	
Ngoài ra, như thực tu hành là nương vào giáo pháp của Đức Phật (lí thực tướng) mà tu hành, cho nên đồng nghĩa với Như pháp tu hành, Như thuyết tu hành. Như Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 279 thượng) nói: “Phải nên tin thuận, như pháp tu hành”. [X. kinh Già Da Sơn đính; Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng, hạ].
 	
Như Thực Tu Hành Tương Ứng 	
● Chỉ cho lòng tin và sự tu hành ứng hợp với nghĩa thực của giáo pháp.	
Theo Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ của ngài Đàm Loan thì niệm Phật có 3 thứ chẳng tương ứng, tức là tuy niệm Phật mà lòng tin chẳng thuần, không chuyên nhất, chẳng liên tục, gọi là Bất Tương Ứng. Trái lại, tâm thuần, chuyên nhất và liên tục thì gọi là Tương ứng. (xt. Tam Tín Tam Bất).	
 	
Như Tịnh Hòa Thượng Ngữ Lục 	
● Cũng gọi Thiên Đồng Như Tịnh Thiền Sư Ngữ Lục.	
Ngữ Lục, 2 quyển, do Thiền Sư Thiên Đồng Như tịnh (1163-1228) thuộc Tông Tào Động soạn vào đời Nam Tống, các vị Văn tố, Diệu tông và Duy kính biên tập; được thu vào Đại Chính Tạng tập 48.	
Nội dung sách này ghi chép lại những bài pháp ngữ thướng đường cho đến các bài tiểu tham, phổ thuyết, pháp ngữ, tụng cổ, tán Phật tổ, tự tán, tiểu Phật Sự, kệ tụng... của Thiền Sư Như tịnh nói ở chùa Thanh Lương thuộc phủ Kiến Khang, chùa Thụy Nham ở Thai Châu, chùa Tịnh Từ tại phủ Lâm An, chùa Thụy Nham thuộc Minh Châu và chùa Cảnh Đức ở Thiên Đồng.	
Ngài Như tịnh là bậc Tông Tổ tiêu biểu của Tông Tào Động, đệ tử nối pháp của ngài là Thiền Sư Đạo Nguyên, Tổ khai sáng của Tông Tào Động Nhật Bản. Bởi thế, qua bộ Ngữ Lục này, ta có thể thấy được địa vị quan trọng của ngài Như Tịnh đối với lịch sử Tông Tào Động Trung Quốc và Nhật Bản. Ngoài ra, 1 vị đệ tử nối pháp nữa của ngài Như Tịnh là Nghĩa viễn, đem 20 tắc Thướng Đường Pháp Ngữ của ngài Như Tịnh ở Thiên Đồng chưa được khắc in trong Như tịnh Hòa Thượng ngữ lục, biên tập thành 1 quyển và ấn hành, gọi là Thiên Đồng Sơn Cảnh Đức Tự Như Tịnh Thiền Sư Tục Ngữ Lục, còn gọi là Thiên Đồng Di Lạc Lục, cũng được thu vào Đại Chính Tạng tập 48.	
 	
Như Trạm 	
● (?-1140).Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Nam Tống, người huyện Vĩnh Gia, họ Tiêu, tự Tòng viễn, hiệu Giả Danh.	
Sư xuất gia từ thủa nhỏ, y vào Pháp sư Trạch Khanh, ở Xa Khê. Về sau, sư đến Hoành Sơn tham vấn Pháp sư Tuệ Giác Tề Ngọc, sư siêng năng tinh tiến tìm hiểu yếu chỉ sâu xa của giáo quán.	
Sau, sư đến trụ ở chùa Thọ Thánh nhiều năm, không 1 ngày nào bỏ việc tụng niệm. Hằng ngày, sư trì tụng Kinh Pháp Hoa và niệm 2 vạn câu Thánh Hiệu Di Đà. Có khi sư ngồi giữa đám cỏ rậm tụng Kinh Di Đà, đem thân bố thí cho muỗi mòng mong cho chúng được kết duyên với Phật. Những năm cuối đời, sư từ bỏ mọi việc, chỉ ngồi yên trong am nhỏ siêng tu tịnh nghiệp.	
Tháng 7 năm Thiệu Hưng thứ 10 (1140) sư thị tịch.	
Sư để lại các tác phẩm: Giả Danh tập 10 quyển, Quán Kinh Sớ Tịnh Nghiệp Kí 4 quyển, Quang Minh Huyền Nghĩa Hộ Quốc Kí 4 quyển, Kim Cương Tập Giải 2 quyển, Thanh Văn Hội Dị Dữ Phục Tông Khởi Nghi... [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.15; Thích Môn Chính Thống Q.7].	
 	
Như Tự	
● I.Như Tự.	
Chỉ cho chữ (ta), vì chữ này biểu thị nghĩa như như, nên gọi là Như tự. 	
● II.Như Tự.	
Chỉ cho chữ (trà), là chủng tử của Bảo Sinh Như Lai, tượng trưng cho đức của ma ni bảo Châu. Vì chữ này bao hàm chữ của bản thể nên gọi là Như Tự.	 	
 	
Như Ý	
● I.Như Ý.	
Sự vừa lòng đẹp ý. 	
● II.Như Ý.	
Chỉ cho cái đồ dùng vị Giảng Sư cầm lúc thuyết pháp và ở trong pháp hội.Vật dụng này vốn là cái để gãi lưng ở Ấn Độ thời xưa, tiếng Phạm là Anuruddha (A Na Luật), được làm bằng xương, sừng, tre, gỗ..., cán dài 3 thước (Tàu), hình dáng như đám mây hoặc như bàn tay, dùng để gãi ngứa. Vì nó gãi ngứa ở chỗ mà tay không với tới được một cách vừa ý, nên được gọi là Như ý, cũng gọi Dưỡng hòa tử. Nhưng tại Trung Quốc và Nhật Bản, cây Như Ý lại trở thành vật cầm tay biểu thị ý nghĩa tốt lành. Trong Phật Giáo, lúc vị Pháp sư thuyết pháp và ở trong pháp hội cũng cầm cây Như ý, giống như các quan đại thần thời xưa, khi vào triều, tay cầm cái hốt trên đó đã ghi những việc mình muốn tâu lên vua để khỏi quên.	
Cứ theo điều Như ý trong Thích Thị Yếu Lãm quyển trung, thì vua Cao Tổ nhà Tề đã từng ban cho ẩn sĩ Minh Tăng Thiệu 1 cây Như ý bằng trúc, vua Vũ Đế nhà Lương cũng từng ban cho Thái tử Chiêu Minh 1 cây Như ý bằng mộc tê (quế hoa).
Theo truyện Trí Khải trong Phật Tổ Thống Kỉ quyển 6, thì khi ngài Trí Khải vâng lời Đại sư Tuệ Tư thay Đại sư giảng Kinh Bát Nhã, Đại sư Tuệ Tư tay cầm cây Như ý đến tòa giảng khen ngợi ngài Trí Khải.[X. Kinh Ưu Bà Tắc Q.5; Tăng Ni Nhật Dụng Vật trong Luật Tứ Phần Q.19; môn Khí Vật trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].
 	
Như Ý Bảo Ấn	
● I.Như Ý Bảo Ấn.	
Cũng gọi Nhất Thiết Bồ Tát Chân Đà Ma Ni Ấn.	
Chỉ cho hạt bảo Châu Như Ý Chân Đà Ma Ni đại biểu cho hình Tam Muội Da của hết thảy Bồ Tát.	
● II.Như Ý Bảo Ấn.	
Cũng gọi Như Ý Bảo Châu Ấn, Như Ý Châu Ấn, Bảo Ấn, Bảo Châu Ấn.	
Thủ ấn được kết để hiển bày bảo Châu Như Ý.	
Về hình tướng của ấn này, các kinh và Nghi Quĩ đều nói khác.	
1.Cứ theo Kinh Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tạng Đà La Ni, thì 2 tay tréo vào nhau, 2 ngón trỏ chống vào nhau, co 2 ngón cái tréo nhau để trong lòng bàn tay. Ấn này cũng được gọi là ấn Đại tinh tiến như ý bảo.	
2.Cứ theo Kinh Bất Không Quyên Sách, thì ấn này là “Nội Phược Quyền”, 2 ngón cái đè lên nhau ở trong lòng bàn tay, dựng đứng 2 ngón giữa, đầu ngón hơi co và chạm vào nhau, cạnh lóng giữa của 2 ngón trỏ, 2 ngón giữa ép vào nhau, đầu ngón thì dính vào nhau. Ấn này cũng được gọi là ấn Bất Không Quyên Sách Như Ý Bảo. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.5, 10; Chư Nghi Quĩ Bẩm Thừa Lục Q.6, 8].	
 	
Như Ý Bảo Châu 	
● Phạm: Cintà-maịi.Hán âm: Chân Đà Ma Ni, Chấn Đa Mạt Ni.	
Cũng gọi Như Ý Bảo, Như Ý Châu, Ma Ni Bảo Châu, Mạt Ni Bảo, Vô Giá Bảo Châu, Như Ý Ma Ni.	
Chỉ cho loại bảo Châu có năng lực biến hiện ra các thứ quí báu theo ý muốn của mình. Bảo Châu này còn có công năng trừ bệnh, dứt khổ. Thông thường bảo Châu này được dùng để ví dụ đức cao quí của Phật và tượng trưng cho công đức của kinh điển.	
Cứ theo Kinh Tạp Bảo Tạng quyển 6 thì bảo Châu Như ý được lấy từ bộ óc của cá Ma kiệt. Còn theo Luận Đại Trí Độ quyển 29 thì bảo Châu Như ý lấy từ óc của vua rồng, hoặc từ vật Kim Cương của trời Đế Thích cầm ở tay rơi xuống vỡ nát mà có. Cũng có thuyết cho rằng bảo Châu này là do xá lợi của Đức Phật biến hóa ra để làm lợi ích cho chúng sinh.	
Bảo Châu Như Ý là vật cầm tay của các ngài Như Ý Luân Quan Âm, Mã Đầu Quan Âm và Bồ Tát Địa Tạng, có khả năng làm cho nguyện vọng của chúng sinh được đầy đủ như ý.	
Ngoài ra, theo Phẩm Như Ý Bảo Châu trong Kinh Như Ý Bảo Châu Chuyển Luân Bí Mật Hiện Thân Thành Phật Kim Luân Chú Vương, thì bảo Châu Như ý do 11 thứ trân quí hợp thành, đó là: Xá Lợi Phật, vàng ròng, bạc, trầm hương, bạch đàn, tử đàn, hương đào, trầm cây dâu, trầm cây bạch tâm, trầm cây bách và chân tất. Cũng tức là bảo Châu Như ý hình tròn được làm bằng vàng ròng, bạc trắng, ở giữa đặt 32 viên Xá Lợi Phật, đựng trong 1 cái bình quí rồi nhồi bột hương trát bên ngoài bình làm thành bảo Châu.	
Trong Mật Giáo, nếu pháp tu lấy bảo Châu này làm bản tôn thì gọi là pháp Như Ý Bảo Châu. [X. Phẩm Ác Hữu trong Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Q.4; Kinh Quán Phật Tam Muội Hải Q.10, 16; Phẩm Thụ Trì trong Kinh Nhân Vương Bát Nhã Q.hạ; Kinh Đại Bảo Tích Q.110; Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Q.7; Luận Đại Tì Bà Sa Q.102].	
 	
Như Ý Bảo Châu Chuyển Luân Bí Mật Hiện Thân Thành Phật Kim Luân Chú Vương Kinh	
● Cũng gọi Như Ý Bảo Châu Kim Luân Chú Vương Kinh, Kim Luân Chú Vương Kinh. Kinh, 1 quyển, do ngài Tam Tạng Bất Không dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 19.	
Nội dung kinh này nói về công đức của bảo Châu Như ý. Toàn kinh chia làm 9 Phẩm: Phẩm Phóng Bát, Phẩm Thiện Ác Nhân Quả, Phẩm Như Ý Bảo Châu, Phẩm Đại Mạn Đồ La, Phẩm Quán Đính ấn Chân Ngôn, Phẩm A Xà Lê thành Phật, Phẩm Tất Địa thành tựu, Phẩm Hộ Ma và Phẩm Chúc Lụy.	
 	
Như Ý Bảo Châu Luận 	
● Cũng gọi Như Ý Luận.	
Tên gọi khác của Luận Thích Ma Ha Diễn (gọi tắt: Thích Luận), do ngài Long Thụ soạn để chú thích Luận Đại Thừa Khởi Tín của ngài Mã Minh.	
Nội dung luận này bàn rõ về yếu chỉ Đại Thừa (Ma Ha Diễn) như: Nhất Nhất Tâm Thức, Như Nghĩa Ngôn Thuyết, Bất Nhị Ma Ha Diễn... Từ xưa đến nay tác phẩm này được giới Phật Giáo Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn... xem trọng, đặc biệt Mật Giáo lại càng chú trọng hơn bằng cách chú thích, khắc bản in, giảng giải để quảng bá. Văn từ của bộ Thích Luận này rất hoàn bị, đầy đủ vô biên công đức, bao quát hết các nghĩa, giống như bảo Châu Như Ý hàm chứa vô lượng công đức thù thắng, có thể tùy thời ánh hiện muôn tượng, vì thế được gọi là Như Ý Bảo Châu Luận. Lại nữa, pháp môn Đại Thừa bất nhị được trình bày trong toàn bộ Thích Luận là thể tính của vô lượng vô số pháp môn, cũng như bảo Châu Như ý là gốc của các thứ báu trong thế gian, cho nên lấy tên là Như Ý Luận.	
 	
Như Ý Bảo Thụ Sử 	
● Tạng: Dpag-bsam ljon-bzaí. Cũng gọi: Như Ý Bảo Châu Sử.	
Gọi đủ: Fphags-yul rgya-nag-chenpo bod daí sog-yul-du dam-pai chosbyuí- tshul dpag bsam ljon-bzaí.	
Tác phẩm lịch sử về chính pháp Phật Giáo tại các nước Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc, Mông Cổ, do vị tăng học giả người Tây Tạng là Tùng ba khám bố (Tạng: Sum-pa mkhan-po, 1704-1776) soạn thành vào năm 1748.Sách được chia làm 4 thiên: 	
- Thiên Thứ 1: Trình bày về lịch sử Phật Giáo Ấn Độ, như nguồn gốc của dòng dõi Thích Ca, bàn về những truyện tiền thân của Đức Phật, truyện Phật Thích Ca, 3 lần kết tập, sự phân hóa từ 4 bộ phái căn bản chia thành 18 bộ phái, sự truyền bá của Tiểu Thừa và Đại Thừa, chùa Đại bồ đề, sự thiết lập Bồ Đề già da, nguyên nhân sự suy vi của Phật Giáo, sự kết tập và giáo nghĩa của Kim Cương Thừa, những Vương triều bảo hộ Phật Giáo sau khi Đức Phật nhập diệt, quá trình Phật Giáo truyền bá đến các nước Châu Á, truyện kí và sự tích của các Luận Sư từ ngài Long Thụ trở xuống, nguồn gốc của văn tự, văn pháp, luận lí, tạo pháp, vẽ tượng... 
- Thiên Thứ 2: Trình bày về lịch sử Phật Giáo Tây Tạng. 	
- Thiên Thứ 3: Nói về lịch sử Phật Giáo và các triều vua Trung Quốc. 	
- Thiên Thứ 4: Ghi chép về lịch sử Phật Giáo và các triều vua Mông Cổ.	
Sau hết, tác giả nói rõ về lí do biên soạn bộ sử này và các kinh điển được dùng làm tư liệu tham khảo.	
Tác giả vốn tên là Da Xá Phạ Trụ (Tạng: Ye-zes dpal-byor), là 1 tăng sĩ bác học,ngoài Phật học, tác giả còn tinh thông các nền học thuật khác. Tác giả đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp học vấn và sáng tác. Ngài đã có 88 tác phẩm. Bộ sử này là 1 trong những tác phẩm tiêu biểu của ngài.[X. Nhật Bản Tây Tạng Học Hội Hội Báo số 2]. (xt. Da Xá Phạ Trụ).	
 	
Như Ý Bảo Tổng Trì Vương Kinh 	
● Kinh, 1 quyển, do ngài Thí Hộ dịch vào năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 5 (980), đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 21.Nhan đề “Như ý bảo tổng trì” của kinh này là tên của thần chú. Nội dung kinh này nói về cách thụ trì và công đức của thần chú (chương cú) Như ý bảo tổng trì, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu thụ trì thần chú này mà lòng tin không trong sạch, hoặc không kiên định chuyên chú thì không thể thấy nghe chư Phật.	
Nhưng trong kinh này không ghi chép nguyên văn của thần chú nói trên. 	
 	
Như Ý Bình	
● Cũng gọi Thiện Bình, Bảo Bình, Đức Bình, Mãn Bình, Hiền Bình, Cát Tường Bình. Bình Như Ý. Bình này có công năng sinh ra phúc lành đầy đủ như ý của mình mong muốn, nên gọi là bình Như ý. Trong Mật Giáo, bình này được dùng để đựng 5 thứ báu, 5 loại hương, 5 vị thuốc, 5 thứ hạt và nước thơm để cúng dường chư Phật, Bồ Tát. Bình này được đặt ở 4 phía của hội Nhất Ấn trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới; cũng được đặt ở chính giữa và 4 góc của Đại đàn. (xt. Ngũ Bình). 
 	
Như Ý Bổng	
● Cây gậy trên đầu có đặt viên bảo Châu Như Ý, là 1 trong những pháp khí của Mật Giáo. Gậy này cũng là hình Tam Muội Da của trời Tì Sa Môn.	
Cứ theo Từ Thị Bồ Tát niệm tụng pháp quyển hạ, thì tay thứ 13 bên phải trong 30 tay của Bồ Tát Di Lặc cầm cây gậy này. Còn theo Kinh Bất Không Quyên Sách quyển 22 thì cây Như ý bảo trượng (gậy như ý bảo) mà Bồ Tát Bất Không Vương Quan Thế Âm cầm ở 1 tay trong 6 tay của Ngài là đồng loại với cây Như ý bổng này.	
Vì thương xót chúng sinh nên các vị Bồ Tát dùng cây gậy này phá trừ nghiệp tham lam, bỏn sẻn để mang lại cho họ niềm vui bảo Châu Như Ý.	
 	
Như Ý Châu Tàng	
● Cũng gọi Ma Ca La Câu Xá.	
Bảo Châu Như Ý có khả năng hàm chứa (tàng) muôn pháp, cho nên dùng “Châu Như Ý” làm nghĩa “hàm tàng” mà gọi là Như ý Châu tàng. Hoặc dùng với nghĩa tàng là năng hàm, Châu là sở hàm mà gọi là Như ý Châu Tàng (kho Châu Như Ý). [X. Luận Thích Ma Ha Diễn Q.2]. 	
 	
Như Ý Điện	
● Chỉ cho cung điện được trang nghiêm bằng Châu Như Ý. Tức là cung điện của Bồ Tát Di Lặc trên cõi trời Đâu Suất. (xt. Như Ý Bảo Châu).	
 	
Như Ý Luân Bồ Tát Niêm Tụng Pháp 	
● Cũng gọi Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Niệm Tụng Nghi Quĩ, Quán Tự Tại Như Ý Luân Niệm Tụng Pháp, Như Ý Luân Niệm Tụng Nghi Quĩ, Như Ý Luân Niệm Tụng Pháp.	
Nghi quĩ, 1 quyển, do ngài Tam Tạng Bất Không dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 20.	
Nghi quĩ này là pháp niệm tụng của Bồ Tát Quan Âm Như Ý Luân, là nguyên bản thứ tự pháp Như Ý Luân Tứ Độ Gia Hạnh và thứ tự tác pháp được trình bày trong đó là tác pháp tiêu chuẩn của pháp tu Mật Giáo.	
 	
Như Ý Luân Du Già	
● Cũng gọi Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già, Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già Niệm Tụng Pháp, Như Ý Luân Du Già Niệm Tụng Pháp.	
Nghi quĩ, 1 quyển, do ngài Tam Tạng Bất Không dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 20.	
Nội dung Nghi Quĩ này nói về tiêu chuẩn tuyển chọn đệ tử vào đàn để được trao truyền pháp tu, đồng thời, giải thích rõ ý nghĩa 6 tay của Bồ Tát Quan Âm Như Ý Luân và tư tưởng thành Phật ngay trong đời hiện tại.	
Ngoài ra, Nghi Quĩ này còn có thể bổ sung cho những chỗ nói chưa được rõ ràng trong Nghi Quĩ niệm tụng Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân cũng do ngài Tam Tạng Bất Không dịch.	
 	
Như Ý Luân Đà La Ni Kinh 	
● Kinh, 1 quyển, do ngài Bồ Đề Lưu Chí dịch vào năm Cảnh Long Thứ 3 (709) đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 20	
Kinh này gồm có 10 Phẩm, nội dung tường thuật việc Đức Phật đáp lời thỉnh cầu của Bồ Tát Quán Tự Tại mà tuyên thuyết Đà La Ni Căn Bản, Đà La Ni Đại Tâm, Đà La Ni Tiểu Tâm và nói về công đức niệm tụng những Đà La Ni này cùng với phương pháp thụ trì.	
Kinh này có 3 bản dịch khác nhau:	
1.Quán Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú Kinh, do ngài Thực Xoa Nan Đà dịch.	
2.Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Đà La Ni Kinh, do ngài Bảo Tư Duy dịch.
3.Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La Ni Chú Kinh, do ngài Nghĩa Tịnh dịch.
Ba bản dịch trên đây đều được dịch vào đời Đường, trong đó, bản của ngài Bồ Đề Lưu Chí là hoàn bị hơn cả. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.14].	
 	
Như Ý Luân Liên Hoa Tâm Như Lai Tu Hành Quán Môn Nghi	
● Cũng gọi Như Ý Luân Liên Hoa Tâm Quán Môn Nghi.	
Nghi quĩ, 1 quyển, do ngài Từ hiền dịch vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 20.	
Nội dung Nghi Quĩ này tường thuật việc Đức Thế Tôn ở trên đỉnh núi Tu Di nói cho các chúng hữu tình nghe về pháp tu Như Ý Luân Quan Âm và thứ tự niệm tụng.	
Thứ tự niệm tụng nói trong kinh này tức là hình thái nguyên thủy của thứ tự pháp Như Ý Luân. Toàn kinh được viết theo thể văn vần Ngũ ngôn.	
 	
Như Ý Luân Mạn Đồ La	
● Mạn Đồ La lấy Bồ Tát Quan Âm Như Ý Luân làm vị Trung Tôn mà kiến lập. Có nhiều thuyết khác nhau:	
1.Cứ theo Phẩm Đàn Pháp trong Kinh Như Ý Luân Đà La Ni, thì Mạn Đồ La này chia ra Nội viện và Ngoại viện, ở chính giữa Nội viện vẽ 1 hoa sen nở gồm 32 cánh, trên đài sen đặt Bồ Tát Thánh Quán Tự Tại Như Ý Luân 2 tay. Bốn phương vẽ tượng minh vương Viên Mãn Ý Nguyện, Bồ Tát Đại Thế Chí, minh vương Quan Thế Âm mã đầu và minh vương Quan Thế Âm tứ diện. Bốn góc thì vẽ Bồ Tát Bạch Y Quan Thế Âm Mẫu, Bồ Tát Đa La, La Sát Nữ Nhất Kế và Bồ Tát Tì Câu Chi.Bốn phương của Ngoại viện thì vẽ trời Đế Thích, vua Diêm Ma, Thủy Thiên và trời Đa Văn, 4 góc là thần Hỏa Thiên, vua La Sát, vua Phong Thiên và vua Đại Tự Tại Thiên. Xen vào đó còn vẽ các tượng Nhật Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử, Địa Thiên Thần, Đại Phạm Thiên Vương, A tố La Vương và minh vương Thủy Phược Bà Ca.	
2.Cứ theo Biệt Tôn Tạp Kí quyển 18, thì Nội viện có 1 vòng tròn to bằng bánh xe lớn, ở giữa vòng tròn là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Như Ý Luân 2 tay; 4 phương và 4 góc đặt 8 vị Đại Quan Âm gồm minh vương Viên Mãn Ý Nguyện...(như đã nói ở trên). Bốn góc phía ngoài vòng tròn vẽ hình 4 vị Bồ Tát Nội Cúng Dường: Hí, Man, Ca, Vũ. Bốn phương của Ngoại viện đặt 4 Nhiếp Bồ Tát: Câu, Sách, Tỏa, Linh và 4 góc là 4 Bồ Tát Ngoại Cúng Dường: Hương, Hoa, Đăng, Đồ. Còn mặt đông của Ngoại viện là Nguyệt Thiên, Đa Văn Thiên; mặt nam là Tự Tại Thiên, Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Hỏa Thiên, mặt tây là Địa Thiên, Diệm Ma Thiên; mặt bắc là La Sát Thiên, Nhật Thiên, Thủy Thiên và Phong Thiên.	
Ngoài ra, Kinh Thất Tinh Như Ý Luân Bí Mật Yếu có nêu Mạn Đồ La Thất tinh như ý luân, ở giữa cũng an trí Bồ Tát Quan Âm Như Ý Luân 2 tay làm trung tâm, nhưng 4 chung quanh thì vẽ 7 ngôi sao Bắc Đẩu và thần Quỉ Tử Mẫu.	
 	
Như Ý Luân Pháp	
● Cũng gọi Như Ý Luân Quan Âm Pháp, Như Ý Luân Bảo Châu Pháp.	
Pháp tu lấy Bồ Tát Quan Âm Như Ý Luân làm bản tôn để cầu tăng thêm phúc đức, giảm thiểu tội chướng, diệt trừ khổ não và đầy đủ ý nguyện.	
Ngoài ra, nếu pháp tu lấy viên bảo Châu Như ý của Bồ Tát Quan Thế Âm Như Ý Luân cầm làm bản tôn, thì gọi là pháp Như Ý Bảo Châu, gọi tắt là pháp Bảo Châu. Pháp này là pháp sâu kín nhất trong Mật Giáo, là pháp bí mật quán tưởng xá lợi Đức Phật chính là bảo Châu Như ý. Khi tu pháp này thì đặt tháp ở chính giữa đạo tràng, trong tháp đặt chiếc bình bằng vàng có đựng xá lợi(bảo Châu Như ý) của Đức Phật. Chủng Tử là (trà), biểu thị nghe chân lí Pháp Thân như như mà phát tâm bồ đề, nương theo như như tịch tĩnh tu hành mà chứng được quả “phiền não tức bồ đề”, nhập vào nghĩa bí tạng hải tam đức của Đại Niết Bàn. [X. Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Niệm Tụng Nghi Quĩ; Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già; Quán Tự Tại Như Ý Luân Bồ Tát Du Già Pháp Yếu].	
 	
Như Ý Luân Quan Âm	
● Như Ý Luân, Phạm: Cintàmaịicakra.	
Gọi đủ: Như Ý Luân Quán Thế Âm Bồ Tát. Cũng gọi Như Ý Luân Bồ Tát, Như Ý Luân Vương Bồ Tát.	
Một trong 6 vị Bồ Tát Quan Âm. Vị Bồ Tát này tay cầm bảo Châu Như Ý và pháp luân (bánh xe pháp) để cứu giúp tất cả chúng sinh đau khổ và thành tựu các nguyện vọng của chúng sinh.	
Như Ý Bảo Châu chỉ cho vật trân quí ở thế gian và của báu thực tướng xuất thế gian; 2 thứ của báu này có công năng khiến chúng sinh sinh ra phúc đức. Pháp Luân nghĩa là quay bánh xe pháp, có khả năng làm cho chúng sinh sinh ra trí đức.
Bồ Tát Như Ý Luân Quan Âm được an trí trong viện Quan Âm của Hiện đồ mạn đồ la Thai Tạng Giới, Mật Giáo, mật hiệu là Trì bảo Kim Cương, hình Tam Muội Da là bảo Châu Như Ý, chủng tử là (hrì). Hình tượng của Ngài có nhiều kiểu khác nhau như: 2 tay, 4 tay, 6 tay, 8 tay, 10 tay, 12 tay... Trong đó, tượng Như Ý Luân Quan Âm có 2 tay là tượng Phật trước thời Mật Giáo, còn tượng Như Ý Luân Quan Âm có 6 tay thì rất được người đời tôn thờ.	
Từ xưa đến nay, 6 tay của vị Bồ Tát này được phối hợp với 6 vị Quan Âm và 6 đường, tức: Bên phải, tay thứ nhất là tay Tư duy phối với Thánh quan âm và đường địa ngục; tay thứ 2 là tay Như Ý Bảo Châu phối với Thiên Thủ Quan Âm và đường ngã quỉ; tay thứ 3 là tay Niệm Châu (cầm xâu chuỗi) phối với Mã Đầu Quan Âm và đường súc sinh. Bên trái, tay thứ 1 là tay Quang Minh Sơn (cầm núi ánh sáng) phối với Thập Nhất Diện (11 mặt) Quan Âm và đường A Tu La; tay thứ 2 là tay Liên Hoa (cầm hoa sen) phối với Chuẩn Đề Quan Âm và đường loài người; tay thứ 3 là tay Kim Cương Luân (cầm bánh xe Kim Cương) phối với Như Ý Luân Quan Âm và đường trời.	
Trên đây là biểu thị ý nghĩa 6 tay của Bồ Tát Như Ý Luân Quan Âm có năng lực cứu vớt chúng sinh trong 6 đường khiến cho hết khổ được vui.Ngoài ra, trong các kinh luận vẫn còn có nhiều thuyết về Như Ý Luân Quan Âm.	
Từ xưa đến nay vị Bồ Tát này rất được các dân tộc vùng Nam Hải sùng bái tôn thờ. Trong động Nghìn Phật ở huyện Đôn Hoàng, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, còn tượng vẽ Bồ Tát Quan Âm Như Ý Luân có 6 tay được bảo tồn. Tại Tích Lan, Java, Nhật Bản... cũng còn có các loại hình tượng của vị Bồ Tát này. [X. Phẩm Tựa Kinh Như Ý Luân Đà La Ni; Phẩm Tụng Niệm Pháp trong Kinh Như Ý Luân Đà La Ni; Kinh Như Ý Ma Ni Chuyển Luân Thánh Vương; Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La Ni Chú; Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già; Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Niệm Tụng Nghi Quĩ].	
 	
Như Ý Ma Ni Bình	
● Bình báu có vẽ Mạn Đồ La. Bình này có công năng sinh ra tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, giống như bảo Châu Như ý có khả năng sinh ra các bảo vật.	
Cứ theo Phẩm Như Ý Ma Ni Bình trong Kinh Bất Không Quyên Sách quyển 12, thì bình này được làm bằng vàng, bạc, đồng, sành..., trên thân bình vẽ hoa sen, miệng bình vẽ tua nhụy hoa để làm kí hiệu 4 phương và hoa sen được chia làm 3 tầng trên, giữa, và dưới.Trên lá sen ở các mặt đông, nam, tây, bắc của mỗi tầng có vẽ tượng các Bồ Tát, Thiên tử, Tinh tú, Chư thiên... Ngoài ra, còn vẽ hình các đồ trang sức như chuỗi ngọc, áo trời, gậy...	
Cứ theo truyền thuyết, bình này đến nay vẫn chưa được làm xong.	
 	
Như Ý Ma Ni Đà La Ni Kinh 	
● I.Như Ý Ma Ni Đà La Ni Kinh.	
Cũng gọi: Quan Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Đà La Ni Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Bảo Tư Duy dịch vào khoảng năm Tự thánh thứ 9 đến năm Thần Long Thứ 2 (693-706) đời Đường, thu vào Đại Chính Tạng tập 20.(xt. Kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Đà La Ni).	
● II.Như Ý Ma Ni Đà La Ni Kinh. Cũng gọi: Như Ý Ma Ni Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Thí Hộ dịch vào sau năm Thái Bình Hưng Quốc (980) đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 21.	
Nội dung kinh này thuật lại việc Đức Phật nói cho ngài A Nan về pháp tiêu trừ tai nạn sấm sét sợ hãi.Kinh nói, ở 4 phương đông, tây, nam, bắc, đều có thần sấm tên là A già, Thiết đế rô, Đa bát ra, Tảo na ma nễ. Nếu người nào biết được chỗ ở của thần sấm rồi, viết tên hiệu của vị thần ấy mà cúng dường thì tránh được tất cả sự sợ hãi và thương tổn do sấm sét gây ra.	
Ngoài ra, ngài Thí Hộ còn dịch 1 bản kinh cùng loại với kinh trên là Tiêu trừ nhất thiết thiểm điện chướng nạn tùy cầu như ý Đà La Ni kinh.	
 	
Như Ý Tâm Đà La Ni Chú Kinh 	
● Cũng gọi Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La Ni Chú Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào năm Cảnh Long Thứ 4 (710) đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 20.	
Nội dung kinh tường thuật việc Bồ Tát Quán Tự Tại được Đức Phật hứa khả, tuyên nói Đà La Ni Vô Chướng Ngại Quán Tự Tại liên hoa như ý bảo luân vương. Đức Phật lại bảo: Nếu ai trì tụng thần chú này 1 biến thì trừ diệt được tội, qua khỏi tai nạn và thành tựu sự nghiệp. Còn nếu ngày nào cũng trì tụng 108 biến thì cảm thấy được thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và núi Bổ đát la của Bồ Tát Quan Thế Âm, không bị đọa vào đường ác.	
Kinh này có 3 bản dịch khác như sau:	
1.Phẩm thứ nhất Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú, do ngài Thực Xoa Nan Đà dịch vào đời Đường.	
2.Nửa trước của Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Đà La Ni, do ngài Bảo Tư Duy dịch vào đời Đường.	
3.Phẩm thứ 1, thứ 2 Kinh Như Ý Luân Đà La Ni, do ngài Bồ Đề Lưu Chí dịch vào đời Đường. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.13; Tịnh Độ Y Bằng Kinh Luận Chương Sớ Mục Lục].	
 	
Như Ý Thông	
● Cũng gọi Như Ý Túc Thông, Thân Như Ý Thông, Thân Thông, Thần Cảnh Trí Chứng Thông, Thần Cảnh Trí Thông, Thần Túc Thông. Sức thần thông có thể bay đi vô ngại và tự tại chuyển biến cảnh giới, hóa hiện các loài như người... Là 1 trong 5 thần thông, 1 trong 6 thần thông.	
Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 5 thì có 3 loại Như ý: Năng đáo, Chuyển biến và Thánh như ý. Trong đó, Năng đáo (có thể đến nơi) lại chia làm 4 thứ:	
1.Thân có thể bay đi, như chim không bị ngăn ngại.	
2.Dời xa lại gần, không đi vẫn đến.	
3.Biến mất ở nơi đây, hiện ra ở đằng kia.	
4.Chỉ một niệm liền đến. “Chuyển biến” có nghĩa là lớn có thể biến thành nhỏ, nhỏ có thể biến ra lớn, một biến ra nhiều, nhiều biến thành một... Tức là đối với mọi vật đều có thể chuyển biến một cách tự do, tự tại.“Thánh như ý” nghĩa là quán tưởng vật chẳng vừa ý và nhơ nhớp trong 6 trần thành vật trong sạch; quán tưởng vật vừa ý và trong sạch thành nhơ nhớp. Pháp Thánh như ý này chỉ Phật mới có được. Như Ý Thông nói trên là do tu 4 Như Ý Túc (4 thần túc) mà lần lượt sinh ra, chứ chẳng phải được liền 1 lúc. Lại nữa, trong Như Ý Thông thì 4 thứ “Năng đáo” tương đương với 3 thứ thần dụng là Vận thân, Thắng Giải và Ý thế được nói trong Luận Đại Tì Bà Sa. Còn “Chuyển biến” tương đương với Thế tục sở hân (cái mà người thế tục thích), “Thánh như ý” tương đương với Thánh Giả Sở Nhạo (điều mà bậc Thánh ưa)... Do đó đủ biết những điều mà 2 bộ luận này (tức Đại Trí Độ và Đại Tì Bà Sa) nói phần nhiều giống nhau.	
Ngoài ra, Luận Du Già Sư Địa quyển 37, đem Thần Cảnh Trí Thông (Như Ý Thông) của Phật và Bồ Tát chia làm 2 thứ là Năng Biến Thông và Năng Hóa Thông. Trong đó, Năng Biến Thông có 18 thần biến là: Chấn động (làm rúng động khắp tất cả thế giới), Xí nhiên (lửa cháy bừng bừng), Lưu bố (ánh sáng chiếu khắp nơi), Thị hiện (tùy theo ý muốn mà thị hiện), Chuyển biến (biến vật này thành vật khác), Vãng lai (tùy ý muốn mà qua lại khắp nơi không gì làm cho trở ngại được), Quyển (biến xa thành gần), Thư (biến gần thành xa), Chúng tượng nhập thân (có thể làm cho các hình tượng như người, vật đi vào thân mình), Đồng loại vãng thú (có thể đi đến các chúng Sát Đế Lợi, Bà La Môn cho đến chư thiên... đồng hóa như họ về sắc tướng, ngôn ngữ... để diễn nói chính pháp), Hiển (hiện thân 1 cách tự do, tự tại trăm nghìn lần trước Đại Chúng), Ẩn (có thể ẩn giấu thân mình trăm nghìn lần 1 cách tự tại), Sở tác tự tại (trong tất cả thế giới của loài hữu tình có thể đi lại tự tại, không bị trở ngại), Chế tha thần thông (có năng lực chế phục thần thông của kẻ khác không cho biến hiện), Năng thí biện tài (nếu khi chúng sinh hết khả năng biện luận thì có khả năng ban cho sức biện tài), Năng thí ức niệm (đối với chính pháp, nếu chúng sinh không ghi nhớ được thì có thể ban cho sức ghi nhớ), Năng thí an lạc (có thể ban cho những người nghe pháp niềm yên vui khiến thân tâm được lợi ích) và Phóng Đại Quang Minh (dùng thần thông phóng ra vô lượng ánh sáng, làm các Phật Sự giúp cho chúng sinh được vô lượng lợi lạc).	
Năng Hóa Thông thì có 3 thứ biến hóa là: Hóa Thân, Hóa Cảnh và Hóa Ngữ. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.141; Luận Câu Xá Q.27; Luận Tập Dị Môn Túc Q.15; Luận Thành Thực Q.16; Thập Địa Kinh Luận Nghĩa Kí Q.8]. (xt. Thập Bát Biến, Ngũ Thông, Lục Thông, Tứ Thần Túc).	
 	
Nhược Hồng Tông Hộc 	
● Nhược (, ja), Hồng (, hùô), Tông (, vaô), Hộc (, oh).	
Theo thứ tự, 4 chữ trên là chủng tử của 4 Nhiếp Bồ Tát: Kim Cương Câu, Kim Cương Sách, Kim Cương Tỏa và Kim Cương Linh trong 37 vị tôn thuộc Mạn Đồ La Kim Cương Giới, Mật Giáo. (xt. Tứ Nhiếp Bồ Tát). 	
 	
Nhược La Nghiêm 	
● (?-?).Vị tăng dịch kinh ở đời Tây Tấn. Sư từng dịch kinh tại Lạc Dương, dịch được 1 bộ kinh Thời phi thời.Lời bạt trong kinh này (Đại 55, 501 trung) nói: “Pháp sư Nhược la nghiêm người nước ngoài, tay cầm bản Phạm, miệng tự tuyên dịch, đạo nhân tại Lương Châu ở trong thành Vu Điền ghi chép”. Những sự tích khác về sư không được rõ.	
 	
Nhương Na Bạt Đà La 	
● (?- ?).Phạm: Jĩànabhadra.	
Hán dịch: Trí Hiền.	
Cũng gọi Xà nhã na bạt đạt la.	
Cao tăng người nước Ba Đầu Ma, tinh thông Tam Tạng, nhất là Luật Bộ. Năm Minh Đế thứ 2 (558) đời Bắc Chu, sư ở chùa Bà gia tại cố đô Trường An, cùng với ngài Xà Na Da Xá (Phạm: Jinayaza), cùng dịch bộ Ngũ Minh luận, do sa môn Trí tiên biên chép. [X. Khai Nguyên Thích Lục Q.7; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.10]. 	
 	
Nhương Ngu Lí Đồng Nữ	
● Nhương Ngu Lí, Phạm: Jàígulì.	
Cũng gọi Thường Cầu Lợi, Thường Cù Lê, Nhương Ngu Lê, Nhương Câu Lê.
Vị thần nữ tiêu trừ rắn độc, cũng là hóa thân của Bồ Tát Quán Tự Tại, ở trên núi Hương Túy, uống nước độc, ăn trái độc, với bản nguyện diệt trừ các thứ độc hại.Vì Ngài hiện tướng người nữ nên gọi là Đồng nữ, cũng gọi Độc nữ; nhưng thực ra Ngài chẳng phải nữ nên cũng gọi là Đồng Tử.	
Theo Kinh Thường Cu Lợi Độc Nữ Đà La Ni, thì Ngài là hình đồng nữ, dùng da làm áo, tay trái cầm kiếm hàng độc, tay phải kết ấn Quản độc mộc, khắp mình quấn rắn độc làm vòng, xuyến, chuỗi anh lạc... để trang điểm.	
Theo Kinh Nhương Ngu Lê Đồng Nữ, thì thân Ngài màu xanh, có 7 mặt, 4 tay, 2 tay bên phải cầm cây xoa 3 chĩa và 3 đến 5 cái lông chim công; 2 tay bên trái giữ con rắn đen và kết ấn Thí Vô Úy, dùng rắn độc làm chuỗi anh lạc để trang sức và từ trong các lỗ chân lông đều phát ra lửa.	
Pháp tu thờ vị tôn này làm bản tôn, gọi là pháp Nhương Ngu Lí Đồng Nữ. [X. Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hóa Thân Nhương Ngu Lí Duệ Đồng Nữ Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni].	
 	
Ni Bạc Nhĩ	
● Cũng gọi: Ni Ba La Quốc, Nê Bà La Quốc, Niết Ni Lạt Quốc, Ni Bát Lạt Quốc. Tên cũ của nước Nepal hiện nay. Nước này nằm ở Trung Nam á, phía nam Tây Tạng, núi Hi Mã Lạp Nhã (Malaya) chiếm hết 90% đất đai, thủ đô là Katmandu. Dân cư khoảng hơn 4 triệu người và hầu hết sống bằng nghề nông, tương đối còn nghèo đói, lạc hậu.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 7, nước Ni Bạc Nhĩ chu vi hơn 4 nghìn dặm, dân cư tin cả tà lẫn chính, tu học cả Đại Thừa và Tiểu Thừa. Quốc vương thuộc dòng dõi Sát Đế Lợi và rất kính tin Phật Pháp. Đây là ghi chép về tình hình nước Nepal vào thế kỉ VII.Trong khi Phật Giáo suy tàn ở Ấn Độ thì tại Ni Bạc Nhĩ Phật Giáo vẫn hưng thịnh. Phật Giáo được truyền đến đây vào thời vua A Dục, hiện nay ở gần Katmandu vẫn còn 1 ngôi chùa Phật được xây dựng vào thời đó.
Khi ngài Huyền Trang đến Ấn Độ, chúng tăng nước này có khoảng hơn 2 nghìn vị. Từ đó về sau, Phật Giáo dần dần hòa nhập với tín ngưỡng Thấp Bà giáo mà hình thành Phật Giáo Đát Đặc La.	
Từ thế kỉ XVIII trở về trước, nước Ni Bạc Nhĩ lần lượt bị Ấn Độ, Tây Tạng và các dân tộc du mục ở vùng Trung Á khống chế, cho mãi đến năm 1768, Quốc vương Prithwi Narayan Shah thuộc tộc Gurkhas ở miền Tây nổi dậy, thống nhất đất nước, dời đô về Katmandu, đó là vị Thủy tổ của vương triều Ni Bạc Nhĩ. Phật Giáo thời đó rất hưng thịnh, sau suy dần, cho đến nay ở Katmandu, Rhatgon, Patan... vẫn còn có hơn 2 nghìn 7 trăm ngôi chùa viện. Trong nước Ni Bạc Nhĩ có vườn Lam Tì Ni, nơi Đức Phật giáng sinh và các di tích cổ của thành Ca Tì La Vệ. Hiện nay, nước Ni Bạc Nhĩ có các tín ngưỡng tông giáo như: Ấn Độ Giáo(quốc giáo), Lạt Ma Giáo, Phật Giáo, Hồi Giáo... Trong đó, tín đồ Phật Giáo chiếm 10% dân số toàn quốc, tập trung ở Katmandu và vùng biên giới phía bắc. Ni Bạc Nhĩ có nhiều kinh điển Phật Giáo bằng tiếng Phạm. Từ đầu thế kỉ XIX, các nhà học giả như: B. H. Hodgson, D. Wright, Bendall người Anh, S. Lévi người Pháp và Hà Khẩu Tuệ Hải, Thần Lượng Tam Lang, Cao Nam Thuận Thứ Lang... người Nhật đã nối tiếp nhau đến Ni Bạc Nhĩ để sưu tầm và đã phát hiện 1 lượng lớn kinh sách Phật Giáo bằng tiếng Phạm. Những kinh sách này đã giúp ích rất nhiều cho công trình nghiên cứu Phật Giáo cận đại.	
Theo sự khảo chứng của các học giả thì Ni Bạc Nhĩ là nơi bắt nguồn của Phật Giáo Tây Tạng. Các kinh thuộc Mật Bộ trong tạng kinh Tây Tạng phần lớn đã được dịch ra ở	
Ni Bạc Nhĩ. [X. Pháp Uyển Châu Lâm Q.16; Cựu Đường Thư Tây Nhung Liệt Truyện thứ 148; History ofNepàlby D. Wright; Le Népal par Lévi; On Yuan Chwang vol. II by T. Watters]. (xt. Ni Bạc Nhĩ Phật Giáo).	
 	
Ni Bạc Nhĩ Phật Giáo 	
● Phật Giáo ở nước Ni Bạc Nhĩ.	
Mối quan hệ giữa Phật Giáo và nước Ni Bạc Nhĩ phải kể từ thời Đức Phật, bởi vì thành Ca Tì La Vệ, nơi thủa xưa Đức Phật sinh ra, chính là phần đất thuộc miền Tây của Ni Bạc Nhĩ gần biên giới Ấn Độ. Tương truyền, vào thế kỉ thứ III trước Tây lịch, lúc đi chiêm bái các nơi Phật tích, vua A Dục đã từng xây 5 ngôi tháp ở nước này và nay là những di tích xưa nhất hiện còn tại Ni Bạc Nhĩ.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí của ngài Huyền Trang thì khi ngài đến đây vào thế kỉ thứ VII, Phật Giáo và Ấn Độ Giáo ở Ni Bạc Nhĩ vẫn thịnh hành như ở thời Đức Phật vậy. Còn theo Đại đường cầu pháp cao tăng truyện quyển thượng của ngài Nghĩa Tịnh, thì Ni Bạc Nhĩ có ngôi chùa Thiên Vương rất lớn, chư tăng trong chùa này rất giỏi về Phạm Ngữ và Phạm Thư. Người con nuôi của bà công chúa Văn Thành xuất gia cũng trụ ở chùa này.	
Từ thế kỉ VII đến thế kỉ IX, Ni Bạc Nhĩ bị lệ thuộc Tây Tạng, về sau được độc lập. Vào đầu thế kỉ XIII, Phật Giáo Ấn Độ bị quân Hồi Giáo bách hại, rất nhiều tăng sĩ lánh nạn đến Ni Bạc Nhĩ, đồng thời mang theo nhiều kinh điển, gây nên 1 thời kì toàn thịnh của Phật Giáo ở Ni Bạc Nhĩ. Rất tiếc là những kinh điển ấy không được bảo quản chu đáo, nên đã bị mối mọt hủy hoại.Mãi đến thế kỉ XIX, học giả người Anh là ông B. H. Hodgson mớiphát hiện kinh điển Phật bằng tiếng Phạm. Sau khi ông Hodgson công bố tin này (năm 1826), giới học thuật rất kinh ngạc.	
Đương thời, các học giả sưu tập được 381 bộ kinh Phật chép tay bằng tiếng Phạm và phân phối đến các Đại Học: Calcutta, Oxford, London, Paris... để được nghiên cứu. Ông E. Burnouf người Pháp nhân đó mà trứ tác cuốn Introduction à l’histoire du Bouddhisme indien (Ấn Độ Phật Giáo Sử Tự Thuyết) và dịch bộ Kinh Pháp Hoa ra tiếng Pháp dưới tựa đề: Le Lotus de la Bonne	
Loi, từ nguyên bản Phạm Ngữ. Từ năm 1873 đến năm 1876, Đại Học Cambridge của nước Anh cũng sưu tầm được 325 bộ kinh Phật tiếng Phạm. Rồi đến các học giả người Nhật Bản là các ông: Hà Khẩu Tuệ Hải, Cao Nam Thuận Thứ Lang, Thần Lượng Tam Lang... cũng có được 1 số lớn kinh tiếng Phạm chép tay và cất giữ tại các Đại Học Tokyo, Kyoto...	
Từ thế kỉ VIII đến nay, Phật Giáo Ni Bạc Nhĩ đã trải qua nhiều thăng trầm biến đổi, trong 1 thời gian dài đã rơi vào tình trạng suy đồi.Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, có chính phủ giúp đỡ nên Phật Giáo mới dần dần được khôi phục. Năm 1956, Đại hội Phật Giáo thế giới được tổ chức tại đây.	
Trong số các kiến trúc hiện còn tại Ni Bạc Nhĩ thì có chùa Svayambhù-nàtha ở Katmandu là nổi tiếng nhất, chùa tháp Buddha-nàtha là nơi mà người Tây Tạng sống ở Ni Bạc Nhĩ rất tôn kính, tháp Changu Narayan khá đẹp, được xây dựng vào năm	
1703.Những chùa tháp cổ này vì đã qua nhiều lần sửa chữa, nên không còn giữ được phong cách kiến trúc của thế kỉ XV trở về trước nữa.	
Ngoài ra, người Ni Bạc Nhĩ tôn thờ lốt chân của Đức Phật và Bồ Tát Văn Thù, sùng bái chày Kim Cương (Phạm: Vajra), Linh (Phạm: Liíga). Chày Kim Cương tượng trưng Đức Phật, Linh Tượng trưng Bát Nhã (trí tuệ). Chày Kim Cương và Linh cũng còn tượng trưng cho Mạn Đồ La Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới Mật Giáo. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.6, 7; Ni Bạc Nhĩ quốc chi Phật Giáo (Lai duy, Hiện Đại Phật Giáo Học Thuật Tùng San 83); History of Nepal by D. Wright, Cambridge 1877; Encyclopaedia Britanica vol. 16 Nepal; Unknown Nepal by R. N. W. Bishop, London 1952].	
 	
Ni Câu Đà Phạm Chí	
● Ni Câu Đà, Phạm: Nyagrodha. Pàli: Nigrodha.	
Hán dịch: Vô Khuể, Bất Sân.	
Cũng gọi Ni Câu Luật Đà Phạm Chí. Tên của 1 phạm chí ngoại đạo ở thời Đức Phật, sau được Phật Giáo hóa và qui y làm đệ tử của Ngài.	
Phạm chí Ni Câu Đà lúc đầu là ngoại đạo tại gia thờ Phạm Thiên, thường cùng với 500	
Phạm Chí tụ họp ở rừng cây Ưu Đàm Bà La (Phạm: Udumbarikà), gần thành Vương Xá để thảo luận việc nước. Bấy giờ có 1 đệ tử tại gia qui y Đức Phật tên là Tán đà na (Pàli: Sandhàna) đi qua chỗ rừng này, 500 Phạm chí trông thấy Tán đà na đều im lặng nhìn nhau. Lúc đó Ni Câu Đà đối với Tán đà na dùng lời chê bai Đức Phật, phê bình đệ tử Phật cứ ở 1 chỗ tu hành, giống như bò mù ăn cỏ. Bấy giờ Đức Phật đang ở trong hang cây Thất diệp tại núi Tì ha la, nghe biết việc này liền đến hóa độ 500 Phạm chí, khiến họ từ bỏ pháp nhơ nhớp mà nhận lãnh pháp thanh tịnh. Năm trăm Phạm chí nhờ đó mà được đoan tâm chính ý, lắng nghe lời dạy bảo của Đức Phật. [X. Kinh Ưu Đàm Bà La trong Trung A Hàm Q.26; kinh Ni Câu Đà phạm chí]. 	
 	
Ni Câu Luật Thụ	
● Ni Câu Luật, Phạm: Nyagrodha. Pàli: Nigrodha.	
Hán dịch: Vô tiết, Tung quảng, Đa căn. Cũng gọi Ni Câu Đà Thụ, Ni Câu Lũ Đà Thụ, Ni Câu Ni Đà Thụ, Ni Câu Loại Thụ, Ni Câu Lư Đà Thụ, Nặc Cù Đà Thụ. Tên khoa học: Ficus indica.	
Tên 1 loại cây thuộc họ dâu, hình dáng giống cây dong, mọc ở Ấn Độ, Tích Lan..., cao từ 10m đến 15m, lá hình tròn mà dài, đầu lá nhọn. Từ nhánh sinh ra rễ rủ xuống, khi tới đất lại thành gốc, cành lá sum xuê tỏa ra 4 phía. Hạt của loại cây này rất nhỏ, nên trong kinh Phật, nó thường được dùng để ví dụ gieo nhân nhỏ mà được quả lớn	
Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 15 giải thích như sau (Đại 54, 402 thượng): “Thân cây Ni Câu Luật tròn trịa thẳng tắp, không có lóng đốt, cách mặt đất hơn 3 trượng mới có cành lá. Hạt của nó nhỏ như hạt cây liễu. Ở Trung Quốc không có loại cây này, người ta gọi nó là cây liễu, nhưng không đúng”. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.33; Kinh Biệt Dịch Tạp A Hàm Q.8; Kinh Đại Bản trong Trường A Hàm Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.8; Luận Câu Xá Q.6].	
 	
Ni Câu Luật Uyển 	
● Phạm: Nyagrodhàràma. Pàli: Nigrodhàràma.	
Cũng gọi Ni Câu Luật Viên, Ni Câu Luật Thụ Viên.	
Hán dịch: Vô Tiết Viên, Tung Quảng Viên. Khu vườn nằm về phía nam thành Ca Tì La Vệ, Trung Ấn Độ, là nơi mà, sau khi thành đạo, Đức Phật đã về để nói pháp cho phụ vương nghe.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 6, thì vua A Dục đã từng xây chùa và dựng tháp tại khu vườn này. Ở gần đó có tòa tháp đánh dấu nơi Đức Phật đã tiếp nhận áo ca sa kim lan do di mẫu của Ngài cúng dường.	
 	
Ni Chính	
● Cũng gọi Ni Tăng Chính.	
Chức vụ vị Ni do nhà nước thời Nam Triều, Trung Quốc, đặt ra để thống lĩnh ni chúng.	
Cứ theo Tỉ Khưu Ni Truyện quyển 2, vào năm Thái Thủy thứ 2 (466) đời Tống thuộc Nam Triều, vua Minh Đế sắc lệnh Ni sư Bảo hiền làm Đô Ấp Tăng Chính thống lĩnh ni chúng.	
Ngoài ra, Phật Tổ Thống Kỉ quyển 36, 51, Đại Tống Tăng Sử Lược quyển trung, trong điều Ni chính, cũng đều có ghi chép việc này, chỉ khác về niên đại mà thôi.
 	
Ni Dạ Da Học Phái	
● Ni Dạ Da, Phạm: Nyàyika.	
Hán dịch: Chính Lí, Nhân Luận, Nhân Minh, Nhân Minh Xứ.	
Cũng gọi Na Da Tu Ma Phái, Nhã Da Tu Ma Phái (Phạm: ĩàya-suma).	
Học phái Chính Lí, là 1 trong 6 phái Triết học của Ấn Độ, do Kiều Đáp Ma (Phạm: Gautama, tứcTúc Mục) sáng lập vào khoảng từ thế kỉ I, II (hoặc có thuyết nói khoảng thế kỉ III, IV).	
Phái này lấy Kinh Chính Lí (Phạm: Nyàya-sùtra, tương truyền do Kiều Đáp Ma soạn) làm Thánh điển căn bản. Học thuyết của kinh này lấy triết học tự nhiên và Luận Lí Học (Phạm: Hetu-vidyà, Nhân Minh, nay gọi là logic) làm nội dung chủ yếu. Về triết học tự nhiên thì kinh này hoàn toàn kế thừa nền triết học tự nhiên của học phái Thắng Luận vốn đã thành lập trước đó. Còn về Luận Lí Học thì trực tiếp chịu ảnh hưởng của Cáp Lạp Ca Bản Tập (Phạm: Carakasaôhità) và gián tiếp chịu ảnh hưởng Luận Lí Học của Luận Phương Tiện Tâm mà ra. Như vậy, có thể nói mà không sợ sai lầm rằng, Kinh Chính Lí đã tập đại thành tư tưởng Luận Lí Học của 2 tác phẩm nêu ở trên. Trong đó, Luận Lí Học của phái này đặc biệt được coi là dòng chính yếu lâu dài trong lịch sử triết học Ấn Độ. Sau thế kỉ X, phái này được gọi là phái Ni Dạ Da Thắng luận (Phạm: Nyàyavaizewika) và vì đã hoàn toàn dung hợp với học thuyết Thắng luận nên khó có thể phân biệt được mối quan hệ giữa 2 phái này.	
Về Luận Lí Học của Kinh Chính Lí có các sách chú thích: Bà Thố Da Na (Phạm: Vàtsyàyana), Ưu Để Hữu Đạt Ca La (Phạm: Uddyotakara), Bà Già Tư Bạt Để Di Tu La (Phạm: Vàcaspati-mizra), Ưu Điền Diên Na (Phạm: Udayana) và Chính Lí Từ Điển (Phạm: Nyàya koza) của Tỉ Ma A Xà Lê (Phạm: Bhìmacàrya), Cứu Lí Tập Yếu (Phạm: Tarka saígraha) của A Na Bạt Đạt (Phạm: Annabhatta)... Nhờ các tư liệu trên đây mà sự nghiên cứu về học phái Chính Lí càng được phát triển thêm.
Luận Lí Học của phái này đã chiếm 1 địa vị rất quan trọng trong lịch sử tư tưởng Ấn Độ, nó không những chỉ có ảnh hưởng ở đương thời, mà còn mãi về sau. Luận Lí Học này được xây dựng trên nền tảng 4 lượng: Hiện Lượng, Tỉ Lượng, Thí Dụ Lượng và Thanh Lượng. Còn hình thức biện luận thì được tổ chức bằng tác pháp 5 chi: Tông, Nhân, Dụ, Hợp và Kết. Cuối thế kỉ XII, có Càn Cát Sa (Phạm: Gaígeza) viết sách giải thích kinh Ni Dạ Da, sau hình thành học phái Tân ni dạ da. Sau thế kỉ XV, lại có phái Nô đề a (Phạm: Nadea) xuất hiện, ngày càng hưng thịnh. [X. Luận Thuận Trung Q.thượng; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.2; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.1 (Khuy Cơ); Ấn Độ Lục Phái Triết Học Cương Yếu (Lí thế kiệt)].	
 	
Ni Dạ Da Kinh 	
● Phạm: Nyàya-sùtra. Cũng gọi Chính Lí Kinh.	
Thánh điển của học phái Ni Dạ Da, 1 trong 6 phái Triết học của Ấn Độ, tương truyền do Kiều Đáp Ma (Phạm: Gautama) trứ tác, đến khoảng thế kỉ III, IV mới được chỉnh lí hoàn thành.	
Toàn bộ kinh có 5 thiên, gồm 528 bài kệ và 8.385 lời, đem học thuyết Chính lí qui nạp thành 16 đế và 814 chủ đề; cho rằng nếu hiểu thấu 16 đế 1 cách đúng đắn thì có thể đạt được giải thoát.	
Nội dung kinh này gồm:	
1.Bàn khái quát về 16 đế.	
2.Thảo luận về Hiện Lượng, Tỉ Lượng, Thanh Lượng, Thí Dụ Lượng và Vô Thể lượng.	
3.Tri thức luận của Lượng và Sở lượng.	
4.Thế giới quan và phạm trù của triết học thực tiễn.	
5.Giải thích rõ những sai lầm về Luận Lí Học.	
Sách này còn nêu ra 4 chủ trương như sau:	
1.Giữa ngôn ngữ và ý nghĩa được diễn đạt chỉ là 1 sự quan hệ có tính cách phương tiện tạm thời mà thôi.	
2.Tri thức và quan niệm hoàn toàn do kinh nghiệm mà có.	
3.Âm thanh là vô thường.	
4.Phệ Đà tuy có đầy đủ uy quyền, nhưng chẳng phải uy quyền tuyệt đối.	
Các sách chú thích kinh này gồm có: 	
- Ni Dạ Da Chú (Phạm: Nyàya bhàsya) của Bà Thố Da Na (Phạm: Vàtsyàyana). 
- Ni Da Bình Thích (Phạm: Nyàya Vàrttika) của Ưu Để Hữu Đạt Ca La (Phạm: Uddyotakara). [X. A History of Indian Logic by Vidyabhùwana; Ấn Độ Triết Học Nghiên Cứu của Vũ Tỉnh Bá Thọ].	
 	
Ni Dạ Ma	
● I.Ni Dạ Ma.	
Phạm: Niyàma, Niyama. Cũng gọi Ni dã ma.	
Hán dịch: Quyết định.	
Du Già Sư Địa Luận Lược Toản quyển 13 (Đại 43, 168 hạ) nói: “Ni dã ma nghĩa là quyết định”.	
Theo Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 19, vị Ni dạ ma là chỉ cho giai vị Bồ Tát bất thoái chuyển.	
● II.Ni Dạ Ma. 	
Phạm: Niyama.	
Chỉ cho sự khuyên răn. Đây là pháp do các giáo phái Du Già, Số Luận, Kì na... lập ra. Luận Kim Thất Thập quyển thượng, (Đại 54, 250 hạ) nói: “Ni dạ ma cũng có 5 giới: Không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không nịnh hót”.	
 	
Ni Dân Đà La Sơn	
● Ni Dân Đà La, Phạm: Nimiôdhara. Pàli: Nemindhara.	
Cũng gọi Ni Dân Đạt La Sơn, Ni Di Đa La Sơn.	
Hán dịch: Địa Trì Sơn, Trì Biên Sơn.	
Tên lớp núi ngoài cùng thuộc 7 lớp núi vàng.	
Theo thế giới quan Phật Giáo, núi Tu Di nằm ở giữa thế giới, phía ngoài có núi Thiết Vi bao bọc. Ở khoảng giữa núi Tu Di và núi Thiết Vi là Thất Kim sơn, tức 7 lớp núi được tạo thành bằng vàng, lớp ngoài cùng là núi Ni Dân Đà La, cao khoảng 625 do tuần.	
Cứ theo Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 24, thì Ni Dân Đạt La vốn là tên của 1 loài cá biển, vì ngọn núi này trông giống như cái đầu của loại cá ấy nên gọi là núi Ni Dân Đạt La. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.133; Luận Du Già Sư Địa Q.2; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.hạ]. (xt. Thất Kim Sơn).	
 	
Ni Di Lưu Đà 	
● Phạm: Nirudha. Hán dịch: Diệt.	
Chỉ cho Diệt Đế, 1 trong 4 đế.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1, (Đại 44, 467 hạ) nói: “Tiếng Phạm Tì ni, Hán dịch là Diệt. Diệt có 3 thứ: Niết Bàn, Ni di lưu đà (nghĩa là Diệt Đế trong 4 đế) và Tì ni”. (xt. Tứ Đế). 	
 	
Ni Diên Để	
● Phạm: Nyanti.	
Hán dịch: Thâm Nhập, Thú Nhập, Chấp Thủ, Trầm Trệ.	
Cũng gọi Ni Cận Để. Tên khác của Tham, là lòng tham muốn của cải, danh vọng, quyền lực, nam nữ, ăn uống... là tác dụng tâm đắm đuối, bám níu không chịu buông bỏ.	
Câu Xá Luận Kí quyển 16 (Đại 41, 260 hạ) nói: “Ngươi có vì cảnh sắc này mà nổi lòng dục, tham, thân, ái, A Lại Da, ni diên để và đắm trước không? Bảy thứ dục vọng này đều là tên gọi khác của Tham (...). Ni Diên Để Hán dịch là chấp thủ, hoặc thú nhập, hoặc trầm trệ”. [X. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.6; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.25]. (xt. Tham). 	
 	
Ni Đà Na	
● Phạm, Pàli: Nidàna.	
Hán dịch: Nhân Duyên, Duyên Khởi.	
Nghĩa là nguyên do, nguồn gốc, là 1 trong 12 thể tài của kinh Phật. Tức là phần nói rõ về nguyên nhân, duyên khởi trong kinh điển do đó mà Đức Phật nói ra giáo pháp và chế định giới luật.	
Theo Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 2, thì Ni Đà Na có 3 nghĩa:
1.Ứng thỉnh thuyết giáo: Theo lời thỉnh cầu mà dạy bảo.	
2.Nhân phạm chế giới: Vì có sự phạm tội nên mới chế giới.	
3.Nhân sự thuyết pháp: Nhân có việc mà nói pháp.	
Luận Đại Trí Độ quyển 33 (Đại 25, 307 trung) nói: “Ni Đà Na nói về nguyên nhân Đức Phật thuyết pháp, như vì lí do nào mà Đức Phật đã nói việc này? Trong Tu Đa La (kinh), có người hỏi nên Phật mới nói việc ấy. Trong Tì ni (luật), có người phạm tội ấy nên Phật mới chế giới ấy... Tất cả nguyên do khiến Phật nói pháp đều gọi là Ni Đà Na”. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.8; Luận Đại Tì Bà Sa Q.126; Phẩm Thập Nhị Bộ Kinh trong Luận Thành Thực Q.1; Luận Du Già Sư Địa Q.81; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng].	
 	
Ni Đà Na Mục Đắc Ca 	
● Phạm: Nidànamàtfkà.	
Gọi đủ: Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Ni Đà Na Mục Đắc Ca.	
Cũng gọi Căn Bản Hữu Bộ Ni Đà Na, Căn Bản Hữu Bộ Mục Đắc Ca, Hữu Bộ Mục Đắc Ca, Hữu Bộ Ni Đà Na.	
Tác phẩm, 10 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 24.	
Đây là bộ sách được kết hợp giữa Ni Đà Na (5 quyển) và Mục Đắc Ca (5 quyển) mà gọi chung là Ni Đà Na Mục Đắc Ca (10 quyển). Ni Đà Na (Phạm: Nidàna) nghĩa là Nhân Duyên chế giới; Mục Dắc Ca (Phạm: Màtfkà) nghĩa là Quảng Giải (giải thích rộng). Sách này do thu tập những việc lặt vặt còn thiếu sót về phần Nhân Duyên và Quảng Giải trong Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Cập Chư Sự, Tạp Sự mà thành. Nếu đối chiếu với Luật Thập Tụng thì sách này tương đương với Phẩm Nhân Duyên và Tì ni hành pháp trong Luật Thập Tụng. “Mục” ( ) đắc ca là viết lầm từ “Viết” ( ) đắc ca. Viết đắc ca, Phạm Ngữ là Itivfttaka(Hán âm: Y đế viết đa ca, Hán dịch: Bản sự). Nếu căn cứ vào nội dung mà nói, chữMàtfkàmà phiên âm là Ma Đắc Lặc Già và dịch ý là Hành Mẫu, Quảng Giải thì tương đối là chính xác. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.13].	
 	
Ni Đại Sư	
● Từ tôn xưng Tỉ Khưu Ni.	
Trung Quốc thường dùng cách xưng hô này, nhưng không phải cùng gọi chung 3 chữ cho tất cả Tỉ Khưu Ni, mà chỉ dùng 2 chữ “Đại sư” để tôn xưng 1 vị sư ni nào đó. Như trong Gia Thái Phổ Đăng Lục có chép các Ni sư sau đây: 	
- Diệu Trạm Ni Từ Giám Đại Sư Văn Chiếu, ở phủ Bình Giang, là pháp tự của Thiền Sư Cam Lộ Trọng tuyên. 	
- Diệu Tuệ Ni Tịnh Trí Đại Sư Tuệ Quang ở Đông Kinh, là pháp tự Của Thiền Sư Khô Mộc Thành. 	
- Hương Sơn Ni Phật Thông Đại Sư Ở Phủ Toại Ninh, là pháp tự của Thiền Sư Thạch Môn Dị... [X. điều Xưng Hô, môn Ni Đại sư, trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.5]. 
 	
Ni Đàn 	
● Đàn giới của Ni.	
Cứ theo Tống triều hội yếu, thì 2 chúng xuất gia thụ giới, lúc đầu tăng ni cùng thụ chung 1 đàn, nhưng đến đời Bắc Tống, vào năm Khai Bảo Thứ 5 (972), tháng 2, vua Thái Tổ cho lập đàn giới dành riêng cho ni chúng.	
Đại Tống Tăng Sử Lược quyển thượng (Đại 54, 238 hạ) nói: “Trong các triều trước, ni chúng ở Giang Bắc đều đến chùa tăng thụ giới.Nhưng gần đây, vua Thái Tổ ban lệnh lập đàn giới dành riêng cho ni, từ đó, ni chúng không còn phải đến chùa tăng thụ giới nữa”.	
 	
Ni Giảng	
● Chỉ cho vị sư ni giảng thuyết kinh điển. Theo điều Ni giảng trong Đại Tống tăngsử lược quyển thượng, vào năm Thái Hòa thứ 3 (368) đời Đông Tấn, vị sư ni ở chùa Đông tại Lạc Dương, pháp hiệu là Đạo Hinh, lúc còn là Sa Di Ni đã tụng thông 2 bộ Kinh Pháp Hoa và Duy Ma. Sau khi thụ giới Cụ Túc, sư nghiên cứu giáo lí càng sâu sắc và giảng đạo rất lưu loát. Đó là vị ni sư giảng thuyết đầu tiên của Phật Giáo Trung Quốc. Còn theo điều tăng giảng trong Đại Tống Tăng Sử Lược thì ngài Chu Sĩ Hành là vị tăng giảng thuyết đầu tiên. [X. Truyện ni Đạo Hinh trong Tỉ Khưu Ni Truyện Q.1].	
 	
Ni Giới	
● Đối lại: Tăng Giới.	
Chỉ cho giới Cụ Túc của Tỉ Khưu Ni.Theo Luật Tứ Phần, giới Cụ Túc của Tỉ Khưu Ni là 341 giới, Luật sư Nam Sơn lại thêm 7 pháp Diệt tranh nữa mà thành là 348 giới.(xt. Tỉ Khưu Ni Luật Nghi, Cụ Túc Giới). 	
 	
Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử	
● Phạm: Nigrantha-jĩàtaputra. Pàli: Nigaịỉha-nàtaputta.	
Cũng gọi: Phiệt Đà Ma Na (Phạm: Vardhamàna) Ni Kiền Đà Xà Đề Phất Đa La, Ni Yết Lạn Đà Thận Nhã Đê Tử, Ni Yên Nhã Đề Tử, Ni Kiền Thân Tử.	
Gọi tắt: Nhã Đề Tử, Ni Kiền Tử. Hán Dịch: Li Hệ Thân Tử.	
Tổ khai sáng của Kì Na Giáo, 1 trong các ngoại đạo Ni Kiền Tử, 1 trong 6 nhà ngoại đạo ở Ấn Độ.	
Theo truyền thuyết, trước Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử, Kì Na Giáo còn có 23 vị Tổ Sư, cho nên đời sau cũng cho Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử là Tổ thứ 24, hoặc tôn ngài là tổ Trung Hưng của Kì Na Giáo. Thân mẫu ngài là Nhã đề (Phạm: Jĩàta) nên ngài được gọi là Nhã đề tử(con của bà Nhã đề). Ngài là người cùng thời với Đức Phật, sinh ở 1 thôn xã ngoài thành Tì Xá Li tại Trung Ấn Độ. Ngài vốn là người tại gia có vợ con. Năm 30 tuổi, cha mẹ ngài nhịn ăn mà qua đời, ngài chợt tỉnh ngộ, bèn xuất gia học giáo pháp của Ba Xa Bà (ngờ là Lặc Sa Bà) để cầu đạo giải thoát. Sau 12 năm tu luyện khổ hạnh thì ngài Đại Ngộ và suốt 30 năm sau đó, ngài được nhà vua giúp đỡ truyền bá đạo pháp ở các nước: Tì Xá Li, Ma Yết Đà, Ương Già... thuộc Trung Ấn Độ và được tín đồ tôn xưng là Kì na (Phạm: Jina, người thắng), Đại Hùng (Phạm: Mahàvìra), Hoàn toàn giả (Phạm: Kevalin, người hoàn toàn) hoặc là Phật đà. Nhưng Phật Giáo thì cho rằng Kì na là tà mệnh, vì chủ trương tội phúc, khổ vui đều do nhân đời trước quyết định, chẳng phải hành đạo có thể diệt được, tất cả chúng sinh trải qua 8 vạn kiếp sẽ tự nhiên được giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, dù có tội hay không tội.Như nước 4 sông lớn đều chảy về biển cả, không có sai biệt, tất cả chúng sinh cũng như thế, khi đã được giải thoát thì đều không khác nhau.	
Năm 72 tuổi, Kì na nhập tịch ở thành Ba Bà (Phạm: Pàvà - vào khoảng năm 467, hoặc năm 480 trước Tây lịch). Kì na có 11 đệ tử ưu tú nhưng phần nhiều đã tuyệt thực mà chết, sau khi Kì na nhập diệt chỉ còn lại 2 người truyền bá học thuyết ngài.Cứ theo truyền thuyết, tín đồ của ngài ở thời bấy giờ có tới 480 vạn người.[X. Kinh Ni Kiền trong Trung A Hàm Q.4; Kinh Sa Môn Quả trong Trường A Hàm Q.17; Kinh Nghĩa Túc Q.thượng; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.33; Phiên Phạm Ngữ Q.5]. (xt. Kì Na Giáo).	
 	
Ni Kiền Độ	
● Phạm: Bhikwuịì-khaịđa.	
Là 1 trong 20 kiền độ của Luật Tứ Phần.	
Nội dung của Kiền Độ này nói về những qui định thụ trì giới luật của Tỉ Khưu Ni, như Tỉ Khưu Ni phải giữ pháp Bát Kính mới được phép xuất gia thụ giới; về tác pháp thụ giới Cụ Túc của Tỉ Khưu Ni và về các qui định sinh hoạt hằng ngày... [X. Luật Tứ Phần Q.31-53; Tứ Phần Luật Sớ Q.7-10]. (xt. Nhị Thập Kiền Độ).
 	
Ni Kiền Tử Ngoại Đạo	
● Ni Kiền Tử, Phạm: Nirgrantha-putra, gọi đủ: Nirgrantha-jĩàputra.	
Pàli: Nigaịỉha-putta.	
Cũng gọi Ni Kiền Đà Tử Ngoại Đạo, Ni Kiền Tử Ngoại Đạo, Ni Kiền Đà Phất Trớ La Ngoại Đạo, Ni Kiền Phất Đà Đát La Ngoại Đạo, Ni Kiền Tử Luận Sư.	
Một trong Lục Sư Ngoại Đạo, 1 trong Tứ chấp ngoại đạo, 1 trong 16 tông ngoại đạo, 1 trong 20 thứ ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa. Vì ngoại đạo này chủ trương tu khổ hạnh để không bị vấn đề cơm áo ở thế gian gò bó, hầu xa lìa sự bức bách của phiền não và sự ràng buộc trong 3 cõi, cho nên tên tiếng Phạm của ngoại đạo này được dịch là Li hệ (lìa trói buộc), Bất hệ, Vô kế, Vô kết. Lại vì ngoại đạo này không mặc quần áo chi cả và cũng không lấy thế làm hổ thẹn, cho nên bị người đời cười chê mà gọi là Vô Tàm ngoại đạo(ngoại đạo không hổ thẹn), Lõa hình ngoại đạo(ngoại đạo ở truồng). Ông tổ khai sáng đạo này là Lặc Sa Bà (Phạm: Fwadha), đến Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử là tổ Trung Hưng. Đời sau, ngoại đạo này được gọi là Kì Na Giáo (Phạm: Jaina). Những người xuất gia tu tập khổ hạnh và thực hành giáo lí của phái này thì gọi chung là Ni Kiền Đà.	
Sau khi Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử thị tịch, ngoại đạo Ni Kiền Tử bị chia làm 2 phái: Phái Không Y (Phạm: Digambara) và phái Bạch Y (Phạm: Zvetàmbara). Phái Không Y chủ trương không mặc quần áo mà ở truồng, thông thường gọi là Lõa Hình Ngoại Đạo, Lộ Hình Ngoại Đạo. Còn phái Bạch Y thì lưu hành ở miền Bắc Ấn Độ, vì khí hậu lạnh nên mặc áo trắng(bạch y)để chống rét và có lẽ đây là nguyên nhân đưa đến việc chia rẽ thành 2 phái.	
Đại Đường Tây Vực Kí quyển 3 (Đại 51, 855) nói: “Những pháp do Bản sư của phái này giảng nói, phần nhiều là trộm nghĩa trong kinh Phật, tùy theo loại mà thiết lập pháp, bắt chước đặt ra phép tắc; người lớn gọi là bật sô, người nhỏ gọi là Sa Di, uy nghi luật hạnh rất giống với pháp của chúng tăng, chỉ khác với chư tăng là người của phái này để lại một ít tóc và ở truồng, hoặc có mặc áo thì dùng màu trắng để cho khác 1 chút.	
Tượng Thiên sư của phái này cũng bắt chước giống như tượng Đức Phật, đầy đủ tướng hảo, nhưng y phục thì khác”.	
Cứ theo Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 10, thì ngoại đạo này cạo tóc, lõa thể, không cất chứa vật gì, dùng tay khất thực chứ không có bát, hễ được vật gì thì bỏ vào bát tay và ăn liền.	
Vì có rất nhiều điểm giống với Phật Giáo, cho nên đã có thời các học giả Âu Tây cận đại cho rằng Kì Na Giáo đã thoát thai từ Phật Giáo mà ra, nhưng sau khi nghiên cứu 2 tông giáo này 1 cách sâu sát mới biết lúc đầu giữa 2 tông giáo này có những điểm khác xa nhau. Như Kì Na Giáo phủ nhận giáo quyền Phệ Đà, cấm chỉ cúng tế, không cho giết hại..., những điểm này giống với Phật Giáo; còn như khuyến khích khổ hạnh, phân biệt 4 Chủng Tính, thì giống với Bà La Môn mà khác xa với Phật Giáo. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.5, 21; Kinh Ni Kiền trong Trung A Hàm Q.4; Kinh Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Q.1-10; Chú Duy Ma Kinh Q.3; Bách Luận Sớ Q.thượng; Câu Xá Luận Quang Kí Q.15; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần cuối]. (xt. Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử).	
 	
Ni Kha Da	
● Phạm, Pàli: Nikàya. Cũng gọi Ni Ca Da.	
Hán dịch: Hội chúng, Bộ phái, Bộ, Loại.Chỉ cho những bộ kinhPàli, như 5 bộ: Trường bộ, Trung bộ, Tương ứng bộ, Tăng chi bộ và Tiểu bộ, có thể gọi là Ngũ ni kha da. Nếu gọi riêng từng bộ thì là: Trường Ni Kha Da (Pàli: Dìgha-nikàya), Trung ni kha da (Pàli: Majjhima-nikàya)...	
Ngoài ra, những bộ phái Phật Giáo Như phái Xiêm la ở Tích Lan, phái Thượng Miến Điện..., nếu nói theo âm của từnikàya thì có thể gọi là Xiêm la ni kha da (Pàli: Siamnikàya), Thượng Miến Điện ni kha da (Pàli: Amarapura-nikàya).	
 	
Ni La Ô Bát La Hoa	
● Ni la ô bát la, Phạm: Nìlotpala. Pàli: Nìla-uppala.	
Cũng gọi Nê Lô Bát La Hoa. Gọi tắt: Ưu Bát La hoa.	
Hán dịch: Thanh Liên Hoa.	
Tên 1 loại hoa sen, cánh hoa màu xanh, lá hẹp và dài.	
Cứ theo Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển thượng, thì lá loại sen này ở gần chỗ cuống hơi tròn và nhọn dần lên phía trên. Vì mắt Đức Phật giống hình lá sen này, nên trong các kinh nó thường được dùng để ví dụ mắt Phật. [X. Kinh Du Hành trong Trường A Hàm Q.4; Phẩm Địa Ngục trong Trường A Hàm Q.19; Đại Nhật Kinh Sớ Q.15]. (xt. Ưu Bát La Hoa). 	
 	
Ni Lam Bà La Đà La 	
● Phạm: Nìlavajra-dhara. Cũng gọi Ni La Bà Đà La.	
Tên vị thần Chấp Kim Cương trong Mật Giáo.	
Kinh Đà La Ni Tập quyển 4 (Đại 18, 815 thượng) nói: “Ni lam bà la đà la, Hán dịch là Thanh Kim Cương (Kim Cương xanh). Ni lam nghĩa là Thanh, Đà la nghĩa là chấp trì (nắm giữ), vì thế nên còn gọi là Thanh chấp Kim Cương, Thanh Kim Cương. [X. Phẩm Bí Mật Kinh Đại Nhật]. 	
 	
Ni Lạt Bộ Đà Địa Ngục	
● Ni Lạt Bộ Đà, Phạm: Nirarbuda. Pàli: Nirabbuda.	
Cũng gọi Ni La Phù Đà Địa Ngục, Ni Lại Phù Đà Địa Ngục, Niết Phù Đà Địa Ngục, Ni La Phù Địa Ngục.	
Hán dịch: Pháo Liệt, Bất Tốt Khởi, Vô Khổng, Vô Vân, Bách Ức.	
Tên 1 địa ngục trong 8 địa ngục lạnh. Ni Lạt Bộ Đà nghĩa là vật chương sình nứt nẻ rữa nát. Vì địa ngục này quá lạnh nên toàn thân tội nhân trong địa ngục nổi mụn nước(pháo), phồng lên và nứt nẻ, đến khi vỡ ra thì chảy nước vàng.	
Câu Xá Luận Kí quyển 11 (Đại 41, 187 thượng) nói: “Ni Lạt Bộ Đà, Hán dịch là pháo liệt, nghĩa là cái lạnh như dao cắt, thân thể nổi mụn, nứt nẻ lở loét”. [X. Kinh Trường A Hàm Q.19; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.11 (bản Bắc); Phẩm Tình Thế Giới trong Luận Chương Sở Tri Q.thượng; Kinh Luật Dị Tướng Q.49; Pháp Uyển Châu Lâm Q.7].	
 	
Ni Liên Thiền Hà	
● Ni Liên Thiền, Phạm: Nairaĩjanà. Pàli: Neraĩjarà, Niraĩjarà.	
Cũng gọi Hi Liên Thiền Hà, Ni Liên Thiền Na Hà, Ni Liên Nhiên Hà, Nê Liên Hà, Hi Liên Hà, Ni Liên Thiền Giang, Ni Liên Giang Thủy, Ni Liên Thủy.	
Hán dịch: Bất Lạc Trước Hà.	
Sông Ni Liên Thiền, 1 nhánh của sông	
Hằng, nằm về phía đông thành Già Da, nước Ma Yết Đà, Trung Ấn Độ, từ phía nam chảy theo hướng bắc.	
Cứ theo Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả quyển 3, 4, thì sau khi xuất gia, Đức Thích Tôn ngồi tĩnh tọa tư duy, tu khổ hạnh 6 năm bên bờ sông Ni Liên Thiền. Về sau, Ngài bỏ lối tu khổ hạnh và xuống tắm gội trong sông này. Tắm xong, Ngài tiếp nhận bát sữa do cô gái chăn bò tên là Nan Đà ba la dâng cúng, rồi đến bờ bên kia của con sông này, ngồi dưới gốc cây Tất Bát La (tức cây Bồ Đề) phát nguyện mà thành đạo. Do đó, ven bờ sông này hiện còn rất nhiều di tích thành đạo của Đức Phật.
Sông Ni Liên Thiền bắt nguồn từ Simeria thuộc vùng Hazaribagh của Tiểu bang Bengal, chảy đến phía bắc của Buddha Gayà, hội nhập với sông Mohanà rồi chảy về phía đông Patna mà vào sông Hằng. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.39; Kinh Du Hành trong Trường A Hàm Q.4; điều Ma Yết Đà Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí]. (xt. Già Da Thành).	
 	
Ni Tát Kì Ba Dật Đề 	
● Phạm: Naisargika-pràyazcittika. Pàli: Nissaggiya pàcittiya.	
Cũng gọi Nê Tát Kì Ba Dật Để Ca, Ni Tát Kì Ba Dạ Đề, Ni Tát Kì Bối Dật Đề.
Gọi tắt: Ni Tát Kì.	
Hán dịch: Tận Xả Đọa, Xả Đọa, Khí Đọa. Đối lại: Đơn Đọa.	
Ni Tát Kì nghĩa là bỏ hết; Ba Dật Đề nghĩa là rơi xuống. Tức là tội đọa nên xả bỏ hết tài vật, là 1 trong giới Cụ Túc của Tỉ Khưu và Tỉ Khưu Ni, 1 trong 5 thiên tội, là đoạn thứ 4 trong 8 đoạn Tăng Giới, tất cả gồm 30 giới điều, gọi là Tam thập xả đọa. Giới này có tác dụng răn ngừa lòng tham cất chứa những vật thừa vô dụng, chỉ giúp cho nghiệp sinh tử lớn mạnh, khiến phải đọa vào 3 đường, cho nên xả bỏ hết những tài vật ấy cùng với lòng tham và tội nghiệp, gọi là Xả Đọa (bỏ rơi xuống). Nghĩa là nếu phạm tội này sẽ bị rơi vào 3 đường ác nên gọi là Đọa. Còn pháp sám hối để trừ diệt tội này thì trước phải xả bỏ hết tài vật, cho nên gọi là Xả. Khi sám hối phải đưa hết những tài vật dư thừa ấy xả bỏ trước chúng tăng để sám hối, gọi là Tận xả. Nếu không sám hối thì bị kết tội đọa ác, gọi là Đọa.	
Theo Luật Tứ Phần và Tứ Phần Luật Hành Sự Sao, thì Ni Tát Kì Ba Dật Đề (Xả Đọa)gồm có 30 giới điều như sau:	
01.Trướng Y Quá Hạn Giới (Phạm: Dhàraịaô, giữ), cũng gọi Trướng Y Giới, Trướng Giới.Trướng nghĩa là vật dư thừa vô dụng. Ngoài 3 áo ra, Tỉ Khưu không được phép cất giữ áo thừa quá 10 ngày.	
02.Li Tam Y Túc Giới (Phạm: Vipravàsà, lìa), cũng gọi Li Y Túc Giới.Tỉ Khưu không được lìa 3 hoặc 1 áo mà ngủ đêm ở chỗ khác.	
03.Nguyệt Vọng Y Giới (Phạm: Nikwepa, cất chứa), cũng Gọi Nhất Nguyệt Y Giới.Khi 3 áo đã rách, Tỉ Khưu được phép nhận vải để may áo mới, nếu thừa vải thì không được cất giữ quá 1 tháng.	
04.Phi Thân Ni Giới (Phạm: Pratigraha, lấy), cũng gọi Thủ Ni Y Giới, Thủ Thân Lí Ni Y Giới, Thủ Phi Thân Ni Y Giới.Tỉ Khưu không được nhận áo do Tỉ Khưu Ni không phải trong thân tộc cúng dường. Nhưng nếu Tỉ Khưu nhận lầm áo của Tỉ Khưu Ni, hay ngược lại, thì được phép trao đổi.	
05.Sử Phi Thân Ni Cán Cố Y Giới (Phạm: Dhàvanaô, giặt), cũng gọi Sử Ni Cán Cố Y Giới, Sử Ni Cán Y Giới.Cấm Tỉ Khưu không được nhờ Tỉ Khưu Ni không phải thân thích giặt hoặc nhuộm lại áo cho mình.	
06.Tòng Phi Thân Tộc Nhân Khất Y Giới (Phạm: Yàcĩà, xin), cũng gọi Tòng Phi Thân Lí Cư Sĩ Khất Y Giới, Khất Y Giới.Tỉ Khưu không được hỏi các nam nữ cư sĩ không phải là họ hàng để xin áo. Nhưng trong trường hợp gặp tai nạn áo bị cướp, bị cháy hoặc bị trôi mất thì được phép hỏi những người đó để xin áo.	
07.Quá Phần Thủ Y Giới (Phạm: Sàtarottaraô,đủ cả), cũng gọi Quá Tri Túc Thụ Y Giới, Quá Túc Thụ Y Giới.Nếu Tỉ Khưu gặp nạn bị mất áo, được các nam nữ cư sĩ cho nhiều áo, thì chỉ được nhận đủ 3 áo mà thôi, không được nhận quá số đó.	
08.Khuyến Tăng Y Giá Giới (Phạm: Caitanakàni, giá), cũng gọi Khuyến Tán Nhất Cư Sĩ Tăng Y Giá Giới, Khuyến Nhất Cư Sĩ Tăng Giá Giới, Khuyến Nhất Cư Sĩ Giới.Khi Tỉ Khưu được các cư sĩ dâng cúng áo, không được khuyên bảo họ dâng cúng loại áo đắt tiền.	
09.Khuyến Nhị Gia Tăng Y Giá Giới (Phạm: Pratyekaô, riêng), cũng gọi Khuyến Nhị Cư Sĩ Tăng Giá Giới, Khuyến Nhị Cư Sĩ Giới.Khi có 2 cư sĩ lần lượt dâng áo cho Tỉ Khưu, cấm Tỉ Khưu không được khuyên riêng từng người dâng áo giá cao mới nhận.	
10.Quá Phần Hốt Thiết Sách Y Giá Giới (Phạm: Prewaịaô, sai khiến), cũng gọi Tam Phản Lục Mặc Hốt Thiết Sách Y Giới, Quá Hạn Sách Y Giới, Hốt Thiết Giới.Thí chủ nhờ người chấp sự (tịnh chủ) may áo dâng Tỉ Khưu, rồi báo cho Tỉ Khưu biết đến đó nhận áo. Nếu Tỉ Khưu đến đó 2, 3 lần mà chưa được, thì được đến lần thứ 6 mà không được áo thì thôi không đến đòi nữa.	
11.Khất Tàm Miên Tác Ca Sa Giới (Phạm: Kauzeyaô, tơ tằm), cũng gọi Tạp Dã Tàm Miên Tác Ngọa Cụ Giới, Dã Tàm Miên Ngọa Cụ Giới, Khất Miên Tàm Giới.Tỉ Khưu không được dùng tơ tằm để may đồ nằm (chăn, mền) và ca sa mới.
12.Hắc Mao Ngọa Cụ Giới (Phạm: Zuddhakàlakànàô, thuần đen), cũng gọi Hắc Dương Mao Tác Ngọa Cụ Giới, Hắc Mao Giới.Tỉ Khưu không được dùng lông dê đen tuyền để may đồ nằm mới.	
13.Bạch Mao Tam Y Giới (Phạm: Dvibhaga,2 phần), cũng gọi Bạch Dương Mao Ngọa Cụ Giới, Bạch Mao Ngọa Cụ Giới, Bạch Mao Giới.Khi may đồ nằm, Tỉ Khưu phải dùng 2 phần lông dê đen tuyền, 3 phần lông trắng, 4 phần lông lốm đốm, không được dùng toàn lông trắng.	
14.Giảm Lục Niên Tác Tam Y Giới (Phạm: Wađvarwàni,6 năm), cũng gọi Giảm Lục Niên Tác Ngọa Cụ Giới, Giảm Lục Niên Ngọa Cụ Giới, Lục Niên Giới.Đồ nằm may chưa đầy 6 năm, Tỉ Khưu không được may đồ nằm mới.	
15.Bất Thiếp Tọa Cụ Giới (Phạm: Vitasti,1gang tay), cũng gọi Bất Điệp Ni Sư Đàn Giới.Khi Tỉ Khưu may tọa cụ (đồ để ngồi, nệm) mới, phải lấy 1 miếng tọa cụ cũ vuông vức mỗi bề 1 gang tay mà đính vào tọa cụ mới, không được làm trái với qui định.	
16.Trì Dương Mao Quá Hạn Giới (Phạm: Adhvorịođhi, gánh lông dê đi đường), cũng gọi Đảm dương mao quá tam do tuần giới, Đảm mao quá tam do tuần giới, Đảm mao giới.Nếu trên đường đi có người cho lông dê, mà không có ai mang hộ, thì Tỉ Khưu được phép tự mang, nhưng không được đi quá giới hạn 3 do tuần.
17.Sử Phi Thân Ni Cán Nhiễm Mao Giới (Phạm:Ùrịàparikarmaịa, giặt lông dê),cũng gọi Sử Ni Cán Phách Dương Mao Giới, Sử Phi Thân Lí Ni Cán Nhiễm Phách Dương Mao Giới, Sử Ni Cán Mao Giới.Tỉ Khưu không được nhờ 1 Tỉ Khưu Ni không phải thân thích giặt hay nhuộm lông dê.	
18.Súc Tiền Bảo Giới (Phạm: Jàtarùpa= rajatasparzanaô, giữ vàng bạc), cũng gọi Súc Bảo Giới.Tỉ Khưu không được nhận vàng bạc tiền của, cũng không được sai người nhận.	
19.Mậu Bảo Giới (Phạm: Rùpikavya= vahàra,đổi tiền), cũng gọi Mậu Tiền Bảo Giới.Tỉ Khưu không được dùng tiền của vàng bạc trao đổi với người.	
20.Phiến Mại Giới (Phạm: Krayavi= kraya, mua bán), cũng gọi Mại Mãi Giới.Tỉ Khưu không được mua các vật Phẩm để đổi lấy thức ăn uống.	
21.Súc Trướng Bát Quá Hạn Giới (Phạm: Pàtradhàraịaô, chứa cất bát), cũng gọi Súc Trướng Bát Giới, Trướng Bát Giới.Tỉ Khưu không được cất giữ bát dư quá 10 ngày. 
22.Khất Bát Giới (Phạm: Pàtrapari= wỉi, xin bát): Bát tuy đã nứt nhưng chưa chảy nước, thì không được xin bát mới.	
23.Tự Khất Lũ Sử Phi Thân Chức Giới (Phạm: Vàyanaô, sai dệt), cũng gọi Khất Lũ Sử Phi Thân Chức Giới, Tự Khất Lũ Sử Phi Thân Lí Ni Chức Y Giới, Khất Lũ. Tỉ Khưu không được tự xin tơ sợi rồi mang đến người thợ dệt nhờ dệt thành vải để may áo.	
24.Khuyến Chức Sư Tăng Y Lũ Giới (Phạm: Uyamànavardhanaô, sai dệt thêm), cũng gọi Khuyến Tán Chức Sư Tăng Chức Giới, Bình Khuyến Chức Sư Tăng Lũ Chức Giới, Khuyến Chức Giới.Khi Tỉ Khưu biết rõ các nam nữ cư sĩ đã đặt giá cho người thợ dệt dệt vải để may áo cho mình, thì không được lén đến nhà người thợ dệt thay đổi giá cả để được sợi vải tốt hơn.	
25.Đoạt Y giới (Phạm: Dattvàdànaô, cho rồi cướp lấy), cũng gọi Tiên Dữ Tha Y Cưỡng Đoạt Giới.Cấm Tỉ Khưu đã đem áo cho Tỉ Khưu khác không được lấy áo lại vì bất cứ lí do gì, cũng không được sai người kháccướp lấy.	
26.Súc Thất Nhật Dược Quá Hạn Giới (Phạm: Sannidhikàra, chứa góp), cũng gọi Súc Dược Quá Thất Nhật Giới, Thất Nhật Dược Giới, Súc Nạp Giới.Khi Tỉ Khưu bị bệnh, được phép cất giữ các thứ như thuốc, dầu, thạch mật... dùng trong vòng 7 ngày, không được giữ quá hạn định ấy.	
27.Quá Tiền Cầu Vũ Y Quá Tiền Dụng Giới (Phạm: Varwàzàỉyakalaparìwỉidhà= raịaô, hoặc xin hoặc giữ áo tắm mưa trái thời), cũng gọi Vũ Dục Y Giới.Áo tắm mưa phải xin vào ngày 16 tháng 3 hàng năm và bắt đầu được sử dụng từ ngày mồng 1 tháng 4, cấm Tỉ Khưu xin và dùng áo tắm mưa trước ngày qui định.	
28.Quá Tiền Thụ Cấp Thí Y Quá Hậu Súc Giới (Phạm: Karttikàtyayikaô, quá cuối thu), cũng gọi Cấp Thí Y Giới.Nếu vì 1 lí do đặc thù nào đó mà được cho áo, thì khoảng 10 ngày cuối cùng của hạ An Cư, Tỉ Khưu được nhận, được sử dụng và cất giữ đúng thời gian qui định, không được trái phạm.	
29.Hữu Nạn Lan Nhã Li Y Giới (Phạm: Saptaràtravipravàsa,được rời 7 ngày), cũng gọi Li Y Lục Túc Giới, Lan Nhã Li Y Lục Túc Giới, Lục Dạ Giới.Sau hạ An Cư, hết tháng Ca đề(tức tháng 8 theo lịch Ấn Độ, tương đương với khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 âm lịch), Tỉ Khưu ở tại A Lan Nhã, nếu sợ nạn trộm cướp thì được phép để lại 1 áo ở A Lan Nhã mà đi ngủ ở nơi khác, nhưng không được quá 6 đêm.	
30.Hồi Tăng Vật Nhập Kỉ Giới (Phạm: Pariịàmanaô, xoay về), cũng gọi Hồi Tăng Vật Giới, Hồi Tăng Giới.Khi Tỉ Khưu đã biết vật ấy thuộc của tăng, không được xin làm của mình.	
Về thứ tự trước sau của 30 giới Xả Đọa thì trong các bộ luật được sắp xếp có khác nhau đôi chút. Như Luật Ngũ Phần và Luật Thập Tụng xếp giới thứ 3 làm giới 26, giới 28 là giới 27, giới 27 là giới 28, giới 26 là giới 29 và giới 29 là giới 30.[X. Luật Ngũ Phần Q.4, 5, 12; Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bản; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.8- 11, 37; Ma Ha Tăng Kì Đại Tỉ Khưu Giới Bản; Luật Tứ Phần Q.6-10, 23, 24; Tứ Phần Luật Tỉ Khưu Giới Bản; Luật Thập Tụng Q.5-8, 43, 44; Thập Tụng Tỉ Khưu Ba La Đề Mộc Xoa Giới Bản; Tứ Phần Luật Tỉ Khưu Hàm Chú Giới Bản Q.thượng; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.trung, phần 2, 3; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.trung, phần 2, 3].	
 	
Ni Tự	
● Cũng gọi Ni Am, Tỉ Khưu Ni Tự. Chỉ cho chùa do vị sư ni trụ trì.	
Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện (Đại 50, 190 trung), nói: “Ở nước A du xà có 3 loại chùa: Chùa của Tỉ Khưu Ni, chùa của Tát Bà Đa Bộ và chùa của Đại Thừa”. Như vậy đủ biết tại Ấn Độ chùa của ni chúng đã được thiết lập rất sớm. Trong năm Kiến Hưng (313-317), đời Đông Tấn, Ni sư Tịnh kiểm xây chùa Trúc Lâm ở phía tây thành Lạc Dương: Đó là ngôi chùa ni đầu tiên tại Trung Quốc.	
Ở Nhật Bản, chùa ni cũng gọi là Ni ốc, Ni gia, và chùa Anh tỉnh được xây dựng vào năm Mẫn đạt Thiên Hoàng 12 (583) là ngôi chùa ni đầu tiên tại Nhật Bản. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.50; Tỉ Khưu Ni Truyện Q.1; Nhật Bản Thư Kỉ Q.20]. 
 	
Niêm Bát Phương Châu Ngọc Tập 	
● Gọi đủ: Phật Giám Phật Quả Chính Giác Phật Hải Niêm Bát Phương Châu Ngọc Tập. Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Tổ Khánh biên tập lại, được ấn hành vào năm Bảo Hựu thứ 5 (1267) đời Tống, thu vào Vạn Tục Tạng tập 119.	
Nội dung sách này là niêm đề 319 cổ tắc, công án trong Thiền Môn Bát Phương Châu Ngọc tập do các ngài Phật giám Thái Bình Tuệ Cần, Phật quả Viên Ngộ Khắc Cần, Chính Giác Phương am Tông hiển và Phật Hải Thạch Khê Tâm Nguyệt làm, nhằm chỉ bày cho người học phương pháp tham cứu chỗ huyền diệu để mở con mắt tuệ.	
Thiền Môn Bát Phương Châu Ngọc tập hiện nay đã bị thất lạc.	
 	
Niêm Đề	
● Cũng gọi Niêm Cổ, Niêm Tắc. Những câu hay bài thơ kệ bình giải những cổ tắc, công án trong Thiền Tông. Tông chỉ của Thiền Tông là “truyền riêng ngoài giáo, không lập văn tự, không nương theo kinh luận”. Nhưng, để giúp người học thể ngộ được chân lí tuyệt đối vượt ngoài ngôn ngữ, nên dùng niêm đề cổ tắc công án để nêu bày yếu chỉ của tông môn.	
Ngoài ra, các cổ tắc, công án, cơ duyên ngữ cú... do các bậc tông sư nêu bày được gọi là Niêm ngữ. [X. Niêm Bát Phương Châu Ngọc Tập Tự; Hoành Trí Thiền Sư Quảng Lục Q.2, 3; tắc 21 trong Thung Dung Lục].	
 	
Niêm Hoa Vi Tiếu	
● Gọi đủ: Niêm Hoa Thuấn Mục Phá Nhan Vi Tiếu.	
Đưa hoa mỉm cười.Nói về sự tích đức Phật đưa cành hoa sen lên trước Đại Chúng, Tôn Giả Ca Diếp nhân đó tỏ ngộ và mỉm cười.Cứ theo Liên Đăng Hội Yếu quyển 1, trên núi Linh Thứu, Đức Thế Tôn thăng tòa, đưa cành hoa lên im lặng, lúc đó Đại Chúng đều không hiểu được ý của Ngài, chỉ có Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp mỉm cười, Đức Thế Tôn liền tuyên bố trước Đại Chúng (Vạn Tục 136, 221 thượng): “Ta có chính pháp nhãn tạng, Niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, không lập văn tự, truyền riêng ngoài giáo, nay phó chúc cho Ma Ha Ca Diếp”.	
Từ đời Tống trở đi, câu chuyện trên được truyền bá rất rộng trong Thiền Lâm và cho rằng đã bắt nguồn từ Kinh Đại Phạm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi, đồng thời, căn cứ vào đó mà suy tôn ngài Ca Diếp làm Sơ Tổ Thiền Tông Thiên Trúc. Nhưng Kinh Đại Phạm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi chưa thấy được ghi trong các bộ Kinh lục và cũng không được đưa vào Đại Tạng, mà bản hiện còn thì bị coi là kinh giả tạo, cho nên thuyết “Niêm hoa vi tiếu” có chỗ rất đáng ngờ. Bởi vì sự kiện ngài Ma Ha Ca Diếp được phó chúc Chính Pháp ghi trong Kinh Niết Bàn quyển 2 (bản Bắc) như sau: “Phật Bảo các Tỉ Khưu, ta có Chính Pháp Vô Thượng phó chúc cho Ma Ha Ca Diếp, Ca Diếp sẽ là chỗ nương tựa cho các Tỉ Khưu, cũng giống như Như Lai là nơi nương tựa cho tất cả chúng sinh”. đại để có thể suy đoán thuyết “Niêm hoa vi tiếu” đã do người đời sau căn cứ vào sự kiện trên mà phu diễn ra. [X. Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh Tự; Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục Q.1; Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.1; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.1; Phật Tổ Thống Kỉ Q.5; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4].	
 	
Niệm Hương	
● Cũng gọi Niệp Hương.	
Đốt hương, dâng hương trước tượng chư Phật, Bồ Tát và Tổ Sư.	
Theo điều Đường đầu tiễn điểm trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 5, người đốt hương đứng ở phía đông đài hương, sau khi thăm hỏi vị Trụ Trì xong, 2 tay bưng hộp đựng hương, dùng tay phải cầm hộp hương để trong bàn tay trái, rồi tay phải lấy nắp đậy hộp hương ra đặt trên đài hương, tay phải dâng hương, đốt hương trước tượng mà mình kính hiến, sau đó, tay phải cầm nắp hộp đậy hộp hương lại và 2 tay bưng hộp hương đặt lên đài hương, cúi đầu chúc nguyện.	
Điều Niêm hương trong Tổ Đình Sự Uyển quyển 8 (Vạn Tục 113, 118 hạ) nói: “Các Phật Sự của người Thích tử đều lấy việc niêm hương làm đầu, vì dâng hương là biểu hiện lòng kính tín của mình”.	
 	
Niêm Y	
● Cũng gọi Đề Y.	
Nhận lấy ca sa để mặc. Trong Thiền Lâm, khi vị Trụ Trì mới nhập tự, tiếp nhận áo pháp từ tay vị Thầy, mặc vào mình, đây là phép tắc khi nối pháp.	
Điều Khai đường chúc thọ trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 3 (Đại 48, 1126 thượng), nói: “Lúc thụ thỉnh mà không niêm y thì nên cử pháp ngữ”. 	
 	
Niệm	
● I.Niệm.	
Phạm: Smfti, Smriti.Pàli: Sati.	
Ghi nhớ, tên của 1 tâm sở (tác dụng của tâm). Tâm Sở này ghi nhớ những đối tượng mà nó duyên theo 1 cách rõ ràng không để quên mất.	
Trong Tông Câu Xá, Niệm được kể làm 1 trong 10 Đại Địa Pháp; còn trong Tông Duy Thức thì nó được xếp vào 1 trong 5 Biệt Cảnh. [X. Luận Phẩm Loại Túc Q.1; Luận Câu Xá Q.4; Luận Thành Duy Thức Q.5; Luận Đại Tì Bà Sa Q.42; Luận Du Già Sư Địa Q.55].	
● II.Niệm.	
Chỉ cho quán niệm, khẩu niệm, tâm niệm.	
Quán niệm là quán tưởng Phật thân, Phật Pháp; khẩu niệm là dùng miệng xưng danh hiệu của Phật; tâm niệm là dùng tâm tưởng nhớ Phật và Bồ Tát. [X. Luận Câu Xá Q.4; Luận Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn]. (xt. Thập Niệm).	
● III.Niệm.	
Một trong Hành Ngũ Pháp. Nhớ nghĩ thế gian là hư dối không thực, không nên quyến luyến, mà nên xem việc tu hành thiền định và trí tuệ là quí báu. (xt. Hành Ngũ Pháp). 
● IV. Niệm.	
Tên giai vị tu hành của Bồ Tát, tức là giai vị thứ 2 trong Thập Tín Vị. (xt. Thập Tín). 
● V. Niệm.	
Chỉ cho khoảng thời gian rất ngắn. Theo các kinh luận thì 1 niệm bằng 1 sát na, 60 sát na hay 90 sát na. [X. Luận Đại Trí Độ Q.15, 60; Ma Ha Chỉ Quán Q.3, phần 3]. (xt. Nhất Niệm, Sát Na). 	
 	
Niệm Bất Thoái	
● Không chuyển lui mất chính niệm Trung Đạo, thuộc về giai vị Thánh Chủng Tính, là 1 trong 3 Bất Thoái.(xt. Tam Bất Thoái). 	
 	
Niệm Châu 	
● Cũng gọi Sổ Châu, Châu Sổ, Tụng Châu, Chú Châu, Phật Châu.	
Chuỗi tràng hạt dùng lúc niệm Phật để ghi số danh hiệu đã xưng niệm.	
Niệm Châu, trong nguyên văn tiếng Phạm gồm có 4 nghĩa:	
1.Pàsaka-màlà, Hán âm: Bát tắc mạc, nghĩa là đếm xâu chuỗi (Sổ Châu).	
2.Akwa-màlà, Hán âm: A xoA Ma La, nghĩa là tràng hạt Châu.	
3.Japa-màlà: Niệm Tụng tràng hạt.	
4.Akwa-sùtra: Sợi chỉ xâu tràng hạt. Tiếng Phạm Màlà (hoặc Màlya) có nghĩa là tràng, chuỗI.Người Ấn Độ đời xưa có tập tục đeo chuỗi anh lạc, từ đó diễn biến thành niệm Châu, như phái Tì Thấp Nô trong Bà La Môn giáo cổ đại đã có thói quen đeo niệm Châu rất sớm. Gần đây, ở vùng Tây bắc Ấn Độ, 1 số tượng điêu khắc “Long Vương qui Phật”, trong đó có 1 pho tượng Bà La Môn đầu mang niệm Châu. Tượng khắc này được suy định là tác phẩm ở khoảng thế kỉ II, như vậy đủ biết thời đó niệm Châu đã rất phổ biến trong giới Bà La Môn. Nhưng thời đại niệm Châu được sử dụng trong Phật Giáo có lẽ đã muộn hơn, tức phải từ sau thế kỉ II trở đi.	
Trong các kinh điển Phật Giáo nói về nguồn gốc của niệm Châu, thì phần nhiều lấy thuyết của Kinh Mộc Hoạn Tử trong đó Đức Phật chỉ dạy cách dùng niệm Châu cho vua Ba lưu li làm tiêu biểu chung.	
Kinh Mộc Hoạn Tử (Đại 17, 726 thượng) ghi: “Phật Bảo vua rằng: Nếu muốn diệt trừ Phiền Não Chướng, báo chướng, thì nên xâu 108 hạt mộc hoạn, thường mang theo bên mình, khi đi, đứng, ngồi, nằm, phải chuyên tâm nhất ý, xưng niệm Phật, Pháp, Tăng, khi niệm xong 1 câu thì lần 1 hạt mộc hoạn, cứ như thế dần dần lần đến 10, 20, 30, 100, 1.000, cho đến trăm nghìn vạn hạt”. Ngoài ra, cũng có thuyết cho rằng nguồn gốc niệm Châu bắt đầu từ việc các vị Tỉ Khưu dùng 30 hạt Châu màu đen trắng để tính số ngày Bố Tát mà có.	
Về con số hạt của niệm Châu, các kinh nói cũng không giống nhau. Ở đây nêu 1 cách sơ lược về phép dùng thường thấy để so sánh như sau:	
1.Kinh Mộc Hoạn Tử qui định 108 hạt.	
2.Phẩm Tác Sổ Châu Pháp Tướng trong Đà La Ni Tập quyển 2 nêu 4 loại niệm Châu: Loại 108 hạt, loại 50 hạt, loại 42 hạt và loại 21 hạt.	
3.Kinh Sổ Châu Công Đức cũng nêu 4 loại: Loại 108 hạt, loại 50 hạt, loại 27 hạt và loại 14 hạt.	
4.Kinh Kim Cương Đính Du Già Niệm Châu lấy 1.080 hạt làm thượng Phẩm, 108 hạt làm tối thắng, 54 hạt làm trung Phẩm và 27 hạt làm hạ Phẩm.	
5.Phẩm Sổ Châu nghi tắc trong Kinh Văn Thù Nghi Quĩ cho tối thượng Phẩm là 1080 hạt, thượng Phẩm là 108 hạt, trung Phẩm 54 hạt và hạ Phẩm 27 hạt. Ngoài ra cũng có loại 36 hạt, 18 hạt.	
Trong các loại niệm Châu nói trên, loại 108 hạt được dùng phổ biến hơn cả.	
Vì số hạt được dùng khác nhau nên ý nghĩa tiêu biểu cũng bất đồng:	
1.108 hạt: Biểu thị cầu chứng 108 Tam Muội, dứt trừ 108 phiền não.	
2.54 hạt: Biểu thị 54 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát: Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Tứ Thiện Căn nhân địa.	
3.42 hạt: Biểu thị 42 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát: Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng, Thập Địa,Đẳng Giác và Diệu Giác.	
4.27 hạt: Biểu thị 27 Hiền vị thuộc 4 hướng, 4 quả của Tiểu Thừa, tức là 18 vị Hữu Học của 4 hướng 3 quả trước và 9 vị Vô Học của quả A La Hán.	
5.21 hạt: Biểu thị 21 giai vị: Thập Địa, Thập Ba La Mật và Phật quả.	
6.14 hạt: Biểu thị 14 thứ vô úy của Bồ Tát Quan Âm.	
7.1.080 hạt: Biểu thị 10 cõi, mỗi cõi đều có 108 hạt nên cộng lại là 1.080 hạt.
8.Ý nghĩa của 36 hạt và 18 hạt: Thông thường cho rằng giống với 108 hạt, nhưng để tiện mang theo nên chia 108 làm 3 là 36 hạt hay chia làm 6 là 18 hạt, chứ không có ý nghĩa riêng. Nhưng sự sai khác về số hạt cũng như ý nghĩa tượng trưng ghi trên chỉ là do Tổ Sư các đời vì sự nghiệp giáo hóa mà phương tiện phối hợp, chứ không phải từ nguyên văn kinh điển nêu ra.	
Về nguyên liệu của niệm Châu thì các kinh ghi chép như sau:	
1.Kinh Đà La Ni Tập quyển 2: Hạt niệm Châu có thể làm bằng: Vàng, bạc, đồng đỏ, thủy tinh, hạt mộc hoạn, hạt bồ đề, hạt sen...	
2.Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni quyển 9 nêu: Hạt bồ đề, hạt Kim Cương, chân Châu, hạt hoa sen, vàng, bạc...	
3.Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thực quyển hạ nêu: Hương mộc, thâu thạch (1 thứ đá quí), đồng, sắt, thủy tinh, chân Châu, hạt hoa sen, hạt Kim Cương, hạt bồ đề và các thứ kim loại hỗn hợp.	
Niệm Châu thường phụ thêm Mẫu Châu, Sổ thủ, Kí tử, Kí Tử Lưu; nếu niệm Châu được xâu bằng 108 hạt, thêm 1 hạt Mẫu Châu và 2 loại hạt nữa thì Mẫu Châu được gọi là Đạt Ma Châu. Sổ thủ cũng gọi là Tứ Thiên Châu, là 4 hạt Châu nhỏ thêm vào khoảng giữa 108 hạt. Niệm Châu của Mật Giáo, thông thường ở hạt thứ 7 (bắt đầu tính từ Mẫu Châu) và sau hạt thứ 21 thì xâu thêm hạt Sổ thủ vào. Kí tử cũng gọi là Đệ Tử Châu, thông thường có 10 hạt, 20 hạt, hoặc 40 hạt, xâu vào 1 dây nhỏ riêng ở đầu Mẫu Châu, gồm 10 hạt, tượng trưng 10 Ba La Mật, khi lần tràng niệm Phật đủ 108 biến thì đẩy 1 Kí tử để tính số. Nếu ở phần trên của Kí tử có thêm 1 hạt Châu nhỏ trong suốt (thường là thủy tinh), thì gọi là Trợ minh, Tịnh minh, Duy Ma, Bổ xứ Bồ Tát. Kí Tử Lưu là hạt Châu được thêm vào ở đầu cuối của mỗi xâu Kí tử. Cứ theo Kinh Kim Cương Đính Du Già Niệm Châu thì các hạt Châu tượng trưng Quan Âm, Mẫu Châu tượng trưng Vô Lượng Thọ hay tu hành thành tựu quả Phật, cho nên, khi lần tràng lúc đến hạt Mẫu Châu thì không được vượt qua mà phải quay ngược trở lại, nếu không sẽ phạm tội Việt pháp.	
Lần tràng hạt mà tụng chú và niệm Phật thì thường sinh ra công đức. Cứ theo Kinh Mộc Hoạn Tử, nếu niệm danh hiệu Phật, Pháp, Tăng, đủ 20 vạn biến mà thân tâm không loạn, không có các tà vạy, thì sau khi chết được sinh lên cõi trời Diệm Ma thứ 3, ăn mặc tự nhiên có, thường yên vui.Còn theo Phẩm Tác Sổ Châu Pháp Tướng trong Kinh Đà La Ni Tập quyển 2, nếu dùng các thứ bảo vật như vàng, bạc, đồng đỏ, thủy tinh... để làm tràng hạt, thì khi lần tràng tụng kinh, niệm Phật sẽ được đầy đủ công đức của 10 Ba La Mật, hiện thân chứng được quả Phật Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.	
Trong Mật Giáo, tùy theo các bộ (3 bộ Thai Tạng Giới và 5 bộ Kim Cương Giới) mà niệm Châu được sử dụng có khác nhau: Nói về 3 bộ: Cứ theo Kinh Tô Tất Địa Yết La thì Phật Bộ dùng niệm Châu hạt bồ đề, Quan Âm Bộ (Liên Hoa Bộ) dùng niệm Châu hạt hoa sen và Kim Cương Bộ thì dùng niệm Châu hạt Rô Na La Xoa. Về 5 bộ: Cứ theo Kinh Thủ Hộ và Kinh Du Già niệm Châu thì Phật Bộ dùng niệm Châu hạt bồ đề, Kim Cương Bộ dùng niệm Châu hạt Kim Cương, Bảo Bộ dùng niệm Châu bằng các thứ báu như vàng, bạc, lưu li v.v..., Liên Hoa Bộ dùng niệm Châu hạt hoa sen, còn Yết Ma Bộ thì dùng niệm Châu bằng các nguyên liệu hỗn hợp. Và trong tất cả các bộ, khi trì niệm xong, hành giả phải cất niệm Châu trên 1 cái mâm bằng bạc, chứ không được để lung tung, lẫn lộn với các vật khác.	
Ngoài ra, lần niệm Châu bằng ngón tay nào thì kinh điển Mật Giáo cũng nói rất rõ. Về 5 bộ: Cứ theo Kinh Nhiếp Chân Thực thì Phật Bộ phải dùng ngón cái và ngón trỏ của tay phải để lần niệm Châu; Kim Cương Bộ thì dùng ngón cái và ngón giữa của tay phải; Bảo Bộ thì dùng ngón cái và ngón áp út của tay phải; Liên Hoa Bộ thì dùng ngón cái và ngón út của tay phải; Yết Ma Bộ thì dùng cả 5 ngón của tay phải.Về 3 bộ: Cứ theo Kinh Tô Tất Địa thì Phật Bộ dùng ngón cái và đầu ngón áp út của tay phải bấm vào nhau, ngón giữa và ngón út dựng thẳng, ngón trỏ hơi co và áp sát vào lóng giữa của ngón giữa mà lần niệm Châu; Liên Hoa Bộ thì đầu ngón cái và ngón giữa bấm vào nhau, 3 ngón kia thì duỗi thẳng; Kim Cương Bộ thì đầu ngón cái và ngón trỏ bấm vào nhau, 3 ngón còn lại thì duỗi thẳng.	
Các vị tôn trong Mật Giáo có rất nhiều vị tay cầm niệm Châu, như Hỏa Thiên, Phật Mẫu Chuẩn Đề, Quan Âm Thiên Thủ... của Ngoại Kim Cương Bộ thuộc Thai Tạng Giới, đều cầm niệm Châu, trong đó, 1 tay bên phải của Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ cầm niệm Châu, gọi là tay Sổ Châu. [X. Phẩm Cụ Duyên trong Kinh Đại Nhật Q.1; Kinh Nhất Tự Phật Đính Luân Vương Q.4; Phẩm Sổ Châu nghi tắc trong kinh Đại Phương Quảng Bồ Tát tạng Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghi Quĩ Q.11; Thích Thị Yếu Lãm Q.trung; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.3; truyện Đạo Xước trong Tục Cao Tăng Truyện Q.20; Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.255].	
 	
Niệm Giác Chi	
● Phạm: Smfti-saôbodhyaíga. Pàli: Sati-sambojjhaíga.	
Cũng gọi Niệm Giác Phần, Niệm Giác Ý, Niệm Đẳng Giác Chi.	
Một trong 7 giác chi, 1 trong 37 Phẩm Trợ Đạo.	
Giai đoạn tu đạo mà hành giả, trong quá trình chứng ngộ, phải ghi nhớ rõ các giáo pháp như Tam học, Tứ thánh đế, Bát Chính Đạo, không để quên mất. Ở giai đoạn này, tâm hành giả lấy “Niệm” làm thể tính, thường chính niệm chính tri, biết rõ sự bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã của thân thụ tâm pháp. (xt. Thất Giác Chi, Tam Thập Thất Đạo Phẩm). 	
 	
Niệm Giới 	
● Phạm: Zìlànusmfti.Pafli: Zìlànussati	
Ghi nhớ công đức của giới hạnh, 1 trong Thập Niệm, 1 trong Bát Niệm, 1 trong Lục niệm.	
Nghĩa là thường ghi nhớ giới pháp thì hay ngăn dứt các điều ác, thành tựu Phật đạo. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.20; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.2]. (xt. Niệm).	
 	
Niệm Kiếp Dung Tức	
● Cũng gọi Niệm Kiếp Viên Dung.	
Một niệm tức là vô lượng kiếp, vô lượng kiếp tức là 1 niệm, niệm và kiếp tương tức, tương dung.	
Cứ theo Phẩm Sơ Phát Tâm Công Đức Hành Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 9 (bản dịch cũ) và Phẩm Thập Địa quyển 27, thì vô lượng kiếp tức là 1 niệm, 1 niệm tức là vô lượng kiếp, 1 niệm thu nhiếp kiếp, kiếp thu nhiếp 1 niệm.
Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 5 giải thích: Tích niệm thành kiếp, chứ thực ra không có thể riêng của kiếp. Trên phương diện thời gian, thấy lí “một tức hết thảy” mà nói niệm và kiếp tương tức tương nhập, viên dung vô ngại, bởi vì thời gian không có thể tính.	
Các nhà Hoa Nghiêm dựa theo nghĩa “niệm kiếp dung tức” để giải thích rõ về “thuyết thời” của Kinh Hoa Nghiêm và “thời phần” tu hành của Bồ Tát Viên Giáo. Đồng thời trong Thập Huyền Duyên Khởi y cứ vào lí “niệm kiếp dung tức” mà lập ra “Thập Thế Cách Pháp Dị Thành Môn”. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.2, 3 (bản dịch cũ); Kinh Hoa Nghiêm Q.39, 41 (bản dịch mới; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.2; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.1, 19].	
 	
Niệm Lực	
● Phạm: Zmfti-balàni.Pàli: Sati-balàni.	
Sức nhớ nghĩ. Chỉ cho việc siêng tu giữ cho ý nghĩ trụ ở cảnh Sở Duyên, để có thể chống lại sự chướng ngại đến từ bên ngoài mà đạt đến vô niệm, là 1 trong 5 lực.
Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 7, phần 1 (Đại 46, 364 thượng) nói: “Niệm lực vững chắc, diệt trừ Biên Kiến, tà tưởng, không để bị 3 hoặc(Kiến Tư, Trần Sa, Vô Minh)phá hoại”.	
Kinh Di Giáo nói: “Nếu niệm lực vững chắc thì dù có vào trong đám giặc 5 dục, cũng không bị hại”. [X. Kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp]. (xt. Ngũ Lực).
 	
Niệm Ngôn	
● Tâm nghĩ miệng nói, cũng tức là đem ýnghĩ trong tâm phát ra lời nói, hoặc tự nói thầm với chính mình ở trong lòng.	
Phẩm Tín Giải Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 18 thượng) ghi: “Tự nói thầm rằng: Nếu ta nán lại lâu, có thể bị bức bách”.	
 	
Niệm Niệm	
● Từng giây từng lát, chỉ cho khoảng thời gian cực ngắn. Trong các kinh điển, từ ngữ “niệm niệm” thường được dùng để hình dung trạng thái sinh, trụ, dị, diệt, biến hóa đổi dời của thế giới hiện tượng.	
Phẩm Phương Tiện Kinh Duy Ma (Đại 14, 539 trung) nói: “Thân như dòng điện, niệm niệm chẳng dừng”. [X. Kinh Bảo Tích Q.96; Kinh Vô Lượng Nghĩa]. (xt. Nhất Niệm).	
 	
Niệm Niệm Tương Tục	
● Chỉ cho hành giả niệm Phật Tâm không tán loạn, tức là niệm sau tiếp theo niệm trước, niệm niệm nối nhau không dứt, không xen lẫn niệm nào khác.	
Vãng Sinh Yếu Tập quyển trung (Đại 48, 56 trung) nói: “Hoặc cúi đầu, giơ tay, hoặc lễ bái xưng danh, dung nghi bề ngoài tuy khác, nhưng tâm niệm thường còn, niệm niệm nối nhau, thức ngủ không quên”. [X. Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.3; Quán Niệm Pháp Môn].	
 	
Niệm Niệm Vô Thường	
● Tất cả pháp hữu vi sinh diệt trong từng sát na.	
Luận Kim Thất Thập quyển thượng (Đại 54, 1247 thượng) nói: “Vô Thường có 2 thứ, 1 là tạm trụ vô thường, 2 là niệm niệm vô thường”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.43]. (xt. Vô Thường, Tạm Trụ Vô Trụ).	
 	
Niệm Pháp	
● Phạm: Dharmànusmfti.Pàli: Dhammànussati.	
Nhớ nghĩ về thắng, lợi, diệu, đức của Phật Pháp, tức là nhớ nghĩ về pháp thanh tịnh, lìa 2 bên, diệt phiền não, dứt ái dục, khiến không nhơ nhớp, không chướng ngại, gọi là Niệm pháp, 1 trong 10 niệm, 1 trong 8 niệm, 1 trong 6 niệm. [X. Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Q.1]. (xt. Bát Niệm, Niệm). 	
 	
Niệm Phật	
● Phạm: BuddhànusmftI.Pàli: Buddhànussati.	
Trong tâm nhớ nghĩ về Pháp Thân của Phật (lí niệm Phật), quán tưởng thân tướng cụ thể của Phật, hoặc quán tưởng công đức của Phật, cho đến miệng xưng niệm danh hiệu của Phật... đều gọi là niệm Phật, là 1 trong những phương pháp tu hành cơ bản của Phật Giáo. Trong đó, niệm Phật theo lí pháp, gọi là Pháp Thân niệm Phật; trong tâm nhờ nghĩ về công đức và thân tướng của Phật, gọi là Quán Tưởng Niệm Phật; còn miệng xưng niệm danh hiệu Phật thì gọi là Xưng danh niệm Phật.
Tiểu Thừa chỉ niệm Phật Thích Ca Mâu Ni, Đại Thừa thì chủ trương trong 10 phương 3 đời có vô số Phật, cho nên danh hiệu Phật được niệm cũng rất nhiều. Nhưng thông thường thì niệm Phật A Súc, Phật Dược Sư, Phật Di Lặc, Đại Nhật Như Lai, Phật A Di Đà v.v...Trong đó, đối tượng chính là Phật A Di Đà, cho nên niệm Phật A Di Đà được xem như niệm tất cả chư Phật.	
Trong các kinh A Hàm, niệm Phật tức là bày tỏ lòng qui kính, lễ bái, tán thán, nhớ nghĩ đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.Nhờ công đức niệm Phật mà diệt trừ tham sân si, được sinh lên cõi trời, được chứng nhập Niết Bàn.	
Trong các kinh Đại Thừa như: Bát Chu Tam Muội, Đại A Di Đà quyển hạ, Phẩm Hiền Thủ trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 7 (bản dịch cũ)... đều có lập pháp môn Niệm Phật Tam Muội, tức buộc tâm vào danh hiệu của 1 Đức Phật, quán tưởng 32 tướng hảo của Phật, cứ như thế niệm niệm nối nhau không dứt, thì có thể ở trong định thấy được Phật, cũng được sinh về cõi Phật.	
Tại Trung Quốc, đối với việc niệm Phật, các sư nêu ra nhiều thuyết:	
1.Trong Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi quyển 7, ngài Hoài Cảm nêu ra 2 loại Niệm Phật Tam Muội là Hữu Tướng Niệm Phật Tam Muội và Vô Tướng Niệm Phật Tam Muội, cho rằng: Nếu muốn được Vô Tướng Niệm Phật Tam Muội thì phải niệm Pháp Thân Phật, còn muốn được Hữu Tướng Niệm Phật Tam Muội thì niệm Báo Thân Phật và Hóa Thân Phật.	
2.Trong Ngũ Phương Tiện Niệm Phật Môn, ngài Trí Khải nêu ra 5 loại niệm Phật Pháp môn: 	
a) Xưng Danh Vãng Sinh Niệm Phật Tam Muội Môn: Lúc hành giả niệm Phật thì phải khởi tâm muốn sinh về Tịnh Độ. 	
b) Quán Tướng Diệt Tội Niệm Phật Tam Muội Môn: Nhất Tâm quán tưởng tướng hảo của Phật phóng ra ánh sáng, ánh sáng ấy chiếu soi tất cả tội chướng, khiến đều tiêu diệt. 	
c) Chư Cảnh Duy Tâm Niệm Phật Tam Muội Môn: Đức Phật mà hành giả quán tưởng là từ nơi tự tâm hành giả mà ra, chứ không có cảnh giới nào khác. 	
d) Tâm Cảnh Câu Li Niệm Phật Tam Muội Môn: Chính cái tâm quán tưởng của hành giả cũng là không, chẳng có tự tướng. 	
e) Tính Khởi Viên Thông Niệm Phật Tam Muội Môn: Hành Giả tiến vào thiền định sâu xa, lặng bặt, buông bỏ tất cả tâm thức, ý thức, được chư Phật 10 phương gia bị, hộ niệm, nhờ đó, cửa trí tuệ mở ra, tự tại vô ngại, thành tựu công đức viên mãn.	
3.Trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 56, ngài Trừng Quán cũng nêu ra 5 loại niệm Phật Pháp môn: 	
a) Duyên cảnh niệm Phật môn: Duyên theo cảnh mà niệm Phật. 	
b) Nhiếp cảnh duy tâm niệm Phật môn: Thu nhiếp cảnh vào tâm... 	
c) Tâm cảnh câu mẫn niệm Phật môn: Tâm và cảnh đều bặt... 	
d) Tâm cảnh vô ngại niệm Phật môn: Tâm và cảnh không ngăn ngại nhau. 	
e) Trùng trùng vô tận niệm Phật môn: Lớp này lớp khác, lớp lớp vô tận.	
4.Trong Hoa Nghiêm Kinh hành nguyện Phẩm Biệt Hành Sớ Sao quyển 4, ngài Tông Mật nêu ra 4 loại niệm Phật: 	
a) Xưng danh niệm: Chuyên tâm xưng niệm danh hiệu của Phật. 	
b) Quán tượng niệm: Quán niệm tượng Phật. 	
c) Quán tưởng niệm: Quán tưởng thân tướng tốt đẹp của Phật. 	
d) Thực Tướng niệm: Quán xét tướng chân thực của mình và tất cả các pháp.	
5.Trong Luận Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương, ngài Phi Tích nêu ra 3 pháp niệm Phật: 	
a) Niệm hiện tại Phật: Chuyên chú vào 1 cảnh mà viên thông 3 đời.	
b) Niệm quá khứ Phật: Biết Phật và chúng sinh mê ngộ khác nhau, nhưng nhân quả của Phật và chúng sinh thì giống nhau. 	
c) Niệm vị lai Phật: Nghĩ tất cả chúng sinh đều bình đẳng, đều là Phật vị lai.Ngoài ra, Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Kinh Viên Thông sớ quyển 5 của ngài Truyền đăng và Ngẫu Ích tông luận quyển 7 của ngài Trí Húc, nêu ra 3 loại Niệm Phật: 	
a) Niệm tha Phật: Niệm cảnh công đức trang nghiêm của Phật A Di Đà, hoặc niệmtướng hảo của Ngài, hoặc niệm pháp môn, thực tướng của Ngài.Đây là pháp môn tu hành của ngài Tuệ Viễn và các sư ở Lô Sơn. 	
b) Niệm tự Phật: Quán xét cái tâm 1 niệm hiện tiền không có thể tính, lìa các lỗi lầm, đầy đủ trăm giới và mọi tính tướng, cùng với chư Phật 3 đời bình đẳng không 2, nếu quán xét rõ ràng đến được nhất tâm bất loạn, thì Tam Muội liền thành, hoát nhiên phá trừ vô minh, vào cảnh minh tâm kiến tính. Đây là pháp môn tu hành của các sư thuộc Thiền Tông và Tông Thiên Thai.	
c) Tự tha câu niệm: Tâm quán xét cùng với Phật và chúng sinh cả 3 không sai khác; biết rõ chúng sinh là chúng sinh trong tâm của chư Phật, mà chư Phật tức là chư Phật trong tâm của chúng sinh, cả 2 cảm ứng đạo giao, tự tha không cách nhau. Đây là pháp môn tu trì của các ngài Vĩnh Minh, Diên Thọ và Sở Thạch Phạm Kì.	
Vãng Sinh Yếu Tập quyển hạ, phần cuối của ngài Nguyên Tín, người Nhật, thì chia pháp môn niệm Phật làm 3 loại: 	
a) Tầm thường niệm Phật: Niệm Phật hằng ngày. 	
b) Biệt thời niệm Phật: Niệm Phật có thời gian và nơi chốn nhất định. 	
c) Lâm chung niệm Phật: Niệm Phật lúc hấp hối mong được Phật đến đón.	
Ngoài ra, nhiều người kết đoàn với nhau cùng tu pháp môn niệm Phật, gọi là Niệm Phật hội, Niệm Phật giảng, Kết xã niệm Phật. Ngôi nhà dùng làm nơi tu hành niệm Phật, gọi là Niệm Phật Đường. Niệm Phật liên tục gọi là Bất Đoạn Niệm Phật, Thường Niệm Phật; tĩnh tâm niệm Phật gọi là Định Tâm Niệm Phật; thời khóa niệm Phật hằng ngày gọi là Nhật Khóa Niệm Phật... Còn có các pháp môn niệm Phật như: Nhiếp Tâm Niệm Phật, Sổ Tức Niệm Phật, Tham Cứu Niệm Phật, Khán Thoại Niệm Phật, Thích Ca Niệm Phật, Quan Âm Niệm Phật, Dược Sư Niệm Phật, Di Lặc Niệm Phật v.v...	
Tóm lại, ý nghĩa đích thực của việc niệm Phật là từ nơi miệng niệm Phật tiến vào niệm Phật trong tâm, niệm niệm không quên, cũng tức “niệm” này là Phật, thì niệm niệm thành Phật. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.33; Kinh Trì Trai trong Trung A Hàm Q.55; Kinh Xà Ni Sa trong Trường A Hàm Q.5; Kinh Na Tiên Tỉ Khưu; Phẩm Niệm Phật trong Kinh Phật Tạng Q.thượng; Luận Đại Trí Độ Q.21; Luận Nhiếp Đại Thừa Q.hạ; Phẩm Dị Hành trong Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.5; Phẩm Niệm Phật Q.9; Luận Phân Biệt Công Đức Q.2; Quán Niệm Pháp Môn; Tư Duy Lược Yếu Pháp]. (xt. Ngũ Hội Niệm Phật, Thiên Thai Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông).	
 	
Niệm Phật Chúng Sinh Nhiếp Thủ Bất Xả 	
● Hào quang của Đức Phật A Di Đà chiếu khắp tất cả các thế giới trong 10 phương, cứu độ những người xưng niệm danh hiệu Phật, không bỏ sót người nào. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ]. 	
 	
Niệm Phật Hành Giả	
● Chỉ cho người tu pháp môn niệm Phật, hoặc chỉ chung hành giả Tịnh Độ. 	
 	
Niệm Phật Hồi Hướng	
● I.Niệm Phật Hồi Hướng.	
Đem công đức mình niệm Phật hồi hướng về Tịnh Độ, hoặc hồi hướng cho những người khác còn sống hay đã chết. (xt. Hồi Hướng).	
● II.Niệm Phật Hồi Hướng.	
Chỉ cho văn hồi hướng đọc sau khi niệm Phật. (xt. Hồi Hướng Văn).	
 	
Niệm Phật Kính	
● Gọi đủ: Cầu Sinh Tây Phương Tịnh Độ Niệm Phật Kính.	
Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Đạo kính và Thiện Đạo soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47.	
Tác phẩm này đem môn niệm Phật so sánh với các pháp môn khác nhằm cổ xúy cho hạnh niệm Phật. “Niệm Phật kính” có nghĩa là tấm gương soi sáng người tu hạnh niệm Phật, giúp họ tăng thêm lòng tin và dứt trừ ngờ vực.	
Nội dung sách này chia làm 11 môn, giải thích rõ danh nghĩa và thể đức của việc niệm Phật. Thứ tự các môn là: Khuyến tiến niệm Phật môn, Tự lực tha lực môn, Niệm Phật đắc ích môn, Dĩ đắc vãng sinh môn, Hiệu lượng công đức môn, Hiệu lượng trai phúc Môn, Nghi Báng Đắc Tội Môn, Thệ Nguyện Chứng Giáo Môn, Quảng Nhiếp Chư Giáo Môn, Thích Chúng Nghi Hoặc Môn và Niệm Phật Xuất Tam Giới Môn. [X. Tịnh Độ Y Bằng Kinh Luận Chương Sớ Mục Lục].	
 	
Niệm Phật Quán 	
● Phạm: Buddhànusmfti.	
Pháp quán niệm Ứng Thân, Báo Thân và Pháp Thân của Phật để đối trị lại các nghiệp chướng như: Hôn Trầm che lấp, ác niệm tư duy và cảnh giới bức bách.
Theo Ngũ Môn Thiền Kinh Yếu Dụng Pháp thì Niệm Phật Quán cùng với Bất Tịnh Quán, Từ Bi Quán, Duyên Khởi Quán và Sổ Tức Quán, gọi chung là Ngũ Môn Thiền. (xt. Ngũ Đình Tâm Quán).	
 	
Niệm Phật Tam Muội	
● Tam Muội Quán niệm đức của Phật hoặc xưng niệm danh hiệu Phật, tức là loại thiền định lấy niệm Phật làm nội dung quán tưởng.	
Niệm Phật Tam Muội được chia làm 2 loại:	
1.Nhân Hành Niệm Phật Tam Muội: Nhất Tâm quán tưởng tướng hảo của Phật, hoặc nhất tâm quán tưởng thực tướng của Pháp Thân Phật, cả 2 đều là quán tưởng niệm Phật. Trái lại, nhất tâm xưng niệm danh hiệu của Phật thì gọi là Xưng danh niệm Phật.	
2.Quả Thành Niệm Phật Tam Muội: Ba loại nhân hành nói trên được thành tựu, như trong thiền định được thấy thân Phật hiện tiền. Nhân Hành Niệm Phật Tam Muội là “tu”, Quả Thành Niệm Phật Tam Muội là “phát được”.	
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật (Đại 12, 343 trung) nói: “... Lại quán tưởng thân tướng sáng chói của Phật Vô Lượng Thọ (...), tướng hảo sáng rỡ của Ngài cùng với hóa Phật không thể nói hết. Chỉ nên nhớ tưởng khiến tâm thấy rõ. Người thấy việc ấy tức thấy hết thảy chư Phật trong 10 phương, vì thấy chư Phật nên gọi là Niệm Phật Tam Muội”.	
Luận Đại Trí Độ quyển 7 cũng nói: “Niệm Phật Tam Muội có năng lực diệt trừ hết mọi thứ phiền não và các tội đời trước”.	
Về tướng trạng và công năng của loại Tam Muội này tuy đều gọi là Niệm Phật Tam Muội, nhưng chư Phật có 3 đời, 10 phương khác nhau và 3 thân sai biệt, cho nên niệm Phật, quán Phật và xưng danh hiệu Phật cũng bất đồng.	
Cứ theo Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa của ngài Đàm Loan và An Lạc Tập của ngài Đạo Xước, thì chuyên chú và liên tục nhớ nghĩ đến tướng trạng của Niệm Phật Tam Muội, hoặc đến thần lực, trí tuệ, hào tướng, tướng hảo, bản nguyện, danh hiệu... của Phật đều gọi là Niệm Phật Tam Muội.[X. Phẩm Vấn Thừa trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.5; Kinh Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội Q.7; phần Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội trong Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập; Lạc Bang Văn Loại Q.2].	
 	
Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận 	
● Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Phi Tích soạn vào niên hiệu Thiên Bảo năm đầu (742) đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng 47.Ngài Phi Tích lấy Niệm Phật Tam Muội làm Bảo Vương (vua báu) trong các thiền tam muội, đề xướng thuyết Vạn thiện đồng qui, 3 đời đều tu niệm Phật. Nội dung sách này chia làm 3 môn: Niệm Phật vị lai, Niệm Phật hiện tại và Niệm Phật trong suốt 3 đời đều là Phật; sau đó lại chia nhỏ làm 20 môn: Trì Giới phá giới đãn sinh Phật tưởng môn, Vô thiện khả trạch vô ác khả khí môn, Thị tâm thị Phật thị tâm tác Phật môn, Vô tâm niệm Phật lí sự song tu môn v.v...	
Những kinh luận được trích dẫn trong sách này gồm có: Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Phẩm Bát Nhã, Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Đại Tập, Luận Thập Trụ Tì Bà Sa, Luận Đại Thừa Khởi Tín, An Lạc Tập v.v...	
Năm Vạn Lịch 36 (1608) đời Minh, ngài Trí Húc đem sách này xếp vào bộ Tịnh Độ Thập Yếu quyển 5.[X. Lạc Bang Văn Loại Q.2, 4; Phật Tổ Thống Kỉ Q.22].
 	
Niệm Phật Tam Muội Pháp Ngữ 	
● Cũng gọi Ngự Bản Hoài Pháp Ngữ.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Chân thịnh người Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 77.Nội dung sách này chỉ có 213 chữ, chia làm 3 đoạn:	
1.Đoạn thứ 1 nói rõ vào Niệm Phật Tam Muội thì Cực Lạc hiển hiện, có cả chư Phật 3 đời và các thần hiện tới.	
2.Đoạn thứ 2 nhấn mạnh bản chất của Niệm Phật Tam Muội là lòng tin; phàm phu đời mạt thế cần phải xét lại thực trạng bất tín của mình.	
3.Đoạn thứ 3 thì nói tất cả chúng sinh phải thệ nguyện trở thành người có Đại tín tâm và dốc 1 lòng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. [X. Tam Pháp Ngữ Lược Giải; Xưng Danh Am Tạp Khí; Thiên Thai Chân Thịnh Tông Tông Học Phiếm Luận].	
 	
Niệm Phật Thập Chủng Tâm 	
● Mười thứ tâm niệm Phật.	
Cứ theo hội Phát thắng chí lạc trong Kinh Đại Bảo Tích quyển 92, nếu có chúng sinh phát 10 thứ tâm chuyên chú niệm Phật A Di Đà, thì lúc lâm chung sẽ được sinh về thế giới cực lạc. Mười thứ tâm ấy là:	
01.Tâm không tổn hại: Người niệm Phật đối với chúng sinh thường khởi từ tâm rộng lớn, không gây tổn hại khiến cho họ được yên vui.	
02.Tâm không bức não: Người niệm Phật thân tâm an tĩnh, đối với chúng sinh thường khởi tâm Đại Bi thương xót, làm cho họ được thoát khổ.	
03.Tâm ưa giữ gìn: Người niệm Phật đối với chính pháp, hết lòng giữ gìn, không tiếc thân mệnh.	
04.Tâm không chấp trước: Người niệm Phật thường dùng trí tuệ quán xét, đối với tất cả pháp, tâm không đắm trước.	
05.Tâm khởi ý thanh tịnh: Người niệm Phật không những có khả năng xa lìa các pháp tạp nhiễm thế gian, mà đối với lợi dưỡng cũng thường sinh tâm biết đủ.	
06.Tâm không quên mất: Người niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ, thành chủng trí Phật, trong tất cả thời, niệm niệm không buông bỏ tâm ấy.	
07.Tâm không hạ liệt: Người niệm Phật thường có tâm bình đẳng, đối với chúng sinh tôn trọng cung kính, không sinh tâm khinh mạn.	
08.Tâm sinh quyết định: Người niệm Phật không chấp trước ngôn luận thế gian, đối với đạo Bồ Đề vô thượng, sinh tâm chính tín, dứt khoát không ngờ vực.	
09.Tâm không tạp nhiễm: Người niệm Phật tu tập công hạnh, bồi đắp gốc lành, tâm luôn xa lìa tất cả phiền não tạp nhiễm.	
10.Tâm khởi tùy niệm: Người niệm Phật tuy quán tưởng tướng hảo của Như Lai, nhưng không sinh tâm ái trước, thường niệm Phật A Di Đà ở trong vô niệm.	
 	
Niệm Phật Thiền	
● Niệm Phật trong lúc ngồi thiền. Niệm Phật có 4 phương pháp: Quán tượng niệm Phật, Quán tưởng niệm Phật, Thực Tướng niệm Phật và Xưng danh niệm Phật. Trong đó, pháp Quán tưởng niệm Phật được truyền từ Ấn Độ, như ngài Phật Đà Bạt Đà La lấy pháp Quán tưởng niệm Phật làm chính để tu tập Quán Phật Tam Muội và Bát Chu Tam Muội.	
Tại Trung Quốc, các Thiền Sư tu pháp Niệm Phật thiền thì như môn đệ của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đời Đường có các ngài Pháp trì, Trí Tân, Tuyên thập và các vị đệ tử thuộc hệ thống ngài Trí Tân như: Xử tịch, Vô Tướng, Vô Trụ, Thừa Viễn... Đến đời Tống, Thiền Sư Vĩnh Minh Diên Thọ thuộc Tông Pháp Nhãn đề xướng Niệm Phật thiền của dòng Từ mẫn và, trong tác phẩm Vạn Thiện Đồng Qui Tập, nêu ra thuyết “Thiền Tịnh nhất trí”. Ngô Việt vương Trung ý thì xây điện Tây Phương Hương Nghiêm ở chùa Vĩnh Minh làm đạo tràng niệm Phật. Thiền Sư Thiên Y Nghĩa Hoài thuộc Tông Vân Môn và các đệ tử Dương Kiệt, Tuệ Lâm Tông bản... cũng đều chủ trương Thiền Tịnh song tu. Thiền Sư Trường Lô Tông di cũng chủ trương Thiền Tịnh song tu, trong Thiền Uyển Thanh Qui do ngài soạn có qui định pháp “A Di Đà Phật thập niệm” để siêu tiến vong linh Vãng Sinh Tịnh Độ.	
Ngoài ra, các Thiền Sư Trung Phong Minh Bản, Thiên như Duy Tắc, Bắc Giản Cư Giản, Sở Thạch Phạm Kì v.v... ở đời Nguyên, cũng là những người đề xướng Niệm Phật thiền. Đời Minh thì có các ngài Vân Thê Châu Hoành, Hàm Sơn Đức Thanh là những nhân tài lỗi lạc trong số những người chủ trương Niệm Phật thiền. Vì vậy, có thể nói, Niệm Phật thiền hầu như đã chiếm trọn địa vị trong Thiền giới Trung Quốc. Tông Hoàng Bá của Nhật Bản cũng truyền thừa Niệm Phật thiền của Trung Quốc.	
 	
Niệm Phật Tông 	
● Cũng gọi Tịnh Độ Tông.	
Chỉ cho tông phái quán tưởng và xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà nguyện cầu vãng sinh Cực Lạc. Ngài Long Thụ y cứ vào pháp Vãng sinh Tịnh Độ nói trong Kinh Vô Lượng Thọ mà lập thành Nan Hành Đạo (đạo khó thực hành) và Dị Hành Đạo(đạo dễ thực hành). Đến các ngài Đạo Xước, Thiện Đạo ở đời Đường, Trung Quốc, tiếp nối thuyết minh ý này, lấy pháp “Thử Độ Nhập Thánh” (..) (thành Thánh cõi này) làm tự lực thánh đạo (dựa vào sức tu hành của chính mình), lấy “Tịnh Độ vãng sinh” (.) (sinh sang Tịnh Độ) làm tha lực dị hành (nhờ sức gia bị của Phật). Những tông phái vâng theo giáo chỉ này gọi chung là Tịnh Độ Tông, hoặc Niệm Phật tông. Nhật Bản thì gọi là Tịnh Độ Chân Tông. (xt. Tịnh Độ Tông).	
 	
Niệm Phật Vãng Sinh Nguyên 	
● Cũng gọi Nhiếp Thủ Chí Tâm Dục Sinh Nguyện, Chư Duyên Tín Nhạo Thập Niệm Vãng Sinh Nguyện, Văn Danh Tín Nhạo Thập Niệm Định Sinh Nguyện, Thập Niệm Vãng Sinh Nguyện, Xưng Danh Vãng Sinh Nguyện, Chí Tâm Tín Nhạo Nguyện, Đệ Thập Bát Nguyện.	
Thệ Nguyện thu nhiếp lấy những người niệm Phật sinh về Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, là nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của Phật A Di Đà...	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 268 thượng) nói: “Nếu tôi thành Phật, chúng sinh ở 10 phương, dốc lòng tin ưa, muốn được sinh về cõi nước của tôi, cho đến niệm 10 niệm mà không được sinh thì tôi không thành chính giác, chỉ trừ những người tạo tội ngũ nghịch và hủy báng chính pháp”. Vì thệ nguyện của Phật A Di Đà sâu nặng như thế, cho nên phàm những người xưng niệm danh hiệu Phật, có đầy đủ tâm chí thành, tâm sâu xa và tâm hồi hướng phát nguyện, cầu vãng sinh, thì chắc chắn sẽ được Phật tiếp dẫn.	
Cứ theo Vãng Sinh Lễ Tán của ngài Thiện Đạo thì từ ngữ “cho đến 10 niệm” trong văn nguyện, có hàm ý là “cho đến 10 tiếng”, tức chỉ niệm 10 lần câu “Na mô A Di Đà Phật” cũng được sinh về Tịnh Độ. Vì Đức Phật A Di Đà đã thành Phật rồi và hiện đang ở cõi Tịnh Độ, nên lời thệ nguyện của Ngài không hề hư dối.
Về từ ngữ “cho đến 10 niệm” có nhiều thuyết. Ngài Đàm Loan chủ trương “cho đến 10 niệm” là niệm liên tục không gián đoạn; các ngài Nguyên Hiểu, Pháp vị, Huyền nhất... thì cho đó là 10 pháp 10 niệm: Từ, bi, hộ, pháp... nói trong Kinh Di Lặc phát vấn. Ngài Nghĩa Tịch thì cho “niệm” tức hàm ý thời gian, xưng niệm 6 chữ danh hiệu 1 lần là 1 niệm, 10 lần tức thành 10 niệm, trong mỗi niệm ấy tự nhiên đầy đủ 10 pháp 10 niệm từ, bi v.v...	
Trong Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập, ngài Nguyên Không, người Nhật Bản, cho rằng giữ giới, tụng kinh, thực hành 6 độ, công đức tuy rất lớn, có thể hồi hướng vãng sinh, nhưng đều không thù thắng bằng công đức xưng danh niệm Phật, cho nên chỉ lấy 1 hạnh niệm Phật làm bản nguyện vãng sinh mà thôi.[X. Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ; Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng (Tuệ Viễn); Quán Niệm Pháp Môn]. (Xt. Tứ Thập Bát Nguyện).	
 	
Niệm Phật Vi Tông	
● Tông phái lấy niệm Phật làm pháp môn chủ yếu, tức xưng niệm danh hiệu Phật làm pháp môn tu trì, đồng thời, lấy Niệm Phật Tam Muội nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ làm tông chỉ. Đây là phán giáo của ngài Thiện Đạo đời Đường. (xt. Niệm Quán Lưỡng Tông). 	
 	
Niệm Quán Lưỡng Tông	
● Chỉ cho tông phái lấy Niệm Phật Tam Muội và Quán Phật Tam Muội của Kinh Quán Vô Lượng Thọ làm tông chỉ. Đây là phán giáo “Nhất kinh lưỡng tông” do ngài Thiện Đạo thuộc Tông Tịnh Độ Trung Quốc lập ra; tức lấy Kinh Quán Vô Lượng Thọ làm y cứ căn bản rồi chia ra 2 tông: Niệm Phật và Quán Phật. Tông Niệm Phật là hiển nghĩa (nghĩa rõ ràng) của kinh QuánVô Lượng Thọ, do Đức Phật Thích Ca chỉ dạy “hồi hướng nguyện cầu” mong được vãng sinh về Hóa Độ.
Tông Quán Phật là ẩn nghĩa (nghĩa kín đáo) của Kinh Quán Vô Lượng Thọ, do đứcPhật A Di Đà chỉ dạy “hồi hướng nguyện sinh”, mong được vãng sinh về Báo Độ. [X. phần Huyền nghĩa trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ (Thiện Đạo)].
 	
Niệm Thí	
● Phạm: Tyàgànusmftì. Pàli: Càgànussati.	
Cũng gọi Niệm bố thí, Niệm xả. Thường xuyên nghĩ đến việc bố thí không quên, 1 trong 10 niệm, 1 trong 8 niệm, 1 trong 6 niệm.	
Pháp Uyển Châu Lâm quyển 34 (Đại 53, 549 thượng) nói: “Niệm thí nghĩa là thường nghĩ đến việc bố thí, đối với những tài vật đã đem bố thí, không bao giờ sinh tâm hối tiếc, không mong được báo đền, mau được thiện lợi.Nếu bị người chửi mắng, dùng dao gậy đánh chém, nên khởi lòng từ, không nên tức giận. Khi ta bố thí, ý bố thí không dứt thì trừ được các loạn tưởng, tự đến Niết Bàn, không lìa niệm thí, liền được công đức.” [X. Tăng Nhất A Hàm Q.2; Chư Kinh Yếu Tập Q.3]. (xt. Niệm).	
 	
Niệm Thiên	
● Phạm: DevànusmftI.Pàli: Devànussati.	
Thường nghĩ đến sự vui sướng và đầy đủ của các trời, đồng thời, tu các thiện nghiệp như bố thí, trì giới... làm cho thân tâm được thanh tịnh, không tạo các nghiệp ác để cảm được quả báo thân tướng tốt đẹp của cõi trời.	
Phẩm Quảng diễn trong Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 2 (Đại 2, 555 hạ) nói: “Đức Thế Tôn dạy rằng: Nếu có Tỉ Khưu chính thân chính ý ngồi kết già, buộc niệm ở trước, không nghĩ việc khác, chuyên chú niệm thiên, miệng ý thanh tịnh, không tạo nghiệp ác, giữ giới thành thân, phóng ra ánh sáng chiếu khắp mọi nơi (...). Thường xuyên tư duy không lìa thiên niệm, liền được các công đức thù thắng”. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.33; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.22]. (xt. Niệm). 	
 	
Niệm Thuần 	
● (1587-1659).Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Minh, người Thái Hòa, tỉnh Giang Tây, họ Quách, húy Trí Nhất.	
Thân mẫu nằm mộng thấy hoa sen trắng mà mang thai sư, lúc sinh ra sư, ánh sáng soi khắp nhà. Ngay từ nhỏ sư không chịu ăn cá thịt. Lên 10 tuổi sư đã thông suốt nội điển, 18 tuổi đậu Tiến sĩ, từng làm quan đến chức Đô ngự sử, Tuần phủ Quí Châu và Quảng Đông. Năm 25 tuổi, gặp nạn quyền thần thao túng, sư bỏ quan và theo Thiền Sư Đơn Hà Đại Tố xuất gia, y vào Đại sư Vân Thê Liên Trì thụ giới.Trong khoảng 10 năm sư đi tham học khắp nơi, Thiền Tịnh song tu, cuối cùng sư Đại Ngộ và được các ngài Tử bá, Hàm Sơn ấn khả.	
Năm Thiên Khải thứ 6 (1626), sư lập am Liên Xã, chuyên tu Tịnh Độ, mỗi ngày niệm 10 vạn danh hiệu Phật A Di Đà, lại cất chùa Ngao Sơn, am Thanh Liên, Chiên Đàn Lâm... Các nơi xa gần ngưỡng mộ đạo phong của sư tranh nhau đến học rất đông và nhiều người đắc độ. 	
Tháng 7 năm Thuận Trị 16 đời Thanh sư tịch, hưởng thọ 73 tuổi, 48 tuổi hạ. Sư mất được 100 ngày mà sắc mặt vẫn như sống, hương thơm không tan. Quan Tri Châu là La công và tín chúng Niệm Thuầnlưu giữ nhục thân của sư ở am Liên Xã để cúng dường, đến nay đã hơn 300 năm mà không hư hoại.	
Sư có các tác phẩm: Quan Châm Thanh Loa Tập, Thiền Tịnh Song Tu Tập, Tịnh Độ Thi.[X. Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh Q.4 (Hư Vân)].	
 	
Niệm Thực	
● Thức ăn bằng sức nhớ nghĩ, 1 trong 9 cách ăn.	
Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 41 nêu ra 4 loại ăn thế gian và 5 loại ăn xuất thế gian, Niệm thực thuộc về loại ăn xuất thế gian. Nghĩa là nếu hành giả luôn nhớ nghĩ thiện pháp và giữ gìn không quên, thì chắc chắn sẽ nuôi lớn gốc lành, bổ ích tuệ mệnh, như thức ăn của thế gian nuôi lớn và bổ ích cho sắc thân vậy. (xt. Thực). 
 	
Niệm Trì	
● Nhớ nghĩ thụ trì không chút gián đoạn. Luận Đại Trí Độ quyển 48 (Đại 25, 405 hạ) nói: “Niệm trì trí tuệ, giữ các duyên không để tán loạn, cho nên gọi là Niệm xứ”. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.1 (bản 80)]. 	
 	
Niệm Trì Phật	
● Cũng gọi Chẩm mộc tôn. Gọi tắt: Trì Phật.	
Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Chỉ cho tượng Phật được đặt ở phòng riêng hay mang theo bên mình.	
Cứ theo Tứ Phần Luật Tỉ Khưu Giới Bản và điều Ngọa Tức Phương Pháp trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 3, thì Ấn Độ đã có phong tập an trí tượng Phật trong phòng tăng để lễ kính hàng ngày rất sớm. Ở Nhật Bản, các tượng Phật cỡ nhỏ rất được nhiều người ưa thích. Những kiệt tác trước thời Thiên Bình, như Niệm Trì Phật của Quật Phu Nhân, phần nhiều được đặt trong khám thờ trong Trì Phật đường, hoặc thờ riêng 1 gian trong nhà. Nhưng, về sau, phong tục Trì Phật đường rất thịnh hành. [X. Thập Di Vãng Sinh Truyện Q.thượng; Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.26].	
 	
Niệm Tụng	
Phạm: Jàpa.	
Tâm niệm, miệng tụng danh hiệu Phật, thần chú hoặc văn kinh. Có thể chia 2: 
● I.Pháp Niệm Tụng Của Mật Giáo.	
Mật Giáo Quán tụng Chân Ngôn của bản tôn mục đích cầu mong bản tôn và tam mật thân, khẩu, ý của hành giả trở thành 1 thể, cho đến thành Phật. Niệm Tụng có Chính Niệm Tụng và Tán niệm tụng. Chính Niệm Tụng cũng gọi Niệm Tụng, Thứ đệ niệm tụng, là chỉ cho việc tụng niệm Chân Ngôn của bản tôn 1 cách chính xác. Tán niệm tụng cũng gọi là Tùy ý niệm tụng, Chư tạp niệm tụng, thì không chỉ giới hạn ở việc tụng niệm Chân Ngôn của bản tôn, mà còn tụng Chân Ngôn của các vị tôn khác có liên quan với hành giả.	
Chính Niệm Tụng là đốt hương xông hạt Châu, dùng Chân Ngôn Tịnh Châu để gia trì, kế đến tụng Thiên chuyển minh (Chân Ngôn Toàn chuyển môn); sau hết, quán tưởng Chân Ngôn Bí Mật (quán chữ Luân) trong vòng tròn Tâm Nguyệt (trái tim)của hành giả và bản tôn, rồi tụng Đà La Ni.	
Ba giai đoạn tu pháp ghi trên nối nhau không gián cách, xa lìa được nghiệp nhơ nhớp mà tương ứng với Tam Mật của bản tôn, thành tựu tất địa. Còn Tán niệm tụng thì trước tiên tụng Chân Ngôn Phật Nhãn và cuối cùng tụng Chân Ngôn Nhất tự luân.	
Ngoài ra, vì pháp tu khác nhau nên có nhiều cách niệm tụng:	
1.Tâm tưởng, Tiên trì tụng, Cụ chi, Tác thành tựu.	
2.Âm thanh, Kim Cương, Tam Ma Địa, Chân thực.	
3.Tam Ma Địa, Ngôn âm, Kim Cương, Hàng Ma.	
4.Trừ Tai, Hàng Phục Chư Ma, Tăng Ích, Nhiếp Triệu. [X. Phẩm Trì Tụng Pháp Tắc trong Kinh Đại Nhật Q.7; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1, 4; Niệm Tụng Kết Hộ Pháp Phổ Thông Chư Bộ; Đại Nhật Kinh Cúng Dường Thứ Đệ Pháp Sớ Q.hạ].	
● II.Pháp Niệm Tụng Của Thiền Tông. Thiền Tông lấy danh hiệu của 10 Đức Phật làm pháp niệm tụng.	
Cứ theo môn Phúng Xướng trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên thì pháp này do ngài Đạo An đặt ra vào đời Đông Tấn. Mười Đức Phật là:	
01.Thanh Tịnh Pháp Thân Tì Lô Giá Na Phật.	
02.Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật.	
03.Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật.	
04.Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.	
05.Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật.	
06.Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.	
07.Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.	
08.Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.	
09.Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. 	
10.Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.	
Pháp Niệm Tụng trên đây được chia làm 2 loại:	
1.Tam bát niệm tụng: Pháp Niệm Tụng ở Tăng đường. Trước hết, treo bảng niệm tụng, quét dọn Tăng đường, tới giờ bày biện hương đèn, thỉnh chuông tập chúng, Đại Chúng lần lượt đi vòng quanh Tăng đường xưng niệm danh hiệu 10 Đức Phật. Cũng được chia làm 2 loại: 	
a) Tam Niệm Tụng: Niệm Tụng vào các ngày 3, 13, 23 trong mỗi tháng. 	
b) Bát Niệm Tụng: Niệm Tụng vào các ngày 8, 18, 28 trong mỗi tháng.	
2.Tứ Tiết Niệm Tụng: Niệm Tụng vào 4 ngày lễ lớn: Kết hạ, giải hạ, đông chí và đầu năm. Thứ tự của nghi thức đại khái giống với Tam bát niệm tụng, chỉ khác câu văn mà thôi.	
Ngoài ra còn có pháp niệm tụng vong tăng hoặc vong linh người thế tục.	
1.Nhập Khám Niệm Tụng: Niệm Tụng lúc đưa thi thể vào quan tài.	
2.Tỏa Khám Niệm Tụng: Niệm Tụng lúc đậy nắp quan tài.	
3.Khám Tiền Niệm Tụng: Niệm Tụng ở trước khám.	
4.Cử Khám Niệm Tụng: Niệm Tụng lúc di quan.	
5.Sơn Đầu Niệm Tụng: Niệm Tụng lúc hạ huyệt. [X. Thiền Uyển Thanh Qui Q.2; Nhập Chúng Tu Tri; Tùng Lâm Hiệu Định Thanh Qui Q.hạ; điều Trụ Trì Nhật Dụng, chương Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.thượng].	
 	
Niệm Tụng Kị Thập Ngũ Địa	
● Khi lập đàn niệm tụng để cầu phúc, trừ họa, nên tránh 15 chỗ.	
Cứ theo Kinh Nhất Tự Phật Đính Luân Vương quyển 2, nếu chúng sinh muốn cầu phúc đức, tiêu trừ tai họa, thì nên chọn nơi yên tĩnh vắng vẻ, kết giới lập đàn, 3 nghiệp (thân, khẩu, ý) trong sạch, cúng dường Thánh tượng, tụng niệm thần chú Phật Đính luân vương để gia trì, thì được thành tựu. Nhưng nếu tác pháp lập đàn ở những nơi Dược Xoa, La Sát thường lui tới thì quỉ thần tiện dịp đến quấy nhiễu, khiến việc làm khó thành tựu, bởi thế nên tránh 15 chỗ như sau:	
01.Chỗ thần long giữ gìn.	
02.Chỗ Dược Xoa La Sát thường tụ họp.	
03.Nơi rừng lạnh (nghĩa địa) thu chứa xác chết.	
04.Nơi không có Phật Pháp, thiện thần không đến thủ hộ.	
05.Nơi có hổ báo, chó sói.	
06.Chỗ có nhiều rắn rết, muỗi mòng.	
07.Nơi không mưa, các nguồn nước khô cạn.	
08.Nơi nhiều gió, lạnh lẽo, heo hút.	
09.Nơi có giặc giã, không yên ổn.	
10.Chỗ có lò sát sinh.	
11.Nơi bán rượu say sưa.	
12.Nơi mua bán kinh điển, tượng Phật.	
13.Nơi buôn bán vũ khí, dụng cụ đánh bắt chim muông.	
14.Nơi có nhà chứa bán dâm.	
15.Nơi nhiều nạn, nước, lửa, đao binh...	
 	
Niệm Tử	
● Phạm: MaraịasmftI.Pàli: Maraịa-sati.	
Cũng gọi Niệm đương chung vong.	
Lúc nào cũng nên nhớ rằng thân này cuối cùng sẽ phải chết, là 1 trong 8 niệm, 1 trong 10 niệm.	
Theo Luận Đại Trí Độ quyển 22 thì người tu hành thường phải nhớ nghĩ, thân này nếu không bị giết thì tự nó cũng sẽ phải chết, bởi thế thân này có thể chết bất cứ lúc nào chứ không đợi đến già.	
Ngoài ra, chuyên niệm mệnh căn dứt tuyệt, không hình không tiếng, không tướng mạo, không có nghĩ tưởng nào khác, cũng gọi là Niệm Tử. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.34]. (xt. Niệm).	
 	
Niệm Xứ	
● Phạm: Smfty-upasthàna. Cũng gọi Niệm Trụ.	
Niệm là trí quán xét; Xứ là chỗ bị quán xét. Nghĩa là dùng trí tuệ quán xét đối tượng và dừng ý niệm lại ở chỗ đối tượng đó, là 1 khoa mục trong 37 pháp bồ đề phần.	
Niệm xứ có 4: Thân, thụ, tâm, pháp.	
Quán xét tự tướng, cộng tướng của mỗi xứ để đối trị 4 thứ điên đảo: Tịnh, lạc, thường, ngã.	
Ngoài ra, Tam Niệm Trụ (Tam Niệm Xứ) cũng gọi Tam Ý Chỉ, 1 trong 18 pháp bất cộng của Đức Phật, chỉ cho công đức thù thắng đặc biệt chỉ Đức Phật mới có. Đó là:
1.Đệ nhất niệm trụ: Đệ tử sốt sắng nghe pháp, tu hành đúng chính pháp, Như Lai không vì thế mà mừng thầm, làm mất tâm tĩnh lặng của mình.	
2.Đệ nhị niệm trụ: Đệ tử nếu không sốt sắng nghe pháp, không làm theo chính pháp, Như Lai cũng không vì thế mà lo buồn, làm mất tâm tĩnh lặng của mình.
3.Đệ tam niệm trụ: Đệ tử hoặc sốt sắng nghe pháp, tu hành đúng chính pháp, hoặc không sốt sắng nghe pháp, không tu hành đúng chính pháp, Như Lai đều không vì thế mà vui mừng hay lo buồn, làm mất tâm tĩnh lặng của mình. (xt. Tứ Niệm Trụ). 
 	
Niên Kị	
● Cũng gọi Niên Hồi.	
Ngày giỗ được cử hành hàng năm để truy tiến cầu siêu cho người chết.	
Cứ theo Thứ Tự Danh Số Truy Kị trong Chư Hồi Hướng Thanh Qui Thức quyển 4, thì truy kị được chia làm 2 loại: Lũy thất (trai thất) và Niên kị.	
Lũy thất gồm 7 thất (7 ngày tổ chức 1 lần):	
1.Sơ thất: Cũng gọi Sơ Nguyện Kị, Sở Nguyện Kị, Thủy Thiện Kị, Khốc Thiêm Kị. Tổ chức vào 7 ngày đầu tiên sau khi người chết.	
2.Nhị thất: Cũng gọi Dĩ Phương Kị, Dĩ Phỏng Kị, Đáo Bỉ Kị, Tổng Phân Kị.	
3.Tam thất: Cũng gọi Sái Thủy Kị, Hiếu Lực Kị, Quang Hỉ Kị.	
4.Tứ thất: Cũng gọi A Huống Kị, A Kinh Kị, Tương Đẳng Kị, Diên Phương Kị, Viễn Phương Kị. Khoảng thời gian từ Sơ thất đến Tứ thất, gọi là Lương Ám Thời (rất tối).
5.Ngũ thất: Cũng gọi Tiểu Luyện Kị, Tiểu Liễm Kị, Tiểu Phạn Kị, Li Diên Kị, Kim Li Kị, Trọng Khổ Kị.	
6.Lục thất: Cũng gọi Đàn Hoằng Kị, Tiền Chí Kị.	
7.Thất thất (Đoạn thất): Cũng gọi Đại Luyện Kị, Đại Liễm Kị, Thoát Quang Kị, Hưu Tân Kị.	
Niên kị có thể được chia ra như sau:	
1.Bách nhật: Cũng gọi Tốt Khốc Kị, Xuất Khổ Kị, U Hồi Kị.	
2.Nhất chu: Cũng gọi Tiểu Tường Kị, Biên Khốc Kị.	
3.Nhị niên: Cũng gọi Đại Tường Kị, Hưu An Kị.	
4.Thất niên: Cũng gọi Viễn Ba Kị, Hưu Quảng Kị.	
5.Thập tam niên: Cũng gọi Viễn Phương Kị, Tịch Ngữ Kị.	
6.Tam thập tam niên: Cũng gọi Lãnh Chiếu Kị, A Viên Kị, Bản Nhiên Thanh Tịnh Kị.	
7.Bách niên: Cũng gọi Nhất Hội Kị. 	
Thông thường, cúng tế người chết phần nhiều lấy “Thất thất nhật” (7 lần 7, tức 49 ngày) làm chính, Trung Quốc gọi là Lũy thất trai, Thất Thất Trai.Còn Bách Nhật Kị và Nhất Chu Kị, Nhị Niên Kị... là theo tang chế của nhà Nho. Như Tiểu tường nói trong sách Lễ Kí, tức tổ chức vào tháng thứ 13, tương đương với Nhất Chu Kị; còn Đại Tường thì tổ chức cúng tế vào tháng thứ 25, tương đương với Nhị Niên Kị. Nhà Phật cũng y theo đó mà khuyên làm thiện để truy tiến người chết. [X. Thích Môn Chính Thống Q.4; Phật Tổ Thống Kỉ Q.33].	
 	
Niên Phần Độ Giả	
● Cũng gọi Niên Liệu Độ Giả, Niên Phần Học Sinh, Niên Phần Giả, Niên Phần. Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.	
Chỉ số người nhất định được độ cho xuất gia do nhà nước chấp nhận.	
Nguồn gốc của chế độ này bắt đầu từ bao giờ thì không được rõ, nhưng ở Nhật Bản, vào thời Nại Lương (Nara) đã có rồi.Các tông phái, các chùa lớn lúc bấy giờ, tổ chức các cuộc thi tuyển, số thí sinh do nhà nước ấn định, người trúng tuyển được độ cho làm Sa Di; sau khi thụ giới, trong khoảng 6 đến 12 năm, phải học các bộ kinh luận đã được chỉ định, tất cả phí tổn đều do nhà nước chi cấp. Sau, theo tờ biểu của ngài Tối Trừng dâng trình vào niên hiệu Đại Đồng năm đầu (806), vua chế định Niên phần độ giả cho các tông là: Tông Thiên Thai, Tông Hoa Nghiêm, tông Luật, mỗi tông 2 người; Tông Tam Luận và Tông Pháp Tướng, mỗi tông 3 người.Về sau, số Niên phần độ giả dần dần tăng gia thì mỗi chùa đều có chế độ này. Đến cuối thế kỉ X, chế độ này dần dần suy thoái ở Nhật Bản.	
Tại Trung Quốc, thời xưa cũng có chế độ tương tự như “Niên phần độ giả” của Nhật Bản. Cứ theo Ngụy Thư Thích Lão Chí, vua Văn Thành nhà Bắc Ngụy từng hạ lệnh cho các Châu, quận, huyện xây cất chùa tháp, đồng thời cho phép những người tính hạnh chân thật, thuần hậu muốn trở thành sa môn, thì bất luận lớn bé đều được xuất gia. Về số người xuất gia thì qui định: Châu lớn 50 người, Châu nhỏ 40 người, những nơi xa xôi thì mỗi nơi 10 người.Đến năm Thái Hòa 16 (492), vua Hiếu Văn Đế ban chiếu cho Châu lớn 100 người, Châu vừa 50 người, Châu nhỏ 20 người xuất gia làm sa môn. Ngoài ra, Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện cũng có nói sơ lược về chế độ này.	
 	
Niên Tinh	
● Cũng gọi Đương Niên Tinh.	
Chỉ cho ngôi sao có ảnh hưởng đến vận mệnh của mỗi người trong 1 năm. Căn cứ vào năm sinh của mỗi người để tính toán mà biết được người ấy thuộc ảnh hưởng của sao gì trong năm. Loại sao này có 9 ngôi gọi là Cửu Diệu, đó là: La Hầu, Thổ Tinh, Thủy Tinh, Kim Tinh, Nhật Diệu, Hỏa Tinh, Kế Đô, Nguyệt Diệu và Mộc Tinh.	
Cứ theo Kinh Tú Diệu do ngài Bất Không dịch vào đời Đường, nếu khi sao Đương niên và sao Bản mệnh của 1 người bị xâm phạm thì chắc chắn người ấy sẽ gặp tai họa, vì thế Đức Như Lai nói Đà La Ni Đại Bi để diệt trừ tai họa cho mọi người.	
Trong Mật Giáo có pháp cúng dường sao Đương niên và sao Bản mệnh để cầu tiêu tai tăng thọ, gọi là Tinh tế, Tinh cúng. Pháp tu cúng dường sao Đương niên gọi là Thuộc tinh cúng, cũng gọi Đương Niên Tinh Cúng; pháp tu cúng dường sao Bản mệnh thì gọi là Bản Mệnh Tinh Cúng. [X. Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mệnh]. (xt. Tinh Cúng).	
 	
Niên Trai	
● Vào dịp tết Nguyên Đán, trong Thiền Lâm, vị Giám Viện dùng của riêng sắm trai soạn cúng dường Đại Chúng. Nếu không đủ khả năng, vị Giám Viện có thể mời những người khác tham gia tổ chức, gọi là Niên Trai.[X. điều Giám Viện trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.3].	
 	
Niễn Ngại	
● Cối đá, đặc biệt chỉ cho loại cối đá sử dụng sức nước.	
Vào đời Đường, trong trang trại của các nhà quí tộc và lãnh địa của các chùa viện lớn ở Trung Quốc đều có đặt cối đá để xây thóc, xay bột. Loại cối đá này phải dùng sức nước. Vì phải giữ nước cho ruộng lúa, nên đã có thời cối bị cấm sử dụng.	
Mãi đến cuối đời Đường lệnh này mới được bãi bỏ.	
 	
Niết Bàn	
● Phạm: Nirvàịa. Pàli: Nibbàna.	
Cũng gọi: Nê Hoàn, Nê Viết, Niết Bàn Na, Niết Lệ Bàn Na, Nê Phạ Nam, Nặc Phạ Nam.	
Hán dịch: Diệt, Tịnh Diệt, Diệt Độ, Tịch, Vô Sinh.	
Đồng nghĩa: Trạch Diệt, Li hệ, Giải thoát. Hoặc gọi là Bát Niết Bàn (Bát, dịch âm của tiếng Phạm Pari, nghĩa là hoàn toàn, dịch ý là Viên tịch), Đại Bát Niết Bàn (Đại nghĩa là thù thắng, cũng gọi Đại Viên Tịch). Niết Bàn nguyên nghĩa chỉ cho sự thổi tắt, hoặc biểu thị trạng thái thổi tắt, về sau được chuyển dụng để chỉ lửa phiền não thiêu đốt đã bị dập tắt, là cảnh giới hoàn toàn giác ngộ. Cảnh giới này vượt ngoài sinh tử(mê giới), cũng là mục đích thực tiễn cuối cùng của Phật Giáo, cho nên được xếp vào 1 trong những pháp ấn, gọi là Niết Bàn Tịch Tĩnh.	
Về Niết Bàn, Đại Thừa và Tiểu Thừa giải thích có khác nhau:	
1.Theo Tiểu Thừa (Phật Giáo Bộ Phái): Niết Bàn là trạng thái diệt hết phiền não.
Trong đó lại chia ra Hữu Dư Y Niết Bàn (gọi tắt: Hữu Dư Niết Bàn)và Vô Dư Y Niết Bàn (gọi tắt: Vô Dư Niết Bàn). Hữu Dư Y Niết Bàn nghĩa là phiền não tuy đã bị diệt hết, nhưng nhục thể (tức y thân) tàn dư còn lại; Vô Dư Y Niết Bàn nghĩa là phiền não đã hết mà y thân cũng không còn, tức là trạng thái khôi thân diệt trí. Hữu Bộ chủ trương Niết Bàn là 1 thực thể tồn tại, nhưng Kinh Lượng Bộ thì cho rằng Niết Bàn chỉ là giả danh của cái trạng thái đã diệt hết phiền não, chứ tự nó không có thực thể.	
2.Theo Đại Thừa: 	
- Trung Luận chủ trương Thực Tướng là Niết Bàn, Thực Tướng cũng tức là tính không, là pháp do nhân duyên sinh ra, bởi thế Niết Bàn và sinh tử thế gian không có sai khác. 	
- Kinh Niết Bàn quyển 3 (bản Nam) cho rằng Niết Bàn có 8 vị: Thường, hằng, an, thanh tịnh, bất lão, bất tử, vô cấu và khoái lạc. Nếu đem 8 vị này phối với 4 đức: Thường, Lạc, Ngã, Tịnh của Niết Bàn thì thường và hằng là Thường, an và khoái lạc là Lạc, bất lão và bất tử là Ngã, thanh tịnh và vô cấu là Tịnh. 	
- Tông Duy Thức chủ trương Niết Bàn có 4 loại: Bản Lai Tự Tính Thanh Tịnh Niết Bàn, Hữu Dư Y Niết Bàn, Vô Dư Y Niết Bàn và Vô Trụ Xứ Niết Bàn. Trong đó, Bản Lai Tự Tính Thanh Tịnh Niết Bàn (gọi tắt: Bản Lai Thanh Tịnh Niết Bàn, Tính Tịnh Niết Bàn) là chỉ cho Chân Như, nghĩa là tướng của hết thảy sự vật xưa nay vốn là lí thể của Chân Như vắng lặng. Vô Trụ Xứ Niết Bàn là nương vào trí tuệ mà xa lìa Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng, không bị vướng mắc trong cõi mê sinh tử. Lại vì lòng Đại Bi nên hoạt động trong cõi mê để cứu giúp chúng sinh mà không bị kẹt nơi cảnh giới Niết Bàn. Đây là 1 đặc sắc về Niết Bàn của Phật Giáo Đại Thừa. 	
- Tông Địa Luận và Tông Nhiếp Luận chia Niết Bàn làm 2 loại là: Tịnh Tính Niết Bàn và Phương Tiện Tịnh Niết Bàn. 	
- Tông Thiên Thai thì chia Niết Bàn làm 3 loại là: Tịnh Tính Niết Bàn, Viên Tịnh Niết Bàn và Phương Tiện Tịnh Niết Bàn (cũng gọi Ứng Hóa Niết Bàn - Đức Phật vì cứu độ chúng sinh nên thị hiện thân giả huyễn, khi nhân duyên độ sinh đã hết thì vào Niết Bàn). 	
- Tông Tịnh Độ gọi thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là thành Niết Bàn, cũng gọi là Vô Vi Niết Bàn giới.	
- Hàng Thanh Văn, Duyên Giác vào Vô Dư Niết Bàn, sau đó lại hồi tâm chuyển hướng Đại Thừa Giáo, gọi là Vô dư hoàn sinh. Đồng thời, Niết Bàn là xa lìa tướng trạng sai biệt của hết thảy các pháp, nên cũng gọi là Li tướng. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.18; Kinh Niết Bàn Q.33 (bản Bắc); Phẩm Như Lai Thọ Lượng trong Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương; Luận Đại Tì Bà Sa Q. 28, 33, 34; Luận Câu Xá Q.6].	
 	
Niết Bàn Ấn	
● I.Niết Bàn Ấn.	
Gọi đủ: Niết Bàn Tịch Tĩnh ấn.	
Một trong 3 pháp ấn. Hết thảy chúng sinh khởi lên phiền não, tạo tác các nghiệp, bị trôi lăn trong 3 cõi, chịu khổ sinh tử, vì thế Đức Phật quyết định nói lí Niết Bàn Tịch Tĩnh, khiến chúng sinh lìa khổ sinh tử phiền não, diệt hết tất cả các nghiệp, đạt đến cảnh giới tịch lặng vô vi.[X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.8]. 	
● II.Niết Bàn Ấn.	
Ấn Khế chứng minh đã đạt được quả Niết Bàn.	
Kinh Đại Tập quyển 53 (Đại 13, 354 thượng) nói: “Nếu có chúng sinh theo ta xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, dù chẳng giữ giới cũng được ấn chứng Niết Bàn”.	
 	
Niết Bàn Bát Vị	
● Tám loại pháp vị của Niết Bàn.	
Cứ theo Kinh Phương Đẳng Bát Nê Hoàn quyển 2, thì Niết Bàn có nghĩa là Đại Diệt Độ. Đại là Pháp Thân, Diệt là giải thoát, Độ là Bát Nhã. Ba đức này là lí tạng bí mật của Như Lai, khi thành Phật không thêm, còn là chúng sinh cũng không bớt, có đấy đủ 8 pháp vị:	
1.Thường trụ: Lí của Niết Bàn thông suốt 3 đời, trùm khắp 10 phương mà vẫn thường tồn tại.	
2.Tịch Diệt: Lí của Niết Bàn vắng lặng vô vi, dứt bặt sinh tử.	
3.Bất Lão: Lí của Niết Bàn không đổi dời, không thêm bớt.	
4.Bất Tử: Lí của Niết Bàn vốn không sinh, cũng không diệt.	
5.Thanh Tịnh: Lí của Niết Bàn an trụ trong lắng, các chướng đều đã thanh tịnh.
6.Hư Không: Lí của Niết Bàn rỗng suốt, linh hoạt, viên dung vô ngại.	
7.Bất Động: Lí của Niết Bàn lặng yên chẳng động, dứt bặt vô vi.	
8.Khoái Lạc: Lí của Niết Bàn không bị cái khổ sinh tử bức bách, chỉ có niềm vui chân thường tịch diệt.	
 	
Niết Bàn Bộ	
● Bộ thứ 5 trong 5 bộ kinh lớn của Đại Thừa.	
Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 11 gọi 6 bộ kinh gồm 58 quyển sau đây là Niết Bàn bộ:	
1.Kinh Đại Bát Niết Bàn, 40 quyển, do ngài Đàm Vô Sấm dịch vào đời Bắc Lương.
2.Kinh Đại Bát Niết Bàn Hậu Dịch Đồ Tì Phần, 2 quyển, do các ngài Nhã Na Bạt Đà La và Hội minh cùng dịch vào đời Đường.	
3.Kinh Đại Bát Nê Hoàn, 6 quyển, do các ngài Pháp Hiển và Giác Hiền cùng dịch vào đời Đông Tấn.	
4.Kinh Phương Đẳng Bát Nê Hoàn, 2 quyển, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn.	
5.Kinh Tứ Đồng Tử Tam Muội, 3 quyển, do ngài Xà Na Quật Đa dịch vào đời Tùy.
6.Kinh Đại Bi, 5 quyển, do các ngài Na Liên Đề Da Xá và Pháp Trí cùng dịch vào đời Cao Tề.	
Duyệt Tạng Tri Tân quyển 25, thì ngoài 6 bộ của Khai Nguyên Thích Giáo Lục đã ghi ở trên, còn thêm 10 bộ 63 quyển kinh sau đây:	
01.Kinh Đại Bát Niết Bàn, 36 quyển, do ngài Tuệ Nghiêm sửa lại vào đời Lưu Tống.
02.Kinh Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì, 1 quyển, do ngài Tì Ni Đa Lưu Chi dịch vào đời Tùy.	
03.Kinh Tế Chư Phương Đẳng Học, 1 quyển, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn.	
04.Kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội, 3 quyển, do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần.	
05.Kinh Đẳng Tập Chúng Đức Tam Muội, 3 quyển, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn.	
06.Kinh Ma Ha Ma Da, 2 quyển, do ngài Đàm Cảnh dịch vào đời Tiêu Tề. 	
07.Kinh Đại phương đẳng vô tưởng, 6 quyển, do ngài Đàm Vô Sấm dịch vào đời Bắc Lương.	
08.Kinh Bồ Tát Xử Thai, 7 quyển, do ngài Trúc Phật Niệm dịch vào đời Diêu Tần.
09.Kinh Trung Ấm, 2 quyển, do ngài Trúc Phật Niệm dịch vào đời Diêu Tần.
10.Kinh Liên Hoa Diện, 2 quyển, do ngài Na Liên Đề Da Xá dịch vào đời Tùy. Đại Chính Tân tu Đại Tạng Kinh thì trừ 2 Bộ Kinh Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì và Tế Chư Phương Đẳng Học ghi trên ra, rồi thêm 9 bộ kinh sau:	
01.Kinh Đại Vân Vô Tưởng, quyển 9, do ngài Trúc Phật Niệm dịch vào đời Diêu Tần.	
02.Kinh Phật Thùy Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới, 1 quyển, do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần.	
03.Kinh Phật Lâm Niết Bàn Kí Pháp Trụ, 1 quyển, do ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường.	
04.Kinh Bát Nê Hoàn Hậu Quán Lạp, 1 quyển, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn.	
05.Kinh Phật Diệt Độ Hậu Quan Liệm Táng Tống, 1 quyển, mất tên người dịch.
06.Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn, 1 quyển, do ngài Trúc Đàm Vô Lan dịch vào đời Đông Tấn.	
07.Kinh Phật Nhập Niết Bàn Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Ai Luyến, 1 quyển, mất tên người dịch.	
08.Kinh Đương Lai Biến, 1 quyển, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn.
09.Kinh Pháp Diệt Tận, 1 quyển, mất tên người dịch.	
Như vậy, Niết Bàn bộ tổng cộng gồm 23 bộ kinh, 127 quyển. [X. Đại Tạng Kim Cương Mục Chỉ Yếu Lục Q.3; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.3; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.21].	
 	
Niết Bàn Châu	
● Bờ Niết Bàn. Chúng Sinh đang chìm ngụp trong dòng xoáy sinh tử, Đức Phật dùng thuyền Bát Chính Đạo đưa vào con đường Niết Bàn, giống như vớt người rơi xuống nước đưa lên bờ, vì thế dùng bờ đất liền để ví dụ Niết Bàn. [X. Luận Đại Trí Độ Q.71]. 	
 	
Niết Bàn Cung	
● Cung điện Niết Bàn. Cảnh giới Niết Bàn là chỗ ở của các bậc Thánh, cho nên dùng cung điện để ví dụ. [X. Luận Câu Xá Q.30; Câu Xá Luận Quang Kí Q.30].
 	
Niết Bàn Đài	
● Cũng gọi Hóa đàn.	
Cái nền cao dùng để đặt di hài của vị tăng quá cố lúc hỏa táng.	
Điều Đồ tì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 3 (Đại 48, 1128 hạ) nói: “Lễ táng đưa đến đài Niết Bàn”.	
 	
Niết Bàn Đầu	
● Cũng gọi Diên Thọ Đường chủ.	
Chức vụ trông coi nhà Niết Bàn, nơi dưỡng bệnh của các vị bệnh tăng ở trong chùa. [X. môn Chức Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Niết Bàn Điểm	
● Dấu 2 chấm (:) thêm vào bên phải của chữ Tất Đàm. Hai cái chấm này không có chữ riêng, nên sau khi được thêm vào bên phải của chữ (a) thì thường được gọi là (a, ác). Chữ này trong Ngũ chuyển biểu thị cho đức “Nhập Niết Bàn”, thế nên 2 cái chấm (:) thêm vào được gọi là Niết Bàn điểm (chấm Niết Bàn). Lại vì lửa Niết Bàn có công năng đốt cháy sinh tử, cho nên cũng gọi là Viêm điểm(chấm lửa).
Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 14, thì 8 chữ: (ya), (ra), (la), (va), (za), (wa), (sa), (ha), khi thêm 2 cái chấm vào bên cạnh thì chúng biểu thị nghĩa trừ bỏ và những cái chấm ấy đều được gọi là Niết Bàn điểm. Còn âm của 8 chữ trên thì gọi là Niết Bàn thanh (tiếng Niết Bàn).	
 	
Niết Bàn Đường	
● Cũng gọi Diên Thọ Đường, Diên Thọ viện, Diên Thọ liêu, Trọng bệnh các, Tỉnh hành đường, Vô Thường viện, Tương tức liêu. Nơi dưỡng bệnh trong tùng lâm.
Thời xưa, trong các tùng lâm, những vị tăng cao tuổi được đưa đến nhà An dưỡng, những vị bệnh tăng thì được đưa vào nhà dưỡng bệnh để được chăm sóc. [X. Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.30; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.2].	
 	
Niết Bàn Giới	
● Giới Niết Bàn. Giới có 3 nghĩa:	
1.Hàm tàng: Niết Bàn có thể chứa góp muôn đức vô vi.	
2.Nhân: Niết Bàn có thể làm nhân sinh ra mọi việc lợi lạc ở thế gian và xuất thế gian.
3.Bờ cõi: Niết Bàn tuy không có bờ cõi, nhưng đối lại với cõi sinh tử mà gọi Niết Bàn là cõi Niết Bàn. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.12; Luận Thành Duy Thức Q.hạ]. 
 	
Niết Bàn Hội	
● Cũng gọi Thường Lạc Hội, Niết Bàn Kị, Phật Kị.	
Pháp Hội được cử hành hàng năm vào ngày Đức Phật nhập Niết Bàn.	
Về ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, các nước theo Phật Giáo Đại Thừa như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... đều cho rằng Đức Phật nhập diệt vào ngày 15 tháng 2 âm lịch (riêng Nhật Bản gần đây đổi dùng dương lịch) và gọi là ngày lễ Niết Bàn. Cho nên hàng năm đến ngày này các chùa đều cử hành pháp hội, treo bức tranh Đức Phật Niết Bàn và tụng Kinh Niết Bàn, Kinh Di Giáo để tưởng niệm Ngài.	
Tại Trung Quốc, tư liệu ghi chép về hội Niết Bàn sớm nhất là Phật Tổ Thống Kỉ quyển 33.Sách này (Đại 49, 319 trung) nói: “Đức Như Lai nhập diệt vào ngày 15 tháng 2 năm Chu Mục vương 53, tại các già lam đều có thiết lễ cúng dường, gọi là Phật kị”.	
Tại Nhật Bản, hội Niết Bàn thông thường có thêm 4 pháp hội nữa là: Niết Bàn Giảng, La Hán Giảng, Di Tích Giảng và Xá Lợi Giảng. Đơn giản nhất cũng phải tổ chức 1 trong 4 giảng này. [X. điều Phạm diễn na quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí Q.1; Quảng Hoằng Minh Tập Q.28; Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ; điều Phật thành đạo Niết Bàn trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.2; môn Báo Đảo trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. 	
 	
Niết Bàn Kinh Du Ý 	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Cát Tạng soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 38.	
Nội dung sách này lấy giáo nghĩa Tông Tam Luận làm chính để trình bày về Đại cương của Kinh Niết Bàn. Toàn bộ chia làm 6 môn: đại ý, Tông Chỉ, Thích Danh, Biện Thể, Minh Dụng và Liệu Giản.	
 	
Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí	
● Kinh sớ, 20 quyển, do ngài Tuệ Viễn (chùa Tịnh Ảnh) soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 55, 56.	
Nội dung sách này là giải thích bộ Kinh Niết Bàn (bản Bắc), trước hết nêu lên Thanh Văn, Bồ Tát và giáo lí Đốn, Tiệm để nói rõ về lập trường của soạn giả, kế đến giải thích đề kinh và sau cùng lần lượt theo văn kinh mà giải nghĩa.	
 	
Niết Bàn Kinh Nghĩa Sớ	
● Kinh sớ, 15 quyển, do ngài Đàm Diên (516-588) soạn vào đời Tùy.	
Theo ngài Đạo Tuyên (596-667) đời Đường thì nội dung bộ sách này hay hơn bản Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí của ngài Tuệ Viễn (chùa Tịnh Ảnh), nhưng rất tiếc là sách này đã bị thất lạc từ lâu. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.18; Quảng Hoằng Minh Tập Q.25].	
 	
Niết Bàn Lạc	
● Cảnh giới đã thoát li sinh tử, rốt ráo an vui, 1 trong Tam lạc.	
Phẩm Dược Thảo Dụ Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 20 thượng) nói: “Khiến cho chúng sinh lìa hết các khổ, đều được sự an vui của thế gian và an vui của Niết Bàn”.	
 	
Niết Bàn Môn 	
● I.Niết Bàn Môn.	
Chỉ cho Tịnh Độ Cực Lạc, là chỗ chứng được diệu quả Niết Bàn.	
● II.Niết Bàn Môn.	
Chỉ cho hạnh niệm Phật và lòng tin đối với bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Tông Tịnh Độ chủ trương hạnh niệm Phật và lòng tin có khả năng chứng được quả Niết Bàn, cho nên gọi là Niết Bàn Môn.	
● III.Niết Bàn Môn.	
Chỉ cho cửa ở phương Bắc của Mạn Đồ La Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới Mật Giáo.	
Trong Lưỡng giới Mạn Đồ La đều có 4 cửa ở 4 phương, trong đó, cửa phương Bắc là Niết Bàn Môn, được phối với “Thành Sở Tác Trí” trong 4 trí (Đại Viên, Bình đẳng, Diệu quán, Thành sở) với “Tịnh” trong 4 đức (Thường, Lạc, Ngã, Tịnh), với “Nhập” trong 4 tri kiến Phật (Khai, Thị, Ngộ, Nhập) và với mùa “Đông” trong 4 mùa.	
 	
Niết Bàn Phần	
● Chỉ cho phần vị của Niết Bàn, cũng tức là nhân của Niết Bàn. Phần là nói đối lại với “Toàn” và “Mãn”.	
Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ của ngài Đàm Loan cho rằng, người phàm phu tuy có phiền não, nhưng cũng được vãng sinh, nghiệp trói buộc trong 3 cõi không thể lôi kéo được. Tức là không dứt phiền não mà vẫn được Niết Bàn phần.	
Niết Bàn phần có 3 nghĩa:	
1.Do nghĩa chưa tròn đủ nên chỉ chứng được 1 phần Niết Bàn.	
2.Do nghĩa Nhân...mà được Niết Bàn, tức là Nhân phần Niết Bàn.	
3.Do nghĩa tròn đủ vô ngại mà chứng Niết Bàn, cũng tức là toàn phần vô ngại.[X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.5; Thành Duy Thức Luận Qui Kính Tự].
 	
Niết Bàn Phật	
● Cũng gọi Niết Bàn tượng.	
Tướng thị hiện diệt độ của Ứng Thân Phật khi duyên hóa độ đã mãn, 1 trong 10 tướng Phật trong Kinh Hoa Nghiêm.	
 	
Niết Bàn Phong	
● Lí mầu nhiệm của Niết Bàn có thể thổi đưa người đến đạo quả Bồ Đề, giống như thuyền đi thuận gió, cho nên Niết Bàn được ví như gió (phong).	
Kinh Niết Bàn (bản Nam) quyển 9 (Đại 12, 662 thượng) nói: “Lúc ấy, bỗng gặp gió Niết Bàn Đại Thừa thuận chiều thổi thẳng vào Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác”.
 	
Niết Bàn Phược	
● Tham đắm cảnh Niết Bàn an vui mà bỏ qua hạnh nguyện lợi ích chúng sinh. Đây là cảnh giới Niết Bàn của Tiểu Thừa. [X. Kinh Kim Cương Tam Muội]. (xt. Niết Bàn).	
 	
Niết Bàn Sắc	
● Màu Niết Bàn, tức màu đen.	
Mật Giáo đem quá trình tu hành từ nhân đến quả chia làm 5 vị, 5 vị theo thứ tự mà chuyển, Niết Bàn sẽ là hắc vị ở phương bắc (phương bắc thuộc màu đen), cho nên gọi màu đen là màu Niết Bàn. (xt. Ngũ Chuyển). 	
 	
Niết Bàn Sơn	
● I.Niết Bàn Sơn.	
Núi Niết Bàn. Trong kinh Phật, núi thường được dùng để ví dụ Niết Bàn và sông ví dụ sinh tử, vì thế có từ “Sông sinh tử”, “Núi Niết Bàn”.	
Kinh Thiên Thủ (Đại 20, 106 hạ) nói: “Kính lạy đức Đại Bi Quan Thế Âm, con nguyện sớm lên núi Niết Bàn”.	
● II.Niết Bàn Sơn.	
Núi Niết Bàn. Đức Phật nhập Niết Bàn, giống như mặt trời khuất sau núi, cho nên núi được dùng để ví dụ Niết Bàn.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 20 (Đại 39, 788 trung) nói: “Củi duyên của chúng sinh đã hết, thì lửa phương tiện của Như Lai cũng tắt, cho nên nhập Niết Bàn. Mặt trời Phật đã ẩn sau núi Niết Bàn, vì vậy thế gian tối đen”. 	
 	
Niết Bàn Tăng	
● Phạm: Nivàsana.	
Hán âm: Nê Phạ Ta Na, Nê Hoàn Tăng. Hán dịch: Quần.	
Cái quần, 1 trong 13 vật dụng về y phục của chư tăng.	
Cứ theo Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 2, cách mặc quần của các bộ phái có khác nhau:	
Nhất Thiết Hữu Bộ xấp đôi quần và 2 bên hướng ra ngoài; Đại Chúng Bộ thì nắm bên phải vắt qua bên trái, rồi luồn vào bên trong để khỏi rơI.Thượng tọa và Chính Lượng Bộ cũng mặc giống như Đại Chúng Bộ, chỉ khác là lật đường thẳng ra ngoài và vắt sang bên, cạp quần cũng khác. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ, phần 1; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.82]. 	
 	
Niết Bàn Thánh	
● Chỉ cho Pháp sư Đạo Sinh. Ngài Đạo Sinh nghiên cứu kinh Phật thuyết Đại Niết Bàn (bản 6 quyển) do ngài Pháp Hiển dịch, rồi nêu ra thuyết “Xiển Đề thành Phật”.	
Lúc đầu, người nghe không tin lời ngài nói, vả lại, bị các học giả chê trách. Nhưng về sau, bộ Kinh Đại Bát Niết Bàn do ngài Đàm Vô Sấm dịch được phổ biến, mọi người mới biết thuyết “Xiển Đề thành Phật” của ngài phù hợp với thuyết trong kinh, lúc đó mới thán phục và ca ngợi ngài Đạo Sinh là Thánh Niết Bàn. [X. Niết Bàn huyền nghĩa Q.thượng]. 	
 	
Niết Bàn Thành	
● Thành Niết Bàn. Theo các kinh luận, từ “Niết Bàn thành” có 2 nghĩa:	
1.Dùng thành để ví dụ Niết Bàn: Niết Bàn là nơi mà bậc Thánh đã chứng bất sinh bất diệt, đạt đến giải thoát an lạc cư trú, cho nên dùng thành để ví dụ.	
Luận Đại Trí Độ quyển 20 (Đại 25, 206 thượng) nói: “Ba mươi bảy Phẩm trợ đạo là con đường dẫn tới Niết Bàn; đi hết con đường ấy là đến được thành Niết Bàn”. Theo ý nghĩa trong đoạn văn trích trên đây, thì thành Niết Bàn là cảnh giới sau khi chứng ngộ.	
2.Chỉ cho thế giới Cực Lạc: Vì Cực Lạc là cõi Niết Bàn vô vi, cho nên là đô thành của diệu quả Niết Bàn Tịch Tĩnh. Như trong kinh thường nói “Mệnh hết, vào thẳng thành Niết Bàn”, tức là sau khi mạng chung, sinh về thế giới Cực Lạc. [X. Kinh Trường A Hàm Q.4; Kinh Lăng Nghiêm Q.10].	
 	
Niết Bàn Thực	
● Cũng gọi Niết Bàn Phạn. Dùng cơm để ví dụ Niết Bàn.	
Kinh Niết Bàn (bản Nam) quyển 4 (Đại 12, 625 hạ) nói: “Phiền não là củi, trí tuệ là lửa, dùng củi và lửa để nấu thành cơm Niết Bàn”.	
 	
Niết Bàn Tông	
● Cũng gọi Thường Tu Đa La Tông, Niết Bàn Học Phái.	
Tên tông phái y cứ vào Kinh Niết Bàn mà được thành lập, tổ khai sáng là ngài Đàm Vô Sấm, 1 trong 13 tông phái ở Trung Quốc; hoằng truyền giáo chỉ “Hết thảy chúng sinh đều có Phật Tính” và “Như Lai thường trụ, không có biến đổi”.
Trước hết, Pháp sư Đạo Sinh, học trò của ngài Cưu Ma La Thập, nghiên cứu 6 quyển Kinh Đại Bát Niết Bàn do các ngài Pháp Hiển và Phật Đà Bạt Đà La cùng dịch vào đời Đông Tấn, nêu ra luận thuyết “Xiển Đề thành Phật”, bị các học giả bài bác kịch liệt, sư phải lánh xuống miền Nam, sáng lập chùa Long Quang tại Kiến Khang, sau lại dời đến Lô Sơn. Ba năm sau, tức là vào năm Vĩnh Sơ thứ 2 (421) đời Vũ Đế nhà Lưu Tống, ngài Đàm Vô Sấm ở Lương Châu dịch kinh Đại bátNiết Bàn 40 quyển, trong đó nêu rõ thuyết “Xiển Đề thành Phật”, bấy giờ các học giả mới thán phục thuyết của Pháp sư Đạo Sinh và học theo luận thuyết của ngài.	
Trong Pháp Hoa Kinh Sớ quyển thượng của mình, ngài Đạo Sinh lập thuyết “Tứ Chủng Pháp Luân”, xiển dương diệu lí thường trụ trong Kinh Niết Bàn và gọi đó là “Đệ tứ vô dư pháp luân”. Ngài Đàm Vô Sấm thì chẳng những theo đuổi sự nghiệp phiên dịch, mà còn hết lòng hoằng truyền, giảng thuyết để đẩy mạnh việc nghiên cứu Kinh Niết Bàn. Các ngài Đạo lãng, Sùng trí v.v... cũng ra sức giúp đỡ ngài Đàm Vô Sấm trong sự nghiệp này. Trong Đại Thừa huyền luận quyển 3, ngài Cát Tạng có đề cập đến Niết Bàn Nghĩa Sớ do ngài Đạo lãng soạn, giải thích về bản dịch Kinh Niết Bàn của ngài Đàm Vô Sấm và đề xướng thuyết Trung Đạo là Phật Tính. Ngoài ra, ở miền Nam có ngài Tuệ Quán ở chùa Đạo Tràng, tiếp nối chí nguyện của ngài Đàm Vô Sấm, muốn tìm kiếm Kinh Niết Bàn bản tiếng Phạm, sau đó, có các ngài Đạo phổ... đi Tây Trúc tìm cầu, nhưng không đạt được mục đích. Bấy giờ, các ngài Tuệ Quán, Tuệ Nghiêm và cư sĩ Tạ Linh Vận cùng vâng sắc của vua Văn Đế nhà Lưu Tống, tham cứu kinh Đại Bát Nê Hoàn do các ngài Pháp Hiển và Phật Đà Bạt Đà La cùng dịch, Kinh Đại Bát Niết Bàn do ngài Đàm Vô Sấm dịch, châm chước, sửa chữa, nhuận sắc và sắp xếp lại các Phẩm mục mà thành kinh Nam bản Niết Bàn gồm 36 quyển, đối lại với kinh Bắc bản Niết Bàn do ngài Đàm Vô Sấm dịch. Từ đó, miền Bắc dùng bản Bắc, miền Nam dùng bản Nam.	
Trong khoảng các đời Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy có nhiều học giả nối gót nhau nghiên cứu, chú giải, giảng thuyết Kinh Niết Bàn, tạo thành nền học vấn rực rỡ 1 thời.	
Lương Vũ Đế đặc biệt tôn sùng Kinh Niết Bàn. Nhà vua thường tuyên giảng kinh này ở chùa Đồng Thái và tu Sám pháp Niết Bàn. Năm Thiên Giám thứ 8 (509), vua sắc lệnh ngài Bảo Lượng soạn bộ Niết Bàn Kinh nghĩa sớ hơn 10 vạn lời.
Sang đời Tùy Thì có các ngài Đàm Diên, Tuệ Viễn, Đạo Xước, Pháp Lệ... Rồi đến đời Đường thì có các ngài Linh nhuận, Đạo hồng, Đạo Tuyên, Pháp Bảo... tiếp tục giảng thuyết và truyền bá rộng rãi Kinh Niết Bàn. Những chú sớ về Kinh Niết Bàn của các học giả thời ấy được ngài Bảo Lượng thu tập thành bộ Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải, 71 quyển, còn được truyền đến ngày nay, nhờ đó mà biết được học thuyết thành lập tông Niết Bàn của các học giả đương thời.	
Về phán giáo của tông Niết Bàn, đầu tiên có ngài Tuệ Quán chủ trương Kinh Niết Bàn là giáo pháp tột bậc của Đức Phật, đề xướng Ngũ Thời Phán Giáo, đây là lập theo thuyết Ngũ Vị (nhũ, lạc, sinh tô, thục tô, đề hồ) trong Kinh Niết Bàn.	
Niết Bàn Kinh Tập Giải quyển 35, dựa theo thuyết của ngài Tăng lượng, cho rằng Phật Giáo phát khởi từ Tiểu Thừa, nên dùng Nhũ ví dụ cho Tam Tạng; Lạc ví dụ cho tạp thuyết của Tam Thừa; Sinh tô ví dụ cho Phương Đẳng; Thục tô ví dụ cho Bát Nhã; Đề Hồ ví dụ cho Kinh Niết Bàn. Như vậy, Ngũ Thời gồm có: Tiểu Thừa, Tam Thừa, Phương Đẳng, Bát Nhã và Niết Bàn.	
Ngài Tăng Tông thì đem chia giáo pháp do Đức Phật nói trong 1 đời làm 5 thời: Tiểu Thừa, Tam Thừa Thông Giáo, Tư ích duy ma, Pháp Hoa và Niết Bàn. Ngài Bảo Lượng thì đem Ngũ Thời: Tiểu Thừa, Thông Giáo, Duy Ma Tư Ích, Pháp Hoa, Niết Bàn phối hợp với Ngũ Vị: Nhũ, Lạc, Sinh tô, Thục tô, Đề Hồ giải thích tỉ mỉ, rõ ràng.	
Tóm lại, thứ tự phán giáo 5 thời của tông này tức là thứ tự về giá trị và cho đó là giáo pháp chân thực tột cùng, là bản hoài xuất thế của Đức Phật. Và các thuyết như: Tất cả chúng sinh đều có Phật Tính; Xiển Đề đều được thành Phật; Phật có 4 đức: Thường, Lạc, Ngã, Tịnh và Như Lai Tạng... là những giáo pháp chủ yếu của tông Niết Bàn.	
Đến khi Tông Thiên Thai hưng khởi, ngài Trí Khải dùng giáo quán của chính mình làm chuẩn và dùng Kinh Niết Bàn bổ trợ thêm cho Kinh Pháp Hoa, chỉ xem Kinh Niết Bàn là giáo pháp “lượm lặt”(nghĩa là giáo pháp chỉ cứu độ những người mà Kinh Pháp Hoa còn bỏ sót). Từ đó về sau, những người thuyết giảng và truyền bá Kinh Niết Bàn 1 cách độc lập mỗi ngày một ít đi, cuối cùng thì hết hẳn. Hiện nay chỉ có Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn còn truyền thừa kinh này, nhưng chỉ truyền tông chỉ giáo lí và tôn thờ như 1 tín ngưỡng phổ thông vậy thôi, chứ không có nét gì đặc biệt của 1 tông phái.[X. Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện; Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q.1; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.8, 12; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.10, phần đầu; Quảng Hoằng Minh Tập Q.28]. (xt. Ngũ Thời Giáo, Niết Bàn). 	
 	
Niết Bàn Tứ Chủng Đại Lạc	
● Bốn niềm vui lớn của Niết Bàn.	
Cứ theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 23 (bản Bắc) thì Niết Bàn có 4 cái vui lớn là:
1.Vô khổ lạc: Không có khổ, vui, cái vui của thế gian chính là nguyên nhân của khổ, Niết Bàn không có khổ, vui; vì đã dứt được khổ và vui của thế gian.	
2.Đại tịch tĩnh lạc: Cái vui tịch lặng. Nghĩa là tính của Niết Bàn xa lìa tất cả các pháp ồn ào, náo loạn.	
3.Đại tri lạc: Cái vui hiểu biết rộng lớn. Nghĩa là chư Phật, Như Lai có trí tuệ rộng lớn, thấy biết tất cả các pháp.	
4.Bất năng hủy hoại: Cái vui không bị hủy hoại.Nghĩa là thân của Như Lai giống như Kim Cương, không thể hủy hoại được, chứ không phải là thân của phiền não vô thường. Vì thân bất hoại nên là vui lớn. 	
 	
Niết Bàn Tướng	
● Chỉ cho tướng nhập diệt của Đức Thế Tôn, 1 trong 8 tướng thành đạo của Phật. Sau 45 năm thuyết pháp hóa độ chúng sinh, nhân duyên hóa độ đã mãn, Đức Phật đến khu rừng cây Sa La bên bờ sông Bạt Đề, gần thành Câu Thi Na, nước Trung Thiên Trúc, nói Kinh Đại Bát Niết Bàn trong 1 ngày đêm. Sau đó, Đức Phật nằm nghiêng bên hông phải, đầu quay hướng bắc, mặt xoay về hướng tây, vào Tứ Thiền rồi xuất định mà nhập diệt. Bấy giờ các cây Sa La ở 4 bên nở toàn hoa màu trắng, giống như đàn chim bạch hạc đang đậu trên cây.	
Bấy giờ, Tôn Giả Đại Ca Diếp và 500 vị đệ tử Phật đang ở trong núi Kì Xà Quật, gần thành Vương Xá, biết tin Đức Phật nhập diệt, liền đến đính lễ Ngài lần cuối cùng. Bảy ngày sau, các lực sĩ thuộc chủng tộc Mạt La (Phạm, Pàli: Malla) ở thành Câu Thi Na, rước kim quan của Phật đến nơi đồ tì, chất củi chiên đàn để thiêu, 7 ngày mới cháy hết. Vua chúa các nước đến chia nhau lấy xá lợi, đưa về xây tháp cúng dường. [X. Kinh Trường A Hàm Q.4; Tứ Giáo Nghĩa Q.7].	
 	
Niết Bàn Tượng	
● Cũng gọi Niết Bàn Đồ, Ngọa Phật Tượng, Thụy Phật Tượng, Tẩm Thích Ca. Tượng Niết Bàn, thông thường vẽ hoặc khắc hình Đức Thế Tôn nằm nghiêng bên phải trên bảo đài, giữa 4 cây Sa La, đầu đặt trên gối quay về hướng bắc, dáng như nằm ngủ, bên cạnh có các Bồ Tát, đệ tử Phật, quốc vương, đại thần, Thiên Bộ, ưu bà tắc, quỉ thần, các loài súc sinh gồm 52 chúng và có cả thân mẫu Đức Phật là Phu Nhân Ma Da ở trong số đó. Tượng Niết Bàn có thể dùng làm hội Niết Bàn.
Tại Ấn Độ, di Phẩm tượng Niết Bàn xưa nhất hiện còn là pho tượng Phật nằm bằng đá, chiều dài khoảng hơn 6 mét, được tôn trí ở nhà Niết Bàn thuộc Liên tỉnh Kasia về phía tây nam (cũng là nơi Đức Phật nhập diệt). Theo bài minh khắc trên tượng cho biết, thì pho tượng này được tạc vào khoảng thế kỉ V. Lại theo điều Phạm diễn na quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 1, cách đô thành nước Phạm diễn na 23 dặm về phía đông, có 1 ngôi già lam, trong có thờ pho tượng Phật nhập Niết Bàn, chiều dài hơn nghìn thước (Tàu), vua nước này thường cử hành Đại Hội Vô Già trước tượng Niết Bàn. Tượng Niết Bàn lớn hơn nghìn thước như vậy, xưa nay thực ít thấy.	
Ngoài ra, ở động 26 tại Ajantà cũng có pho tượng Phật Niết Bàn nổi tiếng, là di phẩm được điêu khắc vào thời đại Cấp Da. Tại Trung Quốc, tư liệu ghi chép về việc kiến tạo tượng Niết Bàn sớm nhất là Pháp Uyển Tạp Duyên Nguyên Thủy Tập Mục Lục trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 12, trong đó có nói: “Trần Thái phi của Minh Đế nhà Tống tạo tượng Niết Bàn ở chùa Pháp Luân và Tuyên phác”. Nhưng, các tượng ấy hiện nay không còn. Các pho tượng Niết Bàn tương đối nổi tiếng ở Trung Quốc hiện nay là tượng ở bức vách phía đông của hang thứ 6 trong động Vân Cương tại Đại Đồng và tượng ở hang thứ 19 của động Thiên Phật tại Đôn Hoàng (tượng này được tạo lập vào đời Đường và được xem là kiệt xuất trong các tượng Niết Bàn), hang thứ 120 và hang thứ 135... [X. Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.38, Quảng Hoằng Minh Tập Q.17; Đại Đường Tây Vực Kí Q.6; Thích Ca Phương Chí Q.thượng].	
 	
Niết Bàn Tượng Mạn Đồ La	
● Mạn Đồ La dựa theo sự miêu tả trong các kinh mà vẽ các cảnh tượng lúc Đức Phật nhập Niết Bàn như sau:	
1.Đức Phật nằm nghiêng trên giường báu, 52 chúng buồn thương đứng vây chung quanh.	
2.Trong đám mây giữa hư không có Tôn Giả A Na Luật cầm tích trượng đứng ở trước, có vô số người trời theo sau Tôn Giả đang di xuống.(Theo kinh Ma Ha Ma Da quyển hạ, sau khi Đức Như Lai vào Niết Bàn, Tôn Giả A Na Luật lên cung trời Đao Lợi báo tin cho Phu Nhân Ma Da biết, Phu Nhân nghe xong buồn rầu tưởng nhớ và bay xuống rừng cây Sa La).	
3.Đức Phật nằm quay đầu về hướng bắc dưới cây Sa La, trên cành cây Sa La treo cái túi bát và tích trượng của Đức Phật. Túi bát và tích trượng này đã được giao cho Tôn Giả A Nan trước khi Đức Phật nhập diệt.	
4.Dưới chân Đức Phật có 2 người già ôm chân Phật mà khóc, họ tủi thân vì nghèo khó không thể cúng dường Đức Phật. 	
5.Trước Đức Phật có 1 vị Tỉ Khưu nằm bất tỉnh, đó là Tôn Giả A Nan vì quá buồn đau thương nhớ nên đã ngã lăn mê man trước Đức Thế Tôn, chúng tăng và Tôn Giả A Na Luật đang an úy Ngài.	
6.Đại Lực Sĩ thương khóc chết ngất. Đó là lực sĩ Kim Cương thường theo hầu Đức Phật. [X. Kinh Bồ Tát Xử Thai Q.1; Kinh Đại Niết Bàn Q.hạ; Kinh Phật Nhập Niết Bàn Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Ai Luyến].	
 	
Niết Ca La	
● Phạm: Niskàla.	
Hán dịch: Tam thời.	
Thành Duy Thức Luận Xu Yếu quyển thượng, phần đầu (Đại 43, 610 hạ) ghi: “Phạm: Niết ca la a ba lợi nặc phạ nam đạt ma. Niết là tạm, ca la là thời, a là vô, ba lợi là viên, nặc phạ nam là tịch, đạt ma là pháp, nghĩa là tạm thời không có pháp viên tịch”. 
 	
Niết Già Đa	
● Phạm: Nirghàta.	
Hán dịch: Thiên Cẩu.	
Chỉ cho cuồng phong, bão táp, sấm vang, sét đánh làm cho long trời lở đất.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 (Đại 39, 634 trung) nói: “Quyến thuộc Nhật Thiên phân bố các Chấp diệu ở các nơi (...); còn ở phía nam của Nam Vĩ tuyến thì đặt Niết già đa, tức là Thiên cẩu”.	
Từ ngữ Thiên cẩu  (chó trời) có nghĩa làNiết Bàn Mạn Đồ La sét đánh thình lình, cũng giải thích là sao băng, tức là sao Tích lịch trong quyến thuộc của Nhật Thiên được vẽ trong Hiện đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Trong Cựu đồ dạng thì vẽ hình thần Sấm, thần Sét.	
 	
Niết Lí Để Vương 	
● Niết lí để, Phạm: Nirfti.	
Cũng gọi Nê Lí Để Vương, Nễ Lí Để Vương. 	
I.Niết Lí Để Vương.	
Tên vị nữ thần trong thần thoại Ấn Độ cổ đại, tượng trưng cho những sự phá hoại, tai họa, bất hạnh... nên thường được coi như nữ tử thần (Phạm: Mftyu). Ngoài ra, nữ thần này còn bị coi là thần Ba Da (Phạm: Bhaya), chủ về tật bệnh, nguy hiểm, khủng bố, hoặc là mẹ của địa ngục. Niết Lí Để Vương có uy lực rất lớn, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả tai họa và trở thành người chi phối địa phủ.	
● II.Niết Lí Để Vương.	
Trong Mật Giáo, Niết Lí Để Vương được chuyển làm nam thần, gọi là La Sát Thiên, tên 1 quỉ vương, tay cầm dao nhọn, hình tướng trông rất đáng sợ. (xt. La Sát Thiên). 
 	
Niêu Sàng Quỉ Tử	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Con quỉ đái dầm.	
Trong Thiền Tông, từ ngữ này được sử dụng để mắng trách nhưng Sa Di hoặc những vị tăng nhỏ tuổi hay nghịch ngợm. Cũng như người đời dùng Tiểu quỉ, Xú tiểu quỉ (đồ quỉ hôi hám) vậy, chứ thực ra không có quỉ đái dầm.	
Lâm Tế Nghĩa Huyền Thiền Sư Ngữ Lục (Đại 47, 504 hạ) ghi: “Đại ngu nắm chặt lấy Lâm Tế, nói: Con quỉ đái dầm này! Vừa mới nói có lỗi không lỗi, bây giờ lại bảo Phật Pháp của Hoàng Bá chẳng có bao nhiêu”.	
 	
Ninh Mã Phái 	
● Tạng: Rĩin-ma-pa.	
Một trong những biệt phái của Phật Giáo Tây Tạng.	
Vào thế kỉ XI, XII, những tăng sĩ Tây Tạng được gọi chung là Tam Sách Nhĩ: Sách Nhĩ Ba Thả Thích Ca Sinh, Sách Nhĩ Quýnh Hỉ Nhiêu Trát Ba, Sách Nhĩ Quýnh Trác Bồ Ba và Nhung Khước Cát Tang Ba. Phái này thờ ngài Liên Hoa Sinh làm tổ khai sáng, nương vào mật chú và sự tu tập mà Ngài truyền vào Tây Tạng để thành lập phái này. Lúc đầu, không có tên phái, nhưng từ hậu kì của Phật Giáo Tây Tạng, có những giáo phái khác phát sinh, mà phái này vẫn tu theo mật chú cựu dịch của tiền kì, vì thế, để phân biệt với các giáo phái mới phát sinh tu theo kinh điển tân dịch của hậu kì, nên phái này tự gọi là phái Ninh Mã. Tiếng Tây Tạng Rĩin-ma, Hán dịch là Cựu, Cổ cựu (xưa, cũ), cho nên phái Ninh Mã hàm ý là phái Cựu, hoặc phái Cổ cựu; cũng tức là phái lấy kinh điển cựu dịch làm căn bản, là Mật Giáo được truyền vào thời kì đầu. Lại vì tăng sĩ của phái này đội mũ màu đỏ, nên có biệt danh là Hồng Giáo.	
Phái này thờ ngài Phổ Hiền làm Phật Bản Sơ, mật điển căn bản là 18 bộ Đát đắc la trong Bí Mật Bộ của Đại Tạng Kinh Tây Tạng, nhưng thông thường chỉ có 8 bộ được hành trì là: Văn Thù Thân, Liên Hoa Ngữ, Chân Thực Ý, Cam Lộ Công Đức, Quyết Sự Nghiệp (5 bộ này được gọi là Ngũ Bộ Xuất Thế Pháp), Sai Khiển Phi Nhân, Mãnh Chú Chú Trở và Thế Gian Cúng Tán (3 bộ này thuộc về thế gian pháp). Giáo pháp của phái này lấy Đại Viên Mãn Pháp làm chính truyền. Ngoài ra, mật pháp thuộc Huyễn Biến Mật Tạng và Tâm Bộ do ngài Vô Cấu Hữu hoằng truyền; Kim Cương Quyết Pháp, Mã Đầu Minh Vương Pháp và Chư Thần Hộ Pháp do ngài Liên Hoa Sinh hoằng truyền; Văn Thù Pháp do ngài Tĩnh Tạng hoằng truyền; Chân Thực Loại Pháp do ngài Hồng Ca La hoằng truyền và mật pháp thuộc Vô Thượng Du Già Bộ do ngài Mặc Na La Khất Đa Hoằng Truyền...đều là những Mật pháp đặc biệt của phái này.	
Giáo Nghĩa của phái này chia giáo pháp của Đức Phật nói trong 1 đời làm 3 bộ, 9 thừa như sau:	
1.Thanh Văn Thừa.	
2.Độc Giác Thừa.	
3.Bồ Tát Thừa.	
4.Tác Du Già Thừa (Sự bộ).	
5.Phương Tiện Du Già Thừa (Hành bộ).	
6.Du Già Thừa.	
7.Đại Du Già Thừa (Sinh khởi Đại Du Già).	
8.Tùy Du Già Thừa (Giáo a nậu Du Già).	
9.Vô Thượng Du Già Thừa (Đại Viên Mãn A Để Du Già).	
Trong đó, 1, 2, 3 là bộ thứ nhất, thuộc về Hiển Giáo, do Hóa Thân Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết, gọi là Cộng Tam Thừa; 4, 5, 6 là bộ thứ 2, thuộc về Mật Giáo, do Báo Thân Phật Kim Cương Tát Đỏa và Đại Nhật Như Lai tuyên thuyết, gọi là Mật Chú Ngoại Tam Thừa hoặc Ngoại Mật Thừa; 7, 8, 9 là bộ thứ 3, do Pháp Thân Phật Phổ Hiền tuyên thuyết, gọi là Vô Thượng Nội Tam Thừa hoặc Nội mật Thừa, là Mật Pháp đặc biệt của phái Ninh Mã. Nương vào 9 thừa Hiển, Mật trên đây mà tu tập theo thứ lớp, lấy pháp Hỉ Kim Cương trong Vô Thượng Du Già làm chỗ rốt ráo nhất, hành trì theo thế tục, không giữ luật nghi, lấy đó làm tu quán để tự hiển hiện trí thanh tịnh, khế chứng lí không mà được giải thoát.	
Đến thế kỉ XVI, XVII, phái này mới có các chùa viện tương đối qui mô, từ sau thời Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 trở đi thì phát triển rất mạnh. Các chi phái nổi tiếng thuộc giáo phái này thì có: Phái Lạp Tôn (Tạng: Lhlatsun-pa), phái Cát Nhĩ Thác (Tạng: Kartok-pa), phái Na Đạt (Tạng: Na-dakpa), phái Mẫn Châu Lâm (Tạng: Mindollinpa), phái Đa Cổ Trát (Tạng: Dorjetakpa) v.v... Trong đó, 2 phái trước đặt tên phái theo tên người sáng lập, 2 phái sau đặt tên phái theo tên chùa viện. Các chùa nổi tiếng của phái này, ngoài chùa Đa Cổ Trát và chùa Mẫn Châu Lâm ra, còn có các chùa Trúc Tinh và Cát Thỏa ở Tây bộ tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. [X. Đông Á Phật Giáo Sử (Kim Sơn Chính Bảo); The Buddhism of Tibet by L.A.Waddell; Die Religionen Tibets by H. Hoffmann]. (xt. Tây Tạng Phật Giáo). 	
 	
Noãn Đáp Thế	
● Nghi thức tiếp nhận Phật giới của các Hoàng Đế Trung hoa qua các đời.	
Cứ theo điều Thụ Phật giới trong Xuất canh lục đời Minh, thì Hoàng Đế của các triều đại, trước phải thụ Phật giới 9 lần mới chính thức trở thành Đại Bảo và những nhân viên hầu cận phải có 9 người hoặc 7 người, đó là phong tục của quốc gia đương thời.	
 	
Noãn Liêm	
● Bức rèm bằng vải treo ở cửa trước và cửa sau của nhà Tăng trong tùng lâm, để chắn gió lạnh lúc giao mùa thu đông, gọi là Noãn Liêm (rèm ấm). [X. điều Duy Ma trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.3]. 	
 	
Noãn Liêu	
● Cũng gọi Noãn tịch.	
Làm cho người ở trong phòng liêu được ấm áp trong lòng.	
Trong Thiền Tông, người mới vào nhà Tăng phải sắm sửa trà nước, trái cây để đãi những người đã ở đó trước, gọi là Noãn liêu.	
Món tiền chi tiêu cho việc chiêu đãi này thì gọi là Noãn tịch tiền. Ngoài ra, khi mượn phòng ốc của chùa viện khác để tổ chức pháp hội, phải nạp tiền và khoản tiền này cũng được gọi là Noãn Tịch Tiền.	
Môn Tùng Quĩ loại thứ 9 trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên ghi: “Người nhập liêu mua sắm trà quả chiêu đãi người ở trước, gọi là Noãn liêu. Chùa Đại Đức gọi là Noãn liêu, nhưng chùa Diệu Tâm thì gọi là Noãn tịch”.	
Môn Tiền tài loại 29 trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên nói: “Khi thuê phòng xá của chùa viện khác để mở hội, hoặc thiết trai cúng dường, thì nạp Noãn tịch tiền cho chùa viện ấy”.	
 	
Noãn Pháp	
● Giai vị đầu tiên của Tứ Thiện Căn.	
Ở giai vị này, hành giả chuyên tâm quán xét Tứ Đế bằng 16 hành tướng, trí vô lậu của Kiến Đạo sắp phát sinh, trước hết sinh kiến giải tương tự, cũng như lửa sắp phát thì trước có khí ấm, vì thế gọi là Noãn pháp. Câu Xá Luận Tụng Sớ quyển 23 (Đại 41, 943 hạ) nói: “Pháp này giống như khí ấm (noãn), nên có tên là Noãn pháp; Thánh Đạo như lửa, có năng lực đốt cháy củi phiền não, là tướng đầu tiên của lửa Thánh Đạo nên gọi là Noãn”.	
 	
Noãn Phật Tiết	
● Ngày lễ của Phật Giáo Miến Điện được cử hành vào ngày trăng tròn, tháng 2 Tây lịch hàng năm. Vào ngày này, tín đồ Phật Giáo trên toàn quốc tụ họp tại Thánh địa của Phật Giáo Mandalay, đốt gỗ thơm ở trước Phật để sưởi ấm(noãn) tay Phật. Tương truyền, lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài từng hơ tay trên lửa để sưởi ấm thân thể, vì thế mà có lễ hội này.	
 	
Noãn Sinh 	
● Phạm, Pàli: Aịđa-ja.	
Chỉ cho các loài sinh ra từ trong trứng (noãn), như gà, vịt, ngan, ngỗng... 1 trong Tứ sinh. Nhưng trong kinh Phật chép cũng có trường hợp người sinh ra từ trứng.
Như Luận Câu Xá quyển 8 ghi, anh em Thế La (Phạm: Zila) và Ô ba thế la (Phạm: Upazila); 32 người con của Lộc mẫu (Phạm: Mfgàra-màtf, Phu Nhân Tì xá khư, con gái của trưởng giả Di già); 500 người con của vua Ban già la (Phạm: Paĩcàlaràja) v.v... đều sinh ra từ trứng. [X. Kinh Trường A Hàm Q.19; Luận Dị Môn Túc Q.9; Luận Thuận Chính Lí Q.22; Luận Đại Tì Bà Sa Q.120; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.8; Luận Câu Xá Q.9]. (xt. Tứ Sinh).	
 	
Noãn Tháp	
● Cũng gọi Vô Phùng Tháp. Một loại tháp thân không có góc, cạnh, không tầng, bậc, có hình dáng tròn giống quả trứng. Tức dùng 1 tảng đá làm thành tháp có hình tròn như cái trứng chim để làm bia mộ của chúng tăng, như mộ tháp (tức tháp trứng) của Thiền Sư Hoành Trí Chính Giác, đời Tống, ở am Đông cốc, chùa Thiên Đồng, huyện Ngân, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. [X. Lâm Gian Lục Q.thượng; môn Điện Đường trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Tháp).	
 	
Nô Bộc Tam Muội	
● Tam Muội của các sứ giả theo hầu chư Phật, Bồ Tát, Minh Vương... thành tựu mọi việc. Như 18 đồng tử của Bồ Tát Văn Thù, 36 đồng tử của Ngũ Phụng giáo giả và Bất Động Minh Vương... Sứ giả của các vị tôn, Phụng Giáo Giả, Đồng Tử và các Minh Vương... đều trụ trong Tam Muội này. Trong đó, Tam Muội của Bất Động Minh Vương là thù thắng hơn cả; bởi vì Minh Vương Bất Động tự mình đã là Minh Vương rồi mà còn hiện hình tướng nô bộc, làm sứ giả của Như Lai để thành tựu mọi việc. Tóc của vị Minh Vương này tết thành 7 lọn biểu thị đã phụng sự 7 đời chư Phật, hoa sen trên đỉnh đầu biểu thị nghĩa chuyên chở hành giả đến bờ giác. Xưa nay hoa sen trên đỉnh đầu là biểu thị cho Tam Muội sâu xa của Minh Vương Bất Động.	
 	
Nô Dữu	
● Kho cất chứa của cải, hóa vật, gạo thóc... trong Thiền Lâm.	
Tại Trung Quốc, từ xưa đến nay, nơi tồn trữ tiền tệ gọi là Nô tàng; cái vựa chứa ngũ cốc gọi là Dữu, Thiền Lâm cũng theo đó mà dùng từ Nô dữu.	
Chương Lưỡng Tự trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 4 (Đại 48, 1130 hạ) nói: “Đến như ti Nô dữu, Lịch thứ vụ, các pháp thế gian và xuất thế gian, không cái gì mà không học tập”.	
 	
Nô Tì	
● Chỉ cho đầy tớ trai và đầy tớ gái.	
Tại Ấn Độ đời xưa, những kẻ chinh phục thường bắt dân bản xứ làm nô dịch và bị coi như đồ vật có thể dùng tiền để trao đổi, mua bán. Trong kinh Phật thường có từ ngữ “Nô tì tiền tài”.	
Kinh Bồ Tát bản duyên quyển trung (Đại 3, 58 thượng) nói: “Nếu các ông cần đến vàng, bạc, lưu li, các thứ xe cộ, nô tì... thì ta đều có khả năng cấp cho”.	
 	
Nỗ Lực	
● Gắng sức không ngừng, quyết chí thực hiện được mục đích.	
Con đường giác ngộ diệt trừ khổ não mà Đức Phật chỉ dạy có 8 thứ gọi là Bát Chính Đạo, trong đó “Chính Tinh Tiến” tức là nỗ lực vậy. Lại nữa, Phật Giáo Đại Thừa lập ra 6 Ba La Mật(cũng gọi Lục Độ)là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ là những đức mục thực tiễn cao nhất của Phật Giáo, trong đó “tinh tiến” (Phạm: Vìrya) tức là nỗ lực, hoặc cũng có nghĩa là siêng năng, có thể thành tựu các thiện hạnh, diệt trừ ác pháp.	
 	
Nội Bí	
● Ẩn kín ở bên trong. Nghĩa là Bồ Tát giấu kín hạnh tự lợi, lợi tha bên trong, mà bên ngoài thì hiện tướng tự lợi của Thanh Văn. Đó là vì Bồ Tát biết chúng sinh sợ Đại Trí mà thích nghe tiểu pháp, cho nên hiện làm Nhị Thừa Thanh Văn, Duyên Giác, dùng phương tiện giáo hóa chúng sinh, như trường hợp các vị Tỉ Khưu Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất... đều thuộc về nội bí.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 6 (Đại 33, 756 trung) nói: “Các vị Thanh Văn đều là nội bí ngoại hiện”. [X. Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thụ Kí trong Kinh Pháp Hoa]. 
 	
Nội Chúng 	
● Chỉ cho chúng tăng. Đối lại với ngoại tục nên gọi là nội chúng.	
Đại Tống Tăng Sử Lược quyển thượng (Đại 54, 237 hạ) nói: “Phật chế Tì ni khiến cho nội chúng sống trong khuôn phép”.	
 	
Nội Chủng	
● Đối lại: Ngoại Chủng.	
Tông Pháp Tướng cho tất cả chủng tử hữu lậu, vô lậu được chứa trong thức A Lại Da là nội chủng. Những chủng tử này thường sinh ra hiện hành, tức chủng tử làm nguồn gốc sinh ra các pháp sắc, tâm, sum la muôn tượng.	
 	
Nội Chử	
● Nấu nướng bên trong. Chỉ cho thức ăn mà Tỉ Khưu nấu nướng trong phòng tăng, là 1 trong những thức ăn không thanh tịnh.	
Giới Luật cấm Tỉ Khưu không được dùng thức ăn này.	
 	
Nội Chứng	
● Phạm: Pratyàtmàdhigama. Cũng gọi Tự Nội Chứng.	
Chân lí mà mình thể ngộ, chứng được trong nội tâm.	
Cứ theo các kinh điển Đại Thừa như Lăng Già... thì những hoạt động lấy nội chứng làm cơ sở mà biểu hiện ra bề ngoài, gọi là Ngoại dụng. Nội chứng là cái do chính mình riêng chứng được, nên cũng gọi là Kỉ chứng. Pháp được chỉ bày từ kiến giải của riêng mình chứng được này gọi là Kỉ chứng pháp môn. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 3, phần 2 (Đại 46, 225 hạ) nói: “Năm trăm Tỉ Khưu đều là chính thuyết, mỗi vị nói về kỉ chứng, gọi là Tùy tự ý”.	
Luận Thành Thực quyển 1 (Đại 32, 244 trung) nói: “Phật Pháp có thể tự mình chứng biết, nhưng không thể đem cái tự mình chứng biết ấy truyền cho người khác”. [X. Luận Câu Xá Q.6; Luận Thành Duy Thức Q.10; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.9 (bản dịch đời Đường); Đại Nhật Kinh Sớ Q.1; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.5, phần đầu].	
 	
Nội Chứng Trí	
● Chỉ cho trí tuệ của Đức Phật chứng ngộ chân lí trong nội tâm.	
Kinh Đại Thừa nhập lăng già quyển 5 (Đại 16, 616 hạ) nói: “Niết Bàn là thấy chỗ như thực, lìa bỏ tâm và tâm sở phân biệt mà được Thánh Trí nội chứng của Như Lai, ta nói đó là Niết Bàn tịch diệt”.	
 	
Nội Chướng	
● Chỉ cho chướng ngại trong nội tâm, tức là các phiền não như tham dục, sân khuể, ngu si...	
Vãng Sinh Yếu Tập quyển thượng (Đại 84, 37 trung) nói: “Hoặc có loài quỉ do nội chướng nên ăn không được, nghĩa là miệng nhỏ như lỗ kim, bụng to như núi, dẫu có gặp thức uống ăn cũng không cách nào ăn được”.	
 	
Nội Cúng Phụng	
● Cũng gọi Nội Cúng, Cúng Phụng.	
Chức vụ của vị tăng cung phụng trongNội đạo tràng (đạo tràng trong cung vua), phụ trách việc giảng diễn, đọc tụng kinh điển. Chức danh này bắt đầu được đặt ra vào niên hiệu Chí Đức năm đầu (756) đời vua Túc Tông nhà Đường. Bấy giờ ngài Nguyên Kiểu được bổ nhiệm giữ chức Nội cúng.	
Tại Nhật Bản, chức vụ này từ xưa do 10 vị Thiền Sư đảm nhiệm, vì thế cũng gọi là Nội Cúng Phụng Thập Thiền Sư. [X. Đại Tống Tăng Sử Lược Q.hạ; Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.3].	
 	
Nội Duyên	
● Đối lại: Ngoại duyên.	
I.Nội Duyên.	
Duyên trong. Chỉ cho ý thức phân biệt các pháp trong nội tâm.	
● II.Nội Duyên.	
Chỉ cho nguyên nhân gần. 	
 	
Nội Đạo 	
● Đối lại: Ngoại đạo.	
Để đối lại với các giáo môn khác, Phật Giáo gọi giáo pháp của mình là Nội đạo. Về vấn đề phân biệt Nội đạo và Ngoại đạo có nhiều thuyết khác nhau.	
Cứ theo Kinh Niết Bàn quyển 17 (bản Bắc) thì đạo có 2 loại là Thường và Vô Thường. Đạo của Nội đạo gọi là Thường, đạo của Ngoại đạo gọi là Vô Thường. Cũng Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 35 nói rằng Phật Tính tức là Nội đạo, vì Bồ Tát dù tu tập ngoại đạo trong vô lượng kiếp, nhưng nếu lìa nội đạo thì không thể thành Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.	
Lại theo Luận Nhị Giáo của ngài Đạo An thì giáo pháp cứu thân hình gọi là Ngoại, giáo pháp cứu tinh thần gọi là Nội; Phật Giáo là Nội, Nho Giáo là Ngoại.Thông thường, Phật Giáo dùng 3 pháp ấn “Các Hành Vô Thường, Các Pháp Vô Ngã, Niết Bàn Tịch Tĩnh” để phân biệt Nội đạo và Ngoại đạo. Tuy nhiên, Đại Thừa Vô Tướng thì không hạn cuộc ở trong thuyết này, như Thập Nhị Môn Luận Sớ cho rằng đạo không nội, ngoại, tùy theo đạo của người thực hành mà phân biệt nội, ngoại; tức đứng trên lập trường Trung Đạo thì không chấp trước tướng sai biệt nội ngoại, nhất dị. 	
 	
Nội Đạo Tràng 	
● Cũng gọi Nội tự.	
Chỉ cho đạo tràng của Đại nội, tức là nơi tu hành Phật đạo được thiết lập trong cung vua. Về niên đại loại đạo tràng này bắt đầu được thiết lập thì có nhiều thuyết khác nhau.	
Cứ theo điều Đế kỉ thứ 9 trong Tấn Thư, vào Năm Thái Nguyên thứ 6 (381) đời Hiếu Vũ Đế nhà Đông Tấn, vua xây cất tinh xá trong cung, thỉnh các vị sa môn vào làm các Phật Sự.	
Theo điều Lương thiên giám thập lục niên (517) trong Phật Tổ Thống Kỉ quyển 37, Lương Vũ Đế sắc lệnh sa môn Tuệ Siêu làm Thọ Quang Điện Học Sĩ, triệu chúng tăng vào ở trong cung cấm giảng luận Pháp tập, giải thích kinh văn (dưới điều này ghi chú rằng: “Đây là Nội đạo tràng đầu tiên”).	
Còn theo Đại Tống Tăng Sử Lược quyển trung thì Nội đạo tràng bắt đầu từ đời Hậu Ngụy, đến thời Dượng đế nhà Tùy mới có tên là Nội đạo tràng. Đại Tống Tăng Sử Lược quyển trung cũng cho rằng, Vũ Tắc Thiên nhà Đường từng thiết lập Nội đạo tràng trong cung ở Lạc Dương, đến các Hoàng Đế Trung Tông, Duệ Tông vẫn giữ nguyên. Thời Đại Tông thường triệu hơn trăm vị tăng vào cung thiết trí bàn thờ Phật để tụng niệm kinh điển và gọi là Nội đạo tràng.	
Tóm lại, Nội đạo tràng bắt đầu được thiết lập từ đời Đông Tấn trải qua các đời Tùy, Đường, Bắc Tống, đến đời Nam Tống thì được đặt dưới sự quản chưởng của Viện Truyền Pháp. [X. điều Bắc Tề Thiên Thống Nguyên Niên trong Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.11; truyện Nghĩa Tịnh trong Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Phật Tổ Thống Kỉ Q.43; Tục Cao Tăng Truyện Q.12; Đại Đường Trinh Nguyên Tục Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.thượng; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.13; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.4; Đường Thư Liệt Truyện 70].
 	
Nội Đẳng Tịnh	
● Gọi tắt: Nội tịnh.	
Chỉ cho chi thứ nhất trong 4 chi thuộc	
Đệ nhị tĩnh lự. Chi này lấy Tín căn làm thể. Luận Câu Xá quyển 28 nêu ra 2 thuyết về Nội đẳng tịnh:	
1.Thuyết của các dị sư thuộc Hữu Bộ:	
Đệ nhị tĩnh lự xa lìa sự khởi động của Tầm, Tứ, biến chuyển liên tục và thanh tịnh. Trái lại, nếu có Tầm, Tứ khởi động thì chuyển biến liên tục và không thanh tịnh, như trong sông có sóng thì dòng nước không tĩnh lặng.	
2.Thuyết của các sư chính thống thuộc Hữu Bộ: Nội đẳng tịnh lấy Tín căn làm thể, chứng được Đệ nhị tĩnh lự thì xa lìa sự ô nhiễm của Sơ định mà phát sinh niềm tin đối với định địa, xa lìa sự thô động bên ngoài, chuyển biến bên trong, niệm trước niệm sau nối nhau liên tục. [X. Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.19; Luận A Tì Đạt Ma tập Q.9; Pháp Giới Thứ Đệ Q.thượng].	
 	
Nội Điển	
● Cũng gọi Nội kinh, Nội giáo.	
Chỉ cho kinh luật luận và các sách vở của Phật Giáo. Trái lại, các sách vở ngoài Phật Giáo thì gọi là Ngoại điển.	
Luận Nhị Giáo của ngài Đạo An (Đại 52, 136 hạ) nói: “Giáo pháp cứu hình gọi là Ngoại giáo, kinh điển tế thần thì gọi là Nội điển”.	
Từ Nội điển được dùng làm tên sách thì có: Nội Điển Bác Yếu của Ngu Hiếu Kính đời Lương thuộc Nam Triều; Đại Đường Nội Điển Lục của ngài Đạo Tuyên đời Đường... [X. Bách Luận Sớ Q.trung, phần cuối; Quảng Hoằng Minh Tập Q.19, 22; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.14; Hoa Nghiêm Nguyên Nhân Luận Giải Q.thượng].
 	
Nội Điển Lục	
● Gọi đủ: Đại Đường Nội Điển Lục.	
Tác phẩm, 10 quyển, do ngài Đạo Tuyên soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 55.(xt. Đại Đường Nội Điển Lục). 	
 	
Nội Điển Trần Lộ Chương 	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Ngưng Nhiên, người Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Nhật Bản Phật Giáo Toàn Thư quyển 3.Nội dung sách này nói đại khái về giáo nghĩa của 10 tông phái Phật Giáo Nhật Bản (6 tông Nam Đô và 4 Tông Thiên Thai, Chân Ngôn, Tịnh Độ và Thiền). Sách này và Bát Tông Cương Yếu đều là các sách nhập môn quan trọng của Phật Giáo.	
 	
Nội Giám Lãnh Nhiên	
● Cũng gọi: Nội Giám Lãnh Nhiên, Ngoại Thích Thời Nghi.	
Nghĩa là cảnh giới giác ngộ trong tâm giống như tấm gương sáng; nhưng khi hướng ra ngoài thuyết pháp dẫn dắt mọi người, vì phải đáp ứng với thời cơ, đặt ra những phương pháp thích hợp, cho nên sự hiển bày có sai khác.	
Cứ theo Ma Ha Chỉ Quán quyển 5, phần đầu, của ngài Trí Khải, Luận Thập Trụ Tâm quyển 8 của ngài Không Hải, sự nội chứng của ngài Long Thụ, Thiên Thân... đều đã đạt đến nghĩa chân thực của Phật Pháp, nhưng vì phương tiện giáo hóa dẫn đạo chúng sinh, nên có lúc nói Không, hoặc khi nói Hữu để thích ứng với thời nghi bên ngoài.	
 	
Nội Giáo	
● Giáo trong. Phật Giáo Tự cho giáo pháp, kinh điển, sách vở của mình là Nội giáo, mà cho các giáo pháp, sách vở khác là Ngoại giáo. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.39].	
 	
Nội Giới	
● Đối lại: Ngoại giới.	
Thân tâm của chúng sinh chia ra nội giới và ngoại giới, tâm ý vô hình là nội giới, thân thể hữu hình là ngoại giới.	
Trong Lục giới thì đất, nước, lửa, gió và không là ngoại giới; còn thức giới thứ 6 là nội giới.	
 	
Nội Học Niên San	
● Tập san nghiên cứu Phật Giáo của viện Nội học Chi Na, bắt đầu xuất bản vào năm Dân Quốc 13 (1924), đến năm Dân Quốc 17 (1928) thì đình bản. Những năm gần đây, ở Đài Loan có bản lưu thông, đóng 4 tập thành 1 quyển, lấy tên là Nội học. Những người viết bài cho tập san này đều là các vị Giáo sư của viện Nội học, cũng là những nhà Phật học nổi tiếng như Âu Dương Tiệm, Lữ Trừng, Thang Dụng Đồng, Nhiếp ngẫu canh, Vương Ân Dương, Hùng Thập Lực v.v... cho nên những văn Phẩm của họ rất có chất lượng và được giới học thuật coi trọng. 	
 	
Nội Hộ 	
● Đối lại: Ngoại hộ.	
Chúng tăng tuân theo giới pháp mà Đức Phật chế định để giữ gìn thân tâm, khiến cho 3 nghiệp thân, khẩu, ý được thanh tịnh, gọi là Nội hộ. Còn các thân tộc và tín đồ cung cấp y phục và thức ăn uống để chúng tăng yên tâm tu đạo, thì gọi là Ngoại hộ. [X. Kinh Niết Bàn Q.32 (bản Bắc)]. 	
 	
Nội Hộ Ma	
● Hộ Ma, Phạm: Homa.	
Hán dịch: Hỏa tế, Phần thiêu.	
Pháp Cúng tế lửa bằng cách bỏ những vật cúng vào lửa để đốt, là 1 trong các pháp tu của Mật Giáo.	
Mật Giáo chia pháp Hộ Ma thành Nội Hộ Ma và Ngoại Hộ Ma. Nội Hộ Ma là hành giả quán tưởng lửa trí tuệ, đem bản tôn, lò (tức lò dùng để đốt vật cúng) và hành giả hợp làm 1, tức là hợp nhất 3 nghiệp thân, khẩu, ý, quán tưởng Đại Nhật Như Lai Trụ ở trong mình, dùng lửa trítuệ thiêu đốt tất cả vô minh, chứng được tâm Bồ Đề. Vì tác pháp được quán tưởng ở trong tâm của hành giả, nên gọi là Nội Hộ Ma. Lại vì quán về lí của pháp Hộ Ma nên cũng gọi là Lí Hộ Ma. (xt. Ngoại Hộ Ma, Hộ Ma). 	
 	
Nội Huân 	
● Đối lại: Ngoại huân.	
Xông ướp ở bên trong. Trong tâm chúng sinh có chân như bản giác, nhưng từ vô thủy đến nay bị vô minh xông ướp, làm cho tâm chúng sinh mê vọng, nên phải chịu luân hồi sinh tử. Nay biết nhàm chán cái khổ sinh tử ấy, nên dùng chân như bản giác xông ướp lại vô minh để cầu giải thoát sinh tử, được cái vui Niết Bàn, gọi là Nội huân. Trái lại, dùng giáo pháp của Phật và sự tu hành của chính mình để xông ướp mà cầu giải thoát, thì gọi là Ngoại huân.	
 	
Nội Không	
● Phạm: Adhyàtma-zùnyatà. Một trong 18 cái không.	
Nội, chỉ cho 6 nội xứ: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì trong 6 chỗ này, không có ta, của ta, mà cũng chẳng có mắt, tai, v.v... [X. Phẩm Tựa trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.31]. (xt. Thập Bát Không).	
 	
Nội Minh	
● Phạm: Adhyàtmavidyà.	
Cũng gọi Nội thuật, Nội Minh Xứ. Một trong Ngũ Minh.	
Chuyên tâm tư duy về giáo lí mầu nhiệm cao siêu của Đức Phật, tức chỉ cho cái học thuộc về hình nhi thượng. Nhưng tín đồ Bà La Môn giáo và các ngoại đạo ở Ấn Độ, cũng đều gọi giáo pháp mà họ tu học là Nội Minh. [X. Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q.3; Luận Du Già Sư Địa Q.14; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2.Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.14; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.24; Đại Thừa Pháp Tướng Tông Danh Mục Q.2]. (xt. Ngũ Minh).	
 	
Nội Môn Chuyển	
● Đối lại: Ngoại Môn Chuyển.	
Chuyển hóa bên trong. Nghĩa là tâm thức duyên theo pháp và lí tính trong nội tâm, có công năng nội tỉnh tự chứng, gọi là Nội môn chuyển. Trái lại, tâm thức duyên theo đối tượng bên ngoài mà khởi tác dụng, thì gọi là Ngoại Môn Chuyển. Trong 8 thức, thức Mạt Na và thức A Lại Da thuộc về Nội môn chuyển, còn 5 thức trước thì chỉ duyên theo cảnh hiện tại, do đối tượng bên ngoài mà khởi tác dụng thì là Ngoại Môn Chuyển. Riêng ý thức thì thông cả Nội môn chuyển và Ngoại Môn Chuyển. [X. Luận Thành Duy Thức Q.7]. 	
 	
Nội Ngã	
● Đối lại: Ngoại ngã.	
Chỉ cho tự ngã, tức là cái chủ tể thường nhất, bất biến tồn tại trong thân tâm của chính mình và có công năng vận chuyển thân này. Phật Giáo chủ trương các Pháp Vô Ngã, cho nên phủ nhận sự tồn tại của Nội ngã và cho rằng kẻ chấp trước lí này là Nội ngã ngoại đạo, 1 trong 30 loại ngoại đạo. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.7]. (xt. Tam Thập Chủng Ngoại Đạo, Ngoại Ngã). 	
 	
Nội Ngoại Bất Nhị Môn	
● Nội tâm và ngoại cảnh chẳng phải hai.Là 1 trong 10 Bất Nhị Môn do ngài Kinh Khê Trạm Nhiên thuộc Tông Thiên Thai thành lập.	
Ngài Trạm Nhiên dựa vào nghĩa trí diệu và hành diệu mà bàn về lí bất nhị của nội cảnh và ngoại cảnh: Ngoại cảnh chỉ cho chúng sinh, chư Phật và y báo; Nội cảnh chỉ cho tâm của chính mình. Quán xét tướng của nội cảnh và ngoại cảnh dung hợp nhau mà chứng nhập lí Bất Nhị, gọi là Nội ngoại bất nhị môn. Tức là nương vào y báo, chính báo và sắc tâm của ngoại cảnh mà quán xét “tức không, tức giả, tức trung”, biết rõ tất cả sắc tâm của ngoại cảnh chỉ có 1 thực tính của tâm, Phật và chúng sinh, chứ không có tính nào khác. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.14]. (xt. Thập Bất Nhị Môn). 	
 	
Nội Ngoại Đạo	
● I.Nội Ngoại Đạo.	
Nội đạo và Ngoại đạo.	
Chỉ cho Phật Giáo và tất cả giáo thuyết khác ngoài Phật Giáo.	
● II.Nội Ngoại Đạo.	
Chỉ cho ngoại đạo trong Phật Giáo, như Độc Tử Bộ của Tiểu Thừa và Phương Quảng Đạo Nhân của Đại Thừa.	
Cứ theo Tịnh Danh Huyền Luận quyển 1 và Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ quyển 1, thì Độc Tử Bộ tuy chủ trương 5 uẩn do 4 Đại Hòa hợp mà thành, nhưng chưa thể thâm nhập pháp quán “Không Vô ngã”, mà còn chấp có “ngã”, có “pháp”. Và Phương quảngđạo nhân thì cho rằng tất cả pháp không sinh không diệt, không có chi hết; đây là 1 loại “ác thủ không”, hiểu lầm ý nghĩa chân thực của “Không” mà rơi vào Đoạn Kiến. Tông nghĩa của 2 thứ ngoại đạo này tuy đều xuất phát từ Phật Pháp nhưng đều có chỗ vọng chấp(1 chấp có, 1 chấp không) nên bị coi là “Phụ Phật Pháp ngoại đạo” (Ngoại đạo bám vào Phật Pháp).	
Duy Ma Kinh Lược Sớ Thùy Dụ Kí quyển 9 (Đại 38, 826 thượng) nói: “Trong Đại Thừa thường nêu ra 4 nhà: Một là Tì Đàm, hai là Độc Tử, ba là Thành Thực, bốn là Phương quảng đạo nhân, trong đó, Độc Tử và Phương quảng là Phụ Phật Pháp ngoại đạo, tự dùng trí thông minh, đọc kinh sách Phật mà sinh Kiến Chấp.” [X. Luận Đại Trí Độ Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Q.2].	
 	
Nội Ngoại Không	
● Phạm: Adhyaftma-bahirdhàsùnyatà. Cũng gọi Thân Không, Tự Thân Không. Quán xét 6 căn bên trong và 6 cảnh bên ngoài đều không có cái ta và cái của ta, cũng không có pháp trong và pháp ngoài.Là 1 trong 18 thứ không. (xt. Thập Bát Không).
 	
Nội Ngoại Kiêm Minh	
● Thông hiểu cả Nội Minh và Ngoại minh. Trong Ngũ Minh, 4 minh trước (Thanh minh, Công Xảo Minh, Y Phương Minh, Nhân Minh) là Ngoại minh, minh thứ 5 là Nội Minh.	
Trong Phật Giáo, 3 tạng kinh điển là Nội Minh; Bà La Môn giáo thì lấy 4 luận Phệ Đà làm Nội Minh. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.2]. (xt. Ngũ Minh).	
 	
Nội Ngoại Mạn Đồ La	
● Nội Tâm Mạn Đồ La và Ngoại Tướng Mạn Đồ La. Nội Tâm Mạn Đồ La cũng gọi là Tâm trung mạn đồ la, Nội đàn, Tâm đàn. Ngoại Tướng Mạn Đồ La cũng gọi là Tâm ngoại mạn đồ la, Ngoại đàn.	
Nội Tâm Mạn Đồ La là Mạn Đồ La bản địa do Đại Nhật Như Lai Trụ ở cảnh giới tự chứng trong tâm mà nói ra; Ngoại Tướng Mạn Đồ La là Mạn Đồ La gia trì ngoài tâm do Như Lai Trụ ở Tam Muội Đẳng Chí mà thị hiện ra.	
Ngoài ra, vị A Xà Lê tu hành đã đến trình độ thâm sâu, dùng sức quán tưởng mà vẽ ra Mạn Đồ La bí mật của chư Phật và Thánh chúng ở trong tâm, gọi là Nội Tâm Mạn Đồ La. Còn vị A Xà Lê với trình độ tu hành nông cạn, dùng tác pháp tạo lập Mạn Đồ La sự nghiệp trong 7 ngày ở ngoài tâm, thì gọi là Ngoại Tướng Mạn Đồ La. [X. Phẩm Nhập bí mật mạn đồ la vị trong Kinh Đại Nhật Q.5; Đại Nhật Kinh Sớ Q.16; Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Áo Sao Q.54, phần cuối].	
 	
Nội Ngoại Tam Giáo	
● Nội Tam Giáo và Ngoại Tam Giáo.	
Chỉ cho Nho Giáo, Đạo Giáo và Phật Giáo ở Trung Quốc.	
Chỉ cho Thần giáo, Nho Giáo và Phật Giáo tại Nhật Bản.	
 	
Nội Ngoại Xả	
● Nội xả và Ngoại xả (bỏ trong, bỏ ngoài). Nội là thân thể, Ngoại chỉ cho tài sản và danh vọng. Cả 2 thứ này đều có thể đem cho người khác, nên gọi là Nội ngoại xả. Tức Nội Ngoại Thí trong Thập thí mà Bồ Tát thực hành. (xt. Thập Thí).	
 	
Nội Ngũ Cổ Ấn	
● Đối lại: Ngoại Ngũ Cổ Ấn.	
Gọi đủ: Nội Phược Ngũ Cổ Ấn. Cũng gọi: Kim Cương Ấn.	
Ấn Khế căn bản của Bồ Tát Kim Cương Thủ, vị chủ tôn của viện Kim Cương Thủ, trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, Mật Giáo. Ấn tướng là Hư tâm hợp chưởng(chắp 2 tay để rỗng ở giữa), 2 ngón áp út của tay trái và tay phải tréo vào nhau trong lòng bàn tay, 2 ngón cái, 2 ngón giữa, 2 ngón út đều dựng đứng và sát vào nhau, 2 ngón trỏ hơi co lại để ở lưng 2 ngón giữa và tách rời nhau. [X. Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật Q.4, Phẩm Cúng Dường Nghi Thức Kinh Đại Nhật Q.7; Đại Nhật Kinh Sớ Q.13] (xt. Ngũ Cổ Ấn).	
 	
Nội Ngũ Pháp	
● Cũng gọi Nội Ngũ Sự.	
Năm pháp phát sinh từ trong nội tâm. Theo kinh Nan đề thích thì 5 pháp ấy là:
1.Bỏ ý không tin: Đối với giáo pháp của Như Lai, đệ tử Phật phải thường giữ ý chính tín, thì có thể từ đó mà vào Vô Lượng Pháp Môn; nếu có ý không tin nảy sinh thì phải trừ diệt ngay.	
2.Bỏ hạnh nhơ nhớp: Đệ tử Phật phải giữ gìn giới pháp của Như Lai, thường làm cho 3 nghiệp thân, khẩu, ý trong sạch, thì tất cả phiền não không làm nhiễm ô được, nếu có hành vi nhơ nhớp thì phải xả bỏ ngay.	
3.Bỏ tâm keo tham: Đệ tử Phật phải đem của cải và giáo pháp ban bố rộng rãi cho mọi người, thì có thể làm lợi ích cho tất cả; nếu có tâm keo tham thì phải diệt trừ ngay.	
4.Bỏ tâm ngu si: Đệ tử Phật dùng tâm trítuệ để soi tỏ các pháp, thông suốt vô ngại, không để bị phiền não và nghiệp ác che lấp; nếu có tâm ngu si thì phảitrừdiệt ngay.	
5.Phải học rộng nghe nhiều: Đệ tử Phật thường phải gần gũi bạn tốt, đối với các pháp phải học rộng nghe nhiều, thấu suốt nghĩa lí; nếu xa rời thiện tri thức, thì học vấn không được mở rộng, nghe hiểu ít ỏi, không có chỗ khai ngộ, đối với các hạnh không thể tiến tu.	
 	
Nội Nhân Ngoại Duyên	
● Cũng gọi Thân Nhân Sơ Duyên.	
Nhân trong duyên ngoài.Phàm là nguyên nhân bên trong trực tiếp sinh ra kết quả, gọi là Nội nhân; những nguyên nhân bên ngoài gián tiếp giúp đỡ để hình thành kết quả, thì gọi là Ngoại duyên. Như khi thụ sinh, lấy nghiệp thức của chính mình làm nội nhân và lấy tinh huyết của cha mẹ làm ngoại duyên.	
Còn trong môn Tịnh Độ, nói 1 cách tương đối thì lấy bản nguyện của Phật làm ngoại duyên và lấy 2 hạnh định, tán hoặc tín tâm chân thực làm nội nhân vãng sinh. [X. Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.hạ; Luận Thành Duy Thức Q.8; Tự Phần Nghĩa Quán Kinh Sớ; Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần Truyền Thông Kí Q.3]. (xt. Nhân Quả, Nhân Duyên).	
 	
Nội Phàm	
● Đối lại: Ngoại phàm.	
Một trong những giai vị dưới Kiến Đạo. Người tu hành Phật đạo, đối với chính lí đã phát được trí hiểu biết tương tự, gọi là Nội phàm; người chưa phát được trí hiểu biết tương tự thì gọi là Ngoại phàm. Tiểu Thừa lấy giai vị Tam Hiền (Ngũ Đình Tâm,Biệt Tướng Niệm Xứ, Tổng Tướng Niệm Xứ ) làm Ngoại phàm, còn lấy giai vị Tứ Thiện Căn (Noãn, Đính, Nhẫn, Thế Đệ Nhất Pháp) làm Nội phàm. Đại Thừa lấy giai vị Thập Tín phục nhẫn làm Ngoại phàm và lấy giai vị Tam Hiền (Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng ) làm Nội phàm. Tông Thiên Thai đem 4 giáo phối hợp với các giai vị, mỗi giáo đều khác nhau. Tạng Giáo được phối hợp với giai vị Tứ Thiện Căn: Noãn, Đính, Nhẫn và Thế Đệ Nhất Pháp; Thông Giáo được phối với Tính Địa trong Đại Phẩm Thập Địa; Biệt Giáo được phối với 30 giai vị: Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng trong 52 giai vị; Viên Giáo được phối với Tương Tự Tức trong Lục Tức. [X. Phẩm Trí Tướng trong Luận Thành Thực Q.15; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.17, 18; Tứ Giáo Nghĩa Q.2, 4, 5; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.1, phần 5; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng, hạ].	
 	
Nội Pháp	
● Cũng gọi Nội giáo, Nội đạo, Nội học, Nội Minh.	
Chỉ cho Phật Pháp. 	
 	
Nội Phật	
● Cũng gọi Trì Phật.	
Tức thờ Đức Phật bản tôn ở chính giữa bàn Phật, còn 2 bên hoặc ở dưới thờ bài vị của tổ tiên nhiều đời của gia đình.	
 	
Nội Phược Quyền	
● Cũng gọi Nhị thủ quyền, Nội chưởng quyền.	
Quyền ấn thứ 4 trong 6 quyền ấn. Tướng ấn là: Nắm 2 tay, 10 ngón giao nhau trong lòng bàn tay. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.13]. (xt. Lục Chủng Quyền Ấn). 
 	
Nội Quán	
● Phạm: Vipazyanà.	
Hán âm: Tì Bà Xá Na, Tì Bà Già Na.	
Sự quán xét không hướng ra bên ngoài để tìm cầu mà lắng sâu và tỉnh thức từ bên trong, khiến cho nội tâm hướng tới chân lí. Đây là sự tu hành thực tiễn và phổ thông trong Phật Giáo. Nội quán cùng với các từ ngữ như tu quán, quán tâm, quán niệm, quán tưởng, quán hành... đại khái giống nhau, nhưng thực chất thì có điểm khác nhau. “Quán” nguyên ý là buộc tâm vào 1 đối tượng duy nhất, dùng trí tuệ quán xét đối tượng ấy hầu đạt đến khai ngộ.	
Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 30 (bản Bắc) thì Tì Bà Xá Na (nội quán) được gọi là Chính Kiến, Liễu kiến, Năng kiến, Biến kiến, Thứ đệ kiến, Biệt Tướng kiến, tức chỉ cho tuệ. [X. Luận Đại Thừa Khởi Tín; Luận Tịnh Độ Q.hạ; Tịnh Độ Luận Chú Q.hạ; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.10].	
 	
Nội Quyến Thuộc	
● Đối lại: Đại quyến thuộc, Ngoại quyến thuộc.	
Quyến thuộc bên trong. Tức là những vị thường theo hầu bên cạnh chư Phật. Trái lại, những vị giúp đỡ việc giáo hóa lớn lao bên ngoài thì gọi là Đại quyến thuộc. Như khi Đức Thích Ca tu khổ hạnh thì có 5 người theo hầu, khi đắc đạo thì Di hỉ, La đà, Tu na sát đa la, A Nan, lực sĩ Mật Tích... là những Nội quyến thuộc của Ngài; còn các bậc Thánh như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Văn Thù Sư Lợi, Di Lặc... thì là những vị Đại quyến thuộc. Ngoài ra, trong Mật Giáo, đức Đại Nhật Như Lai lấy 19 vị Chấp Kim Cương như Hư Không Vô Cấu Chấp Kim Cương... làm Nội quyến thuộc, lấy 4 vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền... làm Đại quyến thuộc của Ngài.Còn ngài Thiện Đạo thì lấy hàng xuất gia làm Nội quyến thuộc, hàng tại gia làm Ngoại quyến thuộc; lấy đệ tử Phật làm Nội quyến thuộc và lấy chú, bác của Đức Phật làm Ngoại quyến thuộc. [X. Phẩm Tựa trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.33; Đại Nhật Kinh Sớ Q.1; Tự Phần Nghĩa trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ].	
 	
Nội Tâm	
● Tâm bên trong. Vì đối lại với ngoại hình nên gọi là Nội tâm.	
Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 2 (Đại 17, 7 hạ) nói: “Nội tâm suy nghĩ thuận theo chính pháp”.	
 	
Nội Thai	
● Chỉ cho viện Trung Đài Bát Diệp ở chính giữa Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 14 (Đại 39, 727 thượng) nói: “Đầu là Nội thai, từ tim trở lên là viện thứ nhất, từ rốn trở lên là viện thứ hai và từ rốn trở xuống là viện thứ ba”.
Trai soạn được thiết trí trong cung vua. Tại Trung Quốc, vào ngày sinh nhật của Hoàng Đế, các bậc cao tăng được triệu thỉnh vào nội điện thụ trai để cầu phúc thọ cho vua. Phong tục này khởi đầu từ đời Hậu Ngụy. [X. Đại Tống Tăng Sử Lược]. 
 	
Nội Trần	
● Đối lại: Ngoại trần.	
Trần (bụi) bên trong. Trong 6 trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) thì 5 trần trước là đối tượng của 5 thức trước (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) duyên theo, gọi là Ngoại trần (bụi bặm bên ngoài), còn Pháp trần là đối tượng của ý thức duyên theo; vì duyên theo ở bên trong, nên gọi là Nội trần.	
 	
Nội Trận	
● Cũng gọi Nội trần. Đối lại: Ngoại trận.	
Chỉ cho chỗ chính giữa của Phật đường hoặc của bức tranh biến tướng, nơi đặt tượng bản tôn. Bên ngoài nơi này trở ra gọi là Ngoại trận. Lại nữa, chỗ ngồi của chúng tăng ở trong điện Phật cũng chia ra nội và ngoại, phía trong là Nội trận, phía ngoài là Ngoại trận. (xt. Ngoại Trận). 	
 	
Nội Túc Thực	
● Chỉ cho thức ăn để trong phòng của Tỉ Khưu qua 1 đêm, là vật bất tịnh, Tỉ Khưu không được ăn.	
 	
Nội Tứ Cúng Dường	
● Cũng gọi: Nội Tứ Cúng, Nội Cúng Dường, Nội Cúng.	
Đối lại: Ngoại Tứ Cúng Dường.	
Bốn cúng dường ở viện trong. Tức chỉ cho 4 Bồ Tát Hí, Man, Ca, Vũ ở 4 góc của viện Kim Cương Luân trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới, Mật Giáo. Bốn vị Bồ Tát này là từ trong tâm của đức Đại Nhật Như Lai ở trung ương lưu xuất để cúng dường 4 Đức Phật.	
Theo Kim Cương Đính Du Già Lược Thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu, thì Bồ Tát Kim Cương Hí cúng dường Đức Phật A Súc (Bất Động) ở phương đông; Bồ Tát Kim Cương Man cúng dường Đức Phật Bảo Sinh ở phương nam; Bồ Tát Kim Cương Ca cúng dường Đức Phật A Di Đà ở phương tây; Bồ Tát Kim Cương Vũ cúng dường Đức Phật Bất Không Thành Tựu ở phương bắc. Bốn vị Bồ Tát này ở trong nguyệt luân bên trái Mạn Đồ La của 4 Đức Phật.	
Theo Bí Tạng Kí thì Bồ Tát Kim Cương Hí mình màu đen; Bồ Tát Kim Cương Man thân màu vàng lợt; Bồ Tát Kim Cương Ca màu da người và Bồ Tát Kim Cương Vũ màu xanh. Đây là pháp tắc chung của hình tượng 4 Bồ Tát Cúng dường trong Hiện đồ Mạn Đồ La. Nhưng Mạn Đồ La của hội Lí thú thì theo thuyết của Kinh Tối Thượng Căn Bản Đại Lạc Kim Cương Bất Không Tam Muội Đại Giáo Vương quyển 3 mà đặt Nội tứ cúng ở Ngoại viện. [X. Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.2]. (xt. Ngoại Tứ CúngDường).	
 	
Nội Viện	
● Viện trong, 1 trong 2 viện ở trên cung trời Đâu Suất.	
Trời Đâu Suất là tầng trời thứ 4 trong 6 tầng trời của cõi Dục; tầng trời này có Nội viện và Ngoại viện. Nội viện gọi là Thiện Pháp đường, do thần Lao độ bạt đề kiến tạo, là nơi ở của Bồ Tát Bổ xứ Di Lặc, Chư Thiên Thường đến đây nghe Bồ Tát thuyết pháp. [X. Kinh Quán Di Lặc Thượng Sinh Đâu Suất Thiên; Kinh Phổ Diệu Q.1]. (xt. Đâu SuấtThiên). 	
 	
Nội Xả	
● Bỏ bên trong, tức xả bỏ nhục thân của mình để bố thí cho người.Là Nội Thí trong Thập thí của Bồ Tát.	
Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ quyển 4 (Đại 37, 273 hạ) nói: “Lại nghĩ về giới của chư Phật, nghĩ về chư Phật quá khứ, các Bồ Tát ở hiện tại... thường làm những việc khó làm, bỏ được những cái khó bỏ, bỏ trong, bỏ ngoài, trong ngoài đều bỏ. Các vị Bồ Tát ấy, chỉ nghĩ đến pháp, chứ không tiếc thân mệnh và tài sản”. (xt. Thập Thí).	
 	
Nữ Căn Phạm	
● Chỉ cho cơ quan sinh dục của phái nữ, 1 trong 22 căn, 1 trong Ngũ Tác Căn.
Cứ theo Luận Du Già Sư Địa thì trong 3 cõi, chỉ người cõi Dục mới có căn này, còn người cõi Sắc và cõi Vô Sắc thì đều không có. (xt. Nhị Thập Nhị Căn). 	
 	
Nữ Nhân Bái	
● Cách lễ bái của người nữ.	
Tại Trung Quốc từ xưa đến nay, cách lễ bái của người nữ phần nhiều là đứng mà vái, hoặc 2 tay để trước ngực, hơi cúi mình, hoặc 2 đầu gối quì trên đất mà không cúi đầu. Chương Nam Tuyền Phổ Nguyện trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 8 (Đại 51, 258 thượng) ghi: “Sư và các ngài Qui Tông, Ma Cốc cùng đi tham lễ Quốc Sư Nam Dương, sư vẽ 1 vòng tròn trên đường rồi bảo: “Hễ nói được thì đi!”. Ngài Qui Tông liền vào ngồi ở giữa vòng tròn, còn ngài Ma cốc thì đứng vái như người nữ (Nữ nhân bái). Sư nói: “Vậy thì không đi nữa!”.	
 	
Nữ Nhân Cấm Chế	
● Điều qui định ngăn cấm người nữ đi vào đạo tràng. Vì đối với sự tu hành của chúng tăng, nữ tính thường hay làm chướng ngại nên cấm người nữ vào đạo tràng. Trong các kinh rất nhiều chỗ ghi người nữ có các chướng ngại bất lợi cho việc tu hành, vì thế qui định chư tăng không được gần gũi nữ giới.Ở Trung Quốc và Nhật Bản đều có qui định cấm phụ nữ không được vào phòng của chúng tăng. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.27; Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội Q.hạ; Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội Q.7; Luận Đại Trí Độ Q.14].	
 	
Nữ Nhân Quyến Thuộc Luận Sư 	
● Một trong 20 loại ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa.Ngoại đạo này cho rằng 8 người con gái do trời Ma Hê Thủ La sinh ra là thực tại thường trụ và là những người sáng tạo ra vũ trụ vạn hữu.	
Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 8 thì ngoại đạo Đại Tự Tại Thiên chủ trương, từ nơi tâm của Đại Phạm Thiên Vương sinh ra 8 người con, rồi lại từ 8 người con ấy mà sinh ra trời đất, muôn vật. Những ngoại đạo này cho rằng Phạm Thiên, Na La Diên và Ma Hê Thủ La là 3 phần 1 thể, cho nên từ Phạm Thiên sinh ra 8 con, từ Ma Hê Thủ La sinh ra 8 con gái.Tám người con gái này là: A Đề Trí (Phạm: Aditi); Đề Trí (Phạm: Diti); Tô La Sa (Phạm: Surasà); Tì Na Đa (Phạm: Vinatà), Ca Tì La (Phạm: Kapilà), Ma Nâu (Phạm: Manu); I La (Phạm: Ila) và Ca Đầu (Phạm: Kadrù). Lại theo thứ tự sinh ra các trời, A Tu La, rồng, chim, loài 4 chân, người, ngũ cốc, rắn, rết, muỗi, mòng và các loài côn trùng... Thuyết này là dựa trên cơ sở của thuyết Thiên địa sáng tạo trong 2 tác phẩm Sử thi lớn của Ấn Độ cổ đại là Ma Ha Bà La Đa (Phạm: Mahàbhàrata) và La Ma Da Na (Phạm: Ràmàyaịa).
Ngoài ra, theo Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn, thì các Luận Sư Ma Hê Thủ La vọng chấp rằng hư không là đầu của Ma Hê Thủ La, đất là mình, nước là nước tiểu, núi là phân, tất cả chúng sinh là sâu bọ trong bụng... của Ma Hê Thủ La! [X. Luận Đại Trí Độ Q.2, Epic Mythology by E.W. Hopkins].	
 	
Nữ Nhân Vãng Sinh 	
● Cũng gọi Nữ nhân thành Phật.Chỉ cho người nữ Vãng Sinh Tịnh Độ hoặc chuyển thân nam mà thành Phật.	
Địa vị người nữ ở Ấn Độ đời xưa rất thấp, bị cho là có 5 chướng không được làm Phạm Thiên Vương, Đế Thích, Ma Vương, Chuyển Luân Vương và Phật. Quan niệm này trái ngược với tư tưởng của Phật Giáo Đại Thừa chủ trương hết thảy chúng sinh đều có khả năng thành Phật, cho nên trong kinh mới có thuyết người nữ có thể chuyển thân nam mà thành Phật. Như con gái vua A Xà Thế là A Thuật Đạt, phát nguyện Bồ Đề, chuyển thân nam mà được thụ kí thành Phật trong vị lai.Lại như con gái của trưởng giả Ưu Ca nước La Duyệt Kì là nàng Tu Ma Đề, chuyển thân nữ làm Sa Di, được thụ kí thành Phật. Trong Kinh Pháp Hoa cũng có ghi chuyện “Long Nữ thành Phật”.	
Về thuyết Nữ nhân vãng sinh thì trong Kinh Vô Lượng Thọ có đề cập đến nguyện thứ 35 của Đức Phật A Di Đà nói rằng: “Nếu người nữ nghe danh hiệu Di Đà mà vui mừng, tin nhận và phát nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ, thì có thể chuyển thành thân nam”. Đây chính là căn cứ của thuyết Nữ nhân vãng sinh vậy.	
Lại Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn quyển 30 cũng có nói: “Nếu Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, tộc tính nam, tộc tính nữ... trì niệm Chân Ngôn tùy tâm cúng dường thì đều có thể sinh về Tịnh Độ ởphương tây”. Ngoài ra, trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phu Nhân Vi Đề Hi là đối tượng chính được chỉ dạy về pháp môn Niệm Phật Vãng Sinh. [X. Kinh Pháp Hoa Q.5; Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; Pháp Hoa Văn Cú Q.23]. (xt. Long Nữ Thành Phật).	
 	
Nữ Nhân Vãng Sinh Nguyện 	
● Chỉ cho nguyện thứ 35 trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà.	
Kinh Vô Lượng Thọ (Đại 12, 268 hạ) nói: “Nếu tôi thành Phật, trong vô lượng bất khả tư nghị thế giới của chư Phật ở 10 phương, người nữ nào nghe danh hiệu của tôi mà vui mừng, tin ưa, phát tâm bồ đề, nhàm chán thân nữ, sau khi mệnh chung, lại làm thân nữ, thì tôi không ở ngôi chính giác”.	
 	
Nữ Phạm	
● Chỉ cho vị tăng phạm giới với người nữ.	
Ngự Truyện Sao quyển thượng (Đại 83, 750 hạ) nói: “Nếu như hành giả vì quả báo đời trước mà phạm giới dâm (nữ phạm) thì tôi thành thân ngọc nữ bị phạm, suốt đời trong trắng trang nghiêm, khi lâm chung dắt dẫn hành giả sinh về Cực Lạc”.	
 	
Nữ Tặc	
● Giặc đàn bà. Người nữ là nguồn gốc của ái chấp, hay cướp pháp tài, chướng ngại tâm người cầu đạo, cho nên dùng giặc để ví dụ.	
Luận Đại Trí Độ quyển 14 (Đại 25, 166 thượng) nói: “Cầm gươm đánh địch, có thể chiến thắng; giặc nữ hại người, không thể chống cự”.	
 	
Nữ Tỏa	
● Tỏa là cái khóa. Nữ tỏa chỉ cho nữ sắc.	
Vì nhan sắc của người nữ giống như gông cùm, xiềng xích, trói buộc con người, khiến họ say đắm khó gỡ ra được.	
Luận Đại Trí Độ quyển 14 (Đại 25, 166 thượng) nói: “Xiềng xích người nữ trói buộc, gốc nhiễm bền chắc sâu đậm; kẻ không có trí chìm đắm, khó có thể thoát ra được”.	
 	
Nữ Tử Lục Dục	
● Chỉ cho 6 thứ dục vọng mà người nữ mong cầu. Đó là: Sắc dục, Hình mạo dục, Uy nghi dục, Tư thái dục, Ngôn ngữ dục và Tế hoạt dục. [X. Luận Đại Trí Độ Q.22; Ma Ha Chỉ QuánQ.6, phần 1].	
 	
Nữ Tử Ngũ Chướng	
● Năm điều chướng ngại của người nữ. Theo Kinh Pháp Hoa quyển 4 thì 5 chướng ấy là:	
1.Không được làm Phạm Thiên Vương: Phạm Thiên ở nhân vị (giai vị tu nhân) tu trì thiện giới, được quả báo thù thắng mà làm Thiên Vương, nếu thân người nữ đắm nhiễm dục ái thì không được làm Thiên Vương.	
2.Không được làm Đế Thích: Trời Đế Thích dũng mãnh, ít tham muốn, giữ gìn thiện giới, được quả báo làm Thiên chủ. Nếu người nữ tạp nhiễm, đa dục, thì không làm được Đế Thích.	
3.Không được làm Ma Vương: Ma Vương ở nhân vị đầy đủ 10 điều thiện, tôn kính Tam Bảo, hiếu dưỡng cha mẹ, được quả báo sinh lên cõi trời Tha Hóa Tự Tại làm Ma Vương. Nếu người nữ kiêu mạn ghen ghét, không theo chính hạnh, thì không được làm Ma Vương.	
4.Không được làm Chuyển Luân Thánh Vương: Chuyển Luân Thánh Vương ở nhân vị tu hành Thập Thiện, thương xót chúng sinh, được phúc báo làm Luân Vương. Nếu người nữ không có hạnh từ bi thanh tịnh thì không được làm Luân Vương.	
5.Không được làm Phật: Như Lai tu đạo Bồ Tát, thương xót tất cả, tâm không nhiễm trước, nên được thành Phật. Nếu thân khẩu ý của người nữ bị dục tình trói buộc, thì không được làm Phật. 	
 	
Nữ Tử Xuất Định	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Cứ theo Kinh Chư Phật Yếu Tập quyển hạ, thuở xưa, nàng Li ý nữ vào thiền định trước Đức Thế Tôn, Bồ Tát Văn Thù tuy là thầy của 7 Đức Phật quá khứ, nhưng không thể ngồi gần Đức Phật. Ngài Văn Thù dùng thần lực khiến Li ý nữ xuất định để hỏi, nhưng không được. Còn Bồ Tát Võng Minh (Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái) thì chỉ là Bồ Tát Sơ Địa (Hoan Hỉ Địa) nhưng vừa khảy móng tay là Li ý nữ xuất định ngay.	
Thiền Tông bèn dùng câu chuyện này làm công án tham cứu. Vì ngài Văn Thù dùng kiến giải nam nữ sai khác muốn Li ý nữ xuất định nên không được; còn Bồ Tát Võng Minh thì đứng trên cảnh “Thiên địa nhất thể, khuếch nhiên vô thánh”, cho nên chỉ khảy móng tay mà Li ý nữ đã xuất định. [X. Kinh Chư Phật Yếu Tập Q.hạ, Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.1; Vô Môn Quan Tắc 42]. 	
 	
Nương	
● Chỉ cho chữ (Ĩa) trong 50 chữ cái	
Tất Đàm cũng gọi Nhã, Nhương, Nhưỡng, Như, Xã.	
Vì tiếng Phạmnghĩa là trí tuệ, có chữ Nương (Ĩa) ở đầu, cho nên Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Du Già Kim Cương Đính và Kinh Niết Bàn quyển 8 (bản Bắc) đều cho chữ Nương nghĩa là tuệ.	
Ngoài ra, Phẩm Thị Thư trong Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 4, giải thích nghĩa chữ Nương là tiếng “giác ngộ hết thảy chúng sinh”. Phẩm Tự Mẫu trong Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn quyển thượng giải nghĩa chữ Nương là an trụ. Còn Phẩm Học Tập Kĩ Nghệ trong Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 11 thì giải nghĩa chữ Nương là 4 chúng đều y giáo phụng hành.	
Lại nữa, để phân biệt với các chữ: Nhã (ja), Xã (jha), chữ này được gọi là chữ Nhã (Ĩa) trí tuệ. (xt. Tất Đàm Ngũ Thập Tự Môn). 	
 	
Nương Củ Tra Trùng 	
● Cũng gọi Nương Cưu Đa.	
Hán dịch: Phẩn Niệu Trùng, Châm Khẩu Trùng.	
Chỉ cho loại trùng ở trong đống phân của những tội nhân ở địa ngục Du tăng thứ16.Miệng của loài trùng này bén nhọn như kim, mình trắng đầu đen, có thể xoi thủng da thịt tội nhận để vào đục xương hút tủy bên trong. [X. Luận Câu Xá Q.11, Luận Du Già Sư Địa Q.4; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.22; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.48].	
 	
Nữu Giới Già Tỏa	
● Gông, cùm, xiềng, xích. Những đồ dùng để trói buộc phạm nhân trong tù.	
Cứ theo Quan Âm nghĩa sớ quyển thượng của ngài Trí Khải giải thích, bị trói ở tay, gọi là Nữu(xiềng), ở chân gọi là Giới (cùm), ở cổ gọi là Già (gông), quấn toàn thân gọi là Tỏa (xích). Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát phổ môn trong Kinh Pháp Hoa quyển 7 (Đại 9, 56 hạ) nói: “... Nếu lại có người, hoặc có tội hoặc không tội, thân bị gông cùm xiềng xích, nếu xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì gông cùm xiềng xích ấy đều đứt nát mà được giải thoát”. [X. Phẩm Hộ Quốc trong Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Q.hạ, Kinh Đại Bảo Tích Q.55; Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Q.1; Kinh Phật Thuyết Thập Vương (đào được ở Đôn Hoàng); Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.10, phần cuối; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.18].	
 	
Nữu Mạn	
● Neumann, Karl Eugen, 1865-1915	
Nhà Ấn Độ học và Phật học người Áo. Ông nghiên cứu tiếng Pàlirất sâu. Ông từng xuất bản tạng kinh tiếng Pàli (Sutta Piỉaka) đã được dịch sang tiếng Đức như: Trường bộ, Trung bộ, Kinh tập (Die Reden des Gotamo Nonnen Gotamo Buddhos, 1899) và Kinh Pháp Cú (Der Wahrhcitspfad, 1893).	

Oa Đầu	
● Tên 1 chức vụ trong Thiền Lâm, dưới chức Điển tọa, trông coi về các dụng cụ bếp núc như nồi niêu xoong chảo v.v...	
Môn Chức Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên có chép bài kệ nhan đề: Đông Sơn Ngoại tập tống Oa đầu như sau: 	
Bạch Vân sinh xứ sơ sơn tự, 	
Vô thủy vô sài thế đắc tri;	
Nhược vấn đạo nhân kim nhật sự, 	
Mộc xà toản phá thiết oa nhi.	
Nghĩa đen: Chùa ở trên núi rất sơ sài, chỉ thấy mây trắng; củi nước đều không có. Nếu hỏi đạo nhân việc hôm nay, thì chỉ có con rắn gỗ đục thủng cái nồi sắt.	
 	
Oa Tạng	
● Chỉ cho Đại Tạng Kinh của chùa Khoan Vĩnh tại Đông Kinh, in bằng hoạt tự bản (sắp từng chữ lại với nhau để in) vào thời Giang Hộ, Nhật Bản. Bản Đại Tạng Kinh này do ngài Thiên Hải (giữ chức Tăng chính) phát nguyện hoàn thành, bắt đầu vào năm Khoan Vĩnh 14 (1637) đến niên hiệu Khánh an năm đầu (1648) thì in xong, gồm 665 hòm, 6.323 quyển.	
Lối ấn loát hoạt tự bản từ Triều Tiên truyền vào Nhật Bản, cho nên trong thời gian các năm Khánh Trường, Nguyên Hòa và Khoan Vĩnh đã có rất nhiều sách vở được in bằng hoạt tử bản, Đại Tạng Kinh cũng là 1 trong số đó. Tương truyền, Oa Tạng lấy Đại Tạng bản đời Tống được cất giữ ở viện Pháp Kim Cương tại Hoa Viên kinh đô (Kyoto) làm bản thảo, nhưng văn tự bị sai lầm rất nhiều.	
Năm Thiên Hòa thứ 3 (1683), Mục lục Đại Tạng Kinh đời Minh lấy Oa Tạng làm gốc để ấn hành, có ghi chú thêm về sự sai khác giữa số các hòm. Trong phần Duyên Khởi khắc in của Đại Tạng Kinh bản Hoàng Bá, cho rằng Nhật Bản chưa từng ấn hành Đại Tạng Kinh, đó là điều sai lầm. Bởi vì các chùa gốc thuộc phai Bản Nguyện tự, Bản quốc tự tại kinh đô đều có cất giữ bản hoàn chỉnh của Oa Tạng.	
 	
Oa Tử	
● Cái nồi dùng để nấu thức ăn, vật dụng rất cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày. Thiền Lâm thì dùng Oa tử để ví dụ sự vật cực kì quan trọng.	
Tắc 7 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 199 trung) ghi: Ngài Bách Trượng hỏi ngài Qui Sơn: - Cổ họng và môi mép đều bỏ thì làm sao nói? Ngài Qui Sơn thưa: - Thỉnh Hòa Thượng nói đi! Ngài Bách Trượng bảo: - Ta không từ chối nói với ông, chỉ sợ về sau làm hại con cháu của ta.	
Tuy ngài Bách Trượng nói như thế, nhưng cái nồi (oa tử) đã bị kẻ khác cướp đi rồi.	
 	
Oan Đăng	
● Khoét thịt trên mình để làm đèn đốt cúng Phật, 1 trong những truyện tích tiền thân của Phật Thích Ca. Trong 1 kiếp ở quá khứ, Đức Thế Tôn là vua Kiền Xà Ni Lê, vì muốn nghe pháp của người Bà La Môn tên Lao độ sai, mà khoét mình làm đèn đốt để bày tỏ lòng chí thành. [X. Kinh Hiền Ngu Q.1; Ma Ha Chỉ Quán Q.7].
 	
Oán Linh	
● Cũng gọi Tử Linh, Ác Linh	
Vong linh ôm lòng oán hận và muốn trả thù. Người lúc còn sống mà ôm lòng oán hận và muốn trả thù, thì gọi là Sinh linh; người sau khi chết mà hiển hiện cái trạng huống ấy thì gọi là Tử linh. Như Dạ Xoa, ác quỉ... thường hiện ra các tướng trạng làm cho người ta sợ hãi. Xưa người ta thường nhờ sự gia trì, cầu đảo để xua đuổi oán linh; tư tưởng này bắt đầu từ thời đại Ngụy Tấn. (xt. Ác Linh).	
 	
Oán Tắng Hội Khổ	
● Cũng gọi Phi Ái Hội Khổ, Oán Tăng Ố Khổ, Bất Tương Ai Tương Phùng Hội Khổ. Khi gặp gỡ người mà mình oán ghét là khổ, 1 trong 8 cái khổ, 1 trong 5 khổ.
Cứ theo Kinh Phân Biệt Thánh Đế trong Trung A Hàm Q.7, khi thân tâm chúng sinh tiếp xúc với những trần cảnh mà mình không ưa thích thì sẽ dẫn đến khổ đau.
Còn theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 3 thì có 2 loại Oán tăng hội khổ là nội và ngoại. Nội oán tăng hội khổ là quả báo trong 3 đường ác; ngoại oán tăng hội khổ là các duyên như dao, gậy... [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.12 (bản Bắc); Kinh Tứ Đế; Luận Đại Tì Bà Sa Q.78].	
 	
Oán Thân Bình Đẳng	
● Cũng gọi Oan Thân Bình Đẳng.	
Lấy Đại Từ Bi làm gốc, đối với kẻ oán địch, tâm không ghét giận; với những cái mình ưa thích thì cũng không tham đắm; đem tâm bình đẳng đối đãi với mọi người, kẻ oán cũng như người thân.	
Cứ theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 5 chép, thì sau khi đức Lục Tổ Tuệ Năng nhập tịch, có kẻ trộm muốn lấy đầu Tổ đưa về cúng dường, sau khi nhân viên của quan phủ điều tra bắt được. Trước khi gia hình, quan phủ cho người đến Tào Khê hỏi đệ tử của Lục Tổ là ngài Linh Thao nên xử trí như thế nào. Ngài Linh thao đáp (Đại 51, 236 hạ): Nếu nói theo phép nước thì lí đáng phải tru di; nhưng vì Phật Giáo từ bi, oán thân bình đẳng; huống nữa, kẻ trộm ấy lấy đầu Tổ là để cúng dường, nên tội ấy có thể tha thứ!. [X. Phật Sở Hành Tán Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.20].	
 	
Oánh Sơn Thanh Qui	
● Cũng gọi Oánh Sơn Hòa Thượng Thanh Qui, Động Cốc Thanh Qui. Thanh Qui, 2 quyển, do vị tăng người Nhật Bản là ngài Oánh Sơn Thiệu Cẩn biên soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 82.	
Bộ Thanh Qui được soạn dựa theo các bộ Thanh Qui từ trước nay, là tập Đại Thánh của các bộ Thanh Qui tùng lâm thuộc Tông Tào Động. Nội dung nói rõ các việc được làm hàng ngày, hàng tháng và trong năm. Đây là bộ Thanh Qui mà ngài Thiệu Cẩn đã thực hành ở Xương Thụ Lâm và Động Cốc. Những chỗ thái quá và bất cập trong giới qui của Phật tổ đều được điều chỉnh 1 cách chiết trung cho thích hợp, đồng thời, có phụ lục Tọa Thiền Dụng Tâm Kí và Tam Căn Tọa Thiền Thuyết do ngài Thiệu Cẩn soạn.	
 	
Oánh Sơn Thiệu Cẩn	
● Oánh Sơn Thiệu Cẩn (1268-1325)	
Thiền Sư Nhật Bản thuộc Tông Tào Động, người Việt Tiền (huyện Phúc Tỉnh), họ Đằng Nguyên, pháp danh Thiệu Cẩn.	
Năm 13 tuổi, sư lễ ngài Cô Vân Hoài Trang thuộc đời thứ 2 chùa Vĩnh Bình xin xuất gia. Sau khi ngài Hoài Trang thị tịch, sư lại đến chùa Đại Thừa thờ ngài Triệt Thông Nghĩa Giới làm thầy. Năm 18 tuổi, sư bắt đầu du phương hành cước, tham yết các ngài Tịch Viên, Bảo Giác, Tuệ Hiểu... rồi lên núi Tỉ Duệ học tập giáo pháp Thiên Thai.	
Năm Chính Ứng thứ 2 (1289), sư trở về chùa Đại Thừa hầu ngài Nghĩa Giới và được nối pháp của ngài. Sau đó, sư xiển dương tông phong ở Bắc Lục, đổi chùa Chư Nhạc ở Năng Đăng (nay là huyện Thạch Xuyên) thành Thiền Viện, lấy tên là Chư Nhạc Sơn Tổng Trì Tự và trở thành Tổ khai sơn. Sau, sư vâng mệnh trả lời 10 câu hỏi của Thiên Hoàng Hậu Đề Hồ, khiến cho Thiên Hoàng qui y, sắc ban tấm biển chùa là Tổng Trì Tự và trở thành chùa nhà nước. Chùa này và chùa Vĩnh Bình đều là đạo tràng căn bản của Tông Tào Động. Vì sư sửa đổi tông phong của Tông Tổ Đạo Nguyên, làm cho Tông Tào Động Nhật Bản hướng tới Đại Chúng hóa, nên sư được tôn là tổ Trung Hưng Tông Tào Động.	
Năm Chính Trung thứ 2 (1325) sư thị tịch ở chùa Vĩnh quang, hưởng thọ 58 tuổi, 46 tuổi đạo. Vua ban thụy hiệu Phật Từ Thiền Sư, Thường Tế Đại Sư.	
Đệ tử nối pháp của sư gồm có các vị: Tố Triết, Trí Hồng, Thiệu Thạc, Chí Giản, Ni Nguyên Chiếu, Ni Tổ Nhẫn, Tuệ Cầu.	
Sư để lại các tác phẩm: Ngữ Lục, Oánh Sơn Thanh Qui, Tọa Thiền Dụng Tâm Kí, Truyền Quang Lục.	
 	
Ô	
● I.Ô: Cũng gọi Ưu, Ổ, Âu.	
Chỉ cho chữ (ù) trong 12 nguyên âm của chữ Tất Đàm, 1 trong 50 chữ cái Tất Đàm.
Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Du Già Kim Cương Đính giải nghĩa chữ Ô là: “Tất cả pháp tổn giảm bất khả đắc”.	
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 4 giải nghĩa chữ Ô là: “Trí tuệ của tất cả chúng sinh đều hẹp hòi yếu kém”. Bởi vì nghĩa tổn giảm và hẹp hòi yếu kém của chữ Ô là từ chữ Phạm ùna (dịch ý là tổn giảm, hẹp hòi yếu kém) mà ra. Vì để phân biệt với “chữ Ô ví dụ” (ù), cho nên từ xưa đến nay mới gọi chữ Ô này là “chữ Ô tổn giảm”.	
Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni quyển 9 thì giải chữ Ô là nghĩa Báo Thân. Còn trong Hồng tự nghĩa thì ngài Không Hải của Nhật Bản giải nghĩa tổn giảm bất khả đắc của chữ Ô như sau (Đại 77, 405 trung): “Tuy nói vô minh trụ địa không có ngằn mé, ngã mạn như núi Tu Di không có chóp, nhưng nhất tâm rỗng không, xưa nay vốn thường trụ, không tổn, không giảm, đó là nghĩa đích thực của chữ Ô. (...) Nếu nhìn bằng mắt Phật, thì Phật và chúng sinh cùng ngồi trên tòa giải thoát, không đây không kia, bình đẳng không hai, chẳng thêm chẳng bớt, tròn đầy trùm khắp, đã không có pháp hơn kém thêm bớt, thì làm sao có người trên dưới tổn giảm, đó mới là nghĩa đích thực của chữ Ô vậy”. [X. Phẩm Tự Mẫu trong Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Q.thượng; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.8 (bản Bắc); Tất Đàm Tự Kí]. (xt. Ổ).	
● II.Ô: Cũng gọi Áo.	
Chỉ cho chữ (o), 1 trong 12 nguyên âm Tất Đàm, 1 trong 50 chữ cái Tất Đàm. Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Du Già Kim Cương Đính giải nghĩa chữ Ô là: “Dòng thác tất cả pháp bất khả đắc”. Bởi vì nghĩa dòng thác của chữ ô là từ tiếng Phạm ogha (dịch ý là dòng thác) mà ra.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 8 (bản Bắc) thì giải nghĩa chữ ô là phiền não. Còn Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn quyển thượng thì giải nghĩa chữ ô là lấy. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.11; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.10, Phẩm Thích Tự Mẫu 14 trong Kinh Văn Thù Vấn].	
 	
Ô Ba	
● Phạm: Bhava. Hán dịch: Hữu.	
Chỉ cho tất cả quả báo sinh tử, tất cả pháp hữu lậu, có khả năng mang lại nghiệp báo thiện, ác trong vị lai. Là 1 trong 3 Hữu, 1 trong 25 Hữu.	
Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 6 (Đại 54, 1164 trung) ghi: “Ô ba hoặc Tát già, Hán dịch là Hữu. Luận Bà Sa nói: Hữu là gì? Là tất cả pháp Hữu Lậu. Phật dạy: Nếu nghiệp làm cho đời sau tiếp tục thì đó gọi là Hữu.”	
 	
Ô Ba Đề Niết Bàn	
● Chỉ cho Hữu Khổ Niết Bàn.	
Cứ theo Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển hạ, thì Niết Bàn Vô Dư mà Tam Thừa chứng được chưa lìa sinh tử biến dịch, vì thế nên vẫn còn “Hành khổ”. Ngoài ra, Niết Bàn Hữu Dư và Niết Bàn mà các ngoại đạo và Tiểu Thừa chấp trước, vì chưa hết 3 khổ, cho nên đều thuộc Niết Bàn hữu khổ.	
 	
Ô Ba Nan Đà Long Vương	
● Em của Long Vương Nan Đà, 1 trong 8 vị Đại Long Vương.	
Trong Mật Giáo, vị Long Vương này được bài trí ở cửa tây và cửa nam của viện Ngoại Kim Cương trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới. Hình tượng vị tôn này mình màu da người, trên đầu có 7 con rắn, tay phải cầm gươm, tay trái mở ra.	
 	
Ô Bột	
● Cũng gọi Ốt Bột. Tên 1 loại trái cây, hình dáng giống như quả dưa dại, nhưng hơi lớn hơn 1 chút, mùi thơm và ăn được. [X. Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.53]. 	
 	
Ô Ca Lạp	
● Phạm: Utkara.	
Pàli: Ukkala, Ukkalàta.	
Tên 1 vùng đất ở Ấn Độ thủa xưa.	
Cứ theo Luật Tạng Đại Phẩm thì đây là nơi buôn bán của 2 thương gia Đề Vị (Pàli: Tapussa) và Bà Lê Ca (Pàli: Bhalliya). Trên đường trở về sau 1 chuyến buôn, khi đến Phật Đà Già Da (Phạm: Buddhagayà), 2 người đã dâng đường phèn cúng dường Đức Thế Tôn Thích Ca và xin qui y trở thành đệ tử tại gia đầu tiên của Đức Phật.	
Theo sự suy định của các học giả cận đại, thì Ô Ca Lạp có lẽ là vùng đất Orissa hiện nay.	
 	
Ô Câu Bà Nga Đồng Tử	
● Ô Câu Bà Nga, Phạm: Ukubhaga. Cũng gọi Ưu Khâu Bà Khâu Đồng Tử.	
Vị đồng tử thứ 5 trong 8 Đại Đồng Tử sứ giả của Minh Vương Bất Động trong Mật Giáo. Vị tôn này được sinh ra từ trong câu qui mệnh Bất Động Chân Ngôn, thông thường biểu thị Kim Cương Ba La Mật (Bồ Đề tâm hành) bất động. Từ ngữ Ô Câu Bà Nga bao hàm ý nghĩa siêu việt trụ thế. Về hình tượng, vị tôn này mình màu vàng ròng, đứng trên tảng đá, đầu đội mũ 5 chĩa, hiện tướng dữ tợn, tay phải cầm chày Kim Cương, tay trái kết quyền ấn. [X. Thánh Vô Động Tôn Bát Đại Đồng Tử Bí Yếu Pháp Phẩm].	
 	
Ô Cữu Khuất Bổng	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Ô Cữu là vị Thiền Tăng sống vào đời Đường, là đệ tử nối pháp của ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Khuất bổng nghĩa là đánh 1 cách vô lí. Công Án này dùng cơ duyên vấn đáp giữa ngài Ô Cữu với 1 vị tăng để biểu thị cái cơ cảnh tiếp hóa người học 1 cách tự tại vô ngại.	
Tắc 75 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 202 trung) chép: “Có vị tăng từ nơi Hòa Thượng Định Châu đến chỗ ngài Ô Cữu, ngài Ô Cữu hỏi: - Đạo pháp ở Định Châu có giống đạo pháp ở đây không?	
Vị tăng đáp: - Không khác! Ngài Ô Cữu bảo: - Nếu không khác thì trở về chỗ Định Châu đi!	
Ngài Ô Cữu nói xong liền đánh vị tăng 1 gậy.	
Vị tăng nói: - Đầu gậy có mắt, không được đánh người bừa bãi như thế!	
Ngài Ô Cữu nói: - Hôm nay đánh được một người.	
Ngài Ô Cữu nói rồi liền đánh thêm 3 gậy nữa.	
Vị tăng bèn đi ra. Ngài Ô Cữu nói: - Khuất bổng vậy mà cũng có người ăn! Vị tăng quay lại, nói: - Ngán nỗi cán gậy lại nằm trong tay Hòa Thượng! Ngài Ô Cữu nói: - Nếu ông muốn, sơn tăng sẽ đưa cho.	
Vị tăng liền tiến đến gần phía trước, giựt lấy cây gậy trong tay ngài Ô Cữu và đánh cho ngài 3 gậy.	
Ngài Ô Cữu nói: - Khuất bổng! Khuất bổng! Vị tăng nói: - Có người ăn đòn! Ngài Ô Cữu nói: - Gã này đánh bậy bạ thật! Vị tăng liền lễ bái.	
Ngài Ô Cữu nói: - Hòa Thượng ta phải làm sao bây giờ?! Vị tăng cười to đi ra.
Ngài Ô Cữu nói: Cứ vậy được đấy! Cứ vậy được đấy!”	
 	
Ô Di Quốc 	
● Phạm: Agni.	
Cũng gọi Ô Kì Quốc.	
Tên một nước xưa ở vùng Tân Cương của Trung Quốc, phía đông giáp Cao Xương, phía tây giáp Cưu Tư, trung tâm là Karashar (Khách Lạt Sa Nhĩ).	
Vào những năm cuối đời Đông Tấn, các ngài Trí Nghiêm, Bảo Vân... đi Ấn Độ cầu pháp, từng gặp ngài Pháp Hiển ở nước này. [X. Hán Ngụy Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều Phật Giáo Sử (Thang Dụng Đồng)].	
 	
Ô Đà Di	
● Phạm: Udàyin.	
Cũng gọi Ưu Đà Di, Ổ Đà Di.	
● I.Ô Đà Di.	
Tên 1 vị đệ tử Phật. Trước khi xuất gia,Ô Đà Di được vua Tịnh Phạn chọn làm bạn học và theo hầu Thái Tử Tất Đạt Đa, từng dùng lời lẽ khéo léo khuyên Thái tử bỏ ý định xuất gia. Sau khi Đức Phật thành đạo, Ô Đà Di liền xuất gia làm đệ tử Phật, rất có tài năng giáo hóa dân chúng.	
Kinh Tăng nhất a hàm quyển 3 (Đại 2, 557 thượng) nói: “Người có tài năng khuyên bảo dắt dẫn dân chúng chính là Tỉ Khưu Ưu Đà Di”.	
● II.Ô Đà Di.	
Cũng là tên 1 vị đệ tử Phật. Vị này vốn tên là Ô Đà Di, nhưng vì nước da đen kịt nên có biệt hiệu là Ca Lưu Dà Di (Phạm: Kalodàyin, nghĩa là Ô Đà Di đen). Ca Lưu Đà Di thường làm nhiều điều ngang ngược.	
Cứ theo Kinh Tăng Nhất A Hàm và Luật Tứ Phần quyển 14 chép, có lần vào lúc trời tối, Ô Đà Di đến nhà 1 người đàn bà đang mang thai để xin ăn, lúc đó bỗng có sấm chớp lóe lên, người đàn bà thấy Ô Đà Di trong ánh chớp, ngỡ là quỉ đen, sợ quá đến nỗi xảy thai. Vì nhân duyên này mà Đức Phật chế giới cấm Tỉ Khưu khất thực sau giờ ngọ. [X. Kinh Tự Hoan Hỉ trong Trường A Hàm Q.12; Luật Tứ Phần Q.2, 3, 5, 6; Luận Lập Thế A Tì Đàm Q.1].	
 	
Ô Đạc Ca Hán Đồ Thành	
● Ô Đạc Ca Hán Đồ, Phạm: Uđakhàịđa, Udaka-khàịđa, Utakhanda.	
Đô thành của nước Kiện Đà La thời xưa ở miền Bắc Ấn Độ. Thành này nằm về bắc ngạn sông Indus (sông Ấn Độ), hiện nay là vùng đất phía bắc tỉnh Punjab, phía tây bắc Rawalpindi, cũng tức là 1 bến cảng trọng yếu của sông Indus. Tương truyền, trên đường từ Ấn Độ trở về Trung Quốc, lúc vượt qua sông Indus, ngài Huyền Trang đã đánh rơi mất 1 số kinh sách. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.2; điều Kiện Đà La quốc; Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.5; Giải Thuyết Tây Vực Kí].	
 	
Ô Đàm Bà La Hoa	
● Ô Đàm Bà La, Phạm, Pàli: Udumbara. Cũng gọi Ưu Đàm Bạt La Hoa, Ổ Đàm Bát La Hoa, Uất Đàm Bát Hoa.	
Hán dịch: Thụy Ứng Hoa, Linh Thụy Hoa. Tên khoa học: Ficus glomerata.	
Tên một loại hoa, mọc ở những miền đất có khí hậu ấm áp tại phương nam, là loài thực vật ẩn hoa, lá rộng, thân cao hơn 3 mét. Lá giống như lá cây lê, quả to thì bằng nắm tay đứa trẻ, quả nhỏ thì cở ngón tay cái, ăn sống hay chín đều không có vị ngon; quả kết thành chùm mười mấy trái, mọc ở thân cây. Cây này là đạo thụ của Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trong 7 Đức Phật quá khứ. Vì nó là loại cây ẩn hoa mà mắt người khó thấy, nên cứ ức đoán là khi nó nở hoa thì có điềm lành đặc biệt, bởi vậy có tên là “Thụy Ứng hoa” (hoa báo điềm lành). Trong các kinh luận, loại hoa này thường được dùng để ví dụ việc gặp được Phật ra đời là rất khó. [X. Kinh Trường A Hàm Q.1; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.trung (bản 3 quyển); Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.21].	
 	
Ô Đầu Tử	
● I.Ô Đầu Tử.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm	
Gã đầu đen. Từ ngữ này được sử dụng để chỉ cho Thiền Giả có cơ phong bén nhạy, lanh lợi trong Thiền Lâm.	
● II.Ô Đầu Tử.	
Gã đầu đen. Từ tự xưng của Thiền Sư Vô Chuẩn Sư Phạm.	
Khi Thiền Sư Vô Chuẩn vẫn còn là cư sĩ, chưa cạo tóc, 1 hôm, đến tham yết ngài Mông Am, trong lúc vấn đáp, Vô Chuẩn hiển bày cơ phong rất sắc sảo, ngài Mông Am bèn dùng từ “Ô đầu tử” để ngợi khen. Do nhân duyên ấy mà từ đó, trong Thiền Lâm gọi ngài Vô Chuẩn là Ô đầu tử. Về sau chính ngài cũng tự xưng như vậy. (xt. Kính Sơn Phật Giám). 	
 	
Ô Đầu Thang	
● Nước sôi được nấu từ cây Ô Đầu. Theo Bản Thảo Cương Mục quyển 17, cây Ô đầu được gieo hạt vào tháng 11, đến tháng giêng thì nảy mầm. Cọng nó giống như ngải dại nhưng bóng láng; lá nó giống lá của cây gai đất, nhưng dày hơn. Hoa màu tía, cánh hoa màu vàng, bao hoa dài và tròn.	
Trong Mật Giáo, khi tu pháp Nhương Ngu Lê đồng nữ thì Ô đầu thang được dùng làm nước át già (nước hoa thơm) để cúng dường.	
 	
Ô Đồ Mạt La Thụ	
● Tên 1 loại cây, hình dáng giống như cây Sơn chỉ (cây dành dành). Trong Mật Giáo, khi tu pháp cầu mưa thì dùng gỗ cây Ô Đồ Mạt La Đốt để cúng tế lửa. [X. Kinh Đại Đà La Ni Mạt Pháp Trung Nhất Tự Tâm Chú].	
 	
Ô Đồ Quốc	
● Ô Đồ, Phạm: Ođra.	
Tên 1 nước xưa ở Đông Ấn Độ, vùng đất tương đương với Orìssa hiện nay, thường bị lầm là nước Ô Trành (Phạm: Udyàna). Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 10, khí hậu xứ này nắng ấm, phong tục mạnh dạn, dáng người cao lớn xinh đẹp, rất ham học và kính tin Phật Pháp; có hơn trăm ngôi chùa và hơn vạn vị tăng, tu học cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa. Vùng đông nam nước này gần bờ biển, có thành Chiết lợi đát la, là con đường quan trọng của các nhà buôn và lữ khách từ phưong xa qua lại bằng đường biển. Thành này chu vi hơn 20 dặm, chắc chắn, cao to, có nhiều vật quí hiếm. Vùng biên giới Tây nam có núi Khang Đạc (Phạm: Khandagiri), đối diện với núi Ưu Đà Da (Phạm: Udayagiri) ở phía bắc. Trong núi có nhiều hang động, đều là di tích của Kì Na Giáo, được tạo lập vào khoảng thế kỉ II trước Tây lịch.	
Lúc ngài Huyền Trang đến Ấn Độ (đầu thế kỉ VII), Phật Giáo nước này đang thịnh. Năm Trinh Nguyên 11 (795) đời vua Đức Tông nhà Đường, vua nước Ô Đồ tự tay chép Kinh Hoa Nghiêm bản tiếng Phạm (40 quyển) để dâng cho vua Đường. [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.4; Giải Thuyết Tây Vực Kí; Đông Nam Ấn Độ Chư Quốc Đích Nghiên Cứu].	
 	
Ô Gia	
● Làm hoen ố lòng tin trong sạch của người tại gia.	
Cứ theo Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển trung, phần 2, Tỉ Khưu nếu mong cầu điều gì mà đem các vật phẩm tặng cho người tại gia, khiến cho người được tặng vật vui mừng sẽ sinh tâm báo đáp lại, còn những người không được tặng, nghe biết việc ấy thì không vui; hành vi như thế chẳng những làm thương tổn tâm bố thí bình đẳng mà còn phá hoại tín tâm thanh tịnh của người tại gia, cho nên gọi là Ô Gia.	
 	
Ô Già La Quốc Bát	
● Loại bình bát được sản xuất ở nước Ô Già La, là bát được xếp vào hàng thượng Phẩm trong 6 loại bát nói trong Luật Tứ Phần quyển 9. [X. Vu Lan Bồn Kinh Sớ Q.hạ]. 	
 	
Ô Giới	
● Đối lại: Tịnh Giới.	
Giới nhơ nhuốm. Kẻ phàm phu sau khi thụ giới thường bị phiền não nổi lên làm cho giới thể bị ô nhiễm, mất tính chất thanh tịnh. Trái lại, Đức Phật đã dứt hết phiền não vô minh, cho nên đầy đủ tất cả tịnh giới.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 3, phần cuối (Đại 33, 717 hạ) nói: “Chỉ có Đức Phật đầy đủ tịnh giới, còn các người khác là người ô giới”.	
 	
Ô Hồi Cưu La	
● Một chức vụ làm trọng tài trong Thiền Lâm.	
Cứ theo Khả Hồng Âm Nghĩa quyển 15 thì “Ô hồi cưu la” là tiếng Phạm, có nghĩa là bình đẳng không hai, về sau được dùng để chỉ cho chức vụ của người có trách nhiệm giải quyết các cuộc tranh cãi giữa chúng tăng trong Thiền Lâm.	
Luật Thập Tụng quyển 20 (Đại 23, 145 hạ) nói: “Nếu vị Ô hồi cưu la này không có khả năng làm nhiệm vụ đúng như pháp, như tì ni (luật), như lời Phật dạy để quyết đoán việc ấy, thì nên đặt vị Ô hồi cưu la khác”.	
 	
Ô Kê Tuyết Thượng Hành	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Gà đen đi trên tuyết. “Gà đen” ví dụ lí thể bình đẳng; “tuyết trắng” ví dụ hiện tượng sai biệt. Trong Thiền Tông, từ ngữ này được dùng để ví dụ cho sự diệu dụng tự tại giữa sự và lí, giữa bình đẳng và sai biệt, rõ ràng như gà đen đi trên tuyết trắng, không thể lẫn lộn.	
 	
Ô Kì Đế	
● Tên của thần chú. Thần Chú này có năng lực tiêu trừ sự cấu uế của thiền định, diệt trừ các tội chướng đạo và các tà ma quỉ quái. [X. Kinh Thất Phật Sở Thuyết Thần Chú Q.1].	
 	
Ô La Già 	
● Phạm: Uraga.	
Hán dịch: Phúc hành (đi bằng bụng). Chỉ cho các loài rồng, rắn, tức các loài bò sát. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.20].	
 	
Ô Lạc Ca Chiên Đàn 	
● Phạm: Uragasàra-candana.	
Cũng gọi Ưu Đà Già Sa La Chiên Đàn, Địa Tì Ô La Già Sa La Chiên Đàn.	
Hán dịch: Xà Tâm Đàn (chiên đàn tâm rắn). Tên 1 loại gỗ thơm chiên đàn.	
Cứ theo Tuệ Uyển Âm Nghĩa quyển hạ thì Ô Lạc Ca vốn là tên của 1 loài rắn bên Tây Vực; rắn này thường bị bệnh độc nhiệt và mỗi lần như thế thì nó lại quấn quanh cây chiên đàn, hơi độc liền tan hết, vì thế mà dùng rắn để đặt tên cây. Vả lại, loại rắn này rất độc, nó cắn ai thì người ấy chắc chắn sẽ chết, chỉ có loại chiên đàn này là cứu chữa được, cho nên lấy rắn đặt tên cây. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.20].	
 	
Ô Luật Luật	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Cũng gọi Ô Luật Suất, Ô Luật Tốt, Ô Luật Tất, Hắc Luật Tất. Đen Kìn Kịt. Từ ngữ này thường được thấy trong các bộ Ngữ Lục của Thiền Tông. Tây Nham Lục (Vạn Tục 122, 177 thượng) nói: “Cây gậy cơ chẳng kín, toàn thân đen kìn kịt (ô luật luật).
 	
Ô Ma Phi	
● Ô Ma, Phạm: Umà.	
Cũng gọi Đỗ Nhĩ Gia (Phạm: Durgà), Tuyết Sơn Thần Nữ (Phạm: Pàsvatì).	
Vốn là tên 1 vị thần nữ được phái Thần Phi trong Bà La Môn giáo ở Ấn Độ cổ đại sùng bái.	
Cứ theo truyền thuyết trong thần thoại Ấn Độ thì Ô Ma phi có sức uy thần lớn, từng nhận lời mời của Chư Thiên, hiện các thân hình 10 tay, tóc rối, cỡi sư tử, đánh đuổi A Tu La, chặt đầu, giết vua A Tu La.	
Về sau, Ô Ma phi được du nhập Mật Giáo, nhưng không có sức uy thần mạnh mẽ như trong thần thoại Ấn Độ, mà chỉ là 1 vị tôn của viện Ngoại Kim Cương Bộ. Ô Ma phi là vợ của trời Ma Hê Thủ La (trời Đại Tự Tại), mẹ của Tì Na Dạ Ca, ngồi ở bên trái trời Đại Tự Tại, phía tây trong viện Ngoại Kim Cương Bộ thuộc Mạn Đồ La Thai Tạng Giới. Hình tượng vị tôn này tay phải nắm và co lại, tay trái cầm cây kích 3 chĩa, ngồi trên lưng con dê đen, sánh đôi với trời Đại Tự Tại. Cứ theo Kinh Đại Giáo Vương quyển 9 và 10 ghi chép, khi Kim Cương Tát Đỏa hàng phục trời Đại Tự Tại, thì hiện tướng giận dữ, chân trái đạp lên mình trời Đại Tự Tại, còn chân phải thì dẵm lên mình Ô Ma phi. [X. Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật Q.4, Kim Cương Đính Du Già Hàng Tam Thế Cực Thâm Mật Môn].	
 	
Ô Ma Quỉ	
● Ô Ma, Phạm: Unmada. Cũng gọi Ưu Ma Đà Quỉ.	
Hán dịch: Túy Quỉ, Thực Tinh Quỉ.	
Tên 1 loài quỉ say (túy), thường hút tinh khí của người ta. [X. Niết Bàn Kinh Sớ Q.7, Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26].	
 	
Ô Mai	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Quả ô mai khi sắp chín thì màu vàng, lúc hấp cho chín thì trở thành màu đen và thường được dùng làm thuốc chữa bệnh. Trong các Ngữ Lục của Thiền Tông, ô mai thường được dùng để ví dụ 1 vật đã thay hình đổi dạng, không còn giống như hình dạng lúc ban đầu nữa.	
Như tịnh Hòa Thượng Ngữ Lục quyển hạ (Đại 48, 130 hạ) chép: “Nhất cá ô mai tự bản hình Tri thù kết võng đả tinh đình	
Tinh đình lạc liễu lưỡng phiến dực Kham tiếu ô mai giảo thiết đinh”. Nghĩa là con nhền nhện giăng lưới bắt chuồn chuồn, chuồn chuồn dính lưới nhện bị gãy mất 2 cánh, không còn giống với hình dạng ban đầu nữa; cũng như quả ô mai, lúc sắp chín thì vàng ửng, nhưng khi chín hẳn rồi thì đen sì như thanh sắt. 	
 	
Ô Na 	
● Cũng gọi Ô Y, Ô Da, Ô Ế, Ô Hô.	
Từ ngữ biểu thị sự cảm thán. Trong các tùng lâm, từ này thường được sử dụng trong các cuộc đối thoại.	
Chương Thiều sơn Hoàn phổ trong Liên đăng hội yếu quyển 23 (Vạn Tục 136, 407 hạ) ghi: “Tuân hỏi: Thưa, đường đến Thiều sơn đi lối nào ạ? Sư đưa tay chỉ và nói: Ôi (ô na)! Đi đến chỗ mờ mờ xanh xanh kia kìa!”.	
 	
Ô Na Ca	
● Phạm: Udaka.	
Cũng gọi Uất Trì Ca, Ưu Đà Già. Hán dịch: Thủy. Nghĩa là nước. [X. Kinh Niết Bàn Q.13 (bản Bắc); Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.2].	
 	
Ô Nhiễm	
● Chỉ cho phiền não nhơ nhớp.	
Theo Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ thì hoa sen được dùng để ví dụ sự thanh tịnh không ô nhiễm. Vì hoa sen mọc trong bùn nhơ mà không nhuốm mùi bùn, cho nên từ xưa nó được dùng để ví dụ cho người không bị hoàn cảnh xã hội làm ô nhiễm.	
Ngoài ra, hiện nay từ “ô nhiễm” được sử dụng khá phổ biến, như “không khí ô nhiễm”, “nước ô nhiễm”, “môi trường ô nhiễm”... nhưng từ “ô nhiễm” trong kinh điển Phật phần nhiều chỉ cho sự nhớp nhúa, bẩn thỉu...	
 	
Ô Phi Thỏ Tẩu	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Quạ bay thỏ chạy, chỉ cho sự vận hành của mặt trời và mặt trăng.	
Tắc 83 trong Thung Dung Lục (Đại 48, 280 hạ) nói: “Khi yên bình thì trời che đất chở (nắm vững trời đất); khi Vận chuyển thì quạ bay thỏ chạy (xoay chuyển tạo hóa)”.	
 	
Ô Qui Hướng Hỏa	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Ô qui là con rùa màu đen, loại động vật ở dưới nước, tính vốn sợ lửa, bởi vậy, nếu nó bò vào lửa thì đó là việc vô tâm. Thiền Tông đem việc này ví dụ cho cử chỉ hoặc động tác vô tâm vô niệm của Thiền Giả mà tình thức của phàm phu không thể hiểu được.	
Tắc 3 Thung Dung Lục (Đại 48, 229 thượng) nói: “Lúc trước kiếp, máy chưa khởi động, rùa đen bò vào lửa, một câu truyền riêng ngoài giáo, miệng cối sinh hoa”.
 	
Ô Qui Thướng Thụ	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Rùa đen lên cây. Rùa đen vốn ở dưới nước, không có khả năng lên cây, cho nên Thiền Tông thường dùng từ ngữ này để chỉ cho cảnh giới siêu việt các tác dụng phân biệt, hoặc chỉ cho cơ dụng vô ngại tự tại của Thiền Sư. [X. chương Hương Sơn Uẩn Lương trong Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục Q.7]. 	
 	
Ô Qui Tử	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Vốn chỉ cho con rùa đen chạm trổ bằng gỗ hoặc đá được đặt ở dưới đàn Tu Di (tòa pháp), sau chuyển dụng để chỉ cho người tham thiền ngu muội trong pháp hội.	
Tắc 44, Thung Dung Lục (Đại 48, 255 trung) nói: “Ô qui tử dưới tòa Tu Di, đừng đợi dạy thêm chấm sẹo trên trán”.	
 	
Ô Sa Tư	
● Phạm: Uwas.	
Cũng gọi Ô Xá Tư. 	
Hán dịch: Thái Bạch Tinh (sao Thái Bạch). Tên vị thần nữ Rạng đông trong Bà La Môn giáo và Ấn Độ Giáo, là con gái của trời Đặc Vưu Tư, là mẹ hoặc vợ của thần Thái Dương Tô Lợi Da. Vị thần này dùng ánh sáng làm áo và đi xe cũng bằng ánh sáng rực rỡ, mỗi buổi sáng hiện ra ở phương đông, tượng trưng việc xua đuổi ác ma và bóng tối, đánh thức hết thảy sinh vật. Phần Tán ca trong Phệ Đà gọi vị thần này là thần rút ngắn mệnh sống của loài người, phản ánh mầm mống tư tưởng chán đời. [X. Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.22].	
 	
Ô Sát Quốc	
● Nước Usa, 1 nước xưa ở mạn đông dãy Thông Lãnh thuộc tỉnh Tân Cương của Trung Quốc. Khi từ Ấn Độ trở về Trung Quốc, ngài Huyền Trang từng đi qua nước này.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 12, nước này chu vi hơn nghìn dặm, đô thành chu vi hơn 10 dặm, phía nam nhìn về song Zìta, đất đai màu mỡ, sản xuất nhiều thứ ngọc báu trắng, đen, xanh...	
Người dân xứ này tính tình cứng rắn, dung mạo xấu xí, nhưng cũng sùng tín Phật Pháp. Cả nước có hơn 10 ngôi già lam với vài nghìn chư tăng, học tập Thuyết nhất thiết hữu bộ của Tiểu Thừa. Cách đô thành về phía tây hơn 200 dặm có 1 tòa tháp trên ngọn Đại Sơn.	
Về tên gọi Ô sát có nhiều thuyết: Có thuyết cho là Osh, Och, Ùsch, cũng có thuyết cho là Ocha... Theo thuyết của ông H.Yule, học giả người Anh, thì nước này nằm về phía nam Yangi-hissar ngày nay, còn đô thành nước này thì ở Chihil Gumbá. [X. Đại Từ Ân Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.5; Giải Thuyết Tây Vực Kí; Buddhist Records of The Western World, vol. II, by S.Beal].	
 	
Ô Sắt Nị Sa Tối Thắng Tôn	
● Bản Tôn của pháp môn Nhất Thiết Như Lai Ô Sắt Nị Sa Tối Thắng Tổng Trì trong Mật Giáo. Ô sắt nị sa có nghĩa là Phật Đính (đỉnh đầu của Đức Phật). Nếu ai cúng dường và trì tụng Đà La Ni của vị tôn này sẽ được sống lâu, an vui và sức mạnh vô lượng.	
Cứ theo Kinh Nhất Thiết Như Lai Ô Sắt Nị Sa Tối Thắng Tổng Trì (1 quyển, do ngài Pháp Thiên dịch) thì thân của vị tôn này tỏa ra nghìn tia sáng, ngồi trên hoa sen trong nguyệt luân, mặt như trăng rằm, có 3 mặt, 3 mắt, 8 tay; mặt bên phải màu vàng, hiện vẻ hiền lành; mặt bên trái màu xanh, nhe răng nanh nhọn hoắt, vẻ dữ tợn; mặt chính giữa màu trắng, tròn đầy. Bên phải, tay thứ 1 cầm chày yết ma để ngay chỗ trái tim; tay thứ 2 cầm hoa sen, trên hoa có Phật Vô Lượng Thọ; tay thứ 3 cầm kiếm; tay thứ 4 bắt ấn Thí Nguyện. Bên trái, tay thứ 1 kết ấn Kim Cương Quyền, ngón tay cái dựng thẳng; tay thứ 2 cầm cung; tay thứ 3 bắt ấn Vô Úy và tay thứ 4 cầm bình báu. Đầu đội tháp báu, trên cổ có chữ “Án”, chỗ trái tim có chữ “A”, trên trán có chữ “Hồng”, trên rốn có chữ “Đát lãm” và trên chân có chữ “Ngật lí”.	
 	
Ô Tâm 	
● Tâm con quạ. Tức là tâm luôn ngờ vực sợ hãi, 1 trong 60 thứ vọng tâm nói trong Kinh Đại Nhật. Loài quạ rất hay nghi ngờ và sợ hãi, cho nên ví dụ tâm lo sợ, ngờ vực là Ô tâm. Phương pháp đối trị Ô tâm là phải tu tập cho tâm an định, không còn lo sợ.	
Ô sắt nị sa Tối Thắng tôn Phẩm Trụ Tâm trong Kinh Đại Nhật quyển 1 (Đại 18, 3 thượng) nói: “Ô tâm là gì? Nghĩa là tất cả ý niệm sợ sệt nghi kị”. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.2].	
 	
Ô Thích Thi Quốc	
● Ô Thích Thi, Phạm: Uraza. Cũng gọi Ô Thích Xoa Quốc.	
Tên 1 nước xưa ở miền Bắc Ấn Độ, nằm về phía tây nước Ca Thấp Di La, tức là vùng Hazara hiện nay.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 3, nước này núi non trùng điệp, ruộng đồng ít ỏi, khí hậu ôn hòa, thích hợp cho việc trồng lúa, nhưng hoa quả thì rất ít. Nước này không có vua mà lệ thuộc nước Ca Thấp Di La. Thô tục không có lễ nghĩa, tính người cương ngạnh, phần nhiều dối trá, không tin Phật Pháp. Ở phía tây nam đô thành nước này có ngôi tháp cao hơn 200 thước (Tàu), bên cạnh tháp có ngôi chùa, chư tăng rất ít, nhưng đều học Đại Thừa. Đô thành nước này chính là Haripur hiện nay. [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.2].	
 	
Ô Thử Tăng	
● Cũng gọi Điểu Thử Tăng.	
Từ ngữ châm biếm hạng tăng lữ đọa lạc ở thời mạt pháp. Ô thử hay điểu thử (nửa chim nửa chuột) tức là con dơi. Con dơi tuy bay đi được, nhưng lại ở trong hang lỗ, chứ không đậu trên cây, cho nên khác với loài chim; hình dạng của dơi tuy rất giống chuột, nhưng lại không thuộc loài chuột. Bởi vậy, dơi được dùng để ví dụ hạng tăng lữ thời mạt pháp, thường làm những việc đọa lạc, chẳng phải tăng chẳng phải tục, cũng như dơi tuy giống chim mà chẳng phải chim, giống chuột nhưng không phải chuột.	
Thiền Gia Qui Giám (Vạn Tục 112, 460 hạ) nói: “Tỉ Khưu thời mạt pháp có nhiều tên gọi, hoặc gọi Ô Thử Tăng, hoặc Á Dương Tăng (tăng dê câm), hoặc Thốc Cư Sĩ (cư sĩ trọc đầu) hoặc Địa Ngục Trỉ (cặn bã địa ngục), hoặc bị Ca Sa Tặc (giặc mặc cà sa)...”.	
 	
Ô Tô Ba Trí Lâu	
● Tên 1 thần chú do Bồ Tát Đại Thế Chí tuyên thuyết, có nghĩa là cứu các bệnh khổ. Thần Chú này có năng lực cứu giúp quần sinh ra khỏi 3 cõi. Người thụ trì thần chú này sẽ đạt được muôn hạnh. [X. Kinh Thất Phật Bát Bồ Tát Sở Thuyết Đại Đà La Ni Thần Chú].	
 	
Ô Tô Kì Trú Nị Đa	
● Tên 1 thần chú chép trong kinh Thất Phật bát Bồ Tát sở thuyết Đại Đà La Ni thần chú quyển 1, có nghĩa là ánh sáng chói lọi. Thần Chú này do Đức Phật Thích Ca trong 7 Đức Phật quá khứ nói ra, có năng lực tiêu trừ mọi ách nạn và cứu chúng sinh thoát khỏi 3 cõi khổ đau tăm tối. [X. Đà La Ni Tạp Tập Q.1].	
 	
Ô Trương Tam Hắc Lí Tứ 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Trương 3 và lí 4 đều đen.	
Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được chuyển dụng để chê bai người.	
 	
Ô Trượng Na Quốc	
● Ô Trượng Na, Phạm: Udyàna.	
Cũng gọi Ô Tôn Quốc, Ô Trường Quốc, Ô Triền Quốc, Ô Trành Quốc.	
Tên 1 nước xưa ở phía bắc nước Kiện Đà La thuộc miền Bắc Ấn Độ, tương đương với giải đất đồi cao ở mạn nam dãy núi Hindukush hiện nay, phía đông cách sông Ấn Độ (Indus) và nước Ô Thích Thi, đối diện với nước Ca Thấp Di La.
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 3, nước này chu vi hơn 5.000 dặm, các thung lũng liên tiếp, dân chúng sùng tín Phật Pháp Đại Thừa, có hơn 1.400 ngôi chùa và hơn 10.000 vị tăng. Xứ này là nơi Đức Phật Thích Ca giáo hóa, cho nên có rất nhiều di tích liên quan đến sự tích tiền thân của Đức Phật, như: Suối A ba la long (Phạm: Apalàla) là nơi Phật hàng phục rồng dữ, núi Hê la (Phạm: Hila) là nơi Đức Phật bỏ mình để được nghe nửa bài kệ khi tu hạnh Bồ Tát ở quá khứ...
Tại đây còn có các di tích khác như: Chỗ Đức Phật chẻ xương làm bút, lột da làm giấy để viết chép kinh điển hầu được nghe chính pháp; nơi cắt thịt mình để cho chim ưng ăn khi là vua Thi Tì ca; nơi dùng mỏ mổ vào vách núi tìm nước suối để cho bầy chim công giải khát khi là chim công chúa; nơi chích máu thân mình để bố thí cho 5 quỉ Dạ Xoa, khi là vua Từ Lực...	
Ngoài ra, cách thủ phủ thành Muígali hơn 1.000 dặm về phía tây bắc, tức vùng phụ cận sông Darel có tôn trí pho tượng Bồ Tát Di Lặc do ngài Mạt Điền Địa khắc tạo. Ngài Mạt Điền Địa là vị A La Hán được vua A Dục phái đến nước này để truyền bá Phật Pháp. [X. Cao Tăng Pháp Hiển Truyện; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6]. (xt. Uất Địa Diên Na).	
 	
Ô Xu Sa Ma Biến Thành Nam Tử Pháp 	
● Pháp thờ Minh Vương Ô Xu Sa Ma làm bản tôn để cầu sinh con trai.	
Trong Mật Giáo, Minh Vương Ô Xu Sa Ma là vị tôn hiện tướng dữ tợn, lấy trí tuệ, điều phục và tiêu trừ các chứng bệnh làm bản thệ. Tông Thai Mật Nhật Bản thường dùng pháp tu này để cầu nguyện cho người sản phụ lúc sắp sinh con.	
 	
Ô Xu Sa Ma Minh Vương 	
● Ô xu sa ma, Phạm: Ucchuwma.	
Cũng gọi Ô Sô Sa Ma Minh Vương, Ô Sô Sắt Ma Minh Vương, Uế Tích Kim Cương, Thụ Xúc Kim Cương, Hỏa Đầu Kim Cương, Bất Tịnh Kim Cương, Xí Thần.	
Hán dịch: Bất Khiết Tịnh, Trừ Uế Phần Thiêu, Uế Ác.	
Vị Minh Vương Hiện tướng phẫn nộ, dữ tợn được thờ phụng trong các chùa thuộc Mật Giáo và Thiền Tông, là Giáo Lệnh Luân Thân của Yết Ma Bộ phương bắc.
Giữa vị tôn này và Kim Cương Dạ Xoa (cũng là Giáo Lệnh Luân Thân của Đức Như Lai Bất Không Thành Tựu) có các thuyết về cùng thể và khác thể. Thuyết cùng thể thì cho rằng Minh Vương Ô Xu Sa Ma là 1 trong 5 vị Đại Minh Vương. Bản Địa của vị tôn này có nhiều thuyết khác nhau: Hoặc cho là Đức Thích Ca, hoặc Bồ Tát Phổ Hiền, hoặc Bồ Tát Kim Cương Thủ, hoặc Minh Vương Bất Động v.v... Vì có năng lục chuyển sự dơ bẩn thành trong sạch nên vị tôn này được đặt ở nhà xí. Do đức Đại Bi thanh tịnh sâu xa, nên vị tôn này không tránh nơi nhớp nhúa, dơ dáy, dùng Đại uy quang giống như lửa mạnh đốt tiêu hết tâm phiền não vọng kiến, phân biệt sinh diệt, dơ sạch của chúng sinh, bởi vậy còn được gọi là Trừ uế Kim Cương. Vị tôn này hiện tướng dữ tợn, từ các lỗ chân lông phóng ra lửa mạnh, có 4 tay: 2 tay bên phải, tay trên cầm gậy, tay dưới cầm vòng dây lụa; 2 tay bên trái, Minh Vương Ô Xu Sa Ma Ò tay trên cầm gậy, tay dưới cầm xoa 3 chĩa, các khí cụ này đều bốc lửa.	
Cứ theo Kinh Đà La Ni Tập quyển 9 thì vị tôn này không hiện tướng dữ tợn và các khí cụ cầm trong 4 tay cũng có khác. Ngoài ra, theo các kinh thì cũng có nhiều hình tướng khác nhau. [X. Kinh Ô Xu Sắt Ma Minh Vương Q.thượng; Kinh Tô Tất Địa Yết La Q.trung; Kinh Lăng Nghiêm Q.5].	
 	
Ô Yên Thành Mã	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nghĩa là chữ Ô (..) và chữ Yên (..) viết lầm thành chữ Mã (..); chỉ cho 1 câu chuyện được truyền từ người này sang người khác, hoặc từ chỗ nọ đến chỗ kia, rốt cuộc mất đi cái nghĩa lúc ban đầu. Ngạn ngữ xưa của Trung Quốc có câu “Thư kinh tam tả, ô yên thành mã”, nghĩa là 1 chữ mà viết đi viết lại đến 3 lần thì thế nào cũng sai. Chẳng hạn như chữ Ô, lần thứ 1 viết đúng là Ô, nhưng lần thứ 2 đã biến thành chữ Yên và cuối cùng thì thành chữ Mã.	
Trong Thiền Lâm, ngạn ngữ này cũng thường được dùng để châm biếm sự lầm lẫn về ngôn ngữ văn tự khi truyền dạy cho nhau.	
 	
Ố Tác	
● I.Ố Tác.	
Phạm: Kaukftya. Cũng gọi Ác tác. Đồng nghĩa: Hối.	
Chán ghét việc đã làm, tức là sau khi làm việc xấu ác sinh tâm hối hận, là 1 trong những loại tâm sở, 1 trong 75 pháp do Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ thành lập, 1 trong 4 pháp Bất Định của Tông Pháp Tướng. Theo sự giải thích trong Luận Câu Xá quyển 4 thì Ố tác có 3 nghĩa:	
1.Duyên theo việc xấu ác đã làm mà hối hận, gọi là Ố tác; tức đặt tên Ố tác (cảnh Sở Duyên) là dựa theo sự hối hận (Ố) của năng duyên.	
2.Hối hận (năng y) là do chán ghét việc ác đã làm (sở y) mà sinh, cho nên đặt tên Ố tác là dựa theo sự hối hận (năng y).	
3.Hối hận là quả của ố tác (ghét việc đã làm), cho nên đặt tên Ố tác là dựa vào nhân trên quả hối hận.	
Ba nghĩa trên đều là hối hận việc ác đã làm. Nhưng tính chất của Ố tác không phải nhất định là bất thiện; bất luận thiện hoặc bất thiện, hễ việc đã làm mà không hợp tình hợp lí, thì đều gọi là Ố Tác.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 37 thì nêu ra 4 trường hợp ố tác.	
1.Hối hận về nghiệp ác đã tạo.	
2.Hối hận về nghiệp thiện đã tạo.	
3.Hối hận về nghiệp thiện đã tạo chưa trọn vẹn.	
4.Hối hận về nghiệp ác đã tạo chưa được đúng mức.	
Bốn trường hợp trên là nói về nghiệp đã được tạo tác. Còn Luận Câu Xá quyển 4 thì cho hối hận về những việc chưa được làm, cũng gọi là Ố tác. Ví dụ hối hận “Tại sao mình lại không làm việc ấy” cũng là Ố Tác.	
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng hối hận đã không làm việc thiện là Ố Tác Thiện; còn hối hận đã không làm việc bất thiện thì là Ố tác bất thiện. Hữu Bộ chủ trương chỉ có thiện và bất thiện, chứ không có vô kí.	
Cứ theo Luận Câu Xá quyển 4, trong số các Luận sư khác, cũng có thuyết chủ trương Ố tác thông cả vô kí. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 7, phần đầu cũng cho rằng Ố tác thông cả thiện, ác và vô kí. Các nhà Duy Thức gọi Ố tác là “Hối” nhưng sự giải thích của họ khác với Luận Câu Xá.	
Luận Thành Duy Thức quyển 7 thuyết minh: Hối là chán ghét nghiệp ác đã tạo, lấy hối hận làm tính, ngăn ngại Xa Ma Tha (chỉ quán) làm nghiệp; “Ố tác” là giả đặt tên nhân trên quả, còn “Hối” thì dựa vào đương thể mà đặt tên. [X. Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.11; Luận Du Già Sư Địa Q.11; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.7; Câu Xá Luận Quang Kí Q.4; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.4; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.1].	
● II.Ố Tác.	
Tội Đột Cát La (Phạm: Duwkfta) trong giới luật.	
Chỉ cho những hành vi xấu ác nhỏ nhiệm. [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.9]. (xt. Đột Cát La, Ác Tác).	
 	
Ổ	
● Cũng gọi Ô, Ưu, Ốc. Chỉ cho chữ ( ) (u) trong 12 nguyên âm của chữ Tất Đàm, 1 trong 50 chữ cái Tất Đàm.	
Theo Phẩm Thích Tự Mẫu trong kinh Kim Cương Đính, chữ Ổ biểu thị tất cả pháp thí dụ bất khả đắc.	
Theo Kinh Đại Phương Quảng Trang Nghiêm quyển 4, khi xướng chữ Ổ thì phát ra “tiếng về việc não loạn của thế gian” (Phạm: Upadrava-bahulaô jagat).	
Theo Phẩm Tự Mẫu trong Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn quyển thượng, chữ Ổ bao gồm các nghĩa: Hoang loạn, bức bách, thí dụ...	
Còn theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 8 (bản Bắc) thì chữ Ổ có nghĩa là tối thượng tối thắng (Phạm: Uttama).	
Ngoài ra, để phân biệt với chữ Ổ biểu thị nghĩa “tổn giảm”, từ xưa đến nay chữ này phần nhiều được gọi là “chữ Ổ thí dụ”. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.11, PhẩmTự mẫu trong Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn; Tất Đàm Tự Kí].	
 	
Ổ Ba Bà Sa 	
● Phạm, Pàli: Upavàsa.	
Cũng gọi Ưu Bà Sa, Ổ Bà Bà Sa. Hán dịch: Cận Trụ, Thiện Túc.	
Chỉ cho người tại gia thụ trì giới Bát Quan Trai. Bởi thế nên Bát Quan Trai Giới còn được gọi là Cận Trụ Giới, Cận Trụ Luật Nghi.	
Cận trụ (ở gần) có nhiều nghĩa, hoặc có nghĩa là Cận A La Hán Trụ (ở gần vị A La Hán), vì người lãnh nhận luật nghi này phải theo vị A La Hán để học hỏi; hoặc có nghĩa là gần gũi với căn lành của người xuất gia để nuôi lớn thiện căn của người tại gia; hoặc có nghĩa là ở gần với giới tận thọ (giới trọn đời) nên gọi là Cận Trụ; hoặc có nghĩa là chỉ ở 1 thời gian gần, nên gọi là Cận trụ, vì thời gian thụ trì giới này chỉ trong 1 ngày 1 đêm. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.124; Phẩm Bát Giới Trai trong Luận Thành Thực Q.8; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23]. (xt. Bát Quan Trai Giới).	
 	
Ổ Ba Đà Da 	
● Phạm: Upàdhyàya. Pàli: Upajjhàya.	
Cũng gọi Ưu Ba Đà Ha, Ưu Ba Đệ Da, Úc Ba Đệ Da Dạ, Ổ Bà Đề Da.	
Hán dịch: Thân Giáo Sư, Cận Tụng, Y Học (y chỉ để học).	
Đồng nghĩa: Hòa Thượng. Vì đệ tử trẻ tuổi không được xa thầy, thường ở gần thầy nhận kinh để tụng, nên gọi là Cận tụng. Lại vì đệ tử nương tựa nơi thầy để học đạo, tu tập, nên cũng gọi là Y học ( ). [X. Luận Bồ Đề Tư Lương Q.5; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23]. (xt. Hòa Thượng).	
 	
Ổ Ba Ni Sát Đàm Phần 	
● Phạm: Upaniwadam-api.	
Cũng gọi Ưu Ba Ni Sa Đà Phần, Ưu Ba Ni Xa Phần.	
Gọi tắt: Ni Sát Đàm, Ni Tát Đàm.	
Danh từ chỉ số lượng cực kì bé nhỏ ở Ấn Độ đời xưa.	
Hi Lân Âm Nghĩa quyển 1 (Đại 54, 937 trung) nói: “Tiếng Phạm Ni Sát Đàm Phần là đơn vị cực nhỏ trong số tính đếm; hoặc gọi là Ưu Ba Ni Sái Đà, Tuệ Lâm Âm Nghĩa dẫn Du Già Đại Luận dịch là phần nhỏ nhiệm. Như chẻ 1 sợi lông ra làm 100 phần, rồi lại chẻ 1 phần trong 100 phần ấy ra làm trăm nghìn vạn phần, lại lấy 1 phần trong trăm nghìn vạn phần ấy chẻ ra như trước, cho đến lân hư (sát mé hư không), tức đến chỗ không thể chẻ ra được nữa, đó gọi là Ô Ba Ni Sát Đàm phần”. [X. Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.4; Du Già Luận Lược Toản Q.11; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng].	
 	
Ổ Ba Tam Bát Na	
● (xt. Cụ Túc Giới).	
 	
Ổ Đà Nam 	
● Phạm, Pàli: Udàna.	
Cũng gọi Ô Đà Nam, Ôn Thác Nam, Ưu Đà Na, Uất Đà Na.	
Hán dịch: Tự Nhiên, Pháp Cú, Thán, Soạn Lục, Tự Thuyết, Vô Vấn Tự Thuyết, Cảm Thán Kệ.	
Một trong 9 phần giáo, 1 trong 12 thể tài kinh.	
Ổ đà nam nghĩa là Phật không đợi các đệ tử hỏi, mà trong tâm Ngài cảm thấy cần thiết và tự nói ra. Ud-ànanghĩa gốc là hơi thở, chuyển chỉ cho việc do cảm hứng mà tự nhiên phát ra âm thanh. Luận Đại Tì Bà Sa quyển 126 (Đại 27, 660 thượng) nói: “Tự thuyết là gì? Nghĩa là trong các kinh, nhân những việc vui buồn Đức Thế Tôn tự nói ra”.	
Ngoài ra, Luận Đại Trí Độ quyển 33 đem chia Ô đà nam làm 3 loại:	
1.Không có người hỏi mà Đức Phật đặt ra những vấn đề, như những việc được nói trong Kinh Tạp A Hàm.	
2.Chư Thiên đối trước ngài Tu bồ đề ngợi khen những việc hiếm có khó được của Đức Phật, như những điều được ghi trong Phẩm Bát Nhã Ba La Mật.	
3.Các bài kệ do các vị đệ tử sưu tập sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, như kệ Vô Thường (Phẩm Vô Thường), kệ Bà La Môn (Phẩm Bà La Môn)... [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 15 (bản Bắc), Luận Du Già Sư Địa Q.25; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.50].	
 	
Ổ Xà Diễn Na Quốc	
● Ổ xà diễn na, Phạm: Ujayana. Pàli: Ujjenì.	
Cũng gọi Ưu Thiền Ni Quốc, Ôn Thệ Ni Quốc, Uất Chi Quốc.	
Tên 1 nước xưa nằm về phía tây nam nước Ma Yết Đà, Trung Ấn Độ, cũng là tên 1 đô thành, là thủ phủ của nước A Bàn Đề (Phạm, Pàli: Avanti) tại Ấn Độ cổ đại, ở phía bắc núi Tần xà da (Phạm: Vindhya), tương đương với vùng Malwa, phía bắc sông Nerbuddha hiện nay.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 11 thì nước này chu vi hơn 6.000 dặm, đô thành chu vi hơn 30 dặm, dân cư đông đúc, nhà cửa san sát và giàu có. Có vài mươi ngôi chùa với hơn 300 vị tăng, học cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa. Các vị đệ tử Phật như ngài Ca Chiên Diên, Tỉ Khưu Ni Liên Hoa sắc và các vị Tam Tạng Chân Đế, Nguyệt bà Thủna... đều là công dân nước này. Cũng có thuyết cho rằng đây chính là thôn Ti Đề Tả (Pàli: Vedisa-nagara) ở thời đại vua A Dục. Khi chưa lên ngôi, A Dục đã từng cai trị xứ này, kết hôn với con gái của 1 trưởng giả, sinh được 2 con, về sau đều xuất gia và là những người khai sáng nền Phật Giáo Tích Lan: Đó chính là ngài Ma Hi Đà và Tỉ Khưu Ni Tăng Già Mật Đa. [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.2; Luận Ngũ Phần Q.4, Tục Cao Tăng Truyện Q.1].	
 	
Ốc Lí Nhân	
● I.Ốc Lí Nhân.	
Cũng gọi Ốc Lí Chủ Nhân Ông, Ốc Lí Chủ Nhân Công.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Chỉ cho người chủ ngôi nhà, ví dụ Phật Tính sẵn có trong hết thảy chúng sinh. Tức ngôi nhà ví dụ thân thể chúng sinh; ông chủ ví vụ Phật Tính. [X. Kinh Xuất Diệu Q.28; Lâm Tế Lục]. 	
● II.Ốc Lí Nhân.	
Người trong 1 nhà, chỉ cho người tham học cùng 1 thầy. Gọi là Ốc lí nhân là vì họ cùng ở chung 1 nhà.	
 	
Ốc Tiêu	
● Cũng gọi Ốc Tiêu Sơn.	
Khối đá lớn hút nước ở dưới đáy biển cả được nói đến trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 59 (bản dịch cũ). Vì khối đá này to lớn như núi nên cũng gọi Ốc Tiêu Sơn (núi hút nước). Ở dưới khối đá này là lửa của địa ngục A Tị bốc lên, lúc nào nó cũng bị đốt nóng, vì thế nó có sức hút nước rất mạnh. Kinh Kim Cương Tam Muội bản tính thanh tịnh bất hoại bất diệt (Đại 15, 698 trung) nói: “Như ao nước lớn A Nậu chảy ra 4 sông lớn, 4 sông lớn này lại chia làm 8 sông nhỏ, 8 con sông nhỏ này và tất cả các dòng nước trong cõi Diêm Phù Đề đều chảy ra biển cả. Do núi Ốc tiêu nên biển cả không tăng; do Kim Cương Luân nên biển cả không giảm”.	
Biển nào có đá Ốc tiêu, gọi là biển Ốc tiêu, là nơi chúng sinh chịu khổ. Trong kinh Phật, núi Ốc tiêu được dùng để ví dụ cho dục tình vô cùng tận của phàm phu; hết thảy phàm phu đều bị lửa dục nung nấu, giống như núi Ốc tiêu bị lửa địa ngục thiêu đốt. Chỉ có Đức Phật Thích Ca vượt qua được cái khổ của sự thiêu đốt ấy, nên gọi Ngài là “Độ Ốc Tiêu”. [X. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải Q.5; Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên Q.4; Pháp Hoa Văn Cú kí Q.9, phần cuối].	
 	
Ôn Đặc Nhĩ Ni Tư	
● Winternitz, Moriz (1863-1937)	
Nhà Ấn Độ học người Áo (Austria). Ông từng nghiên cứu, chỉnh lí văn hiến và các tư liệu về Ấn Độ học tại Đại Học Oxford. Năm 1902, ông về nước làm Giảng Sư Đại Học Deutschland. Năm 1911, ông được thăng chức Giáo sư, chuyên giảng về Ngôn ngữ học, Nhân loại học và Ấn Độ học. Năm 1922, ông nhận lời mời của trường Đại Học Quốc tế (Vishwa Bhàràti University) do thi hào Rabindranath Tagore của Ấn Độ sáng lập, làm Giáo sư thỉnh giảng, hoạt động tích cực một thời.
Ông qua đời vào năm 1937, hưởng thọ 74 tuổi. Ông để lại các tác phẩm: Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Bodleian Library, 1905, Geschichte der Indischen Literatur, 3 Bde., 1908-1922, Der Buddhismus, 1911.	
 	
Ôn Thất	
● Nhà tắm được thiết lập để tắm bằng nước nóng cho ấm. Người Ấn Độ xem trọng sự sạch sẽ của thân thể, vả lại, vì trời nóng bức nên tắm gội luôn, do đó, khắp nơi đều có đào ao để cho người đi đường tắm gội. Đại khái, người khỏe mạnh thì tắm nước lạnh, người già, trẻ nhỏ và người đau yếu thì tắm nước nóng.
Cứ theo Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 3, phép làm ôn thất là: Trong rộng ngoài hẹp, chính giữa cao khoảng 1 trượng, phía dưới rộng 7,8 thước, 1 bên để cửa ra vào và có cánh cửa che chắn. Chính giữa đào đất đặt 1 cái lò, đốt than hoặc củi. Phải tắm trước bữa ăn và phải mặc quần.	
Ngoài ra, trong Giáo Giới Luật Nghi do ngài Đạo Tuyên soạn, có nêu 16 điều về phép tắc vào Ôn thất. [X. Kinh Ôn Thất Tẩy Dục Chúng Tăng; Luật Thập Tụng Q.39; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.3].	
 	
Ôn Thất Tẩy Dục Chúng Tăng Kinh	
● Gọi tắt: Ôn Thất Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài An Thế Cao dịch vào đời Hậu Hán, được thu vào Đại Chính Tạng tập 16.	
Nội dung kinh này thuật lại việc thầy thuốc Kì Vực thỉnh Phật và chư tăng vào tắm gội trong ôn thất do ông thiết lập, nhân dịp này, Đức Phật mới dạy cách tắm gội là nên dùng 7 vật để tắm gội thì sẽ trừ được 7 thứ bệnh và được 7 thứ phúc báo.	
Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 4 và Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 1 cho rằng kinh này do ngài An Thế Cao dịch vào đời Hậu Hán, nhưng Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 2 và Pháp Kinh Lục quyển 1 thì bảo do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn.	
Sách chú sớ kinh này có: Ôn Thất Kinh Nghĩa Kí, 1 quyển (Tịnh Ảnh Tuệ Viễn), Ôn Thất Kinh Sớ, 1 quyển (Tuệ Tịnh).	
 	
Ổn Mật Điền Địa Ôn Túc	
● Tên 1 nước xưa ở Tây Vực, tương đương với vùng Uch-Turfan hiện nay. Nước này nằm về phía nam chân núi Thiên Sơn thuộc Tân Cương, phía đông bắc Kashgar và phía tây Aksu. Vua Vũ Đế nhà Hán (trị vì từ năm 140 đến năm 88 trước Tây lịch) từng sai sứ đến nước này. Thời Vương Mãng, Cô Mặc Vương Chửng giết vua nước này rồi thôn tính cả nước. Vào thời đại Tam Quốc, nước này lệ thuộc nước Cưu Tư. Trong nước có ngôi chùa gọi là Ôn Túc Vương Già Lam, do vua Ôn Túc sáng lập; về mặt tông giáo, nước này có quan hệ rất sâu đậm với nước Cưu Tư. Ngài Cưu Ma La Thập hàng phục đạo sĩ của nước này nên ngài được nổi tiếng khắp nơi, vua Cưu Tư đích thân đến Ôn túc rước ngài Cưu Ma La Thập về Cưu Tư để giảng kinh. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.2; Ngụy chí Q.30; Ngụy Thư liệt truyện thứ 90; Tây Vực Văn Kiến Lục Q.2].	
 	
Ổn Mật Điền Địa	
● Nghĩa là xa lìa tất cả cảnh giới sai biệt, tương đối mà tiến vào cảnh giới tuyệt đối bình đẳng nhất như, an ổn thân mật, tức là cảnh giới của bậc Đại Ngộ. [X. Tín Tâm Minh Dạ Đường Thủy Q.thượng]. 	
 	
Ốt Đát La 	
● Phạm: Uttara.	
Cũng gọi Uất Đa La. Hán dịch: Thượng.	
Vị A La Hán chứng được 6 thần thông, 8 giải thoát, người nước Châu Lợi Da, thuộc Nam Ấn Độ.	
Theo điều Châu Lợi Da Quốc trong Đại đường Tây Vực Kí quyển 10 (Đại 51, 931 trung) chép, thì cách Đô thành về phía tây không xa có 1 ngôi chùa cũ là nơi diễn ra cuộc tranh luận giữa Bồ Tát Đề Bà và vị A La Hán này. Lúc đầu, Bồ Tát Đề Bà nghe chùa này có A La Hán Ốt Đát La, đã chứng được 6 thần thông, 8 giải thoát, cho nên ngài đã từ xa tìm đến để gặp La Hán. Khi đến chùa này, ngài nghỉ lại, nhưng vị La Hán là người thiểu dục tri túc, chỉ có 1 cái giường, nay Bồ Tát Đề Bà đến không có gì để ngồi, vị La Hán liền vun đám lá rụng lại mời ngài ngồi. Sau đó, La Hán nhập định, đến nửa đêm mới xuất định. Bấy giờ, ngài Đề Bà liền nêu những điều mình thắc mắc để xin La Hán quyết nghi, La Hán lần lượt giải đáp, hễ La Hán giải đáp đến đâu thì ngài Đề Bà lại hỏi dồn ngay đến đó, sau lần thứ 7 thì La Hán không giải đáp được nữa. La Hán lại vào định, vận dụng thần thông ngầm bay lên cung trời Đâu Suất thưa hỏi Bồ Tát Từ Thị. Ngài Từ Thị giải thích cho La Hán nghe, rồi nhân đó bảo rằng: “Vị Đề Bà ấy đã tu hành nhiều kiếp và sẽ thành Phật trong kiếp Hiền, đó chẳng phải là điều mà ông biết được, hãy nên hết lòng lễ kính”. Rồi chỉ trong khoảnh khắc như búng ngón tay, La Hán đã trở lại chỗ cũ và lại xiển dương diệu nghĩa, phân tích bằng những lời mầu nhiệm. Nghe xong, ngài Đề Bà nói rằng: “Đó là sự giải thích bằng Thánh Trí của Bồ Tát Từ Thị, chứ đâu phải của Hiền giả?” La Hán nói: “Vâng, đó là ý chỉ của Như Lai”. Dứt lời, La Hán đứng dậy lễ tạ ngài Đề Bà với tất cả lòng thành kính và thán phục.	

Phá Ám Mãn Nguyên Phá	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Người vấn nạn (địch nhân) dựa vào 3 phần luận thức của người lập luận mà vạch ra những lỗi lầm để bác bỏ chủ trương của đối phương, gọi là Phá. Ngôn luận mà mình dùng để bác bỏ chủ trương của đối phương, có đủ sức thuyết phục và chính xác, có thể đánh đổ lập luận của địch, thì gọi là Năng Phá. Vì Năng phá là vạch ra những lỗi lầm của người khác để đánh đổ chủ trương lập luận của họ, cho nên Năng phá tức là phá tà. Và để phân biệt với “Tự Năng Phá”(phá luận sai) nên Năng phá cũng được gọi là “Chân Năng Phá”(phá luận đúng). Năng phá giúp đối phương thấy rõ được chỗ sai lầm của mình, cho nên nó có tác dụng ngộ tha (làm cho người khác hiểu). [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích]. (xt. Tự Năng Phá, Chân Năng Phá).	
 	
Phá Ác Nghiệp Đà La Ni	
● Thần chú phá trừ các nghiệp ác, 1 trong 3 loại Đà La Ni.	
Khi tụng trì chú này thì tất cả sự sợ hãi, độc hại, ác quỉ, hùm sói... đều không làm hại được. Người phá phạm hạnh, làm 10 nghiệp ác, mà được nghe thần chú này thì trừ sạch nhớp nhúa, trở lại thanh tịnh. Ngoài ra, nếu người nghiệp ác sâu nặng, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm và tụng trì chú này thì tiêu trừ được nghiệp chướng và thấy Phật hiện tiền.	
Toàn văn Thần Chú Phá Ác Nghiệp Đà La Ni là (Đại 20, 35 thượng): “Na mô Phật đà, Na mô Đạt Ma, Na mô Tăng già, Na mô Quán Thế Âm bồ đề Tát Đỏa ma ha Tát Đỏa, Đại Từ Đại Bi duy nguyện mẫn ngã cứu hộ khổ não diệc cứu nhất thiết bố úy chúng sinh linh đắc Đại hộ, đa điệt tha, đà hô nị, diêm bà nị đam bà nị a bà hi, mô hô ni, an trà lê, ban trà lê, du tì đế, ban trà la bà tư nị hưu hưu lâu lâu, an trà lê đâu đâu lâu lâu, ban trà lê, chu chu lâu lâu, nị lê trà lê, đậu đậu phú phú, ban trà la bà tư nị thẩn trì, niễn trì, nị niễn trì, tát bà a da yết đa tát bà niết bà bà đà già, a bà da, tì li đà, bế điện sa ha. [X. Kinh Thỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú; Ma Ha Chỉ Quán Q.2].	
 	
Phá Ám Mãn Nguyện	
● Năng lực phá tối tăm, đáp ứng đầy đủcác nguyện vọng. Là tính chất của danh hiệu Đức Phật A Di Đà, có năng lực phá tan vô minh và đáp ứng đầy đủ nguyện vọng của chúng sinh. [X. Luận Vãng Sinh Q.hạ].	
 	
Phá Chính Mệnh	
● Chỉ cho tà mệnh, nghĩa là mưu sinh trái với chính pháp của Phật và với luân lí đạo đức thế gian. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng, phần 2]. (xt. Tà Mệnh).	
 	
Phá Đàn Tác Pháp	
● Cũng gọi Phá Đàn Pháp.	
Cách thức phá bỏ đàn tu pháp trong Mật Giáo, sau khi tu xong pháp và đã thực hành pháp Kết Nguyện.	
Cách thức ấy là: Khi thực hành pháp Kết Nguyện xong, miệng tụng kệ Pháp Thân, tay cầm chày 1 chĩa hoặc cầm đũa gắp lửa chọc thủng pháp đàn, quán tưởng chữ (haô) phong luân thổi bay chữ (a) địa luân để biểu thị rằng địa luân đã bị phá tan. Những vật cúng trên đàn sẽ được thả xuống sông, hoặc bố thí cho những người nghèo khó, nhờ đó mà những điều mong cầu sẽ được như nguyện. [X. Kinh Văn Thù Sư Lợi Bảo Tạng Đà La Ni; Luận Đại Trí Độ Q.18; Bí Tạng Kí]. 	
 	
Phá Địa Ngục	
● Nhờ vào Phật lực và pháp lực mà thoát khỏi được cái khổ địa ngục, gọi là Phá Địa Ngục. Lời văn xướng tụng phá địa ngục, gọi là Phá Địa Ngục Văn. Người thâm tín Tam Bảo Thì được sinh vào đường thiện; người không những không tin mà còn phỉ báng, phá hoại Phật Pháp thì rơi vào đường ác; thuyết phá địa ngục chính đã xuất phát từ quan niệm ấy. Trong các loại Kinh Bản Sinh và Kinh Thí Dụ thường nói rằng: “Khi bị sa vào thành ngục La Sát hoặc vào địa ngục, nếu dốc lòng xưng niệm “Na mô Phật” thì liền thoát nạn”. [X. Từ Đồng Nữ Duyên trong Kinh Tạp Bảo Tạng Q.1; Phẩm Dạ Ma Thiên Cung trong Kinh Hoa Nghiêm Q.19 (bản dịch mới); Phật Tổ Thống Kỉ Q.33].	
 	
Phá Địa Ngục Ấn	
● Cũng gọi Đa La Bồ Tát Phá Địa Ngục Ấn. Chỉ cho ấn khế có năng lực mở toang cửa địa ngục và khiến chúng sinh chịu khổ được giải thoát.	
Theo Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Tùy Tâm Chú, khi kết ấn này, 2 ngón giữa và 2 ngón áp út co lại để trong lòng bàn tay, dựng đứng 2 ngón cái, 2 ngón trỏ, 2 ngón út, cách nhau khoảng nửa tấc và đối diện nhau. Do tâm Đại Từ Đại Bi của Bồ Tát Quan Thế Âm thương xót chúng sinh, nên khi kết ấn này thì cửa địa ngục mở toang, tất cả chúng sinh chịu khổ đều được giải thoát và vua Diêm La cũng sinh tâm vui mừng. [X. Kinh Giáo Vương Q.thượng (bản 2 quyển); Từ Vân Toàn Tập Q.16].	
 	
Phá Địa Ngục Pháp	
● Pháp môn tu trì nhờ vào công năng bản thệ, ấn khế, Chân Ngôn, Đà La Ni... của Phật và Bồ Tát để cứu giúp người chết thoát khỏi các khổ địa ngục. Theo các kinh và Nghi Quĩ thì các pháp môn ấy gồm có: Quang Minh Chân Ngôn Phá Địa Ngục Pháp, Phật Đính Tôn Thắng Đà La Ni Phá Địa Ngục Pháp, Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Phá Địa Ngục Pháp, Đại Tùy Cầu Đà La Ni Phá Địa Ngục Pháp, Địa Tạng Bồ Tát Phá Địa Ngục Pháp v.v...	
 	
Phá Địa Ngục Văn	
● Chỉ cho những bài văn đọc tụng nương vào pháp lực nguyện cầu thoát khỏi khổ nạn địa ngục. Những bài văn này chủ yếu được rút ra từ các kinh như:	
1.Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) quyển 19 (Đại 10, 102 thượng): 	
“Nhược nhân dục liễu tri 	
Tam Thế nhất thiết Phật 	
Ưng quán pháp giới tính 	
Nhất thiết duy tâm tạo”. 	
(Nếu người muốn biết rõ 	
Tất cả Phật ba đời 	
Nên quán tính pháp giới 	
Hết thảy do tâm tạo).	
2.Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 273 thượng): 	
“Kì Phật bản nguyện lực 	
Văn danh dục vãng sinh 	
Giai tất đáo bỉ quốc 	
Tự trí bất thoái chuyển”. 	
(Sức bản nguyện Phật kia 	
Nghe tên muốn vãng sinh 	
Đều được đến nước Phật 	
Từ đó không trở lui).	
3.Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: “Người xưng niệm Nam mô A Di Đà Phật, diệt trừ được các tội, thoát khỏi khổ địa ngục”.	
4.Chân Ngôn Quang Minh: “Án a mô già Vĩ lự tả nẵng”... Ai nghe thần chú này từ 2 đến 7 biến thì tất cả tội chướng đều được diệt trừ. Nếu có người rơi vào đường ác, hành giả dùng Chân Ngôn này gia trì trên cát 108 biến, rồi đem cát ấy rắc lên thi thể người chết, hoặc rải trên mộ, thì người chết nhờ sức gia trì ấy liền được ánh sáng chiếu rọi vào mình, trừ diệt các tội báo, lìa bỏ thân khổ đau mà sinh về Tịnh Độ Cực Lạc phương Tây, hóa sinh trong hoa sen, cho đến khi thành Phật không còn bị đọa lạc nữa. [X. Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.28].	
 	
Phá Giới	
● Phạm: Duzìla.	
Cũng gọi: Phạm giới.Đối lại: Trì Giới.	
Hủy phá giới luật đã nhận giữ.	
Luận Đại Trí Độ quyển 91 nêu ra 2 loại phá giới:	
1.Nhân Duyên Bất Cụ Túc Giới: Nhân Duyên không đầy đủ mà phá giới.Như người nghèo cùng, cơm áo thiếu thốn, sinh tâm trộm cắp mà phá giới.	
2.Nhân Duyên Cụ Túc Giới: Nhân Duyên đầy đủ mà phá giới.Như người tuy cơm áo đầy đủ nhưng vì tâm thích thói xấu, ưa làm việc ác nên hủy phạm giới cấm.	
Kinh Tì Ni Mẫu quyển 3 (Đại 24, 812 trung) nói: “Phạm giới có 7 thứ: Ba La Di, Tăng Già Bà Thi Sa, Ni Tát Kì Ba Dật Đề, Ba Dật Đề, Thâu Lan Gia, Ba La Đề Xá Ni Và Đột Cát La”. [X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.33; Luật Thập Tụng Q.33].	
 	
Phá Giới Ngũ Quá	
● Năm cái hại mà người phá hoại giới luật phải chuốc lấy là:	
1.Tự hại mình.	
2.Bị kẻ trí chê cười.	
3.Tiếng xấu đồn xa.	
4.Lúc sắp chết sinh hối hận.	
5.Sau khi mệnh chung rơi vào địa ngục. 	
 	
Phá Hạ 	
● I.Phá Hạ.	
Cũng gọi Phá An Cư.	
Hạ An Cư chưa kết thúc mà nửa chừng bỏ dở.Trong 9 tuần (90 ngày), chúng tăng không được ra ngoài khu vực đã được kết giới.Nếu nửa chừng mà bỏ thì không thể đạt thành viên mãn, nên gọi là Phá Hạ.	
● II.Phá Hạ.	
Chỉ cho việc An Cư đã qua được nửa mùa hạ. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng, phần 4; môn Thời Tiết trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Phá Hòa Hợp Tăng	
● Gọi tắt: Phá Tăng.	
Phá hoại sự đoàn kết của chúng tăng, 1 trong 5 tội nghịch. Có 2 loại:	
1.Phá Pháp Luân Tăng: Lập ra tà pháp để phá hoại chúng tăng đang cùng nhau nghe pháp của Đức Phật.	
2.Phá Yết Ma Tăng: Cùng ở trong 1 khu vực kết giới mà lập yết ma riêng để phá hoại sự hòa hợp của chúng tăng. [X. Luật Tứ Phần Q.46; Luật Ngũ Phần Q.25; Luật Thập Tụng Q.36].	
 	
Phá Hữu 	
● Phá vòng luân hồi sinh tử trong 3 cõi.“Hữu” chỉ cho Tam hữu hoặc Nhị thập ngũ hữu. Phá hữu là phá sự sống chết trong Tam hữu hoặc Nhị thập ngũ hữu(tức 3 cõi). Như Lai vì mục đích phá vòng sinh tử trong 3 cõi mà ra đời, nên Ngài cũng được tôn xưng là Phá Hữu Pháp Vương. [X. Phẩm Dược Thảo Dụ trong Kinh Pháp Hoa; Kinh Tâm Địa Quán Q.1].	
 	
Phá Hữu Pháp Vương 	
● Chỉ cho Đức Phật.	
Đức Phật dùng phương tiện thiện xảo của trí vô ngại để phá sự chấp trước của chúng sinh cho muôn vật là thực có, khiến họ trút bỏ sinh tử mà ra khỏi 3 cõi, vì thế Phật được tôn xưng là Phá Hữu Pháp Vương. [X. Phẩm Dược Thảo Dụ trong kinhPháp Hoa; Kinh Tâm Địa Quán Q.1]. (xt. Phá Hữu).	
 	
Phá Kiến	
● Dùng Tà Kiến phá hoại Chính Kiến. Ngoại đạo dùng 62 thứ Tà Kiến để phá hoại Chính Kiến của Đức Phật. Phá kiến cũng tức là hủy báng Phật Pháp. Trong Phật Pháp, Phá Kiến là tội rất nặng.	
 	
Phá Lạc Tăng	
● Chỉ cho vị tăng phá hoại giới luật bị đọa lạc, vì đã mất hết tự giác, giống như cửa nẻo bị hư hỏng nên mất hết gia sản.	
 	
Phá Lập	
● Cũng gọi Già Chiếu.	
Phá vạn pháp để hiển bày lí chân không, gọi là Phá; bàn về duyên khởi của vạn pháp để làm rõ nghĩa diệu hữu, gọi là Lập. Đây tức là Không Môn và Hữu Môn.
Như Tông Tam Luận y theo Không Môn mà phá các pháp, Tông Pháp Tướng y theo Hữu Môn mà lập các pháp, cả 2 đều thuộc “Phá lập”. [X. Tông Kính Lục Q.8].	
 	
Phá Ma	
● Phạm: Màra (-sainya)-pramardana; Màra-pramathana.	
Đồng nghĩa: Hàng Ma. Đánh dẹp quân ma. Khi Đức Thích Ca ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề, thành bậc Chính Giác, thì thường có Ma Ba Tuần đến quấy nhiễu, nhưng sau bị Đức Thế Tôn hàng phục và phải rút lui.Đây là 1 trong 8 tướng thành đạo của Phật.	
Trong Luận Phật Tính, 8 tướng thành đạo được chia ra làm 14 việc, trong đó, việc thứ 11 là nói về phá quân ma. Từ Phá ma ở đây tương đương với từ “Hàng Phục chư ma chúng” trong Phẩm Chuyển Thân Thanh Tịnh Thành Bồ Đề của Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính quyển 4.Ma ở đây ví dụ cho phiền não, thế nên diệt trừ phiền não cũng gọi là Phá ma. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.8, phần cuối]. 	
 	
Phá Môn	
● Phá cửa. Chỉ cho vị tăng bị đuổi ra khỏi giáo đoàn hoặc tông phái.Đây là hình phạt rất nặng, tương đương với hình phạt tội Ba La Di.Lại trường hợp thầy trục xuất đệ tử ra khỏi cổng chùa, cắt đứt quan hệ thầy trò, cũng gọi là Phá Môn.	
 	
Phá Nhan Vi Tiếu	
● Nụ cười mỉm. Trong hội Linh Sơn, đứcPhật cầm cành hoa Kim Ba La đưa cao lên để dạy Đại Chúng, không ai hiểu được ý Phật muốn nói gì, chỉ có Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp mỉm cười, vì thế Đức Thế Tôn đem “Chính Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm” truyền cho ngài Ma Ha Ca Diếp. (xt. Niêm Hoa Vi Tiếu). 	
 	
Phá Phàm Phu	
● Chỉ cho kẻ Phàm Phu căn tính ngu độn, kém cỏi.	
Trong Thiền Lâm, mỗi khi bậc thầy dùng từ ngữ trên để mắng trách người học 1 cách thống thiết, chính là mong cho họ 1 ngày kia sẽ trở thành người có tài năng.
Vân Môn Lục quyển trung (Đại 47, 555 hạ) chép: “Sư cầm gậy chỉ vào cái lồng đèn nói: Có thấy không? Nếu nói thấy thì đó là phá Phàm Phu, còn nếu nói không thấy thì 2 con mắt ở đâu? Ông hiểu thế nào?” 	
 	
Phá Pháp 	
● Đồng nghĩa: Báng Pháp.	
Chúng Sinh dùng Tà Kiến phá hủy chính pháp của Như Lai.[X. Phẩm Dũng Xuất trong Kinh Pháp Hoa Q.5]. (xt. Dị Đoan).	
 	
Phá Pháp Biến	
● Cũng gọi Phá Chư Pháp Biến, Năng Phá Pháp Biến, Phá Biến.	
Phá hết pháp chấp. Dùng 3 pháp quán Không Giả Trung để phá trừ hết các pháp chấp. Đây là pháp thứ 4 trong Thập Thừa Quán Pháp do Tông Thiên Thai thành lập.
Tâm đã an trụ nơi lí của pháp giới, nhưng vì còn chấp trước nên chưa thể ngộ nhập, nay phải phá hết các chấp trước ấy. Tuy gọi là phá pháp, nhưng chỉ trừ cái bệnh chấp trước, chứ không phải phá trừ pháp ấy. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.5, phần cuối]. (xt. Thập Thừa Quán Pháp).	
 	
Phá Pháp Luân Tăng	
● Lập ra tà pháp để chia rẽ chúng tăng đang sống với nhau 1 cách hòa hợp, đoàn kết, 1 trong 2 loại Phá hòa hợp tăng.	
Chỉ cho việc Đề Bà Đạt Đa lập ra 5 thứ tà pháp để li gián chúng tăng đang cùng nhau nghe, học giáo pháp của Đức Phật. [X. Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng, phần 3]. (xt. Phá Hòa Hợp Tăng). 	
 	
Phá Tà Hiển Chính	
● Cũng gọi Phá Tà Thân Chính, Tồi Tà Hiển Chính, Phá Hiển, Phá Thân.	
Phá dẹp tà đạo, nêu rõ chính lí.Trong vũ trụ bao la, có vô lượng vô biên các pháp, nhưng thâu tóm lại thì không ngoài 2 thứ Tà và Chính. Người bị vướng mắc vào đường tà thì trôi lăn trong thế giới tối tăm; người thấy rõ con đường chính thì tiêu dao trong cõi sáng sủa. Bởi thế, các bậc Thánh Hiền ngày trước đã đem lòng từ bi lân mẫn phá dẹp tà thuyết, hiển bày chính lí để hoàn thành đại sự chuyển mê khai ngộ.	
Các tông phái Phật Giáo đều lấy phá tà hiển chính làm mục đích chủ yếu, đặc biệt Tông Tam Luận rất coi trọng việc này. Thuyết Phá Tà Hiển Chính của Tông Tam Luận có khác với các tông khác. Thông thường, các tông cho rằng phá tà hiển chính là đối với tà đạo cần phải bài xích, bác bỏ; đối với chính lí phải làm cho sáng tỏ; thế nên, ngoài việc phá tà cần phải hiển chính. Nhưng Tông Tam Luận thì chủ trương lập và phá đồng thời, nghĩa là khi phá tà tức là đã hiển chính rồi, ngoài phá tà ra không cần có hiển chính. Khi các pháp tà như tà đạo, Tà Kiến, tà chấp đã bị phá bỏ, thì chính lí Trung Đạo, Thực Tướng các pháp tự nhiên hiển bày. Tông Tam Luận còn cho rằng các tông khác chủ trương ngoài việc phá tà, còn có hiển chính riêng, thì hiển chính ấy lại trở thành thiên chấp; như vậy, phá tà của người khác, nhưng mình lại rơi vào tà thì không thể gọi là phá tà chân chính được.	
Trong Tam Luận Huyền Nghĩa, Đại Sư Gia Tường thuộc Tông Tam Luận, chia Phá Tà Hiển Chính làm 4 loại để thuyết minh là: Phá chẳng thu, Thu chẳng phá, Cũng phá cũng thu và Chẳng phá chẳng thu. Loại thứ 4 là phương pháp Phá Tà Hiển Chính chân thực. [X. Đại Thừa Huyền Luận Q.5; Trung Quán Luận Sớ Q.1, 3, 10; Bách Luận Sớ Q.thượng, trung; Tam Luận Du Ý Nghĩa].	
 	
Phá Tà Luận	
● Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Pháp Luân soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 52.	
Đầu quyển có bài tựa “Tương Đương Pháp Lâm Pháp Sư Tập” của ông Ngu Thế Nam. Nội dung sách này phê bình, bác bỏ tà thuyết của Đạo Giáo. Năm Vũ Đức thứ 4 (621) đời Đường, quan Thái sử là Phó Dịch dâng sớ tâu vua Cao Tổ rằng chùa, tháp, tăng, ni nhiều chỉ có hại cho đất nước. Ông nêu ra 11 điều, trong đó, ông cực lực bài bác Phật Giáo, chủ trương phế bỏ Phật Giáo và buộc sa môn hoàn tục. Bấy giờ, ngài Pháp Lâm vâng sắc chỉ soạn sách này bác bỏ luận điệu của Phó Dịch và tà thuyết của Đạo Giáo.	
 	
Phá Tam Muội Da	
● Tội báng pháp, 1 trong 3 loại tội nặng do Mật Tông chế định.	
Theo Mật Giáo, hành giả đã thụ giới pháp rồi mà sinh tâm nghi ngờ hoặc sinh Tà Kiến đối với Mật Tạng, thì phạm tội phá Tam Muội Da. [X. Đại Nhật Minh Sớ Q.9].	 	
 	
Phá Táo Đọa	
● Phá Táo Đọa (?-?). Hòa Thượng Phá Táo Đọa ở Tung Sơn, sống vào đời Đường, là đệ tử của Thiền Sư Tung Nhạc Tuệ An. Sư là người rất kì lạ, không ai biết họ, tên, lời nói và việc làm của sư rất khó lường được. Bấy giờ, trong núi có ngôi miếu rất thiêng, chính giữa miếu chỉ đặt 1 lò bếp, người từ các nơi xa gần đến cúng lễ nườm nượp không ngớt và rất nhiều con vật bị giết để cúng thần. Một hôm, sư dẫn chư tăng vào miếu, cầm gậy gõ lên lò bếp 3 cái nói (Đại 51, 232 hạ): “Chà! Lò bếp này chỉ là đất sét, chứ thần thánh ở đâu, linh thiêng chỗ nào? Tại sao giết hại sinh vật như vậy?”. Nói xong, sư lại đập 3 gậy nữa, cái lò bếp (táo) rơi xuống (đọa) và vỡ nát (phá). Lát sau, có 1 người mặc áo xanh, đội mũ cao đến trước sư vái chào.	
Sư hỏi: Ngươi là ai?	
Đáp: Tôi vốn là thần táo ở miếu này, chịu nghiệp báo đã lâu, hôm nay nhờ ngài nói pháp vô sinh nên tôi được thoát khỏi chỗ này, sinh về cõi trời, đến xin lạy tạ.
Sư nói: Đó là tính của ông vốn có, chẳng phải do ta nói mới có.	
Thần lại lễ rồi biến mất.	
Sư vốn không cho ai biết họ tên của sư, nhân việc này, từ đó người ta gọi sư là Phá Táo Đọa (Đập vỡ lò bếp rơi xuống). [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.19; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.4].	
 	
Phá Tặc Quán Tự Tại 	
● Cũng gọi Kích Sao Quan Âm.	
Một trong 40 ứng thân của Bồ Tát Quan Âm.	
Hình tượng vị Bồ Tát này tay trái giơ lên, cầm cái bao đựng cây kích, dài bằng chiếu cao của thân, tay phải xòe ra, để ở eo bên phải.	
Theo Kinh Thiên Quang Nhãn Bí Mật Pháp, nếu muốn thu phục tất cả nghịch tặc thì nên tu pháp Kích sao (.). Ấn tướng của vị tôn này là: Tay trái kết ấn 3 chĩa, giơ lên; tay phải nắm lại thành quyền, đặt ở cạnh sườn.	
 	
Phá Tăng Kiền Độ	
● Pàli: Saígha-bheda-khandaka. Cũng gọi Điều Đạt Sự.	
Kiền Độ phá hòa hợp tăng, là kiền độ thứ 5 trong 20 kiền độ.	
Nội dung kiền độ này thuật lại việc Đề Bà Đạt Đa (Điều Đạt) đặt ra 5 việc phi pháp đối lập với giáo pháp của Đức Phật để phá hoại sự hòa hợp của chúng tăng và lập tăng đoàn riêng ở núi Già Da. (xt. Nhị Thập Kiền Độ). 	
 	
Phá Thân	
● Cũng gọi Thân Phá.Phá nghĩa là phá tà; Thân nghĩa là tỏ rõ, tức là phá tà hiển chính.	
Tam Luận Huyền Nghĩa lập ra 3 nghĩa để giải thích:	
1.Tương Vi Thích: Phá bệnh mê giáo của người ngoài, nên gọi là Phá; làm sáng tỏ Giáo Môn Nhị Đế (Chân Đế và Tục Đế) của Đức Phật, nên gọi là Thân.	
2.Trì Nghiệp Thích: Làm sáng tỏ chính giáo của Đức Phật thì tà mê tự phá, nên gọi là Thân phá.	
3.Y Chủ Thích: Luận chủ làm sáng tỏ Phật Pháp nên gọi là Thân Phá. (xt. Phá Tà Hiển Chính).	
 	
Phá Tích Hiển Bản	
● Phá Thùy Tích ở Già Da để hiển bày bản địa từ lâu xa, 1 trong 10 thứ Hiển Bản. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.9].	
 	
Phá Tình	
● Đồng nghĩa: Phá Tà.	
Nghĩa là muốn biết bản tính của sự lí, thì trước hết phải phá cái tình cảm mê chấp đối với sự lí ấy.	
 	
Phá Tướng Tam Muội 	
● Cũng gọi Vô Tướng Tam Muội.Tam Muội Quán xét hết thảy các pháp đều vô tướng, đều như mộng huyễn, khôngthể nắm bắt, không thể chấp trước, là 1 trong 108 Tam Muội.[X. Luận Đại Trí Độ Q.47]. 	
 	
Phá Trai	
● Phá hủy giới Trai.Trong 8 giới Trai thì giới không ăn quá ngọ là chính, nếu người đã thụ giới này mà vi phạm thì gọi là Phá Trai.Tội phá trai chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục, hoặc phải đọa làm loài rồng.	
Cứ theo Vu Lan Bồn Kinh Sớ Kí quyển hạ, thì loài quỉ có cổ họng nhỏ như lỗ kim, còn bụng lại to bằng quả núi là do phá trai ăn đêm và ăn cắp thức ăn của chúng tăng mà bị quả báo bụng to, họng nhỏ như vậy. 	
 	
Phá Yết Ma Tăng	
● Cùng ở chung 1 khu vực kết giới mà tự ý làm pháp yết ma Bố Tát Thuyết Giới riêng biệt, phá hoại sự hòa hợp của chúng tăng. Đây là 1 trong 2 thứ phá hòa hợp tăng và là 1 trong 5 tội nghịch. 	
 	
Phạ	
● Cũng gọi Bà, Phược, Hòa.	
Chữ Tất Đàm (va). Biến khẩu thanh thứ 4 trong những biến khẩu thanh của phụ âm trong Tất Đàm, 1 trong 50, 1 trong 42 chữ cái Tất Đàm.	
Tổng hợp sự giải thích trong các kinh luận thì chữ này có nhiều nghĩa.	
1.Nghĩa Ngôn Thuyết: Giải thích trên bề mặt theo hình tướng của chữ.	
2.Nghĩa Ngôn Thuyết Bất Khả Đắc: Giải thích sâu kín theo nghĩa chữ.	
Hai cách giải thích sâu cạn trên đây đều theo chữ đầu của tiếng Phạm: Vàkya, Vac hoặc Vàda.	
3.Nghĩa Âm Thanh Tối Thượng Thừa: Giải thích theo các chữ đầu của tiếng Phạm: Vara-yàna hoặc Variwỉha-yàna (tối thượng thừa).	
4.Nghĩa Vũ Đại Pháp Vũ: Tưới trận mưa pháp lớn. Giải thích theo chữ đầu trong tiếng Phạm: Varwaịa (mưa trút xuống).	
5.Nghĩa Phổ Sinh An Trụ: Ngoài ra để phân biệt chữ Phạ (va) này với chữ Phạ (ba), xưa nay thường gọi chữ Phạ này là chữ (va) ngôn thuyết. Lại vì hình chữ của 2 chữ này gần giống nhau, rất dễ lẫn lộn, cho nên cũng gọi chữ trước là chữ Phạ (va) hình bán nguyệt, chữ sau là chữ Phạ (ba) hình hoa sen.	
Trong Mật Giáo, khi nói về chủng tử của 6 Đại (đất, nước, lửa, gió, không, thức) thì dùng chữ Phạ (va) này làm chủng tử của nước (thủy Đại).	
Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Kim Cương Đính (Đại 18, 339 thượng) nói: “ Chữ Phạ (va) nghĩa là hết thảy các pháp dứt bặt nói năng (Nhất Thiết Pháp Ngữ Ngôn Đạo Đoạn).”	
Phẩm Văn tự trong Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Nam) quyển 8 (Đại 12, 654 hạ) nói: “Hòa (Phạ) nghĩa là Đức Như Lai Thế Tôn vì chúng sinh mà tưới xuống trận mưa pháp lớn, nên gọi là Hòa”. [X. Kinh Quang Tán Bát Nhã Q.7; Kinh Hoa Nghiêm Q.76 (bản dịch mới); Phẩm Tự Mẫu Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Q.thượng, Kinh Đại Nhật Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.48; Đại Nhật Kinh Sớ Q.7].
 	
Phạ Ca	
● Phạm: Vàkya. Cũng gọi Bạc ca.	
Đồng nghĩa: Bạt Cừ (Phạm: Varga). Nghĩa chương, bộ, phẩm, lời...	
Câu Xá Luận Sớ quyển 5 (Đại 41, 552 thượng) nói: “Tiếng Phạm Phạ ca, Hán dịch: Chương, là giải thích về nghĩa rốt ráo, như chương nói về các hành vô thường...”.	
 	
Phạ Dã Phệ	
● Phạm: Vàyave.	
Một loại xe của thần gió không bị trói buộc. Phệ biểu thị Tam Muội không lời, là nghĩa rốt ráo không.	
Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích quyển 7 nói rằng: Loại xe của thần gió xưa nay vốn không bị ràng buộc, thực sự được giải thoát, trong chỗ rốt ráo không, xoay chuyển vô ngại, đi lại nhanh chóng, có khả năng chuyên chở hết thảy chúng sinh.	
 	
Phạ Để	
● Phạm: Patnì. Cũng gọi Ba Đế.	
Hán dịch: Thê Nữ, Nữ. [X. Tính Linh Tập Q.8; Bí Tạng Kí]. 	
 	
Phạ Nhật La	
● Phạm: Vajra.	
Cũng gọi Bạt Chiết La, Phạt Chiết La, Chước Ca La.	
Hán dịch: Kim Cương, Kim Cương Chử. Kim Cương Chử (chày Kim Cương) là 1 thứ vũ khí của người Ấn Độ đời xưa, dùng để diệt quân địch khi xung trận.	
Trong Mật Giáo, Kim Cương Chử được dùng làm vật cầm tay của các vị tôn, cũng là đạo cụ tu pháp của hành giả Chân Ngôn. (xt. Kim Cương, Kim Cương Chử). 
 	
Phạ Sô Hà	
● Phạm: Vakwu hoặc Vaíkwu.	
Cũng gọi Bác Xoa Hà, Bà Xoa Hà, Bà Sai Hà, Bà Du Hà. Tên sông, thời xưa Trung Quốc gọi là Qui Thủy (sông Qui) hoặc sông Ô Hử, bắt nguồn từ dãy núi Hindu Kush, từ phía tây bắc chảy qua vùng Trung Á rồi đổ vào Hàm Hải (Aral sea).	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 1, thì 27 nước như Đổ Hóa La v.v... đều thuộc lưu vực sông này, đây là 1 trong vài con sông lớn ở vùng Trung Á. Xét về vị trí của sông này trong tư liệu qua các đời thì hiện nay là sông Oxus (Amu Daria River). [X. Phẩm Diêm Phù Châu trong Kinh Khởi Thế; Luận A Tì Đàm Tì Bà Sa Q.2].	
 	
Phạ Sai Ni Mã Lạp Cách	
● Phạ Sai Ni Mã Lạp Cách (?-?).Tạng: Pa-tshabĩi-ma-grags.	
Cũng gọi Phiên Dịch Quan (Tạng: Spatshab lo-tsà-ba).	
Tên 1 học giả thuộc phái Trung Quán, người vùng Bang Do Nhĩ (Tạng: Fphan-yul) phía bắc Lạp Tát (Tạng: Lhasa), Tây Tạng. Ông tham học kinh luận khắp nơi trong suốt 23 năm.	
Theo Thanh Sách (Tạng: Deb-ther síon-po), ông là người cùng thời đại với ông Long Yết Lỗ (Tạng: Khrom-bsher, 1100-1170) và hoạt động tích cực ở khoảng tiền bán thế kỉ XII.Ông chủ yếu phiên dịch các bộ luận thuộc hệ thống Trung Quán và phần nhiều ông dịch các tác phẩm của ngài Nguyệt Xứng (Phạm: Candrakìrti). Ông là người có công trong việc truyền bá rộng rãi học thuyết của hệ thống Trung Quán.	
Các dịch Phẩm của ông có: Tịnh Minh Cú (Phạm: Mùlamadhyamakavftti Prasannapadà-nàma), Nhập Trung Luận (Phạm: Madhyamakàvatàra) của ngài Nguyệt Xứng, Luận Lục Thập Tụng Như Lí (Phạm: Yuktiwawtikà) và Bí Mật Tập Hội (Phạm: Guhyasamàja) của ngài Long Thụ. [X. Deb-ther síon-po (The BlueAnnals)].	
 	
Phạ Tát Đát La 	
● Phạm: Vastra.	
Cũng gọi Bà Tham. Hán dịch: Y (áo). Loại áo mặc tốt.	
Luật của Hữu Bộ cũng dùng từ Phạ Tát Đát La để gọi áo chư tăng. [X. Phẩm Phân Biệt Công Đức trong Kinh Pháp Hoa Q.5; Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Phá Tăng Sự Q.6; Du Già Luận Kí Q.6, phần cuối].	
 	
Phạ Tháp Kháp Lí Á	
● Vidhushekhara Bhatacharya (1878-1959). Học giả Phật Giáo Ấn Độ, người huyện Mã Nhĩ Đạt Hách thuộc bang Bengal.	
Lúc đầu, ông học tiếng Phạm, Nhân Minh, Triết học Phệ Đàn Da... Sau ông học chữ Hán, Tây Tạng, Pàli và chuyên nghiên cứu Phật học. Ông từng giữ các chức Giáo sư tiếng Phạm tại trường Đại Học Vishwa- Bhàràti (Đại Học Quốc Tế), Chủ nhiệm bộ môn văn học tiếng Phạm của viện Nghiên cứu thuộc Đại Học Calcutta, đồng thời được tặng bằng Tiến sĩ danh dự của trường Đại Học Calcutta và danh hiệu Giáo thụ quốc gia do Chính phủ Ấn Độ tặng.	
Ông chủ yếu đem các bộ luận Hán dịch như: Quảng Bách Luận của ngài Đề Bà và Đại Thừa Nhị Thập Tụng của Bồ Tát Long Thụ dịch lại bằng tiếng Phạm để bảo tồn nguyên văn. Ngoài ra, ông còn biên soạn bộ “Ấn Độ Phật Giáo Bộ Phái sử luận”, những kinh điển do vua A Dục khắc trên vách núi, những văn tuyển Phạm, Tạng..., đồng thời, hiệu đính các bộ Luận Biện Trung Biên, Nhân Minh Nhập Chính Lí...	
 	
Phạ Tư Tiên	
● Phạ tư, Phạm: Vasiwỉha. Pàli: Vaseỉỉha.	
Cũng gọi Bà Tẩu Tiên.	
Vị tôn ngồi ở phía đông Ngoại Kim Cương Bộ, trên Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, Mật Giáo, là 1 trong 6 Hỏa Thiên, 1 trong 28 bộ chúng, nguyên là vị tiên ở thời đại Phệ Đà của Ấn Độ. Hình tượng vị tôn này ở trần, tay phải cầm hoa sen, tay trái cầm chuỗi hạt, chân phải xếp bằng, đầu gối chân trái dựng đứng, hình Tam Muội Da là chuỗi hạt.	
Ở Viện Hư Không Tạng, vị tôn này là người tiên khổ hạnh ở trần, tay trái cầm gậy và đứng, tay phải dáng như búng ngón tay, hình Tam Muội Da là gậy tiên. [X. Kinh Anh Vũ trong Trung A Hàm Q.38; Đại Nhật Kinh Sớ Q.6, 16; Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.53].	
 	
Phả	
● I.Phả: Cũng gọi Ba, Bá.	
Chữ Tất Đàm (pa), 1 trong 50, 1 trong 42 chữ cái Tất Đàm, nghĩa là Đệ Nhất Nghĩa Đế.Kinh Phóng Quang Bát Nhã quyển 4 (Đại 8, 26 trung) nói: “Ba là Đệ Nhất Nghĩa Đế trong các pháp nê hoàn”.	
Phẩm Quảng Thừa trong Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật (Đại 8, 256 thượng) nói: “Chữ Ba là Đệ nhất nghĩa của tất cả pháp”. Phẩm Thích Tự Mẫu Kinh Du Già Kim Cương Đính (Đại 18, 339 thượng) nói: “Chữ Phả là Đệ Nhất Nghĩa Đế của tất cả pháp bất khả đắc”.Bởi vì Đệ Nhất Nghĩa Đế tiếng Phạm là: Paramàrtha, mà Pa là âm đầu trong Paramàrka, cho nên nói chữ Pa là Đệ Nhất Nghĩa Đế.	
Ngoài ra, theo Kinh Hoa Nghiêm quyển 76 (bản dịch mới) thì Pa có nghĩa là chiếu khắp pháp giới (Phạm: Dharmadhàtu-talasambheda). Phẩm Văn Tự Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 8 (bản Bắc) thì cho rằng chữ Pa là nghĩa điên đảo. [X. Phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm; Phẩm Tự Mẫu Kinh Văn Thù Vấn; Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.2; Phẩm Bách Tự Thành Tựu Trì Tụng Kinh Đại Nhật Q.6; Luận Đại Trí Độ Q.48]. 	
● II.Phả: Cũng gọi Phát, Ba, Phá, Sa Phả.	
Chỉ cho chữ Tất Đàm (pha), 1 trong 50, 1 trong 42 chữ cái Tất Đàm.	
Về nghĩa chữ này trong kinh điển có 2 cách giải thích:	
1.Phả là chữ đầu của tiếng Phạm Phala (Hán âm: Phả La; Hán dịch: Quả). Căn cứ theo nghĩa “Quả” mà lập các thuyết như sau: 	
- Phẩm Quảng Thừa Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 5 cho rằng chữ Phả có nghĩa là vào khắp các pháp bất khả đắc. 	
- Luận Đại Trí Độ quyển 48 dựa vào Phẩm Quảng Thừa trên đây mà giải thích là: Nếu nghe chữ Phả thì biết rõ nhân quả của tất cả pháp đều không. 	
- Phẩm Thị Thư Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 4 thì nói: Khi xướng chữ Phả liền được quả nhập vào âm thanh hiện chứng (Phạm: Phala-pratisàkwàtkriyà- zabda).	
2.Phả là chữ đầu của tiếng Phạm Phena (Hán âm: Bái nô; Hán dịch: Tụ Mạt - đám bọt nước). Dựa theo nghĩa bọt nước mà lập các thuyết sau: 	
- Phẩm Thích Tự Mẫu Kinh Du Già Kim Cương Đính nói: Chữ Phả nghĩa là tất cả các pháp không bền chắc, giống như đám bọt nước, rất dễ tan biến. 	
- Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật quyển 2 cũng giải thích nghĩa chữ Phả là đám bọt nước. [X. Phẩm Học Tập Kĩ Nghệ Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.11; Phẩm Quán Kinh Quang Tán Bát Nhã Q.7; Phẩm Tự Mẫu Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Q.thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.7].	
 	
Phả La Đọa 	
● Phạm: Bharadvàja. Cũng gọi Phả La tra.	
Hán dịch: Lợi Căn tiên nhân, Biện tài, Mãn, Mãn Chính.	
Một trong 6 họ Bà La Môn, hoặc 1 trong 18 họ Bà La Môn ở Ấn Độ xưa.	
Cứ theo Phẩm Tựa kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh mang họ Phả La Đọa. [X. Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.2, 3; Pháp Hoa Văn Cú Q.3; Pháp Hoa Huyền Tán Q.2]. 	
 	
Phả Lặc Củ Noa	
● Phạm: Phàlguna. Pàli: Phagguịa.	
Cũng gọi Phả Lặc Bối Na, Phả La Ngộ Nị, Phả Cầu Na, Khu Lặc Cụ Noa, Phả Lặc Noa, Phả La Ngu Na, Phá Cầu.	
Hán dịch: Mạnh Xuân.	
Tên gọi tháng 12 của lịch Ấn Độ, tương đương với khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 15 tháng giêng năm sau của âm lịch Trung Quốc. Vào ngày trăng tròn trong tháng này chính là lúc sao Dực (Phạm: Uttara-phalgunì) xuất hiện, cho nên gọi là Phả Lặc Củ Noa. Tháng này rơi vào mùa đông nên rất lạnh. [X. Kinh Thập Nhị Duyên Sinh Tường Thụy Q.thượng; Kinh Tú Diệu Q.thượng; Kinh Xá Đầu Gián Thái Tử Nhị Thập Bát Tú; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.24]. (xt. Thập Nhị Nguyệt Danh).	
 	
Phả Ni Đa 	
● Phạm: Phàịita.	
Chỉ cho nước mía được nấu lần đầu tiên. Kinh Chính Pháp Niệm xứ quyển 3 (Đại 17, 17 thượng) nói: “Pháp trong trắng sinh ra giống như nước mía, bỏ mía vào nồi đun lên, khi sôi thì chất dơ bẩn nổi lên mặt, lần đầu tiên gọi là Phả ni đa. Nấu lần thứ 2 thì nước ấy đặc dần, gọi là Phả lữ. Nấu lần thứ 3 thì màu của nó trắng ra, gọi là Thạch mật (đường phèn)”. 	
 	
Phách Chưởng	
● Cũng gọi Kim Cương Phách, Phách Thủ. Vỗ tay phát ra tiếng. Đây là cách làm cho Thánh chúng vui vẻ, đẹp lòng khi tu pháp trong Mật Giáo. Hai tay vỗ đều vào nhau, gọi là Tề Chỉ Phách Chưởng, Bình Đẳng Phách Chưởng. Các ngón tay phải vỗ vào bàn tay trái, gọi là Sâm Si Phách Chưởng.	
Phách chưởng có các nghĩa: Trừ chướng, đánh thức, vui vẻ... Vỗ tay trước khi tu pháp, biểu lộ sự vui mừng khi bản tôn giáng lâm; vỗ tay sau khi tu pháp biểu thị việc tu pháp đã đầy đủ trọn vẹn. Tông Chân Ngôn của Nhật Bản thường cử hành pháp tu này.	
 	
Phàm Phu	
● Phạm: Pfthag-jana.	
Hán âm: Tất Lật Thác Ngật Na. Hán dịch: Dị Sinh.	
Gọi tắt: Phàm. Chỉ cho người tầm thường. Nói theo giai vị tu hành thì những người có kiến thức nông cạn, chưa thấy lí Tứ Đế, đều gọi Phàm Phu.	
Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1, Phàm Phu vì vô minh nên tùy theo nghiệp mà chịu quả báo, không được tự tại, rơi vào các ngả và sinh làm các loài khác nhau, bởi thế, đúng ra từ ngữ “Pfthag-jana” phải được dịch là “Dị Sinh” (sinh làm các loài khác nhau). Nhưng các ngài Bồ Đề Lưu Chi, Chân Đế, Cấp Đa... thì đều dịch là Mao Đạo Phàm Phu, Anh Nhi Phàm Phu, Tiểu Nhi Phàm Phu. Anh Nhi Phàm Phu Và Tiểu Nhi Phàm Phu đều bắt nguồn từ tiếng Phạm Bàla-pfthag-jana (Hán âm: Bà La Tất Lật Thác Ngật Na), Bàla có nghĩa là “ngu”.	
Ngoài ra, đối với các bậc thánh Tứ Hướng, Tứ quả mà nói thì những người chưa kiến đạo (tức chưa thấy được lí Tứ Đế) đều gọi là Phàm Phu. Trong đó, Tông Câu Xá cho Tứ Thiện Căn là Nội Phàm, Tam Hiền là Ngoại Phàm. Tam Hiền trở xuống là Để Hạ Phàm Phu (Phàm Phu dưới giai vị Thập Tín, là hàng Phàm Phu thấp nhất). Đại Thừa thì cho trước Sơ Địa là Phàm Phu, Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng (Tam Hiền) là Nội Phàm. Thập Tín là Ngoại Phàm. Ngoại Phàm trở xuống gọi là Phàm Phu. Còn đối với Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật (Tứ Thánh) mà nói thì những người sống chết trôi lăn trong 6 đường đều gọi là Lục Phàm, tức bao gồm hữu tình ở địa ngục cho đến chúng sinh các cõi trời.	
Ý nghĩa nội hàm của danh từ Phàm Phu, gọi là Phàm Phu Tính, Dị Sinh Tính, gọi tắt là Phàm Tính. Độc Tử Bộ cho rằng thể của Phàm Phu là Kiến Hoặc ở cõi Dục; Kinh Bộ không lập thể của Phàm Phu nhưng cho rằng Phàm Phu là phần vị sai biệt tương tục của Thánh pháp; Tông Duy Thức thì cho rằng Phàm Phu là 1 trong 24 pháp Bất Tương Ứng Hành, là tác dụng giả lập của chủng tử do phân biệt mà sinh khởi Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng.[X. Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa Q.2; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.17 (bản Bắc); Kinh Phạm Võng Q.thượng; Luận Phật Tính Q.3]. (xt. Dị Sinh).	
 	
Phàm Phu Thập Trùng Vọng 	
● Mười lớp mê vọng bất giác trong thức A Lại Da của Phàm Phu.	
Trong Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự quyển hạ, phần 2, ngài Tông Mật chia sự bất giác này làm 10 lớp và mỗi lớp đều dùng giấc mộng để ví dụ. Đó là:
01.Lớp thứ nhất: Hết thảy chúng sinh đều có chân tâm bản giác; như 1 người giàu sang, đẹp đẽ và thông minh ở ngay trong nhà của mình.	
02.Lớp thứ hai: Nếu chân tâm bản giác chưa được sự mở bày của thiện tri thức thì Pháp Tính xưa nay là bất giác; như người ngủ trong nhà không tự biết.	
03.Lớp thứ ba: Vì là bất giác nên liền khởi vọng niệm; như trong giấc ngủ thấy có cảnh mộng.	
04.Lớp thứ tư: Vì sinh khởi vọng niệm nên có tướng năng kiến; như các niệm tưởng trong mộng.	
05.Lớp thứ năm: Vì sinh ra tướng năng kiến (tướng hay thấy) nên căn, thân, thế giới theo đó mà vọng hiện; như trong mộng lại thấy có thân chịu khổ ở nơi khác và thấy các cảnh tượng tốt, xấu.	
06.Lớp thứ sáu: Thấy các cảnh tượng nhưng không biết đó là huyễn cảnh từ vọng niệm của mình sinh khởi, lại chấp là có thật, gọi là Phá chấp; như trong chiêm bao thấy những cảnh vật mình thấy là có thật, đó là vì bất giác.	
07.Lớp thứ bảy: Đã chấp pháp là có thật thì liền thấy mình và người khác nhau, gọi là Ngã chấp; như trong giấc mộng tự nhận thân chịu khổ ở nơi khác là thân của chính mình.	
08.Lớp thứ tám: Chấp 4 Đại giả hòa hợp làm Ngã, cho nên tham đắm những cảnh thuận ý mình muốn, làm lợi ích cho Ngã, mà giận ghét những cảnh trái với ý mình muốn, sợ chúng làm tổn hại đến Ngã, vì tình ngu si này mà sinh ra các thứ so đo tính toán; như trong giấc mộng ở các chỗ khác, đối với những cảnh thuận, nghịch mà mình thấy, cũng theo đó mà sinh tâm tham, sân.	
09.Lớp thứ chín: Vì khởi tâm tham, sân nên tạo các nghiệp thiện, ác; như trong chiêm bao hoặc đánh đập, cướp giật, mắng chửi lẫn nhau, hoặc ban ân bố đức cho nhau.	
10.Lớp thứ mười: Nghiệp lực thiện, ác như bóng theo hình, cho nên bị nghiệp trói buộc trong 6 đường và hiện ra các cảnh khổ, vui; như trong mộng mơ vì trộm, cướp, đánh đập, chửi mắng mà bị xử phạt gông cùm, hoặc do thi ân bố đức mà được quả báo tiến cử làm quan.	
Mười lớp mê vọng trình bày ở trên là gốc ngọn của Phàm Phu, nhưng sau khi tỉnh ngộ, siêng năng tu chứng thì lại có 10 lớp phản vọng qui chân.	
 	
Phàm Phu Thiền	
● Loại thiền định tu hành với mục đích làm cho tinh thần sảng khoái, mong cầu hạnh phúc.	
Trong Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự quyển thượng, phần 1, ngài Tông Mật cho rằng người tu loại thiền định này tuy có tâm chính tín nhân quả, nhưng vì niệm tưởng ưa cõi trên, chán cõi dưới mà tu, cho nên gọi là Phàm Phu Thiền.	
 	
Phàm Tăng	
● I.Phàm Tăng.	
Cũng gọi: Ngu Phàm Tăng. 	
Đối lại: Thánh Tăng.	
Chỉ cho hàng tăng chúng bình phàm, chưa chứng Thánh Quả.	
Lương Cao Tăng Truyện quyển 3 (Đại 50, 339 hạ) nói: “Nghiêm (Trí Nghiêm) tuy giới hạnh thanh cao nhưng tu hành chưa được rốt ráo. Khi ngài tịch, lúc đầu, đưa thi hài của ngài về phía nghĩa địa Phàm tăng thì nặng trĩu không nhấc lên được. Sau chuyển hướng đưa về phía nghĩa địa Thánh Tăng thì trở nên nhẹ nhàng như muốn lướt đi”.	
● II.Phàm Tăng.	
Chỉ cho vị tăng đảm nhiệm chức Pháp Sư mà chưa giữ chức Tăng Cương. Đây là chức vụ tăng chúng của Phật Giáo Nhật Bản.	
 	
Phàm Tập	
● Chỉ cho những hành động phải trái, thiện ác mà Phàm Phu tập quen.	
Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự quyển hạ, phần 1 (Đại 48, 407 trung) nói: “Dần dần trừ bỏ phàm tập, từng bước hiển bày Thánh Đức, như gió thổi mạnh, biển dậy sóng thì hình bóng không thể hiện được, nếu gió dứt thì sóng lặng, hình bóng dần dần hiện rõ”. 	
 	
Phàm Thánh 	
● Phàm Phu và Thánh Giả. Thánh Giả cũng gọi là Thánh Nhân, tức chỉ cho những người từ giai vị Kiến Đạo trở lên. Tiểu Thừa chỉ cho người từ Dự Lưu Hướng trở lên, Đại Thừa chỉ cho người từ Sơ Địa trở lên; còn người từ Kiến Đạo trở xuống thì gọi là Phàm Phu. Về phương diện bản chất, Phàm Phu và Thánh Giả hoàn toàn bình đẳng, không có gì khác nhau, cho nên nói Phàm Thánh Nhất Như, Phàm Thánh Bất Nhị. Trong 10 cõi mà Phật Giáo Đại Thừa chủ trương, thì cõi: Địa Ngục, Ngã Quỉ, Súc Sinh, A Tu La, Người và Trời, gọi là Lục Phàm; còn Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, gọi là Tứ Thánh; gọi chung lại là Lục Phàm Tứ Thánh. Lục Phàm là quả báo hữu vi; Tứ Thánh là quả thánh vô vi.(xt. Phàm Phu, Thánh Nhân). 	
 	
Phàm Thánh Nhất Như.	
● Cũng gọi Phật Phàm Nhất Thể, Phàm Thánh Bất Nhị.	
Chỉ cho bản tính của Phàm Phu và thánh nhân là bình đẳng, đồng nhất; chỉ do hoạt động của ý thức có mê hoặc hay không mà làm cho phàm và thánh khác nhau mà thôi.Tức có mê hoặc là Phàm Phu, không mê hoặc là thánh nhân. [X. Chú Duy Ma Kinh Q.4; Ma Ha Chỉ Quán Q.5, phần đầu]. (xt. Phàm Thánh). 	
 	
Phàm Tiểu 	
● Có 2 nghĩa:	
1.Chỉ cho Phàm Phu. Phàm Phu tức là tiểu nhân, nên gọi là Phàm Tiểu.	
2.Chỉ cho Phàm Phu và Tiểu Thừa, gọi chung là Phàm Tiểu.	
Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ quyển 1 (Đại 37, 250 thượng) nói: “Nay đã có Thánh Giáo này để làm minh chứng, chẳng biết tất cả hành giả thời nay hiểu ý như thế nào mà đối với những lời bàn của kẻ phàm tiểu lại sinh tâm tin nhận như vậy?”
 	
Phàm Tiểu Bát Đảo	
● Chỉ cho 8 thứ Kiến Chấp điên đảo của Phàm Phu và Tiểu Thừa.	
1.Chẳng phải thường chấp là thường.	
2.Chẳng phải vui chấp là vui.	
3.Chẳng phải ta chấp là ta.	
4.Chẳng phải sạch chấp là sạch. 	
5.Thường chấp là chẳng phải thường.	
6.Vui chấp là chẳng phải vui.	
7.Ta thì chấp chẳng phải ta.	
8.Sạch thì chấp chẳng phải sạch. (xt. Bát Điên Đảo).	
 	
Phàm Tính	
● Cũng gọi Phàm Phu Tính, Dị Sinh Tính. Chỉ cho tính của Phàm Phu còn vọng kiến mê lầm, chưa thấy lí Tứ Đế. Là 1 trong 24 pháp Bất Tương Ứng Hành của Tông Pháp Tướng. (xt. Dị Sinh Tính). 	
 	
Phạm	
Phạm: Brahman.	
Hán âm: Phạm Ma, Bà La Hạ Ma, Bột Át Ma, Bạt Lạm Ma.	
Hán dịch: Tịch Tĩnh, Thanh Tịnh, Li Dục. 	
● I.Phạm.	
Nguyên lí tối cao của tư tưởng Bà La Môn giáo chính thống ở Ấn Độ.	
Cứ theo Lê Câu Phệ Đà (Phạm: Fg-veda) thì Kì Đảo Chủ (Phạm: Bfhaspati) là thần tối thượng, sáng tạo vũ trụ, là nguyên lí sinh thành muôn vật. Lại theo thần thoại về sáng tạo trong Phạm Thư (Phạm: Bràhmaịa) thì Kì Đảo Chủ là nguyên lí căn bản hình thành vạn hữu, rồi từ đó, dung hợp các nguyên lí trên mà diễn biến thành Sinh Chủ (Phạm: Prajàpati) được sùng bái là thần cách căn bản. Lúc đầu, Phạm là chỉ cho các bài ca tán tụng, những lời tế, lời chú... đồng thời được xem là bản chất của Phạm có năng lực thần bí. Từ thời đại Phệ Đà đến Phạm Thư là thời đại tế tự vạn năng và từ đó trở về sau, Phạm trở thành nguyên lí sáng tạo, nguồn gốc của thế giới, được coi là 1 vật sáng tạo của Sinh Chủ. Từ đó, Sinh Chủ và Phạm được coi là đồng nhất. Về sau, Sinh Chủ mất dần sắc thái nhân cách thần, dần dần chỉ còn đơn thuần là nguyên lí thế giới.Đến khi sự sùng bái Phạm hưng khởi thì Phạm thay thế Sinh Chủ làm nguyên lí thế giới vạn hữu, còn Sinh Chủ thì được coi là nguyên lí trung tính vốn có tồn tại nơi Phạm và địa vị ở dưới Phạm (Phạm: Brahman svayaôbhù), rồi lấyPhạm làm chủ thể mà lập thuyết sáng tạo vũ trụ, lại tiến thêm bước nữa chủ trương Phạm và Ngã (Phạm:Àtman) là một. Đây là quan niệm trung tâm ở thời đại Áo Nghĩa Thư (Phạm: Upaniwad) về triết học Phiếm Thần Luận, là tư tưởng căn bản của tông giáo và triết học Ấn Độ. (xt. Bà La Môn Giáo, Phạm Ngã Nhất Như).	
● II.Phạm.	
Phạm có nghĩa là thanh tịnh, làm những việc thanh tịnh, đặc biệt là việc dứt tâm dâm dục, gọi là Phạm Hạnh; người hành dâm dục gọi là Phi Phạm Hạnh. Mười giới thanh tịnh, gọi là Phạm Tịnh Thập Giới.Âm thanh mầu nhiệm của Phật, Bồ Tát, gọi là Phạm Âm Thanh, Phạm Thanh, Phạm Âm; tiếng vang của Phạm Âm gọi là Phạm Hưởng. Tướng Phạm Âm là 1 trong 32 tướng của Đức Phật. Pháp Thân Thanh Tịnh của Phật gọi là Phạm Thân. Phật đường già lam gọi là Phạm Sát, Phạm Vũ, Phạm Các; quả chuông treo của chùa viện gọi là Phạm Chung. Phật học cũng gọi Phạm Học, Ấn Độ cũng gọi là Phạm Độ. Phạm Hạnh Tiên Sinh là danh xưng khác của vị tăng; Phạm Nghi chỉ cho uy nghi của chư tăng. 	
● III.Phạm.	
Chỉ cho tiếng Phạm. Chẳng hạn như sách vở được viết bằng tiếng Phạm, gọi là Phạm Bản; Phạm Giáp chỉ cho kinh điển tiếng Phạm được viết trên lá bối.	
● IV. Phạm.	
Gọi đủ: Phạm Thiên.	
Các vị trời ở cõi Sắc lìa dâm dục, được thanh tịnh, gọi chung là Phạm Thiên. Luận Đại Trí Độ quyển 35 (Đại 25, 315hạ) nói: “Sắc Giới đều gọi là Phạm, (...) Cõi Phạm là cõi đầu tiên của Sắc Giới”. 	
 	
Phạm Âm	
● I.Phạm Âm.	
Cũng gọi Phạm Thanh.	
Chỉ cho âm thanh của Phật và Bồ Tát, 1 trong 32 tướng hảo của Phật.	
Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 4 thì Phạm Âm vi diệu của Phật có 5 tính chất:
1.Rền vang như sấm.	
2.Trong suốt vang xa, người nghe đều vui mừng.	
3.Khiến người sinh tâm kính ái.	
4.Rõ ràng dễ hiểu.	
5.Người muốn nghe mãi, không cảm thấy chán. [X. Phẩm Diệu Âm Bồ Tát Kinh Pháp Hoa Q.7; Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ]. 	
● II.Phạm Âm.	
Một trong các thứ Phạm Bái (đọc canh, tán tụng). (xt. Tứ Cá Pháp Yếu). 	
 	
Phạm Âm Tướng 	
● Phạm: Brahma-svara. Pàli: Brahmassara.	
Cũng gọi Phạm Thanh Tướng, Phạm Âm Thâm Viễn Tướng, Đắc Phạm Âm Thanh Tướng, Thanh Như Phạm Vương Tướng, Hoằng Nhã Phạm Thanh Tướng.
Tướng Phạm Âm Thanh Tịnh, vi diệu của Phật, 1 trong 32 tướng của Ngài.Phạm Âm của Phật vang dội tròn đầy, như đánh trống trời, mầu nhiệm, tối thắng; lại như tiếng hót của chim Ca Lăng Tần Già, khiến cho người nghe sinh tâm ưa thích, được vô lượng lợi ích. Đây là diệu tướng chiêu cảm được nhờ trong vô lượng kiếp, khi còn ở địa vị tu nhân, Đức Phật đã không bao giờ nói ác khẩu, toàn nói lời chân thật dịu dàng, nói lời tốt đẹp, không chê bai Chính Pháp, khiến cho người nghe tùy theo căn cơ đều được lợi ích, đều sinh tâm thiện, thường muốn nghe mãi... (xt. Tam Thập Nhị Tướng).	
 	
Phạm Bái	
● Phạm: Bhàwà.	
Cũng gọi Thanh Bái, Tán Bái, Kinh Bái, Phạm Khúc, Phạm Phóng, Thanh Minh.
Gọi tắt: Phạm dùng điệu nhạc để tụng kinh, tán vịnh, ca tụng công đức của Phật.Bái, gọi đủ là Bái Nặc, là dịch âm từ tiếng Phạm Bhàwà nghĩa là ngợi khen. Vì dựa theo nhạc điệu tán vịnh của Phạm Độ (Ấn Độ) nên gọi Phạm Bái.	
Tuy Đức Thế Tôn cấm chỉ không được đọc tụng văn kinh bằng giọng điệu giống như thanh điệu Bà La Môn, nhưng vì thanh bái có công dụng làm giảm bớt sự mỏi mệt của thân tâm và giúp nhớ dai, vì thế Đức Phật cũng cho phép xướng tụng. Sau khi Đức Phật nhập diệt thì Phạm Bái được lưu hành khắp nơi.	
Khi Phật Giáo truyền vào Trung Quốc, các nhà truyền dịch kinh văn thì nhiều, nhưng các nhà truyền tụng Thanh bái thì hiếm. Bởi vì tiếng Phạm là tiếng đa âm, mà tiếng Hán là tiếng đơn âm, nếu dùng tiếng Phạm để vịnh tiếng Hán thì tiếng dài mà vần hụt; còn nếu dùng nhạc khúc tiếng Hán mà vịnh tiếng Phạm thì vần ngắn, lời dài.Cho nên dùng nhạc khúc Hán để ca vịnh tiếng Phạm hoặc ngược lại, đều không dễ dàng.
Tương truyền, nguồn gốc tán bái của Trung Quốc là do Trần Tư Vương Tào Thực đời Tào Ngụy đến du ngoạn núi Ngư Sơn (thuộc huyện Đông A, tỉnh Sơn Đông), nghe lời tán của Phạm Thiên trong hư không, thâm hiểu ý nghĩa, ông bèn mô phỏng âm tiết của lời tán ấy mà viết thành Phạm Bái.Sau đó, ông dựa theo Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi, soạn lời tạo âm mà viết thành bài “Thái Tử Tụng”, tiếp theo, ông soạn khúc “Bồ Tát Thiểm Tử Tụng”: Đây là khúc Phạm Bái Phạm Hán hỗn hợp đầu tiên. Về sau, các ngài Chi Khiêm, Khang Tăng Hội đời Ngô cũng ứng dụng Phạm Bái và chế tác các bài: Tán Bồ Tát Liên Cú Phạm Bái và Nê Hoàn Phạm Bái... Từ đó về sau Phạm Bái mới được lưu hành rộng rãi.	
Lương Cao Tăng Truyện quyển 13 nêu tên 11 vị, từ ngài Bạch Pháp trở xuống, rất giỏi về Phạm Bái.Từ đời Đông Tấn về sau, Phạm Bái khá thịnh hành ở miền Nam, Trung Quốc. Cánh Lăng Vương Tiêu Tử Lương đời Nam Tề tận lực cổ xúy Phạm Bái, ông sáng tác rất nhiều về bộ môn này. Đến đời Đường, Phạm Bái dần dần thịnh hành trong dân gian, trong số 9 chức vị ở Đạo Tràng dịch kinh, Phạm Bái được dành cho 1 chức.	
Phạm Bái chủ yếu được dùng trong 3 trường hợp:	
1.Trong nghi thức giảng kinh: Thông thường được cử hành trước và sau khi giảng kinh.	
2.Lục thời hành đạo: Tức thực hành trong các khóa tụng kinh vào lúc sáng sớm và chiều tối.	
3.Đạo Tràng sám pháp: Nhằm mục đích giáo hóa, dắt dẫn quần chúng, nghi thức Phạm Bái trong trường hợp này đặc biệt chú trọng ca hát, ngâm vịnh, tán thán... Về sau, tùy theo địa phương mà âm điệu Phạm Bái có khác nhau, chủ yếu chia ra 2 miền Nam và Bắc, mỗi miền có đặc trường riêng. Từ đời Đường trở về trước, Phạm Bái lưu hành gồm có:	
1.Như Lai Bái: Cũng gọi Như Lai Phạm,	
Hành hương phạm (xướng lúc dâng hương tán Phật). Tức những câu kệ: 	
Như lai diệu sắc than, 	
Thế gian vô dữ đẳng; 	
Vô tỉ bất tư nghị, 	
Thị cố kim kính lễ. 	
Như lai sắc vô tận, 	
Trí tuệ diệc phục nhiên; 	
Nhất thiết pháp thường trụ, 	
Thị cố ngã qui y.(Kinh Thắng Man).	
2.Vân Hà Bái: Cũng gọi Vân Hà Phạm.	
Tức những câu kệ: 	
Vân hà đắc trường thọ,	
Kim cương bất hoại thân? 	
Phục dĩ hà nhân duyên, 	
Đắc đại kiên cố lực? 	
Vân hà ư thử kinh, 	
Cứu cánh đáo bỉ ngạn? 	
Nguyện phật khai vi mật, 	
Quảng vị chúng sinh thuyết. 	
(Kinh Niết Bàn quyển 3, bản Nam).	
3.Xử Thế Bái: Cũng gọi Xử Thế Phạm. Tức bài kệ: 	
Xử thế gian như hư không, 	
Nhược liên hoa bất trước thủy; 	
Tâm thanh tịnh siêu ư bỉ, 	
Khể thủ lễ vô thượng thánh. 	
(Kinh Siêu Nhật Nguyệt Minh quyển thượng). 	
Thông thường, Phạm Bái được chia làm 3 tiết: 	
Sơ Bái: Phần văn kệ được xướng lúc bắt đầu pháp sự, tức câu kệ đầu: “Như Lai diệu sắc thân” trong Như Lai Bái.	
Trung Bái: Văn kệ được xướng khi đang cử hành pháp sự, tức câu đầu “Như Lai sắc vô tận” của bài kệ thứ 2 trong Như Lai Bái.	
Hậu Bái: Bài kệ của Xử Thế Bái được xướng khi pháp sự kết thúc. Những bài kệ Phạm Bái này được gọi là Phạm Âm Kệ.	
Nội dung Phạm Bái có Lục Cú Tán và Bát Cú Tán. Lục Cú Tán chủ yếu là bài Hương tán: Lô hương sạ nhiệt, pháp giới mông huân v.v... được xướng vào lúc bắt đầu pháp sự để cung thỉnh chư Phật. Còn Bát Cú Tán thì như các bài Tam Bảo Tán, A Di Đà Phật Tán, Dược Sư Phật Tán v.v... thường được xướng lúc pháp sự đang diễn tiến và sau khi tụng kinh. Khi xướng Phạm Bái có dùng các thứ pháp khí như chuông, mõ, thanh la, tiêu, cảnh, linh... hòa theo âm điệu trầm bổng du dương, tạo thành nhạc khúc đặc biệt của Phật Giáo.	
Phạm Bái được truyền đến Nhật Bản vào đầu thời đại Nại Lương, là 1 trong 4 pháp yếu của Phật Giáo xứ Phù Tang. Đến thời đại Bình An thì có 2 dòng lớn là Tiến Lưu và Đại Nguyên Lưu rất thịnh hành. Tiến Lưu thuộc hệ thống Tông Chân Ngôn và Đại Nguyên Lưu thuộc hệ thống Tông Thiên Thai.[X. Phẩm Thọ Mệnh Kinh Niết Bàn (bản Bắc); Căn Bản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp Q.9; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng, phần 4; Tống Cao Tăng Truyện Q.3, 25; thiên Bái tán trong Pháp Uyển Châu Lâm Q.36; Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.5; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4; Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng; Truyện Lặc Na Ma Đề trong Khai Nguyên Thích Giáo LụcQ.6; Nhập Đường Cầu Pháp Tuần Lễ Hành Kí Q.2].	
 	
Phạm Bản	
● Cũng gọi Phạm Giáp, Phạm Kinh, Phạm Điển.	
Chỉ cho những bản kinh điển tiếng Phạm được viết trên lá bối, vỏ cây hoa, giấy v.v... Ở Ấn Độ, tiếng Phạm được bắt đầu sử dụng từ khoảng thế kỉ VI trước Tây lịch, tất cả sách vở về tông giáo, học thuật nói chung đều được ghi chép bằng tiếng Phạm. Kinh điển bằng tiếng Phạm bắt đầu xuất hiện vào lúc nào thì vẫn chưa được xác định. Thời Đông Hán, song song với sự truyền bá Phật Giáo, Phạm Bản cũng liên tục được truyền vào Trung Quốc, nhưng vì chỉ chú trọng đến bản dịch của các kinh, hơn nữa, do chiến tranh liên miên nên nguyên bản đều đã bị thất lạc. Còn ở Ấn Độ thì vì sự xâm lăng và tàn phá của tín đồ Hồi Giáo vào thế kỉ XII nên Chính Pháp bị hủy hoại, Phạm Bản cũng hư nát gần hết!	
Năm 1890, Thượng úy Bower người Anh có tìm được bản Kinh Khổng Tước Vương Chú viết tay trên vỏ cây hoa ở Khố Xa tại Tân Cương. Về sau, các ông A. Stein, P. Pelliot... lại phát hiện các Phạm Bản viết tay xưa ở các vùng Tân Cương, Đôn Hoàng... Kinh điển Phật bằng tiếng Phạm hiện nay có khoảng hơn 500 loại.Các thứ ngôn ngữ được sử dụng trong Phạm Bản không hoàn toàn giống nhau, trong đó, Kinh Kim Cương Bát Nhã, Kinh A Di Đà, Du Già Sư Địa Luận Bồ Tát Địa và các chú thích về Luận bộ đại khái đều được viết bằng tiếng Phạm cổ điển chính thức. Nhưng, các bài kệ tụng trong các Kinh Pháp Hoa, Vô Lượng Thọ, Thập Địa và Phổ Hiền Bồ Tát Hành Tán v.v... thì, về mặt văn pháp, có rất nhiều điểm khác với tiếng Phạm thuần túy và được gọi là Già Đà Phương Ngôn (Gàthàdialect), Phật Giáo Phạm Ngữ (Buddhist Sanscrit) hoặc là 1 trong các loại Chuyển Ngoa Ngữ (Phạm: Apabhraôza). Phần Trường Hàng (văn xuôi) trong Kinh Phật Bản Hạnh Tập dị bản (Phạm: Mahàvastu) cũng sử dụng Già Đà Phương Ngôn, còn phần Trường Hàng trong các Kinh Bát Nhã, Pháp Hoa thì ngôn ngữ gần giống với tiếng Phạm thuần túy. [X. Phạm Văn Phật Điển Nghiên Cứu Đích Nhị Phương Diện (Sơn Điền Long Thành, Long Cốc Đại Học Luận Tùng 287); Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, preface, by R.Mitra; Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manuscripts, historical introduction, by C. Bendall; Geschichte der indischen Literatur, Bd. II, by M.Winternitz]. (xt. Phạm Giáp).	
 	
Phạm Ca Di Thiên 	
● Phạm: Brahma-kàyika-deva.	
Từ ngữ gọi chung các tầng trời Sơ Thiền Của cõi Sắc. Kinh Trường A Hàm quyển 20 dịch là Phạm Thân Thiên. Huyền Ứng âmKinh Pháp Hoa bản tiếng Phạm nghĩa quyển 3 dịch là Tịnh Thân Thiên. [X. Kinh Đạo Hành Bát Nhã Q.1]. (xt. Phạm Chúng Thiên).	
 	
Phạm Chí 	
Phạm: Bràhmaịa. 	
● I.Phạm Chí.	
Hán âm: Bà La Môn, Phạm Sĩ. Hán dịch: Tịnh Duệ, Tịnh Hạnh. Cũng gọi Tịnh Hạnh Giả, Tịnh Hạnh Phạm Chí.	
Chỉ cho người Bà La Môn, sống thanh tịnh, cầu được sinh về cõi Phạm Thiên. Theo Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 18 thì Bà La Môn lẽ ra phải đọc là Bà La Hạ Ma Noa, chỉ cho người tu tập theo pháp của Phạm Thiên. Bà La Môn tự nhận mình sinh ra từ miệng Phạm Thiên, là dòng họ cao quí nhất trong 4 dòng họ, cho nên đặc biệt lấy tên là Phạm.	
Theo Du Già Luận Kí quyển 19 phần đầu thì “Phạm” là tiếng Ấn Độ, Hán dịch là Tịch tĩnh, Niết Bàn; “Chí” là tiếng Trung Quốc, quyết chí cầu Phạm, cho nên ghép chung 2 chữ lại thành là Phạm Chí (nửa Ấn nửa Tàu). Các Phạm Chí thấy ghi rải rác trong kinh điển như Phạm Chí Trường trảo, Phạm Chí Loa kế... đều là Bà La Môn, sau trở thành đệ tử nổi tiếng của Đức Phật. Ngoài ra, con gái của Phạm Chí, hoặc cô gái tu theo đạo Phạm, gọi là Phạm nữ. [X. Kinh Mã Ấp trong Trung A Hàm Q.48; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.9; Kinh Pháp Cú Q.hạ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.4]. (xt. Bà La Môn). 	
● II.Phạm Chí.	
Từ gọi chung tất cả những người xuất gia của ngoại đạo Ấn Độ.	
Luận Đại Trí Độ quyển 56 (Đại 25, 461 trung) nói: “Phạm Chí chỉ cho tất cả những người xuất gia của ngoại đạo. Hoặc người chỉ theo đạo Phạm mà không xuất gia, cũng gọi là Phạm Chí”.	
● III.Phạm Chí.	
Đối lại với “Ni Kiền” mà gọi Bà La Môn tại gia là Phạm Chí.	
Theo Pháp Hoa Văn Cú Kí quyển 9 thượng, người tại gia thờ Phạm thì gọi là Phạm Chí, còn ngoại đạo xuất gia thì gọi chung là Ni Kiền. Nhưng Pháp Hoa Kinh Yếu Giải quyển 5 thì ngược lại cho rằng ngoại đạo tại gia gọi là Ni Kiền, còn ngoại đạo xuất gia thì gọi là Phạm Chí.	
 	
Phạm Chí A Bạt Kinh	
● Cũng gọi Phật Khai Giải Phạm Chí A Bạt Kinh, A Bạt Ma Nạp Kinh, A Bạt Kinh. Phật Văn Phạm Chí A Bạt Kinh, Giải Phạm Chí A Bạt Kinh, Phật Khai Giải A Bạt Phạm Chí Kinh. Kinh, 1 quyển, do cư sĩ Chi Khiêm dịch vào khoảng năm Hoàng Vũ thứ 2 đến năm Kiến Hưng thứ 2 (223-253) đời Ngô, thời Tam Quốc, được thu vào Đại Chính Tạng tập 1.	
Nội dung kinh này thuật lại chuyện người đệ tử của Bà La Môn Phí Ca Sa tên là A Bạt đã có cử chỉ vô lễ và nói những lời khiếm nhã đối với Đức Phật, A Bạt bị Phật phá dẹp tâm kiêu mạn. Sau khi trở về, A Bạt đem chuyện ấy kể lại cho thầy mình nghe, lại bị thầy quở trách.	
Kinh A Ma Trú trong Trường A Hàm quyển 20 là bản dịch khác của kinh này. Ngoài ra nội dung của Ambaỉỉha S. trong Trường Bộ (Dìgha-nikàya) 3 bằng tiếng Pàli cũng tương đương với kinh này. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.5, 15].	
 	
Phạm Chí Át Ba La Diên Vấn Chủng Tôn Kinh	
● Cũng gọi Phạm Chí Át La Diên Vấn Chủng Tôn Kinh, Phạm Chí Vấn Chủng Tôn Kinh. Kinh, 1 quyển, do ngài Trúc Đàm Vô Lan dịch vào khoảng Năm Thái Nguyên thứ 6 đến Năm Thái Nguyên 20 (381-395) đời Đông Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 1.	
Nội dung kinh này thuật lại việc Bà La Môn Át Ba La Diên (Phạm: Assalàyano) cùng với 500 Bà La Môn khác cùng đến vườn ông Cấp Cô Độc trong khu rừng cây của Thái Tử Kì Đà để vặn hỏi Đức Phật về luận thuyết Chủng Tính Bình Đẳng, Tự Tính Thanh Tịnh, Đức Phật dùng việc xuống suối tắm gội, vua được bầy tôi hiền và các thí dụ về lửa, sinh ra, mặt trời, mặt trăng, cha mẹ hội hợp v.v... để giải thích người ta sinh ra là bình đẳng, chỉ do việc làm cao thượng hoặc xấu xa mà khiến người ta trở thành sang, hèn khác nhau mà thôi.	
Kinh này là bản dịch khác của Kinh A Nhiếp Hòa trong Trung A Hàm quyển 37 và nội dung cũng tương đương với bài kinh 93 trong Trung Bộ (Majjhima-nikàya) bằng tiếng Pàli thuộc Nam Truyền. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.7; Đại Đường Nội Điển Lục Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.3].	
 	
Phạm Chung	
● Cũng gọi Đại Chung, Điếu Chung, Chàng Chung, Hồng Chung, Kình Chung.
Chỉ cho quả chuông lớn của các chùa viện.	
Phạm nghĩa là thanh tịnh, vì chuông được dùng vào việc Phật, mà Phật thì là thanh tịnh, do đó chuông được gọi là Phạm Chung (chuông thanh tịnh). Các chùa viện lớn ở Trung Quốc phần nhiều đều có xây lầu để treo Phạm Chung. Nguồn gốc của Phạm Chung ở Trung Quốc không được rõ, có lẽ bắt đầu được tạo vào đời Hậu Chu (giữa thế kỉ X) về sau, chủ yếu được đúc bằng đồng xanh. Chuông có hình dáng không nhất định, thông thường cao khoảng 4 thước và đường kính chừng 2 thước (Tàu). Phần trên cùng của Phạm Chung gọi là Long đầu (đầu rồng) có quai để treo, phần gần miệng Phạm Chung có những cái núm để đánh. [X. Quảng Hoằng Minh Tập Q.28; Tục Cao Tăng Truyện Q.29]. (xt. Chung). 	
 	
Phạm Chúng Thiên	
● Phạm: Brahma-pàriwadya-deva. 	
Hán âm: Phạm Ba Lê Sa Thiên. 	
Cũng gọi: Phạm Thân Thiên.	
Tầng trời thứ nhất trong các tầng trời thuộc cõi Sắc. Vì tầng trời này là nơi Thiên chúng do Đại Phạm Vương thống lãnh cư trú, nên gọi là Phạm Chúng Thiên. Thiên chúng ở đây thân cao nửa do tuần, sống lâu nửa kiếp. Ngoài ra, Kinh Trường A Hàm quyển 20 cũng dịch Phạm Ca Di Thiên (Phạm: Brahman-kàyika-deva) là Phạm Thân Thiên, là tên gọi chung của các tầng trời Sơ Thiền thuộc cõi Sắc. [X. Luận Phật Địa Q.5; Luận Câu Xá Q.8, 11; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.2]. (xt. Phạm Thiên).	
 	
Phạm Cổ Nông	
● Phạm Cổ Nông (1881-1952). Cư Sĩ Phật Giáo Trung Quốc, người huyện Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, hiệu Kí Đông, Huyễn Am, bút danh Hải Thi Đạo Nhân. Lúc còn trẻ, ông từng du học ở Nhật Bản, sau khi về nước, ông dốc hết tâm lực vào việc hoằng pháp.	
Năm Dân Quốc 20 (1931), ông giữ chức Tổng Biên Tập của Thượng Hải Phật Học Thư Cục. Năm Dân Quốc 24 (1935), ông làm Chủ bút tờ Nhật Báo Phật Giáo, là tờ Nhật báo đầu tiên của Phật Giáo Trung Quốc. Năm Dân Quốc 40 (1951), ông giữ chức Lâm Trưởng của Thế Giới Phật Giáo Cư Sĩ Lâm.	
Ông có các tác phẩm: Huyễn Am Văn Tập, Cổ Nông Phật Học Vấn Đáp, Hải Triều Âm Văn Khố, Phật Học Bách Khoa Tùng Thư và Phiên Dịch Luận Phát Thú.	
 	
Phạm Cung	
● Vốn chỉ cho cung điện của Phạm Thiên, sau được dùng làm tên gọi chung các chùa viện Phật Giáo.	
Phẩm Hóa Thành Dụ Kinh Pháp Hoa quyển 3 (Đại 9, 23 thượng) nói: “Cung điện Phạm Thiên sáng chói rực rỡ, gấp bội ánh sáng thường”. [X. Lương Cao Tăng Truyện quyển 13].	
 	
Phạm Diễn Na Quốc	
● Tên 1 vương quốc xưa trong dãy núi Hindu Kush, nay thuộc lãnh thổ nước Afghanistan. Phạm Diễn Na, tên tiếng Phạm là Bàmiyan, cũng gọi Phạm Dương, Vọng Diễn, Phàm Diễn, hiện nay thường gọi là Ba Mễ An (Bamian), Ba Mễ Ương, Ba Mễ Dương. Nước này chính là con đường giao thông từ nước Kiện Đà La đến các nước Đổ Hóa La, Du Na..., Đại đô thành nước này nằm dựa vào sườn núi, sản xuất lúa mì, chăn nuôi gia súc, khí hậu rất lạnh, phong tục cứng cỏi.Vào thời các vua Tùy Dượng Đế và Đường Thái Tông, nước này từng đến triều cống Trung Quốc.	
Vào thế kỉ III trước Tây lịch, vua A Dục từng phái Truyền đạo sư đến nước này truyền bá Phật Pháp. Về sau, vua Ca Nị Sắc Ca xây dựng già lam, Phật Giáo dần dần hưng thịnh. Vua cho đục mở rất nhiều hang động và tạc những pho tượng Phật bằng đá rất lớn. Quần thể hang động này được gọi Là Ba Mễ Dương Thạch Quật (được đục mở từ khoảng thế kỉ III đến thế kỉ VII). Pho tượng Phật ở hang đá phía đông cao 53m và tượng Phật ở hang phía tây cao 35m, là 2 pho tượng lớn nhất trong quần thể hang động này. Ở đây có tới cả nghìn hang đá lớn nhỏ, chủ yếu khắc tượng Phật, hiện còn sót lại 1 số các bức bích họa, Phật khám, thiên tỉnh, tượng phi thiên... là 1 trong những di tích quan trọng của mĩ thuật Phật Giáo.	
Vào đầu thế kỉ XIII, nước Phạm Diễn Na bị Thành Cát Tư Hãn chinh phục, tiếp sau đó lại bị tín đồ Hồi Giáo xâm chiếm và phá phách, khiến cho Phật Giáo nước này phải suy vong. Đầu thế kỉ XX, có rất nhiều nhà khảo cổ đến đây nghiên cứu các di tích Phật Giáo. Nhưng rất đau xót là vào tháng 3 năm 2001 vừa qua, toàn bộ khu di tích Phật Giáo ở Bamian đã bị Hồi Giáo Taliban cuồng tín dùng chất nổ và hỏa tiễn phá hủy hoàn toàn, khiến cho cả thế giới phải phẫn nộ và lên án! (Người dịch). [X. Đại Đường Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.2; Vãng Ngũ Thiên Trúc Quốc Truyện; Tùy Thư Tây Vực Liệt Truyện; Notice Archéologique de la valléeBàmiyan, 1923, par A.Foucher]. 	
 	
Phạm Đàn	
● Phạm, Pàli: Brahma-daịđa. Cũng gọi Phạm Đát.	
Hán dịch: Mặc Sấn, Phạm Pháp, Phạm Thiên Pháp Trị, Phạm Trượng.	
Một cách trị tội các Tỉ Khưu hoặc Tỉ Khưu Ni phạm giới.	
Duy Ma Kinh Lược Sớ quyển 1 (Đại 38, 568 thượng) nói: “Phạm Đàn là phép trị tội của Phạm Thiên, tức lập riêng 1 cái đàn, bắt người phạm pháp vào trong đó, các Phạm chúng không được nói chuyện với người ấy”.	
Về sau, Đức Phật cũng phỏng theo pháp này mà chế định pháp trị tội đối với Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni vi phạm giới luật.	
Cứ theo Kinh Du Hành trong Trường A Hàm quyển 4, Đức Phật Bảo ngài A Nan: “Sau khi ta nhập Niết Bàn, nếu Tỉ Khưu Xiển Nộ (Pàli: Channa, tức Xa Nặc) không thuận theo uy nghi, không chịu nghe lời răn dạy, thì ông nên cùng với Đại Chúng dùng pháp Phạm Đàn mà trị phạt, đồng thời, bảo các Tỉ Khưu khác không được nói chuyện và làm việc chung với Xiển Nộ”.	
Xa Nặc là 1 trong nhóm 6 Tỉ Khưu thường làm những việc xấu xa, không hòa hợp với chúng tăng, vì thế mà Đức Phật đã chế định pháp Phạm Đàn này để răn dạy các Tỉ Khưu khác. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.37; Luật Ngũ Phần Q.30; Luận Đại Trí Độ Q.2; Phạm Võng Kinh Pháp Tạng sớ Q.6; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.7]. (xt. Phạm Phạt). 	
 	
Phạm Đàn Chỉ Đa Na Lâm 	
● Chỉ cho khu rừng trong đó có các vị tiên và Phạm Chí ở ẩn. Khu rừng này thường phát ra mùi thơm ngào ngạt. [X. Luận Thích Ma Ha Diễn Q.5]. 	
 	
Phạm Đạo	
● Chỉ cho sự tu hành thiền tịnh để đoạn trừ dâm dục.	
Kinh Tạp Thí Dụ (Đại 4, 529 trung) nói: “Phạm Thiên Vương này đã dứt sạch hết các thứ dâm dục, sân hận, vì thế nói rằng: “Nếu có người tu hành thiền định, đoạn trừ dâm dục thì gọi là thực hành Phạm Đạo”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.8]. (xt. Phạm). 
 	
Phạm Đạo Sinh	
● Phạm Đạo Sinh(?-?). Nhà điêu khắc tượng Phật Trung Quốc sống vào cuối đời Minh đầu đời Thanh. Lúc khởi công xây cất chùa Vạn Phúc (1661), bản sơn của tông Hoàng Bá của Nhật Bản, Thiền Sư Ẩn Nguyên đặc biệt mời Phạm Đạo Sinh từ Trung Quốc sang Nhật Bản để tạc tượng Phật theo kiểu tượng Hoàng Bá. Phương pháp tạc tượng của ông rất đặc thù nên đã có ảnh hưởng rất sâu đậm đối với giới điêu khắc Nhật Bản thời Giang Hộ.	
 	
Phạm Điển	
● Từ ngữ chỉ chung cho các kinh điển của Phật Giáo. Bởi vì những kinh điển của Phật Giáo truyền đến Trung Quốc từ Phạm Độ (Ấn Độ), cho nên gọi là Phạm Điển. Ngoài ra, những sách vở được viết bằng tiếng Phạm cũng gọi là Phạm Điển. (xt. Phạm Bản).  	
 	
Phạm Giáp	
● Cũng gọi Kinh Pháp.Chỉ cho bản kinh viết bằng tiếng Phạm trên lá bối.	
Thời xưa chưa có giấy, những sách vở phần nhiều được viết trên lá của cây Bối Đa La (Phạm: Pattra). Những lá bối được phơi khô, cắt xén theo 1 khuôn khổ nhất định, viết văn kinh xong, rồi chồng lên nhiều lớp. Sau đó, để khỏi lẫn lộn và rơi mất, người ta dùng 2 miếng ván gỗ mỏng đặt ở phía trên và phía dưới lớp lá bối để kẹp lại (giáp) và buộc bằng dây cho chặt, gọi là Phạm Giáp.	
Ngoài ra, những kinh điển bắt chước theo hình thức này, cũng gọi là Phạm Giáp. [X. Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn Q.5; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.16].	
 	
Phạm Giới Ngũ Suy	
Gọi tắt: Ngũ Suy.	
● I.Phạm Giới Ngũ Suy.	
Chỉ cho 5 thứ suy hao của người vi phạm giới luật.	
Cứ theo Kinh Du Hành trong Trường A Hàm quyển 2 và Thích Thị Yếu Lãm quyển thượng, thì 5 thứ suy hao của người phạm giới là:	
1.Cầu tiền của không được như ý.	
2.Nếu có được tiền của thì cũng hao tổn hết ngay.	
3.Không được mọi người yêu kính.	
4.Tiếng xấu lan truyền rộng khắp.	
5.Sau khi chết rơi vào địa ngục. [X. Kinh Bát Nê Hoàn Q.thượng; Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa Q.3].	
● II.Phạm Giới Ngũ Suy.	
Cũng gọi Phạm Giới Ngũ Quá, Phá Giới Ngũ Quá.	
Gọi tắt: Ngũ Quá.	
Chỉ cho 5 lỗi của người phạm giới.	
Cứ theo Luật Tứ Phần quyển 59, thì người phá giới có 5 thứ lỗi sau đây:	
1.Tự làm hại mình.	
2.Bị người trí chê cười.	
3.Tiếng xấu đồn xa.	
4.Lúc sắp chết sinh tâm hối hận.	
5.Sau khi chết đọa vào đường ác. (xt. Ngũ Quá).	
 	
Phạm Hạnh	
● Phạm: Brahma-caryà. 	
Pàli: Brahma-cariya. 	
Hán dịch: Tịnh Hạnh.	
Chỉ cho hạnh thanh tịnh mà người xuất gia và tại gia tu tập.	
Bà La Môn giáo chia đời người làm 4 thời kì, trong đó, thời kì thứ nhất gọi là Phạm Hạnh Kì (Phạm: Brahma-carin), trong thời kì này, người Bà La Môn phải giữ giới cấm dâm dục, học Phệ Đà và những nghi thức cúng tế... Trong Phật Giáo thì giữ gìn các giới đã thụ nói chung, gọi là Phạm Hạnh.	
Theo Kinh Thập Thượng trong Trường A Hàm quyển 9, có đầy đủ thiền định, thuận, nghịch đều không chướng ngại trong 8 giải thoát, thì gọi là Phạm Hạnh Cụ Túc.	
Kinh Đại Phương Quảng Đại tập quyển 7 và Kinh Đại Bảo Tích quyển 86 thì cho rằng thực hành Bát chánh đạo là Phạm Hạnh.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 15 (bản Bắc) cho rằng 4 tâm Vô Lượng (từ, bi, hỉ, xả) là Phạm Hạnh, trụ trong 7 thiện pháp, gọi là Phạm Hạnh Cụ Túc... [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.30; Luận Du Già Sư Địa Q.29; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.4; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.7]. (xt. Ngũ Hạnh).	
 	
Phạm Hoàng	
● Từ tôn xưng Đức Phật.	
Đức Phật Đản Sinh ở phía bắc Phạm độ (Ấn Độ), là Hoàng Đế của các pháp, cho nên gọi là Phạm Hoàng. Phía tây bắc Phạm độ tức là vườn Lam Tì Ni ở tây bắc Ấn Độ, nay thuộc lãnh thổ nước Nepal. [X. bài Tựa trong Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết].	
 	
Phạm Học Tân Lương	
● Tác phẩm, khoảng 1.000 quyển, do Tôn Giả Ẩm Quang Từ Vân người Nhật Bản biên soạn và theo sự suy đoán của các học giả cận đại thì sách được hoàn thành vào năm Minh Hòa thứ 3 (1766).	
Nội dung sách này sưu tập các chữ Phạm và những tư liệu tham khảo để giúp cho việc học tập, nghiên cứu tiếng Phạm được tiện lợi.Toàn sách được chia làm 7 bộ: Bản Thuyên, Mạt Thuyên, Thông Thuyên, Biệt Thuyên, Lược Thuyên, Quảng Thuyên và Tạp Thuyên. Bộ thứ nhất thu chép các bản Phạm và các sách vở viết trên lá bối do các sư mang về. Bộ thứ hai sưu tập các bản dịch về danh hiệu Phật, văn kệ, Đà La Ni... Bộ thứ ba thu chép các văn hiến về biểu đồ chữ Phạm, sách vở tiếng Phạm như: Tất Đàm chương, Tất Đàm Tự Kí... Bộ thứ tư thu chép 29 bộ sách liên quan đến Phạm Ngữ học như: Phạm Ngữ Thiên Tự Văn, Phiên Dịch Danh Nghĩa Đại Tập...Bộ thứ năm chủ yếu nói rõ về thể chữ, cách viết, phù hiệu chữ Phạm. Bộ thứ sáu giải thích về danh hiệu của Phật, danh hiệu Pháp Tạng... Bộ thứ bảy thu chép các văn hiến tham khảo về tiếng Phạm như: Tất Đàm Sáng Học Sao, Ngoại Quốc Văn Tự, Kỉ Hành...	
Đây là bộ sách tham khảo mà người nghiên cứu tiếng Phạm cần phải có, nó bao gồm tất cả các tư liệu ở Nhật Bản đương thời, xứng đáng được gọi là sự nghiệp to lớn mà thời bấy giờ không có gì sánh được. Nguyên bản hiện được cất giữ ở chùa Cao quí tại Hà Nội, phủ Đại Phản, Nhật Bản.	
 	
Phạm Khiếp Ấn	
● Chỉ cho ấn thứ 8 trong “Tùy cầu bát ấn” của Bồ Tát Đại tùy cầu thuộc Mật Giáo, tức là Nhất Thiết Như Lai Tùy Tâm Chân Ngôn Ấn. Ấn tướng là: Năm ngón của 2 tay mở ra, tay trái ngửa lên, đặt ở trước ngực; tay phải úp lên tay trái, 2 tay hợp 1, bàn tay hơi co.Ngoài ra, Bồ Tát Bát Nhã và Bồ Tát Văn Thù cũng kết thủ ấn này.
 	
Phạm Kì	
● Phạm Kì (1296-1370).Thiền Sư Trung Quốc sống vào đời Nguyên, người Tượng Sơn, Minh Châu (Chiết Giang), họ Chu, tự Sở Thạch, tiểu tự Đàm Diệu.
Sư xuất gia năm lên 9 tuổi, 16 tuổi thụ giới Cụ Túc, năm 22 tuổi làm thị giả ở chùa Đạo Tràng và trông coi Tạng Kinh. Một hôm, sư xem Kinh Thủ Lăng Nghiêm có chỗ tỉnh ngộ, nhưng không hiểu được ý trong văn kinh và vẫn còn vướng mắc nơi danh tướng. Sau, sư đến Kính Sơn tham học ngài Nguyên Tẩu Hành Đoan, lúc đầu trong lòng vẫn còn nhiều mối ngờ. Bấy giờ, vua Anh tông ban sắc triệu người viết giỏi, sư được chọn vào cung. Một hôm, sư nghe tiếng trống trên lầu phía tây thành, sư hoát nhiên triệt ngộ, được nối pháp ngài Nguyên tẩu, lúc đó sư 29 tuổi.Về sau, sư lần lượt trụ ở các chùa Phúc trăn ở Hải Diêm, chùa Vĩnh Tộ ở Thiên Ninh, chùa Báo các ở núi Phượng sơn tại Hàng Châu, chùa Bản Giác ở Gia Hưng... Năm Chí Chính thứ 7 (1347), sư được vua ban hiệu Phật Nhật Phổ Chiếu Tuệ Biện Thiền Sư. Đầu năm Hồng Vũ đời Minh, sư được vua ban sắc thuyết pháp ở Tưởng Sơn (tức núi Chung Sơn ở phía đông bắc huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô). Năm Hồng Vũ thứ 3 (1370) sư thị tịch, hưởng thọ 75 tuổi.Sư để lại các trứ tác: Sở Thạch Phạm Kì Ngữ Lục 20 quyển, Tây trai Tịnh Độ thi 3 quyển, Thượng Sinh Kệ, Bắc Du Phượng Sơn Tây Trai 3 tập, Họa Thiên Thai Tam Thánh Thi.[X. Sở Thạch Phạm Kì Thiền Sư Ngữ Lục tự; Phật Nhật Phổ Chiếu Tuệ Kiện Thiền Sư Tháp Minh; Thích Thị Kê Cổ Lược Tục Tập Q.2; Nam Tống Nguyên Minh Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện Q.10; Tục Đăng Chính Thống Q.15].	
 	
Phạm Kinh	
● Phạm: Brahma-sùtra.	
Cũng gọi Phệ Đàn Đa Kinh (Phạm: Vedànta-sùtra), Căn Bản Tư Duy Kinh (Phạm: Sarìraka-sùtra).Thánh điển căn bản của học phái Phệ Đàn Đa (Phạm: Vedànta) trong 6 phái Triết Học Ấn Độ, do Bạt Đa La Diễn Na (Phạm: Bàdaràyaịa) soạn vào khoảng thế kỉ I trước Tây lịch và trở thành hình thức nhất định trong khoảng thời gian từ năm 400 đến 450 Tây lịch.	
Kinh này gồm có 4 thiên, 16 chương, 555 bài tụng, văn tự mỗi bài tụng rất đơn giản, nhưng nếu không được giải thích truyền trao thì khó mà hiểu được ý nghĩa hàm súc của nó. Vì thế các học giả đời sau đều giải thích rộng rãi, mỗi người mỗi ý lại tạo thành nhiều thuyết lộn xộn, do đó đã hình thành nhiều hệ phái Phệ Đàn Đa. Đây là 1 đặc điểm lớn để nghiên cứu kinh này. Nội dung kinh này noi theo phương thức minh tưởng của Phệ Đà, tổng hợp các tư tưởng căn bản về hình nhi thượng học của các Triết gia Áo Nghĩa Thư, phê phán, chỉnh lí thêm, rồi chỉ ra rằng đấng Phạm tuyệt đối là nguyên nhân, là động lực cho sự sinh thành, tồn tục và huyễn diệt của thế giới.Sự sáng tạo thế giới là sự biểu hiện huyễn hóa của Phạm, tức là Phạm sinh ra hư không, hư không sinh ra gió, gió tạo ra lửa, lửa sinh ra nước, nước sinh ra đất mà hình thành thế giới.Đó là quá trình hình thành, còn quá trình huyễn diệt của thế giới thì đi ngược chiều; chỉ có bậc Thượng trí mới có khả năng đem Chân ngã hợp nhất với Phạm mà ra khỏi vòng luân hồi của “Ngã cá thể”.	
Điểm nổi bật trong toàn bộ kinh là 1 mặt làm sáng tỏ học thuyết của mình, mặt khác, phê bình, công kích và bác bỏ giáo lí của các phái khác trong cùng thời đại, đặc biệt đối với học thuyết của phái Số Luận (Phạm: Sàôkhya) thì thái độ công kích rất kịch liệt. Ngoài ra, các phái Du Già, Thắng Luận, Phật Giáo, Kì Na Giáo, phái Thú Chủ, Phái Thuận Thế... cũng thường bị công kích. Phần nói về Phật Giáo phần nhiều tập trung ở chương 2 của thiên thứ 2.Kinh này cùng với Áo Nghĩa Thư (Phạm: Upaniwad), Bạc Già Phạm Ca (Phạm: Bhagavad-gìtà) v.v... đều là những kinh điển trọng yếu về mặt văn hóa và lịch sử của Ấn Độ.	
Kinh này có rất nhiều sách chú thích, quan trọng hơn cả thì có: -Phạm Kinh Chú của Zaíkara, nói rõ về “Bất Nhị Nhất Nguyên Luận” Phạm Ngã nhất thể tuyệt đối.Phạm Kinh Chú của Ràmànuja, nói rõ về “Chế Hạn Nhất Nguyên Luận”, trong đó, mối quan hệ giữa Phạm và Ngã giống như bộ phận và toàn thể.Bút tích của ngài Phạm Kì Phệ Đàn Đa Tinh Yếu (Phạm: Vedantasàra) của Sadànanda. [X. Ànandàzrama Sanskrit Series, 1900; The Brahmasùtras ofBàdaràyaịa, 1923-1924, by S.K. Belvalkar]. 	
 	
Phạm Lịch	
● Lịch pháp của Ấn Độ. Phạm vốn không có nghĩa là Ấn Độ, nhưng các nhà Phật học Trung Quốc cho rằng Tất Đàm là văn tự Ấn Độ, do Phạm Thiên tạo ra, cho nên gọi là Phạm Tự, vì thế “Phạm” trở thành Đại danh tự chỉ cho Ấn Độ. Còn từ Phạm lịch là chỉ chung cho lịch pháp của Ấn Độ, đã được sử dụng từ bao giờ thì không rõ. [X. Phật Giáo Đại Học học báo 27]. (xt.Phật Quốc Lịch Tượng Biên, Phật Giáo Lịch Pháp).	
 	
Phạm Luân	
● Pàli: Brahma-cakka.	
Tên gọi khác của Pháp Luân. Có nhiều cách giải thích:	
1.Lúc Đức Phật mới thành Phật, Phạm Thiên Vương thỉnh Phật chuyển pháp luân, cho nên Pháp Luân được gọi là Phạm Luân.	
2.Phật là bậc Chân Phạm, bánh xe pháp do bậc Chân Phạm Vương quay chuyển gọi là Phạm Luân.	
3.Vì bánh xe pháp có năng lực diệt trừ các phiền não, nên gọi là Phạm Luân.	
4.Vì người đời cho Phạm là tôn quí, nên tôn xưng Pháp Luân là Phạm Luân.	
5.Phạm nghĩa là thanh tịnh, sự thuyết pháp của Đức Phật thanh tịnh, nên gọi là Phạm Luân.	
6.Vì Đức Phật dùng 4 tâm Phạm Hạnh (4 tâm Vô Lượng) để quay bánh xe pháp, cho nên gọi là Phạm Luân.	
Ngoài ra, Luận Đại Trí Độ quyển 25 phân biệt giữa Phạm Luân và Pháp Luân như sau: Phạm Luân hiển bày 4 tâm vô lượng, nhờ tu 4 tâm vô lượng mà được đạo, hiển bày Tứ Thiền, tu thiền định Thánh Đạo; còn Pháp Luân thì hiển bày pháp Tứ Đế, nhờ pháp khác mà được đạo, hiển bày 37 Phẩm, tu trí tuệ Thánh Đạo. [X. Luận Đại Trí Độ Q.8; Luận Câu Xá Q.24]. (xt. Pháp Luân). 	
 	
Phạm Ma	
● Từ gọi chung cho Phạm và Ma. Phạm là Phạm Vương, đứng đầu cõi trời Sơ Thiền, Đại Biểu cho các vị trời ở cõi Sắc. Còn Ma là Tha Hóa Tự Tại Thiên, đứng đầu tầng trời thứ 6 của cõi Dục, Đại Biểu cho các vị trời ở cõi Dục. [X. Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa]. (xt. Đại Phạm Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên). 	
 	
Phạm Ma Du Kinh	
● Cũng gọi Phạm Ma Dụ Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do cư sĩ Chi Khiêm dịch vào khoảng từ năm Hoàng Vũ thứ 2 đến năm Kiến Hưng thứ 2 (223-253) đời Ngô, được thu vào Đại Chính Tạng tập 1.
Nội dung kinh này thuật lại việc Bà La Môn Phạm Ma Du (Phạm: Brahmàyu) hoài nghi về 32 tướng của Đức Phật. Về sau, nhân thấy được 32 tướng như tướng lưỡi rộng dài, tướng mã âm tàng... của Đức Phật, Bà La Môn Phạm Ma Du rất vui mừng, khen ngợi và qui y Đức Phật. Phật liền nói về yếu chỉ của đạo cho Phạm Ma Du nghe, nghe xong, tâm của Phạm Ma Du được mở tỏ, chứng quả A Na Hàm, ít lâu sau thì mệnh chung. Kinh này là bản dịch khác của Kinh Phạm Ma trong Trung A Hàm quyển 41, nội dung cũng tương đương với bài kinh 91 trong Trung Bộ (Majjhima-nikàya) tiếng Pàli Nam Truyền.[X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.7; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, Đại Đường Nội Điển Lục Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2].
 	
Phạm Ma Nan Quốc Vương Kinh 	
● Cũng gọi Phạm Ma Nan Vương Kinh.	
Kinh, 1 quyển, được dịch vào đời Tây Tấn, nhưng không rõ tên dịch giả, được thu vào Đại Chính Tạng tập 14.	
Nội dung kinh này ghi lại chuyện vua nước Phạm Ma Nan không biết con của mình tên là Quân Lân Nho xuất gia tu đạo đã chứng được quả A La Hán, chỉ thấy Quân Lân Nho siêng năng tu hành, ăn uống thanh đạm, nên cúng dường Quân Lân Nho khác với chúng tăng. Thấy thế, Đức Phật mới bảo Quân Lân Nho nói cho quốc vương nghe về yếu chỉ Tứ Đế. Sau khi nghe pháp, tâm nhà vua được mở tỏ và chứng quả Tu Đà Hoàn.	
Nhân dịp này, Đức Phật cũng bảo Tôn Giả A Nan dạy các Tỉ Khưu khi nhận thức ăn, áo mặc của thí chủ, muốn cho thí chủ được phúc, thì không được phân biệt thức ăn ngon hay không ngon. Đồng thời Phật cũng sai A Nan nói rõ cho chúng hiểu sự quan trọng của “tăng bạt” khi thụ thực, nghĩa là chúng tăng thụ thực đều bình đẳng. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.3; Chúng Kinh Mục Lục Q.3 (Pháp Kinh); Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.4].	
 	
Phạm Ma Ni 	
● Phạm: Brahma-maị
Hán dịch: Tịnh Châu. Chỉ cho các loại ngọc quí.	
Ma Ni là phiên âm của tiếng Phạm maịi, cũng gọi Mạt Ni, Phạm nghĩa là thanh tịnh. Nay thêm chữ “Phạm” ở trước “ma ni” để nêu rõ sự trong sạch, thuần khiết của nó.	
Ngoài ra, ngọc báu như ý của Đại Phạm Thiên Vương cũng gọi Phạm Ma Ni.[X. Di Lặc Thướng Sinh Kinh Sớ Q.hạ; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.3]. (xt. Ma Ni).	
 	
Phạm Ma Tam Bát La	
● Một trong 28 bộ chúng. Mặt của vị này như thiên nữ, đầu đội mũ trời, tay trái úp vào cạnh rốn, tay phải cầm phất trần trắng để ở ngang ngực, đeo chuỗi anh lạc như người trời.(xt. Nhị Thập Bát Bộ Chúng). 	
 	
Phạm Nạn	
● Chướng nạn của người tu hạnh thanh tịnh, là 1 trong 2 thứ nạn của Tỉ Khưu. Khi Tỉ Khưu tu phạm hạnh, bị tình cảm của vợ con người thế tục quấy nhiễu, hoặc bị dâm nữ cám dỗ... đều là chướng nạn của hạnh thanh tịnh cho nên gọi là Phạm nạn. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng, phần 4]. 	
 	
Phạm Ngã Nhất Như	
● Phạm: Brahma-àtma-aikyam.	
Phạm và Ngã là một. Đây là tư tưởng căn bản về thế giới quan của Bà La Môn chính thống ở Ấn Độ mà tiêu biểu là Áo Nghĩa Thư (Phạm: Upaniwad).	
Áo Nghĩa Thư chủ trương nguyên lí căn bản của vũ trụ là Phạm (Phạm: Brahman) và bản thể của cá nhân là Ngã (Phạm: Àtman) là cùng 1 thể, không khác. Theo nguyên lí căn bản này thì hết thảy muôn vật phát sinh theo 1 trình tự nhất định, linh hồn của nhân loại cho đến tất cả sinh vật tùy theo nghiệp lực mà mỗi loài đều có hình thức luân hồi khác nhau. Mục đích cao nhất của nhân sinh là làm thế nào để thoát ra khỏi vòng luân hồi ấy. Muốn vậy thì điều kiện tiên quyết là phải hiểu rõ chân lí căn bản: “Phạm Ngã Nhất Như”, đồng thời, tiêu diệt nghiệp lực, thì lập tức chấm dứt luân hồi đau khổ của kiếp người.	
Trong Bách Đạo Phạm Thư (Phạm: Zatapatha-brahmaịa) và Tiền Đa Quí Da Áo Nghĩa Thư (Phạm: Chàndogyaupaniwad), hai Triết gia Áo Nghĩa Thư là Thiểm Địch Nhĩ Da (Phạm: Zàịđilya, sống vào khoảng thế kỉ VI, VII trước Tây lịch) và Ô Đạt Lạp Khách (Phạm: Uddàlaka, sống vào khoảng thế kỉ VI, VII trước Tây lịch) mới nêu rõ căn cứ của 2 mệnh đề “Ta là Phạm” (Phạm: Ahaô brahmàsmi) và “Cái ấy là ngươi” (Phạm: Tat tvam asi). Tư tưởng này trở thành học thuyết trung tâm của phái Phệ Đàn Đa (The Vedanta School) là phái kế thừa Áo Nghĩa Thư. Phái Thương Yết La (Phạm: Saíkara) cũng coi Phạm tối cao và Ngã đồng nhất này là chân thực, ngoài ra đều là ảo ảnh (màyà) cả. (xt. Phạm, Áo Nghĩa Thư).	
 	
Phạm Ngư Tự	
● Chùa nằm ở đặc khu Đông Lai, núi Phũ Sơn, thuộc tỉnh Khánh Thượng Nam tại Hàn Quốc, do ngài Nghĩa Tương, Sơ Tổ Hoa Nghiêm giáo ở Hải Đông, sáng lập vào năm Vũ Liệt thứ 2 (655) đời vua Thái Tông nước Tân La, là 1 trong 31 bản sơn của Phật Giáo Hàn Quốc, sơn hiệu là Kim Tỉnh Sơn.Niên hiệu Văn Lộc năm đầu (1592) chùa bị thiêu hủy trong chiến tranh xâm lược của quân Nhật. Năm Quang hải quân thứ 5 (1613), chùa được xây dựng lại.Trong chùa hiện có tòa Đại Hùng Bảo Điện rất nguy nga hoành tráng và khá nhiều lầu gác, là 1 trong những ngôi chùa nổi tiếng hiện nay của Hàn Quốc. Chùa này có 33 chùa phụ thuộc. [X. Triều Tiên Phật Giáo Thông Sử; Triều Tiên tự sát tam thập nhất bản sơn tả chân thiếp].	
 	
Phạm Ngữ 	
● Sanskrit.Cũng gọi Thiên Trúc Ngữ.Văn tự tiêu chuẩn của Ấn Độ cổ đại, thuộc ngữ hệ Ấn Âu. Các sách như: Phệ Đà, Phạm Thư, Sâm Lâm Thư, Áo Nghĩa Thư và kinh điển của Phật Giáo Bắc Truyền đều được viết bằng ngữ văn này.	
Sanskritbắt nguồn từ chữ Saôskfta (nghĩa là hoàn thành). Trung Quốc và Nhật Bản căn cứ vào truyền thuyết cho rằng ngôn ngữ này là do Phạm Thiên sáng tạo ra, cho nên gọi là Phạm Ngữ hoặc Thánh ngữ. Để phân biệt với tục ngữ thông dụng trong dân gian, Phạm Ngữ được gọi là Nhã Ngữ. Nói theo nghĩa rộng, Phạm Ngữ được chia làm 2 loại là: Phệ Đà Phạm Ngữ (Vedic Sanskrit) và Cổ điển Phạm Ngữ (Classical Sanskrit). Phệ Đà Phạm Ngữ là ngôn ngữ Thánh điển (Phệ Đà) của Bà La Môn giáo; còn Cổ điển Phạm Ngữ là do nhà Văn Pháp Học Ba Nhĩ Ni (Phạm: Pàịini) qui định thêm về văn pháp mà tập đại thành.Cứ theo sự nghiên cứu của các học giả cận đại, thì vào khoảng 2.000 năm trước cổng Nhất trụ của chùa Phạm Ngư Tây lịch, dân tộc Aryan từ phía tây bắc xâm nhập Ấn Độ, đuổi hết thổ dân địa phương mà chiếm lấy khu vực Ngũ Hà (Phạm: PaĨjàb) để định cư. Ở đây, họ đã biên tập Lê Câu Phệ Đà (Phạm: Fg-veda) đầu tiên trong 4 Phệ Đà. Sau đó không lâu, họ lại tiếp tục soạn thuật Phạm Thư để giải thích những lời tế trong Phệ Đà, rồi đến Sâm Lâm Thư và Áo Nghĩa Thư để phát huy ý nghĩa thâm sâu của lời tế; cuối cùng là “Bản kinh” (Phạm: Sùtra) nói sơ lược về yếu nghĩa của Phạm Thư. Ngôn ngữ được sử dụng trong các Thánh điển trên đây được gọi chung là Cổ Đại Phạm Ngữ (Ancient Sanskrit), Phệ Đà Phạm Ngữ, tức ngôn ngữ Thánh điển ở khoảng 1.500 năm đến 500 năm trước Tây lịch. Tương đối với ngôn ngữ Thánh điển này, ngôn ngữ được sử dụng trong 2 tác phẩm Sử thi lớn của Ấn Độ là	
Mahàbhàrata và Ràmàyaịa thì thuộc loại Phạm Ngữ cổ điển, nhưng vì có bao hàm rất nhiều ngôn ngữ thông tục, nên đặc biệt được gọi là “Phạm Ngữ Tự sự thi” (Epic Sanskrit).	
Về các sách Văn pháp của Phạm Thư thì từ xưa đã có “Tự vựng” (Phạm: Nighaịta), luận “Ni Lộc Đa” (Phạm: Nirukta), tức sách chú thích “Tự vựng” được soạn vào thế kỉ V Tây lịch. Về sau, Ba Nhĩ Ni căn cứ vào luận Ni Lộc Đa và tham khảo các sách Văn pháp khác, rồi dùng ngữ pháp của “Bản kinh” mà soạn thành luận Thanh minh kí, đây tức là Luận Tì Già La (Phạm: Vyàkaraịa), sau lại chú thích thêm Pataĩjali làm cho văn pháp của cổ Ấn Độ được xác lập vững chắc. Do đó, Phạm Ngữ Phệ Đà đã diễn tiến theo thời đại, dần dần phát triển thành Phạm Ngữ cổ điển với hình thức nhất định và cũng dần dần trút bỏ những dụng ngữ dung tục.	
Trong 18 loại Thánh điển Phú Lan Na (Phạm: Puràịa) thì Ái kinh (Phạm: Kàma-zàstra) và các Thánh Điển Phật Giáo Như: Phật Sở Hành Tán (Phạm: Buddhacarita), Đại sự (Phạm: Mahàvastu), Bản Sinh Man (Phạm: Jàtakamàlà)v.v... đều được viết bằng Phạm Ngữ cổ điển. Và, để phân biệt với Phạm Ngữ cổ, tiếng Phạm được sử dụng trong các kinh điển của Phật Giáo đặc biệt được gọi là Phạm Ngữ Phật Giáo (Buddhist-Sanskrit). Lại nữa, vì Phạm Ngữ được sử dụng trong kinh Phật Giáo đã lẫn lộn với rất nhiều tục ngữ, không còn là Phạm Ngữ thuần túy, tạo nên 1 hình thái hết sức phức tạp, cho nên cũng gọi là Phạm Ngữ Phật Giáo hỗn tạp (Buddhist Hybrid Sanskrit).	
Vào khoảng thế kỉ VIII Tây lịch, người Ấn Độ tiến xưống miền Nam, mang theo Phạm Ngữ với họ đến tận các nước vùng Đông Nam Á, kết quả, đối với văn học Đạt La Tì Đồ (Phạm: Dràviđa) ở Nam Ấn Độ và văn học các nước vùng Đông Nam Á, Phạm Ngữ đều đã có ảnh hưởng rất lớn. Vào khoảng thế kỉ X, do sự phát đạt của các loại ngôn ngữ địa phương tại Ấn Độ cận đại, cùng với sự xâm lăng của tín đồ Hồi Giáo, Phạm Ngữ đã dần dần mất thế đứng và cuối cùng chỉ còn tồn tại trong địa vị của 1 ngôn ngữ cổ điển mà thôi.	
Tóm lại, Phạm Ngữ là thứ ngôn ngữ có hệ thống văn pháp rất phức tạp; trong giới Bản viết tay Lê Câu Phệ Đà bằng tiếng Phạmtrí thức Ấn Độ hiện đại, Phạm Ngữ phần nhiều vẫn còn được dùng để viết sách. Về phần chữ cái (Phạm: Akwara) của Phạm Ngữ thì có 47 âm, nếu thêm vào 3 âm là: Aô, a và kwa, thì thành 50 âm.
Các danh từ, Đại danh từ và hình dung từ được chia làm 3 môn là: Tính, Số và Cách. Trong đó, về Tính thì có nam tính, nữ tính và trung tính; Số thì có số đơn, số đôi và số kép; Cách thì có thể cách, nghiệp cách, cụ cách, vi cách, tòng cách, thuộc cách, y cách và hô cách. Mỗi 1 chữ Phạm tùy theo Tính, Số, Cách khác nhau mà Vĩ ngữ phải được thay đổi.Động từ thì có chủ động và bị động; Thời thì có quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng đều có biến đổi Vĩ ngữ...	
Ở Trung Quốc có khá nhiều sách vở để nghiên cứu Phạm Ngữ như: Phiên Phạm Ngữ, 10 quyển (Bảo Xướng), Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa (Huyền Ứng, Tuệ Lâm, Hi Lân), Hoa Nghiêm Kinh Âm Nghĩa (Tuệ Uyển), Tất Đàm Tự Kí (Trí Quảng), Phạm Ngữ Thiên Tự Văn (Nghĩa Tịnh), Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập (Pháp Vân)... [X. Phẩm Chấp Mị Giả Nghi Tắc trong Kinh Đại Phương Quảng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghi Quĩ Q.18; Luận Đại Tì Bà Sa Q.79, 172; A History of Ancient Sanskrit Literature by Max Müller; Buddhist India by Rhys Davids]. (xt. Phật Giáo Phạm Ngữ). 	
 	
Phạm Ngữ Tạp Danh	
● Cũng gọi Tất Đàm Tự Dẫn. Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Lễ Ngôn soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 54.	
Nội dung sách này ghi chép những chữ Phạm dịch ra chữ Hán đối chiếu được sử dụng hằng ngày. Phần ngữ vựng bắt đầu từ các bộ phận của thân thể, rồi đến sắc hương vị xúc, động tĩnh hành chỉ, số mục, các mùa trong năm, chim thú, dược thảo, y phục, thân tộc... gồm 1.250 chữ Hán - Phạm đối chiếu, đều có âm tiếng Phạm và hình chữ Tất Đàm.	
 	
Phạm Ngữ Thiên Tự Văn	
● Cũng gọi Đường Tự Thiên Man Thánh Ngữ, Phạm Đường Thiên Tự Văn.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh soạn vào đời Đường, được đưa vào Đại Chính Tạng tập 54.	
Sách dạy tiếng Phạm, gồm 1.000 chữ Phạm được dịch ra chữ Hán đối chiếu, bắt đầu từ các chữ: Thiên, địa, nhật, nguyệt...	
Ý nghĩa của 1.000 chữ liên tục với nhau và nối vần nhau, cứ 4 chữ thành 1 câu, giống như loại sách học chữ Hán Tam Thiên Tự: “Thiên trời, địa đất, Tử mất tồn còn, Tử con tôn cháu, Lục sáu tam ba, Gia nhà quốc nước, Tiền trước hậu sau v.v...”.	
Cuối sách có chép riêng phần “Phạm Đường Tiêu Tức” gồm 300 chữ dịch đối chiếu.	 	
Phạm Phạt	
● I.Phạm Phạt.	
Chỉ cho pháp trị phạt Phạm đàn trongThiền Lâm.	
Theo Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ, Phạm phạt có 2 pháp:	
1.Mặc sấn: Tất cả mọi người không được tiếp xúc, chuyện trò với kẻ phạm tội.
2.Diệt sấn: Người phạm trọng tội mà tâm không hổ thẹn thì Đại Chúng không thể dung thứ, không thể ở chung với người ấy, Đại Chúng cử tội rồi đuổi ra khỏi chùa. [X. Luật Tứ Phần Q.57]. 	
● II.Phạm Phạt.	
Pháp trị tội của Phạm Thiên.	
Trước cung điện của Phạm Vương, thiết lập 1 cái đàn (cái nền cao), trong Thiên chúng nếu có ai phạm pháp thì bắt đứng trên cái đàn ấy, các Thiên chúng khác không được qua lại và chuyện trò với người ấy. (xt. Phạm Đàn). 	
 	
Phạm Phụ Thiên 	
● Phạm: Brahma-purohita.	
Cũng gọi Phạm Phú Lâu Thiên.	
Tầng trời thứ 2 trong các tầng trời Sơ Thiền thuộc cõi Sắc, là tướng phụ tá của Đại Phạm Thiên.	
Tên cũ là Phạm tiên hành thiên, Phạm tiền ích thiên. Vì khi Phạm Vương đi đâu, thiên chúng cõi này đều phải xếp hàng trước sau đi thị vệ, cho nên gọi là Phạm tiên hành thiên. Lại vì khi ở trước Phạm Vương thì thiên chúng này thường nghĩ đến lợi ích của Phạm Vương, cho nên gọi là Phạm Tiên Ích Thiên. Tất cả thiên chúng ở tầng trời này đều là bày tôi phụ giúp	
Đại Phạm Thiên Vương, vì thế nên gọi là Phạm Phụ Thiên.	
Đại Phạm Vương làm chủ cõi trời Sơ Thiền, thần dân của Đại Phạm là Phạm Chúng Thiên và Phạm Phụ Thiên. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.98; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.18; Câu Xá Tụng Sớ thế Phẩm Q.1].	
 	
Phạm Phúc	
● Phạm: Bràhma-puịyatva.	
Phúc đức của Đại Phạm Thiên. Người muốn có được phúc đức như Đại Phạm Thiên, phải tu các hạnh thù thắng sau đây:	
1.Xây tháp cúng dường Xá Lợi Phật.	
2.Làm chùa, bố thí vườn rừng, cúng dường chư tăng 4 phương. 	
3.Tạo cơ hội cho các đệ tử Phật đã phá hòa hợp được hòa hợp trở lại.	
4.Đối với hết thảy hữu tình phải tu 4 tâm vô lượng (từ, bi, hỉ, xả).	
5.Xả bỏ thân mình để cứu mệnh sống của cha mẹ, mệnh sống của Như Lai.	
6.Xuất gia trong Chính Pháp.	
7.Độ cho người khác xuất gia.	
8.Thỉnh Pháp Sư đến thuyết pháp ở các nơi chưa có ai thuyết pháp. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.21]. 	
 	
Phạm Phục	
● Áo mặc của Phạm Thiên, hoặc áo mặc của người phạm hạnh (tức ca sa). Các vị trời cõi Sắc đều mặc áo này. [X. Pháp Uyển Châu Lâm Q.35]. (xt. CaSa).	
 	
Phạm Sát	
● Phạm: Brahmakwetra. Đồng nghĩa: Phạm Uyển.	
Phạm nghĩa là thanh tịnh; Sát, nói đủ là Sát Ma, Chế Đa La, nghĩa là cõi, chốn. Phạm sát vốn chỉ cho cõi Phật. Về sau, Phạm sát được dùng để chỉ cho già lam, chùa viện của Phật Giáo. [X. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7]. (xt. Tự Viện, Già Lam).	
 	
Phạm Tán 	
● Phạm: Stotra.	
Bài văn khen ngợi công đức của Phật, Bồ Tát bằng tiếng Phạm.Những bài ca tán thịnh hành ở Ấn Độ gồm có: Tứ bách tán, Nhất bách ngũ thập tán của ngài Mã Minh (có thuyết nói của ngài Ma Hí Lí Chế Tra); ngài Trần Na dựa vào Ngũ Bách Ngũ Thập Tán (150 bài tán), mỗi bài họa thêm 1 bài tụng mà thành Tạp Tán Tam Bách Tụng (300 bài tán và tụng xen lẫn nhau). Rồi ngài Thích Ca Đề Bà lại thêm vào cho 150 bài tán của ngài Trần Na mỗi bài 1 bài tụng nữa mà tập thành “Tạp tán tứ bách ngũ thập tụng” (450 bài tán và tụng xen lẫn nhau). Ngoài ra còn có Tô Hiệt Lí Li Khư (Phạm: Suhfdalekha, Mật Hữu Thư) của ngài Long Thụ và Phật Sở Hành Tán của ngài Mã Minh.	
Những bài ca tán của Phật Giáo Ấn Độ là 1 thể loại văn học thi ca cung đình (Phạm: Kàvya), phỏng theo ngữ pháp của thi phẩm Anh hùng ca “Ma La Da Na” (Phạm: Ràmàyaịa), đồng thời, dùng âm luật phú vịnh để họa theo. Do đó, những tác phẩm thuộc loại ca tán ấy, khi được dịch sang Hán Văn, thì có bản chỉ dịch lấy ý, mà cũng có bản chỉ dịch theo âm Phạm thôi.Chẳng hạn như các bài: Tam Thân Phạm Tán, Phật Tam Thân Tán, Phật Nhất Bách Bát Danh Tán, Phật Cát Tường Đức Tán, Bát Đại Linh Tháp Phạm Tán, Tán Pháp Giới Tạng, Bát Đại Linh Tháp Danh Hiệu Kinh v.v... [X. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.4; Geschichte der indischen Literatur, Bd. II, by M. Winternitz; Sanskrit Literature by A.A. Macdonell].	
 	
Phạm Tăng	
● Chỉ cho các vị tăng từ các nước Tây Vực, hoặc Ấn Độ đến Trung Quốc; hoặc chỉ vị tăng tu hành giữ giới thanh tịnh(tức tu Phạm Hạnh).	
Nhưng về sau, từ Phạm tăng cũng dần dần được sử dụng để chỉ chung cho giới tăng sĩ, bởi vì người xuất gia tu hành Phật đạo đều lấy việc xa lìa trần tục, xả bỏ tạp nhiễm, dứt trừ dâm dục làm gốc. [X. Luận Câu Xá Q.8; Tục Cao Tăng Truyện Q.25 chương Thích Viên Thông]. 	
 	
Phạm Tâm	
● Chỉ cho tâm tu phạm hạnh. Phạm Hạnh nghĩa là hành vi thanh tịnh, tức người xuất gia hay tại gia tu tập 4 phạm hạnh hoặc tu thiền định, xả bỏ dâm dục, giữ thân tâm trong sạch, được sinh về cõi Sắc và cõi Vô Sắc. [X. Kinh Quán Sát Chư Pháp Hành Q.1; Ma Ha Chỉ Quán Q.1]. (xt. Phạm Hạnh). 	
 	
Phạm Tẩu	
● Chỉ cho vợ của 1 vị tăng. Đây là từ ngữ có tính cách châm biếm, mỉa mai.Bởi vì người xuất gia tu đạo là phải giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, không được lấy vợ, không được dâm dục, gọi là Phạm Tăng (tăng trong sạch). Nếu tăng lấy vợ là tăng đã phá giới cấm của Phật, nên vợ của vị tăng ấy được gọi 1 cách châm biếm là Phạm Tẩu, còn chính vị tăng có vợ thì được gọi là “Hỏa Trạch Tăng” (tăng ở trong nhà lửa), có ý vị châm biếm và mỉa mai hơn cả từ “Phạm tẩu”!	
Tại Trung Quốc, vào cuối đời Đường đã có hiện tượng tăng sĩ lấy vợ, tình trạng này kéo dài đến đời Tống mới chấm dứt, vì nhà vua hạ lệnh cấm chỉ việc này.
Cứ theo Phật Tổ Thống Kỉ quyển 43, thì vào niên hiệu Ung Hi năm đầu (984), vua Tống Thái Tông ban chiếu chỉ cấm tăng sĩ lấy vợ, trong sắc lệnh có câu “Các quan lại địa phương phải triệt để răn cấm tăng nhân lấy vợ để làm sáng tỏ và thuận với chính giáo”.	
 	
Phạm Thất	
● Phòng ốc trong chùa viện, là nhà ở của những người tu Phạm Hạnh.	
 	
Phạm Thế 	
● Phạm, Pàli: Brahmaloka.	
Cũng gọi Phạm Sắc Giới, Phạm Thế Thiên, Phạm Thế Giới, Phạm Giới.	
Chỉ cho thế giới do Phạm Thiên Vương thống lãnh, chi phốI.Từ ngữ này cũng có thể được dùng để gọi chung các vị trời ở cõi Sắc, vì những người sống ở thế giới này đã dứt bỏ dâm dục, nên xưa nay ở Ấn Độ hạnh li dục, thanh tịnh được gọi là Phạm Hạnh. [X. Kinh Phật Tạng Q.hạ]. 	
 	
Phạm Thích Tứ Vương 	
● Cũng gọi Phạm Thích Tứ Thiên.Từ ngữ gọi chung Phạm Thiên, Đế Thích Thiên và Tứ Thiên Vương.	
Phạm Thiên đứng đầu các tầng trời Sơ Thiền Của cõi Sắc; Đế Thích Thiên làm chủ cung trời Đao Lợi của cõi Dục. Phạm Thiên và Đế Thích gọi chung là Phạm Thích. Còn Tứ Thiên Vương là: Trì Quốc Thiên ở phương đông, Quảng Mục Thiên ở phương tây, Tăng Trưởng Thiên ở phương nam và Đa Văn Thiên ở phương bắc. Phạm, Thích, Tứ Vương đều là các vị thiện thần giữ gìn Phật Pháp. [X. Phẩm Thập Địa trong Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển)].	
 	
Phạm Thiên 	
● Phạm: Brahmà.	
Hán âm: Bà La Hạ Ma, Một La Hàm Ma, Phạm Ma.	
Hán dịch: Thanh Tịnh, Li Dục.	
Trong tư tưởng Ấn Độ, “Phạm” được xem là nguồn gốc của muôn vật, là thần sáng tạo ra vũ trụ vạn hữu, cùng với Thấp Bà (Phạm: Ziva) và Tì Thấp Nô (Phạm: Viwịu), gọi chung là Tam đại thần của Bà La Môn giáo và Ấn Độ Giáo. Cứ theo Pháp Điển Ma Nô (Phạm: Manusmfti) thì Phạm Thiên sinh ra từ thai vàng (Phạm noãn), vốn có 5 đầu, tương truyền 1 đầu bị thần Thấp Bà hủy hoại, còn lại 4 đầu, có 4 tay, lần lượt cầm kinh điển Phệ Đà, hoa sen, cái thìa (muỗng) và tràng hạt hoặc chiếc bát. Phật Giáo xếp Phạm Thiên vào Sơ Thiền Thiên Thuộc cõi Sắc. Thông thường, Phạm Thiên được chia làm 3 loại là: Phạm Chúng Thiên (Phạm: Brahmapàriwadya), Phạm Phụ Thiên (Phạm: Brahma-purohita) và Đại Phạm Thiên (Phạm: Mahà-brahmam), được gọi chung là Phạm Thiên. Trong đó, Đại Phạm Thiên Vương thống lãnh các thần dân của Phạm Chúng Thiên và Phạm Phụ Thiên.	
Lại Phạm Thiên mà người ta thường gọi phần lớn là chỉ cho Đại Phạm Thiên Vương, cũng gọi Phạm Vương, tên là Thi Khí (Phạm: Zikhin), hoặc Thế chủ (Phạm: Prajàpati). Theo truyền thuyết xưa của Ấn Độ thì vào lúc kiếp sơ, Phạm Thiên từ cõi trời Quang Âm sinh xuống, tạo tác ra muôn vật. Trong Phật Giáo thì Phạm Thiên và Đế Thích Thiên đều là các vị thần hộ pháp của Phật Giáo. Đức Thế Tôn từng lên cung trời Đao Lợi nói pháp độ cho thân mẫu, khi Ngài trở xuống thế giới Sa Bà này thì Phạm Vương tay cầm phất trần trắng đứng hầu bên phải Đức Phật.	
Đại Phạm Thiên Vương thân cao 1,5 do diên, tuổi thọ 1,5 kiếp, cung điện Đại Phạm Thiên Vương ở, gọi là Phạm Vương cung. Mật Giáo xếp Phạm Thiên làm 1 trong 12 vị trời giữ gìn phương trên. Tượng Phạm Thiên trong Mật Giáo có 4 mặt 4 tay; 2 tay bên phải cầm hoa sen và tràng hạt, 2 tay bên trái cầm quân trì (cái bình báu) và bắt ấn chữ Án, đầu đội mũ búi tóc và ngồi trên cỗ xe do 7 con ngỗng kéo. Ngoài ra, pháp tu cúng dường Đại Phạm Thiên, gọi là Phạm Thiên cúng. Đại Phạm Thiên [X. Luận Đại Trí Độ Q.10; Luận Đại Tì Bà Sa Q.98; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Trung Luận Sớ Q.1, phần cuối; Đại Đường Tây Vực Kí Q.4]. (xt. Đại Phạm Thiên).	
 	
Phạm Thiên Giới 	
● Gọi tắt: Phạm Giới.	
Chỉ cho trời Sơ Thiền thuộc cõi Sắc. Trong Phạm Thiên giới gồm có: Phạm Thiên (Phạm: Brahmà), Phạm Chúng Thiên (Phạm: Brahma-pàriwadya) và Phạm Phụ Thiên (Phạm: Brahma-purohita), cũng gọi chung là Phạm Thân Thiên (Phạm: Brahma-kàyika) hoặc Phạm Thế Thiên. Ở cõi trời này tất cả các phiền não căn bản đều đã lắng sạch, chỉ còn là trạng thái hoàn toàn thanh tịnh, vắng lặng. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.12 (bản dịch cũ); Kinh Đại Kiên Cố Bà La Môn Duyên Khởi Q.hạ; Kinh Đại Cát Nghĩa Thần Chú Q.3; Diệu Cát Tường Căn Bản Trí Q.hạ]. (xt. Phạm Thiên). 
 	
Phạm Thiên Hỏa La Cửu Diêu	
● Phạm: Brahma-horanavagraha.	
Nghi quĩ, 1 quyển, do ngài Nhất Hạnh (683-727) soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 21, riêng phần Đồ tượng được đưa vào tập 92.	
Sách này nói về Nghi Quĩ các tinh tú trongMật Giáo, nội dung giải thích tác pháp tế bái 9 vì sao (Cửu Diệu) như phương vị cúng tế, vật cúng, Chân Ngôn tụng trì v.v... đồng thời nói rõ mối quan hệ lành dữ giữa các ngôi sao tương ứng với năm, tháng... có phụ thêm hình vẽ 9 ngôi sao.	
 	
Phạm Thiên Nữ	
● Phạm: Brahmì. Hán âm: Một La Ca Nhị, Mạt La Hi Nhị, Mạt La Nhị.	
Cũng gọi Phạm Thiên Phi, Phạm Thiên Hậu.Vợ của Phạm Thiên. Cũng có thuyết xếp vị Thiên nữ này vào 1 trong 7 vị Mẫu Thiên. Kinh Đại Nhật, Đại Nhật Kinh Sớ phần nhiều gọi vị tôn này là Đại Phạm Minh Phi.Trong Mật Giáo, Phạm Thiên Nữ được liệt vào hàng bộ chúng của viện Ngoại Kim Cương thuộc Mạn Đồ La Thai Tạng Giới.	
Về hình tượng, vị Thiên nữ này thân màu da người, cánh tay phải co, bàn tay nắm lại; tay trái co lại, cầm hoa sen để ở ngang ngực.	
Phạm Thiên vốn lìa dục trong sạch, nên không có vợ, nhưng trong Mật Giáo gọi vợ là biểu thị cái đức chủ về Phạm Thiên nữ tính. Trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy truyền, Phạm Thiên Nữ và Đại Phạm Thiên cùng ngồi ở lớp thứ 3 về phía đông của Mạn Đồ La. [X. Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.7, 10; Thai Mạn Đại Sao Q.7; Bí Tạng Kí]. (xt. Đại Phạm Thiên).	 	
 	
Phạm Thiên Pháp	
● Phương pháp trị phạt được thi hành bởi Phạm Thiên. Tức lập 1 cái đàn riêng để giữ kẻ phạm pháp, các Phạm chúng khác không được tiếp xúc, giao du với phạm nhân. [X. Duy Ma Kinh Lược Sớ Q.1]. (xt. Phạm Đàn).	
 	
Phạm Thiên Trạch Địa Pháp 	
● Cũng gọi Phạm Thiên Trạch Địa Kinh. Tác phẩm, 1 quyển, không rõ tác giả, được thu vào Đại Chính Tạng tập 18.Sách này y cứ vào nội dung của Kinh Đại Phạm Thiên Vương Nội Bí Mật mà trình bày sơ lược về việc Đức Như Lai từng là 1 vị tiên nhân trì chú trong năm trăm vạn năm ở đời quá khứ, Ngài thường đi đến các ngọn núi, ở ẩn trong tịnh thất. Khi du hành, Ngài thấy 42 địa tướng có lợi cho việc thành tựu các pháp và cách chọn đất theo 42 địa tướng ấy.	
Kinh Đại Phạm Thiên Vương nội bí mật mà sách này y cứ, cho đến nay, không thấy có bản Hán dịch nào.	
 	
Phạm Thiên Vương	
● Cũng gọi Sa Bà Thế Giới Chủ, Thế Chủ Thiên.	
Chỉ cho Đại Phạm Thiên của trời Sơ Thiền thuộc cõi Sắc.	
Phạm Thiên Vương tên là Thi Khí, thâm tín Chính Pháp, mỗi khi có Phật ra đời thì Phạm Thiên Vương là người đầu tiên đến thỉnh Phật quay bánh xe pháp. Phạm Thiên Vương thường đứng hầu bên phải Đức Phật, tay cầm phất trần trắng. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.44; Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa]. (xt. Đại Phạm Thiên). 	
 	
Phạm Thư	
● I.Phạm Thư. 	
Phạm: Brahmaịa.	
Hán âm: Bà La Môn Na.	
Sách giải thích thánh điển Phệ Đà (Phạm: Fg-veda) của Bà La Môn giáo.Phệ Đà, nói theo nghĩa hẹp là chỉ cho Bản Tập (Phạm: Saôhità) của Phệ Đà; còn nói theo nghĩa rộng thì bao gồm cả Bản tập và Phạm Thư (nghĩa rộng), gọi chung là Phệ Đà. Phạm Thư là bộ sách đặt nền tảng vững chắc cho 3 giềng mối cốt yếu của Bà La Môn giáo là: Phệ Đà Thiên Khải, Tế tự vạn năng và Bà La Môn chí thượng. Phệ Đà bản tập ghi chép các bài ca tán, lời tế và lời chú được xướng tụng khi cúng tế. Phạm Thư cũng được chia ra 2 phần là phần nghĩa rộng và phần nghĩa hẹp. Phần nghĩa rộng bao gồm các qui định về cách thực hành nghi thức cúng tế, hoặc giải thích ý nghĩa của các bài ca tán, các lời tế, thuyết minh nguồn gốc và nghĩa sâu xa của sự cúng tế.
Nội dung của Phạm Thư nghĩa rộng lại được chia làm 3 phần: Phạm Thư (nghĩa hẹp), Sâm Lâm Thư (Phạm: Àraịyaka) và Áo Nghĩa Thư (Phạm: Upaniwad). Trong đó, Phạm Thư (nghĩa hẹp) cũng lại chia làm 2 phần là: Nghi Quĩ (Phạm: Vidhi) và Thích Nghĩa (Phạm: Artha-vàda). Nghi quĩ qui định thứ tự của sự cúng tế và cách sử dụng các bài ca tán; còn Thích nghĩa thì giải thích ý nghĩa các bài ca tán, nguồn gốc và ý nghĩa của sự cúng tế cũng như nguồn gốc của các lời tế... Sâm Lâm Thư và Áo Nghĩa Thư thì cùng khảo xét về ý nghĩa của việc cúng tế và đời sống con người, cho nên rất trọng phương diện lí luận. Trong đó, Áo Nghĩa Thư đặc biệt đi sâu vào lĩnh vực tìm hiểu triết lí, nên còn có cái tên riêng là Phệ Đàn Đa (Phạm: Vedànta).	
Phạm Thư được viết theo hình thức văn xuôi, trong sách sử dụng rất nhiều thần thoại và truyền thuyết. Về niên đại thành lập Phạm Thư thì ước chừng vào khoảng1.000 đến 600 năm trước Tây lịch, tức là khoảng thời gian mà trung tâm văn hóa của người Aryans từ lưu vực sông Ấn Độ dời về phía đông đến đồng bằng sông Hằng. Đây là sản Phẩm của thời kì mà hệ thống nghi thức cúng tế phức tạp của Phệ Đà được chỉnh lí hoàn bị. Phạm Thư có thể là sách về thần học, nhưng đồng thời cũng là tư liệu quí giá để tìm hiểu các vấn đề của xã hội Ấn Độ đương thời như: Chế độ Chủng Tính, chủ nghĩa Bà La Môn chí thượng, sự biến đổi thần thoại, tập đại thành tư tưởng Triết học, Nhất nguyên manh nha trong Áo Nghĩa Thư... Nhưng rất tiếc là những vấn đề ấy chỉ được ghi chép 1 cách vụn vặtcó giới hạn mà thôi.Hiện nay còn 50 bộ, trong đó, chủ yếu là Ái Đạt La Thị Phạm Thư (41 chương) phụ thuộc Lê Câu Phệ Đà và Bách Đạo Phạm Thư (100 chương) phụ thuộc Dạ Nhu Phệ Đà. (xt. Phệ Đà). 	
● II.Phạm Thư. 	
Phạm: Bràhmì, Bràhmì-lipi.Cũng gọi Phạm Mị Thư.	
Một trong những thể chữ xưa nhất được dân tộc Aryan sử dụng tại Ấn Độ cổ đại Từ sau thế kỉ VI trước Tây lịch. Những Pháp sắc của vua A Dục được khắc trên các cột đá và vách núi, những đồng tiền cổ (khoảng 300 năm trước Tây lịch) được đào thấy ở vùng Sagar của Ấn Độ, đều được viết bằng thể chữ này. Trong những di vật của thế kỉ IV Tây lịch, người ta cũng phát hiện không ít thể chữ này.	
Loại văn tự này tuy Ấn Độ đã vốn có từ xưa, nhưng theo sự nghiên cứu của các nhà khảo cổ cận đại thì loại chữ này cùng 1 ngữ hệ với văn tự của dân tộc Semitic, do những thương gia Ấn Độ đem về truyền bá, đến khoảng năm 500 trước Tây lịch thì hoàn thành được 47 chữ cái.Lúc đầu, văn tự này vẫn theo tập quán của dân tộc Semitic viết ngay từ phải sang trái, lối viết này được thấy trên các đồng tiền cổ đào được ở Sagar, nhưng trong các Pháp sắc của vua A Dục thì lại được viết từ trái sang phải và đặc biệt được gọi là “Cổ Đại khổng tước vương triều văn tự” (văn tự của triều đại Khổng Tước đời xưa). Loại văn này được lưu hành trên toàn cõi Ấn Độ và truyền đến cả Tích Lan. (xt. Phạm Tự). 	
 	
Phạm Thừa	
● Thừa thanh tịnh. Chỉ cho Bồ Tát thừa, vì Bồ Tát lấy sự thanh tịnh làm căn bản và tu hạnh từ, bi, hỉ, xả nên gọi là Phạm thừa, là 1 trong 5 thừa (Thiên Thừa, Phạm thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Chư Phật Như Lai Thừa) theo Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo quyển 2; là 1 trong 3 thừa (Thiên Thừa, Phạm Thừa, Thánh Thừa) theo Kinh Đại Bảo Tích quyển 94.(xt. Thừa).	
 	
Phạm Tiên	
● Phạm Tiên (1292-1348).	
Thiền Sư Trung Quốc, thuộc Tông Lâm Tế, sống vào đời Nguyên, người Tượng Sơn, Minh Châu (Chiết Giang), họ Từ, tự Trúc Tiên, hiệu là Lai Lai Thiền Tử, Tịch Thắng Chàng, Tư Qui Tẩu.	
Sư xuất gia năm 8 tuổi ở viện Tư Phúc tại Ngô Hưng (tỉnh Chiết Giang). Năm 18 tuổi, sư y chỉ vào ngài Thụy vân ẩn ở Linh Sơn thụ giới Cụ Túc. Sau ít lâu, sư đi thăm viếng những ngôi chùa nổi tiếng và tham học các ngài Hối Cơ Nguyên Hi, Vân Ngoại Vân Tụ, Nguyên Tẩu Hành Đoan, Trung Phong Minh Bản... sau, sư nối pháp ngài Cổ Lâm Thanh Mậu.	
Năm Thiên Lịch thứ 2 (1329), sư theo ngài Minh Cực Sở Tuấn vượt biển Đông sang Nhật Bản, được Bắc Điều Cao Thời và Túc Lợi Tôn Thị kính tin. Năm sau, sư đến Liêm Thương, nhận chức Đệ nhất tọa ở chùa Kiến Trường; về sau, sư trụ trì các chùa Tịnh Diệu và chùa Tịnh Trí. Năm Kiến Vũ thứ 2 (1335), sư trở thành Tổ khai sơn của chùa Vô Lượng. Năm Lịch ứng thứ 4 (1341), sư trụ ở chùa Nam Thiền tại kinh đô (Kyoto), chùa này liền được triều đình phong là Đệ nhất thiên hạ. Về sau, sư lại lần lượt trụ ở viện Lăng Già, chùa Chân Như, chùa Kiến Trường v.v...	
Năm Chính Bình thứ 3 (1348), sư thị tịch, thọ 57 tuổi, 39 tuổi đạo. Đệ tử nối pháp có các vị Đại Niên Pháp Diên, Xuân Đình Mai Thọ. Pháp hệ của sư gọi là Trúc Tiên Phái (cũng gọi Cỗ Lâm Phái, Mai Lâm Môn Đồ), là 1 trong 24 dòng của Thiền Tông Nhật Bản.	
Sư có các tác phẩm: Trúc Tiên Hòa Thượng Ngữ Lục, Thiên Trụ Tập, Lai Lai Thiền Tử Ca, Lai Lai Thiền Tử Đông Độ Tập, Cổ Lâm Hòa Thượng Hành Thực (mỗi thứ có 1 quyển). [X. Bản Triều Cao Tăng Truyện Q.27; Diên Bảo Truyền Đăng Lục Q.5; Phù Tang Ngũ Sơn Kí Q.2, 3, 5].	
 	
Phạm Trăn 	
● Phạm Trăn (?-?).Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Tống, người Tiền Đường, vốn tên là Hữu Trăn, hiệu Nam Bình.	
Sau khi thụ giới Cụ Túc, sư theo học ngài Tứ Minh Tri Lễ, ngài Tri Lễ truyền hết các học thuyết của Tông Thiên Thai cho sư, ngoại trừ Ma Ha Chỉ Quán ngài không truyền mà bảo sư phải tự đọc lấy.Sư đọc hơn 20 lần, sau đó, ngài Tri Lễ mới ấn khả.
Năm Hoàng Hựu thứ 3 (1051), sư đến chùa Thượng Thiên Trúc, năm sau về Kim Sơn. Năm Hi minh thứ 5 (1072), nhận lời thỉnh của quan Thái thú Hàng Châu, sư đến giảng ở chùa Hưng Giáo tại Nam bình. Sư có tài hùng biện, thường dựa vào các vấn đề quán tâm, quán Phật... để mở rộng các cuộc bàn luận, đối đáp với các vị thuộc phái “Hậu Sơn Ngoại” như Tịnh Giác Nhân Nhạc... nổi tiếng 1 thời.Tác phẩm “Thích thập loại” của sư mở ra 1 trường phái trứ tác rất đặc biệt, các tác phẩm khác của sư đều theo hình thức sáng tác này.	
Sau khi sư tịch, vào khoảng năm Sùng Trinh, được đặt thụy hiệu là “Thực Tướng Pháp Sư”.Sư để lại các tác phẩm: Thich Thập Loại, Chư Van Loại Tập, Dộc Giao Ki, Tự Dư Tập, Lạc Bang Van Loại, Thập Bất Nhị Mon Tổng Biệt Chỉ Qui (sách này đã thất lạc).	
 	
Phạm Trọng	
● Phạm trọng tội.Tức là vi phạm 4 tội nặng của giới Tiểu Thừa, hoặc 10 tội nặng của giới Đại Thừa. Bốn tội nặng là: Dâm dục, trộm cướp, giết hại và nói dối.Mười tội nặng là: Giết hại, trộm cướp, dâm dục, nói dối, bán rượu, nói lỗi của 4 chúng, khen mình chê người, bỏn sẻn hủy nhục, lòng tức giận không chịu ăn năn, hủy báng Tam Bảo. (xt. Thập Trọng Cấm Giới, Tứ Ba La Di). 	
 	
Phạm Trọng Yêm	
● Phạm Trọng Yêm (989-1052).Cư Sĩ Phật Giáo Trung Quốc sống vào đời Tống, người đất Ngô, tự là Hi Văn. Năm lên 2 tuổi, ông mồ côi cha, nhà nghèo, mẹ tái giá. Khi vừa lớn khôn, ông cảm thấy khổ tâm, khóc lóc từ giã mẹ, đến ở nhờ nhà tăng trong làng, gắng sức học hành.	
Về sau, ông thi đỗ Tiến sĩ, ra làm quan giữ chức Bí Các Hiệu Lí. Ông thường mạnh dạn bàn bạc việc nước, hàng sĩ phu đương thời đều bắt chước và chuộng khí tiết của ông. Thời vuaNhân Tông, ông được phong làm tướng, trấn giữ Thiểm Tây, phòng ngự Tây Hạ, quân địch không dám xâm phạm. Sau bị bọn nịnh thần dèm pha, ông bị đày đi Thanh Châu và giáng chức làm Hộ Bộ Thị Lang.	
Năm Hoàng Hựu thứ 4 (1052) ông qua đời, hưởng thọ 64 tuổi, được tặng Binh bộ thượng thư, thụy hiệu là “Văn Chính”. 	
Từ nhỏ ông đã sống trong chùa, sớm được nghe chính pháp, giữ gìn giới luật thanh tịnh, khắc khổ chuyên cần. Tuy làm quan nhưng ông thích gần gũi các bậc cao tăng, tham cứu pháp thiền, ưa làm việc từ thiện và thích bố thí, lập nghĩa điền để giúp đỡ người trong dòng họ và hàng ngày cấp dưỡng cho vài mươi gia đình đến nhờ cậy. Ngày ông mất, mọi người đều thương tiếc, trai gái đứng trên đường khóc như đám tang người thân.	
 	
Phạm Tự	
● Văn tự do Phạm Thiên chế ra, thông dụng ở Ấn Độ cổ đại, cũng tức là văn tự Tất Đàm được phát triển từ tự mẫu Phạm Thư (Bràhmì) mà thành.	
Theo truyền thuyết của Ấn Độ thì Phạm tự là do Phạm Thiên chế ra, nhưng theo sự nghiên cứu thời gần đây thì Phạm tự và hình thái ban đầu của văn tự Phoenicia thông dụng ở Âu Châu hiện nay đều thuộc ngữ hệ Semitik. Vào khoảng 800 năm trước Tây lịch, những thương gia Ấn Độ tiếp xúc với tiếng Aramaic ở vùng Mesopotamia kết quả là 22 chữ cái Semitik đã được các thương gia ấy đem truyền về Ấn Độ, rồi các Bà La Môn chỉnh lí, bổ sung, đến khoảng 500 năm trước Tây lịch mới hoàn thành 47 chữ cái.	
Về cách viết, chữ Phạm vốn được viết ngang từ phải sang trái, nhưng về sau đổi thành viết ngang từ trái sang phải.Cách viết này do thời đại và địa phương khác nhau mà dần dần cũng thay đổi.Khoảng thế kỉ I Tây lịch, miền Bắc Ấn Độ có khuynh hướng dùng hình vuông, miền Nam có khuynh hướng dùng hình tròn. Đến khoảng thế kỉ IV thì 2 miền Bắc, Nam đã có sự khác nhau rõ ràng. Từ thế kỉ IV đến thế kỉ V, hệ thống miền Bắc phát triển thành văn tự Cấp Đa (Phạm: Gupta), rồi đến thế kỉ VI thì thành văn tự Tất Đàm. Ngoài ra còn sản sinh nhiều thứ văn tự khác như văn tự Nàgarìở Trung Ấn Độ vào thế kỉ VII, văn tự Zàradà từ thế kỉ VIII trở đi, cuối cùng đến thế kỉ XI thì hoàn thành Phạm tự được dùng để xuất bản các bản Phạm hiện nay, tức là văn tự Deva-nàgarì. Từ thế kỉ XI trở đi, Phạm tự được truyền vào Tây Tạng, Tây Vực... và trở thành loại văn tự đặc biệt.	
Còn hệ thống văn tự miền Nam cũng phát triển thành nhiều loại văn tự, như văn tự Khiếp Quan, văn tự Ca Na Lạp (Phạm: Kàịara), văn tự Thiếp Như Cố (Phạm: Telugu), văn tự Yết Lăng Già (Phạm: Kaliíga, văn tự Các Lan Đặc Cáp (Phạm: Grantha), văn tự Tamil, văn tự Vaỉỉaơuttuv.v... Các loại văn tự của Tich lan, Miến Điện, Thái Lan, Cao Miên, Lào... được dùng để chép kinh hoặc in ấn hiện nay đều thuộc hệ thống Phạm tự miền Nam Ấn Độ. Nhưng, ngoài các loại Phạm Tự thuộc hệ thống 2 miền Nam, Bắc như đã nói ở trên, còn có các loại văn tự nằm ngoài hệ thống Phạm Thư (Phạm tự) như Lục thập tứ thư được liệt kê trong Phẩm Thị Thư của Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 4; Lục Thập Tự Mẫu của Kì Na Giáo Điển v.v... [X. Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26; Tất Đàm Tạng Q.1; Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manuscripts, palaeographie, by C. Bendall; A Sanskrit-English Dictionary, introduction, by M. Monier-Williams; Buddhist India, by Bát Nhã Tâm Kinh được viết bằng chữ Phạm trên lá bốiRhys Davids; On Yuan Chwang, by T. Watters; Manuscript Remains of Buddhist Literature found in E. Turkestan, general introduction, by R. Hoernle]. (Xt. Phạm Thư, Tất Đàm).	
 	
Phạm Võng Giới	
● Tức 10 giới nặng và 48 giới nhẹ được ghi trong Kinh Phạm Võng quyển hạ. Trong giới Đại Thừa, giới Phạm Võng không phân biệt tại gia hay xuất gia, mà tất cả đều có thể thụ trì. (xt. Thập Trọng Cấm Giới, Bồ Tát Giới). 	
 	
Phạm Võng Giới Phẩm	
● Gọi đủ: Phạm Võng Kinh Lô Xá Na Phật Thuyết Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm Đệ Thập. Tên gọi khác của Kinh Phạm Võng. Kinh Phạm Võng hiện nay chỉ là 1 tác phẩm nói về giai vị, giới luật của Bồ Tát trong Kinh Phạm Võng (quảng bản), vì thế gọi là Phạm Võng giới Phẩm. (xt. Phạm Võng Kinh). 	
 	
Phạm Võng Hội	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Pháp Hội chuyên giảng diễn và đọc tụng Kinh Phạm Võng để cầu siêu cho vong linh người chết.	
Theo Kinh Phạm Võng quyển hạ, vào ngày mất của cha mẹ, anh em, Hòa ThượngA Xà Lê... cho đến 21, 49 ngày liên tiếp, nên giảng nói, đọc tụng kinh điển Đại Thừa. [X. Đông Đại Tự Yếu Lục Q.8]. 	
 	
Phạm Võng Kinh	
● I.Phạm Võng Kinh.	
Tạng: Chos-kyi rgya-mo saís-rgyas rnam-par snaí-mdsad-kyis byaí-chub sems-dpai sems-kyi gnas bzad-pa leu bcu-pa.	
Gọi đủ: Phạm Võng Kinh Lô Xá Na Phật Thuyết Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm Đệ Thập. Cũng gọi Phạm Võng Kinh Bồ Tát Tâm Địa Phẩm, Phạm Võng giới Phẩm Kinh, 2 quyển, tương truyền do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần, được thu vào Đại Chính Tạng tập 24.	
Nội dung kinh này nói về các giai vị tu đạo của Bồ Tát và 10 giới nặng, 48 giới nhẹ mà Bồ Tát thụ trì. Cứ theo bài tựa của ngài Tăng Triệu trong Kinh Phạm Võng, Quảng bản của kinh này gồm có 61 Phẩm, 120 quyển, kinh này là Phẩm thứ 10.Giáo môn của chư Phật trùng trùng vô tận, trang nghiêm Pháp Thân Không bị ngăn ngại, giống như mạng lưới (võng) Nhân Đà La của Đại Phạm Thiên Vương, lớp lớp giao thoa xen lẫn nhau không cùng tận, cho nên kinh này được gọi là Kinh Phạm Võng.	
- Quyển thượng: Từ tầng trời Đệ Tứ Thiền, Đức Phật Thích Ca tiếp dắt Đại Chúng về cung Tử Kim Cương Quang minh ở thế giới Liên Hoa Tạng, chiêm ngưỡng Đức Phật Lô Xá Na và thưa hỏi về nhân hạnh của Bồ Tát, Đức Phật Lô Xá Na liền đối trước trăm nghìn Phật Thích Ca nói rộng về 40 pháp môn: 10 tâm phát thú, 10 tâm trưởng dưỡng, 10 tâm Kim Cương và 10 địa.	
- Quyển hạ: Nói về 10 giới nặng và 48 giới nhẹ của Bồ Tát. Đây là các giới pháp do Đức Phật Thích Ca chỉ dạy dưới gốc cây Bồ Đề ở cõi Diêm Phù Đề trong thế giới Sa Bà.	
Kinh này được xem là kinh điển bậc nhất về luật Đại Thừa, rất được giới Phật Giáo Trung Quốc và Nhật Bản coi trọng. Ngài Tối Trừng của Nhật Bản đã lấy kinh này làm căn cứ, dựa vào đó mà xử đoán các vấn đề có liên quan đến giới luật đương thời.
Ngoài ra, kinh này vốn do Đức Phật Lô Xá Na tuyên thuyết, Đức Phật Thích Ca nói lại dưới gốc cây Bồ Đề, vì thế nên được xếp vào loại Kinh Hoa Nghiêm. Bởi lẽ không rõ sự thực lịch sử về sự lưu truyền và người phiên dịch, vả lại, trong lời văn phần nhiều dẫn dụng các kinh khác, nên cũng được suy đoán là không phải dịch từ bản tiếng Phạm, mà là do người Trung Quốc ngụy tạo và thời đại Biên soạn có lẽ vào khoảng những năm cuối đời Lưu Tống. Xưa nay kinh này thường được lưu hành quyển hạ, gọi là Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh, Bồ Tát Giới bản, Đa La giới bản, Bồ Tát ba la đề mộc xoa kinh, Phạm Võng Kinh Lô Xá Na Phật thuyết Bồ Tát thập trọng tứ thập bát khinh giới.	
Kinh này có rất nhiều sách chú thích như: Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ, 2 quyển, do ngàiTrí Khải soạn vào đời Tùy; Thiên Thai Bồ Tát giới sớ, 3 quyển, do ngài Minh khoáng san bổ vào đời Đường; Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ, 6 quyển, do ngài Pháp Tạng soạn vào đời Đường; Bồ Tát Giới bản sớ, 3 quyển, do ngài Nghĩa Tịch, người Tân La soạn. [X. Kim Cương Đính Kinh Đại Du Già Bí Mật Tâm Địa Pháp Môn Nghĩa Quyết Q.thượng; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4; Luận Hiển Giới Q.trung].
● II.Phạm Võng Kinh. 	
Pàli: Brahmajàla-sutta.	
Kinh được viết bằng tiếng Pàli, thuộc tạng Kinh của Thượng Tọa Bộ phương Nam, tương đương với Kinh Phạm Động và Kinh Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến bản Hán dịch trong Trường A Hàm quyển 14.	
Nội dung kinh này do 2 bộ tập thành: 	
- Bộ thứ nhất: Tán thán hạnh trì giới vi tế của Như Lai.Lại chia giới làm 3 thứ là: Tiểu Giới, Trung giới và Đại Giới.	
- Bộ thứ hai: Tán thán pháp môn vi diệu, cực kì hiếm có mà Đức Phật đã giảng nói.Trước khi tuyên thuyết pháp vi diệu, hiếm có này, Đức Như Lai nói về 62 Kiến Chấp của ngoại đạo, 62 Kiến Chấp bao hàm tất cả các thuyết của Bà La Môn chính thống và các học phái khác. [X. The Dìgha Nikàya, vol. I, by T.W.Rhys Davids and J.E. Carpenter]. (xt. PhạmVõng Lục Thập Nhị Kiến Kinh).	
 	
Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ 	
● Cũng gọi Phạm Võng Giới Bản Sớ, Phạm Võng Giới Sớ, Phạm Võng Pháp Tạng Sớ. Kinh sớ, 6 quyển, hoặc 3 quyển, do ngài Hiền Thủ Pháp Tạng soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 40.	
Nội dung sách này lập 10 môn để giải thích rõ giới bản của Bồ Tát trong Kinh Phạm Võng quyển hạ, đó là: Giáo Khởi Sở Nhân, Chư Tạng Sở Nhiếp, Nhiếp Giáo Phân Tề, Hiển Sở Vi Cơ, Năng Thuyết Giáo Thể, Sở Thuyên Tông Thú, Thích Kinh Đề Mục, Giáo Khởi Bản Mạt, Bộ Loại Truyền Dịch và Tùy Văn Giải Thích.	
Đặc sắc của bộ kinh này là ở chỗ giải thích các giới tướng 1 cách rất cặn kẽ rõ ràng; trong 10 giới nặng, mỗi giới lập ra 10 môn, còn 48 giới nhẹ thì chia làm 8 môn. Toàn bộ sách trích dẫn 80 thứ kinh luật luận, trong đó có bao gồm những kinh đã bị thất lạc từ xưa như: Kinh Cư Sĩ Thỉnh Tăng Phúc Điền, Kinh Tỉ Khưu Ứng Cúng Pháp Hành v.v...Về các sách chú thích bộ sớ này thì có: Kỉ Yếu 6 quyển (Phượng Đàm), Nhật Châu sao 50 quyển (Ngưng Nhiên).	
 	
Phạm Võng Kinh Cổ Tích Kí 	
● Cũng gọi Phạm Võng Cổ Tích Kí, Phạm Võng Kinh Cổ Tích.	
Kinh sớ, 3 quyển, hoặc 2 quyển, 4 quyển, do ngài Thái Hiền người Tân La biên tập, được thu vào Đại Chính Tạng tập 40.	
Nội dung sách này chú thích Kinh Phạm Võng, chia làm 7 môn: Thời Xứ, Cơ Căn, Tạng Nhiếp, Phiên Dịch, Tông Thú, Đề Danh và Bản Văn.	
Sách này tham khảo các bộ Sớ của các ngài Trí Khải, Pháp Tạng, Nghĩa Tịch... mà lập kiến giải riêng. Khác với Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ của ngài Trí Khải là tác phẩm chỉ được Tông Tịnh Độ dùng làm chỗ y cứ, bộ sách này của ngài Thái Hiền từ xưa đã được các tông: Luật, Chân Ngôn, Pháp Tướng... coi trọng.	
 	
Phạm Võng Kinh Hợp Chú	
● Cũng gọi Phạm Võng Kinh Tâm Địa Phẩm Hợp Chú, Phạm Võng Hợp Chú.
Kinh sớ, 3 quyển hoặc 7 quyển, do ngài Trí Húc (1599-1655) soạn vào đời Minh, ngài Đạo Phưởng hiệu đính, hoàn thành vào năm Sùng Trinh thứ 10 (1637), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 60.	
Đây là tác phẩm chú thích Phẩm Bồ Tát Tâm Địa trong Kinh Phạm Võng. Vì muốn nói rõ nội dung của Kinh Phạm Võng, nên ngài Trí Húc soạn sách này để bàn về thắng nghĩa của Tính, Nhân, Duyên, Thể, Tướng, Kì, Quả... của “giới thể vô tác”, đồng thời, giải thích sơ lược về 10 giới nặng 48 giới nhẹ và mối quan hệ giữa các nghi tắc của giới luật này với những đức mục phổ thông như hiếu, thuận v.v...	
Ngoài ra, tác giả còn thiết lập 10 môn để nói rõ về giới tướng:	
1.Tùy Văn Thích Nghĩa.	
2.Tính giá trọng khinh. 	
3.Thất chúng liệu giản.	
4.Đại tiểu đồng dị.	
5.Thiện thức khai giá.	
6.Dị Thục Quả báo.	
7.Quán Tâm lí giải.	
8.Sám hối hành pháp.	
9.Tu chứng sai biệt.	
10.Tính ác pháp môn.	
 	
Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến Kinh 	
● Cũng gọi Phạm Võng Kinh, Lục Thập Nhị Kiến Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Chi Khiêm dịch vào khoảng năm Hoàng Vũ thứ 2 đến năm Kiến Hưng thứ 2 (223-253) tại nước Ngô thời Tam Quốc, được thu vào Đại Chính Tạng tập 1.	
Nội dung kinh này nói về việc Đức Phật biết hết các pháp sâu xa mầu nhiệm không thể nghĩ bàn, nhưng Ngài không chấp trước bất cứ một pháp nào, mà cũng chẳng hề quan tâm đến sự khen chê của ngoại đạo. Ngài nói rõ cho các vị Tỉ Khưu nghe về 62 kiến giải mà ngoại đạo chấp trước 1 cách thiên lệch. Sáu mươi hai kiến giải tà vọng này móc nối chằng chịt như mạng lưới (võng) của Phạm Thiên, các ngoại đạo chìm đắm trong đó, như cá bị mắc lưới, không thể gỡ ra được, vì thế gọi là Kinh Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến (kinh 62 kiến giải chằng chịt như mạng lưới của Phạm Thiên).	
Những bản cùng loại với kinh này gồm có: Kinh thứ nhất trong Trường bộ bản Pàli; Kinh Phạm Động trong Trường A Hàm quyển 14 bản Hán dịch. Ngoài ra cũng có kinh Lục thập nhị kiến do ngài Trúc Pháp Hộ dịch, nhưng rất tiếc bản dịch này đã bị thất lạc. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.5; Đại Đường Nội Điển Lục Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2]. (xt. Phạm Võng Kinh). 	
 	
Phạm Võng Sám Pháp	
● Cũng gọi Phạm Võng Kinh Sám Hối Hành Pháp.	
Sám pháp, 1 quyển, do ngài Ngẫu ÍchTrí Húc (1599-1655) soạn vào đời Minh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 107.	
Sách này y cứ vào nội dung của kinhPhạm Võng mà được soạn thuật, gồm có 10 môn:	
1.Nghiêm đạo tràng.	
2.Tịnh tam nghiệp.	
3.Hương hoa cúng dường.	
4.Tán lễ qui y.	
5.Trần tội hối trừ.	
6.Lập thệ tụng giới.	
7.Khổ đáo lễ Phật.	
8.Trọng tu nguyện hành.	
9.Toàn nhiễu tự qui.	
10.Tọa niệm thực tướng.	
Nội dung sách này không chỉ giới hạn trong yếu nghĩa của Kinh Phạm Võng mà có nhiều chỗ cũng trích dẫn các kinh khác như hội Thắng Man Phu Nhân và hội Di Lặc Sở Vấn trong Kinh Đại Bảo Tích..., thỉnh thoảng cũng đề cập đến ý chỉ của Tông Thiên Thai.	
 	
Phạm Võng Tam Trùng Bản Mạt 	
● Cũng gọi Tam Trùng Bản Mạt, Tam Trùng Bản Mạt Thành Đạo.	
Ba lớp gốc ngọn. Tức chỉ cho 3 lớp thành đạo của Đức Phật Lô Xá Na và Phật Thích Ca nói trong Kinh Phạm Võng.	
Theo Kinh Phạm Võng, Đức Phật Lô Xá Na ngồi kết già trên đài hoa sen trong thế giới Liên Hoa Đài Tạng rộng lớn trang nghiêm. Thế giới này do 1.000 cánh hoa sen lớn tạo thành, trong mỗi cánh sen có 1 thế giới, trong mỗi thế giới có trăm ức núi Tu Di, 4 Châu thiên hạ và Nam Diêm Phù Đề. Từ nơi thân của Phật Lô Xá Na biến hóa ra 1.000 Phật Thích Ca, mỗi Phật Thích Ca ngồi trên 1 cánh sen trong thế giới nghìn cánh sen; nghìn Phật Thích Ca, mỗi Phật lại biến hóa ra trăm ức Bồ Tát Thích Ca, mỗi Bồ Tát Thích Ca ngồi dưới gốc cây Bồ Đề ở cõi Nam Diêm Phù Đề tuyên thuyết pháp môn Tâm Địa của Bồ Tát.	
Kinh Phạm Võng quyển hạ (Đại 24, 1003 hạ) nói: “Nay ta là Lô Xá Na, Ngồi kết già trên hoa sen; Trên nghìn hoa sen xung quanh, Lại hiện ra nghìn Thích Ca; Một cánh hoa trăm ức cõi, Mỗi cõi có một Thích Ca, Đều ngồi dưới gốc Bồ Đề,Đồng thời thành Đẳng Chính Giác”. Tông Thiên Thai căn cứ vào bài kệ trên đây mà lập ra thuyết “Tam Trùng Bản Mạt thành đạo”, tức là 3 lớp thành đạo từ gốc đến ngọn. 
-Lớp thứ nhất: Chỉ cho sự thành đạo của Phật Lô Xá Na trên đài hoa sen. 	
-Lớp thứ hai: Chỉ cho sự thành đạo của1.000 Phật Thích Ca trên 1.000 cánh hoa sen. 
-Lớp thứ ba: Chỉ cho sự thành đạo của trăm nghìn ức Thích Ca trên trăm nghìn ức cánh sen trong trăm nghìn ức cõi nước. 	
Giữa các Đức Phật trên đài hoa sen, trên nghìn cánh sen, trên trăm nghìn ức cánh sen đều có mối quan hệ gốc ngọn với nhau, vì thế gọi là Tam Trùng Bản Mạt. Trong Bồ Tát Giới Kinh nghĩa sớ của ngài Trí Khải có trình bày rõ về mối quan hệ ấy và giải thích bằng “Lưỡng Trùng Bản Tích”, tức cho rằng đức Xá na trên đài sen là “Bản”, còn các Đức Thích Ca trên nghìn cánh hoa và trên trăm nghìn ức cánh hoa đều là “Tích”. Nghìn Đức Thích Ca là Bản trong Tích, trăm nghìn ức Đức Thích Ca là Tích trong Tích. Như vậy, trên đài sen, trên nghìn cánh sen và trên trăm nghìn ức cánh sen cùng tạo thành 3 lớp gốc ngọn, mỗi mỗi Đức Phật đều thành Chính Giác, gọi là Tam Trùng Bản Mạt thành đạo. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7, phần đầu]. (xt. Liên Hoa Tạng Thế Giới). 	
 	
Phan 	
● Phạm: Patàkà.	
Hán âm: Ba đa ca. Phạm: Ketu.	
Hán âm: Kế Đô. Pàli: Paỉàkà.	
Danh từ chỉ chung các loại cờ xí. Vốn là vật được các viên tướng sử dụng để thống lãnh các binh chủng và nêu cao uy thế của quân đội trên chiến trường. Còn trong Phật Giáo thì phan được dùng để hiển bày uy đức hàng ma của Phật và các Bồ Tát, đồng thời là vật dùng để trang nghiêm điện Phật, cho nên làm phan cúng dường Phật và Bồ Tát được rất nhiều phúc đức.	
Cứ theo điều Bố thí Phật phan duyên trong Kinh Soạn Tập Bách Duyên quyển 7, ở đời quá khứ, Tỉ Khưu Ba Đa Ca làm lá phan dài để cúng dường Đức Phật Tì Bà Thi, được quả báo trong 91 kiếp không bị đọa vào các đường ác, được sinh trong cõi người, cõi trời, hưởng mọi phúc lạc.	
Kinh Quán Đính quyển 11 cũng nói rằng, người làm phan được phúc báo lìa 8 nạn khổ, sinh về Tịnh Độ của chư Phật trong 10 phương. Kinh Quán Đính quyển 12 thì cho rằng tạo phan 5 sắc sẽ thoát khỏi các nạn khổ và mạng sống lâu dài.	
Tại Trung Quốc, vào đời Tùy, phan được sử dụng để cúng dường trong mọi Phật Sự. Hình dáng lá phan là: Đầu phan làm hình tam giác, thân phan hình dài liên tiếp, dưới đầu và 2 bên thân phan có những tua rủ xuống, gọi là tay phan, còn phần dưới thân phan cũng có những tua rủ xuống, gọi là chân phan.	
Về nguyên liệu để làm phan thì có nhiều loại như: Gấm, lụa, là, đồng đàn mỏng, ngọc báu, gỗ v.v... Về màu sắc thì có: Trắng, đỏ, vàng, xanh, vàng lợt, hồng... đó là loại phan chỉ có 1 màu duy nhất. Nhưng Mật Giáo thì thường dùng phan 5 màu: Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Năm màu biểu thị 5 hành, lần lượt tượng trưng cho 5 tạng trong thân thể. Dùng phan 5 màu để thờ Phật tức là mong bồi dưỡng 5 tạng để được sống lâu, thế nên khi tu pháp cầu sống lâu thường sử dụng phan 5 màu. Ngoài, ra còn có phan 8 màu, phan 9 màu, phan nhiều màu lẫn lộn...	
Về kích thước thì được chia làm 2 loại là phan lớn, phan nhỏ, đều có khuôn khổ nhất định. Lại tùy theo nơi treo phan mà phan có các tên gọi khác nhau như Kim Đường Phan (Trung đường phan, Phật Điện phan), Giảng đường phan, Di Lặc đường phan (các loại trên đây được gọi chung là Đường phan). Các Đường phan phần nhiều được may bằng gấm và lụa. Loại phan dùng trong pháp cầu mưa, gọi là Đình phan, phần nhiều được làm bằng ngọc, tơ và dùng màu xanh. Phan treo trên tòa của Đạo sư và Giảng Sư, gọi là Cao Tòa Phan; phan treo ở 4 góc của Thiên cái (tàn lọng lớn) gọi là Thiên Cái Phan...	
Lại tùy theo cách sử dụng mà chia ra các loại: Quán Đính Phan, Tục Mệnh Phan, Thọ Mệnh Phan, Tiến Vong Phan, Mệnh Quá Phan (dùng trong lễ cầu siêu cho người chết); Tống Táng Phan, cũng gọi Tứ Bản Phan (dùng trong nghi lễ đưa ma), Thí Ngã Quỉ Phan (dùng trong lễ cúng thí quỉ đói - chủ yếu dùng phan làm bằng giấy)...	
Sau hết, căn cứ vào hình vẽ mà chia làm 4 loại phan:	
1.Hội Phan: Phan vẽ các hình tượngPhật, Bồ Tát, Minh Vương, chư thiên.	
2.Chủng Tử Phan: Phan viết các chữ chủng tử của Phật, Bồ Tát để thay thế cho hình tượng vẽ.	
3.Tam Muội Da Hình Phan: Cũng gọi Phật Pháp Phan. Phan vẽ hình Tam Muội Da của Phật và Bồ Tát.	
4.Chàng Phan: Phan có hình 6 góc hoặc 8 góc. 	
Trong các kinh điển còn nói về nhiều loại phan, như Long Tử Phan nói trong Phẩm Bồ Tát Giới của Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn quyển thượng, Sư Tử Phan, Mạc Yết La Phan, Long Phan, Yết Lộ Đồ Phan, Ngưu Vương Phan v.v... được nói trong Hữu Bộ Ni Đà Na Mục Đắc Ca quyển 5.[X. Kinh Tạp A Hàm Q.25; Kinh Đà La Ni Tập Q.3; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.trung (bản 3 quyển); Kinh Luật Dị Tướng Q.6; A Dục Vương Tạo Bát Vạn Tứ Thiên Tháp Kí trong Thích Ca Phổ Q.5; Mật Giáo Pháp Cụ Tiện Lãm].	
 	
Phan Duyên	
● Phạm: Àlambana.	
Phan là kéo lại, leo trèo, vin theo. Phan duyên có nghĩa là tâm bám dính vào 1 đối tượng nào đó (cảnh Sở Duyên).	
Chúng Sinh khởi các vọng tưởng, tâm vọng vin theo các pháp. Vọng tưởng đã có chỗ vin theo thì thiện ác đã rõ; thiện ác đã rõ thì yêu ghét nổi lên. Do đó mà trong thì kết thành các phiền não, ngoài thì sinh muôn tật bệnh. Đây đều do tác dụng của tâm phan duyên mà ra. [X. Phẩm Vấn Tật trong Kinh Duy Ma Q.trung; Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.1; Ma Ha Chỉ Quán Q.5, thượng].	
 	
Phan Giác	
● Chỉ cho tâm tán loạn chạy theo cái biết đối với ngoại cảnh.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 5, thượng (Đại 46, 57 hạ) nói: “Tâm phan giác rong ruổi, Đều từ vọng tưởng sinh. Hệt như xoay vòng lửa, Ngừng tay vòng lửa dứt; Như sóng lớn cuồng nộ, Gió lặng thì sóng yên”. (xt. Phan Duyên). 	
 	
Phán..	
● Phân biệt, so sánh giữa cái này với cái kia để làm sáng tỏ nghĩa lí. Bởi thế, trong các sách chú giải kinh Phật mới có các danh từ như Khoa phán, Phán Giáo...	
 	
Phán Bằng Thức	
● Chứng minh thư do nhà nước chứng nhận và cấp phát cho tăng sĩ. Như Độ Điệp là giấy Chứng minh do Chính phủ cấp phát cho vị tăng để chứng nhận vị ấy đã xuất gia được độ. Còn Miễn Đinh Do (cũng gọi Miễn Đinh Sao) là Chứng minh thư do chính quyền địa phương cấp phát cho những người đã nộp tiền miễn đinh và phê chuẩn cho được miễn trừ quân dịch. [X. điều Thánh Tiết trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.1; điều Quải Đáp trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.1]. (xt. Độ Điệp). 	
 	
Phán Bản Hạnh Nam	
● Phán Bản Hạnh Nam (1899-1973).Học giả Phật Giáo Nhật Bản, người huyện Cương Sơn, Nhật Bản.	
Năm 1929, ông tốt nghiệp Tiến sĩ Văn học ở trường Đại Học Đông Kinh, ông từng làm Giáo sư trường Đại Học Lập Chính và Giám đốc sở Nghiên cứu văn hóa Pháp Hoa. Ông thuộc Tông Nhật Liên và là người có uy tín lớn đối với giáo học Hoa Nghiêm đương thời tại Nhật Bản.	
Ông có các tác phẩm: Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Dịch Chú, Hoa Nghiêm Giáo Học Đích Nghiên Cứu, Pháp Hoa Kinh Dịch Chú, Đại Tì Bà Sa Luận Dịch Chú.	
 	
Phán Hồn Hương	
● Hương làm cho hồn trở về. Tên của 1 loại hương, mùi thơm của nó có năng lực làm cho người chết sống lại, vì thế gọi là Phản Hồn Hương.	
Cứ theo Hán thư Đông Phương Sóc Thập Châu, vào năm Chinh Hòa thứ 3 (90 trướcTây lịch) đời vua Vũ Đế, nước Nguyệt Chi có cống hiến cho Vũ Đế nhà Hán 4 lạng Phản Hồn Hương.	
Ngoài ra, Bản Thảo Cương Mục quyển 16 cho rằng, Tử Uyển còn có tên là Phản hồn thảo (cỏ Phản Hồn), chính là 1 loại khác của hương này. [X. Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.18; Tăng Quảng Bản Thảo Cương Mục Q.34].	
 	
Phản Lưu Tứ Vị	
● Cũng gọi Thủy Giác Tứ Vị, Thủy Giác Phản Lưu Tứ Vị.	
Chỉ cho 4 vị: Bất Giác, Tương Tự Giác, Tùy Phần Giác và Cứu Cánh Giác do Luận Đại Thừa Khởi Tín lập ra. Bốn vị này theo thứ lớp ngược dòng vô minh sinh tử mà trở về nguồn gốc Chân Như tịch diệt, cho nên gọi là Phản Lưu Tứ Vị (4 vị ngược dòng). Trong 4 vị này, Bất Giác chỉ cho Phàm Phu, Tương Tự Giác chỉ cho Nhị Thừa và hàng Bồ Tát Tam Hiền, Tùy Phần Giác chỉ cho hàng Bồ Tát từ Sơ Địa đến Cửu Địa, còn Cứu Cánh Giác thì chỉ cho Bồ Tát Thập Địa. [X. Luận Thích Ma Ha Diễn Q.3; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.trung, phần đầu]. (xt. Bản Giác).	
 	
Phản Sao	
● Lật trái mặt trước của ca sa vắt lên vai bên phải.Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 2 (Đại 54, 215 thượng) nói: “Làm việc riêng ở chỗ vắng, được tùy ý phản sao. Nếu đứng trước tôn dung thì cần phải tề chỉnh, vắt góc áo bên phải lên vai trái, cho rủ xuống phía sau lưng, không được vắt lên khuỷu tay”.	
Theo Luật Thập Tụng quyển 19 thì có lần Đức Phật và các vị Tỉ Khưu vào nội thành Xá Vệ nhận sự cúng dường. Lúc ấy, Lục Quần Tỉ Khưu phản sao y vào nhà cư sĩ, các cư sĩ thấy cách mặc áo ấy giống như vương công, đại thần nên chê trách. Đức Phật nghe biết việc này liền răn dạy các Tỉ Khưu không được phản sao y vào nhà cư sĩ, nếu không thì phạm tội Đột Các La. [X. Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bản]. 
 	
Phản Tục	
● Chỉ cho vị tăng trở về làm người thế tục.	
Kinh Đại Bảo Tích quyển 88 (Đại 11, 507 thượng) chép: “Các Tỉ Khưu nói: (...) Chúng con không thể tu được pháp này, muốn trở về thế tục. Vì sao? Vì thức ăn của tín thí khó tiêu”.	
Ngoài ra, giữa 2 từ ngữ Hoàn tục vàQui tục có nghĩa khác nhau. Hoàn tục là vị tăng phạm tội bị đuổi về nhà; còn Qui tục nghĩa là vị tăng tự nguyện bỏ tăng để trở về tục. [X. Cư Gia Tất Huề Lại Học Chỉ Nam Thiên]. 	
 	
Phản Xuất Sinh Tử	
● Ra khỏi sinh tử, 1 trong 7 loại sinh tử, do Nhiếp Đại Thừa Luận Sư lập ra. Nghĩa là nếu chúng sinh phát tâm tu hành, bỏ vọng về chân thì có thể ra khỏi sinh tử mà đến Niết Bàn. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.7, phần 1; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.30]. (xt. Thất Chủng Sinh Tử).	
 	
Phạn Đầu	
● Chức vụ của vị tăng trông nom cơm cháo cho Đại Chúng trong Thiền Lâm, dưới quyền vị Điển Tọa.Vị này có trách nhiệm chu toàn các việc như kiểm tra số chúng tăng, xem xét lúa gạo tốt hay xấu, phân biệt nước uống trong hay đục, rau cải nhiều ít, củi than có hay không, cho đến chùi rửa các dụng cụ nhà bếp, xử lí các thực phẩm hư thiu v.v... [X. điều Phạn đầu trong Huyễn trụ thanh qui; môn Chức Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên; điều Phạn đầu trong Tăng Đường Thanh Qui Q.5].	
 	
Phạn Khánh	
● Chiếc khánh dùng để báo hiệu giờ thụ trai của chư tăng.	
 	
Phạn Sàng	
● Cũng gọi Phạn Trác.	
Cái mâm dùng để bưng thức ăn của chư tăng.	
Lâm Tế Lục (Đại 47, 503 trung) ghi: “Ngài Phổ hóa đạp đổ phạn sàng, sư nói: Quá thô tháo!”. [X. môn Khí Vật trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Phanh Phật Đoán Tổ	
● Đồng nghĩa: Sát Phật Sát Tổ, Siêu Phật Việt Tổ.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nấu Phật nướng tổ, biểu thị cơ pháp linh hoạt của bậc thầy. Nghĩa là lĩnh hội được ý nghĩa chân thực của Phật Pháp mà không dính mắc vào các hình tượng Phật và tổ.
Lời tựa của ngài Phổ Chiếu trong Bích Nham Lục (Đại 48, 139 thượng) nói: “Cầm kiền chùy nấu Phật nướng tổ, tụng ra cái mũi hướng thượng của nạp tăng”.	
 	
Phao Khước Hoàng Kim Phủng Lục Chuyên	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Vứt bỏ vàng thoi lượm lấy ngói vỡ. Hoàng kim là vật quí trọng, ví dụ Phật Tính mà mọi người đều sẵn có; còn Lục chuyên, tức gạch ngói, là những vật hèn mọn tầm thường, ví dụ sự mê chấp của vọng tưởng phân biệt. Nghĩa là vứt bỏ tính Phật sẵn có mà giữ lấy vọng tưởng phân biệt, đó là cái ngu si khờ dại của chúng sinh.
Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục quyển 3 (Đại 47, 1005 trung) chép: “Vị tăng hỏi: Khi cây đổ dây khô thì ngôn cú(nói năng) qui về chỗ nào? Sư nói: Vứt bỏ vàng thoi lượm lấy ngói vỡ (Phao khước hoàng kim phủng lục chuyên).	
 	
Pháp	
Phạm: Dharma	
Pàli: Dhamma.	
Hán âm: Đạt Ma, Đà ma, Đàm Ma, Đàm vô, Đàm.	
● I.Pháp.	
Trong kinh điển Phật Giáo, danh từ Pháp được sử dụng trong rất nhiều trường hợp và ý nghĩa cũng không đồng nhất.	
Nói 1 cách tổng quát thì Pháp có 2 định nghĩa là nhậm trì tự tính, quĩ sinh vật giải.
1.Nhậm trì tự tính: Tất cả sự vật, hiện tượng luôn giữ gìn bản tính riêng của chúng, không thay đổi.	
2.Quĩ sinh vật giải: Tất cả sự vật đều duy trì tự tính riêng biệt của chúng, như những khuôn mẫu khiến người ta dựa vào đó làm căn cứ mà hiểu 1 hiện tượng nhất định.Nói theo nghĩa “Nhậm trì tự tính” thìPháp là chỉ cho tất cả cái tồn tại có đầy đủ tự tính, bản chất riêng biệt; nói theo nghĩa “Quỹ sinh vật giải” thì Pháp chỉ cho những tiêu chuẩn của sự nhận thức, như qui phạm, pháp tắc, đạo lí, giáo lí, giáo thuyết, chân lí, thiện hành v.v...	
Tóm lại, Pháp chỉ chung cho hết thảy mọi sự vật, mọi hiện tượng cụ thể hay trừu tượng có tự tính, bản chất riêng biệt làm căn cứ, khuôn mẫu khiến người ta nhìn vào là có thể nhận thức và lí giải được. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.31; Kinh Chư Pháp Bản trong Trung A Hàm Q.28; Phẩm Cú Nghĩa trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.4; Phẩm Sát Na trong Kinh Đại Thừa Lăng Già Q.5; Kinh Đại Bảo Tích Q.52; Luận Đại Trí Độ Q.48].	
● II.Pháp.	
Chỉ cho cảnh Sở Duyên(đối tượng phân biệt) của thức thứ 6(ý thức), cũng gọi Pháp Xứ (Phạm: Dharmàyatana) hoặc Pháp Giới (Phạm: Dharma-dhàtu). [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.73; Luận Câu Xá Q.1; Phẩm Xứ trong Luận Pháp Uẩn Túc Q.10].
● III.Pháp.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh. Hàm ý tính chất, thuộc tính.	
Trong Nhân Minh, danh từ sau (hậu trần) của Tông (mệnh đề)gọi là Pháp (thuộc tính); danh từ trước (tiền trần) của Tông gọi là Hữu Pháp (có thuộc tính). Như lập Tông: Âm thanh là vô thường, thì “vô thường” (Pháp) là thuộc tính của âm thanh (Hữu Pháp). [X. Nhân Minh Luận Sớ Minh Đăng Sao Q.2, phần đầu; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.2]. (xt. Tà Chính, Thể). 	
 	
Pháp Ái 	
● I.Pháp Ái.	
Người đã được pháp (giác ngộ) do tâm sinh vui mừng nên thương xót những người còn mê chưa được pháp; hoặc chỉ cho tâm niệm từ bi thương xót của chư Phật, Bồ Tát đối với chúng sinh.	
● II.Pháp Ái.	
Đắm trước các thiện pháp mà mình đã chứng ngộ.	
Pháp quán thứ 10 (Vô Ái Pháp, Li Ái Pháp, Trừ Ái Pháp, Ái Pháp Bất Sinh) trong Thập Thừa Quán Pháp của Tông Thiên Thai, dùng từ ngữ này để chê trách những người chưa chứng chân thực mà đắm trước pháp tương tự.	
 	
Pháp Ấn	
● I.Pháp Ấn.	
Phạm: Dharma-mudrà.	
Đồng nghĩa: Pháp Bản Mạt, Pháp Bản, Tướng, Ưu Đàn Na (Phạm: Udàna).	
Chỉ cho dấu ấn, đặc chất của Phật Pháp. Ấn cũng có nghĩa là chân thực bất biến, là chuẩn mực chứng minh sự chân chính của Phật Pháp, cho nên gọi là Pháp Ấn.
Pháp Hoa Nghĩa Sớ quyển 6 của ngài Cát Tạng cho rằng, ấn là ấn định các pháp không thể dời đổi.Lại lấy văn làm ấn, dùng văn để quyết định lí, nếu lí và văn tương ứng với nhau thì đó là lí chân thực, nên gọi là Pháp Ấn. Như “Nhất thiết hành vô thường, Nhất thiết pháp vô ngã và Niết Bàn Tịch Tĩnh” trong Kinh Tạp A Hàm quyển 10, được gọi là Tam Pháp Ấn. Hoặc “Nhất Thiết Hành Vô Thường, Nhất Thiết Hành Khổ, Nhất Thiết Pháp Vô Ngã và Niết Bàn Tịch Tĩnh”, được gọi là Tứ Pháp Ấn, Tứ Ưu Đàn Na. Nếu lại thêm “Nhất Thiết Pháp Không” vào nữa, thì gọi là Ngũ Pháp Ấn. 	
Cứ theo Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 8, thượng, thì Tam Pháp Ấn là Pháp Ấn của Tiểu Thừa, còn Đại Thừa thì chỉ có 1 pháp ấn “Chư pháp thực tướng” gọi là Nhất Thực Tướng ấn. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.18; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.13 (bản Bắc); Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.8; Luận Đại Trí Độ Q.32; Câu Xá Luận Quang Kí Q.1].
● II.Pháp Ấn.	
Gọi đủ: Pháp Ấn Đại Hòa Thượng Vị.	
Chỉ cho vị Tăng Cương cao nhất ở Nhật Bản, tức là ngôi vị Tăng Chính. Chức Vị của chư tăng ở Nhật Bản vốn có 3 bậc: Mãn vị, Pháp Sư Vị và Đại Pháp Sư Vị. Hai chức Tăng Cương và Phàm Tăng đều có thể được trao cho 3 chức vị này, không chia vị hiệu, cũng không có tôn ti.Vào năm Trinh Quán thứ 6 (864), ngài Chân Nhã tâu lên Thiên Hoàng Thanh Hòa, ngoài 3 bậc trên, xin chế định thêm 3 chức vị nữa là: Pháp Kiều Thượng Nhân Vị, Pháp Nhãn Hòa Thượng Vị và Pháp Ấn Đại Hòa Thượng Vị, là những chức vị trên Luật sư. Chức Pháp Ấn Đại Hòa Thượng Vị phải do cấp bậc Tăng Chính đảm nhiệm, chức Pháp Nhãn Hòa Thượng Vị phải do cấp bậc Tăng Đô đảm nhiệm và chức Pháp Kiều Thượng Nhân Vị thì do cấp bậc Luật sư đảm nhiệm. Từ đó, chế độ Tăng chức ở Nhật Bản mới có vị hiệu và tôn ti.(xt. Tăng Quan).	
 	
Pháp Ba La Mật Bồ Tát 	
● Phạm: Dharma-vajrì.	
Hán âm: Đạt Ma Phạ Nhật Li.Hán dịch: Pháp Kim Cương.	
Vị Bồ Tát an vị ở phía tây đức Đại Nhật Như Lai, trong nguyệt luân ở chính giữa, thuộc Hội Thành Thân, trên Mạn Đồ La Kim Cương Giới của Mật Giáo, là 1 trong 4 Bồ Tát Ba La Mật, 1 trong 37 vị tôn của Kim Cương Giới.Mật hiệu là Thanh Tịnh Kim Cương, Liên Hoa Kim Cương. Chủng Tử là (hrì), hình Tam Muội Da là chày 1 chĩa hoặc hoa sen đỏ.	
Hình tượng là hình tướng thiên nữ, toàn thân màu da người, mặc áo yết ma, 2 tay kết Di Đà Định Ấn để ở dưới rốn, trên tay ấn dựng 1 cọng hoa sen, trên hoa có hộp đựng kinh tiếng Phạm. Chân Ngôn là: “Án đạt ma phạ nhật lí ngật lí”. Trong các Hội Vi Tế, Cúng dường, Hàng Tam Thế Yết Ma v.v... thì hình Tam Muội Da, hình tượng, Chân Ngôn... đều khác nhau.	
Vị Bồ Tát này dùng Nhất thiết pháp trí của tự tính thanh tịnh, quan sát khắp thế giới hữu tình, dứt trừ phiền não tham nhiễm, hiển bày tâm thanh tịnh vô cấu. [X. Kinh Đại Giáo Vương Q.2 (bản 3 quyển); Kim Cương Đính Du Già Tam Thập Thất Tôn Xuất Sinh Nghĩa; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.2]. (xt. Tứ Ba La Mật Bồ Tát).	
 	
Pháp Bảo	
● I.Pháp Bảo.	
Chỉ cho tất cả giáo pháp do Đức Phật nói được ghi chép trong 3 tạng kinh điển, 1 trongTam Bảo. (xt. Tam Bảo).	
● II.Pháp Bảo (?-?).	
Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, là đệ tử của Đại Sư Huyền Trang. Năm Vĩnh Huy thứ 5 (654) đời vua Cao Tông, ngài Huyền Trang dịch Luận Câu Xá, Bồ Tát Pháp Ba La Mật Sư soạn sớ 30 quyển để giải thích rõ nghĩa của luận ấy. Sư và sư Phổ Quang là 2 môn đệ ưu tú của ngài Huyền Trang. Sau, sư và sư Thắng Trang đến ở chùa Phúc Tiên tại Đông đô và chùa Tây Minh tại Tây Kinh đảm nhiệm chức chứng nghĩa trong trường dịch kinh của ngài Nghĩa Tịnh.	
Sư có các tác phẩm: Luận Nhất Thừa Phật Tính 6 quyển, Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ 2 quyển (hoặc 1 quyển), Thích Thiền Thứ Đệ Pháp Môn, Hội Không Hữu Luận, Câu Xá Luận Bảo Sớ 30 quyển. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.4; Lục Học Tăng Truyện Q.23; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9].	 	
 	
Pháp Bị	
● Chỉ cho bức màn treo ở phía trước điện Phật. Ngoài ra, tấm vải dùng để phủ bàn ghế trong nhà Thiền Cũng gọi là Pháp Bị. [X. môn Khí Vật trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Pháp Bình	
● Chỉ cho chiếc bình dùng để đựng nước thơm trong pháp hội Bố Tát. [X. môn Khí Vật trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Pháp Cách Sùng Bái 	
● Phạm: Dharma Ràja Pùjà.	
Chỉ cho 1 dòng Phật Giáo ở Ấn Độ sùng bái pháp “Không” của Bát Nhã.	
Vào đầu thời đại Vương triều Ba La (Phạm: Pàla), từ thế kỉ IX đến thế kỉ XII, Phật Giáo Ấn Độ Chia thành 2 dòng Quí tộc và Bình dân. Dòng Quí tộc lấy tư tưởng Bát Nhã làm trung tâm, còn dòng Bình dân thì nghiêng về các pháp tu Mật Giáo Như Kim Cương Thừa (Phạm: Vajra-yàna), Thời Luân Thừa (Phạm: Kàlacakra-yàna), Dị Hành Thừa (Phạm: Sahaja-yàna) Tu Nghiệm Đạo v.v... Nhưng vua Pháp Hộ (Phạm: Dharmapàla, ở ngôi 780-815) thì cực lực bài xích Mật Giáo Tả Đạo và chủ trương hoằng dương tư tưởng Bát Nhã, đồng thời, dốc sức vào việc phổ biến hóa Phật Giáo.
Cứ theo tác phẩm “Không Phú Lan Na” (Phạm: Zùnya Pràịa) của ngài Ramai cho biết, thì Pháp cách sùng bái phát sinh sau thời vua Pháp Hộ vào khoảng thế kỉ X. Nhưng, vào thế kỉ VIII, người Hồi Giáo từng xâm lăng Ấn Độ, rồi đến đầu thế kỉ XII lại xâm lăng 1 lần nữa, lần này họ tiêu diệt vương triều Ba La, cực lực bài trừ Phật Giáo, giết hại tăng ni, phá hoại các chùa viện ở vườn Lộc Dã, ở Phật Đà Già Da và Na Lan Đà. Trong hoàn cảnh bi đát ấy, để bảo tồn tín ngưỡng của mình, những người theo Pháp cách sùng bái phải thay hình đổi dạng thành những tín đồ của tông giáo Kì đặc giống như Ấn Độ Giáo. Qua những ngôn ngữ đượm sắc thái tư tưởng không của Bát Nhã thấy rải rác trong tác phẩm Không Phú Lan Na, mà người ta biết được rằng đây chính là 1 phái Phật Giáo, không sai, mặc dầu trong ngôn ngữ chưa biểu hiện rõ họ là những tín đồ Phật Giáo.	
Pháp cách sùng bái hiện nay vẫn còn tồn tại trong hạ tầng xã hội ở vùng tây nam Bengal. Những tín điều của họ được ghi chép bằng tiếng Phạm và tiếng Bengal. Bản Tôn mà họ thờ cúng cũng là thần tượng kì lạ, hoặc là phiến đá, hoặc là 1 bình nước đầy, thường được đặt trong chùa, tháp, dưới gốc cây hay ở những chỗ đồng hoang. Khi lễ bái, trước hết, họ tẩy rửa tượng thần sạch sẽ, dâng đèn, hoa, hương, quả... Nghi thức cúng bái này cũng giống với nghi thức của Ấn Độ Giáo. Điểm khác nhau là ở chỗ Bản Tôn của Pháp cách sùng bái thì quay mặt về hướng đông. Ngoài ra, Pháp cách sùng bái mỗi năm tổ chức Đại lễ 1 lần, họ tấu nhạc và ca múa rất tưng bừng trong suốt 12 ngày. [X. Ghanàrama s Dharma-Maígala; Manikganguli’s Dharma-Maígala; Ramai-Paịđita’s Dharma pùjàvidhàna; Ramacarita by H.P. Zàstrì; History of Bengalì Language and Literature by D.C. Sen].	
 	
Pháp Cái	
● Cũng gọi Thiên Cái.	
Chỉ cho cái lọng dùng trong các pháp hội.Ở Trung Quốc, lọng được làm bằng lụa, ở Nhật Bản thì Pháp cái được làm bằng giấy dầu.	
Trong Thiền Lâm, khi vị Tân trụ trì nhập viện, thị giả cầm lọng che trên đầu vị Tân trụ trì trên đường vào viện. Ngoài ra, khi pháp hội được cử hành ngoài trời, Pháp cái được dùng để che đầu của Đạo sư. [X. môn Khí Vật trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Pháp Cảnh	
● Cũng gọi Pháp Xứ, Pháp Giới.	
Đối tượng của các giác quan, 1 trong 6 cảnh.Thông thường chỉ cho tất cả pháp, tức toàn thể 6 cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, hoặc đặc biệt chỉ cho đối tượng của ý thức. (xt. Lục Cảnh). 	
 	
Pháp Chấp 	
● Cũng gọi: Pháp Ngã Chấp, Pháp Ngã Kiến. Gọi tắt: Pháp Ngã, Giả Danh Ngã.Đối lại: Ngã Chấp.	
Chấp trước các pháp tồn tại có thực thể cố định bất biến. Còn chấp trước con người có bản chất tồn tại, có thực thể cố định bất biến, thì gọi là Ngã chấp. Hai thứ kiến giải trên đều thuộc mê vọng.	
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương con người chẳng phải có thực, chỉ có pháp là thực có, đó gọi là Pháp ngã chấp. Còn Đại Thừa thì cho rằng các pháp đều do nhân duyên sinh, không thực có tự tính, chủ trương có ngã pháp chỉ là tà chấp, do đó, Đại Thừa đề xướng Pháp Vô Ngã, Pháp không.	
Luận Thành Duy Thức quyển 2 chia Pháp chấp làm 2 loại:	
1.Câu Sinh Pháp Chấp: Do nhân hư vọng huân tập ở bên trong từ vô thủy đến nay, nên Pháp Chấp có cùng 1 lúc với thân (câu sinh), chứ không phải đợi tà giáo và tà phân biệt mới có. Câu Sinh Ngã Chấp lại chia làm 2 thứ là Thường tương tục và Hữu gián đoạn: 	
a) Thường tương tục: Thức Mạt Na thứ 7 duyên theo thức A Lại Da thứ 8 mà khởi tướng tự tâm, rồi chấp là thực pháp. 	
b) Hữu gián đoạn: Thức thứ 6 duyên theo uẩn, xứ, giới do thức biến hiện mà khởi tướng tự tâm, rồi chấp là thực pháp.	
2.Phân Biệt Pháp Chấp: Do những duyên hiện tại ở bên ngoài như tà giáo và tà phân biệt mà khởi lên pháp chấp. Phân Biệt Pháp Chấp cũng có 2 thứ: 	
a. Duyên theo tướng của uẩn, xứ, giới do tà giáo nói mà khởi lên tướng của tự tâm, rồi phân biệt, tính toán, so đo mà chấp làm thực pháp. 	
b. Duyên theo tướng của tự tính: Do tà giáo nói mà khởi lên tướng của tự tâm, rồi phân biệt, tính toán, so đo mà chấp làm thực pháp.	
Trong 2 loại Pháp chấp nói trên, thì Câu Sinh Pháp Chấp đến giai vị Tu Đạo mới diệt trừ được; còn Phân Biệt Pháp Chấp thì đến giai vị Kiến Đạo mới đoạn trừ được. Ngoài ra, ngài Hộ Pháp cho rằng Pháp chấp chỉ có ở 2 thức thứ 6 và thứ 7, nhưng ngài An Tuệ thì chủ trương chỉ có thức thứ 7 là không có Pháp chấp, còn 7 thức kia (tức 5 thức trước, thức thứ 6 và thức thứ 8) thì đều có Pháp chấp. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.9; Luận Thành Duy Thức Q.5; Luận Nhiếp Đại Thừa Q.7 (bản dịch đời Lương); Luận Du Già Sư Địa Q.74; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, 2, phần cuối]. (xt. Nhị Chấp, Ngã Chấp). 	
 	
Pháp Chiến	
● Trong Thiền Lâm, các Thiền Sư thường dùng những câu hỏi, đáp rất sắc bén về pháp nghĩa để xét nghiệm lẫn nhau, giống như thế gian tranh chiến với nhau, nên gọi là Pháp chiến. Ngoài ra, khi bắt đầu kết chế (hạ An Cư), 5 vị Trụ Trì, Thủ Tọa, Thư Kí, Phó tự và Tri Khách, mỗi vị đều nêu ra 1 công án, giao cho chúng tăng thảo luận, cũng gọi là Pháp Chiến hoặc Pháp Vấn.	
Trong Thiền Lâm, Pháp chiến và Vấn đáp rất khó phân biệt. Nhưng nói 1 cách Đại thể thì Pháp chiến phần nhiều do 2 vị Thiền Sư đã ngộ đạo dùng cơ phong hỏi, đáp thiết tha để chứng nghiệm cho nhau; còn Vấn đáp là phương pháp trọng yếu của bậc thầy sử dụng để dẫn dắt người học. [X. điều Niên Phần Hành Sự trong Hành Trì Quĩ Phạm Q.1]. (xt. Vấn Đáp).	
 	
Pháp Chiếu	
● Cũng gọi Ngũ Hội Pháp Sư. Cao tăng Trung Quốc, thuộc Tông Tịnh Độ, sống vào đời Đường.	
Trong năm Vĩnh Thái đời vua Đại Tông nhà Đường, sư từng đến Đông Ngô, vì mến mộ phong cách thanh cao của ngài Tuệ Viễn nên sư vào Lô Sơn tu Tam Muội niệm Phật. Trong lúc thiền định, sư được Phật khai thị, sư bèn đến Nam Nhạc thờ ngài Thừa Viễn làm thầy.	
Niên hiệu Đại Lịch năm đầu (766), sư đến Di Đà đài phát nguyện mỗi năm 3 tháng hạ siêng tu pháp môn Tam Muội Bát Chu, cùng năm ấy sư còn thụ pháp Ngũ Hội Niệm Phật Tụng Kinh. Năm Đại Lịch thứ 2 (767), sư ở tại chùa Vân Phong thuộc Hành Châu, siêng năng tu tập. Một hôm, trong bát cháo bỗng hiện rõ đám mây lành 5 sắc, trong mây hiện ra chùa Đại thánh Trúc Lâm. Một ngày khác, trong bát cháo lại cảm được tướng thù thắng của Tịnh Độ và các chùa trên núi Ngũ Đài.Mùa hạ năm Đại Lịch thứ 4 (769), sư vào chùa Hồ Đông (có chỗ gọi chùa Tương Đông), tu Ngũ Hội Niệm Phật ở trên lầu cao trong chùa, lại cảm được Đức Phật A Di Đà và chúng thánh Văn Thù, Phổ Hiền...	
Tháng 4 năm Đại Lịch thứ 5 (770), sư đến chùa Phật Quang trên núi Ngũ Đài, bỗng có 2 đồng tử dẫn đi đến chỗ cảnh vật đã thấy hiện trong bát cháo trước kia, 2 vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền đều trao pháp môn niệm Phật cốt yếu cho sư, sư liền dựng bia tại chỗ đó để ghi lại việc này, khiến những người nghe biết đều phát tâm bồ đề.	
Sư sáng lập Ngũ Hội Niệm Phật, dốc sức vào sự nghiệp hoằng pháp, nhờ đó, từ trong cung đình đến ngoài xã hội đều thực hành pháp môn niệm Phật. Sau khi sư tịch, vua ban thụy hiệu cho sư là “Đại Ngộ Hòa Thượng”. Có thuyết cho rằng sư là hậu thân của ngài Thiện Đạo và tôn sư làm Tổ thứ 4 của Liên Tông.	
Sư để lại các tác phẩm: Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Tụng Kinh Quán Hành Nghi, 3 quyển, Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Lược Pháp Sự Nghi Tán, 1 quyển. [X. truyện Pháp Chiếu trong Tống Cao Tăng Truyện Q.21; truyện Trí Quân trong Tống Cao Tăng Truyện Q.27; Tịnh Độ Vãng Sinh Truyện Q.hạ; Tân Tu Vãng Sinh Truyện Q.hạ; Tân Biên Cổ Kim Vãng Sinh Tịnh Độ Bảo Châu Tập Q.1; Lạc Bang Văn Loại Q.3]. 	
 	
Pháp Chu	
● Thuyền pháp, tức dùng thuyền bè ví dụ Phật Pháp có công năng đưa chúng sinh qua biển sinh tử, nên gọi là Pháp Chu.	
 	
Pháp Chủ	
● I.Pháp Chủ.	
Người đứng đầu trong Phật Pháp. Vốn là danh từ tôn xưng Đức Phật, về sau được chuyển dụng để chỉ cho người đứng đầu trong pháp hội nói pháp.	
Kinh Đại Không trong Trung A Hàm quyển 49 (Đại 1, 739 trung) nói: “Thế Tôn là Pháp Bản (gốc của pháp), Thế Tôn là Pháp Chủ. Pháp là do Đức Thế Tôn mà có”.	
Tại Nhật Bản, thời cận đại, những vị đứng đầu trong các tông phái Phật Giáo đều được gọi là Pháp Chủ (hoặc Quản Trưởng, Môn Chủ). [X. Kinh Tạp A Hàm Q.1; Thắng Man Bảo Quật Q.trung, phần cuối].	
● II.Pháp Chủ. 	
Một chức Tăng quan ở thời đại Nam Bắc Triều, Trung Quốc. Chức Pháp chủ ở đây chỉ trông nom công việc của 1 ngôi chùa. Như vua Vũ Đế nhà Tống thỉnh sa môn Đạo Du vào thuyết pháp trong nội cung, rồi ban sắc cho làm Pháp Chủ của chùa Tân An. Đồng thời, ban sắc cho ngài Pháp viện làm Pháp chủ chùa Tương Cung. [X. truyện Đạo Du trong Lương Cao Tăng Truyện Q.7; truyện Pháp Viện trong Lương Cao Tăng Truyện Q.8; Phật Tổ Thống Kỉ Q.36].	
● III.Pháp Chủ.	
Chỉ cho người chủ trì trong Pháp Hội.	
 	
Pháp Chúng 	
● I.Pháp Chúng.	
Từ ngữ gọi chung 5 chúng xuất gia. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 1 (Đại 54, 205 thượng) nói: “Nếu vì những người tại gia thì chỉ nói sơ lược về 5 giới cấm, còn đối với hàng Pháp Chúng thì nói rộng về 7 thiên”.	
● II.Pháp Chúng (?-?)	
Tên vị tăng dịch kinh người nước Cao Xương ở thời đại Đông Tấn.	
Cứ theo Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 2, thì vào thời vua An Đế (ở ngôi 397-417) nhà Đông Tấn, sư từng dịch Kinh Phương Đẳng Đàn Đặc Đà La Ni 4 quyển.	
 	
Pháp Cổ	
● I.Pháp Cổ.	
Trống pháp. Ví dụ Phật Pháp có năng lực khuyên bảo chúng sinh làm các việc thiện, giống như tiếng trống trong quân ngũ có công năng thôi thúc binh lính tiến lên, cho nên gọi là Pháp cổ. Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 3 hạ) nói: “Thổi pháp loa lớn, đánh pháp cổ lớn”. [X. Kinh Đại Tập Q.56; Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng]. 	
● II.Pháp Cổ.	
Chỉ cho quả trống lớn được sử dụng trong các chùa viện Thiền Tông.	
Tại Pháp Đường đặt 2 trống, trống ở gócđông bắc gọi là Pháp cổ; trống ở góc tây bắc gọi là Trà Cổ. Pháp cổ dùng để thông báo cho Đại Chúng biết trước khi pháp hội được cử hành, hoặc thông báo giờ vị Trụ Trì thượng đường, tiểu tham, phổ thuyết, nhập thất v.v... [X. môn Bái Khí trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Pháp Cú Kinh	
● Pàli: Dhamma-pada.	
Cũng gọi Pháp Cú Tập Kinh, Pháp Cú Tập, Pháp Cú Lục, Đàm Bát Kinh, Đàm Bát Kệ. Kinh, 2 quyển, 39 Phẩm, 752 bài tụng (nay có 758 bài tụng), do ngài Pháp Cứu, người Ấn Độ soạn, ngài Duy Kì Nan, người nước Ngô dịch vào thời Tam Quốc (có thuyết cho rằng do các ngài Chi Khiêm và Trúc Tướng Diệm dịch vào năm 224), được thu vào Đại Chính Tạng tập 4.	
Nội dung thu chép những bài kệ do Đức Phật nói trong các kinh mà biên tập thành. Nguyên bản của kinh này có nhiều loại: Loại 1.000 bài tụng, 900 bài tụng, 700 bài tụng, 500 bài tụng v.v... Năm Hòa Vũ thứ 3 (224) đời vua Tôn Quyền nước Ngô, ngài Duy Kì Nan đem về 26 Phẩm, 500 bài tụng, sau lại thêm vào 13 Phẩm, thành 39 Phẩm, 752 bài tụng. Kinh này hiện còn 4 bản khác là: 	
-Kinh Pháp Cú (Pàli: Dhamma-pada). 	
-Phẩm Ưu Đà Na (Phạm: Udàna-varga, cũng gọi Ô Đà Nam Phẩm). 	
-Ched-du brjod-pai tshoms (bản dịch Tây Tạng). 	
-Kinh Pháp tập yếu tụng, 4 quyển, do ngài Thiên Tức Tai dịch vào đời Tống (thuộc hệ tiếng Phạm, được thu vào Đại Chính Tạng tập 4).	
Trong các bản trên, bản Pàli gồm 26 Phẩm, 423 bài tụng (1 bài trùng lắp), rất giống với bản do ngài Duy Kì Nan thỉnh về Trung Quốc.	
Về Kinh Pháp Cú viết bằng tiếng Phạm, theo Câu Xá Luận Quang Kí quyển 1, thì Ấn Độ lưu hành bản Ưu Đà Nam do ngài Pháp Cứu sưu tập. Năm 1892, ông F.Grenard đã phát hiện 1 phần bản tiếng Phạm ở vùng Hòa Điền tại Tân Cương viết trên vỏ cây hoa bằng chữ Khư Lô Sắt Tra. Theo sự nghiên cứu của học giả người Pháp là ông É.Senart, thì sách này có thể đã được viết từ thế kỉ II trở về trước, được xem là bản kinh Phật viết tay xưa nhất hiện còn. Về sau, những đoạn kinh Phật bằng tiếng Phạm cũng liên tục được tìm thấy ở các vùng Khố Xa, Đôn Hoàng... Những đoạn kinh này được ông N.P.Chakravarti biên tập thành sách, đề là L’Udanavarga Sanskrit (Phẩm Ưu Đà Na tiếng Phạm) ấn hành 21 Phẩm trước vào năm 1930.Bản dịch Tây Tạng và Kinh Pháp Tập yếu tụng giống nhau, đều có 33 Phẩm. Hai bản này chỉ có hơn 200 bài kệ giống với bản Pàli mà thôi.	
Ngoài ra, vào thời Tây Tấn, ngài Pháp Cự và Pháp Lập cùng dịch Kinh Pháp Cú Thí Dụ 4 quyển (thuộc hệ Pàli, được thu vào Đại Chính Tạng tập 4). Kinh này cũng gọi: Pháp Dụ Kinh, Pháp Cú Dụ Kinh, Pháp Cú Bản Mạt Kinh, cũng chia làm 39 Phẩm. Tích truyện Thí Dụ của mỗi Phẩm nêu ra 1 số kệ tụng trong kinh này để giải thích nhân duyên của tích truyện, tất cả có 68 loại thí dụ.	
Ngài Phật Âm (Pàli: Buddha-ghosa) soạn Pháp Cú Kinh Chú (Pàli: Dhammapadaỉỉhakathà) để giải thích nghĩa của 422 bài tụng trong Kinh Pháp Cú bằng tiếng Pàli, đồng thời nói rõ nhân duyên của kinh này, tổng cộng có 299 loại thí dụ.	
Còn Ưu Đà Na Phẩm chú giải (Tạng: Ched-du-brjod-pai tshoms-kyi rnampar grel-pa) được thu vào A Tì Đạt Ma bộ (Tạng: Míon-pa) trong Đan Châu Nhĩ (Tạng: Bstan-gyur) của Đại Tạng KinhTây Tạng và bản Hán dịch Kinh Xuất Diệu 30 quyển (thuộc hệ tiếng Phạm, được thu vào Đại Chính Tạng tập 4) đều là sách giải thích về nhân duyên thí dụ của Phẩm Ưu Đà Na.	
Kinh Pháp Cú là tác phẩm phản ánh sự thể nghiệm sâu sắc, đầy đủ về đời sống thực tiễn của con người, là cuốn sách nhập môn hay nhất của Phật Giáo. Năm 1855, nhà học giả Đan Mạch là ông V. Fausbôll đã xuất bản nguyên văn Pàli và phụ thêm bản dịch. Đây là lần đầu tiên Phật Giáo được giới thiệu với phương Tây, sau đó, được dịch sang các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức. Rồi đến ông W. Rockhill dịch Phẩm Ưu Đà Na tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, ông Herman Beckh thì ấn hành nguyên văn Tây Tạng, S.Beal dịch Kinh Pháp Cú Thí Dụ ra Anh Văn. Tại Nhật Bản thì năm 1915, phòng Nghiên cứu Triết Học Ấn Độ thuộc Văn khoa của trường Đại Học Đế Quốc ở Đông Kinh ấn hành Kinh Pháp Cú đối chiếu Pàli-Hán. [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.1; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.7; truyện Duy Kì Nan trong Lương Cao Tăng Truyện Q.1, Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.9, 10; A History of Pàli Literature by B.C. Law; Le Manuscrit kharowỉhì du Dhammapada (Journal asiatique 1898) par E. Senart; Bemerkungen zu dem Kharowỉhì-Manuskript des Dhammapada, par H. Lüders; Zum Manuskript Dutreme de Rhins (Zeitsch. Morgenl. Gesell; LX. 3.1906) par O.Franke].	
 	
Pháp Cú Thí Dụ Kinh	
● Phạm: Dharmapadàvadàna-sùtra. Cũng gọi Pháp Cú Bản Mạt Kinh, Pháp Cú Dụ Kinh, Pháp Dụ Kinh, Pháp Cú Thí Kinh.	
Kinh, 4 quyển, do các ngài Pháp Cự, Pháp Lập cùng dịch vào đời Tây Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 4.	
Kinh này do gom chép khoảng 2 phần 3 số bài kệ của Kinh Pháp Cú rồi thêm vào những tích truyện thí dụ mà được tạo thành. Nội dung từ Phẩm Vô Thường Đến Phẩm Cát Tường có tất cả 39 Phẩm, mỗi Phẩm ghi chép từ 1 đến 5 hoặc 6 truyện Thí Dụ, đồng thời, nêu lên 1 số kệ tụng của Kinh Pháp Cú để giải thích nhân duyên của các truyện Thí Dụ ấy. (xt. Pháp Cú Kinh). 	
 	
Pháp Cụ	
● Cũng gọi Đạo Cụ, Phật Cụ, Tăng Cụ. Chỉ cho những vật dụng cần thiết cho việc tu học Phật đạo, tức như 3 áo, 6 vật của Tỉ Khưu cho đến kiền chùy, thẻ, tích trượng, bình, tràng hạt, phất trần, quạt v.v... Ngoài ra, Pháp cụ cũng chỉ chung cho những vật được dùng trong các pháp tu của Mật Giáo, như lò hương, cây đèn, tràng hạt, tràng hoa, phan, phướn, chuông, khánh v.v... [X. Cổ Sự Loại Uyển Tông Giáo Bộ]. (xt. Pháp Khí).	
 	
Pháp Cúng Dường 	
● Pháp Cúng Dường. Cũng gọi Pháp Cúng.	
Một trong 3 thứ cúng dường.Đức Phật nói pháp, chúng sinh tùy theo căn cơ nghe rồi tin hiểu, tu hành thực tiễn, nuôi lớn các thiện căn, giữ gìn chính pháp và nói lại cho mọi người nghe, gọi là Pháp Cúng Dường.	
Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 40 (Đại 10, 845 thượng) nói: “Thiện nam tử! Trong các thứ cúng dường, cúng dường pháp là hơn hết”.	
● II.Pháp Cúng Dường.	
Cúng dường pháp là cúng dường Pháp Bảo Trong Tam Bảo, tức là cúng dường giáo lí do Đức Phật nói, hoặc cúng dường kinh điển.	
 	
Pháp Cự	
● Pháp Cự (?-?).Cao tăng Trung Quốc, sống vào cuối đời Tây Tấn. Năm Vĩnh Gia thứ 2 (308), khi ngài Trúc Pháp Hộ dịch Kinh Phổ Diệu thì sư làm Bút Thụ để ghi chép. Ngoài ra, sư còn dịch kinh Lâu Thán, Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng và cùng dịch với sư Pháp Lập Kinh Pháp Cú Thí Dụ và Kinh Phúc Điền.	
Những bộ Kinh lục sau Lịch Đại Tam Bảo Kỉ như: Khai Nguyên Thích Giáo Lục, Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục... đều cho rằng, sau khi ngài Pháp Lập thị tịch, một mình sư dịch hơn 130 bộ kinh điển, nhưng trong Xuất Tam Tạng Kí Tập thì không thấy ghi việc này.	
 	
Pháp Danh	
● Cũng gọi Pháp Hiệu, Pháp Húy, Giới Danh.Tên trong Phật Pháp. Chư tăng sau khi cử hành nghi thức cạo tóc xuất gia thì được sư phụ đặt cho tên riêng, khác với tên người thế tục (tục danh). Còn người tại gia thì lúc qui y thụ giới hoặc lúc làm lễ chôn cất cũng được chư tăng trao cho Pháp danh.	
Người được trao cho Pháp danh trong Phật Giáo là chứng tỏ rằng người ấy đã là đệ tử xuất gia hoặc tại gia của Đức Phật, sống theo nếp sống đạo hạnh, đúng với lời dạy của Đức Phật, có như thế mới có lợi ích cho bản thân và làm rạng rỡ cho Phật Pháp. [X. Quảng Hoằng Minh Tập Q.27; Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.9; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.10; Nhập Đường Cầu Pháp Tuần Lễ Hành Kí Q.2; môn Xưng Hô trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Pháp Dao	
● Pháp Dao (?-?). Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Lưu Tống, người Hà Đông, họ Dương.	
Thuở nhỏ sư rất ham học, đi muôn dặm tìm thầy, thông suốt các kinh và các sách vở khác. Khoảng năm Cảnh Bình (423- 424), đời Lưu Tống, sư đi về Duyện Dự ở miền Nam, rồi đến chùa Tiểu Sơn tại Ngô Hưng trụ trong 19 năm, nếu không vì Phật Sự thì không ra khỏi cổng chùa. Mỗi năm, sư mở pháp hội giảng kinh 1 lần, người các nơi về tham học rất đông, sư Đàm Bân là bậc học vấn nổi tiếng đương thời cũng theo sư nghiên cứu các Kinh Nê Hoàn, Thắng Man...	
Năm Đại Minh thứ 6 (462), sư vào kinh đô, dừng nghỉ ở chùa Tân An. Tuy tuổi đã cao, nhưng sư vẫn sống đạm bạc, giới hạnh thanh bạch, chuyên cần thuyết giảng. Sư chủ trương “Tiệm Ngộ” đối kháng với học thuyết đề xướng “Đốn Ngộ” của ngài Trúc Đạo Sinh đương thời.Sư từng vâng sắc chỉ đến kinh đô để cùng với sư Đạo du, đệ tử của ngài Đạo Sinh, trình bày về nghĩa đốn tiệm.	
Khoảng năm Nguyên Huy, sư thị tịch, hưởng thọ 76 tuổi.Sư có các tác phẩm: Niết Bàn Nghĩa Sớ, Pháp Hoa Nghĩa Sớ, Đại Phẩm Bát Nhã Nghĩa Sớ, Thắng Man Nghĩa Sớ.	
 	
Pháp Diên	
● Chỉ cho nơi ngồi thuyết pháp.Kinh Lăng Nghiêm quyển 1 (Đại 19, 106 trung) nói: “Khi ấy, Đức Như Lai trải tòa ngồi, giảng nói pháp nghĩa sâu xa, Đại Chúng thanh tịnh trong pháp diên được nghe những điều chưa từng nghe”. [X. điều Tôn Túc nhập viện trong Thiền Viện Thanh Qui Q.7].	
 	
Pháp Diễn	
● Pháp Diễn (?-1104). Thiền Sư Trung Quốc, thuộc phái Dương Kì, Tông Lâm Tế, sống vào đời Bắc Tống, người Ba Tây, Miên Châu (nay là huyện Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên), họ Đặng.Năm 35 tuổi sư mới xuất gia thụ giới Cụ Túc. Sau đó, sư đến Thành Đô cầu học, sư học các Luận Bách Pháp, Duy Thức và nghiên cứu nghĩa sâu xa của các bộ luận này. Một hôm, sư sinh ngờ vực đối với giáo môn, muốn thân chứng thể ngộ, nên vượt sông Hoài, sông Chiết xuống miền Nam, tham vấn khắp các bậc tôn túc về mối ngờ của mình, nhưng cuối cùng vẫn không phá vỡ được. Sư lại đến tham yết ngài Viên Chiếu Tông Bản, hỏi về những cổ tắc công án xưa nay, rồi lại tham vấn ngài Pháp Viễn ở núi Phù Sơn, sau đó, sư theo Thiền Sư Bạch Vân Thủ Đoan, miệt mài tham cứu, bỗng nhiên triệt ngộ, được ấn khả. Sư vâng lời phân tòa, mở bày cho những người đến học.	
Mới đầu, sư trụ ở núi Tứ Diện, sau dời đến núi Bạch Vân. Về già, sư trụ ở núi Thái Bình, sau lại dời đến chùa Đông Thiền ở núi Ngũ Tổ tại Kì Châu. Ngày 25 tháng 6 năm Sùng Ninh thứ 3 (1104), sư thướng đường từ biệt đồ chúng, cạo tóc, tắm gội sạch sẽ rồi thị tịch, thọ hơn 80 tuổi, người đời gọi sư là Ngũ Tổ Pháp Diễn. Sư có rất nhiều đệ tử nối pháp, nổi tiếng hơn là các vị: Phật Nhãn Thanh Viễn, Thái Bình Tuệ Cần và Viên Ngộ Khắc Cần, được gọi là “Pháp Diễn Hạ Tam Phật” (3 vị Phật dưới tòa Pháp Diễn). [X. Pháp Diễn Thiền Sư Ngữ Lục Tự; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.19; Liên Đăng Hội Yếu Q.16; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Thiền Học Tư Tưởng Sử Q.hạ].	
 	
Pháp Diễn Tứ Giới	
● Chỉ cho 4 đức mục lớn: Thế, Phúc, Qui Củ và Hảo Ngữ do Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp Diễn (?-1104) thuộc Tông Lâm Tế đề xướng. Đó là: Có thế lực không nên ỷ hết, có phúc không nên hưởng hết, có phép tắc không nên thi hành hết và có lời hay không nên nói hết. [X. Thiền Uyển Mông Cầu Q.hạ]. 	
 	
Pháp Diễn Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Cũng gọi Ngũ Tổ Pháp Diễn Thiền Sư Ngữ Lục, Ngũ Tổ Lục.	
Ngữ Lục, 3 quyển, do ngài Pháp Diễn (?- 1104) soạn vào đời Bắc Tống, các vị Tài lương... biên tập, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47.	
Nội dung sách này gồm các phần: Sơ Trụ Tứ Diện Sơn Ngữ Lục do ngài Tài Lương biên tập, Thứ Trụ Thái Bình Ngữ Lục do ngài Thanh Viễn biên tập, Thứ Trụ Hải Hội Ngữ Lục do ngài Cảnh Thuần biên tập, Hoàng Mai Đông Sơn Diễn hòa thượng Ngữ Lục do ngài Duy Khánh biên tập, kệ tụng, tán... Căn cứ vào bài tựa phụ lục mà biết được bộ Ngữ Lục này được biên tập khoảng 10 năm trước khi ngài Pháp Diễn thị tịch. 	
 	
Pháp Diệt 	
● I.Pháp Diệt.	
Đồng nghĩa: Tam Bảo Diệt, Kinh Đạo Pháp Diễn Diệt Tận, Bạch Pháp Ẩn Trệ.
Chỉ cho sự diệt vong của Phật Pháp.Tức là sau khi Đức Như Lai nhập diệt, giáo pháp của Ngài tồn tại trải qua 3 thời kì: Chính Pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp, sau đó dần dần diệt hết. (xt. Chính Tượng Mạt). 	
● II.Pháp Diệt.	
Chỉ cho quá trình hoại diệt của các pháp hữu vi.	
Hữu Bộ của Tiểu Thừa cho rằng, pháp thể của pháp hữu từ vị lai sinh đến hiện tại, rồi hoại diệt trong khoảng sát na để trở về quá khứ, quá trình pháp thể hoại diệt ấy gọi là Pháp diệt. Khi pháp thể sinh ra liền diệt ngay trong sát na ấy, thì gọi là Sát Na Diệt. Sát Na Diệt của pháp chẳng phải do bất cứ nguyên nhân nào, mà do chính bản chất của pháp xưa nay vốn là sát na diệt, đây gọi là Pháp diệt bất đãi nhân (Pháp diệt chẳng đợi nguyên nhân). Chỉ trừ Kinh Lượng Bộ, còn Tiểu Thừa, Đại Thừa đều chủ trương thuyết “Sát Na Diệt” này.	
 		 
Pháp Dĩnh	
● Pháp Dĩnh (416-482). Danh tăng Trung Quốc, sống vào đời Nam Tề, người Đôn Hoàng, họ Sách. Năm 13 tuổi, sư y vào ngài Pháp Hương xuất gia ở chùa Công phủ tại Lương Châu, gắng sức học luật và các kinh luận. Cuối năm Nguyên Gia, sư đến chùa Tân đình ở Kim Lăng, vua Hiếu Vũ nhà Tống cử sư giữ chức “Đô Ấp Tăng Chính”. Sau, sư từ chức rồi về chùa Đa Bảo. Sau khi lên ngôi, vua Cao Đế nhà Tề lại ban sắc cử sư làm “Tăng chủ”. Năm 482 sư tịch, hưởng thọ 67 tuổi.
Sư để lại các tác phẩm: Thập tụng Tỉ Khưu Ni Giới Bản, Thập tụng luật yết ma tạp sự. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.11]. 	
 	
Pháp Dung	
● Pháp Dung (594-657). Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Đường, là Tổ khai sáng tông Ngưu Đầu, người Diên Lăng, Nhuận Châu (nay là huyện Trấn Giang, tỉnh Giang Tô), họ Vi.	
Năm 19 tuổi, sư thông suốt kinh, sử, tình cờ xem Kinh Bát Nhã, liền qui tín Phật Pháp, rồi vào núi Mao Sơn lễ Pháp Sư Cảnh xin xuất gia. Trong 20 năm, sư chuyên cần tu tập, không hề trễ nải, thâm nhập được pháp môn vi diệu.	
Năm Trinh Quán 17 (643), sư lập riêng 1 Thiền Thất ở Nham Hạ, phía bắc chùa U Thê, núi Ngưu Đầu, ẩn tu thiền quán, tăng chúng các nơi đến tham học có hơn trăm người.Tổ Đạo Tín nghe tiếng sư, bèn đến trao cho sư pháp môn Đốn Giáo do tổ Tăng Xán truyền lại.Về sau, sư dùng núi này làm trung tâm của pháp hệ, gọi là tông Ngưu Đầu, truyền đến ngài Tuệ Trung thì ngưng, được tất cả 6 đời, gọi là Ngưu Đầu Lục Tổ, cực thịnh 1 thời, đến đời Tống về sau thì suy dần.	
Năm Trinh Quán 21 (647), sư giảng Kinh Pháp Hoa ở Nham Hạ, cảm được trời mưa hoa báu. Năm Vĩnh Huy thứ 3 (652), Ấp Tể thỉnh sư đến chùa Kiến Sơ giảng Kinh Đại Phẩm Bát Nhã, mặt đất bỗng nhiên rúng động. Giảng xong, sư trở về núi.	
Tháng giêng năm Hiển Khánh thứ 2 (657), sư thị tịch, thọ 64 tuổi.Đệ tử nối pháp là sư Trí Nham. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.26; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.4; Phật Tổ Thống Kỉ Q.39; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.12].	
 	
Pháp Dũng	
● Cũng gọi Đàm Vô Kiệt.Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Lưu Tống, người nước Hoàng Long, U Châu (nay là huyện Triêu Dương, tỉnh Nhiệt Hà), họ Lí.
Sư xuất gia từ nhỏ, tu hành khổ hạnh, giữ giới, tụng kinh; sư thường nghe việc các ngài Pháp Hiển, Bảo Vân đi đến nước Phật nên lập thệ nguyện quên mình vì Phật Pháp.	
Khoảng năm Vĩnh Sơ (420-422), sư chiêu tập 25 vị đồng chí với mình là các ngài Tăng Mãnh, Đàm Lãng v.v... sắm các pháp cụ như phan, phướn để cúng dường, rồi phát xuất từ miền Bắc Trung Quốc đi về hướng tây. Tại nước Kế Tân, sư tìm được Kinh Quan Thế Âm Thụ Kí bằng tiếng Phạm, sau khi về nước, sư dịch kinh này ở Dương Châu.	
Cứ theo Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 10 thì sư đi Tây Vực hơn 20 năm. Khoảng cuối năm Nguyên Gia (424-453), sư đến Giang Tả theo việc dịch kinh. Đồng thời, sư thuật lại các việc ở Tây Vực mà soạn thành sách Ngoại Quốc Truyện 5 quyển. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.3; Pháp Uyển Châu Lâm Q.14, 65; Pháp Kinh Lục Q.1; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.5].	
 	
Pháp Duyên	
● I.Pháp Duyên.	
Nhân Duyên Sinh khởi hết thảy pháp. Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Nam) quyển 14 (Đại 12, 694 hạ) nói: “Không thấy cha mẹ, vợ con, thân thuộc, thấy hết thảy pháp đều từ nhân duyên sinh, đó gọi là Pháp duyên”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.20]. 	
● II.Pháp Duyên.	
Kết Duyên với Phật Pháp, như qui y Tam Bảo...	
● III.Pháp Duyên.	
Đồng nghĩa: Pháp quyến.	
Chỉ cho anh em, con cháu thuộc cùng 1 pháp hệ. (xt. Pháp Quyến). 	
 	
Pháp Duyệt 	
● Đồng nghĩa: Pháp Hỉ.	
Chỉ cho sự vui thích do lắng nghe hoặc tư duy về Phật Pháp mà phát sinh.	
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Đại 12, 341 thượng) nói: “Vì vua ăn miến mật và được nghe pháp, nên nét mặt tươi tắn, vui vẻ”. 	
 	
Pháp Dược 	
● Thuốc pháp, vì Phật Pháp có năng lực cứu chữa các bệnh khổ của chúng sinh nên gọi là Pháp Dược.	
Kinh Quán Đính quyển 12 (Đại 21, 532 hạ) nói: “Nếu các thế giới trong 10 phương ở đời vị lai, có những người bị các khổ não bức bách mà không ai cứu hộ, thì ta sẽ ban cho pháp dược, khiến các tật bệnh được chữa lành, không còn lo khổ, đến được Phật đạo”.	
Vãng Sinh Yếu Tập quyển trung (Đại 48, 63 thượng) nói: “Phật như thầy thuốc giỏi, pháp như phương thuốc hay (...). Nhưng nếu uống Pháp dược mà không giữ giới cấm, thì cũng chẳng có cách nào chữa khỏi được các bệnh khổ phiền não”. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.4 (bản Bắc)]. 	
 	
Pháp Đà La Ni	
● Cũng gọi Văn Trì Đà La Ni, Pháp Tổng Trì. Nghe giáo pháp của Đức Phật và nhớ giữ không quên, 1 trong các Đà La Ni.	
Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 8 (Đại 30, 934 thượng) nói: “Thế nào là pháp Đà La Ni? Nghĩa là Bồ Tát đã chứng được năng lực trí tuệ nhớ nghĩ như thế, thì đối với danh cú vị thân, dù chưa từng được nghe, chưa từng tu tập, nhưng vẫn trang nghiêm và ứng dụng theo thứ lớp, vô lượng chương cú, trải vô lượng kiếp, vẫn nhớ giữ không quên”. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.45; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.11]. (xt. Đà La Ni). 	
 	
Pháp Đạo 	
● Cũng gọi Pháp Đạo Tiên Nhân.	
Người Thiên Trúc. Trong núi Linh Thứu có 500 vị tiên tụng trì minh chú, tu pháp Kim Cương Ma Ni mà được thần thông, chỉ trong chốc lát, có thể đi khắp 10 phương rồi trở về, thọ mệnh vô lượng, lợi ích trời người.Pháp Đạo là 1 trong 500 vị tiên ấy, từng cỡi mây tía qua Trung Quốc, Bách Tế, rồi đến Nhật Bản, ở trên núi Pháp Hoa, quận Ấn Nam, nước Bá Ma, thường tụng Kinh Pháp Hoa, tu các pháp quán, mang theo tượng Thiên Thủ Đại Bi bằng đồng, Xá Lợi Phật, bát báu v.v... [X. Nguyên Hanh Thích Thư Q.18; Bản Triều Cao Tăng Truyện Q.74].	
 	
Pháp Đăng	
● I.Pháp Đăng.	
Đồng nghĩa: Pháp Quang, Pháp Cự. Đèn pháp. Nghĩa là pháp của Phật có năng lực chiếu phá cảnh giới u mê tăm tối, giống như ánh đèn xóa tan bóng đêm. Kinh Tâm Địa Quán quyển 2 (Đại 3, 299 hạ) nói: “Pháp Bảo giống như ngọn đèn sáng”. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.2 (bản dịch mới); Lương Cao Tăng Truyện Q.18].	
● II.Pháp Đăng.	
Thụy hiệu của ngài Thanh Lương Thái khâm, thuộc Tông Pháp Nhãn đời Tống. (xt. Thái Khâm).	
 	
Pháp Đăng Vị Liễu	
● Tên công án trong Thiền Tông.Nội dung công án này là cơ duyên vấn đáp giữa Thiền Sư Thanh Lương Thái Khâm (Pháp Đăng) với 1 vị tăng.	
Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 10 (Vạn Tục 138, 175 hạ) ghi: “Sư nói: Ta vốn muốn sống trong núi để giấu sự vụng về kém cỏi, nhưng hiềm vì tiên sư có công án giải quyết chưa xong (vị liễu) nên ta phải trở ra để giải quyết.	
Lúc đó có vị tăng hỏi: Thế nào là công án của tiên sư chưa giải quyết xong?	
Sư liền đánh, nói: Ông nội không rõ, để họa đến con cháu.	
Vị tăng hỏi: Lỗi ở chỗ nào?	
Sư nói: “Lỗi ở ta, họa đến ông”. 	
 	
Pháp Điện 	
● I.Pháp Điện.	
Chỉ cho Pháp Đường, nơi diễn nói Đại Pháp, tuyên dương tông chỉ và cử hành tất cả pháp sự.	
● II.Pháp Điện.	
Chỉ cho chính pháp của Đức Phật, vì chính pháp là nơi nương tựa của các bậc Thánh Hiền, cho nên dùng Điện Đường để ví dụ chính pháp. Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 19 (Đại 12, 480 thượng) nói: “Pháp điện muốn hư nát, pháp chàng muốn ngã đổ”.	
 	
Pháp Đồ	
● Chỉ cho đồ chúng tu học Phật Pháp. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 1 (Đại 54, 206 thượng) nói: “Luận đoán nặng nhẹ, chỉ dùng vài hàng làm phương tiện nói tội, không nhọc đến nửa ngày. Đây là phép thú tội của pháp đồ vùng Nam Hải phương tây”.	
 	
Pháp Độ	
● Pháp Độ (437-500).Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Nam Tề, người Hoàng Long (Nông An, Cát Lâm). Sư xuất gia từ nhỏ, ban đầu sư học ở miền Bắc, lấy khổ hạnh làm chính. Vào những năm cuối đời Lưu Tống, sư xuống miền Nam, học ở Giang Đô. Khoảng năm Thái Thủy (465-471) đời Minh Đế nhà Lưu Tống, các danh sĩ đương thời như Minh Tăng Thiệu... cất nhà tranh ở ẩn tại Nhiếp Sơn (núi Thê Hà ở Nam Kinh), gặp sư đến đây giảng Kinh Vô Lượng Thọ, ông Minh Tăng Thiệu thỉnh sư về ở nhà ông, kính sư như bậc thầy. Sau khi Minh Tăng Thiệu qua đời, sư dùng nhà ông làm chùa, lấy hiệu là Tinh Xá Thê Hà, rồi cùng với người con thứ của ông Minh Tăng Thiệu tên Trọng Chương cùng tạo khám thờ Phật để an vị pho tượng Phật Vô Lượng Thọ ngồi, cao 3 trượng, 1 thước, 5 tấc.	
Năm Vĩnh Nguyên thứ 2, sư thị tịch, thọ 64 tuổi.[X. Lương Cao Tăng Truyện Q.8]. 
 	
Pháp Đường	
● Chỉ cho Giảng đường trong Thiền Lâm, tọa lạc ở phía sau điện Phật và phía trước nhà Phương trượng, 1 trong 7 tòa nhà trong toàn già lam.	
Cứ theo Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 12 và Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 4, thì ở Trung Quốc từ xưa, ngoài Phật Điện cũng có Pháp Đường. Cho đến thời Thiền Sư Bách Trượng Hoài Hải mới định ra qui chế Thiền Lâm, phỏng theo điện Thái Cực của triều đình mà kiến lập Pháp Đường. Chính giữa thiết lập một tòa cao, 4 phía đều trông thấy, nhưng đời sau phía sau tòa, đặt 1 bức bình phong lớn bằng gỗ, làm mất ý nghĩa ban đầu. Hoặc có thuyết cho rằng Pháp Đường trong Thiền Viện là mô phỏng kiểu kiến trúc Thiện Pháp Đường của trời Đế Thích.	
Thiền Uyển Thanh Qui quyển 10 (Vạn 111, 466 thượng) nói: “Không Kiến thiết Phật Điện, chỉ tạo lập Pháp Đường”. Căn cứ vào đó có thể biết trong Thiền Lâm thời xưa không có Phật Điện, chỉ có Pháp Đường. Về sau mới xây Phật Điện ở phía trước Pháp Đường. Hoặc trong các chùa viện nhỏ thì Phật Điện và Pháp Đường được dùng chung. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.50; chương Tôn Tổ trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.thượng; Thiền Uyển Thanh Qui Q.5, 7, 9; môn Điện Đường trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Giảng Đường).	
 	
Pháp Giả	
● Nghĩa là các pháp do nhân duyên hòa hợp mà sinh, chỉ có cái tên giả chứ không có thực thể. (xt. Tam Giả Thi Thiết, Giả). 	
 	
Pháp Giới 	
● Phạm: Dharma-dhàtu. Pàli: Dhamma-dhàtu. Hán âm: Đạt Ma Đà Đô.	
Chỉ cho tất cả đối tượng (cảnh Sở Duyên) của ý thức, 1 trong 18 giới.Cứ theo Luận Câu Xá quyển 1 thì 3 uẩn: Thụ, tưởng, hành, cùng với vô biểu sắc và vô vi pháp, gọi là Pháp Giới.Trong 12 xứ thì Pháp Giới được gọi là Pháp Xứ. Còn trong 18 giới thì 17 giới kia cũng được gọi là Pháp. Bởi vậy, theo nghĩa rộng thì Pháp Giới là chỉ cho tất cả các pháp hữu vi và vô vi.	
Theo Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 18 thì Pháp Giới có 3 nghĩa:	
1.Nhân sinh ra các thánh pháp.	
2.Thể tính chân thực của các pháp.	
3.Các pháp đều có phần hạn của chúng, do đó mà phân biệt được tướng trạng của mỗi pháp.	
Pháp Giới cũng chỉ cho chân như hoặc chỉ cho tất cả các pháp. Theo Phổ Hiền hành nguyện thì Pháp Giới có 5 môn: Pháp giới hữu vi, pháp giới vô vi, pháp giới vừa hữu vi vừa vô vi, pháp giới chẳng phải hữu vi chẳng phải vô vi và pháp giới vô chướng ngại, do đó mà lập ra 5 lớp Pháp giới khác nhau là: Pháp giới pháp, pháp giới nhân, pháp giới nhân pháp dung hợp, pháp giới nhân pháp đều vắng bặt và pháp giới không chướng ngại.	
Chủng loại của pháp giới tuy nhiều nhưng tất cả đều qui về Nhất Chân Pháp Giới, đây chính là tâm thanh tịnh nguyên sơ của chư Phật và chúng sinh, cũng gọi là Nhất Tâm Pháp Giới, Nhất Chân Vô Ngại Pháp Giới.	
Nếu đứng về phương diện hiện tượng và bản thể mà nhận xét, thì Pháp Giới có thể được chia làm 4 nghĩa, gọi là Tứ Pháp Giới.Đó là:	
1.Sự Pháp Giới: Hiện tượng giới bao gồm muôn pháp thiên sai vạn biệt, mỗi pháp đều có tự thể riêng và phần hạn khác nhau.	
2.Lí Pháp Giới: Hiện tượng các pháp tuy nhiều, nhưng thể tính chân thực của chúng thì thường trụ bất biến, bình đẳng nhất như, là cảnh giới tuyệt đối.	
3.Lí Sự Vô Ngại Pháp Giới: Giữa hiện tượng và bản thể có sự quan hệ nhất thể bất nhị, mỗi mỗi pháp tương tức tương nhập, viên dung vô ngại.	
4.Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới: Tất cả mọi hiện tượng đều tác dụng hỗ tương, một tức tất cả, tất cả tức một, trùng trùng vô tận, sự sự vô ngại.	
Mật Giáo lấy 6 yếu tố (6 Đại): Đất, nước, lửa, gió, không, thức làm thể tính của pháp giới; 6 yếu tố này là thân Tam Ma Da của đức Đại Nhật Như Lai.Cung điện của Ngài là Pháp Giới Cung; định vị của Ngài là Pháp Giới Định, ấn khế của Ngài là Pháp Giới Định Ấn, năng lực gia trì của Ngài gọi là Pháp Giới Gia Trì. Trong 5 trí thì Đại Nhật Như Lai biểu thị Pháp Giới Thể Tính Trí.	
Ngoài ra, Tông Thiên Thai gọi chung 10 giới: Địa Ngục, Ngã Quỉ, Súc Sinh, A Tu La, Người, Trời, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật là Thập Pháp Giới.Đây là nói theo nghĩa phần hạn sai biệt của các tướng pháp giới.Lại nữa, Pháp Giới cũng là 1 trong 12 tên của Thực Tướng. Mười hai tên là: Chân Như, Pháp Giới, Pháp Tính, Bất Hư Vọng Tính, Bất Biến Dị Tính, Bình Đẳng Tính, Li Sinh Tính, Pháp Định, Pháp Trụ, Thực Tế, Hư Không và Bất Tư Nghị Giới.[X. Kinh Tạp A Hàm Q.16; Hội Bị Giáp Trang Nghiêm trong Kinh Đại Bảo Tích Q.23; Kinh Đại Bát Nhã Q.360; Kinh Hoa Nghiêm Q.1, 3 (bản dịch cũ); Luận Đại Tì Bà Sa Q.71; Luận Đại Thừa Khởi Tín; Luận Biện Trung Biên Q.thượng; Luận Bồ Đề Tâm].
 	
Pháp Giới An Lập Đồ	
● Tác phẩm, 6 quyển, do ngài Nhân Triều biên chép vào năm Vạn Lịch 12 (1584), đời Minh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 150.Nội dung trình bày về thứ tự kiến lập thế giới, gồm 115 tắc, chia làm 7 chương: Lược Minh Nam Châu, Quảng Bộ Đại Địa, Biến Quán Tam Giới, Đại Thiên Kiếp Lượng, Du Chư Phật Sát, Nghiên Cùng Pháp Giới và Pháp Giới Tổng Luận.	 	
 	
Pháp Giới Duy Tâm	
● Tất cả muôn pháp trong pháp giới đều do tâm biến tạo.	
Kinh Hoa Nghiêm quyển 19 (Đại 10, 102 thượng) nói: 	
“Nhược nhân dục liễu tri 	
Tam Thế nhất thiết Phật 	
Ưng quán pháp giới tính 	
Nhất thiết duy tâm tạo”. 	
(Nếu người muốn biết rõ 	
Hết thảy Phật ba đời. 	
Nên xét tính Pháp Giới	
Tất cả do tâm tạo).	
 	
Pháp Giới Duyên Khởi	
● Cũng gọi Pháp Giới Vô Tận Duyên Khởi, Thập Thập Vô Tận Duyên Khởi, Thập Huyền Duyên Khởi, Vô Tận Duyên Khởi, Nhất Thừa Duyên Khởi.Duyên Khởi quan của giáo nghĩa Hoa Nghiêm, nội dung của pháp giới Sự Sự Vô Ngại trong 4 pháp giới.	
Tông Hoa Nghiêm chủ trương hiện tượng giới tuy có muôn nghìn sai khác, nhưng Pháp Tính (Phạm: Dharmatà) là thực thể, tức tất cả pháp duyên khởi đều là thực thể, ngoài hiện tượng không có thực thể và ngoài thực thể không có hiện tượng, đây chính là Thực Tướng của Pháp Giới (Phạm: Dharma-dhàtu). Sự hình thành của Pháp Giới là từ 1 pháp mà thành tất cả pháp, từ tất cả pháp sinh khởi 1 pháp, cho nên 1 là tất cả(nhất tức nhất thiết), tất cả là 1(nhất thiết tức nhất), tương nhập tương tức, viên dung vô ngại, lớp này lớp khác đan dệt vào nhau, không cùng không tận: Đó là pháp giới duyên khởi.	
Pháp Giới Duyên Khởi có thể được thuyết minh theo 2 phương diện Nhiễm (ô nhiễm) và Tịnh (thanh tịnh). “Nhiễm pháp duyên khởi” là thuyết minh duyên khởi trong thế giới mê, tức trạng thái vô minh. Còn “Tịnh Pháp duyên khởi” thì thuyết minh duyên khởi trong thế giới ngộ, tức trạng thái chân như. Giáo Nghĩa Hoa Nghiêm lại tiến thêm bước nữa mà phát huy pháp Duyên Khởi rất tỉ mỉ, rõ ràng, như nói rõ yếu chỉ của Tam Tính Nhất Tế, Nhân Môn Lục Nghĩa, Lục Tướng Viên Dung, Tứ Chủng Pháp Giới...	
Ngoài ra, đứng trên phương diện bản thể mà luận về duyên khởi là thuyết Nhất Niệm Tam Thiên của Tông Thiên Thai; còn đứng trên phương diện hiện tượng mà luận về tương tức tương nhập là Pháp Giới Duyên Khởi Luận của Tông Hoa Nghiêm. Đây là Duyên Khởi Luận của Thực Đại Thừa được hoàn thành trên cơ sở kế thừa Nghiệp Cảm Duyên Khởi Luận của Phật Giáo Tiểu Thừa và A Lại Da Thức Duyên Khởi Luận của QuyềnĐại Thừa. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.4; Hoa Nghiêm Nhất Thừa Thập Huyền Môn; Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Kí Q.3, phần cuối; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1, 4, 13]. (xt. Pháp Giới, Duyên Khởi Luận). 	
 	
Pháp Giới Đẳng Lưu	
● Cũng gọi Pháp Giới Truyền Lưu.	
Chỉ cho giáo pháp của Đức Phật lưu xuất từ thể tính chân như bình đẳng của pháp giới.	
Luận Thủ trượng (Đại 32, 506 hạ) nói: “Sự huân tập của tính nghe này rất thanh tịnh, vì nó là thể tính của pháp giới đẳng lưu. Pháp Giới tức là Pháp Thân của Như Lai”.	
 	
Pháp Giới Định Ấn	
● Cũng gọi Đại Nhật Định Ấn.	
Chỉ cho ấn khế của đức Đại Nhật Như Lai trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo.	
Ấn tướng là bàn tay phải ngửa lên, đặt ở trên bàn tay trái, đầu 2 ngón cái chạm nhau. Trong đó, 5 ngón tay phải biểu thị 5 Đại của Phật giới, 5 ngón tay trái biểu thị 5 Đại của chúng sinh giới; 2 tay chồng lên nhau tượng trưng cho nghĩa chúng sinh và Phật chẳng phải là 2, đầu của 2 ngón cái (ngón không) chạm vào nhau biểu thị nghĩa Không Đại dung thông vô ngại, vì tướng ấy vắng lặng không lay động nên gọi là Pháp Giới Định Ấn.	
Phẩm Đà La Ni trong Kinh Thủ Hộ cho rằng ấn này là ấn Tam Muội thù thắng bậc nhất; còn Phẩm Mật Ấn trong Kinh Đại Nhật quyển 4 và Phẩm Mật Ấn trong Kinh Nhất Tự Đính Luân Vương thì cho rằng ấn này là Đại Bát Ấn và Như Lai Bát Ấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.[X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.13, 20; Chư Nghi Quĩ Bẩm Thừa Lục Q.11]. (xt. Định Ấn). 	
 	
Pháp Giới Gia Trì	
● Chỉ cho thực tướng của chư Phật, của Chân Ngôn và của chúng sinh gia trì lẫn nhau. Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao quyển 2 (Vạn Tục 37, 17 thượng) nói: “Tì phú la nghĩa là rộng lớn, tức là vô cùng sâu rộng, không thể lường được; tự thể các pháp rộng lớn như thế gọi là Tì Phú La Pháp Giới.Chư Phật thực tướng, Chân Ngôn thực tướng và chúng sinh thực tướng đều là Tì Phú La Pháp Giới, vì những thực tướng này lại gia trì lẫn nhau, nên gọi là Pháp Giới gia trì vậy”. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.9]. 	
 	
Pháp Giới Quán	
● Chỉ cho pháp quán nhằm ngộ nhập chân lí của pháp giới do ngài Đỗ Thuận - Sơ Tổ Tông Hoa Nghiêm - lập ra. Pháp quán này có 3 lớp:	
1.Chân Không Quán: Quán xét tất cả các pháp vốn không có thực tính, sắc tức là không, không tức là sắc, không và sắc không trở ngại lẫn nhau và vắng bặt không dấu vết. Pháp quán này tương đương với Lí Pháp Giới trong 4 pháp giới.	
2.Lí Sự Vô Ngại Quán: Quán xét sự pháp sai biệt và lí tính bình đẳng hiển nhiên tồn tại, cả 2 tương tức, tương nhập, viên dung vô ngại.Pháp quán này tương đương với Lí Sự Vô Ngại Pháp Giới.	
3.Chu Biến Hàm Dung Quán: Quán xét mọi sự mọi vật lớn nhỏ dung nhau, một nhiều tương tức, hòa nhập vào nhau, giao thoa lẫn nhau 1 cách vô ngại tự tại.Pháp quán này tương đương với Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới.[X. Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn]. (xt. Pháp Giới Tam Quán).	
 	
Pháp Giới Quán Môn	
● Cũng gọi Tu Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn, Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Đỗ Thuận (557-640) soạn vào đời Đường, được thu vàoĐại Chính Tạng tập 45.	
Nội dung sách này nói về 3 pháp quán:	
1.Chân Không Quán: Bao gồm: Hội Sắc Qui Không Quán, Minh Không Tức Sắc Quán, Không Sắc Vô Ngại Quán, Mẫn Tuyệt Vô Kí Quán.	
2.Lí Sự Vô Ngại Quán: Bao gồm: Lí Biến Ư Sự Môn, Sự Biến Ư Lí Môn, Y Lí Thành Sự Môn, Sự Năng Hiển Lí Môn, Dĩ Lí Đoạt Sự Môn, Sự Năng Ẩn Lí Môn, Chân Lí Tức Sự Môn, Sự Pháp Tức Lí Môn, Chân Lí Phi Sự Môn, Sự Pháp Phi Lí Môn.	
3.Chu Biến Hàm Dung Quán: Bao gồm:Lí Như Sự Môn, Sự Như Lí Môn, Sự Hàm Lí Sự Môn, Thông Cục Vô Ngại Môn, Quảng Hiệp Vô Ngại Môn, Biến Dung Vô Ngại Môn, Nhiếp Nhập Vô Ngại Môn, Giao Thiệp Vô Ngại Môn, Tương Tại Vô Ngại Môn, Phổ Dung Vô Ngại Môn.	
Tác phẩm này không phải lưu thông riêng biệt mà được thu chép vào trong các sách khác, hoặc được chép phụ trong các sách chú thích. Chẳng hạn như trong Phát bồ đề tâm chương của ngài Pháp Tạng, Pháp Giới Huyền Kính của ngài Trừng Quán, Chú Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn của ngài Tông Mật v.v... đều có chép phụ thêm sách này.Còn về tác giả của sách này thì xưa nay cũng có nghi vấn. Theo nhà học giả Nhật Bản là ông Cảnh Dã Hoàng Dương thì tác giả của sách này có lẽ không phải ngài Đỗ Thuận mà có thể do ngài Trí Chính soạn thuật, hoặc do 1 đệ tử nào khác. [X. Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục 1; Hoa Nghiêm Tông Kinh Luận Chương Sớ Mục Lục, Chư Tông Chương Sớ Lục Q.1, 2]. 	
 	
Pháp Giới Tam Quán.	
● Cũng gọi Tam Trùng Pháp Giới, Tam Trùng Pháp Giới Quán, Tam Trùng Quán Môn, Tam Trùng Pháp Giới Quán Môn.	
Gọi tắt: Tam Trùng Quán.	
Chỉ cho 3 pháp quán: Chân Không Quán, Lí Sự Vô Ngại Quán và Chu Biến Hàm Dung Quán của Tông Hoa Nghiêm.	
1.Chân Không Quán: Quán xét bản tính của các pháp tức là không. Nhưng cái “Không” của Chân Không Quán chẳng phải là Không đoạn diệt, cũng chẳng phải cái không lìa sắc, mà quán sắc chẳng phải thực sắc, tất cả sắc là chân không; quán không chẳng phải đoạn không, mà tất cả không là huyễn sắc, để đạt đến cảnh giới Khôngsắc chẳng ngăn ngại nhau. Đây là quán Lí Pháp Giới.	
2.Lí Sự Vô Ngại Quán: Nếu chỉ quán về sự thì sẽ khởi tâm thế tục, mà tham đắm cảnh hưởng lạc, nếu chỉ quán về lí thì khởi tâm xuất thế, mà ưa thích cảnh tiểu quả vô lậu. Cho nên, nếu quán sự và lí song song thì có thể đạt đến cảnh giới viên dung vô ngại, tâm không thiên chấp, bi và trí bổ trợ cho nhau, thành tựu hạnh vô trụ mà chứng vô trụ xứ. Đây là quán Lí Sự Vô Ngại Pháp Giới.	
3.Chu Biến Hàm Dung Quán: Dùng sự nhìn sự để quán lí toàn là sự, dùng lí nhìn sự để quán sự toàn là lí, lí có thể dung chứa sự, 1 và nhiều không trở ngại nhau, lớn và nhỏ dung nhau, mầu nhiệm không thể lường được. Đây là quán Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới.[X. Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn; Chú Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn tự]. (xt. Tam Trùng Quán Môn, Chân Không Quán, Lí Sự Vô Ngại Quán).	
 	
Pháp Giới Thân	
● Chỉ cho Pháp Thân của Phật.	
Pháp Giới tức là chúng sinh giới; Thân tức là thân của chư Phật. Thân chư Phật Giáo hóa làm lợi ích cho chúng sinh giới, gọi là Pháp Giới Thân.	
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật (Đại 12, 334 thượng) nói: “Chư Phật Như Lai là Pháp Giới Thân, nhập vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sinh”. [X. phần Định Thiện Nghĩa trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Q.3].	
 	
Pháp Giới Thể Tính Tam Muội Quán 	
● Cũng gọi Tự Luân Quán, Nhập Pháp Giới Quán.	
Chỉ cho pháp quán trong Mật Giáo lấy chủng tử hoặc các chữ Chân Ngôn của Bản Tôn làm đối tượng để quán tưởng.	
Tam Ma Địa Nghi Quĩ (Đại 18, 331 thượng) nói: “Kết ấn Tam Ma Địa, vào Pháp Giới Thể tính tam muội, tu tập 5 chữ Toàn Đà La Ni (...) cứ quán tưởng trở đi trở lại cho đến khi thấy được chỗ chân thực của mỗi chữ. Chỗ thấy tuy trước sau có khác nhau, nhưng chỗ chứng thì đều về một”. (xt. Tự Luân Quán).	
 	
Pháp Giới Thể Tính Trí	
● Phạm: Dharma-dhàtu-svabhàvajĩàna. 	
Các pháp vô tận gọi là Pháp Giới; chỗ nương của các pháp gọi là Thể; tính tự nhiên của các pháp không hoại diệt, gọi là Tính; trí có khả năng quyết đoán các pháp vô tận 1 cách rõ ràng, gọi là Pháp Giới Thể Tính Trí, là 1 trong 5 trí do Mật Giáo thành lập. Nếu đem năm trí phối hợp với 5 bộ và 5 Đức Phật thì trí này được phối với Đại Nhật Như Lai trong 5 Phật của Phật Bộ. [X. Bí Tạng Kí]. (xt. Ngũ Trí). 	
 	
Pháp Giới Thứ Đê Sơ Môn 	
● Gọi tắt: Pháp Giới Thứ Đệ.	
Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Trí Khải soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 46.	
Nội dung sách này trình bày giáo nghĩa A Tì Đàm và danh mục của các pháp, đồng thời, nói rõ về thứ lớp sâu cạn của các giáo học để làm thềm bậc cho những người tu tập Tam Quán. Từ Sơ môn Danh Sắc đến Tam Niệm Xứ tổng cộng gồm 60 môn. 
 	
Pháp Giới Tông	
● Chỉ cho Tông Hoa Nghiêm, hoặc chỉ cho 1 trong 5 tông do ngài Tự Quĩ ở chùa Hộ thân thành lập vào đời Bắc Tề.	
Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 1 (Đại 45, 480 hạ) nói: “Pháp Sư Hộ Thân lập 5 loại giáo: (...); loại thứ 5 gọi là Pháp Giới Tông, tức chỉ cho Pháp Giới tự tại vô ngại được thuyết minh trong Kinh Hoa Nghiêm”. (xt. Hoa Nghiêm Tông).	
 	
Pháp Giới Viên Dung	
● Chỉ cho sự tồn tại của pháp giới chân như tròn đầy và dung hợp thành 1 thể. Đây là pháp quán Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới được nói trong Thập Huyền Lục Tướng của Tông Hoa Nghiêm. [X. Quan Âm Huyền Nghĩa Q.thượng; Quan Âm Huyền Nghĩa Kí Q.1].	
 	
Pháp Giới Vô Duyên	
● Chỉ cho chúng sinh trong pháp giới không có duyên với Phật Pháp; hoặc chỉ cho công hạnh của Phật khởi Đại Bi vô duyên rộng khắp pháp giới.	
 	
Pháp Giới Vô Sai Biêt Luận Sớ 	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Pháp Tạng (643-712) soạn vào đời Đường, được thu vàoĐại Chính Tạng tập 44.	
Trang trong sách này đề là: “Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận Sớ Tinh Tự”, thông thường gọi là Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận Sớ. Đây là sách chú thích bộ “Đại Thừa Pháp Giới Vô Sai Biệt Luận”, do ngài Đề Vân Bát Nhã dịch. Về niên đại soạn thuật, có lẽ bộ sách này đã được viết vào năm Thiên Thụ thứ 2 (691), lúc đó ngài Pháp Tạng 49 tuổi.Lại có thuyết cho rằng sách này được soạn tiếp theo Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí và sau Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí, khi ấy ngài Pháp Tạng đã 54 tuổi.Nội dung sách này chia làm 2 phần: Huyền Đàm và Tùy văn giải nghĩa. Phần Huyền Đàm lại chia ra 10 môn: Giáo Khởi Sở Nhân, Minh Tạng Sở Nhiếp, Hiển Giáo Phân Tề, Giáo Sở Bị Cơ, Năng Thuyên Giáo Thể, Sở Thuyên Tông Thú, Thích Luận Đề Mục, Tạo Luận Duyên Khởi, Truyền dịch do trí và Tùy Văn Giải Thích.	
 	
Pháp Hạ	
● Cũng gọi Pháp Lạp, Giới Lạp, Pháp Tuế, Hạ Lạp.	
Gọi tắt: Lạp.Chỉ cho số năm sau khi Tỉ Khưu hoặc Tỉ Khưu Ni thụ giới Cụ Túc.
Tỉ Khưu là người xa lìa thế tục, không dùng năm tháng của thế tục để tính tuổi.Theo qui chế hạ An Cư, ngày 16 tháng 7 âm lịch là ngày đầu năm mới, ngày cuối cùng của hạ An Cư (ngày 15 tháng 7) là ngày cuối năm, gọi là Phật lạp nhật. Từ sau ngày thụ giới Cụ Túc trở đi, căn cứ vào số Pháp hạ nhiều hay ít mà chia ra Thượng Lạp, Trung Lạp và Hạ lạp.Thời xưa căn cứ vào đây mà qui định vị thứ của Tỉ Khưu, gọi là Lạp thứ, đó là cơ sở để phân biệt cấp bậc lớn nhỏ. Nếu trong trường hợp số Pháp hạ của 2 người bằng nhau, thì xét theo ngày tháng thụ giới Cụ Túc; nếu ngày tháng cũng bằng nhau, thì xét theo giờ khắc để quyết định. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.24; chương Tiết Lạp trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ; Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ; môn Bạ Khoán trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Pháp Hải 	
● I.Pháp Hải.	
Biển pháp. Nghĩa là Phật Pháp rộng lớn, sâu thẳm, mông mênh như biển cả.	
Phẩm Phật Quốc trong Kinh Duy Ma Cật (Đại 14, 519 hạ) nói: “Tam Bảo xuất hiện nơi thế gian, Như Lai thuyết pháp độ chúng sinh; Cuối cùng chẳng cầu thường vắng lặng, Thượng trí cứu vớt lão tử khổ,	
Kính lễ Pháp Hải đức vô biên”. 	
● II.Pháp Hải(?-?).	
Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Đường, người huyện Khúc Giang, tỉnh Quảng Đông.	
Lần đầu tiên, sư tham kiến Lục Tổ, hỏi về nghĩa “Tức tâm tức Phật” và ngay nơi đó sư Đại Ngộ. Sau, sư thu chép những lời nói pháp của Lục Tổ ở chùa Đại Phạm tại Thiều Châu thành Kinh Pháp Bảo Đàn. Những ngữ yếu, nhân duyên xuất thế của Lục Tổ mà sư ghi chép có lí thú rất sâu xa, sau trở thành tông kinh của Thiền Tông và được lưu hành rất rộng rãi.	
 	
Pháp Hiến	
● Pháp Hiến (423-497). Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Nam Triều, người Diên thủy, tỉnh Tây Hải, họ Từ.	
Sư xuất gia ở Lương Châu, vào thời Lưu Tống, sư đến trụ ở chùa Thượng Định Lâm tại Kiến Khang. Sư thông suốt các kinh luật. Năm Nguyên Huy thứ 3 (475), sư đi đến Tây Thục, rồi đến Vu Điền, muốn vượt qua dãy núi Thông Lãnh để sang Ấn Độ, nhưng vì đường xá quá khó khăn nên sư đành trở lại.Sư thỉnh về được 1 chiếc răng và 15 viên xá lợi của Phật, 1 quyển Kinh Quan Thế Âm Sám Hối Trừ Tội Chú (bản tiếng Hồ) và 1 pho tượng bằng đồng của nước Cưu Tư. Ngoài ra, sư còn thỉnh được Phẩm Đề Bà Đạt Đa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa tại quận Cao Xương, rồi trở về kinh thành, lúc đó sư đã 55 tuổi.	
Năm Vĩnh Minh thứ 8 (490) đời Nam Tề, sư cùng với sư Thiền Phóng Pháp Ý ở chùa Ngõa Quan cùng dịch Kinh Quan Thế Âm Sám Hối Trừ Tội Chú 1 quyển. Sau, sư lại dịch Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Đề Bà Đạt Đa Phẩm (Bản dịch này sau được ngài Cưu Ma La Thập đưa vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa do ngài dịch).	
Trong năm Vĩnh Minh, vua ban sắc cho sư làm chức Tăng Chủ. Cuối năm Kiến Vũ (497), sư thị tịch, hưởng thọ 75 tuổi.	
Sư có tác phẩm: Tây Vực Hành Kí. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.11].	
 	
Pháp Hiền	
● I.Pháp Hiền(?-626).Thiền Sư Việt Nam, thuộc Thiền phái Tì Ni Đa Lưu Chi, nguyên quán huyện Châu Diên, tỉnh Sơn Tây, họ Đỗ.	
Ban đầu, sư lễ ngài Quán Duyên, trụ trì chùa Pháp Vân, xin xuất gia và thụ giới Cụ Túc. Sau, gặp lúc Thiền Sư Tì Ni Đa Lưu Chi, người Ấn Độ, từ Trung Quốc đến Việt Nam, sư được ngài khai thị, liền trở thành đệ tử của ngài và được truyền tâm ấn.	
Về sau, sư vào chùa Từ Sơn hoằng dương Thiền pháp, làm cho Thiền Tông Việt Nam từ đó trở nên hưng thịnh. Sư thị tịch vào năm 626.[X. Việt Nam Phật Giáo Lược Sử (Bồ Đề thụ số 248)].	
● II.Pháp Hiền (?-1000).	
Danh tăng người Trung Ấn Độ ở chùa Na Lan Đà.	
Cứ theo Phật Tổ Thống Kỉ quyển 33 thì lúc đầu sư có tên là Pháp Thiên, đến Trung Quốc vào năm Khai Bảo Thứ 6 (973). Sư dâng lên vua bản dịch Thánh Vô Lượng Thọ Kinh Thất Phật Tán mà sư dịch chung với ngài Pháp Tiến (người Ấn Độ) ở chùa Khai Nguyên tại phủ Hà Trung, được vua triệu vào cung ban cho sư áo đỏ.	
Năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 5 (980) sư nhận lời mời của ngài Pháp Tiến vào phủ Hà Trung dịch kinh. Năm sau, sư dời đến chùa Long Hưng tại Phu Châu, dịch Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương. Năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 7 (982), sư lại được vua ban hiệu Truyền Giáo Đại Sư. Và sư lại dâng vua bản dịch Kinh Cát Tường Trì Thế do chính sư mang đến Trung Quốc. Vua từng viết bài tựa “Tam Tạng Thánh Giáo” được in ở đầu các kinh do sư dịch.	
Năm Hàm bình thứ 4 (1000) sư thị tịch, vua ban thụy hiệu là Huyền Giác Đại Sư. Kinh điển do sư dịch gồm 120 bộ. Cũng có thuyết cho rằng sư và ngài Pháp Thiên là 2 người khác nhau.	
 	
Pháp Hiển 	
● Pháp Hiển (?-?). Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đông Tấn, người Vũ Dương, Bình Dương (tỉnh Sơn Tây), họ Cung, có thuyết cho rằng sư sinh vào năm Hàm Khang thứ 6 (340) đời ĐôngTấn.	
Sư xuất gia năm 3 tuổi, 20 tuổi thụ giới Cụ Túc. Năm Long An thứ 3 (399), sư cùng các bạn đồng học là Tuệ Cảnh, Đạo Chỉnh, Tuệ Ứng, Tuệ Ngôi v.v... rời thành Trường An, băng qua vùng sa mạc, vượt dãy núi Thông Lãnh đến Thiên Trúc cầu pháp. Lúc bấy giờ sư đã 60 tuổi.Sau khi chiêm bái các nơi Phật tích, sư ở lại thành Hoa Thị (Phạm: Pàỉaliputra, nay là thành phố Patna, thuộc tiểu bang Bihar) học 3 năm, 2 năm học ở vùng hạ du sông Hằng gần Calcutta, sau đến Tích Lan học 2 năm, rồi qua Sumatra. Sư đã học luật, Trường A Hàm, Tạp A Hàm, Kinh Niết Bàn v.v...	
Năm Nghĩa Hi thứ 9 (413), sư trở về nước sau hơn 10 năm du học. Sư mang về rất nhiều kinh điển bằng tiếng Phạm. Rồi ở chùa Đạo Tràng, sư cùng với ngài Phật Đà Bạt Đà La hợp lực cùng dịch các kinh luật luận như sau: Luật Ma Ha Tăng Kì, Kinh Đại Bát Nê Hoàn, Pháp Hiển Kinh Tạp Tạng, Luận Tạp A Tì Đàm Tâm... Ngoài ra, sư còn soạn bộ Phật Quốc Kí (cũng gọi Cao Tăng Pháp Hiển Truyện) ghi lại những điều mắt thấy tai nghe trong cuộc hành trình cầu pháp từ các nước vùng Trung Á đến Ấn Độ đương thời.Đây là tác phẩm có ý nghĩa quan trọng về mặt văn hiến.	
Sau, sư thị tịch ở Tân Tự tại Kinh Châu, khoảng năm Nghĩa Hi 14 đến niên hiệu Cảnh Bình năm đầu (418-423), thọ 86 tuổi, có thuyết nói thọ 82 tuổi.[X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, 3, 8; Lương Cao Tăng Truyện Q.3; Ngụy Thư Thích Lão Chí Q.20; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.7].	
 	
Pháp Hiển Truyên	
● Cũng gọi Cao Tăng Pháp Hiển Truyện, Phật Quốc Kí, Lịch Du Thiên Trúc Kí Truyện, Cao Tăng Truyện.	
Truyện kí, 1 quyển, do ngài Pháp Hiển soạn vào đời Đông Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 51.	
Nội dung sách này ghi lại quá trình ngài Pháp Hiển đi qua các nước Tây Vực đến Ấn Độ cầu pháp. Đây là bộ sách xưa nhất trong các bộ du kí của những vị cao tăng Trung Quốc sang Ấn Độ cầu pháp hiện còn. Bộ sách này cùng với các bộ: Đại Đường Tây Vực Kí của ngài Huyền Trang và bộ Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện của ngài Nghĩa Tịnh đều là những tư liệu quan trọng về lịch sử, địa lí của thời Trung cổ.	
Vào thế kỉ XIX, sách này rất được các học giả Âu Tây coi trọng và đã được dịch ra các thứ tiếng sau đây: 	
-“Foekoue Ki ou Relation des royaumes bouddhiques” Paris, 1836 par A. Rémusat. 
-“Travels of Fa-hian and Sung yun, BuddhistPilgrims from China to India” London, 1869, by S. Beal. 	
-“Record of the Buddhistic Kingdoms, London, 1877, by H.A. Giles. 	
-“A Record of the Buddhistic Kingdoms, being an Account by the Chinese Monk Fa-hsien” Oxford, 1886, by J.Legge. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.15; Cao Tăng Truyện Q.3; Đại Đường Nội Điển Lục Q.3; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.30].	
 	
Pháp Hiệu	
● I.Pháp Hiệu.	
Cũng gọi Giới Danh, Pháp Húy, Pháp Danh.	
Tên do thầy đặt cho sau khi xuất gia thụ giới.(xt. Pháp Danh). 	
● II.Pháp Hiệu.	
Chỉ cho thụy hiệu của các sư sau khi tịch. 	
 	
Pháp Hoa Bát Diệp	
● Tám cánh hoa của diệu pháp.Theo Mật Giáo thì hoa sen của diệu pháp tượng trưng cho nhục đoàn tâm (trái tim) của chúng sinh. Bởi vậy, giống như nhục đoàn tâm có 8 múi, hoa sen của diệu pháp cũng có 8 cánh, gọi là Pháp Hoa Bát Diệp. [X. Pháp Hoa Bí Lược Yếu Sao Q.1]. 	
 	
Pháp Hoa Bát Giảng	
● Cũng gọi Ngự Bát Giảng Hội, Ngự Bát Giảng.	
Gọi tắt: Bát Giảng. Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.	
Chỉ cho pháp hội giảng diễn cúng dường Kinh Pháp Hoa. Bộ Kinh Pháp Hoa có 8 quyển, được chia ra 8 tòa giảng thuyết, mỗi tòa giảng thuyết một quyển, vì thế gọi là Pháp Hoa bát giảng. Loại pháp hội này có nguồn gốc tại Trung Quốc, sau thịnh hành ở Nhật Bản.	
Cứ theo truyện Tuệ Minh đời Đường trong Pháp Hoa Truyện Kí quyển 3 (Đại 51, 58 trung) ghi: “Người trời nói: Tôi muốn trở về cõi trời gấp, xin sư hãy chia bộ kinh ra giảng làm 8 lần. Ngài Tuệ Minh nói: Trì tụng 7 quyển thì chia làm 7 tòa giảng, cần gì phải chia làm tám? Người trời đáp: Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa trong 8 năm, nếu giảng 8 năm thì lâu quá. Tôi muốn mở 8 tòa giảng coi như là nói 8 năm, như vậy có thể tóm lược ý chỉ của Phật. Ngài Tuệ Minh chấp nhận, bèn chia 7 quyển kinh làm 8 hội giảng”. Đó là nguồn gốc của việc chia Kinh Pháp Hoa làm 8 hội để giảng.
Ngoài ra, tại Nhật Bản, có nơi thêm Kinh Vô Lượng Nghĩa vào phần mở đầu và Kinh Quán Phổ Hiền vào phần kết thúc của 8 quyển Kinh Pháp Hoa mà chia làm 10 tòa để giảng thuyết, gọi là Pháp Hoa thập giảng. Cũng có khi thêm Kinh Vô Lượng Nghĩa và Kinh Quán Phổ Hiền vào 28 Phẩm Kinh Pháp Hoa, rồi mỗi ngày giảng 1 Phẩm thành 30 hội giảng, gọi là Pháp Hoa tam thập giảng; hoặc cũng có ngày giảng 2 Phẩm. Những pháp hội này đều gọi là Pháp Hoa hội, Pháp Hoa vấn đáp giảng. [X. Duệ Sơn Đại Sư Truyện, Nhật Bản Kỉ Lược Hậu Thiên Q.13, Phù Tang Lược Kí Q.23, 26, 29; Nguyên Hanh Thích Thư Q.2; Thất Đại Tự Niên Biểu].	
 	
Pháp Hoa Huyền Luận	
● Cũng gọi Pháp Hoa Kinh Huyền Luận. Tác phẩm, 10 quyển, do ngài Cát Tạng (549-623) soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 34.	
Sách này dựa theo giáo chỉ Tam Luận để giải thích rõ yếu nghĩa của Kinh Pháp Hoa. Nội dung bao gồm:	
1.Hoằng Kinh Phương Pháp: Nói về cách thức hoằng truyền Kinh Pháp Hoa.	
2.Đại Ý: Nói về 16 nguyên do Đức Phật tuyên thuyết Kinh Pháp Hoa.	
3.Thích Danh: Giải thích ý nghĩa đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa”.	
4.Lập Tông: Nói rõ về tông chỉ của kinhPháp Hoa.	
5.Quyết Nghi: Bàn về điểm giống nhau và khác nhau giữa 3 bộ Kinh Bát Nhã, Tịnh Danh và Pháp Hoa.	
6.Tùy Văn Thích Nghĩa: Lần lượt giải thích Đại cương của 28 Phẩm Kinh Pháp Hoa.
Trong sách này, tác giả có trưng dẫn các thuyết của nhiều nhà như: Tăng Duệ, Tuệ Quán, Đạo lãng, Lưu Cầu, Cưu Ma La Thập, Tăng Triệu, Cầu Na Bạt Ma, Đạo Sinh, Tuệ Viễn, Bồ Đề Lưu Chi v.v... [X. Pháp Hoa Luận Sớ Q.thượng; Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.1; Tam Luận Tông Chương Sớ].	
 	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa	
● Gọi đủ: Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa.	
Gọi tắt: Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa, Huyền Nghĩa, Diệu Huyền.	
Tác phẩm, 10 quyển (hoặc 20 quyển) do Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai giảng vào năm Khai Hoàng 13 (593) đời Tùy ở chùa Ngọc Tuyền, Kinh Châu, ngài Quán Đính ghi chép, được thu vào Đại Chính Tạng tập 33.	
Sách này giải thích đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa” và nói rõ nghĩa lí sâu xa mầu nhiệm của Kinh Pháp Hoa. Nội dung chia làm 2 phần: Thất Phiên Cộng Giải và Ngũ Trùng Các Thuyết, tức Ngũ Trùng Huyền Nghĩa (Thích Danh, Biện Thể, Minh Tông, Luận Dụng, Phán Giáo) được chia làm 2 môn Thông và Biệt để giải thích:	
-Thông Thích: Lập 7 khoa: Tiêu Chương, Dẫn Chứng, Sinh Khởi, Khai Hợp, Liệu Giản, Quán Tâm và Hội Dị để giải thích chung về Đại cương của bộ kinh, gọi là Thất Phiên Cộng Giải (7 lược giải chung). 	
-Biệt Giải: Căn cứ vào Ngũ Trùng Huyền Nghĩa (5 lớp nghĩa sâu kín) nói trên mà giải thích riêng từng lớp một, gọi là Ngũ Trùng Các Thuyết, gồm có 5 chương:
1.Thích Danh: Giải thích rõ về 5 chữ đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”, trong đó bao hàm 2 diệu nghĩa Đãi và Tuyệt, Tích Môn và Bản Môn.	
2.Biện Thể: Nói rõ thực tướng các pháp là thể của kinh này.	
3.Minh Tông: Nhấn mạnh Nhất Thừa Chân Thực, lấy nhân quả của Phật Thừa làm tông chỉ của kinh này.	
4.Luận Dụng: Lấy đoạn nghi sinh tín, tăng đạo tổn sinh là tác dụng của kinh này.
5.Phán Giáo: Lập thuyết 5 thời 8 giáo, nhận kinh này là giáo pháp đề hồ, thuần viên độc diệu.	
Nội dung “Thất Phiên Cộng Giải (7 lượt giải chung) và Ngũ Trùng Các Thuyết (5 lớp nói riêng)” được đồ biểu như sau: Thông thích (Thất Phiên Cộng Giải)	
1.Tiêu chương	
2.Dẫn chứng	
3.Sinh khởi	
4.Khai hợp	
5.Liệu giản	
6.Quán Tâm	
7.Hội dị 	
Biệt thích (Ngũ Trùng Các Thuyết)	
1.Thích Danh	
2.Biện Thể	
3.Minh Tông	
4.Luận Dụng	
5.Phán Giáo	
1.Lược thị	
2.Chính thích	
1.Pháp (Tam Pháp Diệu) Tích Môn	
1.Cảnh Diệu	
2.Trí Diệu	
3.Hành Diệu	
4.Vị Diệu	
5.Tam Pháp Diệu	
6.Cảm Ứng Diệu	
7.Thần Thông Diệu	
8.Thuyết Pháp Diệu	
9.Quyến Thuộc Diệu	
10.Lợi Ích Diệu	
Bản Môn	
1.Bản Tích	
2.Thập Diệu	
2.Diệu Diệu Pháp	
1.Phán Thông Biệt	
2.Định Tiền Hậu	
3.Xuất Cựu	
4.Chính Giải	
Liên Hoa	
1.Định pháp thí	
2.Dẫn cựu giải	
3.Xuất kinh luận	
4.Chính giải Kinh	
1.Thông thích (Đãi Tuyệt nhị diệu)	
 	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm 	
● Cũng gọi Thiên Thai Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm, Pháp Hoa Thích Tiêm, Huyền Nghĩa Thích Tiêm, Huyền Tiêm, Thích Tiêm, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa Thích Tiêm.	
Tác phẩm, 20 quyển (hoặc 10 quyển), do ngài Trạm Nhiên (711-782) soạn vào năm Quảng đức thứ 2 (764) đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 33.
Đây là tác phẩm giải thích bộ Pháp Hoa huyến nghĩa của ngài Trí Khải.Trước hết chia toàn văn của bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa thành những tiết, rồi sau đó giải thích ý văn và nghĩa chữ, những điểm quan trọng có diễn giải bổ sung thêm. Trong sách này có nhiều chỗ phê bình và bác xích thuyết của các ngài Cát Tạng Tông Tam Luận, Khuy Cơ Tông Pháp Tướng, Pháp Tạng, Tuệ Uyển, Trừng Quán... Tông Hoa Nghiêm, trong khi nỗ lực làm sáng tỏ chân ý của Tông Thiên Thai.Đời sau, những người nghiên cứu nghĩa sâu xa của Kinh Pháp Hoa, phần nhiều dùng sách này làm kim chỉ nam. [X. Thiên Thai Tông Chương Sớ; Đông Vực Truyền Đăng Mục Lục Q.thượng; Phật Tổ Thống Kỉ Q.10, 25, 47; Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Mục Lục Q.4; Duyệt Tạng Tri Tân Q.39].	
 	
Pháp Hoa Huyền Tán	
● Cũng gọi Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Tán, Pháp Hoa Kinh Huyền Tán, Huyền Tán. Tác phẩm, 10 quyển, do ngài Từ Ân Khuy Cơ (623-682) soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 34.	
Sách này theo lập trường Duy Thức Học của Tông Pháp Tướng để giải thích Kinh Pháp Hoa, y cứ vào chủ trương Nhất Thừa Phương Tiện, Tam Thừa Chân Thực của Luận Nhiếp Đại Thừa mà phê phán thuyết của các Tông Thiên Thai, Hoa Nghiêm... Trong sách có dẫn dụng Luận Pháp Hoa của ngài Thế Thân, Chú Pháp Hoa Kinh của ngài Lưu Cầu, Chú Vô Lượng Nghĩa Kinh của ngài Tuệ Biểu v.v...
Nội dung sách này trước hết nói về nguyên nhân hưng khởi của Kinh Pháp Hoa, kế đến nói rõ về tông chỉ Kinh Pháp Hoa, giải thích lí do đặt tên và thứ tự của các Phẩm kinh, cuối cùng là giải thích văn kinh.	
Sách này có bản dịch Tây Tạng đề là “Diệu Pháp Liên Hoa chú”, được thu vào Đại Tạng Kinh Tây Tạng.	
Về các sách chú thích Pháp Hoa Huyền Tán thì có: Pháp Hoa Huyền Tán nghĩa quyết 1 quyển, Pháp Hoa Huyền Tán nhiếp thích 4 quyển, Pháp Hoa Huyền Tán quyết trạch kí 8 quyển. [X. Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục  Q.1; Pháp Tướng Tông Chương Sớ].	
 	
Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa 	
● Cũng gọi An Lạc Hạnh Nghĩa, Pháp Hoa An Lạc Hạnh.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Tuệ Tư (515- 577) soạn vào đời Trần thuộc Nam Triều, được thu vào Đại Chính Tạng tập 46.	
Sách này y cứ vào hạnh Tam Muội được chỉ bày trong Phẩm An Lạc Hạnh của Kinh Pháp Hoa mà nói rõ về việc thực hành Pháp Hoa Tam Muội gồm có 2 loại: Hữu Tướng Hạnh và Vô Tướng Hạnh. 	
1.Hữu Tướng Hạnh: Dựa vào Phẩm Phổ Hiền Khuyến Phát trong Kinh Pháp Hoa mà nói về hạnh quán tưởng Phổ Hiền, nhấn mạnh việc tinh tiến đọc tụng Kinh Pháp Hoa.	
2.Vô Tướng Hạnh: Chuyên Tu thiền định, thể nhập tam muội trong hết thảy các pháp “tâm tướng vắng lặng, rốt ráo chẳng sinh”.	
Ngài Tuệ Tư suốt đời thực hành nghĩa “không” của Bát Nhã mà đạt được ý chỉ sâu xa của Phật Pháp. Vì muốn cho mọi người tu hành đều được sự lợi ích của chính pháp, nên ngài đem sự thể nghiệm của bản thân trình bày thành sách này. Kết quả không những phát huy tu thiền và niệm Phật, mà còn là nhân tố khai sinh ra giáo quán Thiên Thai.Đối với lịch sử giáo lí của Phật Giáo Trung Quốc, tác phẩm này đã ảnh hưởng rất lớn.	
 	
Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí	
● Cũng gọi Pháp Hoa Nghĩa Kí, Pháp Hoa Nghĩa Sớ, Pháp Hoa Kinh Sớ, Pháp Hoa Sớ, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Nghĩa Kí, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Nghĩa Sớ, Pháp Hoa Kinh Nghĩa Sớ, Pháp Hoa Quang Trạch Sớ.	
Tác phẩm, 8 quyển, do ngài Pháp Vân (467-520) soạn vào đời Lương, được thu vào Đại Chính Tạng tập 33.	
Đây là sách chú thích Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trước hết, giải thích đề kinh, kế đến, bàn về tông chỉ của kinh, đem chia văn kinh thành 3 phần: Phần Tựa, phần Chính Tông và phần Lưu Tông, rồi giải thích nghĩa văn của 27 Phẩm, từ Phẩm Tựa trở xuống đến Phẩm Phổ Hiền Khuyến Phát. Dưới mỗi Phẩm đều có lập khoa để nói rõ về trình tự Đức Phật thuyết Kinh Pháp Hoa. Đặc biệt sách này giải thích rõ ràng thêm về ý nghĩa của 2 trí Quyền và Thực trong Phẩm Phương Tiện và nghĩa 3 xe (xe bò, xe nai và xe dê) trong Phẩm Thí Dụ. Nhưng không giải thích về Phẩm Đề Bà Đạt Đa và phần Trùng Tụng trong Phẩm Phổ Môn, bởi vì, thời bấy giờ Kinh Pháp Hoa vẫn chưa có Phẩm Đề Bà Đạt Đa. Còn phần 16 Vương Tử nói kệ trong Phẩm Hóa Thành Dụ cũng bị lược bớt.Chỉ trừ bộ Pháp Hoa Kinh Sớ (bản xưa) của ngài Trúc Đạo Sinh, bộ Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí này là xưa nhất so với các bộ chú giải Kinh Pháp Hoa hiện còn ở Trung Quốc. Ngoài ra, bộ Pháp Hoa Kinh Nghĩa Sớ của Thái tử Thánh Đức, Nhật Bản và các bộ Pháp Hoa Sớ của ngài Trí Khải, ngài Cát Tạng v.v... không nhiều thì ít đều có chịu ảnh hưởng của tác phẩm này. [X. Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí Q.13]. 	
 	
Pháp Hoa Kinh Sớ	
● I.Pháp Hoa Kinh Sớ.	
Cũng gọi Pháp Hoa Kinh Lược Sớ, Pháp Hoa Nghĩa Sớ, Diệu Pháp Hoa Kinh Lược Sớ, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Sớ, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Lược Sớ.	
Kinh sớ, 2 quyển, do ngài Trúc Đạo Sinh soạn vào đời Lưu Tống, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 150.Sách này được hoàn thành ở tịnh xáĐông lâm tại Lô Sơn vào năm Nguyên Gia thứ 9 (432), trong đó, ngài Trúc Đạo Sinh chỉnh lí các bài giảng của thầy là Đại sư Cưu Ma La Thập, rồi thêm phần kiến giải của riêng mình để nói rõ về chân nghĩa Nhất Thừa của Kinh Pháp Hoa và chia văn kinh làm 3 đoạn: Nhân, Quả và Người để thuyết minh về nhân quả Nhất Thừa.	
Đây là sách chú thích còn giữ được nguyên hình bản dịch Kinh Pháp Hoa của ngài Cưu Ma La Thập. Chẳng hạn, trong sách này không có Phẩm Đề Bà Đạt Đa, nên chỉ là hình thái Kinh Pháp Hoa 27 Phẩm và trong Phẩm Phổ Môn cũng không có phần kệ trùng tụng... đây đều là giữ được hình thái xưa nhất của Kinh Pháp Hoa. Rồi đến sự giải thích về Diệu Pháp, Tam Nhất Khai Hiển, Cửu Viễn Hiển Bản... đều giống với chủ trương của môn hạ ngài La Thập. Ngoài ra, sách này tuy có bàn về Viên lí, Trung Đạo nhưng chưa được rõ ràng như Thiên Thai, Hoa Nghiêm... Nhưng vấn đề Thiên Thai, Hoa Nghiêm... kế thừa tư tưởng của sách này thì không còn nghi ngờ gì nữa.	
Trong những tác phẩm của ngài Trúc Đạo Sinh, sách này là bản duy nhất hiện còn và cũng là sách chú thích Kinh Pháp Hoa xưa nhất còn lại ở Trung Quốc. Lời văn lưu loát, trong sáng và ý tưởng phong phú; tác giả cũng còn dùng những tự cú của các kinh sách khác như kinh Dịch... 1 cách rất khéo léo, khiến cho phần giải thích giáo nghĩa thêm linh hoạt, mới mẻ. Phong cách ưu việt của tác phẩm này đã trở thành khuôn mẫu cho những sách chú thích kinh điển ở đời sau. Có thuyết cho rằng sách này không phải do ngài Trúc Đạo Sinh soạn, mà là do người khác ngụy tạo; nhưng theo truyện Đạo Sinh trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 15, thì ngài Đạo Sinh có soạn các bộ nghĩa sớ của các kinh như: Kinh Duy Ma, Pháp Hoa, Nê hoàn, Tiểu Phẩm Bát Nhã v.v... Hơn nữa, ở đầu quyển và cuối quyển của Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí đều ghi 4 chữ: “Trúc Đạo Sinh Soạn”. Điều này chứng tỏ thuyết trên đã không có cơ sở chính xác. Ngoài ra, sách này còn có 3 loại bản dịch đào được ở hang động Đôn Hoàng, đều được thu vào Đại Chính Tạng tập 85.
● II.Pháp Hoa Kinh Sớ.	
Cũng gọi Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí, Pháp Hoa Quang Trạch Sớ, Pháp Hoa Sớ, Pháp Hoa Nghĩa Sớ.	
Tác phẩm, 8 quyển, do ngài Pháp Vân, chùa Quang Trạch, soạn vào đời Lương, được thu vào Đại Chính Tạng tập 33.(xt. Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí).	
 	
Pháp Hoa Kinh Thập Thất Danh 	
● Mười bảy tên của Kinh Pháp Hoa.	
Trong tác phẩm Pháp Hoa Kinh Luận của mình, ngài Thế Thân có nêu ra 17 tên gọi khác nhau của Kinh Pháp Hoa để hiển bày ý nghĩa sâu xa mầu nhiệm không thể nghĩ bàn của kinh này. Đó là:	
1.Vô Lượng Nghĩa Kinh (Phạm: Mahànirdeza): Đức Phật muốn nói về lí Nhất Thực Tướng của Pháp Hoa, nên trước hết Ngài nói Vô Lượng Nghĩa Xứ, đem vô lượng nghĩa này qui về lí Nhất Thực Tướng.	
2.Tối Thắng Tu Đa La (Phạm: Sùtrànta): Kinh Pháp Hoa chỉ nói về lí Nhất Thừa Thực Tướng, là diệu pháp hơn hết trong Tam Tạng, không có kinh nào sánh bằng.
3.Đại Phương Quảng Kinh (Phạm: Mahà-vaipulya): Kinh Pháp Hoa chỉ bàn về lí Nhất Thừa Thực Tướng, đầy đủ 3 nghĩa: Đại (rộng lớn), Phương (chính lí) và Quảng (trùm khắp).	
4.Giáo Bồ Tát Pháp (Phạm: Bodhisattvàvavàda): Kinh Pháp Hoa chỉ bàn về lí Nhất Thừa Thực Tướng mà Đức Như Lai dùng để giáo hóa tất cả Bồ Tát đã thành tựu thiện căn, tùy thuận pháp khí, khiến chứng được quả vị Phật.	
5.Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm (Phạm: Sarva-buddha-parigraha): Kinh Pháp Hoa chỉ nói về lí Nhất Thừa Thực Tướng mà Đức Phật đã tự chứng đắc và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Tuy muốn mở bày cho chúng sinh, nhưng vì căn cơ của họ còn thấp kém, nên Ngài tạm thời im lặng không vội nói ra. 	
6.Nhất Thiết Chư Phật Bí Mật Pháp (Phạm: Sarva-buddha-rahasya): Kinh Pháp Hoa chỉ nói về lí Nhất Thừa Thực Tướng, pháp này rất sâu xa, huyền nhiệm, là pháp bí mật của hết thảy chư Phật và chỉ có chư Phật chứng biết được.	
7.Nhất Thiết Chư Phật Chi Tạng (Phạm: Sarva-buddha-nigùđha): Kinh Pháp Hoa chỉ nói về lí Nhất Thừa Thực Tướng, công đức Tam Muội của tất cả các Đức Như Lai đều bao hàm trong kinh này.	
8.Nhất Thiết Chư Phật Bí Mật Xứ (Phạm: Sarva-buddha-guhya-sthàna): Kinh Pháp Hoa chỉ nói về lí Nhất Thừa Thực Tướng, đó là tạng bí mật của hết thảy chư Phật. Vì thiện căn của chúng sinh chưa chín mùi, chưa đủ khả năng để lãnh nhận diệu pháp, nên Đức Phật không vội diễn nói cho họ.	
9.Năng Sinh Nhất Thiết Chư Phật Kinh (Phạm: Sarva-buddha-jàti): Kinh Pháp Hoa chỉ bàn về lí Nhất Thừa Thực Tướng, chư Phật trong 3 đời (quá khứ, hiện tại, vị lai) đều nhờ pháp này mà thành tựu đạo quả Đại bồ đề.	
10.Nhất Thiết Chư Phật Chi Đạo Tràng (Phạm: Sarva-buddha-bodhi-maịđa): Kinh Pháp Hoa chỉ nói về lí Nhất Thừa Thực Tướng, đó là đạo tràng của tất cả chư Phật; người nghe pháp này thì có thể thành tựu được đạo quả Bồ Đề.	
11.Nhất Thiết Chư Phật Sở Chuyển Pháp Luân (Phạm: Sarva-buddhadharma- cakra-pravartana): Kinh Pháp Hoa chỉ nói về lí Nhất Thừa Thực Tướng, chư Phật ra đời đều dùng pháp môn này để quay bánh xe pháp diệt trừ Phiền Não Chướng cho hết thảy chúng sinh, làm cho họ được giải thoát.	
12.Nhất Thiết Chư Phật Kiên Cố Xá Lợi (Phạm: Sarva-buddhaika-ghana-zarìra): Kinh Pháp Hoa chỉ nói về lí Nhất Thừa Thực Tướng, đó là xá lợi của Pháp Thân Phật mà từ xa xưa đến nay không đổi dời, không hư hoại.	
13.Nhất Thiết Chư Phật Đại Xảo Phương Tiện Kinh (Phạm: Sarvopàyakauzalya): Kinh Pháp Hoa chỉ nói về lí Nhất Thừa Thực Tướng, chư Phật nhờ pháp môn này mà đã thành tựu Đại bồ đề, trở lại dùng phương tiện thiện xảo rộng lớn diễn nói pháp Nhân, Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát khiến chúng sinh ngộ nhập cảnh giới Phật.	
14.Thuyết Nhất Thừa Kinh (Phạm: Ekayàna-nirdeza) Kinh Pháp Hoa chỉ nói về lí Nhất Thừa Thực Tướng, hiển bày thể tính bồ đề rốt ráo của chư Phật, chẳng phải là chỗ mà hàng Thanh Văn, Duyên Giác có thể chứng được.	
15.Đệ Nhất Nghĩa Trụ (Phạm: Paramàrtha-nirhàra-nirdeza): Kinh Pháp Hoa chỉ nói về lí Nhất Thừa Thực Tướng, đó là chỗ an trụ tột cùng của Pháp than Như Lai.
16.Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (Phạm: Saddharma-puịđarìka): Kinh Pháp Hoa chỉ nói về lí Nhất Thừa Thực Tướng. Kinh này dùng hoa sen làm thí dụ, bởi vì Diệu Pháp tức là quyền thực nhất thể, mà hoa sen thì hoa quả đồng thời.	
17.Tối Thượng Pháp Môn (Phạm: Dharma-paryàya): Kinh Pháp Hoa chỉ nói về lí Nhất Thừa Thực Tướng, vô lượng pháp nghĩa được hiển bày trong các kinh đều chứa đựng trong kinh này, vì thế kinh này là thù thắng hơn hết trong các kinh.
 	
Pháp Hoa Linh Nghiêm Truyện 	
● Cũng gọi Pháp Hoa Kinh Linh Nghiệm Truyện.	
Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Liễu Viên (Liễu Nhân), người Cao Li soạn, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 134.	
Nội dung sách này tường thuật 107 sự tích linh nghiệm có liên quan đến Kinh Pháp Hoa từ xưa đến nay, tức là sao chép những sự tích lạ lùng nhất trong 3 bộ sách: Hoằng Tán Pháp Hoa Truyện, do ngài Tuệ Tường soạn vào đời Đường, Pháp Hoa Kinh Hiển Ứng Lục, do ngài Tông hiểu soạn vào đời Nam Tống và Hải đông truyền hoằng lục, do ngài Chân Tịnh người Cao Li soạn. [X. Đông Vực Truyền Đăng Mục Lục Q.thượng].	
 	
Pháp Hoa Luận Sớ	
● Tác phẩm, 3 quyển (hoặc 2 quyển), do ngài Cát Tạng (549-623) soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 40.	
Đây là sách chú giải bộ Luận Pháp Hoa của ngài Thế Thân. Ngài Cát Tạng soạn rất nhiều sách chú thích Kinh Pháp Hoa và trong những tác phẩm ấy của ngài, người ta nhận thấy ảnh hưởng của bộ Luận Pháp Hoakhá sâu đậm, sách này là 1 trong những tác phẩm ấy.	
Nội dung sách này nhằm chỉ ra sự sai lầm của những giáo phán Tứ Tông, Ngũ Thời... ở thời đại Nam Bắc Triều, như đã hiểu sai ý chỉ mà hạ thấp Kinh Pháp Hoa là Vô Thường giáo hoặc Phú tướng thường trụ giáo. Bởi thế, ngài Cát Tạng đã đứng trên lập trường của Tông Tam Luận để làm sáng tỏ ý chỉ Nhất Thừa Thực Tướng trong Kinh Pháp Hoa. Sách này đã có ảnh hưởng rất lớn đối với lịch sử giáo lí của Phật Giáo. [X. Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.3; Chư Tông Chương Sớ Lục Q.1; Đông Vực Truyền Đăng Mục Lục Q.hạ].	
 	
Pháp Hoa Mạn Đồ La	
● Cũng gọi Pháp Hoa Kinh Mạn Đồ La, Pháp Hoa Biến Tướng.	
Bức Mạn Đồ La khắc hoặc vẽ về những cảnh tượng được miêu tả trong Kinh Pháp Hoa.Tại Trung Quốc, từ xưa, tín ngưỡng Kinh Pháp Hoa đã rất thịnh hành, cho nên có không ít những bức tranh vẽ hoặc chạm trổ về những cảnh tượng được miêu tả trong Kinh Pháp Hoa, như trong các hang động Vân Cương và Long Môn ở huyện Đại Đồng, tỉnh Hà Nam, có tháp Đa Bảo được khắc vào thời đại Lục Triều, trong tháp có Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo cùng ngồi; trong động Thiên Phật ở huyện Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc cũng có những bức bích họa Pháp Hoa Biến Tướng được vẽ vào thời đại Đường, Tống. Trong đó, bức bích họa ở hang thứ 8 trong động Thiên Phật tại Đôn Hoàng là tranh biến tướng của Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa; rồi đến các bức bích họa trong các hang 74, 81, 102, 117, 120F, 168 v.v... đều là tranh vẽ biến tướng của các Phẩm Pháp Hoa. Trong các hang 97, 111, 135C... thì có các bức tranh vẽ và điêu khắc tháp Đa Bảo.	
Trong Mật Giáo, khi tu pháp Kinh Pháp Hoa thì dùng Mạn Đồ La Pháp Hoa, trong đó, vẽ Đức Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo làm Bản Tôn. Theo Quán trí Nghi Quĩ thì Mạn Đồ La Pháp Hoa có 3 lớp: Lớp trong cùng (nội viện) vẽ hoa sen 8 cánh, trên đài sen có vẽ ngôi tháp, trong tháp vẽ Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo cùng ngồi 1 tòa, trên mỗi cánh sen trong 8 cánh an trí 1 vị Bồ Tát, ở mỗi góc trong 4 góc của lớp trong (nội viện) cũng đều an trí 1 vị Bồ Tát. Ở lớp thứ 2 an trí 12 vị Bồ Tát và 4 Bồ TátCúng dường. Lớp thứ 3 vẽ Tứ Thiên Vương, Long Vương v.v... Ở 4 góc của Mạn Đồ La vẽ 4 vị Đại Minh Vương. [X. Pháp Hoa Kinh Truyện Kí Q.6; Chư A Xà Lê Chân Ngôn Mật Giáo Bộ Loại Vật Lục Q.hạ; Les Grottes du Touen Houang. 1, 3, 4, 6, par P. Pelliot]. 	
 	
Pháp Hoa Nghĩa Sớ	
● Cũng gọi Pháp Hoa Kinh Nghĩa Sớ, Pháp Mạn Đồ La Pháp Hoa Kinh Sớ, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Nghĩa Sớ.	
Tác phẩm, 12 quyển, do ngài Cát Tạng soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 34.Trong sách này, ngài Cát Tạng đứng trên lập trường Tông Tam Luận để giải thích Kinh Pháp Hoa, ngài cũng trích dẫn nhiều kinh luật luận để chú thích thêm. Toàn sách lập thành 3 nghĩa: Bộ loại bất đồng, Phẩm thứ sai biệt và Khoa kinh phân tề để nói về Đại cương Kinh Pháp Hoa, sau đó, lần lượt giải thích kinh văn từ Phẩm Tựa đến Phẩm 28.	
1.Bộ loại bất đồng: Nêu 7 trường hợp để chỉ rõ bộ loại các kinh, lấy bản kinh 28 Phẩm làm bản đầy đủ.	
2.Phẩm thứ sai biệt: Lập thành 5 nghĩa: 	
-Nói về nguyên do sinh khởi của các Phẩm. 	
-Nói rõ về nghĩa nhiều hay ít. 	
-Bàn về thứ tự trước sau của các Phẩm. 	
-Nói rõ về lí do các Phẩm có hay không. 	
-Giải thích riêng về Phẩm Tựa.	
3.Khoa kinh phân tề: Nêu lên các thuyết khác và kiến giải của mình về sự phân khoa của các kinh. Kế đó, giải thích 28 Phẩm của kinh. 	
-Quyển 1 đến quyển 6: giải thích 3 Phẩm, từ Phẩm Tựa trở xuống. 	
-Quyển 7: giải thích Phẩm Tín giải.	
-Quyển 8: giải thích 3 Phẩm, từ Phẩm Dược Thảo Dụ trở xuống. 	
-Quyển 9: giải thích 6 Phẩm, từ Phẩm Ngu Bach Đệ Tử Thụ Ki trở xuống. 	
-Quyển 10: giải thích 6 Phẩm, từ Phẩm An Lạc hạnh trở xuống. 	
-Quyển 11, giải thích 6 Phẩm, từ Phẩm Tùy Hỉ Công Đức trở xuống. 	
-Quyển 12, giải thích 5 Phẩm còn lại.Trong đó, chỉ thiếu có phần kệ trùng tụng của Phẩm Phổ Môn.	
Đây là bộ sách sớ giải rất có giá trị đối với việc nghiên cứu Kinh Pháp Hoa. [X. Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.1; Tam Luận Tông Chương Sớ]. 
● II.Pháp Hoa Nghĩa Sớ.	
Cũng gọi Thượng quan Pháp Hoa Sớ. Tác phẩm, 4 quyển, do Thái tử Thánh Đức người Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 56.	
Nội dung sách này giải thích văn nghĩa của Kinh Pháp Hoa. Trước hết trình bày đại ý của toàn kinh, kế đến giải thích đề kinh, nêu 3 phân khoa, sau cùng, giải thích 27 Phẩm của kinh. Về cách chia khoa và giải thích ý kinh, sách này chủ yếu lấy bộ Pháp Hoa Nghĩa Kí của ngài Pháp Vân, chùa Quang Trạch đời Lương làm căn cứ.	
● III.Pháp Hoa Nghĩa Sớ.	
Tác phẩm, 8 quyển, là tên khác của Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí.	
 	
Pháp Hoa Ngũ Bách Vấn Luận 	
● Cũng gọi Pháp Hoa Kinh Ngũ Bách Vấn Luận, Ngũ Bách Vấn Luận, Thích Nghi.Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Trạm Nhiên (711-782) soạn vào đời Đường, được thu vàoVạn Tục Tạng tập 100.	
Đây là sách chú thích Kinh Pháp Hoa vào thời Trung đường, tác giả đứng trên lập trường của Tông Thiên Thai để bác xích và vấn nạn thuyết của ngài Từ Ân thuộc Tông Pháp Tướng trong tác phẩm Pháp Hoa Huyền Tán. Toàn sách được viết theo hình thức vấn đáp, tổng số có khoảng 500 câu, vì thế gọi là Ngũ Bách Vấn Luận.
Nội dung sách này là sự tranh luận giữa 2 nhà Thiên Thai Nhất Thừa và Pháp Tướng Ngũ tính. Những vấn đề cốt lõi trong cuộc tranh luận này là: Nhị Thừa định tính có thành Phật hay không; Quyền Thực của Nhất Thừa, Tam Thừa; luận về Tam xa, Tứ xá; về 4 loại Thanh Văn của Pháp Hoa; về 4 ý thú của Luận Nhiếp Đại Thừa; về phần Chính Tông, lưu thông của Phẩm thọ lượng trong Kinh Pháp Hoa v.v...	
Ngoài ra, sách này cũng thảo luận thêm về những kiến giải bất đồng giữa 2 nhà Từ Ân và Thiên Thai đối với các vấn đề quan trọng khác.	
 	
Pháp Hoa Ngũ Trùng Huyền Nghĩa 	
● Năm lớp nghĩa huyền diệu của Kinh Pháp Hoa do ngài Trí Khải Tông Thiên Thai thành lập.	
Ngũ Trùng là: Thích Danh, Biện Thể, Minh Tông, Luận Dụng và Phán Giáo. Ngũ Trùng này được ngài Trí Khải sử dụng để giải thích tất cả các kinh.	
1.Thích Danh: Dùng pháp và dụ để đặt tên. Pháp là diệu pháp, dụ là liên hoa. Nghĩa là pháp quyền, thực, thập giới, thập như, rất vi diệu không thể nghĩ bàn, cho nên phải tạm mượn thí dụ để làm cho sáng tỏ, đem diệu pháp để dụ cho quyền thực nhất thể, dùng hoa sen để dụ cho hoa quả đồng thời.Đó là dùng pháp và dụ để đặt tên, nên gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.	
2.Biện Thể: Lấy thực tướng làm thể. Nghĩa là thực tướng Trung Đạo là cái thể mầu nhiệm (diệu thể) được Kinh Pháp Hoa giải bày, vì thế nên nói Thực Tướng là thể.
3.Minh Tông: Lấy nhân quả Nhất Thừa làm tông. Nhất Thừa là Nhất Thực Tướng; Tông là nghĩa cốt yếu. Nghĩa là tu hạnh thực tướng là nhân, chứng lí thực tướng là quả, vì thế nói nhân quả Nhất Thừa là Tông.	
4.Luận Dụng: Lấy dứt ngờ sinh tin làm dụng. Dụng là lực dụng, nghĩa là dùng diệu pháp Đại Thừa để mở bày căn cơ viên mãn; đối với Tích Môn khiến cho dứt trừ mối ngờ quyền giả mà sinh lòng tin chân thực; đối với Bản Môn thì dứt mối ngờ gần (Phật mới thành gần đây) mà sinh lòng tin xa (Phật đã thành từ lâu), vì thế nên nói dứt ngờ sinh tin là dụng.	
5.Phán Giáo: Lấy Đề Hồ vô thượng làm giáo tướng. Lời dạy của bậc Thánh gọi là “Giáo”, phân biệt giống nhau hay khác nhau gọi là “Tướng”. Nghĩa là Kinh Pháp Hoa thuần là Viên Giáo và rất mầu nhiệm, khác hẳn với các giáo Tiểu Thừa Thiên chấp, cũng như Đề Hồ thượng vị khác hẳn với các vị: Nhũ, lạc, sinh tô và thục tô, vì thế nên nói Đề Hồ vô thượng là giáo tướng. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích TiêmQ.1]. (xt. Ngũ Trùng Huyền Nghĩa, Bản TíchNhị Môn).	
 	
Pháp Hoa Nhất Thừa	
● Chỉ cho giáo pháp Nhất Thừa Chân Thực nói trong Kinh Pháp Hoa.	
Cứ theo sự phán giáo của Tông Thiên Thai thì chỉ có Nhất Thừa Giáo của Kinh Pháp Hoa mới là giáo pháp rốt ráo, còn Tam Thừa Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát chỉ là giáo pháp phương tiện giả lập tạm thời, nhằm mục đích làm nổi bật giáo lí Nhất Thừa Chân Thực mà thôi.Do đó, Tông Thiên Thai chủ trương chỉ sau khi nghe Kinh Pháp Hoa mới biết được là Tam Thừa Hòa nhập với Nhất Thừa.Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 8 thượng) nói: “Chỉ có pháp Nhất Thừa, không hai cũng không ba”.	
 	
Pháp Hoa Nhị Diêu 	
● Cũng gọi Đãi Tuyệt Nhị Diệu.	
Chỉ cho Tương Đãi Diệu và Tuyệt Đãi Diệu. Đây là dụng ngữ phán giáo của tông Thiên Thai.Tức là:	
1.Tương Đãi Diệu: Cái này và cái kia đối đãi nhau, gọi là Tương đãi; đối lại với Thô, gọi là Diệu. Nghĩa là những giáo pháp đã nói trong 4 thời (Hoa Nghiêm, Lộc Uyển, Phương Đẳng, Bát Nhã), 3 giáo (Tạng, Thông, Biệt) là Thô, còn giáo pháp được nói trong Kinh Pháp Hoa là Diệu. Tức là cái Thô của 4 thời, 3 giáo được dùng để làm cho cái Diệu của Pháp Hoa nổi bật hẳn lên, cho nên gọi là Tương Đãi Diệu.	
2.Tuyệt Đãi Diệu: Pháp Hoa xóa bỏ Tam Thừa quyền giả để nêu tỏ Nhất Thừa Chân Thực, nhưng Tam Thừa tức Nhất Thừa (Phật Thừa), cả hai vốn chỉ là một. Thực tức là quyền, quyền tức là thực, dứt các tướng thô, không còn tướng đối đãi, cho nên gọi là Tuyệt Đãi Diệu. [X. Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.2 thượng đến Q.6 thượng; Ma Ha Chỉ Quán Q.3 thượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.4, 5; Chỉ Quán Nghĩa Lệ Q.hạ; Tứ Minh Giáo hành lục Q.3; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Tư Kí Q.2; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Giảng Nghĩa Q.2]. (xt. Tương Đãi Diệu).	
 	
Pháp Hoa Niết Bàn Thời	
● Chỉ cho thời thứ 5 trong 5 thời phán giáo của Tông Thiên Thai.	
Tông Thiên Thai căn cứ vào thứ tự thuyết pháp trước sau của Đức Phật mà phân loại các kinh điển của Phật Giáo làm 5 thời: Hoa Nghiêm, Lộc Uyển, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn.	
Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo hơn 40 năm, Ngài nhận thấy căn cơ của chúng sinh đã thuần thục, nên Ngài mới nói Kinh Pháp Hoa trong 8 năm trên núi Linh Thứu, khép lại Quyền môn phương tiện mà mở ra pháp	
Nhất Thừa Chân Thực, đồng thời, thụ kí cho hàng Nhị Thừa thành Phật, đó là thời Pháp Hoa. Rồi khi sắp nhập diệt, trong khoảng 1 ngày 1 đêm, Đức Phật lại giảng Kinh Niết Bàn cho hàng đệ tử hiện tiền và chúng sinh đời mạt pháp nghe. Trong thời pháp cuối cùng này, Đức Phật tuyên dương chân lí: “Tất cả chúng sinh đều có Phật Tính, Như Lai thường trụ không biến đổi”, đó là thời Niết Bàn. Vì Kinh Pháp Hoa và Niết Bàn đều nói về giáo lí Đại Thừa, lại cùng được phối hợp với vị đề hồ, cho nên mới gộp chung làm 1 thời mà gọi là thời Pháp Hoa Niết Bàn. (xt. Ngũ Thời Bát Giáo). 	
 	
Pháp Hoa Sám Pháp	
● Chỉ cho nghi thức đọc tụng Kinh Pháp Hoa để sám hối tội chướng, đây là tu pháp quan trọng của Tông Thiên Thai.	
Khi thực hành pháp sám này, trước hết phải giữ cho thân thể thanh khiết, trang nghiêm đạo tràng, kế đến, lễ bái khuyến thỉnh chư Phật, sám hối tội lỗi của 6 căn (mắt tai mũi lưỡi thân ý), rồi tụng Kinh Pháp Hoa, thực hành quán tưởng v.v... trong vòng 21 ngày.	
Cứ theo Phật Tổ Thống Kỉ quyển 37 thì ngay từ năm Thiên Gia thứ 4 (563) thời Nam Triều, vua Văn Đế nhà Trần đã tu pháp sám này ở điện Thái Cực trong nội cung. Đến đời Tùy, ngài Trí Khải dựa theo Kinh Quán Phổ Hiền và Kinh Pháp Hoa mà soạn thành Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi 1 quyển. Về sau, có “Pháp Hoa Sám Pháp” (cũng gọi Pháp Hoa Tam Muội, Pháp Hoa Sám) được rút ra từ tác phẩm Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi trên đây mà lưu hành riêng. (xt. Pháp Hoa Tam Muội). 	
 	
Pháp Hoa Sơn	
● Pháp Hoa Sơn. 	
Núi ở cách huyện Hàng tỉnh Chiết Giang về mạn tây bắc 17 km. Trong núi này có linh tích của vị tăng Pháp Hoa ở đời Tấn và suối Pháp Hoa. Dưới chân núi có chùa Pháp Hoa, nhà điện cực kì nguy nga, tráng lệ. Về mùa thu, khách thập phương về lễ bái rất đông.	
● II.Pháp Hoa Sơn.	
Cũng gọi Bạch Tước Sơn.	
Núi ở cách huyện Ngô Hưng tỉnh Chiết Giang 16 km về phía tây bắc. Đời Lương, có vị Tỉ Khưu Ni tên Đạo tích tụng Kinh Pháp Hoa ở núi này, vì có đàn chim sẻ vây quanh nên sáng lập chùa Bạch Tước, do đó, núi cũng được đặt tên là Bạch Tước Sơn. Tại đây, có 10 thắng cảnh như đường tùng, suối hổ v.v...	
 	
Pháp Hoa Tam Bộ Kinh	
● Chỉ cho 3 bộ kinh: Vô Lượng Nghĩa, Diệu Pháp Liên Hoa và Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp.	
1.Kinh Vô Lượng Nghĩa: 1 quyển, do ngài Đàm Ma Già Đà Da Xá dịch vào đời Tiêu Tề. Ý chỉ của kinh này nói về pháp Thực Tướng. Các ngài Tuệ cơ và Trí Khải đều cho rằng kinh này là “Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp” được biểu thị trong Kinh Pháp Hoa. Trong tác phẩm Pháp Hoa Nghĩa Sớ quyển 2 của mình, ngài Cát Tạng cũng đã dựa vào 5 nghĩa: Xứ đồng, chúng số Đại Đồng, thời tiết đồng, nghĩa đồng và lời nói của người dịch kinh, mà cho rằng kinh này chính là kinh đã được biểu thị trong Pháp Hoa. Xưa nay, kinh này vốn được xem là kinh mở đầu của Kinh Pháp Hoa.	
2.Kinh Diệu Pháp Liên Hoa: 7 quyển, do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Hậu Tần. Bộ kinh này được lưu truyền rất rộng, ngài Trí Khải đã nương vào kinh này mà sáng lập Tông Thiên Thai.	
3.Kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp: Gọi tắt: Kinh Quán Phổ Hiền, 1 quyển, do ngài Đàm Ma Mật Đa dịch vào đời Lưu Tống. Kinh này nương theo Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát Phẩm cuối cùng của Kinh Pháp Hoa mà nói về phương pháp và công đức quán tưởng Bồ Tát Phổ Hiền, được coi là kinh kết thúc của Kinh Pháp Hoa.	
 	
Pháp Hoa Tam Đại Bộ Bổ Chú 	
● Cũng gọi Thiên Thai Tam Đại Bộ Bổ Chú, Tam Đại Bộ Bổ Chú, Đại Bộ Bổ Chú.
Tác phẩm, 14 quyển, do ngài Tòng Nghĩa soạn vào đời Tống, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 43, 44.	
Sách này chú thích bù vào những chỗ còn thiếu sót trong 3 bộ sớ giải Kinh Pháp Hoa (Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú và Ma Ha Chỉ Quán) của Đại Sư Trí Khải và giải thích rõ thêm những chỗ nói còn sơ lược trong 3 bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm, Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết v.v... của ngài Kinh Khê Trạm Nhiên.	
Nội dung 3 quyển đầu là chú thích phần Huyền nghĩa và Thích tiêm, gồm hơn 550 hạng mục. Từ quyển thứ 4 đến quyển thứ 10, chú thích Kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa Văn Cú và Pháp Hoa Văn Cú Kí, gồm hơn 1.500 hạng mục. Từ quyển 11 đến quyển 14 là chú thích Ma Ha Chỉ Quán và Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết, gồm hơn 850 hạng mục. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.21; Pháp Hoa Sớ Tư Kí Q.1; Chỉ Quán Tư Kí Q.1, phần đầu]. 	
 	
Pháp Hoa Tam Muội	
● Phạm: Saddharma-puịđarìkasamàdhi.	
Cũng gọi Pháp Hoa Sám Pháp, Pháp Hoa Sám. Chỉ cho Tam Muội được chia ra từ Bán hành bán tọa tam muội trong 4 loại Tam Muội do Tông Thiên Thai thành lập.
Pháp tu Tam Muội này y cứ vào Kinh Pháp Hoa và Kinh Quán Phổ Hiền, lấy 21 ngày làm 1 thời hạn, hành đạo tụng kinh, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi, lúc nào cũng tư duy quán xét lí thực tướng Trung Đạo.Pháp tu này lấy sám hối diệt trừ tội chướng làm chính, cho nên ngày đêm 6 thời (sáng sớm, giữa trưa, chiều tối, canh 1, canh 3, canh 5) cần phải tu tập Ngũ Hối (sám hối, khuyến thỉnh, tùy hỉ, hồi hướng và phát nguyện). Có 3 phương pháp tu tập:	
1.Thân Khai Già: Nên đi và ngồi (khai), không nên đứng và nằm (già).	
2.Khẩu Thuyết Mặc (nói năng và im lặng): Miệng tụng kinh điển Đại Thừa, không xen lẫn các việc khác.	
3.Ý Chỉ Quán: Chia làm 2 thứ: Hữu Tướng Hành và Vô Tướng Hành. 	
a) Hữu Hành Tướng: Y cứ vào Phẩm Khuyến Phát, dùng tán tâm trì tụng Kinh Pháp Hoa, không nhập thiền định, bất luận là ngồi, đứng hay đi đều phải nhất tâm tụng niệm Kinh Pháp Hoa, ngày đêm 6 thời sám hối tội chướng của 6 căn. 	
b) Vô Hành Tướng: Y cứ vào Phẩm An Lạc hành, nhập thiền định sâu xa, quán chiếu 6 căn để thấu suốt thực tướng Trung Đạo của 3 đế (Không, Giả, Trung).
Cứ theo Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi và Ma Ha Chỉ Quán quyển 2, thượng, của ngài Trí Khải, bất cứ ai muốn thấy sắc thân của Bồ Tát Phổ Hiền, Đức Phật Thích Ca và phân thân của chư Phật, cho đến muốn diệt trừ hết thảy tội chướng và muốn ngay đời này được vào ngôi vị Bồ Tát, thì đều phải tinh cần tu tập Pháp Hoa Tam Muội.[X. Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.2, phần cuối; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.12 (Cát Tạng); Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.10, phần cuối; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.2, phần 2; Pháp Hoa Truyện Kí Q.2; Phật Tổ Thống Kỉ Q.6; Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện; Tứ Minh Tôn Giả Giáo Hành Lục Q.2].
 	
Pháp Hoa Tam Muội Đường 	
● Cũng gọi Sám Pháp Đường, Bán Hành Bán Tọa Tam Muội Đường, Pháp Hoa Đường, Tam Muội Đường.	
Chỉ cho tòa nhà thờ Bồ Tát Phổ Hiền để tu Pháp Hoa Tam Muội.	
Trong các chùa viện thuộc Tông Thiên Thai, Pháp Hoa Tam Muội đường phần nhiều được thiết lập song song với Thường hành đường (nơi tu Thường Hành Tam Muội), hoặc có hành lang liên kết nhau, thường được gọi là Đảm đường. Lối kiến trúc này thịnh hành ở Trung Quốc.	
Tại Nhật Bản, viện Pháp Hoa Tam Muội đầu tiên được thiết trí ở Đông Tháp trên núi Tỉ Duệ, về sau trở nên phổ biến và được kiến lập ở khắp nơi.	
 	
Pháp Hoa Tam Muội Kinh 	
● I.Pháp Hoa Tam Muội Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Trí Nghiêm dịch vào năm Nguyên Gia thứ 4 (427) đời Lưu Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 9.Nội dung kinh này thuật lại việc Đức Phật nói phương pháp tu hành tam muội Pháp Hoa cho công chúa Lợi hành nghe.
Một hôm, Đức Phật đang trụ ở núi Kì Xà Quật, gần thành La Duyệt Kì, Quốc vương La Duyệt là Biện Thông, cùng với công chúa Lợi Hành và những người phụ nữ khác, đến thỉnh giáo Đức Phật. Đức Phật liền tuyên thuyết hành pháp tam muội Pháp Hoa cho vua và công chúa nghe. Sau khi nghe pháp, công chúa đắc đạo, rồi cùng với nhà vua và đoàn tùy tùng đều phát tâm xuất gia và được Đức Phật Thụ Kí. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.10; Đại Đường Nội Điển Lục Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.5].	
● II.Pháp Hoa Tam Muội Kinh. 	
Kinh, 6 quyển, là bản đầu tiên trong 6 bản dịch Kinh Pháp Hoa.	
Về bản dịch kinh này có nhiều thuyết khác nhau. Cứ theo Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 5 thì kinh này do ngài Chi Cương lương tiếp dịch tại Giao Châu (Bắc Việt Nam) vào niên hiệu Cam Lộ năm đầu (265) đời Tam Quốc. Nhưng kinh này đã bị thất lạc. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.14].
 	
Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi 	
● Cũng gọi Pháp Hoa Tam Muội Hành Pháp, Pháp Hoa Tam Muội Nghi, Pháp Hoa Kinh Tam Muội Nghi.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Trí Khải soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 46.Dưới tên sách có phụ đề “Pháp Hoa Tam Muội hành sự vận tưởng bổ trợ nghi lễ Pháp Hoa Kinh nghi thức”.	
Nội dung sách này, ngài Trí Khải kế thừa tinh thần tam muội Pháp Hoa của ngài Tuệ Tư, rút lấy những nghĩa lí tinh túy trong các kinh điển Đại Thừa như Kinh Pháp Hoa, Kinh Quán Phổ Hiền... mà soạn thành nghi thức phương tiện tu hành tam muội Pháp Hoa. Đồng thời, giải thích rõ pháp môn đầy đủ công đức của chư Phật mà nhập vào chính vị của Bồ Tát, bao gồm lễ bái, sám hối, hành đạo, tụng kinh, tọa thiền... trong khoảng 21 ngày. [X. Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện; Duyệt Tạng Tri Tân Q.42; Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.1].	
 	
Pháp Hoa Thất Dụ 	
● Chỉ cho 7 loại thí dụ được sử dụng trong Kinh Pháp Hoa:	
1.Hỏa Trạch Dụ: Ví dụ nhà lửa. Lửa ví dụ 5 trược ác, 8 khổ não... Nhà ví dụ 3 cõi (Dục, Sắc, Vô Sắc). Nghĩa là chúng sinh ở trong 3 cõi bị 5 trược, 8 khổ bức bách, không được an ổn, giống như ngôi nhà lớn đang bị lửa thiêu đốt, người trong nhà không thể nào ở yên được. Đây là ví dụ trong PhẩmThí Dụ.	
2.Cùng Tử Dụ: Ví dụ đứa con nghèo cùng. Nghĩa là hàng Nhị Thừa (Thanh Văn, Duyên Giác), không có công đức và pháp tài (6 độ, muôn hạnh) của Đại Thừa để trang nghiêm; giống như đứa con nghèo cùng, sống cuộc đời lây lất, cơm không đủ no bụng, áo chẳng đủ che thân. Đây là ví dụ trong Phẩm Tín Giải.	
3.Dược Thảo Dụ (cũng gọi Vân Vũ Dụ): Ví dụ cỏ thuốc. Cỏ thuốc ví dụ căn tính của chúng sinh Tam Thừa. Cỏ có 3 loại: Cỏ nhỏ, cỏ vừa, cỏ lớn, theo thứ tự ví dụ cho người trời, Thanh Văn Duyên Giác, Bồ Tát Tạng Giáo. Cỏ thuốc tuy có nhỏ, vừa và lớn khác nhau, nhưng nếu được mưa tưới tẩm thì đều phát triển tốt tươi, chữa khỏi các bệnh; ví dụ người Tam Thừa tuy căn tính có cao thấp khác nhau, nhưng nếu được những trận mưa pháp của Như Lai thấm nhuần thì thành bậc Đại Y Vương, cứu độ tất cả chúng sinh. Đây là ví dụ trong Phẩm Dược Thảo Dụ.	
4.Hóa Thành Dụ: Ví dụ thành biến hóa. Có người muốn đến Bảo Sở (Niết Bàn, Cực Lạc), nhưng giữa đường cảm thấy mỏi mệt muốn trở về, có 1 người dẫn đường sáng suốt, phương tiện hóa ra 1 tòa thành trì để họ tạm nghỉ ngơi, nhiên hậu đưa họ tiếp tục đi đến Bảo Sở; ví dụ hàng Nhị Thừa mới được nghe giáo pháp Đại Thừa, nhưng nửa chừng bỗng quên mất, do đó phải trôi lăn trong dòng sinh tử. Vì thế, Đức Phật mới tạm đặt phương tiện, giúp họ dứt trừ Kiến, Tư Hoặc trước để tạm thời chứng Niết Bàn chân không, làm nơi nghỉ ngơi trong chốc lát để cuối cùng đến được Bảo Sở Cứu Cánh (ví dụ lí thực tướng, tức chỉ cho Đại Niết Bàn rốt ráo). Đây là ví dụ trong Phẩm Hóa Thành Dụ.	
5.Y Châu Dụ: Ví dụ hạt Châu trong chéo áo. Cũng gọi Hệ Châu Dụ. Có người đến nhà bạn uống rượu say, nằm ngủ, người bạn tốt lấy hạt Châu báu để vào trong chéo áo của người ấy, nhưng người ấy không hay biết gì, cam chịu nghèo khổ. Sau được người bạn mách bảo mới biết trong áo mình có hạt Châu báu, từ đó trở nên rất giầu có và sung sướng suốt đời; ví dụ hàng Nhị Thừa thủa xưa ở nơi Đức Phật Đại Thông, từng gieo nhân Đại Thừa, nhưng bị vô minh che lấp, nên không tự tỏ ngộ được. Sau nhờ Đức Như Lai dùng phương tiện mở bày mới chứng quả Đại Thừa, lợi lạc vô cùng. Đây là ví dụ trong Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thụ Kí.	
6.Kế Châu dụ, cũng gọi Đính Châu Dụ: Ví dụ hạt Châu trong búi tóc. Kế Châu chỉ cho hạt Châu ở trong búi tóc của Luân Vương. Luân Vương ví dụ Đức Như Lai; búi tóc (kế) ví dụ giáo pháp phương tiện tạm thời (Quyền Giáo) của hàng Nhị Thừa; hạt Châu ví dụ thực lí Nhất Thừa. Hạt Châu ở trong búi tóc cũng như thực lí ẩn trong Quyền Giáo; ví dụ trong hội Pháp Hoa, Đức Như Lai xóa bỏ Quyền Giáo, nêu tỏ Thực Lí, thụ kí cho hàng Nhị Thừa được thành Phật, cũng giống như Luân Vương lấy hạt Châu trong búi tóc ra để ban cho công thần. Đây là ví dụ trong Phẩm An Lạc Hạnh.	
7.Y Tử Dụ, cũng gọi Y Sư Dụ: Ví dụ thuốc và người con. Thuốc ví dụ Đức Như Lai; người con ví dụ hàng Tam Thừa. Nghĩa là các con không biết, uống nhằm thuốc độc, tâm thần điên loạn, người cha dùng phương tiện cho các con uống thuốc tốt để chữa lành bệnh; ví dụ hàng Tam Thừa tin nhận Quyền Giáo, không được chính đạo, Đức Như Lai bày các phương tiện, khiến họ dùng thuốc pháp Đại Thừa, mau đoạn diệt phiền não, trừ hết bệnh khổ. Đây là ví dụ trong Phẩm Như Lai Thọ Lượng. [X. Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.28]. (xt. Thí Dụ).	
 	
Pháp Hoa Tôn Giả	
● Pháp Hoa Tôn Giả (?-680).Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, vị Tổ thứ 6 của Tông Thiên Thai, người Tấn Vân, Xử Châu (Chiết Giang), họ Tưởng.
Năm 18 tuổi, được gặp 1 vị tăng người Ấn Độ nên sư lập chí xuất gia, sau đó, sư đến chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Thai thờ ngài Quán Đính làm thầy. Sư bẩm tính thông minh, rất có tài văn chương, thi phú. Sau khi thụ giới Cụ Túc, được đặt pháp danh là Trí Uy, sư tu học và tham cứu nhiều năm, định tuệ trọn đủ và được lãnh nhận tâm yếu.	
Niên hiệu Thượng Nguyên năm đầu (674), sư vào núi Thương lãnh, Phổ Thông, nhưng vì nới đây chật hẹp nên sư lại dời đến núi Luyện đan ở Hiên viên, phát sạch gai gốc, gọi chỗ này là Pháp Hoa. Người học tụ về khoảng 300 người tu tập Thiền Định, hơn 760 người nghe giảng.	
Niên hiệu Vĩnh Long năm đầu (680) sư thị tịch. Người đời gọi là Pháp Hoa Tôn Giả. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.6; Phật Tổ Thống Kí Q.7]. (xt.Trí Uy). 	
 	
Pháp Hoa Tông 	
● I.Pháp Hoa Tông.	
Chỉ cho Tông Thiên Thai, vì tông này lấy Kinh Pháp Hoa làm tông chỉ nên cũng gọi là tông Pháp Hoa. (xt. Thiên Thai Tông). 	
● II.Pháp Hoa Tông.	
Chỉ cho Tông Nhật Liên của Nhật Bản, vì tông này lấy Kinh Pháp Hoa làm kinh y cứ chủ yếu, nên cũng gọi là tông Pháp Hoa. (xt. Nhật Liên Tông).	
 	
Pháp Hoa Truyên Kí	
● Cũng gọi Đường Pháp Hoa Truyện, Pháp Hoa Kinh Truyện Kí, Pháp Hoa Kinh Truyện. Tác phẩm, 10 quyển, do ngài Tăng Tường soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 51.	
Nội dung sách này trình bày về nguyên do, việc truyền dịch và sự linh nghiệm của Kinh Pháp Hoa, gồm 12 khoa: Bộ Loại Tăng Giảm, Ẩn Hiển Thời Dị, Truyền Dịch Niên Đại, Chi Phái Biệt Hành, Luận Thích Bất Đồng, Chư Sư Tự Tập, Giảng Giải Cảm Ứng, Phúng Tụng Thắng Lợi, Chuyển Độc Diệt Tội, Thư Tả Cứu Khổ, Thính Văn Lợi Ích và Y Chính Cúng Dường.	
Các sách được trích dẫn trong tác phẩm này gồm hơn 20 loại như: Luận Đại Trí Độ, Pháp Hoa Nghĩa Sớ (Đạo Sinh), Tây Vực Truyện v.v...	
 	
Pháp Hoa Văn Cú	
● Gọi đủ: Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú. Gọi Tắt: Pháp Hoa Kinh Văn Cú, Văn Cú, Diệu Cú.	
Tác phẩm, 10 quyển (hoặc 20 quyển), do Đại Sư Thiên Thai Trí Khải thuyết giảng ở chùa Quang Trạch tại Kim Lăng, vào niên hiệu Trinh Minh năm đầu (587) đời Trần thuộc Nam Triều, ngài Quán Đính ghi chép, được thu vào Đại Chính Tạng tập 34.	
Nội dung sách này giải thích từng câu của Kinh Pháp Hoa. Trong sách phần nhiều vận dụng phương pháp chú thích riêng do Tông Thiên Thai sáng tạo, gọi là Thiên Thai Tứ Thích (4 cách chú thích của Tông Thiên Thai) để giải thích:	
1.Nhân Duyên Thích: Căn cứ vào nhân duyên Đức Phật nói pháp và chúng sinh nghe pháp để giải thích văn kinh.	
2.Ước Giáo Thích: Dùng 5 vị, 8 giáo để giải thích các giáo pháp Thiên, Viên, Đại, Tiểu.	
3.Bản Tích Thích: Chia Kinh Pháp Hoa làm Bản Môn và Tích Môn để giải thích nghĩa lí khác nhau của kinh.	
4.Quán Tâm Thích: Đem mỗi sự kiện được nói trong kinh thu nhiếp vào tâm mình để quán xét về lí thực tướng.	
Trong sách này có nhiều lí luận công kích luận thuyết của các sư khác, như căn cứ vào sự phân khoa trong Phẩm Tựa để luận phá thuyết của ngài Đạo Bằng và 6 vị khác; căn cứ vào “Thuyết vô lượng nghĩa” mà luận phá thuyết của ngài Đạo Sinh và 4 vị khác. Căn cứ vào “Thập Như Thực Tướng” trong Phẩm Phương Tiện mà vấn nạn thuyết của ngài Quang Trạch và 3 vị khác. Căn cứ vào “Thị chân thực tướng” trong Phẩm	
Pháp Sư mà luận phá thuyết của ngài Đạo Sinh và 10 vị khác. Nhất là thuyết của ngài Pháp Vân ở chùa Quang Trạch bị nạn vấn ở nhiều điểm.	
Về chú sớ của sách này thì có Pháp Hoa Văn Cú Kí, 30 quyển, do ngài Trạm Nhiên soạn vào đời Đường. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.17; Tống Cao Tăng Truyện Q.6; Phật Tổ Thống Kỉ Q.7, 10, 25, 45, 47].	
 	
Pháp Hoa Văn Cú Kí	
● I.Pháp Hoa Văn Cú Kí.	
Cũng gọi Pháp Hoa Kinh Văn Cú Kí, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú Kí, Văn Cú Kí, Pháp Hoa Văn Cú Sớ, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú Sớ Kí, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú Sớ, Thiên Thai Pháp Hoa Sớ Kí, Diệu Lạc Kí.	
Tác phẩm, 30 quyển (hoặc 10, 20 quyển), do ngài Trạm Nhiên soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 34.	
Đây là sách chú thích bộ Pháp Hoa Văn Cú của ngài Trí Khải, tổ khai sáng Tông Thiên Thai.Trong nguyên bản Pháp Hoa Văn Cú, ngài Trí Khải chỉ chia khoa Kinh Pháp Hoa 1 cách sơ lược, ngài Trạm Nhiên lại chia thêm thành các đoạn nhỏ, đồng thời, giải thích thêm những chỗ mà ngài Trí Khải giải thích chưa được rõ ràng. Ngoài ra, sách này còn nhấn mạnh chủ trương của Tông Thiên Thai mà bác bỏ luận thuyết của ngài Cát Tạng của Tông Tam Luận, Pháp Tạng, Trừng Quán của Tông Hoa Nghiêm, Khuy Cơ của Tông Pháp Tướng v.v..., lại bài xích việc đặt Phẩm Chúc Lụy của Kinh Pháp Hoa ở cuối bộ kinh mà chủ trương nên đặt ở trước kinh và đề ra thuyết “Bát Bất Khả”.	
Theo truyện Hàm Quang trong Tống Cao Tăng Truyện quyển 27 và lời bạt ở cuối sách này, thì tác giả có đến núi Ngũ Đài để hội kiến ngài Hàm Quang, cứ đó mà suy đoán thì có lẽ sách này đã được hoàn thành vào khoảng năm Đại Lịch thứ 9, 10 (774-775). Còn theo tư liệu của các sư Đạo Thúy và Hạnh mãn môn đệ của ngài Trạm Nhiên ghi thì các vị này từng nghe ngài Trạm Nhiên giảng bộ Pháp Hoa Văn Cú ở Tì Lăng. Như vậy, sách này chính là bản mà ngài Trạm Nhiên đã giảng ở chùa Diệu lạc tại Tấn lăng, cho nên đời sau mới gọi sách này là Diệu Lạc Kí. Nguyên bản của sách này trong Đại Tạng ở chùa Khai Nguyên là 10 quyển. Trong năm Vạn Lịch (1573-1619) đời Minh, để tiện cho việc học tập, nghiên cứu, ngài Thiệu giác đem cả 3 bộ: Kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa Văn Cú và Pháp Hoa Văn Cú Kí hợp lại làm một, chính là bộ Pháp Hoa Văn Cú Hội Bản 30 quyển lưu hành hiện nay.	
● II.Pháp Hoa Văn Cú Kí.	
Cũng gọi Pháp Hoa Kinh Nghĩa Toản, Pháp Hoa Kinh Sớ Nghĩa Toản, Pháp Hoa Sớ Nghĩa Toản, Pháp Hoa Văn Cú Nghĩa Quyết, Pháp Hoa Văn Cú Đông Xuân, Thiên Thai Pháp Hoa Sớ Nghĩa Toản.	
Tác phẩm, 6 quyển, do ngài Trí Độ soạn vào đời Đường, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 45.	
Đây cũng là sách chú thích bộ Pháp Hoa Văn Cú của ngài Trí Khải.Soạn giả Trí độ là môn nhân của ngài Trạm Nhiên, tinh thông Thiên Thai, Câu Xá, Duy Thức... Nội dung sách này trước hết nói tổng quát về Thích Danh, Biện Thể, Minh Tông, Minh dụng và Phán Giáo trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa, kế đến theo chính văn chú thích Kinh Pháp Hoa. Đồng thời bình luận về Pháp Hoa Văn Cú của Đại Sư Trí Khải và Pháp Hoa Văn Cú Kí của ngài Trạm Nhiên.	
Đây là điển tịch cơ bản để nghiên cứu Pháp Hoa Tam Đại Bộ.	
 	
Pháp Hòa	
● Pháp Hòa (?-?).Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời TiềnTần, người Huỳnh dương (Hà Nam). Lúc nhỏ, sư cùng học với ngài Đạo An, thờ ngài Phật Đồ Trừng làm thầy. Nhân lánh nạn chiến tranh, sư vào đất Thục, sau sư vào Quan Trung trụ ở chùa Dương bình, tham dự công việc dịch kinh tại Trường An do ngài Đạo An chủ trì. Rồi tại Lạc Dương, sư cùng với ngài Tăng Già Đề Bà nhuận sắc văn dịch các bộ Luận A Tì Đàm Tâm, Tì Bà Sa a tì đàm... Sau, nhận lời thỉnh của Tấn Vương Diệu Tự đời Tiền Tần, sư đến trụ ở Bồ Phản (Sơn Tây) để giảng thuyết. Sư tịch năm 80 tuổi.[X. Lương Cao Tăng Truyện Q.1, 5].	
 	
Pháp Hoàng	
● Cũng gọi Thái Thượng Pháp Hoàng, Thiền Định Pháp Hoàng.	
Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Chỉ cho các vị Thiên Hoàng Nhật Bản cạo tóc xuất gia vào cửa Phật. Bắt đầu từ năm 749, Thiên Hoàng Thánh Vũ nhường ngôi đến xin ngài Hành Cơ thụ giới Bồ Tát, đến Thiên Hoàng Linh nguyên năm 1713, tính ra có 40 người.Còn các Thân vương xuất gia thì gọi là Nhập Đạo Thân Vương. Thân vương sau khi xuất gia, gọi là Pháp Thân Vương; ngôi chùa mà Pháp Hoàng và Pháp Thân Vương ở, gọi là Cung Môn Tích. Ngoài ra, Nội Thân Vương (chị em gái hoặc công chúa của Thiên Hoàng) xuất gia thi gọi là Ni Cung; ngôi chùa họ ở, gọi là Tỉ Khưu Ni Ngự Sở. [X. Đế Vương Biên Niên Kí Q.14, 15]. 
 	
Pháp Hộ 	
● I.Pháp Hộ (?-?). Phạm: Dharmarakwa.	
Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Tây Tấn. Sư vốn là người nước Nguyệt Chi, nhưng tổ tiên sống ở Đôn Hoàng.	
Niên hiệu Thái Thủy năm đầu (265) đời Vũ Đế, sư đến Trung Quốc, dịch nhiều bộ kinh và giảng kinh không biết mỏi mệt, người đời gọi sư là Trúc Pháp Hộ, cũng gọi là Đôn Hoàng Bồ Tát. (xt. Trúc Pháp Hộ). 	
● II.Pháp Hộ (?-?). 	
Pàli: Dhammapàla.	
Học giả Phật Giáo Ấn Độ đời xưa. Năm sinh và năm mất của ngài muộn hơn so với ngài Phật Âm (Phạm: Buddhaghowa) là người sống vào thế kỉ V. Ngài trụ ở chùa Ba Đa La Để Đà (Pàli: Padaratittha) ở miền duyên hải phía đông nam Ấn Độ và 1 ngôi chùa được xây dựng vào thời vua A Dục ở vùng Na Già Ba Đặc Na (Phạm: Nagapatthana). Ngài chú thích kinh Tự Thuyết, Kinh Như Thị Ngữ, Kinh Thiên Cung Sự, Kinh Ngã Quỉ Sự, Trưởng Lão Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ và Nhã Dụng Tạng, gồm 7 bộ, gọi chung là Viên Mãn Thích Luận.	
Ngoài ra, ngài còn soạn bộ Viên Mãn Không Luận, trong đó, ngài giải thích Thanh Tịnh Đạo Luận của ngài Phật Âm và Giải Thoát Đạo Luận của ngài Ưu Ba Để Sa (Pàli: Upatissa) để luận phá kiến giải của phái Vô Úy Sơn Tự ở Tích Lan, đồng thời, cung cấp tư liệu Phật Giáo đương thời ở Nam Ấn Độ và Tích Lan.	
● III.Pháp Hộ (936-1058). 	
Phạm: Dharma-pàla.	
Cao tăng Ấn Độ, người nước Ca Thấp Di La, họ Kiều Thi Ca, dòng dõi Bà La Môn. Thuở nhỏ, sư học kinh điển 4 Phệ Đà và các sách khác. Sau, sư xuất gia ở chùaKiên cố khải cung (Phạm: Vikramazìla) tại nước Ma Già Đà, Trung Ấn Độ. Sư từng theo các ngài Hi Hữu Thừa, Diệu Ý Tôn, Bố Thí Khải... học các môn Tì Ni, Thanh Minh, Tam Thừa... Sau, sư cầu các danh sư học kinh luận Đại Thừa.
Niên hiệu Cảnh Đức năm đầu (1004) đời vua Tống Chân Tông, sư cùng Pháp huynh là Giác cát tường trí đến Biện Kinh, Trung Quốc, dâng hiến Xá Lợi Phật và kinh tiếng Phạm viết trên lá bối, được vua ban cho áo đỏ và vâng sắc dịch kinh. Năm Cảnh Đức thứ 4, vua lại ban hiệu “Truyền Phạm Đại Sư”. Niên hiệu Thiên Thánh năm đầu (1023) đời vua Nhân Tông, sư vâng sắc dịch Kinh Kim Diệp Thiên Trúc do sứ thần Nam Hải tiến cống. Năm Cảnh Hựu thứ 2 (1035), sư và ngài Duy Tịnh soạn chung Thiên Trúc tự nguyên 7 quyển. Niên hiệu Chí Hòa năm đầu (1054), sư được ban hiệu “Phổ Minh Từ Giác Truyền PhạmĐại Sư”.Năm Gia Hựu thứ 3 (1058) sư tịch, thọ 96 tuổi, được ban thụy hiệu là “Diễn Giáo Tam Tạng”. Từng được liệt vào chức “Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh”.	
Sư dịch được 35 bộ 270 quyển kinh luận như: Luận Đại Thừa Tập Bồ Tát Học, Kinh Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chính Pháp, Kinh Như Lai Bất Tư Nghị Bí Mật Đại Thừa, Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quan v.v... [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.44, 45; Tống Cao Tăng Truyện Q.3; Đại Trung Tường Phù Pháp Bảo Lục Q.15; Tống Hội Yếu Cảo Q.200].	
 	
Pháp Hội	
● Cũng gọi Pháp Sự, Phật Sự, Trai Hội, Pháp Yếu.	
Chỉ cho các Pháp Hội được cử hành vào những ngày lễ của Phật Giáo. Vào những ngày này, chư tăng và tín đồ hội họp ở 1 nơi nhất định, trang nghiêm đạo tràng, tụng niệm lễ bái, thiết trai cúng dường, thí thực, giảng kinh, thuyết pháp, tán thán công đức của Phật và Bồ Tát...	
Có rất nhiều loại pháp hội, nhưng chính thức và tiêu biểu nhất trong 1 năm là những pháp hội sau đây: 	
Ngày mồng 1 tháng giêng là pháp hội Thánh Đản Đức Phật Di Lặc. 	
Ngày mồng 9 tháng giêng là pháp hội cúng Phật Trai Thiên. 	
Ngày 19 tháng 2 là pháp hội Thánh Đản Bồ Tát Quán Thế Âm. 	
Ngày 15 tháng 4 (ngày mồng 8 tháng 4) là pháp hội Thánh đản Đức Phật Thích Ca. 
Ngày 19 tháng 6 là pháp hội kỉ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo. 	
Ngày 15 tháng 7 là pháp hội Vu Lan Bồn.	
Ngày 29 tháng 7 là pháp hội Thánh đản Bồ Tát Địa Tạng. 	
Ngày 19 tháng 9 là pháp hội kỉ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia. 	
Ngày 29 tháng 9 là pháp hội Thánh đản Đức Phật Dược Sư. 	
Ngày 17 tháng 11 là pháp hội Thánh đản Đức Phật A Di Đà. 	
Ngày mồng 8 tháng 12 là pháp hội kỉ niệm Đức Phật Thích Ca thành đạo.	
[X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.3, 27; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.24, 33, 40; Hữu Bộ Mục Đắc Ca Q.8, 10; Phật Tổ Thống Kỉ Q.33].	
 	
Pháp Huynh	
● Cũng gọi Huynh Đệ Tử, Sư Huynh.	
Sư anh. Tức chỉ cho người cùng một pháp hệ, cùng một trang lứa nhưng xuất gia trước mình.	
Môn Xưng Hô trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên nói: “Người cùng theo học một thầy nhưng xuất gia trước mình, gọi là Pháp huynh”. (xt. Pháp Quyến).	
 	
Pháp Hữu Ngã Vô Tông	
● Tông phái chủ trương thuyết “Hết thảy pháp đều có thực trong 3 đời (quá khứ, hiện tại, vị lai), pháp thể hằng có, nhưng hoàn toàn không có cái Ta chủ quan”. Đây là tông thứ 2 trong 10 tông theo sự phán giáo của Tông Hoa Nghiêm. Các bộ phái của Tiểu Thừa Như: Tát Bà Đa Bộ, Tuyết Sơn Bộ, Đa Văn Bộ, Hóa Địa Bộ... đều thuộc tông này.	
Tông này chia các pháp làm 5 vị, 75 pháp, cho rằng 3 đời thực có, pháp thể hằng có, nhưng Ngã chỉ là cái tên của các pháp giả hòa hợp. Do lập trường chỉ thừa nhận có “pháp” chứ không thừa nhận có “ngã”, cho nên tông này được gọi là Pháp Hữu Ngã Vô Tông. [X. Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phân Tề Chương Q.1]. (xt. Thập Tông).	
 	
Pháp Hỷ	
● I.Pháp Hỷ.	
Cũng gọi Pháp Duyệt. 	
Khi nghe giáo pháp của Đức Phật, vì khởi tâm tin mà sinh lòng vui mừng.Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) quyển 2 (Đại 9, 403 trung) nói: Âm thanh của Đức Phật có năng lực làm cho người nghe sinh lòng vui mừng, khiến mọi người được pháp hỷ”. [X. Tán A Di Đà Kệ]. 	
● II.Pháp Hỷ (?-?). 	
Phạm: Dharmanandi.	
Hán âm: Đàm Ma nan đề. Hán dịch: Pháp hỷ.	
Cao tăng người nước Đâu khư lặc, đến Trung Quốc vào khoảng năm Kiến Nguyên (365-370) đời Phù Tần, tham dự công việc dịch kinh. (xt. Đàm Ma Nan Đề). 	
 	
Pháp Hỷ Chí	
● Gọi đủ: Danh Công Pháp Hỷ Chí. Tác phẩm, 4 quyển, do ông Hạ Thụ Phương soạn vào đời Minh, ông Phùng Định kiểm xét lại, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 150.	
Trong tập truyện kí này, tác giả thu chép tiểu sử của 208 vị danh sĩ các thời đại, từ Đông Phương Sóc đời Tây Hán đến Dương Duy Trinh đầu đời Nguyên. Theo Tứ Khố Toàn Thư Tổng Mục thì sách này có 3 quyển, đầu quyển có lời tựa của các ông Trúc Quan Hành, Trâu Do Quang, Cố Hiến Thành, Ngô Lượng... và bài tựa của tác giả.	
Nội dung lấy việc tham thiền làm chủ yếu. Theo bài tựa của chính tác giả thì tập truyện kí “Vật ngoại anh hào lục” do Ngọc phàm sơn soạn nói về những người tham thiền là sai lầm, không nên đọc, vì thế tác giả phát tâm soạn sách này, gom góp những ngôn hành, lịch sử thư, văn tập, tăng sử, ngữ lục... của các bậc danh sĩ nhiều đời để biên soạn thành. Các truyện trong sách này đều rất ngắn, lại không ghi xuất xứ, chỉ nói sơ qua về thân thế và sự nghiệp của các nhân vật rồi phụ thêm một vài lời có liên quan đến Phật Giáo.	 
Những nhân vật được ghi chép trong sách này chiếm quá nửa số danh sĩ của các đời, nhưng không bao gồm các Hoàng Đế và Vương thất hữu quan, từ thời Trung đường trở về sau, Thiền Tông hưng thịnh, rất nhiều nhân sĩ qua lại với các Thiền Sư, cho nên chủ đích của việc biên soạn sách này là ghi lại những người tham thiền học đạo. Tuy nhiên, tác giả không giới hạn những nhân vật trước đời Đường, bởi vậy, ngoài những người tham thiền học đạo ra, sách này cũng ghi chép cả những nhân vật chẳng có liên hệ gì với Phật Giáo.	
Tâm học Dương minh ở đời Minh từng lưu hành 1 thời, lúc bấy giờ có rất nhiều cư sĩ tham thiền, tác giả sách này cũng là 1 trong số đó, nhưng người ta không được biết nhiều về thân thế của ông. Ngoài sách này ra, họ Hạ còn có các trứ tác: Thê Chân Chí, 4 quyển, Trà Dổng, 2 quyển và Kì Tính Thông, 14 quyển. [X. Tứ Khố Toàn Thư Tổng Mục Q.145; Trung Quốc Phật Giáo Sử Tịch Khái Luận (Trần viên)].
 	
Pháp Hỷ Thực 	
● Phạm: Dharma-prìty-àhàra.	
Chỉ cho Phật Pháp. Người tu hành nhờ nghe Phật Pháp mà sinh tâm hoan hỉ, tăng trưởng thiện căn, bổ ích tuệ mệnh, giống như thực phẩm của thế gian, nuôi lớn thân tâm. Là 1 trong Nhị thực, 1 trong Cửu thực. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.41; Kinh Pháp Hoa Q.4]. (xt. Nhị Thực, Thực). 	
 	
Pháp Khản	
● Pháp Khản (551-623). Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Tùy, người Huỳnh dương (thuộc tỉnh Hà Nam), họ Trịnh.Ban đầu, sư tu hành ở chùa Linh Nham, núi Thái sơn, sau sư theo Pháp Sư Uyên học tập các bộ Luận Thập Địa, Địa trì... Về sau, sư đến Kiến Khang, theo cư sĩ Tào Tì– đệ tử tại gia của ngài Chân Đế– nghiên cứu Luận Nhiếp Đại Thừa. Năm Nhân Thọ thứ 2 (602), đời Tùy, sư vâng sắc chỉ của vua Văn Đế đưa xá lợi đến Tuyên Châu (huyện Tuyên thành, tỉnh An Huy) và Lê Châu (thuộc tỉnh Hà Nam), cảm được điềm lạ. Vua Dạng Đế từng xây cất chùa Nhật Nghiêm ở Trường An, thỉnh các bậc cao tăng trong nước về luận đạo, sư cũng vâng sắc về tuyên giảng Duy Thức. Đến đầu đời Đường, sư được lập làm 1 trong “Mười vị Đại Đức” lãnh đạo giới Phật Giáo.	
Cuối đời, sư dời đến ở chùa Đại Hưng Thiện, tận lực hoằng dương Luận Nhiếp Đại Thừa. Năm Vũ Đức thứ 6 (623), sư thị tịch, hưởng thọ 73 tuổi.[X. Tục Cao Tăng Truyện Q.11]. 	
 	
Pháp Khí	
● I.Pháp Khí.	
Người có khả năng tu hành Phật đạo. Phẩm Đề ba đạt đa trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 35 hạ) nói: “Thân người nữ ô uế, không phải là pháp khí”.	
Trong Sơn đường tứ khảo cũng chép: “Nhị Tổ Tuệ Khả hầu ngài Đạt Ma đã lâu nhưng không được nghe ngài dạy bảo, sư liền chặt tay mình để cầu pháp, ngài Đạt Ma biết đó là bậc pháp khí, nên đem áo bát truyền cho”. [X. Kinh Đại Bảo Tích Q.38; Kinh Đại TậpQ.10; Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ]. 	
● II.Pháp Khí.	
Cũng gọi Phật khí, Phật cụ, Đạo cụ. Nói theo nghĩa rộng thì tất cả những dụng cụ dùng cho các loại Phật Sự như trang hoàng Phật đàn, pháp hội, tu pháp, cầu nguyện, cúng dường, hoặc đem theo bên mình như tràng hạt, tích trượng v.v... đều được gọi chung là Pháp Khí.	
Nói theo nghĩa hẹp thì Pháp khí đặc biệt được chỉ cho những dụng cụ đặt ở bàn thờ Phật, nhất là những khí cụ được dùng trong các tu pháp của Mật Giáo; có rất nhiều loại, về cách dùng, cỡ lớn nhỏ và hình dáng đều khác nhau. Tức cùng có tên là Pháp khí nhưng tùy theo nguyên liệu, phương pháp chế tạo, hoặc do tông phái, thời đại khác nhau, mà hình thức của các Pháp khí cũng rất khác nhau.	
Thông thường, mĩ thuật Phật Giáo lấyPháp khí làm tiêu chuẩn. Nếu phân loại theo cách sử dụng thì Pháp Khí có thể được chia làm 8 loại:	
1.Trang Nghiêm Cụ: Những thứ dùng để trang hoàng điện Phật, đạo tràng như: Phan, phướn, lọng, màn che, tràng hoa, khám thờ Phật, bình cắm hoa, lò hương v.v...	
2.Cúng Phật Khí: Những khí cụ cúngPhật như: Hương hoa, lò hương, chân đèn, lồng đèn, bát đựng cơm cúng, bình trà, bình nước (tịnh bình, quân trì) lẵng hoa, mâm, bàn v.v...	
3.Báo Thời Khí: Dụng cụ thông báo giờ giấc, cử hành các pháp sự cúng dường như: Chuông lớn, trống, khánh, chiêng, thanh la, não bạt, chuông lắc, mõ, mộc bản v.v... Những Pháp khí này được chế tạo rất đẹp, đặc biệt có giá trị mĩ thuật cao. Ngoài nghệ thuật chế tạo, còn khắc tên, niên đại, văn khắc, về mặt sử liệu, có ý nghĩa rất phong phú.	
4.Dung Trí Khí: Những khí vật để cất chứa hoặc trang trí các đạo cụ như: Bình đựng xá lợi, hòm (rương) chứa kinh, hòm đựng ca sa, hộp để giới điệp...	
5.Huề Hành Khí: Những khí vật tăng sĩ mang theo mình như: Tràng hạt (xâu chuỗi), bát, tích trượng, như ý (vật dùng để gãi ngứa ở những chỗ tay không với tới), phất trần v.v...	
6.Mật Giáo Pháp Cụ: Cũng gọi Đại Đàn Cụ, dùng trong các pháp tu của Mật Giáo Như: Luân bảo (bánh xe báu), Yết Ma Kim Cương, Kim Cương Chử (chày Kim Cương), Kim Cương Linh (chuông Kim Cương), Kim Cương Bàn (mâm Kim Cương), Lục Khí (6 thứ: Lò hương, bát đựng nước thơm, hộp đựng hương, lẵng đựng hoa, chân đèn và bát đựng cơm cúng) cùng 4 cây cọc dùng để kết giới...Về cách sử dụng, hình dáng, chủng loại của các pháp cụ Mật Giáo đều do giáo nghĩa trong Nghi Quĩ của Mật Giáo qui định.	
Thông thường, so với Pháp khí của Hiển Giáo, thì các pháp cụ của Mật Giáo mang đậm tính cách thần bí và tượng trưng. Chẳng hạn như cây chày 1 chĩa là tượng trưng cho Nhất chân như, chày 3 chĩa tượng trưng cho Tam Mật (thân mật, ngữ mật, ý mật), hoặc tượng trưng cho Tam than (Pháp Thân, Báo Thân, Hóa Thân), hoặc biểu thị Tam bộ (Phật Bộ, Kim Cương Bộ, Liên Hoa Bộ); chày 5 chĩa tượng trưng cho Ngũ trí (Đại Viên kinh trí, Bình Đẳng Tính Trí, Diệu Quan Sát Trí, Thành Sở Tác Trí, Pháp Giới Thể Tính Trí), Ngũ Phật (thuộc Kim Cương Giới: Tì Lô Giá Na Như Lai, A Súc Như Lai, Bảo Sinh Như Lai, A Di Đà Như Lai; thuộc Thai Tạng Giới: Đại Nhật Như Lai, Bảo Chàng Như Lai, Khai Phu Hoa Vương Như Lai, Vô Lượng Thọ Như Lai, Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai). Những loại pháp cụ này củaMật Giáo phần nhiều được đúc bằng đồng, có mạ vàng, rất tinh vi, đẹp đẽ và, Dĩ nhiên, giá trị nghệ thuật rất cao. 	
 	
Pháp Không 	
● Cũng gọi Pháp Vô Ngã (Phạm: Dharmanairàtmya). Chỉ cho tự tính của các pháp là không, 1 trong Nhị Không, 1 trong Tam Không. Pháp không có 2 nghĩa: Hết thảy pháp đều vô ngã; hết thảy pháp đều do nhân duyên giả hòa hợp.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 9 (Đại 27, 45 trung) ghi: “Tôn giả Thế Hữu nói: Tôi không định nói các pháp đều không, mà định nói hết thảy các pháp đều vô ngã”.
Bởi vì, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương pháp thể là hằng có, cho nên không nói các pháp đều không, mà là quán tất cả pháp vô ngã để đối trị ngã kiến. Nhưng, Phẩm Diệt Pháp Tâm trong Luận Thành Thực quyển 12 và Luận Du Già Sư Địa quyển 93 thì cho rằng các pháp 5 uẩn không có tự tính thực tại bất kiến, cho nên là không.	
Còn Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1 thì căn cứ vào 4 tông mà phân biệt nghĩa không như sau:	
1.Tông Tì Đàm Lập Tính: Chỉ nói về sinh không, chứ không nói đến pháp không.
2.Tông thành thực phá tính: Nói rõ cả sinh không và pháp không, cho rằng khổ, không, vô thường... tập thành các pháp, gọi là Pháp hòa hợp. Trong các pháp hòa hợp, “Không” chẳng có tính nhất định, cho nên là Pháp không.	
3.Tông Bát Nhã Phá Tướng: Cũng nói sinh không và pháp không, cho rằng không cần phải đợi đến khi khổ, không, vô thường... lìa tan hoại diệt mới là “không” mà các pháp giả hợp ngay trước mắt chính là “không”. 	
4.Tông Hiển Thực: Cũng nói sinh không và pháp không, chia làm 2 môn: 	
a) Y Trì Môn: Pháp vọng tưởng vốn không, gọi là Chúng Sinh Không; chỗ nương chân thật vắng lặng, gọi là Pháp không. 	
b) Duyên Khởi Môn: Thể chân như tịch diệt, gọi là Pháp không; Duyên dụng vắng lặng, gọi là Chúng Sinh Không.	
Trên đây, cái “không” của tông Phá tính là “Tích Không”; cái “không” của tông Phá Tướng là “Thể không”; còn về tông Hiển thực thì Sinh không và Pháp Không của môn Y Trì là “Tam Tính Tam Vô Tính”, Pháp không và Sinh không của môn Duyên Khởi là “Thể dụng của Chân Như”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.6, 31; Luận Du Già Sư Địa Q.90; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.16]. (xt. Nhị Không, Không, Vô Ngã). 	
 	
Pháp Không Quán	
● Pháp quán xét muôn vật đều do nhân duyên, điều kiện giả hòa hợp, không có thực thể, là 1 trong Nhị Không Quán. Đây là pháp quán của Bồ Tát Đại Thừa. (xt. Không).
 	
Pháp Khởi Bồ Tát	
● Pháp khởi; Phạm: Dharmodgata.	
Cũng gọi Pháp Hỉ Bồ Tát, Pháp Cơ Bồ Tát,Bảo Cơ Bồ Tát, Pháp Thượng Bồ Tát, Pháp Dũng Bồ Tát, Đàm Vô Kiệt Bồ Tát.	
Cứ theo Kinh Hoa Nghiêm quyển 45 (bản dịch mới) thì Bồ Tát Pháp khởi trụ ở núi Kim Cương, tương đương với thuyết Bồ Tát Văn Thù trụ ở núi Ngũ Đài thịnh hành tại Trung Quốc từ đời Đường đến nay. Có thuyết cho rằng núi Kim Cương tức là Kim Cương Sơn ở tỉnh Giang Nguyên, Hàn Quốc hiện nay.	
Hình tượng Bồ TátPháp khởi có 3 mặt 8 tay, mỗi mặt đều hiện vẻ giận dữ, sau lưng có những ngọn lửa, tay thứ 1 bên trái, tay thứ 1 bên phải bắt ấn Mã Đầu, tay thứ 2 bên trái và tay thứ 2 bên phải cầm búa và cầm gậy. Pho tượng này hiện được thờ ở chùa Tịnh Lưu Li tại Sơn Thành, Nhật Bản. (xt. Kim Cương Sơn) 	
 	
Pháp Kiếm 	
● Thanh kiếm pháp. Phật Pháp được ví dụ như thanh kiếm. Kiếm vốn là thứ vũ khí chế ngự kẻ địch; cũng thế, Phật Pháp có năng lực dẹp tan ma quân phiền não của chúng sinh, cho nên gọi là Pháp kiếm.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 266 thượng) nói: “Thổi loa pháp, cầm kiếm pháp”.Bát Chu Tán (47, 448 hạ) nói: “Pháp kiếm tức danh hiệu Di Đà, Xưng niệm một lần trừ hết tội”. 	
 	
Pháp Kiều	
● I.Pháp Kiều.	
Cây cầu pháp. Ví dụ Phật Pháp có năng lực đưa chúng sinh qua sông sinh tử, giống như chiếc cầu đưa người sang bờ bên kia.	
Kinh Trường A Hàm quyển 2 (Đại 1, 12 hạ) nói: “Phật là Thuyền trưởng đưa người vượt biển, pháp là cây cầu giúp người qua sông, theo con đường Đại Thừa độ tất cả trời, người”.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) quyển 13 (Đại 10, 65 hạ) nói: “Chúng Sinh ngu si không thấy tính, mờ mịt điên cuồng trong nguy hiểm, Đức Phật thương xót dựng pháp kiều”.	
● II.Pháp Kiều.	
Gọi đủ: Pháp Kiều Thượng Nhân Vị.	
Một ngôi vị tăng ở Nhật Bản, giữ chức luật sư, có trách nhiệm lãnh đạo tăng ni.Chức vụ này bắt đầu được đặt ra từ năm 864.Bấy giờ, có các ngài Tuyên giáo Đại sư: Tối giáo, Nguyệt hiểu, Minh triết, Quang thiện... đã từng giữ chức Pháp Kiều Thượng Nhân Vị Luật Sư. Còn Các Ngài Tuệ Duệ, Chân Tuệ, Chính Tiến, Đạo Xương, Đạo Thuyên, Hưng Chiếu, Thường Hiểu... Bồ Tát Pháp Khởi thì giữ chức Pháp Kiều Thượng Nhân Vị Quyền Luật Sư. [X. Tam Đại Thực Lục Q.8, 48; Phù Tang Lược Kí Q.20, 23].	
 	
Pháp Kinh	
● Pháp Kinh (?-?). Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Lương thời Nam Bắc Triều, người đất Thái Nguyên, họ Tôn, trụ ở chùa Trường Sa, Kinh Châu.	
Sư xuất gia năm lên 7 tuổi, năm 13 tuổi cùng với bạn đồng học là sư Trí uyên lên tòa cao thuyết pháp mà không sợ. Sư mở mang ngôi chùa Trường Sa rất to lớn, có khoảng 1.500 gian lớn nhỏ, chúng tăng trên 1000 vị. Hai đời vua triều Hậu Lương đều tôn sư giữ chức Tăng Chính lãnh đạo giáo đoàn. Sư thị tịch ở chùa này, thọ 76 tuổi.[X. Tục Cao Tăng Truyện Q.16].	
 	
Pháp Lãng	
● I.Pháp Lãng (?-?).	
Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Tấn. Sư đã từng đi Ấn Độ cầu pháp, sau khi trở về nước, chuyên truyền giáo học Pháp Tướng. (xt. Khang Pháp Lãng).	
● II.Pháp Lãng (507-581).	
Cao tăng Trung Quốc, sống vào thời Nam Triều, người huyện Bái, Từ Châu (nay là huyện Bái đông, tỉnh Giang Tô), họ Chu, hiệu Hưng Hoàng.	
Sư xuất gia năm 21 tuổi.Ban đầu, sư theo Thiền Sư Đại Minh Bảo Chí tham thiền, rồi lại theo ngài Tăng Thuyên học giáo học Tam Luận, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Phẩm v.v... Tháng 11 năm Vĩnh định thứ 2 (558), đời Trần, sư vâng sắc vua Vũ Đế vào kinh đô trụ trì chùa Hưng Hoàng, tuyên giảng các kinh luận như Hoa Nghiêm, Đại Phẩm, Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận... trong hơn 20 năm, đồ chúng theo học thường tới hơn nghìn người, nổi tiếng nhất có 25 vị được gọi là “Nhị Thập Ngũ Triết” (25 nhà hiền triết) như: Cát Tạng, La Vân, Pháp An, Tuệ Triết, Pháp Trừng, Đạo Trang, Trí Củ, Tuệ Giác, Chân Cảm, Minh Pháp Sư, Tiểu Minh Pháp Sư, Khoáng Pháp Sư v.v...Năm Thái Kiến 13 (581) sư thị tịch, thọ 75 tuổi.	
Sư có các tác phẩm: Trung Luận Huyền Nghĩa, 1 quyển, Tứ Tất Đàn Nghĩa, 1 quyển. [X. Thắng Man Bảo Quật Q.thượng, phần đầu; Trung Luận Tự Sớ (Cát Tạng); Tục Cao Tăng Truyện Q.7; Tam Luận Tổ Sư Truyện Tập Q.hạ].	
● III.Pháp Lãng (?-?).	
Cao tăng người Tân La (Triều Tiên). Vào thời Nữ vương Thiện Đức (ở ngôi 623-646), sư đến Trung Quốc, tham học Thiền Sư Đạo Tín - vị Tổ thứ 4 của Thiền Tông Trung Quốc và được tâm pháp của ngài.Sau khi về nước, sư tận lực xiển dương Thiền Chỉ, là người đầu tiên truyền đạo Thiền ở Hải Đông. Sau khi thị tịch, sư được đặtthụy hiệu “Trí Chứng Đại Sư”. [X. Hải đông kim thạch uyển Q.2; Triều Tiên Kim Thạch Tổng Lãm Thượng; Triều Tiên Thiền giáo khảo].	
 	
Pháp Lạc	
● Niềm vui pháp. Nghe nhận Phật Pháp để nuôi lớn tuệ mệnh của Pháp Thân mà sinh vui mừng, nên gọi là Pháp lạc. Ngoài ra, làm các việc thiện để chứa góp phúc đức, tự lấy đó làm niềm vui, cũng gọi Pháp lạc. Luận Duy Thức quyển 10 (Đại 31, 57 hạ) nói: “Tự thụ dụng (...) suốt khoảng vị lai, hằng tự thụ dụng pháp lạc rộng lớn”. [X. Phẩm Bồ Tát Kinh Duy Ma; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.13 (bản dịch đời Lương]. 	
 	
Pháp Lạp	
● Cũng gọi Pháp Tuế, Hạ Lạp, Pháp Hạ, Giới Lạp, Tăng Lạp, Tọa Lạp, Tọa Hạ Pháp Lạp. Chỉ cho số tuổi hạ của chúng tăng từ sau khi thụ giới Cụ Túc.	
Trong Thiền Môn, hàng năm, từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch, các chùa viện phần nhiều có tổ chức hạ An Cư và lấy ngày sau chót của hạ An Cư làm ngày cuối cùng của 1 năm, tức là ngày nhận tuổi hạ của chúng tăng. Từ ngày 16 tháng 7 âm lịch là bắt đầu năm mới, cho nên, Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, tính từ sau khi thụ giới Cụ Túc, mỗi năm đến ngày kết thúc hạ An Cư là thêm được 1 tuổi đạo, gọi là Pháp Lạp. Căn cứ vào số Pháp Lạp nhiều hay ít mà lập Thượng Lạp, Trung Lạp và Hạ Lạp khác nhau để định ngôi thứ lớn, nhỏ, gọi là Lạp Thứ. Vị tăng có tuổi hạ cao nhất, gọi là Nhất Lạp, Cực Lạp hay Mãn Lạp.	
 	
Pháp Lâm	
● Pháp Lâm (572-640). Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, người Dĩnh Xuyên (nay là huyện Hứa Xương, tỉnh Hà Nam), họ Trần.	
Theo Tục Cao Tăng Truyện quyển 24 thì sư xuất gia từ nhỏ, sư học rộng, nghiên cứu cả Phật học, Nho học, tư tưởng của Bách gia, đặc biệt sư tinh thông Tam Luận (Trung Luận, Bách Luận và Thập Nhị Môn Luận). Niên hiệu Nhân Thọ năm đầu (601) đời Tùy, sư đến Trường An học đạo thuật. Niên hiệu Nghĩa Ninh năm đầu (617), sư đổi áo tăng sĩ mặc áo đạo sĩ và đến ở Đạo Quán. Vì sư vốn thông hiểu tư tưởng Lão Trang, lời nói thanh cao kì lạ, nên đạo tục đều kính phục và theo sư rất đông.	
Niên hiệu Vũ Đức năm đầu (618) đời vua Đường Cao Tổ, sư quay về với cửa Phật. Năm Vũ Đức thứ 4 (621), sư trụ ở chùa Tế Pháp tại kinh đô, lúc đó, quan Thái sử Phó Dịch tâu lên vua 11 điều kế sách xin bãi bỏ Phật Pháp, sư bèn dâng thư nói rõ sự sai trái của Phó dịch, đồng thời, soạn Luận Phá Tà (1 quyển) để luận nạn, Phó dịch đuối lí không đối đáp được, vua tạm gác việc bãi bỏ Phật Pháp. Sau, để chống lại luận điệu bài Phật của nhóm Lí Trọng Khanh, sư lại soạn Luận Biện Chính (8 quyển), bẻ gãy tà luận của họ. Sau đó, sư vâng sắc trụ trì chùa Long Điền và giữ chức Bút Thụ trong trường dịch kinh. Mùa đông năm Trinh Quán 13 (639), do lời dèm pha của đạo sĩ Tần Thế Anh, sư bị hạ ngục, sau, vua ra lệnh đày sư đến chùa Ích bộ tăng, nhưng khi đi đến chùa Bồ Đề ở Bách Lao Quan thì sư bị bệnh mà tịch, thọ 69 tuổi.Sư để lại các loại tác phẩm như thi phú, tán tụng, bi chí, kí truyện, Tam Giáo hệ phổ và giáo pháp Đại Thừa v.v... gồm hơn 30 quyển. [X. Quảng Hoằng Minh Tập Q.11; Đường Hộ Pháp Sa Môn Pháp Lâm Biệt Truyện Q.3; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8, 13; Cựu Đường Thư Bản Kỉ 1; Cựu Đường Thư Liệt Truyện 29].	
 	
Pháp Lập	
● Pháp Lập (?-?). Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Tấn. Khoảng thời gian vua Huệ Đế và Hoài đế trị vì (290-311), sư và sư Pháp Cự cùng dịch Kinh Pháp Cú Dụ và Kinh Phúc Điền. Riêng sư có dịch các kinh nhỏ hơn trăm loại, nhưng phần lớn đã bị thất lạc trong loạn Vĩnh Gia.	
 	
Pháp Lê	
● Pháp Lê (569-635). Cao tăng Trung Quốc, sống vào đờiĐường, Tổ của Tướng Bộ Tông, người Triệu Châu (huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc), họ Lí.	
Sư y vào ngài Linh Dụ chùa Diễn Thông xuất gia năm 15 tuổi.Sau khi thụ giới Cụ Túc, sư theo Luật sư Tĩnh Hồng học Luật Tứ Phần. Ít lâu sau, sư lại theo ngài Hồng uyên ở Hằng Châu nghe giảng về Luật Học. Hai năm sau, sư lại đi đến Giang Nam học Luật Thập Tụng.	
Vào cuối đời Tùy, sư trở về miền Bắc. Nhân lúc loạn lạc, sư ở ẩn để nghiên cứu nghĩa sâu xa của Luật Bộ. Trong năm Vũ Đức đời Đường, sư mở lớp giảng ở Lâm Chương, Kí Châu, tuyên giảng Luật Tứ Phần, học tăng các nơi về nghe giảng rất đông, nhiều người thành đạt, nổi tiếng nhất là các vị: Minh Đạo, Đàm Quang...
Năm Trinh Quán thứ 9 (635), sư tịch ở chùa Nhật quang tại Lâm chương, thọ 67 tuổi.	
Sư có các tác phẩm: Tứ Phần Luật Sớ, Yết Ma Sớ, Xả Sám Nghi Khinh Trọng Tự. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.22]. 	
 	
Pháp Lĩnh	
● Pháp Lĩnh (?-?). Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Ngụy Tấn, là đệ tử của ngài Tuệ Viễn.	
Vì nhận thấy kinh sách về Thiền và Luật còn thiếu, nên ngài Tuệ Viễn sai đệ tử là các vị Pháp lĩnh, Pháp tịnh... sang Tây Trúc cầu pháp.	
Vào Năm Thái Nguyên 17 (392) đời vua Hiếu đế nhà Đông Tấn, đoàn của sư Pháp lĩnh lên đường Tây du, 17 năm sau sư mới trở về. Những kinh điển sư mang về được dịch ở Trường An và Giang Nam. Sư Tuệ Biện– đệ tử của ngài Pháp lĩnh cũng phụ giúp việc phiên dịch Luật Tứ Phần ở Trường An. [X. bài Tựa Luật Tứ Phần; Tuệ Viễn Truyện trong Lương Cao Tăng Truyện]. 	
 	
Pháp Loa 	
● Phạm: Dharma-zaíkha.	
Zaíkha (loa), Hán âm: Thương Khư. Hán dịch: Kha, Bối, Lễ bối.	
Chỉ cho cái tù và (cũng là 1 loại nhạc khí) ở Ấn Độ, làm bằng vỏ ốc, thổi để triệu tập quần chúng hoặc khi ra trận.	
Loa khi được thổi, tiếng vang đi rất xa và mạnh mẽ, dùng để ví dụ âm thanh Đức Phật nói pháp, khắp Đại Chúng đều nghe rõ, hơn nữa, âm thanh ấy còn có năng lực hàng phục quân ma, cho nên gọi là Pháp loa.	
Trong Mật Giáo, loa là vật cầm tay của Bồ Tát Thiên Thủ Quan Âm. Loa cũng được dùng trong các pháp hội.Ngoài ra, đối với những nhà Tu Nghiệm Đạo ở Nhật Bản, loa là 1 pháp khí rất quan trọng. Lúc tu đạo ở trong núi rừng, thổi Pháp loa để khỏi bị thú dữ đuổi theo. [X. Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa Q.1; Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.18; Phẩm Mật Ấn Kinh Đại Nhật Q.4; Luật Ngũ Phần Q.18].	
 	
Pháp Long Tự	
● Cũng gọi Pháp Long Học Vấn Tự, Ban Cưu Tự.	
Chùa ở xã Ban Cưu, quận Sinh Câu, huyện Nại Lương, Nhật Bản, là 1 trong 7 ngôi chùa lớn ở Nam Đô, do Thái tử Thánh Đức sáng lập, thuộc tông Thánh Đức của Phật Giáo Nhật Bản.	
Chùa này qua các thời đại đều được bảo trì. Đến giữa thời Nại Lương, chùa được kiến trúc thêm rất qui mô và trở thành trung tâm giáo học Duy Thức, Tam Luận. Hiện nay chùa này là Đại Bản Sơn của Tông Pháp Tướng.	
Chùa được chia làm Đông viện và Tây Viện. Tây Viện hiện có các kiến trúc như: Kim Đường, tháp 5 tầng, trung môn, hành lang v.v... là những kiến trúc của thời Phi Pháp Loađiểu, là 1 trong những kiến trúc bằng gỗ của Phật Giáo xưa nhất tại Nhật Bản. Cách bố cục, kết cấu, hình thức... của chùa đều chịu ảnh hưởng lối kiến trúc của thời Nam Bắc Triều ở Trung Quốc.	
 	
Pháp Lôi	
● Sấm pháp, ví dụ Phật Pháp có năng lực phá trừ sự mê vọng của chúng sinh làm cho họ mở tỏ, giống như tiếng sấm khiến người ngủ say bừng tỉnh. Cũng ví dụ pháp âm của Đức Phật mạnh mẽ vang rền như tiếng sấm.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 266 thượng) nói: “Pháp lôi vang động, pháp điện sáng lòa”.	
Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ quyển thượng (Đại 37, 96 hạ) nói: “Trí pháp vô ngại, giáo hóa chúng sinh, sấm trời vang dậy, cây cỏ nảy mầm; nghe được pháp âm, ngộ đạo nhanh chóng”.	
 	
Pháp Luân	
● Phạm: Dharmacakra. Pàli: Dhammacakka.	
Bánh xe pháp, ví dụ giáo pháp của đứcPhật, có 3 nghĩa:	
1.Tồi phá: Vì Phật Pháp có công năng phá trừ tội ác của chúng sinh, giống như bánh xe báu của Chuyển Luân Thánh Vương có thể nghiền nát núi non nham thạch, cho nên ví dụ là Pháp Luân.	
2.Triển chuyển: Vì Đức Phật nói pháp không dừng ở 1 người nào, cũng không vướng mắc ở 1 chỗ nào, giống như bánh xe quay mãi không dừng, cho nên gọi là Pháp Luân.	
3.Viên mãn: Vì giáo pháp do Đức Phật nói đầy đủ không thiếu, giống như bánh xe tròn trịa, nên gọi là Pháp Luân.	
Luận Đại Trí Độ quyển 25 (Đại 25, 245 thượng) nói: “Đức Phật quay bánh xe pháp, tất cả trời và người trong thế gian không bị trở ngại, không bị ngăn che (...) gặp được Pháp Luân của Phật thì tất cả phiền não, Tà Kiến, nghi hối, độc hại thảy đều tiêu diệt”.	
Pháp Luân cũng gọi là Phạm Luân, trong các kinh luận có nêu ra nhiều ý nghĩa khác nhau về từ ngữ này:	
1.Phạm nghĩa là thanh tịnh, mà pháp của Đức Phật nói cũng thanh tịnh, nên gọi Phạm Luân.	
2.Phật là đấng Đại Phạm, Phật dung Phạm Âm để nói pháp, nên gọi Phạm Luân.
3.Lúc Đức Phật vừa mới thành đạo, Phạm Thiên đến khuyến thỉnh Ngài chuyển pháp luân, vì thế gọi là Phạm Luân.	
4.Đức Phật dùng 4 tâm Phạm Hạnh (4 tâm vô lượng): Từ, bi, hỉ, xả để tuyên thuyết Đại Pháp, cho nên gọi là Phạm Luân.	
5.Người Ấn Độ thời xưa rất tôn quí Phạm Thiên, vì tùy thuận thế gian, nên gọi là Phạm Luân.	
Nhưng cũng có thuyết cho rằng giữa 2 từ Pháp Luân và Phạm Luân có ý nghĩa khác nhau: 	
Phạm Luân chỉ dạy pháp Tứ Vô Lượng Tâm và pháp Tứ Thiền Định của Thánh Đạo thiền định. 	
Pháp Luân chỉ dạy pháp Tứ Thánh đếKim Đường của Tây Viện và tháp 5 tầng ở chùa Pháp Longvà 37 Phẩm Trợ Đạo của Thánh Đạo trí tuệ. Lại về tự tính của Pháp Luân thì các bộ nói cũng đều khác nhau. Trong đó, 10 bộ như: Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, Đa Văn Bộ, Kinh Lượng Bộ... chủ trương lấy Bát Chính Đạo làm thể của Pháp Luân. Còn 10 bộ như: Đại Chúng Bộ, Pháp Tạng Bộ, Ẩm Quang Bộ... thì chủ trương lấy lời Phật nói làm thể của Pháp Luân. Thuyết này được thấy trong Luận Đại Tì Bà Sa quyển 182, 183, Luận Câu Xá quyển 24, chương Tổng Liệu Giản trong Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1, phần đầu và Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 14 (bản Bắc).	
Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 3 thì lại dựa vào sự cạn sâu của thuyết Ngũ Giáo mà bàn về thể tính bất đồng của Pháp Luân, nghĩa là Tiểu Thừa Giáo lấy Bát Chính Đạo làm thể của Pháp Luân; Thủy Giáo lấy trí vô phân biệt làm thể của Pháp Luân; Chung Giáo lấy chân lí làm thể của Pháp Luân; Đốn Giáo lấy chỗ lí và trí đều bặt, lời và ý đều dứt làm thể của Pháp Luân; còn Viên Giáo thì lấy Vô tận pháp môn làm thể củaPháp Luân. [X. Luận Đại Trí Độ Q.8; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.10]. (xt. Tượng Trưng, Chuyển Pháp Luân).	
 	
Pháp Luân Tăng	
● Phạm: Dharmacakra-saôgha.	
Nói theo nghĩa rộng, Pháp Luân Tăng là chỉ cho vị tăng vâng theo giáo pháp của Phật dạy mà tu hành; còn nói theo nghĩa hẹp thì Pháp Luân Tăng là chỉ cho sa môn ở giai vị Kiến Đạo.	
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ đặc biệt gọi vị tăng vào giai vị Kiến Đạo là Pháp Luân Tăng, vì Pháp Luân có đủ 5 tướng của cái bánh xe ở thế gian sau đây:	
1.Tật Tốc Nhi Hành: Đi rất nhanh chóng.Giai vị Kiến Đạo có 15 tâm, mỗi tâm là 1 sát na, giống như chiếc bánh xe của Chuyển Luân Thánh Vương quay rất nhanh.
2.Hữu Thủ Xả: Có lấy và bỏ. Kiến Đạo bỏ cảnh Khổ Đế, lấy cảnh Tập Đế; không hẳn cùng 1 lúc thấy được lí Tứ Đế; giống như Chuyển Luân Thánh Vương lấy bánh xe trước mà bỏ bánh xe sau.	
3.Hàng Vị Phục: Hàng mà chưa phục.Người ở giai vị Kiến Đạo thấy cái chưa thấy, đoạn cái chưa đoạn.	
4.Trấn Dĩ Phục: Trấn áp đã phục. Bậc Kiến Đạo khi đã đoạn được phiền não thì không bị lui mất.	
5.Chuyển Thượng Hạ: Chuyển trên dưới.Giai vị Kiến Đạo trước quán xét Khổ Đế ở cõi dưới, sau quán xét Khổ Đế ở cõi trên. Vì 5 tướng trên nên sa môn ở giai vị Kiến Đạo được gọi là Pháp Luân Tăng. Nhưng, Kinh Bộ thì cho rằng cả 3 giai vị Kiến Đạo, Tu Đạo và Vô Học Đạo đều gọi là Pháp Luân, nghĩa là pháp môn Tam chuyển thập nhị hành tướng đều là Pháp Luân. Ngoài ra, Đề Bà Đạt Đa vọng thuyết Ngũ Pháp, lập giáo đoàn riêng, gọi là Phá Pháp Luân Tăng, hợp chung với Phá Yết Ma Tăng, gọi là Nhị Chủng Phá Hòa Hợp Tăng. [X. Luận Câu Xá Q.18, 24; Luận Thuận Chính Lí Q.43; Câu Xá Luận Quang Kí Q.18]. (xt. Kiến Đạo).
 	
Pháp Luận Mục Lục	
● Tên đầy đủ: Tống Minh Đế Sắc Trung Pháp Luân Thư Thị Lang Lục Trừng Soạn Pháp Luận Mục Lục.	
Mục lục, 16 pho, 103 quyển (hoặc 93 quyển), do quan Trung Thư Thị Lang Lục Trừng soạn vào thời vua Minh Đế (ở ngôi 465-472) nhà Tống, Trung Quốc.	
Bộ sách này đã mất, chỉ còn bài Tựa được thu chép trong bộ Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 12 của ngài Tăng Hựu soạn vào đời Lương, nhờ đó mà được biết trong Pháp Luận Mục Lục có nhiều vấn đề liên quan đến Phật Giáo.	
Nội dung sách bao gồm:	
1.Pháp Tính Tập 15 quyển.	
2.Giác Tính Tập 7 quyển.	
3.Bát Nhã Tập 6 quyển.	
4.Pháp Thân Tập 4 quyển.	
5.Giải Thoát Tập 1 quyển.	
6.Giáo Môn Tập 12 quyển.	
7.Giới Tạng Tập 8 quyển.	
8.Định Tạng Tập 4 quyển.	
9.Tuệ Tạng Tập 7 quyển.	
10.Tạp Hành Tập 10 quyển.	
11.Nghiệp Báo Tập 6 quyển.	
12.Sắc Tâm Tập 9 quyển.	
13.Vật Lí Tập 3 quyển.	
14.Lục Tự Tập 2 quyển.	
15.Tạp Luận Tập 6 quyển và	
16.Tà Luận Tập 3 quyển.	
Tất cả hơn 250 thiên. Những tác phẩm được thu vào bộ sách này, phần nhiều cũng được xếp vào Hoằng Minh Tập.	
 	
Pháp Luật	
● Chỉ cho những qui chế, giới luật và Thanh Qui trong nội bộ giáo đoàn Phật Giáo, hoặc các qui định khác có liên quan.	
Tăng yết ma quyển hạ (Đại 40, 536 hạ) nói: “Tìm tòi nghiên cứu pháp luật của Tu Đa La tì ni và phải ứng dụng pháp luật ấy mà không được trái phạm”.	
 	
Pháp Lượng	
● Chỉ cho chiều cao của các pho tượng Phật, Bồ Tát được đo lường, phổ thông có tượng cao 1 trượng 6, có tượng cao nửa trượng 6... gọi chung là Pháp lượng.	
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Đại 12,344 hạ) nói: “Phật A Di Đà, (...) biến hiện tự tại, hoặc hiện thân lớn đầy trong hư không, hoặc hiện thân nhỏ cao 1 trượng 6 thước”.	
Sự biểu trưng về tôn thân của Phật và Bồ Tát khác với thân thể của con người, cho nên phải có qui định về pháp lượng để làm mực thước cho việc tạo tượng. [X. Kinh Đà La Ni Tập Q.4, 10; Hậu Hán Tây Vực Truyện; Tạo Tượng Lượng Đạc Kinh Giải].	
 	
Pháp Lưu	
● Cũng gọi Pháp Thủy.	
Dòng pháp, ví dụ sự truyền thừa chính pháp của Đức Phật liên tục như dòng nước. Về sau, Pháp lưu được dùng để chỉ cho pháp hệ, dòng phái.	
Kinh Tạp A Hàm quyển 25 (Đại 2, 179 trung) nói: “Cầu pháp đã gãy nát, Dòng pháp không còn chảy; Biển pháp đã khô cạn, Núi pháp đã lở đổ”.	
Trên đây là lời cảm thán của A La HánTu la tha. Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo quyển 4 (Đại 16, 507 hạ) nói: “Bác bỏ luận hữu nhân, Nêu rõ nghĩa vô minh; Nghĩa vô sinh sáng tỏ, Dòng pháp chảy không ngừng”. [X. Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.8, bài tựa trong Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao].	
 	
Pháp Mạn Đồ La 	
● Phạm: Dharma-maịđala. 	
Hán âm: Đạt Ma Mạn Đồ La.	
Cũng gọi Chủng Tử Mạn Đồ La, Tự Mạn Đồ La.	
Gọi tắt: Pháp Mạn.	
Một trong 4 loại Mạn Đồ La của Mật Giáo thiết lập.	
Phàm những Mạn Đồ La có liên quan văn tự, ngôn ngữ, nghĩa lí trong các kinh luận và các chữ Chân Ngôn, chủng tử của chư Phật, Bồ Tát, thì đều gọi là Pháp mạn đồ la. Hành Giả Mật Giáo, khi tu pháp, nếu không đủ khả năng lập Đại mạn đồ la, vẽ đầy đủ hình tượng của chư tôn, thì dùng Pháp mạn đồ la để tu. [X. Lí Thú Thích Q.thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.6, 13; Luận Thập Trụ Tâm Q.10]. (xt. Tự Mạn Đồ La, Mạn Đồ La). 	
 	
Pháp Mẫn	
● Pháp Mẫn (579-645).Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, người Đơn Dương, họ Tôn. Sư xuất gia năm 8 tuổi, lúc đầu theo học Thiền Sư Anh, sau, vào núi Mao sơn nghe Pháp Sư Minh giảng Tam Luận. Năm 23 tuổi, sư nghe ngài Thực công, người Cao Li, thuyết giảng. Sau khi ngài Thực Công thị tịch, gặp lúc loạn lạc ở cuối đời Tùy, nên sư ẩn tu. Ba năm sau, sư đến Chiết Giang, trụ ở chùa Lương an, giảng Kinh Pháp Hoa và Tam Luận.	
Niên hiệu Trinh Quán năm đầu (627), sư trở về Đơn Dương, giảng Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Niết Bàn. Ít lâu sau, sư lại đến Cối Kê trụ ở chùa Tĩnh Lâm giảng Kinh Hoa Nghiêm.	
Cứ theo sự khảo chứng của ngài Đạo Đình đời Tống, sư phân lập giáo thuyết của 1 đời Đức Phật làm 2 giáo:	
1.Thích Ca Kinh: Chỉ cho các Kinh Pháp Hoa, Niết Bàn do ứng theo căn cơ mà thuyết giảng.	
2.Lô Xá Na Kinh: Chỉ cho Kinh Hoa Nghiêm, do thuận theo Pháp Tính mà thuyết giảng.	
Năm Trinh Quán 19 (645), sư thị tịch ở chùa Nhất âm, hưởng thọ 67 tuổi.	
Sư có tác phẩm: Hoa Nghiêm Kinh Sớ 7 quyển. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Tục Cao Tăng Truyện Q.15]. (xt. Lô Xá Na Kinh).	
 	
Pháp Mênh	
● I.Pháp Mệnh.	
Cũng gọi Pháp Thân Tuệ Mệnh.	
Pháp chỉ cho lí thể, Tuệ chỉ cho trí dụng. Lí thể ví dụ cho thân thể; Trí Dụng ví dụ cho thọ mệnh, cho nên gọi là Pháp Thân Tuệ Mệnh, gọi tắt là Pháp mệnh.	
● II.Pháp Mệnh.	
Thọ mệnh của Tăng Già (giáo đoàn Phật Giáo)  cũng gọi là Pháp Mệnh.	
 	
Pháp Môn	
● Phạm: Dharma-paryàya.	
Chỉ cho Phật Pháp, giáo pháp. Giáo pháp do Đức Phật nói là khuôn phép cho thế gian, nên gọi là Pháp. Pháp này là cửa ngõ vào đạo của các bậc hiền thánh, nên gọi là môn.	
Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí quyển trung, phần đầu (Đại 44, 252 trung) nói: “Pháp nghĩa là khuôn phép để hiểu sự vật; Môn nghĩa là cửa ngõ của Thánh Trí”. Ngoài ra, Pháp môn cũng hàm ý là vô lượng vô tận cá tính sai biệt, như thường nói, vì chúng sinh có 8 vạn 4 nghìn phiền não, nên Đức Phật nói 8 vạn 4 nghìn pháp môn...[X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.10; kinhDuy Ma Q.8; Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa; Hoa Nghiêm Đại sớ Q.2; Ma Ha Chỉ Quán Q.1].	
 	
Pháp Môn Đại Nghĩa	
● Cũng gọi Đại Thừa Đại Nghĩa Chương, Cưu Ma La Thập Pháp Sư Đại Nghĩa.
Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Cưu Ma La Thập soạn vào đời Diêu Tần, được thu vào Đại Chính Tạng tập 45.	
Nội dung sách này, ngài Cưu Ma La Thập căn cứ vào ý nghĩa cao sâu trong các kinh Đại Thừa mà soạn ra 18 điều mục để trả lời những câu hỏi của ngài Tuệ Viễn ở Lô Sơn. 	
Quyển thượng: Hỏi đáp về chân Pháp Thân, các loại Pháp Thân, thọ lượng của Pháp Thân, tu tập 32 tướng và Thụ quyết. 	
Quyển trung: Hỏi đáp về Pháp Thân cảm ứng, Pháp Thân Phật dứt hết tập khí, tạo sắc pháp, La Hán thụ quyết, Niệm Phật Tam Muội, Tứ tướng và Pháp Tính. 	
Quyển hạ: Hỏi đáp về thực pháp hữu, phần phá không, hậu thức truy ức tiền thức, biến học và trụ thọ nghĩa. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.3; điều Tuệ Viễn trong Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.7]. 	
 	
Pháp Môn Sừ Quĩ	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Bạch Nham Tịnh Phù thuộc Tông Tào Động soạn vào đời Thanh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 147.	
Nội dung sách này bàn về vấn đề các Tông Vân Môn, Pháp Nhãn và pháp hệ của ngài Thiên Hoàng Đạo Ngộ trong lịch sử Thiền Tông Trung Quốc. Các tác phẩm: Tuyết Phong Quảng Lục, Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập, Phật Tổ Thống Kỉ, Huyền Yếu Quảng Tập... đều cho rằng ngài Thiên Hoàng Đạo Ngộ không phải thuộc pháp hệ Thanh Nguyên Hành Tư. Nhưng tác giả Bạch Nham Tịnh Phù khảo chứng biên niên, suy xét tình lí, cho rằng ngài Thiên Hoàng Đạo Ngộ là môn nhân của Thiền Sư Thạch Đầu Hi Thiên (người nối pháp ngài Thanh Nguyên); hơn nữa, Thiên Hoàng Đạo Ngộ và Thiên Vương Đạo ngộ chỉ là 1 người, rồi từ đó mà có Tông Vân Môn và Tông Pháp Nhãn.	
 	
Pháp Môn Thanh Thức Nhị Thập Tứ Điều 	
● Chỉ cho bộ Tăng chế do ngài Thích Đạo an soạn. Nội dung gồm 3 phần:	
1.Qui định phép Hành Hương, Định Tọa, Thướng Kinh, Thướng Giảng.	
2.Qui định việc hành đạo 6 thời trong ngày và việc ăn uống.	
3.Qui định các pháp Bố Tát, Sai Sứ, Hối Quá...	
 	
Pháp Môn Tự	
● Chùa ở trấn Sùng Chính, huyện Phù Phong, tỉnh Thiểm Tây, do bảo tồn xá lợi của Đức Phật mà nổi tiếng, nhưng không rõ được sáng lập năm nào.	
Ban đầu, chùa được gọi là A Dục Vương Tự. Từ thời Bắc Ngụy về sau, số tăng chúng tu học ở chùa này lên đến vài trăm vị. Vào thời Pháp nạn Chu vũ, chùa bị phá hoại, đến cuối năm Đại Nghiệp đời Tùy lại bị chiến tranh tiêu hủy hoàn toàn.
Năm Trinh Quán thứ 5 (631) đời Đường, chùa được xây dựng lại, tìm được 2 tấm bia cổ và xá lợi trên nền cũ. Hàng ngày có tới vài vạn người ở các vùng lân cận đến lễ bái, chùa bỗng trở thành nổi tiếng ở đương thời.Đến năm Hiển Khánh thứ 4 (659), người ta lại tìm được thêm 8 viên xá lợi nữa, từ đó, vua thường đến chùa này rước xá lợi vào cung để cúng dường, chiêm lễ.	
Năm Nguyên Hòa 14 (819), vua lại rước xá lợi vào cung để cúng dường trong 3 ngày nhân dịp rằm tháng giêng. Bấy giờ, quan Hình bộ thị lang là Hàn Dũ dâng “Phật cốt biểu” can ngăn vua, vua nổi giận, giáng chức làm Thứ sử Triều Châu; tháng 3 cùng năm, Hàn lâm học sĩ Trương Trọng Tố vâng sắc soạn văn bia “Phật cốt” ở chùa này. [X. truyện Chí Thông trong Tống Cao Tăng Truyện Q.23; Phật Tổ Thống Kỉ Q.41; Pháp Uyển Châu Lâm Q.38; Tư Trị Thông Giám Q.240].	
 	
Pháp Nạn	
● Cũng gọi Báng Phật, Báng Pháp, PháPhật, Vương Nạn, Hủy Pháp, Phế Thích, Phế Phật, Diệt Phật.	
Chỉ cho những tai nạn trong đó Phật Giáo bị những người làm chính trị hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bức hại.	
Ở Ấn Độ, sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 300 năm, vua A Dục lúc đầu không tin Phật Pháp nên ra sức phá hoại, sau mới sám hối tội lỗi và phục hưng Phật Giáo. Mấy trăm năm sau, vua nước Kim Nhĩ thuộc miền Đông Ấn Độ là Thiết thưởng ca cũng bức hại chúng tăng, phá hoại tháp Phật, chặt cây Bồ Đề ở chỗ Đức Phật Thành Đạo. Cuối thế kỉ II trước Tây lịch, vua Phất Sa Mật Đa La nước Ma Yết Đà diệt Phật. Thế kỉ XI đến thế kỉ XII, Vương triều Du Na (Phạm: Sena) kì thị Phật Giáo. Đến khi Hồi Giáo xâm lăng Ấn Độ, sau khi tiêu diệt Vương triều Du Na, họ tận diệt luôn cả Phật Giáo. Vào những năm cuối thế kỉ XVI, vua Ràjasìha đệ I của Tích Lan, làm cho khắp hòn đảo này không còn bóng 1 vị Tỉ Khưu.	
Ở Tây Tạng, vào đầu thế kỉ X, vua Lãng Đạt Ma (Tạng: Glaí-dar-ma) cũng phá hoại Phật Giáo 1 cách rất tàn bạo.	
Tại Trung Quốc, lịch sử Phật Giáo có ghi “Tam Vũ nhất Tông pháp nạn”, nghĩa là Pháp nạn do 3 ông vua Vũ và 1 ông Tông gây ra (tức Thái Vũ Đế nhà Bắc Ngụy, Vũ Đế nhà Bắc Chu, Vũ Tông nhà Đường và Thế Tông nhà Hậu Chu). Ba ông vua này đều trọng Đạo Giáo mà bài xích Phật Giáo. Cuối đời Thanh, Phật Giáo cũng bị đàn áp. Sau tất cả các Pháp nạn trên đây, chỉ trong 1 thời gian ngắn, Phật Giáo lại được phục hưng và tiếp tục phát triển. Nhưng Pháp nạn nặng nề và kéo dài nhất là Pháp nạn thời Mao trạch đông cộng sản gần đây. Bắt đầu bị đàn áp 1 cách có hệ thống và rất tinh vi từ năm 1949, cho đến nay, Phật Giáo Trung Quốc hầu như bị tuyệt diệt.
Ở Triều Tiên thì có vua Yên sơn nhà Lí phá hoại Phật Giáo. Còn tại Nhật Bản thì thời Minh Trị Duy Tân Phật Giáo cũng bị hủy hoại rất kịch kiệt.	
Tóm lại, những Pháp nạn của Phật Giáo phần nhiều do những người cầm quyền vì tin theo tông giáo hoặc 1 tín ngưỡng khác mà bức hại Phật Giáo, hoặc do tín đồ của các tông giáo khác gây ra.	
 	
Pháp Ngã	
● Cũng gọi Pháp Ngã Chấp, Pháp Ngã Kiến, Pháp Chấp.	
Chỉ cho sự vọng chấp các pháp huyễn hóa là có thực, tức là chấp trước các pháp sắc, tâm có thể tính chân thực. [X. Luận Tam Vô Tính Q.hạ; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.10 (bản dịch đời Lương)]. (xt. Nhị Ngã Kiến, Pháp Chấp).	
 	
Pháp Ngã Câu Hữu Tông 	
● Cũng gọi Ngã Pháp Câu Hữu Tông.	
Chỉ cho tông phái chủ trương “Ngã” và “Pháp” đều có thật, 1 trong 10 tông do Tông Hoa Nghiêm phân lập. Đó là các bộ phái: Độc Tử Bộ, Pháp Thượng Bộ, Hiền Trụ Bộ, Chính Lượng Bộ, Mật Lâm Sơn bộ, Kinh Lượng Bộ... trong 20 bộ phái Tiểu Thừa. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1]. (xt. Thập Tông).
 	
Pháp Nghiêm	
● Pháp, gọi đủ là Bí Pháp, Diệu Pháp, Kì Đảo Pháp. Khi tu các pháp này đều có hiệu nghiệm thì gọi là Pháp Nghiệm.	
Mục đích tu các pháp trên là cầu khỏi bệnh, cầu mưa, cầu được mùa, cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình v.v... [X. Tu Nghiệm Cố Sự Tiện Lãm (Nhật vinh); Kì Đảo Cố Sự Lược Chỉ (Nhật Thuấn)].	

Pháp Nguyệt	
● Pháp Nguyệt (653-743).Phạm: Dharmacandra.Hán âm: Đạt Ma Chiến Niết La.
Cao tăng người Đông Ấn Độ, có chỗ nói sư là người nước Ma Đề.	
Sư từng du học ở Trung Ấn Độ, thông hiểu Tam Tạng và y học. Sau, sư đến nước Cưu Tư dạy học. Do sự tiến cử của quan Tiết Độ Sứ An Tây, năm Khai Nguyên 20 (732), sư đến kinh đô Trường An, Trung Quốc, cống hiến các bộ sách thuốc, phương thuật, y phương bằng tiếng Phạm và Kinh Đại Uy Lực Ô Xu Sắt Ma Minh Vương gồm 3 bộ, 4 quyển, do ngài A Chất Đạt Tản (Vô Năng Thắng), người Bắc Ấn Độ dịch ở An Tây. Còn sư thì dịch Phương Dược Bản Thảo và Phổ Thông Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 1 bộ. Năm Khai Nguyên 23 (735), sư biên soạn thành Ngự Chú Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Tuyên Diễn 2 quyển. Về sau, gặp lúc loạn lạc, sư dời đến ở chùa Kim Luân tại nước Vu Điền. Năm Thiên Bảo Thứ 2 (743), sư thị tịch, thọ 91 tuổi.[X. Tục Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.thượng; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.14].	
 	
Pháp Ngữ	
● Chỉ cho ngôn ngữ dùng để tuyên dương chính pháp, hoặc chỉ cho giáo thuyết của Đức Phật.	
Luận Du Già Sư Địa quyển 88 cho rằng, Như Lai y theo Quan Đãi Đạo Lí, Tác Dụng Đạo Lí, Nhân Thành Đạo Lí và Pháp Nhĩ Đạo Lí để tuyên giảng chính pháp. Do đó, Như Lai cũng được gọi là Pháp Ngữ Giả.	
Ở Trung Quốc, vào thời Đường, Tống, những lời nói có vần được sử dụng để diễn nói Phật Pháp mà hình thành thể văn gọi là “Kệ”. Đến đời sau, trong Thiền Lâm, những lời khai thị của chư Tổ và các Thiền Sư đều được gọi là Pháp ngữ. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.35 (bản Bắc); Kinh Đại Bảo Tích Q.82; Kinh Đại Bát Nhã Q.569; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.5, 6; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.26; Khảo Tín Lục Q.4; Thiền Quan Sách Tiến Chư Tổ Pháp Ngữ Tiết Yếu; môn Kinh Lục trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Pháp Nhãn
● I.Pháp Nhãn.	
Phạm: Dharma-cakwu. Pàli: Dhamma-cakkhu.	
Chỉ cho mắt trí tuệ có khả năng thấy được thực tướng của tất cả các pháp và thấu suốt các pháp duyên sinh sai biệt 1 cách rõ ràng. Là 1 trong Ngũ Nhãn.	
Bồ Tát vì hóa độ chúng sinh, dùng Pháp Nhãn thanh tịnh quan sát khắp các pháp, tu hành chứng đạo; lại biết rõ các pháp môn phương tiện thích hợp với mỗi chúng sinh, nên có thể giúp chúng sinh tu hành chứng đạo.[X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.2; kinhVô Lượng Thọ Q.hạ; Luận Đại Trí Độ Q.33; Luận Du Già Sư Địa Q.14]. (xt. Ngũ Nhãn). 	
● II.Pháp Nhãn.	
Gọi đủ: Pháp Nhãn Đại Hòa thượng vị. Chỉ cho cấp bậc Tăng đô, Tăng quan ở Nhật Bản. Chức Vị này được đặt ra ở Nhật Bản vào năm 864, đồng thời với các chức Pháp Ấn, Pháp kiếu... Đến đời sau, các vị tăng điêu khắc tượng Phật cũng có thể được giữ chức này.	
● III.Pháp Nhãn (885-958).	
Tức là Thiền Sư Pháp Nhãn Văn Ích, Tổ của Tông Pháp Nhãn, sống vào thời Ngũ Đại, Trung Quốc, từng được vua nhà Nam Đường ban hiệu “Tịnh Tuệ Đại Sư”. Sau khi sư thị tịch, được đặt thụy hiệu “Đại Pháp Nhãn”. (xt. Văn Ích).	
 	
Pháp Nhãn Tịnh	
● Phạm: Dharmacakwu-vizuddha.	
Cũng gọi Tịnh Pháp Nhãn, Thanh Tịnh Pháp Nhãn.	
Chỉ cho con mắt có khả năng thấy suốt chân lí các pháp mà không nghi ngờ, không bị chướng ngại.	
Cứ theo Duy Ma Kinh Lược Sớ quyển 4 của ngài Cát Tạng, thì hàng Sơ quả Tiểu Thừa thấy lí Tứ Thánh Đế và bậc Sơ Địa Đại Thừa được pháp chân thực vô sinh, đều gọi là Pháp Nhãn tịnh.	
Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 66, trước giai vị Kiến Đạo vẫn chưa hoàn toàn dứt hết vọng hoặc, những hành giả đoạn trừ 5 Phẩm hoặc của cõi Dục mà vào giai vị Kiến Đạo, sinh pháp nhãn thanh tịnh, thì được quả Dự Lưu; các hành giả đoạn trừ các Phẩm hoặc thứ 6, thứ 7, sinh pháp nhãn thanh tịnh, thì được quả Nhất lai.Còn những hành giả đã đoạn trừ cả 9 Phẩm hoặc ở cõi Dục, cho đến đoạn trừ các vọng hoặc của cõi Vô Sở Hữu Xứ, sinh pháp nhãn thanh tịnh, thì chứng quả Bất Hoàn.
Pháp Nhãn nói ở đây khác với Pháp Nhãn trong Ngũ nhãn. Pháp Nhãn trongNgũ nhãn tưong đương với Pháp Nhãn tịnh của Đại Thừa, chỉ Bồ Tát mới có, chứ hàng Nhị Thừa thì không. Vả lại, Pháp Nhãn của Tiểu Thừa thì hàng Sơ quả thấy lí Tứ Thánh Đế, còn Pháp Nhãn của Đại Thừa thì phải là bậc Sơ Địa đã được pháp vô sinh chân thực mới có. [X. Kinh Pháp Hoa Q.7; Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Luật Tứ Phần Q.32; Chú Duy Ma Cật Kinh Q.1].	
 	
Pháp Nhãn Tông	
● Một trong Ngũ Gia Thất Tông của Thiền Tông Trung Quốc, do Thiền Sư Pháp Nhãn Văn Ích (885-958) sáng lập.	
Thiền Sư Văn Ích thuộc pháp hệ ngài Thanh Nguyên Hành Tư, tham yết ngài La Hán Quế Sâm và được tâm ấn vào năm Thanh Thái thứ 2 (935) đời Hậu Đường, từ đó về sau, ngài lần lượt trụ ở các nơi như: Viện Sùng Thọ, Thiền Viện Báo Ân, Đại Đạo Tràng Thanh Lương... xiển dương pháp Thiền. Ngài chủ trương Lí Sự Viên Dung, không tìm cầu bên ngoài, tất cả đều do tâm tạo. Học chúng từ khắp nơi vân tập, phát triển dần thành 1 phái, lấy các vùng Chiết Giang, Phúc Kiến làm trung tâm giáo hóa. Đệ tử nối pháp có 63 vị, trong đó, nổi tiếng hơn cả là các sư: Thiên Thai Đức Thiều, Thanh Lương Thái khâm, Linh Ẩn Thanh Tủng, Qui Tông Nghĩa Nhu, Bách Trượng Đạo Thường, Vĩnh Minh Đạo Tiềm, Báo Ân Pháp An, Báo Ân Tuệ Minh, Báo Từ Hành Ngôn, Báo Từ Văn Toại, Tịnh Đức Trí Quân, Qui Tông Sách Chân v.v... Sư Đức Thiều được Trung Ý Vương Ngô Việt kính ngưỡng nên pháp Thiền rất thịnh. Sư Thái Khâm truyền pháp cho Vân Cư Đạo Tề, dưới Đạo Tề có Vân Cư Khế Hoàn, Linh Ẩn Văn Thắng, Thụy Nham Nghĩa Hải, Quảng Tuệ Chí Toàn, Đại Mai Cư Hi, Nam Minh Duy Túc... Sư Hành Ngôn mở rộng tông môn, học chúng từ khắp nơi tụ về, thường đến hơn 2 nghìn người.Sư Trí Quân lần lượt trụ ở chùa Thê hiền tại Lô Sơn, đạo tràng Tịnh Đức hoằng truyền pháp môn “Bất Nhị”. Sư Sách chân thì chú tích chùa Qui Tông ở Lô Sơn, chùa Phụng Tiên ở Kim Lăng và Đạo Tràng Báo Ân, xiển dương pháp Thiền Của Tông Tổ.	
Tông phong Văn Ích phồn thịnh 1 thời, đạo pháp lan truyền khắp nơi, nổi tiếng nhất là môn phái Thiên Thai Đức Thiều, đứng đầu là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, kế đến là các vị Trường Thọ Minh Ngạn, Ngũ Vân Chí Phùng, Báo Ân Vĩnh An, Quang Khánh Ngộ An, Tề Vân Ngộ Trăn... gồm hơn 100 bậc cao tăng thạc đức.
Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ lúc đầu tu Pháp Hoa Sám ở chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Thai, sau dời về đạo tràng Vĩnh Minh tiếp hóa đồ chúng. Ngài biên soạn Tông Kính Lục 100 quyển, Duy Tâm Quyết 1 quyển để trình bày rõ yếu quyết của Phật Pháp.	
Rồi soạn tiếp tác phẩm Vạn Thiện Đồng Qui, đề xướng “Thiền Tịnh Song Tu”, được người đời xem như đức Di Lặc giáng sinh. Vua Quang Tông nước Cao Li cảm kích, từng viết thư đến ngài xin làm đệ tử. Chư tăng Cao Li cũng đến theo học ngài rất đông, có 36 vị đắc pháp, nhờ đó mà Thiền Phong Pháp Nhãn được lưu truyền ở Hải Đông (Cao Li). Vào đầu đời Tống, Tông Pháp Nhãn cực thịnh, nhưng từ giữa đời Tống trở đi thì tông này suy vi dần, cho đến cuối cùng thì dứt hẳn. Tại Trung Quốc, Tông Pháp Nhãn tồn tại không quá 100 năm, nhưng tại Cao Li thì vẫn còn hưng thịnh.	
Về phương diện giáo học, đặc trưng lớn nhất của Tông Pháp Nhãn là sự dung hợp Thiền Chỉ với tư tưởng Tịnh Độ. Ngoài ra, các Thiền Sư của tông này rất ưa niêm đề cổ tắc công án, trong các tác phẩm cá nhân thường có phụ thêm phần Trứ Ngữ cho các cổ tắc, đây là 1 đặc sắc nữa của tông này. Như trong bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục 30 quyển, do Thiền Sư Vĩnh An Đạo Nguyên biên soạn, có thu chép rất nhiều Trứ Ngữ (lời bàn) về những cổ tắc của các Thiền Sư Tông Pháp Nhãn. Còn đặc điểm tiếp hóa người học của các bậc thầy thuộc tông này là “Tiên lợi tế”, nghĩa là tùy thuận căn cơ của người học mà chân thành, khẩn thiết dìu đắt họ 1 cách tự tại, giúp họ được lợi ích mau chóng (tiên lợi tế).	
Như Tắc 7 trong Bích Nham Lục (Đại 48, 147 thượng) ghi: “Tuệ Siêu hỏi ngài Pháp Nhãn Văn Ích: Phật là thế nào? Ngài Văn Ích đáp: Ông là Tuệ Siêu! Ngay câu nói đó, Tuệ Siêu Đại Ngộ”. [X.Tống Cao Tăng Truyện Q.13; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.24-26; Liên Đăng Hội Yếu Q.26-28; Ngũ Tông Nguyên; Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu Q.hạ; Ngũ Gia Tham Tường Yếu Lộ Môn Q.5].	
 	
Pháp Nhãn Tứ Cơ	
● Chỉ cho 4 cơ pháp của Tông Pháp Nhãn được dùng để chỉ dẫn người học.	
1.Tiễn phong tương trụ: Hai mũi tên chạm nhau. Nghĩa là sự tiếp hóa của sư gia khế hợp với từng loại căn cơ của người học, giống như 2 mũi tên từ 2 bên bắn ra chạm vào nhau.	
2.Mẫn tuyệt hữu vô: Dứt bặt có và không. Nghĩa là cơ pháp của sư gia làm cho người học vượt thoát kiến giải phân biệt nhị nguyên có và không.	
3.Tựu thân niêm xuất: Tùy Theo đối tượng mà đưa ra cơ pháp để tiếp hóa. Nghĩa là chân như Phật Tính vốn hiển hiện trong những hiện tượng thiên sai vạn biệt ở thế gian, bậc sư gia tùy theo tính Phật của mọi người hiện thành ở trước mắt mà đưa ra cơ pháp thích hợp, nhờ đó mà có thể tùy duyên điểm hóa cho tất cả.	
4.Tùy lưu đắc diệu: Sư gia dựa theo (tùy lưu) căn khí của người học, vận dụng cơ pháp tiếp hóa 1 cách linh hoạt khéo léo, để giúp người học thể nhận được Phật Tính vi diệu (đắc diệu). [X. Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu Q.hạ].	
 	
Pháp Nhãn Văn Ích Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Gọi đủ: Kim Lăng Thanh Lương Viện Văn Ích Thiền Sư Ngữ Lục.	
Cũng gọi: Đại Trí Tạng Đạo Sư Ngữ Lục.	
Ngữ Lục, 1 quyển, do ngài Pháp Nhãn Văn Ích soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47.	
Nội dung sách này ghi chép các pháp ngữ: Thướng đường, thị chúng, vấn đáp, cơ duyên, cử cổ, Đại cổ, kệ tụng... của Thiền Sư Pháp Nhãn Văn Ích –Tổ khai sáng Tông Pháp Nhãn - khi ngài trụ ở viện Sùng Thọ, Thiền Viện Báo Ân và Thiền Viện Thanh Lương.	
Theo Tổ Đình Sự Uyển quyển 6 thì sách này được ghi chép vào đời Tống và được thu vào phần thứ 5 của bộ Ngũ gia Ngữ Lục do ngài Ngữ Phong Viên Tín và Quách Ngưng Chi biên soạn vào đời Minh.	
 	
Pháp Nhẫn	
● Nhẫn là chỉ cho sự chịu đựng những cảnh trái ngược mà trong lòng không sinh khởi sân hận. Còn Pháp Nhẫn là đối với các pháp nghĩa sâu xa, mầu nhiệm được nói trong các kinh, chẳng những không sợ hãi mà còn siêng năng học tập, đọc tụng. Là 1 trong Nhị Nhẫn, 1 trong Tam Nhẫn, 1 trong Lục Nhẫn, 1 trong Thập Nhẫn.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 11 (Đại 44, 685 trung) nói: “An trụ trong thực tướng các pháp gọi là Nhẫn”.	
Pháp Nhẫn thông thường được chia làm 2 loại: Khổ Pháp Nhẫn và Đạo Pháp Nhẫn, Khổ Pháp Nhẫn là chỉ cho sự tin chịu lí Khổ Đế ở cõi Dục khi vào giai vị Kiến Đạo. Còn Đạo Pháp Nhẫn là chỉ cho sự tin chịu lí Đạo Đế ở cõi Dục khi tiến vào giai vị Kiến Đạo. Ngoài ra, hàng Bồ Tát Đại Thừa ở giai vị Kiến Đạo của Sơ Địa tin chịu lí vô sinh, thì gọi là Vô Sinh Pháp Nhẫn. (xt. Nhị Nhẫn, Thập Nhẫn, Tam Nhẫn, Lục Nhẫn, Nhẫn).	
 	
Pháp Nhĩ	
● Cũng gọi Pháp Nhiên, Tự Nhiên, Thiên Nhiên, Tự Nhĩ, Pháp Nhĩ Tự Nhiên, Tự Nhiên Pháp Nhĩ.	
Chỉ cho trạng thái tự nhiên, thiên nhiên của các pháp (muôn vật), không trải qua bất kì sự tạo tác nào. Tức chỉ cho tướng trạng của sự vật xưa nay vốn như thế. Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 3, thì nghĩa Pháp nhĩ có thể nhận xét về 2 phương diện:	
1.Nhận xét về sự tồn tại của tất cả các pháp: Hết thảy các pháp đều do nhân duyên hòa hợp mà thành, dù nước chảy xuống thấp, lửa bốc lên cao, đều là việc tự nhiên như thế.	
2.Nhận xét theo lí chân như của các pháp: Các pháp vốn tùy duyên mà sinh khởi, tính của các pháp xưa nay vốn bình đẳng thường nhiên.	
Theo Luận Du Già Sư Địa quyển 88, thìPháp nhĩ là đạo lí thứ 4 trong 4 đạo lí, là đạo lí tự nhiên biểu trưng cái tướng vốn như thế của mỗi sự vật, như tính của lửa vốn nóng, tính của nước vốn ướt...	
Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản cho rằng nhờ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà tự nhiên được vãng sinh Cực Lạc, gọi là Pháp nhĩ vãng sinh. “Pháp nhĩ” trong trường hợp này có nghĩa là tự nhiên và tha lực. (xt. Tự Nhiên Pháp Nhĩ). 
 	
Pháp Nhũ 	
● Sữa pháp. Ví dụ hương vị của chính pháp nuôi lớn Pháp Thân của người tu hành Phật đạo, cũng như sữa mẹ nuôi lớn con trẻ, nên gọi là Pháp nhũ.	
Oánh Sơn Thanh Qui quyển hạ (Đại 82, 438 thượng) nói: “Cung kính Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai để đáp đền thâm ân pháp nhũ”.	
 	
Pháp Như	
● Pháp Như (638-689). Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Đường, người Thượng Đảng (huyện Trường Trị, tỉnh Sơn Tây), họ Vương.	
Thuở nhỏ sư thờ ngài Thanh Bố Minh (Huệ Minh) ở Dương Lễ (huyện Lễ, tỉnh Hồ Nam) làm thầy. Năm 19 tuổi, sư xuất gia ở Kì Châu, huyện Hoàng Mai, núi Song phong, theo hầu Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn suốt 16 năm và được nối pháp của ngài.Năm Hàm Hanh thứ 5 (674), sau khi Ngũ Tổ thị tịch, sư đi lên miền Bắc, đến chùa Thiếu Lâm ở núi Tung Sơn trụ lại 3 năm. Năm Thùy Củng thứ 2 (686), sư mở tòa giảng pháp ở chùa Thiếu Lâm. Niên hiệu Vĩnh xương năm đầu (689), sư thị tịch, hưởng dương 52 tuổi.	
Trong truyện kí “Đường Trung Nhạc Sa Môn Pháp Như Thiền Sư Hành Trạng”, trong 6 đời truyền thừa của Thiền Bắc Tông, ngài Pháp như được xếp vào đời thứ 6 sau chư Tổ: Bồ Đề Đạt Ma, Tuệ Khả, Tăng Xán, Đạo Tín và Hoằng Nhẫn. Đây là tư liệu rất quí báu về thuyết truyền đăng của hệ thống Thiền Bắc Tông, Trung Quốc.	
 	
Pháp Niệm Xứ	
● Phạm: Dharma-smfty-upasthàna. Pàli: Dhammesu dhammànupassì viharatì àtàpì sampajàno satimà. Cũng gọi Pháp Niệm trụ.	
Chỉ cho pháp quán Vô Ngã, 1 trong Tứ Niệm Xứ.	
Hết thảy các pháp đều do nhân duyên sinh, không có tự tính, nhưng chúng sinh điên đảo, đối với các pháp thiện, ác thường lầm chấp có Ngã, cho Ngã có khả năng làm thiện, làm ác. Nhưng trong pháp thiện, ác vốn không có Ngã, nếu pháp thiện là Ngã thì pháp ác lẽ ra phải là Vô Ngã; nếu pháp ác là Ngã, thì lẽ ra pháp thiện phải là Vô Ngã. Vì muốn cho chúng sinh biết lí nhân duyên tính không, nên Đức Phật chỉ dạy họ pháp quán Vô Ngã. [X. Kinh Niệm Xứ trong Trung A Hàm Q.24; Luận Câu Xá Q.23; Luận Đại Trí Độ Q.19]. (xt. Tứ Niệm Trụ).	
 	
Pháp Phảng	
● Pháp Phảng (1904-1951). Danh tăng Trung Quốc thời hiện đại, người huyện Hình, tỉnh Hà Bắc, họ Vương. Năm 18 tuổi (1921), sư theo Trưởng Lão Thị Ngạn ở núi Nam Nhạc xuất gia, sau đến chùa Pháp Nguyên y vào Pháp Sư Đạo Giai thụ giới Cụ Túc. Năm 1922, sư đến học tại viện Phật học Vũ Xương, được gần gũi Đại Sư Thái Hư. Sau khi tốt nghiệp, sư lần lượt làm giáo sư ở viện Phật học Vũ Xương, Viện Giáo Lí Bách Lâm, viện giáo lí Hán Tạng, 3 lần làm chủ biên tạp chí Hải Triều Âm, chủ trì thư viện Phật Học Uyển Thế Giới, trợ giúp Đại Sư Thái Hư 1 cách đắc lực trong việc thiết lập bộ Nghiên Cứu Của Viện Phật Học Thế Giới.
Năm 1943, sư cùng với 2 vị Đạt Cư và Bạch Tuệ du học Ấn Độ, theo học tại trường Đại Học Vishwa Bharati (International University).	
Ba năm sau, sư sang Tích Lan, theo học ngài Kirwatatuduwe, Prasekene người Tích Lan. Sư là vị tăng tài kiệt xuất trong hàng xuất gia, thông thạo các thứ tiếng Anh, Nhật, Phạm, Pàli... Sau, sư xúc tiến việc thiết lập viện Tam Tạng Pàli ở Tây An và việc trao đổi học tăng giữa Tích Lan và Trung Quốc.	
Năm Dân Quốc 36 (1947), sau khi Đại Sư Thái Hư thị tịch, sư kế thừa trụ trì chùa Tuyết Đậu. Năm Dân Quốc 38 (1949), sư nhận chức trụ trì chùa Đại Qui Sơn ở Hồ Nam, sau đó, đến Vũ Xương xây tháp thờ xá lợi của Đại Sư Thái Hư, dự định mở rộng thêm viện Phật học Vũ Xương. Nhưng, cục diện chính trị và xã hội thay đổi, chiến sự gia tăng cường độ, cảm thấy dự án của sư không thể thực hiện được, nên cuối cùng, sư quyết định trở sang Tích Lan để nhận chức Giáo sư Đại Học Tích Lan, chủ giảng về môn Phật học Trung Quốc. Khi có dịp, sư cũng đến Mã Lai Á, Tân Gia Ba và Thái Lan giảng diễn Phật Pháp. Ngoài ra, sư còn dành thời gian biên soạn và ấn hành bộ “Thái Hư Đại Sư Toàn Thư”.	
Năm Dân Quốc 40 (1951), sư lâm bệnh và tịch tại Tích Lan, hưởng dương 48 tuổi.Sư để lại các tác phẩm: Duy Thức Sử Quan Cập Kì Triết Học, Nam Truyền A Tì Đạt Ma Nhiếp Nghĩa Luận.	
 	
Pháp Pháp Tính Phân Biệt Luận 	
● Phạm: Dharmadharmatà-vibhaíga, hoặc Dharmadharmatà-vibhàga.	
Tác phẩm, tương truyền do ngài Di Lặc (Phạm: Maitreyanàtha), người Ấn Độ soạn vào thế kỉ IV.	
Nguyên bản tiếng Phạm của luận này chỉ được tìm thấy 1 phần nhỏ, khoảng 1 phần 5 của toàn bộ, không có bản dịch Hán, chỉ có bản dịch Tây Tạng. Cứ theo sự truyền thừa của Tây Tạng thì luận này cùng với Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Trung Biên Phân Biệt Luận, Hiện Quán Trang Nghiêm Luận, Bảo Tích Luận... đều là 1 trong 5 bộ sách của ngài Di Lặc, cho nên rất được coi trọng.	
Cách kết cấu của luận này rất ngắn gọn và trong sáng. Nội dung bàn về tư tưởng Duy Thức và quan niệm về pháp, đại khái có thể chia làm 4 phần:	
1.Pháp (Phạm: Dharma) và Pháp Tính (Phạm: Dharmatà) bao hàm tất cả; sự biện biệt (Phạm: Vibhaíga) giữa Pháp và Pháp Tính, bàn về định nghĩa và sự quan hệ giữa Pháp và Pháp Tính.	
2.Sự tự giác của Pháp.	
3.Sự tự giác của Pháp Tính.	
4.Sự tự giác của chuyển y (từ lập trường Pháp chuyển đổi sang lập trường Pháp Tính). 	
 	
Pháp Quả	
● Pháp Quả (?-?). Cao tăng Trung Quốc, sống vào thời Bắc Ngụy, người Triệu quận (huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc).	
Năm 40 tuổi sư mới xuất gia. Sư giữ giới hạnh rất tinh nghiêm, siêng giảng diễn kinh điển. Trong năm Hoàng Thủy (396- 397), vua Thái Tổ nhà Bắc Ngụy triệu thỉnh sư về kinh đô, sắc giữ chức Đạo Nhân Thống, lãnh đạo chúng tăng. Sư thường được bàn quốc sự với vua, Thái Tổ rất tâm đầu hợp ý và càng kính trọng sư. Đến vua Thái Tông, lần lượt ban cho sư các tước hiệu “Phụ Quốc Nghi Thành Tử”, “Trung Tín Hầu”, “An Thành Công”, sư đều cố từ không nhận. 	
Pháp Phảng Sư không những có công đóng góp vào việc hưng thịnh của Phật Giáo ở thời Bắc Ngụy, mà còn có công cố vấn trong các kế hoạch phát triển đất nước, mang lại an lạc cho nhân dân của triều đình.	
Trong năm Thái Thường (416-423), sư thị tịch, thọ hơn 80 tuổi.Hoàng Đế đến viếng 3 lần và truy tặng thụy hiệu “Lão Thọ TướngQuân Triệu Hồ Linh Công”. [X. Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.7; thiên Bắc Ngụy trong Chi Na Phật Giáo Sử Nghiên Cứu].
 	
Pháp Quyến	
● Cũng gọi Đồng Môn, Đồng Tham, Pháp Thuộc, Pháp Thân, Pháp Duyên, Đạo Hữu, Đạo Cựu.	
Chỉ chung cho những người cùng tu hành đạo Phật, chủ yếu chỉ cho huynh đệ, đệ tử cùng theo 1 thầy, cùng trong 1 tông phái hoặc cùng học 1 pháp môn.	
Cứ theo Truyền Pháp Đường Bi trong Bạch Thị Trường Khánh Tập quyển 41 ghi, có người từng hỏi Thiền Sư Duy Khoan (755- 817) ở chùa Hưng Thiền về sự quan hệ đạo thuộc. Ngài Duy Khoan nói rằng: Từ Tứ Tổ Đạo Tín trở về sau, Chính Pháp tuy có các đời truyền nối, nhưng vẫn có gia phong và chi phái khác nhau, giống như ngành trên, ngành dưới ở thế gian. Còn về mối quan hệ pháp quyến giữa các gia phong, chi phái thì cũng giống như quan hệ chú bác, anh em của thế tục.	
Từ đầu đời Đường trở đi, giữa các phái có sự tranh chấp về dòng chính, dòng phụ. Trong các tông môn, Thiền Tông đặc biệt coi trọng mối quan hệ tương thừa giữa thầy và trò.	
Trong pháp quyến, những vị có tuổi tác, thành tích, chức vị cao, gọi là Thượng Pháp Quyến, còn những vị chỉ lớn hơn về tuổi tác thì gọi là Pháp huynh. Ngoài ra, khi có vị nhận lệnh trụ trì 1 chùa viện, hàng huynh đệ pháp quyến của vị Tân trụ trì làm 1 lá sớ chúc mừng chùa viện ấy, gọi là Pháp Quyến Sớ. Còn những dịp như ngày đầu năm mới, kết hạ, giải hạ... pháp quyến của vị Trụ Trì đến lễ vị Trụ Trì thì gọi là Pháp Quyến Nhân Sự. [X. điều Tôn Túc Thiên Hóa trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.3; Thiền Uyển Thanh Qui Q.6; môn Xưng Hô trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên; môn Văn Sớ trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Pháp Sai Biêt Tương Vi Quá 	
● Cũng gọi Pháp Sai Biệt Tương Vi Nhân (Phạm: Dharma-vizewa-viruddha-hetu). Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Là lỗi trái với ý nghĩa của danh từ sau (hậu trần), 1 trong 14 lỗi thuộc về Nhân, 1 trong 33 lỗi của Nhân Minh.	
Pháp chỉ cho hậu trần (danh từ sau) của Tông (mệnh đề), Sai biệt chỉ cho tân từ(hậu trần) của Tông; đối lại với tiền trần (danh từ trước), “tự tính” của Tông mà đặc biệt gọi hậu trần là “sai biệt”.	
Trong Nhân Minh, về trường hợp này, nếu đem ý ngầm của mình mà trình bày 1 cách công khai trên luận thức thì sợ bị lỗi, cho nên người lập luận mới dùng những chữ mập mờ gián tiếp để bày tỏ, hòng lừa được đối phương (người địch luận), nhưng cuối cùng lại tự chuốc lấy lỗi về mình.	
Chẳng hạn như phái Số Luận đối với đệ tử Phật lập luận:	
Tông: Mắt là bị một cái khác dùng. 	
Nhân: Vì có tính cách chứa chất mà thành.	
Dụ: Ví như đồ nằm.	
Vì học phái Số Luận thừa nhận “bản ngã” là 1 thực tại có thật, nhưng đệ tử	
Phật thì chủ trương “Vô Ngã”, không thừanhận bản ngã. Cho nên trong luận thức trên, người lập luận không dám dùng từ “bản ngã” 1 cách trực tiếp, sợ mắc lỗi, mà dùng “một cái khác” để thay thế. Mục đích của người lập luận ở đây là thành lập 1 bản ngã, nên cố ý dùng những chữ mập mờ, mong phù hợp với “ba tướng” của Nhân, nhưng chính vì sự mập mờ ấy trong hậu trần của Tông mà trái với 2 tướng sau của Nhân, cho nên gọi là lỗi Pháp sai biệt  tương vi.[X.Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.hạ; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Nghĩa Đoán; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.6; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích (Trần Đại tề)]. (xt. Tứ Tương Vi, Nhân Minh).	
 	
Pháp Siêu	
● Pháp Siêu (456-526). Cao tăng Trung Quốc, sống vào thời Nam Triều, người Vô tích, Tấn lăng (thuộc tỉnh Giang Tô), họ Mạnh.	
Năm 11 tuổi, sư theo ngài Tăng Hộ xuất gia ở chùa Linh Căn, sau sư theo ngài Trí Xứng ở chùa An Lạc chuyên học Luật Thập Tụng. Sau khi ngài Trí xứng thị tịch, sư vâng sắc chỉ giữ chức Đô Ấp Tăng Chính.	
Năm Phổ Thông thứ 6 (525), vua Lương Vũ Đế thỉnh sư tuyên giảng về Luật ở điện Bình đẳng, vua thân hành đến thụ học. Năm Phổ Thông thứ 7 (526), sư thị tịch, thọ 71 tuổi.Vua Vũ Đế ban sắc an táng sư ở chùa Khai Thiện tại núi Chung Sơn.	
Sư có tác phẩm: Xuất yếu luật nghi 14 quyển. 	
 	
Pháp Số 	
● Cũng gọi Danh Số, Sự Số.	
Chỉ cho những danh từ trong Phật Giáo có chữ chỉ số đứng trước. Như: Tam giới (3 cõi), Tứ Đế (4 đế), Ngũ Uẩn (5 uẩn), Lục Độ (6 độ), Bát Chính Đạo (8 chính đạo), Thập Nhị Nhân Duyên (12 nhân duyên), Ngũ Vị Thất Thập Ngũ Pháp (5 vị 75 pháp) v.v... Thông thường các số này được ghi theo hình thức tăng 1 số từ 1 theo thứ tự đến 2, 3, 4 v.v...	
Kinh Tạp A Hàm, Kinh Bản Sự... lấy pháp số làm trung tâm để giải thích các kinh nói về pháp số. Kinh Pháp tập danh số cũng là kinh điển liệt kê pháp số. Lí Sư Chính đời Đường biên soạn Pháp Môn Danh Nghĩa Tập, Nhất Như đời Minh biên soạn Đại Minh Tam Tạng Pháp Số... đều là các trứ tác sưu tập các pháp số. Ngoài ra, các sách đồng loại còn có: Đại Tạng Pháp Số, Tạng Thừa Pháp Số, Chư Thừa Pháp Số... lưu hành rất rộng.	 	
 	
Pháp Sư	
● Phạm: Dharma-bhàịaka. Pàli: Dhamma-kathika.	
Cũng gọi Thuyết Pháp Sư, Đại Pháp Sư. Chỉ cho những người thông hiểu Phật Pháp và có khả năng dắt dẫn chúng sinh tu hành.	
Nói theo nghĩa rộng thì Pháp Sư là chỉ chung cho Đức Phật và các vị đệ tử của Ngài, còn nói theo nghĩa hẹp thì danh từ Pháp Sư chuyên chỉ cho các bậc tu hành thông hiểu kinh hoặc luật, gọi là Kinh Sư hoặc Luật Sư. Cứ theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 18 (bản Bắc), Phật, Bồ Tát và các vị đại đệ tử của Phật đều biết pháp sâu xa vi diệu, lại biết rõ cả căn cơ lợi độn của chúng sinh mà tùy nghi thuyết giảng cho họ nghe, nên gọi là Đại Pháp Sư.	
Liên quan đến vấn đề tư cách của Pháp Sư thì, theo Luận Du Già Sư Địa quyển 81, Luận Thập Trụ Tì Bà Sa quyển 7 và Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 43 của ngài Trừng Quán, Pháp Sư phải có những điều kiện sau đây:	
1.Có đủ 10 đức: Thông hiểu pháp nghĩa, có khả năng diễn thuyết, ở trong chúng không e sợ, tài hùng biện thao thao, có phương tiện khéo léo, tu hành đúng như pháp, đầy đủ uy nghi, dũng mãnh tinh tiến, thân tâm không mỏi mệt, thành tựu sức nhịn nhục.	
2.Thực hành 4 pháp: 	
a) Học rộng nghe nhiều, có tài văn chương. 	
b) Biết rõ tướng sinh diệt của các pháp thế gian, xuất thế gian. 	
c) Được thiền định, trí tuệ; trong các loại kinh pháp, có thể tùy thuận. 	
d) Lời nói và việc làm phải ăn khớp với nhau.	
Phẩm Pháp Sư trong Kinh Pháp Hoa quyển 4 và Phẩm Pháp Sư Công Đức quyển 6, căn cứ vào khả năng chuyên môn và lĩnh vực hoằng pháp khác nhau mà chia Pháp Sư làm 5 loại: Thụ trì, đọc kinh, tụng kinh, giảng diễn và biên chép.	
Ngoài ra, ở Trung Quốc, các bậc đạo cao đức trọng, học vấn uyên thâm như các ngài Đạo An, Tuệ Viễn... được gọi là Pháp Sư. Nhưng, đối với các nhà phiên dịch kinh, luật, luận có những cống hiến lớn lao, vượt trội như các ngài Cưu Ma La Thập, Huyền Trang... thì phần nhiều được gọi là Tam Tạng Pháp Sư để phân biệt với cách xưng hô Thiền Sư, Luật Sư v.v... [X. Kinh Tạp A Hàm Q.1, 12; Kinh Phạm Võng Q.hạ; Luật Ngũ Phần Q.3; Thập Địa Kinh Luận Q.11; Luận Thuận Chính Lí Q.44; Pháp Hoa Văn Cú Q.8, phần đầu; Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng]. (xt. Ngũ Chủng Pháp Sư).	
 	
Pháp Sư Thập Đức	
● Mười đức của vị Pháp Sư.	
Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 43 của ngài Trừng Quán thì 10 đức của vị Pháp Sư là:	
1.Thiện Tri Pháp Nghĩa: Thông hiểu nghĩa của các pháp. Tức là Bồ Tát dùng trí vô ngại, biết rõ yếu nghĩa của tất cả các pháp.	
2.Năng Quảng Tuyên Thuyết: Có khả năng thuyết giảng 1 cách rộng rãi.Tức là Bồ Tát dùng trí tuệ biện tài, tuyên thuyết diệu pháp của Đức Như Lai cho chúng sinh nghe 1 cách rộng khắp.	
3.Xử Chúng Vô Úy: Đứng trước Đại Chúng không sợ hãi.Tức là Bồ Tát ở giữa Đại Chúng khéo nói các pháp yếu, có khả năng giải đáp mọi vấn nạn, không hề sợ hãi.	
4.Vô Đoạn Biện Tài: Tài biện luận thao thao. Tức Bồ Tát có biện tài vô ngại, diễn nói tất cả các pháp, trải vô lượng kiếp, như dòng nước chảy, không gián đoạn.
5.Xảo Phương Tiện Thuyết: Diễn nói khéo léo. Tức Bồ Tát có phương pháp thích hợp, tùy theo các loại trình độ, giảng giải tất cả pháp, làm cho mọi người đều thông hiểu.	
6.Pháp Tùy Pháp Hành: Tu hành đúng như pháp. Tức Bồ Tát nói pháp, khiến tất cả chúng sinh làm theo đúng như pháp, tùy thuận tu các hạnh thù thắng.	
7.Uy Nghi Cụ Túc: Đầy đủ uy nghi.Tức trong 4 uy nghi đi, đứng, ngồi, nằm, Bồ Tát đều cẩn trọng giữ gìn, không thiếu sót, trái phạm, khiến mọi người kính ngưỡng.	
8.Dũng Mãnh Tinh Tiến: Mạnh mẽ tiến lên. Tức Bồ Tát phát tâm mạnh mẽ, tiến tu tất cả thiện pháp, dắt dẫn chúng sinh cùng tiến, không lui sụt.	
9.Thân Tâm Vô Quyện: Thân tâm không mỏi mệt. Tức thân tâm Bồ Tát nghiêm trang, tu các hạnh thù thắng, thường khởi từ tâm tiếp dắt chúng sinh, không hề biếng nhác mỏi mệt.	
10.Thành Tựu Nhẫn Lực: Tức Bồ Tát nhờ sức tu tập tất cả hạnh nhịn nhục mà thành tựu Vô Sinh Pháp Nhẫn. (xt. Pháp Sư). 	
 	
Pháp Sự 	
● Cũng gọi Pháp Yếu, Phật Sự.	
Chỉ cho các việc làm có liên quan đến Phật Pháp như tụng kinh, giảng kinh, trai hội... hoặc chỉ cho sự tu hành.	
Pháp Trụ Kí (Đại 49, 14 thượng) nói: “Nay ở trong Chính Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm các pháp sự, để gieo trồng mầm lành”. [X. Kinh Lăng Nghiêm Q.1]. (xt. Pháp Hội).	
 	
Pháp Sự Tán	
● Cũng gọi Tịnh Độ Pháp Sự Tán.	
Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Thiện Đạo soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47.	
Nội dung sách này nói về cách thức đọc tụng Kinh A Di Đà, là hình thức sám hối, cúng dường theo lối văn kinh có xen lẫn văn tán, phần nhiều được sử dụng trong tông Tịnh Độ mỗi khi có pháp sự. 	
Quyển thượng: Trước hết, nêu kệ phụng thỉnh, khải bạch, triệu thỉnh, tam lễ, biểu bạch, tán văn...; kế đến, nói về thứ tự hành lễ như: Hành đạo tán Phạm kệ, tán văn, thất chu hành đạo (đi nhiễu 7 vòng), phi tâm sám hối (dãi bày sám hối), phát nguyện v.v... 	
Quyển hạ: Chia toàn văn Kinh A Di Đà làm 17 đoạn, mỗi đoạn đều có văn tán, đồng thời nói về các nghi thức: Sám hối 10 điều ác, hậu tán, nhiễu 7 vòng, tán Phật chú nguyện, 7 lễ kính và tùy ý...	
Sách này dựa theo pháp Bát Chu Tam Muội để nói rõ pháp tắc tụng kinh hành đạo. Trong sách cũng viện dẫn tướng địa ngục nói trong các Kinh Hiền Ngu, Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ), kinh Địa ngục, kinh Quán Phật Tam Muội...	
 	
Pháp Tài	
● Đối lại: Thế tài.	
Chỉ cho Phật Pháp, giáo pháp. Vì giáo pháp của Đức Phật có năng lực nhuần thấm tinh thần và nuôi lớn tuệ mệnh của chúng sinh, giống như của báu (tài bảo) thế gian, nên ví dụ gọi là Pháp Tài.	
Phẩm Phật Quốc Kinh Duy Ma (Đại 14, 537 hạ) nói: “Pháp Vương pháp lực vượt quần sinh, thường đem pháp tài để bố thí”.	
 	
Pháp Tài Vương Tử	
● Chỉ cho vị Vương Tử vì gặp nhân duyên xấu ác mà lui mất Chính Tâm Trụ.
Cứ theo Phẩm Hiền Thánh Học Quán trong Kinh Bồ Tát Anh Lạc quyển thượng, nếu trong 1 kiếp, 2 kiếp, cho đến 10 kiếp liên tiếp, mà không gặp thiện tri thức, thì ắt sẽ lui mất tâm bồ đề. Như trong hội đầu tiên của Đức Phật Thích Ca có 8 vạn người lui mất tâm này. Trong đó, 3 người là Tịnh Mục Thiên Tử, Pháp Tài Vương Tử và Xá Lợi Phất, vì gặp nhân duyên xấu ác nên lui vào con đường bất thiện của Phàm Phu. Kinh này cho rằng Pháp Tài Vương Tử và Xá Lợi Phất là 2 người khác nhau, nhưng Khởi Tín Luận bản sớ thính tập kí quyển 15, phần đầu, thì cho rằng Pháp Tài Vương Tử và Xá Lợi Phất là cùng 1 người, nghĩa là Pháp Tài Vương Tử là tiền thân của ngài Xá Lợi Phất. [X. Luận Đại Trí Độ Q.12; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.hạ, phần cuối; Đại Thừa Tứ Luận Huyền Nghĩa Q.2].	
 	
Pháp Tạng	
● I.Pháp Tạng.	
Cũng gọi Phật Pháp Tạng, Như Lai Tạng. Pháp là Pháp Tính, Tạng là hàm chứa. Pháp Tạng chỉ cho vô lượng diệu đức hàm chứa trong Như Lai Tạng.	
● II.Pháp Tạng.	
Chỉ cho giáo pháp của Đức Phật. Vì giáo pháp hàm chứa nhiều nghĩa, cho nên gọi là Pháp Tạng (kho giáo pháp). Hoặc chỉ cho Thánh Giáo, kinh điển chứa đựng những giáo pháp ấy. Vì kinh điển chứa đựng nhiều pháp môn, nên gọi Pháp Tạng.
● III.Pháp Tạng.	
Cũng gọi Bảo Tạng, Kinh Tạng, Luân Tạng, Kinh đường.Chỉ cho nơi cất chứa kinh điển. (xt. Kinh Tạng).	
● IV.Pháp Tạng. 	
Phạm: Dharmàkara.	
Hán âm: Đàm Ma ca, Đàm Ma Ca Lưu. Hán dịch: Pháp Bảo Xứ, Pháp Xứ, Pháp Tính, Tác Pháp.	
Cũng gọi Pháp Tạng Tỉ Khưu.Chỉ cho pháp danh của Đức Phật A Di Đà khi chưa thành đạo.	
Cứ theo Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng, đã nhiều kiếp lâu xa trong quá khứ, vào thời Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai, có 1 vị Quốc vương nghe Đức Như Lai nói pháp, liền phát tâm vô thượng bồ đề và bỏ ngôi vua xuất gia, hiệu là Pháp Tạng. Chưa bao lâu, Ngài đã thấy được 2 trăm 10 ức cõi nước của chư Phật, nên phát 48 thệ nguyện lớn. Vì giáo pháp mà Ngài nghe từ Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai nói, Ngài giữ gìn không mất và tích tụ ngày càng nhiều, cho nên Kinh Vô Lượng Thọ dịch là Pháp Tạng (Phạm: Dharmàkara). Hội Vô Lượng Thọ Như Lai trong Kinh Đại Bảo Tích đời Đường dịch là Pháp Xứ; kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm đời Tống dịch là Tác pháp; còn Luận Đại Trí Độ thì dịch là Pháp tích. (xt. A Di Đà Phật).	
● V. Pháp Tạng (546-629).	
Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Bắc Chu và Tùy, Đường, người Dĩnh Âm, Dĩnh Xuyên, họ Tuân.	
Sư xuất gia năm 22 tuổi.Nhờ thông thạo ngôn ngữ của bộ tộc Tiên Ti, nên được vua Vũ Đế nhà Bắc Chu biết đến. Sau, sư vào ngọn Tử Cái núi Chung Nam cất am riêng tu thiền. Khoảng năm Kiến Đức (572- ?), Vũ Đế hủy diệt Phật Pháp. Đến khi Tuyên Đế lên ngôi, sư về kinh đô xin khôi phục Phật Pháp, vua hạ lệnh cho sư để tóc, làm tăng Bồ Tát và trụ trì chùa Trắc Trĩ, sư phản đối kịch liệt. Từ đó, sư lại về núi ẩn tu.
Đến đời Tùy, vua Văn Đế phục hưng Phật Pháp, sư mới lại xuất hiện, làm Thượng tọa ở chùa Thái Bình cung. Năm Trinh Quán thứ 3 (629) đời Đường, sư thị tịch, thọ 84 tuổi.[X. Tục Cao Tăng Truyện Q.19]. 	
● VI.Pháp Tạng (643-712).	
Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, là Tổ thứ 3 của Tông Hoa Nghiêm, tự là Hiền Thủ, hiệu Quốc nhất Pháp Sư, cũng gọi Hương Tượng Đại Sư, Khang Tạng Quốc Sư. Ngài họ Khang, tổ tiên gốc người Khang Cư, đến đời ông nội cả họ mới dời đến Trung Quốc, sinh sống tại Trường An.	
Thuở nhỏ, sư thờ ngài Trí Nghiễm làm thầy, nghe giảng Kinh Hoa Nghiêm, thâm nhập được huyền chỉ của kinh. Sau khi ngài Trí Nghiễm thị tịch, sư mới y vào ngài Bạc Trần xuống tóc xuất gia lúc 28 tuổi.	
Sư thông thạo ngôn ngữ các nước Tây Vực và kinh sách tiếng Phạm, nên sư vâng sắc chỉ tham dự trường dịch kinh của ngài Nghĩa Tịnh. Sư lần lượt phiên dịch hơn 10 bộ kinh như Hoa Nghiêm (bản dịch mới), Đại Thừa Nhập Lăng Già... Sư từng giảng nghĩa sâu xa của Hoa Nghiêm Thập Huyền Duyên Khởi cho Hoàng hậu Vũ Tắc Thiên nghe, chỉ vào con sư tử bằng vàng trong nội điện làm ví dụ, Võ hậu nhờ đó hiểu rõ. Sau, sư cũng nhân sự kiện này mà soạn thành Kim Sư Tử Chương. Sư cả đời tuyên giảng Kinh Hoa Nghiêm hơn 30 lượt, dốc sức vào việc tổ chức hoàn bị giáo học Hoa Nghiêm. Ngoài ra, sư còn chú thích các kinh luận như: Lăng Già, Mật Nghiêm, Phạm Võng, Luận Đại Thừa Khởi Tín... đồng thời sư phỏng theo pháp thức của Tông Thiên Thai, đem phân loại các hệ thống tư tưởng Phật Giáo làm Ngũ Giáo và Thập Tông. Sư cho rằng tư tưởng Hoa Nghiêm là cao nhất, triết học Hoa Nghiêm là thực hiện thế giới lí tưởng ngay trong thế giới hiện thực.	
Tháng 11, niên hiệu Tiên thiên năm đầu (712), sư thị tịch ở chùa Đại Tiến Phúc, hưởng thọ 70 tuổi.	
Sư để lại các tác phẩm: Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí 20 quyển, Hoa Nghiêm Liệu Giản, Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương, Đại Thừa Mật Giáo Kinh Sớ 4 quyển, Phạm Võng Kinh Sớ, Đại Thừa Khởi Tín Luận Sớ, Hoa Nghiêm Cương Mục, Hoa Nghiêm Huyền Nghĩa Chương.	
Các vị đệ tử nổi tiếng của sư gồm có: Hoành Quán, Văn Siêu, Trí Quang, Tông Nhất, Tuệ Uyển... [X. Hiền Thủ Đại Sư Bi Truyện; Tống Cao Tăng Truyện Q.5; Phật Tổ Thống Kỉ Q.29; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.15]. 	
● VII.Pháp Tạng (1573-1635).	
Thiền Sư Trung Quốc thuộc Tông Lâm Tế, sống vào đời Minh, người Lương Khê (nay là huyện Vô Tích, tỉnh Giang Tô), họ Tô, hiệu Hán Nguyệt, tự Ư Mật.	
Sư xuất gia năm 15 tuổi, lớn lên, sư thích tu thiền, đọc Cao Phong Ngữ Lục sinh ngờ, chuyên tâm tham cứu, trải hơn 10 năm. Một hôm, sư nghe tiếng tre gãy mà Đại Ngộ.	
Năm Thiên Khải thứ 4 (1624), sư đến chùa Kim Túc tham vấn ngài Mật Vân Viên Ngộ, được ngài truyền tâm ấn. Sau đó, sư giảng pháp ở Thiền Viện Tam phong trong núi Ngu Sơn tại Tô Châu, người đời gọi sư là Tam Phong Tạng Công. Sư đã từng trụ ở các ngôi chùa nổi tiếng như chùa Đại Từ Bắc Thiền, chùa An Ẩn ở Hàng Châu, chùa Thánh Ân ở Tô Châu...	
Sư cực kì thông minh, học thông cả Nho và Phật, chuyên tâm tu thiền, tham cứu nhiều năm, nhưng kiến giải có khác, nên đề xướng thuyết mới.Sư biên soạn Ngũ Tông Nguyên, chỉ trích Tông Tào Động đương thời và phê bình tông chỉ của Ngũ Gia, chỉ truyền mỗi 1 sự kiện là Thích Ca cầm hoa mà thôi.Thuyết này đã làm cho mọi người kinh ngạc và gây ra nhiều cuộc tranh luận. Ngài Mật Vân Viên Ngộ đã gửi thư răn bảo sư, nhưng không khiến được sư thay đổi ý kiến.	
Tháng 7 năm Sùng Trinh thứ 8 (1635), sư thị tịch, thọ 62 tuổi.	
Đến đời Thanh, khoảng năm Ung Chính (1723-1735), vua ra chính lệnh cho rằng thuyết mới của sư là ma nói, đồng thời, tiêu hủy hết sách của sư và đuổi hết đồ đệ, dòng Tam phong từ đó tuyệt tích.	
Sư có các tác phẩm: Quảng Lục 30 quyển, Hoằng Giới Pháp Nghi 3 quyển, Ngữ Lục 30 quyển. [X. Ngũ Đăng Nghiêm Thống Q.24; Ngũ Đăng Toàn Thư Q.65].Pháp Tạng (Tam Phong)	
 	
Pháp Tạng Bộ	
● Phạm: Dharmaguptaka. Pàli: Dhammaguttika.	
Cũng gọi Đàm Vô Khuất Đa Ca, Đàm Ma Quật Đa, Đạt Ma Cập Đa, Đàm Vô Đức Bộ, Pháp Hộ Bộ, Pháp Mật Bộ, Pháp Chính Bộ, Pháp Kính Bộ.	
Tên của 1 phái thuộc Thượng Tọa Bộ, 1 trong 20 bộ phái Tiểu Thừa.	
Về nguồn gốc phát sinh ra bộ này, có nhiều thuyết khác nhau:	
Theo thuyết của Luận Dị Bộ Tông Luân thì trong khoảng 300 năm sau Đức Phật nhập diệt, Pháp Tạng Bộ đã từ Hóa Địa Bộ phân phái ra (khoảng 184-84 trước Tây lịch kỉ nguyên), còn Kinh Xá Lợi Phất Vấn và Phật Giáo Sử Ấn Độ (Tàranàtha) thì đều chủ trương bộ này phân phái ra từ Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Trong “Giáo đoàn phân liệt tường thuyết” (Nói rõ về sự chia rẽ của Giáo đoàn) do Luận sư Thanh Biện (Phạm: Bhavya), người Nam Ấn Độ, soạn vào thế kỉ VI Tây lịch, có nêu ra 3 thuyết, trong đó, thuyết thứ nhất cho rằng Pháp bộ tạng trực tiếp từ Thượng Tọa Bộ phân phái ra, còn thuyết thứ 2 và thứ 3 thì đều chủ trương từ Phân Biệt Thuyết Bộ chia ra.
Về nguồn gốc tên gọi của bộ này, theo chú thích trong Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn quyển hạ, Bộ Chấp Dị Luận Sớ và Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí, thì bộ chủ của bộ này tên là Pháp Tạng, vả lại, chữ “Tạng” hàm chứa ý nghĩa hộ trì Chính Pháp, vì thế đặt tên là Pháp Tạng Bộ. Nhưng, Kinh Xá Lợi Phất Vấn thì cho rằng ngài Mục kiền la ưu bà đề xá là Tổ của phái này.	
Trên phương diện giáo nghĩa, Pháp Tạng Bộ lập thuyết 5 tạng và 4 tướng. 	
- Năm tạng: Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng, Cấm Chú Tạng và Bồ Tát Tạng. 
- Bốn tướng: Sinh Tướng, Trụ Tướng, Dị Tướng và Diệt Tướng. Trong đó, Sinh, Trụ, Dị là hữu vi, còn Diệt thì thuộc Vô Vi.	
Cứ theo Luận Dị Bộ Tông Luân thì tông nghĩa chủ yếu của bộ này gồm có:	
1.Sự giải thoát của Phật và Nhị Thừa tuy giống nhau, nhưng Thánh Đạo thì có khác.
2.Các ngoại đạo không có khả năng chứng được 5 thần thông.	
3.Thân của các bậc A La Hán đều là vô lậu.	
4.Đức Phật chú trọng ở Tăng đoàn, bởi thế, xây dựng tháp Phật được quả báo rất lớn. Còn những chủ trương khác của bộ này đại khái cũng giống với các chủ trương của Đại Chúng Bộ.	
Luật điển của Pháp Tạng Bộ là Luật Tứ Phần, chư tăng thuộc bộ này mặc ca sa màu đen, có thuyết cho rằng áo màu đỏ. Pháp Tạng Bộ đặc biệt xem trọng tạng Bồ Tát và tạng Cấm Chú, đây chính là nguồn gốc của Mật Giáo Đại Thừa sau này. [X. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.22; Kinh Tì Ni Mẫu Q.6; Đại Tỉ Khưu Tam Thiên Uy Nghi Q.hạ; Luận Đại Tì Bà Sa Q.1, 3, 9; Tam Luận Huyền Nghĩa; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1, phần đầu; Đại Đường Tây Vực Kí Q.12; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.3]. (xt. Thượng Tọa Bộ, Tiểu Thừa Nhị Thập Bộ).	
 	
Pháp Tạng Toái Kim Lục	
● Tác phẩm, 10 quyển, do ông Triều Quýnh (951-1032) soạn vào năm Thiên Thánh thứ 5 (1027) đời Tống.	
Nội dung sách này lấy luân lí Nho Giáo làm nòng cốt, rồi ghi chép những lời dạy của các bậc Thánh Hiền trong Nho Giáo, Phật Giáo và Đạo Giáo để giúp cho việc tu thân, dưỡng tâm. Lẽ ra sách này được thu vào Tạp lục bộ, nhưng Tứ khố đề yếu căn cứ vào Thư Lục Giải Đề của ông Trần Chấn Tôn mà đem nó xếp vào Thích gia loại (loại sách nhà Phật). [X. Truyện Triều Quýnh trong Tống Sử Q.30; Trung Quốc Phật Giáo Sử Tịch Khái Luận (Trần Viên)].	
 	
Pháp Tập Luận 	
● Pàli: Dhamma-saígaịi.	
Cũng gọi Pháp Tăng Già, Pháp Tụ Luận. Tác phẩm, 1 trong 7 bộ luận của Phân biệt thượng tọa bộ thuộc Phật Giáo Tích Lan. Nội dung sách này là phân loại và giải thích các pháp. Trước hết, liệt kê danh mục của các pháp thiện, pháp ác, pháp vô kí... gồm 122 môn của Luận bản mẫu (Pàli: Abhidhamma-màtikà) và các pháp hữu lậu, pháp vô lậu... gồm 42 môn của Kinh bản mẩu (Pàli: Suttanta-màtikà). Kế đến là phần chính văn, được chia làm 4 Phẩm: Phẩm Tâm sinh khởi, Phẩm Sắc, Phẩm Tổng thuyết và Phẩm Thích nghĩa. Bộ luận này chỉnh lí và định nghĩa các thuật ngữ thấy rải rác trong tạng Kinh, được xem là bộ luận căn bản, sánh ngang với bộ luận Phân biệt (Pàli: Vibhaíga-ppakaraịa) trong 7 bộ luận Pàli.	
Sách này đã được xuất bản bằng nguyên văn Pàli và bản dịch tiếng Anh nhan đề: A Buddhist Manual of PsychologicalEthics, 1900, bản dịch tiếng Nhật (được thu vào Nam Truyền Đại Tạng Kinh quyển 45). [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1; Nam phương Thượng Tọa Bộ luận thư giải thuyết; A History ofPàli Literature by B.C.Law]. 	
 	
Pháp Thái	
● Pháp Thái (?-?). Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Lương, Trần thuộc Nam Triều, trụ ở chùa Định Lâm tại Kiến Khang (nay là Nam Kinh, Giang Tô), nổi tiếng ở đời Lương.	
Đến đời Trần, sư cùng với các vị Tuệ Khải... đến chùa Chế Chỉ ở Quảng Châu tham gia công việc dịch kinh của ngài Chân Đế với nhiệm vụ ghi chép và trình bày văn nghĩa, tất cả hơn 50 bộ kinh luận. Ngoài ra sư còn dịch chung với ngài Chân Đế bộ Luật nhị thập nhị minh liễu luận (gọi tắt: Minh Liễu Luận) và Sớ 5 quyển.	
Năm Thái Kiến thứ 3 (571) đời Trần, sư trở về Kiến Khang giảng dạy Luận Nhiếp Đại Thừa và Luận Câu Xá. Sau, sư lại lên miền Bắc để hoằng truyền học thuyết Nhiếp Luận. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.1]. 	
 	
Pháp Thành 	
● Chính Pháp có thể chặn đứng tà pháp, giống như thành trì có năng lực ngăn ngừa giặc ngoại xâm, cho nên gọi là Pháp thành. Do đó, tất cả kinh pháp cũng gọi là Pháp thành, vì kinh pháp có khả năng giữ gìn chính pháp. Lại nữa, diệu quả Niết Bàn là nơi yên thân, nên cũng gọi là Pháp thành. Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 366 thượng) nói: “Giữ vững pháp thành, mở rộng pháp môn, rửa sạch ô uế, trong sáng thanh tịnh, Phật Pháp rực rỡ, lưu bố chính pháp, hóa độ chúng sinh”. [X. Phẩm Phật Quốc Kinh Duy Ma; Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ (Tuệ Viễn)]. 	
 	
Pháp Thắng	
● Phạm: Dharma-zresthin. Hán âm: Đạt Ma Thi Lê Đế.	
Luận sư của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, người nước Tukhara-balkh, tác giả của Luận A Tì Đàm Tâm.	
Về niên đại ngài ra đời có nhiều thuyết khác nhau: Tam Luận Huyền Nghĩa của ngài Cát Tạng cho rằng ngài là vị La Hán ra đời khoảng hơn 700 năm sau Đức Phật nhập diệt; Câu Xá Luận Quang Kí quyển 1 và Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2 thì cho rằng ngài sống vào thời gian 500 sau Đức Phật nhập Niết Bàn.	
Còn bài tựa Tát Bà Đa Bộ Kí Mục Lục có nêu hệ thống “Sư tư tương thừa” (Thầy trò truyền nối nhau) của ngài, trong đó, ngài được liệt kê là vị La Hán thứ 33 trước vị thứ 34 là ngài Long Thụ, như vậy tức là ngài Pháp Thắng ra đời trước ngài Long Thụ (khoảng thế kỉ III Tây lịch). Ngoài ra, nhà chú thích Luận A Tì Đàm Tâm là ngài Ưu Bà Phiến Đa (Phạm: Upazànta) thường được người đời sau cho là ngài Pháp Thắng. [X. Luận A Tì Đàm Tâm Q.1, 11; Luận Thuận Chính Lí Q.9, 45; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.3, 5].	
 	
Pháp Thân	
● Phạm: Dharma-kàya. Pàli: Dhamma-kàya.	
Cũng gọi Pháp Phật, Lí Phật, Pháp Thân Phật, Tự Tính Thân, Pháp Tính Thân, Như Như Phật, Thực Phật, Đệ Nhất Thân.	
Chỉ cho chính pháp do Phật nói, pháp vô lậu Phật đã chứng và tự tính chân như Như Lai Tạng của Phật. Là 1 trong 2 thân, 1 trong 3 thân.	
Cứ theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển thượng và Phật Địa Kinh Luận quyển 7, thì các bộ phái Tiểu Thừa cho rằng giáo pháp Đức Phật đã nói, pháp bồ đề phần Ngài đã giảng và pháp vô lượng công đức Ngài đã chứng được đều là Pháp Thân. Đại Thừa thì ngoài những pháp trên ra, còn cho rằng Tự tính chân như Tịnh Pháp Giới, vô lậu vô vi, vô sinh vô diệt... đều là Pháp Thân.	
Trong Đại Thừa cũng có nhiều thuyết về Pháp Thân.	
1.Nhà Duy Thức chia Pháp Thân làm 2 loại: Tổng tướng và Biệt Tướng. Tổng tướng Pháp Thân là gọi chung cho 3 thân, tức là Nhất Đại công đức Pháp Thân, lấy Ngũ pháp sự lí làm thể. Còn Biệt Tướng Pháp Thân thì chỉ cho Tự Tính Thân trong 3 thân, lấy chân như pháp giới thanh tịnh làm thể.	
2.Nhà Tam Luận thì lấy chân không của chân như thực tướng bất khả đắc làm Pháp Thân.	
3.Luận Đại Thừa Khởi Tín thì lấy Dụng Đại của chân như làm ý nghĩa Pháp Thân. Luận Đại Thừa Khởi Tín (Đại 32, 579 trung) nói: “Dứt hết vô minh, thấy đượcPháp Thân thì tự nhiên có cái dụng bất khả tư nghị của các nghiệp, tức cùng với chân như ở khắp các nơi, nhưng mà không có cái tướng dụng có thể nắm bắt được. Vì sao? Vì thân của chư Phật Như Lai chỉ là cái tướng trí của Pháp Thân, là Đệ Nhất Nghĩa Đế, không có cảnh giới thế đế, lìa mọi sự tạo tác, chỉ tùy theo cơ duyên thấy nghe của chúng sinh mà làm cho được lợi ích, cho nên gọi là Dụng”. Đây tức là lập Pháp Thân lí trí bất nhị. Thân của chư Phật Như Lai là Pháp Thân trí tướng, vì Dụng Đại của Pháp Thân là bất khả tư nghị, cho nên tùy theo cơ duyên thấy nghe của chúng sinh khác nhau mà khiến cho được lợi ích của sự giáo hóa. Bởi thế, Dụng Đại của chân như là dụng tức vô dụng, nhưng cái công dụng vi diệu của nó lại vô biên. Thuyết Pháp Thân này chính là cơ sở lập thuyết của các nhà Nhất Thừa Hoa Nghiêm, Thiên Thai...	
4.Nhà Thiên Thai chủ trương quan điểmPhật thân là 3 thân tương tức, vì thế cho rằng Pháp Thân chẳng những chỉ là thân Như Lai ở khắp mọi nơi, mà còn tức là Báo Thân, Ứng Thân và ngược lại.	
5.Nhà Hoa Nghiêm lấy Phân thân Phật Tì Lô Giá Na đầy đủ 10 thân làm Giáo chủ, cho rằng 10 thân (thân Bồ Đề, thân Nguyện, thân Hóa, thân Lực Trì, thân Ý Sinh, thân Tướng Hảo, thân Uy Thế, thân Phúc Đức, thân Pháp và thân Trí) tương tức dung nhập với Pháp Thân, Báo Thân và Hóa Thân.	
6.Nhà Chân Ngôn lấy 6 Đại: Địa, thủy, hỏa, phong, không, thức làm Pháp Thân của Đại Nhật Như Lai, cũng gọi Pháp Giới Thân, Lục Đại Pháp Thân. Pháp Thân lục Đại này là sắc tướng sẵn có, có thể dùng ngôn ngữ thuyết pháp. Ngoài ra, 4 thân: Tự tính, Thụ dụng, Biến hóa và Đẳng Lưu đều gọi là Pháp Thân, nếu thêm Lục Đại Pháp Thân vào nữa, thì gọi là Ngũ chủng Pháp Thân. [X. Kinh Vô Thượng Y Q.thượng; Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.thượng, hạ; Luận Phật Tính Q.4; luận Kim Cương Bát Nhã Q.thượng; Luận Thành Duy Thức Q.10; Chú Duy Ma Kinh Q.3; Thắng Man kinh bảo quật Q.3, phần cuối, Thanh Lương Huyền Đàm Q.3; Biện Hoặc Chỉ Nam Q.3; Pháp Hoa Huyền Luận Q.9; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.7, phần đầu; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.3]. (xt. Tự Tính Thân, Phật Thân, Tượng Trưng Chủ Nghĩa).	
 	
Pháp Thân Bồ Tát 	
● Cũng gọi Pháp Thân Đại Sĩ.	
Chỉ cho Bồ Tát từ Thập Địa trở lên, nhờ công đức tu hành nhiều kiếp, đã dứt trừ được 1 phần vô minh, hiển hiện 1 phần Pháp Tính.	
Luận Đại Trí Độ quyển 38 (Đại 25, 342 thượng) nói: “Pháp Thân Bồ Tát đoạn trừ kết sử (phiền não), được 6 thứ thần thông, Sinh thân Bồ Tát không đoạn trừ kết sử, hoặc lìa dục, được 5 thứ thần thông”. 	
 	
Pháp Thân Kê	
● Cũng gọi Pháp Xá Lợi, Pháp Tụng Xá Lợi, Pháp Thân Xá Lợi Kệ.	
Chỉ cho bài kệ “Duyên Sinh” mà Tỉ Khưu Mã Tinh (Mã Thắng) đã đọc cho ngài Xá Lợi Phất nghe.	
Luận Đại Trí Độ quyển 18 (Đại 25, 192 trung) nói: “Trong pháp Tứ Đế, Đức Phật hoặc nói 1 đế, hoặc nói 2, hoặc nói 3, như Tỉ Khưu Mã Tinh nói cho ngài Xá Lợi Phất nghe bài kệ sau: “Các pháp do duyên sinh, Pháp ấy từ duyên diệt; Thầy ta Đại Thánh Vương, Thường nói nghĩa như thế”.	
Kệ này chỉ nói có Tam đế, nên biết Đạo Đế đã có ở trong đó, vì không rời nhau; ví như 1 người phạm pháp thì cả nhà đều phải chịu tội”. Do đó mà biết bài kệ trên đây là nói đến Tam đế(khổ, tập, diệt); lại lấy “Các pháp do duyên sinh” làm câu đầu, vì thế cũng gọi là Duyên Sinh Kệ, Duyên Khởi Kệ, Duyên Khởi Pháp Tụng.
Ngoài ra, Kinh Phật Thuyết Tạo Tháp Công Đức (Đại 16, 801 trung) chép: “Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Các pháp từ duyên sinh, Ta nói là nhân duyên; Nhân Duyên hết, pháp diệt, Ta thường nói như thế.	
Thiện nam tử! Nghĩa bài kệ ấy gọi làPhật Pháp Thân. (...) Tất cả nhân duyên và các pháp duyên sinh, tính không vắng lặng, cho nên ta gọi là Pháp Thân”. Vì thế, bài kệ trên cũng có thể được gọi là Pháp Thân kệ. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.48; Luận Đại Trí Độ Q.11]. 	
 	
Pháp Thân Kí	
● Đối lại: Ứng Thân Kí.	
Chỉ cho sự thụ kí của Pháp Thân Phật. Theo Phẩm Phân Biệt Công Đức trong Kinh Pháp Hoa quyển 5, thì vô lượng Bồ Tát khi nghe Đức Phật nói về thọ mệnh lâu dài, liền tăng thêm trí Trung Đạo và giảm bớt sinh tử biến dịch mà nhận được sự thụ kí Pháp Thân Phật của quả Diệu Giác Tột cùng. Nhưng hàng Nhị Thừa đã nhận Ứng Thân Kí ở Tích Môn, tức là 8 tướng thành Phật, nếu khi được nghe đứcPhật mở bày Bản Môn thì sẽ lại được Pháp Thân Kí.	
Pháp Hoa Văn Cú quyển 4, phần đầu, của ngài Trí Khải (Đại 34, 47 hạ) nói: “Tám tướng thành đạo là Ứng Thân Kí, đã được Ứng Thân Kí thì chắc chắn sẽ biết Bản Môn. (...) Hàng nhị thừa này nếu lại nghe Thọ lượng, thì liền giảm sinh tử biến dịch mà được Pháp Thân kí”.	
 	
Pháp Thân Như Lai	
● Chỉ cho tự tính chân thân của Phật. Pháp Thân tuy không đi lại, nhưng ẩn chứa trong Như Lai Tạng mà hiển hiện làm Pháp Thân, cho nên gọi là Pháp Thân Như Lai.	
Luận Thích Ma Ha Diễn quyển 2 (Đại 32, 609 thượng) nói: “Tâm tự tính thanh tịnh tùy duyên hiển bày, khi tâm ấy còn bị chìm trong các pháp ô nhiễm, thì Pháp Thân Như Lai không hiển hiện”.	
Ngoài ra, Pháp Thân Như Lai cũng chỉ cho Đại Nhật Như Lai của Mật Giáo. [X. Bí mật an tâm].	
 	
Pháp Thân Quán	
● Pháp quán xét Pháp Thân.	
Trong Quán Phật Tam Muội, quán về thân Phật được chia làm 2 loại: Sinh thân quán và Pháp Thân Quán. Trong đó, quán xét trong Sinh thân (nhục thân) của Đức Phật có đủ 10 lực, 4 vô sở úy, Đại Từ Đại Bi, vô lượng công đức... là pháp quán về Pháp Thân, gọi là Pháp Thân Quán.	
Tư Duy Lược Yếu Pháp (Đại 15, 299 trung) nói: “Pháp Thân Quán nghĩa là ở trong “Không” đã thấy Sinh thân Phật, rồi ngay nơi Sinh thân ấy mà quán Nội Pháp Thân. (...) Nếu pháp quán này thành tựu thì đoạn trừ hết kết phược (phiền não trói buộc), cho đến chứng được Vô Sinh Pháp Nhẫn”.	
Ngoài ra, các tông lập thuyết về Pháp Thân có khác nhau, nên Pháp Thân Quán của mỗi tông cũng khác nhau.	
 	
Pháp Thân Pháp	
● Tháp thờ Pháp Thân.	
Trong “Nê tháp cung tác pháp” củaMật Giáo, tháp thờ Pháp Thân Kệ (Duyên Khởi Pháp tụng), gọi là Pháp Thân tháp. Còn trong “Như pháp tôn thắng pháp”, quán chủng tử (vaô) của Trí Pháp Thân Đại Nhật Như Lai, là Pháp Thân tháp, vì chữ là chủng tử của pháp giới, có hình dạng giống như tòa tháp, cho nên gọi là Pháp Thân tháp.	
Ngoài ra, ở Ấn Độ từ xưa đến nay, việc lễ bái cúng dường “tháp hương” rất thịnh hành, tức người ta dùng bột hương trộn với nước như nhào bùn, rồi đắp thành ngôi tháp nhỏ, trong tháp thờ những bản kinh chép tay, vì kinh quyển được xem là xá lợi của Pháp Thân Như Lai, nên loại tháp này cũng được gọi là Pháp Thân tháp. [X. Phẩm Luật phần trong Kinh Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn Q.thượng; Huyền Bí Sao Q.2; Đại Đường Tây Vực Kí Q.9]. 	
 	
Pháp Thân Thuyết Pháp	
● Đối lại: Gia Trì Thân Thuyết Pháp.	
Chỉ cho giáo nghĩa của Tông Chân Ngôn Nhật Bản. Vì tông này chủ trương Pháp Thân của Đại Nhật Như Lai có đầy đủ đức ngôn ngữ nói pháp, nên gọi là Pháp Thân thuyết pháp.	
Pháp Thân, gọi đủ là Bản Địa Pháp Thân hoặc Bản Địa Thân. Bản nghĩa là căn bản; Địa nghĩa là chỗ nương, giống như quả đất là chỗ nương ở của muôn vật, vì thế gọi là Địa. Pháp Thân là thể tính nắm giữ vạn vật. Ngài Thiện Vô Úy gọi đó là “Pháp Thân Vô Tướng”, còn ngài Không Hải thì gọi là “Pháp Thân lục Đại” hoặc “Pháp Thân tự tính”. [X. Đại Sớ Hựu Khoái Sao; Hồng Tự Nghĩa (Không Hải); Đại Nhật Kinh Sớ Ngu Thảo Q.25 (Lại Du)].	
 	
Pháp Thần	
● Đồng nghĩa: Pháp Tướng.	
Chỉ cho Bồ Tát. Đức Phật được gọi là Pháp Vương, Bồ Tát giúp Pháp Vương để hoằng truyền Phật Pháp, vì thế được gọi là Pháp thần.	
An Lạc Tập quyển hạ (Đại 47, 15 thượng) nói: “Phật là bậc Vô thượng Pháp Vương, Bồ Tát là Pháp thần, chỉ có Đức Phật là bậc tôn trọng”. (xt. Pháp Tướng). 
 	
Pháp Thể	
● I.Pháp Thể.	
Chỉ cho thể tính, bản chất của các pháp. Thể được dịch từ tiếng Phạm “svabhàra” hoặc dịch là Tự tính, Tự thể. Pháp thể chỉ cho bản thể tồn tại, như chủ trương cơ bản “Ba đời thực có, pháp thể hằng có” của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. 	
● II.Pháp Thể.	
Chỉ cho danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, theo chủ trương của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản, hoặc lấy niệm Phật làm pháp thể.	
● III.Pháp Thể.	
Chỉ cho hình tướng của người xuất gia mặc áo pháp.	
● IV. Pháp Thể.	
Từ ngữ tôn xưng thân thể của bậc Sư trưởng, như “Pháp thể khinh an”, “Pháp thể như ý”...	
 	
Pháp Thể Hằng Hữu	
● Pháp thể thường có. Nghĩa là thực thể của tất cả các pháp thường hằng tồn tại trong 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai.Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương “ba đời thực có, pháp thể hằng có”, nghĩa là những yếu tố cấu tạo thành sự tồntại của các hiện tượng và mối quan hệ giữa chúng có thể được khảo sát qua 3 phương diện như sau:	
1.Yếu tố (pháp) ở vị trí chưa khởi tác dụng (tức vị lai).	
2.Yếu tố ở vị trí đang khởi tác dụng (tức hiện tại).	
3.Yếu tố ở vị trí đã khởi tác dụng (tức quá khứ).	
Tóm lại, đây là chủ trương pháp thể thực có và hằng có trong cả 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai.	
Nhưng Kinh Lượng Bộ thì cho rằng “Hiện tại hữu thể, quá vị vô thể”, nghĩa là pháp thể chỉ có thực ở hiện tại, còn trong quá khứ và vị lai thì pháp thể không tồn tại.	
 	
Pháp Thí	
● Phạm: Dharma-dezanà. Pàli: Dhamma-desanà.	
Cũng gọi Thuyết giáo, Thuyết pháp, Thuyết kinh, Đàm nghĩa, Khuyến hóa. Đồng nghĩa: Xướng Đạo.	
Chỉ cho việc giảng nói giáo pháp, làm lợi ích chúng sinh, 1 trong 2 thí (Tài Thí, Pháp Thí), 1 trong 3 thí (Tài Thí, Pháp Thí và Vô Úy Thí). [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.24; Kinh Pháp Hoa Q.7; Luận Đại Trí Độ Q.1]. (xt. BốThí, Thuyết Pháp). 
 	
Pháp Thiên	
● Pháp Thiên (?-1001). Cao tăng, người nước Ma Yết Đà thuộcTrung Ấn Độ.	
Sư vốn ở chùa Na Lan Đà. Vào năm Khai Bảo Thứ 6 (973), sư đến Trung Quốc. Lúc đầu, sư ở Bồ tân, Lộc Châu, dịch kinh Thánh Vô Lượng Thọ, Thất Phật Tán... do sa môn Pháp Tiến ở phủ Hà Trung nhuận văn.	
Năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 5 (980) đời vua Thái Tông, do quan Châu phủ dâng biểu tiến cử, vua rất mừng liền triệu sư vào kinh đô ban cho áo đỏ, đồng thời, vua ban sắc xây dựng Viện Dịch Kinh. Hai năm sau (982), sư cùng các vị Thiên Tức Tai, Thí Hộ... được vua triệu vào ở trong Viện Dịch Kinh. Tại đây, các vị ấy cùng dịch các bản kinh tiếng Phạm do mình mang đến. Đến tháng 7 năm ấy sư dịch xong bộ Kinh Đại Thừa Thánh Cát Tường Trì Thế Đà La Ni, được vua ban hiệu “Truyền Giáo Đại Sư”.	
Năm Hàm bình thư 4 (1001), sư thị tịch, vua ban thụy hiệu “Huyền Giác Đại Sư”.
Các dịch Phẩm của sư gồm 46 bộ, 71 quyển. Ngoài ra, Phật Tổ Thống Kỉ quyển 33 cho rằng sư và ngài Pháp Hiền - vị tăng dịch kinh cùng thời đại - chỉ là 1 người.[X. Tống Cao Tăng Truyện Q.3; Đại Trung Tường Phù Pháp Bảo Lục Q.3-12].	
 	
Pháp Thịnh	
● Pháp Thịnh (?-?). Cao tăng Trung Quốc, sống vào thời Bắc triều, người Lũng Tây (tỉnh Cam Túc).	
Lúc nhỏ, sư ở Cao Xương, cùng với 29 vị đồng đạo đến Ấn Độ lễ bái tượng đức Di Lặc bằng gỗ ngưu đầu chiên đàn ở phía đông bắc nước Ưu Trường, rồi đến chỗ Phật gieo thân cho hổ(cọp)ăn được ghi trong truyện Tiền thân. Sau, sư qua các nước như Ba La Nại rồi trở về Cao Xương.	
Sư có dịch Phẩm: Bồ Tat Dầu Than Tự Ngã Hổ Khởi Thap Nhan Duyen Kinh, 1 quyển.
Tác phẩm: Lịch Quốc Truyện, 2 quyển. [X. Đàm Vô Sấm Phụ Truyện trong Lương Cao Tăng Truyện Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4; Tùy Thư Kinh Tịch Chí 28].	
 	
Pháp Thoại	
● Chỉ chung cho những lời nói, bàn luận có liên quan đến Phật Giáo. Pháp thoại thường kể những câu chuyện cổ, dẫn chứng nhiều thí dụ làm cho mọi người vui, sau đó mới chỉ dạy giáo lí, khiến họ cảm nhận được niềm pháp lạc mà phát tâm bồ đề. [X. Phẩm Tứ Thiên Vương trong Kinh Kim Quang Minh Q.6; Phẩm Quỉ Thần trong Kinh Kim Quang Minh Q.13].	
 	
Pháp Thuận	
● Pháp Thuận (557-640).Cao tăng Trung Quốc, Sơ Tổ Tông Hoa Nghiêm, sống vào đời Đường, người Đôn Hoàng (có thuyết cho là người Vạn Niên, Ung Châu, nay là Trường An, tỉnh Thiểm Tây), họ Đỗ, cho nên người đời gọi là Đỗ Thuận, cũng gọi Đế tâm Tôn Giả, Đôn Hoàng Bồ Tát.	
Lúc nhỏ, sư thờ ngài Tăng Trân ở chùa Nhân Thánh làm thầy, tính tình thuần hậu, thông minh tuyệt vời, đặc biệt đối với giáo học Hoa Nghiêm, sư đã đạt đến chỗ cao siêu vi diệu, vì thế sư được tôn xưng là “Hoa Nghiêm Hòa Thượng”. Ban đầu, sư giáo hóa ở vùng Lưỡng hà, nơi có rất nhiều linh tích. Cuối đời, sư trở về chùa Nhân Thánh.	
Thời Thái Tông, vua thường thỉnh sư vào cung để hỏi về giáo lí sâu xa. Hoàng gia và các triều thần đều rất cung kính sư.	
Năm Trinh Quán 14 (640), sư thị tịch, thọ 84 tuổi.	
Sư có các tác phẩm: Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn, Thập Môn Thực Tướng Quán, Hội Chư Tông Biệt Kiến Tụng. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.25; Hoa Nghiêm Kinh Truyện Kí Q.3, 4; Chung Nam Sơn Đỗ Thuận Thiền Sư Duyên Khởi; Phật Tổ Thống Kỉ Q.29, 39, 53; Pháp Giới Tông Ngũ Tổ Lược Kí].	
 	
Pháp Thuyền 	
● I.Pháp Thuyền.	
Thuyền pháp. Phật Pháp có năng lực cứu vớt chúng sinh đang chìm đắm trong biển sinh tử để đưa đến bờ Niết Bàn giải thoát, giống như con thuyền có khả năng đưa người qua sông, vì thế ví dụ Phật Pháp như chiếc thuyền, nên gọi là Pháp thuyền. Kinh Tâm Địa Quán quyển 1 (Đại 3, 295 thượng) nói: “Đức Phật luôn là chiếc thuyền diệu pháp, có năng lực cắt đứt dòng ái dục mà vượt lên bờ giải thoát”.	
● II.Pháp Thuyền.	
Chỉ cho những cái thuyền làm bằng giấy mà các chùa dùng để đốt vào dịp lễ Vu Lan, rằm tháng 7, nhằm tế độ vong linh của những người vô duyên, cầu cho họ được siêu thoát.	
Yên Kinh tuế thời kỉ pháp thuyền nói: “Trong ngày Trung Nguyên, các chùa viện đều làm Pháp thuyền, có cái dài tới vài trượng, đem đốt vào buổi chiều”.	
 	
Pháp Thực	
● Thức ăn pháp. Có 3 nghĩa:	
1.Thức ăn đúng như pháp. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói: “Áo Như Lai mặc, gọi là Ca Sa, thức ăn Như Lai dùng, gọi là Pháp thực.”	
2.Bữa ăn đúng giờ Ngọ. Kinh Tì la tam muội nói: “Đức Phật nói về giờ dùng thức ăn cho Bồ Tát Pháp tuệ nghe: Chư Thiên dùng bữa ăn vào sáng sớm, gọi là Thiên Thực; chư Phật dùng vào giờ Ngọ, gọi là Pháp thực”.	
3.Chỉ cho việc dùng pháp làm thức ăn: Thức ăn để nuôi lớn sinh mệnh của trí tuệ cũng gọi là Pháp thực.	
 	
Pháp Thường	
Pháp Thường (567-645)	
● I.Pháp Thường (752-839).	
Cao tăng Trung Quốc, sống vào đờiĐường, người Bạch thủy, Nam Dương (nay là Hà Nam), họ Trương.	
Lúc nhỏ, sư theo Nho học, thường tránh xa những chỗ huyên náo. Năm 19 tuổi, sư yvào ngài Đàm Diên xuất gia. Năm 22 tuổi, sư bắt đầu học Luận Nhiếp Đại Thừa, 5 năm sau, sư đã thấu suốt nghĩa lí sâu xa của bộ luận này. Từ đó, sư lại nghiên cứu rộng rãi các kinh luận như: Hoa Nghiêm, Thành Thực, Tì Đàm, Địa Luận... đồng thời, khảo sát những điểm dị đồng giữa các kinh luận này. Sư từng được Tề vương triệu thỉnh để giảng pháp cho thính chúng. Đầu năm Đại Nghiệp đời Tùy, sư vâng sắc trụ trì chùa Đại Thiền Định ở Trường An.	
Khoảng năm Trinh Quán (627-649), sư tham dự công việc dịch kinh tại Dịch trường. Vua Thái Tông xây chùa Phổ Quang thỉnh sư trụ trì và truyền giới Bồ Tát cho Thái tử. Ít lâu sau, sư lại vâng sắc giữ ngôi vị Thượng tọa của chùa Không Quán. Tại đây, sư thường giảng các kinh luận như: Hoa Nghiêm, Thành Thực, Tì Đàm, Nhiếp Luận, Thập Địa... Người từ khắp nơi về theo học rất đông. Vương tử nước Tân La (nay là Triều Tiên) là Kim Từ Tạng cũng từ xa đến xin thụ giới Bồ Tát.Năm Trinh Quán 19 (645), sư thị tịch, thọ 79 tuổi.	
Sư để lại các tác phẩm: Nhiếp Đại Thừa Luận nghĩa sớ 8 quyển, Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ 1 quyển, Niết Bàn Kinh Sớ, Duy Ma Kinh Sớ, Thắng Man kinh sớ... [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.15; Quảng Hoằng Minh Tập Q.25; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8].	
● II.Pháp Thường (752-839).	
Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Đường, người huyện Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, họ Trịnh.	
Sư xuất gia từ thuở nhỏ, ở chùa Ngọc Tuyền. Năm 20 tuổi, sư thụ giới Cụ Túc ở chùa Long Hưng, sư dốc chí tu thiền và tham học nơi ngài Mã Tổ.	
Cứ theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 7, thì 1 hôm sư hỏi ngài Mã Tổ (Đại 51, 245 hạ): “Thế nào là Phật? Ngài Mã Tổ đáp: Tức tâm là Phật, sư liền Đại Ngộ. Sau đó, sư về tĩnh tu ở núi Đại Mai (huyện Ngân, tỉnh Chiết Giang).	
Một hôm, có 1 vị tăng vâng lệnh ngài Mã Tổ đến núi Đại Mai nói với sư rằng: Gần đây, ngài Mã Tổ lại nói chẳng phải tâm, chẳng phải Phật. Nghe xong, sư nói: Lão già này làm lòng người mê loạn mãi, chưa biết ngày nào mới chịu thôi! Mặc cho người chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, ta cứ tức tâm tức Phật. Ngài Mã Tổ nghe tin ấy liền nói: Quả mai chín rồi!”.	
Từ đó, tiếng tăm sư vang xa, người từ khắp nơi về tham học.	
Năm Khai Thành thứ 4 (839), một ngày nọ, sư bỗng nói với Đại Chúng (Đại 51, 255 thượng): “Đến chớ có ngăn cản, đi chớ có đuổi theo”. Nói đến đây, chợt nghe có tiếng chuột khụt khịt, sư lại bảo: “Tức là vật này, chẳng phải vật khác, các ông phải khéo giữ gìn lấy nó, bây giờ ta đi đây!”. Nói xong, sư thị tịch, thọ 88 tuổi, 69 tuổi hạ. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.hạ; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.3].	
 	
Pháp Thượng	
● Pháp Thượng (495-580). Cao tăng Trung Quốc, sống vào thời Bắc triều, người Triều Ca (huyện Kì, tỉnh Hà Nam), họ Lưu.	
Năm lên 9 tuổi, sư tụng Kinh Niết Bàn, từ đó đã có chí xuất trần. Năm 12 tuổi, sư theo Thiền Sư Đạo dược xuất gia, chuyên tâm tu tập, thần khí cao sáng, thông hiểu nghĩa lí các kinh luận, người đời gọi sư là “Thánh Sa Di”. Sau, sư y vào Luật sư Tuệ Quang thụ giới Cụ Túc, rồi nhận lời thỉnh cầu của thính chúng, sư giảng các kinh như Kinh Lăng Già, Kinh Niết Bàn, Thập Địa Kinh Luận... đồng thời, soạn Sớ chú thích các bộ kinh này.	
Năm 40 tuổi, sư đi du hóa các ChâuHoài, Vệ. Nhân lời tâu thỉnh của Đại tướng Cao trừng, sư bèn về Nghiệp Đô nhận chức Tăng thống, quản chưởng ti Tăng Lục, thống lãnh tăng ni.Đến khi nhà Bắc Tề nổi lên, vua Văn Tuyên (ở ngôi 550-559) tôn sư làm Quốc Sư, thờ kính như Phật.	
Trải qua 2 đời Ngụy, Tề, sư giữ chức Chiêu Huyền Tào Tăng Thống, đảm trách công việc lãnh đạo tăng ni gần 40 năm, cai quản hơn 4 vạn ngôi chùa và hơn 200 vạn tăng ni.Thừa tướng nước Cao Cú Li rất ngưỡng mộ sư, sai sứ đến thỉnh vấn sư về ngày tháng và năm Đức Phật Đản Sinh, cùng lịch sử Phật Giáo du nhập Trung Quốc. Trong Pháp nạn Vũ Đế nhà Bắc Chu diệt Phật, sư phải ẩn tu.	
Năm Đại tượng thứ 2 (580) sư trì tụng các Kinh Duy Ma Cật và Thắng Man, vừa xong thì sư thị tịch, thọ 86 tuổi.Đệ tử của sư có các vị: Tuệ Viễn, Pháp Tồn, Đạo Thận, Linh Dụ, Dung Trí...	
Sư để lại các tác phẩm: Tăng Nhất Pháp số 40 quyển, Đại Thừa Nghĩa Chương 6 quyển, Phật Tính Luận 2 quyển, Chúng Kinh Luận 1 quyển.[X. An Lạc Tập Q.hạ; Tục Cao Tăng Truyện Q.8; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.12]. 	
 	
Pháp Thượng Bộ	
● Phạm: Dharmottarìyà. Pàli: Dhammuttariya, hoặc Dhammuttarika.	
Hán âm: Đàm Ma Úy Đa Lợi Ca, Đạt Mô Đa Lê Dữ, Đạt Ma Uất Đa Lê.	
Cũng gọi Pháp Thắng bộ, Pháp Thịnh Bộ. Một trong 20 bộ của Tiểu Thừa, 1 trong các phái của Thượng Tọa Bộ.	
Theo Luận Dị Bộ Tông Luân thì bộ này từ Độc Tử Bộ phân phái ra khoảng 300 năm sau Đức Phật nhập diệt; giáo nghĩa đại khái cũng giống như giáo nghĩa của Độc Tử Bộ. Pháp Thượng là tên của Bộ chủ, lấy ý là “Pháp đáng tôn kính”, hoặc “Pháp là cái ở trên mọi người trong thế gian”.	
Về nguyên nhân của sự phân phái là do bất đồng ý kiến đối với cách giải thích ý nghĩa bài kệ (Đại 49, 16 hạ): “Dĩ giải thoát cánh đọa Đọa do tham phục hoàn Hoạch an hỉ sở lạcTùy lạc hành chí lạc”. (Dịch nghĩa đen: Giải thoát rồi lại đọa Đọa do tham trở lại Được yên mừng cái vui Theo vui đi đến vui). [X. Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.3; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1, phần đầu]. (xt. Tiểu Thừa Nhị Thập Bộ, Độc Tử Bộ). 	
 	
Pháp Tỉ Lượng	
● Phạm: Anumànaô dharmatas. 	
Tiếng dùng trong Nhân Minh. Một trong 5 loại Tỉ Lượng.	
Tỉ nghĩa là so sánh; Lượng nghĩa là tính lường. Tỉ Lượng có nghĩa là so sánh giữa vật này với vật kia, rồi suy ra mà biết được cái lí tương quan của vật ấy. Như thấy cái vô thường mà suy ra liền biết là khổ; thấy có sinh mà suy ra liền biết có già; thấy già suy ra biết có chết... [X. Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.11; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Nghĩa Toản Yếu; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Tiền Kí Q.thượng, hạ].	
 	
Pháp Tiến	
● Pháp Tiến (709-778). Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, người Tín dương, Thân Châu (nay thuộc tỉnh Hà Nam), họ Vương, có thuyết cho là người Minh Châu (huyện Ngân, tỉnh Chiết Giang) là vị Tổ thứ 2 của Luật Tông Nhật Bản.	
Sư xuất gia từ nhỏ, đi tham học khắp nơi, sau thờ ngài Giám Chân làm thầy, sư tinh thông Tam Tạng, nhất là Thiên Thai và Luật Học. Sư cũng giỏi cả Nho học. Đầu năm Thiên Bảo, sư theo ngài Giám Chân sang	
Nhật Bản, giúp đỡ ngài xây cất viện Giới Đàn ở chùa Đông Đại.Sau khi ngài Giám Chân dời đến chùa Chiêu Đề thì sư thay ngài trông nom viện Giới Đàn. Tại đây, sư giảng các bộ Sớ về Luật Học như: Phạm Võng Kinh Sớ, Giới Bản Sớ, Yết Ma Sớ, Hành Sự Sao, Tỉ Khưu Ni Sao, Tì Ni Nghĩa Sao, Tuệ Quang Lược Sớ, Trí Thủ Quảng Sớ, Pháp Lệ Trung Sớ v.v... Năm Bảo Qui thứ 9 (778), sư thị tịch, thọ 70 tuồi (có thuyết nói thọ 81 tuổi). Đệ tử của sư gồm các vị: Huệ Sơn, Thánh Nhất, Cảnh Thâm, Pháp Ấn...	
Sư để lại các trứ tác: Phạm Võng Kinh Chú, Sa Di Kinh Sao, Đông Đại Tự Thụ Giới Phương Quĩ, Giới Đàn Thức. [X. Đường Đại Hòa Thượng Đông Chinh Truyện; Nguyên Hanh Thích Thư Q.13; Luật Uyển Tăng Bảo Truyện Q.10; Chiêu Đề Thiên Tuế Truyện Kí Q.trung, phần 1].	
 	
Pháp Tính	
● Phạm: Dharmatà. Pàli: Dhammatà.	
Cũng gọi Chân Như Pháp Tính, Chân Pháp Tính, Chân Tính, Pháp Bản.	
Chỉ cho thể tính chân thực của các pháp, cũng tức là bản tính bất biến của hết thảy hiện tượng trong vũ trụ. Cũng là tên khác của Chân Như.	
Theo Luận Đại Trí Độ quyển 32 thì Tổng Tướng và Biệt Tướng của tất cả các pháp đều qui về Pháp Tính. Nghĩa là các pháp đều có tướng sai biệt và thực tướng; tướng sai biệt không cố định, là bất khả đắc. Vì bất khả đắc nên là “không” (vô tự tính), cho nên “Không” là thực tướng của các pháp. Tất cả các tướng sai biệt, vì tự tính của chúng là “không”, nên đều là đồng nhất, gọi đó là “Như”. Tất cả tướng đều qui về “không”, cho nên gọi “không” là Pháp Tính.	
Trong Kinh Đại Bảo Tích quyển 52, Đức Phật chỉ dạy nghĩa thực tính của các pháp, cho rằng Pháp Tính Không có đổi khác, không có thêm lên, không có bớt đi, không tạo tác nhưng chẳng có gì mà không tạo tác. Pháp Tính Không có phân biệt, không có Sở Duyên, trong tất cả pháp, chứng đắc thực tướng cùng tột. Thông thường, có thuyết phân biệt giữa Pháp Tính và Như Lai Tạng, cho rằng Pháp Tính và Như Lai Tạng có khác nhau, nhưng cũng có thuyết chủ trương Pháp Tính và Như Lai Tạng là đồng nghĩa. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.21; Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.1; Luận Thành Duy Thức Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.28; Đại Thừa Huyền Luận Q.3]. (xt. Chân Như, Chân Lí).	
 	
Pháp Tính Dung Thông	
● Đối lại: Duyên Khởi Tương Do.	
Nghĩa là lí Pháp Tính viên dung trong các hiện tượng. Pháp Tính Viên Dung là nhằm nói rõ nghĩa “lí sự vô ngại”.	
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Qui (Đại 45, 595 trung) nói: “Pháp Tính Dung Thông có nghĩa là nếu chỉ nói đến sự tướng thì chướng ngại lẫn nhau, không thể dung nhập; nếu chỉ bàn về lí tính, thì là nhất vị rồi, không cần nói đến dung nhập. Ở đây nói lí sự dung thông mới là vô ngại.(...) Phẩm Bất Tư Nghị cũng nói, hết thảy chư Phật ở trong 1 vi trần thị hiện ra các cõi Phật trang nghiêm nhiều như bụi nhỏ trong tất cả thế giới (...) mà vi trần không lớn, thế giới không nhỏ, quyết định rõ biết pháp giới an trụ. Nghĩa là các việc lớn nhỏ ấy đều an trụ nơi lí pháp giới, nhờ đó nên chúng có thể nương vào sự pháp giới lớn nhỏ để cùng tồn tại mà không trở ngại lẫn nhau”. (xt. Duyên Khởi Tương Do). 	
 	
Pháp Tính Độ	
● Cũng gọi Pháp Thân Độ, Pháp Tính Tịnh Độ, Pháp Độ.	
Chỉ cho cõi Chân Như Pháp Tính nơi Pháp Thân an trụ. Cũng tức là cõi thân Phật an trụ. Là 1 trong Tam độ, 1 trong Tứ độ, 1 trong Ngũ độ.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 19 (Đại 44, 835 trung) nói: “Pháp Tính độ là bản tính của cõi nước mà các nghĩa đồng thể, rỗng không vô ngại, giống như tấm lưới của trời Đế Thích, cũng như hư không, vô ngại bất động, không có 1 vật. (...) Thực tính của cõi ấy hiển hiện thành cái dụng của Ngã, gọi là Pháp Tính Độ”.	
Ngoài ra, thể của Pháp Tính độ và Pháp Tính thân vốn tức là chân như, nhưng lấy pháp thể sở chứng làm Pháp Tính độ và lấy giác tướng năng chứng làm Pháp Tính thân, chứ chẳng phải ngoài Pháp Tính thân còn có Pháp Tính độ riêng.[X. Phẩm Hiền Thánh Học Quán trong Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.thượng; Luận Thành Duy Thức Q.10; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.10, phần cuối; Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Kí Q.1; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.20]. (xt. Ngũ Độ, Tứ Độ, Phật Độ).	
 	
Pháp Tính Không	
● Nghĩa là bản tính của các pháp vốn vắng lặng.	
Nhân Vương Kinh Hợp Sớ quyển trung (Vạn Tục 40, 383 hạ) nói: “Bản Tính Không có nghĩa là nếu bản tính chẳng phải là “không” thì chẳng thể làm cho nó là “không”. Vì bản tính tự nó là không, cho nên các pháp đều là “không”. [X. Pháp Uyển Châu Lâm Q.57]. (xt. PhápTính).	
 	
Pháp Tính Luận	
● Tác phẩm, do ngài Tuệ Viễn ở Lô Sơn soạn vào đời Đông Tấn.	
Sách này hiện đã bị thất lạc, chỉ còn 1 phần được trích dẫn trong “Tuệ Viễn Truyện” của Lương Cao Tăng Truyện quyển 6.Nội dung sách bàn về sự thường trụ bất biến của Đức Phật, nhưng ở thời đại ngài Tuệ Viễn, người ta vẫn chưa biết đến thuyết “Niết Bàn thường trụ”, bởi thế, ngài Cưu Ma La Thập mới ca ngợi kiến thức siêu việt của luận này.	
Ngoài ra, qua luận này, người ta có thể thấy tư tưởng trong Luận A Tì Đàm Tâm, do đó, người ta suy đoán rằng luận này đã được biên soạn vào khoảng thời gian từ Năm Thái Nguyên thứ 6 đến Năm Thái Nguyên 16 (381-391), tức là từ lúc ngài Tuệ Viễn vào Lô Sơn đến khi Luận A Tì Đàm Tâm được phiên dịch xong.	
 	
Pháp Tính Sinh Thân	
● Thân hóa sinh ngoài 3 cõi của Phật và các bậc Đại Bồ Tát, là 1 trong 5 loại Pháp Thân của Như Lai, 1 trong 2 thứ thân của Bồ Tát.	
Sinh thân này thể chứng Pháp Tính, được Vô Sinh Pháp Nhẫn, khác với nhục thân ở trong bào thai hoặc do nghiệp chiêu cảm; thân Như Lai chính đã sinh ra từ thân Pháp Tính này. Nếu phối hợp với 3 thân thì than này tương đương với Báo Thân Phật mà ngài Cát Tạng đã nói.	
Pháp Tính Sinh Thân của Đức Phật có vô lượng vô số A Tăng Kì các vị Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ theo hầu. Đó là vì trong vô lượng A Tăng Kì Kiếp Phật đã chứa góp các công đức thiện căn, cho nên làm việc gì cũng thành tựu, nguyện nào cũng viên mãn. Còn Bồ Tát, sau khi được Vô Sinh Pháp Nhẫn, xả bỏ nhụcđể thụthân đời sau; vì Bồ Tát thể nhập được sức vô sinh nhẫn, nên không còn các phiền não, đã chẳng chứng quả Nhị Thừa, lại cũng chưa thành Phật, vì thế thân mà Bồ Tát thụ trong khoảng đó cũng gọi là Pháp Tính Sinh Thân.	
Pháp Hoa Huyền Luận quyển 8 đemNhục thân trong 2 loại thân của Bồ Tát phối hợp với Phần Đoạn Sinh Tử mà đem Pháp Tính Sinh Thân phối hợp với Biến Dịch Sinh Tử. Hàng nhị thừa và Bồ Tát Pháp Thân tuy có Pháp Tính Sinh Thân, nhưng đều tùy phần mà lãnh thụ; còn Pháp Tính Sinh Thân của Phật thì có năng lực chiếu suốt Pháp Tính, cho nên Pháp Tính Sinh Thân chân thực duy chỉ có Phật mới chứng được mà thôi.[X. Luận Đại Trí Độ Q.28, 29; Pháp Hoa Huyền Luận Q.9; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.7]. 	
 	
Pháp Tính Tam Muội	
● Chỉ cho Tam Muội thể nhập lí Pháp Tính, tức là những việc làm hằng ngày hoàn toàn phù hợp với lí Pháp Tính tuyệt đối.	
Mã Tổ Ngữ Lục (Vạn Tục 119, 406 hạ) nói: “Hết thảy chúng sinh, từ vô lượng kiếp đến giờ, không ra ngoài Pháp Tính tam muội; mặc áo, ăn cơm, nói năng, im lặng, vận dụng 6 căn, làm tất cả việc... đều là Pháp Tính”.	
 	
Pháp Tính Tông	
● Cũng gọi Tính Tông.	
Một trong 3 tông Đại Thừa do ngài Tông Mật - Tổ thứ 5 của Tông Hoa Nghiêm - phân lập.	
Tông này cho rằng tâm của tất cả chúng sinh hoàn toàn chẳng phải do dứt trừ phiền não mà được thanh tịnh, nhưng thực thì từ xưa đến nay nó đã vốn thanh tịnh, cho nên tâm của chúng sinh chính là Pháp Tính.	
Ngài Tông Mật chia Đại Thừa làm 3 tông: Pháp Tướng, Phá Tướng và Pháp Tính. Tông Pháp Tướng là chỉ cho Tông Duy Thức dùng 5 vị 100 pháp để kiến lập các pháp tướng; tông Phá Tướng chỉ cho Tông Tam Luận dùng Tứ Cú, Bách Phi để phá hủy tất cả pháp tướng. Nói theo 5 giáo do Tông Hoa Nghiêm phân lập thì Tông Duy Thức tương đương với Tướng Thủy Giáo, Tông Tam Luận tương đương với Không Thủy Giáo, còn tông Pháp Tính thì tương đương với Chung Giáo, Đốn Giáo và Viên Giáo, cũng bao gồm các Tông Hoa Nghiêm, Thiên Thai... Ngài Tông Mật cũng chủ trương so với 2 tông Pháp Tướng và Phá Tướng thì tông Pháp Tính ưu việt hơn.	
Trong Tông Kính Lục quyển 5, ngài Vĩnh Minh Diên Thọ cho rằng “Pháp Tướng” nói nhiều về sự tướng, như Tông Pháp Tướng, nếu rời thức A Lại Da thì không có các thức nhãn, nhĩ...; “Pháp Tính” thì chỉ nói về lí tính, như tông Pháp Tính, nếu rời Như Lai Tạng thì không có các thức. Thông thường, những nhà chủ trương chân như (Pháp Tính hoặc Phật Tính) là nguồn gốc của thế giới thì thuộc tông Pháp Tính, những nhà phân tích các pháp tướng, luận chứng vạn pháp duy thức biến thì thuộc Tông Pháp Tướng. Còn phái Trung Quán Đại Thừa và Tông Tam Luận của Trung Quốc thì phần nhiều được gọi là tông Pháp Tính, cũng có người gọi các tông: Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Tam Luận, Chân Ngôn... là Pháp Tính Tông. [X. Viên Giác Kinh Lược Sớ Q.thượng, phần đầu]. (xt. Tính Tướng Nhị Tông). 	
 	
Pháp Tính Tự	
● Cũng gọi Chế Chỉ Tự, Chế Chỉ Đạo Tràng.	
Chùa ở vùng tây bắc Quảng Châu, do vị tăng người nước Kế Tân sáng lập vào đời Đông Tấn, đặt tên là chùa Vương Viên, hiện nay gọi là chùa Quang Hiếu.	
Vào thời Nam Triều, ngài Chân Đế trụ ở chùa này để phiên dịch kinh điển, các sư Tuệ Khải, Tăng Tông... cũng theo nhau đến đây tham dự công việc phiên dịch của ngài Chân Đế. Khoảng năm Trinh Quán, chùa được gọi là Càn Minh Pháp Tính Tự. Niên hiệu Nghi Phụng năm đầu (676), Lục Tổ Tuệ Năng đến chùa này, gặp đúng lúc Pháp Sư Ấn Tông đang giảng Kinh Niết Bàn, lúc đó có 2 vị tăng đang ở chùa Pháp Tinh tại Quảng Châu tranh luận về vấn đề gió động hay phướn động, ngài Tuệ Năng bảo chẳng phải gió động cũng chẳng phải phướn động, mà chính là tâm của 2 nhân giả động. Sau đó, Lục Tổ y vào Pháp Sư Ấn Tông cạo tóc xuất gia, rồi ở dưới cội Bồ Đề mở ra pháp môn Đông Sơn.	
Vào đầu đời Bắc Tống, chùa được gọi là Càn Minh Thiền Viện. Khoảng năm Diên Hựu đời Nguyên, chùa đúc 1 cái vạc lớn cúng trai tăng. Khoảng năm Hồng Vũ đời Minh, chùa trở thành “Tăng lộc sở” và được vua ban Đại Tạng Kinh. Năm Thành Hóa thứ 8 (1472), vua ban biển hiệu “Quang Hiếu Thiền Tự”. Năm Thuận Trị 11 (1654) đời Thanh, chùa bị phá hủy trong chiến tranh, sau do Thiền Sư Nguyên chí kiến thiết lại cho đến nay. (xt. Quang Hiếu Tự). 	
 	
Pháp Tòa 	
● Cũng gọi Pháp Tọa.	
Chỉ cho tòa ngồi thuyết pháp của đức Phật.	
Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 4 trung) nói: “Liền ở trên Pháp tòa, ngồi kết già tam muội”.	
Ngoài ra, cái tòa cao thường được dùng khi thuyết pháp cũng gọi là Pháp tòa, hoặc Tu Di tòa. Về sau, Pháp tòa cũng đồng nghĩa với “Pháp diên”, “Pháp tịch”. [X. Thiền Uyển Thanh Qui Q.2; tắc 44 trong Thung Dung Lục]. (xt. Tu Di Đàn). 
 	
Pháp Toàn	
● Pháp Toàn (?-?). Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường.	
Lúc đầu, sư đến chùa Thanh Long Theo ngài Nghĩa Tháo tu học Mật Thừa, sau vào chùa Huyền Pháp hướng dẫn đồ chúng. Khoảng năm Hội Xương đời vua Vũ Tông, sư được tuyển chọn là Đại Đức trì niệm điện Trường Sinh, sau lại dời về chùa Thanh Long.	
Sư có các tác phẩm: Đại Tì Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sinh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu Nghi Quĩ Cúng Dường Phương Tiện Hội, 2 quyển (tức Huyền Pháp Tự Nghi Quĩ), Đại Tì Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bồ Đề Chàng Tiêu Xí Phổ Thông Chân Ngôn Quảng Đại Thành Tựu Du Già, 3 quyển (tức Thanh Long Tự Nghi Quĩ).
Các vị tăng Nhật Bản đến Trung Quốc học Mật Giáo, phần nhiều đến theo học sư, như các vị: Tông Duệ, Viên Nhân, Viên Tải, Viên Trân, Biến Minh... [X. A Sa Phược Sao quyển 149 Minh Tượng Đẳng Lược Truyện Thượng; Lưỡng Bộ Đại Pháp Tương Thừa Sư Tư Phó Pháp Kí (Hải Vận)].	
 	
Pháp Tràng	
● I.Pháp Tràng.	
Lá cờ. Các dũng tướng xung trận dựng cờ để tượng trưng sự chiến thắng, cho nên Pháp Tràng được dùng để ví dụ giáo pháp của Đức Phật có năng lực hàng phục ma quân phiền não của chúng sinh.	
● II.Pháp Tràng.	
Cây nêu dựng trước đạo tràng thuyết pháp.	
Khi tuyên dương Đại Pháp, cờ phướn được dựng ở trước cửa đạo tràng, gọi là Pháp Tràng, Pháp bái.	
Thiền Tông dùng từ ngữ này để khai diễn pháp, gọi là Kiến Pháp Tràng (dựng cờ pháp). Ngày nay, các chùa tổ chức An Cư kết chế, cũng gọi Kiến Pháp Tràng. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; KinhThủ Lăng Nghiêm Q.1; Tổ Đình Sự Uyển Q.7; Bích Nham Lục tắc 21].	
 	
Pháp Trân	
● Pháp Trân (?-?). Vị Tỉ Khưu Ni Trung Quốc, sống vào đời Nguyên, người đất Thục, họ Thôi, tên Pháp Trân, pháp danh Hoằng Đạo.	
Vào cuối đời Nguyên, Ni sư sống ở Thành Đô, nhận thấy kinh điển mất mát, lưu thông không được đầy đủ, vì thế Ni sư phát tâm khắc tạng Tích Sa, liền chặt cánh tay mà đi khuyến hóa, Phật tử 4 phương thấy thế rất cảm động và nhiệt thành hưởng ứng đóng góp phần mình vào sự nghiệp khắc kinh. Công việc khuyến hóa của Ni sư ròng rã 30 năm mới viên mãn và việc khắc in Đại Tạng Tích sa được hoàn thành.	
Nhưng, trong “Trung Quốc Đại Tạng Kinh Điêu Khắc Sử Thoại” (Lịch sử khắc Đại Tạng Kinh của Trung Quốc), ngài Đạo An cho rằng, Tạng Kinh do Ni sư Pháp trân khắc in không phải là tạng Tích sa mà là “Kim khắc Đại Tạng Kinh”. Tức vào năm Đại Định thứ18 (1178), bà Thôi pháp trân ở Lộ Châu, tỉnh Sơn Tây, khắc in lại Đại Tạng Kinh bản mới, dâng lên triều đình nhà Kim 1 bản, rồi đăng đàn thụ giới Tỉ Khưu Ni ở chùa Thánh an tại Yên Kinh. Năm Đại Định 23 (1193), được vua ban cho áo đỏ và tôn hiệu “Hoằng Giáo Đại Sư”.	
Còn căn cứ theo Nguyên nhất thống chí Thuận thiên phủ chí quyển 1 và Phật Giáo Đại Từ điển tập 8 của Vọng Nguyệt Tín Hanh, thì bà Thôi pháp trân và Ni sư Hoằng Đạo là 2 người khác nhau, cả 2 người đều có sự tích “Đoạn tí mộ hóa” (chặt cánh tay đi khuyến hóa). Nhưng Tạng do bà Thôi Pháp Trân khuyến hóa là Kim Tạng, còn Tạng do Ni sư Hoằng Đạo khuyến hóa là Tích Sa Tạng. Nguyên nhân đưa đến sự lầm lẫn cho 2 người là 1, là vì bà Thôi pháp trân vốn thụ giới ở chùa Thánh An tại Yên Kinh; khoảng đầu năm Hoàng Thống (1141-1148), vua Hi Tông nhà Kim ban tên cho chùa Thánh an là “Đại Diên Thánh Tự”. Tên mới này của chùa Thánh An trùng với tên của viện “Tích Sa Diên Thánh”. Vả lại, sự tích của bà Thôi pháp trân và Ni sư Hoằng Đạo cũng giống nhau, cho nên 2 người thường bị lầm là một.	
Ngoài ra, theo “Duyên Sơn Tam Đại Tạng Kinh Duyên Khởi” của ngài Tùy Thiên  - người Nhật Bản - thì sau khi 2 tạng kinh Nam Bắc ở đời Minh được hoàn thành, Bắc tạng được cất giữ ở trong cung vua, dân gian xin in rất khó, còn Nam tạng tuy có thể thỉnh in nhưng phí tổn khá lớn, nên việc lưu thông cũng không phải dễ. Trong tình hình ấy, có Ni sư Pháp trân phát tâm đi khuyến hóa khắc in Đại Tạng Kinh bản Phương Sách (tức bản đóng thành sách, chứ không xếp hoặc cuốn những tờ giấy như trước). Để thực hiện công việc lớn lao và khó khăn này. Ni sư bèn tự chặt cánh tay để tỏ quyết tâm và ròng rã 30 năm sự nghiệp mới hoàn thành. Đây là bộ Đại Tạng Phương sách đầu tiên trong lịch sử khắc kinh. [X. Kim Sử Kỉ Sự Bản Mạt Q.30; Minh khắc Phương Sách Đại Tạng Lục Quang Tổ Tự, Phùng Mộng Trinh Tự, Vương Thế Trinh Tự; Pháp Trân Ni Sư Đoạn Tí Khắc Tạng Khảo (Niệm Sinh)].	
 	
Pháp Trần 	
● I.Pháp Trần.	
Bụi pháp. Chỉ cho các pháp (đối tượng) mà ý thức duyên theo, 1 trong 6 trần. Trong các kinh, phiền não thường được ví dụ là bụi bặm, vì các phiền não thường làm cho tình thức ô nhiễm, cho nên gọi là Pháp trần.	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 1 (Đại 19, 109 thượng) nói: “Dù cho bên trong diệt hết tất cả kiến, văn, giác, tri(thấy, nghe, hiểu, biết), hoàn toàn vắng lặng, nhưng vẫn còn bóng dáng phân biệt của Pháp trần”.	
Pháp trần cũng tương đương với Pháp Xứ trong 12 xứ, với Pháp Giới trong 18 giới; hoặc chỉ cho hiện tượng khiến người ta khởi tâm chấp trước. (xt. Lục Trần). 
● II.Pháp Trần.	
Chỉ cho người tu hành đắm trước Phật Pháp mà sinh khởi tâm mê vọng, Phật Pháp này đối với người ấy cũng gọi là Pháp trần.	
Bích Nham Lục tắc 83 (Đại 48, 209 thượng) nói: “Há chẳng biết lời nói của bậc Tông sư là dứt hết ý thức, tình lượng, sinh tử, pháp trần, nhập vào chính vị, không còn một pháp”.	
 	
Pháp Trí	
● I.Pháp Trí.	
Phạm: Dharma-jĩàna.	
Chỉ cho trí vô lậu duyên theo lí của 4 đế (khổ, tập, diệt, đạo) ở cõi Dục, mà đoạn trừ phiền não ở cõi này, là 1 trong 10 trí được liệt kê trong Luận Câu Xá quyển 26.(xt. Thập Trí).	
● II.Pháp Trí (960-1028).	
Cao tăng Trung Quốc, thuộc Tông Thiên Thai, sống vào thời Bắc Tống, người Tứ Minh (huyện Ngân, tỉnh Chiết Giang) họ Kim, hiệu Tri lễ.	
Sư trọn đời chuyên tâm vào việc trứ tác, giảng thuật, hoằng truyền Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Quang Minh... chủ trương “Vọng Tâm Quán”. Sư cùng với ngài Từ vân Tuân Thức đều là những nhân vật Đại Biểu của Phái Sơn Gia Tông Thiên Thai đời Tống, được người đời sau tôn làm Tổ thứ 17 của Tông Thiên Thai.	
Năm Thiên Hi thứ 4 (1020), sư được vua Chân Tông ban hiệu “Pháp Trí Đại Sư”, vì thế, người đời sau còn gọi sư là Tứ Minh Pháp Trí. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.50]. (xt. Tri Lễ). 	
 	
Pháp Trụ	
● I.Pháp Trụ.	
Lí chân như mầu nhiệm trụ ở trong tất cả các pháp, là 1 trong 12 tên gọi của Pháp Tính. [X. Kinh Đại Bát Nhã Q.360]. (xt. Pháp Tính, Chân Như).	
● II.Pháp Trụ (1723-1800).	
Cao tăng Nhật Bản, người quận Đại Hòa Thạch thượng, tự Trí tràng, đời thứ 23 của chùa Trường Cốc ở Đại Hòa, thuộc Tông Chân Ngôn Tân nghĩa.	
Năm 16 tuổi, sư theo ngài Khoái Phạm Thượng nhân xuất gia, học luật nghi ở chùa Pháp Long. Sau, sư lên núi Phong Sơn theo học các ngài Vô Đẳng, Khoái Thân, rồi đi hoằng pháp các nơi.	
Sư có các tác phẩm: Đại Nhật Kinh Sớ Ngọc Chấn Sao 10 quyển, Nhiếp Bát Chuyển Nghĩa 5 quyển, Bổ Bát Phạ Nghĩa 1 quyển, Lược Bát Phạ Nghĩa 1 quyển, Thập Cú Nghĩa Kí 2 quyển. [X. Pháp Trụ Tăng Chính Truyện]. 	
 	
Pháp Trụ Kí	
● Phạm: Nandimitràvadàna.	
Tên đầy đủ: Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí.	
Cũng gọi: Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kệ; Đại A La Hán Nan Đà Mật Đa La Pháp Trụ Kí, Kí Pháp Trụ Truyện.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Nan Đề Mật Đa La (Phạm: Nandimitra, Hán dịch: Khánh Hữu) trứ tác, ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 49.	
Nội dung sách này liệt kê 16 vị Đại A La Hán hộ trì chính pháp của Đức Phật Thích Ca và nói về thời hạn mà chính pháp tồn tại ở thế gian. Tức là trình bày về việc sau khi Đức Phật nhập diệt được 800 năm, thì ở nước Sư Tử (Tích Lan), nơi kinh đô của vua Thắng Quân, có vị A La Hán tên là Nan Đề Mật Đa La, khi sắp nhập diệt, triệu tập các Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, nói cho họ nghe về 16 vị Đại A La Hán và chỗ ở cùng tên gọi của các quyến thuộc của 16 vị A La Hán. Đồng thời, trả lời các câu hỏi của các vị Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni về thời hạn trụ thế của chính pháp.
Sau khi sách này được dịch xong vào năm Vĩnh Huy thứ 5 (654) đời Đường, thì sự sùng bái đối với 16 vị A La Hán tại Trung Quốc dần dần trở nên phổ biến; đồng thời căn cứ vào sự trình bày trong sách, các nghệ nhân đã đắp vẽ hoặc điêu khắc tượng của 16 vị A La Hán. Sách này là sử liệu quí giá đối với việc nghiên cứu về Phật Giáo Tích Lan.	
Sách này có bản dịch Tây Tạng, nhưng nội dung có nhiều chỗ khác với sách này. Năm 1916, các ông S.Lévi và E.Chavannes, người Pháp, dịch chung sách này ra tiếng Pháp, rồi ấn hành, có thêm lời bàn giải.Năm 1930, ông Phùng thừa quân phiên dịch sách này, đề là “Pháp Trụ Kí Cập Sở Thuyết A La Hán Khảo”, do Thượng Chí Học Hội Tùng Thư Ấn Hành. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục Q.10; Chí Nguyện Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.10]. 	
 	
Pháp Trụ Trí 	
● I.Pháp Trụ Trí.	
Chỉ cho cái trí thấy biết đúng như thực về 12 pháp duyên sinh: Vô Minh, Hành, Thức... [X. Kinh Tạp A Hàm Q.14]. 	
● II.Pháp Trụ Trí.	
Trí nương theo lí pháp Đức Phật đã dạy mà đặt ra các pháp môn để giải nói về lí pháp ấy. [X. Phẩm Tâm Ý Thức Tướng trong kinh	
Giải thâm mật Q.1]. 	
● III.Pháp Trụ Trí.	
Trí nương theo giáo pháp mà phát sinh, tức chỉ cho trí tuệ của Phàm Phu. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.10]. 	
 	
Pháp Trụ Tự	
● Cũng gọi Tục Li Tự, Tiểu Kim Cương. Chùa ở núi Tục Li, quận Báo Ân, tỉnh Trung thanh bắc, Hàn Quốc, do Hòa Thượng Nghĩa Tín sáng lập vào năm 553, sau khi ngài từ Thiên Trúc cầu pháp trở về. Đây là 1 trong 31 bản sơn của Phật Giáo Hàn Quốc và là 1 trong 5 ngôi chùa lớn nhất nước.	
Khi Phong Thần Tú Cát của Nhật Bản đem quân xâm chiếm Hàn Quốc (1592), chùa bị thiêu hủy hoàn toàn. Đến năm 1624 đời Lí, Đại sư Bích Nham mới phỏng theo kiểu chùa cũ mà xây dựng lại.Hiện nay chùa có các kiến trúc như: Điện Đại Hùng, Điện Bát Tướng, Điện Năng Nhân, ĐiệnViên Thông, Gác Xá Lợi, Lầu Đại Hương, Lầu Ngưng Hương, Thất Niệm Hoa... Ngoài ra, còn có pho tượng Đức Phật Di Lặc bằng đá cao lớn, rất nổi tiếng, đứng sừng sững trước vách đá núi Tục Li, mới được hoàn thành vào năm1964.	
Trong điện Đại Hùng thờ tượng Pháp Thân Phật Tì Lô Giá Na, Báo Thân Phật Lô Xá Na và Hóa Thân Phật Thích Ca Mâu Ni.Điện này cùng với điện Cực Lạc chùa Vô Lượng và điện Giác Hoàng chùa Hoa Nghiêm được gọi chung là Ba điện Phật lớn của Hàn Quốc. Điện Bát tướng được sáng lập vào khoảng năm 536-575, hiện còn ngôi tháp 5 tầng bằng gỗ, là điển hình của lối kiến trúc cấu tạo nhiều tầng. Tháp này cùng với những cảnh trí của chùa như: Ao sen đá, đèn 2 con sư tử bằng đá, đèn 4 vị Thiên Vương bằng đá và những pho tượng Phật được khắc trên vách núi ở phía bên trái chùa, đều là quốc bảo của Đại Hàn. [X. Triều Tiên Tự Sát Sử Liệu Q.thượng; Triều Tiên Kim Thạch Tổng Lãm Hạ; Cao Li sử Q.40].	
 	
Pháp Tử	
● I.Pháp Tử.	
Chỉ cho người xuất gia trong chính pháp của Đức Phật, hoặc chỉ cho người tùy thuận Phật Pháp mà an trụ trong niềm chính tín bền vững.	
Kinh Bạch Y kim chàng nhị Bà La Môn duyên khởi quyển thượng (Đại 1, 218 thượng) nói: “Tất cả sa môn, Bà La Môn, trời, ma, Phạm Thiên và chúng sinh trong 3 cõi đều là con của Ta, đều cùng trong 1 pháp, không có sai khác; đều từ chính pháp sinh ra, đều cùng 1 giống pháp; đều được giáo hóa bởi pháp, đó là Pháp tử chân chính”. Nghĩa là sa môn xuất gia tức đã quay về với chính pháp, từ miệng chính pháp hóa sinh, vì cùng chung 1 giống pháp, nên gọi là Pháp tử. Còn trong A Di Đà Kinh Sớ thì ngài Khuy Cơ cho rằng Phật là bậc Pháp Vương, vì thế, những Phật tử noi theo và thể nhập pháp của Ngài thì gọi là Pháp tử. [X. Thắng Man Kinh Điên Đảo Chân Thực Chương; Phẩm Thụ Học Vô Học Nhân Kí trong Kinh Pháp Hoa Q.4; Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Nghĩa Sớ Q.hạ (Nguyên Chiếu)].	
● II.Pháp Tử.	
Chỉ cho người được di chúc trụ trì 1 ngôi chùa lớn nào đó để tiếp nối dòng pháp. Vì thứ tự trước sau, nên còn có các tên gọi như: Đại Pháp tử, Nhị pháp tử, Tam pháp tử...	
 	
Pháp Tự	
● Nối pháp. Chỉ cho người thừa kế tông môn, pháp phái.	
Điều Khai đường chúc thọ trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 3 (Đại 48, 1126 thượng) nói: “Thị Giả một lần dâng hương của người nối pháp, vị Trụ Trì cầm lấy rồi tự cắm vào lư hương”. (xt. Tự Pháp).	
 	
Pháp Tự Tướng Tương Vi Quá	
● Cũng gọi pháp tự tướng tương vi nhân (Phạm: Dharma-svarùpa-viruddhahetu). Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Nhân (lí do) trái với danh từ sau (hậu trần) của Tông (mệnh đề), là 1 trong 14 lỗi của Nhân, 1 trong 33 lỗi Nhân Minh. “Pháp” chỉ cho danh từ sau của Tông; “Tự Tướng”, ở đây chỉ cho danh từ trước (tiền trần) của Tông; “Tương vi” là trái ngược nhau. Tức ý nghĩa của Nhân và Tông trái ngược nhau, cho nên gọi làTương vi.	
Như Thanh Luận sư đối với Thắng Luận Sư mà lập luận thức: Tông: Âm thanh là thường còn. Nhân: Vì do sự tạo tác mà có.	
Nhân trong luận thức này hoàn toàn mâu thuẫn với Tông, bởi vì những sự vật “do tạo tác mà có” đều là “vô thường” chứ không phải thường còn, cho nên nó đã không chứng minh được “Âm thanh là thường còn”, mà trái lại chứng minh “Âm thanhlà vô thường”. Do đó, Nhân bị lỗi tương vi.Lỗi này cũng giống như lỗi thứ 4 trong 9 Cú nhân. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận nghĩa đoán; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Nghĩa Toản Yếu; Nhân Minh Luận Sớ Minh Đăng Sao Q.5, phần cuối]. (xt. Tứ Tương Vi, Nhân Minh).	
 	
Pháp Tương Ứng Bộ 	
● Pàli: Dhamma-yuttikanikàya.	
Một giáo phái riêng trong Phật Giáo Thượng Tọa Bộ lưu hành ở Thái Lan, Cao Miên và Lào. Tại Thái Lan, phái này do vua Mông cốt sáng lập vào năm 1864; tại Cao Miên do 1 vị tăng tên là Phách tô tháp sáng lập vào hậu bán thế kỉ XIX; còn ở Lào thì phái này từ Thái Lan truyền qua vào năm1941	
Tại Thái Lan, bộ phái Pháp tương ứng chỉ giới hạn trong Hoàng gia và hàng quí tộc mà thôi.Chùa viện của phái này được gọi là chùa Hoàng gia. Chức Vị Trụ Trì do Quốc vương bổ nhiệm và chủ yếu do các Vương tử đảm nhiệm. Các tăng sĩ thuộc phái này giữ giới luật rất nghiêm, như không được nhận tiền bạc, không được xem nghe múa hát... Tổ chức tăng đoàn của phái này rất chặt chẽ, vị lãnh đạo tối cao gọi là Tăng Trưởng (tại Thái Lan, trên 2 vị Tăng Trưởng của 2 phái còn có Tăng vương - vua Sãi - thường thì do vị Tăng Trưởng của 1 trong 2 phái kiêm nhiệm), dưới đó có thiết lập các cơ cấu hành chính và Tăng Trưởng các cấp. Ngoài ra, phái này cũng coi trọng kinh điển Phật Giáo Nguyên Thủy và giáo dục Phật Giáo, mở các trường học, trong đó có Đại Học Ma Ha Chu Lạp Long Công. 
 	
Pháp Tướng	
● I.Pháp Tướng.	
Tướng trạng của các pháp.	
Chủ trương đặc biệt của Tông Duy Thức là phân tích hoặc phân loại và thuyết minh tướng trạng của các pháp, vì thế tông này cũng được gọi là Tông Pháp Tướng. [X. Phẩm Nhất Thiết Pháp Tướng trong Kinh Giải Thâm Mật Q.2; Luận Đại Tì Bà Sa Q.129; Phẩm Chúng pháp trong Luận Thành Thực Q.1 và Phẩm Tứ Pháp trong cùng luận Q.2].	 
● II.Pháp Tướng.	
Chỉ cho phạm vi, sự khu biệt, cương yếu về mặt giáo nghĩa.	
● III.Pháp Tướng.	
Chỉ cho Chân Như, Thực Tướng. Đồng nghĩa với Pháp Tính. (xt. Pháp Tính). Vị tướng trong Phật Pháp. Bồ Tát hoặc các vị Cao tăng, Đại Đức đối với đệ tử ví như vị Đại tướng trong quân đội.Ngoài ra, các vị tăng tinh thông nghĩa lí của pháp môn, khi tranh luận với người khác đều dành được thắng lợi, cũng gọi là Pháp Tướng, như Đại Sư Huyền Trang ở Ấn Độ từng được tôn là Pháp Tướng, vì ngài đã dành phần thắng trong nhiều cuộc tranh luận với các người Bà La Môn.	
Luận Đại Trí Độ quyển 7 (Đại 25, 109 thượng) nói: “Đức Phật là Pháp Vương, Bồ Tát là các Pháp Tướng”. [X. Thích Thị Yếu Lãm Q.trung; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.3; Đại Đường Tây Vực Kí Q.12].	
 	
Pháp Tướng Pháp	
● Đối lại: Thắng Nghĩa Pháp.	
Chỉ cho giáo lí của Phật Giáo. Pháp Tướng pháp là bàn giải rõ nghĩa lí của các pháp môn, còn Thắng Nghĩa Pháp là Niết Bàn, Trạch Diệt chân thực không hư dối, không đổi dời.	
Luận Câu Xá quyển 1 (Đại 29, 1 trung) nói: “Thắng Nghĩa Pháp chỉ là Niết Bàn, còn Pháp Tướng pháp thì chỉ chung cho Tứ Thánh đế”. (xt. Thắng Nghĩa). 	
 	
Pháp Tướng Tông	
● Cũng gọi Từ Ân Tông, Du Già Tông, Ứng Lí Viên Thực Tông, Phổ Vị Thừa Giáo Tông, Duy Thức Trung Đạo Tông, Duy Thức Tông, Hữu Tướng Tông, Tướng Tông, Ngũ Tính Tông.	
Nói theo nghĩa rộng thì Tông Pháp Tướng chỉ chung cho Tông Câu Xá và Tông Duy Thức, nhưng phần nhiều là chỉ Tông Duy Thức, hoặc dùng để gọi thay cho Tông Duy Thức. Tông Pháp Tướng chuyên phân biệt và phán định tính tướng của các pháp, là 1 trong 13 tông của Phật Giáo Trung Quốc và là 1 trong 8 tông của Phật Giáo Nhật Bản, chủ trương tất cả pháp đều do thức biến hiện.	
Tông này ý cứ vào 6 bộ kinh là: Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Giải Thâm Mật, Kinh Như Lai Xuất Hiện Công Đức, Kinh Đại Thừa A Tì Đạt Ma, Kinh Nhập Lăng Già, Kinh Hậu Nghiêm và 11 bộ luận là: Luận Du Già Sư Địa, Luận Hiển Dương Thánh Giáo, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Luận Tập Lượng, Luận Nhiếp Đại Thừa, Thập Địa Kinh Luận, Luận Phân Biệt Du Già, Luận Quán Sở Duyên Duyên, Luận Duy Thức Nhị Thập, Luận Biện Trung Biên và Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập, để thành lập. Lại đặc biệt lấy Kinh Giải Thâm Mật và Luận Thành Duy Thức làm nền tảng của tông chỉ.	
Về hệ thống truyền thừa của tông này, bắt nguồn từ sau khi Đức Phật nhập diệt 900 năm, ở Ấn Độ có Bồ Tát Di Lặc ra đời nói Luận Du Già Sư Địa; ngài Vô Trước vâng theo ý chỉ của luận này mà soạn ra các bộ Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận và Hiển Dương Thánh Giáo Luận. Rồi ngài Thế Thân thì soạn các bộ Nhiếp Đại Thừa Luận Thích, Thập Địa Kinh Luận, Biện Trung Biên Luận, Duy Thức Nhị Thập Luận, Duy Thức Tam Thập Tụng... để làm rõ nghĩa thêm. Không bao lâu, ngài Vô Tính cũng làm luận để chú thích Luận Nhiếp Đại Thừa; rồi 10 vị Đại Luận Sư là: Hộ Pháp, Đức Tuệ, An Tuệ, Thân Thắng, Nan Đà, Tịnh Nguyệt, Hỏa Biện, Thắng Hữu, Tối Thắng Tử Và Trí Nguyệt, cũng lần lượt soạn luận để chú thích tác phẩm Duy Thức Tam Thập Tụng của ngài Thế Thân, từ đó, tông phong Du Già phát triển ra toàn cõi Ấn Độ.	
Vào đời Đường, ngài Huyền Trang sang Ấn Độ, theo học ngài Giới Hiền - đệ tử của ngài Hộ Pháp lãnh hội được ý chỉ sâu xa của tông này. Sau khi trở về Trung Quốc, ngài Huyền Trang phiên dịch các kinh luận của tông này, tuyên dương huyền chỉ Pháp Tướng Duy Thức, người theo học rất đông, nổi tiếng hơn cả là các ngài: Khuy Cơ, Thần Phưởng, Gia Thượng, Phổ Quang, Thần Thái, Pháp Bảo, Huyền Ứng, Huyền Phạm, Biện Cơ, Ngạn Tông, Viên Trắc... Trong đó, ngài Thần Phưởng soạn Duy Thức Văn Nghĩa Kí; ngài Huyền Ứng soạn Duy Thức Khai Phát, ngài Viên Trắc viết Giải Thâm Mật Kinh Sớ, Thành Duy Thức Luận Sớ... Đệ tử ngài Viên Trắc là Đạo chứng soạn Duy Thức Luận yếu tập, ngài Thái Hiền - người Tân La - soạn Duy Thức Luận Cổ Tích Kí, được người đời tôn làm Tổ của tông Du Già ở Hải Đông. Còn Khuy Cơ - người thừa kế chính thống của Đại Sư Huyền Trang - trụ ở chùa Đại Từ Ân tại Trường An, hoằng truyền rộng rãi giáo nghĩa cương yếu của Tông Duy Thức, được người đời tôn xưng là Từ Ân Đại Sư. Ngài có các tác phẩm: Du Già Sư Địa Luận Lược Toản, Thành Duy Thức Luận Kí, Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu, Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương... tập đại thành tông này. Đệ tử của Đại sư Từ Ân Khuy Cơ là ngài Tuệ Chiểu soạn Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng để phá tà nghĩa của ngài Viên Trắc. Môn nhân của ngài Tuệ Chiểu là các sư Đạo Ấp, Trí Chu, Nghĩa Trung... Sư Trí Chu viết Thành Duy Thức Luận Diễn Bí, phát huy ý chỉ sâu kín trong Thành Duy Thức Luận Thuật Kí. Ngoài ra, 3 bộ Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu, Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng và Thành Duy Thức Luận Diễn Bí được gọi chung là “Duy Thức Tam Sớ”.	
Về sau, do Thiền Tông và Hoa Nghiêm Tông phát triển mạnh nên Tông Pháp Tướng suy vi; từ đời Tống về sau hơi thấy dấu hiệu phục hưng. Đến đời Minh, ngài Trí Húc soạn Thành Duy Thức Luận Tâm Yếu, ngài Minh Dục soạn Thành Duy Thức Luận Tục Thuyên, ngài Thông Nhuận soạn Thành Duy Thức Luận Tập Giải và ngài Quảng Thừa soạn Thành Duy Thức Luận Âm Nghĩa... Từ thời Dân Quốc về sau, cư sĩ Âu Dương Cánh Vô (1872-1944) phát triển tông này, sáng lập viện Chi Na Nội Học, Đại Học Pháp Tướng, chia tông này làm 2 ngành là Vô Trước Pháp Tướng Học và Thế Thân Duy Thức Học. Ngài Thái Hư tranh luận nhiều nhất về vấn đề này. Ngoài ra, sau khi cư sĩ Hùng Thập Lực (1882-1968) cho ra cuốn Tân Duy Thức Luận thì ngài Ấn Thuận cũng có tranh luận.	
Còn về Nhật Bản thì vào năm Bạch Trĩ thứ 4 (653) đời Thiên Hoàng Hiếu Đức, sư Đạo Chiêu đến Trung Quốc (đời Đường), theo ngài Huyền Trang học giáo nghĩa Pháp Tướng. Sau khi về nước, sư Đạo Chiêu lấy chùa Nguyên Hưng làm trung tâm truyền pháp, gọi là Nam Tự Truyền. Đến năm Linh Qui thứ 3 (717, có thuyết nói 716) đời Thiên Hoàng Nguyên Chính, sư Huyền Phưởng đến Trung Quốc (đời Đường), theo học ngài Trí Chu; sau khi về nước, sư Huyền Phưởng lấy chùa Hưng Phúc làm trung tâm truyền pháp, gọi là Bắc Tự truyền. Tông Pháp Tướng ở Nhật Bản là 1 trong những tông phái có thế lực nhất ở thời kì Nại Lương (710-794) và thời kì Bình An (794-1192).	
Giáo Nghĩa của Tông Pháp Tướng được chia ra các hạng mục và lược thuật như sau:
1.Vạn Pháp Duy Thức: Tông này y cứ vào Luận Duy Thức để thuyết minh tất thảy vũ trụ vạn vật đều là bóng dáng do tâm thức xao động mà hiện ra, trong tâm, ngoài tâm, vật chất, không phải vật chất, tất cả đều do tâm thức biến hiện; thức năng biến chỉ có 8, mà vật sở biến thì là muôn tượng la liệt.	
2.Ngũ Vị Bách Pháp: Năm vị trăm pháp. Pháp có nghĩa là Nhậm trì tự tính và quĩ sinh vật giải.Nghĩa là tất cả vạn hữu đều giữ gìn tự tính của chúng, khiến người nhìn vào là có thể nhận biết được chúng. Luận Du Già Sư Địa qui nạp tất cả các pháp làm 660 pháp, còn Luận Bách Pháp Minh Môn thì lập 100 pháp, chia làm 5 vị (5 nhóm) là Tâm Pháp, Tâm Sở Pháp, Sắc Pháp, Bất Tương Ứng Hành Pháp và Vô Vi Pháp. Năm vị 100 pháp này không lìa thức, tức là đều do thức biến hiện.
3.Chủng Tử Hiện Hành: Từ hạt giống hiện khởi.Trong 100 pháp, trừ 6 pháp vô vi ra, còn lại đều là các pháp hữu vi duyên sinh, đều từ chủng tử sinh khởi.Chủng Tử ở trong thức A Lại Da thứ 8 có công năng sinh ra muôn nghìn Sắc Pháp, Tâm Pháp, giống như những hạt giống của cây cỏ.	
4.A Lại Da Duyên Khởi: Sinh khởi từ thức A Lại Da. Vũ trụ vạn vật đều do thức biến hiện, những sắc, thanh, hương, vị, pháp lần lượt do nhãn, nhĩ, tị, thiệt, ý thức biến hiện ra. Cho đến thức Mạt Na thường xuyên lấy thức A Lại Da làm đối tượng mà biến hiện ra bóng dáng của ngã thật, pháp thật. Lại sự chuyển biến của các thức có 2 loại là Nhân Năng Biến và Quả Năng Biến. Nhân Năng Biến chỉ ở nơi thức thứ 8, chính là dựa vào đây mà lập tên A Lại Da Duyên Khởi.	
5.Tứ phần: Bốn phần. Đó là: 	
a) Tướng Phần: Chỉ cho tất cả cảnh Sở Duyên (đối tượng nhận thức). 	
b) Kiến Phần: Chỉ cho tác dụng năng duyên của các thức. 	
c) Tự Chứng Phần: Chỉ cho tác dụng chứng biết Kiến Phần. 	
d) Chứng Tự Chứng Phần: Chỉ cho tác dụng xác nhận lại Tự Chứng Phần.	
6.Tam loại cảnh: Ba loại cảnh. Tức Tính Cảnh, Độc Ảnh Cảnh và Đới Chất Cảnh. 
a) Tính Cảnh: Khi tâm năng duyên đối trước cảnh Sở Duyên, chỉ dùng hiện lượng (các giác quan) để nhận biết tự tướng của cảnh ấy 1 cách đúng như nó, không xuyên tạc. 	
b) Độc Ảnh Cảnh: Cảnh giới do tâm năng duyên vọng tưởng phân biệt mà biến hiện ra. 	
c) Đới Chất Cảnh: Tâm chủ quan duyên theo cảnh khách quan, tuy có bản chất sở y, nhưng không phải là tự tướng của cảnh ấy.	
7.Tam Tính: Biến Kế Sở Chấp, Y Tha Khởi và Viên Thành Thực.	
8.Ngũ Tính Các Biệt: Năm tính đều khác nhau. Tất cả hữu tình đều có 5 Chủng Tính: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Bất Định và Vô Tính.	
Tông này còn căn cứ vào Phẩm Vô tự tính trong Kinh Giải Thâm Mật mà lập 3 thời giáo là Hữu Giáo, Không Giáo và Trung Đạo Giáo. Hai thời trước là giáo phương tiện tạm thời, chưa thấu suốt nghĩa lí chân thực, chỉ thiên chấp về Hữu và Không. Còn thời thứ 3 là giáo pháp viên mãn rốt ráo, là Trung Đạo Chân Thực, sâu xa mầu nhiệm chẳng thể nghĩ bàn, vượt trên tất cả các giáo pháp khác. (xt. Tam Tính, Ngũ Tính, Duy Thức). 	
 	
Pháp Tướng Từ Điển	
● Bộ Từ điển gồm những danh từ liên quan đến Luận A Tì Đạt Ma của Tiểu Thừa do ông Chu bái hoàng người Trung Quốc biên tập từ năm 1934 đến năm 1937.
Nội dung Từ điển này có 260 vạn lời, dùng các kinh luận do ngài Huyền Trang dịch làm tài liệu, dưới các danh từ có lời giải thích, nhưng tất cả đều chép lại từ nguyên văn, chứ không thêm lời giải thích nào của soạn giả. Ngoài ra, soạn giả còn chỉ rõ số trang, số quyển xuất xứ của các danh từ được ghi chép. Cho nên, sách này có giá trị 1 bộ Từ điển nhập môn để nghiên cứu các kinh luận Đại, Tiểu Thừa.	
 	
Pháp Tượng	
● Chỉ cho các bậc danh đức, thạc học, có khả năng tác thành cho đệ tử về giới học, định học và tuệ học, cũng như người thợ (tượng) giỏi, có tài nghệ làm nên những đồ dùng tốt đẹp, vì thế gọi là Pháp tượng. Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ (Đại 54, 295 hạ) nói: “Cao tăng nước Tề giảng kinh luận rất hay, được gọi là Pháp tượng”.	
Diễn mật sao quyển 4 nói: “Như người thợ (tượng) lành nghề ở thế gian làm nên các đồ dùng, A Xà Lê pháp tượng thành tựu các pháp khí Tam Thừa, Tam học”.
 	
Pháp Uẩn	
● Phạm: Dharma-skandha. Đồng nghĩa: Pháp Tạng.	
Chỉ chung cho giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp do Đức Phật tùy theo các duyên mà nói ra, do nhiều pháp môn chứa nhóm (uẩn) lại mà thành, cho nên gọi là Pháp uẩn. Theo Kinh Pháp Hoa thì có 8 vạn 4 nghìn Pháp uẩn, còn Luận Câu Xá thì cho rằng có 8 vạn Pháp uẩn.	
Phẩm Kiến Bảo Tháp trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 34 trung) nói: “Cần đem 8 vạn 4 nghìn Pháp uẩn 12 thể tài kinh mà diễn nói cho mọi người nghe”.	
Luận Câu Xá quyển 1 (Đại 29, 6 trung) nói: “Hữu tình được hóa độ có 8 vạn hành nghiệp khác nhau như tham, sân, si...; để đối trị 8 vạn hành nghiệp ấy, Đức Thế Tôn tuyên nói 8 vạn Pháp uẩn”.	
 	
Pháp Uyển Châu Lâm	
● Cũng gọi Pháp Uyển Châu Lâm truyện, Pháp Uyển Châu Lâm Tập.	
Tác phẩm, 100 quyển (tạng Gia Hưng ghi 120 quyển), do ngài Đạo Thế soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 53.	
Sách này đem nội dung các kinh điển Phật Giáo biên thành mục cho dễ tra cứu. Ngài Đạo Thế đã căn cứ vào Đại Đường Nội Điển Lục và Tục Cao Tăng Truyện do ngài Đạo Tuyên (Pháp huynh của ngài Đạo Thế) mà biên tập thành sách này, có tính chất 1 bộ Bách khoa toàn thư của Phật Giáo.	
Nội dung toàn sách chia làm 100 thiên, 668 bộ, trình bày khái quát về tư tưởng, thuật ngữ, pháp số……... của Phật Giáo, trích dẫn các kinh, luật, luận, kỉ, truyện……... tổng cộng tới hơn 400 loại, trong đó có những kinh điển hiện nay đã thất truyền. Những đoạn văn trích dẫn không phải hoàn toàn sao chép y nguyên văn mà chỉ trích lấy những chỗ nghĩa lí cốt yếu mà thôi.Đây là bộ sách rất quí giá trong nền văn hiến Phật Giáo Trung Quốc. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.4; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Duyệt Tạng Tri Tân Q.43].	
 	
Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương	
● Cũng gọi Duy Thức Nghĩa Chương, Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương, Nghĩa Lâm Chương.	
Tác phẩm, 7 quyển (hoặc 14 quyển), do ngài Khuy Cơ soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 45.	
Nội dung sách này chia làm 29 chương, bắt đầu từ chương Tổng Liệu Giản và kết thúc với chương Phật độ(cõi Phật). Toàn sách giải thích rõ ràng về sự tổ chức và nội dung cơ bản của giáo nghĩa Duy Thức như phán giáo, nghĩa lí Duy Thức, lí luận tu hành, quả vị..., là bộ sách chỉ nam cho những người học tập, nghiên cứu Duy Thức từ xưa đến nay.	
Tác phẩm này có rất nhiều sách chú thích như: Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Quyết Trạch Kí của ngài Trí Chu, Nghĩa Lâm Chương Bổ Khuyết của ngài Tuệ Chiểu, Nghĩa Lâm Chương Sư Tử Hống Chương của ngài Cơ Biện v.v... [X. Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng LụcQ.3; Pháp Tướng Tông Chương Sớ]. 
 	
Pháp Vân 	
● I.Pháp Vân (467-529).	
Cao tăng Trung Quốc, sống vào thời đại Nam Triều, người Dương Tiện, Nghĩa Hưng (nay là huyện Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô), họ Chu.	
Sư xuất gia năm 7 tuổi, năm 13 tuổi bắt đầu học tập Phật Pháp. Năm 30 tuổi, sư giảng Kinh Pháp Hoa và kinh Tịnh Danh ở chùa Diệu Âm. Năm Thiên Giám thứ 2 (503) đời Lương, sư vâng sắc chỉ trụ trì chùa Quang Trạch, đặt ra qui chế Tăng đoàn. Cuối năm Thiên Giám, sư xây dựng chùa Pháp Vân, đồng thời, vâng sắc phiên dịch 3 bộ kinh do nước Phù Nam (Cao Miên xưa) tiến dâng. Năm Phổ Thông thứ 6 (525), sư được ban sắc giữ chức Tăng Chính. Sư thiết lập hội Thiên tăng ở chùa Đồng Thái, vua thường giá lâm nghe sư giảng Kinh Đại Niết Bàn. Sư thuộc học phái Thành Thực, cùng với các ngài Trí Tạng và Tăng Mân được gọi chung là 3 Đại Pháp Sư ở triều Lương.	
Năm Đại Thông thứ 3 (529), sư thị tịch, thọ 63 tuổi.	
Sư có tác phẩm: Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí 8 quyển. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.5; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.11; Pháp Hoa Huyền Luận Q.1].	
● II.Pháp Vân (1088-1158).	
Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Nam Tống, người Trường Châu (huyện Ngô, tỉnh Giang Tô), họ Qua, tự Thiên Thụy, hiệu Vô Cơ Tử.	
Năm 5 tuổi, sư theo ngài Từ Hạnh Phưởng Công, năm 9 tuổi được cạo tóc xuất gia. Năm 10 tuổi, sư theo ngài Thông chiếu học giáo pháp Thiên Thai.Năm Chính Hòa thứ 7 (1117), sư trụ trì chùa Đại Giác ởTùng Giang, được vua ban hiệu “Phổ Nhuận Đại Sư”.	
Sau, sư trở về quê cũ phụng dưỡng mẹ già, làm tròn đạo hiếu. Khi thân mẫu bệnh nặng, sư thường túc trực bên giường giảng Tâm Kinh, niệm danh hiệu Phật A Di Đà.
Sư lại triệu tập nghìn người, lập Liên Hoa Thắng Hội, giảng Quán Kinh và Niệm Phật Bản Tính Duy Tâm. Người kính ngưỡng đạo hạnh cao cả của sư, về tụng niệm và nghe pháp rất đông.	
Năm Thiệu Hưng 28 (1158), sư họp các đệ tử, dặn dò, viết kệ để lại, ngồi ngay thẳng, quay mặt về hướng tây mà tịch, thọ 71 tuổi.	
Sư có các tác phẩm: Kim Cương Kinh Chú, Tâm Kinh Sớ Sao Chú, Tức Ấm Tập, Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập. [X. Phổ Nhuận Đại Sư Hành Nghiệp Kí; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Tự; Phật Tổ Thống Kỉ Q.15; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4].	
 	
Pháp Vật	
● Những vật thuộc về Pháp. Chỉ cho các loại kinh sách, hòm, tráp và các phẩm vật cúng dường Pháp Bảo, là 1 trong Tam Bảo Vật.	
Cứ theo Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển trung phần 1, thìPháp vật được chia làm 4 loại:	
1.Pháp Thụ Dụng Vật: Những vật được dùng vào những việc duy trì Pháp Bảo, như kinh quyển, hòm tủ, màn che, khăn phủ...	
2.Thí Thuộc Pháp Vật: Những vật bố thí cho Pháp Bảo, như ruộng vườn... được chia làm 2 phần: Một phần cúng dường kinh, một phần cho người tụng kinh.	
3.Cúng Dường Pháp Vật: Những vật cúng dường Pháp Bảo, như hương hoa cúng dường kinh quyển...	
4.Hiến Pháp Vật: Những vật dâng hiến Pháp Bảo, như thức ăn uống cúng dường kinh quyển... (xt. Tam Bảo Vật). 	
 	
Pháp Vị	
● Tên khác của Chân Như. Chân Như là vị trí các pháp an trụ, nên gọi là Pháp vị. Tông Kính Lục quyển 7 (Đại 48, 455thượng) nói: “Pháp vị tức là chính vị Chân Như, thế nên Luận Đại Trí Độ cho rằng Pháp Tính, Pháp Giới, Pháp trụ, Pháp vị, đều là tên khác của Chân Như”. (xt. Chân Như). Cũng gọi Phật Pháp Vị, Pháp Trí Vị. Hương vị của diệu pháp.	
Nghĩa thú của các pháp môn do Đức Phật dạy rất sâu xa, phải nghiền ngẫm một cách tinh tế mới thể nhận được và sinh ra niềm vui, cho nên dùng vị ngon, để ví dụ mà gọi là Pháp Vị.	
Luận Tịnh Độ của ngài Thiên Thân (Đại 26, 231 thượng) nói: “Ưa thích pháp vị củaPhật, Thiền tam muội là thức ăn”.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới) quyển 25, (Đại 10, 136 thượng), nói: “Nguyện cho tất cả chúng sinh, được vô lượng pháp vị, rõ suốt pháp giới.(...) Nguyện tất cả chúng sinh, pháp vị càng tăng, thường được đầy đủ”. [X. Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức; Lương Cao Tăng Truyện Q.8]. 	
 	
Pháp Viễn	
● Pháp Viễn (991-1067). Thiền Sư Trung Quốc, thuộc Tông Lâm Tế, sống vào đời Tống, người Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.	
Sư theo ngài Tam giao Trí trung xuất gia và nối pháp ngài Qui Tỉnh ở viện Quảng giáo tại Hà Nam. Âu Dương Tu từng theo học Thiền. Về sau, sư trụ ở núi Phù Sơn, phát huy tông phong. Cơ pháp của sư đặc biệt khác lạ mà người đời gọi là Phù Sơn Cửu Đới.	
Năm Trị Bình thứ 4 (1067) sư thị tịch, thọ 77 tuổi, thụy hiệu “Viên Giám Thiền Sư”. [X. Tục Đăng Lục Q.4; Liên Đăng Hội Yếu Q.15; Phổ Đăng Lục Q.2; Thiền Lâm Tăng Bảo Tuyện Q.17; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.12; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4]. (xt. Phù Sơn Cửu Đới).	
 	
Pháp Vô Khứ Lai Tông	
● Tông thứ 3 trong 10 tông do Tông Hoa Nghiêm phán thích.	
Tông này chủ trương các pháp trong quá khứ và vị lai không có thực thể, chỉ có pháp ở hiện tại và pháp vô vi là có thực thể. Các bộ phái của Tiểu Thừa Như: Đại Chúng Bộ, Kê Dận Bộ, Chế Đa Sơn Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ, Bắc Sơn Trụ Bộ, Pháp Tạng Bộ, Ẩm Quang Bộ... đều thuộc tông này. (xt. Thập Tông). 	
 	
Pháp Vũ 	
● Từ gọi chung các chùa viện.	
Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 4 (Đại 24, 223 trung) nói: “Già Lam này trước kia là Pháp vũ, nay biến làm thành Càn Thát Bà”. (xt. Tự Viện).	
Mưa pháp. Mưa được dùng để ví dụ giáo pháp của Đức Phật.	
Giáo pháp của Đức Phật nhuần thấm chúng sinh, làm cho họ từ trong mê vọng thức tỉnh mà đến chứng ngộ, giống như trận mưa tưới xuống khiến cho cây cỏ tốt tươi và trổ hoa kết trái.Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 2 (Đại 12, 372 thượng), nói: “Pháp vũ vô thượng, tưới tẩm ruộng thân của ngươi, khiến cho sinh ra mầm pháp”. [X. Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa Q.1; Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng]. 	
 	
Pháp Vũ Thiền Tự	
● Cũng gọi Hậu Tự.	
Ngôi chùa tọa lạc dưới ngọn Quang Hi, phía trái đỉnh Bạch Hoa, núi Phổ Đà, tỉnh Chiết Giang, là 1 trong 3 ngôi chùa lớn ở núi này.	
Năm Vạn Lịch thứ 8 (1580) đời Minh, sư Chân Dung từ Tây Thục đến lễ núi Phổ Đà, sư thích thắng cảnh của ngọn Quang Hi này, nên kết am cỏ ở đây, lấy tên là “Am Hải Triều”.	
Năm Vạn Lịch 22 (1594), Quận thú (Quận trưởng) đổi bảng hiệu là “Hải Triều Tự”. Năm Vạn Lịch 27 (1599), vua ban Đại Tạng Kinh bản Long Tạng. NămVạn Lịch 34 (1606), vua lại ban bảng hiệu “Hộ Quốc Trấn Hải Thiền Tự”. NămVạn Lịch 40 (1612), chùa bị cháy trong 1 trận hỏa hoạn, không bao lâu, được làm lại.
Năm Khang Hi 38 (1699) đời Thanh, vua ban 2 tấm bảng ngạch: “Thiên Hoa Pháp Vũ” và “Pháp Vũ Thiền Tự”. Năm Ung Chính thứ 9 (1731), vua ban sắc trùng tu, từ đó, điệnđường lầu gác tề chỉnh hoàn mĩ và chùa trở nên nổi tiếng ngang với chùa Phổ Tế. [X. Phạm Sát Pháp Vũ Thiền Tự Trung Quốc Phật Tự Chí Phổ Đà Lạc Ca Tân Chí Q.5]. 	
 	
Pháp Vương	
Phạm: Dharma-ràja. 	
● I.Pháp Vương.	
Vua pháp. Danh từ tôn xưng đức Phật. Vương có nghĩa tối thắng, tự tại.Phật là chủ các pháp môn, có năng lực tự tại giáo hóa chúng sinh, vì thế gọi là Pháp Vương.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 275 trung), nói: “Phật là Pháp Vương, tôn quí hơn hết trong hàng Thánh chúng, là bậc Thầy của tất cả trời người”.	
Thích Ca phương chí quyển thượng (Đại 51, 950 thượng) nói: “Địa vị cao nhất của người phàm là Luân Vương; địa vị cao nhất của Thánh Nhân là Pháp Vương”. [X. Kinh Du Hành trong Trường A Hàm Q.3; Phẩm Phật Quốc Kinh Duy Ma Q.thượng; Phẩm An Lạc Hạnh Kinh Pháp Hoa Q.5].	
● II.Pháp Vương.	
Danh từ tôn xưng Bồ Tát.	
Cứ theo Kinh Hoa Nghiêm quyển 27 thì khi nhận ngôi vị, Bồ Tát được chư Phật dùng nước trí tuệ rưới lên đỉnh đầu (quán đính), nhờ đó, Bồ Tát có đầy đủ Thập Lực của Đức Phật, cũng có khả năng chuyển Thập Thiện Đạo, cho nên gọi là Quán Đính Pháp Vương.	
Lại theo Phẩm Mật Tích Lực Sĩ trong Kinh Đại Bảo Tích quyển 9, thì vì Bồ Tát có đủ 4 việc nên được tôn xưng là Pháp Vương. Bốn việc ấy là:	
1.Không bỏ đạo tâm.	
2.Khuyến hóa chúng sinh phát tâm.	
3.Dùng các thiện căn công đức khuyến giúp đạo tâm, làm cho người nghe mở rộng tâm ý. Đại Điện Pháp Vũ Thiền Tự	
4.Khiến cho Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, các vị Thanh Văn và Duyên Giác đến được đạo nghiệp rộng lớn vô cùng, không hoại diệt. [X. Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự trong Kinh Pháp Hoa Q.6].	
● III.Pháp Vương.	
Tên khác của vua Diêm Ma ở cõi U Minh. Vua Diêm Ma y theo pháp mà phán xét tội của chúng sinh ở cõi U Minh, nên gọi là Pháp Vương.	
● IV. Pháp Vương.	
Hiệu vua phong cho vị thủ lãnh của Phật Giáo do Tây Tạng truyền. Bắt đầu vào năm Chí Nguyên thứ 7 (1270) đời vua Thế Tổ nhà Nguyên, ngài Bát Tư Ba - thủ lãnh của phái Tát Ca - được phong Đại Bảo Pháp Vương. Năm Vĩnh Lạc thứ 4 (1406) đời Minh, vua Thành Tổ dẫn binh đem lễ vật đi mời Lạt Ma Cáp Lập Ma thuộc phái Ca Nhĩ Cư đến Bắc Kinh, năm sau, vua phong ngài Cáp Lập Ma là “Vạn Hạnh Cụ Túc Thập Phương Tối Thắng Viên Giác Diệu Trí Tuệ Thiện Phổ Ứng Hựu Quốc Diễn Giáo Như Lai Đại Bảo Pháp Vương Tây Thiên Tự Tại Phật” gọi tắt là “Đại Bảo Pháp Vương”. Sau đó, vua lại phong cho vị Lạt Ma Thượng thủ của phái Tát Ca là “Đại Thừa Pháp Vương” và vị Lạt Ma Thượng thủ phái Cách Lỗ là “Đại Từ Pháp Vương”. (xt. Đại Bảo Pháp Vương). 	
● V. Pháp Vương.	
Tên 1 chức quan được đặt ra ở khoảng thời đại Nại Lương của Nhật Bản. Thiếu tăng đô tên Đạo kính ra vào trong cung, được Thiên Hoàng yêu mến và ban cho hiệu “Đại Thần Thiền Sư”. Rồi vào năm Thiên Bình hộ thứ 2 (766), vua trao ngôi vị “Pháp Vương” cho sư.	
Ngoài ra, Thái tử Thánh Đức được tôn xưng là “Thánh Đức Pháp Vương” hoặc “Đại Pháp Vương Hoàng Thái Tử”. 	
 	
Pháp Vương Gia	
● Nhà bậc vua Pháp. Chỉ cho cõi nước của chư Phật. Pháp Vương là tiếng tôn xưng Đức Phật, cho nên cõi nước của Phật trụ được gọi là Pháp Vương Gia.	
Vãng Sinh Lễ Tán Kệ (Đại 47, 444 hạ) nói: “Tất cả cõi nước của chư Phật trong 10 phương đều là Pháp Vương Gia”.	
Ngoài ra, từ ngữ Pháp Vương Gia cũng được sử dụng để chỉ cho các chùa viện của chúng tăng. Chư tăng là đệ tử của Đức Phật, hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh, cho nên chùa viện là nơi chư tăng cư trú cũng được gọi là Pháp Vương Gia. [X. Tập Chư Kinh Lễ Sám Nghi Q.hạ]. 	
 	
Pháp Vương Kinh	
● Kinh, 1 quyển, không có tên người dịch hoặc người soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 85.	
Nội dung kinh giải thích rõ thuyết Phật Tính vô tính của Đại Thừa và cho thuyết này là bậc nhất trong các pháp, là vua trong các thừa, vì thế gọi là Pháp Vương kinh.	
Về sau, thuyết của kinh này được Bách Trượng Quảng Lục, Tông Kính Lục... dẫn dụng. Những bản sao của kinh này được tìm thấy ở động Đôn Hoàng mang các hiệu số: 30, 26, 36.Ngoài ra còn có bản dịch Tây Tạng. [ X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.18]. 	
 	
Pháp Vương Tử	
● Phạm: Kumàrabhùta.	
Hán âm: Cứu Ma La Phù Đa, Cưu Ma La Phù.	
Hán dịch: Đồng Chân. 	
Con bậc Pháp Vương, là tên khác củaBồ Tát. Bồ Tát là người kế thừa ngôi vị của Phật, Phật là Pháp Vương, nên Bồ Tát được gọi chung là Pháp Vương Tử. Sự quan hệ giữa Pháp Vương Như Lai và Bồ Tát cũng giống như quan hệ giữa Quốc vương và Vương tử ở thế gian, vì thế gọi Bồ Tát là Pháp Vương Tử. [X. Kinh A Di Đà; Phẩm Báo Ân trong Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.4, 32; Chú Duy Ma Kinh Q.1].	
 	
Pháp Vương Tự	
● Chùa ở chân núi phía nam ngọn Thái Thất thuộc Tung Sơn, huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, tương truyền được sáng lập vào năm Vĩnh Bình thứ 10 (71) đời vua Minh Đế nhà Hán.	
Khoảng năm Thanh Long đời vua Minh Đế nhà Ngụy, chùa được đổi tên là chùa Hộ Quốc. Thời Tây Tấn xây dựng thêm chùa Pháp Hoa ở phía trước chùa này. Đến đầu đời Tùy, có xây tháp Xá Lợi, lại được đổi tên là chùa Xá Lợi.	
Khoảng năm Trinh Quán đời Đường, vua Thái Tông ban sắc tu bổ tượng Phật, cấp cho ruộng vườn và đổi tên là chùa Công đức. Đến khoảng năm Khai Nguyên, vua Huyền Tông lại đổi tên là chùa Ngự dung. Khoảng năm Đại lịch, vua Đại Tông ra lệnh sửa lại nhà điện, lầu gác và đổi tên là chùa Văn Thù Sư Lợi quảng đức Pháp Vương.	
Đến đời Ngũ Đại, chùa được chia ra 5 viện theo tên cũ: Hộ Quốc, Pháp Hoa, Xá Lợi, Công Đức và Ngự Dung. Đầu đời Bắc Tống, chùa được gọi chung là Ngũ Viện. Khoảng năm Khánh Lịch, vua Tống nhân tông cho xây dựng thêm các nhà điện, phòng tăng, làm lại các tượng Phật và đổi tên là chùa Tung Sơn Đại Pháp Vương. Trong chùa hiện còn các kiến trúc: ĐiệnTì Lô, Điện Đại Hùng và ngôi tháp 5 tầng, hình vuông, bằng gạch.	
 	
Pháp Xá Lợi	
Cũng gọi Pháp Thân Xá Lợi, Pháp Tụng Xá Lợi.	
● I.Pháp Xá Lợi.	
Chỉ cho kinh điển của Đức Phật. Kinh Phật nói là nêu rõ lí Trung Đạo Thực Tướng, tính tướng thường nhiên, không biến đổi, vì thế gọi là Pháp Thân xá lợi.Những kinh điển này được thờ trong tháp để thay thế cho xá lợi của Phật.	
Phẩm Pháp Sư Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 31 trung) nói: “Nếu những nơi nào có kinh điển này, hàng ngày giảng nói, đọc tụng, viết chép, thì nên xây tháp bảy báu để tôn thờ mà không cần phải an trí xá lợi.Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Đức Như Lai.Nên đem hoa, hương, anh lạc, lọng lụa, cờ phướn, kĩ nhạc, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi tháp ấy”. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.9]. 
● II.Pháp Xá Lợi.	
Cũng gọi Duyên Sinh Kệ, Duyên Khởi Kệ, Duyên Khởi Pháp Tụng, Pháp Thân Kệ, Pháp Thân Xá Lợi Kệ.Chỉ cho bài kệ tụng nói về các phápToàn cảnh chùa Pháp Vươngduyên khởi được ghi chép trong Kinh Dục Phật Công Đức. Bài kệ này do Tỉ Khưu Mã Thắng đọc cho ngài Xá Lợi Phất nghe. Nhờ nghe bài kệ này mà ngài Xá Lợi Phất về qui y và làm đệ tử Đức Phật. Bài kệ như sau (Đại 16, 800 thượng): “Chư pháp tòng duyên khởi, Như Lai thuyết thị nhân; Bỉ pháp nhân duyên tận, Thị Đại sa môn thuyết”. (Các pháp theo duyên sinh, Như Lai nói là nhân; Duyên hết pháp cũng diệt, Đại sa môn nói thế).	
Nội dung bài kệ này nói về 3 đế: Khổ, Tập, Diệt trong 4 đế (Khổ, tập, diệt, đạo). Khi đặt kinh vào trong tháp để thờ, cũng phải đọc bài kệ này. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.48; Luận Đại Trí Độ Q.18]. (xt. Pháp Thân Kệ). 	
 	
Pháp Xã	
● Đoàn thể tín ngưỡng do tín đồ tại gia của Phật Giáo tổ chức thành, tính chất của nó giống như Nghĩa Ấp.	
Bắt đầu từ Bạch Liên Xã do ngài Tuệ Viễn thời Đống Tấn sáng lập ở Lô Sơn, thành viên của tổ chức này, tại miền Nam thì giai cấp quí tộc, trí thức là chủ yếu, còn ở miền Bắc thì giai cấp bình dân là trung tâm. Lại như ngài Đạo Kỉ đời Bắc Tề, ra sức hô hào dân quê cấm sát sinh, kết thành Pháp Xã chủ trương trì giới.Phong trào Pháp xã phát triển mạnh trong khoảng thời gian từ sau loạn An Lộc Sơn từ đời Đường cho đến đời Tống.	
Về sử liệu cơ bản của Pháp xã thì có: kinh Pháp xã 1 quyển, Pháp Xã Tiết Độ Tự của ngài Tuệ Viễn, Pháp Xã Kiến Công Đức Ấp Kí của ngài Tăng Hựu, Xã Giới Văn của thi hào Bạch Cư Dị...	
 	
Pháp Xã Kinh	
● Kinh, 1 quyển, tương truyền do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn.	
Khai Nguyên Thích Giáo Lục xếp kinh này vào loại “Nghi lục”, các học giả đời sau phần nhiều cũng coi là ngụy kinh. Đây là trứ tác cùng thời đại với Pháp Xã Tiết Độ Tự của ngài Tuệ Viễn và Pháp Xã Kiến Công Đức Ấp Kí của ngài Tăng Hựu.	
 	
Pháp Xung	
● Pháp Xung (587 ?-665). Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, người Thành kỉ, Lũng Tây, (thuộc tỉnh Cam Túc), họ Lí, tự Hiếu Đôn.	
Năm 24 tuổi, sư làm quan đến chức Ưng Dương Tướng Quân. Sau khi mẹ mất, sư đọc Kinh Niết Bàn mà phát tâm xuất gia. Sư theo ngài Tuệ Cảo học các kinh luận như: Đại Phẩm Bát Nhã, Lăng Già, Tam Luận..., sau sư vào núi Vũ Đô tu tập.	
Đầu năm Trinh Quán (627), triều đình hạ lệnh nghiêm cấm tư nhân độ tăng ni (tức phải qua tổ chức Tăng quan mới được độ làm tăng ni), sư quyết chí xuất gia và lánh đến núi Dịch Dương tu thiền, giảng Kinh Lăng Già. Hậu duệ của Nhị Tổ Tuệ Khả cũng bỏ đồ chúng mà đến theo sư tu học. Ngài Linh Nhuận ở chùa Hoằng Phúc gọi sư là “Đại Tâm Khai Sĩ”. Sư nổi tiếng ngang với ngài Huyền Trang và là nhân vật rất có công trong việc phát triểntư tưởng Thiền Nam Tông ở thời kì đầu. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.35]. 	
 	
Pháp Xứ Sở Nhiếp Sắc	
● Cũng gọi Đọa Pháp Xứ Sắc, Pháp Xứ Sắc. Sắc Pháp thứ 11 trong 11 sắc pháp do Tông Duy Thức thành lập.	
Tông Duy Thức chia tất cả các pháp làm 5 loại, gọi là Ngũ Vị, gồm: Sắc Pháp, Tâm Pháp, Tâm Sở Hữu Pháp, Tâm Bất Tương Ứng Hành pháp và Vô Vi Pháp. Trong đó, Sắc Pháp, nói theo nghĩa rộng là từ gọi chung tất cả vật chất tồn tại, có tính cách biến đổi, hư hoại và chướng ngại.	
Sắc Pháp lại được chia làm 11 loại gồm: 5 căn (nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân), 5 cảnh(sắc, thanh, hương, vị, xúc) và Pháp Xứ Sở Nhiếp Sắc. Chữ “xứ” của Pháp Xứ có nghĩa là sinh ra và nuôi lớn tâm và tâm sở, đồng thời là chỗ để cho tâm và tâm sở nương tựa và vin theo, được chia làm 12 thứ, gọi là Thập Nhị Xứ, tức là 5 căn đã nói ở trên thêm vào căn thứ 6 là ý căn, 5 cảnh thêm vào cảnh thứ 6 là pháp cảnh. Pháp cảnh tức là pháp xứ trong 12 xứ, chỉ có điều “pháp cảnh” là đối cảnh khách quan của “ý căn”(tác dụng chủ quan), còn “pháp xứ” thì nói rõ nhiệm vụ của nó cùng với 11 xứ kia đều là nuôi lớn tâm và tâm sở, hơn nữa, là chỗ để cho tâm và tâm sở nương tựa, vin theo. Trong tất cả sắc pháp, bất cứ pháp nào, hễ được thu nhiếp vào pháp xứ thì đều gọi là Pháp Xứ Sở Nhiếp Sắc.	
Cứ theo Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 1 và Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 5 phần cuối, thì Pháp Xứ Sở Nhiếp Sắc lại có thể được chia nhỏ ra làm 5 loại là:	
1.Cực Lược Sắc: Chỉ cho tất cả pháp cực nhỏ (cực vi) mà vẫn có tính chất chướng ngại.	
2.Cực Huýnh Sắc, cũng gọi Tự Ngại Sắc: Chỉ cho những hiển sắc của Không Giới không đủ tính chất chướng ngại, như sáng, tối...	
3.Thụ sở dẫn sắc, cũng gọi Vô Biểu Sắc: Chỉ cho sắc pháp vô hình, nương vào 2 nghiệp thiện và ác phát động nơi thân, khẩu, rồi khởi lên ở trong thân chứ không biểu hiện ra ngoài.Chẳng hạn như do giữ giới mà dẫn sinh 1 loại tác dụng tinh thần ngăn ngừa được tội lỗi.Vì được xem là do 4 Đại đất, nước, lửa, gió ở trong thân tạo ra, cho nên được liệt vào loại Sắc Pháp.	
4.Biến Kế Sở Khởi Sắc: Ý thức duyên theo 5 căn, 5 cảnh mà sản sinh ra tác dụng tính toán, so đo, phân biệt tất cả 1 cách hư vọng, rồi trong tâm biến hiện ra bóng dáng của sắc pháp, như hoa đốm giữa hư không, bóng mặt trăng dưới đáy nước, ảnh tượng trong gương... đều được thu nhiếp vào loại sắc pháp này. Loại sắc pháp này chỉ có bóng dáng chứ hoàn toàn không có bản chất tự thể để nương tựa.	
5.Định Tự Tại Sở Sinh Sắc, cũng gọi Định Sở Sinh Sắc, Định Sở Dẫn Sắc, Thắng Định Quả Sắc, Định Quả Sắc, Tự Tại Sở Sinh Sắc. Chỉ cho các cảnh sắc, thanh, hương, vị... do sức thiền định biến hiện ra. Loại sắc pháp này nhờ sức thiền định thù thắng, đối với tất cả sắc pháp, có năng lực biến hiện 1 cách tự tại vô ngại, cho nên gọi là Định Tự Tại Sở Sinh Sắc.	
Ngoài ra, theo Duy Thức Đại Thừa, thì trong 5 loại sắc pháp nói trên, 4 loại trước đều là giả sắc, chỉ có loại thứ 5 là thông cả giả lẫn thực. Hễ sắc do bậc Thánh biến hiện thì đều là thực sắc. Vì uy lực thắng định của bậc Thánh là 1 loại định vô lậu, sắc pháp do định vô lậu biến hiện ra là thực sắc. Nhưng, nếu nói theo quan điểm của Thuyết nhất thiết bộ Tiểu Thừa, thì Cực Lược Sắc, Cực Huýnh Sắc, cho đến Thụ sở dẫn sắc... đều là thực sắc có tự thể. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.74, 75; Luận Du Già Sư Địa Q.3, 37; Luận Thuận Chính Lí Q.35; Luận Thành Duy Thức Q.1; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3].	
 	
Pháp Xứng	
● Pháp Xứng (? - ?). 	
Phạm: Dharmakìrti.	
Luận sư phái Du Già, cũng là học giả trứ danh về Luận Lí Học Nhân Minh, người nước Đổ lê Ma La da (Phạm: Trimalaya) NamẤn Độ, xuất thân dòng Bà La Môn, sống vào thế kỉ VI, VII.Tây lịch.	
Thuở nhỏ, sư tu tập theo Bà La Môn giáo và các học phái ngoại đạo suốt 18 năm. Sau, sư học Phật Pháp và qui y làm Ưu Bà Tắc.	
Rồi sư đến nước Ma Yết Đà theo ngài Hộ Pháp xuất gia tu học; không bao lâu, sư lại nương vào ngài Tự tại quân (Phạm: Izvarasena, Hán âm: Y thấp phạt la tiện na) để nghiên cứu luận “Tập lượng” của ngàiTrần Na. Sư thụ pháp Quán Đính nơi A Xà Lê Kim Cương rồi đi hoằng pháp giáo hóa khắp nơi.	
Sư sinh vào thời đại mà Phật Giáo Ấn Độ đang suy tàn dần, nên sư đã gắng hết sức dùng Nhân Minh Học để vãn cứu uy thế của Phật Giáo, tạo ảnh hưởng rất lớn đối với hậu thế. Cuối đời, sư đến nước Yết Lăng Già tĩnh tu và thị tịch tại đó.	
Sư để lại các tác phẩm: Thích Lượng Luận, Lượng Quyết Trạch, Chính Lí Nhất Trích, Nhân Nhất Trích, Tương Thuộc Quán Sát Tịnh Tự Chú, Tránh Chính Lí, Tha Tương Tục Thành Tựu, Bản Sinh Quảng Sớ, Phật Niết Bàn Tán, Cát Tường Kim Cương Đồ Ca Thường Ái Tán, Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận, Kim Cương Châm Luận. [X. chương 26 trong Đa La Na Tha Ấn Độ Phật Giáo Sử; Buddhist Logic, vol. I by Th. Stcherbatsky].	
 	
Pháp Y	
● Cũng gọi Pháp Phục, Tăng Phục, Tăng Y.	
Y phục đúng pháp Phật chế của tăng ni.Đức Phật chế định Tỉ Khưu có 3 áo, 5 áo, gọi chung là Pháp Y. Nhưng Trung Quốc, Nhật Bản... do phong thổ và khí hậu có khác với Ấn Độ, nên phạm vi pháp y tương đối rộng hơn, hình thức cũng đa dạng, phàm những y phục của tăng ni không trái với giới luật, thì đều được gọi là Pháp Y. Lại nữa, ngoài 3 tấm Pháp Y (tức ca sa), những y phục khác, như áo hậu  (áo lễ)... cũng được gọi là Pháp Y.Thiền Tông thì đặc biệt gọi áo Kim lan được trao cho đệ tử lúc thầy truyền tâm pháp làPháp Y.	
Ở Ấn Độ, như đã nói ở trên, Đức Phật qui định Tỉ Khưu được mặc 3 áo là:	
1.Tăng Già Lê (Phạm: Saôghàỉi, cũng gọi Đại y: Áo có 9 điều (nẹp) hoặc 25 điều, mặc lúc đi khất thực, khi vào cung vua.	
2.Uất Đa La Tăng (Phạm: Uttaràsaíga), cũng gọi Thất Điều Ca Sa: Áo có 7 điều, mặc vào những lúc nhập chúng, tụng niệm, lễ bái, nghe giảng, Bố Tát...	
3.An Đà Hội (Phạm: Antarvàsa), cũng gọi Ngũ Điều Y: Áo 5 điều, mặc lúc làm việc hàng ngày và khi đi ngủ.	
Ngoài 3 áo trên, còn có thêm 2 thứ nữa là Tăng Kì Chi và Khuyết Tu La, thành 5 áo. Về cách cắt may thì trước hết cắt tấm vải thành những miếng nhỏ, rồi sau lại khâu liền với nhau. Lí do làm như vậy là để phòng ngừa người khác dùng Pháp Y, đồng thời khiến tăng ni không sinh tâm tham đắm đối với y phục và kẻ trộm cũng chẳng muốn lấy áo ấy làm chi.Những miếng vải nhỏ được khâu dính lại với nhau, theo 2 chiều ngang dọc, vuông vức giống Pháp Xứng. Những miếng vải nhỏ được cắt ra như chữ “Điền” (thửa ruộng), vì thế gọi là Điền Tướng.	
Về màu sắc của 3 áo tuy có nhiều thuyết, nhưng đại khái đều tán đồng 3 màu chính là: Xanh, đen và mộc lan, gọi là Tam Như Pháp Sắc (3 màu đúng pháp). Còn về cách mặc Pháp Y thì thông thường 2 góc áo được đắp từ vai trái đến cạnh sườn bên phải và rủ xuống sau lưng. Lúc ngồi thiền thì có thể đắp kín cả 2 vai, gọi là Thông Kiên Tướng, Phúc Điền Tướng. Còn lúc lễ Phật thì để lộ vai bên phải ra, gọi là Thiên Đản Hữu Kiên, Thiên Lộ Hữu Kiên.	
Ngoài 3 áo, còn có loại áo lót là Tăng Kì Chi (Phạm: Saôkakwikà), mặc để che kín vai trái và 2 nách. Khuyết Tu La (Phạm: Kusùla), mặc để che nơi eo, tức là cái quần chỉ dành cho Tỉ Khưu Ni mà thôi.	
Về nguyên liệu may 3 áo thì cấm ngặt không được dùng vải lụa, mà chỉ được sử dụng vải dệt bằng sợi cây bông, hoặc sợi cây gai, hay vỏ cây, cũng có thể dùng lông chim hoặc là cỏ... [X. Kinh Tì Ni Mẫu Q.9; Kinh Phạm Võng Q.hạ; Luật Tứ Phần Q.16; Luật Thập Tụng Q.15; Đại Tỉ Khưu Tam Thiên Uy Nghi Q.hạ; Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ Q.4; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.hạ, phần 1; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.2; Phật Chế Tỉ Khưu Lục Vật Đồ]. (xt. Ca Sa).	
 	
Pháp Yếu	
● I.Pháp Yếu.	
Cũng gọi Yếu Văn, Chủ Nhãn.	
Chỉ cho những nghĩa lí nòng cốt trong giáo pháp.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 (Đại 39, 370 hạ) nói: “Đối với Chân Ngôn pháp yếu này, nếu biết tu hành thì sẽ đạt đến bậc Sơ Địa”. [X. Kinh Tâm Địa Quán Q.7; Kinh Di Giáo].	
● II.Pháp Yếu.	
Cũng gọi Pháp Hội.	
Nhóm họp ở 1 nơi để lễ mừng ngày Đản Sinh của chư Phật và Bồ Tát, hoặc để tổ chức các hoạt động thiết trai, bố thí, giảng kinh, thuyết pháp... (xt. Pháp Hội). 
● III.Pháp Yếu.	
Cũng gọi Pháp dụng.	
Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.	
Chỉ cho việc tụng kinh, bái tán trên điệnPhật.	
 	
Phạp Đạo	
● Nghèo đạo. Là từ dịch khác của chữ Sa Môn (Phạm: Zramaịa). 	
Chỉ cho người mà đạo lực còn thiếu thốn, yếu kém. Đây là tiếng khiêm nhường tự nhún, đại khái cũng giống như từ ngữ “Bần đạo” vậy.	
 	
Phát Bồ Đề Tâm Luận 	
● I.Phát Bồ Đề Tâm Luận.	
Tên đầy đủ: Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận. Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Thiên Thân (Thế Thân) soạn, ngài Cưu Ma La Thập dịch, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.	
Điền Tướng Ca Sa (25 điều)Sách này được chia làm 12 chương, nội dung bàn về việc phát tâm bồ đề, y cứ vào các kinh luận Đại Thừa và những bộ Luận A Tì Đạt Ma của Tiểu Thừa để chú thích, phân loại và thuyết minh pháp số 1 cách rất tỉ mỉ, rõ ràng.	
● II.Phát Bồ Đề Tâm Luận.	
Gọi đủ: Kim Cương Đính Du Già trung phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tâm luận.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Tam TạngBất Không dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.	
Nội dung luận này lập ra 3 môn là Hành nguyện, Thắng Nghĩa và Tam Ma Địa để trình bày về hành tướng của tâm bồ đề. (xt. Kim Cương Đính Du Già Trung Phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ ĐềTâm Luận). 	
 	
Phát Chân 	
● Tức phát khởi chân tính sẵn có của mình.	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 9 (Đại 19, 147 trung) nói: “Nếu một người trong các ông phát chân trở về nguồn gốc, thì hư không trong 10 phương này thảy đều tiêu mất”.	
 	
Phát Đầu	
● Chỉ cho chức vụ trông coi việc cạo tóc cho chúng tăng trong Thiền Lâm.	
Vào các ngày 4, 9, 14, 19, 24 và 29, sau khi ăn cháo buổi sáng, chư tăng liền đi cạo tóc. Khi vị Dục Chủ (chức vụ coi về việc tắm gội) treo bảng cạo tóc (Tịnh phát bài) ở trước các lieu (phòng tăng ở)của chúng tăng, thì vị Phát đầu sắp sẵn nước nóng, thau rửa mặt, dao cạo tóc, đá mài... xong rồi, đánh 1 hồi mộc bản(tấm bảng gỗ dùng để đánh báo hiệu), chúng tăng liền tập trung ở trước liêu để được cạo tóc.	
 	
Phát Hạ Phẩm Thập Thiên Tâm 	
● Chỉ cho người phát tâm làm các việc thiện rồi lại hối hận, là 1 trong 10 loại phát tâm.	
Thập Thiện (10 điều thiện) là: Không giết hại, không trộm cắp, không gian dâm, không nói dối, không nói 2 lưỡi, không nói ác, không nói thêu dệt, không tham muốn, không sân hận và không Tà Kiến.	
Chúng Sinh luôn luôn khởi tâm muốn hơn người, khinh người trọng mình, bề ngoài tỏ ra nhân nghĩa, nhưng bên trong thì gieo hạt giống A Tu La, gọi là Phát Hạ Phẩm Thập Thiện Tâm. [X. Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.35].	
Phát Khiển Chiêu Hoán 	
● Gọi tắt: Khiển Hoán.	
Khuyến khích và kêu gọi.	
Đức Phật Thích Ca ở thế giới Sa Bà khuyến khích chúng sinh sinh về Tịnh Độ, còn Đức Phật A Di Đà ở Tịnh Độ thì kêu gọi chúng sinh Vãng Sinh Tịnh Độ. [X. Nhị Hà Thí trong Quán Kinh Sớ Tán Thiện Nghĩa của ngài Thiện Đạo]. 	
 	
Phát Khởi 	
● Cũng gọi Phát Xứ.	
Chỉ cho chỗ khởi đầu của 1 sự vật, hoặc chỉ cho sự khuyến khích, cổ vũ người khác làm 1 việc gì đó.	
Chú Duy Ma Cật Kinh quyển 2 (Đại 38, 344 thượng) nói: “Vì muốn nêu bật tài biện luận thù thắng của ngài Duy Ma Cật, nên phát khởi chúng hội”.	
Ngoài ra, phát khởi 1 niệm tín tâm, gọilà Nhất niệm phát khởi.Đại Chúng phát khởi, nhân duyên dẫn đến việc Đức Phật nói 1 bộ kinh nào đó, gọi là Phát khởi chúng.	
 	
Phát Khởi Chúng	
● Chỉ cho hàng thính chúng có khả năng biết rõ thời cơ, tạo ra nhân duyên phát khởi pháp hội, là 1 trong 4 chúng nghe Đức Phật nói pháp.	
Pháp Hoa Văn Cú quyển 2, phần cuối (Đại 34, 26 hạ) nói: “Người phát khởi là những bậc có trí tuệ sáng suốt, biết cơ, biết thời, dùng phương tiện khéo léo, khuyến khích, phát động, thành tựu sự lợi ích, giống như voi mẹ dùng chân đạp cây xuống để cho voi con ăn”. [X. Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.15]. 	
 	 
Phát Khởi Tự	
● Đối lại: Chứng Tín Tự. Cũng gọi Biệt Tự.	
Một trong hai loại tựa.	
Trong phần tựa của các kinh, lời tựa chỉ ghi nguyên do đã phát khởi riêng 1 bộ kinh ấy, gọi là Phát khởi tự, hoặc Biệt tự; còn lời tựa chung cho các kinh khác thì gọi là Chứng Tín Tự, hay Thông tự. Như bắt đầu các kinh, thông thường, dùng câu: “Tôi nghe như vầy, một thời kia Đức Phật ở...” để chứng minh rằng chính tôi (tức Tôn Giả A Nan) được nghe, chứ không phải do người khác kể lại, vì thế nên gọi là Chứng Tín Tự. Còn đoạn văn “Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vì 4 chúng vây quanh...” trở xuống trong Kinh Pháp Hoa là nói về các điềm lành như nhập định, mưa hoa, đất rúng động, phóng hào quang... Những điềm lành này chỉ nói về nhân duyên phát khởi riêng Kinh Pháp Hoa mà thôi, cho nên gọi là Phát khởi tự. 	
 	
Phát Lộ 	
● Trình bày rõ các tội lỗi mình đã phạm. không dám che giấu.	
Thiên Thai Tứ Giáo Nghi (Đại 46, 779 thượng) nói: “Tội ngũ nghịch thập ác như thế và tất cả tội lỗi khác đều phát lộ hết, không được che giấu, dứt tội cũ, không tạo tội mới; nếu được vậy thì các ngoại chướng sẽ dần dần tiêu trừ, mà nội quán sẽ thêm sáng”.	
 	
Phát Ngã Quỉ Tâm	
● Phát tâm quỉ đói, 1 trong 10 loại phát tâm.	
Chúng Sinh muốn được tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi, muốn được mọi người khen ngợi; bên trong vốn không có thực đức mà muốn sánh với thánh hiền, đó chỉ là dối trá, lừa gạt, tạo 10 điều ác, gieo nhân ngã quỉ, nên gọi là Phát Ngã Quỉ Tâm.
 	
Phát Nghiêp Nhuận Sinh	
● Chỉ cho phiền não tưới tẩm (nhuận) nghiệp mà sinh ra quả ở vị lai.“Phát nghiệp” là chỉ cho tác dụng của Hoặc, lấy phiền não phân biệt khởi làm chính, trong đó lại lấy nghiệp do vô minh phân biệt phát ra, tương ứng với thức thứ 6 làm chủ yếu, rồi chung với phiền não Câu Sinh Khởi mà phát ra nghiệp. Tác dụng hoặc lấy phiền não Phân Biệt Khởi làm chính, là nói theo hành tướng tăng thắng. Còn tác dụng hoặc lấy vô minh phân biệt làm chủ yếu thì là tác dụng thù thắng hơn so với các hoặc khác. “Nhuận sinh” chỉ cho tác dụng của hoặc nhuận sinh, tức là hoặc Câu Sinh Khởi lấy phiền não Tham, tương ứng với thức thứ 6 làm chính, chẳng hạn như lúc hấp hối có hoặc tham ái thì quyến luyến tự thể và cảnh giới, nhờ đó mà tưới tẩm sự sống của “Trung Hữu” (tức thân chưa đi đầu thai), đó là tác dụng tăng thượng. Tác dụng này tương đương với 2 chi Ái và Thủ trong 12 nhân duyên, có năng lực tưới tẩm (nhuận) hạt giống của 5 quả, làm phát sinh hiện hành, vì vậy gọi là Nhuận Sinh. Trong đó, có Chính Nhuận Sinh và Trợ Nhuận Sinh khác nhau. Chính Nhuận Sinh là hoặc Câu Sinh Khởi, khi đến giai vị Tu Đạo thì đoạn trừ hết; còn Trợ Nhuận Sinh thì chung cho cả hoặc Phân Biệt Khởi, khi đến giai vị Kiến Đạo thì đoạn trừ.	
Hoặc Nhuận Sinh này chỉ hiện hành ở địa vị Phàm Phu, chứ với bậc Thánh thì không, ở 3 quả của Nhị Thừa không có tham ái hiện hành mà chỉ là sự nhuận sinh của chủng tử. Nhưng Bồ Tát từ Thất Địa trở về trước, vì hạnh lợi tha nên khởi hoặc, đó là sự nhuận sinh hiện hành. Tông Câu Xá cho rằng 9 Phẩm Tu Hoặc cõi Dục có năng lực chiêu cảm sinh ra thất Đại (địa Đại, thủy Đại, hỏa Đại, phong Đại, không Đại, kiến Đại, thức Đại) ý nói trong 9 Phẩm Tu Hoặc cõi Dục có đủ tác dụng nhuận sinh. Còn giáo nghĩa của Tông Thiên Thai thì cho Bồ Tát Đệ cửu địa trong Tam Thừa cộng Thập Địa vì hạnh hóa tha mà có tác dụng “Phù tập nhuận sinh” ý nói Bồ Tát nhờ có sức thệ nguyện mà thêm sức ở trong tập khí Kiến, Tư Hoặc, đồng thời dùng sức ấy để phát nghiệp nhuận sinh, thụ sinh trong 3 cõi.[X. Luận Câu Xá Q.10; Luận Du Già Sư Địa Q.59; Luận Thành Duy Thức Q.8; Câu Xá Luận Quang Kí Q.10; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.5, phần đầu]. (xt. Hoặc).	
 	
Phát Nguyên	
● Cũng gọi Phát Đại Nguyện, Phát Nguyện Tâm, Phát Chí Nguyện, Phát Vô Thượng Nguyện.	
Phát khởi thệ nguyện, tức phát tâm bồ đề cầu chứng quả Phật, đặc biệt chỉ cho tâm hoàn thành Tịnh Độ để cứu giúp chúng sinh (tức thệ nguyện).	
Nguyện mà Bồ Tát phát khởi có rất nhiều loại như: Tổng Nguyện, Biệt Nguyện, Tịnh Độ Thành Phật Nguyện, Uế Độ Thành Phật Nguyện v.v... Đối với Tông Tịnh Độ, người thệ nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ khuyến khích tự mình tu thiện, tâm phát nguyện vãng sinh này, gọi là Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm. Trong Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần, khi giải thích 6 chữ “Nam mô A Di Đà Phật”, ngài Thiện Đạo cho rằng Nam mô có nghĩa là phát nguyện hồi hướng. Ngài Thân Loan thì cho rằng đó là Đức Phật A Di Đà phát nguyện cứu độ chúng sinh và là nhân của chúng sinh được cứu. Hoặc giải thích niệm chữ Nam mô là tuân hành lời khuyến khích và kêu gọi (phát khiển chiêu hoán) của 2 Đức Phật Thích Ca, Di Đà mà phát tâm Vãng Sinh Tịnh Độ.	
Về Đại thể, Nguyện tâm có thể chia làm 2 loại: Một là nguyện cầu bồ đề, hai là nguyện hóa độ chúng sinh. Bốn thệ nguyện rộng lớn và 10 Đại Nguyện đều thuộc về phát nguyện. Ngoài ra, về việc làm phúc, tu thiện... đều phải phát nguyện trước; bài văn ghi chỉ thú của lời phát nguyện gọi là Phát nguyện văn, Nguyện văn, Thệ Nguyện văn, như Thiên Tăng Hội nguyện văn của ngài Trầm ước đời Lương thuộc Nam Triều, Phát nguyện văn của Đại Sư Trí Khải đời Tùy, Phát nguyện văn của ngài Thiện Đạo đời Đường... [X. Phẩm Chủng Tính Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.1; Phẩm Nguyện thệ trong Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận Q.thượng; Luận Đại Trí Độ Q.5; Phẩm Phân biệt thế Luận Câu Xá Q.12]. (xt. Phát Khiển Chiêu Hoán). 	
 	
Phát Quang Địa	
● Địa thứ 3 trong 10 địa của Bồ Tát. Vì hàng Bồ Tát ở địa vị này tu trì Phật đạo, phát ra ánh trí tuệ rất trong sáng, cho nên gọi là Phát quang địa. [X. Kinh Thập Địa Q.10; Kinh Hoa Nghiêm Q.35 (bản 80 quyển). 	
 	
Phát Tâm	
Cũng gọi Sơ Phát Ý, Tân Phát Ý, Tân Phát Tâm, Sơ Tâm, Phát Ý.	
● I.Phát Tâm.	
Gọi đủ: Phát bồ đề tâm.	
Chỉ cho tâm phát nguyện cầu Vô Thượng Bồ Đề. Tức phát khởi tâm mong cầu giải thoát khổ nạn, được Vãng Sinh Tịnh Độ hoặc thành Phật.	
Tâm bồ đề là hạt giống của tất cả chư Phật, là thửa ruộng tốt nuôi lớn pháp thanh tịnh. Khi phát tâm này rồi, phải siêng năng tiến tu để mau chóng chứng được Vô Thượng Bồ Đề.	
Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 12 có nêu ra 3 loại phát tâm:	
1.Phát Tâm Đại Trí: Muốn dùng trí tuệ rộng lớn cầu được tất cả pháp của Phật để hóa độ hết thảy chúng sinh, làm cho họ được niềm vui pháp hỉ.	
2.Phát Tâm Đại Bi: Thương xót hết thảy chúng sinh, chịu vô lượng khổ não trong vòng luân hồi sinh tử, thệ nguyện cứu vớt họ.	
3.Phát Tâm Đại Nguyện: Nương theo 4 thệ nguyện rộng lớn, phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh. Còn Thích Thị Yếu Lãm quyển 3 thì nêu 3 loại phát tâm là:	
1.Phát tâm nhàm chán xa lìa hữu vi: Các pháp thế gian đều là pháp hữu vi, chỉ mang lại khổ não sống chết trong 3 cõi; muốn cầu thoát khỏi nỗi khổ ấy, thì phải nhàm chán pháp hữu vi mà phát tâm tu hành.	
2.Phát tâm cầu bồ đề: Vốn có thiện căn và Chính Kiến, muốn cầu đạo xuất thế mầu nhiệm thì phải phát tâm tu hành.	
3.Phát tâm làm lợi ích cho loài hữu tình: Khởi tâm từ bi, thương xót tất cả chúng sinh thế gian chịu khổ sinh tử, nguyện nhổ hết gốc khổ và mang lại niềm an vui cho họ, nên phát tâm tu hành. (xt. Bồ Đề Tâm). 	
● II.Phát Tâm.	
Trong Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản, người đồng nam mới vào Phật đạo, hoặc gần gũi chúng tăng mà chưa xuất gia, được gọi là Phát tâm.	
 	
Phát Tế	
● Chỉ cho chỗ chân tóc ở trên trán. Nói về tướng lưỡi rộng dài trong 32 tướng hảo của Đức Phật. Tức đầu lưỡi của Phật khi thè ra thì che cả mặt, cho đến chỗ chân tóc.
Kinh Li Cấu Thí Nữ (Đại 12, 90 hạ) nói: “Lưỡi rộng dài che cả mặt, cho đến chỗ chân tóc”.	
Ngoài ra, trong Nghi quĩ nói về phương pháp tạo tượng Phật thì Phát tế là 1 trong những điểm cơ bản để tính độ dài.	
Kinh Tạo tượng lượng đạc giải thích (Đại 21, 941 hạ): “Nhục kế: Trên đỉnh đầu của Phật có 1 khối thịt (nhục) nổi cao lên như búi tóc (kế) hình tròn, cao 4 ngón tay, từ chân nhục kế đến chân tóc cũng bằng 4 ngón tay”. [X. Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Q.2; Kinh Bảo Vân Q.6; Luận Đại Trí Độ Q.8]. 	
 	
Phát Thú Luận	
● Pàli: Paỉỉhàna-ppakaraịa.	
Gọi đủ: Phát thú Đại Luận (Pàli: Paỉỉhàna-mahàpakaraịa).	
Gọi tắt: Bát xoa (Pàli: Paỉỉhàna) Một trong 7 bộ luận của Phân biệt Thượng Tọa Bộ ở Tích Lan.	
Luận này trình bày rõ sự quan hệ giữa 122 môn và 24 duyên của luận Bản mẫu. Trước hết, chia làm 2: Phần Luận mẫu thiết trí và phần Duyên phân biệt; kế đến, trình bày chính văn cho 24 phát thú mà thành. Hai mươi bốn phát thú được chia làm 4 loại: Thuận Phát Thú, Nghịch Phát Thú, Thuận Nghịch Phát Thú Và Nghịch Thuận Phát Thú, mỗi phát thú lại mở rộng ra làm 6 loại: Tam Pháp Phát Thú, Nhị Pháp Phát Thú, Nhị Pháp Tam Pháp Phát Thú, Tam Pháp Nhị Pháp Phát Thú, Tam Pháp Tam Pháp Phát Thú và Nhị Pháp Nhị Pháp Phát Thú.	
Luận này có xuất bản nguyên văn và bản dịch tiếng Nhật (Nam Truyền Đại Tạng Kinh 50 đến 56). [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1; Nam Phương Thượng Tọa Bộ Luận Thư Giải Thuyết; A History of Pàli Literature by B.C. Law]. 	
 	
Phạt	
● Chỉ cho sự xử phạt. Đối với những thành viên trong giáo đoàn vi phạm giới luật, tùy theo tội nặng nhẹ mà áp dụng nhiều hình thức xử phạt khác nhau. Về giới luật thì có giới Đại Thừa và giới Tiểu Thừa. Trong giới Đại Thừa, bất luận phạm loại trọng tội nào cũng đều được sám hối; nhưng giới Tiểu Thừa thì tội nặng là tội Ba La Di, người vi phạm không được sám hối mà phải bị đuổi ra khỏi giáo đoàn, còn tội nhẹ như tội Đột Cát La thì cầu sám hối và có thể bị xử phạt ở riêng hay tước bỏ quyền lợi tăng ni.[X. điều Túc Chúng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.2].	
 	 
Phạt Chiết La 	
● Phạm: Vajra.	
Cũng gọi Bạt Chiết La, Bả Chiết La, Bạt Chiết Lỗ, Hòa Kì La.	
Hán dịch: Kim Cương.	
Tên vị thần thống lãnh chúng Dạ Xoa giữ gìn Phật Pháp, là 1 trong 12 thần tướng nói trong Kinh Dược Sư.	
Về hình tượng của vị thần này có nhiều thuyết khác nhau. Cứ theo Tịnh Lưu Li Tịnh Độ Tiêu, thì vị thần này có da màu xanh, mắt đỏ, cỡi con thỏ, cầm cây phạt chiết la 3 chĩa, tay trái co lại.Còn theo Kinh Dược Sư Lưu Li Quang vương thất Phật bản nguyện công đức niệm tụng Nghi Quĩ cúng dường pháp, thì vị thần này có thân màu trắng, tay cầm kiếm báu. Theo Dược Sư Nghi Quĩ bố đàn pháp thì da vị thần này màu xanh, tay cầm kiếm.	
Ngoài ra, cứ theo Giác Thiền Sao thì phương vị của thần Phạt Chiết La là phươngTuất, lấy Bồ Tát Đại Thế Chí làm bản địa. [X. Kinh Quán Đính Q.12; Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện; Kinh Đà La Ni Tập Q.2]. (xt. Dược Sư Thập Nhị Thần Tướng). 	
 	
Phạt Kì Sa Lạp 	
● Phạt Kì Sa Lạp (?-?).Pàli: Vàcissara.	
Cao tăng và học giả người Tích Lan, sống vào hậu bán thế kỉ XII, dưới thời vua Phạt Chiết La Parakkamabàhu đệ nhất, là đệ tử của trưởng lão Sàriputta, nổi tiếng là nhà chú thích kinh điển.	
Nhưng, theo Tiểu Vương Thống Sử (Pàli: Cùơavaôsa, 81), thì vào tiền bán thế kỉ XIII, dưới triều vua Vijayabàhuđệ tam, trưởng lão Ô A Cấp Tát Lạp, vì tránh nạn chiến tranh, nên đem bát và răng của Đức Phật từ thủ đô Pulatthi dời đến chân núi Kotthusnala, rồi ngài sang miền Nam Ấn Độ. Sau, vua Vijayabàhu thỉnh ngài về nước, tham dự Đại hội cúng dường bát và răng của Đức Phật. Có thuyết cho rằng trưởng lão Ô A Cấp Tát Lạp này và ngài Phạt Kì Sa Lạp là cùng 1 người, nhưng sự thật thế nào thì không rõ.	
Ngài có các tác phẩm: Cảnh Giới Trang Nghiêm Nhiếp, Chú Thích Văn Bản Học (Pàli: Mùlasikkhà-abhinava-ỉìkà) của ngài Dhammasiri, Chú Thích Danh Sắc Sao (Pàli: Khema-ppakaraịa-ỉìkà) của ngài Khema. [X. Dictionary of Pàli Proper Names byG.P Malalasekera]. 	
 	
Phạt Lạp Tì Quốc, Phạt Lạp Tì	
● Phạm: Valabhì. Cũng gọi Bạt Lạp Tì Quốc, Bắc La La Quốc.	
Tên một nước xưa thuộc miền Nam Ấn Độ, có lẽ là bán đảo Kàthiàwàr ngày nay.
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 11, nước này chu vi hơn 6 nghìn dặm, kinh đô chu vi hơn 30 dặm, dân cư đông đúc, gia đình giầu có, hàng hóa quí hiếm từ khắp nơi đều dồn về đây. Trong nước có hơn 100 ngôi chùa với trên 6 nghìn tăng đồ, phần nhiều tu học theo pháp của Chính Lượng Bộ Tiểu Thừa. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài từng đến nước này giáo hóa nhiều lần. Gần kinh đô có ngôi Đại già lam do A La Hán Àcàra sáng lập, 2 vị Bồ Tát Đức Tuệ và Kiên Tuệ từng ở già lam này để viết các bộ luận. Ngoài ra còn có mấy trăm đền thờ trời và nhiều đạo khác. [X. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4]. 	
 	
Phạt Lí Sa	
● Phạm: Vàrwya.	
Cũng gọi Phiệt Lí Sa. Hán dịch: Vũ.	
Tên vị bộ chủ của học phái Số Luận trong 6 phái Triết học ở Ấn Độ đời xưa. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 1, phần cuối (Đại 43, 252 trung) nói: “Vị bộ chủ trong 18 bộ tên là Phạt lí sa, Hán dịch là vũ «B (mưa), vì ông sinh ra lúc trời đang mưa, nên dùng Vũ để đặt tên. Đồ chúng của ông gọi là Vũ chúng ngoại đạo”. (xt. Vũ Chúng Ngoại Đạo). 	
 	
Phạt Na Bà Tư 	
● Phạm: Vanavàsin.	
Cũng gọi Phạt Na Ba Tư, Bạt Nạp Bạt Tây, Phạt La Bà Tư.	
Tên vị A La Hán thứ 14 trong 16 vị A La Hán, cùng các bậc Thánh ở trong núi Khả trụ, giữ gìn chính pháp, làm lợi ích cho chúng sinh.	
Theo bức tượng do Đại Sư Thiền Nguyệt Quán Hưu vẽ vào đời Đường, thì Ngài ngồi xếp bằng trong động đá, áo phủ kín 2 vai, che khuất 2 tay, mắt nhắm lại, vào thiền định. Thi hào Tô Đông Pha đời Tống có đề thơ rằng: Phạt Na Bà Tư “Tâm như nắm tro tàn Thân tựa khúc củi khô Thần thấu suốt muôn vật Xương thịt gửi đá lạnh Khánh sắt nào ai đánhHang trống tiếng truyền vang Người gọi chẳng thèm nghe Mắt cũng không hề chớp”. [X. Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí; La Hán Đồ Tán Tập; Phật Tượng Đồ Vựng Q.3].	
 	
Phạt Trí Ha Lợi 	
● Phạm: Bhartfhari.	
Triết gia người Trung Ấn Độ, ông còn là nhà thơ, nhà Văn Pháp Học và Ngôn ngữ học.	
Ông xuất thân từ dòng dõi vua chúa, thời niên thiếu tha hồ hưởng thụ, lúc về già, vì muốn trừ bỏ phiền não nên ông qui y Phật Pháp. Ông là nhà thơ trữ tình nổi tiếng. Ông cũng là người dùng phương thức triết học để giải thích thực thể của ngôn ngữ. Dựa theo tác phẩm Bách Tụng Thi Tập của ông mà suy đoán thì có lẽ ông sống vào thế kỉ thứ VII.Nhưng Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 4 cho rằng “Đại Học Sĩ Phạt trí ha lợi rất kính tin Phật Pháp, có soạn các tác phẩm về văn pháp như Tất noa, Phạt trí ha lợi luận”... là nhà Ngữ văn học sống vào khoảng thế kỉ thứ V. Như vậy, Phạt trí ha lợi là 2 người khác thời đại, hay chỉ là 1 người mà không xác định được thời đại sinh sống và hoạt động?	
Ông có các tác phẩm: Bách Tụng Thi Tập gồm: Luyến Ái Bách Tụng (Phạm: Zfígàrazataka), Xử Thế Bách Tụng (Phạm: Nìtizataka), Li Dục Bách Tụng (Phạm: Vairàgya-zataka), Văn Chương Đơn Ngữ Thiên, Đại Chú Giải Thư Giải Minh... [X. The Epigrams attributed to Bhartfhari, including the three centuries, Bombay 1948, by D.D. Kosambi].	
 	
Phạt Xà La Phất Đa La 	
● Phạm: Vajra-putra.	
Cũng gọi Phạt Xà Na Phất Đa, Phạt Xà La Phật Đà La, Xà La Phất Đa La, Bạt Tạp Lí Bô Đáp Lạt.	
Hán dịch: Kim Cương Tử.	
Tên vị A La Hán thứ 8 trong 16 vị A La Hán, cùng với 1.100 quyến thuộc trụ ở Châu Bát lạt noa để giữ gìn Chính Pháp, làm lợi ích cho chúng sinh.	
Cứ theo Kinh Thị Giả trong Trung A Hàm quyển 8, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn không bao lâu, một hôm ngài A Nan nói pháp cho Đại Chúng nghe, Tôn Giả Kim Cương Tử cũng hiện diện trong Đại Chúng, nhập định thấy ngài A Nan chưa lìa dục, liền xuất định nói kệ cho ngài A Nan nghe. Ngài A Nan nhân đó thụ giáo Tôn Giả Kim Cương Tử và rời chúng tinh tiến tu hành, cuối cùng chứng được quả A La Hán.
Tôn giả Kim Cương Tử nêu trên đây chính là chỉ cho Tôn Giả Phạt xà la phất đa la. Qua bức tượng do Đại Sư Thiền Nguyệt Quán Hưu vẽ vào đời Đường thì Ngài quấn áo pháp để hở nửa phần thân trên, ngồi trên phiến đá, 2 cánh tay giao nhau đặt trên đầu gối, bàn tay thõng xuống, dáng vẻ trầm tư, ở bên phải có 1 quyển kinh lá bối.	
Thi hào Tô Đông Pha đời Tống có bài tán rằng: Phạt xà la phất đa la
“Hai mắt lặng nhìn 
Hai tay buông thõng 
Mắt để vào kinh
Tay buông trên gối 
Mắt tay quên nhau 
Cũng chẳng ngại nhau 
Bốn câu kệ này 
Trên đầu ngón tay”. [X. La Hán Đồ Tán Tập; Phật Tượng Đồ Vựng Q.3].	
 	
Phẩm	
● Phẩm. 	
Phạm: Varga. Pàli: Vagga.	
Hán âm: Bạt cừ.	
Từ dùng để chia bản văn trong 1 bộ kinh thành những chương mục, tương đương với những chữ thiên”, “chương”... như Kinh Pháp Hoa được chia làm 28 Phẩm...
● II.Phẩm.	
Chỉ cho Phẩm loại, Phẩm biệt... Những chủng loại hoặc trình độ giống nhau thì gom vào một để phân biệt sự khác nhau về trình độ và ý nghĩa nội dung, như 9 Phẩm hoặc, 81 Phẩm hoặc, 3 Phẩm sám hối.Ngoài ra còn có những tên gọi như Pháp Trí Phẩm, Loại trí Phẩm, Tâm Phẩm...	
 	
Phân Biệt	
● Phân Biệt	
Phạm: Vikalpa.	
Cũng gọi Tư Duy, Kế Đạc.	
Chỉ cho sự suy lường, tính toán, so đo... Luận Câu Xá quyển 2 nêu ra 3 thứ phân biệt:	
1.Tự Tính Phân Biệt: Tác dụng trực giác lấy tâm sở Tầm hoặc Tứ làm thể, trực tiếp nhận thức đối cảnh.	
2.Kế Đạc Phân Biệt: Tác dụng phán đoán suy lí, tương ứng với ý thức, lấy tâm sở Tuệ làm thể.	
3.Tùy Niệm Phân Biệt: Tác dụng ghi nhớ, truy tưởng, tương ứng với ý thức, lấy tâm sở Niệm làm thể, có khả năng nhớ rõ việc quá khứ.	
Trong 6 thức, chỉ có ý thức là đầy đủ cả 3 loại phân biệt nói trên, cho nên gọi là Hữu phân biệt (Phạm: Savikalpa); 5 thức trước thì chỉ có Tự Tính Phân Biệt chứ không có 2 phân biệt kia, cho nên gọi là Vô phân biệt (Phạm: Avikalpa).	
Luận A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 2 cho rằng 3 phân biệt là tác dụng của ý thức và bảo Tự Tính Phân Biệt thuộc hiện tại, Tùy Niệm Phân Biệt thuộc quá khứ, còn Kế Đạc Phân Biệt thì chung cho cả quá khứ và vị lai.	
Nhưng Luận Nhiếp Đại Thừa thì cho rằng sự phân biệt của Phàm Phu là do mê vọng sinh ra, hoàn toàn không thể chứng ngộ được lí chân như 1 cách như thực, do đó, sự phân biệt của Phàm Phu chỉ là sự phân biệt hư vọng (gọi tắt: Vọng phân biệt). Nếu muốn chứng ngộ được lí chân như, thì phải xả bỏ trí phân biệt của Phàm Phu, mà nương vào trí vô phân biệt mới được. Cũng tức là Bồ Tát Sơ Địa khi vào Kiến Đạo, duyên với chân như của tất cả pháp, vượt lên trên sự đối lập giữa năng tri và sở tri, mới có thể chứng được trí bình đẳng vô phân biệt. Trí vô phân biệt này được chia làm 3 giai đoạn: Gia hạnh (giai đoạn chuẩn bị), Căn bản và Hậu đắc, theo thứ tự gọi là trí Gia hạnh, trí Căn bản và trí Hậu đắc. [X. Luận Thành Duy Thức Q.7; Luận Đại Tì Bà Sa Q.42; Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q.trung; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.16; Luận Du Già Sư Địa Q.53].	
● II.Phân Biệt.	
Phạm: Vibhaíga, Vibhajya.	
Chỉ cho sự khu biệt, chia loại, phân tích giáo pháp để nghiên cứu, khảo sát, theo nhiều phương hướng và trên nhiều lập trường.	
 	
Phân Biệt Biến	
● Đối lại: Nhân Duyên Biến.	
Chỉ cho cảnh Sở Duyên (đối tượng) do sự tác ý phân biệt của tâm và tâm sở sinh ra. Trong 8 thức thì cảnh Sở Duyên của thức thứ 8, 5 thức trước và Ngũ Câu Ý Thức là do nhân duyên nhậm vận sinh ra, đều có tác dụng thực sự, cho nên gọi là Nhân Duyên Biến. Trái lại, cảnh Sở Duyên của thức thứ 7 và Độc Đầu Ý Thức thứ 6 là do sức tác ý phân biệt sinh ra, chẳng phải do chủng tử thực sinh ra, như lửa trong gương không có tác dụng thực, chỉ là bóng dáng mà thôi, vì thế gọi là Phân biệt biến. Ngoài ra, cảnh của các tâm sở như Xúc... tương ứng với thức thứ 8, tuy nhậm vận mà khởi, nhưng do chủng tử giả sinh ra, không có tác dụng thực sự, cho nên cũng thuộc về Phân biệt biến.	
Cứ theo Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu quyển thượng, phần cuối, trong 3 loại cảnh, thì Độc Ảnh Cảnh và 1 phần của Đới Chất Cảnh, là Phân biệt biến; còn Tính Cảnh do nhân duyên sinh ra, có đầy đủ thực dụng cho nên là Nhân Duyên Biến. [X. Luận Thành Duy Thức Q.2; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3, phần đầu; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.3; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.2].	
 	
Phân Biệt Công Đức Luận 	
● Phạm: Puịya-vibhaíga. Cũng gọi Phân biệt công Đức Kinh, Tăng Nhất A Hàm Kinh Sớ.	
Tác phẩm, 5 quyển, thuộc Luận bộ củaTiểu Thừa ở Ấn Độ, tương truyền được dịch vào thời Hậu Hán, thu vào Đại Chính Tạng tập 28.	
Nội dung luận này giải thích 4 Phẩm đầu của Kinh Tăng Nhất A Hàm, đồng thời, trình bày về sự tích và công đức tu hành của các vị đệ tử Phật. Luận này tuy thuộc Tiểu Thừa, nhưng nội dung có bàn về Lục Độ và Thập Trụ, đồng thời, chấp nhận cả giới Đại Thừa và giới Tiểu Thừa, điểm này, về mặt tư tưởng, rất giống với Kinh Bát Nhã, do đó biết người soạn luận này rất hiểu về Phật Giáo Đại Thừa. Hơn nữa, trong sách tán thán ngài Đại Thiên cho nên biết soạn giả cũng gần gũi tư tưởng Đại Chúng Bộ. Nếu như sách này thực sự được phiên dịch vào đời Hậu Hán thì muộn nhất nó cũng đã được soạn thuật vào sau thế kỉ II.Nhưng trong giới học giả có người cho rằng sách này được dịch ra sau thời Đông Tấn. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.13; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.4; Pháp Kinh Lục Q.5]. 	
 	
Phân Biệt Du Già Luận	
● Cũng gọi Nhiếp tán qui quán luận.	
Luận do Bồ Tát Di Lặc nói, ngài Thế Thân soạn Thích Luận, là 1 trong 11 bộ luận y cứ của Tông Pháp Tướng. Luận này chưa được truyền dịch.	
 	
Phân Biệt Khởi	
● Phạm: Parikalpasamutthita. Đối lại: Câu Sinh Khởi.	
Chỉ cho những phiền não do tà giáo, tà sư, tà tư duy... sinh ra.	
Trong 10 phiền não căn bản thì 4 phiền não Nghi, Tà Kiến, Kiến Thủ Kiến và Giới Cấm Thủ Kiến thuộc về Phân Biệt Khởi.Phân Biệt Khởi dễ đoạn trừ, cho nên ở giai vị	
Kiến Đạo, khi hành giả chứng được chân như Sinh không, Pháp không thì lập tức dứt hết.[X. Luận Thành Duy Thức Q.1, 2, 6; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.6; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.4]. (xt. Câu Sinh Khởi). 	
 	
Phân Biệt Luận	
● Pàli: Vibhaíga-ppakaraịa.	
Gọi tắt: Tì Băng Già (Phân biệt).	
Tác phẩm, 1 trong 7 luận của Phân biệt thượng tọa bộ ở Tích Lan.	
Phổ Thông cho rằng luận này là thiên tiếp theo của Luận Pháp Tụ. Đây là bộ luận nền tảng chỉ đứng sau luận “Pháp tập” mà thôi.Trong các bộ luận của Hữu Bộ thì Luận Pháp Uẩn Túc giống với luận này nhất.	
Nội dung luận này gồm có 18 Phân biệt (Phẩm), 15 Phân biệt đầu chia làm 3 phần là Kinh phân biệt, Luận phân biệt và Vấn nạn; 3 Phân biệt cuối thì chia làm 2 phần là Bản mẫu và Quảng thích để thuyết minh. Thứ tự của 18 Phân biệt như sau: Uẩn, Xứ, Giới, Đế, Căn, Duyên Tướng, Niệm Xứ, Chính Cần, Thần Túc, Giác Chi, Đạo, Định, Vô Lượng, Học Xứ, Vô Ngại Giải, Trí, Tiểu Sự và Pháp Tâm.	
Nguyên văn bản luận này đã được chỉnh lí và xuất bản, đồng thời có bản dịch tiếngNhật (Nam Truyền Đại Tạng Kinh quyển 46, 47). Ngoài ra, vào thế kỉ thứ V, ngài Phật Âm (Phạm: Pàli: Buddhaghosa) có soạn luận “Trừ si mê” (Pàli: Sammohavinodanì) để chú thích luận này. Ngài Phật Thụ (A.P Buddhadatta) cũng đã chỉnh lí nguyên văn luận Trừ si mê và do Hiệp Hội Pàli (Pàli Text Society) xuất bản vào năm1923.[X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1; Nam phương Thượng Tọa Bộ luận thư giải thuyết; A Histrory of Pàli Literature by B.C. Law]. 	
 	
Phân Biệt Luận Giả	
● Phạm: Vibhajya-vàdin. Pàli: Vibhajja-vàdin.	
Hán âm: Tì Bà Xà Bà Đề, Tì Bà Xà Phược Địa.	
Cũng gọi Phân biệt Luận Sư, Phân Biệt Thuyết Bộ.	
Chỉ cho 1 phái Luận sư chuyên phân tích, biện biệt nghĩa lí các pháp đến chỗ rốt ráo. Phái Luận sư này chủ trương các thuyết như: Ngũ Căn vô lậu, Duyên Khởi vô vi, A La Hán vô thoái, Tam giới vô trung hữu... đều là đồng nghĩa và hợp với tông chỉ căn bản của Hóa Địa Bộ Tiểu Thừa.	
Đại Chúng Bộ, Nhất Thuyết Bộ, Thuyết Xuất Thế Bộ và Kê Dận Bộ chủ trương tất cả Như Lai không có pháp hữu lậu, Phật không ngủ nghỉ, tâm tính vốn thanh tịnh... cũng giống với lập trường của Phân Biệt Luận Giả. Có thuyết cho rằng Ẩm Quang Bộ (thuộc Thượng Tọa Bộ) và Thuyết Giả Bộ (thuộc Đại Chúng Bộ) cũng được gọi là Phân Biệt Luận Giả.	
Thượng Tọa Bộ lưu truyền ở Tích Lan vốn thuộc về Phân Biệt Thuyết Bộ. Học thuyết của Thượng Tọa Bộ được truyền bá ở phương Nam, hoàn toàn chẳng phải chính tông, các sử gia Phật Giáo Ấn Độ đều xem học thuyết ấy là do Thượng Tọa Bộ truyền riêng và thường dùng tên “Phân biệt thuyết” để khu biệt. Ở Tây Tạng có rất nhiều thuyết khác nhau về Phân Biệt Thuyết Bộ, đại để cho rằng Phân Biệt Thuyết Bộ là 1 phái độc lập, liên quan mật thiết với Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Từ Phân Biệt Thuyết Bộ lại chia ra các bộ: Hóa Địa, Đồng diệp, Ẩm quang... Còn “Ấn Độ Chi Phật Giáo” của ngàiẤn Thuận cho rằng Phân Biệt Thuyết Bộ thuộc về Thượng Tọa Bộ, thành 1 hệ riêng, rồi từ đó lại chia ra 4 bộ: Hóa Địa, Ẩm quang, Pháp Tạng và (Xích) Đồng Điệp (truyền ở Tích Lan). [X. Luận Câu Xá Q.20; Luận Đại Tì Bà Sa Q.5, 18, 19, 23; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.2 (Vô Tính); Luận Thành Duy Thức Q.3; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.4, phần đầu; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.4, phần đầu; Câu Xá Luận Quang Kí Q.20; Ấn Độ Phật Giáo Sử (Đa La Na Tha); Giáo Đoàn Phân Liệt Tường Thuyết]. (xt. Tiểu ThừaNhị Thập Bộ).	
 	
Phân Biệt Sự Thức 	
● Gọi tắt: Sự Thức.	
Tên khác của ý thức.	
Luận Đại Thừa Khởi Tín gọi chung 6 thức: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là Ý thức; Ý thức này có khả năng khởi tác dụng nhận thức và phân biệt đối với các cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai và những sự tướng của nội căn ngoại trần, vì thế gọi là Phân Biệt Sự Thức.	
 	
Phân Biệt Sự Thức Huân Tập 	
● Đối lại: Ý Huân Tập.	
Một trong 2 nghĩa của Vọng Tâm Huân Tập thuộc Tịnh Pháp Huân Tập được nói trong Luận Đại Thừa Khởi Tín.	
Nghĩa là Phàm Phu và hàng Nhị Thừa không biết bản thức A Lại Da chỉ là thức chứ không có cảnh, chấp trước ngoại cảnh là cảnh giới có thực, ở trong phân biệt sự thức mà chán lìa cái khổ sinh tử, phát tâm mong cầu đạo vô thượng. (xt. Tứ Huân Tập, Huân Tập).	
 	
Phân Biệt Tương Tự Quá Loại 	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Chỉ cho lỗi thứ 3 trong 14 lỗi của Nhân thuộc “Tự Năng Phá” trong Luận Thức Nhân Minh do ngài Túc Mục - Tổ khai sáng của Nhân Minh cũ - thành lập.	
Trong đối Luận Nhân Minh, kẻ địch luận (người vấn nạn) vì muốn phá luận thức (lượng) của người lập luận, nên đối với Đồng Dụ, cưỡng dùng sự sai biệt của vật tính để công kích, bác bỏ luận thức của đối phương. Nhưng vì luận thức của người lập luận là đúng đắn, nên kẻ địch luận lại tự chuốc lấy lỗi Phân biệt tương tự quá loại (lỗi phân biệt sai lầm) này.	
Như Thắng Luận Sư lập luận thức: 	
Tông: Âm thanh là vô thường.	
Nhân: Vì là do sự cần dũng không gián đoạn mà phát sinh(tức do sự tác động của ý chí mà phát sinh).	
Đồng Dụ: Như cái bình. 	
Dị Dụ: Như hư không.	
Đối lại, Thanh Luận sư (chủ trương âm thanh là vô thủy vô chung) lập luận thức:
Tông: Âm thanh là thường (tức vô thủy vô chung).	
Nhân: Vì nó không thể bị thiêu đốt, không thể nhìn thấy nó.	
Đồng Dụ: Như hư không. 	
Dị Dụ: Như cái bình.	
Rồi Thanh Luận sư phân tích về tính chất sai khác của các vật mà cho rằng cái bình có thể thiêu đốt được, có thể thấy được, còn âm thanh thì không thể thiêu đốt được, không thể thấy được và kết luận: “Nếu cái có thể thiêu đốt được, có thể thấy được là vô thường, thì cái không thiêu đốt được, không thấy được là thường”, đồng thời, lấy cái nghĩa không thể thiêu đốt được, không thể thấy được là chung cho cả tâm, tâm sở vô thường và hư không thường trụ mà cưỡng gán cho đối phương là đã vi phạm lỗi “bất định”, nhưng thực thì chính kẻ địch luận đã vi phạm lỗi Phân biệt tương tự này. Lỗi này tương đương với “Trường tương nạn” thứ 3 trong Điên đạo nạn nói trong Phẩm Đạo nạn của Luận Như Thực. [X. Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.8; Nhân Minh Luận Lí Khái Luận (Pháp Phong)]. (xt. Thập Tứ Quá Loại, Nhân Minh).	
 	
Phân Biệt Trí	
● Chỉ cho trí phân biệt các sự tướng hữu vi.Ở Phàm Phu là trí phân biệt, tính toán hư vọng, ở chư Phật là quyền trí hậu đắc. 	
 	
Phân Biệt Trí Đà La Ni	
● Cũng gọi Phân Biệt Tri Đà La Ni, Phân Biệt Đà La Ni.	
Một trong 3 Đà La Ni nói trong Luận Đại Trí Độ.	
Đà La Ni là sức trí tuệ có năng lực tóm thu, gìn giữ tất cả không để quên mất. Sức trí tuệ biết rõ sự sai khác về tính chất lớn nhỏ, đẹp xấu của tất cả chúng sinh và các pháp, gọi là Phân biệt trí đà la ni.[X. Luận Đại Trí Độ Q.5].	
 	
Phân Biệt Trí Tương Ứng Nhiễm 	
● Một trong 6 nhiễm tâm được nói trong Luận Đại Thừa Khởi Tín, tương đương với Trí Tướng trong Lục thô.	
Trí này nương vào cảnh giới mà sinh khởi, có khả năng phân biệt các pháp thế gian và xuất thế gian, cho nên gọi là Phân biệt trí. Trí này tương ứng với tâm vương và có thể làm cho tâm tính thanh tịnh bị ô nhiễm, nên gọi là Tương ứng nhiễm. Đây là pháp chấp nhỏ nhiệm thuộc câu sinh khởi (có cùng lúc khi con người sinh ra), Bồ Tát đếnThất Địa thì đoạn trừ hết. [X. Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ Q.thượng, phần cuối; Khởi Tín Luận Sớ Q.thượng].	
 	
Phân Chư Thừa 	
● Đối lại: Dung Bản Mạt.	
Chia các thừa. Tức lấy pháp thể của Nhất Thừa làm gốc mà chia giáo pháp của Đức Phật thành các thừa để thích nghi với các căn cơ của chúng sinh.	
Trong Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương, ngài Pháp Tạng dùng “Dung Bản Mạt” (dung hòa gốc và ngọn với nhau) để giải thích danh nghĩa của Nhất Thừa đồng giáo và dùng “Phân Chư Thừa” (chia ra các thừa) để làm sáng tỏ pháp thể của Nhất Thừa đồng giáo. Danh Nghĩa của Đồng Giáo lấy Nhất Thừa làm gốc (bản), Tam Thừa làm ngọn (mạt), dung hợp hòa đồng Tam Thừa, Nhất Thừa, gốc và ngọn với nhau, vì thế mà giải thích danh nghĩa của Đồng Giáo là Dung Bản Mạt. Nhưng, pháp thể của Nhất Thừa đồng giáo là vì phương tiện dẫn dắt mà chia làm Nhị Thừa, Tam Thừa, cho đến vô lượng thừa, hoặc đem Nhất Thừa chia ra làm Nhị Thừa, Tam Thừa, cho đến vô lượng thừa để dẫn dụ, vì thế, các thừa được chia ra ấy chính là pháp thể của Nhất Thừa đồng giáo.	
Phân Chư Thừa còn được chia làm 6 lớp là: Nhất Thừa, Nhị Thừa, Tam Thừa, Tứ Thừa, Ngũ Thừa và Vô Lượng Thừa. Nhất Thừa của lớp thứ nhất có 7 nghĩa: Ước Pháp Tướng Giao Tham, Ước Nhiếp Phương Tiện, Ước Sở Lưu Biện, Ước Thù Thắng Môn, Ước Giáo Sự Thâm Tế, Ước Bát Nghĩa Ý Thú và Ước Thập Nghĩa Phương Tiện.	
Sự phân biệt 6 lớp, 7 nghĩa trên đây chính là 3 nghĩa: Sở lưu, Sở mục và Nhiếp phương tiện của Hoa Nghiêm Khổng Mục Chương. Trong đó, 7 nghĩa Nhất Thừa của lớp thứ nhất nương vào 2 nghĩa Sở Lưu và Nhiếp Phương Tiện, còn Nhị Thừa của lớp thứ 2 trở xuống cho đến Vô Lượng Thừa của lớp thứ 5... thì nương vào 1 nghĩa Sở Mục.	
Sở lưu có nghĩa là pháp môn của Tam Thừa là từ biển Nhất Thừa chảy ra. Nhiếp phương tiện có nghĩa là pháp môn Tam Thừa nhập vào phương tiện của Nhất Thừa. Nói cách khác, pháp môn Tam Thừa là từ Nhất Thừa mà ra, lại chính là phương tiện của Nhất Thừa, cho nên gọi là Nhất Thừa đồng giáo. Đó là điểm trọng yếu của 7 nghĩa Nhất Thừa.	
Còn Sở mục thì có nghĩa là khi nói về pháp Tam Thừa thì không phải lấy các nghĩa Sở lưu và Nhiếp phương tiện làm Nhất Thừa, mà lấy ngay cái đương thể vốn có của Tam Thừa làm Nhất Thừa. [X. Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phân Tề Chương Q.1].	
 	
Phân Đà Lợi Hoa 	
● Phạm, Pàli: Puịđarìka.	
Cũng gọi Bôn Đồ Lợi Ca Hoa, Phân Đồ Lợi Hoa, Phân Đà Lợi Hoa.	
Hán dịch: Bạch Liên Hoa.	
Hoa sen trắng, 1 trong 5 loại hoa sen. Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 15, loại hoa này có hình dáng giống hoa súng, cọng nó dài hơn 1 thước (Tàu), màu hoa trắng như tuyết, lấp lánh như bạc, hương rất thơm, phần nhiều mọc ở hồ A Nậu Đạt, nhân gian hiếm thấy. Hoa này mọc ở trong bùn nhưng không bị mùi bùn làm ô nhiễm, cho nên trong các kinh luận, hoa này thường được dùng để ví dụ Phật Tính, Pháp Tính, tuy ở trong phiền não mà không bị phiền não làm cho nhơ nhớp. Ngoài ra, theo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Hậu Tự thì hoa Phân Đà Lợi khi chưa nở, được gọi là Khuất Đa La, khi sắp tàn, gọi là Ca Ma La, khi đang nở thì gọi là Phân Đà Lợi.(xt. Liên Hoa). 	
 	
Phân Tề	
● Chỉ cho giới hạn, sự sai khác. Cũng chỉ cho nội dung, phạm vi, trình độ có chỗ sai khác, hoặc chỉ địa vị, thân phận có trình độ sai khác.	
Từ ngữ này thường được các bộ luận của Phật Giáo Sử dụng thay cho từ ngữ “phân biệt” hoặc “giới biệt” để nhấn mạnh sự khu biệt, sai khác về mặt trình độ có tính chất đặc biệt. Người đời sau thường dùng từ Phân tề lẫn lộn với từ “Phân tế”. 	
 	
Phân Thân	
● Hóa hiện ra nhiều thân để cứu độ chúng sinh.	
Vì lòng từ bi, chư Phật, Bồ Tát dùng phương tiện quyền xảo, hóa hiện ra các loại thân đến các nơi để giáo hóa chúng sinh. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7]. 	
 	
Phân Thân Nhiếp Hóa 	
● Cũng gọi Phân Thân Khiển Hóa.	
Nghĩa là chư Phật, Bồ Tát biến hóa thành các loại thân để tùy theo căn cơ của chúng sinh mà hóa đạo. Vì muốn thu nhiếp những chúng sinh có duyên trong 10 phương, nên Phật khởi tâm Đại Từ Bi, dùng phương tiện thị hiện ra các loại thân để giáo hóa, tế độ. [X. Kinh Pháp Hoa Q.4; Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Pháp Sự Tán Q.hạ].	
 	
Phân Thân Xá Lợi 	
● Cũng gọi Toái Thân Xá Lợi.Đối lại: Tòan Thân Xá Lợi.	
Phân chia di cốt sau khi hỏa thiêu (trà tì) để an táng ở các nơi, gọi là Phân thânHoa Phân Đà Lợixá lợi.Như xá lợi của Đức Phật được chia ra 8 phần để an táng ở 8 nước; xá lợi của ngài A Nan thì được an táng ở Tì Xá Li và Ma Yết Đà. [X. Kinh Trường A Hàm Q.4; Đại Đường Tây Vực Kí Q.7].	
 	
Phân Thủ Bản	
● Cũng gọi Lập Tăng Bản, Phần Châu Bản. Chỉ cho chiếc giường kê ở phía tây nam trong Thiền đường. Đây là giường của chức vụ Phân Thủ (người chịu trách nhiệm phân chia công việc cho chúng tăng trong Thiền Lâm) thuộc Hậu Đường Thủ Tọa, vì thế nên gọi là Phân Thủ Bản. 	
 	
Phân Tòa	
● Chia nửa tòa ngồi.Ý nói chia nửa tòa của mình để mời người khác cùng ngồi, biểu thị nghĩa người được mời có địa vị ngang hàng với mình.	
Theo Kinh Tạp A Hàm quyển 41 thì có lần Đức Thế Tôn đã chia nửa tòa cho ngàiĐại Ca Diếp. Phẩm Kiến Bảo Tháp trong kinh Pháp Hoa quyển 4 cũng nói rằng Đức Đa Bảo Như Lai chia nửa tòa ngồi cho Đức Phật Thích Ca.	
Trong Thiền Lâm, vị Thủ Tọa thay Trụ Trì để tiếp hóa, lên tòa nói pháp, gọi là Phân tòa thuyết pháp. [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.4]. (xt. Bán Tòa).
 	
Phân Tuế	
● Cũng gọi Tuế Dạ.Chỉ cho đêm trừ tịch, tức giờ giao thừa đánh dấu năm cũ đã qua, bước sang năm mới.	
Chương Bắc Thiền Trí Hiền trong Liên Đăng Hội Yếu quyển 27 (Vạn Tục 136, 447 thượng) ghi: “Tiểu Tham lúc giao thừa, dạy chúng rằng: Năm cùng tháng hết, không thể phân tuế cùng với các người được”. [X. Cổ Kim Loại Thư Toản Yếu Q.3]. 	
 	
Phần Chứng	
● Nghĩa là hàng Bồ Tát từ Sơ Địa trở lên, theo thứ tự tu hành, hễ đoạn trừ 1 phần phiền não thì chứng ngộ được 1 phần Trung Đạo.	
Luận Đại Thừa Khởi Tín gọi Phần Chứng là Tùy Phần Giác, còn Tông Thiên Thai thì gọi Phần Chứng Tức. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.1, phần cuối; Chỉ Quán Đại Ý].
 	
Phần Chứng Tức 	
● Cũng gọi Phần chân tức.	
Một trong các giai vị tu hành của Bồ Tát Viên Giáo do Tông Thiên Thai thành lập, là vị thứ 5 trong Lục Tức Vị.	
Bồ Tát ở giai vị này đoạn trừ từng phần vô minh của 41 Phẩm Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Đẳng Giác mà chứng từng phần Trung Đạo. (xt. Lục Tức). 	
 	
Phần Dụ	
● Thí Dụ một phần. Tức thí dụ chỉ mới so sánh được 1 phần ý nghĩa của 1 pháp, chứ chưa nêu rõ được toàn bộ ý nghĩa của pháp ấy, gọi là Phần dụ. Như nói “mặt như trăng tròn” là dùng vầng trăng đầy đặn để so sánh với khuôn mặt đầy đặn, chứ không phải nói khuôn mặt tròn như mặt trăng.	
Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 5 (Đại 12, 396 trung) nói: “Khuôn mặt đẹp đẽ, như vầng trăng tròn đầy. Bạch tượng trắng sạch, giống như núi Tuyết. Nhưng trăng tròn không thể giống khuôn mặt, núi Tuyết không thể là bạch tượng”.	
 	
Phần Dương Ngũ Môn Cú	
● Năm câu ví dụ cho 5 giai đoạn tu hành Phật đạo, do Thiền Sư Thiện Chiêu ở Phần Dương, thuộc Tông Lâm Tế đời Tống đặt ra. Năm câu ấy là:	
1.Nhập Môn Cú: Mới vào cửa. Nghĩa là mới vào Phật đạo, giống như một mình vào xứ lạ quê người mà gặp gỡ tri kỉ thì vui mừng khôn xiết. Nhưng người học không nên dừng lại ở giai đoạn này mà biếng nhác việc tu hành.	
2.Môn Lí Cú: Ở trong cửa. Nghĩa là khi đã vào Phật đạo, thì nên biết rằng việc tu hành không phải tìm cầu bên ngoài, phải như bày tôi nhìn mặt Thiên tử, một lòng chuyên chú vào đó.	
3.Đương Môn Cú: Đang ở cửa. Ở giai đoạn này, bàn về khả năng, cần phải dứt hết mọi phân biệt, nói về đức hạnh, cần phải làm cho muôn người được nhờ ơn.	
4.Xuất Môn Cú: Ra khỏi cửa. Ở giai đoạn này, đã chứng được Phật đạo, như nhìn sông núi từ xa, phải có chí “hạ hóa chúng sinh”.	
5.Môn Ngoại Cú: Ở ngoài cửa. Giai đoạn này, bắt đầu giáo hóa chúng sinh, phải dùng vô vi vô tác tế độ chúng sinh, giống như ông già nhà quê ở ngoài đồng gõ sừng trâu ca hát mà chẳng biết có ai khác. [X. Nhân Thiên Nhãn Mục Q.6]. 	
 	
Phần Dương Tam Cú.	
● Ba ngữ cú do Thiền Sư Thiện Chiêu ở Phần Dương, thuộc Tông Lâm Tế đời Tống, lập ra để tiếp dẫn người học.	
1.Trước Lực Cú: Người học phải rán sức làm cho khả năng đầy đủ mới có thể thành tựu được Đại Cơ, như pho tượng Đại Phật Di Lặc bằng đá ở Gia Châu.	
2.Chuyển Thân Cú: Người học dùng cơ dụng nắm giữ bản phận vững chắc, cho dù trâu sắt ở Thiểm Phủ, 2 chân cắm đất bền chặt không thể phá, cũng không thể nào sánh được.	
3.Thân Thiết Cú: Khi người học khế nhập Phật Pháp thì mau lẹ và chắc chắn, giống như sư tử há miệng vồ mồi, cái thế mau lẹ và chắc chắn ấy khế hợp nhau. [X. Nhân Thiên Nhãn Mục Q.2]. 	
 	
Phần Dương Tam Quyết	
● Ba loại cơ pháp do Thiền Sư Thiện Chiêu, thuộc Tông Lâm Tế đời Tống ở Phần Dương đặt ra để dẫn dắt người học.	
Cứ theo Nhân Thiên Nhãn Mục quyển 2, Thiền Sư Thiện Chiêu dùng kệ tụng để trình bày 3 bí quyết của mình, dù cho người hiểu rõ Phật đạo cũng khó biện biệt được.	
1.Bí quyết thứ nhất (Đại 48, 307 thượng): “Tiếp dẫn không thời tiết Lời khéo không nói được Trăng sáng trời đầy mây.”Ý nói tiếp vật lợi sinh không chia thời tiết, cũng không nghĩ lường phân biệt.	
2.Bí quyết thứ hai: “Thung Dung biện hiền triếtVấn đáp tâm lợi sinhNhổ gai trong con mắt.”Ý nói dùng bản phận chân thực của chính mình để biện biệt các bậc hiền thánh trong thế gian, lại bằng nhiều cách, hỏi đáp đắn đo thì có thể làm cho người học dứt trừ những mối ngờ vực vướng mắc trong tâm mà hướng tới Phật đạo.	
3.Bí quyết thứ 3: “Người Tây Vực nói pháp. Qua sông đến Tân La Dao Bắc dùng sắt Ban.” 	
 	
Phần Dương Tam Cú	
● Ý nói giống như Tổ Đạt Ma thuyết pháp, không có gì trở ngại, lại như vượt qua sông vào Tân La (nước Triều Tiên), theo dòng mà xuôi, thế rất mau lẹ; cũng như thân ở đất Bắc, dùng sắt xứ Bân mà làm dao, rất dễ dàng tiện lợi.	
 	
Phần Dương Thập Bát Vấn 	
● Thiền Sư Thiện Chiêu thuộc Tông Lâm Tế đời Tống, ở Phần Dương, đem những vấn đề do người học hỏi thầy, chia làm 18 loại, Thiền Lâm gọi là Phần Dương Thập Bát Vấn. Đó là:	
1.Thỉnh Ích Vấn: Người học trực tiếp hỏi thầy xin được chỉ dạy.	
2.Trình Giải Vấn: Người học trình bày sự hiểu biết của mình để xin thầy chỉ bảo.
3.Sát Biện Cơ Vấn: Người học nêu ra những điểm khó phân biệt để xin thầy xem xét và biện biệt.	
4.Đầu Cơ vấn: Người học đưa ra cảnh giới chiếu thực của mình để xin thầy chỉ giáo.
5.Thiên Tịch Vấn: Người học đề ra 1 kiến giải thiên về 1 bên để chất vấn thầy.
6.Tâm Hành Vấn: Người học trình bày việc tu hành của mình để xin thầy chỉ dạy.
7.Thám Bạt Vấn: Người học thăm dò chỗ sâu cạn của các kiến giải khác mà họ được biết.	
8.Bất Hội Vấn: Người học vì không hiểu rõ nên đặt thành vấn đề để hỏi thầy.	
9.Cảnh Đảm Vấn: Người học hỏi những việc chẳng có liên can gì để giỡn cợt, đánh lừa thầy. 10.Trí vấn vấn: Người học dùng những câu hỏi đáp của cổ nhân để xin thầy chỉ dạy.	
11.Cố Vấn Vấn: Người học dùng những câu chuyện cổ trong các kinh luận để hỏi và xin thầy chỉ dạy.	
12.Tá Sự Vấn: Người học mượn các thí dụ hoặc những sự kiện đã từng xảy ra để hỏi.	
13.Thực Vấn Vấn: Người học chiếu theo sự thực để hỏi và xin thầy chỉ dạy.	
14.Giả Vấn Vấn: Người học dùng những lời giả thiết để hỏi và xin được chỉ giáo.
15.Thẩm Vấn Vấn: Người học hỏi những việc mà mình không thể xét rõ được.
16.Trưng Vấn Vấn: Người học dùng thái độ nạn vấn để đưa ra câu hỏi.	
17.Minh Vấn Vấn: Người học đã hiểu rõ 1 việc rồi lại hỏi thêm việc khác.	
18.Mặc Vấn Vấn: Người học không biểu hiện bằng ngôn ngữ mà dùng động tác để hỏi.[X. Nhân Thiên Nhãn Mục Q.2].	
 	
Phần Dương Thập Trí Đồng Chân	
● Mười thứ trí mà bậc thầy phải có để dẫn đắt người học, do Thiền Sư Thiện Chiêu thuộc Tông Lâm Tế đời Tống, ở Phần Dương chủ trương. Đó là:	
1.Đồng Nhất Chất: Thầy và trò dung hợp thành 1 thể và mỗi người đều làm hết bổn phận của mình.	
2.Đồng Đại Sự: Thầy phải lấy Đại Sự Phật Pháp làm đầu để giải đáp những thắc mắc của người học.	
3.Tổng Đồng Tham: Thầy phải đầy đủ năng lực khiến cho hết thảy sum la muôn tượng đều qui y Phật Pháp. 4.Đồng chân trí: Thầy phải có trí tuệ chân thực, nhận thức thế giới vượt ngoài tư tưởng, như gom hết nước biển cả vào lỗ chân lông, đặt núi Tu Di vào trong hạt cải.	
5.Đồng Biến Phổ: Thầy phải thấu triệt, hiểu rõ đạo Phật chẳng phải là 1 thế giới xa lạ, đặc biệt nào, mà ngay trong những sinh hoạt ngày thường, không việc gì không là Phật Pháp.	
6.Đồng Cụ Túc: Thầy biết rõ mọi người đều có đầy đủ Phật Tính sẵn có.	
7.Đồng Đắc Thất: Thầy có khả năng biết rõ mối quan hệ giữa “được và mất”, tức là hễ được cái này thì mất cái kia và ngược lại, hễ được cái kia thì mất cái này.
8.Đồng Sinh Sát: Thầy và trò phải có sự quan hệ khắng khít, như sống chết cùng nhau.	
9.Đồng Âm Hống: Thầy và trò nói pháp như nhau, đều là mở bày Phật Pháp.	
10.Đồng Đắc Nhập: Mối quan hệ giữa thầy và trò phải như cửa chùa với điện Phật, dứt tuyệt tất cả đối đãi và thảy đều thành Phật.[X. Nhân Thiên Nhãn Mục Q.1]. 	
 	
Phần Dương Trụ Trượng 	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Cây gậy của Phần Dương.Thiền Sư Thiện Chiêu thuộc Tông Lâm Tế đời Tống, ở Phần Dương, dùng cây gậy để khai thị Đại Chúng.	
Một hôm, ngài Thiện Chiêu cầm cây gậy nói với Đại Chúng rằng: “Thiền Tăng cần phải biết về cây gậy mới có thể tu hành đến nơi đến chốn, hoàn thành sự nghiệp tham học”.	
Trụ trượng là cây gậy giúp cho Thiền Tăng vượt qua những chỗ khó khăn, nguy hiểm khi đi hành cước (đi các nơi tham học), cũng là người bạn đồng hành trên con đường tìm hiểu tâm tính của chính mình. Không những chỉ là bạn, mà hơn nữa, Thiền Tăng còn phải làm cho cây gậy dung hợp với mình thành 1 thể, có như vậy thì sự tu hành mới rốt ráo. 	
 	
Phần Dương Tứ Cú.	
● Bốn câu do Thiền Sư Thiện Chiêu thuộc Tông Lâm Tế đời Tống, ở Phần Dương đặt ra để khám nghiệm người học. Bốn câu ấy là:	
1.Tiếp Sơ Cơ Cú: Tiếp dắt người mới học. Nghĩa là khi thầy tiếp dắt người mới học thì không cần đưa ra cơ pháp đặc thù, mà chỉ dùng phương thức trực tiếp phù hợp với đương cơ mà tiếp dẫn họ.	
2.Nghiệm Nạp Tăng Cú: Xét nghiệm năng lực của nạp tăng. Nghĩa là thầy sử dụng cơ pháp đặc thù “Tịch dương đông xuất” (mặt trời chiều mọc ở phương đông) vượt ra ngoài những suy tư phân biệt phổ thông và kiến giải thường thức.
3.Chính Lệnh Hành Cú: Chính lệnh chỉ cho Phật Pháp, trong Thiền Lâm thì chỉ cho tông chỉ “Bất Lập Văn Tự, giáo ngoại biệt truyền”. Hành có nghĩa là thông hành vô ngại.Nghĩa là người học có Đại Cơ Đại dụng, có đầy đủ năng lực làm cho Phật Pháp Thông hành vô ngại, truyền bá khắp mọi nơi.	
4.Định Càn Khôn Cú: Định yên trời đất. Nghĩa là nơi nào Phật Pháp đến thì tự nhiên dứt hết các phiền não tham sân si, khiến cho trên trời dưới đất đều được yên ổn. [X. Nhân Thiên Nhãn Mục Q.2]. 	
 	
Phần Dương Vãn Tham	
● Vãn tham là tham học vào buổi chiều. Trong Thiền Lâm, Vãn tham do Thiền Sư Thiện Chiêu thuộc Tông Lâm Tế đời Tống, ở Phần Dương, thực hành, vì thế nên gọi là Phần Dương vãn tham. [X. chương Dương Kì Phương Hội trong Gia Thái Phổ Đăng Lục Q.3].	
 	
Phần Dương Vô Đức Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Cũng gọi Phần Dương Thiện Chiêu Thiền Sư Ngữ Lục, Vô Đức Hòa Thượng Ngữ Lục, Phần Dương Lục.Ngữ Lục, 3 quyển, do ngài Sở Viên biên tập vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47.	
Bộ Ngữ Lục này ghi chép những phần Thướng Đường, Tiểu Tham, Niệm Tụng, Đại Ngữ, Biệt Ngữ, Ca, Tụng... của Thiền Sư Thiện Chiêu (947- 1024) ở Phần Dương. Một trăm tắc trong quyển trung của bộ Lục này là tiền lệ cho 100 tắc tụng cổ của ngài Tuyết Đậu Trùng Hiển sau này. Những lời vấn đáp và biệt tụng trong quyển thượng về Động Sơn Ngũ Vị, cũng là những bài tụng xưa nhất trong những bài tụng cổ của Thiền Tông. “Phần Dương Thiện chiêu Thiền Sư ngữ yếu” trong Tục Cổ Tôn Túc Ngữ Yếu nhất thư thiên tập của Thiền Sư Hối thất Sư Minh đời Tống, chính đã được sao chép từ phần Thướng đường Tiểu Tham, Ca tụng trong bộ Ngữ Lục này mà ra. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.13; Thiên Thánh Quảng Đăng Lục Q.16; Thiền Tịnh Mục Lục].	
 	
Phần Đoạn Đồng Cư	
● Phần đoạn là gọi tắt của Phần Đoạn Sinh Tử Thân, tức chỉ cho thân thể con người.Phần đoạn nghĩa là do quả báo khác nhau mà có thân tướng và tuổi thọ khác nhau.	
Đồng Cư là gọi tắt của Phàm Thánh Đồng Cư Độ, nghĩa là cõi nước trong đó Phàm Phu và thánh nhân cùng ở chung với nhau, như thế giới Sa Bà. Tóm lại, Phần đoạn là thân Phàm Phu; Đồng Cư là nơi Phàm Phu sinh sống. 	
 	
Phần Đoạn Luân Hồi	
● Chỉ cho sự sống chết xoay vòng của chúng sinh trong ba cõi.	
Phần đoạn là do quả báo bất đồng mà có thân hình và tuổi thọ khác nhau. Chúng Sinh trong 3 cõi đều do quả báo khác nhau mà đời đời kiếp kiếp đều có sự bất đồng về thân tướng, tuổi thọ, chìm nổi và trôi lăn trong 3 cõi Dục, Sắc và Vô Sắc không bao giờ ngừng. (xt. Phần Đoạn Sinh Tử, Luân Hồi). 	
 	
Phần Đoạn Sinh Tử	
● Đối lại: Biến Dịch Sinh Tử.	
Cũng gọi Phần Đoạn Tử, Hữu Vi Sinh Tử.	
Chỉ cho sự sinh tử của chúng sinh trong 3 cõi, 1 trong 2 loại sinh tử.	
Do tạo nghiệp khác nhau nên chúng sinh chiêu cảm quả báo sinh tử trong 3 cõi có thân tướng đẹp, xấu, tuổi thọ dài, ngắn không giống nhau, vì thế gọi là Phần Đoạn Sinh Tử.	
Theo thuyết của các nhà Duy Thức thì Phần Đoạn Sinh Tử lấy nghiệp thiện ác hữu lậu làm nhân trực tiếp và lấy Phiền Não Chướng làm nhân gián tiếp mà chiêu cảm quả dị thục thô trọng trong 3 cõi.Vì thân mệnh có dài ngắn, tùy theo năng lực của nhân duyên mà quyết định hạn lượng, cho nên gọi là Phần đoạn, cũng tức là sinh tử trong 3 cõi, 6 đường.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 8 chia Phần Đoạn Sinh Tử làm 2 loại: Ác Đạo Phần Đoạn và Thiện Đạo Phần Đoạn.	
1.Ác Đạo Phần Đoạn: Chỉ cho quả báo trong 3 đường, gồm 3 bậc: 	
a) Sinh tử của Phàm Phu phải chịu, lấy ác nghiệp làm nhân, Tứ Trụ Địa làm duyên. 
b) Sinh tử do Bồ Tát Thập Trụ phải chịu, lấy ác nghiệp làm nhân, Tứ Trụ Địa làm chính duyên, bi nguyện làm trợ duyên. 	
c) Sinh tử mà Bồ Tát Sơ Địa từ hang Chủng Tính trở lên phải chịu, lấy ác nghiệp làm nhân, bi nguyện làm chính duyên, Tứ Trụ Địa làm trợ duyên.	
2.Thiện Đạo Phần Đoạn: Cũng có 3 bậc là: 	
a) Sinh tử của Phàm Phu, Nhị Thừa, cho đến Bồ Tát Thập Trụ phải chịu, lấy thiện nghiệp làm nhân, Tứ Trụ Địa làm duyên. 	
b) Sinh tử do Bồ Tát Chủng Tính giải hành phải chịu, lấy thiện nghiệp làm nhân, Tứ Trụ Địa làm chính duyên, bi nguyện làm trợ duyên. 	
c) Sinh tử mà hàng Bồ Tát Địa Thượng phải chịu, lấy thiện nghiệp làm nhân, bi nguyện làm chính duyên, Tứ Trụ Địa làm trợ duyên. Ngoài ra còn nói rõ về thứ bậc của quả báo lúc hết.	
Còn Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 6, phần đầu có liệt kê Tứ ma của Phần Đoạn Sinh Tử, đó là: Phần đoạn phiền não ma, Phần đoạn uẩn ma, Phần đoạn tử ma và Phần đoạn thiên ma. [X. Chương Nhất Thừa Kinh Thắng Man; Luận Thành Duy Thức Q.8; Thắng Man Bảo Quật Q.trung, phần đầu; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.8, phần cuối; Ma Ha Chỉ Quán Q.7, phần đầu; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.2, phần đầu; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.6, phần cuối; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.2; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.6].
 	
Phần Đoạn Tam Đạo	
● Chỉ cho 3 đường mê muội: Hoặc, Nghiệp và Khổ. Phần đoạn nghĩa là phân biệt, đặc biệt chỉ cho tướng sai khác của quả báo hiển hiện ra bên ngoài, như hình dáng, tuổi thọ... Vì quả báo trong 3 đường Hoặc, Nghiệp và Khổ khác nhau, nên có tướng sai biệt về hình dáng, cho nên gọi 3 đường ấy là “Phần đoạn tam đạo”. đại khái, ý nói trong 3 đường mỗi đường đều có sự khác nhau về mặt quả báo. Tông Thiên Thai căn cứ vào nghĩa xoay vòng của 3 đường này mà nói về sự sai khác của Tam đạo, tức gọi Kiến, Tư Hoặc là Phiền não đạo, gọi phiền não nhuận nghiệp là Nghiệp đạo và gọi sự chiêu cảm sinh tử trong 3 cõi là Khổ đạo. (xt. Tam Đạo).	
 	
Phần Đoạn Thân	
● Chỉ cho thân phần đoạn sinh tử, tức thân của Phàm Phu luân hồi trong 6 đường, chịu các thứ quả báo khác nhau, như tuổi thọ có dài ngắn, hình thể có lớn nhỏ...
 	
Phần Kinh Đài	
● Đài đốt kinh. Đây là nơi mà vào thời vua Minh Đế nhà Hán, đạo Phật và đạo Lão đốt kinh để xem đạo nào chân thật, đạo nào không chân thật.	
Vào ngày mồng 1 tháng giêng năm Vĩnh Bình 14 (71), các đạo sĩ ở Ngũ Nhạc Bát Sơn gồm 690 người, đứng đầu là Chử Thiện Tín, dâng biểu xin vua cho đốt kinh của Phật Giáo và Đạo Giáo (Lão giáo) để xem kinh của đạo nào linh nghiệm hơn.
Ngày rằm cùng tháng, vua hạ lệnh cho dân chúng tập hợp ở trên đàn, đốt kinh điển của 2 đạo, sách của Đạo Giáo đều cháy thành tro, còn kinh Phật thì không hề hấn gì.
Điều Dịch Sư trong Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 7 có dẫn bài thơ nhan đề Phần Kinh Đài của vua Thái Tông nhà Đường như sau (Đại 54, 1178 thượng): “Môn kính tiêu tiêu trường lục đài, 	
Nhất hồi đăng thử nhất bồi hồi; 	
Thanh ngưu mạn thuyết Hàm quan khứ, 	
Bạch mã thân tòng Ấn Độ lai.	
Xác thực thị phi bằng liệt diệm, 	
Yếu phân chân ngụy trúc cao đài.	
Xuân phong dã giải hiềm lang tạ, 	
Xuy tận đương niên Đạo Giáo khôi”. 	
(Dịch ý:Đường lên thăm thẳm rêu xanh mọc dài, 	
Mỗi lần đến đây lòng thấy bồi hồi.	
Trâu xanh nói bịp từ Hàm quan ra đi	
(1) Ngựa trắng đích thân từ Ấn Độ tới	
(2). Đúng hay sai nhờ lửa mạnh xác định Thật hay giả phải lập đài cao mới biết. Gió xuân cũng biết ghét sự bừa bãi.Nên đã thổi sạch tro tàn của Đạo Giáo năm xưa).	
Chú thích của người dịch: 	
(1).Trâu xanh: Theo lịch sử Đạo Giáo, lúc 50 tuổi, ngài Lão Tử cỡi con trâu xanh ra khỏi cửa ải Hàm cốc, rồi đi về phía tây và từ đó không thấy ngài xuất hiện nữa. 
(2) Ngựa trắng: Theo lịch sử Phật Giáo Trung Quốc, vào khoảng năm Vĩnh Bình (58-75) đời vua Minh Đế nhà Đông Hán, 2 ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan dùng ngựa trắng mang kinh và tượng Phật từ Ấn Độ đến Trung Quốc truyền bá. Lịch sử Phật Giáo Trung Quốc bắt đầu từ đó. (xt. Ca Diếp Ma Đằng). 	
 	
Phần Vị	
● Chỉ cho thời phần và địa vị của mỗi sự vật.	
Từ ngữ này được sử dụng để hiển bày các pháp giả lập, như sóng là do nước khởi động mà có, cho nên sóng là phần vị giả lập của nước, lìa nước thì sóng không có pháp thật. Hai mươi bốn pháp Bất Tương Ứng Hành trong 100 pháp của Duy Thức là phần vị giả lập của sắc, tâm và tâm sở, vì thế chúng không có thể tính riêng biệt. [X. Luận Thuận Chính Lí Q.27]. 	
 	
Phấn Cốt Toái Thân.	
● Xương thịt bị nghiền nát ra như bột. Ý nói vì pháp mà tan xương nát thịt. Trong kinh điển có nhiều chỗ ghi chép các trường hợp vì pháp mà không tiếc thân mệnh, như Bồ Tát Thường đề khi ở Hương thành học Bát Nhã, đập xương lấy tủy đem bán cho trưởng giả lấy vàng mua các thứ hương hoa để cúng dường. Lại như trường hợp Đức Phật Thích Ca văn đã bỏ mình để chỉ cầu được nghe 2 câu kệ (Sinh Diệt Diệt Dĩ, Tịch Diệt Vi Lạc)khi còn ở địa vị tu nhân. [X. Phẩm Tát Đà Ba Luân trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã; Kinh Niết Bàn Q.14 (bản Bắc). (xt. Thường Đề Bồ Tát, Tuyết Sơn Đại Sĩ).	
 	
Phẩn Quả	
● Chỉ cho trái cây ở trong đống phân, có kẻ lấy ra rồi lại bỏ đi, ví dụ cho tâm thích sống, ghét chết của Phàm Phu.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) quyển 12 (Đại 12, 435 hạ) nói: “Như đứa trẻ Bà La Môn đang đói bụng, thấy có quả Am Ma La (quả xoài) trong đống phân người, liền nhặt lấy. Người có trí thấy thế quở trách đứa bé rằng: “Ngươi là Bà La Môn, thuộc dòng dõi thanh tịnh, tại sao lại lấy quả bẩn thỉu trong đống phân ấy?” Nghe xong, đứa bé hổ thẹn, liền đáp: “Thật ra, không phải tôi lấy để ăn mà muốn rửa cho sạch rồi bỏ nó đi”. Người trí bảo rằng: “Ngươi quá ngu si! Nếu lại bỏ đi thì lấy nó ra là gì?”	
Này thiện nam tử! Đại Bồ Tát cũng như thế, đối với sự sống không nên chấp thủ cũng không nên xả bỏ, như người trí kia quở trách đứa trẻ; kẻ Phàm Phu ưa sống, ghét chết, giống như đứa trẻ kia lấy quả rồi lại bỏ.”	
 	
Phẩn Tảo Y 	
● Phạm: Pàôsu-kùla. Pàli: Paôsu-kùla. 	
Gọi tắt: Phẩn Tảo.	
Cũng gọi: Nạp Y, Bách Nạp Y. 	
Chỉ cho Ca Sa may bằng những chiếc áo vải đã rách bị bỏ trong đống rác, sau khi được lượm lấy và giặt dũ sạch sẽ.	
Cứ theo Phẩm Giải Đầu Đà trong luận Thập Trụ Tì Bà Sa quyển 16, mặc áo phẩn tảo có 10 điều lợi là:	
1.Biết hổ thẹn.	
2.Phòng chống lạnh, nóng.	
3.Biểu thị phép tắc của sa môn.	
4.Trời và người cung kính.	
5.Không ham đẹp, tốt.	
6.Tùy Thuận tịch lặng, không bị phiền não làm khốn.	
7.Có điều xấu dễ thấy.	
8.Không trang nghiêm bằng vật khác.	
9.Tùy thuận Bát Chính Đạo.	
10.Siêng năng tu đạo, không sinh tâm nhiễm ô.	
Về chủng loại của Phẩn Tảo Y thì tùy theo các bộ Luật mà có khác.	
Cứ theo Luật Thập Tụng 27 thì có 4 loại Phẩn Tảo Y:	
1.Trủng Gian Y: Áo ngoài nghĩa địa. Tức áo được may bằng vải bọc xác người chết bị vứt bỏ ở nghĩa trang.	
2.Xuất Lai Y: Áo may bằng vải bọc xác người chết được đem bố thí cho Tỉ Khưu (chứ không vứt bỏ ngoài nghĩa trang).	
3.Vô Chủ Y: Áo không có chủ. Tức áo được may bằng vải để ở chỗ đất trống trong làng xóm, nhưng không có chủ.	
4.Thổ Y: Áo không hợp với sở thích của người đời.Nghĩa là áo được may bằng những miếng dẻ rách vứt bỏ trong các đường hẻm, ngoài nghĩa địa, hoặc trong các đống rác...	
Còn Luật Tứ Phần quyển 39 thì liệt kê 10 loại Phẩn Tảo Y: Ngưu Tước Y, Thử Niết Y, Thiêu Y, Nguyệt Thủy Y, Sản Phụ Y, Thần Miếu Trung Y, Trủng Gian Y, Cầu Nguyện Y, Thụ Vương Chức Y và Vãng Hoàn Y. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.38; Luật Tứ Phần Q.8; Luật Ngũ Phần Q.20; Hữu Bộ Tì Nại Da Q.27; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ, phần 3]. (xt. Tam Y).	
 	
Phẩn Trừ	
● Trừ bỏ phân dơ bẩn, ví dụ việc trừ bỏ Kiến Hoặc, Tư Hoặc trong 3 cõi.	
Cứ theo Phẩm Tín Giải trong Kinh Pháp Hoa quyển 2, có 1 trưởng giả nuôi 1 gã nghèo cùng (cùng tử) trong nhà làm đầy tớ, trả tiền công, sai dọn sạch phân giải nhơ bẩn. Sự kiện này ví dụ việc Đức Phật dùng Tiểu Thừa để giáo hóa hàng Nhị Thừa, khiến họ dứt trừ phiền não Kiến, Tư trong 3 cõi.Tam thập thất tôn xuất sinh nghĩa (Đại 18, 297 hạ) nói: “Khởi Hóa Thành để tiếp độ, dùng Phẩn trừ để dẫn dắt”.	
 	
Phẫn	
● Phạm: Krodha.	
Lòng tức giận phát ra hành động thô bạo khi gặp cảnh trái ý mình, gọi là Phẫn, tên của Tâm Sở, là 1 trong Thập Triền. Trong Tông Câu Xá, Phẫn được xếp làm 1 trong các Tiểu Phiền Não Địa Pháp; còn Tông Duy Thức thì cho nó là 1 trong các Tiểu tùy phiền não. Phẫn là phiền não trói buộc trong cõi Dục, đến giai vị Tu Đạo mới đoạn trừ được. Phiền não Phẫn là từ tâm sân phát sinh, tính của nó nóng nảy, mạnh mẽ, nhưng không giữ được lâu. [X. Luận Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn; Luận Phẩm Loại Túc Q.3; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.2; Luận Thuận Chính Lí Q.54]. (xt. Thất Thập Ngũ Pháp, Thập Triền, Tiểu Tùy Phiền Não).	
 	
Phẫn Nộ	
● Cũng gọi Minh Vương.	
Hiện ra tướng giận dữ. Các vị tôn trong Mật Giáo thường hiện tướng phẫn nộ, uy mãnh để hàng phục những chúng sinh cứng cỏi, khó giáo hóa, được gọi chung là Phẫn nộ, hoặc Minh Vương.	
Cứ theo Phẩm Xuất thế Hộ Ma pháp trong Kinh Đại Nhật quyển 6 và Đại Nhật Kinh Sớ quyển 22, Bản Tôn được thờ cúng khi tu pháp Phẫn nộ là thuộc về pháp Hàng Phục, pháp Tức Tai; hình tượng màu khói đen, đầu tóc rối bù, nhắm một mắt, há miệng như đang la lớn, 2 hàm răng lộ ra.	
Ngoài ra, Phẫn nộ cũng là 1 trong 32 thứ huyết mạch của Tông Chân Ngôn Nhật Bản. [X. Phẩm Phẫn nộ trong Kinh Xuất Diệu Q.16; Phẫn nộ trong Kinh Pháp Cú Q.hạ; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.7; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Bí Sao Q.10]. (xt. Minh Vương).	
 	
Phẫn Nộ Câu Quan Thế Âm Bồ Tát 	
● Phạm: Amogha-krodhàíkuza-ràja.	
Hán âm: A Mục Khư Cú Lộ Đà Ương Cú Xả Ra Nhạ.	
Cũng gọi Phẫn Nộ Câu Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát thứ 2 trong Ngoại Viện Hư Không Tạng của Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Mật hiệu là Trì câu Kim Cương, chủng tử là (sa) hoặc (ka), hình Tam Muội Da là cái búa móc. Hình tượng vị tôn này ngồi kết già trên hoa sen đỏ, có 3 mặt, 4 tay; mặt chính màu da người, mặt bên trái màu xanh, mặt bên phải màu lục, mỗi mặt đều có 3 mắt, trên mặt có hóa Phật. Tay thứ nhất bên trái cầm hoa sen, tay thứ hai cầm vòng dây; tay thứ nhất bên phải cầm cái móc sắt, tay thứ hai kết ấn Dữ nguyện.	
Trong Kinh Đại Nhật và Đại Nhật Kinh Sớ không thấy có tên của vị Bồ Tát này, mà chỉ thấy trong Huyền Pháp Tự Nghi Quĩ quyển 2, do ngài Pháp toàn biên tập vào đời Đường. Xưa nay cho rằng vị tôn này và Bồ Tát Hành tuệ trong Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật quyển 1 là đồng vị; Bồ Tát Hành tuệ là quyến thuộc của Bồ Tát Hư Không Tạng. Chân Ngôn của vị này cũng chính là Chân Ngôn của Bồ Tát Hành tuệ được ghi trong Thanh Long Tự Nghi Quĩ quyển trung. [X. Bí Tạng Kí]. (xt. Hành Tuệ Bồ Tát). 	
 	
Phẫn Nộ Nguyêt Yểm Bồ Tát	
● Phẫn nộ nguyệt yểm. Phạm: Krodhacandra- tilaka.	
Hán âm: Cú Lộ Đà Tán Nại La Để La Ca. Cũng gọi Phẫn Nộ Nguyệt Yểm Tôn, Kim Cương Nguyệt Yểm, Nguyệt Yểm Tôn.	
Vị Bồ Tát ngồi ở đầu cực tây (hàng dưới) trong viện Kim Cương Thủ của Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Mật hiệu là Để la Kim Cương, chủng tử là (hrì) hoặc (hrìô), hình Tam Muội Da là cây kích 3 chĩa hoặc cây kích 1 chĩa.	
Theo Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật quyển 1 thì hình tượng vị Bồ Tát này Bồ Tát Phẫn Nộ Câu Quan Thế Âm (Mạn Đồ la Thai Tạng Giới), Bồ Tát Phẫn nộ Nguyệt Yểm (Mạn Đồ la Thai Tạng Giới) ngồi kết già trên hoa sen đỏ, mình màu xanh đen, đầu đội mũ trời, có 3 mắt, 4 tay, hiện tướng rất giận dữ, miệng để lộ 4 răng nanh, tay phải tay trái thứ nhất cổ tay giao nhau, bàn tay nắm lại để ở trước ngực; tay trái thứ hai khuỷu tay khuỳnh ra, cầm cái chày 1 chĩa, tay phải thứ hai đưa lên quá vai, cầm cây kích 3 chĩa. Chân Ngôn là: Nam ma tam mạn đa phạt chiết ra noản hiệt lị hồng phát tra sa ha. Ấn Khế là ấn Kim Cương Tuệ, tức bắt ấn Kim Cương 5 chĩa, 2 ngón trỏ co lại như hình cái móc, 2 ngón cái hơi co và chạm vào nhau. [X. Phẩm Phổ Thông Chân Ngôn Tạng Kinh Đại Nhật Q.2; Phẩm Mật Ấn Kinh Đại Nhật Q.4; Đại Nhật Kinh Sớ Q.13].	
 	
Phẫn Nộ Nhãn	
● Mắt giận dữ, 1 trong 3 loại mắt trong pháp Du Già của Mật Giáo. Đây là mắt của các vị tôn Minh Vương trợn trừng, vẻ giận dữ, uy mãnh để hàng phục bọn quân ma phiền não.	
Chư Bộ Yếu Mục (Đại 18, 899 thượng) nói: “Mắt giận dữ, hàng phục tâm, giết hại phiền não”. [X. Phẩm Hiện Chứng Nghi Quĩ Kinh Đại Bi Không Trí].	
 	
Phẫn Nộ Quyền	
● Nắm tay giận dữ, 1 trong 6 loại ấn nắm tay (Quyền ấn) của Mật Giáo.	
Trước hết, bắt ấn Kim Cương Quyền, kế đến, dựng đứng ngón trỏ và ngón út. Ngoài ra, Kim Cương Quyền cũng có dựng ngón trỏ sát vào lưng ngón cái, làm thành hình “Trí phát sinh”. Hoặc Kim Cương Quyền cũng gọi là Phẫn nộ quyền, nhưng thuyết này ít được sử dụng. (xt. Lục Chủng Quyền Ấn).	
 	
Phẫn Nộ Trì Kim Cương Bồ Tát 	
● Phạm: Vajràgra-vajradhara.	
Hán âm: Phạ Nhật La Ngật La Phạ Nhật La Đà Lạc.	
Cũng gọi Kim Cương lợi trì Bồ Tát, Kim Cương Phong trì Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát thứ 3, ngồi nhìn về hướng đông, trong viện Kim Cương Thủ của Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Mật hiệu là Uy mãnh Kim Cương, chủng tử là (hùô), hình Tam Muội Da là chày 3 chĩa.	
Hình tượng vị Bồ Tát này ngồi trên hoa sen trắng, mình màu da người, tay phải co và khuỷu tay doãng ra, bàn tay ngửa lên làm ấn Dữ nguyện, tay trái cầm chày 3 chĩa để ở trước ngực, đầu gối bên phải dựng lên. Chân Ngôn, ấn khế được ghi trong Thai Tạng Giới Thất Tập quyển thượng.	
Vị Bồ Tát này có trí Kim Cương của Như Lai rất mạnh mẽ và sắc bén, Ngài lấy việc phá dẹp các hoặc chướng làm bản thệ. Ngoài ra, vị tôn này được thấy trongThai Tạng Tứ Bộ Nghi Quĩ và Huyền Pháp Tự Nghi Quĩ quyển 2, nhưng không thấy trong Kinh Đại Nhật và Đại Nhật Kinh Sớ. [X. Bí Tạng Kí]. 	
 	
Phẫn Nộ Tướng 	
● Đối lại: Từ bi tướng.	
Tướng giận dữ, 1 trong các loại tượng của Phật Giáo.	
Trong Mật Giáo, loại tượng này phần	
Bồ Tát Phẫn Nộ Trì Kim Cương (Mạn Đồ La Thai Tạng Giới)nhiều được tạo hình trợn mắt, bặm môi, nhe răng, giơ tay, co chân, dựng tóc... hiện tướng rất uy mãnh, dữ tợn như: Bất Động Minh Vương, Thập Nhị Thần Tướng, Kim Cương Lực Sĩ, Ái Nhiễm Minh Vương, Đại Nguyên Súy Minh Vương, Kim Cương Đồng Tử v.v...	
 	
Phất Nhã Đa La	
● Phất Nhã Đa La ( ?- ? ). Phạm: Puịyatàra.	
Cũng gọi Bất Nhã Đa La. Hán dịch: Công Đức Hoa.	
Cao tăng người nước Kế Tân thuộc Bắc Ấn Độ.	
Sư xuất gia từ nhỏ, chuyên trì giới luật, thông hiểu Tam Tạng, đặc biệt tinh thông Luật Thập Tụng.	
Khoảng năm Hoằng Thủy đời Diêu Tần, sư đến Trung Quốc, vua Diêu Hưng đãi ngộ sư với lễ thượng khách. Tháng 10 năm Hoằng Thủy thứ 6 (404), sư nhận lời mời đến vườn Tiêu Dao tụng Luật Thập Tụng bằng tiếng Phạm, để ngài Cưu Ma La Thập dịch ra chữ Hán, nhưng mới chỉ tụng được 2/3 thì sư thị tịch.	
Về sau, các bộ luật này được các ngàiĐàm Ma Lưu Chi và Cưu Ma La Thập tiếp tục dịch, lại do ngài Ti Ma La xoa đối chiếu với nguyên bản tiếng Phạm để kiểm xét lại mà thành Luật Thập Tụng như hiện nay lưu hành. Đến đời sau, ngài Phất Nhã Đa La được tôn làm Sơ Tổ truyền trì Luật Thập Tụng tại Trung Quốc. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.2; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4].	
 	
Phất Như Đàn	
● Phất Như Đàn ( ?- ? )…Cũng gọi Pháp Nhiêu.	
Cao tăng người nước Vu Điền, Tây Vực, là đệ tử của ngài Chu Sĩ Hành - vị tăng Trung Quốc đầu tiên sang Ấn Độ cầu pháp. Khi ra khỏi biên ải, ngài Chu Sĩ Hành đi về hướng tây đến nước Vu Điền, tại đây ngài thỉnh được Kinh Phóng Quang Bát Nhã bằng tiếng Phạm, gồm 90 chương. Vào năm Thái Khang thứ 3 (282) đời Tấn, ngài sai sư Phất Như Đàn cùng với mấy vị khác, mang kinh về Lạc Dương, Trung Quốc. [X. điều Phóng Quang Kinh Kí trong Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.7]. (xt. Chu Sĩ Hành). 	
 	
Phất Sa 	
● I.Phất Sa. 	
Phạm: Tiwya.	
Cũng gọi Để Sa, Đế Sa, Đề Sa, Bổ Sa. Tên của 1 Đức Phật ở đời quá khứ mà Bồ Tát Thích Ca thờ làm thầy khi đang tu nghiệp tướng hảo trong 100 kiếp.	
Câu Xá Luận Kí quyển 18 (Đại 41, 282 trung) nói: “Thời quá khứ có Đức Phật hiệu là Để Sa, hoặc gọi là Bổ Sa. Đức Phật ấy có 2 vị đệ tử Bồ Tát siêng tu phạm hạnh, một vị tên là Thích Ca Mâu Ni, còn vị kia thì tên là Mai Đát Lệ Dược”. (xt. Để Sa Phật). 	
● II.Phất Sa. 	
Phạm: Puwya.	
Cũng gọi Bột Sa, Phú Sa, Bô Sa, Bổ Sa, Để Sa.	
Hán dịch: Quỉ Tú, Xí Thịnh Tú. Tên 1 Ngôi Sao Trong 28 Vì Sao.	
Câu Xá Luận Quang Kí quyển 18 (Đại 41, 282 thượng) nói: “Để sa, Hán dịch: Viên mãn, là tên một ngôi sao”.	
Cứ theo Kinh Xá Đầu Gián Thái Tử Nhị Thập Bát Tú và Phẩm Tinh Tú trong kinhĐại Phương Đẳng Đại Tập quyển 41, sao này có 3 ngôi (Trung Quốc thì cho là có 5 ngôi), hình dạng giống cái bình vẽ (hoặc cái thước móc), thuộc về thần Nghiệt lợi ha tạp bát để, họ Ô ba nhã, hoặc Ô hòa, Pháo ba na tì, Mô xàda na... 
Trong Mạn Đồ La của Mật Giáo, sao này được gọi là Tăng Ích, hình tượng vị thần này, bàn tay trái dựng lên, ngón cái, ngón giữa co lại cầm hoa sen, trên hoa có hạt Châu, tay phải ẩn khuất không thấy. [X. Kinh Ma Đăng Già Q.thượng; Kinh Tú Diệu Q.thượng]. (xt. Nhị Thập Bát Tú). 	
 	
Phất Sa Mật Đa La Vương	
● Phất Sa Mật Đa La, Phạm: Puwyamitra, hoặc Puwpamitra,	
Cũng gọi Phí Sa Mật Đa La Vương, Phất Xá Mật Đa Vương.	
Hán dịch: Tinh Hữu Vương.	
Tên vị vua sau cùng của triều đại Khổng Tước ở Ấn Độ.	
Cứ theo Kinh A Dục Vương Thí Bán A Ma Lặc Quả Nhân Duyên trong Tạp A Hàm quyển 25, ông vua này vì muốn tên tuổi mình được lưu truyền đến đời sau, nên hỏi kế các quan. Trong đó có 1 nịnh thần tâu: “Ngày trước vua A Dục xây 8 vạn 4 nghìn tháp Như Lai, danh đức truyền đời.Ngày nay nếu Bệ hạ phá hủy hết số tháp ấy thì tên tuổi của cả 2 vị sẽ bất hủ như nhau”. Vua nghe theo kế sách đó, liền ra lệnh phá hủy hết 8 vạn 4 nghìn ngôi tháp, giết hại chúng tăng, tiêu diệt Phật Pháp. Về sau, vua đến nước Bà Già La, bị 1 vị thần dấy đổ ngọn núi đè chết nhà vua và đoàn quân đi theo, từ đó Vương Triều Khổng Tước tuyệt diệt.	
Còn theo kết quả sự nghiên cứu Thánh điển Puràịa thuộc Ấn Độ Giáo, của các học giả cận đại, thì Phất Sa Mật Đa La là ông tổ khai sáng của Vương Triều Huân Ca: (Phạm: Zuíga) ở Trung Ấn Độ. Ông này vốn là Đại tướng dưới trướng vua Bfhadratha - vị vua cuối cùng của Vương Triều Khổng Tước - sau giết vua Bfhadratha để cướp ngôi vua và chiếm đoạt toàn bộ lãnh thổ của Vương Triều Khổng Tước rồi tự lập làm vua, mưu đồ phục hưng Bà La Môn giáo, làm vua được 36 năm. [X. Kinh Xá Lợi Phất Vấn; Kinh A Dục Vương Q.5; Ấn Độ Phật Giáo Sử (Đa La Na Tha); The Early History of India by V.A. Smith].	
 	
Phất Tích Nhập Huyền	
● Cũng gọi Phát Tích Nhập Nguyên.	
Quét sạch dấu vết mà vào nghĩa lí sâu xa. Tức là trừ bỏ hết các pháp chấp đối đãi như nhơ-sạch, mê-ngộ, đầu-cuối v.v... mà vào pháp viên mãn rốt ráo “Sinh Phật bình đẳng” (Phật và chúng sinh đều bình đẳng). Bởi vì thực tướng các pháp vốn như như bình đẳng, nhưng nếu có chỗ chấp trước thiên lệch thì do tâm phân biệt mà thấy có các tướng sai khác nhơ sạch, mê ngộ, đầu cuối..., vì thế nên đặt ra các giáo môn phương tiện, hoặc tạm mượn các tên gọi chúng sinh, Bồ Tát, hoặc giả lập thứ tự các giai vị tu hành, tất cả những giáo môn phương tiện ấy đều gọi là Tích (dấu vết), dùng để dắt dẫn chúng sinh đi vào cảnh giới chân thực không hai không khác.	
Cảnh giới ấy gọi là “Huyền” (sâu kín, mầu nhiệm). Lại Phất đồng nghĩa với “Phát” (tìm ra), Huyền đồng nghĩa với “Nguyên” (nguồn), bởi thế, “Phất tích nhập huyền” (quét sạch dấu vết để vào mầu nhiệm) cũng gọi là “Phát Tích Nhập Nguyên” (tìm ra dấu vết để vào nguồn gốc).	
Có thuyết cho rằng tất cả giáo pháp hóa tha lợi sinh của Đức Phật Thích Ca là “Tích”, còn pháp tha lực hoằng nguyện của đức	
Phật A Di Đà là “Bản” (Nguyên) và cho rằng xả bỏ giáo tích của Đức Thích Ca mà qui vào hoằng nguyện của Đức Di Đà là Phát Tích Nhập Nguyên. [X. Kinh Viên Giác; Viên Giác Kinh Lược Sớ Q.thượng].	
 	
Phất Trần Khán Tịnh	
● Phủi bụi thấy sạch. Nghĩa là quét sạch bụi nhơ, đánh tan mây mờ để nhận rõ bản lai diện mục. Đây là chủ trương tu hành của ngài Thần Tú thuộc hệ thống Thiền Bắc Tông.	
Phất trần là đối trị các phiền não của thế tục, không để bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh khách quan. Khán tịnh là nhận thức rõ và giữ gìn tâm tính bản tịnh.	
Viên Giác Đại Sớ Sao quyển 3 phần cuối (Vạn Tục 14, 277 thượng) nói: “Phất trần khán tịnh, phương tiện thông kinh”. 	
 	
Phất Tu Nhĩ	
● Foucher Alfred (1865-1952).Nhà học giả Đông Phương Học và Phật Giáo Sử người Pháp.	
Ông từng giữ chức Viện Trưởng Pháp Quốc Viễn Đông Học Viện (1901-1907), Giáo sư môn Ấn Độ ngữ học tại Đại Học Paris (1919). Khoảng năm 1895 đến năm 1907, ông thường đến khảo sát và nghiên cứu về học thuật ở các nơi như Ấn Độ, bán đảo Trung Nam, Java... Từ năm 1918 đến 1926, ông làm Trưởng đoàn Khảo Cổ Học đến các nước Ấn Độ, Tích Lan, Ba Tư, A Phú Hãn, Nhật Bản, Trung Quốc, hoặt động tích cực 1 thời.Ông từng tìm hiểu các di tích ở Kabul (thuộc A Phú Hãn), Đại Hạ, Bamyan (A Phú Hãn)...	
Thời gian ông ở Nhật Bản để nghiên cứu mĩ thuật, ông từng giữ chức Hội trưởng Hội quán Nhật Pháp (1926). Sau khi trở về Pháp, ông làm Giáo sư Đại Học Paris, Hội viên Hiệp hội Paris-Asie. Cả cuộc đời, ông đã cống hiến rất lớn cho công cuộc nghiên cứu về Khảo Cổ Học và Đồ tượng học của Phật Giáo.	
Ông có các tác phẩm: La vie du Bouddha, 1949, L’art grécobouddhique du Gandhàra 1905-1951, Beginning of Buddhist Art, 1917, The Monuments of Sàcìen, 3 vols,1939 	
 	
Phất Tử	
● Phạm: Vyajana, Vàla-vyajana. Pàli: Vijanì.	
Cũng gọi Phất, Phất trần, Phất Vĩ.	
Cái chổi nhỏ có cán dài bện bằng lông thú, sợi cây gai..., dùng để xua ruồi muỗi, 1 trong những vật tùy thân của Tỉ Khưu ở Ấn Độ, Tích Lan..., nhưng không được sử dụng Phất tử làm bằng những chất liệu tương đối đẹp đẽ, quí giá như bạch phất...
Cứ theo Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 6 thì Đức Phật cho phép các Tỉ Khưu sử dụng phất tử làm bằng 5 loại tài liệu sau đây: Lông dê, sợi cây gai, vải bông xé nhỏ, vật cũ dùng đã rách, nhánh cây ngọn cây. Bạch phất là loại phất tử làm bằng lông đuôi của con trâu li trắng hoặc bằng lông đuôi của ngựa trắng, là vật quí giá. Trong các kinh điển thường có ghi việc các Bồ Tát hoặc các trưởng giả tay cầm bạch phất. Như Kinh Đà La Ni Tập quyển 6 ghi rằng Bồ Tát Quan Âm tay trái cầm bạch phất, Bồ Tát	
Phổ Hiền tay phải cầm bạch phất. Khi Đức Phật lên cung trời Đao Lợi nói pháp độ cho thân mẫu, lúc trở về nhân gian, Phạm Thiên tay cầm bạch phất đứng hầu bên phải Đức Phật.	
Trong Mật Giáo thì bạch phất được dùng làm biểu tượng diệt phiền não, trừ chướng nạn, như tay Bạch phất trong 40 tay của Bồ Tát Thiên Thủ Quan Âm. Còn Tôn Thắng Phật Đính Tu Du Già Pháp Nghi Quĩ quyển thượng thì cho rằng, mỗi khi ra đi, hành giả thường mang cây bạch phất, tụng Chân Ngôn gia trì 108 biến, cầm đi, giữa đường nếu gặp súc sinh, có thể khiến cho chúng lìa khổ, được giải thoát.	
Tại Trung Quốc, các Thiền Sư rất thích dùng phất tử làm vật trang nghiêm, vị Trụ Trì hoặc người Đại diện tay cầm phất tử lên Giảng đường nói pháp cho Đại Chúng nghe, gọi là “Bỉnh phất”. Lúc ấy, phất tử là biểu tượng của sự thuyết pháp. Các chức vụ được bỉnh phất (thay vị Trụ Trì nói pháp) gồm có: Tiền Đường thủ tọa, Hậu Đường Thủ Tọa, Đông Tạng Chủ, Tây Tạng Chủ và Thư Kí, gọi là Bỉnh Phất Ngũ Đầu Thủ. Người làm thị giả cho vị Bỉnh phất, gọi là Bỉnh Phất Thị Giả.	
Ở Nhật Bản, sau thời đại Liêm Thương, Thiền Lâm cũng sử dụng phất tử. Về sau, trừ Chân Ngôn ra, các tông khác đều dùng phất tử làm vật trang nghiêm của vị Đạo sư trong các dịp như: Pháp Hội, Quán Đính, Tang lễ... [X. Kinh Đà La Ni Tập Q.3; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.32; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.29; điều Tứ Tiết Bỉnh Phất trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.7; Thích Thị Yếu Lãm Q.trung; Khí Vật Môn trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Phật 	
● Phạm, Pàli: Buddha.	
Gọi đủ: Phật Đà, Hưu Đồ, Phù Đà, Phù Đồ, Phù Đầu, Một Đà, Bột Đà, Bộ Tha. Hán Dịch: Giác Giả, Tri Giả, Giác. Người giác ngộ chân lí, cũng tức là bậc Đại thánh đầy đủ tự giác, giác tha, giác hành viên mãn, thấy biết tính tướng của hết thảy các pháp đúng như thật, thành tựu Đẳng Chính Giác, là quả vị cao nhất của Phật Giáo.	
Trong 3 đức: Tự giác, Giác Tha, Giác Hành Viên Mãn, thì Phàm Phu không có 1 đức nào, hàng Nhị Thừa Thanh Văn, Duyên Giác chỉ có Tự giác, hàng Bồ Tát có được Tự giác, Giác Tha, chỉ Phật mới có đầy đủ 3 đức. Về nội dung chứng ngộ của Đức Phật, trong các kinh luận có nhiều thuyết; đối với Phật thân, Phật độ... thì các tông phái cũng có nhiều thuyết khác nhau, nhưng nói chung thì Đại Thừa đều lấy quả Phật làm mục đích tối hậu.	
Những từ ngữ được dùng để ngợi khen công đức của Phật thì có rất nhiều như 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng..., hoặc Nhất Thiết Tri Giả, Nhất Thiết Kiến Giả, Tri Đạo Giả, Khai Đạo Giả, Thuyết Đạo Giả, Hoặc Thế Tôn, Thế Hung (người dứt trừ tất cả phiền não thế gian 1 cách hùng mạnh), Thế Nhãn (người dẫn đường cho thế gian), Thế Anh (người ưu tú trong thế gian), Thiên Tôn, hoặc Đại Giác Thế Tôn, Giác Vương (Giác Hoàng), Pháp Vương, Đại Đạo Sư, Đại Thánh Nhân, Đại Sa Môn, Đại Tiên, Đại Y Vương (người tùy theo tâm bệnh mà nói pháp, cũng như vị thầy thuốc giỏi tùy theo bệnh mà cho thuốc), Phật thiên, Phật Nhật (ví dụ Phật như mặt trời), Lưỡng Túc Tôn, Nhị Túc Tôn, Lưỡng Túc Tiên, Nhị Túc Tiên, Thiên Trung Thiên, Nhân Trung Ngưu Vương, Nhân Hùng Sư Tử (người hùng trong loài người giống như sư tử trong loài thú) v.v...	
Đức Phật là bậc có năng lực giáo hóa, dắt dẫn chúng sinh, nên gọi Ngài là Năng Nhân”, do đó, Đức Phật A Di Đà được gọi là “An Lạc năng nhân” (năng nhân của thế giới an vui). Ngoài ra, còn có thuyết lấy Năng Nhân làm “Năng Nhân” (hay làm điều nhân từ). Chữ Năng Nhân sau là dịch ý của từ ngữ Thích Ca, cho nên danh hiệu Đức Phật Thích Ca cũng được dùng để chỉ chung cho tất cả các Đức Phật thù thắng. Đức tính thù thắng có đầy đủ trên thân Ngài là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, ngoài ra còn có 10 lực, 4 vô sở úy và 18 pháp bất cộng. Lại nữa, Phật có 7 công đức thù thắng vượt hơn Phất tửngười thường, gọi là Thất Thắng Sự, hoặc gọi là Thất Chủng Tối Thắng, Thất Chủng Vô Thượng. Đó là: Thân Thắng, Như Pháp Trụ Thắng, Trí Thắng, Cụ Túc Thắng, Hành Xứ Thắng, Bất Khả Tư Nghị Thắng và Giải Thoát Thắng. Định, Trí, Bi của Phật đều là tối thắng, cho nên gọi là Đại Định, Đại Trí và Đại Bi, phối hợp với Đoạn Đức, Trí Đức và Bi Đức mà gọi chung là Đại Định Trí Bi.
Phật xuất hiện ở đời quá khứ gọi là Quá khứ Phật hoặc Cổ Phật. Phật sẽ xuất hiện ở thế giới Sa Bà trong vị lai, thì gọi là Hậu Phật hoặc Đương lai Phật (tức Phật Di Lặc). Ở thời kì đầu, Phật là chỉ cho Phật lịch sử, cũng tức là chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Về sau lại phát sinh tư tưởng Quá khứ thất Phật, Vị lai Phật và Di Lặc Phật. Khoảng cách giữa Đức Phật Thích Ca và Phật Di Lặc, sẽ không có vị Phật nào khác ra đời.Tiểu Thừa cho rằng không thể có 2 Đức Phật cùng xuất hiện và tồn tại trong cùng thời đại, vì thế chủ trương thuyết “Nhất Phật”. Nhưng đến thời kì Phật Giáo Đại Thừa thì quan niệm về thế giới được mở rộng, nên cho rằng có nhiều Đức Phật ra đời trong cùng thời đại.Chẳng hạn như phương Đông có Phật A Súc, phương Tây có Phật A Di Đà và trong những thế giới ở các phương khác còn có vô số chư Phật đồng thời tồn tại mà trong kinh thường nói “Thập phương hằng sa chư Phật” (Chư Phật trong 10 phương nhiều như số cát của sông Hằng). Vì thế nên Đại Thừa chủ trương thuyết “Đa Phật”. Đại Chúng Bộ trong Tiểu Thừa thì cho rằng trong 3 nghìn thế giới Đại Thiên đồng thời có chư Phật tồn tại, cho nên bộ này chủ trương thuyết “Một thế giới một Phật, nhiều thế giới nhiều Phật”. Còn Hữu Bộ thì chủ trương thuyết “Nhiều thế giới một Phật”, tức là trong 3 nghìn thế giới Đại Thiên chỉ có 1 Đức Phật xuất hiện.	
Ngoài ra, “Chư Phật ba đời” là chỉ cho 1.000 vị Phật trong kiếp Trang Nghiêm ở đời quá khứ, 1.000 vị Phật trong kiếp Hiền ở đời hiện tại và 1.000 vị Phật trong kiếp Tinh Tú ở đời vị lai.Cộng chung 3 kiếp là 3.000 vị Phật. Danh hiệu của các Đức Phật này được ghi trong Kinh Tam Kiếp Tam Thiên Phật Danh. Phật danh hội là chỉ cho pháp hội căn cứ theo Kinh Tam Kiếp Tam Thiên Phật Danh mà được tổ chức. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.12, 20; Kinh Hoa Nghiêm Q.42 (bản dịch mới); Kinh Thiên Phật Nhân Duyên; Phẩm Thán Cổ trong Kinh Hiền Kiếp Q.8; Phẩm Xảo Tiện Hành trong Kinh Đại Bát Nhã Q.365; Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Q.thượng; Luận Du Già Sư Địa Q.82; Luận Đại Trí Độ Q.9, 29]. (xt. Như Lai, Phật Độ, Phật Thân).	
 	
Phật Ảnh Quật 	
● Phạm: Buddha- chàyà-guhà. Cũng gọi Cù Ba La Quật.	
Hang động bóng Phật. Hang động này nằm về phía nam núi A Na Tư, ở nước Na Yết La Hạt thuộc Bắc Ấn Độ là Thánh địa nổi tiếng của Ấn Độ thời xưa.	
Cứ theo kinh Quán Phật Tam Muội quyển 7, Đức Phật từng có lần hóa độ Long Vương và quyến thuộc ở hang động này, vì Long Vương chí thành cầu thỉnh Đức Phật lưu lại, nên Ngài hiện 18 thần biến như ẩn thân trong đá, hiện bóng ra ngoài, giống như hình tượng hiện trong tấm gương; đứng xa hơn 10 bước mà nhìn thì thấy thân Phật màu vàng ròng, ánh sáng chói lọi.Nhưng nhìn gần thì chỉ thấy lờ mờ, không rõ, đưa tay sờ thì chỉ là vách đá. Các người trời nghe tin Đức Phật vào trong động đều đến cúng dường bóng Phật và bóng Phật cũng nói pháp cho họ nghe.	
Hang động này cao 1 trượng 8 thước, sâu 24 bước, đá màu trắng trong. Ở phía tây hang động này có 1 tòa tháp cao khoảng 7 trượng và 1 ngôi chùa với hơn 100 vị tăng. 	
Cách động 1 dặm về phía bắc có động Mục Liên. Mặt phía bắc còn có 1 ngọn núi, dưới núi có ngôi tháp cao tới 10 trượng. Các ngài Pháp Hiển, Đạo Chỉnh, Tuệ Cảnh... đời Đông Tấn đều đã đến đây. Khi ngài Huyền Trang đời Đường đến đây thì vùng này đã hoang tàn, đường đi có nhiều giặc cướp, sự qua lại rất khó khăn. [X. Thích Ca Phổ Q.3; Lạc Dương Già Lam Kí Q.5; Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.2].	
 	
Phật Âm	
● Phạm: Buddhaghowa. Pàli: Buddhaghosa.	
Cũng gọi Phật Minh, Giác Âm, Phật Đà Cù Sa.	
Cao tăng Trung Ấn Độ, người ở Phật Đà Già Da, nước Ma Yết Đà, sống vào thế kỉ V Tây lịch.	
Sư sinh trưởng trong 1 gia đình Bà La Môn, lúc đầu, học Phệ Đà, tinh thông Du Già, Số Luận... Về sau, sư qui y Phật Giáo, làu thông các kinh điển, sư soạn luận Phát Trí (Pàli:ĩàịodaya), luận Thù Thắng Nghĩa (Pàli: Atthasàlinì, là sách chú thích Luận Pháp Tụ).	
Năm 432, sư vượt biển đến Tích Lan, trụ ở chùa Đại Tự (Pàli: Mahàvihàra), dưới sự chỉ dẫn của trưởng lão Tăng Già Ba La (Pàli: Saíghapàla Thera), sư nghiên cứu Thánh điển và giáo nghĩa được cất giữ ở chùa này, dịch ra tiếng Pàli, soạn Luận Thanh Tịnh Đạo (Pàli: Visuddhi-magga), bài Tựa chú thích Luật Thiện Kiến (Pàli: Samantapàsàdikà, chú thích tạng Luật)..., trình bày giáo nghĩa Phật Giáo Thượng Tọa Bộ tương đối có hệ thống và rõ ràng. Trong đó, bộ Luận Thanh Tịnh Đạo là tác phẩm cương yếu, có thể nói đã bao quát các kinh điển và luận sớ trong Tam Tạng.	
Sau, ở chùa Kiện Đà La (Granthakara parivena) tại kinh đô Anuràdhapura, sư dịch 4 bộ kinh A Hàm cùng với tạng Luận ra tiếng Pàli, đồng thời, soạn chú sớ. Như: Luận Cát Tường duyệt ý (Pàli: Sumaígalavilasinì) của sư, là chú sớ Trường Bộ Kinh, Luận Phá Trừ Nghi Chướng (Pàli: PapaĨcasùdanì) là chú sớ Trung Bộ Kinh, Luận Hiển Dương Tâm Nghĩa (Pàli: Sàratthappakàsinì) là chú sớ Tương Ứng Bộ Kinh và luận Mãn túc hi cầu (Pàli: Manorathapuràịì) là chú sớ Tăng Chi Bộ Kinh. Đến đây, Tam Tạng Pàli mới được hoàn bị.	
Những tác phẩm chú sớ của sư không phải chỉ đơn thuần là những lời giải thích văn nghĩa của kinh, mà thực ra còn là sự thuyết minh về các lãnh vực lịch sử, địa lí, thiên văn, âm nhạc, thực và động vật v.v... đặc biệt đối với phong tục tập quán củaẤn Độ cổ đại, sư ghi chép và trình bày khá rõ ràng. Cho nên những tác phẩm của sư cũng là văn hiến quan trọng cho việc nghiên cứu văn hóa Ấn Độ nói chung.
Người Tích Lan rất kính ngưỡng đức hạnh và học vấn của sư, họ tôn sùng sư là Bồ Tát Di Lặc tái thế. Lúc tuổi già, sư trở về Ấn Độ và viên tịch tại đó. Nhưng truyền thống Phật Giáo Miến Điện thì cho rằng sư là người Miến Điện. Vào 400 Tây lịch, sư từ nước Kim Địa (tức Miến Điện ngày nay) sang Tích Lan, 3 năm sau, sư mang theo nhiều kinh điển trở về nước và phục hưng Phật Giáo Miến Điện. [X. Căn Bản Phật Điển Chi Nghiên Cứu; Mahàvaôsa XXXVII; Buddhaghosuppatti; The Life or Legend of Gaudama by P. Bigandet; The Life and Work of Buddhaghosa by B. C. Law]. 	
 	
Phật Ấn	
● I.Phật Ấn.	
Ấn Khế của Phật. 	
● II.Phật Ấn.	
Khắc hình tượng nhỏ của Phật để in lên giấy, gọi là Phật ấn.	
Thông thường, in tượng Bản Tôn của chùa lên miếng giấy để tặng cho những người đến lễ bái, hoặc in trên lá sớ cầu đảo, hoặc in lên trang đầu và trang cuối của quyển kinh. Ngoài ra, trong các bản Kinh Phật Danh xưa, dưới mỗi danh hiệu Phật đều có in 1 hình Phật nhỏ. [X. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4; Pháp Uyển Châu Lâm Q.39].	
● III.Phật Ấn (1032-1098).	
Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Tống, người Phù lương, tỉnh Giang Tây, họ Lâm, pháp danh Liễu Nguyên. Vua Tống thần tông rất kính ngưỡng đạo hạnh của sư, nên tặng sư danh hiệu “Phật Ấn Thiền Sư”. (xt. Liễu Nguyên).	
 	
Phật Bản Hạnh Tập Kinh 	
● Phạm: Abhiniskramaịasùtra.	
Gọi tắt: Bản Hạnh Tập Kinh.	
Kinh, 60 quyển, do ngài Xà Na Quật Đa dịch vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 3.	
Nội dung kinh này nói về sự tích Đản Sinh, xuất gia, thành đạo... của Đức Phật và nhân duyên các vị đệ tử về qui y và được Phật hóa độ. Đây là bộ kinh tập đại thành của Phật truyện.	 
Toàn kinh chia làm 3 bộ 60 chương:	
1.Bộ thứ nhất: Gồm 5 chương, nói về chuyện bản sinh của Đức Phật, tức phát tâm bồ đề, sinh lên cung trời Đâu Suất, gá vào thai Ma Da Phu Nhân. 	
2.Bộ thứ 2: Gồm 32 chương, nói về thời kì tại gia của Đức Phật như: Đản Sinh, học tập, lấy vợ, sinh con, cho đến nảy chí xuất gia. Sau khi xuất gia là thời kì xuất gia tu hành, thăm hỏi các vị tiên khổ hạnh; cho đến sau khi thành đạo là thời kì thành đạo chuyển pháp luân lần đầu tiên.	
3.Bộ thứ ba: Gồm 15 chương, nói về sự truyền đạo, các sinh hoạt giáo hóa, tức thời kì truyền đạo, trình bày về truyện kí của các vị đệ tử.	
Nguyên bản tiếng Phạm của kinh này cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy, còn bản Hán dịch thì lời văn rất ít được trau chuốt, sửa sang, điều này chứng tỏ sự phiên dịch cực kì trịnh trọng. Đây là bản kinh rõ ràng nhất trong các bản Phật truyện và có 4 đặc sắc khác với các bản Phật truyện khác, đó là: Trước hết, nêu phổ hệ của Phật, kế đến nêu phổ hệ của vua, có nhiều truyện bản sinh, thu tập các loại truyện khác. Bộ kinh này là tư liệu quan trọng để nghiên cứu về xã hội và lịch sử Phật Giáo Ấn Độ đời xưa. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.12; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục Q.7; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.7].	
 	
Phật Bát	
● Cũng gọi Phật Bát Vu.	
Chỉ cho chiếc bát bằng đá đựng thức ăn của Đức Phật.	
Cứ theo Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi quyển hạ, khi Đức Phật mới thành đạo, Tứ Thiên Vương mỗi vị dâng cúng Đức Phật 1 chiếc bát bằng đá của núi Át Na, Đức Phật nhận lãnh 4 cái bát ấy, rồi để chúng trong bàn tay trái, lấy tay phải đè lên trên, dùng thần lực ấn xuống thành 1 bát, vì thế bát này có 4 cái ngấn rõ ràng.	
Về dung lượng của Phật bát, theo phần Bát Kí của ngài Tăng Già Da Xá trong Pháp Uyển Châu Lâm quyển 30, thì Phật bát chứa được hơn 3 đấu, còn Cao Tăng Pháp Hiển Truyện thì bảo chứa được 2 đấu. Sau khi Đức Phật nhập diệt, Phật bát được mọi người lễ bái cúng dường.	
Theo Mã Minh Bồ Tát Truyện và Phó Pháp Nhân Duyên Truyện quyển 5, thì vua nước Nguyệt Chi đánh phá thành Hoa Thị của nước Ma Yết Đà, chiếm được Phật Bát và bắt Bồ Tát Mã Minh đưa về nước. Còn điều Phất Lâu Sa Quốc (Phạm: Puruwapura, tức là thành Bố Lộ Sa Bố La) trong Cao Tăng Pháp Hiển Truyện thì ghi rằng Phật bát ở nước Phất Lâu Sa, vua nước Nguyệt Chi đánh được nước này, muốn lấy Phật Bát, nhưng dùng voi lớn và xe 4 bánh để chuyên chở mà vẫn không di chuyển được Phật bát, nên đành xây tháp và già lam ở đó để thờ, gọi là chùa Phật Bát. Căn cứ vào đó thì trước thời vua Ca Nị Sắc Ca (khoảng thế kỉ I Tây lịch), Phật Bát được lưu truyền ở miền Bắc Ấn Độ; đến thời Đông Tấn (thế kỉ IV) của Trung Quốc thì Phật Bát ở nước Phất Lâu Sa.	
Ngoài ra, theo Kinh Liên Hoa Diệu quyển hạ thì Phật Bát từng có lần bị vua Mị Chi Hạt La Câu La, nước Kế Tân đập vỡ, sau được dời lên phương bắc, đến nước Ba La Bát Đa, được cúng dường trọng thể, nhờ Phật Lực nên bát vỡ này lành trở lại như xưa.	
Lại nữa, theo điều Sư Tử Quốc trong Cao Tăng Pháp Hiển Truyện ghi, 1 đạo nhân người Thiên Trúc dự đoán rằng, Phật Bát vốn ở nước Tì Xá Li, lúc bấy giờ bát được cất giữ ở Kiền Đà Vệ, sau vài trăm năm, trải qua các nước Tây Nguyệt Chi, Vu Điền, Khuất Từ, Sư Tử (Tích Lan), đất Hán... lại trở về Trung Thiên Trúc, rồi lên đến cung trời Đâu Suất, được Bồ Tát Di Lặc cúng dường, về sau đến Long Cung, đến khi Bồ Tát Di Lặc thành đạo, thì bát lại chia ra làm 4 mà trở về núi Át Na. [X. Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.3; Phẩm Phụng bát trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.1; Luật Tứ Phần Q.31, 52; Luận Đại Trí Độ Q.26, 35; Trí Mãnh Truyện trong Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.15; Đại Đường Tây Vực Kí Q.8; Pháp Uyển Châu Lâm Q.98].	
 	
Phật Bát Ấn	
● Cũng gọi Như Lai Bát, Thích Ca Đại Bát, Bát Ấn.	
Ấn Phật Bát. Bát là vật báu của chư Phật, Bồ Tát trong Mật Giáo, bát là hình Tam Muội Da của Đức Thích Ca Như Lai, bởi thế, trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy truyền thì Phật bát ấn là 1 vị Bồ Tát, được tôn trí trong Viện Thích Ca. Nhưng Thai Tạng Nghi Quĩ Thứ Đệ thì bảo ấn minh này có xuất xứ từ hội Như Lai Thân, biểu trưng đức trì bát của Đại Nhật Như Lai.Ấn tướng của ấn này là nắm lấy 1 góc áo ca sa gần tay trái và 1 góc đắp trên vai, quấn quanh cánh tay trái, luồn vào trong tay trái, để ở trước rốn, tay phải ngửa ra đặt chồng lên tay trái, 2 ngón cái bấm vào nhau, dáng như đang nâng bát.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 13 (Đại 39, 716 thượng) nói: “Bắt ấn này tức đồng với Như Lai, mặc ca sa này là tiêu biểu cho uy nghi của chư Phật, có năng lực làm cho tất cả chúng sinh đều là pháp khí”. [X. Phẩm Mật Ấn Kinh Đại Nhật]. 	
 	
Phật Bộ	
● Cũng gọi Như Lai Bộ.	
Bộ thuộc của Phật, 1 trong 3 bộ của Thai Tạng Giới, 1 trong 5 bộ của Kim Cương Giới Mật Giáo.	
Chỉ cho đức dụng của Đại Nhật Như Lai trong Lưỡng Giới Mạn Đồ La. Nhưng Phật Lô Xá Na không gọi là Như Lai, mà Đại Nhật	
Như Lai cũng không gọi là Phật. Thông thường thì các Đức Phật Thích Ca, Dược Sư, A Di Đà, A Súc, Bảo sinh, Đa Bảo... đều dùng chung cả 2 danh hiệu Phật và Như Lai.Tất cả các vị tôn coi về đức dụng của Pháp Giới Thể Tính Trí trong 5 trí đều thuộc về Phật Bộ, biểu thị về Thân Mật trong Tam Mật. Chủng Tử là (a), (vaô), hình Tam Muội Da làtháp bà. Về bộ chủ, ở Kim Cương Giới là Đức Đại Nhật, ở Thai Tạng Giới là Kim Cương Phật Đính. Về bộ mẫu, ở Kim Cương Giới không có, ở Thai Tạng Giới là Phật Nhãn Tôn. [X. Kinh Tô Tất Địa Yết La Q.thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5, 14; Bí Tạng Kí].	
 	
Phật Bộ Chủ	
● Trong Mật Giáo, Phật Bộ chủ có 2 nghĩa:	
1.Trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới, các vị tôn được chia làm 5 bộ: Phật Bộ, Kim Cương Bộ, Bảo Bộ, Liên Hoa Bộ và Yết Ma Bộ, trong đó, đức Đại Nhật Như Lai là chủ của Phật Bộ. Chữ “chủ” ở đây có nghĩa là Thượng thủ (bậc đứng đầu).
2.Trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, các vị tôn được chia làm 3 bộ: Phật Bộ, Kim Cương Bộ và Liên Hoa Bộ, trong đó đức Kim Luân Vương Phật Đính làm bộ chủ. Chữ “chủ” ở đây có nghĩa là cầm quyền quản lãnh. Ngoài ra, cũng có thuyết cho rằng không chia Thai Tạng, Kim Cương mà tất cả đều lấy đức Đại Nhật Như Lai làm bộ chủ. (xt. Ngũ Bộ).	
 	
Phật Bộ Tam Muội Da Ấn 	
● Cũng gọi Pháp Giới Tháp Ấn.Ấn Tam Muội Da của Phật Bộ, 1 trong 5 loại ấn ngôn của pháp Hộ thân trong Mật Giáo.	
Hành Giả Mật Giáo đã được sự gia trì của ấn ngôn này rồi, thì các vị tôn của Phật Bộ liền mở bày trên thân nghiệp của hành giả, đồng thời gia hộ cho thân nghiệp hành giả thanh tịnh, tiêu trừ tội chướng, tăng trưởng phúc tuệ. Ấn tướng này là: Hai tay chắp để rỗng ở giữa, 2 ngón trỏ doãng ra và hơi co lại, dính sát vào lóng ngón trên cùng của ngón giữa, rồi duỗi 2 ngón cái để sát vào long (đốt) dưới của 2 ngón trỏ. Vì hình dáng của ấn tướng này rất giống với hình tướng của Phật Đính nên còn gọi Phật Đính Ấn. Chân Ngôn là: Án (oô, qui mệnh) đát tha nga đô (tathàgata, Như Lai) nạp bà phạ da (udbhavàya, phát sinh) sa phạ ha (svàhà, thành tựu). Nghĩa là Như Lai có năng lực sinh ra và thành tựu 3 thân, đạt đến viên mãn cứu cánh.	
 	
Phật Bổng Chi Tranh	
● Sự tranh luận giữa Phật Giáo và Bổng Giáo tại Tây Tạng.	
Sau khi Phật Giáo được du nhập Tây Tạng vào thế kỉ VII thì bị Bổng Giáo, tông giáo truyền thống của dân Tây Tạng, chống đối và tẩy chay. Lúc còn niên thiếu, Khất Lật Song Đề Tán(người rất có công với Phật Giáo Tây Tạng sau này), vì ủng hộ các đại thần quí tộc thuộc Bổng Giáo, nên đã ngăn cấm Phật Giáo, không cho truyền bá. Nhưng, sau khi lên cầm quyền, ông hết sức ủng hộ và phục hưng Phật Giáo, ông xây chùa Tang da, đồng thời ra lệnh cho Phật Giáo và Bổng Giáo tổ chức cuộc tranh luận công khai.Sau khi Bổng Giáo thất bại, ông hạ chiếu hủy bỏ hết sách Bổng Giáo, cấm chỉ lưu truyền, Phật Giáo chiếm được địa vị chính thống. Đến khi Khất Lật Lai Ba Thiệm lên ngôi thì thế lực của Phật Giáo được phát triển đến điểm cao nhất, đó là thời kì vàng son của Phật Giáo Tây Tạng. Sau, Lãng Đạt Ma cướp ngôi, lên làm vua, lại thẳng tay tiêu diệt Phật Pháp. Sau khi ông chết, các đảng phái tranh nhau, Tây Tạng rơi vào tình trạng nội loạn, Phật Giáo vẫn bị nghiêm cấm, suốt hơn 100 năm mà trong sử gọi là “Phật Bổng Chi Tranh”. Trong quá trình đó, Phật Giáo và Bổng Giáo không tránh khỏi sự ảnh hưởng và tiếp thu lẫn nhau. Đến thời kì truyền bá sau (tức thế kỉ XI), một nền Phật Giáo Tây Tạng mang đậm sắc thái Bổng Giáo và những đặc điểm địa phương đã xuất hiện. Đồng thời, Bổng Giáo vì đã hấp thu 1 nội dung Phật Giáo rất lớn, nên đến đời sau cũng được xem là 1 chi phái của Phật Giáo Tây Tạng: Sự cạnh tranh giữa Phật Giáo và Bổng Giáo coi như đã cáo chung. (xt. Tây Tạng Tiền Truyền Kì Phật Giáo, Tây Tạng Hậu Truyền Kì Phật Giáo).	
 	
Phật Cảnh Giới Trang Nghiêm Tam Muội 	
● Tam Muội của Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ Hiền tượng trưng cho Đại Nhật Như Lai đầy đủ muôn hạnh, dùng Đại Bi Thai Tạng mạn đồ la phổ hiện sắc thân, đầy khắp hư không pháp giới, tu hành hạnh Bồ Tát, trang nghiêm các cõi Phật, thành tựu tất cả chúng sinh, hiện khởi 1 thiện căn nhưng tùy theo đó mà đầy đủ muôn đức.	
Phật cảnh giới, tức là dùng vô lượng đức tự chứng của Như Lai để trang nghiêm chính mình, cho nên gọi là Phật cảnh giới trang nghiêm tam muội.[X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1].	
 	
Phật Chiếu Quang Hòa Thượng Ngữ Yếu 	
● Ngữ Lục, 1 quyển, do ngài Chuyết Am Đức Quang thuộc Tông Lâm Tế soạn vào đời Tống, ấn hành vào năm Gia Hi thứ 5 (1238), được thu vào Tục Cổ Tôn Túc Ngữ Yếu quyển 5 trong Vạn Tục Tạng 119.	
Nội dung sách này trích lục Thướng Đường Ngữ, Tiểu Tham, Niêm Cổ, Tán, Kệ, Tụng, Tự Tán..., nhưng không biết xuất xứ từ Ngữ Lục nào.	
 	
Phật Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Tên đầy đủ: Phật Chiếu Thiền Sư Trụ Tuệ Nhật Sơn Đông Phúc Thiền Tự Ngữ Lục. Cũng gọi: Bạch Vân Tuệ Hiểu Thiền Sư Ngữ Lục. Ngữ Lục, 2 quyển, do ngài Bạch Vân Tuệ Hiểu (1223-1297), người Nhật soạn, Hư Thất Hi Bạch Biên Tập, được thu vào Đại Chính Tạng tập 80.	
Nội dung sách này gồm có các mục: 	
Quyển thượng: Tiến Sơn, Thướng Đường, Tiểu Tham, Cử Cổ, Niêm Hương... 
Quyển hạ: Tiểu Phật Sự, Pháp Ngữ, Tạp Biên, Phật Tổ Tán... Cuối quyển có phụ lục Phật chiếu Thiền Sư Truyện trích từ Nguyên Hanh Thích Thư của ngài Hổ Quan Sư Luyện. 	
 	
Phật Chính Pháp Nhãn Tạng	
● Chỉ cho giáo pháp chân chính của đức Phật.	
Nhãn nghĩa là thấy suốt, chiếu sáng, ví dụ chính pháp của Phật có năng lực chiếu soi muôn vật. Tạng Nghĩa là hàm chứa, bao hàm, ví dụ chính pháp của Phật có công năng dung chứa tất cả sự vật.	
 	
Phật Chủng 	
● I.Phật Chủng.	
Phạm: Buddha-vaôza. Pàli: Buddha-vaôsa.	
Dòng dõi Phật, hệ thống Phật.	
Tín đồ Bà La Môn giáo ở Ấn Độ chủ trương 4 giai cấp khác nhau để khoe khoang xuất thân và hệ thống của mình; nhưng Phật Giáo thì cho rằng đệ tử Phật đều sinh ra từ một Phật Pháp đồng nhất, bất luận dòng họ, gia hệ, tất cả đều gọi là Phật tử, nhằm mục đích đánh thức sự tự giác của người con Phật. Nói theo nghĩa rộng, hễ ai tin Phật Pháp thì đều gọi là Phật tử; còn nói theo nghĩa hệ thống thì gọi là Phật chủng, Thích chủng tử. [X. Kinh Tiểu Duyên trong Trường A Hàm Q.6; Kinh Đại Thừa Lăng Già Q.5; Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa Q.2; Phẩm Như Lai Tạng trong Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính; Luận Phật Tính Q.2; Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Q.7].	
● II.Phật Chủng.	
Hạt giống thành Phật, tức là Phật Tính, là nhân để được quả Phật. Có 4 loại nhân:
1.Phật Tính mà xưa nay chúng sinh vốn có: Chỉ cho lí duyên khởi, lí trung đạo, lí các Pháp Tính Không...	
2.Phiền não: Kinh Duy Ma quyển trung cho rằng ngoài phiền não ra không có bồ đề nào khác, cho nên tất cả kiến giải sai lầm và phiền não đều là Phật chủng.	
3.Bồ Đề tâm: Không có nhân là tâm bồ đề thì không được quả Phật.	
4.Xưng danh hoặc nghe danh: Nương theo nhân này thì có thể thành Phật [X. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa Q.1; Phẩm Phát tâm Kinh Hoa Thủ Q.2; Phẩm Tứ Pháp Kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Q.1; Pháp Hoa Văn Cú (hội bản) Q.12; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.11]. 	
 	
Phật Chủng Tính Kinh	
● Pàli: Buddha-vaôsa.	
Kinh, 28 Phẩm, do các bài kệ tụng tổ hợp thành, là 1 trong Tiểu Bộ Kinh (Pàli: Khuddaka-nikàya).	
Nội dung kinh này nói rộng về dòng họ, sự tích của các Đức Phật quá khứ và nhân hạnh của Đức Thế Tôn Thích Ca...	
Trong số các Đức Phật quá khứ được đề cập đến trong kinh này, thì 7 Đức Phật từ Phật Tì Bà Thi (Pàli: Vipassì) trở xuống đến Đức Thích Tôn đã được thấy trong Kinh Đại Bản thuộc Trường Bộ Kinh và trong Kinh A Tra Nẵng Chi, nhưng 24 Phật... thì không thấy trong các kinh điển xưa, vả lại, thuyết nam nữ đứng hầu cũng không được nói đến trong các kinh điển cổ. Trong tạng kinh Pàli, thì kinh này, Kinh Thí Dụ (Pàli: Apadàna) và Sở Hành Tàng (Pàli: Cariyà-piỉaka) là những kinh được biên soạn sau cùng. Trong Trường Bộ Kinh Chú (Pàli: Sumaígalavilàsinì), ngài Phật Âm nói rằng Trung bộ sư cho kinh này là Thánh điển, nhưng Trường bộ sư thì không cho như thế. Nguyên văn kinh này đã được ông R.Morris xuất bản vào năm 1882 và có bản dịch tiếng Nhật (Nam Truyền Đại Tạng Kinh quyển 41) của ông Lập Hoa Tuấn Đạo. Sách chú thích kinh này thì có: Diệu Nghĩa Duyệt Ý (Pàli: Maddhurattha-vilàsinì) do ngài Phật Thụ (Pàli: Buddhadatta) soạn. [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1; A History of Pàli Literature by B. C. Law; Dictionary of Pàli Proper Names by G. P. Malalasekera].	
 	
Phật Chủng Tộc	
● Dòng họ của Phật, có 2 nghĩa:	
1.Chỉ cho chủng tộc Thích Ca, tức là những người cùng dòng họ với Phật Thích Ca.
2.Chỉ cho những người y theo lời dạy của Đức Phật, cạo tóc, nhuộm áo, xuất gia học đạo.	
Tại Trung Quốc, từ ngài Đạo An đời Đông Tấn trở về sau, chư tăng đều lấy họ Thích, tức cho mình là người cùng dòng họ với Đức Phật.	
 	
Phật Cốt Tông	
● Tông xương Phật. Từ ngữ này được dùng với ý mỉa mai để chỉ cho những người chấp trước vào Phật Tâm Tông (tông tim Phật). Phật Tâm Tông là tên khác của Thiền Tông. Bởi vì Thiền Tông vốn không coi trọng kinh điển văn tự mà lấy việc trực tiếp truyền trao tâm ấn của Phật làm tông chỉ, cho nên các kinh điển quan trọng của Thiền Tông như Lục Tổ Đàn Kinh, Bích Nham Lục cho đến lịch Đại Tổ Sư, Tông sư đều gọi Thiền Tông là Phật Tâm Tông. Nhưng gọi lâu thành quen, không khỏi rơi vào lối mòn khuôn sáo, cố chấp, thiên lệch, hẹp hòi, cứ mải mê bám lấy danh tướng, ngữ ý của nhóm từ “Phật Tâm Tông”, mà quên đi cái tinh thần cơ bản vốn hoạt bát, sinh động, nhậm vận tự do, minh tâm kiến tính của Thiền. Chính vì muốn đả phá cái lề thói mê chấp ấy, nên nhiều tên gọi tương tự mang ý vị châm biếm như: Phật cốt tông, Phật thân tông, Phật Nhãn Tông (tông mắt Phật), Phật tủy tông, cho đến Phật cước tong (tông chân Phật), Phật nhĩ tông (tông tai Phật), Phật Tị Tông (tông mũi Phật), Phật thiệt tong (tông lưỡi Phật)... đã phương tiện được đặt ra với mục đích chế diễu để thức tỉnh những Thiền Giả chấp mê. Như tổ Vĩnh Bình Đạo Nguyên của Tông Tào Động Nhật Bản, 1 đời đề xướng tọa thiền là Phật Pháp chính truyền, cũng phản đối những tên gọi như Thiền Tông, Đạt Ma Tông, Phật Tâm Tông... cho đó đều là lời nói khuôn sáo, phô trương, hư dối của bọn thiền đồ tầm thường. [X. Chính Pháp Nhãn Tạng Phật đạo].	
 	
Phật Cụ	
● Cũng gọi Pháp Cụ, Phật Khí.	
Chỉ chung những khí cụ dùng để trang nghiêm trước tượng Phật, hoặc pháp hội như: Lọng, phan, phướn, cờ, tràng hoa, đẩu trướng, pháp loa, mõ, chuông, trống, linh (chuông lắc), lư hương, bình hoa, chân đèn... Những Phật cụ này tùy theo sự sử dụng của các tông phái mà có khác nhau. (xt. Chung, Não Bạt).	
 	
Phật Cúng	
● Cũng gọi Phật Hướng, Phật Phạn, Thục Phật Cúng.	
Dâng cơm, cháo cúng dường Phật và Bồ Tát. Cúng Dường Phật, phải dùng các thức ăn uống thanh tịnh, đặt trên những khí cụ quí giá và dâng cúng hằng ngày, nhưng phải cúng trước giờ Ngọ chứ không được quá. Cúng Dường Nghi Thức (Đại 18, 180 hạ) ghi: “Phàm các vật cúng dường chỉ trừ những thứ bất tịnh như ngũ tân (5 thứ rau có vị cay: Hành, hẹ, tỏi, củ kiệu, hưng cừ - loại này ở Việt Nam không có), rượu, thịt... Đồ đựng vật cúng dường, nên dùng các thứ làm bằng vàng, bạc, đồng, sắt, sành, sứ... còn các thứ khác không nên dùng. Ở trong đàn tràng cúng dường các mùi vị, mỗi ngày mỗi thay đổi, riêng trái cây thì 3 ngày đổi 1 lần cũng được”. Ngoài ra, trong Mật Giáo, khi cử hành lễ Quán Đính, dùng cơm nhuộm 5 màu trắng, đỏ, vàng, xanh, đen, để cúng dường 5 Đức Phật, gọi là Ngũ Sắc Phật Cúng, hoặc Sắc Phật Cúng, Nhiễm Phật Cúng. Cơm màu trắng tức là cơm chín, cơm màu đỏ nhuộm bằng nước đậu đỏ, cơm màu vàng nhuộm bằng nước hột dành dành, cơm màu xanh nhuộm bằng nước lá xanh, cơm màu đen nhuộm bằng nước hạt vừng (mè) đen. Nếu dùng giấy làm hình cơm mà cúng Phật để thay cho 5 màu thì gọi là Trương Phật Cúng. [X. Ngũ Tạp Trở Q.15; Trì Bảo Thông Giám Q.hạ; Chân Tục Phật Sự biên Q.2; Khảo Tín Lục Q.1].	
 	 
Phật Danh Hội	
● Cũng gọi Phật Danh Sám Hối.	
Pháp Hội đọc tụng Kinh Phật Danh và xưng niệm danh hiệu chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai để sám hối diệt tội.	
Loại pháp hội này đã thịnh hành ở Trung Quốc vào khoảng thế kỉ V, VI.Từ đời Đông Tấn trở đi, bắt đầu là Kinh Hiền Kiếp Thiên Phật Danh và Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát, rồi lần lượt đến các loại kinh điển Phật danh khác được phiên dịch và biên tập. Vào thời kì đầu đã xuất hiện bộ Kinh Phật Danh gồm 12 quyển, do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào đời Nguyên Ngụy (kinh này được thu vào cả 3 bản Đại Tạng đời Tống, Nguyên, Minh), tổng cộng có 11.093 danh hiệu Phật và Bồ Tát. Đây là bộ kinh tán thán tất cả danh hiệu của chư Phật. [X. Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ; Phật Tổ Thống Kỉ Q.39; Pháp Uyển Châu Lâm Q.86]. 
 	
Phật Danh Kinh	
● Kinh, 12 quyển, do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào đời Nguyên Ngụy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 14.	
Nội dung kinh này liệt kê mấy nghìn danh hiệu của Phật, Bồ Tát và Bích Chi Phật, bảo rằng người thụ trì đọc tụng, tư duy tán thán danh hiệu của chư Phật, thì đời hiện tại được yên vui, tránh khỏi tai nạn, tiêu trừ mọi tội chướng, trong đời vị lai sẽ đượcVô Thượng Bồ Đề.	
Về số mục danh hiệu của chư Phật, thì Đại Tạng bản Cao Li và 3 bản Tống, Nguyên, Minh liệt kê có hơi khác nhau. Theo 3 bản sau thì tổng cộng có 11.093 danh hiệu Phật. Căn cứ vào các bộ Kinh Lục (mục lục kinh) thì trong các kinh điển từ xưa đến nay có rất nhiều đề kinh hơi giống hoặc giống hệt với tên kinh này. Chẳng hạn như điều Tân Tập Kinh Luận Lục trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 2 ghi chép, ngài Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn dịch Kinh Hiền Kiếp 7 quyển, ngài Trúc Đàm Vô Lan đời Đông Tấn dịch Kinh Hiền Kiếp Thiên Phật Danh 1 quyển... Rồi điều Tân Tập Tục Soạn Thất Dịch Tạp Kinh Lục trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 4 thì ghi chép Chư Kinh Phật Danh 1 quyển, Kinh Tam Thiên Phật Danh 1 quyển, Kinh Ngũ Thập Tam Phật Danh 1 quyển, Kinh Nam Phương Phật Danh 1 quyển... cũng tương tự như thế. Lại đến phần chúng kinh biệt sinh trong Pháp Kinh Lục quyển 2, cũng liệt kê Kinh Hiền Kiếp Thiên Phật Danh 1 quyển, Kinh Phật Danh 10 quyển, Kinh Thập Phương Phật Danh 2 quyển...	
Ngoài ra, trong Đại Tạng hiện nay, những kinh tương tự hoặc giống hệt với kinh này, còn có tới hơn 20 bộ, tất cả đều được thu vào Đại Chính Tạng tập 14, liệt kê theo biểu đồ như sau: ( Thiếu biểu đồ )	
Kinh Bát Phật Danh Hiệu 	
Kinh Bát Cát Tường Thần Chú 	
Kinh Bát Dương Thần Chú 	
Kinh Bát Bộ Phật Danh	
Kinh Bát Cát Tường	
Kinh Thập Cát Tường	
Kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức	
Kinh Diệt Thập Phương Minh	
Kinh Thụ Trì Thất Phật Danh Hiệu Sở Sinh Công Đức	
Kinh Đại Bảo Nguyệt Đồng Tử Vấn Pháp	
Kinh Chư Phật	
Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quan	
Kinh Phật Danh	
Kinh Thập Phương Thiên Ngũ Bách Phật Danh	
Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội	
Kinh Bách Phật Danh	
Kinh Bất Tư Nghị Công Đức Chư Phật Sở Hộ Niệm 	
Kinh Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh 	
Kinh Hiện Tại Hiền Kiếp Thiên Phật Danh	
Kinh Vị Lai Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh 	 	
 	
Phật Dĩ Nhất Âm Diễn Thuyết Pháp 	
● Đối lại: Chúng Sinh tùy loại các đắc giải.	
Đức Phật chỉ dùng 1 thứ tiếng để nói pháp.	
Phẩm Phật Quốc trong Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết (Đại 14, 538 thượng) ghi: “Đức Phật chỉ dùng 1 thứ tiếng để diễn nói pháp, chúng sinh tùy căn cơ trình độ mà đều được hiểu”.	
 	
Phật Diên Thượng Quát Kim	
● Cạo lấy lớp vàng mạ trên mặt tượng Phật. Câu ngạn ngữ này dùng để ví dụ cho kẻ nhắm vào bậc tôn trưởng để đòi hỏi tiền của, hàm trách những người làm việc dối trá; hoặc vídụ người có tâm tham dùng mọi thủ đoạn bóc lột của cải người khác; không việc xấu xa nào mà chẳng làm; cũng hàm ý quở trách những kẻ làm việc cực ác, không từ 1 chút gì.	
 	
Phật Diệt	
● Cũng gọi Tịch Diệt, Viên Tịch, Đại Viên Tịch (Phạm: Mahà-parinirvàịa, Pàli: Mahà-parinibbàna).	
Phật Niết Bàn. Diệt là diệt độ, nghĩa là diệt trừ phiền não, vượt qua bể khổ. Chữ Nirvàịacủa tiếng Phạm dịch âm là Niết Bàn, dịch nghĩa là diệt độ.	
Sau khi liễu ngộ thành đạo dưới tòa Kim Cương Đức Phật đã dứt hết sạch các phiền não tham, sân, si..., nhưng vì hạnh nguyện, tự lợi, lợi tha, giác hành viên mãn, nên Ngài tùy duyên hóa độ chúng sinh suốt hơn 45 năm mới vào Niết Bàn ở rừng cây Sa La (Phạm: Sàla), phía ngoài thành Câu Thi Na (Phạm: Kuzinagara). Trong các sách Phật truyện cũng như lịch sử Phật Giáo, phần nhiều những từ ngữ như: Nhập diệt, Diệt độ, Viên tịch, Niết Bàn, hoặc Phật diệt... được dùng để biểu thị ý nghĩa viên mãn thế duyên, xả thọ tịch diệt, hoàn toàn khác với khái niệm “chết”, “lìa bỏ cuộc đời” của Phàm Phu tầm thường... (xt. Niết Bàn). 	
 	
Phật Diệt Niên Đại	
● Niên Đại Phật nhập diệt. Tư liệu về niên đại Đức Phật nhập diệt thì từ xưa thường dùng thuyết “Chúng Thánh Điểm Kí” (các bậc Thánh ghi dấu chấm). Nghĩa là năm Đức Phật nhập diệt, sau khi kết tập tạng Luật, đúng vào ngày chư tăng Tự Tứ năm ấy, Tôn Giả Ưu Bà Li - người tụng tạng Luật trong lần kếttập đầu tiên - ghi 1 cái chấm (điểm) ở đầu tạng Luật để đánh dấu năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Từ đó về sau, hàng năm, vào ngày kết thúc An Cư (ngày chư tăng Tự Tứ), các vị Trưởng lão lại thắp hương rồi ghi thêm 1 cái chấm vào tạng Luật để ghi nhớ 1 năm đã qua, gọi là Chúng Thánh Điểm Kí.	
Vào năm Vĩnh Minh thứ 8 (490) đời Nam Tề, Trung Quốc, ngài Tăng già bạt đà la dịch xong bộ Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa (Pàli: Samantapàsàdikà). Lúc nửa đêm 15 tháng 7 năm ấy ngày kết thúc hạ An Cư ngài Tăng già bạt đà la ghi thêm 1 dấu chấm, bấy giờ đã được tất cả 975 chấm. Đến năm Khai Hoàng 17 (597) đời Tùy, ngài Phí Trường Phòng soạn xong bộ Lịch Đại Tam Bảo Kỉ thì tất cả là 1082 chấm.	
Căn cứ vào đó mà tính ra năm thì năm Đức Phật nhập diệt phải là năm 486 trước Tây lịch. Đây là thuyết cũ của Nam Truyền, còn thuyết mới hiện nay thông dụng trong Phật Giáo Thượng Tọa Bộ Nam phương là năm 543 đến 544 trước Tây lịch. Ông Vũ Tỉnh Bá Thọ người Nhật cho rằng năm vua A Dục lên ngôi là năm 271 trước Tây lịch, rồi căn cứ vào thuyết Bộ Chấp Dị Luận bảo sau khi Phật nhập diệt được 116 năm thì vua A Dục lên ngôi, mà đoán định rằng năm Phật nhập diệt là 386 trước Tây lịch. Về sau, ông Trung Thôn Nguyên cũng là người Nhật lại căn cứ vào thuyết của ông Vũ Tỉnh Bá Thọ mà tham khảo thêm những tư liệu lịch sử của Tân Hi Lạp và Ấn Độ, mà quyết định rằng năm vua A Dục lên ngôi là năm 268 trước Tây lịch, từ đó suy định năm Đức Phật nhập diệt là năm 383 trước Tây lịch. Còn ngài Ấn Thuận của Trung Quốc thì căn cứ vào năm vua A Dục lên ngôi mà đoán định năm Đức Phật nhập diệt là năm 390 trước Tây lịch, cho đó là năm đầu của kỉ nguyên Phật nhập diệt. Nói tóm lại, niên đại Đức Phật nhập diệt là từ khoảng năm 380 đến 390 trước Tây lịch đã được đa số học giả thừa nhận. [X. Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.3; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.11; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.1, 11; Phật Tổ Thống Kỉ Q.2; Phật Giáo niên đại khảo (Tiểu Dã Huyền Diệu); Ấn Độ Triết Học Nghiên Cứu Q.2 (Vũ Tỉnh Bá Thọ); Luận Phật Diệt Đích Niên Đại (Ấn Thuận); Thế Giới Phật Giáo Thông Sử (Thánh Nghiêm)].	
 	
Phật Duyên 	
● Cũng gọi Phật Nhân.	
Nhân Duyên thành Phật ở đời sau. Như người nhờ nhân duyên kính tin Phật, phát nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ, thì chắc chắn sẽ được vãng sinh. [X. Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng]. 	
 	
Phật Đà	
Phạm: Pàli: Buddha.	
Cũng gọi Phù Đà, Phù Đầu, Một Đà, Bộ Tha, Bột Đà, Phục Đậu, Phù Đồ	
Hán dịch: Giác Giả, Tri Giả. 
● I.Phật Đà.	
Chỉ cho Đức Thích Ca Mâu Ni.(xt. Thích Ca Mâu Ni).	
● II.Phật Đà.	
Chỉ chung cho chư Phật 3 đời trong 10 phương, như hiện tại có Đức Thích Ca Mâu Ni, quá khứ có Đức Phật Nhiên Đăng..., vị lai có Đức Phật Di Lặc... trong 10 phương thì có Đức Phật A Súc ở phương Đông, Đức Phật A Di Đà ở phương Tây...	
● III.Phật Đà.	
Thiền Sư người Thiên Trúc sống vào thế kỉ thứ V. (xt. Phật Đà Thiền Sư). 	
 	
Phật Đà Ba Lợi 	
● Phạm: Buddha-Pàla. Hán dịch: Giác Hộ.	
Cao tăng người nước Kế Tân, Bắc Ấn Độ, đến Trung Quốc dịch kinh vào đời nhàĐường.Sư đi tham bái khắp các linh tích, vì đạo quên mình, nghe nói Bồ Tát Văn Thù ở núi Thanh hương, sư vượt qua sa mạc đến chiêm lễ.	
Niên hiệu Nghi Phụng năm đầu (676) đời vua Cao Tông nhà Đường, sư lên núi Ngũ Đài chí thành lễ bái, gặp 1 ông già thần dị chỉ giáo, sư trở về nước Kế Tân, thỉnh kinh Tôn thắng Đà La Ni bản tiếng Phạm, rồi lại đến kinh đô nhà Đường. Năm Nghi Phụng thứ 4 (679), vua Cao Tông ban sắc cho các vị Nhật Chiếu và Đỗ hành khải phiên dịch bản kinh ấy. Nhưng khi dịch xong, vua giữ lại trong cung, sư tâu vua xin trả lại bản tiếng Phạm, rồi sư đem đến chùa Tây Minh, cùng với 1 tăng thông hiểu tiếng Phạm là ngài Thuận trinh, dịch ra chữ Hán, với tựa đề là: Kinh Phật Đính tôn thắng đà la ni.	
Kinh này, ngoài 2 bản dịch ghi trên còn có 7 bản dịch khác, trong đó, bản dịch của sư lưu hành rất rộng. Sau khi dịch xong, sư đem bản tiếng Phạm vào núi Ngũ Đài.Sư còn dịch kinh Trường Thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà la ni, 1 quyển. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục LụcQ.5; Tống Cao Tăng Truyện Q.2]. 	
 	
Phật Đà Bạt Đà La	
● Phật Đà Bạt Đà La (359-429).Phạm: Buddhabhadra.	
Cũng gọi Phật Độ Bạt Đà La, Phật Đại Bạt Đà, Phật Đà Bạt Đà.	
Hán dịch: Giác Hiền, Phật Hiền.	
Cao tăng người Bắc Ấn Độ, sống vào thế kỉ V, ở thành Na Ha Lợi, họ Thích, là con cháu của vua Cam Lộ Phạn, thành Ca Tì La Vệ.	
Sư xuất gia năm 13 tuổi, siêng năng tu tập, học rộng các kinh, đặc biệt tinh thông Thiền, Luật. Sau, cùng với bạn đồng học là Tăng Già Đạt Đa, sư đến nước Kế Tân, theo ngài Phật Đại Tiên học Thiền pháp.	
Ở đây, sư gặp ngài Trí Nghiêm và nhận lời mời đi Trung Quốc. Khoảng năm Hoằng Thủy thứ 10 (408) đời Hậu Tần, sư đến Trường An, hoằng truyền pháp Thiền, nhưng vì không quen với nếp sống ở Trường An, lại không hợp với các đệ tử củangàiLa Thập, nên sư cùng với hơn 40 đệ tử như ngài Tuệ Quán rời Trường An, lưu lại mấy năm chỗ ngài Tuệ Viễn, núiLô Sơn, dịch Kinh Đạt Ma Đa La Thiền. Năm Nghĩa Hi 11 (415), sư đến Kiến Khang (nay là Nam Kinh), dừng lại ở chùa Đạo Tràng, chuyên việc dịch kinh. Sư dịch chung với ngài Pháp Hiển Luật Ma Ha Tăng Kì và Kinh Đại Bát Nê Hoàn. Sau, sư một mình dịch Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 60 quyển. Các kinh do sư dịch gồm 13 bộ, 125 quyển.	
Năm Nguyên Gia thứ 6 (429) đời Lưu Tống, sư thị tịch, thọ 71 tuổi người đời gọi sư là Thiên Trúc Thiền Sư, là 1 trong 18 bậc Cao hiền ở núi Lô Sơn. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, 3; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.7; Lương Cao Tăng Truyện Q.2, 3; Hoa Nghiêm Kinh Truyện Kí Q.1; Phật Tổ Thống Kỉ Q.26, 36; Tùy Thư Kinh Tịch Chí 4].	
 	
Phật Đà Cú Hi Da	
● Phạm: Buddhaguhya.	
Cao tăng Ấn Độ, sống vào thế kỉ VIII, đồng thời với Tam Tạng Bất Không đời Đường, là đệ tử lớn của ngài Phật trí tiên, (Phạm: Buddhajĩàna-pàda).	
Sư thụ Mật Giáo trực tiếp nơi ngài Kim Cương Thủ, thông hiểu tinh tường 3 bộ Nghi quĩ: Sự nghiệp, Tu hành và Du Già. Sư từng cùng với pháp huynh là sư Giác Tịnh (Phạm: Buddha-zànti) lên núi Bổ Đà Lạc ở Nam Thiên Trúc, chí thành lễ bái Bồ Tát Quán Tự Tại và cảm được Ngài chỉ dạy, nên sư đến núi Khai Lạp Sa (Kailàsa) tu tập và chứng được thần thông. Sau đó, sư về Ba La na tư (nay Varanasi) tuyên dương Phật Pháp.	
Cứ theo kinh thích bộ 94 trong Đại Tạng Kinh Tây Tạng thì vua Khất Lật Song Đề Tán (Tạng: Khri-sron-ldeu-tsan, 728-786) sai sứ đến thỉnh sư sang Tây Tạng, nhưng vì tuổi già sư không đi được, chỉ giao cho sứ giả 2 bộ Nghĩa sớ của Kinh Tì Lô Giá Na và Bí Kinh Nghĩa Nhập Môn mang về. Sư để lại các tác phẩm: Tì Lô Giá Na Thành Đạo Kinh Tập Nghĩa (Phạm: Vairocanàbhisaôbodhi-tantrapiịđàrtha), Tì Lô Giá Na Thành Đạo Kinh Sớ (Phạm: Vairocanàbhisaô-bodhi-tantravftti), Kinh Thuyết Mạn Đồ La Pháp (Phạm: Dharma-maịđala-sùtra), Bí Kinh Nghĩa Nhập Môn (Phạm: Tantrarthàvatàra). [X. Đa La Na Tha Ấn Độ Phật Giáo Sử]. 	
 	
Phật Đà Da Xá 	
● Phạm: Buddhayazas.	
Hán dịch: Giác Minh, Giác Danh, Giác Xưng.	
Cao tăng người nước Kế Tân thuộc Bắc Ân độ, đến Trung Quốc dịch kinh vào đời Đông Tấn, là thầy của ngài Cưu Ma La Thập.	
Sư xuất gia năm 13 tuổi, năm 27 tuổi mới thọ giới Cụ Túc. Sư chuyên cần tu tập, đọc tụng kinh điển, thông suốt cả Đại Thừa và Tiểu Thừa. Năm Hoằng Thủy thứ 10 (408), đời vua Diêu Tần, theo lời thỉnh cầu của ngài La Thập, sư đến Trường An, hỗ trợ ngài La Thập dịch Kinh Thập Trụ,	
Tứ Phần Tăng Giới Bản, Tứ Phần Luật, rồi cùng với ngài Trúc Phật Niệm, dịch Kinh Trường A Hàm, ngài Đạo hàm làm bút thụ. Sau, sư trở về nước Kế Tân, thỉnh được kinh Hư Không Tạng 1 quyển, gửi người khách buôn đưa đến cho chư tăng ở Lương Châu.	
Những Kinh Sư dịch gồm 4 bộ, 84 quyển. Vì sư hàm râu đỏ, lại khéo dịch Luận Tì Bà Sa, nên người đời gọi sư là “Xích Tì Tì Bà Sa”. Lại vì sư là thầy của ngài La Thập, nên cũng gọi là “Đại Tì Bà Sa”. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.2; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.14; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.8; Khai Nguyên thích giáo Q.4].
 	
Phật Đà Lí	
● Làng Phật, là nơi vua Tôn Quyền nước Ngô, thời Tam Quốc, xây dựng chùa Kiến Sơ cho ngài Khang Tăng Hội ở. Đây là chùa tháp đầu tiên tại đất Ngô và cũng từ đó Phật Pháp khá thịnh hành ở xứ này. [X. Khang Tăng Hội truyện trongLương Cao Tăng Truyện Q.1]. (xt. KhangTăng Hội).	
 	
Phật Đà Mật Đa 	
● Phạm: Buddhamitra.	
Cũng gọi Phục Đà Mật Đa, Phật Đà Mật Đa La, Phật Đà Mật.	
Hán dịch: Giác Thân.	
Tổ phó pháp thứ 9 của Thiền Tông Ấn Độ, người nước Đề già, họ Tì Xá La.	
Sư là người có trí tuệ cao siêu và đạo hạnh sáng chóI.Sư được ngài Phật đà nan đề, Tổ thứ 8, phó pháp cho. Sư khéo dùng các phương tiện để giáo hóa chúng sinh, phá dẹp các học phái khác.	
Lúc bấy giờ, nhà vua sùng tín ngoại đạo, khinh hủy Phật Pháp, tà tâm vô đạo, sư tự cầm lá phướn (1 loại cờ của Phật Giáo) đi thẳng đến trước cung vua, qua nhiều lần vua mới triệu vào. Sư xin đượcbiện luận với ngoại đạo, dùng Vô phương luận để khuất phục đối phương. Rồi sư lại luận nghị với nhà vua, cảm hóa được tà tâm của vua, khiến tin chính pháp. Sau đó, sư tìm đến giáo hóa Ni Kiền Tử, làm cho 500 đệ tử của ông này quay về với Phật Pháp. Về sau, sư truyền pháp cho Hiếp Tôn Giả rồi thị tịch.	
Lại theo Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện thì sư là thầy của ngài Thế Thân. [X. Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q.5; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.1; Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.2; Phật Tổ Thống Kỉ Q.5].	
 	
Phật Đà Nan Đề 	
● Phạm: Buddhanandi.	
Phật Đà Mật ĐaThiền Sư Ấn Độ, người nước Ca Ma la thời xưa, là Tổ thứ 8 được phó pháp tạng. Sư có tướng mạo khác thường, trên đỉnh đầu có nhục kế, trí tuệ hơn người, biện tài vô ngại.Cứ theo Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện quyển 5 thì tổ Di Già Ca truyền chính pháp cho Tôn Giả Phật đà nan đề. Tôn giả chuyển Đại Pháp Luân, phá dẹp ma oán, sau đó, trao pháp cho ngài Phật Đà Mật Đa.	
Ngoài ra, theo Bảo Lâm truyện thì ngài Phật đà nan đề nhận pháp từ ngài Bà Tu Mật, ngài Bà Tu Mật nhận pháp từ ngài Di Già Ca, ngài Phật Đà Mật Đa nhận pháp từ ngài Phật đà nan đề. [X. Tổ Đường Tập Q.1; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.1].	
 	
Phật Đà Phiến Đa 	
● Phạm: Buddhazànta. Hán dịch: Giác Định.	
Cao tăng người Bắc Thiên Trúc, đếnTrung Quốc dịch kinh vào thời Bắc Ngụy. Sư thần ngộ sáng suốt, bén nhạy, tinh thông nội ngoại điển. Niên hiệu Vĩnh Bình năm đầu (508) đời vua Tuyên Vũ Đế nhà Bắc Ngụy, vâng sắc chỉ cùng với các ngài Bồ Đề Lưu Chi và Lặc Na Ma Đề phiên dịch Thập Địa Kinh Luận của Bồ Tát Thế Thân trong cung vua tại Lạc Dương, 4 năm sau mới dịch xong. Sau đó không lâu, sư đến chùa Bạch Mã, dịch kinh Như Lai Sư Tử Hống vào niên hiệu Chính Quang thứ 6 (525). Sau, sư dời đến chùa Kim Hoa tại Nghiệp Đô. Vào năm Nguyên tượng thứ 2 (539), sư dịch Kinh Thập Pháp... Tất cả kinh do sư dịch gồm 10 bộ, 11 quyển. [X. bài Tựa trong Thập Địa Kinh Luận; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9; Hoa Nghiêm Kinh Truyện Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.2].	
 	
Phật Đà Tam Khuyến	
● Chỉ cho 3 thứ danh hiệu mà Hòa Thượng Phật đà thường xưng niệm. Cứ theo chương pháp môn Phật đà trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 14, thì Hòa Thượng Phật đà ở chùa pháp môn tại phủ Phượng tường, thường cầm tràng hạt, xưng niệm 3 thứ danh hiệu: Thích Ca, Nguyên Hòa, Phật đà, lần hết 1 vòng thì trở lại từ đầu. Hành trạng của ngài rất khác thường, người đời không thể hiểu được chỉ gọi sự xưng niệm của ngài là Phật đà tam khuyến (ba cách khuyên người của Hòa ThượngPhật đà). [X. Thiền Uyển Mông Cầu Q.hạ]. 	
 	
Phật Đà Thập	
● Phạm: Buddhajìva.	
Cũng gọi: Phật Đại Thập. Hán dịch: Giác Thọ.	
Cao tăng người nước Kế Tân, Bắc Ấn Độ, sống vào thế kỉ thứ V.	
Thuở nhỏ, sư theo học 1 vị tăng thuộc Di Sa Tắc Bộ, chuyên về Luật Học và Thiền pháp.	
Niên hiệu Cảnh Bình năm đầu (423) đời Lưu Tống, sư đặt chân lên đất Dương Châu, Trung Quốc. Tháng 11 năm ấy, nhận lời thỉnh cầu của Vương luyện ở Lang gia và các vị Đạo Sinh..., sư phiên dịch bộ luậtDi Sa Tắc ở chùa Long Quang tại Kiến Khang. Bấy giờ, sư chủ giảng Phạm Văn, sa mônTrí Thắng người nước Vu Điền truyền dịch, Phật ĐàNan Đềcác ngài Đạo Sinh và Tuệ Nghiêm làm bút thụ (viết chép) phiên dịch bộ luật Sa Di tắc gồm 34 quyển (bản lưu hành hiện nay có 30 quyển) tức là Luật Ngũ Phần hiện hành. Sau đó, sư lại sao Giới Bản 1 quyển và Văn Yết Ma 1 quyển. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, 3; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.10, Lương Cao Tăng Truyện Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.5]. 	
 	
Phật Đà Thiền Sư	
● Phật Đà Thiền Sư ( ? - ? ).Cũng gọi Bạt Đà, Giác Giả.	
Thiền Sư người Thiên Trúc, sống vào thời Bắc Ngụy, Trung Quốc.	
Sư du hành khắp các nước Tây Vực, sau đến Hằng An, (thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc), Bắc đài.Sư tinh cần tu tập Thiền Quán. Vua Hiếu Văn Đế (467-499) rất tín ngưỡng đạo hạnh của sư, nên vua thiết lập Thiền Viện cho sư. Sau khi dời đô đến thành Lạc Dương, vua lại xây dựng Tĩnh viện để sư ở. Vào năm Thái Hòa 20 (496) vua sáng lập Thiền Viện ở núi Thiếu Thất (tức nay là chùa Thiếu Lâm), đồng thời xây Phiên kinh đường do sư trụ trì để chuyên việc dịch kinh. Đệ tử của sư –ngài Tuệ Quang– là Tổ khai sáng phái Nam đạo thuộc Tông Địa Luận.	
Ngoài ra, sư thường bị người đời nhầm lẫn là ngài Phật Đà Phiến Đa – người dịch Thập Địa Kinh Luận. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.16; Tuệ Quang Truyện trong Tục Cao Tăng Truyện Q.21]. (xt. Phật Đà).	
 	
Phật Đại Tiên 	
● Phạm: Buddhasena. 	
Cũng gọi Phật Đà Tiên, Phật Đà Tư Na. 	
Cao tăng người nước Kế Tân, Bắc Ấn Độ, là Luận sư của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, sau là người truyền trì Thiền pháp. Sư hành hóa ở nước Kế Tân, từng kế thừa pháp yếu nơi ngài Bà đà la, rồi sau đó sư đem truyền đến Trung Quốc. Rất nhiều người được sư giáo hóa, người vào đạo có hơn 700.Ngài Phật Đà Bạt Đà La thuở nhỏ có theo học sư. Ngài Trí Nghiêm người Trung Quốc, trong thời gian du học Tây Trúc, cũng đến nước Kế Tân, vào tinh xá Ma Thiên Đà La theo sư học Thiền pháp. Ba năm sau, khi học xong, ngài Trí Nghiêm trở về Trung Quốc, mời ngài Phật Đà Bạt Đà La cùng đi.Sau khi về đến Trung Quốc, ngài Phật Đà Bạt Đà La có dịch Đạt Ma Đa La Thiền Kinh, 2 quyển, có lẽ là bộ kinh đã do sư Phật Đại Tiên tụng ra.	
Ngoài ra, theo Thiền yếu bí mật trị bệnh kinh kí chép trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 9 và Thư Cừ An Dương Hầu truyện trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 14, thì vào đầu năm Nguyên Gia (424-453) đời vua Văn Đế nhà Lưu Tống, em của Hà Tây Vương Mông tốn là Thư Cừ An Dương Hầu đến nước Vu Điền được gặp sư Phật đà tiên tại chùa Cu Ma Dế, theo sư học pháp Đại Thừa, đồng thời học được pháp bí mật để trị các bệnh về Thiền. Sư là bậc thiên tài kiệt xuất, Thiền pháp của sư đứng vào bậc nhất ở các nước, người phương Tây đều gọi sư là “Nhân Trung sư tử” (Sư Tử trong loài người). [X. bài Tựa Kinh Tu Hành Địa Bất Tịnh Quán Trong Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.9; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4; bài tựa Đạt Ma Đa La Thiền Kinh; Luận Truyền Pháp Chính Tông Q.thượng; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.3].	
 	
Phật Đàn	
● Đàn tôn trí tượng Phật. Chỉ cho cái đàn (đài, nền cao) trong Phật đường (điện) để thờ Phật.	
Về nguyên liệu thì đàn có thể được làm bằng đá, gỗ hoặc đất; về hình dáng của đàn cũng có nhiều kiểu như hình vuông, hình bát giác, hình tròn... Tại Ấn Độ, tượng Bản Tôn vốn được an vị trên đàn bằng đá ở mặt chính của Phật đường. Nhưng, từ thời Trung cổ về sau, trong Phật đường phần nhiều dùng đàn gỗ; về hình dáng thì phỏng theo đàn đá lúc ban đầu, còn về sau thì mô phỏng hình dạng núi Tu Di mà kiến trúc đàn Tu di.Ngoài ra, cỗ khám để an vị tượng Phật trong các chùa viện hay ở nhà của các tín đồ tại gia thờ Phật, cũng được gọi là Phật đàn. [X. chương Báo Ân trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.1; điều Ma Yết Đà Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí Q.8; Ngọa Tức Phương Pháp trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.3].	
 	
Phật Đản Nhật 	
● Cũng gọi Phật Sinh Nhật.	
Ngày Đản Sinh của Đức Phật Thích Ca. Trong các kinh luận, có chỗ nói Đức Phật sinh ngày mồng 8 tháng 2, hoặc có chỗ nói Phật sinh vào ngày mồng 8 tháng 4.
Theo Kinh Trường A Hàm và luận Tát Bà Đa thì Đức Phật sinh vào ngày mồng 8 tháng 2.Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi quyển thượng nói Phật sinh ngày mồng 8 tháng 4; kinh Quán Phật cho rằng chư Phật trong 10 phương đều sinh vào ngày mồng 8 tháng 4.	
Câu Xá Luận Pháp Bảo Sớ quyển 1 dung hợp 2 thuyết trên đây và giải thích lí do sai khác nhau như sau: (Đại 41, 453 thượng): “Ấn Độ lập tháng Tí làm tháng giêng, còn Trung Quốc thì lập tháng Dần làm tháng giêng. Như vậy tháng 4 ở Ấn Độ tức là tháng 2 ở Trung Quốc. Vì thế, giữ theo Phạm Bản (Ấn Độ) thì nói là tháng 4, còn theo Trung Quốc thì nói là tháng 2”. Do đó nên biết, nếu lấy ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch làm ngày Phật Đản Sinh là lầm vậy.	
Ngoài ra, pháp hội được cử hành vào ngày Phật Đản, gọi là Phật Đản hội.Ngày Phật Đản, vị Trụ Trì lên giảng đường nói pháp thì gọi là Thướng đường thuyết pháp, cũng gọi Dục Phật thướng đường (nói pháp vào ngày tắm Phật), Phật Sinh Nhật thướng đường. [X. điều Phật Giáng Đản trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.2; Phật tổ hội hành pháp trong Tăng Đường Thanh Qui Q.4].	
 	
Phật Đạo 	
● I.Phật Đạo.	
Đạo là dịch nghĩa của chữ Phạm bodhi (Hán âm: Bồ Đề). Phật đạo là chỉ cho quả Vô Thượng Bồ Đề.	
Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 3 thượng) nói: “Ta thấy hằng sa Bồ Tát ở cõi ấy, có nhiều nhân duyên để cầu Phật đạo”. [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.18]. 
● II.Phật Đạo.	
Chỉ cho nền đạo mà Đức Phật Giáo hóa chúng sinh, tức là Phật Giáo.	
● III.Phật Đạo.	
Chỉ cho đường thành Phật, tức là con đường dẫn đến quả Phật Vô thượng. Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 18 (Đại 44, 828 hạ) nói: “Đạo có khả năng đưa hành giả đến nơi Niết Bàn, vì thế là thông suốt, bởi thông suốt nên gọi là Đạo”. (xt. Phật Giáo).	
 	
Phật Đạo Chi Tranh	
● Sự tranh chấp giữa Phật Giáo và Đạo (Lão) giáo.	
Khi Đạo Giáo bắt đầu hưng thịnh thì Phật Giáo cũng từ Ấn Độ được truyền đến Trung Quốc. Ở thời kì đầu, 2 tông giáo này có rất nhiều chỗ lợi dụng lẫn nhau, bởi vì giáo nghĩa, tông chỉ của cả 2 thỉnh thoảng cũng có điểm giống nhau, khi Phật Giáo mới du nhập Trung Quốc, việc phiên dịch kinh sách từ tiếng Phạm sang tiếng Hán thường phải mượn các từ ngữ củaĐạo Gia, sau thì Đạo Gia cũng sử dụng giáo nghĩa của Phật Giáo. Về sau, số tín đồ của Phật Giáo mỗi ngày 1 đông thêm, do đó, Đạo Gia đối với Phật Giáo phát sinh xung đột, qua suốt các thời đại Hán, Ngụy, Tấn, Nam, Bắc triều cho đến Tùy, Đường vẫn không chấm dứt.	
Khi Phật Giáo truyền vào Trung Quốc và phát triển mạnh, những người bảo vệ Đạo Giáo theo văn hóa truyền thống, nêu ra 4 lí do không nên theo Phật Giáo:
1.Phật Giáo từ Ấn Độ truyền đến: Là tông giáo của giống Di, Địch (tức dã man, mọi rợ), văn hóa lạc hậu, thấp kém, không bằng Hoa Hạ (tức Trung Quốc, là nơi văn hóa phát triển), vì thế không nên tin theo.	
2.Trung Quốc và Ấn Độ phong tục khác nhau: Theo thuyết của Đạo Giáo, phương Đông là mộc, thuộc dương, là nơi sinh ra Đạo; phương Tây là kim, thuộc âm, là nơi sinh ra Phật. Dương là cao quí, âm là thấp hèn, vì thế Đạo Giáo ưu việt hơn Phật Giáo.	
3.Trung Quốc và Ấn Độ chủng tộc không giống nhau: Người mọi rợ mới tin Phật Giáo, chứ người văn minh không nên tin.	
4.Từ khi Phật Giáo truyền vào Trung Quốc: Thường làm cho đất nước suy loạn, vì thế không nên tin theo.	
Sự tranh chấp giữa Đạo Giáo và Phật Giáo tuy là sự xung đột về tông giáo nhưng sự thịnh suy của cả 2 đều do lòng yêu ghét, thân sơ của nhà vua mà được quyết định.	
Kết quả là tông giáo nào có thế lực thì tương đối dễ thu được thắng lợi, còn tông giáo nào yếu, thất bại thì thường gặp nguy cơ bị hủy diệt.	
Sự tranh chấp giữa Phật Giáo và Đạo Giáo đã nảy sinh ngay từ thời Đông Hán, khi ấy, ngài Ca Diếp Ma Đằng (Phạm: Kàzyapa-màtaíga) đã phải tranh luận với các Đạo Sĩ rồi.Qua thời Tam Quốc, Tào thực soạn “Biện đạo luận” phê phán thuyết Thần tiên. Đến đời Tây Tấn, cuộc tranh luận về Phật Giáo và Đạo Giáo đã diễn ra giữa sa môn Bạch Viễn và Đạo Sĩ Vương Phù. Vương Phù là tác giả của kinh “Lão Tử Hóa Hồ”, là tài liệu trọng yếu cho các cuộc tranh luận ở đời sau. Nhưng, những cuộc tranh luận kịch liệt nhất là từ thời Nam Bắc Triều trở về sau. Thời Thái Vũ Đế nhà Bắc Ngụy, đạo sĩ Khấu Khiêm Chi sáng lập Thiên Sư Đạo, đồng thời, xúc tiến việc truyền bá đạo mới này trong khắp nước, xác lập giáo đoàn tông giáo của Đạo Giáo. Các đạo sĩ Lục Tu Tĩnh thời Tống thuộc Nam Triều và Đào Hoằng Cảnh đời Lương ra sức chỉnh lí các kinh điển Đạo Giáo và hệ thống hóa nền giáo học, ảnh hưởng đối với xã hội tương đối cũng tăng thêm, đủ để đọ sức với Phật Giáo, lấy “Di Hạ Luận”(luận về mọi rợ và văn minh) làm trung tâm tranh luận, tức tranh luận về việc bỏ tông giáo văn minh sẵn có để tin thờ tông giáo mọi rợ ngoại lai (Phật Giáo) là đúng hay sai.Năm Thái Thủy thứ 3 (467) đời vua Minh Đế nhà Tống thuộc Nam Triều, đạo sĩ Cố Hoan viết “Di Hạ Luận” dẫn đến việc ngài Minh Tăng Thiệu soạn “Chính Nhị Giáo Luận”, ngài Tuệ thông trứ tác “Bác Cố Đạo Sĩ Di Hạ Luận” để bác bỏ. Ngoài ra, ông Trương dung soạn“Môn luật” chủ trương “Đạo Phật Nhất Trí”(Đạo Giáo và Phật Giáo là một), Đạo Giáo là Bản, Phật Giáo là Tích, đề xướng thuyết “Bản Tích”, nhưng lại cho Đạo Giáo cao hơn.
Niên hiệu Chính Quang năm đầu (520) đời vua Hiếu Minh Đế của Bắc Triều, trong cung cũng có cuộc tranh luận về Đạo Giáo và Phật Giáo, giữa đạo sĩ Khương bân ở quán Thanh đạo và sa môn Đàm Vô Tối ở chùa Dung giác, với chủ đề: “Lão Tử ra đời trước hay Phật Thích Ca ra đời trước?”. Kết quả, Khương bân thất bại và bị lưu đày đến Mã ấp. Trước đó, tác phẩm “Tiếu Đạo Luận” của ngài Chân loan và “Nhị Giáo Luận” của ngài Đạo An là 2 bộ luận quan trọng tranh luận về sự hơn, kém của Phật Giáo và Đạo Giáo đương thời.Nhưng thời Bắc triều, sự tranh luận giữa Phật Giáo và Đạo Giáo không phải chỉ đơn thuần là cuộc tranh luận song phương, mà thêm vào đó còn là chính sách bách hại của chính quyền, đó chính là cuộc hủy diệt Phật Giáo của Thái Vũ Đế nhà Bắc Ngụy và của Vũ Đế nhà Bắc Chu rất nổi tiếng mà lịch sử gọi là “ Tam Vũ Diệt Phật”. Đó là:	
1.Vua Thái Vũ Đế nhà Bắc Ngụy: Theo đạo Thanh tĩnh tiên hóa của đạo sĩ Khấu Khiêm Chi và theo lời xúi dục của quan Tư đồ Thôi Hạo mà ra lệnh cho các nơi chôn sống tăng ni, phá hủy tượng Phật. 	
2.Vua Vũ Đế nhà Bắc Chu: Muốn ngôi sao hộ mệnh của mình chiếu sáng khắp thiên hạ, nên nghe theo lời của các đạo sĩ Trương tân và Nguyên tung quyết tâm diệt Phật.
3.Vua Vũ Tôn nhà Đường: Nghe lời xúi dục của Đạo Sĩ Triệu Qui Chân, hạ lệnh phá hủy hơn 4.600 ngôi chùa, bắt buộc 260.500 tăng ni hoàn tục, tịch thu hết tài sản của các chùa. Đây là những pháp nạn to lớn trong lịch sử Phật Giáo Trung Quốc. Nhà Tùy Thống nhất Bắc Nam, nhàĐường nổi lên thay thế và hưng thịnh, vì Lão Tử và nhà Đường đều mang họ Lí, cho nên Đạo Giáo được đãi ngộ đặc biệt, vua Thái Tông còn ban sắc chỉ rõ ràng xếp Đạo Giáo trên Phật Giáo, xác định thứ bậc: Đạo Giáo trước, Phật Giáo sau, đó là chính sách nhất quán của triều đại nhà Đường, nhờ đó Đạo Giáo phát triền rất mạnh.	
Năm Vũ Đức thứ 4 (621), đạo sĩ Phó Dịch dâng 11 điều tâu xin sa thải tăng ni ngài Pháp Lâm ở chùa Tế pháp soạn “Phá Tà Luận” nói lên sự hư dối của Đạo Giáo. Về phía Đạo Giáo thì có Lí Trọng Khanh soạn “Thập Dị Cửu Mê Luận” và Lưu Tiến Hỉ soạn “Hiển Chính Luận” phê bình và bài bác Phật Giáo, tranh luận kịch liệt về vấn đề thứ bậc trước sau của Đạo Giáo và Phật Giáo. Năm Vũ Đức thứ 8 (625), thứ tự địa vị chính thức được qui định là: Đạo - Nho - Phật.	
Năm Hiển Khánh thứ 3 (658) đời vua Cao Tông, 3 lần triệu tập chư tăng và đạo sĩ vào cung vua để nghị luận. Năm Hiển Khánh thứ 5 (600), sa môn Tĩnh Thái và đạo sĩ Lí Vinh lại dựa vào “Lão Tử Hóa Hồ Kinh” mà khơi dậy cuộc tranh luận. Đến năm Long Sóc thứ 2, 3 (662-663), cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc. Kết quả của những cuộc tranh luận giữa Phật Giáo và Đạo Giáo này, phía Đạo Giáo đã lấy giáo lí trong các kinh điển Phật Giáo để viết ra nhiều kinh sách mà chống lại Phật Giáo. 	
Sang đời Tống, Đạo Giáo hoạt động tích cực, Vương Trùng Dương sáng lập Toàn Chân Giáo. Đến đời Nguyên, Lí Chí Thường - đệ tử của Khâu Xử Cơ, giáo chủ thứ 5 của Toàn Chân Giáo - chiếm đọat chùa chiền phá hủy tượng Phật, đồng thời, cho khắc bản và ấn hành kinh “Thái thượng hỗn nguyên thượng đức hoàng đế minh uy hóa hồ thànhPhật” và bức tranh “Tám mươi mốt hóa thân của Lão Tử”. Hai tài liệu ngụy tạo này bị ngài Phúc dụ ở chùa Thiếu Lâm bác bỏ cho là dối trá, lừa gạt. Năm Hiến Tông thứ 5 (1255), vua ban sắc cho 2 vị Phúc dụ và Lí Chí Thường biện luận với nhau, Lí Chí Thường thua cuộc, vua hạ lệnh đốt hết kinh sách của Đạo Giáo, chỉ trừ Đạo Đức Kinh (tác phẩm của chính ngài Lão Tử). Về sau, cuộc tranh luận của 2 tông giáo, lúc công khai, lúc âm thầm, vẫn tiếp tục không dứt. Mãi đến năm Chí Nguyên thứ 18, (1281), vua Thế Tổ nhà Nguyên Hạ chiếu chỉ dẹp bỏ Toàn Chân Giáo, từ đó, sự tranh chấp giữa Đạo Giáo và Phật Giáo, bắt đầu từ thời Ngụy Tấn, mới thực sự chấm dứt hoàn toàn.	
Cuộc tranh luận kéo dài giữa Đạo Giáo và Phật Giáo này được nhiều sách ghi chép lại, nhưng quan trọng hơn hết thì có: Hoằng Minh Tập, Quảng Hoằng Minh Tập, Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành (Đạo Tuyên) Phá Tà Luận (Pháp Lâm), Bắc Sơn lục (Thần Thanh), Tục tập cổ Kim Phật đạo luận hành (Trí Thăng) v.v...
 	
Phật Đạo Nhân Nhân Cước Cân Hạ 	
● Phật đạo dưới gót chân của mọi người.Nghĩa là đạo Phật chẳng phải là chủ nghĩa lí tưởng, cũng chẳng phải là Quan niệm luận, nhưng thực ra là cái mà mọi người vẫn làm trong các sinh họat hàng ngày. Học Đạo Dụng Tâm Tập (Đại 82, 4 hạ) nói: “Người hướng về đạo là người phải biết rõ bờ mé của Phật đạo, phải rõ hình dạng của Phật đạo. Phật đạo ở ngay dưới gót chân của mọi người: Nếu bị đạo trở ngại thì phải ngay đó mà biết trở ngại ở chỗ nào; còn nếu bị ngộ trở ngại thì phải ngay đó mà viên thành”.	
 	
Phật Đạo Vô Thượng Thê Nguyên Thành 	
● Cũng gọi Vô thượng Bồ Đề thệ nguyện chứng.	
Vững tâm thệ nguyện chắc chắn sẽ chứng được quả Phật vô thượng, là 1 trong 4 thệ nguyện rộng lớn của Bồ Tát. Lục Tổ Đàn Kinh bản Đôn Hoàng thì ghi: “Vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành”. (xt. Tứ Hoằng Thệ Nguyện). 	
 	
Phật Đầu Trước Phẩn 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Trên đầu Phật dính phẩn nhơ. Thiền Lâm dùng từ ngữ này để chỉ cho bản chất thiện mà dính thêm cả cái bất thiện. Chương Như hội Thiền Sư trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 7 (Đại 51, 255 trung nói: “Một hôm, Tướng quốc Thôi Công đến chùa Đông tại Hồ Nam, thấy con chim sẻ ỉa trên đầu tượng Phật, liền hỏi ngài Như hội: Con chim sẻ có tính Phật hay không? 	
Ngài Như hội trả lời: Có!	
Thôi tướng quốc hỏi: Vậy tại sao nói ỉa trên đầu Phật? 	
Sư đáp: Con chim ấy tại sao không ỉa trên đầu con chim cắt?	
 	
Phật Đê Tử	
● Đệ tử của Đức Phật, như 10 vị đại đệ tử là Ma Ha Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan v.v... cho đến nhiều đệ tử khác lúc Đức Phật còn tại thế. Về sau, danh từ đệ tử được dùng để chỉ chung cho những ai tín ngưỡng giáo pháp của Đức Phật. (xt. Thập Đại Đệ Tử, Sư Đệ, Thích). 	
 	
Phật Địa Kinh Luận	
● Phạm: Buddhabhùmi-sùtra-zàstra. Gọi tắt: Phật Địa Luận.	
Luận, 7 quyển, do các Bồ Tát Thân Quang... soạn, ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 26.	
Nội dung luận này giải thích bộ Kinh Phật Địa mà tác giả chia làm 3 phần để trình bày, đó là: Giáo Khởi Nhân Duyên, Thánh Giáo sở thuyết và Y giáo phụng hành. Đồng thời giải thích về 5 thứ pháp nói trong bộ kinh là: Thanh Tịnh Pháp Giới, Đại Viên Kính Trí, Bình Đẳng Tính Trí, Diệu quán sát trí và Thành Sở Tác Trí. Năm pháp này thu nhiếp toàn bộ cảnh địa Đại Giác của kinh.	
Luận sư Thân Quang là học giả của chùa Na Lan Đà, nước Ma Yết Đà, Trung Ấn Độ và là học trò của ngài Hộ Pháp (Phạm: Dharmapàla, 530-561), do đó, tư tưởng trong Kinh Phật Địa phần nhiều đã được tác giả giải thích bằng tư tưởng Duy Thức thuộc hệ thống ngài Hộ Pháp. Trong đó, đặc biệt nổi bật là thuyết Ngũ Tính Các Biệt đã được sử dụng để giải thích thuyết Tứ Trí Tâm Phẩm.	
Về sách chú sớ luận này thì có: 	
Phật Địa Kinh Luận sớ, 6 quyển, do ngài Tĩnh Mại soạn vào đời Đường. 	
Phật Địa Luận Sớ, 4 quyển, do ngài Trí Nhân người Tân La soạn. 	
[X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.8].	
 	
Phật Điền	
● Ruộng Phật. Trong Phật Giáo, đức được ví dụ như thửa ruộng để chúng sinh gieo trồng hạt giống phúc thiện, vì thế gọi là ruộng phúc. Cúng Dường Phật sẽ được tất cả phúc, tiêu diệt hết thảy tội.Trong tất cả ruộng phúc thì Phật là ruộng phúc hơn hết. [X. Luận Đại Trí Độ Q.30]. (xt. Bát Phúc Điền).	
 	
Phật Điển Thích Lê	
● Thông lệ giải thích kinh điển Phật Giáo. Về phương thức cũng như văn cú giải thích, tùy theo các tông phái mà có khác nhau. Nay lấy 3 tông: Tam Luận, Thiên Thai và Chân Ngôn làm tiêu biểu để trình bày như sau:	
1.Tông Tam Luận có 4 phương thức giải thích: 	
a) Y Danh Thích Nghĩa (cũng gọi Tùy Văn Thích Nghĩa). 	
b) Nhân Duyên Thích Nghĩa (cũng gọi Hỗ Tương Thích Nghĩa). 	
c) Hiển Đạo Thích Nghĩa (cũng gọi Lí Giáo Thích Nghĩa, Kiến Đạo Thích Nghĩa). 
d) Vô Phương Thích Nghĩa.	
Trong các tác phẩm Nhị Đế nghĩa, Tam Luận Huyền Nghĩa... của mình, ngài Cát Tạng đã sử dụng phương thức giải thích này. Như chữ “Chân” giải nghĩa là chân thực, đây là y theo ý nghĩa phổ thông mà giải thích, đó làY Danh Thích Nghĩa. Chân chẳng lìa tục mà có chân. Chân và tục có quan hệ nhân duyên nương vào nhau, vì thế nên giải thích chân là tục, tục là chân, đó làNhân Duyên Thích Nghĩa. Nhưng chân và tục chẳng phải một mực cố định, không thay đổi, mà vốn có tính chất vô tướng, cho nên đây gọi là Hiển Đạo Thích Nghĩa. Tác dụng của vô tướng là bất định, cho nên chân và tục bao hàm tất cả pháp, đây gọi là Vô Phương Thích Nghĩa.	
2.Tông Thiên Thai có 4 thông lệ giải thích (cũng gọi Tứ Đại Thích Lệ, Tứ Chủng Tiêu Thích, Tứ Chủng Tiêu Văn). Đó là Nhân Duyên Thích, Ước Giáo Thích, Bản Tính Thích và Quán Tâm Thích.	
Trong Phẩm Pháp Hoa Văn Cú của mình, ngài Trí Khải đã ứng dụng phương thức giải thích này. Như nói về nhân duyên của sự hưng khởi giáo pháp, thì căn cứ vào 4 tất đàn mà giải thích theo 4 cách, đó làNhân Duyên Thích. Dựa theo 4 phán giáo về Hóa Pháp mà giải thích theo 4 cách, làƯớc Giáo Thích. Đứng trên lập trường 2 môn “Bản Tích” mà giải thích theo 2 cách, tức là Bản Tích Thích. Thu nhiếp nội dung giáo thuyết về tự tâm mà giải thích quán lí thực tướng, tức là Quán Tâm Thích.	
Ngoài 4 thông lệ giải thích trên đây, ngài Trí Khải còn lập “Ngũ Trùng Huyền Nghĩa”(năm lớp nghĩa mầu nhiệm) là: Danh (tên gọi), Thể (bản chất), Tông (mục đích), Dụng (tác dụng)và Giáo (toàn thể giáo thuyết), sử dụng 7 phương thức để giải thích. Đó là:	
1.Tiêu chương: Nêu lên tất cả vấn đề như Danh, Thể... để luận giải.	
2.Dẫn chứng: Trích dẫn các kinh điển để làm chứng cứ.	
3.Sinh khởi: Bàn về thứ tự của Danh, Thể...	
4.Khai hợp: Phân tích, tổng hợp.	
5.Liệu giản: Theo thể hỏi, đáp để bàn luận các vấn đề.	
6.Quán Tâm: Lấy Danh, Thể... làm đối tượng để quán tâm tu hành.	
7.Hội dị: Đánh giá học thuyết của các phái khác để mọi người hiểu rõ ưu khuyết điểm.	
3.Chân Ngôn Tông có 4 lớp giải thích bí mật: Thiển lược thích, Bí mật thích (cũng gọi Thâm bí thích), Bí mật trung bí thích (cũng gọi Bí trung thâm bí thích) và Bí bí trung bí thích (cũng gọi Bí bí trung thâm bí thích). Như giải thích chữ A là Phạm Vương, đó là Thiển lược thích.	
Giải thích Đại Nhật Như Lai nói chữ A vốn chẳng sinh, đó là Thâm bí thích. Giải thích chữ A tự nói vốn chẳng sinh, đó là Bí trung thâm bí thích.	
Giải thích cái lí vốn chẳng sinh, tự có lí và trí, tự biết cái lí vốn chẳng sinh, đó là Bí bí trung thâm bí thích.	
Ngoài ra còn có Thập lục huyền môn thích giải thích về chữ Phạm, Chân Ngôn... [X. Nhị Đế nghĩa Q.trung; Pháp Hoa Văn Cú Q.1 phần đầu; Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.1 phần đầu; Đại Nhật Kinh Cúng Dường Thứ Đệ Pháp Sớ Q.hạ; Bồ Đề Tâm Nghĩa Q.1]. (xt. Thập Lục Huyền Môn).	
 	
Phật Diện	
Cũng gọi Phật đường.	
Điện thờ tượng Phật, Bồ Tát hoặc bản tôn, là kiến trúc trung tâm của mỗi ngôi chùa. Trung Quốc gọi là Đại Hùng Bảo Điện, Ấn Độ thì gọi là Hương Điện (Phạm: Gandhakuỉì).	
Cứ theo Tì Nại Da Tạp Sự quyển 10 thì Phật Điện của chùa tăng nên xây 7 tầng, còn chùa ni thì nên xây 5 tầng. [X. Hữu Bộ Mục Đắc Ca Q.8; điều Vĩnh Ninh Tự trong Lạc Dương Già Lam Kí Q.1]. (xt. Phật Đường).	
 	
Phật Đính	
● Phạm: Buddhozịìza, Uwịìwa.	
Hán âm: Ốt Sắt Ni Sa, Ô Sắt Ni Sa, Uất Sắt Ni Sa.	
Hán dịch: Kế, Đính Kế, Nhục Kế Tướng, Vô Kiến Đính Tướng.	
Xương đỉnh đầu của Đức Phật tự nhiên nổi cao lên giống như hình búi tóc, là 1 trong 32 tướng của Phật.	
Đính tướng của Phật là tướng thù thắng mà người thường không có cách nào thấy được, tượng Phật biểu trưng cho công đức ấy, gọi là Phật Đính tôn. Trong Mật Giáo, căn cứ vào nội dung biểu thị mà Phật Đính được chia làm các loại như: Tam Phật Đính (biểu thị cho đức của 3 bộ thuộc Như Lai Thai Tạng Giới), Ngũ Phật Đính (biểu thị cho 5 trí của Như Lai), Bát Phật Đính (gọi chung Tam Phật Đính và Ngũ Phật Đính), Cửu Phật Đính, Thập Phật Đính... [X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.1; Phẩm Mạn Đồ La Nghi Quĩ trong Kinh Nhất Tự Kì Đặc Phật Đính Q.thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.10; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.4]. (xt. Chư Phật Đính).
 	
Phật Đính Đại Bạch Tản Cái Đà La Ni Kinh 	
● Cũng gọi: Bạch Tản Cái Đà La Ni Kinh, Bạch Tản Cái Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Sa La ba dịch vào đời Nguyên, được thu vào Đại Chính Tạng tập 19.	
Nội dung kinh này nói về Đà La Ni và công đức của Bạch Tản Cái Phật Đính. Bản cùng loại với kinh này có Kinh Phật Thuyết Đại Bạch Tản Cái Tổng Trì Đà La Ni, do ngài Chân Trí…... dịch.	
 	
Phật Đính Phá Ma Kết Giới Hàng Phục Ấn 	
● Cũng gọi Phật Đính Phá Ma Hàng Phục Ấn.	
Ấn kết giới hộ thân, hàng phục các ma ác.	
Ấn tướng là: Hai ngón vô danh và 2 ngón út hướng vào trong, tréo nhau, 2 ngón trỏ dựng đứng, đầu ngón bấm vào nhau, 2 ngón giữa áp vào lưng đốt (lóng) trên của 2 ngón trỏ, 2 ngón cái đều co vào trong lòng bàn tay. Ấn này rất giống với ấn Đại Kim Cương Luân. Chân Ngôn là: Án Thất Lị Dạ Bà Hê Sa Ha.	
Trong Đại kim chân pháp của Mật Giáo, hành giả dùng ấn khế và Chân Ngôn này gia trì ở 7 chỗ trên thân. Ngoài ra, ấn khế này cũng thường được dùng khi kết giới hộ thân. Công đức của ấn này được ghi rõ trong Kinh Đà La Ni Tập. Thủa xưa, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài cũng kết tụng ấn ngôn này để kết giới hộ thân, hàng phục các ma. [X. Kinh Đà La Ni Tập Q.1].	
 	
Phật Đính Phóng Vô Cấu Quang Minh Nhập Phổ Môn Quán Sát Nhất Thiết Như Lai Tâm Đà La Ni Kinh	
● Gọi tắt: Phật Đính Phóng Quang Đà La Ni Kinh.	
Kinh, 2 quyển, do ngài Thí Hộ dịch vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 19.	
Kinh này là Thành Tựu Pháp thuộc về các kinh quĩ Tạp Mật của Mật Giáo, nội dung thuật lại việc khi Đức Phật ở trên cung trời Đâu Suất, tuyên thuyết Đà La Ni và pháp Thành tựu cho các Thiên tử nghe, để giải cứu khổ não cho Thiên tử Ma Ni tạng vô cấu ở cõi trời Đao Lợi.	
 	
Phật Đính Quốc Sư Ngữ Lục 	
● Gọi đủ: Định Tuệ Minh Quang Phật Đính Quốc Sư Ngữ Lục.	
Cũng gọi: Nhất Ti Hòa Thượng Ngữ Lục, Phật Đính Quốc Sư Ngữ Lục Niên Phổ Tháp Minh. Ngữ Lục, 5 quyển, do ngài Nhất Ti Văn Thủ (1608-1646), người Nhật soạn, ngài Văn Quang biên tập lại, được thu vào Đại Chính Tạng tập 81.	
Nội dung bộ Ngữ Lục thu chép các phần: Sắc tự, thị chúng, pháp ngữ, tụng cổ, tán, Phật Sự, bảng, biện, cảnh sách, tế văn, thi kệ, niên phổ, phát tháp minh..….
 	
Phật Đính Tôn Thắng Đà La Ni Chân Ngôn 	
● Kinh quĩ, 1 quyển, thuộc về pháp Tôn Thắng Đà La Ni trong Mật Giáo, do ngài Nhã Na người nước Cưu Tư dịch, được thu vào Đại Chính Tạng tập 19.	
Nội dung kinh này trước hết nói về Đà La Ni và Chân Ngôn, kế đến nói về cách niệm âm Phạm, vẽ tượng, tụng niệm, ấn pháp…...	
Ngoài ra, những kinh quĩ đồng loại với kinh này còn có: Phật Đính Tôn Thắng Đà La Ni Chú Nghĩa và Phật Đính Tôn Thắng Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quĩ, mỗi thứ 1 quyển, đều do Tam Tạng Bất Không dịch vào đời Đường; Phật Đính Tôn Thắng Đà La Ni Biệt Pháp, 1 quyển, do ngài Nhã Na dịch, cũng đều được thu vào Đại Chính Tạng tập 19.	
 	
Phật Đính Tôn Thắng Đà La Ni Kinh Sớ 	
● Kinh sớ, 2 quyển, do ngài Pháp sùng soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 39.	
Đây là sách chú giải Kinh Phật Đính Tôn Thắng Đà La Ni bản dịch của ngài Phật Đà Ba Lợi.Trang trong đầu sách này đề là: Phật Đính Tôn Thắng Đà La Ni Giáo Tích Nghĩa Kí. Nội dung chia làm 10 môn: Giải Thích Giáo Chủ, Dĩ Xứ Biểu Sự, Hiển Giáo Bị Cơ, Kiến Thân Đồng Dị, Xuất Kinh Tông Thể, Thính Pháp Quĩ Nghi, Kiến Văn Đắc Lợi, Thích Kinh Đề Mục, Phiên Dịch Thời Tiết và Y Văn Phán Thích.  
 	
Phật Đồ Hộ	
● Phật đồ hộ là cơ sở kinh tế của các chùa viện, do Sa Môn Thống (Tăng thống) Đàm Diệu thời Bắc Ngụy, tâu vua xin thành lập song song với Tăng Kì Hộ. Tức là cơ sở thu nhận những người phạm trọng tội hoặc đầy tớ nhà các quan đến ở trongcácchùa, cho quét dọn chùa viện hoặc cày cấy ruộng đất. Về sau, tùy theo sự gia tăng ruộng chùa mà tài sản các tự viện cũng dần dần thêm lên, làm mất đi ý nghĩa lúc ban đầu. Năm Kiến Đức thứ 3 (574), vì Chu Vũ Đế diệt Phật nên Phật đồ hộ cũng bị dẹp bỏ. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.38; Ngụy Thư Thích Lão Chí].	
 	
Phật Đồ Trừng	
● Phật Đồ Trừng (232-348). Vị cao tăng người nước Thiên Trúc, có thuyết nói là người nước Cưu Tư, họ Bạch. Sư có những năng lực rất linh dị, kì bí, như thần thông, chú thuật, tiên tri…... Năm Vĩnh Gia thứ 4 (310), đời vua Hoài Đế nhà Tây Tấn, sư đến Lạc Dương, lúc ấy sư đã 79 tuổi; bấy giờ loạn Vĩnh Gia nổi lên, sư không nỡ nhìn cảnh sinh linh đồ thán, nên chống gậy đi thẳng vào đoàn quân của Thạch Lặc, thuyết pháp và hiện các thần biến, Thạch Lặc rất tin phục, sát khí trong ông tan dần, rồi cho phép người Hán xuất gia làm tăng. Sau khi Thạch Lặc qua đời, Thạch Hổ lên nối ngôi, càng kính tin sư, tôn là Đại Hòa Thượng, làm bất cứ việc gì cũng thỉnh ý sư trước rồi mới thực hành. Trong 38 năm, sư xây cất gần 900 ngôi chùa viện, đệ tử xuất gia có tới 1 vạn người, lúc nào cũng có vài trăm người theo hầu sư, trong số đó có những vị Cao tăng tiêu biểu cho đời Tấn như: Đạo An, Trúc Pháp Thủ, Trúc Pháp Thải, Trúc Pháp Nhã, Tăng Lãng, Pháp Thường, ni An Lệnh Thủ v.v…... Năm Vĩnh Hòa thứ 4 (348), ngày mồng 8 tháng 12, sư thị tịch ở chùa Nghiệp cung, hưởng thọ 117 tuổi.[X. Lương Cao Tăng Truyện Q.9; Pháp Uyển Châu Lâm Q.31, 63, 76; Phật Tổ Thống Kỉ Q.36; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.7; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.2].	
 	
Phật Độ	
● Cũng gọi Phật Quốc, Phật Quốc Độ, Phật Giới, Phật Sát.	
Chỉ cho cõi Phật ở hoặc thế giới do Phật Giáo hóa.	
Phật độ là cõi Phật Giáo hóa, chẳng những chỉ cho Tịnh Độ mà còn bao gồm cả uế độ (thế giới hiện thực) của Phàm Phu. Theo ý nghĩa đó thì cung trời Đâu Suất của Bồ Tát Di Lặc và núi Phổ Đà Lạc Ca (Phạm: Potalaka) của Bồ Tát Quan Thế Âm, tuy là Tịnh Độ nhưng chẳng phải là Phật độ. Vào thời kì đầu của Phật Giáo, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương Phật độ là chỉ cho thế giới Sa Bà nơi Đức Phật Thích Ca Đản Sinh. Nhưng về sau, Phật thân quan khai triển nên thân Phật diễn biến thành lí thể của chân như là Pháp Thân, còn Đức Phật lịch sử là Ứng Thân và Hóa Thân mà thành thuyết Tam Thân. Do quan niệm Ứng Thân, Hóa Thân mà có thuyết Chân Phật Độ và Ứng Phật Độ (cũng gọi là Phương Tiện Hóa Thân Độ), đồng thời, do thuyết Báo Thân mà nảy sinh tư tưởng Báo Độ. Bởi sự giải thích về thân Phật có khác nhau, nên có các thuyết 2 Phật độ, 3 Phật độ, 5 Phật độ…... không giống nhau.
Trong Đại Thừa Huyền Luận quyển 5, ngài Cát Tạng thuộc Tông Tam Luận có nêu ra 5 loại “Độ” là: Bất tịnh, Bất tịnh tịnh, Tịnh bất tịnh, Tạp và Tịnh. Năm loại độ nàylàdo nghiệp của chúng sinh mà có, cho nên gọi là Chúng Sinh độ. Lại vì chúng là những cõi nước do Đức Phật Giáo hóa, nên cũng gọi là Phật độ. Phật độ này được chia làm 4 loại:	
1.Phàm Thánh Đồng Cư Độ: Phàm Phu và thánh nhân ở chung với nhau.	
2.Đại Tiểu Đồng Trụ Độ: Những người chứng ngộ của Đại Thừa và Tiểu Thừa (A La Hán, Độc Giác, Bồ Tát Đại lực) cùng ở chung.	
3.Độc Bồ Tát Cư Độ: Chỉ riêng Bồ Tát ở.	
4.Chư Phật Độc Cư Độ: Chỉ cho chư Phật ở.	
Tông Thiên Thai lập thuyết 4 độ: Phàm Thánh Đồng Cư Độ, Phương Tiện Hữu Dư Độ, Thực Báo Vô Ngại Độ (cũng gọi Thực Báo Độ) và Thường Tịch Quang Tịnh Độ (cũng gọi Tịch Quang Độ).	
Tông Hoa Nghiêm lập thuyết 3 độ: Thế Giới Hải, Quốc Độ Giới và Liên Hoa Tạng Thế Giới.	
Tông Pháp Tướng lập thuyết 3 độ: Pháp Tính Độ, Thụ Dụng Độ và Biến Hóa Độ. Thụ Dụng Độ lại được chia ra 2 loại là Tự Thụ Dụng Độ và Tha Thụ Dụng Độ, vì thế cũng lập thuyết 4 độ, là cõi nương ở của Tự Tính Thân, Thụ Dụng Thân và Biến Hóa Thân.	
Tông Tịnh Độ chủ trương Đức Phật A Di Đà có 3 thân (Pháp, Báo, Ứng), cho nên lập thuyết 3 độ: Pháp Thân Độ (cũng gọi Pháp Độ), Báo Thân Độ (cũng gọi Báo Độ) và Ứng Thân Độ (cũng gọi Ứng Độ). Thông thường, Báo Độ là nơi Đức Phật A Di Đà cư trụ, được gọi là Cực Lạc Tịnh Độ. Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản cho rằng đây là Chân Thực Báo Độ và thiết lập Phương Tiện Hóa Độ để giáo hóa, dắt dẫn chúng sinh về Chân Thực Báo Độ. [X. Luận Thành Duy Thức Q.10; QuánVô Lượng Thọ Phật kinh sớ; Duy Ma Kinh Lược Sớ Q.1; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.6 phần cuối; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.10 phần cuối; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.7 phần cuối]. (xt. Tứ Độ).	
 	
Phật Đức	
● Phạm: Buddha-guịa.	
Công đức viên mãn của thân Phật, có 3 thứ:	
1.Nhân Viên Đức: Gồm 4 loại: Vô Dư Tu, Trường Thời Tu, Vô Gián Tu và Tôn Trọng Tu.	
2.Quả Viên Đức: Gồm 4 loại: Trí Viên, Đoạn Viên, Uy Thế Viên, Sắc Thân Viên.
3.Ân Viên Đức: Có năng lực khiến chúng sinh lìa hẳn 3 đường ác và sinh tử, hoặc đặt chúng sinh vào đường thiện và 3 thừa.	
Ngoài ra, Phật còn đầy đủ các đức khác như 10 lực, 4 vô úy, 18 pháp bất cộng…... Lại nữa, chư Phật Như Lai có vô lượng vô biên công đức như Đại Từ Đại Bi, Đại Hỉ Đại Xả, Tùy tâm tam ma địa, 4 trí 2 trí, dứt hết các tập khí, hoặc xa hoặc gần đều có thể đến, đi, dừng ở 1 cách tự tại không chướng ngại, trong1 hạt cải có khả năng chứa đựng vô lượng núi Tu Di…... [X. Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa Q.1; Kinh Bồ Tát Anh Lạc Q.11; Luận Câu Xá Q.27; Luận Đại Trí Độ Q.2].	
 	
Phật Đường	
● Cũng gọi Phật Điện, Đại Hùng Bảo Điện, Đại Điện.	
Điện Đường thờ tượng Phật, Bồ Tát.	
Tại Ấn Độ, Phật đường được gọi là Kiện Đà Câu Chi (Phạm: Gandhakuỉì), nghĩa là hương thất, hương đài, hương điện.	
Ở Trung Quốc thời xưa trong Thiền Môn phần nhiều không xây Phật Điện, như trong Thiền Môn qui thức của ngài Bách Trượng đã qui định, không lập Phật Điện, chỉ xây Pháp Đường.	
Tại Nhật Bản, các kiến trúc của Thiền Tông phần nhiều phỏng theo kiểu mẫu của đời Tống, Trung Quốc, tức là xây Phật Điện ở trước Pháp Đường rồi nối 2 điện đường này với nhau bằng 1 nhà hành lang. [X. Kinh Nhất Tự Đính Luân Vương Q.1; Tì Nại Da Tạp Sự Q.26; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.8; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.6; Điện Đường Môn Thiền Lâm Tượng Khí Tiên; Nhật Bản Kiến Trúc Sử].	
 	
Phật Gia	
● Chỉ cho tăng sĩ.	
Tất cả đạo tràng tu hành trong Phật Giáo, trụ xứ của Đức Phật, các cảnh giới từSơ Địa trở lên...… cũng gọi là Phật gia. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm; QuánVô Lượng Thọ Kinh Sớ Q.cuối (Tuệ Viễn)]. 
 	
Phật Giác Tam Muội	
● Tam Muội (Thiền Định) nhờ sự gia bị của Phật mà có năng lực giác ngộ như Phật. Cứ theo Pháp Hoa Văn Cú quyển 1, phần đầu, thì Tôn Giả A Nan từng được Tam Muội này.	
 	
Phật Giáng Sinh Tượng	
● Chỉ cho tượng của Đức Phật lúc Đản Sinh, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất. Cứ theo điều Phật Giáng Đản trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 2, thì hằng năm vào ngày Đức Phật Đản Sinh (ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch), 1 cỗ đình kết bằng hoa được thiết trí, ở trong đặt tượng Phật giáng sinh, phía dưới tượng, chuẩn bị 1 chậu nước thơm, sau khi Đại Chúng bái lễ xong, dùng nước thơm tắm tượng Phật. Phong tục này, cho đến nay, vẫn còn là 1 trong những Phật Sự quan trọng hằng năm của Phật Giáo. [X. Kinh Dục Phật Công Dức; Đại Tống Tăng Sử Lược Q.thượng; Thích Thị Yếu Lãm Q.trung; môn Báo Đảo trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Dục Phật). 	
 	
Phật Giáo	
● Phạm: Buddha-zàsana, Buddhà= nuzàsana. Pàli: Buddha-sàsana.	
Tông giáo do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập tại Ấn Độ vào khoảng thế kỉ V trước Tây lịch, thịnh hành khắp các vùng Nam Á, Đông Á và Trung Á.	
Nay chia ra những hạng mục sau đây để tiện khảo sát:	
1.Về tên gọi: Thời xưa, Phật Giáo được gọi là Phật Pháp, Đại Pháp, Thánh Pháp, Thích Giáo, Đại Giáo, Phật Đạo, Chính Pháp, Giáo Thuyết…...	
2.Diễn tiến: Vào khoảng thế kỉ V trướcTây lịch, Đức Phật tuyên dương giáo pháp: Khổ, vô thường, vô ngã, duyên khởi, giải thoát…... dọc theo lưu vực sông Hằng ở Ấn Độ, đồng thời, nhấn mạnh bất luận người thuộc giai cấp nào cũng có khả năng thực hành giáo pháp của Ngài.Sau khi Đức Phật nhập diệt, giáo pháp của Ngài được các đệ tử kết tập và truyền trì. Khoảng thế kỉ III trước Tây lịch, vua A Dục qui y Phật Giáo và hết sức truyền bá giáo pháp của Phật ra toàn cõi Ấn Độ và các nước lân cận, mà phát triển thành 1 tông giáo có tính chất thế giới, hình thành các giáo phái đặc sắc của các dân tộc. Khoảng thế kỉ I trước Tây lịch ở Ấn Độ và Tích Lan đã phânlập các bộ phái như: Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ,Đại Chúng Bộ, Tích Lan thượng tọa bộ…... và Phật Giáo Đại Thừa, tất cả đều được truyền đến các nước Tây Vực và Trung Quốc.	
Khoảng từ thế kỉ thứ I đến thế kỉ thứ  VII sau Tây lịch, Phật Giáo Đại Thừa phát triển rất mạnh, ở Ấn Độ Chia thành 2 học phái lớn là Trung Quán và Du Già, rồi dần dần được truyền đến Miến Điện, Thái Lan, Cao Miên, Sumatra, Java, Nepal, Tây Tạng, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản v.v… Tại Trung Quốc, thuộc hệ thống Bộ phái thì có các tông Tì Đàm, Câu Xá (chính hệ) và Thành Thực (bàng hệ); thuộc hệ thống Trung Quán thì có Tông Tam Luận, thuộc hệ thống Du Già thì có các Tông Địa Luận, Nhiếp Luận và Pháp Tướng. Ngoài ra còn có các tông Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Tịnh Độ, Thiền Tông...… đều rất thịnh. Những tông phái trên, về sau, đều được truyền sang Nhật Bản, gọi là “Nam Đô Lục Tông”.
Khoảng từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIIITây lịch, Mật Giáo Ấn Độ được thành lập và hưng thịnh, trong thời gian ấy có các ngài Tịch Hộ, Liên Hoa Sinh, A Đề Sa…... kế tiếp nhau truyền Mật Giáo vào Tây Tạng vàMông Cổ. Tại Trung Quốc, Mật Giáo đã từng hưng thịnh1 thời, có thể sánh ngang với Thiền Tông, Tịnh Độ Tông...… Ở Nhật Bản, vào thời gian này, các Tông Thiên Thai, Chân Ngôn, Tịnh Độ, Thiền, Nhật Liên...… cũng phát triển rất mạnh. Đến đây, Phật Giáo đã bành trướng thành1 tông giáo lớn nhất tại Châu Á. Nhưng, từ thế kỉ XIV về sau, do sự truyền bá của Hồi Giáo nên tình thế đã thay đổi lớn lao. Nghĩa là bắt đầu từ thế kỉ XI, XII, Hồi Giáo xâm lăng Ấn Độ và đã hoàn toàn tiêu diệt Phật Giáo, không những Đình Tắm Phật giết hại các sư, đốt phá kinh tượng, chùa tháp, mà cả đến cây Bồ Đề (chỗ Đức Phật Thành Đạo) cũng bị tín đồ Hồi Giáo đào tận gốc!Vào thế kỉ XV, Hồi Giáo từ Ấn Độ truyền đến bán đảo Mã Lai; rồi sau đó truyền sang Nam Dương, kết quả, Phật Giáo ở các nơi này cũng bị tiêu diệt. Mặt khác, Hồi Giáo từ nước Iran truyền vào các nướcTây Vực và Tây bộ Trung Quốc, ở đây, Phật Giáo cũng chịu chung 1 số phận như tại các nơi khác.	
Đến thế kỉ XIX, Âu Châu khởi xướng phong trào nghiên cứu Á Châu (Đông Phương Học và Ấn Độ học), từ đó Phật Giáo mới dần hồi phục. Đến nay, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo đều được coi là các tông giáo lớn trên thế giới.	
3.Giáo Nghĩa: Qua hơn 2.500 năm truyền bá và phát triển, trong Phật Giáo đã phát sinh nhiều học phái và tông phái, cho nên về mặt giáo nghĩa cũng có khuynh hướng đa dạng và phức tạp. Nói 1 cách Đại thể thì các thuyết nói về sự cấu thành và khởi diệt của thế giới như: Núi Tu Di, địa ngục, cõi trời, kiếp mạt...… đều là kế thừa tư tưởng Ấn Độ cổ đại, cũng như các thuyết nói về nghiệp, khổ, luân hồi, giải thoát...… thì là mở rộng thêm tư tưởng Ấn Độ đã có sẵn từ xưa. Còn các giáo pháp căn bản và đặc thù của Phật Giáo thì có: Tam Pháp Ấn: Vô Thường, vô ngã, Niết Bàn; Tứ Đế: Khổ, tập, diệt, đạo (tức Bát Thánh Đạo), Thập Nhị Nhân Duyên (Vô Minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử)…... Đây là tiêu chuẩn phân biệt Phật Giáo với các tông giáo khác, vì những giáo pháp này chỉ có trong Phật Giáo mà thôi.	
4.Văn hóa: Ngoài việc truyền bá nội dung tư tưởng giáo lí vốn đã rất phong phú, đối với lịch sử văn hóa - người Ấn Độ từ nghìn xưa rất thờ ơ với quan niệm lịch sử– Phật Giáo đã là môi giới truyền đến Trung Quốc những ngành học thuật của Ấn Độ như: Thiên văn, Lịch pháp, Âm vận, Âm nhạc, Y học...… Về phương diện mĩ thuật thì đặc biệt điêu khắc, hội họa, kiến trúc…... của Phật Giáo đã có ảnh hưởng rất sâu xa ở nhiều vùng trên thế giới, điều đó thiết tưởng không cần phải nói.	
5.Hiện tình: Hiện nay, các nước Phật Giáo phần nhiều đã từ khuynh hướng tĩnh tu tự độ, chuyển sang lãnh vực hoằng pháp độ tha, tích cực tham gia các sự nghiệp văn hóa, giáo dục, từ thiện, xã hội…... tạo môi trường cho tín đồ dễ thân cận Phật Giáo hơn. Ngoài ra còn chú trọng đến mối liên hệ quốc tế, như tổ chức hội nghị Học thuật Phật Giáo quốc tế, hội Hữu nghị Phật Giáo đồ thế giới, hội Thanh niên Phật Giáo thế giới, Giáo hội Tăng già thế giới, để xúc tiến công cuộc dung hợp các nước Phật Giáo trên thế giới.(xt. Phật Giáo Giáo Lí). 	
 	
Phật Giáo Âm Nhạc 	
● Âm nhạc Phật Giáo.	
Bộ Sa Ma Phệ Đà (Phạm: Sàma-veda) xuất hiện vào khoảng từ 2.000 năm đến 1.500 năm trước Tây lịch, trong đó, phương pháp ca vịnh trong bộ Lê Câu Phệ Đà (Phạm: Fg-veda) được ghi chép và trình bày, từ đó đặt ra nền tảng cho Thanh Minh và Phạm Bái.Nền âm nhạc Phật Giáo kế thừa phương pháp này mà đặt ra Già Đà (Phạm: Gàthà, Hán dịch: Cô Khởi Tụng). Phương pháp này được các ngài Bạt Đề, Ưu Bà lợi, Mục Liên, A Nan, Nan Đà, Bà Kì Xá...… sử dụng. Về sau, ngài Mã Minh cũng dùng thể Già Đà để soạn vở kịch thơ “Lại Tra Hòa La” ca ngợi Tôn Giả Lại Tra Hòa La (Phạm: Rawỉrapàla, Pàli: Raỉỉhapàla). Ngoài ra, theo truyền thuyết, khi ngài Long Thụ mở tháp sắt Nam Thiên để nhận lãnh pháp Quán Đính từ Bồ Tát Kim Cương Tát Đóa, lúc tụng trì mạn đồ la bí mật tối thượng, cũng làm bài ca khen ngợi Kim Cương.	
Đến thời đại vua A Dục, thể loại âm nhạc Phật Giáo đã rất phong phú. Đến giữa thế kỉ II Tây lịch, thời vua Ca Nị Sắc Ca, âm nhạc Phật Giáo Ấn Độ hưng thịnh lạ thường, đồng thời được truyền đến các nước vùng Trung Á như: Vu Điền, Cưu Tư, Sớ Lặc…... Đến thế kỉ VI, VII, thời vua Giới Nhật (Phạm: Sìlàditya) tại vị, âm nhạc Phật Giáo Ấn Độ phát triển đến thời kì toàn thịnh, rồi 1 nhánh vượt dãy Thông Lãnh, qua phía nam núi Thiên Sơn, lấy nước Cao Xương (Thổ Lỗ Phiên) làm trung tâm mà phát đạt. Về sau, âm nhạc Phật Giáo Ấn Độ được truyền đến cung đình nhà Đường, Trung Quốc, phát triển thành vũ nhạc của triều Đường đạt đến cao độ.	
Thời Phật Giáo Bộ Phái, vì giới luật nghiêm khắc nên âm nhạc và ca vũ hoàn toàn bị cấm, do đó âm nhạc Phật Giáo không thể phát đạt. Nhưng sau thời Phật Giáo Đại Thừa hưng khởi, trong các pháp hội quan trọng, thì ca vũ, nhạc kịch thường được biểu diễn để trang nghiêm, cúng dường, nhờ thế mà âm nhạc Phật Giáo phát triển nhanh chóng. Vở ca kịch đại qui mô đầu tiên của Phật Giáo là “Long Vương Chi Hỉ” (Phạm: Nàgànanda, Niềm vui mừng của vua rồng), do vua Giới Nhật soạn vào thế kỉ VII.	
Đến cuối thế kỉ VII, vì Phật Giáo rơi vào tình cảnh suy đồi, cho nên âm nhạc Phật Giáo Ấn Độ cũng tàn tạ ngay trên mảnh đất mẹ để dời đến các nước vùng Đông Nam Á như: Miến Điện, Thái Lan, Cao Miên, Nam Dương…...	
Riêng ở Trung Quốc, tuy kinh điển Phật Giáo đã bắt đầu được phiên dịch từ thời Đông Hán, nhưng đã không thể sử dụng được Phạm Bái do Phật Giáo truyền đến để ca tụng. Đến thời đại Tam Quốc, có vị tăng người Khang Cư đến đất Thục và truyền cách ca xướng của người Iran. Mãi đến thời Vũ Đế nhà Ngụy, Trần Tư Vương Tào Thực, 1 thiên tài về âm nhạc, vốn rất say mê Phạm Khúc, ông từng sáng chế pháp thức Phạm Bái riêng của Trung Quốc ở Ngư Sơn, huyện Đông A, tỉnh Sơn Tây. Nền tảng Thanh Minh của Trung Quốc từ đó mới được thiết lập, thay vì dùng cách ca xướng Thất Âm Giai như Ấn Độ thì Trung Quốc dùng Ngũ Âm Giai (Cung, Thương, Dốc, Chủy, Vũ. Thêm vào 2 âm Phục Cung và Phản Chủy, thì thành Thất Âm).	
Đến thế kỉ VIII, các ngài Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí, Bất Không...… lần lượt đến Trung Quốc truyền bá Mật Giáo, từ đó, phương thức Phạm Bái Ấn Độ mới dần dần lưu hành ở Trung Quốc. Theo sự khảo chứng của các nhà chuyên môn, thì Phạm Bái của Trung Quốc có rất nhiều điểm giống với khúc dân gian và khác xa với tính chất Thanh Minh của Nhật Bản cận đại.	
Về những nhạc khí được sử dụng trong âm nhạc Phật Giáo thì thông thường có 3 loại: Huyền (Phạm: Vìịà,đàn), Quản (Phạm: Vaôzì,ống sáo) và Đả (Phạm: Dundibhi, trống, chiêng, mõ…...). Từ thế kỉ II trở đi, đàn Tì bà 5 dây cũng được sử dụng, hoặc đàn Trang Ân (Tsuan, xưa có 7 dây, sau đổi thành 13 dây) như ở Miến Điện; hoặc đàn Ngạc Cầm (Magyun) và đàn Cơ Vượng (Kyiwain) ở Thái Lan v.v...…; hoặc như thanh la, não bạt, chuông, khánh, mõ…... ở Tây Tạng, Trung Quốc, Việt Nam…...	
Tóm lại, âm nhạc Phật Giáo phát sinh từ Ấn Độ, nhưng khi truyền đến các nước khác thì lại tùy theo nền văn hóa, cũng như phong tục, tập quán, tính tình của mỗi dân tộc mà mang sắc thái đặc thù của mỗi nước. Và, khác với âm nhạc thế gian, âm nhạc Phật Giáo nhằm thăng hoa đời sống tâm linh, đưa tâm hồn con người đến cảnh giới thanh tịnh, siêu thoát và hướng thiện, chứ không nhằm kích động lòng tham dục và đưa tinh thần con người vào cảnh say mê, cuồng loạn. [X. Tông Giáo Âm Nhạc (Điền BiênThượng Long); Phật Giáo Âm Nhạc Dữ Thanh Minh (Đại Sơn Công Thuần); Phật Giáo Âm Nhạc Chi Nghiên Cứu (Nhật Bản Đông Dương Âm Nhạc Học Hội Biên)].	
 	
Phật Giáo Bác Vật Quán	
● Nơi bảo tồn những vật quí báu của Phật Giáo.	
Ở Ấn Độ từ xưa đã có tập quán bảo tồn các tượng Phật, bích họa...… trong các chùa viện để giúp cho việc tu đạo, cũng tương tự như các viện Bảo Tàng cất giữ các tác phẩm nghệ thuật quí giá, có tác dụng giáo dục dân chúng vậy. Ở Trung Quốc và Nhật Bản, tín đồ thường đem những di vật quí báu cúng dường các chùa viện. Những bảo vật được tàng trữ ở các chùa viện, ngoài những di Phẩm của Phật Giáo ra, còn có tác phẩm nghệ thuật phổ thông có tính cách quốc tế, nổi tiếng hơn cả là viện Chính Thương của chùa Đông Đại tại Nhật Bản. Còn ở Trung Quốc, những năm gần đây, giới Phật Giáo thiết lập Bảo vật quán trong các chùa viện ngày một nhiều, trong đó, nổi tiếng nhất cả trong nước lẫn ngoài nước là cơ sở “Phật Giáo Văn Vật Trần Liệt Quán” do Phật Quang Sơn thiết lập tại Cao Hùng.
 	
Phật Giáo Bách Khoa Toàn Thư 	
● Encyclopedia of Buddhism. Bộ Bách khoa toàn thư của Phật Giáo bằng tiếng Anh, do Tiến sĩ G.P. Malalasekera làm chủ biên và chính phủ Tích Lan xuất bản.
Tập thứ nhất của bộ sách này được ấn hành vào năm 1961, sau khi Tiến sĩ Malalasekera qua đời, bộ sách vẫn được tiếp tục. Nhà xuất bản mời các học giả nổi tiếng trên thế giới của thế kỉ XX hợp tác biên soạn bản thảo. Trong đó có các học giả Trung Quốc như: Pháp Tôn, Lữ Trừng, Chu Thúc Ca, Lí Chứng Cương, Cao Quán Như, Hoàng Sám Hoa v.v…...	
 	
Phật Giáo Bích Họa	
● Tranh tường của Phật Giáo.	
Người Ấn Độ thời xưa thường dùng bích họa để trang nghiêm Phật đường, hoặc ở Giảng đường, Trai đường, nhà tắm...… Nội dung các bức tranh này đều có liên quan đến Phật Giáo, như vẽ các cảnh hiện thần thông, bánh xe luân hồi sinh tử trong 5 đường, tích truyện tiền thân của Đức Phật, cảnh địa ngục v.v…... Trong các tác phẩm điêu khắc, kiến trúc, các di chỉ của chùa viện đời xưa ở Bắc Ấn Độ còn sót lại đến nay, như trong chùa viện hang đá ở vùng A Chiên Đa (Phạm:Àjantà) phía đông Bombay, người ta đã phát hiện những bộ phận của các bức bích họa đã phai màu và tróc lở, phần lớn được hoàn thành từ thế kỉ IV đến thế kỉ XI.Trong các ngôi chùa viện kiến trúc bằng gỗ, thì phần nhiều người ta tô 1 lớp keo trắng trên vách gỗ, rồi trực tiếp vẽ các bức tranh nhiều màu trên đó. Nhưng các bức họa trong động đá thì hơi khác, tức là tô 1 lớp sơn mỏng màu xám lên các chỗ như tường vách, trần nhà, đầu cột...… rồi sau đó mới vẽ; những họa Phẩm này trải qua cả nghìn năm mà màu sắc vẫn tươi đẹp, tuy có nhiều chỗ bị tróc lở.	
Tại Trung Quốc, các bức bích họa xưa nhất có thể khảo chứng được là các bích họa đời Hán, lúc bấy giờ Phật Giáo mới được truyền vào nên việc tạo tượng, vẽ tranh rất được chú trọng, nhất là các chùa viện ở miền Nam, bích họa được coi là chủ yếu, còn ở miền Bắc thì phần nhiều chú trọng việc tạo tượng trong hang đá, như các chùa hang đá ở Vân Cương, Long Môn, núi Mạch Tích, núi Thiên Long, huyện Củng…... đều là những nơi nổi tiếng về nghệ thuật tạc tượng đá của Phật Giáo Trung Quốc.	
Người tiên phong về nghệ thuật vẽ tranh Phật ở phương Nam là cha con ông Đới quì, Đới Ngung đời Tấn, các bức họa của 2 cha con ông đều đã đạt đến trình độ nghệ thuật viên mãn. Ông Cố khải chi vẽ tượng ngài Duy Ma Cật, ánh sáng chiếu khắp nhà, trở thành khuôn mẫu cho muôn đời.Những bích họa cổ được bảo tồn trong nội địa Trung Quốc hiện không có bao nhiêu, nhưng trong hang Mạc Cao núiMinh Sa ở phía nam huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc thì vẫn còn nhiều bích họa từ thời Lục Triều trở về sau. Đến đờiĐường thì có Ngô Đạo Tử xuất hiện và được tôn là “Bách Đại Họa Thánh” (ông Thánh hội họa của trăm đời).	
Đến đời Ngũ Đại (Hậu Lương, HậuĐường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu), bích họa trong các chùa viện vẫn còn thịnh. Nhưng qua thời Ngũ Đại sang đến đời Tống, vì bích họa chịu ảnh hưởng của hội họa phát triển, nên nội dung Phật Giáo đã dần dần suy thoái.Đến các đời Liêu, Kim và Nguyên, tuy không còn được như xưa, nhưng bích họa trong các chùa viện vẫn còn giữ được nội dung Phật Giáo. Song, từ các đời Minh, Thanh trở đi thì tác phẩm hội họa của các sĩ Đại phu đã thấy xuất hiện trên tường vách của chùa viện, thường miêu tả các truyền thuyết dân gian mà người đời ưa thích. Như ngoài Phật Thích Ca, Bồ Tát Quan Âm, La Hán, Dược Vương…... còn đắp vẽ các tích truyện và nhân vật nổi tiếng trong các tiểu thuyết như: Quan vũ, Trương phi, Tây du kí, Phong thần bảng, Thi công án v.v…...	
Tại Nhật Bản, thì sớm nhất là vào thời đại Bạch Phượng bích hoạ đã thịnh hành. [X. The Cave Temples of India, 1880, by J.Burgess; The Paintings of The BuddhistCave Temples of Ajanta, 2 vols., 1896- 1900, by J.Griffiths; Buddhist Cave Temples of India, by Wauchope; Buddhist Wall-paintings, 1932, by L.Warner; Misson Archéologique dans la ChineSeptentrionale, Tome 5, 1909-1915, parE.Chavannes].
 	
Phật Giáo Các Tông Cương Yếu 	
● Tác phẩm 12 quyển, 5 tập, do Hiệp hội các tông phái Nhật Bản biên soạn. Nội dung sách này trình bày về sử truyện và Đại cương tông nghĩa của 12 tông phái trong Phật Giáo Nhật Bản. Dưới phần sử truyện của mỗi tông đều có nêu 2 đoạn lịch sử và Kỉ Truyện, phần Đại Cương Tông Nghĩa thì chia làm 4 đoạn: Chính Y Kinh Điển, Tông Danh, Phán Thích và Tông Ý. Trong quyển đầu tập 1 có bài tựa, phàm lệ, tổng luận, cuối quyển 5 có lời bạt của ngài Mặc Lôi.	
 	
Phật Giáo Cải Cách	
● Sự cải cách trong Phật Giáo qua thời gian và không gian.	
1.Phật Giáo Ấn Độ: Cuộc cải cách lần đầu tiên diễn ra khoảng 100 năm sau Đức Phật nhập diệt, bấy giờ các Tỉ Khưu thuộc chủng tộc Bạt Kì (Phạm: Vajji) ở Tì Xá Li (Phạm: Vaizàlì) đặt ra thuyết mới gồm 10 điều, gọi là “Thập sự” để giải thích về Luật. Để xem thuyết mới “Thập sự” này có đúng với Luật hay không, 1 Đại hội kết tập được tổ chức tại Tì Xá Li với sự tham dự của 700 vị Tỉ Khưu đem ra thảo luận biểu quyết và cuối cùng quyết định “Thập sự” là phi pháp. Trong Đại hội, đa số Tỉ Khưu không chấp nhận quyết định này, do đó, giáo đoàn nguyên thủy đã chia làm 2 phái: Phái Cách tân đa số chấp nhận “Thập Sự” và phái Bảo Thủ thiểu số phủ định “Thập Sự”. Phái đa số được gọi là Đại Chúng Bộ và phái thiểu số được gọi là Thượng Tọa Bộ. Từ đó về sau lại tiếp tục cải cách và kết quả đã đưa đến việc thành lập Phật Giáo Đại Thừa. Trong thời đại Phật Giáo Bộ Phái, Bồ Tát đoàn lấy tháp Phật làm trung tâm, tồn tại song song với giáo đoàn Tỉ Khưu. Bồ Tát đoàn kết hợp những Tỉ Khưu có đầu óc đổi mới, rồi vào khoảng trước sau kỉ nguyên Tây lịch đã phát triển thành giáo đoàn Phật Giáo Đại Thừa. Giáo đoàn này không phân biệt xuất gia, tại gia, biên tập kinh điển mới, tin tưởng vững chắc rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Sự thành lập Phật Giáo Đại Thừa đã tạo thành cuộc cải cách lịch sử của Phật Giáo Ấn Độ mà trước đó chưa xảy ra.
2.Phật Giáo Trung Quốc: Do những nhân tố chính trị, tăng sĩ thối nát, hoặc do sức épcủa Đạo Giáo, Nho Giáo, nên thường nảy sinh những sự kiện phá Phật, phế Phật, nhưng nhờ nội bộ giáo đoàn Phật Giáo Tự giác vận động cải cách, nên không đến nỗi bị tiêu diệt. Sau khithời Dân Quốc được kiến lập, Phật Giáo từng gánh chịu các cuộc phá hoại Đại Qui mô, bấy giờ nhờ các ngài Thái Hư, Thường Tỉnh, Đại Tỉnh...… đề xướng công cuộc đổi mới tăng đoàn, thích ứng với hoàn cảnh xã hội mới, nên mệnh mạch Phật Pháp được hồi phục. Phỏng theo chuẩn tắc của chủ nghĩa Tam dân, các ngài đề xướng chủ nghĩa Tam Phật: Phật tăng, Phật hóa và Phật quốc. Chủ nghĩa Phật tăng nhằm xúc tiến việc đổi mới Tăng đoàn; chủ nghĩa Phật hóa thì vận động tăng tục toàn quốc đoàn kết 1 lòng đạt đến nhất thể hóa, mưu cầu Phật Giáo hóa xã hội; chủ nghĩa Phật quốc nhằm đẩy mạnh công cuộc Tịnh Độ hóa Trung Quốc, mọi người đều thực hành hạnh Bồ Tát. Song song với chủ trương canh tân cấp tiến này, có các ngài Viên Anh...… vận động đổi mới theo chủ nghĩa bảo thủ, tiệm tiến. Trong 1 thời gian, Phật Giáo từ tình trạng suy đồi kéo dài, đã dần dần tiến tới phục hưng.	
3.Phật Giáo Tây Tạng: Sau khi được truyền thừa giới luật, ngài Tông Khách Ba (Tạng: Tsoí-kha-pa, 1355-1415) sáng lập phái Hoàng Mạo (phái đội mũ màu vàng), chỉnh lí lại nội dung giáo học, đổi mới tổ chức giáo đoàn, chủ trương nghiêm trì giới luật, xóa sạch các tập tục hủ lậu đã tồn tại trong Lạt Ma Giáo suốt 1 thời kì lâu dài như: Rơi vào chú thuật, có vợ, ăn thịt uống rượu, tranh giành quyền lợi...… Đây cũng là cuộc vận động cải cách Phật Giáo lớn lao.	
4.Phật Giáo Nhật Bản: Vào thời đại Liêm Thương, ngài Thân Loan thành lập Tịnh Độ Chân Tông, ngài Đạo Nguyên khai sáng Tông Tào Động, ngài Nhật Liên mở ra Tông Nhật Liên. Có thể nói, 3 biến cố trên là cuộc cải cách lớn nhất của Phật Giáo Nhật Bản. Ba vị Tông Tổ trên đây đều đã từng học tập giáo nghĩa của nền Phật Giáo cũ ở núi Tỉ Duệ, các ngài cho rằng các tong Thiên Thai, Chân Ngôn, Tam Luận, Pháp Tướng...… đã xa lìa Đại Chúng, không khỏi rơi vào nền Phật Giáo trừu tượng và học vấn hóa, cho nên các ngài lần lượt đề cao các pháp môn niệm Phật, ngồi thiền, xướng tụng đề kinh…..., làm sống lại niềm tin của quảng đại dân chúng tín đồ, hầu mở ra 1 kỉ nguyên mới cho sự phát triển của Phật Giáo Nhật Bản.	
 	
Phật Giáo Di Tích	
● Những di tích Phật Giáo. Tức là những dấu vết có liên quan đến Phật, Bồ Tát và các bậc Tổ Sư nhiều đời còn để lại cho người sau.	
1.Ấn Độ: Vua A Dục xây tháp ở những nơi như Phật Đản Sinh (vườn Lâm Tì Ni), thành đạo (Bồ Đề Tràng), chuyển pháp lần đầu tiên (vườn Lộc Dã) và Niết-bàn (thành Câu Thi Na); sau vua lại xây tháp ở 4 nơi mà Đức Phật đã thuyết pháp là: Vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc, thành Khúc Nữ, thành Vương Xá và thành Quảng Nghiêm, gọi chung là Bát Đại Linh Tháp.	
2.Trung Quốc: Về di tích của các bậc Tổ Sư cao tăng thì có: Lô Sơn của ngài Tuệ Viễn, núi Thiếu Thất của ngài Bồ Đề Đạt Ma, chùa Huyền Trung của ngài Đàm Loan, núi Thiên Thai của ngài Trí Khải, chùa Nam Hoa ở Tào Khê của ngài Tuệ Năng...… Về di tích mà Bồ Tát hiển hiện thì có: Núi Ngũ Đài của Bồ Tát Văn Thù, núiPhổ Đà của Bồ Tát Quan Âm, núi Nga Mi của Bồ Tát Phổ Hiền, núi Cửu Hoa của Bồ Tát Địa Tạng…...	
3.Nhật Bản: Có nhiều di tích như chùa Pháp Long của Thái tử Thánh Đức, núi Tỉ Duệ của ngài Tối Trừng, 88 cơ sở của ngài Không Hải, 25 đạo tràng của ngài Pháp Nhiên, 24 bối của ngài Thân Loan…... [X. Asoka, the Buddhist Emperor, 1901, by Vincent Smith; The Bhilsa Topes, 1854, by Sir Alaxander Cunningham; Nouvelles Recherches Archéologiques à Bàmiyàn, 1933, par J.Hackin]. 	
 	
Phật Giáo Đại Hê	
● Tác phẩm, 64 tập, do “Hội Phật Giáo Đại Hệ San Hành” của Phật Giáo Nhật Bản ấn hành, bắt đầu từ năm Đại Chính thứ 6 (1917) đến năm Chiêu Hòa 13 (1938) mới hoàn tất. Đây là tác phẩm tập đại thành chính văn và các sách chú thích, tiêu biểu của khoảng 130 bộ luận sớ chủ yếu trong Phật Giáo Như: Câu Xá Luận, Thất thập ngũ pháp, Lược Thuật Pháp Tướng Nghĩa, Thành Duy Thức Luận, Tam Luận Đại nghĩa sao, Tam Luận Huyền Nghĩa, Hoa Nghiêm Pháp Giới Nghĩa Kính, Kim Sư Tử Chương, Đại Thừa khởi tín luận, Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương, Tịnh Độ tam bộ kinh, Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập, Giáo Hành Tín Chứng, Tứ thiếp sớ, Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Thiên Thai Tứ Giáo Nghi, Ma Ha Chỉ Quán, Quán Tâm bản tôn sao, Đại Nhật Kinh Sớ, Khai Mục Sao, Chính Pháp Nhãn Tạng v.v…...	
 	
Phật Giáo Đại Từ Vựng	
● Tác phẩm gồm 7 tập, do Đại Học Phật Giáo (Đại Học Long Cốc hiện nay) của phái Bản Nguyện tự thuộc Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản soạn.	
Bộ sách này bắt đầu được biên soạn vào năm Minh Trị 41 (1908) để kỉ niệm ngày giỗ thứ 650 của ngài Thân Loan, Tổ khai sáng Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản. Nội dung biên tập các hạng mục có liên quan đến Tịnh Độ Chân Tông, rất đầy đủ và rõ ràng. Ngoài ra còn nói rộng về sự biến thiên, chế độ, giáo nghĩa của các tông phái khác, về Phật, Bồ Tát, quỉ thần và về động thực vật, nhân danh, kĩ nhạc, chùa miếu…... tổng cộng 23.000 hạng mục, cùng với 1.500 tranh ảnh minh họa. Năm Chiêu Hòa 47 (1972) có thêm mục sách dẫn 1 quyển và ấn hành.	
 	
Phật Giáo Đồ Thư Quán 	
● Thư viện Phật Giáo.	
Căn cứ vào sự ghi chép trong các văn hiến cũng như sự khảo chứng về di tích, thì trong các chùa lớn ở Ấn Độ thời xưa như chùa Na Lan Đà (Phạm: Nàlanda)...… không thấy có thiết lập thư viện riêng để tàng trữ kinh điển.	
Nhưng ở Trung Quốc, bắt đầu từ thời Nam Bắc Triều đã kiến thiết “Kinh Tàng”, cũng gọi Kinh Lâu, Kinh Khố, Kinh Đường, Kinh Các, Pháp Bảo Điện, Chuyển Luân Tạng, Tì Lô Điện…... tức là nơi để tàng trữ kinh điển. Từ đó về sau, dần dần các chùa viện lớn trên khắp nước Trung Quốc đều có tạo lập Kinh Tàng và được truyền nối từ đời này qua đời khác. Thời Ngũ Đại, vua NgôViệt họ Tiền yêu cầuQuốc Sư Đức Thiều thuộc Tông Thiên Thai xây dựng Kinh Tàng, trong vài năm, chỉ ở Hàng Châu không thôi, đã có 10 Kinh tàng. Như vậy đủ biết việc kiến thiết Kinh Tàng ở đương thời đã phổ cập đến mức nào.	
Đến đời Tống, sau khi Đại Tạng Kinh đã được khắc bản và ấn hành, thì việc xây dựng Kinh Tàng để cất giữ Đại Tạng lại cần thiết hơn nữa. Thông thường, trong các Kinh Tàng với qui mô tương đối lớn, không những chỉ tàng trữ Đại Tạng Kinh hoặc những sách vở của Phật Giáo không thôi, mà những điển tịch truyền thống ngoài đời, nếu có thể giúp ích cho việc nghiên cứu, học tập Phật Pháp thì cũng được trân trọng cất giữ. Nhất là trong các thư viện của Phật Giáo hiện đại, ngoài Đại Tạng Kinh và nội ngoại điển nói chung, như Phật Giáo Tùng Thư, các tạp chí định kì, các loại sách từ điển...…, những tác phẩm nổi tiếng thuộc lãnh vực tư tưởng, triết học, tông giáo, văn học, ngôn ngữ học...… của Trung Quốc và thế giới, cũng được sưu tập và tàng trữ.	
Ở Nhật Bản, từ sau khi Phật Giáo được truyền vào, phong trào viết chép kinh điển rất thịnh, cho nên các Kinh Tàng theo kiểu Trung Quốc cũng được xây dựng, như Kinh tàng của chùa Pháp Long, Khuyến học viện kinh khố và Pháp Hoa Đường kinh khố của chùa Đông Đại, Kinh Tàng của chùa Đường Chiêu Đề v.v…... Cứ theo Dược Sư Tự Duyên Khởi ghi chép, thì Kinh Lâu (lầu chứa kinh) của chùa này dài 3 trượng 7 thước, rộng 2 trượng 5 thước và cao 3 trượng; như vậy, ta thấy qui mô kiến trúc to lớn như thế nào.	
Những Kinh tàng tại Nhật Bản phần lớn được xây cất nhiều tầng, bên trong có an vị tượng Phó Đại Sĩ, đôi khi cũng thờ tượng Phật Thích Ca ngồi và 2 tượng Bồ Tát đứng hầu. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.34; Hộ Pháp Lục Q.4, 5; Thích Môn Chính Thống Tháp Miếu Chí; Khảo Tín Lục Q.4].	
 	
Phật Giáo Đồ Tượng Học 	
● Phương pháp tạo tượng trong Phật Giáo, đặc biệt là Mật Giáo.	
Trong Mật Giáo, khi chạm trổ hoặc đắp vẽ hình tượng của Phật, Bồ Tát, các vị tôn…..., về hình thái, màu sắc, chủng tử, vật cầm tay...… tất cả đều phải theo những nguyên tắc tiêu chuẩn cơ bản đã được qui định trong các bộ Nghi Quĩ, tức kinh điển của Mật Giáo. Những Nghi quĩ này được chia làm nhiều bộ loại, hoặc chia làm Quán Đính bộ, Thai Tạng Giới Bộ…... gồm 20 bộ; hoặc chia làm 9 bộ, 7 bộ…... Dựa theo cách phân loại này, ở đây chia hình tượng chư tôn của Mật Giáo (Phật Giáo nói chung) làm 5 bộ lớn như sau:	
I.Như Lai Bộ. Các vị tôn thuộc Như Lai Bộ đều lấy hình tượng Đức Thích Ca Như Lai làm nền tảng, vì thế có hình thức xuất gia, mình mặc áo pháp, không dùng các vật trang nghiêm thân tướng như tràng hoa, chuỗi ngọc...… Cách mặc áo pháp có sự khu biệt như trùm kín cả 2 vai hoặc để trần vai bên phải.Bộ tóc là hình ốc xoắn và trên đỉnh đầu có cục thịt nổi cao lên gọi là Nhục Kế (búi tóc thịt). Dưới trán, giữa khoảng 2 chân mày, có sợi lông màu trắng, xoắn tròn về bên phải, tượng trưng cho trí tuệ. Sự khu biệt giữa các Đức Như Lai chủ yếu là dựa vào ấn tướng ở nơi tay; ấn tướng là hình thức giác ngộ nội tại của Như Lai được biểu hiện ra bên ngoài.	
1.Thích Ca Như Lai (Phạm: Zàkyamuni - tathàgata): Bậc thể hiện chân lí rốt ráo, là Đức Phật lịch sử, là Giáo chủ của Phật Giáo, cho nên có tính cách siêu việt. Tượng Đức Thích Ca Như Lai có các hình thức: Tượng Đản Sinh, tượng ngồi tư duy dưới gốc cây, tượng khổ hạnh, tượng ra khỏi núi, tượng hàng ma thành đạo, tượng thuyết pháp, tượng Niết Bàn và tượng kim quan xuất hiện. Tượng Thích Ca Tam Tôn thì có 2 vị Bồ Tát theo hầu, bên trái là Bồ Tát Văn Thù, bên phải là Bồ Tát Phổ Hiền. Trong hệ thống Thiền, Luật thì có khi được thay bằng các vị Ca Diếp, A Nan, hoặc Quán Tự Tại và Kim Cương Tạng...… Phẩm Kiến Bảo Tháp trong Kinh Pháp Hoa cũng có nói về việc Đức Thích Ca Như Lai ngồi chung tòa với Đức Đa Bảo Như Lai.	
2.Dược Sư Như Lai (Phạm: Bhaiwajyaguru-vaiđùryaprabhà-ràjatathàgata): Giáo chủ của thế giới Lưu Li Quang ở phương đông. Hình tướng của Đức Như Lai này xưa nay đều kết ấn Thí Vô Úy và ấn Thí Nguyện, giống hệt như đức Thích Ca Như Lai, chỉ nhờ vào minh văn để phân biệt giữa 2 Ngài.Về sau thì tay trái của Ngài cầm bình thuốc, cũng có khi cầm bát sắt, tích trượng, hoặc cầm hạt ngọc lưu li.Tượng Dược Sư Tam Tôn có 2 vị Bồ Tát theo hầu, bên trái là Bồ TátNhật quang, bên phải là Bồ Tát Nguyệt quang, đều là tượng đứng; ngoài ra còn có 12 vị thần tướng quyến thuộc. Trong mạn đồ la Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới của Mật Giáo đều không có Dược Sư Như Lai, bởi vậy có thuyết cho rằng Dược Sư Như Lai là đồng thể với A Súc Như Lai ở phương đông.	
3.A Di Đà Như Lai (Phạm: Amitayusamitàbha- tathàgata, Hán dịch: Vô Lượng Thọ Như Lai, Vô Lượng Quang Như Lai): Đối tượng chủ yếu của tín ngưỡng Tịnh Độ trong Phật Giáo. Tại Trung Quốc, tín ngưỡng này thường được kết hợp với tín ngưỡng “trường sinh bất lão” và phổ biến sâu rộng trong nhân gian. Trong 3 bộ kinh Tịnh Độ và nhiều kinh điển Đại Thừa khác đều đề cập đến vị tôn này rất nhiều. Về ấn tướng của Ngài đại khái có 3 loại: Thuyết Pháp Ấn Tướng, Định Ấn Tướng, Lai Nghinh Ấn Tướng. Căn cứ vào 9 Phẩm vãng sinh nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ mà có 9 hình tướng Lai Nghinh. TượngA Di Đà Tam Tôn có 2 vị Bồ Tát theo hầu, bên trái là Bồ Tát Quan Thế Âm, bên phải là Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngoài ra, căn cứ theo sự miêu tả trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ mà có những bức tranh vẽ Cực Lạc Tịnh Độ Biến Tướng như Tịnh Độ Mạn Đồ La, Quán Kinh Mạn Đồ La…...	
4.Tì Lô Giá Na Như Lai (Phạm: Vairocana-tathàgata), cũng gọi là La Xá Na Phật, là Phật cách hóa thần Thái Dương. Tì Lô Giá Na (Phạm: Vairocana) nghĩa là ánh sáng soi khắp, Thích Ca Như Lai chỉ là giả tượng của vị tôn này, chứ bản thân của Ngài là trùm khắp vũ trụ, cho nên gọi là Tì Lô Giá Na Như Lai.Ấn tướng của Ngài là ngồi kết già trên tòa hoa sen nghìn cánh, tay trái đặt trên đầu gối, tay phải hướng ra phía trước, biểu thị tư thế của ấn thuyết pháp. Tượng Đức Phật Tì Lô Giá Na thờ ở nhà vàng của chùa Đường Chiêu Đề tại Nhật Bản được tạo hình trong tư thế này.	
5.Đại Nhật Như Lai (Phạm: Mahàvairocana-tathàgata), cũng gọi Ma Ha Tì Lô Giá Na Như Lai: Vị tôn này là từ Tì Lô Giá Na Như Lai mở rộng ra, là vị tôn cao nhất trong nội bộ Mật Giáo. Trong các vị tôn thuộc Như Lai Bộ, chỉ có vị tôn này mang hình tượng Bồ Tát. Ấn tướng của Ngàiở Kim Cương Giới Mật Giáo là ấn Trí quyền, ở Thai Tạng Giới là ấn Pháp Giới định. Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới đều lấy Đại Nhật Như Lai làm trung tâm, phối hợp với 4 vị Như Lai tạo thành 5 vị Phật tượng trưng cho trí đức của Đại Nhật, gọi là Ngũ tríNhư Lai.	
● II.Quan Âm Bộ.	
Trong các tượng Quan Âm, có các hóa thân: 6 Quan Âm, 7 Quan Âm, 33 Quan Âm...…Nói về 6 Quan Âm thì thông thường là chỉ cho:	
1.Thánh Quan Âm (Phạm: Àryàvalokitezvara): Về phương diện đồ tượng học, để phân biệt với các loại hóa thân Quan Âm, nên gọi Quan Âm bản nhiên là Thánh quan âm. Việc tạo hình tượng vị Quan Âm này thì hoàn toàn tự do, chứ không theo bất cứ qui định đặc biệt nào.	
2.Thập Nhất Diện Quan Âm (Phạm: Ekàdaza-mukha Àvalokitezvara): Hình tượng Quan Âm có 11 mặt. Thông thường thì 3 mặt chính diện là tướng từ bi, 3 mặt bên trái là tướng giận tức, 3 mặt bên phải hiện tướng nhe răng dữ tợn, 1 mặt ở phía sau là tướng cười vui vẻ. Còn trên đình đầu là 1 mặt của Hóa Phật A Di Đà.	
3.Bất Không Quyên Sách Quan Âm (Phạm: Amoghapàza Àvalokitezvara): Quyên sách là cái lưới bắt chim, tượng trưng cho ý nghĩa quăng lưới vào thế giới Đại Thiên để cứu độ hết thảy chúng sinh; vì tâm nguyện của vị tôn này chẳng phải là không nên gọi Bất Không. Hình tượng của Ngài phần nhiều là 1 mặt, 3 mắt, 8 tay.
4.Thiên Thủ Quan Âm (Phạm: Sahasra-bhuja Àryàvalokitezvara): Vị tôn hiện tướng nghìn tay, nghìn mắt để cứu độ chúng sinh. Tại Trung Quốc, từ rất sớm, danh hiệu “Đại Bi Quan Âm” đã rất được mọi người tín ngưỡng và tôn thờ. Thiên Thủ là nghìn tay, tượng trưng cho phạm vi cứu độ rộng lớn vô cùng của vị Bồ Tát này. Phần lớn tượng của vị Bồ Tát này, trên thực tế, chẳng phải có 1.000 tay, mà chỉ có 2 tay ở chính giữa chắp lại trước ngực, bên trái và phải mỗi bên có 20 tay, mỗi tay cứu độ chúng sinh ở trong 25 cõi Hữu, tổng cộng 1.000 tay. Lại mỗi tay đều có 1 mắt nên gọi là Thiên nhãn (1.000 mắt). Thiên Thủ Quan Âm có vị tiên Bà tẩu, thần gió, thần sấm và 28 bộ chúng khác theo hầu.	
5.Mã Đầu Quan Âm (Phạm: Hayagrìva): Quan Âm đầu ngựa. Thông thường trên đỉnh đầu của 3 mặt đều đội đầu ngựa, hiện tướng phẫn nộ. Trong các loại hóa thân của Quan Âm thì vị tôn này tương đối có tính cách Minh Vương hơn cả, cho nên cũng được xếp vào hàng 8 vị Đại Minh Vương. Tính cách của vị tôn này chịu ảnh hưởng sâu đậm của sự tích thần Tì Nữu Nô (Phạm: Viwịu) ghi trong thiên Anh hùng ca Ma Ha Bà La Đa (Phạm: Mahàbhàrata) của Ấn Độ. Vả lại, vị Quan Âm này vì lòng Đại Bi nên không trụ nơi Niết Bàn, mà trụ trong những cảnh giới vô minh tối tăm để bít hết các ngả ác. Hình tượng của Ngài có nhiều loại như: 3 mặt, 2 tay; 3 mặt, 8 tay…...	
6.Như Ý Luân Quan Âm (Phạm: Cintàmaịicakra Àvalokitezvara): Vị Bồ Tát an trụ trong tam muội Như Ý Bảo Châu mà quay bánh xe pháp để cứu vớt chúng sinh khổ não trong 6 đường. Hình tượng vị Bồ Tát này phần nhiều là 6 tay, mỗi tay hoặc ở tư thế đang suy nghĩ, hoặc cầm ngọc Như ý, cầm xâu chuỗi, cầm hoa sen, cầm bánh xe, hoặc đang ấn vào núi Quang minh…...	
Trong 6 Quan Âm nói trên, cũng có chỗ thay thế Bất Không Quyên Sách bằng Chuẩn Đề Quan Âm mà thành 6 Quan Âm, hoặc cứ để nguyên 6 như trước, rồi thêm chuẩn đề vào mà thành 7 Quan Âm. Ngoài các loại Quan Âm nêu trên, trong viện Liên Hoa Bộ thuộc Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo cũng còn bày rất nhiều Quan Âm, như Quan Âm trì tu pháp có 3 vị: 	
1) Phi Diệp Y Quan Âm (Phạm: Palàzàmbarì): Hình tượng vị tôn này có 2 loại: 2 tay và 4 tay; loại 2 tay phần nhiều tay trái cầm vòng dây lụa, tay phải cầm hoa sen nở. 	
2) Bạch Y Quan Âm (Phạm: Pàịđuravàsinì): Hình tượng vị tôn này choàng 1 tấm lụa màu trắng trên đầu, trong kinh điển vốn không có kiểu tượng này, chỉ được thành lập từ đời Đường trở về sau. Thông thường có 2 loại: Hoặc được xếp vào 1 trong các vị tôn của viẹn Liên Hoa Bộ, hoặc là quyến thuộc của đức A Di Đà Như Lai, là mẹ của các Quan Âm. Hình tượng của Ngài có các loại: 1 mặt 2 tay, 3 mặt 6 tay…... Phần nhiều là đối tượng cầu nguyện của những người nuôi trẻ nhỏ và người cầu sinh con…	
3) Đa La Quan Âm (Phạm: Tàrà): Do Bồ Tát Quán Tự Tại phóng ánh sáng rực rỡ từ trong mắt mà sinh ra vị tôn này. Hình tượng vị tôn này có 2 tay.	
Quan Âm Trí thành tựu pháp có 4 vị tôn: 	
1) Thanh Cảnh Quan Âm (Phạm: Nìlakaịỉhì) Quan Âm cổ xanh. Vị tôn này căn cứ vào truyền thuyết xưa về thần Thấp Bà mà ra, niệm danh hiệu của Ngài có thể thoát khỏi tất cả sự sợ hãi, nguy nan. Hình tượng có các loại: 4 tay, 2 tay…... 	
2) A Ma Đài Quan Âm (Phạm: Abhetrì), cũng gọi Vô Úy Quán Tự Tại: Vị tôn này có nguồn gốc từ Quán Tự Tại Bồ Tát A Ma Đài Pháp. Hình tượng của Ngài có 3 mắt, 4 tay, cỡi sư tử màu trắng. 	
3) Thủy Nguyệt Quan Âm: Hình tượng trong tư thế đang nhìn bóng trăng dưới đáy nước. 	
4) Hương Vương Quan Âm.Tín ngưỡng dân gian đời sau, dựa vào tư tưởng 33 hóa thân mà sản sinh ra 33 Quan Âm, trong đó, Dương Liễu Quan Âm, tay phải cầm cành dương liễu, có năng lực tiêu trừ tật bệnh, tai nạn; Thủy nguyệt Quan Âm, thấy trong các bức tranh xưa đào được ở động đá tại Đôn Hoàng; Ngư Lam Quan Âm, tay cầm giỏ cá, hoặc ngồi trên lưng cá; Mã Lang Phụ Quan Âm, thường bị lẫn lộn với Ngư Lam Quan Âm…...	
● III.Bồ Tát Bộ.	
1.Di Lặc Bồ Tát (Phạm: Maitreyabodhisattva): Vị Bồ Tát thị hiện ở cung trời Đâu Suất giáo hóa chúng sinh; trong vị lai, sau khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca hoàn toàn diệt hết, Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sinh thành Phật và giáo hóa chúng sinh ở thế giới Sa Bà. Về hình tượng, Ngài thường ngồi bán già và trong dáng tư duy.
2.Văn Thù Bồ Tát (Phạm: Maĩjuzrì): Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền là 2 vị đứng hầu Đức Phật Thích Ca trong tượng Thích Ca Tam Tôn, thông thường, ngài Văn Thù cỡi sư tử, ngài Phổ Hiền cỡi voi trắng. Ngài Văn Thù là trí tuệ bậc nhất, nhưng hồn nhiên như trẻ con, cho nên được tạo tượng theo hình dạng đồng tử. Quyến thuộc của Ngài gồm có đồng tử Thiện Tài, vua Ưu Điền, Tam Tạng Phật Đà Ba Lợi, Tối Thắng Lão Nhân...… Vật cầm tay thường là thanh kiếm (tượng trưng cho trí tuệ sắc bén), quyển kinh. Ngoài ra, Bồ Tát Văn Thù còn có những danh hiệu như: Nhất kế Văn Thù (Nhất Tự Văn Thù), Ngũ Kế Văn Thù (Ngũ Tự Văn Thù), Lục Kế Văn Thù (Lục Tự Văn Thù), Bát Kế Văn Thù (Bát Tự Văn Thù).	
3.Phổ Hiền Bồ Tát (Phạm: Samantabhadra): Cứ theo Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát trong Kinh Pháp Hoa thì vị Bồ Tát này thường hiện tướng là người hộ trì Kinh Pháp Hoa. Trong Kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Phổ Hiền là người làm chứng cho việc phụ nữ thành Phật, vì thế tượng Ngài được vẽ với dáng xinh đẹp của phái nữ. Quyến thuộc của Ngài có 10 La Sát nữ. Trong Mật Giáo, Ngài hợp nhất với Kim Cương Tát Đỏa, thị hiện thành Phổ Hiền Kim Cương Tát Đỏa. Hoặc Ngài cỡi voi 3 đầu 6 ngà và đặc biệt được gọi là Phổ Hiền Diên Mệnh Bồ Tát, là Bản Tôn của pháp tu cầu tiêu trừ tai nạn, tăng thêm tuổi thọ.	
4.Hư Không Tạng Bồ Tát (Phạm: Àkàzagarbha): Vị Bồ Tát này chứa góp công đức rộng lớn vô lượng vô biên, giống như hư không, nên gọi là Hư Không Tạng. Hình tượng của Ngài có nhiều loại, thông thường là tượng ngồi trên tòa sen, tay trái cầm hoa sen. Trong Phẩm Kim Cương Cát Tường Đại Thành Tựu của Kinh Du Kì có thuyết “Ngũ Đại Hư Không Tạng” (Năm vị Đại Hư Không Tạng), đây là 5 vị tôn từ 5 trí của Hư Không Tạng mở ra mà thành.	
5.Địa Tạng Bồ Tát (Phạm: Kwitigarbha): Vị Bồ Tát xuất hiện ở cõi đời 5 trược ác để cứu vớt chúng sinh chìm đắm trong 6 đường vào thời kì không có Phật ra đời, tức vào khoảng thời gian sau khi Đức Phật Thích Ca nhập điệt đến khi Bồ Tát Di Lặc Hạ Sinh thành Phật. Tượng của vị Bồ Tát này thông thường là hình tướng Thanh Văn, tay cầm minh Châu, tích trượng.	
6.Đại Thế Chí Bồ Tát (Phạm: Mahàsthàmapràpta): Vị Bồ Tát Bổ xứ ở Tịnh Độ Cực Lạc, đứng hầu bên cạnh Đức Phật A Di Đà. Trên mũ của Ngài có hình chiếc bình báu. 	
7.Nhật Quang Bồ Tát (Phạm: Sùryaprabha)và Nguyệt quang Bồ Tát (Phạm: Candraprabha), Haivị Bồ Tát này đứng hầu Đức Phật Dược Sư, hình tượng của các Ngài không nhất định. Tay cầm mặt trời, mặt trăng, hoặc cầm cọng hoa sen, trên hoa sen có mặt trời, mặt trăng.	
8.Dược Vương Bồ Tát (Phạm: Bhaiwajya-ràja)và Dược Thượng Bồ Tát (Phạm: Bhaiwajya-samudgata), Hai vị Bồ Tát đứng hầu 2 bên Đức Phật Thích Ca, nhưng loại hình tượng này xưa nay rất ít. Trong Mật Giáo, tượng 2 vị tôn này mang hình Bồ Tát, tay phải cầm cỏ thuốc, tay trái nắm lại.Nếu là 1 trong 8 vị Đại Bồ Tát củaPhật Dược Sư thì Dược Vương cầm cỏ thuốc và bình thuốc, còn Dược Thượng thì chỉ cầm bình thuốc thôi.	
● IV. Minh Vương Bộ.	
1.Bất Động Minh Vương (Phạm: Acalanàtha): Sứ giả của đức Đại Nhật Như Lai, hộ trì người tu hành Chân Ngôn Mật Giáo. Theo thuyết của Kinh Đại Tì Lô Giá Na thành Phật thần biến gia trì do Tam Tạng Thiện Vô Úy dịch thì hình tượng vị tôn này tay cầm dao trí tuệ, vòng dây lụa, tóc xõa trên vai trái, hiện tướng uy nộ, trên mình có ngọn lửa dữ, ngồi trên tảng đá, trên trán có tướng sóng gợn. Quyến thuộc của vị tôn này là 8 đồng tử lớn.	
2.Hàng Tam Thế Minh Vương (Phạm: Trailokyavijaya): Vị tôn ở phương đông trong 5 vị Đại Minh Vương, nhờ có năng lực hàng phục tất cả chướng nạn trong 3 đời(Hàng Tam Thế) như tham, sân, si…... mà vị tôn này được tin thờ. Hình tượng của Ngài thông thường có các kiểu 8 tay, 2 tay, 4 tay…..., chân thì đạp lên trời Đại Tự Tại và Ô Ma (Phạm: Uma) vợ của thần Thấp Bà.	
3.Quân Đồ Lợi Minh Vương (Phạm: Kuịđalì): Vị tôn ở phương nam trong 5 vị Đại Minh Vương. Hình tượng vị tôn này có các loại 4 mặt, 4 tay, hoặc 1 mặt, 8 tay...,… quấn rất nhiều rắn ở chân; rắn biểu thị cho ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái…...	
4.Đại Uy Đức Minh Vương (Phạm: Yamàntaka), cũng gọi Hàng Diêm Ma Tôn: Vị tôn ở phương tây trong 5 vị Đại Minh Vương. Hình tượng có 6 mặt, 6 tay, đeo chuỗi đầu lâu và cỡi trâu.	
5.Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương (Phạm: Vajrayakawa): Vị tôn ở phương bắc trong 5 vị Đại Minh Vương. Hình tượng là 3 mặt, 6 tay; mặt chính giữa có 5 mắt.
6.Ô Xu Sa Ma Minh Vương (Phạm: Ucchuwma), cũng gọi Thụ Xúc Kim Cương, Bất Tịnh Phẫn Nộ, Bất Hoại Kim Cương: Vị tôn tượng trưng cho việc thiêu đốt hết thảy sự ô nhiễm và tà ác của thế gian.	
7.Ái Nhiễm Minh Vương (Phạm: Ràgaràja): Vị tôn có năng lực biến đổi ái dục tham nhiễm thành bồ đề thanh tịnh. Hình tượng vị tôn này ngồi trên chiếc bình báu, sau lưng có mặt trời, tay cầm cung tên, đầu đội mũ sư tử.	
8.Mã Đầu Minh Vương, tức là Mã Đầu Quan Âm.	
9.Khổng Tước Minh Vương (Phạm: Mahàmayùrìvidyà-ràjĩì): Thần cách hóa chim công, tượng trưng cho sự diệt trừ tất cả độc hại, sợ hãi, khổ não, tai ách mà được yên vui.Cứ theo Đại Khổng Tước Minh Vương Họa Tượng Đàn Tràng Nghi Quĩ do Tam Tạng Bất Không dịch, thì hình tượng của vị tôn này hiện tướng từ bi, ngồi kết già trên hoa sen trắng, có 4 tay, cầm 4 thứ: Hoa sen, quả câu duyên, quả cát tường và lông đuôi chim công.	
● V. Thiên Bộ Chư Tôn.	
A. Thiên (Phạm: Deva): Những vị trời trong thần thoại Ấn Độ đời xưa được du nhập Phật Giáo thành những vị hộ trì, bảo vệ Phật Pháp. Gồm có:	
1.Phạm Thiên (Phạm: Brahmà): Vị trời thứ nhất của cõi Sắc. Hình tượng vị tôn này thông thường là tượng có 2 tay và mặc lễ phục theo kiểu Trung Quốc.	
2.Đế Thích Thiên (Phạm: Indra): Vị thần làm chủ cung trời Đao Lợi, tầng trời thứ 2 trong 6 tầng trời của cõi Dục, thủ hộ Đức Phật Thích Ca rất đắc lực. Hình tượng vị tôn này có nhiều loại, thường thấy hơn cả là hình tượng cầm lọng báu, hoặc cầm chày Kim Cương.	
3.Chấp Kim Cương Thần (Phạm: Vajra-dhara): Tượng trưng cho việc phát huy uy lực của trời Đế Thích, thông thường có 2 vị đứng 2 bên cổng chùa, là 2 phần của 1 thể.	
4.Tứ Thiên Vương: Vị tôn này từ xưa đã là thần thủ hộ của Phật Giáo. Hình tượng ở Ấn Độ vốn là hình tướng quí phái, nhưng sau khi từ Trung Á được truyền vào Trung Quốc thì biến thành hình tướng vũ sĩ. Tại Nhật Bản thì Tứ Thiên Vương đứng ở 4 phương của đàn Tu Di hoặc đàn tu pháp Mật Giáo.	
5.Đâu Bạt Tì Sa Môn Thiên: Theo truyền thuyết, vị tôn này hóa hiện ở nước Đâu Bạt vùng Tây Vực. Hình tượng tay trái cầm tháp báu, tay phải cầm cây kích hoặc cây gậy báu; mình mặc áo giáp, đầu đội mũ báu có 3 mặt, được đặt ở cửa thành để phòng vệ vương thành.	
6.Cát Tường Thiên (Phạm: Mahàzrì): Vị tôn này vốn là trời Cát Tường (Phạm: Lakawmì) trong thần thoại của Ấn Độ cổ đại đã được du nhập Phật Giáo. Hình tượng của vị này được tạo theo hình dáng người đàn bà quí phái đời Đường, Trung Quốc, tay phải kết ấn Thí Vô Úy hoặc ấn Dữ Nguyện, tay trái cầm viên ngọc báu Như Ý.	
7.Biện Tài Thiên (Phạm: Sarasvatì): Trời Biện tài.Hình tượng vị tôn này xưa là hình 8 tay, về sau là 2 tay, tay cầm đàn Tì Bà, hoặc thân người, đầu rắn, có 8 tay.
8.Kĩ Nghệ Thiên Nữ, cũng gọi Đại Tự Tại Thiên Nữ. Hình tượng vị tôn này mình mặc áo trời, tay trái cầm 1 đóa thiên hoa, tay phải cầm cái quần.	
9.Diệm Ma thiên (Phạm: Yama), cũng gọi Diệm Ma Vương. Hình tượng vị tôn này có 2 tay, tay cầm cờ đầu người, ngồi trên lưng con bò.	
10.Thủy Thiên (Phạm: Varuịa): Hình tượng vị tôn này tay trái cầm vòng dây có hình rồng, tay phải cầm gươm, ngồi trên lưng rùa.	
11.Ma Hê Thủ La Thiên (Phạm: Mahezvara), cũng gọi Đại Tự Tại Thiên: Vị tôn này vốn là thần Thấp Bà của Ấn Độ Giáo được du nhập Phật Giáo. Hình tượng có nhiều loại: Hoặc 2 tay, 4 tay, 18 tay…..., cỡi bò.	
12.Ma Lợi Chi Thiên (Phạm: Marìci): Thần cách hóa tia nắng, hình tượng có các loại: 2 tay, 3 mặt 6 tay, 3 mặt 8 tay…...	
13.Đại Hắc Thiên (Phạm: Mahàkàla): Hình tượng có các kiểu: 2 tay, 6 tay, 8 tay, lưng mang tấm da voi.Ở Ấn Độ, Trung Quốc, vị tôn này đảm nhiệm các chức vụ thủ hộ các chùa viện, sau chuyển sang coi về tài lộc, phúc đức…...	
14.Thánh Thiên (Phạm: Nandikezvara), cũng gọi Đại Thánh Hoan Hỉ Thiên. Vốn là thiên thần tà ác, chuyên cám dỗ mê hoặc người tu hành đạo Phật, sau trở thành vị thần tượng trưng cho việc bài trừ các lực lượng của ma chướng. Hình tượng của vị tôn này là hình 2 vị trời mình người, đầu voi ôm nhau.	
15.Vi Đà Thiên (Phạm: Skanda): Vị tôn này thường được đặt ở nhà bếp trong các chùa viện thuộc Thiền Tông. Mình mặc áo giáp, chắp tay, trên có thanh kiếm báu nằm ngang.	
16.Thâm Sa Đại Tướng: Hình tượng có 2 tay, đeo chuỗi đầu lâu ở ngực, nơi bụng là mặt đứa trẻ. Vị tôn này là thần bảo vệ Kinh Bát Nhã, cùng với 16 vị thiện thần Bát Nhã thường được xếp vào trong các tranh tượng của Phật Giáo.	
B. Long Vương (Phạm: Nàga): Rồng chúa. Loài động vật được thần cách hóa, sống ở dưới nước, có ma lực gọi mưa. Hình tượng là mình người đuôi rắn, trên đầu có từ 3 đến 9 cái đầu rồng, hiện tướng tức bực, giận dữ.	
C. Dạ Xoa (Phạm: Yakwa): Vốn là loại quỉ ăn thịt người trong thần thoại của Ấn Độ đời xưa, sau khi được du nhập Phật Giáo (Phật Giáo hóa) thì trở thành thần bảo vệ Phật Pháp; 12 vị thần tướng của Đức Phật Dược Sư, 16 vị thiện thần của Đại Bát Nhã…... đều từ Dạ Xoa chuyển thành. Đến đời sau, các vị tôn này thường được biểu hiện bằng hình tượng Thiên Bộ có vũ trang.	
D. Càn Thát Bà (Phạm: Gandharva): Thần âm nhạc. Hình tượng là Thiên Bộ có vũ trang, đầu đội mũ sư tử, tay cầm cây kích 3 chĩa; cũng có hình tượng hiện tướng Bồ Tát, đầu đội mũ có 8 khía, tay trái cầm ống tiêu (sáo), tay phải cầm gươm báu, có uy lực mạnh mẽ.	
E. A Tu La (Phạm: Asura): Thần chiến tranh. Hình tượng vị tôn này phần nhiều là 3 mặt 6 tay, mình màu xanh thẫm, lõa thể, hiện tướng phẫn nộ; 2 tay bắt ấn Hợp chưởng, 4 tay còn lại lần lượt cầm: Hỏa phả chi, đao trượng, thủy phả chi, trì dật ấn.	
G. Ca Lâu La (Phạm: Garuđa): Thần chim cánh vàng, thường ăn thịt rồng. Hình tượng có các loại: 2 tay, 4 tay, mình người đầu chim.	
H. Khẩn Na La (Phạm: Kiônara): Thần âm nhạc. Hình tượng trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo có 2 vị tôn, 1 vị đánh trống cơm, 1 vị đánh trống ban; cũng có hình tượng là thân người, đầu ngựa, nai, hoẵng, lõa thể, cầm ống sáo.
● I.Ma Hầu La Già (Phạm: Mahoraga): Thần cách hóa của rắn. Hình tượng được vẽ trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo gồm 3 vị tôn: Một vị 2 tay nắm lại đặt ở trước ngực, dáng như đang nhảy múa; 1 vị thổi ống sáo ngang; còn 1 vị thì đầu đội mũ rắn, trong tư thế đang hát.	
 	
Phật Giáo Giáo Chế	
● Chỉ cho những qui chế trong tổ chức giáo đoàn của Phật Giáo.	
Phạm vi ý nghĩa của danh từ Giáo chế rất rộng, nó bao hàm những việc như: Tổ chức, hành sự, pháp qui của giáo đoàn, chế độ kinh tế, chuẩn tắc đạo đức, nghi thức giới điều…...	
Mục đích của sự thành lập chế độ giáo đoàn Phật Giáo là nhằm tạo dựng xã hội khuôn mẫu, trong đó, con người không làm nô lệ cho dục vọng mà sống cuộc đờigiản đơn, thanh thản để thực hiện lí tưởng giải thoát, tự do chân chính ngay trong hiện tại.Để đạt mục đích ấy, Đức Phật đã chế định giới luật căn bản để hướng dẫn những sinh hoạt hàng ngày của chúng tăng gồm những đặc điểm sau đây:	
1.Phản đối chế độ giai cấp: Giáo đoàn chủ trương tất cả mọi người đều bình đẳng, không phân biệt chủng tộc, dòng họ, địa vị, giai cấp, giàu nghèo, sang hèn...…, tất cả đều phải thương kính nhau. Các thành viên của tăng đoàn chỉ khác nhau ở 1 điểm mà thôi: Đó là sự tu hành chứng quả.	
2.Trung tâm lãnh đạo và giáo dục chúng tăng: Lúc Đức Phật còn tại thế thì tăng đoàn trực tiếp do Ngài lãnh đạo và dạy dỗ; sau khi Đức Phật nhập diệt thì tăng đoàn phải nương vào giới luật Đức Phật đã qui định và các bậc Trưởng lão Tỉ Khưu đầy đủ giới đức chịu trách nhiệm giáo dục chúng tăng, đồng thời, hướng dẫn tăng đoàn theo đúng nếp sống giới luật. 3.Thác bất khất thực và hòa hợp ở chung: Lúc Đức Phật mới thành đạo và độ cho 5 vị Tỉ Khưu đầu tiên, Ngài đã đặt ra 4 nguyên tắc cơ bản là: 	
- Hàng ngày phải đi xin ăn. 	
- Không được mặc y phục tốt đẹp. 	
- Ngồi nghỉ dưới gốc cây. 	
- Nếu bị bệnh thì chỉ dùng những thuốc người ta đã vứt bỏ.	
Về sau, phạm vi giáo đoàn mỗi ngày được mở rộng thêm, số tăng chúng mỗi ngày một đông hơn, lại vào mùa mưa thì việc ngồi dưới gốc cây đặc biệt khó khăn, do đó, Đức Phật đã cho phép tín đồ lập tinh xá trong các khu vườn cho chúng tăng ở, đồng thời, họ cũng cúng dường y phục, trai thực...…, bởi vậy hình thức sinh hoạt của tăng đoàn cũng có phần thay đổi, từ đó cũng hình thành chế độ sống chung.
4.Tập hợp để Bố Tát Thuyết Giới: Mỗi tháng vào ngày 15 và 30, chúng tăng tập hợp ở 1 chỗ để cử hành lễ Bố Tát Thuyết Giới.Vào dịp này, chúng tăng đều tự xét xem sự tu hành của mình trong nửa tháng qua có điều gì sai phạm không, nếu có thì trình bày trước chúng tăng xin sám hối để được thanh tịnh.	
5.Chế độ hội nghị của giáo đoàn: Mục đích chủ yếu của hội nghị tăng đoàn là nhằm tăng tiến sự đoàn kết hòa hợp giữa chúng tăng. Mỗi tháng nhóm họp 1 lần vào ngày 15 (cũng là ngày Bố Tát) để kiểm điểm những hoạt động của tăng đoàn, nếu có khuyết điểm, sai phạm thì cần xử lí ngay theo đúng giới luật, nhất là sự tranh cãi, để củng cố sự hòa hợp của chúng tăng.	
6.Chúng tăng không được ở chung với tín đồ: Thành viên của giáo đoàn Phật Giáo gồm 5 chúng xuất gia là: Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na và 2 chúng tại gia là: Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di.Tín chúng tại gia có vai trò hộ trì tăng chúng xuất gia trong các sinh hoạt hàng ngày, còn tăng chúng thì có trách nhiệm hướng dẫn tín chúng trong việc tu học Phật Pháp. Tín chúng không được ở chung với tăng chúng trong chùa, cũng không phải tuân theo những qui chế sinh hoạt của tăng chúng. Nếu tín chúng có những hành vi sai trái đối với tăng chúng thì phải khoan dung mà bỏ qua, chứ không được tranh cãi, đôi co với tín chúng.	
Trên đây là 6 đặc trưng cơ bản của giáo đoàn Phật Giáo thủa ban đầu, nhưng về sau, qua thời gian, Phật Giáo được truyền bá đến nhiều quốc gia trên thế giới, cho nên phải tùy theo phong tục tập quán và văn hóa của từng xứ sở mà qui chế sinh hoạt của giáo đoàn Phật Giáo cũng có nhiều điểm phải thay đổi.Đây chỉ nói về hình thức sinh hoạt bề ngoài thôi, chứ về phương diện tinh thần giáo lí căn bản của Phật Giáo thì ở đâu cũng thế, không hề thay đổi.	
 	
Phật Giáo Giáo Điển	
● Chỉ chung cho tất cả các loại kinh sách có kiên quan đến Phật Giáo. (xt. Đại Tạng Kinh). 	
 	
Phật Giáo Giáo Kì	
● Lá cờ của Phật Giáo.	
Hội Hữu Nghị Phật Giáo Đồ Thế Giới họp Đại hội lần thứ II vào năm 1952 tại Nhật Bản. Trong Đại hội này, đoàn Đại Biểu của nước Tích Lan đưa ra đề nghị dùng 1 lá cờ để làm tiêu biểu cho Phật Giáo thế giới, Đại hội đồng ý thảo luận về vấn đề này. Đại tá Henry Stell Olcott–người Hoa kì– bèn căn cứ vào ánh sáng 6 màu từ sắc thân của Đức Phật phóng ra lúc Ngài thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề mà thiết kế lá cờ 6 màu: Lam, vàng, đỏ, trắng, cam và màu hỗn hợp của 5 màu trên. Chiều dọc và ngang của lá cờ này đều theo thứ tự của các màu lam, vàng, đỏ, trắng, cam...…, tượng trưng cho màu da của các dân tộc trên toàn thế giới.Trong đó, chiều ngang biểu thị ý nghĩa nhân loại trên mặt địa cầu cùng chung vui sống với nhau trong tình huynh đệ; về chiều dọc thì biểu thị ý nghĩa toàn thế giới được hòa bình lâu dài cho đến mãi mãi.	
Còn nói theo lập trường của Phật Giáo thì 5 màu của lá cờ này là tượng trưng cho ý nghĩa pháp tướng và thánh giáo trang nghiêm của Đức Phật. Màu lam tượng trưng cho tinh thần từ bi, hòa bình củaPhật Giáo; màu vàng biểu thị giáo lí Trung Đạo, không thiên chấp, tránh mọi cực đoan; màu đỏ biểu thị phúc trí trang nghiêm; màu trắng biểu thị thanh tịnh giải thoát; màu cam biểu thị bản chất Phật Pháp là trí tuệ, kiên cố và trang nghiêm; còn màu hỗn hợp 5 màu thì biểu thị ý nghĩa chân như bất nhị.	
Nói tóm lại, lá cờ Phật Giáo bao hàm các nghĩa: “Không phân biệt chủng tộc, quốc tịch, không phân biệt địa phương, màu da, tất cả chúng sinh đều có tính Phật, nên đều sẽ thành Phật”.	
 	
Phật Giáo Giáo Lí 	
● Giáo lí của Phật Giáo.	
Cũng gọi Giáo Nghĩa, Tông nghĩa, Tông chỉ, Tông Thừa.	
Sau khi thành đạo, Đức Phật đã thuyết pháp độ sinh suốt 45 năm. Những giáo lí mà Ngài chỉ dạy trong khoảng thời gian ấy, sau được các vị đệ tử kết tập lại thành 3 tạng kinh điển. Nền giáo lí ấy tất nhiên đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và chỉnh lí mới được hoàn bị và đồ sộ như ngày nay. Tuy nhiên, những điểm căn bản, Lam Vàng Đỏ Trắng CamLá Cờ Phật Giáo cốt yếu của giáo lí Đức Phật thì vẫn không thay đổi.Nay tạm chia ra 6 giai đoạn phát triển của giáo lí Phật Giáo để khảo sát như sau:	
1.Giáo lí Phật Giáo Nguyên Thủy: Giáo lí Phật Giáo ở giai đoạn này là nền tảng cho giáo lí của Đại Thừa và Tiểu Thừa sau này. Đó là: Các hành vô thường, các pháp vô ngã, tất cả đều khổ và Niết Bàn Tịch Tĩnh, gọi là Tứ Pháp ấn. Tất cả giáo lí này đều được xây dựng trên nền tảng các thuyết “Duyên Khởi”. Thuyết Duyên Khởi là đặc trưng căn bản để phân biệt Phật Giáo với tất cả hệ thống tư tưởng, triết học cũng như các tông giáo khác trên thế giới.Bởi vậy, thuyết Duyên Khởi được xem là giáo lí đặc thù của Phật Giáo. Từ thuyết Duyên Khởi mà hình thành các pháp Thập Nhị Nhân Duyên, Tứ Diệu Đế…...	
Tứ Pháp ấn nếu bỏ “Tất cả đều khổ” ra, thì thành Tam Pháp Ấn. “Các hành vô thường, các pháp vô ngã” là quan sát thế giới hiện tượng 1 cách khách quan. Tức đứng về phương diện thời gian mà nhận xét, thì mọi hiện tượng tồn tại đều luôn sinh diệt biến hóa (các hành vô thường); còn đứng về mặt không gian mà nhận xét, thì tất cả mọi pháp trong thế giới hiện tượng đều liên quan chằng chịt với nhau như 1 tấm lưới, không 1 vật gì tồn tại cô lập (các pháp vô ngã). Đó chính là thuyết Duyên Khởi.Có quan sát trên lập trường “duyên khởi” như thế mới nắm bắt được tính vô thường, vô ngã của vạn vật. Còn “tất cả đều khổ, Niết Bàn Tịch Tĩnh” là 2 pháp ấn đánh giá hết thảy các pháp trong thế giới hiện tượng. Trong thế giới luân hồi hiện thực đầy dẫy những khổ não bất an, không sao có được niềm yên vui tuyệt đối.Trái lại, nếu thoát khỏi thế giới luân hồi mà đạt đến cảnh địa yên vui tuyệt đối thì đó gọi là “Niết Bàn Tịch Tĩnh”. Pháp tắc quán chiếu về mối quan hệ giữa khổ não hiện thực và nguyên nhân của nó, gọi là “Lưu chuyển duyên khởi”; còn phương pháp thuyết minh và đạt đến cảnh giới lí tưởng thì gọi là “Hoàn diệt duyên khởi”.	
Đối với vấn đề những nhân tố nào đã làm phát sinh ra “Khổ”, thì Phật Giáo nêu ra 12 điều kiện cụ thể (Lưu chuyển duyên khởi - quán thuận), gọi là “Thập nhị duyên khởi”, rồi lại dùng Hoàn diệt duyên khởi - quán nghịch - để thuyết minh điệt 12 điều kiện ấy tức là diệt khổ.	
Tứ Diệu Đế là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo, trong đó, 2 đế khổ, tập là nói rõ về những khổ não hiện thực và nguyên nhân phát sinh ra những khổ não ấy, cũng nói rõ sự quan hệ (Lưu chuyển duyên khởi) giữa 2 đế Khổ và Tập. Còn 2 đế Diệt và Đạo thì nói về Niết Bàn lí tưởng và phương pháp thực hiện lí tưởng đó, cũng như mối quan hệ giữa 2 đế Diệt và Đạo (Hoàn diệt duyên khởi). Sự quan hệ giữa 4 pháp ấn, 12 nhân duyên và 4 đế được đồ biểu như sau: Các hành vô thường (tính thời gian) Các pháp vô ngã (tính không gian)Tất cả đều khổ: 12 duyên khởi - thuận quán = Lưu chuyển duyên khởi Niết Bàn Tịch Tĩnh: 12 duyên khởi - nghịch quán = Hoàn diệt duyên khởi Bốn Pháp Ấn	
Vì cái này sinh nên cái kia sinh, Vì cái này diệt nên cái kia diệt, Vì cái này có nên cái kia có, Vì cái này không nên cái kia không,  	
2.Giáo lí Phật Giáo Bộ Phái: Trong các kinh điển nguyên thủy (Kinh A Hàm), nền giáo lí của Phật Giáo Nguyên Thủy hoàn toàn chưa được tổ chức hoặc thống nhất, những giáo lí có tính cách nhất quán được trình bày ở mục trên đều là do các bậc Tổ Sư và học giả đời sau đã nghiên cứu các kinh điển nguyên thủy, rồi phân tích, thuyết minh, giải thích và tổ chức tổng hợp mà thành. Các phương pháp nghiên cứu có tính cách học thuật ấy của các ngài được gọi là A Tì Đạt Ma (Phạm: Abhidharma, Pàli: Abhidhamma).	
Phương pháp nghiên cứu này về sau dần dần phát triển, đến khi Phật Giáo Nguyên Thủy sắp bị phân hóa thành các bộ phái thì sự giải thích giáo lí một cách quá chi li đã trở thành 1 trong những nguyên nhân đưa đến sự phân hóa ấy. Từ đó, mỗi bộ phái đều tự giải thích và tổ chức giáo lí, rồi biên soạn thành các bộ sách giáo lí cho riêng mình, gọi là “Căn Bản A Tì Đạt Ma Luận Thư”.	
Các bộ luận thư ở thời kì đầu là những sách chú thích, thuyết minh, chỉnh lí và tổ chức những giáo lí trong kinh điển nguyên thủy, cho nên quan hệ rất mật thiết với kinh điển. Nhưng đến các bộ luận thư ở thời kì sau thì mối quan hệ mật thiết ấy đã phai mờ dần, cuối cùng đã thành lập các học thuyết thuần túy A Tì Đạt Ma, chứ không dính dáng gì đến kinh điển.	
Ở thời đại Phật Giáo Nguyên Thủy, tất cả giáo lí đều gắn liền với sự tu hành thực tiễn. Nhưng đến các bộ luận thư ở thời kì sau của Phật Giáo Bộ Phái thì dần dần đã xa rời sự tu hành thực tiễn mà chú trọng khảo sát những vấn đề như hữu, vô, giả, thực của sự vật, chứ ít quan tâm đến ý nghĩa thực tiễn. Ngoài ra, ở thời đại Phật Giáo Bộ Phái, giữa các phái thường xảy ra các cuộc tranh luận về giáo lí và mỗi phái đều chấp 1 học thuyết khác nhau. Các chủ đề tranh luận chính là Phật Đà Quan, Niết Bàn Luận, Nhân Quả luận, Tâm Pháp luận.	
3.Giáo lí Phật Giáo Đại Thừa ở thời kì đầu: Phật Giáo Đại Thừa ở thời kì đầu phản đối khuynh hướng lấy Thực Tại Luận làm trọng tâm, nghiêng về mặt hình thức, học thuật của Phật Giáo Bộ Phái, mà đề xướng chủ trương quay về với nền tín ngưỡng thực tiễn tu hành xưa nay của Phật Giáo Nguyên Thủy. Giữa các nhà chủ trương canh tân, Phật Giáo Đại Thừa đã hưng khởi.Khác với nhân cách lí tưởng (tức tu theo Tứ Đế, Bát Chính Đạo để thành A La Hán) của Phật Giáo Bộ Phái, Đại Thừa chủ trươngBồ Tát tu trì Lục Ba La Mật để thành Phật và cho rằng Phật Giáo Bộ Phái là Tiểu Thừa tự lợi, còn Đại Thừa là Bồ Tát lợi tha.	
Ngoài ra, về mặt các giai đoạn tu hành, Đại Thừa thành lập thuyết Thập Địa, tức Bồ Tát theo thệ nguyện lợi tha, phát tâm bồ đề, tu hành qua 10 giai vị mà thành Phật. Lợi tha tức là nỗ lực thực hiện hạnh bố thí là hạnh đứng đầu Lục Ba La Mật (bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ).	
Giáo thuyết của Đại Thừa triệt để hiển bày lí không, vô ngã. Đây là giáo lí đứng trên lập trường duyên khởi của Phật Giáo Nguyên Thủy để bài xích Thực Tại Luận của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tiểu Thừa. Học thuyết của Phật Giáo Đại Thừa ở thời kì đầu này chủ yếu là bộ Trung Luận của ngài Long Thụ, triệt để thuyết minh lí “Không”, là cơ sở lí luận cho Phật Giáo Đại Thừa ở thời kì sau. “Không” chỉ cho sự tu hành “không”, “vô ngã” một cách thực tiễn; chẳng hạn như bố thí là thực hành bố thí với tinh thần “Tam Luân Thể Không” (tức không thấy có người bố thí, không thấy người nhận của bố thí và không thấy có vật để bố thí). Nói theo quan điểm này thì Phật Giáo Đại Thừa thời kì đầu, bất luận về phương diện lí luận hay thực tiễn, đều có thể đã trở về với lập trường cố hữu, thuần túy của Phật Giáo Nguyên Thủy. Nhưng về kinh điển của Phật Giáo Đại Thừa cũng giống hệt như kinh điển của Phật Giáo Nguyên Thủy, nghĩa là về mặt giáo lí cũng thiếu sự chỉnh lí và tổ chức thống nhất.	
4.Giáo lí Phật Giáo Đại Thừa ở thời kì giữa: Phật Giáo Đại Thừa ở thời kì này chú trọng sự nghiên cứu có tính cách học thuật, triết học. Tức về tổ chức giáo lí, ngoài những tư tưởng ở thời kì đầu, còn triển khai thêm 3 thuyết chính: Du Già Duy Thức, Như Lai Tạng Phật Tính và thuyết tổng hợp 2 thuyết trên.	
Giáo lí Du Già Duy Thức (Du Già Hành phái) gồm có các thuyết: 	
a) Duy Thức: Khai triển từ thuyết “Tam giới hư vọng, đãn thị nhất tâm tác” (Ba cõi hư dối, chỉ do tâm tạo)trong Kinh Hoa Nghiêm của Đại Thừa thời kì đầu. Đây cũng là thuyết kế thừa thuyết Duyên Khởi của Phật Giáo Nguyên Thủy. Nghĩa là tất cả các hiện tượng sinh tử luân hồi đều lấy thức (hàm có ý niệm thiện ác) làm nguyên nhân sinh khởi, ngoài thức ra không nương vào bất cứ cái gì khác, cho nên gọi là Duy Thức (chỉ có thức). Duy Thức là biến hóa vô thường, vì thế nên tương thông với thuyết Vô Ngã. 	
b) Nhị Vô Ngã: Chỉ cho Nhân Vô Ngã và Pháp Vô Ngã. Trong Phật Giáo Bộ Phái, như Độc Tử Bộ chủ trương có nhân ngã và pháp ngã; còn Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ tuy phủ định nhân ngã, nhưng lại xác nhận pháp ngã (thuyết Pháp thể hằng hữu). Phật Giáo Đại Thừa thời kì giữa hoàn toàn phủ định các thuyết Hữu ngã này mà chủ trương thuyết Nhị Vô Ngã. Đây là tiếp nối thuyết “Bát Nhã giai không” của Đại Thừa thời kì đầu. 	
c) Tam Tính: Chỉ cho tính Biến Kế Sở Chấp (tính phân biệt), Tính Y Tha Khởi (tính Y tha) và tính Viên Thành Thực (tính thành thực). Sự giải thích về Tam Tính giữa Tông Pháp Tướng (Duy Thức hữu môn) và tông Pháp Tính (Duy Thức Không Môn) có khác nhau. Tam Tính chẳng những chỉ giải thích về mặt duy thức, mà cũng bàn đến sự tồn tại của tất cả mọi hiện tượng. Chẳng hạn như: 	
1) Tính Y Tha Khởi: Tất cả hiện tượng vật chất, tinh thần không thể tồn tại một cách cô lập mà phải nhờ vào những nguyên nhân, điều kiện thời gian, không gian. Điều này tương đương với “Các hành vô thường, các pháp vô ngã” trong Phật Giáo Nguyên Thủy. 	
2) Tính biến kế sở chấp: Hàng Phàm Phu vì các phiền não vô minh, khát ái mà bám chặt vào các hoạt động tạo nghiệp, có thể gọi đó là tướng Biến Kế Sở Chấp. Tương đương với “Tất cả đều khổ, Khổ Đế, Tập Đế và Duyên Khởi lưu chuyển” trong Phật Giáo Nguyên Thủy. 	
3) Tính Viên Thành Thực: Trạng thái lí tưởng của bậc Thánh đãdiệt trừ hết sạch phiền não chấp trước, thoát Li Luân hồi, thành tựu không Vô Sở Đắc. Tương đương với Niết Bàn Tịch Tĩnh, Đạo Đế, Diệt Đế và Duyên Khởi hoàn diệt của Phật Giáo Nguyên Thủy. Tam Tính đều có quan hệ với Duyên Khởi, cũng đều là giáo lí thuộc về vô ngã. Để phá trừ sự chấp trước đối với Tam Tính mà lập ra thuyết Tam Vô Tính, tức Tướng Vô Tính (cảnh biến kế là hư giả vô tướng), Sinh Vô Tính (các pháp y tha là duyên sinh có giả) và Thắng Nghĩa Vô Tính (các tính rốt ráo là không). Đây cũng là nối tiếp thuyết “Bát Nhã giai không” của Đại Thừa ở thời kì đầu. 	
4) Bát Thức: Chỉ cho 6 thức (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) của Phật Giáo Nguyên Thủy, của Phật Giáo Bộ Phái và thức Mạt Na thứ 7, thức A Lại Da thứ 8 của phái Du Già Hành mới thêm vào sau. Thức thứ 7 là nguồn gốc của phiền não ngã chấp. Thức thứ 8 bao hàm những chủng tử của nhận thức phán đoán, tư duy...… trải qua trong quá khứ, tương đương với vô minh, hành, thức…...trong 12 duyên khởi của Phật Giáo Nguyên Thủy. Nó (thức thứ 8) cũng tương đương với căn bản thức, hữu phần thức, nhất vị uẩn, cùng sinh tử uẩn...… là chủ thể luân hồi do Phật Giáo Bộ Phái chủ trương. Phật Giáo Đại Thừa thời kì giữa cũng kế thừa học thuyết nói trên rồi phát triển thêm bước nữa. Bởi vì thuyết Bát Thức của Đại Thừa thời kì giữa lấy thức A Lại Da thứ 8 làm trung tâm để thuyết minh sự vận hành của vòng luân hồi lưu chuyển, làm thế nào để thoát Li Luân hồi mà đạt đến Niết Bàn lí tưởng và làm thế nào để chuyển các thức hữu lậu thành 4 trí vô lậu. Đồng thời, thức A Lại Da thứ 8 cũng được sử dụng giải thích rõ sự vận hành của duyên khởi lưu chuyển và duyên khởi hoàn diệt.	
Như đã trình bày ở trên, giáo lí căn bản của phái Du Già Hành được đặt trên nền tảng thuyết “Bát Nhã giai không” của Đại Thừa thời kì đầu, đồng thời, cũng chịu ảnh hưởng về giáo tướng của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, Kinh Lượng Bộ của Phật Giáo Bộ Phái.Phái Du Già Hành được gọi là Pháp Tướng Tông, vì phái này đứng về phương diện “tướng” (hiện tướng) để khảo sát sự tồn tại của vạn vật. Trái lại, các thuyết tổng hợp thuộc hệ thống Như Lai Tạng thì đứng trên lập trường bản tính chân như để khảo sát sự tồn tại của các pháp, vì thế cũng gọi là Pháp Tính Tông. Thuyết Như Lai Tạng, Phật Tính của tông Pháp Tính là kế thừa thuyết “Tâm tính bản tịnh” của hệ thống Đại Chúng Bộ trong Phật Giáo Bộ Phái, rồi cải thiện, phát huy thêm mà thành. Nếu nói theo sự quan hệ giữa Phật Giáo Đại Thừa thời kì giữa và Phật Giáo Bộ Phái thì Tông Pháp Tướng chịu ảnh hưởng tư tưởng của Thượng Tọa Bộ hệ, còn tông Pháp Tính thì chịu ảnh hưởng tư tưởng của Đại Chúng Bộ hệ.	
Dung hợp thuyết A Lại Da (Pháp Tướng) và thuyết Như Lai Tạng (Pháp Tính) là loại thuyết Tổng hợp thứ 3 của Phật Giáo Đại Thừa thời kì giữa; thuyết Tổng hợp lấy giáo lí của Luận Đại Thừa Khởi Tín làm cơ sở. Thuyết này ở Ấn Độ không được lưu truyền rộng rãi và hầu như không được nói đến trong các kinh điển tiếng Phạm. Trên Nhất Tâm, Luận Đại Thừa Khởi Tín lại lập Tâm Sinh Diệt và Tâm Chân Như; nếu phối hợp với thuyết Tam Tính thì “Nhất Tâm” tương đương với Tính Y Tha Khởi nhiễm tịnh biến hóa, “Tâm Sinh Diệt” tương đương với tính Biến Kế Sở Chấp nương vào vọng kiến phân biệt mà sinh khởi, còn “Tâm Chân Như” thì tương đương với tính Viên Thành Thực thanh tịnh, lìa vọng tưởng phân biệt.	
Nửa sau của thời kì Phật Giáo Đại Thừa thời kì giữa cũng đề xướng học thuyết Trung Quán. Cũng như Duy Thức chia làm Duy Thức hữu tướng và Duy Thức vô tướng, học phái Trung Quán cũng chia làm phái Tự lập (Phạm: Svàtantrika) và phái Phá tà (Phạm: Prasaígika) chuyên chỉ trích lỗi lầm và đả phá lập luận của đối phương, nhưng giáo lí và tổ chức chưa được hoàn bị như phái Du Già Hành.	
5.Giáo lí Phật Giáo Đại Thừa thời kì sau: Để đối kháng với tư tưởng triết học thịnh hành ở đương thời, Phật Giáo không thể không quan tâm đến những vấn đề có tính tri thức, lí luận và phán đoán chính xác...… Do đó, Phật Giáo Đại Thừa thời kì giữa đã nghiên cứu và ứng dụng Nhân Minh Học (tức Luận Lí Học) làm tiêu chuẩn cho tri thức để phát triển giáo lí Phật Giáo. Nhưng, trên thực tế, Nhân Minh Học và tín ngưỡng không liên quan gì với nhau, vậy nếu đem triết học hóa, chuyên môn hóa giáo lí Phật Giáo thì tưởng rằng khó tránh khỏi khuynh hướng phù phiếm, trừu tượng, vô nghĩa mà rơi vào trống không. Để điều chỉnh nguy cơ này, đưaPhật Giáo trở về lập trường tín ngưỡng tông giáo cố hữu của mình, nên Mật Giáo đã hưng khởi, tiêu biểu cho Phật Giáo Đại Thừa thời kì sau.	
Giáo lí của Mật Giáo, một mặt chịu ảnh hưởng văn học Đát Đặc La (Phạm: Tantra) đang thịnh hành ở thời bấy giờ, dùng ý nghĩa tượng trưng bình dị để hiển bày lí luận triết học sâu xa của Phật Giáo, mặt khác, lại đặc biệt chú trọng tín ngưỡng thực tiễn. Tầng trên của lí luận Mật Giáo gọi là Giáo Tướng, là sử dụng học thuyết đã có từ trước, dùng phương thức tượng trưng để nói rõ giai đoạn tu hành từ lúc phát tâm bồ đề cho đến khi thành Phật, khiến cho dễ đạt thành lí tưởng. Phương pháp chung cho việc thành tựu lí tưởng là Tam Mật Gia Trì: Thân Mật kết ấn khế, khẩu mật tụng Chân Ngôn (Đà La Ni), ý mật quán tưởng Phật và Bồ Tát cũng như chủng tử của các Ngài.Giáo lí căn bản của Mật Giáo lấy tâm bồ đề làm nhân, lấy Đại Bi làm gốc và lấy phương tiện làm cứu cánh. Đây tức là thuyết “Tức sự nhi chân, Đương tướng tức đạo”.	
6.Giáo lí Phật Giáo ở Trung Quốc và Nhật Bản: Phật Giáo Đại, Tiểu Thừa của Ấn Độ nói trên đây, đều đã được truyền đến Trung Quốc và Nhật Bản. Ở Trung Quốc, giáo lí Phật Giáo đã phát triển thành các tông phái rất hưng thịnh, như tông Tì Đàm, Tông Thành Thực, Tông Địa Luận, Tông Nhiếp Luận, Tông Thiên Thai, Tông Tam Luận, Tông Pháp Tướng, Tông Câu Xá, Tông Hoa Nghiêm, Tông Chân Ngôn...… Sau khi được truyền vào, giáo lí Phật Giáo Nhật Bản cũng phát triển thành các tông như: Thiên Thai, Chân Ngôn, Chân Tông, Nhật Liên...… mang sắc thái riêng. (xt. Nguyên Thủy Phật Giáo, Bộ Phái Phật Giáo).	
 	
Phật Giáo Học Quan Hê Tạp Chí Luận Văn Phân Loại Mục Lục	
● Tác phẩm, 1 tập, do thư viện Đại Học Long Cốc ở Nhật Bản biên soạn.	
Nội dung sách này chia làm 19 hạng mục, thu chép tất cả những đề mục có liên quan đến học thuyết Chân Tông và giáo học của Phật Giáo nói chung. Đây là bộ sách rất cần thiết cho những ai muốn nghiên cứu về giáo học của Phật Giáo. 	
 	
Phật Giáo Lịch Pháp	
● Lịch pháp của Phật Giáo, tức là Phạm lịch đời cổ. Lịch pháp thiên văn nói trong kinh Phật là loại lịch pháp được thông dụng ở thời bấy giờ. Lịch pháp này là Phật Giáo căn cứ vào thuyết núi Tu Di mà thành lập. Phạm lịch lấy khoảng thời gian từ ngày 16(ngày trăng tròn) tháng này đến ngày 15 tháng sau làm 1 tháng. Khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 30 (hoặc 29 nếu là tháng thiếu), gọi là Hắc Phần (phần đen) hoặc Hắc Nguyệt (tháng đen). Từ ngày mồng 1 (trăng nhú) đến ngày 16 (trăng tròn) gọi là Bạch Phần (phần trắng) hay Bạch Nguyệt (tháng trắng). Cho nên, 1 tháng theo Phạm lịch tương đương với khoảng thời gian từ ngày 16 âm lịch đến ngày 15 tháng sau. Tên của 12 tháng trong 1 năm theo Phạm lịch đối chiếu với Nông lịch (âm lịch) được đồ biểu như sau (thiếu ):	
 	
Phật Giáo Ngạn Ngữ Lí Ngữ 	
● Trong đó, từ ngày 16 tháng giêng đến ngày 15 tháng 3 là thời gian không khí nóng dần lên; từ ngày 16 tháng 3 đến 15 tháng 5 là thời gian rất nóng; từ ngày 16 tháng 5 đến 15 tháng 7 là thời gian mưa nhiều, từ ngày 16 tháng 7 đến 15 tháng 9 là thời gian cây cỏ tốt tươi, từ ngày 16 tháng 9 đến 15 tháng 11 là thời gian khí hậu lạnh dần, từ ngày 16 tháng 11 đến 15 tháng giêng năm sau là thời gian khí hậu rất lạnh; trên đây gọi là Tuế Phân Lục Thời (1 năm chia làm 6 mùa), gọi tắt là Lục thời.Trong lục thời, thời gian nóng dần và thời gian rất nóng được gộp chung lại gọi là Nhiệt Thời hoặc Nhiệt Tế; thời gian mưa nhiều và thời gian cây cỏ tốt tươi gộp chung lại gọi là Vũ thời hoặc Vũ Tế (mùa mưa); thời gian lạnh dần và thời gian rất lạnh gộp chung lại gọi là Hàn thời hoặc Hàn Tế (mùa lạnh). Trên đây gọi là Tam thời hoặc Tam Tế. Nhưng vấn đề Tam Tế được phối hợp như thế nào với ngày tháng thì có nhiều thuyết khác nhau. Điều được trình bày trên đây là căn cứ theo thuyết của ngài Chân Đế của Đại Đường Tây Vực Kí. Ngoài ra cũng có thuyết sớm hơn 1 tháng hoặc sớm hơn 2 tháng. Thời gian từ tháng Chế Đát La đến tháng Thệ sắt tra là “Xuân”; thời gian từ tháng Át sa đồ đến tháng Bà đạt la bát đà là “Hạ”; thời gian từ tháng A Thấp Phạ Dữu Xà đến tháng Mạt Già Thủy La là “Thu”; thời gian từ tháng Báo sa đến tháng Phả lặc lũ noa là “Đông”. Trên đây cũng gọi là Tứ thời (4 mùa). Cũng có thuyết chia làm Đông, Xuân, Vũ, Chung và Trường gọi là Ngũ Thời.(xt. Phật Giáo Thiên Văn Học). Những dụng ngữ Phật Giáo được dùng như những tục ngữ quen thuộc trong dân gian.	
Vì tục ngữ và ngạn ngữ có tính chất trực tiếp biểu lộ những trạng thái xã hội, phản ánh đặc trưng của phong tục, cho nên vài mươi năm gần đây dần dần đã được giới học thuật chú ý và xem là những tư liệu quan trọng để nghiên cứu Dân tục học và Ngôn ngữ học. Như khi nghiên cứu về Tên gọi 12 tháng	
1.Chế Đát Na, Chế Đát La, Tổ Đát La, Đát La	
2.Phệ Xá Khư, Tô Xá Khư	
3.Thệ Sắt Tra, Tế Sử Tra	
4.Át Sa Đồ, A Sa Đồ, A Sa Xá	
5.Thất La Phạt Noa, Thất La Phiệt Noa, Thất Ra Phạ Na	
6.Bà Đạt La Bát Đà, Bà Đạt La Bạt Đà, Bà Nại La Bà Na	
7.A Thấp Phược Dữu Xà, A Thấp Bà Dữu Xà, A Thấp Phạ Dụ Nhã	
8.Ca Lạt Để Ca, Ca Lật Để Ca, Yết Lật Để Ca, Ca Đề	
9.Mạt Ca Thủy La, Ma Ra Nga Thủy La	
10.Báo Sa, Phú Sa, Bảo Sa, Bố Sử	
11.Ma Khư, Ma Già, Mạc Già	
12.Phả Lặc Lũ Noa, Phả Lạc Cụ Na, Phả Cầu Na, Phá Cầu. 	
Tên Phạm Caitra Vaizàkha Jyewỉha Àwàđha Zravana Bhàdrapada Azvayuja Kàrttika Mfgaziras Pauwa MàghaPhàlguna 	
Nông lịch (âm lịch)	
Trọng Xuân, 16 tháng 1 đến 15 tháng 2	
Quí Xuân, 16 tháng 2 đến 15 tháng 3	
Mạnh Hạ, 16 tháng 3 đến 15 tháng 4	
Trọng Hạ, 16 tháng 4 đến 15 tháng 5	
Quí Hạ, 16 tháng 5 đến 15 tháng 6	
Mạnh Thu, 16 tháng 6 đến 15 tháng 7	
Trọng Thu, 16 tháng 7 đến 15 tháng 8	
Quí Thu, 16 tháng 8 đến 15 tháng 9	
Mạnh Đông, 16 tháng 9 đến 15 tháng 10	
Trọng Đông, 16 tháng 10 đến 15 tháng 11	
Quí Đông, 16 tháng 11 đến 15 tháng 12	
Mạnh Xuân, 16 tháng 12 đến 15 tháng 1	
Lịch sử Phật Giáo Trung Quốc, thì tư liệu tục ngữ, ngạn ngữ có thể cho thấy một cách đại khái cái tình hình truyền bá Phật Giáo trong dân gian, sức ảnh hưởng của tín ngưỡng Phật Giáo trong đời sống của dân chúng phổ thông, hoặc phản ứng của tâm thái dân chúng đối với giáo nghĩa, hành sự...… của Phật Giáo, cho đến tình hình do phong tục tập quán bất đồng của các địa phương mà biểu hiện văn hóa Phật Giáo rất khác nhau. Như câu tục ngữ “Phật cần thếp vàng, người cần trang phục” phản ánh phong tục người Trung Quốc thường sơn son thếp vàng tượng Phật. Hoặc câu “Nhà nhà Quan Thế Âm, chốn chốn A Di Đà”nói lên sự toàn thịnh của Phật Giáo Trung Quốc ở đời Đường. Những câu“Bình thường chẳng thắp hương, lâm nạn ôm chân Phật”; “Có bệnh vái tứ phương, không bệnh đồng hương chẳng mất”, phản ánh cái đặc chất tín ngưỡng của giới bình dân, tức tín ngưỡng tông giáo chỉ cầu cái lợi trước mắt. Những câu“Thà ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối”, hoặc “Chẳng thà ăn mặn niệm Phật còn hơn ăn chay chửi mắng người”, biểu hiện thái độ phê phán tông giáo một cách thực tiễn của dân chúng. Câu “Vua Diêm La quyết định canh ba thì không thể đợi đến canh năm” phản ánh tâm thái của dân chúng đối với quả báo thiện ác.	
Ở Trung Quốc, những sách quan trọng sưu tập những ngạn ngữ, tục ngữ liên quan đến sinh hoạt tông giáo thì có:	
1.Trung Quốc ngạn hải của Sử tương tai, ấn hành tại Thượng Hải năm 1927, thu chép tổng cộng hơn 14.000 tắc.	
2.Thâu quá lí ngạn sở quan sát đích Trung Quốc tông giáo, do Khắc lí ba biên soạn, thu chép tất cả 2.448 tắc.	
3.Bắc Kinh tục ngữ từ điển, do học giả Nhật Bản Hạ Vĩnh Hiến thứ soạn.	
4.Anh Hán đối chiếu Trung Quốc tục ngạn, do ông Duy phu lí đức á lan biên soạn, gồm 4.000 tắc.	
5.Cải biên Trung Quốc tục ngạn, do ông Điểu cư Cửu tĩnh người Nhật soạn. [X. Trung Quốc Phật Giáo Phát Triển Sử (chương 17) của ông Trung Thôn Nguyên]. 
 	
Phật Giáo Nghệ Thuật	
● Nghệ thuật Phật Giáo.	
Từ thời kì Phật Giáo Nguyên Thủy đến thời kì Phật Giáo Bộ Phái, nghệ thuật Phật Giáo mới chỉ giới hạn trong các bức vẽ hoặc điêu khắc bàn chân Phật, tòa Kim Cương, cây Bồ Đề…... để tượng trưng cho Đức Phật, chứ chưa mở rộng đến các lĩnh vực khác. Đến khoảng trước sau kỉ nguyên Tây lịch, khi Phật Giáo Đại Thừa hưng khởi, giới tăng sĩ có tinh thần canh tân, đả phá quan niệm bảo thủ của thời Phật Giáo Bộ Phái không dám đắp vẽ tượng Phật, bắt đầu tạo tượng Phật để lễ bái cúng dường. Từ đó, việc tạo hình tượng Phật trở thành phong trào phổ biến khắp nơi, nhờ thế mà nghệ thuật Phật Giáo nói chung như điêu khắc, kiến trúc, hội họa... phát triển rất mạnh.	
Nghệ thuật Phật Giáo Ấn Độ có thể được chia làm 2 trường phái là: Nghệ thuật Phật Giáo Ấn Độ thuần túy và Nghệ thuật Kiện Đà La chịu ảnh hưởng nghệ thuật Hi Lạp,Ấn Độ, Đại Hạ, An Tức...… Khoảng đầu thế kỉ IV, lấy Ma Yết Đà làm trung tâm, Vương Triều Cấp Đa thống nhất Ấn Độ, thì nghệ thuật Ấn Độ và nghệ thuật Kiện Đà La lần lượt theo Phật Giáo mà được truyền vào Trung Quốc. Đến các đời Tùy, Đường thì văn hóa và nghệ thuật Phật Giáo đã kết hợp với tinh thần người Trung Quốc khiến cho nghệ thuật Phật Giáo trở thành hình thái thuần túy Trung Quốc.	
Đứng về phương diện nguồn gốc và phạm vi phát triển rộng lớn mà nói thì nghệ thuật Phật Giáo có thể được chia ra 3 hệ thống lớn là Tiểu Thừa, Đại Thừa và Mật Giáo.	
1.Nghệ thuật của Phật Giáo Tiểu Thừa: Chủ thể của nghệ thuật Phật Giáo Tiểu Thừa là lấy các di vật Phật Giáo được sùng bái ở thời kì đầu, như kiến trúc tháp Phật, làm cơ sở. Còn về hội họa, điêu khắc thì phần nhiều lấy các truyện tiền thân của Đức Phật (Bản Sinh Đàm)và các chuyện thí dụ làm chủ đề. Khuynh hướng này tiếp tục mãi cho đến sau khi phong trào tạo tượng Phật đã phổ cập. Hệ thống nghệ thuật này lưu hành ở các nước Phật Giáo Nam Truyền như: Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Cao Miên, Lào…...	
2.Nghệ thuật Phật Giáo Đại Thừa: Nghệ thuật Phật Giáo Đại Thừa lấy việc tạo tác và sùng bái tượng Phật làm trung tâm, bắt nguồn từ Ấn Độ, qua vùng Trung Á rồi truyền đến Trung Quốc, Nhật Bản...… Tuy nhiên, nghệ thuật Phật Giáo ở vùng Trung Á và Trung Quốc vào thời kì đầu, mang rất đậm sắc thái của nghệ thuật Phật Giáo Tiểu Thừa.	
3.Nghệ thuật Mật Giáo: Nghệ thuật của Mật Giáo bắt đầu ở Ấn Độ vào khoảng thế kỉ VII, VIII, trong đó có 1 hệ phái được truyền đến Trung Quốc, từđó truyền sang Nhật Bản rồi trở thành dòng phái nghệ thuật chủ yếu của thời đại Bình An, Liêm Thương ở Nhật Bản. Lại có 1 hệ phái nữa đượctruyền qua Nepal, rồitừ đó vào Tây Tạng, phát triển thành nghệ thuật đặc hữu của Lạt Ma Giáo, về sau truyền đến Mông Cổ và các nước vùng Đông bắc.	
Đặc điểm lớn nhất trong nghệ thuật Mật Giáo là tính chất gắn liền giữa nghi lễ tông giáo và nghệ thuật, như tượng Bản Tôn và tượng của các vị tôn khác trong các pháp tu… là chủ đề quan trọng nhất của nghệ thuật Mật Giáo. Tượng chư tôn trong Mật Giáo phần nhiều là từ tượng thần của Ấn Độ Giáo chuyển hóa, sau khi du nhập Mật Giáo, chủng loại các tôn tượng được tăng thêm, đồng thời, hình tượng cũng biến hóa (như nhiều mặt, nhiều tay, tay cầm vũ khí, với hình dáng dữ tợn, trợn mắt, nhe răng, tóc dựng đứng, vẻ phẫn nộ…...). Ngoài ra, nghệ thuật Mật Giáo còn bao gồm các bức vẽ Mạn Đồ La của Kim Cương Giới, Thai Tạng Giới và các pháp khí như chày Kim Cương, chuông, mõ, tràng hoa, lò hương, bảo Châu, ma ni luân… tất cả đều có phong cách nghệ thuật. Nói tóm lại, nghệ thuật của Mật Giáo hết sức phức tạp và chiếm 1 địa vị trọng yếu trong toàn bộ nghệ thuật Phật Giáo nói chung.	
Nói chung, nghệ thuật Phật Giáo có thể được chia làm mấy loại như: Kiến trúc, Điêu khắc, Hội họa và Công nghệ.	
I.Kiến trúc.	
Cứ theo sự ghi chép trong các kinh điển thì khi Đức Phật còn tại thế đã có các tinh xá lớn, như tinh xá Kì Viên với đầy đủ các kiến trúc như chính điện, nhà liêu (phòng tăng), nhà kho, nhà khách, nhà bếp, nhà đi dạo, nhà tắm, hồ sen, nhà chữa bệnh...… Các Bức tranh lễ Phật khắc trên đá ở tháp Ba Hách Đặc tại Ấn Độ	
Một loại Mạn Đồ La kiến trúc đương thời còn lưu lại đến đời sau thì chủ yếu là Tháp (Phạm: Stùpa), Tháp viện (Phạm: Caitya-gfha), Tăng viện (Phạm: Vihàra), tháp nhọn (Phạm: Zikhara)…... Thông thường 3, 4 kiến trúc thì có thể cấu tạo thành 1 ngôi già lam, vật liệu xây cất chủ yếu là gạch và đá.	
Về hình thái kiến trúc của Phật Giáo thì đại khái có tháp, hang đá, tăng viện, ngọc viên, cửa, cột đá, cột kinh, Mạn Đồ La...…	
1.Tháp: Cũng gọi Cao Hiển Xứ. Hán dịch: Mộ, miếu. Vốn được xây dựng để thờ xá lợi của Đức Phật, cho nên có phong cách sùng bái đặc biệt của Phật Giáo, là trung tâm của quần thể kiến trúc (già lam, chùa viện) trong Phật Giáo. Về hình dạng thì có hình tròn, hình bán cầu kiểu bát úp (bắt đầu vào thời đại vua A Dục), hình vuông...… Về nguyên liệu thì tháp cổ ở Ấn Độ phần nhiều trong ruột tháp chứa đầy đất và đá, bề ngoài thân tháp thì xây bằng đá, hoặc gạch, trát vữa. Kiểu bát úp hình bán cầu là kiểu tháp xưa ở Ấn Độ, kiểu kiến trúc quan trọng nhất còn lại mà ngày nay được thấy là di tích ở Sơn Kì (Phạm: Sànchi), chính giữa tháp chôn giấu đồ đựng xá lợi, 4 chung quanh có lan can, cửa tháp mở rộng, nền tháp hình vuông.	
Kiểu tháp này về sau được truyền đến Trung Quốc như tháp Nhạn, tháp Lạt Ma...…, xây bằng gạch hoặc bằng đá.	
2.Hang đá: Trong số các hang đá của Tiểu Thừa thì hang Bạt xà (Bhaja), Khang đả lí (Komdane) là xưa nhất. Tại Trung Quốc thì hang đá Vân Cương ở Đại Đồng là to lớn nhất, là di tích của đời Bắc ngụy và đời Tùy. Ngoài ra còn có các hang đá ở Long Môn, Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, hang ở huyện Củng, hang ở núi Thê Hà tại Nam Kinh, hang ở núi Thiên Long Tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây...… Trong các hang đá kể trên hiện còn những pho tượng bằng đá, những đồ trang sức, các bức bích họa rất phong phú, biểu hiện nền nghệ thuật tổng hợp của Phật Giáo.
3.Tăng Viện: Phạm: Vihàra. Cũng gọi Tăng phòng.Có 4 loại: Đơn Độc Tăng Viện, Đơn Tằng Tăng Viện, Bình Địa Tăng Viện và Trùng Tằng Tăng Viện. Tại Ấn Độ, lúc đầu, Tăng viện được kiến trúc bằng gỗ, sau thì dần dần xây bằng đá. Ở trong tăng viện còn có các kiến trúc cần thiết cho sinh hoạt của chúng tăng như: Nhà thờ, nhà giảng...…, thông thường những kiến trúc này tổ hợp lại mà hình thành 1 ngôi chùa viện. Nhưng ở Trung Quốc thì thường tổ hợp 7 kiến trúc thành 1 đơn vị, gọi là Thất đường già lam.	
4.Ngọc viên, cũng gọi Chu Viên. Các kiến trúc như già lam, tháp, tăng viện...… đều có ngọc viên xây bằng đá bao chung quanh gọi là Ngọc Viên; trên ngọc viên có những bức tranh khắc nổi rất tinh vi, đề tài phần nhiều là sư tử, voi, bò, ngựa, bánh xe, cây Bồ Đề, và chuyện bản sinh.  	
5.Cột đá: Do vua A Dục dựng ở các nơi Phật tích, trên thân cột có khắc lời chiếu chỉ, pháp sắc của vua; trên đầu cột khắc voi, sư tử, bánh xe…...	
6.Cột kinh: Hình dáng như cột cờ, 2 bên phía trước tháp mỗi bên đều dựng 1 cột (giống như tấm bia hình chữ nhật của Trung Quốc).	
7.Mạn Đồ La: Hình tượng Mạn Đồ La được kiến tạo bằng vàng, bạc; kiểu thì có hình tròn, hình vuông, hình hoa sen, hình tam giác…...	
II.Điêu Khắc.	
Sau khi Đức Phật nhập diệt, các đệ tử và tín đồ dùng tòa Kim Cương, lá bồ đề, bánh xe pháp, bàn chân Phật, cây lọng… để tượng trưng Đức Phật mà làm đối tượng lễ bái.Mãi đến khoảng giữa thế kỉ I Tây lịch, việc đắp tượng mới dần dần được lưu hành. Đến thế kỉ IV, V, người ta mới thấy bức khắc nổi đầy đủ hình tượng Đức Phật trên lan can của Đại Tháp A Ma La Bà Đề (Phạm: Amaravati). Tại Ấn Độ, di Phẩm của nghệ thuật điêu khắc nổi tiếng nhất là các pho tượng khắc trong hang đá A Chiên Đa (Phạm: Ajantà) thuộc tỉnh Bàng già phổ (Punjab), vốn cócáimĩ danh là “Cung nghệ thuật phương đông”; bên trong hang phần nhiều là bích họa, còn bên ngoài hang thì phần nhiều là điêu khắc. Những nhân vật được biểu hiện cực kì trang nghiêm sinh động, đậm đà màu sắc tông giáo. Tượng Phật ở miền Bắc Ấn Độ thì lại mang phong cách nghệ thuật Kiện Đà La. Ngoài ra, di tích Ba mễ dương (Phạm: Bàmyan) tại nước Afghanistan có pho tượng Phật khắc trong sườn núi, cao tới 52m, nổi tiếng nhất thế giới, đã tồn tại qua 17 thế kỉ (nhưng rất đau xót đã bị những người Hồi Giáo cuồng tín Taliban phá hủy vào tháng 3 năm 2001 - ND)! Chùa Angkor (Angkor Vat) ở Cao Miên, tháp Bà la phù đồ (Boro-Budur) ở Java… đều là nghệ thuật khắc đá rất tinh xảo. Còn ở Trung Quốc, trong các hang đá được đục mở qua nhiều triều đại, phần lớn là khắc tượng Phật. Nghệ thuật khắc tượng trong các hang đá ở Trung Quốc, lúc ban đầu, chịu ảnh hưởng sâu đậm nghệ thuật của Kiện Đà La và Ấn Độ, nhưng đến các đời Đường, Tống thì hoàn toàn thể hiện đặc sắc của phong cách Trung Quốc.	
III.Hội Họa.	
Những tác phẩm thời kì đầu trong hang đá A Chiên Đa là những bích họa sớm nhất của Phật Giáo. Chẳng hạn như con voi trắng 6 ngà trong bức tranh bản sinh ở hang thứ 10 là tác phẩm trước kỉ nguyên Tây lịch. Bức tranh “Cúng dường thiên nhân” (người trời cúng dường) trong hang đá Tất Kì Lợi Da (Pàli: Sìgiriya) ở đảo Tích Lan thì được suy định là tác phẩm ở thế kỉ V truyền lại, nét vẽ thuộc kĩ xảo của hội họa A Chiên Đa Ấn Độ. Như vậy, hang đá A Chiên Đa không những chỉ là kho báu của nghệ thuật Ấn Độ, mà nó còn là nguồn của những dòng nghệ thuật Phật Giáo Trung Á, Trung Quốc, Nhật Bản...… xa xôi.Như các bức tranh Truyền thuyết Long Nữ, tranh Bức khắc nổi dãy hành lang thứ 2 ở Boro-Budur ở JavaBức tranh Phật trong hang số 10 tại A Chiên ĐaPhi thiên trong hang đá A Chiên Đa đã ảnh hưởng rất đậm đà đến các bức bích họa của chùa Pháp Long, chùa Pháp Giới...… tại Nhật Bản.	
IV. Công Nghệ.	
Những công nghệ phẩm xưa nhất trong lịch sử Phật Giáo là các đồ đựng Xá Lợi Phật làm bằng vàng, bạc, đồng, ngọc, đá, gỗ…..., thông thường chôn ở trong tháp Phật. TạiẤn Độ, di Phẩm sớm nhất là tác phẩm ở khoảng thế kỉ thứ IV trước Tây lịch. Ngoài đồ đựng Xá Lợi Phật ra, các dụng cụ khác dùng trong Phật Giáo được gọi chung làPhật cụ hoặc Đạo cụ, có rất nhiều chủng loại và kiểu dáng. Nay chia một cách tổng quát làm 7 loại như sau:	
1.Dụng cụ trang nghiêm tượng Phật, Bồ Tát: Lọng, phướn, phan, tràng hoa, chuỗi anh lạc…...	
2.Dụng cụ cúng dường: Lư hương, chân đèn, bình hoa, lẵng hoa, mâm…...	
3.Loại nhạc khí: Chuông lớn, trống, khánh, thanh la, mao bạt, chuông lắc, mõ cá…...
4.Dụng cụ chứa đựng: Hòm kinh, hòm áo ca sa.	
5.Áo pháp và vật cầm của tăng sĩ: Ca Sa, tích trượng, chuỗi tràng, như ý…	
6.Dụng cụ tu pháp của Mật Giáo: Chày Kim Cương, linh Kim Cương, chày yết ma, mâm lễ…...	
7.Những tác phẩm liên quan đến điêu khắc, kiến trúc: Khám Phật, đàn Phật, lồng đèn...… [X. Phật Giáo Nghệ Thuật Luận Tập (Hiện Đại Phật Giáo Học Thuật Tùng San 20); Trung Quốc Phật Giáo Nghệ Thuật (Quốc Lập Lịch Sử Bác Vật Quán)]. 	
 	
Phật Giáo Nghi Lễ	
● Những nghi lễ được cử hành trong Phật Giáo.	
1.Ấn Độ: Những nghi lễ mà giáo đoàn Phật Giáo thực hành trong thời kì đầu là Bố Tát, An Cư, Tự Tứ, xuất gia, thụ giới...…	
Những nghi lễ này, cho đến ngày nay, vẫn được giáo đoàn Phật Giáo Nam Truyền tổ chức y hệt như vậy. Thủa xưa, cứ 5 năm một lần, vua A Dục cử hành Đại Hội Vô Già (Phạm: Mahàvàrwika), triệu thỉnh chúng tăng tham dự để cúng dường. Đại hội này, đến đời sau, vẫn được Ấn Độ và các nước vùng Tây Vực tiếp nối tổ chức.
Vào những ngày kỉ niệm Đức Phật Đản Sinh, thành đạo, Niết Bàn...… hàng năm, giới Phật Giáo Nam Truyền đều cử hành Đại lễ Vệ Tắc (Pàli: Vesàkha-pùjà).	
2.Trung Quốc: Cứ theo truyện Đào khiêm trong Hậu Hán Thư quyển 103 thì thời vua Hiến Đế nhà Hán, Sạ dung thường cử hành lễ tắm Phật vào ngày Phật Đản, sau đó thiết trai cúng dường. Kế đến các thời đại Tam Quốc, Tây Tấn, Tiền Tần, Hậu Tần, Đông Tấn, Nam Bắc Triều…... đều có các lễ nghi như thuyết pháp, giảng kinh, quy y, thụ giới, bố thí, phóng sinh, thiết trai, sám hối…... Đến các thời đại Tùy, Đường thì ngoài các nghi lễ nói trên được cử hành trong dân gian, vua còn thiết lập đạo tràng trong nội cung rồi thỉnh các vị cao tăng vào giảng kinh, thuyết pháp để cầu cho quốc thái dân an. Đến thời Ngũ Đại và đời Tống thì có Thiên Tăng Trai (thiết trai cúng dường nghìn vị tăng), Thủy Lục Đại Trai (bố thí chúng sinh), Nhiên Đăng Hội (hội thắp đèn), sám pháp Phổ Hiền, Pháp Hoa. Đến các đời Nguyên, Minh thì có pháp Hội Vô Già, hội Long Hoa, hội Hoa Nghiêm và các sám pháp Di Đà, Pháp Hoa, Đại Bi, Lăng Nghiêm…...	
3.Nhật Bản: Nghi lễ Phật Giáo Nhật Bản trước thời đại Bình An phần lớn chịu ảnh hưởng của nghi lễ Phật Giáo Trung Quốc trước đời Tùy, Đường. Các pháp hội được cử hành gồm có: Pháp Hoa, Dược Sư, Quan Âm, Địa Tạng, Thích Ca, Di Đà...… Trong các pháp hội này thường tụng kinh, niệm danh hiệu Phật để sám hối tội lỗi và cầu nguyện cho đất nước thái bình, nhân dân an lạc. Còn các pháp hội giảng kinh do Thiên Hoàng ban sắc tổ chức thì thường là các pháp hội Duy Ma, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Nhân Vương Bát Nhã...… Ngoài ra, các pháp hội có khuynh hướng dân gian là Báo Ân giảng, Vu Lan Bồn, Đại niệm Phật...… là những pháp hội được tổ chức trên toàn quốc để dân chúng tham gia và có giá trị cũng như hiệu quả giáo dục rất cao. Những nghi lễ cầu siêu, cầu an cũng rất phổ cập.	
 	
Phật Giáo Nhập Truyền Lộ Tuyến 	
● Con đường Phật Giáo truyền vào Trung Quốc.	
Vì mục đích thương nghiệp và quân sự mà vua Vũ Đế (ở ngôi 140-87 trước Tây lịch) nhà Hán đã 2 lần sai ông Trương khiên đi sứ Tây Vực và đã mở ra con đường Đông Tây, qua đó, 2 nền văn hóa Đông Tây cũng đã giao lưu dung hợp. Chính tín ngưỡng và tư tưởng Phật Giáo cũng theo các đoàn sứ giả, các nhóm khách buôn và chúng tăng trên con đường ấy truyền vào các nước Đại Nguyệt Thị, An Tức, Kế Tân (Ca Thấp Di La, nay là Kashmir), Sớ Lặc, Vu Điền, Cao Xương (Thổ Lỗ Phồn) cho đến đất Trung Quốc bao la. Các vị sa môn Ấn Độ, Tây Vực đến Trung Quốc dịch kinh, hoằng pháp và các vị Đại Đức, cao tăng Trung Quốc sang Tây Vực tham học, cầu đạo thì phải theo 2 con đường là đường bộ hoặc đường biển. 	
1.Đường bộ: Đường bộ phía bắc là con đường giao thông chính yếu, từ vùng tây bắc Ấn Độ qua các xứ Afghanistan, Pakistan, Trung Á, Hà Tây Tẩu Lang đến Trung Nguyên. Trong nội địa Tân Cương lại chia làm 2 đường Nam Bắc, 2 con đường này đều ở chân núi phía nam của núi Thiên Sơn, cũng tức là từ Lạc Dương hay từ Trường An đi sang phía tây, qua Hà Tây Tẩu Lang đến Đôn Hoàng. Đường phía bắc men theo mạn bắc xứ Tháp Lí Mộc Bồn, qua Y Ngô (Cáp Mật), Cao Xương, Yên kì, Cưu Tư (Khố Xa), Sớ Lặc…... rồi vượt dãy Thông Lãnh (cao nguyên Pamir) đi về hướng tây nam đến Kế Tân mà vào Thiên Trúc. Đường phía nam thì từ Đôn Hoàng men theo mạn nam xứ Tháp Lí Mộc Bồn, qua các xứ Thiện thiện, Vu Điền, Sa xa, vượt qua phía nam núi Ba đạt khắc, lại vượt núi Đại tuyết và núi Hưng Đô Khố Thập (Hindukush) mà vào Kế Tân; hoặc từ Sa xa đến Sớ Lặc mà hợp chung với đường phía bắc.	
Ngài Pháp Hiển đời Đông Tấn, đi từ Cưu Tư theo con đường phía bắc, vượt qua Lưu sa (sa mạc Samarkand) đến Vu Điền ở đường phía nam, đây gọi là con đường giữa (tức giữa 2 đường bắc nam nói trên), sau đó lại đi về hướng tây mà đến Thiên Trúc. Ngài Huyền Trang đời Đường thì từ Cưu Tư đi theo đường phía bắc, vượt qua chân núi phía bắc núi Thiên Sơn, lại vượt Lăng sơn, qua sông Dược sát ở Trung Á vào nước Hoạt (Kundur, nằm ở nội địa nước Afghanistan hiện nay), rồi lại vượt núi Đại tuyết, vòng đến Thiên Trúc. Cũng có người đi từ Lương Châu thuộc Hà Tây Tẩu Lang tiến ra Ba Thục, Giang Lăng…... như ngài Pháp Hiến đời Nam Triều.	
2.Đường biển: Sự truyền pháp qua đường biển không hưng thịnh bằng đường bộ, từ Ấn Độ qua Tích Lan, Java hoặc Châu Bà La, bán đảo Mã Lai đến Giao Chỉ (nay là Hà Nội Việt Nam), Quảng Châu, vùng Đông Lai (vũng Giao Châu), do đó, Quảng Châu, Giao Chỉ cũng là cửa ngõ giao lưu của Phật Giáo Trung Quốc và Nam Dương. Các vị cao tăng nổi tiếng đi đường biển đến Trung Quốc hay sang Ấn Độ, có các ngài Khang Tăng Hội, Chân Đế, Bồ Đề Đạt Ma, Bất Không và Pháp Hiển (khi trở về nước), Pháp Dũng, Nghĩa Tịnh…...	
Ngoài ra, khoảng trước sau thế kỉ I Tây lịch, Phật Giáo Đại Thừa hưng thịnh ở Ấn Độ, gọi một cách mỉa mai giáo đoàn truyền thống bảo thủ là Tiểu Thừa, thế là hình thành 2 phái đối lập nhau, phái nào cũng muốn bành trướng thế lực, nên ra sức hoằng pháp, truyền giáo để trở thành 1 giáo đoàn lớn mạnh, cho nên Phật Giáo đã nhanh chóng nhắm tới hướng tây bắc và phương nam để truyền bá. Khi phạm vi thế lực của Đại, Tiểu Thừa ở các nước Tây Vực được mở rộng, thì Trung Quốc cũng bắt đầu tiếp nhận Phật Giáo; vì Phật Giáo Tây Vực đối với Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn, nên giữa Phật Giáo từ Tây Vực truyền sang và Phật Giáo từ đường biển đưa vào cũng có điểm khác nhau. Chẳng hạn như tư tưởng Đại Thừa thịnh hành ở vùng Tây bắc Ấn Độ, cho nên khi truyền đến những nước phương bắc thì phần lớn là các Kinh Bát Nhã, Phương Đẳng; Ca Thấp Di La là nơi phát sinh ra Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, nên các bộ luận thư quan trọng như Phát trí, Tì Bà Sa...… đã được truyền dịch ở phương bắc; Kinh Hoa Nghiêm thịnh hành ở Vu Điền, nên ngài Chi Pháp Lãnh đã đến xứ này thỉnh được 16 nghìn bài kệ Hoa Nghiêm bằng tiếng Phạm mang về Trung Quốc. Còn nước Sư Tử (Tích Lan) tin theo Phật GiáoTiểu Thừa, nên kinh điển từ nước này được truyền sang Trung Quốc bằng đường biển cũng là kinh điển Tiểu Thừa, như bộ Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa do ngài Tăng già bạt đà la dịch.	
Lúc Đức Phật mới nhập diệt, tín đồ không dám tạo hình tượng Phật, mà chỉ dùng bánh xe pháp, cây Bồ Đề, tòa hoa sen, tháp xá lợi...… để tượng trưng Đức Phật mà lễ bái cúng dường. Mãi đến năm 327 trước Tây lịch, Alaxander the Great của Hi Lạp xâm lược miền Bắc Ấn Độ; về sau, 2 nền văn hóa Hi Lạp và Ấn Độ giao lưu, rồi dung hợp, từ đó sản sinh nền nghệ thuật Kiện Đà La, bấy giờ tín đồ Phật Giáo cũng phỏng theo người Hi Lạp, bắt đầu điêu khắc và đắp vẽ tượng Phật. Loại nghệ thuật này sau cũng theo Phật Giáo được truyền vào Trung Quốc.	
 	
Phật Giáo Phạm Ngữ	
● Chỉ cho loại tiếng Phạm (Sanskrit) đặc biệt được sử dụng trong kinh điển Phật Giáo. Về văn pháp, hình dạng chữ, cách phát âm của loại tiếng Phạm đặc thù này đều khác với tiếng Phạm cổ điển (Classical Sanskrit) do các nhà văn pháp cổ điển như Ba Nhĩ Ni qui định, xác lập. Vì ý nghĩa, cách sử dụng và ngữ vựng đặc thù của loại tiếng Phạm này không được thấy trong các văn hiến của hệ thống Bà La Môn chính thống, cho nên các học giả cận đại đặcbiệt gọi nó là “Phật Giáo Phạm Ngữ” (Buddhist Sanskrit). Ông Franklin Edgerton, học giả người Mĩ thời gần đây, thì gọi nó là “Phật Giáo hỗn hợp Phạm Ngữ” (Buddhist Hybrid Sanskrit).	
Ngôn ngữ Ấn Độ được sử dụng trong các kinh điển Phật Giáo có thể được chia làm 3 loại:	
1.Tiếng Phạm tiêu chuẩn: Được sử dụng trong các thi Phẩm của Bồ Tát Mã Minh (Phạm: Azvaghowa).	
2.Tiếng Ấn Độ ở thời kì giữa (MiddleIndic): Tiếng Phạm Phệ Đà (Vedic Sanskrit) đã bị tục ngữ hóa và phương ngôn hóa, được gọi chung là tiếng Pràkrita hay Pràkrit, đối lại với tiếng Ấn Độ ngày nay. Loại tiếng Phạm này bao gồm tiếng Pàli và các ngôn ngữ khác. Tiếng Pàlilà ngôn ngữ quan trọng vẫn còn trong Thánh điển của Phật Giáo Nam Truyền hiện nay. MiềnTây và miền Trung Ấn Độ đều sử dụng tiếngPràkrita. Pràkrita vốn là phương ngôn của vùng Tây bắc Ấn Độ. Thủa xưa, khi nói pháp, Đức Phật thường dùng tục ngữ của các địa phương, đến đời sau, các vị đệ tử Phật cũng dùng thứ ngôn ngữ mà Phật đã nói để ghi chép tư tưởng và giáo pháp của Ngài.	
3.Tiếng Phạm Phật Giáo: Ngôn ngữ được sử dụng trong các văn hiến của Phật Giáo phương bắc. Đây là tiếng Phạm căn cứ vàophương ngôn của miền Bắc Ấn Độ, rồi xen lẫn tiếng Phạm, Pàli và các phương ngôn khác mà phát triển thành 1 loại ngôn ngữ tông giáo đặc thù của giáo đoàn Phật Giáo, chứ không phải loại ngôn ngữ thông thường dùng hàng ngày.	
Căn cứ vào trình tự của khuynh hướng Phạm Ngữ hóa trên đây mà nhận xét, người ta thấy kinh điển Phật Giáo ở thời kì đầu phần nhiều sử dụng tục ngữ, về sau, theo sự biến thiên của thời đại mà dần dần Phạm Ngữ hóa, cho đến thời kì sau thì ngoài những thuật ngữ đặc biệt ra, còn tất cả đã hoàn toàn trở thành Phạm Ngữ cổ điển.	
Học giả Franklin Edgerton đem những văn hiến Phật Giáo hiện còn, dựa theo trình tự Phạm Ngữ hóa mà chia những tác phẩm tiếng Phạm làm 3 thời kì như sau:	
1.Thời kì thứ nhất: Các tác phẩm sử dụng cả văn vần lẫn văn xuôi, những tác phẩmcủathời kì này vẫn còn giữđược sắc thái rất đậm đà của ngôn ngữ Ấn Độ thời kì giữa.	
2.Thời kì thứ hai: 	
a) Bộ phận văn vần, thành phần ngôn ngữ Ấn Độ thời kì giữa tương đối còn nhiều. 
b) Bộ phận văn xuôi thì nhiều thành phần Phạm Ngữ hóa.	
Trong ngữ vựng, dụng ngữ phổ thông cho đến những thành phần có thể được xem là tiếng Phạm của Phật Giáo cũng có rất nhiều.	
3.Thời kì thứ ba: Văn vần, văn xuôi; trên cơ bản, đều được viết bằng Phạm Ngữ cổ điển, nhưng trong ngữ vựng thì khá nhiều tiếng Phạm Phật Giáo.	
 	
Phật Giáo Sử Thư	
● Những sách ghi chép lịch sử của Phật Giáo.	
Dân tộc Ấn Độ thời cổ đại vốn không chú trọng về lịch sử, nhưng trong kinh điển Phật Giáo có nhiều bộ là những sử thư quí giá. Chẳng hạn như Phẩm Vương Thụ Kí (Phạm: Ràjavyàkaraịa-parivarta) trongVăn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghi Quĩ nói về các triều đại vua chúa Ấn Độ từ thời Đức Phật đến khoảng thế kỉ VIII Tây lịch và các bộ Đại Sử (Pàli: Mahàvaưsa), Tiểu Sử (Pàli: Culla-vaưsa) nói về lịch sử Phật Giáo Tích Lan...… Ngoài ra, các loại sử thoại thấy rải rác trong các kinh luật điển tịch và các sách chú thích của Phật Giáo cũng là những sử thư chứa đựng nhiều tư liệu lịch sử rất quí giá.	
Ở Trung Quốc, khác với Ấn Độ, dân tộc Trung Quốc rất coi trọng lịch sử, kho tàng sử thư của Phật Giáo từ nhiều đời truyền lại rất là đồ sộ. Sử Thư cũng có nhiều thể loại, như kỉ truyện, biên niên, kí sự, biệt truyện…... nói về hành trạng của các bậc Cao tăng như các bộ Danh Tăng Truyện của ngài Bảo Xướng, Cao Tăng Truyện của ngài Tuệ Kiểu…... ở đời Lương; Phật Tổ Thống Kỉ của ngài Chí bàn đời Tống...…; hoặc nói về sự tương thừa của tông phái như Cảnh Đức Truyền Đăng Lục của ngài Đạo Nguyên đời Tống; hoặc nói về sự tín ngưỡng, hoằng truyền 1 bộ kinh như Hoằng Tán Pháp Hoa Truyện của ngài Huệ Tường đời Đường; hoặc nói về sự cảm ứng đối với Tam Bảo nhưTam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục của ngài Phi Trược đời Tống...…Ngoài ra còn nhiều tác phẩm sử thư khác liên quan đến sự truyền bá cũng như thịnh suy của Phật Giáo Trung Quốc suốt 2 nghìn năm lịch sử, không thể ghi hết ở đây.	
Tại Nhật Bản cũng có nhiều sử thư Phật Giáo quan trọng. Về thể loại kỉ truyện thì có Bản Triều Cao Tăng Truyện của ngài Sư Man, Nguyên Hanh Thích Thư của ngài Sư Luyện, Giám Chân quá hải Đại sư đông chinh truyện của ngài Nguyên Khai; Không Hải Tăng Đô Truyện của ngài Chân Tế…...Truyện linh nghiệm thì có Đại Nhật Bản quốc Pháp Hoa Nghiệm Kí của ngài Trấn Nguyên.	
 	
Phật Giáo Thánh Điển Hiệp Hội 	
● Buddhist Text Society.	
Cơ quan chuyên nghiên cứu và xuất bản các kinh điển Phật Giáo Đại Thừa bằng tiếng Phạm và các trứ tác có liên hệ do học giả Sarat Chandra Das - người Ấn Độ - sáng lập vào 1893 tại Calcutta, Ấn Độ.	
Kể từ năm 1894, Hiệp hội này đã liên tiếp xuất bản các nguyên điển tiếng Phạm như: Màdhyamikàvftti (tương đương với Trung Luận tụng do ngài Cưu Ma La Thập dịch, có phụ thêm bản chú thích bằng tiếng Phạm của Luận sư Nguyệt Xứng), Samàdhiràja (tương đương với Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội bản Hán dịch)…... Đối với phong trào nghiên cứu Đông Phương Học nói chung và nguyên điển Phật Giáo nói riêng, ở thế kỉ XIX, sự cống hiến của hiệp Hội này đã có 1 ảnh hưởng rất lớn lao.	
 	
Phật Giáo Thi Ca 	
● Thơ ca trong Phật Giáo.	
Trong Phật Giáo, thơ được gọi là Già Đà (Phạm: Gàthà, Hán dịch: Kệ Tụng), do cách sắp xếp và âm vận dài, ngắn khác nhau nên thơ có nhiều loại.Nói một cách khái quát thì thơ căn cứ vào vận luận mà hình thành. Hình thức thi ca xưa nhất trong Phật Giáo là Kinh Pháp Cú (Pàli: Dhammapada) và Kinh Tập (Pàli: Suttanipàta).	
Thông thường, thơ được chia làm 2 loại: Tức vật và Tức hứng. Trong thơ hoặc có hàm ý dạy răn, khuyên bảo người đời, hoặc diễn tả trạng thái nội tâm. Những bài thơ do các vị trưởng lão tăng sáng tác được xếp vào Trưởng Lão Kệ (Pàli: Theragàthà), trong đó có rất nhiều bài thơ đẹp, miêu tả tâm nguyện cầu đạo, quá trình tu đạo, cảnh vật tự nhiên và tâm cảnh nội tại giao cảm. Phong cách trong thi ca Phật Giáo Đại Thừa rất thanh nhã và trình độ tự sự cũng rất cao, như trong thơ của ngài  Mã Minh, 1 thi nhân lớn của Phật Giáo Đại Thừa.	
Tại Trung Quốc, đặc sắc thi ca Phật Giáo phần nhiều ở chỗ miêu tả tâm cảnh khai ngộ của các Thiền Sư, ý thơ rất cao siêu, huyền diệu, thanh thoát, lâng lâng, sâu xa thăm thẳm, người thường không thể cảm thưởng được. Mà loại thơ này cũng rất nhiều, chỉ kể trong 2 tập Bích Nham Lục và Thung Dung Lục thôi cũng có hàng nghìn bài rồi.	
Hãy đọc bài thơ của Thiền Sư Tuyết Đậu Trùng Hiển phụ thêm trong công án “Bàn Sơn tam giới vô pháp” trong Bích Nham Lục như sau (Đại 84, 175 trung): “Tam giới vô pháp Hà xứ cầu tâm? Bạch Vân vi cái Lưu tuyền tác cầm Nhất khúc lưỡng khúc vô nhân hội Vũ quá dạ đường thu thủy thâm”. (Ba cõi không một phápTìm tâm ở nơi đâu? Mây trắng kia tàn lọng Suối reo này tiếng đànMột vài khúc nhạc nào ai hiểu? Đêm thu mưa lạnh nước ao sâu). (xt. Phật Giáo Văn Học).
 	
Phật Giáo Từ Điển	
● Kinh Phật nghĩa lí sâu xa vi diệu, cho nên biên soạn từ điển để giải thích những thuật ngữ Phật Giáo và văn hóa Phật Giáo là việc làm cần thiết. Có thể nói, những việc đầu tiên phải làm để biên soạn thành bộ từ điển Phật Giáo là:	
1.Sắp xếp các danh tướng, phân loại các môn, như Kinh Chúng Tập trong Trường A Hàm quyển 8, Kinh Thập Thượng trong Trường A Hàm quyển 9, Kinh Pháp Tập Danh Số, Đại Minh Tam Tạng Pháp Số, Giáo Thừa Pháp Số…...	
2.Ghi chép sự tương quan giữa các kinh luận, như Kinh Luật Dị Tướng của ngài Bảo Xướng đời Lương, Pháp Uyển Châu Lâm của ngài Đạo Thế đời Đường…...
3.Tổ chức và giải thích từng hạng mục, như Pháp Môn Danh Nghĩa Tập củaLí Sư Chính đời Đường, Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện của ngài Nghĩa Tịnh đời Đường, Đại Tống Tăng Sử Lược của ngài Tán Ninh đời Tống…...	
4.Lấy ngôn ngữ làm trung tâm, nhưNhất Thiết Kinh Âm Nghĩa, Phiên Phạm Ngữ của ngài Bảo Xướng đời Lương, Phạm Ngữ Tạp Danh của ngài Lễ ngôn đời Đường, Phiên Dịch Danh Nghĩa Đại Tập (Phạm: Mahàvyutpatti) là dịch phẩm do đối chiếu giữa bản Phạm và bản Tây Tạng; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập có thêm phần chú giải tiếng Phạm của ngài Pháp Vân đời Tống, Chỉ quất dịch thổ tập của ngài Tuệ Hoảng người Nhật Bản…...	
5.Giải thích rõ những danh từ khó hiểu, khó đọc trong Đại Tạng Kinh hay trong 1 bộ kinh nào đó, như Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa của ngài Huyền Ứng và Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa của ngài Tuệ Lâm đờiĐường, Khổng Tước Kinh Âm Nghĩa của ngài Quán Tĩnh người Nhật.	
Từ đầu thế kỉ XX trở đi, các bộ từ điểnPhật Giáo hiện đại được biên soạn công phu và tăng thêm với thời gian, như: - Trung Quốc có: Phật Học Tiểu Từ Điển (Đinh Phúc Bảo, 1919); Phật Học Đại Từ Điển (Đinh Phúc Bảo, 1921); Thực Dụng Phật Học Từ Điển (các ông Cao Quán Lư, Hà Tử Bồi Chủ Biên, Thượng Hải Phật Học Thư Cục xuất bản, 1934); Pháp Tướng Từ Điển (do ông Chu Phất Hoàng biên soạn, 1937); Trung Quốc Phật Giáo Nhân Danh Đại Từ Điển (Chấn Hoa biên soạn, 1942); Trung Quốc Phật Học Nhân Danh Từ Điển (Minh Phục biên soạn, 1974); Đại Tạng Hội Duyệt (Hội Tính biên soạn, 1978); Trung Quốc Thiền Học (Du Mai Ẩn biên soạn, 1984); Phật Học Từ Điển (có 1 tập, do Tả Tú Linh biên soạn, 1984). - Nhật Bản có: Phật Giáo Từ Lâm (Đẳng Tỉnh Tuyên Chính biên soạn, 1912); Phật Giáo Đại Từ Điển (Chức Điền Đắc Năng biên soạn, 1917); Mô Phạm Phật Giáo Từ Điển (Thư viện Đông Phương biên soạn, 1932); Phật Giáo Đại Từ Vựng (Đại Học Long Cốc biên soạn, 1935); Phật Giáo Đại Từ Điển (Vọng Nguyệt Tín Hanh biên soạn, 1936); Phật Giáo Từ Điển (Vũ Tỉnh Bá Thọ biên soạn, 1938); Phật Giáo Học Từ Điển (Đa ốc Lại tuấn, Hoành Siêu Tuệ Nhật và Chu Kiều Nhất Tai cùng biên soạn, 1955); Tân Phật Giáo Từ Điển (Trung Thôn Nguyên biên soạn, 1962); Phật Giáo Ngữ Đại Từ Điển (Trung Thôn Nguyên, 1975); Tông Hợp Phật Giáo Từ Điển (Pháp Tạng ấn hành, 1987).	
 	
Phật Giáo Văn Học	
● Văn học của Phật Giáo. Chỉ cho những bộ kinh điển của Phật Giáo mang sắc thái văn học. Chẳng hạn những bộ kinh như: Pháp Cú, Thí Dụ, Bản Sinh, Duy Ma, Pháphoa, Hoa Nghiêm...… là những Thánh điển đậm đà sắc thái văn học.	
Vào thế kỉ II, “Phật Sở Hành Tán” (Phạm: Buddha-carita) của ngài Mã Minh (Phạm: Azvaghowa), có thể nói, là tác phẩm văn học cổ điển đầu tiên ở Ấn Độ. Kế đến, lấy các ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên làm chủ đề mà soạn thành vở kịch “Xá Lợi Phất Chi Sở Thuyết” (Phạm: Zàriputra-prakaraịa) và lấy sự tích ngài Nan Đà - người em cùng cha khác mẹ của Phật - làm đề tài mà soạn thành 1 thiên ca mĩ lệ: “Tôn Đà Lợi Nan Đà” (Phạm: Saundarananda-kàvya)…... Đây là những kiệt tác về văn học tiếng Phạm của ngài Mã Minh. Ngoài ra, vào thế kỉ VII, vua Giới Nhật (Phạm: Zìlàditya) đã soạn vở kịch Phật Giáo nhan đề: “Long Vương Chi Hỉ” (Phạm: Nàgànanda) cũng là 1 tác phẩm văn học giá trị ở đương thời.Về văn họcPàli thì vào thế kỉ V có tác phẩm “Pháp Cú Kinh Chú” và “Bản Sinh Kinh” của ngài Phật Âm.	
Còn về các kinh điển Hán dịch thì như các bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập, văn bút rất thanh nhã, lưu loát, có thể gọi là những kiệt tác của nền văn học phiên dịch. Cũng có rất nhiều các vị tăng nổi tiếng về văn học như: Ngài Pháp chu đời Tùy, các ngài Tuệ Tịnh, Kiểu nhiên đời Đường, các ngài Tề Kỉ, Quán Hưu, Hi Giác đời Ngũ Đại, ngài Tư Duyệt đời Bắc Tống, các ngài Đàm ngạc, Đại khuê đời Nguyên, ngài Đức ngôn đời Minh, các ngài Trí Phúc, Thánh Tông, Chiếu Thường, Độc Triệt đời Thanh…... 	
 	
Phật Giáo Văn Khố 	
● Cũng gọi Phật Giáo Tùng Thư.	
Nguyên tác của bộ sách này có tên là Bibliotheca Buddhica, được ấn hành ở nước Nga vào cuối thế kỉ XIX đến nửa trước của thế kỉ XX.	
Bộ Phật Giáo Tùng Thư này là sự nghiệp phụ thuộc viện học sĩ ở St. Petersburg, chuyên nghiên cứu, hiệu đính và phiên dịch các nguyên điển của Phật Giáo, đã tiếp tục xuất bản được nhiều tập trong thời gian còn hoạt động. [X. A Union List of Printed India Text and Translations in American Libraries, American Oriental Series vol.7, 1935]. 	
 	
Phật Giáo Vũ Đạo	
● Nghệ thuật nhảy múa trong Phật Giáo. Ấn Độ từ nghìn xưa đã thấy có ghi chép về nghệ thuật nhảy múa, như được tường thuật trong Lê Câu Phệ Đà. Nay trong văn học Phật truyện cũng thấy miêu tả vũ đạo trong cung đình, như vậy đủ biết ở thời đại Đức Phật vũ đạo đã được phổ biến.	
Nhưng, trong Phật Giáo, tăng chúng bị cấm chỉ không được xem nghe ca vũ nhạc kịch, qui định này đã thấy trong mười giới Sa Di; song tín đồ Phật Giáo tại gia thì không bị chi phối bởi qui định này. Qua các tác phẩm kịch nghệ như “Xá Lợi Phất Chi Sở Thuyết” (Phạm: Zàriputraprakaraịa - Những điều ngài Xá Lợi Phất nói) của Bồ Tát Mã Minh, “Long Vương Chi Hỉ” (Phạm: Nàgànanda - Niềm vui mừng của rồng chúa) của vua Giới Nhật, hoặc theo sự miêu tả trong các tác phẩm văn học truyện Bản Sinh (Phạm: Jàtaka), cho đến các di tích điêu khắc ở Sơn Kì (Phạm: Sànchi), các bức bích họa trong chùa hang A Chiên Đa (Phạm: Ajantà)…... người ta có thể hiểu rõ tình hình vũ đạo của tín đồ Phật Giáo tại gia. Tuy nhiên, nghệ thuật Vũ đạo ở Ấn Độ cổ đại lấy các đền thờ của Ấn Độ Giáo (Bà La Môn giáo) làm trung tâm phát triển, chứ không có vũ đạo đặc biệt của Phật Giáo.	
Văn hiến xưa nhất liên quan đến vũ đạo là luận Bà Ra Đa (Phạm: Bhàratìya Nàỉyazàtra–khoảng thế kỉ III, IV), nội dung nói về nguồn gốc và sự phát triển của nghệ thuật vũ đạo truyền thống Ấn Độ. Vũ đạo được kết hợp với tông giáo bắt đầu từ việc tế lễ thần Thấp Bà (Phạm: Ziva). Đến nay, các nước như Miến Điện, Thái Lan, Indonesia...… cũng kế thừa truyền thống vũ đạo này, nhưng vẫn chưa phát triển thành vũ đạo Phật Giáo.	
Ở Tây Tạng, vũ đạo khởi đầu vào khoảng thế kỉ IX, từ đó, Lạt Ma Giáo chuyên dùng vũ đạo trong việc cúng tế, thông thường gọi là “Khiêu quỉ” (nhảy múa xua đuổi quỉ ma). Có các chủng loại như: Cúng Dường Vũ, Địa Trấn Vũ, Phất Ác Quỉ Vũ…... Về sau, vũ đạo trở thành 1 trong những nghi thức đặc thù của Lạt Ma Giáo.	
Tại Hàn Quốc, vào thời đại nhà Lí (1392-1897), Phạm Bái rất thịnh hành, điệu “Tăng vũ” của vũ đạo Phật Giáo cũng theo đó mà phát triển mạnh. Tăng vũ khởi nguồn rất sớm, ít nhất cũng đã tồn tại từ thời đại Cao Li (936-1391). Đến thời đại nhà Lí, vũ đạo Phật Giáo rất được chú trọng. Tức vào thời Lí thế tổ năm thứ 5 (1460), vũ điệu “Liên Hoa Đài” và nhạc khúc “Linh Thượng Hội Thượng” được sáng chế cùng lúc. Khi trình diễn, trước hết, bài trí núi Hương Sơn, ao hồ, chung quanh vẽ hoa nhiều màu, treo lồng đèn, 2 bên đông, tây vũ đài đều bày hoa sen, sau đó, các vũ công bắt đầu nhảy múa, đồng thời, ngâm xướng Phật kệ như Nam mô A Di Đà Phật hoặc Quan Âm tán để hòa theo nhạc khúc và vũ điệu. Tại Nhật Bản, vũ đạo được truyền vào từ các nước Ấn Độ, Tây Vực, Trung Quốc, Hàn Quốc...… thường được dùng trong các nghi thức Phật Giáo Như cúng dường, lễ hội…... sau phát triển thành vũ đạo đặc biệt của Phật Giáo, được triều đình tán trợ, nhờ đó vũ đạo Phật Giáo hưng thịnh qua nhiều thời đại.	
Ngoài ra, chư tăng Nhật Bản cũng phát triển 1 điệu múa đặc thù để giáo hóa dân chúng, gọi là “Bố giáo vũ đạo” (điệu múa truyền giáo). Nghĩa là vừa niệm Phật, vừa ngâm vịnh, xướng họa, lại đánh chuông trống để hòa theo nhịp bước nhảy múa. Loại “Bố giáo vũ đạo” này được gọi chung là Niệm Phật dũng, Niệm Phật dược, Dũng Niệm Phật, Dũng dược niệm Phật, Hoan Hỉ niệm Phật...… Như “Không dã niệm Phật” (cũng gọi Bát Khấu niệm Phật) do ngài Nhất không dã thuộc Tông Thiên Thai sáng chế; “Dũng Niệm Phật” do ngài Nhất Biến - Tổ khai sáng Thời Tông - thành lập, Đề mục dũng, Đại Nhật dũng, Vu Lan Bồn dũng…... đều là các điệu múa của Phật GiáoNhật Bản kết hợp với nghệ thuật múa địa phương mà phát triển thành vũ đạo dân gian, và cũng là 1 trong những sắc thái rất đặc thù của nền văn hóa Nhật Bản ngày nay.	
 	
Phật Giới 	
● I.Phật Giới.	
Cũng gọi Phật Tính Giới, Phật Thừa Giới, Nhất Tâm Giới, Kim Cương Bảo Giới, Bồ Tát Giới.	
Giới để khai phát tính Phật sẵn có của chúng sinh, khiến chúng sinh tu hành đạt đến quả vị Phật. Giới này là tên gọi chung của các giới Đại Thừa. Bởi vì tất cả ý, thức, sắc, tâm đều được nhiếp vào trong giới Phật Tính này, cho nên khi chúng sinh thụ trìPhật giới tức là đã ở vào địa vị của chưPhật rồi vậy. [X. Kinh Phạm Võng Q.hạ]. 	
● II.Phật Giới.	
Chỉ cho tịnh giới 1 thực tướng trong đó chư Phật an trụ. Chư Phật xa lìa tất cả tướng mà an trụ nơi giới, giới ấy chính là Phật giới.[X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.17]. 
● III.Phật Giới.	
Cũng gọi Phật Tính Tam Muội Da Giới.Đặc biệt chỉ cho giới Tam Muội Da trong Mật Giáo. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.17]. (xt. TamMuội Da Giới). 	
● IV. Phật Giới.	
Chỉ chung các giới pháp do Đức Phật nói.	
● V. Phật Giới.	
Chỉ cho cảnh giới của chư Phật, là 1 trong 10 giới.	
Đối lại: Chúng Sinh giới, Ma giới.Vãng Sinh Yếu Tập quyển trung (Đại 48, 66 trung) nói: “Vì chúng sinh không biết nên mê mất Phật giới mà chấp trước ma giới, ở trong bồ đề mà sinh khởi phiền não”. (xt. Thập Giới). 	
● VI.Phật Giới.	
Chỉ cho cõi nước của Phật.	
Kinh Quang tán quyển 10 (Đại 8, 212 thượng) nói: “Không nên trụ vào đông, tây, nam, bắc, 4 duy, trên, dưới và 1 cõi Phật nào, cũng không nên trụ vào 1 Phật giới trong 10 phương”.	
 	
Phật Hành Li Địa Tam Ý	
● Đức Phật bước đi, chân không bén đất, có 3 lí do:	
1.Vì bảo vệ côn trùng: Trên mặt đất có côn trùng đi lại hay nằm yên 1 chỗ, vì lòng từ bi, sợ giẫm lên chúng sẽ chết, nên lúc đi, Đức Phật không để chân chạm sát đất. 
2.Vì bảo vệ cây cỏ: Trên mặc đất có cỏ mọc, vì muốn bảo vệ cỏ nên khi đi, đứcPhật không đặt chân sát đất.	
3.Vì muốn hiển hiện sức thần thông:Đức Phật thị hiện sức thần thông, bay đi tự tại trong hư không cũng như trên mặt đất, nên khi Phật đi chân không bén đất. [X. Kinh Xứ Xứ].	
 	
Phật Hậu Phổ Hiền	
● Sau khi tu hành đã chứng được quảPhật, hành giả lại noi theo đức hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền mà tu hành giáo hóa chúng sinh, mang lại lợi ích cho họ, cũng gọi là Phật hậu Phổ Hiền (sau khi thành Phật, lại tu hạnh Phổ Hiền). 	
 	
Phật Hiên	
● Tên 1 loài chim ở núi Nga Mi bên Trung Quốc. [X. Nguyệt Linh Quảng Nghĩa]. 
 	
Phật Hóa	
● Phật Hóa (1834-1913). Danh tăng Trung Quốc thuộc Tông Lâm Tế, sống vào cuối đời Thanh, người Tuyền Châu, Phúc Kiến, họ Lâm, pháp danh Như Huyễn.
Năm 24 tuổi, sư thờ cư sĩ Thăng Hư làm thầy, ăn chay học Phật. Năm Hàm Phong thứ 10 (1860), sư đến Chương Phố, trụ ở am Thiên Hồ trên đỉnh núi Đại Mạo suốt 11 năm. Năm Quang Tự thứ 4 (1878), sư đến núi Long Trì vườn hoa Hải Trừng nhóm họp đồ chúng dạy học, tiếng tăm của sư truyền xa. Sư tự biết với thân phận cư sĩ không thể trụ trì Phật Pháp, nên vào năm Quang Tự 12 (1886), sư muốn lễ ngài Phật Thừa làm thầy, nhưng ngài Phật Thừa thấy sư lớn tuổi hơn mình, lại là người khổ học chuyên tu nhiều năm, đức cao đạo trọng, liền đến trước tượng Tổ Sư thay mặt Tổ Sư làm lễ cạo tóc xuất gia cho sư, rồi kết làm huynh đệ đồng môn. Năm ấy, sư đến núi Cổ Sơn ở Phúc Châu thụ giới Cụ Túc. Ít lâu sau, sự trụ trì chùa Tuyết Phong ở núi Dương mai tại Nam An, phỏng theo gia phong của Tổ Bách Trượng, chủ trương chế độ nông thiền, người từ khắp nơi về cầu pháp học đạo có tới hơn 1.000 vị. Những vị tăng tài trong tông môn tại Mân nam thời cận đại phần nhiều đã được sư giáo hóa.	
Năm Dân Quốc thứ 2 (1913), sư thị tịch, thọ 80 tuổi.	
Sư để lại tác phẩm: Mật Khế Chân Nguyên.	
 	
Phật Hóa Thân Tam	
● Ba loại hóa thân của Đức Phật.	
Cứ theo Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 4 thì hóa thân của Phật có 3 loại: Đại, Tiểu, Bất Định.	
1.Đại hóa thân: Đức Phật hóa hiện thân cao nghìn trượng để hóa độ hàng Bồ Tát từ Thập Địa trở xuống.	
2.Tiểu hóa thân: Đức Phật hóa hiện thân cao 1 trượng 6 để độ hàng Nhị Thừa và Phàm Phu.	
3.Hóa Thân bất định: Đức Phật tùy theo các chủng loại, hoặc hóa hiện thân to lớn đầy khắp hư không; hoặc hiện thân nhỏ bé trượng 6, 8 thước, 7 thước, 3 thước, 7 tấc...… không nhất định để hóa độ chúng sinh.	
 	
Phật Họa	
● Cũng gọi Họa tượng, Hội tượng. Đem vẽ hình tượng Phật, Bồ Tát trên mặt tường vách, trên giấy, hoặc thêu trên vải lụa...… để làm đối tượng lễ bái, cúng dường, hoặc để lưu truyền, gọi là Phật họa. Ở Ấn Độ, nguồn gốc Phật họa đã có từ thời Đức Phật.	
Cứ theo Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 17 thì Đức Phật từng cho phép vẽ các loại biến tướng trong các điện đường của tinh xá Kì Viên, đồng thời, vẽ hình tướng Như Lai đích thân săn sóc người bệnh trong nhà dưỡng bệnh. Cao Tăng Pháp Hiển Truyện, Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2 và quyển 8 đều ghi trong các hang đá ở nước Na kiệt thuộc miền Bắc Ấn Độ và núi Chính Giác Thuộc miền Trung Ấn Độ có tượng Phật giống như Đức Phật (Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 7 cho rằng tượng Phật ở nước Na kiệt được tạo từ thời Đức Phật còn tại thế để lưu truyền). Đại Sử (Pàli: Mahàvaôsa, 30) thì nói rằng Quốc vương Tích Lan là Duỉỉhagàmanì kiến thiết nhà thờ xá lợi và sai người vẽ tượng truyện Bản Sinh của Đức Phật.	
Hiện nay ngoài những di Phẩm tượngPhật, Bồ Tát vẽ trong các bộ kinh bằng tiếng Phạm được lưu truyền ở Tây Tạng và Nepal ra, còn có các họa phẩm được vẽ trên vách các hang đá ở A Chiên Đa (Phạm: Ajantà), Tất kì lợi da (Pàli: Sìgiriya)…... được chế tác vào triều đại Cấp Đa (Phạm: Gupta - thế kỉ VII, VIII), nhưng đến nay chỉ còn dấu tích tàn dư. Phật họa ở Tây Vực cũng hưng thịnh, những năm gần đây, rất nhiều hang đá và di chỉ được phát hiện, như Bàmyanở miền Trung nước Afghanistan, Tumsuq ở Turkistan, Chotscho, Miran...… đặc biệt là những bức bích họa của 6 vị Tỉ Khưu (đã rách) đào được tại Miran, là những tác phẩm ở khoảng thế kỉ III, những di Phẩm xưa nhất hiện còn.	
Sau khi Mật Giáo hưng khởi ở Ấn Độ thì các bức họa Mạn Đồ La, Phật, Bồ Tát và chư thiên được lưu hành, như Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật có ghi phương pháp lập đàn, vẽ tượng của Đại Bi mạn đồ la Thai Tạng Giới; Kinh Kim Cương Đính thì nói về cách vẽ tượng Mạn Đồ La Kim Cương Giới.	
Tại Trung Quốc, Phật họa đã được lưu hành từ thời xưa, như Phật Tổ Thống Kỉ quyển 23 ghi rằng, niên hiện Thái Ninh năm đầu (323) đời Đông Tấn, vua Minh Đế đã sai người vẽ tượng Phật Thích Ca ở nhà Lạc hiền trong nội cung. Đạo An Truyện trong Lương Cao Tăng Truyện quyển 5 thì nói, vua Phù Kiên sai sứ đem tượng Phật thêu trên lụa ra nước ngoài để tặng, từ sau các đời Tống, Tề thì tượng khắc và tượng thêu đều thịnh hành. Trong các bích họa đào được ở Đôn Hoàng hiện còn bức tranh Tịnh Độ Biến Tướng.	
Tại Nhật Bản, vào niên hiệu Sùng Tuấn năm đầu (588), nhóm họa công từ Bách Tế (Triều Tiên) đến cống hiến tranh Phật, thì từ đó Phật họa mới bắt đầu lưu hành ở Nhật Bản. Đến thời đại Bình An, ngài Không Hải đến Trung Quốc tham học, khi về nước, đem Mật Giáo truyền vào Nhật thì tranh Mạn Đồ La của 2 bộ Kim, Thai bắt đầu được lưu hành. Về sau, lại có tranh Cửu Phẩm lai nghinh.	
Về đề tài của Phật họa thì có nhiều loại, như tranh 1 hình tượng, tranh 3 hình tượng, tranh nhiều hình tượng, tranh biến tướng, tranh Mạn Đồ La…... [X. Phẩm Tứ Sự trong Kinh Bát Chu Tam Muội; Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn Q.5; Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.43; Kinh Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức Q.hạ; Từ Thị Bồ Tát Lược Tu Dũ Nga Niệm Tụng Pháp Q.hạ; Luật Thập Tụng Q.56; điều Quán Mộc Tôn Nghi trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4; Die Buddhistische Sptantike in Mittelasien, vol. II, by Le Coq].	
 	
Phật Học 	
● Môn học nghiên cứu về hệ thống, nguồn gốc và sự phát triển tư tưởng của Phật Giáo.	
Nội dung của nền Phật học là những giáo pháp do Đức Phật nói ra, sau được các vị đệ tử trực tiếp của Phật kết tập lại, rồi do các bậc Tổ Sư các đời, căn cứ vào giáo pháp ấy, nghiên cứu, phân tích, giải thích, thuyết minh một cách có hệ thống mà thành lập các loại học thuyết về 2 chủ đề trọng đại là vũ trụ và con người.	
Phật học gồm 2 phương diện lí luận và thực tiễn, bao quát 4 phạm trù: Giáo, lí, hành, chứng, là pháp môn hướng dẫn con người đạt đến cảnh giới giải thoát, yên vui chân thực.	
Sự phát triển của hệ thống Phật học ở Ấn Độ, theo Pháp Sư Ấn Thuận, có thể chia làm 5 thời kì để khảo sát như sau:	
1.Thời kì cùng đạt được giải thoát, lấy Thanh Văn làm gốc: Thời kì này bắt đầu từ lúc Đức Phật lập giáo đến khi Ngài nhập diệt. Giáo pháp chủ yếu mà Đức Phật đã nói ở thời kì này là 12 nhân duyên, 8 Tranh Đức Phật Thích Ca thuyết pháp thêu trên lụaTranh Tây Phương Tịnh Độ Biến Tướng chính đạo và 4 Thánh Đế, chỉ dạy cá nhân diệt trừ phiền não khổ đau để đạt đến Niết Bàn an lạc.	
2.Thời kì Thanh Văn chia ra dòng phái có khuynh hướng Bồ Tát: Thời kì này bắt đầu từ khi Đức Phật nhập diệt đến 400 năm sau (khoảng thế kỉ IV đến thế kỉ I trước Tây lịch), tức tương đương với thời kì Phật Giáo Bộ phái.Đứng về phương diện tinh thần căn bản mà nhận xét thì thời kì này có sự đối lập giữa 2 khuynh hướng tư tưởng: Chủ nghĩa thực tiễn (Thượng Tọa Bộ bảo thủ) và chủ nghĩa lí tưởng (Đại Chúng Bộ cấp tiến).Khoảng 100 năm trước Tây lịch, từ 2 bộ phái căn bản Thượng tọa và Đại Chúng, đã chia thành 20 bộ phái (gọi chung là 20 bộ phái Tiểu Thừa).Trong 20 bộ phái này, thuộc hệ thống Thượng Tọa Bộ, có những bộ phái quan trọng như: Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, Kinh Lượng Bộ, Độc Tử Bộ v.v...… Trong đó, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương tất cả pháp đều có thực (Phạm: Dravyatasat), đều tồn tại về mặt tự tướng (Phạm: Svalakwaịatà), các pháp tồn tại độc lập…..., tức chủ trương “Pháp thể hằng hữu”, “Tam Thế thực hữu” và thế giới tự nhiên do nguyên tử (cực vi) cấu tạo thành. Kinh Lượng Bộ thì cho rằng sắc pháp chỉ có 4 Đại và tâm là có thực, đồng thời chủ trương “hiện tại có thực, quá khứ, vị lai không có”. Còn Độc Tử Bộ thì cho rằng Bổ Đặc Già La (Phạm: Pudgala) là chủ thể của luân hồi, 5 uẩn chẳng phải một chẳng phải khác. Hệ thống thuộc Đại Chúng Bộ thì chú trọng tính chất siêu việt tuyệt đối của Đức Phật, hạnh nguyện vị tha của Bồ Tát và chủ trương tâm tính vốn thanh tịnh, quá khứ, vị lai không có thực…...	
3.Thời kì có đủ cả Đại Thừa và Tiểu Thừa Nhưng lấy Bồ Tát làm gốc: Thời kì này Phật Giáo Đại Thừa bắt đầu lưu hành (từ khoảng thế kỉ I tr.TL. đến thế kỉ III TL.). Phật Giáo ở thời kì này lấy tư tưởng Bồ Tát làm chính, nhưng không coi nhẹ hoặc phủ nhận Tiểu Thừa. Nhân vật tiêu biểu của thời kì này là ngài Long Thụ. Ngài soạn bộ Trung Luận chủ trương thế Giới Kinh nghiệm hiện thực đều sinh diệt biến hóa, nên tất cả các pháp đều không có thực thể. Căn cứ vào lí duyên sinh, đứng trên lập trường tuyệt đối mà quán xét thì bản tính các pháp là “không”, đó là Chân Đế; đứng trên lập trường tương đối mà thừa nhận các pháp thế gian là có giả, đó là Tục Đế; không cố chấp bất cứ khái niệm cực đoan nào, đó là Trung Đạo.	
4.Thời kì phân chia dòng phái Bồ Tát có khuynh hướng Như Lai: Thời kì này là khoảng thời gian sau Đức Phật nhập diệt 700 năm đến 1.000 năm (tức khoảng thế kỉ III đến thế kỉ VI Tây lịch). Thời kì này, vấn đề thành Phật được chia ra 2 thuyết: “Phật chủng tòng duyên khởi”(hạt giống Phật được huân tập dần dần mà thành)và “Phật Tính bản hữu”(tất cả chúng sinh đều đã có sẵn tính Phật, cho nên đều có khả năng thành Phật). Hai nhân vật tiêu biểu cho thời kì này là các ngài Vô Trước và Thế Thân, phản đối quan điểm “Không” của ngài Long Thụ ở thời kì trước, dựa vào thuyết Duy Thức mà lập ra 3 tính: Biến Kế Sở Chấp tính, Y Tha Khởi tính và Viên Thành Thực tính, chủ trương vạn hữu đều do thể của thức người ta biến hiện. Thức biến hiện có 3 loại: Thức A Lại Da, thức Mạt Na và 6 thức (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).	
5.Thời kì Phạm và Phật cùng 1 thể, lấy Phật làm gốc: Đây cũng là thời kì Phật Giáo dần dần diệt vong. Khuynh hướng Như Lai vốn có sẵn dung nhiếp với chú thuật thần bí của thế tục, tư tưởng Phật Giáodần dần kết hợp với Phạm Ngã luận của Bà La Môn giáo, để rồi tiến vào thời đại “Như Lai là gốc, Phạm Phật nhất thể”. Lại vì Phật Giáo Đại Thừa hưng thịnh, những tư tưởng như Phật lực vô lượng, Bồ Tát Đại Nguyện, tha lực gia trì…... bột phát mạnh mẽ, khiến cho Phật Giáo Đại Thừa biến thành Mật Giáo. Thời kì này hành giả mãi mê truy cầu “tức thân thành Phật”, đánh mất tinh thần lợi tha cố hữu của Đại Thừa, bên ngoài thì Bà La Môn giáo hưng thịnh, bên trong thì các tư tưởng như duy tâm, chân thường, viên dung, tha lực, thần bí, đốn chứng...… dần dần đồng hóa với Phạm thần, nên đến thế kỉ XII thì Phật Giáo đã mất hết dấu tích ở Ấn Độ.	
Còn ở Trung Quốc thì Phật học được truyền vào từ đời Hán, chia thành nhiều tông phái khác nhau, sản sinh ra nhiều học thuyết bất đồng. Để tránh xung đột và mâu thuẫn, các nhà Phật học Trung Quốc đã dùng phương thức phán giáo để dung hòa các khuynh hướng dị biệt. Phật học Trung Quốc sau thời kì du nhập, dần dần chia ra 8 tông, 10 tông, 13 tông. Nếu nói theo 8 tông thì Thiền, Tịnh, Luật, Mật thuộc về hành trì, còn Tam Luận, Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Duy Thức thì chuyên về nghĩa học.	
Nếu phân loại để nghiên cứu Phật học thì có thể quan sát theo nhiều góc độ khác nhau. Nếu khảo sát Phật học về phương diện tư tưởng sử thì có thể chia làm Phật Giáo Nguyên Thủy và Phật Giáo phát triển; nếu theo quan điểm địa lí thì có thể chia ra 2 hệ thống tư tưởng là Phật Giáo Nam Truyền và Phật Giáo Bắc Truyền. Còn nếu nhận xét theo nội dung giáo nghĩa thì có các loại nhị phần pháp như: Nhị Thừa Đại-Tiểu, nhị giáo Quyền-Thực, nhị môn Thánh-Tịnh, nhị giáo Hiển-Mật, nhị tông Giáo-Thiền…... Các học giả hiện đại cũng có khuynh hướng phân loại Phật học làm 2 môn lớn theo tư trào học thuật mới như “Vũ Trụ Luận”, lấy việc nghiên cứu và thuyết minh chân tướng của vạn hữu làm mục đích, lấy lí luận làm trung tâm và “Giải thoát luận”, lấy việc trình bày rõ phương pháp và ý nghĩa chân thực của sự giải thoát, lấy thực tiễn làm mục đích...… Ông Megovorn người Mĩ thì chia Phật học làm 2 môn: Siêu Việt Triết Học (Bản Thể Luận) và Tương Đối Triết Học (Vũ Trụ Luận).
Phạm vị Vũ Trụ Luận của Phật học rất rộng. Có học phái căn cứ vào nhân quả liên tục của các hiện tượng để thuyết minh vạn vật do đa nguyên sinh khởi; có học phái chủ trương Duy Tâm nhất nguyên luận cho rằng các hiện tượng vật chất là do nguyên lí tinh thần khai triển; có học phái khẳng định Thực tại bản thể luận siêu việt hiện tượng; lại có học phái không phân biệt bản thể và hiện tượng, đem các hoạt động của hiện tượng qui vào bản thể mà chủ trương hiện tượng tức bản thể.
Nói một cách khái quát thì Vũ Trụ Luận của Phật học có thể chia làm 2 hệ thống lớn là Duyên Khởi Luận và Thực Tướng Luận.	
1.Duyên Khởi Luận: Giải thích sự sinh khởi của vũ trụ vạn pháp, có các luận thuyết sau đây: 	
a) Nguyên nhân sinh khởi của vạn pháp là nghiệp lực tạo tác của con người, gọi là Nghiệp Cảm Duyên Khởi Luận. 	
b) Hết thảy muôn pháp đều do thức A Lại Da thứ 8 của con người biến hiện ra, gọi là A Lại Da Nguyên Khởi Luận (học thuyết Duy Thức). 	
c) Hết thảy mọi hiện tượng đều từ bản thể chân như sinh khởi, gọi là Chân Như Duyên Khởi Luận (học thuyết Chân Thường). 	
d) Xuất phát từ lí luận bản thể tức hiện tượng, hiện tượng tức bản thể, gọi là Pháp Giới Duyên Khởi Luận (học thuyết Hoa Nghiêm). 	
e) Vũ trụ vạn hữu sinh khởi từ 6 nguyên tố lớn: Đất, nước, lửa, gió, không, thức là tổng thể linh động của Pháp Thân Đại NhậtNhư Lai, gọi là Lục Đại Duyên Khởi (học thuyết Chân Ngôn). 	
2.Thực Tướng Luận: Giữa các học phái Phật Giáo chủ trương các luận thuyết sau đây: 	
a) Phủ định sự tồn tại của cái ta chủ quan, nhưng đối với các hiện tượng khách quan thì khẳng định có thực thể, gọi là Pháp hữu luận. 	
b) Chủ trương thuyết ngã thể chủ quan và pháp thể khách quan đều là không, gọi là Pháp Không Luận (học thuyết của 20 bộ phái Tiểu Thừa và Luận Thành Thực). 
c) Chủ trương hiện tượng là không hoặc là có giả, còn bản thể thì có thực, gọi là Hữu Không Trung Đạo Luận (học thuyết Duy Thức). 	
d) Phủ định hữu không tương đối, lấy tuyệt đối bất khả đắc làm lí tưởng rốt ráo, gọi là Vô Tướng Giai Không Luận (học thuyết Trung Quán). 	
e) Quán sát hiện tượng tức bản thể, toàn thể vũ trụ vạn hữu đều là thực thể nhất như, gọi là Chư Pháp Thực Tướng Luận (học thuyết Thiên Thai).	
Duyên Khởi Luận thuyết minh tình hình sinh diệt biến hóa của vạn hữu theo phương diện thời gian, đó là “Vũ trụ hiện tượng luận”; còn Thực Tướng Luận thì thuyết minh chân lí rốt ráo của vạn hữu theo phương diện không gian, đó là “Vũ Trụ Bản Thể Luận”.	
Giải thoát luận thì đem nguyên lí giải thoát ứng dụng vào thực tiễn, theo con đường hướng thượng để đạt đến mục địch cứu cánh; có thể chia ra 3 hệ thống lớn: Giải thoát thực chất luận, Giải thoát hình thức luận và Giải thoát Thứ Đệ luận.
1.Giải thoát thực chất luận: Cảnh giới giải thoát chân thực, tức là Niết Bàn, Như Lai, Phật độ, Phật thân…... đều là biểu thị giải thoát thực chất.	
2.Giải thoát hình thức luận: Các phương pháp thực hành để hiển bày thực chất như trì giới cầu giải thoát (Giới Luật Luận), vãng sinh cầu giải thoát (Vãng Sinh Luận), tu quán cầu giải thoát (Tu Quán Luận), đoạn hoặc cầu giải thoát (Đoạn Hoặc Luận)…... đều thuộc hình thức giải thoát.	
3.Giải thoát Thứ Đệ luận: Hàng Phàm Phu có thể nhờ công sức tu hành mà được giải thoát. Nhưng vì sự tu hành của họ có cạn sau khác nhau nên phải tuần tự theo thứ lớp tiến dần từ phàm đến thánh, cho đến rốt ráo thành Phật, giải thoát vĩnh viễn. Đó là Giải Thoát Thứ Tự Luận.	
 	
Phật Học Tùng Báo	
● Tạp Chí Phật Giáo do các ông Địch Bảo Hiền và Bộc Nhất Thừa phát hành tại Thượng Hải, Trung Quốc vào năm 1912.Trước đó, họ Địch cùng với các ông Khang hữu vi, Lương Khải Siêu mưu đồ làm cách mạng lật đổ nhà Thanh để canh tân Trung Quốc, âm mưu thất bại, bèn đến Thượng Hải làm nhà báo. Vì chuyển hướng nghiên cứu Phật học nên xuất bản tờ báo này. Tuy đến 12 số thì phải đình bản, nhưng đây vẫn là tờ tạp chí Phật Giáo đầu tiên ấn hành tại Trung Quốc.	
Về sau mới có các tờ nguyệt san Phật Giáo xuất hiện như Giác Xã Tùng Thư, Hải Triều Âm...…	
Địch Bảo Hiền tu Tịnh Độ và tập Thiền Pháp. Ông có tác phẩm: Bình Đẳng Các Bút Kí. 	
 	
Phật Học Viên	
● Cơ sở giáo dục Phật Giáotheo hình thức mới.	
Phương pháp giáo dục của Phật học viện khác với các tùng lâm truyền thống. đại khái về hình thức thì giống với phương pháp giáo dục của các trường học hiện đại, nhưng về nội dung các môn dạy thì lấy Phật học làm nòng cốt, thế học là phụ. Từ đầu đời Dân Quốc (1912) đến nay, ở Trung hoa đã có các Phật học viện nổi tiếng như:Đại Học Hoa Nghiêm, Quán Tông học xã (Đế Nhàn), Pháp Giới Học Uyển (Nguyệt Hà), Chi Na Nội Học Viện (Âu Dương Tiệm), Phật học viện Vũ Xương (Thái Hư), Phật học viện Mân Nam (Thường Tỉnh, Thái Hư), Phật học viện Tiêu Sơn (Trí Quang), Hán Tạng Giáo Lí Viện…...	
Tại Đài Loan, từ sau năm 1949 đến nay, đã có vài mươi viện Phật học được sáng lập. Trong đó, nổi tiếng hơn cả là việnNghiên cứu Phật Giáo Trung Quốc, Học Viện Phật Giáo Đông Phương (Tinh Vân), học viện Phật Giáo Trung hoa (Thánh Ấn), Học Viện Chuyên Tông Hoa Nghiêm (Thành Nhất), Phật Học Viện Liên Hoa (Hiểu Vân) và Sở Nghiên Cứu Phật Học Trung Hoa (Thánh Nghiêm + Thành Nhất)…...	
 	
Phật Hộ	
● Phạm: Buddhapàlita. Tạng: Saís-rgyas bskyaís.	
Luận sư của học phái Trung Quán ở Ấn Độ, là Tổ khai sáng của phái Trung Quán Cụ Duyên (Phạm: Màdhyamika- Pràsaígika), sống và hoạt động ở khoảng năm 470 đến năm 540 Tây lịch.	
Cứ theo Phật Giáo Sử của ngài Đa La Na Tha (Phạm: Tàranàtha, Tạng: Kun-dga sĩií-po - Cổn Cát Ninh Ba) thì ngài Phật Hộ sinh ra ở Phiếm Sa Khổ Lợi Đà (Phạm: Haôsakfđa) thuộc nước Thản Bà La (Phạm: Taôbara), Nam Ấn Độ. Sư vốn là đệ tử của ngài Long Hữu (Phạm: Nàgamitra), nhưng đồng thời cũng thờ ngài Tăng Già La Khổ Thập Đạt (Phạm: Saôgharakwita, Hán dịch: Tăng Hộ) làm thầy, học tập tư tưởng Trung Quán của ngài Long Thụ, chứng được trí tối thượng. Sư lễ bái thánh dung Bồ Tát Văn Thù, trụ ở già lam tại Đàn Đa Phất Lợi (Phạm: Dantapuri) để giảng pháp, đồng thời chú thích các bộ luận của các ngài Long Thụ và Đề Bà, nhờ đó nên thành tựu Lê Lư Bộ (Phạm: Rilbu). Vì thế mà sư được xếp vào 1 trong 8 nhà chú thích bộ Trung Luận căn bản và được tôn xưng là “Trưởng lão Phật hộ”. Trong lịch sử tư tưởng Trung Quán ở Ấn Độ, sư có 1 địa vị quan trọng và từng đứng trên lập trường của mình mà phê phán lập trường của Luận Sư Thanh Biện. Đến khi Luận sư Nguyệt Xứng xuất hiện thì địa vị của sư lại càng được khẳng định mà trở thành nhà học giả Trung Luận ưu việt. Còn ngài Tông Khách Ba thì gọi các ngài Long Thụ, Đề Bà là “Căn Bản Trung Quán Sư” mà gọi những nhà sau ngài Phật hộ là “Tùy Trì Trung Quán Sư”.	
Bộ Trung Luận chú do sư soạn, trừ 3 Phẩm đầu, còn lại đều là ngắn gọn, sáng sủa, dễ hiểu. Đệ tử của sư rất đông. [X. Luận Bát Nhã Đăng; The Central Philosophy of Buddhism by T.R.V. Mùrti; The Conception of Buddhist Nirvàịa by Th. Stcherbatsky; Ấn Độ Triết Học Nghiên Cứu Đệ Ngũ (Vũ Tỉnh Bá Thọ); Tây Tạng Phật Giáo Nghiên Cứu (Trường Vĩ Nhã Nhân)].	
 	
Phật Hội	
● I.Phật Hội.	
Phạm: Parwad-maịđala.	
Chỉ cho pháp hội thuyết pháp của Đức Phật.	
● II.Phật Hội.	
Chỉ cho nơi Phật, Bồ Tát và Thánh chúng tập họp, tức chỉ cho Tịnh Độ. Bát Chu Tán của ngài Thiện Đạo (Đại 47, 449 thượng) nói: “Trong khoảng một niệm tiến vào Phật hội”.	
● III.Phật Hội.	
Chỉ cho pháp hội cúng tế, Phật Sự…... 	
 	
Phật Hương Các	
● Gác Phật hương, một kiến trúc nổi tiếng ở vườn Di Hòa, phía trước núi Vạn Thọ, ở Bắc Kinh, được xây dựng vào thời vua Càn Long, nhà Thanh.	
Kiến trúc này nguyên là tháp Diên Thọ, dự trù xây 9 tầng, nhưng mới làm đến tầng thứ 8 thì Hoàng Đế ban lệnh ngưng lại và đổi thành Phật hương các. Kiến trúc gác này gồm 3 tầng, 8 mặt, 4 lớp mái, cao 41m, xây trên nền đá cao 20 mét, trông rất hoành tráng. Năm Hàm Phong thứ 10 (1860), kiến trúc này bị liên quân Anh, Pháp phá hủy khi họ tiến đánh Bắc Kinh. Đến khoảng năm Quang Tự, Phật hương các được kiến thiết lại đúng như cũ, nhờ có tượng Phật, nênlà 1 trong những thắng cảnh nổi tiếng ở Bắc Kinh. Vào những ngày nhàn rỗi, du khách đến thưởng ngoạn rất đông.	
 	
Phật Hướng Thượng Sự 	
● Gọi tắt: Phật Hướng Thượng.	
Cảnh giới lí tưởng siêu Phật việt Tổ.	
Đây là lời pháp dạy chúng của ngài Động Sơn Lương Giới – Tổ của Tông Tào Động. Chương Động Sơn Lương Giới trongCảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 15 (Đại 51, 322 hạ) nói: “Thể nhận được Phật Hướng Thượng sự mới có đôi điều đáng nói”. Ngoài ra, hình dung người đã vượt Phật vượt Tổ, thoát khỏimọisự ràng buộc mà chứng được giải thoát chân chính, gọi là Phật Hướng Thượng nhân. Còn người tu trì đạo Phật Hướng Thượng thì gọi là Phật Hướng Thượng Cơ. [X. Động Sơn Lương Giới Thiền Sư Ngữ Lục; Triệu Châu Hòa Thượng Ngữ Lục]. 	
 	
Phật Hữu Ngũ Sự	
● Phật có năm việc để làm.	
Theo Phẩm Thính Pháp trong kinhTăng nhất A Hàm quyển 28 thì năm việc ấy là:
1.Quay bánh xe pháp: Đức Phật khi đã thành đạo, quay bánh xe pháp độ thoát hữu tình, làm lợi ích cho tất cả. Như quay bánh xe pháp Tứ Đế độ 5 vị Tỉ Khưu.	
2.Nói pháp cho vua cha nghe: Đức Phật khi đã thành đạo, nhớ đến ơn của cha rất nặng, nên phải nói pháp làm cho cha hưởng niềm vui của tuổi già, được sống lâu và xa lìa mọi phiền muộn của trần thế, nên Phật trở về cố quốc nói pháp cho cha nghe.	
3.Nói pháp cho thân mẫu nghe: Đức Phật khi đã thành đạo, nhớ tới ơn mẹ, dưỡng dục tình thâm, vả lại, có thệ nguyện cứu độ cha mẹ, nên Phật lên cung trời Đao Lợi, nói pháp cho mẹ nghe.	
4.Lập hạnh Bồ Tát cho Phàm Phu:Đức Phật khi đã thành đạo, cứu độ hết thảy hữu tình, cho nên nói pháp Lục Độ vạn hạnh, thành lập hạnh Bồ Tát Đại Thừa cho các Phàm Phu, chuyển độ tất cả, cùng thành chính giác.	
5.Thụ kí cho hàng Bồ Tát: Đức Phật khi đã thành đạo, xem các căn cơ Đại Thừa, nếu người nhờ tu đạo Bồ Tát mà được thành thục, thì nói pháp và thụ kí khiến trong tương lai họ đều được thành Phật. 	
 	
Phật Khám	
● Cái khám để thờ Phật, phần nhiều làm bằng đá hoặc gỗ.	
Cứ theo Kê lâm chí thì chùa Phật cũng gọi là Phật khám. Ngoài ra, trong các hang động, những chỗ được đục sâu vào vách đá để thờ tượng Phật cũng gọi là Phật khám, như các khám ở hang đá Vân Cương, Long Môn…... (xt. Trù Tử, Khám). 
 	
Phật Khẩu	
● Cũng gọi Phật thuyết.	
Những lời nói được phát ra từ miệng của Phật, hoặc chỉ cho kim khẩu (miệng vàng) tôn quí của Đức Phật. Như “Phật khẩu kim ngôn”, tức hình dung những câu văn trong các kinh là từ miệng vàng của Phật nói ra.	
 	
Phật Khí	
● Chỉ cho cái bát đựng cơm cúng dường Đức Phật. Hình dáng giống cái nấm, phần nhiều làm bằng kim loại như sắt, đồng, cũng có khi được làm bằng sành, sứ…...; bên ngoài khắc hình hoa sen, hoặc cỏ…...	
 	
Phật Khúc	
● Những ca khúc trong Phật Giáo được phổ nhạc bằng những câu kệ trong kinh. Cứ theo Tây hà thi thoại của ông Mao kì linh thì ở các đời Tùy, Đường của Trung Quốc đã có Phật khúc rồi, chứ không phải mới bắt đầu từ thời Kim, Nguyên, như Đường nhạc phủ có Phổ Quang Phật Khúc, Nhật Quang Minh Phật Khúc, Thích Ca Văn Phật Khúc, Diệu Hoa Phật Khúc, Ma Ni Phật Khúc, Nhật Đằng Quang Phật Khúc…... được soạn theo nhiều thanh điệu khác nhau như Song, Thương, Chủy, Vũ…...	
Các chùa Phật ở vùng Ngô Việt vào đời Thanh cũng soạn Phạm nhạc, mỗi khi xướng Phật khúc thường dùng sênh, sáo đệm theo gọi là Thanh nhạc. Trong Tạp khúc ở Đôn Hoàng còn có bộ phận tác phẩm Phật khúc. (xt. Nhạc). 	
 	
Phật Kí	
● Huyền kí của Đức Phật, cũng chỉ cho Kí Biệt của Phật.	
Những lời Đức Phật nói trước về các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai, gọi là Huyền Kí. Còn những lời Phật nói trước về quả báo khác nhau của các đệ tử Ngài trong vị lai thì gọi là Kí Biệt. (xt. Thụ Kí). 	
 	
Phật Kiến 	
● I.Phật Kiến.	
Cũng gọi Phật Tri Kiến.	
Chỉ cho sự thấy biết chân chính của Đức Phật. Tức là tri kiến chân thực, thấu suốt thực tướng của các pháp.	
Kinh Phạm Võng quyển thượng (Đại 24, 1002 hạ) nói: “Chuyển hết thảy tri kiến vào Phật kiến và Phật kiến vào hết thảy tri kiến”. (xt. Phật Tri Kiến). 	
● II.Phật Kiến.	
Chỉ cho kiến giải chấp trước Phật Pháp.	
Lập trường của Thiền Tông là chối bỏ tất cả mọi chấp trước, dù có 1 quan điểm nhất định nào đó đối với Phật Pháp, cũng là thiên chấp. Bởi vì dùng xiềng xích bằng vàng để trói buộc thì vẫn mất tự do giải thoát.	
 	
Phật Kinh	
Phạm: Buddha-vacana. 	
● I.Phật Kinh.	
Chỉ cho tạng Kinh trong 3 tạng do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra và được đời sau kết tập lại, cũng chỉ cho kinh điển do các vị Tổ Sư các đời biên soạn theo hình thức “Như thị ngã văn”. Phật kinh được viết bằng nhiều thứ văn tự như: Phạm, Pàli, Hán, Tây Tạng...… Phật kinh Hán Văn thông thường chia làm 2 loại: Kinh Đại Thừa và Kinh Tiểu Thừa. Trong Khai Nguyên Thích Giáo Lục, ngài Trí Thăng đời Đường mới chia kinh Đại Thừa làm 5 bộ lớn: Bát Nhã Bộ, Bảo Tích Bộ, Đại Tập Bộ, Hoa Nghiêm Bộ và Niết Bàn Bộ, rồi đến các kinh ngoài 5 bộ. Đại Chính Tạng thì chia tất cả kinh làm 10 bộ: A Hàm, Bản duyên, Bát Nhã, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Bảo Tích, Niết Bàn, Đại tập, Kinh tập và Mật Bộ. (xt. Phật Giáo Giáo Điển). 	
● II.Phật Kinh.	
Chỉ chung cho toàn bộ kinh điển của Phật Giáo. Bao gồm kinh, luật, luận. Xưa gọi là Chúng Kinh, Nhất Thiết Kinh…...
 	
Phật Lạp Nhật	
● Chỉ cho ngày kết thúc hạ An Cư.	
Lạp nghĩa là cuối năm. Phật Giáo lấy ngày kết thúc An Cư trong 9 tuần mùa hạ làm cuối năm, vì thế ngày 15 tháng 7 âm lịch gọi là Phật lạp nhật. [X. Đại Tống Tăng Sử Lược Q.hạ]. 	
 	
Phật Li Tổ Thất	
● Bờ rào của Phật, nhà ở của tổ. Tổ chỉ cho tổ Đạt Ma của Thiền Tông. Phật li là cửa Phật; Tổ thất là cửa Thiền. Phật li tổ thất là chỉ chung cho Phật Giáo, Phật đạo, Phật môn. [X. Viên Thoa Tập Huyễn Trụ Am Kí]. 	
 	
Phật Lực	
● Lực dụng của Phật.	
Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 5 hạ) nói: “Phật lực không có chỗ sợ hãi, các tam muội giải thoát và các pháp khác của Phật không ai đo lường được”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.2; Phẩm Dị Hành Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.5].	
 	
Phật Ma Nhất Như	
● Phật và ma về mặt tướng dụng tuy có khác nhau, nhưng về mặt thể tính thì chỉ là một. Bởi vì các pháp vốn không có tự tính, cho nên Phật thiện và ma ác, tướng thuận và tướng nghịch đều thuộc thế giới hình tướng bề ngoài, thực thì bản tính Phật và ma vốn chẳng hai, vì thế gọi là Phật Ma Nhất Như.	
 	
Phật Mẫu	
Phạm: Buddha-màtri.Pàli: Buddha-màtar.	
● I.Phật Mẫu.	
Chỉ cho Phu Nhân Ma Da (Phạm: Mahà-màyà), mẹ đẻ của Đức Phật Thích Ca, hoặc chỉ cho bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Phạm: Mahà-prajàpatì) dì của Đức Phật, người đã thay thế Phu Nhân Ma Da nuôi dưỡng Ngài sau khi phu nhân tạ thế. [X. Kinh Đại Ái Đạo Ban Nê Hoàn; Kinh Bồ Tát Xử Thai Q.1; Kinh Quán Phật Tam Muội Hải Q.6].	
● II.Phật Mẫu.	
Chỉ cho Bát Nhã Ba La Mật, vì Bát Nhã có năng lực sinh ra hết thảy các Đức Phật. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.16; Luận Đại Trí Độ Q.34]. 	
● III.Phật Mẫu.	
Chỉ cho pháp. Phật lấy pháp làm thầy, nhờ pháp mà thành Phật, vì thế gọi pháp là Phật Mẫu. [X. Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Q.6; Kinh Lăng Nghiêm Q.6]. 
● IV. Phật Mẫu.	
Chỉ cho Phật Nhãn Tôn.	
Trong Mật Giáo, pháp nào có năng lực sinh ra chư Phật, chư Bồ Tát thì được thần cách hóa mà gọi là Phật Mẫu, Phật Mẫu tôn.Chẳng hạn như Bát Nhã Ba La Mật có công năng sinh ra các Đức Phật, mang lại Nhất Thiết Trí cho các Ngài, có tác dụng thị hiện tướng thế gian, cho nên Bát Nhã được Mật Giáo thần cách hóa mà gọi là Phật Nhãn Phật Mẫu. Phật Nhãn Phật Mẫu này là mẹ của cả 2 bộ Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới.	
Ngoài ra, trong Viện Biến Tri của Mạn Đồ La Thai Tạng Giới có bài trí các vị Phật Mẫu như Phật Nhãn, Chuẩn Đề…... cho nên Viện Biến Tri còn được gọi là viện Phật Mẫu. [X. Phẩm Phật Mẫu Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.14].	
 	
Phật Mẫu Bát Nhã Nê Hoàn Kinh 	
● Kinh, 1 quyển, do ngài Tuệ Giản dịch vào đời Lưu Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 2.	
Nội dung kinh này thuật lại sự tích liên quan đến việc nhập diệt và chôn cất của Phật Mẫu Đại Ái Đạo Tỉ Khưu Ni.	
Bản dịch khác của kinh này là Kinh Đại Ái Đạo Nê Hoàn, do ngài Bạch Pháp Tổ dịch vào đời Tây Tấn. 	
 	
Phật Mẫu Gia Trì	
● Cũng gọi Phật Bộ Mẫu Gia Trì.	
Tác pháp gia trì kết ấn, tụng Chân Ngôn căn bản của Phật Nhãn Tôn trong pháp tu Mật Giáo.	
Người tu hành Mật Giáo đem công đức gia trì niệm tụng dâng cúng Phật Nhãn Tôn, công đức ấy đều được cất vào kho báuKim Cương, không bị hoại mất, nhờ thế mà có thể chứng được bồ đề trong hiện tại.Cách gia trì là: Hành Giả kết ấn và tụng Chân Ngôn căn bản của Phật Nhãn Tôn, gia trì ở 5 chỗ trên thân thể (trán, vai trái, vai phải, tim, yết hầu) khiến cho thân của chính mình thành Phật Nhãn Tôn. Còn khi gia trì ở 5 chỗ trên mặt của hành giả (mắt bên phải, mắt bên trái, vai phải, vai trái, giữa 2 đầu chân mày)để khởi mở 5 mắt (mắt thịt, mắt trời, mắt trí, mắt pháp, mắt Phật) thì lúc đó gia trì trên mặt hành giả theo chiều thuận 3 lần, khiến mọi người thấy đều vui mừng. [X. PHẩm Kim Cương Cát Tường Đại Thành Tựu Trong Kinh Du Kì].	
 	
Phật Mẫu Mạn Đồ La	
● Cũng gọi Hư Không Nhãn Mạn Đồ La, Phật Mẫu Biệt Đàn.	
Mạn Đồ La tối thượng tối thắng trong các đàn tu của Mật Giáo.	
Trong Mật Giáo, Hư Không nhãn thường chỉ cho Phật Nhãn, nhưng Phật Mẫu Mạn Đồ La, theo Kinh Du Kì, thì không phải chỉ cho Phật Nhãn Mạn Đồ La. Cứ theo Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La trong Kinh Đại Nhật và Đại Nhật Kinh Cúng Dường trì tụng bất đồng quyển 7, thì Mạn Đồ La này có màu vàng ròng, bức tranh hình vuông, 4 phía dùng ấn Kim Cương làm ranh giới bao quanh, ở giữa Mạn Đồ La có đóa hoa sen lớn, trên có ngọn lửa sáng rực, trên hoa sen có ấn Phật Đính, ấn ấy giống như hình búi tóc trên đỉnh đầu Phật khiến đỉnh đầu nổi cao lên, bên cạnh vẽ hình 2 mắt (tức mắt Như Lai) ở trong ánh lửa sáng, còn trong đàn thì các chủng tử được bày ở khắp nơi.	
 	
Phật Môn	
● Cũng gọi Thích Môn, Pháp Môn, Truy Môn, Huyền Môn, Chân Môn, Đạo Môn, Không Môn, Đế Môn, Tổ Môn, Tông Môn. Cửa để đi vào Phật Giáo, tức pháp môn tu hành đạo Phật.	
Cứ theo Tam Luận Huyền Nghĩa thì Bồ Tát tạo luận là nhằm mở bày giáo môn của chư Phật. Giáo môn ở đây hàm ý là pháp môn. Đời sau, danh từ Phật môn chủ yếu là Phật Giáo Tự xưng để phân biệt với Đạo Giáo và Nho Giáo. Như người tin theo Phật Giáo, gọi là Đệ tử Phật môn. Lìa bỏ việc đời mà tu hành đạo Phật thì gọi là Nhập Phật môn(vào cửa Phật)... [X. Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển); Chú Duy Ma Cật Kinh Q.8; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.2; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.7; Bảo Lâm truyện Q.8; Phật Tổ Thống Tải Tự; Bát Tông Cương Yếu]. (xt. Pháp Môn).	
 	
Phật Ngũ Tính	
● Năm họ của Đức Phật trước khi xuất gia.	
Trước khi xuất gia, Đức Phật có 5 họ là: Cù Đàm, Cam Giá, Nhật Chủng, Xá Di và Thích Ca. (xt. Cam Giá Vương). 	
 	
Phật Nguyệt	
● Mặt trăng Phật. Có 2 nghĩa:	
1.Chỉ cho hào quang của Phật trong suốt, sáng rỡ, giống như ánh sáng của mặt trăng. 
2.Ví dụ Pháp Thân của Phật, nếu tâm chúng sinh thanh tịnh thì Phật cũng theo đó mà ứng hiện, giống như mặt trăng ánh hiện dưới đáy nước, không bị chướng ngại.Kinh Kim Quang Minh quyển 2 (Đại 16, 344 trung) nói: “Pháp Thân chân thực của Phật giống như hư không, tùy vật hiện hình, giống như bóng trăng dưới nước, không có gì trở ngại, như ánh lửa, như huyễn hóa, vì thế nay con cúi đầu kính lễ Phật nguyệt”. [X. Kinh Đại Tập Q.58]. 	
 	
Phật Ngữ	
● Đồng nghĩa: Phật Thuyết, Kim Khẩu. Những lời nói của Đức Phật.	
Cứ theo Kinh Niết Bàn quyển 35 (bản Bắc) thì những lời do Phật nói có 3 loại: Tùy Tự Ý Ngữ (nói theo ý mình), Tùy Tha Ý Ngữ (nói theo ý người) và Tùy Tự Tha Ý Ngữ (nói theo ý mình, người).	
Kinh Phật ngữ pháp môn cho rằngvô thân vô thân hành, vô khẩu vô khẩu hành, vô ý vô ý hành, phi hành phi phi hành, phi báng phi bất báng, bất sinh bất khởi, vô tưởng vô xứ, vô vãng vô một, phi tịch phi hành...… là Phật Ngữ. [X. Kinh Thanh Tịnh trong Trường A Hàm Q.12; Quán Kinh Sớ Tán Thiện Nghĩa]. 	
 	
Phật Ngữ Pháp Môn Kinh	
● Cũng gọi Phật Ngữ Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào đời Bắc Ngụy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 17.	
Nội dung kinh này tường thuật việc Đức Phật nói về nghĩa “Phật ngữ” cho Bồ Tát Long uy đức thượng vương nghe. Theo lời Phật dạy thì chân lí không thể giải thích thuyết minh bằng ngôn ngữ, bởi thế nếu dùng lời nói để khẳng định, phủ định, hoặc dùng những ngôn từ tương đối như thân khẩu ý, địa thủy hỏa phong không, hữu lậu vô lậu…... để diễn đạt chân lí thì đó chẳng phải là Phật ngữ chân chính. Cho nên Đức Phật Bảo “phi ngữ” tức “Phật ngữ”. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9; Đại Đường Nội Điển Lục Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.9; Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.4].	
 	
Phật Nha	
● Răng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.Cứ theo truyền thuyết, sau khi trà tì (thiêu = đốt), toàn thân Đức Thế Tôn hóa thành những hạt xá lợi nhỏ, chỉ còn lại một số răng không bị hư tổn, gọi là Phật Nha Xá Lợi (Phạm, Pàli: Dantadhàtu).	
Cứ theo Đại Niết Bàn Kinh hậu phần quyển hạ, khi trà tì, do sức Đại Bi, thể Kim Cương của Đức Thế Tôn nát ra thành những viên xá lợi nhỏ, chỉ còn lại 4 chiếc răng không hư hoại.Trời Đế Thích liền nhận lãnh xá lợi răng trên miệng Đức Phật rồi trở lên cõi trời, xây tháp cúng dường. Còn theo Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát thì trong vườn Giá Ngự ở mạn bắc thành Đao Lợi Thiên có ngôi tháp RăngPhật. Điều Sư Tử quốc trong Cao Tăng Pháp Hiển Truyện thì cho biết trong Vương thành ở Tích Lan có tinh xá Phật Nha. Ngoài ra, còn có 1 chiếc răng của Phật được truyền đến nước Ô Trành ở miền Bắc Ấn Độ.	
Cứ theo Lương Cao Tăng Truyện quyển 13 và Pháp Uyển Châu Lâm quyển 12, thì vào năm Nguyên Huy thứ 3 (475) đời Lưu Tống, ngài Pháp Hiến thời Nam Triều qua Tây Vực thỉnh kinh, đến nước Vu Điền được 1 chiếc răng Phật và 15 viên xá lợi vốn từ nước Ô Trành truyền đến. Sau khi về nước, sư trụ ở Kiến Nghiệp (nay là Nam Kinh) - Vương đô của nhà Tề - giữ kín răng Phật để cúng dường lễ bái một mình. Năm Vĩnh Minh thứ 7 (489), vua Văn Tuyên nhân cảm mộng mới đem việc này nói cho mọi người biết. Về sau, răng Phật được đưa về thờ ở chùa Định Lâm thượng. Năm Phổ Thông thứ 3 (522) đời Lương Vũ Đế, răng bị lấy mất, về sau không rõ. Đến đời Tùy, răng Phật lại xuất hiện, được thờ ở Đại Hưng (Trường An, Thiểm Tây). Đến cuối đời Đường, đầu thời Ngũ Đại, chiến loạn nổi lên liên miên, răng Phật lần hồi được đưa về Yên Kinh (Bắc Kinh) thuộc nước Liêu ở phương bắc. Theo Liêu sử Đạo Tông kỉ thì vào năm Hàm Ung thứ 7 (1071), vua Đạo Tông rước răng Phật về thờ ở tháp Chiêu Tiên chùa Linh Quang. Năm Quang Tự 26 (1900) đời Thanh, liên quân 8 nước tiến đánh Bắc Kinh, chùa và tháp đều bị phá hủy. Sau, tăng chúng đào bới nền tháp, tìm được 1 cái tráp bằng đá, bên trong cất giữ răng Phật; trong tráp lại có 1 chiếc hộp bằng gỗ trầm hương, trên hộp có khắc dòng chữ: “Thích Ca Mâu Ni Phật linh nha xá lợi.Thiên hội thất niên Tứ nguyệt nhị thập nhị nhật kí, Thiện Tuệ thư” (Xá Lợi răng của Phật Thích Ca Mâu Ni.Ghi ngày 22 tháng 4 năm Thiên hội thứ 7, Thiện Tuệ viết). Thiên Hội là niên hiệu của nhà Bắc Hán (951-979) trong 10 nước thời Ngũ Đại.Năm 1964, đoàn thể Phật Giáo địa phương đã xây dựng lại tháp xá lợi Răng Phật trên nền chùa cũ để thờ răng Phật.	
Ngoài ra, xá lợi răng Phật được cất giữ ở chùa Mã lạp cát ngõa (Malagawa) ở thành phố Khảm Để (Kandy) tại miền trung nước Tích Lan, được xem là quốc bảo của Tích Lan, vì thế chùa này còn có tên là Phật Nha Tự (chùa Răng Phật). Hằng năm, vào ngày mồng 1 tháng 8, giới Phật Giáo Tích Lan tổ chức lễ hội Phật nha suốt 12 ngày, mỗi ngày từ 8 giờ đến 11 giờ tối cử hành rước răng Phật rất trọng thể.	
Cứ theo Phật Nha Sử (Pàli: Dàỉhàvaôsa) thì chiếc răng Phật này từ nước Yết Lăng Già (Pàli: Kaliíga) bên Ấn Độ được truyền đến Tích Lan vào khoảng thế kỉ IV Tây lịch và rất được tôn sùng lễ kính. Đầu thế kỉ XIV, người Tamils từ Nam Ấn Độ xâm nhập Tích Lan và cướp lấy răng Phật. Sau, vua Parakkhamabàhu III (trị vì 1302-1320), dùng phương thức hòa bình rước được răng Phật trở về. Sau, Tích Lan cũng rơi vào tình trạng loạn lạc liên miên, nên răng Phật cũng bị liên tục di dời và được cất giữ rất cẩn mật.	
Năm 1505, người Bồ đào nha đổ bộ xâm chiếm đảo Tích Lan, bức hại tín ngưỡng Phật Giáo, vua Tích Lan phải dời đô đến thành phố Kandy và xây dựng chùa Phật nha để thờ răng Phật. Năm 1560, người Bồ đào nha đưa răng Phật về Goa bên Ấn Độ để đốt bỏ, nhưng chỉ vài năm sau răng Phật lại xuất hiện. Có thuyết cho rằng răng Phật mà người Bồ đào nha đốt bỏ là răng Phật giả.	
Cứ theo Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện quyển thượng của ngài Nghĩa Tịnh thì pháp sư Minh Viễn từng đến Châu Sư Tử (Tích Lan) định lén đưa răng Phật về Trung Quốc, nhưng người Tích Lan phát giác và Pháp Sư Minh viễn bị lăng nhục nặng nề. Từ đó, sự bảo vệ của người Tích Lan đối với răng Phật càng thêm nghiêm mật.	
Cứ theo điều Tăng Già La Quốc Phụ Kí trong Đại Đường Tây Vực Kí bản đời Minh và Tích Lan Phật Giáo Sử (tác phẩm của C. Dipayaksorn bằng tiếng Thái Lan) thì sứ thần nhà Minh của Trung Quốc là Trịnh Hòa từng đến Tích Lan lấy được răng Phật. Người Tích Lan đời xưa gọi răng Phật là Dàỉhà-dhàtu, hiện nay thì gọi là Dalada. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2,3; Pháp Uyển Tạp Lục Nguyên Thủy Tập Mục Lục Q.9]. (xt. Phật Nha Sử, Phật Nha Tiết).	
 	
Phật Nha Sử	
● Pàli: Dàỉhàvaôsa, Danta= dhàtuvaôsa.	
Tác phẩm Lịch sử răng Phật, gồm 5 chương, do vị tăng người Tích Lan là Đạt Ma yết đế (Pàli: Dhammakitti) biên soạn vào khoảng thế kỉ XII.	
Đáp lời thỉnh cầu của vua Parakkhamabàhu đời thứ nhất, ngài Yết Đế căn cứ vào bộ Đại Sử (Pàli: Mahàvaôsa) trong Biên niên sử bằng tiếng Tích Lan và các truyền thuyết Phật Giáo mà biên soạn thành sách này. Nội dung nói về cuộc hành trình của Vương tử Đà đa (Pàli: Dantakumàra) ở thành Phật nha (Pàli: Dantapura), nước Yết Lăng Già (Pàli: Kaliíga) thuộc nam Ấn Độ, cùng với Vương phi Hi Ma Lê (Pàli: Hammàli) kín đáo mang 1 chiếc răng hàm bên trái của Đức Phật đến Tích Lan lánh nạn, đồng thời, kể lại lai lịch của chiếc răng này. Đây là tập sử thi rất có giá trị bằng tiếng Pàli.Răng Phật được đưa đến Tích Lan đúng vào thời vua Cát Tường Vân Sắc (Pàli: Siri- Meghavaịịa, tại vị 362-389) trị nước.	
Răng Phật được nhà vua và toàn dân lễ kính tôn sùng và coi như của báu của quốc gia. Từ đó về sau, quốc vương các triều đại, trước khi lên ngôi, đều phải giành được quyền cúng dường răng Phật mới được nhân dân ủng hộ.	
 	
Phật Nha Tiết	
● Lễ hội rước răng Phật thịnh hành ở Tích Lan.	
Hằng năm, cứ vào tháng 8 thì chùa Phật nha và các đền thờ của Ấn Độ Giáo ở thành phố Khảm Để (Kandy) tại miền Trung Tích Lan lại liên kết tổ chức lễ rước răng Phật qua các đường phố, bắt đầu từ 8 giờ tối đến 11 giời khuya, suốt trong 12 ngày từ mồng 1 đến ngày 12 tháng 8, cho nên cũng gọi là Khảm Để du hành thịnh hội (Kandian Perahera).	
Cứ theo Phật Nha Sử (Pàli: Dàỉhàvaôsa) thì răng Phật được coi là của báu bậc nhất của quốc gia và là Đại Biểu cho Đức Phật, được tôn trí ở chùa Tháp viên tại kinh đô A Nâu La Đà Bổ La; vào tháng 3 hằng năm, tổ chức rước răng Phật từ chùa Tháp viên đến chùa Vô Úy Sơn để cúng dường, sau 90 ngày răng Phật lại được rước về chùa Tháp viên. Vào thế kỉ XIV, vương đô được dời đến Kandy, răng Phật cũng được dời đến thờ ở chùa Phật nha mới xây cất (tức chùa răng Phật hiện nay).	
Nghi thức rước răng Phật được cử hành hiện nay bắt đầu từ năm 1775, bấy giờ là thời vua Cát Tường xứng vương sư tử (Phạm: Kìrti Zri Ràja Siíha). Các dội được tuyển chọn để đi rước gồm có: Đội Thánh Phật Nha, đội Bảo Hộ Thần Tượng (Phạm: Nàthadevàlaya), đội Chiến Tranh Thần Tượng (Phạm: Katragamadevàlaya), đội Nữ Thần Tượng (Phạm: Patànìdevàlaya, tức vợ của thần Đại Phạm Thiên), đội Tì Thấp Nô Thần Tượng (Phạm: Viwịudevàlaya).	
Ngày cuối cùng có 2 nghi thức đặc biệt hơn: Một là hộ tống thần chiến tranh đến rửa kiếm ở sông Ma Ha phệ lợi hằng (Phạm: Mahàveliganga) gần chùa Phật Nha; hai là các đội ngũ tham dự lễ rước đến miếu thờ thần Già na Đề Bà Câu Bà la (Phạm: Gaịadevìkovila) của Ấn Độ Giáo để cầu nguyện hòa bình cho nhân loại trên thế giới.[X. Phật Quốc Kí; điều Tăng Già La quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí Q.11; Nam Truyền Phật Giáo Sử (Tịnh Hải)].	
 	
Phật Nha Tự	
● Pàli: Daơadà Màligàva.	
Chùa Răng Phật ở thành phố Khảm Để (Kandy) tại Tích Lan.	
Chùa được kiến trúc rất qui mô hoành Vĩ, nằm trên 1 cái nền cao khoảng hơn 6m, chung quanh có sông bao bọc. Chùa được chia ra 2 tầng trên và dưới, điện đường san sát, kết cấu phức tạp, chủ yếu là điện Phật, rồi lầu trống, nhà giảng, nhà tụng kinh, kho Đại Bảo…... chính giữa nội cung có 2 tầng, trong đó, trên đài sen bằng vàng ròng có thờ răng Phật, vì thế gọi là chùa Phật Nha. Chiếc răng Phật này vốn là của nước Yết Lăng Già (Pàli: Kaliíga) thuộc Ấn Độ, vào khoảng thế kỉ IV được truyền đến Tích Lan; đầu tiên được thờ ở chùa Tháp viên tại kinh đô A Nâu La Đà Bổ La (Phạm, Pàli: Anuràdhapura), đến thế kỉ XIV mới được dời tới chùa này.
Ngoài ra, Phật Nha Tiết (lễ hội từ xưa đến nay rất được coi trọng ở Tích Lan) lấy chùa này làm trung tâm, cử hành nghi thức rước răng Phật hằng năm rất trọng thể.
 	
Phật Nha Xá Lợi Tháp	
● Tháp thờ xá lợi răng của Đức Phật được xây trên nền cũ chùa Linh Quang, núi Tây Sơn, gần thành Bắc Kinh, Trung Quốc. Tháp được kiến trúc bằng gạch, mái dày, hình bát giác, 13 tầng, cao 51m, đứng sừng sững dưới chân núi Tây Sơn, màu vàng chói lọi, rực rỡ huy hoàng, là 1 trong những thắng cảnh nổi tiếng ở vùng ngoại ô Bắc Kinh. Trong tầng thứ nhất có tấm bản đồng khắc văn Kinh Kim Cương Bát Nhã, tương truyền là thủ bút của Triệu Mạnh Phủ, nhà thư pháp đời Nguyên. 	
 	
Phật Nhãn	
● Phạm: Buddha-cakwus.	
Chỉ cho mắt Phật, có năng lực thấy rõ thựctướng các pháp, 1 trong 5 loại mắt. Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 274 thượng) nói: “Mắt Phật trọn đủ, thấy rõ Pháp Tính”.	
Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 9 trung) nói: “Xá Lợi Phất nên biết, Ta dùng Phật Nhãn quan sát, thấy chúng sinh trong 6 đường nghèo cùng, không có trí tuệ”. [X. Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.404; Luận Du Già Sư Địa Q.14; Luận Đại Trí Độ Q.33; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.20, phần cuối; Vô Lượng Thọ Kinh sao Q.6].	
 	
Phật Nhãn Ấn	
● Ấn Phật Nhãn, 1 trong những thủ ấn của Mật Giáo.	
Ấn này có đủ 5 mắt(mắt thịt, mắt trời, mắt tuệ, mắt pháp, mắt Phật),ấn tướng là chắp tay để rỗng bên trong, 2 ngón trỏ co lại, 2 đầu ngón trỏ để lên ngón cái, ngón giữa và ngón vô danh đều đứng thẳng như chày 1 chĩa, đầu2ngón út xòe ra.	
 	
Phật Nhãn Chân Ngôn	
● Cũng gọi Phật Nhãn Chú, Phật Nhãn Minh.	
Đà La Ni của Phật Nhãn Tôn trong Mật Giáo. Có 2 loại Đại Đà La Ni và Tiểu Đà La Ni khác nhau. Khi tu pháp Mật Giáo, phải tụng Chân Ngôn này trước khi “tán niệm tụng”. Hoặc khi hành giả đọc kinh, cũng nên kết ấn khế và tụng Chân Ngôn của Phật Nhãn Tôn.Nếu thường trì tụng Chân Ngôn này thì Kim Cương Tát Đỏa và các Bồ Tát luôn theo hộ vệ, chứng được Đại Thần Thông và làm việc gì cũng được thành tựu.	
 	
Phật Nhãn Mạn Đồ La	
● Mạn Đồ La Mật Giáo lấy Phật Nhãn Phật Mẫu làm bậc Trung Tôn mà kiến lập hoa sen 8 cánh 3 lớp.	
Theo PHẩm Kim Cương Cát Tường Đại Thành Tựu Trong Kinh Du Kì quyển hạ thì cách vẽ Mạn Đồ La này là: Vẽ toàn bộ hoa sen 8 cánh 3 lớp, ở chính giữa vẽ Phật Nhãn Phật Mẫu, trên lớp thứ nhất vẽ Nhất Thiết Phật Đính Luân Vương và Thất Diệu Sứ Giả; trên lớp thứ 2 vẽ 8 vị Đại Bồ Tát, mỗi vị đều cầm cờ xí của mình; trên lớp thứ 3 vẽ 8 vị Đại Kim Cương minh vương. Ở 4 góc 4 phương tường hoa phía ngoài, vẽ 8 vị Bồ Tát Đại Cúng Dường và 4 vị Nhiếp Bồ Tát, đều đội mũ sư tử.	
 	
Phật Nhãn Phái	
● Chỉ chung cho môn phái của ngài Phật Nhãn Thanh Viễn - đệ tử nối pháp của Thiền Sư Pháp Diễn núi Ngũ Tổ, thuộc phái Dương Kì Tông Lâm Tế. Sau khi đắc pháp, ngài Phật Nhãn Thanh Viễn trụ ở núi Long Môn tại Thư Châu (nay là huyện Hoài ninh, tỉnh An Huy) xiển dương Thiền Phong. Tháp thờ răng Phật Ngài có nhiều đệ tử ưu tú như các vị: Ô Cự Đạo Hành, Trúc Am Sĩ khuê, Mục Am Pháp Trung, Cao Am Thiện Ngộ…... Môn nhân của sư Đạo Hành có Hối Am Tuệ Quang, môn nhân của sư Sĩ Khuê có Tăng Đĩnh Thủ Trách, môn nhân của sư Pháp trung có Phổ Am Ấn Túc…...	
 	
Phật Nhãn Phật Mẫu 	
● Phạm: Buddhaa-locanì.	
Cũng gọi Phật Nhãn Bộ Mẫu, Phật Nhãn Minh Phi, Phật Nhãn Tôn, Hư Không Nhãn Minh Phi, Năng Tịch Mẫu, Kim Cương Cát Tường Nhãn, Nhất Thiết Như Lai Phật Nhãn Đại Kim Cương Cát Tường Nhất Thiết Phật Mẫu, Nhất Thiết Như Bảo, Phật Mẫu Tôn, Phật Mẫu Thân.	
Một trong những vị tôn của Viện Thích Ca và Viện Biến Tri thuộc Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo. Vị tôn này là thần cách hóa của diệu trí Bát Nhã Trung Đạo, là mẹ chung sinh ra chư Phật, Bồ Tát của 2 bộ Kim Cương và Thai Tạng. Vì là mẹ sinh ra công đức của Phật Bộ nên gọi là Phật Mẫu, lại có đủ 5 mắt nên cũng gọi là Phật Nhãn.	
Phật Nhãn Phật Mẫu của Viện Biến Tri ngồi ở phía bắc Nhất thiết Như Lai trí ấn ở trung ương, mật hiệu là Thù Thắng Kim Cương. Hình tượng là mình màu da người, ngồi kết già trên hoa sen đỏ, đầu đội mũ báu, tai đeo khoen bằng vàng, tay mang vòng xuyến, mặc áo gấm đỏ, tay kết định ấn.	
Phật Nhãn Phật Mẫu của Viện Thích Ca cũng gọi là Biến Tri Nhãn, Năng Tịch Mẫu, Nhất Thiết Như Lai Bảo, ngồi ở vị trí thứ nhất hàng dưới, phía bắc Phật Thích Ca Mâu Ni ở trung ương, mật hiệu là Thực Tướng Kim Cương. Hình tượng là mình màu vàng ròng, bàn tay phải dựng đứng, ngón giữa, ngón áp út co lại, ngón út hơi co, ngón cái và ngón trỏ duỗi thẳng, cánh tay trái co lại, cầm hoa sen trên có ngọc như ý, mặt hướng về phía trái, hơi ngước nhìn. Thông thường cho rằng vị tôn này là do đức Đại Nhật Như Lai biến hóa ra, nhưng Kinh Du Kì thì cho là do Kim Cương Tát Đỏa biến hóa ra. Pháp tu của vị tôn này là pháp Tức Tai hoặc là pháp Hàng Phục. Đặc sắc của Phật Nhãn Phật Mẫu là lấy các vì tinh tú làm quyến thuộc. Còn Mạn Đồ La lấy vị tôn này làm vị Trung Tôn để kiến lập thì gọi là Phật Nhãn Mạn Đồ La. [X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.1; Phẩm Phổ Thông Chân Ngôn Tạng Kinh Đại Nhật Q.2; Phẩm Phật Mẫu Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.14; Phẩm Kim Cương Cát Tường Đại Thành Tựu trong Kinh Kim Cương Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Già Du Kì Q.hạ; Phẩm Họa Tượng Nghi Quĩ trong Kinh Bồ Đề Tràng Sở Thuyết Nhất Tự Đính Luân Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.69; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Bí Tạng Kí Q.cuối].	
 	
Phật Nhãn Thanh Viễn Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Cũng gọi Thư Châu Phật Nhãn Hòa Thượng Ngữ Lục.	
Tác phẩm, 8 quyển, do ngài Thanh Viễn (1067-1120) soạn vào đời Tống, ngài Cao Am Thiện Ngộ biên tập, được thu vào Cổ Tôn Túc Ngữ Lục quyển 27 đến quyển 34 trong Vạn Tục Tạng tập 118.	
Nội dung bộ Ngữ Lục này thu chép Khai đường ngữ của ngài Phật Nhãn Thanh Liễu khi ngài trụ ở chùa Thiên Ninh tại Thư Châu và những phần Thướng Đường Ngữ yếu, kệ tụng, chân tán, tiểu tham, phổ thuyết, tụng cổ, thất trung thùy thị, thùy Đại, thị thiền nhân tâm yếu, Tam tự tỉnh sát, giới vấn thoại…... khi ngài trụ ở núi Long Môn, chùa Bao thiền…... Cuối quyển có chép thêm bài “Tống cố hòa Châu bao sơn Phật Nhãn Thiền Sư tháp minh” do ông Lí di tốn soạn.	
 	
Phật Nhãn Tương Khán 	
● Nhìn nhau bằng ánh mắt của Phật. Nghĩa là người ta nên đối đãi với nhau bằng tấm lòng từ bi, hỉ xả và vị tha của Đức Phật.	
 	
Phật Nhật	
● Phạm: Buddha-sùrya.	
Mặt trời Phật. Nghĩa là trí tuệ của Phật có năng lực chiếu phá vô minh, mê vọng của chúng sinh, giống như mặt trời có công năng phá tan bóng tối, cho nên ví dụ Phật như mặt trời mà gọi là Phật nhật.	
Bộ Kinh Kim Quang Minh Sử dụng từ ngữ “Phật nhật” nhiều nhất, như Phẩm Sám hối trong quyển 3 (Đai 16, 337 hạ) nói: “Phật nhật Đại Bi, diệt tất cả bóng tối.(...…) Phật nhật vô thượng, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi”. [X. Phẩm Tứ Thiên Vương trong Kinh Kim Quang Minh Q.6; Phẩm Chúc Lụy Kinh Kim Quang Minh Q.19]. 	
 	
Phật Nhật Đậu Bộc	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Phật nhật đậu nổ. Phật nhật là ngài Phật Nhật Bản không, đệ tử nối pháp của Thiền Sư Vân Cư Đạo Ưng, thuộc Tông Tào Động cuối đời Đường. Công Án này nói về cơ duyên vấn đáp giữa ngài Phật Nhật Bản không và Thiền Sư Giáp Sơn Thiện Hội (805-881).	
Cứ theo chương Phật Nhật Bản không trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 20 thì khi ngài Phật nhật đến tham yết Thiền Sư Giáp Sơn, ngài Phật nhật ném cây gậy trước mặt ngài Giáp Sơn, ngài Giáp Sơn hỏi (Đại 51, 361 hạ): 	
- Chẳng phải từ Thiên Thai mà được đấy chứ?	
Ngài Phật nhật đáp: 	
- Chẳng phải từ Ngũ nhạc sinh ra. Ngài Giáp Sơn lại hỏi: 	
- Không phải từ núi Tu Di mà được đấy chứ?	
Ngài Phật nhật trả lời: -Cung trăng cũng chẳng gặp. Ngài Giáp Sơn liền bảo: 	
- Vậy thì từ người khác mà được! Ngài Phật nhật liền bác, nói: 	
- Chính mình còn là oan gia thì người khác được phỏng có ích gì?	
Ngài Giáp Sơn khen rằng: 	
- Trong tro lạnh có 1 hạt đậu nổ.	
Nói xong, ngài gọi vị Duy Na đến bảo sắp xếp chỗ ở. [X. Thiền Uyển Mông Cầu Q.trung]. 	
 	
Phật Oan Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Ngữ Lục, 12 quyển, do ngài Phật oanTriệt cương soạn vào đời Thanh, ngài Tính thuần biên tập, ấn hành vào năm Khang Hi 36 (1697).	
Nội dung gồm các Ngữ Lục của ngài Phật Oan soạn khi trụ trì các Thiền Viện sau đây: 	
- Thiền Viện Chư Cổ, núi Cổ tự ở Nội Giang. 	
- Thiền Viện Chiêu Giác, núi Phụng sơn ở Phủ uy, Thành Đô. 	
- Thiền Viện Triều Âm, núi Lạc Già, Song Lưu. 	
- Thiền Viện Bát Nhã, núi Thiên Trì ở Nội Giang và các Pháp Ngữ: 	
- Bỉnh Phất, Cơ Duyên, Niêm Cổ…...của Thủ Tọa Liêu ở chùa Chiêu Giác. 	
Ngoài ra còn có: Đông Độ Lịch Truyền Tổ Sư Tượng Tán, Nguyên Lưu Niêm Tụng, Tụng Cổ, Phần Đăng, Hành Diêu, Tạp Trứ, Phật Sự, Thư Tín Vấn Đáp, Thi Kệ, Ca v.v...… 	
 	
Phật Phàm Nhất Thể	
● Cũng gọi Sinh Phật Bất Nhị, Sinh Phật Nhất Như, Sinh Phật Bình Đẳng, Phàm Thánh Bất Nhị.	
Phật và Phàm Phu cùng một thể, nghĩa là chúng sinh và Phật là một, là bình đẳng, tâm Phật và tâm chúng sinh chẳng phải là hai, chân như Pháp Tính sẵn có của chúng sinh cùng với Pháp Thân của Phật vốn bình đẳng. (xt. Sinh Phật Nhất Như). Giáo pháp do Đức Phật nói ra, bao gồm các thứ giáo nghĩa và chân lí Phật Giáo mà giáo nghĩa ấy biểu đạt. Luận Thành Thực quyển 1 nêu ra 6 từ ngữ đồng nghĩa với danh từ “Phật Pháp” gọi là Phật Pháp Lục Danh (6 tên gọi của từ Phật Pháp). Đó là:	
1.Thiện thuyết: Nói đúng như thực.	
2.Hiện báo: Làm cho người ta được quả báo ngayởđời hiện tại.	
3.Vô thời: Không chờ đợi sao tốt sao xấu mà tùy thời tu đạo.	
4.Năng tương: Dùng hạnh chân chính giáo hóa chúng sinh đến giác ngộ.	
5.Lai thường: Phải tự mình chứng ngộ.	
6.Trí Giả tự tri: Người có trí tuệ có khả năng tự tin hiểu.	
Ngoài ra, Phật Pháp là pháp xuất thế gian, đối lại với Vương pháp là pháp tắc do các vua chúa đặt ra để thống trị nhân dân. Sự quan hệ giữa Phật Pháp và Vương pháp tùy thời tùy nơi mà có khác: Có lúc có nơi dùng Vương pháp để hộ trì Phật Pháp, truyền bá Phật Pháp, như các vua A Dục, A nị sắc ca…... của Ấn Độ, vua Lương vũ của Trung Quốc...… Nhưng cũng có nơi có thời dùng Vương pháp để chống phá Phật Pháp, thậm chí tiêu diệt Phật Pháp, như cái họa “Tam Vũ Nhất Tôn” (Ba vuaVũ một vua Tôn)trứ danh trong lịch sử Phật Giáo Trung Quốc.	
Lại nữa, Pháp mà Đức Phật chứng ngộ được chính là đạo lí duyên khởi, chân lí của pháp giới.Nói theo nghĩa rộng thì tất cả lời nói chân thiện mĩ, cho đến các sự lí chân thực, chính xác…... đều là Phật Pháp. Còn nói theo nghĩa hẹp thì Phật Pháp Thông thường chuyên chỉ cho giáo pháp do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.20; Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa; Kinh Kim Cương Bát Nhã; Kinh Đại Bảo Tích Q.4]. 	
 	
Phật Pháp Chân Như	
● Phật Pháp chỉ cho 5 trí, 37 trí...… mà Đức Phật có đầy đủ, trí này là trí đức của Thức Đại (Đại thứ 6); còn Chân Như là chỉ cho cái lí mà Đức Phật chứng được, lí này là lí đức của 5 Đại trước (đất, nước, gió, lửa, không).Hợp chung 2 đức lí và trí lại thì đó là thể tính của thực tướng sắc tâm sẵn có trong chúng sinh.	
 	
Phật Pháp Đại Minh Lục	
● Tác phẩm, 20 quyển, do cư sĩ Khuê Đường, soạn vào cuối đời Tống.	
Nội dung sách này bao gồm hơn 10 hạng mục như: Minh Tâm, Tịnh Hành, Phá Mê, Nhập Lí, Công Phu, Nhập Cơ, Kiến Sư, Đại Ngộ, Đích Ý, Đại Dụng, Chân Không, Độ Nhân, Nhập Tịch, Hóa Thân, Thiên Ngoại Tạp Kí...… đều là những mục tu hành Thiền pháp tâm đắc của tác giả.	
Trong sách, tác giả cũng trích dẫn hơn 80 thứ Thiền Lục để chứng minh, đồng thời, làm sáng tỏ tư tưởng của mình đối với tư trào “Tam Giáo Hợp Nhất” theo lập trường Thiền Tông.	
 	
Phật Pháp Kim Thang Biên	
● Tác phẩm, 16 quyển, do ngài Đại Tông Tâm Thái (1327-1415) soạn vào đời Minh, được đưa vào Vạn Tục Tạng tập 148.	
Nội dung sách này biên chép truyện kí và ngữ yếu của các bậc đế vương, danh gia có liên quan đến Phật Giáo trong khoảng thời gian 1.700 năm, từ Chiêu Vương nhà Chu đến Thuận Đế nhà Nguyên, gồm 139 người, cuối mỗi truyện đều có ghi rõ điển tích.	
Thời Đại của ngài Tâm thái, Phật Giáo suy đồi và luận điệu bài xích Phật Giáo của Nho gia, Đạo Gia rất thịnh hành, cho nên ngài Tâm thái soạn bộ sử truyện của những người ngoại hộ Phật Giáo qua các triều đại này là muốn khiến cho những người bài xích Phật Giáo phản tỉnh, không những thế mà còn muốn giới Phật Giáo cũng phải tự bừng tỉnh để vãn cứu tình thế.	
Năm Hồng Vũ 26 (1393), bộ sách được ấn hành có 10 quyển, đến năm Vạn Lịch 28 (1600), ngài Như Tỉnh in lại là 16 quyển, bấy giờ cũng được biên vào Tục Tạng nhà Minh.	
 	
Phật Pháp Kim Thang Lục	
● Tác phẩm, 3 quyển, do cư sĩ Hồng Bao hiệu Đồ Long soạn vào đời Minh, sách được hoàn thành vào năm Vạn Lịch 30 (1602). Quyển thượng, tác giả trưng dẫn luận điệu bài Phật của các Nho gia đời Tống để bác bỏ. Trong 2 quyển trung, hạ tác giả dùng những lời giản dị để giải thích những danh từ Phật Giáo khó hiểu trong các Tông Thiên Thai, Tịnh Độ, Luật, Thiền...… nhằm làm cho sự truyền bá Phật Giáo được phổ cập trong nhân gian….	
 	
Phật Pháp Lục Danh	
● Sáu tên gọi khác của Phật Pháp. Đó là:	
1.Thiện Thuyết: Dùng thực tướng của các pháp để nói các pháp, như dùng tướng bất thiện để nói pháp bất thiện.	
2.Hiện Báo: Được quả báo ngay trong đời hiện tại.Như sáng thụ giáo, chiều đắc đạo; hoặc chiều nghe pháp, sáng hôm sau được lợi ích.	
3.Vô Thời: Tùy Thời mà tu tập, chứ không đợi sự lành dữ của các thiên thể như mặt trời, mặt trăng và các vì sao.	
4.Năng Tương: Dùng hạnh chân chính nên có công năng dẫn dắt chúng sinh đến cảnh giới giải thoát yên vui.	
5.Lai Thường: Tự mình phải chứng ngộ chứ không theo ai khác.	
6.Trí Giả Tự Tri: Người có trí tuệ có khả năng tự mình tin và hiểu. [X. Luận Thành Thực Q.1]. 	
 	
Phật Pháp Thọ Mệnh	
● Sự sống lâu dài của Phật Pháp.	
Chỉ cho giới luật. Giới Luật là những điều giới cấm do Đức Phật chế định để phòng ngừa đệ tử Phật vi phạm những lầm lỗi của 3 nghiệp (thân, khẩu, ý). Nếu các đệ tử Phật nương theo đó mà tu hành thì được thanh tịnh, khai phát trí tuệ, vào được các cảnh giới thiền định. Vì thế nên biết giới luật là gốc của sự giải thoát. Nếu giới luật được giữ gìn nghiêm túc, đời đời được tuân hành thì Phật Pháp cũng được lưu truyền lâu dài, mãi mãi không diệt. Cho nên Đức Phật từng gọi giới luật là “Phật Pháp thọ mệnh”. (xt. Giới Luật).	
 	
Phật Pháp Tử Nhân	
● Xác chết trong Phật Pháp, tức chỉ cho người vi phạm 4 tội nặng: Giết người, dâm loạn, ăn cướp và nói dối mà giới luật Tiểu Thừa cấm ngặt.	
Trong giới luật Tiểu Thừa, chúng tăng nếu vi phạm 1trong 4 tội nêu trên thì giống như kẻ tử tội trong Phật Pháp, gọi là tội chặt đầu, không thể sám hối được nữa. Nhưng trong giới luật Đại Thừa, nếu phạm tội này thì vẫn có thể nhờ trì chú sám hối, tiêu trừ tội nghiệp để phát sinh giới thể thanh tịnh trở lại.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 4 thượng (Đại 46 39 hạ) nói: “Nếu người phạm tội nặng thì là người đã chết trong Phật Pháp, đối với Tiểu Thừa thì không còn cách nào để sám hối, nhưng theo Đại Thừa thì cho được sám hối”. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.2, phần 2].	 
 	
Phật Pháp Vô Biên	
● Giáo pháp của Đức Phật rộng lớn như biển cả không có bờ bến.	
Phần Nhân Duyên trong Luận Đại Thừa Khởi Tín (Đại 32, 575 hạ) nói: “Vì muốn thu tóm giáo pháp rộng lớn sâu xa và nghĩa lí vô biên của Đức Như Lai nên nói ra luận này”.	
Về sau, từ ngữ “Phật Pháp vô biên” thường được dùng theo như 1 tục ngữ để ví dụ thần thông rộng lớn, không việc gì không làm được.	
 	
Phật Phật	
● Hàm ý là chư Phật. Chẳng hạn như từ Phật phật tổ tổ là chỉ cho chư Phật ba đời mười phương và lịch Đại chư tổ.	
Hoành Trí Thiền Sưquảng lục quyển 8 (Đại 48, 98 quyển) nói: “Cái then máy chủ chốt của Phật phật tổ tổ chẳng chạm việc mà biết, không đối duyên mà chiếu”. 
 	
Phật Phược Pháp Phược	
● Đồng nghĩa: Phật kiến pháp kiến. Phật buộc pháp buộc, nghĩa là tâm bị Kiến Chấp đối với Phật Pháp trói buộc không thể giải thoát.	
Phật Pháp tuy là chân lí cao siêu tôn quí, nhưng nếu người ta khởi tâm chấp trước thì cũng sẽ bị mắc kẹt trongđó mà chướng ngại cho việc tu hành, cho nên gọi là Phật phược pháp phược.	
 	
Phật Quả 	
● I.Phật Quả.	
Cũng gọi Phật vị, Phật quả vị, Phật quả bồ đề.	
Phật là do tu hành muôn hạnh mà thành nên gọi là Phật quả, tức muôn hạnh năng thành là nhân, muôn đức sở thành là quả. Cũng tức là từ nhân tu hành mà đạt đến quả Phật vậy. [X. Kinh Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Q.15; Chính Pháp Nhãn Tạng Chư Ác Mạc Tác].	
● II.Phật Quả (1063-1135).	
Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời	
Tống, người Sùng Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, họLạc, hiệu Phật quả Thiền Sư.	
Sư tham yết ngài Pháp Diễn ở núi Ngũ Tổ và được ngài ấn chứng. Vua Huy Tông nhà Tống ban hiệu là “Phật Quả Thiền Sư”. (xt. Khắc Cần).	
 	
Phật Quán Ngũ Sự Giáng Sinh 	
● Đức Phật Quán xét năm việc giáng sinh. 	
Ở trên cung trời Đâu Suất, sắp sinh xuống cõi Sa Bà, Đức Phật bèn quán xét 5 việc trước khi đầu thai.Năm việc ấy là:	
1.Quán xét chúng sinh đã thành thục hay chưa: Đức Phật Quán xét căn cơ chúng sinh đã thành thục và hóa độ được, nên Ngài thị hiện giáng sinh.	
2.Quán xét thời cơ đã đến hay chưa: Đức Phật Quán xét thời cơ hóa độ chúng sinh đã đến, nên Ngài thị hiện giáng sinh.	
3.Quán xét cõi nước nào giáng sinh được: Đức Phật Quán xét khắp ba nghìn Đại Thiên Thế giới, thấy nước Ca Tì La Vệ là được, nên Ngài chọn nước ấy để thị hiện giáng sinh.	
4.Quán xét chủng tộc: Đức Phật Quán xétcácchủng tộc, thấy dòng Sát Đế Lợi là chủng tộc tôn quí và hưng thịnh nhất nên Ngài chọn để thị hiện giáng sinh.	
5.Quán xét nhân duyên xem ai đáng làm cha mẹ: Đức Phật Quán xét nhân duyên quá khứ, thấy vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da là những người chân thật thẳng thắn, có nhân duyên kiếp trước, cho đến làm cha mẹ, nên Ngài chọn để thị hiện giáng sinh. [X. Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.1].	
 	
Phật Quang 	
● Ánh sáng của Phật.	
Tán A Di Đà Phật kệ (Đại 47, 421 thượng) nói: 	
Phật Quang chiếu diệu tối đệ nhất 	
Cố Phật hựu hiệu Quang viêm vương. 	
(Ánh sáng Phật chiếu soi bậc nhất 	
Vì thế có hiệu Quang viêm vương). 	
 	
Phật Quang Quốc Sư Ngữ Lục 	
● Gọi đủ: Sắc Thụy Phật Quang Viên Mãn Thường Chiếu Quốc Sư Tam Hội Ngữ Lục. Cũng Gọi Phật Quang Viên Mãn Thường Chiếu Quốc Sư Ngữ Lục, Viên Mãn Thường Chiếu Quốc Sư Ngữ Lục, Phật Quang Hòa Thượng Ngữ Lục, Phật Quang Thiền Sư Ngữ Lục.	
Ngữ Lục, 10 quyển, do ngài Vô Học Tổ Nguyên (1226-1286) thuộc Tông Lâm Tế soạn vào đời Tống, các ngài Nhất chân, Nhất ngu biên tập, ấn hành vào năm 1726, được thu vào Đại Chính Tạng tập 80.	
Nội dung bộ sách này bao gồm các Ngữ Lục nói ở chùa Chân Như tại Thai Châu, Trung Quốc, Ngữ Lục nói ở chùa Kiến Trường, chùa Hưng Thánh tại Nhật Bản (ngài Tổ nguyên sang Nhật hoằng pháp vào năm 1280) và các phần Phổ thuyết, Tiểu Phật Sự, Thỉnh Ích Vấn Đáp Tâm Yếu, Kệ Tụng, Thập Di Tạp Lục, Niên Biểu Tạp Lục v.v…...
 	
Phật Quang Sơn Tự	
● Ngôi chùa ở làng Đại Thụ, huyện Cao Hùng, Đài Loan, do Đại Sư Tinh Vân sáng lập vào năm Dân Quốc 56 (1967), trên 1 khoảng đất hơn 50 mẫu Tây.	
Đây là 1 đạo tràng hiện đại nổi tiếng của Phật Giáo ở Đài Loan, phát triển tổng hợp về mọi mặt giáo dục, từ thiện, văn hóa, xã hội, tín ngưỡng tông giáo...… lấy việc xây dựng nền Phật Giáo nhân sinh làm tông chỉ.	
A. Về Kiến Trúc.	
1.Kiến trúc điện đường: 	
-Điện Đại Hùng: Kiến trúc theo kiểu cung điện của Trung Quốc, bao gồm lầu Đông Thiền, lầu Tây Tịnh, nằm trên thửa đất hơn 3 nghìn mét vuông, thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Dược Sư và Phật A Di Đà. 
-Điện Đại Bi: Nằm trên thửa đất hơn 230 mét vuông, thờ tượng Bồ Tát Bạch YQuan Âm.	
-Điện Đại Trí: Kiến trúc theo kiểu Tây Phương 2 tầng lầu, lầu trên thờ tượng Bồ Tát Văn Thù, lầu dưới là nhà kỉ niệm thờ Tông ngưỡng thượng nhân. -Điện Đại Nguyện: Thờ Bồ Tát Địa Tạng. 	
-Điện Đại Hạnh: Thờ Bồ Tát Phổ Hiền. 	
-Lầu Truyền Đăng: Kiến trúc theo kiểuTây Phương 3 tầng lầu, là phòng ở của các chức sự thuộc năm giới.	
-Lầu Đông Thiền: Hai tầng lầu, lầu trên làm nhà giảng, lầu dưới là văn phòng làm việc. 	
-Lầu Tây Tịnh: Lầu trên là phòng họp hội nghị quốc tế, lầu dưới là nơi làm việc liên quan đến hoằng pháp. 	
-Hội quán Triều Sơn: Nhà khách đối ngoại của Phật Quang Sơn.Bề ngoài kiến trúc pha kiểu Trung Quốc và Ấn Độ, bên trong là thiết bị hiện đại hóa, lầu 1 là nhà trai, nhà hội họp; lầu 2 là phòng khách, có thể chứa 500 người.	
2.Kiến trúc giáo dục: 	
-Viện Nghiên Cứu Phật Giáo Trung Quốc và Học viện Phật GiáoĐông Phương. 
-Trường Trung học cao cấp Phổ Môn. 	
-Hội giảng tập tín đồ.	
3.Kiến trúc văn hóa: 	
-Nhà trưng bày các văn vật Phật Giáo. 	
-Hang động Tịnh Độ. 	
-Thành Đại Phật.	
4.Kiến trúc từ thiện: 	
-Tinh Xá Phật Quang. 	
-Viện dục anh Đại Từ. 	
-Nhà vạn thọ. 	
-Sở khám bệnh và phát thuốc Phật Quang miễn phí. 	
B. Về Tổ Chức.	
Chùa Phật Quang sơn có thiết lập Ủy hội giáo vụ là cơ cấu cao nhất, vị Trụ Trì Tổng Bản Sơn là Hội trưởng. Sau đó có các viện như: Viện Đô giám, Viện Nghiên Cứu Phật Giáo Trung Quốc, viện Trưởng lão, hộiTruyền đăng, hội Học bổng Phật Quang Sơn…... 
C. Về Nhân Sự.	
Chùa Phật Quang Sơn là đạo tràng của 7 chúng đệ tử: Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di…...	
Phật Quang Sơn phát triển rất mau chóng, số tín chúng mỗi ngày một tăng, trong vòng 20 năm đã phải mở thêm 11 đạo tràng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng. Đó là: Chùa Phổ Môn ở Đài Bắc, chùa Phổ Hiền ở Cao Hùng, chùa Lôi Âm ở Nghi Lan, chùa Cực Lạc ở Cơ Long, thư viện Vô Lượng Thọ ở Tân Trúc, chùa Phúc Quốc ở Đài Nam, chùa Tuệ Từ ở Thiện hóa, chùa Thọ Sơn ở Cao Hùng và chùa Tín Nguyện ở Bành Hồ. Ngoài ra, ở Hoa Kì có chùa Tây Lai và chùa Bạch Pháp, ở Hương Cảng có tinh xá Phật Hương và ở Quan Đảo thì có Sở Truyền Giáo…...	
 	
Phật Quang Tịnh Xá	
● Một trong những cơ sở phúc lợi xã hội do Phật Quang Sơn sáng lập.Tinh Xá được xây dựng ở chân núi phía tây Phật Quang Sơn trong làng Đại thụ, huyện Cao Hùng, Đài Loan, phía dưới ngọn Nga Mi, phía sau trường Trung học Phổ Môn.
Sự ra đời của tinh xá này là do Phật Quang Sơn hưởng ứng lời kêu gọi phục hưng nền văn hóa Trung hoa, phát huy tinh thần kính già hiếu thảo, tăng tiến sự hài hòa của Đại Hùng Bảo Điện Chùa Phật Quang Sơnluân lí gia đình, giúp đỡ người già tổ chức sinh hoạt về mọi mặt để họ có được đời sống yên vui thanh thản.	
Tinh Xá được khởi công kiến thiết vào tháng 10 năm Dân Quốc 63 (1974), đến ngày mồng 1 tháng 11 năm Dân Quốc 65 (1976) thì hoàn thành. Tinh Xá nằm trên thửa đất hơn 3 nghìn mét vuông. Ngoài các phòng cá nhân còn có những kiến trúc công cộng như: Nhà ăn, nhà niệm Phật, phòng y tế, vườn hoa…...	
Điều kiện được nhận cho vào ở trong tinh xá này phải là những tín đồ Phật Giáo chính tín, tuổi từ 55 trở lên, không phân biệt tăng tục, năm nữ.	
 	
Phật Quang Tự 	
● I.Phật Quang Tự.	
Chùa ở núi Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, được sáng lập vào thời Hiếu Văn Đế nhà Bắc Ngụy, người đời gọi là “Tiền Phật Quang, hậu Ngũ Đài”.	
Vào thời đại Trung đường, qui mô chùa này rất hoành tráng, đắp vẽ tinh xảo, nhưng tất cả đã bị hủy hoại trong pháp nạn Hội Xương. Năm Đại Trung 11 (857) đời Đường, chùa này đã được Hòa Thượng Nguyện thành xây dựng lại, chính điện rộng 7 gian, sâu 4 gian, hiện là kiến trúc bằng gỗ kiểu đời Đường xưa nhất còn lại.Trong điện có 35 pho tượng Phật và Bồ Tát được đắp vào đời Đường, cùng với tượng chân dung của Hòa Thượng Nguyện Thành và đệ tử Ninh Công Ngộ (người đã góp côngcủavào việc làm lại tòa chính điện).	
Song song với chính điện là điện Văn Thù, được xây cất vào năm Thiên hội 15 (1137) đời Kim, cũng là 1 kiến trúc rất xưa. Bên ngoài chính điện có 1 cột đá được khắc chạm rất tinh vi, trên khắc mấy chữ “Đường Đại Trung thập nhất niên” (Năm Đại Trung 11 đời Đường). Ngoài ra còn có những di vật văn hóa quí giá chạm trỗ trên đá rất đẹp đẽtỉ mỉ như tháp mộ, thạch kinh chàng…... Tượng Phật trong chính điện là tác phẩm đời Đường, tuy đã trải qua nhiều đời được sửa sang lại, màu sắc không còn được như cũ, nhưng tạo hình thì vẫn còn giữ được phong cách đời Đường, có thể sánh ngang với những tượng được đắp vào đời Đường ở Đôn Hoàng.	
● II.Phật Quang Tự.	
Chùa ở thành phố kinh đô (Kyoto), hiệu là Sáp Cốc Sơn, thuộc phái Phật Quang Tự của Chân Tông, Nhật Bản, do ngài Thân Loan sáng lập vào năm 1212.	
Năm Kiến bảo thứ 6 (1218), Thiên Hoàng Thuận Đức ban hiệu là “Hưng Long Chính Pháp Tự”, truyền đến đời thứ 7 là ngài Liễu Nguyên thì chùa được dời đến Trang Sáp Cốc trong Lạc Đông Trúc.	
Vào năm Gia lịch thứ 2 (1327), tượng Phật bản tôn A Di Đà thờ trong chùa Đại Hùng Bảo Điện chùa Phật Quang núi Ngũ Đài Điện A Di Đà, nhà Tổ của chùa Phật Quang, Nhật Bản phóng quang, điềm lạ chiếu đến cung vua, Thiên Hoàng Đề Hồ liền ban sắc đổi tên chùa là Phật Quang Tự. Chùa có các tự viện phụ như chùa Minh Hiển, chùa Chiếu Lưu, viện Mễ Lan, viện Đại Thiện, viện Trường Tính, viện Cửu Viễn, viện Xương Tạng, viện Giáo Âm, am Cao Lâm, chùa Tây Đức, chùa Đại Hạnh, chùa Thường Hành..….	
 	
Phật Quang Xuất Bản Xã	
● Nhà xuất bản Phật Quang, 1 trong những cơ sở xuất bản văn hóa của Phật Quang Sơn.	
Ngày mùng 1 tháng 8 năm Dân Quốc 48 (1959), Đại Sư Tinh Vân sáng lập “Phật Giáo Văn Hóa Phục Vụ Xứ”. Ban đầu đặt ở thành phố Tam Trọng, huyện Đài Bắc, năm Dân Quốc 53 (1964) dời đến thành phố Cao Hùng, đến năm Dân Quốc 56 (1967) dời đến Phật Quang Sơn. Giữa sự sáng lập Phật Quang Sơn và sự phát triền của Phật Giáo Văn Hóa Phục Vụ Xứ có mối quan hệ mật thiết. Nghiệp vụ chủ yếu của Phật Giáo Văn Hóa Phục Vụ Xứ là xuất bản những kinh sách phổ thông của Phật Giáo.	
Năm Dân Quốc 67 (1978), để mở rộng nghiệp vụ, Phật Giáo Văn Hóa Phục Vụ Xứ được đổi tên là “Phật Quang Xuất Bản Xã” và đặt chi nhánh ở Đài Bắc Phật Quang thư cục. Đồng thời, thành lập bộ Biên tập, hoạch định tiến hành công việc biên soạn Đại Tạng Kinh.Ban đầu, ban biên tập đặt ở Đài Bắc, năm Dân Quốc 69 (1980) được dời đến chùa Phúc sơn Chương Hóa và thiết lập Phật Quang Đại Tạng Kinh Biên Tu Ủy Viên Hội và Phật Học Từ Điển Biên Tập Ủy Viên Hội.Thành viên của 2 ủy viên hội này đều là các học giả của Phật Giáo nổi tiếng của Trung Quốc và các nước khác. Họ có 5 nhiệm vụ chủ yếu:	
1.Biên soạn và ấn hành các bộ từ điển học thích hợp cho người hiện đại Sử dụng.
2.Khảo đính, chú giải các loại bản kinh điển cũ để biên soạn thành 1 bộ Đại Tạng Kinh hiện đại thích hợp với sự sử dụng của mọi người.	
3.Biên soạn và ấn hành bộ niên biểu Phật Giáo Sử về các hoạt động của Phật Giáo kể từ sau khi Đức Phật nhập diệt cho đến nay.	
4.Biên soạn bộ Phật Giáo Tùng Thư phổ thông.	
5.Thiết kế các loại pháp khí của Phật Giáo để lưu thông rộng rãi.	
 	
Phật Quật Tự	
● Chùa ở núi Ngưu Đầu, phía nam huyện Giang Ninh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trong núi này có hang động, đời gọi là động Bích Chi Phật. Khoảng những năm Vĩnh Sơ, Cảnh Bình, quan Tư Không họ Lưu dựa theo hang núi mà lập chùa, gọi là Phật quật tự(chùa Hang Phật). (Hoặc có thuyết cho rằng chùa này do quan Tư Không Từ độ sáng lập vào khoảng năm Thiên Giám đời Lương). Quan Tư Không họ Lưu cũng chép 7 tạng kinh sách cất giữ trong chùa, người tu thiền từ khắp nơi đến chùa này. Vào cuối đời Tùy đầu đời Đường, Đại sư Pháp Dung cũng từng chú tích tại đây, chùa trở thành nơi đọc Đại Tạng và mở đạo của ngài.	
Năm Trinh Quán 19 (645) chùa bị cháy, sau được xây dựng lại và luôn đổi tên. Đời Đường chùa có tên là Trường Lạc, viện Tư Thiện, viện Phúc Xương. Đầu đời Tống, đổi tên là chùa Sùng kính, đến năm Hồng Vũ đời Minh vua ban sắc lấy lại tên cũ là chùa Phật Quật; khoảng Năm Chính Thống lại đổi là chùa Hoành giác. Khoảng năm Hàm Phong đời Thanh, chùa bị quân Thái Bình thiêu hủy. Hiện nay chỉ còn hai ngôi tháp gạch, ngôi lớn 7 tầng hình bát giác và ngôi nhỏ 5 tầng hình tứ giác. Năm Hoàng Hựu thứ 2 (1050), Đại sư Trường Can Viên Chiếu hiệu Phổ Trang soạn Văn Chí nói rõ nguồn gốc chùa này.	
 	
Phật Quốc Kí Địa Lí Khảo Chứng 	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ông Đinh Khiêm đời Thanh soạn.	
Ngài Pháp Hiển, vị Cao tăng đời Đông Tấn, có soạn 1 quyển Phật Quốc Kí, trong đó, ngài thuật lại những điều ngài thấy nghe trong chuyến Tây du cầu pháp của ngài.Cuộc hành trình phát xuất từ thành Trường An, trải qua các xứ Thiện thiện, Vu Điền, Thông Lãnh... đến Thiên Trúc. Đinh Khiêm đem tình hình địa lí trong quyển Phật Quốc Kí chia làm 8 hạng mục: Nhìn thế đất, dò tình hình xem phương hướng, xét gần xa, tính ngày giờ, tra xét đường lối, phân biệt sự giống nhau và khác nhauvàkhảo chứng những chỗ còn nghi ngờ..., do đó mà tình hình địa lí vùng Tây Vực ghi chép trong sử sách xưa nay được rõ ràng.	
 	
Phật Quốc Lịch Tượng Biên 	
● Tác phẩm, 5 quyển, do ngài Vô Ngoại Tử, Viên Thông (1745-1834) thuộc tôngThiên Thai Nhật Bản biên soạn. Soạn giả đã nghiên cứu về ngày tháng và đồ dùng để nghiên cứu thiên văn ghi trong ccác kinh điển Phật Giáo suốt 30 năm, cho mãi đến năm Văn Minh thứ 7 (1810) mới công bố.	
Trong sách này, soạn giả đứng trên lập trường Phật Giáo cho rằng so với Thiên Văn Học của Hà Lan thời bấy giờ thì lịch tượng Thiên văn Phật Giáo có điểm ưu việt hơn. Nội dung sách này chia làm 5 khoa:	
1.Bàn về nguồn gốc củalịch.	
2.Luận về thiên thể.	
3.Phán định địa hình.	
4.Bàn về lịch pháp.	
5.Chỉ bày rõ về nhãn trí (trí của con mắt).	
Đây là tác phẩm trình bày vấn đề hữu quanmột cách cực kỳ tỉ mỉ, rõ ràng, không một tác phẩm nào thuộc loại Thiên Văn Học Phật Giáo có thể sánh được.	
 	
Phật Quốc Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Ngữ Lục, 2 quyển, do ngài Cao Phong Hiển Nhật (12411316) người Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 80.Nội dung sách này ghi chép các Ngữ Lục như: 	
- Đông Sơn Vân Nham Thiền Tự Ngữ Lục. 	
- Đạo Hà Sơn Tịnh Diệu Thiền Tự Ngữ Lục. 	
- Cự Phúc Sơn Kiến Trường Thiền Tự Ngữ Lục. 	
- Phật Quốc Ứng Cúng Quảng Tế Quốc Sư Hành Lục và các phần: 	
- Phổ Thuyết, Pháp Ngữ, Phật Tổ Tán, Tụng Cổ, Kệ Tụng.	
Ngoài ra còn có các lời tựa của các vị Linh Thạch Như Chi và Cổ Lâm Thanh Mậu đượcviết vào khoảng năm 1326.	
 	
Phật Sát 	
● I.Phật Sát.	
Cũng gọi Phật quốc độ, Tịnh Độ.	
Chỉ cho cõi nước của chư Phật an trụ. 	
● II.Phật Sát.	
Từ ngữ chỉ chung cho các chùa viện, già lam là những nơi tôn nghiêm để thờPhật và tu đạo. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng] (xt. Tịnh Độ).	
 	
Phật Sinh Hội	
● Cũng gọi Quán Pháp Hội, Giáng Đản Hội, Dục Hóa Trai.	
Pháp Hội tắm Phật (quán Phật) được cử hành vào ngày Phật Đản Sinh (mồng 8 tháng 4 - nay là ngày 15 tháng 4 âm lịch).	
Vào ngày này, ở Ấn Độ và các nước vùng Trung Á, tượng Đức Phật Đản Sinh được đặt trên xe hoa để diễu hành. (xt. Quán Phật Hội). 	
 	
Phật Sở Hành Tán 	
● Phạm: Buddhacarita.	
Tạng: Saís-rgyas-kyi spyod-pa shes-bya-bai sĩan-íag chen-po. Cũng gọi Phật bản hành tán, Phật Sở Hành Tán kinh, Phật Sở Hành Tán truyện, Phật Sở Hành Tán kinh truyện, Mã Minh Bồ Tát tán, Mã Minh tán.	
Tác phẩm, 5 quyển, 28 Phẩm, do Bồ Tát Mã Minh soạn, ngài Đàm Vô Sấm dịch vào đời Bắc Lương, Trung Quốc, được thuvào Đại Chính Tạng tập 4.	
Nội dung sách này dùng văn vần theo thể 5 chữ kể lại sự tích cuộc đời Đức Phật từ giáng sinh đến nhập Niết Bàn và phân chiaxá lợi.Kinh Phật bản hành do ngài Bảo Vân dịch vào đời Lưu Tống gồm 7 quyển, 31 Phẩm, trong đó, từ Phẩm 4 đến Phẩm 31, thứ tự đại khái giống với sách này. Có thể Phật Sở Hành Tán và Phật bản hành kinh là cùng 1 tác phẩm mà dịch khác.	
Phật Sở Hành Tán là tác phẩm tiêu biểu của Bồ Tát Mã Minh, nội dung phần nhiều dùng tài liệu trong Phệ Đà, Áo Nghĩa Thư và 2 thi phẩm anh hùng ca Ma Ha Bà La Đa (Phạm: Mahàbhàrata), La Ma Da Na (Phạm: Ràmàyaịa). Đây là tác phẩm văn học đầu tiên về Phật truyện bằng tiếng Phạm cổ điển mà không 1 tác phẩm Phật truyện nào sánh kịp về mặt văn chương mĩ lệ. Tác phẩm này đã được lưu truyền rất rộng ở Ấn Độ đời xưa. Về mặt tư tưởng thì sách này hoàn toàn không có thành phần tư tưởng Phật Giáo Đại Thừa, mà trái lại, chịu rất nhiều ảnh hưởng của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tiểu Thừa.	
Nguyên bản tiếng Phạm của sách này hiện còn gồm 17 chương, chỉ thuật lại những việc Đức Thế Tôn Đản Sinh đến khi trở lại cố quốc..., trong đó, từ nửa sau của chương 14 đến chương 17 là do ngài A mỗ lợi đạtnan đà (Phạm: Amftànanda), người Nepal, thêm vào sau này).	
Năm 1893 Tây lịch, ông E.B Cowell người Anh hiệu đính bản tiếng Phạm, đề là: The Buddha-Carita of Azvaghosha, năm sau ông ấn hành bản dịch tiếng Anh dưới nhan đề: The Buddhacarita of Azvaghsoha (S.B.E. XLiI).	
Bản dịch Tây Tạng giống với bản dịch chữ Hán, cũng chia làm 28 Phẩm, nhưng số kệ tụng thì hơi khác, do 2 ngài Tát Ôn Tán Bột (Tạng: Sa-dbaí bzaí-po)và Lạc đắc ca nhi bột (Tạng: Blo-gros rgyal-po) cùng dịch vào đầu thế kỉ thứ VIII.	
Bản dịch tiếng Nhật thì do ông Tự Bản Uyển Nhã dịch và xuất bản vào năm Đại Chính 13(1924). Về sau cũng có bản dịch tiếng Đức (17 Phẩm trước) do ông F. Weller dịch và ấn hành.	
Ngoài ra, năm 1883, ông S. Beal – người Anh – dịch từ bản chữ Hán sang tiếng Anh nhan đề: The Fo-sho-hing-tsan-king (S.B.E. XIX). [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Pháp Kinh Lục Q.6; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9, 10, Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4; Đại Đường Nội Điển Q.7; Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục Q.10, Mã Minh Bồ Tát luận; Phạm Văn Phật truyện văn học đích nghiên cứu; Geschichte der indische Literatur, Bd. II by M. Winternitz]. 	
 	
Phật Sơn	
● Núi ở huyện Hải Nam, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cách thành phố Quảng Châu khoảng 16 cây số.	
Vào đời nhà Thanh, núi này được gọi là Phật Sơn Trấn, cùng với Hán Khẩu ở Hà Bắc, Chu tiên ở tỉnh Hà Nam và Cảnh Đức ở tỉnh Giang Tây được gọi chung là “Tứ Đại Trọng Trấn”, toàn thể khu vực này tràn đầy không khí nghệ thuật và nổi tiếng về những sản Phẩm dệt bằng tơ lụa.	
Vào đời Đông Tấn, vị cao tăng người Ấn Độ là Tôn Giả Đạt Tì Da Xá vượt biển đến Quảng Châu, trụ ở Phật Sơn giảng kinh. Để ghi nhớ việc này, người đời sau bèn xây chùa trên nền cũ của nhà giảng kinh đặt tên là Phật Sơn.	
 	
Phật Sư	
● Cũng gọi Tạo Phật Sư, Tạo Phật Công, Phật Công.	
Chỉ cho người thợ chuyên tạo tượng Phật.	
Có Mộc Phật sư và Hội Phật Sư khác nhau. Người khắc tượng Phật bằng gỗ, gọi là Mộc Phật sư; người vẽ tranh tượng Phật, gọi là Hội Phật Sư. Thông thường, gọi Mộc Phật sư là Phật sư; Hội Phật Sư là Hội sư.	
Ở Ấn Độ và các nước vùng Tây Vực từ xưa đã có rất nhiều ghi chép trong các kinh luận nói về việc chạm trổ hoặc đắp vẽ hình tượng Đức Phật, như Kinh Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức quyển thượng có ghi việc Tì Thủ Yết Ma thiên nhận lời thỉnh của vua Ưu Điền đã tạo lập hình tượng Đức Phật.	
Ở Trung Quốc, thời đại nào cũng có những Phật sư rất giỏi, như đời Đông Tấn có cha con Đới quì là những Phật sư nổi tiếng nhất. [X. Tập Thần Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục Q.trung; Pháp Uyển Châu Lâm Q.13,14,29; Trường An Chí Q.10,15]. 	
 	
Phật Sự	
● Cũng gọi Lập Địa.	
Việc Phật. Phàm các việc làm nhằm phát huy đức của Phật, gọi là Phật Sự.	
Theo Kinh Duy Ma quyển hạ thì Đức Phật đối với tất cả mọi việc đều xem là Phật Sự, đó là biểu thị đức tính của Phật. Thiền Tông dùng từ ngữ này để chỉ cho những việc làm nêu cao Phật Pháp, như khai nhãn, an tọa (an vị tượng Phật), niêm hương, thướng đường (tức thuyết pháp), nhập thất, phổ thuyết, dạy chúng...đều là Phật Sự. Đời sau thì gọi chung những nghi thức được cử hành trước bàn thờ Phật là Phật Sự. [X. Điện Chủ Chung Đầu trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.4; Lâm Tế Lục Thị Chúng]. (xt. Pháp Hội).	
 	
Phật Tam Ngữ	
● Cũng gọi Tam Phật Ngữ, Tam Ý Ngữ.	
Ba cách nói của Đức Phật: Tùy Tự Ý Ngữ (Nói theo ý mình), Tùy Tha Ý Ngữ(Nói theo ý người khác)và Tùy Tự Tha Ý Ngữ (Nói theo ý mình và ý người).	
1.Tùy Tự Ý Ngữ: Đức Phật tùy theo ý mình mà giảng nói pháp nội chứng chân thật, như nói “Tất cả chúng sinh đều có tính Phật”.	
2.Tùy Tha Ý Ngữ: Đức Phật tùy theo căn cơ của chúng sinh mà phương tiện nói pháp, như nói “Bồ Tát giai vị Thập Trụ thấy được 1 phần tính Phật”.Tháp Như Ý của chùa Nhân Thọ ở Phật Sơn	
3.Tùy Tự Tha Ý Ngữ: Đức Phật vừa theo chỗ tự chứng vừa theo ý của đối cơ mà nói pháp, như Ngài nói “Tất cả chúng sinh đều có tính Phật, nhưng bị phiền não che lấp nên không thấy được”.Đức Phật dùng 3 cách nói trên mà giảng thuyết về 12 thể tài kinh để cứu độ hữu tình chúng sinh. [X. Kinh Niết Bàn Q.32 (bản Nam); Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.2, hạ; Ma Ha Chỉ Quán (hội bản) Q.3, phần 2, Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao Q.6].	
 	
Phật Tam Sự Nhập Thành 	
● Đức Phật vì 3 lí do mà đi vào thành. Cứ theo Kim Cương Kinh Sớ thì có 3 nhân duyên khiến Phật đi vào thành.	
1.Vì độ người nữ: Tất cả người nữ đều bị cha mẹ và chồng bó buộc, không được tự do ra vào, lòng rất ngưỡng mộ Đức Như Lai mà không làm cách nào thấy được, cho nên Như Lai vào thành khiến cho mọi người nữ đều được chiêm ngưỡng lễ kính, nhờ thế được phúc vô lượng.	
2.Vì những người bệnh: Đức Như Lai thường quan tâm cứu giúp người bệnh, cho nên Ngài vào thành khất thực, để cho người bệnh khổ có cơ hội lễ kính chiêm ngưỡng, nhờ thế được khỏi bệnh và phát tâm bồ đề.	
3.Vì muốn khiến cho mọi người được thấy tướng hảo: Đức Như Lai phúc trí trang nghiêm, đầy đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp, vi diệu khó thể tưởng tượng, nếu được trông thấy thì tội diệt phúc sinh, cho nên Phật vào thành để mọi người được chiêm ngưỡng.
 	
Phật Tam Thân Tán 	
● Cũng gọi Tam Thân Tán.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Pháp Hiền dịch vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.	
Nội dung sách này gồm những bài kệ thuyết minh và khen ngợi Pháp Thân, Báo Thân và Hóa Thân của Đức Phật. Mỗi thân có 1 bài kệ, mỗi bài kệ đều có 8 dòng, mỗi dòng 7 chữ. Cuối cùng là bài kệ hồi hướng, cũng có 8 dòng, mỗi dòng 7 chữ.
 	
Phật Tán	
● Những bài kệ tán thán, ca tụng đức	
Phật. Nếu xướng tụng sau pháp hội thì gọi là Hậu Tán.	
 	
Phật Tang Hoa	
● Chỉ cho hoa trắng. Hoa trắng tượng trưng cho hoa của 2 cây Sa La biến thành màu trắng khi Đức Thế Tôn nhập diệt, giống như màu trắng của chim hạc, cho nên gọi là Phật tang hoa.	
Trong Thiền Lâm, khi có vị tăng qua đời cũng dùng hoa trắng đặt cúng dường trước linh vị. [X. điều Vong Tăng trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.7].	
 	
Phật Tạng Kinh	
● Cũng gọi Phụng Nhập Long Hoa Kinh, Tuyển Trạch Chư Pháp Kinh.	
Kinh, 3 quyển, do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào năm Hoằng Thủy thứ 7 (405) đời Diêu Tần, được thu vào Đại Chính Tạng tập 15.	
Nội dung kinh này chia làm 10 Phẩm: Phẩm Chư Pháp Thực Tướng, Phẩm Niệm Phật, Phẩm Niệm pháp, Phẩm Niệm Tăng, Phẩm Tịnh Giới, Phẩm Tịnh Pháp, Phẩm Vãng Cổ, Phẩm Tịnh Kiến, Phẩm Liễu giới và Phẩm Chúc Lụy, bàn về thực tướng các pháp vốn vô sinh, vô diệt, vô tướng, vô vi..., đồng thời cho rằng Tỉ Khưu phá giới có 10 mũi tên lo sầu, quở trách các thứ tội tướng và răn dạy về tội báo “Bất Tịnh Thuyết Pháp”.	
Kinh này không bàn đến luật nghi của Bồ Tát, đó là điểm đặc biệt không giống với các kinh giới bản khác. Nhưng lại có chủ trương nếu không lí giải được thực tướng các pháp vô sinh, vô diệt... thì dẫu có thụ trì 250 giới cũng đồng như phá giới, đồng thời cũng chủ trương có xa lìa “hí luận phân biệt” thì mới gọi được là trì giới.Lại vì giải thích rõ những lí do tại sao tăng đoàn Bồ Tát phải biệt lập với tăng đoàn Thanh Văn, cho nên kinh này được xếp vào luật điển của Đại Thừa. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Đại Đường Nội Điển Lục Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.4,12,19].	
 	
Phật Tâm	
● Tâm Phật. Có 3 nghĩa:	
1.Tâm Như Lai tràn đầy từ ái (Đại Từ Bi).	
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Đại 12, 343 hạ) nói: “Nhờ quán xét thân Phật mà thấy được tâm Phật. Tâm của chư Phật là tâm Đại Từ Bi, dùng vô duyên từ mà nhiếp hóa chúng sinh.	
2.Tâm không dính mắc vào bất cứ sự, lí nào.	
Luận Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn (Vạn Tục 110, 422 thượng) nói: “Tâm không trụ tất cả chỗchính là tâm Phật, cũng gọi tâm Giải thoát, cũng gọi là tâm Bồ Đề, cũng gọi tâm Vô sinh”. 	
3.Tâm Chân Như thanh tịnh xưa nay vốn có sẵn trong mọi người.	
 	
Phật Tâm Ấn	
● Ấn tâm Phật. Tâm Phật tức là chân tâm sẵn có của chúng sinh, là thể mầu nhiệm của tính Đại Giác, tâm này nhất định không biến đổi, như dấu ấn của thế gian, vì thế gọi là Ấn. [X. Phẩm Cơ Duyên trong Lục Tổ Đàn Kinh; tắc 1 Bích Nham Lục].	
 	
Phật Tâm Kinh Phẩm Diệc Thông Đại Tùy Cầu Đà La Ni	
● Gọi tắt: Phật Tâm Kinh.	
Kinh, 2 quyển, do ngài Bồ Đề Lưu Chí dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 19.	
Nội dung kinh này chủ yếu giải thích rõvề năng lực rộng lớn của “Tâm chú trong tâm” thuộc đại tùy cầu đà la ni, đồng thời, nêu rõ năng lực bất khả tư nghị của thần chú này và các ấn khế.	
Quyển thượng: Trình bày về các ấn khế: Nhất Thiết Phật Tâm Trung Tâm Đại Đà La Ni, Bồ Đề Tâm Thành Tựu, Như Lai Ngữ...	
Quyển hạ: Trình bày về sức thần thông rộng lớn của Như Lai, về Tùy Tâm Đà La Ni, về chú pháp và công năng của chú pháp...	
 	
Phật Tâm Thiên Tử	
● Chỉ cho vua Lương Vũ Đế thời Nam Triều. Nhà vua từng mặc ca sa giảng Kinh Phóng Quang Bát Nhã, cho nên người đời gọi ông là Phật Tâm Thiên Tử. [X. Tắc 1, Bích Nham Lục]. 	
 	
Phật Tâm Tông	
● Tên gọi khác của Thiền Tông. Danh từ này có xuất xứ từ câu “Phật ngữ tâm vi tông” trong Kinh Lăng Già. Thiền Tông lấy việc không lập văn tự, không y theo kinh điển, truyềnthẳng tâm ấn của Phật làm tông chỉ, vì thế nên cũng gọi là Phật Tâm Tông.	
Phần Bình xướng trong tắc 13 của Bích Nham Lục (Đại 48, 153 hạ) nói: “Tổ thứ 15 là Tôn Giả Đề Bà (...) Một hôm yết kiến tổ thứ 14 là Tôn Giả Long Thụ, tổ Đề Bà ném cây kim vào bát, tổ Long Thụ biết ngài là pháp khí, nên truyền Phật Tâm Tông cho”.	
Nhưng ngài Đạo Nguyên - Tổ khai sáng của Tông Tào Động Nhật Bản– thì cho rằng Thiền pháp do ngài đề xướng là Phật Pháp chính truyền, việc tập thiền ngộ đạo đều phải lấy ngồi thiền làm tông chỉ chân chính, vì thế không nên dùng những danh xưng hẹp hòi như Thiền Tông, Phật Tâm Tông, Đạt Ma Tông v.v... để gọi Thiền pháp.	
 	
Phật Thành Đạo Nhật	
● Cũng gọi Thành Đạo Hội, Thành Đạo Tiết, Lạp Bát.	
Ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo.	
Về vấn đề này, trong các kinh luận có nhiều thuyết, như Kinh Trường A Hàm quyển 4 và Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả quyển 3 cho là ngày mùng 8 tháng 2, Kinh Quán Phật và Kinh Phương Đẳng Bát Nê Hoàn cho là ngày mùng 8 tháng 4, Đại Đường Tây Vực Kí cho là ngày mồng 8 tháng 3 hoặc ngày 15 tháng 3; Câu Xá Pháp Bảo Sớ và Phật Tổ Thống Kỉ đều công nhận thuyết mùng 8 tháng 2.Đại Tống Tăng Sử Lược quyển thượng của ngài Tán Ninh đời Tống cũng chủ trương ngày mùng 8 tháng 2, cho rằng tháng 12 tức là tháng 2 của nhà Chu. Lịch nhà Chu lấy kiến tí lập tháng giêng, còn lịch nhà Hạ (âm lịch) thì lấy kiến dần lập tháng giêng, cho nên tháng 2 theo lịch nhà Chu tức là tháng 12 theo lịch nhà Hạ. Trung Quốc lấy ngày 8 tháng 12 làm ngày Đức Phật Thành Đạo chính là căn cứ vào đó.
 	
Phật Tháp	
● Tháp là nơi thờ xá lợi của Phật.	
Theo Phật Quốc Kí thì sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, xá lợi của Ngài được chia cho 8 nơi, mỗi nơi đều có xây tháp, miếu để thờ cúng. (xt. Tháp). 
 	
Phật Thân	
● Phạm, Pàli: Buddha-kàya. Thân của Đức Phật.	
Khi Đức Thế Tôn còn tại thế hoặc sau khi Ngài nhập diệt chưa bao lâu, người đời đã quan niệm rằng Ngài không phải là người thường, Sinh Thân của ngài viên mãn, thanh tịnh (32 tướng, 80 vẻ đẹp) và có năng lực thù thắng (10 lực, 4 vô sở úy). Từ đó về sau, đến thời đại Phật Giáo Bộ Phái thì các nhà Phân Biệt Luận và Đại Chúng Bộ chủ trương thuyết thân Phật là vô lậu, về tuổi thọ cũng như uy lực của Ngài đều không có hạn định. Nhưng Hữu Bộ chủ trương hoàn toàn khác, cho rằng Sinh Thân của Phật cũng là kết quả của phiền não, cho nên vẫn thuộc hữu lậu.
Tuy nhiên, Hữu Bộ cũng thừa nhận đứcPhật đã thành tựu những công đức như 10 lực, 4 vô sở úy... và tất cả giáo pháp của Ngài đều thuộc vô lậu, những công đức và giáo pháp ấy gọi là Pháp Thân (Phạm: Dharma-kàya), thân này không thể dùng mắt thường mà thấy được. Pháp Thân hợp với Sinh Thân gọi chung là hai thân. Hữu Bộ còn gọi các pháp công đức như: Giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến là Pháp Thân hoặc Ngũ Phần Pháp Thân.	
Sau khi Phật Giáo Đại Thừa hưng khởi, Phật Thân Luận được khai triển rất nhanh chóng. Trước hết là sự biến hóa của nội dung Pháp Thân, tức chân như Pháp Tính là Pháp Thân. Theo ngài Vô Trước trong luận Kim Cương Bát Nhã quyển thượng thì kinhđiển tức làNgôn thuyết Pháp Thân; trái lại, Pháp Thân nhờ tu hành mà chứng được thì gọi là Chứng Đắc Pháp Thân. Do đó, sau khi Phật Giáo Đại Thừa hưng khởi, lí thể chân như mới được gọi là Pháp Thân; lại tiến thêm 1 bước, gọiSinh Thân là Ứng Thân (Phạm: Nirmàịa-kàya), đồng thời giữa Sinh thân và Ứng Thân là Báo Thân (Phạm: Saôbhoga-kàya). Bởi vậy, Thập Địa Kinh Luận quyển 3 và Nhiếp Đại Thừa Luận quyển hạ (bản dịch đời Lương) mới thành lập thuyết Tam thân: Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân.	
Vấn đề Phật Thân Luận được nêu ra từ sau khi Đức Phật nhập diệt, đến thời đại Phật Giáo Bộ Phái nó đã trở thành tiêu điểm tranh luận. Thượng bộ đứng trên lập trường hiện thực để phản đối, còn Đại Chúng Bộ thì chuộng lí tưởng. Sau khi Phật GiáoĐại Thừa hưng khởi, lại thịnh hành thuyết Bồ Tát thành Phật, sự khảo sát về Đức Phật dần dần tiến triển, bắt đầu làBát Nhã, rồi lần lượt đến các kinh Đại Thừa như: Duy Ma, Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Đại Nhật...đều bày tỏ những quan niệm sâu xa về Đức Phật, theo đó mà đẩy mạnh lí luận về giáo pháp do Đức Phật nói và về cõi nước mà Đức Phật an trú, tất cả điều này đã cấu thành bộ phận trọng yếu trong giáo nghĩa của Phật Giáo. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.26; Kinh Đại Bản trong Trường A Hàm Q.1; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.2; Luận Đại Tì Bà Sa Q.30, 173; Luận Dị Bộ Tông Luân; Luận Đại Trí Độ Q.34, 93; Luận Thành Duy Thức Q.10; Luận Phật Tính Q.4; Bát Nhã Đăng Luận Thích Q.13]. (xt. Nhị Thân, Tam Thân, Hóa Thân, Tứ Thân, Sinh Thân].	
 	
Phật Thần Thông	
● Thần thông của Đức Phật.	
Thần thông là năng lực siêu nhân loại, siêu tự nhiên; nhưng đối với Thiền gia thì thần thông chẳng phải là năng lực đặc biệt kì lạ và siêu nhân gì cả, mà chính là những năng lực như: Không cố chấp, không dính mắc, không bị trói buộc, luôn thức tỉnh, không đánh mất chính mình ngay trong những sinh hoạt ngày thường.
Đức Phật có 6 thứ năng lực tự tại không bị 6 trần trói buộc, gọi là Phật lục thông. Theo Lâm Tế Lục Thị Chúng thì 6 thứ năng lực ấy là (Đại 47, 500 thượng): “Vào thế giới màu sắc chẳng bị màu sắc mê hoặc, vào thế giới âm thanh không bị âm thanh mê hoặc, vào thế giới mùi hương chẳng bị mùi hương mê hoặc, vào thế giới vị giác không bị vị giác mê hoặc, vào thế giới xúc giác chẳng bị xúc giác mê hoặc, vào thế giới pháp trần chẳngbị pháp trần mê hoặc”.	
Sở Dĩ được như vậy là vì đức Phật đã thấu suốt 6 thứ sắc thanh hương vị xúc pháp đều là không tướng, cho nên Ngài không bị chúng trói buộc.	
 	
Phật Thập Nhất Trì	
● Mười một phưong thức trụ trì của đức Phật:	
1.Phật Trì: Thân sắc tướng của Như Lai Trụ Trì nơi thế gian có năng lực làm cho hạt giống Phật trong chúng sinh không bị dứt mất.	
2.Pháp Trì: Pháp Pháp Tính của Như Lai Trụ Trì nơi thế gian có năng lực làm cho hạt giống pháp của chúng sinh không dứt mất.	
3.Tăng Trì: Như Lai ứng hóa Bồ TátThánh Tăng trụ trì nơi thế gian, có năng lực làm cho hạt giống tăng của chúng sinh không bị đoạn diệt.	
4.Nghiệp Trì: Như Lai thấy các chúng sinh tạo tác ác nghiệp, cho nên thị hiện thế lực mạnh mẽ buộc phải tu thiện, như vua Vô yếm túc giả hiện tạo ác nghiệp để giáo hóa các chúng sinh.	
5.Phiền Não Trì: Như Lai thấy các chúng sinh làm các hạnh tà, tham đắm phiền não, nên tùy theo loài ấy mà thị hiện tham dục, như đối với người con gái Bà Tu Mật đa giả làm việc dâm dục, khiến cô ta nhập thiền định mà diệt trừ phiền não.
6.Thời Trì: Khi Như Lai mới phát tâm, lấy Đại Nguyện Bồ Đề làm thể, luôn luôn tưới tẩm, không lúc nào gián đoạn.	
7.Nguyện Trì: Thủa xưa, lúc Như Lai còn ở địa vị tu nhân, phát thệ nguyện rộng lớn, tu các công đức, giữ gìn không để mất.	
8.Cúng Dường Trì: Thủa quá khứ, lúcNhư Lai trong giai đoạn tu hành, đã đem các vật cúng dâng lên các Đức Như Lai trong 10 phương để cúng dường.	
9.Hành Trì: Thủa xưa, Như Lai siêng tu hết thảy diệu hạnh thù thắng, vô lượng vô biênkhông hề nhàm chán.	
10.Kiếp Trì: Trong vô lượng kiếp, Như Lai đã tu đầy đủ các công đức phạm hạnh mà chứng được quả, trụ trì qua nhiều kiếp, giáo hóa chúng sinh.	
11.Trí Trì: Như Lai tròn đủ công hạnh, chứng được Nhất Thiết Chủng Trí, rồi dùng trí tuệ biệntài nói tất cả pháp, điều phục chúng sinh, không để lui mất. 	
[X. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.52; Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.23].	
 	
Phật Thập Túc Duyên	
● Mười duyên xấu ở kiếp trước của Đức Phật mà sau khi tu hành thành đạo, Phật vẫn còn phải trả quả báo.	
Cứ theo Kinh Phật Thuyết Hưng Khởi Hạnh thì 10 túc duyên ấy là:	
1.Tôn Đà Lợi Báng Phật Duyên (bị Tôn Đà Lợi chê cười nói xấu): Trong 1 kiếp quá khứ, ở thành Ba La Nại có 1 người chơi bời tên Tịnh Nhãn và 1 dâm nữ tên Lộc Tướng. Tịnh Nhãn dụ dỗ Lộc Tướng đưa vào rừng cây cùng nhau hành lạc, xong việc, Tịnh Nhãn giết chết Lộc tướng và đem xác chôn bên cạnh ngôi am của vị Bích Chi Phật, làm cho vị này bị tội chết. Sau, Tịnh Nhãn tự thú tội và bị nhà vua giết chết. Tịnh Nhãn lúc bấy giờ nay chính là Phật Thích Ca và Lộc Tướng tức là Tôn Đà Lợi.Do tội duyên ấy mà đã trải qua trăm nghìn kiếp, chịu vô lượng khổ, đến nay tuy đã thành Phật nhưng ảnh hưởng của hành động tội ác ấy vẫn còn dây dưa sót lại, cho nên Phật bị nàng Tôn Đà hủy báng.	
2.Xa Di Bạt Phật Duyên (bị Xa Di Bạt hủy báng): Trong 1 kiếp quá khứ xa xưa, có 1 người Bà La Môn tên Diên Như Đạt, dạy dỗ 500 đứa trẻ. Bấy giờ người vợ của 1 Bà La Môn Phạm Thiên tên là Tịnh Âm, thường cúng dường Diên Như Đạt. Sau có 1 vị Bích Chi Phật vào thành phố khất thực, Tịnh Âm liền đem thức ăn ngon cúng dường vị Bích Chi Phật, Diên Như Đạt thấy thế khởi tâm ghen ghét và sai bọn trẻ con vu khống Bích Chi Phật tư thông với Tịnh Âm. Sau, vị Bích Chi Phật hiện thần biến nhập diệt, lúc đó mọi người mới biết âm mưu dối trá của Diên Như Đạt. Diên Như Đạt nay chính là Phật Thích Ca, Tịnh Âm tức là Xa Di Bạt và 500 trẻ con nay chính là 500 vị La Hán vậy. Do tâm ghen ghét, mưu toan hại người, đã phải chịu khổ báo trong nhiều kiếp, đến nay tuy đã thành Phật, nhưng Phật vẫn còn bị Xa Di Bạt hủy báng.	
3.Phật Hoạn Đầu Thống Duyên (bị nhức đầu): Trong đời quá khứ lâu xa, ở phía đông thành La Duyệt Kì có thôn Chi việt, nhân dân đông đúc. Phía đông thôn này có nhiều ao cá, vì nạn đói kém nên dân trong thôn đưa vợ con đến các ao bắt cá để ăn, cá nhảy lên bờ ao, trẻ con lấy gậy đập đầu cá. Dân chúng thôn Chi Việt bắt cá nay chính là dòng họ Thích, trẻ con đập đầu cá nay là Phật Thích Ca, con cá trạch trong ao nay là vua Lưu Ly.Vì túc nghiệp đập đầu cá nên nay dầu đã thành Phật nhưng Đức Thế Tôn vẫn còn chịu khổ báo nhức đầu khi vua Lưu Li đánh giết những người dòng họ Thích.	
4.Phật Hoạn Cốt Tiết Phiền Đống Duyên (bị đau từng đốt xương): Trong kiếp quá khứ, tại thành La Duyệt Kì, có người con của 1 trưởng giả bị bệnh nặng, mời 1 thầy thuốc giỏi trong thành đến chữa trị, hứa trả công hậu. Nhưng sau khi hết bệnh, không trả chi cả. Sau bệnh tái phát, lại mời thầy cũ, cũng hứa trả tiền, nhưng rồi không trả. Cứ như thế đến 3 lần chữa lành bệnh mà thầy thuốc không được báo đền. Ít lâu, người con trưởng giả lại đau, lần này ông thầy cho uống thuốc độc, bệnh thêm trầm trọng và người bệnh chết liền. Thầy thuốc nay chính là Phật Thích Ca, còn người bệnh thì nay là Đề Bà Đạt Đa. Đức Thế Tôn vì túc duyên ấy mà phải chịu khổ báo trong nhiều kiếp, nay tuy thành Phật nhưng dư báo vẫn còn, nên Ngài luôn bị đau khớp xương. 	
5.Phật Hoạn Bối Thống Duyên (bị đau lưng): Trong kiếp quá khứ xa xưa, vào dịp lễ tết, có 2 lực sĩ, 1 thuộc dòng Sát Đế Lợi, 1 thuộc dòng Bà La Môn, thi đấu với nhau. Lực sĩ Bà La Môn bảo lực sĩ Sát Đế Lợi đừng đánh mình thua và hứa sẽ trả nhiều tiền. Nhưng sau lực sĩ Bà La Môn không trả, cứ thế 3 lần đều nuốt lời hứa. Đến hội tết sau lại đọ sức nữa, lực sĩ Sát Đế Lợi bèn đánh lực sĩ Bà La Môn chết ngay trên đấu trường, nhà vua cả mừng, ban cho lực sĩ Sát Đế Lợi 10 vạn đồng tiền vàng. Lực sĩ Sát Đế Lợi lúc bấy giờ nay chính là Phật Thích Ca, còn lực sĩ dòng Bà La Môn thì nay chính là Đề Bà Đạt Đa. Kiếp trước vì tham tiền nổi nóng, đánh chết lực sĩ, phải chịu nhiều khổ báo, nay tuy đã thành Phật nhưng túc duyên vẫn còn, nên Phật bị khổ báo đau lưng.	
6.Phật Bị Mộc Thương Thích Cước Duyên (bị cây cọc gỗ nhọn đâm vào chân): trong kiếp quá khứ xa xưa, có 2 thuyền trưởng vượt biển tìm của báu, bỗng gặp sóng gió bèn tranh giành thuyền của nhau nên 2 bên kịch chiến, thuyền trưởng Ất dùng cây giáo đâm vào chân của thuyền trưởng Giáp và người này chết liền tại chỗ. Thuyền trưởng Ất nay chính là Phật Thích Ca, còn thuyền trưởng Giáp thì nay là Đề Bà Đạt Đa. Vì nhân duyên ấy, chịu các khổ báo, nay tuy đã thành Phật nhưng dư báo vẫn còn, nên Phật bị cọc gỗ nhọn đâm vào chân.	
7.Phật Bị Trịch Thạch Xuất Huyết Duyên (bị ném đá chảy máu): Trong kiếp quá khứ, ở thành La Duyệt Kì có người con trưởng giả tên là Tu Ma Đề. Tu Ma Đề có người em cùng cha khác mẹ tên là Tu Da Xá. Sau khi người cha là Tu Dàn chết, Tu Ma Đề không muốn chia gia tài cho em, bèn rủ em cùng vào núi Kì Xà Quật, khi lên đến chỗ sườn núi cao, Tu Ma Đề liền đẩy em xuống núi và người em chết ngay tại chỗ. Tu Ma Đề nay chính là Phật Thích Ca, còn Tu Da Xá thì nay chính là Đề Bà Đạt Đa. Vì nhân duyên này, Đức Thế Tôn đã phải chịu khổ quả trong nhiều kiếp, nay tuy đã được làm Phật nhưng dư báo vẫn còn, cho nên Ngài bị ném đá chảy máu.
8.Phật bị Chiên Sa Hê vu báng duyên (bị Chiên Sa buộc bát nơi bụng vu khống): Trong 1 kiếp quá khứ lâu xa, có đức Phật hiệu là Tận Thắng Như Lai, trong hội của Ngài có 2 vị Tỉ Khưu, 1 vị tên là Vô Thắng, 1 vị tên là Thường Hoan. Bấy giờ trong thành Ba La Nại có người vợ của trưởng giả Đại Ái tên là Thiện Huyễn. Hai vị Tỉ Khưu Vô Thắng và Thường Hoan hay đến nhà Thiện Huyễn khất thực. Tỉ Khưu Vô Thắng đã dứt hết phiền não nên được cúng dường nhiều hơn, còn Tỉ Khưu Thường Hoan thì chưa đoạn hết phiền não, nên được cúng dường ít hơn. Tỉ Khưu Thường Hoan bèn sinh tâm ghen ghét, nên vu khống Vô Thắng là tư thông với Thiện Huyễn. Tỉ Khưu Thường Hoan nay chính là Phật Thích Ca, còn Thiện Huyễn thì nay chính là Chiên Sa. Vì nhân duyên này mà Đức Thế Tôn đã phải chịu nhiều quả báo khổ não, nay tuy đã được làm Phật nhưng dư báo vẫn còn, nên khi Đức Phật đang nói pháp cho các ngoại đạo và vua quan nghe thì bị 1 cô gái chanh chua độn bụng chửa đến vu oan cho Ngài.	
9.Phật Thực Mã Mạch Duyên (phải ăn thóc dành để nuôi ngựa): Trong kiếp quá khứ, có Đức Như Lai Tì Bà Diệp, khi Ngài nhận sự cúng dường ở trong Thành Bàn Đầu Ma Bạt xong, Ngài lấy 1 ít thức ăn mang về cho vị Tỉ Khưu bị bệnh ở tinh xá, khi đi ngang qua chỗ 1 người Bà La Môn, người này thấy thức ăn Ngài đang mang theo rất thơm ngon, liền có ý ghen tức và nói với Ngài rằng: “Ông sa môn đầu trọc chỉ đáng ăn lúa dành để nuôi ngựa, chứ không đáng ăn của ngon lành như thế này”. Rồi người Bà La Môn lại bảo 500 đứa trẻ cùng nói như vậy. Người Bà La Môn Nay chính là Phật Thích Ca, 500 đứa trẻ tức là 500 vị La Hán. Vì nhân duyên này mà Đức Thế Tôn đã phải chịu nhiều khổ não, nay tuy đã thành Phật nhưng dư báo vẫn còn, cho nên Đức Như Lai và 500 vị La Hán phải ăn thóc dành để nuôi ngựa ở ấp Tì Lan suốt 90 ngày.	
10.Phật Kinh Khổ Hạnh Duyên (chịu 6 năm khổ hạnh): Trong 1 kiếp quá khứ, ở gần thành Ba La Nại có người con Bà La Môn, tên Hỏa Man và con của 1 người thợ gốm, tên Hộ Hỉ. Một hôm, Hộ Hỉ rủ Hỏa Man cùng đến yết kiến đức Ca Diếp Như Lai, nhưng Hỏa Man bảo đến gặp lão trọc đầu ấy làm gì? Ba lần Hộ Hỉ rủ Hỏa Man, 3 lần Hỏa Man đều trả lời như thế. Mấy ngày sau, Hộ Hỉ lại rủ Hỏa Man lần nữa, Hỏa Man đành phải chiều lòng bạn mà đi.Khi đến nơi, Hỏa Man thấy tướng hảo của Đức Như Lai, sinh tâm vui mừng, bèn xuất gia học đạo. Hỏa Man nay chính là Phật Thích Ca, còn Hộ Hỉ tức thiên tử Tác Bình - người lúc nửa đêm đến báo giờ cho Thái Tử Tất Đạt Đa vượt thành xuất gia. Do túc duyên nói những lời xấu ác đối với Đức Phật Ca Diếp mà Đức Thế Tôn đã phải chịu nhiều khổ báo, nay tuy sắp thành Phật, nhưng dư báo vẫn còn, cho nên phải chịu khổ hạnh trong 6 năm để trả nghiệp. 
 	
Phật Thất	
● Chỉ cho tòa ngồi của vị A Xà Lê tu chúng sinh Du Già trong 9 vị trí Bạch Đàn Mạn Đồ La trong Mật Giáo.	
Tòa ngồi này được đặt ở phía tây đức Đại Nhật Như Lai, ở khoảng giữa minh vương Bất Động và minh vương Hàng Tam Thế. Hành Giả tiến vào trong Mạn Đồ La, do thụ trì Tam Muội Da để đạt đến quả vị Phật cùng tột, nên tòa ngồi của vị A Xà Lê được gọi là Phật Thất (nhà ở của Phật).	
Vị A Xà Lê trụ trong Phật Thất này, dùng 5 chữ, bắt đầu là chữ (a)...để trang nghiêm thân mình, quán tưởng mình cùngvới đức Tì Lô Giá Na là một thể, không hai không khác. Quán tưởng như vậy thì có thể trụ trong Tam Muội Đại Không. [X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.1].	
 	
Phật Thế	
● Chỉ cho thời đại Đức Phật đang còn tại thế giáo hóa chúng sinh. Nhưng muốn gặp được Phật tại thế rất khó, đó là 1 trong 8 nạn của chúng sinh. (xt.Bát Nạn). 
 	
Phật Thọ	
● Chỉ cho tuổi thọ 1 đời của Đức Thế Tôn, hoặc chỉ cho thọ lượng của Đức Thế Tôn đã thành Phật từ lâu xa hoặc thọ lượng của Đức Phật Thích Ca Sau này.	
 	
Phật Thọ Tứ Dụ	
● Bốn thí dụ về tuổi thọ của Đức Phật nói trong Kinh Kim Quang Minh quyển 1.
1.Hải Trích Dụ (dụ giọt nước biển): Nếu đếm giọt nước của tất cả các sông thì ta có thể biết được, nhưng tuổi thọ của Đức Phật thì không biết được.	
2.Sơn Cân Dụ (dụ cân núi): Dùng cân mà cân các núi Tu Di thì có thể biết được trọng lượng của chúng, nhưng tuổi thọ của Đức Phật thì không thể lường được.
3.Địa Trần Dụ (dụ bụi của đất): Ta có thể biết được số bụi nhỏ của tất cả Đại Địa, nhưng tuổi thọ của Đức Thế Tôn thì không thể tính được.	
4.Hư Không Giới Dụ (dụ cõi hư không): Cõi hư không còn có thể có giới hạn, nhưng tuổi thọ của Đức Phật thì không thể tính toán được. [X. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Q.1].	
 	
Phật Thụ	
● Phật Thụ (?-?).Pàli: Buddhadatta.	
Cao tăng Ấn Độ, người nước Chu La (The Kingdom of Cola), thành Ưu La Già (Pàli: Uragapura), Nam Ấn Độ, sống vào thế kỉ V.	
Sư từng đến Tích Lan trụ ở Đại Tự (Pàli: Mahàvihàra), nghiên cứu Phật học, sau đó, sư về Ấn Độ ở trong 1 tăng viện của giáo phái Tì Nữu (Phạm: Vaiwịava) do Kiwịadàsa - nhà cải cách tông giáo - xây dựng, chuyên việc soạn thuật.	
Cứ theo Luật Quyết Định (Pàli: Vinaya -vinicchaya, cũng gọi Tì Nại Da Quyết Trạch Luận) thì lúc trên đường từ Tích Lan trở về Ấn Độ, sư đã gặp ngài Phật Âm; sư có xin ngài 1 bộ sách chú thích Tam Tạng và ngài đã tặng sư bộ sách ấy. Sư bèn trích lấy những phần cốt yếu trong bộ sách của ngài Phật Âm mà biên soạn thành “Luật Quyết Định” và “Nhập A Tì Đạt Ma Luận” (Pàli: Abhidhammàvatàra), rất được các học giả đương thời kính trọng.	
Ngoài 2 tác phẩm trên, sư còn có: Thượng Thắng Quyết Định (Pàli: Uttaravinicchaya), Sắc Phi Sắc Phân Biệt (Pàli: Rùpàrùpa-vibhàga), Diệu Nghĩa Duyệt Ý (Pàli: Madhurattha-vilàsinì, sách chú thích “Phật Chủng Tính”. [X. A History ofPàliLiterature, by B.C. Law; Dictionary of PàliProper Names, by G.P.Malalasekera].	
 	
Phật Thụ Kí Tự	
● Chùa ở thành Lạc Dương, do ngài Hoài Nghĩa xây dựng vào đời Đường. Các vị cao tăng từ Ấn Độ đến Trung Quốc, phần nhiều trụ ở chùa này để dịch kinh.	
Năm Trường Thọ thứ 2 (693), ngài Bồ Đề Lưu Chí dịch Kinh Bảo Vũ ở chùa này. 
Tháng 5 niên hiệu Chứng Thánh năm đầu (695), ngài Thực Xoa Nan Đà đến Trung Quốc, lúc đầu ngài trụ ở chùa Đại Biến Không, ít lâu sau cũng dời về chùa này để dịch Kinh Hoa Nghiêm. Lúc ngài Nghĩa Tịnh Từ Ấn Độ về nước, mang theo nhiều kinh điển tiếng Phạm, tranh tượng và Xá Lợi Phật... đều được cất giữ ở chùa này. Nữ hoàng Vũ Hậu Tắc Thiên từng đến đây lễ Phật và cúng dường trai soạn chư tăng, đồng thời quan sát việc dịch kinh. Năm Thánh Lịch thứ 2 (699), bộ Kinh Hoa Nghiêm 80 quyển, do ngài Thực Xoa Nan Đà dịch, được hoàn thành, ngài Pháp Tạng liền vâng sắc giảng bộ kinh này. Các ngài Minh Thuyên... cũng soạn Vũ Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục 15 quyển tại chùa này. Đây là ngôi chùa nổi tiếng nhất ở thànhLạc Dương thời bấy giờ. [X. Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục Q.15; Hoa Nghiêm Kinh Truyện Kí Q.1; Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Cảm Ứng Truyện; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.7,9; Tống Cao Tăng Truyện Q.1- 6; Hoài Nghĩa Truyện trong Cựu Đường Thư Liệt Truyện 133].	
 	
Phật Thụ Nha	
● Cũng gọi Phật Thụ Vương Nha.	
Giai vị tu hành của Sơ Địa Tịnh Bồ Đề Tâm trong Mật Giáo. “Nha” là mầm non của cây. Vì tất cả chúng sinh đều có Phật Tính, cho nên khi chưa tu hành thì cũng đã có tâm bồ đề, đó tức là tâm bồ đề sẵn có, có thể được xem như “hạt giống” (chủng tử). Trái lại, tâm bồ đề nhờ đã trải qua công phu tu hành mà dần dần nảy mầm thì là tâm bồ đề tu sinh (do tu mà nảy sinh), có thể được xem là “mầm” (nha). Bởi thế, Mật Giáo thường dùng từ “Phật thụ nha” (mầm cây Phật) để gọi giai vi tu hành Sơ Địa Tịnh Bồ Đề Tâm. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 (Đại 39, 592 thượng) nói: “Khi hành giả bắt đầu mở toang kho báu Kim Cương thì thấy tâm tính này như hư không thanh tịnh, vượt ngoài các số lượng, lúc bấy giờ tâm ấy lìa nghiệp nhân mà sinh, là mầm cây Phật nảy sinh (Phật thụ nha sinh)”.	
 	
Phật Thuyết	
● Phật nói: Đức Phật dùng kim khẩu (miệng vàng) tự giảng nói các pháp.Vì để nêu rõ pháp do chính kim khẩu của Phật nói ra và để phân biệt với các pháp do Tam Thừa, trời, người nói ra nên ở đầu các kinh thường đặt 2 chữ “Phật thuyết” để chứng minh pháp do Phật nói là giáo pháp chân thực. Còn pháp do Bồ Tát nói nếu được Đức Phật ấn khả thì cũng được coi như Phật thuyết. [X. Luận Đại Trí Độ Q.2; Kim Cương Bát Nhã Sớ Q.1].	
 	
Phật Thuyết Thiền Môn Kinh 	
● Kinh, 1 quyển, 1 trong các bộ kinh giả được soạn vào đời Đường.	
Nội dung kinh này tường thuật việc lúc Đức Phật sắp vào Niết Bàn, đáp lời thưa hỏi của Bồ Tát Khí chư cái, Ngài chỉ dạy bí quyết tu quán để cởi bỏ sự trói buộc của khổ sinh tử. Điều Ngụy vọng chân trong Khai Nguyên Lục quyển 10 của ngài Trí Thăng có ghi: “Thiền Môn Kinh Nhất Quyển Ngũ Chỉ” (Kinh Thiền Môn 1 quyển 5 tờ). Đốn Ngộ yếu môn của ngài Đại Châu Tuệ Hải cũng có dẫn dụng văn kinh này. Ngoài ra, Tông Kính Lục quyển 2, 19, 27 của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ cũng dẫn dụng tên của kinh này, như vậy đủ thấy sự lưu hành tương đối của kinh này ở thời bấy giờ như thế nào.	
Đã một thời gian kinh này bị thất lạc, mãi tới gần đây mới được thấy toàn văn trong số các kinh chép tay ở Đôn Hoàng, hiện được cất giữ ở Bảo Tàng nước Anh (mang hiệu số: A. Stein 5532), toàn bản từ đầu đến cuối rất đầy đủ. Ở đầu quyển có lời tựa của sa môn Tuệ Quang (có lẽ sa môn Tuệ Quang và tác giả của luận Đại Thừa khai tâm hiển tính đốn ngộ Chân Tông cùng là 1 người). Căn cứ vào những lời được dẫn dụng từ kinh này mà suy đoán thì có lẽ kinh này đã được thành lập vào những năm cuối thế kỉ VII hoặc do những người tu thiền ở thời đại Vũ Tắc Thiên hoàn thành. [X. Thiền Tông sử nghiên cứu (Vũ Tỉnh Bá Thọ); Thiền Tư Tưởng Sử Nghiên Cứu Đệ Nhị (Linh Mộc Đại Chuyết)].	
 	
Phật Thuyết Thiết Thành Nê Lê Kinh 	
● Kinh, 1 quyển, do ngài Trúc Đàm Vô Lan dịch vào đời Đông Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 1.	
Nội dung kinh này ghi lại lời Đức Phật nói về 5 sứ giả nhà trời (sinh, già, bệnh, chết, lao ngục của phép nước) và trạng huống thống khổ ở địa ngục.Kinh này tương đương với Kinh Thiên Sứ trong 64 kinh của Trung A Hàm và với kinh 130 trong Trung bộ Pàli.Còn về những kinh tương tự như kinh này thì có: Kinh Diêm La Vương Ngũ Thiên Sứ Giả, kinh thứ 4 trong Phẩm Thiện Tụ của Tăng Nhất A Hàm và các kinh thứ 3, 35 trong Tăng Chi Bộ Pàli...	
 	
Phật Thư	
● Cũng gọi Phật Điển, Nội Điển, Diệu Điển. Đối Lại: Ngoại Điển, Thế Điển, Ngoại Đạo Thư, Ngoại Tục Thư.	
Chỉ chung những kinh sách của Phật Giáo.	
Cùng với đà triển khai của lịch sử Phật Giáo cũng như sự khoáng trương phạm vi của khu vực truyền bá mà Phật thư dần dần mở rộng về nội dung. Thông thường Phật thư là chỉ cho những kinh luận, sách vở, có liên quan đến giáo thuyết của đứcPhật. Phật thư theo nghĩa rộng thì bao gồm 3 tạng kinh, luật, luận và các chú sớ của 3 tạng, sách vở của các tông, các loại sử truyện, mục lục Đại Tạng Kinh, từ vựng, hành sự, tự chí, địa chí... cho đến các tác phẩm văn học có liên quan đến Phật Giáo Như tiểu thuyết, hí khúc, tùy bút, ca dao, truyệncổPhật Giáo...Vì thế nên biết phạm vi của từ Phật thư bao hàm rất rộng, nhưng nói một cách chặt chẽ thì phải lấy Thánh điển Đại Tạng Kinh làm trung tâm, tức lấy 3 tạng Thánh điển kinh luật luận làm nòng cốt, rồi lần lượt lấy tất cả kinh sách do các bậc tổ sư các đời của Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản soạn thuật làm phụ trợ để phát huy và mở rộng thêm phạm vi giáo pháp của Đức Phật.	
 	
Phật Thư Giải Thuyết Đại Từ Điển 	
● Từ điển, 14 quyển, do học giả Tiểu Dã Huyền Diệu chủ biên, Nhật Bản Đại Đông xuất bản ấn hành.	
Nội dung từ điển này giải thích một cách tỉ mỉ, rõ ràng kinh, luật, luận và sách vở của các tông phái Phật Giáo Trung Quốc, Nhật Bản. Trong 14 quyển thì 11 quyển trước là Giải Thuyết Bộ, giải nói về hình thức nội dung chia làm 10 hạng mục như sau:	
1.Bao gồm tên tác phẩm: Tên sách, tên đầy đủ, tên vắn tắt, tên khác, dùng mẫu tự La Tinh để phiên, ghi thêm cách đọc âm Trung Quốc, âm Nhật Bản, ghi tên Phạm, tên Tây Tạng, tên Pàli...	
2.Số quyển: Ghi rõ số quyển củasách.	
3.Còn hay khuyết: Nếu hiện vẫn còn được lưu thông thì được xếp vào tạng nào, số quyển, số tập, chủng loại.Các loại tạng kinh và mục lục sử dụng phù hiệu giản lược, như “Đại Chính” thì chỉ rõ ra là Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh, “Súc” thì chỉ rõ Súc Loát Đại Tạng Kinh, “Bắc” thì chỉ rõ bản Bắc Tống...	
4.Tác giả hay dịch giả: Nói rõ họ tên và năm sinh năm mất.	
5.Trứ tác niên đại: Ghi năm sáng tác hoặc phiên dịch.	
6.Giải thuyết nội dung: Lấy Đại Tạng Kinh toàn thư làm chủ yếu, ghi rõ về danh nghĩa, Đại cương, chia khoa, phán thích, truyền thông...	
7.Sách chú thích và sách tham khảo: Theo niên đại soạn thuật để sắp xếp thứ tự tác phẩm.	
8.Niên đại ấn hành: Niên Đại bản chép tay và bản in.	
9.Nơi cất giữ: Nói rõ tên thư viện và hàm hiệu thư mục, tên thư khố hoặc cá nhân đang cất giữ.	
10.Nơi phát hành: Nơi khắc bản, in ấn và phát hành.	
 	
Phật Thư Xuất Bản Giới	
● Các nhà xuất bản kinh sách Phật Giáo. Tứ đầu thế kỉ XX đến nay, nhờ kĩ thuật ấn loát tiến bộ, các nhà xuất bản kinh sách Phật Giáo ở các nước phát triển mạnh mẽ. Các sách cũ được in lại hoặc sách mới xuất bản, về mặt chất và lượng đều cao.	
Hiện nay, trung tâm xuất bản kinh sách Phật Giáo bằng Trung văn là Đài Loan. Ở đây có nhiều nhà xuất bản kinh sách Phật Giáo nổi tiếng như: 	
1.Tân Văn Phong Xuất Bản Công Ti:Đặt tại Đài Bắc, đã lần lượt xuất bản hằng trăm loại kinh sách Phật Giáo quan trọng như: Đại Chính Tạng, Vạn Tục Tạng, Tống Tạng Di Trân, Đại Tạng Di Trân...	
2.Phật Giáo Thư Cục: Đặt ở Đài Bắc, đã xuất bản nhiều loại sách Phật, trong đó có Đại Tạng Kinh Tần Già (bản tăng bổ)...	
3.Phật Quang Xuất Bản Xã: Đặt tại Phật Quang Sơn, huyện Cao Hùng, đã xuất bản nhiều loại thư tịch Phật Giáo Như: Thích Ca Mâu Ni Phật Truyện, Phật Quang Đại Tạng Kinh, Phật Giáo Sử Niên Biểu, Phật Quang Đại Từ Điển...	
4.Đại Thừa Văn Hóa Xuất Bản Xã: Đặt ở Đài Bắc, đã xuất bản Hiện Đại Phật Giáo Học Thuật Tùng San gồm 100 tập.	
5.Thiền Hoa Xuất Bản Công Ti: Địa chỉ ở Đài Bắc, đã xuất bản Đại Tạng Hội Duyệt, Hàn Sơn Tử Nghiên Cứu...	
6.Di Lặc Xuất Bản Xã: Địa chỉ ở Đài Bắc, đã xuất bản Hiện Đại Phật Giáo Đại Hệ...
7.Đài Loan Ấn Kinh Xứ: Tổ chức của đoàn thể Phật Giáo Đài Loan, chuyên in ấn và phát hành kinh sách Phật, trong đó có Tịnh Độ Tùng Thư...	
Ngoài ra còn có các đoàn thể Phật Giáo chuyên ấn tống kinh sách như: “Hoa Tạng Pháp Thí Hội”, “Đại Thừa Tinh Xá Ấn Kinh Hội”... và các cơ cấu xuất bản tạp chí Phật Giáo Như: Bồ Đề Thụ, Tuệ Cự, Nguyên Truyền... cho đến các đơn vị xuất bản phụ như trung tâm Văn Thù, chùa Hoằng Pháp...	
Về phía Nhật Bản, từ đầu thế kỉ XX đến nay, trong số kinh sách Phật Giáo bằng các loại ngữ văn trên tất cả thế giới thì Nhật Bản đã xuất bản khoảng 70%. Do đó, Nhật Bản là quốc gia hưng thịnh nhất trên thế giới trong lĩnh vực xuất bản kinh sách Phật Giáo. Những nhà xuất bản và các hiệu sách chuyên kinh doanh sách vở Phật Giáo tại Tokyo và Kyoto cũng rất nhiều. Trong vòng 60 năm trở lại đây, Nhật Bản đã in ấn và phát hành gần 100 loại kinh sách Phật Giáo. Những bộ lớn có tính chất tùng thư như: Đại Chính Tạng, Vạn Tục Tạng, Nam Truyền Đại Tạng Kinh, Quốc Dịch Nhất Thiết Kinh v.v... mà về các mặt qui mô, phương pháp biên soạn, kĩ thuật in ấn...đều đứng vào hàng đầu trên thế giới.	
Hiện tại, Nhật Bản có tổ chức gọi là “Phật Giáo thư xuất bản phiến mại liên minh”(Liên minh mua bán và xuất bản kinh sách Phật Giáo). Đây là 1 tổ hợp của các hiệu sách và nhà xuất bản chuyên kinh doanh sách vở liên quan đến Phật Giáo. Những thành phần tham gia “liên minh” này gồm có (ở Tokyo): Sơn Hỉ Phòng Phật Thư Lâm, Đại Đông Xuất Bản Xã, Đại Tạng Xuất Bản Xã, Thế Giới Thánh Điển San Hành Hiệp Hội, Đại Pháp Luân Các, Phật Giáo Thư Lâm Trung Sơn Thư Phòng, Thanh Sơn Thư Viện, Hồng Minh Xã, Tại Gia Phật Giáo Hiệp Hội, Nhật Bản Phật Thư San Hành Hội, Long Văn Quán (ở Kyoto): Điền Văn Xương Đường, Bách Hoa Uyển, Văn Vinh Đường Và Pháp Tạng Quán. Ngoài ra, Nhật Bản còn có không ít các đơn vị xuất bản trực thuộc các Viện Đại Học Phật Giáo, cũng như các hiệu sách Phật chưa gia nhập liên minh nói trên, không kể hết được.	
Còn tại các nước khác trên thế giới thì như Tích Lan có “Phật Giáo Xuất Bản Hiệp Hội” (Buddhist Publication Society) chuyên xuất bản kinh sách Phật Giáo với mục đích truyền bá Phật Pháp trên thế giới.Chính phủ Tích Lan xuất bản Phật Giáo Bách Khoa Toàn Thư (Encyclopedia of Buddhism) đến nay vẫn còn đang tiếp tục.	
Nước Anh thì có Pàli Thánh Điển Hiệp Hội (Pàli Text Society) chuyên môn xuất bản kinh điển Phật Giáo Nam Truyền bằng tiếng Pàli (tiếng Pàlisử dụng mẫu tự La Tinh). Ngoài ra, Phật Thư Xuất Bản Xã của Ấn Độ cũng nổi tiếng trên thế giới, như kinh sách Phật bằng tiếng Anh do Motilal Banarsidss xuất bản được phổ biến tại nhiều nước trên thế giới.	
 	
Phật Thừa 	
● I.Phật Thừa.	
Phạm: Buddha-yàna.	
Cũng gọi Bồ Tát Thừa, Đại Thừa, Như Lai Thừa.	
Chỉ cho Bồ Tát thừa. Vì Bồ Tát tu đạo mục đích là cầu thành Phật, cho nên đối lại với 2 thừa Thanh Văn và Duyên Giác mà gọi Bồ Tát thừa là Phật Thừa. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.45; Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa Q.2]. (xt. Bồ Tát Thừa).
● II.Phật Thừa.	
Chỉ cho các Kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Vì giáo pháp của các kinh này nói hết thảy chúng sinh đều có khả năng thành Phật, cho nên gọi 2 kinh này là Phật Thừa. Lại vì pháp này không chia Nhị Thừa, Tam Thừa mà chỉ nói 1 pháp thành Phật duy nhất, cho nên cũng gọi Nhất Thừa.	
Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 140) ghi: “Như Lai chỉ dùng Nhất Phật Thừa để nói pháp cho chúng sinh”. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.1; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.1; Tam Tạng Pháp Số Q.32].	
 	
Phật Thừa Giới	
● Giới Luật của người dốc chí cầu quả vị Phật thụ trì. Tức giới luật được nói trong Kinh Phạm Võng. [X. Phẩm Học Xứ Kinh Đại Nhật]. (xt. Giới). 	
 	
Phật Tích	
● Những dấu tích của Đức Phật từ Đản Sinh đến nhập diệt còn lưu lại.	
Tương truyền, trước khi Đức Phật nhập diệt, có 4 nơi liên quan đến Ngài được gọi là Thánh địa, đó là:	
1.Nơi Phật Đản Sinh: Chỉ cho vườn Lam Tì Ni (Phạm: Lumbinì).	
2.Nơi Phật Thành Đạo: Chỉ cho cây Bồ Đề thành Già Đa (Phạm: Buddhagayà).
3.Nơi chuyển pháp luân đầu tiên: Chỉ cho vườn Lộc Dã (Phạm: Mfgadàva).	
4.Nơi PhậtnhậpNiết Bàn: Chỉ cho rừng Song Thụ gần thành Câu Thi Na Yết La (Phạm: Kuzinagara).	
Sau khi lên ngôi, vua A Dục từng đến chiêm bái 4 Thánh địa này, đồng thời, xây tháp và dựng trụ đá đánh ghi những nơi ấy, cho đến 4 Thánh địa, về sau được gọi là Tứ Tháp. Trong các Phật tích, 4 nơi này là quan trọng nhất.	
Trong kinh Phật còn kể đến 4 nơi có nhân duyên sâu đậm nhất đối với việc giáo hóa của Đức Phật là thành Xá Vệ (Phạm: Zràvastì), Tăng Già Thi (Phạm: Saíkàzya), thành Vương Xá (Phạm: Ràjagfha) và Tì Xá Li (Phạm: Vaizàlì), 4 nơi này và 4 Thánh địa được gọi chung là Bát Đại Xứ (Phạm: Aỉỉha-mahàỉỉhànàni). Ngoài ra, các tinh xá Kì Viên, Trúc Lâm, Đại Lâm Trùng Các... là những nơi trung tâm của giáo đoàn trong thời đại Đức Phật. Sau khi Đức Phật nhập diệt, xá lợi Ngài được chia ra để thờ cúng ở 8 nơi, 8 nơi ấy cũng được coi là Thánh địa. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.4-7; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện; Thích Ca Phổ Q.3; Thích Ca Thị Phổ Q.5; Thích Ca Phương Chí Di Tích Thiên Thứ 4].	
 	
Phật Tiền	
● Tiền thuộc về Phật. Trong các chùa viện, những vật củaPhật, của pháp, của tăng không được tùy tiện dùng lẫn lộn. Chẳng hạn như tiền thập phương dâng cúng Phật, chỉ được dùng để sửa sang tượng Phật, chứ tuyệt đối không được sử dụng vào việc khác.	
 	
Phật Tính	
● Phạm: Buddha-dhàtu, Buddhagotra. Cũng gọi Như Lai Tính, Giác Tính. Chỉ cho bản tính của Phật, hoặc chỉ cho khả năng tính thành Phật, nhân tính, chủng tử, là tính chất bồ đề sẵn có, tên khác của Như Lai Tạng.	
Cứ theo Kinh Niết Bàn quyển 7 (bản Bắc) thì tất thảy chúng sinh đều có Phật Tính, Phàm Phu vì phiền não che khuất không lộ ra được, nếu dứt hết phiền não thì tính Phật tự nhiên hiển bày.	
Phật Giáo Nguyên Thủy và Phật Giáo Bộ Phái chủ trương ngoài Đức Phật và Bồ Tát ra không ai được thành Phật, cho nên cũng không nói đến ý chỉ hết thảy chúng sinh đều có Phật Tính. Nhưng theo Luận Phật Tính quyển 1 của Ngài Thế Thân thì các bộ phái như Hữu Bộ... tuy chủ trương chúng sinh không có Phật Tính bẩm sinh (Tính Đắc Phật Tính), nhưng sau nhờ tu hành mà được Phật Tính (Tu Đắc Phật Tính). Rồi dựa vào đó mà chia ra 3 loại chúng sinh như sau: 	
- Nhất định không có Phật Tính. 	
- Không nhất định có Phật Tính hay không cóvà 	
- Nhất định có Phật Tính.	
Đối với vần đề này, Phân Biệt Thuyết Bộ lấy “không” làm Phật Tính, tất cả chúng sinh đều lấy “không” làm gốc, từ “không” mà sinh ra, vì thế bộ này chủ trương bản tính đều có Phật Tính.	
Luận Phật Tính quyển 2 lại chia Phật Tính làm 3 ngôi vị:	
1.Trụ Tự Tính Phật Tính: Chúng Sinh bẩm sinh có đủ Phật Tính.	
2.Dẫn Xuất Phật Tính: Thông qua lời Phật dạy mà tu hành dẫn đến chỗ phát hiện Phật Tính.	
3.Chí Đắc Quả Phật Tính: Đến quả vị Phật thì sự hiển phát Phật Tính mới hoàn toàn viên mãn.	
Về vấn đề này, các tông phái ở Trung Quốc và Nhật Bản cũng có các thuyết khác nhau.	
1.Tông Thiên Thai lập thuyết Tam Nhân Phật Tính: Chính, Liễu, Duyên. 	
a) Chính Nhân Phật Tính: Hết thảy chúng sinh vốn có đầy đủ Tam đế, Tam thiên. 
b) Liễu Nhân Phật Tính: Trí tuệ đạt được nhờ quán ngộ Phật lí. 	
c) Duyên Nhân Phật Tính: Những hạnh lành thường làm duyên giúp cho sự phát khởi trí tuệ.	
Trong 3 loại nhân trên, loại thứ nhất thuộc về Tính (tiên thiên -Tính đắc) 2 loại sau thuộc về Tu (hậu thiên - Tu đắc).Nhưng xưa nay Tính và Tu vốn chẳng hai, viên dung vô ngại.Tam Nhân Phật Tính nếu thêm Thượng quả tính (Trí đức Bồ Đề) và Quả quả tính (đoạn đức Niết Bàn) vào nữa thì gọi là Ngũ Phật Tính. Vì nhân quả chẳng lìa nên nhân vị và quả vị bổ túc lẫn nhau.	
2.Theo Tông Hoa Nghiêm: Tính Phật của chúng sinh đầy đủ tất cả nhân quả, tính tướng, khả năng tính thành Phật sẵn có của các loài hữu tình là Phật Tính, giác tính, khác với loài vô tình chỉ có lí chân như gọi là Pháp Tính chứ không phải Phật Tính, cho nên Tông Hoa Nghiêm chủ trương chỉ có các loài hữu tình mới thành Phật được. 	
3.Theo Mật Tông: Muôn tượng la liệt đều là Pháp Thân của Đại Nhật Như Lai, vì thế tông này lập thuyết “Tất cả Phật Tính” (Hết thảy đều có tính Phật).	
4.Tông Tam Luận: Bác bỏ mọi luận thuyết có liên quan đến Phật Tính, vì tông này chủ trương nói phân biệt về nhân quả tức là mê chấp, cho nên gọi Trung Đạo Vô Sở Đắc phi nhân phi quả là Phật Tính.	
5.Tông Pháp Tướng đề xuất 2 thứ Phật Tính: 	
a) Lí Phật Tính: Chỉ cho lí chân như bản thể của muôn vật. 	
b) Hành Phật Tính: Chủng Tử Vô Lậu là nhân thành Phật hàm chứa trong thức A Lại Da của mọi người.Có Lí Phật Tính mà không có Hành Phật Tính thì cũng không thể thành Phật.	
Ngoài ra, Tông Pháp Tướng còn lập thuyết Ngũ Chủng Tính, tức là ngoài 3 loại Định Tính của Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác ra, còn có Bất Định Tính và Vô Tính; chủ trương chỉ có Bồ Tát Định Tính và Bất Định Tính mới có Hành Phật Tính.	
6.Thiền Tông: Tuy nói chứng ngộ mày mặt thật xưa nay của chúng sinh, nhưng lại phủ định các vấn đề mê chấp Phật Tính có, không, cho nên có công án “Cẩu tử Phật Tính” (Tính Phật của con chó).	
7.Tông Tịnh Độ thừa nhận thuyết lí Phật Tính, tuy nhiên cũng có người phủ định. Tịnh Độ Chân Tông của Phật Giáo Nhật Bản chủ trương thành Phật là nương vào sức bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, nghĩa là lòng tin mà Phật ban cho chúng sinh là Phật Tính, đây tức là thuyết “Tín Tâm Phật Tính”.	
Ngoài ra, trong các kinh điển cũng thấy các từ ngữ như Phật chủng, Phật Chủng Tính..., ý nói đó là cái nhân để thành Phật, nhưng nội dung của các từ ngữ ấy còn tùy theo các kinh mà có khác, thông thường là chỉ cho Phật Tính sẵn có của chúng sinh; hoặc chỉ cho phiền não, tâm bồ đề, sự tu hành của Bồ Tát, sự xưng danh... [X. Phẩm Phân Biệt Tà chính trong Kinh Đại Bát Nê Hoàn Q.4; Kinh Niết Bàn Q.28 (bản Bắc); Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q.1; Kinh Nhập Lăng Già Q.2,7; Kinh Giải Thâm Mật Q.2; Luận Du Già Sư Địa Q.67; Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính Q.4; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.7 (bản dịch đời Lương); Đại Thừa Huyền Luận Q.3; Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ Q.25; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Q.30; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.16; Phật Tính nghĩa trong Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1; Pháp Hoa Huyền Tán Q.1; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.5, phần cuối; Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Q.thượng; Trung Quán Luận Sớ Q.1, phần cuối]. (xt. Ngũ Tính, Phật Chủng).	
 	
Phật Tính Dữ Bát Nhã	
● Tác phẩm, 1 quyển, do Mâu tông tam soạn, Đài Loan học sinh thư điếm ấn hành. Nội dung sách này lấy 2 quan niệm Phật Tính và Bát Nhã làm nòng cốt, rồi dùng tư tưởng viên giáo của Tông Thiên Thai để phát huy triết học Phật Giáo Trung Quốc đến cực điểm. Tuy tác giả có trình bày về Bát Nhã, Niết Bàn và nghĩa lí trong các bộ luận của Bồ Tát Long Thụ, nhưng trọng điểm vẫn là tư tưởng nghĩa học của Phật Giáo Trung Quốc các đời Nam Bắc Triều và Tùy Đường, đặc biệt nhấn mạnh Tông Thiên Thai.	
 	
Phật Tính Luận	
● Tác phẩm, 4 quyển, do ngài Thế Thân soạn, ngài Chân Đế dịch vào đời Trần, Trung Quốc, được thu vào Đại Chính Tạng tập 31.	
Nội dung luận này giải thích rõ ràng nghĩa “Hết thảy chúng sinh đều có Phật Tính” trong 3 Phẩm (từ thứ 5 đến thứ 7) của luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính. Toàn sách chia làm 4 phần: Duyên Khởi, Phá Chấp, Hiển Thể, Biện Tướng, gồm 16 Phẩm, bàn về thể tướng của Phật Tính, cho rằng Phật Tính có 3 thứ:	
1.Trụ Tự Tính Tính: Chúng Sinh Phàm Phu vốn có sẵn Phật Tính.	
2.Dẫn Xuất Tính: Trải qua sự tu hành mà hiển hiện Phật Tính.	
3.Chí Đắc Tính: Đạt đến quả vị Phật là viên mãn Phật Tính.	
Lập trường của luận này nhằm làm sáng tỏ nghĩa Phật Tính để đả phá chủ trương của Tiểu Thừa, ngoại đạo và những người Đại Thừa thiên kiến phủ nhận thuyết “Tất Hữu Phật Tính”. [X. Pháp Kinh Lục Q.5; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.7]. 	
 	
Phật Tổ	
● Phật và Tổ Sư.	
Nhưng Thiền Tông thì cho rằng Phật tức Tổ Sư, Tổ Sư tức cổ Phật, cả 2 đều không sai khác. Thông thường từ ngữ Phật tổ được sử dụng để chỉ cho các bậc Tổ Sư Đại Ngộ triệt để, đã đạt đến địa vị Phật.	
Phần Bình xướng trong Bích Nham Lục tắc 25 (Đại 48, 165 hạ) nói: “Hạ một chuyển ngữ, mong báo ân Phật tổ, truyền tâm ấn Phật”.	
 	
Phật Tổ Chính Pháp Trực Truyền 	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Phong ÔngTổ Nhất (quốc tịch không rõ, có thuyết cho là người Trung Quốc, cũng có thuyết cho là người Nhật Bản) biên soạn, được ấn hành vào năm Khang Lịch (Nhật Bản) thứ 3 (1381).	
Nội dung sách này nói về các sự tích tứ 7 Đức Phật quá khứ đến chư tổ Ấn Độ, Trung Quốc. Về chư tổ Trung Quốc thì từ ngài Đạt Ma trở xuống đến ngài Mật Am Hàm Kiệt có 53 vị, cùng với chư tổ Ấn Độ tổng cộng 87 vị. Thứ tự kể từ ngài Lục Tổ trở xuống là Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, rồi từ ngài Nam Nhạc trở xuống đến ngài Mật Am Hàm Kiệt của Tông Lâm Tế. Phần truyện kí trong sách này, lấy cơduyên vấn đáp làm chính yếu, đồng thời, có thêm sự tích sử truyện của Truyền Đăng Lục.	
 	
Phật Tổ Chính Tông Đạo Ảnh 	
● Tác phẩm, 4 quyển, do ngài Thủ Nhất Không Thành chép lại, ấn hành vào năm Quang Tự thứ 6 (1880) đời Thanh.	
Đây là bộ sưu tập các bức tượng vẽ đa số là của các vị tổ Thiền Tông. Khoảng năm Hồng Vũ (1368-1398) đời Minh, hơn 100 bức tượng của chư tổ đã được vẽ và cất giữ ở núi Ngưu Đầu. Năm Vạn Lịch 17 (1589), Tử Bá Lão Nhân viết lời tựa và ấn hành.	
Đến năm Sùng Trinh 11 (1638), ngài Nguyên Hiền ở viện Chân Tịch bổ sung thêm 130 bức tượng vẽ nữa, rồi khắc in. Năm Khang Hi 15 (1676) đời Thanh, ngài Tĩnh hi Khải công thu chép 166 bức, biến thành “Tông Môn Chính Mạch Đạo Ảnh”. Về sau, qua mấy lần chỉnh lí, thống kê thì tổng cộng có 240 bức, chia làm 4 quyển, khắc in lại.Nội dung 4 quyển như sau: 	
- Quyển 1: Phật Tổ Chính Tông có 39 vị. 	
- Quyển 2: Nam Nhạc chính tông có 68 vị, liệt kê Tông Lâm Tế, tông Qui Ngưỡng. 
- Quyển 3: Thanh Nguyên chính tông có 85 vị, liệt kê Tông Tào Động, Tông Vân Môn, Tông Pháp Nhãn. 	
- Quyển 4: Giáo luật Liên Tông có 48 vị.	
 	
Phật Tổ Chính Truyền Cổ Kim Tiệp Lục 	
● Cũng gọi Cổ Kim Tiệp Lục.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Tuyết Triệu Quả Tính soạn vào đời Thanh được thu Vạn Tục Tạng tập 146.Nội dung sách này biên tập sự tích, triều đại, pháp lạp, thụy hiệu, đệ tử nối pháp... của chư tổ truyền đăng thuộc Tông Lâm Tế đời thứ 17, 18 ở thời đại Nguyên, Minh từ ngài Mật Am Hàm Kiệt đời Tống trở xuống mà các bộ Truyền Đăng Lục chưa ghi chép. Đồng thời, tác giả còn lược thuật cơ duyên, yếu ngữ...của chư tổ, từ ngài Đạt Ma đến ngài Mật Am để nói rõ về pháp hệ của các ngài.Sau mỗi truyện có phụ thêm 1 bài niêm tụng, cuối quyển có ghi chép 1 cách vắn tắt về sự truyền thừa của 4 Tông Tào Động, Qui Ngưỡng, Vân Môn và Pháp Nhãn. Ngoài ra cũng chép thêm 1 bài minh tháp và 1 bài tựa của Thiền Sư Phong Nguyệt Diên Chiểu ở Nhữ Châu. 	
 	 
Phật Tổ Cương Mục	
● Tác phẩm, 42 quyển, do Chu Thời An biên soạn vào đời Minh, ấn hành vào năm Sùng Trinh thứ 7 (1634), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 140.	
Sách này bắt đầu được biên soạn vào năm Vạn Lịch 38 (1610), mãi đến 21 năm sau mới được hoàn thành.	
Nội dung sách này lấy sự tích hóa đạo, hành nghị của chư Phật vàlịch Đại tổ sư từ khi Đức Thế Tôn thị hiện thụ sinh đến khi ngài Vạn Phong Thời úy thị tịch vào đời Minh làm cương mục, rồi y chiếu theo thứ tự niên hiệu các đời mà biên chép các loại sự tích trọng yếu của Phật Giáo suốt dòng lịch sử lâu dài ấy. Những sự kiện Phật Giáo lớn lao cùng niên đại nhìn qua đây đều thấy rõ ràng.	
 	
Phật Tổ Hội 	
● Phật Tổ Hội.	
Gọi tắt: Phật hội.	
Hội thuyết pháp của Phật hoặc Tổ Sư. 	
II.Phật Tổ Hội.	
Chỉ cho 3 ngày giỗ Phật: 	
- Hội Phật Đản Sinh (mồng 8 tháng 4). 	
- Hội Phật Thành Đạo (mồng 8 tháng 12). 	
- Hội Phật Niết Bàn (15 tháng 2). 	
 	
Phật Tổ Kị Cửu Bái	
● Nghi thức vị Trụ Trì lạy 9 lạy trong ngày giỗ Phật và giỗ Tổ Sư.	
Trong Thiền Lâm có 2 ngày giỗ tổ (giỗ tổ Đạt Ma, giỗ tổ Bách Trượng) và 3 ngày giỗ Phật (giỗ Phật nhập Niết Bàn, hội Phật Đản Sinh và hội Phật Thành Đạo).	
Cứ theo điều Phật Giáng Đản trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 2, vào ngày Phật Đản, vị Trụ Trì dâng hương lạy 3 lạy, không thu tọa cụ, bước lên phía trước dâng nước nóng và thức ăn do thị giả thỉnh khách đưa đến và thị giả Thiêu hương bưng đặt lên bàn. Sau đó, vị Trụ Trì trở lại vị trí cũ lạy 3 lạy, dâng hưong lần nữa, đặt thức ăn xuống, châm trà rồi lạy 3 lạy và thu tọa cụ.	
Trong toàn bộ nghi thức trên, đầu tiên vị Trụ Trì dâng hương lạy 3 lạy, rồi trở về chỗ cũ lạy 3 lạy, sau cùng lạy 3 lạy và thu tọa cụ, trước sau 3 lần, tổng cộng 9 lạy, vì thế gọi là Phật Tổ Kị Cửu Bái (Giỗ Phật tổ 9 lạy).	
 	
Phật Tổ Khất Mệnh 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Phật tổ xin tha mạng. Ý nói đối với những người có căn cơ sắc bén, vượt trội, Phật tổ cũng thấy khó xử.	
Điều Thủ Sơn Trúc Bề trong Vô Môn Quan tắc 43 (Vạn Tục 119, 166 hạ) nói: “Dựng đứng cây trúc bề, hạ lịnh giết hay tha, quay lưng đối mặt, Phật tổ xin tha mạng”.	
 	
Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải 	
● Gọi tắt: Thông Tải, Phật Tổ Thông Tải.Tác phẩm, 22 quyển (hoặc 36 quyển), do ngài Niệm Thường (thuộc phái Dương Kì Tông Lâm Tế) soạn vào đời Nguyên, được thu vào Đại Chính Tạng tập 49.	
Trên phương diện qui cách, sách này lấy pháp vận thông tắc chí trong Phật Tổ Thống Kỉ của ngài Chí bàn làm bản mẫu; về nội dung thì lấy Thiền Tông làm Phật Giáo chính thống để trình bày lịch sử Phật Giáo theo thể biên niên, khởi đầu từ 7 Đức Phật quá khứ, cho đến niên hiệu Nguyên Thống năm đấu (1333) đời vua Thuận Đế nhà Nguyên. Mấy quyển đầu nói về 28 vị tổ dựa theo tác phẩm Cảnh Đức Truyền Đăng Lục của ngài Đạo Nguyên đời Tống. Hơn 10 quyển tường thuật từ đời vua Minh Đế nhà Đông Hán đến thời Ngũ Đại thì sao chép từtác phẩm Long Hưng Phật Giáo Biên Niên Thông Luận của ngài Tổ tú đời Nam Tống; đối tượng chủ yếu của việc soạn thuật sách này là ở 2 đời Tống và Nguyên. Muốn rõ về sự khác nhau giữa dòng chính và dòng phụ, những dị luận về nhân duyên thuyết pháp, dịch kinh, các nhà hoằng giáo...thì bộ sách này rất có giá trị tham khảo.	
 	
Phật Tổ Tam Kinh	
● Ba bộ kinh sách của Phật và Tổ, tức Thiền Tông chỉ cho 2 Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật di giáo do Đức Phật tuyên giảng và cuốn Qui Sơn Cảnh Sách của ngài Linh Hựu soạn.	
Danh mục “Phật Tổ Tam Kinh” có từ thời nào, đến nay chưa khảo được. Chỉ biết rằng vào thời vua Nhân Tông nhà Bắc Tống, khi Thiền Sư Thủ Toại soạn chú sớ Tam kinh thì đã có danh mục này rồi.Trong 3 bộ trên, Kinh Tứ Thập Nhị Chương so với bản dịch của 2 ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan cùng dịch vào đời Hậu Hán (được thu vào Đại Chính Tạng tập 17), thì văn kinh này hơi khác, vả lại rất đậm sắc thái Thiền. Kinh Phật Di Giáodo ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Hậu Tần, được thu vào Đại Chính Tạng tập 12.Còn Qui Sơn Cảnh Sách thì do ngài Linh Hựu soạn vào đời Đường khi ngài trụ ở núi Qui Sơn.	
Về các sách chú thích Phật Tổ Tam Kinh thì có: 	
- Phật Tổ Tam Kinh Chú của Thiền Sư Thủ Toại đời Bắc Tống. 	
- Phật Tổ Tam Kinh Chỉ Nam của ngài Lâm Đạo Bái đời Minh. 	
- Tam Kinh Giải của ngài Ngẫu Ích Trí Húc đời Minh. 	
[X. Thiền Tịch Chí; Phật Giáo Tư Tưởng Nghiên Cứu (Vũ Tỉnh Bá Thọ)]. (xt. Di Giáo).	
 	
Phật Tổ Tam Kinh Chỉ Nam 	
● Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Lâm Đạo Bái soạn vào đời Minh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 59.	
Nội dung sách này chú giải 3 bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Phật Di Giáo Kinh và Qui Sơn Cảnh Sách. Tác giả cho 3 bộ kinh sách này là bước đầu cơ bản của những người tu học Phật đạo và khuyên mọi người nên lấy đó làm kim chỉ nam. (xt. Phật Tổ Tam Kinh). 	
 	
Phật Tổ Tâm Đăng	
● Tác phẩm, 1 quyển (không rõ tác giả), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 150.Nội dung sách này gồm 4 hạng mục: 	
- Kệ của 7 Đức Phật Tì Bà Thi đến PhậtThích Ca Mâu Ni.	
- Kệ Truyền Pháp của 33 vị tổ từ tổ Ma Ha Ca Diếp đến Đại sư Tuệ Năng. 	
- Phật Tổ Nguyên Lưu Quyết (Nguyên dòng của Phật và Tổ). 	
- Ngũ Tông Thứ Tự Phổ (thứ tự hệ thống của 5 tông phái).	
Tên các vị tổ Ấn Độ ghi trong sách này cũng phù hợp với Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, nhưng khác với 28 vị tổ Ấn Độ trong các sách: Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện, Viên Giác Kinh Đại Sớ Sao và Nội Chứng Phật Pháp Huyết Mạch Phổ.
Năm Quang Tự 16 (1890), ngài Thủ Nhất Không Thành đem sách Chư gia tông phái, 1 quyển, của mình in chung với sách này, lấy tên là “Tông Giáo Luật Chư Gia Diễn Phái”.	
 	
Phật Tổ Thống Kỉ 	
● Gọi tắt: Thống Kỉ.	
Tác phẩm, 54 quyển, do ngài Chí bàn soạn vào đời Nam Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 49.	
Toàn sách chủ yếu nói rõ về truyền thống của giáo học Thiên Thai, lấy 2 tác phẩm Tông nguyên lục của ngài Cảnh thiên và Thích Môn Chính Thống của ngài Tông Giám đời Tống làm nền tảng, rồi theo thể kỉ truyện và biên niên mà soạn thành.
Nội dung gồm: Bản kỉ, Thế gia, Liệt truyện, Biểu và Chí. 	
- Bản Kỉ (8 quyển): Ghi chép truyện đức Thích Ca thành đạo, giáo hóa và truyện của 24 vị tổ Ấn Độ, 9 vị tổ Trung Quốc và truyện 8 vị tổ từ tổ Hưng Đạo trở xuống mà tông Thiên Thai tôn thờ. 	
- Thế Gia (2 quyển): Thu chép truyện kí của 198 vị cao tăng thuộc Tông Thiên Thai, Nam Nhạc. 	
- Liệt Truyện (12 quyển): Thu chép truyện kí của 378 vị, từ ngài Từ vân đến các ngài Quảng Trí, Thần Chiếu, Nam Bình... 	
- Biểu (2 quyển) gồm 2 phần:	
1.Trình bày biểu truyền giáo qua các đời trong khoảng thời gian hơn 530 năm, kể từ niên hiệu Thiên Giám năm đầu (502) đời vua Vũ Đế nhà Lương đến năm Minh đạo thứ 2 (1033) đời vua Nhân Tông nhà Tống (1 quyển).	
2.Đồ biểu chỉ rõ hệ thống truyền thừa của Phật tổ ở Ấn Độ và Trung Quốc (1 quyển). 
- Chí, có 9 loại: 	
a) Sơn Gia Giáo Điển Chí, 1 quyển, ghi chép các trứ tác của Tông Thiên Thai.
b) Tịnh Độ Lập Giáo Chí, 3 quyển, ghi chép truyện kí của tăng tục Tông Tịnh Độ. 
c) Chư Gia Lập Giáo Chí, 1 quyển, trình bày lịch sử vắn tắt về việc sáng lập các tông: Thiền, Hoa Nghiêm, Pháp Tướng, Luật, Mật Giáo... 	
d) Tam Thế Xuất Hưng Chí, 1 quyển, nói sơ lược về chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai.	
e) Thế Giới Danh Thể Chí, 2 quyển, bàn chung về chư thiên ở 8 phương trong thế giới.	
g) Pháp Môn Quang Hiển Chí, 1 quyển, nói về các Phật Sự, tượng tháp... 	
h) Pháp Vận Thông Tắc Chí, 15 quyển, nói về sự tích Phật Giáo qua các thời đại.
i) Lịch Đại Hội Yếu Chí, 4 quyển, ghi chép những sự kiện Phật Giáo hưng phế qua các thời đại.	
k) Danh Văn Quang Giáo Chí, 2 quyển, chép những văn bia tán tụng Tông Thiên Thai.	
Sách này tôn Tông Thiên Thai là chính thống, việc biên chép, trình bày tuy có thiên về Tông Thiên Thai, nhưng vì sự lựa chọn sử liệu phong phú, biên soạn kĩ lưỡng nên xứng đáng là tư liệu tham khảo quan trọng cho việc nghiên cứu về lịch sử Phật Giáo Trung Quốc.	
Trong số 54 quyển thì 2 quyển 19 và 20 chỉ còn mục lục, không còn văn truyện, tức thiếu mất truyện kí của 55 vị. Nhưng ở đoạn cuối của Pháp Vận Thông Tắc Chí trong Vạn Tục Tạng đã có chép bổ sung, đây có lẽ do người đời sau thêm vào. Ngoài ra, tiếp sau sách này, còn có “Tục Phật Tổ Thống Kỉ”, 2 quyển, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 131.Nội dung chỉ bổ sung phần Liệt Truyện, tức thêm truyện kí của 30 vị, nhưng không rõ ai đã thêm và thêm vào thời nào? [X. Duyệt Tạng Tri Tân Q.43]. 	
 	
Phật Tổ Tông Phái Đồ	
● Chỉ chung các loại đồ biểu trình bày hệ thống các tông phái.	
Thông thường đem thứ tự truyền pháp thừa kế nhau từ 7 Đức Phật quá khứ, Đức Thích Tôn cho đến các tổ Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản, vẽ thành đồ biểu, chỉ rõ pháp hệ của các tông, loại đồ biểu này được gọi chung là “Phật Tổ Tông Phái Đồ”. Chẳng hạn như Phật tổ tông phái thế phổ, Phật tổ tông phái cương yếu, Phật tổ chính truyền tông phái đồ, Chính ngộ Phật tổ chính truyền tông phái đồ...đều là những trứ tác thuộc loại này.	
 	
Phật Tổ Tông Phái Thế Phổ 	
● Tác phẩm, 8 quyển, do ngài Giới Am Ngộ Tiến biên soạn vào đời Thanh, ấn hành vào năm Thuận Trị 11 (1654), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 147.	
Nội dung sách này liệt kê pháp hệ của các tổ Ấn Độ, Trung Quốc, 5 tông: Lâm Tế, Vân Môn, Tào Động, Qui Ngưỡng và Pháp Nhãn... [X. Thiền Đăng Thế Phổ Q.6; Kính Thạch Trích Nhũ Tập Q.5].	
 	
Phật Tồ Vấn Tấn	
● Trong Thiền Lâm, chắp tay, cúi đầu lễ bái trước tượng chư Phật và lịch Đại Tồ sư, gọi là Phật tổ vấn tấn.	
 	
Phật Trang Nghiêm Cảnh Giới Tam Muội 	
● Chỉ cho Tam Muội trụ trong thể tự chứng chân thực của chư Phật.	
Phật cảnh giới là cảnh giới chân thực mà chư Phật tự chứng được. Trang Nghiêm nghĩa là cái thể Như Lai tự chứng được trang nghiêm bằng vô lượng công đức.	
Cứ theo Phẩm Phổ Thông Chân Ngôn Tạng trong Kinh Đại Nhật quyển 2 thì Bồ Tát Phổ Hiền từng trụ trong Tam Muội này mà tuyên thuyết Chân Ngôn Vô ngại lực. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.10].	
 	
Phật Tri Kiến	
● Phạm: Tathàgatajĩàna-darzana.	
Chỉ cho sự thấy biết của chư Phật Như Lai, thấu suốt lí mầu nhiệm của thực tướng các pháp.	
Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 7 thượng) nói: “Chư Phật Thế Tôn chỉ vì một Đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời: Chư Phật Thế Tôn muốn làm cho chúng sinh khơi mở tri kiến Phật để được thanh tịnh nên xuất hiện nơi đời; muốn chỉ bày cho chúng sinh thấy được tri kiến Phật nên xuất hiện ở đời, muốn khiến cho chúng sinh tỏ ngộ được tri kiến Phật nên xuất hiện ở đời; muốn làm cho chúng sinh nhập vào tri kiến Phật nên xuất hiện ở đời”. [X. Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.2,9; Ma Ha Chỉ Quán Q.3; Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.4, hạ; Tứ Giáo Nghĩa Q.12].	
 	
Phật Trí	
● Phạm: Buddha-Jĩàna. Pàli: Buddha-ĩàịa.	
Trí tuệ của Phật, là tri kiến tối thắng vô thượng, tương đương với Nhất Thiết Chủng Trí.	
Theo Tông Pháp Tướng Duy Thức thì trí tuệ Phật có đủ 4 trí: Đại Viên Kính Trí, Bình Đẳng Tính Trí, Diệu Quan Sát Trí và Thành Sở Tác Trí. [X. Luận Đại Trí Độ Q.46, 85; Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.15; Tông Kính Lục Q.33]. (xt. Ngũ Trí, Tứ Trí).	
 	
Phật Triết 	
● Phật Triết (?-?). Cũng gọi Phật triệt.	
Danh tăng người nước Lâm Ấp, sống vào khoảng thế kỉ VIII.	
Sư sang Thiên Trúc (Ấn Độ), thờ ngàiBồ Đề Tiên na làm thầy, thông suốt mật chú. Sau, sư theo ngài Bồ Đề tiên na đến Trung Quốc. Năm Khai Nguyên 24 (736), 2 người cùng đến Nhật Bản, trụ ở chùa Đại An, dạy tiếng Phạm, rất được triều đình và dân chúng kính trọng.	
Năm Thiên Bình Thắng Bảo Thứ 4 (752), chùa Đông Đại cử hành nghi thức Khai Nhãn Cúng Dường Đại Phật, sư tấu vũ nhạc, truyền Bồ Tát vũ, Bạt đầu vũ, Lâm Ấp vũ... Sư có tác phẩm: Tất Đàm Chương 1 quyển.	
 	
Phật Truyên Điển Tịch	
● Chỉ cho những kinh sách nói về sự tích 1 đời Đức Phật, hoặc các bộ luận đứng trên lập trường giá trị tư tưởng nhân loại mà nghiên cứu, phân tích, phê bình, đánh giá các sự tích, tinh thần, giáo thuyết của Đức Phật. Ngoài ra, cũng bao gồm những trứ tác với nôi dung phân loại, chỉnh lí, khảo chứng và phê phán các kinh điển, các bộ luận nói trên.	
Sự biên soạn những điển tịch Phật truyện cũng chịu ảnh hưởng của phương hướng truyền bá Phật Giáo mà hình thành 2 hệ thống là hệ thống Phật truyện Bắc truyền Phạm Ngữ, hệ thống Phật truyện Nam Truyền Pàli ngữ và Phật truyện của 2 hệ thống này cũng có đôi chút khác nhau. Thông thường nội dung của Phật truyện Bắc truyền được chia làm 8 hạng mục lớn, gọi là Bát Tướng Thành Đạo, đó là: Từ cung trời Đâu Suất xuống, gá thai, Đản Sinh, xuất gia, hàng phục quân ma, thành đạo, quay bánh xe pháp và vào Niết Bàn. Còn nội dung của Phật truyện Nam Truyền thì chỉ có 4 hạng mục, gọi là Tứ Đại Phật Sự, đó là: Đản Sinh, thành đạo, quay bánh xe pháp lần đầu tiên và vào Niết Bàn.	
Đặc điểm của Phật truyện Bắc truyền là nóimột cáchchi tiết về những sự tích của Đức Phật như: Bản Sinh Đàm, xuất gia, thành đạo...Về những kinh điển Phật truyện trong kho tàng Hán dịch đồ sộ thì có:	
1.Kinh Tu Hành Bản Khởi, 2 quyển, do 2 Ngài Trúc Đại Lực và Khang Mạnh Tường cùng dịch vào đời Đông Hán, nói về sự tích Đức Phật từ đời quá khứ đến lúc hàng ma, thành đạo.	
2.Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi, 2 quyển, do cư sĩ Chi Khiêm dịch ở nước Ngô đời Tam Quốc, nói về Bản Sinh Đàm của Đức Thích Tôn ở đời quá khứ được Đức Phật Định Quang thụ kí cho đến khi thành đạo và độ cho 3 anh em Ca Diếp.
3.Kinh Phổ Diệu (Phạm: Lalitavistara), 8 quyển, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn, nói về Đức Phật từ khi giáng sinh đến lúc quay bánh xe pháp lần đầu.	
4.Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm, 12 quyển, do ngài Nhật Chiếu dịch vào đời Đường, là bản dịch khác của Kinh Phổ Diệu.	
5.Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi, 1 quyển, do cư sĩ Nhiếp Đạo Chân dịch vào đời Tây Tấn, nói từ khi Đức Thích Tôn trải tóc và được thụ kí ở quá khứ cho đến khi 3 anh em nhà Ca Diếp qui y.	
6.Kinh Trung Bản Khởi, 2 quyển, do ngài Đàm Quả và cư sĩ Khang Mạnh Tường cùng dịch vào đời Đông Hán, nói về các sự tích từ sau khi Đức Phật quay bánh xe pháp.	
7.Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả, 4 quyển, do ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch vào đời Lưu Tống, nói về sự tích Đức Phật từ đời quá khứ làm tiên Thiện Tuệ (nhân) đến khi thành đạo và giáo hóa Đại Ca Diếp (quả).	
8.Kinh Hưng Khởi Hành, 2 quyển, do cư sĩ Khang Mạnh Tường dịch vào đời Đông Hán, nói về 10 truyện Bản Sinh Đàm của Đức Phật.	
9.Kinh Phật Bản Hành Tập, 60 quyển, do ngài Xà Na Quật Đa dịch vào đời Tùy, Phật truyện do Pháp Tạng Bộ truyền. Nội dung bao gồm bản sinh đàm, xuất gia, thành đạo, giáo hóa đệ tử của Đức Phật và các truyện kí của các đệ tử...	
10.Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế, 13 quyển, do ngài Pháp Hiền dịch vào đời Tống, nói về Đức Phật từ khi Đản Sinh đến khi cácVương tử dòng Thích Ca xuất gia.
11.Phật Sở Hành Tán (Phạm: Buddhacarita), 5 quyển, do Bồ Tát Mã Minh soạn, ngài Đàm Vô Sấm dịch vào đời Bắc Lương. Nói về sự tích Đức Phật từ khi Đản Sinh đến khi 8 nước phân chia xá lợi.12.KinhPhật bản hành, 7 quyển, do ngài Bảo Vân dịch vào đời Lưu Tống, là bản dịch khác của Phật Sở Hành Tán.	
13.Kinh Lăng Già La Sát Sở Tập, 3 quyển, do ngài Tăng già Bạt trừng dịch vào đời Tiền Tấn, nói về sự tu hành của Đức Phật ở đời trước và sự hóa độ chúng sinh của Ngài ở đời này.	
14.Hữu Bộ Tì Nại Da Phá Tăng Sự, 20 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường. Từ quyển 1 đến quyển 9 là bản dịch khác của Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế.
15.Luật Tứ Phần từ quyển 31 đến quyển 35, do các ngài Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm cùng dịch.	
Những kinh điển Phật truyện về phía Phật Giáo Nam Truyền thì có:	
1.Luật Tạng Đại Phẩm (Pàli: Mahàvagga).	
2.Kinh Đại Thừa Niết Bàn (Pàli: Mahàparinibhàna-sutta).	
3.Bản Sinh Kinh Phật truyện (Pàli: Nidàna-kathà), do ngài Phật Âm soạn.	
4.Hoa Man Trang Nghiêm Sự (Pàli: Màlà-alaôkàra), nguyên văn đã bị thất lạc, chỉ còn các bản dịch tiếng Miến Điện và tiếng Anh. Bản tiếng Anh do ông P. Bigandet dịch, nhan đề là: The Life or Legend of Gaudama, the Buddha of the Burmese.	
Về Phật truyện bằng tiếng Phạm thì có:	
1.Mahàvastu (Đại sự) thiên thứ 2.	
2.Saundarananda (Tôn đà lA Nan Đà thi) do Bồ Tát Mã Minh soạn.	
3.Zatapaĩcazatikà-stotra (Một trăm năm mươi bài tán, do ngàiMàtfcetasoạn).	
4.Catuzataka-stotra (Bốn trăm bài tán, do ngài Màtfcetasoạn).	
5.Avadànakalpalatà (Như ý mạn dụ, do ngài Kwemendra soạn).	
Về Phật truyện tiếng Tây Tạng thì có:	
1.Bde-gsegs-gstan-pai-chos-byuí (Thiện Thệ Giáo Pháp Sử), tức là Lịch sử Phật Giáo do ngài Bố đốn (Tạng: Bu-ston) soạn.	
2.Vai-dù-rya-dkar-poi gya-sel (Bạch Lưu Li Trừ Tiêu).	
3.Dpag-bsam ljon-bzaí (Như Ý Bảo Thụ).	
4.Lam-rim rgyud-pai bla-mai rnam-tharíag-pa (Đạo Thuận Truyền Đăng Sử Truyện).	
5.Dam-pai chos-kyi kor-los bsgyur-ba (Chuyển Chính Pháp Luân). 	
Về Phật truyện do người Trung Quốc soạn thì có:	
1.Thích Ca Phổ, 5 quyển, do ngài Tăng Hựu soạn vào đời Lương.	
2.Kinh Luật Di Tướng (quyển 4), do ngàiBảo Xướng soạn vào đời Lương.	
3.Lịch Đại Tam Bảo Kỉ (quyển 1), do cư sĩ Phí Trường Phòng soạn vào đời Tùy.
4.Thích Ca Thị Phổ, 1 quyển, do ngài Đạo Tuyên soạn vào đời Đường.	
5.Pháp Uyển Châu Lâm (quyển 8 đến quyển 11), do ngài Đạo Thế soạn vào đời Đường.	
6.Thích Ca Như Lai Thành Đạo Kí, 1 quyển, do cư sĩ Vương Bột soạn vào đời Đường.	
7.Thích Ca Như Lai Thành Đạo Kí chú, 2 quyển, do ngài Đạo Thành soạn vào đời Tống.	
8.Cảnh Đức Truyền Đăng Lục (quyển 1) do ngài Đạo Nguyên soạn vào đời Tống.
9.Truyền Pháp Chính Tông Kí (quyển 1), do ngài Khế Tung soạn vào đời Tống.
10.Thích Môn Chính Thống (quyển 1), do ngài Tông Giám sưu tập vào đời Tống.
11.Phật Tổ Thống Kỉ (quyển 1 đến quyển 4), do ngài Chí Bàn soạn vào đời Tống.
12.Thích Thị Thông Giám (quyển 1), do ngài Bản Giác biên tập vào đời Tống.
13.Ngũ Đăng Hội Nguyên (quyển 1), do ngài Phổ Tế biên tập vào đời Tống.	
14.Tông Môn Thống Yếu Tục Tập (quyển 1), do ngài Thanh mậu soạn vào đờiNguyên.	
15.Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải (quyển 4), do ngài Niệm Thường soạn vào đời Nguyên.	
16.Thích Thị Kê Cổ Lược (quyển 1), do ngài Giác Ngạn biên tập vào đời Nguyên.
17.Thích Thị Tư Giám (quyển 1), do ngài Hi Trọng biên tập vào đời Nguyên.	
18.Thích Ca Như Lai Hành Tích, 2 quyển, do ngài Hi Trọng soạn vào đời Nguyên.
19.Thích Ca Như Lai ứng hóa lục, 6 quyển, do ngài Bảo Thành soạn vào đời Minh.	
20.Ngũ Đăng Nghiêm Thống (quyển 1), do ngài Thông Dung soạn vào đời Minh. 
21.Phật Tổ Cương Mục (quyển 1), do cư sĩ Chu Thời Ân soạn vào đời Minh.	
22.Tông Thống Biên Niên (quyển 1,2), do ông Kỉ Ấm soạn vào đời Thanh.	
Về những luận văn nghiên cứu Phật truyện gần đây tại Trung Quốc thì có:	
1.Phật Truyện Nghiên Cứu Đích Văn Hiến Tư Liệu, đăng trong Bảo Giác đồng học phục san kì 1.	
2.Thích Ca Nhất Đại Giáo Hóa Thời Địa Khảo, do Lữ Trừng soạn, đăng trong tạp chí Đông Phương tập 21, kì 2.	
3.Thích Ca Mâu Ni Chi Niên Đại, do Doãn Tán Huân Dịch, đăng trong tạp chí Triết học kì 1.	
4.Phật Đà Cập Kì Giáo Pháp, do Phổ Tín sinh soạn, đăng trong Nam doanh Phật Giáo tập 8, kì 4.	
5.Thích Ca Mâu Ni Đích Giáo Dục, do ngài Thái Hư soạn, đăng trong Hải Triều Âm tập 12, kì 8.	
6.Phật Truyện Khảo, do Dũng Kiện dịch, đăng trong Hải Triều Âm tập 14, kì 6.
7.Phật Đà Thời Đại Cập Nguyên Thủy Phật Giáo Giáo Lí Cương Yếu do Lương Khải Siêu soạn.	
8.Phật Đà Đích Căn Bản Tư Tưởng, do Như Bích soạn.	
9.Phật Bát Niết Bàn Niên Nguyệt Khảo, do ngài Pháp Chu soạn.	
10.Đàm Phật Diệt Niên Đại, do Lữ Trừng soạn.	
11.Quan Ư Phật Đà Đích Đản Nhật, do Nhất Đinh soạn.	
12.Phật Đà Niên Đại Luận, do Lí Thế Kiệt soạn. 	
13.Lược Luận Phật Tổ Kỉ Niên Dữ Vệ Tắc Tiết, do Vương Trọng Hậu soạn. (Những bài từ 7 đến 13 đều được in trong Hiện Đại Phật Giáo Học Thuật Tùng San).	
14.Thích Ca Mâu Ni Phật Truyện, do Tịnh Vân soạn.	
Về những tác phẩm Phật truyện hoặc nghiên cứu tại Nhật Bản thì có:	
1.Tam Bảo Hội Từ (quyển 1).	
2.Kim Tích Vật Ngữ (quyển 1).	
3.Phật Pháp Do Lai Tập.	
4.Thích Ca Nhất Đại Truyện Kí, 8 quyển, do Huyền Trinh soạn.	
5.Thích Ca Mâu Ni Truyện, do Tỉnh Thượng Triết Thứ Lang soạn.	
6.Thích Tôn Chi Nghiên Cứu, do Vũ Khê Liễu Đế soạn.	
7.Phật Đà Truyện, do Trường Tỉnh Chân Cầm soạn.	
8.Thích Tôn Chi Nhân Dữ Tư Tưởng, do Tăng Cốc Văn Hùng và Trung Thôn Nguyên biên soạn.	
9.Phạm Văn Phật Truyện Văn Học Chi Nghiên Cứu, do Mộc Thôn Thái Hiền và Bình Đẳng Thông Chiêu soạn.	
10.Thích Tôn Chi Tân Nghiên Cứu, do Phan Trủng Triết Anh soạn.	
11.Thích Tôn Nghiên Cứu Tùng Thư, 7 quyển, do Sơn Biên Tập Học soạn.	
12.Khảo Chứng Thích Tôn Truyện, do Lập Hoa Tuấn Đạo soạn.	
13.Phật Truyện Khảo, do Cao Nam Thuận Thứ Lang soạn.	
14.Phật Đà Sinh Nhai Dữ Tư Tưởng, do Tăng Cốc Văn Hùng soạn.	
15.Thích Ca Thực Truyện Kí, do Y Đằng Tuấn Đạo soạn.	
16.Nhân Gian Thích Tôn, do Giang Bộ Áp Thôn soạn.	
17.Phật Thân Tam Thập Nhị Tướng Thuyết Giáo, do Quan Lại Triệt Chiếu soạn.
18.Thích Ca Luận, do Cao Kiều Ngũ Lang soạn.	
19.Thích Ca Hiện Đại Khảo, do Tang Nguyên Chất Tạo soạn thuật.	
20.Phật Truyện Quan Hệ Sử Liệu, do Bản Nguyên Xiển Giáo soạn.	
21.Phật Truyện Tập Thành, do Thường Bàn Đại Định soạn.	
22.Thích Tôn Chi Xuất Thế Dữ Hiện Tại, do Truy Vĩ Biện Khuông soạn.	
23.Thích Tôn Dữ Nhật Bản Văn Minh, do Cao Nam Thuận Thứ Lang soạn.	
24.Thánh Giả Xuất Hiện Chi Ý Nghĩa, do Kỉ Niên Chính Mĩ soạn.	
25.Hiện Đại Chi Tư Tưởng Giới Dữ Thích Tôn, do Tiền Điền Tuệ Vân soạn.	
26.Đại Thánh Thế Tôn, do Gia Đằng Đốt Đường soạn.	
27.Thế Tôn Xuất Thế Chi Bản Hoài, do Quật Vĩ Quán Vụ soạn.	
Về các luận văn nghiên cứu Phật truyện của các học giả Âu Mĩ cận đại thì có:
1.Essai sur la légende du Buddha (Luận Về Phật Truyện) của Émile Senart (1847- 1928). Trong sách, tác giả cho rằng sự tích Đức Phật có những yếu tố chân thực mà cũng có phần truyền thuyết.	
2.Buddha, Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde, Anh dịch: Buddha; His Life, His Doctrine, His Order (Đức Phật, cuộc đời, giáo pháp và tăng đoàn của Ngài) của Hermann Oldenberg (1854-1920).	
3.La vie du Bouddha, Anh dịch: Life of the Buddha (Cuộc đời Đức Phật) của Alfred Foucher (1865-1952).	
4.Màraund Buddha(Đức Phật và Ác ma) của Ernst Windish (1844-1918).	
5.Buddha s Geburt und die Lehre von der Seelenwanderung(Khảo sát về niên đại Đản Sinh của Đức Phật) của Ernst Windish.	
6.Die Überlieferung von Lebensende des Buddha Gôttingen- Anh dịch: The Tradition of the Life end of the Buddha (Truyền Thuyết Về Sự Nhập Diệt Của Đức Phật) của ErnstWaldschmidt. 	
7.Recherches sur la biographie du Buddha dans les Sutrapiỉaka et les Vinayapiỉakaanciens (Nghiên Cứu Về Phật Truyện Trong Các Tạng Kinh, Luật Cổ) của André Bareau.	
8.Histoire du bouddhisme indien, I, Louvain, 1958 (Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ) của Étienne Lamotte.	
9.On the first canto of Azvaghowa’s Buddhacarita (Nghiên cứu chương thứ nhứt trong Phật Sở Hành Tán của ngài Mã Minh) của Claus Vogel.	
10.Gotama the Man (Bậc người Cù Đàm) của bà C.A.F. Rhys Davids (1858-1942).	
11.Sakya or Buddhist Origins (Thích Ca hoặc nguồn gốc Phật Giáo)của bà C.A.F. Rhys Davids.	
12.The Light of Asia (Ánh Sáng Á Đông) của Edwin Arnold (1832-1904).	
13.The Buddha’s Way(Giáo pháp của Đức Phật)của ngài Hammalava Sadhatissa.
14.Life and Doctrine of the Buddha (Cuộc Đời Và Những Lời Dạy Của Đức Phật) của Richard Pischel (1849-1908).	
15.The Life and Teachings of the Buddha (Cuộc Đời Và Những Lời Dạy Của Đức Phật) của Csoma de Kôrôs.	
16.The Buddha (Đức Phật) của JosephVictor Widmann.	
17.Le Prince Siddhartha (Thái Tử Tất Đạt Đa) của Obolonsky.	
18.Buddha and Christ (Đức Phật và Chúa Jesus)của Bruno Fvieyetank.	
19.The Life of the Buddha củaW.W.Rockhitl.	
20.The Life of the Buddha as Legend and History (Cuộc Đời Đức Phật Như Truyền Thuyết Và Lịch Sử) của E.J.Thomas. 	
21.Gautama the Buddha (Đức Phật Cù Đàm) của Sarvenpalli Radhakrishnan. 	
[X. Phật Giáo Nghiên Cứu Pháp Đệ Nhị Thiên Phật Truyện (Lữ Trừng)].(xt. Thích Ca Mâu Ni).	
 	
Phật Túc Thạch	
● Cũng gọi Phật Túc Tích, Phật Cước Thạch. Phiến đá có khắc dấu bàn chân của Đức Phật trong đó biểu thị diệu tướng bánh xe nghìn nan hoa. Trông thấy dấu bàn chân của Đức Phật mà tham bái thì cũng giống như tham bái Sinh Thân thân của Đức Phật, có thể trừ diệt vô lượng tội chướng. Ở Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản từ xưa đã có Phật Túc Thạch và phong tục sùng kính Phật Túc Thạch cũng rất phổ biến. Phật Giáo Ấn Độ thời kì đầu, vì tôn kính nên không dám trực tiếp đắp vẽ tượng Phật mà chỉ khắc những hình ảnh gián tiếp tượng trưng Đức Phật như bánh xe pháp, cây Bồ Đề, tháp, tòa cao và Phật Túc Thạch...Về sau được truyền đến Trung Quốc, Nhật Bản thì Phật Túc Thạch cũng trở thành đối tượng lễ bái.	
Cứ theo Điều Hoa Thị Thành Ma Yết Đà Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 8, thì Đức Phật có lưu lại dấu chân ở nước Ma Yết Đà, bề dài bàn chân khoảng 54 cm, bề ngang khoảng 22 cm, mỗi bàn chân đều có tướng bánh xe, 10 ngón chân đều có hoa văn. Hiện nay, ở cửa tháp Ba Hách Đặc (Phạm: Bharhùt) tại Ấn Độ có bức phù điêu Tam đạo bảo giai đồ khắc dấu chânPhật có hình bánh xe pháp.	
Trong Phật Túc Thạch đào được ở A Ma La Bà Đề (Phạm: Ama-ràvatì), thì thấy chính giữa bàn chân khắc hình bánh xe. Ngoài ra, còn có hình Tam Bảo chương, hình chữ...(Vạn). Trong đó, loại hình bàn chân Phật có hình bánh xe là kiểu xưa nhất, còn loại hình chữ Vạn, hình Tam Bảo chương là những kiểu vẽ sau này, gần giống như loại được truyền ở Trung Quốc và Nhật Bản hiện nay.	
Tại Trung Quốc, vào đời Đường, Vương Huyền Sách từng đi sứ Ấn Độ, khi về nước có mang theo Phật Túc Thạch mà ông đã vẽ ở thành Hoa Thị về lưu truyền ở các nơi.Ngoài ra, còn có Phật túc đồ do ngài Huyền Trang mang về. [X. Kinh Biệt Dịch Tạp A Hàm Q.13; Luận Phân Biệt Công Đức Q.2, Pháp Uyển Châu Lâm Q.14, 29; Lạc Dương Già Lam Kí Q.5, Đại Đường Tây Vực Kí Q.2, 3]. (xt. Thiên Bức Luân Tướng).	
 	
Phật Tuê	
● Phạm: Tathàgata- jĩàna-darzana.	
Cũng gọi Phật Trí, Phật Tri Kiến, Phật Trí Tuệ.	
Trí tuệ của Phật, tức chỉ cho trí tuệ bình đẳng, tối cao mà Phật đã chứng được. Như Lai xuất hiện ở đời, cũng vì muốn truyền trí tuệ này cho mọi người.	
Kinh Pháp Hoa quyển 1 (Đại 9, 8 thượng) nói: “Vì chúng sinh bị các khổ làm não loạn nên ta nói Niết Bàn, ta đặt ra phương tiện ấy là vì múôn khiến chúng sinh được vào Phật Tuệ”. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ]. 	
 	
Phật Từ Hộ Ấn	
● Cũng gọi Như Lai Từ Hộ Ấn, Phật Đại Từ Hộ Ấn.	
Ấn Khế tiêu trừ tai nạn, 1 trong những loại ấn khế của Mật Giáo. Về cách kết ấn, hoặc dùng nội phược, hoặc dùng ngoại phược, dựng thẳng 2 ngón cái và 2 ngón út rồi hợp lại với nhau.	
Cứ theo Dược Sư Tiêu Tai Nghi Quĩ thì tất cả tai nạn phần nhiều khởi lên từ nước, lửa và gió, vì thế muốn tránh tai nạn thì phải buộc 3 ngón tay thuộc nước, lửa, gió (tức ngón út, ngón giữa và ngón trỏ) lại.	
Ấn này có khả năng tiêu trừ 3 tai nạn nước, lửa, gió. Chân Ngôn là: Án (oô, qui mệnh) một đà muội đát lí phạ nhật ra (buddhà maitfi vajra, Phật từ Kim Cương) lạc khất xoa hàm (rakwô haô, hộ ngã).	
 	
Phật Tử	
Phạm: Buddha-putra. Pàli: Buddha-putta.	
● I.Phật Tử.	
Người tin và nhận theo giáo pháp của Phật, thừa kế gia nghiệp của Ngài, tức là người mong cầu thành Phật để làm cho hạt giống Phật không dứt mất. Đại Thừa dùng từ Phật tử để chỉ cho Bồ Tát. [X. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa Q.1; Kinh Phạm Võng Q.hạ]. 	
● II.Phật Tử.	
Chỉ cho những người tín đồ Phật Giáo thụ giới Bồ Tát Đại Thừa. [X. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.thượng]. 	
● III.Phật Tử.	
Chỉ cho hết thảy chúng sinh. Chúng Sinh thuận theo Phật, sự nhớ nghĩ của Phật đối với chúng sinh cũng giống như cha mẹ thương nhớ con cái; vả lại, chúng sinh vốn có tính Phật, có khả năng thành Phật, vì thế gọi chúng sinh là Phật tử. [X. Pháp Hoa Văn Cú Q.9]. 	
 	
Phật Tượng	
● Chỉ chung cho các tượng Phật, Bồ Tát, La Hán, Minh Vương, Chư Thiên... được điêu khắc, nặn đắp hoặc vẽ. Thông thường, chỉ có các tượng được điêu khắc, nặn đắp mới gọi là Phật tượng, còn các tượng vẽ gọi là Đồ tượng. Ở Ấn Độ đời xưa, việc điêu khắc hoặc đắp vẽ tượng Phật bị xem là nhạobáng thần thánh, nên chỉ vẽ hoặc điêu khắc bánh xe pháp, cây Bồ Đề, dấu chân Phật... để tượng trưng cho Đức Phật mà thôi.Về sau, khi Phật Giáo Đại Thừa hưng khởi thì việc điêu khắc, đắp vẽ tượng Phật mới thịnh hành, bởi vậy, các kinh điển Đại Thừa mới nói nhiều về nhân duyên và công đức tạo tượng.	
Phật tượng có nhiều loại, được tạo bằng nhiều tài liệu khác nhau như vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ, đá, đất, vải, lụa... kiểu mẫu cũng rất đa dạng. Các loại tượng Phật từ xưa còn được truyền đến ngày nay thì tượng khắc bằng gỗ là nhiều nhất, như ở các di chỉ tại Kiện Đà La, Mạt Thố La, Ba La Nại... của Ấn Độ đều đào được những tượng Phật khắc bằng đá.	
Tại Trung Quốc, vào thời Đông Tấn đến thời đại Nam Bắc Triều, phong trào khắc tạo tượng Phật rất thịnh hành. Vào thời Bắc triều, ở núi Vũ Châu tại Bình Thành và núi Long Môn ở Lạc Dương đều có khắc tượng đá. Vào thời Lục Triều thì ngoài tượng đá ra còn có tượng đồng, tượng sắt; đến đời Đường thì cótượng được đắp bằng đất, khắc bằng gỗ...	
Về hình thái tượng thì có tượng đứng, tượng ngồi, tượng dựa lưng, tượng nằm, tượng bay đi... Về chiều cao thì có tượng 1 Tượng đầu Đức Phật kiểu Kiện Đà La (thế kỉ II), Tượng Phật đứng kiểu Cấp Đa (thế kỉ V), trượng 6 thước (thân hình của Đức Phật cao hơn người thường gấp bội), tượng nữa trượng 6 (tức tượng 8 thước), tượng Đại Phật (tức tượng cao trên 1 trượng 6 thước), tượng nhỏ bằng 1 gang tay rưỡi (khoảng 33 cm) tượng trưng lúc còn ở trong thai mẹ...	
Tượng Như Lai phần nhiều là hình Tỉ Khưu, mặc ca sa, không đội mũ, không đeo chuỗi anh lạc... Tượng Bồ Tát thì phần nhiều có thân hình trượng phu cao lớn hoặc hình nữ tính dịu dàng, đầu đội mũ báu, cổ đeo chuỗi anh lạc, là hình cư sĩ tại gia; tượngLa Hán là hình xuất gia, tượng Minh Vương mang hình tướng phẫn nộ, còn tượng chư thiên thì có các hình tướng như: Hình vũ trang, hình người nữ, hình thần, hình quỉ, hình người trời, hình đồng tử...	
Theo với đà phát triển của sự truyền báPhật Giáo, nghệ thuật tạo hình tượng Phật ở Trung Quốc cũng cho thấy rõ sự thay đổi có tính thời đại, nay trình bày 1 cách khái quát theo những thời kì sau đây:	
1.Thời kì Ngũ Hồ (16 nước-khoảng thế kỉ III, IV): Thời kì này phần nhiều tạo tượng Phật bằng đồng vàng, hình nhỏ mà chắc chắn, dễ dàng di chuyển, rất giống tượng Phật bằng gỗ đá phát hiện ở Kiện Đà La thuộc Tây Bắc Ấn Độ hoặc ở Ma thố la. Di vật điển hình là tượng Bồ Tát đứng đúc bằng đồng mạ vàng kiểu cổ, là tượng Phật xưa nhất ở Trung Quốc. Sự tạo hình là theo kiểu điêu khắc ở Kiện Đà La, biểu hiện phong cách quê mùa mộc mạc, pha vẻ dữ tợn, tiêu biểu cho thẩm mĩ quan của các dân tộc du mục phương Bắc. 	
2.Thời kì Vân Cương (460-493): Lấy 5 hang Đàm Diệu làm trung tâm mà khắc tạo vài mươi vạn tượng Phật, trong đó, tượng Bản Tôn (Đức Phật Thích Ca) tuy vẫn giữ được phong cách Kiện Đà La và Ma thố la, nhưng do sự đơn thuần hóa những đường nét và bộ diện mà tạo thành đôi má đầy đặn, cặp mắt dài và sắc, sống mũi thẳng, đôi môi dày và mỉm cười, tai to, vai rộng, cổ thô... hiển bày cái tướng mạo Đại trượng phu cương nghị mà hồn hậu, biểu hiện đầy đủ khí phách mạnh bạo của dân du mục. Nhưng đến cuối thời kì thì hình thức biểu hiện đã khác với Tây Vực và Ấn Độ; áo mặc đã đổi ra tay rộng, vạt dài, trang sức đẹp đẽ, nét khắc cân đối chỉnh tề.	
3.Thời kì Long Môn (494-550): Nhờ chất đá nhẵn mịn, sự tạo hình khéo léo, đôi má và thân hình đều mịn màng yểu điệu; có lẽ do quan niệm về thẩm mĩ của xã hội đã thay đổi, tạo hình thon gầy là xu hướng thời thượng, phục trang của tượng Phật cũng hướng tới phong cách Trung Quốc, là cái mà Ấn Độ và Tây Vực chưa thấy.	
4.Thời kì Tề Chu (551-580): Lấy kiểu dáng “Thiên hưởng” của núi Thiên Long và núi Hưởng Đường làm Đại Biểu. Đặc sắc lớn nhất của thời kì này là dáng tượng thân gầy má dài lại đổi làm má tròn, nhưng không được rõ ràng nhưTượng Vân Cương Bắc Ngụy (460-493), TượngVân Cương Bắc ngụy (460-493), TượngLong Môn Bắc Ngụy (494-550), Tượng Tề Chu (551-580) thời kì Vân Cương. Ngoài ra, còn chịu ảnh hưởng của tượng Vương Triều Cấp Đa Ấn Độ, áo mỏng lộ rõ nhục thể, biểu hiện cảm giác mềm mại, những nét khắc trang sức và mũ báu trên thân Phật cực kì tinh vi.	
5.Thời kì nhà Tùy (581-617): Tạo hình nhẹ nhàng, về phong cách thì một mặt vẫn theo nghệ thuật tạo tượng của thời kì Tề, Chu, mặt khác lại khắc 3 đường nét ở cổ(cổ cao 3 ngấn), mắt mũi và môi miệng tạo thành bộ diện gãy cong, chẳng hạn như tượng ở động Dược phương của núi Long Môn và hang thứ 8 ở núi Thiên Long. Tạo hình đại khái chiếu theo thân thể loài người với những nét tả thực. Ngoài ra, mũ báu và phục sức trên thân tượng rất sặc sỡ.	
6.Thời kì nhà Đường (618-750): Đầu đời Đường, sau khi hấp thu và tiêu hóa kiểu dáng Cấp Đa, xuất hiện nghệ thuật tạo tượng hoàn toàn viên mãn. Trong đó, 9 pho tượng lớn như Đại Phật Lô Xá Na và 2 vị Bồ Tát đứnghầu 2 bên ngài, La Hán, Thần Vương, Lực Sĩ... ở chùa Phụng Tiên tại Long Môn là đầy đủ tính đại biểu nhất. Vẻ đẹp lí tưởng của Đại Phật là đứng về mặt ý thức thẩm mĩ của người Trung Quốc mà được tạo thành. Tượng 2 vị Bồ Tát đứng hầu 2 bên và tượng La Hán đứng đều đã trút bỏ nét tạo hình đầu đời Đường, là những tác phẩm điển hình của nền điêu khắc cổ điển phương Đông. Thời thịnh Đường là thời kì tạo tượng phát đạt nhất của Phật Giáo. Chủ yếu có 3 động là độngCực nam, động Tịnh Độ và đài Lụy cổ ở hang động Vân Môn. Trong đó, tượng Bồ Tát đứng hầu 2 bên ở động Cực nam khác với nghệ thuật tạo tượng ở chùa Phụng Tiên, thân thể thon dài mảnh dẻ, tuy đầy cảm giác thân thiết, nhưng đã mất đi cái vẻ chí tôn của tạo hình tượng Phật ở các thời kì trước.	
7.Thời kì Ngũ Đại về sau: Nghệ thuật tạo hình tượng Phật ở thời kì này chẳng những không vãn cứu được tình hình suy đồi của thời kì vãn Đường, trái lại, cái sức tưởng tượng siêu tự nhiên mà pho tượngPhật phải có cũng đã rất yếu ớt mong manh, cho đến đời Tống thì tượng Bồ Tát đã biểu hiện vẻ đẹp mẫu tính thế gian và bình dân hóa, từ đời Nguyên về sau, không còn tác phẩm trọng yếu nào xuất hiện. [X. Phẩm Tứ Sự trong Kinh Bát Chu Tam Muội Q.thượng; Phẩm Đàm Vô Kiệt Bồ Tát Kinh Đạo Hành Bát Nhã Q.10; Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa Q.1; Kinh Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức Q.hạ; Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.8; Kinh Tạo Tượng Lượng Đạc; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.11; Hữu Bộ Bật Sô Ni Tì Nại Da Q.2; Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa Q.9; điều Bà La Ni Tư Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí Q.7; Phật Tổ Thống Kí Q.53; Tập Tượng đời Đường (618-780) thần Châu Tam Bảo Tượng đời Tùy (581-617) Tượng Phật bằng các lớp vải sơn ở đời TốngTượng đá Thích Ca bằng gỗ cỡi chim công, ở đời Minh cảm thông lục Q.trung; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Thần Dị Điển 90-94; Điêu Tố Thiên Trong Chi Na Mĩ Thuật Sử, Tòng Phật Tượng Điêu Khắc Sở Kiến Đích Tạo Hình Hoạt Động Hệ Phổ (Sam Sơn Nhị Lang)].(xt. Phật Họa, Tòa). 	
 	
Phật Vật	
● Những vật dụng thuộc về Phật.	
Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển trung liệt kê 4 loại Phật vật như sau:	
1.Phật Thụ Dụng Vật: Những vật do Đức Phật sử dụng như nhà điện, áo bát, giường màn...	
2.Thí Thuộc Phật Vật: Những vật do người bố thí cho Phật như tiền bạc, bảo vật, ruộng vườn, người, súc vật...	
3.Cúng Dường Phật Vật: Những vật dâng cúng Đức Phật như hương hoa, đèn nến, phan phướn, cờ lọng...	
4.Hiến Phật Vật: Những vật hiến cúng Đức Phật như thuốc men, thức ăn uống... (xt. Tam Bảo Vật).	
 	
Phật Vị A Chi La Ca Diếp Thuyết Kinh 	
● Cũng gọi Tự Hóa Tác Khổ Kinh, Phật Vị A Chi La Ca Diếp Tự Hóa Tác Khổ Kinh. Kinh, 1 quyển, (khuyết dịch), được thu vào Đại Chính Tạng tập 14.	
Nội dung kinh này thuật lại việc ngài A Chi La Ca Diếp hỏi Đức Phật về nguyên nhân của “khổ” là mình tự làm, do người khác làm, mình người cùng làm hay không có nguyên nhân nào cả?	
Đức Phật bèn giảng cho ngài A Chi La Ca Diếp về 12 nhân duyên, bảo rằng khổ là do nhân duyên sinh chứ chẳng phải do mình tự tạo, do người tạo hoặc mình người cùng tạo, hay không có nguyên nhân nào cả. Sau khi nghe pháp, ngài A Chi La Ca Diếp liền đắc đạo, các căn đều thanh tịnh, vì đã thấy pháp. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.4; Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.1; Đại Đường Nội Điển Lục Q.1].	
 	
Phật Vị Hải Long Vương Thuyết Pháp Ấn Kinh	
● Kinh, 1 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 15.	
Nội dung kinh này thuật lại việc Hải Long Vương thưa hỏi Đức Phật làm thế nào có thể thụ trì ít pháp mà được nhiều phúc, do đó, Đức Phật dạy Hải Long Vương là phải thường trì niệm 4 pháp ấn có công đức thù thắng thì sẽ được nhiều phúc. Bốn pháp ấn ấy là: “Các hành vô thường, tất cả đều khổ; các pháp vô ngã, Niết Bàn an vui”. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.13].	
 	
Phật Vị Hoàng Trúc Viên Lão Thuyết Kinh 	
● Cũng gọi Phật Vị Hoàng Trúc Viên Lão Bà La Môn Thuyết Học Kinh.	
Kinh, 1 quyển (khuyết tên dịch giả), được dịch vào thời Lưu Tống Nam Triều, được thu vào Đại Chính Tạng tập 1.	
Nội dung kinh này thuật lại việc người Bà La Môn ở Tì Lan Nhã chỉ trích Đức Phật là ngài không tôn kính những trưởng lão Bà La Môn, Đức Phật liền trả lời sự chỉ trích ấy rồi tuyên thuyết về Tứ Thiền và Tam Minh để giác ngộ người Bà La Môn. Nghe xong, người Bà La Môn bèn qui y Đức Phật. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.4; Pháp Kinh Lục Q.4, Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.5; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.8].	
 	
Phật Vị Thiếu Niên Tỉ Khưu Thuyết Kinh 	
● Cũng gọi Chính Sự Kinh, Phật Vị Thiếu Niên Tỉ Khưu Thuyết Chính Sự Kinh. Kinh, 1 quyển, do ngài Pháp Cự dịch vào đời Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 14.	
Nội dung kinh này trước hết tường thuật việc Đức Phật ở tinh xá Kì Hoàn, vườn Cấp Cô Độc, nhân dịp An Cư, vào ngày Bố Tát, Đức Phật khen ngợi các vị trưởng lão Tỉ Khưu nhiếp thụ những Tỉ Khưu trẻ tuổi và các Tỉ Khưu hành hóa 4 phương, đó làviệc làm chân chính. Kế đến nói về việc các vị trưởng lão Tỉ Khưu nhờ tu hành mà được công đức phúc báo. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.6; Đại Đường Nội Điển Lục Q.2; Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2].
 	
Phật Vị Sa Già La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa Kinh	
● Cũng gọi Phật Vị Sa Già La Long Kinh, Phật Vị Sa Già La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa Pháp Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Thí Hộ dịch vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập15.Nội dung kinh này tường thuật việc đức Phật giảng cho Long Vương Sa Già La nghe về tự tính của pháp huyễn hóa, chẳng thể nghĩ bàn, không chỗ sinh, không chủ tể, không có ta, không chướng ngại, không sinh, không diệt, không màu sắc, không hình tướng, tất cả ác nghiệp ở thế gian đều do vọng tâm hóa hiện. Muốn dứt ác nghiệp thì phải nương nhờ thiện pháp; thiện pháp tức là 10 điều lành: Không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lời ác, không nói hai lưỡi, không tham, không sân và không si.Tu theo 10 điều thiện này tức là hành đạo Bồ Tát. Bản dịch khác của kinh này là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo do ngài Thực Xoa Nan Đà dịch vào đời Đường. (xt. Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh).
 	 
Phật Vị Thắng Quang Thiên Tử Thuyết Kinh	
● Cũng gọi Phật Vị Thắng Quang Thiên Tử Thuyết Vương Pháp Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 15.	
Nội dung kinh này tường thuật việc Đức Phật thể theo thỉnh nguyện của Thắng Quang Thiên Tử - Vua nước Kiêu Tát La - mà nói về phép nước cho vua nghe. Phật dạy: Bậc quốc chủ phải xa lìa các pháp xấu ác, siêng tu các pháp tốt lành và cung kính Tam Bảo...	
Ngoài ra, kinh này cũng giải thích rõ thể tính của tất cả các pháp là không hư, vô thường hoại diệt. Nếu hiểu rõ lí vô thường thì sẽ sinh tâm nhàm chán. Mà tâm nhàm chán thì trí tuệ sinh khởi, nhờ trí tuệ ấy mà có thể chứng được Niết Bàn Diệu Lạc. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.13].	
 	
Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh	
● Cũng gọi Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng Kinh, Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Pháp Trí Dịch vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 1.Nội dung kinh này tường thuật việc Đức Phật nói về sự sai biệt của nghiệp báo thiện ác cho đồng tử Bà La Môn là Thủ ca (Phạm: Zuka) nghe. Tiếng Phạm Zukadịch là Anh Vũ. Kinh này còn có 5 bản dịch khác, như Kinh Anh Vũ... (xt. Anh Vũ Kinh).
 	
Phật Vị Ưu Điền Vương Thuyết Kinh 	
● Cũng gọi Phật Vị Ưu Điền Vương Thuyết Vương Pháp Chính Luận Kinh, Vương Pháp Chính Luận Kinh, Chính Luận Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Bất Không dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 14.	
Nội dung kinh này tường thuật việc Đức Phật khai thị 5 điều lỗi lầm và công đức của vị Đế vương cho vua Ưu Điền nghe. Nội dung bao gồm:	
1.Mười điều lỗi lầm của vị ế vương.	
2.Mười điều công đức của vị Đế vương.	
3.Có 5 hành vi xấu mang lại suy tổn cho vị Đế vương.	
4.Có 5 điều khiến cho vị Đế vương được thần dân yêu kính.	
5.Có 5 pháp làm cho thần dân yêu kính Đế vương.	
Nếu sớm tối đọc tụng tu hành kinh này thì sẽ được chư Phật, Bồ Tát, thiên long bát bộ gia trì hộ niệm, khiến đất nước an vui, thọ mệnh lâu dài.Kinh này bao hàm giáo chỉ quan trọng của Đức Phật, có thể xem là Vương pháp học của Phật Giáo.	
Kinh này có bản dịch khác là “Vương pháp chính lí luận” do ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường. [X. Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.15].	
 	
Phê Bằng Thức	
● Một loại văn thư xin chính quyền gia hạn.	
Phê là phê chuẩn; bằng là bằng chứng. Khi vị tăng muốn rời chùa để đi hành hương, tham lễ nơi khác, phải có giấy chứng nhận của chính quyền, trong đó ghi rõ ngày, tháng, năm và thời hạn rời khỏi chùa.	
Nhưng nếu vì một lí do bất ngờ nào đó, như mưa bão hoặc bị bệnh chưa đi được, thì đương sự phải làm một văn thư xin gia hạn rời khỏi chùa, văn thứ ấy gọi là Phê bằng thức. [X. điều Quải Đáp trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.1].	
 	
Phế Lập	
● Bỏ đi và lập nên, như chủ trương “Phế Quyền Lập Thực” của Tông Thiên Thai hoặc “Phế giả (quyền) lập chân (thực)”.	
Quyền là phương tiện tạm thời để đưa vào thực, khi đạt được thực rồi thì đương nhiên không cần dùng đến Quyền nữa mà phải bỏ đi.Luận về sự quan hệ giữa Quyền Giáo và Thực Giáo, Tông Thiên Thai cho rằng nói về mặt giáo thể thì Quyền tức là Thực, Thực tức là Quyền, không hai không khác. Nhưng, đứng về phương diện tác dụng dắt dẫn chúng sinh mà nói, thì Tông Thiên Thai chủ trương “Phế Quyền Lập Thực”. Vì trong 28 Phẩm của Kinh Pháp Hoa thì 14 Phẩm trước là phế bỏ Quyền Giáo, lập nên Nhất Thừa Chân Thực, gọi là Phế Quyền Lập Thực. Đây là căn cứ vào pháp mà nói về Phế lập. Còn 14 Phẩm sau này phế bỏ “Tích” mới thành Phật ở Già Da, hiển bày “Bản” đã thành Phật từ lâu xa. Đây là căn cứ vào người mà nói về Phế Lập.	
Tông Tịnh Độ thì chủ trương phế bỏ những điều thiện khó làm mà lập nên pháp môn niệm Phật dễ làm. [X. Phẩm Vô Tự Tính Tướng trong Kinh Giải Thâm Mật Q.2.Luận Câu Xá Q.17; Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập]. (xt. Khai Phế Hội).	
 	
Phế Phật Hủy Thích	
● Cuộc vận động hủy bỏ Phật Giáo trong thời kì Minh Trị Duy Tân (1868-1912) ở Nhật Bản, chính sách này nhằm củng cố quyền lực tuyệt đối của Thiên Hoàng. Cuộc vận động bài Phật rất kịch liệt, thiêu hủy tượng Phật, kinh Phật, pháp khí ở khắp nơi, ra lệnh cho tăng ni phải hoàn tục, các chùa viện hoặc bị phá bỏ hoặc bị sáp nhập. Ý đồ của cuộc vận động này là nhằm phục cổ và quốc giáo hóa Thần đạo để thực hiện đường lối “Tế Chính Nhất Trí” (Thần và Thiên Hoàng là một). (xt. Pháp Nạn, Thần Phật Phân Li). 	
 	
Phế Quyền Lập Thực	
● Cũng gọi Phế Tam Hiển Nhất.	
Phế bỏ các giáo giả tạm trước thời Pháp Hoa để thiết lập Pháp Hoa Nhất Thừa. Tông Thiên Thai chia giáo pháp của Đức Phật nói trong 45 năm làm 5 thời, 8 giáo. PhếQuyền lậpThực tức là trong 4 thời trước khi Phật nói Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã tùy cơ diễn nói các giáo Đại, Tiểu, Đốn, Tiệm, đó là vì căn tính chúng sinh không đồng đều, chưa khế hợp, nên Ngài chia Nhất Phật Thừa làm 3 thừa. Bởi vậy, các giáo trong 4 thời ấy chỉ là pháp môn phương tiện tạm thời, tùy nghi tạm đặt ra để giáo hóa mà thôi.Đến khi Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa thì căn tính của những đối cơ được Ngài giáo hóa đã khế hợp và dung thông làm một, có thể bỏ hẳn giáo pháp 3 thừa giả tạm của 4 thời trước mà hội về Nhất Thừa Chân Thực.	
Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa quyển 1 (Đại 9, 10 thượng) nói: “Bỏ hẳn các phương tiện, chỉ nói đạo Vô thượng”. Trong Thiên Thai Tứ Giáo Nghi, ngài Đế Quán cho rằng Phế Quyền Lập Thực là đồng nghĩa với Khai Quyền Hiển Thực hoặc Hội Tam Qui Nhất, cả 3 đều nói rõ về khai hiển của Tích Môn Pháp Hoa (tức 14 Phẩm trước trong 28 Phẩm của Kinh Pháp Hoa). Khai Quyền Hiển Thực là nói về “giáo thể”, Phế Quyền Lập Thực là nói về “giáo dụng”, còn Hội Tam Qui Nhất thì nói về “hành môn. Ngoài ra, trong Liên Hoa Tam Dụ(3 ví dụ về hoa sen), thì hoa rụng ví dụ cho Phế quyền, sen thành dụ cho Lập thực. Nghĩa là Thực Giáo Nhất Thừa đã hiển bày thì Quyền Giáo	
Tam Thừa tự nhiên phế bỏ. [X. Bài tựa Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.1; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.1; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Giảng Nghĩa Q.1; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng]. (xt. Bản Tích Nhị Môn, Liên Hoa Tam Dụ). 	
 	
Tam Hiển Nhất	
● Đồng nghĩa: Phế Quyền Lập Thực.	
Bỏ ba hiển một, do Tông Thiên Thai lập ra.	
Tông Thiên Thai cho rằng giáo pháp Đức Phật nói trong các kinh trước Kinh Pháp Hoa đều là những giáo pháp tạm thời từ một Phật Thừa mà chia ra nói làm 3 thừa; đến khi Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa thì Ngài xóa bỏ giáo pháp 3 thừa ấy mà mở ra giáo pháp một thừa chân thực.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 7, hạ (Đại 33, 773 thượng) nói: “Hoa rụng sen thành, tức dụ cho bỏ ba hiển một”. (xt. Khai Hiển, Phế Quyền Lập Thực). 	
 	
Phế Thuyên Đàm Chỉ	
● Đối lại: Y Thuyên Đàm Chỉ. Cũng Gọi Phế Thuyên Biện Thực.	
Xóa bỏ lời nói mà chỉ thẳng vào lí, chủ trương của Tông Pháp Tướng. Nghĩa là bỏ lời nói phân biệt mà xét thẳng vào lí lẽ chân thực. LíNhất Chân Pháp Giới không phải do nói năng, suy nghĩ mà đạt được, chỉ có bậc Thánh Trí mới có thể hiểu rõ bằng sự nội chứng của mình. Luận Đại Thừa Khởi Tín thì gọi là Li Ngôn Chân Như (Chân Như lìa lời nói). [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.9, phần cuối; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.2, phần cuối, Q.6, phần đầu]. (xt. Y Thuyên Đàm Chỉ).	
 	
Phế Tích Hiển Bản	
● Cũng gọi Phế Tích Lập Bản.	
Xóa bỏ Tích Môn, hiển bày Bản Môn, 1 trong 3 ví dụ thuộc Bản Môn của Tông Thiên Thai, lớp thứ 2 trong 10 lớp Hiển Bản của Kinh Pháp Hoa.	
Theo thuyết của Tông Thiên Thai thì trong 4 thời trước Kinh Pháp Hoa, Đức Phật chưa nói gì về ý nghĩa thọ lượng lâu xa, cho nên chúng sinh đều tin rằng Đức Phật chỉ mới thành Phật ở Bồ Đề già la; đến khi nói Phẩm Thọ Lượng trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới cho biết là Ngài đã thành Phật từ vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha A Tăng Kì Kiếp trước rồi, giống như hoa rụng sen thành.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 9 hạ (Đại 33, 798 hạ) nói: “Phế tích  hiển bản cũng là nói pháp.Ngày trước vì chúng sinh trong đời 5 trược ác, nghiệp chướng còn sâu nặng nên chưa thể nói về Bản Địa thành Phật đã từ lâu xa, mà chỉ hiển bày sự thành Phật gần trong Tích Môn. Nay nghiệp chướng đã trừ, cơ duyên đã đến, nên phải xóa bỏ giáo pháp phương tiện Tích Môn nói mới thành Phật dưới gốc cây Bồ Đề. Giờ thì tâm chấp gần đã đoạn, giáo phương tiện cũng dứt”.	
Đức Như Laithườngthuyết pháp giáo hóa ở thế giới Sa Bà này và dắt dẫn làm lợi ích chúng sinh trong trăm nghìn muôn ức na do tha A Tăng Kì cõi nước khác, tức là xóa bỏ tích giáo trong 1 thời kì, hiển bày bản thuyết lâu xa. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Giảng Nghĩa Q.7; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng]. (xt. Bản Tích Nhị Môn, Khai Quyền Hiển Thực, Liên Hoa Tam Dụ).
 	
Phế Tiền Giáo	
● Xóa bỏ những điều đã dạy bảo trước. Nghĩa là khi Đức Phật nói Kinh Niết Bàn, Ngài đã hủy bỏ bộ phận giới luật mà Ngài đã chế định từ trước. Như trước kia các vị Tỉ Khưu được phép ăn 3 thứ thịt thanh tịnh (không thấy con vật khi nó bị giết, không nghe thấy tiếng con vật kêu khi bị giết, không nghi ngờ con vật bị giết là vì mình), nhưng đến khi Phật nói Kinh Niết Bàn thì hoàn toàn bị nghiêm cấm.	
Hành Sự Sao quyển hạ, phần 2 (Đại 40, 118 thượng) nói: “Các luật đều nói thịt cá là thời thực, ở đây thì phế tiền giáo”.	
Kinh Niết Bàn nói: “Từ nay về sau, các đệ tử không được ăn thịt.Phải quán tưởng rằng ăn thịt giống như ăn thịt con mình”. 	
 	
Phê Đà	
● Phạm, Pàli: Veda.	
Hán âm: Phệ Đà, Vi Đà, Tì Đà, Bệ Đà, Tỉ Đà, Bì Đà.	
Hán dịch: Trí, Minh, Minh trí, Minh Giải, Phân.	
Cũng gọi Vi Đà Luận, Tì Đà Luận Kinh, Bệ Đà Chú, Trí Luận, Minh Luận.	
Danh từ gọi chung các thánh điển của Bà La Môn giáo Ấn Độ. Nguyên nghĩa là tri thức, tức là kho báu tri thức thần thánh, là văn hiến cơ bản của Bà La Môn giáo. Là văn hiến tông giáo có quan hệ mật thiết với nghi thức cúng tế.	
Về niên đại thành lập sách Phệ Đà có nhiều thuyết khác nhau. Thông thường, người ta suy đoán rằng nó được hoàn thành vào thời gian người Aryan từ Tây bắc xâm nhập và định cư ở vùng Ngũ Hà (Phạm: Paĩjab) thuộc lưu vực sông Ấn Độ (Indus). Kinh Phệ Đà nguyên có 3 loại: Lê Câu Phệ Đà (Phạm: Fg-veda), Sa ma Phệ Đà (Phạm: Sàma-veda) và Dạ Nhu Phệ Đà (Phạm: Yajur-veda). Ba bộ này gọi là Tam Minh, Tam Phệ Đà, Tam Vi Đà Luận, Tam Bộ Cửu Điển. Sau thêm A Thát Bà Phệ Đà (Phạm: Atharva-veda) nữa thành 4 bộ Phệ Đà.	
1.Lê Câu Phệ Đà (cũng gọi Hà Lực Phệ Đà, Hiệt Lực Bệ Đà, Tín Lực Tì Đà). Hán dịch: Tán Tụng Minh Luận, Tác Minh Thực Thuyết. Tức Phệ Đà có liên quan đến Tán Ca (Phạm: Fc). Thời thái cổ, người Aryan di cư đến vùng Ngũ Hà của Ấn Độ, họ sùng bái thần tự nhiên, làm những bài ca để tán tụng thần, rồi gom góp lại mà thành sách Lê Câu Phệ Đà, là gốc của 4 bộ Phệ Đà, về sau trở thành kinh điển tế tự của Khuyến Thỉnh Tăng (Phạm: Hotf). Bộ Phệ Đà này là Thánh điển xưa nhất của thế giới, hình thành vào khoảng từ 1400 năm đến 1000 năm trước Tây lịch, gồm 10 quyển, tổng cộng có 1.017 thiên Tán Ca (bổ sung 11 thiên nữa thành 1.028 thiên),10.580 bài tụng.	
2.Sa Ma Phệ Đà (cũng gọi Sa Ma Bệ Đà, Tam ma Phệ Đà). Hán dịch: Bình, Đẳng, Ca Vịnh Minh Luận, Tác Minh Mĩ Ngôn, Lễ Nghi Mĩ Ngôn Trí Luận. Là Phệ Đà có liên quan đến việc ca vịnh và Toàn Luật (Phạm: Sàman). Là Thánh điển dùng trong việc cúng tế, gồm những bài tán ca và những ca khúc do Ca Vịnh Tăng (Phạm: Udgàtf) ngâm vịnh trong các nghi thức tế lễ như Tô ma tế..., có 2 quyển, 1.810 bài tụng (bỏ những bài trùng lắp thì có 1.549 bài tụng, phần nhiều được sao chép từ bộ Lê Câu Phệ Đà, chỉ có 78 bài tụng mới).	
3.Dạ Nhu Phệ Đà (cũng gọi Dã Thụ Phệ Đà, Da Thụ Bệ Đà, Da Thụ Tì Đà, Dạ Thù Tì Đà). Hán dịch: Từ, Tế Từ, Tác Minh Cúng Thí, Tế Tự Trí Luận, Tế Tự Minh Luận. Tức Phệ Đà có liên quan đến việc tế tự, gồm những văn chú và chú thích văn chú mà Hành tế tăng (Phạm: Adhvaryu) xướng tụng, được biên soạn sau Lê Câu Phệ Đà. Có 2 loại: 	
a) Hắc Dạ Nhu Phệ Đà (Phạm: Kfwịayajur- veda): Do chính văn Phệ Đà (tán ca, tế tự, chú từ...) và Phạm Thư (sách chú thích Phệ Đà) hợp thành, có 4 thứ (hoặc 5 thứ, 7 thứ, 8 thứ), gồm 13 quyển. 	
b) Bạch Dạ Nhu Phệ Đà (Phạm: Zuklayajur- veda): Do tách rời chính văn với Phạm Thư, chỉnh đốn lại Hắc Dạ Nhu và sắp xếp lại những lời giải thích về văn chú mà thành.	
4.A Thát Bà Phệ Đà (cũng gọi A Kiện Bệ Đà, A Tha Tì Đà, A Đà Bà Tì Đà, A Vi Thát Bà). Hán dịch: Chú, Thuật, Chú Thuật, Nhương Tai, Tác Minh Hộ Hữu, Dị Năng Hộ Phương Trí Luận, Nhương Tai Minh Luận. Là Phệ Đà do thu tập những lời thần chú cầu phúc do Hỏa Tế Tăng (Phạm: Atharvan) chủ trì; còn những lời thần chú trừ tai họa, nguyền rủa thì do Ương kì la tăng (Phạm: Aígiras) tụng đọc. Bộ Phệ Đà này gồm 20 quyển, 731 thiên, 6.000 bài tụng, trong đó có 1.200 bài được sao chép ra từ bộ Lê Câu Phệ Đà.	
Bốn bộ Phệ Đà trên đây, mỗi bộ đều có Phó Phệ Đà (Phạm: Upa-veda), như Phó Phệ Đà của Lê Câu Phệ Đà là A Luân Luận (Phạm:Àyar-veda), Hán dịch Thọ Mệnh Luận, tức là sách thuốc. Phó Phệ Đà của Sa ma Phệ Đà là Kiện Thát Bà luận (Phạm: Gàndharva-veda), tức là Âm Nhạc Luận. Phó Phệ Đà của Dạ Nhu Phệ Đà Là Đà Nâu Luận (Phạm: Dhanuveda), tức là Xạ Pháp Luận (sách dạy cách bắn cung). 	
Bản chép một phần của Lê Câu Phệ Đà đầu tiên Phó Phệ Đà của A Thát Bà Phệ Đà là Vũ khí luận (Phạm: Zastra-zàstra), tức là Quân Học.	
Nội dung của 4 bộ Phệ Đà, nói chung, bao gồm Bản tập (Phạm: Saôhità) của 4Phệ Đà, Phạm Thư (Phạm: Bràhmaịa, Phạm Thư nghĩa hẹp), Sâm Lâm Thư (Phạm: Àraịyaka) và Áo Nghĩa Thư (Phạm: Upaniwad). Về sau, Phạm Thư và Áo Nghĩa Thư phần nhiều được nghiên cứu riêng biệt. Bản tập củabốn Phệ Đà: Thu chép những bài Tán ca, Câu chú, lời tế... Phạm Thư (nghĩa hẹp) chia ra làm 2 bộ: Nghi Quĩ, Thích Nghĩa. Nghi quĩ qui định phương thức và thứ tự tế lễ, cách sử dụng tán ca. Thích nghĩa thì giải thích ý nghĩa, nguồn gốc củatán ca và nguồn gốc, ý nghĩa của tế tự.	
Sâm Lâm Thư và Áo Nghĩa Thư (cũng gọi Phệ Đàn Đa) thì nhằm khảo sát và giải thích ý nghĩa đời sống con người.Còn Phạm Thư theo nghĩa rộng thì bao gồm cả 3 bộ: Phạm Thư (nghĩa hẹp), Sâm Lâm Thư và Áo Nghĩa Thư. Bởi thế, khi nói đến Phệ Đà, thì Phệ Đà nghĩa hẹp chỉ đơn thuần chỉ cho Bản tập, cònPhệ Đà nghĩa rộng thì chỉ cho cả Bản tập và Phạm Thư (nghĩa rộng). Do sự truyền thừa và giải thích khác nhau, nên đời sau phát sinh nhiều học phái và bản văn bất đồng, tạo thành tổ chức văn hiến phức tạp. Văn hiến Phệ Đà được truyền đến ngày nay, tuy chỉ có 1 phần nhỏ, nhưng cũng rất đồ sộ.	
Phệ Đà là văn học thiên khải (Phạm: Zruti, do thiên thần hiển hiện mở bày), tương truyền do các vị đại tiên thời thái cổ y cứ theo sự mở bày của thần linh mà tụng ra, rồi do vị tiên Tì Da Sa (Phạm: Vyàsa, Hán dịch Quảng bác) sửa chữa lại mà biên tập thành. Bản thân Phệ Đà cũng đã là ý nghĩa thần trí thiên khải rồi, cho nên cùng với Phạm Thư đều được gọi là Thiên Khải, để phân biệt với “Kinh” (Phạm: Sùtra) do trí thức, trí tuệ của loài người tạo tác và truyền thừa. Đến đời sau, các học phái như Di Mạn Sai (Phạm: Mìmàôsà), Phệ Đàn Đa (Phạm: Vedànta)... cho rằng Phệ Đà là tiên thiên thường trụ, là tuyệt đối chân thực và chủ trương “Thanh Thường Trụ Luận”, chính là thừa kế thuyết Thiên Khải vậy. Thánh điển thiên khải này phát triển đến đời sau, lại sinh ra nhiều sách vở phụ trợ, đó chính là 6 chi phần Phệ Đà (Phạm: Vedàíga). Những chi phần này cùng với 2 bộ Đại Tự sự thiMa Ha Bà La Đa (Phạm: Mahàbhàrata), La Ma Da Na (Phạm: Ràmàyana) và bộ Pháp Điển Ma Nô (Phạm: Mànava Dharma Zàtra)... đều là do Thánh Hiền trứ tác, vì thế được gọi là Thánh Truyền Văn Học (Phạm: Smfti).	
Nội dung của 6 chi phần Phệ Đà bao gồm: Ngữ âm học (Phạm: Zikwà), Vận luật học (Phạm: Chandas), Văn Pháp Học (Phạm: Vyàkasaịa), Ngữ Nguyên Học (Phạm: Nirukta), Thiên Văn Lịch Học (Phạm: Jyotiwa), Tế Nghi Cương Yếu Học (Phạm: Kalpa-sùtra)...Trong đó, Tế Nghi Cương Yếu Học là sách vở không thể thiếu để hiểu rõ Phệ Đà.	
Ngôn ngữ được sử dụng trong Phệ Đà gọi là Phệ Đà Ngữ (Phạm: Vedic Sanskrit), do thời đại bất đồng mà có các tầng bậc mới cũ. Nhận xét về mặt văn vần (tán ca) và văn xuôi (tự thuật) thì trên văn thể và ngữ pháp đều có sai khác. Đến Áo Nghĩa Thư thì đã gần với văn Phạm cổ điển. Phệ Đà là bộ sách tập hợp tinh túy của văn học Ấn Độ cổ đại, là nguồn gốc của tư tưởng Bà La Môn chính thống, đặc sắc của Phệ Đà là dung hợp 3 yếu tố thần thoại, tông giáo và triết học. Xét về nội dung, phần chứa đựng những tư tưởng tông giáo và triết học là Phẩm Trí (Phạm: Jĩànakàịđa), tức Áo Nghĩa Thư; phần chứa đựng bộ môn tế tự là Phẩm Nghiệp (Phạm: Karmakàịđa), tương đương với Phạm Thư. Tư tưởng triết học của Phệ Đà bắt đầu từ Vũ Trụ Luận của các bài tán ca được sáng tạo trong Lê Câu Phệ Đà, rồi phát triển thành giáo lí thần thoại phong phú củaĐa Thần Giáo, cuối cùng đạt đến nguyên lí căn bản “Phạm Ngã Nhất Như” của Áo Nghĩa Thư, tức là triết học Nhất nguyên luận bất nhị.	
Thời gần đây, việc nghiên cứu Phệ Đà rất được xem trọng. Sự nghiên cứu về phương diện thần cách và thần thoại của Phệ Đà đã sản sinh ra tông giáo học và Thần thoại tỉ giảo học... Còn kết quả của việc nghiên cứu Phệ Đà Ngữ thì đã đóng góp rất lớn cho nền Ngôn Ngữ Tỉ Giảo Học. Hiện nay, nguyên điển Phệ Đà đã được xuất bản và dịch ra nhiều thứ tiếng như Anh, Đức... [X. Kinh Tì Da Sa Vấn Q.thượng; Kinh Đại Bảo Tích Q.120, Hội Quảng Bác Tiên Nhân; Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa Q.10; Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm Q.thượng; Luật Thập Tụng Q.38; Hữu Bộ Bật Sô Ni Tì Nại Da Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.14; Luận Đại Trí Độ Q.2; Bách Luận Sớ Q.thượng, phần cuối; Tứ Phần Luật Sớ Sức Tông Nghĩa Kí Q.10, phần đầu; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4; Ấn Độ Tam Đại Thánh Điển Thiên 1 (Mi Văn Khai); Ấn Độ Triết Học Sử lược, chương 1 (Thang Dụng Đồng); Ấn Độ Triết Học Sử Cương Thiên 1, chương 1 (Hoàng Sám Hoa)]. (xt. Tứ Phệ Đà, Áo Nghĩa Thư).	
 	
Phê Đà Giáo	
● Một trong những tông giáo cổ đại diễn biến từ tín ngưỡng của bộ lạc du mục Aryan ở vùng Tây bắc Ấn Độ vào khoảng 2000 năm trước Tây lịch mà thành, thuộc về Đa Thần Giáo.	
Tông giáo này sùng bái những năng lực tự nhiên được thần thánh hóa, sùng bái tổ tiên và những nhân vật anh hùng... như Thiên Thần Phạt Lâu Nã, thần Thái Dương Tô Lợi Da, thần sấm Nhân Đà La, thần gió Phạt Do, thần lửa A Kì Ni, thần rượu Tô Ma...Các thần trên đây thuộc 3 cõi trời, hư không và mặt đất phần nhiều đã do người Aryan du nhập từ Ba Tư. Về sau, tông giáo này dần dần phát triển thành Nhất Thần Giáo, do đó đã xuất hiện các vị thần trừu tượng như Tạo nhất thiết thần (Phạm: Vizva-karman), Kì Đảo Chủ Thần (Phạm: Brahmaịaspati), Nguyên nhân (Phạm: Puruwa)... Quan niệm về linh hồn cũng đã manh nha, tuy vẫn chưa có tư tưởng linh hồn chuyển sinh, nhưng Phệ Đà giáo đã có ảnh hưởng rất lớn đối với sự hình thành của Bà La Môn giáo và Ấn Độ Giáo sau này.	
 	
Phê Đà Thánh Điển Cương Yếu 	
● Phạm: Vedartha-saôgraha.	
Tác phẩm, do nhà triết học phái Phệ Đàn Đa của Ấn Độ là La Ma Noa Già (Phạm: Ràmànuja, 1017-1137) soạn, chủ yếu nói rõ nghĩa tinh túy của Áo Nghĩa Thư. Nội dung gồm các điểm:	
1.Trình bày sơ lược về lập trường của tác giả và lập trường của các phái đối lập.
2.Bác bỏ luận thuyết của các học giả khác trong phái Phệ Đàn Đa, như “Bất Nhị Nhất Nguyên Luận” của Thương Yết La (Phạm: Zaíkara) “Bất nhất bất dị thuyết” của Ba Tư Gia La (Phạm: Bhàskara) và của Da Đạt Phạt Bà La Ca Hạ (Phạm: Yadavapra Kaza).	
3.Bàn rõ về các nguyên lí tinh thần thuần túy, nguyên chất căn bản...	
4.Chỉ rõ tín ngưỡng thành kính đối với thần (Thượng Đế).La Ma Noa Già lấy “Chế Hạn Nhất Nguyên Luận” làm nền tảng cho triết học của ông, chủ trương tín ngưỡng kiền thành là điều kiện tất yếu để được giải thoát. Những tác phẩm trọng yếu của ông phần nhiều là những sách chú thích các kinh điển. Tác phẩm này cho thấy rõ tư tưởng độc lập của ông. [X. The Theolory of Ràmànuja, New Haven 1974, by J. B. Carman]. 	
 	
Phê Đàn Đa Học Phái	
● Phệ Đàn Đa, Phạm: Vedànta.	
Cũng gọi Hậu Di Mạn Sai Phái (Phạm: Uttara-mìmàôsà), Trí Di Mạn sai phái (Phạm: Jĩàna-mìmàôsà).	
Nguyên chỉ cho Áo Nghĩa Thư (Phạm: Upaniwad), chuyên nghiên cứu và giải thuyết nghĩa thâm áo(sâu kín) của Phệ Đà, về sau phát triển dần dần thành 1 phái lấy tên Phệ Đàn Đa Học Phái.Học phái này chủ trương Phạm (Phạm: Brahman) là thực tại tối cao, 1 học phái chính thống có thế lực nhất trong 6 phái triết học Ấn Độ đời xưa.
Phái này được thành lập vào khoảng thế kỉ I Tây lịch, thủy tổ là Bạt Đa La Diễn Na (Phạm: Bàdaràyaịa). Nội dung tư tưởng phái này căn cứ vào Áo Nghĩa Thư cổ đại, rồi điều hòa tổ chức các học thuyết từ xưa mà thành, vì thế mà phái này được coi như học đồ của Áo Nghĩa Thư (Phạm: Aupaniwada). Những sách vở y cứ của phái này được biên soạn vào khoảng thế kỉ V.	
Phái này lấy Phạm Kinh (Phạm: Brahma-Sùtra) làm Thánh điển căn bản, phát huy tư tưởng Phạm, Ngã (Phạm: Àtman) trong Áo Nghĩa Thư. Về sau, Phạm kinh còn được gọi là Phệ Đàn Đa Kinh (Phạm: Vedànta-sùtra), hoặc Căn Bản Tư Duy Kinh (Phạm: Sàrìraka-mìmàôsàsùtra). Thuyết của kinh này chủ trươngPhạm là Ngã tối cao, Phạm cũng là căn nguyên sinh thành vũ trụ, muôn vật đều do Phạm chuyển biến huyễn hiện, sự tồn tại của thân thể đều từ Phạm mà ra, “Ngã” tuy là 1 phần của Phạm, nhưng chẳng phải từ Phạm sinh ra, cho nên “Ngã” không thể là quả của Phạm, đây chính là lí do cắt nghĩa Phạm cũng ở nơi 1 phần Ngã, sự quan hệ giữa Phạm và Ngã cũng giống như sự quan hệ giữa vũ trụ muôn vật được tạo thành và vũ trụ tinh thần là chẳng phải một chẳng phải khác, cho nên mới đề xướng thuyết “Phạm Ngã bất nhất bất dị” (Phạm: Bhedàbheda).	
Bà La Môn chính thống cho rằng Áo Nghĩa Thư là sự tồn tại tuyệt đối (Áo Nghĩa Thư là 1 thứ trong Phệ Đà), phái này tuy công nhận điều đó nhưng lại chủ trương Phệ Đà tồn tại trong Áo Nghĩa Thư thì mới có giá trị cao hơn. Tuy nhiên, tinh thần căn bản của phái này vẫn lấy sự phát huy tư tưởng Phạm-Ngã trong Áo Nghĩa Thư làm mục đích, cho nên, nói một cách Đại thể thì phái này vẫn thuộc về tư tưởng Bà La Môn chính thống.	
Do văn chương kinh Phệ Đà giản dị, trong sáng nên rất nhiều học giả các phái chú giải kinh này, chẳng hạn như Mãn Đô Khư Da Tụng (Phạm: Màịđùkya-kàrikà) của Cao Đạt Phạ Đạt (Phạm: Gauđapàda), Căn Bản Tư Duy Kinh Chú của Thương Yết La A Xà Lê (Phạm: Zaíkaràcàrya), Phạm Kinh Chú của La Ma Noa Già (Phạm: Ràmànuja), Phệ Đàn Đa Tinh Yếu (Phạm: Vedàntasàra) của Sa Đạt Nan Đà (Phạm: Sadànanda)...	
Về sau, Thương Yết La A Xà Lê chịu ảnh hưởng của học phái Du Già và tư tưởng Trung Quán của Phật Giáo, đem tư tưởng trong Mãn Khư Đô Khư Da Tụng của Cao Đạt Phạ Đạt phát triển thành “Bất Nhị Nhất Nguyên Luận” (Phạm: Advaitavàda), chủ trương Phạm Ngã nhất nguyên là thường trụ chân thực, chẳng sinh chẳng diệt và cho rằng tất cả hiện tượng giới đều do thức biến hiện.	
Ba Tư Gia La (Phạm: Bhàskara) phản đối thuyết trên đây của Thương Yết La A Xà Lê mà lập riêng thuyết “bất nhất bất dị”, chủ trương Phạm là thực tại tối cao, cũng thừa nhận thế giới và các loài hữu tình là thực có. Vào thế kỉ XI, La Ma Noa Già phản đối thuyết này mà đề xướng “Chế Hạn Nhất Nguyên Luận” (Phạm: Viziwỉàdvaita) chủ trương Phạm tức là thần Tì Sắt Nô (Phạm: Viwịu), trong than Tì Sắt Nô bao gồm vật chất và Ngã cá nhân, đương lúc Phạm khởi động chuyển biến thì vật chất trở thành khí thế giới và thân hữu tình, còn Ngã cá nhân thì trở thành linh hồn của loài hữu tình, tức chủ trương vật chất và Ngã cá nhân chỉ là thuộc tính của Phạm, chẳng phải hoàn toàn tương đồng với Phạm. Cả hai phái này (Ba Tư Gia La và La Ma Noa Già) cùng với Bất Nhị Nhất Nguyên Luận đồng thời lưu truyền đến ngày nay, hợp thành 1 học phái lớn mạnh.	
Ngoài ra, Ninh Ba Nhĩ Ca (Phạm: Nimbarka) thuộc phái Tì Sắt Nô chịu ảnh hưởng của La Ma Noa Già, đề xướng thuyết Bất Nhất Bất Dị.	
Vào thế kỉ XII, Ma đà ba (Phạm: Madhva), soạn sách chú thích kinh Phệ Đàn Đa đề xướng thuyết Nhị nguyên (Phạm: Dvaita), chủ trương Ngã tối cao (Thần Tì Sắt Nô) cùng với Ngã cá nhân và vật chất không giống nhau.	
Giữa thế kỉ XIII, A Nan Đà Cát Lợi (Phạm: Ànandagiri), chú thích lại các sách chú sớ của kinh Phệ Đàn Đa, kể cả chú thích của Thương Yết La A Xà Lê.	
Vào thế kỉ XIV, Duy Đô Á Lạp Ni Nhã (Phạm: Vidyàraịya), soạn sách Paĩdazì, chủ trương thuyết Tuyệt Đối Bất Nhị. Khoảng thế kỉ XV, XVI, Bà Nhĩ La Ba (Phạm: Vallabha) chủ trương thuyết Thanh Tịnh bất nhị (Phạm: Zuddhàdvaita), nghĩa là Ngã cá nhân và vật chất cùng với Phạm chẳng phải là hai.	
Nói tóm lại, lí luận của phái Phệ Đàn Đa đều cho rằng Phạm Ngã Nhất Như là nguyên lí tuyệt đối, hiện đang thịnh hành và là dòng phái chính của trào lưu tư tưởngẤn Độ. [X. Ấn Độ Triết Học Khái Luận (Lương Thấu Minh); Ấn Độ Lục Phái Triết Học Cương Yếu (Lí Thế Kiệt); Ấn Độ Triết Học Nghiên Cứu Q.1 (Vũ Tỉnh Bá Thọ); The Vedàntasùtra, by Thibaut; Das system desVedànta, by Deussen; Der ltereVedànta, by Walleser].	
 	
Phê Đàn Đa Tinh Yếu 	
● Phạm: Vedànta-sàra.	
Tác phẩm, gồm 12 thiên, 204 bài tụng, do Sa Đạt Nan Da (Phạm: Sadànanda) soạn vào cuối thế kỉ XV, do tổng hợp 2 luận thuyết “Phạm Ngã Bất Nhị Nhất Nguyên Luận” của Thương Yết La (Phạm: Saíkarà) và “Chế Hạn Nhất Nguyên Luận” của La Ma Noa Già (Phạm: Ràmànuja) mà thành.	
Nội dung sách này chủ trương 4 luận điểm sau đây:	
1.Sự cúng tế có ý nghĩa nội tại của nó, do đó phải thực hành nghi lễ cúng tế.	
2.Quả báo đời nay và đời sau đều là tạm thời, vì thế cần phải chán lìa. 	
3.Vô Minh ẩn kín trong Phạm, khi gặp thời cơ thích đáng thì xuất hiện.	
Phạm là vị thứ 4 (Giác vị) trong “Bốn vị”, là bản thể không sai khác. Hai câu cách ngôn “Ngã tức Phạm” (Phạm: A ham Brahma asmi - Ta là Phạm), “Đà Tức Nhĩ” (Phạm: Tat tvam asi - Cái ấy tức là ngươi) được dùng để thuyết minh bản thể tuyệt đối duy nhất của Phạm. Còn Vô Minh thì bao gồm 3 vị trước (Tuệ Vị, Quang Vị, Vạn Nhân Vị) được cấu thành bởi 3 yếu tố: Thuần Chất, Kích Chất và Ế Chất. Sa đạt noa đa lại dựa vào sự quan hệ tương đối của thế giới (tướng chung) và cá nhân (tướng riêng) để nói rõ trạng huống các giai đoạn phát triển của Vô Minh từ chỗ sâu kín tối tăm khó thấy đến hiện tượng cụ thể.	
4.Nếu muốn cầu giải thoát thì cần phải tư duy một cách thực tiễn, hiểu rõ và vào tam muội thiền định, chuyên niệm Phạm Ngã Bất Nhị.	
Sách này chịu ảnh hưởng sâu đậm của học phái Số Luận. [X. A Manual of Hindu Pantheism, 1881, by Jacob; Phệ Đàn Đa Triết Học Chi Nghiên Cứu (Kim thương Viên Chiếu)]. 	
 	
Phê Xá Khư	
● Phạm: Vaizàkha. Pàli: Vesàkha.	
Cũng gọi Bệ Xá Khư, Tô Xá Khư, Thiện Cách.	
Hán dịch: Quí Xuân.	
Tháng thứ 2 của lịch Ấn Độ, là khoảng thời gian Đức Phật Đản Sinh, tức khoảng từ ngày 16 tháng 2 đến 15 tháng 3 âm lịch (khoảng tháng 4 đến tháng 5 Tây lịch). Tháng này tương đương với thời gian nóng dần trong 6 thời của Ấn Độ.	
Ngoài ra, tiết Phật xá khư theo Phật Giáo Nam Truyền là lễ kỉ niệm Đức Phật Đản Sinh, thành đạo và Niết Bàn, nhằm ngày trăng tròn trong khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 Tây lịch.	
Năm 1954, Đại hội Phật Giáo thế giới lần thứ 3 được tổ chức tại thủ đô Rangoon của Miến Điện, đã quyết định ngày này là ngày Đức Phật của thế giới.Tại Tích Lan và các nước vùng Đông Nam Á theo Phật Giáo cũng lấy ngày này làm ngày truyền thống của quốc gia. [X. Kinh Thập Nhị Nhân Duyên Tường Thụy Q.thượng; Kinh Bảo Tinh Đà La Ni Q.4; Kinh Đại Khổng Tước Chú Vương Q.hạ; Kinh Tú Diệu Q.thượng, Đại Đường Tây Vực Kí Q.2].	
 	
Phê Xá Li 	
● Phạm: Vaizàli.	
Cũng gọi Tì Già Li, Tì Xá Li, Bệ Xá Li, Tì Quán La, Duy Da, Duy Tà.	
Hán dịch: Quảng bác, Quảng Nghiêm. Tên 1 nước ở Trung Ấn Độ đời xưa, 1 trong 16 nước lớn, cũng là 1 trong 6 Đại đô thành ở thời bấy giờ, là chỗ ở của chủng tộc Li Xa Tử (Phạm: Licchavi).	
Cứ theo Kinh Du Hành trong Trường A Hàm quyển 3 thì khi Đức Phật còn tại thế, dân chúng Li xa ở nước này rất phồn vinh, Đức Phật đã nhiều lần đến đây thuyết pháp, dân chúng đều kính tin Phật Giáo.	
Ngoài ra, theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 7, nước này chu vi hơn 5 nghìn dặm, đất đai màu mỡ, phong tục thuần hậu, có vài mươi ngôi đền thờ trời, ngoại đạo ở xen lẫn. Cách phíatây bắc đô thành chừng 5, 6 dặm có 1 ngôi già lam, chư tăng ở đây học pháp của Chính Lượng Bộ, phía đông thành có di tích chứng quả của ngài Xá Lợi Phất; cách đô thành về phía đông bắc khoảng 3 dặm, có tháp ghi chỗ nhà cũ của Đại Sĩ Duy Ma, ở gần đó cũng có các tháp kỉ niệm chỗ ngài Duy Ma thị hiện có bệnh để nói pháp và ghi chỗ nhà cũ của bà Am Một La; phía tây bắc thành có nền cũ của tòa tháp kỉ niệm nơi Đức Phật đến đây lần cuối cùng. Đức Phật từng nói Kinh Duy Ma và Kinh Dược Sư ở thành này. Sau Đức Phật nhập diệt 100 năm, có 700 vị A La Hán cử hành đại hội kết tập lần thứ 2 ở thành này.	
Vị trí của thành này hiện nay tương đương với vùng Besàrh ở đông ngạn sông Gandak, bắc ngạn sông Hằng của Ấn Độ. [X. Phẩm Thắng Tộc Kinh Phương Quảng Trang Nghiêm Q.1; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.1 (bản Bắc); Phẩm Phụng Trì Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.hạ; Kinh Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Q.trung; Luật Ngũ Phần Q.2; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.10; Luật Thập Tụng Q. 40; Hữu Bộ Tì Nại Da Dược Sự Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.4; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7].	
 	
Phi An Lập	
● Đối lại: An Lập.	
Không bày đặt thiết lập.	
Dùng ngôn ngữ, danh tướng... bày đặt ra các pháp sai khác, gọi là An Lập; trái lại các pháp chân như bình đẳng, không có sai khác, chẳng phải những pháp thiết lập nên, bày đặt ra, thì gọi là Phi an lập. Phi an lập tuy chủ yếu chỉ cho Nhất Chân Pháp Giới lìa ngôn ngữ, danh tướng (Phế Thuyên Đàm Chỉ), nhưng cũng gọi là Nhị Không Chân Như nhờ lời nói mà được hiển bày (Y Thuyên Đàm Chỉ), đây tức là “Phi An Lập Giả Danh”.	
Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 9 phần cuối (Đại 43, 568 thượng) nói: “Cái có danh tướng, ngữ ngôn sai biệt gọi là an lập; cái không sai biệt, lìa mọi danh tướng, ngữ ngôn gọi là Phi an lập. An lập nghĩa là bày đặt ra”. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.64; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.9].(xt. An Lập). 	
 	
Phi An Lập Đế	
● Cũng gọi Phi An Lập Chân Như.	
Thể tính của chân như lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, tịch diệt vô vi, gọi là Phi an lập đế, 1 trong 2 chân như nói trong Luận Duy Thức.	
Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 1 phần đầu (Đại 42, 244 thượng) nói: “Giả Danh phi an lập đế, nghĩa là lí nhị không nưong nơi giả không môn nói là chân tính, nhờ chân tính ấy mà bên trong chứng trí cảnh vô ngôn. Gọi Nhị Không như chỉ là bày đặt”. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.72; Luận Hiển DươngThánh Giáo Q.6].
 	
Phi Bật Sô	
● Chẳng phải Bật Sô. Chỉ cho Tỉ Khưu phạm 4 tội nặng: Giết hại, trộm cướp, dâm dục và nói dối.	
Vấn đề này, Kinh Bộ và Hữu Bộ củaTiểu Thừa giải thích khác nhau. Trong kinh bộ, theo văn luật, người phạm 4 tội nặng đã xả bỏ giới thể, cho nên gọi là Phi bật sô. Còn trong Hữu Bộ, theo văn kinh, thì người phạm 4 tội năng gọi là “Ô Đạo Sa Môn” (sa môn làm ô danh đạo), tức là vẫn còn cái tên gọi Sa Môn. Cho nên biết người vẫn giữ giới mà gọi là Phi bật sô là chỉ cho Phi thắng nghĩa bật sô. Thắng Nghĩa bật sô là chỉ cho các bậc Thánh Nhân. Nhưng vì Tỉ Khưu phạm 4 tội nặng, không thành quả Thánh, cho nên gọi là “Phi bật sô” chứ không phải chỉ cho việc xả bỏ giới thể. [X. Luận Câu Xá Q.15; Câu Xá Luận SớQ.15]. 	
 	
Phi Căn	
● Chẳng phải căn. Năm trần: Sắc, thanh, hương, vị, xúc và một phần pháp giới thuộc về phi căn. (xt. Nhị Thập Nhị Căn, Thập Bát Giới). 	
 	
Phi Dụ 	
● Một loại thí dụ. Như trong kinh nói Đức Phật dùng 4 núi lớn từ 4 phương ập đến muốn làm hại chúng sinh để ví dụ 4cái khổ sinh, già, bệnh, chết làm tổn hại chúng sinh. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.29 (bản Bắc)].(xt. Thí Dụ). 	
 	
Phi Đản	
● “Phi” là mặc áo ca sa phủ kín cả 2 vai để hiển tướng phúc điền; còn “Đản” là để trần vai bên phải để tiện lúc làm việc.	
Cứ theo Kinh Xá Lợi Phất Vấn và Thích Thị Yếu Lãm quyển thượng thì khi tu cúng dường, phải để trần vai bên phải để tiện làm việc, còn khi làm tướng phúc điền thì phải trùm kín cả 2 vai.Tu cúng dường chỉ cho các việc lễ Phật, vấn an sư trưởng, lúc đó phải tùy việc mà làm như lau bụi trên giường, quét nhà, gấp áo, sửa lại chiếu ngồi cho ngay ngắn... Làm tướng ruộng phúc là chỉ cho những việc đi khất thực, tọa thiền, tụng kinh, đi kinh hành dưới cây... lúc ấy phải phủ kín 2 vai để mọi người thấy tướng đoan nghiêm. [X. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.2].	
 	
Phi Đạo	
● Phi Đạo. 	
Đối lại: Đạo.	
Không phải là đạo Phật, tức các đạo ngoài Phật Giáo. (xt. Đạo).	
Phi Đạo.	
Chỉ cho ác thú hoặc địa ngục.	
Phẩm Vân hà trong Luận Lập Thế A Tì Đàm quyển 6 (Đại 32, 197 hạ) nói: “Tại sao địa ngục được gọi là Nê lê? Vì nơi ấy không có trò vui, không có ham thích, không có đường ra, không có phúc đức. Vì tội nghiệp nặng nên phải sinh vào nơi đó. Lại nữa, nơi ấy là chỗ thấp nhất trong cõi Dục nên gọi là Phi đạo”.	
Phi Đạo. 	
Trái với đạo lí. 	
Phi Đạo.	
Chỉ cho Trung Đạo phi hữu phi vô. V. Phi Đạo. (xt. Phi Đạo Hành Dâm). 	
 	
Phi Đạo Hành Dâm	
● Chỉ cho việc hành dâm không chính đáng, có 2 nghĩa:	
1.Trừ vợ chồng hợp pháp, hễ hành dâm với bất cứ đối tượng nào khác, kể cảvới súc sinh, đều là Phi đạo hành dâm.	
2.Tuy là vợ chồng nhưng nếu hành dâm không phải chỗ (phi xứ) cũng là Phi đạo hành dâm. Không phải chỗ nghĩa là hành dâm nơi miệng, nơi đại tiện... Hoặc nếu người vợ đã có thai mà hành dâm cũng là phi đạo hành dâm.	
Ngoài ra, gặp những ngày kỉ niệm Phật, Bồ Tát, 6 ngày trai hằng tháng, ngày sinh của cha mẹ, ngày giỗ tổ tiên thân thuộc... cũng đều không được hành dâm.	
 	
Phi Đắc 	
● Phạm: Apràpti.Đối lại: Đắc.	
Không làm cho pháp thành tựu gọi là Phi đắc, là 1 trong 75 pháp của Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Duy Thức.	
Phi đắc có 3 loại:	
1.Pháp Tiền Phi Đắc: Pháp tuy ở vị lai nhưng chưa được, chính ở hiện tại đang sinh khởi.Chẳng hạn nói về trí vô lậu của Phàm Phu, thì trí ấy tuy ở vị lai nhưng nay đột nhiên xa lìa, Phi đắc liền hiện khởi.	
2.Pháp Hậu Phi Đắc: Pháp đã lui vào quá khứ, không còn sinh khởi ở hiện tại.Chẳng hạn nói về phiền não của bậc Thánh thì phiền não ấy đã bị đoạn trừ, cho nên phiền não ấy đã lùi vào quá khứ, Phi đắc liền hiện khởi.	
3.Phi Tiền Hậu Phi Đắc: Đây là phi đắc trên pháp vô vi.Pháp phi đắc nhất định không hiện khởi cùng lúc với bất cứ pháp nào. Bởi vì nếu 1 pháp hiện tiền sinh khởi thì ắt dẫn thêm pháp năng đắc của nó cũng hiện tiền sinh khởi.Nếu lúc này có Phi đắc hiện khởi thì cũng giống hệt như sáng và tối đồng thời tồn tại là điều không hợp lí. [X. Luận Câu Xá Q.4; 21; Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.hạ; Luận Đại Tì Bà Sa Q.158, 159; Phẩm Biện Ngũ Sự Luận Phẩm Loại Túc Q.1]. (xt. Đắc).
 	
Phi Điểu Chi Tích	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Chim bay không để lại dấu vết.	
Nghĩa là chim bay trong hư không chẳng để lại dấu tích gì, Thiền Tông dùng từ ngữ này để ví dụ vạn vật không có thể tính chân thực.	
 	
Phi Đơn	
● Cũng gọi Nhật Đơn.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Trong Tùng Lâm, vị phó tự hoặc khố đầu mỗi ngày phải kiểm toán thu chi toàn chùa rồi trình lên vị Trụ Trì (Phương trượng), gọi là Nhật Đơn. Vì những điều mục được ghi trong mỗi ngày không nhiều, đếm những tờ giấy qua lại nhanh như bay nên gọi là Phi đơn. Ngoài ra, nhật đơn mỗi tháng kết toán 1 lần, gọi là Nguyệt đơn; 10 ngày kết toán 1 lần, gọi là Tuần đơn. [X. điều Phó Tự trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.4; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.16].	
 	
Phi Hành	
● Bay đi trong hư không một cách tự do, tự tại, tức là người đã chứng được Nhưý thông, 1 trong 6 thần thông. [X. Luận A Tì Đàm cam lộ vị Q.hạ]. 	
 	
Phi Hành Dạ Xoa	
● Dạ Xoa, Phạm: Yakwa.	
Hán dịch: Uy Đức, Từ Tế, Tiệp Tật. Loại quỉ trụ ở cõi trời Đao Lợi, lệ thuộc trời Tì Sa Môn.	
Luận Thuận Chính Lí Quyển 31 (Đại 29, 517 hạ) nói: “Loài quỉ có uy thế lớn là các Dược Xoa, La Sát Sa, Cung bạn đồ... thụ hưởng giàu sang vui sướng ngang với các trời.Loài quỉ này hoặc ở trong rừng cây, hoặc ở nơi linh miếu, hoặc ở trong núi, hoặc ở nơi cung điện trong hư không”. Luận Đại Trí Độ quyển 12 thì nêu ra 3 loại Phi hành dạ xoa là Địa hành, Hư Không và Cung điện. Trong đó, Địa hành dạ xoa được hưởng các thú vui âm nhạc, thức ăn uống...; Hư Không dạ xoa có thế lực lớn, đi, đến như gió, Cung điện dạ xoa thì có rất nhiều thứ tiện nghi vui chơi.Sự hưởng thụ của các Dạ Xoa này đều do quả báo của họ ở quá khứ mà có khác nhau.	
Theo Chú Duy Ma Kinh quyển 1 thì Dạ Xoa cũng có 3 loại:	
1.Địa Dạ Xoa.	
2.Hư Không dạ xoa.	
3.Thiên Dạ Xoa.	
Địa Dạ Xoa vì bố thí tiền của nên không thể bay trong hư không; còn Thiên Dạ Xoa thì vì bố thí xe, ngựa nên không thể bay đi.Ngoài ra, trong các kinh thường thấy nói đến các thần Dạ Xoa bay đi trong hư không.	
 	
Phi Hành Phi Tọa Tam Muội 	
● Cũng gọi Giác Ý Tam Muội, Tùy Tự Ý Tam Muội.	
Tam Muội không đi không ngồi, 1 trong 4 thứ Tam Muội do Tông Thiên Thai lập ra. Tuy gọi là Phi hành phi tọa nhưng thực ra thì thông cả hành, trụ, tọa, ngọa và tất cả các việc, tùy ý khởi động mà tu thiền định, cho nên cũng gọi là Tùy Tự Ý Tam Muội, Giác Ý Tam Muội.Tức trong tất cả thời, trên tất cả việc, hễ niệm khởi liền hết, ý khởi liền tu tam muội.(xt. Tứ Chủng Tam Muội). 	
 	
Phi Hành Tiên	
● Loại tiên bay đi trong hư không, 1 trong 10 loại tiên nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm quyển 8 (Đại 19, 145 hạ) nói: “Kiên quyếtdùng cỏ cây mà không dừng nghỉ, khi luyện thuốc được thành tựu, gọi là Phi hành tiên”. (xt. Thập Hành Tiên).	
 	
Phi Hắc Phi Bạch Nghiệp 	
● Nghiệp chẳng đen chẳng trắng.	
Chỉ cho nghiệp vô lậu, 1 trong 4 thứ nghiệp.	
Tính của nghiệp vô lậu không ô nhiễm, nên gọi Phi hắc; cũng không mang lại quả thiện hữu lậu, nên gọi Phi bạch. (xt. Tứ Nghiệp)	
 	
Phi Hoa Lạc Diệp 	
● Hoa bay lá rụng.	
Hàng Độc Giác Thừa 1 mình vào trong rừng, trông thấy hoa bay lá rụng mà cảm nhận được lẽ vô thường của cuộc đời, nhân đó mà khai ngộ.	
 	
Phi Hữu Phi Không	
● Chẳng có chẳng không. Tất cả các pháp đều có 3 tính: Biến Kế Sở Chấp, Y Tha Khởi và Viên Thành Thực. Trong đó, Biến Kế (vọng chấp) là không chứ chẳng phải có, Y tha (duyên khởi), Viên Thành (chân lí) là có chứ chẳng phải không. Cũng tức là pháp ngoài tâm (Biến Kế) chẳng phải có, pháp trong tâm (Y tha, Viên Thành) chẳng phải không. Chẳng có chẳng không tức là Trung Đạo. Đây là nghĩa Trung Đạo nói trong Luận Duy Thức. (xt. Tam Tính).	
 	
Phi Hữu Tình Số	
● Phạm: A-sattvàkhyà, hoặc Asattvasaôkhyà. Cũng gọi Vô Tình Số.	
Đối lại: Hữu Tình Số.	
Chỉ cho tất cả số loại phi hữu tình như núi sông cây cỏ v.v...	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 172, về ngục tốt ở địa ngục có 2 thuyết: Một cho địa ngục tốt thuộc Hữu Tình Số, một chủ trương Phi Hữu Tình Số. Thuyết cho ngục tốt thuộc Phi Hữu Tình, nhưng vì sức nghiệp của các tội nhân mà họ thấy ngục tốt giống như loài hữu tình đang dùng những khí cụ tra tấn, tàn hại thân thể họ. Nhưng thực ra thì ngục tốt không phải hữu tình số mà là Phi Hữu Tình Số. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.13; Luận Câu Xá Q.5].(xt. Hữu Tình Số).	
 	
Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Luận 	
● Cũng gọi Bát Chủng Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Luận, Bát Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng.	
Kiến giải chấp trước chẳng phải có tưởng chẳng phải không có tưởng và cho rằng sau khi người ta chết cũng như thế. Đây là 1 loại thường kiến sinh khởi do chấp trước đời vị lai, là 1 trong 62 Kiến Chấp của ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa, chia ra 2 loại Tứ Cú: 	
1.Tứ cú đối nhau giữa sắc và vô sắc. 	
a) Hữu Sắc Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng (Có sắc, chẳng phải có tưởng chẳng phải không tưởng), cũng gọi: Ngã Hữu Sắc Tử Hậu Phi Hữu Tưởngphi Vô Tưởng (Ta có sắc, sau khi chết chẳng phải có tưởng chẳng phải không tưởng). 	
b) Vô Sắc Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng, cũng gọi Ngã Vô Sắc Tử Hậu Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng. 	
c) Diệc Hữu Sắc Diệc Vô Sắc Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng (Cũng có sắc cũng không sắc chẳng phải có tưởng chẳng phải không tưởng), cũng gọi Ngã Diệc Hữu Sắc Diệc Vô Sắc Tử Hậu Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng. 	
d) Phi Hữu Sắc Phi Vô Sắc Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng, cũng gọi Ngã Phi Hữu Sắc Phi Vô Sắc Tử Hậu Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng.	
Đây là sự nhiễm trước của người đã xa lìa cõi Vô Sở Hữu, họ chấp trước các uẩn Vô Sắc của cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng làm ta, hoặc ta và sắc hòa hợp mà chấp trước ta là hữu sắc. Vì định tưởng mà họ đang ở trong không rõ ràng, nên chấp trước như ta hiện tại đang ở trong phi hữu tưởng vô tưởng thì sau khi ta chết cũng như thế.	
2.Tứ Cú đối nhau giữa biên và vô biên. 	
a) Hữu Biên Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng, cũng gọi Ngã Hữu Biên Phi Hữu Tử Hậu Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng. 	
b) Vô Biên Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng, cũng gọi Ngã Vô Biên Tử Hậu Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng. 	
c) Diệc Hữu Biên Diệc Vô Biên Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng, cũng gọi Ngã Diệc Hữu Biên Diệc Vô Biên Tử Hậu Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng. 	
d) Phi Hữu Biên Phi Vô Biên Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng, cũng gọi Ngã Phi Hữu Biên Phi Vô Biên Tử Hậu Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng.	
Đây là sự nhiễm trước của người đã được định ở cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, họ chấp trước uẩn Vô Sắc là ta, thời gian nhập định rất ngắn mà lấy 1 uẩn làm đối tượng duyên theo, gọi là Hữu biên; thời gian nhập định lâu dài mà lấy 4 uẩn làm đối tượng duyên theo, gọi là Vô biên. Định tưởng mà họ vào không rõ ràng, nên chấp trước như ta hiện tại ở phi hữu tưởng phi vô tưởng thì sau khi chết cũng như thế. [X. Kinh Phạm Động trong Trường A Hàm Q.14; Luận Đại Tì Bà Sa Q.199; Luận Du Già Sư Địa Q.6]. (xt. Lục Thập Nhị Kiến).	
 	
Phi Khí	
● Không phải căn cơ, pháp khí có khả năng gánh vác được Phật Pháp.	
Phẩm Đề Bà trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 35 hạ) nói: “Thân người nữ dơ bẩn, không phải là pháp khí”.	
Trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 3, ngài Trừng Quán nêu 5 hạng người không có tư cách thụ trì Kinh Hoa Nghiêm, gọi là Phi khí. Đó là: Vô Tin, Vi Chân, Quai Thực, Hiệp Liệt và Thủ Quyền.	
1.Vô Tín Phi Khí: Người vì nghe Kinh Hoa Nghiêm mà sinh phỉ báng nên phải rơi vào trong đường ác. 	
2.Vi Chân Phi Khí: Nương theo sự phỉ báng của kinh này (tức Kinh Hoa Nghiêm), để cầu danh lợi, thuyết pháp bất tịnh, nên tập thành tà thiện.	
3.Quai Thực Phi Khí: Dựa vào lời mà chấp văn, hoặc theo tiếng mà chấp nghĩa, nên lí sâu xa mầu nhiệm không thể nhập thần được.	
4.Hiệp Liệt Phi Khí: Chỉ chung cho hàng Nhị Thừa, ở giữa pháp hội nghe giảng, mà thực giống như người điếc, người đui, chẳng nghe chẳng thấy gì.	
5.Thủ Quyền Phi Khí: Chỉ chung cho hàng Bồ Tát Tam Thừa Cộng Giáo... Giả sử bậc Bồ Tát tu hành lục độ mà chưa nghe kinh này, hoặc nghe rồi mà không tin, không hiểu, không thuận, thì cũng không vào được pháp cụ đức viên dung này, vì thế không gọi được là Bồ Tát chân thật. [X. Kinh Đại Bảo Tích Q.38; Kinh Hoa Nghiêm Q.4 (bản dịch cũ)].	
 	
Phi Khô Phi Vinh	
● Chẳng héo chẳng tươi. Cứ theo Phẩm Ứng Tận Hoàn Nguyên trong Kinh Đại Bát Niết Bàn Hậu Phần quyển thượng và Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ quyển 1, bên bờ sông Hi Liên phía ngoài thành Câu Thi Na Kiệt La, lúc sắp nhập diệt, Đức Thế Tôn nằm trên giường, 4 chung quanh có 8 cây Sa La (Phạm: Zàla), mỗi phía có 2 cây, dưới đất rễ liền nhau, trên cây cành giao nhau, giống như cây liền cành. Một cây trong 2 cây ở 4 bên, buồn thương vì Đức Thế Tôn nhập diệt nên biến thành màu trắng thảm đạm, dần dần khô héo, nên có “Tứ khô” (4 cây khô); 4 cây còn lại thì vẫn tươi, nên có “Tứ vinh” (cây tươi), vì lí do ấy mà gọi là “Phi Khô Phi Vinh” hoặc “Tứ Khô Tứ Vinh”. (xt. Sa La Thụ).	
 	
Phi Kị Tướng Quân Nhập Lỗ Đình	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Tướng cỡi ngựa bị giặc bắt sống.	
Theo điển cố Trung Quốc, Lí Quảng đời Hán có lần lâm trận, bị giặc Hung Nô bắt sống, ông bèn giả chết để gạt tướng Phiên, về sau ông lại rình cơ hội cướp ngựa trốn thoát.	
Trong Thiền Lâm, cụm từ này được dùng để chỉ cho người đang trong cảnh ngộ táng thân mất mạng mà vẫn có thể mạo hiểm để tự tìm cơ hội sống còn.	
Bích Nham Lục tắc 4 (Đại 48, 144 trung) nói: “Tướng cỡi ngựa bị bắt sống rồi (Phi kị tướng quân nhập lỗ đình!). (Ôi! Tướng thua trận là kẻ bỏ mạng, chém làm gì nữa cho nhọc!).	
 	
Phi Lạc Tu	
● Không tu vui, 1 trong 3 pháp tu kém cỏi.	
Chỉ cho hàng Thanh Văn không biết rằng trong các pháp tự có cái vui của Niết Bàn tịch diệt, mà cứ một mực quán tưởng tất cả các pháp đều là khổ, gọi là Phi lạc tu. (xt. Tam Tu).	
 	
Phi Lai Phong	
● Cũng gọi Linh Thứu Sơn.	
Núi ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ngọn núi không cao quá 160 mét, hoặc 200 mét, nhưng toàn bằng các loại đá và hang động kì lạ hơn các núi khác ở Vũ Lâm. Khắp nơi trong ngọn Phi Lai đều là hang sâu thăm thẳm bằng đá kì quái, thế núi như treo lơ lửng, hình dáng kì lạ, muôn vẻ, không cái nào giống cái nào, dây sắn, dây bìm chằng chịt, quấn quanh các cây cổ thụ xanh rờn.	
Tương truyền, khoảng năm Hàm Hòa đời Tấn, sư Tuệ Lí từng lên núi này, thấy hình thế ngọn núi trông giống với đỉnh núi nhỏ của núi Linh Thứu bên nước Trung Thiên Trúc, ngờ rằng núi này đã từ Thiên Trúc bay đến đây nên đặt tên núi là Phi Lai Phong (ngọn núi bay đến). Chùa Linh Ẩn ở phía trước núi cũng do sư Tuệ Lí xây dựng. Ở chân ngọn núi Phi Lai có vài mươi hang động, có khắc hơn 300 pho tượng Phật bằng đá để thờ trong khám từ đời Ngũ Đại đến đời Nguyên, trong đó, động Quan Âm là nổi tiếng nhất, trên vách động khắc đầy tượng Phật lớn nhỏ, tượng Đa Bảo Thiên vương, tượng Di Lặc, tượng La Hán, tượng Phật Tam Bảo... nổi tiếng khắp nơi.Trong động Kim Quang của núi Phi Lai còn có vô số tượng đá khắc rất tinh xảo, mĩ lệ, như 11 pho tượng Phật Lô Xá Na khắc nổi trên vách đá của cửa động là những tác phẩm của niên hiệu Càn Hưng năm đầu (1022) đời vua Chân Tông nhàTống. Pho tượng Bồ Tát có 3 mặt, 8 tay khắc trên sườn núi Phi lai là tác phẩm được thực hiện vào khoảng đời Nguyên.	
Ngoài ra, trên vách còn khắc 18 pho tượng La Hán và tượng Hòa Thượng Bố Đại, tương truyền là những tác phẩm của vị tăng đời Nguyên tên là Dương liễn Chân già. 
 	
Phi Luật Nghi Phi Bất Luật Nghi 	
● Cũng gọi Xử Trung.	
Một trong 3 loại Vô Biểu Sắc.	
Luật Nghi (Phạm: Saôvara), cũng gọi Đẳng Hộ, Phòng Hộ, Cấm Giới, là giới điều ngăn dứt lỗi lầm, có tác dụng ngăn ngừa 3 lỗi thân, khẩu, ý, giữ gìn 6 căn. Trái lại thì là Bất Luật Nghi.	
Phi Luật Nghi Phi Bất Luật Nghi không phải là cực thiện của luật nghi mà cũng chẳng phải là cực ác của bất luật nghi, mà là thiện ác tùy duyên và ứng thời mà sinh khởi; tức là thiện của Xử trung và ác của Xử trung, lực dụng của thiện ác này rất yếu ớt, cho nên được gọi là thiện, ác của xử trung, cũng tức là thiện và ác của Phi giới luật, thể của chúng chẳng sinh ra thiện hoặc bất thiện.	
Luận Câu Xá quyển 14 (Đại 29, 72 trung) nói: “Trong đây, tóm lại, Vô Biểu Sắc có 3 loại: Luật Nghi, Bất Luật Nghi và Phi Nhị (Phi Luật Nghi Phi Bất Luật Nghi)”.	
Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 8 (Đại 31, 730 hạ) nói: “Các nghiệp thiện như bố thí, ái ngữ...và các nghiệp bất thiện như đánh nhau... không nhiếp vào luật nghi và bất luật nghi, vì thế nên gọi là Phi Luật Nghi Phi Bất Luật Nghi”. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.53; Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.3, phần cuối]. (xt. Vô Biểu Sắc).	
 	
Phi Luật Tân Phật Giáo 	
● Phật Giáo Phi Luật Tân.	
Nước Phi Luật Tân nằm về phía Tây nam Thái Bình dương, khoảng giữa eo biểnBa sĩ và Đài Loan, do hơn 7.000 hòn đảo lớn nhỏ hợp thành, diện tích 30 vạn cây số vuông, dân số khoảng hơn 40 triệu, 90% tin theo Thiên Chúa Giáo, là quốc gia Thiên Chúa Giáo duy nhất ở Viễn đông, vì thếPhật Giáo rất khó phát triển được ở xứ này.	
Từ rất sớm, khoảng thế kỉ VIII đến XIII Tây lịch, Đế quốc Phật Giáo Thất Lợi Phật Thệ (Sri-vishaya), đặt thủ đô ở Sumatra hiện nay, từng đã mở rộng thế lực đến quần đảo Phi Luật Tân, Phật Giáo cũng theo đó mà được truyền vào xứ này. Trong thổ ngữ Phi Luật Tân ngày nay vẫn còn giữ được một số thành phần tiếng Phạm, những di vật đào được cũng có tượng Phật và những tác phẩmchạm trổ hoa sen... đều là những cứ liệu chứng minh sự có mặt của Phật Giáo tại Phi Luật Tân thời xưa, rất tiếc là chưa kịp bén rễ thì làn sóng Hồi Giáo tràn sang phương đông.
Bắt đầu từ thế kỉ XVI, người Tây Ban Nha thi hành chính sách thực dân, dùng vũ lực cưỡng bức thổ dân bỏ tín ngưỡng truyền thống để theo Thiên Chúa Giáo La Mã, cho mãi đến năm 1946, dưới sự bảo hộ của nước Mĩ, người Phi Luật Tân mới bắt đầu thành lập chính phủ độc lập. Từ đó Phật Giáo Phi Luật Tân cận đại cũng bắt đầu hoạt động, nhưng hoàn toàn không có quan hệ gì với quá khứ xa xưa, mà chỉ do người Hoa kiều đưa từ Trung Quốc truyền vào, như Quan Âm đường, chùa Viên Thông... ở thủ đô Ma Ni La đều do người Hoa kiều sáng lập và do người tại gia chủ trì chứ chưa có các sư. Do đó những hoạt động hoằng pháp chưa được hoạch định, nên những cơ sở trên chỉ có thể được coi là những đạo tràng đáp ứng nhu yếu cầu phúc của người Hoa tại Phi Luật Tân ở giai đoạn đầu.	
Năm Dân Quốc 20 (1931), giới Hoa kiều thành lập “Hội nghiên cứu Phật học Trung hoa tại Phi”, năm sau ấn hành tạp chí “Hải Quốc Già Âm” và năm Dân Quốc 25 (1936) xây chùa Đại Thừa tín nguyện, là ngôi chùa hoằng dương chánh pháp đầu tiên ở Phi Luật Tân. Pháp Sư Tính nguyện được cung thỉnh từ Trung Quốc đến giữ chức Trụ Trì, bắt đầu giảng kinh, thuyết pháp và mở các khóa tu niệm cho tín chúng, không bao lâu, chùa Tín Nguyện trở thành trung tâm tín ngưỡng của đông đảo người Hoa tại thủ đô Ma Ni La.	
Ngoài chùa Tín Nguyện, tiếp tục có các tinh xá và các chùa khác như: Hoa Tạng, Phổ Đà, Bảo Tạng, Ẩn tú, Túc yến, Linh Thứu, Liên Hoa... được xây dựng và đều trang nghiêm đẹp đẽ, có thêm các vị tăng ni từ Trung Quốc được thỉnh sang để trụ trì. Đồng thời, các trường học Phật Giáo như trường Năng Nhân, trường Phổ Đà được thành lập để giáo dục thanh thiếu niên và tờ quí san Từ Hàng được phát hành, là cơ quan trọng yếu hoằng dương Phật Pháp và phát triển văn hóa Phật Giáo. Ngoài ra, 1 phân hội của hội Phật Giáo thế giới cũng được đặt tại Phi Luật Tân và đóng góp rất nhiều vào các hoạt động từ thiện xã hội.	
Nhận xét chung, do những trở ngại thực tế về ngôn ngữ và tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo cố hữu, nên sự phát triển Phật Giáo phần nhiều chỉ hạn trong giới người Hoa kiều, chứ khó đến được các tầng lớp người Phi Luật Tân. Tín đồ Phật Giáo trên toàn cõi Phi Luật Tân có khoảng 100.000 người, so với các tông giáo khác thì Phật Giáo chỉ là thiểu số.	
 	
Phi Lượng	
● Cũng gọi Tự Lượng.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Chỉ cho Tự Hiện Lượng và Tự Tỉ Lượng, 1 trong 3 lượng.	
Tự¦ nghĩa là tựa hồ như đúng nhưng thực ra là sai; Hiện lượng tức là cái biết thuộc về trực giác; Tỉ Lượng tức là cái biết thuộc về suy luận.	
Tự Hiện Lượng (gọi tắt: Tự Hiện): Sự nhận biết sai lầm về đối tượng trước mắt, như trong bóng tối lờ mờ, thấy sợi dây tưởng lầm là con rắn.	
Tự Tỉ Lượng (gọi tắt: Tự Tỉ): Sự nhận biết sai lầm về đối tượng suy luận, như từ xa thấy sương mù mà tưởng là khói rồi suy luận sai lầm rằng ở nơi đó có lửa.	
Tự Hiện Lượng và Tự Tỉ Lượng chỉ ang áng như Chân Hiện Lượng và Chân Tỉ Lượng, chứ thật ra không phải là Chân Hiện Lượng, Chân Tỉ Lượng, vì thế gọi là Phi Lượng. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng, hạ; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.1, 8]. (xt. Tam Lượng, Nhân Minh).	
 	
Phi Nghiệp	
● Cũng gọi Hoạnh Tử.	
Chết non. Nghĩa là theo nghiệp đời trước thì thọ mệnh chưa hết, nhưng vì gặp tai nạn bất ngờ ở hiện tại (như tai nạn xe cộ) đến nỗi phải chết, gọi là Phi nghiệp tử.
Ngoài ra, tuổi thọ của người đời thường được gọi là Định mệnh, nếu người chưa đến định mệnh (chưa hết số) mà chết yểu thì gọi là Phi nghiệp tử, đây cũng do quả báo của nghiệp ác đời trước; nếu chuyển hóa được nghiệp ác này thì có thể bảo toàn được tuổi thọ.	
Kinh Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni (Đại 12, 578 thượng) nói: “Tôi dùng tất cả sức uy thần của Như Lai khiến cho hết thảy chúng sinh chuyển hóa nghiệp phi mệnh mà tăng thêm tuổi thọ”.	
 	
Phi Nhân	
● Phạm: Amanuwya. Pàli: Amanussa.	
Chẳng phải loài người.Chỉ chung cho các loài: Trời, rồng, Dạ Xoa, Ác quỉ, Tu la, địa ngục... Tỉ Khưu lục vật đồ tư sao quyển hạ ghi: Trong luật điển nói có 3 cõi là: Cõi người, cõi phi nhân và cõi súc sinh. Trong đó, cõi phi nhân chỉ cho 4 cõi: Trời, Tu la, địa ngục và ngã quỉ. Bậc sa môn xuất gia lánh tục cũng khiêm tốn tự xưng là Phi nhân. Ngoài ra, từ ngữ Phi nhân còn được dùng để chê bai người nghèo túng, xin ăn. [X. Kinh Chủng Đức trong Trường A HàmQ.15; Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa; Luận Đại Tì Bà Sa Q.126; Luận Câu Xá Q.12]. 	
 	
Phi Nhị Tụ	
● Chỉ cho loại tụ phi sắc phi tâm pháp, 1 trong 3 tụ.	
Tất cả các pháp hữu vi được chia làm 3 loại tụ lớn:	
1.Hữu Vi Tụ: Chỉ cho các pháp do nhân duyên mà li hợp, sinh diệt.	
2.Vô Vi Tụ: Chỉ cho các pháp không do nhân duyên hòa hợp, không sinh diệt.
3.Phi nhị tụ: Chỉ cho tất cả các pháp không thuộc 2 loại tụ trên. (xt. Tam Tụ, Phi Sắc Phi Tâm). 	
 	
Phi Phạm Hạnh	
● Phạm: A-brahma-carya. Pàli: A-brahma-cariya. 	
Cũng gọi Bất Tịnh Hạnh. Chỉ cho việc hành dâm.	
Phạm Hạnh là hạnh thanh tịnh, mà hành dâm là hạnh ô nhiễm nên gọi là Phi Phạm Hạnh(chẳng phải, hoặc trái với hạnh thanh tịnh). Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni vi phạm hạnh này thì bị tăng đoàn trục xuất, vì là 1 trong 4 tội Ba La Di.[X. Thiền Giới Thiên]. (xt. Tứ Ba La Di). 	
 	
Phi Phong Phi Phan.	
● Cũng gọi Lục Tổ Phong Phan Tâm Động, Lục Tổ Tâm Động, Phong Phan Động.
Tên công án trong Thiền Tông. Chẳng phải gió chẳng phải phan (lá phướn).	
Sau khi đắc pháp ở Hoàng Mai, ngài Lục Tổ Tuệ Năng, vào niên hiệu Nghi Phụng năm đầu (676), đến chùa Pháp Tính ở Quảng Châu, nhân gặp lúc 2 vị tăng đang tranh luận về gió và phan nên Ngài đã chỉ dạy công án này.	
Phẩm Hành Do trong Lục Tổ Đại sư pháp bảo đàn kinh (Đại 48, 349 hạ) ghi: “Lúc ấy gió thổi phan động, 1 vị tăng nói gió động, 1 vị tăng nói phan động, 2 người cứ tranh cãi mãi không thôi.Ngài Tuệ Năng liền đến nói: “Chẳng phải gió động, cũng chẳng phải phan động, mà chính là tâm của 2 vị động! Nghe Ngài nói mọi người đều kinh ngạc”. [X. Vô Môn Quan tắc 19; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.5; Ngũ Đăng Hội NguyênQ.1].	
 	
Phi Sắc	
● Chẳng phải sắc. Nghĩa là pháp không do 4 đại tạo thành.	
Các pháp được tạo thành và được sinh ra bởi 4 Đại đất, nước, lửa, gió, gọi là Sắc; còn các pháp không do 4 Đại tạo thành thì gọi là Phi Sắc (phi vật chất). Trong 5 uẩn, ngoài sắc uẩn, 4 uẩn còn lại (thụ, tưởng, hành, thức) đều gọi là Phi sắc.	
 	
Phi Sắc Phi Tâm	
● Không phải sắc không phải tâm.	
A Tì Đạt Ma Tiểu Thừa chia tất cả pháp hữu vi làm 3 nhóm: Sắc Pháp, Tâm Pháp và Phi Sắc Phi Tâm pháp.Trong đó, những pháp không phải do 4 Đại tạo thành(phi sắc)mà cũng chẳng tương ứng với tâm pháp (phi tâm), gọi là Phi Sắc Phi Tâm pháp.Trong 75 pháp do Tông Câu Xá lập ra thì 14 pháp Bất Tương Ứng Hành tức là các pháp Phi Sắc Phi Tâm. còn Luận Thành Thực thì lấy Vô Tác Sắc (Tông Câu Xá gọi là Vô Biểu Sắc) làm Phi Sắc Phi Tâm. (xt. Vô Biểu Sắc). 	
 	
Phi Sinh Phi Diệt	
● Chẳng phải sinh, chẳng phải diệt.	
Sự xuất sinh và diệt độ của Đức Thích Ca Như Lai đều không phải thực sinh thực diệt. Thọ lượng của Ngài vốn là vô biên, chỉ vì muốn giáo hóa làm lợi ích cho chúng sinh nên chẳng phải sinh mà thị hiện sinh, chẳng phải diệt mà thị hiện diệt.
Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm quyển 2 (Đại 33, 828 hạ) nói: “Chẳng phải sinh mà hiện sinh, chẳng phải diệt mà hiện diệt, mỗi thứ đều có 2 sự lợi ích: Hình thanh và Quyền thực. Sinh diệt là Thùy Tích, chẳng phải sinh chẳng phải diệt là Bản Địa vậy”. [X. Phẩm Thọ Lượng Kinh Pháp Hoa; Pháp Hoa Văn Cú Q.9]. (xt. Bản Tích Nhị Môn).	
 	
Phi Sơ Phi Trung Hậu Tiền Trung Hậu Thủ 	
● Khi bàn về sự đoạn hoặc không phải ở 3 thời: Sơ, trung, hậu gọi là Phi Sơ Phi Trung Hậu; còn khi nói về 3 thời: Tiền, trung, hậu thì gọi là Tiền Trung Hậu Thủ. Trong Chung Giáo thuộc 5 giáo (Tiểu, Thủy, Chung, Đốn, Viên), ngài Pháp Tạng của Tông Hoa Nghiêm đã sử dụng nhóm từ này để nói rõ cái tướng đoạn hoặc, trong đó “Phi Sơ Phi Trung Hậu” có xuất xứ từ Phẩm Thập Địa Kinh Hoa Nghiêm, còn “Tiền Trung Hậu Thủ” thì xuất xứ từ Thập Địa Kinh Luận quyển 2.Tuy nhiên, ý nghĩa của Phi Sơ Phi Trung Hậu trong Kinh Hoa Nghiêm và ý nghĩa của Tiền Trung Hậu Thủ trong Thập Địa Kinh Luận có vẻ mâu thuẫn nhau. Do đó mới có sự giải thích chung của các nhà để đả thông, như Thập Địa Kinh Luận của ngài Tuệ Viễn thuộc Tông Tam Luận cho rằng chỉ có 1 niệm đầu (sơ), hoặc 1 niệm giữa (trung) hoặc 1 niệm sau (hậu), đều không rốt ráo, mà phải thông suốt cả 3 thời mới là rốt ráo. Ngài Trừng Quán phê bình thuyết của ngài Tuệ Viễn, bảo rằng thuyết này chỉ biết có nghĩa đoạn hoặc, chứ không biết nghĩa đoạn mà chẳng phải đoạn, chẳng phải đoạn mà đoạn.	
Trong Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Kí quyển 3, phần đầu, thì Ngài Trí Nghiễm cho rằng tính duyên khởi là nghĩa duyên sinh vô tính, tức là chân không diệu hữu.
Từ nghĩa chân không vô tính mà nói Phi Sơ Phi Trung Hậu, nhưng vì vô tính tức là duyên sinh diệu hữu nên trong luận mới nói Tiền Trung Hậu Thủ. Ngài Pháp Tạng kế thừa ý này mà định nghĩa đoạn hoặc trong Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 10 như sau (Đại 35, 296 hạ): “Tướng đoạn hoặc thứ 2 Luận và kinh gọi là Phi Sơ Phi Trung Hậu, nghĩa là trong 3 thời đều không có nghĩa đoạn mới là đoạn vậy”. Đây chính là nghĩa duyên sinh vô tính. Lại đem nghĩa này chia ra 2 môn Tương phiên, Tương tục mà bàn giải rộng ra. Bởi thế những nghĩa nói trong kinh và luận chẳng phải mâu thuẩn nhau. Trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, ngài Trừng Quán cũng hoàn toàn kế thừa thuyết của 2 môn này, đồng thời giải thích rõ ràng chi tiết hơn. Mà thuyết đoạn hoặc của 2 môn Tương phiên và Tương tục chính là bàn nói nghĩa Phi Sơ Phi Trung Hậu của Kinh Hoa Nghiêm và giải thích nghĩa Tiền Trung Hậu Thủ của Thập Địa Kinh Luận, tức là nói rõ tướng đoạn hoặc của Chung Giáo trong 5 giáo. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.3; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương thính sao Q.hạ; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Nam Kỉ Lục Q.10].	
 	
Phi Sở Đoạn 	
● Phạm: A-heya.	
Cũng gọi Phi Đoạn, Bất Đoạn, Vô Đoạn. Không có gì để đoạn trừ.	
Chỉ cho các pháp hữu vi, vô vi thuộc vô lậu xuất thế, thể tính của chúng thanh tịnh, không bị ràng buộc nên gọi là Phi Sở Đoạn, là 1 trong 3 đoạn. Như 3 giới sau trong 18 giới, Tầm, Tứ trong Đại Địa Pháp, Cần trong Đại Thiện Địa Pháp, Đắc và 4 tướng (sinh, trụ, dị, diệt) trong Bất Tương Ứng Hành Pháp, 5 căn (tín, tiến, niệm, định, tuệ) trong 22 căn, 4 căn Ý Hỉ Lạc Xả và 3 cănVô Lậu thuộc Tông Câu Xá, đều thuộc Phi Sở Đoạn.	
Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 66 thì Phi Sở Đoạn có 2 nghĩa:	
1.Tự tính các pháp xưa nay vốn thanh tịnh, không có gì để đoạn.	
2.Phiền não đã bị dứt hết, không có gì để đoạn. 	
[X. Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.4; Luận Phẩm Loại Túc Q.6]. (xt. Tam Đoạn).	
 	
Phi Tam Phi Nhất	
● Chẳng phải ba chẳng phải một.	
Theo Viên Giáo thì 3 đức (Pháp Thân, Bát Nhã, Giải thoát) và 3 đế (Không, Giả, Trung), nghĩa lí cũng như đức dụng đều khác nhau, nhưng sự viên dung tương tức thì không lìa 1 vị. Một tức là 3 cho nên 3 mà chẳng phải 3; 3 tức 1 cho nên 1mà chẳng phải 1.Đó chính là phi tam phi nhất, là nghĩa lí tột cùng của Viên Giáo.
 	
Phi Tâm Phi Phật	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Chẳng phải tâm chẳng phải Phật. Công Án của Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất đời Đường chỉ dạy người học trừ bỏ chấp trước “Tức tâm tức Phật” mà trực nhận lấy tâm. Chương Mã Tổ Đạo Nhất trong Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 3 (Vạn Tục 138, 43 hạ) chép: “Tăng hỏi hòa thượng: Tại sao nói tức tâm tức Phật? Sư đáp: Để ngăn con nít khóc.	
Tăng lại hỏi: Khi thôi khóc rồi thì sao? Sư đáp: Phi tâm phi Phật!” [X. Vô Môn Quan tắc 33]. 	
 	
Phi Thế	
● Cạo tóc, mặc áo tu sĩ, chỉ cho tăng nicủa Phật Giáo mới xuất gia. Theo giới luật qui định, người xuất gia tu đạo phải cạo bỏ râu tóc, mặc áo tu sĩ.	
Cứ theo điều Giới Sa Di trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 8 thì trước khi phi thế, phải chuẩn bị các vật như áo pháp 5 điều, y phục thường ngày, bát ăn cơm, giầy dép...; kế đến, trước thụ 5 giới, sau thụ 10 giới.	
[X. Khí Vật Môn trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Phi Thiên	
● Những người trời bay trong hư không, dùng hương hoa, ca múa... cúng dường chưPhật, Bồ Tát. Ở Ấn Độ từ xưa truyền thuyết Phi thiên đã rất thịnh hành, cho nên trong những di tích quan trọng của Phật Giáo, có khá nhiều các bức bích họa hoặc điêu khắc Phi Thiên. Như viện Bảo Tàng ở vườn Lộc Dã và Mạt Thố La có cất giữ pho tượng Đức Thích Ca thuyết pháp tạc bằng đá, trên vòng hào quang của tượng có khắc 2 vị Phi thiên. Ngoài ra, trong vòng hào quang hình chiếc thuyền ở phía sau 3 pho tượng trong điện Ngọc Phật chùa Pháp vũ, núi Phổ Đà lạc, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cũng có khắc vài pho tượng Phi thiên, áo trời phấp phới tung bay trong gió, trông như ánh sáng của ngọn lửa.	
 	
Phi Thời	
● Không phải thời, trái thời.	
Giới Luật Phật Giáo qui định từ sáng sớm (Minh tướng=khi ngửa bàn tay ra mà trông rõ những đường chỉ trong lòng bàn tay, gọi là Minh tướng) đến mặt trời đứng bóng (chính ngọ) gọi là Thời.Từ mặt trời đứng bóng đến Minh tướng ngày hôm sau gọi là Phi thời.(xt. Phi Thời Thực, Trai Giới). 	
 	
Phi Thời Dược	
● Cũng gọi Canh Dược.	
Thuốc không phải thời (trái giờ qui định).	
Chỉ cho nước trái cây, hoặc nước pha với bột gạo mà Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni vì trị bệnh được phép dùng trong giờ Phi Thời Thực.	
Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển 2, phần cuối (Đại 40, 117 hạ) nói: “Phi thời dược là các thứ nước mà người bệnh được phép uống ngoài giờ ăn chính”. (xt. Tứ Dược).	
 	
Phi Thời Thực	
● Phạm, Pàli: Vikàlabhojana.	
Ăn không phải thời (ngoài giờ qui định). Cũng gọi Phi Thời Thực Học Xứ.	
Từ sau giữa ngày (chính ngọ) đến Minh tướng ngày hôm sau chưa xuất hiện mà các Tỉ Khưu ăn uống đều gọi là Phi Thời Thực. Trong luật điển, điều này đã được qui định thành giới pháp. Giới Phi Thời Thực cũng gọi là giới Bất Quá Trung thực (không ăn quá giữa ngày), giới Bất quá thời thực, Li thực phi thời thực (Phạm: Vikàlabhojana-virati).	
Trong các loại giới pháp như: Tám Giới Quan Trai của Phật tử tại gia, 10 giới của Sa Di và Sa Di Ni, 6 pháp của Thức Xoa Ma Na (Chính Học Nữ), 250 giới của Tỉ Khưu và Phi Thiên (vẽ trên vách đá ở động Đôn Hoàng) 348 giới của Tỉ Khưu Ni đều có giới Phi Thời Thực.	
Tuy nhiên, theo kinh Sa Di thập giới nghi tắc, nếu Tỉ Khưu bị bệnh, thầy thuốc bảo ăn mới chữa trị được thì, trong trường hợp này, Tỉ Khưu được phép ăn phi thời.[X. Luật Thập Tụng Q.21,53; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.30; Tứ phần Tỉ Khưu Ni Giới Bản; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ, phần 3].(xt. Phi Thời).	
 	
Phi Thời Tương	
● Loại nước được dùng ngoài giờ qui định, 1 trong 4 thứ phi thời dược.	
Giới Luật qui định Tỉ Khưu không được ăn phi thời, nhưng, nếu vì chữa bệnh thì được phép uống các loại nước như: Nước pha với bột đậu, bột gạo, với mật, đường phèn, hoặc nước trái cây...trong giờ phi thời.[X. Luật Ngũ Phần Q.5; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.2, phần cuối]. (xt. Tứ Dược).	
 	
Phi Thuyết Phá	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Lời nói phá đối phương nhanh như bay. Trong Thiền Lâm, giữa lúc Thủ Tọa và Đại Chúng đang đối đáp qua lại, đột nhiên có những câu pháp cơ yếu sắc bén được phóng ra như bay để khiêu chiến, gọi là Phi thuyết phá.	
 	
Phi Tích 	
● I.Phi Tích.	
Gậy tích bay. Nghĩa là các vị tăng đi hành cước và du hóa các nơi.Tích tức là Tích trượng, 1 trong 18 vật dụng của Tỉ Khưu, khi đi đâu thì mang theo. Ngoài Phi Tích ra, những tiếng dùng cùng loại còn có: Tuần tích, Chú tích... v.v...	
● II.Phi Tích (?-?).	
Cao tăng Trung Quốc, sống vào đờiĐường.	
Sư thần khí vòi vọi, kiến thức cao xa, thông hiểuNho, Mặc, giỏi văn chương. Sư từng nghiên cứu luật nghi, về sau tu theo Mật Giáo và được khai ngộ.	
Niên hiệu Vĩnh Thái năm đầu (765), vuaĐại Tông ban sắc thỉnh sư tham dự đạo tràng dịch kinh của ngài Bất Không trong cungĐại Minh, dịch các Kinh Nhân Vương hộ quốc Bát Nhã, 2 quyển, kinh Mật Nghiêm, 3 quyển... Sư rất được mọi người kính trọng. Ngoài ra, sư còn các tác phẩm: LuậnNiệm Phật Tam Muội bảo vương, 3 quyển, Vô Lượng thâm diệu Thiền Môn truyền tập pháp bảo, 1 quyển, Thệ Vãng Sinh Tịnh Độ văn, 1 quyển. [X. Trinh Nguyên Tục Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.trung; Tuệ Trung Truyện trong Tống Cao Tăng Truyện Q.3, 8].	
 	
Phi Tiền Hậu Câu Đắc	
● Sự chứng đắc không còn bị lệ thuộc vào thời gian, là 1 trong 4 thứ đắc.	
Chỉ cho sự chứng đắc các pháp Trạch Diệt Vô Vi và Phi Trạch Diệt Vô Vi.Hai pháp vô vi này không sinh không diệt, không bị ba đời: Quá khứ, hiện tại, vị lai ràng buộc, vì thế đã chứng đắc 2 pháp vô vi này thì không còn dính dáng gì với thời gian nữa: Chẳng trước, chẳng sau, hoặc trước, sau cùng lúc, cho nên gọi là Phi tiền hậu câu đắc. (xt. Đắc). 	
 	
Phi Tình 	
● Cũng gọi Phi Hữu Tình, Vô Tình. Đối lại: Hữu Tình.	
Chỉ cho các loài không có tình thức như cỏ cây, sông núi, đất đá...	
Vì núi sông, đất đai là do nghiệp chung của loài hữu tình chiêu cảm và tất cả hữu tình đều được thụ dụng. Cũng tức núi sông, đất đai chẳng phải do nghiệp riêng của mỗi hữu tình chiêu cảm, mà cũng không phải như quả báo của loài hữu tình, vì thế núi sông, đất đai... không được gọi là Dị Thục Sinh.	
Luận Thuận Chính Lí Quyển 18 (Đại 29, 436 trung) nói: “Nếu quả phi tình không do nghiệp chung chiêu cảm, thì lẽ ra phải theo dị thục mà khởi hết cùng một lúc. Hơn nữa, ở đời khi thấy vị quốc vương chết thì đất nước của quốc vương ấy vẫn còn, nếu đất nước chỉ do nghiệp của vị quốc vương chiêu cảm, chứ không phải nghiệp chung của các hữu tình khác cùng chiêu cảm, thì đáng lẽ các hữu tình khác không thể thụ dụng trong đó. Lại nữa, nếu núi sông, đất đai là do nghiệp riêng chiêu cảm, thì lẽ ra tất cả nhà cửa, vườn rừng, ao hồ, thành quách, núi sông... mà thân của mỗi hữu tình đang ở đều phải riêng khác. Nhưng thực tế không phải vậy. Bởi thế biết rằng mỗi một vật đều do nghiệp của vô lượng hữu tình cùng chiêu cảm. [X. Luận Câu Xá Q.6; Luận Thuận Chính Lí Q.21; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền KíQ.16]. (xt. Hữu Tình).	
 	
Phi Tình Thành Phật	
● Nghĩa là các loài vô tình như cỏ cây, đất đá... đều có tính Phật, đều có khả năng thành Phật. (xt. Thảo Mộc Quốc Độ Tất Giai Thành Phật).	
 	
Phi Trạch Diêt Vô Vi 	
● Phạm: Apratisaôkhỳa-nirodhà= saôskfta.	
Dịch cũ: Phi Số Diệt Vô Vi.Gọi tắt: Phi Trạch Diệt.	
Pháp vô vi không do sức giản trạch, 1 trong 3 vô vi của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, 1 trong 6 vô vi của Tông Pháp Tướng. Phi Trạch Diệt cũng gọi là Phi Số Diệt, Phi trí duyên diệt, là 1 trong 75 pháp của Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Duy Thức.
Theo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, các pháp đều do nhân duyên hòa hợp, từ vị vị lai chuyển đến vị hiện tại, ở trong khoảng sát na sinh ra liền diệt ngay, trở thành phần vị quá khứ. Nếu khi “sinh duyên” (điều kiện để sinh ra) bị thiếu thì phi trạch diệt làm trở ngại sự sinh khởi của pháp ấy và pháp ấy vĩnh viễn sẽ ngưng lại ở phần vị vị lai, tuyệt đối không sinh ra nữa, gọi là “Duyên khuyết bất sinh” (thiếu duyên nên không sinh). Lúc đó, pháp ấy được Phi Trạch Diệt Vô Vi, trở thành pháp rốt ráo không sinh. Cho nên hễ pháp vô vi nào không do sức giản trạch, vì thiếu sinh duyên của pháp hữu vi mà hiển bày pháp vô vi tịch diệt bất sinh thì gọi là Phi Trạch Diệt Vô Vi.Nói tóm lại, Trạch Diệt là cái mà thánh đạo chứng được, còn Phi Trạch Diệt là cái do thiếu duyên mà chứng được.	
Luận Câu Xá quyển 1 (Đại 39, 1 hạ) nói: “Vĩnh viễn làm trở ngại sự sinh khởi của pháp vị lai mà được diệt, gọi là Phi Trạch Diệt, được không nhờ trạch diệt mà chỉ vì thiếu duyên”.	
Tông Pháp Tướng chủ yếu chỉ do chân như không cần đợi trí tuệ giản trạch của hành giả mà tự tính đã thanh tịnh, gọi là Phi Trạch Diệt Vô Vi.	
Luận Thành Duy Thức quyển 2 (Đại 31, 6 hạ) nói: “Không nhờ sức giản trạch mà tự tính vốn thanh tịnh; hoặc do thiếu duyên mà hiển bày, gọi là Phi Trạch Diệt”. [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2, phần cuối; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.2; Câu Xá Luận Quang Kí Q.1; Bát Tông Cương YếuQ.thượng]. (xt. Trạch Diệt). 
 	
Phi Trược 	
● Phi Trược (?-1063) 	
Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Liêu, người Phạm Dương (huyện Trúc, tỉnh Hà Bắc), họ Trương, tự Trinh Chiếu.	
Đầu năm Trùng hi đời vua Hưng Tông nhà Liêu, sư lễ quốc sư Viên Dung làm thầy, không bao lâu bị bệnh, sư bèn ẩn ở núi Bàn Sơn tu pháp Bạch Tản Cái, trong lúc sư ngồi yên lặng tụng trì thường có thần núi cung kính đứng hầu, ít lâu bệnh khỏi.	
Năm Trùng Hi thứ 8 (1040), sư được vua ban cho áo đỏ, năm Trùng Hi 18 (1050), vua trao cho sư chức “Thượng kinh quản nội đô tăng lục”, về sau, sư chuyển sang giữ chức “Yên Kinh quản nội tả nhai tăng lục”. Đến khi vua Đạo Tông lên ngôi lại ban cho sư chức “Sùng lộc Đại phu kiểm hiệu thái bảo”. Năm Thanh Ninh thứ 2 (1056), sư tiến nhậm “Kiểm hiệu thái phó thái úy”, vua ban hiệu “Thuần Tuệ Đại Sư”.	
Mùa xuân năm Thanh Ninh thứ 6 (1060), vua Đạo Tông đến Yên Kinh, thỉnh sư làm Yên Kinh quản nội sám hối chủ Bồ Tát Giới Sư để truyền giới cho vua.	
Năm Thanh Ninh thứ 9 (1063), sư thị tịch ở chùa Trúc Lâm.	
Sư để lại cáctác phẩm: Tùy Nguyện Vãng Sinh Tập, 20 quyển, Tam Bảo Cảm Thông Lục, 3 quyển. [X. Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.3; Liêu Sử Nghệ Văn Chí Bổ Chứng; Tân Tục Cao Tăng Truyện Q.3].	
 	
Phi Tư Lương	
● Chỉ cho sự suy nghĩ phân biệt không liên quan gi đến tốt xấu, phải trái, vượt ngoài cảnh giới suy tư của tình thức. Thiền Tông chủ trương suy nghĩ về cái không suy nghĩ, phương pháp ấy gọi là Phi tư lương. Đó là chỗ cùng tột của sự tọa thiền. Chương Dược Sơn Duy Nghiễm trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 14 (Đại 51, 311 hạ) chép: “Tăng hỏi: Sư đang đau đáu suy nghĩ về cái gì?	
Sư đáp: Suy nghĩ về cái chẳng suy nghĩ. Tăng lại hỏi: Cái chẳng suy nghĩ thì suy nghĩ thế nào?	
Sư đáp: Phi tư lương!”. 	
[X. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghị cảnh giới Q.thượng; Tín Tâm Minh].	
 	
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên 	
● Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 	
Phạm: Naiva-saôjĩànàsaôjĩàyatana, Pàli: Nevasaĩĩànàsaĩĩàyatana.	
Cũng gọi Phi Phi Tưởng Thiên, Vô Tư Tưởng Diệc Vô Vô Tưởng Thiên, Hữu Tưởng Vô Tưởng Trí Thiên, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên, Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Xứ Thiên. Tầng trời thứ 4 trong cõi Vô Sắc, là tầng trời tột đỉnh trong 3 cõi nên cũng gọi là Hữu Đính Thiên.	
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ là căn cứ vào Thiền Định của cõi trời này mà gọi.Tâm định ở cõi trời này cực kì tĩnh lặng, không còn thô tưởng, cho nên gọi là Phi tưởng (không phải tưởng), nhưng vẫn còn tưởng vi tế, cho nên gọi là Phi Phi Tưởng (chẳng phải không có tưởng). Tên gọi của trời này có 3 cách giải thích như sau:	
1.Tướng suy tưởng ở cõi trời này không rõ ràng như tướng suy tưởng ở 4 thiền định thuộc cõi Sắc và 3 cõi trước thuộc cõi Vô Sắc, cho nên gọi là Phi Tưởng; không giống như Vô Tưởng và Diệt định nên gọi là Phi Phi Tưởng. Vì tướng suy tưởng ở cõi này mờ tối, không rõ ràng, không quyết định, cho nên gọi là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng.	
2.Giống như tầng trời thứ 2 của cõi Vô Sắc, không duyên theo Thức xứ nên gọi là Phi tưởng, giống như tầng trời thứ 3 của cõi Vô Sắc, không duyên theo Vô Sở Hữu, nên gọi là Phi Phi Tưởng.	
3.Trong Vô Sở Hữu Xứ của cõi Vô Sắc, đã trừ được tưởng của Thức xứ, nay lại trừ được Vô Tưởng; vì xả bỏ được cả tưởng và vô tưởng, nên gọi là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng.	
Căn cứ vào 3 cách giải thuyết trên đây, ta có thể thấy qua được tướng trạng của cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng như thế nào. Kinh Lăng Nghiêm quyển 9 (Đại 19, 146 hạ) nói: “Tính thức chẳng động, vì diệt cùng suốt, ở nơi vô tận, tuyên bày hết tính, như có như không, như hết chẳng hết, bởi vậy cõi trời này được gọi là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ”.	
Còn về thọ lượng của cõi trời này thì Kinh Trường A Hàm quyển 20 cho rằng sống lâu 8 vạn 4 nghìn kiếp, Luận Lập Thế A Tì Đàm quyển 7 thì chia ra 3 Phẩm: Hạ Phẩm thọ 7 vạn Đại Kiếp; Trung Phẩm thọ 7 vạn 5 nghìn Đại Kiếp; Thượng Phẩm thọ 8 vạn Đại Kiếp, còn Luận Đại Tì Bà Sa quyển 84 thì bảo thọ 8 vạn kiếp. [X. Kinh Đại Nhân trong Trung A Hàm Q.24; Luận Lập Thế A Tì Đàm Q.6; Luận Câu Xá Q.28; Luận Đại Tì Bà Sa Q.185]. (xt. Vô Sắc Giới).	
 	
Phi Y	
● Áo đỏ thắm (màu đào). Cứ theo Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển hạ, phần 1, 5, đỏ thắm thắm, đỏ phớt, đỏ tươi, xanh lục và xanh biếc đều là những màu không đúng pháp, không được dùng để nhuộm áo ca sa. Nhưng theo Kinh Đà La Ni Tập quyển 6 và Đại Tỉ Khưu Tam Thiên Uy Nghi quyển hạ thì được biết ở Ấn Độ đã có trường hợp các Tỉ Khưu mặc áo ca sa màu đỏ thắm mà không bị xem là trái phép.	
Còn ở Trung Quốc thì từ các đời Đường, Tống về sau, triều đình thường ban cho các bậc Cao tăng áo ca sa màu đỏ tươi và đỏ thắm. Chẳng hạn như Đại Tống Tăng Sử Lược quyển hạ có ghi, thời vua Đường Huyền Tông có sa môn Sùng Hiến tinh thông y học, chữa bệnh rất giỏi, vua hài lòng và ban cho ngài áo bào màu đỏ thắm. Bởi vì áo màu đỏ thắm ở Trung Quốc vốn là 1 loại áo của các quan mặc. Về sau, loại áo này cũng được dùng để ban cho các bậc Cao tăng trong Phật Giáo. Đứng trên lập trường của Phật Giáo mà nhận xét, các sư nhận và mặc áo màu đỏ thắm do vua ban cũng là tùy thuận lễ nghi thế gian mà thôi.[X. Luật Thập Tụng Q.13; điều Phạm Diễn Na Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí Q.1; Ngũ Tạp Trở Q.12]. (xt. Pháp Y, Ca Sa).	
 	
Phì Giả Da 	
● Phạm: Vijayà.	
Cũng gọi: Tì Xã Da, Vi Thệ Da, Vi Nhạ Dã. Hán dịch: Vô Thắng.	
Vị Thiên nữ ngồi ở phía bên phải của Đồng mẫu lô, phía trên Nhã da, trong Viện Văn Thù trên Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo, làquyến thuộc của Bồ Tát Văn Thù, là 1 trong 4 chị em Thiên nữ. Mật hiệu Kim Cương, chủng tử là (vi) hoặc (ka), hình Tam Muội Da là cây gậy.	
Hình tượng vị tôn này mình màu da người, cánh tay phải co lại cầm chày 1 chẽ, tay trái co lại, ngửa bàn tay để ở eo. Vị tôn này có xuất xứ từ Huyền Pháp Tự Nghi Quĩ quyển 1, hoặc do các vị A Xà Lê đời sau căn cứ vào đoạn nói về 4 chị em thiên nữ trong Kinh Lí Thú mà thêm vào.	
Bốn chị em Thiên nữ gồm: Nhã da (Phạm: Jayà), Phì giả da, A nhĩ đa (Phạm: Ajità) và A ba la nhĩ đa (Phạm: Aparàjità). Theo Kinh Đại Nhật quyển 1 thì Nhã da và Phì giả da là vợ của Nhật Thiên. Theo Kinh Đà La Ni Tập quyển 1 thì 4 chị em Thiên nữ là quyến thuộc của trời Đại Tự Tại.Theo Văn Thù Sư Lợi Căn Bản Nghi Quĩ quyển 4 thì 4 chị em Thiên nữ này là quyến thuộc của Bồ Tát Văn Thù, thườngđi khắp cõi đất để cứu độ chúng sinh. [X. Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La trong Kinh Đại Nhật Q.5; Lí Thú Thích Q.hạ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Thanh Long Tự Nghi Quĩ Q.hạ]. 	
 	
Phì Nị	
● I.Phì Nị.	
Phạm: Piịđì, hoặc Pinodhni.	
Tên 1 loài cỏ mọc trên núi Tuyết (Hi Mã Lạp Sơn) ở Ấn Độ.	
Tương truyền, nếu bò ăn được loại cỏ này thì sữa của nó thành vị đề hồ. Vì sữa bò được biến chế qua các giai đoạn: Lạc, sinh tô, thục tô rồi đến vị ngon nhất gọi là Đề Hồ. Nhà Phật dùng vị đề hồ để ví dụ cho Niết Bàn, Phật Tính, giáo nghĩa chân thực…...	
Cứ theo Phẩm Như Lai Tính trong kinhNiết Bàn quyển 8 (bản Bắc) thì bò ăn cỏ Phì nị sữa của nó sẽ cho vị đề hồ, ví dụ chúng sinh nhờ giác ngộ tính Phật mà được quả vị Phật.	
● II.Phì Nị.	
Chỉ cho cuộc sống vật chấtrấtđầy đủ, dồi dào.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 123 (Đại 27, 645 trung) nói: “Lúc bấy giờ, người Cận sự nữ nghĩ rằng: Thực Phẩm mà Tôn giả dùng rất dồi dào, béo bổ  (phì nị)  nếu uống nước lạnh có thể bị bệnh”.	
 	
Phí Ẩn Thiền Sư Ngữ Lục	
● Ngữ Lục, 14 quyển (hoặc 16 quyển), do ngài Phí Ẩn Thông Dung (1593-1661) thuộc Tông Lâm Tế soạn vào đời Minh, các vị Ẩn Nguyên Long Kì... biên tập, được ấn hành vào năm Sùng Trinh 16 (1643).	
Nội dung bao gồm: Thướng Đường, Tiểu Tham, Nhập Thất, Pháp Ngữ, Kệ, Thư Vấn, Vấn Đáp Cơ Duyên, Niêm Cổ, Tụng Cổ, Phán Cổ, Tán, Tạp Trứ, Tiểu Phật Sự... Cuối quyển có thêm Kỉ Niên Lục.	
 	
Phí Thỉ Địa Ngục	
● Địa ngục phân sôi, tức chỉ cho địa ngục dùng nước phân sôi để trừng trị tội nhân. Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni... làm ô nhiễm giới hạnh, làm bẩn thức ăn uống của cha mẹ mình, làm dơ dáy thức ăn uống của chúng tăng, hoặc những chúng sinh phá 8 trai giới, 4 bộ đệ tử đem thân ô uế ngồi lên giường của chư tăng thanh tịnh, phạm tội Thâu lan giá đã lâu mà không chịu sám hối, mặc bừa ca sa tham dự pháp hội, tiêu hao vật thực của tăng... đều phải đọa vào địa ngục Phí Thỉ.	
Cứ theo Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 5, địa ngục này có lưới sắt chắn ngang bên trên, rộng 8 vạn do tuần, có 18 thành sắt, mỗi thành sắt có 18 ngăn, mỗi ngăn đều có vách sắt bao quanh, trong đó có trăm nghìn vạn ức cây gươm và vô số trùng sắt, mỗi con trùng sắt có trăm nghìn đầu, mỗi đầu có trăm nghìn con giun, miệng nhả ra phân nóng sôi như nước đồng sôi chảy tràn lan khắp trong thành sắt. Những tội nhân vừa chết, tức thì như gió thổi rơi vào trong phân sôi, bị những con trùng sắt rúc rỉa xương tủy, đau đớn vô cùng. Lúc đói khát thì uống nước phân sôi, chịu các nỗi khổ như thế, chỉ trong khoảng 1 ngày đêm mà như trải qua 90 kiếp sống chết. Vì cứ mỗi lần tội nhân chết đi thì lập tức 1 cơn gió nóng thổi đến làm cho sống lại để tiếp tục chịu các cực hình cho đến khi hết nghiệp mới sinh nơi khác. Nếu được sinh làm người thì sinh vào nhà nghèo hèn và chịu các tai nạn như gặp vua quan độc ác, đói rét, lở loét khắp mình... (xt. Thập Lục Tiểu Địa ngục). 
 	
Phí Trường Phòng	
● Danh tăng Trung Quốc sống vào đời Tùy, người Thành Đô. Sư học rộng, giỏi văn chương, thông hiểu cả Nho, Phật, Bách Gia...	
Vào thời Bắc Chu, Vũ Đế (543-578) phá hủy Phật Giáo, sư bị cưỡng bức hoàn tục, tìm nơi ở ẩn. Khi nhà Tùy nổi lên, phục hưng Phật Giáo, thiết lập đạo tràng dịch kinh, sư vâng sắc chỉ giữ chức Bút Thụ trong dịch trường. Những kinh do sư ghi chép gồm có: Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập nhật tạng, do ngài Na Liên Đề Lê Da Xá dịch, Kinh Lực Trang Nghiêm Tam Muội; Kinh Phật Bản Hành Tập, Do Ngài Xà Na Quật Đa Dịch, Kinh Thiện Tư Đồng Tử, Kinh Di Thức, Kinh Quán Sát Chư Pháp Hành, Kinh Thương Chủ Thiên Chủ Sở Vấn...	
Sư nhận thấy mục lục các kinh qua các đời bị tản mạn, thất lạc, năm tháng thì lộn xộn, thiếu sót, nên sư soạn bộ Lịch Đại Tam Bảo Kỉ 15 quyển là tư liệu tham khảo quan trọng cho các bộ mục lục kinh điển ở đời Đường. Nhưng trong bộ sách này có nhiều tài liệu được dẫn dụng lầm lẫn, như chuẩn tắc biên soạn Nhập tạnglục, Đại Tiểu Thừa kinh lục rất thiên vị và sai lạc, bị các bộ Mục lục kinh đời sau phê bình. Hơn nữa, trong sách này, tác giả đã đem quá nửa các kinh điển mà các bộ Kinh lục trước đó, như Xuất Tam Tạng Kí Tập, đã xếp vàoloại các kinh điển mất tên người dịch, gán cho các nhà dịch kinh nổi tiếng đời trước, điều này đặc biệt bị các nhà học giả cận đại công kích.	
Bộ Lịch Đại Tam Bảo Kỉ này hiện được thu vào Đại Chính Tạng tập 49.[X.truyện Đạt Ma Cấp Đa trong Tục Cao Tăng Truyện Q.2; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.12; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.7; Phật Thư Giải Thuyết Đại Từ Điển Phật Điển Tổng Luận đệ nhị bộ đệ nhị chương (Tiểu Dã Huyền Diệu)]. (xt. Thất Dịch Kinh Điển, Lịch Đại Tam Bảo Kỉ).	
 	
Phỉ Báng Chính Pháp 	
● Phạm: Saddharma-pratikwepa.	
Cũng gọi: Báng Pháp, Phá Pháp, Đoạn Pháp.	
Dèm chê chính pháp của Đức Phật. Cứ theo Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng thì Đức Phật A Di Đà phát nguyện cứu độ những chúng sinh niệm Phật, chỉ trừ những người phạm tội Ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp. Kinh Bồ Tát Thiện Giới cho tội phỉ báng chính pháp là 1 trong 8 Ba La Di (8 giới nặng)của Bồ Tát. Còn Kinh Phạm Võng quyển hạ thì cho tội phỉ báng Tam Bảo là 1 trong 10 Ba La Di của Bồ Tát.	
Nói chung, phỉ báng chính pháp có 2 loại:	
1.Không tin pháp Đại, Tiểu Thừa mà nghi ngờ phỉ báng.	
2.Không tin các kinh Đại Thừa là do chính Đức Phật nói mà dèm chê; hoặc thấy người đọc tụng, biên chép, thụ trì các kinh Đại Thừa mà sinh lòng khinh dễ, ghen ghét. 	
Theo Bồ Tát Giới Kinh Nghĩa Sớ quyển hạ của ngài Trí Khải thì dèm chê Tam Bảo là do 4 loại Tà Kiến:	
1.Thượng Tà Kiến: Chủ trương tất cả đều không có nhân quả.	
2.Trung Tà Kiến: Chẳng cho tất cả không có nhân quả mà chỉ nói Tam Bảo không bằng ngoại đạo.	
3.Hạ Tà Kiến: Chẳng nói Tam Bảo không bằng ngoại đạo, mà trong tâm chấp trước pháp Nhị Thừa là thù thắng, rồi bỏ Đại Thừa mà giữ Tiểu Thừa.	
4.Tạp Tà Kiến: Có 4 loại: Chấp trước thiên lệch, tin tưởng tạp nhạp, tạm nhớ Tiểu Thừa và suy nghĩ hẹp hòi lầm lẫn. Nhưng thuyết phỉ báng chính pháp rất ít thấy trong các kinh A Hàm mà phần nhiều chỉ thấy rải rác trong các kinh điển Đại Thừa, mục đích là để răn dạy hàng Thanh Văn Tiểu Thừa dèm chê Đại Thừa. [X. Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa Q.2; Phẩm Nê Lê Kinh Đạo Hành Bát Nhã Q.3; Phẩm A Duy Việt Trí Kinh Đạo Hành Bát Nhã Q.6; Phẩm Tín hủy Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.11; Phẩm Bất Thoái Q.16; Phẩm Thí Dụ Kinh Bát Chu Tam Muội; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.7, 16 (bản Bắc); Kinh Đại Bảo Quảng Bạc Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Q.trung; Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.5; Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.thượng; Luận Du Già Sư Địa Q.40; Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi Q.6; Pháp Uyển Châu Lâm Q.58].	
 	
Phiên Ba Thức	
● Phương thức khắc tượng gỗ ở Nhật Bảnvào đầu thời đại Bình An.	
Đặc trưng của phương thức này là ở chỗ các nếp gấp của y phục, nhìn từ bề mặt thấy nổi bật những đường cong như gợn sóng  (phiên ba), rất gợi cảm. Đây là 1 trong những nghệ thuật chạm trổ tượng gỗ của Nhật Bản.	
 	
Phiên Dịch	
● Dịch tiếng nước này sang tiếng nước khác.	
Phật Giáo bắt nguồn ở Ấn Độ, sau theo đà giáo nghĩa được truyền bá rộng và số tín đồ mỗi ngày một đông nên đã vượt ra ngoài phạm vi chủng tộc, truyền bá đến các dân tộc khác, do đó, kinh điển của Phật Giáo cũng theo đà ấy mà được dịch ra nhiều thứ ngôn ngữ.	
Sau khi thành đạo, Đức Phật chỉ dùng những lời nôm na dễ hiểu của các địa phương để nói pháp, mục đích nhằm truyền bá giáo pháp một cách phổ cập, chứ Ngài không dùng những lời văn chương cao nhã (Chandas). Sau khi Đức Phật nhập diệt, kinh điển được kết tập tại Ấn Độ, chủ yếu dùng tiếng Phạm và Pàli.Về sau, kinh điển Phật được phiên dịch ra các thứ quốc ngữ. Hiện nay có các Đại Tạng Kinh được phiên dịch từ tiếng Phạm như: Đại Tạng Hán dịch, Đại Tạng Tây Tạng, Đại Tạng Mông Cổ, Đại Tạng Mãn Châu, Đại Tạng Cao Li, Đại Tạng Nhật Bản. Về  Pàli thì có: Đại Tạng Tích Lan, Đại Tạng Miến Điện, Đại Tạng Thái Lan, Đại Tạng Kampochia, Đại Tạng Lào quốc, Đại Tạng Anh ngữ và Nhật Bản cũng đã dịch thành Nam Truyền Đại Tạng Kinh.	
Ngoài ra, còn có các Đại Tạng của các nước Tây Vực vùng Trung Á và các nơi khác. [X. Phật Tổ Thống KỉQ.43, 53; Tống Cao Tăng Truyện Q.1, 3; Pháp Uyển Châu Lâm Q.100; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.1; Tùy Thư Kinh Tịch Chí]. (xt. Dịch Kinh).	
 	
Phiên Dịch Danh Nghĩa Đại Tập	
● Phạm: Mahàvyutpatti.	
Tạng: Lo-paị maí-pos mdsad-pai bye-brag-tu rtogs-par byed-pa chenpo (gọi tắt: Bye-brag-tu rtogs che).	
Từ điển gồm 4 thứ ngôn ngữ: Phạm, Tây Tạng, Hán, Mông Cổ đối chiếu, thu chép những thuật ngữ và danh từ chuyên môn thường dùng trong giáo điển Phật Giáo, rồi phân loại, nêu thí dụ và giải thích các thuật ngữ này.	
Khoảng thế kỉ IX, các học giả từ Ấn Độ đến Tây Tạng phần nhiều dùng tự vựng Phạm Tạng đối dịch làm tiêu chuẩn để dịch kinh. Ban đầu chỉ có Phạm, Tạng, sau mới thêm Hán và Mông Cổ, nhưng được thêm vào thời đại nào thì không rõ. Về bộ phận Hán dịch, trong văn tự được sử dụng để dịch âm hay dịch ý đều không thấy có trong các kinh được dịch vào các đời Đường, Tống, cứ đó suy ra thì có thể biết phần Hán dịch trong Phiên Dịch Danh Nghĩa Đại Tập được thực hiện vào khoảng thời đại Từ Nguyên Đến Thanh.	
Năm 1822, nhà thám hiểm người Hungary là ông Csoma de Kôrôss A. đến Tây Tạng nghiên cứu văn học và tông giáo, năm 1831 ông mới phát hiện bản Phạm Tạng của sách này. Năm 1853, đội thám hiểm Đông Dương của nước Nga tìm được bản viết đối dịch bằng 4 thứ tiếng Phạm, Tạng, Hán, Mông Cổ ở Bắc Kinh, Trung Quốc và đưa về cất giữ tại thư viện Đại Học Đế Quốc ở Saint Petersburg. Năm 1856-1857, học giả Đông Phương Học người Pháp là các ông E. Foucaux, S. Julien, đem giới thiệu sách này với Châu Âu, ông E. Foucaux phụ trách phần Phạm, Tây Tạng, còn ông S. Julien thì phụ trách phần Hán, Mông Cổ. Đến năm 1887, học giả Đông Phương Học người Nga là ông I.P. Minayeff khảo xét lại phần Phạm Tạng rồi đem công bố. Về sau, các ông Nam Điều Văn Hùng, Lạp Nguyên Nghiên Thọ, người Nhật Bản, chép tay bản Phạm Hán ở Paris. Sau đó, lại có các ông Địch Nguyên Vân Lai và Thần Lượng Tam Lang nghiên cứu, rồi lần lượt xuất bản Phạm Hán Đối Dịch Phật Giáo Từ Điển (Phiên Dịch Danh Nghĩa Đại Tập) và Phạm Tạng Hán Hòa Tứ Đối Dịch Giáo Phiên Dịch Danh Nghĩa Đại Tập vào các năm Đại Chính tứ 4 và thứ 5 (1915- 1916).	
 	
Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập	
● Từ điển Phật học Phạm Hán, 7 quyển, do ngài Pháp Vân biên soạn vào đời Nam Tống, suốt 20 năm mới hoàn thành, được thu vào Đại Chính Tạng tập 54.	
Nội dung sách này chia loại nhỏ hơn 2.040 từ tiếng Phạm quan trọng trong các kinh điển Phật Giáo, phân ra 64 thiên để giải thích. Mở đầu mỗi thiên đều có tổng luận, trình bày đại ý, kế đến nêu ra những từ Phạm được dịch âm và mỗi từ đều có cho biết cách dịch khác, chỉ ra xuất xứ và giải thích. Về tư liệu y cứ thì ngoài kinh luận ra còn dẫn dụng âm nghĩa, chú sớ, hoặc các trứ thuật Phật Giáo của các tác giả khác như Tông Kính Lục... Ngoài ra, còn trích dụng hơn 400 thư tịch kinh sử của hơn 100 tác giả, cũng như các học thuyết khác.	
Sách này cũng giải thích những từ tiếng Phạm và âm nghĩa phổ thông để nói rõ nghĩa dịch còn có giới hạn bất đồng; đối chiếu so sánh những danh tướng quan trọng thì lấy sự giải thích của Tông Thiên Thai làm nền tảng, rồi bàn giải rõ ràng thêm. Đối với các nhà phiên dịch trọng yếu của các thời đại cũng có ghi chép trong 1 thiên riêng. Sách này còn giữ lại 1 số ý kiến liên quan đến vấn đề phiên dịch như ở đầu quyển nêu lên 5 trường hợp không phiên dịch do ngài Huyền Trang Chủ xướng. Đó là (Đại 54, 1055 thượng):	
1.Vì bí mật (nên không phiên dịch): Như Đà La Ni.	
2.Vì bao hàm nhiều nghĩa: Như Bạc già phạm có 6 nghĩa.	
3.Vì ở nước Trung Quốc không có: Như cây Diêm Tịnh.	
4.Vì thuận theo đời xưa: Như A nậu bồ đề.	
5.Vì sinh thiện: Như Bát Nhã tôn quí, trí tuệ nông cạn.	
Những danh tướng và âm dịch trong các kinh luận dịch mới của ngài Huyền Trang và Nghĩa Tịnh phần nhiều khác với các kinh luận dịch cũ của các nhà phiên dịch đời trước mà nhiều người cho rằng dịch cũ là sai lầm, sơ suất. Nhưng sách này (tức Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập) thì chủ trương sở dĩ dịch cũ, dịch mới bất đồng, chỉ là vì thời gian, không gian sai khác, phương ngôn, thành ngữ dị biệt mà thôi.	
Sách này cùng với Thích Thị Yếu Lãm và Giáo Thừa Pháp Số được gọi chung là “Phật học tam thư”, là những sách cần thiết cho những người mới học Phật. Ngoài ra, sách này còn có bản 20quyển đượcthu vào Đại Tạng đờiMinh. [X. Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Bắc Tạng Mục Lục Q.4; Duyệt Tạng Tri Tân Q.43; Tăng Bổ Chư Tông Chương Sớ Lục]. (xt. Ngũ Chủng Bất Phiên).	
 	
Phiên Dịch Gia	
● Cũng gọi: Dịch Sư, Dịch Kinh Gia.	
Chỉ cho các nhà phiên dịch kinh điển Phật Giáo.	
Như vào thế kỉ V, ngài Phật Âm (Phạm: Buddhaghowa) đã biên dịch các sách chú thích Tam Tạng bằng tiếng Tích Lan sang tiếng Pàli, đó là nhà phiên dịch nổi tiếng. Về phương diện dịch kinh Phật ra chữ Hán thì có các nhà phiên dịch quan trọng sau đây: Ngài An Thế Cao (người An Tức) đời Hậu Hán, ngài Chi Khiêm (người Nguyệt Chi) đời Ngô thời Tam Quốc, ngài Trúc Pháp Hộ (người Đôn Hoàng) đời Tây Tấn, ngài Cưu Ma La Thập (người Cưu Tư) đời Hậu Tần, ngài Cầu Na Bạt Đà La (người Trung Ấn Độ) đời Lưu Tống, ngài Chân Đế (người Tây bắc Ấn Độ) đời Lương + Trần, ngài Bồ Đề Lưu Chi (người Bắc Ấn Độ) đời Bắc Ngụy, ngài Xà Na Quật Đa (người Bắc Ấn Độ) đời Trần + Tùy, ngài Huyền Trang (người Trung Quốc) đời Đường, ngài Địa Bà Ha La (người Trung Ấn Độ) đời Đường, ngài Thực Xoa Nan Đà (người Vu Điền) đời Đường, ngài Nghĩa Tịnh (người Trung Quốc) đời Đường, ngài Kim Cương Trí (người Nam Ấn Độ) đời Đường, ngài Thiện Vô Úy (người Trung Ấn Độ) đời Đường, ngài Bất Không (người Bắc Ấn Độ) đời Đường, ngài Pháp Thiên (người Trung Ấn Độ) đời Bắc Tống, ngài Thiên Tức Tai (tức Pháp Hiền, người Ca Thấp Di La) đời Bắc Tống, ngài Thí Hộ (người Ô Điền Nẵng) đời Bắc Tống. Những vị này đều là các bậc thông hiểu 3 tạng kinh điển, cho nên cũng được gọi là Dịch kinh tam tạng, Tam Tạng Pháp Sư.	
Về kinh điển được dịch sang tiếng Tây Tạng thì có các nhà phiên dịch nổi tiếng sau đây: Thon-mi-sambhoỉa (Đoan Mĩ Tam Bồ Đề) thế kỉ VII; Jinamitra (Thắng hữu - người Ấn Độ) thế kỉ IX, Zìlendrabodhi(Giới đế giác - người Ấn Độ) thế kỉ IX, Surendrabodhi (Cát Tường đế giác - người Ấn Độ) thế kỉ IX, Ye-zes-sdethế kỉ IX, Bloldan zes-rabthế kỉ XI, Mar-pa thế kỉ XIV, Zes rab rin-chen, Cho-skyoí-bzaí-po và Chos rgyal thế kỉ XV.	
 	
Phiên Dịch Tứ Lê	
● Bốn nguyên tắc phiên dịch kinh điển Phật Giáo.	
Theo thiên Đường Phạm tự thể trong Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 6 thì 4 nguyên tắc ấy là:	
1.Phiên Tự Bất Phiên Âm: Dịch chữ mà không phiên âm (chữ là chữ Hán, âm là âm Phạm) như lời các thần chú trong các kinh.	
2.Phiên Âm Bất Phiên Tự: Dịch âm mà không dịch chữ, như chữ...trong Kinh Hoa Nghiêm; chữ là thể chữ Phạm, âm thì dùng chữ vạn của tiếng Hán để phiên, nên đọc là “Vạn”.	
3.Âm Tự Câu Phiên: Âm và chữ đều dịch cả, như âm và chữ trong văn kinh đều dùng âm Hán, chữ Hán để phiên dịch.	
4.Âm Tự Câu Bất Phiên: Âm và chữ đều không dịch, như những bản kinh tiếng Phạm từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc, cả âm và chữ đều chưa được phiên dịch.
 	
Phiên Kinh Đài	
● Đài dịch kinh.	
Do lòng kính ngưỡng và khâm phục ngài Tuệ Viễn ở Lô Sơn, nên thi sĩ Tạ Linh Vận đời Lưu Tống thời Nam Bắc Triều, xây đài dịch Kinh Niết Bàn trong chùa, lại đào ao và trồng sen trắng trong ao, gọi đài này là Phiên kinh đài.Đến đời sau, đình Bạch Liên được xây cất trên nền cũ của đài này. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.26; Lô Sơn Kí Q.1].	
 	
Phiên Phạm Ngữ	
● Từ điển tiếng Phạm, 10 quyển (không rõ soạn giả), được thu vào Đại Chính Tạng tập 54.	
Từ điển này giải thích ngắn gọn ý nghĩa các chữ Phạm trongcáckinh Hán dịch và trongcác sách do người Trung Quốc soạn thuật có chua thêm tiếng Phạm. Nội dung chia làm 73 điều, thu tập khoảng 5.000 ngữ vựng, dưới mỗi ngữ vựng đều có nêu rõ ngữ nghĩa, dị dịch và điển cứ. Lời dịch cũng như các kinh Phật mà sách này trích dẫn đều thuộc đời Lương Nam Bắc Triều trở về trước, rồi bộ Kinh Luật Dị Tướng do ngài Bảo Xướng biên tập vào đời Lương cũng được trích dẫn khá nhiều. Căn cứ vào những dữ kiện đó mà suy đoán, người ta có thể ngờ sách này là tác phẩm của ngài Bảo Xướng.	
 	
Phiền Não	
● Phạm: Kleza. Pàli: Kilesa.	
Hán âm: Cát Lệ Xá. Cũng gọi Hoặc.	
Gọi chung những tác dụng tinh thần làm cho tâm hữu tình bấn loạn, buồn sầu, khổ não. Để đạt mục đích tham muốn, thỏa mãn những dục vọng của cái ta mà con người có ý thức hoặc vô ý thức thường đắm chìm trong cảnh buồn vui nên bị phiền não trói buộc. Trong tất cả các loại tác dụng tâm, giác ngộ là mục đích cao nhất trong Phật Giáo, cho nên bất luận tác dụng tinh thần nào làm trở ngại sự thực hiện giác ngộ đều được gọi là phiền não.	
Phiền não tùy theo tính chất có nhiều tên gọi như: Tùy Miên (Phạm: Anuzaya), Triền (Phạm: Paryavasthàna), Cái (Phạm: Nivaraịa), Kết (Phạm: Saôyojana), Phược (Phạm: Bandhana), Lậu (Phạm: Àsrava), Thủ (Phạm: Upàdàna), Hệ (Phạm: Grantha), Sử, Cấu, Bạo Lưu, Ách, Trần cấu, Khách Trần... Nếu phân loại thêm nữa thì rất phức tạp, nhưng thông thường cho Tham, Sân, Si là nguồn gốc của tất cả phiền não và chia làm 2 loại là Căn Bản Phiền Não (phiền não gốc) và Chi Mạt Phiền Não (phiền não ngọn).	
Căn Bản Phiền Não có 6: Tham, Sân, Si (Vô Minh), Mạn, Nghi và Kiến (Ác Kiến); trong đó, Kiến lại được chia làm 5 thứ: Thân Kiến, Biên Chấp Kiến, Tà Kiến, Kiến Thủ Kiến và Giới Cấm Thủ Kiến, gọi chung là Thập Phiền Não (Thập sử).	
Chi Mạt Phiền Não thì tùy thuộc vào Căn Bản Phiền Não mà sinh khởi, theo Luận Câu Xá thì có 19 thứ gồm: Phóng Dật, giải đãi..., còn theo Luận Duy Thức thì có 20 thứ gồm: Thất niệm, tán loạn, bất chính tri...	
Ngoài ra còn có các phương pháp phân loại như: Tam Lậu, Tam Kết, Tứ Bạo Lưu, Tứ Thủ, Ngũ Cái, Ngũ Kết, Lục Cấu, Thất Lưu, Thập Triền..., hoặc gọi là Bát Bách Phiền Não (108 phiền não), hoặc vì cách tính toán khác nhau, nên có các thuyết bất đồng như Bát Vạn Tứ Thiên Phiền Não (84.000 phiền não). [X. Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.thượng; Luận Đại Tì Bà Sa Q.43, 46, 60; Luận Câu Xá Q.20, 21; Luận Phật Tính Q.3; Luận Thành Duy Thức Q.6].	
 	
Phiền Não Băng	
● Phiền não và băng giá.	
Chỉ cho phiền não tức bồ đề, là chỗ tột cùng của Phật Giáo Đại Thừa. Ý nói phiền não và bồ đề không phải là hai, giống như băng giá và nước không bao giờ rời nhau. Ở đây, bồ đề được ví dụ như nước, phiền não như băng giá, do đó mà có tên gọi Phiền não băng.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 5 phần đầu (Đại 46, 56 trung) nói: “Vô Minh Phiền não vốn là Pháp Tính, vì mê hoặc nên Pháp Tính biến thành vô minh, rồi điên đảo khởi lên các thiện và bất thiện, giống như vì lạnh mà nước đóng thành băng, như người ngủ say tâm biến thành mộng vậy”.	
 	
Phiền Não Chướng	
● Phạm: Khezàvaraịa. Cũng gọi Hoặc Chướng.	
Chỉ cho phiền não ngăn ngại đạo Bồ Đề, làm cho chúng sinh không chứng được Niết Bàn, 1 trong 2 chướng, 1 trong 3 chướng. 	
1.Theo Luận Câu Xá quyển 17, 25, phiền não thường hiện hành làm trở ngại việc phát sinh của trí tuệ vô lậu, đồng thời, làm cho không chứng được trí tuệ giải thoát, gọi là Phiền Não Chướng. Đến khi lìa Phiền Não Chướng được tuệ giải thoát và định Diệt tận, nhưng lại bị chướng ngại làm cho không chứng được Câu Giải Thoát, thì gọi là Giải Thoát Chướng (Định Chướng). Phiền Não Chướng lấy nhiễm ô vô tri làm thể, Giải Thoát Chướng lấy Bất Nhiễm Ô Vô Tri làm thể.	
2.Theo Luận Thành Duy Thức quyển 9, tất cả phiền não làm cho thân tâm chúng sinh bị nhiễu loạn, ngăn trở con đường đến Niết Bàn, gọi là Phiền Não Chướng. Còn tất cả phiền não tuy không khiến khởi nghiệp để phải sinh trong 3 cõi (cõi mê), nhưng có khả năng che lấp cảnh giới sở tri (bị biết) mà ngăn ngại việc phát sinh chính trí, thì gọi là Sở Tri Chướng (Trí Chướng). Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng đều thuộc Tát Ca Da Kiến và lấy 128 phiền não căn bản làm thể. Trong đó, Phiền Não Chướng lấy Ngã chấp làm căn bản; Sở Tri Chướng thì lấy Pháp chấp làm căn bản. Nếu nói về tác dụng thì Phiền Não Chướng trở ngại Niết Bàn, còn Sở Tri Chướng thì trở ngại Bồ Đề. Cho nên Phiền Não Chướng là động lực chính làm chướng ngại Niết Bàn, còn Sở Tri Chướng chỉ đóng vai trò phụ trợ, chứ không đủ năng lực làm trở ngại Niết Bàn.	
Lấy Phiền Não Chướng làm trợ duyên, có thể thụ thân Phần Đoạn Sinh Tử; còn lấy Sở Tri Chướng làm trợ duyên thì có thể thụ thân Biến Dịch Sinh Tử. Bởi thế, hàng Nhị Thừa lấy quả vị đoạn trừ Phiền Não Chướng làm lí tưởng tối cao, nhưng hàng Bồ Tát thì lấy đoạn từ cả 2 chướng để đạt quả vị Phật làm cứu cánh.	
Đối với Bồ Tát mà nói, thì Sở Tri Chướng không có khả năng dẫn đến quả báo trong 3 cõi, nhưng có thể giúp đỡ nghiệp vô lậu để thụ thân Biến Dịch Sinh Tử ngoài 3 cõi.Còn về các giai đoạn áp phục và đoạn trừ Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng của Bồ Tát thì được biểu đồ như sau (thiếu ):	
3.Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 5 cho rằng, trong 5 Trụ địa, hoặc của 4Trụ trước thuộc Phiền Não Chướng, còn hoặc sau cùng là Vô Minh Trụ Địa thì thuộc Trí Chướng.	
4.Theo Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Luận quyển thượng của ngài Thế Thân thì Kiến Hoặc và Tư Hoặc là Phiền Não Chướng, còn Vô Tránh tam muội do chấp trước vào sự đoạn trừ Phiền Não Chướng mà được thì gọi là Tam Muội chướng.	
5.Phiền Não Chướng, Nghiệp Chướng và Báo Chướng gọi chung là Tam Chướng. Các phiền não tham, sân, si luôn luôn hiện khởi, gây chướng ngại cho Thánh Đạo, vì thế gọi là Phiền Não Chướng. [X. Luận Phát Trí Q.11; Luận Đại Tì Bà Sa Q.47, 115, 141; Luận Thuận Chính Kí Q.43]. (xt. Phiền Não).	
 	
Phiền Não Ngại Trí Ngại	
● Cũng gọi Nhị Ngại.	
Chỉ cho Phiền não ngại và Trí ngại.Theo Luận Đại Thừa Khởi Tín, Phiền não ngại (Hoặc Chướng) là 6 tâm nhiễm ô thuộc vô minh chi mạt làm trở ngại trí căn bản; còn Trí ngại là 6 tâm ô nhiễm thuộc vô minh căn bản làm chướng ngại trí hậu đắc.
Sở Dĩ phiền não ngại ngăn trở trí chân như căn bản là vì nó nương nơi tâm ô nhiễm mà thường thấy thường hiện, rồi vọng chấp các cảnh giới, nên trái với tính bình đẳng. Còn trí ngại ngăn trở trí hậu đắc là vì tất cả pháp thường tĩnh lặng, không khởi tướng, nhưng do vô minh bất giác mà vọng trái vớipháp tướng, nên không thể tùy thuận với chủng trí của tất cả cảnh giới thế gian.	
 	
Phiền Não Tặc	
● Giặc phiền não.	
Phiền não làm thương tổn Pháp Thân, tuệ mệnh nên gọi là giặc.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển hạ (Đại 1, 205 thượng) nói: “Chúng con đã xa rời đấng Pháp Vương vô thượng, nên bị giặc phiền não xâm hại hằng ngày”.	
Phẩm Bồ Tát Hạnh Kinh Duy Ma (Đại 14, 554 trung) nói: “Dùng gươm trí tuệ, phá giặc phiền não”.	
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Đại12, 341 hạ) nói: “Tất cả chúng sinh đời vị lai bị giặc phiền não làm hại”.	
 	
Phiền Não Tập	
● Cũng gọi Dư Tập, Tập Khí, Tàn Khí.	
Tập Khí còn rớt lại do phiền não thường hiện khởi xông ướp (huân tập).	
Các bậc hiền thánh tuy đã dứt hết phiền não nhưng thói quen (tập khí) của nhiều kiếp vẫn còn sót lại.Như ngài Nan Đà tuy đã chứng A La Hán, nhưng vẫn còn tập khí dâm dục, nên khi nói pháp giữa thính chúng nam nữ, mắt thường nhìn về phía những người nữ và giọng nói rất hay. Cũng như ngài Xá Lợi Phất vì còn tập khí sân nên khi nghe Đức Phật nói: “Xá Lợi Phất ăn thức ăn bất tịnh” liền nhả thức ăn ra và không nhận lời thỉnh thụ thực nữa.	
Luận Đại Trí Độ quyển 27 (Đại 25, 260 hạ) nói: “Phiền não tập nghĩa là cái thói quen phiền não còn sót lại, như nghiệp thân, nghiệp khẩu không theo trí tuệ thì do phiền não mà sinh khởi”. (xt. Tập Khí).	
 	
Phiền Não Tức Bồ Đề	
● Phiền não và Bồ Đề không phải là hai mà cái này tức là cái kia.	
Thông thường, phiền não là chỉ cho tất cả tác dụng tinh thần làm trở ngại sự giác ngộ; còn Bồ Đề là trí tuệ dứt hết phiền não thế gian mà thành tựu Niết Bàn. Tuy nhiên, cái đương thể của các phiền não tham, sân, si chính là Bồ Đề, ngoài Pháp Tính Bồ Đề này ra thì không có 1 pháp nào khác, vì thế ở ngay nơi tính của phiền não mà lập tên gọi Bồ Đề. Đây chính là ý Phiền não tức Bồ Đề.	
Theo Nhập Lăng Già Tâm Huyền Nghĩa của ngài Pháp Tạng thì phiền não là tính phân biệt, cho nên thể của nó là “Không”. Khi thể của phiền nãođãlà “Không” thì cũng chẳng cần đoạn trừ phiền não mà vẫn chứng nhập chân như, cho nên nói “Phiền não tức bồ đề”.	
Ngoài ra, từ ngữ “Phiền não tức bồ đề” thường được dùng song song với từ ngữ “Sinh tử tức Niết Bàn” để biểu thị ý nghĩa tột cùng của Phật Giáo Đại Thừa. [X. Luận Đại Trí Độ Q.6; Phẩm Tùy Tu trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Q.6; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.14 (bản dịch đời Lương)].	
 	
Phiến	
● Cái quạt. Một dụng cụ dùng để quạt mát, hoặc dùng trong nghi lễ.	
Lúc Đức Phật còn tại thế các đệ tử thường cầm quạt để quạt cho Ngài, điều này được thấy rải rác trong các kinh A Hàm. Khi ngài Ưu Ba Li kết tập tạng Luật, vua Ba Tư Nặc có ban cho ngài 1 cây quạt bằng ngà voi để ngài cầm khi tụng Luật.
Còn ở Trung Quốc, vua Dượng đế nhà Tùy ban cho Cao tăng Kính thoát cây quạt trúc rộng 96 cm để vào cung giảng kinh. Trên đây đều là loại quạt hình tròn ở đời sau, chứ không phải loại quạt xếp.	
Ngoài ra, khi có pháp sự, vị tăng cầm quạt đứng hầu trước Phật, biểu trưng nghi lễ, giống như các triều thần cầm cái hốt trước vua khi lâm triều.	
 	
Phiến Cúng	
● Cúng một nửa. Theo nghi thức Quán Đính của Mật Giáo, những vật cúng được cúng ở đàn nhỏ chia làm 2 phần, 3 vật cúng trước, 3 vật cúng sau. Khi cúng, nếu chỉ dùng phần cúng trước để cúng dường thì gọi là Phiến cúng. Nghi thức này có xuất xứ từ Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng quyển 4, Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật quyển 1 và Kinh Bất Không Quyên Sách quyển 15.	
Ngoài ra, Tam Muội Da Giới dùng nghi thức cúng trước, còn Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới thì dùng cả cúng trước và cúng sau. Cúng trước là cúng dường Phật mới (A Xà Lê mới), cúng sau là cúng dường Phật cũ (Phật xưa). Các vật cúng được sắp bày theo thứ tự. Ở trước mâm Kim Cương (trên mâm có đặt cây chày Kim Cương) đặt lò Hộ Ma chữ...(Vạn), rồi phía trước phía sau lò lần lượt đặt nước át già, hươngthoa, tràng hoa...	
 	
Phiến Diện Tả Kinh	
● Cũng gọi Phiến diện cổ tả kinh. Phương thức viết kinh trên mặt chiếc quạt lưu hành vào cuối thời kì Đằng Nguyên ở Nhật Bản. Mặt quạt được tô nhiều màu, hoặc quét 1 lớp kim nhũ rồi mới viết văn kinh lên trên.	
Hiện nay, loại quạt này vẫn còn được các chùa cũng như tư nhân cất giữ, đều là những di phẩm có giá trị về phương diện lịch sử. [X. Phật Giáo Chi Mĩ Thuật Cập Lịch Sử; Thế Giới Ấn Loát Thông Sử Q.1].	
 	
Phiến Đà	
● Phạm: Waịđha.	
Hán dịch: Hoàng Môn.	
Chỉ cho những người đàn ông không có bộ phận sinh dục.	
Phiến đà có 2 loại: Tiên Thiên (Bản tính phiến đà) và Hậu Thiên (Tổn hoại phiến đà). Hai loại này tương đương với Sinh Bất Năng Nam (người nam sinh ra không có bộ phận sinh dục) và Bệnh Bất Năng Nam (vì bệnh tật mà hư hoại hoặc bị cắt bỏ bộ phận sinh dục) trong 5 loại Bất Năng Nam. [X. Luận Câu Xá Q.3]. (Ngũ Chủng Bất Năng Nam).	
 	
Phiệt Dụ	
● Ví dụ cái bè qua sông. Giáo pháp của Đức Phật ví như cái bè, một khi đã đến được bờ Niết Bàn bên kia rồi thì chính pháp cũng nên xả bỏ. Cho nên tất cả các pháp do Đức Phật nói được ví dụ như cái bè, không nên cố chấp vào đó mà bị trói buộc. Cũng như qua sông rồi thì phải bỏ bè lại, chứ nếu tiếc nó mà vác lên vai để đi tiếp thì lập tức mất tự do, giải thoát.	
Kinh Kim Cương (Đại 8, 749 trung) nói: “Này các Tỉ Khưu! Như Lai nói pháp ví như chiếc bè, pháp còn nên bỏ, huống chi là phi pháp?”. [X. Kinh Đại Phẩm A Lê Tra trong Trung A Hàm Q.45].	
 	
Phiếu Mạo	
● Cũng gọi Phiếu Mạo Tử, Khỏa Đầu. Cái mũ hoặc chiếc khăn bằng lụa bịt kín đầu của người Ấn Độ.	
Thời Đức Phật còn tại thế, vì miền Bắc Ấn Độ trời lạnh nên Phật cho phép các Tỉ Khưu ở đó được dùng khăn lông thú để trùm đầu.	
Ở Trung Quốc, tương truyền, lúc Tùy Dượng Đế còn là Tấn Vương, có lần thỉnh Đại Sư Thiên Thai Trí Khải truyền giới Bồ Tát, lúc đó trời quá lạnh nên Tấn Vương phải dùng áo của mình trùm lên đầu ngài Trí Khải, đó là nguồn gốc của Phiếu Mạo ở Trung Quốc.	
Tại Nhật Bản, Phiếu mạo bắt đầu từ ngài Tối Trừng, hoặc ngài Không Hải.Đến đời sau, Phiếu mạo diễn biến thành những cách trang phục của các Tông Thiên Thai, Chân Ngôn... và người ta phải có 1 tư cách nhất định mới được sử dụng loại khăn này.	
Phiếu mạo ở Nhật Bản ngày nay phần nhiều thuần màu trắng, không dùng để trùm trên đầu mà để quàng quanh cổ, đầu dưới của khăn rủ xuống trước ngực. Phiếu mạo may kép (2 mặt đều dùng được) gọi là Bản mạo tử, may đơn (chỉ dùng được mặt phải) thì gọi là Bán mạo tử. [X. Kinh Phạm Chí A Nhiếp Hòa trong Trung A Hàm Q.37; Kinh Bô Lợi Đa trong Trung A Hàm Q.55; điều Khỏa Đầu trong Hiển Mật Uy Nghi Tiện Lãm Q.hạ; Thánh Đạo Y Liệu Biên Q.hạ].	
 	
Phó Chúc	
● Cũng gọi Phụ Chúc, Chúc Lụy.	
Phó là cấp cho, trao cho; Chúc là gửi gắm, phó thác, dặn dò lại.Từ ngữ này phần nhiều biểu thị ý nghĩa Đức Phật phó thác việc hoằng truyền giáo pháp. Chẳng hạn như Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ nói, Đức Thế Tôn phó chúc Bồ Tát Di Lặc hoằng truyền bản nguyện niệm Phật (Di Lặc phó chúc). Phẩm Như Lai Thần Lực trong kinh Pháp Hoa cũng ghi, Đức Thế Tôn phó chúc 5 chữ trọng yếu nhất là “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” cho các Bản Hóa Bồ Tát, đứng đầu là Bồ Tát Thượng Hành. Do đó, Tông Nhật Liên của Nhật Bản cho rằng sự phó chúc Kinh Pháp Hoa (đề mục) là yếu pháp đặc biệt đối với chúng sinh tối hạ đẳng trong thời đại mạt pháp, đặc biệt chọn các Bồ Tát bản hóa để phó thác, vì thế gọi là “Biệt Phó Chúc”. Còn trong Phẩm Chúc Lụy Kinh Pháp Hoa, Đức Phật trao phó kinh này cho tất cả các vị Bồ Tát thì gọi là “Tổng Phó Chúc”.	
Lại nữa, trong Phẩm Thần Lực Đức Phật Thích Ca cùng ngồi với Đức Phật Đa Bảo Trong tháp Đa Bảo mà phó chúc, cho nên gọi là Tháp Nội Phó Chúc; còn ở Phẩm Chúc Lụy thì khi Phật Thích Ca ra khỏi tháp Đa Bảo mới phó chúc, nên gọi là Tháp Ngoại Phó Chúc.	
Ngoài ra, trao cho ca sa, bình bát..., hoặc phó thác Đại Pháp cũng gọi là Phó chúc. Trong Thiền Tông, khi thầy truyền trao ý nghĩa sâu xa của Phật Phápchođệ tử đều gọi là Phó chúc, bởi thế Thiền Tông rất thường dùng từ ngữ này. [X. Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh; Lịch Đại Tam Bảo Kí].	
 	
Phó Chúc Nhất Niệm	
● Nhất niệm, chỉ cho 1 niệm tu hành, tức là 1 tiếng xưng danh niệm Phật. Phó chúc nhất niệm nghĩa là dặn dò phó thác pháp môn xưng danh niệm Phật.	
Cứ theo Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ thì Đức Thế Tôn Thích Ca từng ân cần phó chúc danh hiệu Di Đà cho Bồ Tát Di Lặc. Ngài dạy Bồ Tát Di Lặc rằng một niệm xưng danh có công đức lợi ích lớn lao vô thượng, nên phải mãi mãi lưu truyền pháp môn này.	
 	
Phó Cơ	
● Đồng nghĩa: Ứng Bệnh Dữ Dược (tùy theo chứngbệnh mà cho thuốc).	
Tùy Theo căn cơ của chúng sinh mà nói pháp.	
Tông Kính Lục quyển 30 (Đại 48, 590 hạ) nói: “Thế nào là ngồi đạo tràng? Đó là hiện 4 thứ thành Phật, tùy cơ (phó cơ) không sai khác”.	
 	
Phó Đại Sĩ Giảng Kinh	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này thuật lại việc vua Vũ Đế nhà Lương thỉnh Phó Đại Sĩ (ngài Thiện Tuệ Phó hấp) giảng kinh.	
Bích Nham Lục tắc 67 (Đại 48, 197 thượng) nói: “Lương Vũ Đế thỉnh Phó Đại Sĩ giảng Kinh Kim Cương, Đại Sĩ liền ngồi lên tòa vỗ bàn một cái rồi đi xuống. Vua Vũ Đế ngạc nhiên. Ngài Chí công hỏi: Bệ hạ có hiểu không? Vua đáp: Không hiểu!
Ngài Chí công nói: Đại Sĩ giảng kinh xong rồi”.	
 	
Phó Đại Sĩ Lục	
● Cũng gọi Thiện Tuệ Đại Sĩ Ngữ Lục, Thiện Tuệ Đại Sĩ Lục, Đại Sĩ Lục.	
Ngữ Lục, 4 quyển, do ngài Thiện Tuệ Phó hấp (497-569) soạn thuật vào đời Lương thuộc Nam Triều, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 120.	
Nội dung sách này thu chép các yếu ngữ, hành trạng và thi ca của Thiện Tuệ Đại Sĩ Phó hấp, đồng thời chép cả truyện kí của 1 số người đến hỏi đạo nơi Đại Sĩ, do ông Lâu Dĩnh biên tập vào đời Đường, nguyên có 8 quyển, nhưng văn rườm rà, lộn xộn, tiếng dùng quê mùa. Bởi thế, vào năm Thiệu Hưng 13 (1143) đời Tống, quan An phủ sứ Đông lộ Lưỡng chiết là Lâu chiểu mới lược bỏ những chỗ dài dòng, lầm lẫn mà san định lại còn 4 quyển.	
 	
Phó Hấp	
● Phó Hấp (497-569). Cũng gọi Thiện Tuệ Đại Sĩ, Ngư Hành Đại Sĩ, Phó Đại Sĩ, Song Lâm Đại Sĩ, Đông Dương Đại Sĩ, Ô Thương Cư Sĩ.	
Cư Sĩ Trung Quốc, sống vào đời Lương thuộc Nam Triều, người Ô Thương, Đông Dương (nay là Nghĩa Ô, Chiết Giang), tự Huyền Phong, hiệu Thiện Tuệ, cùng với ngài Bảo Chí được tôn xưng là 2 vị Đại Sĩ đời Lương.	
Khi chưa biết đạo, cư sĩ thường cùng với người trong làng đi bắt cá, mỗi khi được cá thì đựng vào cái lồng tre rồi dìm sâu xuống nước và nói: “Con nào muốn đi thì đi, không muốn thì ở lại”. Người đời cho cư sĩ là ngu. Năm 16 tuổi, cư sĩ cưới người con gái họ Lưu tên Diệu Quang, sinh được 2 con là Phổ Kiến và Phổ Thành. Năm 24 tuổi, lúc đang lưới cá ở sông Nghi, cư sĩ gặp vị tăng Ấn Độ Tung đầu đà(tên là Đạt Ma), liền bỏ dụng cụ bắt cá, vào núi Tùng ở huyện Ô Thương kết am dưới 2 cây đào, lấy hiệu là “Song Lâm thụ hạ đương lai giải thoát Thiện Tuệ Đại Sĩ”(Đại Sĩ Thiện Tuệ sau này sẽ được giải thoát dưới gốc hai cây đào), tự cho là từ cung trời Đâu Suất đến thuyết pháp. Ban ngày cư sĩ làm việc, ban đêm hành đạo, khổ hạnh 7 năm, tự chứng được định Thủ Lăng Nghiêm. Cư Sĩ thông suốt sách vở Nho Giáo và Đạo Giáo, học trò dần dần tụ tập, tất cả đều chí thành tinh tiến, không tiếc thân mệnh.
Năm Đại Thông thứ 6 (534) đời Lương, cư sĩ sai đệ tử là Phó Vãng dâng thư lên vua Vũ Đế hiến kế sách về 3 việc thiện thượng, trung, hạ. Tháng 12 nhuận, vua mời cư sĩ vào cung, giảng kinh ở điện Trùng Vân, vua đích thân đến nghe.	
Lúc vua đến, mọi người đều đứng dậy, chỉ mình cư sĩ ngồi yên, các quan gạn hỏi, cư sĩ nói: “Đất pháp nếu động thì tất cả đều bất an”. Chuyện này về sau truyền thành giai thoại trong Thiền Lâm.	
Tháng 4 niên hiệu Đại Đồng năm đầu (535), cư sĩ trở lại núi Tùng. Năm Đại Đồng thứ 5 (540), cư sĩ lại đến Chung Sơn, bàn luận về Chân Đế với vua ở điện Thọ Quang, làm kệ tụng trình vua. Năm Đại Đồng thứ 6 (541, có thuyết nói năm thứ 5), cư sĩ xây điện Phật ở giữa khoảng 2 cây đào tại núi Tùng và tháp gạch 9 tầng, đồng thời viết hơn 1.000 quyển kinh và luật. Nơi này sau trở thành chùa Song Lâm.	
Năm Đại Đồng thứ 7 (542), cư sĩ tự tuyên bố mình là 1 trong 1.000 vị Phật kiếp Hiền. Năm Đại Đồng thứ 10 (545), cư sĩ xả bỏ vườn ruộng, nhà cửa, mở hội Đại Thí. Năm Thái Thanh thứ 2 (549), cư sĩ muốn thiêu thân cúng dường Tam Bảo, các đệ tử kiên quyết ngăn cản và có 19 người phát nguyện thiêu thân thay thế.
Đồ chúng tại gia rất đông, cư sĩ giảng pháp không ngừng, thường hướng dẫn đồ chúng đốt ngón tay cúng Phật; từng thiết trai chuyển 21 biến Kinh Pháp Hoa, mở Hội Vô Già, đúc 10 pho tượng Bảo Vương ở Cối Kê. Để tiện cho việc đọc Đại Tạng Kinh, cư sĩ thiết lập Luân Tạng khiến mọi người cùng xoay để đạt lợi ích lớn, cho nên đời sau làm Luân Tạng đều để tượng 3 cha con cư sĩ. Ngoài ra, đối với pháp môn Nhất Tâm Tam Quán của Tông Thiên Thai, cư sĩ có sự lãnh hội độc đáo, dùng Tam quán Tứ vận làm tâm yếu, đề xướng thuyết Tam quán nhất tâm tứ vận suy kiểm”. Tháng 4 niên hiệu Thái Kiến năm đầu (569) đời Trần, cư sĩ cho triệu tập đệ tử lại, răn dạy xong, cáo biệt và ngồi xếp bằng thị tịch, thọ 73 tuổi.Đệ tử an táng trên đỉnh núi Song Lâm, hiệu Di Lặc Hạ Sinh.	
Cư Sĩ có các tác phẩm: Tâm Vương Minh, Ngữ Lục 4 quyển, Hoàn Nguyên Thi... [X. Thiện Tuệ Đại Sĩ Ngữ Lục; Tục Cao Tăng Truyện Q.25; Cảnh Đức Truyền Đăng Q.27, 30; Thần Tăng Truyện Q.4].	
 	
Phó Hỏa Ngoại Đạo	
● Ngoại đạo nhảy vào lửa, 1 trong các ngoại đạo khổ hạnh ở Ấn Độ đời xưa. Phái ngoại đạo này thường ngồi hơ lửa và xông khói vào mũi, nhẫn chịu sự nóng rát khổ não, hoặc nhảy vào lửa mà chết. Họ chấp mê rằng sự hành hạ thân thể như vậy là cái nhân để được quả báo sinh lên thiên đường! (xt. Khổ Hạnh Ngoại Đạo).
 	
Phó Pháp	
● Cũng gọi Phụ Pháp, Phó Y, Truyền Y, Truyền Pháp.	
Chọn người trao truyền giáo pháp để giáo pháp được gìn giữ và tiếp nối mãi mãi.Theo thứ tự truyền trao giáo pháp cho người, gọi là Phó pháp tương thừa. Phật Giáo không chấp nhận sự độc đoán của cá nhân, cho nên từ thời Đức Thế Tôn đến nay vẫn rất coi trọng việc tương thừa chính pháp. Các tông cũng đều có thuyết phó pháp tương thừa của mình, nhất là Thiền Tông và Mật Tông đặc biệt xem trọng. Lúc phó pháp, cần có biểu tượng làm tin, nên thường truyền trao áo và bát, do đó, còn gọi là “Phó pháp truyền y”. [X. Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.1; Chính Pháp Nhãn Tạng Q.13; Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q.2; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.3]. (xt.Truyền Pháp).	
 	
Phó Pháp Bát Tổ	
● Đối lại: Truyền Trì Bát Tổ.	
Chỉ cho 8 vị Tổ Sư của Tông Chân Ngôn Nhật Bản theo thứ tự đem giáo pháp trao phó cho nhau. Tám vị Tổ Sư là: Đức Đại Nhật Như Lai, Bồ Tát Kim Cương Tát Đỏa, tổ Long Mãnh, Long Trí, Kim Cương Trí, Bất Không, Huệ Quả và Không hải.(xt. Truyền Trì Bát Tổ).	
 	
Phó Pháp Tạng	
● Chỉ cho sự phó chúc, truyền trao tạng chính pháp của Đức Phật.	
Sau khi Đức Phật nhập diệt, để duy trì và truyền nối lí nghĩa sâu xa mà Đức Phật đã chỉ dạy, nên Tôn Giả Ca Diếp kết tập pháp tạng, sau khi thụ trì 20 năm, Tôn Giả Ca Diếp phó chúc cho ngài A Nan, ngài A Nan lại phó chúc cho ngài Thương Na Hòa Tu, cứ thế lần lượt đến Tôn Giả Sư Tử... (xt. Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện).	
 	
Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện	
● Cũng gọi Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Kinh, Phó Pháp Tạng Truyện, Phó Pháp Tạng Kinh, Phó Pháp Truyện.	
Sử truyện, 6 quyển, do các ngài Cát Ca Dạ và Đàm Diệu cùng dịch vào đời Nguyên Ngụy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 50.Nội dung nói về sự tích phó pháp và thế hệ truyền thừa của 23 vị Tổ Sư Ấn Độ sau khi Đức Phật nhập diệt, từ ngài Ca Diếp, A Nan... cho đến vị Tổ Sư cuối cùng là Tôn Giả Sư Tử. Tôn giả Sư Tử bị vua nước Kế Tân là Di La Quật giết hại, sự phó pháp đến đây bị dứt hẳn.
Xưa nay, Tông Thiên Thai và Thiền Tông đều quí trọng bộ truyện này, coi đó là khuôn phép của sự phó pháp tương thừa. Trong 24 vị Tổ Ấn Độ nói trong Ma Ha Chỉ Quán của ngài Trí Khải thì 23 vị là căn cứ vào sách này, rồi thêm ngài Ma điền đề vào thành 24 vị. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục của ngài Đạo Nguyên cũng theo sự truyền thừa của 23 vị Tổ trong sách này, rồi thêm vào 5 vị: Bà Tu Mật, Bà Xá Tư Đa, Bất Như Mật Đa, Bát Nhã Đa La và Bồ Đề Đạt Ma mà trởthành 28 vị Tổ phó pháp Ấn Độ của Thiền Môn. Nhưng nội dung bộ truyện Phó Pháp Tạng Nhân Duyên này có nhiều chỗ giống với Truyện A Dục Vương, có vẻ như đã không được phiên dịch từ bản tiếng Phạm mà là do khẩu truyền, hoặc tham chiếu Truyện A Dục Vương mà soạn thành. Đại sư Minh Giáo	
Khế Tung đời Tống căn cứ vào thuyết trong Thiền kinh và Bảo Lâm truyện, cho rằng sách này do ngài Đàm Diệu ngụy tạo, rồi ngài Khế Tung soạn Truyền Pháp Chính Tông Kí 9 quyển và Truyền pháp chính tông định tổ đồ 1 quyển, xác định lại 28 vị Tổ phó pháp Ấn Độ, đồng thời, tuyên bố bộ truyện Phó Pháp Tạng Nhân Duyên đáng đem “phó” cho ngọn lửa! [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Đại Đường Nội Điển Lục Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.5, 6, 13].	
 	
Phó Tài	
● Giao phó tài sản cho. Nghĩa là trên hội Bát Nhã, Đức Phật gia bị cho ngài Tu bồ đề - vốn là Thanh Văn Tiểu Thừa - nói Kinh Bát Nhã cho hàng Bồ Tát Đại Thừa nghe, cũng như đem pháp tài Đại Thừa giao phó cho Thanh Văn Tiểu Thừa, vì thế gọi là Phó Tài.	
Từ ngữ “phó tài” lấy ý trong Phẩm Tín Giải Kinh Pháp Hoa, tức nhờ sự chuyển giáo của Thanh Văn để nêu tỏ thâm ý của Đức Phật là đem pháp tài Đại Thừa giao phó cho hàng Thanh Văn Tiểu Thừa, cũng giống như vị Trưởng giả đem gia tài ủy thác cho đứa con nghèo cùng trong Phẩm Tín Giải vậy. [X. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng]. (xt. Chuyển Giáo Dung Thông).	
 	
Phó Thỉnh	
● Cũng gọi Thụ Thỉnh, Thụ Trai.	
Nhận lời mời.Nghĩa là chư tăng nhận lời thỉnh của thí chủ mà lãnh thụ những thứ họ cúng dường, như trai phạn chẳng hạn.	
Thiên Phó Thỉnh thiết tắc trong Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển hạ, có nói về qui tắc phó thỉnh và nêu ra 10 pháp: Pháp nhận lời thỉnh, pháp đi đến nơi thỉnh, pháp đến nhà người thỉnh, pháp xếp đặt khách vào chỗ ngồi, pháp quán tịnh thực, pháp niệm hương chú nguyện, pháp lãnh nhận thức ăn, pháp ăn xong thu dọn, pháp nhận vật bố thí và pháp rời khỏi nhà người thỉnh. Trong đó, pháp nhận lời thỉnh được chia làm 2: Biệt thỉnh (mời riêng 1 vị nào đó trong chúng tăng) và Tăng thứ thỉnh (mời chúng tăng cùng đến). [X. Đại Tống Tăng Sử Lược Q.thượng; mục Phó Thỉnh trong Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng; Thụ thỉnh bộ trong Chư Kinh Yếu Tập Q.5].	
 	
Phó Ứng Tự	
● Chỉ cho những ngôi chùa chuyên về việc cử hành các nghi thức đàn tràng theo Du Già hiển mật để đáp ứng nhu cầu của thế tục.	
Ở Trung Quốc, vào đời Nguyên, các chùa Phật Giáo được chia làm 3 loại: Thiền tự, Giảng tự và Luật tự. Đến năm Hồng Vũ 15 (1382) đời Minh, vua ban sắc đổi lại là: Thiền tự, Giảng tự và Giáo Tự.Trong đó, Giáo Tự tức là Phó Ứng Tự.	
 	
Phó Y Hòa Thượng	
● Vị Hòa Thượng Giới Sư trao áo pháp Ca Sa cho người nhận giới.Nếu vị Giới Sư trao tọa cụ thì gọi là Phó cụ hòa thượng.	
 	
Phong	
● I.Phong.	
Gió, 1 trong 4 Đại chủng: Đất, nước, lửa, gió.	
● II.Phong.	
Gió nói chung. Chẳng hạn như trong các thứ trang nghiêm ở cõi Cực Lạc có loại gió mát tự nhiên từ 8 hướng thổi đến, hoặc chỉ cho thứ gió có tính chất thù thắng.
● III.Phong.	
Chỉ cho hơi thở và gió vô hình vận động trong thân thể người.	
● IV. Phong.	
Chỉ cho 8 cảnh thế gian làm lay động lòng người gọi là 8 thứ gió, đó là: Lợi, suy, khen, chê, tâng bốc, dèm pha, buồn và vui.(xt. Bát Phong).	
 	
Phong Can	
● (?-?).Thiền Sư thi sĩ Trung Quốc, sống vào đời Đường.	
Lúc đầu, sư ở chùa Quốc Thanh núi Thiên Thai, ban ngày giã gạo, đêm thì ngâm vịnh, nói năng không đầu không cuối, phần nhiều giống như những lời sấm kí. Nếu có ai hỏi điều gì thì sư chỉ trả lời bằng 2 chữ “Tùy Thời” chứ không nói chi khác. Có lần sư cỡi hổ (cọp), miệng hát đạo ca, đi thẳng vào chùa, làm cho chúng tăng kinh sợ, từ đó được mọi người tôn kính.	
Khoảng năm Tiên Thiên (712-713), sư hành hóa ở Kinh Triệu (Trường An), chữa bệnh cho quan Thái thú Lư Khâu Dận. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển 27 và Thiền Uyển Mông Cầu, quyển hạ, đều có ghi việc ông Lư Khâu Dận nhờ sự chỉ dẫn của sư mà tìm được Hàn Sơn và Thập Đắc. Do đó trong tùng mới có câu chuyện thú vị “Phong Can nhiêu thiệt” (Phong Can lắm lời).	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 27 (Đại 51, 433 hạ) nói: “Ông Lư Khâu lên núi tìm, thấy Hàn Sơn và Thập Đắc đang nói cười quanh cái lò sưởi, Lư Khâu bất giác đến lạy, Hàn Sơn và Thập Đắc liền quát mắng, chúng tăng trong chùa kinh ngạc nói: Sao Đại Quan lại lạy 2 gã điên điên khùng khùng ấy? Hàn Sơn lại cầm tay Lư khâu cười và nói: Phong Can lắm chuyện (Phong Can nhiêu thiệt)! hồi lâu mới buông ra. Từ đó 2 người dắt tay nhau đi ra khỏi chùa và không trở lại nữa”.	
Hiện nay còn bài “Phong Can thi” và 1 quyển “Phong Can Thập Đắc thi”, được chép trong “Hàn Sơn Tử Thi Tập” và xếp trong Tứ Bộ Tùng San tập 604.	
Sư cùng với 2 vị Hàn Sơn và Thập Đắc được gọi chung là Quốc Thanh Tự Tam Ẩn (Ba ẩn sĩ chùa Quốc Thanh). [X. Liên Đăng Hội Yếu Q.29; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.2; Tống Cao Tăng Truyện Q.19].	
 	
Phong Dục Thạch Kinh	
● Những cột đá có khắc kinh để ở phía tây huyện Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.	
Vùng thung lũng giữa Long Sơn và Mông Sơn có 1 ngôi miếu tên là Phong Động, trong miếu có cất chứa những cột đá có khắc Kinh Hoa Nghiêm. Cột đá cao 1,4m rộng khoảng 0,6m, 4 mặt khắc chữ, gồm 126 cột (có thuyết nói 124 cột). Về niên đại chế tạo, cứ theo Bộc Thư Đình Tập và Kim Thạch Tụy Biên thì những cột kinh này được khắc vào khoảng năm Thiên Bảo (550-559) đời Bắc Tề, nhưng thể chữ thì đại khái là chữ mới thuộc Vũ Chu; hơn nữa, Kinh Hoa Nghiêm được dịch vào đời Đường, như vậy, Phong Dục Thạch Kinh phải là tác phẩm được hoàn thành từ đời Đường về sau.	
 	
Phong Đao	
● Cũng gọi Đao Phong.	
Dao gió. Nghĩa là khi người ta sắp chết gió trong mình dao động mạnh, thân thể đau nhức tựa như lấy dao sắc mà đâm vào, cho nên gọi là Phong đao.	
Theo Luận Hiển Tông, nếu làm người mà thích nói lời thô tục, xấu ác, dèm pha châm chọc người khác, dù thật hay đùa, làm cho lòng người se thắt, thì sẽ chiêu cảm cái khổ phong đao. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.4; Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ].	
 	
Phong Điên	
● Danh tăng Trung Quốc, sống vào đời Thanh, người Thiểm Tây, họ Lí.	
Năm 14 tuổi, sư kết hôn. Năm 18 tuổi, 1 đêm kia đang ngủ, sư bỗng giật mình, cảm ngộ vạn vật là vô thường, 3 cõi như nhà lửa, nên thuận miệng nói: 	
“Mười bốn tuổi kết duyên chồng vợ	
Nực cười thay đêm ngủ với ma! 	
Bốn ân vô nghĩa nay tỉnh ngộ 	
Chẳng rơi vào hầm lửa nữa đâu”.	
Nói xong liền chạy đến chùa Tây Sơn xin xuất gia làm tăng. Sư gắng sức tham thiền, khổ cực sáu năm, một đêm nghe tiếng gió hú trong hang mà Đại Ngộ. Có soạn Ngữ Lục hơn 6 vạn lời.	
Sau, sư tịch ở động Phong Điên tại góc tây nam thành Tây An. Trong động hiện còn chân thân tọa hóa của sư.	
 	
Phong Giới	
● Phạm, Pàli: Vàyu-dhàtu. Cũng gọi Phong Đại.	
Gió, 1 trong 4 nguyên tố tạo thành tất cả vật chất.	
Giới hàm có các nghĩa tự tính, năng trì, sai biệt... Gió có khả năng duy trì tự tính và tạo ra các sắc mà không thay đổi, cho nên gọi là Phong giới.Gió lấy sự chuyển động làm tính và lấy việc giúp vạn vật tăng trưởng làm nghiệp. [X. Luận Câu Xá Q.1]. (xt. Tứ Đại).	
 	
Phong Hàng	
● Thuyền vượt biển thuận buồm xuôi gió, ví dụ pháp môn Tịnh Độ dễ tu hành. Vãng Sinh Luận Chú quyển thượng (Đại 40, 826 trung) nói: “Vô Lượng Thọ Kinh ưu bà đề xá này, trên thì diễn bày đến chỗ rốt ráo, như phong hàng (thuyền vượt biển xuôi gió) không bao giờ trở lui”.	
 	
Phong Hậu Tiên Sinh	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Phong hậu là 1 người thời thượng cổ, vua Hoàng Đế của Trung Quốc thời ấy thường nằm mộng thấy ông, bèn cho người đi tìm ông về phong làm Tể tướng. Trong Thiền Lâm, cụm từ này được chuyển dụng để chỉ cho vị Thiền Tăng có căn cơ sắc bén, có khả năng ngộ đạo. [X. Bích Nham Lục tắc 73].	
 	
Phong Hỏa Vị Tán	
● Cũng gọi Hỏa Phong Vị Tán.	
Gió và lửa chưa phân tán, nghĩa là sinh mệnh vẫn còn tiếp tục. Phong hỏa là từ gọi chung 4 Đại đất, nước, lửa, gió. Bốn Đại là nền tảng cấu thành tất cả vật chất, do sự hòa hợp của nhân duyên mà có tụ có tán, bởi thế phong hỏa chưa phân tán thì con người vẫn chưa chết. Chương Trường Sa Cảnh sầm trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục (Đại 51, 275 hạ): “Có vị tăng hỏi: Con giun bị chặt làm 2 khúc, 2 đầu cùng ngọ ngoạy, chẳng hay tính Phật ở đầu nào?	
Sư nói: Vọng tưởng làm gì?	
Vị tăng lại hỏi: Sao còn ngọ ngoạy?	
Sư nói: Ngươi há không biết hỏa phong vị tán sao?”.	
 	
Phong Huyệt Nhất Trần	
● Cũng gọi Phong Huyệt Gia Quốc Hương Thịnh, Phong Huyệt Nhược Lập Nhất Trần. Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này là lời dạy của Thiền Sư Phong Huyệt Diên Chiểu ở Nhữ Châu. Bích Nham Lục tắc 61 (Đại 48, 193 trung) ghi: “Thiền Sư Phong Huyệt dạy rằng: Nếu lập một mảy bụi(nhất trần) thì nước nhà hưng thịnh, nếu không lập một mảy bụi thì nước mất nhà tan”. Ngài Tuyết Đậu giơ gậy lên nói: Có nạp tăng nào cùng sống cùng chết không?”. [X. Tông Môn Thống Yếu Tục Tập Q.11; Liên Đăng Hội Yếu Q.11].	
 	
Phong Huyệt Thiết Ngưu Cơ	
● Cũng gọi Phong Huyệt Thiết Ngưu.	
Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này là cơ pháp tiếp hóa đệ tử của Thiền Sư Phong Huyệt Diên Chiểu.	
Bích Nham Lục tắc 38 (Đại 48, 175 hạ) ghi: “Ngài Phong Huyệt ở nha môn Dĩnh Châu thướng đường nói: Tâmấn Tổ Sư giống như then máy của Thiết Ngưu (trâu sắt), đi thì ấn trụ, đứng thì ấn phá. Vậy nếu không đi không đứng thì ấn là đúng hay không ấn là đúng?	
Lúc ấy, Trưởng gia Lư Pha bước ra nói: Lư pha này có then máy của Thiết Ngưu, xin thầy đừng nhấc ấn.	
Ngài Phong Huyệt nói: Những tưởng được cá kình nơi biển lớn, nào ngờ ếch nhái chỗ bùn lầy.	
Lư pha suy nghĩ. Ngài Phong Huyệt hét: Sao Trưởng lão không nói?	
Lư pha toan nói, ngài Phong Huyệt đánh cho 1 phất trần rồi hỏi: Có nhớ câu thoại đầu không? Hãy nói thử xem!	
Lư pha toan mở miệng thì ngài Phong Huyệt lại đánh thêm 1 phất trần nữa. Quan Tri Châu nói: Phật Pháp và vương pháp giống nhau.	
Ngài Phong Huyệt hỏi Quan Châu: Thấy đạo lí gì?	
Quan Châu nói: Đáng đoạn mà không đoạn thì sẽ tự chuốc lấy cái loạn.	
Ngài Phong Huyệt liền bước xuống tòa. Thiết ngưu là vị thần trấn giữ sông	
Hoàng Hà, hình con trâu mộng to lớn, được làm bằng sắt(thiết), vì bằng sắt, nên không bị nước lớn làm lay động và vì là thần nên giữ gìn được sông nước, cho nên được dùng để biểu thị tâm ấn của Tổ Sư.	
 	
Phong Luân	
● Phạm: Vàyu-maịđala.	
Tầng dưới cùng của thế giới, 1 trong 4 luân của Đại Địa. Gọi là luân bởi vì hình thể của các tầng tròn như bánh xe và thể tính rất cứng chắc. [X. Luận Câu Xá Q.11, 12]. (xt. Đại Địa Tứ Luân).	
 	
Phong Luân Đàn	
● Cũng gọi Phong Luân Mạn Đồ La, Phong Đàn, Bán Nguyệt Đàn.	
Đàn hình bán nguyệt, màu đen sẫm, được dùng trong pháp tu Tăng Ích hoặc Hàng Phục của Mật Giáo.	
Phong Luân có hình bán nguyệt nên gọi là đàn Bán nguyệt; còn Mạn Đồ La là phiên âm của tiếng Phạm Maịđala, nghĩa là đàn. [X. Phẩm Tất Địa Xuất Hiện trong Kinh Đại Nhật Q.3; Đại Nhật Kinh Sớ Q.16].	
 	
Phong Luân Tam Muội	
● Chỉ cho trí tuệ của người phạm hạnh tu thiền định mà phát được, 1 trong Ngũ Luân Tam Muội.	
Loại trí tuệ này viên dung vô ngại, có năng lực phá dẹp tất cả phiền não, giống như gió đi trong hư không, hoàn toàn tự do, tự tại không bị ngăn ngại, cho nên gọi là Phong Luân tam muội.	
 	
Phong Nhập	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Vào núi.Chỉ cho việc hành giả Tu Nghiệm Đạo Nhật Bản vào núi Đại phong ở Đại Hòa chiêm bái di tích của vị Tổ khai sáng ra phái này là ngài Dịch tiểu giác. Hàng năm, từ khoảng tháng 4 đến tháng 9, những hành giả Tu Nghiệm Đạo phải lên núi 3 lần, thời gian đó phải tinh tiến, giữ trai giới thanh tịnh để hoàn thành sự nghiệp tu đạo và phải do vị Tiên đặt hướng dẫn.	
Căn cứ vào số lần lên núi nhiều hay ít mà có danh hiệu Tiên đạt, Đại tiên đạt.	
 	
Phong Phan Thoại	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Câu chuyện gió và phướn, tức chuyện 2 vị tăng tranh luận với nhau về gió động hay phướn động.	
Sau khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền pháp cho, Lục Tổ Tuệ Năng về ở tạm tại chùa Pháp Tính thuộc Quảng Châu.	
Vào một buổi chiều, thấy gió thổi lay động lá phướn của chùa, một vị tăng bảo “gió động”, 1 vị khác bảo “phướn động”, ngài Lục Tổ nghe được cuộc tranh luận liền nói rằng (Đại 48, 394 hạ): “Không phải gió động, cũng chẳng phải phướn động mà chính là tâm của 2 vị động!”. [X. Lục Tổ Đàn Kinh].	
 	
Phong Phương	
● Tên gọi khác của phương Tây bắc.	
Phật Giáo cho rằng Phong Thiên là vị trời hộ trì phương Tây bắc, cho nên gọi Phong phương là phương Tây bắc.	
 	
Phong Quang Khả Ái	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Sáng sủa dễ ưa. Từ ngữ dùng để miêu tả phong thái rạng rỡ, dung nghi đĨnh đặc của Thiền Sư, hoặc chỉ cho cơ dụng tự do, tự tại đáng mừng.	
Bích Nham Lục tắc 4 (Đại 48, 143 trung) nói: “Ngài Đức Sơn quay lưng rời khỏi Pháp Đường, xỏ chân vào đôi giầy cỏ rồi đi liền.(Phong quang khả ái, công án chưa được trọn vẹn, đội được nón lá trên đầu, đánh mất đôi giầy dưới chân, đã là táng thân mất mạng rồi)”.	
 	
Phong Sắc	
● Màu sắc của gió. Gió vốn không có màu sắc, nên dùng màu sắc của gió để ví dụ vật không bao giờ có, cũng như nói lông rùa, sừng thỏ... đều là những thứ không bao giờ có ở thế gian. [X. Luận Thành Thực Q.2].	
 	
Phong Tài Bồ Tát	
● Phong tài, Phạm: Bhogavatì. Cũng gọi Tư Tài Chủ Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát ngồi ở vị trí thứ 3, hàng thứ 3 trong viện Quan Âm thuộc Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, Mật Giáo, tức là vị Bồ Tát được an trí ở phía tây của Bồ Tát Bạch thân Quán Tự Tại.Vì phúc đức, trí tuệ và của cải của vị Bồ Tát này rất dồi dào, có thể bố thí cho những người mong cầu như ý muốn mà không bao giờ hết, nên gọi là Phong tài Bồ Tát. Mật hiệu là Như Ý Kim Cương, chủng tử là (sa), hình Tam Muội Da là 2 bông sen. Về hình tượng của vị tôn này thì thân màu trắng, tay trái cầm 2 hoa sen, trong đó 1 hoa đã nở, còn 1 hoa chưa; tay phải co lại đưa lên ngang vai, bàn tay ngửa ra, co ngón vô danh và ngón út, ngồi kết già trên hoa sen đỏ.	
Chân Ngôn là: Án (oô) a lợi nhã (àrya - thánh) đà la a lợi (dharàri - trì chủ) sa hạ (svàhà)”; hoặc là: “Án a lợi dã bổ già phạ để sa hạ”. [X. Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La Kinh Đại Nhật Q.5; Đại Nhật Kinh Sớ Q.6, 16; Bí Tạng Kí; Thai Tạng Giới Mạn Đồ La Tôn Vị Hiện Đồ Sao tư Q.2].	
 	
Phong Tam Muội	
● Gọi đủ: Phong phấn tấn tam muội.Loại thiền định có năng lực phát khởi gió mạnh, làm phân tán các bộ phận thân thể, vì thế gọi là Phong tam muội (Thiền Định gió).	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 1 (Đại 46, 1 thượng) nói: “Ngài A Nan nhập Phong tam muội khi đang ở trên sông, chia thân thể ra làm 4 phần”.	
 	
Phong Tâm	
● Tâm gió, tức là tâm tán loạn không ngừng, luôn xao động như gió. Một trong 60 thứ vọng tâm nói trong Kinh Đại Nhật. Phẩm Trụ Tâm Kinh Đại Nhật (Đại 18, 3 thượng) nói: “Tại sao gọi là Phong tâm? Vì tính của tâm này như gió phát khởi ở khắp mọi nơi”. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.2].	
 	
Phong Tế	
● Chỉ cho bờ mé dưới cùng của Phong Luân. Phong Luân là tầng dưới chót của thế giới.Một thế giới được hình thành trước hết phải đứng trên hư không, tức Không Luân. Nương vào Không Luân mà sinh ra Phong Luân, Thủy Luân, Kim Luân... dần dần tiến tới sinh ra núi Tu Di và 4 Châu. (xt. Phong Luân).	
 	
Phong Thần Lôi Thần	
● Phạm: Vàyu Garjita.	
Thần Gió và Thần Sấm, là 2 vị thần quyến thuộc của Bồ Tát Thiên Thủ Quan Âm, được xếp vào 28 bộ chúng.	
Hình tượng của Phong thần thì trên lưng mang 1 cái đãy, làm như dáng đang phát ra gió; còn Lôi Thần thì tay cầm trống, có dáng như đi giữa hư không nổi lên tiếng sấm.
 	
Phong Thiên	
● Phạm, Pàli: Vàyu.	
Hám âm: Phạ Dữu, Phạ Du, Bà Dữu, Bà Dũ, Phạt Do.	
Cũng gọi: Phong thần, Phong đại thần. Vị thần giữ gìn phương Tây bắc, 1 trong 12 vị trời của Mật Giáo, 1 trong 8 vị trời hộ thế ở 8 phương.	
Phong Thiên vốn là vị thần gió trong thần thoại Ấn Độ, cùng với Nhật Thiên, Hỏa Thiên được gọi chung là Phệ Đà tam thần (3 vị thần thời đại Phệ Đà), là vị thần mang lại danh dự, phúc đức, con cháu và tuổi thọ cho mọi người.	
Kinh Hoa Nghiêm quyển 1 (bản dịch mới) có nêu tên của 10 vị Phong thần:	
1.Vô Ngại Quang Minh Chủ Phong Thần.	
2.Phổ Hiện Dũng Nghiệp Chủ Phong Thần.	
3.Phiêu Kích Vân Chàng Chủ Phong Thần.	
4.Tịnh Quang Trang Nghiêm Chủ Phong Thần.	
5.Lựcnăng Kiệt Thủy Chủ Phong Thần.	
6.Đại Thanh Biến Hống Chủ Phong Thần.	
7.Thụ Diểu Thùy Kế Chủ Phong Thần.	
8.Sở Hành Vô Ngại Chủ Phong Thần.	
9.Chủng Chủng Cung Điện Chủ Phong Thần.	
10.Đại Quang Phổ Chiếu Chủ Phong Thần. Mười vị Phong thần này đều có giải thoát môn, đều có năng lực làm cho chúng sinh mê lầm bị trói buộc đều được giải thoát, nên xuất hiện ở thế gian.	
Trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo, Phong Thiên được bài trí ở góc tây bắc của viện Ngoại Kim Cương. Vị thần này thường xuất hiện trong tư thái người già, râu trắng, mìnhmàu đỏ sậm, đội mũ, mặc giáp trụ, tay phải cầm cờ phướn, tay trái chống nạnh nơi eo, có khi cưỡi con hoãng. [X. Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.12; Cúng Dường Thập Nhị Đại Uy Đức Thiên Báo Ân Phẩm; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.7; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.2].	
 	
Phong Tiên Luận Sư	
● Cũng gọi Phong Luận Sư.	
Ngoại đạo chủ trương gió là động lực sinh thành và phá hoại muôn vật, là nhân của Niết Bàn và giải thoát. Là 1 trong 30 thứ ngoại đạo của Ấn Độ xưa.	
Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1, phái ngoại đạo địa đẳng biến hóa thứ 2 trong 30 thứ ngoại đạo chấp trước 5 Đại (đất, nước, lửa, gió, không) là chân thực, là nhân sinh ra muôn vật, nếu cúng dường phụng sự 5 Đại thì được giải thoát. Trong đó, phái chấp trước phong Đại có lẽ là Phong tiên Luận Sư. [X. Phẩm Trụ Tâm Kinh Đại Nhật Q.1; Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn].	
 	
Phong Tiết	
● Mạt vụn bay trong gió, ở đây chỉ cho gàu trên đầu.	
Điều Phó Chúc Phạn trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 1 (Vạn Tục 111, 441 hạ) nói: “Không được gãi đầu làm cho phong tiết(gàu)rơi vào bát cơm”.	
 	
Phong Tính Thường Trụ	
● Tên công án trong Thiền Tông. Tính gió thường còn. Nội dung công án này nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền Sư Ma Cốc Bảo Triệt và 1 vị tăng.	
Có lần, Thiền Sư Ma Cốc Bảo Triệt đang quạt, vị tăng hỏi: 	
- “Tính gió thường trụ ở khắp mọi nơi, tại sao Hòa Thượng phải quạt?	
Ngài Ma cốc đáp: 	
- Ông chỉ biết tính gió thường trụ, chứ không biết cùng khắp mọi nơi!”. [X. chương Ma Cốc Bảo Triệt trong Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.3; Liên Đăng Hội Yếu Q.4].	
 	
Phòng Dung	
● (?-?).Danh sĩ Trung Quốc, sống vào đời Đường, người Lạc Dương.	
Ông là người học rộng nghe nhiều, có học vị Tiến sĩ, làm quan đến chức Chính gián Đại phu đồng phượng các loan đài bình chương sự. Đời vua Trung Tông, ông mắc lỗi và bị đày đi Cao Châu (Mậu danh, Quảng Đông), sau ông qua đời tại đó.
Tương truyền, trên đường lưu đày, khi tới Quảng Châu, tình cờ ông gặp sa môn Bát Lạt Mật Đế, người Thiên Trúc, đang dịch Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm, ông liền làm bút thụ. [X. Đường Thi Kỉ Sự Q.13; Toàn Đường Thi Q.4].
 	
Phòng Hộ Luật Nghi	
● Phòng vệ, giữ gìn các luật nghi.Tức sau khi thụ giới, thuậntheo giới thể mà thụ trì giới tướng. Về sau, nhờ vào sức tăng thượng của 5 căn(tín, tiến, niệm, định, tuệ), xa lìa tâm sởTư ác và chủng tử cùng hiện hành nên không tạo tội.	
Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 123 thì giới không uống rượu có khả năng phòng vệ được các luật nghi khác, cũng như hào lũy thành quách có thể phòng ngự kẻ địch xâm phạm.	
Luận Du Già Sư Địa quyển 53 (Đại 30, 590 trung) nói: “Chính lúc nhiếp thụ giới viễn li, gọi là Nhiếp thụ luật nghi.Từ đó về sau, tâm sở Tư viễn li này, nhờ sức tăng thượng của 5 căn nhiếp thụ mà thường xuyên sinh khởi chung với chủng tử và hiện hành; tức là tâm sở Tư thiện được 5 căn nhiếp thụ, như luật nghi đã thụ trước, phòng hộ mà chuyển. Nhờ tâm sở Tư này mà dù có gần gũi bạn xấu, hoặc muốn làm ác, liền xấu hổ ngay và xa lìa tức khắc, không để mình tái phạm những giới luật đã thụ. Như thế gọi là Phòng hộ luật nghi”. [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.10]. (xt. Giới).	
 	
Phòng La	
● Cũng gọi Phỏng la.	
Chỉ cho việc đi tuần tra trong địa ngục. Luận Thuận Chính Lí Quyển 54 (Đại 29, 643 hạ) nói: “Tham dục, sân khuể giống như cai ngục, (...) ba món Thân Kiến, Biên Kiến... như kẻ tuần tra(phòng la).” [X. Luận Câu Xá Q.21; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.18].	
 	
Phòng Sơn	
● Cũng gọi Thạch Kinh Sơn. Núi ở huyện Phòng Sơn, tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Bình khoảng 40 cây số về mạn tây nam. Đây là nơi có Thạch kinh qui mô lớn nhất hiện còn ở Trung Quốc. Vì sợ kinh Phật bị hủy diệt, thất truyền, nên sa môn Tĩnh uyển (có thuyết nói là Trí uyển) đời Tùy đã thệ nguyện khắc những quyển kinh trên những tấm bia đá, hoặc trên vách các hang động trong núi để bảo tồn lâu dài.Cho nên, vào niên hiệu Đại Nghiệp năm đầu (605) đời Tùy, ngài Tĩnh uyển bắt đầu mở đục các hang động ở chân núi Phòng Sơn, rồi khắc văn kinh trên 4 vách của các hang động. Bấy giờ, ngài Tĩnh uyển tạo lập 7 động: Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Bát Nhã, Bảo Tích... Ngoài ra, còn 1 bộ phận Thạch kinh (bằng những tấm bia đá) được chôn ở dưới tháp Áp kinh tại chùa Vân Cư dưới núi.Về sau, trải qua các triều đại Đường, Ngũ Đại, Liêu... Thạch kinh vẫn tiếp tục được khắc tạo, mãi đến năm Đại An thứ 10 (1094) đời Liêu là 480 năm, sự nghiệp khắc kinh đá mới hoàn thành. Hiện nay còn 9 động. Theo thống kê, bây giờ ở núi Phòng Sơn còn tất cả hơn 4.000 bản kinh đá, khắc tới vài nghìn quyển kinh Phật, mỗi bản dài khoảng 2m và rộng 18cm. Còn số kinh ở dưới tháp Áp kinh thì có 7, 8 nghìn bản, nhưng kích thước đều nhỏ hơn.	
Thạch kinh đào được ở Phòng Sơn không những chỉ được dùng để hiệu đính những chỗ sai sót trong các bản kinh Phật ấn loát mà còn trở thành tư liệu quí giá của lịch sửthư pháp và nghệ thuật. Ngoài ra, trên những tấm bia có ghi thêm về tổ chức và hành nghiệp của những người phụ trách khắc kinh cũng là sử liệu quan trọng để nghiên cứu về nên kinh tế của Trung Quốc cổ đại.(xt. Thạch Kinh Sơn Tàng Kinh).	
 	
Phòng Xá Kiền Độ	
● Pàli: Senàsana-khandaka. Cũng gọi Ngọa Cụ Pháp.	
Chương nói về sự tạo lập phòng xá, ngọa cụ của Tăng đoàn và các qui định về mặt trang thiết bị cho phòng xá... là chương thứ 19 trong Luật Tứ Phần.	
 	
Phóng Dật	
● Phạm: Pramàda. Gọi tắt: Dật.	
Đối lại: Bất Phóng Dật.	
Chỉ cho tâm tính buông thả, phóng túng chạy theo dục vọng, không chịu siêng năng tu tập các pháp lành, là 1 trong 75 pháp của Luận Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Luận Duy Thức.	
Tông Câu Xá cho rằng Phóng Dật là 1 loại tâm sở tương ứng với tất cả tâm ô nhiễm (tâm bất thiện và tâm hữu phú vô kí)mà sinh khởi, thuộc về Đại Phiền Não Địa Pháp. Còn Tông Duy Thức thì cho rằng tâm sở này thuộc 8 Đại Tùy Hoặc (phiền não). [X. Luận Thành Duy Thức Q.6; Luận Thuận Chính Lí Q.11; Luận Phẩm Loại Túc Q.3; Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.thượng]. (xt. Đại Tùy Phiền Não).	
 	
Phóng Há	
● I.Phóng Há.	
Cũng gọi Phóng Há Trứ (trứ là trợ từ). Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Buông bỏ hết những vật đang nắm giữ trong tay. Tức là xả lìa tất cả tà niệm, vọng chấp, hoàn toàn không còn vướng mắc, để đạt đến cảnh giới tự tại, giải thoát. [X. Thị tằng đãi chế trong Viên Ngộ tâm yếu Q.thượng; Thung Dung Lục tắc 75]. 
● II.Phóng Há.	
Cũng gọi Phóng Há Tăng, Phóng Há Khiển, Phóng Há Sư.	
Chỉ cho các vị tăng Nhật Bản ở thời đại Liêm Thương, Thất Đinh lấy việc ca xướng, nhảy múa hoặc các trò vui chơi để xin ăn. Vì họ bất chấp, không để bị gò bó bởi bất cứ cái gì nên gọi họ là Phóng Há.	
Ngoài ra, từ ngữ này cũng được dùng để chỉ hàng người xuất gia, nhưng có điều gì bất đắc chí mà xả bỏ Phật đạo để làm nghề xướng ca...	
 	
Phóng Há Đồ Đao Lập Địa Thành Phật	
● Buông con dao đồ tể xuống, đứng ngay đó mà thành Phật.	
Phật là bậc Đại thiện. Chữ Phật được dùng ở đây là để chỉ cho tâm thiện, hoặc người tốt. Ý nói người làm ác chỉ cần quyết tâm bỏ ác hướng thiện là lập tức trở thành người tốt. Thiện tâm của người này không khác gì thiện tâm của Phật.	
 	
Phóng Quang Bát Nhã Kinh	
● Phạm: Paĩcaviôzatisàhasrikàprajĩàpàramità. Cũng gọi Phóng Quang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Phóng Quang Ma Ha Bát Nhã Kinh, Ma Ha Bát Nhã Phóng Quang Kinh, Quang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Phóng Quang Kinh.	
Kinh, 20 quyển, hoặc 30 quyển, do các ngài Vô La Xoa (Vô Xoa La) và Trúc Thúc Lan cùng dịch vào đời Tây Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 8.	
Nội dung kinh gồm 90 Phẩm nói về pháp Bát Nhã Ba La Mật và công đức của pháp này, đồng thời, khuyên chúng sinh nên tu học pháp Bát Nhã.	
Cứ theo Phóng Quang Kinh Kí (không rõ tác giả) trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 7, khoảng năm Cam Lộ thứ 5 (260) đời Tề vương nhà Tào Ngụy, ngài Chu Sĩ Hành từ Dĩnh Xuyên đến nước Vu Điền sao chép được bản tiếng Phạm của kinh này gồm 96 chương hơn 60 vạn chữ. Sau đó, ngài Chu Sĩ Hành giao cho đệ tử là Phất Như Đàn đưa về Lạc Dương. Đến niên hiệu Nguyên Khang năm đầu (291) đời Huệ Đế nhà Tấn, mới do các ngài Vô La Xoa (vị tăng người Vu Điền) và Trúc Thúc Lan dịch sang chữ Hán.	
Giữa kinh này và các kinh: Quang tán, 10 quyển, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật (Đại Phẩm Bát Nhã), do ngài Cưu Ma La Thập dịch và Đệ nhị hội (quyển 401-478) Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, do ngài Huyền Trang dịch, có nhiều chỗ giống nhau và tương đương với Hai vạn năm nghìn bài tụng Bát Nhã bằng tiếng Phạm hiện còn. [X. bài Tựa trong Đệ Nhị Hội Kinh Đại Bát Nhã; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.6; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2].	
 	
Phóng Quang Tam Muội	
● Bồ Tát chứng được Tam Muội này, có sức thần thông, phóng ra ánh sáng, chiếu soi các Tam Muội khác đều rõ ràng. Một trong 108 Tam Muội.	
Luận Đại Trí Độ quyển 47 (Đại 25, 399 trung) nói: “Phóng quang tam muội, do thường tu định Hỏa biến xứ, sinh ra thần thông, tùy ý phóng ánh sáng, tùy chỗ chúng sinh ưa thích mà các ánh sáng hoặc nóng hoặc lạnh, hay không nóng không lạnh.	
Ánh sáng chiếu rọi các Tam Muội có 2 loại: Ánh sáng màu sắc và ánh sáng trí tuệ. Trụ trong Tam Muội này thường hay chiếu soi khắp các Tam Muội, không còn Tà Kiến, vô minh”. (xt. Bách Bát Tam Muội).	
 	
Phóng Sinh Hội	
● Pháp Hội thả các loài sinh vật theo lời dạy trong kinh.	
Kinh Phạm Võng quyển hạ nói, Phật tử nên phát tâm từ bi mà phóng sinh, vì tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, đời đời kiếp kiếp ta đều do họ sinh ra, bởi vậy, tất cả chúng sinh trong 6 đường đều là cha mẹ của ta. Khi thấy người khác giết hại sinh vật ta phải dùng phương tiện giải cứu khổ nạn cho chúng.	
Về việc phóng sinh cứu hộ, các kinh ghi chép rất nhiều, như Phẩm Lưu thủy trưởng giả tử trong Kinh Kim Quang Minh quyển 4 ghi: Con ông trưởng giả Lưu thủy cứu đàn cá sắp chết trong 1 vũng lầy cạn nước bằng cách tháo nước vào và đem thức ăn cho chúng, rồi giảng nói kinh điển Đại Thừa cho chúng nghe. Sau khi nghe kinh, đàn cá đều sinh lên cung trời Đao Lợi.Còn Kinh Tạp Bảo Tạng thì ghi việc 1 Sa Di nhờ cứu đàn kiến đang trôi theo dòng nước mà được quả báo sống lâu.	
Ở Trung Quốc, từ các đời Tề, Lương thuộc Nam Triều về sau, thuyết Đoạn Nhục (không ăn thịt) rất thịnh hành. Vua Lương Vũ Đế từng hạ lệnh cấm chỉ sát sinh và bãi bỏ tập tục dùng con vật sống để cúng tế trong các tông miếu. Khi ngài Trí Giả Tông Thiên Thai đời Tùy ở trên núi Thiên Thai, vì muốn dân cư vùng ven biển đừng làm nghề đánh bắt cá, từng tự lấy áo mình mặc để bán và khuyến mộ mọi người mua cá thả xuống ao, truyền thụ qui giới cho các loài thủy tộc trong ao, rồi giảng Kinh Kim Quang Minh, Kinh Pháp Hoa cho chúng nghe để kết duyên với Phật Pháp. Đó là nguồn gốc của hội Phóng Sinh Thiên Thai.	
Về sau, vào năm Càn Nguyên thứ 2 (759), vua Túc Tông nhà Đường hạ chiếu chỉ cho các đạo (tỉnh): Sơn nam, Kiếm Nam, Kinh nam, Chiết Giang... đào ao phóng sinh. Đến niên hiệu Thiên Hi năm đầu (1017), vua Chân Tông nhà Tống ra lệnh sửa sang lại các ao phóng sinh.Năm Thiên Hi thứ 3 (1019), ngài Tuân Thức thuộc Tông Thiên Thai tâu vua lấy hồ Tây ở Hàng Châu làm nơi phóng sinh và làm ra pháp môn “Phóng sinh từ tế”, cử hành vào ngày 8 tháng 4 hàng năm để chúc thọ cho vua. Năm Thiên Thánh thứ 3 (1025), ngài Tứ Minh Tri Lễ cũng tâu vua xin trưng dụng hồ Nam làm ao phóng sinh vĩnh viễn của hội Phóng sinh ngày Phật Đản, đồng thời, soạn văn phóng sinh cho pháp hội này. [X. Vu Lan Bồn Kinh Sớ Q.trung; Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện; Tứ Minh Tôn Giả Giáo Hành Lục Q.1; Thích Môn Chính Thống Q.4; Phật Tổ Thống Kỉ Q.8; Pháp Uyển Châu Lâm Q.65]. (xt. Phóng Sinh Khí).	
 	
Phóng Sinh Khí	
● Đồ dùng chứa các vi sinh vật để mang thả xuống ao, hồ...	
Đức Phật qui định các Tỉ Khưu hàng ngày dùng nước phải lấy cái túi lọc nước để lọc. Những sinh vật nhỏ li ti lọc được phải để sang 1 vật khác có chứa nước rồi đem thả xuống ao, hồ, sông, ngòi... Vật dụng này (Phóng sinh khí) có thể được làm bằng sắt, đồng, sứ, gỗ... phía trên có xỏ dây để phòng khi cần phải thả xuống nước sâu hơn.	
Hộ mệnh phóng sinh qui nghi pháp (Đại 45, 902 thượng) nói: “Xem xét trùng, phải lọc nước là phép cốt yếu của người xuất gia, thấy nguy cứu gấp, đó là sự thôi thúc của lòng từ. Khi biết có trùng trong nước, giới luật dạy làm phóng sinh khí. Việc này bên Ấn Độ đã thực hành từ lâu”. [X. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.19].	
 	
Phổ Am	
● (1115-1169).Thiền Sư Trung Quốc, thuộc Tông Lâm Tế, sống vào đời Nam Tống, người Nghi Xuân (Nghi Xuân, Viên Châu, Giang Tây), họ Dư, húy Ấn Túc.
Năm 20 tuổi, sư thờ ngài Hiền Công ở viện Thọ Long làm thầy, năm 27 tuổi cạo tóc, tháng 5 năm sau thụ giới Cụ Túc. Sư có dung mạo khôi ngô, trí tuệ sáng suốt, rất được ngài Hiền công quí trọng và thường khuyên sư đọc Kinh Pháp Hoa. Nhưng sư cho rằng tỏ ngộ ý chỉ sâu xa của chư Phật chỉ ở chỗ nhất tâm, chứ nghiên cứu kinh văn trên giấy mực chẳng có ích gì, vì thế sư mới đến vùng Hồ Tương (Hồ Nam, Tương Giang) tham yết ngài Mục Am Pháp Trung, có chỗ tỉnh ngộ, rồi trở về viện Thọ Long.	
Năm Thiệu Hưng 23 (1153), sư vào trụ ở chùa Từ Hóa, ngoài giờ thiền định, sư xem Hoa Nghiêm Kinh Luận, 1 hôm, sư hoát nhiên Đại Ngộ, thân chứng cảnh giới Hoa Nghiêm. Từ đó về sau, người nghe danh sư tìm đến cầu học rất đông, sư tùy nghi nói pháp, hoặc viết kệ, hoặc dùng cỏ chữa bệnh, cầu mưa, phá hủy các miếu thờ dâm thần, rất linh nghiệm.	
Ngày 21 tháng 7 năm Càn Đạo 25 (1169), sau khi làm kệ để lại, sư an nhiên thị tịch, thọ 55 tuổi.Vua ban thụy hiệu “Phổ Am Tịch Cảm Diệu Tế Chân Giác Chiêu Huống Thiền Sư”. Đến đời Nguyên, vua Thành tông truy tặng thụy hiệu “Đại Đức Tuệ Khánh”. Đời minh, vua Thành Tổ lại ban thụy hiệu “Phổ Am Chí Thiện Hoằng Nhân Viên Thông Trí Tuệ Tịch Cảm Diệu Ứng Từ Tế Chân Giác Chiêu Huống Tuệ Khánh Hộ Quốc Tuyên Giáo Đại Đức Bồ Tát”.	
Vì lúc sống sư diệt trừ tai nạn, tật bệnh cho mọi người rất linh nghiệm, nên vào năm Diên Hựu (1314-1320) đời Nguyên, ngài Tông hốt sáng lập chùa Tuệ khánh, phía sau chùa xây điện Phổ Quang minh để thờ tượng của sư, quan dân đều kính tin. Tông Lâm Tế Nhật Bản cũng chịu ảnh hưởng của phong tục này, nên sau điện Phật cũng thờ bài vị của sư.	
Sư để lại tác phẩm: Phổ am Ấn túc Thiền Sư Ngữ Lục, 3 quyển. [X. Phổ am Ấn túc Thiền Sư Ngữ Lục tự; Thiên như duy tắc Thiền Sư Ngữ Lục Q.6, 8; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.30, 36; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Linh Tượng Môn Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Phổ Bi Quan Âm	
● Một trong 33 hóa nhân của Bồ Tát Quán Thế Âm, tương đương với hóa thân nói trong Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 57 trung): “Người cần đến thân trời Đại Tự Tại để được độ, liền hiện thân trời Đại Tự Tại mà nói pháp cho họ nghe”. Hình tượng của	
Ngài 2 tay buông thõng xuống giấu trong áo pháp, đứng trên núi.Trời Đại Tự Tại là vị thần cao nhất trong 3 cõi.Vì uy đức thù thắng của vị thần này được phối hợp với lòng từ bi bình đẳng trùm khắp của Bồ Tát Quan Âm, cho nên gọi là Phổ bi Quan Âm. [X. Phật Tượng Đồ Vựng Q.2]. (xt. Tam Thập Tam Quan Âm).	
 	
Phổ Chiếu Quốc Sư Ngữ Lục	
● Cũng gọi Ẩn Nguyên Hòa Thượng Ngữ Lục.	
Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Ẩn Nguyên Long Kì soạn, ngài Tính Thao biên tập vào cuối đời Minh đầu đời Thanh, được thu vào Đại Chính Tạng tập 82.	
Năm Thuận Trị 11 (1645) đời Thanh, ngài Long Kì sang Nhật Bản hoằng pháp, sáng lập tông Hoàng Bá, bởi thế, nội dung bộ Ngữ Lục này là thu chép các pháp ngữ dạy chúng khi ngài trụ ở các chùa: Hưng Phúc, Sùng Phúc, Phổ Môn và Vạn phúc tại Nhật Bản. Đại Chính Tạng cũng thu Phổ Chiếu Quốc Sư Pháp Ngữ, 2 quyển, do ngài Tính Cảo Biên Tập, được in ở sau bộ Ngữ Lục này.	
Ngoài ra còn có Phổ Chiếu Quốc Sư Quảng Lục, 30 quyển, phụ thêm 2 quyển Niên phổ, cũng gọi Ẩn Nguyên Đại Sư Quảng Lục, được thu vào Thiền Học Đại hệ tổ lục quyển 4 của Nhật Bản.	
 	
Phổ Cứu Tự	
● Chùa tọa lạc giữa khoảng Hoàng Hà và Phần Hà, thuộc huyện Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.	
Cứ theo bia ghi chùa, thì chùa này được sáng lập vào đời Đường, kiến trúc rất nguy nga tráng lệ, gồm có 36 gian Đại Phật Điện. Đến đời Minh, chùa được trùng tu. Năm Gia Tĩnh 34 (1555), vùng này bị 1 trận động đất lớn nên các kiến trúc trong chùa bị sụp đổ hoàn toàn.	
Năm Khang Hi 49 (1710) đời Thanh, chùa được kiến thiết lại, nhưng thời kháng chiến lại bị hủy hoại bởi đạn pháo, chỉ còn 1 đôi sư tử bằng đá ở trước cổng chùa và tòa tháp vàng, cũng gọi là tháp Oanh Oanh, hình vuông, 13 tầng, chu vi 40 bộ, xưanhững con thuyền qua lại trên sông Hoàng Hà đều lấy tháp này làm tiêu điểm.
 	
Phổ Diệu Kinh	
● Phạm: Lalitavistara.	
Cũng gọi Phương Đẳng Bản Khởi Kinh. Kinh, 8 quyển, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch ở chùa Thiên Thủy vào năm Vĩnh Gia thứ 2 (308) đời Tây Tấn, các ngài Khang thù và Bạch Pháp Cự bút thụ, được thu vào Đại Chính Tạng tập 3.	
Đây là bộ Phật truyện thuộc hệ thống Đại Thừa, nội dung ghi thuật về sự tích của Đức Phật từ giáng sinh đến chuyển pháp luân lần đầu tiên. Kinh này còn có bản dịch khác là Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm (còn gọi kinh Thần thông du hí), do ngài Địa Bà Ha La (Phạm: Divàkasa - Nhật Chiếu) dịch vào đời Đường, gồm 12 quyển, 27 Phẩm, cũng được thu vào Đại Chính Tạng tập 3.[X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.7].	
 	
Phổ Đà Liệt Tổ Lục	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Triều Âm Thông Húc (1649-1698) biên soạn vào đời Thanh, ấn hành năm Khang Hi 35 (1686), được thu vào Vạn Tục Tạng tập 147.
Nội dung sách này thu chép lược truyện và cơ duyên của 43 vị Trụ Trì hoằng pháp ở núi Phổ Đà qua các đời Tống, Nguyên, Minh, Thanh từ ngài Chân Yết Thanh Liễu, Tự Đắc Tuệ Huy, đến các ngài Triều Âm Thông Húc và Cổ Tâm Minh Hỗ. Nhưng đa số chỉ được nêu tên mà thôi.Phần phụ lục ở cuối quyển có ghi thêm lược truyện của 5 vị từ các núi khác đến Phổ Đà hoằng pháp như Thiên nhạc trú...
 	
Phổ Đà Sơn	
● Cũng gọi Bổ Đà Sơn, Bổ Đà Lặc Ca Sơn, Mai Sầm Sơn, Tiểu Bạch Hoa Sơn.
Núi nằm ở quần đảo Chu Sơn, ngoài biển Đông, thuộc huyện Định Hải, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, là Thánh địa của Bồ Tát Quan Thế Âm. Núi này cùng với các núi Ngũ Đài, Nga Mi và Cửu Hoa là 4 núi nổi tiếng của Phật Giáo Trung Quốc.
Trước đời Đường, tương truyền có các ẩn sĩ như Mai Phúc, Cát Hồng tu đạo tại đây, vì thế núi này còn được gọi là Mai Sầm Sơn. Vào khoảng năm Đại Trung (847- 860), có 1 vị tăng Ấn Độ đến đây, tự đốt 10 ngón tay, được thấy Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân thuyết pháp và trao cho vị này viên đá quí 7 màu, nên nơi này được truyền tụng là đất hiển thánh của Bồ Tát Quan Âm.	
Vào năm Trinh Minh thứ 2 (916) đời Hậu Lương thời Ngũ Đại, khi ngài Tuệ Ngạc - vị tăng người Nhật Bản - thỉnh tượng Quan Âm từ núi Ngũ Đài về nước, thuyền đi đến đảo này cứ xoay vòng không chịu tiến lên, ngài Tuệ Ngạc liền dừng lại đây xây dựng chùa để cúng dường và phỏng theo tên Bổ Đà Lặc Ca (Phạm: Potakala), trụ xứ của Bồ Tát Quan Thế Âm ở Ấn Độ mà đặt tên là Bảo Đà. Từ thời Nam Tống về sau, các triều đại Cúng Dường rất nhiều tài vật, các chùa viện được kiến thiết trên khắp núi, tăng chúng mỗi ngày đông thêm, Phổ Đà Sơn bèn trở thành 1 đạo tràng lớn và khách thập phương về chiêm bái rất đông. Những người đi biển, khi qua đây cũng thường lên đảo để lễ bái cầu an. Niên hiệu Thiệu Hưng năm đầu (1131), các tông phái Phật Giáo ở núi Phổ Đà thống nhất về Thiền Tông. Năm Gia Định thứ 7 (1214), lại qui định lấy việc thờ phụng Bồ Tát Quan Thế Âm làm chủ yếu. Các triều đại sau kế tiếp tạo lập chùa viện, am thất... trong đó có 3 ngôi chùa lớn nổi tiếng và 72 ngôi chùa nhỏ. Ba chùa lớn là các chùa Phổ Tế, Pháp Vũ và Tuệ Tế. Ngoài ra, các chùa viện nhỏ và am thất tổng cộng 218 ngôi và tăng ni hơn 2.000 vị. Chiều dài và chiều rộng của toàn núi khoảng 18 km. Mỗi năm khoảng giao mùa Xuân và Hạ, thiện nam tín nữ từ khắp nơi lũ lượt về núi Phổ Đà hành hương, nghỉ mát, khiến nơi này trở thành 1 tùng lâm phồn thịnh nhất trong các tỉnh thuộc vùng Giang Nam.	
Chùa Phổ Tế chúng tăng đông, phạm vi rộng, đứng đầu toàn núi.Chùa này được xây dựng vào năm Nguyên Phong thứ 3 (1080) đời Bắc Tống, gọi là chùa Bảo Đà Quan Âm. Năm Khang Hi 38 (1699) đời Thanh, Đại Điện được xây lại và vua ban bảng hiệu “Phổ Tế Quần Linh”, nhân đó chùa lấy tên là Phổ Tế. Trong Đại Điện thờ tượng kim thân Đức Thích Ca Mâu Ni, phía ngoài cổng chùa có cầu đá, ao sen, lầu chuông...	
Chùa Pháp vũ được kiến trúc dựa vào núi.Trong điện Quan Âm thờ pho tượng Quan Âm khắc bằng đá hoa, là 1 kiệt tác của nghệ thuật. Chùa Tuệ tế được sáng lập vào thời vua Thần Tông nhà Tống, qua các đời đều được tu bổ. Ba chùa Phổ Tế, Pháp vũ và Tuệ Tế thuộc Tông Lâm Tế và Tào Động.	
Ngọn Bạch Hoa là đỉnh cao nhất của núi Phổ Đà, thường được gọi lànúiPhật Đính, từ chân núi đến đỉnh có hơn 2.000 bậc đá, sườn núi có tảng đá Vân phất(phủi, quét mây), trên khắc 4 chữ “Hải Thiên Phật Quốc” (Biển trời nước Phật). Núi Phổ Đà 4 mặt là biển bao bọc, có nhiều ngọn lởm chởm và hang động tự nhiên, lung linh mờ ảo, chót vót hiểm hóc. Tiếng sóng triều hòa lẫn với tiếng chuông chùa âm vang giao hưởng, tạo thành 1 cảnh biển trời nước Phật kì tuyệt mênh mang.	
 	
Phổ Đẳng Tam Muội	
● Chỉ cho Tam Muội mà trong đó hành giả đồng thời được thấy tất cả chư Phật. Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 269 thượng) nói: “Nếu ta thành Phật, các chúng Bồ Tát ở cõi nước phương khác, nếu được nghe tên của ta thì đều mau chóng chứng đắc Phổ đẳng tam muội.Trụ Tam Muội này, cho đến khi thành Phật, thường thấy vô lượng bất khả tư nghị hết thảy Như Lai”.	
Về tên của Tam Muội này, các kinh gọi có khác nhau, như bản Biệt Dịch của hội Vô Lượng Thọ Như Lai gọi là Bình Đẳng Tam Ma Địa Môn, Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm gọi là Phổ Biến Bồ Tát Tam Ma Địa, Kinh Bi Hoa quyển 6 gọi là Biến Chí Tam Muội và Kinh Đại Bi phân đà lợi quyển 3 gọi là Phổ Chí Tam Muội.	
 	
Phổ Độ	
● I.Phổ Độ.	
Độ cho nhiều người cạo tóc xuất gia. Truyện Khổng thừa cung trong Tống Sử ghi: “Xin sửa chữa những ngôi chùa ở nơi bị chiến tranh tàn phá và độ cho nhiều người làm tăng ni”.	
● II.Phổ Độ.	
Cũng gọi Phổ độ chúng sinh.	
Ban bố pháp lực rộng rãi để cứu độ chúng sinh. Tức là Phật, Bồ Tát thương xót chúng sinh trôi giạt, nổi chìm trong biển lớn sống chết, nên ban bố rộng rãi pháp lực để cứu độ khắp quần sinh, khiến cho họ thoát khỏi biển khổ sinh tử phiền não.
Tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, hàng năm đến tháng 7 âm lịch, dân chúng sắm sửa thức ăn để cúng tế các vong linh, cũng gọi là Phổ độ. Phật Giáo cũng có nghi thức Phổ độ Đại trai.	
● III.Phổ Độ (1196-1277).	
Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Nam	
Tống, họ Sử, tự Hư Chu. (xt. Hư Chu).	
● IV. Phổ Độ (?-1330).	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Nguyên, người Đơn Dương (huyện Trấn Giang, tỉnh Giang Tô), họ Tưởng.	
Năm 20 tuổi, sư xuất gia ở chùa Đông Lâm tại Lô Sơn, tham học nhiều nơi, sau trụ ở chùa Diệu quả tại Đơn Dương và Thiện Pháp Đường chùa Đông Lâm, chuyên tu Tam Muội niệm Phật. Bấy giờ xuất hiện bọn người tự xưng là Liên Tông mà chuyên hành tà pháp, sư thâm cảm niềm lo âu.	
Cho nên, vào năm Đại Đức thứ 9 (1305), sư biên soạn Liên Tông Bảo Giám, 10 quyển, để làm sáng tỏ chính tông của ngài Từ chiếu Tử nguyên.	
Tháng 5, niên hiệu Chí Đại năm đầu (1308) đời Nguyên, vua Vũ Tông hạ chiếu chỉ nghiêm cấm Liên Tông hoạt động, sư liền quyết định đặt kế hoạch phục hưng. Tháng 10, sư đến chùa Pháp Vương tại kinh đô để cùng bàn bạc với Quốc Sư Quán Đính, rồi đem bộ Liên Tông Bảo Giám do sư soạn dâng lên vua. Sau khi vua Nhân Tông lên ngôi, sư lại dâng biểu xin được phục hưng Liên Tông. Tháng giêng, niên hiệu Hoàng Khánh năm đầu (1312), Nhân Tông sắc lệnh ban hành Liên Tông Bảo Giám trong nước, đề cử sư làm Giáo chủ Liên Tông và ban hiệu cho sư là “Hổ Khê Tôn Giả”.	
Niên hiệu Chí Thịnh năm đầu (1330) sư thị tịch. Người đời tôn là “Ưu đàm tông chủ”, tổ Trung Hưng Liên Tông. [X. bài Tựa trong Lô Sơn Liên Tông Bảo Giám; Tịnh Độ Thần Chung Q.10; Tịnh Độ Toàn Thư Q.hạ; Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Q.4].
 	
Phổ Đồng Vấn Tấn	
● Cũng gọi Phổ Thông Vấn Tấn, Phổ Vấn Tấn, Thập Vấn Tấn.	
Thăm hỏi vấn an toàn thể Đại Chúng, hoặc toàn thể Đại Chúng cùng thăm hỏi vấn an vị Trụ Trì hoặc các bậc tôn túc.	
Điều Đại dạ niệm tụng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 6 (Đại 48, 1148 trung) nói: “Người thụ thỉnh bước ra đốt hương, lui về chỗ cũ; đầu tiên, đếnvị Trụ Trì vấn tấn, chuyển sang trước Đông Tự vấn tấn, lần lượt từ vị đầu đến vị cuối; rồi đến trước Tây tự vấn tấn, cuối cùng mới vấn tấn toàn thể Đại Chúng (Phổ đồng vấn tấn)”. [X. Thích Thị Yếu Lãm Q.trung; Lễ Tắc trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Phổ Hiền	
● Tông Hoa Nghiêm gọi cảnh giới Phật đoạn tuyệt tất cả lời nói, ý nghĩ, là Tính Hải Quả Phần, tức là pháp môn của Đức Phật Tì Lô Giá Na. Trái lại, ứng với cơ duyên của chúng sinh mà thuyết pháp, giáo hóa thì gọi là Duyên Khởi nhân phần, tức là pháp môn của Bồ Tát Phổ Hiền.	
Bồ Tát Phổ Hiền về mặt nhân cách là Bồ Tát Đẳng Giác. Về mặt lí thì Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho lí, định, hành, là nguồn gốc của chư Phật, cũng là thể tính của tất cả các pháp, nếu khi nhập vào quả vị thì gọi là Tính hải; cho nên tất cả phổ pháp tín, giải, hành, chứng chẳng kể phàm thánh, đều gọi là Phổ Hiền. Thể ngộ được cảnh giới Đại Cơ của Nhất Thừa Phổ Hiền này, gọi là cảnh giới Phổ Hiền.
Hoa Nghiêm Khổng Mục Chương quyển 4 nêu ra 2 loại: Tam Thừa Phổ Hiền và Nhất Thừa Phổ Hiền, mỗi loại lại có 3 lớp Nhân, Giải, Hành nên gọi là Lục chủng Phổ Hiền. Trong Tam Thừa Phổ Hiền thì Nhân (người) là Bồ Tát Phổ Hiền; Giải (hiểu) là hiểu rõ được lí “họp ba về một”... hướng tới Nhất Thừa; Hành (tu hành) là hạnh nguyện Phổ Hiền, tất cả đều được nói rõ trong Phẩm Phổ Hiền Kinh Pháp Hoa. Trong Nhất Thừa Phổ Hiền thì Nhân là Bồ Tát Phổ Hiền nói trong Phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm; Giải là chỉ cho Phổ biến và Thâm nhập được nói trong 60 hành môn trong Phẩm Phổ Hiền Kinh Hoa Nghiêm, là cảnh giới hỗ tương dung hợp bất khả tư nghị; Hành là chỉ cho 10 tâm Phổ Hiền và 10 hạnh nguyện Phổ Hiền nói trong Phẩm Li Thế Gian của Kinh Hoa Nghiêm. Hạnh Nguyện Phổ Hiền chỉ cho 10 Đại Nguyện:	
1.Lễ Kính Chư Phật: Thường lễ kính tất cả Phật.	
2.Xưng Tán Như Lai: Thường khen ngợi công Đức Như Lai.	
3.Quảng Tu Cúng Dường: Thường phụng sự và cúng dường tất cả Phật.	
4.Sám Hối Nghiệp Chướng: Thường sám hối những nghiệp ác đã tạo tác từ vô thủy đến nay và luôn giữ gìn giới pháp thanh tịnh.	
5.Tùy Hỉ Công Đức: Thường vui theo công đức của tất cả Phật, Bồ Tát cho đến của tất cả chúng sinh trong 6 đường và 4 loài.	
6.Thỉnh Chuyển Pháp Luân: Thường lễ thỉnh tất cả Phật tuyên nói giáo pháp.	
7.Thỉnh Phật Tại Thế: Thỉnh cầu Phật, Bồ Tát không vào Niết Bàn mà trụ nơi thế gian để thuyết pháp, giáo hóa.	
8.Thường Tùy Phật Học: Thường theo Đức Phật Tì Lô Giá Na để học giáo pháp của Ngài.	
9.Hằng Thuận Chúng Sinh: Tùy Thuận sự khác biệt của các loài chúng sinh mà làm các việc cúng dường.	
10.Phổ Giai Hồi Hướng: Đem những công đức trên hồi hướng cho tất cả chúng sinh để thành tựu nguyện thành quả Phật. Nếu người nào gắng sức thực hành 10 hạnh nguyện trên đây một cách liên tục thì có thể hoàn thành được hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Hoặc người nào có lòng tin sâu xa thụ trì Đại Nguyện, hoặc đọc tụng hay biên chép thì cũng có thể được nhiều công đức. [X. Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm]. (xt. Tam Thánh Viên Dung Quán).	
 	
Phổ Hiền Bồ Tát	
● Phổ Hiền, Phạm: Samanatabhadra, hoặc Vizvabhadra.	
Hán âm: Tam Mạn Đa Bạt Đà La Bồ Tát, Tam Mạn Đà Bạt Đà Bồ Tát, Bật Thâu Bạt Đà Bồ Tát. Cũng gọi Biến Cát Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát cỡi voi trắng hầu bên phải Đức Phật Thích Ca, 1 trong 4 vị Đại Bồ Tát. Bồ Tát Phổ Hiền biểu thị Lí, Định, Hành, cùng hiển bày sự viên mãn về lí trí, định tuệ và hành chứng của Như Lai, thường trợ giúp Đức Như Lai tuyên dương giáo pháp để hoàn thành việc lợi ích chúng sinh. Vì thân tướng và công đức của vị Bồ Tát này trùm khắp tất cả, thuần 1 vị diệu thiện, cho nên gọi là Phổ Hiền.	
Danh hiệu Phổ Hiền xuất hiện đầu tiên trong Kinh Tam Mạn Đà La Bồ Tát, sau thấy có rộng rãi trongcác kinh và trở thành tín ngưỡng phổ biến. Theo Phẩm Phổ Hiền Khuyến Phát trong Kinh Pháp Hoa thì Bồ Tát Phổ Hiền cỡi con voi trắng 6 ngà, hộ vệ hành giả thụ trì Kinh Pháp Hoa. Thai Tông Nhị Bách Đề 10 quyển lập Hữu Tướng Phổ Hiền luận đề, cho rằng nếu nương theo các hạnh hữu tướng như lễ sám, tụng kinh... thì có thể cảm ứng được thấy Bồ Tát Phổ Hiền. Còn Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm Kinh Hoa Nghiêm quyển 40 thì nói về 10 hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. Mười Đại Nguyện này tiêu biểu cho hạnh nguyện của tất cả Bồ Tát, cho nên cũng gọi là Phổ Hiền nguyện hải.Vì hạnh nguyện rộng lớn của Ngài nên vị Bồ Tát này thường được gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Trong Mật Giáo, Phổ Hiền đồng thể với Kim Cương Tát Đỏa, được tôn trí trong Mạn Đồ La của 2 bộ Kim Cương và Thai Tạng, đó là Phổ Hiền của Mật Giáo nói chung. Còn trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới thì Ngài là 1 trong 16 vị tôn của Hiền Kiếp, được an trí ở vị thấp nhất trong 4 vị Bồ Tát ở phương bắc, mật hiệu là Phổ nhiếp Kim Cương, chủng tử là (a), hình Tam Muội Da là hình thanh kiếm. Về hình tượng của vị tôn này thì tùy theo các hội mà có khác nhau. Trong Hội Vi Tế thì tay trái nắm lại, để ở chỗ cạnh sườn, tay phải cầm thanh kiếm sắc; trong Hội Cúng Dường thì 2 tay cầm hoa sen đưa lên trước ngực, trên hoa sen có kiếm sắc. Trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới thì vị tôn này được đặt ở góc đông nam của viện Trung Đài Bát Diệp, thân màu trắng, đội mũ báu Ngũ Phật, ngón cái và ngón trỏ của tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen có kiếm sắc với những ngọn lửa bao quanh; cánh tay phải duỗi thẳng và bàn tay ngửa ra, co ngón vô danh và ngón út. Chủng Tử là (aô), hình Tam Muội Da là thanh kiếm trên hoa sen, mật hiệu là Chân Như Kim Cương. Ngoài ra còn có pháp tu thờ Bồ Tát Phổ Hiền Diên Mệnh làm bản tôn gọi là Phổ Hiền Diên Mệnh pháp.	
Núi Nga Mi thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc xưa kia là đạo tràng của Bồ TátPhổ Hiền, tương truyền do Bồ ông khai sáng vào đời Tấn, thờ tượng Phổ Hiền ở chùa Thánh thọ vạn niên. Đến đời Tống, vua Thái Tông ban sắc tạo pho tượng bằng đồng pha vàng cao 2 trượng và xây lầu lớn để an vị. Từ đó về sau, người đến lễ bái rất đông. [X. Phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm Q.60 (bản dịch cũ); Luận Đại Trí Độ Q.9; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.12; Đại Nhật Kinh Sớ Q.1, 9]. (xt. Phổ Hiền).
 	
Phổ Hiền Bồ Tát Hành Nguyên Tán	
● Phạm: Bhadra-carì-praịi dhàna, hoặc Samantabhadra-caryàpraịidhàna- ràja.
Gọi tắt: Phổ Hiền Hành Nguyện Tán.	
Kệ tán, 1 quyển, do ngài Bất Không dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 10.	
Nội dung gồm 62 bài kệ tụng tán thán 10 Đại Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Sáu mươi hai bài kệ tán này chính là “Phổ Hiền Quảng Đại Nguyện Vương Thanh Tịnh kệ” nêu ở cuối Kinh Hoa Nghiêm (bản 40 quyển), vốn có một bản được lưu hành riêng, tức tương đương với Kinh Văn Thù Sư Lợi phát vấn, do ngài Phật Đà Bạt Đà La dịch vào đời Đông Tấn. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.20; Đại Đường Trinh Nguyên Tục Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.thượng; Duyệt Tạng Tri Tân Q.1].	
 	
Phổ Hiền Diên Mệnh Pháp	
● Pháp tu thờ Bồ Tát Phổ Hiền Diên Mệnh làm Bản Tôn, cầu tiêu trừ tai nạn và kéo dài mệnh sống (diên mệnh). Nghi thức của pháp tu này là: An vị tượng Phổ Hiền Diên Mệnh, chínhdiện là Đại đàn, bên trái là đàn Thánh Thiên, bên phải là đàn Hộ Ma với lò lửa hình giáp trụ, 4 góc là bốn đàn Thiên Vương; bên trái đàn Thiên Vương về phía đông thiết lập đàn Thập Nhị Thiên. Trước Bản Tôn thắp 7 lớp đèn, chung quanh đàn tràng treo phan phướn nhiều màu, dùng 1 bức màn lớn ngăn cách trong với ngoài; ngoàimàn đặt tòa ngồi của chư tăng. Trong khi tu pháp phải liên tục tụng Kinh Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni, lúc kết nguyện lại thiết lập 21 Tiểu đàn trên Đại đàn.	
Bản Tôn Phổ Hiền Diên Mệnh có 20 tay, 10 tay trái cầm hoa sen, kiếm, bánh xe, lưỡi, chày yết mà, giáp trụ(áo và mũ sắt), răng nanh, nắm tay Kim Cương, khóa và chuông nhỏ. Mười tay phải cầm chày 5 chĩa, móc câu, mũi tên, nắm tay, bảo Châu, mặt trời, cờ báu, chày 3 chĩa, móc câu 3 chạc và vòng dây, ngồi xếp bằng trên tòa sen đặt trên lưng voi trắng. Voi Ngài cỡi có 1 thân 3 đầu, hoặc 3 thân 3 đầu, hay 4 thân 4 đầu... khác nhau.	
Pháp tu này được căn cứ vào pháp Kim Cương thọ mệnh Đà La Ni niệm tụng mà lập ra. Pháp Kim Cương ấy nói: “Nếu người nào mỗi ngày 3 thời thụ trì tụng niệm Chân Ngôn Kim Cương thọ mệnh, mỗi thời tụng 1.000 biến, thì nhân duyên ác nghiệp ở quá khứ, đoản mệnh chết yểu... đều được chuyển hóa và lòng tin thanh tịnh, nghiệp chướng tiêu trừ, tăng thêm tuổi thọ”. [X. Kinh Nhất Thiết Chư Như Lai Tâm Quang Minh Gia Trì Phổ Hiền Bồ Tát Diên Mệnh Kim Cương Tối Thắng Đà La Ni; Chư Pháp Yếu Lược Sao trong A Sa Phược Sao Q.215].	
 	
Phổ Hiền Tam Muội	
● Pháp tu của Bồ Tát Phổ Hiền, tùy theo Hiển Mật mà có 2 pháp:	
1.Theo Hiển Giáo: Căn cứ vào lời dạy trong Kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp và Kinh Pháp Hoa, thờ Bồ Tát Phổ Hiền làm Bản Tôn, quán xét lí thực tướng trung đạo của các pháp, sám hối tội chướng của 6 căn. Nếu Tam Muội này thành tựu thì Bồ Tát Phổ Hiền cỡi voi trắng 6 ngà thị hiện ở trong đạo tràng.	
2.Theo Mật Giáo: Căn cứ vào lời dạy trong Phổ Hiền Kim Cương Tát Đỏa Niệm Tụng Nghi Quĩ, nếu tam mật (thân khẩu ý) của hành giả tương ứng với tam mật của Phật, thì thân hành giả hiện thành thân Phổ Hiền, gọi là Phổ Hiền Tam Muội.
Kinh Chư Phật cảnh giới nhiếp chân thực quyển thượng (Đại 18, 272 thượng) nói: “Nương vào thể Phổ Hiền Tam Muội và sức hòa hợp bền chắc màu nhiệm của Kim Cương Tam Muội mà xuất hiện thân Đại Bồ Tát Phổ Hiền”.	
Lại nữa, 2 vị Bồ Tát Phổ Hiền và Văn Thù chủ quản 2 pháp môn, Bồ Tát Phổ Hiền chủ về Tam Muội, Bồ Tát Văn Thù chủ về Bát Nhã, giúp Đức Phật trong việc giáo hóa, vì thế, đối lại với Văn Thù Bát Nhã mà gọi là Phổ Hiền Tam Muội.	
Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 18 (Đại 35, 441 hạ) nói: “Phổ Hiền Tam Muội tự tại, Văn Thù Bát Nhã tự tại”. [X. Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi; Ma Ha Chỉ Quán Q.2, phần cuối]. (xt. Pháp Hoa Tam Muội).	
 	
Phổ Hiện Sắc Thân	
● Chư Phật, Bồ Tát vì phương tiện hóa độ chúng sinh, nên ứng theo căn cơ của chúng sinh mà thị hiện các loại sắc thân.	
Như Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện 33 thân, nghe thấy tiếng kêu cầu mà đến cứu khổ; Bồ Tát Diệu Âm hiện thân nhiếp hóa, Đại Nhật Như Lai trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới lưu xuất ra các vị tôn... đều là phổ hiện sắc thân.	
Ngoài ra, cái nguồn gốc hiển xuất lực dụng này, gọi là Phổ Hiện Sắc Thân Tam Muội, nhập vào Tam Muội này thì có năng lực hiện ra các loại sắc thân Phật, Bồ Tát... [X. Phẩm Diệu Âm Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa; Đại Nhật Kinh Sớ Q.2; Pháp Hoa Kinh Khoa Chú Q.8].	
 	
Phổ Hiện Sắc Thân Tam Muội	
● I.Phổ Hiện Sắc Thân Tam Muội.Cũng gọi Hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội, Phổ Hiện Tam Muội.	
Tam Muội mà chư Phật, Bồ Tát thể nhập khi cần thị hiện các sắc thân.	
Phẩm Diệu Âm Bồ Tát Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 56 trung) ghi: “Bồ Tát hoa đức bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Bồ Tát Diệu Âm trụ trong tam muội nào mà có thể hiển hiện độ thoát chúng sinh như vậy?	
Phật Bảo Bồ Tát Hoa đức: Thiện nam tử! Tam Muội này gọi là Hiện nhất thiết sắc thân, Bồ Tát Diệu Âm trụ trong Tam Muội này nên mới có năng lực lợi ích vô lượng chúng sinh như thế”.	
● II.Phổ Hiện Sắc Thân Tam Muội.Cũng gọi Phổ Nhãn Tam Muội.	
Tam Muội mà trong đó hàng Đại Cơ “Phổ Môn” của hành giả Chân Ngôn quán tưởng chư tôn trong hải hội Mạn Đồ La được nhất tâm bất loạn.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6 (Đại 39, 645 trung) nói: “Nếu ở trong Đại Bi tạng vân hải mà được nhất tâm bất loạn, thì gọi là Phổ Nhãn Tam Muội, cũng gọi là Phổ Hiện Sắc Thân Tam Muội”. [X. Phẩm Dược Vương Kinh Pháp Hoa].	
 	
Phổ Hiệp	
● Phổ Hiệp (1346-1426). Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Minh, người Sơn Âm, Cối Kê, họ Lục, tự Nam Châu, là hậu duệ của Phóng Ông.	
Sư xuất gia ở chùa Phổ Tế, thờ ngài Tuyết đình làm thầy. Sư thông suốt các kinh, giỏi cả Nho học, ngoài việc tu định, sư còn nghiên cứu văn chương. Trong năm Hồng Vũ (1368-1397), sư được cử làm tăng lục ti hữu giảng kinh, rồi làm đến Tả thiện thế, không bao lâu bị vu khống và giáng chức. Sau sư lại được phục chức làm Hữu thiện thế. Khi vua Nhân Tông lên ngôi, sư nhiều lần được triệu vào kinh đô hỏi ý kiến. Sau sư xin về dưỡng lão ở chùa Báo Ân tại Nam Kinh, vua Nhân Tông sai Trung quang hộ tống sư.	
Niên hiệu Tuyên Đức năm đầu (1426), sư thị tịch, thọ 81 tuổi.	
Sư để lại tác phẩm: Vũ hiên tập. [X. Bổ Tục Cao Tăng Truyện Q.25; Quốc Triều Hiến Trưng Lục Q.118; Minh Nhân Tiểu Truyện Q.5].	
 	
Phổ Hóa	
● (?-860).Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Đường, Sơ Tổ của tông Phổ Hóa, Thiền Tông Nhật Bản.	
Sư có tư chất và tính tình khác người, thờ ngài Bàn Sơn Bảo Tích làm thầy, được mật truyền áo nghĩa, thâm nhập huyền chỉ. Sau khi ngài Bảo Tích thị tịch, sư du hóa đến Trấn Châu tại miền Bắc, nói năng tựa như điên khùng, hành vi phóng túng, nơi ở không nhất định, hễ gặp người, không phân cao thấp, đều đánh 1 tiếng mõ rồi nói (Vạn Tục 138, 71 hạ): “Sáng đến đánh sáng, tối đến đánh tối, 4 phương 8 hướng đến thì xoáy như gió mà đánh, hư không đến cũng đánh tất”. Những câu nói này được truyền tụng rộng rãi trong Thiền Lâm và được mệnh danh là Phổ hóa tứ đả hoạt, Phổ hóa linh đạc kệ.	
Sư cũng thường ra vào những nơi phố chợ hoặc nghĩa trang, có lúc múa hát, có khi buồn khóc, người đời gọi sư là Phổ hóa Hòa Thượng. Một hôm, sư vào viện Lâm Tế ăn cơm, ngài Lâm Tế bảo sư rất giống con lừa, sư liền kêu như lừa và nói (Đại 51, 280 trung): “Lâm Tế là đứa ở đợ, chỉ có 1 con mắt”.	
Vào đầu năm Hàm Thông (860-873), khi sắp thị tịch, sư vác quan tài đi ngoài phố chợ, đến từng nhà cáo từ rằng: “Ngày mai Phổ hóa ra cửa Đông chết”, người trong quận bảo nhau đưa sư ra cửa thành, sư nói to: “Hôm nay chôn không tốt”.	
Qua ngày thứ 2, sư đi ra cửa Nam, mọi người cũng đi theo để đưa, sư lại nói: “Ngày mai cửa Tây mới tốt”. Cứ như thế ra rồi về, người ta chán và người đi đưa dần dần ít đi.Ngày thứ 4, sư tự vác quan tài ra cửa Bắc, đánh mõ, rồi nằm vào quan tài mà tịch.	
Đến đời Tống, có sư Tâm Địa Giác Tâm từ Nhật Bản đến Trung Quốc học thiền, ngưỡng mộ di phong đánh mõ hát cuồng để gửi gắm ý thiền của sư, nên sau khi trở về nước, ngài Giác Tâm kiến lập am Phổ hóa để truyền bá tông phong này, dần dần người đến theo học đông bèn trở thành tông Phổ hóa. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.20; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.10; Liên Đăng Hội Yếu Q.7; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.4; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.3]. (xt. Phổ Hóa Tông).	
 	
Phổ Khuyến Tọa Thiền Nghi	
● Gọi tắt: Tọa Thiền Nghi.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Vĩnh Bình Đạo Nguyên - Khai tổ Tông Tào Động Nhật Bản– soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 82.	
Nội dung sách này khuyên tất cả người tu hành nên ngồi thiền, chỉ bày sơ lược cách ngồi và phương pháp điều hòa thân thể. Toàn văn gồm có 756 chữ, cho tọa thiền là môn chính yếu của đạo Phật, không suy tư, lo toan là căn bản của việc tọa thiền. Chủ trương tọa thiền không phải phương tiện mà là cứu cánh, dù ngộ hay không, hoặc tu hành sau khi khai ngộ, tọa thiền đều rất quan trọng. Sách này là chỗ y cứ của Tông Tào Động Nhật Bản.	
 	
Phổ Lễ	
● Lễ khắp cả, nghĩa là hành giả Mật Giáo ở trong đạo tràng lễ bái Bản Tôn, cùng tất cả các vị tôn trên Mạn Đồ La.	
Phổ lễ có thể chia làm Đàn tiền phổ lễ, Trước tòa phổ lễ và Bản Tôn phổ lễ. Ấn tướng của Phổ lễ phần nhiều dùng ấn Kim Cương Hợp Chưởng (chắp tay), gọi là Lễ bái ấn. Ấn này biểu thị ý nghĩa niềmtin bền chắc không gì lay chuyển được. Khi kết ấn, nên tụng Chân Ngôn Phổ lễ: “Án (oô, qui mệnh) tát phạ đát tha nghiệt đa (sarva tathàgata, nhất thiết Như Lai) bá na (pàda, túc) mãn na nẵng (vandanàô, lễ) ca lỗ nhị (karomi, ngã tác). Nghĩa là “Con lễ chân của tất cả Như Lai”. Khi kết ấn và tụng Chân Ngôn này thì tức là lễ kính tất cả các Đức Như Lai của hải hội Mạn Đồ La trong khắp 10 phương. [X. Kinh Lược Xuất Niệm Tụng Q.1].	
 	
Phổ Môn	
● Phạm: Samanta-mukha. Cũng gọi Vô Lượng Môn. Chỉ cho pháp môn phổ cập hết thảy. Tông Thiên Thai cho rằng lí thực tướng, trung đạo nói trong Kinh Pháp Hoa bao trùm khắp tất cả, không bị ngăn ngại, cho nên chư Phật, Bồ Tát nương theo lí này mà mở ra vô lượng môn, thị hiện các loại thân để cứu vớt chúng sinh trong biển khổ, thành tựu bồ đề. Chính từ đây mà 10 Phổ Môn đã được mở ra: Từ Bi Phổ, Hoằng Thệ Phổ, Tu Hành Phổ, Đoạn Hoặc Phổ, Nhập Pháp Môn Phổ, Thần Thông Phổ, Phương Tiện Phổ, Thuyết Pháp Phổ, Thành Tựu Chúng Sinh Phổ và Cúng dường chư Phật phổ. Nương theo 10 Phổ Môn này mà tu thì có thể lần lượt thành tựu các công đức tự hành, hóa tha.	
Tông Hoa Nghiêm cho rằng lí “Trùng trùng vô tận chủ bạn cụ túc” mà Viên Giáo nói tức là trong 1 pháp bao hàm tất cả pháp, chính là giáo pháp Nhất môn của Kinh Hoa Nghiêm, chứa đựng tất cả môn, cho nên gọi là Phổ Môn, Phổ pháp. Còn Mật Giáo thì chủ trương Đại Nhật	
Như Lai toàn nhiếp đức dụng của chư tôn, bao gồm tất cả tổng trí tổng đức, gọi là Phổ Môn; trái lại, Phật Di Đà và Phật Dược Sư chỉ hiện 1 trí, 1 đức thì gọi là Nhất môn. Đại mạn đồ la của Thai Tạng Giới và Kim Cương Giới lấy Đại Nhật Như Lai làm trung tâm mà hội hợp, qui tụ chư Phật, Bồ Tát, chưthiên... gọi là Phổ Môn mạn đồ la, Đô hội mạn đồ la. Kiến lập Mạn Đồ La này, gọi là Phổ Môn đàn; tụng trì tất cả Chân Ngôn của hải hội chư tôn này, gọi là Phổ Môn trì tụng tôn.	
Ngoài ra, nói theo nguyên lí “Nhất tức nhất thiết” thì tu hành Nhất môn pháp có thể được muôn đức của Phổ Môn pháp. Tuy nhiên, về vấn đề này cũng có nhiều ý kiến khác nhau.	
Lại nữa, chư Phật, Bồ Tát tùy theo các duyên mà hiển thị các loại hình tướng để cứu độ chúng sinh, gọi là Phổ Môn Thị Hiện. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1, 4, 8; Quan Âm Kinh Huyền Nghĩa Q.hạ (Trí Khải); Pháp Hoa Huyền Nghĩa Luận Q.10; Pháp Hoa Văn Cú, Q.10 phần cuối; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.2 (Pháp Tạng); Pháp Hoa Kinh Khoa Chú Q.8]. (xt. Nhất Môn, Phổ Môn, Thập Phổ Môn).
 	
Phổ Môn Thị Hiện	
● Chư Phật, Bồ Tát vận dụng năng lực thần thông tự tại thị hiện các loại thân tướng, mở ra Vô Lượng Pháp Môn làm cho chúng sinh chứng được viên thông. Như Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa đã nói rõ về sự hóa đạo của Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài thị hiện 33 tướng, 19 thân thuyết pháp, đó là đức dụng Phổ Môn Thị Hiện của Ngài.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 1, phần 5 ghi:	
Nếu người cần đến thân Phật để được độ thì liền hiện 8 tướng thành đạo; người cần đến thân trong 9 pháp giới để được độ thì dùng Phổ Môn Thị Hiện. Đây là ý chỉ hiển bày sự cảm ứng trong 10 cõi và hiện thân nhiếp thụ, hóa độ. Phổ Môn Thị Hiện ở đây tương đương với “Nhập pháp môn phổ” trong Thập phổ môn. [X. Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.6]. (xt. Thập Phổ Môn).	
 	
Phổ Nguyên	
● Phổ Nguyên (748-834). Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Đường, người ở Tân trịnh thuộc Trịnh Châu (Tân trịnh, huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam), họ Vương.	
Năm 10 tuổi, sư theo ngài Hoài Nhượng xuất gia ở núi Đại ngỗi, khổ công học tập, tinh tiến chuyên cần. Năm Đại Lịch thứ 7 (772), sư đến chùa Hội thiện ở Tung Sơn lễ Luật sư Cảo cầu thụ giới Cụ Túc. Sư học tập Tướng bộ Luật Tông do ngài Pháp Lệ khởi xướng. Không bao lâu, sư đến các đạo tràng nghe giảng Kinh Lăng Già, Kinh Hoa Nghiêm..., sư thông suốt huyền chỉ của Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận... Sau, sư đến tham yết Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất ở Giang Tây, có chỗ tỉnh ngộ. Năm Trinh Nguyên 11 (795), sư lập Thiền Viện ở núi Nam Tuyền tại Trì dương, hơn 30 năm không ra khỏi núi.	
Đầu năm Thái Hòa (827-835), theo lời thỉnh cầu của mọi người, sư xuống núi, khai đường giảng pháp, người đến tham học rất đông, đạo pháp hưng thịnh. Ngày 25 tháng 12 năm Thái Hòa thứ 8 (834), sư thị tịch, thọ 87 tuổi, người đời gọi sư là Nam Tuyền Phổ Nguyện. Đệ tử nối pháp có 17 vị như: Tùng Thẩm, Đàm Chiếu, Sư Tổ...
Sư để lại tác phẩm: Ngữ Lục, 1 quyển. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.11; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.8; Liên Đăng Hội Yếu Q.4; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.4; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.22; Thiền Tông Chính Mạch Q.3]. (xt. Nam Tuyền Trảm Miêu).	
 	
Phổ Nhãn Tam Muội Môn	
● Cũng gọi Phổ Môn Thế Giới Tam Muội Môn.	
Môn Tam Muội Quán tưởng Đại Chúng Phổ Môn trong nhất tâm. Đại Chúng Phổ Môn tức là Phổ Môn của Đại Nhật Như Lai thị hiện. Phổ nhãn là mắt bình đẳng đoạn trừ phiền não hoặc nghiệp.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6 (Đại 39, 645 thượng) nói: “Hết thảy thiện tri thức nhiều như số bụi nhỏ của cõi Phật trong Hải hội mạn đồ la đều nhập vào Pháp Giới tam muội môn. Nếu quán tưởng chung Đại Chúng phổ môn như thế, mà nhất Tâm Trụ duyên không tán loạn, thì gọi là Phổ Nhãn Tam Muội Môn, cũng gọi là Phổ Môn Thế Giới Tam Muội Môn.”	
 	
Phổ Pháp Biệt Pháp	
● Cũng gọi Phổ Biệt Nhị Pháp.	
Phổ pháp và Biệt pháp. Phổ pháp là pháp môn phổ biến viên dung, tức là giáo pháp phổ cập tất cả chúng sinh, viên mãn dung hợp, không mảy may sai khác. Đồng nghĩa với “Một tức tất cả”. Trái lại, Biệt pháp là pháp môn các biệt không viên dung, tức là giáo pháp được hạn định cho từng đối tượng riêng biệt.	
Tông Hoa Nghiêm cho giáo pháp Hoa Nghiêm Nhất Thừa là pháp phổ biến viên dung, gọi là Phổ pháp; còn Tiểu Thừa, Tam Thừa là giáo pháp cách biệt không viên dung, gọi là Biệt pháp. Các đối tượng mà năng lực thích hợp với 2 loại giáo pháp này gọi là Phổ cơ, Biệt cơ.	
Ngài Tín Hành đời Tùy đề xướng Tam Giai Giáo(giáo pháp 3 bậc), trong đó, giáo pháp bậc 1 và giáo pháp bậc 2 gọi là pháp Biệt chân, Biệt chính, Biệt pháp; giáo pháp bậc 3 gọi là Phổ Chân, Phổ Chính, Phổ Pháp. Chúng Sinh thời mạt pháp cần Phổ Pháp để cứu độ. [X. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.2; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí Q.2, 17; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Nam Kỉ Lục, phần 2, phần 6].
 	
Phổ Quán Quán Tưởng	
● Cũng gọi Tự Vãng Sinh Quan, Phổ Vãng Sinh Quan, Phổ Quan Tưởng, Phổ Quan. Pháp quán tưởng của người nguyện sinh Tịnh Độ phương tây, có xuất xứ từ Kinh Quán Vô Lượng Thọ, 1 trong 16 pháp quán.	
Lúc thực hành pháp quán này, quán tưởng tự mình sinh về thế giới Cực Lạc, ngồi kết già trên hoa sen, khi hoa sen nở, có ánh sáng 500 màu chiếu soi trên thân mình, cho đến quán tưởng chư Phật, Bồ Tát đầy khắp hư không. [X. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ; Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần]. (xt. Thập Lục Quán).
 	
Phổ Quang	
● (?-?).Danh tăng Trung Quốc sống vào đời Đường.	
Sư có tư chất thông minh, mẫn tiệp, thờ Tam Tạng Huyền Trang ở chùa Từ Ân làm thầy. Sư siêng năng cần khổ học tập, nghe ít hiểu nhiều, được ngài Huyền Trang thầm nhận, người đời gọi sư là Đại Thừa Quang.	
Ngài Huyền Trang sáng lập Đạo Tràng phiên dịch trong 20 năm (645-664), dịch 75 bộ kinh, 1335 quyển, phần lớn do sư Phổ Quang bút thụ. Năm Vĩnh Huy thứ 5 (654), ngài Huyền Trang dịch Luận Câu Xá, trước hết thầm trao cho sư Phổ Quang, sư bèn soạn bộ Câu Xá Luận Kí, 30 quyển, để giải thích. Đời sau cho sư là người được chân truyền về Câu Xá học của ngài Huyền Trang.	
Sư có các tác phẩm: Câu Xá Luận Kí 30 quyển, Câu Xá Luận Pháp Tông Nguyên 1 quyển, Bách Pháp Minh Môn Luận Sớ. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8; Đông Vực Truyền Đăng Mục Lục ].	
 	
Phổ Quang Minh Điện	
● Cũng gọi Phổ Quang Pháp Đường. Tòa điện đường nằm cạnh Bồ Đề Đạo Tràng, nước Ma Yết Đà, Trung Ấn Độ. Thủa xưa, điện này là nơi Đức Phật từng hội thứ 2, thứ 7, thứ 8 trong 9 hội của Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) hoặc là hội thứ 2 và hội thứ 7 trong 8 hội Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển).	
Phẩm Như Lai Danh Hiệu Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) (Đại 10, 57 hạ) nói: “Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới thành chính giác ở A Lan Nhã Bồ Đề Đạo Tràng tại nước Ma Yết Đà, Ngài ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng ở điện Phổ Quang Minh”. [X. Phẩm Thập Định, Phẩm Li Thế Gian trong Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển)].	
 	
Phổ Quang Tam Muội	
● Tam Muội phát ra ánh sáng do tọa thiền quán tưởng thân Như Lai, chứng được 5 thần thông,4 Vô Lượng tâm,4 Vô ngại giải, cho đến đầy đủ ánh sáng rực rỡ.	
Kinh Đại Bảo Tích quyển 89 (Đại 11, 513 trung) nói: “Bồ Tát Đại tinh tiến cầm bức tượng vẽ (...) quán tưởng thân Như Lai, rồi nghĩ như thế này: Như Lai vi diệu hiếm có (...). Bồ Tát quán thân Như Lai như thế, trải qua ngày đêm, thành tựu 5 thần thông, đầy đủ vô lượng, được Vô ngại biện, được Phổ Quang Tam Muội, đầy đủ ánh sáng rực rỡ”.	
Ngoài ra, theo Phẩm Thập định trong Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển) thì Tam Muội thứ nhất trong 10 Tam Muội lớn chính là Phổ Quang Tam Muội.	
 	
Phổ Quang Vương Tự	
● Chùa ở phương Tín Nghĩa, phía đông nam huyện Tứ, tỉnh An Huy, Trung Quốc, do ngài Tăng già, người Tây Vực, sáng lập vào đầu năm Long Sóc (661-663) đời Đường. Khoảng Năm Trinh Nguyên (785- 804), chùa bị cháy, sau đó được ngài Thanh Lương Trừng Quán kiến thiết lại.	
Đến đời Tống, năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 7 (982, có thuyết nói năm thứ 5, 980), vua Thái Tông sai ông Cao Phẩm Bạch Thừa Duệ trùng tu tháp Tứ Châu và đổi tên chùa là Thái Bình Hưng Quốc. Đến khoảng năm Càn Long (1736-1795) đời Thanh, chùa, tháp nhiều lần bị phá hoại nên đã hủy diệt. Tháp Tứ Châu và tháp Tăng già là những kiến trúc rất nổi tiếng. Tháp Tăng già hoặc là tháp Linh thụy là nơi thờ ngài Tăng già. Tín ngưỡng Tăng già thịnh hành vào thời đại Đường, Tống. Ngoài chùa Phổ Quang vương ở huyện Tứ ra, các nơi trên toàn cõi Trung Quốc còn có Tăng già hòa thượng đường hoặc Tứ Châu Đại Sư Đường. Như trong Nhập Đường Cầu Pháp Tuần Lễ Hành Kí quyển 2 của ngài Viên Nhân - vị tăng Nhật Bản - có ghi Tăng già hòa thượng đường ở chùa Khai Nguyên tại Đăng Châu; trong Tham Thiên Thai ngũ đài sơn kí quyển 1 của ngài Thành tầm - vị tăng Nhật Bản - cũng có ghi Tứ Châu Đại Sư Đường ở núi Đông giá... [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.18; Đại Trung Tường Phù Pháp Bảo Lục Q.14; Kim thạch lục Q.6; Phật Tổ Thống Kỉ Q.43; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.20; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Trùng Tu Tứ Giang Hợp Chí Q.2; Đông Pha Toàn Tập Q.99; Trung Quốc Cận Đại Phật Giáo Sử Nghiên Cứu (Mục Điền Đế Lượng)].	
 	
Phổ San	
● Poussin, Louis de la Vallée (1869-1937) Học giả Phật Giáo người Bỉ. Lúc trẻ, ông từng theo học giả người Pháp là Lévi, Sylvain nghiên cứu Đông Phương Học. Từ năm 1893 về sau, ông làm Giáo sư Đại Học Grand dạy tiếng Hi Lạp, tiếng La Tinh, sau ông chuyên nghiên cứu về Ấn Độ học và Phật Giáo Đại Thừa. Ông tinh thông tiếng Phạm, Hán, Tây Tạng, trứ tác rất nhiều, thành quả rực rỡ, nghiễm nhiên trở thành người xúc tiến phong trào nghiên cứu Phật học ở Châu Âu. Năm 1921, ông tổ chức hội nghiên cứu Đông Phương Học, hiệu đính phiên dịch kinh điển Phật Giáo, soạn Bách khoa toàn thư về tông giáo và luân lí, viết các luận văn phát biểu về Phật Giáo, làm mục lục về văn hiến Kì Na Giáo được tàng trữ tại Đại Học Cambridge, mục lục các kinh điển đào được do ông A. Stein mang từ Trung Á về và mục lục kinh điển Phật tiếng Tây Tạng.	
Ông có các tác phẩm: Bouddhisme (gồm có: Adikarmapradìpa, Boddhicar= yàvatàraỉìka), 1898; Madhyamakvftti, 1903-1918; Màdhyamakàvatàra, 1900- 1918; Opinions sur l’Histoire de la dogmatique, 1909; La morale bouddhique, 1929; L’Abhidharmakoza de Vasubandhu, 6 vols., 1923-1931; L’ Inde aux temps des Mauryas et des Barbares, Grees, Scythes, Parthes et Yue-tchi, 1930.	
 	
Phổ Tang Tiết	
● Phổ tang, âm của tiếng Tích Lan: Poson. Ngày lễ lớn của Tích Lan và các nước Phật Giáo Thượng Tọa Bộ vùng Đông Nam Á, kỉ niệm ngài Ma Hi Đà, con của vua A Dục, đến Tích Lan truyền bá Phật Giáo. Vào ngày trăng tròn tháng 6 hàng năm, vùng Mahintale của Tích Lan tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngài rất long trọng. Theo truyền thuyết, ngài Ma Hi Đà từng hội kiến với Quốc vương của Tích Lan là Thiên Ái Đế Tu (Pàli: Devànampiya Tissa, ở ngôi 250- 210 trước Tây lịch) và giảng kinh thuyết pháp cho vua nghe lần đầu tiên ở nơi này.	
 	
Phổ Tế	
● (1179-1253).Thiền Sư Trung Quốc sống vào đời Tống, người Phụng Hóa, Tứ Minh, họ Trương, hiệu Đại xuyên.	
Sư có tính trầm mặc từ nhỏ, thích tìm đọc sách Phật. Năm 19 tuổi, sư lễ ngài Văn Hiến ở viện Hương lâm xin cạo tóc xuất gia, tu trì giới luật. Sau đó không lâu, sư đến Xích Thành học lí “Tính cụ” của Tông Thiên Thai, nhận ra đó chẳng phải con đường thẳng tắt vượt qua sinh tử, nên lập chí tham thiền. Sư yết kiến ngài Thiên Đồng Vô Dụng, chuyên tâm tọa thiền, không ra khỏi Tăng đường. Sau, sư đến tham vấn ngài Triết ông Như diễm, ngay câu nói liền khế hợp, bèn y chỉ nơi đây. Khi ngài Như Diễm dời đến núi Thiên Đồng ở Tứ Minh, sư cũng theo hầu và được giao công việc trông coi tạngKinh. Bấy giờ, Thừa tướng Sử Trung Hiến Vương kính trọng đức độ của sư, thỉnh sư trụ ở chùa Đại Từ Báo Quốc, sau dời đến ở chùa Tịnh Từ Quang Hiếu tại Lâm An, sau lại đến ở chùa Cảnh Đức Linh Ẩn. Sau, sư lâm bệnh, xin nghỉ nhưng không được chấp thuận. Lúc lâm chung, sư dặn không được chôn cất linh đình mà phải ném di cốt xuống sông.	
Ngày 18 tháng giêng niên hiệu Bảo Hựu năm đầu (1253) đời vua Lí Tông nhà Nam Tống, sư thị tịch, thọ 75 tuổi.	
Sư để lại các tác phẩm: Ngũ Đăng Hội Nguyên, 20 quyển, Đại xuyên Phổ Tế Thiền Sư Ngữ Lục, 1 quyển. [X. Linh Ẩn Đại Xuyên Thiền Sư Hành Trạng; Tục Truyền Đăng Lục Q.35; Ngũ Đăng Nghiêm Thống Q.22].	
 	
Phổ Thiện Thần	
● Phổ thiện, Phạm: Pùwan. Cũng gọi Bố Hàm Thần.	
Hàm ý là vị thần nuôi dưỡng, phồn vinh, là thần trong kinh điển Phệ Đà của Ấn Độ đời xưa.	
Về hình tượng, thần này trong miệng không có răng, đầu bện tóc, tay cầm cây giáo vàng mũi nhọn hoắt, ngồi trên xe sơn dương kéo, thường qua lại giữa khoảng trời đất. Chức vụ vị thần này chuyên cai quản đường sá, bảo hộ súc vật, tức có thể trừ diệt mãnh thú và trộm cướp trên đường đi, khiến súc vật lạc đường trở về, đồng thời, có khả năng làmcho linh hồn người chết được lên trời.	
 	
Phổ Thỉnh	
● Cũng gọi Xuất Pha. Mời tất cả mọi người.	
Trong Thiền Lâm, khi làm các việc nặng nhọc thì mời tất cả Đại Chúng chung sức để thực hiện, gọi là Phổ Thỉnh.	
Cứ theo Nhập Đường Cầu Pháp Tuần Lễ Hành Kí quyển 2, chế độ Phổ Thỉnh được thực hành ở khắp các tùng lâm vào đời Đường. Đến mùa thu hoạch nho táo, rau đậu, thì các bậc Thượng tọa trong Thiền Viện cũng tham gia hái quả, nhặt lá; lúc nhà bếp hết củi thì chúng tăng đi lấy củi.Vì các Thiền Viện thời xưa hầu hết đều làm ruộng, nên các việc cày cấy, hái chè... đều phải phổ thỉnh. Ngoài ra, việc xây dựng nhà cửa cũng gọi là Phổ Thỉnh, vì phải cần nhiều người hợp lực tham gia. [X. Phổ Thỉnh Pháp trong Tăng Đường Thanh Qui Q.3; Đại Tống Tăng Sử Lược Q.thượng; điều Phổ Thỉnh trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.6; điều Bách Trượng Hoài Hải trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.7; điều Qui Sơn Linh Hựu Q.9; điều Hoàng Bá Hi Vận Q.12 và điều Hoa Nghiêm Hưu Tĩnh Q.17; Bích Nham Lục tắc 5; Liên Đăng Hội Yếu Q.4, 7; môn Tùng Quĩ trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Phổ Thông Hợp Chưởng	
● Cũng gọi Phổ Thông Ấn.	
Chỉ cho ấn khế chung, 1 trong các loại ấn khế của Mật Giáo.	
Về ấn tướng thì trong pháp tu của Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới có khác nhau, tức trong pháp tu Kim Cương Giới là Kim Cương Hợp Chưởng, còn trong pháp Thai Tạng Giới thì là Liên Hoa Hợp Chưởng. Như ấn khế của các vị Bồ Tát: Như Lai xả, Như Lai hỉ, Như Lai bi... trong Viện Thích Ca của Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới đều là Phổ Thông Hợp Chưởng.	
 	
Phổ Thông Viên	
● Nhà nghỉ được xây dựng ven đường dành cho những người hành hương chiêm bái Thánh Tích núi Ngũ Đài, Trung Quốc, bắt đầu từ đời Đường về sau.	
Nhập Đường Cầu Pháp Tuần Lễ Hành Kí quyển 2 của ngài Viên Nhân - vị tăng Nhật Bản– nói: Viện Phổ Thông thường cung cấp cơm cháo, bất luận tăng hay tục, hễ đến đều có thể nghỉ ngơi, vì thế gọi là viện Phổ Thông.	
Ngoài viện Phổ Thông ở núi Ngũ Đài ra, trên đường đến chiêm bái di tích của Hòa Thượng Tăng già ở chùa Phổ Quang vương tại Tứ Châu (An Huy) cũng có thiết bị tương tự.	
Ngoài ra, cứ theo Hàm Thuần Lâm An Chí, thì dọc đường đến lễ bái Thánh Tích núi Phổ Đà (tỉnh Chiết Giang) có các nơi tạm trú như: Chùa Tiếp đãi, viện Tiếp đãi... Còn chùa Vân Cư ở Phòng Sơn (tỉnh Hà Bắc) thì có nhà ăn miễn phí và các chùa Quang Trạch, Bảo Thọ... ở Trường An có các kí túc xá dành cho những sĩ tử về kinh đô dự các khoa thi... [X. điều Khoa Cử trong Đường Hội Yếu Q.76; Trường An Chí Q.8; Đường Đại Phật Giáo Sử Chi Nghiên Cứu (Đạo Đoan Lương Tú)].
 	
Phổ Thụy	
● (?-?).Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Nguyên, người Du Thành (tỉnh Vân Nam), tự Tuyết đình, hiệu Diệu Quán.	
Sư xuất gia từ nhỏ, đọc Kinh Hoa Nghiêm mà khai ngộ, sau theo Thiền Sư Kiểu Uyên tham cứu và thụ pháp của ngài.	
Khi họ Đoàn cai trị nước Đại Lí thì sư trụ ở Thủy Mục. Đến đời Nguyên, sư trụ trì chùa Tái Quang.	
Sư có các tác phẩm: Hoa Nghiêm Đàm Huyền Hội Kí, 40 quyển, Lăng Nghiêm Toản Yếu, 10 quyển, Hoa Nghiêm Tâm Kính, Huyền Đàm Phụ Dực.	
 	
Phổ Thuyết	
● Đối lại: Nhập Thất, Độc Tham, Tiểu Tham.	
Thuyết pháp cho toàn thể Đại Chúng cùng nghe, tức sư gia mở bày tông thừa cho người học.	
Thông thường, Phổ thuyết được khai diễn ở Tẩm Đường (Đại phương trượng) hoặc Pháp Đường. Trong trường hợp thuyết pháp đặc biệt thì người học đốt hương thỉnh cầu phổ thuyết, gọi là Cáo Hương Phổ Thuyết. Tấm bảng treo để thông báo cho Đại Chúng biết có phổ thuyết, gọi là Phổ Thuyết Bài.[X. điều Phổ thuyết trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.2; Môn Thùy Thuyết trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].
 	
Phổ Tịch	
● (651-739).Thiền Sư Trung Quốc sống vào đời Đường, người Hà Đông, Bồ Châu (Vĩnh Tế, tỉnh Sơn Tây), họ Phùng.	
Sư có cốt cách lỗi lạc, thông hiểu Nho học, bỏ tục cầu đạo, đến Thượng Nhân Đại Lương Bích nghe Kinh Pháp Hoa, Luận Thành Duy Thức, Luận Đại Thừa Khởi Tín... Năm 38 tuổi, sư y vào Hòa Thượng Đoan ở Lạc Dương thụ giới Cụ Túc, rồi theo ngài Hoằng Cảnh ở Nam Tuyền học Luật, nhưng cảm thấy bị văn tự trói buộc, nên sư đến chùa Ngọc Tuyền tại Kinh Châu tham yết ngài Đại Thông Thần Tú, y chỉ 7 năm (có thuyết nói 6 năm), khổ công tham thiền, thấu suốt lẽ đạo.	
Năm Thần Long Thứ 2 (706), ngài Thần Tú thị tịch, sư thừa kế lãnh chúng. Năm Khai Nguyên 13 (725), vua Huyền Tông thỉnh sư vào trụ chùa Kính Ái ở Lạc Dương (có thuyết nói chùa Hoa Nghiêm). Năm Khai Nguyên 15 (727, có thuyết nói 725, hoặc 735), sư theo vua về Trường An ở chùa Hưng Đường, Vương Công, sĩ thứ cùng nhau đến tham lễ, hóa đạo rất thịnh. Ngài Thần Tú tuy được Đế Vương kính trọng, nhưng chưa từng nhóm chúng khai đường thuyết pháp, còn sư thì mới đến đô thành hoằng hóa mà Thiền Phong đã hưng thịnh. Tính sư trầm lặng ít nói, giữ giới nghiêm cẩn, không khoe khoang đức hạnh, vì thế người đời rất ca tụng.	
Năm Khai Nguyên 27 (739, có thuyết nói 740), sư thị tịch ở chùa Hưng Đường, thọ 89 tuổi.Vua ban hiệu “Đại Chiếu Thiền Sư”, người đời tôn xưng là Hoa Nghiêm Hòa Thượng, Hoa Nghiêm Tôn Giả, cũng có người tôn sư là Tổ thứ 7 của Thiền Bắc Tông. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.9; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.4; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.17; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.3; Đại Chiếu Thiền Sư Tháp Minh].	
 	
Phổ Trà	
● Đối lại: Đặc Vị Trà.	
Pha trà cho toàn thể Đại Chúng dùng, gọi là Phổ Trà. Trái lại, chỉ pha trà mời những vị đặc biệt, thì gọi là Đặc vị trà. [X. chương Trụ Trì trong Hoàng Bá Thanh Qui].	
 	
Phổ Trang	
● (1347-1403).Thiền Sư Trung Quốc thuộc phái Dương Kì Tông Lâm Tế, sống vào đầu đời Minh, người Tiên Cư, Thai Châu (Chiết Giang), họ Viên, hiệu Ngốc Am, cũng gọi Kính Trung.	
Sư xuất gia ở núi Thiên Đồng, sau tham yết ngài Liễu đường Duy nhất ở chùa Thiên Ninh và được nối pháp. Năm Hồng Vũ 12 (1379), sư trụ ở chùa Bắc Thiền tại Giang Tây, sau dời đến chùa Chân Như, núi Vân Cư, Giang Tây. Mùa Xuân năm Hồng Vũ 26 (1393), sư vâng sắc chỉ vào triều thuyết pháp; mùa Thu, sư vào Lô Sơn tĩnh tu, vua ban 1 bộ áo; mùa Đông, sư vâng sắc trụ trì chùa Hưng Thánh Vạn Thọ tại Kính Sơn.	
Niên hiệu Vĩnh Lạc năm đầu (1403), sư thị tịch, thọ 57 tuổi, 45 tuổi hạ.	
Sư có tác phẩm: Ngốc am Trang Thiền Sư Ngữ Lục, 8 quyển. [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Tục Lược Q.7; Nam Tống Nguyên Minh Tăng Bảo Truyện Q.13; Tăng Tục Truyền Đăng Lục Q.6; Tục Kê Cổ Lược Q.3].	
 	
Phổ Trang Nghiêm Đồng Tử	
● Dịch mới: Đại Uy Quang Thái Tử.	
Chỉ cho vị đồng tử dùng 4 thắng thân thành Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, con thứ 2 của vua Ái Kiến Thiện Tuệ ở đời quá khứ, là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni.Ngài dùng thân thù thắng của giải hành sinh trong 3 sinh, dùng tâm cuối cùng của giải hành sinh vào biển quả, rốt ráo thành Phật.	
 	
Phổ Trí Thiên Nhân Tôn	
● Tôn hiệu của Đức Phật, vì trí tuệ của Phật chiếu soi khắp sự lí, là bậc tôn quí nhất trong trời, người, nên có tôn hiệu này.	
Phẩm Hóa Thành Dụ Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 27 hạ) nói: 	
“Phổ trí thiên nhân tôn 	
Thương xót loài mê mờ 	
Hay mở cửa cam lộ	
Rộng độ khắp quần sinh”.	
 	
Phổ Uyển	
● (?-?).Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Thanh, người Côn Sơn, họ Cố, tự Lan Cốc. Đầu năm Thuận Trị (1644) đời vua Thế Tổ, sư đến Vân Nam, thường gặp nhiều biến loạn nên ẩn cư tu hành. Đến khoảng năm Khang Hi, đức hạnh của sư được truyền rộng, 4 chúng đều qui phục. Sư xây dựng chùa Pháp Giới và chùa Báo quốc ở Côn Minh, qui tụ đồ chúng giảng dạy. Sư có kiến thức uyên bác, thông suốt Phật Giáo, Nho học, giỏi thi thư.	
Sư có các tác phẩm: Kim Cương Kinh Tâm Ấn Sớ, Lăng Nghiêm Kinh Bảo Kính Sớ, Thi Tập.	
 	
Phổ Vị Thừa Giáo Tông	
● Gọi đủ: Phổ Vị Nhất Thiết Thừa Giáo Tông. Tên gọi khác của Tông Pháp Tướng. Tông này cho rằng Kinh Giải Thâm Mật là giáo pháp vì (vị) 5 thừa (Nhân, Thiên,	
Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát) mà nói, cho nên gọi là tông Phổ vị thừa giáo. Còn các kinh điển khác thì hoặc vì Nhân Thiên, hoặc vì Bồ Tát, hoặc vì Nhị nhừa mà nói, chỉ là giáo pháp hạn cuộc ở 1 bộ, không phải là giáo nghĩa ứng hợp với tất cả các căn cơ. (xt. Pháp Tướng Tông).	
 	
Phu Công Dao Đầu	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Phu công lắc đầu: Phu công tức là đệ tử nối pháp của Thiền Sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn ở cuối đời Đường đầu đời Ngũ Đại.Người đời gọi sư là Thái Nguyên Phu thượng tọa.	
Nội dung công án này thuật lại cơ duyên vấn đáp giữa ngài Phu công và Thiền Sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn.	
Chương Thái Nguyên Phu thượng tọa (Vạn Tục 138, 135 thượng) ghi: “Một hôm, ngài Tuyết Phong gặp sư liền đưa tay chỉ mặt trời, sư xua tay đi ra. Ngài Tuyết Phong nói: Ngươi không chấp nhận ta sao?Sư nói: Hòa Thượng lắc đầu thì con vẫy đuôi, chỗ nào là không chấp nhận? Ngài Tuyết Phong nói: Đến chỗ khác cũng nên kiêng cữ không nói tới”.	
 	
Phù Đà Bạt Ma	
● Phạm: Buddhavarman. Cũng gọi Phật Đà Bạt Ma. Hán dịch: Giác Khải.	
Cao tăng người Tây Vực, đến Trung Quốc dịch kinh vào đời Lưu Tống. Thủa nhỏ sư đã có tiết tháo, sáng suốt, thẳng thắn, thông minh hơn người, làu thông Tam Tạng, nhất là Luận A Tì Đàm Tì Bà Sa. Sư thương trì tụng bộ luận này và lấy đó làm tâm yếu.	
Trong năm Nguyên Gia, sư đến Bắc Lương. Lúc đó, sa môn Đạo Thái tìm được 10 vạn bài kệ bản tiếng Phạm của Luận A Tì Đàm Tì Bà Sa ở vùng phụ cận Thông Lãnh, thỉnh sư dịch sang Hán Văn. Năm Thừa Hòa thứ 5 (437 - năm Nguyên Gia 14 đời Lưu Tống), sư vâng mệnh chúa Bắc Lương là Thư Cừ Mục Kiền đến chùa trong cung Nhàn dự tại thành Lương Châu, dịch bộ luận này, ngài Đạo thái bút thụ, các sa môn Tuệ Trung, Đạo lãng cùng với hơn 300 vị tăng chuyên về nghĩa học hiệu đính văn nghĩa. Đến năm Thừa Hòa thứ 7 (439) thì dịch xong bộ luận, tất cả 100 quyển. Chưa bao lâu thì Ngụy diệt Bắc Lương, bao nhiêu kinh sách đều bị đốt hết, bản dịch bộ luận cũng bị thất lạc, sư trở về Tây Vực tị nạn, sau không biết sư thị tịch ở đâu.	
Về sau, Lương vương sao chép được 60 quyển, truyền đến Tống triều, ngài Đạo đĨnh làm bài Tựa, đây chính là Luận Bà Sa bản cũ. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.3; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9].	
 	
Phù Đồ	
● Cũng gọi Phật Đồ, Bồ Đồ, Hưu Đồ.	
I.Phù Đồ.	
Phạm: Buddha.	
Dịch âm đúng của từ Buddhaphải là Phật đà, dịch Phù Đồ là sai.Trung Quốc đời xưa gọi Phật đà là “Phù Đồ Thị”, gọi Phật Giáo là “Phù Đồ Giáo”.	
Ngụy Thư Thích Lão Chí nói: “Phù Đồ, gọi đúng là Phật đà, tiếng Phật đà và Phù Đồ gần giống nhau, đều là tiếng Tây Trúc, đến Trung Quốc chuyển làm 2 âm; Hán dịch là Tịnh Giác”. (xt. Phật).	
● II.Phù Đồ.	
Dịch sai âm của tiếng Phạm: Buddhastùpa (Pàli: Buddha-thùpa) chỉ cho chùa	
Phật, tháp Phật, Tốt tháp bà.	
Luận Đại Trí Độ quyển 11 (Đại 25, 144 thượng) nói: “Vua A Du Già 1 ngày làm 8 vạn Phật đồ”. [X. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.20; Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.25]. (xt. Tháp).	
 	
Phù Đồ Từ	
● Nhà thờ phụng Đức Phật, tức là chùa thờ Phật ở Trung Quốc vào thời kì Phật Giáo mới được truyền nhập.	
Chữ Phạm Buddha, dịch cũ: Phù Đồ; dịch mới: Phật Đà.	
Tương truyền, Phù Đồ từ đầu tiên tại Trung Quốc là do cư sĩ Sạ dung xây dựng ở vùng Từ Châu vào những năm cuối đời Đông Hán, trong đó thờ tượng Phật đúc bằng đồng có mạ vàng bên ngoài, là tượng đồng mạ vàng xưa nhất ở Trung Quốc. Còn tượng Phật thờ trong Phù Đồ từ của Sở Vương Anh và vua Hoàn Đế (ở ngôi 146-167) nhà Đông Hán là tượng vẽ. Ngoài ra, pho tượng Phật đồng mạ vàng xưa nhất hiện còn đã được đúc vào năm Kiến Vũ thứ 4 (338) đời Hậu Triệu.	
 	
Phù Hoặc Nhuận Sinh	
● Nhờ phiền não giúp đỡ mà sinh trong 3 cõi.	
Nghĩa là Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh nên không đoạn từ phiền não, ngược lại, cònnhờsự giúp đỡ của phiền não mà sinh vào 3 cõi để làm lợi ích cho chúng sinh. Đây là hạnh nguyện của Xiển Đề Đại Bi.	
 	
Phù Khởi	
● Đối lại: Thôi Đảo (xô ngã), Phóng Đảo. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Đỡ dậy, nâng đỡ. Tức chỉ cho phương pháp hòa hoãn, khéo léo mà bậc thầy sử dụng trong khi tiếp hóa chỉ dạy người học. Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục quyển 7 (Đại 47, 838 trung) nói: “Xô ngã, đỡdậy, có khách có chủ”.	
Vô môn tắc 11 (Đại 48, 294 trung) ghi: “Ngài Triệu Châu xét nghiệm Am chủ và nói: Nếu người ở trong đó mà hạ được một chuyển ngữ thì thấy đầu lưỡi của Triệu Châu không có xương. Đỡ dậy xô ngã đều được tự tại”.	
 	
Phù Kiên	
● (338-385).Vua nhà Tiền Tần đời Đông Tấn, tự Vĩnh Cố hoặc Văn Ngọc.	
Ông là người học rộng, nhiều tài, có chí trị nước an dân, hay khoan dung độ lượng, kẻ sĩ đều vui mà theo về. Ông giết chúa Phù Sinh rồi tự lên làm vua, lấy hiệu là Tần Thiên Vương, bình định đất Bắc, thôn tính Uyển Tương. Sau, giao chiến với nhà Đông Tấn ở sông Phì Thủy, thua trận quay về, bị Diêu Trành giết chết ở chùa Phật tại Tân Bình, lúc đó là tháng 5 Năm Thái Nguyên thứ 10 đời Tấn, hưởng dương 48 tuổi.	
Bình sinh ông rất kính tin Tam Bảo, ưu đãi các bậc cao tăng, cung kính nghe giảng pháp. Ông từng sai sứ mang kinh và tượng Phật đến nước Cao Li, mở đầu việc truyền bá Phật Giáo ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông rước ngài Đạo An Đến Tương Dương, tiếp đãi với lễ nghi đặc biệt và thỉnh ý về các việc lớn trong nước. Ông nghe danh ngài Cưu Ma La Thập liền sai tướng súy đi đón rước. Lúc sắp bị hại, ông vẫn bình thản và y phục chỉnh tề, lễ Phật rồi mới chịu chết.	
 	
Phù Luật Đàm Thường	
● Cũng gọi Phù Luật Thuyết Thường.	
Nói về luật và lí thường trụ để giúp đỡ cho Giới Môn và Giáo Môn. Đây là dụng ngữ của Tông Thiên Thai hiển bày giáo thuyết trong Kinh Niết Bàn.	
Đức Phật thương xót những chúng sinh độn căn ở đời mạt pháp, dễ sinh ra cái thấy đoạn diệt, hủy phá giới pháp, quên mất giáo thừa, cho rằng Như Lai là vô thường, lại đọc tụng ngoại điển, như thế thì giới và thừa đều không và hủy mất tuệ mệnh của Pháp Thân thường trụ; do đó, trong Kinh Niết Bàn, Đức Phật giảng về giới luật để phù trợ Giới Môn (giới luật), rồi lại nói rõ về lí Phật Tính thường trụ để phù trợ Thừa Môn (giáo thừa), vì thế gọi là Phù luật đàm thường.	
Lại nữa, trong Kinh Niết Bàn, Đức Phật tuyên thuyết Phù Luật Đàm thường là để chuộc lại tuệ mệnh Pháp Thân cho những chúng sinh độn căn đời mạt pháp, cho nên giáo pháp Phù luật đàm thường gọi là Mạt Đại Thục Mệnh Niết Bàn (Niết Bàn chuộc mệnh đời mạt pháp). [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.2, phần cuối]. (xt. Mạt Đại Thục Mệnh Niết Bàn).	
 	
Phù Li Mạc Bích	
● Đỡ bờ dậu, sờ bức vách. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nghĩa đen là 2 tay nâng hàng rào, sờ tường vách, giống như mò tìm vật gì trong đêm tối.Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được sử dụng để chỉ cho người Phàm Phu dùng tâm phân biệt mà suy lường cảnh giới Phật.	
Bích Nham Lục tắc 7 (Đại 48, 147 hạ) nói: “Sóng cao 3 cấp cá hóa rồng, người ngu ra sức tát ao đêm (Đỡ dậu sờ vách, đẩy cửa nhà bên. Nạp tăng cần gì? Ôm cây đợi thỏ)”.	
 	
Phù Mộc	
● Bộng cây nổi.	
Được làm người, được nghe Phật Pháp là một việc vô cùng khó khăn, ví như con rùa mù giữa biển cả mênh mông, trải qua nghìn năm khó được một lần gặp bộng cây nổi.[X. Kinh Tạp A Hàm Q.15; Kinh Niết Bàn Q.1, 23 (bản Bắc)]. (xt. Manh Qui Phù Mộc).	
 	
Phù Nam Quốc	
● Cũng gọi Bạt Nam, Ấp Tâm, Các Mậu. Nước Phù Nam (Funan), tên xưa của Kampuchia, nằm về phía nam của bán đảo Trung Nam.	
Cứ theo Lương Hải Nam Chư Quốc Truyện 48 và Thông Điển quyển 188, vào thời đại Tam Quốc, thế lực của nước Phù Nam đã dần dần được mở rộng, nước Ngô từng sai các sứ giả như Khang Tần, Chu Ứng… đến Phù Nam. Mới đầu, các sứ Tàu thấy người Phù Nam đều ở truồng, sứ Tàu khuyên họ mặc quần áo, họ mới khoác tấm vải trên mình và quấn váy.	
Niên hiệu Vĩnh Ninh năm đầu (301) đời Tây Tấn, Quốc vương Phù Nam sai sứ sang Trung Quốc triều cống 1 pho tượng Phật bằng vàng có khắc rồng và tháp bằng ngà voi; như vậy đủ biết, ngay từ thế kỉ III, IV, Phật Giáo đã được truyền đến Phù Nam. Theo Nam Tề Thư Liệt Truyện 39 thì vào năm Vĩnh Minh thứ 2 (484) đời Nam T ề, vua Phù Nam là Kiều Trần như sai đạo nhân Thích Na Già Tiên, người Thiên Trúc, đến Trung Quốc triều cống tượng Long Vương ngồi và tháp bằng ngà voi.Trong dịp này, sứ Phù Nam Thích Na Già Tiên dâng thư nói rằng nước Phù Nam là đất được thần Ma Hê Thủ La Thiên Bảo hộ, cũng là nơi Phật Pháp lưu thông.	
Cứ theo Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 11, vào đầu năm Thiên Giám (502-519), sa môn nước Phù Nam là Mạn Đà La Tiên mang kinh tiếng Phạm sang Trung Quốc triều cống, rồi cùng với ngài Tăng Già Bà La ở Dương Đô cùng dịch các kinh gồm 3 bộ, 11 quyển, như Kinh Bảo Vân... Đến năm Thiên Giám thứ 5 (507), 2 vị lại dịch các kinh, luận gồm 11 bộ, 38 quyển, như Kinh A Dục Vương, luận Giải Thoát Đạo...
Theo Lương Thư Hải Nam Chư Quốc truyện 48, năm Đại Đồng thứ 5 (539), vua Vũ Đế nghe nước Phù Nam có sợi tóc Phật dài 1 trượng 2, liền phái sa môn Vân Bảo sang nghinh tiếp, lại gặp Tam Tạng Chân Đế đang ở nước này, bèn thỉnh ngài về Trung Quốc. Căn cứ vào các ghi chép trên đây, người ta được biết, trước đời Đường, chẳng những Phật Giáo Đại Thừa đã được truyền bá ở Phù Nam mà ngay cả những bộ luận quan trọng của Phật Giáo Nam Truyền cũng đã được lưu hành ở xứ này. Cho mãi đến khi Ấn Độ Giáo được sùng bái thì Phật Giáo mới bắt đầu suy thoái dần, đó chính là tình trạng được miêu tả trong lời Tựa của Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện (Đại 54, 205 trung): “Vua bạo ác đã hủy diệt tất cả, không còn chúng tăng, chỉ có các ngoại đạo ở lẫn lộn”.	
Nước Phù Nam đến đầu đời Đường vẫn còn là 1 nước độc lập, nhưng đầu năm Trinh Quán (627-649) thì bị nước Chân Lạp thôn tính sáp nhập. Sau khi vua Phù Nam hợp nhất với Chân Lạp thì khoảng đầu thế kỉ IX, vua Jayavarman II đóng đô ở Angkor Thom, cách Tonlé-Sap về mạn bắc khoảng 22 km và bắt đầu xây dựng các cung điện, già lam... trải qua 10 triều đại, đến thế kỉ XII mới hoàn thành, cùng với Bolo-Budur ở đảo Java là 2 viên ngọc trong nghệ thuật kiến trúc của nhân loại hiện còn đến ngày nay. Cách Angkor Thom về phía nam khoảng 1,6 km có Angkor-Vat do vua Sùryavarman II xây dựng vào giữa thế kỉ XII.	
Angkor Thom và Angkor-Vat vốn là các kiến trúc thuộc Phật Giáo, như tượng thần thế tự tại (Phạm: Lokezvara) khắc ở thành Angkor chính là tượng Quan Thế Âm của Phật Giáo. Về sau, vì Phật Giáo suy vi nên 2 kiến trúc này mới dần dần bị đổi lại làm thành các đền thờ của Ấn Độ Giáo.	
Vào thế kỉ XIV, Phật Giáo Nam Truyền được du nhập Phù Nam, thế mạnh của Phật Giáo dần dần được khôi phục, Angkor Thom và Angkor-Vat được đặt dưới sự quản chưởng của chư tăng Thái Lan, trong các điện đường đều đặt tượng Phật, Bồ Tát để thờ. Đến thế kỉ XV, người Thái Lan công hãm thành Angkor, Vương triều Khmer phải dời về phía nam, Angkor trở thành hoang vu, lâu dần bị cây rừng nhiệt đới trùm lấp mất. Mãi đến thế kỉ XIX, hai học giả người Pháp là các ông Henri Monkot và P. Pelliot mới tìm ra, kho tàng cổ tích Angkor được coi là 1 trong những kì quan của thế giới và tình hình Phật Giáo nước Phù Nam đã từng thịnh đạt 1 thời cũng được lịch sử ghi nhận.	
Trước thời cộng sản, Phật Giáo là quốc giáo của Kampuchia, Quốc vương thống lãnh cả chính trị và tông giáo. Nhiệm vụ của tăng sĩ, ngoài việc dùng văn tự Kampuchia viết chép Tam Tạng Pàli, còn phụ trách các nghi thức cầu cúng và giáo dục quốc dân. Nhưng sau khi Khmer đỏ thống trị thì tất cả hoạt đông tông giáo đều bị nghiêm cấm, chùa tháp, kinh tượng bị phá hủy, chúng tăng buộc phải hoàn tục... [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.1; Chân Đế Truyện; Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện Q.thượng; Tùy Thư Nam Man Truyện 47; Cựu Đường Thư Nam Man Truyện 147; Minh Sử Chân Lạp Truyện 212; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Biên Duệ Điển 101; Le Cambodge par E. Aymonier; History of Indian and Eastern Architecture, vol. II by J. Fergusson].	
 	
Phù Nang	
● Túi nổi.Tức cái phao của những người đi biển mang theo để đề phòng khi đắm thuyền; người đi biển nếu không có phao thì thường lo chết đuối.Các kinh luận thường dùng phù nang để ví dụ giới luật. Nghĩa là Bồ Tát vâng giữ giới cấm, tâm mình kiên cố, giống như Kim Cương, không hề xao lãng; cũng như người đi biển, quí trọng cái phao, luôn giữ bên mình, vì sợ mất mạng.[X. Phẩm Thánh Hạnh trong Kinh Niết Bàn Q.11 (bản Bắc); Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.3].	
 	
Phù Sơn Cửu Đới	
● Gọi đủ: Phật Thiền Tông Giáo Nghĩa Cửu Đới Tập.	
Chín phương pháp dắt dẫn người học của Thiền Sư Phù Sơn Pháp Viễn đời Tống, tức là những ngữ cú của tông môn mở bày cho người học được họ biên tập lại và đặt tên là: “Phật Thiền Tông Giáo Nghĩa Cửu Đới Tập”, gọi tắt: Phù Sơn Cửu Đới.Đó là:	
1.Phật Chính Pháp Nhãn Tạng Đới: Thấu suốt tất cả lí nghĩa sâu xa, triệt ngộ chính pháp của Phật.	
2.Phật Pháp Tạng Đới: Phật Pháp vốn truyền riêng ngoài giáo, nhưng vì phương tiện hóa độ, nên Phật tổmới dùng giáo pháp để chỉ dạy mọi người.	
3.Lí Quán Đới: Lời nói không thể diễn tả được lí tột cùng của Phật Pháp, nhưng mọi hành vi, cử chỉ như nhướng mày, chớp mắt đều là Phật Pháp.	
4.Sự Quán Đới: Núi sông đất đai tất thảy là Phật Pháp.	
5.Lí Sự Tung Hoành Đới: Lí Sự dung thông, tự tại lưu hành trong thế giới Phật.
6.Khuất Khúc Thùy Đới: Tuy đã chứng ngộ thành Phật, nhưng không an trụ trong quả vị Phật mà vẫn làm Bồ Tát để cứu độ chúng sinh.	
7.Diệu Hiệp Kiêm Đới: Không chấp trước thì đại dụng liền hiển hiện.	
8.Kim Châm Song Tỏa Đới: Từ lập trường Lí Sự Tung Hoành Đới, lại tiến lên bước nữa, không chấp trước vào thế giới Phật mà tự do tự tại.	
9.Bình Hoài Thường Thực Đới: Phật Pháp chân thực chẳng có gì đặc biệt mà chỉ là những việc tầm thường hàng ngày như mặc áo, ăn cơm... [X. Nhân Thiên Nhãn Mục Q.2].	
 	
Phù Sơn Thập Lục Đề	
● Mười sáu phạm trù biện biệt tông chỉ do Thiền Sư Phù Sơn Pháp Viễn đời Tống đặt ra. Đó là:	
1.Thức Tự Tông (biết tông mình): Cần phải biết tông chỉ xưa nay, không để bị rơi vào lời nói, suy lường.	
2.Tử Trung Hoạt (sống trong chết): Dứt hẳn suy tính, nghĩ lường.	
3.Hoạt Trung Tử (chết trong sống): Bám níu vào lời nói thì xa lìa chân tướng.
4.Bất Lạc Tử Hoạt (không rơi vào sống chết): Không rơi vào 2 bên, không trụ ở 1 vật thì được thung dung tự tại.	
5.Bội Xả (quay lưng lại vứt bỏ): Quay lưng lại với sự, vứt bỏ lí, chẳng phàm chẳng thánh, lìa 4 câu, bặt trăm phi(chẳng phải có chẳng không...).	
6.Bất Bội Xả (không quay lưng lại, không vứt bỏ): Không tổn hại sự và lí, tùy duyên mà không trái với Phật Pháp.	
7.Hoạt Nhân Kiếm (Kiếm cứu sống người): Nói năng mà không phạm vào ngọn lưỡi, buông tha mà tự do tự tại.	
8.Sát Nhân Đao (Dao giết người): Đả phá cái thấy phàm thánh.	
9.Bình Thường: Những việc tầm thường hàng ngày đều là Phật Pháp.	
10.Lợi Đạo Bạt Sinh (Lợi đạo cứu người): Vận dụng đạo lớn của Phật tổ cứu giúp chúng sinh.	
11.Ngôn Quá Vô Thất (Nói không lầm lỗi): Lời nói dù thô tháo hay tế nhị đều hợp với Phật Pháp.	
12.Thấu Thoát: Vượt thoát tất cả sự ràng buộc.	
13.Thấu Thoát Bất Thấu Thoát: Vượt thoát sự trói buộc, nhưng nếu chỉ dừng lại ở cảnh vượt thoát thì rốt cuộc lại bị cảnh ấy trói buộc.	
14.Xưng Dương: Khen ngợi và nêu cao Phật Pháp.	
15.Hàng Cú (chế ngự câu nói): Không nói năng bông lông, im lặng hợp Phật Pháp.
16.Phương Nhập Viên (vuông nhập vào tròn): Nói năng động tác tất cả đều nhập vào biển lớn Phật Pháp. [X. Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu Q.trung].	
 	
Phù Tang	
● Một nước thần tiên ở phương đông trong truyền thuyết, hoặc chỉ cho nước Nhật Bản.	
Cứ theo Phật Tổ Thống Kỉ quyển 36, vào niên hiệu Vĩnh Nguyên năm đầu (499) đời Nam T ề, có 1 vị sa môn người Phù Tang tên là Tuệ Thâm Giả đến kinh đô Trung Quốc. Nước Phù Tang nằm cách Trung Quốc 3 vạn dặm về phía đông. Vào năm Đại Minh thứ 5 (461) đời Lưu Tống, có 5 vị sa môn nước Kế Tân đến Phù Tang truyền pháp thì Phật Pháp mới lưu hành ở đó. Nhưng năm Đại Minh thứ 5 tương đương với đời Thiên Hoàng Hùng lược của Nhật Bản năm thứ 5, còn niên đại Phật Pháp truyền vào Nhật Bản thì sau Thiên Hoàng Hùng lược rất xa, cho nên e rằng sự ghi chép trên đây có lầm lẫn.	
 	
Phù Tang Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện	
● Tác phẩm, 10 quyển, do ngài Tính Đôn soạn vào cuối đời Minh đầu đời Thanh, được thu vào Đại Nhật Bản Phật Giáo Toàn Thư tập 109.	
Nội dung thu chép truyện kí của 117 vị cao tăng Nhật Bản. Năm Vĩnh Lịch 15 (1661) đời Minh, ngài Tính đôn sang Nhật Bản. Đến năm Diên Bảo Thứ 3 (1675) ngài soạn xong bộ sách này. Đầu quyển có lời tựa của tác giả, mục lục, bài biểu, cuối quyển phụ thêm lời bạt và cuối mỗi truyện cũng có bài tán ca ngợi đức hạnh.
Năm Trinh Hưởng thứ 3 (1686), ngài Tính đôn lại soạn Tục phù tang Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện, 3 quyển, nói về sự tích của 48 vị, bắt đầu từ ngài Tuệ xuân và cũng được thu vào Đại Nhật Bản Phật Giáo Toàn Thư tập 109.	
 	
Phù Tập Nhuận Sinh	
● Cũng gọi Thệ Phù Tập Sinh.	
Nhờ sức thệ nguyện phù trợ cho tập khí còn rớt lại để được sinh trong 3 cõi.Đây là tiếng dùng của Tông Thiên Thai hiển bày tướng tu của Bồ Tát Địa thứ 9 trong 10 địa thuộc Tam Thừa Thông Giáo.	
Bồ Tát Thông Giáo, để được thành Phật, ắt phải tu hạnh lợi tha làm lợi ích chúng sinh trong 3 cõi; nhưng đến địa thứ 7 thì đã đoạn từ hết Kiến Hoặc và Tư Hoặc, không còn sinh lại trong 3 cõi nữa, vì thế phải lập thệ nguyện, nhờ sức thệ nguyện của mình phù trì cho tập khí còn sót lại, được sinh trong 3 cõi mà cứu độ chúng sinh để thành tựu hạnh lợi tha, đó gọi là Phù tập nhuận sinh.	
Về Bồ Tát Tạng Giáo thì dù đã chế phục được Kiến Hoặc, Tư Hoặc, nhưng chưa hoàn toàn dứt hết, nên vẫn còn nhân (...) sinh trong 3 cõi.Còn các Bồ Tát Viên Giáo và Biệt Giáo, tuy đã dứt hết Kiến, Tư Hoặc, nhưng do thế lực của hoặc Vô Minh nên vẫn phải sinh trong 3 cõi.Bởi vậy, Phù tập nhuận sinh chỉ hạn cuộc ở Bồ Tát Thông Giáo mà thôi.[X. Luận Đại Trí Độ Q.27, 28; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.1, 4; Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q.3; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5, phần 6; Tứ Niệm Xứ Q.2; Tứ Giáo Nghĩa Q.9; Thiên Thai Bát Giáo Đại Ý; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi].	
 	
Phù Thế	
● Cũng gọi Ưu Thế, Phù Sinh.	
Cuộc đời biến động, trôi nổi không cố định, đầy dẫy lo khổ; tức bao hàm ý nghĩa thế gian là vô thường.	
Kinh Cự Lực Trưởng Giả Sở Vấn Đại Thừa quyển thượng (Đại 14, 830 thượng) nói: “Cõi đời trôi nổi không bền chắc, hệt như cảnh thấy trong giấc mộng”.	
Tại Nhật Bản, vào thời đầu Giang Hộ, thiên hạ thái bình, nên từ ngữ “Phù thế” đã mất hàm ý sâu xa mà biến thành ý niệm hưởng lạc và bao hàm nghĩa hiện thế.
 	
Phù Trần	
● Bụi nổi trong hư không, ví dụ tất cả các pháp hữu vi, hư giả không thực, như bụi nổi, làm nhơ nhớp chân tính. [X. Kinh Lăng Nghiêm Q.2].	
 	
Phù Trần Căn	
● Cũng gọi Phù căn, Phù căn trần.	
Hình bề ngoài của 5 căn (5 khí quan) do da thịt tạo thành mà ta có thể nhìn thấy được, như mắt, tai, mũi, lưỡi... Bản thân các căn này không có tác dụng sinh ra thức để duyên theo các cảnh, mà chỉ là các trần có công năng phù trợ chính căn (Thắng Nghĩa Căn), đồng thời làm chỗ y cứ cho Chính căn phát sinh nhận thức mà thôi.[X. Luận Câu Xá Q.2; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2]. (xt. Thắng Nghĩa Căn).	
 	
Phù Vân	
● Mây nổi, 1 trong 10 ví dụ của Kinh Duy Ma.	
Mây nổi tụ tán không định, biến hóa khó lường, dụ cho thân người vô thường, chốc lát bỗng tan biến. [X. Phẩm Phương Tiện Kinh Duy Ma].	
 	
Phú	
● Phạm: Mrakwa. Pàli: Makkha.	
Che giấu, tên 1 loại tâm sở, tức tâm che dấu tội lỗi vì sợ tổn thương danh dự. Một trong 75 pháp của Tông Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Tông Duy Thức.	
Tông Câu Xá cho Phú là 1 trong các Tiểu Phiền Não Địa Pháp, 1 trong 10 triền; còn Tông Duy Thức thì cho Phú là 1 trong các Tiểu tùy hoặc.	
Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 40 thì Phú là tham đắm danh lợi, hoặc do vô tri nên che dấu tội lỗi của mình, là đẳng lưu của tham và si.Lại vì Phú sinh khởi một cách tự tại, nên là phiền não do Tu Đạo Đoạn Trừ, tương ứng với Ưu (lo âu) và Hỉ(mừng) trong 5 thụ (cảm nhận). [X. Luận Câu Xá Q.21; Luận Thành Duy Thức Q.6; Luận Phẩm Loại Túc Q.3; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.2; Luận Thuận Chính Lí Q.54].	
 	
Phú Đơn Na Quỉ	
● Phú Đơn Na, Phạm: Pùtana.	
Cũng gọi Phú Đa Na Quỉ, Bố Đát Na Quỉ. Hán dịch: Xú Quỉ, Xú Ngã Quỉ, Nhiệt Bệnh Quỉ, Tai Quái Quỉ.	
Một trong các loại quỉ thần, là quyến thuộc của Trì Quốc Thiên, giữ gìn, che chở phương Đông.	
Theo Kinh Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni, thân hình quỉ Phú Đa Na giống như lợn (heo), thường làm cho trẻ con đang ngủ giật mình kinh sợ kêu khóc. Còn theo Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 12, 18, thì quỉ Phú Đơn Na là loài quỉ có phúc báo hơn hết trong loài quỉ, mình mẩy cực kì hôi thối, nhớp nhúa, hay gây tai họa cho người và súc vật.	
Ngoài ra, có giống quỉ tên Ca Tra Phú Đơn Na (Phạm: Kaỉa-pùtana) là đồng loại với quỉ Phú Đơn Na. [X. Kinh Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Độ Q.hạ; Phiên Phạm Ngữ Q.7; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.6; Khổng Tước Kinh Âm Nghĩa Q.thượng; Đại Phật Đính Đà La Ni Khám Chú].	
 	
Phú Khả Sĩ	
● Foucaux, Philippe Edouard (1811-1894) Học giả Ấn Độ học người Pháp, là học trò của ông E. Burnouf.	
Từ năm 1842 về sau, ông dạy tiếng Tây Tạng và văn học Phạm Ngữ. Ông lần lượt ấn hành bản Tạng Pháp đối chiếu Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm (Phạm: Lalitavistara – 1847-1848) và bản dịch tiếng Pháp của kinh này (1884-1892). Đồng thời, hợp lực với các ông Minayeff, Ivan Pavlovitch (1840-1890) và Julien, Stanislas (1799-1873), hiệu đính Phiên Dịch Danh Nghĩa Đại Tập (Phạm: Mahàvyutpatti).	
Ngoài những công trình nói trên, ông còn có các tác phẩm: 	
- Doctrine des Bouddhists sur le Nirvàịa, 1864.	
- Grammaire de la langue tibetaine, 1858.-Màlavikàet Agnimitra, 1877.-Sakountalà, 1877; Vikramorvacì, 1879.	
 	
Phú Lan Na	
● Phạm: Puràịa.	
Danh từ gọi chung các Thánh Điển của Ấn Độ Giáo cổ đại.	
Thánh điển này được viết thành sách vào khoảng thế kỉ I trước Tây lịch đến thế kỉ X và lưu truyền đến ngày nay. Có thể chia làm 2 loại: Đại Phú Lan Na (Phạm: Mahàpuràịa) và Tục Phú Lan Na (Phạm: Upapuràịa). Mỗi loại lại được chia làm 18 bộ.	
Đại Phú Lan Na nói về phép cúng tế, tập tục... là kinh điển y cứ của các giáo phái, bao gồm 18 thứ Phú Lan Na: Phạm Thiên, Liên Hoa, Tì Thấp Nô, Phong Thần, Bạc Già Phạm, Na La Đà, Ma Căn Đức Da, Hỏa Thần, Vị Lai, Phạm Chuyển, Lâm Già, Dã Trư, Thất Kiến Đà, Chu Nho, Qui, Ngư, Đại Bằng Và Phạm Noãn.	
Tục Phú Lan Na thì bao gồm 5 tướng điển hình (Phạm: Paĩcalakwaịa) của Phú Lan Na: Vũ Trụ Sáng Tạo (Phạm: Sarga), Thế Giới Thành Hoại (Phạm: Pratisarga), Hệ Phổ Của Các Thần Tiên (Phạm: Vaôza), Sự Cai Trị Thế Gian Của Ma Noa (Phạm: Manvantara) và Hệ Phổ Của Vương Thống Dòng Nhật Chủng, Nguyệt Chủng (Phạm: Vaôzànucarita).	
Phú Lan Na mang đặm sắc thái Ấn Độ Giáo, mỗi giáo phái đều rút tỉa lấy nội dung của sách này để giải thích giáo nghĩa của phái mình. Bởi thế, theo sự biến thiên của thời đại và địa vực, Phú Lan Na cũng đã mất đi cái phong cách nguyên thủy của nó. Tuy nhiên, trên Đại thể, vì nội dung Phú Lan Na chứa đựng những thành phần như tập tục, truyền thống, triết học thông tục, y học, kiến trúc, thi ca, âm nhạc... nên nghiễm nhiênnóđã trở thành tư liệu quí giá cho việc nghiên cứu văn hóa Ấn Độ cổ đại.Có thuyết cho rằng người biên soạn sách này cũng chính là Tì Da Sa (Phạm: Vyàsa) - soạn giả của thiên anh hùng ca Ma Ha Bà La Đa (Phạm: Mahàbhàrata).	
 	
Phú Lan Na Ca Diếp	
● Phạm: Pùraịa-kàzyapa.	
Pàli: Pùraịa-kassapa, Puràịakassapa. Cũng gọi Phú Lan Ca Diếp, Phất Lan Cadiếp, Lão Ca Diếp, Bổ Lạt Noa Ca Diếp Ba, Bố Lạt Noa Ca Diếp Ba.	
Gọi tắt: Phú Lan Na, Bô Lạt Noa.	
Tên của ngoại đạo ở Trung Ấn Độ vào thời đại Đức Phật, là 1 phái trong Lục Sư Ngoại Đạo. “Phú Lan Na”, Hán dịch: Mãn (đầy đủ), Cứu cánh (rốt ráo), là tên của ngoại đạo này; “Ca Diếp”, Hán dịch: Qui (loài rùa), Ẩm quang (uống ánh sáng), Hộ quang (ánh sáng che chở), là họ mẹ của ngoại đạo này. Cứ theo Phẩm Địa Ngục trong Kinh Pháp Cú Thí Dụ quyển 3, Phú Lan Na Ca Diếp là 1 thầy Bà La Môn ở nước Xá Vệ, có 500 đệ tử, từng cùng với Đức Phật thi thố đạo lực, bị thua liền nhảy xuống sông mà chết. Có thuyết cho rằng ông là con của nô lệ, thường trần truồng.	
Theo Kinh Sa Môn quả trong Trường A Hàm quyển 17 và Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 19 (bản Bắc) thì Phú Lan Na Ca Diếp chủ trương Vô Nhân Luận, Vô Đạo Đức Luận, cho rằng sự mê ngộ của chúng sinh không có nhân duyên gì hết, các nghiệp thiện ác cũng không có quả báo.	
Cứ theo Tăng Chi Bộ (Aíguttaranikàya, 6, 75) tiếng Pàli, Phú Lan Na Ca Diếp chia người làm 6 giai cấp theo 6 màu: Đen, xanh, vàng, đỏ, trắng, trắng phau.	
1.Hắc Sinh (Pàli: Kaịhàbhijàti): Chỉ cho những người làm các nghề hèn hạ như đồ tể, săn bắn...	
2.Thanh Sinh (Pàli: Nìlàbhijàti): Chỉ cho các Tỉ Khưu Phật Giáo và các nhà chủ trương Nghiệp luận, Sở tác luận... 
3.Xích sinh (Pàli: Lohitàbhijàti): Chỉ cho đồ chúng của ngoại đạo Ni Kiền Tử.	
4.Hoàng Sinh (Pàli: Haliddàbhijàti): Chỉ cho người lõa hình tại gia.	
5.Bạch Sinh (Pàli: Sukkhàbhijàti): Chỉ cho ngoại đạo Tà mệnh.	
6.Tối Thắng Bạch Sinh (Pàli: Paraamasukkhàbhijàti): Chỉ cho Nan Đà Bạt Ta (Pàli: Nanda-vaccha), Cù Sa Thương Cát Ca (Pàli: Kisa-saíkicca), Mạt Già Lợi Cù Xá Lê Tử (Pàli: Makkhali-gosàla)... [X. Kinh Tiễn Mao trong Trung A Hàm Q.57; Kinh Sa Môn Quả trong Trường A Hàm Q.17; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.32, 39; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.18 (bản Bắc); Kinh Tịch Chí Quả; Kinh Soạn Tập Bách Duyên Q.1; Kinh Liên Hoa Diện Q.hạ; Kinh Chúng Hứa Ma Ha Đế Q.2; Hữu Bộ Tì Nại Da Xuất Gia Sự Q.1; Hữu Bộ Tì Nại Da Phá Tăng Sự Q.10; ChúDuy Ma Cật Kinh Q.3; Ma Ha Chỉ Quán Q.10, phần đầu; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26; Ngoại Đạo Triết Học; Ấn Độ Triết Học Nghiên Cứu Q.2].	
 	
Phú Lâu Na	
● Phạm: Pùrịa. Pàli: Puịịa.	
Gọi đủ: Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử (Phạm: Pùrịa-maitràyaịìputra, Pàli: Puịịamantàni- putra).	
Cũng gọi: Bố Lạt Noa Mai Đãn Lợi Duệ Ni Tử, Phân Nậu Văn Đà Ni Tử.	
Gọi tắt: Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử.	
Hán dịch: Mãn Từ Tử, Mãn Chúc Tử, Mãn Nguyện Tử. “Mãn” là tên của ngài, “Từ” là họ mẹ; vì lấy họ mẹ nên gọi là Mãn Từ Tử. “Di đa la” là tên tộc của bà mẹ, có nghĩa là chúc, nguyện, vì thế gọi là Mãn Chúc Tử, Mãn Nguyện Tử, tên vị A La Hán, 1 trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, người Ca Tì La Bà Tô (tức Ca Tì La Vệ), con vị Quốc Sư triều vua Tịnh Phạn, thuộc dòng Bà La Môn.	
Ngài có dung mạo đoan chính, thông minh từ thủa nhỏ, am hiểu các luận Phệ Đà, lớn lên ngài cảm thấy chán thế tục, muốn tìm đường giải thoát, nên vào đúng đêm Thái Tử Tất Đạt Đa vượt thành, ngài cùng với 30 bạn hữu đồng thời xuất gia theo pháp Ba Lê Bà Già Ca, vào núi Tuyết khổ hạnh tinh tiến, cuối cùng được Tứ Thiền, Ngũ Thông. Đến khi Đức Phật Thành Đạo, chuyển pháp luân ở vườn Lộc Dã, ngài đến chỗ Phật cầu xuất gia thụ giới Cụ Túc, sau đó chứng được quả A La Hán. Vì ngài có biện tài vô ngại, khéo phân biệt nghĩa lí, nên ngài chuyên thuyết pháp giáo hóa, những người nhờ nghe ngài thuyết pháp mà được giải thoát có tới 9 vạn 9 nghìn, vì thế ngài được tôn là “Thuyết pháp đệ nhất”.	
Cứ theo Kinh Tạp A Hàm quyển 13 và Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 23 thì người Thâu Lư Na ở miền tây Ấn Độ hung ác thô bạo, thích chửi mắng, ngài bèn xin phép Đức Phật đến nước ấy giáo hóa. Ngài thuyết pháp độ được 500 Ưu Bà Tắc, xây dựng 500 tăng già lam, khiến cho việc An Cư mùa hạ được đầy đủ. Sau, ngài nhập Vô Dư Niết Bàn ở xứ này.	
Theo Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thụ Kí trong Kinh Pháp Hoa quyển 4, Đức Phật Thụ Kí cho ngài trong vị lai sẽ thành Phật, hiệu là Pháp Minh	
Như Lai.Ngoài ra, theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 4 thì ở đô thành của nước Mạt Thố La vẫn còn tòa tháp thờ xá lợi của ngài.[X. Kinh Tạp A Hàm Q.10, 16; Kinh Thất Xa trong Trung A Hàm Q.2; Phẩm Đệ Tử Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.3; Phẩm Phú Lâu Na Xuất Gia trong Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.37; Kinh Mãn Nguyện Tử; Phẩm Đạo Hạnh trong Kinh Đạo Hành Bát Nhã Q.1; Luận Phân Biệt Công Đức Q.4; Luận Đại Trí Độ Q.3; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.3, 8].	
 	
Phú Na Dạ Xa	
● Phạm: Puịyayazas.	
Cũng gọi Phú Na Dạ Xá, Phú Na Xa, Phú Na, Dạ Xa.	
Tổ thứ 10 (có thuyết nói tổ thứ 11) của Thiền Tông Ấn Độ được phó pháp tạng, người ở thành Hoa Thị Trung Ấn Độ, là con thứ 7 của trưởng giả Không Thân.
Cứ theo Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện quyển 5 thì ngài thụ pháp ở nơi Hiếp Tôn Giả, thuyết pháp thù thắng, giáo hóa vô lượng chúng sinh. Sau, ngài tranh luận về Phật Pháp với ngài Mã Minh, ngài nói nghĩa Đệ Nhất Nghĩa Đế không, vô ngã, khuất phục được ngài Mã Minh và thu nhận làm đệ tử, đến khi lâm chung thì phó pháp.	
Nhưng Mã Minh Bồ Tát Truyện và bài tựa Tát Bà Đa Bộ Kí Mục Lục trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 12 thì cho rằng Tỉ Khưu Hiếp là thầy của ngài Mã Minh, mà không nói đến tên ngài Phú Na Dạ Xa.	
Còn trong Đại Trang Nghiêm Luận Kinh quyển 1 có ghi câu “Vô Cấu thanh tịnh tăng Phú na, Hiếp Tỉ Khưu” chứng tỏ ngài Mã Minh rất kính trọng 2 vị này. [X. Bảo Lâm truyện Q.3; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.1; Phật Tổ Thống Kỉ Q.5; Nội Chứng Phật Pháp Tương Thừa Huyết Mạch Phổ].	
 	
Phụ Giáo Biên	
● Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Khế Tung soạn vào đời Bắc Tống, được thu vào Đàmtân văn tập quyển 1-3 trong Đại Chính Tạng tập 52.	
Nội dung nói rộng về yếu nghĩa của Phật Giáo để dung hòa 2 đạo Nho và Phật. Ngài Khế Tung bác bỏ luận điệu bài Phật của Nho gia đương thời và đề xướng thuyết “Nho Phật Nhất Trí” (Nho và Phật là một). Ngài phối hợp 5 giới (sát, đạo, dâm, vọng, ẩm tửu) của Phật Giáo với 5 thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) của nhà Nho và giải thích rõ ràng. Toàn sách gồm 5 thiên: Nguyên Giáo, Khuyến Thư, Quảng Nguyên Giáo, Hiếu Luận và Đàn Kinh Tán. Các ông Tống Liêm, Lí Chi Toàn viết lời tựa và ông Tử Nhu soạn bài bạt.	
 	
Phụ Lục Thân	
● Sáu hàng thân thuộc với cha.	
Tam Tạng Pháp Số quyển 27 dẫn qui định trong luật có ghi rằng: Để tránh sự hiềm nghi của người đời, Đức Phật cấm các Tỉ Khưu không được nhờ người nữ, hoặc Tỉ Khưu Nikhông phải là bà con họ hàng giặt giũ quần áo cho mình, vì thế mà có thuyết Phụ lục thân, Mẫu lục thân.	
Phụ lục thân là:	
1.Bá: Bác của cha, đối với mình là ông bác.	
2.Thúc: Chú của cha, đối với mình là ông chú.	
3.Huynh: Anh của cha, đối với mình là bác.	
4.Đệ: Em của cha, đối với mình là chú.	
5.Nhi: Con của cha, đối với mình là anh em.	
6.Tôn: Cháu của cha, tức là con của anh em ruột, cũng là cháu trai, cháu gái thúc bá của mình.	
 	
Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh	
● Kinh 1 quyển, được thu vào Đại Chính Tạng tập 85.	
Kinh này gồm có nhiều loại bản in, bản này là bản đào được ở động Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, nội dung nói về ân đức sâu dày của cha mẹ và khuyên mọi người vào ngày 15 tháng 7 hàng năm, nên thực hành pháp Vu Lan Bồn và thường viết chép, đọc tụng kinh này để đền đáp thâm ân của cha mẹ. Nhưng Khai Nguyên Thích Giáo Lục thì cho kinh này là do người Trung Quốc ngụy tạo. Nhiều người cũng cho rằng đây là kinh giả được soạn vào khoảng trước hoặc đầu đời Đường.	
Kinh Phụ Mẫu Ân Trọng được lưu thông ở Trung Quốc, Nhật Bản và có rất nhiều sách chú thích. Trong các tác phẩm văn học của Nhật Bản, lời kinh này cũng thường được dẫn dụng, bởi thế có thể nói đây là một bộ kinh Phật bị Nho Giáo hóa. Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân được lưu hành ở Nhật Bản và Triều Tiên có nội dung rất khác với kinh này. Ngoài ra còn có các bức vẽ về kinh Phụ mẫu ân trọng được lưu truyền phổ biến qua nhiều đời.[X. Ngụy Vọng Loạn Chân Lục trong Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.18; Triều Tiên Phật Giáo Thông Sử Q.thượng].	
 	
Phụ Nghi	
● Tiền bạc và phẩm vật tặng thân nhân của người chết để giúp vào việc làm đám tang.	
Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 3 (Đại 48, 1128 trung) nói: “... Sau đó dâng tất cả tài vật  (phụ nghi) lên để cúng tế, dùng không hết phải trả về thường trụ để thù lao cho những người giúp việc từ các chùa khác đến”.	
 	
Phụ Nhân Ngộ Cô Kinh	
● Cũng gọi Phật Ngộ Đối Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Thánh Kiên dịch vào đời Tây Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 14.	
Nội dung kinh thuật lại chuyện của 1 người đàn bà chỉ trong thời gian ngắn mà chồng, con, cha mẹ đẻ, thân nhân nhà chồng... cứ theo nhau mà chết. Vì gặp nỗi bất hạnh ấy, nên trong lòng người quả phụ lo sầu, sợ hãi quá đến nỗi phát khùng.
Sau, bà đến tinh xá Kì Viên trong vườn Cấp Cô Độc, Đức Phật nói pháp cho nghe (Đại 14, 944 trung): “Mệnh người vô thường, có hợp thì có tan, có sống ắt có chết, tất cả đều như thế, không ai tránh khỏi”. Nghe xong, người bà tỉnh ngộ và phát đạo tâm.	
 	
Phụ Phật Pháp Ngoại Đạo	
● Chỉ cho những kẻ nương nhờ Phật Giáo, sống trong Phật Giáo mà lập ra học thuyết sai lầm, phản lại chính nghĩa của Phật Giáo. Là 1 trong 3 loại ngoại đạo được đề cập đến trong Ma Ha Chỉ Quán. Như Tông Hoa Nghiêm cho Độc Tử Bộ của Tiểu Thừa là Phụ Phật Pháp ngoại đạo.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 10, phần đầu (Đại 46, 132 trung) nói: “Có ba hạng người sai lầm:	
1.Ngoại đạo ngoài Phật Pháp.	
2.Ngoại đạo nhờ vào Phật Pháp.	
3.Học Phật Pháp trở thành ngoại đạo. Trong 3 trường hợp nêu trên, ngoại đạo ngoài Phật Pháp là chỉ cho giáo pháp ngoài Phật Pháp, hoặc người mà họ tin thờ. Còn những người tuy học giáo pháp của Phật, nhưng sự hiểu biết của họ lại trái ngược với Phật Pháp, nên gọi là học Phật Pháp mà trở thành ngoại đạo.	
 	
Phụ Thành	
● Thành của phụ vương Đức Phật, tức là thành Ca Tì La, nơi vua Tịnh Phạn đóng đô, nên gọi là Phụ thành, cũng là nơi sinh của Đức Phật.	
 	
Phụ Tùy	
● Pàli: Purivàra. Cũng gọi Phụ Lục.	
Phần phụ lục củatạng Luật, 1 trong 3 bộtạng Luật bằng tiếng Pàli.	
Nội dung của phần này chủ yếu là giải thích các giới điều, gồm 19 chương: Đại Phân Biệt, Tỉ Khưu Ni Phân Biệt, Nhiếp Tụng Đẳng Khởi, Vô Nhàn Tỉnh Lược và Diệt Tránh Phân Giải, Vấn Kiền Độ, Tăng Nhất Pháp,Bố Tát Sơ Giải Đáp và Chế Giới Nghĩa Lợi Luận, Già Đà Tập, Tránh Sự Phân Giải, Biệt Đích Già Đà Tập, Ha Trách Phẩm, Tiểu Tránh, Đại Tránh, Ca Hi Na Y Phân Giải, Ưu Bà Li Vấn Ngũ Pháp, Đẳng Khởi, Đệ Nhị Già Đà Tập, Phát Hãn Kệ, Ngũ Phẩm.	
 	
Phủ Châu Tào Sơn Nguyên Chứng Thiền Sư Ngữ Lục	
● Cũng gọi Tào Sơn Đại Sư Ngữ Lục, Tào Sơn Bản Tịch Thiền Sư Ngữ Lục, Tào Sơn Nguyên Chứng Thiền Sư Ngữ Lục, Tào Sơn Lục.	
Ngữ Lục, 1 quyển, do ngài Tào Sơn Bản Tịch soạn vào đời Đường, ngài Chỉ Nguyệt Tuệ Ấn - vị cao tăng Nhật Bản - hiệu đính, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47.	
Nội dung sách này thu chép hành nghiệp, vấn đáp, ngữ yếu dạy chúng của ngài Bản Tịch và các mục: Giải Thích Động Sơn Ngũ Vi Hiển Quyết, Trục Vị Tụng Tịnh Chú Biệt Giản, Ngũ Vị Chỉ Quyết, Tứ Chủng Dị Loại, Tam Nhiên Đăng... của tác giả, do đệ tử nối pháp của ngài Tuệ Ấn là sư Hạt Đạo Bản Quang biên chép lại.	
Trong Đại Chính Tạng tập 47, sau Ngữ Lục này, còn có Phủ Châu Tào Sơn Bản Tịch Thiền Sư Ngữ Lục 2 quyển. Quyển thượng do ngài Quách Ngưng Chi biên tập vào đời Minh, nội dung tức là Tào Sơn Bản Tịch Thiền Sư Ngữ Lục trong Ngũ Gia Ngữ Lục. Còn quyển hạ thì do vị tăng Nhật Bản là ngài Nghi Mặc Huyền Khế biên tập những Ngữ Lục còn sót lại của ngài Bản Tịch.	
 	
Phúc	
● Phạm: Puịya. Pàli: Puĩĩa.	
Cũng gọi Công Đức, Phúc Đức.	
Chỉ cho những hành vi có năng lực mang lại hạnh phúc thế gian, xuất thế gian. Kinh A Hàm chia thiện hạnh làm 2 loại: Xuất Thế Gian Vô Lậu Phạm Hạnh và Thế Gian Hữu Lậu Phúc Đức. Phúc đức chỉ cho việc bố thí... là nhân sinh lên cõi trời của những người tu hạnh tại gia. Phật Giáo Bộ Phái chia nghiệp buộc chúng sinh trong 3 cõi (thế gian) làm 3 loại: Phúc, Phi Phúc, Bất Động và cho Phúc nghiệp là nhân mang lại quả thiện trong cõi Dục. Đây là trường hợp Phúc chỉ được hạn cuộc trong thế gian. Đại Thừa thì chia hạnh Lục Độ làm 2 nghiệp là Phúc và Trí, gọi tất cả thiện hạnh không lấy trí tuệ làm thể là Phúc nghiệp và được coi là nhân để thành Phật. Đây là trường hợp Phúc không bị hạn định ở thế gian thôi mà thông cả xuất thế gian. Kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng chia nhân tuTịnh Độ lành Định Thiện (khi tu thiện làm cho tâm tập trung vào 1 đối tượng, không để tán lọan) và Tán Thiện (dùng tâm tán loạn để tu thiện). Tán Thiện lại được chia làm Tam phúc:	
1.Thế Phúc: Đạo đức thế gian.	
2.Giới Phúc: Giới Luật do Đức Phật chế định.	
3.Hành Phúc: Thiện căn tự hành hóa tha.	
Do tu nhân phúc đức mà được quả báo hạnh phúc, gọi là Phúc nhân phúc quả. Ngoài ra, lấy chúng tăng làm đối tượng để bố thí có thể sinh ra phúc đức, chúng tăng được gọi là Phúc điền (ruộng phúc). Nhà cửa cung cấp cho người lữ hành và nghèo khổ sử dụng, được gọi là Phúc xá (Phạm: Puịyasàlà).	
 	
Phúc Bát	
● Chỉ cho hình dáng cái bát úp, 1 kiểu kiến trúc tháp Phật ở Ấn Độ. Tức phần trên của thân tháp Phật có hình dáng tròn như cái bát úp, thường được gọi là Đẩu hình(hình cái đấu). Trong các kiểu tháp Phật thì hình bát úp là xưa nhất và được cấu thành bởi các bộ phận: Lan can, nền tháp, thân tháp, bát úp, đầu bằng, luân can (cột đỡ bánh xe), tướng luân (những bánh xe), bảo bình (bình báu)...	
Theo phương pháp xây tháp Phật thời xưa ở Ấn Độ thì bát úp là phần nền của Cửu Luân (9 bánh xe), trên Cửu Luân có đặt Lộ bàn (vật hình tròn giống như cái mâm), nhưng nay thì Lộ bàn được dùng làm phần nền của tướng luân, trên tướng luân đặt bát úp, khác hẳn với kiểu cổ. (xt. Cửu Luân, Thừa Lộ Bàn, Tướng Luân, Tháp).
 	
Phúc Cái	
● Lọng phúc, tức phúc đức che thân.	
Nghĩa là nhờ tu hành thiện nghiệp mà được các phúc lợi làm chỗ nương tựa.	
Kinh Phúc cái chính hành sở tập (Đại 32, 719 trung) nói: “Này các Tỉ Khưu! Nếu các ông nghiêmgiữgiới luật, siêng đọc tụng kinh điển thì đối với phúc cái, mau được tròn đủ”.	
 	
Phúc Cái Chính Hành Sở Tập Kinh	
● Kinh, 12 quyển, do ngài Long Thụ tập, ngài Nhật Xứng dịch vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.	
Nội dung thu chép những lời Đức Phật dạy có năng lực thành tựu phúc đức che thân, đồng thời đề cao các thiện nghiệp như 5 giới, 10 Thiện Đạo; dẫn dụng các Kinh Ương Quật Ma La, Kinh Y La Diệp Long Vương Nhân Duyên, Kinh Tạo Tác Phúc Nghiệp, Kinh Nan Nễ Ca... là những kinh điển được ít người biết đến.
Kinh này lấy bố thí, trì giới làm trung tâm tu hành các đức, trong đó chưa thấy ngài Long Thụ đề cập đến tư tưởng “Không”, Trung Đạo và tư tưởng Đại Thừa nói chung.
 	
Phúc Đẳng Tam Nghiệp	
● Từ ngữ gọi chung Phúc Nghiệp, Phi Phúc Nghiệp Và Bất Động Nghiệp.	
1.Phúc Nghiệp (Phạm: Puịyakarma): Nghiệp thiện của cõi Dục, chiêu cảm quả như ý lợi ích chúng sinh.	
2.Phi Phúc Nghiệp (Phạm: Apuịyakarma): Các nghiệp bất thiện ở cõi Dục chiêu cảm quả bất như ý tổn hại chúng sinh.	
3.Bất Động Nghiệp (Phạm: Aniĩjyakarma): Nghiệp thiện ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc, chiêu cảm quả bất động.	
Luận Du Già Sư Địa quyển 9 (Đại 30, 319 hạ) nói: “Phúc nghiệp là cảm quả dị thục trong đường thiện và thuận thụ nghiệp thiện trong 5 đường. Phi Phúc Nghiệp là cảm quả dị thục trong đường ác và thuận thụ nghiệp bất thiện trong 5 đường. Bất Động Nghiệp là cảm quả dị thục ở cõi Sắc, cõi Vô Sắc và thuận thụ nghiệp thiện ở cõi Sắc, cõi Vô Sắc”. [X. Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.55; Luận Câu Xá Q.15; Luận Thành Duy Thức Q.8]. (xt. Tam Nghiệp).	
 	
Phúc Địa	
● I.Phúc Địa.	
Cũng gọi là Phúc Đình.	
Chỉ cho chùa viện, là nơi có năng lực sinh ra phúc đức.	
● II.Phúc Địa.	
Phạm: Kurukwetra.	
Hán âm: Câu Rô Khất Sái.	
Cổ chiến trường ở Trung Ấn Độ.	
Cứ theo điều Tát tha ni thấp phạt la quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 4, trong 1 phạm vi rộng 200 dặm đất ở kinh đônước này được gọi là Phúc Địa. Vì tất cả 5 nước Ấn Độ đời xưa do 2 ông vua chia nhau thống trị, chiến tranh liên miên vì nạn xâm chiếm đất đai của nhau. Về sau, 2 vua đồng ý quyết chiến với nhau 1 trận cuối cùng để phân thắng bại, nhưng trăm họ đã đau khổ quá nhiều, không còn chịu đựng được nữa nên không theo lệnh vua. Nhà vua liền nghĩ ra 1 kế dụ dỗ dân chúng, bảo họ rằng 200 dặm đất trong thành vua, từ xưa vốn là đất phúc lợi, nếu ai vì chốngkẻ địch mà chếtởchỗ này thì sẽ được sinh làm người.Còn nếu giết được nhiều kẻ thù thì sẽ được hưởng phúc lạc trên cõi trời.Nhân dân bèn ra sức chiến đấu, coi cái chết như trở về. Hai nước thư hùng 1 trận tại đây, xác chết chất cao như núi.Người Ấn Độ có truyền thống tôn trọng hài cốt của cổ nhân, nên truyền nhau bảo nơi đó là Phúc địa. [X. Luận Kim Cương Châm].	
 	
Phúc Điền	
● Phạm: Puịya-kwetra. Pàli: Puĩĩa-kkhetta.	
Thửa ruộng có năng lực sinh ra phúc đức, ví dụ Phật, tăng, cha mẹ, người đau khổ... Vì kính thờ Phật, chúng tăng, cha mẹ và xót thương cứu giúp những người nghèo khổ, đau ốm thì được phúc đức, giống như người nông phu gieo trồng trên mảnh ruộng thì được thu hoạch, cho nên Phật, chúng tăng, cha mẹ và những người nghèo khổ được gọi là Phúc Điền.	
Cứ theo Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 15 và Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân quyển 3 thì Phật là Đại Phúc điền, tối thắng phúc điền, còn cha mẹ là phúc điền thù thắng nhất trong 3 cõi.	
Theo Phẩm Cúng Dường Tam Bảo Trong Kinh Ưu Bà Tắc Giới quyển 3, Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi, Luận Đại Trí Độ quyển 12 và Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 8 thì có 3 loại Phúc điền:	
1.Kính Điền: (cũng gọi Cung kính phúc điền, Công đức phúc điền): Tức là Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng được chúng sinh cung kính.	
2.Ân Điền: (cũng gọi Báo Ân phúc điền): tức cha mẹ, sư trưởng được báo đáp.
3.Bi Điền (cũng gọi Lân Mẫn phúc điền, Bần cùng phúc điền): Tức chỉ cho những người nghèo khổ, ốm đau cần được sự quan tâm giúp đỡ, chăm sóc.	
Ngoài ra, các kinh còn nêu lên nhiều cách phân loại về Phúc điền, như:	
1.Hai loại phúc điền:	
- Hữu Tác Phúc Điền: Cha mẹ, sư trưởng còn có sở cầu.	
- Vô Tác Phúc Điền: Chư Phật, Bồ Tát không có sở cầu.	
- Học Nhân Điền: Bậc thánh Hữu Học. Vô Học Nhân Điền: Bậc thánh Vô Học.
2.Ba loại phúc điền:	
Đại Đức Điền, tức Kính Điền. Bần Khổ Điền, tức Bi Điền. Đại Đức Bần Khổ Điền.	
3.Bốn loại phúc điền:	
Đức Điền: Chư Phật, Bồ Tát. 	
Ân điền: Cha mẹ, sư trưởng.	
Khổ Điền: Người nghèo khổ, bệnh tật. 	
Thú Điền: Các loài súc sinh.	
4.Tám loại phúc điền: Phật Điền, Thánh Nhân Điền, Tăng Điền, Hòa Thượng Điền, A Xà Lê điền, Phụ Điền, Mẫu Điền và Bệnh Điền.	
Theo Phẩm Phúc điền trong Luận Thành Thực quyển 1 thì 27 bậc Hiền Thánh đã dứt hết các phiền não tham, khuể...; tâm các Ngài vắng lặng, không khởi phiền não ác nghiệp, thiền định mà các Ngài chứng được đều thanh tịnh, mãi mãi xa lìa các phiền não, xả bỏ buồn vui, có năng lực dứt trừ 5 thứ tâm phược, thành tựu 8 loại Công Đức Điền, đồng thời dùng 7 thiền định hộ trì thiện tâm, tận diệt 7 thứ lậu hoặc, đầy đủ 7 tịnh pháp như giới..., thành tựu 8 công đức thiểu dục tri túc, lại có năng lực vượt qua bờ bên kia, tinh tiến cầu độ... gọi là Phúc điền.	
Cứ theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội quyển hạ, người nào đầy đủ 10 pháp hạnh thì gọi là Chân thực phúc điền. Mười pháp hạnh ấy là:	
1.Trụ trong 3 cửa giải thoát: Không, Vô Tướng, Vô Nguyện, nhưng không vào pháp vị.	
2.Thấy biết rõ ràng lí 4 đế, nhưng không chứng đạo quả.	
3.Thực hành 8 giải thoát nhưng không xả bỏ hạnh Bồ Tát.	
4.Có năng lực phát khởi 3 loại trí chứng minh: Túc trụ, Sinh tử, Lậu tận, nhưng thường ở trong 3 cõi.	
5.Thường hiện hình tướng uy nghi của Thanh Văn, nhưng không theo âm thanh ngôn giáo mà cầu pháp nơi người khác.	
6.Hiện hình tướng uy nghi của Bích Chi Phật, nhưng thường dùng biện tài vô ngại đẻ thuyết pháp.	
7.Thường ở trong thiền định, nhưng có năng lực hiện hành tất cả pháp.	
8.Không lìa chính đạo mà thị hiện đi vào tà đạo.	
9.Tham đắm ái nhiễm, nhưng xa lìa tất cả phiền não của các thứ dục.	
10.Chứng nhập Niết Bàn nhưng không hủy hoại và xả bỏ sinh tử.	
Qua sự trình bày trên đây, ta thấy có nhiều loại Phúc điền, nhưng chủ yếu là lấy Phật và các Thánh đệtử làm Phúc điền, do đó mà gọi A La Hán là Ứng Cúng (xứng đáng tiếp nhận sự cúng dường), về sau thì có những tên gọi như Kính điền, Bi điền... Trung Quốc từ xưa đến nay vốn quí trọng Kính điền và Bi điền nên thường thực hành cúng dường huệ thí...	
Lời tựa thiên Khải phúc của ngài Đạo Tuyên trong Quảng Hoằng Minh Tập quyển 28 nói rằng: Nay luận về phúc đức thì lấy bi kính làm đầu, bi thì thương xót những người chịu các nỗi khổ đau đớn đắng cay trong đường khổ, nguyện cứu giúp họ ra khỏi; kính thì biết Phật Pháp khó gặp nên thường tín ngưỡng và hoằng truyền. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.35; Kinh Tiểu Duyên trong Trường A Hàm Q.6; Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Q.8; Kinh Hoa Nghiêm Q.13 (bản dịch mới); Luật Tứ Phần Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.4; Luận A Ti Dặt Ma Tạng Q.23; Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng (Tuệ Viễn); Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ Q.5 (Pháp Tạng); Thích Thị Yếu Lãm Q.trung; Pháp Uyển Châu Lâm Q.21, 33; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.4].	
 	
Phúc Điền Tịnh Đức	
● Người xuất gia phải có giới đức thanh tịnh mới xứng đáng làm phúc điền cho thế gian. Vì người đời nếu cúng dường chúng tăng thanh tịnh thì được phúc đức lớn, nên gọi chúng tăng giới đức thanh tịnh là Phúc điền.	
Kinh Chư đức phúc điền nêu ra 5 đức hạnh mà người xuất gia cần phải có đủ để được làm phúc điền, đó là:	
1.Phát Tâm Li Dục: Phát tâm mạnh mẽ ra khỏi phàm tục để tu tập đạo Bồ Đề của Phật, mới có thể liễu ngộ đạo mầu nhiệm.	
2.Hủy Kì Hình Hảo: Cạo bỏ râu tóc, không màng tướng đẹp, cởi bỏ áo thế tục, mặc áo pháp của Như Lai, đầy đủ uy nghi của Phật.	
3.Vĩnh Cát Thân Ái: Nương theo Phật xuất gia, cắt đứt tình thân ái cha mẹ, một lòng siêng chăm tu đạo để báo đền ân đức sinh thành của cha mẹ.	
4.Ủy Khí Khu Mệnh: Không luyến tiếc thân mệnh, chỉ nhất tâm cầu chứng Phật đạo.
5.Chí Cầu Đại Thừa: Thường ôm lòng cứu giúp chúng sinh, chuyên cần tu tập, quyết chí cầu pháp Đại Thừa, độ thoát tất cả hữu tình.	
 	
Phúc Điền Viên	
● Nơi chuyên thu nhận nuôi dưỡng những người già yếu, trẻ em, tàn tật không nơi nương tựa.	
Trước năm Gia Hựu (1056-1063) đời Bắc Tống, ở kinh đô đã thiết lập viện Đông tây phúc điền. Đến năm Gia Hựu thứ 8 lại xây thêm viện Nam bắc phúc điền để chăm lo săn sóc cho những người già yếu, trẻ mồ côi, người nghèo khổ và tật bệnh.	
Cứ theo Cựu Đường Thư và Đường Hội Yếu thì ở đời Đường viện Bi Điền cũng đã được thiết lập để nuôi dưỡng những lớp người như trên, đời Tống chỉ phỏng theo đời Đường, nhưng đổi tên là viện Phúc điền mà thôi.(xt. Bi Điền).	
 	
Phúc Điền Vô Thượng Tâm	
● Một trong 6 thứ tịnh tâm.	
Tâm tận lực cúng dường phúc điền Tam Bảo, vì trong các phúc điền như Kính điền, Bi điền, Ân điền... thì phúc điền Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng là phúc điền tối thượng.
Cứ theo Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 7, Bồ Tát đối trước Như Lai sinh khởi 6 thứ tâm thanh tịnh: Tâm phúc điền vô thượng, tâm ân đức vô thượng, tâm vô thượng đối với tất cả chúng sinh, tâm khó gặp như hoa Ưu Đàm Bát, tâm độc nhất trong 3 nghìn Đại Thiên Thế giới và tâm nương vào nghĩa đầy đủ tất cả pháp thế gian xuất thế gian. Dâng 6 thứ tâm này lên cúng dường Phật, Pháp, Tăng thì được vô lượng công đức.	
 	
Phúc Điền Y	
● Áo ruộng phúc, tên khác của áo ca sa.	
Vì cúng dường chúng tăng thì được Đại công đức, nên gọi chúng tăng là Phúc điền và gọi áo ca sa các ngài mặc là Phúc Điền Y. Cứ theo sự giải thích trong Tứ Phần Luật san phồn tùy cơ Yết Ma Sớ quyển 4 thì tấm áo cà sa vuông vức như 1 thửa ruộng, những đường nẹp trong ca sa tượng trưng cho bờ ruộng; vì ruộng phải có bờ để giữ nước thìmới nuôi lớn và làm cho lúa mạ tốt tươi.Còn áo pháp ca sa thì mở rộng tâm của 4 điều lợi (từ bi hỉ xả) và tăng thêm 3 điều thiện (không tham, không sân, không si) để nuôi lớn tuệ mệnh của Pháp Thân. Vì có ngụ ý ấy nên gọi ca sa là Phúc Điền Y. Cũng tức là Tỉ Khưu nhờ công đức mặc 3 áo (ca sa) mà được người khác cúng dường để duy trì thân mệnh; lại thực hành pháp thí (tức nói pháp) đối với người khác để mình và người cùng được hưởng phúc đức.	
 	
Phúc Độ	
● (1637-?).Thiền Sư Trung Quốc, thuộc Tông Lâm Tế, sống vào cuối đời Minh đầu đời Thanh, người Vĩnh xuyên, Tây Thục (tỉnh Tứ Xuyên), họ trương, hiệu Mai Khê.
Năm 16 tuổi, sư lễ ngài Tri Như ở Đông Sơn xin xuất gia tu học.	
Năm 20 tuổi, cầu ngài Khoát lãng thụ giới Cụ Túc. Năm sau, sư tham yết ngài Linh Ẩn Ấn văn ở chùa Vân tập tại Tân hưng, Điền thành (tỉnh Vân Nam). Năm 25 tuổi, sư đến chùa Quán âm ở Đậu bảo, được ngài Linh Ẩn phó chúc Đại Pháp. Mới đầu, sư hoằng pháp ở viện Vĩnh hưng tại Bồng lai.Từ năm Khang Hi thứ 7 (1668) trở về sau, sư lần lượt trụ các chùa như: Viện Trung nghĩa, chùa Hoa quang ở An long, chùa Đẳng Giác ở phủ Mông hóa, tỉnh Vân Nam, viện Ngọc Các, Quan Âm các ở Tông Châu, chùa Viên Thông ở huyện Phổ An, tỉnh Tứ Xuyên, am Cát Tường ở An Long…...Sư có tác phẩm: Đông Sơn Mai Khê Thiền Sư Ngữ Lục, 10 quyển.	
 	
Phúc Đức	
● I.PhúcĐức.	
Chỉ cho phúc lợi nhờ làm tất cả việc thiện ở quá khứ và hiện tại mà có được. Cứ theo Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật thì Bồ Tát đối với các pháp không nên để bị dính mắc(ưng vô sở trụ), phải thực hành bố thí chẳng trụ sắc, bố thí chẳng trụ thanh, cho đến bố thí chẳng trụ pháp... Nếu bố thí mà không trụ tướng như thế thì được phúc đức chẳng thể nghĩ lường. [X. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa].
● II.Phúc Đức.	
Đồng nghĩa với pháp thiện.	
Theo Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa, nếu Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni có tâm tăng thượng mạn, Ưu Bà Tắc có tâm ngã mạn, Ưu Bà Di có tâm bất tín thì không thấy được lỗi của mình, khuyết phạm giới luật. Những hạng người này ít có pháp lành, không thể thụ trì pháp Nhất Phật Thừa. [X. Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.35].	
 	
Phúc Đức Môn	
● Đối lại: Trí Tuệ Môn.	
Một trong 2 môn. Chỉ cho 5 độ: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến và thiền định trong 6 độ. Nếu vào được cửa phúc đức thì tất cả tội nghiệp đều được trừ, những điều nguyện ước đều được toại.	
Luận Đại Trí Độ quyển 15 (Đại 25, 172 trung) nói: “Muốn thành tựu Phật đạo phải tu đủ 2 môn là Phúc đức và Trí tuệ. Thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, là Phúc đức môn; Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật biết rõ thực tướng của các pháp là Trí Tuệ Môn”. (xt. Phúc Trí).	
 	
Phúc Đức Tạng	
● Chỉ cho các hạnh định thiện, tán thiện được nói đến trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Vì các loại thiện hạnh này có công năng đem lại nhiều phúc lợi, giống như cái kho (tạng) có sức chứa đựng các phúc đức, cho nên gọi là Phúc đức tạng.	
Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản xếp tạng này làm 1 trong 3 pháp môn để phân biệt pháp nghĩa chân thực với phương tiện giả tạm. Ba pháp môn này được gọi là Tam Tạng (Phúc Trí Tạng, Phúc Đức Tạng, Công Đức Tạng), trong đó, Phúc đức tạng là Phương tiện tạng của yếu môn Tịnh Độ; dùng tự lực tu tập các hạnh định, tán để được vãng sinh Hóa Độ. Đó là mở bày các hạnh định, tán trong nguyện thứ 19 của Đức Phật A Di Đà. (xt. Tam Tạng).	
 	
Phúc Đức Tư Lương	
● Cũng gọi Phúc Đức Trang Nghiêm. Đối lại: Trí Tuệ Tư Lương.	
Một trong hai thứ tư lương. Dùng phúc đức làm tư lương để đạt đến quả vị viên mãn. Như tu trì 5 độ trước: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục... trong 6 độ làm tư lương để chứng quả Phật.	
Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 7 (Đại 45, 366 thượng) nói: “Lại có 2 nhân có thể đạt được 2 quả. Như Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận nói Phúc đức và trí tuệ, Bồ Tát khéo léo, mạnh mẽ tu tập đến cùng tận 2 thứ tư lương này để mau chóng đạt đến bờ giác. (xt. Phúc Trí).	
 	
Phúc Giảng	
● Cũng gọi Phúc Thuật.	
Giảng lại.Nghĩa là sau khi nghe xong, đệ tử trình bày được những điều mà thầy đã giảng dạy, gọi là Phúc Giảng.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 6, phần cuối (Đại 33, 761 trung) nói: “Đức Phật kia thuyết trong 8.000 kiếp, 16 vị Vương tử giảng lại (phúc giảng) trong 84.000 kiếp”. [X. Pháp Hoa Nghĩa Kí Q.7; điều Tĩnh Sùng trong Tục Cao Tăng Truyện Q.10].
 	
Phúc Khí	
● Đồ dùng úp xuống. Tức chỉ cho cái miệng của dụng cụ đặt úp xuống đất. Theo Luận Đại Trí Độ quyển 15 thì Đức Phật đã dùng phúc khí làm thí dụ để dạy bảo ngài La Hầu La. Nghĩa là một khi cái miệng của đồ dùng đã đặt úp xuống thì dù có rót nước, nước cũng không vào; vídụ như người không biết hổ thẹn thì tâm họ đã bị che lấp, tuy dùng đạo pháp để cứu cũng khó vào được. [X. Thích Môn Qui Kính Nghi Q.thượng]. 	
 	
Phúc Kiến Tử	
● (?-?).Thiền Sư Trung Quốc, thuộc Tông Lâm Tế, sống vào đời Tống, người tỉnh Phúc Kiến (đất Mân), tên Trí bằng, hiệu Giới Thạch. Sư bẩm tính cao khiết, chân thật, đắc pháp nơi ngài Triết ông Như diễm. Năm Thiệu Định thứ 2 (1229), đầu tiên sư hoằng pháp ở chùA La Hán tại Nhạn sơn thuộc Ôn Châu, về sau, sư lần lượt trụ ở Phật nhật tịnh tuệ thiền tự, núi Lâm bình, phủ Lâm An; Bảo Phúc thiền tự, núi Đại Mai, phủ Khánh Nguyên; Hiếu từ chân ứng thiền tự ở Hương Sơn; Năng Nhân thiền tự ở Thừa Thiên, phủ Giang bình; Tịnh Từ báo ân quang hiếu thiền tự, phủ Lâm An...	
Sư để lại tác phẩm: Thạch giới Thiền Sư Ngữ Lục 1 quyển. [X. Tục Truyền Đăng Lục Q.35; Ngũ Đăng Nghiêm Thống Q.22; Thiền Lâm Khẩu Thực Hỗn Danh Tập Q.hạ].	
 	
Phúc Lực Thái Tử	
● Vị Thái tử con vua Nhãn Lực và Hoàng hậu Quảng Chiếu.	
Cứ theo Kinh Phúc Lực Thái Tử Nhân Duyên, thủa xưa có vị vua tên là Nhãn lực, rất giỏi việc trị nước an dân, uy đức rộng lớn. Hoàng hậu tên là Quảng chiếu, thường đem vàng bạc Châu báu bố thí rộng khắp, đồng thời, tuyên thuyết pháp yếu cho dân chúng nghe. Sau, Hoàng hậu sinh được một con, dung mạo đoan chính, có đầy đủ các thắng tướng phúc lực tốt lành của cõi trời, cho nên đặt tên là Phúc lực.	
 	
Phúc Mộ	
● Thăm lại phần mộ. Vào ngày thứ 3 sau khi chôn cất thi hài người chết, trở lại viếng thăm và quét tước phần mộ, gọi là Phúc mộ. Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ (Đại 54, 309 hạ) ghi: “Ba ngày sau khi an táng, đến thăm lại phần mộ, gọi là Phúc mộ. Đỗ thị nói: Điều này không thấy trong kinh Lễ ghi, chỉ do con hiếu sau khi chôn cất thương tiếc người thân, vả lại, lo rằng phần mộ chưa được hoàn toàn nên đến xem xét lại.Nay, Thích tử đến thăm mộ cũng không có lỗi, vì chăm sóc mà đến”.	
 	
Phúc Nghiệp	
● Phạm: Puịya-karma.	
Chỉ cho nghiệp thiện hữu lậu có năng lực mang lại quả báo phúc lợi cõi người, cõi trời.	
Cứ theo Bách Luận Sớ quyển thượng, phần đầu, thì phúc nghĩa là giàu có, tu hành nghiệp thiện có thể mang lại quả báo vui sướng ở cõi người, cõi trời, vì thế gọi là Phúc nghiệp.	
Theo Phẩm Tam Bảo Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 12 thì Đức Thế Tôn cho bố thí, trì giới (bình đẳng), tu định (tư duy, thuộc định hữu lậu)... là Phúc Nghiệp, cũng gọi Tam Phúc, hoặc Tam Phúc Sự Nghiệp. (xt. Phúc Đẳng Tam Nghiệp).	
 	
Phúc Nhân	
● Chỉ cho nghiệp nhân mang lại quả báo phúc đức, tức gọi chung các công đức thiện căn bố thí, trì giới...	
Cứ theo Kinh Phúc Lực Thái Tử Nhân Duyên quyển 1, nếu các hữu tình thường siêng tu phúc nhân thì kết quả đạt được rất thù thắng. Nếu nhờ các nghiệp nhân thiện mà được quả báo phúc đức thì gọi là phúc quả, hoặc có thể gọi là Phúc báo, như được quả thiện của cõi người, cõi trời trong 6 đường. [X. Kinh Phúc Lực Thái Tử Nhân Duyên Q.1].	
 	
Phúc Phần	
● Đối lại: Đạo Phần.	
Đạt được phần phúc đức, 1 trong 2 phần.	
Phúc nghĩa làcông đức, tu hành các pháp 5 giới, 10 thiện thì được quả báo hạnh phúc thế tục, gọi là Phúc phần; trái lại, phát tâm bồ đề tu hành 6 độ, được quả báo xuất thế thì gọi là Đạo phần.	
Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 2 (Đại 45, 490 hạ) nói: “Vì hàng Tiểu Thừa chỉ tu Trí phần chứ không tu Phúc phần, cho nên khi sắp được thành Phật lại phải tu thêm Phúc phần 100 kiếp nữa”.	
 	
Phúc Sinh Thiên	
● Phạm: Puịya-prasava.	
Hán âm: Ba Lật Suy Ha, Duy Ha.	
Hán dịch: Sinh Phúc, Đắc Phúc, Thụ Phúc, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Nghiêm Sức, Vô Lượng Mật Thân, Quảng Diệu, Dụng Quả.	
Một trong 18 tầng trời của cõi Sắc, tức tầng trời thứ 7 trong Đệ Tứ Thiền.	
Cứ theo Luận Lập Thế A Tì Đàm quyển 6 thì người sinh vào cõi trời này thụ dụng phúc lợi tương ứng với trí, niệm, xả... cho nên gọi là Sinh Phúc. Cứ theo Luận Thuận Chính Lí Quyển 21 thì cõi trời này là nơi vãng sinh của những người có phúc đức thù thắng, nên gọi là Phúc Sinh. Theo Luận Lập Thế A Tì Đàm quyển 7 thì nhờ nghiệp nhân tương ứng với Trung Phẩm Tứ Thiền mà được sinh vào cõi trời này, sống 400 Đại Kiếp. Còn Luận Tạp A Tì Đàm Tâm quyển 2 và Luận Chương Sở Tri quyển thượng thì cho rằng thân người ở cõi trời này cao 250 do tuần và sống lâu 250 kiếp. [X. Phẩm Đao Lợi Thiên trong Kinh Trường A Hàm Q.20; Kinh Đạo Hành Bát Nhã Q.3; Luận Câu Xá Q.8; Pháp Uyển Châu Lâm Q.2, 3].	
 	
Phúc Tăng	
● I.Phúc Tăng. Phạm: Zrì-vaddhi.Pàli: Sirì-vaddhi.	
Hán âm: Thi Lợi Bật Đề.	
Tên vị A La Hán, người thành Vương Xá, nước Ma Yết Đà, Trung Ấn Độ đời xưa, là đệ tử của Đức Phật.	
Cứ theo Phẩm Xuất gia công đức Thi Lợi Bật Đề trong Kinh Hiền Ngu quyển 4, lúc Đức Thích Tôn đang ở tại vườn trúc Ca Lan Đà gần thành Vương Xá, trong thành có vị trưởng giả đã 100 tuổi, tên là Phúc Tăng phát tâm xuất gia. Lúc đầu bị ngài Xá Lợi Phất từ chối vì lí do ông đã già yếu, không thể nào tụng kinh, ngồi thiền, chấp tác. Sau, được Đức Phật cho phép và do ngài Mục Liên truyền giới Cụ Túc. Nhưng ở trong chúng, Phúc tăng thường bị những Tỉ Khưu trẻ trêu chọc nên rất khổ não, cuối cùng không chịu nổi bèn nhảy xuống sông tự trầm, nhưng rất may được ngài Mục Liên cứu sống. Sau đó, nhờ sức thần thông của ngài Mục Liên hóa độ, Tỉ Khưu Phúc tăng đã mau chóng chứng được quả A La Hán. [X. Xuất Gia Công Đức Duyên Khởi trong Luận Bồ Tát Bản Sinh Man Q.4].	 
● II.Phúc Tăng.	
Phạm: Puịđra-vardhana.	
Hán âm: Bôn Na Phạt Đàn Na. Hán dịch: Phúc Tăng.	
Tên một nước xưa ở Đông Ấn Độ, tương truyền, Đức Phật từng đến nước này thuyết pháp giáo hóa. (xt. Bôn Na Phạt Đàn Na Quốc).	
 	
Phúc Thành	
● Cũng gọi Giác Thành, Phúc Sinh thành.	
Nơi đồng tử Thiện Tài tham vấn Bồ Tát Văn Thù.	
Theo Phẩm Nhập phápgiới Kinh Hoa Nghiêm quyển 62 (bản 80 quyển), trên đường đi về phương Nam, Bồ Tát Văn Thù dừng nghỉ trong rừng sa la Trang Nghiêm chàng ở phía đông Phúc Thành (...). Bấy giờ, đồng tử Thiện Tài nghe biết Bồ Tát Văn Thù đang trụtạikhu rừng này, liền đến tham học.	
 	
Phúc Thủ Hướng Hạ Hợp Chưởng	
● Một kiểu chắp tay với hình thức 2 bàn tay úp(phúc) xuống, 2 ngón cáiđểsong song, đầu của 2 ngón giữa chạm vào nhau. Là kiểu thứ 11 trong 12 kiểu chắp tay của Mật Giáo. Mười hai kiểu chắp tay này tức là 12thứhình tướng của ấn khế, cùng với 6 thứ Quyền ấn(ấn nắm tay) đều là nền tảng của các ấn khế trong Mật Giáo, vì thế được gọi là Ấn mẫu(mẹ của các ấn). [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.13; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.8]. (xt. Thập Nhị Hợp Chưởng).	
 	
Phúc Trí	
● Từ ngữ gọi chung phúc đức và trí tuệ. Cứ theo Luận Thành Duy Thức quyển 9 thì trong các hạnh thù thắng mà Bồ Tát tu hành, hạnh lấy tuệ làm tính gọi là Trí, các hạnh còn lại gọi là Phúc. Bồ Tát muốn thành tựu quả Phật thì phải thực hành đầy đủ 2 hạnh thù thắng là thượng cầu bồ đề (trí nghiệp) và hạ hóa chúng sinh (phúc nghiệp).
Tất cả hành vi của Bồ Tát được thu chung vào Phúc hạnh và Trí hạnh, nhưng nếu chia riêng ra thì trong 6 độ, 5 độ trước (bố thí, trìgiới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định) thuộc về Phúc hạnh, còn độ thứ 6 (trí tuệ) thì thuộc về Trí hạnh. Cũng có thuyết cho rằng 3 độ trước thuộc Phúc hạnh, trí tuệ thuộc Trí hạnh, còn tinh tiến và thiền định thì chung cho cả Trí hạnh và Phúc hạnh. [X. Kinh Niết Bàn Q.27 (bản Bắc); Đại Thừa Nghĩa Chương Q.12; Đại Thừa Nhập Đạo Thứ Đệ; Thích Môn Qui Kính Nghi Q.trung].	
 	
Phúc Trí Nhị Nghiệp	
● Từ ngữ gọi chung Phúc Nghiệp và Trí Nghiệp.	
Hạnh nghiệp đạt được trí tuệ, gọi là Trí nghiệp; còn hạnh nghiệp đạt được tất cả phúc đức thì gọi là Phúc nghiệp. Trong 6 độ thì 5 độ trước thuộcvềPhúc nghiệp, độ thứ 6 thuộc về Trí nghiệp. Hai nghiệp phúc trí này phụ trợ và thành tựu lẫn nhau thì được quả Phật. [X. Kim Cương Bát Nhã Kinh Tán Thuật Q.thượng; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.2]. (xt. Phúc Trí).	
 	
Phúc Trí Tạng	
● Kho phúc trí. Tức chỉ cho Đại Hạnh hoằng nguyện niệm Phật nói trong Kinh Đại Vô Lượng Thọ, cũng tức là danh hiệu “Nam mô A Di Đà Phật”.	
Tịnh Độ Chân Tông ở Nhật Bản cho rằng danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật là pháp tạng chân thực chứa đựng 2 thứ trang nghiêm: Phúc đức và Trí tuệ. Nếu tín ngưỡng và thụ trì danh hiệu này thì chứng được diệu quả, cho nên gọi là Phúc trí tạng. Đó là hiển bày sự niệm Phật trong nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Phúc Trí Tạng là 1 trong 3 tạng do Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản Thành lập, 3 tạng này là 3 pháp môn phân biệt chân (chân thực) giả (phương tiện) của pháp nghĩa. [X. Giáo Hành Tín Chứng Q.2]. (xt. Tam Tạng).	
 	
Phúc Tụ Hải Vô Lượng	
● Phúc đức tích tụ rộng lớn vô lượng vô biên như biển cả. Là lời tán thán phúc đức của Bồ Tát Quan Thế Âm.	
Bồ Tát Quan Thế Âm đầy đủ hết thảy công đức, đem lòng Đại Từ Bi làm chỗ nương tựa và cứu hộ tất cả chúng sinh trong tai ách khổ não.	
Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 58 thượng): 	
“Bậc Tịnh thánh Quan Âm 	
Thường làm nơi nương tựa 	
Cho những người khổ nạn 	
Ngài đầy đủ công đức	
Mắt hiền nhìn chúng sinh	
Phúc Tụ hải vô lượng	
Vì thế nên đính lễ”.	
 	
Phúc Túc	
● Đối lại: Trí túc.	
Túc có nghĩa là tiến tu, tức tiến tu đầy đủ phúc đức của 5 hạnh Ba La Mật: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định để trang nghiêm hình tướng đẹp đẽ của Ứng Thân. (xt. Nhị Túc).	
 	
Phúc Tuệ	
● I.Cũng gọi Phúc Quán.	
Tức là 2 thứ trang nghiêm: Phúc đức và Trí tuệ. Phúc là các nghiệp thiện bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định thuộc về lợi người; Tuệ là trí tuệ, tức quán niệm chân lí, thuộc về lợi mình.	
Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 2 (Đại 45, 490 hạ) nói: “Trong Chung Giáo, bàn về thực hành, thì ngay từ lúc mới phát tâm đã tu cả phúc lẫn tuệ, cho đến khi thành Phật không cần tu pháp nào khác nữa”. [X. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa; Ma Ha Chỉ Quán Q.6; Thiền Uyển Thanh Qui Q.6]. (xt. Phúc Trí).	
● II.Phúc Tuệ (1623-?).	
Thiền Sư Trung Quốc, thuộc Tông Lâm Tế, sống vào cuối đời Minh đầu đời Thanh, người Trừng thọ, Du Châu (tỉnh Tứ Xuyên), họ Diệp, tự Tư tu, sau đổi là Dạ Trúc.	
Năm 22 tuổi, song thân qua đời, sư nương vào ngài Đông minh hiểu xuất gia. Năm 30 tuổi, khi ở am Thiên Trúc tại Độc sơn, được ngài Tuyết lâm chỉ bảo, sư đến lễ yết Thiền Sư Sơn Huy Hoàn Bích ở Long Môn và đắc pháp, sư thụ giới Cụ Túc ở viện Vạn Thọ, rồi trở về Độc Sơn.	
Đầu năm Khang Hi (1662-1722), sư khai đường giảng pháp ở viện Tung Sơn tại Côn Minh, có tới cả nghìn học tăng. Năm Khang Hi 26, lúc đó sư đã 65 tuổi, được ngài Sơn huy ở viện Trường tùng phó chúc. Sau, sư lần lượt trụ ở viện Từ vân phủ Vân Nam, viện Trúc Lâm phủ Mông hóa, viện Ngũ phúc tại Vân Châu, phủ Thuận ninh, viện Thiện Pháp ở núi Thụ tông, viện Pháp Hoa, núi Ngọa Long, huyện Phú Dân và viện Di Lặc ở châu Lộ Nam, phủ Trưng Giang, tất cả chùa viện trên đều ở tỉnh Vân Nam.	
Sư có các tác phẩm: Tung Sơn Dã Trúc Thiền Sư Ngữ Lục 14 quyển, Tung Sơn Dã Trúc Thiền Sư Hậu Lục 8 quyển.	
 	
Phúc Tư Bảo Nhĩ	
● Fausbôll, Michael Viggo (1821-1908). Học giả Ấn Độ học người Đan Mạch, người đầu tiên sáng lập môn ngôn ngữ học Pàli.Ông là học trò của Rask, Rasmus Kristion và Westergard, Niels Lusdwig. Năm 1878, ông làm Giáo sư trường Đại Học Copenhagen, nghiên cứu học thuật cổ đại của Ấn Độ, đặc biệt chú trọng kinh Phật Nam Truyền bằng tiếng Pàli.Năm 1855, ông hiệu đính và xuất bản nguyên điển Kinh Pháp Cú Pàli (Dhammapadam, Ex tribus codicibus Havniensibus Palice edidit, Latine vertit, excerptis ex Commentario Palico nostique illustravit V. Fausbôll Havniae, 1855). Đây là bộ kinh nguyên văn tiếng Pàli đầu tiên có giá trị học thuật được xuất bản. Kế tiếp, ông lại cho ấn hành nguyên điển các loại Kinh Bản Sinh và bản dịch tiếng Anh. Năm 1897, ông xuất bản Kinh Bản Sinh Đại tập 7 quyển (TheJàtaka, together with its Commentary, Being Tales of the Anterior Births of Gotama Buddha, London, 1875- 1897), mất hơn 20 năm mới hoàn thành. Ngoài ra, ông còn xuất bản bản dịch tiếng Anh của Kinh tập tiếng Pàli (The Suttanipàta, SBE. X, pt. II, 1881), cùng với nguyên điển và ngữ vựng (2 vols. I, Text; II, Glossary, 1884-1893).	
 	
Phúc Tướng Pháp Thân	
● Đối lại: Trí Tướng Pháp Thân.	
Một trong hai loại Pháp Thân, là Pháp Thân chứng được do thụ trì giáo pháp và giảng nói cho người khác nghe. Dù đem 7 thứ báu bố thí khắp Đại Thiên Thế giới, thì phúc đức cũng không bằng phúc đức nói 4 câu kệ, nhờ phúc tướng nói pháp ấy mà được Pháp Thân, cho nên gọi là Phúc tướng Pháp Thân.	
Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 7 (Đại 45, 362 thượng) nói: “Từ nơi hóa thân nghe lời dạy, nhờ nhân Pháp Thân ngôn thuyết mà sẽ thành quả Phật, thường sinh Trí Tướng Pháp Thân và Phúc tướng Pháp Thân”. (xt. Nhị Chủng Pháp Thân).	
 	
Phúc Xá	
● Phạm: Puịya zàlà.	
Hán âm: Bôn Nhương Xá La.	
Nhà nghỉ cung ứng cho người đi đường và người nghèo khổ sử dụng miễn phí. Ở các nơi tại Ấn Độ đời xưa đều xây dựng loại nhà này, giúp mọi người trong hoàn cảnh khó khăn để cầu phúc đức. Vì thế loại nhà này cũng được gọi là Phúc đức xá.
Theo điều Trách Ca quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 4, thì nước này có thiết trí nhiều Phúc xá để cung cấp cho những người túng bấn, hoặc phát thuốc men, hoặc cho thực phẩm để giúp cho người đi đường không sợ đói khát. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.12].	
 	
Phục Dâm Kinh	
● Kinh, 1 quyển, do ngài Pháp Cự dịch vào đời Tây Tấn, tức là Kinh Hành Dục trong Trung A Hàm.	
Nội dung kinh này thuật lại việc trưởng giả Cấp Cô Độc phân biệt rõ ràng về sự tốt xấu của việc mưu cầu và thụ dụng của cải.Chữ “dâm” ở đây không phải chỉ cho dâm dục mà là chỉ cho việc tìm cầu của cải một cách phi pháp, buông thả không có lễ phép.	
 	
Phục Đạo	
● Cũng gọi Năng Phục Đạo.	
Đạo lực hữu lậu và vô lậu áp phục sự hiện hành của phiền não nghiệp chướng. Phục đạo này thông cả 2 đạo hữu lậu, vô lậu và 3 trí gia hạnh, căn bản, hậu đắc. Trong đó, đạo hữu lậu do tu tập 6 hành quán thích cảnh giới trên, chán cảnh giới dưới để áp phục hoặc chướng; đạo vô lậu dùng trí vô phân biệt đoạn trừ Sở Tri Chướng cùng khởi với định, pháp, ái, nhờ thế lực đó khiến cho Phiền Não Chướng không khởi hiện hành được. Trí gia hành thì dần dần chế phục Tùy Miên của 2 chướng; còn trí căn bản và trí hậu đắc thì có năng lực đè bẹp hoặc chướng ngay tức khắc. Nói gọn lại, trí gia hạnh và đạo hữu lậu có thể phục đạo chứ không thể đoạn đạo; còn trí căn bản, trí hậu đắc và đạo vô lậu thì vừa phục đạo lại vừa đoạn đạo. Nhưng Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ thì cho rằng phục đạo chỉ thông với đạo hữu lậu thế tục, chứ không thông với đạo vô lậu, hơn nữa, chỉ ở trước giai vị Kiến Đạo mới có thể phục đạo. [X. Luận Thành Duy Thức Q.10; Đại Tì Bà Sa Q.166; Luận Câu Xá Q.22; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.10, phần cuối; Đoạn kết nghĩa trong Đại Thừa Nghĩa Chương Q.9]. (xt. Đoạn Đạo).	
 	
Phục Đoạn	
● Tức phục hoặc và đoạn hoặc.	
Áp phục phiền não không cho sinh khởi trong nhất thời, gọi là Phục hoặc; dứt hẳn hạt giống của phiền não, làm cho vĩnh viễn không sinh khởi được nữa, gọi là Đoạn hoặc. Dùng đạo hữu lậu để đối trị chỉ có thể phục hoặc; phải nhờ vào đạo vô lậu mới có thể đoạn hoặc. (xt. Phục Đạo).	
 	
Phục Lễ	
● I.Phục Lễ.	
Cũng gọi Hồi lễ, Hoàn lễ.	
Đáp lễ lại.Tức đối diện đáp lại lễ thỉnh của các chùa khác. Hiện nay, phần nhiều chỉ cho việc hồi tín. [X. điều Du Phương Tham Thỉnh trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.5]. (xt. Hồi Lễ).	
● II.Phục Lễ (?-?).	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đường, người Kinh Triệu (Thiểm Tây), họ Hoàng phủ.	
Sư xuất gia từ nhỏ, trụ ở chùa Đại Hưng Thiện. Sư từng theo các ngài Địa Bà Ha La, Thực Xoa Nan Đà phiên dịch kinh điển. Năm Vĩnh Long Thứ 2 (681) đời Đường Cao Tông, quan Thái tử văn học (chức quan quản lí kinh sách ở đời Đường) là Quyền vô nhị nêu ra 20 nghi vấn đối với Phật Giáo, sư soạn Thập môn biện hoặc luận để giải đáp, Quyền vô nhị chịu khuất và lễ sư làm thầy.	
Sư còn soạn Chân Vọng tụng, bàn về mối quan hệ giữa chân tâm và vọng tâm, đồng thời thỉnh các sư đương Đại giải đáp, hiện còn lời phúc đáp của các ngài Trừng Quán và Tông Mật.	
Tương truyền, sư phản đối giáo nghĩa Giả Danh Bồ Tát do ngài Pháp Tạng chủ xướng và dâng biểu tâu xin trục xuất ngài Pháp Tạng ra khỏi Giang Nam.	
● III.Phục Lễ (?-?).	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đường.	
Sư có đức hạnh cao khiết, được người đương thời quí trọng. Sư từng vâng sắc chỉ của vua tham dự đạo tràng dịch kinh của Đại Sư Hiền Thủ Pháp Tạng. Sư cùng với các ngài Pháp Tạng và Đạo thành cùng dịch Phẩm Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm.	
 	
Phục Nhẫn	
● Áp phục phiền não không cho hiện hành, là nhẫn đầu tiên trong 5 nhẫn. Bậc Tam Hiền trước Thập Địa chưa được trí vô lậu, không thể chứng quả, chỉ tu tập quán xét, dùng thắng trí hữu lậu chế ngự phiền não, nên gọi là Phục nhẫn. Có thể chia làm 3 Phẩm Thượng, Trung, Hạ.	
1.Hạ Phẩm: Tức giai vị Thập Trụ. Trước hết, khởi Thập Tín, vượt Tiểu Thừa, khởi ít phần của việc hóa tha.	
2.Trung Phẩm: Tức giai vị Thập Hành.Tu hành 10 Ba La Mật, quán thân, thụ, tâm, pháp đều bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã để đối trị 3 căn bất thiện: Tham, sân, si và sinh khởi 3 căn thiện: Thí, từ, tuệ. Ngoài ra còn quán xét 3 đời mà được Quá khứ nhân nhẫn, Hiện tại nhân quả nhẫn, Vị lai quả nhẫn làm lợi ích rộng lớn cho chúng sinh.	
3.Thượng Phẩm: Tức giai vị Thập Hồi Hướng. Ở giai vị này hành giả có được 10 nhẫn, tức quán xét 5 uẩn thì được: Giới nhẫn, định nhẫn, tuệ nhẫn, giải thoát nhẫn, giải thoát tri kiến nhẫn; quán xét nhân quả trong 3 cõi thì được: Không nhẫn, vô tướng nhẫn, vô nguyện nhẫn; quán xét các pháp Nhị Đế là vô thường thì được vô thường nhẫn và, cuối cùng, quán xét tất cả pháp là không, thì được Vô Sinh Nhẫn. (xt. Ngũ Nhẫn).	
 	
Phục Sức	
● Trang sức lại, tức chỉ cho sự hoàn tục. Người đã một lần trút bỏ đồ trang sức để xuất gia, nay lại nuôi tóc làm người thế tục, gọi là Phục Sức.	
 	
Phục Tạng	
● I.Phục Tạng.	
Nơi chôn giấu báu vật trong lòng đất. Từ xưa, các chùa viện lớn ở Ấn Độ, Nhật Bản đều có thiết trí Phục tạng để cất giữ vàng bạc, trân bảo và kinh điển.	
Ở Tây Tạng, người ta cũng từng đào được kinh sách của Phật Giáo đời xưa. Tương truyền, vào thế kỉ VIII, IX, các ngài Liên Hoa Sinh... đem những kinh điển Phật Giáo viết tay rất đẹp chôn xuống đất, hoặc cất giấu trong hang núi.Sau, các vị tăng như: Nương ni mã nga sắc (1124-?) và Cổ như khước cát vượng thu (1212-1237) đã lần lượt đào tìm được, gọi là Thượng hạ lưỡng Đại phục tạng(Hai kho tàng lớn trong núi và dưới đất). Thế kỉ XV, ngài Nhiệt đặc na lâm ba hối khắc bảnnhữngkinh điển đào được này và ấn hành, đặt tên là Nam bộ phục tạng. Thế kỉ XVI, ngài Nhân tăng quách cát đăng khúc kiên lại đào được những kinh điển khác và khắc in, gọi là Bắc bộ phục tạng. Trong đó gồm có: Ngũ Bộ Di Giáo, Liên Hoa Sinh Di Giáo và một số sách thuộc y học.	
Ngoài ra, Kinh Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật ghi: Trong vị lai, khi Phật Di Lặc Hạ Sinh có 4 Đại Tạng từ lòng đất tự nhiên vọt lên, đó là: Đại Tạng Đại Y Lặc Bát ở nước Kiền Đà La, Đại Tạng Ban trục ca ở nước Di đề la, Đại Tạng Tân già la ở nước Tu la tra và Đại Tạng Nhương Khư ở nước Ba La Nại.[X. Phẩm Phi Thường trong Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.49; Kinh Tu Hành Bản Khởi Q.thượng; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.1; Bất Động Sứ Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp; Luật Tứ Phần Q.1; điều Ca Tất Thí Quốc trong Thích Ca phương chí Q.thượng].	
● II.Phục Tạng.	
Thí Dụ phục tạng. Tức chuyện cô gái nghèo không biết trong nhà mình có kho cất giấu của báu dưới đất, đến khi bậc trí chỉ bảo cho mới biết và đào được. Đây là ví dụ chúng sinh không biết trong tự thân có tính Phật, đợi đến khi Phật thuyết pháp chỉ bày mới giác ngộ được. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.7 (bản Bắc); Vô Lượng Thọ Như Lai Hội trong Kinh Đại Bảo Tích].	
 	
Phục Thủy Luận Sư	
● Phái ngoại đạo chủ trương nước là nguyên nhân sinh ra muôn vật, là một trong 20 thứ ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa. Phái ngoại đạo này cho rằng nước làgốc của muôn vật. Nước sinh ra trời đất và hết thảy hữu tình, vô tình; dưới đến địa ngục A Tị, trên đến cõi trời A Ca Ni Tra, tất cả đều lấy nước làm chính. Lại vì nước sinh ra vạn vật, mà cũng hủy hoại vạn vật, nên gọi là Niết Bàn.	
Cứ theo Phẩm Trụ Tâm trong Kinh Đại Nhật quyển 1 và Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1, thì Địa đẳng biến hóa ngoại đạo trong 30 loại ngoại đạo chấp rằng 5 Đại: Đất, nước, lửa, gió, không là chân thực, vả lại, mỗi Đại đều là nhân sinh ra chúng sinh vạn vật, nếu cúng dường 5 Đại thì được giải thoát. Trong đó, ngoại đạo chấp nước có lẽ tương đương với Phục thủy Luận Sư này. [X. Trung Quán Luận Sớ Q.3, phần đầu; Ngoại Đạo Triết Học].	
 	
Phùng Mộng Trinh	
● (1548-1595).Cư Sĩ Phật Giáo Trung Quốc, sống vào đời Minh, người Tú Thủy (Gia Hưng, Chiết Giang), tự là Khai Chi.	
Ông có khí tiết cao thượng, giỏi văn chương. Khoảng năm Vạn Lịch (1573-1620) đời vua Thần Tông, ông thi đậu Trạng nguyên, làm quan đến chức Quốc Tử Giám Tế Tửu. Ông vốn kính tín Phật Pháp, thích giao tiếp với các Thiền Sư, từng xin ngài Vân Thê Châu Hoành thụ giới Bồ Tát. Ông giữ giới rất nghiêm cẩn, lại cùng với ngài Tử bá Chân Khả tu Tam Muội niệm Phật. Ông chích máu viết kinh, khắc in Đại Tạng. Ông tụng Kinh Lăng Nghiêm hàng ngày và soạn chú thích lưu hành.
Năm Vạn Lịch 22, ông qua đời, hưởng dương 48 tuổi, thụy hiệu là Trang Giản, được phong tặng Thái Tử Thái Bảo. Ông để lại các tác phẩm: Lịch Đại Cống Cử Chí, Khoái Tuyết Đường Tập, Khoái Tuyết Đường Mạn Lục. [X. Minh Sử Q.317; Minh Nhân Tiểu Truyện Q.3; Thi Chí Cư Thi Thoại 15].	
 	
Phùng Tiếp	
● (?-1153).Cư Sĩ Phật Giáo Trung Quốc, sống vào đời Tống, người Toại ninh, tỉnh Tứ Xuyên, tự Tế xuyên. Ông từng làm quan, giữ các chức Cấp sự, Tri Sự. Lúc tuổi tráng niên, ông tham học ngài Phật Nhãn Thanh Viễn và nối pháp của ngài.Sau, ông lại tham yết ngài Đại Tuệ Tông Cảo và được tâm ấn. Về già, ông siêng tu Tịnh Độ, nguyện Vãng Sinh Tây Phương, xuất tiền tu bổ Đại Tạng Kinh.	
Năm Thiệu Hưng 23 (1153), ông qua đời, có Ngữ Lục lưu hành ở đời.[X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.20; Ngũ Đăng Toàn Thư Q.44; Cư Sĩ Phần Đăng Lục Q.hạ; Giathái phổ đăng lục Q.23].	
 	
Phúng Tụng	
● Cũng gọi Tụng Kinh, Phúng Kinh, Phúng Độc, Độc Kinh.	
Tức đọc tụng văn kinh và tán vịnh các câu kệ.	
Phúng tụng vốn là 1 trong 6 hành pháp (Phạm: Waỉ karmàịi) của người Bà La Môn Ấn Độ thực hành, về sau, tín đồ Phật Giáo cũng dùng pháp này. Phúng tụng kinh điển cúng dường tăng, gọi là Phúng cúng.	
Trong Thiền Lâm, tùy theo đối tượng, thời gian, trường hợp khác nhau mà Phúng Kinh được chia ra nhiều loại.Như mỗi ngày 3 thời dùng cháo, thụ trai và ngồi thiền xong, chúng tăng lên điện phúng kinh, gọi là Tam thời phúng kinh; mỗi tháng vào các ngày mồng 1, ngày rằm có Chúc Thánh phúng kinh, Ứng Cúng phúng kinh. Ngoài ra còn có Bán Trai Phúng Kinh, Nhật Trung Phúng Kinh, Thổ Địa Đường Phúng Kinh, Tổ Đường Phúng Kinh, Vi Đà Thiên Phúng Kinh, Triêu Khóa Phúng Kinh, Vãn Khóa Phúng Kinh... [X. Kinh Ngũ Chủng Đức trong Trường A Hàm Q.10; Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; Phẩm Hóa Thành Dụ Kinh Pháp Hoa Q.3; điều Thánh Tiết trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.1; môn Phúng Xướng trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Phụng Hành	
● Vâng theo giáo pháp của Đức Phật dạy mà tu hành. Từ ngữ này thường thấy được đặt ở cuối các bộ kinh trong các nhóm chữ như “Hoan Hỉ phụng hành”, “Tín thụ phụng hành”...	
Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ (Đại 40, 844 thượng) ghi: “Đầu kinh nói “Như thị” là tỏ ý có lòng tin mới thâm nhập được; cuối kinh nói “phụng hành” là biểu thị nghĩa việc vâng nhận đã xong”.	
 	
Phụng Pháp Yếu	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ông Hi Siêu (336- 377) soạn vào đời Đông Tấn, được thu vào Hoằng Minh Tập quyển 13 trong Đại Chính Tạng tập 52.	
Hi siêu là Tham quân của Đại tư mã Hoàn Ôn, Hoàn Ôn từng giao cho ông ta quyền sinh sát trong tay, cho nên các quan và danh sĩ đương thời đều e dè và sợ hãi.Về già, ông ta rất ăn năntội lỗi của mình, cho nên mới chỉnh lí những nghĩa cốt yếu mà tín đồ Phật Giáo tại gia tín ngưỡng và thực hành mà soạn thành sách này.	
Nội dung thuyết minhvềnhững giáo lí nền tảng của Phật Giáo Như: Tam Tự Qui, Ngũ Giới, Thập Thiện, Ngũ Ấm, Lục Tình..., đồng thời nói về ý nghĩa của những vấn đề báo ứng, Niết Bàn... Toàn sách nhấn mạnh việc thực hành Phật Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Đây là tư liệu quí giá cho việc nghiên cứu những sinh hoạt của tín đồ Phật Giáo tại gia thời bấy giờ.	
 	
Phụng Thỉnh	
● Kính thỉnh chư Phật, Bồ Tát, thiên thần... giáng lâm đạo tràng.	
Cứ theo mục “Triệu thỉnh” trong Tịnh Độ Pháp Sự Tán quyển thượng của ngài Thiện Đạo, khi hành pháp, trước hết phải phụng thỉnh Phật Thích Ca và chư Phật vào đạo tràng, kế đến, phụng thỉnh 84.000 Tu Đa La (kinh) do chư Phật trong pháp giới ở 10 phương tuyên thuyết và xá lợi toàn thân, tán thân của các Ngài, sau đó phụng thỉnh các vị Thanh Văn, Duyên Giác, các bậc thánh đắc đạo trong 10 phương, rồi phụng thỉnh các vị Bồ Tát Phổ Hiền, Văn Thù, Thế Chí... vào đạo tràng.	
Ngoài ra, theo phần nói về Thỉnh Quan Âm tán trong mục “Phụng thỉnh Quan Thế Âm”, thì đồng thời còn phụng thỉnh người, trời, phàm, thánh trong pháp giới ở 10 phương và thủy lục hư không tất cả hương hoa, âm nhạc, quang minh, bảo tạng, núi hương, áo hương, cây hương, rừng hương, đất hương, nước hương... tất cả đều vào đạo tràng.	
Sau khi được truyền vào Nhật Bản, pháp Phụng thỉnh này có ảnh hưởng rất lớn đối với các tông phái Phật Giáo Nhật Bản, nhất là đối với pháp hội Niệm Phật. [X. Ngũ Hội Niệm Phật Lược Pháp Sự Tán; Vãng SinhTịnh Độ Sám Nguyện Nghi]. 
 	
Phức Sư	
● Vị tăng có nhiệm vụ thuật lại (phức) những lời của Giảng Sư để làm cho nghĩa lí sáng tỏ hơn, là một chức vị trong Tông Hoa Nghiêm.	
 	
Phức Tử	
● Cũng gọi Phức Bao, Phức Phạ.	
Chiếc khăn dùng để gói, bọc đồ vật. Điều Thị Viên Thượng Nhân trong Phật quả Khắc Cần Thiền Sư tâm yếu quyển hạ (Vạn Tục 120, 380 hạ) nói: “Chú ý, lắng tâm, chọn lựa thiện tri thức chân chính có con mắt thấy suốt tông môn, rồi bỏ phức tử xuống, nương tựa vào đó mà thành biện sự nghiệp”.	
Theo môn Khí Vật trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên thì chữ “Phức”...có nghĩa cái áo kép, nhiều lớp chồng chéo)ở đây phải là chữ “Phục” (cái khăn gói), vì 2 âm giống nhau(theo người Tàu)nên đã lầm lẫn. Bởi thế, Phức là viết lầm từ chữ Phục. [X. điều Trang Bao, chương Đại Chúng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ; Bích Nham Lục tắc 4; Trấn Châu Lâm Tế Tuệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục].
 	
Phược	
● Phạm: Bandhana.	
Trói buộc. Tên khác của phiền não. Có nhiều loại:	
1.Hai loại phược:	
a) Tương Ứng Phược và Sở Duyên Phược: Phiền Não Kiến Hoặc, Tư Hoặc trói buộc tâm, tâm sở, đồng thời tương ứng với tâm, tâm sở làm cho không được tự tại, gọi là Tương ứng hoặc. Phiền não trói buộc các pháp Sở Duyên, gọi là Sở Duyên Phược.	
b) Tướng Phược và Thô Trọng Phược:	
- Tướng Phược (cũng gọi là Tướng hoặc): Tướng Phần Sở Duyên (đối tượng bị nhận thức) trói buộc Kiến Phần (chủ thể nhận thức). Tức là tính phân biệt vọng chấp tự tính của Biến Kế Sở Chấp; hoặc của tính phân biệt này chỉ là duyên của hoặc. Vì tính phân biệt (Kiến Phần) bị duyên của hoặc (Tướng Phần) trói buộc, cho nên gọi là Tướng Phược.	
- Thô Trọng Phược (cũng gọi là Thô Trọng Hoặc): Tính y tha vọng chấp tự tính của Y Tha Khởi; hoặc của tính Y tha này là thể của hoặc, có năng lực trói buộc chúng sinh và chiêu cảm quả báo đời sau, vì thế gọi là Thô Trọng Hoặc.	
c) Tử Phược và Quả Phược:	
- Bị phiền não trói buộc, gọi là Tử Phược.	
- Bị quả khổ trói buộc, gọi là Quả Phược.	
2.Ba loại phược:	
Tham, sân si, tức tham, sân, si trói buộc tâm chúng sinh làm cho mất tự do, tự tại, vì thế gọi 3 loại phược.	
3.Bốn loại phược:	
a) Tham Dục Thân Phược: Năm dục (tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ) trói buộc thân làm mất tự do, giải thoát.	
b) Sân Khuể Thân Phược: Tức giận trói buộc chúng sinh khiến cho không được tự tại.	
c) Giới Đạo Thân Phược: Các hoặc do chấp tà giới làm tăng trưởng trói buộc thân chúng sinh, khiến không được giải thoát.	
d) Ngã Kiến Thân Phược: Các hoặc nghiệp do ngã kiến làm tăng trưởng trói buộc thân chúng sinh khiến không được tự tại.Như đối với pháp chẳng phải là Niết Bàn mà vọng phân biệt là Niết Bàn, rồi sinh tâm chấp trước. [X. Luận Phẩm Loại Túc Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.22, 86; Luận Tì Bà Sa Q.2; Luận Thuận Chính Lí Q.54; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.16; Luận Tam Vô Tính Q.thượng; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.3]. (xt. Tam Phược, Tử Phược Quả Phược, Ngũ Phược, Tứ Phược).
 	
Phược Mã Đáp	
● Cũng gọi Thuận Hoàn Đáp.	
Lời đáp buộc ngựa, ví dụ câu trả lời vòng vo không đúng ý người hỏi.	
Luận Câu Xá quyển 8 (Đại 29, 41 hạ) nói: “Những lời này giống với phược mã đáp. Như có người hỏi: Người buộc ngựa là ai? Đáp: Chủ ngựa! Người kia lại hỏi: Chủ ngựa là ai? Đáp: Người buộc! Hai câu trả lời này đều không làm cho người hỏi hiểu được”. [X. Câu Xá Luận Quang Kí Q.8].	
 	
Phược Thoát	
● Trói buộc và giải thoát, hoặc giải thoát khỏi sự trói buộc của phiền não.	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 5 (Đại 19, 124 hạ) nói: “Đức Phật Bảo ngài A Nan: Căn và trần cùng nguồn, trói buộc và giải thoát không hai; thức tính hư dối, như hoa đốm trong hư không”.	
 	
Phương	
● Phạm: Diz.	
Chỉ cho phương vị, không gian. Một trong 24 pháp Bất Tương Ứng Hành của Tông Duy Thức. Tức là những phần vị tồn tại trong không gian do sự quan hệ đối đãi giữa các sắc pháp(sự tồn tại của vật chất) mà sinh ra. Gồm có 10 phương: Đông, tây, nam, bắc, 4 duy (4 góc), trên và dưới.[X. Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.2; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1; Luận Du Già Sư Địa Q.3].	
 	
Phương Đàn	
● Cũng gọi Địa Luân Đàn, Kim Cương Luân Đàn, Kim Luân Đàn.	
Đàn Mạn Đồ La hình vuông. Hình vuông là hình của địa Đại(mặt đất), biểu thị cái đức sinh trưởng muôn vật. Trong pháp Hộ Ma của Mật Giáo, đàn này tương ứng với pháp Tăng Ích, tuy nhiên, nó cũng được dùng cho cả các pháp Tức Tai, pháp Kính Ái... [X. Kinh Đại Nhật Q.7].	
 	
Phương Đẳng	
● Phạm: Vaipulya.	
Pàli: Vedalla.	
Hán âm: Tì Phật Lược, Tì Phú La, Phỉ Phì La, Vi Đầu Li.	
Hán dịch: Phương Quảng, Quảng Phá, Quảng Đại, Quảng Bác, Quảng Giải, Quảng, Vô Tỉ.	
Cũng gọi Đại Phương Quảng, Đại Phương Đẳng.	
Danh từ chỉ chung cho các kinh Đại Thừa, là các kinh nói về nghĩa rộng lớn, sâu xa. Là 1 trong 9 bộ loại kinh, 1 trong 12 thể tài kinh. (xt. Tì Phật Lược).	
 	
Phương Đẳng Bộ	
● Từ ngữ chỉ chung cho các kinh Đại Thừa ngoài 4 bộ: Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn. Là 1 trong 5 đại bộ của kinh Đại Thừa.	
Trong Ngũ Thời Phán Giáo của Tông Thiên Thai, các kinh Đại Thừa được chia làm 5 bộ, Phương Đẳng Bộ là bộ thứ 2 gồm 2 bộ (Bảo Tích, Đại tập) trong 5 bộ lớn (Bát Nhã, Bảo Tích, Đại tập, Hoa Nghiêm, Niết Bàn) do Khai Nguyên Thích Giáo Lục chia loại, cùng với các kinh ngoài 5 bộ lớn không thuộc Pháp Hoa bộ, cộng với các Nghi quĩ thuộc Mật Bộ được phiên dịch từ sau niên hiệu Khai Nguyên.	
Phương Đẳng Bộ được chia làm 2 bộ: Phương Đẳng hiển thuyết bộ và Phương Đẳng mật chú bộ. Hiển thuyết bộ gồm các kinh như Kinh Đại Bảo Tích..., có tất cả 369 bộ, 1107 quyển. Còn Mật Chú bộ thì chia làm 2 loại là Mật Chú Kinh và Mật Chú Nghi Quĩ. Mật Chú Kinh bao gồm các kinh như Đại Phật Đính Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh Thủ Lăng Nghiêm..., có tất cả 285 bộ, 539 quyển. Còn Mật Chú Nghi Quĩ thì bao gồm các kinh như Kinh Kim Cương Đính Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương..., có tất cả 81 bộ, 103 quyển.	
Hiển và Mật cộng chung lại là 735 bộ, 1.749 quyển. [X. Duyệt Tạng Tri Tân tổng lục Q.1].	
 	
Phương Đẳng Giới Đàn	
● Giới Đàn được thiết lập theo ý nghĩa Đại Thừa Phương Đẳng.	
Giới Đàn này không câu nệ các căn thiếu khuyết, các duyên sai biệt, cũng không cố chấp sự cấm kị nhỏ nhặt, mà chỉ cần người thụ giới phát tâm rộng lớn thì đều có thể đắc giới.Điều này khác với giới đàn Tiểu Thừa do tông Nam Sơn thiết lập. Vì theo Tiểu Thừa, tất cả đều phải đúng như pháp, hễ giới tử có 1 chút sai trái cũng không được thụ giới.	
Ở Trung Quốc, Phương Đẳng giới đàn được kiến lập lần đầu tiên là vào niên hiệu Vĩnh Thái năm đầu (765) đời vua Đại Tông nhà Đường. Đời Vũ Tông, Phật Giáo bị phá hủy. Đến khi vua Tuyên Tông lên ngôi, Phương Đẳng giới đàn mới được lập lại để tiếp độ tăng ni mà dưới thời Vũ Tông đã bị cưỡng bách hoàn tục, nay được ưu tiên sám hối, lãnh nhận giới Phẩm, trở lại cửa Phật. [X. Đại Tống Tăng Sử Lược Q.hạ].	
 	
Phương Đẳng Kinh	
● I.Phương Đẳng Kinh.	
Danh từ gọi chung các kinh Đại Thừa. (xt. Đại Thừa Kinh Điển).	
● II.Phương Đẳng Kinh. Phương Đẳng, Phạm: Vaipulya. Hán âm: Tì Phật Lược.
Hán dịch: Phương Đẳng, Phương Quảng. Kinh điển nói về nghĩa lí rộng lớn, bình đẳng. Là 1 trong 12 thể loại kinh. (xt. Thập Nhị Bộ Kinh). 	
 	
Phương Đẳng Sám Hối 	
● Cũng gọi Phương Đẳng sám.	
Chỉ cho pháp sám hối Phương Đẳng Tam Muội.	
Nghĩa là khi tu hành pháp Phương Đẳng Tam Muội, hành giả phải sám hối các tội chướng của 6 căn. (xt. Phương Đẳng Tam Muội).	
 	
Phương Đẳng Tam Muội	
● Pháp tu Tam Muội do Đại Sư Trí Khải của Tông Thiên Thai y cứ vào Kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni mà lập ra. Là 1 trong các tam muội vừa đi vừa ngồi.	
Khi tu pháp này, phải lập đạo tràng trang nghiêm ở nơi yên tĩnh, tất cả phải thanh tịnh; trường trai 7 ngày, mỗi ngày tắm 3 lần, y phục sạch sẽ; thỉnh 1 vị Tỉ Khưu thông hiểu tạng Luật truyền 24 giới và Đà La Ni chú. Ngày đầu tiên chia ra 3 lần thỉnh 10 Đức Phật, Phương Đẳng, cha mẹ, 10 vị Pháp Vương Tử, sau khi cúng dường lễ bái, thành tâm sám hối, đứng dậy tụng Ma Ha đán đặc đà la ni, đi nhiễu 120 vòng, mỗi ngày tụng 1 bài chú, không chậm không nhanh, giọng tụng không bổng không trầm. Nhiễu quanh tụng chú xong, lại ngồi tư duy, quán xét lí không của thực tướng trung đạo. Quán xong, lại đứng dậy đi nhiễu và tụng chú. Nhiễu quanh và tụng chú xong, lại ngồi tư duy. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.1; Phương Đẳng Tam Muội Hành Pháp]. (xt. Tứ Chủng Tam Muội).	
 	
Phương Đẳng Tam Muội Hành Pháp	
● Cũng gọi Đại Phương Đẳng Hành Pháp.Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Trí Khải giảng, đệ tử Quán Đính ghi chép, được thu vào Đại Chính Tạng tập 46.	
Phương Đẳng Tam Muội và Pháp Hoa Tam Muội cùng thuộc Tam Muội vừa đi vừa ngồi trong 4 loại Tam Muội của Ma Ha Chỉ Quán, được y cứ vào Kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni mà soạn ra.	
Nội dung tác phẩm này nói về việc tu hành Tam Muội phương đẳng, gồm có 6 phần:
1.Đầy đủ 6 duyên.	
2.Biết rõ những chướng ngại.	
3.Nói về pháp cấm.	
4.Nói về yếu quyết của nội luật.	
5.Nói về sự tu hành.	
6.Nói về việc thụ giới.	
Ngoài ra, Phương Đẳng Sám Pháp trong Quốc Thanh Bách Lục chính là bản lưu hành khác của hành pháp này.	
 	
Phương Đẳng Thời	
● Chỉ cho thời kì Đức Phật tuyên nói các Kinh Phương Đẳng, là thời thứ 3 trong 5 thời phán giáo của Tông Thiên Thai.Tức là thời kì bắt đầu từ năm thứ 12 sau khi Đức Phật Thành Đạo, Ngài nói các Kinh Phương Đẳng như Kinh Duy Ma, Kinh Kim Quang Minh... trong khoảng 8 năm. (xt. Ngũ Thời Bát Giáo).	
 	
Phương Điển	
● Gọi đủ: Phương Đẳng Kinh Điển. Tức gọi chung các kinh Đại Thừa.	
Các kinh Đại Thừa là những kinh điển nói về lí phương chính, bình đẳng, cho nên gọi là Phương điển.	
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Đại 12, 345 thượng) nói: “Đọc tụng Phương Đẳng Kinh Điển”.	
 	
Phương Đông Mĩ	
● (1899-1977).Học giả Trung Quốc, người Đồng Thành, tỉnh An Huy.	
Ông tốt nghiệp ở trường Đại Học Kim Lăng tại Nam Kinh, sau đó, ông sang nước Mĩ vào học trường Đại Học Uy Tư Khang Tân (Wisconsin). Năm 26 tuổi, ông hoàn thành học vị Tiến sĩ Triết học. Ông từng là giáo sư giảng dạy môn Triết học tại các trường Đại Học ở Trung Quốc, Đài Loan và Hoa Kì. Ông là nhà nghiên cứu và phát huy nền triết học Trung Quốc nổi tiếng một thời.	
Về già, ông tận lực nghiên cứu Phật Pháp Đại Thừa, đối với triết học Hoa Nghiêm ông có những kiến giải rất độc đáo. Năm 1977, ông qua đời tại Đài Bắc. Học trò thu gom rồi chỉnh lí các tác phẩm của ông mà biên tập thành “Đông Mĩ Toàn Tập”, nội dung gồm có: Kiên Bạch Tinh Xá Thi Tập, Phương Đông Mĩ Tiên Sinh Diễn Giảng Tập, Trung Quốc Đại Thừa Phật Học, Hoa Nghiêm Triết Học, The Chinese View of Life; Chinese Philosophy: Its Development...	
 	
Phương Khẩu Thực	
● Phương khẩu.Pàli: Disàmukha.	
Nghĩa đen là ngửa mặt trông ngóng 4 phương, nghĩa bóng là chỉ cho người xuất gia xu nịnh kẻcóquyền thế, giàu sang, đi khắp 4 phương, dùng lời khéo léo mê hoặc người khác để kiếm sống. Là 1 trong 4 thứ tà mệnh thực. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.18; Luận Đại Trí Độ Q.3]. (xt. Tứ Thực).	
 	
Phương Luận Sư	
● Luận sư ngoại đạo chủ trương phương vị là nhân sinh ra muôn vật, 1 trong 20 thứ ngoại đạo ở Ấn Độ.	
Cứ theo Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn thì Phương Luận Sư chấp phương vị là thường trụ, cho rằng phương vị 4 phương, 4 duy là nguồn gốc của trời đất, sau khi trời đất tiêu diệt lại trở về các phương vị, gọi là Niết Bàn.	
Ngoài ra, Luận Đại Trí Độ quyển 10 nói rằng Thắng Luận Sư cũng cho phương vị là thường trụ, thuộc về Thực cú nghĩa trong 6 cú nghĩa (6 nguyên lí). [X. Phẩm Phá Thường trong Bách Luận Q.hạ]. (xt. Nhị Thập Chủng Ngoại Đạo).	
 	
Phương Nghệ	
● Phương là nơi chốn; Nghệ là đến. Phương nghệ là chỗ qui về, tức là ý thú, yếu chỉ.
Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển 1 (Đại 40, 2 thượng) nói: “Dẫn sơ qua các điều thì có thể hiểu được ý thú (phương nghệ)”.	
Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Tư Trì Kí (Đại 40, 108 thượng) nói: “Phương nghệ tức là có chỗ qui về. Phương là nơi chốn; Nghệ là đến”.	
 	
Phương Ngoại	
● Phương hàm ý là “đạo”. Ở ngoài vòng cái đạo mà người ta phải giữ, gọi là Phương ngoại.Người Phương ngoại phần nhiều chỉ cho những người xa rời thế tục.	
Phương ngoại cũng chỉ cho những vùng đất ở ngoài biên thùy Trung Quốc, tức là những xứ di địch (mọi rợ) theo quan điểm của người Tàu. Bởi thế, Phật Giáo cũng bị người Trung Quốc xem là Phương ngoại giáo và chư tăng Phật Giáo được gọi là Phương ngoại tăng.	
Nhưng, nói theo lập trường của Phật Giáo thì người xuất gia là người ở ngoài vòng cái đạo của người thế tục, cho nên tự gọi mình là Phương ngoại sĩ, hoặc Trần ngoại sĩ. [X. Luận Sa Môn Bất Kính Vương Giả; Lương Cao Tăng Truyện Q.6; Hoằng Minh Tập Q.5].	
 	
Phương Ngoại Hữu	
● Người bạn ngoài thế tục. Tức là từ ngữ mà giới trí thức thế gian dùng để gọi những bạn xuất gia.	
Trong Thiền Lâm, lá sớ do hàng sĩ Đại phu soạn để chúc mừng vị Tân trụ trì, gọi là Phương ngoại sớ. [X. môn Văn Sớ trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Phương Phần	
● Chủ trương cho cực vi có các phương vị trên, dưới, phải, trái và có thể tích chiếm dụng khoảng không gian, gọi là	
Phương phần. Nhưng có thuyết lại cho cực vi là hình tròn, nên không có Phương phần. [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1]. (xt. Cực Vi).	
 	
Phương Phục	
● Cũng gọi Phương Bào.	
Chỉ cho áo pháp (ca sa) của Tỉ Khưu, vì ca sa đều là hình vuông, nên gọi là Phương phục. [X. Phương Phục Đồ Kí].	
 	
Phương Quảng Đạo Nhân	
● Chỉ cho những người ngoại đạo sống nhờ vào Phật Pháp Đại Thừa. Phương quảng là vuông vức, rộng lớn,chỉ cho Đại Thừa; Đạo nhân là người học đạo. Như vậy, nói theo ngữ nghĩa thì “Phương quảng đạo nhân” là những người tu học Phật Pháp Đại Thừa.	
Nhưng, theo Luận Đại Trí Độ quyển 1 thì Phương quảng đạo nhân là một phái hiểu lầm nghĩa “chân không” của Đại Thừa mà chủ trương chủ nghĩa hư vô. Độc Tử Bộ của Tiểu Thừa lập thuyết Bổ đặc già là (Phạm: Pudgala), thừa nhận Ngã có thực thể; Phương quảng đạo nhân của Đại Thừa thì chấp trước ngoan không (ác thủ không), bác bỏ lí nhân quả. Hai phái trên đều là những ngoại đạo sống bám vào Phật Pháp, là những giáo phái phi Phật Giáo trong nội bộ Phật Giáo. [X. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.28; Ma Ha Chỉ Quán Q.10; Tam Luận Huyền Nghĩa].	
 	
Phương Sắc Dụ Ngũ Đạo	
● Màu sắc và phương hướng dụ năm đường.	
Cứ theo Viên Giác Kinh Lược Sớ sao thì tính Viên Giác thanh tịnh, tùy theo các loài mà ứng hiện trong 5 đường (trời, người, địa ngục, ngã quỉ, súc sinh) ví như ngọc bảo Châu ma ni trong suốt sáng rỡ, lấp lánh 5 màu, tùy các phương mà ánh hiện.	
1.Phương tây, màu trắng, dụ cho cõi trời, vì cõi trời là do bạch nghiệp thuần thiện chiêu cảm.	
2.Phương giữa, màu vàng, dụ cho cõi người, vì cõi người là do công đức giữ 5 giới chiêu cảm, không phải chịu nỗi khổ của 4 đường, không được hưởng cái vui của các trời, mà ở khoảng giữa nỗi khổ và cái vui ấy.	
3.Phương bắc, màu đen, dụ cho địa ngục, vì địa ngục là do hắc nghiệp thập ác thượng Phẩm chiêu cảm.	
4.Phương đông, màu xanh, dụ cho ngã quỉ, vì ngã quỉ là do nghiệp thập ác trung Phẩm chiêu cảm, thường bị đói khát, thân thể ốm o, mặt mày xanh lè.	
5.Phương nam, màu đỏ, dụ cho súc sinh, vì súc sinh là do nghiệp thập ác hạ Phẩm chiêu cảm, thường bị đánh giết, chịu báo huyết đồ.	
 	
Phương Sĩ	
● Chỉ cho những người thích luận đàm về thuyết thần tiên, hoặc về những phương thuật kì lạ.	
Tại Trung hoa, vào thời Chiến quốc, ở các nước Yên, Tề Thường có những kẻ dùng các phương thuật như tu luyện thành tiên và thuốc trường sinh... để cầu được các vua chúa tín nhiệm, như Từ phúc đời Tần, Lí thiếu quân đời Hán...	
 	
Phương Sở	
● Phương hướng và nơi chốn.	
Luận Câu Xá quyển 8 (Đại 29, 41 thượng) nói: “Vì pháp Vô Sắc cho nên không có phương sở; các pháp vô biểu, Vô Sắc ở quá khứ, vị lai không trụ phương sở, đó là lí tất nhiên”.	
 	
Phương Thốn Thiền	
● Thiền mới một tấc. Nghĩa là người tham thiền mới chỉ lãnh ngộ được chút ít. Chương Pháp Vân cảo trong Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 17 (Vạn Tục 138, 339 thượng) ghi: “Sư thường nói với mọi người: Vào ngày 21 tháng 11 năm Thiệu Thánh thứ 3, ta ngộ được Phương thốn thiền”. Thiền ở đây tuy nói là “phương thốn” nhưng cực kì sâu xa, mầu nhiệm, cũng như “Nhất Chỉ Thiền” (Thiền 1 ngón tay) của Hòa Thượng Câu Chi vậy. (xt. Nhất Chỉ Thiền).	
 	
Phương Thuật	
● Thuật mà các phương sĩ ở Trung Quốc thời xưa ứng dụng, như thiên văn, lịch toán, chiêm nghiệm, tướng số, luyện đơn, bói toán, phong thủy(xem đất để mộ), độn giáp, thần tiên, phòng trung thuật...	
 	
Phương Tiện	
● Phạm, Pàli: Upàya. Hán âm: Âu Ba Da.	
Cũng gọi Thiện Quyền, Biến Mưu. Phương pháp khéo léo để tiến triển hướng thượng, 1 trong 10 Ba La Mật. Danh từ Phương tiện được các kinh luận sử dụng với ý nghĩa rất rộng, nay qui nạp lại làm 3 ý nghĩa như sau:	
1.Đối với pháp chân thực thì phương tiệnlàpháp môn tạm thời được đặt ra để dắt dẫn chúng sinh vào pháp chân thực. Tức là Phật, Bồ Tát tùy theo căn cơ, trình độ của các chúng sinh mà sử dụng những phương pháp khéo léo, thích hợp để làm lợi ích cho họ.	
2.Đối với thực trí Bát Nhã, cứ theo Vãng Sinh Luận Chú của ngài Đàm Loan thì Bát Nhã là tuệ đạt như, Phương tiện là trí thông quyền. Dùng Quyền trí quán chiếu sự sai biệt hiển hiện trong Thực Trí bình đẳng.	
3.Phương tiện là gia hạnh tu tập để chứng ngộ chân lí.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 15 của ngài Tuệ Viễn và Pháp Hoa Huyền Tán quyển 3 của ngài Khuy Cơ, nêu ra 4 thứ phương tiện:	
1.Tiến Thú Phương Tiện: Chuẩn bị (gia hạnh) tiến tới bồ đề, như 7 phương tiện trước giai vị Kiến Đạo.	
2.Quyền Xảo Phương Tiện: Trí phương tiện trong 2 trí. Vì thực ra không có pháp môn Tam Thừa, nhưng tùy cơ phương tiện mà đặt ra thôi.	
3.Thi Tạo Phương Tiện (Thi Vi Phương Tiện): Phương Tiện Ba La Mật trong 10 Ba La Mật, tức những việc được thực hiện một cách khéo léo để đạt thành mục đích lí tưởng.	
4.Tập Thành Phương Tiện: Thuyết Lục tướng trong Thập Địa Kinh Luận. Các pháp đồng thể tập thành với nhau một cách khéo léo, tức bản chất của các pháp đều giống nhau, trong 1 có tất cả, trong tất cả cũng thành 1, đây kia tập thành và kiến lập lẫn nhau một cách khéo léo.	
Quyền Xảo Phương Tiện có nghĩa là Đức Phật dùng Trí phương tiện tạm thời bày đặt ra pháp môn Tam Thừa... Trí phương tiện này cũng gọi là Quyền trí, tức là trí vì dẫn dắt chúng sinh mà Đức Phật tạm thời giả lập ra. Quyền Xảo Phương Tiện và Thi Tạo Phương Tiện đều là những phương tiện khéo léo của Phật. Thiện xảo phương tiện lấy Trí Thành Sở Tác trong 4 trí làm thể, cũng gọi là Phương Tiện Thiện Xảo, Thiện Quyền Phương Tiện, Thiện Phương Tiện, Xảo Phương Tiện, Quyền Phương Tiện, Thắng Phương Tiện, Thiện Xảo, Thiện Quyền, Xảo Tiện...
Tất cả giáo thuyết, nói theo quan điểm tuyên giảng, thì hết thảy chỉ là phương tiện thi thiết, nhưng trong đó, giáo thuyết trực tiếp giải thích rõ bản chấtcủabồ đề, biểu hiện ý nghĩa chân thực của nó thì gọi là Chân Thực Giáo; còn giáo thuyết vì thích ứng với căn cơ chúng sinh mà tạm thời nói ra để dẫn dắt họ vào chân thực, thì gọi là Phương Tiện Giáo (Phương Tiện Giả Môn, Quyền Môn), phương tiện này gọi là Hóa Tiền Phương Tiện, Quyền Giả Phương Tiện... Trái lại, loại phương tiện khác thì gọi là Dị Phương Tiện. Phương tiện sau khi giác ngộ Phật quả, gọi là Quả Hậu Phương Tiện. Ngoài ra, đối lại với Pháp Báo gọi là Quả Cực Pháp Thân thì có Ứng Hóa gọi là Phương Tiện Pháp Thân; đối lại với cõi chân thực do tu nhân mà được, gọi là Thực Báo Độ, thì có cõi do tu đạo Phương tiện mà chiêu cảm, gọi là Phương Tiện Hữu Dư Độ; đối lại với Bát Nhã gọi là Thực Trí, thì có hóa dụng lợi tha, gọi là Phương tiện trí; đối lại với Nhất Thừa gọi là Chính Thừa, thì có Tam Thừa, gọi là Phương Tiện Thừa.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 15 chia Thi Tạo Phương Tiện làm 3 loại:	
1.Giáo Đạo Phương Tiện: Tất cả việc làm ở thế gian đều có thể tu tập một cách khéo léo.	
2.Chứng Đạo Phương Tiện: Xả bỏ tình tướng chứng vào thực tế.	
3.Bất Trụ Phương Tiện: Không chấp trước các kiến giải sai biệt tương đối như không hữu, nhiễm tịnh, tự tha...	
Kinh Địa Tạng Thập Luân quyển 10 thì chia Phương tiện làm 2 thứ là Phương Tiện Thiện Xảo chấp trước Hữu Sở Đắc và Phương Tiện Thiện Xảo xa lìa chấp trước Vô Sở Đắc; hoặc Thế Gian Thiện Xảo Phương Tiện và Xuất Thế Gian Thiện Xảo Phương Tiện.	
Kinh Hoa Nghiêm quyển 40 (bản dịch cũ) nêu 10 loại Phương tiện của Bồ Tát Thập Địa là: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, Đại Từ, Đại Bi, giác ngộ và chuyển bất thoái chuyển pháp luân.	
Luận Đại Thừa Khởi Tín thì nêu ra 4 thứ Phương tiện là: Căn Bản Phương Tiện, Năng Chỉ Phương Tiện, Phát Khởi Thiện Căn (tăng trưởng) phương tiện và Đại Nguyện Phương Tiện.	
Pháp Hoa Văn Cú quyển 7 của ngài Trí Khải Tông Thiên Thai thì nêu 3 thứ Phương tiện: Pháp Dụng Phương Tiện, Năng Thông Phương Tiện và Bí Diệu Phương Tiện. Trong đó, tùy theo các đối tượng Tạng Giáo, Thông Giáo và Biệt Giáo mà thi thiết, là Pháp Dụng Phương Tiện; Phương tiện thông suốt được pháp môn chân thực, là Năng Thông Phương Tiện; Pháp Hoa dùng nhân sâu kín của Quyền Giáo trước mà hiển bày Viên Giáo Pháp Hoa, nhân sâu kín tức diệu (mầu nhiệm), là Bí Diệu Phương Tiện.	
Ngoài ra, Ma Ha Chỉ Quán quyển 4, phần đầu, căn cứ vào 4 giáo Tạng, Thông, Biệt, Viên để phân biệt tính chất xa gần của Phương tiện. Tức là Tạng Giáo lấy Tam Hiền làm phương tiện xa, lấy Tứ Thiện Căn làm phương tiện gần, Thông Giáo lấy Thập Tín làm phương tiện xa, lấy Tam Hiền làm phương tiện gần. Viên Giáo lấy 25 phương tiện danh tự và 5 Phẩm Hành quán làm phương tiện xa, lấy 6 căn thanh tịnh tương tự làm phương tiện gần.	
Tịnh Danh Kinh Sớ quyển 3 nêu ra 3 thứ phương tiện: Tự Hành, Hóa Tha và Tự Tha. Trong đó, chư Phật và 41 vị Bồ Tát biết rõ lí Nhị Đế chẳng thể nghĩ bàn, là Tự hành phương tiện. Đối với các Bồ Tát Tạng, Thông, Biệt và Viên Giáo hữu môn, không đoạn trừ phiền não mà cùng tuyên dương các giáo pháp trong giới nội và giới ngoại một cách bình đẳng, là Hóa tha phương tiện; hợp chung 2 loại trên lại thì gọi là Tự tha phương tiện. [X. Kinh Đại Bản trong Trường A Hàm Q.1; Kinh Đại Bát Nhã Q.328; Kinh Hoa Nghiêm Q.37 (bản dịch cũ); Luận Du Già Sư Địa Q.45; Thập Địa Kinh Luận Q.1; Pháp Hoa Kinh Nghĩa Sớ Q.4; Pháp Hoa Văn Cú (hội bản) Q.7; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.3, phần đầu; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.19].	
 	 
Phương Tiện Ba La Mật	
● Phạm: Upàya-pàramità.	
Hán âm: Âu Ba Da Ba La Mật.	
Cũng gọi Phương Tiện Thiện Xảo Ba La Mật, Phương Tiện Thắng Trí Ba La Mật.
Chỉ cho Ba La Mật thứ 7 trong 10 Ba La Mật, được chia làm 2 loại:	
1.Hồi Hướng Phương Tiện Thiện Xảo: Ban phát các thiện xảo đã tích tập được do tu hành 6 Ba La Mật trước cho các hữu tình để cùng nhau hồi hướng mong cầu quả Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.	
2.Bạt Tế Phương Tiện Thiện Xảo: Phương tiện khéo léo mang lại lợi ích cứu giúp các hữu tình.	
Hồi Hướng Phương Tiện Thiện Xảo thuộc về Bát Nhã, còn Bạt Tế Phương Tiện Thiện Xảo thì thuộc về Đại Bi.Tức vì Bát Nhã nên cầu Niết Bàn, vì Đại Bi mà không bỏ sinh tử. [X. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Q.4; Luận Thành Duy Thức Q.9]. (xt. Thập Ba La Mật).	
 	
Phương Tiện Ba La Mật Bồ Tát	
● Phạm:Àrya-upàya-pàramità.	
Hán dịch: Phương Tiện Đáo Bỉ Ngạn.	
Vị Bồ Tát ngồi ở vị trí thứ 2, hàng trên, phía nam Bồ Tát Hư Không Tạng ở trung ương Viện Hư Không Tạng trên Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo, là 1 trong 10 Bồ Tát Ba La Mật. Mật hiệu là Cứu cánh Kim Cương, Cứu cánh thiện xảo Kim Cương, chủng tử là (me), hoặc (mai), hình Tam Muội Da là dây lụa trắng.	
Về hình tượng thì vị Bồ Tát này mình màu da người, ngồi trên tòa sen đỏ, khuỷu tay phải co lại, cầm vòng dây đưa lên ngang mặt, tay trái ngửa ra để ở trước ngực, nâng đầu sợi dây.	
Nếu kết ấn và tụng Chân Ngôn của tôn vị này thì diệt trừ được hạt giống nghiệp không có thiện xảo phương tiện trong vô lượng kiếp, chứng đắc Hồi Hướng Phương Tiện Thiện Xảo và Bạt tế hữu tình phương tiện thiện xảo.	
Ấn tướng của vị tôn này là: Ngón vô danh và ngón út của 2 tay nắm lấy 2 ngón cái, 2 ngón cái đứng thẳng dựa lưng vào nhau, 2 cạnh ngón trỏ chạm vào nhau. Chân Ngôn là: Án (oô - qui mệnh) ma hạ (mahà - Đại) mỗi đát ra (maitra - từ) tức đế (citte - tâm) sa phạ hạ (svàhà - thành tựu). [X. Phẩm Xuất Thế Giải Thoát Đàn Tượng trong Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.15; Kim Cương Đính Du Già Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Tu Hành Nghi Quĩ Q.hạ; Huyền Pháp Tự Nghi Quĩ Q.hạ; Thanh Long Tự Nghi Quĩ Q.trung].
 	
Phương Tiện Bát Nhã	
● I.Phương Tiện Bát Nhã.	
Chỉ cho Quyền trí phân biệt các pháp, là đức của phương tiện Đại Giác viên thường, là 1 trong 3 Bát Nhã.	
Đức phương tiện chẳng phải tịch lặng mà lặng, khéo léo phân biệt các pháp, nên gọi là Phương tiện. Tức chỉ cho Đạo Chủng Trí. [X. Kim Quang Minh Huyền Nghĩa Q.thượng]. (xt. Tam Bát Nhã).	
● II.Phương Tiện Bát Nhã.	
Chỉ cho trí Phương tiện và tuệ Bát Nhã.	
Tuệ chứng được chân lí gọi là tuệ Bát Nhã; người đạt được tuệ này thì tâm hành vắng lặng. Trí Thông suốt quyền biến, gọi là trí Phương tiện; người được trí này thì xét rõ mọi căn cơ của chúng sinh. [X. Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ].	
 	
Phương Tiện Giả Môn	
● Giáo môn phương tiện tạm lập ra để đưa chúng sinh vào Đạo Chân thực.	
Bồ Tát Phương Tiện Ba La Mật (Mạn Đồ La Thai Tạng Giới) Tịnh Độ Chân Tông của Phật Giáo Nhật Bản lấy nguyện thứ 19 (nguyện đến đón rước) làm Phương Tiện Giả Môn. [X. Hiển Tịnh Độ Chân Phật Độ Văn Loại; Hiển Tịnh Độ Phương Tiện Hóa Thân Độ Văn Loại; Tịnh Độ Hòa Tán Giảng Nghĩa Q.3]. (xt. Chân Giả Nhị Môn).	
 	
Phương Tiện Hiện Niết Bàn	
● Cũng gọi Ứng Hóa Niết Bàn.	
Tức là Phương tiện tịnh Niết Bàn do Tông Thiên Thai thiết lập, 1 trong 3 Niết Bàn. Nghĩa là Pháp Thân Như Lai tuy thường trụ bất diệt, nhưng vì muốn cho chúng sinh khởi ý tưởng khó gặp Phật ra đời mà sinh tâm ngưỡng mộ tu đạo, cho nên Đức Phật phương tiện thị hiện nhập Niết Bàn. [X. Phẩm Thọ Lượng Kinh Pháp Hoa; Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Q.thượng].	
 	
Phương Tiện Hóa Độ	
● Tịnh Độ do Đức Phật A Di Đà phương tiện thị hiện để tiếp dẫn các hành giả tự lực tu các thiện hạnh và niệm Phật cầu vãng sinh, 1 trong 2 độ do Chân Tông của Nhật Bản Thành lập.	
Vì Tịnh Độ này không phải Báo Độ chân thực, nên gọi là Phương tiện; còn Giáo chủ của Tịnh Độ này là Hóa Thân Phật chứ không phải Báo Thân chân thực của Phật an trụ, cho nên gọi là Hóa Độ. Chân Tông của Nhật Bản chủ trương nếu người nào tin ưa bản nguyện tha lực của Phật A Di Đà, thì trực tiếp vãng sinh Báo Độ chân thực mà chứng đắc quả Phật; còn nếu người không tin ưa bản nguyện Di Đà mà tự lực tu các thiện hạnh, đồng thời hồi hướng các công đức ấy, thì được sinh về Phương Tiện Hóa Độ chứ không được sinh về Chân Thực Báo Độ, bởi vì những người này còn ngờ vực. [X. Kinh A Di Đà; Ngu Thốc Sao Q.thượng; Hiển Tịnh Độ Chân Thực Giáo Hành Chứng Văn Loại Q.6, phần đầu]. (xt. Hóa Độ).
 	
Phương Tiện Hóa Thân	
● Chỉ cho hóa thân của Đức Phật A Di Đà thị hiện trụ ở cõi Giải Mạn được hóa hiện tại biên địa Tịnh Độ để thích ứng với các phương tiện nguyện (nguyện thứ 19 tu các công đức; nguyện thứ 20 niệm Phật tất định vãng sinh)..., trong 48 nguyện của Ngài.
 	
Phương Tiện Hữu Dư Độ	
● Tịnh Độ trong đó các vị A La Hán, Bích Chi Phật và các Bồ Tát dưới Thập Địa cư trụ, 1 trong 4 độ do Tông Thiên Thai thiết lập.	
Vì các bậc Thánh trên tu tập đạo Phương tiện, dứt trừ hết Kiến Hoặc và Tư Hoặc, nên gọi là Phương tiện; nhưng các Ngài vẫn chưa đoạn diệt Vô Minh Hoặc, nên gọi là Hữu dư (còn sót lại). [X. Luận Đại Trí Độ Q.93; Đại Thừa Huyền Luận Q.5]. (xt. Tứ Độ).	
 	
Phương Tiên Nhị Chủng Tướng	
● Hai thứ phương tiện khéo léo mà Bồ Tát thị hiện ra để cứu độ chúng sinh.	
1.Thế Gian Phương Tiện: Các phương tiện mà Bồ Tát hoặc vì tự lợi, hoặc vì lợi tha thị hiện ra; vì những phương tiện này còn có chỗ sở đắc, sở chấp, nên gọi là Thế Gian Phương Tiện.	
2.Xuất Thế Gian Phương Tiện: Những phương tiện thiện xảo mà các Bồ Tát chỉ vì lợi tha chứ không vì tự lợi, thị hiện ra; vì các phương tiện này không còn chỗ sở đắc, sở chấp, nên gọi là Xuất Thế Gian Phương Tiện. [X. Kinh Địa Tạng Thập Luân Q.10].	
 	
Phương Tiện Phẩm	
● 1.Phương Tiện Phẩm.	
Chỉ cho tên Phẩm thứ 2 trong 28 Phẩm Kinh Pháp Hoa.	
Nội dung Phẩm này giảng nói về Tam Thừa Phương Tiện và Nhất Thừa Chân Thực, cho nên gọi là Phương tiện Phẩm.	
2.Phương Tiện Phẩm.	
Chỉ cho tên Phẩm thứ 2 trong Kinh Duy Ma Cật.	
Nội dungPhẩmkinh này nói về các phương tiện mà Cư Sĩ Duy Ma Cật sử dụng trong việc giáo hóa lợi ích chúng sinh; đồng thời thuật lại việc Cư Sĩthị hiệnthân có bệnh ở thành Tì Da Li để giảng về sắc thân vô thường như đám bọt nước, áng mây trôi, khiến mọi người phát đạo tâm chân chính.	
 	
Phương Tiện Sát Sinh	
● Chỉ cho việc giết hại mà bậc Đại Bồ Tát thực hiện để cứu độ chúng sinh.	
Chẳng hạn như trên con truyền buôn, Bồ Tát biết chắc 1 kẻ cướp định giết chết tất cả mọi người trên thuyền để chiếm đoạt hàng hóa và tiền bạc, Bồ Tát liền ra tay trước hạ sát tên cướp để cứu mọi người.Việc làm này của Bồ Tát tuy vẫn phải chịu quả báo, nhưng tương đối nhẹ hơn; bởi lẽ, Bồ Tát hành động vì lợi ích của người khác, chứ khôngphảivì lợi ích cá nhân. Hơn nữa, giết chết 1 người để cứu sống nhiều người thì tội cũng được giảm nhẹ.	
 	
Phương Tiện Tâm	
● I.Phương Tiện Tâm.	
Chỉ cho tâm của Quyền trí, 1 trong 4 tâm.	
Tông Tịnh Độ cho rằng Phương tiện tâm là 1 trong 4 tâm bồ đề có năng lực giúp hành giả tịnh nghiệp vãng sinh Cực Lạc. Phương tiện tâm và Trí tuệ tâm (tâm của Thực Trí) là cha mẹ của Bồ Tát. Nếu có đầy đủ 2 tâm này thì thành tựu pháp Bồ Tát. [X. Luận Tịnh Độ (Thiên Thân); Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ]. (xt. Tứ Tâm).
● II.Phương Tiện Tâm.	
Chỉ cho tâm dùng trí Hậu Đắc làm lợi ích chúng sinh, 1 trong 3 tâm của Bồ Tát Thập Địa. [X. Luận Đại Thừa Khởi Tín]. (xt. Tam Tâm).	
 	
Phương Tiện Tâm Luận	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Cát Ca Dạ dịch vào đời Hậu Ngụy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.	
Nội dung luận này trình bày về cương yếu của Luận Lí Nhân Minh mà được xem như phương tiện để phân biệt thiện ác, chính tà, gồm 4 Phẩm: Minh tạo luận, Minh phụ xứ, Biện chính luận và Tương ứng.	
Ba bản Tống, Nguyên, Minh đều cho rằng luận này do ngài Long Thụ soạn, nhưng bản Cao Li và các bộ Kinh lục thì không thấy nói đến luận này. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Pháp Kinh Lục Q.5; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.7, 9; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6].	
 	
Phương Tiện Thanh	
● Chỉ cho âm thanh chữ (a) trong 5 cách biến hóa về âm vận của chữ (a) trong Mật Giáo.	
Chữ (a) tức là chữ (a) được thêm 2 cái chấm (:) vào bên phải; 2 chấm này gọi là chấm phương tiện, biểu thị phương tiện cứu cánh, cho nên gọi là Phương tiện thanh. Cứ theo nghĩa của Ngũ tự chuyển sinh thì chấm phương tiện còn được gọi là Phương Tiện Luân. [X. Tất Đàm Tạng Q.2].	
 	
Phương Tiện Trí	
● Cũng gọi Quyền Trí. Đối lại: Thực Trí.	
Chỉ cho trí thấu suốt pháp phương tiện, tức trí ứng dụng các phương tiện khéo léo, 1 trong 2 trí.	
Cứ theo Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 19 thì trí rõ biết pháp Tam Thừa Quyền Hóa, gọi là Phương Tiện Trí. Trái lại, trí rõ biết Nhất Thừa Chân Thực thì gọi là Thực Trí. (xt. Nhị Trí).	
 	
Phương Tiện Tùy Duyên Chỉ	
● Cũng gọi Hệ Duyên Thủ Cảnh Chỉ.	
Gọi tắt: Phương tiện chỉ.	
Một trong ba Chỉ do Tông Thiên Thai lập ra, đối lại với Giả Quán trong 3 quán Không, Giả, Trung và thiên về Tục Đế. Bồ Tát biết rõ không chẳng phải không, thường khéo léo tùy duyên, phương tiện phân biệt, tùy bệnh cho thuốc để giáo hóa lợi ích chúng sinh. Ở trong Tục Đế mà tâm không bị biến động bởi nội cảnh và ngoại cảnh, vẫn an nhiên tự tại.[X. Ma Ha Chỉ Quán Q.3; phần đầu]. (xt. Tam Chỉ).	
 	
Phương Tòa	
● Tòa hình vuông, không có trang sức, một loại tòa ngồi đơn giản nhất của các pho tượng Phật và Bồ Tát. (xt. Đài Tòa).	
 	
Phương Trượng	
● Cũng gọi Phương trượng thất, Trượng thất, Hàm thất, Chính đường, Đường đầu. Căn phòng hình vuông mỗi bề 1 trượng, tức là nơi ở của vị Trụ Trì hoặc là phòng khách trong các thiền viện thuộc Thiền Tông.	
Phòng chư tăng ở Ấn Độ phần nhiều làm theo qui chế Phương nhất trượng (vuông vức một trượng), Thiền Thất của cư sĩ Duy Ma Cật cũng theo quy chế này. Ngày nay, từ Phương trượng được dùng để tôn xưng vị Trụ Trì hoặc Sư phụ, thường gọi là Phương trượng, Phương trượng hòa thượng. [X. Duy Ma Kinh Văn Sớ Q.22; Pháp Uyển Châu Lâm Q.29; Tuệ Luân Truyện trong Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện Q.thượng].	
 	
Phương Trượng Nội Hạ	
● Lễ chúc mừng vị Trụ Trì trong phương trượng.	
Pháp lễ kính mà 5 vị thị giả hành trì để chúc mừng vị Trụ Trì ở phương trượng mỗi tháng 1 lần vào ngày mồng 1 sau bữa ăn sáng trong Thiền Lâm.	
Cách thực hành pháp lễ này là: Một trong 5 vị thị giả đốt hương, rồi 5 vị cùng lúc lạy vị Trụ Trì 9 lạy; nếu vị Trụ Trì cho miễn 9 lạy thì lạy 3 lạy cũng được. Ngoài ra, sau khi 5 vị thị giả hành lễ, các đệ tử thụ học, thụ giới, nối pháp... cũng phải đến phương trượng lạy Trụ Trì 9 lạy(hoặc 3 lạy). [X. Tăng Đường Thanh Qui Q.2; Nguyệt Phần Hành Pháp Thứ Tự].	
 	
Phương Tướng	
● Giới Tràng hình vuông trong Đại Giới, 1 trong 5 cách kết giới tướng. (xt. Ngũ Chủng Kết Giới Tướng).	
 	
Phương Vị	
● Chỉ cho phương hướng.	
Trung Quốc vốn có 4 phương: Đông, Nam, Tây, Bắc và 4 góc(tứ duy): Đông nam, Tây nam, Tây bắc và Đông bắc. Bốn phương và 4 góc hợp lại thì là 8 phương.
Từ sau khi Phật Giáo được truyền vào Trung Quốc thì lại thêm 2 phương trên, dưới nữa mà thành là 10 phương.	
Thứ tự các phương được xếp như sau: Đông, Đông nam, Nam, Tây nam, Tây, Tây bắc, Bắc, Đông bắc, Trên, DướI.Trong đó, 4 phương liên quan đến núi Tu Di thì có thuyết: Tu Di tứ Châu, Tứ Thiên Vương thiên; liên quan đến Phật hiện tại thì có thuyết Tứ phương tứ Phật. Trong Tứ phương tứ Phật thì Đức Phật A Di Đà ở phương Tây đặc biệt nổi tiếng, được Tịnh Độ Giáo tôn sùng.	
Bốn môn Phát tâm, Tu hành, Bồ Đề và Niết Bàn trong Mật Giáo được phối hợp với 4 phương Đông, Nam, Tây, Bắc. Phương trên của Mạn Đồ La Thai Tạng Giới trong Hiện Đồ Mạn Đồ La là phương Đông; hướng bên phải của Mạn Đồ La là Nam; phương dưới là Tây; hướng trái của Mạn Đồ La là Bắc. Còn trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới thì phương trên là Tây, hướng phải là Bắc, phương dưới là Đông, hướng trái là Nam.	
Về 8 phương, trong Mật Giáo có thuyết nói Bát thiên vương như Đông Phương Nhân Đà La... Về 10 phương, ngoài thuyết Thập phương thập Phật phổ thông ra, còn có Thập phương chư Phật, Thập phương thế giới.Thập phương là nói chung toàn thể, như các vật của toàn thể giáo đoàn gọi là Tứ phương tăng vật hoặc Thập phương tăng vật để phân biệt với những vật dụng của chúng tăng trong một phạm vi kết giới.
 	
Phương Vinh Thăng	
● Người sáng lập ra Viên Giáo (Đại Đồng Giáo, 1 tông giáo dân gian) sống vào đời Minh, người huyện Sào, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ông từng học giáo pháp nơi Kim Tông Hữu, đồ tôn của Vương Bỉnh Hành, Giáo Chủ Thanh Trà Môn Giáo.	
Ông có tác phẩm: Phá Tà Hiển Chính Minh Tâm Lục.	
 	
Phương Võng Tam Muội	
● Tam Muội của Bồ Tát, vì Tam Muội này rộng lớn vô biên, giống như mạng lưới (võng) bao trùm khắp 8 phương.	
Thung Dung Lục tắc 82 (Đại 48, 280 thượng) nói: “Như nay hướng lên đầu cây phất tử của bậc Thánh mà nhập Phương võng tam muội.Nhập định phương đông, xuất định phương tây, cho đến thân nam nhập định, thân nữ xuất định”.	
 	
Phường	
● Chỉ cho phòng xá hoặc khu cư trú của chúng tăng.	
Luật Thập Tụng quyển 34 (Đại 23, 249 hạ) nói: “Các Tỉ Khưu từ nước Kiêu Tát La đến nước Xá Vệ, giữa đường ngủ đêm trong 1 tăng phường bỏ không, sáng hôm sau, các sư vào thôn khất thực, các cư sĩ hỏi: Đêm qua, các thầy nghỉ ở đâu? Đáp: Nghỉ trong tăng phường. Hỏi: Nghỉ trong phòng nào? Đáp: Trong phòng Ất. Cư Sĩ đáp: Phòng ấy là phòng của tôi, sao không cho người đến báo cho tôi biết”. Theo đó thì Phường là chỉ cho Tăng phường do nhiều phòng xá tập hợp mà thành.
Nhưng “phường” nghĩa gốc là cái đê ngăn nước, sau được chuyển dụng để chỉ 1 khu vực trong thành ấp là Phường, có lẽ đã chịu ảnh hưởng của chữ Phạm Vihàra (Tì ha ra) nghĩa là chỗ cư trú, chỗ du hành. Sau, Vihàra được bao quanh bởi 1 lớp tường rào thành 1 khu vực, bèn được gọi là Tăng phường hoặc Bảo phường. [X. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.23; Luật Thập Tụng Q.38, 39; Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.20; điều Tăng Phường trong Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.22].	
 	
Phường Chủ	
● Cũng gọi Phòng Chủ.	
Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.	
Vị tăng đứng đầu 1 Tăng phường hoặc trụ trì 1 chùa viện. Về sau, Phường chủ được dùng để chỉ chung cho chúng tăng. Nhưng nay thì nó đã thành từ ngữ chế diễu giới tăng lữ.	
 	
Phượng Đàm	
● (1654-1738). Cũng gọi Phương Đàm.	
Cao tăng kiêm học giả thuộc Tông Hoa Nghiêm Nhật Bản, người Nhiếp Tân (phủ Đại Phản, có thuyết nói người huyện Phú sơn, Việt trung), họ Hỉ đa, pháp danh Tăng Tuấn, hiệu Huyễn Hổ Đạo Nhân, Hoa Lãnh Sơn Nhân, Hoa Lãnh Đạo Nhân.
Sư xuất gia năm 16 tuổi, từng theo ngài Thiết Nhãn học thiền, đồng thời, nghiên cứu ngoại điển ở Trường Kì. Có lần sư định đi Ấn Độ nhưng chưa thực hiện được. Sư lại đến Nam Đô và núi Tỉ Duệ nghiên cứu giáo học của các tông, lập chí phục hưng Hoa Nghiêm học, về sau trở thành Tổ Trung Hưng của Tông Hoa Nghiêm.
Sư có tính cứng rắn, hễ mỗi khi người đương thời đưa ra dị thuyết, sư liền công kích, bác bỏ, thậm chí viết sách lên án kịch liệt, sư trở thành trung tâm tranh luận ở thời bấy giờ.	
Về già, sư trụ ở chùa Hoa Nghiêm tại Kyoto và thị tịch vào năm 1738, thọ 85 tuổi (có thuyết nói thọ 80 tuổi).	
Sư để lại các tác phẩm: Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Chân Sao 10 quyển, Câu Xá Luận Quán Chú 14 quyển, Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí 8 quyển, Pháp Hoa Văn Cú Hội Sao 50 quyển, Tứ Giáo Nghi Tập Chú Tăng Huy Kí 7 quyển.	
 	
Phượng Hoàng	
● Tức chim Phượng Hoàng, hình dáng giống như chim Cực Lạc sống ở Nam Dương. Phượng là chim trống, hoàng là chim mái, là loài chim tượng trưng điềm tốt lành, nhưng thực ra chỉ là loài chim trong giả tưởng. Theo truyền thuyết Tây Vực, phượng hoàng do hội họa mà tưởng tượng ra. Trong mĩ thuật Phật Giáo, như hội họa, điêu khắc, thêu đan... đều dùng chim phượng hoàng để biểu thị điềm lành.	
 	
Phượng Sát	
● Chỉ cho chùa Phật.	
Phượng là loài chim tượng trưng cho điềm lành, nên căn cứ vào ý nghĩa ấy mà gọi chùa Phật là Phượng sát. [X. Tự Viện, Phật Sát].

Qua Bích	
● Mông Cổ: Gobi.	
Cũng gọi Qua Bích than, Qua Bích sa mạc.	
Sa mạc Gobi ở Mông Cổ. Sa mạc này phía đông chạy dài đến dãy núi Đại Hưng An, phía tây tiếp giáp cao nguyên Pamir, có thể chia làm 2 phần: Sa mạc Gobi ở phía đông Hami và sa mạc Takla Makan ở phía tây Hami, dài hơn 200 km vào rộng hơn 1.000 km2.Vùng này toàn cát có lẫn muối; vào cuối mùa xuân và đầu mùa hạ thường có cuồng phong, đến nổi khiến gò cát trong 1 đêm dời đổi mấy lần, vì thế gọi là Lưu Sa. Vùng này khô ráo, ít cầm thú, không có dấu chân người, mặt đất cỏ mọc không được.	
Trong Phật Quốc Kí, ngài Pháp Hiển miêu tả cuộc hành trình từ Đôn Hoàng Đến nước Thiện Thiện (Lâu Lan) bên bờ hồ La Bố Bạc như sau (Đại 51, 857 thượng): “Sa mạc có gió nóng quái ác, hễ gặp phải là chết, không ai toàn mạng. Trên không có chim bay, dưới không có thú chạy, (...) chỉ biết lấy xương khô người chết làm dấu mà đi”. Tuy nhiên, cũng có những vùng ẩm thấp, có nước và cỏ mọc tốt, thích hợp cho việc chăn nuôi, hoặc có nhiều ao hồ, tiên lợi cho việc làm muối và thả cá. Các nước Tây Vực nhờ vào đó mà duy trì sự sống.	
Các nhà truyền pháp, dịch kinh từ các nước Ấn Độ, Tây Vực đến Trung Quốc đều phải đi qua sa mạc này; hoặc các vị Cao tăng Đại Đức từ Trung Quốc đến Ấn Độ cầu pháp, cũng đều phải qua con đường này. [X. Chương thứ 1 trong thiên thứ 1 Trung Quốc Phật Giáo Phát Triển Sử của Trung Thôn Nguyên]. (xt. Tây Vực Phật Giáo, Phật Giáo Nhập Truyền Lộ Tuyến).	
 	
Quá Độ Nhân Đạo Kinh	
● Gọi đủ: Phật thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh.	
Gọi tắt: A Di Đà Kinh.	
Kinh, 2 quyển, do cư sĩ Chi Khiêm dịch ở nước Ngô thời Tam Quốc, được thu vào Đại Chính Tạng tập 12.	
Để phân biệt với Kinh Tiểu A Di Đà do ngài Cưu Ma La Thập dịch, kinh này còn được gọi là Kinh Đại A Di Đà. Đây là 1 trong 5 loại bản dịch khác của Kinh Vô Lượng Thọ hiện còn. (xt. Vô Lượng Thọ Kinh).	
 	
Quá Đường	
● Cũng gọi Thướng Đường, Phó Đường. Chư tăng lên nhà trai dùng cơm.	
Điều Tống Bát Vị trong Bị Dụng Thanh Qui quyển 6 (Vạn Tục 112, 51 hạ) nói: “Duy Na đi ra cửa trước, Thủ Tọa, Đô Tự mang bát quá đường”.	
Ngoài ra, chúng tăng vào nhà trai thụ thực, tâm không được tham đắm, đó là ý nghĩa quá đường. [X. môn Tùng Quĩ trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Quá Hải Hòa Thượng	
● Tức là ngài Giám Chân, vị cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đường.	
Cứ theo Đường Quốc Sử Bổ, vào những năm cuối niên hiệu Thiên Bảo, Hòa Thượng Giám Chân ở Dương Châu, vượt qua Hắc Hải, Xà Sơn đến Nhật Bản để truyền bá Luật Học, vì vậy, học trò của ngài tôn xưng ngài là Quá Hải Hòa Thượng (Hòa Thượng vượt biển). (xt. Giám Chân).	
 	
Quá Hiên Vị Lai Nghiệp Báo Trí Lực	
● Cũng gọi Nghiệp Dị Thục Trí Lực.	
Trí lực của Như Lai biết rõ tất cả nghiệp duyên, quả báo, nơi sinh đến... của hết thảy chúng sinh trong 3 đời quá khứ, vị lai và hiện tại, 1 trong 10 lực của Như Lai.(xt. Thập Lực).	
 	
Quá Hoạn Đoạn	
● Cũng gọi: Tình hữu đoạn. Đối lại: Công Đức Đoạn.	
Đoạn trừ quá hoạn phiền não. Tức nương vào trí Thủy Giác mà đoạn trừ các lỗi lầm do tâm vọng chấp sai biệt của tình hữu tạo ra.	
Mật Giáo chủ trương vốn không có phiền não, khi chứng biết thì tự thành nghĩa đoạn, vì thế nương vào môn Bản Giác mà thực hành công đức đoạn. Trái lại, Hiển Giáo thì nương vào môn Thủy Giác, vì theo tình hữu thì phiền não là quá hoạn nên phải đoạn trừ. [X. Luận Thích Ma Ha Diễn Q.3; Thích Ma Ha Diễn Luận Tán Huyền Sớ Q.3].	
 	
Quá Khứ	
● Phạm: Atikrànta. Pàli: Atikkanta.	
Cũng gọi Quá Khứ Thế. Gọi tắt: Quá.	
Chỉ cho thời điểm mà tác dụng của sự vật hữu vi đã chấm dứt, nói cách khác, tác dụng của các pháp không còn tiếp diễn đến hiện tại, 1 trong 3 đời (quá khứ, hiện tại, vị lai).	
Luận Tập Dị Môn Túc quyển 3 (Đại 26, 378 hạ) nói: “Đời quá khứ là gì? Đáp: Các hành đã khởi, đã cùng khởi, đã sinh, đã cùng sinh, đã chuyển, đã hiện chuyển, đã tụ tập, đã xuất hiện, đã rơi vào quá khứ, đã diệt hết và biến thành tính quá khứ, loại quá khứ, thuộc về đời quá khứ, đó là đời quá khứ”.	
Ngoài ra, Tát Bà Đa Bộ lập thuyết “Tam Thế Thực Hữu” nên chủ trương pháp quá khứ có thực thể. Còn Kinh Lượng Bộ và Duy Thức Đại Thừa thì lập thuyết “Quá (khứ) vị (lai) vô thể” nên cho rằng quá khứ và vị lai đều không có thực thể. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.3; Luận Đại Tì Bà Sa Q.76; Luận Du Già Sư Địa Q.3].	
 	
Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Kinh	
● Cũng gọi Quá Hiện Tại Nhân Quả Kinh, Nhân Quả Kinh.	
Kinh, 4 quyển (hoặc 5 quyển), do ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch vào đời Lưu Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 3.	
Kinh này trình bày dưới hình thức tự truyện Phật Thích Ca; đời quá khứ Phật là vị tiên Thiện Tuệ tu hành, thờ đức Phổ Quang Như Lai làm thầy, đến sau khi thành Phật, Ngài thuật lại sự tích tiền thân, nhờ nhân duyên ấy mà Ngài thành tựu được Nhất Thiết Chủng Trí.	
Trong các kinh điển Hán dịch, bộ kinh này rất có giá trị về mặt văn học, còn có tên là Kinh Hội Nhân Quả (dưới hình thức truyện tranh) hiện đang lưu hành ở Nhật Bản. Ngoài ra, về các bản dịch khác của kinh này còn có:	
- Kinh Tu Hành Bản Khởi, do các ngài Trúc Đại Lực và Khang Mạnh Tường cùng dịch vào đời Hậu Hán.	
- Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi, do ngài Chi Khiêm dịch vào đời Ngô.	
Cả 2 bản dịch trên cũng đều được thu vào Đại Chính Tạng tập 3.	
Nhưng, theo Khai Nguyên Thích Giáo Lục thì ngoài các bản dịch ghi trên, còn có 3 bản sau: Kinh Tiểu Bản Khởi 2 quyển, do ngài Chi Diệu dịch vào đời Hậu Hán; Kinh Thái Tử Bản Khởi Thụy Ứng 2 quyển, do ngài Khang Mạnh Tường dịch vào đời Hậu Hán; Kinh Quá Khứ Nhân Quả 4 quyển, do ngài Phật Đà Bạt Đà La dịch vào đời Đông Tấn. Điều đáng tiếc là cả 3 bản dịch này hiện nay đều đã mất. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.4, 7, 10; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1, 2, 3, 5].	
 	
Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Kinh Hội Quyển	
● Cũng gọi Hội Nhân Quả Kinh.	
Truyện Phật bằng tranh, 8 quyển, được chia làm 2 phần thượng, hạ; phần thượng là tranh vẽ, phần hạ là văn kinh viết mỗi hàng 8 chữ. Bản được lưu hành gồm 4 quyển, mỗi quyển lại chia làm 2 quyển thượng, hạ, hợp chung lại thành 8 quyển.
Kinh được vẽ vào thời kì Thiên Bình của Nhật Bản (gọi là Cổ Nhân Quả Kinh), đến nay không còn đủ bộ. Dùng hình thức hội họa hoặc điêu khắc để miêu tả truyện Phật là đề tài chủ yếu của mĩ thuật Phật Giáo Ấn Độ từ xưa đến nay.	
 	
Quá Khứ Thất Phật	
● Chỉ cho 7 Đức Phật xuất hiện ở đời quá khứ, đó là:	
1.Tì Bà Thi Phật (Phạm: Vipazyin).	
2.Thi Khí Phật (Phạm: Zikhin).	
3.Tì Xá Phù Phật (Phạm: Vizvabhù).	
4.Câu Lưu Tôn Phật (Phạm: Krakucchanda).	
5.Câu Na Hàm Mâu Ni Phật (Phạm: Kanakamuni).	
6.Ca Diếp Phật (Phạm: Kàzyapa).	
7.Thích Ca Mâu Ni Phật (Phạm: Sàkyamuni).	
Trong các kinh như: Tạp A Hàm quyển 34, Kinh Đại Bản Trường A Hàm quyển 1, Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 45, Kinh Hiền Kiếp quyển 7, Kinh Thất Phật Phụ Mẫu Tự Tính, Kinh Thất Phật... đều có ghi rõ về sự ra đời, dòng họ, cha mẹ, con cái, đệ tử, thị giả, chỗ ở, đạo tràng, chúng hội thuyết pháp đầu tiên... của 7 Đức Phật trên. [X. Kinh Quán Đính Q.8; Kinh Phật Danh Q.1; Pháp Uyển Châu Lâm Q.8].	
 	
Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp	
● Kiếp có 3 loại: Đại Kiếp, Trung Kiếp, Tiểu Kiếp. Đại Kiếp của hiện tại gọi là Hiền Kiếp; Đại Kiếp của quá khứ gọi là Trang Nghiêm Kiếp và Đại Kiếp của vị lai gọi là Tinh Tú Kiếp. Trong mỗi kiếp đều có 1.000 vị Phật ra đời.[X. Kinh Trường A Hàm Q.1; Kinh Khởi Nhân Bản Q.9].	
 	
Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh	
● Cũng gọi Tập Chư Phật Công Đức Sơn Kinh, Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật Danh Kinh.	
Kinh, 1 quyển, được dịch vào đời Lương thuộc Nam Triều (không rõ dịch giả), thu trong Đại Chính Tạng tập 14.	
Trong Đại Tạng đời Minh, kinh này được nhập chung với kinhHiền Kiếp thiên Phật danh và Kinh Tinh Tú Kiếp Thiên Phật Danh để phối hợp với 3 đời, tán thán 3.000 Đức Phật. Nhận xét theo hình thức và tư tưởng của kinh này, thì đại khái dùng hình thức “hợp nhất 3 đời” để giải thích Tam Thế Tam Thiên Phật.	
Toàn kinh liệt kê rất nhiều danh hiệu chư Phật, mục đích là để khuyên dạy sám hối và nói rõ nếu đọc tụng kinh này sẽ được công đức sống lâu vô lượng như Phật A Di Đà. Ngoài ra, nói theo quan điểm “Danh thuyên tự tính” thì tự thể Phật đã được hiển bày trong mỗi danh hiệu Phật.	
Ngoài việc trì tụng có tính chất phổ thông ra, kinh này cũng thường được sử dụng mỗi khi có nghi lễ, như cầu siêu độ, sám hối diệt tội...	
 	
Quá Khứ Trần Điểm Kiếp	
● Kiếp chấm (điểm) bụi (trần) quá khứ, ví dụ sự lâu xa đã qua. Trong Phẩm Hóa Thành Dụ của Kinh Pháp Hoa có nhóm từ “Tam Thiên Trần Điểm Kiếp” (Kiếp chấm bụi 3 nghìn), nghĩa là đem 3 nghìn Đại Thiên Thế giới mài thành mực, rồi cứ đi qua 1.000 quốc độ lại rỏ xuống 1 chấm mực nhỏ như hạt bụi, cho đến khi hết số mực đó; lại nghiền nát tất cả quốc độ đã trải qua thành bụi nhỏ, cứ 1 hạt bụi nhỏ như thế tính là 1 kiếp. Đó là ví dụ nói lên thời gian từ khi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng nhập diệt đến nay cũng lâu xa như thế.	
 	
Quá Khứ Trướng	
● Cũng gọi Linh Bạ, Điểm Quỉ Bạ. Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Chỉ cho quyển sổ ghi tên người chết, tức ghi pháp danh, ngày, tháng, năm sinh và mất của người quá cố để lưu giữ trong chùa viện. Trong Phật đường của mỗi gia đình cũng có đặt bài vị ghi tên, tuổi của những người thân thuộc đã qua đời.Thời Tông của Nhật Bản gọi loại sổ này là “Vãng cổ quá khứ trướng”, từ vị Tổ thứ 2 là ngài Chân Giáo (1237-1319) cho đến nay, các Tổ Sư nhiều đời đều mang bên mình danh sách pháp danh của tín đồ tăng tục đã qua đời trong giáo đoàn để hồi hướng hàng ngày. Nói chung, Quá khứ trướng là tư liệu trọng yếu cho việc nghiên cứu Phật Giáo Nhật Bản đương thời.	
 	
Quá Mạn	
● Tâm kiêu căng tự Đại, cậy mình lấn người, 1 trong 7 thứ mạn. Khi mình bằng người thì cho là mình hơn người; khi người hơn mình thì cho rằng mình bằng người.(xt. Mạn).	
 	
Quá Mộc Kiều	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Qua cây cầu độc mộc, sự tích ngài Thần Sơn Tăng Mật và ngài Động Sơn Lương Giới qua cầu.	
Điều Thần Sơn Tăng Mật trong Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 5 (Vạn Tục 138, 93 hạ) nói: “Ngài Tăng Mật và ngài Động Sơn qua cầu độc mộc. Ngài Động Sơn qua trước rồi nhấc bỗng cây cầu lên và nói: Qua đây!	
Ngài Tăng Mật gọi: Giới xà lê! Ngài Động Sơn liền buông cây cầu xuống”. [X. điều Tăng Mật trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.15; Động Sơn Lương Giới Thiền Sư Ngữ Lục].	
 	
Quá Ngọ Bất Thực	
● Cũng gọi Trì Ngọ.	
Không được ăn khi đã qua ngọ (giữa trưa). Giới Luật Phật chế qui định người xuất gia không được ăn phi thời, nghĩa là không được ăn quá giữa trưa.	
Về lí do chế giới này, theo Luật Tứ Phần quyển 14 và Luật Ngũ Phần quyển 8, thì lúc trời chạng vạng, Tỉ Khưu Ca Lưu Đà Di vào thành La Duyệt khất thực, trong bóng tối nhá nhem, 1 người đàn bà có thai thấy ông, tưởng là quỉ hiện, vì bà ta sợ quá nên đã sa thai.Do đó Phật mới chế giới này. [X. Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa Q.7; Luật Thập Tụng Q.13; Luận Ma Ha Tăng Kì Q.17]. (xt. Trì Trai, Ca Lưu Đà Di).
 	
Quá Vị Vô Thể	
● Pháp quá khứ, vị lai đều không có thực thể, chỉ có pháp hiện tại mới có thực thể. Đây là chủ trương của Duy Thức Đại Thừa. Còn Tát Bà Đa Bộ (tức Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ) của Tiểu Thừa thì lập thuyết “Tam Thế Thực Hữu”, cho rằng 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai là có thực, là hằng hữu; đối lại, Duy Thức Đại Thừa lập thuyết “Quá vị vô thể” để phá thuyết của Tát Bà Đa Bộ.	
Dị Bộ Tông Luân Luận Sớ Thuật Kí (Vạn Tục 83, 226 thượng) nói: “Hiện tại có thể và dụng, được gọi là thực có; quá khứ, vị lai không có thể và dụng, nên chẳng phải thực có; đã có, sẽ có là quá khứ, vị lai”. [X. Luận Câu Xá Q.20; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.4; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3, phần cuối].	
 	
Quả	
● Phạm: Phala. Hán âm: Phả La.	
Vốn chỉ cho trái cây, sau được chuyển dụng để chỉ cho kết quả do nhân sinh ra. Bởi vì tất cả pháp hữu vi là trước sau nối nhau, cho nên đối lại với nhân ở trước thì pháp sinh ra sau gọi là quả. Lại như Trạch Diệt tuy là pháp vô vi, nhưng do đạo lực là nhân chứng đắc, nên cũng gọi là quả. Còn hư không và Phi Trạch Diệt đều không có nhân đối đãi ở trước, mà cũng chẳng có pháp sinh ra ở sau, cho nên đều thuộc pháp phi quả. Về chủng loại của quả thì Hữu Bộ Tiểu Thừa (Luận Đại Tì Bà Sa quyển 21, Luận Câu Xá quyển 6) và Tông Duy Thức Đại Thừa (Luận Thành Duy Thức quyển 8) chia làm 5 loại như sau:	
1.Đẳng Lưu Quả: Tất cả quả thiện do nhânthiện sinh ra, hoặc tất cả quả ácnhân ác sinh, đều có cùng 1 tính chất với nhân, cho nên gọi là Đẳng Lưu Quả. Cũng gọi là Tập Quả, Tập Khí Quả.	
2.Dị Thục Quả: Quả do nhân nghiệp thiện, bất thiện, tức quả vô kí(chẳng phải thiện, chẳng phải bất thiện) do nhân dị thục sinh ra, gọi là Dị Thục Quả. Là quả báo do tính chất khác nhau của nhân sinh ra, cũng gọi là Báo Quả.	
3.Sĩ Dụng Quả: Quả do nhân Câu Hữu và nhân Tương Ứng sinh ra. Tức là quả do lực dụng của nhân tạo thành, như những sự nghiệp (quả) được thành tựu nhờ sức (nhân) của cùng một nhóm người (sĩ phu), là nhân quả đồng thời.	
4.Tăng Thượng Quả: Quả không bị chướng ngại mà còn được sức trợ giúp thêm cho sinh ra. Tức ngoài nhân Năng tác chính ra, còn nhờ tất cả pháp hữu vi khác làm nhân Năng tác trợ giúp để thành tựu quả. Quả của nhân Năng tác tức là quả Tăng Thượng. Bốn quả trên gọi là quả Hữu Vi, vì đều thuộc phạm vi pháp hữu vi.	
5.Li Hệ Quả: Quả vô vi.Li hệ là lìa khỏi sự trói buộc của phiền não. Li Hệ Quả là chỉ cho Trạch Diệt và Niết Bàn.	
Lại theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 121 thì các Luận sư nước Kiện Đà La lập thuyết 9 quả, tức ngoài 5 quả nêu trên còn thêm 4 quả sau đây:	
1.An Lập Quả: Chỉ cho quả dựa vào pháp khác mà được an lập, như dựa vào phong luân mà có thủy luân, dựa vào thủy luân mà có kim luân, dựa vào kim luân mà có Đại Địa(đất liền), dựa vào Đại Địa mà có hữu tình, phi tình...	
2.Gia Hạnh Quả: Chỉ cho quả nhờ tu hành mà được, như nhờ sức gia hạnh quán các pháp bất tịnh... mà phát sinh trí vô lậu.	
3.Hòa Hợp Quả: Chỉ cho quả do các nhân hòa hợp mà sinh ra, như nhãn căn và sắc hòa hợp mà sinh ra nhãn thức, ý và pháp hòa hợp mà sinh ra ý thức...	
4.Tu Tập Quả: Chỉ cho quả do tu tập Thánh Đạo mà sinh ra. Lại như Thập Lực, Tứ Vô Sở Úy, Thập Bát Bất Cộng Pháp, Tự Tại Thần Lực... của Đức Phật đều là kết quả nhờ tu hành mà được, nên cũng gọi là Quả Lực.	
Trong kinh điển Phật, chữ quả có nhiều hàm nghĩa và cách dùng, chẳng hạn nói theo nghĩa tương ứng tương báo thì nhân thiện sinh ra quả thiện, nhân ác sinh ra quả ác; quả báo khổ gọi là quả khổ, quả báo vui gọi là quả vui.Nói theo sự quan hệ hiện tại, vị lai đối đãi, thì thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thụ... là 5 quả thuộc hiện tại; trái lại, sinh, lão tử là 2 quả thuộc vị lai.Ngoài ra, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, gọi là 4 quả Sa Môn; quả Độc Giác gọi là Độc Giác Quả; quả Phật gọi là Phật Quả, Diệu Quả, Vô Thượng Quả; quả đức của Phật tròn đủ không khuyết, gọi là quả Mãn, quả Cực; trí tuệ của Phật chứng được, gọi là quả Trí; quả Phật có đầy đủ công đức gọi là quả Đức; nếu dùng sự sâu rộng của biển cả để ví dụ cho quả đức thì gọi là quả Hải; quả Phật của Đại Thừa và quả A La Hán của Tiểu Thừa đều là quả cao tột, gọi là Cực Quả. Thể tính của quả, gọi là quả Thể; tướng trạng của quả, gọi là quả Tướng; lực dụng của quả, gọi là quả Dụng; đối lại với Nhân phần gọi là Quả Phần; đối lại với Nhân địa gọi là Quả Địa... [X. Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.3; Luận Phẩm Loại Túc Q.6; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.3, phần đầu; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.8, phần đầu].
 	
Quả Báo	
● Phạm: Vipàka.	
Cũng gọi Dị Thục, Quả Thục, Báo Quả, Ứng Quả, Dị Thục Quả.	
Tức là cái kết quả do nghiệp nhân từ quá khứ mang lại.Có 2 loại:	
1.Tổng Báo: Quả báo do dẫn nghiệp (nghiệp báo chung) đưa đến, như sự sống còn của con người là do dẫn nghiệp từ đời trước mang lại.	
2.Biệt Báo: Quả báo riêng của mỗi người do mãn nghiệp (nghiệp báo riêng) đưa đến, cũng gọi Mãn Quả, như cùng sinh làm người nhưng có nam, nữ, nghèo, giàu... khác nhau.	
Nói về thời gian thì có quả báo 3 thời của nghiệp 3 thời:	
1.Thuận Hiện Báo (cũng gọi Hiện Báo):	
Đời này gây nghiệp, chịu quả báo báo ứng ngay.	
2.Thuận Sinh Báo: Đời này gây nghiệp, chịu quả báo báo ứng trong đời sau.
3.Thuận Hậu Báo: Đời này gây nghiệp, chịu quả báo báo ứng ở đời sau nữa. Trong 6 đường thì trời và người là quả báo do giữ 5 giới, tạo 10 nghiệp thiện mà được, cho nên gọi là Thiện quả; nhưng thiện quả này vẫn còn phiền não mê vọng, vì thế cũng gọi là Điên Đảo Thiện Quả.	
Tuy nhiên, nếu nói một cách chặt chẽ, thì ý nghĩa quả và báo cũng có khác nhau, như quả Đẳng Lưu là do nhân cùng loại sinh ra gọi là Quả; còn quả Dị Thục là do nhân khác loại sinh ra, thì gọi là Báo.	
Cứ theo Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 2, phần đầu, thì Tập quả là quả, còn báo quả là báo. Phiền não đời sau là Tập quả, đau khổ thì gọi là Báo Quả; cho nên nghèo, giàu, khổ, vui... đều là Quả báo. [X. Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Q.trung, phần 2; Câu Xá Thích Luận Q.3, 5; Pháp Uyển Châu Lâm Q.69; Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Chú Giải; Ma Ha Chỉ Quán Q.8, phần cuối].	
 	
Quả Chứng	
● Quả vị chứng ngộ được do tu hành nhân vị.	
Bài tựa trong Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện (Đại 50, 220hạ) nói: “Chỉ bày việc đó bằng nhân tu, làm sáng tỏ việc đó bằng quả chứng”.	
Tứ thập nhị chương kinh chú nói: “Lúc Đức Phật mới xuất gia, tu đạo ở núi Tuyết, vua Tịnh Phạn sai 5 người như A thấp bà, Ma Ha Nam, Kiều trần như... đi theo hầu và bảo vệ Ngài.Sau khi Đức Thế Tôn thành Chính Giác, 5 vị này đều được quả chứng”.	
 	
Quả Cực Pháp Thân	
● Đồng nghĩa: Pháp Tính Thân. Đối lại: Ứng hóa Pháp Thân.	
Chỉ cho Pháp Thân cực thành mãn quả, cũng là thân chứng được chân lí Pháp Tính. [X. Phẩm Nhân Quả trong Kinh Anh Lạc Q.hạ].	
 	
Quả Đầu Vô Nhân	
● Đồng nghĩa: Hữu Giáo Vô Nhân.	
Có quả vị mà không có người chứng, chỉ cho 3 giáo Tạng, Thông, Biệt do tông Thiên Thai phán lập.	
Quả đầu là chỉ cho quả Phật. Trong 4 giáo Tạng Thông Biệt Viên, thì 2 giáo Tạng, Thông, đứng về phương diện “nhân vị” mà nói thì tuy có đủ cả giáo pháp và người hành chứng giáo pháp; nhưng về mặt “quả vị” thì chỉ có giáo pháp chứ không có người hành chứng giáo pháp. Vì Tạng Giáo và Thông Giáo cho quả do khôi thân diệt trí mà được chứ thực không có người chứng. Còn Biệt Giáo cũng thế, khi đến quả vị từ Sơ Địa trở lên thì người của Biệt Giáo đã trở thành người Viên Giáo, hệt như Sơ Trụ của Viên Giáo, vì thế từ Sơ Địa trở lên chỉ có giáo pháp chứ không có người hành chứng. Tóm lại, 3 giáo Tạng, Thông, Biệt gọi là Quả Đầu Vô Nhân, có giáo pháp mà không có người chứng; chỉ có Viên Giáo là đủ cả giáo pháp và người hành chứng mà thôi.[X. Ma Ha Chỉ Quán Q.3, phần cuối]. 	
 	
Quả Địa	
● Cũng gọi Quả Vị, Quả Cực. Đối lại: Nhân Vị, Nhân Địa.	
Do tu hành nhân vị mà chứng được cực vị của quả mãn Diệu Giác.	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 4 (Đại 19, 122 thượng) nói: “Phải nên quán xét cho thấu đáo, nhân địa phát tâm và quả địa giác giống nhau hay khác nhau”.	
 	
Quả Địa Vạn Đức	
● Đối lại: Nhân Vị Vạn Hạnh.	
Do ứng với muôn hạnh của nhân vị để đạt đến địa vị của quả Phật mà thành tựu được vô lượng diệu đức.	
Do sự quan hệ đối đãi giữa nhân và quả, nên đối lại với nhân địa mà có quả địa; đối lại với vạn hạnh mà có vạn đức. Bởi thế, nói theo ý nghĩa tương báo tương ứng của nhân quả thì vô lượng công đức của quả Phật là do tương ứng với muôn hạnh của nhân vị mà có, cho nên gọi là đức Quả Địa Vạn Đức. (xt. Quả).	
 	
Quả Đoạn	
● Đoạn trừ quả khổ sinh tử, 1 trong 2 loại giải thoát.	
Bậc A La Hán hữu dư Niết Bàn đã đoạn trừ Tử Phược, nhưng chưa đoạn trừ Quả phược.	
Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 29, phần đầu (Đại 12, 536 thượng) nói: “Giải thoát có 2 loại: Tử Đoạn và Quả Đoạn. Tử đoạn là dứt trừ phiền não; bậc A La Hán đã dứt trừ phiền não, mọi nội kết đều đã tan rã hết”.	
 	
Quả Đức	
● Chỉ cho công đức của quả vị nhờ tu hành mà chứng được, cũng chỉ cho vô lượng công đức mà quả Phật có đủ, như Niết Bàn có 4 đức: Thường, lạc, ngã, tịnh. [X. An Lạc Tập Q.thượng].	
 	
Quả Hải	
● Biển quả, ví dụ trí tuệ, công đức của Phật sâu rộng như biển.	
Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 5 (Đại 35, 534 hạ) nói: “Suốt cả nguồn nhân và bao trùm biển quả”.	
 	
Quả Hậu Phương Tiện	
● Phương tiện độ sinh sau khi chứng quả. Chư Phật đã chứng quả rồi, nhưng vì mục đích cứu độ chúng sinh, nên lại thị hiện tướng tu nhân cảm quả để làm pháp môn phương tiện. [X. Pháp Hoa Văn Cú Q.9].	
 	
Quả Lực	
● Chỉ cho lực dụng của quả vị Phật. Như Thập Lực, Tứ Vô Sở Úy, Thập Bát Bất Cộng Pháp... đều thuộc về Quả Lực. Ở nhân vị có hạnh nguyện thù thắng, nên ở quả vị cũng có lực dụng vi diệu. Nếu hạnh nguyện siêu việt thì lực dụng cũng theo đó mà siêu việt.	
Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ (Đại 40, 840 thượng) nói: “Nay thần lực tự tại của đức A Di ĐàNhư Lai là do nguyện phát ra lực, nhờ lực mà nguyện thành tựu, nguyện chẳng phải nguyện suông, lực không là lực rỗng, lực và nguyện phù hợp nhau, quyếtkhông sai chệch, cho nên nói là thành tựu”.	
 	
Quả Mãn Chuyển	
● Cũng gọi Quả Viên Mãn Chuyển, Viên Mãn Chuyển.	
Quả vị Phật cùng tột, 1 trong 6 chuyển vị do Tông Duy Thức lập ra.	
Hành Giả ở giai vị này nhập định Kim Cương, được trí tuệ Kim Cương, đoạn diệt tất cả phiền não thô trọng, chứng được quả Phật Viên mãn, vì thế gọi là Quả Mãn Chuyển. [X. Lâm Gian Lục Q.hạ]. (xt. Lục Chủng Chuyển Vị).	
 	
Quả Môn	
● Pháp môn tự nội chứng của chư Phật, cũng tức là pháp môn của quả vị Như Lai.Đây là cảnh giới mà hàng Bồ Tát ở địa vị tu nhân không thể thấy và hiểu được, chỉ có những bậc đã chứng chính giác mới có thể rõ biết. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.1].
 	
Quả Năng Biến	
● Phạm: Phalapariịàma. Gọi tắt: Quả Biến.	
Đối lại: Nhân Năng Biến.	
Một trong 2 thứ năng biến do Tông Duy Thức lập ra.	
Quả Năng Biến là chỉ cho sức năng biến của tập khí đẳng lưu trong thức thứ 8, dẫn sinh ra quả 3 tính(thiện, ác, vô kí) của 8 thức; còn sức năng biến của tập khí dị thục thì dẫn sinh ra quả vô kí của 6 thức trước và thức thứ 8.Như vậy, sự hiện hành của 8 thức từ nơi tự thể của chúng có khả năng biến hiện ra Kiến Phần và Tướng Phần; gọi là Quả Năng Biến. [X. Luận Thành Duy Thức Q.2; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2]. (xt. Nhân Năng Biến).	
 	
Quả Quả	
● Chỉ cho quả của Quả Vị.	
Cứ theo Phẩm Sư Tử Hống trong Kinh Niết Bàn quyển 25 (bản Nam) và Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm (hội bản) quyển 5 phần đầu, như vô minh là nhân, các hành là quả; các hành là nhân, thức là quả. Đối lại với vô minh là nhân của nhân (nhân nhân) thì thức là quả của quả (quả quả). Phật Tính cũng thế, nhân thì có nhân của nhân, quả thì có quả của quả; 12 nhân duyên (3 nhân của lí tính) là nhân, bồ đề (trí đức của quả Phật) là quả; Bồ Đề là nhân, Niết Bàn (đoạn đức của quả Phật) là quả.	
Trí tuệ là nhân của nhân thì Niết Bàn là quả của quả. [X. Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q.3; Tứ Giáo Nghĩa Q.10].	
 	
 	
Quả Trung Thuyết Nhân	
● Phạm: Kàraịe kàryopacàra.	
Đối lại: Nhân Trung Thuyết Quả. Trong quả nói nhân. Như thấy 1 bức họa đẹp (quả) liền nói trong đó ắt có bàn tay khéo (nhân) của họa sĩ. Cũng như nói chư Phật tức là chúng sinh, trâu bò tức là cỏ nước... Những cách nói như thế đều gọi là Quả trung thuyết nhân. [X. Kinh Niết Bàn Q.37 (bản Bắc); Luận Đại Trí Độ Q.3, 30, 43; Luận Câu Xá Q.4; Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng]. (xt. Nhân Trung Thuyết Quả).	
 	
Quách Thị Song Phu	
● Hai chân Phật thị hiện thò ra ngoài kim quan.	
Sau khi Đức Phật nhập diệt ở rừng cây Sa La bên ngoài thành Câu Thi Na Yết La được 7 ngày thì ngài Ca Diếp mới đến nơi, Ngài thương nhớ đi quanh kim quan Đức Thế Tôn, nhất tâm kính ngưỡng, tán thán Phật đức. Lúc đó, 2 chân Phật có tướng thiên bức luân (1 trong 32 tướng) bỗng thò ra khỏi kim quan. Do sự tích này, người đời sau dùng nhóm từ “Quách Thị Song Phu” để biểu thị ý nghĩa Đức Phật hiện thân ra ngoài kim quan. [X. Tổ Đình Sự Uyển Q.1; Vân Môn Lục Q.thượng].	
 	
Quái Ti	
● Cũng gọi Phù Ti.	
Vốn chỉ cho bức bình phong khắc bằng gỗ có thông ánh sáng, hoặc chỉ cho tấm lưới giăng để bắt chim; về sau được chuyển dụng để chỉ cho tấm gỗ che sau lưng chiếc ghế ngồi, hoặc chỉ cho bức màn che. Chiếc ghế sau lưng có phụ thêm tấm gỗ che, gọi là Quái Ti Ỷ Tử. Trong Thiền Lâm, quái ti thường được dùng khi thuyết pháp, phổ thuyết.	
Điều Cáo Hương trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 2 (Đại 48, 1120 thượng) nói: “Đến ngày ấn định, thị giả nhờ vị Khách đầu bày Quái Ti Ỷ Tử ở Phương trượng hoặc ở Pháp đường”.	
Điều Bỉnh phất trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 7 (Đại 48, 1153 hạ) nói: “Hành Giả Đường ti bày biện pháp tòa, phía tay trái đặt Quái Ti, chuẩn bị chỗ ngồi cho vị Trụ Trì”.	
 	
Quải Bát	
● Đồng nghĩa: Quải Đáp, Quải Đơn. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Treo bát lên. Trong Thiền Lâm, sau khi ăn xong thì rửa và treo bát của mình lên cái móc ở sau chỗ mình ngồi.Từ đó dẫn đến nghĩa tạm trú trong tùng lâm. Điều Phó Chúc Phạn trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 1 (Vạn Tục 111, 441 hạ) nói: “Ăn xong, niệm kệ (...) vị Trụ Trì đứng dậy treo bát (quải bát), khiến chúng tăng đều làm theo”. [X. môn Tùng Quĩ trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Quải Đáp).	 	
 	
Quải Bát Nang	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Treo cái túi đựng bát. Sau khi chấm dứt cuộc du phương, vị tăng hành cước liền treo túi bát. Trong Thiền Lâm, Quải bát nang được dùng để chỉ cho việc tham học các nơi đã kết thúc.	
Thung Dung Lục tắc 20 (Đại 48, 240 thượng) nói: “Khi đã đặt được chân lên thực địa (tức khai ngộ) thì có thể treo cao túi bát, bẻ gãy tích trượng”.	
 	
Quải Chân	
● Chỉ cho nơi treo bức tượng của vị tôn túc đã thị tịch.	
Theo môn Tang tiến trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên thì Chân là chân nghi, tức là bức tượng giống hệt vị tôn túc quá cố. Khi bậc tôn túc thị tịch có 2 nơi có thể treo bức tượng đó, một là Pháp Đường, hai là Chân Đình ở đầu cửa chùa.	
Nghi thức cử hành Quải chân, gọi là Quải Chân Phật Sự, Quải Chiếu Phật Sự. [X. điều Cáo Hương Phổ Thuyết trong Vô Môn Khai Hòa Thượng Ngữ Lục Q.hạ; điều Thiên Hóa trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.5].	
 	
Quải Đáp	
● Cũng gọi Quải Đơn, Quải Đáp Đơn, Quải Tích, Quải Bát.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Vị tăng du phương, khi vào Tăng đường, đem áo, mền... mình mang theo treo lên cái móc ở trongTăng đường, ngụ ý muốn ở lại tùng lâm.	
Bài tựa Cổ Thanh Qui của ông Dương Ức trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 8 (Đại 48, 1158 thượng) nói: “Học chúng không kể nhiều ít, không chia cao thấp, vào hết trong Tăng đường, sắp xếp theo thứ tự tuổi hạ, đặt những cái giường nối liền nhau, có những giá mắc áo (quải đáp) để treo đạo cụ”.	
Theo điều Du Phương Tham Thỉnh trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 5, theo qui chế xưa, người cầu quải đáp (xin trú ngụ), trước hết đến ra mắt vị Khách Ti (người có nhiệm vụ tiếp khách), kế đến vị Đường Ti Quải Đáp (người trông nom việc khách tăng đến tạm trú) để ghi tên chờ xét định; sau đó, đến vị Thị Ti (thị giả) thông báo và nhờ đưa đến bái yết vị Trụ Trì. Cuối cùng được đưa đến Đán Quá (nhà nghỉ tạm) để chờ đợi.(xt. Quải Tích).	
 	
Quải Giác Linh Dương Bất Kiến Tung	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Chỉ cho ngôn ngữ hành vi không để lại mảy may dấu vết nhiễm ô nào.	
Gia Thái Phổ Đăng Lục quyển 29 có chép bài kệ tụng của Quốc Thanh giản đường Cơ Thiền Sư gởi cho vị tăng xây tháp Phổ Đồng như sau (Vạn Tục 137, 211 hạ): 	
“San san ngọc cốt bản linh lung	
Quải giác linh dương bất kiến tung. 	
Đặc địa tác đình đồ thậm mạ? 	
Vị lân tùng trúc dẫn thanh phong”. 	
Tạm dịch: 	
“Sáng ngời xương ngọc vốn linh lung	
Dê núi sừng treo biến mất tung	
Dựng đình muốn vẽ chi nơi đó?	
Làn gió thoảng qua ngọn trúc tùng”. 	
Bởi vì con dê rừng ban đêm treo sừng lên cây mà ngủ, chân không chạm đất, cho nên không lưu lại dấu vết. Trong Thiền Lâm, hình ảnh này được dùng để miêu tả cảnh giới tự tại vô ngại của bậc Đại Ngộ triệt để.	
 	
Quải Lạc	
● Cũng gọi Quải Tử, Quải La, Lạc Tử.	
Áo ca sa nhỏ choàng trên 2 vai thòng xuống ngực, là biến hình của áo An Đà Hội.Các thiền tăng thường mặc áo này lúc làm việc, hoặc đi đường cho tiện.
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 11 (Đại 51, 287 thượng) nói: “Không mặc ca sa, chẳng thụ giới đủ, chỉ dùng tấm lụa 5 màu làm quải tử”. Trong đó, tấm “lụa 5 màu”là chỉ cho ca sa 5 nẹp, Quải Tử là tên khác của ca sa 5 nẹp. Loại ca sa này thịnh hành vào đầu đời Tống, nhưng trong các luật không thấy tên gọi Quải Tử, Lạc tử.	
Điều Pháp Y trong Thích Thị Yếu Lãm quyển thượng (Đại 45, 270 hạ) nói: “Lạc tử hoặc Quải Tử là do các vị tăng tiền bối sáng chế, những vị tăng sau bắt chước. Vì không có tên gọi, chỉ thấy dây treo (quải lạc) trên mình nên gọi như thế. Nay thiền tăng phương Nam đều mặc lúc làm việc. Vì điều tướng không đúng pháp, các luật không ghi tên, nên bị các dòng phái chê trách”. [X. môn Phục Chương trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. An Đà Hội).	
 	
Quải Thần Xỉ	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nghĩa đen là môi bị kẹp (treo) ở giữa răng thì không thể nuốt được vật gì. Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được sử dụng để ví dụ nếu cứ chấp chặt vào lời nói của người khác thì không thể hiểu được ý nghĩa chân chính.	
Thung Dung Lục tắc 87 (Đại 48, 283 trung)ghi: “Sơ sơn đến, Qui Sơn liền hỏi: Nghe sư nói rằng câu Có câu Không như bìm leo cây(Quải thần xỉ)”.	
 	
Quải Tích	
● Cũng gọi Lưu Tích. Đồng nghĩa: Quải Đáp.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Treo tích trượng. Ngày xưa, mỗi khi vị tăng đi du phương (tham học các nơi) đều có mang theo tích trượng. Lúc vào tùng lâm nào nếu được phép ở lại thì vị ấy treo tích trượng vào cái móc ở trên vách, ngụ ý đã được ở trong chùa.	
Nay từ ngữ Quải Tích đặc biệt được dùng để chỉ cho vị Thiền Tăng đến ở trong tùng lâm để tu học.	
Tổ Đình Sự Uyển quyển 8 nói rằng: Tỉ Khưu ở Tây Vực, đi đâu ắt cầm tích trượng, có 25 uy nghi, khi vào trong nhà, không được để tích trượng trên đất, mà phải treo lên cái móc ở trên vách.	
Ngoài ra, vị tăng đảm nhiệm việc trụ trì 1 ngôi chùa cũng gọi là Quải Tích.	
 	
Quan Bất Dung Châm Tư Thông Xa Mã	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Quan bất dung châm, đứng về phương diện công (lí) mà nói thì luật pháp nghiêm minh, dù sai lầm nhỏ như cây kim (châm) cũng không mảy may dung thứ. Trong Thiền Lâm, nhóm từ Quan bất dung châm được chuyển dụng để chỉ cho Đệ Nhất Nghĩa Đế của Phật Pháp siêu tuyệt, triệt để, không dung chấp mảy may ngôn ngữ, suy tư.	
Trái lại, Tư thông xa mã là nói về mặt tư (tình), dù sự sai lầm to bằng xe, ngựa cũng có thể dung thông được. Thiền Tông dùng từ ngữ này để chỉ cho quyền xảo phương tiện của Đệ Nhị Nghĩa Đế. Khi dẫn dắt người học, Thiền Sư có thể tùy nghi sử dụng mọi phương pháp để giúp họ khai ngộ.	
Tóm lại, có thuyết cho rằng “Quan bất dung châm tư thông xa mã” là một ngạn ngữ ở đời Đường được Thiền Tông sử dụng để chỉ cho cơ pháp phương tiện tự tại vô ngại mà Thiền Sư dùng để tiếp hóa người học.	
 	
Quan Đế	
● Danh Tướng Trung Quốc sống vào đời Tam Quốc, tên là Vũ, tự Vân Trường, người huyện Giải, quận Hà Đông, nước Thục Hán.	
Ông có sức mạnh mẽ hơn người, là hổ tướng một đời.Ông vốn trọng tình nghĩa, bẩm tính trung trực nên lưu danh sử xanh. Thời vua Thần Tông nhà Minh, ông được sắc phong “Tam Giới Phục Ma Đại Đế Thần Uy Viễn Chân Thiên Tôn Quan Thánh Đế Quân”. Do đó, dân gian đời sau tôn xưng ông là Quan Thánh Đế Quân, hoặc gọi tắt là Quan Đế.	
Cứ theo Trí Giả truyện trong Phật Tổ Thống Kỉ quyển 6, Đại Sư Trí Giả đời Tùy có lần nhập định tại núi Ngọc Tuyền, trong định ngài thấy Quan Đế.Quan đế hiển linh, biến khu đất gồ ghề ở núi Ngọc Tuyền thành nền bằng phẳng để cúng Đại sư xây chùa hoằng pháp. Sau đó, Quan đế còn xin Đại sư truyền 5 giới, chính thức trở thành đệ tử Phật. Phật Giáo đời sau cũng có nơi xếp Quan đế vào hàng thần thủ hộ già lam.
Theo truyền thuyết của Đạo Giáo thì Quan đế thường hiển hiện các việc linh dị. Thần lực của ông rất được sùng kính trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, có nhiều nơi lập miếu thờ Quan Đế. Đời sau phần nhiều mượn tên ông để lồng vào trong những bài văn khuyến thiện phổ thông, như: Quan Đế Giác Thế Chân Kinh, Quan Đế Minh Thánh Kinh, Giới Sĩ Tử Văn	
 	
Quan Niệm Luận	
● Trong Phật Giáo có các tông như Tông Duy Thức, Tông Hoa Nghiêm... chủ trương vũ trụ là do tâm biến hiện, nếu lìa tâm thì tất cả muôn pháp cũng không tồn tại, cho nên có các câu nói như: “Ba cõi duy nhất tâm, ngoài tâm không pháp khác”, “Chỉ có thức không có cảnh”... Do nhấn mạnh thuyết Duy Tâm hoặc Duy Thức nên Phật Giáo thường được giới triết học phương Tây xem là Quan Niệm Luận hoặc Duy Tâm Luận.	
Nhưng, Phật Giáo nhấn mạnh duy tâm là nói về phương diện chủ thể thực tiễn, chứ không giống như luận điểm của các nhà Duy Tâm tồn tại luận chủ trương “tâm là thực tại duy nhất”. Vả lại, Phật Giáo cũng thường nói tâm và sự vật ngoài tâm đều không có tự tính, đều là “không”.	
Trong Ma Ha Chỉ Quán, Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai, khi giải thích về giáo nghĩa “Nhất Niệm Tam Thiên” (Một niệm ba nghìn), từng nhấn mạnh, nếu cho rằng một niệm lúc này là thực tại, hoặc 3 nghìn thế giới là thực tại, thì đều là kiến giải thiên lệch; mà phải nhận xét từ quan hệ hỗ tương y tồn (nương vào nhau mà tồn tại) của “Một niệm tức ba nghìn, ba nghìn tức một niệm” để thể ngộ lí Trung Đạo. (xt. Duy Tâm).	
 	
Quan Nội Tứ Thánh	
● Cũng gọi Quan Trung Tứ Kiệt.	
Chỉ cho 4 môn đệ của ngài Cưu Ma La Thập ở đời Hậu Tần, Trung Quốc, học thức uyên bác, đạo hạnh cao thâm, được người đương thời tôn là Quan nội tứ thánh, đó là: Đạo Dung, Tăng Duệ, Tăng Triệu và Đạo Sinh.	
 	
Quan Quách	
● Chỉ cho cái quan tài có 2 lớp: “Quan” là cái hòm bên trong đặt xác chết, “Quách” là cái hòm bọc bên ngoài cái quan. Theo Kinh Trường A Hàm quyển 4, lúc Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, các vị đệ tử chiếu theo phép chôn cất vua Chuyển Luân Thánh Vương, trước dùng nước hương nóng tắm gội thân Ngài, sau mặc áo mới rồi dùng 500 tấm dạ mỏng bọc thân đặt vào kim quan, rưới dầu mè vào và đặt kim quan vào trong quách bằng sắt, lại dùng các cái quách bằng gỗ chiên đàn thơm xếp chung quanh, chất đống các thứ gỗ hương làm lễ trà tì.
Theo Kinh Trủng Mộ Nhân Duyên Tứ Phương Thần Chú trong Kinh Quán Đính quyển 6, khi vua Chuyển Luân mệnh chung, 3 loại quan tài được dùng để đặt thân của vua, đó là: Tử Ma hoàng kim, sắt và chiên đàn tạp hương.	
Nhưng, nghi lễ chôn cất của Ấn Độ nói chung, không dùng quan quách, mà trực tiếp đốt xác chết, hoặc để ở trong rừng, hoặc thả xuống sông... Còn ở Trung Quốc vì có tục hậu táng nên có chế độ quan quách.	
Cứ theo Tứ Phần Luật Hành Sự Sao thì chư tăng chỉ dùng quan chứ không dùng quách, chúng tại gia phổ thông cũng vậy, chỉ những người sang trọng mới dùng quách.	
Tại Nhật Bản đời xưa, quan tài của những người giàu sang, thường dùng 2 lớp hoặc 3 lớp quách bọc bên ngoài, đôi khi làm quách bằng đá để bảo tồn thi thể lâu dài.[X. Kinh Tịnh Phạn Vương Bát Niết Bàn; Kinh Phật Bát Nê Hoàn Q.hạ; Kinh Ca Diếp Phó Phật Niết Bàn; thiên Chiêm Bệnh Tống Chung trong Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ, phần 4; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.hạ, phần 4; Phật Tổ Thống Kỉ Q.4; Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ; Hoài Nam Tử Đệ Thập Tam Phiếm Luận Huấn; Chu Bàn Truyện Trong Hậu Hán Thư 29; Nhật Bản Thư Kỉ 9, 27].	
 	
Quan Tăng	
● Chỉ cho những người xuất gia được triều đình chứng nhận và cấp cho độ điệp, hoặc chỉ cho những người xuất gia được bổ nhiệm giữ các chức quan tăng như Tăng Chính,Tăng đô, Luật sư...	
Ngoài ra, những người nhận sắc chỉ được phép mặc quan phục như áo bào, xiêm, lụa trắng hoặc ca sa gấm... cũng được gọi là Quan Tăng.	
 	
Quan Tự	
● Chùa quan, tức các chùa viện được ban bổng lộc và chịu sự quản lí của triều đình. Tại Trung Quốc, những Thiền Viện như Ngũ Sơn, Thập sát được đặt ra ở đời Tống là thuộc Quan tự. Ngũ Sơn gồm: Hưng Thánh Vạn Thọ Thiền Tự, Cảnh Phúc Linh Ẩn Tự, Tịnh Từ Tự, Cảnh Đức Tự Và Quảng Lợi Tự. Thập sát thì có: Trung Thiên Trúc Sơn Thiên Ninh Vạn Thọ Vĩnh Tộ Tự, Đạo Tràng Sơn Hộ Thánh Vạn Thọ Tự, Tưởng SơnThái Bình Hưng Quốc Tự, Vạn Thọ Sơn Báo Ân Quang Hiếu Tự, Tuyết Đậu Sơn Tư Thánh Tự, Giang Tâm Sơn Long Tường Tự, Tuyết Phong Sơn Sùng Thánh Tự, Vân Hoàng Sơn Bảo Lâm Tự, Hổ Khâu Sơn Vân Nham Tự Và Thiên Thai Sơn Quốc Thanh Trung Tự.	
Ở Nhật Bản, năm Thiên Vũ Thiên Hoàng thứ 7 (679), Quan tự được chế định, có nhiều loại như Sắc Nguyện Tự, Định Ngạch Tự, Ngự Nguyện Tự, Ngự Kì Nguyện Tự... Từ đời Trung cổ về sau, Quan tự chỉ cho những chùa viện được Mạc Phủ đặc biệt bảo hộ.	
 	
Quan Văn	
● Chỉ cho những câu văn mà Thiền gia viết trên quan tài.	
Cứ theo điều Quan Văn trong Chư Hồi Hướng Thanh Qui thức quyển 4 thì Quan văn phổ thông được dùng là (Đại 81, 660 thượng): “Xuất li sinh tử Nhập trụ Niết Bàn Tịch tĩnh vô vi Cứu cánh an lạc” (Xa lìa sống chết Vào trụ Niết Bàn Vắng lặng vô vi Yên vui tuyệt đối). Hoặc:	
“Mê cố tam giới thành	
Ngộ cố thập phương không	
Bản lai vô Đông Tây	
Hà xứ hữu Nam Bắc?”	
(Mê nên thành ba cõi	
Ngộ nên mười phương không	
Xưa nay không Đông Tây	
Ở đâu có Nam Bắc?)	
Còn theo điều Tại gia tống vong trong Tiểu Tùng Lâm Lược Thanh Qui quyển trung thì ngoài quan tài vẽ vòng tròn lớn, trên nắp quan tài hoặc ở bên cạnh viết (Đại 81, 710 thượng): “Xuất li sinh tử Nhập trụ Niết Bàn Tịch tĩnh vô vi Cứu cánh an lạc”.	
Bốn câu này phối hợp với 4 phương Đông Tây Nam Bắc mà viết.	
 	
Quán Âm Huyền Nghĩa	
● Cũng gọi Biệt Hành Huyền Nghĩa, Biệt Hành Huyền, Quán Âm Huyền, Quán Âm Kinh Huyền Nghĩa.	
Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Thiên Thai Trí Khải soạn vào đời Tùy, học trò là Quán Đính ghi chép, được thu vào Đại Chính Tạng tập 34, là 1 trong 5 tiểu bộ của Tông Thiên Thai.	
Nội dung sách này giải thích nghĩa sâu xa của Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa quyển 7, y theo cách chia khoa Ngũ Trùng Huyền Nghĩa: Thích Danh, Xuất Thể, Minh Thị, Biện Dụng và Giáo Tướng mà ngài Trí Khải đã lập ra trong Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa. Phần Thông thích và Biệt thích giảng giải một cách tỉ mỉ Đại cương của Phẩm Phổ Môn và 5 chữ cái “Quán Thế Âm Phổ Môn”.	
Đây là tác phẩm xưa nhất trong những sách chú thích Phẩm Phổ Môn hiện còn mà các học giả đời sau phỏng đoán là ngài Trí Khải đã giảng thuật trước bộ Ma Ha Chỉ Quán. Sách này và Quán Âm Nghĩa Sớ tuy đều là những tác phẩm quan trọng trình bày về thuyết Tính ác của Tông Thiên Thai, nhưng trong Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện, Đại Đường Nội Điển Lục và Tục Cao Tăng Truyện đều không thấy nói sách này là do ngài Trí Khải soạn.	
Ngoài ra, ngài Tứ Minh Tri Lễ đời Tống đã dựa theo sách này mà soạn Quán Âm Huyền Nghĩa Kí 4 quyển là tập đại thành về thuyết Tính Ác. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.25; Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.1].	
 	
Quán Âm Huyền Nghĩa Kí	
● Cũng gọi Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Huyền Nghĩa Kí, Quán Âm Biệt Hành Huyền Kí, Biệt Hành Huyền Nghĩa Kí, Biệt Hành Huyền Kí, Quán Âm Kinh Huyền Nghĩa Kí.	
Tác phẩm, 4 quyển, do ngài Tứ Minh Tri Lễ soạn vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 34.Đây là sách chú thích bộ Quán Âm Huyền Nghĩa.	
Theo lời tựa của tác giả thì sách này ngài Tri Lễ soạn lúc ngài 62 tuổi.Ngài Tri Lễ mới đầu tham học ngài Bảo Vân Nghĩa Thông, đúng lúc ngài Nghĩa Thông đang giảng Phẩm Quán Âm Phổ Môn, qua nhiều lần thưa hỏi những chỗ còn nghi mới hiểu được nghĩa sâu xa kín nhiệm. Năm Thiên Hi thứ 5 (1021) đời Tống ngài sao chép lại và giải thích ý nghĩa sâu xa theo cái học huấn hỗ của đời Đường, Tống.	
Năm Thiên Thánh thứ 2 (1024), ngài Tuân Thức tâu xin cho sách này được đưa vào Đại Tạng Kinh. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.8, 25].	
 	
Quán Âm Kinh Trì Nghiêm Kí	
● Cũng gọi Quán Thế Âm Trì Nghiệm Kí, Quán Âm Trì Nghiệm Kí, Quán Thế Âm Kinh Chú Trì Nghiệm Kí.	
Tác phẩm, 2 quyển, do ông Chu Khắc Phục soạn vào năm Thuận Trị 16 (1659) đời Thanh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 134.	
Nội dung sách này do tác giả sưu tầm các sách, thu tập 118 sự kiện linh nghiệm về tín ngưỡng Quán Âm của tất cả tăng tục từ đời Tấn đến thời Thuận trị nhà Thanh rồi biên soạn thành. Phạm vi các thư tịch mà tác giả sưu tầm bao gồm những nội, ngoại điển như: Cao Tăng Truyện, Pháp Uyển Châu Lâm, Biện Chính Luận, Pháp Hoa Cảm Thông, Quán Âm Cảm Ứng, Minh Tường Kí, Tuyên Nghiệm Kí, Thái Bình Quảng Kí, Đàm Tẩu, Ngọc Đường Nhàn Thoại, Triều Dã Thiêm Tải..., dưới mỗi sự kiện đều có ghi rõ xuất xứ từ sách nào, đây là tư liệu quan trọng đối với việc nghiên cứu về tín ngưỡng Quán Thế Âm. Cuối quyển có phụ lục: Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Kinh Bạch Y Đại Bi Ngũ Ấn Tâm Đà La Ni, Lễ Quán Âm Văn, Biện Ngoa Ngữ Tam Tắc...	
 	
Quán Âm Mạn Đồ La Bát Đại Bồ Tát	
● Tám vị Bồ Tát Đại Quán Tự Tại nói trong Kinh Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp. Đó là:	
1.Bồ Tát Kim Cương Quán Tự Tại.	
2.Bồ Tát Dữ Nguyện Quán Tự Tại.	
3.Bồ Tát Sổ Châu Quán Tự Tại.	
4.Bồ Tát Câu Triệu Quán Tự Tại.	
5.Bồ Tát Trừ Chướng Quán Tự Tại (cũng gọi Bồ Tát Thí Vô Úy Quán Tự Tại).
6.Bồ Tát Bảo Kiếm Quán Tự Tại.	
7.Bồ Tát Bảo Ấn Quán Tự Tại.	
8.Bồ Tát Bất Thoái Chuyển Kim Luân Quán Tự Tại.	
Về hình tượng, vật cầm, ấn khế... của 8 vị Đại Quán Tự Tại này cho đến các pháp tu thờ những Bồ Tát này làm Bản Tôn và những sự duyên... đều được ghi chép tường tận trong kinh này.	
 	
Quán Âm Nghĩa Sớ	
● Cũng gọi Phổ Môn Phẩm Sớ, Biệt Hành Nghĩa Sớ, Quán Âm Kinh Sớ.	
Kinh sớ, 2 quyển, do ngài Thiên Thai Trí Khải giảng vào đời Tùy, đệ tử Quán Đính ghi chép, được thu vào Đại Chính Tạng tập 34, là 1 trong 5 tiểu bộ của Tông Thiên Thai.	
Nội dung sách này giải thích văn nghĩa của Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa quyển 7.Trước hết, đặt 4 câu hỏi về Thời tiết, Tiêu nhân, Kính nghi và Chính vấn, rồi đáp bằng Khẩu cơ cảm ứng, Ý cơ cảm ứng, Thân cơ cảm ứng, chỉ rõ sự lợi ích ngấm ngầm của Quán Âm Thụ Vương. Kế đến, đặt câu hỏi về 3 nghiệp thân, khẩu, ý và trả lời bằng Biệt đáp, Tổng đáp, khuyên cúng dường... chỉ rõ sự lợi ích công khai của Phổ Môn Châu vương.	
Trong sách, tác giả khéo dùng các giáo pháp Tứ Giáo, Tam Quán để bác bỏ các thuyết của những nhà chú sớ khác và lối giải thích xưa cũ, làm sáng tỏ lí luận và quán hạnh đối với tín ngưỡng Quán Thế Âm, là kim chỉ nam cho đời sau giải thích Phẩm Phổ Môn.	
Sách này và Quán Âm Huyền Nghĩa đều nêu cao pháp môn Tính ác của Tông Thiên Thai.Ngoài ra, ngài Tứ Minh Tri Lễ đời Tống đã dựa theo sách này mà soạn bộ Quán Âm Nghĩa Sớ Kí 4 quyển. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.25].	
 	
Quán Âm Nghĩa Sớ Kí	
● Cũng gọi Quán Âm Kinh Nghĩa Sớ Kí, Quán Âm Biệt Hành Sớ Kí, Biệt Hành Nghĩa Sớ Kí, Biệt Hành Sớ Kí.	
Tác phẩm, 4 quyển, do ngài Tứ Minh Tri Lễ soạn vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 34.	
Nội dung sách này chú thích Quán Âm Nghĩa Sớ của ngài Trí Khải.Sách này và Quán Âm Huyền Nghĩa Kí đều là những thư tịch quan trọng xiển minh pháp môn Tính ác của Tông Thiên Thai.	
Về sách chú thích bộ Sớ kí này thì có Quán Âm Kinh Nghĩa Sớ Kí Khoa 1 quyển. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.8, 25].	
 	
Quán Âm Phổ Hiền Đà La Ni Kinh	
● Cũng gọi Thanh Tịnh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Hiền Đà La Ni Kinh, Thanh Tịnh Quán Thế Âm Phổ Hiền Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Trí Thông dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 20.	
Nội dung kinh này nói về việc Bồ Tát Quán Thế Âm vì lợi ích chúng sinh mà tuyên thuyết các Đà La Ni: Phổ Hiền, Kết Giới, Phụng Thỉnh... và bảo rằng nếu ai tụng trì Đà La Ni Phổ Hiền thì sẽ không bao giờ bị rơi vào các đường ác, thấy được Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân và được các công đức của Tam Ma Địa Đà La Ni thù thắng.
Bản dịch khác của kinh này là kinh Quán Tự Tại Bồ Tát thuyết Phổ Hiền Đà La Ni, do ngài Bất Không dịch vào đời Đường. So với kinh này thì bản dịch của ngài Bất Không, chẳng những thứ tự trình bày khác nhau, mà còn thiếu cả các phần vẽ tượng, vào đàn, pháp cúng dường... [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8].	
 	
Quán Âm Sám Pháp	
● Cũng gọi Thỉnh Quán Thế Âm Sám Pháp, Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Tam Muội Nghi.	
Pháp tu sám hối cúng dường thờ Bồ Tát Quán Thế Âm làm Bản Tôn. Bồ Tát Quán Thế Âm còn gọi là Viên Thông Đại Sĩ, vì thế pháp sám này cũng gọi Viên Thông sám pháp. Thứ tự của pháp tu này như sau: Trước hết, trang nghiêm đạo tràng, dùng bùn thơm trát lên mặt đất, treo cờ phướn, tàn lọng, chuẩn bị cành dương nước sạch, đốt hương, rải hoa; tôn trí tượng Phật nhìn hướng nam, tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn hướng đông, hành giả gieo 5 vóc sát đất hướng về tây, dốc lòng đính lễ Phật Thích Ca, Phật A Di Đà; xưng niệm danh hiệu Tam Bảo và Quán Thế Âm. Kế đến, tụng chú Tiêu Phục Độc Hại, chú Phá Nghiệp Chướng Đà La Ni, Chú Lục Tự Chương Cú... giải bày sám hối nghiệp ác tội lỗi, lễ xong rồi hành đạo đúng như pháp; sau đó, một người lên tòa cao xướng tụng kinh Thỉnh quán thế âm. Tu pháp trong 21 ngày hoặc 49 ngày. [X. Kinh Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú; Thỉnh Quán Thế Âm Kinh Sớ; Thỉnh Quán Âm Kinh Xiển Nghĩa Sao; Quốc Thanh Bách Lục Q.1; Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Tam Muội Nghi].	
 	
Quán Âm Tiêm	
● Những cái thẻ bằng tre đặt ở trước tượng	
Quán Âm dùng để bói lành dữ.	
Theo Thích Môn Chính Thống quyển 3 thì có 2 loại thẻ: 100 thẻ và 130 thẻ. Loại 100 thẻ bắt nguồn từ viện Quán Âm chùa Thiên Trúc, còn loại 130 thẻ thì bắt nguồn từ chùa Viên Thông ở đất Việt.	
 	
Quán Âm Tố	
● Trì Trai Quán Âm. Tập tục địa phương ở huyện Ngô tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, từ ngày mồng 1 tháng 2 âm lịch bắt đầu trì trai, đến ngày 19 là ngày Đản Sinh của Bồ Tát Quán Âm thì chấm dứt, gọi là Quán Âm Tố. Lại trì trai trong thời gian từ ngày mồng 9 tháng 6 âm lịch đến ngày 19 là ngày Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo, cũng gọi là Quán Âm Tố.	
 	
Quán Âm Từ Lâm Tập	
● Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Hoằng Tán biên tập vào năm Khang Hi 7 (1668) đời Thanh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 149.Nội dung sách này do biên tập những kinh điển và sự tích cảm ứng có liên quan đến tín ngưỡng Quán Thế Âm mà thành. 
- Quyển thượng là thiên chư kinh, gồm 10 kinh: Kinh Bi Hoa, Kinh Quán Thế Âm Đại Thế Chí Bồ Tát Thụ Kí, Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, Kinh Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú... 	
- Quyển trung và hạ là thiên Cảm ứng, ghi chép những sự tích và cảm ứng liên quan đến tín ngưỡng Quán Thế Âm của tất cả tăng tục Ấn Độ và Trung Quốc từ đời Tấn đến đầu đời Thanh, gồm 154 sự kiện, mỗi sự kiện đều có ghi rõ xuất xứ. Đây là sách tham khảo quan trọng cho việc nghiên cứu lịch sử tín ngưỡng Quán Thế Âm.	
 	
Quán Âm Viên Thông Tam Chân Thực	
● Ba thứ chân thực về Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ Tát Quán Thế Âm.	
Trên hội Lăng Nghiêm, 25 vị Thánh Đại Tiểu Thừa đều tự nói về phương tiện viên thông mà mình đã chứng được, trong đó, Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ Tát Quán Thế Âm được ngài Văn Thù khen là tối thượng, tối thù thắng. Đồng thời, ngài Văn Thù nêu ra 3 thứ chân thực để khen ngợi tính chất viên thông của Nhĩ Căn, đó là:	
1.Thông Chân Thực: Cac căn mắt, mũi, lưỡi, thân, ý đều không bằng nhĩ căn (căn tai), vì mắt không thấy vật ngoài bức tường, cho đến tâm ý có lúc bị lăng xăng bất định; còn nhĩ căn thì nghe được âm thanh ngoài bức tường và nghe được cả gần lẫn xa.	
2.Viên Chân Thực: Mười phía cùng đánh trống 1 lúc thì nhĩ căn cũng nghe được âm thanh từ 10 phía.	
3.Thường Chân Thực: Âm thanh khi có khi không, lúc động lúc tĩnh, nhưng tính nghe thì không mất, có âm thanh thì có nghe, không âm thanh thì không nghe, nhưng dù có âm thanh hay không, tính nghe ấy vẫn vắng lặng thường trụ và không sinh diệt. [X. Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.6].	
 	
Quán Bất Tư Nghị Cảnh	
● Cũng gọi Quán Bất Khả Tư Nghị Cảnh, Phân Biệt Bất Tư Nghị Cảnh, Thiện Thức Bất Tư Nghị Cảnh, Tín Giải Chính Nhân Duyên, Tín Chính Nhân Duyên, Thiện Thức Bất Tư Nghị Nhân Duyên.	
Bất Tư Nghị Cảnh Là Cảnh Sở Quán (đối tượng bị quán xét). Quán Bất Tư Nghị Cảnh Nghĩa là quán xét 1 niệm vọng tâm hiện tiền của chúng ta có đủ 3 nghìn các pháp, tâm ấm vọng này tức không, tức giả, tức trung, là cảnh Tam đế mầu nhiệm chẳng thể nghĩ bàn. Đây là pháp quán thứ 1 trong 10 pháp quán do Tông Thiên Thai lập ra.	
Muốn tu quán hạnh, trước phải quyết định cảnh sở quán, nhưng muôn pháp đều có đủ 3 nghìn 3 đế, dung nhiếp lẫn nhau, không phân biệt nhân quả, mê ngộ, mỗi mỗi đều là diệu đế bất tư nghị. Bởi vậy, tuy tất cả đều là cảnh sở quán, nhưng vì vạn pháp duy tâm nên đặc biệt lấy một niệm vọng tâm hiện tiền làm cảnh sở quán. Bậc thượng căn tu 1 pháp quán này tức đầy đủ 10 pháp quán, được bước lên địa vị Sơ Trụ chân nhân. Còn các hàng trung căn, hạ căn thì chưa thể tiến tu hạnh này nên phải tu từ quán hạnh thứ 2 trong 10 quán hạnh trở xuống. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.5, phần đầu; Tứ Giáo Nghĩa Q.11]. (xt. Thập Thừa Quán Pháp).
Dùng trí tuệ quán xét các pháp sự và lí, soi thấy rõ ràng, gọi là Quán Chiếu. Còn trí tuệ soi rọi rõ lí thực tướng của các pháp sự và lí, thì gọi là Quán Chiếu Bát Nhã. (xt. Ngũ Chủng Bát Nhã).	
 	
Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát Kinh	
● Phạm: Bhaiwajya-ràja Bhaiwajya samudgata bodhisattva sùtra. Cũng gọi Quán Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát Kinh, Dược Vương Dược Thượng Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Cương Lương Da Xá dịch vào đời Lưu Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 20.	
Nội dung kinh này thuật lại việc Đức Phật trụ ở tinh xá Thanh Liên Hoa trì tại nước Tì Da Li nói về công đức, quán pháp và tiền thân ở quá khứ của hai vị Bồ Tát Dược Vương, Dược Thượng. Hai vị Bồ Tát này ở đời quá khứ là 2 anh em Tinh Tú Quang và Điện quang, từng đem thuốc tốt Ha lê lặc đề hồ cúng dường Tỉ Khưu Nhật Tạng. Nhờ nhân duyên ấy mà 2 Bồ Tát có được pháp dược thượng diệu đem bố thí rộng khắp cho hết thảy chúng sinh, diệt trừ tất cả phiền não của họ. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.4].	
 	
Quán Đính	
● I.Quán Đính.	
Phạm: Abhiwecana, hoặc Abhiweka. Nghi thức rưới nước lên đỉnh đầu.	
Ở Ấn Độ thời xưa, khi vua lên ngôi hoặc lập Thái tử, thì vị Quốc Sư đem nước lấy từ 4 biển rưới lên đầu để bày tỏ sự chúc phúc.	
Cứ theo Phẩm Thập Địa trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 27 (bản dịch cũ), khi Bồ Tát Địa thứ 9 tiến vào địa thứ 10 là Pháp Vân Địa, thì chư Phật dùng nước trí rưới lên đầu vị ấy để chứng minh vị ấy đã nhận chức Pháp Vương, gọi là Thụ Chức Quán Đính (nhận chức Quán Đính) hoặc Thụ Chức Quán Đính (trao chức Quán Đính).	
Còn theo Phẩm Bồ Tát thập trụ trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 8 (bản dịch cũ) và Phẩm Hiền Thánh Danh Tự trong Kinh Bồ Tát Anh Lạc quyển thượng thì giai vị thứ 10 của Thập Trụ được gọi là Quán Đính trụ. Hoặc theo thuyết trong Đại sự (Phạm: Mahàvastu) thì địa thứ 10 của Bồ Tát Thập Địa, gọi là Quán Đính Địa, còn Quán Đính Vị thì đặc biệt chỉ cho giai vị Đẳng Giác Trên Thập Địa.	
Quán Đính được thực hành trong Mật Giáo gọi chung là Bí Mật Quán Đính (gọi tắt: Mật quán). Trong các tông phái Phật Giáo thì Mật Giáo đặc biệt coi trọng pháp Quán Đính. Tác pháp này do vị Thượng sư lấy nước từ 5 cái bình (tượng trưng cho 5 trí Như Lai) rưới lên đầu đệ tử, biểu thị ý nghĩa kế thừa địa vị Phật.
Tác pháp Quán Đính có rất nhiều loại, nhưng chủ yếu thì có 3 loại:	
1.Kết Duyên Quán Đính: Pháp quán đính kết duyên rộng rãi với Phật, không kể tăng hay tục, thượng căn hay hạ căn, tất cả đều được quán đính. Người nhận quán đính tung hoa lên các tôn tượng của chư Phật ở trên đàn để chọn vị Phật có duyên với mình (vị Phật mình tung hoa dính trúng) làm vị Bản Tôn, sau đó xướng danh hiệu Phật, vị Thượng sư 3 lần lấy nước trong bình rưới lên đỉnh đầu, rồi trao cho 1 ấn (ấn khế) và 1 minh (đà la ni).	
2.Học Pháp Quán Đính (cũng gọi Thụ Minh Quán Đính, Đệ Tử Quán Đính, Hứa Khả Quán Đính): Đối với đệ tử muốn học Mật Giáo, trước hết chọn người, thời gian, địa điểm nhất định, đồng thời chuẩn bị tác pháp, rồi trao Nghi Quĩ Pháp Minh của 1 vị tôn cho đệ tử ấy.	
3.Truyền Pháp Quán Đính (cũng gọi Truyền Giáo Quán Đính, Phó Pháp Quán Đính, A Xà Lê Quán Đính): Người tu hành đúng pháp, muốn làm bậc thầy hoặc làm A Xà Lê, thì trao cho họ Nghi Quĩ Pháp Minh của Đại Nhật Như Lai.Đây là pháp quán đính truyền Chân Ngôn sâu xa bí mật nhất, có thể chia ra 3 loại: 	
a) Ấn Pháp Quán Đính (cũng gọi Bí Ấn Quán Đính, Thủ Ấn Quán Đính, Li Tác Nghiệp Quán Đính): Đệ tử thành tâm muốn tu hành Chân Ngôn, nhưng vì không đủ khả năng chu toàn tất cả nhu cầu cần thiết; trong trường hợp này, vị thầy nên xem xét tâm hạnh của đệ tử ấy mà cử hành nghi thức quán đính bằng cách bỏ bớt các tác nghiệp, chỉ trao ấn bí mật của Bản Tôn cho họ thôi.	
b) Sự Nghiệp Quán Đính (cũng gọi Tác Nghiệp Quán Đính, Cụ Chi Quán Đính): Bảy ngày trước khi nhận quán đính, đệ tử phải thành tâm sám hối, vị thầy cũng phải hành trì trong thời gian 7 ngày, sau đó mới thiết lập đàn tràng, sắm sửa các thứ hương đèn hoa quả cúng dường. Đây là pháp quán đính truyền trao ấn bí mật và người nhận phải có điều kiện tài chính dồi dào mới có thể thực hành. 	
c) Dĩ Tâm Quán Đính (cũng gọi Tâm Thụ Quán Đính, Bí Mật Quán Đính, Du Kì Quán Đính): Pháp quán đính này được ứng dụng trong trường hợp cả vị thầy và đệ tử đều thành tựu Tam Muội Da Giới.Tức Không cần bày đàn tràng ở ngoài tâm mà kiến lập Mạn Đồ La trong tâm vị A Xà Lê, tâm đệ tử nhập vào đàn tâm của thầy, rồi trong đó thầy trò trao truyền và tiếp nhận quán đính.	
Nơi cử hành pháp quán đính gọi là Quán Thất. Tiếp nhận quán đính gọi là Thụ Quán. Thiết lập đạo tràng Mạn Đồ La để cử hành nghi thức quán đính thì gọi là Mật Đàn Quán Đính. Ấn Khế và Đà La Ni được truyền trao trong lúc quán đính, gọi là Quán Đính Ấn Minh.	
Trong Mật Giáo, khi thụ giới đều phải cử hành quán đính, thế nên thụ giới Chân Ngôn Tam Muội Da gọi là Thụ Giới Quán Đính. Lại trong lúc quán đính, nếu người nhận quán đính muốn nhờ đó mà tiêu trừ tai chướng, thì tu pháp Hộ Ma, đốt các vật cúng dườngnhư hương hoa, nhũ mộc... Đây gọi là Quán Đính Hộ Ma. Về số lần tu pháp này hoặc về các phẩm vật cúng dường thì có nhiều loại khác nhau.	
Hiện nay, Đông Mật (Mật Giáo do Tông Chân Ngôn của Nhật Bản truyền) của Nhật Bản sau khi tu pháp Kim Cương Giới xong, trong khoảng từ đầu hôm đến cuối đêm đều thực hành pháp tu Hộ Ma, gọi là Trung gian Hộ Ma.	
Ngoài ra, để lợi ích cho các loài thủy tộc, Mật Giáo dùng phướn quán đính hoặc cái tháp thả vào sông, biển, gọi là Lưu quán đính, hoặc Lưu thủy quán đính. [X. Phẩm Đính Sinh Vương trong Kinh Hiền Ngu Q.13; Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.1; Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La Kinh Đại Nhật Q.5; Phẩm Trì Tụng Pháp Tắc Kinh Đại Nhật Q.7; Phẩm Phân Biệt Hộ Ma Kinh Nhuy Hi Da Q.hạ; Phẩm Bản Tôn quán đính Kinh Tô Tất Địa Yết La Q.hạ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.3, 15, 16; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.5].	
● II.Quán Đính.	
Gọi đủ: Quán Đính Phan. (xt. Quán Đính Phan).	
● III.Quán Đính (561-632).	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Tùy, người Chương An, Lâm Hải, họ Ngô, người đời gọi ngài là Chương An Đại sư. (xt. Chương An).	
 	
Quán Đính Ấn Minh	
● Chỉ cho ấn khế (ấn) và Chân Ngôn (minh) mà vị A Xà Lê trao cho hành giả khi cử hành các pháp quán đính: Truyền Pháp, Kết Duyên, Du Kì... trong Tông Chân Ngôn Nhật Bản. Trong đó, ấn của quán đính Truyền pháp thông thường dùng ấn Vô Sở Bất Chí và ấn Ngũ cổ. Ấn Vô Sở Bất Chí có mở, đóng khác nhau; ấn Ngũ cổ thì có trong, ngoài bất đồng. Chân Ngôn cũng có nhiều loại: Ngũ Tự Minh (Chân Ngôn 5 chữ), Nhất Tự Minh... Còn ấn minh của 2 bộ Kim Cương và Thai Tạng thì có các loại: Hai ấn 2 minh; 1 ấn 2 minh; 1 ấn 1 minh... [X. Bí Mật Trang Nghiêm Truyền Pháp Quán Đính Nhất Dị Nghĩa; Quán Đính Truyền Thụ Bí Lục Q.thượng].	
 	
Quán Đính Bộ	
● I.Quán Đính Bộ.	
Tên khác của Bảo Bộ, 1 trong 5 bộ thuộc Kim Cương Giới, Mật Giáo.	
Bảo Bộ tức của báu công đức, là nội chứng trao phúc đức cho hết thảy chúng sinh, nhờ đó mà chúng sinh bước lên ngôi vị của bậc Giác Vương. Vì lấy nghĩa trao quán đính cho, nên gọi Bảo Bộ là Quán Đính Bộ.	
● II.Quán Đính Bộ.	
Thánh Giáo có liên quan đến Truyền Pháp Quán Đính, Kết Duyên Quán Đính và Tam Muội Da Giới, gọi chung là Quán Đính Bộ.	
● III.Quán Đính Bộ.	
Kinh điển của Mật Giáo. Mật Giáo cử hành nghi thức quán đính, truyền trao nghĩa lí sâu xa mầu nhiệm của kinh điển, nên gọi chung kinh điển của Mật Giáo là Quán Đính Bộ.	
Thích Thị Kê Cổ Lược quyển 3 (Đại 49, 822 hạ) nói: “Trong Quán Đính bộ, tụng ra 1 Phẩm, gọi là Kinh Lăng Nghiêm”.	
 	
Quán Đính Đàn	
● Cũng gọi Mật Đàn.	
Chỉ cho đàn tràng tu pháp Quán Đính của Mật Giáo.	
Quán Đính cần phải có các đàn như: Đàn Tam Muội Da Giới, đàn Đại, đàn Chính Giác, đàn Tổ Sư, đàn Hộ Ma... Vì nghi thức rưới nước trong bình Ngũ Trí lên đầu người nhận pháp Quán Đính được cử hành ở đàn Chính Giác, nên có khi đàn Chính Giác đặc biệt được gọi là đàn Quán Đính. Còn các đạo cụ của đệ tử thì được trao cho tại đàn Quán Đính, như trước khi quán đính thì trao cho 2 thứ là cành dương và dây Kim Cương; sau khi quán đính thì trao cho 4 vật: Mũi tên vàng, gương sáng, bánh xe báu và pháp loa (tù và pháp). [X. Kinh Kim Cương Đính Du Già Lược Xuất Niệm Tụng Q.4].	
 	
Quán Đính Đàn Mạn Đồ La	
● Tức Mạn Đồ La 12 Đại thánh được dùng trong đàn Chính Giác của Mật Giáo.
Đàn Chính Giác là chỉ cho đàn tu pháp thực hành tác pháp quán đính khi hành giả đã bước lên địa vị Chính Giác, nên cũng gọi là đàn Quán Đính. Sau khi hành giả tiếp nhận pháp Quán Đính thì tự thân thành	
Đại Nhật Như Lai ở Trung Đài, khuyến thỉnh 12 vị tôn đi vòng chung quanh, sau đó là tu Hộ Ma cúng dường tự thân Đại Nhật Như Lai.Trong Mạn Đồ La này, ở 4 góc của đàn Quán Đính vẽ 4 vị Chấp Kim Cương, ở chính giữa đàn vẽ hoa sen 8 cánh. Trong 8 cánh thì 4 cánh ở 4 phương vẽ 4 vị Bồ Tát, cánh ở 4 góc vẽ 4 vị sứ giả phụng giáo, tất cả là 12 vị tôn, nên gọi là Mạn Đồ La 12 Đại thánh. [X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.2; Đại Nhật Kinh Sớ Q.8].	
 	
Quán Đính Gia Hạnh	
● Cũng gọi Nhập Đàn Gia Hạnh.	
Chỉ cho gia hạnh (chuẩn bị) được tu trước khi vào đàn quán đính Truyền pháp của Mật Giáo.	
Theo nguyên tắc, Tứ Độ Gia Hạnh (tu chuẩn bị 4 lần) tuy là chuẩn bị để vào đàn quán đính Truyền pháp, nhưng sau khi hành giả đã thành tựu đầy đủ Tứ Độ Gia Hạnh rồi mà vẫn chưa thể vào ngay được thì đặc biệt phải tu gia hạnh thêm, đó là điều thông thường. Nhưng về thời gian gia hạnh và cách hành trì, thì các phái đều nói khác nhau.	
Phẩm Hộ Ma trong Kinh Nhiếp Chân Thực quyển hạ (Đại 18, 282 hạ) nói: “Nếu khi vị A Xà Lê trao pháp quán đính cho đệ tử, thì trước đó 3 tháng phải quán xét tâm của người ấy như thế nào rồi sau mới trao pháp cho”.	
 	
Quán Đính Hộ Ma	
● Pháp tu đốt các phẩm vật cúng dường như hương hoa, nhũ mộc... để cầu tiêu trừ tai họa, chướng nạn của hành giả thụ pháp Quán Đính trong Mật Giáo.	
Theo thuyết của các kinh quĩ căn bản thì Quán Đính Hộ Ma thông thường do vị Đại a xà lê thực hành, nhưng thời gần đây phần nhiều do vị Giáo Thụ Sư làm thay. Bởi vì pháp này được cử hành ở khoảng giữa của1 tòa, cho nên cũng gọi là Trung gian Hộ Ma. Nhưng hiện nay, Đông Mật của Nhật Bản, sau khi tu pháp Kim Cương Giới xong thì tu pháp Hộ Ma trong khoảng từ đầu hôm đến cuối đêm, đặc biệt gọi là Trung gian Hộ Ma. [X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.2; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.4; kinh Cù hi Q.hạ; Thai Quán Kí trong A Sa Phược Sao Q.1].	
 	
Quán Đính Kinh	
● Phạm: Mahàbhiweka-mantra.	
Gọi đủ: Đại Quán Đính Thần Chú Kinh. Cũng gọi Đại Quán Đính Kinh.	
Kinh, 12 quyển, do ngài Bạch Thi Lê Mật Đa La dịch vào đời Đông Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 21.	
Kinh này được tạo thành bởi 12 bộ kinh nhỏ, từ Kinh Quán Đính Tam Qui Ngũ Giới Đới Bội Hộ Thân Chú cho đến Kinh Quán Đính Bạt Trừ Quá Tội Sinh Tử Đắc Độ; 12 bộ kinh này đều căn cứ vào công đức của mỗi kinh mà có 4 chữ “Phật thuyết quán đính”, vì thế nên gọi Quán Đính kinh. Trong đó, Kinh Bạt Trừ Quá Tội Sinh Tử Đắc Độ và Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện do ngài Đạt Ma Cấp Đa dịch, Kinh Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức do ngài Huyền Trang dịch là cùng bản Phạm mà khác tên người dịch.	
Kinh này bị ngờ là kinh giả được soạn vào trước đời Lương, Trung Quốc. [X. Kinh Phật Danh Q.1; Nghi Kinh Ngụy Soạn Tạp Lục trong Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.5; Đại Đường Nội Điển Lục Q.3; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.3, 19].
 	
Quán Đính Phan	
● Gọi tắt: Quán Đính.	
Lá phan có công đức quán đính, nên gọi là Quán Đính Phan. Có thuyết cho rằng phan này treo thật cao, sao cho đuôi phan chạm vào đỉnh đầu của người, giống như quán đính (rưới đầu), vì thế phụ thêm 2 chữ quán đính làm tên gọi.	
Ở Ấn Độ đời xưa, khi Thái tử của Chuyển Luân Thánh Vương làm lễ quán đính lên ngôi, thì cờ phan được treo lên để tô điểm cho nghi thức ấy. Về sau, Phật Giáo phỏng theo nghi thức này nên dùng phan làm pháp cụ. Thời xưa phan này thường được làm bằng lá đồng mỏng trên đó có chạm trổ.	
Phẩm Thập Địa trong Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) quyển 27 (Đại 9, 572 trung) nói: “Ví như Thái tử của Chuyển Luân Thánh Vương đến tuổi đăng quang thì Chuyển Luân Thánh Vương bảo Thái tử ngồi vào tòa làm bằng vàng Diêm Phù Đàn đặt trên lưng voi trắng báu, phía trên giăng màn, trang nghiêm bằng các thứ cờ phan, kĩ nhạc, dùng nước lấy từ 4 biển lớn đựng trong chung vàng rưới lên đỉnh đầu của Thái tử, gọi là Quán Đính Đại vương”.	
Theo Bí Tạng Kí thì tâm Đại Bi của chư Phật nghĩa là quán, người đời gọi phan là quán đính, cho nên công đức của phan, trước làm Luân Vương, sau cùng thành Phật, cho đến quả Phật gọi là Quán Đính, vì vậy lấy quả gọi nhân.	
 	
Quán Đính Tam Muội	
● Một trong 108 tam muội.Tam Muội (Phạm: Samàdhi) là trạng thái vắng lặng khi tâm an trụ ở 1 cảnh. Người vào được tam muội này thì thấy khắp tất cả các tam muội khác, như đứng trên đỉnh núi thấy toàn thể cảnh vật. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.27; Luận Đại Trí Độ Q.47].	
 	
Quán Đính Tam Muội Da	
● Tam Muội Da nghĩa là thệ nguyện trọng yếu. Trong Mật Giáo, khi cử hành pháp Quán Đính, hành giả phát thệ nguyện trọng yếu, kiên cố, gọi là Tam Muội Da. Tức căn cứ vào tác pháp gọi là Quán Đính; còn căn cứ vào tâm người nhận quán đính thì gọi là Tam Muội Da, tên gọi tuy khác, nhưng thể tính thì là một.
Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La trong Kinh Đại Nhật quyển 5 nói về 3 thứ Quán Đính và 5 thứ Tam Muội Da, tức tùy theo sự sai khác về tác pháp mà có 3 thứ quán đính: Kết Duyên, Truyền Pháp, Dĩ Tâm; còn tùy theo sự sâu cạn của quán đính mà có 5 thứ Tam Muội Da: Sơ Kiến, Nhập Đổ, Cụ Đàn, Truyền Giáo, Bí Mật. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.15].	
 	
Quán Định	
● Pàli: Vìmaôsà-samàdhi.	
Thiền Định “Quán Tam ma địa đoạn hành thành tựu thần túc”, là định thứ 4 trong Tứ Thần Túc. [X. Luận Thanh Tịnh Đạo 3]. (xt. Tứ Thần Túc).	
 	
Quán Hành	
● I.Quán Hành (1578-1645).Cao tăng Trung Quốc sống vào cuối đời Minh, người Bá Châu (huyện Bá, tỉnh Hà Bắc), họ Triệu, tự Chuyên ngu.	
Sư có tính trầm tĩnh, ngay thẳng, thường niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Sư lễ ngài Huệ nhân cầu xuất gia, rồi trụ ở thôn Sa (phía tây nam huyện Kí, Hà Bắc), tham học các ngài Không ấn Trấn trừng, Tuyết lãng Hồng ân, Vân Thê Châu Hoành... rồi sư kết am trên ngọn Hoa đính núi Thiên Thai, tụng Kinh Lăng Nghiêm mà hoát nhiên triệt ngộ. Sau đó, sư dời đến ở các nơi như Lô Sơn, núi A Dục Vương, Nam Nhạc...	
Năm Sùng Trinh 17 (1644), sư trụ trì chùa Thanh Lương ở núi Thạch Thành, lại xây dựng Thiền đường ở rừng Tử trúc phía bắc thành Kim Lăng. Niên hiệu Long Vũ năm đầu (1645), sư truyền giới tại chùa Thiên Giới.Tháng 5 cùng năm, sau khi phó chúc việc chùa cho đệ tử là Âm Thừa, sư ngồi ngay thẳng mà thị tịch, thọ 68 tuổi.	
Sư có các tác phẩm: Tâm Kinh Tiểu Đàm, Tập Luật Thường Quĩ, Lễ Phật Phát Nguyện Nghi, Thủ Lăng Nghiêm Kinh Huyền Đàm, Kim Cương Bát Nhã Lược Đàm, Tử Trúc Lâm Chuyên Ngu Hòa Thượng Ngữ Lục 30 quyển. [X. Linh Phong Ngẫu Ích Đại Sư Tông Luận Q.8; Tân Tục Cao Tăng Truyện Q.8]. 	
● II.Quán hành	
Hành pháp quán tâm. Tức là tu hành quán tâm, soi rọi tâm mình để rõ suốt bản tính; hoặc chỉ cho hành tướng của pháp quán.	
Kinh Phạm Võng quyển hạ (Đại 24, 1008 hạ) nói: “Nếu không hiểu rõ kinh luật Đại Thừa, không hiểu được các tướng khinh, trọng, thị, phi; không hiểu được các pháp tập chủng tính, trưởng dưỡng tính, bất khả hoại tính, đạo chủng tính, chính tính... trong Đệ Nhất Nghĩa Đế, trong đó, quán hành nhiều hay ít, ra vào 10 thiền chi, tất cả hành pháp ấy đều không hiểu thì chẳng hiểu gì về ý nghĩa trong pháp này”.	
Ngoài ra, giai vị thứ 3 trong “Lục Tức vị” thuộc hành vị của Viên Giáo trong Tông Thiên Thai chính là Quán hành vị.	
 	
Quán Hành Ngũ Phẩm Vị	
● Chỉ cho “Quán hành tức” trong sáu hành vị (Lục Tức) của Bồ Tát Viên Giáo do Tông Thiên Thai lập ra. Đây là giai vị đã biết danh tự mà khởi quán hành, tâm quán sáng láng, lí và tuệ ứng hợp nhau, có khả năng thành tựu 5 Phẩm công đức: Tùy Hỉ Phẩm, Độc Tụng Phẩm, Thuyết Pháp Phẩm, Kiêm Hành Lục Độ và Chính Hành Lục Độ. Quán hành tức tương đương với Ngũ Phẩm Đệ Tử Vị trong 8 vị, nên được ghép chung lại mà gọi là Quán Hành Ngũ Phẩm Vị. (xt. Lục Tức).	
 	
Quán Hưu	
● (832-912).Cao tăng Trung Quốc sống vào cuối đời Đường đầu thời Ngũ Đại, người Lan khê, Vụ Châu (Kim Hoa, Chiết Giang), họ Khương, tự Đức ẩn, Đức viễn.	
Năm 7 tuổi, sư lễ ngài Viên trinh xin xuất gia ở chùa Hòa an, huyện Kim Hoa. Sau khi thụ giới Cụ Túc, sư vào núi Ngũ Duệ ở Chiết Đông tu thiền 10 năm, từng tham yết Thiền Sư Vô Tướng. Sau, sư đến chùa Khai Nguyên ở Hồng Châu nghe giảng Kinh Pháp Hoa và Luận Đại Thừa Khởi Tín, thông hiểu hết nghĩa sâu xa.
Sư nổi tiếng về thi ca và hội họa. Sư giỏi vẽ tượng Phật, nhất là tượng La Hán thủy mặc. Sư vẽ tượng La Hán với tướng mạo cổ lỗ, quê mùa, mi rậm, mắt to, mũi cao, má lộ, quai hàm dài, trán rộng, cổ gầy, thể hiện phong mạo người Ấn Độ, là đặc trưng tác phẩm của sư dựa vào chỗ thấy trong mộng. Sư cũng chuyên về cách viết các kiểu chữ triện, lệ, thảo với 1 phong cách độc đáo, người đời gọi lối viết chữ của sư là Khương thể và ví sư với ngài Hoài Tố đời Đường; thơ của sư cũng rất được giới sĩ phu khen ngợi.	
Khoảng năm Thiên Phục (901-904) đời vua Chiêu Tông, sư vào đất Thục, rất được vua Thục là Vương kiến kính trọng, ban cho sư áo đỏ và danh hiệu Thiền Nguyệt	
Đại Sư. Sư từng nói: “Nhất bình nhất bát thùy thùy lão Vạn thủy thiên sơn đắc đắc lai”. Nhân 2 câu thơ trên mà sư còn được gọi là “Đắc Đắc Lai Hòa Thượng”.
Năm Càn Hóa thứ 2 (912), sư thị tịch, thọ 81 tuổi.	
Sư để lại tác phẩm: Tây Nhạc Tập (Thiền Nguyệt Tập). [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.30; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.3].	
 	
Quán Kinh Lục Duyên	
● Sáu nhân duyên Đức Phật nói kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thuyết này được căn cứ vào Tự Phần Nghĩa trong Quán Kinh Sớ của ngài Thiện Đạo mà lập ra. Sáu nhân duyên ấy là:	
1.Cấm Phụ Duyên: Thái tử A Xà Thế giam cấm vua cha, đó là nhân duyên Quán Kinh hưng khởi.	
2.Cấm Mẫu Duyên: Thái tử cấm cố mẫu hậu là Vi Đề Hi trong thâm cung 7 lớp cửa, đó là nhân duyên Phật nói pháp cho bà nghe.	
3.Yếm Khổ Duyên: Bà Vi Đề Hi bị giam cầm, chán ngán nỗi khổ của thế gian, đó là nhân duyên Đức Phật nói pháp cho bà nghe.	
4.Hậu Tịnh Duyên: Bà Vi Đề Hi bị khổ não dày vò nên thích cầu về nơi an lạc thanh tịnh, đó là nhân duyên Đức Phật nói kinh này.	
5.Tán Thiện Hiển Hành Duyên: Đức Phật nói về các pháp tán thiện (hiển hành) như Tam phúc, Cửu Phẩm... trong 3 pháp quán sau cùng của Thập Lục Quán để được Vãng Sinh Tịnh Độ, đó cũng là nhân duyên Phật nói kinh này.	
6.Định Thiện Thị Quán Duyên: Đức Phật nói về định thiện (quán môn) do tu 13 pháp quán trước trong 16 quán để được sinh về thế giới Cực Lạc, đó là nhân duyên Phật nói kinh này.	
 	
Quán Kinh Mạn Đồ La	
● Biến tướng Tịnh Độ được vẽ theo nội dung của Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong Tịnh Độ Giáo của Nhật Bản thì Quán Kinh Mạn Đồ La là chỉ cho Đương Ma Mạn Đồ La, Trí Quang Mạn Đồ La (thời đại Nại Lương) và Thanh Hải Mạn Đồ La (giữa thời kì Bình An) được gọi chung là Tịnh Độ Tam Mạn Đồ La, là tranh vẽ biến tướng Tịnh Độ nổi tiếng về mĩ thuật của Tịnh Độ Giáo Nhật Bản.
 	
Quán Kinh Nghĩa Sớ Chính Quán Kí	
● Cũng gọi Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Chính Quán Kí, Linh Chi Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Chính Quán Kí.	
Gọi tắt: Chính Quán Kí.	
Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Giới độ soạn vào đời Nam Tống, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 33.	
Nội dung sách này chú thích bộ Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ của ngài Nguyên Chiếu đời Tống, có nêu ra ý chỉ (Vạn Tục 33, 10 hạ): “Gắng tu chính quán, mau rõ tâm này là Phật”.	
Lúc đầu, ngài Giới độ định bác bỏ thuyết sai lầm “Phụ chính giải” của ngài Đạo nhân, nên soạn luận Quán Vô Lượng Thọ Kinh Phù Tân, sau lại soạn bộ Sớ Kí này để bổ túc những điểm còn thiếu sót.	
 	
Quán Kinh Ngũ Phần	
● Chỉ cho 5 đoạn khoa tiết do ngài Thiện Đạo đời Đường chia ra để giải thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ.	
Năm khoa tiết ấy là: Tự Phần, Chính Tông Phần, Đắc Ích Phần, Lưu Thông Phần và Kì Xà Hội Phần.	
Ngoài thuyết 3 phần Tự, Chính, Lưu Thông ra, ngài Thiện Đạo còn lập thêm các khoa tiết đặc biệt để giải thích Quán Kinh. [X. Tự Phần Nghĩa trong Quán Kinh Sớ].
 	
Quán Lạp	
● Quán là tắm Phật; Lạp chỉ cho ngày mãn hạ An Cư. Ngày mãn hạ 15 tháng 7 âm lịch hàng năm cử hành nghi thức tắm Phật, gọi là Quán Lạp.	
 	
Quán Luyện Huân Tu	
● Từ ngữ gọi chung Quán Thiền, Luyện Thiền, Huân Thiền và Tu Thiền.	
Thiền Có 3 loại: Thế Gian Thiền, Xuất Thế Gian Thiền và Xuất Thế Gian Thượng Thượng Thiền. Trong đó, Xuất Thế Gian Thiền là thiền có 4 giai đoạn: Quán, Luyện, Huân, Tu.	
1.Quán Thiền: Chỉ cho thiền có đối tượng quán chiếu rõ ràng, tức quán tưởng những cảnh bất tịnh để phá trừ ý nghĩa dâm dục; như Cửu Tưởng, Bát bội xả, Bát thắng xứ, Thập Nhất Thiết Xứ...	
2.Luyện Thiền: Chỉ cho loại thiền đem cảnh giới thiền quán tiến lên bước nữa tôi luyện làm cho trong sạch, tức dùng thiền vô lậu tôi luyện các thiền hữu lậu, giống như luyện vàng; như Cửu Thứ Đệ Định (9 định Thứ Đệ).	
3.Huân Thiền: Chỉ cho thiền lại đem 1 cảnh giới trước tiến lên bước nữa huân tập (xông ướp) cho thuần thục để mở ra cảnh địa tự tại, tức có khả năng huân tập khắp các thiền làm cho đều thuần thục, đều thông lợi, chuyển biến tự tại; như tam muội Sư Tử Phấn Tấn.	
4.Tu Thiền: Chỉ cho thiền lại đem cảnh giới ở trước tiến lên bước nữa mà tu trị để tăng trưởng công đức, tức là thiền xuất nhập, thuận nghịch đều siêu việt tự tại; như tam muội Siêu việt.	
Tu thiền là cảnh giới thiền xuất thế gian cao nhất, nên cũng được gọi là Đính Thiền. [X. Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q.10; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.4 thượng].	
 	
Quán Niệm Niệm Phật	
● Chuyên tâm lắng ý niệm Phật. Tức quán xét tưởng niệm tướng hảo, ánh sáng của thân Phật và thực tướng Pháp Thân, dùng miệng xưng danh niệm Phật. Cách niệm Phật này phải dứt tâm tán loạn, đoạn trừ vọng niệm, quán niệm tướng hảo của Phật... nên gọi là Quán niệm niệm Phật, thông thường chỉ cho tưởng niệm Phật A Di Đà. Niệm Phật nói trong 6 niệm, 10 niệm đều thuộc Quán niệm niệm Phật.	
Các ngài Lô Sơn Tuệ Viễn, Thiên Thai Trí Khải, Tứ Minh Tri Lễ... cũng đều đề xướng quán niệm niệm Phật, hoặc quán xét tướng hảo của Phật, quán công đức, quán Pháp Thân của Phật, quán thực tướng của Phật... và chủ trương nếu người không thể tu quán thì nên tu khẩu xưng niệm Phật. Khẩu xưng niệm Phật cũng chia làm 2 thứ: Quán và Vô Quán. Quán niệm niệm Phật là đối lại với Khẩu xưng niệm Phật của Vô Quán. Nhưng niệm Phật chủ yếu vẫn lấy quán niệm làm chính. (xt. Niệm Phật).	
 	
Quán Niệm Pháp Môn	
● Cũng gọi Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn, Quán Niệm A Di Đà Tập.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Thiện Đạo soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47.	
Sách này trình bày về quán niệm, hành tướng tác pháp và công đức của Phật A Di Đà. Nội dung chia làm 3 đoạn: Trước nói rõ hành tướng tam muội, kế đến nói về công đức của 5 duyên, sau cùng khuyên người tu hành.	
Sách chú thích có: Quán Niệm Pháp Môn Quán Môn Yếu Nghĩa Sao 3 quyển của ngài Không Chứng, Quán Niệm Pháp Môn Kiến Văn 2 quyển của ngài Thánh Thông, Quán Niệm Pháp Môn Tư Kí 2 quyển của ngài Lương Trung.	
 	
Quán Pháp	
● Phương pháp quán tưởng chân lí, là pháp môn thực hành phổ thông của Phật Giáo. Những dụng ngữ đồng loại có: Quán, Tu Quán, Quán Niệm, Quán Tưởng, Quán Hành, Quán Sát, Quán Môn... gọi chung là Quán Pháp.	
Quán (Phạm: Vipazyanà; Hán âm: Tì Bát Xá Na), nghĩa là dùng trí tuệ chuyên tâm quán tưởng một đối tượng đặc biệt nhất định như Phật hoặc pháp... và dốc toàn lực vào việc chứng ngộ. Chẳng hạn như Nhật Tưởng Quán (quán tưởng mặt trời), Nguyệt Luân Quán (quán tưởng mặt trăng), Cửu Tưởng Quán... đều là quán tưởng 1 đối tượng cụ thể trong tâm, đây là pháp quán bước đầu. Sau đó lại tiến thêm bước nữa là thông qua đối tượng cụ thể ấy để quán tưởng giáo nghĩa sâu xa hoặc triết lí của Phật Giáo. Các kinh luận có bàn nói rất nhiều về “Quán”, như Kinh Đại An Ban Thủ Ý, Kinh Ấm Trì Nhập, Kinh Tu Hành Đạo Địa, Kinh Thiền Yếu, Kinh Nội Thân Quán Chương Cú, Kinh Pháp Quán, Kinh Thân Quán, Kinh Thiền Bí Yếu Pháp, Kinh Tọa Thiền Tam Muội, Kinh Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp, Thiền Pháp Yếu Giải, Tư Duy Lược Yếu Pháp, Kinh Đạt Ma Đa La Thiền, Ngũ Môn Thiền Kinh Yếu Dụng Pháp... tất cả đều giải thích rõ về quán pháp.
Quán có rất nhiều loại, mà phương pháp và mục đích cũng đều khác. Nay liệt kê các quán pháp tương đối có tính cách Đại Biểu như sau:	
1.Quán Pháp về Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên mà Phật Giáo Nguyên Thủy nhấn mạnh: Như quán 4 đế gọi là Tứ Đế Quán; quán 12 nhân duyên gọi là Thập Nhi Nhân Duyên Quán; quán hơi thở ra vào gọi là Sổ Tức Quán; quán thân bất tịnh gọi là Bất Tịnh Quán; quán các hành vô thường gọi là Vô Thường Quán; quán các pháp vô ngã gọi là Vô Ngã Quán; quán 4 cái chẳng thường (Vô Thường, Khổ, Không, Vô Ngã) gọi là Phi Thường Quán; quán 5 cách dừng vọng tâm gọi là Ngũ Đình Tâm Quán; quán 4 niệm xứ gọi là Tứ Niệm Xứ Quán.	
2.Quán Pháp phân tích các pháp sắc, tâm là không: Đối với Tiểu Thừa, như quán không gọi là Không Quán; quán sinh không gọi là Sinh Không Quán; quán pháp không gọi là Pháp Không Quán; phân tích sắc là không gọi là Tích Không Quán. Đối với Đại Thừa, như thấu suốt đương thể của các pháp tức không gọi là Thể không quán; quán thắng nghĩa đều không gọi là Thắng Nghĩa Giai Không Quán. 3.Quán Pháp về Tam đế Không, Giả, Trung của Tông Thiên Thai: Như quán giả gọi là Giả Quán; quán từ giả vào không gọi là Nhị Đế Quán; quán từ không vào giả gọi là Bình Đẳng Quán; quán trung đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế gọi là Trung Đạo Quán; tu 3 quán theo thứ tự gọi là Thứ Đệ Quán; trong 1 tâm quán 3 đế gọi là Nhất Tâm Tam Quán.	
4.Quán Pháp của Tông Hoa Nghiêm quán xét về thực tướng các pháp: Như quán thực tướng gọi là Thực Tướng Quán; quán 4 pháp giới gọi là Tứ Pháp Giới Quán.
5.Tông Pháp Tướng có quán pháp quán 3 cõi duy tâm: Như quán 5 lớp duy thức gọi là Ngũ Trùng Duy Thức Quán.	
6.Quán Pháp trọng yếu của Tông Tam Luận: Như quán bát bất trung đạo gọi là Bát Bất Trung Đạo Quán.	
7.Quán Pháp quan trọng của Tông Chân Ngôn: Như quán 5 tướng của tâm bồ đề thanh tịnh gọi là Ngũ Tướng Thành Thân Quán.	
8.Quán Pháp trọng yếu của Tông Tịnh Độ: Như quán mặt trăng gọi là Nguyệt Luân Quán; quán nước gọi là Thủy Tưởng Quán; quán đất ở cõi Tịnh Độ gọi là Địa Quán; quán tòa hoa sen gọi là Hoa Tòa Quán; quán hình tượng gọi là Tượng Quán; quán chân thân của Phật gọi là Chân Thân Quán; quán ứng thân của Phật gọi là Ứng Thân Quán; quán tướng chung của thân Phật gọi là Tổng Tướng Quán; quán tướng riêng gọi là Biệt Tướng Quán.	
Quán đối lại với Chỉ (Phạm: Zamatha, Hán âm: Xa Ma Tha, tức là công phu chú tâm vào 1 đối tượng, ngăn dứt vọng niệm),	
Trung Đạo Quán Tuy cũng gọi là Quán nhưng là Chỉ Quán Song Tu, nghĩa là Quán hợp với Xả (Phạm: Upekwà, Hán âm: Ưu Tất Xoa). Cho nên, các loại Quán được trình bày ở trên tuy gọi chung là Tì Bát Xá Na, nhưng Trung Đạo Quán Thì có nghĩa khác.	
Đối cảnh bị quán gọi là Quán Cảnh; trí tuệ tác quán gọi là Quán Trí hoặc Quán Tuệ; tư duy về chân lí và hiểu rõ về chân lí gọi là Quán Giải; quán các pháp vô ngại mà đạt được diệu lí tam đế viên dung chẳng thể nghĩ bàn gọi là Quán Đạt.
Ngoài ra, trong các quán pháp của Tông Thiên Thai, có “Nhất Niệm Tam Thiên”, “Nhất Tâm Tam Quán” là quán về bản tính của tâm mình, vì thế nên cũng gọi là Quán Tâm. Còn Tông Hoa Nghiêm thì lấy quán pháp làm con đường thông vào cảnh giới giác ngộ, nên gọi là Quán Đạo. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.31 (bản Bắc); Luận Vãng Sinh; Luận Câu Xá Q.28; Luận Du Già Sư Địa Q.45; Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.10; Ma Ha Chỉ Quán Q.3 thượng; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.10].	
 	
Quán Phật Hội	
● Hội tắm Phật. Tức là pháp hội tắm gội tượng Phật được cử hành vào ngày mồng 8 tháng 4 hàng năm (ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đản Sinh).	
Theo các kinh điển như kinh Ma Ha sát đầu... và bức điêu khắc bằng đá ở vườn Lộc Dã (vườn Nai) bên Ấn Độ, lúc Đức Phật Đản Sinh thì Phạm Thiên, Đế Thích và Long Vương dùng nước thơm tắm gội thân Phật. Vì thế, hàng năm đến ngày Phật Đản, tín đồ dùng nước hương cam trà tắm gội tượng Phật sơ sinh từ đầu trở xuống, gọi là Quán Phật hội.	
Tượng Phật sơ sinh là tượng đứng, cao khoảng 20 cm, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất, thông thường được tôn trí trong cái đình có treo hoa để tắm gội.Quán Phật hội thịnh hành ở Ấn Độ và các nước vùng Trung Á; ở Trung Quốc thì bắt đầu vào khoảng thế kỉ IV, đến thời đại Đường Tống thì trở thành phong tục phổ biến. Tại Nhật Bản, vào thế kỉ IX, Quán Phật hội bắt đầu đượccử hành trong cung vua, về sau mới phổ cập các chùa và thần xã. [X. Kinh Phổ Diệu Q.2; Kinh Quán Tẩy Phật Hình Tượng; Kinh Dục Phật Công Đức; Kinh Tu Hành Bản Khởi Q.thượng; Pháp Uyển Châu Lâm Q.33; Phật Tổ Thống Kỉ Q.33]. (xt. Dục Phật).
 	
Quán Phật Hương Thang	
● Nước thơm hơi nóng dùng để tắm tượng Phật.	
Cứ theo Kinh Dục Tượng Công Đức thì Hương Thang được nấu bằng các hương liệu như: Chiên Đàn Ngưu Đầu, Tử Đàn, hương Đa Ma La, Cam Tùng, Khung Cùng, Bạch Đàn, Đinh Hương, Uất Kim, Long Não, Trầm Hương. Xạ Hương... hễ có được thứ nào thì nấu bằng thứ đó.	
Nhưng theo Thiền Tông thì Hương thang được nấu bằng 6 loại hương: Trầm Hương, Bạch Đàn, Cam Tùng, Đinh Tử, Huân Lục và Uất Kim. [X. môn Báo Đảo trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Quán Phật Kệ	
● Cũng gọi Dục Phật Kệ.	
Bài kệ đọc khi tắm tượng Phật.	
Điều Phật Giáng Đản, chương Báo bản trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển thượng có ghi bài kệ tắm Phật như sau (Đại 48, 1116 thượng): “Nay con tắm gội đấng Như Lai Trang Nghiêm trí tịnh công đức tụ Chúng Sinh năm trược lìa cáu bẩn Cùng chứng được Pháp Thân Như Lai”. Nhật Bản Oánh Sơn Thanh Qui quyển hạ thì ghi bài kệ tắm Phật như sau (Đại 82, 43 hạ):	
“Cúi đầu lạy đức Bạc Già Phạm	
Đấng tôn quí của cả trời người	
Nay chúng con dùng nước công đức	
Tắm gội tịnh Pháp Thân Như Lai”.	
[X. Kinh Dục Tượng Công Đức]. (xt. Dục Phật).	
 	
Quán Phật Tam Muội	
● Gọi tắt: Quán Phật. Nhất Tâm quán tưởng tướng hảo và công đức của thân Phật.	
Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 1 (Đại 15, 646 thượng) nói: “Nếu người nào một lòng buộc niệm bên trong, ngồi ngay thẳng chính quán sắc thân Phật, thì nên biết tâm người ấy hệt như tâm Phật, không khác với Phật, tuy sống trong phiền não, nhưng không bị các điều xấu ác che lấp”.	
Ngoài việc quán tưởng tướng tốt đẹp của thân Phật ra, quán Phật còn có các pháp quán như: Pháp Thân, Thực Tướng...	
Theo Luận Đại Trí Độ quyển 21 thì thứ tự tu tập quán Phật như sau: Trước hết niệm 10 hiệu của Phật, kế đến niệm 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và năng lực thần thông công đức của Phật; tiếp sau niệm 5 phần Pháp Thân Giới, Định, Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến của Phật, cuối cùng niệm Nhất Thiết Trí, Nhất Thiết Trí Kiến, Đại Từ, Đại Bi, Thập Lực, Tứ Vô Sở Úy, Tứ Vô Ngại Trí, Thập Bát Bất Cộng Pháp... của Phật.	
Trong Tư Duy Lược Yếu Pháp của ngài Cưu Ma La Thập thì nói: Về pháp Quán Phật Tam Muội thì trước nên quán tướng tốt đẹp của Phật, kế đến quán các thiện nghiệp như: Thập Lực, Tứ Vô Sở Úy, Đại Từ, Đại Bi của Pháp Thân, sau cùng lại tu quán thực tướng các pháp.	
Trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ quyển thượng, ngài Tịnh Ảnh cho rằng quán Phật có 2 pháp: Quán Chân Thân và quán Ứng Thân. Quán Chân Thân tức là quán thân bình đẳng của Như Lai trùm khắp pháp giới, thuộc về quán thực tướng Pháp Thân; còn quán Ứng Thân là quán sắc thân tướng hảo của Như Lai, thuộc về quán sắc thân.	
Trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ của ngài Cát Tạng cũng nói niệm Phật có 2 cách: Niệm Pháp Thân Phật và Niệm Sinh Thân Phật; điều này cũng có nghĩa là quán sắc thân và quán Pháp Thân.	
Trong Quán Niệm Pháp Môn của mình, ngài Thiện Đạo đã y cứ vào Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Phật Tam Muội Hải mà nói rõ về pháp Quán Phật Tam Muội như sau: Quán sắc thân màu vàng ròng của Đức Phật A Di Đà, hào quang tròn sáng soi suốt, tướng hảo trang nghiêm đoan chính không gì sánh bằng.	
Trong Vãng Sinh Yếu Tập quyển thượng, phần cuối, ngài Nguyên Tín của Nhật Bản chia quán Phật làm 3 loại: Biệt Tướng Quán (quán riêng từng tướng hảo một của Phật), Tổng Tướng Quán (quán chung 1 lúc tất cả tướng hảo quang minh của Phật) và Tạp Lược Quán (quán đơn giản từng phần). Thông thường lấy quán tượng Phật để làm phương tiện quán Phật.	
Vãng Sinh Yếu Tập quyển trung, phần đầu, cũng chủ trương người mới phát tâm trước nên tu tập pháp quán sắc thân, sau mới dần dần tiến đến quán Pháp Thân và quán thực tướng.	
Đời Tống, ngài Tri Lễ đề xướng nghĩa “Ước tâm quán Phật”, tức là Y báo và Chính báo của Phật A Di Đà không ngoài tâm mình, nương vào đó mà quán Phật để hiển bày lí ấy. Từ đời Tống về sau thuyết này khá thịnh hành. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Luận Vãng Sinh; Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.9; An Lạc Tập Q.thượng; Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Q.3 (Thiện Đạo)].	
 	
Quán Phật Tam Muội Hải Kinh	
● Phạm: Buddha-dhyànasamàdhisàgara- sùtra.	
Cũng gọi Quán Phật Tam Muội Kinh, Quán Phật Kinh.	
Kinh, 10 quyển, do ngài Phật Đà Bạt Đà La dịch vào đời Đông Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 15.	
Nội dung kinh này thuật lại việc Đức Phật ở rừng Ni Câu Lâu Đà, gần thành Ca Tì La, thuyết pháp độ cho phụ vương là Duyệt Đầu Đàn và di mẫu là Kiều Đàm Di, Ngài dạy trụ trong tam muội Quán Phật, vì Tam Muội này có công đức sâu rộng, có năng lực đưa đến giải thoát.	
Kinh này gồm 12 Phẩm: Phẩm Lục Thí, Phẩm Tự Quán Địa, Phẩm Quán Tướng, Phẩm Quán Phật Tâm, Phẩm Quán Tứ Vô Lượng Tâm, Phẩm Quán Tứ Uy Nghi, Phẩm Quán Mã Vương Tàng, Phẩm Bản Hạnh, Phẩm Quán Tượng, Phẩm Niệm Thất Phật, Phẩm Niệm Thập Phương Phật và Phẩm Quán Phật Mật Hạnh.	
Phần Đơn Dịch Khuyết Bản Lục trong Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 14 có nêu kinh Quán Phật Tam Muội 1 quyển do ngài Cưu Ma La Thập dịch, nhưng không cho biết sự dị đồng giữa kinh ấy và kinh này như thế nào. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.7; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.3].
 	
Quán Phật Tam Muội Hải Kinh Lục Thí	
● Sáu thí dụ để ví dụ cho công đức thù thắng của tam muội Niệm Phật nói trong Kinh Quán Phật Tam Muội Hải.Sáu thí dụ ấy là:	
1.Ví dụ cho vàng Diêm Phù Đàn màu đỏ tươi của trưởng giả.	
2.Ví dụ cho ấn báu của vua.	
3.Ví dụ cho ngọc Như ý của trưởng giả.	
4.Ví dụ cho thần chú tốt lành của người tiên. 	
5.Ví dụ cho hạt châu trên búi tóc của lực sĩ.	
6.Ví dụ cho núi Kim Cương ở mạt kiếp. [X. Vãng Sinh Yếu Tập Q.hạ].	
 	
Quán Phật Vi Tông	
● Pháp môn quán Phật do ngài Thiện Đạo đời Đường phán lập.	
Tịnh Độ Giáo Luận định Kinh Vô Lượng Thọ của 2 tông: Niệm Phật Tam Muội và Quán Phật Tam Muội.Trong đó, tông lấy quán tưởng Di Đà làm pháp môn niệm Phật chủ yếu gọi là Quán Phật Vi Tông.	
Phần Huyền Nghĩa trong Quán Kinh (Đại 37, 247 thượng) nói: “Nay, Quán Kinh này lấy Quán Phật Tam Muội làm tông, cũng lấy Niệm Phật Tam Muội làm tông và lấy nhất tâm hồi hướng nguyện vãng sinh Tịnh Độ làm thể”. [X. An Lạc Tập Q.thượng; Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập]. (xt. Niệm Quán Lưỡng Tông).
 	
Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp Kinh	
● Cũng gọi Xuất Thâm Công Đức Kinh.	
Gọi tắt: Quán Phổ Hiền Kinh, Phổ Hiền Quán Kinh, Phổ Hiền Kinh, Quán Kinh. Kinh, 1 quyển, do ngài Đàm Ma Mật Đa (Phạm: Dharmamitra) dịch vào đời Lưu Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 9.	
Kinh này Đức Phật nói ở tinh xá Đại Lâm tại nước Tì Xá Li, sau khi nói Kinh Pháp Hoa. Vì Đức Phật tuyên bố sau 3 tháng nữa Ngài sẽ vào Niết Bàn nên Tôn Giả A Nan liền thỉnh vấn rằng sau khi Phật nhập diệt thì các đệ tử nên tu hành như thế nào; đồng thời thỉnh vấn Phật về pháp yếu Đại Thừa. Do đó, Đức Phật nói về Phổ Hiền Quán Môn, về pháp sám hối tội lỗi của 6 căn và các công đức sau khi sám hối.[X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.7, 8, 10; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.3-5].	
 	
Quán Phục 	
● (?-?).Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Tống, hiệu Tiếu Am. Sư trụ ở chùa Hoa Nghiêm tại Tì Lăng. Sư cùng với các vị Đạo Đình, Sư Hội, Hi Địch được gọi chung là Hoa Nghiêm Tứ Đại Gia.	
Sư theo ngài Tông Vũ học Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương, soạn Ngũ Giáo Chương Chiết Tân Kí 5 quyển để giải thích thuyết Biệt Giáo Nhất Thừa trong Ngũ Giáo Chương. Quan điểm của sư thừa kế thuyết của các ngài Trừng Quán, Tông Mật, đứng trên lập trường đối kháng, bác bỏ Ngũ Giáo Chương phần tân của ngài Sư Hội, do đó, 2 vị bắt đầu cuộc luận nạn bắt bẻ lẫn nhau.	
Ngoài ra, sư còn soạn Viên Giác Kinh Sao Biện Nghi Ngộ, Diễn Nghĩa Sao Hội Giải Kí, Kim Cương Biệt Kí, Di Giáo Kinh Luận Kí... tất cả 4 bộ 18 quyển lưu hành ở đời.	
 	
Quán Sát	
● Đồng nghĩa: Quán.	
Buộc ý niệm nơi đối tượng, dùng trí tuệ soi xét, chính quán đối tượng, như thực tu hành gọi là Quán Sát.	
Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ giải thích về tự nghĩa của từ Quán sát như sau (Đại 40, 836 thượng): “Tâm theo dõi đối tượng gọi là Quán; tâm xem xét đối tượng rõ ràng gọi là Sát”.	
Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 10 nói rằng Quán sát có 2 nghĩa: Tâm soi xét bên trong và mắt nhìn kĩ bên ngoài.	
 	
Quán Sát Chính Hành	
● Đối lại: Quán Sát Tạp Hành. Một lòng chuyên niệm quán tưởng Y báo và Chính báo trang nghiêm ở cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, gọi là Quán Sát Chính Hành, 1 trong 5 Chính Hành vãng sinh Cực Lạc do Tông Tịnh Độ lập ra.
Nếu chẳng những chỉ quán tưởng Y Báo và Chính Báo trang nghiêm của Tịnh Độ Di Đà, mà còn quán tưởng tất cả sự lí, hiển mật của Đại Thừa và Tiểu Thừa, thì gọi là Quán Sát Tạp Hành. (xt. Ngũ Chính Hành).	
 	
Quán Sát Chư Pháp Hành Kinh	
● Kinh, 4 quyển, do ngài Xà Na Quật Đa dịch vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 15.	
Nội dung kinh này chia làm 3 Phẩm: Phẩm Vô Biên Thiện Phương Tiện Hành, Phẩm Tiên Thế Cần Tương Ứng và Phẩm Thụ Kí, nói về việc Đức Phật vì Bồ Tát Hỉ vương mà tuyên thuyết Tam Ma Địa “Quyết định quán sát chư pháp hành”.
Ngoài ra, trong kinh có những câu như “Không hâm mộ Tiểu Thừa”, cho nên kinh này được xem là tác phẩm của Phật Giáo Đại Thừa phát triển ở thời kì đầu. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.7].	
 	
Quán Sát Môn	
● Pháp môn dùng trí tuệ quán sát công đức trang nghiêm của cõi Tịnh Độ, công đức thành tựu sự nghiệp tự lợi lợi tha của Đức Phật A Di Đà và công đức trang nghiêm của các Bồ Tát ở cõi ấy, 1 trong 5 Niệm môn do Tông Tịnh Độ lập ra. (xt. Ngũ Niệm Môn).	
 	
Quán Sát Nghĩa Thiền	
● Thiền Định biết rõ lí “Nhân Vô Ngã”, xa lìa mọi sự tạo tác và ý niệm phân biệt mình và người, tùy thuận quán sát nghĩa “Pháp Vô Ngã”, là 1 trong 4 loại Thiền được nêu trong Phẩm Tập Nhất Thiết Pháp của Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già quyển 3.(xt. Tứ Chủng Thiền).	
 	
Quán Sát Pháp Nhẫn	
● Quán xét lí sâu xa của tất cả pháp không sinh không diệt, an nhiên nhẫn chịu, trong tâm vắng lặng chẳng động, là 1 trong 2 loại nhẫn của Bồ Tát tu hành. [X. Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.5; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.5]. (xt. Nhị Nhẫn).
 	
Quán Sở Duyên Duyên Luận	
● Luận, 1 quyển, do ngài Trần Na soạn, ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 31.	
Luận này có nhiều bản dịch, như luận Vô Tướng Tư Trần 1 quyển do ngài Chân Đế dịch vào đời Trần trong tạng kinh Hán dịch; Quán Sở Duyên (kệ) và Quán Sở Duyên chú, thuộc hòm 95 Kinh Sớ Bộ trong Đan Châu Nhĩ của tạng kinh Tây Tạng... Như bản dịch Tây Tạng và bản dịch của ngài Huyền Trang cho thấy thì văn kệ của luận này là 4 câu 1 hàng, tất cả có 32 câu.	
Mục đích của luận này là y cứ vào pháp Tam Chi Nhân Minh (Tông, Nhân, Dụ) để nói rõ rằng Sở Duyên Duyên ngoài tâm chẳng phải có, còn Sở Duyên Duyên trong tâm thì chẳng phải không. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Lục Q.11].	
 	
Quán Sở Duyên Duyên Luận Thích	
● Cũng gọi Quán Sở Duyên Luận Thích, Quán Sở Duyên Thích.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Hộ Pháp soạn, ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 31.Đây là sách chú thích luận Quán Sở Duyên Duyên.	
Nội dung sách này giải thích rõ ý nghĩa cho và đoạt để phá ngoại chấp được nói trong luận Quán Sở Duyên Duyên, đồng thời trình bày rõ về nội cảnh của tự tông, nhưng không đề cập đến sự sai biệt. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.13].	
 	
Quán Tác	
● Cũng gọi Nội Đàn, Tâm Đàn.	
Trong Mật Giáo, tác pháp Mạn Đồ La được chia làm 2 loại: Họa tác (vẽ) và Quán Tác (quán tưởng). Mạn Đồ La được quán tưởng ở trong tâm, gọi là Quán Tác.	
Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích quyển 12 (Vạn Tục 36, 451 hạ) nói: “Nếu hành giả trải tòa ngồi Mạn Đồ La của Bản Tôn ở trong nội tâm hoặc ở bên ngoài”. Trong đó, trải ở trong nội tâm tức là Quán Tác. Pháp quán tác là quán tưởng chữ chủng tử thành hình Tam Muội Da, hình Tam Muội Da này tức là Bản Tôn. [X. Phẩm Cúng Dường Nghi Thức trong Kinh Đại Nhật Q.7]. (xt. Nội Ngoại Mạn Đồ La).
 	
Quán Tâm	
● Quán Chiếu tâm mình để thấy rõ bản tính của tâm. Đặc biệt Tông Thiên Thai hay dùng từ “Quán Tâm”, như Nhất Tâm Tam Quán, Nhất Niệm Tam Thiên... đều là những dụng ngữ có liên quan đến quán tâm. Tu “Nhất Tâm Tam Quán” tức là đối với một niệm vọng tâm của chính mình, cùng lúc phải quán nó là Giả, là Không, là Trung. Đối tượng của sự quán sát là Tâm, Phật và Chúng Sinh, trong đó, tự quán tâm mình là dễ dàng nhất và cũng là quan trọng nhất. Bởi vì Tâm là gốc rễ của muôn vật, mà cũng là cội nguồn của mê vọng, cho nên cần phải quán xét bản tính của tâm mình.	
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 2, phần đầu (Đại 33, 696 thượng) nói: “... Những pháp được trình bày ở trên đâu có khác với tâm? Nhưng vì pháp chúng sinh thì quá rộng, mà Phật Pháp thì lại quá cao siêu, cho nên đối với những người mới học là rất khó. Còn tâm, Phật và chúng sinh thì cả 3 đều không sai khác, thế nên chỉ cần tự quán tâm mình thì dễ dàng hơn”. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.7, phần đầu; Ma Ha Chỉ Quán Q.5, phần đầu; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5, phần 3].	
 	
Quán Tâm Bản Tôn Sao	
● Gọi đủ: Như Lai Diệt Hậu Ngũ Ngũ Bách Tuế Thủy Quán Tâm Bản Tôn Sao.
Gọi tắt: Bản Tôn Sao, Quán Tâm Sao. Tác phẩm, 1 quyển, do sư Nhật Liên người Nhật Bản soạn vào năm 1273, được thu vào Đại Chính Tạng tập 84.	
Đây là Thánh điển tối quan trọng của Tông Nhật Liên Nhật Bản, cũng là bộ sách trọng yếu nhất trong Tam Đại Bộ, Ngũ Đại Bộ. Luậnđiểm trong sách này có các thuyết như sau: 	
- Thuyết minh về Bản Thể Luận, tức sự tương quan của Thập Pháp Giới.	
- Nêu rõ sự thể nghiệm tông giáo của thuyết Tín Tâm thành Phật. 	
- Định vững sự tuyệt đối của Đức Phật bản tôn. 	
- Luận về thuyết Mạt Pháp trong Kinh Pháp Hoa là chính đáng. 	
- Giáo Phán luận nêu rõ sự thống nhất tất cả các tông giáo qua 3 giai đoạn. 	
- Đề xướng nước Đại Nhật Bản là trung tâm của cõi Diêm Phù Đề.	
Sách chú thích tác phẩm này có: Bản Tôn Sao Kiến Văn của Nhật Thường, Bản Tôn Sao Lược Yếu của Nhật Huy...	
 	
Quán Tâm Giác Mộng Sao	
● Gọi tắt: Giác Mộng Sao.	
Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Lương biến người Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 71.Đây là sách nhập môn của Duy Thức Học.	
Quán Tâm có nghĩa là quán xét tất cả sự vật bên ngoài sau khi đã chia lìa với tâm thì không còn tồn tại; nhờ sự quán tâm duy thức này mà người ta có thể từ trong mê mộng giác ngộ chân lí, cho nên gọi là Giác Mộng.	
Nội dung sách này chia làm 13 chương, giải thích về giáo nghĩa pháp tướng và bàn rõ về sự quan hệ giữa tâm và sự vật ngoài tâm, đồng thời, thuyết minh nhờ lí duy thức mà đạt được khai ngộ.	
Tác giả Lương Biến đã dung hợp Duy Thức với các giáo nghĩa khác của Đại Thừa mà soạn thành sách này.	
 	
Quán Tâm Huyền Xu	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Vĩnh Minh Diên Thọ (904-975) soạn vào đời Tống, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 114.Trong sách này, ngài Diên Thọ đã đứng trên lập trường của Thiền Tông mà bàn về huyền chỉ quán tâm của Phật Giáo, cho rằng nếu người ta muốn thoát khỏi sự trói buộc của các trần cảnh, chấm dứt phân biệt, thực hành đầy đủ 6 Ba La Mật: Bố thí, trì giới..., hộ trì chính pháp, hiểu rõ pháp tướng, thấu suốt 4 đế, làu thông Tam Tạng, hàng phục 4 ma, biện biệt nhơ sạch...thìtất cả đều phải do pháp quán tâm mới thành tựu được. Nếu không quán tâm thì hết thảy đều hỗn loạn điên đảo, như 96 thứ ngoại đạo sai lầm. Cuối quyển có phụ thêm bài kệ biền ngẫu theo thể văn tứ lục (4 chữ, 6 chữ), nguyện sinh Duy Tâm Tịnh Độ.	
Sách này kế thừa tư tưởng thuộc hệ quán tâm của Tông Thiên Thai... viện dẫn các đoạn văn có liên quan đến quán tâm trong các kinh điển, nói rõ các yếu nghĩa quán tâm như: “Tâm Tức Đại Thừa”, “Tâm Tức Phật Tính”, “Tâm Nhiếp Chư Giáo”.	
 	
Quán Tâm Luận	
● I.Quán Tâm Luận.	
Cũng gọi Phá Tướng Luận.	
Tác phẩm, 1 quyển, tương truyền do Tổ Bồ Đề Đạt Ma soạn vào đời Lương, cũng có thuyết nói do ngài Thần Tú soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 85.	
Nội dung luận này nói về pháp quán tâm, dùng 1 pháp quán tâm bao nhiếp hết các pháp, rất đơn giản khái quát. Sách này là bản khác của Quán Tâm Luận (Đạt Ma Đại Sư Quán Tâm Luận) trong Thiền Môn Toát Yếu quyển thượng, Phá Tướng Luận trong Thiếu Thất Lục Môn Tập.	
II.Quán Tâm Luận. Cũng gọi Tiễn Nhũ Luận.	
Tác phẩm, do ngài Trí Khải soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 46.
Nội dung lấy quán tâm làm chính, bàn rõ về 4 loại Tam Muội.Toàn sách gồm 36 bài kệ, chia làm 10 chương:	
1.Nói rõ về giáo lí viên diệu bất khả thuyết.	
2.Nói rõ việc không thể rơi vào lí giáo mà mê lầm về Kiến Hoặc và Tư Hoặc.
3.Thuyết minh do trình độ giác ngộ chân lí có cạn, sâu khác nhau mà chia làm 4 giáo.	
4.Nói rõ về phạm vi của 4 loại Tam Muội để tìm hiểu giáo lí.	
5.Thuyết minh về 25 phương tiện.	
6.Thuyết minh về các cảnh hỗn tạp phát khởi khác nhau.	
7.Quán xét 1 cảnh mà thuật theo Thập Thừa Quán Pháp.	
8.Nói rõ nếu thành tựu 10 pháp quán thì liền chứng được trụ vị của các Địa.	
9.Nói về sự khác nhau của việc khởi tác dụng hóa độ chúng sinh.	
10.Nói rõ về pháp môn Tự Độ Độ Tha (độ mình và độ người khác).	
 	
Quán Tâm Luận Sớ	
● Tác phẩm, 5 quyển, do ngài Quán Đính giảng vào đời Tùy, ngài Trí Việt soạn tập, được thu vào Đại Chính Tạng tập 46.	
Đây là sách chú thích bộ Luận Quán Tâm của Đại sư Thiên Thai Trí Khải, đồng thời cũng là trứ tác nổi tiếng y cứ vào tư tưởng Ma Ha Chỉ Quán để phát huy ý chỉ của Luận Quán Tâm.	
Nội dung trước hết chia khoa Luận Quán Tâm làm ba phần Tựa, Chính Tông và Lưu Thông. Phần tựa chiếm hết quyển 1 và nửa quyển 2, còn toàn bộ từ đó trở xuống là phần Chính Tông, gồm 10 chương, trình bày bốn loại Tam Muội, 25 phương tiện, 10 loại cảnh giới, 1 tâm 3 trí, 10 pháp thánh thừa, phá khắp các pháp, không khởi đạo thuận ái pháp..., sau cùng kết thúc bằng việc giải thích nghĩa Lục Tức.	
 	
Quán Tâm Nhị Bách Vấn	
● Gọi đủ: Pháp Trí Di Biên Quán Tâm Nhị Bách Vấn.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Tri Lễ giảng vào đời Tống, ngài Kế Trung biên tập, được thu vào Đại Chính Tạng tập 46.	
Vào thời Triệu Tống, nhân vấn đề thật, giả liên quan đến hai bản Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Quảng và Lược của ngài Thiên Thai Trí Khải mà gây ra cuộc tranh luận kéo dài suốt 7 năm giữa hai Phái Sơn Gia và Sơn Ngoại.Đến năm Cảnh Đức thứ 3 (1006), ngài Tri Lễ gom góp văn thư qua lại trước sau 10 lần giữa 2 phái mà soạn thành “Thập Nghĩa Thư”.Năm sau, ngài Khánh Chiêu cũng soạn “Đáp Thập Nghĩa Thư” để đối kháng Thập Nghĩa Thư.Ngài Tri Lễ bèn soạn sách này (Quán Tâm Nhị Bách Vấn), dùng 10 khoa của Thập Nghĩa Thư làm cơ sở, đặt ra 198 câu hỏi để vặn lại, từ đó, cuộc luận chiến được kết thúc.
Tất cả sách vở được soạn trong 7 năm tranh luận, hiện nay chỉ còn Thập Nghĩa Thư và Quán Tâm Nhị Bách Vấn, cho nên hai sách này đã trở thành những tư liệu quan trọng để nghiên cứu về Tông Thiên Thai đời Tống.	
 	
Quán Tâm Thích	
● Một trong 4 phương thức giải thích mà Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai sử dụng để giải thích câu văn Kinh Pháp Hoa. Tức là lấy pháp nghĩa do Đức Như Lai nói làmđối cảnh để quán tâm, nhờ quán xét tâm mình một cách sâu rộng mà vào được diệu lí thực tướng, gọi là Quán Tâm Thích.	
Pháp Hoa Kinh Văn Cú quyển 1, phần đầu (Đại 34, 3 hạ) nói: “Quán Tâm Thích nghĩa là quán xét tất cả giáo nghĩa chân thực do Đức Như Lai nói trong Thế giới đàn đều là pháp nhân duyên sinh, đó là quán chung; nhân duyên tức Không, tức Giả, đó là quán riêng; hai quán này thuộc về hai đạo phương tiện để vào Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế”. [X. Pháp Hoa Kinh Khoa Chú Q.1]. (xt. Tứ Chủng Thích Nghĩa).	
 	
Quán Tâm Thích Hoa Nghiêm Kinh Đề	
● Dùng Nhất Tâm Pháp Giới để giải thích đề Kinh Hoa Nghiêm.	
Tên đầy đủ của Kinh Hoa Nghiêm là: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Hoa Nghiêm Kinh Sớ dùng Nhất Tâm Pháp Giới để giải thích từng chữ trong 7 chữ của đề Kinh Hoa Nghiêm. Cách giải thích như sau:	
1.Đại là thể của tâm: Đại nghĩa là thường hằng, trúm khắp; Thể là thể của tâm. Thể của tâm chứa đựng pháp giới, xứng tính chu biến, bình đẳngrộng lớn, không có đổi dời, cũng không có ngằn mé, cho nên gọi ‘Đại” là thể của tâm.	
2.Phương là tướng của tâm: Phương tức là phương pháp; Tướng tức là quĩ trì. Nghĩa là vô biên pháp tướng, hằng sa tính đứcđều do1 tâm duy trì dung nhiếp, vì thế gọi “Phương” là tướng của tâm.	
3.Quảng là dụng của tâm: Quảng là rộng lớn, dụng là nghiệp dụng. Nghĩa là nghiệp dụng của tâm rộng lớn vô biên, có năng lực sinh ra muôn pháp và ứng dụng vô tận, vì thế gọi “Quảng” là dụng của tâm.	
4.Phật là quả của tâm: Phật tức bậc giác ngộ; Quả tức là quả bồ đề.Nghĩa là bậc lìa các phiền não, rõ biết muôn pháp, đầy đủ tất cả trí, được bồ đề vô thượng, bậc chứng đắc quả bồ đề của tâm mình, quả này chẳng phải được từ bên ngoài, cho nên gọi “Phật” là quả của tâm.	
5.Hoa là nhân của tâm: Hoa tức ví dụ cho muôn hạnh công đức; Nhân tức là hạnh. Nghĩa là nhân hoa của muôn hạnh đều là sự khơi mở giác ngộ của tâm, vì thế gọi “Hoa” là nhân của tâm.	
6.Nghiêm là công của tâm: Nghiêm tức trang nghiêm; Công tức công dụng. Nghĩa là dùng nhân hoa muôn hạnh để tô điểm cho quả thể Pháp Thân, đều là công vận dụng nhất tâm, cho nên gọi “Nghiêm” là công của tâm.	
7.Kinh là giáo của tâm: Kinh tức ngôn giáo năng thuyên; Giáo tức ngôn thượng. Nghĩa là 1 câu 1 lời, các pháp các lí, đều có thể hoằng hóa tất cả, đều là thuyên lượng bao quát của tâm, vì thế gọi “Kinh” là giáo của tâm.	
 	
Quán Tâm Thực Pháp	
● Cũng gọi Quán Thực Pháp.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Trí Khải giảng vào đời Tùy, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 99.	
Sách này dạy người dùng pháp quán mà thụ thực (tức dùng pháp quán làm thức ăn), trở thành Bát Nhã Thực, hiển bày chỉ thú của Tam Quán Trung Đạo, đồng thời, dẫn lời trong Kinh Tịnh Danh (Vạn Tục 99, 55 thượng): “Chẳng phải có phiền não, chẳng phải lìa phiền não, chẳng phải nhập định tâm, chẳng phải khởi định tâm, đó gọi là Thực Pháp”. [X.chương 4 trong Thiên Thai Giáo Học Sử (Tuệ Nhạc)].	
 	
Quán Tâm Tụng Kinh Pháp Kí	
● Cũng gọi Quán Tâm Tụng Kinh Kí.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Trí Khải giảng vào đời Tùy, ngài Trạm Nhiên ghi thuật vào đời Đường, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 99.	
Sách này dạy người khi giảng nói, đọc tụng kinh điển, phải thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, phối hợp với 3 quán Không Giả Trung, vận dụng 2 pháp Từ bi và lấy hướng tới Đệ Nhất Nghĩa Không làm chỉ thú. [X.chương 3 trong Thiên Thai Giáo Học Sử (Tuệ nhạc)].	
 	
Quán Thất	
● Nơi thiết lập đàn tràng bí mật, dùng những đạo cụ đặc biệt để cử hành nghi thức quán đính, chủ yếu chỉ cho đạo tràng quán đính Truyền pháp của Thai Mật (Mật Giáo do Tông Thiên Thai Nhật Bản truyền) Nhật Bản.	
 	
Quán Thế Âm Bồ Tát	
● Quán Thế Âm, Phạm: Avalokitezvara Hán âm: A Phược Lô Chỉ Đê Thấp Phạt La.
Cũng gọi Quan Thế ÂmBồ Tát, Quán Tự TạiBồ Tát, Quán Thế Tự Tại Bồ Tát, Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát, Hiện Âm Thanh Bồ Tát, Khuy Âm Bồ Tát.	
Gọi tắt: Quán Âm Bồ Tát.	
Tên gọi khác: Cứu Thế Bồ Tát, Liên Hoa Thủ Bồ Tát, Viên Thông Đại Sĩ.	
Vị Bồ Tát lấy lòng thương xót cứu giúp chúng sinh làm bản nguyện. Ngài còn có danh hiệu tiếng Phạm khác là Àryàvalokitezvara (Hán âm: A Rị Da Bạt Lô Chỉ Đê Thước Phược Ra), nghĩa là Thánh Quán Thế Âm. Bồ Tát này và Bồ Tát Đại Thế Chí là 2 vị Bồ Tát đứng hầu Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc phương Tây mà người đời gọi là Tây Phương Tam Thánh. Nếu chúng sinh nào gặp nạn mà tụng niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài liền quán sát tiếng cầu cứu ấy mà đến cứu giúp, cho nên gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại vì đối với cảnh lí sự Ngài quán sát một cách thông suốt, tự tại vô ngại, cho nên cũng gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát.	
Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa quyển 7 có nói rõ về việc làm lợí ích cho chúng sinh ở thế giới Sa Bà của vị Bồ Tát này như sau: “Chúng Sinh đang bị nạn khổ, một lòng xưng danh, Bồ Tát Quán Thế Âm tức thời quán sát âm thanh ấy, làm cho được giải thoát; nếu có mong cầu điều gì cũng đều khiến cho được như ý” Bồ Tát Quán Thế Âm có năng lực thị hiện các loại thân như thân Phật, thân Tỉ Khưu, thânưu bà tắc, thân trời, thân Dạ Xoa... tùy theo nhu cầu mà cứu độ.	
Về chỗ ở của Bồ Tát Quán Thế Âm thì Kinh Hoa Nghiêm quyển 68 (bản dịch mới) nói là Ngài ở núi Bổ Đà Lạc tại Nam Hải, cho nên chỗ ở của Ngài chính là tại thế giới Sa Bà. Nhưng Kinh Đại A Di Đà quyển thượng, Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ và Kinh Quán Thế Âm Thụ Kí thì cho rằng Bồ Tát này theo hầu Đức Phật A Di Đà, thường ở thế giới Cực Lạc phương Tây để giúp Đức Phật A Di Đà trong việc giáo hóa, tức chỗ ở chính của vị Bồ Tát này là Tịnh Độ phương Tây. Mật Giáo cũng cho rằng vị Bồ Tát này là thị giả của Phật A Di Đà và bảo Bồ Tát này và Phật A Di Đà vốn khác nhau về nhân quả, tức tìm về bản giác thì Bồ Tát này chính là Phật Vô Lượng Thọ, nhưng vì bản thệ nên thị hiện hình tướng Bồ Tát Đại Bi.Mật Giáo còn an lập Bồ Tát này ở Mạn Đà La Thai Tạng Giới và trong các viện như viện Trung Đài Bát Diệp, viện Quán Âm, Viện Biến Tri, Viện Thích Ca, Viện Văn Thù, Viện Hư Không Tạng, Viện Tô Tất Địa... hình tượng, vật cầm đều khác. Nhưng Kinh Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương và Kinh Thanh Tịnh Quán Thế Âm Phổ Hiền Đà La Ni thì cho rằng Bồ Tát Quán Thế Âm là thị giả của Đức Phật Thích Ca.	
Về hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm thì vì sự ứng hóa của Ngài không có nơi chốn nhất định và dưới nhiều hình thức, cho nên tướng trạng cũng rất sai khác, nhưng lấy Quán Âm có 2 tay làm hình tướng chính, còn ngoài ra đều là do lực dụng thần biến của Ngài thị hiện một cách tự tại vô ngại.Chẳng hạn như ngài thị hiện các loại hình tượng có 1 đầu, 3 đầu, 5 đầu, cho đến nghìn đầu, vạn đầu, 8 vạn 4 nghìn đầu thước ca ra; hình tượng có 2 tay, 4 tay cho đến 1 vạn tay, 8 vạn 4 nghìn tay mẫu đà la; hình tượng có 2 mắt, 3 mắt cho đến 8 vạn 4 nghìn mắt báu thanh tịnh. Hóa Thân của Ngài có: Thiên Thủ Thiên Nhãn, Thập Nhất Diện, Chuẩn Đề, Như Ý Luân, Bất Không Quyên Sách, Thanh Cảnh, Hương Vương, A Ma Lai..., cũng đều có Nghi Quĩ riêng.	
Còn Kinh Bất Không Quyên Sách thần biến Chân Ngôn thì nêu: Tứ Diện Đại Bi Quán Âm, Trừ Bát Nạn Tiên Quán Âm, Bá Noa Mục Khư Quán Âm, Đại Phạm Thân Tướng Quán Âm, Căn Bản Liên Hoa Đính Quán Âm, Quảng Đại Minh Vương Ương Câu Xả Quán Âm...	
Ngoài ra, Ma Ha Chỉ Quán quyển 2, phần đầu nêu 6 loại Quán Âm; Chư Tôn Chân Ngôn Cú Nghĩa Sao nêu 15 loại Quán Âm, còn có 25 loại Quán Âm, 33 loại Quán Âm... Trong đó, có 1 số không phải căn cứ vào kinh quĩ mà có, mà là do sự hỗn hợp tín ngưỡng, phong tục dân gian của Trung Quốc và Nhật Bản ở đời sau mà sinh ra.	
Tín ngưỡng Quán Thế Âm bắt đầu từ Ấn Độ, Tây Vực, sau được truyền đến nội địa Trung Quốc, Tây Tạng, Nam Hải, Nhật Bản... cho nên có rất nhiều thuyết về Quán Thế Âm. Tín ngưỡng Quán Thế Âm ở Tây Tạng rất đặc biệt hưng thịnh, các vị Đạt Lai Lạt Ma các đời đều được tôn xưng là Hóa Thân của Bồ Tát Quán Thế Âm và Chân Ngôn của Ngài (Lục Tự Đại Minh Chú, tức là Án Ma Ni Bát Di Hồng) đến nay vẫn còn được lưu truyền khắp cõi Tây Tạng. Từ sau khi Kinh Chính Pháp Hoa được ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn thì tín ngưỡng Quán Thế Âm cũng bộc phát tại nội địa Trung Quốc và các trứ tác hữu quan cũng rất nhiều. Từ đời Bắc Ngụy về sau, phong khí tạo tượng Quán Âm Càng Thịnh, hiện nay ở các nơi như Đại Đồng, Long Môn, Đà Sơn... còn rất nhiều di Phẩm. Từ các đời Tùy, Đường về sau, theo đà truyền nhập của Mật Giáo, các loại tượng Quán Thế Âm cũng được tạo lập rất nhiều, như trong số tượng Bồ Tát ở động Thiên Phật tại Đôn Hoàng thì tượng Quán Thế Âm chiếm quá phân nửa. Rồi bắt đầu từ Kinh Cao Vương Quán Âm của Tôn Kính Đức đời Nguyên Ngụy, các loại kinh Quán Âm như: Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ, Kinh Quán Thế Âm Thập Đại Nguyện, Kinh Quán Thế Âm Tam Muội... cũng nối nhau xuất hiện. Tương truyền, đạo tràng Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện thuyết pháp là ở núi Phổ Đà tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cũng theo truyền thuyết thì Ngài Đản Sinh vào ngày 19 tháng 2 âm lịch, xuất gia ngày 19 tháng 9 và thành đạo vào ngày 19 tháng 6.	
Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thờ tại chùa Pháp Vũ, núi Phổ Đà [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.51 (bản dịch cũ); Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh; Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.6; Kinh Đại Bảo Tích Q.82, 100; Kinh Bi Hoa Q.3; Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.1; Kinh Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp; Kinh Kim Cương Khủng Bố Tập Hội Phương Quảng Nghi Quĩ Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Thế Tối Thắng Tâm Minh Vương; Kinh Đà La Ni Tập Q.5; Luận Đại Trí Độ Q.26, 30, 34; Luận Du Già Sư Địa Q.7; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.10 hạ; Pháp Hoa Nghĩa Kí Q.8; Chú Duy Ma Cật Kinh Q.1; Bát Nhã Tâm Kinh U Tán Q.thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Tam Bộ Bí Thích; Đại Đường Tây Vực Kí Q.3; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.5; Pháp Uyển Châu Lâm Q.17].	
 	
Quán Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú Kinh	
● Gọi tắt: Quán Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng Thần Chú Kinh, Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Thực Xoa Nan Đà dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 20.	
Nội dung kinh này chia làm 6 Phẩm:	
1.Phẩm Trừ Phá Nhất Thiết Ác Nghiệp Đà La Ni.	
2.Phẩm Nhất Thiết Ái Nhạo Pháp.	
3.Phẩm Hòa A Già Đà Dược Pháp Linh Nhân Ái Nhạo.	
4.Phẩm Hàm Dược.	
5.Phẩm Nhãn Dược.	
6.Phẩm Hỏa An Da La Ni Dược.	
Kinh Như Ý Luân Đà La Ni do ngài Bồ Đề Lưu Chí dịch là bản dịch khác của kinh này.	
 	
Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Đà La Ni Kinh	
● Phạm: Padmacintàmaịidhàraịìsùtra. Gọi tắt: Như Ý Ma Ni Đà La Ni Kinh. Kinh, 1 quyển, do ngài Bảo Tư Duy dịch vào năm Thần Long Thứ 2 (706) đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 20.	
Nội dung kinh này nói về công năng của các thần chú: Căn Bản Chú, Tâm Chú, Tùy Tâm Chú..., đồng thời nêu ra phương pháp trị liệu các bịnh.	
Các kinh: Như Ý Luân Đà La Ni do ngài Bồ Đề Lưu Chí dịch, Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Tâm Đà La Ni Chú do ngài Nghĩa Tịnh dịch, Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú do ngài Thực Xoa Nan Đà dịch là những bản dịch khác hoặc là kinh đồng loại của kinh này. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.3].
 	
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm	
● Phạm: Samantamukhaparivarto nàmàvalokitezvara-vikurvaịa-nirdeza	
Cũng gọi Quán Âm Kinh Phổ Môn Phẩm, Quán Thế Âm Kinh, Quán Âm Kinh, Phổ Môn Phẩm Kinh, Phổ Môn Phẩm. Kinh, 1 quyển, được thu vào Đại Chính Tạng tập 9, là bản lưu hành riêng của Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa quyển 7.	
Nội dung Phẩm này nói về sự diệu dụng thị hiện rộng khắp củaBồ Tát Quán Thế Âm, được trình bày bằng thể văn trường hàng (văn xuôi) và kệ tụng (văn vần), nhưng phần kệ tụng trong các bản Hán dịch thì bản có bản không rất khác nhau. Phẩm kinh này có 3 loại bản Hán dịch:	
1.Quang Thế Âm Bồ Tát Phẩm thứ 23 Kinh Chính Pháp Hoa, do Ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn.	
2.Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm thứ 25 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần.	
3.Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm thứ 24 Kinh Thiêm Phẩm Pháp Hoa, do ngài Xà Na Quật Đa và Đạt Ma Cấp Đa cùng dịch vào đời Tùy.	
Trong 3 loại bản dịch trên, Kinh Chính Pháp Hoa hoàn toàn thiếu phần kệ tụng, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa do ngài Cưu Ma La Thập dịch lúc đầu cũng không có kệ tụng, đến đời Tùy, ngài Xà Na Quật Đa mới thêm vào, cho nên hoàn toàn giống với phần kệ tụng của Kinh Thiêm Phẩm Pháp Hoa.	
Phẩm Phổ Môn đã được rút ra làm bản kinh lưu hành riêng rất sớm, như Kinh Quang Thế Âm 1 quyển (rút ra từ Kinh Chính Pháp Hoa, hoặc gọi là Quang Thế Âm Phổ Môn Phẩm), Kinh Quán Thế Âm 1 quyển (rút ra từ Kinh Thiêm Phẩm Pháp Hoa). Hai kinh này được nêu trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 4, nhờ đó ta mới biết được. Xưa nay ở Ấn Độ, Trung Á, Trung Quốc, Tây Tạng, Mông Cổ, Nhật Bản... tín ngưỡng Quán Âm được lưu truyền rất rộng. Thời gần đây người ta còn phát hiện những mẩu vụn của Phẩm Phổ Môn viết bằng các thứ tiếng Hồi Hột, Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ...	
Theo sự nghiên cứu của các học giả cận đại, trong bản văn của Phẩm kinh này có vài ba chỗ dẫn dụng thuyết của Kinh Phệ Đà, cho nên giữa kinh này và tín ngưỡng Bà La Môn có sự quan hệ rất sâu đậm, bởi thế, đa số học giả khi bàn về nguồn gốc của Bồ Tát Quán Thế Âm thường nói đến Thần Thấp Bà của Bà La Môn giáo.	
Ngoài ra, về các sách chú thích của Phẩm kinh này thì có: Quán Âm Huyền Nghĩa 2 quyển của ngài Trí Khải đời Tùy, Quán Âm Nghĩa Sớ 2 quyển cũng của ngài Trí Khải.Quán Âm Huyền Nghĩa Kí 4 quyển, Quán Âm Nghĩa Sớ Kí 4 quyển của ngài Trí Lễ đời Tống. [X. Pháp Kinh Lục Q.2; Đại Đường Nội Điển Lục Q.2; Hồi Hột Văn Pháp Hoa Kinh Phổ Môn Phẩm Chi Đoạn Phiến (Vũ Điền Hanh, Đông Dương Học Báo)].	
 	
Quán Thế Âm Bồ Tát Thụ Kí Kinh	
● Phạm: Avalokitezvara-bodhisattvamahàsthàma-pràpta-bodhisattvavỳakaraịa- sùtra.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Đàm Vô Kiệt dịch vào đời Lưu Tống,được thu vào Đại Chính Tạng tập 12.	
Nội dung kinh này trước hết thuật lại việc Phật trụ ở vườn Nai tại nước Ba La Nại nói về cách dùng pháp vô y chỉ được Tam Muội Như Huyễn cho Bồ Tát Hoa Đức Tạng nghe, các Bồ Tát Di Lặc, Văn Thù và 2 Đại Sĩ Quán Âm, Thế Chí ở cõi nước An Lạc đều được Tam Muội này. Kế đến nói về nhân duyên phát tâm chính đạo củaBồ Tát Quán Âm, Thế Chí và cho biết sau khi Đức Phật A Di Đà diệt độ, Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ thành Đẳng Chính Giác, hiệu là Phổ Quang Công Đức Vương Như Lai.	
Ngoài ra, Kinh Đại A Di Đà quyển thượng, Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác quyển 3, Kinh Bi Hoa quyển 3, Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi quyển 3... cũng có nói về việc các Bồ Tát Quán Âm Thế Chí thành đạo, giống như ý thú của kinh này.	
Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát Thụ Kí (do ngài Trúc Pháp Hộ dịch), Kinh Quán Thế Âm Thụ Kí (do ngài Nhiếp Đạo Chân dịch) và Kinh Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn (do ngài Thí Hộ dịch) là các bản dịch khác của kinh này. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.6.10; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2,5,12,14].	 	
 	
Quán Thế Âm Tín Ngưỡng	
● Chỉ cho tín ngưỡng tông giáo lấy Bồ Tát Quán Thế Âm làm đối tượng thờ phụng.
Theo Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa thì khi chúng sinh gặp tai ách khổ nạn, chỉ cần tụng niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì tức thời Ngài quán sát âm thanh ấy mà đến cứu giúp. Trong các viên thông của 25 vị Thánh thì nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm là thù thắng nhất.	
Ở Trung Quốc, tín ngưỡng Quán Thế Âm cũng rất phổ cập. Việc dịch kinh có liên quan đến tín ngưỡng Quán Thế Âm ở Trung Quốc cũng rất sớm, đầu tiên là năm Ngũ Phụng thứ 2 (255) đời Ngô thời Tam Quốc, ngài Chi Cương Lương Tiếp đã dịch Kinh Pháp Hoa Tam Muội (nay đã thất lạc). Kế đến, ngài Trúc Pháp Hộ dịch Phẩm Quang Thế Âm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa vào năm Thái Khang thứ 7 (286) đời Tây Tấn; rồi lần lượt đến các ngài Cưu Ma La Thập dịch Phẩm Quán Thế ÂmBồ Tát Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa vào năm Hoằng Thủy thứ 8 (406) đời Diêu Tần; các ngài Xà Na Quật Đa và Đạt Ma Cấp Đa cùng dịch phần kệ tụng của Phẩm Phổ Môn Kinh Thiêm Phẩm Pháp Hoa vào niên hiệu Nhân Thọ năm đầu (601) đời Tùy, ngài Đàm Vô Kiệt dịch Kinh Quán Thế ÂmBồ Tát Thụ Kí vào đời Lưu Tống...Theo với đà tín ngưỡng Kinh Pháp Hoa nói nhiều về công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm được mở rộng và phổ cập, tín ngưỡng Quán Thế Âm cũng đi sâu vào nhân gian.	
Ngoài Kinh Pháp Hoa, Kinh Vô Lượng Thọ do ngài Khang Tăng Khải dịch vào năm Gia Bình thứ 4 (252) đời Tào Ngụy, Kinh Quán Vô Lượng Thọ do ngài Cương Lương Da Xá dịch, Phẩm Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm do ngài Phật Đà Bạt Đà La dịch... cũng đều nói rộng về sự lợi ích mà Bồ Tát Quán Thế Âm ban bố cho chúng sinh. Kinh Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú do ngài Trúc Nan Đề dịch vào đời Đông Tấn, Kinh Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Thần Chú do ngài Da Xá Quật Đa dịch vào thời Bắc Chu thì nói rõ về công đức và sự linh nghiệm của việc xướng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngoài ra cũng có sự truyền bá rộng rãi Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh trong dân gian.	
Sự phiên dịch các kinh điển nói trên đã làm cho tín ngưỡng Quán Thế Âm phát triển sâu rộng. Cùng với phong trào này cũng đã xuất hiện một số lớn kinh điển phổ biến tín ngưỡng Quán Thế Âm bị ngờ là các kinh giả tạo, như Kinh Cao Vương Quán Thế Âm, Kinh Quán Thế Âm Thập Đại Nguyện, Kinh Quán Thế Âm Vịnh Thác Sinh, Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Vãng Sinh Tịnh Độ Bản Duyên, Kinh Quán Thế Âm Sám Hối Trừ Tội Chú, Kinh Quán Thế Âm Bồ Tátcứu Khổ, Kinh Quán Thế Âm Sở Thuyết Hành Pháp, Kinh Quán Thế Âm Tam Muội... Trong đó, Kinh Cao Vương Quán Thế Âm còn được gọi là Kinh Tiểu Quán Âm.
Ông Phó Lượng (374- 426) đời Tống căn cứ vào Quán Thế Âm Ứng Nghiệm Truyện của ông Tạ Phu soạn vào đời Đông Tấn mà viết Thành Quang Thế Âm Ứng Nghiệm Kí. Ông Trương Diễn (tiền bán thế kỉ V) đời Tống soạn Tục Quang Thế Âm Ứng Nghiệm Kí. Ông Lục Cảo (459-532) đời Tề soạn Hệ Quán Thế Âm Ứng Nghiệm Kí... Căn cứ vào đó ta cóthể biết cái tình hình hưng thịnh của tín ngưỡng Quán Thế Âm trong xã hội Trung Quốc vào cuối đời Đông Tấn đến thời Lục Triều.	
Sang đời Tùy, ngài Trí Khải y cứ vào Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa mà soạn Quán Âm Huyền Nghĩa 2 quyển, Quán Âm Nghĩa Sớ 2 quyển; rồi lại dựa theo Kinh Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú mà soạn Thỉnh Quán Thế Âm Kinh Sớ 1 quyển, Thỉnh Quán Âm Sám Pháp 1 quyển. Mặt khác, Ngài Trí Khải còn tích cực dẫn dụng thuyết trong các kinh giả như Kinh Quán Âm Tam Muội... để chỉ cách nhìn và hiểu về tín ngưỡng Quán Âm, làm khuôn mẫu cho việc giải thích Phẩm Phổ Môn của người sau. Ngài Tri Lễ soạn Quán Âm Huyền Nghĩa Kí 4 quyển, Quán Âm Nghĩa Sớ Kí 4 quyển là thêm phần kệ tụng, đồng thời chú thích 2 bộ Sớ của ngài Trí Khải.	
Đến đời Đường, ngài Bảo Tư Duy dịch Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Đà La Ni 1 quyển, Đà La Ni Niệm Tụng Pháp 1 quyển. Ngài Thực Xoa Nan Đà cũng dịch Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú 1 quyển. Thời kì giữa đời Đường về sau, Mật Giáo hưng thịnh, tín ngưỡng Quán Âm cũng có sự phát triển khác nhau.	
Vào cuối đời Đường đầu đời Ngũ Đại, Ngài Tuệ Ngạc, vị tăng Nhật Bản, thỉnh được tượng Quán Âm từ núi Ngũ Đài để thờ ở động Triều Âm tại quần đảo Chu Sơn, sáng lập viện Quán Âm, gọi Chu Sơn là núi Bổ Đà Lạc, là Thánh địa của Bồ Tát Quán Thế Âm.	
Cứ theo truyền thuyết, Kinh Cao Vương Quán Thế Âm vốn ngắn, vì số trang có ít, người ta muốn cho dài nên tăng thêm số trang, do đó mới có tạp chú xen kẽ trong đó. Khi tác phẩm Phật Tổ Thống Kỉ được thành lập vào đời Nam Tống thì Kinh Cao Vương Quán Thế Âm đã trở thành 1 áng văn tạp nhạp lưu hành trong dân gian; tuy nhiên, tác giả của Phật Tổ Thống Kỉ là ngài Chí Bàn vẫn tin sâu và không nghi ngờ gì về sự không linh nghiệm của việc trì tụng kinh này. Trái lại, ngài Vân Thê Châu Hoành đời Minh thì cực lực bài bác Kinh Cao Vương Quán Thế Âm, nhưng từ Minh, Thanh, đến nay do chịu ảnh hưởng của kinh này, tín ngưỡng Quán Âm lại càng tiến sâu hơn vào nhân gian. Từ đời Thanh về sau lại xuất hiện hình tượng “Quán Âm Tống Tử” làm cho phạm vi tín ngưỡng Quán Âm càng rộng thêm. Ngài Hoằng Tán đời Thanh soạn Quán Âm Từ Lâm Tập 3 quyển. Năm Thuận Trị 16 (1659) cư sĩ Chu Khắc Phục soạn Quán Âm Kinh Trì Nghiệm Kí 2 quyển, nội dung ghi thuật 118 sự tích linh nghiệm, cuối quyển có phụ thêm Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Kinh Bạch Y Đại Bi Ngũ Ấn Tâm Đà La Ni, Lễ Quán Âm Văn, Biện Ngoa Ngữ...	
Do tín ngưỡng Quán Thế Âm phổ cập nên chẳng những việc dịch kinh, soạn luận đã nhiều, mà ngay cả việc tạo tượng Quán Thế Âm cũng nhiều không thể kể xiết, nhất là sau đời Bắc Ngụy, phong trào tạo tượng càng hưng thịnh, cho đến nay, các nơi như Đại Đồng, Long Môn, Đà Sơn... vẫn còn rất nhiều di phẩm.	
Từ các đời Tùy, Đường trở đi, do ảnh hưởng của Mật Giáo hưng thịnh nên đã có các loại hình tượng Quán Âm như: Thập Nhất Diện Quán Âm, Thiên Thủ Quán Âm, Như Ý Luân Quán Âm, Bất Không Quyên Sách Quán Âm, Chuẩn Đề Quán Âm... Rồi căn cứ vào sự cảm ứng của những người có tín tâm nên lại có các loại tượng như: Cáp Lợi Quán Âm (Quán Âm ngồi trên con sò), Mã Long Phụ Quán Âm (Quán Âm vợ chàng họ Mã), Thủy Nguyệt Quán Âm (Quán Âm ngồi trên sườn núi trong biển cả), Ngư Lam Quán Âm (Quán Âm xách giỏ cá)... Trong số tượng Bồ Tát ở động Thiên Phật tại Đôn Hoàng, thì tượng Quán Thế Âm chiếm hơn phân nửa. Ngoài kinh, luận, tạo tượng ra, các chùa viện lấy Quán Thế Âm làm đối tượng thờ phụng chủ yếu, hoặc tên các chùa viện đứng đầu bằng 2 chữ “Quán Âm” cũng không thể kể xiết.	
Ở Nhật Bản, xưa nay tín ngưỡng Quán Thế Âm cũng hưng thịnh. Cứ theo Phú Tang Lược Kí quyển 3 thì Thiên Hoàng Suy Cổ (trị vì 592- 628) từng ban sắc khắc tượng Quán Thế Âm bằng gỗ thơm trầm thủy. Thái tử Thánh Đức cũng tôn trí tượng cứu thế và ở Kim Đường chùa Tứ Thiên Vương. Thiên Hoàng Thánh Vũ và Hoàng hậu Quang Minh triều Nại Lương rất sùng tín Phật Giáo, vua cho xây chùa Quốc Phần Ni Tự tại các nơi và an vị tượng Quán Thế Âm, tạo 177 pho tượng Quán Thế Âm, viết chép 177 quyển Kinh Quán Âm; đồng thời, ở các nơi tạo tượng Bất Không Quyên Sách Quán Âm, Thiên Thủ Quán Âm, Thập Nhất Diện Quán Âm... Tín ngưỡng Quán Âm ở triều Bình An cũng rất phổ cập. Có rất nhiều tác phẩm quí giá điêu khắc, hội họa tượng Quán Thế Âm qua các triều đại, hiện nay có tới 450 tượng được xếp vào hàng quốc bảo. Ngoài ra, các trứ tác nói về sự linh nghiệm của Quán Thế Âm cũng nhiều như: Quán Âm Cảm Thông Truyện, Quán Âm Tân Nghiệm Lục, Trường Cốc Tự Duyên Khởi, Quán Âm Diệu Ứng Tập, Chuẩn Đề Quán Âm Niệm Tụng Linh Nghiệm Kí Đồ Hội, Chuẩn Đề Bồ Tát Niệm Tụng Linh Nghiệm Kí, Lạc Dương Quán Âm Linh Nghiệm Chân Sao...	
Qua những điều trình bày trên đây, ta thấy được sự thịnh hành của tín ngưỡng Quán Thế Âm ở Trung Quốc và Nhật Bản, nhưng vì hòa nhập với Mật Giáo nên tín ngưỡng Quán Thế Âm ở Trung Quốc trở nên phức tạp. Sau lại kềt hợp với Đạo Giáo mà phát triển thành tín ngưỡng “Nương nương miếu”. Tín ngưỡng nhân gian vốn sùng bái Quán Thế Âm như vị nữ thần, nên lâu ngày bèn hỗn hợp với tín ngưỡng “Nương nương thần” của Đạo Giáo mà có danh xưng là “Quán Âm Nương Nương”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.26, 30, 34; Luận Du Già Sư Địa Q.7; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.4; Pháp Kinh Lục Q.3; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.2; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.2, 3, 5, 7].	
 	
Quán Thế Âm Ứng Nghiêm Kí	
● Tác phẩm, 1 quyển, được thu vào “Lục Cổ Dật Quán Thế Âm Ứng Nghiệm Kí Đích Nghiên Cứu” do ông Mục Điền Đế Lượng soạn.	
Sách này do hiệu đính Quang Thế Âm Ứng Nghiệm Kí 7 bài của Phó Lượng (374- 426), Tục Quang Thế Âm Ứng Nghiệm Kí 10 bài của Trương Diễn (sống vào tiền bán thế kỉ V) và Hệ Quán Thế Âm Ứng Nghiệm Kí 69 bài của Lục Cảo (459- 532) mà thành.	
Cứ theo lời tựa của ông Phó Lượng thì ông Tạ Phu đời Đông Tấn có soạn Quán Thế Âm Ứng Nghiệm Truyện hơn 10 bài đem tặng cho thân phụ Phó Lượng là ông Phó Viện. Nhưng vào năm Long An thứ 3 (399) xảy ra loạn Tôn Ân, bộ ứng nghiệm truyện này bị thất lạc, Phó Lượng bèn dựa vào trí nhớ mà Soạn Ứng Nghiệm Truyện Kí 7 bài.	
 	
Quán Thụ	
● Quán cây Bồ Đề. Đức Thế Tôn sau khi thành đạo, rời tòa Kim Cương mà quán cây Bồ Đề.	
Pháp Hoa Huyền Tán quyển 4 phần cuối (Đại 34, 729 thượng) nói: “Đức Phật thành đạo rồi, đi dạo dưới gốc cây, nhìn cây mà vui mừng vì đạo quả của mình đã viên thành, đi dạo mà nghĩ đến việc làm lợi ích cho chúng sinh; lại nhìn cây mà tâm lắng vào diệu lí, đi dạo mà nghĩ đến việc giáo hóa quần sinh; lại nhìn cây mà nghĩ đến bóng mát che bốn loài, đi dạo mà nghĩ việc ban phát phúc tuệ”. [X. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa].	
 	
Quán Thủ	
● Cũng gọi Quán Chủ, Quản Chủ. Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Quán là quê quán; Thủ là đầu, trước hết.	
Quán Thủ vốn chỉ cho người mà tên được ghi ngay ở đầu cuốn sổ hộ tịch, về sau được dùng để chỉ cho lãnh tụ của 1 tông 1 phái.Tông Thiên Thai Nhật Bản sử dụng cách gọi này sớm nhất để chỉ cho vị Tọa chủ. Nay thì từ ngữ này được dùng một cách rộng rãi để tôn xưng các vị Trụ Trì của các Đại Bản Sơn và các chùa lớn của mỗi tông. [X.bài tựa Hiếu Kinh (Khổng An Quốc); Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.124].
 	
Quán Tự Tại Vương Như Lai	
● Tên gọi khác của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây, là 1 trong 5 Đức Phật của Mật Giáo, mật hiệu là Thanh Tịnh Kim Cương.	
Thân hình Ngài màu đỏ, trụ trong ấn Tam Ma Địa, hình Tam Muội Da là hoa sen. Bốn phía quanh Ngài có 4 vị Bồ Tát: Phía trước là Bồ Tát Kim Cương Pháp, bên phải là Bồ Tát Kim Cương Lợi, bên trái là Bồ Tát Kim Cương Nhân, phía sau là Bồ Tát Kim Cương Ngữ. Mật Giáo dùng danh hiệu Như Lai này làm tên gốc của Phật A Di Đà. Bồ Tát Quán Âm ngồi ở góc Tây bắc trong viện Bát Diệp của Thai Tạng Giới tức là nhân vị thị hiện của Đức Phật này. [X. Lược Thuật Kim Cương Đính Du Già Phân Biệt Thánh Vị Tu Chứng Pháp Môn].	
 	
Quán Tương Thuộc Luận	
● Phạm: Sambandha- parìkwa.	
Cũng gọi Tương Thuộc Quán Sát Luận. Luận, 1 quyển, do Luận Sư Pháp Xứng người Ấn Độ soạn vào khoảng thế kỉ thứ VI, VII, là 1 trong 7 bộ luận về Nhân Minh.
Nội dung luận này nói rõ về sự quan hệ tương thuộc giữa các khái niệm kiến lập luận thức. Cuối sách có phụ thêm phần chú thích do chính tác giả tự soạn. Chế độ học tập tại 3 ngôi chùa lớn của phái Cách Lỗ thuộc Phật Giáo Tây Tạng qui định: Trong chương trình bước đầu học tập Nhân Minh phải lấy sách này làm gốc để tìm hiểu nguyên tắc cơ bản về mối quan hệ giữa các khái niệm.	
 	
Quán Tưởng	
● Gọi tắt: Tưởng.	
Tập trung tưởng niệm vào 1 đối tượng duy nhất nào đó để áp phục những vọng tưởng như tham dục..., hoặc là 1 loại quán tưởng phương tiện cần phải thực hành để đi vào chính quán.	
Kinh Tọa Thiền Tam Muội quyển hạ (Đại 15, 281 trung) nói: “Người tu hành đạo Bồ Tát, trong 3 độc nếu thấy nghiêng nặng về dâm dục thì trước phải quán thân, xương, thịt, da dày, da mỏng, gân, mạch, mồ hôi, máu, gan, phổi, ruột, dạ dày, phân, nước tiểu, nước mắt, nước miếng, đờm, dãi, 36 vật, 9 thứ quán tưởng bất tịnh, chuyên tâm quán xét bên trong, không nhớ nghĩ bên ngoài, nếu nhớ nghĩ đến các duyên bên ngoài thì lập tức thu nhiếp các duyên trở về”. Đây nói tu, “Cửu Tưởng Quán” có công năng đoạn trừ dâm dục.	
Theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì tu quán “mặt trời”... là phương tiện để đi vào chân quán chính báo, y báo của thế giới Cực Lạc. Mật Giáo đối với những hành giả mới phát tâm bồ đề cũng thường đặt ra các loại quán tưởng phương tiện, như quán tưởng hình tượng, hình Tam Muội Da... của các vị tôn, nhờ sự quán tưởng ấy để diệt trừ vọng niệm, dần dần từ hữu tướng tiến vào vô tướng, dứt bặt tất cả cái thấy chủ quan, khách quan sai biệt, thể chứng muôn pháp bình đẳng mà ứng hợp với Bản Tôn. [X. Kinh An Tượng Tam Muội Nghi Quĩ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.11, 14; Phẩm Trì Tụng Pháp Tắc trong Đại Tì Lô Giá Na Kinh Cúng Dường Thứ Đệ Pháp Sớ Q.hạ].	
 	
Quán Tưởng Niệm Phật	
● Ngồi ngay thẳng, chuyên tâm chính niệm quán tưởng tướng hảo trang nghiêm của thân Phật, là 1 trong 4 cách niệm Phật được nói trong Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm Sớ Sao của ngài Tông Mật.	
Cứ theo Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 9, 10 và Kinh Tọa Thiền Tam Muội quyển thượng, nếu chuyênquán1 trong 32 tướng của Phật thì diệt được tội nặng sinh tử trong 90 ức na do tha Hằng Hà Sa vi trần số kiếp; nếu quán tưởng hảo của toàn thân Phật thì phải ngồi ngay thẳng và chính thụ buộc niệm nơi thân Phật, không nghĩ đến các pháp khác như đất, nước, lửa, gió... thường chỉ nhớ nghĩ thân Phật, thấy chư Phật ở 3 đời 10 phương đều ở ngay trước mắt, thì diệt trừ được tội chướng của vô lượng kiếp.	
Ngoài ra, quán tưởng niệm Phật còn có Nhất Tướng Quán, Đa Tướng Quán, Toàn Tướng Quán khác nhau. (xt. Tứ Chủng Niệm Phật).	
 	
Quán Vô Lượng Thọ Kinh	
● Cũng gọi Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Vô Lượng Thọ Phật Quán Kinh, Vô Lượng Thọ Quán Kinh, Thập Lục Quán Kinh.	
Gọi tắt: Quán Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Cương Lương Da Xá dịch vào đời Lưu Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 12.Đây là 1 trong 3 bộ kinh của Tịnh Độ Giáo nói về y báo, chính báo của thế giới Cựclạc phương Tây. Nội dung kinh này thuật lại việc Đức Phật nhận lời thỉnh cầu của Phu Nhân Vi Đề Hi thị hiện ra cõi Tịnh Độ Cực Lạc ở phương Tây, đồng thời nói tu 3 phúc và 16 pháp quán tưởng để được vãng sinh.	
Ngài Thiện Đạo đời Đường cho rằng kinh này lấy Quán Phật Tam Muội và Niệm Phật Tam Muội làm tông chỉ. Trái với các ngài Tịnh Ảnh Tuệ Viễn và Gia Tường Cát Tạng chủ trương 16 pháp quán đều là Định Thiện; ngài Thiện Đạo lại cho 3 quán sau (Thượng Bối Quán, Trung Bối Quán, Hạ Bối Quán) trong 16 pháp quán thuộc về 9 Phẩm, là Tán Thiện. Ngài Thiện Đạo còn cho rằng tuy Đức Phật nói rộng về sự lợi ích của Định môn và Tán môn, nhưng trong thâm ý Đức Phật chỉ muốn chúng sinh chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà thôi.Như những câu văn trong Hạ Phẩm Hạ Sinh nói (Đại 12, 346 thượng): “Dốc lòng như thế, tiếng niệm không dứt, đầy đủ 10 niệm, xưng Nam mô A Di Đà Phật”. Ngài Thiện Đạo dựa vào những câu văn trên mà giải thích từ ngữ “nãi chí thập niệm”(cho đến 10 niệm) của nguyện thứ 18 trong Kinh Vô Lượng Thọ là chỉ cho 10 tiếng xưng niệm danh hiệu Phật, nên ngài chủ trương tán tâm xưng danh là chính định nghiệp được vãng sinh của tất cả phàm phu thiện ác. Sư Nguyên Không của Nhật Bản đã căn cứ vào những điều ngài Thiện Đạo nói mà sáng lập Tông Tịnh Độ Nhật Bản.	
Vì kinh này thuộc 1 trong những Quán Kinh, nên là cùng loại với các kinh như Kinh Quán Phật Tam Muội Hải, Kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp, Kinh Quán Di Lặc Thượng Sinh Đâu Suất Thiên, Kinh Quán Thế Âm Quán... kinh này nói về 3 bậc Thánh: A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và về pháp trang nghiêm Tịnh Độ Cực Lạc. Lại trong 16 pháp quán thì A Di Đà Phật Chân Thân Quán (thứ 9) là pháp quán trọng yếu nhất, tên kinh cũng theo đó mà đặt.	
Về việc phiên dịch kinh này thì các bộ kinh lục cũng như Tăng Truyện nói đều khác nhau. Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 4 cho rằng kinh này không rõ dịch giả. Lương Cao Tăng Truyện quyển 3 thì bảo kinh này do ngài Cương Lương Da Xá dịch vào đờiLưu Tống, Tăng Hàm ghi chép.Các bộ kinh lục khác từ Pháp Kinh Lục trở xuống đều theo thuyết này. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 4, 7, thì ngoài bản dịch của ngài Cương Lương Da Xá ra, còn liệt kê 2 bản không rõ dịch giả được dịch vào đời Đông Hán và Đông Tấn.	
Kinh này có rất nhiều sách chú thích, trọng yếu nhất là các bộ sau đây: 	
- Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, 2 quyển, của ngài Tuệ Viễn. 	
- Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ, 1 quyển, của ngài Trí Khải.	
- Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, 1 quyển, của ngài Cát Tạng. 	
- Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, 4 quyển, của ngài Thiện Đạo. 	
- Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh đồ tụng, 1 quyển, của ngài Truyền Đăng. 	
- Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Ước Luận, 1 quyển, của ông Bành Tế Thanh. 
- Quán Vô Lượng Thọ Kinh Phù Tân Luận, 1 quyển, của ngài Giới Độ.	
Trong các sách chú thích trên đây, bộ Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ 4 quyển của ngài Thiện Đạo đời Đường được lưu thông rộng rãi hơn cả. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1,5; Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.1].	
 	
Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ	
● I.Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ.	
Cũng gọi Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Kí, Tịnh Ảnh Quán Kinh Sớ. Kinh Sớ, 2 quyển, do ngài Tịnh Ảnh Tuệ Viễn soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập37.	
Ngài Tuệ Viễn đứng trên lập trường của Tông Địa Luận để giải thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ, đây là bộ chú sớ đầu tiên về Quán Kinh hiện còn. Bộ sớ này phán định thân độ của Đức Phật A Di Đà là Ứng Thân Ứng Độ, người sinh về 9 Phẩm ở Tịnh Độ của Ngài là các vị Thánh lớn, nhỏ và qui tắc chung về sự tu chứng cũng như tự lực tu hành của các vị Thánh này không khác nhau, không bàn về năng lực thù thắng của bản nguyện Di Đà và những điều được nói đến trong bộ sớ này rất trái với nghĩa thú của Tịnh Độ Giáo, vì thế ngài Thiện Đạo đời Đường đã soạn Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ để bác bỏ. Qua bộ sớ này của ngài Tuệ Viễn, người ta có thể thấy được phần nào kiến giải ở thời Tùy, Đường về Tịnh Độ Giáo. Đây là tác phẩm rất cần thiết cho việc nghiên cứu Quán Kinh Sớ của ngài Thiện Đạo. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.8; Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.1].	
● II.Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ.	
Cũng gọi Gia Tường Quán Kinh Sớ.	
Kinh sớ, 1 quyển, do ngài Cát Tạng soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 37.	
Trong bộ sớ này, ngài Cát Tạng đã đứng trên lập trường của Tam Luận mà giải thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thuyết của ngài Cát Tạng cũng giống như thuyết của ngài Tuệ Viễn trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, cũng dùng ý nghĩa tu hành tự lực của Thánh Đạo Môn để phán định nhân quả Vãng Sinh Tịnh Độ Di Đà, cho nên bị ngài Đạo Xước chê là giải thích sai lầm. Trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, ngài Thiện Đạo cũng bác bỏ lập trường tư tưởng của bộ sớ này.	
 	
Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ	
● I.Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ.	
Cũng gọi Quán Kinh Thiên Thai Sớ, Quán Kinh Sớ.	
Kinh sớ, 1 quyển, do ngài Trí Khải soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 37.	
Nội dung sách này là giải thích về Kinh Quán Vô Lượng Thọ. (xt. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ). 	
● II.Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ.	
Cũng gọi Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ, Quán Kinh Sớ, Quán Kinh Ngự Thư, Quán Kinh Ngự Sớ, Quán Kinh Nghĩa Thư, Quán Sớ Nghĩa, Quán Kinh Yếu Nghĩa, Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, Tứ Thiếp Sớ.	
Kinh sớ, 4 quyển, do ngài Thiện Đạo soạn vào đời Đường. Nếu nói theo nội dung thì sách này còn được gọi là Khải Định Sớ, Chứng Thành Sớ, Chứng Định Sớ, được thu vào Đại Chính Tạng tập 37.Đây là sách chú thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ.	
Nội dung sách này chia làm 4 thiếp: Huyền Nghĩa Phần, Tự Phần Nghĩa, Định Thiện Nghĩa và Tán Thiện Nghĩa, giải thích nghĩa trọng yếu của tín ngưỡng tha lực, có thể nói đây là trung tâm hệ thống tư tưởng của ngài Thiện Đạo. Huyền Nghĩa Phần thuyết minh ý nghĩa tông chỉ của Quán Kinh, Tự Phần Nghĩa giải thích bài tựa của Quán Kinh, Định Thiện Nghĩa giải thích 13 pháp quán tạp tưởng trước trong 16 pháp quán, Tán Thiện Nghĩa thì giải thích 3 pháp quán sau cùng.	
Sách này chủ trương tất cả phàm phu thiện, ác đều có thể nhờ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà vãng sinh Tịnh Độ Cực Lạc, lấy xưng danh niệm Phật là chính nghiệp, lấy tụng kinh, lễ bái, tán thán, quán sát là trợ nghiệp, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu người nào nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, trong lúc đi, đứng, ngồi, nằm đều niệm niệm không bỏ thì có thể Vãng Sinh Tịnh Độ. Thuyết này có ảnh hưởng rất lớn đối với đời sau.	
Ngoài ra, sách này thông thường được dùng làm sách căn bản về giáo nghĩa và giáo tướng của Tịnh Độ Giáo. Vì tuy các ngài Tịnh Ảnh Tuệ Viễn, Gia Tường Cát Tạng, Ca Tài...đã chú sớ Quán Kinh trước ngài Thiện Đạo, nhưng đều chưa hiện bày được cái diệu dụng của bản nguyện siêu việt thế gian, chỉ một mình ngài Thiện Đạo là đã chỉ rõ được ý chính của Đức Phật, bởi thế xưa nay đều lấy bộ sách này làm khuôn mẫu nhất định cho các thuyết mà gọi là Khải Định Sớ. [X. Lạc Bang Văn Loại Q.2; Vãng Sinh Yếu Tập Nghĩa Kí Q.5].	
 	
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Đồ Tụng 	
● Cũng gọi Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Phụ Đồ Tụng.	
Gọi tắt: Quán Kinh Đồ Tụng.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Truyền Đăng soạn vào đời Minh, được thu vàoVạn Tục Tạng tập 33.	
Toàn sách chia từng đoạn, nêu văn kinh của Kinh Quán Vô Lượng Thọ và hiển bày ý nghĩa của văn kinh bằng các bức tranh vẽ, tất cả có 35 bức, cạnh mỗi bức tranh lại phụ thêm bài kệ tụng thất luật, nhưng ít có chú thích văn kinh.	
Mục đích của việc soạn thuật sách này được thấy trong bài kệ tụng cuối cùng, đại ý như sau (Vạn Tục 33, 55 hạ): 	
“Thấy Phật, thấy cõi nước và thấy tranh (đồ) 	
Ba cái thấy ấy đều dùng một cái thấy này. 	
Thấy Phật tức thấy Chân Pháp Thân,	
Thấy cõi nước tức thấy Thường Tịch Quang. 	
Há chẳng thấy tranh cùng hai cái thấy ấy? 	
Trong mỗi bức tranh thấy Y báo, Chính báo nhiệm mầu của Phật, 	
Con mong những người thấy kinh tranh này	
Đều nên một lòng quán tưởng như thế”.	
 	
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Nghĩa Sớ 	
● Cũng gọi Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ.	
Gọi tắt: Tân Sớ.	
Kinh sớ, 3 quyển, do ngài Linh Chi Nguyên Chiếu soạn vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 37.	
Sách này chú thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Quyển thượng nói về huyền nghĩa, chia làm 4 môn: Giáo Hưng Lai Trí, Nhiếp Giáo Phân Tề, Biện Định Tông Chỉ và Liệu Giản Dị Đồng. Quyển trung và quyển hạ thì theo văn giải nghĩa.
Sách này nghiên cứu rộng về nghĩa trọng yếu của các nhà, phần giải thuyết thì sử dụng lối thích nghĩa của các ngài Trí Khải và Thiện Đạo, như giải thích 16 pháp quán thì sử dụng thuyết của ngài Trí Khải, giải thích 9 Phẩm thì dùng luận của ngài Thiện Đạo, nhưng cách nhìn 16 pháp quán của sách này khác với thuyết quán tâm của ngài Trí Khải.Còn cách giải thích về sự lí và quán pháp trong môn Biện Định Tông Chỉ và những điều trình bày trong môn Liệu Giản Dị Đồng thì đều là những đặc điểm của sách này.	
Về các sách chú thích của bộ sớ này thì có: Quán Vô Lượng Thọ Kinh Phù Tân Luận 1 quyển, Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Chính Quán Kí 3 quyển, do ngài Giới Độ soạn vào đời Tống; Quán Vô Lượng Thọ Kinh Bạch Liên Kí 3 quyển, do ngài Dụng Khâm soạn vào đời Tống.	
 	
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ 	
● I.Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ.	
Cũng gọi Quán Kinh Sớ, Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, Quán Kinh Thiên Thai Sớ, Thiên Thai Quán Kinh Sớ.	
Kinh Sớ, 1 quyển, do ngài Thiên Thai Trí Khải soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 37.	
Đây là sách chú thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Nội dung sách này trước hết lập 5 lớp nghĩa huyền để giải thích tên kinh, kế đến phán định Kinh Quán Vô Lượng Thọ lấy quán tâm làm tông chỉ, lấy thực tướng làm thể, lấy sinh thiện diệt ác làm dụng, thuộc về Đốn Giáo của tạng Bồ Tát. Sau hết theo văn giải nghĩa và cho tất cả 16 pháp quán đều là Định Thiện.	
Từ khi ngài Tứ Minh Tri Lễ đời Tống soạn Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sao để phát huy chỉ thú của bộ sớ này thì nó đã trở thành là 1 trong 5 Tiểu bộ của Tông Thiên Thai và cũng được xem là điển tịch trọng yếu của giáo học Thiên Thai.Nhưng theo sự xét định của các học giả cận đại về nội dung của sách này chỉ ra rằng văn trong phần Ngũ Trùng Huyền Nghĩa (5 lớp nghĩa huyền) đã được trích ra từ Kim Quang Minh Kinh Sớ quyển 1 của ngài Trí Khải, cho nên họ ngờ đây là sách ngụy tác của người đời sau. Còn trong phần Tùy Văn Giải Thích thì lại được chép ra từ Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ của ngài Tịnh Ảnh Tuệ Viễn, bởi thế họ suy đoán đây là sách giả.	
Về sách chú thích của bộ kinh sớ này thì có: 	
- Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Kí, 1 quyển, do ngài Pháp Thông soạn vào đời Đường. 	
- Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Dụng Tâm Giải, 1 quyển, do ngài Tri Lễ soạn vào đời Tống. [X. Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.1; Phật Tổ Thống Kỉ Q.25].	
● II.Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ. Cũng gọi Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ. Tác phẩm, 4 quyển, do ngài Thiện Đạo soạn vào đời Đường. Đây là sách chú thích Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. (xt. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ).
 	
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Diệu Tông Sao	
● Cũng gọi Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Diệu Tông Sao, Quán Kinh Sớ Diệu Tông Sao, Quán Kinh Diệu Tông Sao, Diệu Tông Sao. Tác phẩm, 6 quyển, do ngài Tứ Minh Tri Lễ soạn vào đời Tống, được đưa vào Đại Chính Tạng tập 37.
Thời Đại ngài Tri Lễ chịu ảnh hưởng tai họa chiến tranh ở cuối đời Đường đầu đời Ngũ Đại, giáo học Phật Giáo suy đồi, nội bộ Tông Thiên Thai thì chia thành 2 phái Sơn Gia và Sơn Ngoại.Trong tác phẩm này, ngài Tri Lễ thuộc Phái Sơn Gia đã theo văn giải thích bộ Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiên Thai Trí Giả, nhằm phê phán những ý kiến khác của các phái Sơn Ngoại, đề xướng nghĩa Tức Tâm Niệm Phật, đồng thời lập thuyết Sắc Tâm Song Cụ. Sau khi bộ sách này được ấn hành đã dẫn đến cuộc tranh luận giữa Phái Sơn Gia và Sơn Ngoại.	
 	
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Ước Luận 	
● Tác phẩm, 1 quyển, do cư sĩ Bành Tế Thanh soạn vào đời Thanh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 33.	
Sách này có thể được xem là bộ khái luận về Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nội dung chia làm 4 khoa: Đề Danh, Tự Phần, Chính Tông Phần và Lưu Thông Phần.
Trong đó, tuy tác giả thường dẫn những dụng ngữ của giáo học Thiên Thai, nhưng lại biểu lộ ý phản đối sự giải thích của ngài Trí Khải về 9 Phẩm và cách phối hợp 13 pháp quán với 9 Phẩm của ngài Tứ Minh Tri Lễ.	
 	
Quản Chủ Bát 	
● (? - ?).Danh tăng Trung Quốc sống vào đời Nguyên. Sư từng giữ chức Tăng Lục phủ Tùng Giang, tỉnh Giang Tô, được ban hiệu Quảng Phúc Đại Sư.	
Cứ theo mục San kí của Đại Tông Địa Huyền Văn Bản Luận quyển 3 trong Đại Tạng Kinh Bản Tích Sa Diên Thánh Viện, thì sư có chí hoằng dương chính giáo, nên trong nhiều năm đã ấn tống hơn 50 bộ Đại Tạng Kinh bản Hán, hơn 30 bộ Kinh Đại Niết Bàn, hơn 1 ngàn bộ Kinh Hoa Nghiêm, hơn 500 bộ Kinh Luật Luận sớ sao cùng với vô số các kinh điển khác. Đồng thời, sư còn biên chép các kinh Đại Hoa Nghiêm và Pháp Hoa... bằng chữ kim nhũ, gồm 100 quyển; cúng dường tượng Phật màu bằng vàng ròng, ấn tống các bức tranh tượng Phật, thiết trai cúng dường hơn 10 vạn vị tăng, mở các lớp giảng truyền pháp, tự đặt thời khoá mỗi ngày tụng Kinh Hoa Nghiêm cho đến 100 bộ, hoằng pháp với tất cả sức lực của mình	
Năm Đại Đức thứ 6 (1302), sư vâng mệnh vua in hơn 30 bộ Đại Tạng Kinh bằng chữ Hà Tây (Tây Hạ) và Đại Kinh Hoa Nghiêm, Lương Hoàng Bảo Sám, Hoa Nghiêm Đạo Tràng Sám Nghi, mỗi thứ hơn 100 bộ ở chùa Đại Vạn Thọ; đường Hàng Châu, đạo Triết Tây, Giang Nam, để tặng cho các chùa viện ở vùng Cam Túc. Sư cũng in hơn 30 loại kinh chú như Càn Đà, Bát Nhã, Bạch Tản Cái... mỗi thứ hơn 1000 bộ bằng chữ Tây phiên (Tây Tạng) để ấn tống cho địa khu Tây Tạng. Năm Đại Đức thứ 10 (1306), sư khắc bổ túc tạng Tích Sa hơn 1.000 quyển, bấy giờ, đem so sánh đối chiếu giáo tạng miền Bắc (bản chùa Hoằng Pháp) với các bản giáo tạng miền Nam (Giang Nam) thì thấy các bản giáo tạng miền Nam bị thiếu mất vài trăm quyển kinh luật luận thuộc tạng Bí mật, sư liền thành lập sở in kinh ở đường Hàng Châu, rồi căn cứ theo bản chùa Hoằng Pháp khắc in để bổ túc. [X. lời Bạt trong Luận Chương Sở Tri; Anh Ấn Tống Tích Sa Tạng Kinh Tập Đầu, phần 2; Nguyên Đại Tùng Giang Phủ Tăng Lục Quản Chủ Bát Đại Sư Chi Khắc Tạng Sự Tích (Tiểu Dã Huyền Diệu, Phật Điển Nghiên Cứu 2, 13)]. 	
 	
Quản Độc Mộc	
● Ống sáo bằng thứ gỗ độc hại, là 1 trong những vật cầm tay của đồng nữ Thường Cù Lê. Có thuyết cho rằng Quản Độc Mộc là khúc gỗ hình 4 góc; có thuyết nói dùng thứ gỗ làm thành vật có hình dạng cái ống sáo; có thuyết cho rằng Quản Độc Mộc không phảilà 1 khúc gỗ mà do nhiều khúc gỗ có chất độc hại bó lại thành một. Thướng cù lê là hóa thân của Bồ Tát Quán Tự Tại, trụ ở núi Hương Túy; Ngài lấy việc tiêu phục các thứ độc hại làm bản thệ, không để cho các loài rồng độc, rắn độc xâm hại chúng sinh. (xt. Nhương Ngu Lí Đồng Nữ). 
 	
Quản Huyền Giảng	
● Thổi sáo (quản), gảy đàn (huyền) để cúng dường Phật. Phong tục này đã có từ xưa ở Ấn Độ.	
Cứ theo Kinh Trường A Hàm quyển 10 thì thần Chấp Nhạc của trời Đế Thích là Ban già dực (Phạm: Paĩcazikha) đã đến động Đế Thích ở Ma Yết Đà tấu đàn lưu li khen ngợi công đức của Như Lai.	
Tại Nhật Bản, vào thời đại Bình An, Quản Huyền Giảng rất thịnh hành. [X. Thập Huấn Sao Q.3].	
 	
Quản Pháp Thành 	
● (? - ?).Nhà tông giáo học và dịch kinh người Tây Tạng, sống vào đời Đường.
Sư xuất thân trong gia đình quí tộc ở vùng Đạtna (địa khu Nhật Khách Tắc) thuộc Hậu Tạng. Năm Thái Hòa thứ 7 (833), sư đến chùa Vĩnh Khang ở Sa Châu (Đôn Hoàng) chuyên việc dịch kinh. Sư lần lượt trụ các chùa Tu Đa ở Cam Châu (Trương Dịch, Cam Túc), chùa Khai Nguyên ở Sa Châu... Những kinh sách do sư dịch có 23 loại.Trong đó, từ chữ Hán dịch sang chữ Tây Tạng có 14 loại, như Kinh Kim Quang Tối Thắng Vương, Giải Thâm Mật Kinh Sớ... Từ tiếng Tây Tạng dịch ra chữ Hán thì có 5 loại, như Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Chư Tinh Mẫu Đà La Ni Kinh... Ngoài ra, các kinh sách do sư sao chép, giảng nói có 4 loại, như Đại Thừa Tứ Pháp Kinh Luận Cập Quảng Thích Khai Quyết Kí]. (xt. Pháp Thành).	
 	
Quản Thuộc Tăng Ni	
● Chế độ quản lí tăng ni của triều đình Trung Quốc đời xưa.	
Cứ theo điều Quản Thuộc Tăng Ni trong Đại Tống Tăng Sử Lược quyển trung, trong thời kì đầu Phật Giáo truyền vào Trung Quốc, thì tăng ni đều do Hồng Lô Tự của triều đình quản lí, đến đời Hậu Tần mới đặt ra Tăng quan, nhưng vẫn chưa có cơ cấu hoàn bị.	
Thời Nam Bắc Triều bắt đầu thiết lập Quan Thự, chuyên trông coi các công việc của Phật Giáo. Thời Bắc Ngụy lập Giám Phúc Tào cai quản tăng ni trên khắp nước, sau đổi tên là Chiêu Huyền Tự (cũng gọi Chiêu Huyền Tào), đặt ra 1 vị Đại Thống, 1 vị Thống, 3 vị Đô Duy Na, dưới đặt Công Tào chủ bạ viên. Đại Thống hoặc Thống thông thường gọi là Sa Môn Đại Thống, Chiêu Huyền Đại Thống, hoặc là Sa Môn Thống, Chiêu huyền Thống. Đời Tùy đổi là Sùng Huyền Thự, đầu đời Đường trực thuộc Hồng Lô Tự, sau lại đưa về Sùng Huyền Thự. Niên hiệu Diên Tải năm đầu (694), Vũ Tắc Thiên ban sắc lệnh tăng ni toàn bộ trực thuộc Từ bộ. Đến năm Thiên Bảo Thứ 6 (747) lại ban lệnh cho tăng ni trực thuộc Lưỡng Nhai Công Đức Sứ, sau lại cho trực thuộc Từ bộ. Thời vua Hiếu Tông, dưới Lưỡng Nhai Công Đức Sứ có thiết lập Tăng Lục. Đến đời Ngũ Đại và đời Tống, đại khái các cơ cấu và chức năng ấy vẫn tiếp tục được sử dụng. Đời Nguyên lập ra viện Tuyên Chính để cai quản Tăng đồ và công việc Phật Giáo ở Tây Tạng, dưới Chánh sứ phải dùng tăng lữ làm Phó sứ. Đời Minh đặt ti Tăng Lục bên cạnh chính phủ Trung ương tại kinh đô để thống lãnh Phật Giáo trên toàn quốc, dưới đó, đặt ti Tăng Cương ở các phủ, ti Tăng Chính ở các Châu và ti Tăng Hội ở các huyện để trông coi công việc Phật Giáo ở địa phương. Đời Thanh vẫn noi theo chế độ này.	
 	
Quang Âm Thiên	
● Quang Âm, Phạm: Àbhàsvara, Pàli: Àbhassara.	
Hán âm: A Ba Hội Đề Bà.	
Cũng gọi A Ba Hội Thiên, A Hội Hỗ Tu Thiên, A Ba Hỗ Tu Thiên, A Ba La Thiên, A Ba Tối La Già Thiên.	
Hán dịch: Quang Âm Thiên, Thủy Vô Lượng Thiên, Vô Lượng Thủy Thiên, Cực Quang Tịnh Thiên, Cực Quang Thiên, Quang Tịnh Thiên, Biến Thắng Quang Thiên, Hoảng Dục Thiên, Quang Diệu Thiên.	
Dịch mới: Cực Quang Tịnh Thiên.	
Một trongcác tầng trời cõi Sắc, tức là tầng trời thứ 3 của đệ nhị thiền; tầng trời này ở trênVô Lượng Quang Thiên và ở dưới Thiểu Tịnh Thiên. Chúng Sinh ở cõi trời này không có âm thanh, chỉ do ánh sáng phát ra từ định tâm để thay ngôn ngữ mà truyền đạt ý nghĩa, vì thế nên gọi Quang Âm Thiên. Chúng Sinh có nghiệp tương ứng bậc thượng Phẩm cõi Nhị Thiền được sinh về cõi trời này, được sắc tối thắng, thân cao 8 do tuần, sống lâu 8 Đại Kiếp, lấy sự vui mừng làm thức ăn, trụ trong an lạc, ánh sáng tự nhiên, đầy đủ thần thông, có thể bay đi trong hư không.	
Luận Câu Xá quyển 12 (Đại 29, 63 thượng) nói: “Ban đầu có 1 hữu tình ở cõi trời Cực Quang Tịnh, chết đi, sinh xuống cõi trời Đại Phạm làm Đại Phạm Vương. Sau, các hữu tình khác cũng từ cõi trời kia chết đi, sinh xuống cõi trời Phạm Phụ, (...) dần dần sinh xuống nữa, cho mãi đến cõi người (...).Sau, sinh xuống ngã quỉ, bàng sinh, địa ngục”. Đây có ý nói chúng sinh hữu tình của thế giới Sa Bà này chính đã từ cõi trời Cực Quang Tịnh (Quang Âm Thiên) và lần lần sinh xuống.	
Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 34 thì nói rằng: “Lúc kiếp sơ, các Thiên tử từ cõi trời Quang Âm đến thế gian này nếm thử mùi ngon của đất, người ăn ít thì thân thể không nặng nề, không mất thần túc nên vẫn bay về được; còn người ăn nhiều thì thân thể nặng nề, mất hết thần túc nên không bay trở về cõi trời được nữa.
Ngoài ra, 1 bộ chúng của Ngoại Kim Cương Viện thuộc Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo cũng đã xuất thân từ cõi trời Quang Âm này. [X. Kinh Trường A Hàm Q.20; Kinh Khởi Thế Q.7; Kinh Đại Lâu Thán Q.4; Bí Tạng Kí]. 	
 	
Quang Bạn	
● Cũng gọi Quang Ưng, Quang Cứ. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nghĩa đen là làm bạn với sự vẻ vang, rạng rỡ. Trong Thiền Lâm, giữa pháp hội, người ngồi gần sát với vị Thủ Tọa được gọi là Quang Bạn.	
Thiền Uyển Thanh Qui quyển 3 (Vạn Tục 111, 447 hạ) nói: “Đặc biệt đối với vị Thủ Tọa tân thỉnh tác lễ bày tỏ lòng cảm tạ, mời cả tri sự Đại Chúng cùng là Quang bạn”.
Chỗ ngồi của vị Quang bạn được đặt ở bên phải chỗ ngồi của vị Trụ Trì(hoặc đối diện nhưng hơi chếch đi một chút), gọi là Quang bạn vị. Hương đốt để cảm tạ quang bạn gọi là Quang bạn hương. [X.chương Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.thượng; môn Tọa Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. 
 	
Quang Bảo	
● Tức Phổ Quang và Pháp Bảo, 2 vị tăng, học trò ngài Huyền Trang đời Đường. Hai vị này đều có chú thích Luận Câu Xá. Sư Phổ Quang soạn trước Câu Xá Luận Kí 30 quyển, sư Pháp Bảo soạn sau Câu Xá Luận Sớ 39 quyển, gọi là Quang Bảo Nhị Kí, nên người đời thường ghép chung tên 2 vị tăng này mà gọi là Quang Bảo. Tống Cao Tăng Truyện quyển 4 (Đại 50, 727 thượng) nói: “Bấy giờ, 2 pháp sư Quang Bảo (Phổ Quang và Pháp Bảo) cũng đều nổi tiếng như 2 pháp sư Dung Duệ (Đạo Dung và Tăng Duệ) học trò ngài La Thập vậy”. (xt. Pháp Bảo, Phổ Quang). 	
 	
Quang Bối	
● Cũng gọi Hậu Quang, Quang Diệm, Quang.	
Chỉ cho ánh sáng phía sau lưng của Phật,	
Bồ Tát, tượng trưng cho trí tuệ của các Ngài.Quang Bối được chia làm 2 thứ là Đầu Quang và Cử Thân Quang.	
1.Đầu Quang: Vốn chỉ cho ánh sáng phát ra từ sợi lông trắng khoảng giữahai đầu chân mày, vì thế còn gọi là Mi Gian Quang. Theo họa pháp tượng trưng của hội họa Đông Phương thì trong các bức họa, xung quanh diện mạo của nhân vật (Phật, Bồ Tát) thường vẽ 1 vòng sáng. Còn nghệ thuật điêu khắc tả chân của Cơ Đốc Giáo thì thường dùng 1 tấm ván mỏng đặt ở phía sau đỉnh đầu của pho tượng. Ở Ấn Độ, để biểu hiện những đường nét đẹp của tượng Phật, các họa sĩ thường tạo 1 vòng ánh sáng trên đầu (Đầu Quang) pho tượng, với những vầng sáng như Châu quang, hỏa diệm và những đường nét nhỏ nhuyễn biểu hiện như dáng phóng ra ánh sáng (được gọi là Tuyến Quang, Cân Quang) ở phía sau giống như hình cái tàn, lọng... các vị thần Thủ hộ trong Phật Giáo đều có luân bảo (bánh xe báu) hay hỏa diệm (những ánh lửa) làm quang bối.	
2.Cử Thân Quang (cũng gọi Thân Quang): Tức là ánh sáng phát ra từ toàn thân tượng Phật. Có nhiều loại, hoặc là Đầu Quang, và Thân Quang trên dưới chồng lên nhau làm thành 2 lớp ánh sáng lớn và nhỏ; hoặc là ánh sáng hình chiếc thuyền, hoặc ánh sáng hình cánh sen... Ngoài ra còn có kiểu ánh sáng hừng lên chia thành nhữnggợn sóng, nghìn thểPhật... Trên ánh lửa thường có người trời, chim Ca Lăng Tần Già, chữ Phạm...để làm hình thức trang nghiêm.Ánh lửa của Minh Vương Bất Động mang hình dáng chim Ca Lâu La (chim cánh vàng), ở trên có vẽ Nghi Quĩ.	
Tóm lại, Quang Bối là vầng ánh sáng được vẽ hay chạm trổ ở phía sau lưng của tượng Phật, biểu thị ý nghĩa thân Phật có ánh sáng bao chung quanh. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Kinh Đà La Ni Tập 12; Quảng Hoằng Minh Tập Q.17; Phật Tượng Đồ Vựng Q.5]. (xt. Quang Tướng). 	
 	
Quang Cảnh	
● Quang là chủ thể năng chiếu; Cảnh là đối tượng sở chiếu. Nếu năng sở (chủ khách) hợp làm một thì gọi là Quang Cảnh Nhất Như. Nếu tâm chiếu vật và cảnh sở chiếu không đối lập nhau mà dung hợp nhau để đạt đến cảnh giải thoát, thì gọi là Quang Cảnh Câu Vong (quang và cảnh đều mất), Quang Cảnh Mẫn Tuyệt (quang và cảnh dứt bặt).	
Chương Bàn Sơn Bảo Tích trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 7 (Đại 51, 253 trung) nói: “Tâm trăng mộttròn; sáng (quang) nuốt muôn tượng. Quang chẳng soi cảnh, cảnh cũng chẳng còn, quangcảnh đều mất, lại là vật gì?”.	
 	
Quang Dung	
● Ánh sáng và sự dung hòa. Nghĩa là ánh sáng của Phật Pháp có năng lực dung hòa tất cả. Hoằng dương chính pháp để dung hòa và thu nhiếp những người Tà Kiến vào Phật Pháp.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 266 thượng) nói: “Quang dung Phật Pháp, tuyên lưu chính hóa”. 	
 	
Quang Đài Hiện Độ	
● Trong đài vàng hiện ra Tịnh Độ. Quang đài là đài vàng do hào quang của Phật hóa hiện ra.	
Cứ theo phần Tựa Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Phu Nhân Vi Đề Hi chán ngán các nổi khổ, mong cầu được Vãng Sinh Tịnh Độ. Để đáp ứng sự mong cầu của bà, Đức Thế Tôn liền từ chỗ giữa 2 đầu chân mày phóng ra 1 luồng ánh sáng màu vàng ròng, soi khắp vô lượng thế giới ở 10 phương, sau đó, Đức Phật hóa ra 1 đài vàng trên đỉnh đầu của Ngài, trong đài vàng lại hiện ra các Tịnh Độ của chư Phật ở 10 phương, bà Vi Đề Hi thấy trong các Tịnh Độ ấy có thế giới Cực Lạc ở phương Tây là thanh tịnh trang nghiêm hơn cả, nên bà mong cầu được sinh về Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.	
Các Tịnh Độ trong 10 phương do đức Thế Tôn thị hiện ra vốn không có hơn kém khác nhau, sự đoạn hoặc chứng lí và hạnh mãn quả viên của chư Phật cũng như nhau, nhưng vì tùy cơ ẩn hiện và hóa độ theo căn tính, nên đức Thế Tôn ẩn giấu sự ưu thắng của các Tịnh Độ khác mà chỉ hiển bày sự ưu thắng của Tịnh Độ PhậtA Di Đà phương Tây để tiếp dẫn Phu Nhân Vi Đề Hi.[X. Tự Phần Nghĩa trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ (Thiện Đạo)].	
Hào quang ở phía sau tượng Tam Tôn Phật (ở Tân Dương tại Long Môn) Hào quang ở phía sau tượng Phật Thích Ca	
 	
Quang Đế Phốc Đầu	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Quang đế giở khăn chít đầu ra. Đây là đoạn đối thoại nói về việc vua Trang Tông (Đồng Quang đế) nhà hậu Đường giở khăn chít đầu ra mà được Thiền Sư Hưng Hóa Tồn Tưởng khai thị.	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 12 (Đại 51, 295trung) ghi: “Một hôm, vua Trang Tông nói với sư rằng: Lúc thu phục nước Đại Lương, Trẫm lấy một hạt minh Châu quí vô giá, mà chưa có người nào trả giá. Sư nói: Xin Bệ hạ cho xem hạt Châu. Nhà vua đưa tay giở khăn chít đầu, Sư nói: Báu vật của nhà vua ai dám trả giá!”.	
Thiền Sư Hoành Trí làm bài tụng rằng: 	
“Quân vương để ý ngữ trí âm 	
Thiên hạ khuynh thành quì lôi tâm 	
Xuyết xuất Trung Nguyên vô giá bảo 	
Bất đồng Triệu bích dữ Yên kim. 	
Trung Nguyên chi bảo trình Hưng hóa 	
Nhất đoạn quang minh nan định giá 	
Đế nghiệp kham vi vạn thế sư	
Kim Luân cảnh diệu tứ thiên hạ”. 	
(Dịch sát:	
Nhà vua thực ý bảo trí âm	
Thiên hạ khuynh thành quì hướng tâm. 	
Trung Nguyên lấy được của vô giá 	
Chẳng như ngọc Triệu và vàng Yên 	
Của báu Trung Nguyên trình Hưng hóa 	
Minh Châu lấp lánh khó định giá. 	
Nghiệp vua đáng bậc thầy muôn đời 	
Mặt trời chiếu sáng khắp thiên hạ). 	
[X. Tông Môn Thống Yếu Tục Tập Q.10; Thiền Tông Chính Mạch Q.11]. (xt. Tồn Tưởng).	
 	
Quang Hiển 	
● Rõ ràng, rạng rỡ.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 5 hạ (Đại 46, 59 hạ) nói: “Pháp chẳng tự hiển mà do người hoằng truyền. Người thực tu được các hạnh thì pháp môn quang hiển”.
 	
Quang Hiếu Tự	
● Chùa ở phía tây bắc Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.	
Cứ theo Quang Hiếu Tự chí thì lúc đầu chùa vốn là nhà cũ của Nam Việt Vương Kiến Đức. Vào thời Tam Quốc, vùng đất này thuộc nước Ngô, Ngu phiên bị giáng chức và đày ra ở đây, gọi là Ngu Uyển. Khoảng năm Long Hòa đời vua Ai Đế nhà Đông Tấn, có vị Tam Tạng người nước Kế Tân đến đây mới sáng lập chùa Phật, gọi là chùa Chế Chỉ, cũng gọi là chùa Vương Viên. Khoảng năm Nguyên Gia đời vua Văn Đế nhà Lưu Tống, vị Cao tăng Ấn Độ là ngài Cầu Na Bạt Đà La đến chùa này sáng lập giới đàn, gọi là Đạo Tràng Chế Chỉ. Niên hiệu Thiên Giám năm đầu (502) đời Lương, ngài Tam Tạng Trí Dược từ miền Tây Ấn Độ mang cây Bồ Đề đến trồng ở đây. Năm Phổ Thông thứ 8 (527), Sơ Tổ Đạt Ma đến trụ ở đây. Khoảng năm Trinh Quán đời Đường, chùa được đổi tên Chế Chỉ, Vương viên thành chùa Càn Minh Pháp Tính.	
Niên hiệu Nghi Phụng năm đầu (676) đời vua Cao Tông nhà Đường, Lục Tổ Tuệ Năng luận về gió động phướn động với 2 vị tăng và xuống tóc dưới gốc cây Bồ Đề ở chùa này, sau thiết lập Phong Phan Đường, Đại Giám Điện, Nội Giám Điện. Niên hiệu Thần Long năm đầu (705), ngài Tam Tạng Bát Lạt Mật Đế người Tây Vực dịch Kinh Thủ Lăng Nghiêm 10 quyển tại chùa này, do Tể tướng Phòng Dung bút thụ. Năm Hội Xương thứ 5 (845) chùa được đổi tên Càn Minh Pháp Tính thành Tây vân đạo cung. Khoảng năm Bảo Lịch (825- 826) chùa dựng Đại Bi Chàng. Đầu đời Bắc Tống, chùa được đổi tên là Thiền Viện Càn Minh. Năm Thiệu Hưng 20 (1150) đời vua Cao Tông nhà Nam Tống, chùa lại được đổi tên là Báo Ân quảng hiếu. Đến năm Thành Hóa thứ 2 (1466) đời vua Hiến Tông nhà Minh mới gọi là chùa Quang Hiếu. Khoảng năm Thiệu vũ đời Minh, chùa bị quân binh nhà Thanh phá hủy. Đầu năm Khang Hi nhà Thanh, Thiền Sư Nguyên chí kiến thiết lại thành 1 tòa Thiền Lâm bậc nhất miền Nam Hải.	
Những điều ghi chép trên đây có lẽ là những sự tích có liên quan đến Phật Giáo ở chùa này với vùng Quảng Châu có đúng sự thật hay không thì rất khó biện minh. Ngoài ra còn có nhiều thuyết khác nói về sự thay đổi của chùa này.	
Hiện nay, chùa còn những kiến trúc quí giá với phong cách kiến trúc đặc thù của vùng Hoa nam như điện Lục Tổ, Đại Hùng Bảo Điện được xây dựng vào khoảng năm Thuần Hựu đời Nam Tống, tòa tháp bằng sắt ở phía tây, do ông Cung Trừng Xu đúc vào năm Thiên Bảo Thứ 6 (963) đời Nam Hán. Đến năm Đại Bảo thứ 10 (967) vua Nam Hán là Lưu Sưởng đúc tháp sắt phíađông, gồm 7 tầng, hình 4 góc, mặt ngoài mỗi tầng có tượng Phật, mây, người trời, chim..., kĩ thuật rất tinh xảo, nay đã bị phá hoại, chỉ còn 17 pho tượng gồm La Hán, thần Hộ Pháp, tín sĩ, người cúng dường... [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9; Quảng Đông thông chí Q.213, 229; Quảng Châu phủ chí Q.88; Kim Thạch Tục Biên Q.19; Quảng Châu Quang Hiếu Tự Cổ Đại Mộc Điêu Tượng Đồ Lục (Thương Thừa Tộ) ]. (xt. Pháp Tính Tự).	
 	
Quang Hiểu	
● Ánh sáng ban mai, ví dụ ánh sáng trí tuệ của Phật có công năng phá dẹp phiền não vô minh, giống như ánh sáng ban mai xua tan bóng đêm dày đặc.	
TánA Di Đà Phật kệ (Đại 47, 430 hạ) nói: “Các tướng có lượng được soi sáng (quang hiểu)”. 	
 	
Quang Luân	
● Vầng hào quang của Phật tròn trịa như bánh xe.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển) quyển 3, (Đại 9, 412 hạ) nói: “Quang Minh luân sáng đẹp, tràn ngập các pháp giới, trùm khắp cả mười phương”.	
Hào quang của Phật có tác dụng chiếu phá vô minh và dẹp tan phiền não của chúng sinh, giống như bánh xe báu của Chuyển Luân Thánh Vương có công năng nghiền nát sỏi đá của núi non, cho nên dùng bánh xe (luân) để dụ cho hào quang của	
Phật mà gọi là Quang luân. [X. Tán A Di Đà Phật Kệ; Tịnh Độ Hòa Tán]. (xt. Pháp Luân).	
 	
Quang Man Thiên Tử	
● Một trong 5 vị Thiên Tử (Tự Tại Thiên Tử, Phổ Hoa Thiên Tử, Quang Man Thiên Tử, Ý Sinh Thiên Tử, Biến Âm Thiên Tử) ở cõi trời Ngũ Tịnh Cư của Mật Giáo.	
Kinh Đại Nhật quyển 1 chép tên gọi và ấn ngôn của vị tôn này. Nhưng Trong Thai Tạng Hiện Đồ Mạn Đồ La, Thai Tạng Cựu Đồ Dạng và Thai Tạng Đồ Tượng thì đều không thấy vẽ tượng của vị tôn này.	
Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 16 thì hình tượng của vị tôn này là ngón vô danh, ngón út của hai tay trái và phải co lại, còn 3 ngón kia thì làm dáng như 3 cây gậy hướng lên để ở trước ngực. Ân khế là: Ngón cái của tay phải đặt ngang trong lòng bàn tay, 4 ngón còn lại thì duỗi thẳng vàxòe ra. Theo Huyền Pháp Tự Nghi Quĩ và Thanh Long Tự Nghi Quĩ thì Chân Ngôn là: Qui mệnh nhạ đổ ô sá tả nan sa phạ hạ.
 	
Quang Minh 	
● I.Quang Minh.	
Quang, Phạm: Àtapa; Minh, Phạm: Àloka.	
Quang là ánh sáng của mặt trời, Minh là ánh sáng của mặt trăng, của các ngôi sao, và của các vật khác. Quang và Minh là 2 sắc trong 12 hiển sắc. Quang có 2 màu vàng và đỏ; Minh có 4 màu xanh, đỏ, vàng, trắng. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.13; Luận Thuận Chính Lí Q.1]. (xt. Hiển Sắc).	
● II.Quang Minh. Phạm: Prabhà. Cũng gọi Quang.	
Chỉ cho sự phát sáng của Phật, Bồ Tát. Ánh sáng phát ra từ thân Phật, Bồ Tát gọi là Quang; ánh sáng chiếu rọi vào vật thể thì gọi là Minh. Tác dụng của quang minh là phá trừ bóng tối, soi tỏ chân lí. Đó là ánh sáng phát ra từ thân Phật và Bồ Tát, nên gọi là Sắc Quang, Thân Quang, Ngoại Quang. Trái lại, tác dụng của trí tuệ là soi thấy chân tướng của sự vật, nên gọi Là Tâm Quang, Trí Quang, Trí Tuệ Quang hay là Nội Quang.	
Quang Minh của Phật chia làm hai thứ: Thường Quang (Viên Quang) và Hiện Khởi Quang (Thần Thông Quang, Phóng Quang). Thường Quang là ánh sáng tròn, rộng độ 1 tầm hoặc 1 trượng, từ thân Phật tỏa ra, vĩnh viễn không diệt. Còn Hiện Khởi Quang là ánh sáng chỉ ứng theo cơ duyên giáo hóa mà phát ra.	
Ngoài ra, tùy theo chỗ phát sáng khác nhau, nên Quang Minh, lại được chia ra 2 thứ: 
- Ánh sáng phát ra từ toàn thân, gọi là Cử Thân Quang. 	
- Ánh sáng phát ra từ 1 chỗ nào đócủa thânthì gọi là Tùy Nhất Tướng Quang. Như ánh sáng phát ra từ tướng Bạch hào (giữa 2 đầu chân mày) thì gọi là Bạch Hào Quang, Hào Quang, Mi Gian Quang; ánh sáng phát ra từ lỗ chân lông thì gọi là Mao Khổng Quang...	
Sắc quang và Tâm quang, hoặc Thường Quang và Hiện Khởi Quang được gọi chung là Nhị Chủng Quang Minh. Ngoài ra còn có sự phân biệt giữa Ma Quang và Phật Quang. Ma quang thì làm cho tâm người dao động, hoảng hốt; còn Phật Quang thì khiến cho người trấn tĩnh, an tịnh; 2 thứ quang này đôi khi cũng được gọi chung là Nhị Chủng Quang Minh.	
Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 11 thì Ngoại Quang Minh (ánh sáng mặt trời, mặt trăng...) Pháp Quang Minh (ánh sáng trí tuệ) và Thân Quang Minh được gọi chung là Tam Chủng Quang Minh. Ánh sáng của Phật có khả năng soi rọi khắp nơi, không bị ngăn ngại, vì thế cũng gọi là Vô Ngại Quang Minh.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng dùng 12 thứ quang để hình dung quang minh của Đức Phật A Di Đà. Kinh Đại Bảo Tích quyển 30 thì cho rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 41 thứ quang minh. Trong kệ tán A Di Đà Phật, Ngài Đàm Loan nêu các loại quang như: Quang Luân, Quang Hiểu, Quang Xúc, Quang Vân, Quang Trạch... để tán thán công đức của quang minh.	
Nói về tác dụng của Phật Quang thí ánh sáng phát ra từ thân Phật có những tác dụng không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là Thần Quang; Phật Quang rất dồi dào ân huệ, cho nên gọi là Từ quang; đồng thời, Phật Quang tiêu biểu cho tướng mạo của trí tuệ, cho nên gọi là Quang Minh Trí Tướng. Lại nữa, nhờ quang minh của Phật mà được lợí ích, gọi là Quang ích; nhờ quang minh mà có được hạnh phúc, gọi là Quang Thụy; Quang Minh có thể soi rọi toàn thế giới, rộng lớn như biển, cho nên gọi là Quang Minh Quảng Hải.[X. Kinh Pháp Hoa Q.1; Kinh Quán Phật Tam Muội Hải Q.3; Luận Đại Trí Độ Q.7, 8, 34, 47; Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.3; Quán Niệm Pháp Môn; Vãng Sinh Yếu Tập Q.trung, phần đầu; Vô Lượng Thọ Kinh Sao Q.5]. (xt. Tam Chủng Quang Minh).	
 	
Quang Minh Bản Tôn	
● Cũng gọi Quang Minh Bản, Hội Hệ Đồ. Bức tranh vẽ theo Mạn Đồ La: Trong ánh sáng của Phật A Di Đà (Bản Tôn), lấy danh hiệu Di Đà làm trung tâm, chung quanh vẽ Phật, Bồ Tát hoặc tượng các vị Tổ Sư của Tông Tịnh Độ để biểu thị sự truyền thừa của Tịnh Độ Giáo.	
Hội Hệ Đồ vốn là loại sách phổ hệ dùng để vẽ hệ phái của tín đồ, về sau, hoặc chịu ảnh hưởng của sổ danh bộ và Quang Minh bản tôn mà trở thành loại tranh vẽ đại biểu cho sự truyền thừa. Vị tăng Nhật Bản là ngài Giác Như thường răn dạy tín đồ không nên dùng loại Hệ hội đồ dị nghĩa này, nhưng hệ phái thuộc Phật Quang Tự tại Nhật Bản cho đến nay vẩn sử dụng. Chính giữa Hội Hệ Đồ viết: Nam mô Bất Khả Tư Nghị Quang Như Lai (tức tôn xưng Đức Phật A Di Đà, mỗi chữ đều phóng ra ánh sáng. Nửa dưới phía bên trái viết: Nam mô A Di Đà Phật; nửa dưới phía bên phải viết: Qui Mệnh Tận Thập Phương Vô Ngại Quang Như Lai; ở chính giữa phía dưới bên trái vẽ tượng Phật Di Đà, phía dưới bên phải vẽ tượng Phật Thích Ca, đều là tượng đứng. Bên ngoài phía trái vẽ tượng Bồ Tát Đại Thế Chí và các bậc tiên đức Ấn Độ như: Long Thụ, Thiên Thân, Bồ Đề Lưu Chi... Bên ngoài phía trái vẽ tượng các bậc tiên đức Trung Quốc như: Đàm Loan, Đạo Xước, Thiện Đạo, Hoài Cảm, Thiếu Khang, Pháp Chiếu... và các tiên đức Nhật Bản như: Thái tử Thánh Đức, Tăng đô Huệ Tâm, Nguyên Không, Thân Loan, Tín không, Thánh Giác Pháp Ấn... Ngoài ra còn có nhiều kiểu Hội Hệ Đồ khác. [X. Biện Thuật Danh Thể Sao; Cổ Bản Tùng Lâm Tập Q.4; Cải Tà Sao Q.thượng; Thực Ngộ Kí Thập Di; Dị Nghĩa Tập Q.7; Tịnh Độ Chân Tông Bản Tôn Khảo].	
 	
Quang Minh Chân Ngôn	
● Gọi đủ: Bất Không Đại Quán Đính Quang Chân Ngôn.	
Gọi tắt: Quang Ngôn.	
Chỉ cho Chân Ngôn của đức Đại Nhật Như Lai, cũng là thần chú chung của tất cả Phật, Bồ Tát.	
Cứ theo Kinh Bất Không Quyên Sách Tì Lô Giá Na Phật Đại Quán Đính Quang Minh Chân Ngôn chép, thì Quang Minh Chân Ngôn là: “Án (oô, qui mệnh, Tam thân cụ túc, cúng dường) a mô già (amogha, bất không) Vĩ lô tả nẵng (Vairucana, quang minh biến chiếu) ma ha mẫu nại ra (mahàmudrà, Đại ấn) ma ni (maịi, như ý bảo) bát đầu ma (padme, liênhoa) nhập phạ la (Jvala, quang minh) bát ra miệt đá dã (pravardaya, phát sinh, chuyển) hồng (hàô, bồ đề tâm, năng phá, khủng bố). Nghĩa là từ nơi đại ấn của đức Đại Nhật Như Lai sinh ra công đức của ngọc báu, hoa sen, ánh sáng... dùng đại uy thần lực chiếu phá phiền não vô minh, chuyển biến cái khổ của địa ngục thành cái vui của Tịnh Độ.
Người thụ trì Chân Ngôn này sẽ diệt được trọng tội sinh tử, trừ được các bệnh chướng do nghiệp đời trước chiêu cảm, phát sinh trí tuệ biện tài, trường thọ phúc lạc. Các tông phái ở Nhật Bản như Thiên Thai, Chân Ngôn... thường trì tụng Chân Ngôn này hằng ngày, nhất là trong nghi thức thí thực. Ngoài ra, Chân Ngôn này cũng được khắc trên tháp. [X. Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.28; Kim Cương Đính Chân Quang Minh Chân Ngôn Nghi Quĩ; Giác Thiền Sao Quang Minh Chân Ngôn; Đại Quán Đính Chân Ngôn Kinh Sao].
 	
Quang Minh Chân Ngôn Mạn Đồ La 	
● Cũng gọi Quang Minh Chân Ngôn Phá Địa Ngục Mạn Đồ La.	
Mạn Đồ La lấy 23 chữ của Quang Minh Chân Ngôn viết thành hình vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, ở giữa viết tên vị tăng truyền thụ Chân Ngôn. Đây có hàm ý mỗi chữ của Quang Minh Chân Ngôn đều phóng ra ánh sáng, chiếu khắp cõi chúng sinh, phá trừ phiền não vô minh hắc ám. Mạn đồ la này là đại bí pháp ra khỏi sinh tử khổ não vì có năng lực mở toang cửa địa ngục và là đại thần chú mau chóng tiêu trừ các trọng tội nhờ có công đức mở đường Bồ Đề. Khi tu pháp quán vòng chữ Chân Ngôn thì ở trong tâm phải vẽ Mạn Đồ La này và quán tưởng nghĩa các chữ theo chiều thuận và nghịch. Người xuất gia hay tại gia đều có thể truyền thụ pháp Mạn Đồ La này. Người xuất gia thì trước hết kết tụng ấn ngôn Tam Muội Da Giới, kế đến kết tụng ấn ngôn Ngũ sắc quang mà truyền thụ; còn người tại gia thì kết Kim Cương Hợp Chưởng mà truyền thụ.	
Thêm nữa, ở giữa Mạn Đồ La, ngoài tên vị tăng, còn viết 5 chữ Chân Ngôn của Đức Đại Nhật Thai Tạng Giới, 5 chữ này là Tâm chú của Đại Nhật Như Lai, còn vòng chữ hình tròn của Quang Minh Chân Ngôn thì là Đại Chú củaĐại Nhật Như Lai.Riêng chữ A (chú trong tâm của Đại Nhật Như Lai) và chủng tử của Đại Nhật Kim Cương Giới, Tùy cầu, Diệt ác thú, Nhất tự kim luân... thì viết ở khoảng giữa vòng chữ. [X. Kinh Bất Không Quyên Sách Quang Chân Ngôn; Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.28; Quang Minh Chân Ngôn Quán Tụng Yếu Môn].	
 	
Quang Minh Chân Ngôn Pháp 	
● Cũng gọi Quang Minh Cúng, Quang Ngôn Pháp.	
Pháp tu trong Mật Giáo, trì tụng Chân Ngôn Quang Minh để diệt tội, trừ bệnh, tiêu tai... đặc biệt lấy việc diệt tội làm chủ yếu. Ngoài ra, pháp tu gia trì đất cát cũng lấy pháp này làm chính.	
Kinh Bất Không Quyên Sách Quang Chân Ngôn (Đại 19, 606 trung) nói: “Nếu có chúng sinh nào được nghe Chân Ngôn Đại Quán Đính Quang này tới 237 biến thì trừ diệt tất cả tội chướng (...) Gia trì Chân Ngôn này vào đất cát 108 biến, rồi đem vào rừng Thi Đà rắc trên thi hài người chết, hoặc rải trên mộ, (...) tức thời liền được ánh sáng chiếu thân, tiêu trừ các tội báo, xả bỏ thân khốn khổ, sinh về cõi nước Cực Lạc phương Tây, hóa sinh từ hoa sen, chứng được Bồ Đề, vĩnh viễn không còn đọa lạc”.	
Về vị Bản Tôn của pháp tu này có nhiều thuyết khác nhau. Cứ theo Giác Thiền Sao Quang Minh Chân Ngôn, thì hoặc lấy Bất Không Quyên Sách làm Bản Tôn, hoặc lấy Phật A Di Đà làm Bản Tôn. Nhưng theo sự truyền tập bí mật thì lấy Đại Nhật Như Lai của Thai Tạng Giới làm Bản Tôn. [X. Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.28; Quang Minh Chân Ngôn Thổ Sa Khuyến Tín Kí; Bạc Thảo Chỉ]. 	
 	
Quang Minh Danh Hiệu Nhân Duyên 	
● Gọi tắt: Quang Hiệu Nhân Duyên.	
Chúng Sinh lấy danh hiệu Phật A Di Đà làm nhân, lấy quang minh làm duyên thì được sinh về thế giới Cực Lạc.	
Cứ theo Vãng Sinh Lễ Tán của ngài Thiện Đạo, nếu chúng sinh nào muốn sinh về Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, thì nên lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà làm nhân, lấy quang minh của Ngài làm duyên, mới có thể đạt được nguyện vọng vãng sinh. Vì danh hiệu Phật A Di Đà tròn đầy muôn đức, là nhân năng sinh (như cha); còn quang minh của	
Ngài chiếu sáng các thế giới trong 10 phương, là duyên sở sinh (như mẹ), cho nên có năng lực tiếp dẫn chúng sinh đến Tịnh Độ Cực Lạc. Nhưng danh hiệu và quang minh của Phật	
A Di Đà chỉ là nhân duyên tha lực bên ngoài, hỗ trợ chúng sinh Vãng Sinh Tịnh Độ mà thôi; còn lòng tin của chúng sinh mới là nhân Niết Bàn Chân Thực phát từ trong tâm chúng sinh. Như vậy, cần phải có đầy đủ duyên ngoài và nhân trong mới có thể Vãng Sinh Tịnh Độ.	
 	
Quang Minh Đồng Tử Nhân Duyên Kinh 	
● Cũng gọi Phật Thuyết Quang Minh Đồng Tử Nhân Duyên Kinh, Quang Minh Đồng Tử Kinh.	
Kinh, 4 quyển, do ngài Thí Hộ dịch vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 14.	
Nội dung kinh này tường thuật về nhân duyên xuất gia chứng quả của đồng tử Quang Minh, con của trưởng giả Thiện Hiền ở thành Vương Xá, nước Ma Yết Đà, Trung Ấn Độ.	
 	
Quang Minh Niệm Tụng 	
● Một trong 5 cách thức niệm tụng. Hành Giả niệm tưởng vừng trăng tâm của mình trong ngoài đều thanh tịnh, nhờ đó mà phát ra hơi thở, dù thành tiếng hay không thành tiếng, miệng đều có quang minh mà trì tụng danh hiệu Phật hoặc Chân Ngôn.	
Bí Tạng Kí quyển cuối (Đại 86, 8 hạ) nói: “Quang là nghĩ tưởng từ miệng phóng ra ánh sáng mà trì tụng, dù thành tiếng hay không thành tiếng thì vẫn trì tụng như thế”. (xt. Ngũ Chủng Niệm Tụng). 	
 	
Quang Minh Tạng	
● Kho báu ánh sáng, tức chỉ cho thân Như Lai.	
Kinh Tư Ích quyển 1 (Đại 15, 34 thượng) nói: “Thân Như Lai là kho tàng của vô lượng ánh sáng”.	
Ngoài ra, bản tâm của mình phá trừ vô tri, phát huy ánh sáng chân như và thu hút ánh sáng ấy vào trong tâm, cũng gọi là Quang Minh Tạng.	
Kinh Thiên Thủ Đà La Ni (Đại 20, 109 trung) nói: “Nên biết, thân người ấy chính là thân quang minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu rọi thân ấy”. 
 	
Quang Minh Tâm Điện	
● Gọi đủ: Bản Hữu Kim Cương Giới Tự Tại Đại Tam Muội Da Tự Giác Bản Sơ Đại Bồ Đề Tâm Phổ Hiền Mãn Nguyện Bất Hoại Kim Cương Quang Minh Tâm Điện.	
Gọi tắt: Bất Hoại Kim Cương Quang Minh Tâm Điện.	
Chỉ cho nơi nương ở cùng tột mà Trí Pháp Thân của đức Đại Nhật Như Lai tu chứng được. Bất hoại Kim Cương chỉ cho thân bền chắc thường hằng của chư tôn (ở bên ngoài); Quang Minh Tâm, chỉ cho cảnh giới giác ngộ trong tâm của chư tôn (ở bên trong). Quang Minh Tâm biểu thị ý nghĩa tán thán tín ngưỡng. Điện biểu thị nơi nương ở, tức thân bên ngoài (sở trụ) và tâm bên trong (năng trụ) nương tựa đối đãi lẫn nhau, là nơi an trụ của đức Đại Nhật Như Lai.	
Ngoài ra, từ gọi đủ của Quang Minh Tâm Điện ở trên có thể chia được thành 5 đoạn để biểu thị đức hiệu sâu kín mầu nhiệm của 5 trí và 5 Phật. Nếu phối hợp 5 đoạn với 5 trí, 5 Phật thì thứ tự như sau:	
1.Bản Hữu Kim Cương Giới: Biểu thị Pháp Giới Thể Tính Trí, phối hợp với Đại Nhật Như Lai.	
2.Tự Tại Đại Tam Muội Da: Biểu thị Diệu Quán Sát Trí, phối hợp với A Di Đà Như Lai.	
3.Tự Giác Bản Sơ: Biểu thị Bình Đẳng Tính Trí, phối hợp với Bảo Sinh Như Lai.
4.Đại Bồ Đề Tâm Phổ Hiền Mãn Nguyệt: Biểu thị Đại Viên Kính Trí, phối hợp với A Súc Như Lai.	
5.Bất Hoại Kim Cương Quang Minh Tâm Điện: Biểu thị Thành Sở Tác Trí, phối hợp với Thích Ca Như Lai.[X. Luận Biện Hiển Mật Nhị Giáo Q.hạ; Luận Thập Trụ Tâm Q.10; Chân Ngôn Phó Pháp Truyện Q.1; Du Kì Kinh Thập Cổ Sao Q.thượng; Du Kì Kinh Nghĩa Thuật Q.1]. 	 	
 	
Quang Minh Vô Lượng Nguyện 	
● Cũng gọi Đắc Thắng Quang Minh Nguyện, Tự Thân Quang Vô Hạn Nguyện, Phật Quang Vô Hạn Lượng Nguyện, Quang Sắc Nguyện.	
Cầu mong được vô lượng ánh sáng, là nguyện thứ 12 trong 48 nguyện của Phật A Di Đà.	
Văn nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ bản dịch đời Ngụy như sau (Đại 12, 268 thượng): “Nếu tôi được thành Phật mà ánh sáng còn hạn lượng, cho đến ít nhất không chiếu soi được trăm nghìn ức na do tha các cõi nước của chư Phật thì tôi không ở ngôi Chính Giác”.	
Trong hội Vô Lượng Thọ Như Lai bản dịch đời Đường thì ghi như sau (Đại 11, 93 hạ): “Nếu tôi thành Phật, quang minh có hạn, cho đến ít nhất không chiếu soi ức na do tha trăm nghìn cõi Phật thì tôi không giữ lấy bồ đề”.	
Đây là nguyện của Phật A Di Đà đã phát khi còn là Bồ Tát Pháp Tạng ở địa vị tu nhân, tức là nguyện khi thành tựu Chính Đẳng Chính Giác, ánh sáng không có hạn lượng, chiếu khắp các cõi nước trong thế giới 10 phương. Nguyện này cùng với nguyện Thọ mệnh vô lượng tạo thành quả thể của Báo Thân Đức Phật A Di Đà. [X. Kinh A Di Đà; Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng].	
 	
Quang Mục Nữ	
● Tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng.	
Trong đời quá khứ xa xưa, Bồ Tát Địa Tạng từng là người nữ tên Quang Mục, nhân biết mẹ mình bị đọa vào đường ác, nên phát nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh, đến khi nào tất cả chúng sinh đều thành Phật rồi thì Ngài mới chứng bồ đề. Nhờ Đại thệ nguyện ấy mà mẹ Ngài thoát khỏi ác đạo. [X. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Q.thượng]. (xt. Địa Tạng Bồ Tát).	
 	
Quang Ngoa	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Giầy sáng bóng, hàm ý chỉ cho sự tham thiền thanh đạm, kham khổ, sự sửa đổi hoàn toàn tốt đẹp.	
Điều Kính Sơn Hồng Nhân trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 11 (Đại 51, 284 hạ) chép: “ Khi một sợi lông xỏ qua các lỗ thì thế nào? Sư nói: Quang ngoa mặc ông quang ngoa, kết quả mặc ông kết quả”. Theo sự giải thích trong Cảnhđức Truyền Đăng Lục Sao quyển 3, thì quang ngoa nghĩa là sửa đổi cho được hoàn mĩ. [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.9; Cát Đằng Ngữ Tiên Q.2].	
 	
Quang Tán Bát Nhã Ba La Mật Kinh 	
● Cũng gọi Quang Tán Ma Ha Bát Nhã Kinh, Quang Tán Kinh, Quang Tán Bát Nhã Kinh.	
Kinh, 10 quyển, do Ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn, là bản dịch đầu tiên của Kinh Đại Phẩm Bát Nhã, được thu vào Đại Chính Tạng tập 8.	
Kinh này tương đương với 25.000 bài tụng của 27 Phẩm đầu trong 85 Phẩm thuộc hội thứ 2 của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Kinh Đại Bát Nhã do ngài Huyền Trang dịch) bản tiếng Phạm. Kinh này cũng tương đương với 30 Phẩm đầu trong 90 Phẩm Kinh Phóng Quang Bát Nhã 20 quyển do ngài Vô Xoa La dịch và tương đương với 29 Phẩm đầu trong 90 Phẩm Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 27 quyển do ngài Cưu Ma La Thập dịch.	
Bản tiếng Phạm của kinh này là do ngài sa môn Kì Đa La người nước Vu Điền đem đến nước Trung Quốc vào năm Thái Khang thứ 7 ( 286) đời Tây Tấn và đã được dịch ra vào ngày 25 tháng 11 cùng năm. Nội dung gồm 27 Phẩm, bắt đầu từ Phẩm Quang Tán và kết thúc với Phẩm Vũ Pháp Bảo.	
Về tên kinh của kinh này là do Đức Phật từ nơi lưỡi của Ngài phóng ra ánh sáng (quang) chiếu khắp ba nghìn Đại Thiên Thế giới, trong ánh sáng sinh ra hoa sen, trên hoa sen lại có chư Phật xuất hiện và tán thán Bát Nhã này, vì thế nên đặt tên kinh là Quang Tán Bát Nhã Ba La Mật. [X. Đại Phẩm Kinh Du Ý (Cát Tạng); Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, 7; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2, 11; Đại Đường Nội Điển Lục Q.2].	
 	
Quang Thế Âm Ứng Nghiêm Kí 	
● Tác phẩm, 1 quyển, do cư sĩ Phó Lượng soạn vào đời Lưu Tống thuộc Nam Triều. Hiện nay, tại Trung Quốc, sách đã thất lạc, nhưng Viện Thanh Liên ở Kyoto, Nhật Bản, còn giữ được bản chép tay vào giữa thời kì Liêm Thương.	
Ông Phó Lượng là nhà văn và chính trị gia nổi tiếng ở đời Tống thuộc Nam Triều. Nội dung sách này chủ yếu là căn cứ vào Phẩm Quang Thế Âm Phổ Môn trong Kinh Chính Pháp Hoa do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào năm Thái Khang thứ 7 (286) đời Tây Tấn. Đây là sử liệu rất quí giá, xưa nhất về tín ngưỡng Quán Thế Âm được truyền vào Trung Quốc.	
Theo lời tựa sách này thì tác giả nhân đọc sách “Quang thế âm ứng nghiệm” do ông Tạ Phu soạn vào đời Đông Tấn (sách này hiện nay không còn) và trích theo chỗ nhớ được mà viết thành tác phẩm này. “Tục Quang Thế Âm Ứng Nghiệm Kí” do ông Trương Diễn soạn vào đời Lưu Tống và “Hệ quán thế âm ứng nghiệm kí” do ông Lục Cảo soạn vào đời Tiêu Tề, đều là Tục biên của sách này.
 	
Quang Tọa	
● Cũng gọi Quang Phu.	
Chỉ cho hào quang và tòa ngồi của Phật. Kinh Đà La Ni Tập quyển 10 (Đại 18, 876 thượng) nói: “Thân của tượng ấy cao 1 khuỷu tay 1 thước 3 tấc 5 phân, không kể quang tọa” (khoảng 53 cm).	 	
 	
Quang Tộ 	
● ( ?- ? ).Thiền Sư Trung Quốc thuộc Tông Vân Môn, sống vào đời Tống, người tỉnh Chiết Giang.	
Sư từng tham vấn ngài Trừng Viễn ở viện Hương Lâm tại núi Thanh Thành, thuộc Ích Châu (Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên) được tâm ấn và nối pháp của ngài.Lúc đầu, sư trụ ở Song tuyền, Tùy Châu, sau dời về chùa Trí Môn mở rộng tông phong, người đời gọi là Trí Môn Quang Tộ Thiền Sư. Đệ tử của sư có hơn 30 người, nổi tiếng nhất là Tuyết Đậu Trùng Hiển.	
Sư có tác phẩm: Trí Môn Tộ Thiền Sư Ngữ Lục 1quyển. [X. Thiên Thánh Quảng Đăng Lục Q.22; Liên Đăng Hội Yếu Q.27; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.25].	
 	
Quang Trạch	
● Quang Trạch (467-529). Cao tăng Trung Quốc sống vào thời Nam Triều, người Dương Tiện, Nghĩa Hưng (Nghi Hưng, Giang Tô).	
Sư xuất gia năm 7 tuổi, pháp hiệu là Pháp Vân, từng trụ trì chùa Quang Trạch, cho nên người đời gọi sư là Quang Trạch.	
Sư chuyên nghiên cứu về thuyết giảng Kinh Pháp Hoa. Sư cùng với 2 ngài Tăng Mân và Trí Tạng được tôn là “Tam Đại Pháp Sư” đời Lương.	
Sư có tác phẩm: Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí (Pháp Hoa Kinh Nghĩa Sớ, Quang Trạch sớ). [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.5; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.1, phầncuối].(xt. Quang Trạch Tự, Pháp Vân).	
 	
Quang Trạch Tứ Thừa	
● Nghĩa Tứ thừa của ngài Quang Trạch. Quang Trạch tức là Pháp sư Pháp Vân, trụ trì chùa Quang Trạch vào đời Lương thuộc Nam Triều. Sư căn cứ vào thuyết Tứ xa (4 cỗ xe) trong Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa mà chia giáo thuyết của Đức Phật nói trong 1 đời làm 4 thừa giáo, cho nên gọi là Quang Trạch Tứ Thừa.	
Cứ theo Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 1 và Hoa Nghiêm Thám Huyền Kí quyển 1 thì 4 xe là:	
1.Xe dê: Ví dụ Thanh Văn Thừa.	
2.Xe nai: Ví dụ Duyên Giác Thừa.	
3.Xe trâu: Ví dụ Bồ Tát thừa.	
4.Xe trâu trắng lớn: Ví dụ Phật quả Nhất Thừa.	
Như vậy, ngoài Tam Thừa Giáo, ngài Quang Trạch còn lập thêm Nhất Thừa Giáo, chủ trương Tam Thừa Giáo là Quyền Giáo (giáo pháp tạm thời) nói trước Kinh Pháp Hoa; còn Nhất Thừa Giáo là Thực Giáo (giáo pháp chân thực) của Nhất Thừa Pháp Hoa, là nền tảng mở ra các Tông Thiên Thai, Hoa Nghiêm... [X. Pháp Hoa Nghĩa Kinh Kí Q.4; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.10, phần đầu; Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí Q.13]. (xt. Hỏa Trạch Dụ, Tứ Giáo).	
 	
Quang Trạch Tự 	
● I.Quang Trạch Tự.	
Chùa ở Giang Tô (Nam Kinh), Trung Quốc, do vua Vũ Đế sáng lập vào niên hiệu Thiên Giám năm đầu (502) đời Lương (có thuyết nói là năm Thiên Giám thứ 3), bấy giờ, tượng Quán Âm trong chùa phóng quang trong 7 ngày nên gọi là Quang Trạch tự.	
Trong chùa có thờ tượng Đại Phật bằng kim đồng, vua ban sắc cho ngài Pháp Vân trụ trì và định ra Tăng chế. Nhờ ngài Pháp Vân giảng Kinh Pháp Hoa ở đây mà chùa nổi tiếng khắp trong nước.	
Vào niên hiệu Chí Đức năm đầu (583) đời Trần, Đại sư Thiên Thai Trí Khải cũng thuyết giảng các Kinh Nhân Vương, Pháp Hoa ở chùa này. Vào đời Lương, Trần, Quang Trạch là ngôi chùa đứng vào bậc nhất ở vùng Giang Nam. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.13; Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.2].	
● II.Quang Trạch Tự.	
Chùa ở phường Quang Trạch, phíaTây Đường Chu Tước ở Trường An (Tây An, Thiểm Tây), được xây dựng vào năm Nghi Phụng thứ 2 (677) đời Đường. Đến năm Trường An thứ 2 (702) triều Vũ Hậu (có thuyết nói là năm Trường An thứ 3), trong chùa có đặt đài Thất bảo, nên chùa cũng được gọi là Thất Bảo Đài Tự. Tượng Phật trong chùa được chạm trổ rất tinh vi, có nhiều pho tượng ở đâyhiệnđược cất giữ tại viện bảo tàng Tokyo, Nhật Bản. [X. Đường Hội Yếu Q.48]. 	
 	
Quang Tụ Phật Đính 	
● Phạm: Tejoràzyuwịìwa hoặcUwịìwatejoràzi.Hán âm: Đế Nho Ra Thi U Sắt Ni Sái.
Cũng gọi Hỏa Tụ Phật Đính, Hỏa Quang Phật Đính, Phóng Quang Phật Đính, Quang Tụ Phật Đính Luân Vương.	
Vị tôn ngồi ở vị trí thứ 4 đầu hàng dưới bên phải đức Trung Tôn Thích Ca Mâu Ni trong Viện Thích Ca của Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo, là 1 trong 5 và 1 trong 8 vị Phật Đính. Vì vị tôn này dùng quang minh của Phật để tụ họp chúng sinh nên gọi là Quang Tụ, mật hiệu là Thần thông Kim Cương.	
Hình tượng của vị tôn này thân có màu vàng ròng, ngồi trên hoa sen đỏ, bàn tay phải dựng nghiêng, co ngón vô danh, ngón út, tay trái để ở ngang eo, cầm hoa sen, trên hoa có hình Phật Đính. Về thân sắc và tòa sen của vị tôn này, trong các kinh quĩ còn có những thuyết khác nhau. Hình Tam Muội Da là hình Phật Đính trên hoa sen (hoặc là hình vật báu trên hoa sen màu vàng).	
Theo Kinh Đại Nhật quyển 4 và Tứ Bộ Nghi Quĩ, ấn khế của vị tôn nàylàchắp tay để rỗng ở giữa (1 trong các ấn mẹ của thủ ấn), đầu ngón của 2 ngón vô danh và 2 ngón út hợp nhau để vào trong lòng bàn tay, 2 ngón trỏ để dính vào lưng 2 ngón giữa và dựng đứng 2 ngón cái, tức là thành hình Phật Đính. Nếu thường niệm công năng của vị tôn này thì có năng lực phá hoại được sức mạnh của các Chân Ngôn thế gian và xuất thế gian, xua đuổi được quỉ mị khó điều phục mà thành tựu tất cả Đại Phật Sự.	
Cứ theo Quảng Đại Nghi Quĩ, Huyền Pháp Tự Nghi Quĩ và Thanh Long Tự Nghi Quĩ, thì Chân Ngôn của vị tôn này là: Qui mệnh đát lăng (trìm, chủng tử) đế nho ra thi (tejoràzi, quang tụ) u sắc ni sái (uwịìwa, Phật Đính) sa phạ hạ (svàhà). [X. Kinh Bồ Đề Đạo Tràng Sở Thuyết Nhất Tự Đính Luân Vương Q.1; Kinh Nhất Tự Kì Đặc Phật Đính Q.thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5, 6]. (xt. Bát Phật Đính, Ngũ Phật Đính).
 	
Quang Tướng	
● Cũng gọi Quang Minh Tướng.	
Chỉ cho tướng ánh sáng phóng ra từ thân của Phật, Bồ Tát, tượng trưng cho trí tuệ của các Ngài.Trong hội họa, điêu khắc... quang tướng phần nhiều được biểu hiện bằng hình tròn, nên cũng gọi là Viên Tướng, Viên Quang. Quang Tướng được chia làm 2 loại:	
1.Đầu Quang (cũng gọi Mi Gian Quang - ánh sáng phóng ra từ giữa đầu chân mày): Tức là chung quanh đầu và mặt phát ra tướng ánh sáng hình tròn.	
2.Thân Quang (cũng gọi Cử Thân Quang): Tức là tướng ánh sáng phát ra từ chung quanh toàn thân. Thân Quang thường là hình chiếc thuyền, hình cánh hoa sen. Vòng sáng của các Quang tướng có các kiểu như:	
1.Ở trên vòng sáng có thêm đồ án.	
2.Ở trong vòng sáng có hình hoa sen.	
3.Ở riềm của vòng sáng có thêm những tia lửa.	
4.Dùng hình những tia lửa làm vòng tròn.	
5.Ở trên ánh sáng của riềm vòng tròn làm hình bảo châu.	
6.Ở trong vòng sáng có những đường kim tuyến phóng ra.	
Các Mạn Đồ La được thấy hiện nay phần nhiều là thuộc loại hình thứ 3, loại này dùng vòng tròn để biểu thị trí của tự tính, dùng các tia lửa để biểu thị nghĩa đốt cháy các phiền não. Tượng Phật của Hiển Giáo thì phần nhiều dùng loại hình thứ 6.Các tượng của chư tôn Mạn Đồ La Kim Cương Giới thì có 2 lớp tướng tròn trong và ngoài, còn Thai Tạng Giới thì chỉ có 1 lớp tướng tròn bên trong.	
Quang tướng này không phải chỉ riêng Phật Giáo mới có, mà các tông giáo trên thế giới nói chung đều xem ánh sáng là thiêng liêng và dùng làm đối tượng để sùng bái.Bởi thế, Quang Tướng cũng có tác dụng biểu trưng thần thánh hay vĩ nhân. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Luận Đại Trí Độ Q.8; Quảng Hoằng Minh Tập Q.17]. (xt. Quang Bối).	 	
 	
Quang Tướng Tự	
● Chùa ở trên chót đỉnh núi Đại Nga, phía tây nam huyện Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.	
Cứ theo Phương Dư Thắng Lãm thì từ Bạch Thủy trải qua 84 vòng đường núi quanh co, leo lên tới 60 dặm mới đến chùa này, đây chính là nơi thị hiện của Bồ Tát Phổ Hiền. Tương truyền, chùa này được sáng lập vào đời vua Minh Đế nhà Đông Hán và đặt tên là điện Phổ Quang, về sau được đổi là Quang Tướng Tự. Khoảng năm Hồng Vũ đời Minh, chùa được trùng tu, cuối đời Minh lại mở rộng thêm, xây điện Thiên Vương, điện Tổ Sư, điện Long Thần, lầu Tàng Kinh. Đây là thắng địa của núi Đại Nga. Đứng trên chùa nhìn xuống, núi sông cảnh trí phía dưới đều thu vào tầm mắt. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.43; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Chức Phương Điển Thứ 627; Sơn Xuyên Điển thứ 173, 174].	
 	
Quang Vân	
● Mây ánh sáng. Ví dụ quang minh của Phật. Mây có khả năng tưới mưa thấm nhuần giúp ích cho vạn vật, giống như ánh sáng làm lợi cho muôn loài, bởi thế dùng mây ví dụ cho quang minh của Phật. Kệ tán A Di Đà Phật (Đại 47, 421 thượng) nói: “Quang vân vô ngại như hư không 	
Cho nên Phật hiệu Vô Ngại Quang	
Tất cả chướng ngại được chiếu sáng”. Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển) quyển 4 (Đại 9, 417 thượng) nói: “Quán sát ánh sáng Phật như mây khó nghĩ bàn”.	
 	
Quang Viễn	
● Quang Viễn (1149-1241). Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Nam Tống, người Định Hải, Tứ Minh (Trấn hải, Chiết Giang) họ Phương, tên Thiện Nguyệt, hiệu Bá Đình.	
Thuả nhỏ, sư học 6 kinh, (Thi, Thư, Dịch, Lễ, Nhạc, Xuân thu), đọc rộng nhớ dai, năm 12 tuổi đã thông hiểu nghĩa Xuân thu. Sau, sư lễ ngài Đạo Tinh chùa Chính Giác cầu xuất gia. Năm 15 tuổi, sư được thụ giới Cụ Túc. Năm Long Hưng thứ 2 (1164), ngài Đạo Tinh thị tịch, sư đến Nam Hồ nương tựa ngài Thảo Am Đạo Nhân. Ít lâu sau, sư đến tham yết ngài Tử Am Hữu Luân, nghe nhận yếu chỉ “Tướng thế gian thường trụ”, sư có chỗ tỉnh ngộ. Sau, sư tham lễ ngài Nguyệt đường Tuệ Tuân, nghe thuyết “Như Lai bất đoạn tính ác”, sư hoát nhiên đạt ngộ. Sau đó, sư đến chùa Thọ Thánh ở Nam Hồ lễ hầu ngài Trúc Am Khả Quan và được ngài giao cho việc giảng dạy đồ chúng. Sư có phong nghi thanh nhã ôn hòa, đàm luận mẫu mực, rất được ngài Khả Quan khen ngợi.	
Năm Thuần Hi thứ 7 (1180) sư trụ trì chùa Biện lợi ở Đông hồ, sau dời về chùa Bảo Nghiêm ở Từ Khê. Không bao lâu, nhận lời mời của quan Thái Sư là Sử Chân Ẩn, sư về trụ ở chùa Nguyệt Ba, người về theo học rất đông, đạo hạnh của sư được truyền xa. Năm Thiện Hi thứ 2 (1191), nhận lời thỉnh của quan Quận là Hà Công Đạm, sư dời đến chùa Thọ thánh, tận lực diễn giảng học thuyết Tông Thiên Thai suốt 13 năm. Năm Gia Thái thứ 4 (1204), sư lui về ẩn ở chùa Diễn Khanh chuyên tâm vào việc soạn thuật.	
Niên hiện Thuần Hựu năm đầu (1241), sư thị tịch, thọ 93 tuổi.Đệ tử xây tháp thờ sư ở phía đông của chùa.	
Sư để lại các tác phẩm: 	
- Kim Cương Bát Nhã Kinh Hội Giải, 2 quyển. 	
- Lăng Già Kinh Thông Nghĩa, 6 quyển. 	
- Thai Tông Thập Loại Nhân Cách Luận, 4 quyển. 	
- Tam Bộ Cách Ngôn, 4 quyển. 	
- Kim Cương Ti Luận Nghĩa Giải, 3 quyển. 	
- Nhân Vương Sớ Kí, 3 quyển. 	
- Sơn Gia Tự Dư Tập, 3 quyển. 	
- Lăng Nghiêm Huyền Lãm. 	
- Viên Giác Lược Thuyết. 	
- Giản Cảnh Thập Sách. 	
- Tông Giáo Huyền Thuật. 	
- Phụ Sao Tiên Yếu...	
Đệ tử của sư có các vị: Hương Lâm Thanh Tứ, Y Đường Liễu Viên, Thạch Đường Diệu Tuệ, Bán Vân Hành Nho, Thử Thất Đại Phương, Hư Trung Nguyên Chân, Thạch Môn Sĩ Vân... [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.18, 25; Bổ Tục Cao Tăng Truyện Q.3].	
 	
Quang Võng Đồng Tử 	
● Quang Võng, Phạm: Jàlinì-prabha (Hán âm: Chế Lị Ni Ba La Bà), hoặc Prabhajàla (Hán âm: Ba Ra Bà Xà La).	
Cũng gọi Quang Võng Bồ Tát.	
Vị Đồng Tử ngồi ở vị trí thứ nhất bên phải của đức Trung Tôn, là 1 trong 8 Đại Đồng Tử Văn Thù, 1 trong 25 vị tôn của Viện Văn Thù thuộc Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, Mật Giáo.	
Danh hiệu của vị tôn này là biểu thị ánh sáng trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù như những tấm lưới trùm khắp pháp giới, dùng các chuỗi ngọc anh lạc trang nghiêm lưới giáo pháp, giăng bủa khắp 10 phương để làm lợi íchcho chúng sinh. Mật hiệu là Sắc Tướng Kim Cương, nghĩa là trí tuệ vi diệu làm đẹp thân tướng.	
Về hình tượng là hình đồng tử có thân màu vàng, tay trái cầm hoa sen xanh, tay phải cầm vòng dây lụa, ngồi trên tòa sen đỏ. Chủng Tử là (jaô) có nghĩa là “Sinh bất khả đắc”. Đồng Tử này và Bồ Tát Võng Minh trong 16 vị tôn Hiền Kiếp của Mạn Đồ La Kim Cương Giới là đồng thể. Bồ Tát Võng Minh thị hiện tướng ngoại dụng, còn đồng tử Quang Võng thì biểu thị đức nội chứng. [X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.1;Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.5; Lưỡng Bộ Mạn Đồ La Nghĩa Kí Q.3]. (xt. Võng Minh Bồ Tát).	
 	
Quang Xúc	
● Ánh sáng của Phật tiếp xúc và chiếu rọi thân hành giả.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển) quyển 34 (Đại 9, 617 trung) nói: “Đức Phật có ánh sáng tên là Bảo Thân Trí, nếu có chúng sinh nào được tiếp xúc với ánh sáng ấy thì thân chúng sinh đó có màu sắc giống với màu sắc của thân Phật”.	
Kệ tán A Di Đà Phật (Đại 47, 421 thượng) nói: “Người được quang xúc thì lìa hữu vô”. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; Vãng Sinh Lễ Tán].	
 	
Quảng Ấn	
● Quảng Ấn (1566-1636). Cao tăng Trung Quốc, thuộc Tông Lâm Tế, sống vào đời Minh, người ở Gia Thiện, Tuy Lí (huyện Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang), họ Chu, tự Văn Cốc, biệt hiệu Chưởng Thạch.	
Năm 13 tuổi, sư xuất gia ở chùa Khai Nguyên tại Hàng Châu, từng tham lễ các ngài Nghi Phong, Vô Huyễn... ở Tây Thục. Sau, sư theo ngài Vân Thê Chu Hoành thụ giới Bồ Tát, sớm chiều thỉnh ích hỏi đạo. Về sau, sư đến núi Ngũ Đài và Kính Sơn, than thở Thiền giới đất Ngô việt suy thoái, sư bèn ở lại chùa Chân Tịch tìm cách phục hưng. Sư lại dời đến trụ ở chùa Tịnh Từ, tiếp hóa đệ tử rất đông.	
Năm Sùng Trinh thứ 9 (1636), sư thị tịch, thọ 71 tuổi.	
Sư có tác phẩm: Tông Môn Cảnh Ngữ 2 quyển, Ngữ Lục 4 quyển. [X. Chân Tịch Văn Cốc Đại Sư Tháp Minh trong Vĩnh Giác Quảng Lục Q.18; Ngũ Đăng Toàn Thư Q.120].	
 	
Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Luân Kinh	
● Cũng gọi Quảng Bác Nghiêm Tịnh Kinh, Quảng Bác Nghiêm Tịnh Bất Thoái Chuyển Kinh, Bất Thoái Chuyển Pháp Luân Kinh, Bất Thoái Chuyển Kinh.	
Kinh, 6 quyển, do Ngài Trí Nghiêm dịch vào đời Lưu Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 9.	
Nội dung kinh này tường thuật việc Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Tôn Giả Xá Lợi Phất dùng sức thần thông đi đến các thế giới trong 10 phương cúng dường chư Phật, đồng thời, nhóm họp tất cả Bồ Tát trở về Kì Viên thỉnh Phật chuyển pháp luân bất thoái.Đức Phật nhân dịp này nói những lời bí mật như La Hán thành tựu ngũ nghịch, mãn túc ngũ dục, xa lìa Chính Kiến... Đại Chúng trong pháp hội đều kinh ngạc, hoài nghi, ngài Văn Thù mới giải thích rõ cho Đại Chúng được hiểu. Ngoài ra còn có những lời nói bí mật của cácBồ Tát, lời Phật giải thích, kệ tán thán của Bồ Tát...	
Kinh này có các bản dịch khác là: Kinh A Duy Việt Trí Già, Kinh Bất Thoái Chuyển Pháp Luân. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Đại Đường Nội Điển Lục Q.4; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.5]. 	
 	
Quảng Bác Thân Như Lai 	
● Phạm: Vipulakàya-tathàgata.	
Vì thân Phật rộng lớn trùm khắp pháp giới nên gọi là Quảng Bác Thân, tức chỉ cho Đức Phật Tì Lô Giá Na ở chính giữa trong 5 Đức Như Lai.	
Cứ theo Kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngã Quỉ Đà La Ni, nếu được nghe danh hiệu của Đức Như Lai Quảng Bác Thân thì có năng lực khiến cho nghiệp lửa trong cuống họng nhỏ như cây kim của các quỉ đói ngừng đốt, được mát mẻ thông suốt, có ăn uống thứ gì cũng đều được vị cam lộ ngon ngọt và no đủ như ý. [X. Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Nghi; Bí Tạng Kí Bản].	
 	
Quảng Bác Tiên Nhân 	
● Quảng bác, Phạm: Vyaøsa.	
Cũng gọi Tì Da Sa Tiên Nhân, Bà Da Sa Tiên Nhân, Tì A Sa Tiên Nhân.	
Biệt hiệu của ông Bạt Đa La Diễn Na (Phạm: Bàdaràyaịa), Tổ của phái Phệ Đàn Đa (Phạm: Vedànta) trong 6 phái Triết học ở Ấn Độ.	
Vyàsa vốn có nghĩa là người biên tập, người chỉnh đốn, là từ gọi chung các nhà soạn thuật, biên tập ở Ấn Độ vào thời thái cổ, nay thì đặc biệt chỉ cho Quảng Bác Tiên Nhân là người biên tập kinh điển Phệ Đà, vì tác phẩm của ông là bất hủ nên ông còn được gọi là Thường Trụ (Phạm: Sàzvata).	
Cứ theo truyền thuyết xưa của Ấn Độ thì Quảng Bác Tiên Nhân là con riêng của tiên Parasara do tư thông với vợ vua Satyavatì mà sinh ra. Vì ông được sinh ra trên 1 hòn đảo nhỏ ở sông Yamunà nên đặt tên là Dvìpàyana (Đảo sinh); lại vì màu da ông đen kịt nên còn có tên là Kfwịa (Hắc ám). Sau, Quảng bác muốn xuất gia, nhưng theo phép nước, việc ấy phải do mẹ ông đồng ý mới được, bởi vậy, Quảng bác bỏ ý định xuất gia và cưới 2 góa phụ làm vợ.	
Còn theo sách Phú Lan Na (Phạm: Puràịa) thì Quảng Bác Tiên Nhân là do Tì Nữu Thiên (Phạm: Viwịu) hoặc Phạm Thiên (Phạm: Brahmà) hóa hiện ra để biên soạn Kinh Phệ Đà, đồng thời, Phú Lan Na có ghi sự tích của 28 vị Quảng Bác Tiên Nhân. Lại vì tác giả của Ma Ha Bà La Đa (Phạm: Mahàbhàrata), 1 trong 2 Đại Sử Thi của Ấn Độ, của sách Phú Lan Na (Phạm: Puràịa) và của Pháp luận (Phạm: Dharma-sàstra) đều kí tên là Sàzvata. Như vậy, Sàzvata, tức là Quảng Bác Tiên Nhân - người biên tập kinh điển Phệ Đà ở trên - và Sàsvata, tác giả của Ma Ha Bà La Đa, Phú Lan Na và Pháp luận, là cùng 1 người hay khác nhau? Vấn đề này, cho đến nay, vẫn không được rõ. [X. Kinh Đại Bảo Tích Q.49; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.9, thượng; Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí Q.6; Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Áo Sao Q.21; A Classical dictionary of Hindu mythology byJ. Dowson].	
 	
Quảng Bách Luận Bản	
● Cũng gọi Tứ Bách Luận Tụng, Quảng Bách Luận.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Thánh Thiên (Đề Bà) soạn vào thế kỉ thứ III, ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 30.	
Luận này gồm có 200 bài kệ tụng theo thể 5 chữ. Nội dung chia làm 8 Phẩm: Phá Thường, Phá Ngã, Phá Thời, Phá Kiến, Phá Căn Cảnh, Phá Biên Chấp, Phá Hữu Vi Tướng và Giáo Giới Đệ Tử. Lập trường chủ yếu của luận này là phá trừ vọng chấp của ngoại đạo và Tiểu Thừa cho rằng các pháp là có thật, đồng thời, thuyết minh lí chân không vô ngã.	
Ngài Thánh Thiên còn soạn Bách Luận và Bách Tự Luận. Bộ Bách Luận do ngài Cưu Ma La Thập dịch, là sách cương yếu của Quảng Bách Luận Bản. Còn Bách Tự Luận thì do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch, là sách cương yếu của bộ Bách Luận.
Bản tiếng Phạm của luận này gọi là Tứ Bách Luận Tụng, bản Hán dịch là nữa sau của nguyên văn 400 bài tụng, 16 Phẩm, vì so sánh với Bách Luận nên gọi luận này là Quảng Bách Luận. Ngài Hộ Pháp chú thích luận này thành là Quảng Bách Luận Thích Luận.	
Ngoài ra, Trung Luận Chú (Prasannapadà) bằng tiếng Phạm của ngài Nguyệt Xứng (Phạm: Chandrakìrti) và các bản Hán dịch Trung Luận, Luận Thuận Trung, Luận Phật Thích, Luận Bát Nhã Đăng, Luận Nhập Đại Thừa, Luận Thành Thực, Đại Thừa Trung Quán Thích Luận... đều có dẫn dụng thuyết của Tứ Bách Luận, do đó mà biết Tứ Bách Luận đã lưu truyền rất rộng. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.5; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.4].	
 	
Quảng Bách Luận Thích Luận 	
● Cũng gọi Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận, Quảng Bách Luận, Quảng Bách Luận Thích.	
Tác phẩm, 10 quyển, do ngài Hộ Pháp soạn, ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 30.	
Đây là sách chú thích Quảng Bách Luận Bản của ngài Thánh Thiên. Nội dung chia làm 8 Phẩm, mỗi Phẩm có 25 bài kệ tụng, tổng cộng gồm 200 bài kệ tụng, chủ yếu là phá sự mê chấp của ngoại đạo, Tiểu Thừa cho các pháp là có thật, khiến chứng ngã, pháp đều không và hiển bày nghĩa Trung Đạo chân không vô ngã.	
Ngài Thánh Thiên (Phạm: Kàịa- deva) là Đại sư của phái Trung Quán, còn ngài Hộ Pháp (Phạm: Dharmapàla) là Đại sư của phái Duy Thức. Thông thường, người đời sau đều cho rằng giáo pháp của 2 hệ thống Trung Quán và Du Già là “Không” và “Hữu” đối lập nhau, như vậy, về mặt bản chất có cái gì đó không ổn. Nhưng, sự xuất hiện của bộ Quảng Bách Luận Thích Luận này đã chứng minh rằng giáo phápcủa2 hệ đã giúp nhau và bổ sung cho nhau. Trong luận này, ngài Hộ Pháp chẳng những nói Chân Đế Không của Trung Quán, mà còn nói Tục Đế Hữu của Duy Thức, cho nên sách này đã do dung hòa 2 học phái mà hình thành.	
Sách chú thích luận này có nhiều, nhưng hiện chỉ còn quyển 1 của Quảng Bách Luận Sớ (vốn 10 quyển) do ngài Văn Quĩ soạn vào đời Đường. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8].	
 	
Quảng Đại Chuyển	
● Chuyển vị thứ 6 trong 6 thứ chuyển vị, là tiếng dùng biểu thị quả vị tột cùng của Đại Thừa. Nghĩa là chứng được cảnh giới chân như, dứt bặt mê ngộ đối đãi, đi vào viên chuyển tự tại.Tông Duy Thức tùy theo giai vị chứng được mà chia quả “chuyển y” làm 6 thứ, gọi là Lục Chủng Chuyển Y. Chuyển Y nghĩa là chuyển bỏ chỗ y chỉ thấp để chứng được quả vị cao.	
Lâm Gian Lục quyển hạ (Vạn Tục 148, 308 hạ) nói: “Quảng Đại Chuyển thứ 6 là quả vị Đại Thừa, thông suốt nhị không, dứt hết 2 chướng, mau chứng bồ đề, có năng lực rất thù thắng”.	
 	
Quảng Đại Hành 	
● Tạng: Rgya-chen-spyod-pa.	
Từ ngữ được dùng để gọi Du Già Hành trong Phật Giáo Tây Tạng.	
Trong các bộ luận của Phật Giáo Đại Thừa nói chung, Quảng Đại Hành được gọi là “Thậm Thâm Quảng Đại” (Phạm: Gambhìrodàra, gambhìrya-udàrya). Người đời sau đem chia ra làm 2 phần là Thậm Thâm và Quảng Đại; rồi dùng Thậm Thâm cho quán và dùng Quảng Đại cho hành, vì thế mà có 2 thuyết Thậm Thâm Quán và Quảng Đại Hành; từ đó lại diễn biến thành Trung Quán và Du Già Hành. (xt. Thậm Thâm Quán). 	
 	
Quảng Đại Hội	
● Một trong 17 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà.	
Tất cả chúng sinh trong 10 phươngđược sinh về Cực Lạc đều nhờ Đức Phật A Di Đà có đầy đủ công đức tập hội rộng lớn, vì thế nên gọi Phật A Di Đà là Quảng Đại hội.Hội này rất lớn, từ hội đầu tiên của Phật A Di Đà cho đến đời vị lai, vô lượng vô biên chúng sinhkhông thể kể hết nguyện tham dự pháp hội rộng lớn này, đều do Đức Phật a Di Đà chủ tọa.	
Kệ tán Phật A Di Đà có câu: “Cúi đầu đính lễ Quảng Đại hội”.	
 	
Quảng Đại Trí	
● Trí tuệ của Phật rộng lớn không thể tính lường, là trí kiến tối thắng vô thượng, cho nên gọi trí của Phật là Quảng Đại Trí.	
Kinh Đại Nhật quyển 3, (Đại 18, 18 trung) nói: “Lành thay Chân Ngôn hành, đầy đủ Quảng Đại Trí”.	
Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích quyển 8 (Vạn Tục 36, 390 hạ): nói: “Tiếng Phạm của từ Quảng Đại này là Tì Phú La, vì âm thanh Chân Ngôn vang rền khắp tất cả pháp giới, đồng như hư không, chẳng nơi nào không đến, nên biết tâm Phật cũng vậy, vì thế gọi là Quảng Đại Trí”.	
Kinh Hoa Nghiêm quyển 49 (bản 80 quyển) nói rằng: “Biết tâm hành của tất cả chúng sinh, biết tất cả pháp, biết hết thảy văn tự biện tài, dù sinh trong bất cứ nơi nào cũng có đầy đủ 10 loại Quảng Đại Trí, như Nhất Thiết Trí”. (xt. Thập Chủng Quảng Đại Trí). 	
 	
Quảng Đăng Lục	
● Cũng gọi Thiên Thánh Quảng Đăng Lục, Thiền Tông Quảng Đăng Lục.	
Ngữ Lục, 31 quyển, do Phó mã Đô uý là Lí Tuân Úc soạn vào đời Bắc Tống, hoàn thành vào năm Thiên Thánh thứ 7 (1029), Hoàng Đế Nhân Tông (trị vì 1022-1063) viết lời tựa, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 135.Nội dung sách này ghi chép cơ duyên ngữ cú và lược truyện của 336 vị từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến 27 vị Tổ Ấn Độ bắt đầu từ vị Ca Diếp và các vị Tổ Sư Thiền Tông Trung Quốc. Sau khi soạn giả mất, tiểu truyện và các cơ duyên ngữ cú của ông cũng được thu chép vào cuối quyển 18 của bộ sách này. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.45; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.27; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4]. 	
 	
Quảng Giáo	
● Giáo pháp rộng rãi đầy đủ. Lời dạy của Đức Phật về giới luật được chia làm Quảng Giáo và Lược Giáo. Khoảng 12 năm đầu, sau khi Đức Phật thành đạo, Đại Chúng đều thanh tịnh, không có ai phạm lỗi, nên Đức Phật chưa chế giới, Ngài chỉ dạy: “Chớ làm các điều ác”... Hành pháp răn dạy các đệ tử như vậy, gọi là Lược Giáo, cũng gọi là Lược Giới.	
Sau 12 năm, trong hàng ngũ đệ tử số người trái phạm giới dần dần thêm nhiều, nên Phật phải nói rộng về giới luật, chỉ ra những lỗi lầm của từng giới một, gọi là Quảng Giáo hay là Quảng Giới.	
 	
Quảng Hiệp Tự Tại Vô Ngại Môn 	
● Cũng gọi: Chư Tạng Thuần Tạp Cụ Đức Môn (cách gọi của Cổ Thập Huyền Môn). Môn thứ 2 trong Tân Thập Huyền Môn của Tông Hoa Nghiêm.	
Môn này là nói theo không gian. Quảng (rộng) là chỉ cho lực dụng của 1 hạt bụi, 1 pháp lan tràn tất cả không có giới hạn. Hiệp (hẹp) chỉ cho 1 có khả năng bao nhiếp tất cả mà không mất bản vị của nó, biểu hiện tướng sai biệt. Bởi thế “hiệp” có khả năng bao chứa “quảng” một cách tự tại vô ngại, như tấm gương 1 thước hiện bóng nghìn dặm, gương là hiệp, nghìn dặm là quảng; lại như mắt là hiệp, có thể thấy ngoại cảnh từ xa là quảng. Mục đích của môn Quảng Hiệp Tự Tại Vô Ngại này là hiển bày cảnh giới sự sự vô ngại để phá trừ sự chấp trước của chúng sinh đối với các pháp như Lục Độ... và trừ diệt sự ngờ vực của chúng sinh về sự rộng hẹp vô ngại của các pháp trong 1 niệm.	
Trong Hoa Nghiêm Nhất Thừa Thập Huyền Môn do ngài Trí Nghiễm, Tổ thứ 2 của tông Hoa Nghiêm soạn có lập môn thứ 6 là “Chư Tạng Thuần Tạp Cụ Đức Môn”, đây là nói theo Thí môn, vì các độ đều không bao nhiếp Thí môn, nên gọi là “Thuần”; trong Thí môn có đầy đủ các độ thì gọi là “Tạp”, đó làthuần vàtạp dung hòa vào nhau mà không ngăn ngại nhau.	
Về sau, trong Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 1 do ngài Pháp Tạng, Tổ thứ 3 của Tông Hoa Nghiêm, thì “Chư Tạng Thuần Tạp Cụ Đức Môn” được đổi thành “Quảng Hiệp Tự Tại Vô Ngại Môn”, về thứ tự cũng đổi từ vị thứ 6 thành vị thứ 2.[X. Phẩm Thập định Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển); Phẩm Nhập Pháp Giới; Hoa Nghiêm Huyền Đàm Q.6]. (xt. Thập Huyền Môn).	
 	
Quảng Hoằng Minh Tập	
● Tác phẩm, 30 quyển, do Luật Sư Đạo Tuyên (596-667) soạn vào niên hiệu Lân Đức năm đầu (644) đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 52.	
Ngài Đạo Tuyên trứ tác rất nhiều, được khen là Luật sư Tăng Hựu đời Lương tái sinh. Tác phẩm này và Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành 4 quyển đều là những điển tịch quan trọng của Phật Giáo. Bộ Hoằng Minh Tập đời Lương (do ngài Tăng Hựu soạn) thu chép những nhà hộ pháp từ đời Đông Tấn đến Tống, Tề, Lương; còn Quảng Hoằng Minh Tập là tác phẩm thu chép hơn 130 vị từ thời Lục Triều đến đời Đường.
Sách này tuy là Tục biên của Hoằng Minh Tập, nhưng vì nội dung trình bày hơi khác nên không gọi “Tục” mà gọi “Quảng”, ghi chép sự hưng phế của Phật Giáo qua các triều đại Từ khi truyền vào Trung Quốc cho đến đầu đời Đường; các cuộc tranh luận giữa Phật Giáo và Đạo Giáo, sự bàn thảo về nghĩa lí của Phật Giáo... Mỗi khi gặp các vấn đề liên quan đến ngoại điển thì tác giả thường nêu ra những luận thuyết, văn thư, thi phú, chiếu lục... tư liệu rất phong phú để so sánh. Toàn sách gồm 296 thiên chia làm 10 loại; Qui Chính, Biện Hoặc, Phật Đức, Pháp Nghĩa, Tăng Hạnh, Từ Tế, Giới Công, Khải Phúc, Hối Tội và Thống Qui.
Những bản văn đơn lẻ, truyện kí rời rạc rất dễ bị thất lạc xưa nay, may mắn được sách này gom chép lại mới còn truyền đến đời sau. Đây là tư liệu cực kì quí giá. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.20; Tống Cao Tăng Truyện Q.14]. 	
 	
Quảng Hựu Tự	
● Cũng gọi Bạch Tháp Tự. Chùa ở phía ngoài cửa Tây, thành Liêu Dương, Liêu Ninh, được sáng lập vào đời Kim (1115-1234).	
Vào năm Thiên Thông thứ 9 ( 1635), vua Thái Tông nhà Thanh trùng tu, thờ pho tượng Phật mà tương truyền do đời trước dân làng đến Quảng Ninh buôn bán, giữa đường gặp 1 đồng tử nhờ họ đưa đến chùa Quảng Hựu, khi đến nơi thì đồng tử ấy hóa thành 1 tượng Phật bằng vàng.	
Khu vực chùa này rất rộng, phía trước chùa núi non trùng điệp, phong cảnh rất đẹp, nhờ đó mà chùa nổi tiếng. Sau vì mở đường sắt nên chùa bị phá hủy. Nay chỉ còn 1 ngôi tháp trắng 8 góc 13 mái và 2 pho tượng Phật.	
 	
Quảng Luật	
● Cũng gọi Quảng Giáo.	
Chỉ cho luật nghi có nội dung rõ ràng đầy đủ, là những khuôn phép sinh hoạt của Tỉ Khưu và Tỉ Khưu Ni.	
Sau khi Đức Phật thành đạo 12 năm thì trong hàng ngũ đệ tử số người phạm lỗi dần dần thêm nhiều, nên Phật đã căn cứ vào những giới luật cần phải giữ gìn mà nói rộng từng giới một, tạng Luật ghi chép duyên do của mỗi giới và nói rõ các giới một cách chi tiết này, gọi là Quảng Luật. Các bản Hán dịch có 5 loại là Luật Tứ Phần, Luật Thập Tụng, Luật Ma Ha Tăng Kì, Luật Ngũ Phần và Luật Căn bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ.	
Quảng Luật nói chung bao gồm 3 bộ phận:	
1.Ngũ Thiên Nhất Tụ: Nói rõ nguyên do hình thành các giới cấm và những qui tắc xử phạt.	
2.Kiền Độ: Những qui định cụ thể về những lễ nghi sinh hoạt hằng ngày của tăng ni.
3.Những điều mục phụ thuộc: Trong đó, những giới điều được nói trong phần 1, gọi là Giới Bản (Phạm: Pràtimokwa, Hán âm: Ba La Đề Mộc Xoa). Trong 5 bộ Luật Tạng, Ca Diếp Di Bộ chỉ truyền Giới Bản, chứ không truyền dịch Quảng Luật. Phật Giáo Nam Truyền thì truyền Quảng Luật bằng tiếng Pàli.[X. Luật Tông trong Bát Tông Cương Yếu]. 	
 	
Quảng Lục Độ Hạnh	
● Cũng gọi Lục Đức Hạnh.Rộng tu hạnh Lục Độ. Bồ Tát phải rộng tu hạnh Lục Độ mới có thể hoằng dương pháp nghĩa.	
Cứ theo Kinh Thành Cụ Quang Minh Định Ý thì Quảng Lục Độ Hạnh gồm:	
1.Quảng Thí: Bồ Tát có tâm rộng lớn, biết rõ thân này và tất cả của cải đều vô ngã, vô thường, chonên sẵn sàng bố thí hết thảy mà không luyến tiếc, vướng mắc; lại có thể mở rộng pháp thí đểkhai hóa chúng sinh mê muội.	
2.Quảng Giới: Bồ Tát kiên trì tuân thủ các giới luật để giữ cho 3 nghiệp thân, khẩu ý, được thanh tịnh, lại khuyến hóa người khác để mở rộng giới pháp.	
3.Quảng Nhẫn: Đối với tất cả cảnh trái ý, Bồ Tát đều có thể chịu đựng, xem các cảnh ác như không có nên không sinh tâm giận tức; đồng thời, cũng giáo hóa chúng sinh cũng tu hạnh nhẫn nại.	
4.Quảng Tinh Tiến: Bồ Tát tinh tiến tu trì, không biếng nhác, ăn uống ngủ nghỉ đều có điều độ, không thái quá, không bất cập, không ngại khó nhọc nói các pháp yếu để mở mang sự tối tăm của mọi người và khuyến hóa tất cả đều tinh tiến.	
5.Quảng Nhất Tâm: Lúc Bồ Tát tu thiền định, thường nhất tâm tịch lặng, không tán loạn, trong tất cả thời gian nơi chốn đều có khả năng chuyên chú 1 lòng, không lay động và giáo hóa chúng sinh cũng tu hạnh như thế.	
6.Quảng Trí Tuệ: Bồ Tát dùng trí tuệ soi rõ tất cả, tuy ở trong cảnh 5 trược ác nhưng tâm kiên cố không mất, dứt hẳn vọng tưởng trong 3 cõi mà chứng Niết Bàn; cũng giáo hóa chúng sinh cùng tu trí tuệ.	
 	
Quảng Lược Bản Tôn	
● Chỉ cho hình thức thờ phụng Bản Tôn của Tông Nhật Liên, Nhật Bản.	
Hình thức Bản Tôn của tông này có 2 loại: Mạn Đồ La khắc tượng gỗ và Mạn Đồ La vẽ chữ, hợp lại gọi chung là Mộc Họa Bản Tôn. Mỗi loại Mộc Đồ La Bản Tôn lại có 2 hình thức Quảng và Lược. Hình thức Quảng của Mạn Đồ La bản tôn vẽ chữ tức là “Thập Giới Khuyến Thỉnh Đại Mạn Đồ La”, còn hình thức Lược thì chỉ cho đề kinh của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Về Bản Tôn của Mạn Đồ La khắc tượng gỗ thì hình thức Quảng là các vị tôn đã nói trong Thập Giới Khuyến ThỉnhĐạimạn đồ la, mỗi vị tôn đều khắc tượng gỗ. Còn hình thức Lược thì khắc tượng gỗ 1 Đức Phật Thích Ca, hoặc Phật Thích Ca và 4 vị Bản Hóa Bồ Tát: Thượng Hành, Vô Biên Hành, Tịnh Hành, An Lập Hành (Nhất Tôn Thập Giới Khuyến Thỉnh Đại Mạn Đồ La Tứ Sĩ), hoặc Phật Thích Ca, Phật Đa Bảo, và 4 Bồ Tát Bản Hóa (Nhị Tôn Tứ Sĩ) làm Bản Tôn.	
Phân biệt Quảng và Lược là ứng theo cơ duyên mà có hình dung sai khác, chứ thực ra thì chỉ có Bản Tôn của Bản Môn duy nhất mà thôi.(xt. Bản Tôn).	
 	
Quảng Lược Tương Nhập 	
● Môn Quảng và môn lược tức là nhau, hòa vào nhau.	
Gom hết 84 nghìn pháp môn của Đức Phật dạy, rồi chỉ rõ các tướng sai khác của các pháp, như thế gọi là môn Quảng (nói rộng ra). Còn hiển bày cái lí bình đẳng của tướng sai biệt này, thì gọi là môn Lược (nói vắn tắt lại). Hai môn dung thông nhau thì gọi là Tướng Nhập, như các sự tướng trang nghiêm của thế giới Cực Lạc và lí thể chân như không hình tướng là 1 thể dung nạp lẫn nhau.	
Cứ theo Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 21, Bồ Tát tu học Lục Ba La Mật theo 2 tướng Quảng và Lược thì phải biết tướng Quảng và Lược của tất cả pháp.	
Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ (Đại 40, 841 trung) nói: “Vì sao thị hiện quảng lược tương nhập? Vì chư Phật, Bồ Tát có 2 loại Pháp Thân: Một là Pháp Tính Pháp Thân, hai là Phương tiện Pháp Thân. Từ Pháp Tính Pháp Thân sinh ra Phương tiện Pháp Thân; từ phương tiện Pháp Thân sinh ra Pháp Tính Pháp Thân; 2 Pháp Thân này tuy khác nhưng không thể tách rời nhau, 1 mà chẳng đồng nhau; vì thế nên quảng lược tương nhập, tên thống nhất của các pháp. Nếu Bồ Tát không biết quảng lược tương nhập thì không thể tự lợi lợi tha”. [X. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội Q.8; Luận Vãng Sinh; Luận Đại Trí Độ Q.82; Vãng Sinh Luận Chú Kí Q.5].	 	
 	
Quảng Lược Yếu	
● Từ gọi chung Quảng, Lược, Yếu, 1 trong những phương pháp giải thích rõ các điểm cốt yếu của kinh luận. Đề cập đến toàn bộ gọi là Quảng, rút gọn 1 phần gọi là Lược, trích ra những chỗ chủ chốt gọi là Yếu.	
1.Trong Vãng Sinh Yếu Tập Lược Liệu Giản của mình, ngài Nguyên Không, vị tăng người Nhật Bản, đã dùng phương pháp Quảng Lược Yếu để giải thích Vãng Sinh Yếu Tập của ngài Nguyên Tín. Trong đó, Quảng tức là dùng ý của toàn bộ văn chương để nói rõ việc quán tưởng Phật; Lược tức là lấy việc niệm Phật làm chính nghiệp và lấy các hạnh tu khác làm trợ duyên kiêm tu; còn Yếu tức là khuyên tu 1 hạnh niệm Phật.	
2.Tông Nhật Liên của Nhật Bản, khi thuyết minh văn kinh và tu hành cũng lập “Quảng Lược Yếu” khác nhau. Về văn kinh thì toàn thể 8 quyển Kinh Pháp Hoa là Quảng, Phẩm Phương Tiện và Phẩm Thọ Lượng là Lược, còn tên kinh là Yếu, trong đó chỉ lấy yếu mà bỏ quảng và lược. Còn về tu hành thì phải chú ý cả 3 mặt quảng lược yếu của văn kinh. [X. Pháp Hoa Thủ Yếu Sao; Tổ Thư Cương Yếu San Lược Q.2].	
 	
Quảng Mục Thiên 	
● Phạm: Virùpàkwa. Pàli: Virùpakkha.	
Hán âm: Tị Lựu Ba A Xoa, Tì Lô Ba Ha Hất Xoa, Tì Lâu Bà Xoa, Tì Rô Bác Xoa.	
Cũng gọi Ác Nhãn Thiên, Xú Mục Thiên, Tạp Ngữ Chủ Thiên, Phi Hảo Báo Thiên. Tây Phương Thiên.	
Một trong 4 vị Thiên Vương, 1 trong 12 vị trời, 1 trong 16 vị thiện thần, trụ ở lưng chừng núi Tu Di về phía tây, thường dùng mắt trời trong sáng quan sát chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề, là vị thiện thần hộ pháp giữ gìn phương tây, coi việc xử phạt người ác, khiến họ phát khởi đạo tâm. Vị Thiên Vương này cũng là chúa các rồng.	
Kinh Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương quyển thượng (Đại19,422 thượng) nói: “Ở phương Tây, có Đại Thiên Vương tên là Quảng Mục, cũng là vua loài rồng, có vô lượng trăm nghìn các rồng là quyến thuộc, giữ gìn phương tây”.
Về hình tượng của vị Thiên Vương này có nhiều thuyết khác nhau. Cứ theo Kinh Đà La Ni Tập quyển 11 và Tì Rô Bác Xoa Thiên Vương Tượng Pháp, thì tượng của vị Thiên Vương này cao 1 khuỷu tay, mặc các loại áo trời, trang sức cực kì lộng lẫy, tương xứng với thân, tay trái duỗi thẳng cầm giáo, tay phải cầm vòng dây đỏ.	
Cứ theo Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Niệm Tụng Nghi Quĩ Cúng Dường Pháp, thì Đại Thiên Vương Quảng Mục phương tây, thân màu hồng, cầm vòng dây lụa, giữ gìn cửa phía tây của 8 vị Phật. Còn trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo thì vị tôn này được an vị ở cạnh cửa Tây của viện Ngoại Kim Cương.	
Tại Trung Quốc, hình tượng của Quảng Mục Thiên có nhiều loại, như tượng khắc trên vách tây nam của ải Cư Dung thuộc tỉnh Hà Bắc, tay phải cầm rắn, tay trái co lại để trước ngực, chân trái đạp lên lưng ác quỉ; bên trái có người lõa thể đứng hầu, cầm chày Kim Cương. Còn tượng Quảng Mục Thiên phát hiện được ở động Thiên Phật tại Đôn Hoàng thì mặc áo giáp, đầu đội mũ sắt kiểu Trung Quốc, trang sức bằng vàng bạc, tay phải cầm kiếm, tay trái đỡ ở đoạn giữa của thanh kiếm, 2 chân đạp trên mình Dạ Xoa. [X. Kinh Trường A Hàm Q.19; Phẩm Tứ Thiên Vương Kinh Khởi Thế Q.6; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.52; Bát Nhã Thủ Hộ Thập Lục Thiện Thần Hình Thể; Thanh Long Tự Nghi Quĩ Q.2; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng].	
 	
Quảng Quả Thiên	
● Quảng Quả, Phạm: Bfhatphala, Pàli: Vehapphala.	
Hán âm: Tì Nghi Ha Phá La, Duy Vu Phả La, Duy Vu Phan, Tỉyba La, Duy A Bát. Cũng gọi Quả Thực Thiên, Nghiêm Sức Quả Thực Thiên, Mật Quả Thiên, Đại Quả Thiên, Quảng Thiên, Cực Diệu Thiên.	
Một trong 18 tầng trời cõi Sắc, ở tầng thứ 3 trong 9 tầng trời Tứ Thiền, tức ở trên cõi trời Phúc Sinh và ở dưới cõi trời Vô Phiền.	
Cứ theo Kinh Trường A Hàm quyển 21 thì vào kiếp phong tai (tai nạn vì gió), người thế gian tu đạo Tứ Thiền, sau khi chết được sinh lên cõi trời Quảng Quả. Sau khi phong tai xảy ra thì thế giới hoại diệt hết, cõi trời này là nơi phàm thánh ở xen lẫn nhau.	
Về tuổi thọ ở cõi trời này, theo Kinh Trường A Hàm quyển 20, người ở đây sống lâu đến 4 kiếp, còn Luận Lập Thế A Tì Đàm quyển7 thì cho rằng họ sống đến 500 Đại Kiếp. Về thân lượng, theo Pháp Uyển Châu Lâm quyển3, người ở cõi trời này cao đến 500 do tuần.	
Trong cõi trời Quảng Quả có 1 chỗ cao, gọi là Vô Tưởng Thiên mà Thượng Tọa Bộ coi là 1 cõi trời khác, nhưng Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ và Kinh Lượng Bộ thì xếp cõi ấy vào trong cõi trời Quảng Quả, vì nó ở trongphạm vi của Quảng Quả Thiên. [X. Kinh Khởi Thế Q.8; Kinh Khởi Thế Nhân Bản Q.8; Kinh Bồ Tát Bản Nghiệp; Kinh Đạo HànhBát Nhã Q.3; Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.402].	
 	
Quảng Tham 	
● Đối lại: Độc Tham.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Trong Thiền Lâm, chúng tăng tập họp ở Tham Đường (nhà học tập, hỏi đạo) để cùng tham hỏi Thiền Sư, nghiên cứu thảo luận về tông thú, gọi là Quảng tham. Trái lại, học trò một mình vào thất của thầy để trình kiến giải của mình về công án mà mình đã nghiên cứu, thì gọi là Độc Tham. [X. Môn Thùy Thuyết trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.11].	
 	
Quảng Thắng Tự	
● Chùa ở phía nam Hoắc Sơn, huyện Triệu Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, tương truyền được sáng lập vào khoảng năm Kiến Hòa (147-149) đời Hậu Hán, nhưng không có bằng chứng xác thực.	
Cứ theo điều “Chu Tấn Châu Hoắc Sơn Nam Tháp Duyên” trong Tập Thần Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục quyển thượng của ngài Đạo Tuyên đời Đường, thì ngôi tháp ở phía nam Hoắc Sơn là 1 trong các tháp của vua A Dục.	
Cứ theo Sắc lệnh năm Đại Lịch thứ 4 (769) đời Đường cho xây chùa Quảng Thắng, thì Ngũ Nguyên Quận Vương là Lí Quang toản tâu vua xin xây 1 ngôi chùa ở tháp viện vua A Dục, nhà vua cho phép bằng Sắc lệnh trên và ban hiệu là “Đại Lịch Quảng Thắng Chi Tự”. Đây chính là thời gian sáng lập chùa này, tức năm Đại Lịch thứ 4 (769) đời Đường.	
Về sau, trải qua nhiều lần trùng tu, đến đời Nguyên đã có trên trăm gian điện đường. Đến đời Minh, vận chùa suy sụp, tháp cũng đổ nát, ngài Đạt Liên quyên tiền sửa chữa, ngói lưu li được dùng để trùng tu tòa tháp, chạm trổ trang sức khá lộng lẫy, được liệt vào hàng đệ nhị tháp (Đệ nhất tháp là tháp lưu li chùa Báo Ân ở Nam Kinh). Tháp này xây bằng gạch hình bát giác, gồm 13 tầng, cao 36 trượng, lợp bằng ngói lưu li, có nhiều hình chạm nổi như rồng, voi, ngựa, chùa tháp...; bên trong tháp thờ tượng Phật bằng đồng, tháp xá lợi nhỏ... Nền tháp có nhà lang bao quanh, vốn để thờ các tôn tượng, rất tiếc nay chỉ còn đài tòa mà thôi.	
Trong chùa có cất giữ Đại Tạng Kinh được khắc in vào đời Kim, là tư liệu cực kì quí giá. Ngoài ra còn có bản bổ sung của chùa Hoằng Pháp được khắc vào đời vua Thái Tông nhà Nguyên, các bản bổ sung ở đời Minh, Thanh và các loại chương sớ nằm ngoài Đại Tạng.	
Cách chùa này không xa, ở chân núi phía trước còn có chùa Quảng Thắng hạ. Gần chùa hạ có suối Hoắc, trên suối có miếu thờ Minh Ứng Vương, cũng gọi là miếu Thủy thần, chính điện được xây cất vào năm Diên Hựu thứ 6 (1319) đời vua Nhân Tông nhà Nguyên. Đầu năm Chí Nguyên (1264-1294) đời Nguyên, Giới Sư Đạo khai ở chùa Quảng Thắng dời miếu Minh Ứng Vương về nền chùa này, bên cạnh đó cất tăng xá, từ đời Minh Đến nay, miếu này được gọi là chùa Quảng Thắng hạ. Cửa phía nam, an vị tượng Tứ Thiên Vương, điện Tì lô thờ tượng Như Lai, 2 bên vách có vài mươi tượng chư thiên, chính điện thờ 3 tượng Phật (Phật tam thế) và tượng Quan đế nhỏ...,vách phía nam có vẽ tượng các ngài Vô Trước, Thế Thân... Nay phần nhiều đã bị tróc, chỉ còn lại dấu vết. [X. Tống Tạng Di Trân Tự Mục; Bình Dương Phủ Chí Q.33; Đại Thanh Nhất Thống Chí Q.99, 116; Chi Na Văn Hóa Sử Tích Giải Thuyết Q.8].	 	
 	
Quảng Trí 	
● Quảng Trí ( ? -? ).Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Bắc Tống, người Tứ Minh (Chiết Giang), pháp danh Thượng Hiền, vua ban hiệu là Quảng Trí.	
Sư theo Tôn Giả Tứ Minh Tri Lễ học giáo quán của Tông Thiên Thai, nghe giảng Kinh Tịnh Danh liền đốn ngộ diệu chỉ tính tướng, vì theo học đã lâu nên được xếp vào hàng cao đệ.	
Năm Thiên Thánh thứ 6 (1028) sư kế thừa ngài Pháp Trí trụ trì chùa Diên Khánh, hóa đạo rất thịnh. Bấy giờ, Thiền Sư Trùng Hiển ở chùa Tuyết Đậu cũng đến hỏi đạo, người đương thời truyền tụng là việc rất có ý nghĩa.Nhóm các vị Thiệu lương ở núi Tỉ Duệ tại Nhật Bản theo học sư 3 năm, sau khi trở về nước cũng mở rộng pháp môn của sư.	
Sư có các tác phẩm: Xiển U Chí, Thích Kim Quang Huyền Nghĩa. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.8, 12; Tục Truyền Đăng Lục Q.11].	
 	
Quảng Trung Thuyết Lược	
● Đối lại: Lược Trung Thuyết Quảng.	
Dùng những lời giản lược, hàm súc để thuyết minh 1 cách tổng quát các việc có phạm vi rộng lớn, gọi là Quảng Trung Thuyết Lược (trong rộng nói vắn tắt). Trái lại, dùng những lời có phạm vi rộng rãi để thuyết minh các việc giản lược, thì gọi là Lược Trung Thuyết Quảng. Đây là 1 trong những cách nói pháp tùy theo căn cơ mà Đức Phật ứng dụng. Vì hành nghiệp của chúng sinh vô lượng vô biên, nên Đức Phật ứng cơ hóa đạo mà vận dụng những phương pháp khác nhau để giảng giải chính pháp giúp chúng sinh lãnh ngộ.	
Cứ theo Kinh Niết Bàn quyển 33 (bản Bắc) thì khi giảng nói 12 nhân duyên cho các Tỉ Khưu nghe, Đức Phật dạy rằng 12 nhân duyên là nhân quả; cách thuyết pháp này là đem 12 pháp rộng lớn rút lại thành 2 pháp nhân và quả, đó là Quảng Trung Thuyết Lược. Còn khi tuyên giảng pháp Tứ Đế cho cácTỉ Khưu nghe thì Đức Phật dạy rằng: Khổ là vô lượng nổi khổ, tập là vô lượng phiền não, diệt là vô lượng giải thoát, đạo là vô lượng phương tiện. Cách thuyết này là mở rộng 4 pháp giản lược, gọi là Lược Trung Thuyết Quảng.	
 	
Quảng Trường Thiệt Tướng 	
● Phạm: Prabhùta-jihvatà, hoặc Prabhùta-tanu-jihvatà.	
Pàli: Pahùtà-jivha.	
Cũng gọi: Quảng Trường Luân Tướng. Gọi tắt: Trường Thiệt Tướng, Quảng Trường Thiệt, Thiệt Tướng.	
Tướng lưỡi rộng dài, 1 trong 32 tướng tốt của Đức Phật.	
Lưỡi của chư Phật rộng dài, mềm mại, có màu hồng và mỏng; khi thè ra thì trùm cả mặt cho đến lằn tóc ở trán. Tướng này có 2 đặc trưng: 	
1.Lời nói chân thật.	
2.Biện Thuyết vô cùng, người khác không thể hơn được.	
Luận Đại Trí Độ quyển 8 (Đại 25, 115 trung) nói: “Nếu người có lưỡi trùm được mũi thì lời nói không hư dối, huống chi dài chấm lằn tóc. Tâm ta tin Phật chắc chắn không nói dối”.	
Theo Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 3 thì tướng lưỡi rộng dài của Phật là do quả báo tu 10 Ba La Mật, 10 điều thiện mà cảm được; phía dưới và 2 bên lưỡi có 2 viên bảo Châu, tiết ra mùi vị cam lộ thấm đượm thiệt căn. Các người trời, người thế gian, Bồ Tát Thập Địa đều không có tướng lưỡi và vị cam lộ này. Lại trên lưỡi của Đức Phật có 5 nét vạch, giống như những hoa văn của bảo ấn, khi vị cam lộ chảy vào 5 nét vạch thì thấm ra trên dưới rồi chảy vào cuống lưu ly.Khi Phật thè lưỡi thì lưỡi như cánh hoa sen, lên đến lằn tóc, che kín mặt Phật.
Phẩm Thần Lực Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 51 hạ) nói: “Hiện ra sức thần lớn thè lưỡi tướng rộng dài lên đến trời Phạm Thế”.	
Kinh A Di Đà (Đại 12, 347 trung) ghi: “ Chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, đều ở cõi nước của mình, thè lưỡi rộng dài, che kín 3 nghìn thế giới Đại Thiên, nói lời chân thật”.	
Theo Kinh Phạm Ma trong Trung A Hàm quyển 41, Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 8 và Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi quyển thượng thì ngoài chư Phật ra, Chuyển Luân Thánh Vương cũng có đủ tướng lưỡi này. [X. Kinh Trung A Hàm Q.11; Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.5; Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.10; Tam Thập Nhị Tướng Hiển Yếu Sao Q.trung].	
 	
Quảng Tu	
● Quảng Tu (771-843). Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, người Hạ Côn, Đông Dương (Chiết Giang), họ Lưu, là Tổ thứ 11, (có thuyết nói thứ 10) của Tông Thiên Thai, người đời gọi là Chí Hành Tôn Giả.	
Sư theo ngài Đạo Thúy từ lúc nhỏ tuổi, học tập giáo quán của Tông Thiên Thai.Sư trụ ở chùa Thiền Lâm, hằng ngày tụng các Kinh Pháp Hoa, Duy Ma, Kim Quang Minh, Phạm Võng và Tứ Phần Giới Bản làm thường khóa, rồi trong 6 thời còn tu các pháp sám hối không hề biếng nhác, cho đến tuổi già vẫn còn tinh tiến tu Tam Muội mỗi ngày.	
Năm Khai Thành thứ 5 (840), vị tăng người Nhật Bản là Viên Tải đến Trung Quốc, đem “Thai Giáo Nghi Vấn Tam Thập Khoa” (Ba mươi nghi vấn về giáo học của Tông Thiên Thai) để xin sư giải đáp. Trải qua 5 năm, sư và đệ tử là Duy Quyên mới giảng giải xong. Sau, sư Viên Tải đưa tác phẩm này truyền về Nhật Bản.	
Quan Thứ sử Thai Châu là Vi Hành, vốn quí trọng giáo môn, thỉnh sư vào quận đường tuyên giảng Ma Ha Chỉ Quán, người nghe đều vui mừng.	
Năm Hội Xương thứ 3 (843), sư thị tịch ở chùa Thiền Lâm, thọ 73 tuổi, pháp lạp 52, an táng ở đạo tràng Kim Địa. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.30; Phật Tổ Thống Kỉ Q.8; Thích Môn Chính Thống Q.2]. 	
 	
Quảng Tuệ Thanh Văn.	
● Cũng gọi Quảng Huệ Thanh Văn.	
Chỉ cho bậc A La Hán xa lìa Phiền Não Chướng và giải thoát chướng, được định, tuệ tự tại, như các Tôn Giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên...	
Luận Du Già Sư Địa quyển 65 (Đại 30, 663 thượng) nói: “Hoặc Bồ Tát tu hành Tì Bát Xá Na chưa được tự tại và hàng Quảng Tuệ Thanh Văn, hoặc các bậc Hữu Học, hoặc A La Hán, các bậc ấy tác ý thiện đối với cõi Vô Sắc thì cũng duyên với tất cả pháp ở cõi dưới”.	
Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 7 phần đầu (Đại 43, 481 thượng) nói: “Các Bồ Tát Thập Địa, Quảng Huệ Thanh Văn, cùng với Độc Giác cũng đều được vô lậu thuần tịnh”.	
 	
Quảng Văn	
● Quảng Văn (1189-1263). Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Nam Tống, người huyện Hầu quan, Phúc Châu (Phúc Kiến), họ Lâm, hiệu là Yết Khê, đệ tử đời thứ 18 của phái Thiền Nam Nhạc.	
Năm 18 tuổi, sư lễ Hòa Thượng Trí Long chùa Quang Hiếu cầu xuất gia, sau theo ngài	
Chiết Ông Như Diễm tu học ở Kính Sơn, nhờ tham cứu công án “Triệu Châu rửa bát” mà sư được tỏ ngộ.	
Niên hiệu Thiệu Định năm đầu (1228), sư hoằng pháp ở chùa Tịnh Từ tại phủ Khánh Nguyên (tỉnh Chiết Giang). Sau lại trụ ở các chùa Trí độ, Vạn Thọ ở cùng phủ. Năm Thuần Hựu thứ 5 ( 1245), vua ban sắc cho sư trụ trì chùa Tư Thánh ở núi Tuyết Đậu. Về sau, sư lần lượt trụ các chùa Quảng lợi ở núi A Dục Vương, chùa Tịnh Từ ở phủ Lâm An. Năm Bảo Hựu thứ 2 (1254), sư trụ trì chùa Linh Ẩn, được vua ban hiệu “Phật Trí Thiền Sư”.	
Năm Cảnh Định thứ 4 (1263), sư thị tịch, thọ 75 tuổi, pháp lạp 58.	
Sư có tác phẩm: Yếu Khê Hòa Thượng Ngữ Lục 2 quyển.	
 	
Quát Cốt Chi Ngôn 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Lời nói đẽo xương. Tức là bậc thầy dùng lời sắc bén, sâu xa để đả phá các chấp trước mê vọng của người học một cách triệt để. Chương Động Sơn Lương Giới trong Tổ Đường Tập quyển 6 chép: “Sư dạy chúng rằng” Các nơi có Kinh Nhân Chi Cú (câu nói khiến người ta sợ hãi) thì ở đây ta có Quát Cốt Chi Ngôn”.	
Ngoài ra, cái phương pháp mà thầy sử dụng để tiếp dẫn người học kín kẽ mạnh bạo, không sơ hở chút nào, gọi là Quát Bì Kiến Cốt (cạo da thấy xương); nếu thiền sinh đã đốn ngộ được cơ thiền, đạt đến chỗ dứt bặt lời nói, đốt bỏ sách dở thì gọi là Quát Ngữ Thiêu Thư (nạo lời đốt sách). [X. Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục Q.2]. 	
 	
Quát Đốc Thành Gia	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nghĩa là lấy tinh thần nghiêm túc, rất mực chân thành làm gia phong. Tức là nếu dùng thái độ chân thành để xử lí mọi việc hằng ngày, đi đứng ngồi nằm đều hợp qui củ, thì chắc chắn có chỗ chứng ngộ mà tự tạo thành 1 gia phong riêng. Trong Thiền Lâm, từ ngữ này được chuyển dụng để chỉ cho người học tuy sống giữa cuộc đời ô trọc, nhưng vẫn chuyên tâm tinh tấn không bị đắm nhiễm, tự tạo cho mình 1 phong cách riêng. Thung Dung Lục tắc 98 (Đại 48, 291 thượng) nói: “Không vào đời (thân để ngoài vật), chẳng theo duyên (tự có gia phong riêng - Quát đốc thành gia)”.	
 	
Quát Thiệt	
● Nạo lưỡi.Tức khi vị Tỉ Khưu súc miệng, rửa mặt, dùng cành dương để nạo chất dơ trên mặt lưỡi gọi là Quát Thiệt.	
Lúc nạo lưỡi, có 5 việc cần chú ý: 	
1.Nạo rửa 3 lần.	
2.Nếu trên lưỡi chảy máu thì phải ngưng ngay.	
3.Không được vấy bẩn y áo và 2 chân.	
4.Cành dương đã dùng rồi, không được vứt bỏ bừa bãi.	
5.Lúc nạo lưỡi, không được để người khác thấy. [X. Kinh Đại Tỉ Khưu Tam Thiên Uy Nghi Q.thượng]. 	
 	
Quân Danh	
● Cũng gọi Khanh Danh.	
Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Cách xưng hô con em những nhà quan chức khi chúng mới vào cửa Phật, chưa được chính thức xuất gia. Như con em bậc công khanh qui y cửa Phật thì được gọi là Binh Bộ Khanh, Thiếu Nạp Ngôn Khanh. Nếu sau này các con em ấy trở thành người xuất gia chính thức, thì cũng được gọi là Binh Bộ Khanh Pháp Ấn.	
 	
Quân Đề	
Phạm: Kunti.	
● I.Quân Đề.	
Chỉ cho Sa Di Quân Đề, con của một nhà Bà La Môn ở Ấn Độ, 7 tuổi xuất gia, ngài Xá Lợi Phất đưa đến Tịnh Xá Kì Hoàn, dần dần nói pháp cho nghe, sau Quân Đề chứng được quả A La Hán. Sau khi đắc đạo, vì cảm niệm ân đức của thầy nên Quân Đề nguyện suốt đời làm Sa Di để thị giả và cung phụng những gì thầy cần. [X. Phẩm Sa Di Quân Đề trong Kinh Hiền Ngu Q.13; Kinh Luật Dị Tướng Q.22].	
● II.Quân Đề.	
Chỉ cho đồng tử Quân Đề, là thị giả của Bồ Tát Văn Thù.	
Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.9 thì Thiền Sư Vô Trước Văn Hỉ ở Hàng Châu, khi đến núi Ngũ Đài có gặp đồng tử Quân Đề. 	
 	
Quân Đồ	
● Phạm: Kuịđa, hoặc Agnìkuịđa. Hán dịch: Hỏa Lô.	
Vốn chỉ cho các loại bình, lọ được dùng trong tông giáo, Mật Giáo đặc biệt chỉ cho cái lò lửa (hỏa lô) được sử dụng khi tu pháp Hộ Ma (pháp cúng tế lửa), cho nên cũng gọi Hộ Ma Lô, Hộ Ma Hỏa Lô.	
Tùy Theo các loại pháp tu mà hình dáng của quân đồ có khác nhau. Như cái lò lửa của pháp tu Tức Tai có hình tròn, của pháp tu Tăng Ích có hình vuông, của pháp tu Hàng Phục có hình tam giác, của pháp tu Câu Triệu có hình chày Kim Cương, của pháp tu Kính Ái có hình hoa sen...	
Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 36 (Đại 54, 584 trung) nói: “Quân đồ là tiếng Phạm Trung Quốc dịch là Địa Hỏa Lô, tức là cái lò Hộ Ma”. [X. Phẩm Hộ Ma trong Kinh Du Già Đại Giáo Vương Q.5; Kinh Tô Tất Địa Yết La Q.trung; Kim Cương Đính Du Già Hộ Ma Nghi Quĩ]. 	
 	
Quân Đồ Bát Thán	
● Phạm: Kundapadhaịiyaka	
Cũng gọi Quân Đầu Bà Hán.	
Một trong 4 vị Đại Thanh Văn hộ pháp ở đời.Tên gọi này ít thấy trong kinh luận. Cứ theo Kinh Xá Lợi Phất Vấn thì khi cháu của vua A Dục là Phất Sa Di Đa La làm vua, phá hủy các chùa, tháp 500 vị La Hán phải lên núi Nam Sơn lánh nạn, lúc ấy Quân Đồ Bát Thán ra đời giữ gìn kinh điển, nhờ đó mới còn truyền đến đời sau. [X.Phẩm Đệ tử trong Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.3; Kinh Di Lặc Hạ Sinh; Luận Phân Biệt Công Đức].	
 	
Quân Đồ Lợi Minh Vương Pháp 	
● Quân Đồi Lợi, Phạm: Kuịđalì.	
Pháp tu lấy Minh Vương Quân Đồ Lợi làm Bản Tôn để tu các pháp Điều phục, Tức Tai hoặc Tăng Ích trong Mật Giáo.	
Khi tu pháp này, hành giả phải xoay mặt về hướng nam hoặc hướng đông. Mạn Đồ La (đàn tu pháp) của pháp này thông thường là hình vuông hay hình tròn. Nhưng xưa nay rất ít người tu riêng 1 pháp này mà phần nhiều nhập chung trongNgũ Đại Tôn cúng để tu.	
 	
Quân Na Hoa	
● Quân na, Phạm: Kunda.	
Cũng gọi Quân Đà Hoa, Quần Đà Hoa. Tên một loài hoa ở Ấn Độ, màu trắng gọi là Bạch Mạt Lị Hoa, thường được Mật Giáo dùng để cúng dường.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 (Đại 39, 632 thượng) nói: “Như hoa quân na, gốc ở phương Tây, màu cũng trắng tươi”. 	
 	
Quân Như 	
● ( 923-973).Cao tăng người nước Cao Li, thuộc Tông Hoa Nghiêm, người ở Kinh nhạc, Hoàng Châu, họ Biên.	
Sư mồ côi từ nhỏ, dáng người xấu xí nhưng thông minh. Năm 15 tuổi, sư theo người anh họ là Thích Thiện Quân đến chùa Phục Hưng xuất gia, lễ Hòa Thượng Thức hiền tu học Phật Pháp. Sau, sư đến chùa Linh Thông, gần gũi Ngài Nghĩa Thuận, chịu khó học tập, chuyên tâm tìm hiểu kinh Phật.	
Sư và Thủ Tọa Nhân Dụ đều thích du ngoạn các danh sơn, qua lại với nhau để trao dồi Phật Pháp, đồng thời mở lớp giảng dạy Phật Pháp, chư tăng trẻ tuổi về theo học rất đông. Sư là pháp tôn của ngài Hi Lãng, Tổ khai sáng phái Bắc Nhạc thuộc Tông Hoa Nghiêm cuối thời kì Tân La. Vì cảm nhận mối tệ của sự chia rẽ giữa Nam Nhạc và Bắc Nhạc, nên sư lập định lại tông nghĩa, dẫn dụng kinh Phật hoặc luận của các vị Bồ Tát để sửa lại những sai lầm ngõ hầu hòa hợp các phái.Lúc bấy giờ, triều đình có mở hội ở chùa Vương Luân để tuyển chọn bậc long tượng trong Phật Giáo, đều công nhận nghĩa hạnh của sư là chính thống, ngoài ra là bàng hệ.	
Lúc còn sinh tiền, sư từng có nhiều việc cảm thông thần dị. Ngoài việc tinh thông học thuyết Hoa Nghiêm, sư còn giỏi văn chương thi ca, từng dựa vào 10 nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền mà soạn ra 11 bài ca để giáo hóa người đời.Văn từ của sư thanh nhã, diễm lệ, rất có giá trị về mặt văn học ở Hàn Quốc.
Năm Quang Tông 24 (973), sư thị tịch ở chùa Pháp Qui, hưởng dương 51 tuổi, tăng lạp 26.	
Sư có các tác phẩm: Hoa Nghiêm Sưu Huyền Phương Quĩ Kí 10 quyển, Hoa Nghiêm Khổng Mục Chương kí 8 quyển, Hoa Nghiêm Ngũ Thập Yếu Vấn Đáp 4 quyển, Nhập Pháp Giới Phẩm Sao Kí 1 quyển, Thích Giám Huyền Kí Viên Thông Sao 28 quyển (các tác phẩm trên đây đều đã thất lạc), Hoa Nghiêm Kinh Tam Bảo Chương Viên Thông Sao, Thích Hoa Nghiêm Chỉ Qui Chương Viên Thông Sao, Thập Cú Chương Viên Thông Kí, Nhất Thừa Pháp Giới Đồ Viên Thông Kí (mỗi loại đều 2 quyển), Thích Hoa Nghiêm Giáo Phần Kí Viên Thông Sao 10 quyển... hiện nay đều được ông Kim Tri Kiến biên vào “Quân Như Đại Sư Hoa Nghiêm Học Toàn Thư”.	
 	
Quân Như Đại Sư Hoa Nghiêm Học Toàn Thư	
● Toàn thư, do Đại sư Quân Như người Cao Li soạn, ông Kim Tri Kiến biên tập và chú thích, do Hội Xuất Bản thuộc viện Nghiên Cứu Phật Giáo Truyền Thống Đại Hàn ấn hành vào năm 1977.	
Nội dung sách này gồm có: Hoa Nghiêm Tam Bảo Chương Viên Thông Sao, Thích Hoa Nghiêm Chỉ Qui Chương Viên Thông Sao, Thập Cú Chương Viên Thông Kí, Nhất Thừa Pháp Giới Đồ Viên Thông Kí (mỗi thứ 2 quyển), Thích Hoa Nghiêm Giáo Phần Kí Viên Thông Sao 10 quyển. Đây là tổng tập nghiên cứu Hoa Nghiêm học do ngài Quân Như soạn. Sách này còn phụ thêm “Đại hoa nghiêm thủ tọa viên thông lưỡng trùng Đại sư Quân như truyện” do Tiến sĩ Hách Liên Đĩnh soạn vào năm Cao Li Văn Tông 29 (1075).	
Bộ sách này được tìm thấy ở lầu chứa kinh của chùa Hải Ấn tại Hàn Quốc. Theo sự nhận xét của người biên tập là Kim Tri Kiến thì sách này có các giá trị sau đây:	
1.Cho thấy sự thành tựu của Đại sư Quân Như, là tư liệu quan trọng để nghiên cứu Hoa Nghiêm học của 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn.	
2.Có thể dựa vào sự nghiên cứu của Đại sư về Ngũ Giáo Chương trong Giáo phần kí của ngài để giải quyết vấn đề bối cảnh truyền nhập kinh sách Hoa Nghiêm bản tiếng Nhật, bản đời Tống ở thời kì đầu tại Nhật Bản.	
3.Trong bộ Toàn thư này có nội dung của “Diệu Lí Viên Thành Quán” của Đại sư Thần Tú thuộc Thiền Bắc Tông của Trung Quốc soạn.	
 	
Quân Thần Ngũ Vị	
● Năm vị vua tôi, do Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch dựa theo thuyết Ngũ Vị của ngài	
Động Sơn Lương Giới mà lập ra.	
Thiền Sư Động Sơn Lương Giới - Tổ khai sáng của Tông Tào Động - lấy chân lí lập làm Chính Vị, lấy sự vật lập làm Thiên Vị, rồi dựa vào lí Thiên và Chính xoay trở lẫn nhau mà lập thành thuyết Ngũ Vị (Chính Trung Thiên, Thiên Trung Chính, Chính Trung Lai, Thiên Trung Chí và Kiêm Trung Đáo). Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch lại nương theo bản ý của ngài Động Sơn mà phát minh thêm, mượn ví dụ vua tôi để nói rõ yếu chỉ của Ngũ Vị, gọi là Quân Thần Ngũ Vị. Tức là:	
1.Quân Vị (địa vị vua): Chỉ cho cõi hư không xưa nay vốn chẳng có 1 vật gì, là Chính Vị, tức Chính Trung Lai trong Ngũ Vị.	
2.Thần Vị (địa vị bầy tôi): Chỉ cho cõi sắc, muôn tượng có hình, là Thiên vị, tức là Thiên Trung Chí trong Ngũ Vị.	
3.Thần Hướng Quân (bầy tôi hướng lên vua): Bỏ sự về lí, tức là Thiên Trung Chính hướng lên, trở về trạng thái vắng lặng.	
4.Quân Thị Thần (vua nhìn xuống bầy tôi): Bỏ lí theo sự, tức là Chính Trung Thiên hướng xuống, theo duyên sinh khởi muôn pháp.	
5.Quân Thần Đạo Hợp (đạo vua tôi hợp nhau): Ngầm ứng các duyên mà không rời vào hữu vi, tức là Kiêm Trung Đáo, chỉ cho địa vị đạo Đại Giác cùng tột, chẳng phải Chính, chẳng phải Thiên, động tĩnh hợp nhất, sự lí không hai.[X. Chương Tào Sơn Bản Tịch trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.17; Tào Sơn Nguyên Chứng Thiền Sư Ngữ Lục]. (xt. Động Sơn Ngũ Vị).	 	
 	
Quân Trì 	
● Phạm: Kuịđikà.	
Cũng gọi Quân Đĩnh, Quấn Trĩ Ca.	
Hán dịch: Bình, Tháo Bình, Thủy Bình.Vật cầm của Phạm Thiên, Thiên Thủ Quán Âm, cũng là 1 trong 18 vật dụng của các vị Tỉ Khưu. Quân trì là đồ đựng nước mang theo bên mình, cũng dùng để đựng các vật như dầu xoa, muối, đường phèn... Vì công dụng khác nhau nên cách gọi cũng khác, như bình rửa chân, bình rửa tay, bình sạch (bình đựng nước uống), bình dơ (bình dùng đi đại tiện)... Về chất liệu thì bình được làm bằng đất nung, đồng, sắt... [X. Kinh Đà La Ni Tập Q.3; Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni; Luật Tứ Phần Q.1; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.9]. 	
 	
Quân Vương Tí Lạc	
● Cánh tay nhà vua rơi.Đây là sự tích về ông vua bức hại Tôn Giả Sư Tử, vị Tổ thứ 24 của Thiền Tông Ấn Độ.	
Sau khi đắc pháp, Tôn giả Sư Tử đến nước Kế Tân thuộc Bắc Ấn Độ hoằng hóa và truyền pháp cho Ngài Bà Xá Tư Đa. Không bao lâu, nước này bị pháp nạn, nhà vua miệt thị Phật Giáo.	
Một hôm, vua nói với Tôn giả Sư Tử (Đại 51, 215 thượng): “Đã lìa sinh tử chưa? (...) Nếu đã lìa sinh tử thì hãy bố thí cho ta cái đầu”.	
Tôn giả đáp: “Thân chẳng phải của ta, đâu có tiếc cái đầu?”	
Nhà vua nghe xong liền vung gươm chém đầu Tôn Giả, chỗ vết chém sữa trắng phun lên vài thước, lúc ấy cánh tay nhà vua cũng tự nhiên đứt lìa.	
Đây là vì vua nước Kế Tân xem khinh Phật Pháp, cũng chẳng để ý đến sức công đức tự giác của Tôn giả Sư Tử nên hiện tại phải chịu quả báo. [X. Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q.6; chương Sư Tử Tôn Giả trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.2; Bảo Lâm Truyện Q.5]. 	
 	
Quần Manh	
● Phạm: Bahu-jana. Cũng gọi Quần Sinh.	
Chỉ cho chúng sinh. Manh là cái mầm của cây cỏ mới nhú ra, hãy còn lờ mờ chưa rõ, hoặc cái tướng của hạt giống chưa nứt. Đạo tâm của chúng sinh mới phát, nhưng còn bị vô minh che khuất, giống như cái mầm của cỏ cây, thế nên dùng từ quần manh để ví dụ cho chúng sinh.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 266 hạ) nói: “Đức Như Lai đem tâm Đại Bi vô lượng, thương xót khắp 3 cõi, (...) khiến tất cả quần manh được lợi ích chính pháp”. Phẩm Hóa Thành Dụ Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 24 hạ) nói: “Thiên nhân tôn trí khắp. Thương xót loài quần manh Hay mở cửa cam lộ Rộng độ hết tất cả”. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.40; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.6; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng; A Di Đà Kinh Nghĩa Sớ Văn Trì Kí Q.thượng (Giới Độ)].
 	
Quấn Đa 	
● Phạm: Kunta. Pàli: Kuntha.	
Hán dịch: Quấn Đa Nghị, Nghị Tử, Chiết Cước Nghị.	
Một trong các loài kiến. Vốn chỉ cho loài trùng nhỏ, côn trùng. Ngoài ra còn chỉ cho trứng kiến. [X. Luận Pháp Uẩn Túc Q.1; Luận Du Già Sư Địa Q.8; Du Già Luận Kí Q.2, phần cuối]. 	
 	
Quấn Thập Giáo	
● Từ ngữ do Tông Thiên Thai sử dụng để chỉ cho giáo pháp của Kinh Niết Bàn.Quấn thập nghĩa là lượm lặt những bông lúa rơi rớt trong lúc gặt hái.Tông Thiên Thai dùng việc này để ví dụ cho giáo pháp Kinh Niết Bàn là giáo pháp nhặt nhạnh, thu gom những căn cơ mà hội Pháp Hoa còn bỏ sót. Vì trong hội Pháp Hoa Đức Phật tuyên giảng giáo pháp Nhất Thừa, lúc ấy có những chúng sinh chưa đủ năng lực lãnh nhận nên tự rút lui khỏi pháp hội, hoặc dời đến phương khác để chờ đến hội Niết Bàn.	
Vì hội Kinh Niết Bàn lượm lặt những căn cơ mà hội Kinh Pháp Hoa bỏ sót lại, giống như thu gom những bông lúa rơi rớt sau mùa thu hoạch, nên ví dụ Kinh Pháp Hoa Là Đại Thu (mùa thu hoạch chính), mà ví dụ Kinh Niết Bàn là Quấn Thập. [X. Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.10, thượng; Quán Âm Huyền Nghĩa Kí Q.1; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi].	
 	
Quất Phu Nhân Niệm Trì Phật 	
● Tượng Phật trì niệm do Quất Phu Nhân, mẹ của Hoàng hậu Quang Minh, người Nhật Bản tạo. Tức chỉ cho tượng A Di Đà Tam Tôn thờ trong Niệm Trì Phật Trù Tử (khám thờ Phật) đặt tại Kim Đường chùa Pháp Long. Trù tử này cao 2,63m, cửa ở 4 mặt có vẽ các bức tranh. Niệm Trì Phật tức là tượng A Di Đà Tam Tôn bằng đồng giát vàng, tòa ngồi làao sen khắc nổi.Sau lưng tượng Phật có bức bình phong do 3 mảnh ghép lại, phía trên là người trời được khắc nổi, các chuỗi anh lạc rất đẹp. Trên miệng 3 pho tượng như mỉm cười, kĩ thuật đúc tạo cực kì tinh vi, là tác phẩm tiêu biểu cho thời kì đầu Thiên Bình (Bạch Phượng) ở Nhật Bản. Tượng Bản Tôn cao 33,3 cm, tượng 2 vị Bồ Tát đứng hầu 2 bên cao 26,9 cm. [X. Nhật Bản Quốc Bảo Toàn Tập 47; Nhật Bản Công Nghệ Sử Khái Luận]. 
 	
Quật Nội Quật Ngoại	
● Trong hang động ngoài hang động. Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 9 và Tông Luân Luận Thuật Kí, thì từ phía tây nam vườn trúc Ca Lan Đà tại nước Ma Yết Đà, đi về phía bắc núi Nam Sơn 5 đến 6 dặm, có 1 hang động lớn, là nơi mà, sau khi Đức Phật nhập diệt, Tôn Giả Đại Ca Diếp đã kết tập 3 tạng Kinh, Luật, Luận, gọi là Quật nội kết tập (cuộc kết tập trong hang). Cùng lúc đó, cách nơi hang động này hơn 20 dặm, ngài Bà Sư Bà đứng đầu số Đại Chúng còn lại kết tập 5 tạng (3 tạng Kinh, Luật, Luận cộng thêm Tạp tập tạng và Cấm Chú Tạng), gọi là Quật Ngoại Kết Tập (cuộc kết tập ngoài hang). (xt.. Kết Tập).	
 	
Quế Lâm Đoạn Nhai Thạch Phật 	
● Quần thể hang đá khắc tượng Phật ở Quế Lâm, phía bắc tỉnh Quảng Tây, xưa nay nổi tiếng là nơi núi sông đẹp nhất Trung Quốc. Vùng này núi non chót vót, trùng điệp, hang động liên tiếp, rộng lớn. Bờ tây sông Li có núi Điệp Thái, núi Phục Ba, ngọn Độc Tú, núi Li Sơn; vùng núi tây bắc có ngọn Quán Âm, ngọn Thạch Ngư, ngọn Tây Phong, núi Lão Quân; bờ đông sông Li thì có núi Nguyệt Nha, núi Thất Tinh...	
Trong các núi nói trên, gần đây người ta đã phát hiện tượng Phật A Súc ngồi, được khắc vào niên hiệu Điều Lộ năm đầu (679) đời vua Cao Tông nhà Đường; những tượng Phật, bia ghi việc khắc tạo tượng Phật, bia ghi các kinh, những di tích bằng đá khắc và những thơ văn, đề từ của tao nhân mặc khách lưu niệm... được khắc vào thời Đường, Tống. Niên Đại Phật Giáo truyền đến Quế Lâm nay không thể khảo chứng, chỉ biết ngôi chùa xưa nhất ở đây hiện còn là chùa Khai Nguyên được xây dựng vào đời Tùy và chùa Diên Linh ở núi Tây được kiến thiết vào trước thời vua Cao Tông nhà Đường, nhưng vì Vũ Tông nhà Đường huỷ Phật nên phần lớn chùa và tượng Phật ở đây đã bị phá huỷ.	
Trong những tượng khắc bằng đá, đáng chú ý nhất là pho tượng ở ngọn Quán Âm thuộc núi Tây, được khắc vào niên hiệu Điều Lộ năm đầu (679); tượng cao 1,4 m, tay trái để trên bắp vế, tay phải duỗi thẳng thõng xuống đầu gối trong tư thế bắt ấn Xúc Địa (chạm đất), bên cạnh có ghi việc tạo tượng, chữ do Lí Thực ở Chiêu Châu viết cùng năm đó, cho nên rất được xem trọng. Pho tượng này làm nổi bật phong cách cũng như kĩ xảo điêu khắc của đời Đường.	
Nói một cách Đại Thể, cùng là tượng Phật đời Đường, nhưng nghệ thuật điêu khắc ở miền Bắc, như Long Môn, phần nhiều còn du nhập phong cách triều đại Cấp Đa (Phạm: Gupta), Trung Ấn Độ, còn ở miền Nam, như Quế Lâm, đã dung hòa với phong cách tả thực của Trung Quốc.	
Ngoài ra, các tượng Phật được khắc trong hang động Hoàn Châu ở núi Phục Ba cũng được bảo tồn rất tốt. Tượng 2 vị Bồ Tát đứng được khắc ở vách bên cạnh động vẫn còn, bài minh ghi lại việc tạo tượng khắc vào năm Đại Trung thứ 6 (852) đời vua Tuyên Tông nhà Đường, vì tay phải của tượng cầm tịnh bình nên được cho rằng đây là tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Do lối vào hang động ở núi Điệp Thái này mà có thể suy định rằng quần thể tượng Phật trong các hang động ở Quế Lâm đã được khắc tạo vào thời đại Trung Đường.	 	
 	
Qui Bất Thận Ngôn	
● Rùa không giữ gìn lời nói, ví dụ phàm phu ngu si thường vì không thận trọng lời nói nên gặp tai họa.	
Pháp Uyển Châu Lâm quyển 82 nói: (Đại 53, 895 thượng): “Thuả xưa, bên ao nước gần A Luyện Nhã có 2 con ngỗng trời làm bạn với 1 con rùa. Sau, nước ao cạn khô, 2 con ngỗng bàn nhau: “Nay nước ao cạn khô chắc là bạn ta khổ lắm”. Bàn bạc xong liền bảo rùa: “Nước ao này khô cạn, bạn không sống được, bạn hãy ngậm lấy 1 cành cây, chúng tôi mỗi đứa ngậm 1 đầu, đưa bạn đến chỗ có nhiều nước; lúc ngậm cành cây, bạn cẩn thận không được nói chuyện”. Dặn dò xong, 2 con ngỗng ngậm cành cây bay đi.Khi bay qua làng xóm, lũ trẻ trông thấy bảo nhau: “Ô! Chúng mày ơi! Hai con ngỗng trời ngậm 1 con rùa kìa!” Rùa nổi giận liền nói: “Vậy thì có can dự gì đến chúng bay!” Vừa mở miệng, rùa rơi ngay xuống đất và chết”.	
 	
Qui Gia Ổn Tọa	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Về nhà ngồi yên ổn. Trong Thiền Lâm, nhóm từ này được dùng để ví dụ cuộc sống xa lìa mê vọng, 1 niệm phát tâm tu hành Phật đạo, triệt đề cầu tâm chứng thấu suốt. Bích Nham Lục tắc 1 (Đại 48, 140 trung) ghi: “Ngũ Tổ tiên sư từng nói: Chỉ cần 1 câu khuếch nhiên vô thánh này, nếu người thấu suốt được, thì về nhà ngồi yên ổn, dẹp sạch đám dây bìm dây sắn (ví dụvăn tự ngữ ngôn), chẳng cản trở gì cho việc đập bể thùng sơn”.	
 	
Qui Kính Tự	
● Cũng gọi Qui Kính Văn, Qui Kính Kệ. Chỉ cho phần văn từ bày tỏ lòng qui y kính lễ Tam Bảo Thường đặt ở đầu Kinh, Luật, Luận trong 3 tạng.	
Văn Qui kính thường là những câu ngắn như: 	
- Qui Mệnh Đại Trí Hải Tì Lô Giá Na Phật. 	
- Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. 	
- Nam mô A Di Đà Phật...	
Cũng có trường hợp văn qui kính được cấu thành bằng những câu kệ, như Luận Thuận Chính Lí (Đại 29, 329 thượng) ghi: “Nếu muốn tạo luận Phải có tông thừa Đối với Bản Tôn Trước phải qui kính”.	
Trong các Kinh, Luật, Luận bằng tiếng Phạm, Pàli, Tây Tạng thì quá phân nửađều có phụ thêm văn qui kính, như ở đầu kinhVô Lượng Thọ bản tiếng Phạm có văn qui kính như sau:	
O namo ratnatrayàya, o nama zrìsarvabuddhabodhisattvebhya, namo dazadiganaôtàparyaôtaloka= dhàtupratiwỉhitebhya sarvabuddha= bodhisattvàya zràvakapratyeka= buddhebhyo ’tìtànàgatapratyut= pannebhya, namo ’mitàbhàya, namo ’cìôtyaguịaôtaràtmane 
(Án qui mệnh Tam Bảo. 
Án qui mệnh cát tường nhất thiết Phật Bồ Tát. 
Qui Mệnh an trụ thập phương vô biên vô lượng thế giới chi qúa khứ vị lai hiện tại nhất thiết Phật Bồ Tát, Thánh Giả Thanh Văn Độc Giác. 
Qui Mệnh A Di Đà Bà. 
Qui Mệnh bất khả tư nghị công đức chi cụ túc giả).
Còn ở đầu các kinh tiếng Pàli thì phần nhiều có văn qui kinh như sau: 
Namo tassa bhagevato arahato sammàsam=buddhassa (Nam Mô Bà Già Bà A Ra Ha Tam Miệu Tam Phật Đà).	
Nhưng trong các kinh điển Hán dịch, trừ những kinh quĩ Mật Giáo được dịch từ đời Tống về sau, còn ngoài ra rất ít thấy văn qui kính. Đây là do dịch giả bỏ bớt đi, hay là trong nguyên bản không có? Vấn đề này không khảo chứng được.	
Về dụng ý của tác giả viết văn qui kính ở đầu các bộ luận thì Câu Xá Luận Quang Kí quyển 1 nêu ra 3 lí do như sau:	
1.Vì sợ có ma sự gây trở ngại nên lễ thỉnh Phật, Bồ Tát gia bị.	
2.Biết rõ Đức Thế Tôn có đầy đủ công đức thù thắng nên đối với chính pháp của Ngài nói ra sinh lòng kính tin tôn trọng.	
3.Giống như người con có hiếu, bất cứ làm việc gì cũng đều thưa trước với cha mẹ.	
Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí quyển thượng cũng nêu 6 nguyên nhân sau đây:	
1.Vì mang ơn nên bày tỏ lòng tôn kính đối với ơn Tam Bảo: Phật Pháp Tăng.
2.Vì xin gia hộ nên khẩn cầu uy lực Tam Bảo giúp ích cho việc hoằng truyền Đại Pháp.	
3.Vì phát sinh lòng tin, bởi người tạo luận tự thẹn mình thiếu khả năng nên qui kính Tam Bảo để cầu sự giúp sức cho người khác tin nhận.	
4.Vì lễ phép cung kính, như bầy tôi trung, người con hiếu ở thế gian, hễ làm việc gì đều tâu vua và trình cha trước.	
5.Biểu thị sự thù thắng, bởi vì Tam Bảo là tốt lành, hơn hẳn thế gian, cho nên ở đầu để nói tính vượt trội hơn hết.	
6.Vì lợí ich chúng sinh, khiến chúng sinh đối với Tam Bảo phát tâm tin hiểu quán xét, cúng dường qui y, cho nên dùng văn qui kính biểu thị đính lễ. [X.Luật Tứ Phần Q.1; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.4; Pháp Uyển Châu Lâm Q.13-20].	
 	
Qui Mao Thố Giác	
● Lông rùa sừng thỏ. Rùa vốn không có lông, thỏ cũng chẳng có sừng, nhưng vì rùa bơi trong nước, rong rêu bám vào mình rùa, người đời nhìn vào nhận lầm rong rêu là lông rùa, cũng như nhận lầm 2 cái tai thỏ dỏng lên là sừng thỏ. Bởi thế các kinh luận thường dùng từ ngữ “lông rùa sừng thỏ” để ví dụ những sự vật chỉ có tên chứ không có thực, hoặc vật hoàn toàn không có trong thực tế; cũng tức là phàm phu, vì vọng chấp mà nhận lầm có thực ngã, thực pháp.	
Luận Thành Thực quyển 2 (Đại 32, 256 thượng) nói: “Trong các việc thế gian, sừng thỏ, lông rùa, chân rắn, mùi muối, màu sắc gió... đều là không”. [X. Kinh Lăng Già Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.1; Tông Kính Lục Q.46]. 	
 	
Qui Mệnh Đính Lễ.	
● Cũng gọi Qui Mệnh Lễ.	
Thân tâm chí thành cung kính đính lễ Tam Bảo.	
Qui Mệnh là đem cả thân tâm qui y Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng, đó là thuộc về ý nghiệp lễ bái.Đính lễ là đầu đặt sát đất, chạm vào chân Phật, đó là thuộcvề thân nghiệp lễ bái.Cách lễ bái này được xem là cách cung kính nhất trong các cách lễ bái.[X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.12; Vãng Sinh Lễ Tán Kệ]. (xt. Nam Mô, Lễ).	
 	
Qui Mệnh Hợp Chưởng	
● Phạm: Praịàma	
Hán âm: Bát Ra Noa Ma. Gọi tắt: Qui Hợp Chưởng.	
Ân thứ 7 trong 12 Hợp chưởng, là ấn mẹ trong các loại thủ ấn của Mật Giáo. Hợp chưởng là chắp tay, tướng ấn này như sau: Mười đầu ngón tay phải và tay trái đan vào nhau, ngón tay phải đặt ở trên ngón tay trái.	
Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 13, thì tướng ấn này giống như ấn Kim Cương Hợp Chưởng. Thanh Long Quĩ quyển thượng thì gọi ấn này là Kim Cương Hợp Chưởng. Kinh và Nghi quĩ của Kim Cương Đính bộ thì cho rằng ấn này và ấn Kim Cương Hợp Chưởng là giống nhau. Tóm lại, ấn này là ấn tín tâm kiên cố, biểu thị tâm cung kính cúng dường Bản Tôn của hành giả Mật Giáo. Ngoài ra còn biểu thị ý nghĩa chúng sinh quay về với Phật giới, cho nên trong ấn này, bàn tay phải biểu thị Phật Giới, bàn tay trái biểu thị Chúng Sinh Giới.(xt. Thập Nhị Hợp Chưởng).	
 	
Qui Mênh Tận Thập Phương Vô Ngại Quang Như Lai	
● Tận Thập Phương Vô Ngại Quang Như Lai là 1 trong các đức hiệu của Phật A Di Đà. Vì ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu soi khắp các quốc độ trong 10 phương mà không bị ngăn ngại, nên đức ánh sáng ấy của Ngài được gọi là Tận Thập Phương Vô Ngại Quang. Ý nói ánh sáng của Đức Phật A Di Đà không bị người và pháp làm chướng ngại.	
Chúng Sinh qui y, quy thuận sắc mệnh của Như Lai, gọi là Qui Mệnh. Mặt khác, Phật A Di Đà còn thành tựu công đức làm cho chúng sinh an tâm qui mệnh nên tôn xưng danh hiệu của ngài là Qui Mệnh tận thập phương vô ngại quang Như Lai.Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản gọi danh hiệu này là Thập Tự Danh Hiệu (Danh hiệu 10 chữ). [X. Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ; Tán A Di Đà Phật Kệ]. (xt. Thập Nhị Quang, Thập Nhị Quang Phật). 	
 	
Qui Nguyên	
● Cũng gọi Qui Hóa, Qui Chân, Qui Tịch, Qui Bản, Qui Không, Qui Khứ.	
Đồng nghĩa: Viên Tịch, Nhập Tịch, Thị Tịch.	
Chỉ cho cái chết của người đời hoặc sự thị tịch của giới tăng sĩ.	
Qui nguyên nghĩa là lìa khỏi cõi đời vô thường sinh diệt để trở về cảnh giới bản nguyên chân tịch (nguồn gốc chân thực vắng lặng, tức Niết Bàn), vì thế từ ngữ này thường được dùng để chỉ cho cái chết của tăng sĩ hoặc người chứng đạo. Đến đời sau, nó cũng được dùng chỉ cho cái chết của người thường. [X. Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.4; Lăng Nghiêm Kinh Nghĩa Sớ Chú Kinh Q.8; chương Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.thượng; Tăng Tục Nam Nữ Vị Bài Chi Thượng Đầu Văn Tự trong Chư Hồi Hướng Thanh Qui Q.4].	
 	
Qui Ngưỡng	
● Phạm: Adhigamanìya.	
Biểu thị ý nghĩa qui mệnh kính ngưỡng, tức là qui y kính lễ chư Phật, Bồ Tát. Chương Qui Kính trong Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 4 (Đại 45, 316 trung) nói: “Lại khởi tâm trong sạch Gắng tu nghiệp thù thắng Tỏ lòng thành qui ngưỡng.Vì thế gọi kính lễ”. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng]. 	
 	
Qui Ngưỡng Tông	
● Tên của Thiền phái thuộc pháp hệ ngài Nam Nhạc, tôn các ngài Qui Sơn Linh Hựu và Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch làm Tông Tổ, lấy 2 chữ Qui Ngưỡng làm tên tông, 1 trong 5 nhà 7 tông (Ngũ Gia Thất Tông) của Thiền Nam Tông Trung Quốc.
Khoảng Năm Nguyên Hòa đời Đường, ngài Linh Hựu trụ ở Qui Sơn (nay là huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam), tuyên dương tông phong, đệ tử là Tuệ Tịch kế tiếp tập đại thành.	
Vào cuối đời Đường và đầu thời Ngũ Đại, tông Qui Ngưỡng rất hưng thịnh, sang đời Tống thì dần dần suy vi và cuối cùng được sáp nhập với Tông Lâm Tế, thế là tuyệt tích sau khi tồn tại 150 năm.	
Sơ Tổ Linh Hựu đắc pháp nơi ngài Bách Trượng Hoài Hải, một mình ở Qui Sơn 7 năm. Về sau, nhân có ngài Lại An từ nơi ngài Bách Trượng đến mà người học dần dần qui tụ về đây, thường hơn 1.500 người, lấn lướt cả môn đình ngài Hoàng Bá.	
Đệ tử là ngài Tuệ Tịch thừa kế, trụ ở Ngưỡng Sơn tại Viên Châu, phát triển tông phong, về sau chia làm 2 phái Tây Tháp và Nam Tháp. Tây Tháp do ngài Ngưỡng Sơn truyền còn chịu ảnh hưởng dòng pháp của ngài Đàm Nguyên Ứng Chân; Nam Tháp thì chính thức thuộc pháp hệ Qui Sơn.	
Phái Tây Tháp bắt đầu từ ngài Quang Mục, truyền cho ngài Tư Phúc Như Bảo, lại truyền cho ngài Cát Châu Trinh Thúy và Đàm Châu Như Uyển.	
Phái Nam Tháp bắt đầu từ ngài Quang Dũng, rồi truyền cho ngài Ba Tiêu Tuệ Thanh và Thanh Hóa Toàn Phó. Dưới ngài Tuệ Thanh, có các ngài Trình Châu Kế Triệt, Hưng Dương Thanh Nhượng, U Cốc Pháp Nhãn... Ngoài ra, đệ tử của ngài Ngưỡng Sơn còn có các sư: Hoắc Sơn Cảnh Thông, Vô Trước Văn Hỉ... Trong pháp mạch ngũ gia, tông này suy vi sớm nhất. Pháp hệ truyền thừa chỉ có 4, 5 đời, từ đời Tống về sau thì chấm dứt.	
Cứ theo Nhân Thiên Nhãn Mục quyển 4 thì tông Qui Ngưỡng chia thế giới chủ quan và khách quan ra làm 3 thứ sinh: Tưởng Sinh, Tướng Sinh, và Lưu Chú Sinh, mỗi thứ đều có sự phủ định. 	
- Tưởng Sinh: Chỉ cho những suy tư chủ quan, cho rằng hễ có tâm tư duy thì đều là nhơ nhớp tạp loạn, cần phải xa lìa mới được giải thoát. 	
-Tướng Sinh: Chỉ cho cảnh Sở Duyên, tức thế giới khách quan, cũng cần phải phủ định. Cho nên trong sách có câu kệ (Vạn Tục 113, 437 thượng): 	
“Ánh sáng chiếu vào rõ đường về	
Mộng tối tan rồi hai mắt sáng”. 	
- Lưu Chú Sinh: Chỉ cho thế giới chủ quan, khách quan biến hóa vô thường, âm thầm trôi chảy, theo nhau không dứt. Nếu có thể nhìn thẳng vào dòng thác tư duyấy mà cắt đứt được thì chứng đắc trí viên minh, đạt đến cảnh giới tự tại.	
Về lí luận tu hành thì tông nàytheo yếu chỉ “Lí Sự Như Như” của các Thiền Sư Đạo Nhất, Hoài Hải, cho rằng vạn vật hữu tình đều có đủ tính Phật, nếu minh tâm kiến tính thì có thể thành Phật.	
Thiền Phong của tông này là “Phương viên mặc khế” (lặng lẽ khế hợp tất cả), cơ pháp tiếp hóa người học phần nhiều dùng cách đối đáp để đưa đến chỗ thầm hợp (ngộ). [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.9; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.3; Ngũ Gia Tông Chỉ Toàn Yếu Q.hạ].	
 	
Qui Nội Cúng Dường	
● Cũng gọi Nhập Nội Cúng Dường. Phụng thỉnh cúng dường Phật, Bồ Tát trong cung đình.	
Vào đời Đường, các vua Trung Tông,Túc Tông, Đại Tông... thường phụng thỉnh cúng dường chư Phật, Bồ Tát ở trong cung. Trong các nghi thức phụng thỉnh, phụng tống đều có sai sứ cầm chiếu thư để thi hành. [X. Nội Đạo Tràng trong Đại Tống Tăng Sử Lược Q.trung; Chính Pháp Nhãn Tạng Q.12, 13].	
 	
Qui Sơn	
● Cũng gọi Qui Tự, Qui Viện.	
Sơn ở đây hàm ý là chùa, viện. Nghĩa là chư tăng khi có việc phải ra khỏi chùa, sau khi xong việc trở về, gọi là Qui Sơn.	
 	
Ngoài Ra Qui Sơn Còn Có Một Lớp Nghĩa Khác:	
● I.Qui Sơn.	
Cũng gọi Đại Qui Sơn.	
Tên núi ở phía Tây huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, là 1 nhánh của dãy Hành Sơn, nơi đầu nguồn của dòng sông Qui.Núi này phần nhiều là đất bằng, nước nôi rất tiện lợi, vì thế người xuất gia từ xưa phần nhiều trồng trọt ở nơi này nên có tên là “La Hán Điền” (ruộngLa Hán). Ngài Linh Hựu đời Đường đã sống ở đây, người đời gọi ngài là Qui Sơn Thiền Sư.	
Khoảng năm Đại Trung, ông Bùi Hưu tâu vua xin xây chùa Mật Ấn. Ngoài ra còn có các thắng cảnh như: Chùa Đồng khánh, vườn Hoa quả, am Liên Hoa, nhà Quán Âm... [X. Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Phương Chức điển thứ 1202, 1210].
● II.Qui Sơn.	
Cũng gọi Tiểu Qui Sơn.	
Núi ở phía đông huyện Lễ Lăng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Trên núi có ngôi chùa Tiểu Qui Sơn do Thiền Sư Đại Duyên xây dựng vào đời Đường. 	
● III.Qui Sơn.	
Chỉ cho Thiền Sư Qui Sơn Linh Hựu, Sơ Tổ của tông Qui Ngưỡng. (xt. Qui Sơn Linh Hựu). 	
 	
Qui Sơn Cảnh Sách	
● Gọi đủ: Qui Sơn Đại Viên Thiền Sư Cảnh Sách.	
Tác phẩm, 1 quyển, là Ngữ Lục của ngài Qui Sơn Linh Hựu soạn vào đời Đường. Ngài Linh Hựu xét thấy những người tu hành lúc bấy giờ dần dần trở nên biếng nhác, cẩu thả, không giữ gìn uy nghi, nên ngài soạn sách này để nhắc nhở họ quay về chính đạo. Sách này được viết theo thể văn xuôi và văn vần. Trước hết, dùng văn xuôi để nói rõ ý chỉ cảnh sách, chia làm 5 đoạn:	
1.Nói về cái tai họa sắc thân.	
2.Trưng bày thói tệ hại của giới xuất gia.	
3.Nói rõ mục đích chân chính của việc xuất gia.	
4.Chỉ bày con đường tắt vào đạo.	
5.Dặn dò khuyên bảo.	
Kế đó là văn vần gồm 36 câu, mỗi câu 4 chữ, lời lẽ ngắn gọn, ý tứ thâm thiết. Thiền Tông hợp chung sách này với Kinh Tứ Thập Nhị Chương và Kinh Di Giáo, gọi là Phật Tổ Tam Kinh mà người tu hành cần phải học.	
Về sách chú Qui Sơn Cảnh Sách thì có: Qui Sơn Cảnh Sách Chú, 1 quyển, do ngài Thủ Toại soạn vào đời Tống, Qui Sơn Cảnh Sách Chỉ Nam, 1 quyển, do ngài Đạo Bái soạn vào đời Minh, Qui Sơn Cảnh Sách Chú Thích Mộ của Tướng quốc Bùi Hưu ở Đại Qui Sơn Q Kí, 2 quyển, do ngài Hoằng Tán soạn vào đời Minh, Qui Sơn Cảnh Sách Cú Thích Kí Chú, 1 quyển, do ngài Đại Hương soạn vào đời Minh.	
 	
Qui Sơn Linh Hựu 	
● ( 771- 853).Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Đường, là Sơ Tổ của tông Qui Ngưỡng, người Trường Khê, Phúc Châu (phía nam huyện Hà Phố, tỉnh Phúc Kiến), họ Triệu, pháp danh Linh hựu.	
Năm 15 tuổi, sư lễ Luật Sư Pháp Thường (cũng gọi Pháp Hằng) ở chùa Kiến Thiện cầu xuất gia, sau thụ giới Cụ Túc ở chùa Long Hưng tại Hàng Châu. Sư từng gặp 2 ngài Hàn Sơn và Thập Đắc.	
Năm 23 tuổi, sư đến Giang Tây tham học ngài Bách Trượng Hoài Hải, trở thành đệ tử thượng thủ, sau được nối pháp của ngài.Cuối Năm Nguyên Hòa đời vua Hiến Tông, sư đến trụ ở núi Đại Qui tại Đàm Châu. Dân chúng trong vùng cảm mến đức độ của sư, chung nhau xây cất 1 ngôi chùa để sư trụ trì, do ông Lí Cảnh Nhượng tâu xin, chùa được vua ban hiệu là chùa Đồng Khánh.	
Về sau (có thuyết nói là đầu năm Đại Trung), Tướng quốc Bùi Hưu đến hỏi đạo và từ đó tiếng tăm của sư càng vang xa, các thiền sinh và đồ chúng về tham học rất đông.	
Trong thời pháp nạn Hội Xương (846), sư ẩn mình nơi phố phường. Đến niên hiệu Đại Trung năm đầu (847), vua ra lệnh khôi phục Phật Giáo, đồ chúng đón sư về chùa cũ, sư vẫn để tóc mặc áo thế gian mà nói pháp, chứ không cạo tóc, mặc ca sa. Tướng quốc Bùi Hưu nghe tin này, đích thân đến khuyến thỉnh, sư mới chịu cạo tóc và mặc pháp phục. Sư ở núi Qui Sơn 40 năm, mở mang tông phong, người đời gọi sư là Qui Sơn Linh Hựu. Năm Đại Trung thứ 7 (853), sư thị tịch, thọ 83 tuổi, pháp lạp 64, thụy hiệu là “Đại Viên Thiền Sư”.	
Sư có các tác phẩm: Ngữ Lục 1 quyển, Cảnh Sách 1 quyển.	
Đệ tử nối pháp của sư có 41 vị như: Tuệ Tịch, Hồng nhân, Trí Nhàn... Trong đó, ngài Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch kế thừa môn phong của sư, tập đại thành mà lập nên tông Qui Ngưỡng. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.11; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.9; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.9; Tông Môn Thống Yếu Tục Tập Q.7; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.23; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.3; Thiền Tông Chính Mạch Q.9].	
 	
Qui Sơn Linh Hựu Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Gọi đủ: Đàm Châu Qui Sơn Linh Hựu Thiền Sư Ngữ Lục.	
Cũng gọi: Đại Viên Thiền Sư Ngữ Lục. Ngữ Lục, 1 quyển, do ngài Qui Sơn Linh Hựu soạn vào đời Đường, Ngữ Phong Viên Tín và Quách Ngưng Chi biên tập vào đời Minh, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47.	
Nội dung sách này thu chép những lời dạy chúng, luận cứu về pháp môn... của ngài Linh Hựu, cho đến những cuộc đối thoại về tông thừa giữa ngài và các vị: Bách Trượng Hoài Hải, Tư Mã Đầu Đà, Đặng Ẩn Phong, Vân Nham, Đạo Ngô, Đức Sơn, Thạch Sương, Ngưỡng Sơn, Hương Nghiêm... tất cả chừng 60 điều và phần ghi vắn tắt về việc ngài Linh Hựu thị tịch.	
 	
Qui Sơn Tam Chủng Sinh	
● Ba thứ cơ pháp do ngài Qui Sơn Linh Hựu đặt ra để dắt dẫn người học chứng được Đại Viên Kính Trí mà đạt đến cảnh giới tự tại vô ngại.Ba thứ cơ pháp ấy là.
1.Tưởng Sinh: Chỉ cho sự suy nghĩ chủ quan, nghĩa là hay suy tư tán loạn.	
2.Tướng Sinh: Tướng chỉ cho cảnh Sở Duyên, tức là đối tượng khách quan mà tâm suy nghĩ duyên theo.	
3.Lưu Chú Sinh: Bụi bặm phiền não nhơ nhớp rất nhỏ nhiệm, nối nhau sinh khởi không dứt.	
Đối với 3 thứ sinh trên, nếu xa lìa, chối bỏ, hoặc nhìn thẳng vào chúng mà dứt khoát đoạn trừ thì có thể chứng được gương trí tròn sáng, đạt đến cảnh giới tự tại.	
Nhân Thiên Nhãn Mục quyển 4 (Vạn Tục 113, 436 hạ) ghi: “Ta lấy trí gương làm tông yếu, nêu ra 3 thứ sinh: Tưởng Sinh, Tướng Sinh và Lưu Chú Sinh. Kinh Lăng Nghiêm nói: Tưởng tướng là bụi bặm, thức tình là cáu bẩn, cả 2 đều xa lìa thì mắt pháp của ngươi tức thời trong sáng, làm sao mà chẳng thành trí giác vô thượng? Tưởng Sinh tức là tâm chủ quan tạp loạn; Tướng Sinh tức là đối tượng khách quan rõ ràng; còn Lưu Chú Sinh thì nhỏ nhiệm, đều là bụi bẩn, phải trừ sạch hết mới được tự tại”.	
 	
Qui Tàng Lục	
● Rùa giấu 6 chi (đầu, đuôi và 4 chân) vào trong mai.Cứ theo Kinh Pháp Cú Thí Dụ quyển 1: Thuở xưa, có 1 đạo nhân tu đạo dưới gốc cây bên sông, nhưng trong 12 năm mà vẫn chưa trừ được vọng niệm, 6 căn tham nhiễm không dừng, khó có thể vào đạo, Đức Phật liền hóa làm vị sa môn đến độ cho đạo nhân này, Ngài dùng hình ảnh con rùa thu rút đầu, đuôi và 4 chân giấu vào trong mai để bảo vệ mệnh sống, ví dụ cho chúng sinh thu nhiếp 6 căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý không để cho 6 trần: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài làm nguy hại.
Đại Minh Tam Tạng Pháp Số quyển 28 giải thích về Qui Tàng Lục như sau:	
1.Rùa rút đầu vào trong mai, ví dụ chúng sinh thu nhiếp căn mắt, không cho thấy sắc thì không bị tất cả sắc trần làm nguy hại.	
2.Rùa rút chân trái đàng trước vào trong mai, ví dụ chúng sinh thu nhiếp căn tai, không cho nghe tiếng thì không bị tất cả thanh trần làm nguy hại.	
3.Rùa rút chân phải đàng trước vào trong mai, ví dụ chúng sinh thu nhiếp căn mũi không cho ngửi mùi thì không bị tất cả hương trần làm nguy hại.	
4.Rùa rút chân trái đàng sau vào trong mai, ví dụ cho chúng sinh thu nhiếp căn lưỡi, không cho nếm vị thì không bị tất cả trần làm nguy hại.	
5.Rùa rút chân phải đàng sau vào trong mai, ví dụ chúng sinh thu nhiếp căn thân, không cho giác xúc thì không bị tất cả xúc trần làm nguy hại.	
6.Rùa rút đuôi vào trong mai, ví dụ chúng sinh thu nhiếp căn ý, không cho biết pháp thì không bị tất cả các pháp trần làm nguy hại.	
Ngoài ra, trong các Kinh A Hàm, Niết Bàn... cũng có thí dụ này, đều dùng để răn dạy người tu hành nên tự thu nhiếp tâm mình, dứt bặt vọng tưởng, không để cho ma chướng oán địch làm hại.	
Kinh Tạp A Hàm quyển 43 (Đại 2, 311 hạ) nói: “Thuả xưa, có một con rùa ở trong một bãi cỏ ven sông, một con dã can đói bụng đi tìm thức ăn, từ xa trông thấy con rùa liền chạy đến bắt, thấy vậy, lập tức rùa rút đầu, đuôi và 4 chân vào trong mai, dã can ngồi rình, chờ cho rùa ló đầu và chân ra để ăn thịt. Dã Can ngồi đợi rất lâu mà rùa chẳng thèm ló đầu, cũng không thò chân, dã can đói quá, bực mình bỏ đi.Này các Tỉ Khưu! Hôm nay các ông cũng cần biết như thế, Ma Ba Tuần thường chờ cơ hội thuận tiện để hại các ông, đợi lúc các ông mắt đắm nhìn sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân giác xúc, ý nhớ nghĩ các pháp, muốn cho 6 căn của các ông đắm nhiễm 6 cảnh. Bởi thế, các Tỉ Khưu! Hôm nay các ông thường phải chấp trì an trụ trong nhãn luật nghi, chấp trì an trụ trong nhãn căn luật nghi thì ác Ma Ba Tuần chẳng có cơ hội làm hại, lúc đó tùy ý xuất, duyên, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế; đối với 6 căn của các ông, dù xuất dù duyên, Ma Ba Tuần đều không có dịp làm hại, giống như con rùa không để cho dã can có được cơ hội”. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: 
“Con rùa sợ dã can 	
Rút sáu chi vào mai.	
Tỉ Khưu khéo nhiếp tâm 	
Giấu kín các giác tưởng 	
Không theo, không sợ chúng 	
Giữ tâm, chớ nói năng”.	
 	
Qui Tính	
● Trở về chân tính, nghĩa là thu nhiếp tất cả sự tướng hữu vi đưa về chân như thực tính.	
Tông Pháp Tướng chia thể tính của tất cả các pháp làm 4 lớp xuất thể:	
Nhiếp Tướng Qui Tính Thể, Nhiếp Cảnh Tông Thức Thể, Nhiếp Giả Tùy Thực Thể và Tính Dụng Biệt Luận Thể. Trong đó, Nhiếp Tướng Qui Tính Thể Nghĩa là thu nhiếp tất cả sự tướng hữu vi mà đưa về chân như thực tính vô vi duy nhất; cũng tức là nói rõ tất cả pháp đều là chân như Như Lai Tạng, ngoài chân như không có pháp nào khác. Đây là nêu chân tính để làm thực thể. 	
 	
Qui Tông Trảm Xà Nhân Duyên 	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Nhân Duyên Qui Tông chém rắn.	
Công Án này thuật lại câu chuyện Thiền Sư Trí Thường ở chùa Qui Tông vào đời Đường, muợn nhân duyên chém rắn để nói lên cái cơ pháp tự tại vô ngại.
Chương Qui Tông Trí Thường trong Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 3 (Vạn Tục 138, 49 thượng) ghi: “Một hôm, sư đang giẫy cỏ, có vị tăng chuyên giảng kinh luận đến hỏi đạo, bỗng có con rắn bò qua, sư liền dùng cuốc chặt đứt.	
Vị tăng nói: “Nghe tiếng Qui Tông đã lâu, thì ra chỉ là 1 sa môn hạnh thô! Sư nói: Ông thô hay ta thô?	
Vị tăng hỏi: Thế nào là thô? Sư dựng đứng cái cuốc.	
Vị tăng hỏi: Thế nào là tế? Sư làm tư thế chém rắn.	
Vị tăng lại hỏi: Dựa vào đâu mà làm như thế?	
Sư nói: Việc đó hãy tạm gác đã, nhưng ông do đâu mà thấy ta chém rắn?	
Vị tăng không đáp được. [X. Tổ Đường Tập Q.15; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.7].
 	
Qui Tông Tự	
● Chùa ở chân núi nam Lô Sơn, huyện Tinh Tử, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ngôi chùa này do Hữu Tướng quân Vương Hi Chi phá bỏ nhà cũ của mình để xây cất chùa vào năm Hàm Khang thứ 6 (340) đời Đông Tấn, cúng dường Tam Tạng Phật Đà Da Xá. Khoảng Năm Nguyên Hòa (806-820) đời Đường, Thiền Sư Trí Thường lại xây dựng thêm. Các văn nhân như Bạch Lạc Thiên, Vương Bột... cũng thường đến hỏi đạo. Về sau, chùa trở thành Thiền Viện. Năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 9 (984) đời Tống, ngài Đạo Thuyên làm Trụ Trì, đạo, tục qui tụ rất đông, môn phong phát đạt. Sau, các ngài Khắc Văn, Chính Hiền, Đàm Hoa, Tuệ Nam... nối nhau trụ trì, chùa trở thành một Đại đạo tràng của Thiền gia. Hiện nay, các kiến trúc trong chùa như Đại Hùng Bảo Điện, Tì Lô Điện, Thiên Vương Điện... vẫn còn đầy đủ. Sân chùa có đài lư hương kiểu đời Tống, trên đỉnh núi phía sau chùa tương truyền có tháp Xá Lợi do ngài Phật Đà Da Xá kiến tạo, cảnh trí rất thanh thoát. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.2; Tống Cao Tăng Truyện Q.17; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.7, 20, 23, 26; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Phương Chức điển thứ 870; Sơn Xuyên điển thứ 138].	
 	
Qui Trình Tường Tham	
● Xoay ánh sáng chiếu rọi trở vào để tham cứu mày mặt xưa nay của chính mình. Đây là yếu cơ của sự tu hành tinh tiến sau khi đã triệt ngộ để giữ gìn Phật đạo.	
Phổ Khuyến Tọa Thiền Nghi (Đại 82, 2 thượng) ghi: “Tuy nói là muôn nghìn sai khác, nhưng chỉ cần xoay ánh sáng chiếu rọi trở vào tham cứu cho rõ (qui trình tường tham); tại sao lại bỏ chỗ ngồi của mình để lăng xăng đi lại theo các cảnh trần bên ngoài?”.	
 	
Qui Tục	
● Người xuất gia không phạm tội lỗi mà tự nguyện trở về với đời sống thế tục, gọi là Qui tục, còn người vì phạm giới cấm mà bị đuổi về đời thì gọi Hoàn tục. Tuy nhiên, qui tục vàhoàn tục cũng có khi bị dùng lẫn lộn. [X. môn Tội Trách trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Hoàn Tục). 	
 	
Qui Tư 	
● (Cưu Tư). Phạm: Kucìna.	
Cũng gọi Khưu Tư, Khuất Chi, Câu Chi Nang, Câu Di, Khúc Tiên, Khổ Xoa. Tên một nước xưa ở Tây Vực (nay thuộc vùng Trung Á). Tên gọi hiện nay là Khố Xa (Kucha), là đô thành trọng yếu ở phía nam Thiên Sơn thuộc Tân Cương.	
Bắt đầu từ thế kỉ thứ III, Qui Tư là nơi Phật Giáo thịnh hành, dân cư thuộc chủng tộc Aryan. Vương thất lấy chữ “Bạch” làm họ, thế lực rất mạnh, văn hóa tiến bộ. Đời Đường, Trung Quốc đặt Qui Tư làm phủ đô hộ. Từ đời Nam Bắc Triều đến đời Đường, những người xuất gia nước ngoài sống tại Trung Quốc phần nhiều xuất thân từ Qui Tư, trong đó có ngài Cưu Ma La Thập rất nổi tiếng.	
Cứ theo Đại đường Tây Vực Kí thì Qui Tư thịnh hành Phật Giáo Tiểu Thừa, nhưng căn cứ vào những kinh điển do các vị Tam Tạng của nước này đưa đến Trung Quốc để dịch thì bao gồm cả kinh điển Đại Thừa và Mật Giáo, vì thế nên biết Qui Tư cũng hoằng truyền Phật Giáo Đại Thừa. Khoảng thế kỉ thứ X về sau, nước này trở thành lãnh địa của người Thổ Nhĩ Kì.	
Thời gần đây, người ta đào được nhiều kinh điển bằng chữ Qui Tư (Kuchean) và các cổ vật. Năm 1890, Thượng úy Bower, người Anh, đã phát hiện tại đây những kinh điển Phật bằng tiếng Phạm chép tay rất xưa, viết trên vỏ cây Hoa theo hình lá bối;ông F. Weber cũng tìm được những bản sách thuốc chép tay bằng chữ Qui Tư, theo thứ tự gọi là Văn Thư Bower (Bao Nhĩ), Văn thư Weber (Vi Bá). Về sau, các học giả Nhật, Nga, Đức... nhiều lần đào được những mảnh kinh điển Phật bằng chữ Qui Tư như Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Pháp Cú, Kinh Cổ Thành Tỉ Dụ, Kinh Bi Hoa, Thập Tụng Tỉ Khưu Giới Bản...	
Về cách gọi tiếng Qui Tư, giữa các học giả phương Tây cũng có những ý kiến khác nhau, hoặc gọi là tiếng Thổ Hóa La (Tokhàrì), hoặc gọi là tiếng Thổ Lỗ Phiên (Turfanisch), hoặc được gọi là Sprach I để phân biệt với tiếng Vu Điền.
Còn trong dịch âm của kinh Phật Hán dịch thì có 1 số dịch âm của chữ Phạm có lẽ dịch âm từ tiếng Qui Tư, như chữ Sa Môn tiếng Phạm là Zramaịa, tiếng Qui Tư là samane; Ba Dật Đề tiếng Phạm là Pàyatika, tiếng Qui Tư làpàyti... Về dịch ý thì như từ Ngoại đạo tiếng Phạm là mithyàdfwỉi, hàm ý là cái thấy sai lầm; tiếng Qui Tư là parnaĩĩe, hàm ý là ngoài.Cho nên biết, trong kinh điển Phật, có 1 số kinh Hán dịch không phải đã dịch thẳng từ nguyên bản tiềng Phạm mà là dịch từ các bản dịch tiếng Phạm của những Thổ ngữ vùng Trung Á như tiếng Qui Tư, Vu Điền... [X. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.55; bài tựa Kinh Thập Lực; bài tựa Kinh Pháp Hoa; Lương Cao Tăng Truyện Q.1; Tống Cao Tăng Truyện Q.3; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.7; Thủ Lăng Nghiêm Hậu Kí Q.8; Chính Pháp Hoa Kinh Kí Q.13; An Huyền Phó Truyện Q.14; Cưu Ma La Thập Truyện; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.14; Đại Đường Tây Vực Kí Q.1; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.4; Phạm Ngữ Tạp Danh; Hậu Hán Thư Ban Siêu Truyện; Đường Thư Tây Vực Liệt Truyện thứ 146; Minh Sử Liệt Truyện thứ 220; Khâm Định Tân Cương Thức Lược; Qui Tư Vu Điền Đích Nghiên Cứu (Vũ Điền Hanh, Sử Lâm Thứ 2, phầm 3); On yuan Chwang, vol. I, by T. Watters; Buddhist Records of the Western World, vol. I by S. Beal]. (xt. Bao Nhĩ Văn Thư).	 	
 	
Qui Tự 	
● (862-936).Cao tăng Trung Quốc sống vào cuối đời Đường đầu thời Ngũ Đại, người ở Thọ xuân, (huyện Thọ, tỉnh An Huy), họ Mi.	
Năm 20 tuổi, sư thụ giới Cụ Túc, tinh thông cả Đại Thừa và Tiểu Thừa, đối với các bộ luận như Câu Xá, Duy Thức, Nhân Minh... sư có các kiến giải rất đặc biệt. Sư từng tham học ngài Ngạn Huy ở Nam Yên, sau trụ trì chùa Đại Tướng Quốc ở Đông Kinh (tức Biện Kinh, nay là huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam).
Cuối đời Hậu Lương, sư được vua ban cho áo đỏ và danh hiệu “Diễn Pháp Đại Sư”, đồng thời, ban tấm biển “Trường Giảng Viện” ở viện Ngự dung, Đông Tháp. Năm Thanh Thái thứ 3 (936) đời Hậu Đường, sư thị tịch thọ 75 tuổi, tăng lạp 55.Phật Tổ Thống Kỉ quyển 42, 51 ghi tên của sư là Qui Tự (.) và hiệu ban là Diễn Giáo Đại Sư.
Sư có tác phẩm: Kinh Luận Hội Yếu 20 quyển. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.7].	
 	
Qui Y	
● Phạm: Zaraịa	
Pàli: Saraịa.	
Quay về nương tựa 3 ngôi báu, Phật, Pháp, Tăng. Qui y trong tiếng Phạm hàm nghĩa là cứu giúp, cứu hộ, tức là uy lực của công đức qui y Tam Bảo có năng lực giữ gìn, che chở, dắt dẫn người qui y, làm cho họ dứt nỗi sợ hãi lớn lao về sinh tử luân hồi vô tận mà Thập Tụng Tỉ Khưu Giới Bản bằng tiếng Qui Tư trút bỏ được tất cả khổ não.	
Theo Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn quyển thượng, phần cuối thì Qui Nghĩa là quay trở về, tức từ bỏ thầy tà mà quay trở về với thầy chân chính; Y nghĩa là nương tựa, nhờ vào, tức nương tựa vào linh giác của tâm mà ra khỏi được 3 đường ác và thoát ly vòng sinh tử trong 3 cõi.	
Luận A Tì Đạt Ma Đại Tì Bà Sa quyển 34 (Đại 27, 177 thượng) nói: “Mọi người vì bị nỗi sợ hãi bức bách nên quay về nương tựa vào các núi non, vườn rừng, lùm cây, gò đất...Sự qui y này không hay, không quí, vì nó không giúp người ta thoát được các nỗi khổ não. Trái lại, những người qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng, đối với Tứ thánh đế thường dùng trí tuệ quán xét, biết khổ, biết nguyên nhân của khổ, biết xa lìa các khổ, biết Bát Thánh Đạo đưa tới Niết Bàn an lạc. Sự qui y này là thù thắng nhất, tôn quí nhất, nhờ sự qui y này mà trút bỏ được các thống khổ”.	
Bởi vì qui y là do lòng tin sâu xa tha thiết, tin chắc rằng 3 ngôi báu Phật, Pháp, Tăng là nơi chân chính để quay về nương tựa, nhờ vào đó mà có được các công đức. Đã biết Tam Bảo có các công đức như thế mới lập nguyện làm 1 đệ tử của Phật, tin nhận vâng làm, khẩn cầu uy đức Tam Bảo gia trì nhiếp thụ, đem cả thân tâm mình qui thuộc về Tam Bảo và không còn thuộc về thiên ma ngoại đạo nữa.
Nói một cách phổ thông thì qui y là lòng tin tưởng, mong cầu sức giúp đỡ từ bên ngoài, nhờ tha lực mà được cứu độ. Nhưng nói theo ý nghĩa sâu xa nhất của việc qui y thì cuối cùng vẫn là quay về với tâm tính của chính mình. Như trên hội Niết Bàn, Đức Phật đã răn dạy các đệ tử: “ Hãy nương tựa vào chính mình, nương tựa vào chính pháp, chứ đừng nương tựa vào bất cứ ai hoặc nơi nào khác”. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.5 (bản Bắc); Luận Câu Xá Q.14; Luận Hiển Tông Q.20]. (xt. Tam Qui Y).	
 	
Quí	
● Phạm: Apatràpya. Đối lại: Vô Quí.	
Thẹn, tự thẹn. Nghĩa là mình làm điều xấu, mặc dù người khác không thấy, không biết, nhưng mình cảm thấy tự hổ thẹn, gọi là Quí, là tên của tâm sở, 1 trong 75 pháp của Tông Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Tông Duy Thức.	
Tông Câu Xá cho Quí là 1 trong 10Đại Thiện Địa Pháp, còn Tông Duy Thức thì cho là 1 trong các pháp thiện. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.19; (bản Bắc); Luận Câu Xá Q.4; Luận Thành Duy Thức Q.6]. (xt. Vô Quí, Tàm Quí). 	
 	
Quí Kỉ Đẳng Phật	
● Cho mình quí bằng Phật, lời quở trách kẻ bàn suông về tâm tính, vì hiểu câu “Sinh Phật nhất như” là chúng sinh và Phật như nhau, nên kẻ ấy sinh tâm cao mạn, cho mình là quí. Đứng về phương diện lí mà nói tuy chúng sinh và Phật nhất như, nhưng đứng về mặt nhân quả mê ngộ mà nhìn, thì giữa chúng sinh và Phật còn cách xa nhau lắm. Nghĩa là Phật đã giác ngộ mà chúng sinh vẫn còn mê muội, vậy nếu một mực cho mình đã bằng với Phật thì sẽ sinh tâm kiêu ngạo và lơ là với việc thực tu. 	
 	
Quí Ngự Độc Kinh.	
● Cũng gọi Niên Ngự Độc Kinh.	
Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Ở Nhật Bản, vào 2 mùa Xuân, Thu (tháng 2 và tháng 8) hàng năm, mỗi mùa chọn lấy ngày tốt lành, thỉnh 100 vị tăng theo lệ đã qui định, vào cung vua tụng kinh Đại Bát Nhã để cầu cho quốc gia an vui, Thiên Hoàng mạnh khỏe. Đây là 1 trong những việc làm trọng đại hàng năm của giới Phật Giáo Nhật Bản.	
 	
Quí Sơ Lễ	
● Lễ đầu mùa. Trong Thiền Lâm, vào ngày đầu của mỗi mùa như: Mồng 1 tháng 1, mồng 1 tháng 4, mồng 1 tháng 7 và mồng 1 tháng 10, vị Trụ Trì đi tuần xem xét các nhà, khi đến nhà tọa thiền thì lạy 3 lạy sát đất, rồi đi quanh nhà 1 vòng, gọi là Quí Sơ Lễ. [X.Niên Trung Hành Sự trong Xương Thụ Lâm Thanh Qui Q.hạ].	 	
 	
Quí Sương Vương Triều 	
● Phạm: Kwàịa.	
Vương triều thống nhất ở vùng tây bắc Ân Độ hưng thịnh từ cuối thế kỉ thứ I đến thế kỉ thứ III.Thời kì đầu do Tộc trưởng Khưu Tựu Khước (Kujula, Kadphises I) của bộ lạc du mục Nguyệt Thị ở vùng Trung Á thống lãnh. Đến con ông là Diêm Cao Trân (Wema Kadphises) mở rộng lãnh thổ. Đời thứ 3 là vua Ca Nị Sắc Ca thống trị miền Bắc Ấn Độ, thế lực bành trướng đến tận Trung Á, Iran, mở ra 1 Đại cường quốc kể từ sau vua A Dục. Vương triều này cũng có quan hệ với Trung Quốc, La Mã...	
Thời ấy, sự giao lưu văn hóa Đông Tây rất thịnh, Vương Triều Quí Sương nhân đó đã chịu ảnh hưởng văn hóa Hi Lạp sâu đậm, như y học, thiên văn học, luận lí học, nghệ thuật Phật Giáo... đều chịu ảnh hưởng Hi Lạp, La Mã... Lại nhờ vàng được lưu hành trong nước khiến nền kinh tế rất phát đạt, học thuật, văn nghệ cũng hưng thịnh. Tín ngưỡng thì bao gồm các vị thần trong tín ngưỡng của Hi Lạp và trong tông giáo Ba Tư, do đó, đã dung hòa cả văn hóa dị tộc ngoại lai.
Thời này, giáo nghĩa của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ rất thịnh hành và ngài Mã Minh là nhân vật xuất chúng hoạt động trong giới văn học Phật Giáo. Đồng thời, chư tăng trong miền Trung Á nối nhau đến Trung Quốc dịch kinh. Mĩ thuật Phật Giáo Kiện Đà La, Mạt Thố La cũng phát triển rực rỡ.	
Về sau, Vương Triều Quí Sương bị Vương triều Tát San (Sasan) nổi lên vào cuối thế kỉ III tiêu diệt.	
 	
Quí Tộc	
● Chế độ quí tộc của Ấn Độ bắt đầu khoảng 1.000 năm trước Tây lịch, khi giống dân Aryan từ vùng Ngũ Hà (Punjab) dần dần di chuyển về hướng đông, đến mãi sông Jumna và khoảng giữa sông Hằng, chiếm lấy vùng đất đồng bằng và mầu mỡ (tức vùng trung tâm kinh tế, chính trị của Ấn Độ). Sau khi cuộc tiến chiếm kết thúc, người Aryan thiết lập 1 chế độ xã hội, tự xưng mình là Bà La Môn, tức giai cấp cao nhất, còn dân địa phương bị chinh phục thì phải làm nô lệ.	
Đến khoảng 500 năm trước Tây lịch, nền văn hóa Ấn Độ đã xảy ra 1 cuộc thay đổi lớn. Trung tâm văn hóa dần dần di chuyển về phía đông; các đô thị mới mọc lên, các giai cấp mới cũng lần lượt quật khởi, uy quyền của giái cấp Bà La Môn dần dần bị giai cấp Vũ Sĩ (Phạm: Kwatriya, Sát Đế Lợi) thay thế.Đức Phật đã ra đời vào thời kì này. Tuy xuất thân từ dòng quí tộc, nhưng Đức Phật vẫn lấy việc thực hiện Pháp (Phạm: Dharma) làm tông chỉ, Ngài thường nói: “Không kể dòng dõi, chỉ kể sự tu hành”. Tức không nhìn vào trang phục, dòng dõi, gốc tích mà cho là quí tộc, chỉ xem người ấy có khả năng giác ngộ chân lí và theo đúng pháp tu hành mà cho là quí. Do đó, những người vào tăng đoàn,không kể sang hèn, bất luận thuộc giai cấp nào đều gọi là Thích Tử.	
 	
Quị Bái	
● Một trong các cách lễ bái ở Ấn Độ. Lúc Đức Phật còn tại thế, người trong nước gặp Bà La Môn thì quì lạy, gặp sa môn thì kính lễ.	
Tì Nại Da Tạp Sự quyển 1 (Đại 24, 207 hạ) nói: “Lục chúng bảo rằng: Các ngươi đồ ngu không biết cách lễ bái, ai là người quì lạy, ai là người nên kính lễ? Những người ấy trả lời: Chúng tôi chỉ biết rằng hễ gặp người Bà La Môn già thì quị bái, nếu thấy Tỉ Khưu thì kính lễ”.	
 	
Quị Lô	
● Quì trước lư hương để niệm hương, thông thường được thực hành vào các dịp Thánh Tiết, quốc kị, hoặc ngày kị Tổ Sư. Trong điều Thánh Tiết, chương Chúc Li trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển thượng có ghi rõ tác pháp Quị Lô, tức lúc cử hành pháp hội thì Lưỡng Tự chia ra 2 ban đứng đối diện nhau, vị Trụ Trì liền đến quì, phía sau vị Trụ Trì là vị Tri Khách quì dâng cái lư hương cầm tay (tức lư hương có cán), rồi đến vị Thị Giả quì dâng hộp hương. Đợi đến khi vị Duy Na bạch Phật tuyên sớ xong, thì vị Tri Khách lại quì để tiếp lấy lư hương, sau đó vị Trụ Trì mới thu tọa cụ.	
Nghi thức lễ bái này rất thịnh hành trong các tùng lâm Trung Quốc thời xưa. [X.điều Hành Hương Xướng Đạo trong Đại Tống Tăng Sử Lược Q.trung; môn Báo Đảo trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. 	
 	
Quỉ	
● Phạm: Preta. Pàli: Peta.	
Quái vật có hình tướng rất đáng sợ, làm não hại người, là 1 trong 5 đường, 1 trong 6 đường, thông thường chỉ cho tinh linh người chết.	
Trong kinh điển Đại Thừa có lập Ngã Quỉ Đạo trong Lục Đạo. Ngã Quỉ Đạo do chư thiên sai khiến và thường chịu khổ đói khát. Ngoài ra còn có các loài quỉ như: Tệ Quỉ, Hữu Uy Đức Quỉ (quỉ có uy đức), Vô Uy Đức Quỉ, Đa Tài Ngã Quỉ (ngã quỉ nhiều của), Vô Tài Ngã Quỉ...đều ở trong cõi Diêm Ma.	
Ở Ấn Độ đời xưa, người chết rồi mà không được cúng dường thì bị coi là quỉ. Ngã Quỉ Sự Kinh (Pàli: Petavatthu) là 1 kinh của Tiểu Bộ Kinh thuộc Đại Tạng Kinh Nam Truyền, chuyên thu tập sự tích của loài quỉ đói này. Trong kinh Phật nói A Bàng,La Sát, Sơn Tinh, Tạp Mị...đều là quỉ thần. Còn những tinh linh hung bạo, ngục tốt ở địa ngục cũng là 1 loại quỉ.	
Cứ theo Luận Câu Xá quyển 8 thì quỉ có 2 loại là Thai Sinh và Hóa Sinh. Còn Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí, quyển 31 thì nêu 9 loại quỉ là: Cự Khẩu Quỉ (quỉ miệng lửa), Châm Khẩu Quỉ (quỉ miệng kim), Xú Khẩu Quỉ (quỉ miệng hôi), Châm Mao Quỉ (quỉ lông nhọn như kim), Xú Mao Quỉ (quỉ lông hôi), Anh Quỉ (quỉ bướu cổ), Hi Tự Quỉ (quỉ mong được cúng tế), Hi Khí Quỉ (quỉ mong được đồ vứt bỏ) và Đại Thế Quỉ (quỉ có thế lớn). [X. Kinh Hiền Ngu Q.13; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.49]. (xt. Cửu Loại Quỉ, Quỉ Thần). 	
 	
Quỉ Biện	
● Biện luận một cách kỳ quái.	
Ở khoảng thế kỷ V trước Tây lịch, lối biện luận này được gọi là Quỉ Biện Học (Sophist) chuyên về thuật tranh luận kì quái.Ở một phương diện thì quỉ biện mang lại cái tinh thần phê phán, nhưng ở một mặt khác, nó lại hãm người ta vào cái thế biện luận quỉ quyệt, đoạt lời cướp lí. San Xà Da (Phạm, Pàli: SaĨjaya) trong 6 phái ngoại đạo ở Ấn Độ tức là người chủ trương	
 	
Quỉ Biện Luận	
● (Pàli: Amara-vikkepika).	
Sự biện luận của họ nhiều mưu gian. “khéo léo trơn tru, giống như cá chạch”, khó nắm bắt được, hơn nữa, vì nó thiếu giá trị tri thức chính xác nên còn được gọi là Bất Khả Tri Luận (Pàli: Ajĩàna-vàda).	
Cứ theo Phẩm Lô Ca Da Đà và Trường Bộ Kinh Chú (Sumaígala-vilàsinì) tiếng Pàli, ngoại đạo Thuận Thế (Phạm, Pàli: Lokàyata, Hán âm: Lô Ca Da Đà, Lộ Già Da Tha) trong các ngoại đạo Ấn Độ thời xưa là 1 học phái quỉ biện nổi tiếng; họ rất giỏi thuật biện luận kì quặc (Pàli: Vitaịđa-vàda-satthà), thường dùng những lời nói quanh co, khéo léo để mê hoặc người đời, bác bỏ thần cách truyền thống của Bà La Môn, ngoài 4 Đại chủng (đất, nước, lửa, gió) còn lập thêm “linh ngã” và chủ trương chủ nghĩa khoái lạc của Duy Vật Luận.	
Trong Luận Lí Học của Ấn Độ, Quỉ Biện Luận được xem là 1 yếu tố lớn của Luận Lí Học, nhưng Phật Giáo thì cho đó là hí luận (Phạm: Prapaĩca). [X. Đại Thừa Quảng Bách Luận Thích Luận Q.2; Luận Thành Duy Thức Q.1; Luận Kim Thất Thập].	
 	
Quỉ Biện Bà La Môn	
● Tên của 1 Bà La Môn ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa, có tài biện luận khéo léo, sau bị ngài Mã Minh hàng phục.	
Đại Đường Tây Vực Kí quyển 8 (Đại 51, 913 thượng) nói: “Phía bắc tháp Kiến Kích Kiền Trĩ có một nền cũ, xưa là chỗ ở của Quỉ Biện Bà La Môn. Ngày trước, trong thành có 1 người Bà La Môn sống trong căn nhà hoang vắng tồi tàn, không giao thiệp với đời, thờ cúng quỉ để cầu phúc, yêu quái nương cậy, thường cao giọng bàn luận suông, lời lẽ văn nhã, có người đến hỏi vặn thì buông màn đối đáp, học rộng tài cao không ai sánh bằng, mọi người đều ngưỡng mộ như thánh”.
 	
Quỉ Bố Mộc	
● Loại cây làm cho quỉ phải sợ hãi, tức chỉ cho cây liễu.	
Theo Kinh Quán Đính quyển 9, thuả xưa, khi có Đức Thế Tôn trụ thế, dân nước Duy Da Li phần nhiều làm nghề săn bắn, giết chóc, cho nên mang lại bệnh dịch. Bấy giờ, có Tỉ Khưu Thiền đề đến nước này, dùng thần chú Triệu Long Vô Thượng của Như Lai giáo hóa nhân dân, chữa trị các bệnh, trong 1 thời gian, trăm họ hết lo âu, khí độc không hoành hành.	
Nhưng sau khi Tỉ Khưu Thiền Đề mệnh chung, khí độc lại nổi lên, dịch bệnh càng nhiều, người chết vô số. Nhân dân nhớ đến Tỉ Khưu Thiền Đề, liền đến chỗ ở của ngài, thấy cành dương mà lúc còn sống, ngài dùng để xỉa răng, rồi vứt xuống đất, nay đã mọc thành cây, dưới gốc cây có dòng suối nước trong, họ bảo nhau lễ bái cây ấy, rồi bẻ lấy cành dương và múc nước suối đem về, nhúng cành dương vào nước và rảy lên thân người bệnh, tất cả đều mát mẻ, trăm bệnh khỏi hết.	
Người đời sau căn cứ vào sự tíchnày mà gọi cây liễu là Quỉ Bố Mộc. 	
 	
Quỉ Hào Thần Khấp	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Quỉ gào thần khóc, miêu tả cái dáng vẻ mừng giận, buồn vui cực kì mãnh liệt, giống như quỉ thần cũng bị xúc động mà gào khóc. Bích Nham Lục tắc 59 (Đại 48, 192 thượng) nói: “Nước rưới không dính, gió thổi chẳng vào, hổ (cọp) bước rồng lượn, quỉ gào thần khóc (...) chẳng những chỉ ông tăng này mà cả đến quỉ cũng gào, thần cũng khóc, giống như gió lướt cỏ rạp vậy”.	
 	
Quỉ Kiến	
● Cái thấy của quỉ, tức chỉ cho Tà Kiến. Vọng kiến cho rằng không có nhân quả, ở đời chẳng có nguyên nhân nào mang lại kết quả, mà cũng chẳng có kết quả nào từ nguyên nhân sinh ra, bởi thế cái ác không đáng sợ, mà điều thiện cũngchẳngđáng ham. Kiến chấp sai lầm này là loại Kiến Chấp tà khúc nhất trong các Tà Kiến, cho nên gọi làQuỉ kiến. [X. Luận Thành Duy Thức Q.6; Luận Câu Xá Q.19]. (xt. Ngũ Kiến).	
 	
Quỉ Lục	
● Quyển sách do quỉ thần ghi chép. Theo Kinh Kim Cương Đính quyển 12, trong điện của vua Diêm La có 1 quyển sách để ghi chép những tội lỗi mà người đời đã phạm phải.Quyển sách này là do quỉ thần ở dưới đất chiếu theo những tội ác mà người đời đã tạo để ghi chép rồi tâu lên, cuối cùng, vua Diêm La căn cứ vào đó để quyết định các hình phạt nặng hay nhẹ đối với các tội nhân.	
 	
Quỉ Miếu	
● Miếu thờ thần Quỉ Tử Mẫu. Thần Quỉ Tử Mẫu tức là Ha Lợi Đế Mẫu, là thần bảo hộ sự sinh nở và trẻ thơ được bình an, cho nên ở Ấn Độ từ xưa đã có tập tục lập miếu cúng thần này, nhưng ngày nay ít thấy.	
Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ (Đại 54, 303 trung) nói: “Tương truyền, các chùa ở Trung Quốc có lập Quỉ Miếu (Tăng Huy Kí ghi chú rằng: Tức là miếu thờ Quỉ Tử Mẫu)”.	
 	
Quỉ Môn	
● Cửa quỉ ra vào.Xưa nay trong dân gian tương truyền rằng cửa quỉ ra vào là ở góc đông bắc của nhà ở hay thành quách, cho nên dân gian thường kiêng cữ hướng góc đông bắc. [X. Pháp Uyển Châu Lâm Q.6; Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.338].	
 	
Quỉ Nạn	
● Tai nạn do quỉ thần gây ra.	
Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa quyển 7 (Đại 9, 57 hạ) nói: 	
“Giả sử có ý hại	
Đẩy xuống hầm lửa lớn (...) 	
Hoặc trôi giạt giữa biển	
Các quỉ nạn rồng cá	
Niệm sức Quán Âm kia	
Sóng nước chẳng nhận chìm”. 	
 	
Quỉ Nhãn Tình	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Con mắt quỉ quái.Trong Thiền Lâm, cụm từ này được dùng để ví dụ cái thấy không chân chính, hoặc kiến giải không chút giá trị gì.	
Phần giáp chú (chú thích bên cạnh) trong Bích Nham Lục tắc 5 (Đại 48, 144hạ) ghi: “Sơn tăng này xưa nay không dám đùa giỡn với con mắt quỉ quái”.	
 	
Quỉ Niệm Ngũ Xứ	
● Quỉ dính vào 5 chỗ. Nghĩa là quỉ có thể dính chặt vào tứ chi và đầu của người, nhưng cuối cùng không thể tiêu diệt được sức tinh tiến của người.	
Luận Đại Trí Độ quyển 16 kể rằng: Tiền thân của Đức Phật Thích Ca từng là một thương gia, một hôm gặp quỉ La Sát. Thương gia dùng nắm tay phải đánh quỉ, nắm tay liền dính vào quỉ, kéo mãi không ra; lại dùng nắm tay trái đánh nữa và cũng bị dính như nắm tay phải, kéo cũng không ra; thương gia dùng chân phải đá nó, chân cũng bị dính, lại dùng chân trái cũng bị như vậy, cuối cùng dùng đầu húc nó, đầu cũng dính luôn. Lúc đó, quỉ hỏi (Đại 25, 174 trung): “Bây giờ ông đã như thế, muốn làm gì nữa không? Chịu khuất phục chưa?” Đáp: “Tuy 5 chỗ của ta bị dính vào ngươi, nhưng cuối cùng tâm ta không bị ngươi hàng phục, ta sẽ dùng sức tinh tiến đối địch với ngươi, quyết không lùi bước”.	
Quỉ suy nghĩ về sức tinh tiến liền thả thương gia ra và cho đi.	 	
 	
Quỉ Quật Lí	
● Cũng gọi Giả Giải Thoát Khanh. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Hang quỉ ở, tức chỗ tối tăm. Thiền Tông dùng từ ngữ này để ví dụ cho cảnh giới câu nê vào tình thức nên mờ mịt không thấy được chân lí. Hoặc chỉ cho quá trình tu thiền cầu ngộ, Thiền giả bị rơi vào 1 bên không mà chấp đó là ngộ, thành ra bị kẹt không thông, trở thành Tà Kiến.	
Bích Nham Lục tắc 1 (Đại 48, 141 thượng) nói: “Thôi đừng nhớ! (Nói cái gì? Tìm kế sống trong hang quỉ à!)”. [X.Bích Nham Lục tắc 97]. 	
 	
Quỉ Thành	
● Tên gọi khác của thành Càn Thát Bà.	
Càn Thát Bà là 1 trong 8 bộ chúng, thuộc loại quỉ thần, cho nên thành của thần này ở gọi là Quỉ Thành. (xt. Càn Thát Bà Thành). 	
 	
Quỉ Thần	
● Loại chúng sinh có uy lực đáng sợ, thường biến hóa một cách tự tại, được chia làm 2 loại thiện và ác. Nếu che chở cho thế gian, hoặc giữ gìn, bảo vệ Phật Pháp, như Đại Phạm Thiên Vương, Tam Thập Tam Thiên Vương, Tứ Thiên Vương, Viêm Ma Vương, Nan Đà Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương... thì đều là quỉ thần thiện; nếu như La Sát... thì là quỉ thần ác. Còn Dạ Xoa thì thuộc cả 2 loại thiện và ác. Trong Phật Giáo thì quỉ thần thông thường là chỉ cho 6 bộ quỉ thần: Càn Thát Bà, Dạ Xoa, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La và Ma Hầu La Già.	
Ở Ấn Độ đời xưa, từ thời đại Phệ Đà về sau, tín ngưỡng quỉ thần lưu hành rất rộng, sau này, một bộ phận được du nhập Phật Giáo, nhất là Mật Giáo, chẳng hạn như hình tướng phẫn nộ của các vị Minh Vương là do Pháp Thân Tì Lô Giá Na hiển hiện, đều thuộc loại này.	
Ngoài ra, Kinh Kim Quang Minh nói rất rõ về chư thiên, quỉ thần; loại quỉ thần này rất được Tông Thiên Thai tôn sùng. Ngài Hành Đình đời Tống có biên soạn Chư Thiên truyện 2 quyển, thu chép các kí lục về quỉ thần trong các kinh. [X. Kinh Đại Hội trong Trường A Hàm Q.12; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.49; Kinh Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Độ quyển thượng; Kinh Luật Dị Tướng Q.46]. 
 	
Quỉ Tiên Cố Thi	
● Quỉ đánh vào xác chết.	
Kinh Luật Dị Tướng quyển 46 chép: Xưa có 1 người chết, hồn trở lại tự đánh vào xác chết, người bên cạnh hỏi (Đại 53, 244 thượng): “Người này đã chết, vì sao còn đánh?” Đáp: Đây là thân cũ (cố) của tôi,làm nhiều điều ác, không tán thán Giới Kinh, trộm cắp lừa gạt, xâm phạm phụ nữ, bất hiếu với cha mẹ, không thương yêu anh em, tiếc của không chịu bố thí. Nay chết rồi khiến tôi phải đọa vào đường ác, đau đớn khổ sở không thể nói hết, nên tôi trở lại đánh nó!”.	
 	
Quỉ Tử Mẫu Kinh	
● Gọi đủ: Phật Thuyết Quỉ Tử Mẫu Kinh. Kinh, 1 quyển, không rõ dịch giả, được thu vào Đại Chính Tạng tập 21.	
Nội dung kinh này nói về việc Quỉ Tử Mẫu ăn thịt con trẻ của người ta, Đức Phật bèn giấu đứa con mà nó yêu thương để hóa độ nó. Nhờ đó, Quỉ Tử Mẫu tỉnh ngộ, không còn ăn thịt trẻ con nữa và dốc lòng hộ trì Phật Pháp.	
 	
Quỉ Tử Mẫu Thần 	
● Phạm: Hàrìtì.	
Hán âm: Ha Lợi Để, Ha Lợi Đế, Ha Lợi Đế Mẫu.	
Hán dịch: Ái Tử Mẫu, Thiên Mẫu, Công Đức Thiên.	
Mẹ của 500 quỉ con, vốn là vợ của ác thần. Vì kiếp trước phát tà nguyện ăn thịt trẻ con trong thành Vương Xá, nên chết rồi sinh ra làm Dược Xoa, đến thành Vương Xá chuyên trộm trẻ thơ của người ta để ăn thịt. Vì muốn răn dạy nên Đức Phật đem giấu đứa con thương yếu nhất của nó, do đó, Quỉ Tử Mẫu buồn thương thảm thiết. Đức Phật liền dạy (Đại 54,209 trung): “Ngươi có tới 500 đứa con, nay ta chỉ lấy của ngươi có 1 đứa mà ngươi đã đau đớn thảm thương như thế, vậy ngươi ăn thịt bao nhiêu đứa con của những người khác thì họ đau đớn đến chừng nào?”. Quỉ Tử Mẫu nghe Đức Phật dạy liền ăn năn sám hối, xin qui y Phật, lập thệ nguyện làm thần hộ trì sự sinh sản được bình an và bảo vệ những trẻ thơ.	
Theo điều Thụ Trai Quĩ Tắc trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 1 thì các chùa ở Ấn Độ đều có thờ Quỉ Tử Mẫu. Ở cửa nhà hoặc bên cạnh bếp, đắp vẽ hình người mẹ ôm 1 đứa con, dưới gối thì 5 đứa hoặc 3 đứa để tượng trưng cho Quỉ Tử Mẫu. Hàng ngày thức ăn ở trước hình tượng để cúng. Nếu người bị bịnh hoặc không có con, xin thức ăn ấy về ăn thì đều toại nguyện. Hình tượng Quỉ Tử Mẫu là hình Thiên Nữ, tay cầm quả cát tường. [X. Kinh Ma Ha Ma Da Q.thượng]. 	
 	
Quỉ Vấn Mục Liên Kinh	
● Kinh, 1 quyển, do ngài An Thế Cao dịch vào đời Hậu Hán, được thu vào Đại Chính Tạng tập 17.	
Nội dung kinh này thuật lại việc các ngã quỉ hỏi ngài Mục Liên về nghiệp nhân của các quả báo ác, ngài Mục Liên giải đáp rõ từng điều một.	
 	
Quốc Bảo	
● Của báu của đất nước. Chỉ cho người có đầy đủ học thức, đức hạnh, có khả năng làm thầy và được mọi người tôn sùng, giống như quốc bảo vậy.	
Chương Lục Tổ Tuệ Năng trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 5 (Đại 51, 236 hạ) nói: “Đến ngày mồng 5 tháng 5 niên hiệu Vĩnh Thái năm đầu, Đại Tông mộng thấy Lục Tổ Đại Sư thỉnh y bát (...), nay sai Trấn quốc Đại tướng quân Lưu Sùng Cảnh cung kính đưa về, trẫm cho rằng đó là Quốc Bảo”. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.5 thượng; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5, phần 1].
 	
Quốc Dịch Nhất Thiết Kinh	
● Chỉ cho bộ Phật Điển Tùng Thư gồm 255 quyển được soạn thuật hoặc phiên dịch thành tiếng Nhật Bản, do nhà xuất bản Đại Đông ấn hành.	
Nội dung bộ sách này được chia làm 2 phần:	
1.Ấn Độ Soạn Thuật Bộ: Thu tập những kinh, luật, luận do các vị Tổ Sư Ấn Độ soạn thuật đã được dịch ra chữ Hán, rồi dịch sang tiếng Nhật. Có tất cả 155 quyển, xuất bản lần đầu vào năm Chiêu Hòa 11 (1936); hiệu đính tái bản vào năm Chiêu Hòa 53 (1978). Trong phần này gồm có A Hàm Bộ, Bản Duyên Bộ, Bát Nhã Bộ, Pháp Hoa Bộ, Hoa Nghiêm Bộ và Luận Tập Bộ.	
2.Hòa Hán Soạn Thuật Bộ: Thu tập các chú sớ kinh, luật, luận, sử truyện và trứ tác của chư Tổ các tông phái ở các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, có tất cả 100 quyền. Trước khi Đại chiến lần II kết thúc, xuất bản được 66 quyểnrồi tạm đình chỉ, năm Chiêu Hòa 33 (1958) tiếp tục xuất bản, đến nay đã hoàn thành được 95 quyển. Căn cứ vào sự phân loại trong sách thì bộ Hòa Hán này gồm Chư Tông Bộ, Luật Sớ Bộ, Sự Vựng Bộ, Sử Truyện Bộ, Kinh Sớ Bộ, Luận Sớ Bộ và Hộ Giáo Bộ. Trong 2 bộ trên đây, mỗi bộ còn có thêm 1 quyển Sách dẫn, ghi Tổng mục lục và nội dung sách dẫn.	
Nét nổi bật của bộ tùng thư này là ngoài phần chính văn Nhật dịch ra, mỗi bộ kinh đều có phần giải thích tên kinh, giới thiệu tác giả, quá trình thành lập, đặc sắc của bộ kinh, nội dung cương yếu và những khảo chứng tâm đắc. Trong văn có thêm chú giải, đối với những chỗ không rõ ràng thì nêu ra sự sai khác giữa bộ kinh với bản Pàli và bản dịch khác thuộc Bắc truyền. Đây là bộ sách Phật học nhập môn trọng yếu, giúp ích rất nhiều cho những người bắt đầu học Phật.	
 	
Quốc Độ 	
● Phạm: Kwetra.	
Hán âm: Sát Đa La. Gọi tắt: Sát.	
Hán dịch: Độ, Sát Độ.	
Chỉ cho đất đai, lãnh thổ hoặc chỗ ở của chúng sinh.	
Quốc Độ có Tịnh Độ và Uế Độ khác nhau.	
 	
Quốc Độ Hải Thế Giới Hải	
● Chỉ cho cõi nước của Phật. Kinh Hoa Nghiêm chia cõi nước Phật làm 2 loại là Quốc Độ Hải và Thế Giới Hải.	
1.Quốc Độ Hải: Cõi Phật không thể nghĩ bàn, là y báo của tự thể Phật quả, là cảnh giới Phật Viên dung tự tại, không thể hình dung được. Đây là cõi nước do chính Đức Phật chứng ngộ trong nội tâm, bởi thế chi có Phật hiểu rõ, còn chúng sinh ở giai vị tu nhân không thể nào xét biết được, cũng không thể dùng lời nói để biểu đạt, mà dù có miễn cưỡng biểu đạt bằng lời nói thì cũng chỉ có thể dùng những ngôn từ có tính cách phản diện như: Diệu Cực Nan Tư, Bất Khả Ngôn Thuyết...	
Trong Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí quyển 26, ngài Ngưng Nhiên, người Nhật Bản đem Phật Sát, Phật Quốc, Sát Tịnh, Sát Khởi trong Thập Cú Bất Tư Nghị mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tán thán trong Phẩm Như Lai Danh Hiệu của Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển) xếp vào Quả Phần Y Báo, chính là chỉ cho Quốc Độ Hải.
2.Thế Giới Hải: Chỉ cho quốc độ mà Bồ Tát đang trong giai đoạn tu nhân nương ở, hoặc chỉ cho cõi nước do Đức Phật Giáo hóa, có thể chia làm 3 loại: 	
a) Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm Thế Giới Hải (cũng gọi Liên Hoa Tạng Thế Giới, Hoa Tạng Giới): Tuy là cảnh giới thuộc về Quả phần không thể nói bàn, nhưng là chỗ nương ở của “Chứng Nhập Sinh” cuối cùng trong 3 sinh (Kiến Văn sinh, Giải Hành Sinh và Chứng Nhập Sinh), cho nên là thế giới hải có thể nói bàn. Tuy có tướng đồng với cảnh giới không thể nói bàn, nhưng chẳng phải luận thế giới phân biệt nhất tướng nhất tịch, mà là cảnh giới hỗ tương chủ bạn đầy đủ, không giới hạn, giống như tấm lưới của cung điện trời Đế Thích. 	
b) Thập Trùng Thế Giới Hải: Ngoài 3.000 thế giới còn có 10 thế giới: Thế Giới Tính, Thế Giới Hải, Thế Giới Luân, Thế Giới Viên Mãn, Thế Giới Phân Biệt, Thế Giới Toàn, Thế Giới Chuyển, Thế Giới Liên Hoa, Thế Giới Tu Di và Thế Giới Tướng. Đây là cõi nước “Giải Hành Sinh” được thị hiện cho hàng Bồ Tát Thập Địa. 
c) Vô Lượng Tạp Loại Thế Giới Hải (cũng gọi Tạp Loại Thế Giới): Nơi nương ở của “Kiến Văn Sinh”, chỉ cho thế giới có hình núi Tu Di hoặc hình sông, hình quay tròn, hình vòng xoáy, hình bánh xe, hình cây, hình lầu gác, hình áng mây, cho thế giới hình chúng sinh đầy khắp các pháp giới mà không bị ngăn ngại.Tóm lại, chỗ thấy của 3 sinh đều không giống nhau, cho nên mới chia làm 3 loại, nhưng 3 loại đều dung hợp nhau chứ không ngăn ngại nhau, vì thế trở thành 1 loại thế giới Hoa Nghiêm và là nơi do Đức Phật Tì Lô Giá Na giáo hóa.	
Ngoài những điểm ghi trên, từ “Thế Giới Hải” cũng chỉ chung cho thế giới phổ thông, đặc biệt là chỉ cho thế giới hải thứ 2 trong 10 lớp thế giới.[X. Kinh Hoa Nghiêm Q.4 (bản dịch cũ); Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.3, 4, Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.3, Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí Q.26].	
 	
Quốc Độ Thân 	
● Phạm: Kwetra-kàya.	
Tức là khí thế gian, 1 trong 10 thân dung 3 thế gian do Tông Hoa Nghiêm lập ra. Theo Tông Hoa Nghiêm thì cõi nước mà hữu tình chúng sinh nương ở là do thể chính giác của Tì Lô Giá Na Như Lai tùy theo căn cơ của chúng sinh mà hóa hiện ra, cho nên gọi là Quốc Độ Thân. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.26 (bản dịch cũ); Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.14]. (xt. Thập Thân).	
 	
Quốc Độ Thế Gian	
● Cũng gọi Khí Thế Gian, Trụ Xứ Thế Gian. Một trong 3 loại thế gian. Chúng Sinh trong 10 pháp giới đều tùy y báo của mình mà có 10 chỗ cư trú khác nhau. Thân năng y của chúng sinh có 10 loại bất đồng, nên quốc độ sở y cũng đều khác nhau, vì thế gọi là Quốc Độ Thế Gian. [X. Luận Đại Trí Độ Q.47; Ma Ha Chỉ Quán Q.5 thượng]. (xt. Tam Thế Gian). 	
 	
Quốc Phân Tự 	
● Những chùa viện do Thiên Hoàng Thánh Vũ (724-749) của Nhật Bản ban sắc xây dựng ở 69 nơi trên toàn quốc. Các chùa tăng đặt tên là Kim Quang Minh Tứ Thiên Vương Hộ Quốc, còn các chùa ni thì có hiệu là Pháp Hoa diệt tội.Chùa tăng gọi chung là Quốc Phân Tự, chùa ni gọi chung là Quốc Phân Ni Tự. Các chùa viện này đều chung 1 lí tưởng là “Chính Giáo Nhất Trí” (Chính trị và tông giáo là một), cầu nguyện chư Phật gia hộ để tiêu trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Quốc Phân Tự là phỏng theo Khai Nguyên tự của Trung Quốc do vua Huyền Tông thiết lập vào đời Đường. Trong các Quốc Phân Tự thì lấy Đông Đại Tự làm Tổng Quốc Phân Tự, còn Pháp Hoa tự ở Nại Lương là Tổng Quốc Phân Ni Tự.	
Loại chùa viện này phần nhiều được xây dựng tại các thành thị lớn của địa phương, ngày nay rất nhiều nền cũ đã được phát hiện, cũng có nhiều chỗ chỉ còn là địa danh hoặc được xem là sử tích mà thôi.	
 	
Quốc Sư 	
● I.Quốc Sư.	
Phong hiệu mà các triều đại đế vương Trung Quốc phong cho vị cao tăng có học vấn và đức hạnh, có thể làm bậc thầy tiêu biểu cho một nước. Quốc Sư có nghĩa là thầy của dân chúng trong nước và thầy của vua.	
Cứ theo Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 11, 14 và Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện quyển 4 thì các ngài Cưu Ma Viêm và Thắng quân từng được phong làm Quốc Sư. Như vậy, tước hiệu này vốn đã lưu hành ở Ấn Độ, Tây Vực từ trước rồi.Như ngài Ha Lê Bạt Ma, vì đã chiết phục được các Luận Sư ngoại đạo ở nước Ma Yết Đà, Trung Ấn Độ, nên được vua phong làm Quốc Sư.	
Sau khi Phật Giáo truyền vào Trung Quốc thì ở Tây Vực cũng đã có phong hiệu Quốc Sư rồi, như vào năm Kiến Nguyên 18 (382) đời Tiền Tần, Đông Sư Tiền Bộ Vương Di Đệ của Tây Vực đến thăm Trường An, Quốc Sư của ông là ngài Cưu Ma Bạt Đề cũng đi cùng. Rồi như phụ thân của ngài Cưu Ma La Thập là Cưu Ma Viêm đã nói ở trên, từ bỏ địa vị Tể tướng để đi xuất gia, đi về phía đông, vượt qua dãy núi Thông Lãnh, vua nước Cưu Tư nghe danh kính mộ, thỉnh ngài làm Quốc Sư. Còn cao tăng Trung Quốc cũng có vị làm Quốc Sư ở Tây Vực, như ngài Pháp ái ở Lũng Tây.	
Chức Quốc Sư ở Trung Quốc vốn không phải để phong riêng cho các bậc cao tăng, mà được phong chung cho cả người ngoài đời, như Vương Mãng đã phong Lưu Hâm làm Quốc Sư để dạy Thái tử, hoặc dùng chức Quốc Sư để gọi thay cho Thái Sư, Quốc Tử Tế Tửu (chức quan dạy Thái tử).	
Phổ Thông cho rằng người đầu tiên phong cao tăng làm Quốc Sư là vua Văn Tuyên đời Bắc Tề: Niên hiệu Thiên Bảo năm đầu (550), vua ban sắc triệu thỉnh cao tăng Pháp Thường vào cung tuyên giảng Kinh Niết Bàn rồi tôn ngài làm Quốc Sư.	
Về sau, vào đời Đường, có các ngài Pháp Tạng được phong là Khang tạng Quốc Sư, ngài Trừng Quán là Thanh Lương Quốc Sư, ngài Tuệ Trung là Nam Dương Quốc Sư, ngài Vô Nghiệp là Đại Đạt Quốc Sư... Đến đời Tống, lúc Thiền Tông toàn thịnh thì có rất nhiều Thiền Sư được ban hiệu nhưng không thấy có danh hiệu Quốc Sư. Đến các đời Nguyên, Minh, Thanh, đối với các vị lãnh tụ của Phật Giáo Tây Tạng cũng có phong hiệu Quốc Sư. Nhất là triều đình nhà Nguyên vì quá tôn sùng và ưu đãi Lạt Ma Giáo, Quốc Sư thường nắm giữ cả quyền lực tông giáo và chính trị nên đã tạo ra nhiều cái thối nát.	
Đến đầu đời Minh, triều đình tăng cường quan hệ với dân tộc Tây Tạng, tuy vẫn theo chế độ nhà Nguyên, phong Lạt Ma làm “Đế sư”, “Quốc Sư”, nhưng quyền hành đã giảm bớt nhiều, không còn được như ở đời Nguyên. Đến đời Thanh thì chỉ có năm Khang Hi 45 (1706), Chương Gia Hô Đồ Khắc Đồ được phong Quốc Sư, trông coi các việc Lạt Ma Giáo ở Nội Mông Cổ. Còn về phía cao tăng người Hán được triều Nguyên Phong làm Quốc Sư thì có 9 vị, trong đó có Quốc Sư Hải Vân đời vua Thế Tổ là nổi tiếng hơn cả.	
Ngoài ra, ở Triều Tiên ngài Nghĩa Thiên Hiệu Đại Giác Quốc Sư cũng rất nổi tiếng. Còn ở Nhật Bản thì Thiên Hoàng Hoa Viên ban thụy hiệu “Thánh Nhất Quốc Sư” đầu tiên cho ngài Viên Nhĩ Biện Viên vào năm 1308, nhưng khác với Trung Quốc ở chỗ đây là thụy hiệu được phong sau khi thị tịch. Về sau, ở Nhật Bản, cũng có người được phong Quốc Sư lúc còn sống. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.1; Tục Cao Tăng Truyện Q.16; Đại Tống Tăng Sử Lược Q.trung; Nguyên Hanh Thích Thư Q.7, 8; Xưng Hô Môn trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
● II.Quốc Sư.	
Chức quan tăng của Nhật Bản trụ ở các Quốc Phân Tự (chùa nhà nước), trông nom mọi việc trong chùa, quản lí tài sản, kiêm việc tụng kinh giảng đạo. Chức quan này được đặt ra vào năm Đại Bảo thứ 2 (702). (xt. Quốc Phân Tự).	
 	
Quốc Sư Tam Hoán	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Quốc Sư gọi 3 lần. Chỉ cho câu chuyện Quốc Sư Tuệ Trung 3 lần gọi thị giả, 3 lần thị giả “dạ!”.	
Chương Nam Dương Tuệ Trung trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 5 (Đại 51, 244 thượng) ghi: Một hôm sư gọi thị giả, thị giả thưa “dạ!”, cứ thế 3 lần sư gọi, 3 lần thị giả đều “dạ!”. Sư nói: “Tưởng rằng ta phụ ngươi, nào ngờ ngươi phụ ta”. [X. Tông Môn Thống Yếu Tục Tập Q.3;	
Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập Q.8; Tông Môn Cát Đằng Tập Q.thượng].	
 	
Quốc Sư Tháp Dạng	
● Cũng gọi Trung Quốc Sư Vô Phùng Tháp, Túc Tông Thỉnh Tháp Dạng.	
Tên công án trong Thiền Tông.	
Quốc Sư và kiểu tháp. Cơ duyên vấn đáp giữa vua Đường Túc Tông và Quốc Sư Nam Dương Tuệ Trung về kiểu tháp không có tầng bậc.	
Bích Nham Lục tắc 18 (Đại 48, 157 hạ) ghi: “Hoàng Đế Túc Tông hỏi Quốc Sư Tuệ Trung: 	
- Sau khi Thầy viên tịch, đệ tử phải làm gì để tưởng niệm thầy?	
Quốc Sư đáp: Làm cho lão tăng một cái tháp không có tầng bậc.	
Vua nói: Xin thầy cho kiểu tháp.	
Quốc Sư im lặng giây lâu rồi hỏi: Hiểu không?	
Vua đáp: Không hiểu.	
Quốc Sư nói: Tôi có đệ tử phó pháp là	
Đam Nguyên, am hiểu việc này, xin vua hỏi ông ta.	
Sau khi Quốc Sư thị tịch, vua hạ chiếu hỏi ngài Đam Nguyên ý đó là thế nào? Ngài Đam Nguyên đáp: Sông Tương ở phía nam, cái đầm ở phương bắc”.	
Có thuyết cho rằng công án này là cơ duyên vấn đáp giữa vua Đường Đại Tông và Quốc Sư Nam Dương Tuệ Trung. [X. Thung Dung Lục tắc 85; Thiền Uyển Mông Cầu Q.trung].	
 	
Quốc Sư Thủy Oản 	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Quốc Sư và bát nước. Công Án này nói về việc Thiền Sư Nam Dương Tuệ Trung lấy 1 bát nước, bỏ vào đó 7 hạt gạo, rồi đặt một chiếc đũa ở trên bát để trắc nghiệm xem Tử Lân Cung Phụng có hiểu được ý Phật không.	
Bích Nham Lục tắc 48 (Đại 48, 184 thượng) chép: “Trung Quốc Sư hỏi Tử Lân Cung Phụng: 	
-Ta nghe nói Cung Phụng chú giải Kinh Tư Ích đúng không? Phụng đáp: Dạ đúng!	
Sư nói: Hễ chú giải kinh thì cần phải hiểu rõ ý của Phật mới được.	
Phụng thưa: Nếu không hiểu ý thì làm sao dám nói là chú giải kinh.	
Sư liền sai thị giả lấy bát nước, 7 hạt gạo và chiếc đũa để trên bát đưa đến cho Cung Phụng.	
Sư hỏi: Đây là nghĩa gì? Phụng đáp: Không hiểu!	
Sư nói: Ý của lão tăng mà ngươi còn không hiểu thì làm sao mà hiểu được ý của Phật?” [X. chương Nam Dương Tuệ Trung trong Liên Đăng Hội Yếu Q.3]. 		
Quốc Thanh Bách Lục	
● Tác phẩm, 4 quyển, do ngài Quán Đính biên soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 46.	
Sách này ban đầu do Sa Môn Trí Tịch biên tập các văn cảo và văn bia của Đại Sư Trí Khải, nhưng sách chưa được hoàn thành thì ngài Trí Tịch đã thị tịch, ngài Quán Đính nối tiếp soạn thêm, tất cả có 104 điều. Đây là tư liệu rất cần thiết để hiểu rõ cuộc đời và sự nghiệp của Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai.	
Sách này vốn có 2 loại bản, 1 đầy đủ và tóm tắt; bản đầy đủ đã bị thất lạc, bản hiện còn là bản tóm tắt. Vì Đại Sư Trí Khải trụ ở chùa Quốc Thanh núi Thiên Thai nên sách mang tên này. [X. Phật Tổ Thống Kí Q.25; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Mục Lục; Chư Tông Chương Sớ Lục Q.1].	
 	
Quốc Thanh Tự	
● Chùa ở chân núi phía nam ngọn Phật Lũng, núi Thiên Thai, phía bắc huyện Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc là nơi phát tích của Tông Thiên Thai.
Vào năm Khai Hoàng 18 (596) đời Tùy, Tấn Vương Dương Quảng (sau là Dạng Đế) đã sáng lập chùa này để cúng dường Đại Sư Trí Khải.Đầu tiên, Thiền Sư Định Quang trụ ở ngọn núi này, ngài từng bảo đệ tử rằng “không bao lâu nữa sẽ có bậc Đại thiện tri thức thống lãnh đồ chúng đến ở núi này”. Sau, quả nhiên có ngài Trí Khải đến đây truyền bá giáo pháp, ngài muốn xây chùa ở phía nam ngọn núi Phật lũng, nhưng ý định chưa được thực hiện thì ngài đã viên tịch. Tấn Vương Dương Quảng vô cùng thương tiếc và vì ngài mà thiết trai cúng dường 1.000 vị tăng, sau đó, lại xây cất thêm điện đường ở chùa. Lúc đầu, Tấn Vương đã đặt tên chùa là Thiên Thai Sơn Tự, sau nhân lúc ngài Trí Khải mới vào núi này, Thiền Sư Định Quang từng báo mộng rằng: 3 nước (chỉ cho Bắc Chu, Bắc Tề và Trần) hợp làm một thì sẽ có người nhiều thế lực có thể làm được chùa này, nếu chùa được hoàn thành thì quốc gia sẽ thanh bình, nên đặt tên là Quốc Thanh Tự. Niên hiệu Đại Nghiệp năm đầu (605) đời Tùy, vua ban biển ngạch “Quốc Thanh Tự”. Ít lâu sau, ngài Quán Đính trụ trì, từ đó, chùa trở thành đạo tràng căn bản của Tông Thiên Thai.	
Từ Năm Trinh Nguyên đời Đường về sau, rất nhiều vị tăng Nhật Bản du học Trung Quốc đã đến tham bái chùa Quốc Thanh, như các sư Tối Trừng, Nghĩa Chân, Viên Tải, Viên Trân, Thành Tầm, Tuấn Nhưng, Trọng Nguyên, Vinh Tây...đều đã đến lễ tháp thờ ngài Trí Khải, hoặc có vị làm việc Phật, hoặc có vị đem tượng Phật và kinh luận về nước, nhân đó mà sáng lập Tông Thiên Thai của Phật Giáo Nhật Bản.	
Cứ theo Nhập Đường Cầu Pháp Tuần Lễ Hành Kí quyển 1 của ngài Viên Nhân, trong chùa Quốc Thanh lúc nào cũng có 150 vị tăng thường trú, hạ An Cư thì có từ 300 vị trở lên, như vậy ta có thể thấy pháp vận của chùa thời đó hưng thịnh đến mức nào.	
Trong Pháp Nạn Hội Xương (846) đời Đường, chùa đã bị đốt, năm Đại Trung thứ 5 (851) được xây dựng lại.Năm Cảnh Đức thứ 2 (1005) đời Tống, chùa được đổi tên là Cảnh Đức Quốc Thanh Tự. Sau lại bị lửa chiến tranh hủy hoại, mấy trăm quyển sách của các vua 3 triều cháy hết, chỉ còn Liên Kinh của ngài Trí Khải, 1 quyển kinh lá bối từ Tây Vực, tượng Phật bằng gỗ chiên đàn tạc vào đời Tùy và răng Phật. Năm Kiến Viêm thứ 2 (1128) đời Nam Tống, vua ban sắc trùng tu, chùa trở nên đẹp đẽ gấp bội so với ngày trước. Năm Kiến Viêm thứ 4 (1130), vua hạ lệnh đổi Giáo thành Thiền, từ đó về sau chùa Quốc Thanh trở thành Thiền Tự. Sau, trải qua nhiều lần xây cất thêm, chùa trở thành 1 trong Tứ tuyệt trong thiên hạ từ xưa đến nay. Hai bên chùa có 5 ngọn núi (Bát trụ, Linh cầm, Tường vân, Linh Chi và Ánh Hà) bao vòng chung quanh chùa, có 2 dòng suối chảy vòng hợp lại ở trước chùa. Chùa có cây cầu tên là Phong Can, tương truyền đó là nơi mà Thiền Sư Phong Can đời Đường thường dạo chơi với các ngài Hàn Sơn và Thập Đắc. Lại do nhân duyên của Thiền Sư Phong Can với chùa này mà biết được rằng tuy đến đời Tống chùa mới được đổi thành Thiền tự, nhưng ngay từ đầu đời Đường chùa đã dần dần được Thiền hóa rồi.	
Hiện nay các kiến trúc trong chùa còn nguyên vẹn, phía trước chùa có ngôi tháp gạch 9 tầng, tương truyền do Tùy Dạng Đế (Tấn Vương Dương Quảng) sai Tư Mã Vương Hoằng kiến thiết để thờ ngài Trí Khải; tháp cao khoảng 23 trượng, mặt bằng, 6 góc, qui mô rộng lớn, nhưng có vẻ là kiến trúc đời Tống.	
Bảo vật còn được cất giữ trong chùacó tháp xá lợi bằng đồng do Ngô Việt Vương Tiền Hoằng Thục tạo, tháp này là 1 trong 8 vạn 4 nghìn tháp, là vật đã đào được trong khu vực chùa, cao 19 cm, phần dưới cùng của tháp bên trong có khắc chữ. Cảnh chùa có 2 nơi di tích của ngài Nhất Hạnh (673-727). Ngài Nhất Hạnh là vị cao tăng đời Đường,1 nhà thiên văn học nổi tiếng, từng sửa lại lịch Đại Diễn. Ngài đến chùa Quốc Thanh, cùng với vị tăng trong chùa nghiên cứu về số học. Người đời sau xây mộ dựng bia ở phía sau tháp Thất Phật trước chùa để tưởng niệm ngài, trên đề dòng chữ: “Đường Nhất Hạnh Thiền Sư Chi Tháp” (Tháp Thiền Sư Nhất Hạnh đời Đường). Lại truyền rằng khi ngài Nhất Hạnh đến đây thì núi Bắc mưa lớn, dòng suối ở núi Đông trước chùa chảy mạnh, tràn ngược về phía Tây. Nay, bên cầu Phong Can có tấm bia đá vuông, trên đó viết 7chữ: “Nhất Hạnh Đảo Thử Thủy Tây Lưu”(Ngài Nhất Hạnh đến đây nước chảy về tây). [X. Bài tựa Quốc Thanh Bách Lục; Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện, Thiên Thai Sơn Toàn Chí; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Sơn Xuyên Điển thứ 123].	
 	
Quốc Thống	
● Tên 1 chức quan tăng ở thời Đông Ngụy thuộc Bắc triều, Trung Quốc. Theo Tăng chế qui định, chức quan này có thẩm quyền xử trị các tăng ni phạm tội giết người và các tội khác.	
Lúc đầu, chức này được gọi là Chiêu Huyền Thống. Dưới chức này có chức Quốc đô (nguyên gọi là Chiêu Huyền Đô Duy Na). Chế độ quan tăng bắt đầu được đặt ra vào thời Ngụy thuộc Nam Bắc Triều. Người đầu tiên lập chức Quốc thống là vua Diêu Hưng đời Hậu Tần; đến khoảng năm Hoằng Thủy (396-397) thì Đạo Vũ Đế nhà Bắc Ngụy thiết lập chức Đạo Nhân Thống để quản lí tông đồ. Đến niên hiệu Hưng An năm đầu (452), ngài Sư Hiền đảm nhiệm chức Đạo Nhân Thống, sau khi ngài Sư Hiền thị tịch thì ngài Đàm Diệu kế vị, đổi tên gọi là Sa Môn Thống.	
Niên hiệu Hòa Bình năm đầu (460), vua Văn Thành nhà Bắc Ngụy đổi Giám Phúc Tào (cơ cấu quan tăng Trung ương được thiết lập từ trước) làm Chiêu Huyền Tự (có thuyết nói do Hiếu văn đổi); Sa Môn Thống của Chiêu Huyền Tự được gọi là Chiêu Huyền Thống. Ngài Pháp Thượng thời đó từng giữ chức Chiêu Huyền Thống suốt 40 năm, từ thời Bắc Ngụy đến thời Bắc Tề. Sau khi Bắc Ngụy bị chia thành Đông Ngụy và Tây Ngụy thì chức Chiêu Huyền Thống ở Đông Ngụy được gọi là Quốc Thống. (xt. Tăng Quan) 	
 	
Quốc Vương	
● Cũng gọi Quốc Chủ, Nhân Vương. Chỉ cho ông vua cai trị một nước.	
Nói theo nhân quả thì người kiếp trước thụ trì giới thập thiện, nhờ thế mà đời này được làm vua thống lãnh đất nước, làm chủ nhân dân. Lại nhân được chư thiên bảo hộ nên cũng gọi là Thiên Tử. [X. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Q.3; Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Q.thượng].	 	
Quốc Vương Bất Lê Tiên Nê Thập Mộng Kinh 	
Bất Lê Tiên Nê, Phạm: Prasenajit.	
Pàli: Prasennadi, Hán âm: Ba Tư nặc. Gọi tắt: Thập Mộng Kinh.	
Kinh, 1 quyển, do ngài Đàm vô lan dịch vào đời Đông Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 2.Đây là bản lưu hành riêng của kinh thứ 9, Phẩm Đại Ái Đạo Bát Niết Bàn phần trong Kinh Tăng Nhất A Hàm.	
Nội dung kinh này nói về việc vua Ba Tư Nặc nằm mộng thấy 10 điều kì lạ, ngoại đạo cho là điềm xấu, khuyên vua nên giết vợ và cận thần để tế trời, cầu bình an, cát khánh. Sau nhờ Đức Phật dùng trí tuệ chân chính giải mộng, vua mới được yên lòng.
Kinh này có 2 bản dịch khác, đó là Kinh Xá Vệ Quốc Vương Mộng Kiến Thập Sự và kinh Xá Vệ Quốc Vương Thập Mộng.	
 	
Quốc Vương Ngũ Chủng Khả Ái Nhạo Pháp 	
● Năm pháp đáng ưa thích của ông vua một nước.	
Cứ theo Kinh Phật Vị Ưu Điền Vương Thuyết Vương Pháp Chính Luận thì ông vua 1 nước có 5 điều làm cho nhân dân trong nước tôn kính và yêu thích như sau:	
1.Ân Dưỡng Thương Sinh: Quốc Vương thường ban bố nhân nghĩa, làm việc lợi ích cứu giúp mọi người, vì thế nhân dân đều được thấm nhuần ân đức và hết lòng yêu quí Quốc Vương.	
2.Anh Dũng Cụ Túc: Quốc Vương trí dũng song toàn, đức trùm muôn cõi, uy vang 4 biển, vì thế nhân dân sợ uy cảm đức của vua và đều quí mến.	
3.Thiện Quyền Phương Tiện: Quốc Vương tài trí mưu lược, quyền biến khó lường, che chở những người nhu thuận, dùng phương tiện khéo léo chế ngự những kẻ ương ngạnh, hung bạo, vì thế nhân dân sợ uy cảm đức và đều yêu kính vua.	
4.Chính Thụ Cảnh Giới: Quốc Vương thường khéo trù tính, lo toan, dự trữ đầy đủ kho tàng, đem lòng yêu thương cứu giúp những người bệnh hoạn, nghèo túng, vì thế nhân dân được thấm nhuần ân huệ, không ai không yêu kính quốc vương.	
5.Khuyến Tu Thiện Pháp: Quốc Vương có đủ lòng tin chân chính, hiểu rõ quả báo mà tu tập chính nhân để chứng chính quả, vì thế nhân dân tôn kính, học tập theo vua và hết lòng yêu mến.	
 	
Quyên Phi Nhu Động	
● Chỉ cho loài sinh vật rất nhỏ bé. Quyên phi: Chỉ cho loài trùng nhỏ bay đi trên không như ruồi muỗi; Nhu động: Chỉ cho loài trùng nhỏ có dáng ngọ ngoạy như dòi bọ...	
Theo Long Thư Tăng Quảng Tịnh Độ Văn quyển 3 thì tất cả loài hữu tình, dù nhỏ bé như loài dòibọbay đi, ngọ ngoạy, Đức Phật cũng đều hóa độ. [X.Phẩm Phát Ý Thụ Tuệ trong Kinh A Súc Phật Quốc Q.thượng; Kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Q.1].	
 	
Quyên Tác 	
● Phạm: Pàza. Pàli: Pàsa.	
Hán âm: Bá Xả, Bá Xa, Ba Xá.	
Cũng gọi Kim Cương Tác, Quyên Tác, Quyên Võng, Quyên Sách, Bảo Tác, Châu Tác.	
Gọi tắt: Tác.	
Một loại dây dùng để chiến đấu hay săn bắt.	
Cứ theo Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 61, thì quyên tác (sách) là sợi dây thừng, khi chiến đấu, dùng để tròng bắt người, hoặc tròng vào đầu ngựa, chân ngựa để bắt nótục gọi là dây treo, thòng lọng. Thông thường được se bằng những sợi chỉ 5 màu, 1 đầu thêm cái vòng, đầu kia thêm nửa cái chày 1 chĩa (tức là hình nửa cái chày 1 chĩa); hoặc cả 2 đầu đều thêm nửa chày 1 chĩa. Trong Mật Giáo, Quyên tác là1dụng cụ dùng để giáo hóa những kẻ cứng đầu ương bướng và hàng phục 4 loài ma, tượng trưng cho 4 nhiếp phương tiện, là vật cầm trong tay của Bất Động Minh Vương, Bất Không Quyên Sách Quán Âm, Thiên Thủ Quán Âm và Kim Cương Tác Bồ Tát. Như Bất Động Minh Vương tay phải cầm gươm sắc, tay trái cầm quyên tác là tượng trưng ý nghĩa trước dùng dây Tứ Nhiếp trong tâm bồ đề thanh tịnh trói buộc chúng sinh để dắt dẫn, sau dùng gươm trí tuệ trong tâm bồ đề để đoạn diệt chủng tử vô minh căn bản của chúng sinh.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 (Đại 39, 633 trung) nói: “Sở Dĩ cầm dao sắc, dùng dây buộc (quyên tác) là vâng mệnh phẫn nộ của Như Lai, muốn giết hết tất cả chúng sinh. Dây buộc là 4 nhiếp phương tiện trong tâm bồ đề, dùng dây này để trói những kẻ không hàng phục, dùng dao trí tuệ sắc bén chặt đứt mệnh nghiệp thọ vô cùng, khiến cho được đại vô sinh”.	
Bồ Tát Kim Cương Tác trong Tứ Nhiếp Bồ Tát cũng dùng tay phải cầm dây buộc, biểu thị nghĩa bắt trói tất cả chúng sinh, khiến ra khỏi chỗ bùn lầy ứ đọng của trí Tam Ma Địa thực tế Nhị Thừa, mà đặt trong cung điện pháp giới của Giác Vương. Tay của Thiên Thủ Quán Âm cầm dây buộc, gọi là Quyên Tác Thủ (tay dây buộc).	
Ngoài ra, Quyên Tác cũng có nghĩa là giữ gìn, che chở, cho nên nếu đeo ở cổ thì được phúc diệt tội.[X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.2; Kinh Bất Không Quyên Sách Đà La Ni Tự Tại Vương Chú Q.hạ; Kinh Để Lí Tam Muội Da Q.thượng; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.17, 29, 69]. 	
 	
Quyền Cơ	
● Đối lại: Thực Cơ.	
Chỉ cho căn cơ thay thế tạm thời.Trong khi Đức Phật thuyết pháp, nếu đối cơ chính nghe nhận pháp ấy không xuất hiện, thì Phật nói cho căn cơ tạm thời thay thế một cách không chính thức nghe. Nghĩa là khi Phật thuyết pháp mà chúng đương cơ có khả năng lãnh hội chân lí một cách như thực chưa xuất hiện, thì Phật tạm thời dùng chúng đương cơ không chính thức làm đối tượng để thuyết pháp, gọi là Quyền Cơ.	
 	
Quyền Đại Thừa	
● Đối lại: Thực Đại Thừa.	
Cũng gọi Quyền Giáo Đại Thừa, Đại Thừa Quyền Giáo.	
Gọi tắt: Quyền Đại.	
Chỉ cho giáo pháp phương tiện tạm thời trong Đại Thừa Giáo. Tức là vì tùy thuận căn cơ của chúng sinh mà phương tiện nói Đại Thừa Bất Liễu Nghĩa, chứ chưa phải là giáo nghĩa Đại Thừa Chân Thực.	
Trong các tông Đại Thừa, phần nhiều tự cho giáo lí của tông mình là thực pháp, còn các tông khác là quyền pháp. Chẳng hạn, nói theo quan điểm của các tông chủ trương Nhất Thừa Như Thiên Thai, Hoa Nghiêm, thì các tông chủ trương Tam Thừa Như Pháp Tướng, Tam Luận là Quyền Đại Thừa. Ngược lại, nói theo quan điểm của các tông chủ trương Tam Thừa Như Pháp Tướng, Tam Luận, thì các tông chủ trương Nhất Thừa Như Thiên Thai, Hoa Nghiêm là Quyền Đại Thừa.[X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.9; Thủ Hộ Quốc Giới Chương Q.trung, thượng, Q.hạ trung; Tuyển Trạch Truyền Hoằng Quyết Nghi Sao Q.1]. (xt. Thực Đại Thừa).	
 	
Quyền Điền Lôi Phủ 	
● (1846-1934). Cao tăng Nhật Bản, thuộc Tông Chân Ngôn, người huyện Tân Tích.
Ban đầu, sư nghiên cứu học tập các Luận Câu Xá, Duy Thức, Nhân Minh ở Phong Sơn; sau học Mật Giáo, Hoa Nghiêm, Thiên Thai, sau chuyển sang tu Thiền theo Tông Tào Động, rồi sau lại theo Ngài Phúc Điền Hành Giới học Tịnh Độ Giáo. Năm 32 tuổi, sư trở về Phong Sơn, lần lượt giữ các chức Giáo sư Đại Học Tân nghĩa, Quản trưởng phái Phong Sơn, Hiệu trưởng Đại Học Phong Sơn, Đại Học Đại Chính. Năm 79 tuổi, sư đến Trung Quốc hoằng pháp, mở rộng Mật Giáo.	
Sư có các tác phẩm: Mật Giáo Cương Yếu, Ngã Quán Mật Giáo Phát Đạt Chí, Phật Tượng Tân Tập, Mạn Đồ La Thông Giải, Tục Huyền Bí Khúc. 	
 	
Quyền Giả	
● Đối lại: Chân Thực.	
Tạm thời dùng, xong thì bỏ. Nghĩa là giáo pháp phương tiện mà Đức Phật tạm thời sử dụng để dắt dẫn chúng sinh vào giáo pháp chân thực, sau khi thành tựu thì bỏ pháp phương tiện này. Ví như thuyền bè để qua sông, nhờ các bậc thang để lên lầu; cuối cùng khi đến đích rồi, thì phải rời bỏ những công cụ tạm thời đặt ra này. Quyền pháp, Quyền Giáo tức là những giáo pháp quyền giả ấy.	
Theo quan điểm của Tông Thiên Thai thì Kinh Pháp Hoa là giáo pháp chân thực, còn các kinh Đức Phật nói trước Kinh Pháp Hoa thì đều là pháp môn quyền giả. Cũng thế, theo quan điểm của Tịnh Độ Chân Tông ở Nhật Bản thì hoằng nguyện của Đức Phật	
A Di Đà là pháp nghĩa chân thực tột cùng; trái lại, những chân môn, yếu môn, cho đến Thánh Đạo Môn khác... đều thuộc pháp môn phương tiện quyền giả. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.3, hạ; Tịnh Độ Hòa Tán]. (xt. Quyền Thực Nhị Giáo). 	
 	
Quyền Hiện	
● I.Quyền Hiện.	
Đồng nghĩa: Quyền Hóa, Quyền Tích, Quyền Giả, Ứng Hiện, Thị Hiện, Hóa Hiện. Phật và Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo, tạm thời hóa hiện ra các loại hình tướng thích hợp để cứu độ tất cả chúng sinh.	
Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 1 (Đại 17, 406 hạ) nói: “Thể Kim Cương của Thế Tôn, quyền hiện trong hóa thân”.	
Kinh Chiêm sát thiện ác nghiệp báo quyển thượng (Đại 17, 902 thượng) nói: “Tạm thời hóa hiện, ứng hợp 10 phương”. [X. Kinh Vu Lan Bồn; Đại Nhật Kinh Sớ trụ tâm sao thứ 3]. (xt. Quyền Hóa). 	
● II.Quyền Hiện.	
Chỉ cho hóa thân thùy tích, tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Sau khi Phật Giáo được truyền bá rộng rãi ở Nhật Bản thì Thần đạo ở vào địa vị phụ thuộc. Vào cuối triều đại Bình An, thuyết “Bản Địa thùy tích” đã rất thịnh hành. Đến đây, các vị thần vốn có từ trước ở Nhật Bản đều được coi là thùy tích của Phật và Bồ Tát mà gọi các thần là “Quyền hiện”, tức là sau danh hiệu của các vị thần, thêm vào 2 chữ “Quyền hiện” để tỏ rằng các vị thần này là do Phật và Bồtát tùy cơ ứng hóa, khác với các thần thông thường, chẳng hạn như “Hùng dã quyền hiện” “Xuân nhật quyền hiện”. Đền thờ các Quyền hiện gọi là Quyền Xã, thờ các tà thần như sinh linh, tử linh...gọi là Thựcxã. Thuyết này ảnh hưởng rất sâu tư tưởng Thần đạo của Nhật Bản.	
Ngoài ra, các Thiên Hoàng của Nhật Bản cũng dùng từ ngữ “Quyền hiện” làm danh hiệu sắc ban, như Thiên Hoàng Đề Hồ ban hiệu “Đàm Sơn Quyền Hiện” cho Đằng Nguyên Liêm túc, Thiên Hoàng Thủy Vĩ thì ban hiệu “Đông Chiếu Đại Quyền Hiện” cho Đức Xuyên Gia Khang... [X.Pháp Nhiên Thượng Nhân Hành Trạng Họa Đồ Q.20; Chư Thần Bản Hoài Tập]. 	
 	
Quyền Hiện Tạo	
● Cũng gọi Thạch Gian Tạo.	
Một trong những kiểu kiến trúc Thần xã ở Nhật Bản; loại kiến trúc này phần nhiều lấy kiểu từ các kiến trúc chùa Phật, mà đặc sắc của nó là nét đơn giản. Thông thường điện của Thần xã có 2 phần là Bản Điện và Bái Điện. Giữa Bản Điện và Bái Điện có 1 khoảng trống để xếp những phiến đá, gọi là thạch gian, nối liền 2 điện đường tạo thành hình chữ “Công”... Nóc nhà thì dùng kiểu “Bát đống tạo” theo hình thức “Thiên điểu phá phong”. Các kiến trúc như Đông chiếu cung miếu, từ thời đại Đào Sơn đến đầu thời Giang Hộ, đều dùng hình thức kiến trúc này. Nói một cách tổng quát thì đặc sắc của Quyền Hiện Tạo là ở chỗ trang sức đơn thuần.	
 	
Quyền Hóa	
● I.Quyền Hóa. Phạm: Avatàra.	
Hóa hiện,ứng hiện. Nghĩa là chư Phật và Bồ Tát dùng sức thần thông tạm thời hóa hiện các loại thân hình, hoặc các loại vật thể, tùy theo nhu cầu, để cứu độ chúng sinh. Như Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện 32 thân tướng để thu nhiếp chúng sinh, đức Đại Nhật Như Lai của Mật Giáo thì hóa hiện tướng Minh Vương phẫn nộ để thức tỉnh những chúng sinh ương ngạnh, khó giáo hóa, cho đến biến hiện các vật như hóa thành...để làm lợi ích và dẫn dắt chúng sinh, như thí dụ Hóa Thành trong Kinh Pháp Hoa.	
Tư tưởng Quyền hóa đã có ở Ấn Độ từ xưa. Trong tín ngưỡng Ấn Độ Giáo, vị thần thường hóa hiện thân hình để thực hiện những mong cầu của nhân loại, cứu vớt người đời qua các nỗi thống khổ và bảo vệ chính nghĩa cho thế gian. Đứng về phương tiện tín ngưỡng mà nói thì Quyền hóa, theo Ấn Độ Giáo, là làm cho chúng sinh được giải thoát; còn nói theo quan điểm triết học thì vị thần theo ý hướng của tự thân, dùng tư thái du hí mà hóa hiện ra đời.Trong các thần của Ấn Độ Giáo thì thần Ti Thấp Nô (Phạm: Viwịu) có tính Đại Biểu đầy đủ nhất của việc thị hiện ở thế gian, thần này có khoảng 10 loại tướng quyền hóa, 3 tướng đầu là hình động vật, tướng thứ 4 là hình nửa người nửa thú, 6 tướng còn lại là hình nhân loại.Ngoài ra, Kì Na Giáo cũng có tư tưởng quyền hóa, tư tưởng này là sự điều hòa giữa Nhất Thần Giáo và nhiều hình thái tín ngưỡng khác, chủ yếu là thuyết minh 1 vị thần duy nhất, tuyệt đối dùng các loại hình thái để hóa hiện ở thế gian. Sau khi Phật Giáo Đại Thừa hưng khởi, đã nảy sinh tín ngưỡng “Pháp Thân là bản chất tuyệt đối”, tin tưởng rằng Pháp Thân dùng Phật, Bồ Tát hoặc các loại hình thái khác mà xuất hiện ra thế gian để cứu độ chúng sinh. Trường hợp nổi bật nhất là tín ngưỡng Bồ Tát Quán Thế Âm. Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng và các nước Phật Giáo Bắc Truyền nói chung, đều tin rằng Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện các loại hình tướng, như 32 thân ứng hóa, để cứu khổ chúng sinh. Đây là tín ngưỡng phổ cập nhất trong dân gian. Chẳng hạn như dân tộc Tây Tạng tin rằng đất nước Tây Tạng là trú xứ của Bồ Tát Quán Thế Âm và các vị Đạt Lai Lạt Ma tức là hóa thân của Ngài.	
Ở Nhật Bản, Quyền hóa được xem là đồng nghĩa với ứng hiện, quyền hiện, quyền giả, hóa hiện, thị hiện...Tư tưởng này là sự kết hợp giữa tín ngưỡng thần cách của dân tộc Nhật Bản và đối tượng tín ngưỡng của Phật Giáo, gọi là thuyết “Bản Địa thùy tích”, như đại thần Thiên chiếu, đại thần Bát phan chính làThùy Tích của Như Lai Đại Nhật và Bồ Tát Quán Thế Âm. [X.Phẩm Hóa Thành Dụ trong Kinh Pháp Hoa Q.3; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.7; lời tựa Giáo Hành Tín Chứng Văn Loại]. (xt. Hóa Thân, Bản Địa Thùy Tích, Quyền Hiện).	
● II.Quyền Hóa.	
Quyền xảo giáo hóa. Đứng về phương diện giáo hóa mà nói thì Đức Phật đem Nhất Thừa chia ra làm Tam Thừa để giáo hóa, gọi là Quyền Giáo, nghĩa là giáo hóa một cách khéo léo.	
 	
Quyền Hóa Thực Hóa	
● Quyền hóa là sự giáo hóa bằng phương tiện giả tạm; Thực hóa là sự giáo hóa bằng Nhất Thừa Chân Thực. Nghĩa là sự giáo hóa của Đức Phật có Quyền pháp và Thực pháp khác nhau.	
Cứ theo Pháp Hoa Huyền Luận quyển 1 của ngài Cát Tạng đời Tùy Thì sự giáo hóa trong 1 đời của Đức Thích Tôn trước sau có 7 môn, trong đó, môn thứ 4 là “Thực hóa bất đắc môn”, nghĩa là khi Đức Phật mới thành đạo, do tâm Đại Từ Bi, Ngài nghĩ phải giáo hóa dắt dẫn chúng sinh bằng lí chân thực, nhưng hàng phàm phu không có năng lực tiếp nhận. Môn thứ 5 là “Quyền hóa đắc môn”, tức Quyền dụ môn, nghĩa là sự giáo hóa bằng cách chia Nhất Thừa ra làm Tam Thừa. Môn thứ 6 là “Thực hóa đắc môn”, nghĩa là sự giáo hóa dần dần theo thứ lớp Tam Thừa sắp hoàn thành, cho nên gom Tam Thừa lại mà đưa về Nhất Thừa. Ngoài ra, trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 3, hạ của ngài Trí Khải còn có thuyết “Hóa tha quyềnthực” cho rằng (Đại 33, 712 thượng): “Nếu phân tích các pháp theo 2 trí Quyền và Thực, thì phân biệt vạn tượng là Quyền trí, dứt hết phân biệt vạn tượng là Thực Trí, bảo rằng 2 trí này hòa hợp với các duyên, nói theo nhiều cách, tùy theo các thứ ưa muốn, thích nghi, đối trị, rõ biết...mà phân biệt. Tuy nói nhiều thứ, nhiều cách, nhưng đều thuộc về Tích pháp quyền thực (dùng Quyền Trí và Thực Trí phân tích các pháp), vì thế có 2 trí hóa tha”. Đây cũng có thể được xem là một thuyết Quyền Hóa và Thực Hóa.	
 	
Quyền Tam Cương 	
● Đối lại: Chính Tam Cương.	
Chỉ cho 3 chức vị trong chúng tăng là:	
1.Thượng tọa (Phạm: Sthavira).	
2.Tự chủ (Phạm: Vihàra-svàmin).	
3.Đô Duy Na (Phạm: Karma-dàna, cũng gọi Duy Na).	
Ba chức vị này đầu tiên được đặt ra để tự trị trong tăng đoàn ở Ấn Độ nhưng không rõ trong chùa có cần phải đặt ra các chức vị này hay không.	
Cứ theo Phật Tổ Thống Kỉ quyển 39, vào năm Hiển thánh thứ 2 (675) đời Đường, vua ban sắc xây dựng chùa Tây Minh tại Trường An, bấy giờ, ngài Đạo Tuyên được cử làm Thượng tọa, ngài Thần thái làm Tự chủ và ngài Hoài Tố làm Duy Na.	
 	
Quyền Thừa Thực Quả	
● Thừa phương tiện và quả chân thực, do Tông Chân Ngôn Nhật Bản chủ trương. Tông Chân Ngôn lập ra thuyết Thập Trụtâm, 9 trụ tâm đầu là Quyền thừa, trụ tâm thứ 10 là Thực quả. Tông Chân Ngôn cho rằng các Tông Duy Thức, Tam Luận, Hoa Nghiêm, Thiên Thai...là Quyền thừa (giáo pháp phương tiện), Phật của các tông này đều là Quyền Phật của nhân vị (còn ở địa vị tu nhân), chứ chưa phải là Chân Phật, chỉ có Pháp Thân Phật của Trụ Tâm thứ 10 mới là Phật quả chân thực.	
 	
Quyền Thực	
● Quyền cũng gọi Thiện Quyền, Quyền Phương Tiện, Thiện Quyền Phương Tiện, Giả, Quyền Giả, nghĩa là cái phương tiện tạm bợ được đặt ra trong nhất thời, dùng xong thì bỏ; Thực cũng gọi là Chân, Chân thực, nghĩa là cái chân thực rốt ráo không hư dối, vĩnh viễn không thay đổi.Cả 2 được ghép chung gọi là Quyền thực, Chân giả. Từ đó có những cặp dụng ngữ đối nhau như Quyền Giáo và Thực Giáo, Quyền Trí và Thực Trí, Quyền Nhân và Thực Nhân, Quyền Quả và Thực Quả, Quyền Hóa và Thực Hóa.	
Thực Giáo là giáo pháp được nói ra đúng thực như pháp tự nội chứng của Đức Phật, là giáo pháp căn bản tột cùng; Quyền Giáo là giáo pháp phương tiện được đặt ra để dắt dẫn người vào Thực Giáo, khi đã đến được cảnh giới của Thực Giáo rồi thì phải bỏ Quyền Giáo.	
Thực Trí cũng gọi là Chân Thực Trí, Như Thực Trí, là trí sáng suốt như thực; Quyền trí cũng gọi là Phương Tiện Trí, là trí tuệ phát khởi để dắt dẫn hóa độ người khác; Thực nhân chỉ cho hạnh viên đốn; Quyền nhân chỉ cho các hạnh của Tạng Giáo, Thông Giáo và Biệt Giáo. Thực quả chỉ cho Đại Niết Bàn ngầm chứa 3 đức (Pháp Thân, Giải Thoát, Bát Nhã); Quyền quả chỉ cho sự hóa hiện thân vàng cao 1 trượng 6 thước. Thực nhân chỉ cho người thật, còn Quyền nhân là chỉ cho người được biến hóa ra, là do Phật, Bồ Tát vì dắt dẫn, cứu độ chúng sinh mà giả hiện tướng mạo người hoặc chư thiên. Thực hóa tức là Phật Giáo hóa bằng cách gom Tam Thừa đưa về Nhất Thừa; Quyền hóa tức là Phật Giáo hóa bằng cách chia Nhất Thừa ra làm Tam Thừa.	
Tông Thiên Thai cho rằng Viên Giáo được nói trong Kinh Pháp Hoa là Thực Giáo, còn Thông Giáo, Tạng Giáo và Biệt Giáo được nói trong các kinh khác thì đều thuộc Quyền Giáo, cho nên gọi là Tam Quyền Nhất Thực (3 Quyền 1 Thực).	
Đứng về phương diện bản thể chứng ngộ của Phật mà nói thì Quyền Giáo và Thực Giáo đều bình đẳng, gọi là Quyền Thực Đồng Thể. Còn nói theo tác dụng giáo hóa chúng sinh của Phật thì phương pháp tu hành và trình độ giác ngộ của Quyền Giáo và Thực Giáo có khác nhau, cho nên gọi là Quyền Thực Dị Thể.
Pháp Hoa Văn Cú quyển 3, thượng, cho rằng có thể dùng 4 câu về quyền, thực để biểu thị trạng thái tồn tại của tất cả sự vật sư sau: 	
- Tất cả các pháp đều là quyền; 	
- Tất cả các pháp đều là thực. 	
- Tất cả các pháp vừa là quyền vừa là thực, 	
- Tất cả các pháp không phải quyền không phải thực.	
Thập Bất Nhị Môn trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 7 có lập “Quyền Thực Bất Nhị Môn”, nghĩa là đứng trên lập trường của người mà nói thì 9 cõi từBồ Tát trở xuống đến địa ngục là Quyền, còn cõi Phật là Thực, gọi là Cửu Quyền Nhất Thực (9 quyền 1 thực); còn nói theo lập trường của giáo pháp thì tuy có chia ra Tam Quyền Nhất Thực (3 quyền 1 thực), nhưng nên quán xét quyền thực viên dung không sai khác. [X. Kinh Chính Pháp Hoa Q.1; Pháp Hoa Huyền Luận Q.4, Ma Ha Chỉ Quán Q.3, hạ; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.3, phần 4, Tứ Giáo Nghĩa Q.12; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.8]. (xt. Ngũ Thời Bát Giáo, Khai Hội).	
 	
Quyền Thực Bất Nhị Môn 	
● Tông Thiên Thai cho rằng các pháp quyền và thực dung thông nhau, bình đẳng không hai, là 1 trong Thập Bất Nhị Môn. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm quyển 14 (Đại 33, 919 hạ) nói: “Quyền Thực Bất Nhị Môn, nghĩa là trí tuệ rộng lớn bình đẳng, thường chiếu rọi khắp pháp giới, cũng do lí tính 9 quyền 1 thực (tức 9 cõi từ Bồ Tát đến địa ngục là quyền, chỉ có 1 cõi Phật là thực), thực ở trong 9 cõi, quyền cũng lại như thế. Quyền thực thầm hợp nhau, trăm cõi một niệm không thể tách rời, nhậm vận thường nhiên”. Nghĩa là về mặt lí tính thì tâm phàm phu vốn đầy đủ 9 quyền 1 thực, tức là “thực” của cõi Phật có đầy đủ “quyền” của 9 cõi mà “quyền” của 9 cõi cũng đầy đủ “thực” của cõi Phật.Do đó, quyền và thực bình đẳng, trăm cõi dung nhiếp, hòa nhập vào nhau, hoàn toàn trong 1 niệm cần yếu này, cho nên, khi quán xét một niệm mà chiếu soi cảnh nhiệm mầu của 3 nghìn thế giới thì có thể thành tựu tu quán sơ tâm, đây là yếu chỉ của pháp môn “Quán Tâm” của Tông Thiên Thai.[X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7; Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao Q.hạ]. (xt. Thập Bất Nhị Môn).	
 	
Quyền Thực Chỉ Quán	
● Chỉ cho Tam Quyền Chỉ Quán và Nhất Thực Chỉ Quán của Tông Thiên Thai.Tam Quyền Chỉ Quán là Chỉ Quán Thiên lệch như Tam Tạng Quán, Thông Quán và Biệt Quán trong 4 thời (Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã) 3 giáo (Tạng, Thông, Biệt) do Đức Phật nói trước thời Pháp Hoa; còn Nhất Thực Chỉ Quán tức là Chỉ Quán viên đốn mà Đức Phật đã nói trong thời Pháp Hoa. Đứng về phương diện quan hệ giữa Tam Quyền Chỉ Quán và Nhất Thực Chỉ Quán mà nói, thìpháp quán đầu là “khai”, pháp quán sau là “hiển”, theo ý Tông Thiên Thai, vì muốn hiển bày (hiển) Nhất Thực Chỉ Quán nên Đức Phật mở ra (khai) Tam Quyền Chỉ Quán.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 3, hạ (Đại 46, 34 thượng) nói: “Chư Phật chỉ vì một Đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời, đó là vì hiển bày Nhất Thực Chỉ Quán mà mở ra Tam Quyền Chỉ Quán. Quyền chẳng phải là bản ý của Phật, mà ý cũng khôngởngoài quyền, cốt mở ra Tam Quyền Chỉ Quán để hiển bày Nhất Thực Chỉ Quán”.	
Đức Phật biết bản tính ưa thích của chúng sinh, cho nên dùng Tứ tất đàn để tùy thuận hóa độ. Trong Tứ tất đàn, Đức Phật dùngThế Giới Tất Đàn thuận theo ý muốn của chúng sinh mà nói Tam Quyền Nhất Thực chỉ quán: Nếu người muốn nghe Chính Nhân Duyên thì nói Tam Tạng quán; nếu muốn nghe lí nhân duyên tức không thì nói Thông Quán; nếu muốn nghe đạo tu hành trong nhiều kiếp thì nói Biệt Quán; nếu muốn nghe diệu lí Tức Trung thì nói Viên Quán.	
 	
Quyền Thực Đồng Thể Dị Thể 	
● Tông Thiên Thai cho rằng Quyền Giáo và Thực Giáo là bình đẳng không hai, gọi là	
Quyền Thực Đồng Thể, trái lại, Quyền Giáo và Thực Giáo khác nhau thì gọi là Quyền Thực Dị Thể. Trong đó, “Quyền Thực Đồng Thể” là nói theo ý của Phật, tức là từ Nhất Phật Thừa mà chia ra nói thành Tam Thừa, bảo rằng Quyền của Tạng Giáo, Thông Giáo, Biệt Giáo và Thực của Viên Giáo là bình đẳng không hai, cùng là một thể. Còn “Quyền Thực Dị Thể” là nói theo tác dụng giáo hóa tùy thuận của Phật đối với hữu tình, nghĩa là quá trình tu chứng của Tạng, Thông, Biệt, Viên đều khác nhau. [X. Pháp Hoa Văn Cú kí Q.17; Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Giảng Thuật Q.1].	
 	
Quyền Thực Nhị Giáo	
● Từ gọi chung Quyền Giáo và Thực Giáo được ghép lại.	
Quyền Giáo cũng gọi là Phương Tiện Giáo, tức là giáo môn tùy theo ý muốn của chúng sinh mà tạm thời giả đặt (quyền giả) ra để làm phương tiện giáo hóa. Thực Giáo cũng gọi là Chân Thực Giáo, là giáo môn rốt ráo chân thực, vĩnh viễn không thay đổi, tức là giáo pháp được nói ra từ nghĩa chân thực nội chứng của Phật và theo ý của Phật.	
Nói một cách đại thể thì giáo thuyết của các tông, các phái trong Phật Giáo tuy đều là Thánh ngôn chân thực không hư dối, nhưng trong đó có hai hệ thống lớn với chủ trương không giống nhau. Một là hệ thống chủ trương tất cả chúng sinh đều có tính Phật và thừa nhận chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Hai là hệ thống chủ trương chúng sinh có 5 loại căn tính khác nhau và phủ nhận sự thành Phật của Nhị Thừa Định Tính và Hữu Tình Vô Tính trong 5 loại căn tính. Nếu nói theo các kinh luận thì hệ thống 1 thuộc Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn... tức là thuyết Nhất Thừa Chân Thực, Tam Thừa Phương Tiện”; còn hệ thống 2 thì thuộc Kinh Giải Thâm Mật, luận Du Già... tức là thuyết “Tam Thừa Chân Thực, Nhất Thừa Phương Tiện”.	
Tông Thiên Thai căn cứ theo Kinh Pháp Hoa mà lập thuyết “Nhất Thừa Chân Thực, Tam Thừa Phương Tiện, gọi Kinh Pháp Hoa là Thực Giáo, các kinh còn lại là Quyền Giáo. Ngoài ra còn căn cứ vào “Bộ” và “Giáo” mà nói về sự khác nhau giữa Quyền và Thực. Tức là nói theo Giáo thì Tạng Giáo, Thông Giáo, Biệt Giáo là Quyền, Viên Giáo là Thực; nói theoBộ thì Kiêm, Đãn, Đối, Đới thuộc 4 thời: Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã là Quyền; “Nhất thực khai quyền” thuộc thời Pháp Hoa là Thực.	
Tông Tam Luận chủ trương “Nhất tính giai thành”, tuy cũng lập thuyết “Nhất Thừa Chân Thực, Tam Thừa Phương Tiện”, nhưng chủ trương ngoài Tam Thừa không có Nhất Thừa, cho nên khác với thuyết của Tông Thiên Thai.	
Tông Pháp Tướng Duy Thức y cứ vào Kinh Giải Thâm Mật mà chủ trương thuyết “Tam Thừa Chân Thực, Nhất Thừa Phương Tiện”, cho rằng thuyết “Duy hữu nhất thừa” của Kinh Pháp Hoa chẳng qua là phương tiện được đặt ra để dẫn dắt hàng Thanh Văn bất định tính chứ thực ra thì chúng sinh vốn có 5 tính khác nhau, mà “giáo, lí, hành, quả” của Tam Thừa cũng khác, bởi thế Tông Pháp Tướng Duy Thức chủ trương thuyết “Duy hữu nhất thừa” là giáo pháp phương tiện, còn thuyết Tam Thừa mới là giáo pháp chân thực.	
Tông Hoa Nghiêm thì cũng giống như Tông Thiên Thai, cũng chủ trương ngoài Tam Thừa còn có pháp “Nhất Phật Thừa” và cho rằng 3 xe ở trong cửa mới là phương tiện, chỉ cho các hư giả, còn xe trâu trắng lớn ở ngoài cửa mới là chân thực. Trong Ngũ Giáo (Tiểu Thừa Giáo, Đại Thừa Thủy Giáo, Đại Thừa Chung Giáo, Đốn Giáo, Viên Giáo) mà Tông Hoa Nghiêm phân định thì cho rằng Tiểu Thừa là Ngu Pháp Nhị Thừa Giáo, Đại Thừa Thủy Giáo là Tam Thừa Giáo, đều thuộc Quyền Giáo; còn Đại Thừa Chung Giáo và Đốn Giáo thì vì chủ trương “Nhất Thừa Nhất Tính” nên tuy có lúc cũng gọi là Thực Giáo, nhưng vì không chủ trương “Tất cả chúng sinh đều có tri kiến Phật”, cho nên chỉ có “Lí tính nhân xa” chứ không có “Quả tính quả xa”, do đó vẫn thuộc Tam Thừa, cũng là Quyền Giáo; chỉ có Biệt Giáo Nhất Thừa của Kinh Hoa Nghiêm mới là Thực Giáo. [X. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa Q.1; Phẩm Vô Tự Tính Tướng Kinh Giải Thâm Mật Q.2; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7, thượng; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1, phần cuối; Ngu Thốc Sao Q.thượng].	
 	
Quyền Thực Nhị Trí 	
● Cũng gọi Quyền Thực Nhị Tuệ.	
Quyền trí và Thực Trí ghép chung lại.Quyền trí cũng gọi Phương Tiện Trí, là trí biết rõ pháp Tam Thừa Quyền Hóa; Thực Trí, cũng gọi Chân Thực Trí, Như Thực Trí, là trí thấu suốt pháp Nhất Thừa Chân Thực. Thực Trí thuộc về thể, Quyền Trí thuộc về dụng.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 19 cho rằng, dựa theo “Đối quyền minh thực” (đối với quyền mà rõ được thực) mà luận thì trí rõ biết pháp Nhất Thừa Chân Thực, gọi là Thực Trí; còn trí thấu suốt pháp Tam Thừa Quyền Hóa thì gọi là Phương Tiện Trí. Nói về Phương Tiện Trí cho rằng, dựa theo “Quyền xảo phương tiện”(Phương tiện tạm thời khéo léo) mà bàn, thực ra không có việc ấy, nhưng giả đặt một cách khéo léo, cho nên gọi là Phương tiện. Trong đó, Phật có pháp Tam nghiệp phương tiện là:
1.Thân xảo: Vì hóa độ chúng sinh mà tạm thời giả hiện các thân hình một cách khéo léo như Phật, vượn, nai, ngựa...	
2.Khẩu xảo: Thực không có Tam Thừa sai khác, nhưng tùy thuận căn cơ của chúng sinh mà tạm nói pháp Tam Thừa.	
3.Ý xảo: Nghĩ về sự hành hóa phương tiện khéo léo của chư Phật quá khứ, ta nay đã được đạo, cũng nên tuyên thuyết pháp Tam Thừa.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 2, thượng (Đại 33, 693 thượng) nói: “Phật Pháp không ngoài quyền thực, pháp ấy rất sâu xa mầu nhiệm, khó thấy khó thấu suốt, tất cả loài chúng sinh, không thể nào biết rõ Phật, vì thực trí của Phật rất sâu xa vi diệu. Còn các pháp khác của Phật cũng không thể suy lường mà biết được, vì quyền trí của Phật rất vi diệu. Hai pháp ấy duy Phật với Phật mới có thể cùng suốt được thực tướng của chúng”.	
Cũng Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 3, hạ, cho rằng hai trí quyền thực có thể được chia làm 7 loại: Tích Pháp Quyền Thực, Thể Pháp Quyền Thực, Thể Pháp Hàm Trung Quyền Thực, Thể Pháp Hiển Trung Quyền Thực, Biệt Quyền Thực, Biệt Hàm Viên Quyền Thực và Viên Quyền Thực. Bảy loại quyền thực trí này mỗi loại chia ra 3 thứ: Tự Hành Quyền Thực, Hóa Tha Quyền Thực và Tự Hành Hóa Tha Quyền Thực, tổng hợp lại có 21 loại quyền thực.	
Ngoài ra, Mật Giáo lấy đài hoa sen ở chính giữa Mạn Đồ La Thai Tạng Giới làm Thực Trí và lấy 8 cánh sen nở rộ làm Quyền trí. [X. Pháp Hoa Huyền Luận Q.4; Pháp Hoa Huyền Tán Q.3; Đại Nhật Kinh Sớ Q.6; Ma Ha Chỉ Quán Q.3 hạ]. (xt. Quyền Thực). 	
 	
Quyền Thực Tứ Cú 	
● Bốn câu phân biệt do Tông Thiên Thai lập ra để nói rõ về quyền thực.	
1.Tất cả pháp đều quyền: Chỉ cho tất cả pháp đều có ngôn thuyết, mà ngôn thuyết ấy là cái cơ quan năng thuyên; đối với thực lí sở thuyên mà nói, thì đó gọi là Quyền giả.	
2.Tất cả pháp đều thực: Cái chân thực chính là ở sự chứng nhập, mà tất cảngôn thuyết đều lấy sự chân thực chứng nhập ấy làm gốc, cho nên gọi tất cả pháp đều thực.	
3.Tất cả pháp vừa quyền vừa thực: Hợp 2 câu nói ở trên lại thì bên năng thuyên là Quyền; bên sở thuyên là Thực. Như Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa, khi nói về thực tướng các pháp, cho rằng các pháp là Quyền, thực tướng là Thực, mà các pháp tức Thực Tướng, thể của chúng chẳng phải là 2, cho nên gọi là vừa quyền vừa thực.
4.Tất cả pháp chẳng phải quyền chẳng phải thực: Thể của tất cả pháp chính là lí Trung Đạo nhiệm mầu, lí này dứt bặt nói năng, cho nên gọi là chẳng phải Quyền chẳng phải Thực.	
Bốn câu phân biệt quyền thực trên đây chính là hiển bày yếu chỉ phá lập của Kinh Pháp Hoa. [X. Pháp Hoa Văn Cú Q.3]. 	
 	
Quyền Tích	
● Thân quyền hóa thùy tích do chư Phật thị hiện. Nghĩa là chư Phật vốn đã thành Phật từ rất nhiều kiếp lâu xa về trước, nhưng muốn hóa độ chúng sinh mà thị hiện thân thùy tích; như 8 tướng thành đạo của Đức Phật Thích Ca. Quyền là đối với Thực, Tích là đối với Bản.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 10, thượng (Đại 33, 800 trung) nói: “Xóa hết quyền tích, hiển bày thực bản”. (xt. Bản Tích Nhị Môn). 	
 	
Quyến Thuộc 	
● Phạm, Pàli: Parivàra. Chỉ cho người gần gũi, thuận theo. Quyến là thân ái, Thuộc là lệ thuộc. Theo Luận Đại Trí Độ quyển 33 thì Đức Phật có đại quyến thuộc và Nội quyến thuộc. Nội quyến thuộc chỉ cho những người như: Xa nặc, Cù Tì Da...lúc Phật chưa xuất gia, 5 người theo hầu khi Ngài xuất gia tu khổ hạnh và Tôn Giả A Nan...sau khi Ngài đắc đạo. Còn đại quyến thuộc thì chỉ cho các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên...và các vị Bồ Tát Di Lặc, Văn Thù Sư Lợi...	
Ngài Thiện Đạo chia quyến thuộc của Đức Phật làm 2 loại: Tại gia và xuất gia. Đức Phật có 4 người chú, bác là tại gia, gọi là Ngoại quyến thuộc, còn các đệ tử Phật là người xuất gia thì gọi là Nội quyến thuộc. Nếu nói theo nghĩa rộng thì phàm là người nghe pháp thụ giáo đều là quyến thuộc của Phật.	
Lại nữa, tâm sở và 4 tướng kèm theo trí tuệ thanh tịnh vô lậu mà khởi, cũng gọi là quyến thuộc. Luật tụngPàli chia làm 5 bộ phận, trong đó, bộ phận cuối cùng, cũng gọi là Quyến thuộc, tức là bộ phận bổ túc của Luật Tụng. [X. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Q.2; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.6, hạ; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.13; Đại Nhật Kinh Sớ Q.1].	 	
 	
Quyến Thuộc Bát Nhã	
● Lục Độ Vạn Hạnh tương ứng với diệu tuệ, trợ lực phát ra Quán Chiếu Bát Nhã, 1 trong 5 loại Bát Nhã.	
Chân Trí Vô Tướng là Quán Chiếu Bát Nhã, cũng chính là trí tuệ vô lậu thanh tịnh có năng lực soi thấy tất cả đều không, cho đến thể tướng bình đẳng, đây là Tự Tính Của Bát Nhã, giúp làm phát ra Bát Nhã Quán Chiếu. Từ Bát Nhã này lưu xuất ra các pháp Noãn, Đính, Nhẫn, Thế Đệ Nhất Pháp cho đến Giới, Định, Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến, đều là quyến thuộc của tuệ tính quán chiếu, vì thế gọi là Quyến Thuộc Bát Nhã.[X. Bát Nhã Tâm Kinh U Tán Q.thượng; Kim Cương Toản Yếu San Định Kí Q.2, Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.20]. (xt. Ngũ Chủng Bát Nhã).	
 	
Quyến Thuộc Công Đức 	
● Một trong 17 thứ làm đẹp cõi nước thuộc 29 loại trang nghiêm Tịnh Độ Cực Lạc. Các Thánh chúng Vãng Sinh Tịnh Độ Cực Lạc là quyến thuộc của Đức Phật A Di Đà, đều từ hoa Chính Giác của Ngài hóa sinh, bình đẳng như nhau, không có hơn kém; cõi nước có đầy đủ những công đức trang nghiêm này, gọi là Quyến thuộc công đức.	
Vãng Sinh Luận Chú quyển thượng (Đại 40, 830 trung) nói: “Khiến cho tất cả người trong cõi nước tôi đều sinh ra từ hoa thanh tịnh của Như Lai, quyến thuộc bình đẳng, không có sai khác”.	
Nguyên nhân khởi Tịnh Độ này là vì thấy thế giới của chúng sinh do các nghiệp tạp nhiễm chiêu cảm, muôn nghìn sai khác, nên chỗ thác sinh nhơ nhớp, hơn kém không đồng, buồn vui sướng khổ theo đó mà khởi.Đức Phật A Di Đà thương xót chúng sinh mới thành tựu loại trang nghiêm này, khiến những người vãng sinh đều từ trong hoa sen thanh tịnh vô lậu hóa sinh, tất cả đều như nhau, không hơn kém. [X. Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ; Luận Tịnh Độ (Thiên Thân)].
 	
Quyến Thuộc Diệu	
● Diệu thứ 9 trong Tích Môn Thập Diệu của Kinh Pháp Hoa do Tông Thiên Thai lập ra. Tức chỉ cho những người trong các kiếp quá khứ từng đã thụ trì giáo pháp của Như Lai, nay đến hỗ trợ Như Lai trong việc giáo hóa. Những quyến thuộc này của Như Lai được chia làm 5 loại đều chẳng thể nghĩ bàn, nên gọi là Quyến Thuộc Diệu:	
1.Lí Tính Quyến Thuộc: Chỉ cho hết thảy chúng sinh. Vì chúng sinh và Phật thể tính như nhau, bình đẳng không khác, nên dù có kết duyên hay không, đều là Phật tử.	
2.Nghiệp Sinh Quyến Thuộc: Chỉ cho những người kiếp trước nhờ thiện nghiệp nghe pháp, mà đời này gặp Phật nghe pháp và được độ. Những chúng sinh này kiếp trước kết duyên với Đức Phật Đại Thông, nên đời này đều được hóa độ.
3.Nguyện Sinh Quyến Thuộc: Chỉ cho những chúng sinh ở các kiếp trước từng đã phát nguyện, nguyện được sinh vào thời đại Đức Phật ấy ra đời.Những chúng sinh này, theo nguyện kiếp trước mà đời nay sinh đến đây, bất luận là thân hay oán, đều được thấy Phật nghe pháp.	
4.Thần Thông Quyến Thuộc: Chỉ cho chúng sinh đời trước từng được gặp Phật mà phát chân trí, nhưng vẫn chưa dứt hết phiền não, còn phải thụ sinh lần nữa, cho nên, hoặc đang ở cõi trời, hay đang ởcác phương khác, nay nghe Phật xuất thế, hoặc do nguyện lực, hoặc nhờ sức thần thông mà sinh đến cõi này, bất luận là thân hay oán, đều nhờ sự giúp Phật Giáo hóa mà đoạn trừ những hoặc chướng còn lại, để ra khỏi 3 cõi.	
5.Ứng Sinh Quyến Thuộc: Chỉ cho những người đã dứt trừ hoặc vô minh mà được Pháp Thân Căn bản, lại dùng thân ứng hóa đến cõi Sa Bà, dắt dẫn chúng sinh, khiến họ hướng về Phật đạo. Như Phật Mẫu là Phu Nhân Ma Da, con Phật là La Hầu La, cho đến các vị Thanh Văn...tất cả đều là các Bồ Tát Pháp Thân “nội bí ngoại hiện” (pháp chứng ngộ bên trong là Bồ Tát, bên ngoài hiện tướng Thanh Văn), ứng duyên mà đến cõi này. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.6 hạ].
 	
Quyến Thuộc Địa Ngục	
● Tám địa ngục nóng căn bản, mỗi địa ngục có 16 địa ngục nhỏ phụ thuộc. Sau khi chúng sinh chịu các khổ báo ở địa ngục căn bản xong, được đưa đến các địa ngục quyến thuộc để chịu hết những khổ báo còn lại.Có 128 địa ngục quyến thuộc, nếu thêm các địa ngục căn bản(8 địa ngục nóng) nữa thì tất cả có 136 địa ngục (136 nại lạc ca).	
Về nơi chỗ của 16 địa ngục phụ thuộc, các kinh luận nói có khác nhau.	
Theo Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyền 5, mỗi địa ngục căn bản đều có 16 địa ngục quyến thuộc khác nhau, gọi là Thập Lục Biệt Xứ Địa Ngục (16 chỗ địa ngục riêng biệt). Đó là:	
1.Địa ngục Đẳng Hoạt: Gồm 16 chỗ là: Thỉ Nê Xứ (chỗ phân và bùn), Đao Luân Xứ (chỗ dao và bánh xe), Ung Nhiệt Xứ (nơi những cái vò được nung nóng), Đa Khổ Xứ (chỗ nhiều khổ),Ám Minh Xứ (chỗ tối tăm), Bất Hỉ Xứ (chỗ không vui), Cực Khổ Xứ, Chúng Bệnh Xứ (nơi nhiều bệnh), Lưỡng Thiết Xứ (nơi cặp sắt), Ác Trượng Xứ (nơi gậy ác), Hắc Sắc Thử Lang Xứ (nơi những con chuột và chó sói màu đen), Dị Dị Hồi Chuyển Xứ (nơi luôn luôn quay chuyển), Khổ Bức Xứ (nơi khổ làm ngặt), Bát Đầu Ma Tu Xứ, Pha Trì Xứ (nơi chứa nước) và Không Trung Thụ Khổ Xứ (nơi chịu khổ trong hư không).	
2.Địa ngục Hắc Thằng: Gồm 16 chỗ, tên gọi cũng giống như trên.	
3.Địa ngục Chúng Hợp: Gồm 16 nơi là: Đại Lượng Thụ Khổ Não Xứ, Cát Khố Xứ (chỗ cắt, mổ), Mạch Mạch Đoạn Xứ (nơi cắt đứt các gân máu) Ác Kiến Xứ, Đoàn Xứ (chỗ tụ họp), Đa Khổ Não Xứ, Nhẫn Độ Xứ, Chu Tru Chu Tru Xứ (nơi giết chóc), Hà Hà Hề Xứ (nơi tra hỏi), Lệ Hỏa Xuất Xứ (nơi chảy nước mắt nóng), Nhất Thiết Căn Diệt Xứ (tất cả các căn đều bị diệt), Vô Bỉ Ngạn Thụ Khổ Xứ (nơi chịu khổ không có bờ bến), Bát Đầu Ma Xứ (nơi da nổi những mụt màu đỏ), Đại Bát Đầu Ma Xứ, Hỏa Ông Xứ (nơi ngập lửa), Thiết Hỏa Mạt Xứ (nơi mạt sắt nóng).	
4.Địa ngục Khiếu Hoán: Gồm 16 chỗ là: Đại Hồng Xứ (nơi gào to), Phổ Thanh Xứ (tiếng kêu khắp nơi), Phát Hỏa Lưu Xứ (nơi chảy ra những sợi tóc lửa), Hỏa Mạt Trùng Xứ (nơi những con trùng bằng lửa nhỏ li ti), Nhiệt Thiết Hỏa Chử Xứ (nơi những cái chày sắt nóng), Vũ Viêm Hỏa Thạch Xứ (nơi mưa đá lửa), Sát Sát Xứ (nơi giết chóc), Thiết Lâm Khoáng Dã Xứ (nơi đồng hoang rừng sắt), Phổ Ám Xứ (nơi tối tăm), Ám Ma La Già Ước Khoáng Dã Xứ (nơi đồng hoang Ám Ma La Già), Kiếm Lâm Xứ (nơi rừng gươm), Đại Kiếm Lâm Xứ, Ba Tiêu Yên Lâm Xứ (nơi rừng chuối bốc lửa), Hữu Yên Hỏa Lâm Xứ (nơi có rừng bốc lửa), Hỏa Vân Vụ Xứ (nơi mây, sương lửa) và Phân Biệt Khổ Xứ.	
5.Địa ngục Đại Khiếu Hoán: Gồm có 18 chỗ là: Hống Hống Xứ (nơi gào rống), Thụ Khổ Vô Hữu Số Lượng Xứ (nơi chịu khổ không có số lượng), Thụ Kiên Khổ Não Bất Khả Nhẫn Nại Xứ (nơi chịu những khổ não không thể nhẫn nại), Tùy Ý Áp Xứ (nơi tùy ý đè ép), Nhất Thiết Ám Xứ (nơi tối tăm tràn lan), Nhân Ám Yên Xứ (nơi người bị khói ám), Như Phi Trùng Đọa Xứ (nơi như trùng bay rơi xuống), Tử Hoạt Đẳng Xứ (nơi sống cũng như chết), Dị Dị Chuyển Xứ (nơi di chuyển luôn luôn), Đường Bố Vọng Xứ (nơi trông chờ sợ hãi), Song Bức Não Xứ (nơi bức bách khổ não), Điệt Tương Áp Xứ (nơi thay phiên đè nhau), Kim Cương Tủy Điểu Xứ (nơi chim mỏ Kim Cương), Hỏa Man Xứ (nơi vòng hoa lửa), Thụ Phong Khổ Xứ (chịu khổ mũi nhọn đâm), Thụ Vô Biên Khổ Xứ, Huyết Tủy Thực Xứ (nơi ăn tủy máu) và Thập Nhất Viêm Xứ. Tất cả có 18 chỗ (nhiều hơn các địa ngục khác 2 chỗ).	
6.Địa ngục Tiêu Nhiệt: Gồm 16 nơi là: Đại Thiêu Xứ (nơi cháy lớn), Phân Đồ Lê Ca Xứ (nơi Phân Đồ Lê Ca), Long Toàn Xứ (chỗ rồng xoáy), Xích Đồng Di Nê Ngư Toàn Xứ (chỗ cá Di Nê Đồng Đỏ Xoáy), Thiết Hoặch Xứ (chỗ vạc sắt), Huyết Hà Phiêu Xứ (chỗ sông máu trôi), Nhiêu Cốt Tủy Trùng Xứ (chỗ xương tủy nhiều trùng), Nhất Thiết Thục Xứ (chỗ nấu chín tất cả), Vô Chung Một Nhập Xứ (nơi chìm xuống hun hút), Đại Bát Đầu Ma Xứ (nơi Đại Bát Đầu Ma), Ác Hiểm Ngạn Xứ (nơi bờ hiểm ác), Kim Cương Cốt Xứ (nơi xương Kim Cương), Hắc Thiết Thằng Nhận Giải Thụ Khổ Xứ (nơi chịu khổ bị dây sắt nóng quấn), Na Ca Trùng Trụ Ác Hỏa Thụ Khổ Xứ (nơi chịu khổ trói vào cột lửa bị trùng ca na rỉa rúc), Ám Hỏa Phong Xứ (nơi gió lửa tối tăm) và Kim Cương Thích Phong Xứ (nơi mũi nhọn Kim Cương đâm).	
7.Địa ngục Đại Tiêu Nhiệt: Gồm 16 nơi là: Nhất Thiết Đại Tiêu Nhiệt Xứ (nơi tất cả lửa đốt), Đại Thân Ác Hống Khả Úy Xứ (nơi thân ác to lớn gào thét đáng sợ), Hỏa Kế Xứ (nơi búi tóc lửa), Vũ Sa Hỏa Xứ (nơi mưa cát lửa), Nội Phí Nhiệt Xứ (nơi nóng sôi bên trong trào lên), Tra Tra Tra Tê Xứ (nơi kêu tra tra tra), Phổ Thụ Nhất Thiết Tư Sinh Khổ Não Xứ (nơi chịu tất cả khổ não của cuộc sống), Tì Đa La Ni Hà Xứ (nơi sông Tì Đa La Ni), Vô Gián Ám Xứ (nơi không bao giờ có chút ánh sáng), Khổ Man Xứ (nơi chịu các nổi khổ triền miên), Vũ Lũ Man Đẩu Tẩu Xứ (nơi mưa lửa liên miên), Man Khối Ô Xứ, Bi Khổ Hống Xứ (nơi kêu gào khổ thảm), Đại Bi Xứ, Vô Bi Ám Xứ, Mộc Chuyển Địa Ngục Xứ. 	
8.Địa ngục A Tị: Gồm 16 chỗ là: Điểu Khẩu Xứ (nơi miệng chim), Nhất Thiết Hướng Địa Xứ (nơi tất cả hướng xuống đất), Vô Bỉ Ngạn Thường Trụ Khổ Não Xứ (nơi chịu khổ não triền miên không bờ bến), Dã Can Hống Xứ (nơi dã can kêu rống), Thiết Dã Can Thực Xứ (nơi dã can sắt ăn thịt), Hắc Đỗ Xứ (nơi bụng đen), Thân Dương Xứ, Mộng Kiến Uý Xứ (nơi ác mộng), Thân Dương Thụ Khổ Xứ, Lưỡng Sơn Tụ Xứ (nơi 2 quả núi ép lại), Hống Sinh Diêm Bà Cự Độ Xứ, Tinh Man Xứ, Khổ Não Cấp Xứ, Xú Khí Phú Xứ, Khoáng Diệp và Thập Nhất Viêm Xứ.	
Mười sáu địa ngục phụ thuộc của mỗi địa ngục căn bản đều giống nhau, gọi là Thập lục tiểu địa ngục, nhưng tên gọi được ghi trong các kinh luận thì có khác nhau. Như Kinh Trường A Hàm quyền 19 ghi: Hắc Sa (cát đen), Phí Thỉ (Phân sôi), Ngũ Bách Đinh (500 đinh), Cơ (đói), Khát, Nhất Đồng Phũ (1 chõ đồng), Đa Đồng Phủ (nhiều chõ đồng), Thạch Ma (đá mài), Nùng Huyết (máu mủ), Lượng Hỏa (lượng lửa), Hôi Hà (sông tro), Thiết Hoàn (viên sắt), Cân Phủ (búa rìu), Sài Lang, Kiếm Thụ (cây gươm) và Hàn Băng (giá lạnh).	
Kinh Tăng Nhất A Hàm thì gọi là Thập Lục Cách Tử. Tức là: Ưu Bát, Bát Đầu, Câu Mâu Đầu, Phân Đà Lợi, Vị Tằng Hữu, Vĩnh Vô, Ngu Hoặc, Súc Tụ, Đao Sơn, Thang Hỏa, Hỏa Sơn, Hôi Hà, Kinh Cức, Phí Thỉ, Kiếm Thụ Và Nhiệt Thiết Hoàn.	
Luận Đại Trí Độ quyển 16 thì chia 16 địa ngục làm 2 loại: Nhiệt và Hàn. Tám nhiệt là: Khôi Khanh (hầm than), Phí Thỉ (phân sôi), Thiêu Lâm (rừng cháy), Kiếm Lâm (rừng gươm), Đao Đạo (đường dao), Thiết Thích Lâm (rừng gai sắt), Hàm Hà (sông mặn) và Đồng Quyết (cọc đồng). Tám hàn là: Át Phù Đà, Ni La Phù Đà, A La La, A Bà Bà, Hầu Hầu, Âu Ba Ba, Ba Đầu Ma và Ma Ha Ba Đầu Ma.	
Mỗi địa ngục căn bản đều có 4 cửa, mỗi cửa có 4 chỗ (Tứ tăng), cho nên mỗi địa ngục căn bản lại có thêm 16 địa ngục phụ thuộc, gọi là Thập Lục Du Tăng Địa. Như Đường Ổi Tăng (tăng nướng cháy), Thi Phẩn Tăng (tăng cứt đái), Phong Nhận Tăng (tăng dao nhọn), Liệt Hà Tăng (tăng sông lửa)...Chữ “tăng” (thêm) hàm ý là địa ngục căn bản dùng 1 khổ cụ (đồ tra tấn) để trừng trị tội nhân, nhưng địa ngục phụ thuộc (quyến thuộc) thì dùng nhiều khổ cụ, cho nên gọi là Tăng.
Ngoài ra, về vị trí của 8 địa ngục nóng căn bản có 2 thuyết, cho nên về vị trí của các địa ngục quyến thuộc cũng có 2 thuyết: Các Kinh Trường A Hàm...cho rằng các địa ngục quyến thuộc ở ngoài núi Thiết Vi, còn Luận Đại Tì Bà Sa thì cho rằng chúng ở dưới cõi Diêm Phù Đề. [X. Kinh Quán Phật Tam Muội Q.5; Luận Đại Tì Bà Sa Q.172; Luận Câu Xá Q.11, Luận Du Già Sư Địa Q.4]. (xt. Thập Lục Tiểu Địa Ngục).
 	
Quyến Thuộc Vô Minh Trụ Địa 	
● Chỉ cho các phiền não ngành ngọn (chi mạt). Nhóm từ này được sử dụng trong Luận Ma Ha Diễn quyển 4.	
Luận Đại Thừa khởi tín chia Vô Minh (tức phiền não) làm 2 loại là Căn Bản Phiền Não và Chi Mạt Phiền Não. Căn Bản Phiền Não là tâm tướng nhỏ nhiệm do 1 niệm đầu tiên khởi động trong biển chân như của tâm thức chúng ta. Còn Chi Mạt Phiền Não là những tâm nhiễm cành lá nảy sinh từ trong căn bản phiền não. Ở đây gọi quyến thuộc là đối lại với căn bản. Căn Bản Vô Minh có năng lực rất lớn, có thể giữ chặt các Chi Mạt Phiền Não, hơn nữa, là chỗ nương ở của Chi Mạt Phiền Não cho nên gọi là “Căn Bản Vô Minh trụ địa”. Nhưng Chi Mạt Vô Minh cũng được gọi là Trụ Địa, do 3 nguyên nhân.	
1.Trong Chi Mạt Vô Minh có 2 thứ vọng hoặc là Vi Tế và Thô Cường nương vào nhau. Vì hoặc Vi Tế thường giữ chặt hoặc Thô Cường, vả lại, làm chỗ nương dựa cho hoặc Thô Cường, nên gọi là Trụ Địa.	
2.Hai hoặc Vi Tế và Thô cường cũng thường nắm giữ nhau, nương tựa lẫn nhau.
3.Vì Chi Mạt Vô Minh là pháp bám chặt vào Căn Bản Vô Minh, cho nên nói theo chỗ bám víu thì Chi Mạt Vô Minh cũng có thể được gọi là Trụ Địa.	
 	
Quyển Luyến	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Quyển là chuồng để nuôi thú; Luyến là dây buộc hoặc dây câu.	
Trong Thiền Tông, từ ngữ này được dùng để ví dụ bậc thầy tiếp hóa những người học có căn cơ linh lợi, nhạy bén, cần phải dùng phương pháp đặc biệt khéo léo để dắt dẫn, bắt giữ, giống như người đời thả câu dùng mồi ngon để nhử bắt cá lớn, hoặc dùng cái chuồng chắc chắn để giữ những con mãnh thú săn bắt được, đề phòng chúng sổng chuồng, ví như giữ cho người học khỏi trở thành ngông cuồng.	
Trong trường hợp này, cái cơ pháp mà bậc thầy hay dùng nhất là “Viên tướng” (tướng tròn), tức dùng tay hoặc phất trần, như ý, gậy...vẽ trong hư không hoặc trên mặt đất 1 hình tròn, biểu thị chân lí tuyệt đối, chân như, Phật Tính, thực tướng, Pháp Tính...để làm phương tiện dẫn phát cơ khai ngộ của người học.	
Bích Nham Lục tắc 33 (Đại 48, 172 hạ) nói: “Khi câu được con ba ba thì phải dùng 1 sợi dây (luyến) để buộc nó lại”. [X. Bích Nham Sao; Bích Nham Lục Phương Ngữ Giải].	
 	
Quyển Thư	
● Trong Thiền Lâm, quyển và thư là 2 cơ pháp mà bậc thầy dùng để dẫn dắt người học. Quyển nghĩa là thu lại, nắm giữ lấy, thuộc phương pháp tiếp hóa đả phá, phủ định; Thư nghĩa là giãn ra, buông ra, thuộc phương pháp tiếp hóa nhiếp thụ, khẳng định.	
Bậc thầy dựa theo căn cơ, trình độ của người học mà sử dụng những phương phápgiáo hóa khác nhau, hoặc nắm giữ, hoặc buông thả, vận dụng một cách linh hoạt, tự tại để giúp người học đạt được khai ngộ. [X. Bích Nham Lục tắc 3, 5]. 
 	
Quyển Tử Bản	
● Bản sách cuốn tròn, tức là viết chữ trên 1 tờ giấy dài rồi cuốn lại thành hình ống tròn, 1 trong những hình thức đóng sách ở đời xưa.	
Từ rất sớm, các quốc gia phương Tây đã có Quyển Tử Bản bằng giấy hoặc bằng da thú. Trung Quốc nhờ đã phát minh ra giấy, nên từ đời Đông Hán về sau, trong khoảng 1.000 năm, Quyển Tử Bản đã trở thành hình thức tiêu chuẩn cho tất cả các loại sách vở, trong đó có cả kinh điển Phật Giáo. Những Quyển Tử Bản phát hiện được ở vùng Trung Á hầu như đều là những sản phẩm dưới ảnh hưởng nền văn hóa của Trung Quốc. Ngoài chữ Hán ra còn có chữ Túc Đặc, chữ Tây Tạng, chữ Hồi Hột, chữ Tây Hạ...đều được viết trên giấy, tập trung ở các khu vực Đôn Hoàng, Cao Xương, thành Hắc thủy...Trong đó, Quyển Tử Bản chữ Hán chiếm phần lớn, vả lại, giấy viết phần nhiều cũng được vận chuyển từ Trung Quốc đến. Các dụng cụ để viết thì có bút lông thỏ, bút gỗ, cọng lau...Trong những bản sao đào được ở Đôn Hoàng phần nhiều là Quyển Tử Bản kinh Phật bằng chữ Hán, còn các kinh điển của Ma Ni Giáo, kinh điển của Cảnh Giáo tìm thấy ở Cao Xương cũng là Quyển Tử Bản, nhưng có vẻ khác với Quyển Tử Bản của Trung Quốc.	
Quyển Tử Bản chép kinh điển Phật bằng chữ Hán thông thường từ 20 đến 30 trang giấy được dán dính lại với nhau bằng hồ, chiều dài trang giấy khoảng 40 cm, rộng từ 40 đến 80 cm. Về chiều hướng viết và đọc thì tùy theo các loại văn tự mà có khác nhau. Như chữ Hán và chữ Tây Hạ thì viết theo hàng dọc từ bên phải sang bên trái, hàng cuối cùng ở bên trái; chữ Túc Đặc và chữ Hồi Hột thì viết theo hàng ngang, cũng từ phải sang trái; còn chữ Tây Tạng thì viết ngang từ trái sang phải, hàng cuối cùng ở phía dưới.	
Vì ngày xưa giấy rất quí nên có khi người ta viết chữ vào những chỗ trắng ở mặt sau của trang giấy, giữa khoảng các dòng chữ đã viết ở mặt trước. Ngoài ra, có khi Quyển Tử Bản được làm bằng tơ lụa, vải thô hoặc vỏ cây Hoa. Quyển Tử Bản bằng vỏ cây Hoa hiện nay chỉ tìm thấy 1 quyển ở Hòa Điền, đó là quyền Kinh Pháp Cú được sao chép vào khoảng thế kỉ II từ văn tự địa phương Ca La thuộc Kiện Đà La. Hình thức quyển kinh này là 2 đầu phải và trái của những trang vỏ cây Hoa được đính lại với nhau bằng chỉ; văn kinh được viết theo chiều rộng của trang vỏ cây và viết ngang từ phải sang trái, hàng cuối cùng ở phía dưới.	
Qua suy đoán, nguồn gốc của Quyển Tử Bản này có vẻ như không dính dáng gì đến nến văn hóa của Trung Quốc.	
 	
Quyết Định	
● Phạm: Nizcaya. Đối lại: Bất Định. Cũng gọi Nhất Định.	
Gọi tắt: Định.	
Nhất định không thay đổi.	
Cứ theo Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 12, tu hành 6 Ba La Mật thì được 6 quyết định, đó là: Bố thí quyết định làm nên nhiều của cải, trì giới quyết định được sinh nơi yên vui, nhẫn nhục thì quyết định không lùi bước, tinh tiến thì quyết định tu tập, thiền định quyết định được định nghiệp và trí tuệ thì quyết định được vô công dụng. [X. Luận Câu Xá Q.23; Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ]. (xt. Lục Quyết Định). 	
 	
Quyết Định Nghiệp	
● Phạm: Vinizcit-Karman. Gọi tắt: Định Nghiệp	
Dối lại: Bất Định Nghiệp	
Nghiệp quyết định chịu quả dị thục và quyết định thời phần chịu quả dị thục. Luận Câu Xá quyển 15 chia nghiệp	
Quyết định làm 3 loại là Thuận Hiện Pháp Thụ Nghiệp, Thuận Thứ Sinh Thụ Nghiệp và Thuận Hậu Thứ Thụ Nghiệp	
1.Thuận Hiện Pháp Thụ Nghiệp (gọi tắt: Thuận Thiện Nghiệp): Nghiệp được tạo tác ở đời này tăng trưởng thì ở đời này chịu quả báo dị thục.	
2.Thuận Thứ Sinh Thụ Nghiệp (cũng gọi Thuận Thứ Nghiệp, Thuận Sinh Nghiệp): Nghiệp tạo tác ở đời này tăng trưởng, qua đời thứ 2 mới chịu quả báo dị thục.	
3.Thuận Hậu Thứ Thụ Nghiệp (cũng gọi Thuận Hậu Nghiệp): Nghiệp đời này tạo tác tăng trưởng, đến đời thứ 3, đời thứ 4 hoặc trong nhiều đời sau nữa mới chịu quả báo dị thục.	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 114 thì các nhà Thí Dụ cho rằng tất cả nghiệp đều có thể chuyển, kể cả nghiệp vô gián, tức 3 loại nghiệp Thuận Hiện nói trên đều là nghiệp bất định. Tuy nhiên, A Tì Đạt Ma Luận Sư thì chủ trương 3 nghiệp Thuận bất định thụ là có thể chuyển. Luận Đại Tì Bà Sa còn cho biết có các Luận sư khác lập các thuyết Ngũ Nghiệp (5 nghiệp), Bát Nghiệp (8 nghiệp)... Ngũ Nghiệp là ngoài 3 loại Định Nghiệp ra, Bất Định Nghiệp được chia làm 2 thứ là Nghiệp Dị Thục Quyết Định và Nghiệp Dị Thục Bất Quyết Định, cộng chung thành 5 thứ nghiệp, trong đó chỉ có Nghiệp Dị Thục Bất Quyết Định là có thể chuyển. Còn thuyết Bát Nghiệp là 4 nghiệp Thuận Hiện, Thuận Sinh, Thuận Hậu, Thuận Bất Định, mỗi nghiệp được chia làm 2 thứ là Di Thục Quyết Định và Dị Thục Bất Quyết Định, trong đó, các Nghiệp Dị Thục Quyết Định đều không thể chuyển, còn các Dị Thục Bất Quyết Định thì đều có thể chuyển được. Tám thứ nghiệp này lại được phân biệt làm 4 câu: “Thời phần quyết định dị thục bất định, dị thục quyết định thời phần bất định, Thời phần quyết định dị thục diệc định và thời phần bất định dị thục diệc bất định”. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.9, 60; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.19; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.4, 7; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.40; Câu Xá Luận Quang Kí Q.15; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.15; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.5, phần cuối]. (xt. Tứ Nghiệp).	
 	
Quyết Định Tạng Luận 	
● Phạm: Vinirịìta-piỉaka-zàstra.	
Luận, 3 quyển, do ngài Chân Đế dịch vào đời Trần, được thu vào Đại Chính Tạng tập 30.	
Luận này chỉ có 1 Phẩm Tâm Địa, thuộc Đại Thừa Luận Bộ, là bản dịch khác của Phẩm Ngũ Thức Thân Tương Ứng Địa Ý Địa trong phần Quyết Trạch của Luận Du Già Sư Địa, tương đương với 4 quyển từ quyển 51 trở xuống của luận này, lời dịch giữa 2 bản dịch này có nhiều chỗ khác nhau.	
Luận này hoàn toàn không có chú thích, nếu tạm coi Du Già Sư Địa Luận Lược Toản quyển 13 (là chú thích Phẩm Ý Địa của Luận Du Già Sư Địa) là sách sớ giải luận này, thì theo đó, 2 quyển thượng, trung của luận này được chia ra 10 môn để nêu rõ 6 thứ trí thù thắng: Ấm, Nhập, Giới, Tứ Đế, Nhân Duyên, 22 căn; còn quyển hạ là giải thích rộng về 6 thứ trí thù thắng này. [X. Đại Chu San Định Chúng Sinh Mục Lục Q.6; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6; Du Già Luận Kí Q.25].	
 	
Quyết Định Tâm	
● Chỉ cho tâm quyết đoán, an định, không lay động. Tổng kết các kinh luận, đại khái có 4 nghĩa sau đây:	
1.Theo Phẩm Trụ Tâm trong Kinh Đại Nhật quyển 1 thì tâm an trụ trong giáo mệnh mà không lay động, gọi là Quyết Định Tâm.	
2.Luận Thập Trụ Tì Bà Sa quyển 1 gọi “Sở nguyện bất quyện” (không thấy mỏi mệt đối với những điều mình đã thệ nguyện tu hành) là Quyết Định Tâm; tức là tâm mình bất động thì tâm mỏi mệt không sinh, đó là nghĩa “quyết định”.	
3.Theo Luận Pháp Hoa quyển hạ, nếu đã sinh tâm sợ hãi mà có thể dứt trừ được sự sợ hãi ấy thì chính là quyết định tâm. Đấy là nói theo tác dụng của Quyết Định Tâm.
4.Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản chủ trương tín tâm tin tưởng mạnh mẽ nơi bản nguyện của Đức Phật A Di Đà chính là Quyết Định Tâm.	
Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ (Đại 40, 835 trung nói: “Lòng tin không chuyên nhất, đó là do không quyết định, trái lại, lòng tin chuyên nhất thì đó là vì có quyết định tâm”.	
 	
Quyết Định Vãng Sinh Tập Quyết Định Thành Phật Tập 	
● Tác phẩm, 4 quyển, do sư Du lạc thuộc Tông Tịnh Độ Nhật Bản soạn, ấn hành vào năm Chính Đức thứ 2 (1712).	
Nội dung sách này nói rộng về lục đạo, giải thích nghĩa “an tâm” của Tông Tịnh Độ Nhật Bản; đồng thời, thu chép nhiều truyện kí của những người Trung Quốc và Nhật Bản được vãng sinh, có thể dùng làm tư liệu văn hiến để nghiên cứu về Vãng sinh Tịnh Độ.	
 	
Quyết Định Thành Tựu Chân Ngôn	
● Chỉ cho Chân Ngôn trong Mật Giáo được sử dụng để biểu thị sự quyết định thành tựu các việc. Chân Ngôn ấy là: Án (oô, qui mệnh) phạ nhật la dã (Vajràya, Kim Cương) sa phạ hạ (svàhà, thành tựu).	
 	
Quyết Định Vãng Sinh Tập 	
● Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Trân Hải, vị tăng thuộc Tông Tam Luận Nhật Bản soạn; được thu vào Đại Chính Tạng tập 84.Nội dung sách này trình bày ý nghĩa hành giả niệm Phật quyết định vãng sinh, gồm 3 Đại cương: Giáo Văn, Đạo Lí và Tín Tâm. Phần Giáo văn dẫn thuyết trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Xưng Tán Tịnh Độ và Luận Khởi Tín, cho rằng đã quyết định thì không do dự nữa, đã nói “tức sinh” thì chẳng phải biệt thời ý. Phần Đạo Lí thì cho rằng chúng sinh có phần xuất li, chư Phật có công dắt dẫn; người phàm phu nếu nguyện vãng sinh thì được vãng sinh, đó là lẽ thường nhân nhỏ quả lớn, trong ngoài duyên khởi.Phần Tín Tâm thì trong Tín Tâm quyết định có mở ra 3 thứ: Quả Quyết Định, Nhân Quyết Định và Duyên Quyết Định. Sau đó lại chia 3 quyết định này làm 10 môn là: Y Báo Quyết Định, Chính Quả Quyết Định, Thăng Đạo Quyết Định, Chủng Tử Quyết Định, Tu Nhân Quyết Định, Trừ Chướng Quyết Định, Sự Duyên Quyết Định, Hoằng Thệ Quyết Định, Nhiếp Thủ Quyết Định và Viên Mãn Quyết Định. Trong 10 môn này, thì 3 môn đầu là quả, 3 môn kế là nhân, 3 môn kế nữa là duyên, môn sau cùng là thích.	
Tác phẩm này có dẫn dụng sớ thích của các ngài: Tuệ Viễn, Cát Tạng, Khuy Cơ, Đạo Xước, Thiện Đạo, Hoài Cảm... [X. Viên Quang Đại Sư Hành Trạng Họa Đồ Dực Tán Q.60; Liên Môn Loại Tụ Kinh Tịch Lục Q.ha].	
 	
Quyết Trạch 	
● Phạm: Nairvedhika.	
Quyết đoán chọn lựa. Tức là dùng Thánh Trí Vô Lậu quyết đoán các mối ngờ vực và phân biệt chọn lựa tướng Tứ Đế. Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 6 nêu 4 loại: Đế Quyết Trạch, Pháp Quyết Trạch, Đắc Quyết Trạch và Luận Nghĩa Quyết Trạch. Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 19 trở xuống thì liệt kê: Giới Sự Quyết Trạch, Đế Sự Quyết Trạch, Y Chỉ Quyết Trạch, Chư Tĩnh Lự Quyết Trạch, Giác Phần Quyết Trạch, Bổ Đặc Già La Quyết Trạch, Quả Sự Quyết Trạch, Công Đức Quyết Trạch và Y Chỉ Đại Thừa Quyết Trạch. Đời sau chuyển dùng nghĩa này, khi lựa chọn, phân biệt chính tà, hoặc đoán định các nghi vấn về tông nghĩa thì gọi là Tông Ý Quyết Trạch. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.12, Luận Câu Xá Q.23; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.16; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.9, phần cuối].	
 	
Sa	
● Cũng gọi Tát, Táp, Tạt, Tam, Tham, Tán.	
Chỉ cho chữ (sa), 1 trong 42, 1 trong 50 chữ cái Tất Đàm.	
Mật Giáo thường gọi chữ Sa là Đế ( ). Nếu giải thích một cách nông cạn theo tướng chữ thì Đế là xét kĩ, là chắc thật; còn nếu giải thích một cách sâu xa theo nghĩa chữ thì Đế là bất khả đắc. Vì thế, Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Kim Cương Đính gọi chữ Sa là tất cả pháp, tất cả đế bất khả đắc. Kinh Văn Thù vấn giải thích Sa là tiếng hiện chứng Nhất Thiết Trí (Phạm: Sarvajĩànàbhisambodhana). Còn kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 8 (bản Bắc) thì giải thích Sa là nghĩa “vì chúng sinh mà diễn nói chính pháp khiến cho tâm của chúng vui mừng”. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.5; Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.2]. 	

Sa Bà	
● Phạm: Sahà.		
Cũng gọi Sa Ha, Sách Ha.	
Hán dịch: Nhẫn, Kham Nhẫn, Năng Nhẫn, Nhẫn Độ.	
Chỉ cho thế giới Sa Bà (Phạm: Sahàlokadhàtu), tức là thế giới hiện thực do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa. Chúng Sinh trong thế giới này làm 10 điều ác, chịu đựng các phiền não mà không muốn lìa bỏ, vì thế gọi là Nhẫn. Lại khi chư Phật, Bồ Tát làm việc lợi lạc ở thế gian này, các Ngài phải chịu mọi thứ phiền não để biểu thị lòng vô úy và từ bi của cácNgài, cũng gọi là Nhẫn. Sa Bà còn được dịch là Tạp Ác, Tạp Hội, nghĩa là cõi Sa Bà là chỗ Tam Ác, Ngũ Thú tụ hội phức tạp.	
Ngoài ra, danh từ Sa Bà vốn chỉ cho cõi Diêm Phù Đề, nơi cư trú của chúng sinh, đời sau, Sa Bà trở thành 1 thế giới Tam Thiên Đại Thiên do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa, cho nên gọi chung thế giới có trăm ức núi Tu Di là Sa Bà. [X. Pháp Hoa Văn Cú Q.2, hạ; Pháp Hoa Huyền Tán Q.2; Đại Đường Tây Vực Kí Q.1]. 	
 	
Sa Bà Bà	
● Pàli: Sahassàkkha.	
Cũng gọi Bà Bà, Bà Sa Bà, Bà Sa Thỏa. Tên khác của trời Đế Thích, đứng đầu cõi trời Đao Lợi.	
Trời Đế Thích có rất nhiều tên, trong đó, những tên thường thấy hơn thì có: Thích Đề Hoàn Nhân, Kiếu Thi Ca, Nhân Đà La... mà tên nào cũng có nguyên do cả. Cứ theo Kinh Tạp A Hàm quyển 40 thì có vị Tỉ Khưu đã từng thỉnh vấn Đức Phật rằng: “Tại sao Thích Đề Hoàn Nhân còn có các tên gọi khác như: Phú Lan Đà La, Ma Già Bà, Kiều Thi Ca, Thiên... ” Đức Phật liền giải thích nguyên do các tên của trời Đế Thích, trong đó, về Sa Bà Bà, Phật nói như sau: “Khi trời Đế Thích còn làm người ở thế gian, thường đem áo Bà Sân Tư (Phạm: Vàsava, cũng gọi áo Bà Sân Hòa) cúng dường sa môn, Bà La Môn, nên có tên là Sa Bà Bà”. [X. Pháp Uyển Châu Lâm Q.2]. (xt. Đế Thích Thiên).	
 	
Sa Bà Tức Tịch Quang	
● Thế giới Sa Bà đầy dẫy gạch ngói gai gốc này chính là cõi Tịch Quang Chân Thường Cứu Cánh.	
Thể của cõi Tịch Quang có đầy đủ 3 đức: Pháp Thân, Bát Nhã và Giải thoát. Nếu nhìn bằng cái nhìn của chúng sinh đầy nghiệp chướng, thì 3 đức trên đây trở thành 3 đạo: Hoặc, Nghiệp và Khổ. Do đó, tuy nói là Tịnh Độ Tịch Quang Chân Thường cứu cánh, nhưng thể của nó không phải tách rời thế giới Sa Bà này mà tồn tại riêng biệt, cho nên, nếu nhìn bằng con mắt Phật thì thế giới Sa Bà này chính là Tịnh Độ Tịch Quang vậy. 	
 	
Sa Ca Bà La Sơn	
● Sa Ca Bà La, Phạm: Cakravàđa-parvata. Cũng gọi Chước Ca La Sơn. Hán dịch: Thiết Vi Sơn.	
Tên dãy núi ngoài cùng trong 8 dãy núi bao quanh núi Tu Di theo thế giới quan của Phật Giáo. (xt. Thiết Vi Sơn).	
 	
Sa Chỉ Đa Thành	
● Sa Chỉ Đa, Phạm; Pàli: Sàketa.	
Cũng gọi Sa Chỉ Thái Thành, Bà Sí Đa Thành, Sa Kê Đa Thành, Bà Chỉ Đa Thành (chữ Bà này do lầm từ chữ Sa mà ra). Tên 1 đô thành ở phía nam thành Xá Vệ, trung Ấn Độ, cách thành A Du Xà ở phía nam nước Kiêu Tát La bằng con sông. Gần thành này có khu rừng An thiện, Đức Phật thường thuyết pháp ở đây. Về phía nam thành có ngôi già lam to lớn, là nơi A La Hán Đề Bà Thiết Ma soạn Luận Thức Thân Túc, cũng là nơi A La Hán Cù Bà soạn Luận Thánh Giáo Yếu Thực và cũng là nơi mà Bồ Tát Hộ Pháp đã phản bác học thuyết của các Luận Sư Tiểu Thừa. Đức Phật từng giáo hóa ở đây trong 6 năm. Vùng đất của thành này ngày xưa hiện nay là vùng phụ cận thành phố Fyzabad thuộc tiểu bang Liên Hợp. [X. Kinh Trường A Hàm Q.3; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện; điều Tì Sách Ca Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí Q.5; Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.3].	
 	
Sa Di	
● Phạm: Zràmaịesaka, Zràmaịera. Pàli: Sàmaịera.	
Cũng gọi: Thất La Na Noa.	
Gọi đủ: Thất La Ma Noa Lạc Ca, Thất La Mạt Ni La.	
Hán dịch: Cầu Tịch, Pháp Công, Tức Ác, Tức Từ, Cần Sách. Chỉ cho người nam xuất gia trong tăng đoàn của Phật Giáo, tuổi từ 7 đến 19, đã thụ 10 giới, chưa thụ giới Cụ Túc, 1 trong 5 chúng, 1 trong 7 chúng.	
Sa Di hàm ý là tìm cầu sự vắng lặng trong tâm hồn, chấm dứt các việc ác, tu hành tất cả điều thiện.	
Theo Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 29, tùy theo tuổi tác, Sa Di được chia làm 3 loại:	
1.Khu Ô Sa Di: Khoảng từ 7 tuổi đến 13 tuổi,đã có thể xua đuổi được chim quạ (khu ô) trên sân khi phơi thóc gạo.	
2.Ứng Pháp Sa Di: Từ 14 tuổi đến 19 tuổi, đã có năng lực làm các việc nặng nhọc, thị giả thầy, tham thiền, tụng kinh... nghĩa là Sa Di đã có đủ khả năng tham dự các sinh hoạt xuất gia hằng ngày.	
3.Danh Tự Sa Di: Người đã trên 20 tuổi mà chưa thụ giới Cụ Túc, thì vẫn là Sa Di.Ba loại Sa Di trên đây gọi chung là Tam Sa Di.	
Trong tăng đoàn Phật Giáo, vị Sa Di đầu tiên là La Hầu La. Đến đời sau, vị Sa Di thụ trì giới, gọi là Pháp Đồng Sa Di, người đã cạo tóc mà chưa thụ giới thì gọi là Hình Đồng Sa Di.Ngoài ra, ở Nhật Bản có loại Tại Gia Sa Di, tức là người xuất gia tu hành mà có vợ con. [X. Luật Tứ Phần Q.34; Luật Ngũ Phần Q.17, Luật Thập Tụng Q.21; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.16; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.hạ, phần 4; Câu Xá Luận Quang Kí Q.14; Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.3]. (xt. Thất Chúng).	
 	
Sa Di Giới	
● Cũng gọi Cần Sách Luật Nghi.	
Chỉ cho 10 giới của vị Sa Di thụ trì:	
1.Không giết hại.	
2.Không trộm cắp.	
3.Không dâm dục. 	
4.Không nói dối.	
5.Không uống rượu.	
6.Không ngồi giường cao.	
7.Không đeo tràng hoa, bôi nước hoa lên mình.	
8.Không xem nghe múa hát.	
9.Không cất giữ vàng bạc, vật quí báu.	
10.Không ăn phi thời (không ăn quá ngọ). (xt. Giới, Sa Di).	
 	
Sa Di Hát Thực 	
● Gọi tắt: Sa Hát.	
Trong Thiền Lâm, khi Đại Chúng thụ trai, người đứng một bên trong Trai Đường hô hiệu lệnh mời Đại Chúng thụ trai, gọi là Hát thực hành giả (người thỉnh trai); thông thường 1 đồng tử chưa xuống tóc, thụ giới (chú điệu) làm việc này.	
Tại Nhật Bản, vị Sa Di mặc áo hát thực đặc biệt gọi là Sa Hát. [X.môn Chức Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên).	
 	
Sa Di Ni 	
● Phạm: Zràmaịerikà. Pàli: Sàmaịerì.	
Gọi đủ: Thất La Ma Noa Lí Ca.	
Hán dịch: Cần Sách Nữ, Tức Từ Nữ. Chỉ cho người nữ mới xuất gia thụ trì 10 giới, chưa thụ giới Cụ Túc, 1 trong 5 chúng, 1 trong 7 chúng. Mười giới mà Sa Di Ni thụ trì cũng giống như 10 giới của Sa Di.	
Theo kiền độ Tỉ Khưu Ni trong Luật Tứ Phần quyển 48, người nữ 18 tuổi chưa lập gia đình mà đi xuất gia, thì thụ 10 giới Sa Di Ni rồi, lại phải thụ Thức Xoa Ma Na trong 2 năm, đủ 20 tuổi mới được thụ giới Tỉ Khưu Ni; nếu là thiếu phụ 10 tuổi từng đã lấy chồng (Ấn Độ có tục tảo hôn), thì cũng phải thụ Thức Xoa Ma Na trong 2 năm mới được thụ giới Tỉ Khưu Ni.[X. Kinh Sa Di Ni Giới; Đàm Vô Đức Luật Bộ Tạp Yết Ma; Luận Câu Xá Q.14; Câu Xá Luận Quang Kí Q.14; Tứ Phần Tỉ Khưu Ni Sao Q.1; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì KíQ.hạ, phần 4; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.3; Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng]. (xt. Thức Xoa Ma Na, Sa Di).	
 	
Sa Duy Đức Lợi 	
● I.Sa Duy Đức Lợi.Phạm: Savitf.	
Chỉ cho vị thần trong Phệ Đà hiển hiện công năng của mặt trời, hoặc chỉ cho mặt trời, hàm ý là người cổ vũ, người sinh sản, người sáng tạo.	
Hình tượng của vị thần này là toàn thân màu vàng ròng, ngồi xe màu vàng đi khắp cõi trời và nhân gian, thường thức tỉnh người ngủ say, ban đêm thì giúp người vào giấc ngủ; đồng thời có năng lực làm chongười sống mãi, nếu người chết thì đưa linh hồn họ lên cõi trời.Vị thần này rất được Bà La Môn Giáo sùng bái.	
● II.Sa Duy Đức Lợi.	
Vốn là tên 1 bài tán ca ca tụng thần Sa Duy Đức Lợi trong Kinh Phệ Đà, thường gọi là Già Da Đức Lợi (Phạm: Gàyatrì). Về sau trở thành tên của nữ thần; hoặc là vợ hay con gái của Phạm Thiên, hoặc là vợ của thần lửa A Kì Ni.Cũng có thuyết cho là thần độc lập. Thần này có 3 đầu, tay cầm chuỗi tràng, phất trần và sách.
● III.Sa Duy Đức Lợi.	
Tên của Nữ chủ giác trong câu chuyện “Sa Duy Đức Lợi” trong bộ Đại Sử Thi Ma Ha Bà La Đa (Phạm: Mahàbhàrata) của Ấn Độ.	
 	
Sa Đa Bà Ha Vương	
● Sa Đa Bà Ha, Phạm: Sàtavàhana. Cũng gọi Sa Đa Bà Hán Na Vương. Hán dịch: Dẫn Chính Vương.	
Vua nước Kiêu Tát La thuộc Nam Ấn Độ, qui y ngài Long Thụ, nổi tiếng là vị vua có công chấn hưng Phật Pháp.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 10 thì vị vua này tin sâu Phật Pháp, sùng kính ngài Long Thụ, từng cho đục núi Bạt La Mạt La Kì Li ở phía nam nước này để xây dựng già lam. Vua từng thỉnh 1 nghìn vị tăng lễ tụng, tuyên giảng các Kinh Phương Đẳng Đại Thừa, lưu truyền rộng rãi, làm cho chính pháp được hồi phục. Ngài Long Thụ từng dùng thi kệ trình bày đại ý về Thập Thiện, Thất Giác Chi, Thập Nhị Nhân Duyên... để tặng vua.	
Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 4 (Đại 54, 227 hạ) nói: “Bồ Tát Long Thụ dùng thơ kệ thay cho kinh sách gọi là Tô Hiệt Lí Li Khư, dịch là Mật Hữu Thư, gửi cho Đại Quốc vương, vị đàn việt ở phương nam hiệu Sa Đa Bà Hán Na, tên là Thị Dần Đắc Ca”. [X. Kinh Đại Phương Đẳng Vô Tưởng Q.5; Long Thụ Bồ Tát Truyện; Long Thụ Bồ Tát Khuyến Giới Vương Tụng; Long Thụ Bồ Tát Khuyến Giới Chư Vương Yếu Kệ].	
 	
Sa Đa Cát Lí	
● Phạm: Zata-giri.	
Cũng gọi Sa Đa Kì Lí, Sa Đa Kì Lê.	
Một trong 8 vị Đại tướng Dược Xoa, quyến thuộc của trời Tì Sa Môn.	
Trong Bí Sao Vấn Đáp, Sa Đa Cát Lí được dịch là Chúng Thính, trong Kinh Khổng Tước (bản dịch đời Lương) được dịch là Thất Sơn Chủ, còn ngài Nghĩa Tịnh thì dịch là Bình Sơn. Trong Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy truyền, vị tôn này được anbài ở vị trí thứ tư, phía đông trời Tì Sa Môn. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.5]. 	
 	
Sa Độ	
● Phạm: Sàdhu.	
Hán dịch: Thiện, Thiện tai.	
Hay thay! Lành thay! Đây là lời cảm thán khi 1 việc diễn ra phù hợp với ý mình mong muốn. Đây cũng là từ được dùng để hỏi đáp giữa Giới Sư và Giới tử khi tác pháp thụ giới.[X. Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma Q.1; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.1].	
 	
Sa Già Đà 	
● Phạm: Svàgata. Pàli: Sàgata.	
Cũng gọi Tu Già Đà. Hán dịch: Thiện Lai.	
Một trong các vị đệ tử của Đức Phật.	
Lúc mới sinh ra, ngài có dung mạo rất dễ thương, dáng vẻ trang nghiêm, thân phụ của ngài trông thấy, trong lòng vui mừng liền nói: “Thiện lai!” (Lành thay! Hãy lại đây!), do đó mà ngài có tên là Thiện Lai.Sau, ngài chứng được quả Thanh Văn, có thần thông Hỏa giới.[X. điều Ẩm Tửu Học Xứ ghi trong Hữu Bộ Tì Nại Da Q.42].	
 	
Sa Giới	
● Hàm ý là thế giới nhiều như cát sông Hằng, tức chỉ cho thế giới Phật nhiều vô lượng vô số.	
Kinh Kim Cương Bát Nhã (Đại 8, 751 trung) nói:“Thế giới Phật như số cát của các sông Hằng, như thế có nhiều không?” Trong kinh Phật cũng có câu kệ (Đại 47, 290 thượng): “Tâm bọc thái hư, lượng trùm sa giới”. [X. Chú Hoa Nghiêm Kinh Đề Pháp Giới Quán Môn Tụng]. 	
 	
Sa Ha 	
Phạm: Sahà. 	
● I.Sa Ha.	
Hán dịch: Kham Nhẫn, Nhẫn Độ. Chỉ cho thế giới Sa Bà.	
Chúng Sinh ở thế giới này cam lòng chịu đựng tất cả những phiền não, khổ lụy, chứ không muốn thoát ra, cho nên gọi thế giới này là Sa ha. (xt. Sa Bà). 	
● II.Sa Ha.	
Hán dịch: Sử Lưu.	
Tên một loại cỏ thuốc nói trong Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 25 (bản Bắc). Loại cỏ thuốc này mọc trên núi Tuyết, nếu người nào được trông thấy nó thì sẽ sống lâu vô lượng và không có bệnh khổ. [X. Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26]. 	
 	
Sa Kế	
● Sa là cỏ gấu; Kế là cả búi tóc. Nghĩa là dùng cỏ gấu để kết thành búi tóc. Đây vốn là phong tục tập quán của những người nô bộc ở Ấn Độ đời xưa.	
Trong Mật Giáo, Minh Vương Bất Động là thị giả của Như Lai, trụ trong tam muội Nô bộc, nên tóc trên đầu kết thành 7 búi, số 7 tượng trưng cho 7 phần Bồ Đề, Sa kế biểu thị thân phận 1 thị giả của Như Lai.Phần đuôi của Sa Kế là 1 chùm tóc, rủ xuống bên trái, biểu trưng lòng thương xót các chúng sinh cực ác khổ não. [X. Kinh Để Lí Tam Muội Q.thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5].	
 	
Sa Kiệt La Long Vương 	
● Phạm: Sàgara-nàgaràja.	
Cũng gọi Sa Già La Long Vương.	
Vua rồng Sa Kiệt La, 1 trong 8 Đại Long Vương. Sa Kiệt La nghĩa là biển, vì vua rồng này ở dưới biển nên có tên gọi là Sa Kiệt La. Cung điện của vua rồng ở dưới đáy biển cả, mỗi bề rộng 8 vạn do tuần, 7 lớp tường vách, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới giăng, 7 lớp hàng cây, chung quanh đều được trang sức bằng 7 thứ báu, vô số các loài chim cùng hót. Nhưng các rồng đều bị chim Kim Sí (cánh vàng) ăn thịt, chỉ có 16 vị Long Vương như Long Vương Sa Kiệt La, Long Vương Nan Đà... là may mắn thoát khỏi nạn này. Long Vương Sa Kiệt La là vị thần làm ra mưa, cho nên xưa nay thường được thờ làm Bản Tôn trong các pháp tu cầu mưa. Vị Long Vương này cũng là quyến thuộc của Bồ Tát Thiên Thủ Quan Âm, là 1 trong 28 bộ chúng của Ngài.Thân hình Long Vương này màu đỏ lợt, tay trái cầm rồng đỏ, tay phải cầm dao, dáng vẻ đầy uy vũ. Vị Long Vương này có cô con gái mới 8 tuổi mà trí tuệ rất thông lợi, nhờ công đức trì Kinh Pháp Hoa mà được tức thân thành Phật, hiện thân nam tử, đầy đủ các hạnh Bồ Tát.	
Các kinh như: Kinh Hải Long Vương, Kinh Phật Vị Hải Long Vương Thuyết Pháp Ấn, Kinh Phật Vị Sa Kiệt La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa... đều là những kinh Đức Phật nói cho vị Long Vương này nghe. [X. Phẩm Long Điểu trong Kinh Trường A Hàm Q.19; Kinh Khởi Thế Q.5; Pháp Hoa Văn Cú Q.2, hạ; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.5]. 	
 	
Sa La Ba 	
● (1259-1314).Cao tăng Trung Quốc, sống vào đầu đời Nguyên, tương truyền sư là người Hà Tây (có thuyết nói là người Tích Nninh, Tây Vực).	
Thuở nhỏ, sư theo ngài Bát Tư Ba (Tạng: Fphags-pa), vị Đế sư (Quốc Sư) đầu tiên của triều Nguyên, xuất gia, tu tập pháp Quán Đính của các bộ và theo Thượng sư Trước Lật Xích học Đại Tiểu Thừa. Sư lại vâng mệnh Đế sư theo ngài Lật Ôn Bốc thụ pháp Diệm Mạn Đức Ca (Phạm: Yamàntaka). Sư thông hiểu tiếng Tây Tạng và có thể thuyết giảng diệu pháp bằng ngôn ngữ này, sư cũng hiểu văn tự các nước khác. Sau, sư được Đế Sư triều Nguyên đời thứ 5 đưa đến ra mắt Nguyên Thế Tổ, vua ban sắc cho sư dịch các kinh Hiển, Mật chưa được truyền dịch ở Trung Quốc và đặc biệt ban cho sư hiệu “Đại Biện Quảng Trí”.	
Vua Thế Tổ lo lắng về phong cách đồi bại của giới tăng sĩ đương thời, nên ban cho sư làm chức Thích giáo đô tổng thống vùng Giang Chiết để chỉnh đốn giới tăng sĩ ở Giang Nam. Sau khi sư đến, bắt đầu giảm bớt phiền hà và an định chư tăng tại các nơi GiangChiết, rồi sư quan tâm đến các vùng Phúc Kiến, Quảng Đông, biết tình trạng giáo đồ rất khổ vì sự nhũng nhiễu của việc quan, nên tâu xin bãi bỏ các chức quan cai quản chư tăng ở địa phương, rồi sư lui về Lũng Sơn ở Thiểm Tây.	
Tháng 10 niên hiệu Diên Hựu năm đầu (1314), sư ngồi thẳng nhìn Phật mà thị tịch, thọ 56 tuổi.	
Các kinh do sư dịch gồm có: Dược Sư Lưu Li Quang Vương Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quĩ 2 quyển, Dược Sư Lưu Li Quang Vương Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Niệm Tụng Nghi Quỉ Cúng Dường Pháp, Kinh Hoại Tướng Kim Cương Đà La Ni, Kinh Phật Đính Đại Bạch Tản Đà La Ni, Kinh Văn Thù Bồ Tát Tối Thắng Chân Thực Danh Nghĩa, Luận Chương Sở Tri 2 quyển. [X. Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.36; Đại Minh Cao Tăng Truyện Q.1; Thích Thị Kê Cổ Lược Tục Tập Q.1; Bổ Tục Cao Tăng Truyện Q.1; Mông Tạng Phật Giáo Sử Tập Thượng].	
 	
Sa La Ca Lân Đề	
● Phạm: Sàrasa kàraịđa.	
Sa La, gọi đủ là Sa La Sa.	
Sa La Sa và Ca Lân Đề là tên của 2 con chim. Hai con chim này như cặp uyên ương, thường quấn qúyt nhau như hình với bóng. Phật dùng chim này ví dụ Bồ Tát tu hành 1 hạnh tức là tu hành tất cả hạnh. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.3 (bản Bắc)].	
 	
Sa La Cấp Da 	
● (?-?). Phạm: Sàlagupta.	
Hán dịch: Trinh Cố.	
Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Đường, người Huỳnh Xuyên, đất Trịnh (mạn tây huyện Trường cát, tỉnh Hà Nam), họ Mạnh.	
Năm 14 tuổi, sư xuất gia ở chùa Đẳng Từ tại Phiếm Thủy. Hai năm sau, sư đi tham học khắp nơi, như đến An Châu học Kinh Phương Đẳng nơi Thiền Sư Đại Du, được vài tuần thì diệu tướng hiện tiền, rồi sư đến Tương Châu theo ngài Thiện Đạo học Kinh Di Đà.	
Sư suốt đời chuyên cần học tập không mệt mỏi, thông hiểu 3 tạng. Sư từng đến Ấn Độ cầu pháp, sau 3 năm thì trở về nước, tuyên dương Luật Học, giáo hóa vô số, nhưng chưa đầy 3 năm sư đã tịch diệt. [X. Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện Q.hạ].	
 	
Sa La Di Tụ Lạc	
● Sa La di, Phạm: Sàrathì. Hán dịch: Điều Ngự Thành.	
Tên một khu làng xóm ở Ấn Độ vào thời Đức Phật còn tại thế. Đức Phật đã từng đến làng này thuyết pháp, rồi tại đây Ngài lại qua làng Lô Hê Đa Kha Tô Nâu mà đến bờ sông Hằng để tiếp tục cuộc hành trình giáo hóa. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.33]. 
 	
Sa La Ha 	
● (?-?). Phạm: Saraha.	
Hành Giả đầu tiên của Kim Cương Thừa ở Ấn Độ, sống vào thếkỉ VII, người Lạp Cát Nị (Phạm: Ràjĩì) thuộc miền Đông Ấn Độ.	
Tương truyền, thân phụ của sư thuộc dòng Bà La Môn, thân mẫu thuộc dòng Noa Cát Nễ (Phạm:Đàkinì). Khi lớn khôn, sư thông hiểu cả Bà La Môn Giáo và Phật Giáo, có lần sư hiện thần biến trước mặt vua Lạp Đặc Nạp Cáp Lạp (Phạm: Ratnaphala) và quan Tể tướng Bà La Môn, khiến họ kính tin và qui y Phật Giáo. Sau sư trông nom chùa Na Lan Đà và học Chân Ngôn Thừa, tu hành Du Già, thành tựu Đại Hành Pháp (Phạm: Mahàmudrà). Sư là 1 trong các vị A Xà Lê đầu tiên đem phổ biến hóa Đát Đặc La Thừa (Phạm: Tantra-yàna) mà xưa nay vốn bí truyền và làm cho tông thừa này được phổ cập. Bởi thế, chương 43 trong tác phẩm Ấn Độ Phật Giáo Sử của mình, ngài Đa La Na Tha (Phạm: Tàranàtha, Tạng: Kun-dga sĩiĩ-po) đã xếp sư vào bậc nhất trong các A Xà Lê Tất Địa. Sư là người đã giới thiệu Đát Đặc La Căn Bản và Đát Đặc La Phật Đính Cái với mọi người.	
Sư có trứ tác một số tán ca bằng tiếng Bengal và nhiều tác phẩm khác. Những tác phẩm chủ yếu của sư gồm: Cát Tường Phật Đính Cái Đát Đặc La Nan Ngữ Thích Cụ Tuệ (Phạm: Zrìbuddhakapàla-tantra-paĩjikàjĩànavatì), Cát Tường Phật Đính Cái Thành Tựu Pháp (Phạm: Zrìbuddhakapàla-sàdhana), Nhất Thiết Bộ Đa Cúng Vật Nghi Quĩ (Phạm: Sarva-bhùtabah-vidhi), Cát Tường Phật Đính Cái Mạn Đồ La Nghi Quĩ Thứ Đệ Minh (Phạm: Zrìbuddhakapàla-maịđala-vidhi-kramapradyotana), Đạo Bả Tạng Ca (Phạm: Dohà-kosa-gìti), Tam Thế Gian Chinh Phục Thế Tự Tại Thành Tựu Pháp (Phạm: Trailokya-vazaôkara-lokezvarasàdhana). [X. An Introduction to Buddhist Esoterism by Benoytosh Bhattacaryya; The Life of Nàgàrjuna from Tibetan and Chinese Sources by M. Walleser].	
 	
Sa La Hoa 	
● I.Sa La Hoa.	
Sa La, Phạm: Zàla.	
Hoa của cây Sa La, màu vàng nhạt, thuộc họ hoa Sơn Trà. Quả của nó có thể ăn được.	
● II.Sa La Hoa.	
Hoa bằng giấy trắng bày cúng trước khám thờ.	
Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, cây Sa La Song Thụ biến thành màu trắng, người đời sau căn cứ vào sự tích này mà làm hoa Sa La bằng giấy trắng để dùng trong nghi thức lễ tang.	
 	
Sa La Sa Điểu	
● Sa La Sa, Phạm: Sàrasa.	
Tên một giống chim ở Ấn Độ.	
Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 3 thì hình dáng chim này giống như chim uyên ương, nhưng hơi lớn hơn, tiếng nó hót rất thanh nhã, ở Trung Quốc không có loài chim này, cho nên dịch ý là Nhạn. Tuệ Lâm Âm Nghĩa thì dịch là Cộng Hành Điểu hoặc Bạch Hạc.	
 	
Sa La Thất Phạt Để Tiết 	
● Phạm: Sarasvatì pùja.	
Ngày lễ của Bà La Môn Giáo và của Ấn Độ Giáo ở Ấn Độ, được cử hành vào tháng Ma khư hay tháng Tinh (Phạm: Màgha, tương đương với tháng 1, tháng 2 Dương lịch) theo lịch Ấn Độ để kỉ niệm Sa La Thất Phạt Để (Phạm: Sarasvatì, Hán dịch: Biện Tài Thiên Nữ).	
Vào dịp lễ này, chẳng những tượng của Sa La Thất Phạt Để, mà những công cụ có liên quan đến việc mang lại tri thức như bút, mực, giấy, sách vở... đều được tín đồ sùng bái.	
 	
Sa La Thụ	
● Sa La, Phạm: Zàla.	
Cũng gọi Tát La Thụ, Tô Liên Thụ. Hán dịch: Kiên Cố, Cao Viễn. Tên khoa học: Shorea rohusta.	
Tên một loại cây cao, thuộc họ hương long não, mọc ở các vùng nhiệt đới như Ấn Độ, Tích Lan...Loại cây này thân cao khoảng 32m, lá dài khoảng 16 đến 25 cm, rộng khoảng 10 đến 16 cm, hình bầu dục, đầu lá nhọn, hoa nhỏ màu vàng lợt, gỗ rất cứng, có thể dùng làm vật liệu kiến trúc, hạt có thể ép lấy dầu. Theo truyền thuyết, cây Sa La là cây đạo tràng của Đức Phật Tì Xá Bà, 1 trong 7 Đức Phật quá khứ.	
Kinh Đại Bản trong Trường A Hàm quyển 1 (Đại 1, 2 trung) nói: “Đức Phật Tì Xá Bà ngồi dưới gốc cây Sa La, thành Tối Chính Giác”. Rừng cây Sa La ở ngoài thành Câu Thi Na Yết La, Trung Ấn Độ cũng là Thánh địa nổi tiếng vì đó là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn.	
Theo sự ghi chép trong các kinh, khi Đức Thích Tôn sắp nhập Niết Bàn, ở bên ngoài thành Câu Thi Na Yết La thì 4 phía giường Ngài nằm mỗi phía đều có 1 cây Sa La, gồm 2 nhánh cùng gốc, vì đau buồn thảm thương nên một nhánh mỗi bên của cây Sa La biến thành màu trắng, cành lá, hoa quả, vỏ cây đều nứt ra và rơi xuống đất, dần dần khô héo, còn 1 nhánh thì vẫn tươi, vì thế cây song thụ này cũng được gọi là Tứ Khô Tứ Vinh Thụ (cây 4 khô 4 tươi), hoặc Phi Khô Phi Vinh Thụ (cây chẳng phải khô, chẳng phải tươi). Do đó mà có các thí dụ: Hai cây ở phía đông là “thường và vô thường”, hai cây ở phía tây là “ngã và vô ngã”, ở phía nam là “lạc và vô lạc” và ở phía bắc là “tịnh và bất tịnh”. Lại vì rừng cây Sa La khô héo có màu trắng như chim hạc nên cũng gọi là Hạc Lâm.	
Theo Đại Bát Niết Bàn Kinh Sớ quyển 1 thì Sa La Song Thụ, mỗi phía 1 gốc 2 nhánh, 4 phía 4 gốc 8 nhánh, đều cao 5 trượng, 4 nhánh khô 4 nhánh tươi, gốc liền nhau, cành hợp nhau, lá um tùm, hoa tròn như bánh xe, quả to bằng cái bình, vị ngọt như mật, vì thế xưa nay rừng cây này được gọi là Song Thụ Lâm, Kiên Cố Lâm, Kiên Lâm. [X. Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.37; Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải Q.2; Ma Ha Chỉ Quán Q.7, thượng].	
 	
Sa La Thụ Vương	
● Tên khác của Khai Phu Hoa Vương Như Lai (Phạm: Saôkusumitaràja-tathàgata) ngồi ở phía nam trong viện Trung Đài Bát Diệp của Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo.	
Đức Như Lai này muôn đức nở rộ, đều đã đạt đến Kim Cương thực tế, cho nên dùng hoa quả tốt tươi, cứng chắc, không hư nát của cây Sa La (Phạm: Zala) để ví dụ 2 đức của Ngài.Thân Ngài màu vàng ròng, ca sa phủ kín 2 vai, bàn tay phải ngửa hướng ra ngoài, các đầu ngón tay rủ xuống, tay trái cầm góc áo ca sa để ở bên rốn. Mật hiệu là Bình Đẳng Kim Cương. [X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Q.4].	
 	
Sa La Thụ Vương Phật	
● Sa La Thụ Vương, Phạm: Zàlendraràja. Cũng gọi: Sa La Vương.	
Hán dịch: Kiên Cố, Tịch Thắng.	
Tên một Đức Phật được nói trong Kinh Pháp Hoa.	
Cứ theo Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bồ Tát Bản Sự trong Kinh Pháp Hoa quyển 7 thì trong đời quá khứ cách đây đã vô lượng A Tăng Kì Kiếp, có một vị vua tên là Diệu Trang Nghiêm (Phạm: Zubha-vyùha) lúc đầu tin thờ ngoại đạo, chấp trước pháp Bà La Môn. Nhưng Hoàng Hậu và 2 Vương Tử thì đều tin Phật Pháp một cách thuần thành. Do sự hướng dẫn của 2 Vương Tử, dần dần nhà vua sinh lòng vui mừng tin nhận Phật Pháp.	
Sau, vàongày 2 Vương Tử xuất gia, nhà vua đến chỗ Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, Đức Phật nói pháp cho vua nghe và kí biệt rằng trong vị lai vua sẽ thành Phật hiệu là Sa La Thụ Vương. [X. Pháp Hoa Nghĩa Kí Q.8; Pháp Hoa Văn Cú Q.10, hạ; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng].	
 	
Sa Ma Phê Đà 	
● Phạm, Pàli: Sàma-veda.	
Cũng gọi Tam Ma Phệ Đà, Sa Ma Bệ Đà, Sa Ma Tì Đà.	
Hán dịch: Ca Tụng Minh Luận, Tác Minh Mĩ Ngôn, Lễ Nghi Mĩ Ngôn Trí Luận.
Một trong 4 bộ Kinh Phệ Đà của Ấn Độ đời xưa, liên quan đến ca vịnh và Toàn Luật (Phạm: Sàman), tức thu tập các bài tán ca do những Ca Vịnh Tăng (Phạm: Udgàtf) xướng đọc khi tế Tô Ma, tức Phệ Đà dùng vào việc tế lễ.	
Nội dung của bộ Kinh Phệ Đà này gồm những điểm trọng yếu về pháp cúng tế Tô Ma được giảng thuyết cho Nguyệt Thiên nghe.	
Kinh này có bản do 3 phái lưu truyền, chia làm 2 quyển. Giống như các Phệ Đà khác, kinh này cũng được tập thành do phần Ca Tụng (Phạm: Saôhità, tức Bản Tập) và phần Tác Pháp (Phạm: Bràhmaịa, tức Phạm Thư), tất cả gồm 1.810 bài tụng (lược bỏ những bài trùng lắp thì còn 1.549 bài tụng), phần lớn do sửa đổi những bài ca tụng trong kinh điển căn bản Lê Câu Phệ Đà mà thành, còn những bài hoàn toàn mới được thấy trong kinh này thì chỉ có 70 bài tụng mà thôi.(xt. Phệ Đà). 	
 	
Sa Môn	
● Phạm: Zramaịa. Pàli: Samaịa.	
Hán âm: Thất La Mạn Noa, Xá Ra Ma Noa, Sất Ma Na Noa, Sa Ca Mãn Nang. Cũng gọi: Sa Môn Na, Sa Văn Na, Tang Môn.	
Hán dịch: Cần Lao, Công Lao, Cù Lao, Cẩn Khẩn, Tĩnh Chí, Tịnh Chí, Tức Chỉ, Tức Tâm, Tức Ác, Cần Tức, Tu Đạo, Bần Đạo, Phạp Đạo.	
Là từ ngữ chuyển âm của phương ngôn Tây Vực (tiếng Cưu Tư: Samàne, tiếng Vu Điền: Samanà), chỉ chung những người xuất gia, cạo bỏ râu tóc, ngăn dứt các điều ác, siêng tu các việc thiện, điều phục thân tâm, cầu mong đạt đến Niết Bàn. Từ này dùng chung cho cả nội đạo và ngoại đạo.	
Cứ theo Kinh Du Hành trong Trường A Hàm quyển 3 và Luận Đại Tì Bà Sa quyển 66 thì Sa Môn có thể được chia làm 4 loại như sau:	
1.Thắng Đạo Sa Môn (cũng gọi Hành Đạo Thù Thắng): Những bậc có khả năng tự giác, như Phật, Độc Giác...	
2.Thị Đạo Sa Môn (Cũng Gọi Thuyết Đạo Sa Môn): Chỉ cho người khéo giảng nói đạo nghĩa, có khả năng thường theo Phật chuyểnĐại Pháp Luân, như ngài Xá Lợi Phất...	
3.Mệnh Đạo Sa Môn (cũng gọi Hoạt Đạo Sa Môn, Y Đạo Sinh Hoạt): Chỉ cho những người sống theo đạo pháp, học rộng nhớ dai, đầy đủ giới cấm, truyền Pháp Thân Tuệ Mệnh cho đời, tuy còn ở địa vị Hữu Học, nhưng đồng với địa vị Vô Học, như ngài A Nan...	
4.Ô Đạo Sa Môn (cũng gọi Hoại Đạo Sa Môn, Vi Đạo Tác Uế): Chỉ cho những người bề ngoài mang hình tướng sa môn nhưng tâm thì tà vọng, dối trá, làm những việc ô uế, trộm cắp tài vật của người khác, bôi nhọ đạo pháp, như Tỉ Khưu Mạc Hát Lạc Ca... Luận Du Già Sư Địa quyển 29 cũng nêu 4 loại sa môn, cho rằng Thắng Đạo Sa Môn tức là “Chư Thiện Thệ”, Thuyết Đạo Sa Môn tức là “Thuyết Chư Chính Pháp”, Hoạt Đạo Sa Môn tức là “Tu Chư Thiện Pháp” và Hoại Đạo Sa Môn tức là “Hành Chư Tà Hạnh”. Ngoài ra, hội Phổ Minh Bồ Tát trong Kinh Đại Bảo Tích quyển 112 cũng liệt kê 4 loại sa môn là: Hình Phục Sa Môn, Uy Nghi Khi Cuống Sa Môn, Tham Cầu Danh Văn Sa Môn và Thực Hành Sa Môn.	
Sa Môn có 4 quả chứng đắc khác nhau, gọi là Tứ Sa Môn Quả, tức là: Quả Tu Đà Hoàn (đoạn tam kết: Hữu Thân Kiến, Giới Cấm Thủ, Nghi), quả Tư Đà Hàm (đoạn Tam Kết Tham Khuể Si bớt dần), quả A Na Hàm (dứt hết 5 phiền não ở cõi Dục là: Dục Tham, Sân Khuể, Hữu Thân Kiến, Giới Cấm Thủ và Nghi), quả A La Hán (vĩnh viễn không còn Tham Khuể Si và tất cả phiền não). [X. Kinh Tạp A Hàm Q.29; Kinh A Tu La trong Trung A Hàm Q.8; Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Q.5; Kinh Phật Nê Hoàn Q.thượng; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.39; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.34 (bản Bắc); Luật Thập Tụng Q.6; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.6; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26]. (xt. Tứ Chủng Tăng, A Na Hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàn).	
 	
Sa Môn Bất Kính Vương Giả Luận 	
● Gọi tắt: Bất Kính Vương Giả Luận.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Tuệ Viễn soạn vào đời Đông Tấn, được thu vào Hoằng Minh Tập quyển 5 trong Đại Chính Tạng tập 52.	
Nội dung nói về lí do tại sao giới sa môn không cần phải lễ kính hàng vương hầu để bác lại thái độ hống hách, cửa quyển của giới quan lại đương thời buộc tăng sĩ Phật Giáo phải lễ lạy họ.	
Trong phần Tự luận của sách này, tác giả trình bày lí do soạn luận “Sa Môn bất kính vương giả”, kế đến là thiên thứ nhất “Tại gia” và thiên thứ 2 “Xuất gia”, nói về bản chất của người xuất gia theo Phật Giáo, nhấn mạnh rằng sự sinh hoạt của người xuất gia tất nhiên là siêu việt hơn sự sinh hoạt của người thế tục. Thiên Thứ 3 “Cầu tông bất thuận hóa” cho rằng người cầu Phật đạo không nên thuận theo thế tục, mà phải sống khác với thế tục. Thiên Thứ 4 “Thể cực bất kiêm ứng” cho rằng người thể nhận được Phật Pháp không nên tùy thuận thế tục. Thiên Thứ 5 “Hình tận thần bất diệt” cho rằng nhục thể cuối cùng sẽ chết, nhưng tinh thần thì vĩnh viễn không diệt mất.	
Đến đời Đường, ngài Ngạn Tông căn cứ vào luận này mà gom các luận “Bất bái” đã có từ trước rồi biên tập thành bộ “Tập Sa Môn Bất Ưng Bái Tục Đẳng Sự” gồm 6 quyển. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.6; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.7; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.2; Đường Thư Nghệ Văn Chí thứ 49]. 	
 	
Sa Môn Quả Kinh	
● Bản kinh thứ 27 trong Kinh Trường A Hàm, do các ngài Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm cùng dịch vào năm Hoằng Thủy 14 (412) đời Hậu Tần, được thu vào Đại Chính Tạng tập 1.	
Nội dung kinh này, nửa phần trước là giới thiệu các học thuyết của Lục Sư Ngoại Đạo, so với các tư liệu trọng yếu liên quan đến Lục Sư Ngoại Đạo thì có thể nói kinh này là đầy đủ nhất. Còn nửa phần sau thì chỉ ra những tư tưởng trung tâm của Phật Giáo, đồng thời, nói rõ về quả báo đời hiện tại và 3 học Giới, Định, Tuệ của sa môn.
Kinh này còn có 2 bản dịch khác sau đây: 	
1.Phật thuyết tịch chí quả kinh, do ngài Trúc Đàm Vô Lan dịch vào đời Đông Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 1.	
2.Bản kinh thứ 7 trong Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 39, do ngài Tăng Già Đề Bà dịch vào đời Đông Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 2.	
Ngoài ra, kinh thứ 2 Sàmaĩĩa-phala bằng tiếng Pàli trong Trường Bộ thuộc kinh điển của Thượng Tọa Bộ phương Nam, tương đương với kinh này. [X. The Dìgha Nikàya vol.I (PTS: London, 1889) by Rhys Davids and J.E.Carpenter; Dialogues of the Buddha Part I, 1913 by T.W.Rhys Davids].	
 	
Sa Thạch Tập	
● Tác phẩm, 10 hoặc 12 quyển, do ngài Vô Trụ Nhất Viên, vị tăng Nhật Bản soạn từ năm Hoằng An thứ 2 đến năm Hoằng An thứ 6 (1279-1283).	
Sa thạch hàm ý là đãi cát tìm vàng, chọn đá mài ngọc. Sách này thu chép tất cả 149 mẩu chuyện lạ về Phật Giáo của Nhật Bản. Bằng những ngôn từ bình dị, tác giả đã trình bày những mẩu chuyện mà người thế tục thường bàn để đưa người ta vào Phật đạo mà nhận chân được sự cao quí của chính pháp, hệt như đãi cát được vàng, mài đá thành ngọc vậy. Vì thế tác giả đã đặt tên cho tập sách của mình là Sa Thạch.
Là 1 vị Thiền Tăng thuộc Tông Lâm Tế, nhưng tác giả thông hiểu tất cả tông phái Phật Giáo, cũng như Thần Đạo, Nho Gia. Tuy vậy, sư không hề có thái độ thiên về 1 tông phái nào để bài xích hay bênh vực các tông phái khác. Đối với lịch sử tư tưởng của Phật Giáo Nhật Bản, tác phẩm này có ý nghĩa rất trọng đại.	
 	
Sa Thải	
● Nguyên nghĩa là gạn bỏ (thải) cát (sa) bị lẫn ở trong gạo ra. Từ đó chuyển dụng để chi cho ý nghĩa phân biệt thiện ác, tốt xấu, phải trái để loại bỏ những điều ác, xấu, trái mà giữ lại những cái thiện, tốt, phải.Hoặc dùng với nghĩa khai trừ 1 người xấu xa ra khỏi 1 đoàn thể, tổ chức nào đó. (xt. Sa Thải Tăng Ni).	
 	
Sa Thải Tăng Ni	
● Sa thải có nghĩa là đãi lọc, gạn lọc. Sa thải tăng ni nghĩa là bắt buộc 1 số tăng ni hoàn tục để chỉnh đốn lại tổ chức tăng ni trong giáo đoàn.	
Tại Trung Quốc, vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều để hạn chế giới tu sĩ, triều đình đã nhiều lần sa thải tăng ni.Truyện ngài Tăng Lãng trong Lương Cao Tăng Truyện quyển 5 (Đại 50, 354 trung) ghi: “Sau, vua Phù Kiên sa thải chúng tăng, có hạ lệnh riêng rằng: Pháp Sư Tăng Lãng là người có giới đức trong sạch như băng tuyết, học trò thanh tú, riêng núi Côn Lôn không nằm trong trường hợp này”.	
Phật Tổ Thống Kỉ quyển 36 (Đại 49, 341 hạ) cũng ghi: “Năm Long An thứ 2 (398) đời vua An Đế nhà Đông Tấn, Hoàn Huyền giữ chức Phụ chính, khuyên vua sa thải tăng ni, lệnh rằng: Những tăng ni nào có khả năng soạn thuật kinh sớ, diễn nói nghĩa lí, luật hạnh tu chính thì đều được tiếp tục tu tập, ngoài ra đều phải hoàn tục, chỉ có Lô Sơn là nơi các vị có đạo đức cư trú, không bị chi phối bởi lệnh này”.
Ngoài ra, vào năm Nguyên Gia 12 (435) đời Tống Văn Đế, theo lời tâu của Doãn Tiêu Mô ở Đơn Dương, vua hạ chiếu hạn chế việc đúc tượng đồng và kiến tạo chùa tháp, tinh xá, đồng thời sa thải mấy trăm tăng ni.Năm Đại Minh thứ 2 (458) đời Hiếu Vũ Đế, do đạo nhân Đàm Tiêu và người Khương mưu phản, vua hạ lệnh sa thải tăng ni và đạo sĩ. Thời Tiền Phế Đế (464-465) có xẩy ra việc đuổi tăng phá chùa, thời Tề Vũ Đế (482-493), vua từng sai Tăng Chính Pháp Hiến và Huyền Sướng đến Tam Ngô sa thải tăng ni.[X. Lương Cao Tăng Truyện Q.8, 13; Nam Tề Thư Bản Kỉ].	
 	
Sa Thất Ni Hà	
● Sa thất ni, Phạm: Sarpinì; Pàli: Sappinì.	
Tên con sông nằm ở vùng phụ cận thành Vương Xá (Pàli: Ràjagaha), Trung Ấn Độ đời xưa; bên bờ sông này có vườn tăng du hành, các vị tăng du hành nổi tiếng như An Nạp Ba Lạp (Pàli: Annabhàra), Uy Lạp Đạt Lạp (Pàli: Varadhara), Tắc Khắc Lỗ Đạt Y (Pàli: Sakulùdàyì)... đều đã ở trong vườn này.	
Theo tăng chi bộ kinh 3.46 thì Xá La Bộ (Pàli: Sarabhù) là người ra khỏi giáo đoàn của Đức Thích Tôn đến ở vườn tăng du hành, từng khoe khoang rằng mình đã hiểu biết hết Phật Pháp, cho nên thoát thai từ pháp luật của Phật mà ra. Về sau, Đức Thích Tôn đến vườn tăng này hỏi thăm Xá La Bộ, 3 lần nói pháp cho Xá La Bộ nghe. [X. Tăng Chi Bộ Kinh 4.30]. 	
 	
Sa Tì Ca La 	
● Phạm: Kapila.	
Cũng gọi Kiếp Tì La.	
Hán dịch: Hoàng Phát, Kim Đầu, Qui Chủng.	
Tên một vị tiên đời xưa ở Ấn Độ, là Tổ của học phái Số Luận. Vì râu tóc mặt mày của vị tiên này đều có màu vàng đỏ nên được gọi là Hoàng Xích Sắc Tiên Nhân. [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23].	
 	
Sa Tì Đát La 	
● Phạm: Zakuntalà. Gọi đủ: Abhijĩànazakuntalam.	
Tên một hí khúc của Ấn Độ cổ đại, gồm 7 màn, do nhà đại văn hào Gia Lí Đà Sa (Phạm: Kàlidàsa) soạn vào khoảng thế kỉ V. Đây là tác phẩm văn học bằng tiếng Phạm cổ điển kiệt xuất nhất.	
Năm 1789, Sir William Jones giới thiệu tác phẩm này đến Châu Âu, gây chấn động trong giới trí thức Châu Âu, văn hào Kàlidàsa từ đó bèn được tặng cho mĩ danh là Shakespeare của Ấn Độ.	
Nội dung của hí khúc này đại khái như sau: Một hôm, quốc vương Đỗ Sử Dương Đa vào săn bắn trong rừng sâu, tình cờ gặp cô con gái nuôi của ẩn sĩ Cam Hoa là Sa Tì Đát La. Không bao lâu, nhà vua vì rung động trước sắc đẹp và tình yêu của Sa Tì Đát La nên trao nhẫn đính hôn, nhưng do vận mệnh ngang trái dẫn đến bi kịch. Về sau, nhà vua thấy lại chiếc nhẫn, như vừa tỉnh mộng, hiểu rõ việc sai lầm ngày trước, do đó, 2 người lại được sum hợp và kết thúc bằng kịch vui.	
Câu chuyện này có lẽ đã thoát thai từ Sử Thi Mahàbhàrata (cũng gọi là Đại Chiến Thi) và Padmapuràịa của Ấn Độ, do đó, có thể nói, hí khúc Zakuntala đã lấy cảm hứng từ 2 tác phẩm văn học cổ trên đây, rồi dùng thể văn mới, cấu tưởng mới, sáng tác theo lối mới mà thành 1 tác phẩm văn học lớn. Cho đến nay, hí khúc này được dịch ra nhiều thứ tiếng. Riêng tại Trung Quốc, trước sau đã có Sa Côn Đa La do Đại Sư Mạn Thù dịch; Sa Cung Đạt La của Lư Tiên và Sa Côn Đát La của Mi Văn Khai.
 	
Sa Uyển	
● Emanuel Edouard Chavannes, 1865-1918 Học giả Đông Phương Học người Pháp. Năm 1889, ông ở công sứ quán Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc, chuyên nghiên cứu về học thuật. Sau, ông trở về Pháp. Năm 1893, ông làm Giáo sư Đại Học công lập Pháp Quốc, năm 1902 được suy cử làm hội viên viện Học Sĩ. Từ năm 1903 về sau, ông tự lực biên tập tạp chí Đông Phương Học Nghệ Thông Báo (Toung pao). Khoảng năm 1895 đến năm 1905, ông ấn hành “Sử Kí Dịch Chú” (Les Mémoires Historiques de Se-ma-Ta’ien), 5 quyển.	
Năm 1907, ông lại đến Trung Quốc nghiên cứu các bài minh khắc trên các bia, rồi xuất bản Mission Archéologique dans la Chine Setentrionale, tome 5, 1909- 1915, Le T’ai Chan, 1910, Documents Chinois Découvert par Aurel Stien dans les Sables Turkestan Oriental, 1913... Ông có trình độ Phật học rất sâu, trong thiên Phật tượng điêu khắc trong Mission Archéologique dans la Chine Setentrionale bộ thứ 2 nói trên, ngoài việc thu chép các đồ bản giải thích về các hang động Vân Cương, Long Môn, chùa Thạch Quật ở huyện Củng, núi Thiên Quật..., ông còn dịch ra tiếng Pháp tác phẩm: Đại đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện (Mémoires sur les Religieux éminents qui allérent chercher la Loi dans les Pays d’Occident, 1849) và dịch chung với ông S. Lévis tác phẩm Nhập Trúc Kí của ngài Ngộ Không (Voyages des pélerines Bouddhistes, L’Itinéraire d’Ou-kong, 1895); ông dịch ra tiếng Pháp qua bản dịch tiếng Anh của S.Beal tác phẩm Tống văn sứ Tây Vực Kí (Voyages de Song Yun dans l’UdyànaetleGandhàra, 1903), tác phẩm Ngũ Bách Thí Dụ Soạn Tập (Cinq cent contes et apologues extraits duTripiỉaka chinois, 1910-1911). Dịch chung với ông S.Lévis tác phẩm: Hộ Pháp Thập Lục La Hán (Les Seize Arhats Protecteurs de la Loi, 1916)...	
Về Ma Ni Giáo thì ông có soạn chung với ông P. Pelliot tác phẩm: Trung Quốc Phát Hiện Ma Ni Giáo Di Văn Khảo Thích (Traité Manichéenne Retrouvé en Chine, 1913). [X. Âu Mĩ Phật Giáo; Sử Tịch Giải Đề; T’oung Pao, 1918].	
 	
Sa Xa Quốc	
● Cũng gọi Cứ Sa Quốc.	
Tên một vương quốc xưa ở Tây Vực, nay là huyện Sa Xa, tỉnh Tân Cương, nằm ở thượng lưu sông Tháp Lí Mộc, thủ đô là Diệp Nhĩ Khương; phía nam giáp Ấn Độ, phía tây giáp Afghanistan. Đây là điểm giao thông quan trọng ở biên giới, việc thông thương rất thịnh.	
Vào thời Bắc Ngụy, nước này được gọi là nườc Cừ Sa. Ngài Huyền Trang đời Đường gọi nửa phần phía nam của nước này là Chước Cú Ca. Đại Đường Tây Vực Kí quyển 12 (Đại 51, 943 thượng) nói: “Trong nước này có số bộ kinh điển Đại Thừa rất nhiều, đến đâu cũng thấy Phật Pháp hưng thịnh, 10 vạn bài tụng làm thành bộ, gồm có 10 số.”	
Ngoài ra, Lương Cao Tăng Truyện quyển 2 cho biết, ngài Cưu Ma La Thập từng cùng với thân mẫu ngài đi qua nước Sa Lặc theo Vương Tử Sa Xa nghiên cứu Phật Giáo Đại Thừa. [X. Hán thư Tây Vực Truyện; Ngụy Thư Tây Vực Truyện]. 	
 	
Sạ Dung 	
● (?-195).Cư Sĩ Phật Giáo Trung Quốc, sống vào cuối đời Đông hán, người Đơn Dương (An Huy), tự Vĩ Minh.	
Khi loạn Hoàng cân nổi lên, ông kêu gọi nhiều người đi theo quan Thứ sử Từ Châu là Đào Khiêm. Khiêm rất quí trọng và cho ông làm quan coi việc vận chuyển lương thực ở 3 quận Quảng Lăng, Hạ Bì và Bành Thành, đồng thời, làm tướng trấn giữ Hạ Bì.	
Cứ theo Ngô Chí trong Tam Quốc Chí quyển 4 thì Sạ Dung rất kính tin Phật Giáo, ông xây cất 1 ngôi chùa rất lớn, đúc tượng Phật bằng đồng mạ vàng, mặc áo gấm, hàng ngày ông tụng kinh. Mỗi lần Phật Đản, ông làm lễ tắm Phật và đem thức ăn cho những người nghèo đói.Dân gian đời Hán xây chùa thờ Phật, làm các việc Phật, tụng kinh lễ bái, bắt đầu từ đó. Lại do việc Sạ Dung tụ tập dân chúng đọc tụng kinh Phật mà người ta biết chắc là thời bấy giờ đã có kinh điển Phật Giáo được dịch ra chữ Hán. Qua các sinh hoạt tin ngưỡng này, ta cũng có thể thấy được tình hình Phật Giáo ở Từ Châu vào những năm cuối đời Linh Đế và thời Hiến Đế (190) nhà Hậu Hán. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.35; Hậu Hán Thư Q.103].	
 	
Sác Tàng	
● Trứng chim. Từ ngữ này được dùng để ví dụ con người bị phiền não vô minh trói buộc, che lấp, giống như con chim con bị bọc trong lớp vỏ trứng (Sác tàng: Bị giấu trong trứng) vậy.	
Kinh Thắng Man (Đại 12, 221 trung) nói: “Chân lí Này Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác đã chứng biết, vì muốn mở toang màn vô minh sác tàng cho thế gian, nên mới thị hiện diễn nói chính pháp”. 	
 	
Sác Tập Lực	
● Cũng gọi Quán Tập Lực, Tập Lực.	
Sác nghĩa là luôn luôn, nhiều lần; Tập nghĩa là tập quen, luôn luôn tập quen, gọi làSác tập. Lực là sức, cái sức do tập quen nhiều lần mà thành, gọi là Sác Tập Lực. Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 13 (Đại 31, 755 trung) nói: “Phiền não sinh khởi là do quán tập lực, Thánh Đạo hiện tiền thì phiền não tự dứt”. [X. Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già Q.2; Luận Câu Xá Q.29; Luận Thành Duy Thức Q.2].	
 	
Sách	
● Phạm: Pàza.	
Hán âm: Bá Xả, Bá Xa.	
Cũng gọi: Tác, Bảo Tác, Kim Cương Tác. Sơi dây thừng se bằng những sợi chỉ 5 màu, một đầu đểcái vòng, đầu kia thêm nửa cây chày 1 chẽ.	
Sách vốn là chiến cụ hoặc đồ dùng săn bắn. Nhưng trong Mật Giáo, nó được dùng để tượng trưng cho phương tiện Tứ nhiếp, trói buộc những chúng sinh cứng đầu khó giáo hóa và hàng phục 4 thứ ma. Nó tương ứng với sự nội chứng của Bồ Tát Kim Cương sách thuộc Kim Cương Giới.Nó cũng là vật cầm tay của các vị Bồ Tát Bất Không Quyên Sách và Thiên Thủ Quán Âm. [X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật, Kinh Bất Không Quyên Sách Q.9; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.61].	
 	
Sách Bồ Tát	
● Gọi đủ: Kim Cương Sách Bồ Tát (Phạm: Vajra-pàza).	
Cũng gọi: Tác Bồ Tát, Kim Cương Tác Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát ngồi ở gần cửa phía nam, hàng thứ nhất trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới, 1 trong Tứ nhiếp, 1 trong 37 vị tôn của Kim Cương Giới Mật Giáo, mật hiệu là Đẳng Dẫn Kim Cương, Từ Dẫn Kim Cương. Vị Bồ Tát này dùng tâm từ bi bình đẳng dắt dẫn chúng sinh tiến vào Phật Đạo, đồng thời, cũng là vị tôn dùng tâm bồ đề thiền định dẫn nhiếp chư Phật vào đạo tràng.	
Nếu phối hợp với Tứ Nhiếp Sự của Hiển Giáo thì vị tôn này là nội chứng Ái Ngữ.
Trong Hội Thành Thân, hình tượng vị tôn này màu vàng lợt, tay trái nắm co lại, để ở chỗ thắt lưng, tay phải cầm sợi dây rắn. Trong Hội Vi Tế, hội Hàng Ma thì tay phải vị tôn này cầm vòng dây. Trong Hội Cúng Dường, vị này ngồi ngay thẳng trên hoa sen, 2 tay cầm sợi dây. Chủng Tử là (hùô) biểu thị ý nghĩa đem tất cả pháp duyên sinh nhập vào Bồ Đề tự chứng Đại Không. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.2; Kinh Giáo Vương Q.2; Liên Hoa Bộ Tâm Quĩ].	
 	
Sách Dẫn	
● Đem nội dung của các kinh luận biên thành mục lục để dễ kiểm tra, như Đại Trí Độ Luận Loại Tụ Tiêu Mục, Tông Kính Lục Yếu Nghĩa Điều Mục, Pháp Hoa Huyền Luận Tiêu Mục v.v... tức đem những mục trọng yếu nêu ở trên sách.	
 	
Sách Dục Vấn Hòa 	
● Tiếng dùng trong giới luật.	
Khi Đại Chúng trong tùng lâm sắp nhóm họp, nếu 1 vị Tỉ Khưu nào đó có việc gấp, cần phải vắng mặt trong cuộc họp để giải quyết công việc, thì gọi là “Dục Pháp”(pháp mong cầu, ở đây nghĩa là mong cầu được vắng mặt). Vị Tỉ Khưu “muốn được vắng mặt” ấy phải đem “Dục Pháp”truyền đạt cho vị Tỉ Khưu sẽ có mặt trong cuộc họp, gọi là “Dữ Dục” (giao Dục pháp cho). Vị Tỉ Khưu tiếp nhận “Dữ Dục” gọi là “Thụ Dục” (người nhận Dục pháp). Đến khi Đại Chúng nhóm họp, vị chủ tọa trước tiên phải hỏi: 	
-Hữu thụ Dục giả phủ (Có ai nhận Dục pháp không)? Gọi là “Sách Dục”.	
Lúc đó, người thụ dục đáp: 	
- Mỗ dữ dục ư ngã (Vị Tỉ Khưu tên là... có nhờ tôi).	
Như vậy là biết đã có pháp “sách dục”, không có ai phá hòa hợp tăng.	
Bấy giờ, vị Chủ tọa lại hỏi: 	
-Nhất đồng hòa phủ (Tất cả hòa hợp không) ? Đây gọi là “Vấn hòa”.	
Hai pháp “Sách dục và Vấn hòa” phải được thực hành ngay từ lúc đầu của tất cả các loại yết ma.	
Nói một cách nôm na và vắn tắt cho dễ hiểu là: Theo luật của tăng, khi Đại Chúng hội họp, tất cả đều phải có mặt. Nhưng nếu vì 1 lí do đặc biệt nào đó, như bệnh nặng chẳng hạn, mà người ấy phải vắng mặt, không dự họp được, thì phải nhờ người khác đưa lí do vắng mặt của mình ra trình bày trước cuộc họp, mong được sự đồng ý chấp thuận để tránh việc phá hòa hợp của chúng tăng. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng, phần 3]. 	 	
 	
Sách Đá	
● Phạm: Sattva. Pàli: Satta.	
Cũng gọi Tát Đóa.	
Hán dịch: Hữu tình, hàm thức, dũng mãnh.	
Chỉ cho hữu tình dũng mãnh, tinh tiến, kiên trì, nhẫn nại và vui với việc tu hành. [X. Luận Phật Tính Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.31]. (xt. Tát Đóa). 	
 	
Sách Ha	
● Phạm: Sahà.	
Hán dịch: Kham Nhẫn, Nhẫn Độ.	
Chỉ cho cõi nhân gian này, là thế giới do Đức Thế Tôn giáo hóa. Chúng Sinh ở thế giới này thường làm 10 điều ác, nhẫn chịu các phiền não, vì thế gọi là Sách Ha. Từ đời Tùy trở về trước, Sách Ha được dịch là Sa Bà, Tạp Hội.	
 	
Sách Phát A Xà Lê 	
● Cũng gọi Sách Phát Sư.	
Vị Giới Sư khích lệ Sa Di khi Sa Di thụ giới Cụ Túc, 1 trong Thập Sư.	
Hoằng Giới Pháp Nghi quyển thượng (Vạn Tục 106, 498 hạ) nói: “Hai vị Dẫn thỉnh đến liêu Thập Sư, thỉnh Sách Phát Sư”.	
 	
Sách Thoại	
● Cũng gọi Sách Ngữ, Điếu Ngữ, Điếu Thoại.	
Trong Thiền Lâm, khi thượng đường thuyết pháp, trước hết, bậc thầy nói pháp ngữ, nếu người học có điều gì nghi ngờ thì hỏi, bậc thầy nhờ đó mà giải quyết mối ngờ của người học, đồng thời nhân đó mà thử nghiệm chỗ hiểu biết của người học, giống như người câu cá thả câu tìm cá. Nhưng theo Môn Thùy Thuyết trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên thì người học thời xưa, khi thướng đường thuyết pháp, nếu có điều ngờ không giải quyết được thì đứng ra thưa hỏi, gọi là Sách Thoại: Sách ngữ đời sau đã khác với ý của người xưa.	
Lại cứ theo Thiền Lâm Bảo Huấn quyển 3 thì Hòa Thượng Vạn Am Nhan nói (Đại 48, 1003 trung): “Người xưa thướng đường, trước nêu cương yếu của Đại Pháp để thẩm vấn Đại Chúng, người học đứng ra thưa hỏi, nhờ đó mà vấn đề được sáng tỏ. Người đời nay thì hư cấu ra 4 câu thơ lạc vận để làm Điếu Thoại, rồi 1 người thình lình ra trước chúng, cao giọng ngâm 1 bài thơ xưa, gọi nhau om sòm, rất thô tục! Thật đáng buồn, đáng đau xót!” Qua đây, ta thấy diễn biến của đời sau lại càng phức tạp. [X.điều Tứ Tiết Bỉnh Phất trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.7]. 	
 	
Sách Tử Bản	
● Bản sách đóng, 1 trong các hình thức đóng sách ở Trung Quốc thịnh hành vào đời Tống, những bản kinh Phật đào được ở Đôn Hoàng hầu hết là loại Sách Tử Bản.	
Sách Tử Bản là hình thức bản sách thuộc thể bút kí, phần lớn là lấy 1 tờ giấy gấp làm đôi rồi dùng hồ dán từng tờ dính lại, hoặc dùng sợi dây nhỏ khâu gáy đóng thành sách. Có 2 loại: Hồ Điệp Trang và Đại Trang. Hồ Điệp Trang giống như cách đóng sách ở phương Tây hiện nay, tức là hình thức gấp đôi tờ giấy giống như 2 cánh bướm (Hồ điệp) và khâu lại ở chỗ nếp gấp giấy. Một tờ gấy như thế có 4 mặt chữ. Nhưng Hồ Điệp Trang của Trung Quốc ngày xưa thường dán dính ở chỗ mở tờ giấy, làm thành 1 tờ giấy 2 mặt chữ. Còn Đại Trang chính là tương phản với Hồ Điệp Trang, chỗ đóng ở nơi mở ra của tờ giấy gấp đôi, hình cái túi (Đại) có 2 mặt chữ. Sách đóng bằng chỉ phần nhiều theo cách đóng này.	
Ngoài ra, Sách Tử Bản cũng từ Trung Quốc truyền đến vùng Trung Á, như ở các nơi Đôn Hoàng, Cao Xương, Hắc Thủy Thành... đều có đào được các bản kinh Phật thuộc loại Sách Tử Bản, ngoài phần lớn kinh điển bằng chữ Hán ra, còn có các kinh điển bằng các thứ tiếng Tây Tạng, Hồi Hột, Tây Hạ... Chiều hướng viết của các Sách Tử Bản không giống nhau vì văn tự các nơi có khác nhau, như chữ Hán và chữ Tây Hạ đều viết thẳng theo hàng dọc từ trên xuống dưới và từ phải sang trái.Chữ Hồi Hột thì có 2 cách: Viết thẳng dọc xuống và viết ngang. Cách viết thẳng dọc là từ trái sang phải, cách viết ngang là từ phải sang trái.Còn chữ Tây Tạng thì viết ngang từ trái sang phải.(xt. Triệp Bản). 	
 	
Sai Biệt	
● I.Sai Biệt. Phạm: Vizewa.	
Đối lại: Bình Đẳng.	
Chỉ cho tính chất riêng biệt của mọi vật.	
Phẩm Pháp Thân trong Kinh Nhập Lăng Già quyển 7 (Đại 16, 550 trung) nói: “Đại Tuệ! Giữa Pháp Thân Như Lai và 5 ấm khác nhau thì có 2 pháp, thể tướng không đồng, như 2 cái sừng của con bò, tuy giống nhau nhưng lại thấy có thể riêng, dài ngắn khác nhau. Đại Tuệ! Như vậy, đáng lẽ tất cả các pháp không khác nhau mà lại có khác nhau, như cái sừng bên trái của con bò khác với sừng bênphải, sừng bên phải khác với sừng bên trái.Các pháp cũng như thế”. [X.hội Thụ Huyễn Sư Bạt Đà La Kí trong Kinh Đại Bảo Tích Q.85; Luận Đại Trí Độ Q.35, Khởi Tín Luận Sớ Q.thượng].	
● II.Sai Biệt. Phạm: Viziwỉa.	
Chỉ cho điểm đặc biệt thù thắng và sai khác của các pháp.	
Luận Câu Xá quyển 30 (Đại 29, 159 thượng) nói: “Tức sự chuyển biến này, vào giờ phút cuối cùng, có công năng Vô Gián thù thắng sinh ra quả thù thắng hơn các sự chuyển biến khác, cho nên gọi là Sai biệt”.	
Luận Thuận Chính Lí Quyển 35 (Đại 29, 541 hạ) nói: “Tại sao gọi là chuyển biến? Thế nào gọi là sai biệt? (...) Tức trong vô gián này, vào lúc sinh ra quả, có công lực thù thắng hơn trước, nên gọi là Sai biệt”. [X. Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.11; Phật Địa Kinh Luận Q.6; Câu Xá Luận Quang Kí Q.4, 30].	
● III.Sai Biệt.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh. Có 2 nghĩa:	
1.Chỉ cho danh từ sau (hậu trần) của Tông (mệnh đề) trong Luận Thức Nhân Minh, còn danh từ trước (tiền trần)là Tự tính. Như lập luận:	
Tông: “Âm thanh là vô thường” thì “Âm thanh” là tự tính, “vô thường” là sai biệt, bởi vì vô thường có công dụng phát huy ý nghĩa đặc thù của âm thanh.	
2.Chỉ cho ý tứ (ý hứa: hiểu ngầm với nhau) được giấu kín trongdanh từ trước (tiền trần) của Tông.	
 	
Sai Biệt Cực Thành	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Cũng gọi Xứng Pháp, Năng Biệt.	
Chỉ cho sự đồng ý ngầm(ý hứa) giữa người lập luận và người địch luận, 1 trong 4 thứ Cực Thành trong Nhân Minh. “Cực thành” nghĩa là rất mực thành tựu, thành tựu trọn vẹn. “Sai biệt” là danh từ sau củaTông thì hoàn toàn không có lỗi, gọi là Sai biệt cực thành. Trái lại, cả đôi bên không chấp nhận ngầm với nhau thì có lỗi, gọi là Sai Biệt Bất Cực Thành. [X. Nhân Minh Đại Sớ Lê Trắc] (xt. Cực Thành).
 	
Sai Định	
● I.Sai Định.	
Vâng theo lệnh người nào đó để đảm nhiệm 1 chức vụ trong Thiền Lâm, gọi là Sai định. [X. Tùng Lâm Thịnh Sự Q.hạ]. 	
● II.Sai Định.	
Chỉ cho cuốn sổ ghi chép các nghi lễ, pháp tắc trong pháp hội.	
 	
Sai La Ba Ni 	
● Phạm: Zara-parịì.	
Cũng gọi: Xoa La Ba Nị, Sấn La Bát Ni.Hán dịch: Hôi thủy.	
Tên một loại thảo mộc. Áo được may bằng loại thảo mộc này gọi là Sấn La Bát Ni Y, 1 trong 10 loại áo. [X. Luật Tứ Phần Q.1, 39; Phiên Phạm Ngữ Q.10].	
 	
Sai Lợi Ni Ca Thụ	
● Sai Lợi Ni Ca, Phạm: Kwiriịika. Hán dịch: Nghiên Chi.	
Một loại cây hay tiết ra chất nước như sữa. [X. Kinh Bản Hạnh Tập Q.32, 41]. 
 	
Sai Ma	
● Phạm: Zamà.	
Hán dịch: An Ẩn. Tên của vợ 1 người Bà La Môn ở thành La Duyệt lúc Đức Phật còn tại thế. Nhà tuy nghèo nhưng bà rất ham làm việc bố thí cúng dường. Nhờ tín tâm kiên cố, thụ trì giới Bát Quan Trai nên La Sát không hại được bà. Sau nhờ nghe Đức Phật thuyết pháp mà tâm ý bà mở tỏ, liền chứng được quả Tu Đà Hoàn. [X. Phẩm Sai Ma Hiện Báo trong Kinh Hiền Ngu Q.3].	
 	
Sai Ma Liên Hoa Tiên	
● Tên vị Tỉ Khưu Ni ở thời đại Đức Phật còn tại thế.	
Vị Tỉ Khưu Ni này hay hiển hiện thần thông, thường tĩnh tọa dưới gốc cây, tư duy chính đạo. Có bọn du dãng thấy ni cô liền sinh tâm xấu, rình lúc ni cô xuống nước tắm gội, chúng xông đến níu kéo áo của ni cô, mang đến chỗ khuất, muốn xâm phạm giới thể. Lúc đó, Liên Hoa tiên động lòng xót thương bọn chúng, tự móc 2 tròng mắt mình để dạy họ, rồi hiện bày ngũ tạng và toàn thân hóa thành xương máu nhơ nhớp, bọn ác thấy vậy cúi đầu hối lỗi, xin thụ giới.[X. Kinh Luật Dị Tướng Q.23]. 	
 	
Sài Đầu	
● Chức vụ coi việc củi đóm trong tùng lâm, chức này dưới chức Phạn đầu. Nhiệm vụ chủ yếu của vị Sài Đầu là vào núi lấy củi về cho Đại Chúng sử dụng. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.20; môn Chức Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].
 	
Sài Phi Vô Xu Cơ	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Xu là cái chốt để chốt cửa; Cơ (ki) là cái then để cài cửa. Sái phi vô xu cơ nghĩa là cửa làm bằngphên thì không cần đóng chốt càithen làm gì. Trong Thiền Tông, nhóm từ này được dùng để chỉ cho cảnh giới tự do tự tại, không chấp nhặt vào sự đến đi.	
 	
Sái	
● Cũng gọi Sa, Soát, Sát, Sí.	
Chỉ cho chữ (wa), 1 trong 50, hoặc 1 trong 42 chữ cái Tất Đàm. Nghĩa là tất cả Pháp Tính độn, là âm thanh chế phục 6 chỗ (6 căn), chứng được 6 thần thông. Tại Đại Nhật Kinh Sớ quyển 7 thì vì Bát Nhã vô tri tự tính độn, cho nên hợp với chữ Sái này. Cái gọi là “tự tính độn” chính là cái tâm hoàn toàn không phân biệt; không ngu, không trí, không tuệ, không thức, không tri, không vọng, không giác, cho đến hết thảy các pháp không thể lay động, là 1 Kim Cương địa thuần tịnh, kiên cố. Như người thế gian quí chuộng trí tuệ, ghét bỏ ngu si, ưa thích Niết Bàn, nhàm chán sinh tử. Nhưng chữ Sái này biểu trưng tất cả vốn chẳng sinh, cho đến tất cả vốn là tính vắng lặng, nên thực thì không có lợi (sắc bén - trí tuệ), độn (cùn lụt - ngu si) khác nhau, ví như dao Kim Cương sắc bén, nếu đối với vật không cứng chắc thì có thể nói là sắc bén, nhưng đối với Kim Cương mà nói thì sắc bén và cùn lụt cũng không 2 không khác.	
Luận Đại Trí Độ quyển 48 (Đại 25, 408 trung) nói: “Nếu nghe chữ Wa liền biết 6 tướng của thân người”. Vì chữ Phạm “waw” nghĩa là 6, lấy chữ wa (sái) làm chữ đầu của chữ “waw”, Trung Quốc dịch là Lục (6) cho nên mới có thuyết “Hễ nghe chữ Wa (sái) liền biết 6 tướng của thân người”.	
Ngoài ra, Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 4 nêu ra nghĩa “chế phục 6 chỗ, được 6 thần thông”. Về nghĩa này thì Phẩm Tự Mẫu Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn quyển thượng và Phẩm Tự Mẫu trong Kinh Văn Thù Vấn cũng nói giống nhau. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.11; Kinh Phóng Quang Bát Nhã Q.4; Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.8, 53; Kinh Hoa Nghiêm Q.57 (bản dịch cũ); Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Du Già Kim Cương Đính].	 	
 	
Sái Sái Lạc Lạc	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Sái sái là tâm không mê hoặc; lạc lạc là không bị mắc kẹt vào vật, tức là cảnh giới tự tại, tâm không bám dính, xa lìa tất cả sự trói buộc và nhiễm ô. Thiền Tông dùng cụm từ này để biểu thị cảnh giới của người Đại Triệt Đại Ngộ.	
Thung Dung Lục tắc 8 (Đại 48, 232 trung) nói: “Nếu ông đã đạt đến cảnh giới Đại Triệt Đại Ngộ (sái sái lạc lạc) thì chẳng ngại ta giống như đứa trẻ sơ sinh (khóc oa oa - đà đà hòa hòa)”.	
 	
Sái Thủy Kị	
● Cũng gọi Hiếu Lực Kị, Quang Hỉ Kị. Cứ theo điều Truy kị danh số thường đệtrong Chư Hồi Hướng Thanh Qui quyển 4 thì Sái thủy kị là chỉ cho tuần thất thứ 3 (ngày thứ 21) của người chết. Vào ngày này, thân nhân của người chết thường tụng kinh lễ sám, làm phúc tu thiện, bố thí cúng dường để hồi hướng nguyện cầu cho vong linh của người quá cố được Vãng Sinh Tịnh Độ.	
 	
Sái Tịnh	
● Cũng gọi Sái Thủy.	
Rưới nước thơm để cho mọi vật được trong sạch. Tức dùng nước thơm đã được gia trì ấn chú rảy quanh đạo tràng và trên các vật cúng khiến cho tất cả được thanh tịnh.
Cứ theo Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 2, thì tiên nhân Kiếp Tỉ La đã kết giới sái tịnh cho 4 vị Vương tử con vua Ý Ma Di, rồi 4 Vương tử xây dựng thành Kiếp Tỉ La.	
Trong Mật Giáo, trước khi tu bí pháp cần phải sái thủy đạo tràng và các vật cúng cho thanh tịnh, về sau bí pháp thịnh hành nên đã phát sinh ra nghi thức sái tịnh.
Cứ theo Kinh Đà La Ni Tập quyển 1 thì tay phải cầm 1 cành liễu, tay trái cầm chày Kim Cương và xâu chuỗi, ngồi xoay mặt hướng đông, tụng Phật Đính Tâm Chú, dùng cành liễu khuấy nước, niệm 108 biến chú, rồi cầm bình nước đã trì chú vào trong đạo tràng, bắt đầu rảy nước thơm từ góc đông bắc.	
Phẩm Tối Thắng Lập Ấn Thánh Vô Động Tôn Đại Uy Nộ Vương Niệm Tụng Nghi Quĩ Pháp trong Kinh Kim Cương Thủ Quang Minh Quán Đính (Đại 21, 3 thượng) nói: “Ấn Kim Cương 3 chĩa, quán không gia trì vào đầu ngón cái, tam luân như Kim Cương, trên tất cả vật cúng đều rảy nước thơm để tịnh trừ”.	
Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 4 thì giống như nước thơm rảy ởtrên đất, để trừ sạch dơ uế, Như Lai cũng thế, dùng hương giới tính tịnh, hòa hợp với nước bi tính tịnh, rảy vào tâm địa của chúng sinh trong khắp pháp giới, làm cho tất cả hí luận đều được trừ sạch.	
Trong giới Phật Giáo hiện nay, trước khi cử hành pháp hội như thụ giới, Phật Thất, bái sám... đều có dùng nước thơm rảy khắp đạo tràng, đó là nghi thức kết giới thanh tịnh. [X. Kinh Tô Tất Địa Yết Ra Q.trung; Kiến Lập Mạn Đồ La Hộ Ma Nghi Quĩ; Kinh Bồ Đề Tràng Sở Thuyết Nhất Tự Đính Luân Vương Q.4].	
 	
Sám Chủ	
● Từ tôn xưng ngài Tuân Thức, vị cao tăng chùa Linh Sơn Thiên Trúc ở Hàng Châu, Trung Quốc.	
Khi trụ trì chùa Linh Sơn, ngài xây dựng sám đường Kim Quang Minh, tu sám Kim Quang Minh, soạn Kim Quang Minh Tam Muội Nghi và rất nhiều tác phẩm về nghi thức sám hối, cho nên người đời gọi ngài là Bách Bản Sám Chủ, Thiên Trúc Sám Chủ, Từ Vân Sám Chủ.	
 	
Sám Hối	
● Ăn năn tội lỗi, xin được tha thứ. “Sám” nói đủ là Sám Ma (Phạm: Kwama), nghĩa là “nhẫn”, tức cầu xin người khác tha tội; “Hối” nghĩa là ăn năn hối hận tội lỗi mình đã gây ra trong hiện tại và quá khứ, nay đối trước Phật, Bồ Tát, sư trưởng, Đại Chúng nói ra hết không giấu giếm, cầu mong đạt mục đích diệt tội.	
Theo phần chú thích trong Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da quyển 15 do ngài Nghĩa Tịnh dịch thì Sám và Hối có ý nghĩa khác nhau, Sám là cầu xin được tha thứ (tội nhẹ); Hối, tiếng Phạm là Àpattipratidezana (Hán âm: A Bát Để Bát Lạt Để Đề Xá Na), nghĩa là tự trình bày tội trạng (tội nặng), tức thuyết tội.Trong giáo đoàn Phật Giáo Nguyên Thủy, khi 1 vị Tỉ Khưu phạm tội thì Đức Phật Bảo vị ấy thực hành sám hối, rồi cứ mỗi nửa tháng cử hành Bố Tát và vào ngày cuối cùng của hạ An Cư thì thực hành Tự Tứ.	
Về phương pháp và tính chất của sám hối thì được chia làm nhiều loại:	
1.Hai loại sám hối: Theo Tứ Phần Luật Yết Ma Sớ quyển 1 thì sám hối có 2 loại là Chế Giáo Sám và Hóa Giáo Sám. 	
a) Chế Giáo Sám: Người phạm tội về giới luật phải thực hành pháp sám hối này, chỉ áp dụng cho 5 chúng xuất gia, Tiểu Thừa, hiện hành phạm...	
Chế Giáo Sám lại chia làm 3 loại: 	
- Chúng Pháp Sám: Sám hối trước chúng tăng từ 4 người trở lên. 	
- Đối Thú Sám: Sám hối trước vị sư gia. 	
- Tâm Niệm Sám: Sám hối trước vị Bản Tôn. 	
b) Hóa Giáo Sám: Người phạm tội nghiệp đạo phải thực hành pháp sám hối này, được áp dụng chung cho tất cả.	
Cứ theo Ma Ha Chỉ Quán quyển 2, thượng, sám hối có Sự và Lí khác nhau. Sự sám là sám hối bằng các việc làm như: Lễ bái, tán thán, tụng kinh... Còn Lí Sám (cũng gọi Quán Sát Thực Tướng Sám Hối) là sám hối bằng cách quán xét lí thực tướng để đạt đến diệt tội.	
2.Ba loại sám hối (gọi tắt: Tam Sám), có xuất xứ từ Kim Quang Minh Kinh Văn Cú Kí quyển 3, tức là: 	
a) Tác Pháp Sám Hối (gọi tắt: Tác Pháp Sám): Sám hối được thực hành theo tác pháp của Luật. 	
b) Thủ Tướng Sám Hối (gọi tắt: Thủ Tướng Sám, cũng gọi Quán Tướng Sám Hối): Tức sám hối bằng cách quán tưởng tướng hảo của Phật để diệt tội.Hai cách sám hối trên đều thuộc Sự Sám. 	
c) Vô Sinh Sám Hối (gọi tắt: Vô Sinh Sám): Sám hối bằng cách quán xét lí thực tướng, quán tưởng thể của tội vốn vô sinh. Đây thuộc Lí Sám.	
3.Năm loại sám hối: Theo kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát thì pháp sám hối của người tại gia có 5 việc: 	
a) Không chê bai Tam Bảo, cho đến tu Lục Niệm. 	
b) Hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng. 	
c) Dùng chính pháp trị nước, khiến cho lòng người chân thật, ngay thẳng. 	
d) Vào 6 ngày trai, không giết hại.	
e) Tin nhân quả, tin Đạo Nhất thực, tin Phật bất diệt.	
4.Lục Căn Sám Hối (cũng gọi Pháp Hoa Sám Pháp): Sám hối tội chướng của 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thực hành theo Pháp Hoa Tam Muội Sám Pháp của ngài Trí Khải Tông Thiên Thai.	
Ngoài ra, trong Vãng Sinh Lễ Tán có nêu 3 pháp sám hối Quảng, Yếu, Lược.	
1.Yếu Sám Hối: Tức pháp sám hối bằng cách xướng tụng bài kệ 10 câu: “Nam mô sám hối 10 phương Phật, nguyện diệt hết thảy tội trạng... ngưỡng nguyện thần quang trao tay, nương theo bản nguyện của Phật, được sinh về Tịnh Độ Cực Lạc”...	
2.Lược Sám Hối: Tu hành 5 việc: Sám hối, khuyến thỉnh, tùy hỉ, hồi hướng, phát nguyện.	
3.Quảng Sám Hối: Sám hối các tội nghiệp ở quá khứ hoặc hiện tại trước Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng và Đại Chúng đồng tu. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.40; Kinh Đại Bảo Tích Q.40; Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Q.thượng; Kinh Tâm Địa Quán Q.1, 3; Luật Tứ Phần Q.37; Luật Ngũ Phần Q.10, Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.13, 26; Pháp Uyển Châu Lâm Q.86; Từ Bi Thủy Sám Q.thượng; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.hạ]. 	
 	
Sám Hối Văn	
● Chỉ cho bài văn được đọc khi sám hối diệt tội.Có nhiều loại dài, ngắn khác nhau, trong đó, nổi tiếng nhất là bài kệ trong Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện của kinh Hoa Nghiêm quyển 40 như sau (Đại 10, 847 thượng): 	
“Con xưa gây nên bao ác nghiệp 	
Đều bởi vô thủy tham sân si	
Từ thân miệng ý phát sinh ra	
Hết thảy connayđều sám hối”.	
Bài kệ này gọi là “Lược Sám Hối” và hiện nay rất nhiều người tu hành trong Phật Giáo đều thuộc lòng.	
Ngoài ra, “Bát Thập Bát Phật Đại Sám Hối Văn” cũng là 1 trong những hành pháp trọng yếu trong các pháp hội hiện nay. 	
 	
Sám Ma	
● I.Sám Ma. Phạm: Kwama.	
Hán dịch: Hối, Nhẫn thứ.	
Cầu xin người khác tha thứ cho những tội lỗi của mình.	
Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển trung, phần 4, hạ (Đại 40, 349 trung) nói: “Tiếng Phạm Sám Ma, Hán dịch là Hối Vãng”. [X. điều Tùy Ý Thành Qui trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.2].	
● II.Sám Ma. Phạm: Kwauma.	
Áo may bằng sợi cây gai.Tiếng Sám ma có xuất xứ từ Tứ Phần Luật Khai Tông Kí quyển 3 phần cuối.Còn theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2 thì trong các loại y phục của người Ấn Độ, loại dệt bằng tơ tằm gọi là Kiều Xa Da Y, còn loại dệt bằng sợi cây gai thì gọi là Tùng Ma Y.	
 	
Sám Pháp	
● Cũng gọi Sám Nghi.	
Chỉ cho nghi thức sám hối tội lỗi theo lời dạy trong các kinh. Sám Pháp trong Phật Giáo Trung Quốc bắt đầu từ đời Tấn, dần dần thịnh hành vào thời Nam Bắc Triều. Từ đời Lương thuộc Nam Triều trở về sau, Sám Pháp có nội dung sám hối và lễ tán trong các kinh Đại Thừa được sử dụng và lưu hành dưới nhiều hình thức thì từ đó đã có rất nhiều văn lễ tán và văn sám hối.	
Cứ theo thiên Hối tội trong Quảng Hoằng Minh Tập quyển 28 thìcócác văn sám hối sau đây: Niết Bàn Sám Khải, Lục Căn Sám Hối, Hối Cao Mạn Văn của vua Giản Văn Đế đời Lương, Sám hối văn của ngài Trầm Ước, Từ Bi Đạo Tràng Sám (thường gọi Lương Hoàng Bảo Sám), Kim Cương Bát Nhã Sám Văn, Ma Ha Bát Nhã Văn của vua Lương Vũ Đế, Quần Thần Thỉnh Trần Vũ Đế Sám Văn của Trần Giang Tổng văn, Thắng Thiên Vương Bát Nhã Sám Văn của vua Tuyên Đế nhà Trần, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Sám Văn, Kim Quang Minh Sám Văn, Đại Thông Phương Quảng Sám Văn, Hư Không Tạng Bồ Tát Sám Văn, Phương Đẳng Đà La Ni Trai Sám Văn, Dược Sư Trai Sám Văn, Sa La Trai Sám Văn, Vô Ngại Xá Thân Hội Sám Văn của vua Trần Văn Đế.	
Về các kinh điển y cứ của Sám Pháp thì có: Kinh Niết Bàn, Kinh Bát Nhã, Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Quang Minh... Bản Tôn được thờ khi tu Sám Pháp cũng tùy theo các kinh mà có khác nhau. Về sau lại có những Sám Nghi y cứ theo các kinh Viên Giác, Dược Sư, Địa Tạng...,đồng thời còn có Thủy Sám Pháp mang đậm sắc thái chú thuật và Xí Thịnh Quang Pháp liên quan đến tinh tú... Ngoài ra, Chiêm Sát Sám Pháp, Tháp Sám Pháp... có tư tưởng Đạo Giáo cũng dần dần hưng thịnh. Đến khoảng Tùy, Đường, các tông phái Phật Giáo dần dần hưng khởi, mỗi phái dựa theo kinh điển mà mình y cứ để soạn ra các hành pháp sám hối, như Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai soạn Pháp Hoa Tam Muội Sám Nghi, Thỉnh Quán Thế Âm Sám Pháp, Kim Quang Minh Sám Pháp, Phương Đẳng Sám Pháp, Phương Đẳng Tam Muội Hành Pháp; Tam Giai Giáo có ngài Tín Hành soạn Thất Giai Phật Danh; Tịnh Độ Tông có ngài Thiện Đạo soạn Tịnh Độ Pháp Sự Tán, ngài Pháp Chiếu soạn Ngũ Hội Niệm Phật Lược Pháp Sự Nghi Tán; Tông Hoa Nghiêm có ngài Tông Mật soạn Viên Giác Kinh Đạo Tràng Tu Chứng Nghi, ngài Nhất Hạnh soạn Hoa Nghiêm Sám Pháp; Mật Tông có ngài Bất Không dịch Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn... Ngoài ra, ngài Tri Huyền sao chép Viên Giác Kinh Đạo Tràng Tu Chứng Nghi của ngài Tông Mật và soạn Từ Bi Thủy Sám Pháp, đến nay vẫn còn lưu hành rộng rãi; ngài Trí Thăng lại thu gom thành “Tập Chư Kinh Lễ Sám Nghi”, đây là ấn bản sớm nhất về các loại nghi tắc sám pháp.
Đời Tống là thời kì toàn thịnh của Sám Pháp, các bậc Đại sư của Tông Thiên Thai lúc bấy giờ như ngài Tứ Minh Tri Lễ, Từ Vân Tuân Thức, Đông Hồ Chí Bàn... đều thừa kế di pháp của ngài Trí Khải, chủ trương lễ sám là hành pháp quan trọng đối với việc tu tập Chỉ Quán, cho nên chuyên về Sám Nghi.Trong đó, ngài Trí Lễ thường tu các Sám Pháp như: Pháp Hoa Sám, Kim Quang Minh Sám, Di Đà Sám, Thỉnh Quán Âm Sám, Đại Bi Sám và soạn Kim Quang Minh Tối Thắng Sám Nghi; Đại Bi Sám Nghi, Tu Sám Yếu Chỉ; ngài Tuân Thức (cũng được gọi là Từ Vân Sám Chủ) soạn Kim Quang Minh Sám Pháp bổ trợ nghi; ngài Chí Bàn soạn Thủy Lục Đạo Tràng Nghi Quĩ; còn ngài Nguyên Chiếu thì soạn Lan Bồn Hiến Cúng Nghi, cũng là 1 trong các sám pháp.	
Vương Tử Thành đời Kim vậng tập các nhân duyên về Tịnh Độ mà soạn thành Lễ Niệm Di Đà Đạo Tràng Sám Pháp (gọi tắt: Di Đà Sám Pháp), được in lại vào năm Chí Thuận thứ 3 (1332) đời Nguyên, lưu hành rất rộng. Vua Thái Tổ nhà Minh thường mở pháp hội ở Tưởng Sơn tại Nam Kinh để cầu siêu độ cho các chiến sĩ chết trong cuộc chiến vào những năm cuối đời Nguyên. Về sau, Sám Pháp rất phổ biến và cử hành nghi thức sám pháp trở thành 1 trong những pháp tu hành trọng yếu của chư tăng. Đến những năm cuối đời Minh, ngài Vân Thê Chu Hoành soạn nhiều Sám Pháp, sửa chữa lại Thủy Lục Đạo Tràng Nghi Quĩ, hiệu đính Du Già Tập Yếu Thí Thực Đàn Nghi và soạn Thí Thực Bổ Chú ( tức “Thủy Lục” và “Diện khẩu” lưu hành ở thời cận đại). Ngài Thụ Đăng soạn Chuẩn Đề Tam Muội Hành Pháp, Dược Sư Tam Muội Hành Pháp; ngài Trí Húc soạn Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Hành Pháp, Tán Lễ Địa Tạng Bồ Tát Sám Nguyện Nghi ( tức Địa Tạng Sám Pháp), ngài Thiền Tu soạn Y Lăng Nghiêm Cứu Cánh Sự Sám (gọi tắt: Lăng Nghiêm Sám Pháp); ngài Như Tỉnh soạn Đắc Ngộ Long Hoa Tu Chứng Nghi (gọi tắt: Long Hoa Sám Nghi). Đến đời Thanh, Hạ đạo nhân biên tập Chuẩn Đề Phần Tu Tất Địa Sám Hối Huyền Văn (gọi tắt: Chuẩn Đề Sám Pháp), lại có Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Sám Pháp và Từ Bi Địa Tạng Bồ Tát Sám Pháp (không rõ soạn giả); ngài Kế Tăng soạn Xá Lợi Sám Pháp, ngài Hoằng Tán biên tập Cúng Chư Thiên Khoa Nghi, ngài Kiến Cơ thu tập Kim Cương Kinh Khoa Nghi Bảo Quyển, ngài Trí Chứng thu tập Thủy Sám Pháp Tùy Văn Lục, ngài Tây Tông tập chú Thủy Sám Pháp Khoa Chú... Về sau Sám Pháp phổ biến nhất ở thời cận đại thì có: Lương Hoàng Bảo Sám, Thủy Sám, Đại Bi Sám, Dược Sư Sám, Tịnh Độ Sám, Địa Tạng Sám...	
Ngoài ra còn có Kim Cương Sám, Bát Thập Bát Phật Hồng Danh Bảo Sám, Thiên Phật Hồng Danh Bảo Sám... cũng là những Sám Pháp thường được thực hành.
Tại Nhật Bản, những Sám Pháp được thực hành ở thời xưa được gọi là Hối Quá, có nhiều loại như Dược Sư Hối Quá, Cát Tường Hối Quá, A Di Đà Hối Quá... Sau thời đại Bình An thì có Pháp Hoa Sám Pháp, A Di Đà Sám Pháp, Phật Danh Sám Pháp, Xá Lợi Sám Pháp... trong đó, Pháp Hoa Sám Pháp là phổ biến nhất. [X. Thích Thị Thông Giám Q.5; Phật Tổ Thống Kỉ Q.8, 10, 25; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.27; Tục Cao Tăng Truyện Q.11, 17; Hoằng Tán Pháp Hoa Truyện Q.3, 6, 7; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.2]. (xt. Sám Hối). 	
 	
San Đà Na	
● Phạm: Santàna.	
Hán dịch: Tục Đoạn, Hòa Hợp.	
Tên 1 loại cây thuốc trong thần thoại.	
Vỏ của nó dùng để chữa ghẻ lở hoặc vết thương, rất mau lành và không để lại sẹo. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 20 (Đại 35, 488 trung) nói: “San đàna là loại cây thuốc rất lớn, Hán dịch là Tục Đoạn Dược, nghĩa là loại cây thuốc này có thể làm cho các vết thương mau lành và không mang sẹo”. [X. Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.hạ; Chỉ Quật Dịch Thổ Tập Q.10].	
 	 
San Đề Lam Quốc	
● San Đề Lam, Phạm: Saịđilya. Tên một cõi nước ở đời quá khứ, nơi Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca phát tâm bồ đề.	
Cứ theo Kinh Bi Hoa quyển 2 thì trong 1 thế giới ở đời quá khứ lâu xa, có vị Chuyển Luân Thánh Vương tên là Vô Tránh Niệm, có 1 nghìn người con, đại thần tên là Bảo Hải, có con xuất gia thành Phật, hiệu là Bảo Tạng, lần lượt độ cho vua và 1 nghìn Vương tử. Thế giới ấy chính là San Đề Lam, Bảo Hải tức là Phật Thích Ca, vua Vô Tránh Niệm tức là Phật A Di Đà, 1 nghìn Vương Tử chính là Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Thế Chí, A Súc Như Lai.[X. Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.2]. 	
 	
San Xà Dạ Tì La Chi Tử	
● San Xà Dạ tì la chi, Phạm: Saĩjayavairaỉì. Pàli: Sanjaya-velaỉỉhi; Tử, Phạm:	
Putra; Pàli: Putta.	
Cũng gọi San Xà Da Tì Lan Đồ, Tán Nhã Di Tì La Lê Tử, Tiên Quì Cưu Đọa La Tri Tử, Bà Nhã Dã Vĩ La Trí Tử, Bà Nhã Tì La Trì Tử, Tiên Tỉ Lư Trì, San Xà Dạ, San Nhã, Sa Nhiên.	
Một trong 6 Luận Sư Ngoại Đạo ở Ấn Độ đời xưa. San Xà Dạ là tên tự của ông, Hán dịch là Đẳng Thắng; Tì La Chi là tên mẹ ông. San Xà Dạ là ngoại đạo rất có thế lực ở thời đại Đức Phật, các ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, trước khi qui y Phật, đã từng thờ ông làm thầy.	
Học thuyết của ông không được rõ, hoặc có chỗ cho là chủ nghĩa tiêu cực Hoài Nghi Luận, chủ trương bỏ hết tất cả trí (sự hiểu biết), chuyên trọng tu hành thực tiễn. Theo Chú Duy Ma Cật Kinh quyển 3 thì San Xà Dạ Tì La Chi Tử cho rằng đạo chẳng cần phải cầu, trải qua vô số kiếp sống chết thì khổ sẽ hết, tự nhiên đắc đạo. Thuyết này giống với thuyết của Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử nói trong Kinh Niết Bàn. [X. Kinh Sa Môn Quả trong Trường A Hàm Q.17; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.19 (bản Bắc); Kinh Phật Bản Hành tập Q.48; Luận Đại Trí Độ Q.42, Duy Ma Kinh Nghĩa Kí Q.2, phần đầu; Ma Ha Chỉ Quán Q.10, thượng; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.27].	
 	
Sản Tử Thiền	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Chỉ cho Thiền pháp thấy tất cả đều là không.	
Sản tử là cái bừa, ý nói một mực phủ nhận sự tồn tại của tất cả sự vật, trong tâm hoàn toàn không có chút nghĩa lí hay cácthứ pháp đối lập nào trong thế gian hết. Nhưng cũng vì hiểu các pháp không một cách hời hợt như thế, nên chẳng nhận thức được Phật Pháp, không hiểu được yếu chỉ của tông môn. Giống như chỉ biết dùng bừa bừa bỏ hết tất cả sỏi cát, đất đá, bùn lầy chứ không biết lựa chọn đất đai màu mỡ để lại mà dùng. Vả lại, sau khi đã bừa bỏ tất cả, cũng không biết phải xây dựng 1 ngôi nhà nào để ở.	
Trong Thiền Lâm, từ ngữ “Sản tử thiền” thường được dùng để chê trách những người tu Thiền mà chủ trương tất cả đều là không một cách hời hợt, thiên lệch.
 	
Sang Môn	
● Những cái lỗ hổng rỉ ra chất nhớp nhúa trong thân người, tức chỉ cho mắt, tai, mũi, miệng, 2 đường đại tiện, tiểu tiện là 6 sang môn; nếu tính tai, mắt, mũi là 2 thì thành 9 lỗ, gọi là Cửu Sang Môn.	
Ngoài ra, có chỗ đặc biệt gọi riêng 2 đường đại tiện, tiểu tiện là Sang Môn. Nhưng nếu nói 6 căn là cửa rỉ chảy ra các phiền não thì 6 căn cũng có thể được gọi là 6 sang môn (sang là mụn nhọt rỉ mủ). [X. Luận Câu Xá Q.13, 20]. 	
 	
Sàng	
● Cái giường, vật dụng để ngồi, nằm của vị Tỉ Khưu, có thể chia làm 2 loại:	
1.Tọa sàng (Phạm; Pàli: Pìtha): Giường dây, giường ngồi thiền. Tức dùng dây, cỏ hoặc mây đan lại thành cái giường (ghế) gấp, gọn nhẹ để có thể mang theo được, là 1 trong 18 vật dụng của Tỉ Khưu.	
2.Ngọa sàng (Phạm: Maĩca hoặc Khaỉva): Giường gỗ, phần nhiều dùng trong nội thất. Chân giường có nhiều loại:	
Luật Ngũ Phần quyển 6 nêu 2 loại: Chân giường nhọn và không nhọn. Luật Tứ Phần nêu 5 loại: Chân tròn, chân thẳng, chân cong, chân bệ, không chân.	
Ngoài ra, cách làm giường cũng có nhiều loại:	
Căn Bản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp quyển 9 nêu ra 3 loại: Giường nhỏ chân tròn, giường dây để ngồi và giường dây để nằm ngủ.	
Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 14 nêu ra 10 loại giường ngồi Ô Đà Na, giường nằm chân tròn, giường ngồi chân tròn, giường nệm để ngồi, giường nệm để nằm...	
Về chiều cao của giường, theo Tỉ Khưu Giới Bản trong Luật Tứ Phần, thì giường ngồi và giường nằm đều cao 8 ngón tay Như Lai (tức khoảng 60 cm).	
Theo điều Ngọa Tức Phương Pháp trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 3 thì giường nằm rộng 2 khuỷu tay (khoảng 80 cm), dài 4 khủy rưỡi (1, 8 m). Theo phần Giới Tướng bộ trong Pháp Uyển Châu Lâm quyển 88 thì giường nằm rộng 4 thước (1,2 m), dài 8 thước (2,4 m), vượt quá hạn định ấy thì thuộc loại giường to lớn, cao rộng không được dùng. [X. Luật Tứ Phần Q.19, 50; Luật Thập Tụng Q.12, 19, Tứ Phần Tăng Giới Bản; Giải Thoát Giới Kinh; Hữu Bộ Tì Nại Da Tụng Q.trung; Sa Di Tắc Ngũ Phần Giới Bản; Thập Tụng Tỉ Khưu Ba La Đề Mộc. Ghế ngồi đan bằng dây xoa giới bản; Giường gỗ, mặt giường đan bằng dây. Luận Câu Xá Q.14; Đại Đường Tây Vực Ký Q.2; môn Khí Vật trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Sàng Lịch	
● Sàng là cái giường kê trong nhà Tăng;	
Lịch là quyển sổ ghi chép lí lịch của chúng tăng.	
Trong Thiền Lâm, giường nằm của chúng tăng trong nhà Tăng được xếp đặt theo thứ tự giới lạp (tuổi hạ) của chúng tăng nhiều hay ít. Thông thường, giường của vị Thủ Tọa được đặt ở vị trí thứ nhất. [X. điều Duy Na, chương Lưỡng Tự trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.4; điều Hạ Tiền Xuất Thảo Đơn, chương Tiết Lạp trong sách dẫn thượng Q.7; điều Quải Đáp trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.1; môn Bạ Khoán trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. 	
 	
Sáng Thế Chủ	
● Chỉ cho vị thần linh được xem là đấng sáng tạo ra trời đất, muôn vật và loài người.
Về vấn đề này, các tông giáo đều có quan điểm khác nhau. Như Do Thái Giáo cho rằng Sáng Thế Chủ đã từ trên “đất” và “nước” còn lẫn lộn trong hư không mà tạo ra thế giới, rồi lại dùng đất bụi tạo ra con người.Tông giáo của người Ba Tỉ Luân (Babylonian) và người Ai cập (Egyptian) chủ trương Sáng Thế Chủ dùng vật chất có sẵn để tạo ra thế giới và người; đạo Cơ Đốc cho rằng Sáng Thế Chủ tạo ra thế giới từ trong “không” tuyệt đối.Trung Quốc thì có thuyết “Bàn Cổ khai thiên lập địa”, nghĩa là Bàn Cổ (thủy tổ của nhân loại) mở ra trời và đất từ một khối đang ngưng kết lẫn lộn ở một chỗ, rồi sau đó lại đem thân mình hóa thành các bộ phận của thế giới.	
Riêng Phật Giáo thì không bàn đến vấn đề Sáng Thế Chủ và thế giới từ đâu mà có, là vì Phật Giáo tuy thừa nhận có rất nhiều thần linh, chư thiên, nhưng xem những vị này chỉ là một hình thức khác của “chúng sinh”, chủ trương tinh thần bất diệt, nhưng phủ nhận sự tồn tại của 1 vị thần sáng tạo ra vũ trụ, muôn vật. Phật Giáo đặt nền tảng trên lập trường “Duyên Sinh (khởi) tính không”, chủ trương vô thần (người sáng thế), vô ngã (linh hồn thường trụ bất biến), cho rằng vũ trụ là do nghiệp lực của cộng đồng chúng sinh chiêu cảm, do nhiều nhân duyên tạo thành; bản thể của chúng sinh là “thức” bị “nghiệp” xông ướp (huân tập); thức là thể bị nghiệp nhiễm thành; “hành nghiệp” tăng giảm từng sát na (tích tắc), bản thể của thức cũng theo đó mà biến động không ngừng, vì thế không có 1 linh hồn thường trụ bất biến, cũng không có vị thần nào sáng tạo và chủ tể thế giới.	
 	
Sanh	
● Phạm: Sughwaka.	
Hán âm: Sách Già Sa Ca. Cũng gọi Sanh Địch.	
Tên 1 loại nhạc khí hình dáng giống như ống sáo, lưu hành ở các nước Đông Phương thời xưa, nhưng không rõ nguồn gốc.	
Cứ theo Thông Điển quyển 144 thì Sanh của Trung Quốc cổ đại được làm bằng quả bầu, cắm 1 cái ống vào trong quả bầu, dưới đáy ống đặt cái vè (lưỡi gà) làm bằng đồng để khi thổi thì phát ra tiếng. Sanh có nhiều loại: Loại 13 vè, loại 17 vè, loại 19 vè... Trong các kinh Phật, như Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 14 Phẩm Thường Sức Nạp Phi, quyển 30 Phẩm Thành Vô Thượng Đạo; Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 11 (bản Bắc) Phẩm Hiện Bệnh, Kinh Đại Ai quyển 68 Phẩm Bất Cộng Pháp, kinh Chứng khế Đại Thừa quyển thượng... đều có ghi tên của nhạc cụ này.
Thời cận đại, trong những bức “Tịnh Độ Biến Tướng” đào được ở Đôn Hoàng, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, có bức tranh Thiên Nữ Thổi Sanh. [X. Phạm Ngữ Thiên Tự Văn; Tùy Thư Âm Nhạc Chí thứ 10, Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.7].	
 	
Sao Kinh	
● Cũng gọi Biệt Kinh Sao, Sao Bản, Biệt Sao Kinh Điển.	
Trích lấy chương Phẩm trong 1 bộ kinh nào đó, rồi sắp xếp lại trước sau, tạo thành 1 kinh riêng, gọi là Sao Kinh. Sao Kinh khác với “Sao dịch kinh” nhưng rất dễ lẫn lộn. Sao dịch kinh là kinh trích ra từ bộ kinh lớn bằng tiếng Phạm, được phiên dịch lại và lưu hành riêng, thuộc về loại “trùng dịch bản”. Phương thức sao dịch đã có từ xưa, nhưng ban đầu người dịch không có ý cắt đoạn văn kinh để tạo thành 1 bản kinh riêng mà là vì nhận thấy dịch toàn bộ là khó nên người xưa trích lấy nghĩa cốt yếu, tỉnh lược lời văn, rút gọn bản tiếng Phạm. Như Tân Tập Kinh Luận Lục trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 2 do ngài Tăng Hựu soạn vào đời Lương có liệt kê: Sao Kinh 5 bộ 11 quyển, đó là: Kinh Đại Đạo Địa 2 quyển do người nước ngoài sao, ngài An Thế Cao dịch vào đời Hậu Hán, Kinh Đạo Hành 1 quyển do người nước ngoài soạn, ngài Trúc Phật sóc dịch vào đời Hậu Hán, Kinh Bột Sao 1 quyển do ngài Chi Khiêm dịch vào đời Ngô, Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật đạo hành 2 quyển do ngài Vệ Sĩ Độ lược dịch vào đời Tây Tấn, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh sao 5 quyển, do ngài Đàm Ma Ti dịch vào đời Đông Tấn... đều do rút gọn bản Phạm mà thành. Nhưng người đời sau không xét kĩ ý tứ của người xưa, cứ tự ý sao chép, có người phân tán các Phẩm, có người chia cắt chính văn, tùy ý trích lấy chương tiết trong các kinh điển Hán dịch đã hoàn thành rồi đặt tên riêng để lưu hành, khiến cho Thánh ngôn mất gốc, người học thì theo ngọn. Chẳng hạn như Tân Tập Sao Kinh Lục trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 5 có nêu Sao Hoa Nghiêm Kinh 14 quyển, Sao Phương Đẳng Đại Tập Kinh 12 quyển của Cánh Lăng Văn Tuyên Vương đời Nam Tề và Bát Nhã Kinh Vấn Luận Tập 20 quyển của ngài Tuệ Viễn đời Đông Tấn... gồm 46 bộ, 352 quyển, đều thuộc về loại này, trong đó, có 1 số không khác gì kinh giả. Lại trong Tân Tập Nghi Kinh Ngụy Soạn Tạp Lục có nêu Kinh Quán Đính do ngài Tuệ Giản sao soạn vào đời Lưu Tống, Phật Pháp Hữu Lục Nghĩa Đệ Nhất Ưng Tri 1 quyển, do ngài Pháp Nguyện sao tập vào đời Nam Tề... gồm 4 bộ, 8 quyển, cũng thuộc về loại này.
Về tựa đề của Sao Kinh, có những bộ kinh vốn là tiểu kinh đã có tên trong nguyên kinh, như các tiểu kinh biệt sao của Kinh Trường A Hàm, Kinh Trung A Hàm, Kinh Lục Độ Tập... phần nhiều trực tiếp sử dụng tựa đề của nguyên kinh, cũng có trường hợp tiểu kinh vốn không có tên trong nguyên kinh mà do người sao lục tự đặt. Lại nữa, phần lớn Sao Kinh được sao chép theo y nguyên văn, nhưng cũng có khi người sao chép tự ý sửa chữa câu văn, thay đổi thể tài của nguyên bản, chỉ giữ lại ý kinh mà thôi.Hơn nữa, Sao Kinh phần nhiều không ghi tên dịch giả hoặc soạn giả, khiến người đời sau mờ mịt, cứ yên trí đó là bộ kinh “mất tên người dịch” hoặc là “Kinh ngụy soạn” độc lập. Việc lưu hành của Sao Kinh đến cuối năm Khai Hoàng đời Tùy Thì chấm dứt. Sau đó, vì kinh điển bắt đầu được biên tập thành Đại Tạng Kinh nên khi 1 nguyên kinh được in ấn thì không cần phải sao chép nữa.
Trong các bộ kinh lục, bộ Xuất Tam Tạng Kí Tập tuy đáng được coi là hoàn chỉnh, nhưng tác phẩm này vẫn chưa xét kĩ và phân biệt rạch ròi những kinh biệt sao. Đến đời Tùy, ngài Pháp Kinh biên soạn bộ Chúng Kinh Mục Lục mới bắt đầu phân biệt một cách chặt chẽ giữa các bản nguyên kinh và sao kinh, đồng thời, kiểm tra đối chiếu mà lập riêng 1 bộ môn “Sao Kinh Mục Lục”. Kết quả, trong Sao Kinh Mục Lục có tất cả 682 bộ kinh luật luận Đại Tiểu Thừa. Những Sao Kinh Mục Lục trong các bộ kinh lục đời sau hoặc lấy đó làm chuẩn tắc, hoặc kiểm tra thêm để san bổ.	
Ngoài ra, trong các bộ kinh lục đều có ghi Sao Kinh, trong đó có bộ đem các Sao Kinh được liệt kê trong Xuất Tam Tạng Kí Tập phối hợp với các khoa: Biệt Sinh, Ngụy Vọng, Nghi Ngụy. Còn Đại Đường Nội Điển Lục quyển 10, Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 18 thì không lập riêng bộ môn Sao Kinh Mục Lục mà đem các Sao Kinh của Văn Tuyên Vương... biên vào Nghi Ngụy Kinh Luận Lục, Ngụy Vọng Loạn Chân Lục. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.15; Pháp Kinh Lục Q.6, Ngạn Tông Lục Q.3; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.28; Phật Thư Giải Thuyết Đại Từ Điển Phật Điển Tổng Luận bộ 2 chương 3 (Tiểu Dã Huyền Diệu)].  	

Sáp Đơn	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Đơn là đơn vị, chỉ cho cái giường ngồi có dán tên của Tỉ Khưu. Sau được dùng để chỉ cho chỗ ngồi của vị tăng. Sáp nghĩa là sáp nhập, chỉ cho vị Tỉ Khưu vào Thiền đường tọa thiền, sáp nhập với chúng tăng để tu hành, tức đem cái chỗ ngồi của mình sáp nhập với chỗ ngồi của chúng tăng.	
Vị tăng hành cước du phương đến tùng lâm, chỉ sau khi sáp đơn mới được xem là 1 thành viên của Tăng đường, được sinh hoạt chung với chúng tăng.	
Điều Tân Giới tham đường trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 5 (Đại 48, 1138 hạ) nói: “Sau đó, về Tăng đường sáp sơn, theo chúng ngồi thiền”.	
Ngoài ra, dời đổi chỗ ngồi cũng gọi là sáp sơn.	
 	
Sát	
● I.Sát.	
Cắt đứt sự liên tục của dòng sống. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 10 cho rằng dứt trừ gốc rễ gọi là Sát(giết), tức dứt trừ mệnh căn (gốc sự sống) của tất cả chúng sinh. Nhưng theo Mật Giáo, mệnh căn chính là các thứ phiền não vô thủy vô minh, đoạn trừ vô minh phiền não là nghĩa sâu xa của chữ Sát (tức giết chết tất cả vô minh phiền não). [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.7]. 	
● II.Sát.	
Cũng gọi Sa, Sái.	
Chỉ cho chữ (wa) trong 50 hoặc 42 chữ cáiTất Đàm.	
Theo Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Du Già Kim Cương Đính thì chữ Sái chỉ cho độn tính của tất cả các pháp. (xt. Sái).	
● III.Sát. Phạm: Kwetra.	
Gọi đủ: Hột Sai Đát La, Sát Đa La, Sai Đa La, Sát Ma.	
Hán dịch: Thổ Điền, Độ, Quốc, Xứ.	
Chỉ cho quốc độ, hoặc ghép chung tiếng Phạm và Hán gọi là Sát độ (cõi nước). Thông thường nói “Phật sát” tức là cõi Phật.	
● IV. Sát. Phạm: Lakwatà.	
Gọi đủ: Lạt Sắt Chi.	
Hán dịch: Tiêu Chí, Kí Hiệu. Chỉ cho cái cột phướn, cột cờ.	
Thông thường chùa viện được gọi là Tự Sát, Phạm Sát, Kim Sát hoặc Danh Sát, bởi vì từ xưa có phong tục dựng cây cột phướn trước cửa chùa nên mới có cái tên gọi trên. Khi các vị tăng nói chuyện với nhau, thường gọi chùa của nhau là Bảo sát.	
 	
Sát Đế Lợi 	
● Phạm: Kwatriya. Gọi tắt: Sát Lợi.	
Hán dịch: Địa Chủ, Vương Chủng.	
Giai cấp thứ 2 trong 4 giai cấp của Ấn Độ, là giai cấp thuộc hàng vương tộc, quí tộc, sĩ tộc, nắm giữ việc quân sự, chính trị trong nước. Đức Phật Thích Ca xuất thân từ giai cấp này. (xt. Tứ Tính). 	
 	
Sát Độ	
● Phạm: Kwetra.	
Hán âm: Sai Đa La, Hột Sai Đát La. Hán dịch: Độ điền.	
Chỉ cho quốc độ (cõi nước).	
Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 1 nói: “Sai Đa La, Hán dịch là Độ điền (cõi đất). Trong kinh có chỗ gọi là Quốc, có chỗ gọi là Độ, cũng cùng với nghĩa này”. 	
 	
Sát Độ Tự Tại	
● Cũng gọi Tịnh Độ Tự Tại.	
Chỉ cho sự tự tại tự do sinh vào các cõi nước của hàng Bồ Tát từ Bát địa trở lên. (xt. Tự Tại).	
 	
Sát Hải	
● Gọi đủ: Sát Độ Đại Hải.Tục gọi là Vũ Trụ.	
Chỉ cho thế giới trong 10 phương. Chữ Sát là dịch âm tắt từ chữ Phạm Kwetra, Hán dịch là Quốc Độ, sát độ; Hải nghĩa là biển cả. (xt. Sát). 	
 	
Sát Na	
● Phạm: Kwaịa. Pàli: Khaịa.	
Cũng gọi Xoa Noa.	
Hán dịch: Tu Du, Niệm Khoảnh.	
Từ ngữ chỉ đơn vị thời gian cực ngắn như chớp mắt, giây lát... có các thuyết sau đây:	
1.Theo Luận Câu Xá quyển 12 thì 120 sát na là 1 đát sát na (Phạm: Tat-kwaịa), 60 đát sát na là 1 lạp phược (Phạm: Lava, cũng gọi La Dự), 30 lạp phược là 1 mâu hô lật đa (Phạm: Muhùrta, Hán dịch là tu du), 30 mâu hô lật đa tức là 1 ngày đêm.
2.Theo Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 17 thì 20 niệm là 1 chớp mắt, 20 chớp mắt là 1 cái búng móng tay, 20 cái búng móng tay là 1 la dự (lạp phược), 20 la dự là 1 tu du, 30 tu du là 1 ngày đêm.	
3.Có thuyết cho rằng 1 sát na khác với 1 niệm. Theo Phẩm Quán Không trong Kinh Nhân Vương quyển thượng (bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập) thì 90 sát na là 1 niệm. Còn theo Vãng Sinh Luận Chú quyển thượng thì 60 sát na là 1 niệm.
4.Theo Luận Đại Trí Độ quyển 30, 83 thì 60 niệm là 1 cái búng tay; theo Luận Câu Xá quyển 12 thì 65 sát na là 1 cái búng móng tay.	
5.Cứ theo thứ tự 1 ngày đêm, 1 ngày, nửa ngày, 1 giờ, khoảng bữa ăn, chốc lát, giây lát, khoảng chớp mắt, hơi thở... nói trong Kinh Đại Bát Nhã quyển 347, thì 1 sát na tương đương với khoảng bữa ăn.	
6.Theo Phẩm Quán Không trong Kinh Nhân Vương quyển thượng do ngài Cưu Ma La Thập dịch thì trong 1 sát na có 900 lần sinh diệt; còn theo Vãng Sinh Luận Chú quyển thượng thì trong 1 sát na có 101 lần sinh diệt.	
Ngoài ra, sự sinh diệt trong khoảng 1 sát na được gọi là Sát Na Sinh Diệt hoặc Sát Na Vô Thường. Một sát na hiện tại gọi là Hiện tại, sát na trước gọi là Quá Khứ, sát na sau gọi là Vị Lai, đó là Sát Na Tam Thế. [X. Luận Đại Tì Bá Sa Q.136; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.2; Luận Thuận Chính Lí Q.32; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.18]. (xt. Thời).	
 	
Sát Na Đẳng Khởi	
● Đối lại: Nhân Đẳng Khởi.	
Cũng gọi Tùy Chuyển Tâm, Hậu Đẳng Khởi, Cộng Sát Na Duyên Khởi.	
Tâm chuyển thì nghiệp cũng đồng thời phát khởi.	
Đối với nhân năng phát (Nhân Đẳng Khởi) của niệm đầu tiên mà nói, từ niệm thứ 2 trở về sau, cùng với tâm, tâm sở cùng chuyển mà phát ra Biểu Nghiệp và Vô Biểu Nghiệp thì gọi là Sát Na Đẳng Khởi.Nghĩa là chính lúc đang tạo nghiệp, nghiệp và tâm không lìa nhau. Trong 3 loại: Thẩm Lự Tư, Quyết Định Tư và Động Phát Thắng Tư, Tông Duy Thức cho Sát Na Đẳng Khởi thuộc về Động Phát Thắng Tư. [X. Luận Câu Xá Q.13; Luận Thuận Chính Lí Q.36; Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q.2, phần đầu]. (xt. Nhân Đẳng Khởi, Chuyển Tùy Khởi).	
 	
Sát Na Định	
● Phạm: Kwaịika-samàdhi.Pàli: Khaịika-samàdhi.	
Sát Na đầu tiên của Thiền Định ở cõi Sắc.	
Khi hành giả vào Sơ Thiền mà sinh vui mừng là sát na đầu tiên củathiền định cõi Sắc, gọi là Sát Na Định, tức trước Cận Hành Định và An Chỉ Định. [X. Luận Thanh Tịnh Đạo 4]. 	
 	
Sát Na Sinh Diệt	
● Chỉ cho sự sinh khởi và diệt vong trong 1 sát na.	
Luận Đại Trí Độ quyển 15 (Đại 25, 171 thượng) nói: “Trong khoảng búng móng tay có 60 thời, trong mỗi thời tâm đều có sinh diệt.(...) Hành Giả quán tâm sinh diệt như nước chảy, đèn cháy”. (xt. Sinh Diệt, Sát Na). 	
 	
Sát Na Vô Thường	
● Đối lại: Nhất kì vô thường. Sự vô thường trong 1 sát na.	
Chỉ cho khoảng 1 sát na có đủ 4 tướng sinh, trụ, dị, diệt, nghĩa là vô thường biền chuyển. (xt. Sát Na, Vô Thường). 	
 	
Sát Nhân Bất Trát Nhãn 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Giết người không chớp mắt, nghĩa là giết ngườimộtcách bình tĩnh, thản nhiên, không run sợ.	
Trong Thiền Lâm, nhóm từ này đượcsử dụng để ví dụ bậc thầy đã triệt ngộ, tiếp hóa người học với thái độ lạnh lùng, nghiêm khắc, không biểu lộ mảy may tình cảm nào.
Bích Nham Lục tắc 4 (Đại 48, 144 trung) nói: “Kẻ nào giết người không chớp mắt, thản nhiên như không mới có thể thành Phật tức khắc. Người thành Phật tức khắc thì tự nhiên giết người chẳng chớp mắt, mới có phần tự do tự tại”. [X. Thung Dung Lục tắc 16, Bích Nham Lục tắc 13].	
 	
Sát Nhân Đao Hoạt Nhân Kiếm 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Dao giết người, gươm cứu người, ví dụ bậc thầy vận dụng phương pháp chỉ dẫn người họcmột cách tự do khéo léo, rất linh hoạt, vừa nghiêm khắc vừa khoan dung, không thiên chấp 1 phương pháp nào, nên ví dụ là dao giết người, gươm cứu người.
Bích Nham Lục tắc 12 (Đại 48, 152 hạ) nói: “Dao giết người và gươm cứu người là quy củ của tông phong đã có từ thời xưa và cũng là then chốt của thời nay. Nếu nói về chỗ giết người thì chẳng thương tổn mảy may; mà bàn về chỗ cứu người thì vùi thân mất mạng”.	
 	
Sát Phật Sát Tổ	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Giết Phật giết Tổ. Chỉ cho cảnh giới siêu việt, không chấp trước Phật và Tổ. Sát là phá trừ chấp trước; sát Phật là đả phá sự chấp trước Phật; hoặc trước tiên phải không có ý thức về mình là Phật thì mới có thể thành Phật chân thực. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 5 (Đại 51, 240 hạ) nói: “Nếu học Phật ngồi, thì Phật không có tướng nhất định; đối với pháp vô trụ không nên lấy bỏ. Nếu ông học Phật ngồi tức là giết Phật”. 	
 	
Sát Quỉ	
● Chỉ cho sự vô thường giống như quỉ giết người.Bởi lí vô thường khiến mọi người đã sinh ra thì không kể giàu nghèo sang hèn đều phải chết, không ai tránh khỏi.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 7 (Đại 46, 93 hạ) nói: “Vô Thường sát quỉ, không chọn hiền tài”. [X. Kinh Pháp Cú Thí Dụ Q.1]. 	
 	
Sát Sinh	
● Phạm: Pràịatipàta.	
Giết hại sinh mạng của tất cả loài hữu tình như người, súc vật...	
Theo Luận Đại Trí Độ quyển 13 thì trong các tội, tội sát là nặng nhất, còn trong các công đức thì công đức không sát sinh là lớn nhất. Người thế gian tham tiếc mạng sống cũng là bậc nhất, dứt mất mạng sống của người và súc vật, tự tay mình giết hay sai bảo người khác giết, tội cũng như nhau. Tỉ Khưu giết người phạm tội Ba La Di; tự sát thì kết tội Thâu Lan Gia, tự làm tổn thương thân thể thì kết tội Đột Cát La; giết hại súc sinh, phạm tội Ba Dật Đề. Người phạm giới sát, sau khi chết sẽ phải đọa vào 3 đường ác địa ngục, ngã quỉ, súc sinh, khi được làm người cũng không tránh khỏi nhiều tật bệnh và chết yểu.	
 	
Sát Sinh Giới	
● Sát sinh, Phạm: Pràịàtipàta hoặc Pràịàtighàta.	
Cũng gọi Đoạn Nhân Mệnh Học Xứ, Sát Nhân Giới, Sát Giới.	
Giới cấm giết hại người và súc vật, là 1 trong 4 tội Ba La Di, 1 trong 10 trọng cấm, 1 trong 5 giới, 1 trong 8 giới, 1 trong 10 giới.	
Phàm chính tay mình giết người, hoặc sai bảo người khác, hoặc cầm dao trao cho người rồi khuyên họ tự sát, đều phạm tội Ba La Di (tội nặng nhất).	
Theo Luật Tứ Phần quyển 2, Đức Phật ở thành Tì Xá Li nói pháp Quán Bất Tịnh, các vị Tỉ Khưu vì nhàm chán thân mệnh nên nhờ 1 người tên là Vật Lực Già Nan Đề đến giết mình dùm. Đức Phật sau khi biết được việc ấy liền chế định giới này.
Về thứ tự giới Sát nằm trong các giới thì các bộ luật nói không giống nhau, có chỗ đặt ở vị trí thứ 3 trong 4 Ba La Di, lại có chỗ đặt ở vị trí thứ nhất. Theo sự giải thích trong Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ quyển 1 của ngài Pháp Tạng, thì Bồ Tát lấy Đại Bi làm gốc, bởi thế Đại Thừa đặt giới sát ở vị trí thứ nhất; giới Thanh Văn thì không lấy giới Sát làm đầu mà đặt giới Dâm vào bậc nhất, vì rất ít người xuất gia phạm giới Sát. Vả lại, giới Thanh Văn là giới căn cứ vào điều đã phạm mà kết tội, lại vì dâm dục dễ khởi nên các bộ luật xếp theo thứ tự: Dâm, Đạo, Sát, Vọng. Người tại gia phần nhiều cầu phúc đức, hàng Bồ Tát Đại Thừa thì lấy Đại Bi làm nền tảng, vả lại, Sát là tội thể tính, vì thế trong 5 giới hoặc 10 giới, Sát được xếp vào vị trí đầu.
Về tướng phạm giới Sát thì các kinh luận nói hơi khác nhau, nhưng đại khái có thể chia làm 5 tướng: Khởi tâm giết, có chúng sinh để giết, có ý tưởng về chúng sinh muốn giết, dùng phương tiện để giết và cuối cùng thực hiện việc giết.	
Căn cứ vào chúng sinh bị giết khác nhau mà phạm tội cũng có khác nhau: Giết người thì phạm tội Ba La Di, giết súc sinh phạm tội Ba Dật Đề; hoặc chia làm 3 Phẩm: Giết hại chúng sinh thượng Phẩm như chư Phật, thánh nhân, cha mẹ... thì phạm tội Ngũ nghịch; giết hại chúng sinh trung Phẩm như người, trời... thì phạm tội Ba La Di; giết hại chúng sinh hạ Phẩm như súc sinh... thì là tội Khinh cấu (tội nhẹ).	
Về quả báo của hành động sát sinh, theo Kinh Hoa Nghiêm quyển 24 (bản dịch cũ) thì tội sát sinh phải đọa vào địa ngục, súc sinh, ngã quỉ; nếu được sinh làm người thì phải chịu 2 loại quả báo: Chết non và nhiều bệnh tật. [X.Luật Ma Ha Tăng Kì Q.4; Luật Ngũ Phần Q.2; Luật Thập Tụng Q.2; Luận Thành Thực Q.8; Luận Du Già Sư Địa Q.59; Bồ Tát Giới Kinh Nghĩa Sớ Q.hạ].	
 	
Sát Thanh	
● Cách đánh chuông, trống báo hiệu sắp chấm dứt.	
Cách đánh chuông, trống lúc đầu đánh chậm, rồi nhanh dần, lúc sắp đổ hồi thì đánh thật nhanh và liên tục, cuối cùng chấm dứt hồi thứ nhất, đặc biệt đánh 1 tiếng thật to để báo hiệu hồi thứ nhất đã chấm dứt. Khi chấm dứt hồi thứ 2 thì đánh 2 tiếng, 1 tiếng nhẹ, 1 tiếng mạnh; hồi thứ 3 thì đánh 3 tiếng cuối cùng, 1 tiếng vừa, 1 nhẹ và 1 tiếng mạnh để báo hiệu đã kết thúc việc đánh chuông, gọi là Sát chung. Nếu là đánh trống thì gọi là Sát cổ. [X. điều Cảnh Chúng trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.6].
 	
Sát Trần	
● Cõi bụi.Ví dụ số lượng cõi nước rất nhiều, không thể đếm được, như nói vô số quốc độ.	
Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm trong kinhHoa Nghiêm quyển 4 (Đại 10, 16 trung) nói: 
“Thanh Tịnh Từ môn sát trần số 	
Cộng sinh Như Lai nhất diệu tướng” 	
(Cửa từ thanh tịnh số sát trần	
Cùng sinh diệu tướng của Như Lai). 	
[X. Bí Tạng Bảo Thược Q.hạ].	
 	
Sát Trụ	
● Cũng gọi Sát Can, Sát Can Sát.	
Chỉ cho cây cột để treo cờ, phướn ở trước các chùa viện.	
Thời xưa, trước cửa các chùa viện thường dựng 1 cây cột dài, bên trên cột có gắn bảo Châu bằng đồng mạ vàng hình ngọn lửa để biểu thị nơi chùa viện.	
Ở Trung Quốc vào thờiLục Triều, phần nhiều kiến trúc chùa viện đều có dựngSát trụ, nhưng vì được làm bằng gỗ nên đến nay quá phân nửa đã bị mục nát.	
Tại Nhật Bản, câySát trụ xưa nhất hiện còn là cây Sát trụ dựng trên ngọn ngôi tháp 5 tầng bằng gỗ ở chùa Pháp Long. [X. Phú Ngải Khắc Giáo Thụ Luận Lục Triều Chi Tháp (Lưu Đôn Trinh, Hiện Đại Phật Giáo Học Thuật Tùng San Tập 59].
 	
Sắc 	
Phạm, Pàli: Rùpa.	
Nói theo nghĩa rộng, Sắc là từ gọi chung tất cả vật chất tồn tại; còn nói theo nghĩa hẹp thì Sắc là chỉ những cảnh mà nhãn căn duyên theo. Ngữ căn của từ rùpa là động từ rùp (tạo hình), cho nên rùpa hàm nghĩa “có hình dáng”. Cũng có thuyết cho rằng ngữ căn của rùpa là động từ rù (hoại) cho nên có nghĩa biến hoại, biến hóa.	
● I.Sắc.	
Tên gọi chung tất cả vật chất tồn tại.Như là Sắc Uẩn trong 5 uẩn, Sắc Pháp trong 5 vị. Sắc có tính chất ngại và biến hoại.	
Cứ theo Luận Câu Xá quyển 1 thì Sắc gồm 11 thứ là: 5 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân), 5 cảnh (sắc, thanh, hương, vị, xúc) và Vô Biểu Sắc.	
Tông Duy Thức chia Sắc làm 11 thứ: 5 căn, 5 cảnh và Pháp Xứ Sở Nhiếp Sắc. Pháp Xứ Sở Nhiếp Sắc là đối cảnh của Ý thức, bao gồm Cực Lược Sắc, Cực Quýnh Sắc, Thụ Sở Dẫn Sắc, Biến Kế Sở Khởi Sắc và Tự Tại Sở Sinh Sắc. Trong các sắc pháp này lại có thể căn cứ vào tính chất của mỗi pháp mà quinạpthành các loại sau:	
1.Nội sắc (5 căn) và Ngoại sắc (5 cảnh).	
2.Tế Sắc (Vô Biểu Sắc, hoặc chỉ cho Sắc của cõi Sắc) và Thô Sắc (sắc do Cực Vi tạo thành, hoặc chỉ cho sắc của cõi Dục).	
3.Định Quả Sắc (sắc do thiền định sinh ra) và Nghiệp Quả Sắc (sắc do nghiệp tạo ra).	
4.Khả Kiến Hữu Đối Sắc (chỉ chosắc theo nghĩa hẹp, tức sắc cảnh), Bất Khả Kiến Hữu Đối Sắc (chỉ cho thanh, hương, vị, xúc, 5 căn) và Bất Khả Kiến Vô Đối Sắc (chỉ cho Vô Biểu Sắc). [X. Kinh Tạp A Hàm Q.1, 13; Kinh Đại Niết Bàn Q.39 (bản Bắc); Luận Câu Xá Q.2; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập]. (xt. Ngũ Căn, Ngũ Cảnh, Sắc Uẩn, Pháp Xứ Sở Nhiếp Sắc).	
● II.Sắc. Cũng gọi Sắc cảnh, Sắc xứ, Sắc Giới.Đối cảnh của nhãn căn duyên theo, như các cảnh chất ngại xanh, vàng... là 1 trong 5 cảnh, 1 trong 6 cảnh, 1 trong 12 xứ, 1 trong 18 giới.	
Theo Luận Du Già Sư Địa quyển 1 thì Sắc này đại để có 3 loại:	
1.Hình Sắc: Dài, ngắn, vuông, tròn, cao thấp, ngay thẳng và không ngay thẳng.
2.Hiển Sắc: Xanh, vàng, đỏ, trắng, sát trụ mây, khói, bụi, sương mù, bóng, ánh sáng, bóng tối...	
3.Biểu Sắc: Đi, đứng, ngồi, nằm, lấy, bỏ, co, duỗi...	
Các loại sắc trên đặc biệt thuộc đối cảnh của nhãn căn duyên theo. [X. Luận Thức Thân Túc Q.11; Luận Đại Tì Bà Sa Q.13, 75; Luận Thuận Chính Lí Q.1; Luận A Tì Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q.2; Câu Xá Luận Quang Kí Q.1; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2, phần đầu; Hữu Tông Thất Thập Ngũ Pháp Kí Q.1]. (xt. Biểu Sắc, Hình Sắc, Hiển Sắc).	
 	
Sắc Cái	
● Sắc là sắc trần, Cái là che lấp.	
Vì sắc trần thường che lấp chân tính, cho nên gọi là Sắc Cái.	
 	
Sắc Cảnh	
● Cũng gọi Sắc Xứ, Sắc Giới.Gọi tắt: Sắc.	
Chỉ cho những đối cảnh xanh, vàng... chất ngại do nhãn căn duyên theo, là 1 trong 5 cảnh, 1 trong 6 cảnh, 1 trong 12 xứ, 1 trong 18 giới.	
Sắc cảnh được chia làm 2 loại:	
1.Hình Sắc: Dài, ngắn, vuông, tròn, cao, thấp, chính, bất chính.	
2.Hiển Sắc: Xanh, vàng, đỏ, trắng, mây, khói, sương mù, bụi, bóng, sáng... [X.Luận Đại Tì Bà Sa Q.13; Luận Câu Xá Q.1]. (xt. Thập Nhị Xứ, Thập Bát Giới, Ngũ Cảnh, Lục Cảnh, Biểu Sắc).	
 	
Sắc Cứu Cánh Thiên	
● Sắc cứu cánh, Phạm: Akaniwỉha hoặc Aghaniwỉha. Hán âm: A Ca Ni Tra, A Ca Ni Sư Tra, A Ca Nị Tra, A Ca Ni Sắt Trá.	
Cũng gọi Ngại Cứu Cánh Thiên, Chất Ngại Cứu Cánh Thiên, Nhất Cứu Cánh Thiên, Nhất Thiện Thiên, Vô Kết Ái Thiên, Vô Tiểu Thiên.	
Tầng trời cao nhất trong Tứ Thiền Thiên Thuộc cõi Sắc, 1 trong 18 tầng trời cõi Sắc, 1 trong Ngũ Tịnh Cư thiên. Người tu Tứ Thiền tối thượng phẩm được sinh về cõi trời này, quả báo ở đây thù thắng nhất trong cõi Sắc.	
Về tuổi thọ của chúng sinh ở cõi trời này, theo Kinh Đại Lâu Thán quyển 4 là 100 kiếp, tuy nhiên cũng có sự chết yểu. Theo Kinh Trường A Hàm quyển 20 thì tuổi thọ ở đây là 5 nghìn kiếp, hoặc giảm chút ít; còn Luận Lập Thế A Tì Đàm quyển 7 và Luận Câu Xá quyển 11 thì cho là 1 vạn 6 nghìn Đại Kiếp và thân cao 1 vạn 6 nghìn do tuần. [X. Kinh Đại Lâu Thán Q.1; Kinh Khởi Thế Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.136; LuậnTạp A Tì Đàm Tâm Q.2; Pháp Uyển Châu Lâm Q.3; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.hạ; Phật Tổ Thống Kỉ Q.31]. (xt. Ngũ Tịnh Cư Thiên, Sắc Giới).
 	
Sắc Dục 	
● Phạm: Rùpa-Kàma.	
Phàm đắm trước các sắc cảnh như xanh, vàng, dài, ngắn... hoặc rung động trước sắc tình nam, nữ, đều gọi Sắc dục, là 1 trong 5 dục.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 4 (Đại 46, 43 hạ ghi: “Như trong Thiền Môn thường nói, sắc dục rất tai hại, hay làm cho người cuồng say, gốc rễ sinh tử đều do đó mà ra”. (xt. Ngũ Dục). 	
 	 
Sắc Giới 	
● I.Sắc Giới.Phạm, Pàli: Rùpa-dhàtu.	
Cũng gọi Sắc Thiên, Sắc Hành Thiên. Từ ngữ gọi chung thế giới và chúng sinh có sắc chất thanh sạch tốt đẹp, là chỗ cư trú của chư thiên, 1 trong 3 cõi.Chúng Sinh ở cõi này tuy đã xa lìa dâm dục, không đắm trước các sắc pháp thô xấu nhơ nhớp, nhưng vẫn còn bị ràng buộc bởi sắc pháp nhỏ nhiệm thanh sạch, cho nên để phân biệt với cõi Dục ở dưới và cõi Vô Sắc ở trên mà gọi cõi này là cõi Sắc. Chư Thiên cõi này không phân biệt nam nữ, y phục tự nhiên, dùng ánh sáng làm thức ăn và tiếng nói.Ở cõi này căn cứ vào thứ tự nhập định cạn sâu mà chia làm 4 địa (tức Tứ Thiền Thiên, Tứ Tĩnh Lự Xứ). Sơ Thiền gọi là Li Sinh Hỉ Lạc Địa, Nhị Thiền gọi là Định Sinh Hỉ Lạc Địa, Tam Thiền gọi là Li Hỉ Diệu Lạc Địa và Tứ Thiền gọi là Xả Niệm Thanh Tịnh Địa.	
Cứ theo Luận Câu Xá quyển 8 thì Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền mỗi nơi đều có 3 tầng trời, còn Tứ Thiền thì có 8 tầng trời, cộng chung lại thì tất cả là 17 tầng trời được phân bố như sau:	
A. Ba tầng trời cõi Sơ Thiền:	
1.Phạm Chúng Thiên (Phạm: Brahmapàriwadya)	
2.Phạm Phụ Thiên (Phạm: Brahmapurohita)	
3.Đại Phạm Thiên (Phạm: Mahàbrahman) 	
B. Ba tầng trời cõi Nhị Thiền:	
1.Thiểu Quang Thiên (Phạm: Pàrìttàbha).	
2.Vô Lượng Quang Thiên (Phạm: Apramàịàbhà).	
3.Cực Quang Tịnh Thiên (Phạm: Àbhàsvara) 	
C. Ba tầng trời cõi Tam Thiền:	
1.Thiểu Tịnh Thiên (Phạm: Parìtta- Zubha).	
2.Vô Lượng Tịnh Thiên (Phạm: Apramàịa- Zubha)	
3.Biến Tịnh Thiên (Phạm: Zubhakftsna) 	
D. Tám tầng trời cõi Tứ Thiền:	
1.Vô Vân Thiên (Phạm: Anabhraka).	
2.Phúc Sinh Thiên (Phạm: Puịyaprasava).	
3.Quảng Quả Thiên (Phạm: Bfhatphala).	
4.Vô Phiền Thiên (Phạm: Avfha).	
5.Vô Nhiệt Thiên(Phạm: Atapa).	
6.Thiện Hiện Thiên (Phạm: Sudfza).	
7.Thiện Kiến Thiên (Phạm: Sudarzana).	
8.Sắc Cứu Cánh Thiên: (Phạm: Akaniwỉha).	
Mười bảy tầng trời trên đây gồm khí thế gian và các hữu tình gọi chung là Sắc Giới.Nhưng sự phế lập các tầng trời cõi Sắc có rất nhiều thuyết khác nhau.	
Kinh Trường A Hàm quyển 20, Kinh Khởi Thế quyển 8 và Kinh Đại Bát Nhã quyển 403, đều liệt kê 22 tầng trời: Phạm Thân Thiên, Phạm Phụ Thiên, Phạm Chúng Thiên, Đại Phạm Thiên, Quang Thiên, Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên, Tịnh Thiên, Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên, Nghiêm Sức Thiên, Tiểu Nghiêm Sức Thiên, Vô Lượng Nghiêm Sức Thiên, Nghiêm Sức Quả Thực Thiên, Vô Tưởng Thiên, Vô Tạo Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Kiến Thiên, Đại Thiện Kiến Thiên và A Ca Ni Tra Thiên.	
Còn Kinh Hoa Nghiêm quyển 13 (bản dịch cũ), quyển 21 (bản dịch mới), Kinh Đại Bát Nhã quyển 402 và Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 9 thì bỏ bớt Vô Tưởng Thiên mà chỉ nêu có 21 tầng trời.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 136, Luận Lập Thế A Tì Đàm quyển 6 và Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 6 thì bỏ đi 4 tầng trời: Phạm Thân, Quang Thiên, Tịnh Thiên và Nghiêm Sức Thiên mà lập thuyết Thập Bát Thiên (18 tầng trời). Rồi Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 3, Luận Thuận Chính Lí Quyển 21 và Luận Chương Sở Tri quyển thượng lại bỏ bớt Vô Tưởng Thiên trong Thập Bát Thiên mà lập thuyết Thập Thất Thiên (17 tầng trời).	
A Tì Đàm Tâm Luận Kinh cũng lập thuyết Thập Thất Thiên bằng cách cắt bỏ Đại Phạm Thiên Mà thay bằng Vô Tưởng Thiên. Rồi trong thuyết này, Kinh Địa Động trong Trung A Hàm quyển 9 lại loại bỏ Vô Tưởng Thiên mà chỉ nêu có 16 tầng trời thôi.	
Về chỗ ở, thân lượng, tuổi thọ của chúng sinh trong Tứ Thiền Thiên Thuộc cõi Sắc thì Kinh Trường A Hàm quyển 20, Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm quyển 9, Luận Lập Thế A Tì Đàm quyển 3, Luận Đại Tì Bà Sa quyển 134, 136, Luận Câu Xá quyển 11, Luận Thuận Chính Lí Quyển 31... đều có trình bày rõ ràng nhưng hơi khác nhau. [X. Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Q.thượng; Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.16; Luận Thành Thực Q.12; Luận Câu Xá Q.5, 28; Nhân Vương Bát Nhã Kinh Sớ Q.1; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.2; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.8, phần cuối].	
● II.SắcGiới.	
Tức Sắc Giới trong 18 giới.(xt. Sắc Cảnh).	
 	
Sắc Giới Hệ	
● Sự trói buộc bởi các pháp ở cõi Sắc. Luận Đại Tì Bà Sa quyển 52 (Đại 27, 271 hạ) nói: “Bị dục trói buộc nên gọi là Dục Giới Hệ; bị sắc trói buộc nên gọi là Sắc Giới Hệ, bị Vô Sắc trói buộc nên gọi là Vô Sắc Giới Hệ. Như trâu, ngựa bị buộc vào cây cọc hoặc gốc cột, gọi là Trụ Đẳng Hệ”.	
Cùng luận đã dẫn quyển 145 (Đại 27, 746 hạ) nói: “Nếu pháp bị Ái và Kiến của cõi Dục chứa giấu và chấp trước thì gọi là Dục Giới Hệ, bị Ái và Kiến của cõi Sắc chứa nhóm và chấp trước thì gọi là Sắc Giới Hệ, bị Ái và Kiến của cõi Vô Sắc chứa giấu và nắm giữ thì gọi là Vô Sắc Giới Hệ”.	
Nếu căn cứ vào 98 Tùy Miên (phiền não) để phân biệt sự trói buộc ở cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô Sắc, thì cõi Dục có 36 Tùy Miên, cõi Sắc, cõi Vô Sắc mỗi cõi có 31 Tùy Miên. Luận Câu Xá quyển 2 lại căn cứ vào 18 giới để phân biệt sự trói buộc ở các cõi, cho rằng sự trói buộc ở cõi Dục có đủ cả 18 giới, ở cõi Sắc chỉ có 14 giới vì trừ ra 2 cảnh hương, vị và 2 thức mũi, lưỡi.Luận Câu Xá quyển 3 còn dùng 22 căn để phân biệt, bảo rằng sự trói buộc ở cõi Sắc là 15 căn, vì trừ ra 3 căn vô lậu và 4 căn nam, nữ, ưu, khổ. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.50; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.2; Luận Câu Xá Q.8]. (xt. Sắc Giới, Giới Hệ, Tùy Miên).	
 	
Sắc Giới Thập Bát Thiên 	
● Mười tám tầng trời của cõi Sắc.	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 136 thì Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền Cộng tất cả là 18 tầng trời.	
Sơ Thiền gồm3 tầng trời: Phạm Phụ, Phạm Chúng, Đại Phạm.	
Nhị Thiền gồm 3 tầng trời: Thiểu Quang, Vô Lượng Quang và Quang Âm. Tam Thiền gồm 3 tầng trời: Thiểu Tịnh, Vô Lượng tịnh và Biến Tịnh. Tứ Thiền gồm 9 tầng trời: Tiểu Nghiêm Sức, Vô Lượng Nghiêm Sức, Nghiêm Sức Quả Thực, Vô Tưởng, Vô Tạo, Vô Nhiệt, Thiện Kiến, Đại Thiện Kiến và A Ca Ni Tra.	
Ngoài ra cũng có các kinh luận chủ trương các thuyết khác nhau như 22 tầng trời, 21 tầng trời, 17 tầng trời, 16 tầng trời... [X. Luận Lập Thế A Tì Đàm Q.6; LuậnTạp A Tì Đàm Tâm Q.2; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.6]. (xt. Sắc Giới).	
 	
Sắc Hoàng	
● Sắc chỉ của Thiên Tử viết trên giấy màu vàng.	
Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 4 (Đại 48,1131 thượng) nói: “Các bậc tôn túc danh đức thời xưa phần nhiều vâng theo sự triệu thỉnh của triều đình và các ngôi chùa lớn nổi tiếng hễ nhận được Thánh Chỉ sắc hoàng thì vị Trụ Trì liền chấp hành đầy đủ nghi thức tạ biểu”. 	
 	
Sắc Hữu	
● Chỉ cho cõi Sắc, 1 trong 3 hữu: Dục Hữu, Sắc Hữu, Vô Sắc Hữu, đồng nghĩa với 3 cõi Dục, Sắc và Vô Sắc.	
Vì quả báo của Tứ Thiền Thiên Thuộc cõi Sắc là có thật nên gọi cõi Sắc là Sắc Hữu. [X. Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.3]. (xt. Tam Hữu, Sắc Giới). 	
 	
Sắc Kim Cương	
● Phạm: Rùpa-vajra.	
Vị Bồ Tát ngồi ở cửa phía đông của viện ngoài hội Lí Thú trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới Mật Giáo, tương đương với Bồ Tát Câu trong Tứ Nhiếp Bồ Tát.	
Vị tôn này dùng sắc đẹp và đức hạnh để hóa độ chúng sinh nên gọi là Sắc Kim Cương. Theo Lí thú hội quĩ thì Chân Ngôn của vịtôn này là: Án (oô) phạ nhật ra (vajra, Kim Cương) rô bế (rùpe, sắc) nhạ (ja, chủng tử câu). Ấn Khế cũng dùng ấn Tứ Minh, tức là kết ấn Hàng Tam Thế, co ngón tay trỏ lại thành hình móc câu. Vị tôn này cầm cái móc câu để biểu thị bản thệ nội chứng của mình. [X.Bát Nhã Ba La Mật Đa Lí Thú, Kinh Đại Thừa Bất Không Tam Muội Chân Thực, Kim Cương Tát Đoá Bồ Tát Đẳng Nhất Thập Thất Thánh, Đại Mạn Đồ La Nghĩa Thuật].	
 	
Sắc Lượng	
● Trong kinh điển Phật Giáo, từ ngữ Sắc Lượng được dùng để chỉ chung cho các đơn vị của các loại vật chất.	
Theo Luận Câu Xá quyển 12 thì đơn vị nhỏ nhất của sắc pháp là cực vi, 7 cực vi là 1 vi (Phạm: Aịu), 7 vi là 1 kim trần (Phạm: Loha-raja), 7 kim trần là 1 thủy trần (Phạm: Ap-raja), 7 thủy trần là 1 thố mao trần (Phạm: Zaza-raja), 7 thố mao trần là 1 dương mao trần (Phạm: Aviraja), 7 dương mao trần là 1 ngưu mao trần (Phạm: Go-raja), 7 ngưu mao trần là 1 khích du trần (Phạm: Vàtàyanacchidra- raja), 7 khích du trần là 1 con rận con (Phạm: Likwà), 7 con rận con là 1 con rận mẹ (Phạm: Yùka), 7 con rận mẹ là 1 hạt lúa mạch (Phạm: Yava), 7 hạt lúa mạch là 1 đốt ngón tay (Phạm: Aíguliparva). Trên đây đều thuộc đơn vị dung tích.	
Ấn Độ còn định đốt ngón tay là đơn vị cơ bản đo chiều dài, 3 đốt ngón tay là 1 ngón tay (Phạm: Aígula), 24 ngón tay là 1 khuỷu tay (Phạm: Hasta), 4 khuỷu tay là 1 cung (Phạm: Dhanu), 500 cung là 1 câu lô xá (Phạm: Kroza), 8 câu lô xá là 1 du thiện na (Phạm: Yojana, tức do tuần). Như vậy, ta có thể biết sự đo lường dung tích của Ấn Độ theo pháp tiến 7.Căn cứ theo sự giải thích trong Câu Xá Luận Pháp Nghĩa thì bất luận là vật chất phân tích đến đơn vị nào cũng đều phải đủ 7 phần  (ngoại trừ cực vi) là: Trên, dưới, trái, phải, trước, sau, chính giữa.	
Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 136 thì Vi (7 cực vi bằng 1 Vi) là sắc trần bé nhỏ nhất mà nhãn thức duyên theo, chỉ có mắt chư thiên, mắt Chuyển Luân Vương và mắt Bồ Tát Hậu Hữu mới thấy được.	
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 4 nói rằng: Chúng Sinh không thể thấy được cực vi trần, chỉ có Như Lai và Bồ Tát Thân sau cùng mới thấy được.
Về Sắc Lượng, trên Đại Thể, các kinh luận nói giống nhau, chỉ có tên dịch là khác. Chẳng hạn như Cực Vi có chỗ dịch là Lân Hư và dịch âm là Ba La Nô La Xà; Vi có chỗ dịch âm là A Nhu, A Nậu; kim trần có chỗ dịch là thiết trần, đồng trần... [X. Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.2; Câu Xá Luận Quang Kí Q.12; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2]. (xt. Do Tuần, Câu Lô Xá, Cực Vi). 	
 	
Sắc Pháp	
● Phạm: Rùpa-dharma.	
Danh từ chỉ chung cho vật chất tồn tại, tức là những vật có tính chất ngại và biến hoại chiếm 1 khoảng không gian nhất định, ngăn trở lẫn nhau.	
Tất cả pháp có thể chia làm 5 vị: Sắc Pháp, Tâm Pháp, Tâm Sở Pháp, Tâm Bất Tương Ứng Hành pháp và Vô Vi Pháp. Trong đó, Sắc Pháp trong 5 uẩn gọi là Sắc Uẩn, Tâm Pháp gọi là Thức Uẩn. Trong 5 vị 75 pháp củaTông Câu Xá Tiểu Thừa và trong 5 vị 100 pháp của Tông Pháp Tướng Đại Thừa, Sắc Pháp được chia làm 3 loại 11 món:	
1.Ngũ Căn: Nhãn, Nhĩ, Tị, Thiệt, Thân.	
2.Ngũ Cảnh: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc.	
3.Vô Biểu Sắc. Trong 5 vị 75 pháp, Sắc Pháp được đặt trước Tâm Pháp, vì nó có khả năng dẫn khởi các pháp nhơ nhớp như tham muốn, đắm đuối say mê... và được coi là đối tượng quan trọng nhất cần được đối trị. Còn trong 5 vị 100 pháp thì Sắc Pháp đặt sau Tâm Pháp và Tâm Sở Pháp, vì chính nó không có công năng sinh khởi mà chỉ là sự biến hiện của Tâm và Tâm Sở. (xt. Tâm, Sắc). 	
 	
Sắc Quang	
● Cũng gọi Ngoại Quang, Thân Quang. Đối lại: Tâm Quang.	
Chỉ cho ánh sáng từ sắc thân của Phật, Bồ Tát phóng ra. Trong các thứ sắc quang, ánh sáng từ toàn thân Đức Phật phóng ra, gọi là Cử Thân Quang; ánh sáng từ tướng nào đó trong 32 tướng phóng ra, gọi là Tùy nhất tướng quang; ánh sáng phóng ra từ tướng Bạch Hào (sợi lông trắng ở giữa 2 đầu chân mày), gọi là Bạch Hào Quang, Hào quang, Mi gian quang; ánh sáng phóng ra từ lỗ chân lông, gọi là Mao khổng quang; ánh sáng tròn từ đỉnh đầu phóng ra, gọi là Đầu Quang; ánh sáng từ phía sau lưng của Phật phóng ra, gọi là Hậu Quang. (xt. Quang Minh).
 	
Sắc Sai Trụ Trì Viên	
● Chỉ cho những chùa viện thuộc cấp cao nhất ở đời Tống, được triều đình đãi ngộ đặc biệt. Vị Trụ Trì của các chùa viện này do sắc chỉ của vua bổ nhiệm, khác hẳn với các chùa viện thông thường và chùa viện thập phương. Trong các tông phái, Thiền Tông chiếm số nhiều các chùa viện thuộc loại này. 	
 	
Sắc Sứ Niệm Hương 	
● Niệm hương cảm tạ vị Sắc Sứ.	
Thời xưa, vị Trụ Trì các ngôi chùa lớn nổi tiếng ở Trung Quốc là do sắc chỉ của vua tuyển chọn và bổ nhiệm, ngày cử hànhlễ nhập tự, vua sai sứ đến dự và vị tân Trụ Trì niệm hương cảm tạ sứ giả, gọi là Sắc Sứ Niêm Hương.	
Môn Tùng Quĩ trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên ghi: “Hai chùa Đại Đức và Diệu Tâm được vua bổ nhiệm Trụ Trì, cho nên vào ngày khai đường, vị Sắc sứ đến dự pháp hội, 2 chùa viện đều niệm hương cảm tạ sứ giả”. 	
 	
Sắc Thái	
● Chỉ cho 5 màu sắc chính: Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen là những màu sắc đẹp đẽ được dùng để trang nghiêm, như ánh sáng 5 màu ở cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà, sợi tơ 5 màu trong Kinh Dược Sư, áng mây ngũ sắc của Bồ Tát Thiên Thủ Quan Âm...	
Mật Giáo dùng 5 màu phối hợp với giáo nghĩa 5 Phật, 5 trí, 5 Đại, 5 căn... Lá cờ Phật Giáo cũng được biểu trưng bằng 5 màu xanh, vàng,đỏ, trắng và cam. Ngoài ra, thông thường hoa 5 màu, màn 5 màu cũng được xử dụng làm các đạo cụ để trang nghiêm đạo tràng. (xt. Ngũ Sắc, Phật Giáo Giáo Kì). 	
 	
Sắc Thân	
● Phạm, Pàli: Rùpa-kàya.	
Đối lại: Pháp Thân, Trí Thân.	
Chỉ cho nhục thân của Đức Phật, có đầy đủ 32 tướng. [X. Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.12; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.19].	
 	
Sắc Thân Viên Đức	
● Đức viên mãn của sắc thân Như Lai, thuộc về Quả viên đức trong 3 Viên Đức. Cứ theo Luận Câu Xá quyển 27 thì sắc thân viên đức có 4:	
1.Đầy đủ 32 tướng.	
2.Đủ 8 nét đẹp tùy hình.	
3.Có sức mạnh lớn.	
4.Xương trong thân cứng chắc hơn Kim Cương, ngoài chiếu ánh sáng hơn trăm nghìn mặt trời.	
 	
Sắc Thụy	
● Cũng gọi Sắc Thụy Hiệu.	
Danh hiệu do triều đình truy tặng cho người đã qua đời căn cứ theo đức hạnh lúc còn sống.	
Tại Trung Quốc, việc vua ban hiệu cho chư tăng bắt đầu từ Minh Nguyên Đế (ở ngôi 409-423) đời Bắc Ngụy; thời ấy, ngài Pháp Quả được truy tặng hiệu là“Hồ Linh Công”.	
Đến đời Đường, vào năm Thần Long Thứ 2 (706), vua Trung Tông truy tặng ngài Thần Tú hiệu “Đại Thông Thiền Sư”. Ngoài ra, sau các tăng hiệu được ban thường có thêm những từ tôn xưng như Đại Sư, Quốc Sư, Thiền Sư, Bồ Tát, Hòa Thượng, Pháp Sư, Thượng Nhân...	
 	
Sắc Trần	
● Chỉ cho đối cảnh mà nhãn căn, nhãn thức duyên theo, thu lấy, 1 trong 5 trần, 1 trong 6 trần.	
Sắc này làm cho tâm thức nhơ nhớp, sinh ra phiền não, cho nên gọi là Trần (bụi bặm). (xt. Ngũ Cảnh, Ngũ Trần, Sắc).	
 	
Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui 	
● Gọi tắt: Sắc Tu Thanh Qui, Bách Trượng Thanh Qui.	
Thanh qui, 10 quyển (có chỗ ghi 2 quyển), do ngài Đông Dương Đức Huy biên soạn vào đời Nguyên, các ngài Toàn Ngộ Đại Hân và sa môn Học nghiệp cùng giáo chính, được thu vào Đại Chính Tạng tập 48.	
Năm Chí Nguyên thứ 2 (1336) đời Nguyên, ngài Đức huy vâng sắc chỉ của Hoàng Đế Thuận Tông, đem bộ Bách Trượng cổ Thanh Qui ở Đại TríThọ thánh Thiền tự tại núi Bách Trượng, đối chiếu, tham khảovà so sánh với các bộ Cổ Thanh Qui, Giáo Định Thanh Qui, Bị Dụng Thanh Qui Và Huyễn Trụ Thanh Qui... rồi kết hợp lại để biên tập thành bộ Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui này.	
Nội dung của bộ Thanh Qui này chia làm 9 chương:	
1.Chương Chúc Li: Liệt kê 6 điềumục về cách thức chúc tụng tán thán đối với triều đình.	
2.Chương Báo Ân: Tán tụng công ơn quốcgiavà ân đức rộng lớn của Phật.	
3.Chương Báo Bản: Liệt kê các điều mục theo thứ tự về ngày Phật Đản Sinh, Phật thành đạo, Phật Niết Bàn và đề cao tinh thần báo ân.	
4.Chương Tôn Tổ: Ghi những ngày kị của 4 vị là tổ Đạt Ma, tổ Bách Trượng, tổ Khai Sơn và vị thầy nối pháp để báo đáp ân đức Tổ Sư.	
5.Chương Trụ Trì: Đề ra 17 mục như Thướng đường, Tiểu Tham, Nhập Viện, Thiên Hóa... để chỉ cho vị Trụ Trì biết những việc phải làm hàng ngày.	
6.Chương Lưỡng Tự: Gồm 21 hạng mục chỉ dạy sự tiến thoái của Lưỡng Tự (nhà Đông, nhà Tây), cách đi và đến của Thị Giả, phép pha trà đun nước và các việc linh tinh khác.	
7.Chương Đại Chúng: Chỉ dạy các phép tắc hàng ngày như việc độ Sa Di, cách tham đường của người mới thụ giới Cụ Túc, cho đến việc du phương tham thỉnh, phó trai chúc, phổ thỉnh, niệm tụng bệnh tăng...	
8.Chương Tiết Lạp: Nói về các việc kết chế, giới lạp, niệm tụng...	
9.Chương Pháp Khí: Nêu rõ tất cả pháp khí như: Chuông, mộc bản, mõ, khánh, trống... và chỉ dạy cách đánh các pháp khí này.	
Chín chương trên đây bao gồm hết các Thanh Qui của Thiền Lâm.	
Đầu quyển có lời Thượng dụ viết vào năm Chí Nguyên thứ 2 (1336) và bài tựa lần khắc in lại của quan Thượng thư bộ Lễ Hồ huỳnh viết vào tháng 4 Năm Chính Thống thứ 7.Cuối quyển có bài minh tháp tổ Bách Trượng, bài Bách Trượng Sơn Thiên Hạ Sư Biểu Các Kí của Hoàng Tấn, bài tựa Cổ Thanh Qui của Dương Ức, bài tựa Sùng Ninh Thanh Qui, bài tựa Hàm Thuần Thanh Qui, bài tựa Chí Đại Thanh Qui và bài tựa của Hàn Lâm Trực Học Sĩ Âu Dương Huyền viết vào tháng 3 năm Chí Nguyên thứ 2 (1336). Cũng tháng 3 năm Chí Nguyên thứ 2, tác giả Đức huy viết lời tựa, trong đó có đoạn (Đại 48, 1159 thượng): “Bách Trượng Thanh Qui vẫn còn lưu hành trong thế gian. Từ đời Đường đến nay, trải qua nhiều đời, bao nhiêu thay đổi khác nhau, do đó, không tránh khỏi có sự thêm bớt, luôn luôn thấy có các bản xuất hiện, người học không biết phải theo bản nào nên sinh ra ngờ vực, đó chính là nguyên do soạn bộ sách này”. [X. Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Bắc Tạng Mục Lục Q.4; Vĩnh Bình Thanh Qui Q.hạ; Tăng Đường Thanh Qui Phàm Lệ; Thiền Học Tư Tưởng Sử Q.thượng].	
 	
Sắc Tức Thị Không	
● Phạm: Rùpaô-zùnyatà hoặc Yad rùpaô sà zùnyatà.	
Đối lại: Không Tức Thị Sắc.	
Sắc tức là không, câu này có xuất xứ từ Bát Nhã Tâm Kinh do ngài Huyền Trang dịch.	
Chữ Sắc, theo nghĩa rộng, chỉ chung cho vật chất. Câu này có nghĩa là tất cả hiện tượng đều là không vô, hư huyễn, chẳng có thực thể. Tiểu Thừa cho con người là do 5 uẩn hòa hợp, trong đó không có thực thể tồn tại độc lập nên nói “Nhân Vô Ngã”. Đại Thừa chẳng những cho nhân vô ngã mà ngay cả 5 uẩn cũng hư giả chẳng thật, nên nói “Pháp Vô Ngã”. Nói 5 uẩn đều không, tức là bất luận hiện tượng vật chất (tương đương với sắc) hay hiện tượng tinh thần (thụ, tưởng, hành, thức), đều thuộc pháp nhân duyên sinh, không có tự thể cố định bất biến, vì thế bản chất của sắc là không. [X. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh; Phẩm Thực Tế trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.25; Kinh Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa; Phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn Kinh Duy Ma Q.trung; Luận Đại Trí Độ Q.90; Phẩm Quán Hành Trung Luận Q.2; Bát Nhã Tâm Kinh Sớ; Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Tán; Hoa Nghiêm Chú Pháp Giới Quán Môn]. (xt. Không Tức Thị Sắc).	
 	
Sắc Tướng 	
● I.Sắc Tướng.	
Hình chất và tướng dáng, là 1 trong các bản chất của tất cả sắc pháp. Bất luận là sinh mệnh hữu tình hay khí thế gian đều có hình chất và tướng dáng của nó.	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 3 (Đại 19, 115 hạ) nói: “Sắc tướng đã không có thì ai biết được bản chất của không?”	
● II.Sắc Tướng.	
Chỉ cho tướng dáng của sắc thân hiện ra bên ngoài có thể thấy được. Như chư Phật, Bồ Tát vì phương tiện nhiếp hóa chúng sinh nên tạm thời giả hiện ra tướng dáng sắc thân.	
Kinh Hoa Nghiêm quyển 1, nói: “Vô biên sắc tướng, ánh sáng tròn đầy”. 	
 	
Sắc Tướng Độ	
● Chỉ cho cõi nướcnươngở của sắc thân vi trần tướng hải của Như Lai, là 1 trong Ngũ Độ. Cõi này muôn đức thành tựu và trang nghiêm bằng vô số báu vật, rộng khắp không ngằn mé. [X. Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.20]. (xt. Ngũ Độ).	
 	
Sắc Uẩn	
● Phạm: Rùpa-skandha. Pàli: Rùpa-kkhandha.	
Cũng gọi Sắc Ấm, Sắc Tụ Ấm.	
Sự tụ tập của các pháp có tính chất ngại và biến hoại, là 1 trong 5 uẩn. Theo Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 5 thì Sắc Uẩn đại khái có 5 tướng:	
1.Tự Tướng: Các pháp sắc thân đều có tướng riêng khác nhau, như cứng là tướng của đất, ướt làtướngcủa nước, nóng là tướng của lửa, động là tướng của gió.	
2.Cộng Tướng: Tướng hòa hợp của các pháp sắc thân, nghĩa là tất cả sắc thân đều từ đất nước lửa gió hòa hợp thành tướng.	
3.Sở Y Năng Y Tương Thuộc Tướng:	
Tức sắc thân 4 đại chủng là tướng sở y, sắc 4 đại tạo là tướng năng y.	
4.Thụ Dụng Tướng: Các căn mắt, tai... có sức tăng thượng nên sản sinh ra các cảnh giới sắc trần, từ đó có tướng thụ dụng khổ vui nghịch thuận.	
5.Nghiệp Tướng: Sắc thân có khả năng tạo tác các tướng nghiệp hành, cho nên tất cả nghiệp hànhđều nhờ sắc thân nhiếp thụ mà tăng trưởng. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.2; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.26; Luận Đại Tì Bà Sa Q. 75, 76, 128; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.1, 2; Câu Xá Luận Quang Kí Q.1; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.5, phần đầu; Luận Thuận Chính Lí Q.1; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.1; Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn; Luận Duy Thức Q.1, 2; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5, phần 1]. (xt. Ngũ Uẩn).	
 	
Sắc Y	
● Màu sắc của áo ca sa.	
Theo Phẩm Thế Gian giới trong Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn quyển thượng thì 5 bộ (Đàm Vô Đức, Tát Bà Đa, Di Sa Tắc, Ca Diếp Di và Ma Tăng Ha Kì) được khu biệt bằng màu sắc của áo ca sa, đời sau bèn dựa vào đó để biểu thị thứ bậc cao thấp của tăng chúng, nên ý nghĩa đã khác nhau.	
Nguyên do Sắc y của chư tăng Phậtgiáo Trung Quốc bắt nguồn từ những “tử y” (áo tía), “phi y” (áo màu hồng đào) mà triều đình ban cho các bậc Cao tăng, Đại Đức, hoặc vì mục đích lãnh đạo tăng ni mà đặt ra 1 màu áo nhất định để may phục sức của các vị quan tăng. Về sau, các tông căn cứ vào màu sắc của áo pháp để phân biệt cấp bậc của chư tăng. [X. điều Sắc Y trong Phật Tượng Tiêu Xí Nghĩa Đồ Thuyết Q.thượng; Hiển Mật Uy Nghi Tiện Lãm Q.thượng].	
 	
Sằn Đề Đề Bà 	
● Phạm: Kwàntideva.	
Tên vị thầy dạy võ cho Thái Tử Tất Đạt Đa lúc thiếu thời.[X. Phẩm Tập Kĩ Nghệ trong Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.11].	
 	
Sằn Đề La 	
● Phạm: Waịđhilà.	
Cũng gọi Phiến Đề La. Hán dịch: Thạch Nữ.	
Chỉ cho người đàn bà không có bộ sinh dục (nữ căn). [X. Kinh Thắng Man Bảo Quật quyển thượng, phần đầu].	
 	
Sằn Đề Tiên Nhân 	
● Phạm: Kwànti-vàdi-fwi.	
Cũng gọi Sằn Đề Bà lê (Phạm: Kwàntipàla), Sằn đề Tỉ Khưu.	
Hán dịch: Nhẫn Nhục Tiên.	
Tên gọi đức Thế Tôn ở đời quá khứ lúc Ngài tu hạnh Bồ Tát và thành tựu hạnh nhẫn nhục.	
Cứ theo Phẩm Sằn Đề Bà Lê trong Kinh Hiền Ngu quyển 2 thì trong 1 kiếp quá khứ lâu xa, vua Ca Lợi (Phạm: Kàli) nước Ba La Nại, Ấn Độ, cắt tay, chân, tai, mũi của Sằn Đề Ba Lê, vì tu hạnh nhẫn nhục nên vị tiên Sằn Đề thản nhiên chịu đựng, nét mặt không hề thay đổi, nhờ đó mà cảm hóa được ông vua cực kì hung bạo. [X. Luận Đại Trí Độ Q.14]. (xt. Nhẫn Nhục Tiên).	
 	
Sâm La Vạn Tượng	
● Muôn tượng la liệt trong vũ trụ giống như trong rừng cây cối mọc um tùm. Trong Phật Giáo, Sâm La Vạn Tượng đặc biệt chỉ cho thế giới hiện tượng tương đối với bản thể, vì tính chất thiên sai vạn biệt của thế giới hiện tượng, cho nên sâm la vạn tượng là 1 khái niệm đối lại với vạn pháp nhất như của bản thể.	
Pháp Cú Kinh Sớ (Đại 85, 1435 thượng) nói: “Sâm la và vạn tượng là dấu ấn của một pháp”. Hiện nay, người đời cũng thường dùng nhóm từ “Sâm La Vạn Tượng” chính là từ ngữ bắt nguồn từ Phật Giáo.	 	
 	
Sâm Lâm Thư 	
● Phạm:Àraịyaka.	
Hán âm: A Xà Da Ca, A Lan Nhã Ca. Tên 1 bộ sách của Bà La Môn Giáo ở Ấn Độ.
A Lan Nhã Ca nghĩa là rừng cây, Sâm Lâm Thư nghĩa là bộ sách mà “Người lánh đời, ẩn cư trong nơi rừng rậm đọc tụng”. Sách này là phần phụ thuộc của Phạm Thư, được dành cho những tín đồ Bà La Môn Giáo thuộc Chủng Tính Bà La Môn hay Sát Đế Lợi học tập trong thời kì ở ẩn. Sâm Lâm Thư và Áo Nghĩa Thư có thể được xem là Tục biên của Phạm Thư.	
Nội dung chính yếu là trình bày về lí luận tế tự, cho đến các vấn đề quan hệ giữa người, thần linh và tự nhiên... Ý nghĩa triết học của sách này rất sâu xa. Về tính chất cũng như hình thức không sai khác mấy với Phạm Thư. Sâm Lâm Thư hiện còn có 4 loại bản: Quảng Sâm Lâm Thư, Chá Cô Thị Sâm Lâm Thư, Tha Thị Sâm Lâm Thư và Kiêu Thi Đa Cơ Sâm Lâm Thư. Loại sau cùng được chia làm 3 chương, chương thứ 3 là Kiêu Thi Đa Cơ Áo Nghĩa Thư.	
 	
Sâm Thương	
● Chỉ cho sao Sâm và sao Thương. Sao Sâm đứng ở vị Thân phía tây nam, sao Thương đứng ở vị Mão phía đông. Hai sao này cách xa nhau giữa 2 hướng đông và tây, không thể trông thấy cùng lúc, bởi thế, Sâm, Thương được dùng để ví dụ sự xa cách lâu không được gặp nhau, hoặc anh em không hợp ý nhau. Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự quyển thượng (Đại 48, 401 thượng) nói: “Yếu chỉ thiền môn không phải, không quấy, xoá bỏ oán thân, chẳng giận, chẳng vui.Vậy tại sao có sự hiềm khích như nước với lửa Nam Năng, Bắc Tú, như Sâm với Thương giữa Hồng Châu, Hà Trạch?”.	
 	
Sân	
● Phạm: Pratigha hoặc Dvewa. Pàli: Patigha hoặc Dosa.	
Cũng gọi Sân Khuể, Sân Nộ, Khuể, Nộ. Hán âm: Đề Tì Sa.	
Chỉ cho sự tức giận, 1 trong các pháp Bất Định Địa thuộc Tông Câu Xá, 1 trong các pháp phiền não của Tông Duy Thức. Cứ theo Luận Câu Xá quyển 16 và Luận Thành Duy Thức quyển 6, đối với những người làm trái ý mình mà nổi giận, oán ghét, khiến tâm mình bực bội không yên, thì gọi là sân. Các Tùy Phiền Não như phẫn, hận, não, tật (ghen ghét), hại... đều lấy 1 phần của Sân làm thể.	
Sân là 1 trong 6 phiền não căn bản (hoặc 1 trong 10 Tùy Miên). Vì Sân là loại tâm sở (tác dụng của tâm) không có tính chất suy xét, tìm hiểu, tác dụngcủa nó lại trì độn (chậm lụt), cho nên nó thuộc 1 trong 5 Độn Sử. Sân cùng với tham, si gọi là Tam độc (3 cái nọc độc hại), đồng thời cũng là 1 trong Thập Ác, Ngũ Cái.	
Sân là loại phiền não chỉ có ở cõi Dục, chứ ở cõi Sắc vàcõiVô Sắc thì không có. Tham sinh khởi từ đối tượng đáng yêu; trái lại, Sân nổi lên từ đối cảnh đáng ghét. Sân là chướng ngại rất lớn đối với người tu học Phật Pháp, cho nên các kinh luận thường cảnh giác.	
Luận Đại Trí Độ quyển 14 ( Đại 25, 167 trung) nói: “Tai hại do Sân gây nên là sâu nặng nhất trong 3 độc; trong 98 phiền não, Sân là bền chặt nhất; còn trong các chứng bệnh của tâm thì Sân khó trị nhất”. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.27, 28; Kinh Bi Hoa Q.6; Luận Đại Tì Bà Sa Q.27, 34, 44, 48; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1; Luận Thuận Chính Lí Q.40; Luận A Tì Đạt Ma Hiển Tông Q.25; Câu Xá Luận Quang Kí Q.16; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.6, phần cuối].	
 	
Sân Đẩu Hậu Địa	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Tục ngữ thông dụng ở đời Tống, Trung Quốc. Sân là giận dữ, Đẩu là vẻ dữ tợn, Hậu là gầm thét, Địa là trợ từ. Sân đẩu hậu địa, ý nói giận dữ kịch liệt.	
Chính Pháp Nhãn Tạng của ngài Đại Tuệ Tông Cảo (Vạn Tục 118, 2 hạ) nói: “Khi chưa đụng chạm thì có vẻ nhẹ nhàng, trông rất dễ mến, nhưngnếu có người vừa đụng đến thì “tam bành nổi lên” (sân đẩu hậu địa), chẳng ai dám gần”.	
 	
Sân Khuể Cái 	
● Phạm: Pàli: Vyàpàda-nìrvaraịa. Sân khuể là sự nóng giận; Cái là cái lọng, cái nắp, che đậy; là tên gọi khác của phiền não. Nghĩa là sự nóng giận ví như cái lọng, cái nắp che lấp tâm tính, cản trở thiền định nên gọi là Sân khuể cái, là 1 trong Ngũ Cái.[X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.38; Luận Câu Xá Q.21]. (xt. Ngũ Cái). 	
 	
Sân Khuể Hỏa	
● Lửa nóng giận. Sự giận tức ví như ngọn lửa, có khả năng thiêu đốt tất cả công đức.
Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 14 (Đại 2, 619 hạ) nói: “Chư Phật đã vào Niết Bàn, vì lửa nóng giận mà các ông không được gặp”. (xt. Sân).	
 	
Sân Khuể Tam Chủng Phát Tướng 	
● Ba thứ tướng giận dữ phát sinh lúc hành giả tu thiền định.	
Cứ theo Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn quyển 4 thì 3 tướng ấy là:
1.Phi Lí Sân Tướng: Khi hành giả tu thiền định, chẳng hiểu vì lí do gì mà cảm giác giận dữ đột nhiên nổi lên, gây chướng ngại cho thiền định.	
2.Thuận Lí Sân Tướng: Khi hành giả tu thiền định, bị người quấy nhiễu mà sinh nóng giận; giống người trì giới, thấy điều phi pháp thì sinh tức giận. Sự nóng giận này tuy là thuận lí nhưng vẫn trở ngại thiền định.	
3.Tranh Luận Sân Tướng: Hành Giả lúc tu thiền định, chấp trước chỗ tỏ ngộ của mình là đúng, còn những điều người khác nói và làm đều là sai, vì điều người ta nói không thuận với mình, liền sinh nóng giận làm chướng ngại thiền định.	
 	
Sân Tâm Bất Thụ Hối Giới 	
● Cũng gọi Sân Bất Thụ Hối Giới, Sân Bất Thụ Tạ Giới, Cố Sân Giới.	
Giới ngăn cấm tâm sân hận khi người khác có lỗi mà không nhận sự sám hối của họ, là giới thứ 9 trong 10 giới trọng cấm của Bồ Tát.	
Kinh Phạm Võng quyển hạ (Đại 24, 1005 thượng) nói: “Nếu Phật tử tự mình nổi giận, bảo người khác nổi giận, đối với nhân giận, duyên giận, pháp giận, nghiệp giận, là Phật tử đáng lẽ phải làm cho tất cả chúng sinh đều sinh căn lành không tranh cãi, thường sinh tâm từ bi; đàng này, trái lại, đối với tất cả chúng sinh, cho đến loài phi chúng sinh, lại dùng lời mắng nhiếc làm nhục, thậm chí còn dùng tay, dao, gậy đánh đập, vẫn không nguôi cơn giận, rồi người ta dùng lời nhẹ nhàng xin sám hối, tạ tội cũngvẫn không hả giận, Phật tử mà hành sử như vậy là phạm tội Ba La Di”.	
Trong Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ quyển 4, ngài Pháp Tạng đã trình bày rõ 10 lí do chế giới này:	
1.Trong các phiền não tâm sân hận là nặng nhất.	
2.Sân là nhân tạo ra ác thú và đường ác nghiệp.	
3.Nó đốt cháy tiêu hết thảy căn lành của các kiếp trước.	
4.Nó buộc chặt mối oán thù, nhiều đời khó cởi mở.	
5.Do đó thường làm hại các chúng sinh.	
6.Nó hay tạo các tội vô gián.	
7.Thường ngăn ngại Nhẫn Ba La Mật của Bồ Tát.	
8.Làm hại lòngĐại Bi của Bồ Tát.	
9.Khiến Bồ Tát lìa bỏ việc giáo hóa chúng sinh.	
10.Thành tựu đầy đủ trăm nghìn chướng nạn.	
Ngoài ra, Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 5, Luận Du Già Sư Địa quyển 40, kinh Ưu Bà Tắc ngũ giới uy nghi và Bồ Tát Giới bản do ngài Đàm Vô Sấm dịch, đều cho Sân là 1 trong 4 tội Ba La Di.Kinh Bồ Tát Thiện Giới coi nó là 1 trong 8 pháp trọng, còn kinh Bồ Tát nội giới thì nói Sân là 1 trong 47 giới.[X. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.hạ; Luận Du Già Sư Địa Q.41; Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ Q.hạ]. 	
 	
Sấn 	
● Phạm: Dakwiịà. Pàli: Dakkhiịà.	
Gọi đủ: Đạt Sấn Noa, Đà Khí Ni.Gồm có 4 nghĩa:	
1.Chỉ chung cho sự bố thí thông thường, cũng như Đàn Thí, Bố Thí.	
2.Chỉ cho tiền bạc, tài vật tín đồ dùng để bố thí cho chúng tăng.	
3.Chỉ cho sự bố thí tiền bạc, tài vật của tín đồ cho chư tăng.	
4.Chỉ cho việc chư tăng thuyết pháp sau khi được tín đồ bố thí thức ăn. Thuyết pháp ở đây cũng gọi là Đạt Sấn, Đạt Sấn Thuyết Pháp.	
Về các dụng ngữ thuộc loại bố thí tài vật thì ngoài chữ “Sấn” nói trên, trong Phật Giáo còn có những từ ngữ như: Thượng sấn, hạ sấn, đường sấn, biểu sấn, trọng sấn, cung sấn, đàn sấn, Đại sấn, sấn kim, sấn tài, sấn tư, sấn thí, sấn tiền... Trong đó, “thượng sấn” là tín đồ dâng tiền bạc, tài vật lên; “hạ sấn” là tín đồ đem tài vật bố thí đặt ở trước tượng chư Phật, Tổ Sư; “sấn thí” là tín đồ bố thí cho chư tăng. Còn đường sấn, biểu sấn, sấn vật, sấn tư, sấn tiền... đều chỉ cho việc tín đồ bố thí tài vật cho chư tăng hoặc chùa viện, hoặc chỉ cho tài vật bố thí, hoặc đặc biệt chỉ cho tiền kinh sám mà tín đồ bố thí cho chư tăng sau khi đã vì họ mà làm xong các Phật Sự. Ngoài ra, khi cử hành pháp hội trong Thiền Lâm, vị Trụ Trì đem tiền tài do tín đồ bố thí đặt trước tượng chư Phật và Tổ Sư để cúng dường cũng gọi là Sấn Kim, Sấn Tiền. Lại trong pháp hội, nếu vị Trụ Trì thấy các thí vật dâng cúng chưa được đầy đủ, liền bảo người dâng thêm, thì thí vật dâng thêm được gọi là Thiếp Thí.	
Điều Đạt sấn trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên dẫn Kinh Tăng Nhất A Hàm nói: “Lúc đó, ngài Ca Diếp vâng lời Phật dạy đến nhà người Phạm chí. Khi ngài Ca Diếp đến nơi, vợ người Phạm chí thỉnh ngài ngồi và dâng các món ăn thịnh soạn cúng dường ngài.Sau khi thụ thực, ngài Ca Diếp bèn nói pháp đạt sấn cho vợ người Phạm chí Bà La Môn nghe”.[X. Kinh Hoa Nghiêm Q.44 (bản dịch củ), Luật Tứ Phần Q.49; Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Q.2; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Q.hạ, phần 3; điều Trung Diên Trai trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.6; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.1; môn Tiền tài trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Đạt Sấn).	
 	
Sấn Kim	
● Cũng gọi Sấn tài, Sấn tiền. Gồm có 3 nghĩa:	
1.Chỉ cho tiền bạc, y vật tín đồ dâng cúng Tam Bảo.	
2.Chỉ cho vàng bạc của tín đồ cúng dường mà vị Trụ Trì đặt trước chư Phật và Tổ Sư khi có pháp hội.	
3.Chỉ cho số tiền tín đồ cúng dường chư tăng sau khi chư tăng đã làm xong các Phật Sự cho tín đồ. (xt. Đạt Sấn, Sấn).	
 	
Sấnthí	
● Sấn, Phạm: Dakwiịà. Pàli: Dakkhiịà.	
Hán dịch: Tài Thí, Thí Tụng. Cũng gọi: Sấn.	
Sấn thí là từ ghép chung tiếng Phạm và chữ Hán, nghĩa là bố thí.	
Điều Tôn Túc Thiên Hóa trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển thượng (Vạn Tục 111, 458 hạ) nói: “Vào ngày khởi khám (động quan), bản viện tùy khả năng đặt trai soạn, sấn thí quí ở chỗ bình thường, không nên cầu kì; đến giờ, thỉnh 1 vị tôn túc nâng khám”. (xt. Sấn). 	
 	
Sấn Vật 	
● Đồng nghĩa: Sấn Tư.	
Chỉ cho vật bố thí, hoặc đặc biệt chỉ cho vật bố thí cho chúng tăng. (xt. Đạt Sấn, Sấn). 	
 	
Sấn Y	
● Cũng gọi Sấn Thân Y, Sấn Thể Y.	
Áo lót mình. Áo này mặc khi lạnh hoặc khi có nhân duyên khác.	
Theo Luật Thập Tụng quyển 39, có lần, 1 vị Tỉ Khưu không mặc sấn y mà đứng dựa vào bức tranh mới vẽ trên vách, làm cho nó tróc hết màu, Đức Phật liền qui định Tỉ Khưu không mặc sấn y mà dựa lưng vào tranh vách thì phạm tội Đột Cát La.	
Luật Ngũ Phần quyển 21 ghi: “Bấy giờ, Lục Quần Tỉ Khưu may áo sấn thân cỡ bằng Tăng Kì Chi, hoặc bằng Nê hoàn tăng. Các Tỉ Khưu đem việc ấy bạch Đức Phật, Ngài dạy: Không nên may như thế, nên may theo 3 bậc sau đây: 	
- Bậc thượng: Trên phủ đầu, dưới che đếnmắt cá chân, tay trái che kín hết. 	
- Bậc trung: Trên phủ đầu, dưới phủ đến nửa ống chân, tay trái che đến cổ tay. 
- Bậc hạ: Trên phủ đầu, dưới phủ đến đầu gối, tay trái che đến nửa khuỷu tay”. [X. Luật Tứ Phần Q.52; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.14]. 	
 	
Si	
● Phạm: Moha, Mùđha.	
Đồng nghĩa: Vô Minh, Vô Trí.	
Ngu si, tên 1 tâm sở, là tác dụng tinh thần của sự ngu muội vô tri, không rõ sự lí. Tông Câu Xá cho Si là 1 trong các Đại Phiền Não Địa Pháp, còn Tông Duy Thức thì coi nó là 1 trong những tâm sở phiền não, 1 trong 3 căn bất thiện, 1 trong 6 phiền não căn bản, 1 trong 10 Tùy Miên, là chỗ nương tựa của hết thảy phiền não.
Theo Luận Du Già Sư Địa quyển 86 thì Si còn có các tên gọi khác nữa là: Vô Trí, Vô Kiến, Phi Hiện Quán, Hôn Muội, Ngu Si, Vô Minh, Hắc Ám...Cũng luận đã dẫn quyển 55 cho rằng trong các Tùy Phiền Não thì Phú, Cuống, Siểm, Hôn Trầm, Vọng Niệm, Tán Loạn, Bất Chính Tri... đều lấy 1 phần của Si làm thể.	
Theo Luận Thành Duy Thức quyển 6 thì sự sinh khởi của các phiền não đều do Si, vì thế Si nhất định là tương ứng với 9 phiền não căn bản còn lại.[X. Kinh Đại Bản trong Trường A Hàm Q.1; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.5 (bản Bắc); Luận Thuận Chính Lí Q.11; Luận Câu Xá Q.21; Luận Du Già Sư Địa Q.58; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.6; Câu Xá Luận Quang Kí Q.4]. (xt. Vô Minh).	
 	
Si Định	
● Chỉ cho loại thiền định không có trí tuệ. Trái lại, chỉ có trí tuệ mà không có sức thiền định thì gọi là Cuồng tuệ. Hành Giả si định giống như người mù cỡi ngựa đui, ở trong thiền định rất dễ bị rơi xuống hố thẳm tà vọng. [X. Quán Âm Huyền Nghĩa Q.thượng]. 	
 	
Si Mị Võng Lượng.	
● Si Mị và Võng Lượng đều là tên quỉ thần, yêu quái.	
Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa (Đại9,14 thượng)nói: “Nhà ấy đáng sợ, chỗ nào cũng thấy si mị võng lượng biến hiện”. Trong Phẩm Đà La Ni Hộ Trì Quốc Giới Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa quyển 2 và Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Nghi cũng có ghi các tên gọi này.	
Trong Pháp Hoa Nghĩa Sớ quyển 6, ngài Cát Tạng dẫn Trương Bình Tử Tây Kinh Phú giải thích rằng (Đại 34, 535 trung): “Thần ở trong núi là Si, mang hình cọp (hổ); thần ở trong nhà là Mị, mang hình người, đầu heo (lợn), có đuôi; còn loài yêu quái ở trong gỗ đá thì là Võng Lượng. Xuân Thu quyển 10 thì giải thích: Si là thần núi, hình thú; Mị là quái vật; Võng Lượng là thần nước”.	
Thực ra, Si Mị Võng Lượng là tên của quỉ thần chỉ thấy trong các sách vở của Trung Quốc đời xưa, kinh điển Phật Giáo chỉ mượn dùng mà thôi.Trong Kinh Pháp Hoa bản tiếng Phạm hoàn toàn không có nguyên ngữ tương đương của Si Mị Võng Lượng. [X. Kinh Đại Bát Nhã Q.501, 540; Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa Q.1; Kinh An Trạch Thần Chú; Kinh Thí Ngã Quỉ Cam Lộ Vị Đại Đà La Ni; Kinh Quán Đính Q.12; Luận Thuận Chính Lí Q.12, 67; Trị Thiền Định Bí Yếu Pháp Q.hạ; Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.6, hạ; Pháp Hoa Huyền Tán Q.6, phần đầu; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.27; Hi Lân Âm Nghĩa Q.1].	
 	
Si Thiền	
● I.Si Thiền.	
Cũng gọi Si Thất.	
Thiền ngu si, là thứ thiền định của người chỉ biết ngồi trơ trơ như gỗ đá, tâm địa không mở tỏ.	
Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự quyển thượng, phần 1 (Đại 48, 399 hạ) nói: “Đáy nước đầm trong, bóng hiện rõ ràng, đâu có như hạng si thiền chỉ chấp giữ sự yên lặng rỗng không, như kẻ cuồng tuệ chỉ biết tìm chương trích cú?”.	
● II.Si Thiền.	
Pháp hiệu của ngài Nguyên Diệu, vị tăng Tông Vân Môn, đời Nam Tống. (xt. Nguyên Diệu). 	
 	
Si Thủy	
● Đối lại: Trí Thủy.	
Phiền não ngu si ví như nước đục, nên gọi là Si Thủy. Trái lại, trí tuệ thanh tịnh, ví như nước trong, gọi là Trí Thủy.	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 8 (Đại 19, 143 hạ) nói: “Hết thảy các Đức Như Lai trong 10 phương, hễ thấy ngã mạn thì gọi là uống nước si (si thủy); còn Bồ Tát thấy ngã mạn như vũng bùn lớn, cần phải tránh xa”.	
 	
Sí Di La	
● Một loại áo ca sa. Áo này được may bằng lông cánh chím. [X. Tứ Phần Luật Khai Tông Kí Q.6]. (xt. Ca Sa).	
 	
Sí Do La 	
● Phạm: Keyùra.	
Cũng gọi Chỉ Do La, Cát Do La. Hán dịch: Anh Lạc.	
Đồ trang sức làm bằng Châu ngọc đeo ở cổ mà hàng vương công quí tộc ở Ấn Độ thường dùng.	
Ngoài ra, tượng các vị Bồ Tát và người trời phần nhiều cũng đeo chuỗi anh lạc để trang nghiêm thân tướng. [X. Khả Hồng Âm Nghĩa Q.5 hạ]. 	
 	
Sí Xá Khâm Bà La	
● Phạm: Kezakambala.	
Cũng gọi Hệ Xa Khâm Bà La. Hán dịch: Phát Y.	
Phái thứ 5 trong 10 phái ngoại đạo ở Ấn Độ.	
Cứ theo Tứ Phần Sớ Sức Tông Kí quyển 7 phần cuối thì ngoại đạo này mặc áo may bằng tóc(phát y), vì vậy nên có tên này. Thông thường, Lục Sư Ngoại Đạo ở Ấn Độ là chỉ cho: San Xà Da Tì La Chi Tử, A Kì Đa Sí Xá Khâm Bà La, Mạt Già Câu Lê Xá Lê, Phú Lan Na Ca Diếp, Ca La Cưu Đà Ca Chiên Diên và Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử. Nhưng Tứ Phần Luật và Tứ Phần Luật Sớ cho rằng Lục Sư Ngoại Đạo này tuy chỉ có 6 tông phái, nhưng kì thực thì có tới 10 người và Sí Xá Khâm Bà La là 1 trong số 10 người ấy, mà “A Kì Đa Sí Xá Khâm Bà La” trong Lục Sư ghi ở trên chính là tên gộp chung của Sí Xá Khâm Bà La và A Kì Đa, người thứ 4 trong số 10 người.	
 	
Sỉ Tiểu Mộ Đại	
● Hổ thẹn nhỏ, mến chuộng lớn. Nghĩa là khởi tâm hổ thẹn đối với sự nông cạn, yếu kém của Tiểu Thừa Giáo mà hâm mộ sự cao siêu, tôn quí của Đại Thừa Giáo.
Trong 5 thời phán giáo do Tông Thiên Thai thành lập thì thời Phương Đẳng thứ 3 là thời pháp quở trách sự thiên chấp của Tiểu Thừa và khen ngợi sự viên dung của Đại Thừa. Hàng Thanh Văn được nghe thời pháp này liền phát tâm “Sỉ Tiểu Mộ Đại”. Đây là lợi ích của sự quở trách ở thời Phương Đẳng vậy. [X. Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.4; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.10]. (xt. Đàn Thiên Tích Tiểu).	
 	
Sĩ Dụng Quả 	
● Phạm: Puruwakàra-phala.	
Cũng gọi Sĩ Phu Quả, Công Dụng Quả. Chỉ cho quả do nhân Câu Hữu và Nhân Đồng loại mang lại, vì sức của nó mạnh nên gọi là Sĩ Dụng Quả (ví như sức người(sĩ) dùng công cụ tạo tác ra), là 1 trong 5 loại quả. Luận Thành Duy Thức quyển 8 (Đại31, 42 trung) nói: “Sĩ dụng, nghĩa là những người làm (sĩ) mượn các công cụ để tạo ra sự nghiệp”.	
Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 8, phần đầu, dựa vào đó mà cho rằng Sĩ Dụng Quả có 2 nghĩa:	
1.Nói về người: Lực dụng này nương vào hữu tình mà sinh, như lúa gạo của nhà nông, tiền bạc của nhà buôn... đều nhờ sức của con người (sĩ) mà làm nên sự nghiệp.
2.Nói về pháp: Các pháp sinh là do các công cụ mà có, như nhà nông do cấy lúa mà có thóc, nhà buôn do mua bán mà có lời, tác giả mượn các công cụ mà làm thành mọi việc. Kết quả này chung cho tất cả pháp hữu vi.	
Ngoài ra, Luận Câu Xá quyển 6 cho rằng quảdo nhân Câu Hữu và nhân Tương Ứng mà được, cũng tương đương với quả Sĩ Dụng nói ở đây. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.121; Luận Thuận Chính Lí Q.18; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.3; Luận Du Già Sư Địa Q.5].	
 	
Sĩ Khuê	
● Sĩ Khuê (1083-1146)	
Thiền Sư Trung Quốc, thuộc phái Dương Kì, Tông Lâm Tế, sống vào đời Tống, người ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, họ Sử, tự Trúc Am, hiệu Lão Thiền.	
Sư xuất gia từ tuổi niên thiếu, siêng học kinh giáo, chuyên nghiên cứu Lăng Nghiêm. Sau khi thụ giới Cụ Túc, sư đến tham học ngài Phật Nhãn Thanh Viễn và được nối pháp ngài.Sau, sư lần lượt trụ ở các chùa: Long Tường, Thiên Ninh, Bao Thiền, Đông Lâm... Khoảng năm Thiệu Hưng, sư và ngài Tông Cảo soạn chung hơn 100 tắc Tụng cổ ở Vân Môn, được người đời quí trọng.	
Về sau, sư dời đến trụ tại Cổ Sơn thuộc tỉnh Phúc Kiến, rồi lại dời đến trụ trì các chùa Năng Nhân tại Nhạn đãng và Long Tường ở Ôn Châu... Sư tinh thông cả ngoại điển và thư pháp.	
Năm 1146, sư tịch, thọ 63 tuổi.	
Sư có tác phẩm: Trúc Am Khuê Hòa Thượng Ngữ Yếu 1 quyển, Đông Lâm Hòa Thượng Vân Môn Am Chủ Tụng Cổ 1 quyển. [X. Gia Thái Phổ Đăng Lục Q.16; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.20].	
 	
Siểm 	
● Phạm: Màyà.	
Đồng nghĩa: Thảo Hảo, A Khúc, Siểm Khúc.	
Dua nịnh, ton hót, chỉ nói theo ý của người mà giấu kín ý mình. Là tên của Tâm Sở, 1 trong 75 pháp của Tông Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Tông Duy Thức.
Luận Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn (Đại 31, 853 trung) nói: “Bày ra các phương tiện giả dối, giấu kín điều xấu ác của mình, tâm tính quanh co, tham danh hám lợi, đó là 1 phần của si, lấy sự cản trở việc dạy dỗ chính đáng làm nghiệp”. Các nghiệp thân, khẩu, ý do Siểm phát sinh, gọi là Khúc Nghiệp (nghiệp quanh co).	
Tông Câu Xá cho rằng Tâm Sở này tương ứng với 1 phần nhỏ pháp nhiễm ô, theo với phiền não căn bản mà sinh khởi, vì thế nên Siểm là 1 trong các Tùy Phiền Não, 1 trong các Tiểu Phiền Não Địa Pháp, 1 trong Lục cấu. Siểm và Cuống là các phiền não trói buộc của cõi Dục và Sơ Địa, tương ứng với ưu, hỉ trong các thụ mà tự tại sinh khởi, cho nên chỉ thuộc về “Tu Sở Đoạn”. Còn Tông Duy Thức thì cho rằng Siểm là một trong các Tiểu tùy hoặc, cùng với tham, si đều thuộc giả hữu, nhưng không tương ứng với khổ thụ. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.47; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.4; Luận Câu Xá Q.4, 21; Luận Thành Duy Thức Q.6; Luận Thuận Chính Lí Q.11, 54; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1].	
 	
Siểm Khúc	
● Phạm: Vaíka, Kuhana.	
Nịnh hót quanh co. Nghĩa là vì muốn lừa dối người khác, nên cố làm ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, ra sức chiều chuộng làm vừa lòng người hòng gạt gẫm họ.	
Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 8 trung) nói: “Ngã Mạn tự kiêu căng, siểm khúc tâm chẳng thật”. Lại đối với các vật mà không chấp trước thì gọi là Vô siểm khúc. Luận Kim Thất Thập quyển thượng (Đại 54, 1251 thượng) nói: “Ni Dạ Ma cũng có 5 giới: Không giết hại, không trộm cướp, nói lời chân thật, giữ phạm hạnh, không siểm khúc”. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.5; Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.8; Thập Địa Kinh Luận Q.2].	
 	
Siêu Bảo	
● Siêu Bảo (1635-1709)	
Thiền Sư Trung Quốc, thuộc Tông Lâm Tế, sống vào đời Thanh, người Lô lăng, Dự chương (Giang Tây), họ Lưu.	
Năm lên 9 tuổi, sư đột nhuốm bệnh, rất nguy kịch, thân phụ liền đưa sư đến chùa Kì Đà, lễ ngài Từ thừa xin xuất gia. Năm 19 tuổi, sư y vào ngài Thanh Nguyên Mi am thụ giới Cụ Túc, tham học với ngài hơn 10 năm. Sau, sư đến tham học Thiền Sư Viên Chiếu Lữu khê ở Hàng Châu, nỗ lực tham cứu tâm chỉ, được ngài ấn kí, tiếp tục ở lại chỗ ngài Viên Chiếu 3 năm. Đến năm Khang Hi 36 (1697), nhận lời thỉnh của chư tăng núi Thiên Mục, sư đến thuyết pháp hoằng hóa. Ba năm sau, sư về am Hoạt mai ở gần chùa cũ để tĩnh dưỡng.	
Năm Khang Hi 48 (1709), sư thị tịch, thọ 75 tuổi.	
Sư để lại tác phẩm: Ngữ Lục 8 quyển. [X. Chính Nguyên Lược Tập Q.9; Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh Q.2 (Hư Vân)]. 	
 	
Siêu Bát Đề Hồ	
● Tiếng dùng của Tông Thiên Thai.	
Giáo Nghĩa Kinh Pháp Hoa và Kinh Niết Bàn Siêu Việt Tám Giáo (4 giáo Hóa nghi và 4 giáo Hóa Pháp), là vị đề hồ trên hếttrong 5 vị, vì thế gọi là Siêu Bát Đề Hồ. 	
 	
Siêu Định	
● Vượt qua giai đoạn trung gian mà vào 1 thứ thiền định cao hơn.	
Thông thường, tu thiền định đều y theo thứ tự Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền... mà tiến lên; nhưng nếu tu luyện được nhuần nhuyễn, thì có thể vượt qua 1 giai đoạn trong đó, từ Sơ Thiền đến Tam Thiền, từ Nhị Thiền đến Tứ Thiền. Nói chung, khi tu thiền định hữu lậu thì 4 thiền định đều thuộc hữu lậu, nhưng khi đã vào định vô lậu thì đều thành vô lậu. Như vị A La Hán Bất Thời Giải Thoát đã đoạn phiền não được định tự tại, thì có thể vượt qua thứ tự thiền định trên dưới, thuận nghịch, vượt bỏ giai vị thiền định hữu lậu, vô lậu mà ra, vào thiền định 1 cách tự do tự tại, gọi là Siêu định. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.165; Luận Câu Xá Q.28; Luận Đại Trí Độ Q.17]. 
 	
Siêu Độ	
● Tụng Kinh, lễ sám cầu nguyện để cứu độ vong linh người chết, khiến họ siêu thoát khổ nạn.	
 	
Siêu Giới Tự 	
● Phạm: Vikramazìla.	
Tạng: Vi-kra-ma-zì-laigtsug-lagkhaí. Cũng gọi Siêu Hành Tự.	
Tên ngôi chùa ở tiểu bang Bihàr (Tỉ cáp nhĩ) tại Ấn Độ, do vua Đạt Ma Ba La đời thứ 2 (Phạm: DharmapàlaiI) thuộc Vương triều Ba La (Phạm: Pàla) sáng lập vào cuối thế kỉ thứ VIII đến đầu thế kỉ thứ IXTây lịch. Vào thế kỉ thứ X, chùa này trở thành trung tâm của Mật Giáo Ấn Độ. Chùa này cùng với các chùa Na Lan Đà (Phạm: Nàlandà), chùa Ô Đan Tháp Phổ Lạp (Phạm: Udaịđapura) và chùa Bà Kì La Sa Nạp (Phạm: Vajrasana) được gọi chung là Ấn Độ tứ Đại Tự (4 ngôi chùa lớn ở Ấn Độ).	
Toàn chùa có 107 ngôi điện đường và 6 ngôi học xá, ở chính giữa là Đại Điện Quán âm, chung quanh có 53 ngôi điện lớn nhỏ, thờ các tượng thần của Mật Giáo. Các học tăng đến đây học tập rất đông; chùa này và chùa Na Lan Đàđềulà trung tâm của Kim Cương Thừa (Phạm: Vajrayàna). Vị Đại sư nổi tiếng của Mật Giáo làA Đề Sa (Phạm: Atiza), lúc nhỏ đã thụ giới, học tập và sau giữ chức Trụ Trì của chùa này. Năm 1203, chùa này bị phá hủy. [X. Manual of Indian Buddhism by H. Kern; Early History of India by V. A. Smith; VikramazìlaMonastery (J. A. S. B. 1909) by N. L. Dey; The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India].	
 	
Siêu Nhật Vương 	
● Phạm: Vikramàditya.	
Hán âm: Ngật La Ma A Diệt Đa, Tật Kha La Ma Trật Đa.	
Cũng gọi Chính Cần Nhật Vương.	
Vị Đại vương của Vương Triều Quật Đa (Phạm: Gupta) ở Ấn Độ, ra đời sau Đức Phật nhập diệt được 1000 năm. Uy phong của vua lừng lẫy, các nước ở Ấn Độ thời đó đều thần phục.	
Lúc bấy giờ, Ấn Độ Giáo (Hinduism) phục hưng, văn học tiếng Phạm cũng rất thịnh, trong Phật Giáo có nhiều vị Đại Luận Sư xuất hiện như các ngài Vô Trước, Thế Thân... cổ xúy Phật Giáo Du Già, đồng thời nhà vua cũng khuyến khích các loại văn học, nghệ thuật của các tông giáo. Nhà vua còn thương xót cứu giúp những người nghèo khổ, chiếu cố đến các quan lại, cho nên các quan đại thần... tôn vua là Thánh tiên Đại vương (Phạm: Ràjàdhiràjs-fwi). Khi ngài Pháp Hiển đến Ấn Độ (402- 411) thì gặp lúc vua Siêu nhật đang còn tại vị. [X. điều Kiện Đà La Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.21; Tuệ Lâm nghĩa Q.76]. (xt. Cấp Đa Vương Triều).	
 	
Siêu Phật Việt Tổ 	
● Cũng gọi Sát tổ sát Phật. Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Cảnh giới tột cùng vượt qua Phật và Tổ. Tức là cảnh giới trong đó tâm không còn chấp trước bất cứ sự vật gì, đã đạt đến sự tự do tuyệt đối.	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 17 (Đại 51, 339thượng chép: “Hỏi: Thế nào là lời nói siêu Phật, siêu Tổ? Sư đáp: Lão tăng đang hỏi ông đấy! Vị tăng nói: Xin Hòa Thượng hãy gác vấn đề này lại đã.	
Sư nói: Một câu hỏi củalão tăng mà ông còn chẳng tự hiểu thì còn hỏi làm gì lời siêu Phật siêu Tổ!”.[X. Tổ Đường Tập Q.6, 8; Cổ Tôn Túc Ngữ Lục Q.9; Thiền Môn niêm tụng tập Q.24; Tông Môn Thống Yếu Tục Tập Q.18; Thiền Lâm Loại Tụ Q.18].
 	
Siêu Thế Nguyên	
● Chỉ cho 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà.	
Khi Đức Phật A Di Đà còn là Tỉ Khưu Pháp Tạng ở địa vị tu nhân, Ngài tham khảo các nguyện của chư Phật, suy nghĩ rất kĩ suốt trong 5 kiếp, rồi mới lập thành 48 điều nguyện. Nguyện của Ngài thù thắng hơn hết các nguyện của chư Phật ở thế gian, cho nên gọi là Siêu thế nguyện. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng]. 
 	
Siêu Tông Việt Cách	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Siêu tông nghĩa là không lập phương pháp chân như Phật Tính; Việt cách nghĩa là không theo hình thức ước lệ từ xưa. Tức chỉ cho người có năng lực siêu việt hình thức phàm thánh, chỉ còn thiên cơ mà thôi.	
Lời tựa của ngài Phổ Chiếu trong Bích Nham Lục (Đại 48, 139 thượng) nói: “Thiền Sư Tuyết Đậu có chính nhãn siêu tông việt cách, nêu cao chính lệnh”.	
 	
Siêu Việt	
● Việt qua lên trên những cái thông thường.	
Nhất Thần Giáo cho rằng vị thần sáng tạo thế giới là thần siêu việt. Nhưng trong chân lí của Phật Giáo thì hoàn toàn không có vị thần siêu việt tồn tại đối lập với thế giới và loài người.Hàm nghĩa đích thực của từ ngữ siêu việt là dùng để đột phá các loại khái niệm hoặc giá trị quan nhị nguyên đối lập. Chẳng hạn như nhóm từ “Siêu phàm việt thánh” mà Thiền Tông sử dụng, chẳng phải biểu thị sự đối lập giữa phàm phu và Thánh Nhân (cũng bao hàm cả Đức Phật), mà là nói về sự vượt thoát cái kiến giải phân biệt tương đối “phàm thánh nhị nguyên”.	
 	
Siêu Việt Chứng	
● Cũng gọi Siêu Chứng, Siêu Quả. Đối lại: Thứ Đệ Chứng.	
Chứng vượt bậc, nghĩa là vượt qua quả vị trước mà chứng ngay vào quả vị cao hơn.
Như Thanh Văn Thừa có 4 quả, từ Sơ Quả, theo thứ tự, chứng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, rồi đến quả A La Hán, gọi là Thứ Tự Chứng; còn vượt qua quả vịtrước mà chứng ngay vào quả vị sau thì gọi Siêu Việt Chứng.	
Bàn về Siêu Việt Chứng lại có các thuyết khác nhau. Theo Luận Câu Xá thì từ phàm phu chỉ có thể trực tiếp chứng quả thứ 2 và quả thứ 3, gọi là Siêu Tiền Nhị Quả (vượt 2 quả trước). Luận Duy Thức lại cho rằng một khi đã chứng được Sơ quả thì có thể vượt qua quả thứ 2 và quả thứ 3 mà chứng thẳng đến quả thứ 4.Còn Tông Thiên Thai thì chủ trương vượt 3 quả trước, cho nên thành lập 4 loại Siêu:
1.Bản Đoạn Siêu: Gốc vốn là phàm phu ngoại đạo, người tu 6 hành quán hữu lậu, đoạn trừ 6 Phẩm Tư Hoặc của cõi Dục, vào Kiến Đạo ở tâm thứ 16 dứt Kiến Hoặc rồi, vượt quả Dự Lưu và quả Nhất Lai mà chứng thẳng đến quả Bất Hoàn thứ 3.
2.Tiểu Siêu: Các Thánh đệ tử ở tâm thứ 16 của Kiến Đạo chứng quả Dự Lưu, sau lại tuVô Lậu Đạo, đoạn trừ Tư Hoặc của 3 cõi, hay dứt 9 Phẩm hoặc của cõi Dục, vượt quả thứ 2 mà trực tiếp chứng quả Bất Hoàn thứ 3; hay trong 1 lúc đoạn trừ các Hoặc của 8 địa dưới (trừ Hữu Đính Địa), vượt quả thứ 2 và quả thứ 3 mà chứng thẳng vào A La Hán hướng; hay cùng 1 lúc dứt hết các hoặc của 9 địa trên mà chứng ngay quả A La Hán.	
3.Đại Siêu: Tức vượt 3 quả trước, trực tiếp chứng vào quả thứ 4.Như phàm phu ngoại đạo thời Đức Phật tại thế, nghe Phật nói pháp chứng ngay quảA La Hán.
4.Đại Đại Siêu: Các Bồ Tát Tam Tạng giáo trong 34 tâm dứt trừ tất cả phiền não mà thành Phật quả.	
Trên đây chỉ là nghĩa của Tông Thiên Thai, còn các tông khác thì chưa bàn đến vấn đề này. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.153; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.5; Luận Câu Xá Q.5, 23, 24; Duy Thức Luận Thuật Kí Q.10; Ma Ha Chỉ Quán Q.6 thượng; Chỉ Quán Giảng Thuật Q.5; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.trung; Quán Kinh Sớ Huyền Nghĩa Phần].	
 	
Siêu Việt Tam Muội	
● Chỉ cho tam muội mà Phật và Bồ Tát chứng nhập, có năng lực vượt qua các cõi trên dưới và tùy ý xuất nhập. Đây là cảnh giới cao nhất trong các loại Quán Thiền, Luyện Thiền, Huân Thiền và Tu Thiền do Tông Thiên Thai nói, vì thế nên gọi là Đính thiền. Trong các pháp môn, Tam Muội này có năng lực xuất nhập tự tại, cho nên được gọi là Tự tại định, hoặc gọi là Siêu thiền, Siêu việt thiền, Siêu việt đẳng chí... Về thứ lớp cạn, sâu của thiền định được sắp xếp là: Tứ Thiền, Tứ Vô Sắc, và Diệt Tận Định. Phàm khi xuất, nhập thiền định đều phải tuần tự theo thứ lớp này, đó là phép tắc chung. Như người tâm tán loạn không thể trực tiếp nhập định Tứ Vô Sắc, mà trước phải nhập định Sơ Thiền, rồi tuần tự vào Đệ Tứ Thiền, sau đó mới vào định đầu tiên của Tứ Vô Sắc. Cũng thế, khi xuất định cũng không được xuất trực tiếp, mà phải tuần tự theo thứ lớp ngược mà xuất. Đây là pháp của Thanh Văn. Nhưng đối với Phật và Bồ Tát đã tu chứng đến địa vị cao sâu thì không phải theo thứ tự xuất, nhập này, mà có thể từ tâm tán loạn vượt ngay vào định Diệt Tận và, ngược lại, cũng có thể từ Diệt Tận Định vượt ngay ra tâm tán loạn. Pháp tam muội siêu nhập, siêu xuất này, gọi là Siêu Việt Tam Muội.[X. Luận Đại Trí Độ Q.81]. 	
 	
Siêu Vĩnh 	
● (?-?).Cao tăng Trung Quốc thuộc Tông Lâm Tế, sống vào cuối đời Minh, người Huề lí, tỉnh Chiết Giang, họ Diêu, hiệu Tễ Luân. Thủa nhỏ, sư theo Nho Học, lớn lên, gặp lúc binh biến vào cuối những năm Sùng Trinh, mấy lần chết đi sống lại nên sư lạnh nhạt với công danh, đến khi được đọc Kim Túc Dung Ngữ Lục thì sư lập chí xuất tục. Mùa hạ năm Thuận Trị thứ 7 (1650), sư lễ ngài Thâm Vân Quả ở Gia Hưng xin xuất gia. Mùa thu năm ấy sư tham yết ngài Bách Ngu Tịnh Tư, sau đó, sư lần lượt đi tham bái các danh lam thắng tích như núi Thiên Đồng, chùa Báo Ân, chùa Kim Túc, Kính Sơn... Mùa xuân năm Thuận Trị thứ 9 (1652), sư tham vấn ngài An Điền Tĩnh ở Phúc Nguyên và được ấn khả. Sau, sư trụ ở chùa Thánh cảm tại Tây Sơn, Bắc Kinh, sau đó, sư lần lượt đi hoằng hóa tại các vùng Bình Hồ thuộc Chiết Giang Thượng Hải, Gia Hưng, Thiểm Tây...	
Sư có các tác phẩm: Ngũ Đăng Toàn Thư 120 quyển; Thâm Tuyết Thảo Đường Tập 30 quyển, Pháp Uyển Anh Hoa, Độc Thư Tùy Kí, Cổ Kim Tăng Thi 60 quyển.	
 	
Sinh 	
Phạm: Jàta, JàtI.Pàli: Jàti.	
● I.Sinh.	
Cũng gọi Sinh Chi.	
Chỉ cho chi thứ 11 trong 12 duyên khởi, do nghiệp lực quá khứ mà kết thành quả sinh ra trong vị lai.	
Cứ theo Luận Câu Xá quyển 9 thì chi Sinh là chỉ cho 1 sát na trong vị lai thác thai kết sinh trong bào thai; nhưng tông	
Duy Thức thì giải thích rộng hơn, cho rằng từ thân “Trung Hữu” đến lúc thác thai còn 1 khoảng thời gian chưa già suy, đều thuộc về chi Sinh. [X. Luận Thành Duy Thức Q.6]. (xt. Thập Nhị Nhân Duyên).	
● II.Sinh.	
Chỉ cho cái sinh lực thôi thúc pháp hữu vi trong khoảng từ vị vị lai sinh vào vị hiện tại; sinh lực này nếu được hiểu như 1 thực thể, thì đó chính là tướng Sinh, 1 trong 4 tướng. (xt. Tứ Tướng). 	
● III.Sinh.	
Chỉ cho Sinh hữu, tức các sát na (tích tắc) có mặt lúc đầu thai thụ sinh ở đời này. Người thụ sinh gọi là Kết Sinh hay Thụ Sinh; người thai sinh thì gọi là Thác Thai, hay Thác Sinh. Là 1 trong 4 Hữu. (xt. Tứ Hữu).	
● IV. Sinh.	
Đối lại: Diệt.	
Một trong Bát Kế (đối lại với Bát Bất). Bát Kế là: Sinh, diệt, thường, đoạn, nhất, dị, lai, khứ. (xt. BátBấtTrung Đạo). 	
● V. Sinh.	
Chỉ cho sự sinh tồn, sinh nhai..., tức sinh ra rồi chết đi,để lại sinh ra, cứ thế sinh ra nhiều lần, gọi là Đa Sinh; sự sống ở hiện tại, gọi là Kim Sinh; sự sống ở quá khứ, vị lai, gọi là Tha Sinh.	
● VI.Sinh.	
Chỉ cho các chúng sinh do cách thụ sinh khác nhau mà có sự phân loại bất đồng, như 9 loại sinh là chỉ cho 4 loại: Thai, noãn, thấp, hóa và thêm 5 thứ là hữu sắc, vô sắc, hữu tướng, vô tưởng, phi hữu tương phi vô tưởng. Trong 9 loại sinh này, lại bỏ phi hữu tưởng phi vô tưởng đi, rồi thêm vào 4 loại là phi hữu sắc, phi vô sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng thì gọi là 12 loại sinh. [X. Luận Pháp Uẩn Túc Q.10; Luận Thuận Chính Lí Q.25; Luận Đại Tì Bà Sa Q.9, 23; Luận Thành Duy Thức Q.6]. 	
 	
Sinh Báo	
● Đời này tạo các nghiệp thiện, ác, đời sau chịu báo khổ, vui.Một trong 3 báo. (xt. Tam Báo).	
 	
Sinh Ban Niết Bàn	
● Phạm: Upapadya-parinirvàyin. Gọi tắt: Sinh Ban.	
Chỉ cho quả vị Bất Hoàn thứ 3 trong 4 quả Thanh Văn, 1 trong 5 thứ Bất Hoàn.
Bậc Thánh quả Bất Hoàn, sau khi sinh vào cõi Sắc, không bao lâu có thể khởi Thánh Đạo, đoạn trừ các hoặc còn lại mà vào Niết Bàn, gọi là Sinh Ban Niết Bàn. [X. Luận Câu Xá Q.21]. (xt. Ngũ Chủng Bất Hoàn, A Na Hàm). 	
 	
Sinh Biến	
● Đối lại: Duyên Biến. Cũng gọi: Chuyển.	
Chuyển biến, chỉ cho Nhân Năng Biến.	
Nhà Duy Thức căn cứ vào các thức biến hiện ra các pháp mà chia ra 2 loại là Nhân Năng Biến và Quả Năng Biến. “Biến” của Nhân Năng Biến là do chủng tử trong thức thứ 8 chuyển biến mà sinh ra các pháp, bởi thế biết rằng chữ “sinh” của Sinh Biến thực ra cũng có nghĩa là biến, cho nên gọi là Sinh Biến. [X. Luận Thành Duy Thức Q.1, 2; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3, phần đầu]. (xt. Nhân Năng Biến).
 	
Sinh Chi 	
● I.Sinh Chi.	
Một trong 12 chi duyên khởi.(xt. Thập Nhị Nhân Duyên, Sinh). 	
● II.Sinh Chi.	
Phạm: Liíga hoặc Aíga-jata. Hán âm: Ương Già Xã Đá. Hàm nghĩa nam căn.	
Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma quyển 6 (Đại 24, 481 hạ) nói: “Ương Già Xã Đá Hán dịch làSinh chi, tức là căn vậy”.	
TheoTì Nại Da Tạp Sự quyển 4, khi tâm dục bị khơi dậy làm cho sinh chi nổi lên thì phải tu quán bất tịnh để đối trị.	
Tịch Chiếu Đường Cốc Hưởng Tục Tập quyển 4 cũng có nói đến các việc dosinh chi mà phạm như là Ô Đà Di, con trưởng giả đau lưng, con trưởng giả căn dài... (xt. Nam Căn).	
 	
Sinh Chủ 	
● Phạm: Prajàpati.	
Hán âm: Bát La Xà Bát Để. Cũng gọi Tạo Vật Chủ.	
Từ ngữ gọi vị thần sáng tạo trong thần thoại Ấn Độ. Nhưng cũng còn các cách gọi khác, như trong Phệ Đà thì Sinh Chủ là chỉ cho các thần Nhân Đà La (Phạm: Indra), Sa Duy Đức Lợi (Phạm: Savitf), Tô Ma (Phạm: Soma), Kim Thai (Phạm: Hiraịya-yarbha). Còn trong Pháp Điển Ma Nô thì thần sáng tạo là chỉ cho Phạm Thiên, cũng có khi chỉ cho Ma Nô (Phạm: Manu), hoặc chỉ cho 10 người con “tâm sinh” của Phạm Thiên, đó là: Ma Lí Chất (Phạm: Marìci), A Để Lị (Phạm: Atri), Ương Kì La Tư (Phạm: Aígiras), Bổ La Sa Để La (Phạm: Pulastya), Bổ La Ha (Phạm: Pulaha), Ca La Đồ (Phạm: Kratu), Bà Tư Tra (Phạm: Vasiwỉha), Bát La Chất Đa Tư (Phạm: Pracetas) hoặc Đạt Lợi, Ba Lợi Hỗ (Phạm: Bhfgu) và Na La Đà (Phạm: Nàrada). Cũng có thuyết cho rằng Sinh chủ có 7, hoặc 21 thần, nhưng tên gọi không nhất trí.	
 	
Sinh Công Tứ Luân	
● Chỉ cho thuyết Tứ Luân do ngài Trúc Đạo Sinh lập vào thời Đông Tấn. Luân có nghĩa phá diệt, có năng lực phá diệt hoặc nghiệp của chúng sinh để vượt ra ngoài 3 cõi.	
Cứ theo Hoa Nghiêm Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao quyển 6 thì Tứ Luân là:	
1.Thiện Tịnh Pháp Luân: Tu Pháp Ngũ Giới, Thập Thiện, phá diệt nghiệp 4 ác thú, được quả báo trời, người.	
2.Phương Tiện Pháp Luân: Tu Đạo phương tiện 4 đế, 12 nhân duyên mà chứng quả Nhị Thừa.	
3.Chân Thực Pháp Luân: Tu quán thực tướng trung đạo, phá diệt nghiệp phiền não vô minh, chứng quả Phật Nhất Thừa.	
4.Vô Vi Pháp Luân: Tu Diệu quán tam đức, phá diệt phiền não Ngũ Trụ, chứng quả Niết Bàn vô vi.	
 	
Sinh Diệt	
● Cũng gọi: Khởi diệt. Đồng nghĩa: Sinh tử.	
Sinh ra và diệt hết, có sinh tất có diệt. Sinh tử là nói về loài hữu tình, còn sinh diệt thì dùng chung cho cả hữu tình và phi tình. Tất cả các pháp hữu vi được thành lập là do nhân duyên hòa hợp (tức đầy đủ mọi điều kiện), vì có tính chất dời đổi (vô thường) nên ắt có sinh diệt. Nếu lìa nhân duyên mà tồn tại bất biến (tức các pháp vô vi, thường trụ), thì không sinh không diệt. Nói theo Chính Kiến Trung Đạo của Đại Thừa thì sự sinh diệt của các pháp hữu vi là giả sinh giả diệt, chứ chẳng phải thực sinh thực diệt. Nói theo nhân sinh quan của Phật Giáo thì hết thảy muôn pháp đều liên tục sinh diệt trong từng sát na, hệt như 1 dòng nước chảy xiết vậy.	
Ngoài ra, Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí quyển trung phần đầu cho rằng Như Lai Tạng Tâm theo duyên mà khởi diệt, có nhiễm và tịnh khác nhau, gọi là Tâm Sinh Diệt, tức chỉ cho pháp hữu vi.Nếu lấy đơn vị thời gian nhỏ nhất (sát na) để bàn về sinh diệt, thì cũng có sinh diệt trong mỗi sát na, gọi là Sát Na Sinh Diệt (Sát Na Diệt). Đối lại, chúng sinh hữu tình từ sinh đến tử, sinh diệt trong 1 thời kì, gọi là Nhất Kì Sinh Diệt. Sát Na Sinh Diệt và Nhất Kì Sinh Diệt hợp lại, gọi chung là Nhị Chủng Sinh Diệt. [X. Kinh Đại Câu Hi La trong Trung A Hàm Q.7; Kinh Tần Tì Sa La Vương Nghinh Phật trong Trung A Hàm Q.11; Luận Đại Trí Độ Q.15; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.2 hạ; Đại Thừa Huyền Luận Q.1; Trung Quán Luận Sớ Q.3]. 	
 	
Sinh Diệt Diệt Dĩ	
● Sinh diệt diệt rồi.Nghĩa là đã xa lìa thế giới vô thường sinh diệt, đạt đến Niết Bàn vắng lặng không sinh không diệt.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản 3 quyển) quyển hạ (Đại 1, 204 hạ) nói: 	
“Chư hành vô thường	
Thị sinh diệt pháp 	
Sinh diệt diệt	
Dĩ Tịch diệt vi lạc” 	
(Các hành vô thường 	
Là pháp sinh diệt 	
Sinh diệt diệt rồi 	
Tịch diệt là vui).	
 	
Sinh Diệt Khứ Lai	
● Sinh diệt đi đến. Chỉ cho Như Lai Tạng.	
Đây là 4 pháp trong “Bát Bất” do Tông Tam Luận thuyết minh.	
Đứng trên lập trường Chính Kiến Trung Đạo mà nhìn thì không có sinh diệt khứ lai (tức không sinh, không diệt, không đi, không đến). Nếu thấy các pháp có sinh diệt khứ lai thì đó là vọng kiến phân biệt, chấp trước.	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 2 (Đại 19, 114 thượng) nói: “Sinh diệt khứ lai vốn là Như Lai Tạng”. (xt. Bát Bất Trung Đạo).	
 	
Sinh Diệt Khứ Lai Nhất Dị Đoạn Thường 	
● Tông Tam Luận lập thuyết “Bát Bất Trung Đạo” và cho đó là yếu chỉ tột cùng. Bát bất là: Bất Sinh bất diệt, bất khứ bất lai, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường. Ngược lại là: Sinh diệt, khứ lai, nhất dị, đoạn thường, gọi là “Bát Mê”. Nếu phá trừ được Bát mê này thì đạt đến trung đạo. (xt. Bát Bất Trung Đạo).	
 	
Sinh Diệt Nhị Quán	
● Chỉ cho Sinh Quán và Diệt Quán.	
Sinh Quán: Y theo thứ tự thuận mà quán xét tướng sinh khởi của 12 nhân duyên, như quán từ duyên vô minh sinh hành duyên hành sinh thức, cho đến duyên sinh sinh lão tử... cũng tức là từ nhân hướng quả, đó là Lưu chuyên môn.	
Diệt Quán: Tức quán ngược 12 nhân duyên, từ lão tử... quán đến vô minh, các tướng hoại diệt từ quả hướng nhân, theo thứ tự quán ngược lại, đó là Hoàn diệt môn. [X. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi]. 	
 	
Sinh Diệt Quán	
● Tên khác của Tích Không Quán.	
Tức quán xét lí các pháp hữu vi sinh diệt từng sát na để phá trừ thường kiến (xt. Tích Không Quán).	
 	
Sinh Diệt Tứ Đế	
● Một trong 4 loại Tứ Đế do Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai thành lập. Đây là nói về 3 tạng giáo, chủ trương nhân duyên sinh diệt là có thật, cho rằng3 đế Khổ, Tập và Đạo nương nơi nhân duyên mà thực có sinh diệt. Diệt Đế cũng được xem là pháp diệt có thật. Tức là Tứ Đế được thành lập trên quan điểm thực sinh thực diệt.	
1.Khổ Đế: Khổ nghĩa là bức bách; có 3 khổ, 8 khổ... tức là quán xét sự vô thường bức bách của các pháp sắc, tâm mà biết sinh tử là thực khổ.	
2.Tập Đế: Quán xét các phiền não hoặc nghiệp là nguyên nhân tạo ra khổ sinh tử.
3.Diệt Đế: Tức quán xét lí Niết Bàn, qui các khổ sinh tử về tịch diệt.	
4.Đạo Đế: Quán xét đạo Giới, Định, Tuệ, dứt hết phiền não hoặc nghiệp, sinh khởi chính trí để chứng vào Niết Bàn. [X. Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.2, hạ; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng, hạ]. (xt. Tứ Đế).	
 	
Sinh Đắc Định 	
● Đối lại: Tu Đắc Định.	
Chỉ cho tâm định khi mới sinh ra đã có được, vì nhờ sức thiện nghiệp ở đời trước mà tự nhiên được định địa. Đây chỉ cho 8 thứ định địa gồm 4 định của cõi Sắc là: Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền và 4 định của cõi Vô Sắc là: Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Trường hợp người mới sinh ra đã được định tâm (Sinh Sắc Định) là vì khi còn ở cõi Dục (Tán Địa) nhờ sức tu hành (đã được tâm đinh, đến khi sinh lên 4 cõi Thiền Sắc Giới và 4 cõi Thiền Vô Sắc Giới thì tâm định liền sinh khởi.(xt. Định).	
 	
Sinh Đắc Thiện	
● Đối lại: Gia Hành Thiện.	
Chỉ cho tâm thiện tự nhiên có được cùng 1 lúc khi sinh ra, là tâm thiện hữu lậu không phải do công sức mà tự nhiên thành tựu.	
Theo luậnĐại Tì Bà Sa quyển 144 thì thiện có 3 thứ là: Gia Hành Đắc, Li Nhiễm Đắc và Sinh Đắc.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 3 (Đại 44, 517 thượng) nói: “Sinh đắc thiện tâm nghĩa là thiện tâm tương ứng với tín, tiến, niệm... do công tu tập từ đời quá khứ mà được thành tựu”. [X. Luận Câu Xá Q.4; Luận Đại Tì Bà Sa Q.11; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.6, phần cuối]. (xt. Thụ Sinh Đắc). 	
 	
Sinh Đắc Tuệ 	
● Chỉ cho trí tuệ có được cùng 1 lượt khi sinh ra, là 1 trong 4 tuệ.	
Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 42 thì trước tiên thụ trì, chuyển đọc 3 tạng 12 phần giáo... mà được trí tuệ, gọi là Sinh Đắc Tuệ; nương theo tuệ này có thể được tuệ do nghe mà thành, lại theo thứ tự có thể được tuệ do suy tư mà thành và tuệ do tu hành mà thành.	
Nhưng, Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 6, phần cuối thì nói (Đại 45, 354 trung): “Đối với Ngũ Minh Giáo, thiện tâm có được trong giác tuệ kém cỏi gọi là Sinh Đắc Tuệ. Sau khi nghe pháp, khởi tác ý sai biệt, thấy rõ thiện tâm, gọi là Văn Tuệ. Không thuận theo pháp xuất thế, chẳng phải do công sức sinh khởi, tính không rõ ràng, đọc và hiểu văn nghĩa, tự nhiên phát khởi, gọi là Sinh Đắc Tuệ”. (xt. Tứ Tuệ). 	
 	
Sinh Điền	
● Ruộng sinh tử. Chỉ cho 3 cõi: Dục, Sắc và Vô Sắc. Tức chúng sinh sống chết vòng quanh trong 3 cõi, như cây lúa cấy rồi gặt, gặt xong lại cấy, quay vòng không dứt. Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 2 (Đại 54, 215 thượng) nói: “Loài chúng sinh coi việc ăn mặc là quan trọng nhất, nó như gông cùm, khống chế cả sinh điền”.
 	
Sinh Đồ	
● Chỉ cho đường sinh tử.	
Thích môn qui kínhnghi quyển thượng (Đại 45, 895 trung) nói: “Mê tưởng kiến thì sinh đồ ngày càng tăng, ngộ hình tâm thì con đường cao xa ngầm khởi”.	
 	
Sinh Giả Tất Diệt	
● Có sinh ắt có diệt, nói lên nghĩa vô thường củatướngthế gian. Đây là điểm xuất phát của chân lí nhân sinh tột cùng trong Phật Giáo. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.2 (bản Bắc); Kinh Vô Thường; Kinh Vị Sinh Oan]. 	
 	
Sinh Khổ	
● Phạm: Jàti-dukha. Pàli: Jàti-dukkha.	
Chỉ cho những khổ não mà chúng sinh phải chịu lúc vừa sinh ra, 1 trong 4 khổ, 1 trong 8 khổ.	
Theo Luận Du Già Sư Địa quyển 61 thì Sinh Khổ có 5 tướng:	
1.Bị các khổ theo đuổi: Sinh vào Na Lạc Ca (địa ngục) và ngã quỉ, hoặc do thai sinh, noãn sinh, bị các ưu khổ theo đuổi, cho nên khổ.	
2.Bị thô trọng theo đuổi: Bị các phiền não theo đuổi, tính không điều hòa, chẳng được tự tại, cho nên khổ.	
3.Bị các khổ nương tựa: Tức làm chỗ nương tựa cho các khổ như già suy, bệnh tật... cho nên khổ.	
4.Bị phiền não nương tựa: Sau khi thụ sinh, làm chỗ nương cho các phiền não tham, sân, si... thân tâm không thể an trụ, cho nên khổ.	
5.Pháp li biệt không theo điều mình muốn: Có sinh ắt có chết, không được như ý muốn, cho nên khổ.	
Ngoài ra, Kinh Ngũ Vương cũng nói đến những nỗi khổ khi ở trong thai mẹ. [X. Kinh Phân Biệt Thánh Đế trong Trung A Hàm Q.7; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.3, phần đầu]. (xt. Bát Khổ, Tứ Khổ). 	
 	
Sinh Không	
● Phạm:Àtma-zùnyatà.	
Cũng gọi Ngã Không, Nhân Không. Chúng Sinh do 5 uẩn, sắc, thụ, tưởng, hành, thức giả hòa hợp mà thành, không có ngã thể thường nhất, 1 trong 2 thứ không. (xt. Ngã Không).	
 	
Sinh Không Tam Muội	
● Chỉ cho thiền định quán tưởng chúng sinh là do 5 uẩn giả hòa hợp mà thành, không có ngã thể cố định bất biến.	
Bí Tạng Bảo Thược luận quyển trung (Đại 77, 366 thượng) nói: “Sinh không tam muội biết rõ thần ngã chỉ là ảo ảnh”. 	
 	
Sinh Khởi	
● Chỉ cho Năng Sinh và Sở Sinh. Năng sinh là cái sinh ra, gọi là Nhân; Sở Sinh là cái được sinh ra, gọi là Quả.	
Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 1, thượng (Đại 33, 684hạ) nói: “Sinh khởi nghĩa là cái sinh ra là sinh, cái được sinh là khởi”.	
 	
Sinh Khởi Bản Mạt	
● Gốc ngọn của sự sinh khởi.Tức chỉ cho nguyên nhân căn bản và kết quả diễn thành sự vật sinh khởi.	
 	
Sinh Khởi Nhân 	
● Cũng gọi Sinh Nhân.	
Chỉ cho nghiệp nhân thiện, ác ở đời này sẽ sinh ra quả báo vui, khổ ở đời sau, là 1 trong 2 nhân, 1 trong 10 nhân.	
Sinh Khởi Nhân và Khiên dẫn nhân đều chỉ cho tác dụng năng sinh tự quả của chủng tử; chủng tử ở hiện tại có sẵn tác dụng sinh ra quả, gọi là Sinh Khởi Nhân. (xt. Nhị Nhân, Thập Nhân). 	
 	
Sinh Lão Bệnh Tử	
● Cũng gọi Tứ tướng, Tứ khổ.	
Chỉ cho 4 thứ tướng trong 1 kì hạn của chúng sinh.	
Tướng sinh ra của chúng sinh gọi là Sinh Tướng, tướng già suy gọi là Lão Tướng, tướng bệnh hoạn gọi là Bệnh Tướng và tướng tử vong gọi là Tử Tướng.	
Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 19 cho rằng người mang Kiến Chấp hữu, vô, không thể thoát li sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não. [X. Kinh Vô Thường; Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng]. (xt. Tứ Khổ). 	
 	
Sinh Linh	
● I.Sinh Linh.	
Đối lại: Tử Linh.	
Chỉ cho thần thức của người sống. 	
● II.Sinh Linh.	
Chỉ cho người lúc sống ôm lòng oán giận và phục thù. (xt. OánLinh). 	
 	
Sinh Luận 	
● Phạm: Utpàda-vàdin.	
Nghị luận của ngoại đạo vềsựsinh khởi của các sự vật, gọi chung là Ngoại Đạo Nhất thiết vọng kế chí luận (tất cả các luận vọng chấp của ngoại đạo). Vì họ tuy có nói bất sinh bất diệt, nhưng đều là nhân sinh tử vọng tình phân biệt, cho nên gọi là sinh luận.
Kinh Lăng Già quyển 4 (Đại 16, 507 trung) nói: “Diệt trừ sinh luận ấy, kiến lập nghĩa bất sinh”.	
 	
Sinh Manh	
● Người mù bẩm sinh.	
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Đại 12, 342 thượng) nói: “Tất cả chúng sinh, trừ kẻ sinh manh, bọn có mắt đều thấy mặt trời lặn”. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.9; Luận Thuận Chính Lí Q.50].	
 	
Sinh Manh Xiển Đề	
● Cũng gọi Sinh Manh Nhất Xiển Đề. Ví dụ người Nhất Xiển Đề (Phạm: Icchantika) là sinh manh. Sinh manh chỉ cho người sinh ra đã mù; Xiển Đề chỉ cho kẻ đã dứt hết tất cả căn lành và không thể thành Phật. Người không tin Phật Pháp, cũng như kẻ sinh manh không tin rằng trên thế gian này còn có ánh sáng, bởi thế Nhất Xiển Đề không thể phát tâm cũng giống như người sinh manh không thể chữa lành.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) quyển 9 (Đại 12, 660 hạ) nói: “Ví như thầy thuốc giỏi, có khả năng chữa trị những người mù, giúp họ thấy được ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và tất cả sắc tượng, duy đối với người sinh manh thì đành bó tay. Kinh Đại Niết Bàn Đại Thừa này cũng lại như thế, có năng lực vì hàng Thanh Văn Duyên Giác mà mở con mắt tuệ, giúp họ an trú nơi vô lượng vô biên kinh điển Đại Thừa. Người chưa phát tâm, dù phạm 4 trọng cấm, 5 tội vô gián, đều khiến họ phát tâm bồ đề, chỉ trừ lũ sinh manh nhất xiển đề”.	
Pháp Sự Tán quyển hạ của ngài Thiện Đạo nói rằng: Bọn sinh manh xiển đề vì hủy diệt đốn gíáo mà vĩnh viễn chìm đắm. Tuyển Trạch Truyền Hoằng Quyết Nghi Sao quyển 5 thì đặc biệt gọi kẻ phỉ báng pháp Niệm Phật Vãng Sinh là Sinh Manh Xiển Đề. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.9 (bản Nam); An Lạc Tập Q.thượng]. 	
 	
Sinh Mệnh	
● Chỉ cho giai đoạn giữ liên tục từ lúc sinh đến lúc chết mà vẫn có độ ấm (noãn) và ý thức (thức). Trong Phật Giáo gọi là Thọ mệnh hoặc Mệnh Căn. Thọ là dịch ý từ chữ Phạmjìvita. Cũng có thể giải thích Thọ và Mệnh riêng rẽ. Thọ duy trì noãn và thức; trái lại, noãn và thức cũng duy trì sự sống còn (Thọ), hai yếu tố này có quan hệ nương vào nhau mà tồn tại.Lúc con người chết thì thọ, noãn, thức thoát ra ngoài nhục thể. Thọ này do sự sai khác của 6 đường 3 cõi mà lượng của nó có hạn định, gọi là Thọ Lượng. Thọ mệnh của Phật không có hạn lượng, cho nên Gọi Thọ Mệnh Vô Lượng hay Vô Lượng Thọ (Phạm: Amitàyus, A Di Đà).	
 	
Sinh Nhân	
● I.Sinh Nhân.	
Đối lại: Liễu Nhân.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Trong tác pháp 3 chi, Sinh Nhân thuộc chi Nhân, 1 trong 6 nhân.	
Sinh là sinh khởi, khai phát. Sinh Nhân như hạt giống nảy mầm sinh ra cây cỏ, vì thế gọi là Sinh Nhân. Ví như người lập luận thức:	
Tông: Âm thanh là vô thường	
Nhân: Vì nó có tính cách được tạo ra Cái Nhân (lí do) trong luận thức trên chứng minh âm thanh là vô thường chứ không phải thường trụ, giúp đối phương (người vấn nạn)nghe rồi hiểu rõ chân lí “âm thanh là vô thường”, không còn hoài nghi cố chấp nữa. Như vậy, Nhân ở đây đã giúp người địch luận (đối phương) mở được chính trí, như hạt giống sinh mầm, cho nên, đứng về phương diện ngườiLập luận mà gọi là “Sinh Nhân”. Do công dụng của Sinh Nhân có khác nhau nên lại được chia làm 3 loại:	
1.Ngôn Sinh Nhân: Tức là ngôn ngữ của người Lập luận sử dụng để nói rõ lí do (Nhân), như “Vì nó có tính cách được tạo ra” nói ở trên.	
2.Trí Sinh Nhân: Tức tri thức, trí tuệ của người Lập luận. Như trong Luận thức nói trên, nếu người Lập luận không có tri thức về bản chất của âm thanh thì đã không thể nêu lí do “Vì nó có tính cách được tạo ra”, cho nên trí là Sinh Nhân.	
3.Nghĩa Sinh Nhân: Chỉ cho đạo lí bao hàm trong Nhân do người Lập luận nêu ra. Sở Dĩ ngôn ngữ giúp người ta hiểu rõ vấn đề là hoàn toàn nhờ ý nghĩa bao hàm trong đó và cái đối tượng mà ngôn ngữ ám thị, do đó, “nghĩa” cũng là Sinh Nhân.
Ba loại Sinh Nhân trên đây có mối quan hệ chồng chéo lẫn nhau. Tức là người Lập luận có “trí” mới có thể nhận thức nghĩa lí, đồng thời, sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt nghĩa lí ấy, cho nên Trí Sinh Nhân là nhân của Ngôn Sinh Nhân và nghĩa sinh nhân; còn Ngôn Sinh Nhân và Nghĩa Sinh Nhân là quả của Trí Sinh Nhân. Lại giữa Ngôn Sinh Nhân và Nghĩa Sinh Nhân cũng có quan hệ nhân quả. Trước hết, người Lập luận nhận biết nghĩa lí mới có thể dùng ngôn ngữ diễn đạt nghĩa lí, vì thế, Nghĩa Sinh Nhân là nhân của Ngôn Sinh Nhân, Ngôn Sinh Nhân là quả của Nghĩa Sinh Nhân. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích]. (xt. Lục Nhân). 	
● II.Sinh Nhân.	
Một trong 5 nhân. Chỉ cho hoặc nghiệp. Vì chúng sinh nương vào hoặc nghiệp mà sinh ra thân này, cũng như hạt giống cây cỏ nhờ vào đất mà nảy sinh, cho nên gọi là Sinh Nhân. (xt. Ngũ Nhân).	
● III.Sinh Nhân.	
Chỉ cho 4 Đại chủng đất, nước, lửa, gió là nguyên nhân sinh khởi các sắc pháp. [X. Luận Câu Xá Q.7]. (xt. Tứ Đại).	
● IV. Sinh Nhân.	
Đối lại: Dẫn Nhân.	
Sinh là nhân của quả gần và quả chính. Quả gần chỉ cho quả báo của nhân gần; quả chính chỉ cho việc tu đạo có chỗ chứng ngộ, khác với cách tu mù quáng của ngoại đạo, cho nên gọi quả chứng đắc của người tu học Phật Pháp là quả chính. (xt. Dẫn Nhân).	
 	
Sinh Nhân Bản Nguyện 	
● Cũng gọi Sinh Nhân Nguyện.	
Chỉ cho bản nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn ở địa vị tu nhân thệ nguyện cứu độ chúng sinh và cầu nguyện chúng sinh trong 10 phương dốc lòng tin ưa muốn Vãng Sinh Tịnh Độ.	
Điều nguyện thứ 18 trong Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 268 thượng) nói: “Nếu tôi được thành Phật mà chúng sinh trong 10 phương dốc lòng tin ưa, muốn sinh về cõi nước của tôi, cho đến 10 niệm, nếu không được sinh thì tôi không thành chính giác, chỉ trừ những người phạm tội Ngũ Nghịch, phỉ báng chính pháp”.	
Trong Quán Niệm Pháp Môn, ngài Thiện Đạo giải thích nguyện này cho rằng Đức Phật A Di Đà thệ nguyện chúng sinh lấy pháp môn Xưng Danh Niệm Phật làm nhân được Vãng Sinh Tịnh Độ. Nhưng ngài Nghĩa Tịch thì lấy 3 điều nguyện 18, 19 và 20 làm Bản Nguyện Sinh Nhân. Trong đó, điều nguyện thứ 18 nhiếp lấy nguyện dốc lòng muốn sinh, là nguyện nhiếp thu những người thuộc Phẩm Hạ Hạ; điều nguyện thứ 19 nhiếp lấy nguyện tu đức muốn sinh, là nguyện nhiếp thu những ngườithuộc Thượng Phẩm; điều nguyện thứ 20 thì nhiếp lấy nguyện nghe tên muốn sinh, là nguyện nhiếp thu những người thuộc Trung Phẩm. Còn các ngài Pháp Vị, Huyền Nhất, Cảnh Hưng... thì cho điều nguyện 18 là nguyện nhiếp thu Thượng Phẩm, điều nguyện 19 là nguyện nhiếp thu thuộc Trung Phẩm, còn điều nguyện 20 thì là nguyện nhiếp thu Hạ Phẩm. 	
 	
Sinh Nhất Thiết Chi Phần Ấn 	
● Thủ ấn gia trì vào tứ chi (2 tay, 2 chân) ngũ thể (trán, 2 khuỷu tay, 2 đầu gối) của đệ tử khi tu pháp Quán Đính trong Mật Giáo.	
Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích quyển 10 (Vạn Tục 36, 410 hạ) nói: “Kế đến phải kết ấn Sinh nhất thiết chi phần, rồi rưới nước trên đỉnh đầu của đệ tử (...).Nếu không dùng ấn này thì pháp thức không được đầy đủ”.	
 	
Sinh Nhật Đại Hội	
● Ngày lễ Đản Sinh của Đức Phật.	
Hữu Bộ Mục Đắc Ca quyển 5 (Đại 24, 435 thượng) nói: “Trưởng giả bạch Phật: Bồ Tát sinh ra vào ngày tháng nào?	
Phật Bảo Trưởng giả: Ngày trăng tròn, tháng Bệ Xá Khư là ngày sinh của ta. Trưởng giả bạch Phật: Con nay muốn cử hành Đại hội sinh nhật.	
Phật nói: Nên làm”. (xt. Phệ Xá Khư).	
 	
Sinh Niệm Xứ Bồ Tát	
● Sinh niệm xứ, Phạm: Smritisajàtya. Cũng gọi Ức Niệm Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát ngồi ở vị trí thứ 2 phía trái Bồ Tát Hư Không Tạng ở Viện Hư Không Tạng trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo, mật hiệu là Ức Trì Kim Cương.	
Vị Bồ Tát này sinh ra muôn pháp và trí tuệ, chủ về 4 hạnh đức Từ, Bi, Hỉ, Xả của Bồ Tát Hư Không Tạng.	
Về hình tượng của vị Bồ Tát này thì thân màu da người, ngồi bán già trên hoa sen đỏ, tay phải cầm hoa sen, trên hoa sen có thương khư (pháp loa) đặt trong nguyệt luân; tay trái ngón trỏ duỗi thẳng, những ngón còn lại hơi co, để ngửa ở ngang ngực. Hình Tam Muội Da là chày yết ma hoặc thương khư trên hoa sen. [X. Huyền Pháp Tự Nghi Quĩ Q.2; Thanh Long Tự Nghi Quĩ Q.trung; Bí Tạng Kí] 	
 	
Sinh Phạn	
● Trước khi ăn, dành ra chút ít cơm (phạn) để bố thí cho chúng sinh. Vì rải cơm bố thí cho quỉ thần nơi đồng trống nên cũng gọi là Tán Phạn. Đối tượng cúng thí thông thường là chim Đại bàng cánh vàng, chúng quỉ thần ngoài đồng trống, mẹ con quỉ La Sát... Nếu cúng dường Tam Bảo, Minh Vương Bất Động và thần Quỉ Tử Mẫu thì gọi là Tam Phạn (hay Tam bả). Lại vì có hàm ý là bày thức ăn ra để cúng thí chúng sinh, nên cũng gọi là Xuất Thực, Xuất Sinh, Sinh Thực, Chúng Sinh Thực.	
Cứ theo Phẩm Phạm Hạnh trong Kinh Niết Bàn quyển 16 (bản Bắc) và Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 31 thì pháp cúng thí này do chính Đức Phật qui định để các đệ tử thực hành, tuy chỉ cúng thí 7 hạt cơm thôi, nhưng nhờ sức chú nguyện nên chúng sinh cũng được no đầy đủ. Lại nữa, ở nơi vắngvẻ, yên tĩnh làm 1 cái đài, trên đó đặt cơm cúng thí để cho chim, thú, sâubọ... ăn, cái đài này gọi là Sinh Đài hoặc Sinh Bàn (mâm để thức ăn cho chúng sinh). Cái đồ đựng cơm cũng gọi là Sinh Bàn.
Phép cúng thí: Khi niệm chú cúng dường, thị giả cầm đũa trong tay chắp tay lại, đưa đũa lên. Trước tụng kệ, sau trì chú. Bài kệ niệm cúng dường bữa cơm sáng là (Đại 82, 771 thượng): 	
“Pháp lực bất tư nghị 	
Đại Bi vô chướng ngại 	
Thất lạp biến thập phương 	
Phổ Thí chu sa giới”.	
Thần Chú: Án độ lợi ích sa ha (7 biến). 	
(Sức pháp chẳng nghĩ bàn	
Đại Bi không ngăn ngại 	
Bảy hạt đến mười phương 	
Cúng thí khắp sa giới)¡.	
Bài kệ niệm cúng dường bữa trai ngọ: 	
“Đại bằng kim sí điểu	
Khoáng Dã quỉ thần chúng	
La Sát quỉ tử mẫu	
Cam Lộ tất sung mãn”.	
Thần Chú: Án mục đế sa ha (7 biến). 	
(Chim Đại bàng cánh vàng	
Chúng quỉ thần đồng trống	
Mẹ con quỉ La Sát	
Cam Lộ đều no đủ). 	
[X. Kinh Bảo Vân Q.5; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ, phần 3; chương Đại Chúng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ; môn Tế Cúng trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Sinh Pháp	
● Phạm: Prasava-dharma, Prasavadharmìn. Cũng gọi Nhân Pháp, Ngã Pháp.	
Cái có tác dụng của tâm, gọi là Sinh, tức hữu tình; cái không có tác dụng của tâm, gọi là Pháp, tức phi tình. Chẳng hạn như chúng sinh nhờ vào sự hòa hợp của nhân duyên mà được thành lập, đó là Sinh; 5 uẩn là những yếu tố cấu tạo thành chúng sinh, đó là Pháp.	
Phật Sở Hành Tán quyển 3 (Đại 4, 23 hạ) nói: “Ta quán sinh pháp này, cũng là pháp chủng tử”.	
 	
Sinh Pháp Nhị Không	
● Cũng gọi Ngã Pháp Nhị Không, Nhân Pháp Nhị Không, Nhân Pháp Nhị Vô Ngã. Gọi tắt: Nhị Không, Nhị Vô Ngã.	
Chỉ cho Sinh Không và Pháp Không, tức thấu suốt được cái ta thường nhất và tự tính các pháp đều không, dứt trừ ngã chấp, pháp chấp mà chứng Ngã không chân như và Pháp không chân như. Đây là pháp quán của Đại Thừa; còn Tiểu Thừa thì chỉ tu Sinh Không Quán thôi, nên không dễ gì đoạn trừ pháp chấp. [X. Phẩm Quán Tà Kiến trong Trung Luận Q.4; chương Nhân Pháp Nhị Không trong Hoa Nghiêm Khổng Mục Chương Q.3; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.7]. (xt. Nhân Pháp Nhị Không).	 
 	
Sinh Pháp Nhị Thân	
● Chỉ cho Sinh Thân và Pháp Thân. Tiểu Thừa chủ trương thân đức Phật sinh trong cung vua là Sinh Thân, còn các công đức vô lậu có được từ giới định tuệ là Pháp Thân. Đại Thừa thì cho rằng chân thân lí và trí ngầm hợp là Pháp Thân, thân Ứng hóa tùy cơ hiện sinh là Sinh Thân; tức trong 3 thân thì Pháp Thân và Báo Thân hợp chung lại là Pháp Thân, còn Ứng Thân là Sinh Thân.	
Luận Đại Trí Độ quyển 9 (Đại 25, 121 hạ)nói: “ Phật có hai thân, một là thân Pháp Tính, hai là thân do cha mẹ sinh.	
Thân Pháp Tính trùm khắp hư không trong 10 phương, vô lượng vô biên, sắc tượngđoan chính, tướng hảo trang nghiêm, ánh sáng vô lượng, âm thanh vô lượng, chúng nghe pháp cũng đấy ắp hư không (chúng này cũng là thân Pháp Tính, chẳng phải người sinh tử có thể thấy được); thường hiện ra các loại thân, các loại danh hiệu, các nơi sinh đến, các phương tiện hóa độ chúng sinh, thường cứu độ hết thảy, không phút chốc nào ngừng nghỉ. Như vậy, thân Pháp Tính của Phật có năng lực cứu độ chúng sinh trong khắp 10 phương. Còn Sinh Thân của Phật là thân nhận chịu các quả báo và cũng nói pháp theo thứ lớp như người bình thường”. [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.19]. 	
 	
Sinh Phật	
● I.Sinh Phật.	
Đồng nghĩa: Sinh Như Lai, Sinh Bồ Tát. Chỉ cho Đức Phật hiện còn ở đời.	
Thích Môn Chính Thống quyển 3 (Vạn Tục 130, 395 thượng) nói: “Bấy giờ, vua Ưu Điền nhớ Phật khôn xiết, liền đúc vàng làm tượng Ngài (...) Hàng ngày chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, như lúc Ngài còn sinh tiền (Sinh Phật).	
Sinh Phật còn chỉ cho các bậc cao tăng, danh tăng, thiện thức... được mọi người tôn kính như Phậtgiáng thế.	
● II.Sinh Phật.	
Chỉ cho chúng sinh và Phật, như thường thấy trong các nhóm từ “Sinh Phật Bất Nhị” “Sinh Phật Nhất Như”.	
● III.Sinh Phật (?-?). Cũng gọi Tính Phật.	
Tên vị cao tăng thuộc Tông Thiên Thai, Nhật Bản.	
Sư xuất gia vào thời đại Thiên Hoàng Tứ điều đang trị vì. Sư bị mù và hay kể chuyện cổ Bình gia bằng giọng nói rất truyền cảm, khiến người nghe đều xúc động.	
 	
Sinh Phật Bất Tăng Bất Giảm 	
● Chỉ cho Sinh Phật Nhất Như, tức chúng sinh trong pháp giới tuy thành Phật mà cõi chúng sinh không giảm, cõi Phật cũng không tăng. Hoặc bảo cõi chúng sinh và cõi Phật đều là vô lượng vô biên; vì cõi chúng sinh vô biên, nên chúng sinh thành Phật mà cõi chúng sinh không giảm; vì cõi Phật vô biên, nên chúng sinh vào cõi Phật mà cõi Phật không tăng.	
Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao quyển 9 (Đại 36, 65 hạ), nói: “Sinh Phật bất tăng bất giảm, nếu phân biệt, thì nghĩa tuy khác mà tên không khác. Nghĩa là Pháp Tính đã đồng, thì dù hết thảy chúng sinh cùng thành Phật 1 lượt, cõi chúng sinh cũng không giảm, cõi Phật cũng không tăng; vì cõi chúng sinh và cõi Phật đã đồng làPháp Tính, thì không thể dùng Pháp Tính để tăng thêm Pháp Tính, ví như hư không phương đông là chúng sinh, hư không phương tây là Phật, không thể đem hư không phương đông thêm vào hư không phương tây, để làm cho đông giảmđivà tây tăng lên, vì thế nên nói là bất tăng bất giảm”. (xt. Sinh Phật Nhất Như). 	
 	
Sinh Phật Giả Danh	
● Chúng Sinh và Phật đều là tên giả. Tức đứng về phương diện tục đế mê tình mà nóithìlà giả danh, còn đứng về phương diện chân đế giác ngộ mà nói thì là chân như bình đẳng, chẳng có chúng sinh cũng không có Phật.	
Thủy Chung Tâm Yếu Chú (Vạn Tục 100, 332 thượng) nói: “Trong cõi chân như không hề có giả danh chúng sinh và Phật, trong tuệ bình đẳng, đâu có hình tướng mình và người”.	
 	
Sinh Phật Nhất Như	
● Cũng gọi Mê Ngộ Bất Nhị, Sinh Phật Bất Nhị, Sinh Phật Bình Đẳng, Phật Phàm Nhất Thể, Phàm Thánh Bất Nhị.	
Lí tính sẵn có của chúng sinh và Pháp Thân của chư Phật là bình đẳng không sai khác. Nghĩa là chúng sinh và Phật chẳng phải tồn tại cá biệt, mà là tươngtức bất nhị, trong đó có hàm ý phiền não tức bồ đề, sinh tử tức Niết Bàn.	
Tông Thiên Thai chủ trương Sinh Phật Nhất Như là y cứ vào lí thực tướng các pháp; Mật Tông thì y cứ vào thuyếtLục Đại nhất thực mà chủ trương Sinh Phật Nhất Như. Chỗ y cứ của 2 tông tuy không giống nhau, nhưng dựa vào lí tính bình đẳng sẵn có của chúng sinh thì lí tính và sự tướng không thể tách rời nhau, sự và lí làmột, chỉ có tên khác mà thôi.	
Kinh Bất Tăng Bất Giảm (Đại 16, 467 thượng) nói: “Đệ Nhất Nghĩa Đế tức là chúng sinh, cõi chúng sinh tức là Như Lai Tạng, Như Lai Tạng tức là Pháp Thân. (...). Bởi thế, Xá Lợi Phất! Ngoài cõi chúng sinh không có Pháp Thân, ngoài Pháp Thân Không có cõi chúng sinh. Cõi chúng sinh tức Pháp Thân, Pháp Thân tức cõi chúng sinh. Này Xá Lợi Phất! Hai pháp đó nghĩa như nhau, chỉ có tên khác nhau mà thôi”.
Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn quyển 1 (Đại 46, 643 hạ) nói: “Nếu đứng trên lập trường tâm thể bình đẳng mà nói thì chẳng có tu và không tu, thành và không thành, cũng không có giác và bất giác, chỉ vì muốn nêu tỏ Phật như như mà cưỡng nói là giác. Lại nữa, nếu y cứ vào tâm thể bình đẳng mà xem thì cũng không có sai khác giữa Tâm, Phậtvà chúng sinh, cho nên kinh nói Tâm, Phật và chúng sinh cả 3 không sai khác. Tuy nhiên, tâm tính duyên khởi thành pháp giới, pháp giới tự nhiên chẳng hoại, vì thế nên thường bình đẳng, thường sai biệt. Thường bình đẳng, nênTâm, Phật và chúng sinh cả 3 không sai khác; thường sai biệt, nên khi xuôi dòng theo 5 đường gọi là chúng sinh, ngược dòng trở về nguồn gọi là Phật”. [X. Kinh Chư Phật Vô Hành Q.hạ; Kinh Lực Trang Nghiêm Tam Muội Q.trung; Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính Q.3, 4; Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao Q.hạ].	
 	
Sinh Quá Tương Tự Quá Loại 	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Trong đối Luận Nhân Minh, phần Đồng Dụ của người lập luận vốn đã chính xác, nhưng người vấn nạn (địch luận) muốn gây khó nên cưỡng yêu cầu người lập luận việnlí do chứng minh lại để mình có cơ hội phản bác. Nhưng mục đích đã không đạt được mà mình lại tự chuốc lấy lỗi.Lỗi này gọi là Sinh Quá Tương Tự Quá Loại, là lỗi thứ 13 trong 14 lỗi Tự Năng Phá do ông Tổ của Cổ Nhân Minh là ngài Mục Túc lập ra.	
Như đệ tử Phật lập luận thức: 	
Tông: Âm thanh là vô thường. 	
Nhân: Vì có tính cách được tạo ra. Dụ: Như cái bình.	
Thanh Luận sư muốn bác bỏ lập luận trên đây, nên mới hỏi: “Tính vô thường có Nhân (lí do) không? Nếu đệ tử Phật đáp là “có” thì Thanh Luận sư sẽ bắt bẻ rằng: “Tính vô thường của âm thanh bất cực thành, phải dùng Nhân “được tạo ra” để thành lập. Nhưng tính vô thường của cái bình đã được cả 2 bên cùng thừa nhận, lại dùng Nhân được tạo ra để thành lập, tức phạm lỗi “Tương phù”.	
Nếu đệ tử Phật đáp là “Không nhân” thì Thanh Luận sư bắt bẻ rằng: “Về âm thanh nếu không có tính cách tạo ra thì không thể hiển bày được Tông vô thường; về cái bình, nếu không lập Nhân thì cũng không thể thành nghĩa vô thường, tức phạm lỗi Sở lập bất cực thành trong Dụ”.	
Luận nạn trên đây là căn cứ vào điều kiện cực thành và cộng hứa của Dụ để yêu cầu lập chứng, đã phi lí lại mắc lỗi, nên gọi là Sinh Quá Tương Tự Quá Loại.[X. Luận Nhân Minh Chính Lí Môn; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.8; Nhân Minh Thập Tứ Tương Tự Quá Loại Lược Thích (Duy hiền, Hiện Đại Phật Giáo Học Thuật Tùng San 21]. (xt. Nhân Minh).	
 	
Sinh Sinh	
● Chỉ cho sinh tử, tử sinh, lưu chuyển luân hồi vô cùng vô tận.	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 3 (Đại 19, 117 trung) nói: “Sinh tử, tử sinh, sinh sinh tử tử như vòng lửa quay, không có ngưng nghỉ”.	
 	
Sinh Sinh Thế Thế 	
● Cũng gọi Thế Thế Sinh Sinh.	
Kiếp kiếp đời đời.Chỉ cho sự sống chết ở đời không bao giờ cùng tận.	
Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán quyển 3 (Đại 3, 302 trung) nói: “Loài hữu tình sống chết vòng quanh trong 6 đường, giống như bánh xe quay tròn không đầu cuối; hoặc làm cha mẹ hoặc làm con cái, đời đời kiếp kiếp mang ơn lẫn nhau”. Cùng kinh đã dẫn quyển 6 Phẩm Li Thế Gian (Đại 3, 318 hạ) nói: “Hoặc có Bồ Tát vì nghiệp nói dối mà bị khủng bố, đời đời kiếp có nói điều gì, tất cả chúng sinh đều không tin nữa”. [X. Luận Tịnh Độ Q.hạ (Ca Tài); Kim Thạch Tụy Biên Q.10; Thanh Châu Xá Lợi Tháp Hạ Minh].	
 	
Sinh Sinh Tướng	
● Chỉ cho pháp làm cho “Tướng sinh” sinh khởi, cùng với 3 tướng Trụ Trụ, Dị Dị, Diệt Diệt, đều là Tùy Tướng hoặc Tiểu Tướng của 4 tướng, đối lại với tướng sinh trong 4 tướng.	
Bốn tướng là: Sinh, Trụ, Dị, Diệt, cũng gọi là Bản Tướng, Đại Tướng, là 4 loại tướng của tất cả pháp hữu vi.Đối lại với 4 tướng này là 4 tướng: Sinh Sinh, Trụ Trụ, Dị Dị, Diệt Diệt, gọi là Tùy Tướng, Tiểu Tướng. (xt. Tứ Tướng, Pháp). 	
 	
Sinh Sơ	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Chỉ cho người chưa quen, còn bỡ ngỡ, tức tới lui không đúng phép, cử chỉ ngượng ngạo, quê kệch.	
Phần chú thích về Lưỡng Tự Tiến Thoái trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 4 (Đại 48, 1134 trung) nói: “Những người mới vào tùng lâm, đối với mọi việc hãy còn bỡ ngỡ (sinh sơ), dù được chỉ dẫn nhưng lòng dạ vẫn còn lo âu khôn xiết”. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.15]. 	
 	
Sinh Tân	
● Bến sông sinh tử.	
Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 1 (Đại 54, 205 hạ) nói: “Nương theo đó mà tu hành thì đều được lên bờ kia, ngược lại thì sẽ bị chìm đắm nơi bến sinh tử (sinh tân)”.	
 	
Sinh Thân	
● Cũng gọi Sinh Thân Phật, Phụ Mẫu Sinh Thân, Nhục Thân, Tùy Thế Gian Thân.	
Đối lại: Pháp Thân.	
Chỉ cho thân Phật đầu thai nơi cha mẹ mà sinh ra, có đầy đủ 32 tướng. Và nhục thân do sức thần thông nhất thời hóa hiện ra, cũng gọi là Sinh Thân.	
Phật Giáo Đại Thừa cho rằng hóa thân phương tiện là Sinh Thân Phật, như Di Đà, Quán Âm, Phổ Hiền, Di Lặc... đều là Sinh Thân Phật. Thông thường, Sinh Thân cũng có thể được chỉ chung cho nhục thân của phàm phu và Bồ Tát. [X. Kinh Pháp Lạc Tỉ Khưu Ni trong Trung A Hàm Q.18; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.34 (bản Bắc); Phật Địa Kinh Luận Q.7; Luận Đại Trí Độ Q.9, 29]. (xt. Nhị Thân).	
 	
Sinh Thân Cúng	
● Pháp Hội được cử hành để cúng dường xá lợi nhục thân của Đức Thế Tôn. Trong Mật Giáo, đối với Đức Phật hoặc Tổ Sư tiên đức quán tưởng Sinh Thân mà cúng dường, cũng gọi là Sinh Thân Cúng. (xt. Sinh Thân). 	
 	
Sinh Thiên 	
● Sinh lên cõi trời.	
Tư tưởng sinh thiên vốn không phải của Phật giáo mà là tín ngưỡng phổ biến của người Ấn Độ đời xưa, sau được du nhập Phật Giáo. Trong các phái triết học ở Ấn Độ, phái Di Mạn Sai chủ trương sau khi tế lễ sẽ được 1 thứ năng lực mới, nếu là thiện thì nhờ năng lực ấy đời sau được sinh thiên (Phạm: Abhyudaya), hưởng thụ các thú vui cùng tột, thoát khỏi vòng luân hồi.Abhyudayacó nghĩa là đi lên, thành công, phồn vinh... Phái Thắng Luận qui nạp học thuyết của họ với thực tiễn là “pháp” (Phạm: Dharma), pháp lại được chia ra 2 phương diện: Sinh thiên và Tối thượng thiện (Phạm: Nizreyasa), Sinh thiên là kết quả quyền chứng của Phệ Đà: Tối thượng thiện là cái “tri” (biết) do nghiên cứu triết học 6 cú nghĩa mà được kết quả giải thoát. Bởi vì phái này tuy cũng thực hành tế lễ Phệ Đà, nhưng cho rằng quyền chứng Phệ Đà chỉ là quả báo sinh thiên, nhưng quả báo này vẫn chưa thoát khỏi luân hồi, cho nên cần phải nghiên cứu triết học 6 cú nghĩa mới có thể đạt được giải thoát chân thật.
Nói theo quan điểm của Phật Giáo thì Thiên là 1 trong 6 đường, vì thế khó thoát khỏi luân hồi.Trong các kinh điển nói nhiều về thiện nghiệp sinh thiên, như kinh A Hàm nói nhờ lễ kính Phật tích, cha mẹ, sáu phương, tu tập phạm hạnh, hành thiện, trì giới... mà được sinh thiên. Ngoài ra, Kinh Bát Nhã, Kinh Kim Quang Minh, Kinh Lăng Già... đều có thuyết Sinh Thiên. [X. Kinh Trường A Hàm Q.4; Kinh Soạn Tập Bách Duyên Q.6; Kinh Pháp Hoa Q.3; Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già Q.2; Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.1]. (xt. Thiên).	
 	
Sinh Thiên Nhân	
● Chỉ cho nghiệp nhân sinh lên cõi trời.Thích Thị Yếu Lãm quyển trung dẫn lời kinh Nghiệp báo sai biệt (Đại 54, 291 thượng) nói: “Tu đủ 10 điều thiện tăng thượng được sinh lên tầng trời Tán Địa của cõi Dục; nếu tu 10 điều thiện hữu lậu, nhờ tương ứng với định, được sinh lên trời cõi Sắc; nếu tu lìa sắc, xa lìa thân, khẩu, nhờ tương ứng với định, được sinh lên cõi Vô Sắc”.	
Ngoài ra, sách đã dẫn còn trích lời Kinh Chính Pháp Niệm Xứ (Đại 54, 291 trung) nói: “Nhân giữ các giới không giết hại, không trộm cắp, không dâm dục, nhờ 3 việc thiện này mà được sinh thiên”.	
 	
Sinh Thiên Tất Đàn 	
● Phạm: Siddhànta.	
Hán dịch: Thành Tựu, Tông, Lí.	
Cũng gọi Vị Nhân Tất Đàn, Các các vị nhân tất đàn.	
Tức tùy theo căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp, khiến cho thiện căn của họ tăng trưởng, 1 trong 4 tất đàn. (xt. Tứ Tất Đàn). 	
 	
Sinh Thú	
● Chỉ cho Tứ Sinh và Lục Thú.	
Tứ sinh là noãn (đẻ từ trứng ra), thai (đẻ từ bào thai), thấp (đẻ nơi ẩm ướt) và hóa (tự nhiên sinh ra). Lục thú (6 nẻo) là trời, người, quỉ, súc, địa ngục và A Tu La.
Thích môn quikínhnghi quyển thượng (Đại 45, 855 thượng) nói: “Do kiếp trước bỏ chính theo tà, nên phải trôi nổi trong sinh thú”.	
 	
Sinh Tịnh Độ Bát Pháp 	
● Tám pháp làm nhân sinh về Tịnh Độ.	
Theo Phẩm Hương Tích trong Kinh Duy Ma Cật quyển hạ, cư sĩ Duy Ma Cật trả lời câu hỏi của các vị Bồ Tát từ nước Chúng Hương rằng: Ở cõi này thành tựu 8 pháp thì sẽ được sinh về Tịnh Độ. Tám pháp ấy là:	
1.Làm lợi ích cho chúng sinh mà không mong được báo đáp, chịu mọi khổ não thay cho tất cả chúng sinh.	
2.Đem tâm bình đẳng đối đãi với hết thảy chúng sinh, nhún nhường không ngại.
3.Coi các Bồ Tát như Phật. 	
4.Nghe những kinh chưa được nghe bao giờ mà không sinh tâm nghi ngờ.	
5.Không chống trái với hàng Thanh Văn.	
6.Không ghen ghét lợi lộc của người khác, không khoe khoang lợi lộc của mình.
7.Thường tự xét lỗi mình, không nói khuyết điểm người khác.	
8.Luôn luôn dốc lòng cầu các công đức. [X. Phẩm Hương Tích Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết].	
 	
Sinh Tĩnh Lự	
● Tĩnh lự, Phạm: Dhyàna. Pàli: Jhàna.	
Hán âm: Thiền, Thiền Na. Đối lại: Định Tĩnh Lự.	
Chỉ cho thiền định thứ 4 trong 4 thiền định của cõi Sắc. Sinh Tĩnh Lự do nương vào Định Tĩnh Lự mà sinh vào Tĩnh lự địa của cõi Sắc. (xt. Tứ Thiền). 	
 	
Sinh Tô Kinh	
● Chỉ cho các kinh của thời Phương Đẳng trong 5 thời giáo do Tông Thiên Thai thành lập.	
Ngài Trí Khải theo thứ tự thuyết pháp của Đức Phật mà chia loại, giải thích nội dung các kinh điển Phật Giáo làm 5 thời: Hoa Nghiêm, Lộc Uyển, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn và phối hợp 5 thời này với 5 vị: Sữa, lạc, sinh tô, thục tô và đề hồ.	
Kinh Sinh Tô chỉ cho các kinh điển thuộc thời Phương Đẳng như các kinh Đại Thừa: Duy Ma, Tư ích, Kim Quang Minh, Thắng Man... Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 2 thượng (Đại 33, 692 hạ) nói: “Sinh tô kinh (...) thì 3 thô 1 diệu”.	
 	
Sinh Tô Sát Nhân	
● Ngài Trí Khải Tông Thiên Thai chia giáo pháp của Đức Phật nói trong 1 đời làm 5 thời: Hoa Nghiêm, Lộc Uyển, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn và phối hợp 5 thời này với 5 vị: Sữa, lạc, sinh tô, thục tô và đề hồ. Trong đó, vị sinh tô phối hợp với thời Phương Đẳng, tức sinh tô được ví dụ như giáo pháp Phương Đẳng Đại Thừa. Nghĩa là trong các kiếp quá khứ đã từng được nghe giáo nghĩa Đại Thừa, ví như bị trúng độc; nay lại được nghe những giáo pháp Phật đã nói ngày trước mà tỉnhngộ, ví dụ chất độc phát sinh tác dụng, đến nỗi chết người.Tức là các vị Bồ Tát của thời Phương Đẳng, nghe giáo pháp Đại Thừa mà thấy được tính Phật, tất cả phiền não kết hoặc trong vô lượng kiếp bỗng nhiên dứt hết, vào ĐạiNiết Bàn, như người chết đi vừa sống lại (Đại tử nhất phiên). 	
 	
Sinh Tôn Quí Gia Nguyện 	
● Nguyện được sinh vào nhà tôn quí. Chỉ cho nguyện thứ 43 trong 48 điều nguyện của Đức Phật A Di Đà. Tức hành giả niệm danh hiệu Phật A Di Đà, sau khi mệnh chung được sinh vào nhà tôn quí.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 269 thượng) nói: “Nếu tôi được thành Phật, chúng Bồ Tát ở các cõi nước phương khác, nghe danh hiệu của tôi, sau khi mệnh chung sẽ được sinh vào nhà tôn quí. Nếu không như thế thì tôi không lên ngôi Chính Giác”.	
 	
Sinh Tử	
● Phạm: Saôsàra, hoặc Jàti-maraịa. Hán âm: Thiện Ma Mạt Lạt Nam, Xà Đề Mạt Lạt Nam.	
Cũng gọi Luân hồi.Đối lại: Niết Bàn.	
Theo nghiệp nhân sống và chết nối nhau trong 6 đường cõi mê: Trời, người, A Tu La, ngã quỉ, súc sinh, địa ngục, mãi mãi không bao giờ cùng tận.	
Tùy Theo tính chất, sinh tử được chia loại như sau:	
1.Hai thứ sinh tử:	
Luận Thành Duy Thức nêu 2 thứ sinh tử: 	
a) Phần Đoạn Sinh Tử: Lấy nghiệp thiện ác hữu lậu làm nhân, Phiền Não Chướng làm duyên, sẽ chịu quả báo thô trọng trong 3 cõi, do sự dài ngắn của thọ mệnh, tướng lớn nhỏ của thân thể mà quả báo có sự hạn chế nhất định, cho nên gọi là Phần đoạn thân. Nhận Phần đoạn thân này mà luân hồi gọi là Phần Đoạn Sinh Tử. 
b) Biến Dịch Sinh Tử (cũng gọi Bất Tư Nghị Biến Dịch Sinh Tử): Các bậc A La Hán, Bích Chi Phật, Đại lực Bồ Tát... tuy không chịu Phần Đoạn Sinh Tử, nhưng vì có nghiệp phân biệt vô lậu làm nhân, Sở Tri Chướng làm duyên, ở ngoài 3 cõi thụ thân thù thắng vi diệu, tức thụ thân Ý Sinh, rồi dùng thân này trở lại trong 3 cõi tu hạnh Bồ Tát, cho đến thành quả Phật. Vì sức bi nguyện mà thụ thân này nên thọ mệnh, nhục thân đều có thể biến hóa thay đổi một cách tự do chứ không bị hạn chế nhất định, cho nên gọi là Biến Dịch thân. Thụ thân biến dịch gọi là Biến Dịch Sinh Tử.	
2.Bốn thứ sinh tử:	
Luận Hiển Thức cho rằng Phần Đoạn Sinh Tử nương nơi 3 cõi Dục, Sắc và Vô Sắc mà có 3 thứ sinh tử, nếu lại thêm Biến Dịch Sinh Tử ở ngoài 3 cõi thì thành 4 thứ sinh tử.	
Luận Phật Tính quyển 2 và Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 10 (bản dịch đời Lương) lại chia Biến Dịch Sinh Tử làm 4thứ sinh tử: Phương tiện, Nhân Duyên, Hữu hữu và Vô hữu (cũng gọi là 4 oán chướng). Thắng Man Bảo Quật quyển trung, phần cuối, cũng lập 4 thứ sinh tử là Lưu Lai Sinh Tử, Phần Đoạn Sinh Tử, Trung Gian Sinh Tử và Biến Dịch Sinh Tử.	
3.Bảy thứ sinh tử:	
Cứ theo Luận Hiển Thứcvà Ma Ha Chỉ Quán quyển 7 thượng thì vì Phần Đoạn Sinh Tử nương nơi 3 cõi mà có 3 thứ khác nhau, 3 thứ này lại thêm vào 4 thứ Biến Dịch Sinh Tử nói trên, thành là 7 thứ sinh tử.	
Cứ theo Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 7, phần 1 và Đại Minh Tam Tạng Pháp Số quyển 30 thì 7 thứ sinh tử là: 	
a) Phần Đoạn Sinh Tử. 	
b) Lưu Nhập Sinh Tử (cũng gọi Lưu Lai Sinh Tử): Ở sát na đầu tiên, vì mê lí chân như mà bị trôi vào cõi mê sinh tử. 	
c) Phản Xuất Sinh Tử: Ở sát na đầu tiên, nhờ phát tâm mà từ trong sinh tử trở ra. 
d) Phương Tiện Sinh Tử: HàngNhị Thừa dứt hết Kiến Hoặc và Tư Hoặc, vượt ra 3 cõi, sinh vào các cõi nước phương tiện. Trong lúc đoạn hoặc chứng quả, vì nhân dời quả đổi nên nói là sinh tử. 	
e) Nhân Duyên Sinh Tử: Hàng Bồ Tát từ Sơ Địa trở lên, lấy nghiệp vô lậu làm nhân, vô minh làm duyên mà thị hiện sinh tử. 	
f) Hữu Hậu Sinh Tử (cũng gọi Hữu Tình Sinh Tử): Hàng Bồ Tát Thập Địa còn lại 1 Phẩm Vô Minh Sau cùng chưa dứt, cho nên phải chịu 1 lần sinh tử. 	
g) Vô Hậu Sinh Tử (cũng gọi Vô Hữu Sinh Tử): Bồ Tát Đẳng Giác dứt sạch 1 Phẩm Vô Minh cuối cùng, rốt ráo không còn thụ thân sau. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.6, 13; Kinh Na Tiên Tỉ Khưu Q.thượng; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.18; Tông Kính Lục Q.73]. (xt. Thất Chủng Sinh Tử, Tứ Chủng Sinh Tử).	
 	
Sinh Tử Dã	
● Cánh đồng sinh tử, ví dụ sự sống chết rộng lớn, bát ngát, bao la.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 5 thượng (Đại 46, 49 thượng) nói: “Đôi chân cứng chắc này sẽ vượt qua cánh đồng sinh tử”. 	
 	
Sinh Tử Giải Thoát	
● Cởi bỏ được sự trói buộc của sinh tử mà vào cảnh giới Niết Bàn.	
Kinh Cự Lực Trưởng Giả Sở Vấn Đại Thừa quyển thượng (Đại 14, 830 hạ) nói: “Tùy Theo căn khí lớn nhỏ của mỗi chúng sinh, ưa muốn tu học, xa lìa sinh tử, giải thoát yên vui”.	
 	
Sinh Tử Hải	
● Biển sống chết. Chúng Sinh chìm đắm trong cõi mê sinh tử, quay vòng không cùng, giống như biển cả mông mênh không bờ bến, nên gọi là Sinh Tử Hải.Phật Sở Hành Tán quyển 3 (Đại 4, 22 trung) nói: “Nên dong thuyền trí tuệ, vượt qua biển sinh tử”.	
Đại Bát Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí quyển 4 (Đại 37, 715 trung) nói: “Như Lai được thuyền Niết Bàn, qua lại khắp nơi cứu vớt chúng sinh, cho nên có khả năng làm bậc thuyền trưởng trong biển cả sinh tử”. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.1 thượng]. 	
 	
Sinh Tử Lao Quan	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Chỉ cho cửa ải sinh tử luân hồi đóng chặt, khó vượt qua.	
Cù Châu Kiệt Phong Ngu Thiền Sư Thị Ngũ Đài Thiện Giảng Chủ Thiền Quan Sách Tiến (Đại 48, 1103 trung) nói: “Phải rõ Đại sự của mình, muốn thấu thoát cửa ải sống chết thì trước hết phải cắt đứt tất cả kiến giải hư vọng thánh phàm”.
 	
Sinh Tử Luân 	
Phạm: Bhava-cakra.	
● I.Sinh Tử Luân.	
Bánh xe sinh tử. Chúng Sinh sống chết vòng quanh trong 3 cõi 6 đường, giống như bánh xe xoay chuyển không ngừng.	
Luận Đại Trí Độ quyển 5 (Đại 25, 100 thượng) nói: “Bánh xe sinh tử vận chuyển người, các phiền não trói buộc sai khiến, sức của chúng mạnh mẽ, không ai ngăn cấm được”.	
● II.Sinh Tử Luân.	
Cũng gọi Ngũ Đạo Luân, Thập Nhị Duyên Khởi Đồ, Ngũ Thú Sinh Tử Luân. Chỉ cho hình vẽ cái vòng tròn hiển bày sự sinh tử luân hồi của chúng sinh. Hữu Bộ Tì Nại Da quyển 34 (Đại 23, 811 thượng) nói: “Nay ta bảo các Tỉ Khưu vẽ cái vòng sinh tử trên vách của chùa”. Trong hang điện số 17 ở A Chiên Đa (Phạm: Ajantà), Ấn Độ, hiện còn bức tranh cổ vẽ vòng sinh tử (sinh tử luân). Ở Trung Quốc cũng có phong tục vẽ hình này. [X. Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.17, Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ; The Buddhism of Tibet, by L. A. Waddell].	
 	
Sinh Tử Lưu	
● Dòng sống chết. Vì sinh tử có năng lực cuốn trôi chúng sinh như dòng nước, cho nên gọi là Sinh tử lưu. Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 273 trung) nói: “Giả sử lửa cháy khắp thế giới, cũng cần phải nghe pháp, sẽ được thành Phật đạo, rộng độ sinh tử lưu”. 	
 	
Sinh Tử Nê	
● Vũng bùn sống chết. Nghĩa là chúng sinh chìm đắm trong sinh tử, như ở trong vũng bùn lầy nên dùng bùn để ví dụ. Luận Câu Xá quyển 1 (Đại 29, 1 thượng) nói: “Sinh tử nê, có nghĩa sinh tử là nơi chúng sinh bị chìm ngụp, khó ngoi ra được, cho nên dùng bùn (nê) để ví dụ”.	
 	
Sinh Tử Ngạn	
● Bờ sống chết. Chỉ cho chúng sinh còn bị chìm đắm trong biển sinh tử luân hồi.
Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 39 (Đại 2, 761 hạ) nói: “Phạm chí không hiểu rõ, còn vào bờ sinh tử”.	
 	
Sinh Tử Nhục Thân	
● Nhục thân sống chết, 1 trong 2 loại thân của Bồ Tát.	
Chỉ cho Bồ Tát ở giai vị Tam Hiền (Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng), chưa chứng Pháp Tính, nên vẫn còn thụ thân sinh tử luân hồi trong 3 cõi.(xt. Nhị Chủng Bồ Tát Thân).	
 	
Sinh Tử Phược	
● Sống chết trói buộc. Các thứ phiền não sinh tử như tham, sân, si... trói buộc chúng sinh không được tự tại, cũng như lưới rập trói buộc người, cho nên gọi là Sinh tử phược.	
Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh Sớ quyển 3, phần cuối (Đại 38, 1046 trung) nói: “Ái là ái thủ, hữu ái chính là duyên nhuận sinh, đó là cỗi rễ của sinh tử phược”. [X. Kinh Tối Thắng Vương Q.2].	
 	
Sinh Tử Sự Đại	
● Sống chết việc lớn. Nghĩa là vấn đề sinh tử rất là trọng Đại.	
Phẩm Hành Do trong Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh (Đại 48,348 thượng) nói: “Người đời, sống chết là việc lớn, các ông suốt ngày chỉ cầu phúc điền, không cầu ra khỏi biển sinh tử, tự tính nếu mê thì phúc nào cứu được? Các ông mỗi người xem lại trí tuệ của mình, nhận lấy tính Bát Nhã của chính bản tâm mình”. [X. Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Ngữ Lục Q.19; điều Cáo Hương, chương Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.2; Thiền Lâm Bảo Huấn Q.4].	
 	
Sinh Tử Trường Dạ	
● Đêm dài sống chết.Nghĩa là chúng sinh chìm đắm trong cái khổ sinh tử như đêm dài tối tăm. Sinh tử như giấc mộng, đang còn trong mộng thì không biết đó là mộng, đến khi tỉnh dậy mới nhớ lại những cảnh trong mộng là hư ảo.Chúng Sinh luân hồi trong sinh tử cũng như giấc mộng, cho nên dùng đêm dài để ví dụ.	
Luận Thành Duy Thức quyển 7 (Đại 31, 39 hạ) nói: “Chưa được chân giác thì hằng ở trong mộng, cho nên Đức Phật nói đêm dài sống chết”.	
 	
Sinh Tử Tức Niết Bàn	
● Sinh tử và Niết Bàn tương tức không hai.Sinh tử là quả khổ của cõi mê, Niết Bàn là quả chứng của cõi ngộ. Nhóm từ này thường đi đôi với nhóm từ “Phiền não tức Bồ Đề”, trực tiếp chỉ cho giáo nghĩa của Phật Giáo Đại Thừa. Duy có điều đối với nghĩa của chữ “Tức” thì các giáo phái nói mỗi khác.	
Luận Nhiếp Đại Thừa (bản dịch đời Lương) quyển hạ (Đại 31, 129 trung) nói: “Sinh tử tức Niết Bàn, cả 2 không phân chia đây kia, cho nên ở trong sinh tử, chẳng phải bỏ chẳng phải chẳng bỏ, ở trong Niết Bàn cũng vậy, không phải được cũng không phải không được”.	
Thuyết Sinh tử tức Niết Bàn chỉ có Đại Thừa mới bàn đến. Nếu thấu suốt các pháp, trụ nơi vô ngã thì có thể đạt đến cảnh giới này. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.13; Vãng Sinh Luận Chú Q. hạ (Đàm Loan); Ma Ha Chỉ Quán Q.1 thượng; Tứ Giáo Nghĩa Q.6 (Trí Khải). (xt. Phiền Não Tức Bồ Đề).	
 	
Sinh Tử Uyên	
● Vực sống chết. Vì sinh tử khiến cho người ta chìm đắm nên dùng cái vực để ví dụ.
Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 6 (Đại 2, 575 thượng) nói: “Qua dòng thành vô lậu để vượt qua vực sống chết”.	
 	
Sinh Tử Vân	
● Mây sống chết. Mây được dùng để ví dụ sự tối tăm của sinh tử.	
Phật Giáo cho Hoặc, Nghiệp, Khổ là nhân quả của sống chết vòng quanh, 3 đường Hoặc, Nghiệp và Khổ này thường che lấp bản tính, giống như đám mây đen che khuất mặt trời, mặt trăng giữa hư không. Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 272 hạ) nói: “Mặt trời tuệ chiếu thế gian phá tan mây sinh tử”. [X. Vô Lượng Thọ Kinh Liên Nghĩa Thuật Văn Tán Q.hạ].	
 	
Sinh Tử Viên 	
● Khu vườn sống chết. Cõi sinh tử là nơi phàm phu thích dạo chơi, cũng là chỗ Bồ Tát du hóa, giống như 1 khu vườn, cho nên gọi là Sinh Tử Viên.	
Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ (Đại 40, 843 trung) nói: “Thị hiện thân ứng hóa, đi vào vườn sinh tử, trong khu rừng phiền não, hiển du hí thần thông”.	
 	
Sinh Tức Vô Sinh	
● Sinh chính là vô sinh, không hai không khác. Đây là giáolí được nói trong các bộ Bát Nhã và cũng là ý nghĩa tột cùng của Tông Tam Luận.	
Trong Nhị Đế Bát Bất Trung Đạo của Tông Tam Luận, Sinh của Tục Đế thì Chân Đế coi là Vô Sinh. Bởi vì Sinh của Tục Đế chẳng phải thực sinh mà là giả sinh của nhân duyên hòa hợp, cho nên là vô sinh. Bởi vậy, nương vào cái vô sinh mà sinh thì chính là “Sinh Tức Vô Sinh”. Ngược lại, vô sinh của Chân Đế là dựa vào giả sinh của Tục Đế mà lập, cho nên giống với giả sinh của Tục Đế. Đã biết vô sinh của Chân Đế là giả vô sinh, cho nên cái nương vào sinh mà vô sinh thì chính là “Vô Sinh Tức Sinh”.	
Ngoài ra, sự vãng sinh Tịnh Độ trong Tịnh Độ Giáo cũng có thể giải thích theo ý nghĩa “Sinh Tức Vô Sinh”; nghĩa là vãng sinh Cực Lạc chẳng phải sinh nơi tục đế hư vọng của 3 cõi (Dục, Sắc, Vô Sắc), mà là theo ý nghĩa của Chân Đế chứng được sinh của vô sinh. [X. Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ; Tịnh Độ chân yếu sao Q.cuối].	
 	
Sinh Tướng 	
● Phạm: Pàli: Jàti.Gọi tắt: Sinh.	
Chỉ cho nhân thù thắng làm cho pháp hữu vi chuyển từ vị lai vào hiện tại, cũng chính là nhân năng sinh sinh ra pháp ở vị lai, là 1 trong 4 tướng, 1 trong 75 pháp của Tông Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Tông Duy Thức. Đây là sinh tướng của pháp hữu vi, chẳng phải thực pháp, chỉ nương nơi nhân duyên mà sinh ra, vì trước không mà nay có nên giả gọi là Sinh Tướng. Lại nói theo sự tương tục trong 1 kì của loài hữu tình thì lúc hữu tình mới sinh ra ở đời hiện tại, tức gọi là Sinh Tướng. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.39; Luận Câu Xá Q.5; Luận Thành Duy Thức Q.2; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.2]. (xt. Tứ Tướng).	
 	
Sinh Tượng 	
● Vàng và bạc.	
Sinh (Phạm, Pàli: Jàta-rùpa, cũng gọi: Sinhsắc) nghĩa là màu sắc xưa nay vốn như vậy, tức hàm ý là vàng. Tượng (Phạm: Rùpya, Pàli: Rùpiya, cũng gọi Tự Sắc, Tự Sinh Sắc), nghĩa là màu sắc gần giống như sinh, tức hàm ý là bạc. Hợp chung cả 2 lại gọi là Sinh tượng, cũng gọi Sinh Sắc Tự Sắc.	
Sa Di Thập Giới Pháp Tinh Uy Nghi (Đại 24, 926 trung) nói: “Giữ giới Sa Di, suốt đời không cầm giữ sinh tượng(vàng bạc) vật báu”.	
Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển hạ, phần 4 (Đại 40, 421 thượng) nói: “Sinh sắc tức là vàng, màu của nó vốn sinh ra đã vàng; Tự sắc tức là bạc, vì màu của nó có thể nhuộm được”. [X. Kinh Đại Bát Nhã Q.380; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.10; Luật Tứ Phần Q.7, 34; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.3].	
 	
Sinh Vô Sắc	
● Đối lại:Định Vô Sắc.	
Sinh vào 4 cõi Vô Sắc, là quả của địnhVô Sắc. Cõi Vô Sắc gồm 4 tầng trời: Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Trong 4 nơi này, mỗi nơi đều có 2 thứ định thể là Sinh Vô Sắc và Định Vô Sắc; trong đó, Sinh Vô Sắc là quả báo do tu định Vô Sắc mà được sinh vào cõi Vô Sắc, nên có tên như thế. (xt. Định, Định Vô Sắc, Vô Sắc Giới). 	
 	
Sinh Xứ Tháp	
● Ngôi tháp ở trong vườn Lâm Tì Ni (Phạm: Lumbinì), nơi Đức Phật giáng sinh, 1 trong 8 tòa linh tháp của Ấn Độ. (xt. Bát Đại Linh Tháp).	
 	
Soạn Hiệu	
● Tên họ của người soạn thuật được ghi ở đầu sách Phật; ngoài tên họ ra còn ghi địa danh, tên chùa. Có khi chính mình ghi, cũng có khi do người khác ghi.Nói một cách đại khái, những sách do Ấn Độ thì ghi tên họ hoặc pháp danh trước chữ “tạo” hoặc chữ “thư”; các sách do Trung Quốc soạn thì ghi tên họ hoặc pháp danh trước chữ “thuật”, chữ “tập”, chữ “soạn”. Thuật, tập, soạn là truyền thuật lại thuyết của người xưa, chứ không phải mình sáng tác, cũng không thêm ý mới.Nếu do thầy thuyết giảng, do đệ tử ghi thuật lại, cũng gọi là Soạn Hiệu.	
 	
Song Luận 	
● Pàli: Yamaka	
Hán âm: Da Ma Ca.	
Một trong 7 bộ luận bằng tiếng Pàli của Thượng Tọa Bộ phươngNam. Luận này được viết theo hình thức vấn đáp, nội dung chia làm 10 Phẩm:	
1.Căn Bản Song Luận.	
2.Uẩn Song Luận.	
3.Xứ Song Luận.	
4.Giới Song Luận.	
5.Đế Song Luận.	
6.Hành Song Luận.	
7.Tùy Miên Song Luận.	
8.Tâm Song Luận.	
9.Pháp Song Luận.	
10.Căn Song Luận.	
Trong 10 Phẩm mỗi Phẩm đều có 3 phần: Thi Thiết Phần, Chuyển Phần, Biến Tri Phần, trong đó, phần Thi Thiết lại được chia làm phần Tổng Thuyết và phần Thích Nghĩa. Riêng trong Phẩm Căn Bản Song Luận và Phẩm Tâm Song Luận thì không có Chuyển Phần và Biến Tri Phần. Phẩm Tùy Miên Song Luận thì được chia ra 7 phần là: Tùy Tăng, Hữu Tùy Miên, Đoạn, Biến Tri, Dĩ Đoạn, Sinh, Giới... khác với các song luận khác.	
Luận này nói về sự quan hệ hỗ tương và định nghĩa các pháp. Nguyên văn luận này đã được bà Rhys Davids, học giả Phật Giáo người Anh, xuất bản và được ông Độ biên Chiêu Hoành, người Nhật Bản, dịch ra tiếng Nhật, thu trong Nam Truyền Đại Tạng Kinh quyển 48, 49.[X. Nam Phương Thượng Tọa Bộ Luận Thư Giải Thuyết; A History of Pàli Literture by B. C. Law; Dictionary of Pàli Proper Names by G.P. Malalasekera].	
 	
Song Nhập	
● Phạm: Yuganaddha. Tạng: Zuí-du-juy-pa. Cũng gọi Song vận. Yuga nghĩa là một đôi; Naddha là kết hợp. Phật Giáo (nhất là Phật Giáo Đát Đặc La) thường dùng từ ngữ này để biểu thị nghĩa “hợp nhất bất nhị”.	
Trong Ngũ Thứ Đệ (Phạm: Paĩca= krama) tương truyền do ngài Long Thụ soạn, thì Thứ đệ thứ 5 là Song Nhập Thứ Đệ (Phạm: Yuganaddha-krama), gồm 21 thứ song nhập như Luân Hồi và Niết Bàn, Phiền não và Tịch Tịnh, Hữu Tướng và Vô Tướng, Sở chấp và Năng chấp... Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận (Phạm: Mahàyà= nasùtràlaôkàra) cũng có nói về Song Nhập, xếp Song Nhập vào loại thứ 6 trong 11 thứ Tác Ý (Phạm: Manaskàra) mà thông thường Hán dịch là Nhị Tương Ứng Tác Ý. Đây chính là biểu thị nhất nguyên hóa của nhị nguyên Chỉ và Quán.
Chương 14 trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận (bản tiếng Phạm) nói rằng: Tu pháp Chỉ có thể biết hết tên của các pháp; tu pháp Quán có thể hiểu rõ nghĩa các pháp, còn Song nhập thì có thể hợp nhất 2 pháp Chỉ Quán trên. Lí niệm song nhập được biểu hiện qua nghệ thuật tạo hình đã sản sinh ra Song Thân Phật (Tạng: Yab-yum) của Phật Giáo Tây Tạng. [X. Lí Thú Kinh Chi Nghiên Cứu (Mai Vĩ Tường Vân); Yuganaddha by H. V. Genther; The Hevajra-tantra by D.L. Snellgrove]. (xt. Ngũ Thứ Đệ).	
 	
Song Quyển Kinh	
● Cũng gọi Lưỡng Quyển Kinh.	
Kinh, 2 quyển, do ngài Khang Tăng Khải dịch vào đời Tào Ngụy, tức chỉ cho Kinh Vô Lượng Thọ, 2 quyển, cũng vì để phân biệt với Kinh Quán Vô Lượng Thọ 1 quyển, nên giới Phật Giáo đặc biệt gọi Kinh Vô Lượng Thọ là Song Quyển Kinh, được thu vào Đại Chính Tạng tập 12.Cứ theo Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần khải định kí thì Đại Kinh là chỉ cho Kinh Vô Lượng Thọ. Trong 3 bộ kinh của Tịnh Độ Giáo, kinh này nghĩa lí rộng nhất, nên đối với 2 bộ kinh kia mà gọi là Đại Kinh. Tông Thiên Thai thì gọi kinh này là Đại bản, còn Kinh A Di Đà là Tiểu Bản. (xt. Vô Lượng Thọ Kinh). 	
 	
Song Tháp Tự	
● Chùa ở góc đông nam nội thành huyện Ngô, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.	
Theo điều Tô Châu phủ trong Đại Thanh Nhất Thống Chí quyển 55 thì chùa Song tháp là chùa Bát Nhã được xây dựng trong năm Hàm Thông (860-873) đời Đường, sau được đổi là “Thọ Ninh Vạn Tuế Thiền Viện”. Trong năm Ung Hi (984-987) đời Tống, vua Văn Vương xây 2 ngôi tháp gạch trong vườn chùa, từ đó, chùa được gọi là Song tháp tự. Theo Ngô đô pháp thừa quyển 30 thì Thiền Viện Thọ Ninh vạn tuế nằm về phía đông nam huyện Trường Châu, là viện La Hán cũ, vì chùa có 2 ngôi tháp đứng song song đối nhau nên gọi là Song tháp tự. Tháp xây bằng gạch, hình dáng cao thon, 7 tầng 8 cạnh, có đẩu củng bằng gạch, diềm mái bằng gỗ, trên chót tháp có hình bánh xe (Luân Tướng). 	
 	
 Sô Ma	
● Phạm: Kwuma.	
Cũng gọi Trâu Ma, Tu Ma, Sô Ma Ca, Tô Ma, Sám Ma.	
Áo may bằng sợi cây gai.	
Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 31 (Đại 54, 514 hạ) nói: “Áo sô ma, cả 2 chữ đều là phiên thiết, gọi đúng âm tiếng Phạm là Trâu ma. Hán dịch là “Ma Y”. [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.2].	
 	
Số	
● Phạm: Saôkhyà.	
Số lượng biểu thị sự tồn tại của các pháp, 1 trong 24 pháp Bất Tương Ứng Hành của Tông Duy Thức, 1 trong 24 đức của học phái Thắng Luận.	
Ấn Độ chia Số làm 3 loại: Đơn Số (1 số), Song Số (2 số) và Phức Số (nhiều số). Từ 1 đến vô số (Phạm: Asaôkhya, A Tăng Kì) thông thường được biểu thị bằng 52 loại số tăng dần theo pháp thập tiến (decimal system) như sau: Một, mười, trăm, nghìn, vạn, lạc xoa (Phạm: lakwa), a để lạc xoa (Phạm: atilakwa), câu chi (Phạm: koỉi), mạt đà (Phạm: madhya), a dođa (Phạm: ayuta), Đại a do đa, na do đa (Phạm: nayuta), Đại na do đa, bát la do đa, Đại bát la do đa, căng yết la, Đại căng yết la, tần bạt la, Đại tần bạt la, a sô bà, Đại a sô bà, tì bà ha, Đại Trí bà, Đại Địa trí bà, hê đô, Đại hê đô, yết lạpbà, Đại yết lạp bà, ấn đạt la (Phạm: indra), Đại ấn đạt la, tam ma bát đam, Đại tam ma bát đam, yết để, Đại yết để, niêm phiệt la xà, Đại niêm phiệt la xà, mỗ đạt la, Đại mỗ đạt la, bạt lam, Đại bạt lam, san nhã (Phạm: saôjĩà), Đại san nhã, tì bộ đa, Đại tì bộ đa, bạt la sàm, Đại bạt la sàm, A Tăng Kì.	
A Tăng Kì cũng gọi A Tăng Kì Da, A Tăng Xí Da, A Tăng, Tăng Kì... Hán dịch là vô số, vô ương số, nghĩa là “không thể tính đếm”. Nhưng từ 1 đến A Tăng Kì vốn có 60 loại số, về sau thất lạc 8 số, cho nên chỉ còn 52 số, Phiên Dịch Danh Nghĩa Đại Tập thì có thêm vào 8 số thất lạc mà thành 60 số. Ngoài ra, muốn biểu thị số cực lớn thì dùng số vi trần (bụi nhỏ) để ví dụ; phân số dưới số 1 là số cực nhỏ (hoặc1 phần 16), gọi là Ca La Phần; phân số nhỏ nhất gọi là U Ba Ni Sát Đàm Phần (Phạm: upaniwadam, Ưu Ba Ni Sát Đà Phần).	
Kinh Hoa Nghiêm quyển 45 (bản dịch mới) dùng 1 A Tăng Kì làm đơn vị rồi nêu ra 10 số: A Tăng Kì, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết bất khả thuyết, đây gọi là Thập Đại Số. Phép tính này là đem A Tăng Kì nhân với A Tăng Kì, gọi là A Tăng Kì Chuyển; A Tăng Kì Chuyển lại nhân với A Tăng Kì Chuyển thì thành vô lượng; các số lớn tiếp theo sau cứ đó mà suy ra. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.3, 56; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1; Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn; Du Già Luận Kí Q.15, phần cuối].
 	
Số Luận	
● Cũng gọi Số Kinh.	
Tên gọi khác củaLuận Tạng thuộc Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ (Tát Bà Đa Bộ) Tiểu Thừa, cũng là từ gọi thay cho Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ.	
Chữ số trong Số Luận có 2 nghĩa, một là Tuệ Số, hai là Pháp Số. Nói theo nghĩa Tuệ số thì trong Tam học của Tam Tạng, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chú trọng về A Tì Đàm, vì thế cũng gọi là Tì Đàm Tông. Giáo Nghĩa của Tông Tì Đàm hiển bày là dùng Tuệ Học để đoạn hoặc chứng lí,nhưng tông nghĩa của tông này lại đặc biệt chú trọng “Tâm Sở Hữu Pháp” mà thời xưa cũng gọi là Tâm Số, do đó, có thể thấy tông này lấy Tuệ số làm gốc, vì thế nên tên Luận Tạng của tông này cũng gọi là Số Luận. Nếu nói theo nghĩa pháp số thì Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ lập 75 pháp số; hơn nữa, tông nghĩa của tông này cũng là căn bản pháp số của Phật Giáo, vì thế mà pháp do tông này nói hoặc Luận Tạng do tông này y cứ được gọi là Số Luận.
Từ thời đại Nam Bắc Triều đến khoảng đầu đời Đường, giới Phật Giáo Trung Quốc quen gọi các vị Luận sư của Tông Thành Thực là “Luận Gia”, gọi các vị Luận sư của Tông Địa Luận là “Địa sư” và gọi các vị Luận sư của Tông Nhiếp Luận là “Nhiếp Sư”, theo đó nên gọi các Luận sư của tông Tì Đàm là Số Gia, Số Sư, Số Nhân...	
Ngoài ra, trong 6 phái Triết học ở Ấn Độ, phái được thành lập sớm nhất cũng gọi là Số Luận (Phạm: Saôkhya), tông nghĩa của phái này dùng trí tuệ phân biệt để suy tính các pháp và theo đó mà đặt tên là Số Luận. Mặc dù tên gọi của phái này đồng với tông Tì Đàm của Tiểu Thừa, nhưng giáo nghĩa và chỉ thú của 2 phái thì khác nhau rất xa, cho nên xưa nay trong kinh điển Phật Giáo thường gọi phái này là Số Luận ngoại đạo để phân biệt với Số Luận Tì Đàm của Phật Giáo. [X. Pháp Hoa Huyền Luận Q.8, 10; Duy Ma Nghĩa Sớ Q.trung; Duy Ma Kinh Am La Kí Q.16; Ma Ha Chỉ Quán Q.5 thượng, 6 thượng; Đại Thừa Huyền Luận Q.2, 5]. (xt. Tì Đàm Tông).
 	
Số Luận Học Phái 	
● Số Luận, Phạm: Saôkhya.	
Hán âm: Tăng Khư, Tăng Xí Da.	
Hán dịch: Số Luận, Số Thuật, Chế Số Luận.	
Học phái Số Luận được thành lập sớm nhất trong 6 phái triết học của Ấn Độ. Tương truyền Tổ khai sáng là tiên nhân Ca Tì La (Phạm: Kapila). Học phái này dùng trí tuệ phân biệt để tính toán các pháp, đồng thời lấy số làm nền tảng để đặt tên luận thuyết, cho nên gọi là phái Số Luận. Ở thời kì đầu, phái này chủ trương tinh thần và vật chất hợp nhất thành “Ngã Tối Cao”, tức là đứng trên lập trường Hữu Thần Luận và Nhất Nguyên Luận; nhưng đến thời kì cuối thì phủ nhận Ngã Tối Cao, trở thành Nhị Nguyên Luận của Vô Thần Luận.Thần Ngã là ý thức thuần túy, không có tác dụng, chỉ quán chiếu tự tính mà thôi.Tự tính theo thứ lớp triển khai thành Giác (Phạm: Buddhi), Ngã Mạn (Phạm: Ahaôkàra), Ngũ Đại, Thập Lục Biến Dị. Nguyên lí này cùng với Thần Ngã, Tự tính gọi chung là 25 đế. Cái gọi là Tự Tính (Phạm: Prakfti) có khả năng triển khai thành 1 hạt nhân duy nhất mà yếu tố cấu thành là 3 đức: Thuần Chất (Phạm: Sattva), Kích Chất (Phạm: Rajas) và Ế Chất (Phạm: Tamas). Thần Ngã thoát li kết quả của vật chất, phát sinh sau khi triển khai.Khi Thần Ngã tách rời vật chất mà tồn tại độc lập thì gọi là giải thoát.	
Kinh điển xưa nhất của học phái này là Tăng Khư Tụng (Phạm: Saôkhyakàrikà) do ngài Tự Tại Hắc (Phạm: Ìzvarakfwịa) trứ tác vào khoảng thế kỉ IV, V. Những sách chú thích Tăng Khư Tụng gồm có Luận Kim Thất Thập và các sách chú thích của Gauđapàda và Màỉhàra... đều xuất hiện vào khoảng thế kỉ thứ VI.Về sau lại có Tăng khư kinh (Phạm: Saôkhya-sùtrà), cũng là sách quan trọng của học phái này.
Trong các ngoại đạo ở Ấn Độ, Số Luận là học phái có thế lực nhất. Trong các kinh điển của Phật Giáo có rất nhiều chỗ bác bỏ học thuyết của phái này. Ngày nay, Số Luận trở thành học phái độc lập tồn tại ở vùng phụ cận phía tây Ngõa Lạp Na tại Ấn Độ. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.16, 39 (bản Bắc); Luận Đại Trí Độ Q.70; Luận Du Già Sư Địa Q.6; Luận Thành Thực Q.3; Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn; luận Ngoại đạo Tiểu Thừa Tứ Tông; Luận Kim Thất Thập Q.hạ; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.6; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1, phần đầu; Ngoại Đạo Triết Học; Ấn Độ Lục Phái Triết Học].	
 	
Số Luận Tụng 	
● Phạm: Saôkhya-kàrikà.	
Cũng gọi Số Luận Kệ, Tăng Khư Tụng. Kinh điển của học phái Số Luận (Phạm: Sàôkhya) trong 6 phái triết học của Ấn Độ, do ngài Tự Tại Hắc (Phạm:Ìzvara= kfwịa) soạn vào khoảng thế kỉ IV, V. Nội dung sách này gồm 72 bài kệ, chủ trương lấy việc quántưởngcác nỗi thống khổ của cuộc đời làm điểm xuất phát và lấy 25 đế làm nguyên lí cơ bản mà thực tiễn tu hành pháp quán, thì có thể đạt được giải thoát. Hết thảy các pháp đều có thể tóm thu trong 25 đế; 25 đế lấy Thần Ngã (Phạm: Puruwa) và Tự Tính (Phạm: Prakfti) làm 2 nguyên lí trọng Đại, từ Tự tính triển khai thành Giác (Phạm: Buddhi) và Ngã Mạn (Phạm: Ahaôkàra), từ Ngã Mạn triển khai thành Ý Căn (Phạm: Manas), 5 Tri Căn (Phạm: Buddhìndriya, tức 5 giác quan), 5 Tác căn (Phạm: Karmendriya, tức cơ năng vận động), 5 Duy (Phạm: Tanmàtra, tức sắc, thanh, hương, vị, xúc), 5 Duy lại triển khai ra 5 Đại (Phạm: Mahàbhùta, tức đất, nước, lửa, gió, không). Bản chất của Tự tính là 3 đức: Thuần (Phạm: Sattva), Kích chất (Phạm: Rajas) và Ế Chất (Phạm: Tamas), sự hoạt động biến hóa của 3 đức sản sinh ra hết thảy mọi hiện tượng. Thần Ngã là trí thuần túy, không có thuộc tính, không có tác dụng. Nếu thể nhận được sự sai khác về mặt bản chất giữaTự tính và Thần Ngã thì Tự tính đình chỉ hoạt động mà được giải thoát.	
Về những sách chú thích quan trọng của Số Luận tụng thì có Luận Kim Thất Thập và các bộ chú thích của Cao Đạt Phạ Đạt (Phạm: Gauđapàda) và Ma Đạt La (Phạm: Màỉhara)...	
 	
Sổ Châu	
● Phạm: Pàsakamàlà. Hán âm: Bát Tắc Mạc.	
Cũng gọi Niệm Châu, Tụng Châu, Chú Châu.	
Tràng hạt dùng để niệm danh hiệu Phật.	
Theo Kinh Đà La Ni Tập thì tràng hạt có các loại: 21 hạt, 42 hạt, 54 hạt và 108 hạt. Theo kinh Sổ Châu công đức thì có các loại: 14 hạt, 27 hạt, 54 hạt và 108 hạt. Theo Kinh Kim Cương Đính Du Già niệm Châu thì loại nhiều nhất là 1.080 hạt, thông dụng là 108 hạt, trung bình là 54 hạt và ít nhất là 27 hạt. Theo đó thì số hạt cơ bản là 108 hạt.	
Về ý nghĩa thì 108 hạt là chỉ cho 108 tam muội đoạn trừ 108 phiền não; 54 hạt là biểu thị 54 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát như Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và 4 thiện căn nhân địa; 42 hạt thì biểu thị cho 42 giai vị: Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác và Diệu Giác; 27 hạt là chỉ cho 18 bậc Hữu Học và 9 Vô Học tu hành Tứ Hướng, Tứ Quả của Tiểu Thừa; 21 hạt biểu thị 21 giai vị là Thập Địa, Thập Ba La Mật và Phật quả; còn 14 hạt thì chỉ cho 14 đức vô úy của Bồ Tát Quán Thế Âm.	
Về chất liệu thì tràng hạt được làm bằng các loại vàng, bạc, đồng đỏ, hạt bồ đề, hạt sen, hạt Kim Cương, chiên đàn đen, chiên đàn đỏ, chân châu, san hô, hổ phách, lưu li, sắt...	
Các kinh phần nhiều cho rằng dùng hạt bồ đề là tốt hơn cả.	
Về niên đại thì Phật giáo bắt đầu sử dụng tràng hạt từ sau thế kỉ II.Truyện ngài Đạo Xước trong Tục Cao Tăng Truyện quyển 30 (Đại 50, 593 hạ) nói: “Mọi người đều lần tràng hạt, miệng cùng niệm Phật”. Nhờ đó mà biết được việc dùng tràng hạt để đếm danh hiệu Phật đã có từ thời Tùy, Đường ở Trung Quốc. [X. Kinh Mộc Hoạn Tử; Phẩm Trì niệm trong Kinh Đại Bi Không Trí; Thích Thị Yếu Lãm Q.trung; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.18; Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.255]. (xt. Niệm Châu).	
 	
Sổ Tức Quán	
● Phạm:Ànàpàna-smfti.	
Cũng gọi: A Na Ban Na Quán, An Na Ban Na Niệm, Niệm An Ban, An Ban Thủ Ý.
Hán dịch: Niệm Nhập Xuất Tức, Niệm Vô Sở Khởi, Tức Niệm Quán, Trì Tức Niệm. Gọi tắt: An Ban, Sổ Tức.	
Phép đếm số lần hơi thở vào hoặc ra để thu nhiếp tâm vào 1 cảnh, khiến thân tâm ngưng lặng, 1 trong Ngũ Đình Tâm Quán, 1 trong Bát Niệm, 1 trong Thập Niệm.
Đây là pháp tu diệt trừ tán loạn để vào chính định. Trong tiếng Phạm,àna vốn có nghĩa là bảo đến, ở đây chỉ cho hơithở vào; apàna vốn có nghĩa là đuổi đi, ở đây chỉ cho hơi thở ra. Đây là phương pháp điều hòa hơi thở, trước thở vào, sau thở ra. Nhưng cũng có thuyết chủ trương “trước thở ra, sau thở vào” mà Hán dịch là “Niệm xuất nhập tức”.	
Nếu chia nhỏ Sổ Tức Quán ra thì có 5 loại: Toán Số Tu Tập, Ngộ Nhập Chư Uẩn Tu Tập, Ngộ Nhập Duyên Khởi Tu Tập, Ngộ Nhập Thánh Đế Tu Tập và Thập Lục Hành Quán Tu Tập. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.29; Kinh Tu Hành Đạo Địa Q.5; Kinh Đại An Ban Thủ Ý Q.hạ; Luận Câu Xá Q.22; Luận Du Già Sư Địa Q.27].
 	
Sơ A Hậu Đồ	
● Chữ A ở đầu, chữ Đồ ở cuối, tức chỉ cho 2 chữ đầu và cuối trong 42 chữ của tiếng Phạm.	
Các kinh như Hoa Nghiêm, Bát Nhã... đều lấy 42 chữ này làm pháp môn quán tưởng nghĩa chữ, bởi vì mỗi một chữ đều có ý nghĩa đặc thù của Phật Pháp. Trong đó, chữ (a) có nghĩa tất cả các pháp vốn chẳng sinh; chữ (đha) có nghĩa vào chỗ rốt ráo các pháp chẳng diệt chẳng sinh.	
Ngoài ra, ngài Nam Nhạc Tuệ Tư soạn Tứ Thập Nhị Tự Môn Thích 2 quyển, đem phối trí 42 chữ Phạm này với 42 giai vị tu hành của Bồ Tát Đại Thừa; 40 chữ trước là Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, 2 chữ sau là Đẳng Giác và Diệu Giác. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.5; Kinh Hoa Nghiêm Q.57 (bản dịch cũ); Luận Đại Trí Độ Q.48].	
 	
Sơ Chuyển Pháp Luân	
● Lần thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật sau khi xuất gia thành đạo.	
Lần này, ở vườn Lộc dã, Đức Phật nói Tứ thánh đế, Bát Chính Đạo cho 5 vị Tỉ Khưu Kiều Trần Như... chỉ bày con đường lìa bỏ 2 cực đoan ái dục và khổ hạnh mà tu hành trung đạo. [X. Tạp A Hàm Q.15; Kinh Chuyển Pháp Luân]. (xt. Bát Tướng, Lộc Dã Uyển).	
 	
Sơ Cơ	
● Cũng gọi Sơ Học, Sơ Tâm, Sơ Phát Tâm. Cơ, tức căn cơ, cơ loại; Sơ cơ chỉ cho người mới học đạo.	
Bích Nham Lục tắc 2 (Đại 48, 141 trung) nói: “Bậc thượng sĩ tham cứu đã lâu thì không cần phải nói, nhưng đối với kẻ sơ cơ hậu học thì cần được chỉ dạy”. 	
 	
Sơ Dạ	
● Phạm: Prathama-yàma. Pàli: Paỉhama-yàma. Cũng gọi Sơ Canh.	
Bắt đầu vào đêm, tức khoảng 8 giờ tối, 1 trong 6 thời.	
Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả quyển 3 (Đại 3, 641 trung) nói: “Lúc bấy giờ, Bồ Tát dùng sức từ bi (...) tự nghĩ rằng: Tất cả chúng sinh không người cứu vớt, trôi nổi trong 5 đường, không biết bến bờ thoát ra. Tất cả đều giả dối, không chân thực, cứ ở trong đó sinh ra khổ vui.Bồ Tát suy nghĩ như thế đến hết sơ dạ”.	
Phẩm Đại Thừa trong Luận Thập Trụ Tì Bà Sa quyển 15 (Đại 26, 104 trung) nói: “Sơ dạ, hậu dạ tùy thời giác ngộ, quán tướng duyên thủ, ưa trụ chỗ không, quí ở trì giới”. [X. Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi Q.hạ; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.8; Vãng Sinh Lễ Tán Kệ].	
 	
Sơ Dạ Kệ	
● Kệ được tụng vào lúc đầu đêm. Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của ngài Thiện Đạo ghi (Đại 47, 440 hạ): “Phiền não sâu không đáy Biển sinh tử không bờ Thuyền cứu vớt chưa có Làm sao vui ngủ yên?	
Hãy mạnh mẽ tinh tiến Nhiếp tâm thường ngồi thiền”. [X. Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.3; Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi Q.hạ; Phẩm Đại Thừa trong Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.15]. (xt. Lục Thời).	
 	
Sơ Đàn	
● Trong thủ tục thụ giới Cụ Túc, đầu tiên thụ giới Sa Di, kế đến thụ giới Tỉ Khưu, sau cùng thụ giới Bồ Tát. Trong đó, đầu tiên thụ giới Sa Di gọi là Sơ Đàn, sau đó, Tượng Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên theo thứ tự là Nhị Đàn, Tam Đàn. Chương Phạm Hạnh Hoàng Bá Thanh Qui quyển 5 (Đại 82, 770 trung) nói: “Hôm nay ở tại chùa... thuộc núi... phủ... tỉnh... kiến đàn Thuyết Giới, Sơ đàn vào ngày mồng 3 tháng... năm... truyền giới Sa Di, Nhị đàn vào ngày 6 tháng... năm... truyền giới Tỉ Khưu, Tam đàn vào ngày mồng 8 tháng... năm... truyền giới Bồ Tát”.	
 	
Sơ Giang Vương 	
● Cũng gọi Sở Giang Vương.	
Ông vua thứ 2 trong 10 ông vua cõi U Minh.	
Cứ theo Kinh Dự Tu Thập Vương Sinh Thất và Kinh Địa Tạng Thập Vương thì bản địa của vị vua này là Đức Thích Ca Như Lai, là ông quan coi việc người chết qua sông.	
Sau khi chết, thân Trung Hữu trong 14 ngày đến trước Đại Điện vua này; trên quãng đường đến đây, có cây cầu Nại Hà, bên bờ sông, dưới cây Y Lãnh, có bà già đoạt áo (Đoạt Y Bà), đợi khi người chết đến, lột lấy áo của họ, giao cho ông Huyền Y (Huyền Y Ông), ông này đem áo treo trên cành cây để xem tội nặng hay nhẹ; nếu tội nặng thì cành cây trĩu xuống và người chết bị 2 con quỉ đầu trâu, đầu ngựa lôi đến điện vua Sơ Giang để được phán quyết. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.33]. (xt. Diêm La Thập Điện). 	
 	
Sơ Học Kí	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Bản Nhiên Thanh Giác (1043-1121) soạn vào đời Tống, ngài Đạo An chú thích, ấn hành vào năm Hoàng Khánh thứ 2 (1313) đời vua Nhân Tông nhà Nguyên, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 112.	
Ngài Thanh Giác cho rằng muốn đi nghìn dặm thì phải bước 1 bước đầu, nên viết Sơ Học Kí để tiếp dẫn kẻ hậu tiến, khai ngộ quần mê, hoằng dương yếu chỉ Tam Thừa Thập Địa, giúp những người sơ tâm dễ học tập, lâu ngày sẽ quen, tự có chỗ thấy biết, rồi tiến lên thực hành để đạt cứu cánh.	
Nội dung sách này bao gồm các vấn đề như: Phật đạo không thể không học, sinh tử không thể không lo, muốn không bị lừa dối thì chớ lìa Thập địa Tam Thừa. Bát Nhã tỏ lòng thấy tính, danh mục nhắc nhớ nội phàm; kẻ sơ học trước cầu nhân địa, tu tập theo giới định tuệ, phải biết danh mục thứ bậc. Ngoài ra, trong sách cũng bàn đến vài mươi hạng mục như: Quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, Pháp Vân Địa, Diệu Giác Địa...	
 	
Sơ Hội	
● Chỉ cho hội thuyết phápđầu tiên của Đức Phật sau khi Ngài thành đạo, hoặc chỉ cho hội đầu tiên Phật giảng nói về 1 bộ kinh nào đó.	
 	
Sơ Kim Hậu Thai	
● Đối lại: Sơ Thai Hậu Kim.	
Trong Mật Giáo, khi truyền (hoặc tu) pháp của 2 bộ Kim Cương và Thai Tạng, thì trước thực hành pháp Kim Cương Giới, rồi sau mới truyền pháp Thai Tạng Giới; trình tự này thường được áp dụng trong nghi thức nhập đàn quán đính, tức là trước truyền quán đính Kim Cương Giới rồi sau mới truyền quán đính Thai Tạng Giới, gọi là Sơ Kim Hậu Thai.Ngược lại, nếu ban Sơ Giang Vương đầu thụ quán đính Thai Tạng Giới rồi sau mới truyền quán đính Kim Cương Giới, thì gọi là Sơ Thai Hậu Kim.	
Sơ Thai Hậu Kim và Sơ Kim Hậu Thai đều là chân nghĩa của mật pháp tương truyền, nếu đứng về phương diện phối lập pháp môn mà nói thì hoàn toàn không có một chuẩn tắc nào nhất định, cho nên không thể bàn đến khía cạnh cạn sâu của nó. Trong đó, Sơ Thai Hậu Kim là do Lí Ngộ Nhập Trí, thuộc thứ tự Bản Hữu hướng Tu Sinh; còn Sơ Kim Hậu Thai thì do Trí Hiển Bày Lí, thuộc thứ tự Tu Sinh hướng Bản Hữu. Nhưng đối với địa vị cùng tột của 2 bộ Kim, Thai thì không thể nào bàn đến sự dị đồng giữa Bản Hữu và Tu sinh, bởi vì Lí và Trí đều là bản hữu, chứ không phải Lí, Trí có trong ngoài, Kim Cương, Thai Tạng có cạn sâu khác nhau. Nếu nói theo thứ tự Sơ Kim Hậu Thai hoặc Sơ Thai Hậu Kim, thì đại khái cần lựa chọn pháp tu, nghĩa là pháp nào trọng yếu hơn. Sơ Thai Hậu Kim là pháp do ngài Kim Cương Trí truyền cho ngài Bất Không; còn Sơ kim Hậu thai là pháp do ngài Long Trí truyền cho ngài Bất Không.	
 	
Sơ Lặc	
● Phạm: Khàsa.	
Hán dịch: Ác Tính, Bất Chính Ngữ. Cũng gọi Sa Lặc, Khư Bộ Đát Lặc, Già Sa, Khư Sa, Kì Sa, Thất Lợi, Ngật Lật Đa Để, Ca Sư Cát Lê, Khả Thất Cáp Nhĩ.	
Tên 1 nước thời xưa ởTây Vực. Có thuyết cho rằng tên này lấy tên 1 ngọn núi trong xứ, ngày nay có lẽ là vùng Khách Thập Cát Nhĩ ở Tân Cương. Từ đời Tây Hán về sau, đây là con đường giao thông then chốt giữa Đông Phương và Tây Phương ở phía bắc Trung Quốc.	
Cứ theo Đại đường Tây Vực Kí quyển 2 thì người nước nàytính tìnhdữ tợn, thường hay dối trá, chữ viết lấy từ Ấn Độ. Phật Giáo đã truyền vào nước nàykhoảng thế kỉ III, đến đầu đời Đường thì dần dần hưng thịnh, chủ yếu là Tiểu Thừa Giáo. Từ thời Trung đường về sau, vì tín đồ Hồi Giáo xâm nhập nên Phật Giáo bị tiêu diệt, hiện chỉ còn nền hoang của chùa Och-Merwan ở phía bắc Khách Thập Cát Nhĩ khoảng 16 cây số và tháp hoang Mauri Tìm ở phía đông bắc Khách Thập Cát Nhĩ khoảng 48 cây số.	
Ngài Cưu Ma La Thập đời Hậu Tần có đến nước này lễ bái bình bát của Đức Phật và thỉnh được Luận A Tì Đàm, Luận Lục Túc, Kinh Tăng Nhất A Hàm. Pháp sư Trí Mãnh đời Hậu Tần thì thấy 1 cái ống nhổ bằng đá vân của Phật ở đây. Cao Tăng Pháp Hiển Truyện có thuật lại việc nước này tổ chức hội Bát già Việt Sư (Đại hội 5 năm).	 
Đời Tùy, ngài Đạt Ma Cấp Đa, trên đường đến Trung Quốc, có dừng lại ở nước này giảng luận Thuyết Phá (Luận Niệm Phá) và Luận Như Thực, mỗi luận đều có tới 2.000 bài kệ, cho chúng tăng nghe. Trong kinh Phật có nói nhiều về nước Sơ Lặc, có chỗ nói nước này là 1 trong những nước biên thùy có kinh pháp hưng thịnh, hoặc nói nước này có núi Ngưu Đầu là trụ xứ của Bồ Tát; hoặc cho rằng nước này là nơi ở của thần Đạt Ma Ba La (Phạm: Dharmapàla), hoặc Phật từng đem nước này phó chúc cho Thiên Tử Phát Sắc, Tất Tú, hoặc ở xứ này từng xuất hiện 98 vị Phật... [X. kinh Thân nhật; Kinh Hoa Nghiêm Q.45 (bản dịch mới); Kinh Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Q.trung; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.45, 55, 56; Kinh Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ Q.3; Đại Đường Tây Vực Kí Q.1; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.14; Tục Cao Tăng Truyện Q.2; On Yuan Chwangvol. III, by T. Watters].	
 	
Sơ Mê Hoặc	
● Cũng gọi Bối Thượng Sử.	
Chỉ cho 4 hoặc tham, sân, si, mạn trong 10 hoặc mà hành giả ở giai vị Kiến Đạo phải đoạn trừ.	
Mười hoặc phải đoạn ở giai vị Kiến Đạo là: Hữu Thân Kiến, Biên Chấp Kiến, Tà Kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Cấm Thủ Kiến, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi.Trong đây, 5 hoặc đầu gọi là Ngũ Kiến. Ngũ Kiến và Nghi là hoặc thân duyên, tức là hoặc do trực tiếp mê chân lí mà khởi; còn tham, sân, mạn là hoặc trùng duyên, không phải là hoặc trực tiếp mê chân lí mà là hoặc duyên theo Ngũ Kiến và Nghi mà khởi.Si (vô minh) thì thông cả thân duyên và trùng duyên; nên đối lại với “thân” mà gọi hoặc trùng duyên là Sơ Mê Hoặc. [X. Luận Câu Xá Q.19; Câu Xá Luận Quang Kí Q.19]. (xt. Kiến Hoặc). 	
 	
Sơ Nhị Hồi Hỗ	
● Chỉ cho cảnh giới “Thiên Trung Chí” trong thuyết Ngũ Vị của ngài Động Sơn. Ngài Động Sơn Lương Giới - Tổ khai sáng Tông Tào Động - chia quá trình tu hành làm 5 giai đoạn, gọi là Động Sơn Ngũ Vị, gồm: Chính Trung Thiên, Thiên Trung Chính, Chính Trung Lai, Thiên Trung Chí và Kiêm Trung Đáo. “Sơ Nhị” (Hai vị đầu) tức là Chính Trung Thiên và Thiên Trung Chính, ở 2 vị này, Chính Vị và Thiên vị đều hoàn toàn độc lập, đến giai đoạn thứ 4, tức Thiên Trung Chí, thì Chính Vị và Thiên vị mới hồi hỗ lẫn nhau, biểu thị từ diệu dụng sai biệt của hiện tượng giới mà thể ngộ hiện tượng và bản thể ngầm hợp với nhau, đạt đến cảnh giới vô niệm vô tưởng. [X. Bất Năng Ngữ Ngũ Vị Thuyết]. (xt. Ngũ Vị, Động Sơn Ngũ Vị).	
 	
Sơ Pháp Minh Đạo	
● Tạng: Chos-snaí-bai-sgo chossnaí- bai-tshul-dan-po.	
Cũng gọi Tâm Minh Đạo, Sơ Pháp Minh Môn.	
Hành Giả chânngôn chứng được tâm bồ đề thanh tịnh, diệt trừ các nghiệp khổ phiền não mà vào địa vị đầu tiên, gọi là Sơ Pháp Minh Đạo.	
Hành Giả lúc mới phát tâm, quán chiếu tâm bồ đề thanh tịnh vô tướng (Tạng: Byaí-chub-sems-dpai-sems-rnampar- dag-pai-sgo), tự biết thực tướng tâm mình vốn không sinh, tâm ấy thanh tịnh an trụ, phát sinh ánh sáng đại Trí tuệ, chiếu khắp vô lượng Pháp Tính, thấy con đường chư Phật đã đi, liền được tam muội Trừ nhất thiết cái chướng, thấy rõ thực tướng của 8 vạn 4 nghìn phiền não, thành tựu 8 vạn 4 nghìn Bảo Tụ Môn.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 (Đại 39, 590 thượng) nói: “Bồ Tát trụ nơi Bảo Tụ Môn này, cần khổ tu học, chẳng bao lâu đã chứng được tam muội Trừ nhất thiết cái chướng, nhập vào trí tuệ Phật, có vô lượng môn phương tiện. Nay tông này lấytâm bồ đề thanh tịnh làm pháp môn, nếu vào môn này tức là bước đầu đi vào cảnh giới của Như Lai, như Bồ Tát Di Lặc mở cửa lầu gác, đồng tử Thiện Tài liền thấy trong đó vô lượng sự việc không thể nghĩ bàn, khó dùng lời mà diễn tả được, chỉ có người bước vào tự biết mà thôi”. Như thực nhất đạo vô vi tâm thứ 8 của Thập Trụ Tâm trong Bí Tạng Bảo Thược quyển hạ (Đại 77, 371 trung) nói: “Tướng hư không vô tướng, chẳng phải xanh, chẳng phải vàng... đây là nói rõ về chân lí của Pháp Thân chân như và nhấtđạovô vi mà Đức Phật gọi là Sơ Pháp Minh Đạo, Luận Đại Trí Độ gọi là Nhật Phật Đạo Sơ Môn. Phật đạo là chỉ cho Đại Mạn Đồ La Phật ở cung Kim Cương Giới; đối với Hiển Giáo thì đó là Pháp Thân Lí Trí Cứu Cánh, trong môn Chân Ngôn thì đó là Sơ Môn”. Đây chính là hành giả chânngôn đã được tam muội Trừ Cái Chướng tiến vào giai đoạn phần chứng Sơ Địa của bí mật trang nghiêm trụ tâm thứ 10 vậy. [X. Phẩm Trụ Tâm Kinh Đại Nhật Q.1; Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.6; Luận Bí Mật Mạn Đồ La Thập Trụ Tâm Q.8].	
 	
Sơ Quả Nhị Nghĩa	
● Chỉ cho quả Tu Đà Hoàn trong 4 quả Sa Môn, người chứng quả này đã dứt trừ Kiến Hoặc trong 3 cõi Dục, Sắc và Vô Sắc mà dự vào vòng Thánh Nhân.	
Tu Đà Hoàn, Phạm: Srota-àpanna,	
Hán dịch: Dự Lưu, Nghịch Lưu. Chữ “lưu”...ở đây có 2 nghĩa là Dự Lưu và Nghịch lưu.	
1.Dự Lưu: Dự nghĩa là vào, tức bậc thánh chứng được Sơ quả là đã nhập vào dòng Thánh Đạo.	
2.Nghịch Lưu: Nghịch nghĩa là ngược, tức bậc thánh Sơ quả đi ngược lại dòng sinh tử. [X. Kinh Niết Bàn quyển 36 (bản Bắc); Luận Đại Tì Bà Sa Q.46; Luận Câu Xá Q.23]. 	
 	
Sơ Sở Duyên Duyên	
● Đối lại: Thân Sở Duyên Duyên.	
Một trong 2 tính Sở Duyên Duyên do tông Duy Thức thành lập.	
Bản chất của Sơ Sở Duyên Duyên là lìa thể tướng của năng duyên mà nương nhờ vào cảnh do thức của người khác biến ra và cảnh do thức khác trong thân mình biến ra, có khả năng sinh khởi tướng phần suy tư, vì nó gián tiếp cấu thành Sở Duyên Duyên, cho nên gọi là Sơ Sở Duyên Duyên. Gọi Sở Duyên Duyên là vì khi Kiến Phần của tâm duyên với Tướng Phần thì tâm là Năng Duyên, tướng là Sở Duyên. Khi Năng Duyênvà Sở Duyên hợp với nhau, gọi là Sở Duyên Duyên. Sở Duyên Duyên lại được chia làm 2 thứ:	
1.Thân Sở Duyên Duyên: Kiến Phần của ý thức duyên theo Tướng Phần của những bóng dáng do chính nó biến ra.	
2.Sơ Sở Duyên Duyên: Phải nhờ vào bản chất mới có thể sinh khởi Tướng Phần suy tư bên trong, vì bản chất sinh khởi nên gọi là duyên, đồng thời kiến phần cũng biến ra Tướng Phần giống như bản chất, cho nên gọi là Sở Duyên. Tóm lại, pháp và thể thức năng duyên tuy là lìa nhau, hoặc do tâm thức người khác biến ra và thức khác trong chính thân mình biến ra, nhưng vì bản chất nương nhờ không thể duyên thủ Tướng Phần của chính nó, nên gọi là Sơ Sở Duyên Duyên. Như núi sông, đất đai, mặt trời, mặt trăng, các tinh tú... là Tướng Phần của thức thứ 8 biến ra, thức mắt nương nhờ vào Tướng Phần này làm bản chất để duyên theo.	
Luận Thành Duy Thức quyển 7 (Đại 31, 40 hạ) nói: “Nếu lìa thể năng duyên mà bản chất vẫn có thể khởi sự lo lường bên trong, thì nên biết đó chính là Sơ Sở Duyên Duyên. ThânSở Duyên Duyên đều có năng duyên, nhưng nếu lìa sự lo lường bên trong thì không thể sinh khởi; còn Sơ Sở Duyên Duyên thì hoặc có năng duyên, hay lìa sự nương gá bên ngoài vẫn có thể sinh khởi được”. (xt. Tứ Duyên, Sở Duyên Duyên). 	
 	
SƠ SƠN	
● I.Sơ Sơn.	
Núi ở cách huyện Kim Khê, phủ Phủ Châu, tỉnh Giang Tây khoảng 29 cây số về hướng tây bắc. Trong núi có chùa Sơ Sơn. Sơ Sơn vốn là nơi ẩn sĩ Hà Tiên chu đời Đường ở ẩn đọc sách, nên gọi là Thư Sơn. Khoảng năm Trung Hòa (881-884) cuối đời Đường, ngài Sơ Sơn Khuông Nhân,đệ tử nối pháp của Thiền Sư Động Sơn Lương Giới, bắt đầu xây chùa ở đây, vua ban tấm biển hiệu chùa là “Bạch Vân”. Đến đời Nam Đường, đổi là chùa Sơ Sơn.	
● II.Sơ Sơn.	
Chỉ cho Thiền Sư Sơ Sơn Khuông Nhân sống vào cuối đời Đường. (xt. Khuông Nhân). 	
 	
Sơ Sơn Đảo A	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Sơ Sơn bị đại tiện ngược (đảo a), đây là câu chuyện ngài Sơ Sơn Khuông Nhân cuối đời Đường, vì tội ngạo mạn, ác kiến nên sư huynh là ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn đoán trước sẽ bị đại tiện ngược (đi tiêu đàng mồm) trong 30 năm.	
Cứ theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 11, có 1 vị tăng hỏi ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn (đệ tử nối pháp của Thiền Sư Qui Sơn Linh Hựu): “Khi không tôn trọng các bậc Thánh và bản lai diện mục của chính mình thì thế nào?” Ngài Hương Nghiêm trả lời (Đại 51, 284 thượng) nói: “Muôn cơ chấm dứt, nghìn thánh chẳng mang”. Lúc ấy ngài Sơ Sơn có mặt bèn nôn ra tiếng cười mỉa; ngài Hương Nghiêm nhìn ngài Sơ Sơn thỉnh giáo, Sơ Sơn yêu cầu Hương Nghiêm phải lễ mình như thầy. Ngài Hương Nghiêm rời chỗ ngồi lễ bái.Ngài Sơ Sơn bảo: “Sao không nói dù có tôn trọng cũng chẳng được gì?”	
Vì tội ác kiến và kiêu ngạo ấy nên ngài Hương Nghiêm đoán trước là ngài Sơ Sơn sẽ phải đại tiện ngược 30 năm, hơn nữa, dù có ở núi cũng không có củi đốt, gần nước cũng không có nước uống. Sau đó, ngài Sơ Sơn Khuông Nhân về trụ ở núi Sơ Sơn và đúng như lời đoán trước của ngài Hương Nghiêm. Được 27 năm thì lành bệnh, liền nói: “Sư huynh Hương Nghiêm thụ kí cho ta 30 năm đại tiện ngược, nay còn thiếu 3 năm!”.	
Từ đó, sau mỗi bữa ăn, ngài Sơ Sơn lấy tay móc cho mửa ra để ứng với lời thụ kí trước.	
 	
Sơ Sơn Hữu Cú Vô Cú	
● Cũng gọi Sơ Sơn Hữu Vô, Sơ Sơn Bố Đơn.	
Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này nói về việc ngài Sơ Sơn Khuông Nhân cuối đời Đường, lần lượt tham yết ngài Trường Khánh Đại An và ngài Minh Chiêu Đức Khiêm (Độc Nhãn Long) ở Vụ Châu, Chiết Giang.	
Ngài Sơ Sơn đến Qui Sơn, Phúc Châu tham học ngài Đại An câu “Hữu cú vô cú, như đằng ỷ thụ” (Có câu không câu, như bìm nương cây), hỏi (Vạn Tục 138, 241 hạ): “Bỗng gặp cây đổ, bìm khô, thì “cú” nương vào đâu?”	
Ngài Đại An nghe xong, buông chậu đất xuống, cười hả hả trở về phương trượng. Ngài Sơ Sơn bất mãn, tiếc thầm đã bán hết gia tài, chỉ vì 1 việc này mà đã từ xa đến đây, rốt cuộc chẳng được gì. Ngài Đại An bèn dặn thị giả đưa cho sư 200 tiền và mách cho sư biết là ngài Minh Chiêu Đức Khiêm có thể điểm hóa cho sư. Sơ Sơn đến chỗ ngài Minh Chiêu, ngài Minh Chiêu muốn điểm hóa nên nói: “Đầu cũng ngay mà đuôi cũng ngay, chỉ là chẳng gặp tri âm thôi!”.	
Sư cũng không rõ được, lại hỏi: 
- Bỗng gặp cây đổ, bìm khô, “cú” nương vào đâu?	
Ngài Minh Chiêu đáp: 	
- Lại làm cho tiếng cười của Qui Sơn càng thêm mới.	
Ngay câu nói đó, sư Đại Ngộ, cảm thán nói: “Trong tiếng cười củaQui Sơn vốn có dao”. [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.13]. 	
 	
Sơ Tâm	
● Phạm: Nava-yàna-saôprasthita. Gọi đủ: Sơ phát tâm, Sơ phát ý.	
Chỉ cho người mới phát tâm cầu đạo bồ đề.	
Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 1 (Đại 19, 106 trung) nói: “Lại có vô lượng Bích Chi Vô Học và những sơ tâm đều đến chỗ Phật”. (xt. Tâm Phát Ý). 	
 	
Sơ Thiền	
● Phạm: Prathama-dhyàna. Pàli: Pathama-jjhàna. Dịch mới: Sơ Tĩnh Lự.	
Một trong 4 Thiền. Chỉ cho cảnh giới thiền định trong tâm thanh tịnh, các lậu không động, đó là Sơ Thiền. Cảnh giới thiền này có đủ 5 chi tầm, tứ, hỉ, lạc và tâm nhất cảnh tính, đạt được 8 xúc, 10 công đức, tâm thường tĩnh lặng thẩm lự, cảm thấy lìa các ác của cõi Dục mà mừng, vui, tâm cảm nhận hỉ thụ, thân cảm nhận lạc thụ, nên gọi là Li Sinh Hỉ Lạc, nhưng vẫn có tâm lí tầm, tứ hoạt động, gọi là Sơ Thiền.	
Tầm, xưa dịch là Giác, là tác dụng thô phân biệt của tâm; Tứ xưa dịch là Quán, là tác dụng tế phân biệt của tâm. Vì người được thiền định này vẫn còn tác dụng tầm, tứ nên cũng gọi là Hữu Quán Hữu Giác. Nếu đời hiện tại thành tựu Sơ Thiền, thì được quả báo sinh lên tầng trời Sơ Thiền Cõi Sắc. Hành Giả ở trong thiền định này đối trị được 5 loại chướng nạn của việc tu đạo là: Tầm, khổ, ưu (lo), phạm giới và tán loạn.	
Ngoài ra, ở trong thiền định này vì còn tâm lí tầm (tìm), tứ (dò xét) nên có các hoạt động như thấy, nghe, xúc chạm, vả lại có thể khởi ngữ nghiệp. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.33 (bản Bắc); Luận Câu Xá Q.28; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.2, 19]. (xt. Tứ Thiền).	
 	
Sơ Thiền Thiên	
● Một trong 4 trời Thiền Cõi Sắc, là nơi sinh đến của những người tu định Sơ Thiền Sau khi mệnh chung, hoặc chỉ cho chúng sinh sống ở cõi trời này. Vì chúng sinh ở cõi trời này đã xa lìa các pháp xấu ác ở cõi Dục, sinh khởi cảm nhận mừng, vui, nên cõi trời này còn được gọi là Li Sinh Hỉ Lạc Địa (nơi lìa ác sinh mừng vui).
Cứ theo Luận Câu Xá quyển 8, 28 và Luận Thuận Chính Lí Quyển 21, chúng sinh cõi trời này được chia làm 3 hạng:	
1.Đại Phạm Thiên (Phạm: Mahàbrahman): Vua cõi Sơ Thiền, cũng là Đại Phạm vương, chúa tể thế giới Sa Bà. Đại Phạm Thiên nhờ có duyên lành rộng lớn mà được sinh ra, là người sinh đầu tiên và chết sau cùng, được định Trung gian, uy đức thù thắng.	
2.Phạm Chúng Thiên (Phạm: Brahmapàriwadya): Chúng trời thuộc quyền sở hữu, giáo hóa và thống lãnh của Phạm Thiên.	
3.Phạm Phụ Thiên (Phạm: Brahmapurohita): Chúng trời xếp hàng đi trước để phụ giúpvàbảo vệ Đại Phạm Thiên. Trong Phẩm Đao Lợi Thiên Kinh Trường A Hàm quyển 20, ngoài 3 hạng trên, còn liệt kê, Phạm Thân Thiên (Phạm: Brahma- kàyika), cộng chung là 4 hạng. Ngoài ra, Kinh Trường A Hàm quyển 20, Luận Đại Tì Bà Sa quyển 136, Luận Câu Xá quyển 11 và Luận Lập Thế A Tì Đàm quyển 3, 7... còn nói rõ về chỗ ở, thân lượng, thọ lượng... của các chúng trời cõi Sơ Thiền. Lại nữa, cõi trời này là thế giới của Đại Phạm Thiên cư trú, cho nên cũng gọi là Phạm Giới (Phạm: Brahma-loka). [X. Luận Du Già Sư Địa Q.4; Luận Đại Tì Bà Sa Q.98; Luận Đại Trí Độ Q.9]. (xt. Tứ Thiền Thiên, Sắc Giới).	
 	
Sơtriển	
● Trong nghi thức lễ bái, khi lễ thì trải (triển) tọa cụ ra và lễ 3 lễ. Sơ triển là trải tọa cụ lễ 1 lễ đầu tiên.	
Trong tùng lâm, khi làm lễ để bày tỏ lời chúc mừnghoặcxin hỏi điều gì, đối với các bậc tông sư đángtôn kính như Trụ Trì... muốn biểu ý rất tôn sùng thì 3 lạy. Nhưng khi trải tọa cụ để lạy 1 lạy đầu thì tôn sư thường khoát tay phải ra dấu miễn lễ, bởi thế có khi chỉ trải tọa cụ ra mà không lễ bái, rồi gấp tọa cụ lại để thưa hỏi.[X. điều Tọa Cụ Tác Pháp trong Hành Trì Quĩ Phạm Q.3].	
 	
Sơ Trung Hậu Thiện	
● Từ ngữ khen ngợi kinh văn. Có 3 cách giải thích:	
1.Phối hợp 3 mật thân khẩu ý: Vì thân mật là thô nên phối với Sơ thiện; vì ý mật là tế nên phối với Hậu Thiện; vì ngữ mật là dẫn từ bên trong biểu hiện ra ngoài nên phối với Trung Thiện. 	
2.Phối hợp giới định tuệ: Tức sự phối hợp y theo thứ tự “tróc giới, phược định, sát tuệ” nói trong luậnThành Thực.	
3.Phối hợp 3 phần tựa, chính tông, lưu thông của 1 bộ kinh: Phần tựa là Sơ Thiện, phần chính tông là Trung Thiện, phần lưu thông là Hậu Thiện.	
Cứ theo Lí Thú Thích quyển thượng thì Sơ Thiện là thân mật của tất cả Như Lai, chỉ cho hết thảy ấn khế, thân uy nghi;	
Trung Thiện là mật ngữ của tất cả Như Lai, chỉ cho Chân Ngôn Đà La Ni, Pháp Vương giáo sắc, không được trái vượt; Hậu Thiện là Du Già của Bản Tôn, chỉ cho tất cả Tam Ma Địa vô lượng trí giải thoát.	
 	
Sơ Tổ Am	
● Am ở dưới ngọn Ngũ Nhũ, phía tây bắc chùa Thiếu Lâm, chân núi phía bắc núi Thiếu Thất, mạn bắc huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hiện chỉ còn 1 điện, 2 đình và gác Thiên Phật.	
Đại Điện được xây cất vào năm Tuyên Hòa thứ 7 (1125) đời Bắc Tống, trên các trụ đá ở trong điện chạm trổ hình võ sĩ, rồng bay, phượng múa, phi thiên, đàn hạc đùa với hoa sen, chim công xuyên hoa... trông rất sống động như thật. Phía đông nam Đại Điệncó 1 cây bách cổ, tương truyền do Lục Tổ Tuệ Năng trồng.	
Hiện nay, ở gần am này, người ta còn bảo tồn được hơn 40 di phẩm khắc trên đá, chữ do các ông Hoàng Đình Kiên và Thái Biện viết.	
 	
Sớ	
● I.Sớ.	
Cũng gọi Nghĩa Sớ.	
Từ gọi chung các sách chú thích kinh luận.	
Kinh Phật nghĩa lí sâu xa, nếu không sớ giải khai thông thì khó thấu hiểu được, cho nên cần phải theo văn nghĩa mà giải thích, phân biệt chỉ thú, thẩm định hơn kém, khiến không bị tắc nghẽn. Như Pháp Hoa Nghĩa Sớ của ngài Trúc Pháp Sùng; Pháp Hoa Kinh Sớ của ngài Trúc Đạo Sinh đời Đông Tấn...	
Văn chú giải Sớ gọi là Sao. Sao là lược sao, tức thuận theo bản Sớ gốc mà giải thích sơ lược thêm, làm cho diệu nghĩa của kinh sớ rõ ràng dễ hiểu hơn. [X. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Q.1]. 	
● II.Sớ.	
Cũng gọi Tuyên Sớ.	
Chỉ cho lá sớ được đọc trước Phật để bày tỏ ý thú phát nguyện trong pháp hội.Như Khai Bạch Sớ, Kết Hội Sớ...	
Điều Diên Trai trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 6 (Vạn Tục 111, 454 hạ) nói: “Pháp Sự xướng lễ, Duy Na tuyên sớ”.	
 	
Sớ Tử	
● Bài văn biểu bạch ca tụng Phật Tổ hoặc các bậc cao tăng Đại Đức.	
Thích Thị Yếu Lãm quyển thượng (Đại 54, 276 trung) nói: “Sớ tử tức là văn chúc Phật, thể theo ý của thí chủ. Trong lời chúc không dám lấy nhỏ làm lớn, cho nên văn từ cần phải xác thực, không thể dối tráng ụy vọng mà tự chuốc lấy sự lo buồn”.	
Trong Thiền Lâm, thường nhân dịp thỉnh bậc danh đức trụ trì, có thói quen làm sớ để bày tỏ tấm lòng tha thiết. Văn Sớ do chùa viện trình bày lời cầu thỉnh bậc danh đức đến trụ trì, gọi là Sơn Môn Sớ. Sớ của những người đồng môn chúc mừng vị Tân trụ trì, gọi là Đồng Môn Sớ. Sớ của cácvị Trụ Trì các chùa lân cận chúc mừng Tân trụ trì, gọi là Chư Sơn Sớ. Ngoài ra còn có Giang Hồ Sớ, Đạo Cựu Sớ, Pháp Quyến Sớ, Phương Ngoại Sớ... Ngôn ngữ tán thán Phật Tổ và các bậc cao tăng danh đức, gọi là Sớ ngữ. [X. Văn Sớ Môn trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên; điều Thánh Tiết trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.1].	
 	
Sở Bị	
● Cũng gọi Sở Bị Chi Duyên, Sở Bị Chi Cơ, Sở Vi.	
Gọi đủ: Sở Bị Cơ Loại.	
Chỉ cho các loại căn cơ chúng sinh được giáo pháp của Phật thấm nhuần, Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 3 (Đại 35, 517 hạ) nói: “Giáo Sở Bị Cơ có nghĩa là giáo pháp nhân cơ mà được hiển bày, lìa cơ thì không có lời nói, nghĩa lí nói trên rất là sâu rộng, chưa biết phó thác cho căn khí nào; nếuNăng ứng là10 thân viên âm thìSở bị chung có 10 loại”.	
Theo Tam Luận Du Ý Nghĩa thì duyên sở bị tức bẩm thụ giáo Nhị Đế. Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần y cứ vào sự tích trong kinh QuánVô Lượng Thọ, Hoàng hậu Vi Đề Hi thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp mà cho rằngPhậtlà “Năng vi”, Hoàng hậu Vi Đề Hi người lãnh thụ giáo pháp - là “Sở Vi”, Sở Vi tức chỉ cho Sở bị.	
Ngoài ra, Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu quyển thượng, phần đầu, Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 1, Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí quyển thượng... đều có giải thích rõ về căn cơ Sở Bị. [X. Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.1 thượng; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.1, phần đầu]. 	
 	
Sở Biệt  	
● Cũng gọi: Hữu Pháp (Phạm: Dharmin), Tiền Trần, Thể, Tự Tính.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Bộ phận chủ yếu của chi Tông (mệnh đề) trong tác pháp 3 chi của Nhân Minh. Thông thường gọi là Tiền Trần, tương đương với chủ từ của mệnh đề trongLuận Lí Học phương Tây. Trong Luận lí Nhân Minh, danh từ Tiền Trần (danh từ trước) phải bao hàm ý nghĩa của danh từ Hậu Trần (danh từ sau), vìvậy, danh từ Tiền Trần của Tông còn được gọi là Hữu Pháp (có thuộc tính), danh từ Hậu TrầncủaTông cũnggọi là Pháp (thuộc tính). Tiền Trần của Tông là thể, Hậu Trần là nghĩa.Như lập Tông “Âm thanh là vô thường” thì thể của Tiền Trần “âm thanh” là Hữu Pháp, sở biệt, còn nghĩa của Hậu Trần “vô thường” là pháp, năng biệt. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng, phần đầu; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.2, 3]. (xt. Thể).	
 	
Sở Biêt Bất Cực Thành Quá 	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Sở Biệt Bất Cực Thành (Phạm: Aprasiddha-vizewya) là 1 trong 9 lỗi thuộc về Tông (mệnh đề) trong 33 lỗi của Nhân Minh.	
Sở Biệt chỉ cho danh từ trước (tiền trần) của Tông; Bất Cực Thành nghĩa là không thành tựu, tức là vấn đề không được thành lập vì không có sự đồng ý của cả 2 bên. Lỗi này là do danh từ trước của Tông không được đối phương (người vấn nạn) thừa nhận.	
Luận Lí Nhân Minh qui định, danh từ trước (tiền trần) và danh từ sau (hậu trần) của Tông (mệnh đề) đều phải được cả đôi bên (người lập luận và người vấn nạn) cùng thừa nhận mới thành lập được; như Tông “Ngã là tư” do ngoại đạo Số Luận đối với đệ tử Phật mà lập, trong đó “ngã” là sở biệt, “tư” là năng biệt; “tư” tuy được cả đôi bên cùng chấp nhận, nhưng “ngã” thì đệ tử Phật không thừa nhận, vì đệ tử Phật chủ trương “ngã” chỉ là giả ngã do 5 uẩn hòa hợp, chứ không có ngã chân thực tồn tại, cho nên Tông “ngã là tư” do Số Luận sư đề ra không thể thành lập khi 2 bên chưa tiến hành đối luận chính thức.Đó là lỗi Sở Biệt Bất Cực Thành. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Nghĩa Toản Yếu; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.4].	
 	
Sở Cầu	
● Điều mong cầu. Đối với Tịnh Độ Giáo thì điều mong cầu là được sinh về Tịnh Độ ở phương Tây. Trong Thập nhất nghĩa môn của phần Tán Thiện Nghĩa trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ, ngài Thiện Đạo đời Đường chủ trương hồi hướng các công đức mà mình tu được nguyện sinh về cõi nước của Phật A Di Đà. Trong mục Thượng Phẩm Hạ Sinh thì cho rằng nơi hồi hướng công đức chính là nơi sở cầu. Trong Quán Kinh Tán Thiện Yếu Nghĩa Thích Quán Môn Nghĩa Sao quyển 3, ngài Chứng Không - vị tăng người Nhật Bản - cho rằng sở cầu nghĩa là hân cầu, chỉ cho cõi Cực Lạc y theo hạnh sở ái mà cầu.	
 	
Sở Dục Trí Hoạn Kinh	
● Kinh, 1 quyển, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 17.	
Nội dung kinh này nói về những nỗi thống khổ lo buồn do 5 thứ sở dục gây nên. Lúc các Tỉ Khưu vào thành Xá Vệ khất thực, gặp các ngoại đạo dị học... hỏi về nguyên nhân của những khổ hoạn như: Năm ấm, sáu sắc, đau ngứa, tư tưởng, sống chết, thức...; các Tỉ Khưu bèn đến chỗ Đức Phật thỉnh giáo, Phật liền chỉ dạy về 5 nhân duyên sinh ra sở dục và các sự lo buồn do 5 sở dục ấy gây ra. Đặc biệt Đức Phật dạy dùng Bất Tịnh Quán để đối trị nữ sắc, khuyên họ đoạn trừ ái dục, nhập Tứ Thiền. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.15; Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.24].	
 	
Sở Duyên 	
● Phạm, Pàli: Àlambana. Đối lại: Năng Duyên.	
Chỉ cho đối tượng của sự nhận thức, là nhân sinh ra các pháp tâm, tâm sở, vả lại bị cácthứtâm ấy chấp lấy.	
Tông Câu Xá kiến lập thuyết “Sáu thức”, cho nên chủ trương cảnh Sở Duyên là 6 cảnh: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp, tức là thức mắt duyên sắc cảnh, thức tai duyên thanh cảnh, thức mũi duyên hương cảnh, thức lưỡi duyên vị cảnh, thức thân duyên xúc cảnh, thức ý duyên pháp cảnh.	
Tông Pháp Tướng kiến lập thuyết “Tám Thức”, cho nên ngoài các thức và các cảnh Sở Duyên nóiởtrên, còn nói đến cảnh Sở Duyên của 2 thức 7 và 8.Tức là thức thứ 7 lấy Kiến Phần của thức thứ 8 làm cảnh Sở Duyên; thức thứ 8 thì lấy 3 cảnh là chủng tử, hữu căn thân và khí thế giới làm cảnh Sở Duyên. Vả lại, theo ý chỉ “Vạn Pháp duy tâm”, Tông Duy Thức cho rằng các pháp của 6 cảnh Sở Duyên là do ảnh tượng	
Tướng Phần của “6 thức tụ” sinh khởi; những ảnh tượng ấy lấy Tướng Phần của thức thứ 8 làm bản chất, tức Tướng Phần là do nghiệp lực của thức thứ 8 nhậm vận biến hiện ra.	
Ngoài ra, Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 5, có nêu 29 loại Sở Duyên như: Phi Hữu Sở Duyên, Hữu Sở Duyên, cho đến Tu Du Sở Duyên, Tùy Chuyển Sở Duyên... Lại nữa, Sở Duyên có 2 loại thân và sơ khác nhau:	
1.Thân Sở Duyên: Tức ảnh tượng do tác dụng của thức bên trong sinh ra.	
2.Sơ Sở Duyên: Tức bản chất của cảnh đối diện bên ngoài.	
Luận Thành Duy Thức quyển 7 cho rằng Thân Sở Duyên và Sơ Sở Duyên nói trên đều là “Sở Duyên Duyên “ trong 4 duyên; nhưng Luận Duy Thức Nhị Thập thì cho rằng Thân Sở Duyên là “Sở Duyên Duyên” trong 4 duyên, còn Sơ Sở Duyên thì là “Tăng Thượng Duyên” trong 4 duyên. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.16; Luận Du Già Sư Địa Q.1; Luận Câu Xá Q.7; Luận Duy Thức Q.2; Quán Sở Duyên Luận Thích]. (xt. Năng Duyên).	
 	
Sở Duyên Duyên 	
● Phạm: Àlambana-pratyaya. Cũng gọi Duyên Duyên.	
Duyên của Sở Duyên, 1 trong 4 duyên. Sở Duyên chỉ cho đối tượng của tâm và tác dụng tâm (đối tượng của tác dụng nhận thức). Nếu khi đối tượng của tâm và tác dụng tâm trở thành nguyên nhân khiến tâm và tác dụng tâm sinh ra kết quả, thì đối tượng của tâm và tác dụng tâm được gọi là “Sở Duyên Duyên”, còn tâm và tác dụng tâmthìgọi là “Tăng Thượng Quả”. Xưa nay thường giải thích là tâm, tâm sở pháp do nương gá các duyên mà sinh khởi, là Sở Duyên Lự của tự tâm. Bởi thế cũng có thể chorằng Sở Duyên Duyên tức là tất cả pháp.	
Luận Câu Xá quyển 7 (Đại 29, 37 thượng) nói: “Tính của Sở Duyên Duyên tức là tất cả pháp, tâm và tâm sở ứng hiện tùytheo Sở Duyên Duyên này. Như thức mắt và Pháp Tương Ứng, lấy tất cả sắc làm Sở Duyên Duyên. Cũng thế, thức tai và Pháp Tương Ứng lấy tất cả thanh, thức mũi tương ứng lấy tất cả hương, thức lưỡi tương ứng lấy tất cả vị, thức thân tương ứng lấy tất cả xúc, thức ý tương ứng lấy tất cả pháp làm Sở Duyên Duyên”.	
Luận Thành Duy Thức lập 2 loại Sở Duyên Duyên là Thân Sở Duyên Duyên và Sơ Sở Duyên Duyên. Luận Thành Duy Thức quyển 7 (Đại 31, 40 hạ) nói: “Thể của Sở Duyên Duyên có thân và sơ. Nếu không lìa thể năng duyên mà nương gá lo lường trong Kiến Phần này, thì nên biết đó là Thân Sở Duyên Duyên; còn nếu lìa thể năng duyên, mà bản chất có thể nương gá lo lường bên trong, thì nên biết đó là Sơ Sở Duyên Duyên. Năng Duyên của Thân Sở Duyên Duyên trong trường hợp nào cũng đều có, lìa sự nương gá lo lường bên trong thì chắc hẳn không sinh; còn năng duyên của Sơ Sở Duyên Duyên thì hoặc có hoặc không, nếu lìa sự nương gá lo lường bên ngoài cũng có thể sinh được”. Trong đó, Thân Sở Duyên Duyên là pháp nương gá lo lường bên trong Kiến Phần, Tự Chứng Phần..., tức chỉ cho Tướng Phần ảnh tượng. Còn Sơ Sở Duyên Duyên là pháp lìa tâm năng duyên, tức là Tướng Phần bản chất. [X. Luận Thuận Chính Lí Q.19; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.18; Luận Du Già Sư Địa Q.3]. (xt. Tứ Duyên).	
 	
Sở Duyên Hữu Đối	
● Đối nghĩa là ngăn chặn, chướng ngại.Sở Duyên Hữu Đối chỉ cho 6 thức và các tâm sở tương ứng bị cảnh Sở Duyên làm chướng ngại, không sinh khởi được ở những cảnh khác, là 1 trong 3 hữu đối.Sáu thức và các tâm sở chỉ có thể chuyển biến được đối với cảnh Sở Duyên của chính chúng, như nhãn thức chỉ có thể chuyển biến được đối với sắc cảnh, nhĩ thức chỉ có thể chuyển biến được đối với thanh cảnh, như thể thì tất nhiên chúng bị pháp Sở Duyên câu thúc, ngăn ngại, khiến không thể nào sinh khởi tác dụng đối với các trần cảnh khác được, như nhãn thức không thể sinh khởi tác dụng với các trần cảnh thanh, hương, vị... [X.Luận Đại Tì Bà Sa Q.76, 128; Luận Câu Xá Q.2; Câu Xá Luận Quang Kí Q.2; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.2]. (xt. Hữu Đối). 
 	
Sở Duyên Phược	
● I.Sở Duyên Phược.	
Đối lại: Tương Ứng Phược.	
Phược là trói buộc, tên khác của phiền não; vì các phiền não có khả năng trói buộc, khiến con người không được tự do, tự tại, nên gọi là Phược, 1 trong 2 phược.	
Các phiền não trói buộc tâm, tâm sở và cảnh Sở Duyên, có thể chia làm 2 loại là Tương Ứng Phược và Sở Duyên Phược. Trong đó, Tương Ứng Phược nghĩa là các phiền não trói buộc tâm, tâm sở, đồng thời lại tương ứng với các tâm này, làm cho không được tự tại đối với cảnh Sở Duyên. Còn Sở Duyên Phược nghĩa là khi các phiền não duyên với cảnh thì chắc chắn có thế lực rất mạnh trói buộc cảnh Sở Duyên này, khiến chúng không được tự tại.	
Trong Sở Duyên Phược lại có 4 thứ khác nhau là: Đồng Bộ Đồng Phẩm, Đồng Bộ Dị Phẩm, Dị Bộ Đồng Phẩm Và Dị Bộ Dị Phẩm. Như 10 Tùy Miên của Khổ Đế ở cõi Dục mỗi mỗi trói buộc nhau, thành Sở Duyên Phược đồng bộ; các hoặc Biến Hành của Tập Đế trói buộc các pháp thuộc Khổ Đế, thành Sở Duyên Phược Dị Bộ; còn các phiền não ở giai vị Tu Đạo thì trói buộc 5 uẩn thiện, vô kí... [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.86; Câu Xá Luận Quang Kí Q.1; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.1; Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.5 phần đầu].	
● II.Sở Duyên Phược.	
Đối lại: Năng Duyên Phược.	
Cảnh Sở Duyên bị tâm năng duyên trói buộc, gọi là Năng Duyên Phược; trái lại, tâm năng duyên bị cảnh Sở Duyên ngăn ngại thì gọi là Sở Duyên Phược. (xt. Sở Duyên, Sở Duyên Hữu Đối). 	
 	
Sở Hành	
● Đối lại: Năng hành.	
Nói theo nghĩa rộng thì Sở hành chỉ chung cho tất cả hành vi, hành sự, hành pháp của ta; còn nói theo nghĩa hẹp thì chỉ riêng cho tất cả các pháp mà ta tu hành, các việc mà ta thực hiện trong quá trình cầu chứng bồ đề. Như trong việc niệm Phật thì danh hiệu Phật là sở hành, ý chí chủ quan, năng lực niệm danh hiệu Phật của chúng sinh là năng hành. Trong kinh Phật, cặp đôi “Năng” và “Sở” thường được sử dụng để biểu hiện mối quan hệ chủ thể và khách thể hoặc chủ động và bị động, trong đó “Năng” là chủ thể có đủ năng lực chủ động tự phát; còn “Sở” là đối cảnh, đối cơ bị động, hoặc các loại tác nghiệp được hình thành, được tạo tác. Thường thấy nhất là các cặp từ như Năng Tạo Sở Tạo, Năng Y Sở Y, Năng Hóa Sở Hóa, Năng Lập Sở Lập, Năng Tu Sở Tu, Năng Thuyên Sở Thuyên, Năng Thủ Sở Thủ... [X. Kinh Na Tiên Tỉ Khưu Q.thượng (bản 2 quyển)].	
 	
Sở Hành Tạng 	
● Pàli: Cariỳa-piỉaka.	
Cũng gọi Nhã Dụng Tạng. Một trong các Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka-nikàya) tiếng Pàli.Nội dung nói về Sở hành (Cariya) của Đức Thích Tôn trong kiếp hiện tại, tức là truyện tích bản sinh của Đức Thích Tôn. Kinh này gồm 7 Ba La Mật, thu chép 35 truyện Bản Sinh.	
1.Thí Ba La Mật: Gồm có 10 chuyện bản sinh như Đại Thiện Kiến Vương (Mahàsudassana), Đại Điển Tôn (Mahàgovinda), Ni Di Vương (Nimi)...	
2.Giới Ba La Mật: Gồm có 10 chuyện bản sinh như Chiêm Tì Da Long (Campey= yanàga), Ma Đăng Già (Màtaíga), Pháp Thiên Tử (Dhamma-devaputta)...	
3.Xuấtli Ba La Mật: Gồm có 5 chuyện bản sinh như Ưu Đát Xà Da Vương Tử (Yudhaĩjaya), Thụ Mã Na Sa Vương Tử (Somanassa)...	
4.Quyết định Ba La Mật: Chỉ có 1 chuyện bản sinh là Thiết Mật Nhã (Temiya).
5.Chân Thực Ba La Mật: Gồm có 6 chuyện bản sinh như Ngư Vương (Maccharàya), Phổ Minh Vương (Sutasoma)...	
6.Từ Bi Ba La Mật: Gồm có 2 chuyện bản sinh là Thư Phàm Na Sa Mã (Suvaịịasàma) và Da Ca Lạp Nhạ Vương (Ekaràja).	
7.Xả Ba La Mật: Chỉ có 1 chuyện bản sinh là Ma Ha Lạc Mã Hãn Tản (Mahàlomahaôsa). Sách chú thích của kinh này được thu vào Chân Đế Đăng (Paramattha-dìpanì) do ngài Đạt Ma Ba La soạn.	
Sách này liệt kê 7 Ba La Mật, so sánh với 10 Ba La Mật được lưu truyền trong Đại Tạng Kinh Pàli thì không thấy nêu ra các bản sinh tương đương với 3 Ba La Mật: Trí tuệ, Tinh Tiến và Nhẫn Nhục. Trong 35 bản sinh được thu tập trong sách này, trừ 2 bản sinh Đại Điển Tôn và Pháp Thiên Tử, số còn lại đều có cốt truyện tương đồng với khoảng 550 chuyện bản sinh trong Kinh Bản Sinh (Jàtaka) bằng tiếng Pàli.Nếu so với 34 loại bản sinh được thu chép trong Bản Sinh Man bằng tiếng Phạm của ngài Thánh Dũng (Phạm: Àryazùra) thì có 12 loại mang nội dung giống nhau.	
Ngoài ra, cách trình bày về các bản sinh trong sách này so với cách trình bàytrong Kinh Bản Sinh thì ngắn gọn quá, có chỗ cho là trích lục từ Kinh Bản Sinh. Nhưng dụng ngữ trong sách này thì chất phác, chân thật, giống như dụng ngữ của Kinh Pháp Cú tiếng Pàli, mà Kinh Bản Sinh hiện còn lại cho thấy dấu vết chịu ảnh hưởng của sách này; bởi vậy, các học giả vẫn chưa xác định được trong 2 tác phẩm này, tác phẩm nào là gốc. [X. Thiện Kiến Luận Tì Bà Sa Q.1; A History of Pàli Literature by B. C. Law; Dictionary of Pàli Proper Names by G.P. Malalasekera].
 	
Sở Hóa 	
● Phạm: Vinìta.	
Đối lại: Năng hóa.	
Chỉ cho đối tượng được giáo hóa. Trong 3 loại thế gian nêu trong Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 7 thì Trí chínhgiác thế gian của Thập Phật là Năng hóa, còn Chúng Sinh Thế Gian thì là sở hóa. [X. Kinh Cầu Giải trong Trung A Hàm Q.48; Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa Q.2; Phật Địa Kinh Luận Q.7; Luận Thi Thiết Q.6]. (xt. Năng Sở).	
 	
Sở Huân Tứ Nghĩa	
● Bốn nghĩa sở huân, tức là 4 điều kiện sở huân do Tông Pháp Tướng lập ra.	
Cứ theo Luận Thành Duy Thức quyển 2 thì năng huân (7 chuyển thức) và sở huân (thức A Lại Da thứ 8) mỗi thứ đều có 4 nghĩa, trong đó, 4 nghĩa sở huân là chỉ cho 4 điều kiện mà thức A Lại Da thứ 8 phải có đầy đủ, đó là: 	
1.Kiên Trụ Tính: Kiên ở đây có nghĩa là thuần 1 loại; Trụ có nghĩa là nối tiếp. Tức tính kiên trụ không có các biến động như lo, mừng, khổ, vui, thiện, bấtthiện..., trước sau chỉ 1 loại nối tiếp mới giữ gìn được tập khí. Trái lại, như “7 chuyển thức” năng huân thì dễ chuyển biến theo các cảnh lo, mừng, khổ, vui..., cho nên gọi là “chuyển thức”, vì thế không có tính kiên trụ.	
2.Vô Kí Tính (gọi đủ: Vô Phú Vô Kí Tính): Tức có tính chẳng phải thiện chẳng phải ác, vì thế xem các pháp đều bình đẳng, không có sai khác, nhờ vậy mới có khả năng dung chứa tập khí.	
3.Khả Huân Tính (gọi đủ: Khả Thụ Huân Tính): Tức thể của nó độc lập tự tại, không cần nương vào pháp khác để sinh khởi, tính nó lại chẳng khép kín, nhờ thế mới có thể thu nhận tập khí.	
4.Dữ Năng Huân Cộng Hòa Hợp Tính: Tức thức thứ 8 sở huânvà7 chuyển thức năng huân tồn tại cùng lúc, cùng chỗ, không là nhau mà cũng chẳng lìa nhau, hòa hợp một mối và làm nhân quả lẫn nhau. [X. Luận Nhiếp Đại Thừa Q.thượng (bản dịch đời Lương); Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.2 (bản dịch đời Lương); Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3]. (xt. Huân Tập).	
 	
Sở Lập	
● I.Sở Lập. Phạm: Siddha.	
Hàm ý là được thành lập. [X. Luận Câu Xá Q.1].	
● II.Sở Lập.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Trong đối Luận Nhân Minh, Sở lập là mệnh đề chủ trương mà người lập luận đưa ra và chờ chứng minh, tức là chi Tông trong 3 chi của Luận Thức Nhân Minh. Đối lại, chi Nhân (lí do) và chi Dụ (ví dụ) được dùng để chứng thành chi Tông có được xác lập hay không, thì gọi là Năng Lập. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.hạ; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích (Trần Đại tề)].
 	
Sở Lập Bất Khiển Quá 	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Sở lập bất khiển, Phạm: Sàdhyaavyàvftta, nghĩa là lỗi không trái hẳn với	
Tông, 1 trong 5 lỗi thuộc Dị Dụ trong 33 lỗi Nhân Minh. Tức là khi dùng “Li Tác Pháp”, Dị Dụ tuy trái với Nhân năng lập, nhưng lại không hoàn toàn trái với Tông sở lập, nên bị lỗi này. Như Thanh Luận sư đối với Thắng Luận Sư lập luận:	
Tông: Âm thanh là thường còn. Nhân: Vì không là chất ngại.	
Đồng Dụ: Những gì không chất ngại đều là thường còn, như hư không.	
Dị Dụ: Những gì vô thường đều là chất ngại, như cực vi.	
Nhưng Thanh Luận sư và Thắng Luận Sư đều thừa nhận “cực vi” là thường còn, có tính chất ngại, cho nên tuy có dị Phẩm Nhân, nhưng vì cực vi là thường còn chứ không phải vô thường, nên không đủ dị Phẩm Tông. Vì thế nên bị lỗi.[X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.hạ; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích (Trần Đại tề)].	
 	
Sở Lập Pháp Bất Thành Quá 	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Sở lập pháp bất thành, Phạm: Sàdhyadharma-asiddha, 1 trong 5 lỗi thuộc Đồng Dụ trong 33 lỗi Nhân Minh. KhiĐồng Dụ không cùng một Phẩm loại với Tông thì bị lỗi này. Như lập luận:	
Tông: Âm thanh là thường còn. Nhân: Vì không phải là chất ngại.	
Dụ: Những gì không chất ngại đều là thường còn, như sự hiểu biết.	
Sự hiểu biết là một hiện tượng tinh thần, không phải là vật chất nên không chất ngại.Nhưng sự hiểu biết vốn là vô thường, chứ không phải là thường còn, cho nên Đồng Dụ trong luận thức trên không phải là đồng Phẩm với Tông, do đó mà phạm lỗi bất thành. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.hạ phần đầu; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Nghĩa Toản Yếu; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.5; Đông Phương Luận Lí Học (Nhất Hạnh)].
 	
Sở Lượng	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh. Trong luận lí Nhân Minh, đối tượng bị nhận biết gọi là Sở lượng; còn cái tính chất có thể bị suy lường thì gọi là “Sở Lượng Tính”. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận].	
 	
Sở Lưu Sở Mục Nhiếp Phương Tiện 	
● Chỉ cho Sở Lưu Nghĩa, Sở Mục Nghĩa và Nhiếp Phương Tiện Nghĩa nói trong giáo học Đồng Giáo Nhất Thừa của Tông Hoa Nghiêm.	
Hoa Nghiêm Khổng Mục Chương quyển 1 của ngài Trí Nghiễm, Tổ thứ 2 của Tông Hoa Nghiêm giải thích như sau:	
1.Sở Lưu: Tất cảphápTam Thừa đều nương vào Nhất Thừa mà được thành lập; tất thảy đều từ Nhất Thừa lưu xuất.	
2.Sở Mục: Nhất Thừa là giềng lưới rộng lớn, Tam Thừa là mắt lưới; do giềng lưới rộng lớn mà có 3 mắt lưới.	
3.Nhiếp Phương Tiện: Pháp Tam Thừa do Đức Phật nói đều vì khiến chúng sinh tiến vào Nhất Thừa, đó là tiền phương tiện tóm thu Tam Thừa về Nhất Thừa; bởi vậy, nhờ Tam Thừa mới có thể thành tựu Nhất Thừa.	
 	
Sở Nam	
● Sở Nam (813-888). Thiền Sư Trung Quốc sống vào đời Đường, người tỉnh Phúc Kiến, họ Trương. Thủa nhỏ, sư theo ngài Đàm Ái ở chùa Khai Nguyên. Sau khi cạo tóc, sư đến núi Ngũ Đài thụ giới Cụ Túc, học luật. Theo lời chỉ dạy của ngài Phù Dung Linh huấn, sư đến tham yết ngài Hoàng Bá Hi Vận, sau được nối pháp của ngài.Gặp pháp nạn Hội Xương, sư ở ẩn trong rừng. Về sau, nhận lời thỉnh của Tướng quốc Bùi Hưu, sư trụ ở chùa Báo Ân hơn 20 năm.	
Năm Quang Khải thứ 3 (887), Tiền Vương hạ chiếu thỉnh sư vào nội cung thuyết pháp và được ban tử y.	
Niên hiệu Văn Đức năm đầu (888), sư thị tịch, hưởng thọ 76 tuổi.	
Sư để lại các tác phẩm: Bát Nhã Tâm Kinh Tụng 1 quyển, Luận Phá Tà 1 quyển. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.17; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.12; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.3].	
 	
Sở Qui	
● Nơi quay về. Tịnh Độ Giáo lấy Đức Phật A Di Đà làm thể sở qui.Thuyết này có xuất xứ từ các mục Thượng Phẩm Thượng Sinh, Thượng Phẩm Trung Sinh... trong Quán Kinh Tán Thiện Nghĩa của ngài Thiện Đạo đời Đường. Trong Tịnh Độ Tông Yếu tập quyển 4, ngài Lương Trung, vị tăng người Nhật Bản, lấy Đức Di Đà làm sở qui, lấy cõi Cực Lạc làm sở cầu và lấy niệm Phật làm sở hành, 3 “sở” này có đủ trong nhất tâm. Còn trong Quán Kinh Tán Thiện Yếu Nghĩa Thích Quán Môn Nghĩa Sao quyển 4 thì ngài Chứng Không vị tăng người Nhật lấy Cực Lạc Tịnh Độ làm sở qui.	
 	
Sở Tác 	
● I.Sở Tác.	
Đối lại: Năng tác.	
Chỉ cho sự phát động tạo tác của 3 nghiệp thân, miệng, ý. Ba nghiệp thân, miệng, ý là chủ thể năng tác, những cái do 3 nghiệp tạo tác ra gọi là Sở Tác. Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 266 trung) nói: “Cũng không có sở tác, cũng không có sở hữu”. [X. Đại Thừa Trung Quán Thích Luận Q.4]. 	
● II.Sở Tác.	
Cũng gọi Yết Ma.	
Làm việc theo đúng Thánh Pháp mà có công giúp thành. (xt. Yết Ma).	
 	
Sở Tác Tương Tự Quá Loại 	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Lỗi thứ12 trong 14 lỗi “Tự Năng Phá” do ngài Túc Mục, Tổ của Cổ Nhân Minh lập ra.	
Đây là lỗi do người vấn nạn với ý đồ xấu dùng mánh khóe để bác bỏ lập luận của đối phương, nhưng thất bại và tự chuốc lấy lỗi.Nghĩa là khi tranh luận, người lập luận dùng Nhân (lí do) chính xác để chứng minh cho chủ trương của mình, nhưng người vấn nạn lại tách rời Nhân và Đồng Dụ ra để công kích là Nhân của đối phương không thành lập được. Như đệ tử Phật lập luận thức:	
Tông: Âm thanh là vô thường. Nhân: Vì nó được tạo tác ra. 	
Dụ: Như cái bình.	
Đây là luận thức hoàn toàn chính xác, nhưng tín đồ ngoại đạo muốn bác bỏ mới bắt bẻ rằng: “Cái bình là từ đất nặn thành, cho nên có thể nói là được tạo tác ra; nhưng âm thanh thì không từ đất nặn thành, vì thế nó không phải được tạo ra”. Nạn phá như vậy là do không hiểu cái tướng chung của những vật thể được tạo tác ra nên mắc lỗi.Loại lỗi này tương đương với “Sự dị nạn” nói đến ở Phẩm Đạo Lí Nan trong Luận Như Thực của ngài Thế Thân. [X. Luận Nhân Minh Chính Lí Môn;	
Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.8; Nhân Minh Thập Tứ Tương Tự Quá Loại Lược Thích (Duy hiền, Hiện Đại Phật Giáo Học Thuật Tùng San 21]. (xt. Thập Tứ Quá Loại, Nhân Minh).	
 	
Sở Tạo Sắc 	
● Gọi tắt: Sở tạo.	
Chỉ cho tất cả các sắcphápđều do 4 Đại đất, nước, lửa, gió tạo ra, vì thế gọi là	
Sở tạo sắc, còn 4 Đại là Năng tạo. Theo Luận Thành Thực thì 4 trần (sắc, hương, vị, xúc) là Năng Tạo, 5 căn (nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân) là Sở tạo, còn 4 Đại thì vừa là Năng Tạo vừa là Sở Tạo. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.127; Phẩm Đại Thực Hữu trong Luận Thành Thực]. (xt. Tứ Đại, Năng Tạo SởTạo).	
 	
Sở Thạch	
● Sở Thạch (1296-1370)	
Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời Nguyên, người ở Tượng Sơn, Minh Châu, họ Chu, tên Phạm kì, tự Sở Thạch. Sư là đệ tử nối pháp của ngài Hạnh đoan ở Kính Sơn, pháp tôn đời thứ 20 dòng Nam Nhạc.	
Năm 16 tuổi, sư thụ giới Cụ Túc ở chùa Chiêu Khánh tại Hàng Châu. Về sau, sư đắc pháp nơi ngài Nguyên Tẩu Hạnh Đoan, lần lượt trụ trì các chùa Vĩnh Tộ ở Thiên Ninh, chùa Bản Giác ở Gia Hưng và chùa Báo Quốc ở Hàng Châu. Năm Chí Chính thứ 7 (1347) đời Nguyên, vua Thuận Tông ban cho sư danh hiệu “Phật Nhật Phổ Chiếu Tuệ Biện Thiền Sư”.	
Năm Hồng Vũ thứ 3 (1370), sư hét 1 tiếng rồi thị tịch, hưởng thọ 75 tuổi.	
Sư có tác phẩm: Sở Thạch Phạm Kì Ngữ Lục 20 quyển. [X. Thích Thị Kê Cổ Lược Tục Tập Q.2; Nam Tống Nguyên Minh Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện Q.10; Tăng Tập Tục Truyền Đăng Lục Q.4]. (xt. Phạm Kì).	
 	
Sở Thạch Phạm Kì Thiền Sư Ngữ Lục 	
● Gọi đủ: Phật Nhật Phổ Chiếu Tuệ Biện	
Sở Thạch Thiền Sư Ngữ Lục.	
Cũng gọi Sở Thạch Thiền Sư Ngữ Lục, Sở Thạch Lục.	
Ngữ Lục, 20 quyển, do ngài Phạm Kì soạn vào cuối đời Nguyên, các vị Tổ Quang, Đàm Thiệu, Lương Ngạn biên tập, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 24.	
Nội dung bộ sách này biên tập các Ngữ Lục của ngài Phạm kì giảng dạy tại các chùa Phúc trăn, chùa Vĩnh Tộ ở Thiên Ninh, chùa Bản Giác ở Gia Hưng, chùa Báo Quốc ở Hàng Châu và các phần Bỉnh Phất Tiểu Tham, Tụng Cổ, Pháp Ngữ, Tạp Trứ. Ngoài ra còn phụ thêm phần Hành Trạng, bài tựa và bài minh tháp do ông Tống Liêm soạn.	
 	
Sở Thuyên 	
● I.Sở Thuyên.	
Đối lại: Năng Thuyên.	
Chỉ cho nghĩa lí trong kinh văn được giải thích rõ ràng. Căn cứ vào ngữ cú của kinh văn để giải thích rõ nội dung và hiển bày ý nghĩa của nội dung ấy, nên gọi kinh văn là Năng thuyên, nghĩa lí là Sở Thuyên. Tứ Giáo Nghĩa quyển 1 cho rằng giáo là Năng thuyên, lí là Sở Thuyên. Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 1phần đầu nói: “Pháp được diễn bày là Sở Thuyên, danh cú văn tự y cứ là Năng Thuyên”. [X. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng, phần cuối]. 
● II.Sở Thuyên.	
Hàm ý tột bậc. Tức chỉ cho mục đích sau cùng.	
 	
Sở Tri Chướng 	
● Phạm: Jĩeyàvaraịa.	
Cũng gọi Trí Chướng, Trí ngại.Đối lại: Phiền Não Chướng.	
Chấp chặt vào pháp đã chứng được, khiền cho trí chân như căn bản bị ngăn che, là 1 trong 2 chướng.	
Do vô minh căn bản mà chúng sinh mờ mịt đối với cảnh giới sở tri, che lấp Pháp Tính mà trở thành chướng ngại cho chủng trí trung đạo, cho nên gọi là Trí ngại.Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 141, Luận Đại Thừa Khởi Tín và Câu Xá Luận Quang Kí quyển 1 thì Bất Nhiễm Ô Vô Tri tức là Sở Tri Chướng. Còn Luận Thành Duy Thức quyển 9 và Phật Địa Kinh Luận quyển 7 thì cho rằng Sở Tri Chướng lấy Tát Ca Da Kiến Chấp trước các pháp biến kế làm đầu. Nghĩa là tất cả nghiệp phát khởi và quả thu được của các pháp Kiến, Nghi, Vô Minh, Ái, Khuể, Mạn... đều bao hàm trong Sở Tri Chướng, đều lấy pháp chấp và vô minh làm căn bản, vì thế chướng này chỉ tương ứng với 2 tâm Bất Thiện và Vô Kí, trong tất cả phiền não đều có chướng này.	
Cứ theo Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 9 thì Nhiễm ô Sở Tri Chướng có 3 loại: Bì (lớp bên ngoài), Phu (lớp ở giữa) và Cốt (lớp trong cùng), bậc Hoan Hỷ trụ đoạn được Bì, bậc Vô Khai Phát Vô Tướng Trụ đoạn được Phu, bậc Như Lai Trụ mới đoạn được	
Cốt tủy của Sở Tri Chướng. [X. Kinh Giải Thâm Mật Q.4; Phẩm Hóa trong Kinh Nhập Lăng Già Q.8; Luận Thành Duy Thức Q.10; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ Q.thượng phần cuối, Q.hạ phần đầu; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.3].
 	
Sở Tri Y	
● Tên khác của thức A Lại Da. Tông Duy Thức lấy 3 tính Biếnkế sở chấp, Y Tha Khởi và Viên Thành Thực làm pháp Sở Tri.Thức A Lại Da là chỗ y chỉ của 3 tính, nên gọi thức này là Sở Tri Y. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.1 (ngài Huyền Trang dịch); Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3]. (xt. A Lại Da Thức).	
 	
Sở Vi Lượng	
● Cũng gọi Tiền Lượng.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Tỉ Lượng trong Luận Thức Nhân Minh do người lập luận lập ra.	
Tỉ Lượng chỉ cho sự hiểu biết do suy luận so sánh mà có được. Tỉ lượng của người vấn nạn (địch luận) dùng để chống lại người lập luận, gọilàHậu lượng hoặc Năng vi lượng. Sở Vi lượng và Năng Vi Lượng đều là tỉ lượng chính xác của Nhân (lí do) và Dụ (thí dụ), cho nên khó định đoạt giữa người lập luận và người vấn nạn ai đúng ai sai.[X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Ngộ Tha Môn Thiển Thích (Trần Đại Tề)].
 	
Sở Viên	
● Sở Viên (986-1039). Thiền Sư Trung Quốc sống vào đời Tống, người ở Thanh Tương, Toàn Châu (huyện Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây), họ Lí. Thủa nhỏ sư là 1 Nho Sinh, rắp tâm theo đuổi sự nghiệp Khoa Cử. Năm 22 tuổi, sư hồi tâm theo đạo Phật, xuất gia ở chùa Ẩn Tĩnh tại Tương Sơn. Không bao lâu, sư đến cửa Tương Miễn, kết bạn với ngài Thủ Chi Cốc Tuyền cùng vào Lạc Dương. Nghe tiếng tăm ngài Thiện Chiêu là bậc nhất trong thiên hạ, sư bèn đến Phần Châu, nương tựa ngài được 2 năm nhưng vẫn chưa được nghe pháp yếu. Mỗi lần thấy sư thì ngài Thiện Chiêu lại chửi mắng, hoặc chê bai các nơi, có dạy bảo điều gì cũng chỉ là việc tầm thường của thế tục. Một hôm, sư đến trách ngài, chưa dứt lời thì ngài nhìn chằm chằm vào sư mà mắng rằng (Đại 51, 482 thượng): “Ác tri thức này dám chê bai ta!” rồi giơ gậy lên đuổi.Sư định giải thích, ngài liền bụm miệng. Sư chợt Đại Ngộ, thưa rằng: “Thế mới biết đạo của Lâm Tế vượt ngoài thường tình”. Sư hầu hạ ngài Thiện Chiêu khoảng 12 năm (có thuyết nói 7 năm), lãnh hội hết yếu chỉ của ngài.	
Sau, sư đến Tinh Châu tham vấn ngài Đường Minh Trí Tung, lại cùng với các bậc danh sĩ đương thời như Dương Đại Niên, Lí tuân úc thường họp bàn về đạo lí. Sư muốn về làng thăm mẹ, nhưng khi đi ngang qua Quân Châu (tỉnh Tứ Xuyên), sư gặp ngài Hiểu Thông ở Động Sơn, y chỉ ngài 3 năm, rồi lại đến Ngưỡng Sơn. Lúc đó, Dương Đại niên gửi thư cho quan Thái Thú Nghi Xuân là Hoàng Tông Thả thỉnh sư đến trụ trì chùa Quảng Lợi ở Nam Nguyên tại Viên Châu (tỉnh Giang Tây). Ở đó được 3 năm, sư từ biệt về thăm mẹ. Sau đó, sư lại đến tham yết ngài Thần Đỉnh Hồng Nhân. Ngài Hồng Nhân rất khen ngợi sư, từ đó danh tiếng sư lừng lẫy. Lúc đầu, sư làm Thủ Tọa ở đạo tràng của ngài Đạo Ngộ tại Đàm Châu (tỉnh Hồ Nam), kế đến trụ chùa Sùng Thắng ở núi Thạch Sương, rồi lại dời đến ở chùa Phúc Nghiêm tại Nam Nhạc; cuối cùng, lại dời đến trụ chùa Hưng Hóa ở Đàm Châu.	
Tháng giêng năm Bảo nguyên thứ 2 (1039), sư thị tịch ở chùa Hưng Hóa tại Đàm Châu, thọ 54 tuổi, thụy hiệu “Từ Minh Thiền Sư”.	
Trong 50 vị đệ tử nối pháp, nổi tiếng nhất là các sư Hoàng Long Tuệ Nam và Dương Kì Phương Hội, mỗi vị này lại thành lập 1 phái riêng.	
Sư có tác phẩm: Thạch Sương Sở Viên Thiền Sư Ngữ Lục 1 quyển (do ngài Tuệ Nam biên chép lại). [X. Tục Truyền Đăng Lục Q.3; Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện Q.21].	
 	
Sở Vương Anh	
● Con của vua Quang Vũ Đế đời Đông Hán, Trung Quốc, là em của vua Hiếu Minh Đế. Theo chính sử của Trung Quốc thì ông là người đầu tiên tin theo Phật Giáo. Cứ theo Liệt Truyện thứ 32 trong Hậu Hán Thư thì lúc còn trẻ, Vương anh thích làm hiệp sĩ, giao du với các tôn khách, về già, ông lại thích học thuyết của Hoàng lão, thực hành trai giới cúng lễ theo Phật Giáo. Điều Thiên Trúc Quốc trong Liệt Truyện thứ 78 của Hậu Hán Thư nói: “Sở Vương Anh là người đầu tiên tin đạo thuật ấy (đạo Phật), nhân đó Trung Quốc có rất nhiều người thờ phụng đạo Phật”. Điều này đủ chứng tỏ nền Phật Giáo mà Sở Vương Anh tin thờ cũng chỉ thuộc loại phương thuật cúng tế. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.35; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.4; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.1; Hậu Hán Kỉ Q.10].	
 	
Sở Y 	
Phạm:Àzraya. Pàli: Assaya.	
● I.Sở Y.	
Đối lại: Năng y.	
Chỗ được nương tựa. Duy Thức Học gọi cái chỗ mà khi 8 thức tâm, tâm sở sinh khởi nương vào, gá vào là Sở Y. Có 3 loại:	
1.Nhân Duyên Y (cũng gọi Chủng Tử Y): Chỉ cho nhân sinh khởi của các pháp hữu vi, cũng tức là chủng tử của mỗi pháp trong tất cả các pháp.	
2.Tăng Thượng Duyên Y (cũng gọi Câu Hữu Y): Chỉ cho chỗ nương của tâm, tâm sở pháp khi khởi chuyển, tức chỉ cho Nội Lục Xứ.	
3.Đẳng Vô Gián Duyên Y (cũng gọi Khai Đạo Y): Chỉ cho chỗ nương hiện khởi của tâm, tâm sở pháp, tức là nghĩa “tiền diệt”. Luận Thành Duy Thức quyển 4, khi giải thích rõ về Câu Hữu Y của các thức, có phân biệt “Y” và “Sở Y”, cho rằng “Y” là chung cho tất cả pháp sinh diệt, như vua và các quan nương lẫn nhau. Còn “Sở Y” tức là Nội Lục Xứ, chỉ giới hạn ở 5 căn, và ý căn, phải có đủ 4 nghĩa: Quyết định, có đối tượng, làm chủ và giữ lấy cái mình duyên theo, mới được gọi là Câu Hữu Sở Y. Trong 8 thức thì Câu Hữu Sở Y của 5 thức gồm 4 loại: Đồng Cảnh Y (5 căn), Phân Biệt Y (thức thứ 6), Nhiễm Tịnh Y (thức thứ 7) và Căn Bản Y (thức thứ 8); ý thức thứ 6 thì có 2 loại Câu Hữu Sở Y là thức thứ 7 và thức thứ 8, Thức Mạt Na thứ 7 chỉ có 1 loại là thức thứ 8, thức thứ 8 cũng chỉ có 1 loại là thức thứ 7.Trên đây lại có Cộng Y và Bất Cộng Y khác nhau. Cộng Y là sở y chung, còn Bất Cộng Y là sở y riêng.	
Ngoài ra, trong kinh luận cũng có nhiều chỗ gọi cái có thể làm chỗ nương cho sự vật là Sở Y. Như Luận Du Già Sư Địa quyển 99 có liệt kê 5 thứ Sở Y mà người phạm hạnh nên an trụ là: Thôn Điền Sở Y, Cư Xứ Sở Y, Bổ Đặc Già La Sở Y, Chư Y Phục Đẳng Tư Cụ Sở Y và Uy Nghi Sở Y. Còn như giáo chỉ căn bản của các tông phái thì có các kinh luận chính sở y và bàng sở y... đều thuộc về nghĩa sở y nói ở đây. [X. Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.2; Luận Đại Tì Bà Sa Q.127; Luận Du Già Sư Địa Q.1, 55; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.4; Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu Q.hạ, phần đầu]. (xt.Y, Năng Y).	
● II.Sở Y.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Chỉ cho danh từ trước (tiền trần) của Tông (mệnh đề) trong Luận Thức Nhân Minh.	
Luận Nhân Minh nhập chính lí (Đại 32, 11 hạ) nói: “Hư Không có thật vì nó là sở y của muôn vật, nếu chấp hư không chẳng có thật thì nghĩa sở y không thành”. Bởi vì trong Nhân Minh qui định rằng danh từ trước của Tông là thể, là pháp sở y của Nhân (lí do), cho nên gọi là Sở Y. [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.trung, phần cuối].	
 	
Sở Y Bất Thành Quá 	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Sởy bất thành, Phạm:Àzraya-asiddha. Sở Y (cũng gọi Tiền Trần) chỉ cho Hữu Pháp của chi Tông (mệnh đề) trong tác pháp 3 chi của Nhân Minh; Bất Thành (gọi đủ: Bất Cực Thành) nghĩa là không thành tựu. Sở Y Bất Thành là 1 trong 4 lỗi Bất Thành về Nhân (lí do) trong 33 lỗi của Nhân Minh, tức là không được cả 2 bên chấp nhận nên Nhân không thành lập được. Bởi vì Nhân Minh qui định rằng danh từ trước (tiền trần) và danh từ sau (hậu trần) của Tông đều phải được cả người lập luận và người vấn nạn chấp nhận, trong đó, danh từ trước là Sở Y của Nhân (lí do) nếu đối phương không chấp nhận thì không thành lập được, như vậy thì chi Nhân và chi Dụ (thí dụ) cũng không thành lập được, gọi là Sở Y Bất Thành. Như Thắng Luận Sư đối với Vô không Luận Sư mà lập luận thức: “Hư Không là có thật, vì nó là sở y của muôn vật”, trong đó, danh từ trước của Tông là “Hư Không” được Thắng Luận Sư chấp nhận nhưng không được Vô không Luận Sư thừa nhận, vì Vô không Luận Sư chủ trương Hư Không “không có thể thực”. Do đó, không thể thành lập và bị lỗi Sở Y Bất Thành. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.trung; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.5].	
 	
Sơn Am Tạp Lục	
● Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Vô Uẩn soạn vào khoảng năm Hồng Vũ đời Minh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 148.	
Nội dung sách này thu chép hành trạng của các bậc tôn túc danh đức từ các sách La Hồ Dã Lục, Vân Ngọa Kỉ Đàm, Tùng Lâm Công Luận, Thiền Lâm Bảo Huấn, Chư Truyền Đăng Lục và sự thấy nghe của các vị hành cước tham học đương thời.Đối với những truyện có sự nhầm lẫn thì soạn giả khảo xét lại những chứng cứ để sửa chữa lại cho rõ hơn. Quyển thượng thu chép từ Hòa Thượng Định Thủy Bảo Nguyệt đến Hòa Thượng Vô Tượng Vị, gồm hơn 70 điều. Quyển hạ thu chép từ ngài Hồ Châu Tăng Tịnh đến ngài Đàn Chủ Đức Ngung, gồm hơn 60 điều. Tất cả đều là những niêm đề và lời hay hạnh đẹp của các bậc danh đức trong Thiền Lâm thời cận cổ.	
 	
Sơn Biên Tập Học 	
● (1882-1944).Danh tăng Nhật Bản thuộc phái Đại Cốc Chân Tông, người huyện Sơn Hình. Sau khi tốt nghiệp Đại Học Chân Tông, sư đến Nam Dương quan sát tình hình các tôn giáo. Sau đó, sư du học Ấn Độ, Anh Quốc trong 4 năm. Khi trở về nước, sư lập Hiệp hội Văn hóa Phật Giáo làm cơ quan phổ biến tư tưởng Phật Giáo, vận động đào tạo nhân tài.Sư lần lượt giữ các chức Giáo sư Đại Học Đại Cốc Chân Tông, Thư viện trưởng...	
Sư có các tác phẩm: Phật Đệ Tử Truyện, Phật Giáo Văn Học, Phật Giáo Tinh Yếu, Nhật Bản Văn Hóa Dữ Phật Giáo, Thánh Điển Vật Ngữ, Giáo Hành Tín Chứng Giảng Nghĩa 3 quyển, Tân Dịch Phật Giáo Thánh Điển.	
 	
Sơn Cân	
● Chỉ cho trọng lượng của núi Tu Di, ví dụ tuổi thọ vô lượng của Phật.	
Thích Môn Chính Thống quyển 4 (Vạn Tục 130, 400 thượng) nói: “Thọ lượng của Đức Thích Tôn rất lâu dài, cho dù trọng lượng của núi, giọt nước của biển, hạt bụi của đất, cõi hư không, cũng không thể sánh được”. [X. Phẩm Thọ Lượng Kinh Kim Quang Minh].	
 	
Sơn Chủ	
● Vị chủ của 1 sơn môn, là tiếng tôn xưng vị Trụ Trì 1 ngôi chùa.	
Vì chùa viện phần nhiều được xây cất trong rừng núi, tên chùa lấy hiệu núi, cho nên vị Trụ Trì gọi là Sơn Chủ. Sơn trưởng của Thư viện cũng gọi là Sơn Chủ. Ngoài ra, vị Thượng tọa của chùa viện lớn trong Thiền Lâm cũng được gọi là Sơn Chủ. [X. môn Xưng Hô trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Sơn Đầu	
● I.Sơn Đầu.	
Chỉ cho nghĩa trang, nơi chôn cất người chết. [X. điều Vong Tăng Bản Trướng Thức trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.7]. 	
● II.Sơn Đầu.	
Cũng gọi Hóa Đàn.	
Chỉ cho đài Niết Bàn, tức cái nền đặt quan tài.(xt. Hóa Đàn). 	
 	
Sơn Gia	
● Chỉ cho sư chủ hoặc môn đồ của ngài trụ ở trong núi.	
Tại Trung Quốc,Đại Sư Trí Khải của Tông Thiên Thai trụ trong núi Thiên Thai khá lâu, ngài Tứ Minh Tri Lễ thuộc Tông Thiên Thai thì trụ rất lâu trong núi Tứ Minh, các ngài đều ở trong núi diễn nói pháp nghĩa, đề xướng học thuyết Tông Thiên Thai, cho nên đều gọi là Sơn Gia. Lại như trong các sách Sơn gia nghĩa uyển, Sơn Gia Tự Dư Tập, Sơn gia giáo điển chí... từ “Sơn Gia” là chỉ cho tông Thiên Thai hoặc các nhà Thiên Thai.	
Ở Nhật Bản, từ Sơn Gia đặc biệt chỉ cho ngài Tối Trừng - Tổ khai sáng Tông Thiên Thai Nhật Bản, đồng thời, cũng được sử dụng để chỉ chung cho môn phái núi Tỉ Duệ, như ngài Tối Trừng có danh xưng Sơn Gia Đại Sư, các tác phẩm Thiên Thai Pháp Hoa Tông Niên Phần Học Sinh Thức gọi là Sơn Gia Học Sinh Thức, Hợp Đàn Quán Đính Kí gọi là Sơn Gia Quán Đính Kí, Thiên Thai Pháp Hoa Tông truyền pháp kệ, gọi là Sơn Gia Truyền Pháp Kệ, Viên Đốn Bồ Tát Giới gọi là Sơn Gia Luật...	
 	
Sơn Gia Học Sinh Thức	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Tối Trừng, vị cao tăng Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 74.	
Nội dung sách này chia làm 3 phần: 	
- Thiên Thai Pháp Hoa Tông Niên Phần Học Sinh Thức (gồm 6 điều). 	
- Khuyến tưởng Thiên Thai Tông Niên Phần Học Sinh Thức (gồm 8 điều). 	
- Thiên Thai Pháp Hoa Tông Niên Phần Độ Giả Hồi Tiểu Hướng Đại Thức (gồm 4 điều). Đối với Phật Giáo ở Nam Đô, Nhật Bản, thì sách này minh xác qui địnhtu hành của Tông Thiên Thaivàlà 1 tác phẩm trọng yếu y cứ vào giới Đại Thừa để quyết định chủ trương độc lập của 1 tông phái.	
 	
Sơn Gia Nghĩa Uyển	
● Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Khả Quán (1092-1182) Tông Thiên Thai soạn vào đời Tống, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 101.Mục đích sách này nói về phái Nam bình, môn hạ của ngài Tứ Minh Tri Lễ thuộc phái Sơn gia Tông Thiên Thai, đồng thời trình bày về nghĩa trọng yếu của Tông Thiên Thai.	
Nội dung gồm: 	
- Quyển thượng: Song Du Nghĩa, Kim Ti Nghĩa 10 thiên, Thập Bất Nhị Môn Trung Tổng Biệt Nghĩa, Biện Nhạc Sư Tam Thiên Thư. 	
- Quyển hạ: Bộ Giáo Nghĩa, Định Giáo Nghĩa, Thụ Giới Phổ Thuyết, Nghị Lan Bồn 5 chương, Sơ Diệm Chính Nghĩa, Liệu Giản Tá Biệt Danh Thông.	
Ngoài việc giải thích rõ về giáo phán của Tông Thiên Thai, sách này còn bàn đến nghĩa Ngũ Nghịch Báng Pháp trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, yếu nghĩa thụ giới trong Phạm Võng Giới Sớ.	
Ngoài ra, đối với các cuộc tranh luận về các vấn đề Như Phật Thân Thường Trụ Thuyết, Phật Tính Thuyết, Lí Sự Tam Thiên Thuyết... giữa Phái Sơn Gia và Sơn Ngoại của Tông Thiên Thai đời Tống, sách này cũngcó bình luậnvề quan điểm của các ngài Tứ Minh Tri Lễ, Tịnh Giác Nhân Nhạc, Cô Sơn Trí Viên... về những vấn đề trên. Đây là tư liệu trọng yếu liên quan đến Tông Thiên Thai đời Tống. (xt. Sơn Gia Sơn Ngoại).	
 	
Sơn Gia Quán Tâm Dị Luận Quyết 	
● Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Chân Điêu (?-1659) thuộc Tông Thiên Thai Nhật Bản soạn.	
Sách này trình bày về 2 luận thuyết khác nhau của phái Sơn Gia và Sơn Ngoại thuộc Tông Thiên Thai đời Tống, Trung Quốc.	
Nội dung chia làm 5 thiên: Sự Lí Tức Cụ, Tâm Pháp Quán Thể, Quán Cảnh Chân Vọng, Tam Thiên Tổng Biệt và Tam Đế Minh Thể. (xt. Sơn Gia Sơn Ngoại). 
 	
Sơn Gia Sơn Ngoại	
● Chỉ cho Phái Sơn Gia và Phái Sơn Ngoại thuộc Tông Thiên Thai Trung Quốc.
Vào những năm đầu đời Bắc Tống, Tông Thiên Thai bị chia làm 2 phái, phái được xem là Thiên Thai chính thống do ngài Tứ Minh Tri Lễ đứng đầu, gọi là Phái Sơn Gia; đối lại, phái Tiền Đường của các ngài Khánh Chiêu, Trí Viên... không được xem là chính thống thì gọi là phái Sơn Ngoại.	
Vào cuối đời Đường, Trung Quốc rơi vào trạng huống loạn lạc liên miên, sách vở của Tông Thiên Thai phần nhiều bị thất lạc, về sau, những sách vở ấy được mang về từ Triều Tiên, Nhật Bản tạo nên tình hình phục hưng học thuyết Thiên Thai ở thế kỉ IX, X. Nhưng do cách nhìn khác nhau đối với sách cũ đã dẫn đến tình trạng chia rẽ về quan điểm, lâu dần trở thành 2 Phái Sơn Gia và Sơn Ngoại đối lập nhau. Nguyên nhân bắt đầu từ cuộc tranh luận về vấn đề thật giả giữa Lược bản và Quảng bản Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa của Đại Sư Trí Khải, vì Quảng Bản có 1 chương Quán Tâm Thích, còn Lược Bản thì không.	
Hai phái thực sự phân hóa vào cuối đời Ngũ Đại.Bấy giờ, môn hạ của ngài Cao Luận Thanh Tủng - Tổ thứ 11 Tông Thiên Thai - có các vị Nghĩa Tịch ở Loa Khê, Chí Nhân ở Chiết Giang. Đệ tử ngài Chí Nhân là Ngộ Ân ở Từ Quang. Đệ tử ngài Ngộ Ân có Nguyên Thanh ở Phụng Tiên, Hồng Mẫn ở Linh Quang. Đệ tử ngài Nguyên Thanh có Khánh Chiêu ở Phạm Thiên, Trí Viên ở Cô Sơn. Đệ tử ngài Khánh Chiêu có Hàm Nhuận ở Vĩnh Phúc, Kế Tề ở Vĩnh Gia... Đó là hệ thống phái Sơn Ngoại.Còn về hệ thống Phái Sơn Gia thì đệ tử ngài Nghĩa Tịch có Nghĩa Thông ở Bảo Vân, Tông Dục ở Quốc Thanh. Đệ tử ngài Nghĩa Thông có Tri Lễ ở Tứ Minh, Tuân Thức ở Từ Vân, Thiện Tín ở Bảo sơn. Ngài Tri Lễ lại có các đệ tử là Quảng Trí Thượng hiền, Thần Chiếu Bản Như, Hưng Giáo Phạm Trăn, Quảng Từ Tuệ Tài, Tịnh Giác Nhân Nhạc, như đồ biểu sau đây ( bị thiếu hình ):	
Cuộc bút chiến sôi nổi diễn ra giữa 2 phái, bắt đầu làn gài Ngộ Ân Phái Sơn Ngoại viết “Phát Huy Kí” cho rằng Quán Tâm Thích là do người đời sau thêm vào và chỉ giải thích Lược bản thôi.Môn đệ của ngài Ngộ Ân là các vị Nguyên Thanh, Hồng Mẫn nêu ra 20 câu hỏi và cũng theo chủ trương của ngài Ngộ Ân, phủ định Quán Tâm Thích trong Quảng Bản. Bấy giờ, có người thiện tín viết thư đến xin ngài Tứ Minh Tri Lễ soạn văn đáp lại 20 câu hỏi của các vị Nguyên Thanh, Hồng Mẫn. Do đó, ngài Tri Lễ mới soạn“Phù Tông Thích Nạn” chỉ trích 20 câu hỏi.Các vị đệ tử của ngài Nguyên Thanh là Khánh Chiêu và Trí Viên cùng nhau soạn “Biện Ngoa” để hỗ trợ “Phát Huy Kí” của thầy mình. Ngài Tri Lễ lại viết “Vấn Nghi Thư” để vặn lại “Biện Ngoa”, ngài Khánh Chiêu cũng viết “Đáp Nghi Thư” để trả lời.Ngài Tri Lễ lại viết “Cật Nạn Thư”, ngài Khánh Chiêu thì soạn “Ngũ Nghĩa Thư” để trình bày thêmý của mình, ngài Tri Lễ lại viết “Vấn Nghi Thư” gạn hỏi, qua năm vẫn chưa nhận được thư đáp nên ngài Tri Lễ lại gửi “Phúc Vấn Thư” để thúc dục, ngài Khánh Chiêu liền soạn “Thích Nạn Kí” trả lời.Cứ như thế hỏi qua đáp lại 5 lần, suốt thời gian 7 năm. Năm Cảnh Đức thứ 3 (1006), ngài Tri Lễ tổng hợp văn nghĩa các luậnvănqua lại giữa 2 bên trước sau 10 lần mà soạn thành “Thập Nghĩa Thư”. Năm sau, ngài Khánh Chiêu cũng soạn “Đáp Thập Nghĩa Thư”, để đối kháng, ngài Tri Lễ lại soạn “Quán Tâm Nhị Bách Vấn” để gạn hỏi.Hơn 10 năm sau, ngài Trí Viên soạn “Quang Minh Huyền Biểu Vi Kí”, lại dùng “Tứ Nạn” phủ nhận Quán Tâm Thích trong Quảng Bản. Năm sau, ngài Tri Lễ soạn “Quang Minh Huyền Thập Di Kí”, luận phá thuyết của ngài Trí Viên.	
Từ khi ngài Ngộ Ân phủ nhận Quảng Bản cho đến khi ngài Tri Lễ luận phá Tứ Nạn, tổng cộng là 40 năm. Thời gian tranh cãi tuy có nhiều luận điểm, nhưng rốt cuộc thìchủ đề chính yếu vẫn là tranh luận về sự chân, vọng của cảnh giới quán tâm. Phái Sơn gia chủ trương “Vọng Tâm Quán”, nghĩa là mục đích quán xét tâm là nhằm chuyển phàm tâm để thực hiện lí tâm, cho nên phải lấy tâm sát na sinh diệt hằng ngày làm đối tượng trực tiếp, chứ lí tâm chân tính vốn chẳng phải là cái có tính đối tượng, do đó, nó không là đối tượng để quán xét, mà chỉ có cái vọng tâm vô minh là đối tượng, vì chính vọng tâm này mới có thể quán xét diệu lí của 3 đế.
Trái lại, phái Sơn Ngoại thì chủ trương “Chân Tâm Quán”, nghĩa là điểm cốt yếu của pháp tu quán là nương vào diệu giải để định diệu hạnh; diệu giải là hiểu rõ lí tam đế tam thiên viên dung, diệu hạnh là thực hành tam quán viên diệu. Nhờ diệu giải mà được diệu hạnh, tức không còn chân vọng khác nhau, cũng tức là nương vào diệu giải mà được lí tâm của thực tướng tam đế. Do đó, phải xem lí tâm này là đối tượng trực tiếp của quán pháp, lí tâm này (nhất tâm, nhất niệm) chẳng phải là nhất tâm của vọng tâm, vọng niệm, mà là cái tự tính linh tri, là cảnh giới bất khả tư nghị.	
Đứng trên quan điểm triết học mà nhận xét thì có thể nói sự tranh luận trên có thể được xem là cuộc tranh luận giữa “Sơn Gia Thực Tướng Luận” và “Sơn Ngoại Duy Tâm Luận”.	
Duy Tâm luận của phái Sơn Ngoại hiển nhiên đã bắt nguồn từ thuyết “Tính Cụ” của Tông Thiên Thai, xích lại gần với lập trường tư tưởng Hoa Nghiêm mà môi giới là Luận Đại Thừa Khởi Tín. Phái Sơn Ngoại lấy Luận Khởi Tín làm tư tưởng Duy Viên, Phái Sơn Gia thì lấy đó làm tư tưởng Biệt Giáo và Viên Giáo, cho nên trong Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao, ngài Tri Lễ lập Hoa Nghiêm làm Biệt Giáo, chủ trương “Biệt lí tùy duyên”, bị phái Sơn Ngoại phản đối.	
Ngoài ra, về vấn đề “Lí Tính Độc Hại” nói trong Thỉnh Quan Âm Kinh Sớ của ngài Trí Khải, giữa ngài Tri Lễ và ngài Trí Viên cũng có tranh luận.Ngài Trí Viên soạn “Xiển Nghĩa Sao”, chủ trương “Lí Độc” phải tiêu phục, cho nên Lí Độclàcó thể đoạn chớ không phải tính ác. Ngài Tri Lễ liền soạn “Thích Tiêu Độc Tam Dụng Chương”, “Thập Cửu”, đề ra luận thuyết “Lí Độc Tức Tính Ác” nghĩa là tính ác có thể đoạn. Do đó mà biết ngài Trí Viên chỉ đứng trên lập trường của Viên Giáo mà lập luận, còn ngài Tri Lễ thì đứng trên lập trường của Biệt Giáo và Viên Giáo mà lập thuyết. Về sau, đệ tử của ngài Khánh Chiêu là Hàm Nhuận soạn “Tiêm Nghi” bài xích ngài Tri Lễ, học trò ngài Tri Lễ thì soạn “Chỉ Nghi” để phản bác.	
Ngoài ra, về thuyết “Sắc Cụ Tâm Cụ” nói trong Quán Kinh Sớ Diệu Tông Sao, 2 phái cũng chủ trương khác nhau. Diệu Tông Sao là tác phẩm của ngài Tri Lễ, trong đó tác giả chủ trương tâm pháp và sắc pháp là đồng thể, đều có đủ tam thiên, đều là tổng thể năng tạo năng cụ. Ngài Hàm Nhuận thì soạn “Chỉ Hà” phản đối thuyết của ngài Tri Lễ, chủ trương tâm pháp và sắc pháp khác nhau, tâm pháp có đủ tam thiên, là tổng thể năng tạo năng cụ, nhưng sắc pháp thì không thế, mà chỉ là thể sở tạo sở cụ mà thôi.Ngài Tịnh Giác liền soạn “Quyết Mô” để bài xích ngài Hàm Nhuận. Về hữu tướng vô tướng của tam thiên 2 phái cũng đều chấp 1 mối.Phái Sơn Gia chủ trương lí sự nhất thể, bất luận là tam thiên lí tạo hay tam thiên sự tạo đều là hữu tướng, đồng thời có hiện tượng sai biệt. Phái Sơn Ngoại thì cho rằng tam thiên lí cụ là bình đẳng vô tướng, còn tam thiên sự tạo mới là hữu tướng và có hiện tượng sai biệt.	
Từ những năm cuối đời Ngũ Đại, Phái Sơn Gia gồm có các vị: Nghĩa Tịch, Nghĩa Thông, Đế Quán, Tuân Thức, Tri Lễ, Tông Dục, Thượng Hiền, Bản Như, Phạm Trăn, Tuệ Tài, Nhân Nhạc... Còn phái Sơn Ngoại thì gồm các vị: Chí Nhân, Ngộ Ân, Nguyên Thanh, Trí Viên, Khánh Chiêu, Hàm Nhuận, Kế Tề... Nhưng đệ tử ngài Tri Lễ là ngài Tịnh Giác Nhân Nhạc và pháp tôn (cháu nội trong đạo) của ngài là Thần Trí Tòng Nghĩa, về sau lại xung đột với ngài về quan điểm “quán tâm quán Phật” và từ bỏ pháptọa của ngài mà ra sáng lập riêng thuyết mới, người đương thời gọi là Hậu Sơn Ngoại hay Tạp Truyền Phái.Để phân biệt với phái Hậu Sơn Ngoại này, phái Sơn Ngoại của các ngài Nguyên Thanh, Khánh Chiên... nói trên được gọi là Tiền Sơn Ngoại.[X. Tứ Minh Thập Nghĩa Thư; Tứ Minh Tôn Giả Giáo Hành Lục Q.2, 3; Sơn Gia Tự Dư Tập Q.hạ; Thích Môn Chính Thống Q.5; Phật Tổ Thống Kỉ Q.8, 14; Thiên Thai Giáo Học Sử chương 4 (Tuệ Nhạc); Tống Đại Thiên Thai Giáo Lí Sử (Lí Thế Kiệt)]. (xt. Hậu Sơn Ngoại). 	
 	
Sơn Gia Tự Dư Tập	
● Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Thiện Nguyệt (?-1241) thuộc Tông Thiên Thai soạn vào đời Tống, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 101.	
Nội dung sách này gồm 2 thiên Giáo và Quán. Trong thiên Giáo gồm 31 luận đề, như Khai Quyền Thông Luận, Thanh Văn Hóa Nguyên, Vô Lượng Nghĩa Kinh Đồng Dị Thể Luận, Tính Ác Nghĩa...Trong thiên Quán gồm có 8 luận đề, như Quán Cảnh Chân Vọng Luận, Tam Thiên Tổng Biệt Nghĩa, Thập Chủng Cảnh Giới Nghĩa... [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.25]. (xt. Sơn Gia Sơn Ngoại).	
 	
Sơn Hải Không Thị	
● Núi, biển, hư không, giữa chợ. Từ ngữ này hình dung sự vô thường bức bách, khiến người ta không thể lẩn tránh. Bởi vì vô thường (cái chết) đối với loài hữu tình như bóng theo hình, sức mạnh của nó mau chóng như thác đổ, gió bão, điện xẹt, dù có trốn vào núi rừng, xuống đáy biển, lên hư không hay giữa chợ cũng không thoát, vẫn bị nó bức bách và theo đuổi bén gót.	
Cứ theo Kinh Pháp Cú Thí Dụ quyển 1, thời xưa có 4 anh em Phạm Chí đều có thần thông, một hôm đoán biết sau 7 ngày đều sẽ bị chết, 4 người bàn nhau dùng sức thần thông để tránh tử thần. Sau đó, mỗi người tìm 1 nơi để trốn, người lặn xuống tận đáy biển, người chui vào trong lòng núi Tu Di, người bay lên hư không và người ra giữa chỗ chợ đông đúc. Nhưng đúng 7 ngày sau, vô thường vụt đến, trong 4 Phạm Chí không 1 ai thoát chết. [X. Kinh Bà La Môn Tị Tử]. (xt. Bà La Môn Tị Tử Kinh). 	
 	
Sơn Hải Như Lai	
● Cũng gọi Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai.	
Danh hiệu của ngài A Nan trong vị lai khi thành Phật.	
Cứ theo Phẩm Thụ Học Vô Học Nhân Kí trong Kinh Pháp Hoa quyển 4 thì vô lượng kiếp về trước, Đức Thế Tôn và ngài A Nan cùng phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ở nơi Đức Phật Không Vương (Phạm: Dharmaganàbhyudgataràja). Vì ngài A Nan thường ưa thích nghe nhiều và lấy đó làm bản nguyện hộ trì pháp tạng của Đức Phật Thích Ca và chư Phật đời vị lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát, nên mới được thụ kí như vậy.	
 	
Sơn Hào	
● Bút núi, ví dụ số nhiều vô lượng. Phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm nói về số lượng rộng lớn của kinh, cho rằng dù có dùng nước của các Đại dương để làm mực và gom góp hết số bút nhiều như núi Tu Di để biên chép kinh điển thì cũng không thể hết được.	
Hồng Tự Nghĩa (Đại 77, 406 hạ) nói: “Bốn thân (Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Thân, Hóa Thân) như mực đất; 3 mật (thân mật, khẩu mật,ý mật) như bút núi”.
 	
Sơn Hiệu	
● Tên núi, thường được dùng để đặt cho tên chùa.	
Thời xưa, chùa viện phần nhiều được xây cất ở trong núi, vì thế thường lấy tên núi để đặt tên chùa. Cho mãi thời gần đây, dù chùa được xây dựng ở đồng bằng cũng vẫn thường phụ thêm tên núi, do đó, tên núi bèn trở thành tên riêng của ngôi chùa, như chùa Đông Lâm ở Lô Sơn thuộc Tầm Dương, Giang Châu, chùa Thê Hà ở Nhiếp Sơn, chùa Diệu Thiện ở núi Cối Kê, chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai, chùa Đại Hoa Nghiêm ở núi Thanh Lương, chùa Độ Môn ở núi Đương Dương... đại khái đều lấy tên núi ở các nơi đó đặt trước tên chùa. Thời gần đây, ngôi chùa Luật Tông nổi tiếng ở Trung Quốc là chùa Long Xương lại dùng tên núi Bảo Hoa - cũng là ngọn núi Trứ danh - để gọi nên ít người biết đến tên chùa. Phật Quang Sơn ở Đài Loan cũng thuộc dạng này. Ngoài ra, ở Nhật Bản thì chùa Diên Lịch ở núi Tỉ Duệ cũng chỉ gọi tên núi chứ không gọi tên chùa.	
 	
Sơn Hình Trụ Trượng	
● Chỉ cho nguyên hình cây gậy được chặt từ trong núi mà không đẽo gọt gì thêm. Bích Nham Lục tắc 18 (Đại 48, 158 thượng) ghi: “Ngài Tuyết Đậu nói rằng: Cây gậy nguyên hình được chặt từ trong núi (...) dưới cây không bóng hội họp cùng thuyền”. 	
 	
Sơn Kì	
● Phạm: Zànti.	
Thánh Tích của Phật Giáo nằm trên 1 giải đất gò cao gần vùng Belsa thuộc Bhopal, Trung Ấn Độ, nhờ có trụ đá do vua A Dục dựng và Đại Tháp mà nổi tiếng khắp thế giới.	
Vùng đất này vốn tên là Kakanaya hoặc Kakanara, là con đường giao thông trọng yếu giữa miền Trung Ấn Độ và nước Ujjayini (Ô Xà Diễn Na) mà Đại Sử gọi là Tháp sơn ở phía tây nam. Tên Sơn Kì (Sanchi) không biết được đặt từ thời nào, trong kinh Phật cũng chưa xác định rõ là Đức Phật đã từng đến nơi này hoặc các vùng phụ cận hay không? Chỉ do chiều cao, kiểu cách của ngôi Đại Tháp và hình dáng khám thờ Phật... phù hợp với lời ghi chép trong Luật Ma Ha Tăng Kì mà suy biết tòa tháp này đúng là kiểu tháp của Ấn Độ đời xưa.	
Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 33 (Đại 22, 497 hạ) nói: “Bấy giờ, Đức Thế Tôn tự dựng tháp Phật Ca Diếp, nền tháp hình tròn, chung quanh có lan can bao bọc, 4 hướng có cửa ra vào, trên chóp tháp có lọng che biểu thị Luân Tướng (tướng bánh xe). Phật dạy cách thức dựng tháp phải như thế.	
Khi chưa lên ngôi, vua A Dục từng giữ chức Tổng đốc ở Malwavà cưới 1 người con gái ở làng Vedisa (Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 2 gọi là thôn Ti Đề tả), cách Sơn Kì chỉ vài dặm Anh, làm vợ. Về sau, Sơn Kì trở thành 1 trung tâm Phật Giáo quan trọng. Vào thế kỉ XI, nơi này bắt đầu đổ nát, mãi đến thế kỉ XVIII, XIX mới lần lượt được khai quật.	
Những văn vật cổ tích ở Sơn Kì hiện còn gồm có:	
1.Đại Tháp: Nền hình tròn, đường kính hơn 36 mét, cao hơn 4 mét, thân tháp có hình dạng như cái bát úp, cao khoảng 12 mét, mặt bằng trên đỉnh tháp có đường kính hơn 10 mét, xung quanh có lớp lan can bằng đá bao bọc. Ở chính giữa mặt bằng vạch thành 16 ô vuông, trên đó dựng 1 cái khám thờ Phật bằng đá, hình vuông, cao 3,5 mét, trên nóc khám dựng cây lọng. Luân tướng cũ của Đại Tháp đã đổ nát, gần đây, chính phủ Ấn Độ đã xây dựng lại.Chung quanh nền tháp có lan can bằng đá bao bọc, 4 hướng đều mở 1 cửa ra vào. Lan can cao 3,3 mét, niên đại kiến tạo muộn hơn Đại Tháp. Bốn cửa đều được làm bằng đá màu vàng sậm. Trên đầu mỗi trụ đá hình vuông lớn ở 4 góc đều có hình tượng động vật hoặc thần Kim Cương. Cửa Đông, cửa Bắc khắc hình voi chúa, cửa Tây là Lực sĩ Kim Cương, cửa Nam là sư tử, chiều cao hơn 10 mét, trong đó, cửa Nam là xưa nhất, cửa Bắc được bảo toàn hoàn chỉnh hơn cả. Các cửa tháp đều có những bức khắc nổi liên quan đến Phật truyện, Bản Sinh Đàm là sự tích lễ bái cúng dường Phật. Những bức khắc nổi ở đây cùng với các bức tranh vách ở động đá Ajantà (A chiên đa) đều là tinh hoa của mỹ thuật Phật Giáo Ấn Độ. Vào thời vua A Dục, Đại Tháp được kiến tạo bằng đá và gạch, đến thế kỉ II trước Tây lịch từng được mở rộng thêm.	
2.Tháp thờ di cốt: Cách Đại Tháp về phía đông bắc khoảng 60 mét, có ngôi tháp thờ di cốt của ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, 2 vị đệ tử lớn củaĐức Phật, tháp có hình thức giống như Đại Tháp và cũng rất nổi tiếng. Ngoài ra còn có các tháp nhỏ gần đó cóxá lợi của các ngài Ca Diếp Ba, Mạt Thị Ma... 	
3.Tháp số 2: Tháp này thờ di cốt của các vị Đại sư truyền giáo nổi tiếng trong đoàn truyền giáo của vua A Dục. Những di cốt này do học giả Cunningham, người Anh, phát hiện và được đưa về đây. Tính cách quan trọng của tháp này là ở các bài văn khắc trên những hộp đá trắng đặt di cốt. Trên đó có ghi tên người và các sự tích có tính chính xác về các vị Đại sư truyền giáo do vua A Dục phái đi được nói đến trong các bộ Đại Sử và Đảo Sử. Do đó, giá trị sử liệu của 2 bộ sử trên rất được đề cao.	
4.Tháp số 4: Tháp nằm về phía đông bắc của tháp số 3, qui mô nhỏ hơn, là kiến trúc thuộc thời kì sau này, nhưng giữ gìn không được tốt. Gần đây đã được Chính phủ Ấn Độ sửa sang lại.	
5.Trụ đá vua A Dục và các trụ đá khác: Trong số này, có 4 trụ tương đối quan trọng, xưa nhất là trụ đá vua A Dục ở trước cửa Nam của Đại Tháp, chiều cao khoảng 12 mét, được tạo nên bởi 1 khối đá hoàn chỉnh, nhưng nay chỉ còn đầu trụ và 1 phần thân, đầu sư tử của trụ đá thì còn được cất giữ trong viện bảo tàng. Còn 3 cây trụ kia thì là những kiến trúc thuộc các Vương Triều Huân Ca và Cấp Đa, chiều cao đều kém xa trụ đá vua A Dục.	
6.Chùa viện: Ở phía nam Đại Tháp, có ngôi chùa được kiến tạo vào khoảng năm 650 Tây lịch, nay chỉ còn lại đầu cột của 9 cây cột rất lớn, 1 đoạn tường ngắn chỉ cao 1,2 mét, với mấy mảnh gạch ngói và bát vỡ. Chếch về phía đông Đại Tháp 1 chút, có ngôi miếu nhỏ, được giữ gìn toàn vẹn, do các khối đá tạo thành, dọc hành lang trước điện, có 4 cây cột đá làm trụ chống. Phía đông Đại Tháp thì có một ngôi chùa được xây dựng vào khoảng thế kỉ IX, X Tây lịch, là kiến trúc muộn nhất ở Sơn Kì và là di tích được xếp vào hàng thứ 45, phần lớn kiến trúc này đã sụp đổ. [X. Thế Giới Mỹ Thuật Toàn Tập Q.3, 5; The Bhilsa topes, by A Cunningham; Tree and Serpent Worship, by J. Fergusson; Modern India, by S.M. William; Ấn Độ Phật Giáo Thánh Tích Giản Giới (Phương Chi)].	
 	
Sơn Môn 	
● I.Sơn Môn.	
Cũng gọi Tam Môn.	
Chỉ cho cổng chính (cửa Tam quan) của các chùa viện. Vì chùa phần nhiều được xây cấtởchốn núi rừng nên có tên này. Thông thường Sơn Môn có 3 cửa tượng trưng cho Tam Giải Thoát Môn (Không Môn, Vô Tướng môn, Vô Tác môn), cho nêncũng gọi là Tam môn. (xt. Tam Môn). 	
● II.Sơn Môn. Cũng gọi Sơn tự.	
Chỉ chung cho các chùa viện. Bởi vì các chùa viện thời xưa phần nhiều được kiến tạo trong núi rừng nên dùng Sơn Môn (cửa núi) làm tên khác của chùa viện. Nhưng đời sau, dù chùa viện được xây cất ở đồng bằng, nơi thị tứ, cũng vẫn gọi chung là Sơn Môn. Ngoài ra, toàn thể mọi người tu hành trong 1 ngôi chùa, từ vị Trụ Trì trở xuống, cũng gọi chung là Sơn Môn. [X. môn Điện Đường trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
● III.Sơn Môn.	
Chỉ cho phái Diên Lịch tự ở núi Tỉ Duệ thuộc phái Sơn Môn của tông Thiên Thai, Nhật Bản, đối lại với phái Tự Môn của chùa Viên Thành ở Tam Tỉnh.	
 	
Sơn Môn Kị Phật Điện 	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nghĩa đen là cổng chùa cỡi điện Phật. Nghĩa bóng là ngay cái thế giới sai biệt của hiện tượng giới là thực tướng bình đẳng, tức hàm ý tất cả đều thành Phật. Nhân Thiên Nhãn Mục quyển 1 (Đại 48, 305 trung) nói: “Hãy ở ngoài cửa giữ trọng trách làm thần Kim Cương, sơn môn cỡi điện Phật”.	
 	
Sơn Môn La Hán	
● Tượng 16 vị hoặc 500 vị La Hán thờ trên lầu sơn môn để cầu các Ngài hộ trì sơn môn và làm cho chính pháp trụ lâu nơi thế gian.	
 	
Sơn Môn Sớ	
● Bài văn sớ do vị Thư Kí làm được đọc trong lễ khuyến thỉnh (chúc mừng) vị Tân trụ trì nhập tự viện trong Thiền Tông. Văn Sớ cung thỉnh các vị Trụ Trì các sơn môn lân cận đến dự lễ, gọi là Chư Sơn Sớ; thiệp chúc mừng của các vị Trụ Trì chùa viện các nơi gửi đến vị Tân trụ trì, gọi là Giang Hồ Sớ; bài biểu do đồng môn dâng lên chúc mừng Tân trụ trì, gọi là Đồng Môn Sớ. [X. Phật Quang Quốc Sư Ngữ Lục Q.3; Thường Quang Quốc Sư Ngữ Lục Q.hạ; môn Văn Sớ trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên; điều Thỉnh Tân Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.3].	
 	
Sơn Môn Tam Đại Thị Giả 	
● Chỉ cho 3 vị thị giả lớn: Thị Giả Đốt Hương, Thị Giả Thư Kí và Thị Giả Thỉnh Khách phụ tá vị Trụ Trì trong mọi hoạt động trong chùa viện. [X. môn Chức Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Tam Môn Tam Đại Thị Giả).	
 	
Sơn Môn Tam Đại Thiền Sư	
● Chỉ cho 3 vị: Đô Tự, Duy Na và Thị Giả trong các Thiền Viện. Từ “Thiền Sư” ở đây chẳng phải là chức vị, mà chỉ được dùng để bày tỏ lòng tôn kính đối với các vị này. [X. môn Chức Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Sơn Nhạc Sùng Bái	
● Thần cách hóa núi cao để sùng bái.	
Tại Trung Quốc từ xưa đã có tín ngưỡng sơn thần, như truyền thuyết “Sơntrung phương thất nhật, thế thượng sổ thiên niên” (ở trong núi mới 7 ngày mà trên thế gian đã nghìn năm). Những chỗ mây phủ mịt mù trong núi sâu thường được xem là chỗ thần tiên cư trú.	
Truyện Tây Nam Di trong Hậu Hán Thư cũng nói: “Thần núi thần biển linh thiêng, chim thú lạ lùng”. Những cuộc tế lễ lớn nhất ở Trung Quốc đời xưa đều do Hoàng Đế đích thân chủ trì, như cúng tế thần núi Thái Sơn.	
Ngoài ra, người Ấn Độ coi dãy núi Hỉ Mã Lạp Nhã là trung tâm của thế giới.Người Moses (Do Thái) ở núi Si nại nhìn thấy Da Hòa Hoa (Jehowah: Thượng Đế) hiện ra. Ở Nhật Bản thời xưa cũng do tín ngưỡng sùng bái núi non kết hợp với Mật Giáo mà đã sản sinh ra Tu Nghiệm Đạo, chủ trương người tu hành phải khổ tu trong rừng núi.
 	
Sơn Ông Đạo Mẫn 	
● (1596-1674).Cao tăng Trung Quốc, thuộc Tông Lâm Tế, sống vào cuối đời Minh đầu đời Thanh, người ở Triều Dương, Triều Châu (Quảng Đông), họ Lâm, tự Mộc Trần, hiệu Sơn Ông.	
Thủa nhỏ, sư đã khác với những trẻ thường, lớn lên, sư đọc Đại Tuệ Thiền Sư Ngữ Lục và có chí xuất gia. Sư tham yết ngài Nhã Muội Trí Minh ở chùa Khai Tiên ở Khuông Lư, rồi xuất gia. Sau, sư tham học Thiền Sư Mật Vân Viên Ngộ 14 năm và được nối pháp của ngài.Sau đó, sư lần lượt trụ trì các chùa Linh Phong, Vân Môn, Quảng Nhuận, Đại Năng Nhân, Vạn Thọ ở Chiết Giang, chùa Pháp Khánh ở Sơn Đông và 2 lần chú tích núi Thiên Đồng.	
Năm Thuận Trị 16 (1659) đời Thanh, sư vâng sắc cùng vấn đáp với học sĩ Vương Hi ở điện Vạn thiện tại Bắc Kinh, được vua ban hiệu Hoằng Giác Thiền Sư. Năm Khang Hi 13 (1674), sư thị tịch, thọ 79 tuổi, pháp lạp 55.	
Sư có các tác phẩm: Ngữ Lục 20 quyển, Tấu đối lục 3 quyển, Bắc Du Tập 6 quyển, Bố Thủy Đài Văn Tập 32 quyển. [X. Tục Chỉ Nguyệt Lục Q.19; Ngũ Đăng Toàn Thư Q.66].	
 	
Sơn Pháp	
● Cũng gọi Sơn Qui.	
Chỉ cho những phép tắc, qui định riêng của mỗi chùa viện được đặt ra ngoài những Thanh Qui chung.	
 	
Sơn Phục	
● Cũng gọi Sơn Ngọa, Tu Nghiệm Giả, Nghiệm Giả, Hành Giả.	
Từ ngữ gọi vị hành giả thuộc phái Tu Nghiệm Đạo ở Nhật Bản.	
Phục sơn có nghĩa là vào núi báu Pháp Tính Chân Như, hàng phục vô minh phiền não. Là người ở trong núi hoang vắng, tu luyện khổ hạnh, được pháp thần nghiệm nhiệm mầu. Tùy Theo trình độ tu hành mà Sơn Phục có các cấp bậc khác nhau như: Đại Tiên Đạt, Chính Tiên Đạt, Tam Tăng Kì, Nhị Tăng Kì, Nhất Tăng Kì...
Về mặt hình thức, Sơn phục có 2 hạng: Người để tóc có vợ con và tăng cạo tóc thanh tịnh.Người để tóc và cạo tóc khác nhau nên chia làm 3 loại: Pháp Thân Hình, Báo Thân Hình và Ứng Thân Hình.	
1.Pháp Thân Hình (cũng gọi Hạ Sơn Phục): Chỉ cho Ưu Bà Tắc, hình thức bề ngoài giống người thế tục.	
2.Báo Thân Hình (cũng gọi là Trích Sơn Phục): Người để tóc 1 tấc 8 phân.	
3.Ứng Thân Hình (cũng gọi Thế Sơn Phục): Hình tướng Tỉ Khưu cạo tóc.	
Từ thời đại Giang Hộ về sau, phục sức, vật phẩm, khí cụ của hành giả Tu Nghiệm Đạo đều có qui định. Các đạo cụ được sử dụng chủ yếu có 12 loại: Khăn chít đầu, dù,áo pháp, kết ca sa, pháp loa (cái tù và), tràng hạt, gậy tích, trắp sách, hòm (rương), gậy Kim Cương, đồ trải để ngồi, mảnh vải quấn ống chân... (xt. Tu Nghiệm Đạo). 	
 	
Sơn Tăng	
● Chỉ cho các vị tăng ở trong núi.Về sau, các vị tu ở thôn làng cũng gọi là Sơn Tăng. Sơn tăng trở thành từ tự xưng khiêm nhường và phần nhiều được các vị Thiền Tăng Sử dụng.	
Lâm TếThiền Sư Ngữ Lục (Đại 47, 498 thượng) ghi: “Lời sơn tăng nói khác với người trong thiên hạ”. [X. Hoàng Long Tuệ Nam Thiền Sư Ngữ Lục; Đông Sơn Tuệ Không Thiền Sư Ngữ Lục].	
 	
Sơn Thủy Bình Phong	
● Bức bình phong có vẽ cảnh non nước đặt ở phía sau tòa A Xà Lê khi cử hành nghi thức Quán Đính hoặc tu pháp Cúng Dường Mạn Đồ La trong Mật Giáo.	
Bởi vì đàn tràng cử hành nghi thức Quán Đính vốn được thiết lập trên bãi đất trống ngoài trời, đây là 1 định chế của Ấn Độ đời xưa, cho nên, đời sau, do không có điều kiện lập đàn tràng ngoài trời, giữa cảnh non nước thiên nhiên, người ta mới dùng bình phong có vẽ cảnh sơn thủy để tượng trưng. [X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật]. 
 	
Sơn Thủy Nạp	
● Y phục của Thiền Tăng Trung Quốc ở đời Tống, tức y phục có hoa văn được may bằng loại tơ lụa đắt tiền.	
Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển hạ, phần 3 (Đại 40, 391 trung) nói: “Thiền Tăng thời nay phần nhiều mặc áo đơn trái với pháp phục, may bằng tơ lụa, có thêu hoa văn, gọi là Sơn Thủy Nạp, giá trị tới số nghìn”.	
 	
Sơn Vương Quyền Hiện 	
● Cũng gọi Nhật Cát Quyền Hiện, Sơn Vương Thất Xã.	
Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Từ gọi chung các vị thần hộ trì Kinh Pháp Hoa của Tông Thiên Thai ở núi Tỉ Duệ.	
Khi ngài Tối Trừng khai sáng Tỉ Duệ Sơn, ngài khuyến thỉnh Tam Luân Đại Thần làm thần trấn giữ. Về sau, vị thần này được thờ làm bản tôn của Sơn vương thần đạo. Những đạo tràng cúng tế Sơn Vương quyền hiện gồm có: Đại Cung, Nhị Cung, Thánh Chân Tử, Bát Vương Tử, Khách Nhân, Thập Thiền Sư và Tam Cung, gọi là Thượng Thất Xã (7 xã bậc thượng); nếu thêm 7 xã bậc trung và 7 xã bậc hạ nữa thì thành 21 xã. Do chính sách tông giáo Thần và Phật tách rời nên Sơn vương quyền hiện bị phế bỏ mà đổi thành Nhật cát thần xã.	
 	
Suất Đô Bà	
● Phạm: Stùpa. Pàli: Thùpa.	
Cũng gọi Tốt Đô Bà, Tốt Đổ Ba, Tẩu Đẩu Bà.	
Gọi tắt: Tháp Bà, Đâu Bà, Phù Đồ, Tháp. Suất Đô Bà vốn là kiểu mộ tháp ở Ấn Độ đời xưa có hình dáng giống như cái bánh hỏi (bánh ú). Sau khi Đức Phật nhập diệt, Suất Đô Bà ngoài ý nghĩa phần mộ ra còn mang tính chất là vật kỉ niệm, nhất là những ngôi tháp cấu trúc bằng gạch nung được xây dựng vào thời vương triều Khổng Tước, trong đó có an trí di cốt, vật dụng, tóc... của Đức Phật, thì Suất Đô Bà dần dần đã trở thành tiêu xí của Thánh địa và kiến trúc trang nghiêm chùa viện. Về sau, tháp được dùng làm trung tâm điểm để vận động tân hưng Phật Giáo, từ đó phát triển thành Phật Giáo Đại Thừa.	
Ở Trung Quốc, Nhật Bản, tháp và kim đường đều được xếp vào hàng các kiến trúc quan trọng, được dùng để an trí Xá Lợi Phật, tượng trưng cho chùa viện. Phần tướng luân ở phía trên cùng của tháp 3 tầng hoặc 5 tầng, vẫn còn giữ nguyên phong cách Ấn Độ. Còn có tập quán dùng 1 thanh gỗ nhỏ và dài làm thành hình tháp, dựng bên cạnh mộ để truy tiến người chết. Loại tháp bằng gỗ này được gọi là Suất Đô Bà, Tháp bà, còn tháp kiến trúc thì chỉ gọi là tháp để dễ phân biệt. Những kinh văn được viết chép trên loại tháp bằng gỗ, gọi là Suất Đô Bà kinh. Trong Mật Giáo, đặc biệt thiết lập ngôi tháp hình ngũ luân (5 yếu tố) để làm tiêu xí của đức Đại Nhật Như Lai.Đây là căn cứ vào tư tưởng ngũ luân, tức hết thảy muôn pháp đều do 5 yếu tố đất, nước, lửa, gió, hư không tạo thành, nhờ đó mà có nhục thân và ngay nơi nhục thân ấy là thân Phật. Ngoài ra, tượng Phật, Bồ Tát trong Mật Giáo, có các vị dùng tháp làm hình Tam Muội Da, hoặc làm vật cầm. (xt. Tháp). 
 	
Suất Tiền	
● Cũng gọi Suất Tài.	
Chỉ cho tiền bạc quyên góp từ chúng tăng để chi dụng cho các vật cúng dường như hương, hoa... trong các dịp cử hành lễ giỗ Tổ Sư hay các Phật Sự khác. Ngoài ra, các vị tăng mới được nhận cho ở tham học trong tùng lâm, góp tiền mua dầu, hương để tỏ lòng cảm tạ, cũng gọi là Suất tiền. [X. điều Cáo Hương trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.2].	
 	
Súc Sinh 	
● Phạm: Tiryaĩc. Pàli: Tiracchana. Hán âm: Để Lật Xa.	
Cũng gọi Bàng sinh, Hoạnh sinh, Súc Sinh Đạo, Bàng sinh thú.	
Chỉ chung cho các loài động vật như chim, cá, muông thú, côn trùng... là 1 trong 3 ác đạo, 1 trong 6 đường, 1 trong 5 đường.	
Theo Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 18 thì súc sinh tổng cộng có tới 34 ức loại, về tướng mạo, màu sắc, cách ăn uống, sinh sống... đều khác nhau.	
Luận Đại Trí Độ quyển 30 cho rằng, căn cứ vào chỗ ở của súc sinh có thể chia làm 3 loại: Bay trên không, đi trên đất và bơi dưới nước. Nếu căn cứ vào ngày, đêm thì có thể chia làm 3 loại: Loài đi lúc ban ngày, loài đi lúc ban đêm và loài đi cả ban ngày lẫn ban đêm.	
Còn theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 120 và Luận Câu Xá quyển 8 thì súc sinh và loài người đều có 4 cách sinh: Sinh từ bào thai, từ trong trứng, sinh ở chỗ ẩm ướt và tự nhiên hóa sinh. Còn thọ mệnh của súc sinh thì hoặc 1 ngày 1 đêm, hoặc như Long Vương... thọ 1 trung kiếp, mỗi loài mỗi khác. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.172; Luận Lập Thế A Tì Đàm Q.7; Luận Câu Xá Q.11; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.8; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.8, phần đầu]. 	
 	
Súc Sinh Đạo	
● Cũng gọi Súc Sinh Thú.	
Chỗ nương ở của súc sinh, 1 trong Lục Đạo.	
Chúng Sinh lúc còn sống tạo các nghiệp ác, gieo nhân súc sinh, sau khichết, sinh vào cõi súc sinh, gọi là Súc Sinh Đạo. (xt. Lục Đạo). 	
 	
Súc Sinh Giới	
● Chỉ cho thế giới của loài súc sinh, 1 trong 10 giới do tông Thiên Thai lập ra. Các loài sinh sống trong thế giới này là những chúng sinh ngu si, do kiếp trước tạo nghiệp ác mà chuyển sinh đến. (xt. Thập Giới, Súc Sinh). 	
 	
Súc Sinh Hữu	
● Quả báo của loài súc sinh là có thật, 1 trong 7 Hữu được nói đến trong Trường A Hàm Thập Báo Pháp Kinh quyển thượng. 	
 	
Súc Sinh Nhân	
● Nghiệp nhân dẫn sinh vào đường súc sinh.	
Thích Thị Yếu Lãm quyển trung dẫn lời trong Kinh Biện Ý cho rằng: Nghiệp nhân dẫn sinh vào đường súc sinh có 5: Phạm giới ăn trộm, mắc nợ không trả, giết hại, không thích nghe nhận kinh pháp, thường tìm mọi cách để ngăn cản, quấy rối người khác cử hành trai hội.	
 	
Súc Sinh Thực Thời	
● Chỉ cho thời gian ăn uống của loài súc sinh, 1 trong 4 thời ăn.	
Loài súc sinh phần nhiều ăn uống vào buổi chiều. [X. Pháp Uyển Châu Lâm Q.42]. 
 	
Sùng Bái	
● Tôn sùng và kính bái đối với đối tượng mà mình tin tưởng, thờ phụng.	
Sùng bái là 1 trong những yếu tố cơ bản của tông giáo. Căn cứ vào các đối tượng sùng bái khác nhau mà có thể phân loại các tông giáo bất đồng. Như tông giáo Tự nhiên có sùng bái tự nhiên, tông giáo Bộ lạc có sùng bái “đồ đằng” (vật tô - Totem); tông giáo của xã hội văn minh thì có sùng bái ngẫu tượng, sùng bái thần linh... Mục đích chủ yếu của các loại tông giáo này là cảm tạ, cầu nguyện hoặc học tập khuôn mẫu của các đối tượng mà mình tin thờ, sùng kính, do đó mà phát triển ra các thứ nghi thức và chuyên chức chủ trì nghi thức như Tế tư, Tăng Lữ...	
 	
Sùng Huyền Thự	
● Chỉ cho cơ quan trung ương thống lãnh tăng ni, đạo sĩ ở đầu đời Đường, trách nhiệm như những tăng quan nắm giữ giấy tờ sổ sách và trông coi các việc trai đàn... Đầu tiên cơ quan này được đặt dưới quyền Hồng Lô Tự. Về sau, quyền hạn dần dần thu hẹp, không còn độc lập nữa mà phải chịu lệ thuộc dưới sự điều khiển của các quan thế tục. [X. Đường Thư Bách Quan Chí 38]. 	
 	
Sùng Phúc Tự	
● Chùa ở Trường An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.	
Lúc đầu, Hoàng thất nhà Đường tự nghĩ đã dựng nghiệp ở Thái Nguyên, để báo đền ơn đất, mới xây 5 ngôi chùa ở Dương Châu, Kinh Nam, Thái Nguyên, Tây Kinh và Đông Kinh, đều đặt tên chùa là Thái Nguyên.	
Thời Vũ Hậu, 5 ngôi chùa được trùng tu và đổi tên chùa Thái Nguyên ở Tây Kinh là Ngụy Quốc Tây Tự, chùa ở Đông Kinh là Đại Phúc Tiên Tự, lại đổi Ngụy Quốc Tây Tự là Sùng Phúc Tự. Pháp Sư Thần Khải từng hoằng truyền Luận Nhiếp Đại Thừa, Luận Câu Xá... ở chùa này, do đó mà chùa trở thành đạo tràng của Tông Pháp Tướng. Về sau, chùa Thái Nguyên ở Thái Nguyên cũng đổi tên là Sùng Phúc Tự, người đời bèn gọi chùa Sùng Phúc này là Tân Sùng Phúc Tự để phân biệt với chùa Sùng Phúc ở Thái Nguyên. Trong năm Khai Nguyên, pháp sư Trí Thăng trụ ở chùa này soạn Khai Nguyên Thích Giáo Lục, nổi tiếng ở đời.	
 	
Suy Công Qui Bản	
● Đưa công về gốc. Tức đưa cái đức của nghiệp dụng về cái thể căn bản của nó. Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao quyển 2 (Vạn Tục 37, 17 thượng) nói: “Như nghi thức nói pháp của hết thảy chư Phật đều do nơi Ứng Thân (...), nhưng đưa công về gốc thì chính là Pháp Thân nói”.	
 	
Suy Quan	
● Tên 1 chức quan ở đời Đường, thuộc dưới quyền Tiết Độ Sứ và Quan Sát Sứ, tức là chức Quận Tá ở đời Tống, chuyên xem xét và quyết định các việc phải trái.
Bích Nham Lục tắc 68 (Đại 48, 198 thượng) nói: “Một hôm, có vị quan nhân đến tham yết ngài Ngưỡng Sơn, ngài hỏi: - Ông làm chức quan gì? Đáp: Suy quan.
Ngài Ngưỡng Sơn dựng thẳng cây phất tử, hỏi: - Có suy (đánh đổ) được cái này không? Vị quan nhân không đáp được”.	
 	
Suy Tướng 	
● Khi người cõi trời sắp chết thì hiện ra 5 tướng suy báo trước. Đó là: Áo nhuốm bụi, tràng hoa héo úa, nách ra mồ hôi, mình có mùi hôi hám và không thích ngồi chỗ cũ, gọi là Thiên Nhân Ngũ Suy. [X. Luận Câu Xá Q.10]. 	
 	
Sủy Thực	
● Phạm: Kavađiô-kàràhàra hoặc Kavalì-Kàràhàra. Pàli: Kabaliíkàràhàra.	
Cũng gọi Đoàn Thực, Đoạn Thực, Kiến Thủ Thực.	
Vê nhuyễn thức ăn thành viên để ăn.	
Đây là cách ăn của người Ấn Độ, 1 trong 4 cách ăn.	
Ngoài ra, Sủy thực cũng chỉ cho tất cả thức ăn của cõi Dục. Thức ăn ở cõi Dục lấy 3 trần hương, vị, xúc làm thể, vì chia ra từng phần, từng đoạn mà ăn để nuôi sống, duy trì sinh mệnh nên gọi là Đoạn thực. [X. Luận Câu Xá Q.10; Luận Thành Duy Thức Q.4; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.5]. (xt. Tứ Thực).	
 	
Sư	
● Phạm: Upàdhyàya, Zàstf. Pàli: Satthar hoặcSatthu. Hán âm: Ô Ba Nễ.	
Cũng gọi Sư Trưởng, Sư Tăng, Sư Phụ, Sư Gia.	
Từ gọi chung các bậc thầy đem đạo dạy người.	
Trong Luật Tạng, Sư được chia làm 2 loại là Đắc Giới Sư và Thụ Nghiệp Sư. Thích Thị Yếu Lãm thì nói 2 loại Thân giáo sư và Y chỉ sư. Hai loại sư trong Luật Tạng chỉ cho bậc thầy độ người xuất gia, còn 2 loại sư trong Thích Thị Yếu Lãm thì chỉ cho bậc thầy dạy người học Tam Tạng.	
Cứ theo Kinh Trường A Hàm quyển 11 thì bậc Sư trưởng đem 5 việc dạy đệ tử:
1.Thuận theo pháp mà răn dạy.	
2.Dạy điều đệ tử chưa nghe.	
3.Đệ tử hỏi điều gìđềuphải giải thích nghĩa líchorõ ràng.	
4.Xem đệ tử như người bạntốt.	
5.Truyền dạy cho đệ tử tất cả những chỗmình hiểu biết, không xẻn tiếc.	
Còn theo Đại Tỉ Khưu Tam Thiên Uy Nghi quyển 15 thì vị Hòa Thượng cần phải có 15 đức:	
1.Phải hiểu biết về giới.	
2.Phải giữ giới nghiêm túc.	
3.Không phạm giới.	
4.Phải hiểu biết rõ nghĩa lí của kinh.	
5.Phải tự giữ mình.	
6.Phải dạy kinh.	
7.Phải răn dạy.	
8.Phải dạy tu tâm, ý.	
9.Nên dạy nhận lãnh vừa đủ.	
10.Phải dạy phép tắc.	
11.Cần tự có ẩn đức.	
12.Thường dạy bảo tín đồ.	
13.Không được có tâm che giấu.	
14.Có người đem các thứ đến cúng dường, nên nói đều là các thứ của chúng tăng.
15.Thăm người đau yếu phải đối xử bình đẳng. [X. Mục Liên Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự; Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Q.12; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng, phần 3]. 	
 	
Sư Bảo	
● Bậc sư trưởng che chở cho đệ tử, chỉ dạy cho họ tu hành các pháp lành để không bị đọa vào đường ác, nên gọi là Sư Bảo. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.14; Luận Đại Trí Độ Q.1]. 	
 	
Sư Bị 	
● (835-908).Thiền Sư Trung Quốc sống vào cuối đời Đường đầu đời Ngũ Đại, người huyện Mân, Phúc Châu, họ Tạ.	
Sư tinh khôn từ nhỏ, thích câu cá và dong thuyền đi chơi.Năm 30 tuổi, sư mới có chí thoát trần và lễ Thiền Sư Linh huấn ở núi Phù Dung cầu xuất gia. Sau khi thụ giới Cụ Túc, sư tu pháp Đầu Đà, suốt ngày ngồi yên lặng, nên người đời gọi sư là “Bị đầu đà”. Sư thường gần gũi pháp huynh là ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn như tình thầy trò, cùng nhau tu hành, người đến tham học rất đông. Một hôm, xem Kinh Lăng Nghiêm, tâm địa của sư bừng sáng, người từ khắp nơi đến học đạo đông như ngày hội.	
Ban đầu, sư trụ ở viện Phổ Ứng tại Mai khê, không bao lâu, sư dời đến núi Huyền Sa, tùy cơ tiếp hóa trên 30 năm, độ hơn 800 người.Bấy giờ có Mân soái là Vương Thẩm tri hết lòng thờ kính sư, tâu vua ban cho sư áo đỏ và hiệu là “Tông Nhất Đại Sư”.	
Năm Khai Bình thứ 2 (908) đời Hậu Lương, sư thị tịch, hưởng thọ 73 tuổi (có thuyết nói sư thọ 70 hoặc 75 tuổi).	
Sư có tác phẩm: Ngữ Lục 3 quyển. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.13; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.18].	
 	
Sư Bồ	
Tên một trò chơi đánh bạc đời xưa.	
Vật này giống như hạt táo. Ném Sư bồ để vui chơi đỏ đen đại khái cũng giống như xoa hạt xúc xắc của người Trung Quốc.	
Luật Tứ Phần quyển 19 (Đại 22, 692 Sư Bị hạ) nói: “Thích tử Bạt Nan Đà vào thôn ngoài giờ qui định, cùng ném Sư bồ với các cư sĩ”.	
Kinh Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến (Đại 1, 265 thượng) nói: “Có người dị đạo, ăn của tín thí, thường némSư bồ”. Suy đó thì có thể biết trò chơi Sư bồ đã thịnh hành ở Ấn Độ từ rất sớm và bị Đức Phật chế giới cấm. [X. Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ Sao Q.hạ; Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.169].	
 	
Sư Chất	
● Tên 1 người Bà La Môn ở nước Xá Vệ vào thời Đức Phật tại thế.	
Ông này lo buồn vì không có con, nên đến nhờ Phật xem tướng. Đức Phật Bảo là tướng ông ta sẽ có con. Ông vui mừng thỉnh Phật và các vị Tỉ Khưu đến nhà để cúng dường. Khi Phật và các Tỉ Khưu nhận sự cúng dường xong, trên đường trở về tinh xá, gặp 1 con vượn đến xin bát của ngài A Nan để đựng mật cúng dường Phật. Không bao lâu con vượn chết, liền sinh vào nhà ông Sư chất, tên là Ma Đầu La Thế Chất, sau xuất gia và đắc đạo. [X. Kinh Hiền Ngu Q.12]. 	
 	
Sư Chủ	
● Cũng gọi Sư gia, Sư phụ.	
Chỉ cho vị thầy làm chủ răn dạy và là nơi nương tựa của đệ tử, cho nên gọi là Sư chủ. [X. Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Q.27].	
 	
Sư Cô	
● Vốn chỉ cho bậc Ni sư tuổi cao đức trọng.	
Từ đời Tống về sau, từ “Sư cô” được dùng dể chỉ chung cho các người nữ xuất gia.	
 	
Sư Đàn	
● Từ ngữ gọi chung đàn việt (thí chủ) và sư tăng. Luận Thuyết Pháp Minh Nhãn nói: “Một ngày sư đàn, trăm kiếp kết duyên”. 	
 	
Sư Đệ	
● Chỉ cho sự quan hệ giữa sư phụ và đệ tử trong Phật Giáo.	
Năm anh em Kiều Trần Như là những người đầu tiên nghe Đức Phật thuyết pháp và trở thành đệ tử của Ngài, đây là quan hệ thầy trò sớm nhất trong Phật Giáo. Về sau, hàng đệ tử của Phật tăng lên hơn nghìn người; trong tình hình ấy, Đức Phật là bậc thầy đã đạt đạo lí mà con người chưa đạt, đã biết đạo lí mà con người không biết và đã nói đạo lí mà con người chưa nói.	
Còn đệ tử là những người nương theo chính đạo của Phật dạy và đi sau Ngài, được Ngài trao cho đạo lí giải thoát thực tiễn. Trong hàng đệ tử, có những vị lắng nghe âm thanh của Đức Phật nói pháp mà được vào Thánh Đạo, gọi là Thanh Văn. Trong phần 5 của Luật Tạng Đại Phẩm tiếng Pàli và trong Luật Tứ Phần quyển 34 Hán dịch, đều có nói rõ về nhiệm vụ mà thầy là Hòa Thượng (Pàli: Upajjhàya) hoặc A Xà Lê (Phạm:Àcarya) và đệ tử (Pàli: Saddhivihàrika) phải thực hành. Trong Trường A Hàm quyển 11 cũng nói đệ tử phải đem 5 việc để kính thờ thầy. Khi Đức Thích Tôn còn tại thế, Ngài là thầy của toàn thể giáo đoàn Phật Giáo, sau khi Ngài nhập diệt thì hàng đệ tử lấy giáo pháp hoặc giới luật làm thầy, do các bậc Trưởng lão nối tiếp truyền thừa, vì thế mà Phật Giáo chia ra nhiều học phái và giáo phái.Rồi các vị Trưởng lão của các phái lại tuần tự trao truyền cho đồ đệ, như vậy mới giữ gìn được truyền thống đời đời nối tiếp nhau. Riêng trong Mật Giáo, không có sự trao truyền công khai, nên gọi là Bí truyền. Còn trong Thiền Tông thì chỉ trao truyền giữa 1 thầy 1 đệ tử, vì thế, những người chưa tiếp nhận sự trao truyền ấy thì không được thừa nhận là đệ tử chính thức. (xt. Tương Thừa, Sư Tư). 	
 	
Sư Gia	
● Chỉ cho bậc thầy có học vấn, đức hạnh, có khả năng hướng dẫn chúng tăng tu hành. Từ này cũng được dùng để gọi vị thầy tu Thiền.	
Trong Thiền Tông Nhật Bản, người có đủ khả năng và tư cách làm thầy chúng tăng, nhưng phải được sư phụ của mình ấn khả, mới có thể trở thành bậc Sư gia.
 	
Sư Giới 	
● (?-?).Thiền Sư Trung Quốc, thuộc Tông Vân Môn, sống vào đời Tống. Sư nối pháp ngài Song Tuyền Sư Khoan, trụ ở Long Tượng Hải Hội, núi Ngũ Tổ tại Kì Châu (Hồ Bắc), phát huy tông phong.	
Cứ theo Ngũ Đăng Toàn Thư quyển 32 thì Thượng phương Tề Nhạc kết bạn với ngài Tuyết Đậu Trùng Hiển đi du ngoạn Hoài sơn, nghe tiếng sư hay trắc nghiệm người học, liền đến gạn hỏi sư. Sư hỏi (Vạn Tục 140, 379 hạ): “Thượng nhân tên gì?”	
Đáp: Tề Nhạc. Sư hỏi: Cái gì giống núi Thái Sơn? Tề Nhạc không trả lời được, sư đánh đuổi ra.	
Hôm sau, Tề Nhạc lại đến yết kiến. Sư hỏi: 	
- Ông làm gì vậy?	
Tề Nhạc xoay đầu làm thành 1 hình tròn trình sư. Sư bảo: - Đến treo cái lò sưởi này lên!	
Tề Nhạc còn đang nghĩ ngợi, sư liền huơ gậy đuổi ra khỏi cửa.	
Vài ngày sau, Tề Nhạc lại đến chỗ sư, đưa tọa cụ lên nói: - Trải ra thì Đại Thiên Sa Giới, không trải thì mảy lông chẳng còn; như vậy thì nên trải hay không nên trải?
Sư liền bước xuống giường, túm lấy Tề Nhạc, nói: - Đã là người quen, tạisao phải như thế?	
Nhạc cũng ngậm miệng, sư liền đánh đuổi ra”.	
Về già, sư trụ ở núi Đại ngu tại Cao An (Giang Tây), dựa cây gậy cười nói mà hóa. [X. Thiên Thánh Quảng Đăng Lục Q.21; Liên Đăng Hội Yếu Q.27; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.15].	
 	
Sư Hiệu	
● Cũng gọi Tứ Hiệu.	
Tên hiệu để gọi các bậc Sư tăng cao đức do vua ban tặng, như Đại Sư, Quốc Sư, Thiền Sư...	
 	
Sư Hội	
● Sư Hội (1102-1166)	
Cao tăng Trung Quốc, sống vào đời Tống, hiệu Khả Đường. Từ nhỏ sư đã nghiên cứu giáo chương Hoa Nghiêm, không hề trễ nải.Đương thời sự học thịnh hành, các dị thuyết rối bời, học giả phần nhiều không biết chỗ qui thú, nên sư soạn sách Phần tân để cảnh giác người đời.Danh từ Phần Tân (đốt củi) là lấy sự tích thu góp các kinh giả đem đốt ở Nam Sơn để trở về với Chính Pháp. Sư cũng đau xót trước sự suy đồi của tư tưởng Hoa Nghiêm nên nghiên cứu cặn kẽ Khổng Mục Chương, Sưu Huyền Kí và Thám Huyền Kí, sư đặc biệt tinh thông Khổng Mục Chương, cùng suốt áo chỉ Lục Tướng, Thập Huyền. Về sau, vì cho rằng việc soạn thuật chẳng dễ, hoặc sợ làm cho người khác mê lầm, nên sư bỏ cầm bút rất lâu. Đến năm Càn Đạo thứ 2, lúc đó đã 65 tuổi, sư mới bắt đầu soạn Ngũ Giáo Chương Phục Cổ Kí để thỏa lòng mong muốn đã lâu. Nhưng khi soạn đến chương Đoạn Hoặc Phân Tề thì sư lâm bệnh, an nhiên thị tịch, dạy đệ tử là Thiện Hi tiếp tục công việc, thụy hiệu là “” Pháp Chân Đại Sư”. Sư cùng với 3 vị: Đạo Đình, Quan phục và Hi Địch sau này được gọi chung là “Tống Triều Hoa Nghiêm Tứ Đại Gia”.	
Sư để lại các tác phẩm: Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Phần Tân 2 quyển, Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Phục Cổ Kí 3 quyển, Hoa Nghiêm Dung Hội Nhất Thừa Nghĩa Chương Minh Tông Kí. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Phần Tân Q.thượng; Chư Tông Chương Sớ Lục Q.2; Hoa Nghiêm Tông Kinh Luận Chương Sớ Mục Lục].	
 	
Sư Huyền	
● Dây đàn sư tử, tức dùng gân con sư tử làm dây đàn, khi gảy lên thì các loại đàn dây khác đều im bặt; dùng để ví dụ tâm bồ đề át hết những công đức nhỏ nhặt khác. [X. Kinh Tân Hoa Nghiêm Q.78]. 	
 	
Sư Huynh	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Chỉ cho Pháp huynh, từ gọi chung những người xuất gia thụ giới trước mình. Môn Xưng Hô trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên trong quyển 5 nói: “Cùng được một thầy dạy dỗ, người học trước ta gọi là Pháp huynh”. [X. chương Thuyền Tử Đức Thành trong tổ đường tập Q.5].	
 	
Sư Tăng	
● Chỉ cho vị tăng có đức hạnh xứng đáng làm thầy người.Ngoài ra, Sư tăng cũng là từ tôn xưng chúng tăng.	
Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục quyển 1 (Đại 47, 988 trung) nói: “Lại ngày trước có vị lão túc, suốt 9 tuần An Cư chẳng vì Sư tăng thuyết pháp”. Từ Sư tăng ở đây chỉ cho chúng tăng.	
Ngoài ra, trong Tùng Lâm, vị Thiền Tăng có khảnăng tự lập, tự gánh vác trách vụ của mình, thường được gọi là “Sư tăng gia”. Như Bích Nham Lục tắc 33 (Đại 48, 172 trung) ghi: “Ngài Vân Môn nói: Này Thượng thư! Ông chớ nên sơ suất! Bậc sư tăng gia đã luyện hết 3 kinh 5 luận mà vào tùng lâm, trải 10 năm, 20 năm mà vẫn còn chưa được thì làm thế nào mà Thượng thư hiểu nổi?”	
 	
Sư Thích	
● Chỉ cho các trứ tác do các bậc sư gia đời sau soạn thuật, tức là các sách chú sớ, giải thích những kinh do Đức Phật nói và những luận do các Bồ Tát, La Hán tạo.
 	
Sư Tổ	
● I.Sư Tổ.	
Cũng gọi Sư ông.	
Chỉ cho sư phụ của thầy mình (tức ông nội của thế tục).	
Thiền Lâm Bảo Huấn quyển 1 (Đại 48, 1019 thượng) ghi: “Ngài Diễn tổ nói: (...) Người nắm giữ công việc trong sơn môn, phải hiểu biết nhân quả, như sư ông giúp sư tổ Từ Minh vậy!”.	
● II.Sư Tổ (?-?).	
Thiền Sư Trung Quốc, sống vào đời	
Đường, thuộc hệ thống ngài Nam Nhạc, là đệ tử nối pháp của ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện. Sau, sư trụ ở chùa Vân tế tại Nam Sơn. [X.Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.10; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.4].	
 	
Sư Tôn	
● Từ gọi đệ tử của hàng đồ đệ, tức là pháp tôn của thầy mình.	
Môn Xưng Hô trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên nói: “Đệ tử của đệ tử gọi là Sư tôn”.	
 	
Sư Tư	
● Chỉ cho thầy và trò. Sư là bậc thầy dạy dỗ đệ tử, Tư là những giáo pháp (tư liệu) mà thầy truyền trao cho đệ tử, đồng thời cũng có nghĩa là đệ tử.	
Trong Phật Giáo, sự quan hệ giữa thầy và trò rất trọng yếu. Vị thầy trao truyền mệnh mạch giáo pháp cho đệ tử, gọi là Sư tư tương thừa, Huyết mạch.	
Cứ theo KinhThi Ca La Việt Lục Phương Lễ thì đệ tử thờ thầy phải đủ 5 việc là:
1.Phải kính khen thầy.	
2.Phải ghi nhớ ơn thầy.	
3.Phải vâng theo những lời thầy dạy bảo.	
4.Luôn luôn nhớ nghĩ đến thầy.	
5.Phải theo sau và tán thán thầy. 	
Thầy dạy đệ tử cũng có 5 việc là: 	
1.Phải dạy cho chóng hiểu biết.	
2.Phải dạy giỏi hơn đệ tử của người khác.	
3.Muốn cho đệ tử nhớ biết mãi không quên.	
4.Những điều khó khăn nghi ngờ của đệ tử đều phải giải nói cho hiểu biết.	
5.Muốn cho trí tuệ của đệ tử được hơn thầy.	
Điều Sư Tư Chi Đạo trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 3 (Đại 54, 222 trung) nói: “Phép thờ thầy được truyền dạy cho nhau ở bên Tây Vực là: Đầu đêm, cuối đêm phải đến chỗ thầy ở. Thầy bảo đệ tử ngồi yên, sau đó, trong 3 tạng kinh điển tùy thời dạy trao, hoặc sự, hoặc lí không để luống qua. Thầy xét giới hạnh của đệ tử, không được để thiếu trái, biết đệ tử có phạm lỗi, phải dạy sám hối ngay. Về phần đệ tử thì có bổn phận xoa bóp thân thể cho thầy, gấp xếp xiêm áo, lau quét phòng thầy, xem trùng, lọc nước, các việc lớn nhỏđều làm thay thầy. Đó là phép kính thờ thầy”.	
Ngoài ra, trong Giáo Giới Tân Học Tỉ Khưu Hành Hộ Luật Nghi, ngài Đạo Tuyên nêu ra 51 điều về phép thờ thầy để làm khuôn phép thờ thầy cho hàng Tỉ Khưu mới học. [X. Kinh Thiện Sinh trong Trường A Hàm Q.11; bài Tựa Luật Tứ Phần; Luận Lục Môn Giáo Thụ Tập Định; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng, phần 3]. (xt. Huyết Mạch).	
 	
Sư Tư Thất Tổ Phương Tiên Ngũ Môn 	
● Tác phẩm, 1 quyển, phụ đề là: “Trích Cú Trừu Tâm Lục Chi Như Tả”. Đây là quyển sách viết tay hình lá bối, tìm thấy ở Đôn Hoàng, do 1 người Nhật Bản là Thốc thị Hựu tường cất giữ.	
Các học giả cho rằng sách này nêu lên tinh hoa yếu chỉ của bộ Lăng Già Sư Tư Kí và bộ Đốn Ngộ Chân Tông Kim Cương Bát Nhã Đạt Bỉ Ngạn Yếu Trạch. Ngoài ra, những văn hiến phát hiện ở Đôn Hoàng tương quan với Đốn Ngộ Chân Tông Kim Cương Bát Nhã Đạt Bỉ Ngạn Yếu Trạch và Đại Thừa Khai Tâm Hiển Tính Đốn Ngộ Chân Tông Luận... đều là những tư liệu thuộc hệ thống Thiền Bắc Tông. [X. Thiền Tư Tưởng Sử Nghiên Cứu 2]. 	
 	
Sư Tử	
● I.Sư Tử. Phạm: Siôha. Pàli: Sìha.	
Sư Tử là chúa của trăm loài thú, cho nên trong các kinh, luận nó thường được dùng để ví dụ cho đức vô úy và tính vĩ đại của Đức Phật. Lại như tòa ngồi của Phật gọi là tòa Sư Tử, Phật nói pháp gọi là Sư Tử Hống.	
● II.Sư Tử (?-259). Phạm, Pàli: Siôha.	
Cũng gọi Sư Tử Tỉ Khưu, Sư Tử Bồ Đề. Vị Tổ thứ 24 trong 28 vị Tổ truyền thừa của hệ phổ Thiền Tông Ấn Độ. Ngài là người Trung Ấn Độ, xuất thân từ dòng Bà La Môn. Sau khi được Tổ Hạc Lặc Na truyền pháp cho, ngài đến nước Kế Tân, giáo hóa các vị Ba lợi ca, Đạt Ma đạt..., đồng thời, truyền pháp cho Bà Xá Tư Đa và sai vị này qua Nam Thiên Trúc giáo hóa, còn ngài một mình ở lại nước Kế Tân. Bấy giờ gặp lúc nhà vua xứ ấy bách hại Phật Giáo, ngài bị ác vương giết chết vào năm 259.[X. Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q.6; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.2; Bảo Lâm Truyện Q.5].	
 	
Sư Tử Du Hí Tam Muội	
● Phạm: Siôha-vikrìđita-samàdhi.Một trong 8 loại tam muội.	
Như sư tử vờn bắt hươu nai, tự tại đùa giỡn, Đức Phật cũng vào Tam Muội này, xoay chuyển cõi đất, làm cho Đại Địa rúng động, thế nên gọi là Sư Tử Du Hí Tam Muội.Sư Tử một mình đứng giữa trăm loài thú mà không sợ, Đức Phật là bậc sư tử trong loài người, hàng phục các ngoại đạo mà không khiếp sợ. Ngài nương vào sức Tam Muội này làm cho hết thảy chúng sinh trong đường ác địa ngục đều được giải thoát mà sinh lên cõi trời.[X. Phẩm Tựa Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.1, 5; Luận Đại Trí Độ Q.8, 47]. 	
 	
Sư Tử Giác	
● Phạm: Buddhasiôha.	
Hán âm: Phật Đà Tăng Ha.	
Cao tăng Ấn Độ, đệ tử của Bồ Tát Vô Trước, thông suốt mật hạnh, nổi tiếng ở đời.Ngài có soạn chú sớ bộ Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Luận của Bồ Tát Vô Trước. Theo điều A Du Đà Quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 5 thì cả 3 ngài Sư Tử Giác, Vô Trước và Thế Thân từng nói với nhau (Đại 51, 896 hạ): “Chúng ta tu hành mục đích mong được hầu cận đức Từ Thị (Di Lặc), nếu ai xả bỏ thân này trước, được toại nguyện xưa, thì nên báo tin cho nhau biết có được sinh về Đâu Suất hay không?”	
Về sau, ngài Sư Tử Giác Tịch trước, nhưng đã 3 năm mà vẫn chưa thấy ngài về báo tin. Rồi tiếp theo, Bồ Tát Thế Thân cũng tịch, nhưng 6 thángđãtrôi qua mà vẫn không thấy tin tức gì. Bấy giờ, các phái ngoại đạo đều chê cười họ, cho rằng các ngài Sư Tử Giác và Thế Thân đã trôi lăn trong đường ác rồi, cho nên không linh hiển. Sau, vào lúc đầu đêm, Bồ Tát Vô Trước đang dạy đệ tử phương pháp thiền định, thì có một người cõi trời từ hư không đi xuống, bảo ngài Vô Trước: “Từ khi tôi bỏ thân mệnh được thác sinh từ hoa sen ra và ở trong chúng của đức Từ Thị trên cõi trời Đổ Sử Đa, (...) Tôi vừa đi quanh được 1 vòng, liền trở lại đây báo tin cho ngài biết”. Lại nói thêm: “Khi tôi đi quanh thì thấy Sư Tử Giác ở trong số người bên ngoài đang tham đắm dục lạc, không còn rảnh rỗi để nhìn nhau, thì làm sao có thể trở về báo tin?”.	
Cứ đó mà suy ra thì biết ngài Sư Tử Giác dù học vấn uyên bác nhưng chưa được hưởng ngôi cao. [X. Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.4]. 	
 	
Sư Tử Giáp Vương	
● Sư Tử Giáp, Phạm: Siôhahanu. Pàli: Sìha-hanu.	
Vua nước Ca Tì La Vệ, Ấn Độ, ông nội Thái Tử Tất Đạt Đa.	
Vua Sư Tử Giáp có 4 người con là Tịnh Phạn, Bạch Phạn, Hộc Phạn và Cam Lộ Phạn. Vua Tịnh Phạn là con lớn của vua Sư Tử Giáp và là thân phụ của Phật Thích Ca Mâu Ni.Nhưng, theo chương 3 trong Đảo Sử thì vua Sư Tử Giáp có 5 người con. [X. Kinh Khởi Thế Q.10; Luật Ngũ Phần Q.15; Luận Đại Trí Độ Q.3; Luận Chương Sở Tri Q.thượng]. 	
 	
Sư Tử Hiền 	
● Phạm: Haribhadra.	
Cao tăng Ấn Độ, sống vào giữa thế kỉ thứ VIII, xuất thân từ giai cấp Sát Đế Lợi.
Sư xuất gia vào đời vua Đức ngõa ba lạp (Phạm: Devapàla), học rộng cả nội điển và ngoại điển, đặc biệt tinh thông Bát Nhã. Sư từng theo ngài Duy Lô Tả Nẵng Phạ Đa Lạp (Phạm: Vairocanabhadra) học tập pháp sám hối của đức Di Lặc. Một hôm, sư bỗng nằm mộng thấy 1 vị tăng khuyên sư đến xứ Ca Sa Lộ Ba Nạp (Phạm: Khasarpaịa); sau khi tỉnh dậy, sư nhịn ăn trong 3 ngày để suy xét về việc trong giấc mộng. Sau, sư lại mộng thấy mình ở trong chùa Áo Đan Tháp Phổ Lợi (Phạm: Odantapuri), lúc ấy có vị thần, chỉ hiện nửa thân phía trên, đứng trong áng mây, cúi mình lễ bái sư, sư hỏi lí do vì sao lễ bái, vị thần nói với sư là mình đang lễ bái đức Di Lặc giải nói 8 nghìn bài tụng Bát Nhã (Phạm: Awỉsàhasrikà). Không bao lâu, sư mộng thấy đức Di Lặc, toàn thân màu vàng ròng, trên đầu có Chi Đề (tháp không có xá lợi), tay kết ấn Thuyết Pháp, sư đính lễ thưa hỏi: “Trong đa số các sách chú giải bộ Luận Hiện Quán Trang Nghiêm (Phạm: Abhisamayàlaôkara) do đức Di Lặc trứ tác thì nên lấy bản nào làm tiêu chuẩn? “ Đức Di Lặc liền bảo: “Đợi sau khi ông đã lãnh hội toàn bộ các sách chú giải ấy, rồi từ trong đó, ông lại viết ra bộ sách chú giải khác”. Do nhân duyên này nên sau khi tỉnh mộng, sư mới ra sức tìm xem và soạn thuật.	
Danh tiếng sư lúc bấy giờ được vua Mã Hi Ba Lạp (Phạm: Mahìpàla) trọng vọng, nhà vua triệuthỉnh sư đến đô thành để chuyên việc trứ tác.	
Sư soạn rất nhiều chú sớ, nổi tiếng hơn cả thì có các bộ: 	
- Vimuktasena chú. 	
- Paĩcaviôzàhasrikà-prajĩà pàramità chú (chú thích 25.000 bài tụng Bát Nhã) 	
- Awỉasàhasrikà-prajĩàpàramitàvyàkhyà, Abhisamayàlaôkàsàloka (Hiện Quán Trang Nghiêm Minh chú thích 8 nghìn bài tụng Bát Nhã). 	
- Bhagavad-ratnaguịasaĩcaya-gàthànàmapaĩjika (Bạc Già Phạm Công Đức Bảo Tập Tụng Nam Ngữ Thích). 	
- Vibhakti-karikà (Chuyển Thanh Tụng)...	
Các tác phẩm trên hiện còn trong Đan Châu Nhĩ của Đại Tạng Kinh Tây Tạng. [X. Pag Sam Jon Zang by Zrì Sarat Chandra Das; Geschichte des Buddhismus in Indien by F. A. Schiefner; History of Buddhism by Buston, by E. Obermiller].
 	
Sư Tử Hống	
● Phạm: Siôhanàda.	
Tiếng rống (kêu) của sư tử.	
Đức Phật dùng âm thanh vô úy để thuyết pháp như tiếng rống của sư tử. Sư Tử là vua của trăm loài thú, Đức Phật cũng là bậc chí tôn trong loài người, gọi là Nhân Trung sư tử, cho nên tiếng thuyết pháp của Phật được ví với tiếng rống của sư tử.
Khi Đức Phật thuyết pháp, các Bồ Tát khởi tâm dũng mãnh cầu đạo bồ đề, do đó mà ngoại đạovà ác ma sợ hãi; cũng như khi sư tử cất tiếng kêu rống thì những con sư tử nhỏ cũng tăng thêm uy lực, khiến trăm thú sợ hãi, nép phục.	
Về ngữ nghĩa của nhóm từ “Sư Tử Hống” thì Thắng Nam Bảo Quật quyển thượng, phần đầu, nêu ra 3 ý:	
1.Như Thuyết Tu Hành: Lời nói phải đi đôi với việc tu hành, chứ không nói suông, hoặc nói 1 đường làm1nẻo.	
2.Vô Úy thuyết: Phu nhân Thắng Man tự đứng trước Đức Phật, dùng biện tài tuyên dương diệu pháp giữa Đại Chúng mà không sợ sệt. Trong đây lại chia làm 2: a)Không sợ người: Có khả năng hơn người nên lên pháp tòa hoằng đạo 1 cách tự tin vững chắc. 	
b) Làm người sợ: Khiến cho ngoại đạo kinh thẹn, thiên ma khiếp đảm.	
3.Quyết Định Thuyết: Nương vào lí tột cùng mà nói pháp cứu cánh, trên hoằng Đại đạo, dưới lợi quần sinh, dẹp tà, hiển chính.	
Ngoài ra, Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh Chú quyển 1, Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 18, Luận Đại Trí Độ quyển 25... cũng đều nêu ra nhiều cách giải thích về từ ngữ Sư Tử Hống. Trong đó, Luận Đại Trí Độ quyển 25 có nêu ra sự sai khác giữa Phật Sư Tử Hống và Sư Tử Hống. Tức Sư Tử Hống hay làm cho các loài thú kinh sợ, giống như sự đau khổ lúc hấp hối sắp chết, còn Phật Sư Tử Hống thì chẳng những không sợ như sợ chết mà còn làm cho người nghe sinh tâm vui mừng.	
Lại Kinh Hoa Nghiêm quyển 57 (bản dịch mới) nêu ra 10 thứ Sư Tử Hống và Kinh	
Niết Bàn quyển 27 (bản Bắc) cũng nêu ra 11 việc liên quan đến Sư Tử Hống.	
Đời sau thường trích dẫn từ ngữ Sư Tử Hống trong kinh điển Phật để hình dung sự vâng giữ chính nghĩa, bài trừ dị đoan, giữa đám đông lớn tiếng cổ vũ lòng khảng khái.Hoặc dùng để ví dụ tiếng hung ác của người vợ dữ tợn thốt ra khiến người nghe run sợ; như thơ của Tô Đông Pha đời Tống, chế diễu Trần Quí Thường bị vợ là Liễu thị hay ghen: “Hốt văn hà đông sư tử hống trụ trượng lạc thủ tâm mang mang”. (Bỗng nghe sư tử Hà Đông rống. Tay run gậy rớt lòng sợ hãi). [X. Kinh Sư Tử Hống trong Trung A Hàm Q.26; Kinh A Nâu Di trong Trường A Hàm Q.11; Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; Chương Nhất Thừa Kinh Thắng Man].
 	
Sư Tử Hương Bồ Tát	
● Sư Tử Hương, Phạm: Siôha-gandha. Tên của Đức Phật A Di Đà (con trai thứ 7 củavuaVô Tránh Niệm) khi.Ngài tu hành đạo Bồ Tát ở đời quá khứ. Vị Bồ Tát này và bồ tát Quán Thế Âm đã cùng phát nguyện dưới tòa đức Bảo Tạng Như Lai mà được thụ kí thành Phật.	
Kinh Bi Hoa quyển 4 (Đại 3, 191 trung) nói: “Những điều ông nguyện cầu đã được thành tựu, từ trên trời, các loại hương vi diệu đã được rắc xuống và có vô số chúng sinh cung kính chắp tay phát tâm Vô thượng chính đẳng chánh giác, bởi thế nên tên ông là Sư Tử Hương”.	
Kinh trên còn ghi: Bồ Tát Sư Tử Hương phát 40 điều nguyện, trong đó, ý nghĩa của điều nguyện thứ 38 gần giống với ý nghĩa của các điều nguyện 17 và 18 trong Kinh Vô Lượng Thọ. [X. Kinh Đại Thừa Bi Phân Đà Lợi Q.3; Kinh Văn Thù Sư Lợi Phật Độ Nghiêm Tịnh Q.thượng, hạ].	
 	
Sư Tử Ngoạ Pháp 	
● Cách nằm của Sư Tử.	
Đồng nghĩa: Cát Tường Ngọa, Cát Tường Thụy.	
Phép nằm của Tỉ Khưu giống như cách nằm của sư tử, tức là nằm nghiêng hông bên phải và 2 chân chồng lên nhau.	
Kinh Thị Giả trong Trung A Hàm quyển 8 (Đại 1, 473 hạ) nói: “A Nan! Ông nên nằm như cách nằm của sư tử. (...) Sư Tử là chúa các loại thú, ban ngày đi kiếm ăn, ăn rồi vào hang. Lúc sư tử muốn ngủ thì nằm hông bên phải, chân trước chân sauđều chồng lên nhau,đuôi duỗi thẳng ra phía sau”. [X. Bách Trượng Qui Thằng Tụng trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.10]. 	
 	
Sư Tử Nhũ	
● Sữa của Sư Tử. Ví dụ tâm bồ đề. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm quyển 78 (Đại 10, 432 hạ) nói: “Ví như người đem các loài sữa của bò, dê... chứa đầy cả biển lớn, nhưng chỉ cần nhỏ vào đó 1 giọt sữa sư tử rơi thẳng qua mà không bị ngăn ngại.Bậc Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đem sữa tâm bồ đề của Như Lai Sư Tử bỏ vào giữa biển lớn sữa nghiệp phiền não từ vô lượng kiếp thì sữa nghiệp kia đều tan diệt hết, sữa tâm bồ đề thẳng suốt qua mà không bị ngăn ngại”.	 	
 	
Sư Tử Pháp Môn	
● Chỉ cho pháp môn của chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sinh.	
Phẩm thứ 11 trong Kinh Niết Bàn (bản Bắc) có liệt kê 11 việc liên quan đến Sư Tử Hống, rồi phối hợp 11 việc ấy với các pháp môn của Bồ Tát.	
Luận Đại Trí Độ, khi nói về hình tướng uy thế của sư tử chúa, cũng lần lượt đem phối với các công đức của chư Phật. Còn Kinh Bảo Vũ quyển 5 thì nêu ra 10 thứ thiện pháp của Bồ Tát, rồi lần lượt đem ra ví dụ với Sư Tử Vương.	
 	
Sư Tử Phấn Tấn	
● Sư Tử chồm lên nhanh chóng. Khi sư tử lấy sức chồm lên thì các căn của nó đều giãn ra và mở rộng, lông trên mình đều dựng đứng, uy thế mạnh mẽ nhanh nhẹn, cất tiếng gầm thét thìcác loài thú khác đều hoảng sợ và chạy trốn, làm cho uy thế của những sư tử con cũng tăng thêm. Bởi vậy, trong các kinh thường dùng Sư Tử Phấn Tấn để dụ cho sức uy thần lớn của Phật. [X. Phẩm Dũng Xuất trong Kinh Pháp Hoa; Phẩm Nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm Q.45 (bản dịch cũ); Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.18]. (xt. Sư Tử Phấn Tấn Tam Muội).	
 	
Sư Tử Phấn Tấn Tam Muội	
● Phạm: Siôha-vijfmbhita-samàdhi.	
Cũng gọi Sư Tử Uy Tam Muội, Sư Tử Tần Thân Tam Muội.	
Gọi tắt: Phấn Tấn Tam Muội.	
Loại thiền định có uy lực lớn, giống như sức mạnh mẽ, nhanh nhẹn của sư tử, cho nên gọi là Sư Tử Phấn Tấn Tam Muội.	
Theo Hoa Nghiêm Kinh Pháp Giới Thứ Đệ quyển trung thì Tam Muội này có thể chia làm 2 loại:	
1.Dứt trừ các hoặc vô tri nhỏ nhiệm.	
2.Xuất nhậpTam Muội cực kì nhanh chóng.	
Loại Tam Muội thứ 2 này lại được chia làm 2 thứ: 	
a) Nhập Thiền Phấn Tấn Tam Muội: Xa lìa các pháp bất thiện của cõi Dục mà vào Sơ Thiền Cõi Sắc, có đầy đủ giác và quán, rồi cứ thế lần lượt tiến vào các Tam Muội như: Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, Không Xứ, Thức Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ và, cuối cùng, vào Diệt Thụ Tưởng Định. 	
b) Xuất Thiền Phấn Tấn Tam Muội: Thứ tự xuất định của Tam Muội này trái lại với thứ tự của Tam Muội nhập định trên, nghĩa là bắt đầu ra từ định Diệt Thụ Tưởng, rồi vào Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, lại ra khỏi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ mà tiến vào Vô Sở Hữu Xứ, cứ như thế lần lượt ra và vào Đến Thức Xứ, Không Xứ, Tứ Thiền, Tam Thiền, Nhị Thiền, Sơ Thiền cho đến Tam Muội ra khỏi tâm tán loạn. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.18; Kinh Hoa Nghiêm Q.44 (bản dịch cũ); Phẩm Thập Định trong Kinh Hoa Nghiêm Q.40 (bản dịch mới); Kinh Niết Bàn Q.35 (bản Nam); Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.4, phần đầu].	
 	
Sư Tử Quang 	
● Phạm: Siôha-razmi.	
Tên vị học tăng ở chùa Na Lan Đà,	
Trung Ấn Độ vào thời ngài Huyền Trang đến Ấn Độ cầu pháp.	
Theo Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện quyển 4, lúc ngài Huyền Trang ở chùa Na Lan Đà vâng lời Luận Sư Giới Hiền giảng về Duy Thức. Trước đó, Đại Đức Sư Tử quang đã giảng cho Đại Chúng nghe về Trung Luận và Bách Luận. Đại Đức dựa vào nghĩa của Luận Trung Quán để bài xích học thuyết Du Già. Ngài Huyền Trang thương Đại Đức Sư Tử Quang hẹp lượng nên nhiều lần gạn hỏi, ngài lại trình lên Luận Sư Giới hiền và đại Chúng 300 bài tụng Tông Luận do ngài soạn. Mọi người đều khen hay và cùng tuyên hành.	
Đại Đức Sư Tử Quang tự cảm thấy hổ thẹn, bèn đến chùa Đại Bồ Đề, mời người bạn đồng học của mình ở Đông Ấn Độ là ngài Chiên Đà La Tăng Ha đến tranh luận với ngài Huyền Trang, mong rửa sạch nỗi nhục trước. Nhưng, khi ngài Chiên Đà La Tăng Ha đến chùa Na Lan Đà, thấy uy nghi của ngài Huyền Trang đâm ra sợ, nên im lặng không dám hé răng mở miệng, do đó, tiếng tăm ngài Huyền Trang càng lừng lẫy.	
 	
Sư Tử Thân Trung Trùng 	
● Gọi tắt: Sư trùng. Trùng trong thân sư tử trở lại ăn thịt sư tử; ví dụ hạng Tỉ Khưu xấu ác vào trong cửa Phật, trở lại phá hoại Phật Pháp.	
Theo Kinh Liên Hoa Diện quyển thượng thì con sư tử tuy đã chết, nhưng trăm thú vẫn sợ uy của nó nên không dám đến ăn thịt, chỉ có những con trùng ở ngay trong thân sư tử trở lại ăn thịt sư tử mà thôi.	
Phật Pháp cũng thế, ngoại đạo thiên ma không phá hoại được, chỉ do các Tỉ Khưu xấu ác ở trong Phật Pháp, như những trùng độc, trở lại phá hoại Phật Pháp. [X. Phẩm Chúc Lụy trong Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Q.hạ; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.4, phần đầu].	
 	
Sư Tử Tòa 	
● Phạm: Siôhàsana.	
Cũng gọi Sư Tử Sàng, Nghê Tòa.	
Vốn chỉ cho tòa ngồi của Đức Thích Ca Mâu Ni.Vì Đức Phật là sư tử trong loài người, nên nơi Phật ngồi (giường, chỗ... ) đều gọi là Sư Tử Tòa.Lại vì Phật ngồi trên tòa này nói pháp Vô Vi Sư Tử Hống, nên cũng gọi là Sư Tử Tòa.Về sau, đài tòa của tượng Phật, Bồ Tát trong các chùa viện và tòa ngồi thuyết pháp của các bậc cao tăng... đều gọi chung là Sư Tử Tòa. Tượng Bồ Tát Văn Thù cỡi Sư Tử cũng mang ý nghĩa như trên. [X. Kinh Sa Môn Quả trong Trường A Hàm Q.17; Luận Đại Trí Độ Q.7, 8; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.3].	
 	
Sư Tử Vương	
● Cũng gọi Sư Tử Thú Vương.	
Vua sư tử. Sự thuyết pháp của Đức Như Lai có năng lực diệt trừ tất cả hí luận, đối với hết thảy ngoại đạo Tà Kiến không hề sợ sệt, giống như sư tử chúa kêu rống thì trăm loài thú đều phải nép sợ, vì thế ví dụ như Sư Tử vương. [X. Kinh Nhất A Hàm Q.22; Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ]. (xt. SưTử Hống). 	
 	
Sư Tượng	
● Thầy thợ. Bậc sư trưởng dạy dỗ đệ tử thành tựu Giới, Định, Tuệ, như người thợ giỏi làm thành các đồ hữu dụng, cho nên ví dụ sư trưởng như người thợ (tượng). Kinh Đại Bảo Tích quyển 112 (Đại 11, 638 trung) nói: “Thành tựu được vô lượng nghiệp phúc đức, thiền định, khéo điều hòa tâm thường trong trạng thái vắng lặng, đó là sư tượng”.	
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì Nại Da quyển 40 cũng nói (Đại 23, 845 hạ): “Các ông nên tìm bậc sư tượng tốt nhất”.	
 	
Sư Vũ	
● Đồng nghĩa: Pháp Lạp, Hạ Lạp.	
Sư làpháp sư; Vũ chỉ cho mùa mưa, tức mùa An Cư Kết Hạ.	
Đức Phật chế định người xuất gia hàng năm vào mùa mưa phải kết hạ An Cư, vì thế từ ngữ Sư vũ được sử dụng để tính số năm xuất gia của hàng tăng lữ.	
Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 25 ghi: “Sư vũ nghĩa là mùa mưa An Cư, nói sư được bao nhiêu tuổi hạ”.	
 	
Sứ Giả	
● Phạm: Ceỉaka, Ceỉì, Dùta, Dùtì.	
Hán âm: Chế Tra Ca, Chế Để, Độ Đa, Độ Để.	
Người truyền đạt mệnh lệnh giáo hóa và lòng từ bi của Phật, Bồ Tát cho chúng sinh.
Trong tiếng Phạm, các chữ Ceỉì (chế để), Dùta (độ đa) và Dùtì (độ để) cũng có thể dịch là Thị Giả, Sứ Giả, Nữ sứ giả... Độ đa, Độ để là truyền sứ của Phật và Bồ Tát; Chế Tra Ca, Chế Để nghĩa là nô bộc, nô tì, là những người gắng sức, siêng năng hoàn thành bản thệ của Phật và Bồ Tát. Ngoài ra, Độ Đa, Chế Tra Ca là các sứ giả nam, còn Độ Để, Chế Để là các sứ giả nữ.	
Trong các viện như: Quán Âm, Kim Cương Thủ, Văn Thù... của Hiện Đồ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo, phần nhiều đều có vẽ các loại sứ giả này; trong Kinh Bất Không Quyên Sách cũng thường được nói đến.	
Ngoài ra, tên của các bộ, viện sở thuộc phần nhiều được đặt trước tên của sứ giả, như sứ giả của viện Quán Âm thì gọi là Liên Hoa Sứ Giả, Liên Hoa Bộ Sứ Giả; sứ giả của viện Kim Cương Thủ thì gọi là Kim Cương Sứ Giả... Còn có khi căn cứ vào bản thệ của Bản Tôn mà vị sứ giả cung phụng để gọi tên như: Cung Phụng Sứ Giả, Bảo Cúng Dường Sứ Giả, Thiên Hương Cúng Dường Sứ Giả... Loại sứ giả này thường mang hình thiên nữ, hoặc quì 2 gối, hoặc quì 1 gối.	
 	
Sự	
● Phạm: Artha. Đối lại: Lí.	
Chỉ cho tất cả pháp hữu vi do nhân duyên sinh, tức muôn ngàn hiện tượng sai biệt trong vũ trụ.	
Luận Bảo Tạng của ngài Tăng Triệu (Đại 45, 143 hạ) nói: Lí hợp muôn đức, sự thì nghìn thứ; sự tuy vô cùng, lí chỉ một đường”. [X. Luận Câu Xá Q.25; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chỉ Quán; Ma Ha Chỉ Quán Q.1, phần đầu]. (xt.Sự Lí).	
 	
Sự Bất Yếm Tế	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Việc không ngán sự nhỏ nhặt. Nghĩa là đối với mọi sự vật đều phải xem xét thận trọng, làm việc phải chú tâm tinh tế. Trong Thiền Lâm, nhóm từ trên được dùng để nhắc nhở người học trong việc tu hành phải luôn luôn tỉnh táo, không được lơ là, sơ suất.	
Thung Dung Lục tắc 89 (Đại 48, 385 trung) ghi: “Cỏ um tùm, mông mênh(thẳng xuống không đáy, bên cạnh không bờ), trong cửa ngoài cửa ông tự xem (coi chừng vướng chân vấp ngã), giữa rừng gai gốc đặt chân dễ (trong ruộng hoang chọn cỏ), ngoài rèm trời sáng xoay mình khó (đất sạch khước từ người mê). Hãy xem (sự bất yếm tế) được bao nhiêu?”	
 	
Sự Chướng	
● Đối lại: Lí Chướng.	
Chỉ cho các phiền não tham, sân, mạn, vô minh, kiến, nghi..., những phiền não này thường khiến cho sinhtửtiếp tục mà ngăn ngại Niết Bàn, nên gọi là Sự Chướng, 1 trong 2 chướng.	
Kinh Viên Giác (Đại 17, 914 trung) nói: “Hai chướng là gì? Một là Lí chướng, thường ngăn cản Chính Kiến; hai là Sự Chướng, hay nối tiếp sinh tử”. (xt. Nhị Chướng).	
 	
Sự Cúng Dường 	
● Cũng gọi Sự cúng.	
Đối lại: Lí cúng dường.	
Tức đặt những vật cúng dường như hương thoa, tràng hoa... lên đàn, nhờ sức gia trì của Tam Mật mà1 nén hương, 1 vòng hoa được lan tỏa khắp pháp giới để cúng dường hết thảy chư Phật trong 10 phương 3 đời.Trong đó, hương thoa tượng trưng cho nghĩa thanh tịnh, rửa sạch những cáu bẩn hí luận trong tâm bồ đề, tiêu trừ nhiệt não sinh tử; tràng hoa biểu thị chủng tử ở trong Thai Tạng Đại Bi nở rộ muôn hạnh. Lại nữa, 1 vòng hoa, 1 đĩa đèn đều là Pháp Tính khởi của 6 Đại: Đất, nước, lửa, gió, không, thức, cũng tức là đều lấy 6 Đại làm thể tính. [X. Phẩm Cúng Dường trong Kinh Tô Tất Địa Yết La Q.hạ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.7, 8]. 	
 	
Sự Dữ Nguyên Vi	
● Sự việc thực tế trái với ý muốn của mình.	
Nói theo thường tình, người đời ai cũng mong cầu phúc lộc sống lâu, nhưng nhìn qua lăng kính của triết lí Phật Giáo thì vì thế gian là vô thường nên sinh lão bệnh tử hoàn toàn không do con người quyết định, dù chỉ là mảy may. Ngoài ra, còn có nỗi khổ như mong cầu không được, thương yêu mà phải chia lìa, oán ghét mà cứ gặp gỡ... luônđeo đuổi con người như bóng theo hình; bởi vậy, sự mong muốn càng sâu nặng, thì sự bất như ý càng chồng chất, nỗi khổ não càng nhiều. 	
 	
Sự Độ	
● Giữ gìn 5 giới, thực hiện 10 điều thiện để độ thoát các nỗi khổ của ác đạo.Bởi vì 5 giới, 10 điều thiện đều thuộc sự tướng hữu vi, cho nên gọi là Sự; Độ nghĩa là độ thoát các khổ trong 3 ác đạo địa ngục, súc sinh và ngã quỉ.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 2 phần cuối (Đại 46, 17 trung) nói: “Các cái che lấp là ác, sự độ là thiện”. [X. Kim Quang Minh Kinh Văn Cú Kí Q.3 phần cuối]. 	
 	
Sự Giáo	
● Trong 4 giáo Tạng, Thông, Biệt, Viên do Tông Thiên Thai thành lập, để phân biệt giữa “Sự Sai Biệt” và “Lí Chân Đế” nên gọi Tạng Giáo là Sự Giáo của giới nội (trong 3 cõi Dục, Sắc, Vô Sắc), Thông Giáo là Lí Giáo của giới nội; Biệt Giáo là Sự Giáo của giới ngoại (ngoài 3 cõi), Viên Giáo là Lí Giáo của giới ngoại.Trong đó, Sự Giáo của giới nội là phân tích và giải thích rõ sự tướng sai khác của các pháp sắc, tâm trong hiện thực; còn Sự Giáo của giới ngoại thì trước hết từ giới ngoại lại trở về hiện thực; tức đối với các loại sự tướng của hiện thực, đặt chúng vào vị trí chân thực tự tại để giải thích hằng sa vô lượng sự tướng. (xt. Hóa Pháp Tứ Giáo). 	
 	
Sự Hỏa Ngoại Đạo	
● Ngoại đạo thờ lửa, 1 trong các phái ngoại đạo ở Ấn Độ đời xưa. Phái này thờ cúng các vị thần như Hỏa Thiên (Phạm: Agni, Pàli: Aggi)... và chấp lầm rằng cách thờ cúng này là nhân sinh lên cõi trời trong tương lai.Tín đồ của phái này gọi là Sự Hỏa Loa Phát (Pàli: Aggikajaỉila, tóc xoắn thờ lửa), hoặc Sự Hỏa Bà La Môn (Pàli: Aggikabràhmaịa). Bởi Sự Hỏa Ngoại Đạo cho rằng lửa là cái miệng của các trời, vì thế mới bỏ các vật cúng như thóc gạo, dầu bơ vào trong lửa để cúng dường các trời.Các trời được ăn rồi thì sẽ ban phúc cho con người.	
Vào thời Đức Phật còn tại thế, pháp thờ lửa rất thịnh hành. Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài đến thăm 3 anh em Ca Diếp thuộc phái Sự Hỏa Bà La Môn bên bờ sông Ni Liên Thiền, trước hết, Đức Thế Tôn hàng phục con rồng lửa, sau đó, Ngài lại thị hiện các thứ thần thông, 3 anh em Ca Diếp liền liệng bỏ các dụng cụ thờ lửa xuống sông, rồi qui y theo Phật.	
Luận Phương Tiện Tâm (Đại 32, 24 thượng) ghi: “Sáng sớm kính lễ sát sinh cúng tế, Đốt các loại hương, Dâng đủ đèn dầu, Bốn thứ ấy là Sự Hỏa Ngoại Đạo”.	
Ngoài ra, Phẩm Thế Xuất Thế Hộ Ma Pháp trong Kinh Đại Nhật quyển 6 có nêu ra từng tên gọi của các pháp thờ cúng lửa mà ngoại đạo tu, đều là các pháp thờ lửa được ghi chép trong kinh điển Phệ Đà, đó tức là “44 hỏa pháp”, nhưng trong Kinh Đại Nhật chỉ nêu có 40 pháp. Đó là:	
1.Đại Phạm Thiên (Tạng: Tshaís-pachen- po-me).	
2.Pha Phạ Cú (Tạng: Tshaís- paibu).	
3.Phạm Phạn (Tạng: Tshaís-pai- Zas).	
4.Tất Đát Ra (Tạng: Bha-ra-ta).	
5.Phệ Thấp Bà Nại La (Tạng: Bai-zvana- ra-da).	
6.Ha Phạ nô (Tạng: Ha-ba-na). 	
7.Hợp Tì Phạ Ha Na (Tạng: Srog-byalen).	
8.Pha Thuyết Tam Tị Đổ (Tạng:Íosbsruís).	
9.A Thát Mạt Noa (Tạng: A-ta-ba-na).	
10.Bát Thể Đa (Tạng: Par ?)	
11.Bổ Sắc Ca Lộ Đào.	
12.Mang Lộ Đa.	
13.Phạ Ha Mang Nang.	
14.Mâng Bá Lư.	
15.Bát Già Bồ (Tạng: Pra-ga-la).	
16.Pha Thể Vô (Tạng: Bar-ỉhi-ba).	
17.Tuất Chi (Tạng: Gtsaí).	
18.Sát Tì (Tạng: Zad-bi).	
19.Mô Bà Phạ (Tạng: Kuí-byuí).	
20.Tố Lí Da (Tạng:Ĩi-ma).	
21.Du Giả Ca (Tạng: Sbyor-byed).	
22.Bạt Na Dịch Ca (Tạng: A-gne-ya).	
23.Pha Phạ Cú (Tạng: Pa-ba-ka).	
24.Phạm Hỏa (Tạng: Tshaís-paime).	
25.Phiến Đô (Tạng: Shi-ba).	
26.A Phược Hạ Ninh (Tạng: A-ba-nika).	
27.Vi Phệ Chi (Tạng: Bi-ci-ci).	
28.Bà Ha Sa (Tạng: Sva-ha-sa).	
29.Hợp Vi Thệ Da (Tạng: Ha-bi).	
30.Nhĩ Địa (Tạng: Gter).	
31.A Mật Lật Đa (Tạng: Mri-ỉa).	
32.Na Rô Noa (Tạng: Da-ru-na).	
33.Ngật Lật Đán Đa (Tạng: Stobs-sbyin).	
34.Phẫn Nộ (Tạng: Khro-bo).	
35.Ca Ma Nô (Tạng: Fdod-las-skyes).	
36.Sứ Giả (Tạng: Pho-ía).	
37.Xã Sá Lộ (Tạng: Dsa-tha-ra).	
38.Bạc Xoa (Tạng: Za-za).	
39.Phược Noa Bà Mục Khư (Tạng: Rgod-mai-kha).	
40.Du Càn Đa (Tạng: Fjig-pa).	
Ngoài ra, pháp Hộ Ma của Mật Giáo hiển nhiên là đã thực hành theo Sự Hỏa của ngoại đạo, nhưng pháp Hộ Ma xuất thế gian trong Mật Giáo lấy nội quán làm cơ sở của Hộ Ma, điều này thìSự Hỏa Ngoại Đạo không thể sánh được. [X. Kinh Tần Tì Sa La Vương Nghinh Phật trong Trung A Hàm Q.11; Kinh Trường A Hàm Q.19; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.16 (bản Bắc); Đại Nhật Kinh Sớ Q.8; Bách Luận Sớ Q.trung]. (xt. Thập Nhị Hỏa).	
 	
Sự Hộ Ma	
● Cũng gọi Ngoại Hộ Ma.	
Một trong các pháp tu hành của Mật Giáo. Tức chọn đất lập đàn, đốt các vật cúng như nhũ mộc, ngũ cốc... để làm cho 3 nghiệp của hành giả thanh tịnh, thành tựu các pháp Tức Tai, Tăng Ích.	
Pháp tu này là việc được thực hành ở ngoài tâm, vì thế cũng gọi Ngoại Hộ Ma. Ngược lại, nếu hành giả vận dụng lửa trí của sự quán tưởng để đốt sạch các nghiệp phiền não thì gọi là Nội Hộ Ma. (xt. Ngoại Hộ Ma, Hộ Ma). 	
 	
Sự Luận	
● Đối lại: Lí Luận.	
Luận thuyết bàn rõ về các sự tướng sai biệt trong vũ trụ, tức là Vũ trụ luận tìm hiểu xem vạn pháp trong vũ trụ sinh khởi như thế nào và các hiện tượng sai biệt hiển hiện như thế nào.	
Trong giáo lí Phật Giáo, đối với 2 nghĩa Sự và Lí, cũng như sự sinh khởi của vạn pháp, thì các tông phái đều có luận thuyết khác nhau.	
1.Tông Câu Xá: Dùng nghiệp lực để thuyết minh sự sinh khởi của vạn pháp trong vũ trụ (Nghiệp Cảm Duyên Khởi); rồi trong vạn pháp thì lấy các hiện tượng hư vọng làm Sự và lấy Tứ Đế Khổ, Tập, Diệt, Đạo làm Lí.	
2.Tông Duy Thức: Chủ trương chủng tử của tất cả các pháp đều hàm chứa trong thức A Lại Da thứ 8 của con người, đã biến hiện ra muôn tượng sum la, đây chính là chủ trương “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức” (A Lại Da Duyên Khởi); rồi trong vạn pháp thì cái nương vào duyên khác mà sinh khởi là Sự, còn chân như vốn tự viên thành như thực là Lí.	
3.Luận Đại Thừa Khởi Tín: Chủ trương bản thể (chân như) của tâm siêu việt hiện tượng là nguyên nhân thứ nhất của muôn pháp trong vũ trụ (Chân Như Duyên Khởi); vì chân như là cái chẳng sinh chẳng diệt và tuyệt đối bình đẳng nên nói Sự Tức Lí,	
Lí Tức Sự, chỉ do nhiễm tịnh mê ngộ khác nhau mà có thuyết Tâm Chân Như Môn và Tâm Sinh Diệt Môn, tuy nhiên, 2 môn này chẳng phải một, chẳng phải khác, không có thể tính riêng.	
4.Tông Hoa Nghiêm: Chủ trương từ thực thể của chân như khai phát ra vạn pháp trong vũ trụ, lại từ chân như bình đẳng mà biến hiện ra muôn ngàn hiện tượng sai biệt (Pháp Giới Duyên Khởi), trong đó, các pháp duyên khởi sai biệt là Sự, Lí tính chân như bình đẳng là Lí. Nhưng, Duyên Khởi quan của Tông Hoa Nghiêm có 2 điểm đặc biệt khác với thuyết Duyên Khởi của các tông khác là: 	
a) Mỗi một pháp của các pháp trong pháp giới đều là thực thể, mà thực thể của muôn tượng cũng đều là hiện tượng, 1 tức hết thảy, hết thảy tức 1, nêu 1 vật thì gồm thu tất cả vật, 1 hạt bụi là chủ thì các pháp là bạn, tương tức tương nhập, giao thoa, dung hợp tự tại, làm chủ, bạn lẫn nhau, nhân duyên, sự sự vô ngại, trùng trùng vô tận. 	
b) Duyên Khởi trong giáo nghĩa Hoa Nghiêm đặc biệt gọi là pháp môn “Tính Khởi”, nghĩa là sự sinh khởi của các pháp là duyên khởi từ Pháp Tính, không nương vào duyên khác, chẳng phải như nhân duyên hoặc nghiệp của Câu Xá, Sự tướng sai biệt thức của Duy Thức, Chân Như vô minh duyên sinh luận của Luận Khởi Tín, mà chính là học thuyết Tính khởi, tức là muôn pháp từ “thể tính hiện khởi”, chứ không cần chờ đợi các nhân duyên khởi, toàn thể tức dụng, Pháp Tính của chân như 1 khi khởi động thì liền hiện ngay tác dụng,biến thành các pháp mê và ngộ, tình và phi tình... trùm khắp 10 phương, xuyên suốt 3 đời.	
5.Mật Giáo: Chủ trương Tì Lô Giá Na (Đại Nhật Như Lai) là nguồn gốc của vũ trụ, thực thể của vạn hữu, mà thể của Tì Lô Giá Na thì tức là 6 Đại: Đất, nước, lửa, gió, không, thức; 6 Đại tức là thân Phật, thân Phật tức là 6 Đại (Lục Đại Duyên Khởi); đồng thời cho rằng trong vũ trụ vạn hữu do 6 Đại tùy duyên khởi động mà thành thì pháp hữu vi do nhân duyên sinh là Sự, còn pháp vô vi không sinh không diệt là Lí. (xt. Sự Lý).	
 	
Sự Lý	
● Cũng gọi Lý Sự.	
Sự là sự tướng, sự pháp; Lý là chân lí, lí tính. Trong Phật Giáo, ý nghĩa tương đối giữa Sự và Lý có 2:	
1.Sự tướng mà phàm phu thấy được do mê tình, gọi là Sự; Chân lí mà bậc Thánh thấu suốt nhờ trí kiến, gọi là Lí. Chân lí ở đây tùy theo lập trường của các tông phái mà có khác, hoặc chỉ cho lí Tứ Đế, hoặc chỉ cho lí Chân Không, hoặc chỉ cho lí Trung Đạo.	
2.Sự pháp sai biệt của các hiện tượng, gọi là Sự; bản thể bình đẳng vô sai biệt của các hiện tượng, gọi là Lí. Về mối quan hệ giữa Sự của hiện tượng và Lí của bản thể, các tông phái lập thuyết có khác nhau:	
1.Theo Luận Câu Xá quyển 25: Bốn Đế khổ, tập, diệt, đạo, là Lí, hiện tượng hư vọng là Sự. “Kiến Hoặc” do mê lí mà sinh khởi nên phải y theo vô sự mà tu, “Tư Hoặc” thì do mê các hiện tượng thô tạp mà khởi nên phải y theo hữu sự mà tu. Cùng luận đã dẫn quyển 6, gọi Vô Vi Pháp là Vô sự, gọi Hữu vi pháp là Hữu Sự; đồng thời, chia Sự tướng làm 5 loại: Tự Tính, Sở Duyên, Hệ Phược, Sở Nhân, Sở Nhiếp.	
2.Theo Tông Duy Thức: Sự là các sự pháp nương vào cái khác mà sinh khởi, còn Lí là chân như vốn tự viên thành như thực; giữa Sự và Lí có mối quan hệ bất tức bất lI.Sự khác nhau giữa Sự và Lí chẳng qua là do hữu vi và vô vi bất đồng, cho nên nói Sự lí bất tức (không phải 1 thể); còn lí chân như thì tự thể của nó tuy lặng lẽ chẳng động, nhưng lại có thể liên tục phát sinh các hiện tượng và thực thể làm chỗ nương tựa cho các sự pháp, nên nói Sự Lí Bất Li (ngoài pháp này không có pháp nào khác).
3.Theo Luận Đại Thừa Khởi Tín: Chân Như (Lí) tùy duyên mà triển khai ra hiện tượng vạn pháp (Sự), do đó mà Sự Tức Lí, Lí Tức Sự.	
4.Theo Tông Hoa Nghiêm: Các pháp duyên khởi sai biệt là Sự, lí tính chân như bình đẳng là Lí, Lí và Sự dung hợp nhau không ngăn ngại; là “Lí Sự Vô Ngại pháp giới” trong 4 Pháp Giới; là “Lí Sự Vô Ngại quán” trong 3 lớp Quán Môn.
5.Theo Tông Thiên Thai: Sự và Lí tương đương với Bản Môn và Tích Môn của Kinh Pháp Hoa, Sự của tục đế thuộc Tích Môn; Lí của chân đế thuộc Bản Môn. Nếu phối hợp với 4 giáo hóa pháp, thì Tạng Giáo là giới nội Sự Giáo, Thông Giáo là giới nội Lí Giáo, Biệt Giáo là giới ngoại Sự Giáo, Viên Giáo là giới ngoại Lí Giáo. Ngoài ra, y cứ vào sự khác nhau giữa Sự và Lí này, Tông Thiên Thai còn chia “Quán” làm Sự Quán và Lí Quán, chia “Hoặc” làm Mê Sự Hoặc và Mê Lí Hoặc, chia Sám hối làm Sự sám và Lí Sám. Lại nữa, theo nghĩa Tính cụ của Tông Thiên Thai thì ba nghìn các pháp trong 10 giới đều là tính cụ, chứ không phải nương vào nhân duyên mà sinh, vì thế cũng là pháp chân như thường trụ.	
6.Theo thuyết của Mật Giáo: Các pháp hữu vi do nhân duyên sinh là Sự, pháp vô vi bất sinh bất diệt là Lí. Lí là giữ lấy, nghĩa là tất cả sự tướng hữu vi, mỗi mỗi đều giữ lấy thể của nó, tức là Lí; thể của nó là 6 Đại: Đất, nước, lửa, gió, không, thức, gọi là Lục Đại Pháp Giới.	
Nói tóm lại, Sự chỉ cho thế giới mê lầm; Lí chỉ cho thế giới giác ngộ. Trong sự phát triển của các loại tư tưởng giáo lí từ xưa đến nay, nếu xem trọng Lí hơn, thì tư tưởng “tương tức” của sự lí thịnh hơn; còn nếu từ việc thực hiện đầy đủ chân lí mà đặc biệt coi trọng hiện thực, thì địa vị của Sự càng quan trọng hơn, “ngay nơi Sự là chân”, “một niệm ba nghìn” là những dụng ngữ nói rõ loại hiện tượng này. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chỉ Quán; Luận Bảo Tạng; Ma Ha Chỉ Quán Q.2, phần đầu; Đại Thừa Huyền Luận Q.4; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1, phần cuối; Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn; Vạn Thiện Đồng Qui Tập Q.3; Tô Tất Địa Kinh Sớ Q.1; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.4]. (xt. Sự Luận).	
 	
Sự Lý Bất Nhị	
● Pháp Hữu Vi do nhân duyên sinh là Sự, pháp vô vi không sinh không diệt là Lí. Sự tuy theo duyên mà sinh, nhưng lí không sinh không diệt lúc nào cũng ở trong Sự; Lí tuy là chân như lặng lẽ bất động, tịch tĩnh vô vi, nhưng nếu không nhờ có Sự do nhân duyên sinh thì Lí không thể hiển bày được. Do đó, tức sự tức lí, tức lí tức sự, gọi là Sự Lí Bất Nhị. Vì Sự và Lí tuy vốn hoàn toàn khác nhau, vả lại có tính đối đãi, nhưng ngoài Sự ra thì không có Lí và, ngược lại, ngoài Lí, cũng không có Sự, cho nên Sự và Lí tự nhiên không thể tồn tại 1 cách độc lập được. Nếu nói theo tính thực tiễn thì Sự Lí Bất Nhị cũng có thể gọi là Sự Lí Vô Ngại.Các dụng ngữ như “Lí Sự bất nhị”, “Lí Sự mẫn nhiên” là biểu thị lí và sự bình đẳng không sai biệt, đều đồng nghĩa với Sự Lí Bất Nhị. [X. Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Kính Q.thượng].	
 	
Sự Lý Song Tu	
● Cũng gọi Sự Lí Song Hành.	
Tu cảsự và lí. Tức tu sự và quán lí đều quan trọng như nhau.	
Thông thường, nếu siêng năng tinh tiến thực hành các tác pháp về sự thì thường dễ xem nhẹ lí quán chứng ngộ, còn nếu coi trọng lí quán chứng ngộ thì lại dễ xem thường hành sự tác pháp. Chẳng hạn nói về việc niệm Phật thì xưng danh niệm Phật là sự hành, quán tưởng danh hiệu Phật là lí hành, tức phải trong miệng thì xưng niệm, trong tâm thì quán tưởng, đồng thời vận dụng cả 2 mới là hành pháp niệm Phật sự lí song tu. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.7, phần cuối]. 	
 	
Sự Lý Tam Thiên	
● Cũng gọi Lưỡng Trùng Tam Thiên,Lưỡng Chủng Tam Thiên, Lý Cụ Tam Thiên Sự Dụng Tam Thiên, Lý Tạo Tam Thiên Biến Tạo Tam Thiên, Lý Tạo Tam Thiên Sự Tạo Tam Thiên, Tính Cụ Tam Thiên Tu Cụ Tam Thiên. Tông Thiên Thai Đem Lí Cụ Tam Thiên và Sự Tạo Tam Thiên hợp chung lại gọi là Sự Lý Tam Thiên.	
Cứ theo Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao quyển thượng của ngài Tứ Minh Tri Lễ soạn, thì Lí chỉ cho lí tính thực tướng, Cụ nghĩa là xưa nay vốn sẵn đủ. Lí Cụ Tam Thiên nghĩa là vạn hữu xưa nay vốn mỗi mỗi đầy đủ 3 nghìn các pháp, chứ chẳng phải do người trời quỉ súc tạo ra. Sự chỉ cho sự tướng sum la sai biệt; Tạo đồng nghĩa với Cụ. Sự Tạo Tam Thiên nghĩa là 3 nghìn các pháp do tâm tùy theo các duyên nhiễm tịnh mà biến hóa sinh khởi, mỗi mỗi pháp đều hiển hiện rõ ràng và có các tướng trạng sum la sai biệt.	
Ngoài ra, “Sự Lí Tam Thiên” là do phương tiện phối hợp đối chiếu danh mục, đối lại với Lí Cụ Tam Thiên mà lập danh tướng Sự Tạo Tam Thiên, hợp cả 2 lại tức là Sự Lí Tam Thiên, chứ không phải nói tất cả 6 nghìn pháp, đó là vì lí thể không sai khác, sự lí chẳng phải 2, cho nên chỉ có 1 Tam Thiên duy nhất. Lại nữa, trong 4 giáo Tạng, Thông, Biệt, Viên do Tông Thiên Thai lập ra, nếu nói theo quan điểm của Biệt Giáo thì các pháp sự, lí rõ ràng có khác, nhưng nói theo quan điểm của Nhất Thừa Viên Giáo thì 7 Đại: Đất, nước, lửa, gió, không, kiến, thức cho đến các pháp trong Thập Giới Tam Thiên, đương thể của mỗi mỗi pháp chính là lí tính thực tướng. Bởi thế, các pháp tuy muôn tượng sum la nhưng lại dung nhiếp lẫn nhau, 1 tức tất cả, tất cả tức 1, cho nên Tông Thiên Thai đồng thời có thuyết “Tam Thiên Viên Cụ” và “Tam Đế Viên Dung”, cả 2 đều tồn tại 1 cách vô ngại, đây là chỗ tột cùng trong giáo nghĩa Tông Thiên Thai.[X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5, phần 3]. (xt. Sự Lý Bất Nhị).	
 	
Sự Mật Lý Mật 	
● Cũng gọi Sự Lí Câu Mật. Sự và Lý đều kín đáo.	
Sự mật chỉ cho sự tướng tam mật thân khẩu ý của Như Lai; Lý mật chỉ cho sự nói rõ lí thực tướng bất nhị. Thai Mật (Mật Giáo do Tông Thiên Thai của Nhật Bản truyền) của Nhật Bản cho rằng vì các giáo pháp Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa... có bao hàm các lí bí mật do đứcNhư Lai nói như thế tục, thắng nghĩa, viên dung bất nhị... cho nên cũng có thể gọi là Mật Giáo; tuy nhiên, trong đó chỉ nói lí viên dung bất nhị, vì thế chỉ có thể gọi là Lí Bí Mật Giáo. Còn các kinh điển căn bản của Mật Giáo Như Kinh Đại Nhật, Kinh Tô Tất Địa, Kinh Kim Cương Đính... thì không những chỉ tuyên thuyết về lí mật, mà còn nói rõ về pháp tam mật thân khẩu ý, giải bày hết lí nghĩa bí mật của Như Lai, cho nên gọi là Sự Lí Câu Mật Giáo. [X. Tô Tất Địa Yết La Kinh Lược Sớ Q.1; Chân Tông giáo thời vấn đáp Q.3].	
 	
Sự Pháp Giới	
● Đối lại: Lý Pháp Giới.	
Chỉ cho thế giới hiện tượng nghìn muôn sai khác trong vũ trụ, là pháp giới thứ nhất trong 4 pháp giới do tông Hoa Nghiêm thành lập.	
Tức các loại sự vật trong vũ trụ, mỗi loại đều có sự khu biệt và giới hạn, như các pháp sắc, tâm của chúng sinh, mỗi mỗi sai khác, đều có giới hạn riêng. (xt. Tứ Pháp Giới).	
 	
Sự Quán Lý Quán	
● Cũng gọi Sự Lý Nhị Quán.	
Chỉ cho 2 pháp quán Sự và Lí.	
Sự Quán là quán chiếu những sự vật sai biệt đến sum la; Lí Quán là quán chiếu lí vô sinh bình đẳng. Đối với Sự Quán và Lí Quán, 2 Phái Sơn Gia, Sơn Ngoại thuộc Tông Thiên Thai đều có quan điểm khác nhau. Các học giả Phái Sơn Gia cho rằng sở dĩ có chỗ khác nhau giữa Sự Quán và Lí Quán là do phương pháp quán chiếu bất đồng, còn cảnh sở quán thì không sai khác mà chỉ là 1 niệm mê sự.	
Trong Tông Thiên Thai, thuyết Sự Quán, Lí Quán này bắt đầu từ ngài Kinh Khê Trạm Nhiên, trong Chỉ Quán Nghĩa Lệ 2 quyển do ngài soạn có dẫn dụng Duy Thức Quán và Thực Tướng Quán nói trong Kinh Chiêm Sát quyển hạ để ấn chứng cho Sự Quán và Lí Quán. Vì Duy Thức Quán tức là Sự Quán gồm đủ 3 tính, dùng sự suy xét tứ cú để đạt đến lí thực tướng; còn Thực Tướng Quán tức là Lí Quán để đạt đến Thực Tướng; bởi vậy, nói theo Duy Thức Quán và Thực Tướng Quán thì cũng không được dùng cảnh sở quán để phân tích Sự Sai Biệt và Lí bình đẳng.
Ngoài ra, trong Chỉ Quán Nghĩa Lệ tùy thích quyển 4, ngài Nguyên xử theo ý ngài Tứ Minh Tri Lễ, chỉ trích thuyết của các học giả phái Sơn Ngoại cho rằng quán chiếu nội tâm là lí quán, quán chiếu ngoại sắc là sự quán. Trong sách đã dẫn ở trên còn bàn rõ về sự quan hệ giữa 4 loại Tam Muội và Sự Quán Lí Quán. [X. Trung Luận Sớ Q.7; Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao Q.thượng]. (xt. Quán Pháp). 	
 	
Sự Sám	
● Cũng gọi Sự Sám Hối, Tùy Sự Phân Biệt Sám Hối.	
Đối lại: Lí Sám.	
Chỉ cho tác pháp sám hối theo sự tướng. Phàm các hành vi như lễ bái chiêm ngưỡng của thân, xưng niệm tán tụng của miệng, quán tưởng thánh dung của ý, dùng 3 nghiệp ân cần thiết tha cầu xin sám hối các tội nghiệp đã tạo trong quá khứ, hiện tại, đều gọi là Sự Sám. Còn quán xét lí thực tướng để diệt trừ tội lỗi thì gọi là Lí Sám. Thông thường, nói sám hối phần nhiều là chỉ cho Sự Sám. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.2, phần đầu]. (xt. Sám Hối).	
 	
Sự Sư Pháp	
● Phép thờ thầy.	
Trong Giáo Giới Tân Học Tỉ Khưu Hành Hộ Luật Nghi, Luật sư Đạo Tuyên có nêu ra 51 pháp Sự sư, như ở trước mặt thầy không được để người khác lễ bái mình, thấy khăn áo của thầy dơ bẩn phải thưa để thầy biết, sau đó mang đi giặt sạch sẽ; nếu theo thầy ra đi không được cười nói ồn ào; không được dẫm đạp lên bóng của thầy, phải đi cách thầy hơn 7 thước; không được gièm chê hoặc nịnh nọt người khác trước mặt thầy; nều thầy muốn đi xa phải chuẩn bị đầy đủ các vật cần dùng cho thầy.	
 	
Sự Sư Pháp Ngũ Thập Tụng	
● Tác phẩm, 1 quyển, do Bồ Tát Mã Minh biên tập, ngài Nhật Xứng dịch vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 32.	
Toàn quyển gồm 50 bài tụng, nói về việc 2 chúng xuất gia và tại gia đều phải kính trọng Quán Đính sư A Xà Lê, nhờ đó mà được các công đức lợi ích. Trái lại, nếu khinh nhờn, phỉ báng thì sẽ chịu các thứ khổ báo tai ách. Trong sách cũng nói rõ các lễ pháp và việc hầu hạ... mà người đệ tử nên phụng hành đối với bậc tôn sư của mình.	
Ngoài ra, những danh tướng Nghi Quĩ, Quán Đính, Chân Ngôn, Hộ Ma... xuất hiện trong sách này hiển nhiên là những dụng ngữ của Mật Giáo, bởi vậy, tác giả có đích xác là Bồ Tát Mã Minh hay không thìcòn phảichờ sự nghiên cứu khảo chứng.	
 	
Sự Sư Pháp Ngũ Thập Tụng Thích	
● Tác phẩm, do Tổ khai sáng phái Hoàng Giáo thuộc Lạt Ma Giáo Tây Tạng là ngài Tông Khách Ba soạn ở chùa Nhiệt Chấn vào năm Kiến Văn thứ 4 (1402) đời Huệ Đế nhà Minh.	
Nội dung sách này nói rõ về thái độ và những phép tắc mà người học tăng nên tuân giữ đối với bậc thầy khuôn mẫu của mình. Cứ theo bản dịch Tây Tạng thì văn dụng gốc (nguyên tác) do ngài Bạt Tì Thiên biên tập, nhưng theo bản Hán dịch thì do Bồ Tát Mã Minh biên tập. Trước ngài Tông Khách Ba không có văn chú thích, chỉ do thầy truyền miệng cho trò, lâu ngày dần dần nảy sinh tranh luận. Ngài Tông Khách Ba trích dẫn các kinh luận để giải thích rộng về ý nghĩa của những bài tụng gốc. Đây là 1 trong các tác phẩm quan trọng của ngài Tông Khách Ba.	
 	
Sự Sự Vô Ngại	
● Hết thảy sự sự vật trong thế giới hiện tượng đều liên quan rất mật thiết và giao thoa dung hợp mà không hề ngăn ngại lẫn nhau. Đây là dụng ngữ của Tông Hoa Nghiêm hiển bày diệu nghĩa Nhất Đa Tương Tức, Đại Tiểu Tương Dung, Hiện Tượng Tức Bản Thể... (xt. Tam Trùng Quán Môn).	
 	
Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới	
● Pháp Giới thứ 4 trong 4 giới do Tông Hoa Nghiêm thành lập.	
Nghĩa là thể dụng của các pháp tuy duyên khởi khác nhau, mỗi pháp giữ gìn tự tính của nó, nhưng sự sự trông nhau, nhiều duyên ứng hợp nhau mà thành môt duyên, một duyên cũng ứng hợp cùng khắp thành nhiều duyên, lực dụng giao thoa, nương nhau tồn tại, vô ngại tự tại, trùngtrùng vô tận. (xt. Tứ Pháp Giới).
 	
Sự Sự Vô Ngại Quán	
● Cũng gọi Sự Sự Vô Ngại pháp giới quán. Pháp Giới quán thứ 4 trong 4 pháp giới quán do Tông Hoa Nghiêm thành lập. Nghĩa là quán xét hết thảy sự vật trong thế giới hiện tượng đều giao thoa dung hợp với nhau mà không bị ngăn ngại.	
Pháp Giới quán này cũng nói rõ sự thể nhận và chứng đắc chân lí tuyệt đối 1 cách trực tiếp ngay trong thế giới hiện tượng muôn nghìn sai khác. (xt. Thập Huyền Môn, Tam Trùng Quán Môn, Tứ Pháp Giới).	
 	
Sự Tạo	
● Đối lại: Lí cụ.	
Giáo Nghĩa của Tông Thiên Thai.Tông này cho rằng chân lí (lí thể Pháp Tính) tròn đủ 3 nghìn các pháp, 3 nghìn các pháp này do các duyên nhiễm, tịnh... mà hiển hiện các tướng trạng sai biệt, gọi là Sự tạo. (xt. Nhất Niệm Tam Thiên, Lí Cụ Sự Tạo).	
 	
Sự Tướng	
● Đối với tác pháp tu hành Tam Mật,	
Mật Tông gọi là Sự Tướng. Tức là tu hành các pháp như: Chọn đất, làm đàn, Hộ Ma, quán đính, kết ấn, tụng chú... Đây là nhân duyên sự tướng mà trong đó giáo lí Chân Ngôn được kí thác. Lại vì mục đích của sự tu hành có khác nhau nên có thể chia làm 4 loại pháp, 5 loại pháp, 6 loại pháp... Bốn loại pháp là: Tức Tai, Tăng Ích, Hàng Phục và Kính Ái, nếu thêm pháp Câu Triệu thì thành 5 loại pháp, lại thêm pháp Diên Mệnh nữa thì thành 6 loại pháp.	
Sự tướng chủ yếu có: Thập Bát Đạo, Kim Cương Giới, Thai Tạng Giới, Hộ Ma Hành Pháp, Quán Đính... đều nương vào giáo lí và tương quan mật thiết với giáotướng. Chẳng hạn như kết các loại thủ ấn, đều có bao hàm nghĩa lí bên trong, bởi thế, có thể nói, sự tu pháp trong Mật Giáo là thông qua sự tướng để thực hành giáo lí. [X. Phẩm Trụ Tâm trong Kinh Đại Nhật Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Q.7, 8].
 	
Sự Tướng Cách Lịch	
● Tất cả sự vật tồn tại trong thế giới hiện tượng đều sai khác nhau, không dung hợp lẫn nhau, gọi là Sự tướng cách lịch. Thế giới hiện tượng là từ trong thế giới bản thể hiển hiện ra, cho nên nếu khi nhiếp thế giới hiện tượng về bản thể thì mỗi mỗi sự tướng không có sai khác. Nhưng nếu chỉ nói riêng về thế giới hiện tượng thì thấy các sự tướng đều sai khác, không dung hợp lẫn nhau.	
Trong giáo phán về 4 giáo Tạng, Thông, Biệt, Viên của Tông Thiên Thai thì thuyết Sự tướng cách lịch này là giáo lí của Biệt Giáo, còn thuyết Hiện tượng giao dung trong bản thể là giáo lí của Viên Giáo. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Duy Ma Nghĩa Kí Q.1, phần cuối].	
 	
Sương Vệ	
● Gọi đủ: Giáp Môn Sương Vệ. Cũng gọi Sương Khúc.	
Chỉ cho chỗ thần hộ vệ ở, canh giữ 2 bên cửa thông trong Mạn Đồ La Mật Giáo. Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao quyển 6 giải thích Giáp Môn Sương Vệ như sau: Giáp là giữ gìn; Sương là chỗ quanh 2 bên đông tây của cửa; Vệ là hộ vệ. Tức là đặt chỗ hộ vệ 2 bên cửa để phòng ngừa việc ma tà. Ngoài ra, 4 phíacủa 3 lớp mạn đồ la đều có đặt cửa, nhưng chỉ mở 1 cửa phía tây, các cửa còn lại thì dùng dâyKim Cương giăng ngang. Sương vệ phía nam của cửa thông đặt Ưu batốnna giữ cửa, phía bắc đặt Tốn Na giữ cửa, phía nam của viện thứ 2 đặt Long Vương Nan Đà, phía bắc đặt Long Vương Bạt Nan Đà, phía nam và phía bắc của viện gần giữa đặt 2 vị thần giữ cửa hướng vào nhau (Bất Khả Việt và Tương Hướng).	
Mạn Đồ La do A Xà Lê Thiện Vô Úy truyền chỉ đặt 1 cửa ở phương tây, các phương khác không đặt. Sương vệ ở 2 bên cửa thông làm thành hình chữ “đột” (.. ) hoặc hình chữ “á” (.. ), mỗi góc đặt cọc Kim Cương. Tức là lấy 1 phương của Sương vệ mà nói là hình (.. ), đặt 6 cọc, 2 phương hợp lại thì là hình (.. ), cộng chung là 12 cọc.	
Trong Đại Nhật Kinh Sớ quyển 6 có nói rộng về phân lượng của số cọc, cửa và sương vệ. Diễn mật sao căn cứ vào đây mà vẽ vị trí của 3 lớp mạn đồ la giáp môn (như hình vẽ), khuyên tròn trong hình vẽ biểu thị vị trí của những cọc Kim Cương. Trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới hiện nay, trừ phương đông của viện Ngoại Kim Cương Bộ, 3 phươngtây, nam, bắc, mỗi nơi đặt 1 cửa, mỗi cửa đặt Sương vệ canh giữ; Viện Thích Ca và viện Văn Thù ở phương đông, mỗi viện đặt 1 cửa, ở chính giữa đặt vị Chủ tôn, nhưng chỉ vẽ Điểu Cư Môn Sương Vệ (Phạm: Toraịa) để tượng trưng cho cửa chứ không làm Sương Vệ. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Áo Sao Q.18; Mạn Đồ La Chi Nghiên Cứu (Mai Vĩ Tường Vân)].	
 	
Sử	
● Gọi đủ: Chính Sử.	
Tên khác của phiền não. Vì phiền não xui khiến con người rong ruổi trong thế giới mê vọng, cho nên gọi phiền não là Sử (sai khiến). Sử đồng nghĩa với Tùy Miên. Trong 10 Tùy Miên, có 5 Kiến thuộc về tính thấy là: Hữu Thân Kiến, Biên Chấp Kiến, Tà Kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Cấm Thủ Kiến. Tính chất suy cầu đạo lí của 5 kiến này rất linh lợi nên gọi là Ngũ Lợi Sử. Còn tính chất của tham, sân, si, mạn, nghi thì chậm lụt và khó điều phục, nên gọi là Ngũ Độn Sử. (xt. Ngũ Lợi Sử, Ngũ Độn Sử, Chính Sử, Tùy Miên).	
 	
Sử Chú Pháp Kinh	
● Kinh, 1 quyển, do ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 21.	
Nội dung kinh nói về Nghi Quĩ của Hoan Hỉ Thiên Tì Na Dạ Ca, bao gồm Nhất Tự Chú, Tượng Pháp Cúng Dường Pháp, Kệ Tụng, Xử Thế Đà La Ni...	
Ngài Bồ Đề Lưu Chí còn dịch Kinh Đại Sử Chú Pháp, là quảng bản của kinh này, nội dung phần lớn giống nhau, chỉ khác nhau chút ít.	
 	
Sử Lợi Na Cách Lạp	
● Phạm: Zrìnagara. Pàli: Sirìnagara.	
Thủ phủ của nước Ca Thấp Di La (Phạm: Kazmìra) ở Ấn Độ đời xưa, có Tân và Cựu đô, Cựu đô do vua A Dục (Phạm: Azoka) sáng lập, trong văn khắc (văn khắc trên các vách đá – Ma nhai) gọi là Sirinagara, cũng gọi là Puràịàdhiwỉhàna. Vị trí của Cựu đô này có lẽ nằm khoảng vùng Pàndreỉhanhiện nay, cách Tân Đô 5 cây số về phía nam. Trong Đại Vương Thống Sử (Pàli: Mahàvaôsa), kí sự về Phật Giáo được đề cập đầu tiên là nói về việc xây dựng Cựu đô này.	
Tân Đô do Phổ Lạp Ngoã Bệ Nạp (Phạm: Pravasena) đời thứ 2 sáng lập, cũng gọi là Phổ Lạp Ngõa Lạp Phổ Nạp (Phạm: Pravarapura), tương đương với Sử Lợi Na Gia (Srinagar) ngày nay.	
Điều Ca Thấp Di La quốc trong Đại Đường Tây Vực Kí quyển 3 gọi 2 Tân Đô và Cựu đô này là “Tân Thành” và “Cố Thành”.	
 	
Sử Man Nhĩ Tháp Phái	
● Sử Man Nhĩ Tháp, Phạm: Smàrta.	
Một trong các phái thuộc Ấn Độ Giáo. Kinh điển căn bản mà phái này y cứ là Thánh Truyện (Phạm: Smfti), nhất là kinh Gia Đình (Phạm: Gfhya-sùtra), trong gia đình thực hành các nghi lễ cúng tế giản dị rõ ràng, về sau mở rộng phạm vi, trở thành 1 phái lưu hành tại Ấn Độ. Đặc sắc của phái này là ở chỗ lễ bái 5 vị thần: Tì Thấp Nô (Phạm: Viwịu), Thấp Bà (Phạm: Ziva), Đỗ Nhĩ Gia (Phạm: Durgà), thần Thái Dương (Phạm: Sùrya) và thần Học Vấn (Phạm: Gaịeza), tức lấy việc cúng dường 5 vị thần này làm sự cầu nguyện hàng ngày. Sự thực tu có tính tông giáo của phái này là lấy giáo thuyết của học phái Di Mạn Sai trong 6 phái Triết học làm cơ sở; còn giáo lí có tính triết học thì lấy thuyết “Bất Nhị nhất nguyên” của Thương Yết La (Phạm:Zaíkaràcàrya), thuộc học phái Phệ Đàn Đa làm chỗ y cứ. Vì thế nên có thuyết cho rằng: Tổ khai sáng của phái này hoặc là Cưu Ma lợi la (Phạm: Kumàrila) thuộc phái Di Mạn Sai, hoặc là Thương Yết La thuộc phái Phệ Đàn Đa.	
Hiện nay, phái này ở Nam Ấn Độ và Tây Ấn Độ theo học thuyết của Thương Yết La thì khá chặt chẽ, nhưng ở Bắc Ấn Độ thì lỏng lẻo hơn.	
 	
Sử Mục Nhĩ Đê Cập Nhiếp Na Khắc Nhĩ Đê	
● Phạm: Smftijĩànakìrti.	
Danh tăng học giả người Ấn Độ sống vào khoảng thế kỉ XI.	
Vào thời A Lí vương (Tạng: Mía-ris), thể theo lời mời của nhà dịch kinh người Ni Bạc Nhĩ (Nepal) là Phan Đức Mã Lỗ Kì (Phạm: Padmaruci, Tạng: Rme-ru-rtes), sư kết bạn với người Thù Khố Tu Mã Đệ Lỗ Ca (Phạm: Sùwmadìrgha, Tạng: Phra-larií- ba) cùng đến Tây Tạng. Nhưng không bao lâu thì Phan Đức Mã Lỗ Kì bị bệnh dịch tả và qua đời, 2 vị chưa thông hiểu tiếng Tây Tạng nên dời đến 2 Châu Tạng, Vệ. Về sau, sư lại nhận lời mời của Dpyalse- rtsab bsod-nams-rgyal-mthan đến	
Sman-luịsthuyết giảng giáo nghĩa. Sau đó, sư đến Fdan-kloí-thaí thuộc Châu Khams sáng lập học phái A Tì Đạt Ma Câu Xá Luận. Lúc đó, sư đã thông thạo tiếng Tây Tạng và bắt đầu công việc trứ tác, phiên dịch.	
Sư soạn bộ Tứ Tòa Thích (Phạm: Catuwpìỉha- ỉìkà) và dịch ra tiếng Tây Tạng các bộ: Thánh Văn Thù sư lợi danh đẳng tụng cụ bí mật thành tựu pháp thích tuệ minh (Phạm: Àrya-Maĩjuzrìnàmasaígìtiguhyavadvidhi-vftti-jĩànadìpa), Chân Ngôn Nghĩa Thắng Quán (Phạm: Mantràrtha-vipazyinì). Sư còn soạn bộ sách về văn pháp (Grammar) đề là Ngữ Ngôn (Phạm: Vacanamukha, Tạng: Smrasgo). Ngoài những sách đã kể trên, sư còn soạn các bộ: Chân Tính An Lập (Phạm: Waỉtattva-vyavasthàna), Bồ Đề Tâm Thích Chú (Phạm: Boddhicittavivaraịa-ỉìkà), Du Già Lục Chi Thích (Phạm: Wadaígayoga-nama-ỉìkà), Khai Nhãn Nghi Quĩ (Phạm: Pratiwỉhà-vidhi), Kim Cương Tồi Phá Đà La Ni Ưu Bà Đề Xá (Phạm: Vajravidàraịà nàma dhàraịyupadeza)... tất cả đều được xếp vào bộ Đan Châu Nhĩ (Luận trứ phiên dịch) trong Đại Tạng Kinh Tây Tạng. [X. Tây Tạng Đại Tạng Kinh Tổng Mục Lục (Nhật Bản Đông bắc Đại Học); Pag sam jon zang bySarat Chandra Das; History of Buddhism by Bu-ston, Part 2, by E. Obermiller].	
 	
Sử Thản Nhân	
● Stein, Sir Mark Aurel (1862-1943) Học giả khảo cổ học Đông Phương người Anh, gốc Hungary.	
Thời còn trẻ, ông từng đến Ấn Độ, giỏi tiếng Phạm. Từ năm 1899 về sau, ông thường đến thám hiểm ở các xứ Iran, Tây bắc Ấn Độ, Trung Á, miền Tây Đại lục Trung Quốc... và có những phát hiện trọng Đại về mặt khảo cổ học. Trong đó, ở thung lũng Tháp Lí Mộc thuộc tỉnh Tân Cương, ở Vu Điền... ông đã tìm thấy những văn thư và bích họa cổ (1900- 1901), ở động Thiên Phật tại Đôn Hoàng phát hiện các loại kinh điển cổ (1906-1908) và dùng mánh khóe lừa đạo sĩ Vương Viên Lục - người trụ trì động Thiên Phật thời đó - để lấy đi hơn 9 nghìn quyển kinh Phật với giá rẻ mạt, sau đó, đăng trên Báo cáo thư Tắc lâm địch á (Serindia, 1921). Sau sự kiện này, giới Hán học quốc tế đã dấy lên phong trào nghiên cứu Đôn Hoàng Học rất cuồng nhiệt.	
Một lượng lớn trong số 9 nghìn quyển kinh mà ông mang về hiện nay đang được cất giữ ở viện bảo tàng nước Anh. Ngoài ra, ở Mông Cổ, cao nguyên Pamir, Afghanistan... ông còn tìm ra con đường giao thông trọng yếu (1913-1916) ở thời xưa. Ông rất nổi tiếng trong giới khảo cổ học. Sau, ông qua đời tại Afghanistan.
Những trứ tác chủ yếu của ông gồm có: Chroircle of Kings of Kashmir, 3 vols., 1900; Sandburied Ruins of Khotan, 1903, Ruins of Desert Cathay, 2 vols., 1912, The Thousand Buddhas, 3 vols., 1922, On Alexander’s Track to the Indus, 1929, On Old Routes of Western Iran, 1940.	
 	
Sử Tích Xước	
● (1876-1925), Học giả Phật Giáo Trung Quốc, người huyện Vạn, tỉnh Tứ Xuyên, tự Dụ Như, Nhất Như, Tĩnh Như. Ông tốt nghiệp Đại Học Đế Quốc ở Đông Kinh, Nhật Bản, tinh thông tiếng Anh và tiếng Nhật, kiến thức uyên bác, ông từng dạy ở các trường Đại Học tại kinh đô (Kyoto).	
Năm Dân Quốc thứ 7 (1918), ông phát tâm nghiên cứu Phật Pháp, viết tác phẩm: Phật Giáo luận lí học để làm sáng tỏ chỉ thú của môn Nhân Minh Học. Sau đó, ông nhận lời mời về giảng dạy tại Phật học viện Vũ Xương. Ngoài việc dạy học, ông còn biên tập và viết bài cho tạp chí Hải Triều Âm.	
Những tác phẩm và dịch Phẩm trọng yếu của ông gồm có: Tiểu Thừa Phật Giáo Khái Luận, Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Giảng Nghĩa, Trung Hoa Phật Giáo Sử, Ấn Độ Phật Giáo Sử, Ấn Độ Lục Phái Triết Học, Đại Thừa Khởi Tín Luận Giảng Nghĩa, Kim Cương Bát Nhã Kinh Tổng Cương, Luận Hữu Pháp Sai Biệt Tương Vinh Ân Chi Phân Bản Tác Biệt Tác Nhị Pháp...Con ông là Sử giác thu gom các di phẩm của ông biên thành 1 tập gọi là Tuệ Viên Cư Sĩ Tập.

Tà Chấp Ta	
● Cũng gọi Tha, Đa Sa.	
Chỉ cho chữ (tsa), 1 trong 42 chữ cái Tất Đàm.	
Luận Đại Trí Độ quyển 48 (Đại 25, 409 thượng) nói: “Nếu nghe chữ Ta thì biết tất cả Pháp Không có tướng bỏn sẻn, không có tướng bố thí; mạt ta la, Trung Quốc dịch là bỏn sẻn”.	
Vì tiếng Phạm Màtsarya (Hán âm: Mạt Ta La), nghĩa là bỏn sẻn, ghen ghét, trong đó bao hàm chữ Ta (tsa), cho nên có thuyết này.	
Ngoài ra, về chữ Ta, các kinh còn nêu ra nhiều nghĩa. Như Kinh Quang Tán Bát Nhã quyển 7 nêu nghĩa Tận diệt, Kinh Phóng Quang Bát Nhã quyển 4 nêu nghĩa Tử vong, Kinh Đại Bát Nhã quyển 53 và Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni quyển 3 thì nêu nghĩa Mạnh mẽ, còn Kinh Hoa Nghiêm quyển 76 (bản dịch mới) thì nêu nghĩa: Tu hành tiến vào tất cả biển công đức. [X. phần Tứ Thập Nhị Tự Quán Môn trong Phẩm Nhập Pháp Giới, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm; Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.2].	
 	
Ta	
● Cũng gọi Dật Sa, Dã Sa, Duệ Sa, Di Sa, Xà, Sa.	
Chỉ cho chữ (ysa), 1 trong 42 chữ cái Tất Đàm.	
Luận Đại Trí Độ quyển 48 cho rằng: Khi nghe chữ Ta này thì biết ngay chữ Ta là không, biết các pháp cũng là không. Kinh Đại Bát Nhã quyển 415 cho rằng vào cửa chữ Dật sa thì ngộ tính tướng già suy của tất cả pháp là bất khả đắc. [X. phần Tứ Thập Nhị Tự Quán Môn, Phẩm Nhập Pháp Giới, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm; Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Q.3; Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.89]. (xt. Tất Đàm).	
 	
Tà Chấp	
● Giữ vững kiến giải bất chính. Tà Chấp phần nhiều chỉ cho ác kiến của ngoại đạo, cái thấy biết của họ đều sinh khởi từ “ngã”, nếu lìa ngã kiến thì không có tất cả tà chấp. Trong Phật Pháp, vọng chấp các pháp là thực có hoặc là đoạn diệt, hoặc không nương vào thánh giáo, hoặc cứ theo ý riêng của mình mà hiểu lầm Phật Pháp... cũng gọi là Tà Chấp. Vì như thế là không thấu suốt nghĩa của chính pháp, do chính pháp mà khởi tà chấp, ngã kiến, cho nên không khác với ngoại đạo.	
Luận Phật Tính quyển 2 (Đại 31, 797 trung) nói: “Có kẻ tăng thượng mạn, khởi Kiến Chấp Không, (...) cho rằng tất cả hữu vô thảy đều là không, chấp không như thế thì chẳng có gì cả, mà đã chẳng có gì cả thì đạo lí nhân quả nhị đế cũng không; vì lỗi chấp không này nên rơi vào tà vô. Kẻ chấp như vậy, do không mà sinh khởi, cho nên trở thành tà chấp”.	
Luận Du Già Sư Địa quyển 57 nêu ra 6 thứ tà chấp, đó là:	
1.Y chỉ tà chấp.	
2.Tự tính tự tại đẳng bất bình đẳng nhân tà chấp.	
3.Năng trì y chỉ ngã tà chấp.	
4.Bỉ tử sinh chuyển tà chấp.	
5.Bỉ tịnh bất tịnh phương tiện tà chấp.	
6.Bỉ ái phi ái cảnh giới thụ dụng chủ tể tà chấp.	
Còn Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 16 thì nêu 5 thứ tà chấp là: Chúng Sinh Tà Chấp, Pháp Tà Chấp, Tổn Giảm Tà Chấp, Sai Biệt Tà Chấp và Biến Dị Tà Chấp. [X. Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ Q.3; Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Q.5; Thập Địa Kinh Luận Q.1; Luận Tam Vô Tính Q.thượng; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ Q.hạ].	
 	
Tà Chính	
● Tà và chính. Tà là xiên lệch, sai trái; Chính là ngay thẳng, thích đáng. Hết thảy pháp thuận theo tự tính thanh tịnh tạng, gọi là Nội, là Chính; nếu các pháp trái ngược với lí này thì gọi là Ngoại, là Tà. Tà và chính đối nhau nên có các nghĩa đối nhau, như Bát tà đạo bát chính đạo, Tà pháp chính pháp, Tà giáo chính giáo, Phá Tà Hiển Chính, Xả tà qui chính, tất cả đều cho tà là nhân ô nhiễm, chính là nhân thanh tịnh.	
Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính (Đại 31, 813 thượng) nói: “Kẻ ngu si vô trí thì chính pháp cho là phi pháp, lẫn lộn tà chính; còn người có đầy đủ trí tuệ thì khéo phân biệt tà chính”. [X. Kinh Phật Tạng Q.thượng; Luận Phật Tính Q.4; Tam Luận Huyền Nghĩa Q.thượng; Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.trung; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1, phần đầu].	
 	
Tà Dâm	
● Phạm: Kàma-mithyàcàra. Pàli: Kàmesu micchàcàra. Cũng gọi Dục Tà Hạnh.
Hành vi dâm dục bất chính, 1 trong 10 điều ác.	
Chỉ cho việc hành dâm với những người không phải là vợ hay chồng mình, hoặc vợ chồng hành dâm mà không đúng lúc, đúng chỗ, cũng là tà dâm.	
Theo Kinh Bô Lợi Đa trong Trung A Hàm quyển 50, kẻ tà dâm nhất định phải chịu ác báo ở đời này và đời sau. (xt. Tà Dâm Giới).	
 	
Tà Dâm Giới	
● Giới răn cấm hành vi dâm dục bất chính, là 1 trong 5 giới mà người cư sĩ tại gia phải giữ gìn. Tức là cấm chỉ không được xâm phạm tiết hạnh của người phụ nữ đã được người (cha, mẹ, anh em trai, chị em gái, chồng, con, luân lí và luật pháp thế gian...) và pháp (chỉ cho giới của người xuất gia đã thụ và giới 1 ngày của người tại gia đã thụ) bảo vệ, hoặc cấm chỉ nam nữ hành dâm trong những trường hợp: Phi chi, phi thời, phi xứ, phi lượng, phi lí. Phi chi tức là hành dâm ở những chỗ trên thân không phải là âm đạo, phi thời là hành dâm khi vợ mang thai sắp sinh, ngày trai giới, hoặc lúc vợ bị bịnh... Phi xứ là hành dâm trong linh miếu, trước chỗ đông người.Phi lượng là hành dâm quá độ. Phi lí là hành dâm không tuân theo lễ pháp thế gian, như tự hành dục, môi giới cho người khác hành dâm... [X. Kinh Ưu Bà Tắc trong Trung A Hàm Q.30; Kinh Chuyển Luân Vương Tu Hành trong Trường A Hàm Q.6; Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.3; Luận Đại Tì Bà Sa Q.113; Luận Du Già Sư Địa Q.59, 60; Luận Đại Trí Độ Q.13; Luận Thuận Chính Lí Q.42; Luận Câu Xá Q.16].	
 	
Tà Định	
● I.Tà Định.	
Cũng gọi Tà Thiền. Thiền Định sai lầm.	
Theo Phẩm Phân biệt định trong Luận Giải Thoát Đạo quyển 2 thì định có 2 loại: Tà Định và Chính Định. Tà Định là thiền định sai lầm, không thể nào đạt đến trạng thái nhất định.	
● II.Tà Định.	
Gọi đủ: Tà Định Tụ. (xt. Tà Định Tụ).	
 	
Tà Định Tụ	
● Phạm: Mithyàtva-niyata-ràzi.Pàli: Micchatta-niyata-ràzi.	
Cũng gọi Tà Tính Định Tụ, Tất Tà Tụ, Tà Kiến Tế.	
Gọi tắt: Tà Định.	
Chỉ cho loại chúng sinh nhất định sẽ rơi vào đường tà, là 1 trong 3 định tụ. Loại chúng sinh này tạo tác 5 nghiệp vô gián (giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm cho thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng), nhất định phải đọa địa ngục, chắc chắn rơi vào đường tà, vì thế gọi là Tà Định Tụ.	
Theo Luận Thành Thực quyển 2 thì chúng sinh thuộc loại tà định tụ nhất định không vào Niết Bàn vì không có cơ duyên chứng ngộ thành Phật. (xt. Tam Định Tụ).	
 	
Tà Hạnh	
● I.Tà Hạnh.	
Cũng gọi Tà Dâm. Gọi đủ: Dục Tà Hạnh. Một trong 10 điều ác. (xt. Thập Thiện Thập Ác, Tà Dâm, Tà Dâm Giới).	
● II.Tà Hạnh.	
Từ ngữ chỉ chung cho tà ngữ, tà nghiệp, tà mệnh hoặc thân tà hạnh, khẩu tà hạnh, ý tà hạnh, gọi là Tam tà hạnh. Ba thứ trước là 1 phần trong 8 chi tà, thuộc về sắc nghiệp (tức thân nghiệp, ngữ nghiệp) nhưng lập riêng. Còn 3 thứ sau là những hành vi của 3 nghiệp trái với chính đạo, bao gồm: Giết hại, trộm cắp, tà dâm, đánh đập, trói buộc, lừa gạt người, tham, giận, Tà Kiến... (xt. Tam Tà Hạnh).	
● III.Tà Hạnh.	
Từ ngữ gọi chung tất cả hành pháp của 96 thứ ngoại đạo ở Ấn Độ. (xt. Cửu Thập Lục Chủng Ngoại Đạo).	
 	
Tà Khí	
● Cũng gọi Ác Khí.	
Khí tà. Tức là yêu quái tà ác làm não hại người.Mật Giáo và Tu Nghiệm Đạo ở Nhật Bản có thực hành tà khí gia trì để xua tan loại tà khí này. Tương tự như loại tà khí này có dịch khí hoặc lệ khí, là loại ác linh gieo rắc tật bệnh. [X. Kinh Thất Phật Bát Bồ Tát Sở Thuyết Đại Đà La Ni Thần Chú; Kinh Quán Đính Q.9; Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng].	
 	
Tà Kiến	
● Phạm: Mithyà-dfwỉI.Pàli: Micchà-diỉỉhi.	
Thấy biết sai lầm, chủ yếu chỉ cho hạng người phủ nhận đạo lí nhân quả Tứ Đế, là 1 trong 8 hạnh tà, 1 trong 10 điều ác, 1 trong 10 Tùy Miên, 1 trong 5 Kiến Chấp.
Tức Tà Kiến cho rằng ở đời không có bất cứ nguyên nhân nào đưa đến kết quả, cũng chẳng có kết quả nào do nguyên nhân sinh ra, tất cả chỉ là tình cờ, vì thế ác chẳng đáng sợ mà thiện cũng chẳng đáng ham... Các nhà Câu Xá cho rằng bác không nhân quả là Tà Kiến; còn các nhà Duy Thức thì chủ trương phủ định nhân quả và tất cả tà chấp ngoài 4 kiến đều gọi là Tà Kiến cả.	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 49 thì 5 kiến tuy cũng suy lường sai lầm, nhưng vì lỗi “vô hành tướng” của Tà Kiến trầm trọng hơn nên đặc biệt gọi là Tà Kiến. Lại vì Tà Kiến phá hoại mọi việc, bác bỏ nhân quả, phỉ báng Tam Bảo, hủy hoại pháp ân, sinh ân, tạo ra pháp oán, sinh oán, tiêu diệt hiện lượng, là cái thấy bạo ác, cho nên lập riêng tên Tà Kiến. [X. Luận Câu Xá Q.19; Luận Thành Duy Thức Q.6; Luận Pháp Uẩn Túc Q.1, 10; Luận Thành Thực Q.10; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.46; Luận Du Già Sư Địa Q.8]. (xt. Bát Tà Hạnh, Thập Thiện Thập Ác, Ngũ Kiến).
 	
Tà Kiến Trù Lâm	
● Rừng Tà Kiến. Vì Tà Kiến có rất nhiều chủng loại, giống như khu rừng rậm rạp um tùm, cây cối mọc chen chúc nhau, nên gọi là Tà Kiến Trù Lâm.	
Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 8 trung) nói: “Vào rừng Tà Kiến (Tà Kiến Trù Lâm), hoặc chấp Có chấp Không... nương vào các kiến này, tất cả là 62”.
 	
Tà Ma	
● Chỉ cho các tà pháp, ác ma làm trở ngại đạo Bồ Đề, như Ma la(chỉ chung các loại ác quỉ thần) hóa làm hình Phật, não loạn chính định của hành giả, hoặc bọn tà sư ngoại đạo ở thế gian, đoán mò về họa phúc gây nhiễu loạn Chính Kiến của người tu hành, cho nên trong kinh điển thường gọi họ là Tà ma ngoại đạo.	
Kinh Vu Lan Bồn (Đại 16, 779 trung), nói: “Thiên Thần, địa thần, tà ma ngoại đạo”. Nếu người tu hành Phật đạo mà khởi các vọng kiến, nói dối để mê hoặc chúng sinh thì cũng gọi là tà ma. Như Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm quyển 10 (Đại 19, 154 trung) nói: “Tự cho mình đã đầy đủ vô thượng bồ đề, tức là kẻ Đại Vọng Ngữ, nghiệp chiêu cảm cuối cùng rơi vào địa ngục Vô Gián”.	
Do nghĩa trên mà người đời cho rằng hễ sự vật gì có phương hại đều là tà ma cả. [X. Kinh Dược Sư Lưu Lí Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức; Luận Đại Thừa Khởi Tín; Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng; Pháp Hoa tán Q.hạ].
 	
Tà Mạn	
● Phạm: Mithyà-màna.	
Tự mình không đức mà nói bậy là có đức. Tức là thành tựu hạnh xấu ác, rồi cậy vào cái xấu ác đó mà kiêu mạn. Là 1 trong 7 mạn. (xt. Mạn)	
 	
Tà Mệnh	
● Phạm: Mithyà-jìva. Pàli: Micchà-jìva.	
Gọi đủ: Tà Hoạt Mệnh.	
Mưu sinh bằng những cách trái với chính pháp, 1 trong 8 hạnh tà.	
Luận Đại Trí Độ quyển 19 nêu ra 5 tà mệnh; tức muốn được tiền của mà làm 5 việc:
1.Dối trá hiện ra những tướng kì lạ để gạt gẫm người.	
2.Khoe khoang tài đức của mình để lòe đời.	
3.Bói toán lành dữ.	
4.Lớn tiếng ra uy.	
5.Tâng bốc người cúng dường.	
Về vấn đề ăn mặc thì Luận Đại Trí Độ quyển 3 nêu 4 Tà Mệnh Thực:	
1.Hạ Khẩu Thực: Cày cấy ruộng vườn, pha chế thuốc thang để cầu được cơm áo.
2.Ngưỡng Khẩu Thực: Xem tinh tú, gió mưa, dùng thuật số để cầu được cơm áo.
3.Phương Khẩu Thực: Dùng lời nói khéo tâng bốc, nịnh nọt những người có quyền thế và giàu sang để cầu được cơm áo.	
4.Duy Khẩu Thực: Nghiên cứu chú thuật, xem tướng số, bói lành dữ để cầu được cơm áo. Nếu Tỉ Khưu nói pháp để cầu được cơm áo thì gọi là Tà Mệnh Thuyết Pháp.
Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 7 cũng liệt kê 3 loại tà mệnh là: Thân Tà Mệnh, Khẩu Tà Mệnh và Thân Khẩu Tà Mệnh.	
Trong số các ngoại đạo ở Ấn Độ, có ngoại đạo tên là Tà Mệnh, tức là ngoại đạo Ni Kiền Tử ở thời Đức Phật còn tại thế. Nhưng, từ “Tà Mệnh Ngoại Đạo” cũng có thể được dùng để chỉ chung cho những người tu hành ngoại đạo đương thời.[X. Kinh Trường A Hàm Q.14; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.45; Luận Xá Lợi Phất A Tì Đàm Q.14; Luận Đại Trí Độ Q.73; Luận Thành Thực Q.12; Luận Câu Xá Q.8; Câu Xá Thích Luận Q.6; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần cuối; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.10; Ma Ha Chỉ Quán Q.7]. (xt. A Thời Phược Ca Phái).
 	
Tà Nghĩa	
● Học thuyết, chủ trương khác với chính nghĩa.	
Trong tông môn, những dị thuyết được sáng lập ra làm hoặc loạn pháp môn, trái với những giáo pháp truyền thừa của các Tổ xưa nay, đều gọi là Tà nghĩa.	
Chẳng hạn như trong giáo pháp của Tông Thiên Thai đời Tống, thuyết của Phái Sơn Gia được coi là Chính nghĩa, còn chủ trương của phái Sơn Ngoại thì được gọi là Dị nghĩa, Tà nghĩa. Cũng như trong Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản, thuyết “Chính ý an tâm” là chính nghĩa, còn thuyết “Dị An Tâm” là tà nghĩa...	
 	
Tà Nghiệp	
● Đối lại: Chính Nghiệp.	
Chỉ cho thân nghiệp bất chính dấy lên từ Tham, Sân, Si, như giết hại, trộm cắp, gian dâm... đều là tà nghiệp. Là 1 trong 3 hạnh tà, 1 trong 8 hạnh tà. [X. Kinh Trung A Hàm Q.48; Luận Câu Xá Q.17]. (xt. Bát Tà Hạnh, Tam Tà Hạnh).	
 	
Tà Ngữ	
● Đối lại: Chính Ngữ.	
Chỉ cho những lời nói bất chính phát sinh từ Tham, Sân, Si, như nói dối, nói hailưỡi, nói thêu dệt, nói ác... đều là tà ngữ. Là 1 trong 3 hạnh tà, 1 trong 8 hạnh tà. [X. Kinh Thuyết Trí trong Trung A Hàm Q.49; Luận Câu Xá Q.17]. (xt. Bát Tà Hạnh).	
 	
Tà Nhân Tà Quả	
● Thuyết nhân quả sai trái do ngoại đạo Ấn Độ đề xướng, 1 trong 4 tà chấp của ngoại đạo.	
Ngoại đạo cho rằng sự sinh khởi của vạn vật đều do trời Đại Tự Tại; sự khổ vui của hữu tình tùy thuộc sự mừng giận của trời Đại Tự Tại, nếu trời này mừng thì chúng sinh đều vui; nếu trời này giận thì 6 đường đều chịu khổ.	
Nhưng, nói theo lập trường của Phật Giáo thì trời chẳng phải là nhân của vạn vật, mà vạn vật cũng chẳng là quả của trời.Nhân Quả này chẳng phải dính dáng, chỉ do tà tâm mà ra, cho nên gọi là Tà Nhân Tà Quả. [X. Tam Luận Huyền Nghĩa Q.thượng].	 	
 	
Tà Quán	
● Đối lại: Chính Quán.	
Pháp quán không đúng như lời dạy trong kinh.	
Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Đại 12, 342 thượng) nói: “Lúc thấy mặt trời gần lặn, hình dáng giống như quả trống treo; thấy như thế rồi thì lúc nhắm mắt, mở mắt đều nhận rõ, đó là Nhật Tưởng, là Sơ quán. Quán đúng như thế gọi là Chính Quán, nếu quán khác đi thì gọi là Tà quán”. Trong Quán Kinh Sớ Diệu Tông Sao quyển 4, ngài Tri Lễ đời Tống giải thích nghĩa tà quán cho rằng: Quán mặt trời thấy mặt trời, phù hợp với lời dạy trong kinh, tâm và cảnh ứng nhau, đó là chính quán. Trái lại, quán mặt trời mà thấy cảnh khác, tâm và cảnh không ứng hợp nhau, thì đó là tà quán. [X. Kinh Di Lặc Thượng Sinh; Kinh Quán Phật Tam Muội Hải Q.1, 2; Kinh Văn Thù Sư Lợi bát Niết Bàn; Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.thượng; Quán Kinh Sớ Định Thiện Nghĩa]. (xt. Chính Quán).	
 	
Tá Biệt Danh Thông	
● Đồng nghĩa: Danh biệt nghĩa thông. Mượn tên của Biệt Giáo để hiển bày nghĩa của Thông Giáo, là từ ngữ dùng để phán Tứ Giáo trong Tông Thiên Thai.(xt. Danh Biệt Nghĩa Thông).	
 	
Tá Hoa Hiến Phật	
● Mượn hoa dâng Phật. Dụng ngữ này có xuất xứ từ các chuyện bản sinh của Đức Phật ghi trong: Phẩm Thụ quyết định kí trong Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 3, 4, Phẩm Hiện Biến trong Kinh Tu Hành Bản Khởi quyển thượng và Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi quyển thượng.	
Theo các kinh trên, thủa xưa, có đệ tử của 1 người Bà La Môn tên là Thiện Tuệ đi tham học các nơi, khi đến thành Liên Hoa, nghe tin Đức Phật Nhiên Đăng sắp đến đó thuyết pháp, Thiện Tuệ muốn dâng hoa tươi cúng Ngài, nhưng nhà vua đã thu mua hết để cúng dường Phật. Thiện Tuệ tìm khắp trong thành nhưng không được bông nào. Sau, Thiện Tuệ gặp 1 tì nữ trẻ tuổi bên cạnh giếng, tay cầm 1 bình hoa có 7 cọng Ưu Bát La, Thiện Tuệ liền khẩn thiết xin hoa, người tì nữ cảm động trước lòng chí thành của Thiện Tuệ nên cho 5 cọng, còn 2 cọng thì gửi Thiện Tuệ dâng cúng Phật để tích góp công đức cho mình, nhưng với điều kiện Thiện Tuệ phải hứa: “Khi chưa chứng được Thánh Đạo thì đời đời kiếp kiếp kết làm vợ chồng”. Vì lòng xin hoa tha thiết nên Thiện Tuệ chấp nhận điều kiện đó. Sau khi được hoa, Thiện Tuệ đến cửa thành dâng hoa cúng Phật Nhiên Đăng, Ngài thụ kí cho Thiện Tuệ trong vô lượng kiếp sau, sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni.Thiện Tuệ tức là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, còn người tì nữ là tiền thân của Da Du Đà La.	
Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả quyển 1 (Đại 3, 622 thượng) nói: “Nay, tôi là con gái yếu đuối không thể đến đó được, vậy xin gửi 2 bông hoa dâng cúng Phật”.
Trong nguyên văn không có từ ngữ “Tá hoa hiến Phật”. Có chỗ nói có lẽ chữ “Tá” (mượn) đã viết lầm từ chữ “Kí” (.. ) (gửi), vì nội dung câu chuyện không có nghĩa “mượn” mà là nghĩa “gửi”. [X. Kinh Dị Xuất Bồ Tát Bản Khởi; Kinh Nho Đồng Thụ Quyết trong Lục Độ Tập Kinh Q.8; Sinh Kinh Q.5; Phẩm Phá Tà Kiến trong Kinh Bồ Tát Xử Thai Q.7].	
 	
Tá Hương	
● Một trong các hình thức đốt hương trong Thiền Môn. Tức Đông Tự và Tây Tự đều ra khỏi chỗ đứng của mình, dâng hương vấn an vị Trụ Trì. Khi dâng hương, trước hết vị Duy Na vấn an Trụ Trì, gọi là Tá Hương Vấn Tấn. Khi dâng hương xong, lại thăm hỏi vị Trụ Trì, gọi là Tạ Hương Vấn Tấn.	
Điều Lưỡng Tự Xuất Ban Thướng Hương trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 4 (Đại 48, 1136 trung) nói: “Đông Tự, Tây Tự hướng vào nhau bước ra khỏi vị trí của mình, rồi xoay thân đối diện vị Trụ Trì để vấn an (gọi là Tá hương) sau đó mới dâng hương (nếu là ngày sinh, ngày nối pháp, ngày giỗ thầy, thì không có tá hương)”.	
 	
Tá Y	
● Cởi áo ca sa. Tức cởi áo cà sa từ trên vai xuống, trước gấp làm 8 theo chiều ngang, kế đến gấp làm 2 theo chiều dọc, mặt có khoen vào phía trong, vắt lên cánh tay trái.Vì cởi áo từ trên vai rồi vắt lên cánh tay nên gọi là Tá Y. [X. môn Phục Chương Loại 26 trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Tạ Giới	
● Sau khi nhận lãnh giới pháp, Sa Di đến lễ tạ các vị Giới Sư, gọi là Tạ Giới.	
Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 5 (Đại 48, 1138 trung) ghi: “Chúng con pháp danh là... được bước lên giới Phẩm, được lạm dự vào hàng tăng, đó là nhờ sự xót thương, che chở của Hòa Thượng, chúng con xin chí thành bái tạ”.	
 	
Tạ Linh Vận	
● (385-433).Cư Sĩ Phật Giáo Trung Quốc, sống vào đời Lưu Tống, người Dương Hạ.	
Ông là người hiếu học, xem rộng hiểu nhiều, giỏi thư họa, thi văn, một mình ngang dọc ở đất Giang Đông. Ông làm quan đến các chức Thái Úy Tham Quân, Thái thú Vĩnh Gia. Ông bẩm tính giản dị, hào phóng, tự cao và bạo nói, đến nỗi bị ghen ghét và đày đi Quảng Châu, lại có kẻ vu cáo ông mưu phản để hãm hại, vua Văn Đế cũng đố kị tài danh của ông nên viện cớ mưu phản mà giết ông vào tháng 11 năm Nguyên Gia thứ 10 (433) tại Quảng Châu, lúc đó ông mới 49 tuổi.	
Tạ Linh Vận qui y Tam Bảo Từ thủa nhỏ, hiểu sâu kinh tạng, từng giao du với ngài Trúc Đạo Sinh ở chùa Long Quang, rất tín phụng nghĩa đốn ngộ của ngài Đạo Sinh và soạn Luận Biện Tông giải thích rõ nghĩa này.	
Khoảng năm Nghĩa Hi đời Đông Tấn, ông đến Lô Sơn tham lễ ngài Tuệ Viễn. Sau, ngài Tuệ Viễn thành lập Bạch Liên Xã, ông có soạn “Tịnh Độ Vịnh” tán thán.
Ông cũng từng đến chùa Ô Y thưa hỏi ngài Tuệ Duệ về nghĩa các chữ Phạm trong kinh. Bấy giờ, gặp lúc Kinh Đại Niết Bàn mới đến Trung Quốc, vì số Phẩm sơ lược, văn nghĩa không dễ, người mới học khó hiểu được, nên ông cùng với các ngài Đông An Tuệ Nghiêm, Đạo Tràng Tuệ Quán đối chiếu, tham khảo kinh Đại Bát Nê Hoàn 6 quyển, thêm số Phẩm, bớt số quyển, sửa lại văn từ, giải rõ yếu nghĩa, thành Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Nam) lưu hành cho đến nay. Học thuyết Niết Bàn và Đốn Ngộ được truyền bá ở đương thời, cũng nhờ có công lao của ông.
Ông để lại các tác phẩm: Kim Cương Bát Nhã Kinh Chú, Niết Bàn Kinh Sớ, Luận Biện Tông. [X. truyện Trúc Đạo Sinh trong Lương Cao Tăng Truyện; Phật Tổ Thống Kỉ Q.26; Tống thư Q.67; Nam Sử Q.19].	
 	
Tạ Nhân Duyên	
● Học trò lạy tạ thầy. Trong Thiền Tông, vị Trụ Trì chỉ dạy người học, gọi là Nhân Duyên; người học lạy tạ thầy về sự dạy bảo ấy, gọi là Tạ nhân duyên. Nghi thức lạy tạ là trải tọa cụ lạy 3 lạy hoặc 9 lạy.	
Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 6 (Đại 48, 1143 hạ) nói: “Người muốn thưa hỏi về đạo pháp, trước phải báo cho vị thị giả biết để thị giả bạch với vị Trụ Trì (...) Nếu được vị Trụ Trì chấp thuận thì sau hồi Định Chung (chuông báo hiệu giờ tọa thiền), người muốn thưa hỏi đến liêu thị giả, đợi Phương trượng đốt đèn thắp hương xong, thị giả dẫn đến trước vị Trụ Trì vấn an, cắm hương, trải tọa cụ lễ 9 lạy (...), sau khi lắng nghe lời dạy bảo, tiến lên phía trước cắm hương, trải tọa cụ lễ 9 lạy, đó gọi là Tạ nhân duyên”. [X. môn Tham Thỉnh trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Tạ Quải Đáp	
● Nghi thức bày tỏ lòng cảm tạ vị Trụ Trì của vị tăng vừa được chấp nhận cho ở trong tùng lâm.	
Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 5 (Đại 48, 1141 hạ) nói: “ Theo qui tắc xưa, khi được phép nhập Tăng Đường (được nhập chúng) thì phải làm lễ tạ quải đáp ngay. Về sau, tạ quải đáp chỉ được thực hiện 3 lần trong 1 năm vào các ngày lễ: Đông chí, đầu năm và trước hạ An Cư”.	
Ngoài ra, số tiền hương mà người được phép ở lại là nhờ vị Thị Giả chuyển vào quĩ của Thường trụ để bày tỏ lòng cảm tạ, gọi là Tạ quải đáp hương tiền.	
 	
Tạ Tam Lang	
● Tên hiệu của Thiền Sư Huyền Sa Sư Bị đời Đường, vì ngài là con thứ 3 của nhà họ Tạ nên người đời gọi ngài là Tạ Tam Lang.	
Bích Nham Lục tắc 22 (Đại 48, 162 hạ) ghi: “Huyền Sa nói: Cần gì đến Nam Sơn? (Tạ tam lang trên thuyền câu, chỉ có con cáo đồng này còn hơi giống 1 tí, táng thân mất mệnh cũng không biết)”.	
 	
Tạ Trấn Chi	
● Quan Tán kị thường thị thời Minh Đế nhà Lưu Tống thuộc Nam Triều.	
Do đạo sĩ Cố Hoan soạn “Di Hạ Luận” chê bai Phật Giáo là văn hóa mọi rợ, nên ông liền soạn “Dữ Cố Đạo Sĩ Tích Di Hạ Luận” (cũng gọi Tạ Trấn Chi Tích Di Hạ Luận) bác bỏ thuyết của Cố Hoan.	
Vào thời Tấn, Tống, thế lực của Đạo Giáo đã đủ mạnh và bắt đầu ganh đua với Phật Giáo vốn đã hưng thịnh, cho nên ra sức soạn sách, lập thuyết để ổn cố cơ sở lí luận của mình, đồng thời muốn triệt để đánh đổ học thuyết Phật Giáo. [X. Hoằng Minh Tập Q.6; Phật Tổ Thống Kỉ Q.36; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.8; Nam Tề Thư Q.54; Tam Giáo Luận Hành].	
 	
Tả	
● Cũng gọi Già, Giả.	
Chỉ cho chữ (ca), 1 trong 52, 1 trong 42 chữ cái Tất Đàm.	
Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Du Già Kim Cương Đính (Đại 18, 338 hạ) nói: “Chữ Tả có nghĩa là hết thảy pháp lìa tất cả sự dời đổi”.	
Phẩm Tự Mẫu trong Văn Thù vấn (Đại 14, 509 hạ) nói: “Khi xướng chữ Tả tức là xướng tiếng Tứ Thánh Đế”.	
Ngoài ra, chữ Tả còn có nghĩa là lìa sinh diệt, là tất cả pháp rốt ráo bất khả đắc. [X. Phẩm Bách Tự Thành Tựu Trì Tụng trong Kinh Đại Nhật Q.6; Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.5; Đại Nhật Kinh Sớ Q.7].	
 	
Tả Bình	
● Rót nước từ một chiếc bình này sang một bình khác, ví dụ sự truyền pháp từ thầy sang đệ tử hoàn toàn đầy đủ, không mảy may thiếu sót. Các dụng ngữ như “Tả bình tương thừa”, “Tả bình truyền đăng”, “Nhất vị tả bình”... cũng đều biểu thị ý nghĩa này.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) quyển 40 (Đại 12, 601 trung, hạ) nói: “Từ khi theo hầu ta cho đến nay, đã hơn 20 năm, A Nan thường ghi nhớ 12 thể tài kinh do ta nói, một khi đã nghe qua, không bao giờ hỏi lại, như rót nước từ chiếc bình này sang một bình khác (tả bình)”.	
Vĩnh Bình Quảng Lục quyển 4 nói: “Phật Phật trao tay, Tổ Tổ truyền nối (tả bình), kết duyên nơi mây nước (hành cước), gieo giống chốn tùng lâm, chính vào lúc ấy, núi	
Tu Di là bút, nước biển cả là mực”. [X. Thích Thị Yếu Lãm Q.trung; Đại Đường Nội Điển Lục Q.5].	
 	
Tả Chân	
● Vẽ tướng mạo chân thật, đặc biệt miêu tả tướng mạo nhân vật.	
Pháp Uyển Châu Lâm quyển 33 (Đại 53, 537 trung) nói: “Thủa xưa, lần đầu tiên, vua Ưu Điền khắc tượng Phật bằng gỗ chiên đàn, vua Ba Tư Nặc đầu tiên đúc tượng Phật bằng vàng, đều theo nghệ thuật tả chân, biểu hiện diệu tướng của Đức Phật 1 cách khéo léo”.	
Ở Trung Quốc, từ đời Đường về sau, phong trào vẽ chân dung các bậc cao tăng rất thịnh trong giới Phật Giáo, vua thường ban sắc đắp vẽ chân tướng các bậc cao tăng để thờ phụng lễ kính. [X. Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.16; Tống Cao Tăng Truyện quyển 1, 14; Tục Truyền Đăng Lục Q.5].	
 	
Tả Đạo Tính Lực Phái	
● Tả Đạo Tính Lực, Phạm: Vàmàcàra Zàkta.	
Một trong các phái Tính Lực ở Ấn Độ.Phái này được sáng lập vào khoảng thế kỉ XI, lấy Đát Đặc La (Phạm: Tantra) làm trung tâm, coi trọng Luân Tọa Lễ Bái (Phạm: Cakrapùjà), thực hành pháp dùng thân người hiến cúng. Tức nam nữ tín đồ tham dự Luân Tọa trong đêm, dùng 5 M (5 chữ M) là thịt (Phạm: Màôsa), Cá (Phạm: Matsya), rượu (Phạm: Madhya), gạo rang (Phạm: Mudrà) làm thức ăn để hành Pháp Tính Giao (Phạm: Maithuna). Mượn cảnh nam nữ giao hoan trong tâm thái ngây ngất để hợp nhất với thần mà quán tưởng cảnh giới giải thoát, lấy đó làm pháp tu. Phái này thịnh hành ở Mạnh Gia Lạp (Bengal), A tát mật (Assam). Nhưng phương pháp tu này thô tục, tạp nhạp, dễ bị sa đọa, nên trong thời kì người Anh đô hộ Ấn Độ, phái này đã bị cấm hoạt động. (xt. Đát Đặc La Phật Giáo).	
 	
Tả Gian	
● Cũng gọi Thượng gian.	
Chỉ cho bên trái.Khi ngồi hoặc đứng trong nhà mà nhìn ra ngoài, thì phía bên trái của mình gọi là Tả gian. Cũng gọi Thượng gian, chỉ cho vị trí cao quí. Chỗ ngồi lấy bên trái làm tôn quí, đó là qui tắc của Trung Quốc từ xưa đến nay. (xt. Thượng Gian).
 	
Tả Hàng	
● I.Tả Hàng.	
Chỉ cho cách viết chữ từ trái sang phải, như chữ Phạm, chữ Pàli, chữ Tây Tạng, chữ La Mã và tiếng Anh, tiếng Pháp ngày nay.	
Có nhiều cách viết, viết về ngang thì có cách viết từ phải sang trái, như tiếng Túc Đặc, Hồi Hột...; có cách viết từ trái qua phải như Phạm, Pàli... đã nói trên. Về cách viết theo hàng dọc từ trên xuống dưới, thì có cách viết trước phải sau trái, như chữ Hán, chữ Nhật; có cách viết trước trái, sau phải như chữ Hồi Hột.	
● II.Tả Hàng.	
Một trong các quyến thuộc của Cưu Bàn Đồ (loài quỉ ăn tinh khí người). (xt. Cưu Bàn Đồ).	
 	
Tả Hữu Nhai Tăng Lục Ti	
● Chức vụ của vị tăng trông coi danh sách tăng ni và bổ nhiệm tăng quan ở đời Đường, Tống.	
Vào đời Đường, ở Trường An có Lục nhai, chia làm Tả Tam Nhai và Hữu Tam Nhai do Tả hữu nhai sứ có trách nhiệm quản lí xem xét. Khoảng Năm Trinh Nguyên (785-804) đời vua Đức Tông, thiết lập Tả Hửu Nhai Đại Công Đức Sứ, chuyên coi về toàn bộ danh sách tăng ni.Khoảng Năm Nguyên Hòa (860-820) đời vua Hiến Tông, dưới Lưỡng Nhai Công Đức Sứ, thiết lập Tăng Lục, do ngài Vân Thúy làm Hữu Nhai Tăng Lục và ngài Đoan phủ làm Tả nhai Tăng Lục. Tả, Hữu tăng lục có khi gộp làm 1 chức, gọi là Lưỡng Nhai Tăng Lục hoặc Tả Hữu Nhai Tăng Lục, như Phật Tổ Thống Kỉ quyển 42 chép, niên hiệu Khai Thành năm đầu (836) đời vua Văn Tông, ngài Vân Đoan giữ chức Tả Hữu Nhai Tăng Lục. Năm Đại Trung thứ 3 (849) đời vua Tuyên Tông, ngài Linh Án làm Lưỡng Nhai Tăng Lục. Năm Đại Trung thứ 8 (854), ngài Biện Chương làm Tả Nhai Tăng Lục, ngài Tăng Triệt làm Hữu Nhai Tăng Lục. Khoảng năm Hàm Thông (860-873) đời vua Ý tông, ngài Ngạn Sở làm Hữu Nhai Tăng Lục, ngài Thanh Lan làm Tả Nhai Tăng Lục. Trong năm Càn Ninh (894-897) đời vua Chiêu Tông, vua ban sắc bổ nhiệm ngài Giác Huy làm Lưỡng Nhai Phó Tăng Lục, đây là chức Phó Tăng Lục đầu tiên được thiết lập.	
Sang đời Ngũ Đại, vào năm Thiên Phúc thứ 3 (938) đời vua Cao Tổ nhà Hậu Tấn, ngài Đạo Phi làm Tả Nhai Phó Tăng Lục. Đến đời Tống, vào năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 6 (981) đời vua Thái Tông, thiết trí chức Hữu Nhai Phó Tăng Lục. Đầu năm Hàm bình (998-1003) đời vua Chân Tông, ngài Tán Ninh làm Đông Kinh Hữu Nhai Tăng Lục, không bao lâu được chuyển sang giữ chức Tả Nhai Tăng Lục. Vào năm Càn Đạo thứ 3 (1167) đời vua Hiếu Tông nhà Nam Tống, vua ban sắc bổ nhiệm ngài Nhã Nột làm Hữu Nhai Tăng Lục, năm sau chuyển sang làm Tả Nhai Tăng Lục. Đến năm Thuần Hi 11 (1184), ngài Nhã Nột lại được bổ nhiệm làm Lưỡng Nhai Tăng Lục.	
Sang các đời Nguyên, Minh, Thanh, cũng đều có đặt chức Tăng Lục, 2 đời Minh, Thanh, đều y theo chức quan của triều đình mà định Phẩm chế, nhưng không có các chức Tả, Hữu nhai.[X. điều Tạp Nhậm Chức Viên trong Đại Tống Tăng Sử Lược Q.trung; Thích Môn Chính Thống Q.4; Phật Tổ Thống Kỉ Q.17, 41; Tống Cao Tăng Truyện Q.6, 17, 29]. (xt. Tăng Lục).	
 	
Tả Kinh	
● Biên chép kinh Phật. Việc này bắt đầu vào khoảng thế kỉ II, I trước Tây lịch, tức thời đại Phật Giáo sơ kì ở Ấn Độ. Lúc bấy giờ, các bộ phái Tiểu Thừa đều theo phương thức khẩu tụng để truyền thừa Phật Pháp, còn Đại Thừa thì chú trọng việc viết chép; trong đó, Ấn Độ dùng tiếng Phạm, các nước Tây Vực dùng cả tiếng Phạm, tiếng Hồ, Tích Lan thì chuyên dùng tiếng Pàli.	
Trong kinh điển Đại Thừa thường có lời văn tán thán công đức viết chép kinh, như Pháp Hoa Văn Cú quyển 8 cho rằng “Thư tả pháp sư” có công đức thù thắng nhất trong 5 hạng Pháp sư. Tóm lại, khi mà nghệ thuật ấn loát vẫn chưa phát triển thì việc tả kinh thực sự có ý nghĩa và công đức rất lớn trong việc hoằng truyền lưu thông kinh pháp.	
Về nguyên liệu để chép kinh, thời kì đầu sử dụng lá bối đa la, về sau dần dần có lụa trắng, vàng lá, vỏ cây hòe, vỏ cây hoa, lụa tre, giấy... Trong các di Phẩm tả kinh, có những mảnh kinh kệ đứt rách, đào thấy ở Vu Điền thuộc miền Trung Á, được viết bằng mực trên vỏ cây hoa. Ngoài ra cũng có dấu vết cho thấy kinh điển được viết chép trên những miếng vàng mỏng, đồng mỏng. Trong các bản kinh chép tay xưa, loại thường thấy nhất là lá bối, như những nguyên điển tiếng Phạm hiện còn. Còn những bản chép tay muộn hơn, thì được viết trên giấy. Ngoài ra, dụng cụ để viết chép thì có mực, bút, gai...	
Ở Trung Quốc, từ đời Đông Hán, song song với việc bắt đầu phiên dịch kinh Phật là việc dùng bút mực biên chép kinh điển, như những văn kinh phiên dịch phần lớn được biên chép ngay. Về sau, vì có nhu cầu thỉnh kinh hoặc lưu truyền nên tiếp tục biên chép lại văn dịch, do đó, phong khí tả kinh rất thịnh hành. Đến các đời Tùy, Đường phong khí này càng phổ biến. Nhưng, từ cuối đời Đường đến đầu đời Tống trở đi, vì nghệ thuật ấn loát phát triển mạnh, đưa đến việc lưu hành bản in Đại Tạng Kinh thì phong khí tả kinh bắt đầu suy đồi.	
Hiện nay còn rất nhiều di Phẩm tả kinh, trong đó, bản xưa nhất là Kinh Thí Dụ 1 quyển đào được ở Đôn Hoàng, được biên chép vào niên hiệu Cam Lộ năm đầu (265) đời Tào Ngụy. Ngoài ra, như các mảnh đứt rách còn sót lại của kinh Chư Phật yếu tập quyển hạ, do đội thám hiểm Đại Cốc của Nhật Bản từ Trung Quốc mang về, niên đại Biên chép được suy định là năm Nguyên Khang thứ 6 (296) đời Tây Tấn, cũng là 1 di Phẩm tả kinh nổi tiếng của Trung Quốc.	
Về hình thức, các bản kinh chép tay của Trung Quốc được làm theo kiểu cuộn tròn có trục cốt bên trong, tức là Quyển tử bản, mỗi hàng 15 đến 22 chữ, trên, dưới và giữa các hàng đều được cách ngăn bằng 1 đường mực mờ nhạt. Về thể chữ, vào thời Lục Triều, kinh sách thường được viết theo 1 thể chữ gọi là Lục Triều Thể (như Lệ Thư, Bát Phần Thư)...; đến đời Tùy đại khái được thống nhất bằng kiểu chữ Khải, đồng thời qui định đường ngăn và số chữ. Đời sau viết mỗi hàng 17 chữ chính là theo tiêu chuẩn được qui định ở thời Tùy. Ở Nhật Bản, cách viết kinh đại khái cũng mô phỏng theo phương thức của Trung Quốc. Vào thời Nại Lương, ngoài sở tả kinh do triều đình đào được ở Đôn Hoàng Kinh Kim Cương Tràng Đà La Ni thiết lập, còn có sở tả kinh của các chùa viện và các nhà quí tộc. Thời Đại Thiên Bình là thời kì tả kinh thịnh nhất tại Nhật Bản, từ thời Liêm Thương về sau thì dần dần suy vi.Di Phẩm tả kinh xưa nhất hiện còn là Kinh Kim Cương tràng Đà La Ni được chép vào năm Thiên vũ 14 (686). [X. Kinh Phật Bát Nê Hoàn Q.hạ; Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.7; Kinh Trì Tâm Phạm Thiên Sở Vấn Q.4; Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.27; Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Q.13; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.2; Lương Thư Liệt Truyện Q.45; Pháp Uyển Châu Lâm Q.18; Tam Quốc Phật Pháp Truyền Thông Duyên Khởi Q.3; Nhật Bản Thư Kỉ Q.30; Nhật Bản Dật Sử Q.16].	
 	
Tác Cử	
● Nêu các tội đã phạm, 1 trong các tác pháp Tự Tứ.	
Ngày cuối cùng của hạ An Cư là ngày Tự Tứ. Vào ngày này, đặc biệt thỉnh 1 vị tôn túc nêu danh các tội mà các Tỉ Khưu đã phạm trong thời gian An Cư trước chúng tăng, gọi là Tác cử. [X. Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng, phần 1]. (xt. Tự Tứ).	
 	
Tác Dụng	
● Gọi tắt: Dụng.	
Động tác hay sự hoạt động khởi dụng. Trong các pháp hữu vi 3 đời, chỉ có pháp hiện tại là có tác dụng, các pháp quá khứ và vị lai thì không. Trong 4 tướng thì tác dụng của tướng Sinh khởi lên ở vị lai, còn tác dụng của 3 tướng Trụ, Dị, Diệt thì khởi lên ở hiện tại khi các pháp đã sinh. Riêng các pháp vô vi thì vì lìa các tướng Sinh, Trụ, Dị, Diệt, không bị thế gian làm dời đổi, nên đều không có tác dụng.
Ngoài ra, Thiền Tông chủ trương tác dụng hiện tiền là tác dụng ngay nơi thể, thấy suốt được tác dụng ấy tức là thấy tính.	
Cứ theo điều Bồ Đề Đạt Ma trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 3 thì cuộc vấn đáp giữa ngài Ba La đề và vua Dị Kiến cũng cho rằng cốt tủy của đạo Phật là ở chỗ thấy suốt tính Phật, mà tính Phật thì ở ngay trong tám tác dụng hiện tiền: Thân, người, thấy, nghe, ngửi mùi, bàn nói, cầm bắt và chạy nhảy (ở trong thai là thân, ở đời là người, ở mắt là thấy, ở tai là nghe, ở mũi là ngửi mùi, ở miệng là bàn nói, ở tay là cầm bắt, ở chân là chạy nhảy), nghĩa là bao gồm cả pháp giới.[X. Luận Đại Tì Bà Sa quyển 39; Luận Câu Xá Q.5; Luận Thành Duy Thức Q.1, 2; Luận Đại Thừa Khởi Tín; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.hạ, phần đầu].
 	
Tác Đàn Pháp	
● Phép tắc kiến lập đàn tu pháp trong Mật Giáo. Có Nhất Nhật Tác Đàn và Thất Nhật Tác Đàn khác nhau: 	
a) Thất Nhật Tác Đàn (làm đàn trong 7 ngày): Theo Kiến Lập Mạn Đồ La Hộ Ma Nghi Quĩ thì (Đại 18, 929 thượng): Ngày đầu tiên, gia trì Như Lai Tính vào tự thân, cúng dường thần đất, lựa bỏ những vật không thanh tịnh trong đất, rồi đắp đàn vững chắc. Ngày thứ 2, đào 1 lỗ trong đàn sâu 1 khủyu tay, gia trì Chân Ngôn Bất Động Minh Vương vào 5 thứ báu, định các tôn vị như Ngũ Phật, Tứ Bồ Tát... Ngày thứ 3, đặt bình, gia trì 108 biến Chân Ngôn Bất Động. Ngày thứ 4, buổi chiều, gia trì 108 biến Chân Ngôn Hương thủy, sau đó, sái tịnh. Ngày thứ 5, cúng dường hộ thân, gia trì 108 biến Chân Ngôn Bất Động hoặc Hàng Tam Thế Minh Vương, kế đến Chân Ngôn Trì địa. Đêm thứ 6, thầy và đệ tửtắm gội, mặc áo sạch, đến đàn cúng dường đúng như pháp, tương ứng với ấn, tay ấn vào Trung Đài, trì 1 biến Chân Ngôn tay ấn 1 cái, cho đến 7 biến, các tôn vị cũng lấy đó làm chuẩn. Ngày thứ 7, dạy đệ tử tam qui, sám hối, phát tâm bồ đề. 	
b) Nhất Nhật Tác Đàn (làm đàn trong 1 ngày): Phép lập đàn này phần nhiều dùng quán tưởng để lập. Tức trước hết đến chỗ lập đàn, tụng Chân Ngôn Địa Thiên, quán tưởng trừ bỏ những vật ô uế trong đất; kế đến, kết ấn cái mai đào đất, gia trì cái mai, kết ấn làm đàn, gia trì vào đất bùn; sau đó, dùng cái bình nhỏ đựng 5 vật báu, 5 thứ hương, 5 thứ thuốc, 5 thứ hạt, rồi chôn ở giữa đàn; lại lấy phân bò chưa rơi xuống đất, hoặc các vật khác để trét đàn, dùng phấn 5 màu để tô đàn, kế là giăng dây tơ ngũ sắc.	
Tóm lại, hễ đào đất... là phép làm đàn 7 ngày, gọi là Thổ đàn; còn không đào đất... thì phần nhiều là phép làm đàn 1 ngày, gọi là Thủy đàn. Vì thủy đàn lấy quán tưởng làm chính, chỉ rảy nước (thủy) làm sạch đất để lập đàn, nên có tên là Thủy đàn. Ngoài ra, còn có phép làm đàn đơn giản nhất là kết tụng 3 ấn chú: Thu, Mã Đầu và Đại Kim Cương Luân. [X. Kinh Đà La Ni Tập 12; Kinh Nhuy Hi Da Q.thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.4; Kim Cương Đính Du Già Hộ Ma Nghi Quĩ].
 	
Tác Gia	
● Vốn chỉ cho người giỏi làm thơ, làm văn. Thiền Sư cũng dùng thơ văn để xiển dương ý thiền. Là bậc thầy, nếu thể hội được nghĩa chân thật, có khả năng độ chúng khéo léo, cũng gọi là Tác gia.	
Thung Dung Lục tắc 9 (Đại 48, 232 hạ) nói: 
“Vương sư biện biệt rõ chính tà 
Một nhát dao đưa đều dứt bặt 
Nghìn xưa còn mãi kính Tác gia. 
Đạo này chưa mất, 
Chúc mừng tri âm”.	
Ngoài ra, vị Thiền khách có bản sắc Đại trượng phu, gọi là Tác Gia Thiền Khách. Bích Nham Lục tắc 10 (Đại 48, 150 thượng) nói: “Ngài Mục Châu hỏi vị tăng: “Ông vừa rời chỗ nào? Vị tăng liền hét. (Tác Gia Thiền Khách, đừng gạt người mắt sáng)”.
Lại nữa, bậc sư gia phát huy cơ pháp linh hoạt để dắt dẫn người học hoặc vị tông sư có năng lực, gọi là Tác Gia Tri Thức.	
 	
Tác Giả	
● Phạm: Kàraka.	
Chỉ cho ngoại đạo cho Ngã là người sáng tạo ra muôn vật trong trời đất, là 1 trong 16 thần ngã.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 129 (Đại 27, 670 hạ) ghi: “Phạm Vương chẳng hiểu nói loạn bậy rằng: Các bậc sô nên biết, ta là Đại Phạm, là Tự tại giả, Tác giả, Hóa giả, Sinh giả, Dưỡng giả, là cha của tất cả”.	
Ở Ấn Độ có rất nhiều ngoại đạo chủ trương có 1 đấng tạo ra muôn vật, như ngoại đạo Đại Tự Tại Thiên cho rằng trời Đại Tự Tại là tác giả, ngoại đạo Phạm Thiên thì cho Phạm Thiên là tác giả, còn ngoại đạo Số Luận thì cho Tự tính là tác giả... [X. Kinh Nhập Lăng Già Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.41; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.9; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.6; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần cuối; Câu Xá Luận Quang Kí Q.3].	
 	
Tác Giới	
● Cũng gọi Biểu Sắc.	
Tác Nghiệp biểu hiện ra thân, khẩu khi lãnh nhận giới pháp, gọi là Tác giới.Trái lại, nghiệp thể lãnh nạp ở trong thân, thì gọi là Vô Tác Giới, hoặc gọi là Vô Giáo. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.trung, phần 1]. (xt. Biểu Sắc).	
 	
Tác Kiển Tự Phược	
● Làm kén buộc mình, ví dụ người cố chấp thành kiến tự làm khổ mình, giống như con tằm tự làm ra kén để trói buộc mình.	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 29 (Đại 51, 451 thượng) nói: “Hàng Thanh Văn chấp pháp ngồi thiền, giống như con tằm tự nhả tơ để trói buộc mình”.	
 	
Tác Lễ Phương Tiện	
● Cũng gọi Qui Mệnh Phương Tiện.	
Tức là qui mệnh cung kính lễ bái Tam Bảo Trong 3 đời ở khắp 10 phương, là 1 trong 9 pháp sám hối lễ Phật (cửu phương tiện) của pháp Thai Tạng Giới Mật Giáo. Những văn kệ, Chân Ngôn và thủ ấn được kết tụng khi tu pháp sám lễ này có ghi rõ trong Kinh Đại Nhật và các Nghi Quĩ hữu quan khác. [X. Kinh Đại Nhật Q.7; Cúng Dường Pháp Sớ Q.thượng].	
 	
Tác Ma Sinh	
● Cũng gọi Chẩm Ma Sinh, Tự Ma Sinh, Tác Ma, Tác Sinh.	
Đồng nghĩa: Như Hà Liễu, Chẩm Ma Dạng.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Tác ma nghĩa là Thế nào? Sao? Còn Sinh là tiếp Vĩ ngữ. Vốn là tục ngữ ở đời Tống; Thiền Tông thường dùng làm lời cảm thán hoặc nghi vấn trong công án.
Lâm Tế Tuệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục Khám Biện (Đại 55, 503 thượng) ghi: “Sau, Qui Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: Ý hai vị tôn túc này thế nào (tác ma sinh)?”	
Ngoài ra còn có từ Tác ma hội, nghĩa là “Thể hội như thế nào?”.	
 	
Tác Nghiêp	
Phạm: Karman. 	
● I.Tác Nghiệp.	
Gọi đủ: Cố Tác Nghiệp. Cũng gọi: Cố Tư Nghiệp.	
Chỉ cho Tư nghiệp hoặc thân nghiệp, ngữ nghiệp do Tư khởi lên.	
Luận Du Già Sư Địa quyển 9 (Đại 30, 319 trung) nói: “Tác Nghiệp tức là Tư nghiệp, hoặc thân nghiệp, ngữ nghiệp do Tư sinh khởi.Bất tác nghiệp là Bất tư nghiệp, hoặc thân nghiệp, ngữ nghiệp không do Tư sinh khởi”.	
Du Già Luận Kí quyển 3 thượng, giải thích rằng Tác Nghiệp chỉ cho nghiệp do tâm phân biệt tạo ra, hoặc do tâm tỉnh ngộ tạo ra. [X. Lược Thuật Pháp Tướng Nghĩa Q.trung]. (xt. Cố Tư Nghiệp).	
● II.Tác Nghiệp.	
Gọi đủ: Tạo Tác Nghiệp.	
Chỉ cho Bất Tăng Trưởng Nghiệp trong Cố Tác Nghiệp.	
Có 10 Bất Tăng Trưởng Nghiệp: Nghiệp được tạo ra trong giấc mộng, vì không biết mà tạo nghiệp (vô tâm), không cố ý tạo nghiệp, tạo nghiệp không vì lợi, tạo nghiệp lúc tâm trí cuồng loạn, tạo nghiệp khi mất ý niệm, tạo không phải vì ham muốn, bản chất nghiệp được tạo là vô kí, nghiệp vì ăn năn đã bị tổn và nghiệp vì đối trị đã bị tổn. Trừ 10 thứ nghiệp này (nghiệp không thêm lớn), còn các nghiệp khác gọi là Tăng Trưởng Nghiệp (nghiệp thêm lớn). [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.36 (bản Bắc);Luận Đại Tì Bà Sa Q.119; Luận Du Già Sư Địa Q.9, 60; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.7; Luận Câu Xá Q.18; Câu Xá Luận Quang Kí Q.18]. (xt. Tăng Trưởng Nghiệp).	
● III.Tác Nghiệp.	
Chỉ cho hành nghiệp tạo tác là phương pháp tu hành để đạt đến an tâm, khởi hành trong Tông Tịnh Độ, tức là phương pháp Tứ tu: Cung kính tu, Vô Dư Tu, Vô Gián Tu, và Trường Thời Tu. Bởi vì an tâm dễ trở lui, mà khởi hành cũng khó tiếp tục, cho nên thực hành pháp Tứ tu để khích lệ tâm hạnh; mong chóng được vãng sinh. [X. Vãng Sinh Lễ Tán]. (xt. Tứ Tu).	
 	
Tác Nguyện	
● Cũng gọi Tác Nguyện Môn.	
Một lòng chuyên niệm, cầu nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ, tu tập Xa Ma Tha (Chỉ), không để xen lẫn các ý tưởng tạp nhạp khác, là 1 trong 5 niệm môn. [X. Luận Vãng Sinh]. (xt. Ngũ Niệm Môn).	
 	
Tác Phạm	
● Làm (tác) các việc ác như giết hại, trộm cắp... mà trái phạm (phạm) giới đã thụ. Kích động thân, khẩu đến cảnh trái lí, gọi là Tác; ô nhiễm giới đã thụ, gọi là Phạm. Phạm do tác mà sinh nên gọi là Tác phạm, lấy việc tạo tác pháp ác làm gốc. Trái lại, không làm các việc thiện thì gọi là Chỉ Phạm. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.trung]. 	
Xứng tụng Phạm Bái, tức đọc canh, tán tụng.	
Cứ theo điều Khán Tạng Kinh trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 6, trước khi giảng nói đọc tụng tạng Kinh thì vị Niệm Phật xà lê tác Phạm, khiến cho mọi người ngưng dứt sự huyên náo, thu nhiếp tâm thần. Niệm Phật xà lê là vị tăng xướng tụng danh hiệu Phật sau khi vị Duy Na tuyên đọc văn sớ. Còn vị tăng xướng tụng Phạm Bái, cũng gọi là Tác phạm xà lê, là 1 trong 3 vị sư trong nghi thức Sa Di thụ giới.Hai vị sư kia là Giới Sư và Dẫn thỉnh xà lê. [X. Sa Di Thụ Giới Văn trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.9].	
 	
Tác Pháp	
● Pháp tắc mà người xuất gia tu hành phải tuân thủ trong mọi hành vi đi, đứng, ngồi, nằm hằng ngày. Như phép đi qui định: Không đi trên con đường có người say đang đi; khi đi phải nhìn thẳng về phía trước.	
Đến các việc ngồi, nằm, ăn uống... cũng có phép tắc nhất định.	
Tác pháp còn chỉ cho phương pháp, qui tắc ấn định trong những nghi thức như thụ giới, xả giới, sám hối, cầu nguyện... Nhờ có tác pháp đặc biệt này mà nghi thức được tiến hành thuận lợi.Đây tức là tác pháp yết ma trong cách làm việc của tăng đoàn.	
Chương Kết Tịnh Địa Pháp trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 2 (Đại 54, 217 thượng) nói: “ Đến chỗ cũ đã ở thì được coi là tịnh (sạch), nhưng cũng không được qua đêm mà phải tác pháp ngay”.	
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 27 (Đại 35, 706 trung) nói: “Nếu phạm tội giá thì trước phải y theo lời dạy mà tác pháp sám hối”. [X. Kinh Tì Ni Mẫu Q.2; Đại Nhật Kinh Sớ Q.10; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.thượng, phần 3]. (xt. Yết Ma).	
 	
Tác Pháp Đắc	
● Cũng gọi Yết Ma Đắc.	
Được giới sau khi làm phép yết ma. Nghĩa là khi thụ giới Cụ Túc, Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni phải nương tựa vào Tam Sư (Giới Hòa Thượng, Yết Ma Sư, Giáo Thụ Sư), Thất chứng (7 vị tăng chứng minh) làm pháp yết ma mới có thể được giới.Đối lại Thiện Lai Đắc, Tự Thệ Đắc, Định Cộng Đắc, Đạo Cộng Đắc... gọi là Tâm tác pháp đắc.	
 	
Tác Pháp Quán Đính	
● Đối lại: Vô Tác Pháp Quán Đính.	
Trong các pháp tu của Mật Giáo, pháp Quán Đính có đầy đủ các tác pháp cụ thể như dẫn đệ tử vào đàn, tung hoa, trao mũ báu, gương, tản cái hành đạo (Đệ tử được che lọng để đi vòng quanh Mạn Đồ La của chư tôn), 6 thứ cúng dường... gọi là Tác Pháp Quán Đính. Trái lại, Quán Đính chỉ có thầy và đệ tử, không có các chức chúng và A Xà Lê, tóm lại, không đầy đủ các nghi thức cụ thể như trên thì gọi là Vô Tác Pháp Quán Đính. Nhưng Vô Tác Pháp Quán Đính chỉ được áp dụng cho những người thụ Quán Đính lần thứ 2, hoặc người đã đạt đến chỗ cùng tột; còn đối với nhữngngười mới thụ Quán Đính thì nhất định không áp dụng được.
Tác pháp Quán Đính có 4 trường hợp là Đình nghi, Đường thượng, Bình tòa và Vô chức chúng, 3 trường hợp trước dùng cho ngoại nghi, 1 trường hợp sau thì dùng cho nội nghi.Khi có chức chúng thì dùng pháp Tam Muội Da Giới, xướng tụng lễ tán của ngoại nghi, đồng thời tu Hộ Ma, thần cúng...; khi không có chức chúng thì do Giáo Thụ Sư hoặc Đại A Xà Lê Tu Hộ Ma và thần cúng.	
 	
Tác Pháp Sám Hối	
● Pháp sám hối y cứ vào giới luật do đức	
Phật chế định và tự nói ra những tội lỗi của mình, không dám che giấu. Tức là thân lễ bái cung kính, miệng xướng tụng tán thán, tâm ý quán tưởng tướng hảo của Phật, 3 nghiệp ân cần, nhất nhất theo pháp tắc mà sám hối các tội nghiệp đã tạo ra trong quá khứ và hiện tại.[X. Ma Ha Chỉ Quán Q.2, phần đầu; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.hạ]. (xt. Sám Hối).	
 	
Tác Phật	
● Làm Phật, tức thành Phật. Nghĩa là Bồ Tát trừ diệt tận gốc các vô minh phiền não, mở ra trí giác ngộ chân thực.	
Phổ Thông cho rằng Thanh Văn, Duyên Giác không thể thành Phật, nhưng Kinh Pháp Hoa thì đã nói rõ Nhị Thừa và Bồ Tát, về bản chất, không khác gì nhau, cho nên chủ trương Thanh Văn, Duyên Giác cũng được thành Phật, gọi là Nhị Thừa tác Phật. [X. Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa]. (xt. Thành Phật).	
 	
Tác Quán	
● Quán xét 5 điều (Ngũ Quán) trước khi thụ trai xem mình ăn có xứng đáng không. (xt. Ngũ Quán II).	
 	
Tác Trì Môn	
● Cũng gọi Tác Trì Giới, Tác Thiện Môn, Tu Thiện Môn.	
Đối lại: Chỉ Trì Môn.	
Giữ gìn (trì) giới pháp để tu tập (tác) các việc thiện. Tức xa lìa các điều ác, tích cực làm những việc thiện, khích lệ 3 nghiệp duy trì điều thiện. Đây là Tác Trì Môn, là giới dạy người vâng làm các việc thiện, như 20 Kiền Độ trong Luật Tứ Phần, bao gồm Thuyết Giới, An Cư, Tự Tứ...	
Tác Trì Môn và Chỉ Trì Môn hợp lại gọi chung là Chỉ Tác Nhị Trì, Chỉ Tác. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.trung, phần 4; Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ Tự]. (xt. Nhị Trì).	
 	
Tác Ý	
● Phạm: Manaskàra, Manasi-Kàra hoặc Mana-kàra.	
Tên của Tâm Sở (tác dụng của tâm). Tức tâm ý đột nhiên cảnh giác, chuyên chú vào 1 chỗ nào đó để sinh khởi hoạt động, là 1 trong 75 pháp của Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Duy Thức, 1 trong các Đại Địa Pháp của Hữu Bộ, 1 trong 5 Biến Hành của Tông Pháp Tướng.	
Luận Câu Xá quyển 7 chia Tác ý làm 3 thứ: Tự Tướng Tác Ý, Cộng Tướng Tác Ý và Thắng Giải Tác Ý.	
1.Tự Tướng Tác Ý: Khi quán xét 1 vật nào đó thì chỉ thấy tướng riêng của vật ấy thôi.Như quán sắc thì thấy tướng biến đổi và chất ngại.	
2.Cộng Tướng Tác Ý: Khi quán pháp Tứ Đế thì thấy 16 hành tướng là tướng chung của các pháp.	
3.Thắng Giải Tác Ý: Tức khi quán tưởng các pháp bất tịnh, sinh khởi tác ý thù thắng. Ở cõi Dục có 3 thứ tác ý là Văn Sở Thành, Tư sở thành và Sinh Sở Đắc; cõi Sắc có 3 thứ tác ý là Văn Sở Thành, Tu sở Thành và Sinh Sở Đắc; còn cõi Vô Sắc thì chỉ có 2 thứ tác ý là Tu Sở Thành và Sinh Sở Đắc.	
Theo Luận Du Già Sư Địa quyển 33, nếu các vị Du Già Sư muốn lìa dục ở cõi Dục mà siêng tu quán hạnh thì phải qua 7 thứ tác ý mới có thể lìa được dục, đó là: Liễu tướng, thắng giải, viễn li, nhiếp lạc, quán sát, gia hạnh cứu cánh và gia hạnh cứu cánh quả.	
Ngoài ra, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 7 cho rằng sau khi sinh khởi 6 tâm căn bản... thì kế đó sinh khởi 11 thứ tác ý như Hữu Giác Hữu Quán, Vô Giác Hữu Quán, Vô Giác Vô Quán...	
Luận Lục môn giáo thụ tập định thì nêu 4 thứ tác ý như Lệ lực hà phụ tác ý, Hữu gián hà phụ tác ý... Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 3 cho rằng tu vô lượng Tam Ma Địa môn sẽ sinh khởi 5 thứ tác ý như Hữu Tình Vô Lượng Tác Ý, Thế Giới Vô Lượng Tác Ý... Ngoài ra, duyên theo 7 thứ Biến mãn chân như thì sẽ sinh khởi 7 thứ tác ý như Lưu Chuyển Chân Như tác ý, Thực Tướng Chân Như tác ý... [X. Luận Thành Duy Thức Q.3; Luận Đại Tì Bà Sa Q.13, 16; Luận Du Già Sư Địa Q.3; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1]. (xt. Tam Chủng Tác Ý).	
 	
Tai Hoạn	
● Chỉ cho các chướng ngại làm phương hại việc hướng thượng tu đạo, gồm 8 thứ là tầm (tìm cầu), tứ (rình xét), khổ, vui, lo mừng, thở ra và hít vào. Tám thứ này ngăn trở việc tiến vào Đệ tứ thiền cõi Sắc, vì thế gọi là Bát Tai Hoạn.	
 	
Tài Cúng Dường	
● Một trong hai thứ cúng dường. Dâng các thứ tài bảo ở thế gian như hoa thơm, vật báu... cúng dường chư Phật, Bồ Tát, hoặc đem các thức ăn uống, y phục, thuốc thang... bố thí cho người.[X. Luận Tập Dị Môn Túc Q.2].	
 	
Tài Thí	
● Đối lại: Pháp Thí.	
Ban phát các thứ vật chất như thức ăn uống, quần áo, nhà cửa, ruộng vườn, vật báu... cho người.(xt. Tam Thí, Bố Thí).	
 	
Tài Tuệ	
● Phạm: Vasumati.	
Hán âm: Phược Tô Ma Để. Cũng gọi Địa Tuệ.	
Sứ giả của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, là 1 trong 5 sứ giả của Ngài.(xt. Địa Tuệ Đồng Tử).	
 	
Tái Sinh	
● Cũng gọi Trùng Sinh.	
Chết rồi mà sống lại, hoặc bắt đầu 1 cuộc sống mới sau khi đón nhận 1 thứ tín ngưỡng nào đó; hoặc chỉ cho việc sinh ra lại ở thế gian.	
Phật Giáo dùng tư tưởng luân hồi vốn có của Ấn Độ cùng thuyết Nghiệp làm nền tảng mà thiết lập thuyết Luân hồi với sắc thái đặc biệt của mình. Thuyết này cho rằng do nghiệp thiện ác ở quá khứ mà mà sinh ra quả báo thiện ác ở hiện tại và rằng nghiệp thiện ác ở hiện tại sẽ mang lại quả báo thiện ác ở vị lai.Kẻ tạo nghiệp ác nhất định sẽ sinh trong đường ác địa ngục, ngã quỉ, súc sinh...; người gây nghiệp thiện như giữ gìn 5 giới thì quả báo là họ được sinh trở lại ở nhân gian hay trong cõi trời.Nếu người lắng nghe lời dạy của Đức Phật và gắng sức thực hành những lời dạy ấy thì dứt trừ được nghiệp chướng, chắc chắn ra khỏi 6 đường luân hồi mà đạt đến cảnh giới giác ngộ giải thoát. Đến thời đại Phật Giáo Đại Thừa thì đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng lợi người, cho rằng Bồ Tát đã hoàn toàn lợi mình lợi người, vì mục đích cứu độ chúng sinh mà thị hiện các thứ hình tướng, tái sinh vào thế gian để dẫn dắt loài người mê tối, giúp họ đạt đến cảnh giới giác ngộ sáng suốt, cho nên đề xướng hạnh Bồ Tát lợi mình lợi người.	
Ngoài ra, tái sinh cũng chỉ cho Tỉ Khưu, vì khi Tỉ Khưu sinh vào cõi người, đó là sinh lần đầu, sau khi thụ Đại Giới là sinh lần thứ 2, cho nên gọi là Tái sinh.	
 	
Tái Sinh Tộc	
● Phạm: Dvija.	
Chủng tộc được quyền tái sinh theo chủ trương của Bà La Môn Giáo ở Ấn Độ.
Bà La Môn Giáo cho rằng trong 4 Chủng Tính lớn, chỉ có 3 Chủng Tính là Bà La Môn, Sát Đế Lợi và Phệ Xá có quyền lễ thần và đọc tụng kinh Phệ Đà, vì thế đặc biệt được ban cho sinh mệnh lần thứ 2, gọi là Tái Sinh Tộc; còn Chủng Tính Thủ đa la, vì không có quyền lễ thần, tụng kinh và không được sinh ra lần thứ 2, nên gọi là Nhất Sinh Tộc.	
 	
Tái Thỉnh	
● Cũng gọi Tái Tiến.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Nghĩa là mời ăn 1 lần nữa. Về sau Tái thỉnh được chuyển dụng thành nghĩa “Thêm một chén nữa”. Nhưng theo môn Ẩm Đạm loại 25 trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên thì “Tái tiến” là do viết lầm từ “Tái thỉnh” mà ra.	
 	
Tái Thỉnh Thiền	
● Sau khi hết giờ tọa thiền theo qui định, lại tiếp tục ngồi thiền nữa, gọi là Tái thỉnh thiền. Cũng tức là sau khi đánh chuông thông báo kết thúc giờ tọa thiền, lại ngồi thiền nữa, cho nên gọi là Định Chung Tọa Thiền. Định Chung, cũng gọi là Tọa chung, nghĩa là khi đến giờ chấm dứt ngồi thiền thì đánh chuông lớn để báo hiệu cho Đại Chúng biết.	
Cứ theo môn Tùng Quĩ loại thứ 9 trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên thì qui tắc tọa thiền hễ đến giờ đánh Định Chung thì chấm dứt việc ngồi thiền. Sau đó, nếu tọa thiền trở lại thì gọi là Tái thỉnh thiền. [X. điều Đại Tọa Tham chương Đại Chúng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.6; Thiền Lâm Bị Dụng Thanh Qui Q.2].	 	

Tại Gia	
● Phạm: Gfha-stha. Pàli: Gahaỉỉha.	
Cũng gọi Cư Gia, Trụ Gia, Tại Gia Nhân. Đối lại: Xuất gia.	
Chỉ cho người sống cuộc đời thế tục, có gia đình, sản nghiệp, tự làm việc để nuôi thân.	
Nhà (gia) có 2 loại: Một là nhà thế tục, hai là nhà lao ngục ba cõi.Ra khỏi nhà thế tục tương đối dễ, nhưng thoát li nhà lao ngục (5 dục, 6 trần) 3 cõi thì rất khó. Thân xuất gia chỉ cho việc ra khỏi nhà thế tục, còn tâm xuất gia thì chỉ cho việc thoát li nhà 3 cõi.Người tại gia mà qui y Phật Giáo, thụ trì tam qui, ngũ giới thì cũng trở thành 1 thành viên của giáo đoàn Phật Giáo, người nam gọi là ưu bà tắc, người nữ gọi là Ưu Bà Di.	
Phật Giáo cho rằng đời sống tại gia dễ bị chìm đắm vì tham trước vật dục, tình ái, trở ngại việc tu hành Phật đạo, vì thế trong các kinh nói rộng về các chướng ngại của nếp sống tại gia. Như Kinh Bảo Tích quyển 82 có nêu ra 99 thứ chướng nạn: Nhiều bụi bặm, nhơ nhớp, bị trói buộc, nhiều cáu bẩn... Kinh Văn Thù Sư Lợi vấn thì liệt 90 (có thuyết nói 95) thứ quá hoạn như: Có chướng ngại, thu nạp các cáu bẩn, làm các việc ác, ở chỗ bụi bặm nhớp nhúa, chìm đắm trong vũng bùn nhục dục... Nhưng tại gia cũng có các vị Bồ Tát đạt được địa vị giác ngộ giải thoát, như các vị Duy Ma, Hiền hộ, Thắng Man Phu Nhân, Bàng Uẩn... họ đều là điển hình của hàng tại gia chứng quả. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.20; kinh Hà khổ trong Trung A Hàm Q.36; Đại Tỉ Khưu Tam Thiên Uy Nghi Q.thượng; Kinh Bồ Tát Thiện Giới Q.7; Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.3; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.44; Luận Đại Tì Bà Sa Q.25; Luận Câu Xá Q.14; Đại Tạng Pháp Số Q.16]. (xt. Xuất Gia).	
 	
Tại Gia Nhị Giới	
● Chỉ cho 2 loại giới luật mà người tại gia thụ trì, đó là 5 giới và 8 giới.	
1.Năm giới: Không giết hại, không trộm cắp, không gian dâm, không nói dối và không uống rượu. Năm giới này phải giữ trọn đời nên chỉ cấm gian dâm.	
2.Tám giới (cũng gọi Bát Quan Trai Giới): Tức ngoài 5 giới còn thêm 3 giới: Không ngồi nằm trên giường cao rộng lớn, không đeo tràng hoa anh lạc và không xem nghe múa hát, không ăn phi thời.Tám giới này chỉ thụ trì trong 1 ngày 1 đêm nên giới thứ 3 hoàn toàn cấm dâm dục. [X. Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.7, 8 ]. (xt. Bát Quan Trai Giới, Ngũ Giới).	
 	
Tại Tâm Tại Duyên Tại Quyết Định	
● Gọi chung: Tam Tại.	
Nhận xét theo nghĩa Tâm, Duyên và Quyết định thì thuyết chủ trương người phạm các tội ngũ nghịch, thập ác chỉ nhờ công đức của 10 niệm lúc lâm chung cũng được vãng sinh, là chủ trương hoàn toàn không trái với lí nghiệp đạo.	
Theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói thì người tạo tội ngũ nghịch, thập ác, nếu lúc lâm chung, dốc một lòng xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, 10 niệm liên tục không gián đoạn thì được sinh về thế giới Cực Lạc. Nhưng nghiệp ngũ nghịch, thập ác là nặng, nghiệp 10 niệm là nhẹ, thế thì trái lí nghiệp đạo, như cái cân sẽ nghiêng về bên nặng, cho nên vãng sinh luận chú quyển thượng mới dùng 3 nghĩa, Tại tâm, Tại duyên, Tại quyết định để so sánh sự nặng nhẹ giữa ngũ nghịch, thập ác và 10 niệm để nêu tỏ lí tội nghiệp là nhẹ mà công đức niệm Phật là nặng, nên được vãng sinh.	
1.Tại tâm: Đây là căn cứ vào tính hư thực của tâm năng tạo mà so sánh sự nặng nhẹ. Nghĩa là người ác dùng tâm hư vọng điên đảo để tạo tội ngũ nghịch, còn 10 niệm là người nghe công đức chân thực của Phật, phát khởi tịnh tín mà xưng danh, có khả năng chiếu phá bóng tối vô minh.	
2.Tại duyên: Đây là dựa vào sự chân vọng của đối cảnh để so sánh nặng nhẹ. Nghĩa là người tạo ác lấy chúng sinh phiền não hư vọng làm đối cảnh Sở Duyên, còn 10 niệm thì duyên theo danh hiệu có công đức chân thực của Phật A Di Đà mà khởi.	
3.Tại quyết định: Đây là căn cứ vào tính chất chậm mau lúc gây nghiệp mà so sánh. Người làm điều ác là gây nghiệp lúc bình thường, cho nên sau khi làm ác còn có Tâm Thiện, vô kí xen kẽ liên tục khởi lên; còn 10 niệm thì niệm lúc hấp hối bức thiết, không có niệm nào khác xen lẫn, nên Tâm Thiện tu niệm cực kì mạnh mẽ, vì vô hậu tâm, vô gián tâm nối nhau không xen hở, cho nên ngay đó quyết định vãng sinh.	
Tóm lại, sức mạnh của 10 niệm lúc hấp hối có công năng diệt trừ mọi tội lỗi, nhờ thế nên những người tạo các nghiệp Ngũ Nghịch, Thập Ác, mới được Vãng Sinh Tịnh Độ. [X. An Lạc Tập Q.thượng; Luận Tịnh Độ Thập Nghi].	
 	
Tại Triền Cúng Dường	
● Đối lại: Xuất Triền Cúng Dường.	
Dùng mọi biểu hiện tượng trưng cho bản thệ của chư Phật, Bồ Tát để cúng dường Tại Triền Như Lai hầu tăng trưởng sức nội huân (xông ướp ở bên trong).	
Triền nghĩa là trói buộc; Tại Triền là bị trói buộc trong phiền não nhơ nhớp.	
Tại Triền Như Lai chỉ cho tự tính Phật (bản giác) của tất cả chúng sinh và vì tất cả chúng sinh đang còn bị trói buộc trong phiền não cấu uế, cho nên gọi là Tại Triền Như Lai.Trái lại, chư Phật đã thoát li các phiền não nghiệp chướng, đã đạt đến địa vị viên minh, thì gọi là Xuất Triền Như Lai.Cúng dường các bậc Như Lai đã thành Phật để tăng trưởng pháp lạc, gọi là Xuất Triền Cúng Dường. Chẳng hạn như chư tôn trong Mạn Đồ La của Mật Giáo, khi cúng dường lẫn nhau, thì 4 vị Phật ở 4 phương như Phật A Súc, Phật Bảo Tướng... cúng dường đức Đại Nhật Như Lai, gọi là Xuất Triền Cúng Dường; còn đức Đại Nhật Như Lai cúng dường 4 vị Phật thì gọi là Tại Triền Cúng Dường. (xt. Tứ Phương Tứ Phật).	
 	
Tại Triền Xuất Triền	
● Cũng gọi Tại Triền Chân Như Xuất Triền Chân Như.	
Khi tâm tự tính thanh tịnh Như Lai Tạng còn bị trói buộc trong phiền não thì gọi là Tại Triền, đến khi đã ra khỏi sự trói buộc mà hiển hiện thành Pháp Thân thì gọi là Xuất Triền. Cũng tức là chúng sinh khi còn bị phiền não trói buộc thì gọi là Tại Triền; trái lại, khi đã vượt thoát sự trói buộc ấy thì gọi là Xuất Triền.	
Ngoài ra, Như Lai Tạng còn bị phiền não che lấp, gọi là Tại Triền Chân Như, Hữu Cấu Chân Như; đến khi đã diệt trừ hết phiền não mà hiển hiện Pháp Thân thì gọi là Xuất Triền Chân Như, Vô Cấu Chân Như. [X. chương Pháp Thân trong Kinh Thắng Man; Thắng Man Bảo Quật Q.hạ; Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ Q.3; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.trung, phần cuối].	
 	
Tam A Tăng Kì Kiếp	
● Cũng gọi Tam Đại A Tăng Kì Kiếp, Tam Kiếp A Tăng Xí Da, Tam A Tăng Xí Da, Tam A Tăng Kì, Tamkì, Tam Vô Số Đại Kiếp, Tam Vô Số Kiếp, Tam Kiếp.
Ba kiếp A Tăng Kì, tức là khoảng thời gian mà vị Bồ Tát phải trải qua kể từ khi phát tâm tu hành đến khi đạt thành quả Phật viên mãn.	
A Tăng Kì (Phạm: Asaôkhya) nghĩa là vô lượng số; Kiếp là đơn vị thời gian rất lâu xa, có Đại Kiếp, Trung Kiếp và Tiểu Kiếp khác nhau. Trong 3 kiếp A Tăng Kì, Đức Thích Ca đã được gặp vô số Phật. Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 178, trong kiếp thứ nhất, Ngài phụng sự 7 vạn 5 nghìn Đức Phật; trong kiếp thứ 2, Ngài phụng sự 7 vạn 6 nghìn Đức Phật và trong kiếp thứ 3, Ngài phụng sự 7 vạn 7 nghìn Đức Phật.	
Về việc phối hợp 3 kiếp với các giai vị tu hành, trong kinh luận có nhiều thuyết khác nhau. Trong Tứ Giáo Nghĩa quyển 4, Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai, phối hợp 3 kiếp với các giai vị của Thanh Văn như sau:	
1.Kiếp A Tăng Kì thứ nhất: Phối với vị Ngoại phàm, tức chứng được các giai vị Biệt Tướng Niệm Xứ và Tổng Tướng Niệm Xứ trong Ngũ Đình Tâm.	
2.Kiếp A Tăng Kì thứ hai: Phối với Noãn Vị của Nội phàm, tức giai vị dùng trí tuệ của pháp Noãn tu tập 6 độ.	
3.Kiếp A Tăng Kì thứ ba: Phối với Đính Vị, tức giai vị siêng tu 6 độ, quán xét và hiểu rõ Tứ Đế.	
Theo thuyết của Nhiếp Đại Thừa Luận Bản quyển hạ thì:	
1.Kiếp A Tăng Kì thứ nhất: Phối với các giai vị Bồ Tát Địa Tiền, tức 40 giai vị: Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng.	
2.Kiếp A Tăng Kì thứ hai: Phối với các giai vị từ Sơ Địa đến Thất Địa.	
3.Kiếp A Tăng Kì thứ ba: Phối với các giai vị từ Bát Địa đến Thập Địa.	
Luận Nhiếp Đại Thừa quyển hạ (bản dịch đời Lương) thì nêu các thuyết 7 A Tăng Kì và 33 A Tăng Kì:	
I.Bảy kiếp A Tăng Kì:	
1.Bất Định A Tăng Kì.	
2.Địa A Tăng Kì	
3.Thụ kí A Tăng Kì. (Ba kiếp A Tăng Kì trên đây phối với 40 giai vị Địa Tiền).
4.Y thực đế A Tăng Kì (từ Sơ Địa đến Tam địa).	
5.Y xả A Tăng Kì (từ Tứ Địa đến Lục Địa).	
6.Y tịch tĩnh A Tăng Kì (từ Thất Địa đến Bát Địa).	
7.Y trí tuệ A Tăng Kì (từ Cửu Địa đến Thập Địa).	
II.Ba mươi ba kiếp A Tăng Kì, tức Địa Tiền có:	
1.Tín Hành A Tăng Kì.	
2.Tinh Tiến A Tăng Kì.	
3.Thú hướng hành A Tăng Kì.	
Trong Thập Địa thì mỗi địa đều có 3 A Tăng Kì, vì mỗi địa đều có 3 thứ bậc: Nhập vị, Trụ vị, Xuất vị, mỗi thứ bậc lập 1 A Tăng Kì, cộng chung với 3 kiếp của Địa Tiền thì thành 33 kiếp. Về số kiếp được lập tuy là 7 hoặc 33, nhưng về lượng kiếp thì không khác gì với 3 kiếp A Tăng Kì nói trên.	
Phẩm Tu tam thập nhị tướng nghiệp trong Kinh Ưu Bà Tắc Giới quyển 1 (Đại 24, 1039 thượng) ghi: “Đại Bồ Tát tu xong nghiệp này rồi thì gọi là Mãn tam A Tăng Kì Kiếp, sẽ lần lượt được Vô thượng chính đẳng chánh giác. Thiện nam tử! Thủa xưa, ở nơi Đức Phật Bảo Đính ta đã đầy đủ kiếp A Tăng Kì thứ nhất; nơi Đức Phật Nhiên Đăng ta đã đầy đủ kiếp A Tăng Kì thứ hai và ở nơi Đức Phật Ca Diếp ta đã đầy đủ kiếp A Tăng Kì thứ ba”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.4; Luận Du Già Sư Địa Q.48; Luận Câu Xá Q.18; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.trung; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.2, 3; Câu Xá Luận Quang Kí Q.18].	
 	
Tam Ác	
● I.Tam Ác.	
Ba thứ tâm xấu ác của con người:	
1.Tâm tính độc ác xấu xa, không thể tiếp nhận những lời nói lương thiện.	
2.Khí lượng nhỏ hẹp, thường ôm lòng ghen ghét, chỉ sợ người khác hơn mình.
3.Nếu biết người khác hơn mình thì hổ thẹn, không chịu thưa hỏi.[X. kinh Đại Pháp Cự Đà La Ni Q.1].	
● II.Tam Ác.	
Gọi đủ: Tam Ác Thú.	
Chỉ cho địa ngục, ngã quỉ, súc sinh. [X. Luận A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.7]. (xt. Tam Ác Thú).	
 	
Tam Ác Giác	
● Chỉ cho 3 thứ cảm giác xấu ác: Dục, Giác, Khuể Giác và Hại Giác.	
Cứ theo Tông Kính Lục quyển 81, khi tu định, nếu chỉ tu tập thiền định thế gian thì tuy nói là tu hành, nhưng vẫn sinh 3 thứ ác giác như sau:	
1.Dục giác: Phàm phu không rõ biết những cái hại của 5 trần, nên đối với cảnh thích ý thì tham cầu bằng mọi cách mà sinh ra ác giác.	
2.Khuể giác: Phàm phu vì không rõ biết những mối họa của 5 trần, nên đối với cảnh trái ý thì nổi giận mà sinh ra các ác giác.	
3.Hại giác: Phàm phu thường khởi tri giác xâm hại người khác, làm cho sân giác tăng trưởng. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng].	
 	
Tam Ác Hạnh	
● Phạm: Trìni duzcaritàni.Pàli: Tìni duccaritàni.Đối lại: Tam Diệu Hạnh.	
Chỉ cho tất cả hành vi bất thiện của 3 nghiệp thân, khẩu, ý.	
1.Thân ác hạnh: Chỉ cho gia hạnh, căn bản, hậu khởi và tất cả hành vi bất thiện khác của thân nghiệp.	
2.Ngữ ác hạnh: Chỉ cho gia hạnh, căn bản, hậu khởi và tất cả lời nói bất thiện khác của ngữ nghiệp.	
3.Ý ác hạnh: Chỉ cho tất cả ý nghĩ bất thiện như tham, sân, Tà Kiến... [X. Kinh Trường A Hàm Q.8; Luận Tập Dị Môn Túc Q.3; Luận Thuận Chính Lí Q.40; Luận Câu Xá Q.16].	
 	
Tam Ac Thú	
● Cũng gọi Tam Ác Đạo, Tam Đồ, Tam Ác. Chỉ cho địa ngục, ngã quỉ, súc sinh.
1.Địa Ngục: Ở dưới đất, giữa núi Thiết Vi có 8 địa ngục lạnh, 8 địa ngục nóng; những người tạo nghiệp Thập ác thượng Phẩm sẽ bị đọa vào đường này.	
2.Ngã Quỉ: Những người tạo nghiệp Thập ác trung Phẩm sẽ bị đọa vào đường này. Trong đó, người tội nặng thì nhiều kiếp không nghe thấy tên nước uống; người tội vừa thì chỉ tìm kiếm được máu mủ, phẩn dơ của người thế gian; người tội nhẹ hơn nữa thì họa huần lắm mới được 1 bữa ăn no.	
3.Súc Sinh: Những người tạo nghiệp Thập ác hạ Phẩm thì rơi vào đường này. Có loài khoác lông, đội sừng, loài có vảy có cánh, 4 chân nhiều chân, có chân không chân, bơi dưới nước, đi trên đất, bay trên không...	
Theo Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 13, Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng, Kinh Phật Địa... thứ tự 3 đường là địa ngục, ngã quỉ, súc sinh; còn theo Kinh Pháp Hoa quyển 2, Kinh Đại A Di Đà quyển thượng, Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 10 (bản Bắc)... thì thứ tự là địa ngục, súc sinh, ngã quỉ. Về nỗi khổ,	
Phật Giáo Đại Thừa cho rằng súc sinh đỡ khổ hơn ngã quỉ, là vì ngã quỉ lúc nào thân hình cũng bị lửa đốt, chịu khổ rất nặng nề, cổ thì nhỏ bụng lại to, thường bị đói khát, nếu gặp dòng nước trong thì bỗng biến thành lửa cháy dữ dội; còn trong đường súc sinh thì không có các nỗi khổ này, cho nên còn tốt hơn ngã quỉ.	
Theo Luận Du Già Lược Toản quyển 3 thì ngã quỉ có 2 loại: Loại quỉ có phúc là do ác nghiệp hạ Phẩm chiêu cảm, còn loại quỉ bạc phúc thì do ác nghiệp trung Phẩm chiêu cảm. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.5; Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.5-21; Luận Tùy Tướng; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.7, 13].	
 	
Tam Ái	
● Chỉ cho 3 thứ yêu thương, luyến tiếc khởi lên lúc hấp hối sắp chết.	
1.Cảnh giới ái: Yêu thương vợ con, quyến thuộc, gia tài rất sâu nặng và cố sức bám níu lấy.	
2.Tự thể ái: Thương tiếc, quyến luyến thân thể của mình, cố sức bám níu lấy.	
3.Đương sinh ái: Yêu mến nơi mình sẽ sinh đến.	
Ba thứ ái này là nguồn gốc thụ thân của tất cả hữu tình thiện cũng như ác; nếu ái dục chưa dứt thì khi mệnh sống sắp hết, tâm sẽ sinh sầu não, các khổ bức bách, bởi thế sinh ba thứ ái trên, đó chính là duyên tưới tẩm cho kiếp sau.	
Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng quyển 5, phần cuối (Đại 43, 759 hạ) nói: “Khi hấp hối mà có tâm thì nhất định khởi lên yêu đắm (...) sự yêu đắm này tưới tẩm Trung Hữu, khởi lên yêu đắm tự thể; tưới tẩm Sinh Hữu, khởi lên yêu đắm cảnh giới.
Vì ở tử hữu (lúc chết), không thấy trung hữu (thân sau khi chết), cho rằng không có ta, nên khởi lên yêu đắm tự thể; ở vị trung hữu, thấy nơi sinh đến, nên khởi lên yêu đắm cảnh giới”. Vì thế nên biết yêu đắm cảnh giới và yêu đắm tự thể chỉ trợ giúp sự nhuận sinh (tẩm tưới cho sinh ra ở đời sau), còn yêu đắm chỗ sinh ra ở đời sau mới là sự nhuận sinh chính yếu. [X. Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ; Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q.4].	
 	
Tam Ba La Mật Đa	
● I.Tam Ba La Mật Đa. Gọi tắt: Tam Ba La Mật.	
Tông Pháp Tướng dựa vào địa vị Năng tu mà chia 10 Ba La Mật làm 3 loại:	
1.Ba La Mật Đa: Hàng Bồ Tát giai vị Tam Hiền thuộc Địa Tiền ở vô số kiếp thứ nhất, tu 10 Ba La Mật như Bố thí... thế lực của Bồ Tát này còn yếu kém, không đàn áp được phiền não, mà trái lại, bị phiền não chinh phục và hiện hành.	
2.Cận Ba La Mật Đa: Bồ Tát từ Sơ Địa đến Thất Địa, ở vô số kiếp thứ hai, tu 10 Ba La Mật, thế lực của hàng Bồ Tát này dần dần tăng lên, không bị phiền não áp phục, mà có khả năng áp phục được phiền não, nhưng lại cố ý hiện hành phiền não để tu hành, cho nên sự tu hành này là cố ý chứ chẳng phải là sự tu hành nhậm vận tự do, không cần dụng công.	
3.Đại Ba La Mật Đa: Hàng Bồ Tát từ Bát Địa đến Thập Địa, ở vô số kiếp thứ ba, tu 10 Ba La Mật, thế lực của hàng Bồ Tát này đã trở nên lớn mạnh, đủ sức áp phục tất cả phiền não 1 cách hoàn toàn, vĩnh viễn không cho hiện hành. [X. Kinh Giải Thâm Mật Q.4; Luận Thành Duy Thức Q.9; Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q.3, phần cuối].	
● II.Tam Ba La Mật Đa.	
Cũng gọi Tam Chủng Ba La Mật.	
Căn cứ vào sự sai khác giữa phàm phu, Nhị Thừa và Bồ Tát mà chia 6 độ như Bố thí... làm 3 loại:	
1.Thế Gian Ba La Mật: Chỉ cho các pháp 6 độ hữu lậu mà hàng phàm phu tu hành với tâm chấp trước ngã, ngã sở, đoạn, thường... để cầu mong được quả báo tốt đẹp như sinh lên cõi trời Phạm Thiên...	
2.Xuất Thế Gian Ba La Mật: Chỉ cho 6 độ của hàng Nhị Thừa Thanh Văn, Duyên Giác Tu hành để tự độ, với lòng mong cầu đạt đến cảnh giới vắng lặng của Niết Bàn Vô Dư.	
3.Xuất Thế Gian thượng thượng Ba La Mật: Sáu độ của các vị Bồ Tát biết vạn pháp duy tâm, không trụ nơi 6 trần, thấu suốt mình và người là cùng 1 thể nên không bỏ tất cả chúng sinh, mà tu hành 6 độ với tâm không phân biệt năng sở để làm lợi ích cho họ. [X. Kinh Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Q.4; Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh Chú Giải Q.4, phần cuối].	
 	
Tam Bách Lục Thập Hội	
● Cũng gọi Tam Bách Hội.Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Ba trăm sáu mươi hội.Chỉ cho số pháp hội rất nhiều trong 1 đời thuyết pháp của Đức Phật. [X. Bích Nham Lục tắc 6].	
 	
Tam Bạch Thực	
● Cũng gọi Tam Chủng Bạch Thực, Tam Chủng Bạch Tịnh Thực, Tam Tịnh Thực.	
Chỉ cho 3 thức ăn trắng và sạch: Sữa, lạc (cao sữa) và cơm gạo, là thực phẩm của hành giả Mật Giáo dùng khi tu pháp.	
Kinh Nhất Tự Tâm Chú (Đại 19, 317 thượng) nói: “Người trì pháp cần phải giữ giới, thường dùng Tam bạch thực, đó là sữa, lạc và cơm gạo, không được phá trai.[X. Phẩm Thỉnh Vũ trong Kinh Đại Vân; Kinh Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương; Kinh Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm; truyện Nguyên Tuệ trong Lương Cao Tăng Truyện Q.23].	
 	
Tam Báo	
● Chỉ cho 3 thứ nghiệp báo được chia theo thời gian chịu quả báo, đó là:	
1.Hiện báo: Nghiệp thiện, ác được tạo ra ở đời hiện tại thì hiện thân này phải chịu quả báo của nghiệp thiện, ác ấy.	
2.Sinh báo: Nghiệp thiện, ác tạo tác ở đời này, đến đời sau mới chịu quả báo thiện, ác.	
3.Hậu báo: Nghiệp thiện, ác đã tạo ra trong vô lượng kiếp ở quá khứ, đến đời này chịu quả báo thiện, ác hoặc trong vô lượng kiếp ở vị lai mới chịu quả báo thiện ác. [X. Luận Thành Thực Q.8; Từ Bi Thủy Sám Pháp Q.trung; Lương Cao Tăng Truyện Q.6; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.11]. (xt. Tam Nghiệp).	
 	
Tam Bảo	
● Phạm: Tri-ratna hoặc Ratna-traya. Pàli: Ti-ratana hoặc Ratanattaya. Cũng gọi Tam Tôn.	
Chỉ cho 3 ngôi báu: Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo được tín đồ Phật Giáo tôn kính, cúng dường.	
Phật (Phạm: Buddha) là bậc đã giác ngộ, có năng lực giáo hóa, dắt dẫn chúng sinh, là Giáo chủ của Phật Giáo, hoặc chỉ chung cho hết thảy chư Phật; Pháp (Phạm: Dharma) là giáo pháp của Đức Phật; Tăng (Phạm: Saôgha) là tăng đoàn đệ tử của Phật tu học theo giáo pháp. Ba ngôi trên có uy đức cao tột, có năng lực mang lại giải thoát, yên vui cho hết thảy chúng sinh, như của báu thế gian, nên gọi là Tam Bảo.	
Theo Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính quyển 2 thì Tam Bảo có 6 nghĩa:	
1.Hi hữu: Ba ngôi báu này trải qua trăm nghìn muôn kiếp mới có, cũng như vật trân bảo ở thế gian rất khó có được.	
2.Minh tịnh: Ba ngôi báu này xa lìa tất cả pháp hữu lậu, trong sạch sáng suốt.	
3.Thế lực: Ba ngôi báu này có đầy đủ uy đức tự tại không thể nghĩ bàn.	
4.Trang Nghiêm: Ba ngôi báu này có năng lực trang nghiêm xuất thế gian, giống như của báu ở thế gian có thể làm đẹp thế gian. 5.Tối Thắng: Ba ngôi báu này thù thắng mầu nhiệm hơn hết trong các pháp xuất thế gian.	
6.Bất biến: Ba ngôi báu này là pháp Vô Lậu, tám pháp của thế gian không thể làm cho lay động, biến đổi.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 6, phần đầu thì nêu 4 nghĩa thiết lập Tam Bảo:
1.Vì đối trị tà Tam Bảo của ngoại đạo, đó là nghĩa bỏ tà về chính.	
2.Phật là bậc Điều ngự sư, Pháp là giáo pháp của Phật, Tăng là đồ đệ của Phật. Chỗ chứng ngộ của 3 ngôi báu này là vô lượng, nhưng chủng loại giống nhau, cho nên lập chung là 1 pháp. Nhưng, vì nhân quả chứng ngộ có khác nhau nên chia ra thầy và trò.	
3.Vì người thượng căn muốn chứng được quả Phật bồ đề mà nói Phật Bảo; vì người trung căn cầu được trí tự nhiên để rõ suốt pháp nhân duyên mà nói Pháp Bảo; vì người hạ căn nương theo thầy lãnh nhận giáo pháp, sự lí không trái mà nói Tăng Bảo.	
4.Phật như thầy thuốc giỏi, Pháp như thuốc hay, Tăng như người khám bệnh; đối với 1 người đang có bệnh mà nói thì thầy thuốc giỏi, phương thuốc hay và người xem bệnh đều rất cần thiết, không thể thiếu một.	
Còn Luận Du Già Sư Địa quyển 64 thì nói Tam Bảo có 6 nghĩa khác nhau:	
1.Tướng khác nhau: Phật là tướng của sự giác ngộ tự nhiên, Pháp là quả tướng của sự giác ngộ, Tăng là tướng tu hành chân chính theo lời Phật chỉ dạy.	
2.Việc làm khác nhau: Việc làm của Phật là giảng nói giáo pháp chân chính, việc của Pháp là diệt trừ các khổ phiền não do cảnh Sở Duyên tạo ra, việc của Tăng là dũng mãnh tinh tiến.	
3.Tin hiểu khác nhau: Đối với Phật Bảo phải có lòng tin hiểu gần gũi, phụng sự; đối với Pháp Bảo phải có lòng tin mong cầu chứng ngộ; đối với Tăng Bảo phải có lòng tin hiểu hòa hợp đồng nhất, cùng an trú trong Pháp Tính.	
4.Tu hành khác nhau: Đối với Phật Bảo phải tu hành chân chính, phụng thờ; đối với Pháp Bảo phải tu chính hạnh phương tiện Du Già; đối với Tăng Bảo phải tu chính hạnh cùng thụ tài pháp.	
5.Tùy niệm khác nhau: Mỗi người nên tùy theo các tướng mà niệm Phật, Pháp và Tăng Bảo.	
6.Sinh phúc khác nhau: Đối với Phật y vào 1 hữu tình mà sinh phúc tối thắng; đối với Pháp Y vào pháp này mà sinh phúc tối thắng; đối với Tăng y vào nhiều hữu tình mà sinh phúc tối thắng.	
Cứ theo các luận thì Tam Bảo có nhiều chủng loại, phổ thông có 3 thứ:	
1.Biệt Tướng Tam Bảo  (cũng gọi Giai thê Tam Bảo, Biệt thể Tam Bảo): Phật, Pháp, Tăng, mỗi mỗi đều khác nhau. Đầu tiên, Phật thành đạo ở gốc cây Bồ Đề, chỉ thị hiện thân trượng sáu và khi nói Kinh Hoa Nghiêm thì đặc biệt hiện thân Phật Lô Xá Na, cho nên gọi là Phật Bảo. Các kinh luật Đại Thừa, Tiểu Thừa do Đức Phật nói trong 5 thời, gọi là Pháp Bảo. Hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát nhờ tu theo giáo pháp của Phật mà chứng được quả giác ngộ, giải thoát gọi là Tăng Bảo.	
2.Nhất Thể Tam Bảo (cũng gọi Đồng Thể Tam Bảo, Đồng Tướng Tam Bảo): Đứng về phương diện ý nghĩa và bản chất mà nói, Phật Pháp, Tăng có 3 tên gọi khác nhau nhưng thể tính chỉ là một. Chẳng hạn như đứng trên lập trường của người giác ngộ mà nói thì Phật là thể tính linh giác, soi rõ các pháp, chẳng phải không, chẳng phải có nên gọi là Phật Bảo; chỉ Phật mới có đầy đủ đức hạnh làm khuôn phép cho tất cả chúng sinh, cũng tức là Pháp Tính vắng lặng mà có hằng sa tính đức, đều đáng làm khuôn mẫu, cho nên cũng gọi là Pháp Bảo; lại như Phật là trạng thái hòa hợp, hoàn toàn không tranh đua, mà đặc chất của Tăng đoàn là hòa hợp không tranh đua, vì thế cũng gọi là Tăng Bảo. Như vậy thì trong một Phật Bảo mà có đủ cả Tam Bảo.	
3.Trụ Trì Tam Bảo: Chỉ cho Tam Bảo lưu truyền, duy trì Phật Pháp ở đời sau, tức là 3 ngôi báu: Tượng Phật, kinh Phật và các Tỉ Khưu xuất gia. Đại Thừa cho rằng 8 tướng thành đạo là Trụ Trì Phật, tất cả giáo pháp làm lợi ích cho thế gian gọi là Trụ Trì pháp và chúng Tam Thừa được giáo hóa, thành lập là Trụ Trì tăng. Ba ngôi báu này gọi chung là Trụ Trì Tam Bảo.	
Ngoài ra còn có các thuyết 4 loại Tam Bảo (Nhất thể Tam Bảo, Duyên lí Tam Bảo, Hóa Tướng Tam Bảo, Trụ Trì Tam Bảo), 6 loại Tam Bảo (Đồng Thể, Biệt Thể, Nhất Thừa, Tam Thừa, Chân Thực và Trụ Trì)...	
Về tiêu biểu của Tam Bảo Thì Trung Quốc và Nhật Bản từ xưa đến nay tương đối ít dùng phù hiệu hay hình vẽ để tượng trưng Tam Bảo, nhưng ở Ấn Độ thì việc sử dụng phù hiệu hoặc hình vẽ để biểu thị Tam Bảo Tương đối phổ biến. Có 2 loại biểu hiện khác nhau:	
1.Dùng hình tháp tượng trưng Phật Bảo, bánh xe tượng trưng Pháp Bảo và tòa Bồ Đề hoặc tòa Sư Tử tượng trưng Tăng Bảo.	
2.Vẽ hình dáng cây kích 3 chĩa để tượng trưng Tam Bảo.	
Còn Phật Giáo Tây Tạng thì dùng hạt bảo Châu có 3 cánh để tượng trưng Tam Bảo. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.12; Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.3; Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Kinh Hoa Nghiêm Q.18 (bản dịch mới); Phẩm Cụ Túc trong Luận Thành Thực Q.1; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.10; Luận Đại Tì Bà Sa Q.34; Luận Câu Xá Q.14; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.10]. (xt. Tam Qui Y, Tam Bảo Chương, Tứ Chủng Tam Bảo).	
 	
Tam Bảo Ấn	
● Chỉ cho khuôn dấu có khắc 4 chữ “Phật Pháp Tăng Bảo”, mục đích là cầu nguyện Tam Bảo gia hộ, được dùng trong các viện thuộc Thiền Tông ở Nhật Bản. Khuôn dấu có hình vuông hoặc tròn, đôi khi cũng có hình quả ấu. Còn chữ khắc trên khuôn dấu thì có nhiều kiểu: Chữ triện, chữ lệ, chữ Phạm... [X. môn Khí Vật trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Tam Bảo Chương	
● Cũng gọi Tam Bảo Tiêu, Tam Bảo, Tam Xoa, Tam Cổ.	
Chỉ cho hình vẽ, phù hiệu... được dùng để tượng trưng Tam Bảo. Tam Bảo chương đã thịnh hành ở thời đại vua A Dục tại Ấn Độ. Tam Bảo chương thường được sử dụng để trang sức đầu nhọn, cột, xà ngang của cửa tháp.	
Hình thức của Tam Bảo chương là trên pháp luân (bánh xe pháp) đặt phù hiệu 3 chĩa để tượng trưng Tam Bảo. Có thuyết cho rằng 3 chĩa tượng trưng Phật Bảo, bánh xe pháp tượng trưng Pháp Bảo và lá cây tượng trưng Tăng Bảo.	
Hiện nay, ở 4 cửa ra vào của tháp Sơn Kì (Phạm: Zànti) còn có các bức khắc Tam Bảo chương. Và trên lan can của Đại Tháp A Ma La Đề Bà (Phạm: Amaràvatì) người ta tìm thấy 2 loại hình khắc Tam Bảo chương, 1 loại ở khoảng trên khắc tháp	
Phật, khoảng giữa khắc bánh xe pháp, khoảng dưới khắc cái cây, còn 1 loại thì ở giữa khắc tháp Phật, bên trái khắc bánh xe pháp, bên phải khắc cây. [X. The Bhilsa Topes, Stùpa of Bharhut by A. Cunningham; Tree and Serpent Worship by J.Fergusson; History of Indian and Eastern Architecture by J.Fergusson; Ấn Độ Phật Tích Thực Tả giả thuyết; Ấn Độ lữ hành kí (Thiên chiểu Tuấn nhất)].	
 	
Tam Bảo Điểu	
● Cũng gọi Phật Pháp Tăng Điểu.	
Loại chim có tiếng hót nghe giống như âm thanh Phật Pháp tăng nên gọi là chim Tam Bảo. Hình dáng chim này giống như quạ khoang nhưng hơi béo và lớn hơn. Mình màu lục thẫm, cánh và đuôi màu xanh, đỏ tía; mỏ ngắn, đầu mỏ hơi cong, mỏ và chân đều đỏ như màu son. Loài chim này sống ở các vùng nhiệt đới, bình thường ít nghe nó kêu, hoặc chỉ trên hội giảng kinh tình cờ nghe nó hót. Đây là loài chim thiêng hiếm thấy.	
 	
Tam Bảo Hội Từ	
● Cũng gọi Tam Bảo Hội.	
Tác phẩm, 3 quyển, do Nguyên vi hiến người Nhật Bản soạn vào năm 984.	
Nội dung sách này thu chép các truyện tích của Phật Giáo. Tam Bảo chỉ cho Phật, Pháp, Tăng. Quyển thượng gồm các truyện bản sinh của Đức Phật Thích Ca; quyển trung gồm các truyện kí của 18 vị tăng tục người Nhật Bản, Đại thể đều được trích ra tự Linh dị kí của Nhật Bản; còn quyển hạ thì giải thích về các hành sự (pháp hội) của Phật Giáo vào mỗi tháng. Sách này là tư liệu trọng yếu giúp người ta hiểu rõ về xã hội Nhật Bản ở thời bấy giờ.	
 	
Tam Bảo Lễ	
● Cũng gọi Tam Kính Lễ, Kính Lễ.	
Lễ bái Tam Bảo. Có rất nhiều loại văn lễ, như văn lễ chép trong cuốn “Phật Môn Tất Bị Khóa Tụng Bản” thông dụng trong các chùa viện hiện nay vốn được trích ra từ Phẩm Tịnh Hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 6 (bản dịch cũ) như sau (Đại 9, 430): “Con qui Phật rồi, nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn, phát lòng vô thượng. Con qui Pháp rồi, nguyện cho chúng sinh hiểu sâu tạng kinh, trí tuệ như biển.	
Con qui Tăng rồi, nguyện cho chúng sinh thống lí đại chúng, hết thảy không ngại”. Trong Pháp Hoa Tam Muội sám nghi của ngài Trí Khải thì chép (Đại 46, 950 trung): “Hết thảy cung kính, Dốc lòng kính lễ 10 phương thường trụ Phật. Dốc lòng kính lễ 10 phương thường trụ Pháp.Dốc lòng kính lễ 10 phương thường trụ Tăng”.	
Trong Vãng sinh Tịnh Độ sám nguyện nghi của ngài Tuân Thức thì chép (Đại 47, 491 hạ):	
“Dốc lòng kính lễ thường trụ Phật ở khắp pháp giới trong 10 phương.	
Dốc lòng kính lễ thường trụ Pháp ở khắp pháp giới trong 10 phương.	
Dốc lòng kính lễ thường trụ Tăng ở khắp pháp giới trong 10 phương”.	
Tất cả văn lễ trên đây đều lấy việc lễ kính Tam Bảo làm chủ yếu. Lại cứ theo Vãng Sinh Lễ Tán Kệ thì hư không trong 10 phương là vô biên, Tam Bảo là vô tận, nếu dốc lòng đính lễ 1 lạy, thì thêm phúc vô lượng, công đức vô cùng, 3 nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh, giải thoát. [X. Pháp Sự Tán Q.thượng; Di Đà Sám Nghi; Lễ Niệm Di Đà Đạo Tràng Sám Pháp Q.1].	
 	
Tam Bảo Lục Nghĩa	
● Sáu nghĩa của Tam Bảo được ghi trong	
Chư Kinh Yếu Tập quyển 1:	
1.Nghĩa hiếm có: Chúng Sinh bạc phúc, trăm nghìn muôn đời không được gặp Tam Bảo; giống như của trân quí ở thế gian, người nghèo cùng không có được.
2.Nghĩa lìa cáu bẩn: Tam Bảo đã sạch hết lậu hoặc, không còn cấu nhiễm, giống như trân bảo ở thế gian, trong ngoài sáng bóng, trong suốt.	
3.Nghĩa thế lực: Tam Bảo có đầy đủ 6 thần thông, cứu giúp chúng sinh, ra khỏi đường khổ; giống như vật trân bảo ở thế gian làm cho chúng sinh hết nghèo khó, bệnh hoạn, có thế lực lớn.	
4.Nghĩa trang nghiêm: Tam Bảo có năng lực dùng chính pháp trang nghiêm người tu hành, khiến thân tâm được thanh tịnh, giống như vật trân quí ở thế gian, trang sức thân thể, làm cho người xinh đẹp.	
5.Nghĩa tối thắng: Tam Bảo là thù thắng nhất thế gian, giống như vật trân quí ở đời là hơn hết trong các vật.	
6.Nghĩa không biến đổi: Tam Bảo không bị 8 pháp thế gian làm thay đổi, giống như vàng ròng, dù có nung đốt mài dũa cũng không làm cho nó biến đổi.	
 	
Tam Bảo Vật	
● Chỉ cho những vật thuộc về Phật, Pháp, Tăng.	
1.Phật Vật: Như các loại tượng Phật, điện đường, hương hoa, phướn lọng... tất cả vật dụng cúng dường Phật đều không được dùng vào các việc khác, nếu lạm dụng thì phạm tội ăn cắp.	
Cứ theo Tứ Phần Luật Hành Sự Sao quyển trung, phần 1 thì vật cúng dường Phật có 4 thứ: 	
a) Phật Thụ Dụng Vật: Những vật sở hữu của Phật như nhà cửa, y phục, giường màn... 	
b) Thí Thuộc Phật Vật: Những vật bố thí cho Phật như tiền bạc, của báu, ruộng vườn, người và súc vật... 	
c) Cúng Dường Phật Vật: Những vật cúng dường Phật như hương đèn, hoa phướn, vật cúng... 	
d) Hiến Phật Vật: Những vật dâng cúng như thuốc thang, thức ăn uống...	
Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ quyển 1 thì nêu 6 thứ Phật vật, trong đó, 4 thứ trước giống như 4 thứ vừa nói ở trên, còn 2 thứ sau là: 	
a) Phật Bảo Vật: Vật chuyên để cúng dường Phật: Lúc Phật còn tại thế thì do sắc thân Phật thụ dụng; sau khi Phật nhập diệt thì do Pháp Thân Phật thụ dụng. 	
b) Cục Phật Vật: Tức là vật chỉ thuộc về 1 Đức Phật, như vật cúng dường tượng Phật Thích Ca thì không được đem cúng dường tượng Phật A Di Đà, hoặc gỗ vốn dành để khắc tượng Phật không được dùng để tạc tượng Tăng hoặc tượng thiên thần, Bồ Tát...	
2.Pháp Vật: Như các loại kinh Phật, giấy bút, hòm tráp, khăn đậy kinh... Tất cả những vật này không được sửa đổi lại để dùng vào việc khác.	
Tứ Phần Luật Hành Sự Sao quyển trung, phần 1, nêu 4 thứ Pháp Vật: 	
a) Pháp Thụ Dụng Vật: Những vật sở hữu của Pháp, như trục cuốn, hòm tráp, khăn... 
b) Thí Thuộc Pháp Vật: Những vật được bố thí cho Pháp như ruộng vườn... Có thể chia làm 2 phần, 1 phần dành cho kinh điển và 1 phần dành cho người đọc tụng kinh điển. 
c) Cúng Dường Pháp Vật: Những vật cúng dường kinh điển như hương, hoa... 
d) Hiến Pháp Vật: Những thứ cúng dường kinh điển như thức ăn uống...	
Bồ Tát Giới Bản Sớ, ngoài 4 thứ cúng dường Pháp ghi trên, nêu thêm 2 thứ nữa là: 
a) Pháp Bảo Vật: Vật để trong tháp, chuyên dùng để cúng dường Pháp Bảo. 	
b) Cục Pháp Vật: Vật chỉ hạn cuộc ở 1 bộ kinh nhất định nào đó, như giấy định dùng để biên chép Kinh Đại Phẩm thì không được dùng để biên chép Kinh Niết Bàn...	
3.Tăng Vật: Chỉ cho các loại vật dụng thuộc về Tăng như: Phòng tăng, ruộng vườn, áo bát, thóc gạo, rau quả...	
Tăng Vật có 2 loại: Một là Thường trụ vật, như chùa viện, tinh xá, rừng cây, kho lẫm...; hai là những vật đã có nơi chốn cố định, tức những vật không được dời đi nơi khác.	
Tứ Phần Luật Hành Sự Sao quyển trung, phần 1, nêu ra 4 thứ Tăng Vật: 	
a) Thường Trụ Thường Trụ Vật: Gồm những vật cố định được sử dụng ở một trụ xứ như nhà bếp, nhà kho, chùa viện, tinh xá, đồ dùng, hoa trái, rừng cây, ruộng vườn, người giúp việc, súc vật... 	
b) Thập Phươngthường Trụ Vật: Những vật do chúng tăng trong 10 phương cùng nhau thụ dụng như cơm, bánh... 	
c) Hiện Tiền Hiện Tiền Vật: Những vật như y phục, thuốc thang, phòng xá, đồ dùng... mà thí chủ cúng dường chúng tăng hiện tiền thì do chúng tăng ấy thụ dụng. 
d) Thập Phương Hiện Tiền Vật: Những vật do thí chủ cúng dường chúng tăng 10 phương hiện tiền thì chúng tăng ấy chia dùng.	
Bồ Tát Giới Bản Sớ thì nêu 5 thứ Tăng Vật:	
a) Tăng Bảo Vật: Vật do thí chủ đặt vào trong tháp để cúng dường Tăng  	
b) Thường Trụ Tăng Vật: Tức là Thường Trụ Thường Trụ Vật và Thập Phương Thường Trụ Vật nói trong Tứ Phần Luật Hành Sự Sao quyển trung, phần 1.
c) Thập phương hiện tiền tăng vật.	
d) Chúng Tăng Vật.	
Hai thứ Tăng Vật này hợp chung lại tức là Thập Phương Hiện Tiền Vật nói trong Tứ Phần Luật Hành Sự Sao quyển trung, phần1.	
e) Kỉ Giới Cục Tăng Vật: Như vật bố thí cho chúng tăng chùa này thì không được đem đi bố thí cho chư tăng chùa khác. Do đó mà biết, đối với vật của Tam Bảo, hoặc lấy trộm, hoặc chuyển dụng hay vay mượn không trả thì tùy theo nặng nhẹ mà trị tội.[X. Luận Hiển Dương Đại Giới Q.3; Thích Thị Yếu Lãm Q.trung; Ma Ha Chỉ Quán Q.8 hạ; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.8, phần 3; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4]. (xt. Phật Vật, Pháp Vật, Tăng Vật).	
 	
Tam Bát La Già Đa	
● Phạm: Saôpràgata.	
Cũng gọi Tăng Bạt.	
Hán dịch: Thời Chí, Chính Chí, Thiện Chí.	
Lời của vị tăng Duy Na xướng trước khi chúng tăng thụ trai, có 2 nghĩa:	
1.Thí chủ bày tỏ ý bố thí bình đẳng đối với chúng tăng.	
2.Chỉ cho các món ăn mà chúng tăng dùng đều 1 vị như nhau.	
Cứ theo Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ mục đắc ca quyển 8 và Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 1, trước khi thụ trai, đem các thức cúng dường đặt trước chúng tăng, rồi sai 1 người cầm món ăn, chắp tay quì thẳng trước vị Thượng tọa, cúi đầu cung kính xướng Tam bát la già đa, xướng xong mới được thụ thực, nếu chưa xướng mà ăn thì phạm tội ác tác.	
Tam bát la già đa là tiếng thần chú có năng lực tiêu trừ chất độc trong thức ăn, làm cho độc tố (nếu có) đều thành mĩ vị. [X. Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.hạ, phần 3; Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Mục Đắc Ca Chú Q.8].	
 	
Tam Bát Nhã	
Bát Nhã, Phạm: Prajĩà. Hán dịch: Trí tuệ.	
Cũng gọi Tam Chủng Bát Nhã.	
● I.Tam Bát Nhã.	
Chỉ cho Thực Tướng Bát Nhã, Quán Chiếu Bát Nhã và Văn Tự Bát Nhã.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 10 căn cứ vào Luận Đại Trí Độ mà lập 3 nghĩa Bát Nhã:	
1.Văn Tự: Văn tự tuy không phải là Bát Nhã, nhưng là phương tiện để giải thích Bát Nhã, lại có năng lực sinh khởi Bát Nhã, vì thế gọi là Văn Tự Bát Nhã. Tức chỉ cho các bộ Kinh Bát Nhã.	
2.Quán Chiếu: Dụng của tâm tuệ chiếu suốt, thể của nó tức là Bát Nhã, cho nên gọi là Quán Chiếu Bát Nhã.	
3.Thực Tướng: Cảnh giới do quán chiếu mà biết được, thể của nó tuy chẳng phải là Bát Nhã, nhưng có năng lực sinh khởi Bát Nhã, vì thế gọi là Thực Tướng Bát Nhã.	
Trong 3 Bát Nhã thì Văn Tự Bát Nhã và Thực Tướng Bát Nhã là pháp Bát Nhã chứ không phải chính chúng là Bát Nhã, còn Quán Chiếu Bát Nhã thì là thể của Bát Nhã.
Theo Bích Nham Lục tắc 10 thì Thực Tướng Bát Nhã chính là chân trí, Quán Chiếu Bát Nhã chính là chân cảnh, còn Văn Tự Bát Nhã chính là Văn Tự Năng Thuyên. Ba Bát Nhã này thêm vào 2 Bát Nhã nữa là Cảnh Giới Bát Nhã và Quyến Thuộc Bát Nhã, gọi là Ngũ Chủng Bát Nhã. Ngoài ra, Văn Tự Bát Nhã cũng có khi được gọi là Phương Tiện Bát Nhã. [X. Kim Cương Bát Nhã Kinh Sớ; Đại Phẩm Kinh Nghĩa Sớ Q.1; Bát Nhã Tâm Kinh Lược Sớ; Tam Luận Huyền Nghĩa; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.3].	
● II.Tam Bát Nhã.	
Chỉ cho Thực Tướng Bát Nhã, Quán Chiếu Bát Nhã và Phương Tiện Bát Nhã. Cứ theo Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa quyển thượng và Kim Quang Minh Huyền Nghĩa Thập Di Kí quyển 2 thì Bát Nhã là Đại Giác viên mãn thường hằng, Đại Giác này có 3 đức:	
1.Thực Tướng Bát Nhã: Lí thể của Bát Nhã. Lí thể này tất cả chúng sinh đều có sẵn, chẳng phải vắng lặng chẳng phải chiếu soi, lìa hết thảy tướng hư vọng, là tính thực của Bát Nhã. Tức là Nhất Thiết Chủng Trí.	
2.Quán Chiếu Bát Nhã: Thực Trí quán chiếu thực tướng. Nghĩa là đức quán chiếu chẳng phải soi mà soi, rõ suốt các pháp vô tướng, gọi là Quán Chiếu. Tức Nhất Thiết Trí.	
3.Phương Tiện Bát Nhã: Quyền trí phân biệt các pháp. Nghĩa là đức phương tiện chẳng phải lặng mà lặng, khéo léo phân biệt các pháp, gọi là Phương tiện. Tức là Đạo Chủng Trí.	
Thuyết này cho rằng 3 thứ Phương Tiện, Quán Chiếu và Thực Tướng chính là Bát Nhã, đây là nghĩa của Tính Tông.	
 	
Tam Bát Nhật	
● Chỉ cho 3 ngày mồng 8, 18 và 28 mỗi tháng, là những ngày chúng tăng trong Thiền gia tụng niệm trên điện Phật. Thời xưa thì thực hành trong 6 ngày mồng 3, 13, 23, mồng 8, 18, 28 mỗi tháng. Vào các ngày 3 thì cầu nguyện quốc gia thanh bình, thịnh vượng, Phật Pháp hưng long, thí chủ an ổn; còn vào các ngày 8 thì quán niệm vô thường và cầu nguyện sự nghiệp tu hành của mình được thành tựu viên mãn. Về sau, diễn biến thành 3 ngày 8 là Thượng bát (mồng 8), Trung bát (18) và Hạ bát (28). Các ngày Thượng bát và Trung bát thì cầu nguyện cho đất nước phồn vinh, đạo pháp hưng thịnh; còn ngày Hạ bát thì Đại Chúng nhớ nghĩ vô thường. [X. điều Niệm Tụng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.2; môn Tiết thời trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Tam Bạt La Đà Da Đát Đặc La	
● Phạm: Zrì-mahàsaôvarsdayatantraràja. Gọi tắt: Saôvarodayatantra.	
Tác phẩm, là tư liệu trọng yếu của Mật Giáo thuộc hệ thốngSaôvara.	
Từ trước đến nay, Đát Đặc La này được xem là sách chú giải Đát Đặc La Cakrasaôvara-tantra trung tâm (Laghusaôvaratantra hiện hành), nhưng thực ra, nội dung của sách này đã tiến bộ hơn và trở thành điển tịch căn bản của Mật Giáo thuộc hệ thốngSaôvara.	
Toàn sách gồm 32 Phẩm: Phẩm thứ nhất là Phẩm Thỉnh Vấn, Bồ Tát Kim Cương Thủ xin Đức Thế Tôn khai thị, Phẩm thứ 2 là thứ tự sinh khởi, Phẩm thứ 3 là thứ tự cứu cánh, Phẩm thứ 4 là các pháp số: 4 Đại chủng, 5 uẩn, 18 giới... đối ứng với 5 trí, 5 Phật, Phẩm thứ 5 là sự vận hành của mặt trời, mặt trăng đối ứng với sự vận động của gió trong thân người, Phẩm thứ 6 là 5 thứ gió trong thân người, Phẩm thứ 7 là sự đối ứng giữaPìỉha, các bộ phận của thân thể và mạch máu (Phạm: Nàđì) của các bộ phận tồn tại, trở thành tư liệu trọng yếu của thuyết “Nộipìtha”, Phẩm thứ 8 là các vấn đề thực tiễn liên quan đến Mạn Đồ La như: Cúng dường Mạn Đồ La, đặc tính và hành vi của A Xà Lê, nghĩa vụ của thí chủ..., Phẩm thứ 9 liên quan đến những động tác bí mật (Phạm: Chomà) và Du Già Giả và Du Già Nữ (Phạm:Đàkinì) cùng xác nhận, sự đối ứng giữa các chủng loại tuần lễ địa và địa danh thực tế, giữa Pìỉha và Bồ Tát Thập Địa, các loại hành pháp Tức Tai, Hàng Phục, Câu Triệu..., Phẩm thứ 10 nói về các loại chú pháp như sử dụng bùa hộ thân: (Phạm: Yantra)..., Phẩm thứ 13 là Mạn Đồ La Saôvarodaya, do 13 vị tôn tạo thành, Phẩm thứ 17 nói về phương pháp cụ thể hướng dẫn vẽ Mạn Đồ La, Phẩm thứ 18 thuyết minh về Quán Đính, Phẩm thứ 19 là điềm báo trước về cái chết và gió Du Già, Phẩm thứ 21 nói rõ về thái độ sinh hoạt của hành giả Đát Đặc La, Phẩm 23 và Phẩm 28 nói về Hộ Ma, Phẩm 26 nói về cách gây rượu thánh, Phẩm 31 nói về 4 loại Du Già Nữ, thuyết Tứ Luân (Phạm: Cakra), khai triển tâm bồ đề..., Phẩm thứ 33 là nói về Saôvara của trạng thái Tất Địa. Còn các Phẩm khác tuy là những mảnh đứt rách rời rạc nhưng nhiều chỗ vẫn còn phát hiện được các sự tích Mật Giáo rất thú vị. [X. The Saôvarodayatantra Selected Chapters, Tokyo, 1974; by Shinichi TSUDA; Saôvara hệ Mật Giáo ư pìỉha thuyết chi nghiên cứu (Phong Sơn học báo); Đàkinìjàla Chi Thực Thái; Saĩcàra (chuyển vị của Du Già Nữ); Tứ Luân Tam Mạch Chi Thân Thể Quan].	
 	
Tam Bất Hộ	
● Phạm: Trìịi tathàgatasyàrakwyàni.Pàli: Tìni tathàgatassàrakkheyyàni.Chỉ cho Thân bất hộ, Ngữ bất hộ và Ý bất hộ. Nghĩa là 3 nghiệp thân khẩu ý của Như Lai xưa nay vốn thanh tịnh, không lỗi lầm, không cần phải giữ gìn phòng hộ. Nếu thêm Mệnh Bất Hộ (sự sống của Như Lai vốn thanh tịnh, không cần giữ gìn) thì gọi là Tứ Bất Hộ. Những đặc tính này của Đức Phật khác với A La Hán. Ba nghiệp của A La Hán tuy thanh tịnh nhưng vẫn thường phải giữ gìn phòng hộ mới có thể tránh lỗi lầm. [X. Luận Tập Dị Môn Túc Q.4; Luận Du Già Sư Địa Q.83; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.4; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.19]. (xt. Tứ Bất Hộ).
 	
Tam Bất Khả Tận	
● Ba thứ không thể hết:	
1.Kinh Pháp Không thể hết: Các kinh pháp do Đức Như Lai nói ra tùy theo căn cơ của chúng sinh mà có khác nhau, hoặc rộng hoặc lược, tuy dùng 1 âm thanh để diễn nói nhưng trùm khắp 10 phương, cho nên nói là không thể hết.	
2.Nghĩa của văn tự không thể hết: Diệu nghĩa của kinh giáo do Đức Như Lai nói ngang thì trùm khắp 10 phương, dọc thì suốt cả 3 đời, lớn thì không đâu không đến, nhỏ thì không sót mảy may. Những người căn cơ nhỏ hẹp, trí tuệ nông cạn không thể nào thấy được nghĩa sâu kín nhiệm mầu ấy, nên nói là không thể hết.
3.Sự dạy dỗ do Đức Như Lai tuyên nói không thể hết: Ngôn giáo do Đức Như Lai nói ra để dạy dỗ chúng sinh, hoặc nói Đại Thừa, hoặc nói Tiểu Thừa, tùy loại hiện hành, giáo hóa bằng nhiều cách, lợi ích vô lượng, cho nên nói là không thể hết. [X. Kinh Đại Bảo Tích Q.14].	
 	
Tam Bất Kiên Pháp	
● Ba thứ không bền chắc, không thể giữ được mãi mãi ở thế gian. Đó là:	
1.Thân không bền chắc: Thân do cha mẹ sinh ra là nhờ sự giả hợp của 4 Đại đất,nước, lửa, gió mà thành, sinh diệt vô thường, không thể giữ được mãi mãi.
2.Mệnh không bền chắc: Mệnh sống con người tuy có dài ngắn không đồng nhưng đều như mộng huyễn, không thể giữ được mãi mãi.	
3.Của cải không bền chắc: Của cải ở thế gian tụ tán vô thường, còn đó rồi mất đó, không thể giữ được mãi mãi.[X. Kinh Bản Sự Q.7].	
 	
Tam Bất Năng	
● Chỉ cho 3 việc không thể làm được.	
1.Không thể thay đổi được định nghiệp: Tuy Đức Phật có đầy đủ trí tuệ, đối với tất cả hiện tượng không chấp trước, nhưng đối với định nghiệp mang lại quả báo thiện ác thì Phật cũng không có cách nào thay đổi được.	
2.Không thể độ người vô duyên: Tuy Phật biết rõ tính chất của mọi chúng sinh, thấu suốt hết các sự việc, nhưng cũng không thể nào hóa đạo những chúng sinh không có duyên.	
3.Không thể độ hết chúng sinh trong cõi chúng sinh: Đức Phật tuy có thể độ tất cả chúng sinh trong thế gian, nhưng không thể nào độ hết chúng sinh trong cõi chúng sinh.	
Tam bất năng là lời của Thiền Sư Nguyên Khuê ở đời Đường, nhưng ngài cho rằng Tam bất năng là nói theo Ứng Thân Phật của Tiểu Thừa, chứ nói theo Pháp Thân Phật của Đại Thừa thì không có Tam bất năng. [X. Luận Đại Thừa Khởi Tín; Luận Đại Trí Độ Q.64; luận Hộ Pháp; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.4].	
 	
Tam Bất Thành	
● Ba thứ không thành. Chỉ cho sự quan hệ giữa Tịnh Độ và Uế Độ, về mặt bản chất, có 3 thứ không thành. Đó là:	
1.Một chất không thành: Tịnh Độ và Uế Độ chẳng phải được thành lập bởi cùng 1 bản chất.	
2.Khác chất không thành: Tịnh Độ và Uế Độ chẳng phải được thành lập bởi bản chất hoàn toàn khác nhau.	
3.Không chất chẳng thành: Tịnh Độ và Uế Độ đều chẳng phải được thành lập từ chỗ vô bản chất.	
Trong Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi quyển 1, ngài Hoài Cảm giải thích (Đại 47, 34 hạ): “Tịnh Độ và Uế Độ là do 2 nghiệp tịnh, uế khiến cho tự tâm của chúng sinh biến hiện ra tướng tịnh, uế. Tướng Tịnh, uế này là do tâm hiện ra, hễ tâm tịnh thì độ tịnh, tâm uế thì độ uế, đều do tự tâm cả. Tâm đã khác thì độ làm sao là 1 được, vì thế nói là 1 chất không thành. Lại tuy tịnh tâm và uế tâm biến hiện thành Tịnh Độ và Uế Độ, tâm có 2 thể, độ có 2 tướng, nhưng cùng chỗ cùng thời, không ngăn ngại nhau, không thể nói chỗ có tịnh không có uế, chỗ có uế không có tịnh. Vì cùng chỗ cùng thời biến hiện tịnh, uế nên nói là khác chất không thành. Tịnh Độ và Uế Độ tuy cùng hiện 1 chỗ nhưng 2 tướng khác nhau, đều do nhân duyên 2 nghiệp tịnh, uế không đồng mà biến hiện ra rừng cây, gai gốc, đất đá, gạch ngói... từ duyên sinh ra, Y Tha Khởi tính mới thành tướng độ, khác với tính Biến Kế Sở Chấp tình có thể không, không hình không chất, cho nên nói không chất chẳng thành”.	
Người chủ trương Tam bất thành này từ trước đến nay được xem là Pháp sư Đạo An, nhưng theo Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi thì trong các sách từ An Lạc Tập về trước đều không thấy nói đến thuyết này, như vậy không thể đoán định “Tam bất thành” là của ngài Đạo An đời Tiền Tầnmà có lẽ do ngài Đạo An đời Bắc Chu đề xướng.	
Tam bất thành thêm vào “Hữu chất bất thành” nữa thì là Tứ bất thành, do các ngài Trừng Quán, Tông Mật... chủ trương. [X. Đại Thừa Huyền Luận Q.5; An Lạc Tập Q.thượng; Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao Q.7; Tông Kính Lục Q.89; Thành Duy Thức Luận Học Kí Q.3].	
 	
Tam Bất Thiện Căn	
● Phạm: Trìịy akuzala-mùlàni.Pàli: Tìịi akusala-mùlàni.	
Đối lại: Tam Thiện Căn.	
Chỉ cho 3 thứ bất thiện: Tham Bất Thiện, Sân Bất Thiện và Si Bất Thiện.Tham là tham đắm cảnh thuận, Sân là phẫn nộ trước cảnh nghịch, Si là vô minh, không phân biệt được sự lí. Ba phiền não này là gốc rễ sinh ra các điều ác, cho nên gọi là Bất Thiện căn.	
Ngoài ra, Tam Bất Thiện Căn đều tương ứng với 6 thức. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.13; Luận Thành Duy Thức Q.6; Luận A Tì Đạt Ma Q.7; Luận Đại Tì Bà Sa Q.47, 112; Câu Xá Luận Quang Kí Q.16]. (xt. Tam Thiện Căn).	
 	
Tam Bất Thoái	
● Trong quá trình tu hành Phật đạo, nhờ công đức đã giác ngộ mà vào được địa vị không trở lui, gọi là Bất Thoái.Bất Thoái có 3 là:	
1.Vị Bất Thoái: Địa vị đã chứng được không trở lui.	
2.Hành Bất Thoái: Pháp tu hành không lui sụt.	
3.Niệm Bất Thoái: Chính Niệm không lui mất:	
Về việc phối hợp Tam Bất Thoái này với các giai vị tu hành của Bồ Tát thì các tông nói không giống nhau. Tông Pháp Tướng gọi giai vị muôn kiếp tu nhân vào Thập Trụ, thành tựu Duy Thức Quán, không còn rơi trở lại địa vị do nghiệp ác mà phải trôi lăn trong sinh tử là “Vị Bất Thoái”; đã vào được Sơ Địa, thành tựu chân Duy Thức Quán, đối với hạnh lợi tha không lui sụt, gọi là “Hạnh Bất Thoái”; từ Bát Địa trở lên, được trí vô công dụng, niệm niệm nhập vào biển chân như, trong định, trong tán thường hằng tự tại, gọi là “Niệm Bất Thoái”. Tông Thiên Thai thì chủ trương từ Sơ Trụ đến Thất trụ của Biệt Giáo là “Vị Bất Thoái”, trong giai đoạn này dứt trừ tất cả Kiến Hoặc, Tư Hoặc mà thoát hẳn sinh tử trong 3 cõi; từ Bát trụ đến hết Thập Hồi Hướng là “Hạnh Bất Thoái”, trong giai đoạn này phá trừ hoặc Trần Sa mà không lui mất tâm lợi tha; từ Sơ Địa trở lên là “Niệm Bất Thoái”, trong giai đoạn này dứt trừ hoặc Vô Minh, vĩnh viễn không lui mất chính niệm Trung Đạo. Nếu phối hợp với Viên Giáo thì từ Sơ tín đến Thất tín là “Vị Bất Thoái”, từ Bát tín đến hết Thập Tín là “Hạnh Bất Thoái”, từ Sơ Trụ trở lên là “Niệm Bất Thoái”.	
Ngoài ra, trong Pháp Hoa Nghĩa Sớ quyển 1, ngài Cát Tạng có nêu ra 4 thuyết khác về Tam Bất Thoái sau đây:	
1.Trong giai vị Thập Trụ, Bồ Tát từ Thật trụ trở lên không còn trở lui lại địa vị Nhị Thừa, gọi là “Vị Bất Thoái”; trong Thập Địa, sự tu hành của Bồ Tát Thất Địa không còn chuyển lui nữa, gọi là “Hạnh Bất Thoái”; Bồ Tát từ Bát Địa trở lên nhập vào Vô công dụng đạo, tự nhiên tiến đạo mà không động niệm, gọi là “Niệm Bất Thoái”.	
2.Lục tâm của giai vị Ngoại phàm là “Vị thoái”, Thất tâm trở lên là “Vị Bất Thoái”, còn “Hạnh Bất Thoái” và “Niệm Bất Thoái” thì cũng giống như trước đã giải thích.	
3.Tập Chủng Tính gọi là “Vị Bất Thoái”, Đạo Chủng Tính, giải và hành đều thuần thục, gọi là “Hạnh Bất Thoái”; Sơ Địa trở lên được Vô Sinh Nhẫn, không còn sinh tâm động niệm, gọi là “Niệm Bất Thoái”.	
4.Thập Tín thập trụ là “Tín bất thoái”, Thập Hành là “Vị Bất Thoái”, Thập Hồi Hướng là “Hạnh Bất Thoái”, Thập Địa là “Niệm Bất Thoái”.	
Tam Bất Thoái nếu thêm “Xứ Bất Thoái” thì thành Tứ Bất Thoái.[X. Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.2; Duy Ma Kinh Lược Sớ Q.1; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.4, thượng; Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.2, trung]. (xt. Bất Thoái).	
 	
Tam Bất Tịnh Nhục	
● Ba thứ thịt không thanh tịnh.	
Cứ theo Luật Thập Tụng quyển 26 thì Tỉ Khưu không được ăn 3 thứ thịt sau đây:
1.Kiến sát: Thấy giết, tức thấy con vật ấy vì mình mà bị giết để đãi mình.	
2.Văn sát: Nghe giết, tức nghe người đáng tin nói rằng người ta giết con vật ấy để đãi mình.	
3.Nghi sát: Ngờ giết, tức ở nơi không có nhà đồ tể, cũng không có con vật tự chết, ngờ là con vật ấy bị giết để đãi mình. (xt. Tam Chủng Tịnh Nhục).	
 	
Tam Bất Túc	
● Ba thứ không đủ làm trở ngại việc tham thiền: Áo mặc không đủ, cơm ăn không đủ và ngủ nghỉ không đủ. Tọa Thiền Dụng Tâm Kí (Đại 82, 412 ha nói: “ Áo mặc không đủ, cơm ăn không đủ và ngủ nghỉ không đủ gọi là Tam bất túc, đều là nhân duyên làm cho việc tu hành lui sụt”.	
 	
Tam Bệnh	
Bệnh, Phạm: Vyàdhi.	
● I.Tam Bệnh.	
Tùy Theo tính chất, bệnh được chia làm 3 loại: Phong, hàn, khí hoặc nhiệt, phong và lãnh, là 3 thứ bệnh lớn của thế gian.	
Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 39 (bản Bắc) thì dùng tô đối trị bệnh nóng, dùng dầu đối trị bệnh phong và dùng mật đối trị bệnh lạnh. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.12].	
● II.Tam Bệnh.	
Ba thứ bệnh: Dễ trị, khó trị, không thể trị, hoặc bệnh nặng, bệnh rất nặng, bệnh không thể trị.	
Ngoài ra có chỗ dùng 3 thứ bệnh khó trị ví dụ cho 3 hạng người khó giáo hóa:
1.Người phỉ báng Đại Thừa: Người không tin nhận giáo pháp của Như Lai, vọng sinh hủy báng kinh điển Đại Thừa, như căn bệnh nặng ở thế gian, thực là khó trị.
2.Người phạm năm tội nghịch: Giết cha, giết mẹ, hại A La Hán, làm cho thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng, như căn bệnh rất nặng ở thế gian, cực kì khó trị.
3.Nhất Xiển Đề: Người bài bác luật nhân quả, Tà Kiến tráo trở, không tin có nghiệp báo ở hiện tại và vị lai, không chịu gần gũi bạn lành, không nghe lời chư Phật răn dạy, như chứng bệnh nặng ở thế gian, rất khó chữa khỏi.[X. Luật Ngũ Phần Q.5; Luận Hiển Dương Đại Giới Q.1].	
● III.Tam Bệnh.	
Chỉ cho 3 thứ bệnh: Nghiệp, quỉ, tứ Đại.Bệnh nghiệp dùng thiện căn đối trị, bệnh quỉ dùng chú dược đối trị và bệnh tứ Đại dùng y dược đối trị. Đức Dược SưNhư Lai dùng lí trí giáo hóa 3 nghiệp để diệt trừ 3 thứ bệnh này. [X. Đại Tạng Pháp Số Q.11; Nhũ Vị Sao Q.8].	
● IV. Tam Bệnh.	
Chỉ cho 3 thứ bệnh nói trong Kinh Niết Bàn quyển 39 (bản Bắc).	
1.Bệnh tham: Tu bất tịnh quán để đối trị.	
2.Bệnh sân: Tu từ bi quán để đối trị.	
3.Bệnh si: Tu nhân duyên quán để đối trị.	
 	
Tam Bí Mật Thân	
● Chỉ cho 3 thứ thân bí mật. Theo giáo nghĩa của Tông Chân Ngôn thì các vị tôn đều có 3 thứ thân là:	
1.Tự bí mật thân: Dùng chữ (Phạm) làm thể, biểu thị công đức của Phật, được chia làm 2 loại: 	
a) Âm thanh: Những âm thanh vi diệu của chuông, mõ... được biểu hiện cho những hành giả lấy âm thanh làm cảnh sở quán. 	
b) Sắc tướng: Những Chủng Tử, Chân Ngôn... trong nguyệt luân được hiển hiện cho những hành giả lấy sắc tướng làm cảnh sở quán.	
2.Ấn bí mật thân: Lấy ấn làm thể, biểu thị bản thệ của Phật, cũng được chia làm 2 loại: 
a) Ấn Khế hữu tình: Ấn có hình tướng hiển hiện ra cảnh sở quán của những hành giả mới phát tâm. 
b) Ấn vô hình: Trong tâm vô tướng hiển hiện ra cảnh sở quán của hành giả đã đạt.
3.Hình bí mật thân: Thân lấy hình tượng làm thể, cũng được chia làm 2 loại: 
a) Phi thanh tịnh: Thân có tướng phi thanh tịnh thị hiện cho hành giả mới phát tâm. 
b) Thanh Tịnh: Thân Thanh Tịnh vô tướng thị hiện cho hành giả đã đạt. [X. Phẩm Thuyết Bản Tôn Tam Muội trong Kinh Đại Nhật Q.6; Thánh Quan Âm Quyển trong A Sa Phược Sao Q.83; Đại Nhật Kinh Sớ Q.20].	
 	
Tam Biến Độ Điền	
● Cũng gọi Tam Biến Độ Tịnh, Tam Biến Độ.	
Ba lần biến đổi Uế Độ thành Tịnh Độ. Cứ theo Phẩm Kiến Bảo Tháp trong Kinh Pháp Hoa quyển 4, khi Đức Thích Ca Như Lai giảng nói Kinh Pháp Hoa thì tháp báu của Đức Phật Đa Bảo Từ dưới đất nhô lên, Đức Thích Ca liền nhân nơi nguyện xưa của Phật Đa Bảo nhóm họp các phân thân của mình đang thuyết pháp trong khắp 10 phương, trước hết biến thế giới Sa Bà thành Tịnh Độ, chỉ trừ hội chúng của hội ấy (hội Pháp Hoa), còn các trời, người đều được dời đến các cõi khác, nhưng vẫn không thể chứa hết phân thân của 1 phương, nên ở 8 phương mỗi phương đều biến 200 vạn ức na do tha cõi nước thành Tịnh Độ, lại dời các trời, người đến cõi khác, nhưng vẫn không thể dung chứa hết, vì thế ở 8 phương mỗi phương lại biến 200 vạn ức na do tha cõi nước thành Tịnh Độ và dời các trời, người đến cõi khác.	
Pháp Hoa Văn Cú quyển 8, hạ, giải thích Tam Biến Độ điền là do năng lực của Tam Muội, Tam Muội này có 3 nghĩa:	
1.Biến cõi Sa Bà là Bối Xả, có năng lực biến uế thành tịnh.	
2.Biến 2 trăm na do tha là Thắng Xứ, chuyển biến tự tại.	
3.Biến 2 trăm na do tha là Nhất Thiết Thắng Xứ đối với cảnh không trở ngại.Sự biến hóa lần thứ nhất biểu thị trừ sạch 4 trụ địa, sự biến hóa lần thứ hai  biểu thị trừ sạch hoặc trần sa và sự biến hóa lần thứ ba biểu thị trừ sạch hoặc vô minh. [X. Pháp Hoa Huyền Luận Q.9; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.8, phần cuối; Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.8, phần 4].	
 	
Tam Bình Đẳng Quán	
● Cũng gọi Tam Tam Muội Da Quán. Quán xét 3 thứ đều bình đẳng, đây là giáo nghĩa của Mật Giáo. Tức quán Phật, Pháp, Tăng; hoặc thân, ngữ, ý; hoặc tâm, Phật và chúng sinh là bình đẳng.	
Tam Bình Đẳng Quán theo nghĩa rộng là dùng Tam Mật thu nhiếp tất cả các pháp, tức là: Tất cả sắc nhiếp về thân mật, thân mật chính là ấn khế; tất cả thanh nhiếp về ngữ mật, ngữ mật chính là Chân Ngôn; tất cả lí nhiếp về tâm mật, tâm mật chính là thực tướng. Tam Mật bình đẳng bao trùm khắp cả mọi nơi, cho nên cảnh giới mà hành giả trông thấy đều là thân trùm khắp mọi nơi của Đại Nhật Như Lai, âm thanh mà hành giả nghe thấy đều là Đà La Ni, là tiếng nói pháp của chư Phật.	
Tam Bình Đẳng Quán theo nghĩa hẹp thì chia làm 3 loại:	
1.Tự Tam Bình Đẳng Quán: Quán xét “Tam Mật bình đẳng” của hành giả là bình đẳng, bao trùm khắp pháp giới.	
2.Tha Tam Bình Đẳng Quán: Quán xét Tam bình đẳng của hành giả và Tam bình đẳng của Bản Tôn là cùng 1 duyên tướng.	
3.Cộng Tam Bình Đẳng Quán: Quán tưởng hành giả, Bản Tôn và hết thảy chư Phật đã thành, chưa thành đều là cùng 1 duyên tướng. Quán xét như thế, hành giả và Bản Tôn dung hòa làm 1 thể, tức là chỗ tột cùng “nhập ngã ngã nhập” của năng chứng.	
Pháp quán trên đây thuộc về pháp quán Chính Niệm Tụng hoặc lúc bình thường. Nếu khi tu Hộ Ma thì dựa vào Tam Mật: Bản Tôn, Lư Đàn, Hành Giả Mà Quán Tưởng, Tam Mật ấy là bình đẳng, gọi là Nội Hộ Ma Quán. Nhờ tu quán tam bình đẳng của Nội Hộ Ma mà sự lí trong ngoài ứng hợp nhau, đạt được Tất Địa. Bản Tôn được quán tưởng và hành giả có thân khẩu ý, lư đàn cũng có thân khẩu ý (tức thân lò, miệng lò, lửa lò), thân của Bản Tôn chính là thân lò, cũng là thân của hành giả; khẩu của Bản Tôn chính là miệng lò, cũng là khẩu của hành giả; trí của Bản Tôn chính là lửa lò, cũng là lửa trí của hành giả; quán xét sự bình đẳng của Tam Mật này như thế cũng gọi là Tam Bình Đẳng Quán. [X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.2; Đại Nhật Kinh Sớ Q.20; Quán nội Hộ Ma; Bí Tạng Kí; Hộ Ma kí bản trong A Sa Phược Sao Q.40].	
 	
Tam Bồ Đề	
● I.Tam Bồ Đề.	
Cũng gọi Tam Thừa Bồ Đề.	
1.Thanh Văn Bồ Đề: Thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác mà không dạy người khác phát tâm bồ đề, không làm cho người khác khởi lòng tin, do nhân duyên này, tâm được giải thoát, gọi là Thanh Văn Bồ Đề. 	
2.Duyên Giác Bồ Đề (cũng gọi Độc Giác Bồ Đề, Bích Chi Phật Bồ Đề): Thiện nam tử, thiện nữ nhân, tự mình phát tâm bồ đề mà không dạy người khác phát tâm bồ đề, không làm cho người khởi tín tâm, không tự mình thụ trì nghĩa kinh Đại Thừa, cũng không vì người khác giải nói rộng rãi, do nhân duyên này nên tâm chứng Bích chi bồ đề.	
3.Vô Thường Chính Đẳng Bồ Đề (cũng gọi Vô Thượng Bồ Đề, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Chư Phật Bồ Đề): Thiện nam tử, thiện nữ nhân tự mình phát tâm bồ đề, cũng lại dạy người khác phát tâm bồ đề khiến người khác khởi lòng tin, dù có người đến hay không đến, đều cung kính tùy hỉ, sự tự lợi lợi tha như thế đều là vì lợi ích, an vui cho nhiều người, cho nên gọi là Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề.	
Ba thừa trên đây ví như 3 người vượt sông Hằng, người thứ nhất kết bè cỏ để qua; người thứ hai dùng đãy bằng da, hay thuyền bằng da để qua; người thứ ba làm 1 con thuyền lớn để qua, thuyền này chở được cả trăm nghìn người.Thí Dụ này được thấy trong kinh Xuất sinh bồ đề tâm. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.28; Phẩm Tam Chủng Bồ Đề trong Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.53].	
● II.Tam Bồ Đề.	
Dựa vào 3 thân Phật chia làm 3 loại:	
1.Ứng Hóa Phật Bồ Đề (cũng gọi Phương Tiện Bồ Đề, Cứu Cánh Bồ Đề): Bồ Đề này lấy hóa dụng thiện xảo tự tại làm đạo.	
2.Báo Phật Bồ Đề (cũng gọi Thực Trí Bồ Đề, Thanh Tịnh Bồ Đề): Bồ Đề này lấy trí tuệ xứng lí làm đạo.	
3.Pháp Phật Bồ Đề (cũng gọi Chân Tính Bồ Đề, Thực Tướng Bồ Đề, Vô Thượng Bồ Đề): Bồ Đề này lấy lí thực tướng làm đạo.	
Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 5, hạ, đem 3 bồ đề này phối hợp với Tư Thành Quĩ, Quán Chiếu Quĩ và Chân Tính Quĩ. Còn Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 3, phần 1, thì phối hợp với giải thoát, Bát Nhã và Pháp Thân. [X. Kim Quang Minh Huyền Nghĩa Q.thượng]. (xt. Tam Thân, Bồ Đề).	
 	
Tam Bộ	
● Ba bộ. Mật Giáo chia các vị tôn của Thai Tạng Giới làm 3 bộ: Liên Hoa Bộ, Kim Cương Bộ và Phật Bộ, biểu thị cho 3 đức của Phật là Đại Bi, Đại Trí và Đại Định.
1.Liên Hoa Bộ: Chúng Sinh vốn có sẵn lí của tâm bồ đề thanh tịnh, lí này tuy trải qua 6 đường, 4 loài, trôi lăn trong bùn lầy sinh tử mà không nhuốm bẩn giống như hoa sen mọc lên từ bùn nhơ mà vẫn thơm ngát, nên gọi Liên Hoa Bộ.	
2.Kim Cương Bộ: Trong lí của tự tâm có trí, trí này tuy trải qua vô số kiếp mà vẫn không mất không nát, có khả năng tiêu trừ phiền não, tính chất cứng chắc và công năng phá dẹp của trí này giống như Kim Cương, cho nên gọi là Kim Cương Bộ.
3.Phật Bộ: Lí trí trọn đủ, giác đạo viên mãn, nên gọi là Phật Bộ.	
Bộ mẫu và bộ chủ của 3 bộ này đều khác nhau, Phật Bộ lấy Kim Cương Phật Đính làm Bộ chủ, lấy Bạn Đà La Phược Tự Ni (tức Bạch Y Quan Âm) làm Bộ mẫu. Kim Cương Bộ lấy Kim Cương Thủ làm Bộ chủ, lấy Mang ma kê làm Bộ mẫu. Nếu căn cứ vào viện Trung Đài Bát Diệp để phân biệt 3 bộ thì Tì Lô Giá Na biểu thị tổng thể, nên được dùng làm Phật Bộ; Tứ hành Bồ Tát biểu thị đức Đại Bi, nên được dùng làm Liên Hoa Bộ; Tứ Phật biểu thị trí giác, nên được dùng làm Kim Cương Bộ. Hoặc lấy Đại Nhật Như Lai làm Phật Bộ; Di Đà làm Liên Hoa Bộ và Bảo Chàng làm Kim Cương Bộ. Hoặc lấy Phật Di Đà làm Liên Hoa Bộ, Phật Thích Ca làm Kim Cương Bộ, Phật Bảo Chàng và Khai phu hoa làm Phật Bộ.
Nếu phân biệt 3 bộ trong lớp thứ nhất (của Mạn Đồ La) thì Viện Biến Tri và viện Ngũ Đại thuộc Phật Bộ, viện Quan Âm thuộc Liên Hoa Bộ và viện Kim Cương Thủ thuộc Kim Cương Bộ. Nếu y cứ vào toàn thể Mạn Đồ La mà phân biệt 3 bộ thì các viện: Trung Đài Bát Diệp, Biến tri, Thích Ca, Văn Thù, Ngũ Đại, Hư Không Tạng và Tô Tất Địa thuộc Phật Bộ; các viện Quan Âm, Địa Tạng ở bên phải thuộc Liên Hoa Bộ; còn các viện Kim Cương Thủ, Trừ Cái Chướng ở bên trái và viện Ngoại Kim Cương Bộ chung quanh thì thuộc Kim Cương Bộ. Nếu thêm Bảo Bộ và Yết Ma Bộ nữa thì thành 5 bộ (của Kim Cương Giới). [X. Kinh Tô Tất Địa Yết Ra Q.thượng; Đà La Ni Chư Bộ Yếu Mục; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5; Bí Tạng Kí; Thai Tạng Giới Mạn Đồ La Sao Q.hạ]. (xt. Ngũ Bộ, Thai Tạng Giới).
 	
Tam Bộ Bí Kinh	
● Cũng gọi Chân Ngôn Tam Bộ, Bí Mật Tam Bộ, Đại Nhật Tam Bộ.	
Gọi tắt: Mật Giáo Tam Bộ Kinh.	
Chỉ cho 3 bộ kinh: Kinh Đại Nhật, Kinh Kim Cương Đính, và Kinh Tô Tất Địa. Ba bộ kinh này đặc biệt được Thai Mật (Mật Giáo do Tông Thiên Thai của Phật Giáo Nhật Bản truyền thừa) xem trọng. (xt. Tam Bộ Kinh).	
 	
Tam Bộ Đại Pháp	
● Chỉ cho 3 bộ pháp lớn, đó là: Kim Cương Giới Đại Pháp, Thai Tạng Giới Đại Pháp và Tô Tất Địa Đại Pháp, là thuyết đặc biệt của Thai Mật Nhật Bản. Đông Mật (Mật Giáo do ngài Không Hải của Nhật Bản truyền, lấy Đông Tự làm đạo tràng căn bản nên gọi là Đông Mật) y cứ vào Kinh Kim Cương Đính và Kinh Đại Nhật; chỉ nói có 2 bộ Đại Pháp Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới mà thôi.	
 	
Tam Bộ Giả Danh Sao	
● Tác phẩm, 7 quyển, do ngài Hướng A Chứng Hiền người Nhật soạn vào khoảng năm 1221-1323, được thu vào Đại Chính Tạng tập 83.	
Nội dung sách này dùng hình thức đối thoại của các vị cao tăng ở Chân Như Đường... ví dụ lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà như cha, tâm nhớ tưởng của chúng sinh là con, Thông thường, những tác phẩm giả danh pháp ngữ của Nhật Bản là nhắm vào các độc giả không thông thạo chữ Hán, nên phần nhiều không trau chuốt câu văn, nhưng sách này thì trái lại, được viết bằng tiếng Nhật, là 1 tác phẩm có giá trị văn học rất cao, cổ xúy mạnh mẽ tư tưởng Tịnh Độ.	
 	
Tam Bộ Kinh	
● Gọi tắt: Tam Kinh.	
Ba bộ kinh. Các tông phái thường hay chọn lấy 3 bộ kinh đặc biệt trong tạng Kinh để làm chỗ y cứ cho giáo nghĩa của tông phái mình. Phổ thông nhất thì có:	
1.Tịnh Độ Tam Bộ Kinh (cũng gọi Tịnh Độ Tam Bộ Kinh Điển): Gồm Kinh Vô Lượng Thọ (2 quyển), Kinh Quán Vô Lượng Thọ (1 quyển) và Kinh A Di Đà (1 quyển).	
2.Pháp Hoa Tam Bộ Kinh (gọi tắt: Trấn Quốc Tam Bộ): Gồm Kinh Vô Lượng Nghĩa (1 quyển), Kinh Pháp Hoa (7 quyển) và Kinh Quán Phổ Hiền (1 quyển).
3.Đại Nhật Tam Bộ Kinh (cũng gọi Chân Ngôn Tam Bộ, Bí Mật Tam Bộ): Gồm Kinh Đại Nhật (7 quyển), Kinh Kim Cương Đính (3 quyển) và Kinh Tô Tất Địa (3 quyển).	
4.Di Lặc Tam Bộ Kinh: Gồm Kinh Thượng Sinh (1 quyển), Kinh Hạ Sinh, (1 quyển) và Kinh Thành Phật (1 quyển). Ngoài ra Phật Giáo Nhật Bản cũng có “Trấn Hộ Quốc Gia Tam Bộ Kinh”, tức là Kinh Pháp Hoa (7 quyển), Kinh Kim Quang Minh (10 quyển) và Kinh Nhân Vương (2 quyển). [X. Di Lặc Thướng Sinh Kinh Sớ; Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập].	
 	
Tam Bối	
● Ba nhóm. Chỉ cho 3 hạng chúng sinh Vãng Sinh Tịnh Độ được nói trong Kinh Vô Lượng Thọ. Đó là:	
1.Thượng bối: Chúng Sinh bỏ nhà lìa dục làm sa môn, phát tâm bồ đề, một lòng niệm danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ, nguyện sinh về cõi nước của Đức Phật ấy.
2.Trung bối: Chúng Sinh phát tâm bồ đề, 1 lòng chuyên niệm danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ, vâng giữ trai giới, xây tháp tạo tượng, cúng dường sa môn, treo phan thắp đèn, rải hoa đốt hương, nguyện sinh về cõi nước của Đức Phật ấy.	
3.Hạ bối: Những chúng sinh phát tâm bồ đề, 1 lòng chuyên chú cho đến 10 niệm, nguyện sinh về cõi nước của Đức Phật kia.	
Về Tam bối này và Cửu Phẩm (9 bậc) nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ có các giải thích khác nhau.	
Trong Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ quyển hạ, ngài Tuệ Viễn cho rằng chúng sinh của 3 bậc Thượng Phẩm (Thượng thượng, Thượng trung, Thượng hạ) hợp lại là Thượng bối, chúng sinh của 3 bậc Trung Phẩm (Trung thượng, Trung trung, Trung hạ) hợp lại là Trung bối và chúng sinh của 3 bậc Hạ Phẩm (Hạ thượng, Hạ trung, Hạ hạ) hợp lại là Hạ bối.	
Trong Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ của ngài Cát Tạng thì cho rằng những chúng sinh bậc Thượng trung Phẩm nói trong Quán Kinh là Thượng bối, những chúng sinh của các bậc Trung thượng và Trung trung Phẩm là Trung bối, còn những chúng sinh của bậc Hạ hạ Phẩm là Hạ bối.	
Trong Du Tâm An Lạc Đạo, ngài Nguyên Hiểu cho rằng Biên Địa Thai Sinh là 1 loại riêng chứ không nằm trong Cửu Phẩm. Nhưng, trong Vô Lượng Thọ Kinh Liên Nghĩa Thuật Văn Tán quyển hạ thì ngài Cảnh Hưng lại cho rằng những chúng sinh Biên Địa Thai Sinh nằm trong 2 Phẩm Trung hạ và Hạ thượng, vì Tam bối Cửu Phẩm không có tính cách rộng hẹp mà là thu nhiếp hết tất cả chúng sinh vãng sinh.	
Trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ quyển hạ, ngài Nguyên Chiếu cho rằng	
Tam bối của Kinh Vô Lượng Thọ đều nêu rõ việc phát tâm bồ đề, cho nên đều thuộc về ba Phẩm Thượng của Quán Kinh, còn 3 Phẩm Trung và 3 Phẩm Hạ thì vì nhân hạnh khác nhau nên không được xếp vào Tam bối.	
Tóm lại, về phía chủ trương Tam bối và Cửu Phẩm giống nhau thì gồm có các ngài: Đàm Loan, Tuệ Viễn, Trí Khải, Cát Tạng, Pháp vị, Long Hưng và Cảnh Hưng; còn phía cho Tam bối và Cửu Phẩm khác nhau thì có các ngài: Nghĩa Tịch, Trí Viên, Nguyên Chiếu và Giới độ. Hiện nay, Tông Tịnh Độ theo thuyết của ngài Đàm Loan chỉ có khai hợp là khác nhau mà thôi.[X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Quán	Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ (Tuệ Viễn); Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ (Cát Tạng)].	
 	
Tam Bối Sự Phật	
● Ba hạng người phụng sự Phật.	
Cứ theo Kinh Phân Biệt thì phụng sự Phật có chân, giả khác nhau nên chia làm ba loại:	
1.Đệ tử của ma thờ Phật: Đệ tử của ma tuy thụ giới của Phật, nhưng tâm ưa thích nghiệp tà, không tin Đạo Chân chính, không biết có quả báo của tội ác, giả danh thờ Phật, thường đi theo tà.	
2.Trời, người thờ Phật: Trời, người giữ gìn 5 giới, làm 10 điều thiện, đến chết không phạm, dốc lòng tin nhân quả tội phúc, thường nhớ nghĩ chính pháp.	
3.Đệ tử của Phật thờ Phật: Đệ tử của Phật vâng giữ 5 giới, học rộng kinh pháp, tu tập trí tuệ, biết rõ các khổ trong 3 cõi, tâm không tham đắm, muốn được giải thoát, thực hành 6 độ, không tiếc thân mệnh, không tạo nghiệp tà.	
 	
Tam Ca Diếp	
● Ca Diếp, Phạm: Kàzyapa. Hán dịch: Quang Ba.	
Ba vị Ca Diếp. Vì thân của các vị tỏa ra ánh sáng nên có tên là Ca Diếp. Ở thời Đức Phật Tì Bà Thi, 3 vị cùng nhau xây dựng chùa viện, nhờ nhân duyên ấy nên chiêu cảm quả báo làm anh em.	
1.Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp (Phạm: Uruvilvà-kàzyapa): Ưu Lâu Tần Loa nghĩa là rừng mộc qua (cognassier, loại cây có quả dùng làm rượu), vì chỗ ngài ở gần khu rừng này nên gọi là Ưu Lâu Tần Loa. Ngài thường ủng hộ 4 chúng, cung cấp các thứ cần dùng, không thể thiếu thốn.	
2.Na Đề Ca Diếp (Phạm: Nadì- Kàzyapa): Na Đề nghĩa là sông, vì chỗ ở của ngài gần con sông nên gọi là Na Đề. Tâm ý ngài vắng lặng, hàng phục các kết nghiệp, tinh tiến tu hành.	
3.Già Da Ca Diếp (Phạm: Gayà- Kàzyapa): Già Da nghĩa là thành, vì nhà ngài ở cách thành Vương Xá 7 do tuần về phía nam nên gọi là Già Da. Ngài thường quán xét các pháp, giáo hóa chúng sinh và không chấp trước vào bất cứ điều gì.	
Ba anh em ngài Ca Diếp vốn là ngoại đạo thờ lửa, mỗi vị theo thứ tự, có 500, 300, 200 đồ chúng, sau khi Đức Phật thành đạo ít lâu, cả 3 vị được Ngài giáo hóa, qui y chính pháp. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.3; Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.4; Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi Q.hạ; Kinh Phật Ngũ Bách Đệ Tử Tự Thuyết Bản Khởi].	
 	
Tam Cá Cáo Sắc	
● Ba lần dạy bảo của Đức Phật đối với các Bồ Tát tích hóa và các Bồ Tát đến từ các phương khác được ghi trong Kinh Pháp Hoa.	
1.Không bao lâu nữa Đức Như Lai sẽ vào Niết Bàn nên Ngài muốn phó chúc Kinh Pháp Hoa cho các đệ tử và người đời sau.	
2.Đức Phật bảo Đại Chúng, sau khi Ngài diệt độ, nếu ai có khả năng đọc tụng hộ trì Kinh Pháp Hoa thì nay trước Đức Phật hãy tự nói lời thệ.	
3.Đức Phật lại bảo các thiện nam tử, sau khi Phật diệt độ, nếu người nào có khả năng thụ trì, đọc tụng Kinh Pháp Hoa này thì nay trước Đức Như Lai hãy tự nói lời thệ. [X. Phẩm Kiến Bảo Tháp trong Kinh Pháp Hoa Q.4].	
 	
Tam Căn	
● I.Tam Căn.	
Cũng gọi Tam Bối.	
Căn Tính của chúng sinh có 3 bậc thượng, trung, hạ gọi là Tam căn.	
Cứ theo Phẩm Dược Thảo Dụ trong kinh Ba vị Ca Diếp qui y Đức Phật (bức khắc nổi ở tháp Sơn Kì) Pháp Hoa quyển 3, giống như cây cỏ um tùm trong rừng, có loại gốc nhỏ thân nhỏ cành nhỏ lá nhỏ, có loại gốc vừa thân vừa cành vừa lá vừa, có loại gốc lớn thân lớn cành lớn lá lớn; bậc thượng, trung, hạ tùy cây lớn nhỏ mà sức hấp thu khác nhau. Chúng Sinh cũng thế, người thượng căn (lợi căn) căn tính lanh lẹ, bén nhạy, trí hiểu biết phát sinh nhanh chóng, có năng lực chịu đựng đối với việc khó làm và có khả năng chứng diệu quả; kế đến là người trung căn, còn người hạ căn (độn căn) là yếu kém nhất.Ma Ha Chỉ Quán quyển 6, hạ (Đại 46, 79 trung) nói: “Người hạ căn dứt hết hoặc (phiền não) mới ra khỏi Giả, trong Kinh Pháp Hoa, Phật phá tâm chấp trước Niết Bàn của hạng người này, khuyến khích họ phát tâm Vô thượng đạo, khởi tuệ phương tiện (...) Người trung căn sau khi đoạn Kiến Hoặc thì sinh tử rút ngắn dần, Tư Hoặc tự nhiên đoạn. (...) Người thượng căn thì tâm chớm sinh trí tuệ liền thấu suốt Kiến Hoặc và Tư Hoặc tức không”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.54; Pháp Hoa Huyền Luận Q.9; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.6, phần 3; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.hạ].
● II.Tam Căn.	
Gọi đủ: Tam Bất Thiện Căn.	
Chỉ cho 3 phiền não tham, sân và si.(xt. Tam Bất Thiện Căn).	
● III.Tam Căn.	
Gọi đủ: Tam Vô Lậu Căn.	
Tức chỉ cho Vị Tri Đương Tri Căn, Dĩ Tri Căn và Cụ Tri Căn trong 22 căn. (xt. Tam Vô Lậu Căn).	
 	
Tam Cấu	
● Cấu, Phạm: Mala.	
Ba thứ cáu bẩn. Chỉ cho 3 độc tham (Phạm: Ràga), sân (Phạm: Dvewa) và si (Phạm: Moha) làm cho tâm hành của chúng sinh nhớp nhúa. Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ quyển thượng (Đại 37, 103 hạ) nói: “Tiêu trừ tam cấu, cứu giúp ách nạn, pháp Tiểu Thừa dạy dứt tuyệt 3 độc, gọi là Trừ tam cấu”, tức nói tam độc là tam cấu. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Diễn Nghĩa Sao quyển 16, thượng, giải thích câu “Phật Tì Xá Phù không có tam cấu” cho 3 thứ hiện hành, Chủng Tử và tập khí là tam cấu. Còn các nhà Thiên Thai thì gọi Kiến Tư Hoặc, Trần Sa Hoặc và Vô Minh Hoặc là Tam Cấu. [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.5, phần đầu; Vô Lượng Thọ Kinh Liên Nghĩa Thuật Văn Tán Q.trung].	
 	
Tam Chân Như	
● I.Tam Chân Như.	
Thể tính chân thực không thay đổi của các pháp gọi là chân như.	
Luận Thành Duy Thức y cứ vào Tam Vô Tính mà lập ra Tam chân như:	
1.Vô Tướng Chân Như: Thể của các Pháp Không có tướng hư vọng của Biến Kế Sở Chấp.	
2.Vô Sinh Chân Như: Các pháp do nhân duyên mà sinh nên chẳng phải là thực sinh.
3.Vô Tính Chân Như: Thể chân thực của các Pháp Không rơi vào lời nói, dứt tuyệt lo lường, cho nên không có thực tính của vọng tình sở chấp.	
● II.Tam Chân Như.	
Tam chân như do Luận Tạp Tập thành lập là:	
1.Thiện Pháp Chân Như: Chân Như theo duyên thành thiện pháp.	
2.Bất Thiện Pháp Chân Như: Chân Như theo duyên thành bất thiện pháp.	
3.Vô Kí Pháp Chân Như: Chân Như theo duyên là vô kí pháp.	
 	
Tam Chi	
● I.Tam Chi.	
Gọi đủ: Tam chi tác pháp. Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Tam chi là Tông (mệnh đề), Nhân (lí do) và Dụ (thí dụ). (xt. Tam Chi Tác Pháp).
● II.Tam Chi.	
Chỉ cho 3 vị danh tăng dịch kinh người nước Nguyệt Chi: Chi Lâu Ca Sấm đời Hậu Hán, Chi Lượng và Chi Khiêm đời Tam Quốc.	
 	
Tam Chi Tác Pháp	
● Cũng gọi Tam Phần Tác Pháp. Gọi tắt: Tam Chi, Tam Phần. Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Chỉ cho luận thức gồm 3 phần Tông, Nhân, Dụ, của Tân Nhân Minh.	
1.Tông là chủ đề của cuộc tranh luận. Tông do chủ từ và tân từ kết hợp thành. Theo qui định của Nhân Minh, chủ từ và tân từ phải được cả người lập luận lẫn người vấn nạn chấp nhận. Khi kết hợp chủ từ và tân từ lại để thành lập 1 luận thức thì lúc đó mới trở thành chủ đề để tranh luận. Như “Âm thanh là vô thường” thì chủ từ âm thanh và tân từ vô thường được liên kết lại bằng chữ “là”.	
2.Nhân là căn cứ của luận chứng, là lí do để thành lập Tông. Nhân phải có đủ 3 điều kiện sau đây: 	
- Biến Thị Tông Pháp Tính, nghĩa là Nhân phải hoàn toàn có quan hệ với Tông, tức Nhân lúc nào cũng phải hiện hữu trong Tông. 	
- Đồng Phẩm Định Hữu Tính, nghĩa là Nhân phải có tính cách cùng Phẩm, cùng loại với Tông. 	
- Dị Phẩm Biến Vô Tính, nghĩa là Nhân tuyệt đối không được mang tính cách khác loại với Tông.	
3.Dụ là nguyên lí chung của sự tranh luận, biểu thị chân lí được cả đôi bên lập luận và địch luận cùng thừa nhận, tương đương với Đại tiền đề của Luận Lí Học phương Tây. Dụ có 2 thứ là Đồng Dụ và Dị Dụ; Đồng Dụ là ví dụ cùng Phẩm loại với Tông, Dị Dụ là ví dụ khác Phẩm loại với Tông. Luận thức dùng Đồng Dụ gọi là Hợp tác pháp, còn luận thức dùng Dị Dụ thì gọi là Li Tác Pháp.	
Sau đây là luận thức Tam chi tác pháp hoàn chỉnh:	
Tông (chi 1): Âm thanh là vô thường. Nhân (chi 2): Vì nó có tính cách được tạo ra.
Dụ (chi 3): Những gì có tính cách được tạo ra đều là vô thường, như cái bình... (Đồng Dụ-Hợp tác pháp);	
Những gì không phải là vô thường thì đều không có tính cách được tạo ra, như hư không (Dị Dụ-Li Tác Pháp). [X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng, phần đầu; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí]. (xt. Ngũ Chi Tác Pháp, Nhân Minh).	
 	
Tam Chỉ	
● I.Tam Chỉ.	
Ba chỉ hành do Tông Thiên Thai lập ra để đối lại với Tam Quán Không, Giả, Trung. Đó là:	
1.Thể Chân Chỉ: Đối lại với Không Quán. Thể đạt cái hư vọng điên đảo của vô minh chính là chân như của thực tướng, gọi là Thể Chân Chỉ. Vì người đã thấu suốt được các pháp do nhân duyên hòa hợp là không vô tự tính, nên có thể ngăn dứt hết thảy phan duyên vọng tưởng mà chứng lí “không”, không chính là chân, vì thế gọi là Thể Chân Chỉ. Nếu đạt được cảnh giới này thì phát định, mở mắt tuệ, thấy được Đệ nhất nghĩa, thành tựu tam muội Chân Đế.	
2.Phương Tiện Tùy Duyên Chỉ (cũng gọi Phương tiện chỉ, Hệ Duyên Thủ Cảnh Chỉ): Đối lại với Giả Quán. Bồ Tát tùy duyên từng trải các cảnh, tâm an trụ nơi tục đế mà bất động, gọi là Phương Tiện Tùy Duyên Chỉ. Bởi vì Bồ Tát biết rõ “không” chẳng phải thật không nên dùng các phương tiện khéo léo, tùy duyên phân biệt thuốc và bệnh để giáo hóa chúng sinh, đồng thời, tâm ở trong tục đế mà không bị ngoại cảnh làm cho lay động. Nhờ đó mà mở mắt tuệ, thành tựu Tam Muội Tục Đế.	
3.Tức Nhị Biên Phân Biệt Chỉ (cũng gọi Chế Tâm Chỉ): Đối lại với Trung Quán. Chỉ cho tướng không phân biệt 2 bên: Sinh tử và Niết Bàn, Hữu và Vô...	
Bởi vì, như đã trình bày ở trên, Thể Chân Chỉ thiên về Chân, Phương Tiện Tùy Duyên Chỉ thì thiên về Tục, đều không phù hợp với lí Trung Đạo. Đã biết Chân chẳng phải chân thì là bên Không tịch tĩnh; biết Tục chẳng phải tục thì là bên Hữu tịch tĩnh, cũng tức là dứt 2 bên Chân, Tục mà trụ chỉ ở Trung Đế. Nếu đạt được cảnh giới này thì phát định Trung Đạo, khơi mở mắt Phật, thành tựu tam muội Trung Đạo. [X. chương Tiểu Chỉ Quán Chứng Quả; Ma Ha Chỉ Quán Q.3, thượng].
● II.Tam Chỉ.	
Tức “Phật tam chỉ, Xá Lợi Phất tam thỉnh” nói trong Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa. (xt. Tam Chỉ Tam Thỉnh).	
 	
Tam Chỉ Tam Thỉnh	
● Ba lần ngăn lại, ba lần thỉnh cầu. Đây là điển tích Đức Phật tuyên giảng Kinh Pháp Hoa.	
Theo Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa, lúc đầu, Đức Phật định nói Kinh Pháp Hoa, nhưng Ngài tự nghĩ thực tướng các pháp rất sâu xa mầu nhiệm thính chúng khó lãnh hội được, nên Ngài thôi, không muốn nói nữa. Sau, Tôn Giả Xá Lợi Phất thay mặt Đại Chúng, thỉnh cầu Đức Phật giảng nói nhưng Phật ngăn lại.Cứ như thế, bên thỉnh, bên ngăn đến 3 lần, Đức Phật mới chấp nhận lời thỉnh cầu lần thứ 3 của Tôn giả Xá Lợi Phất mà nói rộng về Diệu Pháp, nên gọi là Tam Chỉ Tam Thỉnh.
 	
Tam Chiếu	
● Thứ tự chiếu soi của mặt trời có 3 nấc từ khi mới mọc.	
Cứ theo Phẩm Bảo Vương Như Lai Tính khởi trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 34 (bản dịch cũ) thì ví dụ như mặt trời mọc, trước hết chiếu soi hết tất cả núi chúa (cao nhất), kế đến chiếu soi tất cả núi lớn và núi báu Kim Cương, sau cùng chiếu soi tất cả Đại Địa. Sự giáo hóa chúng sinh của Đức Phật cũng tuần tự theo các thứ lớp như sau:	
Trước hết, giáo hóa từ Đại Bồ Tát, rồi Duyên Giác, Thanh Văn, chúng sinh thiện căn quyết định, tất cả chúng sinh và cuối cùng cho đến chúng sinh tà định tụ.	
Trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 1, ngài Trí Khải căn cứ vào thứ tự thuyết pháp của Đức Phật mà chia ra: Núi cao, thung lũng và đồng bằng, rồi đem phối với 5 thời giáo để giải thích; nghĩa là: Chiếu núi cao là thời Hoa Nghiêm, chiếu các thung lũng là thời A Hàm, chiếu đồng bằng thì chia làm 3 thời, theo thứ tự là: Thời Phương Đẳng (ví dụ lúc 8 giờ sáng), thời Bát Nhã (lúc 10 giờ) và thời Pháp Hoa Niết Bàn (lúc 12 giờ trưa). [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.1; Quán Âm Nghĩa Sớ Kí Q.3; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.14]. (xt. Ngũ Thời Bát Giáo).	
 	
Tam Chính	
● Cũng gọi Tam Trung.	
Chỉ cho 3 chính: Đối Thiên Chính, Tận Thiên Chính và Tuyệt Đãi Chính. Đây là sự giải thuyết về giáo nghĩa “Phá Tà Hiển Chính” do Tông Tam Luận thành lập.
1.Đối Thiên Chính: Nhằm đối lại với các thiên kiến như đoạn kiến, thường kiến mà hiển bày chính lí, cũng như tùy bệnh cho thuốc.	
2.Tận Thiên Chính: Diệt trừ các thiên kiến đoạn, thường mà hiển hiện chân lí, giống như dùng thuốc chữa bệnh.	
3.Tuyệt Đãi Chính: Khi các thiên kiến đoạn, thường đã dứt sạch thì chính lí tương đối cũng chẳng còn, vì thế chính lí là chẳng phải thiên chẳng phải chính. Tuy không thể gọi là chính lí, nhưng vì để biểu thị tính chất tuyệt đối của nó, nên cũng gượng gọi là chính lí, cũng hệt như thuốc đến thì bệnh hết. [X. Tam Luận Huyền Nghĩa].	
 	
Tam Chu Thụ Kí	
● Đức Phật Thụ Kí cho hàng Thanh Văn Thành Phật qua 3 vòng thuyết pháp của Kinh Pháp Hoa. Đó là:	
1.Pháp Thuyết Chu: Thụ kí cho bậc thượng căn, như việc thụ kí cho ngài Xá Lợi Phất trong Phẩm Thí Dụ.	
2.Thí Thuyết Chu: Thụ kí cho hàng trung căn, như việc thụ kí cho 4 vị Đại Thanh Văn: Ma Ha Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên và Mục Kiền Liên trong Phẩm Thụ kí.	
3.Nhân Duyên Chu: Thụ kí cho hàng hạ căn, như việc thụ kí cho ngài Phú Lâu Na, 1.200 vị Thanh Văn, các ngài Kiều Trần Như, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp... trong Phẩm Ngũ bách đệtửthụ kí, việc thụ kí cho 2.000 vị như ngài A Nan.. trong Phẩm Thụ Học Vô Học, việc thụ kí cho Đề Bà Đạt Đa trong Phẩm Đề Bà Đạt Đa và việc thụ kí cho Tỉ Khưu Ni Ba xà, cùng 6.000 vị Tỉ Khưu Ni Hữu Học Vô Học trong Phẩm Khuyến Trì. [X. Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.4 thượng; Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.4 trung, hạ; Pháp Hoa Huyền Luận Q.5]. (xt. Tam Chu Thuyết Pháp, Thụ Kí).
 	
Tam Chu Thuyết Pháp	
● Cũng gọi Pháp Hoa Tam Chu.	
Đức Phật vì muốn cho hàng đệ tử Thanh Văn ngộ nhập lí Nhất Thừa Thực Tướng, nên Ngài dựa theo căn cơ thượng, trung, hạ mà nói pháp lập đi lập lại 3 vòng, gọi là Tam chu thuyết pháp. Đó là:	
1.Pháp Thuyết Chu (cũng gọi Sơ chu):	
Đức Phật vì hàng thượng căn, y cứ vào pháp thể mà trực tiếp nói thực tướng các pháp và lí Thập Như, xóa bỏ Tam Thừa Phương Tiện, khiến họ liễu ngộ Nhất Thừa Chân Thực. Trong vòng thuyết pháp này chỉ có 1 vị là Đại Trí Xá Lợi Phất tỏ ngộ và được thụ kí (Phẩm Phương Tiện).	
2.Thí Thuyết Chu (cũng gọi Trung chu):	
Đối với hàng trung căn chưa tỏ ngộ ở vòng đầu (Sơ chu), Đức Phật lại nói về ba xe, một xe để hóa độ họ. Trước nói 3 xe là dùng phương tiện, sau cho 1 xe lớn hiển chân thực để giúp họ tỏ ngộ lí Nhất Thừa. Vòng thuyết pháp thứ 2 này có 4 vị đại đệ tử là các ngài Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Mục Kiền Liên và Tu Bồ Đề lãnh ngộ và được thụ kí (Phẩm Thí Dụ).	
3.Túc Thế Nhân Duyên Chu (cũng gọi Hạ chu, gọi tắt: Nhân Duyên Chu): Đức Phật vì hàng hạ căn không thể tỏ ngộ trong 2 vòng thuyết pháp trước mà nói đời trước họ đã gieo nhân căn cơ Nhất Thừa dưới thời Đức Phật Đại Thông Trí Thắng, khiến họ thấy rõ cơ duyên lâu xa đời trước mà được tỏ ngộ. Trong vòng thuyết pháp này, có 1.200 vị Thanh Văn tỏ ngộ và được thụ kí, đó là các ngài Phú Lâu Na, Kiều Trần Như...(Phẩm Hóa Thành Dụ).	
Tam chu trên đây được chia làm 4 giai đoạn là: Chính thuyết  (Phật nói), Lãnh giải (nói lên sự hiểu tỏ của đệ tử), Thuật thành (Phật Thừa nhận sự hiểu tỏ của các đệ tử) và Thụ kí (Phật nói trước về sự thành Phật của các đệ tử). Đức Phật theo đây để hóa độ đầy đủ 3 căn thượng, trung, hạ. [X. Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí Q.3; Pháp Hoa Kinh Nghĩa Sớ Q.8 (Cát Tạng); Pháp Hoa Văn Cú Q.4, thượng; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.3].	
 	
Tam Chủng Ác	
● Ba thứ ác nói trong Luận Thành Thực quyển 10.	
1.Ác: Làm những việc trái với đạo lí như giết hại, trộm cướp, gian dâm, nói dối... đều thuộc về Ác.	
2.Đại Ác: Tự mình làm và dạy người làm, như mình giết, và dạy người giết, tự mình keo kiệt và dạy người keo kiệt... đều thuộc về Đại ác.	
3.Ác Trung Ác: Tự mình sẻn pháp, và dạy người sẻn pháp, vì 1 người sẻn pháp thì làm cho nhiều người bị rơi vào ác đạo, cũng là đoạn diệt Phật Pháp, đó là Ác Trung Ác.	
 	
Tam Chủng Bất Kiên Dịch Tam Kiên Pháp	
● Ba thứ bất kiên (không bền chắc)  đổi thành 3 pháp kiên (3 pháp kiên cố). Kinh Bản Sự quyển 7 đem 3 thứ bất kiên là tài, thân và mệnh chuyển thành 3 pháp kiên. Đó là:	
1.Bất kiên tài đổi thành kiên tài:	
Tất cả của cải ở thế gian không có tính chất bền chắc, còn đó mất đó, không giữ được lâu. Nếu bố thí của cải ấy cho người nghèo khó, và người phạm hạnh thanh tịnh để cầu Niết Bàn an lạc vô thượng, hoặc cầu quả vui trời, người trong đương lai, thì đó chính là Kiên tài (của cải kiên cố).	
2.Bất kiên thân đổi thành kiên thân: Thân cha mẹ sinh ra là do 4 Đại giả hòa hợp, mong manh không thực, chẳng có tính bền chắc, sống chết bất kì, không giữ được lâu. Nếu giữ gìn 5 giới, thanh tịnh không nhơ nhuốm, tu tập đạo vô thượng bồ đề để chứng thân Kim Cương bất hoại, thì đó là Kiên thân (thân bền chắc).	
3.Bất kiên mệnh đổi thành kiên mệnh: Mệnh sống của con người tuy có thọ yểu khác nhau nhưng đều là mộng huyễn, thể tính không bền chắc, giây phút vô thường, khó giữ lâu được. Nếu biết rõ 4 đế, tu tập chính pháp, siêu việt sinh tử để tuệ mệnh thường trụ, thì đó chính là Kiên mệnh (mệnh sống kiên cố).	
 	
Tam Chủng Bệnh Tướng	
● Ba thứ tướng bệnh nói trong Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn quyển 4.	
1.Tướng bệnh do 4 Đại thêm lên: 	
a) Vì địa Đại tăng lên nên sinh ra các bệnh sưng tấy trầm trọng, thân khô đét. 	
b) Vì thủy Đại tăng lên nên sinh ra bệnh phù thũng, ăn uống không tiêu. 	
c) Vì hỏa Đại tăng lên nên sinh ra bệnh nhiệt, các khớp xương đau nhức. 	
d) Vì phong Đại tăng lên nên sinh ra các chứng chóng mặt, nôn mửa, thở gấp...
2.Tướng bệnh do 5 tạng sinh:	
a) Nếu bệnh sinh từ tim thì thân nóng lạnh, trong miệng khô ráo.	
b) Nếu bệnh sinh từ phổi thì thân thể phù thũng, chân tay đau nhức, mũi bị nghẹt.
c) Nếu bệnh sinh từ gan thì lo sầu nóng nảy, nhức đầu mỏi mắt.	
d) Nếu bệnh sinh từ lá lách thì khắp mình phong giật, ngứa ngáy khó chịu, ăn uống mất ngon.	
e) Nếu bệnh sinh từ thận thì cổ họng bị nghẹn, bụng trướng tai ù.	
3.Tướng bệnh trong 5 căn:	
a) Mắt hoặc đỏ hoặc đau, màng mắt che mờ, thấy hoa giữa hư không, đó là bệnh mắt.	
b) Tai hoặc đau hoặc điếc, hoặc tự nhiên ù tai, nghe tiếng rầm rì, đó là bệnh tai.
c) Mũi bị nghẹt và chảy mủ, đó là bệnh mũi.
d) Lưỡi hoặc nổi nhọt, hoặc tê cứng, ăn uống không thấy ngon, đó là bệnh lưỡi.
e) Tứ chi đau nhức, toàn thân ê ẩm, đó là bệnh thân.	
 	
Tam Chủng Biến Dịch Sinh Tử	
● Ba nghĩa của sinh tử biến dịch:	
1.Sự sinh diệt nhỏ nhiệm gọi là Biến Dịch Tử, vì vô thường đổi khác trong từng niệm, niệm trước đổi, niệm sau dời nên gọi là Biến Dịch. Lại nữa, biến dịch là chết nên gọi là Biến Dịch tử. Biến Dịch tử này chung cho cả phàm và thánh. 	
2.Thân Pháp Tính chứng được do duyên theo Vô Lậu gọi là Biến Dịch tử, vì thân này có thần thông biến hóa vô ngại, thường chuyển biến thường dời đổi, nên gọi là Biên dịch. Nghĩa này chung cho cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa.	
3.Chỉ cho Pháp Thân thực chứng, thân này ẩn hiển tự tại, thường chuyển biến, thường đổi dời nên gọi là Biến Dịch. Sự biến dịch này chẳng phải là chết, nhưng Pháp Thân này chưa ra khỏi sinh diệt, vẫn còn là pháp sinh tử vô thường, tùy theo chỗ biến đổi trên thân mà có sinh tử, cũng gọi là Biến Dịch tử. Nghĩa này chỉ có trong Đại Thừa. [X. Thắng Man Kinh Bảo Quật Q.trung, phần cuối; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.8; Tam Luận Đại Nghĩa Sao Q.4]. (xt. Biến Dịch Sinh Tử).	
 	
Tam Chủng Bồ Đề Tâm	
Cũng gọi Tam Bồ Đề tâm.	
● I.Tam Chủng Bồ Đề Tâm.	
Theo Luận Bồ Đề Tâm thì hành tướng của tâm bồ đề có 3 thứ khác nhau là Hạnh Nguyện, Thắng Nghĩa và Tam Ma Địa, gọi là Tam Chủng Bồ Đề Tâm.	
1.Hạnh Nguyện Bồ Đề Tâm: Tức tâm Đại Bi.Hạnh chỉ cho tất cả muôn hạnh thuộc Tứ hoằng, Lục Độ; Nguyện chỉ cho Nguyện Ba La Mật. Ngoại đạo và Nhị Thừa không khởi tâm này, chỉ có hàng Bồ Tát Đại Sĩ mới phát được. Tức Bồ Tát làm lợi ích cho cõi hữu tình không sót, nguyện cho họ được yên vui, quán tưởng hàm thức trong 10 phương cũng như thân mình, lại cứu giúp bằng môn Đại Bi, tùy nguyện của chúng sinh mà chu cấp cho họ, ngay cả thân mệnh cũng không tiếc. 	
2.Thắng Nghĩa Bồ Đề Tâm (cũng gọi Thân Bát Nhã Tâm): Bồ Tát rõ biết tất cả Pháp Không có tự tính, cũng tức quán Phật Tính thắng nghĩa không, để cầu tâm bồ đề. Nói theo Thập Trụ Tâm thì trước hết chán bỏ vọng tâm dị sinh đê dương của thế gian, kế đến xả bỏ tâm Nhị Thừa duy uẩn vô ngã, lại xả bỏ các pháp môn tiệm tu, cứ như thế y theo lời dạy của Như Lai, trước hết dùng trí tuệ tối thượng đối chiếu với 10 tâm hơn kém mà quán không 9 thứ tín tâm; kế đến, dùng diệu tuệ Bát Nhã sâu xa, quán không tất cả vọng tưởng của chúng sinh, thuyết pháp của chư Phật, trực tiếp quán các pháp duyên sinh không có tự tính mà không hóa 9 thứ trụ tâm. Vượt qua các trụ tâm này mà phát tâm bồ đề, thực hành hạnh bồ đề, đó chính là Thắng Nghĩa Bồ Đề Tâm.	
3.Tam Ma Địa Bồ Đề Tâm: Tức Ngũ Bộ Bí Quán tương ứng với Tam Mật. Tất cả chúng sinh tuy vốn có đủ 4 thứ Pháp Thân của Đức Phật Đại Tì Lô Giá Na và 4 thứ Mạn Đồ La, nhưng vì 5 chướng, 3 độc... che lấp nên không giác ngộ được; nếu quán nhật nguyệt luân trong tâm, tụng từng chữ từng tiếng Chân Ngôn, phát huy gia trì tam mật và sự diệu dụng của 4 trí thì ánh sáng của Đức Đại Nhật sẽ chiếu soi khắp pháp giới, các vị tôn của Ngũ bộ, Tam bộ đều hiển hiện, trụ trong Tam Muội này thì tất cả đức dụng bất khả tư nghị đều đầy đủ trong thân tâm, biết ngay nơi thân này là thể của Đại Nhật, đó là Tam Ma Địa Bồ Đề Tâm. [X. Bồ Đề Tâm Luận Khám Văn Q.thượng; Giáo Thời Vấn Đáp Q.3, 4; Đại Nhật Kinh Sớ Trụ Tâm Sao Q.6]. (xt. Bồ Đề Tâm).	
● II.Tam Chủng Bồ Đề Tâm.	
Chỉ cho 3 thứ tâm bồ đề được nêu trong Luận Đại Thừa Khởi Tín, đó là:	
1.Trực Tâm: Tâm thường ngay thẳng, không nịnh hót quanh co, thực hành chính pháp, đó chính là tâm bồ đề.	
2.Thâm Tâm: Đối với chính pháp, sinh tâm tin sâu và thích tu tất cả thiện hạnh.
3.Đại Bi Tâm: Thương xót tất cả chúng sinh chịu khổ, thường nghĩ đến việc cứu giúp khiến họ được yên vui.	 	
 	
Tam Chủng Chí Giáo	
● Chỉ cho 3 thứ giáo rất lớn nói trong Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 11:
1.Thánh Ngôn Sở Nhiếp: Đối với chính pháp, thánh chế do Đức Như Lai và các đệ tử của ngài nói ra, người tu hành nên tuân thủ, tin hiểu, tu tập, không được trái vượt.
2.Đối Trị Tạp Nhiễm: Người tu hành làm điều thiện, bỏ các ác phải có pháp đối trị, như tâm tán loạn thì đối trị bằng thiền định, tâm tham nhiễm thì đối trị bằng bất tịnh quán, như thế thì dứt vọng về chân, được vào chính đạo.	
3.Bất Vi Pháp Tướng: Người tu hành phải tuân thủ pháp tướng của chính giáo do Đức Như Lai nói ra, tư duy và tu hành đúng như lí, 1 lòng tinh tiến, không dám trái vượt.	
 	
Tam Chủng Chỉ Quán	
● Gọi tắt: Tam Chỉ Quán.	
Chỉ cho Tiệm Thứ Chỉ Quán, Bất Định Chỉ Quán và Viên Đốn Chỉ Quán do Tông Thiên Thai thành lập. Đó là:	
1.Tiệm Thứ Chỉ Quán (gọi tắt: Tiệm Thứ Quán): Pháp quán trước cạn sau sâu dần, giống như bước lên thang lầu từ thấp đến cao. Đầu tiên là giữ giới, đạt được 3 đường thiện; kế đến là tu thiền định, dứt dục phá lưới Dục Giới, đạt được Sắc định và Vô Sắc định; kế nữa là tu Vô Lậu, ra khỏi ngục 3 cõi, đạt được đạo Niết Bàn; lại tu từ bi, ngăn dứt việc tự chứng, đạt được đạo Bồ Tát; sau đó, dần dần quán thực tướng, ngăn dứt thiên chấp 2 bên, đạt được đạo thường trụ. Đây chính là tướng của Tiệm Thứ Chỉ Quán, các pháp môn này có năng lực khiến cho hành giả thấy được tính Phật, trụ Đại Niết Bàn.	
2.Bất Định Chỉ Quán: Pháp quán chẳng phải trước quán thực tướng, cũng chẳng phải theo thứ tự từ cạn đến sâu, mà là trước sau thay đổi nhau. Như đặt viên Kim Cương dưới ánh mặt trời thì hiện ra nhiều màu sắc bất định. Đây là giai vị không phân biệt, tùy theo căn cơ của chúng sinh mà thực hành pháp trước cạn sau sâu, hoặc trước sâu sau cạn, hoặc cạn sâu, sự lí, tiệm đốn bất định... để thành tựu pháp quán thực tướng. Tức chỉ cho thế giới là Đệ nhất nghĩa, hoặc chỉ cho Đệ nhất nghĩa là “vị nhân đối trị”; hoặc dứt Quán là Chỉ, hoặc chiếu Chỉ là Quán, cho nên gọi là Bất Định Chỉ Quán. Đây là nhờ đã trồng căn lành từ nơi các Đức Phật quá khứ, nên nay tu chứng Thập nhị môn, hoát nhiên khai ngộ mà được Vô Sinh Nhẫn.	
3.Viên Đốn Chỉ Quán: Vừa mới phát tâm liền quán thực tướng. Quán trong pháp giới nhất sắc nhất hương đều là Trung Đạo, cõi mình, cõi Phật và cõi chúng sinh cũng thế, cho nên vô minh trần lao chính là bồ đề, không có Tập Đế để đoạn; biên, tà đều là Trung, chẳng có Đạo Đế để tu; sinh tử tức Niết Bàn, không có Diệt Đế để chứng. Giống như người có thần thông bay lên hư không, mới duyên theo thực tướng mà hành, giải đều viên đốn. Đây là dùng Pháp Tính tịch nhiên mà tu 4 thứ Tam Muội, thực hành 8 chính đạo, tuy có trước sau nhưng thực không hai không khác, cho nên ở nơi đạo tràng mà mở ra tri kiến Phật, được Vô Sinh Nhẫn. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.1, thượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.10, thượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.10, thượng]. (xt. Bất Định Chỉ Quán, Chỉ Quán, Viên Đốn Chỉ Quán, Tiệm Thứ Chỉ Quán).	
 	
Tam Chủng Chứng Tướng	
● Ba loại tướng chứng thấy.	
Cứ theo Pháp Hoa sám nghi thì hành giả thuộc 3 căn thượng, trung, hạ tu tập tam muội Pháp Hoa, trong 21 ngày, nhất tâm tinh tiến, nhưng vì căn tính khác nhau nên tướng chứng thấy không giống nhau, được biểu hiện qua 3 tướng như sau:
1.Hạ Căn Chứng Tướng: Chỉ cho người tu hành thuộc hạ căn, trong 21 ngày, đạt được giới căn thanh tịnh, được chia làm 3 Phẩm: 	
a) Tướng hạ Phẩm giới căn thanh tịnh dần dần: Trong 21 ngày, hoặc đạt được mộng lành linh dị, hoặc có cảm giác các căn trong sáng, 4 Đại nhẹ nhàng, tâm đạo phát khởi mạnh mẽ. 
b) Tướng trung Phẩm giới căn thanh tịnh: Trong 21 ngày, khi hành đạo, tọa thiền chợt thấy các màu sắc trong sạch, sáng đẹp như hoa, nghe mùi hương mầu nhiệm và âm thanh vi diệu khen ngợi, thân tâm vui mừng, được pháp hỉ lạc. 	
c) Tướng thượng Phẩm giới căn thanh tịnh: Trong 21 ngày, thân tâm vắng lặng, hoặc tự thấy thân mình mặc áo pháp thanh tịnh, uy nghi tề chỉnh, thân tướng đoan nghiêm, lòng tin khơi mở, được pháp hỉ lạc, không còn sợ hãi.	
2.Trung Căn Chứng Tướng: Chỉ cho tướng chứng thấy của hành giả thuộc trung căn, cũng có 3 Phẩm khác nhau:	
a) Tướng Hạ Phẩm Định Căn Thanh Tịnh: Trong lúc ngồi thiền, chợt có cảm giác thân tâm vắng lặng, phát được các thiền định, giác và quán rõ ràng, hỉ và lạc 1 tâm.
b) Tướng trung Phẩm định căn thanh tịnh: Trong khi tọa thiền thân tâm an định, cảm biết hơi thở dài ngắn nhỏ nhiệm ra vào trong các lỗ chân lông khắp trên thân không ngăn ngại, hoặc thấy các tướng bất tịnh của tự thân, nhân đó phát ra thiền định, thân tâm khoái lạc, lặng lẽ chính thụ.	
c) Tướng Thượng Phẩm Định Căn Thanh Tịnh: Lúc tọa thiền, thân tâm an tĩnh, duyên theo thân 5 ấm của mình liền cảm biết vô thường, khổ, không, mộng huyễn không thật, cho đến biết tất cả các pháp chẳng sinh chẳng diệt, tịch lặng vô vi, chán xa thế gian, dứt bặt phiền não.	
3.Thượng Căn Chứng Tướng: Chỉ cho tướng chứng biết của hành giả thuộc thượng căn. Cũng có 3 Phẩm khác nhau:	
a) Tướng Hạ Phẩm Chứng Biết Tuệ Căn: Trong lúc đi lại, ngồi thiền hay tụng niệm, chợt có cảm giác thân tâm như mây như bóng, mộng huyễn không thật, nhân đó mà tâm tỉnh giác, phát sinh trí tuệ, rõ suốt các pháp, không bị ngăn ngại, đối với các kinh luận, theo nghĩa mà giải thích, vấn nạn không bị trở ngại.	
b) Tướng Trung Phẩm Chứng Biết Tuệ Căn: Trong khi đi lại, ngồi thiền hay tụng niệm, thân tâm vắng lặng, giống như hư không, trụ trong chính tuệ, trước mặt thấy Bồ Tát Phổ Hiền và vô lượng Bồ Tát khác tự vây quanh, đều hiện ở trước mặt mình, lúc đó được đại Trí tuệ, thông suốt diệu nghĩa của các pháp do chư Phật nói, giảng thuyết vô cùng tận.	
c) Tướng Thượng Phẩm Chứng Biết Tuệ Căn: Trong lúc đi lại, tọa thiền hoặc tụng niệm, thân tâm hoát nhiên thanh tịnh, thâm nhập thiền định, giác tuệ rõ ràng, được tổng trì vô ngại, chứng lục căn thanh tịnh, khơi mở tri kiến Phật, nhập vào ngôi vị Bồ Tát.	
 	
Tam Chủng Diệt	
● I.Tam Chủng Diệt.	
Ba thứ diệt của các pháp Hữu Vi và Vô Vi: Trạch Diệt, Phi Trạch Diệt, Vô Thường diệt.	
1.Trạch Diệt: Sự tịch diệt lìa tất cả phiền não ràng buộc.	
2.Phi Trạch Diệt: Sự tịch diệt không lìa tất cả phiền não ràng buộc.	
3.Vô Thường diệt: Các hành tam hoại phá diệt.	
Trong 3 thứ tịch diệt trên đây, Trạch Diệt và Phi Trạch Diệt thuộc về pháp Vô Vi, còn Vô Thường diệt thì thuộc về pháp Hữu Vi.[X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.31]. (xt. Phi Trạch Diệt Vô Vi, Trạch Diệt).	
● II.Tam Chủng Diệt.	
Ba thứ diệt của pháp Hữu Vi: Niệm Niệm Diệt, Tương Vi Diệt và Vô Dư Diệt.
1.Niệm Niệm Diệt: Sự hoại diệt của tất cả pháp hữu vi trong từng sát na.	
2.Tương Vi Diệt: Tính chất của sự phá diệt tương tục giữa các sát na trước sau trái nhau.	
3.Vô Dư Diệt: Như sự diệt tắt của lửa đèn, sau khi diệt không còn gì sót lại.Ba thứ diệt trước đây đồng nghĩa với 3 thứ Vô Thường nói trong Luận Thuận Trung quyển hạ là Niệm Niệm Hoại Diệt Vô Thường, Hòa Hợp Li Tán Vô Thường và Tất Cánh Như Thị Vô Thường.	
● III.Tam Chủng Diệt.	
Ba phương thức đoạn diệt phiền não, đó là:	
1.Vị Hữu Diệt: Phiền não chưa sinh khởi thì không để cho nó sinh khởi.	
2.Phục Li Diệt: Phiền não đã sinh khởi, nhờ ở đạo thế, xuất thế mà hiện thời không khởi.	
3.Vĩnh Li Diệt: Phiền não đã nép phục, không sinh khởi, xa lìa nhân diệt, diệt mãi không còn, cho nên trong vị lai chắc chắn sẽ không sinh khởi lại.[X. Luận Tứ Đế Q.3].	
● IV. Tam Chủng Diệt.	
Ba loại Diệt Đế được nêu trong Luận Thành Duy Thức quyển 8 và trong Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 9, phần đầu.	
1.Tự Tính Diệt: Chỉ cho tính Biến Kế Sở Chấp. Diệt có nghĩa là không sinh, bởi vì tự tính không sinh nên giả gọi là Diệt.	
2.Nhị Thủ Diệt: Chỉ cho tính Y tha khởi.Nhị thủ là Năng thủ, Sở thủ. Bởi vì tướng của Năng thủ, Sở thủ vốn không sinh nên gọi là Nhị Thủ Diệt.	
3.Bản Tính Diệt: Chỉ cho Chân Như.	
Bởi vì thể của Chân Như xưa nay vốn vắng lặng, cho nên gọi là Bản Tính Diệt. [X. Luận Biện Trung Biên Q.trung; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.6, phần cuối; Thành Duy Thức Luận đồng học sao Q.85].	
 	
Tam Chủng Định Nghiệp Luân	
● Ba thứ bánh xe định nghiệp.	
Cứ theo Phẩm Thập Luân trong Kinh Địa Tạng Thập Luân quyển 2, Đức Như Lai dùng 3 bánh xe pháp Thiền Định, Tụng tập và Doanh Phúc để phá diệt tất cả phiền não hoặc nghiệp, đồng thời, khiến chúng sinh tu hành đúng như lời Phật dạy để chứng đạo quả, cho nên nói Tam chủng định nghiệp luân này.	
1.Kiến Lập Tu Định Nghiệp Luân: Khiến chúng sinh tu hành chính quán, quán xét tướng sinh diệt của vô minh phiền não, dùng các pháp như Sổ tức tu tập tĩnh lự, phá diệt tất cả hoặc nghiệp, khiến tâm an trụ nơi chính định.	
2.Kiến Lập Tập Tụng Nghiệp Luân:	
Khiến chúng sinh tập tụng kinh giáo Đại Thừa, đầu hôm, nửa đêm, gần sáng, siêng năng không mệt mỏi, tâm không tán loạn, trừ diệt tất cả hoặc nghiệp.	
3.Kiến Lập Doanh Phúc Nghiệp Luân: Khiến chúng sinh tu hành giữ giới, bố thí, tạo tượng, xây tháp, cúng dường Tam Bảo, làm mọi việc phúc báo để phá trừ tất cả hoặc nghiệp.	
 	
Tam Chủng Giáo Tướng	
● I.Tam Chủng Giáo Tướng. Cũng gọi Giáo Tướng Tam Ý.	
Ba sự sai khác về mặt giáo tướng giữa Kinh Pháp Hoa và các kinh trước Pháp Hoa.
1.Căn Tính Dung Bất Dung Tướng: Tức phán giáo Năm thời Tám giáo. Bốn thời (thời Hoa Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Bát Nhã) trước Pháp Hoa là dùng 4 giáo Hóa nghi và Hóa Pháp để giáo hóa hàng Nhị Thừa, Tam Thừa, Ngũ Thừa căn tính chưa thuần thục. Trong 4 giáo Hóa Pháp tuy có Viên Giáo nhưng chỉ có Pháp khai hội (nghĩa là tất cả giáo pháp đều tương đồng nhất trí) chứ không có Nhân khai hội (nghĩa là loại bỏ sự khác nhau giữa Tam Thừa, vì mọi người đều có khả năng thành Phật). Những người được Pháp Hoa giáo hóa là những căn cơ Nhất Phật Thừa, căn tính thuần thục, pháp năng hóa thì đủ cả Pháp khai hội và Nhân khai hội, tức là mở bày Viên Giáo thuần tuý vi diệu.	
2.Hóa Đạo Thủy Chung Bất Thủy Chung Tướng: Các giáo khác ứng theo căn cơ làm lợi ích chúng sinh, không nói đến ý nghĩa giáo hóa bằng cách đưa Quyền về thực của Như Lai.Còn Pháp Hoa thì nói rõ bản ý thiết lập giáo pháp của Phật là khéo léo vì các căn cơ của chúng sinh mà gieo các Chủng Tử Đốn, Tiệm, Bất Định, Hiển, Mật... sau đó dùng các giáo pháp này mà điều phục, trưởng dưỡng và làm cho họ thuần thục, cuối cùng là độ thoát họ. Đủ biết việc thiết lập giáo pháp của Đức Phật có 3 giai đoạn lợi ích: Chủng, Thục, và Thoát.	
3.Sư Đệ Viễn Cận Bất Viễn Cận Tướng: Các kinh khác đều nói rằng khi Phật thành đạo ở gốc cây Bồ Đề thì Thực Trí mới tròn đủ, mới thi thiết Quyền Trí, các đệ tử Nhị  Thừa không vào được Thực Trí thì cũng không thi thiết được Quyền Trí. Còn Kinh Pháp Hoa thì cho rằng trước khi Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài đã thành Phật từ lâu, đã đầy đủ cả hai trí Quyền và Thực; vả lại, các đệ tử cũng đã vào Thực Trí rất lâu, cũng đã hiểu Quyền trí và thực hành rồi, cho nên, thầy và đệ tử đều đã có Quyền và Thực Trí từ lâu xa trước khi Phật ngồi ở gốc cây Bồ Đề.	
Trong 3 loại giáo tướng trên đây, ngài Trí Khải thường dùng cách phán giáo thứ nhất, ngài Kinh Khê Trạm Nhiên, ngài Tối Trừng (người Nhật Bản) thường dùng cách phán giáo thứ hai, ngài Nhật Liên (Tổ của Tông Nhật Liên, Nhật Bản) thì thường dùng cách phán giáo thứ ba. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.1, thượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.1].	
● II.Tam Chủng Giáo Tướng.	
Chỉ cho 3 thứ giáo tướng thường được các Luận sư phương Nam Sử dụng.	
1.Đốn Giáo: Giáo pháp Hoa Nghiêm dùng để giáo hóa hàng Bồ Tát, như mặt trời chiếu trên núi cao, nên gọi là Đốn Giáo.	
2.Tiệm Giáo: Lại chia làm Hữu Tướng Giáo và Vô Tướng Giáo. Tam Tạng Giáo(Tiểu Thừa Giáo) để hóa độ Tiểu Thừa, trước dạy Bán Tự Giáo, gọi là Hữu Tướng Giáo. Sau khi thành Phật được 12 năm, Đức Thế Tôn vì hàng Đại Thừa mà nói 5 thời Bát Nhã cho đến thường trụ, gọi là Vô Tướng Giáo. Hữu Tướng, Vô Tướng đều thuộc về Tiệm Giáo. 3.Bất Định Giáo: Như các Kinh Thắng Man, Kim Quang... chẳng phải đốn, chẳng phải tiệm, nói rõ về Phật Tính thường trụ, cho nên gọi là Thiên Phương Bất Định Giáo. [X. Nhân Vương Bát Nhã Kinh Sớ Q.thượng, phần 1; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.10, thượng].	
 	
Tam Chủng Hành Nghi	
● Chỉ cho 3 nghi thức niệm Phật: Tầm thường hành nghi, Biệt Thời Hành Nghi, và Lâm Chung Hành Nghi.Ba nghi thức này do vị tăng người Nhật Bản là ngài Biện A căn cứ vào thuyết của các ngài Thiện Đạo (Trung Quốc) và Nguyên Tín (Nhật Bản) mà lập ra.	
Cứ theo Mạt Đại niệm Phật thụ thủ ấn của ngài Biện a thì Tầm thường hành nghi không câu nệ nơi chốn, thân thể, y phục, thức ăn uống tịnh hay bất tịnh, cũng không kể thời gian lâu mau hoặc lúc đi, đứng, ngồi, nằm... đều có thể niệm Phật. Biệt Thời Hành Nghi thì phải chú trọng đến sự thanh tịnh của đạo tràng, thân thể, y phục... phải thường đứng, thường ngồi, thường ăn 1 bữa, không ăn thịt, hành tỏi... và không uống rượu, dốc lòng niệm Phật từ 1 ngày đến 10 ngày. Còn Lâm Chung Hành Nghi thì cũng giống như Biệt Thời Hành Nghi.	
 	
Tam Chủng Huân Tập	
● I.Tam Chủng Huân Tập.	
Chỉ cho 3 thứ tập khí: Danh Ngôn Tập Khí, Ngã Chấp Tập Khí và Hữu Chi Tập Khí. [X. Luận Nhiếp Đại Thừa Q.thượng (bản dịch đời Đường)]. (xt. Tam Chủng Tập Khí).	
● II.Tam Chủng Huân Tập.	
Ba thứ huân tập. Huân là xông ướp (như ướp trà bằng các loại hoa); Tập là tập tành luôn thành thói quen, như ướp trà bằng nhị sen, lâu ngày trà có mùi sen. Ba thứ huân tập là:	
1.Danh Ngôn Huân Tập: Danh là danh tự; Ngôn là ngôn thuyết. Thức phân biệt danh tự và ngôn thuyết này chính là Ý thức thứ 6, do thức Mạt Na thứ 7 truyền tống vào huân tập thức Chủng Tử thứ 8, tạo thành tướng phần nhiễm ô, vì thế gọi là Danh Ngôn Huân Tập.	
2.Sắc Thức Huân Tập: Sắc là các sắc làm đối tượng cho nhãn căn, do các sắc này dẫn sinh ra nhãn thức, gọi là Sắc thức. Phân biệt các sắc này chính là Ý thức thứ 6, cũng do thức Mạt Na thứ 7 truyền tống vào để huân tập trong thức Chủng Tử thứ 8 mà tạo thành tướng phần nhiễm ô, nên gọi là Sắc Thức Huân Tập.	
3.Phiền Não Huân Tập: Chỉ cho các phiền não tham, sân, Tà Kiến... Các phiền não này là do Ý thức thứ 6 khởi động rồi do thức Mạt Na thứ 7 truyền tống vào để huân tập trong thức Chủng Tử thứ 8 mà tạo thành tướng phần nhiễm ô, cho nên gọi là Phiền Não Huân Tập. [X. Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.3].
 	
Tam Chủng Hương	
● Chỉ cho 3 thứ hương ở thế gian được làm bằng rễ, cành và hoa của cây.	
Cứ theo kinh Giới đức hương thì người ta chỉ ngửi thấy mùi thơm của 3 thứ hương này khi thuận gió, còn nếu ngược gió thì không ngửi thấy. Ngài A Nan tự nghĩ muốn tìm loại hương thù thắng hơn 3 thứ hương này, có thể bay ngược chiều gió mà lan tỏa khắp 10 phương, Ngài bèn thỉnh ý Đức Phật. Phật liền dạy: “Nếu giữ gìn 5 giới, làm 10 điều thiện, kính thờ Tam Bảo, nhân từ đạo đức, không phạm uy nghi... thì hương giới của các việc ấy lan tỏa khắp 10 phương mà không phụ thuộc vào gió có hay không, xuôi hay ngược; hương giới ấy thanh tịnh nhất, không 1 loại hương thế gian nào có thể sánh được. (xt. Giới Hương).	
 	
Tam Chủng Hữu	
● Chỉ cho 3 thứ pháp tồn tại.	
1.Tương Đãi Hữu: Như đối với dài mà có ngắn, đối với ngắn mà có dài; đối với cảnh mà có tâm, đối với tâm mà có cảnh. Lại như nặng nhẹ, đây kia, lớn nhỏ, cao thấp...cũng thế.	
2.Giả Danh Hữu: Mượn nhiều thứ tập hợp lại thành 1 vật, như mượn 4 Đại Hòa hợp thành thân người, có cái tên giả mà không có thể thực.	
3.Pháp Hữu: Tất cả pháp do nhân duyên sinh ra, tuy không có tự tính, nhưng cũng chẳng như lông rùa, sừng thỏ hữu danh vô thực, cho nên gọi là Pháp Hữu. [X. Luận Đại Trí Độ Q.12; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.13].	
 	
Tam Chủng Kì Đặc Sự	
● Ba việc đặc biệt kì lạ.	
Cứ theo Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả quyển 4 thì Phật có 3 việc đặc biệt kì lạ, đó là:	
1.Thần Thông Kì Đặc: Phật khéo thích ứng với mọi căn cơ, hiện đại Thần Thông không thể nghĩ bàn, khiến tất cả chúng sinh và các tà ma ngoại đạo đều quay về với chính pháp.	
2.Tuệ Tâm Kì Đặc: Tâm trí tuệ của Đức Phật sáng tỏ vắng lặng, soi rõ tất cả các pháp, thành tựu Nhất Thiết Chủng Trí.	
3.Nhiếp Thụ Kì Đặc: Phật khéo biết các căn lợi độn của chúng sinh, mở đường giáo hóa, khiến họ đều nghe chính pháp, tiến tu các hạnh, ra khỏi sinh tử.	
 	
Tam Chủng Lễ Phật	
● Ba hình thức lễ Phật.	
1.Thành Quá Lễ: Lúc lễ Phật, uy nghi của thân không nghiêm chính, tương ứng với khinh mạn mà thành ra lỗi lầm.	
2.Tương Tự Lễ: Lúc lễ Phật, uy nghi của thân tuy có vẻ đoan chính, nhưng lại tương ứng với cảm giác tạp nhiễm.	
3.Thuận Thực Lễ: Lúc lễ Phật, uy nghi của thân đoan chính, tương ứng với chính trí, thuận theo thực lí. [X. Hoa Nghiêm Khổng Mục Chương Q.1].	
 	
Tam Chủng Luật Nghi	
● Ba loại luật nghi. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chia luật nghi (tức phòng hộ) làm 3 loại:	
1.Biệt Giải Thoát Luật Nghi: (Phạm: Pràtimokwa-saôvara, cũng gọi Biệt Giải Thoát Giới): Tức Dục Triền Giới, là những giới điều mà 8 chúng phải thụ trì.	
2.Tĩnh Lự Sinh Luật Nghi: (Phạm: Dhyàna-saôvara, cũng gọi Tĩnh Lự Luật Nghi hoặc Định Cộng Giới): Tức Sắc triền giới, là luật nghi do tĩnh lự sinh ra.	
3.Đạo Sinh Luật Nghi (Phạm: Anàsvara-saôvara, cũng gọi Vô Lậu Luật Nghi hoặc Đạo Cộng Giới): Là luật nghi của các Thánh Nhân thành tựu.	
Ba loại luật nghi trên, nếu thêm Đoạn Luật Nghi nữa thì thành là Tứ chủng luật nghi, cũng gọi Tứ giới.[X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.119; Luận Câu Xá Q.14; Luận Thuận Chính Lí Q.36]. (xt. Biệt Giải Thoát Luật Nghi, Giới, Vô Lậu Luật Nghi, Tĩnh Lự Luật Nghi).	
 	
Tam Chủng Nhân Nan Báo	
● Ba hạng người khó báo đền ân đức. Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 66 thì có 3 hạng người mà ân đức của họ đối với hữu tình rất khó báo đền. Đó là:	
1.Người khuyên mình xuất gia: Nếu có người nói pháp cho mình nghe, khuyên mình xuất gia, cạo tóc nhuộm áo, đem tâm chính tín thụ trì tịnh giới, cho đến thành tựu bồ đề, thì ân đức của người ấy rất khó báo đền.	
2.Người giúp mình biết rõ họa phiền não: Chúng Sinh tích chứa phiền não hoặc nghiệp, chuốc lấy các khổ sinh tử; nếu có người nói pháp cho mình nghe, khiến mình thấy rõ sự tai hại của phiền não mà diệt trừ, thì ân đức của người ấy rất khó báo đền.
3.Người giúp mình được lậu tận:	
Nếu có người nói pháp cho mình nghe, chỉ dạy mình tu hành đúng như pháp, phá trừ phiền não, thoát khỏi khổ sinh tử, chứng được niềm vui của Niết Bàn chân không, thì ân đức người ấy rất khó báo đền.	
 	
Tam Chủng Nhẫn Hạnh	
● Ba thứ hạnh nhẫn chịu.	
Cứ theo Chư Kinh Yếu Tập quyển 10 thì Bồ Tát tu hành có 3 hạnh nhẫn của thân, khẩu, ý:	
1.Thân Nhẫn Hạnh: Khi tu hành, Bồ Tát xả bỏ thân mệnh, tài sản không hề sẻn tiếc, cho đến dù có bị chém đứt thân thể cũng vẫn chịu đựng được.	
2.Khẩu Nhẫn Hạnh: Khi tu hành, Bồ Tát dẫu có bị khinh khi, đánh mắng, cũng vẫn nhẫn chịu, không phân trần tranh cãi.	
3.Ý Nhẫn Hạnh: Khi tu hành, dù Bồ Tát bị người hủy báng nhục mạ, nổi nóng mắng chửi, cũng vẫn nhẫn chịu như không nghe thấy gì, không sinh tâm oán giận...	
 	
Tam Chủng Pháp Hoa	
● Ba loại Pháp Hoa. Chỉ cho Căn Bản, Ẩn Mật và Hiển Thuyết Pháp Hoa, đây là chủ trương của Tông Thiên Thai Nhật Bản.	
1.Căn Bản Pháp Hoa: Chỉ cho Kinh Hoa Nghiêm. Kinh này là pháp tự nội chứng của Đức Phật, thuộc về Pháp Hoa mà Phật vẫn chưa nói ra.	
2.Ẩn Mật Pháp Hoa: Chỉ cho các kinh ở thời A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã. Các kinh này thuộc về Tam Thừa mà Đức Phật phương tiện nói rộng cho các căn cơ thấp kém hơn, nhưng nghĩa lí giáo thuyết trong đó cũng có ẩn chứa pháp Nhất Thừa.	
3.Hiển Thuyết Pháp Hoa: Chỉ cho Kinh Pháp Hoa. Kinh này nói rõ Phật Thừa duy nhất.	
Về phương diện Pháp Hoa khẩu truyền thì có Tam Chủng Pháp Hoa do ngài Tuệ Tư và Tuệ Uy lập riêng. Ngoài ra còn có các thuyết lập Tứ Chủng Pháp Hoa, Ngũ Chủng Pháp Hoa, Thất Chủng Pháp Hoa... Thuyết này kết hợp với Mật Giáo thì nói rõ 2 bộ Thai Tạng Giới và Kim Cương Giới là chẳng phải hai, hoặc nói ấn và Chủng Tử là chẳng phải một cũng chẳng phải khác.	
 	
Tam Chủng Pháp Thân	
● I.Tam Chủng Pháp Thân.	
Ba loại Pháp Thân do ngài Cưu Ma La Thập thành lập.	
1.Pháp hóa Sinh Thân: Hóa Thân Phật do Pháp Tính hóa hiện, tức thân Kim Cương.
2.Ngũ Phần Pháp Thân: Tức 5 phần công đức Giới, Định, Tuệ, giải thoát, giải thoát, tri kiến. 3.Thực Tướng Pháp Thân: Tức thực tướng của các Pháp Tính Không. [X. Chú Duy Ma Kinh Q.3].	
● II.Tam Chủng Pháp Thân.	
Ba loại Pháp Thân do Tông Thiên Thai thành lập.	
1.Đãn Không Pháp Thân: Pháp Thân của Tiểu Thừa.	
2.Tức Giả Pháp Thân: Pháp Thân của Đại Thừa Biệt Giáo, là diệt sắc vô thường mà đạt được Thường; 3 pháp còn lại là Lạc, Ngã, Tịnh cũng như thế.	
3.Tức Trung Pháp Thân: Pháp Thân của Đại Thừa Viên Giáo. Nghĩa là Pháp Thân của Như Lai chẳng phải thường chẳng phải vô thường, 3 pháp Lạc, Ngã, Tịnh, cũng thế. [X. Thiên Thai Nhân Vương Kinh Sớ Q.2].	
● III.Tam Chủng Pháp Thân.	
Chỉ cho Lí Pháp Thân, Trí Pháp Thân và Lí Trí Vô Ngại Pháp Thân.	
 	
Tam Chủng Phát Tâm	
● I.Tam Chủng Pháp Tâm.	
Chỉ cho 3 thứ tâm bồ đề mà Bồ Tát phát khởi ở giai vị tu đạo, đó là:	
1.Tín Thành Tựu Phát Tâm: Hạnh Thập Tín viên mãn, tín tâm đã thành tựu, tiến vào Sơ phát Tâm Trụ trong giai vị Thập Trụ.	
2.Giải Hành Phát Tâm: Giải là hiểu rõ, Hành là tu hành. Nghĩa là trong giai vị Thập Hành hiểu được Pháp Tính vốn không, tu hành 6 độ, phát tâm hồi hướng, tiến vào giai vị Thập Hồi Hướng.	
3.Chứng Phát Tâm: Chứng là chứng nhập. Nghĩa là nhập Sơ Địa cho đến Thập Địa. Sự chứng nhập này không có cảnh giới, chỉ là trí Chân Như, gọi là Pháp Thân; Pháp Thân hiển phát nên gọi là Chứng Phát Tâm. [X. Thập Địa Kinh Luận Q.2; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.9].	
● II.Tam Chủng Phát Tâm.	
Ba thứ tâm bồ đề do Bồ Tát phát khởi trong Bồ Đề tâm văn. Đó là:	
1.Đại Bi Tâm: Bồ Tát đã liễu ngộ tự tâm vốn không sinh diệt nên thương xót chúng sinh uổng chịu trầm luân trong 6 đường, tuy mình chưa chứng bồ đề nhưng nguyện cho chúng sinh giải thoát. Do đó, phát tâm Đại Bi đồng thể rộng lớn, thực hành Tứ Nhiếp Pháp suốt đời vị lai, nhiếp thụ các chúng sinh ấy, khiến về nguồn chân, cùng thành Phật đạo.	
2.Đại Trí Tâm: Bồ Tát đã khởi phát Đại Trí, thệ độ chúng sinh, Phẩm loại rất nhiều, căn khí khác nhau, nên phải phụng sự hết thảy chư Phật, học rộng diệu pháp, mỗi mỗi chứng nhập, chuyển hóa chúng sinh, phát trí Đại Bi rộng lớn.	
3.Đại Nguyện Tâm: Tâm vốn thanh tịnh, nhưng bị trần lao che lấp lâu ngày nên tập khí khó có thể tiêu trừ ngay được, sợ bị luân hồi trong các đường ác, không gặp được thắng duyên Phật Pháp, nên phát Đại Nguyện tu đủ muôn hạnh, hạnh và nguyện trợ giúp lẫn nhau, giống như chiếc xe vận chuyển không ngừng, thẳng đến bồ đề.	
● III.Tam Chủng Phát Tâm.	
Chỉ cho 3 thứ phát tâm cầu vãng sinh nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, đó là:	
1.Chí Thành Tâm: Chúng Sinh ở thế giới Sa Bà này muốn sinh về cõi nước của Đức Phật kia thì nên phát tâm chuyên chí thành thực, chính niệm chân như, cầu nguyện vãng sinh.	
2.Thâm Tâm: Người muốn cầu quả	
Phật vô thượng thì tâm cần phải khế hợp thâm lí, trồng chắc căn lành, như gốc sâu khó trốc.	
3.Phát Nguyện Tâm: Khéo hồi hướng công đức của thực tâm Chân Như và thiện tâm Thú quả, phát nguyện cầu Vãng Sinh Tịnh Độ, mau chứng pháp nhẫn, diệt trừ tất cả khổ não cho chúng sinh. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật]. (xt. Tam Tâm).
 	
Tam Chủng Phương Ngôn	
● Ba thứ ngôn giáo dùng để giải thích “Bát Bất Trung Đạo” do ngài Hưng Hoàng Pháp Lãng thuộc Tông Tam Luận đời Tùy lập ra. Cứ theo Đại Thừa Huyền Luận quyển 1 thì 3 loại phương ngôn ấy là:	
1.Loại phương ngôn thứ nhất: Chẳng phải sinh, chẳng phải chẳng sinh là trung đạo, sinh mà chẳng sinh là giả danh. Đã là sinh giả thì khó gọi được là sinh hay chẳng sinh, cho nên gọi là Tục Đế Trung Đạo. Mà chẳng sinh giả thì cũng khó gọi được là chẳng sinh hay chẳng phải chẳng sinh, cho nên gọi là Chân Đế Trung Đạo. Sinh diệt của Tục Đế đều chẳng phải là sinh diệt, là sinh diệt của vô sinh diệt, sinh diệt của Chân Đế đều chẳng phải là vô sinh diệt, là vô sinh diệt của sinh diệt, cho nên chẳng phải là sinh diệt, chẳng phải là vô sinh diệt, là Nhị Đế Hợp Minh Trung Đạo. Cách thuyết minh 3 thứ Trung Đạo này là Đoạt phá môn “triệt để phá trừ lập trường mà đối phương chấp trước để nêu tỏ trung đạo”.	
2.Loại phương ngôn thứ hai: Sinh diệt của vô sinh diệt là Tục Đế Trung Đạo, vô sinh diệt của sinh diệt là Chân Đế Trung Đạo; chẳng phải sinh diệt, chẳng phải vô sinh diệt là Nhị Đế Hợp Minh Trung Đạo. Cách thuyết minh này là Tung phá môn “tạm thời thừa nhận lập trường của đối phương để chỉ trích sự mâu thuẫn của họ là giả chấp, triệt để phá bệnh chấp của đối phương để nêu tỏ Trung Đạo”.	
3.Loại phương ngôn thứ ba: Tục Đế là giả sinh tức bất sinh, giả diệt tức bất diệt, loại bất sinh bất diệt này là Tục Đế Trung Đạo; chẳng phải chẳng sinh, chẳng phải chẳng diệt là Chân Đế Trung Đạo; chẳng phải sinh diệt, chẳng phải chẳng sinh diệt là Nhị Đế Hợp Minh Trung Đạo. Cách thuyết minh này là Bình đẳng môn “trực tiếp hiển bày đạo lí chân thực, triệt để phá trừ bệnh chấp của đối phương để nêu tỏ Trung Đạo”.	
Về ngữ nghĩa của từ ngữ “phương ngôn”, Đại Thừa Tam Luận Đại Nghĩa Sao quyển 2 của ngài Huyền duệ cho rằng: Phương là phương vực, là phương vực Sở Duyên của chúng sinh; Ngôn là ngôn giáo, là ngôn giáo tùy duyên của năng hóa. Tóm lại, ngôn ngữ của 1 địa phương gọi là Phương ngôn, cũng tức là ngôn giáo của bậc Thánh năng hóa là tùy theo căn cơ sở hóa mà được thiết lập. [X. Trung Quán Luận Sớ Q.1, phần đầu; Đại Thừa Chính Quán Lược Tư Kí; Tam Luận Huyền Sớ Văn Nghĩa Yếu Q.3; Đại Thừa Huyền Vấn Đáp Q.1; Luận Thập Trụ Tâm Q.7].	
 	
Tam Chủng Quang Minh	
● Ba thứ ánh sáng được nói trong Luận Du Già Sư Địa quyển 11, đó là:	
1.Ánh sáng bên ngoài: Chỉ cho ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, các vì sao, hỏa Châu, đèn đuốc... Các thứ ánh sáng này có khả năng xua tan bóng tối, vì thế gọi là Ánh sáng bên ngoài.	
2.Ánh sáng của pháp: Chỉ cho ánh sáng do nghe pháp rồi quán sát tu tập mà hiển hiện, làm cho tâm sáng và thấy rõ tính. Loại ánh sáng này có công năng phá trừ bóng tối của sự ngu si, hiển phát bản giác diệu minh, vì thế gọi là Ánh sáng của pháp.	
3.Ánh sáng trên thân: Chỉ cho ánh sáng hiển hiện trên thân của chư Phật, Bồ Tát, Nhị Thừa và chư thiên... Loại ánh sáng này cũng có công năng phá trừ bóng tối, nên gọi là Ánh sáng trên thân.	
 	
Tam Chủng Quỉ Thần Ma	
● Chỉ cho 3 loại quỉ nói trong Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn quyển 4:
1.Tinh Mị Quỉ: Quỉ này do yêu tinh biến hóa để mê hoặc người, hiện hình những con thú như chuột, trâu... trong 12 giờ, hoặc hình thiếu niên, thiếu nữ, ông già, hoặc các hình tướng dễ sợ để não loạn người tu hành. Mỗi con thú sẽ đến vào đúng giờ của nó. Nếu nó thường đến vào giờ mão thì chắc chắn đó là loài chồn, thỏ, hễ nói đúng tên của chúng thì tinh mị liền tan.	
Nếu chúng đến vào các giờ khác thì cứ suy đây mà biết, gọi đúng tên chúng thì đều tiêu diệt.	
2.Phụ Dịch Quỉ: Phụ dịch tức là ác dạ xoa. Cứ theo Ma Ha Chỉ Quán thì vào thời mạt pháp của Đức Phật Câu Na Hàm, có 1 Tỉ Khưu thích não loạn chúng tăng, bị đuổi ra khỏi tinh xá, bèn phát lời thề ác độc là thường não loạn người tọa thiền. Loài quỉ này cũng biến ra nhiều hình tướng như loài sâu bọ bám vào đầu và mặt người mà châm chích, hoặc ôm chặt lấy người, hoặc nói năng ồn ào và biến làm hình các con thú để não loạn người tu hành. Hành Giả phải hay biết ngay lúc đó và trong bóng tối quở mắng loài quỉ kia (Đại 46, 507 thượng): “Ta hiện giờ biết ngươi rồi, ngươi ở trong cõi Diêm Phù Đề này ăn lửa và ngửi trộm hương lạp cát chi.Ngươi là loại Tà Kiến thích phá giới.Ta nay giữ giới, quyết không sợ ngươi”, rồi tụng giới luật để trừ khử nó, quỉ kia liền rút lui, không não loạn được.	
3.Ma La Quỉ (Ma la, Phạm: Màra, nghĩa là hay cướp mệnh sống): Quỉ này thường cướp mệnh sống trí tuệ của người tu hành, thường biến ra 3 loại hình tướng để não loạn người tu hành, tức hiện ra 5 trần cảnh đáng sợ như màu sắc trông xấu xí, hôi thối, âm thanh nghe rùng rợn, chối tai... và các hình tướng trái ý như là hổ (cọp), chó sói, sư tử... hoặc hiện ra 5 trần cảnh khả ái như sắc đẹp, tiếng hay và các hình tướng thuận tình như cha, mẹ... hoặc hiện ra 5 trần cảnh tầm thường vẫn thấy và các hình tướng chẳng trái chẳng thuận...	
Ba loại hình trên đây hoặc làm sợ hãi, hoặc khiến ưa thích, đều có thể làm cho tâm người tu hành động loạn, thiền định không hiển phát được.	
 	
Tam Chủng Sinh Thân	
● Ba thứ thân do học phái Số Luận thành lập.	
1.Vi Tế Thân (gọi tắt: Tế Thân): Chỉ cho thân mới sinh, tức là thân trung ấm. Thân vi tế này sinh vào trong thai, nhờ tinh huyết của cha mẹ hòa hợp mà được tăng trưởng. Vì sự sai biệt vi tế của nó có khả năng sinh ra thân đầu tiên, nên gọi là thân Thường trụ. Ngay khi thô thân chết đi thì tế thân nếu tương ứng với thiện trong các pháp hữu lậu thì theo thứ tự thụ sinh trong các cõi: Phạm, Trời, Thế chủ, người...; nếu tương ứng với ác trong các pháp hữu lậu thì thụ sinh vào đường súc sinh như các loài 4 chân (bò, ngựa, chó, dê...), có cánh (chim), bò sát (rồng, rắn...), đi ngang (cua...). Vì thân vi tế thường trụ chưa sinh trí chán lìa nên luân chuyển trong 8 nơi; nếu sinh khởi trí chán lìa thì bỏ thân vi tế này mà được giải thoát.	
2.Phụ mẫu Sinh Thân: Chỉ cho Tế Thân vào trong thai mẹ dần dần đầy đủ tướng mạo con người.Thân này và Cộng Hòa Hợp Thân đều thuộc thô thân. Thô Thân nương vào máu, thịt, gân của mẹ và móng, lông, xương của cha mà sinh. Đây là Lục Y Thân (thân nương vào 6 thứ trên) giúp ích cho Tế Thân ở trong.	
3.Cộng Hòa Hợp Thân (cũng gọi Đại Dị Thân): Thân sinh ra từ Phụ mẫu Sinh Thân trong thai và lấy 5 Đại (đất, nước, lửa, gió, không)bên ngoài làm chỗ nương ở. Thân này và Phụ mẫu Sinh Thân đều có sinh diệt, cho nên không phải thân thường trụ. [X. Luận Kim Thất Thập Q.trung; Luận Đại Trí Độ Q.12].	
 	
Tam Chủng Tác Ý	
● Ba loại tác ý. Tác ý là làm cho tâm chú ý để dẫn tới hoạt động. Ba loại tác ý là:
1.Tự Tướng Tác Ý: Tức quán xét tự tướng của các pháp như sự biến đổi và chất ngại của sắc, sự phân biệt và rõ biết của thức... gọi là Tự Tướng quán; còn sự chú ý do tương ứng với Tự Tướng quán này mà sinh khởi thì gọi là Tự Tướng Tác Ý, cũng tức là tác dụng tinh thần sinh khởi do tương ứng với trí tuệ của Tự Tướng Quán.	
2.Cộng Tướng Tác Ý: Tác ý sinh khởi do tương ứng với 16 hành tướng (16 hành tướng là cộng tướng chung của các pháp sắc và tâm) như khổ, không, vô thường, vô ngã... từ Tứ Đế trở lên, cũng tức là tác dụng tinh thần sinh khởi do tương ứng với trí tuệ của Cộng Tướng quán.	
3.Thắng Giải Tác Ý: Tác ý sinh khởi do tương ứng với Bất Tịnh Quán, Tứ Vô Lượng Tâm, Hữu Sắc giải thoát, Bát thắng xứ, Thập biến xứ..., cũng tức là tác dụng tinh thần sinh khởi do tương ứng với Giả tưởng quán. Bất Tịnh Quán là quán tưởng sự nhớp nhúa của các pháp để xa lìa tham dục, như quán tưởng xác chết của 1 người đẹp đã chương sình, hôi thối, và bị dòi bọ rút rỉa, đó là Giả tưởng quán; cảnh sở quán của Giả tưởng quán không bị ràng buộc mà tự do quán giải, cho nên gọi là Thắng Giải.[X. Luận Câu Xá Q.7; Luận Đại Tì Bà Sa Q.11].	
 	
Tam Chủng Tăng	
● I.Tam Chủng Tăng.	
Cứ theo Phẩm Báo Ân trong Kinh Tâm Địa Quán quyển 2 thì Tam Chủng Tăng là:
1.Bồ Tát Tăng: Như các vị Bồ Tát Văn Thù, Di Lặc...	
2.Thanh Văn Tăng: Như các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên...	
3.Phàm Phu Tăng: Những vị tăng có đầy đủ Biệt Giải Thoát Giới, Chính Kiến... và có khả năng thuyết pháp làm lợi ích cho người khác.	
● II.Tam Chủng Tăng.	
Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 22 thì Tam Chủng Tăng là: Thanh Văn Tăng, Bích Chi Phật Tăng và Bồ Tát Tăng.	
● III.Tam Chủng Tăng.	
Cứ theo Phẩm Kim Cương Thân trong Đại Bát Niết Bàn quyển 3 (bản Bắc) thì Tam Chủng Tăng là:	
1.Phạm Giới Tạp Tăng: Tỉ Khưu tuy giữ giới cấm nhưng vì lợi dưỡng nên thường gần gũi người phá giới, làm những việc giống như họ, tiêm nhiễm những thói thô tạp, lâu ngày nhân đó mà phá giới.	
2.Ngu Si Tăng: Tỉ Khưu tuy sống ở chốn A Lan Nhã (nơi yên tĩnh thanh tịnh) nhưng các căn chậm lụt, ngu độn, thô lỗ, không có khả năng hiểu rõ kinh luật luận, đối với các đệ tử vi phạm giới cấm cũng không có khả năng dạy bảo họ sám hối để được thanh tịnh.	
3.Thanh Tịnh Tăng: Tỉ Khưu tính vốn thanh tịnh, giữ giới luật nghiêm túc, thông hiểu kinh luận, không bị các loại ma nhiễu loạn, lại có khả năng điều phục và làm lợi ích cho chúng sinh, giảng nói cho họ nghe về tính cách nặng nhẹ của các giới cấm, xứng đáng được gọi là những vị Đại Sư Hộ Pháp Vô Thượng khéo giữ gìn giới luật.	
Luận Đại Trí Độ quyển 3 chia Phạm Giới Tạp Tăng làm 2 loại là Hữu Tu Tăng (tăng biết xấu hổ)và Vô Tu Tăng(tăng không xấu hổ), cộng chung thành Tứ Chủng Tăng.	
 	
Tam Chủng Tập Khí	
● Cũng gọi Tam Chủng Huân Tập, Tam Huân Tập.	
Chỉ cho 3 thứ tập khí: Danh Ngôn, Ngã Chấp và Hữu Chi.	
1.Danh Ngôn Tập Khí: Các Chủng Tử thân nhân duyên khác nhau của pháp hữu vi do danh ngôn huân tập (xông ướp) mà thành, được chia làm 2 thứ: 	
a) Biểu Nghĩa Danh Ngôn: Những âm thanh khác nhau có năng lực giải thích nghĩa lí rõ ràng. 	
b) Hiển Cảnh Danh Ngôn: Tâm, Tâm Sở pháp có khả năng phân biệt rõ các cảnh giới.	
2.Ngã Chấp Tập Khí: Các Chủng Tử do ngã chấp huân tập mà thành, làm cho hữu tình khởi lên sự sai khác về mình và người, cũng được chia làm 2 thứ: 	
a) Câu Sinh Ngã Chấp: Chung cho thức thứ 6 (ý thức) và thức thứ 7 (thức Mạt Na), ngoại trừ các vị Vô Học của Nhị Thừa, hàng Bồ Tát từ địa thứ 8 trở lên và Như Lai, các chúng sinh khác đều có tập khí này. 	
b) Phân Biệt Ngã Chấp: Chỉ có ở thức thứ 6, là tập khí sinh khởi ở vị Tư lương của Dị Sinh (phàm phu).	
3.Hữu Chi Tập Khí: Các Chủng Tử do Hữu chi huân tập mà thành quả Dị Thục thiện, ác khác nhau, lại cũng được chia làm 2 thứ: 	
a) Hữu Lậu Thiện: Nghiệp nhân có năng lực mang lại quả báo đáng ưa thích. 
b) Chư bất thiện: Những nghiệp nhân có năng lực đưa đến các quả báo chẳng đáng ưa.	
Hữu Chi Tập Khí lấy thiện, ác tương ứng với Tư của thức thứ 6 làm Tăng Thượng Duyên, trợ giúp việc nuôi lớn các Danh Ngôn Chủng Tử của Dị Thục Vô Kí, làm cho sinh ra quả ở đương lai.Danh Ngôn Chủng Tử là Tư Chủng Tử của thức thứ 6, có công năng hiển rõ tự nghĩa và phân biệt cảnh giới; theo đó, Chủng Tử huân tập 5 uẩn tự thân là lí do cắt nghĩa sự sai khác mình, người, sinh thành tập khí ngã chấp, xoay vần lẫn nhau mà làm thành các pháp hữu lậu, hữu vi, tự tha, thiện ác... [X. Kinh Giải Thâm Mật Q.3; Luận Thành Duy Thức Q.8; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.3 (bản dịch đời Đường); Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.8, phần đầu]. (xt. Tập Khí).	
 	
Tam Chủng Thanh Tịnh	
● Ba thứ thanh tịnh mà Bồ Tát phải có đầy đủ được nói trong Luận Đại Trí Độ quyển 43.Đó là:	
1.Tâm Thanh Tịnh: Không sinh tâm nhiễm ô, tâm sân hận, tâm kiêu mạn, tâm keo tham, và tâm Tà Kiến.	
2.Thân Thanh Tịnh: Tâm Thanh Tịnh nên không còn phải chịu thân đời sau, thường được hóa sinh.	
3.Tướng Thanh Tịnh: Tâm và thân đều đã thanh tịnh, thì được thân có đầy đủ tướng hảo trang nghiêm.	
 	
Tam Chủng Thành Tựu	
● Chỉ cho 3 thứ thành tựu: Chủng Tử, Tự Tại và Hiện Hành là giáo thuyết của tông duy thức.	
1.Chủng Tử Thành Tựu: Chỉ cho tất cả phiền não do Kiến Đạo đoạn và Tu Đạo đoạn, các pháp vô kí tự nhiên sinh khởi và tất cả Chủng Tử chưa bị tổn hại, vẫn còn tồn tại như Sinh Đắc Thiện...; được chia làm 2 thứ: 	
a) Thể Thành Tựu: Thể chân thực vĩnh viễn không bị tổn hoại.	
b) Công Năng thành tựu: Tác dụng công năng không cần phải đối trị mà thành tựu.
2.Tự Tại Thành Tựu: Chỉ cho những thiện pháp nhờ sức gia hạnh mà sinh ra; loại Chủng Tử này được nhậm vận tự tại, cho nên gọi là Tự Tại Thành Tựu.	
3.Hiện Hành Thành Tựu: Chỉ cho sự hiện hành của tất cả pháp. Tức các pháp 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới thông cả Hữu Lậu, Vo Lậu, Thiện, Bất Thiện, Vo Ki... [X. Luận Du Già Sư Địa Q.52, 56; Luận Câu Xá Q.21; Luận Thành Duy Thức Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.15].	
 	
Tam Chủng Thắng Dũng Mãnh	
● Ba thứ dũng mãnh thù thắng trong việc tu tập Phật đạo được nói đến trong Phẩm Qui y của Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 1.Đó là:	
1.Nguyện Thắng Dũng Mãnh: Lúc mới bắt đầu tu hành, phát 4 thệ nguyện rộng lớn, phát tâm mạnh mẽ thành Phật bồ đề, hóa độ tất cả chúng sinh.	
2.Hạnh Thắng Dũng Mãnh: Dốc lòng học đạo, tu các diệu hạnh, phát tâm mạnh mẽ, quyết tới bồ đề.	
3.Quả Thắng Dũng Mãnh: Nhất Tâm tinh tiến, thường thực hành mọi thiện hạnh, phát tâm mạnh mẽ, quyết cầu thành Phật, nhờ tu nhân mà cảm quả, cùng với Phật bình đẳng không hai.	
 	
Tam Chủng Thân	
● Ba thứ thân. Thân nghĩa là tụ tập. Luận Đại Thừa Ngũ Uẩn cho Danh, Cú, Văn là 3 thứ thân. Đó là:	
1.Danh Thân: Y cứ vào việc mà đặt tên, tên nói lên tự tính, đó là Danh Thân.	
2.Cú Thân: Văn pháp tiếng Phạm là do liên kết các chữ lại thành câu, như bồ là 1 chữ, đề là 1 chữ, liên kết 2 chữ lại gọi là Bồ Đề. Cho nên câu nói lên sự sai khác, đó là Cú Thân:	
3.Văn Thân: Văn tức văn tự, là chỗ nương của 2 pháp Danh và Cú.	
 	
Tam Chủng Thần Biến	
● Cũng gọi Tam Chủng Thị Đạo, Tam Thị Hiện, Tam Thần Biến.	
Cứ theo Kinh Đại Bảo Tích quyển 86 thì Đức Như Lai có 3 thứ thần biến là:	
1.Thuyết Pháp Thần Biến: Như Lai dùng trí vô ngại biết rõ nghiệp nhân thiện ác và quả báo thiện ác của chúng sinh, hiện tất cả thần biến mà nói pháp cho chúng sinh nghe.	
2.Giáo Giới Thần Biến: Như Lai dạy các đệ tử điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì nên tin, điều gì không nên tin, cái gì nên gần gũi, cái gì không nên gần gũi, các pháp tạp nhiễm, các pháp thanh tịnh... và hiện các thần thông biến hóa mà dạy răn họ.	
3.Thần Thông Biến Hóa: Như Lai vì điều phục các chúng sinh kiêu mạn, nên hoặc hiện 1 thân làm nhiều thân, hoặc hiện nhiều thân làm 1 thân, ra vào sườn núi, vách đá không bị ngăn ngại, trên thân ra lửa, dưới thân ra nước; hoặc dưới thân ra lửa, trên thân ra nước; hoặc vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất... dùng các thứ thần thông biến hóa như thế để điều phục các chúng sinh.	
 	
Tam Chủng Thế Gian	
● Cũng gọi Tam thề gian. Chỉ cho 3 loại thế gian.	
I.Tam Chủng Thế Gian.	
Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 47 thì 3 loại thế gian là:	
1.Chúng Sinh Thế Gian: Chỉ cho tất cả chúng sinh được cấu tạo thành bằng 5 ấm, là chính báo năng cư.	
2.Quốc Độ Thế Gian: Tức Khí Thế Gian, chỉ cho cõi nước mà hữu tình cư trú, như núi, sông, đất liền..., thuộc về y báo sở cư.	
3.Ngũ Uẩn Thế Gian (cũng gọi Ngũ Ấm Thế Gian): Ngũ Uẩn tức sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Năm uẩn trong 10 cõi đều có sai khác, cho nên gọi là Ngũ Uẩn thế gian, là thể chung của y báo và chính báo. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5, phần 3].	
● II.Tam Chủng Thế Gian.	
Cứ theo Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương quyển 3 thì Tam Chủng Thế Gian gồm:	
1.Khí Thế Gian: Chỉ cho 3 nghìn thế giới, là cảnh giới do Đức Thích Ca Như Lai hóa đạo. Khí nghĩa là dung chứa và nương dùng, tức là núi, sông, đất liền... dung chứa chúng sinh, là nơi chúng sinh dùng để nương ở.	
2.Chúng Sinh Thế Gian: Năm ấm hòa hợp, cùng chung sinh ra, gián cách khác nhau, là những căn cơ do Đức Thích Ca Như Lai giáo hóa.	
3.Trí chính giác thế gian: Chỉ cho bậc Trí Giả dùng trí Vô Lậu mà được Chính Giác, tức là Đức Phật trong chính báo; hoặc chỉ cho cảnh giới mà các bậc trí nương ở, cũng tức là thế gian siêu xuất 3 cõi luân hồi.[X. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.3; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.14]. (xt. Xuất Thế Gian).	
● III.Tam Chủng Thế Gian.	
Ba loại thế gian do học phái Số Luận của Ấn Độ thành lập:	
1.Thiên Thượng Thế Gian: Chỉ cho các Thiên chúng ở trên cõi trời.	
2.Nhân Gian Thế Gian: Chỉ cho loài người sống trên mặt đất.	
3.Thú Đạo Thế Gian: Chỉ cho loài cầm thú sống ở giữa khoảng trời và đất.	
Ba loại thế gian này đều do 1 Tự Tính Đế duy nhất sinh ra. [X. Luận Kim Thất Thập Q.thượng].	
 	
Tam Chủng Thị Đạo 	
● Phạm; Trìịi pràtihàryàịi.	
Pàli: Tìịi pàỉihàriyàni.Cũng gọi Tam Thị Hiện, Tam Giáo Hóa Tam Biến Hiện, Tam Luân, Tam Nghiệp Luân, Tam Thần Túc, Tam Chủng Thần Biến.	
Ba thứ thị đạo, là đức dụng của 3 nghiệp thân, khẩu, ý do Phật, Bồ Tát thị hiện để giáo hóa chúng sinh.	
Cứ theo Kinh Đại Bát Nhã quyển 469 thì Bồ Tát có 3 thứ thị đạo là:	
1.Thần Biến Thị Đạo: Bồ Tát vì thương xót nỗi khổ trong địa ngục kia nên thị hiện sức thần thông, diệt trừ các khổ cụ như nước sôi, dao kiếm, khiến cho chúng sinh nhờ sức thần biến này được ra khỏi địa ngục, sinh lên cõi trời, cõi người, hưởng mọi thú vui.	
2.Kí Thuyết Thị Đạo: Bồ Tát vì thương xót nỗi khổ trong địa ngục kia, nên ghi lấy những điều mà chúng sinh nghĩ trong tâm rồi nói pháp cho họ nghe, khiến chúng sinh nhờ sức pháp này được ra khỏi địa ngục, sinh lên cõi trời, cõi người, hưởng mọi thú vui.	
3.Giáo Giới Thị Đạo: Bồ Tát vì thương xót nỗi khổ trong địa ngục kia, nên phát tâm từ bi hỉ xả, nói pháp dạy răn, khiến các chúng sinh nhờ sự dạy răn này, được ra khỏi địa ngục, sinh lên cõi trời, cõi người, hưởng mọi thú vui.	
Còn cứ theo Luận Câu Xá quyển 27 thì 3 thứ thị đạo là:	
1.Thần Biến Thị Đạo (Phạm: Fidhipratihàryaô).	
2.Kí Tâm Thị Đạo (Phạm: Anuzàsanìpratihàryaô).	
3.Giáo Giới Thị Đạo (Phạm:Àdesapratihàryaô). Ba thứ Thị đạo này tương đương với 3 thông trong 6 thông, tức là Thần Biến Thị Đạo tương đương với Thần cảnh thông, Kí Tâm Thị Đạo tương đương với Tha Tâm Thông và Giáo Giới Thị Đạo thì tương đương với Lậu tận thông. Lại vì Thần biến, Kí tâm là để giáo hóa ngoại đạo khiến họ qui phục mà tin nhận, còn Giáo giới là để khiến họ phát tâm tu hành nên được xem là tôn quí và thù thắng nhất.	
Ngoài ra, Luận Du Già Sư Địa quyển 27, Kinh Đại Bảo Tích quyển 86, Kinh Trung A Hàm quyển 35, Kinh Trường A Hàm quyển 16, Kinh Tạp A Hàm quyển 8... đều có thuyết Tam Chủng Thị Đạo, hoặc Tam Thị Hiện, Tam thần túc, nhưng nội dung hơi khác. [X. Luận Tập Dị Môn Túc Q.6; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.6; Luận Đại Tì Bà Sa Q.103]. (xt. Lục Thông, Thị Hiện).	
 	
Tam Chủng Thiền	
● Ba thứ thiền định.	
1.Thế Gian Thiền: Chỉ cho thiền định cõi Sắc và cõi Vô Sắc. Có 2 thứ:	
a) Căn Bản Vị Thiền, có 3 Phẩm: Tứ Thiền, Tứ Vô Lượng và Tứ Thông, gọi chung là Thập Nhị Môn Thiền. Người chán ngán sự tán loạn ở cõi Dục thì tu Tứ Thiền; người muốn cầu phúc lớn thì tu Tứ Vô Lượng, còn người chán sự bó buộc ở cõi Sắc thì tu Tứ Không.	
b) Căn Bản Tịnh Thiền: Gặp Phật ra đời, nghe Phật thuyết pháp, nhờ đó mà phát ngay được trí Vô Lậu, cho nên gọi là Tịnh thiền. Cũng có 3 Phẩm: Lục Diệu Môn, Thập lục đặc thắng và Thông minh thiền, theo thứ tự là pháp tu của người nhiều tuệ tính, người nhiều định tính và người định tuệ bằng nhau.	
2.Xuất Thế Thiền: Có 4 loại: Quán, Luyện, Huân, Tu.	
a) Quán Thiền: Quán là quán chiếu rõ ràng các cảnh bất tịnh nên gọi là Quán. Có 4 thứ: Cửu Tưởng, Bát bối xả, Bát thắng xứ và Thập Nhất Thiết Xứ.	
b) Luyện Thiền: Luyện là rèn luyện, tức chỉ cho Cửu Thứ Đệ định; định này từ cạn đến sâu, theo thứ tự rèn luyện Tứ Thiền đến Diệt Tận Định, không xen lẫn các niệm khác, dùng Vô Lậu rèn luyện hữu lậu, thông suốt Bát Địa. 	
c) Huân thiền: Huân là huân tập thuần thục, như tam muội Sư Tử Phấn Tấn có công năng diệt trừ sự xen tạp các niệm khác, thuận nghịch tiến thoái đều tùy ý tự tại.
d) Tu thiền: Loại thiền định siêu việt, tu các định trước làm cho tinh diệu, có thể xuất nhập một cách tự tại.	
3.Xuất Thế Gian Thượng Thượng Thiền:	
Tức 9 thứ Đại thiền nói trong kinh Địa trì quyển 5.	
a) Tự Tính Thiền: Tu quán thực tướng của tâm, không tìm cầu bên ngoài.	
b) Nhất Thiết Thiền: Được tất cả công đức tự hành, hóa tha.	
c) Nan Thiền: Thiền Sâu xa, mầu nhiệm khó tu.	
d) Nhất Thiết Môn Thiền: Tất cả thiền định đều từ môn này mà ra.	
e) Thiện Nhân Thiền: Thiền này các chúng sinh có thiện căn lớn đều cùng tu.
f) Nhất Thiết Hành Thiền: Bao nhiếp tất cả hành pháp của Đại Thừa.	
g) Trừ não thiền: Trừ diệt khổ não của chúng sinh.	
h) Thử Thế Tha Thế Lạc Thiền: Thiền khiến cho chúng sinh đều được niềm vui trong đời này và đời khác. 	
i) Thanh Tịnh Tịnh Thiền: Dứt hết hoặc nghiệp, được quả báo thanh tịnh Đại bồ đề. [X. Luận Câu Xá Q.18; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.4, phần 1; Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q.1, thượng].	
 	
Tam Chủng Thụy Miên	
● Thụy Miên nghĩa đen là ngủ gục, nghĩa bóng là phiền não; Thụy Miên ở đây là tác dụng làm cho tâm trở nên mờ tối.	
Theo Di Giáo Kinh Luận thì có 3 nguyên nhân gây ra thụy miên:	
1.Do ăn uống gây ra.	
2.Do thời tiết gây ra.	
3.Do tâm sinh ra.	
Hai nguyên nhân đầu là Thụy Miên của A La Hán, có thể dùng sự tinh tiến để đối trị; như ban ngày thì siêng năng tu tập các pháp lành, lúc đầu hôm và cuối đêm cũng không bỏ phế, nửa đêm có thể tụng kinh, không vì ngủ nghĩ mà luống phí 1 đời.Riêng thụy miên từ trong tâm sinh khởi thì có 2 cách đối trị:	
1.Đối trị bằng tư duy quán sát: Quán xét các pháp 5 ấm sinh diệt, hư hoại, nghĩ về lửa vô thường thiêu đốt các cõi thế gian, cầu trí tuệ thiền định để tự độ.	
2.Đối trị bằng giới pháp thanh tịnh:	
Thiền Định tương ứng với giới tâm, để tâm mình an trụ trong 6 cảnh sắc, thanh..., có năng lực làm cho tự địa(hoàn cảnh của mình) thanh tịnh trang nghiêm, cũng khiến cho tha địa(hoàn cảnh của người khác) không lỗi.[X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.31; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.59]. (xt. Thụy Miên).	
 	
Tam Chủng Thường	
● Chỉ cho 3 tính thường hằng của Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân:	
1.Bản Tính Thường: Bản tính của Pháp Thân là thường trụ, không sinh không diệt.
2.Bất Đoạn Thường: Báo Thân thường nương vào Pháp Thân, không có gián đoạn.
3.Tương Tục Thường: Ứng Thân sau khi mất đi lại tiếp tục hóa hiện vô cùng. 
 	
Tam Chủng Tinh Tiến	
● I.Tam Chủng Tinh Tiến. Ba thứ tinh tiến do Luận Thành Duy Thức quyển 9 thiết lập.	
1.Bị Giáp Tinh Tiến: Phát Đại thệ nguyện lợi mình lợi người mạnh mẽ, dù trải qua vô số kiếp cũng không có ý nghĩ trở lui, thề thành tựu việc lớn, cũng như người trong uy thế hùng dũng mặc giáp ra trận.	
2.Nhiếp Thiện Tinh Tiến: Thu nhiếp các thiện pháp, tinh tiến tu hành.	
3.Lợi Lạc Tinh Tiến: Đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh, tâm không mỏi mệt. 
● II.Tam Chủng Tinh Tiến.	
Ba thứ tinh tiến được thành lập trong kinh Bồ Tát thiện giới quyển 5.	
1.Trang Nghiêm Tinh Tiến: Bồ Tát phát tâm tinh cần tu tập tất cả phạm hạnh, trang nghiêm đạo quả. Lại thị hiện thụ sinh trong 3 cõi để hóa độ chúng sinh, cho đến mở lòng Đại Bi đi vào trong địa ngục để chịu khổ thay cho chúng sinh, tâm không ngừng nghỉ. 	
2.Nhiếp Thiện Pháp Tinh Tiến: Bồ Tát đã tu 6 độ, phạm hạnh, không bị phiền não, ác nghiệp và Tà Kiến khuynh đảo, thu giữ tất cả pháp lành trong thế gian và xuất thế gian, tâm không buông lơi.	
3.Lợi Ích Chúng Sinh Tinh Tiến: Bồ Tát trong tất cả thời gian, tu tập Thánh Đạo, làm lợi ích hết thảy chúng sinh, dùng mọi phương tiện hóa đạo chúng sinh, khiến họ đều đoạn diệt nhân ác, thành tựu quả thiện, dù trải vô số kiếp, tâm không hề mỏi mệt. [X. Luận Vô Tính Nhiếp Q.7]. (xt. Tinh Tiến).	
 	
Tam Chủng Tịnh Nghiệp	
● Ba thứ chính nhân tịnh nghiệp Vãng Sinh Tịnh Độ nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, đó là:	
1.Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu 10 điều thiện.
2.Thụ trì 3 qui y, đầy đủ các giới, không phạm uy nghi.	
3.Phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, khuyến khích người tinh tiến tu hành.	
 	
Tam Chủng Tịnh Nhục	
● Chỉ cho 3 thứ thịt thanh tịnh Tỉ Khưu được phép ăn mà không phạm giới.	
1.Không phải con vật bị giết để đãi mình ăn, mình không thấy nó bị giết.	
2.Không phải vì mình mà con vật bị giết, mình cũng không nghe nó kêu khi bị giết.
3.Mình không nghi ngờ là con vật bị giết để đãi mình ăn.	
Tuy nhiên, theo kinh điển Đại Thừa, thì ăn thịt là trái với tinh thần Đại Từ Bi của Đức Phật, cho nên Đại Thừa cấm chỉ ăn thịt. Còn cho phép ăn 3 thứ thịt thanh tịnh chẳng qua là phương tiện cho hàng Thanh Văn mà thôi.[X. Luật Tứ Phần Q.42; Luật Thập Tụng Q.37; Thủ Lăng Nghiêm Nghĩa Sớ Chú Kinh Q.9; Phạm Võng Kinh Yếu Giải Q.5]. (xt. Tịnh Nhục).	
 	
Tam Chủng Trang Nghiêm	
● I.Tam Chủng Trang Nghiêm.	
Cũng gọi Tam Chủng Thành Tựu Tâm Trang Nghiêm, Tam Chủng Nguyện Nghiêm, Tam Nghiêm.	
Ba loại công đức trang nghiêm cõi Tịnh Độ Cực Lạc.	
1.Quốc Độ Trang Nghiêm: Công đức trang nghiêm cõi nước của Phật, gồm có 17 thứ như Trang Nghiêm thanh tịnh công đức thành tựu, Trang Nghiêm lượng công đức thành tựu...	
2.Phật Trang Nghiêm: Gồm có 8 thứ như Trang Nghiêm tòa công đức thành tựu...
3.Bồ Tát Trang Nghiêm: Gồm có 3 thứ công đức Trang Nghiêm chia làm 29 câu, cho nên cũng gọi là Tam chủng nhị thập cửu cú trang nghiêm. [X. Luận Vãng Sinh; Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ].	
● II.Tam Chủng Trang Nghiêm.	
Chỉ cho 3 loại Y báo trang nghiêm do Tông Tịnh Độ lập ra, đó là:	
1.Địa hạ trang nghiêm: Như ánh sáng của tất cả bảo chàng phản chiếu lẫn nhau.
2.Địa thượng trang nghiêm: Như tất cả đất báu, ao rừng, lầu báu, cung điện...	
3.Hư Không trang nghiêm: Tất cả cảnh biến hóa như cung báu, mạng lưới hoa, mây báu, chim hóa, phong quang, động phát, tiếng nhạc...	
Ba loại trang nghiêm này đều là tướng thù thắng, Vô Lậu chân thực ở cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. [X. phần Huyền Nghĩa trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ].
 	
Tam Chủng Trọng Tội	
● Ba thứ tội nặng do Mật Tông thành lập. Đó là:	
1.Thoái Tam Muội Da: Sau khi nhận pháp, hành giả lui mất bản thệ, không tu hành.
2.Phá Tam Muội Da: Hành Giả đã nhận mật pháp, lại sinh tâm ngờ vực và chê bai	
Mật tạng.	
3.Việt Tam Muội Da (cũng gọi Việt Pháp Tội): Chưa được cho phép mà tự ý xem nghe. [X. Kinh Cù Hê Q.hạ; Đại Nhật Kinh Sớ Diễn Áo Sao Q.1].	
 	
Tam Chủng Tư Hoặc	
● Chỉ cho 3 thứ Tư Hoặc sinh khởi do tâm tham đắm các trần cảnh.	
1.Câu Sinh Tư Hoặc: Tư Hoặc sinh ra cùng lúc với thân, tức tâm yêu ghét sinh ra khi đầu thai.	
2.Y Kiến Tư Hoặc: Tư Hoặc sinh ra theo Kiến Hoặc, tức hoặc nghiệp phát khởi do sự dắt dẫn của tà sư, tà giáo, tà tư duy...	
3.Tam Giới Hệ Tư Hoặc (cũng gọi Chính Tam Độc): Tư Hoặc trong 3 cõi 9 địa. (xt. Kiến Hoặc, Tu Hoặc).	
 	
Tam Chủng Tức Thân Thành Phật	
● Chỉ cho 3 nghĩa Tức Thân Thành Phật: Lí cụ, Gia trì và Hiển đắc do Tông Chân Ngôn, Nhật Bản, thành lập. Ba nghĩa này đều là sự nghiệp tự nhiên, vô tác trong pháp giới bình đẳng, gọi chung là Tức Thân Thành Phật.	
Nói theo thứ tự dọc thì Lí cụ thông cả nhân quả phàm thánh; Gia trì thì suốt từ Sơ Địa trở lên cho đến quả Phật, mỗi mỗi giai vị đều có đủ sự gia trì cảm ứng; Hiển đắc chỉ cho giai vị Đệ thập nhất địa viên cực. Còn nói theo ý nghĩa ngang thì tâm bồ đề sẵn có của hành giả là Lí cụ; giáo môn của Bản Tôn và Tam Mật là Gia trì; nhân trong và duyên ngoài ứng hợp nhau thì công đức của Hải hội mạn đồ la hiện ra trước mắt là Hiển đắc. Nếu đem phối hợp với Tam Đại thì Lí cụ là Thể, Gia trì là Tướng và Hiển đắc là Dụng. [X. Dị Bản Tức Thân Thành Phật Nghĩa; Bí Tông Giáo Tướng Sao Q.6; Khai Tâm Sao Q.trung; Tông Nghĩa Quyết Trạch Tập Q.21]. (xt. Tức Thân Thành Phật).	
 	
Tam Chủng Tướng	
● I.Tam Chủng Tướng.	
Theo Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao thì Tam chủng tướng là: Tiêu tướng, Hình tướng và Thể tướng.	
1.Tiêu Tướng: Tiêu là biểu hiệu, như thấy khói thì biết có lửa...	
2.Hình Tướng: Chỉ cho hình dáng dài, ngắn, vuông, tròn...	
3.Thể Tướng: Thể tức là thể chất, như thể chất của lửa là nóng.	
● II.Tam Chủng Tướng.	
Theo Luận Đại Trí Độ quyển 1 thì Tam chủng tướng là: Giả Danh Tướng, Pháp Tướng và Vô Tướng Tướng.	
1.Giả Danh Tướng: Tất cả sự vật và chúng sinh ở thế gian đều do các duyên hòa hợp mà có những tên gọi, đều không có tự tính, hư giả chẳng thật; vì mê lầm nên chúng sinh khởi tướng chấp lấy cái giả danh này, nên gọi là Giả Danh Tướng.
2.Pháp Tướng: Các pháp 5 uẩn, 12 nhập, 18 giới... nhìn bằng con mắt thế tục thì thấy là có, nhìn bằng con mắt trí tuệ thì thấy là không; chúng sinh vì mê lầm nên khởi tướng chấp lấy các pháp này, nên gọi là Pháp Tướng.	
3.Vô Tướng Tướng: Xa lìa Giả Danh Tướng và Pháp Tướng trên thì chỉ có Vô Tướng; nhưng chúng sinh vì mê lầm nên trong vô tướng lại khởi tướng chấp thủ cho nên gọi là Vô Tướng Tướng.	
● III.Tam Chủng Tướng.	
Theo Luận Thành Thực quyển 12 thì Tam chủng tướng là Phát tướng, Chế tướng và Xả tướng.	
1.Phát Tướng: Khi tâm mờ tối li bì thì dùng hạnh tinh tiến để kích phát, gọi là Phát tướng.	
2.Chế Tướng: Khi tâm động loạn thì dùng pháp tịch lặng để cấm chế, gọi là Chế tướng.	
3.Xả Tướng: Lúc tâm không mờ tối, không động loạn thì xả bỏ Phát tướng và Chế tướng nêu trên, gọi là Xả Tướng. 	
 	
Tam Chủng Viên Mãn An Lạc	
● Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 41 thì người tu hạnh Bồ Tát có khả năng thành tựu 3 thứ viên mãn an lạc là:	
1.Thành Tựu Gia Hạnh Viên Mãn: Đối với tịnh giới không dám hủy phạm, thân khẩu ý thanh tịnh vô nhiễm, nếu có lỗi lầm thì sám hối ngay để giới thể viên mãn.
2.Thành Tựu Ý Lạc Viên Mãn: Vì pháp mà xuất gia chứ không vì mưu sinh, chỉ vì cầu bồ đề vô thượng và niềm vui Đại Niết Bàn, hăng hái mạnh mẽ, không sinh tâm biếng nhác, không xen lẫn các pháp ác, không bị khổ sinh lão bệnh tử trong đương lai.	
3.Thành Tựu Túc Nhân Viên Mãn: Ở đời trước từng tu phúc thiện, cho nên đời này các nhu cầu cho cuộc sống đều được đầy đủ, còn có khả năng giúp đỡ người khác, tâm không sẻn tiếc.	
 	
Tam Chủng Ý Sinh Thân	
● Ba thứ Ý Sinh Thân. Hàng Bồ Tát Thông Giáo Đăng địa được tam muội Như huyễn, có năng lực thị hiện vô lượng thần thông tự tại, vào khắp các cõi Phật, tùy ý không ngại, ý muốn đến nơi nào thì thân theo đến nơi ấy, cho nên gọi là Ý Sinh Thân.	
Cứ theo Phẩm Nhất thiết ngữ tâm trong Kinh Lăng Già quyển 3 thì Bồ Tát Thông Giáo có 3 thứ Ý Sinh Thân là:	
1.Tam Muội Lạc Chính Thụ Ý Sinh Thân: Khi Bồ Tát Đệ tam địa, Đệ tứ địa, Đệ ngũ địa của Thông Giáo tu Tam Muội thì chứng được niềm vui chân không tịch diệt, vào khắp tất cả cõi Phật, tùy ý không ngại.	
2.Giác Pháp Tự Tính Tính Ý Sinh Thân: Bồ Tát Thông Giáo Đệ Bát Địa biết rõ tất cả tính của tự tính các pháp như huyễn như hóa, thảy đều không có, dùng vô lượng thần lực vào khắp tất cả cõi Phật, nhanh chóng như ý muốn, tự tại vô ngại.	
3.Chủng Loại Câu Sinh Vô Hành Tác Ý Sinh Thân: Bồ Tát Đệ cửu địa và Đệ Thập Địa của Thông Giáo, biết rõ tất cả pháp đều là Phật Pháp, nếu được 1 thân thì cùng lúc phổ hiện vô lượng thân, như hình tượng trong gương, tùy theo các loại mà cùng hiện ra 1 lượt, tuy hiện các hình tượng nhưng không có tác vi.	
 	
Tam Chuyển Độc Văn	
● Cũng gọi Thập Như Tam Chuyển. Ba cách chuyển đọc văn kinh để hiển bày 3 đế Không, Giả, Trung do Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai đặt ra. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa có đoạn văn “Thập Như Thị” (Đại 9, 5 hạ): “Chư pháp Như Thị Tướng, Như Thị Tính, Như Thị Thể, Như Thị Lực, Như Thị Tác, Như Thị Nhân, Như Thị Duyên, Như Thị Quả, Như Thị Báo, Như Thị Bản Mạt Cứu Cánh Đẳng”. Đại Sư Trí Khải chia đoạn văn này làm 3 cách đọc khác nhau là Không Chuyển, Giả Chuyển và Trung Chuyển, gọi là Tam Chuyển:	
1.Không chuyển: Nếu đọc là “Thị tướng như” cho đến “Thị bản mạt cứu cánh đẳng như”, thì sẽ hiểu là “các pháp đều không”, hiển bày “Không” đế.	
2.Giả chuyển: Nếu đọc là “Như Thị Tướng” cho đến “Như Thị Bản Mạt Cứu Cánh Đẳng”, thì sẽ hiểu là “Không tức giả, hiện tượng tức sai biệt”, hiển bày “Giả” đế.
3.Trung chuyển: Nếu đọc là “Tướng như thị” cho đến “Bản mạt cứu cánh như thị” thì sẽ hiểu là “Các pháp tức thực tướng các pháp”, hiển bày “Trung” đế. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Giảng Thuật Q.2, thượng].	
 	
Tam Chuyển Pháp Luân	
● I.Tam Chuyển Pháp Luân. Gọi tắt: Tam Pháp Luân, Tam Luân.	
Chỉ cho 3 thứ chuyển pháp luân là Căn Bản Pháp Luân, Chi Mạt Pháp Luân và Nhiếp Mạt Qui Bản Pháp. Đây là danh từ phán giáo do ngài Cát Tạng thuộc Tông Tam Luận đặt ra.	
1.Căn Bản Pháp Luân: Giáo thuyết căn bản trực tiếp tuyên bày cảnh giới giác ngộ cho các vị Đại Bồ Tát. Nhất Thừa Giáo 1 nhân 1 quả nói trong Kinh Hoa Nghiêm thuộc về giáo pháp căn bản này.	
2.Chi Mạt Pháp Luân: Vì những người ít phúc, căn tính chậm lụt, chưa có khả năng hiểu được Phật Pháp nên phương tiện chia giáo pháp Nhất Thừa làm Tam Thừa mà nói các kinh. Đây là giáo pháp ngành ngọn (chi mạt) từ giáo pháp gốc rễ (căn bản) mà phân hóa ra, cho nên gọi là Chi Mạt Pháp Luân.	
3.Nhiếp Mạt Qui Bản Pháp Luân (pháp luân đưa ngọn về gốc): Đưa giáo pháp Tam Thừa chi mạt qui kết về giáo pháp Nhất Thừa căn bản, đây chính là giáo thuyết của Kinh Pháp Hoa.	
Lại nữa, các kinh Đại Thừa như Bát Nhã, Tịnh Danh, nếu nói theo ý nghĩa Bất phế Tam Thừa (không bỏ Tam Thừa) thì có thể gọi các kinh này là Chi Mạt Pháp Luân hoặc giáo pháp Tam Thừa nhập Nhất Thừa cũng có thể gọi là Chi Mạt Pháp Luân. Nếu nói theo giáo pháp Trực nhập Nhất Thừa (vào ngay Nhất Thừa) thì gọi là Căn Bản Pháp Luân.	
Ngoài ra, theo sự phán giáo của Tông Tam Luận thì Thanh Văn Tạng và Bồ Tát Tạng là chính, còn Tam Chuyển Pháp Luân thì là phụ. [X. Phẩm Tín Giải Kinh Pháp Hoa; Pháp Hoa Du Ý; Trung Luận Sớ Q.1].	
● II.Tam Chuyển Pháp Luân.	
Chỉ cho pháp luân 3 lần chuyển Tứ Đế của Đức Phật.	
1.Thị Chuyển: Chỉ ra rằng “Đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo”.	
2.Khuyến Chuyển: Khuyên rằng “Đây là khổ, các ông nên biết; đây là tập, các ông nên dứt; đây là diệt, các ông nên chứng; đây là đạo, các ông nên tu”.	
3.Chứng Chuyển: Chứng rằng “Đây là khổ, ta đã biết, không còn gì để biết; đây là tập, ta đã dứt, không còn gì để dứt; đây là diệt, ta đã chứng, không còn gì để chứng; đây là đạo, ta đã tu, không còn gì để tu”. Mỗi 1 lần chuyển đều có 4 hành tướng là nhãn, trí, minh, giác, cho nên 3 chuyển thành là 12 hành tướng. (xt. Tam Chuyển Thập Nhị Hành Tướng).	
 	
Tam Chuyển Pháp Luân Kinh	
● Phạm: Dharmacakrasùtra.Kinh, 1 quyển, do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 2.	
Lúc mới thành đạo, Đức Phật đến vườn Lộc Dã tuyên giảng về lí Tứ Đế cho 5 vị Tỉ Khưu là các ngài Kiều Trần Như... nghe. Vì Đức Phật giảng giải 3 lần, mỗi lần có 4 hành tướng, nên gọi là Tam chuyển thập nhị hành tướng mà thành kinh này.
Kinh này còn có 1 bản dịch khác là Kinh Chuyển Pháp Luân, 1 quyển, do ngài An Thế Cao dịch vào đời Đông Hán. Kinh này được xem là bản Tuyên ngôn khai giáo của Đức Phật và là nền tảng của giáo nghĩa. Phật Giáo Nam Truyền cũng có kinh này.	
 	
Tam Chuyển Thập Nhị Hành Tướng	
● Phạm: Trì-parivarta-dvàdazàkàradharma- cakra-pravartana.	
Cũng gọi Đương Tam Chuyển Tứ Luân Thập Nhị Hành Pháp Luân, Tứ Đế Pháp Luân Tam Hội Thập Nhị Chuyển Thuyết, Tam Chuyển Thập Nhị Hành Pháp Luân.
Chỉ cho 3 lần Đức Phật chuyển pháp luân Tứ Đế, mỗi một lần chuyển đều có 4 hành tướng, cộng chung thành 12 hành tướng. Còn Tam chuyển thì 4 đế mỗi đế đều có 3 chuyển: Thị Tướng Chuyển (đây là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế), Khuyến Tướng Chuyển (đây là Khổ Đế nên biết, là Tập Đế nên dứt, là Diệt Đế nên chứng, là Đạo Đế nên tu) và Chứng Tướng Chuyển (đây là Khổ Đế đã biết, là Tập Đế đã dứt, Diệt Đế đã chứng, Đạo Đế đã tu). Ba chuyển này mỗi chuyển đều có 4 hành tướng: Nhãn (Phạm: Cakwu= mắt), Trí (Phạm: Jĩàna), Minh (Phạm: Vidyà) và Giác (Phạm: Buddhi), hoặc 3 vòng xoay quanh 4 thánh đế, cho nên gọi là Thập nhị hành tướng.	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 79 thì Nhân, Trí, Minh, Giác có 2 nghĩa:	
1.Nhãn tức Pháp Trí Nhẫn, Trí tức các Pháp Trí, Minh tức các loại Trí Nhẫn và Giác Tức là các loại Trí.	
2.Nhãn nghĩa là quán thấy: Trí nghĩa là quyết đoán; Minh tức là chiếu rõ và Giác nghĩa là tỉnh biết.	
Trong mỗi đế đều có 3 chuyển 12 hành tướng, cho nên 4 đế cộng chung lại thì có 12 chuyển 48 hành tướng. Ba chuyển này theo thứ tự có thể phối với Kiến Đạo, Tu Đạo và Vô Học Đạo, cứ như thế chuyển từng món một, mỗi chuyển đều có 4 hành tướng Nhãn, Trí, Minh, Giác, cho nên Khổ Đế có 3 chuyển 12 hành tướng, các đế khác cũng thế. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.15; Luật Tứ Phần Q.32; Luận Câu Xá Q.24; Luận Du Già Sư Địa Q.95; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.4; Câu Xá Luận Quang Kí Q.24]. (xt. Chuyển Pháp Luân).	
 	
Tam Chướng	
Phạm: Trìịy-àvaranàni.Ba thứ chướng ngại.	
● I.Tam Chướng.	
Cũng gọi Tam trọng chướng.	
Chỉ cho Phiền Não Chướng, Nghiệp Chướng và Dị Thục Chướng ngăn ngại thánh đạo và các thiện căn gia hạnh trước đó.	
1.Phiền Não Chướng (Phạm: Klezàvaraịa): Bản tính con người vốn đầy đủ 3 phiền não Tham, Sân, Si, rất khó trừ bỏ, khó dạy bảo, khó mở tỏ, khó chán lìa, khó được giải thoát. Đây cũng chính là chỉ cho phiền não thường xuyên sinh khởi.	
2.Nghiệp Chướng (Phạm: Karmàvaraịa: Tức chỉ cho nghiệp 5 vô gián, là những nghiệp ác do thân, miệng, ý tạo tác ra.	
3.Dị Thục Chướng (Phạm: Vipakàvaraịa, cũng gọi Báo Chướng, Quả Báo Chướng): Những quả báo 3 đường ác do nhân phiền não và nghiệp đưa đến. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.11 (bản Bắc); Kinh Phật Danh Q.1; Luận Phát Trí Q.11; Luận Thành Thực Q.8; Luận Câu Xá Q.17; Luận Đại Trí Độ Q.5; Luận Đại Tì Bà Sa Q.115].	
● II.Tam Chướng.	
Cứ theo Kinh Đại Thừa Du Già Đại Giáo Vương Q.5 thì vì 3 thứ chướng làm trở ngại nên không được gặp pháp Tam Ma Địa của Du Già bí mật. Ba thứ chướng là:
1.Ngã Mạn Trọng Chướng: Người bị cái chướng cao ngạo nặng nề, Kiến Chấp tà ác che lấp, đến nỗi không thể hạ tâm kính thờ chư Phật, Bồ Tát, sư trưởng, phụ mẫu, không thể tu học chính pháp của Như Lai.	
2.Tật Đố Trọng Chướng: Người bị cái chướng tật đố nặng nề thường hay ganh ghét bậc hiền đức, người tài năng, tự cho mình là hay, người khác là dở, thấy người tu thiện thì mang lòng đố kị, không thể tu học chính pháp của Như Lai.	
3.Tham Dục Trọng Chướng: Người bị cái chướng nặng nề nhiều tham muốn, trây lười, ngủ nghỉ, tối tăm, động loạn, phá giới, không thể tu học chính pháp của Như Lai.	
Ba hạng người trên đây, không biết gì về nhân quả, không kính sư trưởng, cũng chẳng trọng người hiền lương, không hộ trì đạo nghiệp, gây nhiều nghiệp ác, vì thế không được gặp chính pháp Tam Mật.	
● III.Tam Chướng. Chỉ cho 3 thứ chướng ngại ngăn trở thiền định. Đó là:	
1.Hôn Trầm Ám Tế Chướng: Người thường ngủ gục li bì, tâm trí mờ tối khiến không phân biệt được điều gì, ngăn trở các thiền định, đến nỗi không khai phát được.	
2.Ác Niệm Tư Duy Chướng: Tuy không mờ tối nhưng niệm ác chợt sinh, khiến phá các giới cấm, đến nỗi làm những việc bất thiện.	
3.Cảnh Giới Bức Bách Chướng: Tuy tâm không mờ tối, không nghĩ đến các việc ác, nhưng thân lại đau nhức, hoặc bị đất vùi lửa đốt, ngã từ sườn núi, mãnh hổ rượt đuổi, ma phiền não nổi lên, các tướng ác như thế hiện ra, bức não người tu hành, khiến tâm sinh sợ hãi, đến nỗi chướng ngại các thiền định, không khai phát được.	
Ba thứ chướng nêu trên đều trở ngại việc tu tập thiền định. [X. Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn Q.4; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Giải tiêu chỉ sao Q.hạ, phần 4; Đại Tạng Pháp Số Q.9].	
● IV. Tam Chướng.	
Cũng gọi Tam Thô Trọng, Tam Phiền Não.	
Chỉ cho 3 thứ Phiền Não Chướng là Tu Hoặc, Kiến Hoặc và Vô Minh, theo thứ tự được ví dụ với da, thịt và tim, hoặc da dày da mỏng và xương.	
1.Bì Phiền Não Chướng: Chỉ cho Tu Hoặc. Tu Hoặc nổi lên khi 5 căn tiếp xúc với 5 trần bên ngoài, như da (bì) ở ngoài, nên dùng da làm ví dụ.	
2.Nhục Phiền Não Chướng: Chỉ cho Kiến Hoặc. Kiến Hoặc do mê lầm về lí luận, quan điểm mà sinh khởi, thuộc về chấp trước phân biệt trong tâm, như thịt ở phía trong da, nên dùng nhục (thịt) làm ví dụ.	
3.Tâm Phiền Não Chướng: Chỉ cho Vô Minh. Vô Minh là nguồn gốc của tất cả sự mê vọng, do mê chân theo vọng mà sinh ra, cho nên dùng tâm (tim) làm ví dụ.
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 5, phần đầu, lại lập Vô Minh làm 3 chướng Bì, Phu, Cốt(da dày, da mỏng, xương). Nghĩa là Vô Minh Phẩm thô to là Bì Chướng, Vô Minh Phẩm thô vừa là Phu Chướng và Vô Minh Phẩm nhỏ nhiệm là Cốt Chướng. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.15 (bản dịch đời Lương); Hoa Nghiêm Khổng Mục Chương Q.3]. (xt. Tam Thô Trọng, Tam Hoặc).	
 	
Tam Cổ	
● Cũng gọi Tam Cổ Chử, Tam Cổ Kim Cương, Tam Cổ Bạt Chiếc La, Tam Cổ Phạ Nhật Ra, Để Lí Thường Câu, Tam Cổ.	
Chày 3 chĩa (Phạm: Tri-zaíku), 1 trong các pháp khí của Mật Giáo.	
Tam cổ vốn là 1 thứ vũ khí của Ấn Độ đời xưa, ở đầu chia làm 3 chĩa, tượng trưng cho 3 bộ là Phật Bộ, Kim Cương Bộ, Liên Hoa Bộ của Thai Tạng Giới và 3 mật Thân, Ngữ, Ý; hoặc tượng trưng chung cho pháp môn Tam quĩ là 3 trí, 3 quán...
Theo Kinh Tô Tất Địa, khi hành giả cầm chày 3 chĩa thì không bị Tì Na Dạ Ca gây chướng ngại; còn khi niệm tụng Hộ Ma, cầm chày 3 chĩa bên tay trái thì thành tựu mọi việc. [X. Kinh Kim Cương Đính Q.2; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng].	
 	
Tam Cổ Ấn	
● Cũng gọi Tam Cốc Ấn, Tam Cổ Kim Cương Chử Ấn, Tam Cổ Chử Ấn. Ấn Khế tượng trưng hình cây chày Kim Cương 3 chĩa của Mật Giáo.	
Ấn được kết 1 nửa gọi là Tam Tiểu Cổ Ấn, đối lại, ấn này cũng được gọi là Tam Đại Cổ Ấn. Y cứ vào Nội phược và Ngoại phược của ấn mẫu mà có 2 loại là Nội Phược Tam Cổ Ấn và Ngoại Phược Tam Cổ Ấn. Ấn tướng của Nội Phược Tam Cổ Ấn là 2 tay kết Nội Phược Quyền, 2 ngón giữa dựng thẳng chạm đầu vào nhau, 2 ngón trỏ co lại như hình móc câu, đều đặt ở lưng của 2 ngón giữa (để cách khoảng chừng 1 hạt thóc), tạo thành hình dáng cây chày 3 chĩa. Ấn Ma Ma Kê nói trong Phẩm Mật Ấn Kinh Đại Nhật chính là Nội Phược Tam Cổ Ấn. Về ấn tướng của Nội Phược Tam Cổ Ấn còn có nhiều thuyết khác nhau. Trái lại, ấn mẫu ngoại phược, thì gọi là Ngoại Phược Tam Cổ Ấn. Ngoài ra, ấn Mãng Mạc Kê của Kim Cương Bộ Mẫu, ấn Kết Giới của Đại Tam Muội Da... nói trong Cam Lộ Quân Đồ Lợi Quĩ, cũng đều là Tam Cổ Ấn.	
 	
Tam Cổ Câu	
● Cũng gọi Kim Cương Câu. Móc câu 3 chĩa, vốn là 1 trong những thứ vũ khí của Ấn Độ đời xưa, về sau được Mật Giáo sử dụng để tượng trưng cho hình Tam Muội Da của các vị tôn. Như các Bồ Tát Kim Cương Câu trong Tứ nhiếp Bồ Tát của Mạn Đồ La Kim Cương Giới, Kim Cương diện thiên của Ngoại Kim Cương Bộ, Bồ Tát Đại An lạc bất không chân thực trong Viện Biến Tri của Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, Bồ Tát Bất Không Câu Quán Thế Âm của Viện Hư Không Tạng v.v... đều cầm Tam Cổ Câu. [X. Kim Cương Giới Thất Tập Q.thượng; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.2]	
 	
Tam Cổ Kích	
● Phạm: Tri-sùlahoặc Zakti. Hán âm: Điệt Lí Thủ La. Cũng gọi Tam Đầu Kích, Tam Kích Xoa, Tam Cổ Mâu.	
Gọi tắt: Tam Kích. Cây kích 3 chĩa đầu nhọn, 1 trong các thứ pháp khí của Mật Giáo.
Tam Cổ Kích là hình Tam Muội Da Của Phẫn Nộ Nguyệt Yểm Tôn trong viện Kim Cương Thủ của Mạn Đồ La Thai Tạng Giới, biểu thị ý hàng phục 3 độc Tham, Sân, Si để hiển bày nghĩa của các vị tôn thuộc 3 bộ là Phật Bộ, Kim Cương Bộ và Liên Hoa Bộ. Tam Cổ Kích là pháp khí cầm tay của các vị tôn như Hàng Tam Thế, Đại Uy Đức, Thắng Tam Thế Phẫn Nộ Nguyệt Yểm, Thiên Thủ Quan Âm, Tinh Tiến Ba La Mật... trong Hiện đồ mạn đồ la Thai Tạng Giới.	
Ngoài ra, Y Xá Na Thiên, Quảng Mục Thiên, Ô Ma Phi, quyến thuộc của Thủy Thiên... trong viện Ngoại Kim Cương Bộ, cũng đều cầm cây kích này, đại khái là tượng trưng cho đức phá dẹp ác ma trong và ngoài.[X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.16; Chư Thuyết Bất Đồng Kí Q.4].	
 	
Tam Cú	
● Ba câu chuyển ngữ của các Thiền Sư dùng để khai thị người học. Các tam cú sau đây được xem là có tính cách Đại Biểu:	
1.Vân Môn Tam Cú: Ba câu của Thiền Sư Vân Môn Văn Yển:	
a) Hàm cái càn khôn: Ngậm chứa trời đất.	
b) Mục cơ thù lượng: Tùy theo căn cơ.	
c) Bất thiệp vạn duyên: Không dính các duyên.	
2.Đức Sơn Tam Cú: Ba câu của Thiền Sư Đức Sơn Duyên Mật.	
a) Hàm cái càn khôn: Ngậm chứa trời đất.	
b) Tiệt đoạn chúng lưu: Dứt bặt các dòng.	
c) Tùy ba trục lãng: Theo nước đuổi sóng. (xt. Vân Môn Tam Cú).	
3.Ba Lăng Tam Cú: Ba câu của Thiền Sư Ba Lăng Hạo Giám: 	
a) Ngân uyển lí thịnh tuyết: Trong chén bạc đựng tuyết. 	
b) San hô chi chi sanh trứ nguyệt: Cành cành san hô chống đỡ trăng. 	
c) Kê hànthướng thụ áp hàn há thủy: Gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước. Ba câu này rất được ngài Vân Môn Văn Yển tán thưởng. Ngài từng nói (Đại 48, 313 thượng): “Sau này vào ngày giỗ của lão tăng, các ông chỉ cần cử xướng 3 câu chuyển ngữ này để cúng dường lão tăng là đủ rồi!”. [X. Nhân Thiên Nhãn Mục Q.2]. (xt. Ba Lăng Tam Chuyển Ngữ).	
4.Nham Đầu Tam Cú: Ba câu của Thiền Sư Nham Đầu Toàn Khoát:	
a) Giảo khứ giảo trụ: Chấp trước đi và đứng.	
b) Dục khứ bất khứ dục trụ bất trụ:	
Muốn thoát khỏi đi, đứng lại bị kẹt vào đi, đứng.	
c) Hoặc thời nhất hướng bất khứ hoặc thời nhất hướng bất trụ: Hoàn toàn thoát khỏi đi, đứng. [X. Nhân Thiên Nhãn Mục Q.6].	
5.Phần Dương Tam Cú: Ba câu của Thiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu: 	
a) Trước lực lớn: Lực lượng lớn mạnh. 	
b) Chuyển thân cú: Cơ dụng chắc chắn, vững chãi.	
c) Thân thiết cú: Khế hợp nhanh chóng. [X. Nhân Thiên Nhãn Mục Q.2].	
6.Lâm Tế Tam Cú: Ba câu của Thiền Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền: 	
a) Tam yếu ấn khai chu điểm trắc, Vị dung nghĩ nghị chủ tâm phân: Một niệm khai ngộ, Phật chân thật hiện tiền. 	
b) Diệu giải khởi dung vô trước vấn, Âu hòa tranh phụ tiệt lưu cơ: Dùng các pháp phương tiện để cầu giải thoát tuyệt đối.	
c) Khán thủ bằng đầu lộng ổi lỗi, Trừu khiên đô lai lí hữu nhân: Vì những người độn căn mà bày ra các pháp môn phương tiện để dắt dẫn, giúp họ khai ngộ. (xt. Lâm Tế Tam Cú).	
 	
Tam Cú Giai Đoạn	
● Gọi tắt: Tam Cú.	
Giai đoạn 3 câu. Ba câu hàm ý là Nhân, Căn, Cứu cánh hoặc Nhân, Hành, Quả. Ba câu này biểu thị giai đoạn từ tu nhân đến Phật qua của Mật Giáo, tức lấy tâm bồ đề làm nhân, lấy Đại Bi làm căn và lấy phương tiện làm cứu cánh.	
1.Tâm bồ đề là nhân: Tâm Bồ Đề tức là lòng tin trong sạch, chúng sinh sẵn có tính Phật, có đầy đủ công đức nhân quả tự hành hóa tha, vượt ngoài tất cả hí luận, thanh tịnh như hư không, được sức tin sâu, lìa tâm ngờ vực, vào được biển Phật, công đức muôn hạnh từ đó tăng trưởng.	
2.Đại bi là căn: Bi là dịch ý từ tiếng Phạm Karuịà (Hán âm: Ca lô noa); Ka nghĩa là khổ, ruịà nghĩa là cắt đứt. Từ như trồng cấy lúa tốt, Bi như cắt bỏ cỏ dạI.Căn nghĩa là có khả năng giữ gìn, giống như gốc cây giữ gìn thân cây, cành lá, hoa quả, không để gãy đổ. Tức là hành giả dùng tâm bồ đề thanh tịnh trùm khắp mọi nơi làm các Phật Sự, phát khởi bi nguyện hồi hướng chúng sinh, nhờ căn lành của chính mình và sức gia trì pháp giới của Như Lai mà các sự nghiệp vi diệu mình làm đều được thành tựu. Tức muôn hạnh do hành giả tu, nhờ Đại Bi mà tự nhiên khai phát.
3.Phương tiện là cứu cánh: Muôn hạnh đầy đủ cùng tột, không còn gì thêm nữa, phương tiện tùy cơ độ sinh được tự tại, mọi việc làm được rốt ráo, tức diệu quả đề hồ, nguồn gốc tam mật.	
Nếu đem Tam cú phối hợp với Ngũ chuyển thì tâm bồ đề là nhân phối với phát tâm, Đại Bi là căn phối với tu hành, phương tiện là cứu cánh phối với bồ đề, Niết Bàn, cứu cánh. Nếu đem phối hợp với Tam bộ thì nhân phối với Liên Hoa Bộ Năng Tàng, căn phối với Kim Cương Bộ Trí Đức và cứu cánh phối với Phật Bộ Viên Mãn. [X. Kinh Đại Nhật Q.1; Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Q.1; Luận Bồ Đề Tâm; Đại Nhật Kinh Sớ Q.1, 2].	
 	
Tam Cụ Túc	
● Đầy đủ 3 thứ. Tức chỉ cho lô hương, bình hoa và chân đèn cúng dường ở trước Phật.	
 	
Tam Cúng Dường	
● Ba pháp cúng dường được nêu trong Phổ Hiền hành nguyện sớ, đó là:	
1.Tài Cúng Dường: Đem của báu thế gian và các thứ cúng dường thượng diệu để cúng dường chư Phật và Bồ Tát.	
2.Pháp Cúng Dường: Y theo giáo pháp Đức Phật dạy mà tu mọi hạnh, cho đến không bỏ hạnh Bồ Tát, không lìa tâm bồ đề, đó chính là đem pháp cúng dường chư Phật và Bồ Tát.	
3.Quán Hạnh Cúng Dường: Nương vào diệu quán Trung Đạo mà quán xét trong tâm 1 niệm có đầy đủ pháp Tam đế, không hề thiếu xót, chúng sinh và chư Phật là bình đẳng không 2, phiền não sinh tử tức là bồ đề Niết Bàn, niệm niệm quán xét như thế chính là cúng dường chư Phật và Bồ Tát. (xt. Cúng Dường). 	
 	
Tam Cử	
● Ba tội được nêu ra (cử) để chúng tăng xét xử trong khi làm pháp yết ma. Người vi phạm 1 trong 3 tội này thì bị đuổi ra khỏi Đại Chúng. Tam cử là:	
1.Bất Kiến Cử: Người phạm tội, sau khi được người khác thành thực khuyên bảo nhưng vẫn không chịu thừa nhận là mình có tội.	
2.Bất Sám Cử: Người có lỗi nhưng không có tâm ăn năn sửa đổi.	
3.Ác Kiến Bất Xả Cử: Người cho mình biết tất cả pháp do Đức Phật nói, đồng thời chủ trương phạm dâm dục không phải là chướng ngại đạo pháp. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng, phần 1, phần 2; thiên Trị Nhân trong Tăng Yết Ma Q.hạ].	
 	
Tam Cực Thiểu	
● Chỉ cho đơn vị nhỏ nhất của 3 thứ là vật chất, danh xưng và thời gian. Đơn vị nhỏ nhất của vật chất là cực vi; đơn vị nhỏ nhất của danh xưng là 1 chữ; đơn vị nhỏ nhất của thời gian là sát na. [X. Luận Câu Xá Q.12].	
 	
Tam Cương	
● I.Tam Cương.	
Ba chức vụ nòng cốt lãnh đạo chúng tăng trong tùng lâm là Thượng Tọa, Tự Chủ và Đô Duy Na.	
1.Thượng tọa (Phạm: Sthavira): Vốn chỉ cho vị Tỉ Khưu Thượng tọa có tuổi hạ cao, ở đây chỉ cho người có tuổi hạ cao, danh đức trọng vọng được cử ra để thống lãnh chúng tăng.	
2.Tự chủ (Phạm: Vihàra-svàmin):	
Vốn chỉ cho người xây cất chùa viện, ở đây thì chỉ cho người trông coi việc tu tạo điện đường trong chùa hoặc quản lí mọi việc...	
3.Đô Duy Na, gọi tắt: Duy Na: Đô duy là tiếng Hán, Na là tiếng Phạm karmadàna (dịch âm là Yết mA Đà Na, dịch ý là trao việc), bởi thế, Đô Duy Na là danh từ ghép chung cả Phạm và Hán. Hoặc được dịch là Duyệt Chúng(làm cho chúng tăng đẹp lòng), là trông coi các việc lặt vặt trong chúng tăng.	
Chế độ Tam Cương bắt đầu được đặt ra vào thời đại Diêu Tần (cuối thế kỉ IV). [X. Luận Tập Dị Môn Túc Q.4; Đại đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện Q.thượng; Phật Tổ Thống Kỉ Q.38].	
● II.Tam Cương.	
Chỉ cho 3 chức vụ: Tự chủ, Tri Sự, Duy Na. Có khi cũng gọi là Thượng Tọa, Duy Na, Điển Tọa. [X. Đại Tống Tăng Sử Lược Q.trung]. 	
 	
Tam Diệt Đế	
● Chỉ cho 3 loại Diệt Đế do Tông Duy Thức dựa vào 3 tính mà lập ra.	
1.Tự Tính Diệt: Tự tính của tính Biến Kế Sở Chấp chẳng sinh. Diệt nghĩa là chẳng sinh. Tự tính chẳng sinh, giả gọi là Diệt, hoàn toàn chẳng thuộc về Đế. Đó là tính thực đế giả.	
2.Nhị Thủ Diệt: Nhị thủ (năng thủ, sở thủ) của Tính Y Tha Khởi là chẳng sinh. Diệt là trạch diệt. Theo ngài Hộ Pháp thì đoạn trừ năng thủ, sở thủ của Tính Y Tha Khởi thuộc phần nhiễm thì có thể được bất sinh, bất sinh là trạch diệt, đó tức là Diệt Đế. Năng thủ, sở thủ chẳng sinh là cửa của trạch diệt từ đó mà ra, cho nên trạch diệt giả gọi là Tính Y Tha Khởi, nhưng thể của diệt thì chẳng phải tính Y tha khởi.Đó là tính giả đế thực. Còn theo ngài An Tuệ thì năng thủ, sở thủ là tính Biến Kế Sở Chấp, nhị thủ nương vào phần tự thể của thức nhiễm ô là tính Y tha khởi.Nếu dứt phần tự thể của Tính Y Tha Khởi làm chỗ nương cho năng thủ, sở thủ này thì có thể được không sinh, không sinh tức là diệt, giả gọi là Tính Y Tha Khởi.	
3.Bản Tính Diệt: Tức bản tính của chân như vốn vắng lặng. Bản tính chân như không có nhiễm ô, cho nên là bản tính diệt. Chân Như là bản tính diệt, nếu chỉ nói theo “thuyên”(giải rõ)thì là tính thực, đế giả; còn nếu nói cả “thuyên” và “chỉ”(yếu chỉ) thì là đế và tính đều thực. [X. Luận Thành Duy Thức Q.8; Luận Biện Trung Biên Q.trung; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.9, phần đầu].	
 	
Tam Diệu	
● Chỉ cho thuyết “Tâm, Phật và chúng sinh” dung hòa vào nhau một cách mầu nhiệm tự tại do Tông Thiên Thai thành lập. Đây là từ ngữ hình dung sự bao nhiếp lẫn nhau giữa mình và người.	
Bởi vì Kinh Pháp Hoa có 2 diệu là Tương đãi diệu và Tuyệt đãi diệu; 2 diệu này được dùng để dung hợp 3 pháp Tâm, Phật và chúng sinh 1 cách mầu nhiệm thì pháp chúng sinh cũng có 2 diệu, pháp Phật và pháp Tâm mỗi pháp cũng đều có 2 diệu, dung hòa lẫn nhau 1 cách tự tại mà thành là Tam diệu.[X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.2, thượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.2, thượng].	
 	
Tam Diệu Hạnh	
● Phạm: Trìịi sucaritàni.Pàli: Tìịi sucaritàni.Cũng gọi Tam Thanh Tịnh. Đối lại: Tam Ác Hạnh.	
Chỉ cho diệu hạnh của thân, ngữ và ý, đó là:	
1.Thân Diệu Hạnh (Phạm: Kàyasucarita): Chỉ cho tất cả thân nghiệp thiện như gia hạnh, căn bản, hậu đắc...	
2.Ngữ Diệu Hạnh (Phạm: Vàksucarita): Cũng là tất cả ngữ nghiệp thiện gia hạnh, căn bản, hậu đắc...	
3.Ý Diệu Hạnh (Phạm: Mana- sucarita): Chỉ cho tất cả sự suy nghĩ lương thiện, cũng tức là 3 ý nghiệp không tham, không sân và Chính Kiến...	
Giữa Tam Diệu Hạnh và Thiện Nghiệp đạo có sự khác nhau, tức là Nghiệp đạo chỉ dùng căn bản của thô Phẩm làm tính, không bao gồm các cái thiện khác; còn Diệu hạnh thì hàm nhiếp tất cả thiện. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng Ý Nghiệp lấy Tư (suy nghĩ) làm thể, chủ trương Tư và Vô tham đều có thể riêng biệt, vì thế lập vô tham, vô sân, Chính Kiến của Ý Nghiệp và Phi nghiệp làm Ý Diệu Hạnh. Kinh Lượng Bộ cho rằng vô tham... lìa Tư ra thì không có thể riêng biệt, cho nên vô tham... chính là Ý Nghiệp, vì thế, ngoài Ý Nghiệp ra, Kinh Lượng Bộ không lập vô tham... làm Ý Diệu Hạnh. Ngoài ra, Luận Đại Tì Bà Sa quyển 17 cho rằng các thân diệu hạnh tức là thân thanh tịnh, các ngữ diệu hạnh tức là ngữ thanh tịnh, các ý diệu hạnh tức là ý thanh tịnh, cho nên gọi Tam Diệu Hạnh là Tam Thanh Tịnh. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.11; Luận Tập Dị Môn Túc Q.3; Luận Đại Tì Bà Sa Q.112; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.41].	
 	
Tam Dục	
● I.Tam Dục.	
Ba cái tham muốn trong tâm chúng sinh, đó là:	
1.Hình Mạo Dục: Thấy dáng người xinh đẹp liền sinh lòng tham đắm.	
2.Tư Thái Dục: Thấy cử chỉ đi đứng khoan thai, thái độ vui vẻ, yểu điệu liền sinh tâm ái nhiễm.	
3.Tế Xúc Dục: Thấy làn da của nam, nữ mịn màng, bóng láng liền sinh tâm đắm nhiễm.	
Kinh Đại Niết Bàn (bản Bắc) quyển 12 (Đại 12, 434 thượng) nói: “Lúc Đại Bồ Tát quán xét như thế thì tất cả xương trong thân đều chia lìa. Quán được như vậy rồi liền dứt tam dục”.	
● II.Tam Dục.	
Ba thứ dục của người xuất gia nói trong Kinh Niết Bàn, đó là:	
1.Ác Dục: Muốn làm bậc Thượng thủ trong Đại Chúng, khiến tất cả chư tăng phải theo mình, 4 chúng đều phải cúng dường cung kính khen ngợi mình; nếu có nói pháp cho họ nghe thì muốn họ đều tin nhận và dâng cúng cho mình y phục, thức ăn, nhà cửa... dồi dào.	
2.Đại Dục: Bảo cho 4 chúng biết mình đã được Sơ thụ cho đến Tứ vô ngại trí để mong lợi dưỡng.	
3.Dục Dục: Muốn được sinh lên cõi trời Phạm Thiên cho đến dòng Sát Đế Lợi để được tự tại.	
● III.Tam Dục.	
Chỉ cho 3 thứ dục vọng lớn ở cõi Dục nói trong thiên Pháp Giới của Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập quyển 3, đó là:	
1.Ẩm Thực Dục: Đối với các thức ăn uống thơm ngon, người phàm phu thường sinh tâm tham đắm.	
2.Thụy Miên Dục: Tâm người phàm phu thường mờ tối, không chịu siêng năng tu hành đạo nghiệp, chỉ thích ngủ nghỉ.	
3.Dâm Dục: Tất cả nam nữ đều say đắm nhau, làm các việc dâm dục.	
 	
Tam Duyên	
● Cũng gọi Nhiếp Thủ Tam Duyên. Chỉ cho Thân Duyên, Cận duyên và Tăng Thượng Duyên. Từ ngữ này có xuất xứ từ Quán Kinh Sớ Định Thiện Nghĩa quyển 3 của ngài Thiện Đạo đời Đường, nói về duyên do mà những hành giả tu Tịnh Độ được ánh sáng của Đức Phật A Di Đà nhiếp thủ. Tam duyên là:	
1.Thân Duyên: Khi hành giả miệng xưng danh hiệu Phật, thân lễ kính Phật, tâm thầm niệm Phật thì Phật nghe người ấy xưng danh, thấy người ấy lễ kính, biết người ấy niệm Phật. Như vậy, hành giả và Phật nhớ nghĩ lẫn nhau, cả 2 đều có sự quan hệ thân thiết không thể chia cắt được.	
2.Cận Duyên: Khi hành giả muốn thấy Phật thì Phật liền đáp ứng lòng mong muốn ấy của hành giả mà hiện ra ở gần bên hành giả.	
3.Tăng Thượng Duyên: Hành Giả xưng niệm danh hiệu Phật, niệm niệm diệt trừ tội chướng, lúc lâm chung, Thánh chúng đến đón, không bị nghiệp chướng trói buộc, chắc chắn được vãng sinh.	
Ngoài ra, Tam duyên cũng chỉ cho Từ Bi Duyên (tức Chúng Sinh Duyên), Pháp Duyên và Vô Duyên Duyên. (xt. Từ Bi).	
 	
Tam Dư	
● Cũng gọi Tam Chủng Dư.	
Dư là thừa ra, sót lại.Nghĩa là hàng Nhị Thừa Thanh Văn, Duyên Giác Tuy đã vào Niết Bàn Vô Dư nhưng vẫn còn sót lại 3 thứ là phiền não, nghiệp và quả báo. Đó là:
1.Phiền Não Dư (cũng gọi Chướng Dư): Hàng Nhị Thừa tuy đã dứt trừ Phiền Não Chướng, vào Niết Bàn Vô Dư nguội thân bặt trí, nhưng vẫn chưa đoạn trừ Sở Tri Chướng, các phiền não nhỏ nhiệm vẫn chưa được diệt hết, đây chính là tàn dư của phiền não.	
2.Nghiệp Dư (cũng gọi Đạo Dư): Hàng Nhị Thừa tuy đã dứt trừ tất cả nghiệp hữu lậu, nhưng vẫn còn chịu thân biến dịch và nghiệp Vô Lậu tàn dư.	
3.Quả Báo Dư (cũng gọi Quả Dư, Báo Dư, Khổ Dư): Hàng Nhị Thừa tuy đã đoạn trừ Phiền Não Chướng, dứt hết nghiệp hữu lậu, xả bỏ thân phần đoạn mà vào Niết Bàn Vô Dư, nhưng vì chưa đoạn trừ Sở Tri Chướng, chưa diệt hết nghiệp Vô Lậu, chưa dứt bỏ thân biến dịch nên vẫn còn chịu quả báo của thân biến dịch tàn dư. [X. Luận Phật Tính Q.3; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.thượng; Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí Q.50].	
 	
Tam Đa	
● I.Tam Đa.	
Chỉ cho 3 việc mang lại nhiều công đức. Đó là gần gũi bạn tốt, lắng nghe pháp âm và tu Bất Tịnh Quán. [X. Kinh Thập Thượng trong Trường A Hàm Q.9]. 	
● II.Tam Đa.	
Chỉ cho 3 việc: Thường cúng dường Phật, thường gần bạn lành, thường thưa hỏi về pháp yếu của Phật. [X. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Giải Q.trung].	
● III.Tam Đa.	
Chỉ cho 3 pháp quán của Tông Thiên Thai.(xt. Tam Quán).	
● IV. Tam Đa.	
Chỉ cho 3 việc: Làm phúc, cúng dường và cầu pháp.	
Làm tất cả các việc trên đây đều được nhiều công đức nên gọi là Đa.	
 	
Tam Đà La Ni	
● I.Tam Đà La Ni.	
Chỉ cho 3 Đà La Ni đầu tiên của 500 Đà La Ni nói trong Luận Đại Trí Độ quyển 5.Đó là:	
1.Văn Trì Đà La Ni: Tai nghe và nhớ giữ không quên.	
2.Phân Biệt Đà La Ni: Phân biệt và biết rõ các đối tượng của thế giới khách quan.
3.Nhập Âm Thanh Đà La Ni: Đối với những lời chê bai hay khen ngợi của người khác không động tâm.	
● II.Tam Đà La Ni.	
Chỉ cho 3 Đà La Ni nói trong Phẩm Khuyến phát Kinh Pháp Hoa. Ba Đà La Ni này tương đương với 3 pháp quán Không, Giả, Trung của Tông Thiên Thai.Đó là:
1.Toàn Đà La Ni: Toàn nghĩa là xoay chuyển. Phàm phu chấp trước Hữu Tướng, nên phải khiến họ xoay chuyển giả tướng sai biệt để thể nhập vào lí “Không” bình đẳng; đây là “Không trì” (nắm giữ cái Không) của “từ Giả vào Không”.	
2.Bách Thiên Vạn Ức Đà La Ni: Xoay chuyển cái Không bình đẳng mà nhập vào cái giả tướng(thế giới hiện tượng)của trăm nghìn muôn ức pháp sai biệt; đây chính là “Giả trì” của “từ Không vào Giả”.	
3.Pháp Âm Phương Tiện Đà La Ni: Dùng Không trì và Giả trì nói trên làm phương tiện mà nhập vào Trung Đạo tuyệt đối; đây chính là “Trung trì” của Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế.	
● III.Tam Đà La Ni.	
Chỉ cho Đại Bi Tâm Đà La Ni, Phật Đính tôn thắng Đà La Ni và Tiêu tai diệu cát tường Đà La Ni, được đọc tụng vào thời khóa buổi chiều hàng ngày. [X. điều Nhật Trung Hành Sự trong Xương Thụ Lâm Thanh Qui Q.thượng].	
 	
Tam Đại	
● I.Tam Đại.	
Chỉ cho bản thể, tướng trạng và tác dụng của Chân Như theo thuyết trong Luận Đại Thừa Khởi Tín. Ba thứ này rất rộng lớn nên gọi là Đại.Đó là:	
1.Thể Đại: Bản thể của chân như thường hằng bất biến, không thêm không bớt, bao trùm khắp tất cả, nên gọi là Thể Đại.	
2.Tướng Đại: Tướng trạng của chân như đầy đủ vô lượng công đức trí tuệ... Theo nghĩa Như Lai Tạng thì tướng công đức vô lượng như cát sông Hằng nên gọi là Tướng Đại.	
3.Dụng Đại: Tác dụng củachân như có năng lực sinh ra hết thảy nhân quả thiện của thế gian và xuất thế gian, nên gọi là Dụng Đại.	
Luận Đại Thừa Khởi Tín (Đại 32, 579 thượng) nói: “Tự thể của chân như trong tất cả phàm phu, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và chư Phật, đều không có thêm bớt, chẳng phải trước sinh, sau diệt mà là rốt ráo thường hằng, từ xưa đến nay, vốn tự đầy đủ tất cả công đức. Tự thể ấy có Đại Trí tuệ quang minh, chiếu rọi khắp pháp giới; tự tính thanh tịnh tâm, thường lạc ngã tịnh, tự tại bất biến, đầy đủ Phật Pháp Không lìa, không đoạn, không khác, nhiều hơn số cát sông Hằng, không thể nghĩ bàn; do các nghĩa ấy mà tự thể chân như được gọi là Như Lai Tạng, cũng gọi là Như Lai Pháp Thân”. Đây là thuyết Chân Như Duyên Khởi của Luận Đại Thừa Khởi Tín. Ngoài ra, các thuyết Duyên Khởi như Lục Nhân Tứ Duyên Duyên Khởi của Tiểu Thừa, A Lại Da Thức Duyên Khởi của Tông Pháp Tướng, Pháp Giới Duyên Khởi của Tông Hoa Nghiêm... đều có lập “Tam Đại”. [X. Đại Thừa Khởi Tín Luận Sớ Q.thượng; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.thượng; Đại Thừa Khởi Tín Luận Biệt Kí].	
● II.Tam Đại.	
Chỉ cho bản thể, tướng trạng và tác dụng rộng lớn vô biên của vũ trụ pháp giới theo thuyết của Mật Tông. Đó là:	
1.Thể Đại: Thể của 6 Đại đất, nước, lửa, gió, hư không và thức đều hàm nhiếp trong hết thảy hữu tình và phi tình.	
2.Tướng Đại: Chỉ cho tướng trạng rõ ràng của 4 mạn đồ la là Đại Mạn Đồ La, Tam Muội Da Mạn Đồ La, Pháp Mạn Đồ La và Yết Ma Mạn Đồ La.	
3.Dụng Đại: Chỉ cho tác dụng của Tam Mật thân, ngữ, ý ứng hợp với nhau trong nghĩa sâu kín.	
 	
Tam Đại Bí Pháp	
● Cũng gọi Tam bí. Chỉ cho 3 pháp môn Đại Bí Mật của tông Nhật Liên, Nhật Bản. Đó là:	
1.Bản Môn Bản Tôn.	
2.Bản Môn Đề Mục.	
3.Bản Môn Giới Đàn.	
Ba pháp môn này rất sâu xa, mầu nhiệm, là pháp chứng ngộ giữa Phật với Phật.	
 	
Tam Đại Bộ	
● I.Tam Đại Bộ. Cũng gọi Thiên Thai Tam Đại Bộ, Pháp Hoa Tam Đại Bộ, Tam Đại Chương Sớ. Chỉ cho 3 bộ sách căn bản của tông Thiên Thai là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú 10 quyển, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa, 10 quyển và Ma Ha Chỉ Quán, 10 quyển, do Đại Sư Trí Khải soạn, đệ tử của ngài là sư Quán Đính ghi chép. Trong đó, bộ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú được ngài Trí Khải giảng ở chùa Ngõa Quan tại Kim Lăng vào năm Khai Hoàng thứ 7 (587) đời Tùy, nội dung giải thích rõ câu văn của Kinh Pháp Hoa; Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa lúc đầu được ngài giảng ở chùa Ngõa Quan, sau, vào năm Khai Hoàng thứ 13 (593) lại giảng ở chùa Ngọc Tuyền tại Kinh Châu, nội dung giảng rõ về đề kinh và giáo tướng của Pháp Hoa; còn Ma Ha Chỉ Quán cũng do ngài Trí Khải giảng cùng thời gian và cũng ở chùa Ngọc Tuyền, nội dung giải thích về pháp quán tâm của Kinh Pháp Hoa. Về các sách chú sớ Tam Đại bộ thì có: Tam Đại bộ khoa văn 16 quyển (Trạm Nhiên), Tam Đại Bộ Bổ Chú 14 quyển (Tòng nghĩa) và Tam Đại bộ độc giáo kí 20 quyển (Pháp Chiếu). [X. Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.10, thượng; Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện; Đệ tử chí trong Thích Môn Chính Thống Q.3; Sơn Gia Chính Thống Học Tắc Q.thượng].	
● II.Tam Đại Bộ.	
Chỉ cho 3 bộ sách lớn của Luật Tông do Luật sư Đạo Tuyên soạn vào đời Đường, đó là: Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao 3 quyển, Tứ Phần Luật Giới Bản Sớ 4 quyển và Tứ Phần Luật Yết Ma Sớ 4 quyển. Ba bộ này là sách căn bản của Tứ Phần Luật Tông Trung Quốc. Ngoài ra, còn thêm Thập Tì Ni Nghĩa Sao 3 quyển và Tỉ Khưu Ni Sao 3 quyển mà gọi là Ngũ Đại Bộ. (xt. Ngũ Đại Bộ).	
 	
Tam Đại Ngũ Tiểu Bộ	
● Tam Đại bộ chỉ cho Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú 10 quyển, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa 10 quyển và Ma Ha Chỉ Quán 10 quyển. Còn Ngũ tiểu bộ thì chỉ cho Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ 1 quyển, Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa 2 quyển, Kim Quang Minh Kinh Văn Cú 6 quyển, Quán Âm Huyền Nghĩa 2 quyển và Quán Âm Nghĩa Sớ 2 quyển.	
Tất cả những sách trên đây đều do Đại Sư Trí Khải thuộc Tông Thiên Thai soạn vào đời Tùy. (xt. Tam Đại Bộ, Ngũ Tiểu Bộ).	
 	
Tam Đại Nguyện	
● I.Tam Đại Nguyện.	
Cũng gọi Tam Đại Thệ Nguyện, Tam Hoằng Nguyện.	
Chỉ cho 3 thệ nguyện lớn của Phu Nhân Thắng Man.	
Cứ theo chương Tam Nguyện trong Kinh Thắng Man, sau khi được Đức Phật Thụ Kí, Phu Nhân Thắng Man liền phát 3 Đại Nguyện:	
1.Dùng thực nguyện này đem lại sự an ổn cho vô lượng vô biên chúng sinh; nhờ căn lành này, nguyện trong tất cả đời được trí chính pháp.	
2.Sau khi được trí chính pháp sẽ hết lòng nói pháp chúng sinh nghe mà không bao giờ mỏi mệt, nhàm chán.	
3.Đối với chính pháp mình nhiếp thụ sẽ bỏ cả thân mệnh, tài sản để hộ trì. Phu nhân Thắng Man phát nguyện xong, Đức Thế Tôn liền ghi nhận 3 Đại thệ nguyện của Bà. Vì 3 nguyện này là những lời thề nguyền chân thực rộng lớn nên Đức Phật đem thu nhiếp tất cả các thệ nguyện của các Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng vào trong 3 Đại Nguyện náy, giống như tất cả sắc đều vào cõi không. [X. Kinh Đại Bảo Tích Q.119; Thắng Man Bảo Quật Q.thượng, phần cuối; Thắng Man nghĩa sớ; Thắng Man Kinh Sớ Tường Huyền Kí Q.6].	
● II.Tam Đại Nguyện.	
Chỉ cho 3 thệ nguyện lớn của ngài Nhật Liên, Tổ khai sáng của Tông Nhật Liên, Nhật Bản, khi ngài bị lưu đày đến đảo Tá độ. Ba thệ nguyện ấy là:	
1.Nguyện được làm cột trụ của Nhật Bản.	
2.Nguyện được làm con mắt của Nhật Bản.	
3.Nguyện được làm chiếc thuyền của Nhật Bản.	
Tức nguyện hoằng dương Kinh Pháp Hoa để thực hiện 3 Đại Nguyện trên.	
 	
Tam Đại Thừa	
● Chỉ cho 3 nghĩa của Đại Thừa nói trong Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa quyển thượng. Đó là:	
1.Tính Thừa (cũng gọi Lí Thừa): Lí tính rỗng không thông suốt, tự nhiên vận chuyển các pháp.	
2.Tùy Thừa: Trí theo lí cảnh, như nắp theo hộp, tùy lí vận chuyển.	
3.Đắc Thừa: Đắc nghĩa là được quả, được cơ. Nhờ được quả nên có khả năng tự giải thoát.	
Tam Đại Thừa này là thường, lạc, ngã tịnh nên cùng với 3 đức Pháp Thân, Bát Nhã và giải thoát là một, không khác. Lại nữa, Tam Quĩ: Chân Tính (tức Lí thừa), Quán Chiếu (tức Tùy Thừa) và Tư Thành (tức Đắc Thừa) được nói trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 5 hạ, cũng tương tự với Tam Đại Thừa này. Tam Đại Thừa, Tam Quĩ, cho đến Tam đạo rốt cuộc là cùng thể khác tên, đều là diệu pháp có đầy đủ tam thiên tam đế, mỗi mỗi pháp đều dung nhập với nhau một cách mầu nhiệm, tự tại.[X. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.11 (bản dịch đời Lương); Thập Nhị Môn Luận Sớ Q.1].	
 	
Tam Đàn	
● Cũng gọi Tam Thí. Đàn nói đủ là Đàn Na, nghĩa là bố thí. Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 14 thì Tam đàn là:	
1.Tài Thí (cũng gọi Tư Sinh Thí): Đem tài vật của mình bố thí cho người.	
2.Pháp Thí: Nói pháp cho người khác nghe, giúp họ khai ngộ đắc đạo.	
3.Vô Uý Thí: Nói cho người nghe về sự lợi ích của lòng can đảm, khiến họ không sợ hãi.	
Ngoài ra, Đại Minh Tam Tạng Pháp Số quyển 11, căn cứ vào công đức bố thí có hơn kém khác nhau mà lập thành Tam thí như sau:	
1.Hạ Phẩm Thí: Thấy người đói khát, đem thức ăn uống đến cho, đó là Ẩm Thực Thí.	
2.Trung Phẩm Thí: Thấy người nghèo cùng, đem tài vật quí báu đến cho, đó là Trân Bảo Thí.	
3.Thượng Phẩm Thí: Cắt thịt mình cho chúng sinh, bỏ thân mệnh để cứu người khác, đó là Thân Mệnh Thí. [X. Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Q.8; Luận Kim Cương Bát Nhã Q.3 (Vô Trước); Duy Ma Kinh Văn Sớ Q.8; Chư Kinh Yếu Tập Q.10; Hoa Nghiêm Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.22]. (xt. Bố Thí).	
 	
Tam Đàn Đại Giới	
● Nghi thức thụ giới được chia làm 3 giai đoạn gọi là Tam Đàn Đại Giới.Tức là:
1.Sơ Đàn Chính Thụ: Truyền giới Sa Di và Sa Di Ni.	
2.Nhị Đàn Chính Thụ: Truyền giới Tỉ Khưu và Tỉ Khưu Ni.	
3.Tam Đàn Chính Thụ: Truyền giới Bồ Tát Xuất Gia.	
Về thời gian truyền giới thì từ khoảng 30 ngày đến 40 ngày. Chủ trì giới đàn gồm có 10 vị Hòa Thượng, trong đó, 1 vị Đắc Giới Hòa Thượng, 1 vị Yết Ma A Xà Lê, 1 Vị Giáo Thụ A Xà Lê, gọi là Tam Sư Hòa Thượng, cùng với 7 vị Tôn Chứng A Xà Lê, gọi chung là Tam Sư Thất Chứng.	
Khi truyền giới thì 2 đàn giới xuất gia chính thụ được truyền trước, sau đó, đến giới Bồ Tát Xuất Gia. Cuối cùng đến giới tại gia thì chia làm 2 giai đoạn là Tam Qui Ngũ giới và giới Bồ Tát. [X. Truyền Thụ Tam Đàn Hoằng Giới Pháp Nghi (Pháp Tạng); Truyền Giới Chính Phạm (Độc thể)]. (xt. Truyền Giới).	
 	
Tam Đạo	
● I.Tam Đạo.	
Cũng gọi Tam Tụ.	
Chỉ cho Hoặc Đạo, Nghiệp Đạo và Khổ Đạo; ba đạo này là nhân quả của sự sinh tử lưu chuyển.	
1.Hoặc Đạo (cũng gọi Phiền Não Đạo): Là vọng tâm mê hoặc não loạn sự lí các pháp.	
2.Nghiệp Đạo: Do vọng tâm phát khởi mà 3 nghiệp thân, khẩu, ý tạo tác.	
3.Khổ Đạo: Lấy hoặc nghiệp làm nhân, chiêu cảm quả của 6 đường trong 3 cõi.
Đạo có nghĩa là thông suốt; 3 đức này là từ Hoặc Khởi Nghiệp, do nghiệp cảm khổ; rồi trong Khổ lại khởi Hoặc, cứ thế xoay vần lẫn nhau, sinh tử không dứt, vì thế gọi là Tam đạo. Cũng có chỗ giải thích Hoặc, Nghiệp, Khổ như cái bánh xe quay vòng không dứt nên gọi là Tam đạo. Kim Quang Minh Huyền Nghĩa quyển thượng đem 12 nhân duyên phối hợp với Tam đạo, cho rằng 3 chi Vô Minh ở quákhứ, Ái và Thủ ở hiện tại là Phiền Não Đạo, 2 chi Hành ở quá khứ và Hữu ở hiện tại là Nghiệp Đạo, 7 chi Thức, Danh Sắc, Lục nhập, Xúc, Thụ ở hiện tại và Sinh, Lão Tử ở vị lai là Khổ Đạo.	
Tông Thiên Thai thì y cứ vào Tam Báo: Phần Đoạn, Phương Tiện, và Thực Báo mà mỗi báo nói 3 đạo khác nhau, tức cho rằng Kiến Hoặc và Tư Hoặc là Phiền Não Đạo phiền não tẩm tưới nghiệp gọi là Nghiệp đạo, chiêu cảm sự sống trong 3 cõi là Khổ đạo, đây là “Phần đoạn tam đạo”. Trần Sa Hoặc là Phiền Não Đạo, nghiệp Vô Lậu gọi là Nghiệp Đạo, biến dịch sinh tử gọi là Khổ Đạo, đây là “Phương tiện tam đạo”. Vô Minh Hoặc là Phiền Não Đạo, nghiệp chẳng phải hữu lậu chẳng phải Vô Lậu là Nghiệp Đạo, cõi kia biến hóa đổi dời gọi là Khổ Đạo, đây là “Thực Báo Tam Đạo”.
Ngoài ra, theo thuyết Viên Giáo của Thiên Thai thì Tam đạo và 3 đức Pháp Thân, Bát Nhã, giải thoát, cùng với Tam quĩ: Chân tính, Quán Chiếu và Tư thành, đều dung hợp lẫn nhau một cách tự tại mầu nhiệm mà cùng thành diệu pháp đầy đủ tam thiên tam đế. [X. Luận Câu Xá Q.9; Luận A Tì Đàm Tâm Q.8; Luận Du Già Sư Địa Q.93; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.13; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.5, hạ].
● II.Tam Đạo.	
Chỉ cho 3 giai vị của hàng Thanh Văn và Bồ Tát là Kiến Đạo, Tu Đạo, Vô Học Đạo.
1.Kiến Đạo (Phạm: Drazana-màrga), cũng gọi Kiến Địa: Tức giai vị bắt đầu thấy Tứ Đế và đoạn trừ Kiến Hoặc.	
2.Tu Đạo (Phạm: Bhàvanà-màrga), cũng gọi Tu địa, Phân biệt địa: Tức giai vị thường tu tập để đoạn trừ Tu Hoặc.	
3.Vô Học Đạo (Phạm: Azaikwamàrga), cũng gọi Vô Học địa: Tức giai vị đoạn trừ hết sạch các hoặc, cởi bỏ mọi sự trói buộc.	
Trong đó, Kiến Đạo và Tu Đạo cũng gọi là Hữu Học đạo; Kiến Đạo chỉ có Vô Lậu, còn Tu Đạo thì có cả hữu lậu và Vô Lậu. Nếu phối hợp cả 3 đạo này với 4 hướng 4 quả thì Kiến Đạo là Dự Lưu Hướng, Tu Đạo là 3 hướng sau và 3 quả Dự Lưu, Nhất Lai và Bất Hoàn, còn Vô Học Đạo là quả A La Hán. Nếu phối hợp 3 đạo với 5 vị của Duy Thức thì theo thứ tự là Thông Đạt Vị, Tu Tập Vị, và Cứu Cánh Vị. Nếu phối hợp với Thập Địa thì theo thứ tự là Sơ Địa, Nhị địa cho đến Cửu Địa, Thập Địa và Phật Địa. [X. Luận Câu Xá Q.21, 25; Luận Chương Sở Tri Q.hạ; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.10; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.3]. (xt. Ngũ Vị, Tứ Hướng Tứ Quả).	
● III.Tam Đạo.	
Chỉ cho Chứng Đạo, Trợ Đạo, và Bất Trụ Đạo nói trong Thập Địa Kinh Luận quyển 10.Đó là:	
1.Chứng Đạo: Chứng ngộ lí của thực tính. Chứng có nghĩa là “biết được và khế hợp”; tâm thầm hợp thực tính, không có phân biệt, khế hội bình đẳng, cho nên gọi là Chứng.	
2.Trợ Đạo: Hạnh giúp đở cho 6 độ.Trợ có nghĩa là “nâng đở thuận giúp”, hạnh nâng đỡ trợ giúp 6 độ để thành tựu bồ đề, nên gọi là Trợ. 	
3.Bất Trụ Đạo: Phương tiện và trí tuệ ngang nhau, không thiên không chếch. Bất trụ có nghĩa là “lìa chấp trước”; xảo (phương tiện) tuệ (trí tuệ) song tu, không bám dính vào bất cứ chỗ nào mà du hành khắp nơi, vì thế gọi là Bất trụ. [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.10].	
 	
Tam Đạo Bảo Giai	
● Cũng gọi Tam Đạo Bảo Thê.Ba bậc thềm báu bằng vàng, bạc và lưu li, tức là 3 bậc thềm mà Đức Phật bước xuống khi Ngài từ cung trời Đao Lợi trở lại nhân gian.
Tương truyền, Đức Phật từng lên cung trời Đao Lợi trong 3 tháng để nói pháp cho thân mẫu là Phu Nhân Ma Da nghe. Sau đó, lúc Ngài từ cõi trời trở về nhân gian, trời Đế Thích liền hóa hiện ra 3 bậc thềm bằng vàng, bạc, và lưu li để Đức Phật bước xuống, gọi là Tam Đạo Bảo Giai. Kinh A Súc Phật Quốc quyển thượng (Đại 11, 757 thượng) nói: “Cõi Phật A Súc dùng 3 thứ báu làm thềm thang, 1 là vàng, 2 là bạc, 3 là lưu ly.Khi từ cõi trời Đao Lợi xuống cõi Diêm Phù hoặc từ cõi trời Đao Lợi đến chỗ đức A Súc Như Lai thì bước từ thềm thang này mà xuống”.	
Như vậy, việc Hải Long Vương hóa làm 3 bậc thềm báu bằng vàng, bạc, lưu li, để rước Đức Phật, chúng Tỉ Khưu và các Bồ Tát đến cung điện dưới đáy biển được ghi trong Kinh Hải Long Vương quyển 3, thực ra đã lấy ý từ câu chuyện Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.28; Phẩm Liên Hoa sắc Tỉ Khưu Ni trong Kinh Nghĩa Túc Q.hạ; Phẩm Kiến A Súc Phật trong Kinh Duy Ma Q.hạ; Cao Tăng Pháp Hiển Truyện].	
 	
Tam Đẳng	
● I.Tam Đẳng.	
Cũng gọi Tam Bình Đẳng, Tam Tam Muội Da.	
Mật Giáo lấy Tam Mật (thân mật, ngữ mật, ý mật) bình đẳng làm Tam bình đẳng, đây là 1 trong những giáo nghĩa nền tảng của Mật Giáo. Tất cả các hành pháp Chân Ngôn đều lấy Tam đẳng này làm căn bản. Đại Nhật Kinh Khai Đề (Đại 58, 1 thượng) nói: “Lí tam đẳng, kia đây không khác”. [X. Kinh Đại Nhật Q.6]. 	
● II.Tam Đẳng.	
Chư Phật lấy 3 việc tu hành, Pháp Thân và độ sinh làm bình đẳng. Luận Câu Xá quyển 27 (Đại 29, 141 trung) nói: “Do 3 việc nên chư Phật đều bình đẳng như nhau, 1 là do Tư lương bình đẳng nên tất cả đều viên mãn; 2 là do Pháp Thân bình đẳng nên mọi việc đều thành tựu; 3 là do việc lợi tha bình đẳng nên đều được rốt ráo.
 	
Tam Đẳng Chí	
● Cũng gọi Tam Định.Chỉ cho 3 tính chất: Vị, tịnh và Vô Lậu của 8 thứ thiền định căn bản:	
1.Vị Đẳng Chí (Phạm: Àsvàdanasamàpatti): Định tương ứng với phiền não tham mà đắm trước đối với cảnh địa mình đang trụ. Cũng tức là người độn căn tham nhiễm đối với mùi vị công đức của tĩnh lự.	
2.Tịnh Đẳng Chí (Phạm: Zuddhasàmàpatti): Định tương ứng với các pháp thanh tịnh như vô tham... Cũng tức là những người trung căn hoặc lợi căn rõ biết cái tai hại của sự tham đắm mùi vị nên không tương ứng với ái.	
3.Vô Lậu Đẳng Chí (Phạm: Anàsravasamàpatti): Định không tương ứng với ái, cũng không đắm nhiễm mùi vị xuất thế. Cũng tức là những người Tùy Tín Hành, Tùy Pháp Hành hoặc Bạc Trần Hành quán xét 4 đế, lại tu hiện quán mà vào định Vô Lậu.
Trong 8 thiền định căn bản thì 7 định trước có đủ tướng của Tam Đẳng Chí. [X. Luận Đại Trí Độ Q.17; Luận Đại Tì Bà Sa Q.162; Luận Câu Xá Q.28; Luận Du Già Sư Địa Q.12; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.2]. (xt. Định).	
 	
Tam Đẳng Lưu	
● Chỉ cho 3 tính chất: Chân, Giả, và Phần vị của quả Đẳng Lưu trong 5 quả do Tông Duy Thức thành lập.	
1.Chân Đẳng Lưu: Do nhân thiện, ác, vô kí (không thiện không ác) mà dẫn sinh ra quả thiện ác, vô kí cùng loại.Vì tính chất của nhân và quả là chân thực và lưu loại giống nhau nên gọi là Chân Đẳng Lưu.	
2.Giả Đẳng Lưu: Như đời trước giết hại, rút ngắn mệnh sống của chúng sinh thì đời này mệnh sống của mình cũng ngắn. Quả và nhân này có ý nghĩa giống nhau, vì giả gọi là Đẳng Lưu nên có tên Giả Đẳng Lưu.	
3.Phần Vị Đẳng Lưu: Các thức mắt, tai... đều theo loại của mình mà chuyển biến, như thức mắt từ Chủng Tử của thức thứ 8 mà sinh, đối với sắc trần gọi là Đẳng Lưu Quả; nếu thức thứ 6 từ Chủng Tử thức mà sinh khởi các phân biệt thì cũng gọi là Đẳng Lưu Quả. Vì phần vị của thức và trần đều giống nhau nên gọi là Phần Vị Đẳng Lưu. [X. Tông Kính Lục Q.71].	
 	
Tam Đế	
● Chỉ cho Không Đế, Giả Đế và Trung Đế là chân lí của thực tướng các pháp theo thuyết của Tông Thiên Thai.Cách chia Tam đế này có xuất xứ từ Phẩm Hiền Thánh Học Quán trong Kinh Anh Lạc Bản Nghiệp quyển thượng và Phẩm Nhị Đế trong Kinh Nhân Vương Bát Nhã quyển thượng.	
Trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 1, thượng, 2 hạ và Ma Ha Chỉ Quán quyển 1, hạ, 3 thượng, 5 thượng... ngài Trí Khải nói về Tam đế như sau:	
1.Không Đế (cũng gọi Chân Đế, Vô Đế): Các pháp vốn không, chúng sinh không rõ, chấp đó là thực nên sinh ra vọng kiến. Nếu dùng Không Quán để đối trị thì tính chấp tự diệt, liền lìa các tướng, tỏ ngộ lí chân không.	
2.Giả Đế (cũng gọi Tục Đế, Hữu Đế): Các pháp tuy vốn không nhưng khi nhân duyên hội tụ thì hiện ra có rõ ràng; ở trong chỗ không ấy mà giả lập tất cả pháp, cho nên gọi là Giả Đế.	
3.Trung Đế (cũng gọi Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế): Dùng Trung Quán mà quán xét thì các pháp xưa nay chẳng lìa 2 bên, chẳng là 2 bên, chẳng phải chân chẳng phải tục, là Chân là Tục, thanh tịnh rỗng suốt, viên dung vô ngại, cho nên gọi là Trung Đế.	
Tam đế tuy là luận thuyết của Biệt Giáo và Viên Giáo trong 4 giáo Hóa Pháp, nhưng Tam đế của Biệt Giáo có nhiều cách gọi, như Cách lịch Tam đế, Lịch Biệt Tam Đế, Thứ đệ tam đế, Bất dung tam đế, Biệt Tướng tam đế, Lị Dĩ tam đế... Tức Tam đế mỗi đế là 1 chân lí độc lập, trong đó, Không Đế và Giả Đế là nói về hiện tượng, còn Trung Đế là bàn về bản thế, cho nên Không Đế và Giả Đế thì kém hơn, còn Trung Đế là thù thắng nhất. Đối lại, Tam đế của Viên Giáo cũng có nhiều tên gọi, như Viên dung tam đế (cũng gọi Tam Đế Viên Dung), Nhất Cảnh Tam Đế, Bất Thứ Đệ Tam Đế, Phi tung phi hoành tam đế, Bất Tư Nghị tam đế... Tuy nhiên, Tam đế này chẳng phải hoàn toàn cô lập mà là dung nhập lẫn nhau, hình thành Tam đế Tức Không, Tức Giả, Tức Trung. Pháp tu quán xét về chân lí của Tam đế này gọi là Tam Đế Viên Dung quán của Viên Giáo, chủ trương trong 1 niệm của chúng sinh có đầy đủ Tam Đế Viên Dung, gọi là Nhất Tâm Tam Quán. Tông Thiên Thai lại y cứ vào 5 giai đoạn tu hành khác nhau là Biệt Nhập Thông,	
Viên Nhập Thông, Biệt Giáo, Viên Nhập Biệt và Viên Giáo mà cứu xét về sự sâu cạn của Tam đế, đó là:	
1.Biệt Nhập Thông (cũng gọi Biệt Tiếp Thông): Chỉ cho hàng Thông Giáo tiếp vào căn cơ của Biệt Giáo. Những người này nghe nói chẳng phải hữu lậu chẳng phải Vô Lậu, bèn cho hữu lậu là Tục Đế, Vô Lậu là Chân Đế và chẳng phải hữu lậu chẳng phải Vô Lậu là Trung Đạo. Cho nên biết rằng cái mà những người Thông Giáo tiếp vào căn cơ Biệt Giáo gọi là “Trung Đạo” là do họ lãnh ngộ Trung Đế từ Chân Đế và Tục Đế do Thông Giáo chủ trương, đây chính là “Đãn Trung”, chỉ có ý nghĩa “Song phi” chứ không có ý nghĩa “Song chiếu”.	
2.Viên Nhập Thông (cũng gọi Viên Tiếp Thông): Tức hàng Thông Giáo được tiếp vào căn cơ Viên Giáo. Chân Đế và Tục Đế mà những người này hiểu cũng không khác với hàng Biệt Nhập Thông, nhưng khi họ nghe nói chẳng phải hữu lậu chẳng phải Vô Lậu, thì có đủ cả ý nghĩa Song phi và Song chiếu, cho nên biết Trung Đạo mà những người này lãnh ngộ khác hẳn với Trung Đạo do những người Biệt Nhập Thông Lãnh ngộ, đây là Trung Đạo “Bất Đãn Trung”.	
3.Biệt Giáo: Những người này cho “hữu” là Giả Đế, “Không” là Chân Đế, “Phi hữu phi không” là Trung Đạo, cho nên biết cái mà những người này gọi là Trung Đạo cũng là “Đãn Trung”.	
4.Viên Nhập Biệt (cũng gọi Viên Tiếp Biệt): Tức hàng Biệt Giáo được tiếp vào căn cơ Viên Giáo. Chân Đế và Tục Đế mà những người này hiểu cũng không khác với 3 hạng người nói trước đó, nhưng Trung Đạo mà họ lãnh ngộ là “Bất Đãn Trung” đầy đủ tất cả Phật Pháp.	
5.Viên Giáo: Những người này không chỉ hiểu rõ Trung Đạo đầy đủ tất cả Phật Pháp, mà còn hiểu rõ Chân Đế và Tục Đế do họ lãnh ngộ cũng đều đầy đủ Phật Pháp, 3 đế viên dung, 1 tức 3, 3 tức 1; họ là những người thù thắng nhất trong 5 hạng người nói trên.	
Ngoài ra, chân lí của Tam đế, nếu phải thích ứng với tâm (tình) của phàm phu mà đặt ra cách nói thì gọi là Tùy tình thuyết. Nếu đối với hàng Bồ Tát từ Thập Tín trở lên, nói Không Đế, Giả Đế là tình, nói Trung Đế là ngộ trí thì gọi là Tùy tình trí thuyết. Nếu đối với hàng Bồ Tát từ Thập Trụ trở lên, nói Bất Tư Nghị tam đế do chân trí chiếu rọi thì gọi là Tùy Trí Thuyết. [X. Kim Quang Minh Kinh Văn Cú Q.2, 4, 5; Quán Âm Huyền Nghĩa Q.4; Ma Ha Chỉ Quán Q.7, thượng]. (xt. Nhất Tâm Tam Quán).	
 	
Tam Đế Tương Tức	
● Chỉ cho Tam đế Không, Giả, Trung viên dung bất nhị của Viên Giáo Thiên Thai, khác với Tam đế cách lịch của Biệt Giáo. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.3, thượng]. (xt. Tam Đế).	
 	
Tam Địa	
● I.Tam Địa.	
Chỉ cho 3 chỗ nương ở trong 3 cõi được chia theo sự Hữu, Vô của 2 Tâm Sở Tầm và Tứ như sau:	
1.Hữu Tầm Hữu Tứ Địa: Chỗ nương ở cõi Dục và Sơ Tĩnh Lự.	
2.Vô Tầm Hữu Tứ Địa: Chỗ nương ở trong tĩnh lự trung gian.	
3.Vô Tầm Vô Tứ Địa: Các chỗ nương ở từ Đệ Nhị Tĩnh Lự trở lên cho đến Hữu Đính Địa.	
Sự phân biệt Tam địa là chung cho cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa. Tầm và Tứ là Tâm Sở phân biệt thô và Tâm Sở phân biệt tế do đối cảnh sinh ra. [X. Luận Câu Xá Q.2]. (xt. Tứ, Tầm).	
● II.Tam Địa.	
Chỉ cho Phát quang địa, là địa thứ 3 trong Thập Địa Bồ Tát. Bồ Tát ở địa vị này đã sạch hết tình kiến đồng dị, ánh sáng trí tuệ của bản giác đã khai phát.	
 	
Tam Điền	
● Ba loại ruộng được dùng để ví dụ cho 3 hạng người là Bồ Tát, Thanh Văn và Xiển Đề.	
1.Loại ruộng thứ nhất: Ruộng này đường mương dẫn nước tiện lợi, không có các thứ cát sỏi, gạch đá, gai gốc gieo trồng một, thu họach trăm; ví dụ cho Bồ Tát căn tinh sắc bén, trí tuệ sáng suốt, mang lại lợi ích cho chúng sinh không cùng tận.
2.Loại ruộng thứ hai: Ruộng này tuy không có cát sỏi, gạch đá, gai gốc, nhưng đường mương dẫn nước bị nghẽn lấp, thu họach giảm một nửa; ví dụ cho Thanh Văn căn tính hơi chậm lụt, tuy được Vô Lậu nhưng chỉ có khả năng tự lợi, không thể độ sinh.
3.Loại ruộng thứ ba: Ruộng này không có đường mương dẫn nước, có nhiều sỏi cát, gạch đá, gai gốc, gieo trồng một thu họach một; ví dụ cho hạng người Xiển Đề, đối với Phật Pháp Không có lòng tin, nay nói pháp cho họ nghe để gieo hạt giống lành cho đời sau. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.33 (bản Bắc)].	
 	
Tam Điều Chuyên Hạ Thất Xích Đơn Tiền	
● Chỉ cho cái giường thiền trong Tăng Đường. Giường này rộng 3 thước (Tàu). Trên đầu giường có 3 cái đòn tay, cho nên gọi là Tam Điều chuyên hạ. Chiều dài của giường là 6 thước, gọi là Đơn tiền; ván giường dày 1 thước, cộng chung là 7 thước, gọi là “Thất xích đơn tiền”. Tùy kích thước khác nhau mà có Lục xích đơn, Ngũ xích đơn...	
Bích Nham Lục tắc 25 (Đại 48, 166 hạ) nói: “Nếu những người ấy thấy được thì là cùng tham với am chủ Liên Hoa phong. Còn nếu chưa được như thế thì tam điều chuyên hạ, thất xích đơn tiền, hãy tham kỹ thử xem!”. [X. Kiến Trung Tĩnh Quốc Tục Đăng Lục Tây Thiền Kế Đồ Thiền Sư Chương].	
 	
Tam Điểu Xuất Võng	
● Ba loại chim bay ra khỏi lưới, ví dụ cho căn khí của chúng sinh Tam Thừa đều khác nhau. Các chúng sinh Tam Thừa thoát khỏi sự ràng buộc của vọng chấp, giống như 3 loài chim bung ra khỏi lưới, đều bay vào thế giới tự do không phiền não, không chướng ngại; họ đều ở trong hoàn cảnh giống nhau, nhưng vì Chủng Tính bất đồng nên cảnh giới mà họ cảm được có khác nhau. Ba loại chúng sinh này (Tam Thừa) đều đã thoát khỏi cảnh khổ phiền não, hướng tới cảnh giải thoát vô vi, nhưng do căn khí thượng, trung, hạ khác nhau, nên cảnh giới do tu mà chứng được cũng bất đồng. [X. Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ Q.2; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.3, Triệu Luận].	
 	
Tam Định Tụ	
● Phạm: Trayo-ràzaya. Pàli: Tayo ràsì.	
Gọi tắt: Tam Tụ, Tam Đế. Chỉ cho 3 loại chúng sinh được chia theo lập trường tu hành cầu chính quả, đó là: Chính Định Tụ, Tà Định Tụ, Bất Định Tụ. Ba loại Định tụ này còn có nhiều tên khác như: Chính Tính Định Tụ, Tà Tính Định Tụ, Bất Định Tính Tụ; hoặc Tất Chính Tụ, Tất Tà Tụ, Bất Định Tụ; hoặc Trực Kiến Tế, Tà Kiến tế, Diệc bất tại tà diệc bất tại Chính Kiến Tế (gọi tắt là Chính Định, Tà Định, Bất Định). Tên gọi của 3 tụ nói trên được thấy trong kinh A Hàm; tuy nhiên, kinh A Hàm còn nói 3 tụ khác nữa là Đẳng Tụ, Tà Tụ, Bất Định Tụ; Hoặc Thiện Tụ, Đẳng Tụ và Định Tụ. Cứ theo Luận Câu Xá quyển 10, các bậc Thánh từ Kiến Đạo trở lên dứt hết Kiến Hoặc... thì tất định chứng vào Trạch Diệt (tức Niết Bàn, được gọi là Chính Tính), đây là Chính Tính Định Tụ; những người phạm 5 tội Vô Gián thì chắc chắn phải đọa vào địa ngục, đây là Tà tính định tụ(ba đường ác gọi là Tà tính); còn các trường hợp khác thì tùy theo thứ tự bất định, đó là Bất Định Tính Tụ.	
Luận Du Già Sư Địa quyển 64 chia mỗi tụ trong 3 tụ làm 2 loại là Bản tính và Phương tiện mà thành là 6 tụ. Dựa theo đó, Tông Pháp Tướng căn cứ vào giáo nghĩa “ Ngũ tính các biệt” để giải thích. Còn Tông Hoa Nghiêm thì theo 5 phương diện đắc, thất như Chủng Tính, giải hoặc, hành nghiệp, tà chính vị và Đại Thừa Bồ Tát để giải thích.	
Luận Thích Ma Ha Diễn quyển 1, phối hợp 3 tụ với giai vị Bồ Tát, cho rằng Thập Tín trở xuống là Tà Định, Thập Tín là Bất Định, Thập Tín trở lên là Chính Định.
Cứ theo Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ thì ở cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà không có Tà Định Tụ và Bất Định Tụ..., tất cả đều trụ trong Chính Định Tụ mà thường được gọi là Xứ Bất Thoái (không còn trở lui để bị rơi vào chỗ ác duyên). Căn cứ vào đây mà Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản cho rằng hành giả tin vào tha lực theo nguyện thứ 18 là Chính Định Tụ; hành giả tạp tu muôn điều thiện theo điều nguyện thứ 19 là Tà Định Tụ; còn những hành giả dùng tự lực niệm Phật theo nguyện thừ 20 là Bất Định Tụ. Chỉ có các hành giả Chính Định Tụ được Báo Độ chân thực mới có khả năng thành Phật. [X. Kinh Phóng Quang Bát Nhã Q.12; Luận Đại Tì Bà Sa Q.186; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Nghĩa Q.3; Viên Giác Kinh Đại Sớ Sao Q.3, phần đầu].	
 	
Tam Đoạn	
● I.Tam Đoạn.	
Chỉ cho Kiến Sở Đoạn, Tu Sở Đoạn và Phi Sở Đoạn. Đoạn có nghĩa là cắt đứt tất cả sự trói buộc mà được giải thoát, tự do.	
1.Kiến Sở Đoạn (Phạm: Darzanaheya), cũng gọi Kiến Đạo Sở Đoạn Chi Pháp, Kiến đoạn: Pháp được đoạn trừ ở giai vị Kiến Đạo.	
2.Tu Sở Đoạn (Phạm: Bhàvanàheya), cũng gọi Tu Đạo Sở Đoạn Chi Pháp, Tu đoạn: Pháp được đoạn trừ ở giai vị Tu Đạo.	
3.Phi Sở Đoạn (Phạm: A-heya), cũng gọi Phi Sở Đoạn Chi Pháp, Phi đoạn: Tức chẳng phải pháp đoạn trừ ở giai vị Kiến Đạo, Tu Đạo.	
Sự giải thích về Tam đoạn giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa có hơi khác nhau. Theo quan điểm của Tiểu Thừa, như Luận Câu Xá quyển 2 và Luận Phẩm Loại Túc quyển 2, thì Kiến Sở Đoạn là hàng Thanh Văn quả đầu tiên dứt hoặc thấy lí, gọi là Kiến Đạo, vì các bậc này đã đoạn trừ 88 Tùy Miên (phiền não)và các pháp cùng sinh ra với Tùy Miên, nên gọi là Kiến Sở Đoạn.	
Tu Sở Đoạn là hàng Thanh Văn quả thứ 2 và quả thứ 3, tu chân đoạn hoặc, gọi là Tu Đạo; vì các bậc này đã đoạn trừ 15 giới (10 sắc giới và 5 thức giới) và các pháp Hữu Lậu khác (81 Phẩm hoặc), cùng với các pháp do 81 Phẩm hoặc sinh ra, cho nên gọi là Tu Sở Đoạn. Phi Sở Đoạn là hàng Thanh Văn quả thứ 4 đã dứt hết phiền não trong 3 cõi mà chứng được quả Vô Lậu, không còn hoặc để đoạn, nên gọi là Phi Sở Đoạn. Ngoài ra, 3 giới là Ý Căn Giới; Pháp cảnh giới và Ý Thức Giới trong 18 giới là chung cho cả 3 đoạn, 15 giới còn lại chỉ thuộc Tu Sở Đoạn mà thôi.
Về quan điểm của Đại Thừa, như Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 4, Luận Du Già Sư Địa quyển 66..., thì cho rằng Kiến, Nghi, Kiến Xứ, Nghi Xứ... do phân biệt khởi; tà hành, phiền não, tùy phiền não... do Kiến sinh khởi, các nghiệp thuộc thân, ngữ, ý, do Kiến... phát động, cho đến uẩn, xứ, giới... là Kiến Sở Đoạn. Tu Sở Đoạn là sau khi đã được Kiến Đạo, tiếp tục đoạn trừ tất cả các pháp hữu lậu, là Tu Sở Đoạn. Còn phi sở đoạn chính là các pháp Vô Lậu. Cũng tức là dùng pháp vô vi của Thánh Đạo xuất thế mà chứng được Vô Học vị, thân, ngữ, ý nghiệp đều thanh tịnh, là Phi Sở Đoạn. Ngoài ra, 7 tâm giới và 3 giới sắc, thanh, pháp trong 18 giới là chung cho cà 3 đoạn, 8 giới còn lại chỉ thuộc 2 đoạn Kiến, Tu mà thôi.[X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.51, 52; Luận Thuận Chính Lí Q.6; Luận Thành Duy Thức Q.5; Câu Xá Luận Quang Kí Q.2].	
● II.Tam Đoạn.	
Căn cứ vào tính chất của các pháp bị đoạn trừ mà “đoạn” được chia làm 3 thứ là Tự Tính Đoạn, Bất Sinh Đoạn và Duyên Phược Đoạn.	
Tông Kính Lục quyển 76 giải thích như sau:	
1.Tự Tính Đoạn: Khi trí tuệ phát sinh thì tự tính của các phiền não ám chướng bị đoạn diệt.	
2.Bất Sinh Đoạn: Khi đã chứng được Pháp Không ở Sơ Địa thì khiến cho quả khổ của 3 đường ác không bao giờ sinh lại được nữa.	
3.Duyên Phược Đoạn: Đoạn trừ hoặc trong tâm, còn đối với các trần cảnh bên ngoài thì không khởi tâm tham, sân, tuy duyên theo cảnh nhưng không nhiễm trước, đó là Duyên Phược Đoạn.	
Trong 3 đoạn thì Tự Tính Đoạn và Bất Sinh Đoạn có năng lực đoạn trừ một cách nhậm vận tự nhiên, đó đều do Duyên Phược Đoạn làm cho nhân quả của 3 cõi không sinh lại nữa.	
Ngoài ra, Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng quyển 5, phần cuối, ngoài Tam đoạn còn thêm Tương Ứng Đoạn, gọi là Tứ đoạn. [X. Luận Thành Duy Thức Q.8; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.10]. (xt. Tứ Đoạn).	
 	
Tam Đồ	
● Ba đường. Chỉ cho Hỏa Đồ (đường lửa), Đao Đồ (đường dao), và Huyết Đồ (đường máu), đồng nghĩa với Tam ác đạo là địa ngục, ngã quỉ, và súc sinh, là những nơi do các nghiệp ác của thân, khẩu, ý dẫn đến.	
1.Hỏa Đồ: Tức địa ngục đạo. Chúng Sinh ở đây chịu khổ nung nấu như bị bỏ vào vạc dầu sôi, lò than hồng; hoặc ở đây có rất nhiều đống lửa lớn thiêu đốt tội nhân, vì thế gọi là Hỏa đồ.	
2.Đao Đồ: Tức ngã quỉ đạo. Chúng Sinh chịu tội ờ đây thường bị cái khổ đánh chém bằng dao gậy và bức bách xua đuổi, cho nên gọi là Đao đồ.	
3.Huyết Đồ: Tức súc sinh đạo. Vì chúng sinh chịu tội ở đây thường bị cái khổ kẻ mạnh đè bẹp kẻ yếu, ăn nuốt lẫn nhau, uống máu của nhau nên gọi là Huyết đồ.
Chữ Đồ ờ đây có 2 nghĩa: Một là tàn hại, như đồ thán, hai là nơi đến, tức A ba da già để (apaya-gati, Hán dịch: Ác thú, ác đạo) nói trong Kinh Vô Lượng Thọ bản tiếng Phạm. [X. Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.11; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.7; Thích Thị Yếu Lãm Q.trung]. (xt. Tam Ác Thú).	
 	
Tam Đồ Chi Xuyên	
● Cũng gọi Tam Đồ Hà, Tam Lại Xuyên, Độ Hà, Táng Đầu Hà. Chỉ cho bến Nại Hà. Bến này nằm ở nửa đường đi đến cõi U Minh. Tương truyền, sau khi chết được 7 ngày, vong linh người chết phải đi qua bến này. Ở đây có 3 dòng thác chảy êm đềm, và chảy cuồn cuộn khác nhau, tức thác Sơn Thủy, thác Thâm Uyên và thác có cầu bắc ngang. Người chết tùy theo nghiệp đã tạo lúc còn sống, phải đi qua 1 trong 3 dòng thác này. Ba dòng thác này gọi là Tam Đồ. Trên bờ thác có 1 cái cây rất to gọi là Y Lãnh Thụ (cây lãnh áo), trên cây có 2 con quỉ cư trú, đó là Đoạt Y Bà (bà cướp áo) và Huyền Y Ông (ông treo áo). Khi vong linh người chết đi qua đây, 2 con quỉ này cướp lấy y phục của họ rồi đem treo lên cành cây Y Lãnh, tùy theo tội lỗi tạo tác lúc sinh tiền nặng, nhẹ khác nhau mà cành cây rũ xuống cũng có cao, thấp khác nhau. Thuyết này nói trong Kinh Thập Vương. Nhưng kinh này bị giới nghiên cứu cho là kinh giả, nên thuyết này chẳng phải đã có từ Ấn Độ.	
 	
Tam Đồ Đối Tam Độc	
● Tam đồ được phối hợp với Tam độc. Đại Minh Tam Tạng Pháp Số quyển 12 đem Tam đồ phối hợp với Tam độc như sau:	
1.Hỏa đồ phối với sân hận: Nếu chúng sinh không có tâm từ bi, thường mang lòng sân hận thì sẽ cảm sinh vào đường địa ngục, thường xuyên bị bức não bởi cái khổ nung nấu của vạc dầu, lò than.	
2.Đao đồ phối với khan tham: Nếu chúng sinh không có tâm huệ thí, thường mang lòng tham lam, bỏn sẻn thì cảm sinh vào đường ngạ quỉ, thường xuyên bị bức não bởi cái khổ của dao gậy, đánh chém, lùa đuổi.	
3.Huyết đồ phối với ngu si: Nếu chúng sinh không có trí tuệ, ngu ngơ ngây dại thì sẽ cảm sinh vào đường súc sinh, thường bị bức não bởi cái khổ kẻ mạnh đè bẹp kẻ yếu, ăn thịt, uống máu, nhai nuốt lẫn nhau.	
 	
Tam Độc	
● Cũng gọi Tam Hỏa, Tam Cấu. Chỉ cho 3 thứ phiền não: Tham dục, sân khuể, ngu si (cũng gọi tham sân si, dâm nộ si, dục sân vô minh). Tất cả phiền não gọi chung là Độc, nhưng 3 thứ phiền não này có khắp 3 cõi, là thứ độc hại nhất trong thiện tâm xuất thế của chúng sinh, thường khiến loài hữu tình chịu khổ trong nhiều kiếp không thoát ra được, cho nên đặc biệt gọi là Tam độc. Ba thứ độc này là nguồn gốc của 3 hành vi ác thân, khầu, ý, cho nên cũng gọi là Tam Bất Thiện Căn, đứng đầu các phiền não căn bản.	
Luận Đại Trí Độ quyển 34, chia Tam độc thành Chính Tam Độc (Tham Dục, Sân Khuể, Ngu Si) và Tà Tam Độc (Tà Tham Dục, Tà Sân Khuể, Tà Kiến Ngu Si), cho tà tam độc khó cứu độ, còn chính tam độc thì dễ cứu độ, cho nên trong các cõi Tịnh Độ của chư Phật có chính tam độc mà không có tà tam độc. Ma Ha Chỉ Quán quyển 6 thượng cho Tham, Sân, Si, về phương diện Tư Hoặc là Chính Tam Độc, còn Tham, Sân, Si, về phương diện Kiến Hoặc là Tà Tam Độc.	
Còn theo Đại Tạng Pháp Số quyển 15 thì Nhị Thừa và Bồ Tát đều có Tam độc: Hàng Nhị Thừa ưa thích Niết Bàn là tham dục, nhàm chán sinh tử là sân khuể, mê lí Trung Đạo là ngu si.Hàng Bồ Tát thì muốn rộng cầu Phật Pháp là tham dục, quở trách Nhị Thừa là sân khuể, chưa rõ Phật Tính là ngu si.[X. Kinh Tạp A Hàm Q.23; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.hạ (bản Bắc); Đại Thừa Nghĩa Chương Q.5, phần đầu; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.thượng]. (xt. Tam Bất Thiện Căn).	
 	
Tam Đức	
● I.Tam Đức.	
Chỉ cho 3 đức tướng của Đại Niết Bàn: Pháp Thân, Bát Nhã, và Giải thoát	
Theo Kinh Niết Bàn quyển 2 (bản Nam) thì 3 đức giống như 3 cái chấm của chữ Y (chữ Y tất đàm là ( ), hoặc 3 con mắt ( ) của trời Ma Hê Thủ La (trời Đại Tự Tại).
Cứ theo Đại Thừa Nghĩa Chương Q.18 thì:	
1.Pháp Thân: Chỉ cho chân như vốn có sẵn của tất cả hiện tượng tồn tại, hoặc chỉ cho thân được hoàn thành bằng pháp công đức.	
2.Giải Thoát: Tức cởi bỏ tất cả sự trói buộc của phiền não.	
3.Bát Nhã: Chỉ cho trí tuệ giác ngộ.	
Sự quan hệ giữa 3 đức này là 3 tức 1, 1 tức 3.Khi còn ở Nhân Vị thì gọi là Tam Phật Tính; khi đến Quả Vị thì gọi là Tam Đức.	
Đại Bát Niết Bàn Kinh Huyền Nghĩa quyển thượng, phiên dịch từ “Ma Ha Bát Niết Bàn Na” là “Đại Diệt Độ”, cho rằng Đại là Pháp Thân, Diệt là Giải thoát và Độ là Bát Nhã.	
Ngoài ra, do nhân và quả đối nhau, nên Tam đức cũng có 2 thứ thuận và nghịch khác nhau. Tam đức thuận là: Quả của Chính Nhân Phật Tính thành tựu đức của Pháp Thân, quả của Liễu Nhân Phật Tính thành tựu đức của Bát Nhã, còn quả của Duyên Nhân Phật Tính thì thành tựu đức của Giải thoát. Trái lại, nếu do chuyển “Khổ” mà thành tựu đức Pháp Thân, do chuyển “Hoặc” mà thành tựu đức Bát Nhã và do chuyển “Nghiệp” mà hoàn thành đức Giải thoát thì gọi là Nghịch tam đức. Theo Tông Thiên Thai thì thuyết Tam đức đã xuất hiện trong các kinh trước Kinh Pháp Hoa, nhưng Tam Đức của Pháp Hoa Viên Giáo là Phi tung phi hoành, Phi tam phi nhất, có thể nói khác hẳn với các thuyết trước. Đồng thời, Tam Đức của Pháp Hoa Viên Giáo cũng có thể phối hợp với Tam bồ đề, Tam Phật Tính, Tam Bảo, Tam Đạo, Tam Thức, Tam Bát Nhã, Tam Đại Thừa, Tam Thân, Tam Niết Bàn...
Ngoài ra, theo Luận Nhiếp Đại Thừa thì có thể chuyển 5 uẩn thành 3 đức, tức có thể chuyển Sắc Uẩn thành đức Pháp Thân, chuyển 3 uẩn Thụ, Tưởng, Hành, thành đức Giải thoát, và chuyển Thức Uẩn thành đức Bát Nhã. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.3 thượng; Pháp Hoa huyển nghĩa Q.5, hạ; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.3, phần 1; Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Q.thượng].	
● II.Tam Đức.	
Chỉ cho 3 thứ đức tướng của quả vị Phật là Trí đức, Đoạn đức và Ân đức.	
Luận Phật Tính quyển 2 giải thích Tam đức này như sau:	
1.Trí Đức: Chỉ cho trí tuệ của Phật Quán xét tất cả các pháp.	
2.Đoạn Đức: Chỉ cho đức diệt trừ hết tất cả phiền não hoặc nghiệp.	
3.Ân Đức: Đức do nguyện lực cứu độ chúng sinh mà ban ân huệ cho tất cả chúng sinh.	
Ba đức trên đây phối với Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân, đồng thời, Trí đức và Đoạn đức có nội dung tự lợi, tự hành, và tự giác, còn Ân Đức thì mang nội dung lợi tha, hóa tha và giác tha.	
Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 12 (Đại 35, 589 hạ) nói: “Hạt giống Phật không dứt mất có tướng như thế nào? Là thành tựu Tam Đức: Cứu độ chúng sinh, thành tựu Ân đức; đoạn hẳn phiền não, thành tựu Đoạn đức; rõ biết các hạnh, thành tựu Trí đức”. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.8 (bản dịch đời Lương); Di Lặc Thướng Sinh Kinh Sớ Q.hạ].	
● III.Tam Đức.	
Chỉ cho 3 tính chất của tất cả sự vật. Đó là:	
1.Tát Đóa (Phạm: Sattva): Biểu thị tính chất mạnh mẽ.	
2.Lạt Xà (Phạm: Rajas): Biểu thị tính chất bụi bặm.	
3.Đáp Ma (Phạm: Tamas): Biểu thị tính chất ám độn.	
Đây là chủ trương của học phái Số Luận ở Ấn Độ được thấy trong Luận Kim Thất Thập quyển thượng. Ba đức này theo thứ tự được dịch là mừng, lo, mờ tối; hoặc mạnh, bụi, mờ; hoặc Tham, Sân, Si; hoặc vui, khổ, không vui không khổ; hoặc vàng, đỏ, đen; hoặc nhuốm, thô, đen..., tức là đế thứ nhất(Tự tính minh đế) trong 25 đế. Đức này có đức của năng lực sinh ra các vật thiện ác, đẹp, xấu. Ngoài ra, chỉ trừ Thần Ngã Đế, còn 23 đế kia đều có đủ 3 đức này. [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần đầu].	
● IV. Tam Đức.	
Cũng gọi Tam Chủng Viên Dức, Tam Viên Dức.	
Chỉ cho đức tướng viên mãn của Như Lai.Đó là:	
1.Nhân Viên Đức: Nhân hạnh của Như Lai hoàn toàn viên mãn. Nhân hạnh này có 4 phương pháp tu hành:	
a. Vô Dư Tu: Tu cả 2 thứ tư lương phúc đức và trí tuệ, không bỏ sót.	
b. Trường Thời Tu: Trải qua 3 Đại A Tăng Kì kiếp tu hành mà vẫn không mỏi mệt.
c. Vô Gián Tu: Tinh Tiến dũng mãnh, tu liên tục, không một sát na gián đoạn. 
d. Tôn trọng tu: Cung kính những điều học được, không điều nào mà không tôn quí, tu mà không kiêu mạn.	
2.Quả Viên Đức: Quả đức của Như Lai viên mãn, đầy đủ. Có 4 đức:	
a. Trí Viên Đức: Có đủ 4 loại: Vô Sư Trí, Nhất Thiết Trí, Nhất Thiết Chủng Trí và Vô công dụng trí.	
b. Đoạn Viên Đức: Có 4 loại Nhất Thiết Phiền Não Đoạn, Nhất Thiết Định Chướng Đoạn, Tất kính đoạn và Tập đoạn.	
c. Uy Thế Viên Đức: Uy thế được tự tại đối với sự biến hóa của ngoại cảnh; uy thế được tự tại đối với tuổi thọ dài hay ngắn; uy thế được tự tại đối với không, chướng, cực xa, tốc hành, lớn nhỏ, tương nhập...; uy thế hiếm lạ làm cho bản tính của các pháp thế gian chuyển hóa tự nhiên. Hoặc 4 thứ uy thế: Hóa Độ được những chúng sinh ương ngạnh khó hóa độ; quyết nghi được những vấn nạn khó quyết nghi; đã lập giáo là chắc chắn xuất li; có khả năng hàng phục được các bè đảng xấu ác.
d. Sắc Thân Viên Đức: Đầy đủ các tướng tốt đẹp, có sức lực lớn và gân cốt trong thân cứng chắc hơn Kim Cương, bên ngoài phóng hào quang rực rỡ hơn trăm nghìn mặt trời.	
3.Ân Viên Đức: Đức từ bi thương xót chúng sinh của Như Lai trọn vẹn đầy đủ, vĩnh viễn thoát khỏi cái khổ sinh tử và 3 đường ác; Ngài cũng khiến chúng sinh an trụ trong đường lành trời người và trong Tam Thừa. [X. Luận Câu Xá Q.27; Câu Xá Luận Quang Kí Q.27].	
 	
Tam Đức Lục Vị	
● Chỉ cho 3 đức, 6 vị. Ba đức là: Mềm mại, sạch sẽ, và đúng phép. Sáu vị là: Đắng cay, ngọt, chua, mặn và lạt.	
Cứ theo Phẩm Tựa trong Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 1 (bản Nam), khi Đức Phật sắp vào Niết Bàn, các Phậttử ưu bà tắc sắm sửa thức ăn uống, dâng cúng Phật và chúng tăng. Thức ăn uống ngon ngọt, có đủ 3 đức, 6 vị. Đến đời sau, 3 đức, 6 vị trở thành những câu kệ được đọc tụng hàng ngày tại các chùa viện mỗi khi thụ trai: “Tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng”. (xt. Thực Tam Đức).	
 	
Tam Giả Quán	
● Chỉ cho 3 pháp quán: Pháp Giả Hư Thực Quán, Thụ Giả Hư Thực Quán và Danh Giả Hư Thực Quán được nêu trong Phẩm Tựa Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật quyển thượng.	
Tông Thiên Thai giải thích rõ 3 pháp quán này như sau:	
1.Pháp Giả Hư Thực Quán: Quán xét sắc ấm hư thực.	
2.Thụ Giả Hư Thực Quán: Quán xét 4 ấm thụ, tưởng, hành, thức hư thực.	
3.Danh Giả Hư Thực Quán: Quán xét 2 thứ pháp và thụ hư thực.	
Ba pháp này tự chúng không có thực thể, phải nhờ pháp khác mới có nên gọi là giả (mượn). Một hư một thực cùng sánh với nhau thì không có tên, cả 3 đều là hư dối, phàm phu cho là thực, người trí thì thấy hư dối, thực chính là hư, cho nên gọi là hư thực, đây là nghĩa của Thông Giáo. Nếu nói theo nghĩa của Biệt Giáo thì trong Tam giả, mỗi giả đều có Tam Quán. Nói pháp tức hư, đó là Không Quán; nói Giả tức thực, đó là Giả Quán; còn nói 1 chữ Quán không thôi thì đó là Trung Quán. Vì không và Giả là phương tiện nên không đặt tên Quán, khi đã vào Trung Đạo thì chỉ có 1 thôi nên gọi là Quán. Trên đây là giải thích Pháp Giả Hư Thực Quán, còn Thụ giả và Danh giả thì cứ theo cách giải thích trên cũng rõ. Nếu theo nghĩa của Viên Giáo thì 3 pháp tức Không tức Giả tức Trung, đều chiếu soi, đều dứt bặt. [X. Nhân Vương Kinh Hợp Sớ Q.thượng].	
 	
Tam Giả Thi Thiết	
Gọi tắt: Tam Giả.	
● I.Tam Giả Thi Thiết.	
Cũng gọi Tam nhiếp đề, Tam Ba La Nhiếp Đề.	
Chỉ cho 3 thứ pháp giả được thiết lập trong Kinh Bát Nhã. Đó là:	
1.Pháp Giả: Pháp chỉ cho các pháp sắc tâm, tự tính của các pháp ấy xưa nay vốn hư giả không thật, cho nên gọi là Pháp Giả. Các pháp nhờ nhân duyên giả hợp mà sinh, không có thực tính, đó là Tự Tính Giả.	
2.Thụ Giả: Pháp chung hàm chứa pháp riêng mà cấu thành nhất thể, như hàm chứa 4 Đại mà thành cỏ cây, hòa hợp 5 uẩn mà thành chúng sinh, tức hợp riêng làm chung, nên gọi là Thụ Giả.	
3.Danh Giả: Danh là tên gọi của tất cả các pháp; vì pháp nương theo ý tưởng giả mà đặt ra tên gọi cho nên gọi, là Danh Giả.	
Theo thứ tự quán xét để phá bỏ thì trong Tam Quán, trước hết phá bỏ Danh giả, kế đến, phá bỏ Thụ giả và sau cùng phá bỏ Pháp giả mà chứng nhập thực tướng các pháp, tức là Chân Không. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.23; Luận Đại Trí Độ Q.41; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1; Đại Thừa Huyền Luận Q.1].	
● II.Tam Giả Thi Thiết.	
Chỉ cho Nhân Thành Giả, Tương Tục Giả và Tương Đãi Giả được nói trong Phẩm Giả Danh Tướng của Luận Thành Thực. Tức là:	
1.Nhân Thành Giả: Tất cả pháp hữu vi đều nhờ nhân duyên mà được thành lập, cho nên gọi là giả.	
2.Tương Tục Giả: Tâm thức chúng sinh niệm niệm nối nhau, niệm trước vừa diệt, niệm sau sinh liền. Trong dòng nối tiếp này vốn không có thực thể, cho nên gọi là giả.	
3.Tương Đãi Giả: Tất cả các pháp đều có đối đãi, như đối với dài mà nói ngắn, đối với ngắn mà nói dài, đối với không mà nói có, đối với có mà nói không, lớn nhỏ, nhiều ít, mạnh yếu... cũng đều như thế. Biết rõ các pháp đối đãi này vốn không có thực thể, cho nên gọi là giả.	
Ngoài ra, Luận Thành Duy Thức quyển 8, cũng nêu Tam giả là Tụ Tập Giả, Tương Tục Giả và Phần Vị Giả. Như cái bình, cái chậu, hữu tình... do nhiều pháp đồng thời tụ tập lại mà thành, năng tập tuy thật nhưng sở thành là giả, gọi là Tụ Tập Giả, tương đương với Nhân Thành Giả nói ở trên; như nhân quả các đời quá khứ, vị lai... trong nhiều pháp nhiều thời gian lập thành 1 pháp giả, gọi là Tương Tục Giả, cũng giống với Tương Tục Giả nói ở trên; như pháp Bất Tương Ứng Hành trong 1 pháp cùng 1 thời gian thành lập 1 pháp giả, gọi là Phần Vị Giả, tương đương với Tương Đãi Giả nói ở trên. [X. Phẩm Giáo Hóa Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Q.thượng; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.9; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.6, phần cuối; Ma Ha Chỉ Quán Q.5; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5, phần 5].	
● III.Tam Giả Thi Thiết.	
Y cứ vào nghĩa Tam Vô Tính thì 5 uẩn, 12 nhân duyên, mỗi pháp đều có Tam giả là Phân Biệt Giả, Y Tha Giả và Chân Thực Giả. Cảm nhận khổ, vui là Phân Biệt Giả; thể của phân biệt do nhân duyên mà sinh, tức do nhân sinh ra quả, là Y Tha Giả, còn như Đệ Nhất Nghĩa Đế là Chân Thực Giả. [X. Luận Thập Bát Không].
 	
Tam Giác	
● I.Tam Giác.	
Cũng gọi Tam Bất Thiện Giác, Tam Ác Giác, Tam Giới.Chỉ cho Dục giác, Sân giác, và Hại giác, là 3 thứ ác giác làm chướng ngại thiền định của phàm phu.	
1.Dục Giác (cũng gọi Tham Giác): Suy nghĩ về những thứ hấp dẫn của thế gian mà sinh tâm ham muốn.	
2.Sân Giác (cũng gọi Khuể Giác): Suy nghĩ về những việc oán ghét ở thế gian mà sinh tâm tức giận.	
3.Hại Giác (cũng gọi là Não Giác): Sinh tâm ghen ghét mà có ý niệm làm não hại người khác. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.24; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.17; Luận Phẩm Loại Túc Q.5]. (xt. Tam Tưởng).	
● II.Tam Giác.	
Cũng gọi Tam Thiện Giác.	
Chỉ cho 3 thứ Thiện Giác dùng để đối trị 3 thứ Ác Giác, đó là:	
1.Li Dục Giác (cũng gọi Xuất giác): Dùng để đối trị Dục giác.	
2.Vô khuể giác (cũng gọi Vô Sân Giác): Dùng để đối trị Sân giác.	
3.Vô Hại Giác: Dùng để đối trị Hại giác. [X. Kinh Trường A Hàm Q.8; Luận Phẩm Loại Túc Q.5; Phẩm Thiện Giác Luận Thành Thực Q.14].	
● III.Tam Giác.	
Chỉ cho Tự giác, Giác Tha, và Giác Hạnh Viên Mãn của quả Phật Diệu Giác.	
1.Tự Giác: Giác biết tất cả các pháp trong 3 đời, pháp nào là thường, pháp nào là vô thường..., tỏ ngộ tính chân không, rõ biết các hoặc là hư vọng, thành tựu trí mầu nhiệm, chứng đạo viên giác nên gọi là Tự giác.	
2.Giác Tha: Vận dụng tâm từ bi vô duyên, cứu độ chúng sinh, khiến họ thoát khổ sinh tử, được vui Niết Bàn.	
3.Giác Hạnh Viên Mãn (cũng gọi Giác Mãn): Hết sạch 3 hoặc, đầy đủ mọi đức, lên ngôi Diệu Giác, hạnh mãn quả viên. Bậc A La Hán chỉ có Tự giác; hàng Bồ Tát được Tự giác và Giác Tha, chỉ có Phật mới đầy đủ Tam giác. [X. Luận Phẩm Loại Túc Q.5; Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần Q.1; Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng].
● IV. Tam Giác.	
Chỉ cho Bản Giác, Thủy Giác và Cứu Cánh Giác nói trong Luận Đại Thừa Khởi Tín. 1.Bản Giác: Chỉ cho tâm tự tính thanh tịnh xưa nay vốn có của tất cả chúng sinh.	
2.Thủy Giác: Tri giác có được nhờ bản giác huân tập (xông ướp) bên trong và giáo pháp huân tập bên ngoài mà vọng tâm dần dần khế hợp với bản giác.	
3.Cứu Cánh Giác: Thủy Giác và bản giác hoàn toàn nhất trí.	
 	
Tam Giai Giáo	
● Cũng gọi Đệ Tam Giai Tông, Tam Giai Tông, Phổ Pháp Tông. Tông phái Phật Giáo Trung Quốc do ngài Tín Hành (540-594) sáng lập vào đời Tùy đến đời Trung đường thì bị cấm lưu hành.	
Ngài Tín Hành tự xưng là Nhất Thừa Bồ Tát, đề xướng Phật Giáo giai đoạn thứ 3, bỏ giới Cụ Túc, chủ trương khổ hạnh nhẫn nhục, làm các việc nặng nhọc, ngày ăn 1 bữa, và sống bằng cách khất thực. Phản đối việc sùng bái ngẫu tượng mà chỉ lễ bái tháp. Sư cho rằng tất cả chúng sinh đều là chân Phật, cho nên trên đường đi gặp bất cứ ai đều lễ lạy.	
Về phương diện kinh tế, vào năm Khai Hoàng thứ 3 (583) đời vua Văn Đế nhà Tùy, sư thiết lập chế độ 16 thứ “Vô Tận Tạng hạnh”, khuyến hóa tín đồ thí xả tiền tài, lương thực và do các chùa cất giữ, sau đó đem bố thí hoặc cho các tín đồ nghèo túng vay mượn, hoặc dùng vào việc sửa chữa chùa tháp, kinh tạng...	
Năm Khai Hoàng thứ 9 (589) quan Thượng thư Tả bộc xạ là Cao Dĩnh thỉnh ngài Tín Hành vào ở chùa Chân tịch (chùa Hóa Độ) tại Trường An để hoằng pháp, ở đây sư lại sáng lập các chùa Quang Minh, Từ Môn, Tuệ Nhật, Hoằng Thiện... Đến tháng giêng năm Khai Hoàng 14 (594) sư thị tịch. Đệ tử có các vị: Tuệ Định, Đạo Tiến, Vương Thiện Hạnh, Vương Thiện Tính...	
Sư có các tác phẩm: Tam Giai Phật Pháp, Đối Căn Khởi Hành Pháp... gồm 35 bộ, 44 quyển.	
Năm Khai Hoàng 20 (600), hệ phái này bị coi là dị đoan và bị vua ban sắc lệnh cấm lưu hành, nhưng đồ chúng vẫn duy trì. Vào năm Chứng Thánh thứ 2 (696), Vũ Tắc Thiên nhà Đường ban sắc cấm chỉ các hành pháp khác ngoài việc khất thực, trường trai, giải giới, tọa thiền. Năm Khai Nguyên 13 (725), vua Huyền Tông lại ra lệnh phá bỏ các viện Tam giai do tín đồ Tam giai xây dựng trong khuôn viên các chùa để ngăn cách chùa, buộc chúng tăng ở chung với nhau và cấm chỉ giáo đồ Tam giai ở riêng 1 chỗ. Lại cứ theo Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục quyển 10 thì vào tháng 4 Năm Trinh Nguyên 16 (800) đời vua Đức Tông nhà Đường, sách vở tông Tam giai được đưa vào Đại Tạng Kinh, nhưng về sau, lại bị loại trừ ra khỏi Đại Tạng, đến đời Tống thì mất hẳn không nghe nói đến nữa. Mãi đến thời cận đại, khi những di vật văn hóa được phát hiện tại Đôn Hoàng thì 2 ông A. Stein (người Anh) và P. Pelliot (người Pháp) mới lần lượt tìm được 1 số kinh sách của Tam Giai Giáo trong hang đá Đôn Hoàng, từ đó, việc nghiên cứu về Phật Pháp Tam giai mới dần dần được giới học giả xem trọng.	
Tông này căn cứ vào những yếu tố “Thời”(thời đại), “Xứ” (xứ sở) và “Cơ”(con người) mà chia Phật Pháp ra làm 3 giai đoạn:	
1.Giai đoạn thứ nhất: Thời là thời đại Chính Pháp, Xứ là nước Phật, Cơ là Phật, Bồ Tát. Giáo pháp thụ trì trong giai đoạn này là Phật Pháp Nhất Thừa của Đại Thừa.
2.Giai đoạn thứ hai: Thời là thời đại Tượng Pháp. Xứ là thế giới 5 trược ác, Cơ là phàm thánh lẫn lộn, giáo pháp lưu hành trong giai đoạn này là Tam Thừa (gồm cả Đại Thừa và Tiểu Thừa). 	
3.Giai đoạn thứ ba: Thời là thời Mạt Pháp, Xứ cũng là thế giới 5 trược ác, Cơ thì đều là tà giải tà hành (hiểu sai làm sai).	
Ngài Tín Hành cho rằng thời đại của ngài lúc bấy giờ đã là giai đoạn thứ 3, chỉ toàn là những người không giữ giới, mất Chính Kiến mà thôi, nếu nương theo các pháp khác như Nhất Thừa của giai đoạn thứ nhất, Tam Thừa của giai đoạn thứ hai mà tu hành thì thực rất khó khăn cho nên phải nương vào Phổ pháp của giai đoạn thứ ba mà qui y tất cả Tam Bảo, đoạn trừ tất cả điều ác, tu trì tất cả đều thiện thì mới dễ thành tựu. Đó chính là chủ trương căn bản của tông Tam Giai.[X. Tam giai Phật Pháp mật kí Q.thượng; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.18; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi Q.4; Tam Giai Giáo Nghi Nghiên Cứu (Thỉ Xuy Khánh Huy)].	
 	
Tam Giai Phật Pháp	
● Cũng gọi Tam Giai Biệt Tập, Tam Giai Tập Lục, Tam Giai Tập, Tứ Quyển Tam Giai.	
Tác phẩm, 4 quyển, do ngài Tín Hành (549-594) soạn vào năm Khai Hoàng 12 (592) đời Tùy và được thu vào Đại Chính Tạng tập 85, cũng được thu chép vào thiên “Tam Giai Giáo Chi Nghiên Cứu” của học giả Thỉ Xuy Khánh Huy người Nhật Bản.	
Sách này là giáo điển căn bản của Tam Giai Giáo thịnh hành 1 thời váo các đời Tùy, Đường và cũng là Thánh điển được giáo đồ Tam giai tôn sùng nhất. Vào các đời Tùy, Đường, Tam Giai Giáo đã từng nhiều lần bị triều đình cấm lưu hành, nên sách này cũng như các sách vở khác của Tam Giai Giáo hầu hết đã bị thất truyền. Nhưng, thời gần đây, toàn bộ 4 quyển của sách này đã được tìm thấy ở chùa Hưng Thánh tại Kyoto, Nhật Bản. Còn trong các di vật văn hóa đào được ở Đôn Hoàng cũng bao gồm các mảnh đứt rách của quyển 2, quyển 3 sách này; quyển 2 do ông A. Stein thu tập, hiện được cất giữ ở viện bảo tàng Đại Anh tại Luân Đôn, quyển 3 thì do ông P. Pelliot sở hữu và hiện được tàng trữ ở thư viện Quốc gia tại Ba Lê.	
Lại theo tác phẩm Tam giai Phật Pháp mật kí đào được ở Đôn Hoàng thì nội dung sách này có thuyết “Ba Đại đoạn, Mười tử đoạn, Hai mươi lăm tử cú”. Đại đoạn thứ nhất căn cứ vào tập khí ở quá khứ mà giải thích rõ về nghĩa của căn cơ Tam giai; Đại đoạn thứ hai căn cứ vào con người hiện tại mà bàn về sự tà chính của Tam giai; Đại đoạn thứ ba thì trước hết căn cứ vào kinh giáo được bẩm thụ mà nêu rõ pháp Tam giai có thượng trung hạ, nhẹ nặng, cạn sâu khác nhau, sau đó căn cứ vào bi điền (ruộng thương), kính điền (ruộng kính) mà nói rõ rằng người Tam Giai Giáo nương theo cảnh mà khởi hành, sự lợi ích và duyên do của sự khởi hành ấy... [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.12; Đại Đường Nội Điển Lục Q.10; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.18]	
 	
Tam Giai Phật Pháp Mật Kí	
● Tác phẩm, 3 quyển, hiện nay chỉ còn quyển thượng, là bản do ông P. Pelliot lấy được ở Đôn Hoàng, mang số hiệu 2412.Đây là sách chú thích bộ Tam Giai Phật Pháp do ngài Tín Hành soạn vào đời Tùy.	
Nội dung quyển thượng có 4 môn: Thị danh, Cử số, Thích nghĩa và Chỉ văn, trình bày về giáo nghĩa Tam giai.	
 	
Tam Giải Thoát Môn	
● Phạm: Trìịi vimokwa-mukhàni.Gọi tắt: Tam Giải Thoát, Tam Thoát Môn, Tam Môn.	
Chỉ cho 3 pháp môn giúp hành giả được giải thoát, đến Niết Bàn. Đó là:	
1.Không Môn (Phạm: Sùnyatà): Quán xét tất cả các pháp đều không tự tính, do nhân duyên hòa hợp mà sinh; nếu thông suốt lí ấy thì đối với các pháp được tự tại.
2.Vô Tướng Môn (Phạm: Animitta), cũng gọi Vô Tưởng Môn: Đã biết tất cả pháp là Không, liền quán tưởng các tướng nam nữ, nhất dị... thực bất khả đắc; nếu thông suốt lí các pháp vô tướng, thì lìa tướng sai biệt mà được tự tại.	
3.Vô Nguyện Môn (Phạm: Apraịihita), cũng gọi Vô Tác Môn, Vô Dục Môn: Nếu biết tất cả pháp vô tướng thì trong 3 cõi không mong cầu điều gì; nếu không mong cầu thì không tạo tác nghiệp sinh tử; nếu không tạo nghiệp sinh tử thì không phải chịu quả khổ, do đó được tự tại.	
Ba môn giải thoát nương vào 3 Tam Muội Vô Lậu là Không Tam Muội, Vô Tướng Tam Muội, và Vô Nguyện Tam Muội mà vào; 3 Tam Muội này giống như 3 cái cửa đưa vào giải thoát, cho nên gọi là Tam Giải Thoát Môn. Tuy nhiên, Tam Muội chung cho cả hữu lậu và Vô Lậu, còn Tam Giải Thoát Môn thì chỉ dành cho Vô Lậu thôi.Bởi vì Tam Giải Thoát Môn là Pháp đặc biệt thanh tịnh Vô Lậu của thế gian và xuất thế gian nên là cửa vào của Niết Bàn.	
Ngoài ra, theo Luận Du Già Sư Địa quyển 74 thì Tam Giải Thoát Môn là y cứ vào tam tự tính mà được kiến lập, tức do tự tính Biến Kế Sở Chấp mà lập Không giải thoát Tam Giai Phật Pháp (bản đào được ở Đôn Hoàng)môn, do tự Tính Y Tha Khởi mà lập Vô Nguyện giải thoát môn và do tự tính Viên Thành Thực mà lập Vô Tướng giải thoát môn. [X. Luận Câu Xá Q.28; Luận Đại Tì Bà Sa Q.104; Thập Địa Kinh Luận Q.8; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.2; Ma Ha Chỉ Quán Q.7 thượng]. (xt. Tam Tam Muội).	
 	
Tam Giáo	
● Thánh Giáo 1 đời của Đức Phật được các nhà phán giáo chia làm 3 loại: Thuyết này thịnh hành ở Trung Quốc từ thời Nam Bắc Triều về sau.	
I.Tam Giáo.	
Chỉ cho Đốn Giáo. Tiệm Giáo và Bất Định Giáo.	
1.Đốn Giáo: Giáo này không tuần tự theo thứ lớp mà ngay từ đầu đã nói giáo pháp sâu xa, kín nhiệm như Kinh Hoa Nghiêm.	
2.Tiệm Giáo: Chỉ cho giáo pháp tiến tới dần dần theo thứ lớp từ cạn đến sâu, từ nhỏ đến lớn, như các kinh A Hàm, Bát Nhã, Niết Bàn...	
3.Bất Định Giáo (cũng gọi Thiên Phương Bất Định Giáo, Vô Phương Giáo): Giáo pháp thu nhiếp cả Đốn lẫn Tiệm, tùy cơ, tùy thời mà ứng biến, như các Kinh Thắng Man, Kinh Kim Quang Minh...	
Tiệm Giáo nói trên lại được chia ra nhiều tầng bậc giáo pháp, cho nên đã sản sinh các thuyết như Tam Thời Giáo, Tứ Thời Giáo, Ngũ Thời Giáo... Pháp Sư Cấp ở núi Hổ Khâu chia làm 3 giáo, nghĩa là trong thời gian từ khi Đức Phật thành Đạo Đến năm thứ 12, Ngài tuyên giảng đạo lí các pháp có thật, gọi là Hữu Tướng Giáo, như kinh A Hàm; trong thời gian từ năm thứ 12 trở đi đến thời Pháp Hoa thì Ngài tuyên giảng yếu chỉ các pháp đều không, gọi là Vô Tướng Giáo; sau cùng, khi ở rừng Song thụ là lúc tuyên thuyết giáo pháp Hữu, Vô song chiếu, Đức Thế Tôn nói tất cả chúng sinh đều có Phật Tính và Xiển Đề cũng có khả năng thành Phật, gọi là Thường Trụ Giáo. Giữa khoảng Vô Tướng Giáo và Thường Trụ Giáo, Pháp sư Tông ái lại thêm Đồng Qui Giáo mà thành 4 giáo. Ngài Tăng Mân ở chùa Trang Nghiêm cũng cùng chủ trương này. Còn các ngài Tuệ Quán ở chùa Đạo Tràng, Tăng nhu ở chùa Định Lâm, Tuệ thứ ở chùa Tạ... thì giữa khoảng Vô Tướng Giáo và Đồng Qui Giáo, lại thêm Bao Biếm Ức Dương Giáo (như các kinh Tịnh Danh, Tư ích...) mà thành 5 giáo. Về Bất Định Giáo thì Ngài Trí Khải chia làm 2 loại là Hiển Lộ Bất Định và Bí Mật Bất Định, được gọi tắt là Bất Định Giáo, Bí Mật Giáo rồi thêm vào 2 giáo Đốn, Tiệm, tuy thành 4 giáo nhưng thực ra không ngoài 3 Đốn, Tiệm, và Bất Định nói trên. Ngoài ra, Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 10 tuy nói 3 giáo này thông dụng cả ở Nam và bắc, nhưng có lẽ đã do các sư ở Giang Nam lập ra, cho nên còn có tên là ‘Nam trung tam giáo”. Trong đó, Đốn Giáo và Tiệm Giáo do ngài Tuệ Quán thành lập đầu tiên, còn Bất Định Giáo thì do người sau thêm vào, nhưng không rõ người đầu tiên đề xướng là ai.[X. Đại Phẩm Kinh Du Ý (Cát Tạng); Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.1; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm giảng nghĩa Q.10 (Tuệ Trừng); Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1; Tam Luận Huyền Nghĩa].	
● II.Tam Giáo.	
Cũng gọi Quang Thống Tam Giáo. Chỉ cho Tiệm Giáo, Đốn Giáo và Viên Giáo do ngàiTuệ Quang (người đời gọi là Luật Sư Quang Thống) đời Bắc ngụy lập ra.
1.Tiệm Giáo: Giáo pháp nói theo thứ lớp từ cạn đến sâu để độ những người căn cơ chưa thuần thục, như trước nói vô thường, sau nói thường, trước nói không, sau nói bất không.	
2.Đốn Giáo:Đối với những căn cơ bén nhạy thì trong 1 pháp môn, nói đủ cả thường, vô thường, không, bất không.	
3.Viên Giáo: Vì những người đạt đến cảnh giới Phật mà nói các pháp môn tự tại của Như Lai như Vô ngại giải thoát, cứu cánh quả hải, viên cực bí mật... như Kinh Hoa Nghiêm chính là Viên Giáo. Như vậy, ngài Tuệ Quang là người đầu tiên lập Kinh Hoa Nghiêm làm Viên Giáo. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm Q.4; Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Kí Q.1, phần đầu; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1].	
● III.Tam Giáo.	
Chỉ cho Lập Tướng Giáo, Xả Tướng Giáo và Hiển Chân Thực Giáo do Tông Địa Luận thành lập.	
1.Lập Tướng Giáo: Giáo pháp hữu tướng nói cho hàng Nhị Thừa.	
2.Xả Tướng Giáo: Kinh Đại Phẩm... thuyết minh rộng về lí vô tướng, nên gọi là Xả Tướng.	
3.Hiển Chân Thực Giáo: Kinh Hoa Nghiêm... hiển bày đạo lí chân thực, nên gọi là Hiển Chân Thực Giáo.	
Thuyết này được khai sáng sau ngài Tuệ Quang. [X. Đại Thừa Huyền Luận Q.5] 
● IV. Tam Giáo.	
Chỉ cho Tính Không Giáo, Tướng Không Giáo và Duy Thức Viên Giáo do ngài Nam Sơn Đạo Tuyên thành lập.	
1.Tính Không Giáo: Các Pháp Tính Không, vô ngã, đem lí này soi rọi tâm, đó là Tiểu Thừa.	
2.Tướng Không Giáo: Tướng của các pháp vốn là không, chỉ do tình chấp mà thấy có, dùng lí này soi rọi là Tiểu Bồ Tát, thuộc giáo nông cạn của Đại Thừa như Kinh Bát Nhã...	
3.Duy Thức Viên Giáo: Các pháp trần bên ngoài vốn không, chỉ do thức biến hiện, lí nầy sâu xa mầu nhiệm, chỉ có ý duyên biết, bao nhiếp tất cả thâm nghĩa Đại Thừa, như các Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Già, Luận Nhiếp Đại Thừa... đều thuộc Duy Thức Viên Giáo.	
Trong 3 giáo trên, 2 giáo trước là Quyền Giáo, giáo thứ 3 là Thực Giáo. Còn 3 pháp quán dựa theo 3 giáo này mà được lập ra thì gọi là Tính Không Quán, Tướng Không Quán và Duy Thức Quán. [X. Thiên Sám Lục Tụ Pháp trong Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.trung, phần 4; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.trung, phần 4; Bát Tông Cương Yếu Q.thượng].	
● V. Tam Giáo.	
Chỉ cho Hiển Giáo, Mật Giáo và Tâm giáo, do ngài Tán Ninh đời Tống thành lập.
1.Hiển Giáo: Chỉ cho kinh, luật, luận của các thừa. Giáo này tôn ngài Ca Diếp Ma Đằng làm Thủy tổ.	
2.Mật Giáo: Chỉ cho Du Già, Quán Đính, Ngũ bộ, Hộ Ma, Tam Mật, Mạn noa, Luân pháp... Giáo này tôn ngài Kim Cương Trí làm Thủy tổ. 3.Tâm giáo: Chỉ cho pháp thiền chỉ thẳng tâm người, thấy tính thành Phật. Giáo này tôn ngài Bồ Đề Đạt Ma làmThủy tổ. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.3]. 	
● VI.Tam Giáo.	
Chỉ cho 3 giáo: Chuyển Pháp Luân, Chiếu Pháp Luân, và Trì Pháp Luân do ngài Chân Đế dựa theo Kinh Kim Quang Minh (Phẩm Nghiệp Chướng Kinh Hợp Bộ Kim Quang Minh quyển 2) mà thành lập. Trong 7 năm, sau khi thành đạo, Đức Phật giảng nói về lí Tứ Đế ở vườn Lộc Dã, gọi là Chuyển Pháp Luân. Sau 7 năm ấy, ở nước Xá Vệ, Đức Phật nói Bát Nhã... dùng Không chiếu Hữu, lúc này có đủ cả Chuyển Pháp Luân và Chiếu Pháp Luân. Ba mươi năm sau, trước khi vào Niết Bàn, ở nước Tì Xá Li, Phật nói Kinh Giải Tiết... cho các vị Bồ Tát nghe, Không, Hữu đều chiếu, lúc này đủ cả 3 luân là Chuyển Pháp Luân, Chiếu Pháp Luân và Trì Pháp Luân. Đây là thuyết của ngài Chân Đế nói trong Giải Tiết Kinh Sớ, được ghi trong Giải Thâm Mật Kinh Sớ quyển 5 của ngài Viên Trắc và Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 1 của ngài Trừng Quán.	
Theo Giải Thâm Mật Kinh Sớ quyển 5, Tam Giáo lập trong Bộ tông dị luận kí của ngài Chân Đế là: Tiểu Thừa pháp luân, Đại Thừa pháp luân, và Nhất Thừa pháp luân. Trong đó, Pháp Luân đầu là Tam Tạng Giáo, chỉ cho Tiểu Thừa, tức kinh A Hàm; Pháp Luân thứ 2 chung cho cả Đại Thừa và Tiểu Thừa, tức Kinh Niết Bàn; Pháp Luân thứ 3 thì chỉ riêng cho Đại Thừa, tức các Kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã... Đây là thuyết khác của 3 pháp luân: Chuyển Pháp Luân, Chiếu Pháp Luân, và Trì Pháp Luân.	
● VII.Tam Giáo.	
Chỉ cho 3 giáo: Căn Bản Pháp Luân, Chi Mạt Pháp Luân và Nhiếp Mạt Qui Bản Pháp Luân, do ngài Cát Tạng ở chùa Gia Tường thành lập vào đời Tùy.	
1.Căn Bản Pháp Luân: Chỉ cho Kinh Hoa Nghiêm. Kinh này được Đức Phật giảng nói đầu tiên sau khi thành đạo.	
2.Chi Mạt Pháp Luân: Các kinh Phật giảng nói sau đó cho hàng Tiểu Thừa. 3.Nhiếp Mạt Qui Bản Pháp Luân: Chỉ cho Kinh Pháp Hoa. Nội dung kinh này nói về lí “Hội Tam Qui Nhất” (qui Tam Thừa về Nhất Thừa) tức “Nhiếp Mạt Qui Bản” (đưa ngọn về gốc) được Đức Phật tuyên thuyết sau khi thành đạo 40 năm. (xt. Tam Chuyển Pháp Luân). 	
● VIII.Tam Giáo.	
Chỉ cho Hữu Giáo, Không Giáo, và Trung Đạo Giáo, do ngài Huyền Trang thành lập vào đời Đường. Đây là phán giáo của Tông Pháp Tướng.	
1.Hữu Giáo: Thời đầu tiên ở vườn Lộc Dã, Đức Phật chuyển pháp luân Tứ Đế của Tiểu Thừa, nói về yếu chỉ “Ngã Không pháp hữu”.	
2.Không Giáo: Thời thứ 2 ở núi Linh Thứu, Đức Phật tuyên thuyết các bộ Bát Nhã, nói về ý chỉ “các pháp đều không”.	
3.Trung Đạo Giáo: Thời thứ 3, Đức Phật tuyên thuyết Kinh Giải Thâm Mật... nói về sự phá chấp Hữu, Không mà hiển bày lí Trung Đạo.	
Trong Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương,3 thời này được dùng để chỉ cho Chuyển Pháp Luân, Chiếu Pháp Luân và Trì Pháp Luân.	
Lại theo Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 1 thì Luận sư Giới Hiền của Ấn Độ lập thời thứ nhất là “Nhân Không pháp hữu” (Hữu Giáo), thời thứ hai là “Chư Pháp Giai Không” (không giáo) và thời thứ 3 là “Phi hữu phi không” (Trung Đạo Giáo) nội dung cũng giống với Tam Giáo do ngài Huyền Trang thành lập. [X. bài tựa trong Khởi Tín Luận Nghĩa Kí]. (xt. Tam Pháp Luân, Tam Thời Giáo). 	
● IX. Tam Giáo.	
Chỉ cho Tam Thời Giáo do Luận sư Trí Quang của Ấn Độ y cứ vào Kinh Bát Nhã, Luận Trung Quán... mà thành lập.	
1.Thời đầu tiên: Đức Phật vì những người tiểu căn mà nói các pháp Tiểu Thừa Như Tứ Đế ở vườn Lộc Dã để hiển bày ý chỉ “Tâm cảnh đều có”.	
2.Thời thứ hai: Phật nói pháp tướng Đại Thừa cho những người trung căn để hiển bày lí “cảnh không tâm có” theo nghĩa Duy Thức.	
3.Thời thứ ba: Phật vì những người thượng căn mà nói Đại Thừa vô tướng để hiển bày nghĩa “tâm cảnh đều không, bình đẳng nhất vị”, tức nghĩa Bát Nhã. [X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; bài tựa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí]. Ngoài 9 loại Tam Giáo được phân biệt theo nội dung Phật Pháp nói trên, ở Trung Quốc người ta cũng thường gọi Phật Giáo, Nho Giáo, và Đạo Giáo là Tam Giáo, còn tại Nhật Bản thì Phật Giáo, Thần Đạo Giáo và Nho Giáo cũng được gọi là Tam Giáo. Loại Tam Giáo này, trong lịch sử Trung Quốc và Nhật Bản từng xảy ra sự kiện bài xích lẫn nhau. (xt. Tam Giáo Luận Hành).	
 	
Tam Giáo Bình Tâm Luận	
● Tác phẩm, 2 quyển, do ông Lưu mật soạn vào đời Nguyên, được thu vào Đại Chính Tạng tập 52.	
Vì thấy cuộc tranh luận giữa Phật Giáo, Nho Giáo và Đạo Giáo kéo dài cả nghìn năm đến nay mà đúng sai vẫn chưa dứt khoát, cho nên tác giả Tĩnh Trai Lưu Mật mới đặc biệt soạn sách này để biện minh. Trước hết tác giả cho rằng Tam Giáo đều là pháp ngăn ác làm thiện, Phật dùng để trị tâm, Đạo dùng để trị thân và Nho dùng để trị đời, không thể bỏ 1 bên nào; kế đến nói về hiệu quả của Tam Giáo có cạn, sâu khác nhau nên giáo có rộng, hẹp, xa, gần bất đồng; Nho Giáo và Đạo Giáo là pháp thế gian, Phật Giáo thì bắt đầu ở pháp thế gian, mà kết thúc ở pháp xuất thế gian; sau cùng, tác giả cực lực bác bỏ thuyết của Phó dịch, Hàn Dũ đời Đường, đồng thời, nêu ra các quan điểm chủ trương của Trình Minh Đạo, Chu Hi, Trương Hoành Cừ, Trình Y Xuyên... để luận phá.	
 	
Tam Giáo Chỉ Qui	
● Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Không Hải, vị tăng người Nhật soạn.	
Năm 18 tuổi, tác giả soạn bản thảo của sách này đặt tên là Lung cổ chỉ qui (bản viết tay của tác giả hiện được cất giữ ở núi Cao Dã), đến năm 20 tuổi, tác giả sửa chữa lại và lấy tên sách như hiện nay.	
Sách này viết bằng chữ Hán theo thể văn biền ngẫu tứ lục, lời đẹp, ý tứ phong phú, nói về sự hơn kém giữa Nho Giáo, Đạo Giáo và Phật Giáo, chủ trương xuất gia là đạo trung hiếu chân chính.	
Nội dung chủ yếu sách này gồm: Tiên sinh Qui mao nói về Nho Giáo, ẩn sĩ Hư vong nói về Đạo Giáo và Khất Sĩ Giả Danh bàn về sự tu hành của Phật Giáo.	
 	
Tam Giáo Đồ	
● Cũng gọi Tam Giáo Thánh Nhân Đồ, Tam Thánh Đồ.	
Bức họa vẽ tượng 3 vị Thánh là Khổng Tử, Thích Ca và Lão Tử để biểu trưng sự hòa hợp giữa Tam Giáo Nho, Thích, Đạo. Ngoài ra, cũng có các bức tranh vẽ 3 vị; Thiền Sư Phật ấn, Tô Đông Pha và Hoàng lỗ trực Đại Biểu cho tam giáo Phật, Nho, Đạo. Tư tưởng Tam Giáo nhất trí đã thịnh hành ở Trung Quốc từ xưa, từ giữa đời Đường về sau rất nhiều Thiền Sư tán đồng tư tưởng này. Về giới hội họa thì có Tôn vị đời Đường, Mã viễn, Trần thanh ba, Vương tề hàn, Hứa đạo ninh... đời Tống rất thích vẽ 3 vị Thánh này. [X. Biện Ngụy Lục Q.2; Thiền Tông Chính Mạnh Q.16; Sơn Phòng Tạp Lục]. (xt. Tam Toan Đồ).	
 	
Tam Giáo Luận Hành	
● I.Tam Giáo Luận Hành.	
Chỉ cho cuộc tranh luậngiữa 3 giáo Nho, Phật và Đạo.	
Nho Giáo và Đạo Giáo là các tông giáo của Trung Quốc, còn Phật Giáo là tông giáo ngoại nhập, được truyền từ Ấn Độ tới, cho nên bất luận về phương diện nào, hoặc tư tưởng tín ngưỡng hoặc nghi lễ tập quán, đều có sự sai khác rất lớn, cho nên giữa Tam Giáo thường xảy ra các cuộc tranh luận về giáo nghĩa, nghi lễ...	
Cứ theo Hán pháp bản nội truyện vào thời vua Minh Đế nhà Hậu Hán (lúc Phật Giáo mới truyền vào Trung Quốc) thì đạo sĩ Chử Thiện Tín đã từng tranh biện với các ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan (hai người đầu tiên truyền Phật Giáo vào Trung Quốc) và cuối cùng đã bị ngài Ma Đằng hàng phục. Vào thời Tam Quốc, ngài Khang Tăng Hội ở nước Ngô từng biện luận với Tôn hạo về thuyết Thiện ác báo ứng của Chu Công, Khổng Tử, và cho rằng thuyết này còn thiển cận, không sánh được với thuyết Thiện ác báo ứng của Phật Giáo. Rồi Tào thực cũng viết Biện đạo luận để bác bỏ thuyết “Trường sinh bất lão bất tử” của Đạo Giáo. Những sự kiện này đều là Tam Giáo Luận Hành thuộc thời kì đầu.	
Sang thời Tây Tấn, có Đạo Sĩ Vương Phù và ngài Bạch Viễn tranh luận về sự hơn, kém giữa Đạo Giáo và Phật Giáo. Vương Phù ngụy tác kinh Lão Tử Hóa Hồ để phỉ báng Đức Phật, sau đó, Phật Giáo đồ soạn Kinh Thanh Tịnh Pháp hành để đáp lại.
Đến thời Đông Tấn, Tôn thịnh viết “Thánh Hiền đồng quĩ Lão đam phi Đại hiền luận” để bài xích Đạo Giáo. Rồi cư sĩ Quân chương ở La hàm và ngài Tuệ Viễn ở Lô Sơn đều soạn “Cánh sinh luận”. “Hình tận thần bất diệt luận để biện luận về thần thức bất diệt. Ngoài ra, ngài Tuệ Viễn còn viết “Sa Môn Bất Kính Vương Giả Luận” và “Sa Môn Đản Phục Luận” để nói rõ rằng lễ nghi Phật Giáo khác với lễ nghi truyền thống của Trung Quốc. Nghĩa là các vị sa môn Ấn Độ không bao giờ lạy các ông vua Ấn Độ thì cũng đừng bắt các vị sa môn Trung Quốc lạy vua Trung Quốc.	
Thời Đại Lưu Tống, Trịnh Đạo Tử, và Tăng Hàm viết “Thần Bất Diệt Luận”, Tuệ Lâm viết “Bạch Hắc Luận”; Hà Thừa Thiên thì soạn “Đạt Tính Luận”; chủ trương thần thức tiêu diệt để chê bai Phật Giáo. Tông bính liền soạn “Minh Phật Luận”, Nhan Diên soạn “Thích Hà Hành Dương Đạt Tính Luân” và Lưu Thiếu Phủ viết luận “Đáp Hà Thừa Thiên” để luận phá thuyết của Hà Thừa Thiên. Đạo Sĩ Cố Hoan viết “Di Hạ Luận” cho rằng Phật Pháp là pháp của dân mọi rợ (di địch). Lập tức ngài Tăng thiện viết “Chính nhị giáo luận”, cư sĩ Tạ Trấn chi viết “Dữ Cố Đạo Sĩ Chiết Di Hạ Luận”, ngài Tuệ Thông thì soạn “Bác Cố Đạo Sĩ Di Hạ Luận”... để bài bác chủ trương của đạo sĩ Cố Hoan.	
Vào thời Tiêu Tề, Trương Dung viết “Môn Luật” đề xướng chủ trương “Đạo, Phật nhất trí’, Mạnh Cảnh Dực viết “Chính Nhất Luận” tán thành đề xướng của họ Trương. Thái Vũ Đế nhà Bắc Ngụy thâm tín Đạo Giáo, nghe lời Đạo Sĩ Khấu Khiêm, vào năm Thái Bình Chân Quân thứ 7 (446), bắt đầu thi hành chính sách bài Phật Giáo, đến thời vua Văn Thành Đế Phật Giáo mới được phục hưng. Vua Văn Tuyên nhà Bắc Tề từng tổ chức các cuộc tranh luận giữa Phật Giáo và Đạo Giáo nhằm bài xích Đạo Giáo. Đến Vũ Đế nhà Bắc Chu ban sắc cho tín đồ Đạo Giáo và Phật Giáo tranh luận về sự hơn, kém của 2 tông giáo theo lời tâu thỉnh của đạo sĩ Trương Tân và Vệ Nguyên Tung. Vua sai quan Tư lệ Đại phu là Chân Loan chủ tọa và thẩm định việc này. Sau đó, Chân Loan làm “Tiếu Đạo Luận” nói lên sự hư dối của Đạo Giáo, đồng thời, ngài Đạo An viết “Nhị Giáo Luận” công kích Đạo Giáo. Đến năm Kiến Đức thứ 3 (574) Vũ Đế nhà Bắc Chu hạ lệnh phế bỏ Đạo Giáo và Phật Giáo, nhưng thực ra là bãi bỏ Phật Giáo để lập Đạo Giáo.	
Sang đời Đường, vì tổ tiên nhà Đường là họ Lí nên Đạo Giáo được xem trọng, bởi vậy, giữa Đạo Giáo và Phật Giáo thường xảy ra xung đột. Vào đầu đời Đường các cuộc thảo luận về Tam Giáo thường được tổ chức và rất hữu ích. Năm Vũ Đức thứ 4 (621), có thuyết nói năm thứ 7) đời vua Cao Tổ, quan Thái sử là đạo sĩ Phó Dịch dâng biểu phế Phật, Ngài Pháp Lâm liền viết “Phá Tà Luận”; Lí Sư Chính viết “Nội Đức Luận” và Minh Khái viết “Quyết Đối Phó Dịch Phế Phật Pháp Tăng Sự” để phá chủ trươngcủa Phó Dịch. Năm Trinh Quán 13 (639) đời Vua Thái Tông, quan Tế Tửu là Khổng Dĩnh Đạt, sa môn Tuệ Tịnh và đạo sĩ Thái Hoảng họp nhau ở điện Hoằng Văn để đàm luận về Tam Giáo. Thời vua Cao Tông, Đạo Giáo được nhận làm quốc giáo và Lão Tử được trung phong thụy hiệu là “Huyền Nguyên Hoàng Đế”, thế lực của Đạo Giáo được hưng thịnh một thời và lượm lặt những giáo lí của Phật Giáo để soạn thành kinh của Đạo Giáo. Vào niên hiệu Lân Đức năm đầu (664), Đạo Thế Dâng biểu tâu về sự dối trá của các kinh Đạo Giáo, do đó, đến niên hiệu Tổng Chương năm đầu (668), vua ban lệnh thảo luận về việc kinh “Lão Tử Hóa Hồ” là thật hay giả, nhưng chưa bao lâu việc này đã bị cấm. Năm Trinh Nguyên 12 (796), Từ Đại cùng với Sa Môn Đàm Diên và Đạo Sĩ Cát tham thành họp ở điện Lân Đức để giảng bàn Tam Giáo. Năm sau, Tả nhai tăng sự là ngài Đoan Phủ vào nội điện để giảng về Nho Giáo và Đạo Giáo, được vua ban cho áo đỏ. Thời kì từ vua Huyền Tông đến Văn Tông, ngài Trạm Nhiên, vốn xuất thân từ Nho gia, hoằng dương Thiên Thai Giáo Quán, đệ tử của ngài là nhà Nho Lương Túc soạn Chỉ Quán Thống Lệ; ngài Trừng Quán thì bàn về Hoa Nghiêm và Kinh Dịch, Lí Tường viết “Phục Tính Thư” sử dụng tư tưởng Đại Thừa Khởi Tín, Viên Giác và Lăng Nghiêm, đây chính là đầu mối của Tống Nho sau nầy. Thời vua Hiến Tông, Hàn Dũ viết “Nguyên Đạo, Nguyên Nhân” dâng “Luận Phật Cốt Biểu” và viết “Dữ Mạnh Tường Thư” để công kích và bài bác Phật Giáo. Mạnh Giản liền soạn “Luận Di Hạ” và “Nhân Quả Báo Ứng” để trả lời Hàn Dũ. Ngài Khuê Phong Tông Mật soạn “Nguyên Nhân Luận” để phá sự chấp mê của Đạo Giáo và Nho Giáo, đồng thời, trình bày về sự quan hệ giữa Chu Dịch và Chân Như Duyên Khởi.Năm Hội Xương thứ 5 (845), Vũ Tông thi hành chính sách phế Phật, nhất thời Đạo Giáo hưng thịnh, nhưng không bao lâu, Phật Giáo lại được phục hưng. Từ đây trở đi, Tam Giáo Luận Hành chỉ còn là hình thức và Tam Giáo Luận Đàm cũng chỉ là 1 nghi lễ của triều đình mà thôi.
Sang đời Tống, Nho Giáo bỗng hưng thịnh, một mặt hấp thu giáo lí Phật Giáo để tạo thành 1 nền học vấn mới, đồng thời, mặt khác lại dấy lên 1 phong khí bài Phật cũng ồn ào không kém. Như “Nho Nhục Thuyết” của Tôn Thái Sơn, “Bản Luận” của Âu Dương Tu, “Quái Đạo” của Thành Thủ Đạo, “Sùng Chính Biện” của Hồ Dần, “Tiềm Thư” của Lí Thái Bá... đều chủ trương bài Phật; Âu Dương Tu soạn “Tân Đường Thư”, “Ngũ Đại Sử”, trong đó, họ Âu lại bỏ hết những sự việc có liên quan đến Phật Giáo! Về vấn đề này, ngài Trí Viên soạn “Nhàn Cư Biên” đề xướng thuyết “Tam Giáo tịnh tồn” (ba tông giáo cũng tồn tại) không thể bỏ; ngài Khế Tung soạn “Phụ giáo biên” và “Phi hàn” cực lực chủ trương “ Nho Thích nhất quán” (Nho Giáo và Phật Giáo cùng một lí mà suốt cả mọi việc); cư sĩ Trương Thương Anh soạn “Hộ Pháp Luận” bác bỏ chủ trương của Hàn Dũ và Âu Dương Tu. Đặc biệt các nhà Đại nho như Trương tái, Trình Minh Đạo, Trình Y Xuyên, Chu hối am... tuy chủ trương bài Phật, nhưng trong các học thuyết của họ lại nhan nhản những tư tưởng của Phật Giáo. Đến khi Tống Huy Tông sùng tín Đạo Giáo thì năm Sùng Ninh thứ 5 (1106), vua ban sắc các chùa viện phải thờ tượng Khổng Tử và Lão Tử, thứ bậc các Đạo Sĩ được xếp ở trên tăng ni; trong sách Phật hễ có chỗ nào chê Đạo Giáo và Nho Giáo thì đều bị đốt bỏ. Vào đời Nam Tống, ngài Tông Cảo là người đầu tiên đề xướng thuyết “Tam Giáo Dung Hợp”, vua Hiếu Tông, các vị Tông Hiểu, Lưu Mật, Tử Thành, Chí Bàn, Lí Thuần Phủ... đều kế thừa thuyết của ngài Tông Cảo. Năm Thuần Hựu thứ 9 (1249), Lí Chí Thường nắm quyền quản lí Đạo Giáo trên toàn quốc thì lại đẩy Đạo Giáo và Phật Giáo vào vết xẻ đổ tương tranh cũ.	
Đến đời Nguyên, vua Thế Tổ được vị tăng Quốc Sư người Tây Tạng là Bát Tư Ba truyền giới Bồ Tát, thì phản cảm của các đạo sĩ càng mãnh liệt hơn. Vào năm Bảo Hựu thứ 3 (1255), đạo sĩ Khâu xử cơ, Lí Chí Thường... phá hủy miếu thờ Khổng Tử ở Tây Kinh, chiếm đoạt hơn 400 ngôi chùa Phật Giáo. Năm Chí Nguyên 18 (1281), vua ban sắc, chỉ trừ Đạo Đức Kinh, còn Đạo Tạng và tất cả kinh sách liên quan đến Đạo Giáo đều bị đốt hết. Đồng thời với biến cố này, Vương Trung phu sáng lập Toàn Chân Giáo, Lịch hi thành lập Đại Đạo Giáo và Trương tông diễn lập Chính nhất giáo, thống nhất Bắc nam, và xác định Giáo hội Đạo Giáo.	
Sang đời Minh, khoảng năm Chính Thống, việc biên soạn Đạo Tạng được hoàn thành. Tam Giáo luận và Thích Đạo Luận của vua Minh Thái Tổ, Tục nguyên giáo luận của Trần sĩ vinh, Đạo dư lục của Diêu quảng hiếu, Phật Pháp Kim Thang Biên của Đồ long, Trung môn sùng hành lục của Châu Hoành, Chu Dịch của Thiền Giải và Tứ Thư ngẫu ích giải của Trí Húc... tất cả đều chủ trương thuyết “Tam Giáo điều hoà”; nhưng Hồ kính trai và Vương dương minh thì theo Nho, bài Phật. Tóm lại, đời Minh, chủ trương điều hòa giữa Nho Giáo và Phật Giáo tương đối mạnh hơn các đời trước.	
Sang đầu đời Thanh, có Nhất minh soạn “Hội tâm nội tập” cũng đề xướng thuyết “Tam Giáo dung hội”. Nhưng thời kì này, các tông giáo đều rơi vào tình trạng trầm trệ, mất sinh khí và suy vi, không còn thế lực gì đáng nói.[X. Hoằng Minh Tập, Lương Cao Tăng Truyện Q.7; thiên Qui chính trong Quảng Hoằng Minh Tập; Đường hộ pháp sa môn Pháp Lâm biệt truyện Q.thượng; Thích Thị Lục Thiếp Q.8; Âu Dương Tu ngoại truyện]. 	
● II.Tam Giáo Luận Hành.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Tuệ huấn, thuộc Tông Tào Động, Nhật Bản soạn vào năm Diêu Hưởng thứ 3 (1746).	
Nội dung sách này chia làm 3 thiên: Tổng luận, Tạp luận, và Biệt luận, trình bày về sự dị đồng giữa Nho Giáo, Phật Giáo, Đạo Giáo và đại ý của các nhà, các tông.
 	
Tam Giáo Sưu Thần Đại Toàn	
● Tác phẩm, 7 quyển, không rõ tác giả, có lẽ được trứ tác vào khoảng năm Vĩnh Lạc (1402-1424) đời Minh về sau.	
Nội dung sách này là vẽ hình tượng của 120 vị thần, thánh thuộc 3 tông giáo Nho, Phật, Đạo như Ngọc hoàng thượng đế, Tây nhạc thần, Chiêu linh hầu, Ngũ ôn sứ giả, Đảng nguyên soái, Phật Đà Da Xá Thiền Sư, Bản tịnh thiều sư... Ở đầu quyển 1 ghi chép nguồn gốc của Tam Giáo. Bộ sách rất có giá trị về mặt nghiên cứu tông giáo. Có thuyết cho rằng sách này chính là Họa tượng sưu thần quảng kí bản đời Nguyên, hoặc y cứvào sách này rồi khắc thêm mà thành.	
 	
Tam Giới	
Phạm: Trayo-dhàtava. Pàli: Tisso dhàtuyo.	
● I.Tam Giới.	
Cũng gọi Khổ Giới, Khổ Hải.	
Chỉ cho Dục Giới, Sắc Giới, và Vô Sắc Giới.	
1.Dục Giới (Phạm: Kama-dhàtu): Thế giới của các loài hữu tình có tính dâm dục, tình dục, sắc dục và thực dục cư trú. Trên từ cõi trờiTha Hóa Tự Tại thứ 6, giữa gồm 4 Đại Châu cõi người, dưới đến địa ngục Vô Gián; vì nam nữ ở lẫn lộn, nhiều thứ dục nhiễm nên gọi là Dục Giới.	
2.Sắc Giới (Phạm: Rùpa-dhàtu): Sắc có nghĩa biến ngại hoặc thị hiện, là thế giới cư trú của loài hữu tình đã xa lìa dâm dục và thực dục của cõi Dục, nhưng vẫn còn có sắc chất thanh tịnh. Cõi này ở phía trên cõi Dục, không có các thứ dục nhiễm, cũng không có thân nữ, chúng sinh ở cõi này đều do hóa sinh, cung điện cao lớn, là do sự hóa sinh của sắc, tất cả đều thù thắng đẹp đẽ. Vì cõi này vẫn còn sắc chất nên gọi là Sắc giới.Cõi này tùy theo thiền định sâu cạn thô diệu mà được chia làm 4 bậc, từ Sơ Thiền Phạm Thiên cho đến A Ca Nị Tra Thiên, tất cả có 18 tầng trời.
3.Vô Sắc Giới (Phạm:Àrùpya-dhàtu):	
Thế giới cư trú của loài hữu tình chỉ có thụ, tưởng, hành, thức không có 1 vật gì là vật chất, cũng không có thân thể, cung điện, quốc độ, chỉ có tâm thức trụ trong thiền định sâu xa mầu nhiệm, nên gọi là Vô Sắc Giới.Thế giới này ở phía trên cõi Sắc, có tất cả 4 tầng trời(Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, và Phi Phi Tưởng Xứ), cũng gọi là Tứ Vô Sắc, Tứ Không Xứ.	
Tam Giới được chia nhỏ ra làm 25 Hữu (Giới), nếu chia Na hàm thiên của cõi Sắc ra làm 5 (tức Ngũ Na Hàm Thiên) thì có tất cả 29 Hữu. Sự quan hệ giữa Tam Giới và Cửu Địa (9 nơi) được biểu đồ như sau:	
Hữu Ngũ Thú Tạp Cư Địa	
Li Sinh Hỉ Lạc Địa	
Định Sinh Hỉ Lạc Địa	
Li Hỉ Diệu Lạc Địa	
Xả Niệm Thanh Tịnh Địa	
Không Vô Biên Xứ Địa	
Thức Vô Biên Xứ Địa	
Vô Sở Hữu Xứ Địa	
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Địa	
Cửu Địa	
Sơ Thiền	
Nhị Thiền	
Tam Thiền	
Tứ Thiền	
Tam Giới: Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới	
Bốn ác thú (4) Bốn Châu cõi người (4) Sáu trời cõi Dục (6) Bốn trời cõi Thiền (4) Phạm Thiên (1) Năm Na hàm thiên (1)	
Vô Tưởng thiên (1) Bốn Vô Sắc Thiên (4) Lục Đạo: Địa ngục, Ngã Quỉ, Súc Sinh Tu La, Nhân Thiên. Quả báo của 3 cõi này tuy có hơn, kém, khổ, vui, khác nhau, nhưng đều thuộc cõi mê, là đường sinh tử luân hồi của chúng sinh, cho nên các bậc Thánh đều nhàm chán lìa bỏ.	
Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 14 hạ) nói: “Ba cõi (tam giới) không yên ổn, giống như căn nhà lửa, chúng sinh chịu toàn khổ não, rất đáng sợ hãi”. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.13; (bản Nam); Luận Câu Xá Q.8; Luận Phẩm Loại Tác Q.5; Luận Đại Tì Bà Sa Q.75; Luận Du Già Sư Địa Q.4; Đại Trí Độ Q.21; Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.2]. (xt. Cửu Địa, Sắc Giới, Dục Giới, Vô Sắc Giới).
● II.Tam Giới.	
Chỉ cho Đoạn Giới, Li Giới, và Diệt Giới là 3 pháp đoạn trừ phiền não đưa đến vô vi giải thoát.	
1.Đoạn Giới: Tức đoạn trừ 8 phiền não trong 9 kết(trừ tham)hoặc đoạn trừ Vô Minh Kết.	
2.Li Giới: Đoạn diệt phiền não tham hoặc đoạn trừ ái kết.	
3.Diệt Giới: Đoạn diệt các pháp hữu lậu, hữu vi và các phiền não vô phú vô kí... tức là đoạn trừ tất cả các pháp hữu lậu còn sót lại.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 29 (Đại 27, 148 trung) nói: “Tất cả hành đoạn nên gọi là Đoạn Giới; tất cả hành lìa nên gọi là Li giới; tất cả hành diệt nên gọi là Diệt Giới.[X. Luận Thuận Chính Lí Q.72; Luận Câu Xá Q.25].	
● III.Tam Giới.	
Chỉ cho Sắc Giới, Vô Sắc Giới và Tận giới.[X. Kinh Trường A Hàm Q.8; Luận Phẩm Loại Túc Q.5].	
● IV. Tam Giới.	
Chỉ cho Pháp Giới, Tâm Giới, và Chúng Sinh giới.Tam Giới này là căn cứ vào thuyết Tâm, Phật và chúng sinh không sai khác nhau trong Kinh Hoa Nghiêm mà được thành lập. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.3].	
● V. Tam Giới.	
Chỉ cho Thượng Giới, Trung Giới và Hạ Giới.	
Đây là quan niệm cơ bản của Tát Mãn Giáo. Theo quan niệm này thì vũ trụ được chia ra làm Tam Giới thượng, trung, hạ, nhưng tùy theo các dân tộc mà ý nghĩa có hơi khác nhau. Như Tát Mãn Giáo của dân tộc Mông Cổ thì cho rằng Thượng giới là thế giới của Thần linh, Trung giới là nơi ở của loài người và động vật; còn Hạ giới là thế giới của thần chết và ma quỉ tu tập, tức là địa ngục. Ở khoảng giữa Trung giới và Hạ giới lại có một thế giới không thể biết được, là nơi mà con người sau khi chết sẽ đi đến.	
 	
Tam Giới Duy Tâm	
● Cũng gọi Tam Giới Duy Nhất Tâm. Ba cõi do một tâm. Tất cả mọi hiện tượng trong 3 cõi đều do tâm biến hiện ra, vì tâm là bản thể của muôn vật nên không 1 vật nào ngoài tâm.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản 60 quyển) quyển 10 (Đại 9, 465 hạ) nói: “Tâm như người thợ vẽ, vẽ các thứ 5 ấm, trong tất cả thế giới, không pháp nào chẳng tạo. Tâm cũng như Phật, Phật cũng như chúng sinh. Tâm, Phật và chúng sinh, cả 3 không sai khác. Chư Phật đều biết rõ, tất cả do tâm chuyển, (...) tâm tạo các Như Lai”.	
Về nghĩa của “Tâm” này; các nhà Pháp Tính và Pháp Tướng đều nói khác nhau: Theo Tông Pháp Tướng thì “Tâm” này là chỉ cho tâm Thức A Lại Da, vì dùng tâm này mà chứng A Lại Da Duyên Khởi là nghĩa duy thức biến hiện, cho nên Nhiếp Đại Thừaluận thích quyển 4 giải là “Tam Giới duy thức” nghĩa là tâm tương ứng với các ái kết như dục... nên bị đọa trong 3 cõi.	
Còn theo tông Pháp Tính thì “Tâm” này là chỉ cho Tự Tính Thanh Tịnh Tâm của Như Lai Tạng, có nghĩa là chân như tùy duyên mà tạo tác các pháp. Tức là Tâm tạo tất cả pháp, còn tất cả pháp thì vốn lìa tướng ngôn thuyết, tướng danh dự, tướng tâm duyên, rốt ráo bình đẳng, không chuyển dời, không đổi khác, tất cả chỉ có “Tâm” này, cho nên gọi là Chân Như. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 40 căn cứ vào nghĩa này mà nêu ra 3 cách giải thích khác nhau:	
1.Hàng nhị thừa thấy cảnh trước mắt không rõ đó là duy tâm, giả sử có nghe nói 1 tâm thì cũng chỉ cho đó là 1 trong các chân đế, hoặc cho là do tâm chuyển biến, chứ chẳng phải đều là tâm.	
2.A Lại Da Dị Thục được coi là 1 tâm, vì chỉ có tâm chứ không có ngoại cảnh nên nói là 1 tâm.	
3.Tính Như Lai Tạng thanh tịnh, lí không có 2 thể nên vốn là 1 tâm. [X. Thập Địa Kinh Luận Q.8; Luận Biện Trung Biên Q.thượng, Luận Đại Thừa Khởi Tín; Đại Nhật Kinh Sớ Q.2; Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Kí Q.thượng].	
 	
Tam Giới Độc Tôn	
● Từ tôn xưng Đức Phật. Phật là đấng tôn quí nhất trong 3 cõi, đầy đủ trí tuệ và phúc đức, là bậc duy nhất được 3 cõi tôn kính quí trọng, là bậc thầy dẫn đường cho 4 loài.	
Phẩm Quang chiếu không hữu trong Luận Bảo Tạng (Đại 45, 145 trung) nói: “Phật là bậc tôn quí nhất trong 3 cõi, đã giác ngộ lí không, không làm mà làm, việc làm đã viên mãn”. [X. Kinh Trường A Hàm Q.1].	
 	
Tam Giới Hùng	
● Đức hiệu của Phật. Phật là bậc Đại Hùng trong 3 cõi, có năng lực hàng phục tất cả ma chướng.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 296 trung) nói: “Nguyện và trí tuệ đều viên mãn, được là bậc Đại Hùng trong 3 cõi”.	
 	
Tam Giới Khổ Luân	
● Ba cõi là vòng mê khổ, quay mãi không ngừng. Tức là cảnh giới sinh tử luân hồi của chúng sinh. Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa quyển thượng (Đại 8, 837 trung) nói: “Thập Thiện Bồ Tát phát tâm rộng lớn, mãi mãi xa lìa biển khổ luân hồi 3 cõi (Tam Giới khổ luân hải)”. [X. Kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Q.1].	
 	
Tam Giới Nhãn	
● Con mắt của 3 cõi, danh từ tôn xưng Đức Phật. Phật là bậc Đại Trí Đại Giác, là con mắt của mọi loài trong 3 cõi, dắt dẫn chúng sinh ra khỏi hiểm nạn sinh tử, vì thế gọi là Tam Giới Nhãn.	
Kinh Phật Bát Nê Hoàn quyển hạ (Đại 1, 169 thượng) nói: “Phật là bậc Đại Minh, là con mắt trong 3 cõi, nay Phật vào Niết Bàn là con mắt trong 3 cõi không còn nữa”.
 	
Tam Giới Tạng	
● Ba cõi là cái kho chứa đựng phiền não nghiệp quả của tất cả chúng sinh, cho nên gọi là Tam Giới Tạng.	
Kinh Nhân Vương hộ quốc Bát Nhã Ba La Mật quyển thượng (Đại 8, 826 hạ) nói:“Phiền não của hếtthảychúng sinh không ngoài kho 3 cõi”.	
 	
Tam Giới Tôn	
● Bậc tôn quí trong 3 cõi.Là danh từ tôn xưng Đức Phật.	
Phẩm Phật Quốc trong Kinh Duy Ma (Đại 14, 537 hạ) nói: “Con nay cúi đầu kính lễ bậc tôn quí trong 3 cõi (Tam Giới Tôn)”.	
 	
Tam Giới Trí	
● Nyanatiloka (1878-1960). Danh tăng người Đức, sinh ở thành phố Wiesbaden, là vị Tỉ Khưu đầu tiên của nước Đức.	
Sư vốn là 1 học giả Phật Giáo và lại chuyên nghiên cứu âm nhạc. Sau sư đến Rangoon, thủ đô nước Miến Điện và xuất gia tại đó. Năm 1903, sư đến Tích Lan Cư trú trên đảo Polgasduwa, tham dự vào tăng đoàn Tích Lan, học tập và nghiên cứu kinh điển bằng tiếng Pàli.Về sau, sư chuyên phiên dịch kinh điển Phật và tu trì độ chúng, trong đó có vài mươi vị Tỉ Khưu người Đức. Sư là khuôn mẫu điển hình của việc học tập và thực hành giáo lí Phật Giáo đối với giới nghiên cứu Phật học phương Tây.	
Trong cuộc Đại chiến lần thứ nhất, sư bị người Anh nghi là gián điệp nước Đức nên bắt giam tại Hán Khẩu ở Trung Quốc; sau nhờ sự can thiệp của hội Hồng thập tự quốc tế nên sư được trả tự do và trở về nước.	
Năm 1926, sư lại đến Tích Lan và thị tịch tại đó vào năm 1960, thọ 82 tuổi.Sư có các tác phẩm: Pàli văn pháp, Phật Giáo kệ tụng, Phật Giáo từ điển.	
 	
Tam Giới Vạn Linh Bài	
● Bài vị của các vong linh trong 3 cõi được đặt ở điện Phật của các chùa viện để hàng ngày nguyện cầu cho những chúng sinh vô duyên cũng được nhờ ơn Phật mà chóng siêu thoát. Trên bài vị này, viết các hàng chữ: “Tam Giới vạn linh, Thập phương chí thánh, Lục thân quyến thuộc, Thất thế phụ mẫu”.(Muôn linh ba cõi, Các thánh mười phương, Họ hàng sáu thân, Cha mẹ bảy đời). Hoặc viết: “Tam Giới vạn linh, Lục đạo tứ sinh, Thất thế phụ mẫu, Lục thân quyến thuộc”... bài vị này cũng được đặt trên đàn cúng ngạ quỉ khi mở hội Thí Ngạ Quỉ.	
Tại Nhật Bản, phong tục thờ bài vị này thịnh hành từ đầu thời đại Liêm Thương. [X. Đại Giám Thiền Sư Tiểu Thanh Qui; môn Đồ Bài trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.16].	
 	
Tam Giới Vô An	
● Trong 3 cõi: Dục, Sắc và Vô Sắc không thể tìm được sự an lành chân thật.	
Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 14 hạ) nói: “Ba cõi không yên, giống như nhà lửa; đầy dẫy các khổ, rất đáng sợ hãi”.	
Phẩm Thế Tục Kinh Pháp Cú quyển thượng (Đại 4, 566 trung) nói: “Đời đều có chết, ba cõi không yên; các trời tuy vui, phúc hết cũng mất”. [X. Phẩm Vô Não Chỉ Man trong Kinh Hiền Ngu Q.11; Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán quyển 3, 4; Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ Q.hạ, phần 1].	
 	
Tam Hành	
● I.Tam Hành.	
Chỉ cho 3 nghiệp thân, khẩu, ý.	
Trong Luận Trung Quán có câu “Khởi tam hành”, nghĩa là khởi động 3 nghiệp. (xt. Tam Nghiệp).	
● II.Tam Hành.	
Chỉ cho Phúc Hành, Tội Hành, và Bất Động Hành.	
1.Phúc Hành: Làm các việc phúc như 10 điều thiện... có công năng mang lại quả báo cõi trời, cõi người...	
2.Tội Hành (cũng gọi Phi phúc hành):	
Tạo các tội như 10 điều ác: Giết hại, trộm cướp... có công năng mang lại khổ đau trong 3 đường ác.	
3.Bất Động Hành (cũng gọi Vô Động Hành): Tu thiền định hữu lậu, có năng lực chiêu cảm quả báo cõi Sắc, cõi Vô Sắc... Vì thiền định không thay đổi và biến động như phúc hành và tội hành nên gọi là Bất Động. [X. Luận Đại Trí Độ Q.88]. 	
 	
Tam Hiền	
● Chỉ cho 3 giai vị tu hành các thiện căn để ức chế phiền não, khiến cho tâm được điều hoà. Tam Hiền có Tiểu Thừa và Đại Thừa khác nhau.	
1.Tiểu Thừa Tam Hiền Vị (cũng gọi Ngoại Phàm Vị): Giai vị tu các thiện căn hữu lậu,(tức Thuận Giải Thoát Phần), có 3 vị: 	
a. Ngũ Đình Tâm Quán Vị: Giai vị dùng Ngũ Đình Tâm Quán để ngăn dứt Tham, Sân, Si, ngã kiến và tâm tán loạn. 	
b. Biệt Tướng Niệm Trụ Vị: Giai vị quán riêng các tự tướng: Bất tịnh, khổ, vô thường và vô ngã thuộc thân, thụ, tâm, pháp, đồng thời, quán các cộng tướng: Vô Thường, khổ, không, và vô ngã. 	
c. Tổng Tướng Niệm Trụ Vị: Giai vị quán chung các cộng tướng: Vô Thường Khổ, Không và Vô Ngã thuộc Tứ Niệm Trụ.	
Ba giai vị trên đầy và 4 giai vị Thiện căn hợp lại gọi chung là Thất Phương Tiện Vị, là giai vị tu hành chuẩn bị vào Kiến Đạo. Giai vị Ngũ Đình Tâm Quán thành tựu Xa Ma Tha (Chỉ), 2 giai vị còn lại thì thành tựu Tì Bát Xá Na (Quán).	
2.Đại Thừa Tam Hiền Vị (cũng gọi Tam Thập Tâm): Chỉ cho hàng Bồ Tát trước Thập Địa, giai vị này có 3 bậc Thập Tâm khác nhau. 	
a. Thập Trụ: Tâm lãnh hội được lí, an trụ chẳng động, gọi là Trụ. Thập Trụ gồm có: Phát Tâm Trụ, Trị Địa Trụ, Tu Hành Trụ, Sinh Quí Trụ, Cụ Túc Phương Tiện Trụ, Chính Tâm Trụ, Bất Thoái Trụ, Đồng Chân Trụ, Pháp Vương Tử Trụ và Quán Đính Trụ. 	
b. Thập Hạnh: Tu hành 10 hạnh này sẽ có năng lực tiến tới quả, gọi là Hạnh. Thập Hạnh gồm có: Hoan Hỉ Hạnh, Nhiêu Ích Hạnh, Vô Vi Nghịch Hạnh, Vô Khuất Náo Hạnh, Vô Si Loạn Hạnh, Thịện Hiện Hạnh, Vô Trước Hạnh, Nan Đắc Hạnh, Thiện Pháp Hạnh, và Chân Thực Hạnh. 	
c. Thập Hồi Hướng: Hồi nhân hướng quả, gọi là Hồi hướng. Thập Hồi Hướng gồm có: Cứu Chư Chúng Sinh Li Chúng Sinh Tướng Hồi Hướng, Bất Hoại Hồi Hướng, Đẳng Nhất Thiết Chư Phật Hồi Hướng, Chí Nhất Thiết Xứ Hồi Hướng, Vô Tận Công Đức Tạng Hồi Hướng, Nhập Nhất Thiết Bình Đẳng Thiện Căn Hồi Hướng, Đẳng Tùy Thuận Nhất Thiết Chúng Sinh Hồi Hướng, Chân Như Tướng Hồi Hướng, Vô Phược Vô Trước Giải Thoát Hồi Hướng, Và Nhập Pháp Giới Vô Lượng Hồi Hướng.
Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng là Tam Hiền Vị của Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp, còn Tam Hiền Vị của Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật là Thập Tín Tập Chủng Tính, Thập Chỉ Tính Chủng Tính, Thập Kiên Tâm Đạo Chủng Tính và Tam Hiền Vị của Kinh Phạm Võng quyển thượng là Thập Phát Thú, Thập Trưởng Dưỡng, Thập Kim Cương... [X. Tứ Giáo Nghĩa Q.5; Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Kinh Sớ Q.hạ; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.5; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.3]. (xt. Ngũ Thập Nhị Vị, Ngũ Đình Tâm Quán, Tứ Niệm Trụ, Bồ Tát Giai Vị).	
 	
Tam Hiện Quán	
● Chỉ cho Kiến Hiện Quán, Duyên Hiện Quán và Sự Hiện Quán. Hiện quán là dùng, trí tuệ Vô Lậu quán xét lí của Tứ Thánh Đế hiện tiền.	
1.Kiến Hiện Quán: Pháp này căn cứ vào pháp Kiến đế mà được thành lập, tức dùng trí huệ Vô Lậu quán xét cảnh các đế, hiện thấy rõ ràng.	
2.Duyên Hiện Quán: Pháp quán này là dựa vào pháp Năng Duyên mà được thành lập, tức trí tuệ Vô Lậu và các tâm, Tâm Sở tương ứng với trí ấy đều duyên theo cảnh của Tứ Đế.	
3.Sự Hiện Quán: Pháp quán này là y cứ vào pháp cùng làm 1 việc mà được thành lập, tức pháp Năng Duyên nói trên cùng với Đạo Cộng Giới và các Pháp Không tương ứng như sinh, trụ, dị, diệt,.. cùng làm 1 việc hiện quán Tứ Đế. [X. Luận Câu Xá Q.22, 23; Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí]. (xt. Hiện Quán).	
 	
Tam Hòa	
● Ba hòa hợp, tức chỉ cho căn, cảnh và thức hòa hợp mà sinh ra Tâm Sở Xúc. Luận Thành Duy Thức quyển 3 (Đại 31, 11 trung) nói: “Căn, cảnh, thức, tùy thuận nhau gọi là Tam hòa, Xúc do đó mà sinh”. Tuy nhiên, các sư khác đối với vấn đề này cũng có những quan điểm bất đồng. [X. Luận Câu Xá Q.10.Luận Thành Duy Thức Q.6]. (xt. Xúc).	
 	
Tam Hóa	
● Ba phương pháp giáo hóa.	
I.Tam Hóa.	
Phạm: Trìịi nirmàịàni.	
Dựa theo sự lợi ích của chúng sinh mà chia ra 3 cách giáo hóa là Nghiệp Hóa, Tùy Hóa và Thượng Hóa.	
1.Nghiệp Hóa (Phạm: Karmanirmàịa): Giáo hóa về công nghiệp một cách khéo léo tự tại.	
2.Tùy Hóa (Phạm: Upapattinirmàịa): Tùy điều người ta mong muốn mà giáo hóa 1 cách tự tại.	
3.Thượng Hóa (Phạm: Uttamanirmàịa): Trụ ở nơi thắng thượng như cõi trời Đâu Suất mà giáo hóa 1 cách tự tại.[X. Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Q.2]	
● II.Tam Hóa.	
Dựa theo 3 nghiệp thân ngữ ý mà chia làm Thân hóa, Ngữ hóa và Ý hóa đồng nghĩa với với Tam Thị Hiện, Tam Luân.	
1.Thân Hóa: Nương vào Thần cảnh thông, biến hóa ra các cảnh thù thắng lạ kì để hướng dẫn chúng sinh phát tâm sau khi được giáo hóa. Thân hóa lại được chia làm 3 thứ là Hiện Thần Thông Hóa, Hiện Thụ Hóa Sinh, và Hiện Nghiệp Quả Hóa.
2.Ngữ Hóa (cũng gọi Khẩu Hóa): Nương vào Tha Tâm Thông mà diễn nói giáo pháp, hướng dẫn chúng sinh phát tâm sau khi giáo hóa. Cũng chia làm 3 thứ là Kháng úy ngữ hóa, Phương tiện ngữ hóa và Biện dương ngữ hóa.	
3.Ý Hóa: Nương vào Lậu tận thông, giám sát căn cơ và ý muốn của chúng sinh để tùy nghi nói pháp, hướng dẫn chúng sinh phát tâm sau khi được giáo hóa. Ý hóa lại được chia làm 4 thứ là Quyết Trạch Ý Hóa, Tạo Tác Ý Hóa, Phát Khởi Ý Hóa và Thụ Lãnh Ý Hóa.	
Thân biến hóa của Thanh Văn, Bồ Tát, và Phật đều đủ đức Tam hóa, nhưng để hiển bày đức Tam hóa thù thắng của Phật nên gọi đó là Uy Lực. Ngoài ra, các loài chúng sinh được thân Tha Thụ Dụng hóa độ tuy không có các ác kiến, nhưng khi họ được giáo hóađể vào địa vị trên thì cũng thị hiện Tam Hóa. [X. Phật Địa Kinh Luận Q.6; Luận Thành Duy Thức Q.5; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.6, phần cuối]. (xt. Tam Luân).	
 	
Tam Hỏa	
● I.Tam Hỏa.	
Cũng gọi Tam độc, Tam Cấu. Ba thứ lửa. Chỉ cho Tham, Sân, Si.	
1.Tham hỏa: Khao khát nhận lấy tất cả cảnh thích ý.	
2.Sân hỏa: Phẫn nộ trước mọi cảnh trái ý mà mình gặp.	
3.Si hỏa: Tâm trí mù mờ, không rõ sự lí, điên đảo làm bậy.	
Kinh Đại Bảo Tích quyển 96 (Đại 11, 542 hạ) có câu: “Ta thấy các chúng sinh bị tam hỏa nung đốt”. Trong các thứ phiền não của phàm phu thì tham dục, sân khuể và ngu si là độc hại nhất nên cũng gọi là Tam độc. Sự nhỏ nhiệm của 3 thứ độc này rất khó quán xét, chúng tàn hại thân tâm, thường làm cho con người chìm đắm trong sinh tử luân hồi.Ba cái độc này là nguồn gốc của mọi tội ác, tàn phá xã hội loài người, cho nên cũng gọi là Tam Bất Thiện Căn. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.29 (bản Bắc); Hữu Bộ Tì Nại Da Q.34; Luận Đại Trí Độ Q.21].	
● II.Tam Hỏa.	
Chỉ cho Gia Chủ Hỏa, Cúng Dường Hỏa và Tiên Tổ Tế Hỏa, là các vật thờ cúng được bài trí trong lễ Đại tế của Bà La Môn Giáo và Ấn Độ Giáo ở Ấn Độ.	
1.Gia Chủ Hỏa (Phạm: Garhapat= yagni): Lò lửa hình tròn, dùng để điều lí các vật cúng dường chư thần và Bà La Môn.	
2.Cúng Dường Hỏa (Phạm:Àhavanì= yàgni): Lò lửa hình vuông, đặt ở phía tây của Gia Chủ Hỏa, dùng để đốt những vật dâng cúng các thần.	
3.Tổ Tiên Hỏa (Phạm: Anvàharya= pacana): Lò lửa hình bán nguyệt, là vật thờ cúng tổ tiên, được đặt ở phía nam của Gia Chủ Hỏa, vì thế cũng gọi là Nam Hỏa (Phạm: Dakwinàgni).	
 	
Tam Hoặc	
● I.Tam Hoặc.	
Cũng gọi Tam Chướng.	
Chỉ cho Kiến Tư Hoặc, Trần Sa Hoặc và Vô Minh Hoặc.	
1.Kiến Tư Hoặc: Kiến Hoặc và Tư Hoặc. Kiến Hoặc là do các Tà Kiến sinh khởi khi ý căn tiếp xúc với pháp trần. Tức là phiền não mê lầm đối với đạo lí trong 3 đời.Tư Hoặc là tư tưởng chấp trước dấy lên khi 5 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tham đắm nơi 5 trần sắc, thanh, hương, vị, xúc. Tức là phiền não mê lầm đối với sự lí ở hiện tại.Kiến Hoặc và Tư Hoặc này do cả 3 thừa Thanh Văn, Duyên Giác, và Bồ Tát cùng đoạn trừ, cho nên gọi là Thông Hoặc. Vì chúng chiêu cảm sinh tử trong 3 cõi nên thuộc về hoặc giới nội, phải dùng Không Quán để đối trị.	
2.Trần Sa Hoặc: Các hoặc chướng sinh khởi vì mê lầm đối với các pháp thuộc giới nội, giới ngoại nhiều như số cát sông Hằng, gọi là Trần Sa Hoặc. Bồ Tát sau khi đoạn trừ Kiến Tư Hoặc, dễ bị dính mắc vào Không Quán, gây chướng ngại cho việc tự tại giáo hóa độ sinh của Bồ Tát, nên Trần Sa Hoặc còn được gọi là Trước không hoặc, Hóa đạo chướng hoặc. Vì hoặc này chỉ do Bồ Tát đoạn trừ nên cũng gọi là Biệt Hoặc, thuộc cả giới nội và giới ngoại, phải dùng Giả Quán để đối trị.	
3.Vô Minh Hoặc: Đối với tất cả Pháp Không rõ biết nên gọi là Vô Minh. Tức là phiền não mê lầm về Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế. Vô Minh Hoặc là Chủng Tử của nghiệp thức, cội rễ của phiền não, thuộc về giới ngoại, chỉ có Bồ Tát Đại Thừa, tu cả định lẫn tuệ, đầy đủ muôn hạnh mới đoạn trừ được hoặc này, cho nên cũng gọi là Biệt Hoặc và phải dùng Trung Quán để đối trị.	
Nếu bàn về giai vị đoạn trừ thì giữa Biệt Giáo và Viên Giáo có khác nhau. Theo thuyết của Biệt Giáo thì giai vị Thập Tín mới chỉ nép phục được Kiến Tư Hoặc, Sơ Trụ đoạn trừ được Kiến Hoặc, Thất Trụ đoạn sạch Tư Hoặc, Bát Trụ, Cửu Trụ, và Thập Trụ đoạn trừ được Trần Sa Hoặc thuộc giới nội, Thập Hạnh đoạn trừ Trần Sa Hoặc thuộc giới ngoại, Thập Hồi Hướng nép phục Vô Minh Hoặc, từ Sơ Địa trở lên cho đến giai vị Diệu Giác đoạn trừ được 12 Phẩm Vô Minh Hoặc. Còn theo thuyết của Viên Giáo thì Giai vị Ngũ Phẩm đệ tử nép phục được phiền não Ngũ Trụ Địa, giai vị đầu của Thập Tín đoạn trừ được Kiến Hoặc, giai vị Thất tín đoạn trừ hết Tư Hoặc, Bát Tín, Cửu Tín và Thập Tín, đoạn trừ được Trần Sa Hoặc thuộc giới nội, từ Sơ Trụ trở lên cho đến giai vị Diệu Giác đoạn trừ được 12 Phẩm Vô Minh Hoặc.	
Thật ra Tam hoặc vốn từ 1 hoặc mà chia ra theo tính chất thô và tế, chứ thể của hoặc thì không khác, tính thô gọi Kiến Tư, tính tế gọi là Vô Minh, ở khoảng giữa thì gọi là Trần Sa, cho nên việc đoạn trừ lẽ ra không có thời gian trước, sau khác nhau. Nếu lại phối hợp Tam Hoặc với Nhị Chướng thì tương đương với Sở Tri Chướng. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.4 thượng; 6 thượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.3 hạ, 4 hạ; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.6, phần 3, 7, phần 4; Tứ Giáo Nghĩa Q.1; Tứ Niệm Xứ Q.4].	
● II.Tam Hoặc.	
Tên gọi khác của Tam độc, tức 3 thứ mê hoặc căn bản là tham dục, sân khuể và ngu si.	
 	
Tam Học	
● I.Tam Học. Phạm: Tisra zikwà. Pàli: Tisso sikkhà.	
Cũng gọi Tam Thắng Học. Gọi đủ: Giới định tuệ tam học.	
Ba môn Giới, Định, Tuệ mà người học Phật phải tu.	
1.Tăng Giới Học (Phạm: Adhizìla) cũng gọi Giới Học, Tăng Thượng Giới Học: Giới có năng lực tu thiện, đồng thời ngăn ngừa các nghiệp ác do thân, khẩu, ý tạo ra.	
2.Tăng Tâm Học (Phạm: Addhicitta), cũng gọi Định Học, Tăng Ý Học, Tăng Thượng Ý Học, Tăng Thượng Tâm Học: Định có năng lực nhiếp tâm tán loạn, diệt trừ các niệm tạp nhạp, thấy tính ngộ đạo.	
3.Tăng Tuệ Học (Phạm: Adhiprajĩà), cũng gọi Tuệ Học, Tăng Thượng Tuệ Học: Tuệ có năng lực hiển phát bản tính, đoạn trừ phiền não, thấy thực tướng của chư Phật.	
Ba môn học này là giềng mối thực hành của Phật Giáo, tức nhờ giới sinh định, do định phát ra tuệ. Vì thế, Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 10 đem Lục Độ phối hợp với Tam Học, tức 4 Ba La Mật: Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tiến là Giới Học, Thiền Ba La Mật là Định Học và Bát Nhã Ba La Mật là Tuệ Học. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.17, (bản Bắc); Kinh Bản Sự Q.6; Luật Tứ Phần Q.58; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.2; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.10]. (xt. Giới Định Tuệ).	
● II.Tam Học.	
Chỉ cho Hữu Học, Vô Học và Phi Hữu Học phi Vô Học.	
Cứ theo sự giải thích trong Luận Đại Trí Độ quyển 18 và Luận Câu Xá quyển 24 thì:
1.Hữu Học (Phạm: Zaikwa): Chỉ cho Tứ Hướng Tam Quả. Còn “Hữu Học trí” thì chỉ cho Khổ pháp trí nhẫn, cho đến Kim Cương Tam Muội tuệ trong Vô ngại đạo thứ 9 của A La Hán hướng. “Hữu Học pháp” chỉ cho Ngũ Uẩn của Hữu Học thuộc Vô Lậu hữu vi.	
2.Vô Học (Phạm: Asaikwa): Chỉ cho quả A La Hán. “Vô Học trí” thì chỉ cho giải thoát trí thứ 9 của A La Hán. Còn “Vô Học pháp” thì chỉ cho Ngũ Uẩn của Vô Học thuộc Vô Lậu Hữu Vi.	
3.Phi Học Phi Vô Học (Phạm: Naivazaikwa-nàzaikwa): Chỉ cho dị sinh (tức phàm phu). “Phi Học Phi Vô Học trí” thì chỉ cho pháp bất tịnh của Can Tuệ Địa, an na ban na, tứ niệm xứ thuộc Dục Giới Hệ, noãn pháp, đính pháp, nhẫn pháp, và thế đệ nhất pháp... Còn “phi học phi Vô Học pháp” thì chỉ cho Ngũ Uẩn hữu lậu và pháp vô vi.[X. Kinh Tạp A Hàm Q.28; Kinh Phúc Điền trong kinhA Hàm Q.30; Luận Đại Trí Độ Q.22; Luận Câu Xá Q.4; Câu Xá Luận Quang Kí Q.4]. (xt. Tứ Hướng Tứ Quả, Dị Sinh).	
 	
Tam Hội	
● I.Tam Hội.	
Ba hội thuyết pháp của chư Phật.	
Trong các kinh điển đều có ghi chép về ba hội thuyết pháp và số chúng nghe pháp trong hội của các Đức Phật quá khứ như Tì bà thi Như Lai, Thi khí Như Lai, Tì Xá Bà Như Lai, Câu Lâu tôn Như Lai, Câu Na Hàm Như Lai và Ca Diếp Như Lai... Đức Phật Di Lặc giáng sinh trong vị lai cũng sẽ có Tam hội thuyết pháp, gọi là Di Lặc tam hội, cũng gọi Long Hoa Tam Hội, để giáo hóa những chúng sinh mà Đức Thích Ca chưa hóa độ. [X. Kinh Trường A Hàm Q.1; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.44; Kinh Di Lặc Hạ Sinh; Kinh Thất Phật; Kinh Bồ Tát Xử Thai Q.2]. (xt. Long Hoa Tam Hội).	
● II.Tam Hội.	
Chỉ cho 3 hồi trống, chuông. Trong tùng lâm đánh chuông hoặc đánh trống đủ 36 tiếng, gọi là Nhất hội.Cứ như thế đánh 3 lần, cộng tất cả là 108 tiếng, gọi là Tam hội.[X. điềuCảnh chúng trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.6].	
● III.Tam Hội.	
Chỉ cho 3 pháp hội lớn của Phật Giáo	
Nhật Bản được tổ chức tại Nam Đô (Nara) và Bắc Kinh (Kyoto). Nam Đô tam hội: Hội Duy Ma ở chùa Hưng Phúc, hội Tối Thắng ở chùa Dược Sư và Hội Ngự trai ở điện Đại cực. Còn Bắc Kinh tam hội là: Hội pháp hoa và hội Tối Thắng ở chùa Viên Tông, hội Đại Thừa ở chừa Pháp Thắng. Bắc Kinh tam hội cũng gọi là Thiên Thai Tam Hội.	
 	
Tam Hồn Thất Phách	
● Ba hồn 7 vía trong thân của chúng sinh.Tam hồn chỉ cho Thai Quang Nghiệp Hồn Thần Thức, U Tinh Chuyển Hồn Thần Thức và Tương Linh Hiện Hồn Thần Thức; Thất Phách chỉ cho Tước Âm Phách Thần Thức, Thiên Tặc Phách Thần Thức, Phi Độc Phách Thần Thức, Thi Cấu Phách Thần Thức, Xú Phế Phách Thần Thức, Trừ Uế Phách Thần Thức Và Phục Thi Phách Thần Thức.	
Theo truyền thuyết, tất cả chúng sinh lúc hấp hối, Diêm Ma Pháp Vương sai lính Diêm Ma trói 3 hồn của người chết ở gốc cây trước cửa ngục; thuyết này có lẽ đã bắt nguồn từ thuyết Tam Tinh (Đài Quang, Sảng Linh, U Tinh) của Đạo Giáo; hoặc là căn cứ vào Luận Đại Thừa Khởi Tín đem Tam Tế do nghiệp chuyển hiện phối hợp với Tam hồn và 7 thức trước phối với Thất Phách. [X. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Phát Tâm Nhân Duyên Thập Vương; Trì Bảo Thông Giám Q.trung].	
 	
Tam Huyền Tam Yếu	
● Tiếng dùng trongThiền Lâm.Phương pháp tiếp dẫn người học của Thiền Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền. Tam huyền là:	
1.Thể Trung Huyền: Chỉ cho câu nói hoàn toàn không trau chuốt văn hoa, chỉ y cứ vào chân tướng là đạo lí của mọi sự vật mà biểu hiện.	
2.Cú Trung Huyền: Chỉ cho lời nói chân thực, không hề liên quan đến tình thức phân biệt, tức không câu nê vào ngôn ngữ mà chỉ nhằm tỏ ngộ ý nghĩa sâu kín của lời nói.
3.Huyền Trung Huyền (cũng gọi Dụng Trung Huyền): Chỉ cho câu nói sâu xa mầu nhiệm, xa lìa tất cả lí luận tương đãi và sự trói buộc củangữ cú...	
Trong 3 huyền môn, mỗi huyền môn lại có 3 yếu tố quan trọng gọi là Tam yếu. Theo Thiền Sư Phần Dương Thiện Chiêu thì Tam yếu là:	
1.Yếu thứ nhất: Trong lời nói không có phân biệt tạo tác.	
2.Yếu thứ hai: Nghìn Thánh vào thẳng nghĩa sâu xa mầu nhiệm.	
3.Yếu thứ ba: Dứt bặt nói năng. [X. bài tựa trong Lâm Tế Nghĩa Huyền Thiền Sư ngữ lục; Ngũ gia huyền chỉ toản yếu Q.thượng; Thiền Học Đích Hoàng Kim Thời Đại (Ngô Kinh Hùng); Nhân Thiên Nhãn Mục Q.1]. (xt. Lâm Tế Tam Cú).	
 	
Tam Hữu	
Ba hạng bạn thân.Câu Xá Luận Tụng Sớ quyển 29, chia bạn thân ra làm 3 bậc: Bậc thượng sinh được Pháp Thân; bậc trung thì giao du bằng tài (của cải vật chất) và pháp; còn bậc hạ thì chỉ giao du bằng tài vật. Ma Ha Chỉ Quán quyển 4, hạ, thì cho 3 hạng thiện tri thức: Ngoại hộ, đồng hành và giáo thụ là Tam hữu. [X. Tinh Độ Pháp Sự Tán Q.hạ; Pháp Sự Tán Tư Kí Q.hạ]. (xt. Thiện Tri Thức).	
● I.Tam Hữu:	
Hữu, Phạm: Bhava. Tam hữu chỉ cho Dục Hữu, Sắc Hữu và Vô Sắc Hữu, tức đồng nghĩa với Tam Giới (3 cõi). Vì chúng sinh trong 3 cõi này có(hữu)tạo nghiệp dẫn đến quả báo dị thục nên gọi là Tam hữu.	
1.Dục Hữu: Nơi cư trú của các loài trời, người, tu la, địa ngục, ngã quỉ, súc sinh, mỗi loài tùy theo nghiệp nhân mà chịu quả báo.	
2.Sắc Hữu: Các trời Tứ Thiền Của cõi Sắc, tuy đã lìa thân thô nhiễm của cõi Dục nhưng còn sắc thanh tịnh.	
3.Vô Sắc Hữu: Các trời Tứ Không của cõi Vô Sắc, tuy không còn sắc chất làm ngại, nhưng cũng vẫn tùy theo chỗ tạo nghiệp nhân mà chịu quả báo.[X. Luận Đại Trí Độ Q.3; Luận Tập Dị Môn Túc Q.4; Luận Đại Tì Bà Sa Q.60]	
● II.Tam Hữu.	
Chỉ cho Sinh Hữu, Bản Hữu và Tử Hữu gồm trong 1 đời của loài hữu tình.	
1.Sinh Hữu: Chỉ cho sát na  (tích tắc) đầu tiên gá vào thai mẹ.	
2.Bản Hữu: Chỉ khoảng thời gian từ lúc sinh ra cho đến lúc chết.	
3.Tử Hữu: Chỉ cho giây lát trút hơi thở cuối cùng.	
Tông hữu bộ của Tiểu Thừa thêm Trung Hữu vào Tam hữu này mà chủ trương thuyết	 Tứ Hữu. [X. luận Dị Bộ Tông Luận]. (xt. Tứ Hữu).	
● III.Tam Hữu.	
Tên gọi khác của Hữu Lậu. Lậu là tên khác của phiền não. Phiền não từ trong 6 căn môn của chúng sinh hữu tình tuôn chảy ra vô cùng, khiến chúng sinh phải trôi lăn trong vòng sinh tử, vì thế nói hữu lậu là nhân, là chỗ nương, chỗ nhiếp thuộc của Tam hữu. (xt. Hữu Lậu). 	
● IV. Tam Hữu.	
Chỉ cho Thiện Thành Hữu, Tích Đắc Hữu và Biến Dị Hữu do ngoại đạo Số Luận thành lập.	
1.Thiện Thành Hữu: Như Tổ của phái Số Luận là tiên nhân Ca Tì La, lúc mới sinh ra đã có đủ 4 đức: Pháp, trí, li dục và tự tại, 4 đức này là nhờ thiện mà được thành tựu, cho nên gọi là Thiện Thành Hữu.	
2.Tích Đắc Hữu: Như Phạm Vương thủa xưa sinh ra 4 người con là Sa na ca, SA Nan Đà na, Sa na đa na, và Sa Nan Cưu Ma La; 4 người con này lúc mới lên 16 tuổi thì tự nhiên thành tựu được 4 đức là pháp, trí, li dục và tự tại, chứ không do nhân duyên nào cả. Vì tự nhiên mà được nên gọi là Tích Đắc Hữu.	
3.Biến Dị Hữu: Thân thầy gọi là Biến Dị (đổi khác), nhờ cung kính gần gũi và lắng nghe thầy mà đệ tử có được trí tuệ, nhờ có trí tuệ mà được li dục, nhờ li dục mà được thiện pháp, nhờ thiện pháp mà được tự tại.Như vậy, 4 đức của đệ tử là nhờ thân thầy mà có được, cho nên gọi là Biến Dị Hữu.	
Tam hữu trên đây của ngoại đạo Số Luận tương đương với Đẳng Khởi Thiện, Sinh Đắc Thiện và Gia Hạnh Thiện Của Phật Giáo. [X. Luận Kim Thất Thập Q.trung].	
 	
Tam Hữu Đối	
● Chỉ cho 3 thứ Hữu đối là Chướng Ngại Hữu Đối, Cảnh Giới Hữu Đối và Sở Duyên Hữu Đối.	
Đối có nghĩa là ngại, là ngăn trở. Tức các pháp 5 căn, 5 cảnh, tâm và Tâm Sở bị ngăn ngại không sinh ra được, hoặc cảnh sở thủ Sở Duyên bị câu thúc không thể chuyển được cảnh khác. Đó là:	
1.Chướng Ngại Hữu Đối: Các sắc pháp 5 căn, 5 cảnh... tự ngăn ngại và làm chướng ngại lẫn nhau, như tay này ngăn ngại tay kia, vật này làm trở ngại vật khác...	
2.Cảnh Giới Hữu Đối: Năm căn, 7 tâm giới và Tâm Sở tương ứng bị các sắc cảnh... câu thúc, chướng ngại nên thủ cảnh không được tự tại, như mắt của loài cá bị nước làm chướng ngại, mắt người bị đất ngăn ngại.	
3.Sở Duyên Hữu Đối: Vì 6 thức và 1 phần pháp cảnh bị ngăn ngại nên tác dụng duyên lự không được tự tại.	
Cảnh Giới Hữu Đối khác với Sở Duyên Hữu Đối, tức Cảnh Giới Hữu Đối là 5 căn và pháp tâm, Tâm Sở đối với cảnh giới của chúng có công năng thấy nghe và nắm bắt; còn Sở Duyên Hữu Đối là các pháp tâm, Tâm Sở chấp chặt vào cảnh giới của chúng, nên mang theo hình tướng mà sinh khởi.	
Nếu lại so sánh giữa Chướng Ngại Hữu Đối và Cảnh Giới Hữu Đối thì cũng có sự khác nhau, tức 7 tâm giới và các Pháp Tương Ứng thuộc 1 phần của pháp giới là cảnh giới chứ không phải chướng ngại; 5 cảnh như sắc... là chướng ngại chứ không phải cảnh giới; 5 căn như nhãn... vừa là chướng ngại và vừa là cảnh giới, pháp phi tương ứng thuộc 1 phần của pháp giới chẳng phải chướng ngại, cũng chẳng phải cảnh giới.Còn nếu so sánh giữa Cảnh Giới Hữu Đối và Sở Duyên Hữu Đối thì Sở Duyên hẹp hơn Cảnh giới, tức Sở Duyên phải là Cảnh giới, nhưng Cảnh giới chưa hẳn là Sở Duyên, như 5 căn nhãn... vậy. [X. Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.1; Luận Thành Duy Thức Q.1; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.2].	
 	
Tam Hữu Vi	
● Cũng gọi Tam hữu vi tướng, Tam tướng.	
Chỉ cho 3 loại pháp hữu vi: Sắc Pháp, Tâm Pháp và Phi Sắc Phi Tâm Pháp	
1.Sắc Pháp: Pháp chất ngại.Theo Tông Câu Xá của Tiểu Thừa chỉ cho 11 pháp: 5 căn, 5 cảnh và Vô Biểu Sắc; còn theo Tông Pháp Tướng của Đại Thừa thì chỉ cho 11 pháp: 5 căn, 5 cảnh và Pháp Xứ Sở Nhiếp Sắc.	
2.Tâm Pháp: Pháp suy biết. Theo Câu Xá thì chỉ cho 1 Tâm Vương và 46 Tâm Sở; còn theo Đại Thừa thì chỉ cho 8 Tâm Vương và 51 Tâm Sở.	
3.Phi Sắc Phi Tâm Pháp: Pháp Không thuộc sắc không thuộc tâm. Theo Câu Xá thì chỉ cho 14 pháp Bất Tương Ứng; còn theo Đại Thừa thì chỉ cho 24 pháp Bất Tương Ứng.	
Ba loại pháp trên đây đều do sự tạo tác của nhân duyên nên gọi là pháp Hữu Vi.Trong hết thảy các pháp, trừ pháp vô vi, còn lại đều thuộc pháp hữu vi... [X. điều Tam Hữu Vi Nghĩa trong Đại Thừa Nghĩa Chương Q.2].	
 	
Tam Ích	
● I.Tam Ích.	
Cũng gọi chủng thục thoát. Chỉ cho 3 thứ lợi ích: Hạ Chủng Ích, Điều Thục Ích và Giải Thoát Ích do tu hành mà có được.	
1.Hạ Chủng Ích: Lợi ích của sự gieo giống. Tức đem việc người nông dân gieo hạt giống xuống ruộng để ví dụ cho việc Đức Phật gieo hạt giống đắc đạo thành Phật vào trong ruộng tâm của chúng sinh; đây chính là sự kết duyên đầu tiên của chúng sinh với Phật Pháp.	
2.Điều Phục Ích: Lợi ích của hạt giống thành thục. Dùng việc hạt giống nảy mầm rồi dần dần lớn lên và thành thục để ví dụ cho hạt giống Phật trong ruộng tâm của chúng sinh dần dần tăng trưởng và thành tựu.	
3.Giải Thoát Ích: Lợi ích của sự giải thoát. Dùng việc hạt giống thành thục và được thu họach để ví dụ cho hạt giống Phật đã hoàn toàn điều thục, nhân viên quả mãn, được tự tại giải thoát. [X. Luận Câu Xá Q.23; Luận Đại Tì Bà Sa Q.178; Pháp Hoa Văn Cú Q.1]. (xt. Chủng Thục Thoát). 	
● II.Tam Ích.	
Chỉ cho 3 thứ lợi ích ví như lá, hoa, quả của cây giác ngộ mà Bồ Tát mang lại cho chúng sinh sau khi tu hành thành tựu 6 loại Ba La Mật, được Nhất Thiết Chủng Trí. Đó là:	
1.Diệp Ích: Sự lợi ích của lá. Tức chúng sinh nhờ Bồ Tát mà được xa lìa 3 đường ác, đó là Diệp Ích Chúng Sinh.	
2.Hoa Ích: Sự lợi ích của hoa. Tức chúng sinh nhờ Bồ Tát mà được sinh vào các nhà dòng dõi lớn như Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Cư Sĩ... các cõi trời như cõi Tứ Thiên Vương cho đến cõi Phi tưởng phi phi tưởng đó là Hoa Ích Chúng Sinh.	
3.Quả Ích: Sự lợi ích của quả. Tức Bồ Tát được Nhất Thiết Chủng Trí, khiến chúng sinh được các quả như Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, cho đến quả Phật. Nhờ pháp Tam Thừa, chúng sinh dần dần tiến vào Niết Bàn Vô Dư, đó là Quả Ích Chúng Sinh.	
Tông Thiên Thai đem Tam ích này theo thứ tự phối hợp với Viên Giáo Quán Hành Ích, Viên Giáo Tương Tự Ích và Viên Giáo Phần Chân Ích. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.22; Luận Đại Trí Độ Q.85; Ma Ha Chỉ Quán Q.7 thượng].	
 	
Tam Kết	
● Phạm: Trìịi saôyojanàni.Pàli: Tìịi saôyojanàni.Cũng gọi Sơ Quả Tam Kết.	
Kết chính là Kiến Hoặc, chúng sinh do Kiến Hoặc này trói buộc nên không thể thoát li sinh tử. Hàng Thanh Văn dứt hết Hoặc này thì chứng được Sơ quả Tu Đà Hoàn, vì thế gọi là Sơ Quả Tam Kết. Tam Kết là.	
1.Hữu Thân Kiến Kết (Phạm: Satkàyadfwỉi-saôyojana): Đối với pháp năm ấm, chúng sinh chấp lầm làm thân, thường khởi ngã kiến, cưỡng lập chủ tể. Đây là Không cận chướng trong ba pháp Tam Ma Địa cận chướng, cũng là cội rễ của 62 kiến thú. Vì các kiến thú là căn bản của dư phiền não, dư phiền não là gốc của nghiệp, các nghiệp lại là gốc của quả Dị Thục; nương vào quả Dị Thục thì tất cả pháp thiện, bất thiện, vô kí đều được sinh trưởng, cho nên cần phải đoạn trừ.	
2.Giới Cấm Thủ Kết (Phạm: Zìlavra= taparàmarza-saôyojana): Chỉ cho việc thực hành các tà giới.Đây là Vô Nguyện cận chướng trong ba pháp Tam Ma Địa cận chướng; chẳng hạn những người ngoại đạo đối với điều chẳng phải giới lại lầm tưởng là giới, như giữ giới bò (ăn cỏ), giới chó (ăn phân)...	
3.Nghi Kết (Phạm: Vicikitsàsaôyojana): Tức nghi ngờ chính lí, mê tâm trái lí, không tin sâu chính pháp. Đây là Vô Tướng cận chướng trong 3 pháp Tam Ma Địa cận chướng.	
Tam Kết trên đây là quan trọng nhất trong Kiến Hoặc, cho nên được dùng làm tên chung cho Kiến Hoặc, nếu đoạn được 3 kết này thì chứng quả Dự Lưu, không còn trở lui, nhất định tiến tới Bồ Đề. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.16; Luận Đại Tì Bà Sa Q.46; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.5, phần cuối].	
 	
Tam Khoa	
● Tất cả các pháp được chia làm 3 loại: Uẩn, Xứ, Giới gọi là Tam Khoa. Uẩn xứ giới cũng gọi là Ấm Nhập Giới, Ấm giới nhập. Tức là:	
1.Ngũ Uẩn (cũng gọi Ngũ Ấm, Ngũ Chúng, Ngũ Tụ): Chỉ cho sắc, thụ, tưởng, hành, thức. 	
2.Thập Nhị Xứ (cũng gọi Thập Nhị Nhập): Chỉ cho 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) và 6 trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp).	
3.Thập Bát Giới: Gồm 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), 6 trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) và 6 thức (thức mắt, thức tai, thức mũi, thức lưỡi, thức thân, thức ý).
Theo Luận Câu Xá quyển 1 thì y cứ vào mức ngu muội khác nhau mà chia ra 3 khoa, như đối với người ngu về Tâm Sở thì chia nhỏ Tâm Sở mà nói Ngũ Uẩn; với người ngu về sắc pháp thì chia nhỏ sắc pháp mà nói Thập Nhị Xứ; với người ngu cả về tâm pháp và sắc pháp thì chia nhỏ sắc pháp và tâm pháp mà nói Thập Bát Giới.Nếu y cứ vào căn cơ lợi (bén nhạy), độn,(cùn lụt), thì với người lợi căn, nói Ngũ Uẩn, với người Trung căn, nói Thập Nhị Xứ, với người độn căn thì nói Thập Bát Giới.Tức dựa vào 3 khoa để quán xét con người và thế giới, rồi căn cứ vào tình huống khác nhau giữa mê và ngộ của phàm phu mà thiết lập lí vô ngã để phá trừ cái mê lầm chấp ngã.	
Các bộ phái Tiểu Thừa đối với Tam Khoa có đặt ra vấn đề giả và thật. Trong đó, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương Tam Khoa đều là thật, Kinh Bộ thì chủ trương Uẩn, Xứ là giả, chỉ có Giới là thật. Còn Luận Câu Xá thì cho rằng Uẩn là giả, Xứ và Giới là thật. Theo Luận Câu Xá thì Uẩn có nghĩa tích tụ, tích tụ nhiều pháp là Uẩn, vì thế Uẩn là pháp giả; còn Xứ và Giới thì không phải vậy, nên là thật. Hữu Bộ thì cho rằng một pháp trong uẩn có cái tướng của Uẩn, do đó gọi là Uẩn, chứ không phải tích tụ nhiều pháp mới gọi là Uẩn, vì thế uẩn là pháp thật. Kinh Bộ thì chủ trương Xứ là sự tích tụ của cực vi, là cửa sinh ra thức, cho nên là giả. Thuyết Giả Bộ thì cho Uẩn là thật, Xứ và Giới là giả, vì Xứ là 6 căn, 6 cảnh đối nhau, Giới là căn, cảnh đối nhau, thức, cảnh đối nhau, căn, thức đối nhau mới thành lập được, Uẩn thì không phải thế, nên Uẩn là thật. [X. Luận Đại Tỳ Bà Sa Q.71, 72, 73, 74; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.1; Câu Xá Luận Quang Kí Q.1; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.8, phần đầu; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.1]. (xt. Thập Nhị Xứ, Thập Bát Giới, Ngũ Uẩn).	
 	
Tam Khoa Giản Cảnh	
● Lựa chọn cảnh trong 3 khoa (ấm nhập giới) để quán xét.	
Tông Thiên Thai bàn về cảnh của pháp quán tâm, trong 10 cảnh Viên Đốn Chỉ Quán, chọn lấy 3 khoa: 5 ấm, 12 nhập, 18 giới để chỉ bày quán cảnh. Thứ tự lựa chọn như sau: Trước hết, lựa bỏ 18 giới và 12 nhập, chỉ giữ lại năm ấm; kế đến, trong 5 ấm, lựa bỏ sắc, thụ, tưởng, hành, chỉ giữ lại thức. Rồi trong thức ấm, lựa bỏ 5 thức trước là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chỉ giữ lại ý thức thứ 6; trong thức thứ 6, lựa bỏ thức thiện ác, giữ lại thức vô kí(không thiện không ác); sau cùng, trong Tâm Vương và Tâm Sở thì lựa bỏ Tâm Sở mà giữ lại Tâm Vương để làm cảnh quán xét. Đây là pháp quán cảnh trọng yếu và cũng chính là chứng cứ mạnh mẽ nhất của Vọng Tâm Quán mà ngài Tứ Minh Tri Lễ chủ trương. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5; Ma Ha Chỉ Quán Q.5 thượng].	
 	
Tam Khổ	
Phạm: Tisro-dukhatà.	
● I.Tam Khổ.	
Căn cứ vào tánh chất của khổ mà chia làm 3 loại là Khổ Khổ, Hoại Khổ và Hành Khổ. 1.Khổ Khổ (Phạm: Dukhadu khatà): Nỗi khổ bức não thân tâm thuộc các pháp khổ thụ trái ý trong hành uẩn hữu lậu.	
2.Hoại Khổ (Phạm: Vipariịàmadu khatà): Cái khổ do các pháp lạc thụ như ý gây ra, nghĩa là các pháp như ý khi sinh thì vui, khi hoại thì dày vò thân tâm làm cho khổ não.	
3.Hành Khổ (Phạm: Saôskàradukhatà): Ngoài các pháp như ý (vui) và trái ý (khổ), các Pháp Không vui không khổ (xả thụ) còn lại, vì do nhân duyên tạo ra nên khó tránh khỏi sinh diệt đổi dời, bậc Thánh quán thấy điều đó, thân tâm cảm thấy bức não, cho nên gọi Hành Khổ.	
Tất cả các hành hữu lậu đều vô thường, sinh diệt, đổi dời, cho nên đều thuộc về Hành Khổ. Do đó, các pháp trái ý có 2 thứ khổ là Khổ Khổ và Hành Khổ, còn các pháp như ý cũng có 2 thứ khổ là Hoại Khổ và Hành Khổ. [X. Luận Câu Xá Q.22; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.13].	
● II.Tam khổ.	
Chỉ cho 3 loại khổ: Sở Thủ Khổ, Sự Tướng Khổ và Hòa Hợp Khổ trong 4 hành tướng của Khổ Đế do Tông Duy Thức thành lập.	
1.Sở Thủ Khổ (cũng gọi Thủ Khổ): Do tính Biến Kế Sở Chấp nhận có thực ngã, thực pháp nên tâm năng thủ cảm thấy khổ não.	
2.Sự Tướng Khổ (cũng gọi Tướng Khổ): Nương vào Tính Y Tha Khởi mà thấy có 3 tướng khổ khổ, hoại khổ và hành khổ.	
3.Hòa Hợp Khổ: Đối với tính Viên Thành Thực chấp lấy nghĩa khổ, tức chân như và tất cả khổ của hữu lậu, hữu vi hòa hợp nhau, nên gọi là khổ, nhưng không có thực thể. [X. Luận Thành Duy Thức Q.8; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.9, phần đầu]. 
● III.Tam Khổ. Chỉ cho 3 cái khổ do 3 cách ăn gây ra, đó là:	
1.Giới bất bình đẳng sở sinh bịnh khổ: Nỗi khổ do 4 Đại đất, nước, lửa, gió không điều hòa nên sinh bệnh. Đây thuộc về đoạn thực.	
2.Dục hi cầu khổ: Cái khổ vì mong cầu, khát vọng. Đây thuộc về Xúc thực.	
3.Cầu bất doãn khổ: Cái khổ vì mong cầu không được. Đây thuộc về Ý Tư Thực. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.94].	
● IV. Tam Khổ.	
Chỉ cho Y Nội Khổ, Y Ngoại Khổ và Y Thiên Khổ do học phái Số Luận trong 6 phái triết học ở Ấn Độ đời xưa thành lập.	
1.Y Nội Khổ (Phạm: Àdhyàtmikadu khatà): Chỉ cho các bệnh khổ của thân như cảm mạo, thương hàn và các bệnh khổ của tâm như oán ghét gặp gỡ, thương yêu chia lìa, cầu mong chẳng toại v.v...	
2.Y Ngoại Khổ (Phạm:Àdhibhautikadu khatà): Chỉ cho các nỗi khổ do người đời gia hại, hoặc do thú dữ, rắn độc cắn, hoặc do núi lở, đất chuồi, lụt lội gây ra.	
3.Y Thiên Khổ (Phạm: Adhidaivikadu khatà): Chỉ cho các khổ do thiên nhiên gây ra như nóng rét, gió mưa, sấm sét... [X. Luận Kim Thất Thập Q.thượng].	
 	
Tam Khổ Đối Tam Giới	
● Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú đem 3 khổ phối hợp với 3 cõi.	
1.Khổ Khổ đối Dục Giới: Thụ sinh trong 3 cõi đều là khổ, các cảnh cõi Dục bức bách, nỗi khổ ở đây rất nhiều, nên cõi Dục được phối với khổ khổ.	
2.Hoại Khổ đối Sắc Giới: Nỗi khổ phát sinh khi niềm vui tan hoại, gọi là Hoại Khổ. Các người trời cõi Sắc tuy được cái vui thiền vị, nhưng khi quả báo đã hết lại phải chịu khổ sinh tử trong 5 đường, nên cõi Sắc được phối hợp với Hoại Khổ.	
3.Hành Khổ đối Vô Sắc Giới: Trong cõi Vô Sắc tuy không có sắc chất ngại, nhưng vì tâm thức hữu lậu sinh diệt biến hóa mà có hành khổ, cho nên cõi Vô Sắc được phối với Hành Khổ.	
 	
Tam Không	
● I.Tam Không.	
Chỉ cho 3 thứ không do Tông Duy Thức dựa theo nghĩa của 3 tính Biến Kế, Y tha, Viên Thành mà lập ra, đó là:	
1.Vô Tính Không (cũng gọi Vô Thể Không): Tính Biến Kế Sở Chấp đối trước vọng tình tuy có nhưng thực ra thể tính của nó thì không.	
2.Dị Tính Không: Thể tướng của tính Y Tha Khởi khác với tính Biến Kế Sở Chấp; tuy chẳng phải không vô, nhưng cũng giống như cái do vọng tình chấp trước nên chẳng phải có.	
3.Tự Tính Không: Tính Viên Thành Thực chính là tự tính của các pháp, hiển bày lí Nhân Không và Pháp Không. Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 15 cũng y cứ vào tự thể của 3 tính Biến Kế, Y tha, Viên Thành mà lập 3 không: Vô Thể Không, Viễn Li Không và Trừ Khiển Không. [X. Luận Biện Trung Biên Q.trung; Luận Trung Biên Phàn Biệt Q.thượng; Biện Trung Biên Luận Thuật Kí Q.trung].	
● II.Tam Không.	
Căn cứ theo cái chúng sinh chấp trước mà chia Không làm 3 loại:	
1.Ngã Không (cũng gọi Nhân Không): Đối với pháp 5 uẩn cưỡng lập chủ tể, gọi là Ngã Chấp; nếu suy tìm trong sắc, thụ, tưởng, hành, thức thì đều không có tự tính, không thấy ngã thể, gọi là Ngã Không. 	
2.Pháp Không: Đối với pháp 5 uẩn chấp là có thật, gọi là Pháp Chấp, nếu suy tìm trong pháp 5 uẩn thì như huyễn như hóa, đều do nhân duyên sinh, không có tự tính, gọi là Pháp Không.	
3.Câu Không: Ngã Chấp và Pháp Chấp đã trừ, cái không của năng không cũng diệt, Không và Chấp đều mất, khế hợp bản tính, gọi là Câu Không. [X. Kim Cương Kinh Sớ Luận Toản Yếu Q.thượng; Kim Cương Kinh Toản Yếu San Định Kí Q.1].
 	
Tam Kiếp	
● I.Tam Kiếp.	
Chỉ cho 3 Đại Kiếp: Quá khứ, Hiện tại và Vị lai.Trụ Kiếp ở quá khứ gọi là Trang Nghiêm Kiếp (Phạm: Vỳuha-kalpa), Trụ Kiếp ở hiện tại gọi là Hiền Kiếp (Phạm: Bhadra-kalpa), Trụ Kiếp ở vị lai gọi là Tinh Tú Kiếp (Phạm: Nakwatra-kalpa). Trong trụ kiếp của mỗi Đại Kiếp đều có 1 nghìn Đức Phật ra đời, gọi là Tam Kiếp Tam Thiên Phật.	
Cứ theo Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát thì trong Hiền Kiếp hiện tại có 1 nghìn Đức Phật xuất hiện, từ Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni, cho đến cuối cùng là Đức Phật Lâu Chí; trong kiếp Trang Nghiêm ở quá khứ có 1 nghìn Đức Phật, bắt đầu từ Phật Hoa Quang, cho đến cuối cùng là Phật Tì Xá Phù; trong kiếp Tinh Tú ở vị lai, có 1 nghìn Đức Phật ra đời, bắt đầu từ Phật Nhật Quang, cho đến sau cùng là Đức Phật Tu Di tướng...	
● II.Tam Kiếp.	
Gọi đủ: Tam Kiếp Hoặc. Cũng gọi Tam Vọng Chấp.	
Chỉ cho Thô Vọng Chấp, Tế Vọng Chấp, Cực Tế Vọng Chấp. (xt. Tam Vọng Chấp). ● III.Tam Kiếp.	
Gọi đủ: Tam A Tăng Kì Kiếp.	
Khoảng thời gian mà Bồ Tát phải trải qua để tu hành từ lúc phát tâm đến thành tựu quả Phật Viên mãn. (xt. Tam A Tăng Kì Kiếp).	
 	
Tam Kinh Nghĩa Sớ	
● Cũng gọi Tam Kinh Sớ Thích.	
Gọi chung 3 bộ Pháp Hoa Nghĩa Sớ 4 quyển, Duy Ma Kinh Sớ 3 quyển và Thắng Man Kinh Nghĩa Sớ 1 quyển, do Thái tử Thánh Đức, người Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 56.	
Mục đích của việc tuyển chọn 3 bộ kinh này để giải thích là Kinh Pháp Hoa thuộc về lí luận Phật Giáo, còn Kinh Duy Ma và Thắng Man là sinh hoạt thực tiễn. Thái tử Thánh Đức sống đúng vào thời kì sáng lập của Phật Giáo Nhật Bản; vào thời ấy mà đã có loại chú thích đặc biệt này thì thật rất có ý nghĩa, có thể nói đó là điểm xuất phát của Phật Giáo Nhật Bản. Cũng có thuyết cho rằng 3 bộ kinh sớ này chưa chắc đã là soạn Phẩm của Thái tử.	
 	
Tam Kinh Nhất Luận	
● Ba kinh 1 luận. Tức 4 bộ kinh luận mà Tông Tịnh Độ y cứ. Tam kinh chỉ cho Kinh Vô Lượng Thọ 2 quyển (do ngài Khang Tăng Khải dịch vào đời Tào Ngụy), Kinh Quán Vô Lượng Thọ 1 quyển (do ngài Cương Lương Da Xá dịch vào đời Lưu Tống), và Kinh A Di Đà 1 quyển (do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần). Còn nhất luận thì chỉ cho Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ 1 quyển (do Bồ Tát Thiên Thân soạn, ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào đời Nguyên Ngụy). Ý chỉ trọng yếu của 4 bộ kinh luận này đều nhằm hiển bày giáo pháp Vãng Sinh Tịnh Độ. Tam kinh còn được gọi là Tịnh Độ Tam Bộ Kinh.	
 	
Tam Kinh Thông Biệt	
● Chỉ cho nghĩa “thông” và “biệt” trong 3 phần Giáo, Hành, Lí, của các kinh.	
Cứ theo Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 1, hạ, các kinh do Đức Phật nói đều có đủ 3 phần Giáo, Hành và Lí. Ba phần này mỗi phần đều có nghĩa “thông” và “biệt”, Biệt hợp với Thông, Thông ứng với Biệt. Cho nên Giáo có thông biệt, nương vào Giáo mà rõ Hành; Hành có thông biệt, từ Hành mà rõ Lí; Lí cũng có thông biệt.
1.Giáo Kinh Thông Biệt: Tất cả ngôn giáo, do bậc Thánh đối cơ mà giảng nói, vì cơ nghi bất đồng, bộ bộ khác nhau, nên gọi là Giáo biệt; các bộ tuy khác, nhưng nói chung (thông) đều do Phật thuyết, nên gọi là Giáo Thông.	
2.Hành Kinh Thông Biệt: Hành nghĩa là nương theo giáo mà tu hành. Chúng Sinh tu hành bằng nhiều pháp môn, gọi là Hành biệt; pháp môn tuy khác nhưng lí khế hợp thì giống nhau, gọi là Hành Thông.	
3.Lí Kinh Thông Biệt: Nghĩa lí do tất cả ngôn giáo giải thích, danh tự chẳng phải 1, gọi là Lí biệt; còn lí thì không 2, gọi là Lí Thông.	
 	
Tam Kỳ Mạt Kiếp	
● Tiếng dùng trong tông giáo dân gian ở đời Minh, Thanh tại Trung Quốc.	
Thế giới được chia làm 3 thời kì, các tông giáo dân gian chủ trương trải qua hết kiếp mạt ở cuối thời kì thứ 2 thì sẽ tiến vào thế giới lí tưởng của thời kì thứ 3.Hoằng dương giáo gọi 3 thời kì này là Thanh Dương, Hồng dương, Bạch Dương. Viên Đốn giáo gọi là Long Hoa Tam Hội, tức Long Hoa sơ hội, Nhị hội, Tam hội, theo thứ tự Đại Biểu cho quá khứ, hiện tại và vị lai.(xt. Viên Đốn Giáo).	
 	
Tam Lạc	
● I.Tam Lạc.	
Chỉ cho Ngoại Lạc, Nội Lạc và Pháp lạc nói trong Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ.
1.Ngoại Lạc: Niềm vui do 5 thức (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) duyên với 5 cảnh (sắc, thanh, hương, vị, xúc) sinh ra.	
2.Nội Lạc: Niềm vui do ý thức ở Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền Sinh ra.	
3.Pháp Lạc Lạc: Niềm vui do trí tuệ sinh ra, từ sự yêu kính công đức của Phật mà khởi, đồng thời cũng xa lìa 3 thứ tâm là Ngã tâm, Vô an chúng sinh tâm và Tự Cúng Dường tâm mà sinh ra. [X. Luận Đại Trí Độ Q.3, 8].	
● II.Tam Lạc.	
Chỉ cho Thiên lạc, Thiền lạc, Niết Bàn lạc nói trong Kinh Đại Bảo Tích quyển 101.
1.Thiên lạc: Người tu Thập Thiện, sau khi mạng chung, được sinh lên cõi trời hưởng các thú vui thù thắng vi diệu.	
2.Thiền lạc: Người tu hành vào các thiền định, một lòng thanh tịnh, mọi tư lự đều lặng bặt, được niềm vui thiền định tự nhiên.	
3.Niết bàn lạc: Dứt hết phiền não, chứng được Niết Bàn, sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui.Đây là niềm vui cùng tột.	
 	
Tam Lạc Xoa	
● Chỉ cho 3 ức, là số hạn thành tựu việc niệm tụng Đà La Ni trong Mật Giáo. Lạc xoa vốn là danh số của Ấn Độ, 10 vạn là 1 lạc xoa, vì 10 vạn là 1 ức nên 3 lạc xoa dịch là 3 ức. Hoặc chỉ cho 3 thời sáng, trưa, chiều, và 3 mùa lạnh, nóng, mưa, đây đều là cách giải thích theo nghĩa nông cạn và sơ lược. Còn nếu giải thích theo nghĩa sâu xa và kín nhiệm thì Lạc xoa nghĩa là tứơng và kiến, 3 lạc xoa nghĩa là hành giả quán xét thực tướng của 3 bình đẳng: Tự bình đẳng, Ấn bình đẳng và Bản Tôn bình đẳng, để đạt đến cảnh giới nhất thể viên dung vô ngại.Ngoài ra, 3 lạc xoa cũng có nghĩa là 3 nghiệp thân, khẩu, ý đều hiện 3 tướng lành: Hơi ấm (Tức Tai), khói (Hàng Phục) và ánh sáng (Tăng Ích). [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.17, 20; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao Q.10].	
 	
Tam Lậu	
● Cũng gọi Tam Hữu Lậu.Chỉ cho 3 thứ phiền não trói buộc hữu tình trong 3 cõi, khó thoát ra được.	
1.Dục Lậu (Phạm: Kàmàsrava), cũng gọi Dục Hữu Lậu: Trong 36 Tùy Miên Phiền Não căn bản trói buộc chúng sinh trong cõi Dục thì trừ 5 bộ vô minh ra, 31 thứ còn lại cộng thêm 10 triền thành 41 thứ Dục Lậu.	
2.Hữu Lậu (Phạm: Bhavàsrava), cũng gọi Hữu hữu lậu: Trong 31 Tùy Miên Phiền Não căn bản ràng buộc trong mỗi cõi sắc và Vô Sắc, trừ 5 bộ Vô Minh của mỗi cõi ra, còn lại 26 thứ, 2 cõi hợp thành 52 thứ Hữu Lậu. Luận Nhập A Tì Đạt Ma quyển thượng thì thêm Hôn Trầm, Điệu cử thành 54 thứ.	
3.Vô Minh Lậu (Phạm: Avidyàsrava): Năm bộ vô minh (tức phiền não Si) trong 3 cõi gọi là Vô Minh Lậu.	
Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 47 thì Luận sư Thí Dụ cho Vô Minh, Hữu Ái đều là cội rễ của Tiền tế duyên khởi và Hậu tế duyên khởi, nên chỉ lập thuyết Nhị lậu. Cùng luận này, quyển 48, thì cho rằng ngoài Tam Lậu ra, các nhà Phân Biệt Luận lại thêm Kiến lậu mà lập thuyết Tứ lậu. [X. Kinh Trường A Hàm Q.2; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.22 (bản Bắc), Luận Tập Dị Môn Túc Q.4; Luận Phẩm Loại Túc Q.5; Luận Thuận Chính Lí Q.53].	
 	
Tam Lễ	
● Cũng gọi Tam Bái.	
I.Tam Lễ.	
Gọi đủ: Tam Bảo lễ. Cũng gọi Tam kính lễ.	
Chấp tay lễ bái Tam Bảo Phật Pháp Tăng.	
Trong Phẩm Tịnh Hạnh Kinh Hoa Nghiêm quyển 6 (bản dịch cũ) và Vãng sinh Tịnh Độ sám nguyện nghi đều có chép văn xướng khi lễ bái Tam Bảo. (xt. Tam Bảo Lễ).
● II.Tam Lễ.	
Gọi đủ: Tam Qui lễ.	
Kính lễ khi qui y Tam Bảo Phật Pháp Tăng.	
Theo Vãng Sinh Lễ Tán Kệ của ngài Thiện Đạo thì khi qui y Tam Bảo nên xướng rằng (Đại 47, 440): “Qui y Phật được bồ đề, đạo tâm thường chẳng lui, nguyện cùng các chúng sinh, hồi hướng nguyện sinh về cõi Vô Lượng Thọ, Qui y pháp Tát bà nhã, được môn Đại Tổng Trì, nguyện cùng các chúng sinh, hồi hướng nguyện sinh về cõi Vô Lượng Thọ; Qui y tăng dứt tranh luận, cùng vào biển hòa hợp, nguyện cùng với chúng sinh, hồi hướng nguyện sinh về cõi Vô Lượng Thọ”. (xt. Tam Qui Y).	
● III.Tam Lễ.	
Gọi đủ: Tam Tôn lễ.	
Tức kính lễ khi qui mệnh Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí.	
● IV. Tam Lễ.	
Tam lễ của Mật Giáo, tức hành giả Chân Ngôn 3 lần lễ bái Bản Tôn thánh chúng. Khi vị đạo sư lễ Tam lễ trước đàn tu pháp thì phần nhiều cầm lư hương có cán; hành giả sơ tâm thì cầm tràng hạt hoặc chắp tay Kim Cương, miệng tụng Chân Ngôn Phổ lễ để lễ. Chân Ngôn là “Án tát phạ đát tha nghiệt đa bả na mãn na nâm ca lô di”. Còn khi cử hành nghi thức Quán Đính, Truyền thụ... thì đệ tử lãnh thụ phải hướng vào vị Đại A Xà Lê mà lễ 3 lễ.	
● V. Tam Lễ.	
Gọi đủ: Tam thân lễ.	
Tức kính lễ 3 thứ công đức của A Di Đà	
Như Lai.Văn xướng khi lễ là:	
Nam mô Tây Phương cực lạc thế giới, Bản Nguyện thành tựu thân A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương cực lạc thế giới, Quang minh nhiếp thủ thân A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương cực lạc thế giới,	
Lai Nghinh tiếp dẫn thân A Di Đà Phật.	
● VI.Tam Lễ.	
Gọi đủ: Thích Ca Tam Lễ.	
Tức kính lễ di thân xá lợi của Đức Thích Ca Như Lai.Tịnh Độ chư hồi hướng bảo giám quyển 2 có ghi văn lễ.	
● VII.Tam Lễ.	
Gọi đủ: Tam Xướng Lễ.	
Ba lần xướng 6 chữ hồng danh của đức	
Phật A Di Đà khi lễ bái Ngài.	
● VIII.Tam Lễ.	
Gọi đủ: Vô Ngôn Tam Lễ.	
Tức im lặng không nói mà lễ Phật, Bồ Tát và Sư trưởng 3 lễ. [X. điều Sư Tư Chi Đạo trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.3].	
● IX. Tam Lễ.	
Ba kiểu lễ nói trong Luận Đại Trí Độ quyển 10: Thượng lễ, trung lễ và hạ lễ. Thượng lễ là cúi đầu lễ, trung lễ là quì lễ, hạ lễ là chắp tay vái.	
● X. Tam Lễ.	
Khi điêu khắc tượng Phật, mỗi nhát dao lễ bái 3 lần, gọi là Nhất Đao Tam Lễ, lại khi viết chép văn kinh hoặc vẽ tranh tượng Phật, cũng có tác pháp Nhất Bút Tam Lễ (đưa 1 nét bút lễ 3 lễ), Nhất Tự Tam Lễ (viết 1 chữ lễ 3 lễ).	
 	
Tam Loại Cảnh	
● I.Tam Loại Cảnh.	
Cũng gọi Tam Loại, Tam Cảnh.	
Chỉ cho 3 loại cảnh do Tông Pháp Tướng căn cứ vào tính chất của cảnh Sở Duyên mà thành lập, đó là:	
1.Tính Cảnh: Chỉ cho cảnh chân thực. Cảnh này tự giữ lấy tính chất của nó, không theo tâm. Tức chỉ cho cảnh có đầy đủ thể tính và tác dụng chân thực và do Chủng Tử thật sinh khởi.Nó bao gồm tướng phần (Chủng Tử, ngũ căn, Khí Thế Gian) của thức thứ 8, tướng phần của 5 thức trước và Ngũ Câu Ý Thức (đồng thời sinh khởi với bất cứ thức nào trong 5 thức trước). Cảnh này có 3 thứ Bất Tùy Tâm (chẳng theo tâm): 	
a. Tính Bất Tùy: Kiến Phần Năng Duyên chung cả 3 tính thiện, bất thiện và vô ký, tướng phần Sở Duyên chỉ có tính vô kí, tính Bất tùy Năng Duyên chung cả 3 tính. 
b. Chủng Bất Tùy: Kiến Phần từ Tự kiến phần sinh ra, Tướng Phần cũng từ Tự Tướng Phần sinh ra chứ không theo Chủng Tử Năng Duyên sinh ra. 	
c. Hệ Bất Tùy: Hệ chỉ cho giới địa hệ (nơi chỗ trói buộc). Nghĩa là giới địa hệ của cảnh Sở Duyên không theo tâm Năng Duyên. Như 5 thức trước, thức thứ 8 và Ngũ Câu Ý Thức, khi duyên theo 5 trần của tự giới, thì tướng phần và Năng Duyên tuy là Dục Giới Hệ, nhưng 5 trần Sở Duyên chẳng phải theo Năng Duyên để trở thành Dục Giới Hệ.	
2.Độc Ảnh Cảnh: Độc là khác với bản chất; ảnh là bóng dáng, tức tướng phần. Nghĩa là cảnh do vọng phân biệt nương vào tâm Năng Duyên mà biến sinh ra, chỉ là bóng dáng chứ không có bản chất. Như lông rùa, sừng thỏ, hoa đốm... do thức thứ 6 vọng phân biệt mà biến ra, toàn thuộc ảo ảnh. Cảnh này có 3 thứ tùy tâm: 
a. Tính Tùy Tâm: Cảnh và tâm Năng Duyên cùng chung 1 tính. 	
b. Chủng Tùy Tâm: Cảnh và tâm Năng Duyên từ cùng 1 Chủng Tử sinh ra. 	
c. Hệ Tùy Tâm: Cảnh và tâm Năng Duyên cùng chung 1 giới hệ.	
3.Đới Chất Cảnh: Đới chất là bản chất kiêm đới.Nghĩa là tâm Năng Duyên duyên theo cảnh Sở Duyên, tướng phần của nó có bản chất làm chỗ nương chứ không có tự tướng của cảnh. Cảnh này do năng lực của tâm và cảnh hợp thành, ở khoảng giữa Tính Cảnh và Độc Ảnh Cảnh. Như tướng phần hiển hiện khi thức thứ 7 duyên theo kiến phần của thức thứ 8 và thức thứ 6 truy tưởng hình tượng của quá khứ. Cảnh này có 3 thứ Thông tình bản (Tình là kiến phần Năng Duyên; bản là bản chất). 
a. Tính Thông Tình Bản: Như khi kiến phần của thức thứ 7 duyên theo kiến phần của thức thứ 8 thì tướng phần được biến hiện ra không khác loại, nhưng 1 nửa cùng loại với bản chất và một nửa cùng loại với kiến phần Năng Duyên, nếu từ bản chất sinh thì là tính vô phú vô kí, còn nếu từ kiến phần Năng Duyên sinh thì là tính hữu phú vô kí, tính ấy bất định. 	
b. Giới Thông Tình Bản (cũng gọi Hệ Thông Tình Bản): Giới địa của tướng phần này chung với giới địa hệ của bản chất và kiến phần mà là bất định. 	
c. Chủng Thông Tình Bản: Chủng Tử của tướng phần này cũng tùy theo bản chất và kiến phần mà bất định.	
Tên gọi của 3 loại cảnh tuy trong các kinh không thấy ghi chép, nhưng về vấn đề Tướng Phần và Kiến Phần là cùng loại hay khác loại thì ở Ấn Độ đã có các thuyết khác nhau, đến thời Ngài Huyền Trang thì thuyết của ngài Hộ Pháp được dùng làm chính nghĩa, ngài làm ra bài tụng truyền cho đệ tử là sư Khuy Cơ như sau (Đại 43, 633 trung): “Tính Cảnh bất tùy tâm Độc ảnh duy tòng kiến Đới chất thông tình bản Tính chủng đẳng tùy ứng”.	
Sau, ngài Khuy Cơ giải thích rằng: Tướng Phần do khác loại sinh ra là Tính Cảnh, Tướng Phần do cùng loại sinh ra là Độc Ảnh Cảnh và Tướng Phần do cả 2 cùng loại và khác loại sinh ra là Đới Chất Cảnh. [X.Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu Q.thượng, phần cuối; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.4, phần cuối; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.2].	
● II.Tam Loại Cảnh.	
Chỉ cho 3 loại cảnh mà Thức A Lại Da thứ 8 duyên theo, đó là:	
1.Chủng Tử Cảnh: Thức thứ 8 có khả năng nắm giữ Chủng Tử của tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, nên gọi là Chủng Tử Cảnh.	
2.Căn Thân Cảnh: Thức thứ 8 là tâm tròn sáng rõ suốt, phát khởi tướng trần lao trong, ngoài; từ 1 tâm tròn sáng lặng lẽ, chia ra căn trần, tụ tập 4 Đại bên trong làm thân phần, cho nên gọi là Căn Thân Cảnh.	
3.Khí Thế Gian Cảnh: Từ thức thứ 8 chuyển tướng mà thành hiện tướng, tức các cảnh giới núi sông, đất đai..., vì vậy gọi là Khí Thế Gian Cảnh.	
 	
Tam Loại Cường Địch	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản.	
Chỉ cho 3 loại người mang tâm thù địch hoặc bức hại những hành giả Kinh Pháp Hoa, đó là:	
1.Người thế tục tà ác, cũng gọi những người tục tăng thượng mạn.	
2.Những tì khưu tà trí, cũng gọi Đạo môn tăng thượng mạn.	
3.Những tì khưu đội lốt, giả danh thánh nhân, cũng gọi Tiếm thánh tăng thượng mạn.
Tổ khai sáng Tông Nhật Liên là ngài Nhật Liên cho rằng chỉ có những người bị 3 loại cường địch bức hại nơi thân thì mới là chứng cứ biểu thị chính mình là hành giả Pháp Hoa. Còn đối với các hành giả Tông Nhật Liên mà nói thì loại cường địch thứ nhất tương đương với các quan lại của Mạc Phủ, loại thứ hai là các tăng lữ thuộc Tông Chân Ngôn, Tông Tịnh Độ; loại thứ 3 là chư tăng thuộc Thiền Tông và Luật Tông.	
 	
Tam Luân	
● I.Tam Luân.	
Chỉ cho 3 lớp vật chất cấu tạo thành khí thế giới.Đó là:	
1.Phong Luân (Phạm: Vàyumaịđala), cũng gọi phong giới: Lúc mới đầu thành lập khí thế giới, do nghiệp lực chung của loài hữu tình, nương tựa vào hư không mà sinh ra phong luân ở dưới cùng.	
2.Thủy Luân (Phạm: Jala-maịđala), cũng gọi Thủy Giới: Do nghiệp lực tăng thượng của hữu tình mà nổi lên trận mây mưa lớn, trút xuống trên lớp phong luân, tích chứa nước thành lớp thủy luân.	
3.Kim Luân (Phạm: Kàĩcanamaịđala), cũng gọi Kim Tính Địa Luân, Địa Luân, Địa Giới: Do sức nghiệp của hữu tình va đập vào thủy luân mà kết thành vàng (kim) trên thủy luân.	
Tam Luân trên đây có thể được xem là Vũ Trụ Luân (cosmologie) của Phật Giáo. Ngoài Tam Luân cấu thành Khí thế giới, trên Kim Luân lại hình thành thế giới hiện thực. [X. Kinh Trường A Hàm Q.18; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.37; Kinh Khởi Thế Q.1; Kinh Đại Lâu Thán Q.1; Luận Câu Xá Q.11; Luận Lập Thế A Tì Đàm Q.1]. (xt. Đại Địa Tứ Luân, Tu Di Sơn).	
● II.Tam Luân.	
Dùng bánh xe báu của vua Chuyển Luân Thánh Vương để ví dụ tác dụng thù thắng của 3 nghiệp thân, khẩu, ý của Như Lai.Đó là:	
1.Thần Biến Luân (cũng gọi Thần Thông Luân, Thân Luân): Hiển hiện thần thông, biến hóa ra những cảnh thù thắng, khác lạ để khiến chúng sinh phát tín tâm.	
2.Giáo Giới Luân (cũng gọi Thuyết Pháp Luân, Khẩu Luân): Phật diễn nói giáo pháp khiến chúng sinh phát tín tâm bỏ tà về chính.	
3.Kí Tâm Luân (cũng gọi Ức Niệm Luân, Ý Luân): Khi Đức Phật nói pháp, trước hết Ngài dùng ý luân để xét biết căn cơ lợi độn của chúng sinh hầu tùy nghi diễn giảng, không phạm sai lầm.	
Tam Luân trên đây có ý nghĩa giống với Tam Thị Hiện, Tam Chủng Thị Đạo. [X. Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Q.6; Luận Du Già Sư Địa Q.27, 37; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.6, phần cuối]. (xt. Tam Chủng Thị Đạo).
● III.Tam Luân.	
Chỉ cho sự vô thường, bất tịnh và khổ nãotrong thế gian. Ba thứ này giống như bánh xe (luân) quay vòng không ngừng, không đầu không cuối, cho nên ví dụ như bánh xe mà gọi là Vô Thường Luân, Bất Tịnh Luân và Khổ Luân. [X. lời tựa trong A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ; Vãng Sinh Yếu Tập Q.1, thượng].	
● IV. Tam Luân.	
Gọi đủ: Tam Chuyển Pháp Luân.	
Ngài Cát Tạng thuộc Tông Tam Luận chia giáo pháp của Đức Phật làm 3 pháp luân là: Căn Bản Pháp Luân, Chi Mạt Pháp Luân và Nhiếp Mạt Qui Bản Pháp Luân. (xt. Tam Chuyển Pháp Luân). 	
● V. Tam Luân.	
Gọi đủ: Tam Pháp Luân.	
Sự thuyết pháp của Đức Phật có 3 ý nghĩa: Chuyển Pháp Luân, Chiếu Pháp Luân và Trì Pháp Luân, gọi là Tam Pháp Luân. (xt. Tam Pháp Luân).	
● VI.Tam Luân.	
Chỉ Thí giả (người bố thí), Thụ giả (người nhận của bố thí) và Thí vật (vật dùng để bố thí)... Khi người thực hành pháp bố thí, nếu trụ nơi Không Quán thì không chấp trước vào 3 thứ này, gọi là Tam Luân Thể Không, Tam Luân Thanh Tịnh, Tam sự giai không. (xt. Tam Luân Tướng).	
● VII.Tam Luân.	
Theo thứ tự từ quả hướng tới nhân trong Mạn Đồ La Kim Cương Giới của Mật Giáo, thì có thể chia sự giáo hóa lợi sinh của đức Đại Nhật Như Lai làm 3 thứ là: Tự Tính Luân Thân, Chính Pháp Luân Thân và Giáo Lệnh Luân Thân. (xt. Tam Luân Thân).
  
Tam Luân Giáo	
● I.Tam Luân Giáo.	
Chỉ cho Tam Luân giáo do ngài Chân Đế căn cứ vào Kinh Kim Quang Minh mà thành lập vào đời Lương. Đó là:	
1.Chuyển Pháp Luân: Sau khi thành đạo, trong 7 năm đầu, Đức Phật chuyển pháp luân Tứ Đế của Tiểu Thừa.	
2.Chiếu Pháp Luân: Sau 7 năm đó, Đức Phật nói các bộ Bát Nhã để hiển bày lí không, dùng Không chiếu rọi Hữu, nên gọi là Chiếu Pháp Luân.	
3.Trì Pháp Luân: Sau 30 năm, Đức Phật nói Kinh Giải Thâm Mật... giảng về Không, Hữu để giữ gìn Chuyển Pháp Luân và Chiếu Pháp Luân nên gọi là Trì Pháp Luân. [X. Hoa Nghiêm Huyền Đàm Q.4]. 	
● II.Tam Luân Giáo.	
Chỉ cho 3 thứ pháp luân do Đại Sư Gia Tường Cát Tạng y cứ vào Phẩm Tín Giải Kinh Pháp Hoa mà thành lập, đó là:	
1.Căn Bản Pháp Luân: Chỉ cho Kinh Hoa Nghiêm. Kinh này chỉ vì hàng Bồ Tátmà mở bày pháp môn 1 nhân 1 quả.	
2.Chi Mạt Pháp Luân: Chỉ cho các kinh Tiểu Thừa Như A Hàm, cho đến các kinh Đại Thừa như Phương Đẳng, Bát Nhã... Trong các kinh này, vì những người độn căn không kham nổi pháp môn 1 nhân 1 quả, nên Đức Phật chia Nhất Phật Thừa làm Tam Thừa Giáo.	
3.Nhiếp Mạt Qui Bản Pháp Luân: Chỉ cho Kinh Pháp Hoa. Tức đưa Tam Thừa về Nhất Phật Thừa. [X. Pháp Hoa Du Ý Q.thượng].	
● III.Tam Luân Giáo.	
Chỉ cho 3 pháp luân do ngài Huyền Trang y cứ vào Kinh Giải Thâm Mật và Luận Du Già mà thành lập. Đó là:	
1.Chuyển Pháp Luân: Chỉ cho Hữu Giáo của các kinh Tiểu Thừa thời kì đầu.	
2.Chiếu Pháp Luân: Chỉ cho Không Giáo của Kinh Bát Nhã thới kì thứ hai.	
3.Trí pháp luân: Chỉ cho Trung Đạo Giáo của Kinh Giải Thâm Mật... ở thời kì thứ ba. Đây là Tam Thời Giáo của Tông Pháp Tướng. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.thượng; Hoa Nghiêm Huyền Đàm Q.4].	
 	
Tam Luân Thân	
● Cũng gọi Tam Chủng Luân Thân, Tam Luân.	
Chỉ cho 3 thứ luân thân: Tự Tính Luân Thân, Chính Pháp Luân Thân và Giáo Lệnh Luân Thân.	
Mạn Đồ La Kim Cương Giới của Mật Giáo được chia làm 2 thứ lớp từ quả hướng đến nhân và từ nhân hướng đến quả. Về thứ lớp từ quả hướng đến nhân, sự giáo hóa làm lợi ích chúng sinh của đức Đại Nhật Như Lai, từ Bản Địa đến Thùy Tích có thể theo thuận tự chia làm 3 thứ, tức là vì cứu độ chúng sinh mà đức Đại Nhật Như Lai phương tiện hiện ra các hình tướng Bồ Tát, Minh Vương... theo thứ tự chia làm 3 loại:	
1.Tự Tính Luân Thân: Tức Đại Nhật Như Lai dùng Phật thể của tự tính bản địa để giáo hóa làm lợi ích chúng sinh.	
2.Chính Pháp Luân Thân: Tức Đại Nhật Như Lai là hiển hiện thân Bồ Tát tuyên giảng chính pháp để giáo hóa làm lợi ích chúng sinh.	
3.Giáo Lệnh Luân Thân: Tức Đại Nhật Như Lai hiển hiện tướng phẫn nộ (tướng của Minh Vương Bất Động) để giáo hóa những chúng sinh ương ngạnh khó cứu độ.	
Tam Luân thân trên đây còn gọi là Tam thân, Tam thân cũng có thể dùng cho Ngũ Phật, Ngũ Bồ Tát, Ngũ Đại Minh Vương...	
 	
Tam Luân Thể Không	
● Thể của 3 luân là Không. Tức là khi thực hành pháp bố thí, Bồ Tát phải thấu suốt thể của người bố thí, người nhận sự bố thí và vật dùng để bố thí đều là không để phá trừ tướng chấp trước.	
1.Thí Không: Người bố thí thấu rõ thân mình vốn không, đã biết thân ta là không thì không có tâm mong cầu phúc báo.	
2.Thụ Không: Đã thấu suốt vốn không có người bố thí thì cũng chẳng có người nhận sự bố thí, vì thế không sinh ý tưởng kiêu mạn. 3.Thí vật không: Vật tức là tiền bạc, của cải, vật báu... đã thấu suốt tất cả đều không thì tài vật dùng để bố thí cũng là không, do đó không sinh tâm tham lam hối tiếc. [X. Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh thích Q.thượng]. (xt. Tam Luân Tướng).	
 	
Tam Luân Tướng	
● Ba Tướng Luân. Chỉ cho người bố thí, người nhận sự bố thí và vật để bố thí. Tướng Tam Luân tồn tại trong ý tưởng gọi là Hữu Tướng tam luân. Diệt Tam Luân này, trụ nơi vô tâm mà thực hành pháp bố thí thì đó là Thí Ba La Mật tam luân thanh tịnh.	
Theo Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Chú giải, người đời làm việc bố thí tâm mong cầu quả báo, đó là trước tướng; nhưng Bồ Tát tu hành bố thí thì thấu suốt Tam Luân Thể Không, nên không chấp tướng.	
Pháp Giới Thứ Đệ quyển hạ (Đại 46, 686 trung) nói:“Nếu khi thực hành bố thí mà thấy người thí, người nhận và vật thí đều là không, bất khả đắc, thì vào được Thực Tướng chính quán”. Cho nên Tam Luân tướng có chia ra thô và tế. Tự thân người bố thí khởi tâm kiêu mạn, đối với người nhận sự bố thí thì có ý nghĩ yêu ghét, đối với vật bố thí thì sinh tâm hối tiếc, đó là Tam Luân tướng thô, chưa đạt được lí vạn pháp như huyễn. Còn người chấp thực ngã, thực pháp mà bố thí thì là Tam Luân tướng tế. [X. Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Q.192]. (xt. Tam Luân Thể Không).
 	
Tam Luận	
● Chỉ cho Luận Trung Quán 4 quyển, Luận Thập Nhị Môn 1 quyển của ngài Long Thụ và Bách Luận 2 quyển của ngài Đề Bà. Ba bộ luận này đều là điển tịch trọng yếu của Tông Tam Luận và đều do ngài Cưu Ma La Thập dịch.	
1.Luận Trung Quán: Trung Quán là quán chiếu sự thực; Luận là tận cùng lời nói.Vì nội tâm người tu hành bị dính mắc mê hoặc mà sinh ra Tà Kiến điên đảo, hoặc chấp thiên ngộ, phải dùng lí trung đạo để chiết phục, khiến họ lìa bỏ tướng 2 bên, cho nên gọi là Trung Quán.	
2.Bách Luận: Sau Phật nhập diệt hơn 800 năm, ngoại đạo rối ren, dị đoan tranh nhau nổi dậy, tà biện bức ngặt, làm loạn chính đạo, cho nên ngài Đề Bà làm ra luận này, nêu rõ tông nghĩa để chặn đứng tà bậy. Bộ luận này có 100 bài kệ, vì thế gọi là Bách Luận.	
3.Thập Nhị Môn Luận: Môn là mở rộng thông thoáng, Luận là cùng nguồn hết lí. Bắt đầu bằng Quán nhân duyên môn và kết thúc với Sinh môn, tất cả gồm 12 môn, nên gọi là Thập Nhị Môn Luận.	
Về lí do tại sao gọi chung là “Tam Luận” thì trong Tam Luận Huyền Nghĩa có nêu ra 8 nghĩa để nói rõ như sau:	
1.Mỗi luận đều có 3 nghĩa: Phá tà, hiển chính và ngôn giáo.	
2.Ba luận hợp chung lại mới đủ 3 nghĩa: Như Trung Luận nói rõ về lí được hiển bày, Bách Luận phá dẹp tà chấp, còn Thập Nhị Môn Luận là ngôn giáo. Vì 3 nghĩa này bổ xung cho nhau mà được thành tựu nên gọi là Tam Luận.	
3.Ba bộ gồm đủ ba Phẩm thượng, trung, hạ: Tức Trung Luận là quảng luận, Bách Luận là thứ luận và Thập Nhị Môn Luận là lược luận.	
4.Tất cả kinh luận có 3 hình thức: Một là luận chỉ có kệ tụng(văn vần), hai là luận chỉ có trường hàng (văn xuôi), ba là luận vừa có kệ tụng vừa có trường hàng. Trong ba loại này thì Trung Luận thuộc loại thứ nhất, Bách Luận thuộc loại thứ hai và Thập Nhị Môn Luận thuộc loại thứ ba. Ba luận này tuy mỗi luận đều khai diễn thuyết của riêng mình, nhưng lại cũng hoàn thành lẫn nhau.	
5.Cùng là Đại Thừa thông luận: Ba luận đều phá sự mê chấp của các bộ phái Tiểu Thừa, thuyết minh cả Đại Thừa Giáo và Tiểu Thừa Giáo.	
6.Ba luận đều hiển bày thực tướng bất nhị để giải thích rõ diệu lí Trung Đạo.	
7.Đều là trứ tác của Bồ Tát.	
8.Đều được soạn thuật vào thời đại tượng, mạt nhằm duy trì Đại Pháp và diễn giải nghĩa của các kinh.	
Tông Tứ Luận (chi phái của Tông Tam Luận) thêm Luận Đại Trí Độ vào ba luận nói trên hợp chung làm 4 luận và lấy đó làm yếu điểm y cứ. Có rất nhiều sách chú thích các luận trên đây, nhưng chỉ có bộ Tam Luận Sớ (16 quyển) của ngài Cát Tạng là nổi tiếng hơn cả. [X. Tam Luận Huyền Nghĩa]. (xt. Thập Nhị Môn Luận, Trung Luận, Tứ Luận Tông, Bách Luận).	
 		
Tam Luận Huyền Nghĩa	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Cát Tạng soạn vào đời Tùy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 45.	
Nội dung sách này trình bày 1 cách khái quát về Đại nghĩa của ba bộ Trung Luận, Bách Luận và Thập Nhị Môn Luận mà Tông Tam Luận y cứ, là sách cương yếu ngắn gọn, sáng sủa nhất của Tông Tam Luận, đồng thời, cũng là sách nhập môn để hiểu rõ tư tưởng Trung Quán của ngài Long Thụ.	
Sách này chia làm 2 môn: Thông Tự Đại Qui và Biệt Thích Chúng Phẩm. Môn Thông Tự Đại Qui lại chia ra 2 chương Phá tà và Hiển chính. Trong chương Phá tà gồm có các mục: Tồi ngoại đạo, Chiết tì đàn, Bài Thành Thực và Ha Đại chấp, trong chương Hiển chính thì có các mục: Minh nhân chính và Hiển pháp chính. Môn Biệt Thích Chúng Phẩm thì trước hết, nói rõ về lí do tạo luận, kế đến trình bày về những điểm chung và riêng giữa các bộ, đặt tên và ý chỉ qui kết của các luận, cuối cùng, y cứ vào Tam Luận để phu diễn tông yếu. Toàn sách bài bác ngoại đạo, chê trách các mê chấp của Phật Giáo Đại, Tiểu Thừa mà nêu tỏ cái lí “các Pháp Tính Không” và trung đạo “phi hữu phi không” của Tông Tam Luận.	
Ngoài ra, sách này còn liệt kê 8 điểm chung của Tam Luận và đặc sắc riêng của mỗi luận, như Bách Luận thì phá ngoại giáo là chính, Trung Luận thì giảng Đại, Tiểu Thừa, còn Thập nhị môn thì phá chỗ mê chấp của Đại Thừa mà hiển bày chính giáo. [X. Phật Điển Sớ Sao Mục Lục Q.thượng].	
 	
Tam Luận Huyền Sớ Văn Nghĩa Yếu	
● Tác phẩm, 10 quyển, do ngài Trân Hải, người Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 70.	
Tác giả căn cứ vào hơn 30 loại trứ tác của ngài Cát Tạng, trích lấy nghĩa cương yếu của Tông Tam Luận, thêm phần giải thích chung mà biên tập thành sách này. Toàn sách chia làm 13 chương: Đại Ý, Tạo Luận Duyên Khởi, Nhị Đế Nghĩa, Bát Bất Nghĩa, Nhị Trí Nghĩa, Bát Thức Nghĩa, Phật Tính Nghĩa, Nhị Thừa Nghĩa, Bồ Tát Địa Vị Nghĩa, Tam Phật Nghĩa, Tịnh Độ Nghĩa, Niết Bàn Nghĩa và Tạp Vấn Đáp. Mỗi chương lại chia ra mười mấy điều mục nhỏ, trưng dẫn rất nhiều kinh luận sớ. Đây là tác phẩm quan trọng về Tông Tam Luận.	
 	
Tam Luận Tổ Sư Truyện Tập	
● Tác phẩm, 3 quyển, thu chép truyện kí về các Tổ thuộc Tông Tam Luận của Ấn Độ và Trung Quốc.	
Quyển thượng: Gồm truyện Phật Thích Ca và các chư Tổ Ấn Độ như ngài Văn Thù, Mã Minh, Long Thụ, La Hầu La, Tu Lợi Da Tô Ma...	
Quyển trung: Nói về ngài Cưu Ma La Thập.	
Quyển hạ: Gồm truyện kí của các vị Tăng Triệu, Đạo Sinh, Đạo Dung, Tăng Duệ, Đàm Ảnh, Tuệ Nghiêm, Tuệ Quán, Tăng khế, Đạo hằng, Đạo tiêu, Đàm Tế, Đạo Lãng, Tăng Thuyên, Cát Tạng...	
 	
Tam Luận Tông	
● Cũng gọi Không Tông, Vô Tướng Tông, Trung Quán Tông, Vô Tướng Đại Thừa Tông, Vô Đắc Chính Quán Tông, Gia Tường Tông, Đề Bà Tông, Bát Nhã Tông, Phá Tướng Tông.	
Tông phái lấy ba bộ Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận làm chỗ y cứ, tuyên dương các nghĩa Không, Vô Tướng, Bát Bất Trung Đạo... 1 trong 13 tông của Phật Giáo Trung Quốc, 1 trong 8 tông của Phật Giáo Nhật Bản.	
Tông này còn chú trọng xiển dương các Pháp Tính Không, nên cũng gọi là Pháp Tính Tông. Hệ thống truyền thừa của Tông Tam Luận như sau:	
1.Ấn Độ.	
Theo Tam Luận Tổ Sư Truyện Tập, Đức Thích Ca được tôn làm Tổ thứ nhất của tông này, các ngài Văn Thù, Mã Minh, Long Thụ, Đề Bà, La Hầu La theo thứ tự là Tổ thứ hai đến Tổ thứ sáu. Tam Luận Tông Huyết Mạch và Bát Tông Cương Yếu thì tôn ngài Văn Thù là Cao Tổ, ngài Mã Minh là Tổ thứ hai, ngài Long Thụ là Tổ thứ ba. Trong đó, ngài Long Thụ ra đời vào đầu thế kỉ III tại Nam Ấn Độ, soạn Trung Luận Tụng, Thập Nhị Môn Luận, khởi xướng yếu chỉ “Trung Đạo chính quán vô y vô đắc” mà đặt nền móng cho tông này. Ngài Đề Bà là người Nam Ấn Độ, nhận pháp nơi ngài Long Thụ, từng luận phá ngoại đạo, Tiểu Thừa, ngài La Hầu La lễ tán Bát Nhã Không Quán, Phạm Chí Thanh Mục soạn văn xuôi giải thích Trung Luận Tụng; ngoài ra, ngài Thế Thân chú thích Bách Luận của ngài Đề Bà, ngài Phật Hộ chú thích Trung Luận, ngài Vô Trước soạn Luận Thuận Trung, ngài An Tuệ soạn Đại Thừa Trung Quán Thích Luận, ngài Thanh Biện soạn Bát Nhã Đăng Luận Thích, Đại Thừa Chưởng Trân Luận, ngài Hộ Pháp soạn Quảng Bách Luận, ngài Nguyệt Xứng soạn Trung Luận Sớ, Bách Luận Sớ. Ấn Độ có hơn 70 nhà chú thích bộ Trung Luận, căn cứ vào đó ta có thể biết sự lưu hành bộ luận này vào thời ấy hưng thịnh như thế nào.	
2.Trung Quốc.	
Tông Tam Luận được truyền vào Trung Quốc có 2 phái: Phái do ngài Cưu Ma La Thập truyền vào thời đại Diêu Tần gọi là Cổ Tam Luận; còn hệ thống của 2 Luận Sư Thanh Biện và Trí Quang do Tam Tạng Nhật Chiếu truyền đến Trung Quốc vào khoảng năm Nghi Phụng (676-678) đời vua Cao Tông nhà Đường thì gọi là Tân Tam Luận. Trong đó, ngài Cưu Ma La Thập dịch Kinh Đại Phẩm Bát Nhã 30 quyển, Luận Đại Trí Độ 100 quyển, Trung Luận 4 quyển, Thập Nhị Môn Luận 1 quyển, đồng thời, dịch truyện kí của ngài Long Thụ và Đề Bà... đã đặt vững chắc nền tảng của Tông Tam Luận Trung Quốc. Học trò ngài La Thập có tới 3 nghìn người, nhưng chỉ có 10 người giỏi, đó là các ngài: Tăng Triệu, Đạo Sinh, Tăng Duệ, Đàm Ảnh, Tuệ Nghiêm, Tuệ Quán, Tăng khế, Đạo hằng, Đạo tiêu, Đạo Dung... Trong đó, ngài Tăng Triệu soạn Triệu Luận, ngài Đạo Sinh soạn Nhị Đế, ngài Đàm Ảnh soạn Trung Luận Sớ, ngài Đạo Dung soạn Tam Luận chú... Các ngài Tuệ Quán, Đạo Sinh, Tăng Duệ...hoằng pháp ở Giang Nam, các ngài Tăng Triệu, Đàm Ảnh, Đạo Dung... thì truyền giáo ở Quan Trung, do đó mà hình thành 2 học phái của Tông Tam Luận ở 2 miền Nam Bắc. Về sau, có ngài Đàm Tế xuất hiện, soạn luận Thất tông.	
Từ khoảng năm 401 đến 480, phái ở miền Bắc vì không có nhân tài nên dần dần sa sút, còn phái ở miền Nam cũng bị Luận Thành Thực lấn át nên không phát triển được. Vào thế kỉ thứ VI, có ngài Tăng Lãng (cũng gọi Đạo Lãng), người Cao Li, đến Trung Quốc thờ ngài Đàm Tế làm thầy, được Lương Vũ Đế kính tin, nên có thế chấn hưng Tam Luận. Nhưng ngài tu tập Chỉ Quán ở núi, vả lại, sự nghiên cứu Luận Thành Thực lúc đó đang thịnh hành nên ít ai chú ý đến ngài.Sau ngài Tăng Lãng, có ngài Tăng Thuyên nối tiếp, muốn chấn hưng học phong Tam Luận, nhưng vì bấy giờ pháp môn Duyên Khởi luận của Địa Luận, Nhiếp Luận đang lưu hành, nên Tam Luận do ngài Tăng Thuyên đề xướng cũng chịu ảnh hưởng mà khác với Tam Luận cũ của ngài La Thập. Học trò của ngài Tăng Thuyên có các vị Pháp Lãng, Biện Công, Tuệ Dũng, Tuệ Bá (được gọi là Từ Triết), trong đó, đặc biệt ngài Pháp Lãng vượt trội hơn cả, được Vũ Đế nhà Trần triệu về trụ trì chùa Hưng Hoàng tại kinh đô, mở trường giảng pháp, học chúng thường trên nghìn người, môn hạ có 25 vị, trong đó, Đại Sư Gia Tường Cát Tạng là bậc kiệt xuất. Ngài Cát Tạng soạn thuật mấy mươi bộ như: Đại Phẩm Kinh Nghĩa Sớ, Trung Quán Luận Sớ, Bách Luận Sớ, Thập Nhị Môn Luận Sớ, Đại Thừa Huyền Luận, Nhị Đế nghĩa, Tam Luận Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Huyền Luận, Pháp Hoa Nghĩa Sớ... tập đại thành Tông Tam Luận, đưa tông này vào thời đại vàng son (581- 623). Sau ngài Cát Tạng, tuy có các vị cao túc như Trí Khải, Tri Mệnh, Trí Thực,Tịch Sư, Tuệ Viễn... kế thừa, nhưng vì không vị nào vượt trội, lại thiếu hành chứng thiết thực và bị Tông Pháp Tướng bài xích; rồi do ảnh hưởng của những nhân tố như trào lưu tư tưởng biến thiên, học giả thích đổi mới tư tưởng và Thiền Tông bành trướng... nên từ giữa đời Đường về sau, tông này không còn được ai nhắc đến nữa. Học trò ngài Pháp Lãng còn có Tuệ Quân (soạn Tứ Luận Huyền Nghĩa) và Thạc Pháp Sư (soạn Tam Luận Sớ, Tam Luận Du Ý), không rõ hệ thống, cũng là các bậc thạc học về Tam Luận 1 thời.	
3.Triều Tiên:	
Ngài Tăng Lãng phục hưng Tông Tam Luận của Trung Quốc vào thời Nam Bắc Triều vốn là người ở thành Liêu Đông, nước Cao Li, trước khi đến Trung Quốc, ngài đã có kiến thức về Tam Luận. Ngoài ra, các cao tăng từ Cao Li, Bách Tế đến Nhật Bản triều cống vào thời các Thiên Hoàng Khâm Minh, Suy cổ đều là các học giả thông suốt Tam Luận và Thành Thực, trong đó, ngài Tuệ Quán của Cao Li là đệ tử của Đại sư Cát Tạng, sau trở thành Thủy tổ của Tông Tam Luận Nhật Bản. Do đó, có thể biết thời đại truyền nhập nghĩa Không Luận (thuộc Cổ Tam Luận) vào Cao Li, Bách Tế là rất sớm. Sự nghiên cứu Tam Luận ở Tân La thuộc Tân Tam Luận do ngài Nhật Chiếu truyền, phát khởi cùng lúc với sự truyền bá Tông Hoa Nghiêm. Ngài Nguyên Hiểu và Pháp Tạng cùng thụ học Tân Tam Luận nơi ngài Nhật Chiếu. Ngài Nguyên Hiểu có soạn Chưởng Trân Luận Tông Yếu, Tam Luận Tông Yếu... Lại theo Tam Quốc Di Sự quyển 4 thì ngài Nghĩa Tương từng nhận được các trứ tác của ngài Pháp Tạng ở nơi ngài Thắng Thuyên, trao cho các môn đệ, vì thế mà biết được là pháp nghĩa Tân Tam Luận cũng còn do ngài Nghĩa Tương truyềnnữa. Ngoài ra, những tác phẩm của các học giả Cổ Tam Luận ở đương thời cũng đã được truyền đến Tân La.	
4.Nhật Bản.	
Ngài Tuệ Quán, người Cao Li, đệ tử của Đại sư Cát Tạng, truyền Tông Tam Luận đến Nhật Bản (625), về sau, pháp tôn của ngài Tuệ Quán là Trí Tạng lại đến Trung Quốc vào đời Đường để học giáo nghĩa Tông Tam Luận. Sau khi về nước, sư Trí Tạng truyền bá Tam Luận, hình thành 2 dòng phái Nguyên Hưng tự và Đại An Tự. Điều đáng tiếc là sau khi truyền bá vào Nhật Bản, vì phải cạnh tranh với Duy Thức nên Tam Luận đã mất đi cái bản chất của mình, như các sư Cần tháo, Huyền duệ, Long hải đã dùng Tam Luận để phá Duy Thức, đó chính là noi theo thuyết quyền thực của Thiên Thai vậy.	
Giáo Nghĩa chủ yếu của Tông Tam Luận gồm 3 khoa: Phá Tà Hiển Chính, Chân Tục Nhị Đế và Bát Bất Trung Đạo. Trung Luận, Bách Luận và Thập Nhị Môn Luận đều không ngoài 2 mục đích phá tà và hiển chính. Theo Đại Thừa Huyền Luận thì hữu đắc là tà, mà vô đắc là chính, phá tà là phá trừ cái kiến giải “Hữu Sở Đắc” (có cái để được), còn hiển chính là nêu tỏ cái lí không “Vô Sở Đắc”. Thông thường, phá tà hiển chính là chỉ cho phá bỏ Tà Kiến, hiển bày chính lí, nhưng Tông Tam Luận chủ trương ngoài phá tà không có hiển chính, bởi vì phá tà tức là hiển chính. Hiển chính là Trung Đạo Vô Sở Đắc, lìa tứ cú, dứt bách phi, lời mất, ý bặt. Vì muốn cho chúng sinh lãnh ngộ được cái lí thể Vô Sở Đắc này mà trong chỗ vô danh tướng, cưỡng lập ra danh tướng, để nói Chân Đế và Tục Đế, 2 đế chính là ngôn giáo giải thích rõ lí Vô Sở Đắc. Vì thế, Trung Luận đặc biệt dùng “Bát bất” thuyết minh nghĩa của 2 đế. Bát bất là bất sinh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất nhất, bất dị, bất xuất, bất lai.	
Cái gọi là “tà” tuy có nhiều thứ khác nhau, nhưng có thể tóm lại mà gọi chung bằng kiến giải “nhất thiết Hữu Sở Đắc” (tất cả đều có chỗ được); nói cách khác, không ngoài 4 đôi 8 chấp: “Sinh-diệt, thường đoạn; nhất-dị, xuất-lai”. Phá trừ 8 cái chấp tà mê này để hiển bày chính quán Vô Sở Đắc, tức là Bát Bất Trung Đạo.	
Tông này phá trừ tất cả kiến giải Hữu Sở Đắc, lấy Vô Sở Đắc làm tông chỉ, bởi thế, đối với giáo pháp 1 đời của Đức Phật không lập quyền thực chân giả, hoặc chia sâu, cạn, hơn, kém. Tuy nhiên, để thích ứng với căn cơ của chúng sinh, vẫn lập giáo phán Nhị Tạng và Tam Luân. Nhị tạng chỉ cho tạng Thanh Văn, tạng Bồ Tát, Tam Luân chỉ cho căn bản pháp luân (tức Kinh Hoa Nghiêm), Chi Mạt Pháp Luân (tất cả các kinh Đại, Tiểu Thừa sau Hoa Nghiêm, trước Pháp Hoa), Nhiếp Mạt Qui Bản Pháp Luân (tức Kinh Pháp Hoa). [X. Tam Luận Huyền Nghĩa; Pháp Hoa Huyền Luận Q.1,3; Pháp Hoa Du Ý Q.thượng; Trung Quán Luận Sớ Q.1, phần đầu và phần cuối; Thập Nhị Môn Luận Tông Trí Nghĩa Kí; Đại Thừa Tam Luận Đại Nghĩa Sao Q.1]. (xt. Nhị Đế, Tứ Luận Tông, Cát Tạng, Long Thụ).	
 	
Tam Lục Độc Pháp	
● Tam lục là 18 (3x6=18), Độc pháp chỉ cho pháp riêng biệt. Tức là 18 pháp đặc biệt, chỉ riêng Phật mới có, gọi là Thập bát bất cộng pháp. Mười tám thứ công đức này, hàng Nhị Thừa Thanh Văn và Duyên Giác không có được, nên gọi là Độc pháp, cũng gọi Bất cộng.	
Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp quyển thượng (Đại 24, 1010 hạ) nói: “Tam lục bất cộng, tất cả công đức”. [X. Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.1]. (xt. Thập Bát Bất Cộng Pháp).	
 	
Tam Lực	
● I.Tam Lực.		
Ba thứ lực dụng gia trì tương ứng giữa Phật và chúng sinh của Mật Giáo.	
1.Ngã Công Đức Lực: Sức công đức thiện căn của hành giả tu diệu hạnh tam mật thân, khẩu, ý; là duyên tăng thượng của Liễu Nhân Phật Tính.	
2.Như Lai Gia Trì Lực: Sức Đại Bi gia trì hộ niệm của Như Lai; là duyên tăng thượng của Duyên Nhân Phật Tính.	
3.Pháp Giới Lực: Chỉ cho sức pháp giới thanh tịnh của Pháp Tính Tâm, Phật, chúng sinh là bình đẳng bất nhị, là thân nhân duyên của Chính Nhân Phật Tính.	
Ba thứ lực dụng này gia trì lẫn nhau, dung nhập vào nhau không ngăn ngại, mở ra tính Phật sẵn có của hành giả để thành Phật, vì thế gọi là Tam lực hòa hợp, Tam lực gia trì.	
Đại Nhật Kinh Sớ quyển 11 (Đại 39, 696 hạ) nói: “Nhờ sức công đức của hành giả, nhờ sức gia trì của Như Lai, nhờ sức pháp giới bình đẳng hợp lại, nên thành tựu được sự nghiệp bất khả tư nghì”. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.26; Kinh Đại Nhật Q.3, 7; Đại Nhật Nghĩa Thích Q.8].	
● II.Tam Lực.	
Ba năng lực thành tựu mọi hành pháp, đó là:	
1.Pháp Lực (cũng gọi kinh pháp lực):	
Tức năng lực của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh này nói về công đức tự lợi lợi tha của chư Phật trong 3 đời, 10 phương, là diệu pháp trọng yếu của 8 vạn pháp tạng, là hạnh nguyện tu hành của chư Phật quá khứ và chư Phật vị lai.Cho nên, nương vào 2 hạnh hữu tướng và vô tướng của Pháp Hoa mà tu Tam Muội thì thành tựu tất cả các hạnh.	
2.Phật Lực (cũng gọi Nguyện Lực): Chỉ cho nguyện lực của Phật muốn làm cho người tu hành được giải thoát. Nguyện thứ 52 trong 500 Đại Nguyện của Đức Thích Tôn nói: Đối với các pháp vi diệu, nếu chúng sinh khởi 1 niệm tin tưởng và dốc lòng thụ trì thì Như Lai và chư Phật 10 phương đều hiện thân, hoặc ẩn thân trước mặt người ấy, người ấy có nguyện điều gì thì chắc chắn được thành tựu, cho đến mau thành đạo	
Vô thượng.	
3.Tín Lực: Lòng tin được khởi dậy do tự lực của hành giả. Tức đối với Phật Pháp sinh lòng tin tưởng không nghi ngại, đối với việc xuất li sinh tử, chứng đắc bồ đề không sinh tâm do dự. Nếu 3 năng lực này thầm hợp thì thành tựu diệu hạnh, gọi là Tam lực minh hợp.	
● III.Tam Lực.	
Ba năng lực được lợi ích thấy Phật khi hành giả nhập vào định Tam Muội: Uy thần lực, Tam Muội lực vàBản Công Đức Lực. Hai lực trước là Phật Lực, lực thứ ba là thiện lực đời trước của chúng sinh. Có thuyết nói rằng lực trước thuộc về Phật Lực, 2 lực còn lại là lực dụng của chúng sinh. Trong trường hợp nào cũng đều có ý là lực dụng của chúng sinh và lực dụng của Phật phải dựa vào nhau mới được lợi ích thấy Phật. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.2, phần 1]. (xt. Tam Niệm Nguyện Lực).	
 	
Tam Lượng	
● I.Tam Lượng.	
Lượng nghĩa là đo lường, tiêu chuẩn. Chỉ cho nguồn gốc tri thức, hình thức nhận thức và tiêu chuẩn để lượng định về sự chân ngụy của tri thức. Giữa các tông phái triết học ở Ấn Độ từ xưa đã thịnh hành về việc tìm hiểu về nguồn gốc, hình thức cũng như sự chân ngụy của tri thức,do đó đã sinh ra nhiều thuyết về “Lượng Luận” trong đó phổ biến nhất là Tam lượng. Nhưng về nội dung và tên gọi của Tam lượng thì các tông phái đều nói khác nhau.	
1.Tam Lượng được Tông Duy Thức và Luận Nhân Minh ứng dụng là: 	
a) Hiện Lượng (Phạm: Pratyakwapramàịa), cũng gọi Chân Hiện Lượng: Khi tâm đối trước cảnh không có bất cứ sự phân biệt, tính toán nào, chỉ hoàn toàn do tự thể hiện phân minh, nhận biết rõ ràng, cũng tức là các giác quan trực tiếp nhận biết những hiện tượng bên ngoài; sự nhận biết này là nguồn gốc, là cơ bản nhất của tri thức. Như thấy khói chỉ biết đó là khói.	
b) Tỉ Lượng (Phạm: Anumànapramàịa): Dựa vào đối cảnh đã biết mà so sánh(tỉ), tính lường(lượng) để biết 1 cách chính xác đối cảnh chưa hiện trước và chưa biết. Như thấy khói thì suy tính mà biết có lửa. 	
c) Phi Lượng: Từ gọi chung Tự Hiện Lượng và Tự Tỉ Lượng. Tức sự suy tính không chính xác, hoặc sự tình không thể lường biết được.	
2.Tam Lượng của Luận Du Già Sư Địa quyển 15 và Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 11 lập: 	
a) Hiện Lượng:(giống như trên). 	
b) Tỉ Lượng:(giống như trên). 	
c) Thánh Giáo Lượng (cũng gọi Chí Giáo Lượng, Chính Giáo Lượng): Ngôn giáo của bậc	
Nhất thiềt trí nói ra, hoặc nghe Ngài nói, hoặc tu theo giáo pháp của Ngài.Trong đó lại chia làm 3 trường hợp: 	
- Bất Vi Thánh Ngôn: Phật tự nói kinh giáo, đắp đổi lưu truyền, không trái với chánh pháp, chính nghĩa. 	
- Năng Trị Tạp Nhiễm: Nếu khéo tu pháp này thì dứt khoát điều phục được phiền não tham si... 	
- Bất Vi Pháp Tướng: Đối với tất cả pháp lìa nói năng, không đặt ra lời nói.	
3.Tam lượng do ngoại đạo Số Luận thành lập: 	
a) Chứng Lượng: Chỉ cho tác dụng nhận biết hiển hiện khi 5 tri căn duyên với 5 trần cảnh. Tương đương với Hiện Lượng nói trên. 	
b) Tỉ Lượng: Chia làm 3 loại: Hữu tiền, Hữu dư và Bình đẳng. Hữu tiền là tác dụng suy biết vị lai, Hữu dư là tác dụng suy biết quá khứ, Bình đẳng là tác dụng suy biết hiện tại.	
c) Thánh Ngôn Lượng: Tương đương với Thánh Giáo Lượng nói trên. Tuy chẳng phải do 5 giác quan cảm biết, cũng không do so sánh tính lường mà có, nhưng vì dốc lòng tin tưởng nơi bậc Thánh, nên cũng tin lời dạy của Ngài, là chính xác là chân lí. Như sự tồn tại của Châu Bắc Câu Lô, chúng ta không thể cảm biết được, cũng không thể so sánh, suy lường mà biết được, nhưng vì tin lời bậc Thánh nói, nên chúng ta tin là có Châu Bắc Câu Lô. [X. Kinh Giải Thâm Mật Q.5, Luận A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.16, Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ Q.thượng, phần đầu; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.1]. (xt. Tỉ Lượng; Chân Hiện Lượng, Lượng).	
● II.Tam Lượng.	
Ba lượng của Thành duy thức quyển 2 thành lập:	
1.Sở Lượng: Chỉ cho đối tượng được suy tính, đo lường mà biết.	
2.Năng Lượng: Chỉ cho người tính toán, lường biết.	
3.Lượng Quả: Chỉ cho kết quả được lường biết.	
Chẳng hạn muốn lượng biết 1 tấm vải thì tấm vải là sở lượng, thước đo là năng lượng và độ dài của tấm vải là Lượng quả. Luận Thành Duy Thức lại căn cứ vào thuyếtnày mà chia tác dụng của tâm thức làm 4 phần, cho Tướng Phần là Sở Lượng, Kiến Phần là Năng Lượng và Tự Chứng Phần là Quả Lượng. (xt. Tứ Phần).	
 	
Tam Ma Ba Đa Pháp	
● Tam Ma Ba Đa, Phạm: Samàpta. Cũng gọi Tam Pha Đa, Tam Ba Đa. Hán dịch: Cứu cánh.	
Gọi đủ: Tam Ma Ba Đa Hộ Ma Pháp; Thành Tựu Hộ Ma Pháp. Cũng gọi Chung Pháp.	
Pháp cầu nguyện cho được thành tựu viên mãn lúc kết thúc 1 pháp Hộ Ma, 1 trong các pháp tu Hộ Ma của Mật Giáo. Kim Cương Đính Du Già Hộ Ma Nghi Quĩ nói về pháp này như sau (Đại 18, 920 thượng): “Đặt vật thành tựu ờ trước đồ đựng váng sữa (tô), nếu là vật lớn thì đặt ở bên phải hay bên trái.Tự thân hành giả, đồ đựng váng sữa, vật thành tựu, lò đốt và Thánh chúng, cứ như thế theo thứ tự lần lượt an lập. Lấy cái môi nhỏ múc đầy váng sữa để trên vật thành tựu vàtụng Chân Ngôn đến chữ “tát phạ” thì đưa cái môi vào lửa theo với chữ “ha”, kéo dài tiếng “ha” để chờ khi cái môi đến trên vật thành tựu thì tiếng “ha” mới dứt, lần khác cũng như thế. Nếu gia trì trên người thì đặt cái môi lên đầu. Nếu dùng Chân Ngôn của Bản Tôn mà không có chữ “tát phạ ha” thì nên thêm vào mà tụng”. [X. Phẩm Bổ Khuyết Thiểu Pháp trong Kinh Tô Tất Địa Yết La Q.trung; Kinh Bồ Đề Tràng Sở Thuyết Nhất Tự Đính Luân Vương Q.4; Kiến Lập Mạn Đồ La Hộ Ma Nghi Quĩ].	
 	
Tam Ma Bát Để. 	
● Phạm, Pàli: Samàpatti. Hán âm: Tam Ma Bạt Đề, Tam Ma Nga. Hán dịch: Đẳng Chí, Chính Thụ, Chính Định Hiện Tiền.	
Chỉ cho cảnh giới thiền định do xa lìa các phiền não hôn trầm, Trạo Cử... mà thân tâm hành giả đạt đến trạng thái bình đẳng, an hòa.	
Cứ theo Luận Câu Xá quyển 28 thì 4 Tĩnh Lự và 4 định Vô Sắc là 8 Đẳng Chí căn bản, trong đó, 4 Tĩnh Lự và 3 định Vô Sắc sau, cả 7 loại đều có 3 thứ Vị Đẳng Chí, Tịnh Đẳng Chí và Vô Lậu Đẳng Chí, còn Hữu Đính Địa thì chỉ có Vị Đẳng Chí và Tịnh Đẳng Chí mà thôi.	
Về sự sai khác giữa Tam Ma Bát Để và Tam Ma Địa (Đẳng Trì) thì trong Luận Đại Tì Bà Sa quyển 162 có nêu ra mấy thuyết, trong đó, có thuyết cho rằng Đẳng Trì lấy 1 vật làm thể, Đẳng Chí lấy 5 uẩn làm thể. Có thuyết nói Đẳng Trì là 1 sát na, Đẳng Chí thì tương tục. Có thuyết cho rằng các Đẳng Trì tức là Đẳng Chí, còn Đẳng Chí thì không phải Đẳng Trì, như Vô Tưởng Đẳng Chí, Diệt Tận Đẳng Chí chẳng phải là Đẳng Trì. Cũng có thuyết nói Đẳng Trì chẳng phải là Đẳng Chí, như Bất Định Tâm tương ứng đẳng trì chẳng phải là Đẳng Chí.	
Theo Câu Xá Luận Quang Kí quyển 6 thì Tam Ma Địa thông cả định, tán và 3 tính thiện, ác, vô kí, chỉ có tâm bình đẳng, giữ tâm hướng tới cảnh, cho nên gọi là Đẳng Trì. Còn Tam Ma Bát Để thì thông cả định hữu tâm và định vô tâm, chỉ có ở định chứ không hiện diện ở tán. Ngoài ra cũng có thuyết cho rằng Tam Ma Bát Để là tên khác của thiền định. Trong Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 11 (bản dịch đời Lương) có lược nêu 6 thể loại Tam Ma Bát Để khác nhau là: Cảnh, chúng loại, đối trị, tùy dụng, tùy dẫn, do sự... [X. Luận Du Già Sư Địa Q.11; Thập Địa Kinh Luận Q.5; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.7; Luận Câu Xá Q.5; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.6, phần đầu; Du Già Luận Lược Toản Q.1,5]. (xt. Tam Muội).	
 	
Tam Ma Da	
Phạm: Samaya.	
Cũng gọi Tam Muội Da, Sai Ma Dã, Sa Ma Da. Hán dịch: Thời, Chúng Hội, Nhất Trí, Qui Tắc, Giáo Lý.	
● I.Tam Ma Da.	
Có hàm nghĩa là “thời” như ở đầu các kinh có câu “Như thị ngã văn, nhất thời...” (Phạm: Evaô maỳa Zrutam ekamsmin samaye), cũng tức là thời thành tựu trong Lục Sự Thành Tựu.	
Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 1 thì Ấn Độ đời xưa dùng 2 từ để chỉ nghĩa “thời”: Một là Ca La (Phạm: Kàla); hai là Tam Ma Da. Trong đó, từ Ca La thường được ngoại đạo Ấn Độ sử dụng; ngoại đạo này chấp “thời gian” là có thật, hơn nữa, chủ trương thời gian là nhân sinh ra muôn vật, nhưng Phật Giáo thì cho đó là Tà Kiến, bởi vậy, trong kinh thường dùng từ Tam Ma Da chứ không dùng từ Ca La. Ngoài ra có thuyết cho rằng Ca La biểu thị thời trong trường thời, như 1 năm chia làm 3 phần bằng nhau; còn Tam Ma Da thì biểu thị tiểu thời trong thời, như 1 ngày chia làm 6 thời ngày đêm, trong 6 thời lại chia ra “tiểu phần”. [X. Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao Q.8; Đại Nhật Kinh Sớ Sao Q.2]. (xt. Nhất Thời).	
● II.Tam Ma Da.	
Mật Giáo cho Tam Ma Da là bản thệ (thệ nguyện ở nhân vị) của chư Phật hoặc chư tôn, có 4 nghĩa: Bình đẳng, bản thệ, trừ chướng và kinh giác. Đứng về phương diện bản chất mà nhận xét, thì Phật và chúng sinh hoàn toàn bình đẳng, không có sai khác (bình đẳng), vì thế, Phật phát thệ làm cho tất cả chúng sinh được khai ngộ thành Phật (bản thệ), còn chúng sinh thì nhờ sức gia trì của Phật, cho nên có thể diệt trừ phiền não (trừ chướng), tâm mê do đó cũng được thức tỉnh (kinh giác). Trong 4 nghĩa này, bình đẳng là trung tâm. Cho nên Kinh Đại Nhật quyển 6 nói cả 3 (bản thệ, trừ chướng, kinh giác) đều bình đẳng nhất trí, tức hàm ý cả 3 đều là Tam Muội, gọi là Tam Tam Muội Da. Ở đây có 4 thứ: Nhất Tâm tam Tam Muội Da,Tam Bảo Tam Tam Muội Da, Nhất Thân Tam Tam Muội Da và Tam Thừa Tam Tam Muội Da.	
Cứ theo Kinh Đại Nhật quyển 2 và Đại Nhật Kinh Sớ quyển 9, tu theo pháp Tam Muội (Tam Ma Da) của chư tôn thuộc Mạn Đồ La Thai Tạng Giới thì khế hợp với bản thệ và cùng với chư tôn trở thành nhất thể, vì chư tôn thuộc Thai Tạng Giới chia làm 3 bộ là Phật Bộ, Liên Hoa Bộ và Kim Cương Bộ, pháp quán tưởng cũng có 3 thứ, gọi là Tam Tam Muội Da. Ba thứ Tam Muội Da này cũng gọi là Phật Bộ Tam Muội Da, Liên Hoa Bộ Tam Muội Da và Kim Cương Bộ Tam Muội Da, hoặc gọi chung là Tam bộ Tam Muội Da.	
Khi có nghĩa bình đẳng, bản thệ, thì giới của Phật Giáo gọi là Tam Muội Da Giới, Tam Ma Da giới, gọi tắt là Tam Giới.	
Còn tác pháp của giới này gọi là Tam Muội Da Giới Nghi, Tam Muội Da Giới tác pháp; đạo tràng của giới này gọi là Tam Muội Da Giới Tràng, Tam Muội Da Giới Đàn.Giới này lấy tâm Bồ Đề thanh tịnh sẵn có của chúng sinh làm giới thể và lấy công đức pháp giới làm hành tướng. Giới này được truyền trao khi hành giả thụ pháp Quán Đính.	
Mật Giáo cho rằng sau khi thụ pháp mà không tu hành thì bản thệ của mình sẽ bị lui mất và phạm tội, gọi là tội Thoái Tam Muội Da. Người hoài nghi và chê bai giáo thuyết (Mật Tạng) của Mật Giáo thì gọi là tội Phá Tam Muội Da. Nếu chưa được chấp nhận cho học pháp mà tự trao truyền, nhận lãnh với nhau thì phạm tội, gọi là tội Việt Tam Muội Da (tội vượt pháp). Ba thứ tội nêu trên hợp lại gọi chung là Tam chủng trọng tội.	
Những vật như khí trượng, ấn khế... tượng trưng bản thệ Phật, Bồ Tát, chư tôn... gọi là Tam Muội Da hình, Tam Ma Da Hình (gọi tắt là Tam Hình), hoặc Ba La Mật Hình, Mạn Đồ La vẽ hình Tam Muội Da để tượng trưng cho tôn hình, gọi là Tam Muội Da Mạn Đồ La, 1 trong 4 loại Mạn Đồ La.	
Quá trình tu hành trong Mật Giáo có 5 giai đoạn gọi là Ngũ chủng Tam Muội Da, Ngũ chủng quán đính. Đó là:	
1.Sơ Kiến Tam Muội Da: Giai vị chưa được trao cho Chân Ngôn và ấn khế, mới chỉ thấy được Mạn Đồ La từ đàng xa phía ngoài đàn.	
2.Nhập Đổ Tam Muội Da: Giai vị được phép vào phía trong đàn để cúng dường, lễ bái, rải hoa và được nghe danh hiệu của Bản Tôn. Giai đoạn này được thụ Chân Ngôn và ấn khế.	
3.Cụ Đàn Tam Muội Da: Giai vị tu nghiệp vi diệu sau khi đã được thấy Mạn Đồ La và ấn khế.	
4.Truyền Giáo Tam Muội Da: Giai vị tu hành các phép tắc, hiểu biết các việc tất yếu mà được làm thầy các người khác.	
5.Bí Mật Tam Muội Da: Giai vị cuối cùng phát sinh trí tuệ bí mật. Năm thứ Tam Muội Da trên tương đương với Mạn Đồ La cúng, Kết Duyên quán đính, Thụ minh quán đính, Truyền Pháp Quán Đính và Dĩ Tâm Quán Đính của đời sau. [X. Phẩm Nhập bí mật mạn đồ la pháp trong Kinh Đại Nhật Q.5; Lí Thú Thích Q.thượng; Đại Nhật Kinh Sớ Q.16].	
 	
Tam Ma Da Đạo	
● Từ gọi chung pháp của Mật Giáo.	
Tam mada nghĩa là bình đẳng, Mật Giáo lấy pháp Tam Mật bình đẳng làm nghĩa lí căn bản, vì thế gọi chung pháp của Mật Giáo là Tam Ma Da đạo. (xt. Tam Ma Da).
 	
Tam Ma Đát Tra Quốc	
● Tam Ma Đát Tra, Phạm: Samataỉa. Tên một nước đời xưa ở miền Đông Ấn Độ.
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 10 thì nước này chu vi hơn 2000 dặm, vùng gần bờ biển ẩm thấp, đô thành chu vi hơn 20 dặm, khí hậu ôn hòa, phong tục nhu thuận, tính người cứng cỏi, siêng năng hiếu học, tin cả tà lẫn chính, có hơn 2 nghìn vị tăng, đều tu học giáo pháp Thượng Tọa Bộ. Cách đô thành không xa, có ngôi tháp do vua A Dục xây dựng. Về sau, khi ngài Nghĩa Tịnh sang Tây Trúc cầu pháp có đi qua nước này, quốc vương lúc ấy tên là Hạt la xã bạt tra, chư tăng trong nước đều tu học Đại Thừa Giáo. Nước này tương đương với vùng đất hiện nay cách Calcutta khoảng 99 km về phía đông bắc. [X. điều Tăng Triết Thiền Sư trong Đại đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện Q.hạ; Ancient Geography of India by A. Cunmingham].	
 	
Tam Ma Địa	
● Phạm, Pàli: Samàdhi. Cũng gọi Tam Muội, Tam Ma Đề, Tam Ma Đế.	
Hán dịch: Đẳng Chí, Chính Định, Định Ý, Điều Trực Định, Chính Tâm Hành Xứ.Tâm chuyên chú vào 1 cảnh, xa lìa hôn trầm, Trạo Cử, 1 trong 75 pháp của Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Duy Thức.	
Từ ngữ Tam Ma Địa có nhiều nghĩa, theo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ thì Tam Ma Địa là 1 trong 10 Đại Địa Pháp, tương ứng với tất cả tâm, Tâm Sở pháp, thông cả định, tán, cũng thông cả 3 tính thiện, ác, vô kí, nhưng không có thể riêng biệt. Theo Kinh Lượng Bộ, tâm ở 1 cảnh mà chuyển liên tục, gọi là Tam Ma Địa. Hành Giả trụ trong Tam Ma Địa, lặng lẽ quán tưởng, trí tuệ sáng rỡ, chiếu soi, đoạn trừ tất cả phiền não mà chứng đắc chân lí. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.104; Phẩm Định Tướng trong Luận Thành Thực Q.12; Luận Thành Duy Thức Q.5; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.13]. (xt. Tam Muội).	
 	
Tam Ma Địa Pháp	
● Từ gọi chung pháp của Mật Giáo. Vì bản ý của Mật Tông là tu Tam Ma Địa Tam Mật bình đẳng, cho nên pháp của Mật Giáo được gọi chung là Tam Ma Địa Pháp. Pháp này cũng là pháp lắng tưởng 5 tướng thành thân, quán xét 3 mật sâu kín để thông suốt Tam Ma Địa Bồ Đề Tâm. Vì thế, tâm bồ đề trong Mật Giáo cũng được gọi là Tam Ma Địa Bồ Đề Tâm.	
Theo Luận Bồ Đề Tâm thì pháp Tam Ma Địa chỉ có trong nghĩa Tức Thân Thành Phật của pháp Chân Ngôn, cho nên trong các giáo không nói đến pháp Tam Ma Địa này.	
 	
Tam Ma Hi Đa	
● Phạm, Pàli: Samàhita.Hán dịch: Đẳng Dẫn, Thắng Định.	
Chỉ cho thân tâm an hòa bình đẳng do định lực dẫn sinh. Phần vị định do gia hạnh trước dẫn phát, cũng gọi là Tam Ma Hi Đa. Cứ theo Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 6, phần đầu và Du Già Luận Lược Toản quyển 1 thì Tam Ma Hi Đa chỉ có ở định chứ không có ở tán, nhưng thông cả hữu tâm, vô tâm và lấy công đức 5 uẩn hữu lậu, Vô Lậu làm thể tính. Lãnh vực của Đẳng dẫn bao gồm: Bốn tĩnh lự, 8 giải thoát, 3 đẳng trì và 5 hiện kiến tam ma bát để. Do đó mà biết rằng phạm vi của Đẳng Dẫn (Tam Ma Hi Đa) rộng hơn so với Đẳng Chí (Tam Ma Bát Để).	
Câu Xá Luận Quang Kí quyển 6 (Đại 41, 124 trung) nói: “Tam Ma Hi Đa, Hán dịch là Đẳng dẫn, thông cả định hữu tâm và vô tâm. Phần nhiều có trong định hữu tâm nhưng không có ở “tán”, nếu gọi định hữu tâm là Đẳng dẫn, thì tâm lìa hôn trầm, điệu cử, gọi là Đẳng, có năng lực dẫn khởi định này gọi là Dẫn, đây là theo gia hạnh mà đặt tên. Cũng giải thích là định lìa hôn trầm, điệu cử, gọi là Đẳng, thường dẫn khởi thân tâm bình đẳng, gọi là Dẫn. Nếu gọi định vô tâm là Đẳng dẫn thì lại có 2 cách giải thích, cứ theo như định hữu tâm mà giải thích, chỉ có khác chữ vô tâm”. Căn cứ vào sự giải thích trên đây thì Đẳng Dẫn có 3 nghĩa:	
1.Xa lìa hôn trầm, điệu cử...	
2.Thường dẫn khởi bình đẳng...	
3.Dẫn phát ra phương tiện bình đẳng... [X. Luận Du Già Sư Địa Q.11; Du Già Luận Kí Q.4, thượng; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.21]. (xt. Tam Muội).	
 	
Tam Ma Nhã	
● Dịch cũ: Tổng tướng. Dịch mới: Hữu.	
Chỉ cho Cú Nghĩa (nguyên lí) thứ 4 trong 6 cú nghĩa do học phái Thắng Luận lập ra.
Bách Luận Sớ quyển thượng (Đại 42, 246 hạ) nói: “Thứ tư là Tam Ma Nhã đế, Hán dịch là Tổng tướng đế, nghĩa là thu tóm muôn pháp thành một Đại hữu”.	
 	
Tam Mặc Đường	
● Chỉ cho 3 nơi mà khi vào trong phải giữ im lặng, đó là nhà tắm, nhà tăng, và nhà xí.	
1.Nhà tắm: Trong nhà tắm không được nói chuyện, cho nên Phật qui định 2 nghi thức tắm gội: Một là nói pháp, hai là im lặng.	
2.Nhà tăng (tức là nhà ngồi thiền): Ở đây không được chụm đầu nói cười, cũng không được đọc kinh xem sách.	
3.Nhà xí (nhà vệ sinh): Khi vào nhà xí, thân và miệng nên giống như gỗ đá, tuyệt đối giữ im lặng. [X. Tì Nại Da Tạp Sự Q.3; Đại Tỉ Khưu Tam Thiên Uy Nghi Q.thượng; Sa Di Uy Nghi; điều Nhật Dụng Quĩ Phạm trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ; môn Điện Đường Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Tam Mật	
● Phạm: Trìịi guhỳani.Chỉ cho 3 nghiệp bí mật, tức Thân Mật (Phạm: Kàya-guhya), Khẩu mật (Phạm: Vàg-guhya)) và Ý Mật (Phạm: Manoguhya). Khẩu mật cũng gọi là Ngữ Mật và Ý Mật cũng gọi là Tâm Mật. Từ Tam Mật chủ yếu do Mật Giáo sử dụng.	
1.Theo sự giải thích của Hiển Giáo, không thể dùng sự suy tư của phàm phu mà lường biết được ba nghiệp của Phật, nên gọi là Tam Mật. Thân Mật: Đức Như Lai ở giữa Đại hội, Đại Chúng thấy sắc thân của Phật cao, thấp khác nhau, cho đến hiện đại thần biến đều không thể nghĩ bàn.	
Ngữ Mật: Khi Đức Phật nói pháp, người ở cách xa hoặc một dặm, hoặc mười dặm hoặc trăm ngàn dặm đều nghe được âm thanh của Phật. Hơn nữa, trong cùng một hội, người nghe bố thí, người nghe trì giới... mỗi người tùy theo chỗ mình nghe đều không thể nghĩ bàn.	
Ý Mật: Phật thường ở trong thiền định vắng lặng, những chỗ ngài tư duy, quán xét đều không thể nghĩ bàn.	
2.Theo sự giải thích của Mật Giáo thì ba nghiệp của Phật thuộc về Dụng Đại (tác dụng của Chân Như) trong 3 Đại Thể, Tướng, Dụng. Tác dụng ấy rất sâu xa nhỏ nhiệm, sự nghĩ lường của phàm phu không thể nào biết được, hàng Bồ Tát Thập Địa, Đẳng Giác cũng không thể thấy nghe, cho nên gọi là Tam Mật. Tam Mật của Phật nếu ứng hợp với Tam nghiệp của chúng sinh thì thành tựu nghiệp dụng không thể nghĩ bàn. Tam nghiệp của chúng sinh chẳng những khế hợp với Tam Mật của Phật mà còn hàm nhiếp trong đó. Lại nữa, bản tính ẩn kín trong tâm chúng sinh cũng giống với Tam Mật của Phật, tức thực tướng tam nghiệp của chúng sinh đều là tác dụng của Pháp Tính Lục Đại và tương đồng với Tam Mật của Phật, vì thế ba nghiệp thân, khẩu, ý của chúng sinh cũng gọi là Tam Mật. Trong Tam Mật của chúng sinh, hành giả dùng tay kết ấn của Bản Tôn, cho đến tất cả việc đi, đứng, ngồi, nằm của hành giả đều gọi là Thân Mật. Miệng hành giả tụng Chân Ngôn, cho đến tất cả lời nói thuộc về khẩu nghiệp, đều gọi là Ngữ Mật. Tâm của hành giả quán tưởng Bản Tôn, cho đến khởi lên ý niệm về tất cả sự nghiệp... đều gọi là Ý Mật.
Tam nghiệp của chúng sinh tương ứng với Tam Mật của Phật, gọi là Tam Mật dụng Đại, cùng với “Lục Đại Thể Đại” và “Tứ mạn tướng Đại” gọi chung là Tam Đại.
Tam Mật của Phật trùm khắp vũ trụ.	
Nói một cách cụ thể thì có thân của bốn loại Mạn Đồ La, trong đó, Đại Mạn Đồ La có đầy đủ mọi tướng tốt đẹp, chính là Thân Mật của Như Lai; Tam Muội Da Mạn Đồ La dùng mật ấn và các kí hiệu để biểu trưng bản thệ, là Ý Mật của Như Lai; Pháp Mạn Đồ La là biểu thị ngôn giáo, Chủng Tử, Chân Ngôn, Đà La Ni... là Ngữ Mật của Như Lai; còn Yết Ma Mạn Đồ La thì chung cho cả ba loại Mạn Đồ La nêu trên, nên cũng chung cho cả Tam Mật. Phật Bộ, Liên Hoa Bộ, Kim Cương Bộ theo thứ tự phối hợp với Thân Mật, Ngữ Mật và Ý Mật. Tam Mật có hai loại là Hữu Tướng và Vô Tướng.	
1.Hữu Tướng Tam Mật: Phật và chúng sinh dung hòa lẫn nhau, nhập vào cảnh giới Du Già; chúng Sinh Thân kết ấn (Thân Mật), miệng tụng Chân Ngôn (Khẩu Mật) và ý quán tưởng Bản Tôn (Ý Mật).	
2.Vô Tướng Tam Muội: Tất cả việc làm, lời nói thuộc thân, khẩu và những ý nghĩ trong tâm của chúng sinh đều là Tam Mật.	
Tam Mật có bốn lớp gốc, ngọn:	
- Lớp thứ nhất: Đức của Ý Mật hiển bày rõ, đó là gốc. Thân Mật và Khẩu mật theo tâm quán tưởng, thành tựu những việc của Bản Tôn, đó là ngọn.	
- Lớp thứ hai: Tam Mật đều cùng đạt đến cảnh cực vi diệu Đệ nhất thực tế, cho nên bình đẳng, không chia gốc ngọn.	
- Lớp thứ ba: Từ Nhân đến quả lấy ý làm gốc, chính vị quả Phật lấy thân tướng làm gốc, phương tiện sau khi chứng quả lấy lời nói làm gốc, bởi thế Tam Mật đều có gốc ngọn lẫn nhau.	
- Lớp thứ tư: Thân là thể, thuộc Phật Bộ nên là gốc, Ngữ và Ý là tướng và dụng thuộc Liên Hoa Bộ và Kim Cương Bộ nên là ngọn.	
Về sự quan hệ giữa Tam Mật, Lục Đại và Tứ mạn thì có 2 nghĩa ngang và dọc. Nói theo nghĩa dọc thì trong Lục Đại, đất, nước và lửa là Thân Mật, gió và hư không là Ngữ Mật, thức là Ý Mật; trong Tứ mạn thì chữ, ấn và hình theo thứ tự là Ngữ Mật, Thân Mật và Ý Mật. Còn nói theo nghĩa ngang thì tất cả hiển sắc là Thân Mật, tất cả âm thanh là Ngữ Mật và tất cả ý thú là Ý Mật. Theo đó thì trong Tam Mật, 2 nghĩa ngang, dọc nhiếp thuộc thể và tướng, bởi vậy, pháp thể nhỏ nhiệm của Tứ mạn, Lục Đại, cho đến 1 phần nhỏ như lân hư trần cũng đều là nghiệp dụng, 1 pháp trong Tam Mật hàm nhiếp hết mọi đức, cho nên Tam Mật tức là Đại Nhật Như Lai.[X. hội Mật Tích Kim Cương Lực Sĩ trong Kinh Đại Bảo Tích Q.10; Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1; Luận Bồ Đề Tâm, Đại Nhật Kinh Sớ Q.1; Luận Thập Trụ Tâm Q.10; Luận Biện Hiển Mật Nhị Giáo Q.10; Đại Nhật Kinh Khai Đề; Ngũ Luân Cửu Tự Minh Bí Mật Thích; Tức Thân Thành Phật Nghĩa].	
 	
Tam Mật Dụng Đại	
● Tác dụng to lớn của Tam Mật. Tam Mật chỉ cho Thân Mật, Ngữ Mật và Ý Mật. Tác dụng của Tam Mật trùm khắp pháp giới, bao quát cả vũ trụ vạn hữu, cho nên gọi là Tam Mật dụng Đại.	
Tam nghiệp của chúng sinh tương ứng với Tam Mật của Phật, không cách biệt, chẳng phải hai; lí này phàm phu không thể nào hiểu rõ được, cần phải tu trì mới thể ngộ được, vì thế gọi là Mật. Như Lai nhờ Tam Mật mà thành tựu các công đức thanh tịnh; tất cả núi sông đất đai, thể tướng pháp giới đều là Pháp Thân Thanh Tịnh của Như Lai, vì chúng sinh không biết nên gọi là Thân Mật. Tất cả âm thanh đều là tiếng nói pháp của Như Lai, vì chúng sinh không biết nên gọi là Ngữ Mật. Thức Đại của Như Lai trùm khắp pháp giới, không điều gì mà Như Lai không biết, không việc gì mà Như Lai không hiểu, nhưng vì chúng sinh không biết nên gọi là Ý Mật.	
Người tu hành Mật Tông nhờ sức công đức tay kết thủ ấn mà chuyển thân nghiệp của chính mình thành Thân Mật của Như Lai, nhờ sức công đức trì chú mà chuyển ngữ nghiệp của chính mình thành Ngữ Mật của Như Lai; nhờ sức công đức quán tưởng Bản Tôn mà chuyển ý nghiệp của chính mình thành Ý Mật của Như Lai.Nhờ tác dụng gia trì của Tam Mật, tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, tất cả cõi nước đều trở thành Tịnh Độ. Nhờ sức gia trì của Tam Mật, chúng sinh đều có thể trở nên viên mãn đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, thành tựu diệu hạnh Tức Thân Thành Phật, hiển bày quả đức bản giác của chúng sinh. (xt. Tam Mật)	
 	
Tam Mật Gia Trì	
● Chỉ cho sự gia trì của Tam Mật Đức Phật. Khi chúng sinh tu hành Tam Mật thì 3 nghiệp thân, khẩu, ý của mình được Tam Mật của Phật gia trì, Phật và chúng sinh Tam Mật tương ứng, dung hợp không cách ngăn (Tam Mật Du Già) thì phát sinh công năng chẳng thể nghĩ bàn, thân này có khả năng thành Phật ngay.	
Lúc đó tựa hồ có 1 thứ năng lực siêu nhân hiển hiện. Việc tương ứng và được cảm ứng này gọi là Gia Trì. Nếu nói theo Sai biệt môn thì Tam Mật mà chúng sinh phát khởi vốn bắt nguồn từ vọng tưởng, lấy tam độc (Tham, Sân, Si) làm thể, nên khác với Tam Mật của Phật giới.Nhưng, nếu căn cứ vào Bình đẳng môn mà nói và nhìn bằng con mắt Phật, thì Tam Mật của chúng sinh và Tam Mật của chư Phật là bình đẳng, không khác nhau. Vì thế, nếu Tam Mật của hành giả và Tam Mật của Bản Tôn gia trì cho nhau thì mau chóng thành tựu Đại tất địa. Quả tương ứng của Tam Mật này gọi là Tam pháp đạo giới.[X. Kinh Đại Nhật Q.7; Luận Bồ Đề Tâm; Đại Nhật Kinh Sớ Q.1; Tức Thân Thành Phật Nghĩa].	
 	 
Tam Mật Quán	
● Cũng gọi Tam Kim Cương Quán, Tam Kim Quán, Tam Hồng Quán.	
Pháp quán tưởng của Mật Giáo tu để diệt trừ những tội cấu của 3 nghiệp thân khẩu ý, hiển hiện công đức của chư tôn. Thứ tự tu hành pháp này như sau:	
Trước hết trải tòa ngồi, xoa hương, trước khi thực hành pháp hộ thân thì thực hành Liên Hoa Hợp Chưởng (chắp tay theo hình hoa sen chưa nở), quán tưởng nguyệt luân (vòng tròn như mặt trăng) ở bàn tay, lưỡi và tim, trên nguyệt luân có 8 cánh hoa sen; trên hoa sen quán tưởng chữ Hồng, lại quán tưởng chữ Hồng biến thành cây chày Kim Cương năm chĩa, tượng trưng năm trí, dùng để đoạn trừ các phiền não bất tịnh của 3 nghiệp thân, khẩu, ý. [X. Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng Q.1; Kim Cương Đính Du Già Tha Hóa Tự Tại Thiên Lí Thú Hội Phổ Hiền Tu Hành Niệm Tụng Nghi Quĩ; Thánh Như Ý Luân Quán Tự Tại Bồ Tát Niệm Tụng Thứ Đệ].	
 	
Tam Miêu Tam Phật Đà	
● Phạm: Samyak-saôbuddha. Pàli: Sammà-sambuddha.	
Cũng gọi Tam Miệu Tam Một Đà, Tam Da Tam Phật, Tam Da Tam Phật Đà.
Hán dịch: Chính Biến Tri, Chính Đẳng Giác, Chính Đẳng Giác Giả.	
Một trong mười danh hiệu của Như Lai. Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 2, trong Tam miệu tam Phật đà thì Tam miệu nghĩa là Chính, Tam nghĩa là Biến, Phật nghĩa là Tri, cho nên Tam miệu tam Phật đà nghĩa là “Chính Biến Tri nhất thiết pháp”. Như Lai có năng lực biết rõ lí Tứ Đế, biết tướng của tất cả các pháp thực không hoại, không tăng, không giảm, lại biết danh hiệu của các thế giới trong mười phương và danh hiệu của chúng sinh trong 6 đường... vì thế Như Lai được gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà. [X. Kinh Tọa Thiền Tam Muội Q.thượng; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.18 (bản Bắc); Đại Thừa Nghĩa Chương Q.20, phần cuối].	
 	
Tam Minh	
Phạm: Tri-vidya. Pàli: Ti-vijjà.	
● I.Tam Minh.	
Cũng gọi Tam Đạt, Tam Chứng Pháp. Trí tuệ sáng tỏ, thông đạt vô ngại, trừ hết ngu muội, chứng được vị Vô Học. Tam minh gồm có:	
1.Túc Mệnh Trí Chứng Minh (Phạm: Pùrva-nivàsànusmfti-jĩàna-sàkwàtkriya- vidỳa); cũng gọi Túc trụ tùy niệm trí tác chứng minh, Túc trụ trí chứng minh, Túc trụ trí minh, Túc Mệnh Minh, Túc Mệnh Trí: Trí tuệ biết rõ tướng trạng của mình và chúng sinh từ một đời cho đến trăm nghìn vạn ức đời.	
2.Sinh Tử Trí Chứng Minh (Phạm: Cyuty-upapattì-jĩàna-sàkwàt-kriyavidỳa), cũng gọi Sinh Tử Trí Chứng Minh, Thiên Nhãn Minh, Thiên Nhãn Trí: Trí tuệ biết rõ tướng trạng sống chết của chúng sinh lúc tử lúc sinh, sắc thiện sắc ác, hoặc do nhân duyên tà pháp thành tựu ác hạnh, khi mệnh chung sinh vào đường ác; hoặc do nhân duyên chính pháp thành tựu thiện hạnh, khi mệnh chung sinh vào đường thiện...
3.Lậu Tận Trí Chứng Minh (Phạm: Àsrava-kwaya-jĩàna-sàkwàt-kriyavidỳa), cũng gọi Lậu Tận Trí Minh, Lậu Tận Minh, Lậu Tận Trí: Trí tuệ biết rõ như thực đã chứng được lí Tứ Đế, giải thoát tâm hữu lậu, diệt trừ tất cả phiền não.	
Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 102 thì Túc Mệnh Minh thấy được các việc quá khứ nên sinh tâm chán lìa, Thiên Nhãn Minh thì thấy được các việc vị lai mà sinh tâm chán lìa, còn Lậu Tận Minh thì đã chán lìa rồi bèn ưa thích Niết Bàn. Ngoài ra,Túc Mệnh Minh có thể đoạn trừ thường kiến, Thiên Nhãn Minh thì dứt trừ được đoạn kiến; còn Lậu Tận Minh thì xa lìa cả hai bên thường, đoạn mà an trụ ở Trung Đạo. Nếu phối với 6 thần thông thì Tam minh này theo thứ tự lấy thần thông thứ 5, thứ 2, thứ 6 trong 6 thần thông làm tự tính. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.31; Luận Đại Trí Độ Q.2; Luận Tập Dị Môn Túc Q.3,15; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.6; Luận Câu Xá Q.27]. (xt. Lục Thần Thông].	
● II.Tam Minh.	
Chỉ cho Bồ Tát Minh, Chư Phật Minh và Vô Minh Minh.	
Cứ theo Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 18 (bản Bắc) thì Bồ Tát Minh tức Bát Nhã Ba La Mật, Chư Phật Minh tức Phật Nhãn, Vô Minh Minh tức Tất Cánh Không. [X. Niết Bàn Kinh Hội Sớ Q.16; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.15].	
 	
Tam Môn	
● I.Tam Môn.	
Cũng gọi Sơn Môn.	
Cổng chính của các chùa Thiền Tông.	
Tam môn nghĩa là 3 cửa giải thoát: Từ bi, Trí tuệ và Phương tiện, hoặc tượng trưng cho 3 môn Tín, Giải, Hành, chứ không hẳn là phải có 3 cánh cửa. Hoặc kiến trúc Tam môn đã được căn cứ vào đoạn văn sau đây trong Luận Đại Trí Độ quyển 20 (Đại 25, 207 hạ): “Ví như tòa Thành có 3 cửa, 1 thân người không thể cùng 1 lúc vào cả 3 cửa, mà chỉ có thể từ 1 cửa đi vào. Thực Tướng các pháp là thành Niết Bàn, thành có 3 cửa: Không, Vô Tướng, Vô Tác”. [X. Phật Địa Kinh Luận Q.1].
● II.Tam Môn.	
Chỉ cho 3 loại pháp môn mà Bồ Tát tu hành để hướng tới Bồ Đề. Đó là:	
1.Trí Tuệ Môn: Biết tiến, giữ thoái là trí, biết không, vô ngã là tuệ, y vào Trí nên không cầu sự an vui cho mình, y vào Tuệ nên xa lìa tham đắm.	
2.Từ Bi Môn: Cứu khỏi khổ là Từ, ban cho vui là Bi; y vào Từ nên cứu tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ não, y vào ¨ Bi nên mang lại an vui cho tất cả chúng sinh.	
3.Phương Tiện Môn: Ngay thẳng là Phương, ngoài mình là Tiện; y vào ngay thẳng nên sinh tâm thương xót tất cả chúng sinh, y vào ngoài mình nên xa lìa tâm mong cầu sự cung kính cúng dường đối với chính mình.	
Như trên, Trí Tuệ Môn thuộc tự lợi, Từ Bi Môn thuộc lợi tha, Phương Tiện Môn thì thuộc cả tự lợi và lợi tha. Tuy chia làm 3 môn nhưng thực ra chẳng phải là hai, vì Trí tức Bi, Bi tức Trí, thực hành cả Trí lẫn Bi để nhiếp hóa chúng sinh mà thành Phương Tiện Môn. [X. Luận Tịnh Độ; Vãng Sanh Luận Chú Q.hạ].	
● III.Tam Môn.	
Gọi đủ: Tam Giải Thoát Môn.	
Chỉ cho 3 pháp môn đạt đến sự giải thoát của Niết Bàn Vô Dư, đó là: Không, Vô Tướng và Vô Nguyện. (xt. Tam Giải Thoát Môn).	
 	
Tam Môn Đồ Phái	
● Cũng gọi Việt Tiền Tam Môn Đồ Bất Bái Chi Chúng.	
Một trong các dòng phái của Tịnh Độ Chân Tông ở Nhật Bản. Khi ngài Giác Như (1270-1351) thuộc đời thứ 3 của chùa Bản Nguyện du hóa đến Việt Tiền đã đề xướng cho 3 người là Như đạo ở Đại dã, Đạo Tính ở Hoành việt và Như Giác ở Chinh giang, vâng giữ “Bất bái chi bí sự” (Việc bí mật không lạy), gọi là Tam Môn Đồ Phái(dòng phái của 3 vị nói trên).	
Phái này chủ trương tất cả chúng sinh và Phật vốn là đồng nhất, khi Đức Phật A Di Đà khai ngộ, Ngài đã nhận định chúng sinh cũng có khả năng khai ngộ, cho nên hành giả chỉ cần tin tưởng vào bản nguyện của Ngài chứ không cần phải niệm Phật hay lễ bái.Về sau, chủ trương này được bãi bỏ và thay vào đó là chủ trương tín ngưỡng giống như chủ trương của phái Bản Nguyện tự, rồi nhập chung với phái Chân Tông, trở thành Nội tứ phái trong 10 phái: Tam Môn Đồ Phái, Sơn Nguyên Phái, Xuất Vân Lộ Phái và Thành Chiếu Tự Phái.	
 	
Tam Môn Tam Đại Thị Giả	
● Cũng gọi Sơn Môn Tam Thị Giả. Ba vị Đại Thị Giả trong tùng lâm.	
1.Thiêu Hương Thị Giả: Chức vụ trông coi các việc thướng đường, tiểu tham, phổ thuyết, khai thất, niệm tụng, thiêu hương, hành lễ và kiêm cả việc ghi chép các pháp ngữ của vị Trụ Trì.	
2.Thư Trạng Thị Giả: Chức vụ phụ trách việc thảo các thư từ qua lại để trình lên vị Trụ Trì và tất cả các văn thư trong sơn môn.	
3.Thỉnh Khách Thị Giả: Chức vụ trông coi việc tiếp khách, khoản đãi các bậc tôn túc, tiết lạp, cụ trạng, hành lễ... [X. Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.hạ; Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ; Thiền Uyển Thanh Qui Q.thượng].	
 	
Tam Muội	
● I.Tam Muội.Phạm, Pàli: Samàdhi.	
Cũng gọi Tam Ma Địa, Tam Ma Đề, Tam Ma Đế.	
Hán dịch: Đẳng Trì, Định, Chính Định, Định Ý, Điều Trực Định, Chính Tâm Hành Xứ.	
Chỉ cho trạng thái thiền định, an trú tâm ở 1 chỗ, 1 cảnh.	
Trong kinh Phật, từ Samàdhi được dịch là Đẳng Trì Thời, “đẳng” là giữ cho tâm được bình đẳng an lành, không để cho lao xao, lay động; “trì” là chuyên tâm ở 1 cảnh, không tán loạn, gọi là Tâm Nhất Cảnh Tính. Tông Câu Xá coi Tam Muội là 1 trong 10 Đại Địa Pháp, Tông Duy Thức thì cho là 1 trong 5 Biệt Cảnh, cả 2 tông đều cho Tam Muội thuộc 1 trong các Tâm Sở, nhưng kinh Lượng bộ và Tông Thành Thực đều cho Tâm Sở không có tính riêng biệt.	
Nói chung, việc tu hành cốt yếu là chuyên tâm chú ý ở 1 chỗ, không để tán loạn mà phải giữ cho tâm an tĩnh, trạng thái này gọi là Tam Muội.Khi đạt đến trạng thái Tam Muội thì liền phát khởi trí tuệ mà khai ngộ chân lí, vì thế khi dùng Tam Muội này tu hành mà đạt được cảnh giới Phật thì gọi là Tam Muội phát đắc hoặc phát định. Các nhà dịch cũ thường lầm 3 từ: Tam Ma Địa (Phạm: Samàdhi, Tam Muội; Đẳng Trì), Tam Ma Bát Để (Phạm: Samàpatti, Đẳng Chí, Chính Thụ, Chính Định, Hiện tiền) và Tam Ma Hi Đa (Phạm: Samàhita, Đẳng Dẫn, Thắng Định) là giống nhau và đều dịch là Tam Muội.Nhưng trên thực tế, Tam Muội chỉ là Tam Ma Địa mà thôi.	
Hữu Bộ cho rằng phàm là tác dụng tinh thần chung cho tất cả tâm (tức Đại Địa Pháp) thì đều có định, tán và 3 tính thiện, ác, vô kí, nhưng chỉ giới hạn ở tâm không tán loạn của tất cả định Hữu tâm (không có trong định Vô tâm) và có tác dụng tập trung trong 1 cảnh thì gọi là Tam Ma Địa. Ngược lại, Tam Ma Bát Để và Tam Ma Hi Đa thì thông cả Hữu tâm, Vô tâm, nhưng chỉ giới hạn ở định (bao gồm định Hữu Tâm, định Vô Tâm chứ không chung cho định, tán).	
Luận Câu Xá quyển 28 cho rằng thiền định làm chỗ y chỉ có 4 loại khác nhau là 4 Tĩnh Lự (Tứ Thiền), 4 định Vô Sắc, 8 Đẳng Chí và 3 Đẳng Trì. Bốn Tĩnh Lự và 4 định Vô Sắc lấy Thiện Đẳng Trì (Tam Ma Địa, Tam Muội) làm thể. Đẳng Chí (Tam Ma Bát Để) căn bản của 4 Tĩnh Lự và 4 định Vô Sắc có 8 thứ, vì thế gọi là Bát đẳng chí; 3 Đảng trì có 3 loại là Hữu Tầm Hữu Tứ, Vô Tầm Duy Tứ và Vô Tầm Vô Tứ. Ngoài ra, 3 Đẳng Trì (Tam Tam Muội) cũng chỉ cho 3 lớp Đẳng Trì (Tam Trùng Tam Muội) là: Không, Vô Tướng, Vô Nguyện hoặc Không Không, Vô Tướng vô tướng, Vô Nguyện vô nguyện.	
Trong 2 loại Tam Muội thì loại thứ nhất tùy theo có Tầm và Tứ hay không mà được chia làm 3 thứ Tĩnh Lự.	
1.Sơ Tĩnh Lự (Sơ Thiền)và Vị Chí Định (cũng gọi Hữu Giác Hữu Quán Tam Muội): Tĩnh Lự này thuộc về Tam Ma Địa Hữu Tầm Hữu Tứ.	
2.Trung Gian Tĩnh Lự (cũng gọi Vô Giác Hữu Quán Tam Muội, Trung Gian Định): Tĩnh Lự này thuộc Tam Ma Địa Vô Tầm Duy Từ.	
3.Cận phần của Đệ Nhị Tĩnh Lự (Đệ Nhị Thiền) trở lên (cũng gọi Vô Giác Vô Quán Tam Muội): Cận phần này thuộc Tam Ma Địa Vô Tầm Vô Tứ.	
Còn loại thứ 2 thì chỉ cho Tam Muội Quán xét “nhân và pháp” đều không, gọi là Không Tam Muội.Tam Muội lìa bỏ tướng sai biệt, gọi là Vô Tướng Tam Muội.Tam Muội lìa bỏ ý nghĩa mong cầu, gọi là Vô Nguyện Tam Muội.Kế đến, trong 3 lớp tam muội còn có Không Không Tam Muội, Vô Tướng Vô Tướng Tam Muội và Vô Nguyện Vô Nguyện Tam Muội.	
Cứ theo Luận Thập Trụ Tì Bà Sa quyển 11, chỉ trừ Tứ Thiền (4 Tĩnh Lự) và Bát giải thoát, còn tất cả định đều là Tam Muội.	
Lại cho rằng chỉ có 3 môn Giải Thoát (Không Tam Muội, Vô Tướng Tam Muội, Vô Nguyện Tam Muội Vô Lậu) và 3 Tam Muội Hữu Tầm Hữu Tứ, Vô Tầm Duy Tứ và Vô Tầm Vô Tứ được gọi là Tam Muội.Cũng luận đã dẫn còn chỉ ra rằng phạm vi của Định hẹp hơn phạm vi của Tam Muội, theo đó thì Định mà chư Phật và Bồ Tát chứng đắc có thể được xem là Tam Muội.Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 13 có nêu các thuyết trong luận như Tạp A Tì Đàm Tâm quyển 6, Luận Thành Thực quyển 12, Thập Địa Kinh Luận quyển 5... rồi y cứ vào đó mà giải thích rõ sự khác nhau giữa: Thiền, Định, Tam Muội, Chính Thụ, Tam Ma Nga (Phạm, Pàli: Samàpatti: Đẳng Chí), Giải thoát, Xa Ma Tha (Phạm: Samàtha, Pàli: Samatha: Chỉ)... Theo sự giải thích này thì Tam Muội với nghĩa hẹp là chỉ cho 3 loại Tam Muội Không, Vô Tướng và Vô Nguyện; còn Tam Muội với nghĩa rộng thì chỉ cho 4 tâm Vô Lượng và tất cả Định khác.	
Kinh A Hàm cho rằng ngoài 4 thiền, 8 định ra, còn có 3 tam muội Không, Vô Tướng, Vô Nguyện(3 môn Giải thoát) và 3 tam muội Hữu Tầm Hữu Tứ, Vô Tầm Duy Tứ và Vô Tầm Vô Tứ. Nhưng trong các kinh Đại Thừa thì có từ vài trăm trở lên đến cả nghìn loại Tam Muội.Về càc kinh Đại Thừa có mang tên “Tam Muội” thì gồm: Kinh Bát Chu Tam Muội, Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Kinh Tuệ Ấn Tam Muội, Kinh Tự Thệ Tam Muội, Kinh Phật Ấn Tam Muội, Kinh Pháp Hoa Tam Muội, Kinh Niệm Phật Tam Muội, Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội, Kinh Kim Cương Tam Muội... Tiêu đề “Tam Muội” trong các kinh trên được giải thích rất tỉ mỉ, rõ ràng. Trong đó, Bát Chu Tam Muội còn được gọi Chư Phật Hiện Tiền Tam Muội, Phật Lập Tam Muội.Ngoài ra, Kinh Pháp Hoa quyển 1 có nêu tên Vô Lượng Nghĩa Xứ Tam Muội; Kinh Hoa Nghiêm quyển 6 và 44 (bản dịch cũ) thì có: Hoa Nghiêm Tam Muội, Hải Ấn Tam Muội, Sư Tử Phấn Tấn Tam Muội... Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 3, quyển 5 cũng có thuyết 108 tam muội, như Thủ Lăng Nghiêm (Kiện hành) Tam Muội, Bảo Ấn Tam Muội, Sư Tử Du Hí Tam Muội...	
Trong Tông Thiên Thai thì Ma Ha Chỉ Quán quyển 2 thượng có nêu 4 loại Tam Muội: Thường Tọa, Thường Hành, Bán Hành Bán Tọa và Phi Hành Phi Tọa. Đạo Tràng để tu 4 loại Tam Muội này gọi là Tứ Tam Muội Viện. Ngoài ra, Luận Thành Thực quyển 12 có nêu 3 thứ Tam Muội là Nhất Phần Tu Tam Muội (chỉ tu 1 phần định hay huệ), Cộng Phần Tu Tam Muội (gồm tu cả định và tuệ hữu lậu) và Thánh Chính Tam Muội (gồm tu cả định và tuệ Vô Lậu).	
Kinh Niết Bàn quyển 13 (bản Nam) liệt kê tên 25 loại Tam Muội mà Bồ Tát tu để phá trừ “25 Hữu”, 16 Tam Muội trong Kinh Pháp Hoa quyển 7, tức là tên gọi khác của Pháp Hoa Tam Muội.Tam Muội từ thân phát ra lửa, gọi là Hỏa Giới Tam Muội, Hỏa Định Tam Muội, Hỏa Quang Tam Muội, hàm ý là hỏa táng thi hàI.Tam Muội tối thắng thì gọi là Vương Tam Muội hoặc Tam Muội Vương Tam Muội.Trong Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập, ngài Pháp Nhiên vị tăng người Nhật, gọi niệm Phật là Vương Tam Muội.Lại trong Tọa Thiền Dụng Tâm Kí, ngài Oánh Sơn Thiệu Cẩn, cũng gọi tọa thiền là Vương Tam Muội.	
Ngôi nhà để tu Tam Muội, gọi là Tam Muội Đường. Nếu chia theo chủng loại Tam Muội được tu thì có Pháp Hoa Tam Muội Đường, Thướng Hành Tam Muội Đường, Lí Thú Tam Muội Đường... [X. Kinh Tạp A Hàm Q.18; Kinh Trường A Hàm Q.9,10; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.25 (bản Bắc); Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.1,23; Luận Đại Trí Độ Q.28; Luận Du Già Sư Địa Q.11; Luận Tập Dị Môn Túc Q.6; Phật Địa Kinh Luận Q.1, Luận Thành Duy Thức Q.8; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.13; Viên Giác Kinh Lược Sớ Chú Q.thượng; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.4, thượng]. (xt. Bách Bát Tam Muội, Định). 	
● II.Tam Muội.	
Tại Nhật Bản, nơi thiêu thi hài, nghĩa địa, cũng được gọi là Tam Muội.Để cầu siêu cho người chết, phần nhiều nhà Pháp Hoa Tam Muội được dựng bên cạnh mộ phần và thỉnh chư tăng tu tam muội Pháp Hoa. Ngôi nhà Pháp Hoa Tam Muội gọi tắt là Tam Muội Đường hoặc Tam Muội.	
 	
Tam Muội Da Giới	
● Cũng gọi Tam Ma Da giới, Bí Mật Tam Muội Da Giới, Phật Tính Tam Muội Da Giới, Bí Mật Giới, Tam Thế Vô Chướng Ngại Trí Giới, Vô Vi Giới.	
Gọi tắt: Tam Giới.	
Tức là giới Chân Ngôn Bí Mật trụ nơi lí Tam Tam Bình Đẳng, lấy tâm bồ đề thanh tịnh vốn có làm giới thể, lấy pháp giới vô lượng vạn đức làm hành tướng. Giới này có công năng thành tựu trí thanh tịnh của Như Lai, chư Phật ba đời nhờ giới này mà chứng được Bồ Đề, cho nên giới này còn gọi là Tam Thế vô chướng ngại trí giới.Tướng giới của giới này là 4 trọng cấm: Không được bỏ chánh pháp, không được lìa bỏ tâm Bồ Đề, không được sẻn tiếc tất cả pháp, không được làm điều gì bất lợi cho chúng sinh. Giới này là kim chỉ nam cho việc tu hành trong Mật Giáo, hành giả Chân Ngôn đều phải thụ trì, trước khi vào đàn thực hành quán đính, phải thụ giới này trước rồi mới được vào.	
Tam Muội Da vốn đủ 4 nghĩa bình đẳng, bản thệ, trừ chướng và kinh giác, bởi vậy giới này cũng có 4 nghĩa.	
1.Bình Đẳng: Khi hành giả mới phát tâm, biết rõ lí Tam Tam Bình Đẳng, an trụ nơi Phật Địa tam muội đạo, thấy suốt tâm, Phật và chúng sinh không sai khác nhau.
2.Bản Thệ: Lấy lí 3 bình đẳng làm duyên, phát khởi thệ nguyện rộng lớn, tu Đại Bi, thực hành 4 vô lượng, 4 nhiếp pháp... làm lợi ích chúng sinh, không bao giờ dừng nghĩ. 3.Trừ Chướng: Khi nhờ bản nguyện mà phát được giới thể Tam Tam Bình Đẳng thì có năng lực trừ diệt các tội chướng nghiệp ác ở quá khứ, hiện tại và vị lai.
4.Kinh Giác: Tự tỉnh thức và quán xét thân tâm, dứt bỏ tính buông thả, biếng nhác, tinh tiến tu hành, thành tựu giác ngộ, giải thoát.	
Tác pháp trao truyền giới này gọi là Tam Muội Da Giới Nghi, Tam Muội Da Giới tác pháp; đạo tràng để truyền thụ thì gọi là Tam Muội Da Giới Tràng, Tam Muội Da Giới Đàn. [X. Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Q.9; Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.15; Đại Nhật Kinh Sớ Q.9,11,16].	
 	
Tam Muội Da Hình	
● Cũng gọi Tam Ma Da hình. Gọi tắt: Tam Hình.	
Chỉ cho các hình tướng như khí tượng, ấn khế... tiêu biểu cho bản thệ của các vị tôn.
Cứ theo thuyết trong Lưỡng Bộ Mạn Đồ La Nghĩa Kí quyển 5 thì Tam Muội Da hình cũng gọi Ba La Mật Hình, trụ trong hình Tam Muội Da của chư tôn tức là hình tướng nhập định, lặng lẽ an trụ trong bản thệ nguyện. Tam Muội Da có 4 nghĩa là bình đẳng, bản thệ, trừ chướng và kinh giác.	
1.Bình Đẳng: Hình Tam Muội Da và ấn khế, khí trượng... tượng trưng cho nội chứng của Phật, cùng với nội đức, ngoại tướng đều bình đẳng không sai khác.
2.Bản Thệ: Như tháp Ngũ luân của đức	
Đại Nhật.	
3.Trừ Chướng: Dùng hình tướng này biểu thị cho chúng sinh xa lìa 3 chướng phiền não, nghiệp và khổ.	
4.Kinh Giác: Dùng hình Tam Muội Da này đánh thức giấc ngủ dài của chúng sinh, khiến họ phát tâm tu hành. Như thanh kiếm sắc mà Bồ Tát Văn Thù cầm tượng trưng cho nguyện xưa dùng Đại Trí để dứt trừ phiền não, hoa sen của Bồ Tát Quán Âm, tượng trưng cho bản thệ Đại Bi đồng thể, không có nhiễm trước; bánh xe báu mà Bồ Tát Chuyển Pháp Luân cầm tượng trưng cho bản thệ thuyết pháp phá chấp. Khi cầm các hình Tam Muội Da như dao, bánh xe báu, chày Kim Cương... thì Thiên Ma Ba Tuần không dám trái vượt, tự thân chư tôn cũng không thể trái vượt. Nếu chúng sinh thấy các hình Tam Muội Da này mà tin tưởng nơi bản thệ rồi như pháp tu hành thì sẽ toại nguyện và được phúc đức. [X. Kim Cương Giới Thất Tập Q.thượng; Lưỡng Bộ Mạn Đồ La Tùy Văn Kí Q.3].	
 	
Tam Muội Da Mạn Đồ La	
● Phạm: Samaya-maịđala.	
Cũng gọi Tam Ma Da Mạn Đồ La, Bình Đẳng Mạn Đồ La, Tam Muội Da Trí Ấn. Gọi tắt: Tam Mạn.	
Chỉ cho Mạn Đồ La vẽ các khí trượng (như dao, kiếm, hoa sen...) mà các vị tôn cầm và ấn khế (thủ ấn) của các Ngài, 1 trong 4 loại Mạn Đồ La của Mật Giáo. Khi dùng 4 loại Mạn Đồ La bao nhiếp vạn hữu trong toàn thể pháp giới thì Tam Muội Da Mạn Đồ La là chỗ nương của khí thế giới.Nếu phối hợp 4 loại Mạn Đồ La với Tam Bảo Thì Tam Muội Da Mạn Đồ La tương đương với Tăng Bảo; nếu phối hợp với Tam Mật thì tương đương với Ý Mật; nếu phối hợp với 4 loại Pháp Thân thì tương đương với Đẳng Lưu Pháp Thân. [X. Lí Thú Thích Q.thượng; Tức Thân Thành Phật Nghĩa]. (xt. Tứ Mạn Tướng Đại).	
 	
Tam Muội Da Thân	
● Chỉ cho thân Phật trong Mạn Đồ La Tam Muội Da, giống với hình Tam Muội Da. Các phù hiệu tượng trưng cho bản thệ, nội chứng... của chư tôn trong Mật Giáo và tháp, bánh xe báu, hoa sen, quốc độ, khí thế giới... đều gọi là Tam Muội Da thân. Như lầu gác bảo vương tức là thân Tam Muội Da của Như Lai; trong Hiển Giáo, tứ Đại được xem là phi tình nhưng trong Mật Giáo thì chúng là thân Tam Muội Da của Như Lai.(xt. Tam Muội Da Hình).	
 	
Tam Muội Đường	
● Cũng gọi Pháp Hoa Tam Muội Viện, Pháp Hoa Đường.	
Ngôi nhà được kiến trúc để giảng Kinh Pháp Hoa dài hạn của giới Phật Giáo Nhật Bản. Ngôi Tam Muội Đường đầu tiên là do ngài Tối Trừng xây dựng ở Đông Tháp thuộc núi Tỉ Duệ, về sau, ở Tây Tháp và Hoành xuyên cũng có các Tam Muội Đường được kiến tạo. Trong các chùa viện lớn thuộc Tông Thiên Thai đều có Tam Muội Đường. Đến đời sau, Tam Muội Đường không phải chỉ dành riêng cho việc giảng Kinh Pháp Hoa mà cũng là đạo tràng để giảng các kinh khác.	
 	
Tam Muội Hỏa	
● Lửa Tam Muội (Lửa định).	
Cứ theo Truyền Pháp Chính Tông Kí quyển 1, Đức Thích Ca tự biết mình sắp đến ngày nhập diệt, liền phó chúc pháp nhãn thanh tịnh và tấm áo Tăng Già Lê bằng kim lũ cho vị đệ tử hàng đầu là ngài Đại Ca Diếp, sau đó, Đức Phật đi đến thành Câu Thi Na Ca La, vào rừng cây Sa La Song Thụ, trải giường tòa, nằm nghiêng hông bên phải, trong lúc các vị Tỉ Khưu đệ tử đứng vây chung quanh, Phật an nhiên thị tịch. Ngài Đại Ca Diếp nghe tin vội đến thì thấy Tam Muội Chân Hỏa trong kim quan cháy đỏ rực, ánh sáng xá lợi chiếu khắp đất trời.	
 	
Tam Muội Môn	
● Chỉ cho cánh cửa Tam Muội, từ đó có thể tiến vào vô lượng Tam Muội của Phật. Tam Muội của Phật có vô lượng, vô số, hàng Bồ Tát không thể nào thâm nhập được hết các Tam Muội này, hoặc có vị nghe việc ấy sinh tâm trở lui, vì thế Đức Phật giảng nói về Tam Muội môn, hễ vào được 1 môn thì thu tóm vô lượng Tam Muội, hệt như nắm 1 góc tấm áo thì có thể giơ toàn thể tấm áo lên. [X. Luận Đại Trí Độ Q.28].	
 	
Tam Muội Phát Đắc	
● Cũng gọi Phát Định.	
Phát được Tam Muội.Nghĩa là nhờ pháp chuyên niệm mà Tâm Trụ ở 1 cảnh, liền được thắng cảnh hiện tiền. Cũng tức là ban đầu nhờ gia hành tư duy, nên tư tưởng dần dần nhỏ nhiệm, cho đến giác và tưởng đều mất, đạt đến cảnh giới Tam Muội chính thụ, cuối cùng thầm hợp với thắng cảnh sở quán, thấy biết được rõ ràng, gọi là Tam Muội phát đắc. Trong số các vị Tổ Sư của Tông Tịnh Độ thì các ngài Thiện Đạo, Hoài Cảm... từng đã phát đắc Tam Muội, thấy được tướng thù thắng của cõi Tịnh Độ. [X. Luận Thích Tịnh Độ Quần Nghi Q.7; Quán Niệm Pháp Môn; Vãng Sinh Thụy Ứng San Truyện; Quảng Hoằng Minh Tập Q.30].	
 	
Tam Muội Trường	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản. Cũng gọi Tam Muội Sở.	
Gọi tắt: Tam Muội.	
Chỉ cho khu vực thiêu đốt và chôn cất người chết, ý nói là môi trường tiến vào Tam Muội (vào an định). [X. Loại Tụ Danh Vật Khảo Q.322].	
 	
Tam Năng Biến 	
● Phạm: Trividha-pariịàma.	
Ba thứ chủ động sự biến hiện. Hành phái Du Già và Tông Duy Thức chủ trương “Thức” có năng lực chuyển biến sinh khởi tất cả muôn pháp, hoặc biến hiện là chủ thể của tác dụng nhận thức chủ quan (Kiến Phần) và khách quan (Tướng Phần) trong nội tâm, vì thế gọi là Năng Biến. Y cứ vào đặc tính của tác dụng, Năng Biến được chia làm 3 loại là Dị Thục, Tư Lương và Liễu Cảnh.	
1.Dị Thục (Phạm, Pàli: Vipàka) năng biến (cũng gọi Đệ Nhất Năng Biến, Sơ Năng Biến): Tức Thức A Lại Da thứ 8.Thức thứ 8 là quả báo chung của hữu tình từ cõi người cho đến các cõi trời, quả báo này do Dẫn Nghiệp dắt dẫn mà trở thành thể tổng báo thường hằng tương tục, cho nên gọi là Dị Thục, hoặc gọi là Dị Thục Năng Biến, Di Thục Thức, Chân Dị Thục. Chẳng hạn như 6 thức trước (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) và quả báo riêng biệt về giàu nghèo, sang hèn... là do thể biệt báo của Mãn Nghiệp mà có; nhưng quả báo này có lúc dứt mất nên không gọi là Dị Thục mà gọi là Di Thục Sinh. Nếu nói theo Lại Da Tam Vị thì tên Dị Thục Thức tương đương với Thiện Ác Nghiệp Quả Vị.	
2.Tư Lương (Phạm: Manana) năng biến (cũng gọi Đệ Nhị Năng Biến): Chỉ cho thức Mạt Na thứ 7.Vì thức thứ 7 là thức thường so đo, nghĩ ngợi, tính lường nên gọi là Tư lương năng biến. Trong các thức thì thức thứ 6 và thức thứ 7 luôn luôn suy nghĩ, lo lường, nhưng vì thức thứ 6 có lúc gián đoạn chứ không thường hằng như thức thứ 7 nên không được gọi là Tư lương năng biến.	
3.Liễu Cảnh Năng Biến (cũng gọi Đệ Tam Năng Biến, gọi đủ: Liễu Biệt Cảnh Năng Biến): Tức chỉ cho 6 thức trước (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Sáu thức này có tác dụng phân biệt rõ ràng các đối tượng (như màu sắc, âm thanh...) khi chúng hiển hiện, cho nên gọi là Liễu Biệt Cảnh Năng Biến. Thức thứ 7 và thức thứ 8 thì không có tác dụng phân biệt rõ ràng các đối tượng. Chỉ có 6 thức trước của Đức Phật đối với các cảnh nhỏ nhiệm như Chân Như cũng có thể phân biệt rõ ràng.	
Trên đây, thức năng biến thứ nhất do nghiệp đời trước và Chủng Tử của Danh ngôn biến hiện ra cảnh thực, vì thế gọi là Biến. Trong đó, nếu nói theo Chủng Tử (hạt giống) được tích chứa thì gọi là Nhân Năng Biến, còn nói theo phần tự thể của thức thể có năng lực biến hiện mà sinh ra quả Kiến Phần và Tướng Phần thì gọi là Quả Năng Biến. [X. Duy Thức Tam Thập Luận Tụng; Luận Thành Duy Thức Q.4,7; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần đầu, Q.2, phần đầu]. (xt. Nhân Năng Biến, Quả Năng Biến).	
 	
Tam Nghi	
● Ba mối ngờ vực phát sinh khi tu tập thiền định.	
Cứ theo Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn quyển 2, khi hành giả tu thiền, nếu sinh khởi 3 mối ngờ sau đây thì không thể vào được thiền định.	
1.Nghi Tự: Ngờ chính mình, nếu người vì các căn ám độn, tội chướng sâu nặng, ngờ mình chẳng phải là pháp khí để được thầy truyền đạo cho, thì thiền định không thể phát khởi.	
2.Nghi Sư: Ngờ thầy, ngờ vị thầy dạy đạo uy nghi, tướng mạo đều không đầy đủ. Nếu người có tâm hoài nghi ngạo mạn như vậy thì thiền định không thể phát sinh.
3.Nghi Pháp: Ngờ pháp, ngờ rằng giáo pháp mà mình nhận lãnh chẳng phải là Đạo Chân chính nên không kính tin. Nếu người có tâm hoài nghi như vậy thì thiền định không sinh được.	
Từ các nhân duyên trên đây, nếu biết hoài nghi là lỗi thì phải xả bỏ ngay. Xả bỏ Nghi Cái (phiền não ngờ) tức là bỏ được 1 trong 5 cái.(xt. Khí Ngũ Cái).	
 	
Tam Nghĩa Hoan Hỉ	
● Sau khi nghe Đức Phật giảng nói Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì phu nhơn Vi Đề Hi, ngài A Nan và vô lượng người, trời, rồng, thần, dạ xoa... đều vui mừng và làm lễ lui ra. Sự vui mừng này có 3 nghĩa sau đây:	
1.Gặp người vui mừng: Người chính là Đức Phật. Phật có đầy đủ 4 trí vô ngại, diễn nói pháp môn quán tưởng Phật A Di Đà, lìa các sai lầm; nay được gặp người này lòng sinh vui mừng.	
2.Nghe pháp vui mừng: Mười sáu môn quán tưởng do Đức Phật nói là chỗ tận cùng của sự mầu nhiệm, có năng lực khiến cho tâm phàm phu tiến sâu vào Tam Muội; được nghe pháp như thế tâm sinh vui mừng.	
3.Được quả vui mừng: Phu nhân Vi Đề Hi nghe nói về pháp môn quán Phật, y theo đó tu hành, được Phần chân quả; thị nữ, chư thiên được Tương tự quả, được quả như thế, sinh tâm vui mừng. [X. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Diệu Tông Sao Q.6 phần cuối].	
 	
Tam Nghĩa Quán	
● Theo thứ tự quán xét nghĩa chân thực của 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới...	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 183 có thuyết này, nhưng Luận Câu Xá chỉ nói sơ lược chứ không trình bày chi tiết.	
Câu Xá Luận Quang Kí quyển 33 (Đại 41, 344 trung): “Hỏi: Luận Bà Sa nói về Tam Nghĩa Quán, Thất Xứ thiện, tại sao luận này không nói? Đáp: Tam Nghĩa Quán là theo thứ tự quán Uẩn, Xứ, Giới.(...) cho nên không nói 2 quán môn ấy”.
 	
Tam Nghiêm	
● Ba cách để nghiệm xem những cảnh tượng như Phật, Bồ Tát hiện ra khi hành giả ở trong định là chính hay tà.	
1.Dùng định để xét nghiệm: Khi ở trong định, các cảnh tướng hiện ra mà khó biết là tà hay chính thì phải đi sâu vào tâm định, đối với các cảnh ấy không nắm giữ không buông bỏ, chỉ bình đẳng trụ trong định, nếu do thiện căn hiện ra thì sức định càng sâu, thiện căn càng phát; còn nếu do ma biến ra thì chẳng bao lâu sẽ tự mất.
2.Cứ y theo pháp vốn tu mà đối trị: Nếu pháp vốn tu là Bất Tịnh Quán thì lúc này cũng vẫn theo đó mà tu, nếu cảnh giới sáng thêm thì biết cảnh ấy là chính, nếu cảnh ấy dần dần hoại diệt thì biết đó là cảnh tà.	
3.Dùng trí tuệ quán xét: Quán sát tướng đã phát, xét nghiệm đến cội nguồn mà không thấy chỗ sinh của cảnh tướng thì biết là không tịch, tâm không dính mắc, tướng tà sẽ tự diệt, cảnh chính tự hiện.	
Ba phương pháp xét nghiệm trên đây nếu dùng việc luyện vàng để ví dụ thì: Dùng định để xét nghiệm ví như mài dũa vàng, y theo pháp vốn tu để đối trị ví như búa đập; dùng trí tuệ quán xét thì ví như nấu đúc. Dùng 3 cách nghiệm xét trên đây thì tà hay chính có thể tự biết.	
 	
Tam Nghiệp	
Phạm: Trìịi-karmàịi.	
● I.Tam Nghiệp.	
Ba nghiệp thân, khẩu, ý.	
1.Thân Nghiệp: Chỉ cho nghiệp tạo tác và không tạo tác của thân, có thiện có ác khác nhau; nếu làm các việc như giết hại, trộm cướp, tà dâm... là Thân Ác Nghiệp; nếu không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm... là Thân Thiện Nghiệp.	
2.Khẩu Nghiệp (cũng gọi Ngữ Nghiệp): Chỉ cho nghiệp tạo tác và không tạo tác của miệng, có thiện, có ác, nếu nói dối, nói lời ly gián, nói ác, nói thêu dệt... là khẩu ác nghiệp; nếu không nói dối, không nói 2 lưỡi, không nói ác, không nói đơm đặt thì là Khẩu Thiện Nghiệp.	
3.Ý Nghiệp: Chỉ cho nghiệp do ý thức dấy lên, có thiện có ác, nếu tham muốn, sân hận, Tà Kiến là Ý Ác Nghiệp; nếu không tham, không sân, không Tà Kiến... thì là Ý Thiện Nghiệp.	
Ngoài ra còn có 3 nghiệp thân, khẩu, ý vô kí, tức là các nghiệp không phải thiện không phải ác, không có năng lực chiêu cảm quả báo. [X. Kinh Biệt Dịch Tạp A Hàm Q.5; Luận Đại Tì Bà Sa Q.113; Luận Tập Dị Môn Túc Q.6; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.3 phần cuối]. (xt. Nghiệp Đạo).	
● II.Tam Nghiệp.	
Ba thứ nghiệp được chia loại theo 3 tính thiện, ác và vô kí:	
1.Thiện Nghiệp (Phạm: Kuzalakarma): Nghiệp lấy vô tham, vô sân, vô si làm nhân duyên.	
2.Ác Nghiệp (Phạm: Akuzala-karma), cũng gọi Bất Thiện Nghiệp: Chỉ cho nghiệp lấy Tham, Sân, Si làm nhân duyên.	
3.Vô Kí Nghiệp (Phạm: Avỳakftakarma): Nghiệp chẳng lấy vô tham, vô sân, vô si làm nhân duyên, cũng chẳng lấy Tham, Sân, Si làm nhân duyên. [X. Luận Câu Xá Q.15; Luận Du Già Sư Địa Q.9; Luận Phẩm Loại Túc Q.5; Luận Phát Trí Q.11]. (xt. Tam Tính).	
● III.Tam Nghiệp.	
Cũng gọi Tam Thụ Nghiệp, Tam Thụ Báo Nghiệp.	
Ba thứ nghiệp được chia loại theo 3 thứ cảm thụ khổ, lạc, xả, đó là:	
1.Thuận Lạc Thụ Nghiệp (Phạm: Sukha-vedanìya-karma), cũng gọi Lạc Báo Nghiệp: Chỉ cho phúc nghiệp và thiện nghiệp cảm nhận theo Đệ tam tĩnh lự.	
2.Thuận Khổ Thụ Nghiệp (Phạm: Dukha-vedanìya-karma), cũng gọi Khổ báo nghiệp: Chỉ cho phi phúc nghiệp.	
3.Thuận Bất Khổ Bất Lạc Thụ Nghiệp (Phạm: Adukhàsakha-vedanìyakarma), cũng gọi Bất Khổ Bất Lạc Báo Nghiệp: Chỉ cho nghiệp Dị Thục có năng lực chiêu cảm Thức A Lại Da ở tất cả mọi nơi và nghiệp thiện của Đệ tứ tĩnh lự trở lên. [X. Luận Câu Xá Q.15, Luận Du Già Sư Địa Q.9; Luận Phẩm Loại Túc Q.5].	
● IV. Tam Nghiệp.	
Cũng gọi Tam Thời Nghiệp, Tam Báo Nghiệp.	
Ba thứ nghiệp được chia loại theo quả báo 3 đời hiện tại (hiện), đời kế (thứ) hoặc nhiều đời sau (hậu).	
1.Thuận Hiện Pháp Thụ Nghiệp (Phạm: Dfwỉa-dharam-vedanìyakarma): Nghiệp được tạo ra ở đời này và thành thục ngay ở đời này. Tức gây nhân ở hiện tại và chịu quả báo ngay trong hiện tại.	
2.Thuận Thứ Sinh Thụ Nghiệp (Phạm: Upapadya-vedanìya-karma): Nghiệp tạo ở đời này đến đời thứ 2 mới thành thục. Tức là đời này gieo nhân sang đời kế tiếp mới chịu quả báo.	
3.Thuận Hậu Thứ Thụ Nghiệp (Phạm: Apara-paryàya-vedanìya-karma):	
Nghiệp tạo ở đời này đến đời thứ 3 hoặc nhiều đời sau nữa mới thành thục. Tức gây nhân ở đời hiện tại đến đời thứ 3 hoặc nhiều đời sau mới chịu quả báo.	
● V. Tam Nghiệp.	
Ba thứ nghiệp được chia loại theo cảnh giới trên dưới và cảm quả đáng ưa, không đáng ưa khác nhau. Đó là:	
1.Phúc Nghiệp (Phạm: Puịyakarma): Nghiệp chiêu cảm quả thiện cõi Dục; nghiệp này có công năng mang lại quả đáng ưa, có ích cho hữu tình.	
2.Phi Phúc Nghiệp (Phạm: Apuịyakarma), cũng gọi Tội Nghiệp: Nghiệp chiêu cảm quả ác ở cõi Dục; nghiệp này có công năng mang lại quả không đáng ưa, gây tổn hại cho hữu tình.	
3.Bất Động Nghiệp (Phạm: Aniĩjyakarma): Nghiệp chiêu cảm quả thiện ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc. Nghiệp ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc, nhờ sức định nên nghiệp Sơ Thiền Chắc chắn cảm quả Sơ Thiền, nghiệp Nhị Thiền nhất định cảm quả Nhị Thiền, nghiệp và quả này đều không biến động, vì thế gọi là Bất Động; trái lại, nghiệp cõi Dục thì thường bị các duyên khác làm cho biến động, cho nên gọi là Động nghiệp. [X. Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.55; Luận Câu Xá Q.15; Luận Thuận Chính Lí Q.40].	
● VI.Tam Nghiệp.	
Ba thứ nghiệp được chia loại theo Thí, Giới, Tu là:	
- Thí Loại Phúc Nghiệp Sự (Phạm: Dànamaya- puịya-kriỳa-vastùni).	
- Giới Loại Phúc Nghiệp Sự (Phạm: Zìlamaya- puịya-kriỳa-vastùni).	
- Tu Loại Phúc Nghiệp Sự (Phạm: Bhàvanà-maya-puịya-kriỳa-vastùni). Cũng gọi Tam Phúc Nghiệp Sự (Phạm: Trìịi puịya-kriỳa-vastùni), Tam Loại Phúc Nghiệp Sự, Tam Tính Phúc Nghiệp Sự.	
Gọi tắt: Tam Phúc Nghiệp.	
Luận Du Già Sư Địa quyển 9 (Đại 30, 319 hạ) nói: “Thí Tính Nghiệp (Thí Loại Phúc Nghiệp Sự) có 4 nghĩa: Nhân Duyên, Đẳng Khởi, Y xứ và Tự Tính. Nhân Duyên nghĩa là vô tham, vô sân, vô si làm nhân duyên; Đẳng Khởi nghĩa là cùng thực hành vô tham, vô sân, vô si, xả bỏ vật sở thí, khởi nghiệp thân ngữ ý. Y xứ nghĩa là lấy vật để bố thí và người nhận làm chỗ nương; Tự tính nghĩa là Tâm Sở Tư khởi nghiệp thân và ngữ thường xả bỏ vật sở thí. Đó là nói về Thí là tính nghiệp. Còn về Giới Tính Nghiệp (Giới Loại Phúc Nghiệp Sự) và Tu Tính Nghiệp (Tu Loại Phúc Nghiệp Sự) thì cũng giống như thế, cứ suy nghĩa này thì biết. Trong đó, nghĩa nhân duyên và đẳng khời của Giới Tính Nghiệp giống như trên; còn Tự tính là thuộc về luật nghi của thân và ngữ nghiệp. Y xứ là số hữu tình và phi hữu tình. Nghĩa nhân duyên của Tu tình nghiệp là nhân duyên Tam Ma Địa, tức vô tham, vô sân, vô si.Đẳng Khởi là định phát khởi cùng lúc với Tư; Tự tính là Tam Ma Địa; Y xứ là cõi hữu tình không có khổ, lạc trong khắp 10 phương. [X. Kinh Ngưu Phẩn Dụ trong Trung A Hàm Q.11; Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.12; Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.3].	
● VII.Tam Nghiệp.	
Ba thứ nghiệp được chia loại theo luật nghi, bất luật nghi và phi luật nghi phi bất luật nghi là: Luật Nghi Sở Nhiếp Nghiệp, Bất Luật Nghi Sở Nhiếp Nghiệp Và Phi Luật Nghi Phi Bất Luật Nghi Sở Nhiếp Nghiệp.	
1.Luật Nghi Sở Nhiếp Nghiệp (cũng gọi Luật Nghi Nghiệp), có 3 thứ: Biệt Giải Thoát Luật Nghi Sở Nhiếp Chi Nghiệp, Tĩnh Lự Đẳng Chí Quả Đoạn Luật Nghi Sở Nhiếp Chi Nghiệp và Vô Lậu Luật Nghi Sở Nhiếp Chi Nghiệp.	
2.Bất Luật Nghi Sở Nhiếp Nghiệp (cũng gọi Bất Luật Nghi Nghiệp). Luận Du Già Sư Địa quyển 9 liệt kê 12 thứ Bất Luật Nghi Sở Nhiếp Nghiệp là: Giết dê, bán gà, bán lợn, bắt chim, bẫy thỏ, trộm cắp, đồ tể, giữ ngục, dèm pha, cai ngục, bắt voi, dùng chú thuật hại rồng.	
3.Phi Luật Nghi Phi Bất Luật Nghi Sở Nhiếp Nghiệp (cũng gọi Phi Luật Nghi Phi Bất Luật Nghi Nghiệp). Trừ Luật Nghi Nghiệp và Bất Luật Nghi Nghiệp nói trên, tất cả thiện nghiệp, bất thiện nghiệp và vô kí nghiệp còn lại đều thuộc Phi Luật Nghi Phi Bất Luật Nghi Sở Nhiếp Nghiệp. [X. Luận Phát Trí Q.12; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.8]. (xt. Phi Luật Nghi Phi Bất Luật Nghi).	
● VIII.Tam Nghiệp.	
Ba thứ nghiệp được chia loại theo 3 đời: Quá khứ, Hiện tại, Vị lai.	
1.Quá Khứ Nghiệp: Nghiệp trụ ở vị tập khí, hoặc đã thành quả, hoặc chưa thành quả.
2.Vị Lai Nghiệp: Nghiệp chưa sinh chưa diệt.	
3.Hiện Tại Nghiệp: Nghiệp đã tạo tác đã tư duy nhưng chưa diệt. [X. Luận Phát Trí Q.11; Luận Câu Xá Q.17; Luận Du Già Sư Địa Q.9].	
● IX. Tam Nghiệp.	
Ba thứ nghiệp được chia loại theo sự trói buộc trong 3 cõi là: Dục Giới Hệ Nghiệp, Sắc Giới Hệ Nghiệp và Vô Sắc Giới Hệ Nghiệp.	
1.Dục Giới Hệ Nghiệp: Nghiệp có năng lực chiêu cảm Dị Thục trong cõi Dục mà rơi vào cõi Dục. 	
2.Sắc Giới Hệ Nghiệp: Nghiệp có năng lực chiêu cảm Dị Thục ở cõi Sắc mà rơi vào Sắc Giới.	
3.Vô Sắc Giới Hệ Nghiệp: Nghiệp có năng lực chiêu cảm Dị Thục ở cõi Vô Sắc mà rơi vào Vô Sắc Giới.[X. Luận Phát Trí Q.11; Luận Du Già Sư Địa Q.9, Luận Đại Tì Bà Sa Q.115].	
● X. Tam Nghiệp.	
Ba thứ nghiệp được chia loại theo 3 bậc Học, Vô Học, Phi Học Phi Vô Học là: Học Nghiệp, Vô Học Nghiệp và Phi Học Phi Vô Học Nghiệp.	
1.Học Nghiệp (Phạm: Zaiksa-karma): Tất cả thiện nghiệp trong sự tương tục của bậc Hữu Học thuộc hàng dị sinh và phi dị sinh.	
2.Vô Học Nghiệp (Phạm: Azaikwakarma): Tất cả thiện nghiệp trong sự tương tục thuộc bậc Vô Học.	
3.Phi Học Phi Vô Học Nghiệp (Phạm: Naivazaikwa-nàzaikwa-karma): Trừ 2 thứ thiện nghiệp nói trên, tất cả thiện nghiệp, bất thiện nghiệp và vô kí nghiệp trong sự tương tục khác đều thuộc về Phi Học Phi Vô Học Nghiệp.	
● XI.Tam Nghiệp.	
Ba thứ nghiệp được chia loại theo đoạn và phi đoạn là: Kiến Sở Đoạn Nghiệp, Tu Sở Đoạn Nghiệp và Vô Đoạn Nghiệp.	
1.Kiến Sở Đoạn Nghiệp (Phạm: Darzana-heya-karma): Nghiệp bất thiện chiêu cảm ác thú.	
2.Tu Sở Đoạn Nghiệp (Phạm: Bhàvanàheya- karma): Các nghiệp thiện, bất thiện, vô kí... chiêu cảm thiện thú.	
3.Vô Đoạn Nghiệp (Phạm: Aheyakarma): Các nghiệp Vô Lậu thế gian và xuất thế gian. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.9; Luận Phẩm Loại Túc Q.5; Luận Đại Tì Bà Sa Q.115].	
● XII.Tam Nghiệp.	
Ba thứ nghiệp được chia theo sự nhiễm ô của 3 nghiệp thân, khẩu, ý là: Khúc Nghiệp, Uế Nghiệp và Trược Nghiệp.	
1.Khúc Nghiệp: Ba nghiệp thân, ngữ, ý nương vào sự dua nịnh mà sinh.	
2.Uế Nghiệp: Ba nghiệp thân, ngữ, ý nương vào sân hận mà sinh.	
3.Trược Nghiệp: Ba nghiệp thân, ngữ, ý nương vào tham lam mà sinh. [X. Luận Câu Xá Q.15; Luận Phát Trí Q.11; Luận Đại Tì Bà Sa Q.117; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.7].	
● XIII.Tam Nghiệp.	
Dựa theo ba thứ Ưng tác, Bất Ưng Tác và Phi Ưng Tác Phi Bất Ưng tác khác nhau mà chia nghiệp làm 3 loại là: 	
- Ưng Tác Nghiệp (Phạm: Yoga-vihitakarma). 	
- Bất Ưng Tác Nghiệp (Phạm: Ayogavihita- karma). 	
- Phi Ưng Tác Phi Bất Ưng Tác Nghiệp (Phạm: Nayoga-vihita-nàyoga-vihitakarma). Luận Câu Xá quyển 17 (Đại 29, 92 thượng) nói: “Có thuyết cho rằng nghiệp ô nhiễm được gọi là Bất ưng tác, vì nó từ sự tác ý phi lí mà sinh ra. Có các Luận sư khác lại chủ trương các nghiệp thân ngữ ý làm bại hoại pháp tắc cũng là Bất ưng tác, nghĩa là tất cả càc việc nên đi như thế, nên đứng như thế, nên nói như thế, nên mặc áo như thế, nên ăn uống như thế..., nếu không như thế thì gọi là Bất Ưng Tác. Những việc không hợp với lễ nghi thế tục, trái với thế tục, gọi là Ưng Tác Nghiệp. Có thuyết cho rằng thiện nghiệp gọi là Ưng Tác, vì nó từ sự tác ý hợp lí mà sinh ra. Các Luận sư khác cho rằng các nghiệp thân ngữ ý hợp với quĩ tắc cũng gọi là Ưng Tác. Đây là thuyết thứ 3, đều trái với 2 chủ trương trước, tùy theo chỗ nên làm mà 2 thuyết khác nhau”. [X. Luận Thuận Chính Lí Q.43].	
● XIV. Tam Nghiệp.	
Ba thứ nghiệp theo 3 cảm thụ hỉ (mừng), ưu (lo), xả (không mừng không lo) mà được phân loại là: 	
- Thuận Hỉ Thụ Nghiệp (Phạm: Saumanasya-vedanìya-karma). 	
- Thuận Ưu Thụ Nghiệp (Phạm: Daurmanasya-vedanìya-karma). 	
- Thuận Xả Thụ Nghiệp (Phạm: Upekwàvedanìya- karma). [X. Luận Câu Xá Q.3; Câu Xá Luận Quang Kí Q.3].	
 	
Tam Nghiêp Tứ Uy Nghi	
● Ba nghiệp và 4 uy nghi.Ba nghiệp là những sự tạo tác của thân, khẩu, ý, 4 uy nghi là các nghi biểu đi, đứng, ngồi, nằm. Ba nghiệp và 4 uy nghi là chỉ chung cho tất cả mọi hành vi của người tu.	
 	
Tam Ngôn Thanh	
● Cũng gọi Tam Số. Thuật ngữ đặc biệt trong văn pháp tiếng Phạm.	
Ngôn thanh, Phạm: Vacana. Về mặt văn pháp, các loại từ như danh từ, Đại danh từ, hình dung từ, số từ... trong tiếng Phạm đều có 3 thứ khác nhau, cho nên để phân biệt, thuật ngữ “Tam Ngôn Thanh” được dùng làm Pháp Tính số. Số đơn gọi là Nhất Ngôn Thanh (Phạm: Eka-vacana), số kép gọi là Nhị Ngôn Thanh (Phạm: Dvivacana), số nhiều gọi là Đa ngôn thanh (Phạm: Bahu-vacana), các nhà văn pháp Tất Đàm đời xưa gọi chung 3 số này là Tam Ngôn Thanh. Chẳng hạn như 1 con ngựa gọi azva, 2 con ngựa gọi làazvau, nhiều con ngựa gọi làazvàs.	
 	
Tam Nguyện	
● I.Tam Nguyện. Ba thứ thệ nguyện Bốn mươi tám nguyện của Đức Phật A Di Đà được chia làm 3 loại chung sau đây:	
1.Nhiếp Tịnh Độ Nguyện (cũng gọi Nhiếp Độ Nguyện, Cầu Phật Độ Nguyện): Chỉ cho các nguyện có liên quan đến việc trang nghiêm cõi Tịnh Độ, nguyện thứ 31, nguyện thứ 32 trong 48 nguyện là thuộc Nhiếp Tịnh Độ Nguyện.	
2.Nhiếp Pháp Thân Nguyện (cũng gọi Nhiếp Phật Thân Nguyện, Cầu Phật Thân Nguyện): Chỉ cho các nguyện liên quan đến việc thành tựu thân Phật; các nguyện thứ 12, thứ 13 và thứ 17 trong 48 nguyện thuộc về Nhiếp Pháp Thân Nguyện.
3.Nhiếp Chúng Sinh Nguyện (cũng gọi Lợi Chúng Sinh Nguyện, Nhiếp Sinh Nguyện): Chỉ cho các nguyện liên quan đến việc làm lợi ích chúng sinh; 43 nguyện còn lại đều thuộc Nhiếp Chúng Sinh Nguyện [X. Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng (Tịnh Ảnh); Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ (Cát Tạng); Vô Lượng Thọ Kinh sao Q.3].	
● II.Tam Nguyện.	
Chỉ cho 3 nguyện thứ 18, 19, 20 nói về tu nhân vãng sinh trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nhưng sự giải thích về 3 nguyện này có nhiều thuyết khác nhau. Ngài Nghĩa Tịch lần lượt gọi 3 nguyện này là Nhiếp thủ chí tâm dục sinh nguyện, Nhiếp thủ tu đức dục sinh nguyện, Nhiếp thủ văn danh dục sinh nguyện và theo thứ tự qui thuộc vào Hạ hạ Phẩm, Thượng Phẩm và Trung Phẩm của Quán Kinh; còn các ngài Pháp vị, Huyền nhất, Cảnh Hưng... thì theo thứ tự qui thuộc 3 nguyện này vào Thượng Phẩm, Trung Phẩm và Hạ Phẩm của Quán Kinh. Ngài Trí Quang chùa Nguyên Hưng thì lần lượt gọi 3 nguyện này là Chư duyên tín nhạo thập niệm vãng sinh nguyện, Hành Giả mệnh chung hiện tiền đạo sinh nguyện và Văn danh hệ niệm tu phúc tức sinh nguyện; ngài Nguyên Không của Nhật Bản thì gọi là Niệm Phật Vãng Sinh Nguyện, Lâm chung hiện tiền nguyện và Tam sinh qủa toại nguyện.
● III.Tam Nguyện.	
Chỉ cho nguyện thứ 18, 11, 22 trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà, nói về việc nhờ có đầy đủ 5 nhân 5 quả mà mau chứng được Vô Thượng Bồ Đề. Trong đó, 10 niệm của nguyện thứ 18 tương đương với nhân của 5 niệm, lời thệ của nguyện thứ 11 tương đương với Cận môn, Đại hội chúng môn, Trạch môn, Ốc môn trong Ngũ quả môn; nguyện thứ 22 tương đương với Viên lâm du hí địa môn. [X. Vãng Sinh Luận Chú]. (xt. Tam Nguyện Đích Chứng).	
● IV. Tam Nguyện.	
Chỉ cho 3 thứ nguyện do Bồ Tát phát khởi, đó là:	
1.Nguyện làm cho tất cả chúng sinh chứng biết Phật Pháp.	
2.Nguyện vì chúng sinh nói pháp mà tâm không chán nản, mỏi mệt.	
3.Nguyện xả bỏ thân mệnh để bảo vệ chính pháp.	
Chư Thừa Pháp Số quyển 1 thì nêu Tam Nguyện là: Tự Hành, Thần Thông, Hóa Tha. [X. Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.12].	
 	
Tam Nguyên Chuyển Nhập	
● Chuyển dần đến 3 nguyện. Đây là giáo nghĩa của Tịnh Độ Chân Tông ở Nhật Bản. Tông này chủ trương từ giáo Phương tiện (phương tiện dẫn đến chân thực) đến giáo chân thực là quá trình tín ngưỡng từ nguyện thứ 19 (yếu môn) trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà tiến đến nguyện thứ 20 (chân môn), rồi sau lại chuyển tiến đến nguyện thứ 18 (hoằng nguyện). Tức là: Trước hết, xả bỏ giáo thánh đạo, nguyện sinh Tịnh Độ (nguyện thứ 19); kế đến, xả bỏ các hạnh để chuyên tu niệm Phật (nguyện thứ 20); cuối cùng, quyết lìa bỏ tâm tự lực mà nương tựa vào nguyện tâm tha lực (nguyện thứ 18).	
Tam Nguyện chuyển nhập bắt nguồn từ thuyết Hóa Thân độ trong Giáo Hành Tín Chứng của ngài Thân Loan. Ngài Thân Loan trình bày quá trình nhập tín của chính mình là từ nguyện thứ 19 qua nguyện thứ 20 mà chuyển vào nguyện thứ 18.Nhưng đối với Chân Tông, vấn đề tín ngưỡng giáo chân thực có cần phải trải qua tiến trình Tam Nguyện chuyển nhập hay không thì có nhiều thuyết khác nhau.	
 	
Tam Nguyên Đích Chứng	
● Cũng gọi Đích Thủ Tam Nguyện. Sự chứng minh của 3 nguyện. Nghĩa là dùng 3 nguyện thứ 18, 11, 22, trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà để nói rõ rằng nhân (Ngũ Niệm Môn) và quả (Ngũ Công Đức Môn) của việc Vãng Sinh Tịnh Độ đều là nhờ sức bản nguyện của Phật A Di Đà mà có, đồng thời, để chứng minh rằng sinh về Tịnh Độ thì mau chóng được thành Phật. Cũng tức là dùng 3 nguyện này để chứng minh cái lực dụng của nguyện lực Phật A Di Đà. Thuyết này có xuất xứ từ Vãng Sinh Luận Chú quyển hạ. Cũng sách này còn nói, nếu chúng sinh tu Ngũ Niệm Môn và lấy sức bản nguyện của Phật A Di Đà làm duyên tăng thượng thì sẽ được Vãng Sinh Tịnh Độ.	
Tam Nguyện đích chứng là:	
1.Nguyện thứ 18: Nếu chúng sinh trong 10 phương dốc lòng tin ưa dù chỉ niệm Phật được 10 niệm mà muốn sinh về Tịnh Độ thì cũng được vãng sinh. Nguyện này là nhân vãng sinh của chúng sinh, tương đương với nhân hạnh của Ngũ Niệm Môn (5 pháp môn tu hành mà chúng sinh nhớ nghĩ, quán tưởng Đức Phật A Di Đà và cõi Tịnh Độ của ngài để cầu vãng sinh), vì thế dùng nguyện này ấn chứng.	
2.Nguyện thứ 11: Nguyện cho người, trời trong cõi Tịnh Độ đều trụ trong Chính Định Tụ, cho đến diệt độ. Nguyện này là quả báo mà chúng sinh sẽ có được sau khi sinh về Tịnh Độ, tương đương với 4 môn trước trong Ngũ Công Đức Môn (là 5 thứ quả báo mà người tu hành Ngũ Niệm Môn có được sau khi sinh về Tịnh Độ), cho nên dùng nguyện này để ấn chứng.	
3.Nguyện thứ 22: Nguyện cho các chúng Bồ Tát ở cõi Phật phương khác sinh về Tịnh Độ, trừ những vị có bản nguyện tự tại hóa độ (tức du hóa các cõi nước của chư Phật để hóa độ tất cả chúng sinh) ra, những vị còn lại đều đạt đến Nhất Sinh Bổ Xứ. Các Bồ Tát Tịnh Độ trong nguyện này dùng việc du hóa để độ sinh, tương đương với Viên lâm du hí địa môn (là địa vị giáo hóa chúng sinh bằng thần thông du hí sau khi tu hành thành tựu) trong Ngũ Công Đức Môn, vì thế dùng nguyện này để ấn chứng.	
Qua sự trình bày trên đây, người ta có thể chứng biết nhân và quả Vãng Sinh Tịnh Độ đều nhờ sức bản nguyện của Phật A Di Đà mà có, đồng thời, cũng chứng biết chúng sinh nhờ sức bản nguyện của Phật A Di Đà mà được sinh về Tịnh Độ, an trụ trong Chính Định Tụ, cho đến mau chóng thành Phật.	
 	
Tam Nhãn	
● Chỉ cho nhục nhãn (mắt thịt), thiên nhãn (mắt trời) và tuệ nhãn (mắt tuệ). 	
1.Nhục Nhãn (Phạm: Màôsacakwus): Loại mắt có khả năng soi thấy các sắc Hữu Kiến hiển lộ không bị ngăn ngại.	
2.Thiên Nhãn (Phạm: Dìvyacakwus): Loại mắt chiếu thấy các sắc Hữu Kiến hiển lộ, không hiển lộ, hữu chướng, vô chướng.	
3.Tuệ Nhãn (Phạm: Prajĩà-cakwus): Loại mắt có khả năng chiếu soi tất cả các pháp, có sắc hay không sắc. [X. Kinh Trường A Hàm Q.8; Luận Du Già Sư Địa Q.14; Luận Câu Xá Q.1]. (xt. Ngũ Nhãn).	
 	
Tam Nhân	
● I.Tam Nhân.	
Chỉ cho tâm chí thành, tâm sâu xa, tâm hồi hướng phát nguyện. Ba tâm này là nhân chính yếu để được Vãng Sinh Tịnh Độ, cho nên gọi là Tam Nhân. [X. Vãng Sinh Lễ Tán Kệ]. (xt. Tam Tâm).	
● II.Tam Nhân.	
Chỉ cho Ứng Đắc Nhân, Gia Hành Nhân, Viên Mãn Nhân do Luận Phật Tính y cứ theo thứ tự giác ngộ thành Phật mà lập ra.	
1.Ứng Đắc Nhân: Nương vào lí không của chân như mà tu nhân hạnh, ứng được quả bồ đề nên gọi là Ứng Đắc Nhân.	
2.Gia Hành Nhân: Nương vào tâm bồ đề mà thêm công dụng tu hành, lấy đó làm nhân mà có thể chứng được quả Pháp Thân, nên gọi là Gia Hành Nhân.	
3.Viên Mãn Nhân: Nhờ gia hành mà nhân hạnh tròn đầy, vì thế gọi là Viên Mãn Nhân.	
Trong 3 nhân này, Ứng Đắc Nhân lấy vô vi như lí làm thể, còn Gia Hành Nhân và Viên Mãn Nhân thì lấy hữu vi nguyện hành làm thể. Lại trong Ứng Đắc Nhân có 3 thứ Phật Tính là Trụ tự tính, Dẫn Xuất Tính và Chí đắc tính. Trụ tự tính chỉ cho vị phàm phu trước Tu Đạo; Dẫn Xuất Tính chỉ cho vị Phát tâm trở lên đến tột cùng Thánh vị Hữu Học; Chí đắc tính tức là Thánh vị Vô Học.	
● III.Tam Nhân.	
Chỉ cho 3 thứ nhân quả trong quá trình tu hành của Bồ Tát. Đó là:	
1.Dị Thục Nhân: Do nghiệp thiện, ác chiêu cảm quả vui, quả khổ; vì 2 quả khổ, vui chẳng phải thiện chẳng phải ác mà là pháp vô kí, nên gọi nghiệp thiện, ác là Dị Thục Nhân.	
2.Phúc Nhân: Lấy 3 Ba La Mật thí, giới, nhẫn làm nhân mà chiêu cảm quả báo phúc đức, cho nên gọi thí, giới, nhẫn là Phúc Nhân.	
3.Trí Nhân: Lấy Tuệ Ba La Mật làm nhân mà chiêu cảm quả trí bồ đề, vì thế gọi Tuệ Ba La Mật là Trí Nhân. Tinh Tiến Ba La Mật và Thiền Định Ba La Mật thì chung cho cả Phúc Nhân và Trí Nhân. (xt. Tam Nhân Tam Quả).	
● IV. Tam Nhân.	
Chỉ cho 3 nhân do Luận Thành Thực căn cứ vào 6 nhân của Luận Câu Xá mà lập ra, đó là:	
1.Sinh Nhân: Chỉ cho pháp khi sinh ra có thể làm nhân, tức là Dị Thục Nhân.
2.Tập Nhân: Như tập quen tham dục thì tham dục càng thêm lớn, tức Đồng Loại Nhân.	
3.Y Nhân: Như lấy 6 căn 6 cảnh làm chỗ nương mà sinh ra 6 thức, tức 3 nhân Câu dụng, Tương ứng và Biến Hành. Còn Năng Tác Nhân trong 6 nhân là Tăng Thượng Duyên trong 4 duyên nên Luận Thành Thực không lập.	
● V. Tam Nhân.	
Gọi đủ: Tam Nhân Phật Tính.	
Chỉ cho Chính Nhân Phật Tính, Liễu Nhân Phật Tính và Duyên Nhân Phật Tính. (xt. Tam Nhân Phật Tính).	
 	
Tam Nhân Phật Tính	
● I.Tam Nhân Phật Tính.	
Ba nhân Phật Tính do Đại Sư Trí Khải Tông Thiên Thai căn cứ vào thuyết trong Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 28 (bản Bắc) mà lập ra. Nghĩa là tất cả chúng sinh đều có đủ 3 nhân Phật Tính này, nếu được hiển bày thì liền thành diệu quả tam đức.
1.Chính Nhân Phật Tính: Chính tức là trung chính, trung ắt song chiếu, lìa thiên lìa tà, chiếu không chiếu giả, chẳng không chẳng giả, đầy đủ Tam đế, là chính nhân Phật Tính. Cũng tức là lí thể của thực tướng các pháp, là nhân chính để thành Phật.
2.Liễu Nhân Phật Tính: Liễu tức là soi rõ, do Chính Nhân ở trước mà phát ra trí soi rõ này, trí và lí ứng hợp nhau, đó là Liễu Nhân Phật Tính.	
3.Duyên Nhân Phật Tính: Duyên tức là trợ duyên, tất cả công đức thiện căn đều giúp đở Liễu Nhân để khai phát tính của Chính Nhân, đó là Duyên Nhân Phật Tính. [X. Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Q.thượng; Tứ Giáo Nghĩa Q.6].	
● II.Tam Nhân Phật Tính.	
Ba nhân Phật Tính theo thuyết của Luận Phật Tính quyển 2.	
1.Ứng Đắc Nhân: Chỉ cho Chân Như do ngã không, Pháp Không hiển hiện.	
2.Gia Hành Nhân: Chỉ cho tâm bồ đề.	
3.Viên Mãn Nhân: Chỉ cho gia hành. Trong 3 nhân trên, Ứng Đắc Nhân có 3 thứ Phật Tính là: Trụ tự tính, Dẫn Xuất Tính và Chí đắc tính. (xt. Tam Nhân).	
 	
Tam Nhân Quán Thập Nhị Nhân Duyên	
● Ba bậc người cùng quán xét 12 nhân duyên.	
Cứ theo Kinh Niết Bàn quyển 40 (bản Bắc) thì Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát của Thông Giáo, tuy cùng quán xét 12 nhân duyên, nhưng tùy theo trí có cạn, sâu, pháp thành cao, thấp cho nên có 3 loại khác nhau.	
1.Quán xét bằng hạ trí cho nên chứng được bồ đề của Thanh Văn: Hàng Thanh Văn dùng trí của thể không, trước hết quán 12 nhân duyên sinh, kế đến quán 12 nhân duyên diệt, quán sinh, diệt như thế liền ngộ được chẳng sinh chẳng diệt, phá trừ Kiến Hoặc và Tư Hoặc mà chứng lí Chân Không.	
2.Quán xét bằng trí bậc trung cho nên chứng được bồ đề của Duyên Giác: Hàng Duyên Giác cũng dùng trí của thể không, bắt đầu quán 12 nhân duyên sinh, sau đó quán 12 nhân duyên diệt, quán sinh quán diệt như thế liền ngộ được chẳng sinh chẳng diệt, phá trừ Kiến Hoặc, Tư Hoặc, lại dần dần trừ được tập khí. Vì trí năng quán của Duyên Giác Thù thắng hơn trí năng quán của Thanh Văn, nên lí chân không mà hàng Duyên Giác chứng được cũng sâu hơn.	
3.Quán xét bằng trí bậc thượng cho nên được bồ đề của Bồ Tát: Bồ Tát cũng dùng trí thể không mà quán xét sự sinh diệt của 12 nhân duyên, liễu ngộ phi sinh phi diệt, tức khắc đoạn trừ Kiến Hoặc, Tư Hoặc và tập khí của chúng. Vì trí năng quán của Bồ Tát thù thắng hơn trí năng quán của Duyên Giác, nên lí chân không mà Bồ Tát chứng được là sâu xa nhất. (xt. Thập Nhị Nhân Duyên).	
 	
Tam Nhân Tam Quả	
● Ba thứ nhân quả trong quá trình tu hành của Bồ Tát. Đó là:	
1.Dị Thục Nhân Dị Thục Quả: Đời này gieo nhân thiện, ác, đời sau được quả.
2.Phúc Nhân Phúc Quả: Lấy bố thí, trì giới, nhẫn nhục làm nhân, đời này và đời sau được quả tự tại.	
3.Trí Nhân Trí Quả: Tiến tu tất cả trí tuệ làm nhân, chứng được Tam Thừa và Phật quả.	
Về nhân quả Dị Thục, như Bồ Tát nhờ không làm hại tất cả chúng sinh nên được thọ lượng đầy đủ; nhờ cúng dường bậc tôn trưởng nên được thế lực đầy đủ; do huệ thí cứu giúp nên được tự tại đầy đủ. Về nhân quả của Phúc, Trí, lấy Thí, Giới, Nhẫn làm Phúc, Tuệ làm Trí; còn Tinh Tiến, Tĩnh Lự thì chung cho cả Phúc và Trí. Người tu phúc là nhân phúc, không bị trôi lăn trong sinh tử, không bị tổn não, lại có thể giúp ích chúng sinh, mang lại quả phúc. Người tu Trí là nhân Trí, quyết định tính chất phải quấy, chính tà của Phúc, phát khởi vô lượng sự nghiệp thiện xảo là quả trí. Nhờ phúc và trí này mà chứng được Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề, đó là quả nghiệp rốt ráo.	
 	
Tam Nhất Nhị Thừa	
● Chỉ cho Tam Thừa và Nhất Thừa.	
1.Tam Thừa: Tức 3 thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát nói trong Kinh Pháp Hoa, có sự khác nhau về chứng đạo. Trong 3 thừa này thì 2 thừa Thanh Văn và Duyên Giác nhiếp thuộc Ngu pháp (ngu mê về lí Pháp Không của Đại Thừa).
2.Nhất Thừa: Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật, trong các cõi Phật ở 10 phương chỉ có pháp Nhất Thừa, đây là hội Tam Thừa qui về Nhất Phật Thừa nói trong Kinh Pháp Hoa. Nếu phối hợp với 4 giáo Tạng, Thông, Biệt, Viên của Tông Thiên Thai thì Tạng Giáo và Thông Giáo là Tam Thừa, Biệt Giáo và Viên Giáo là Nhất Thừa; nếu phối hợp với 5 giáo Tiểu, Thủy, Chung, Đốn, Viên của Tông Hoa Nghiêm thì Tiểu giáo và Thủy Giáo là Tam Thừa, còn Chung Giáo, Đốn Giáo và Viên Giáo thì thuộc Nhất Thừa. Nếu phối hợp với các tông thì 4 tông: Tam Luận, Pháp Tướng, Thành Thực, Câu Xá thuộc về Tam Thừa, còn 2 Tông Hoa Nghiêm và Thiên Thai thì thuộc Nhất Thừa.	
 	
Tam Nhật Trai	
● Cũng gọi Kiến vương trai.	
Sau khi người chết đến ngày thứ 3, thân nhân thỉnh tăng ni thiết trai cúng dường để cầu siêu độ cho người quá cố, gọi là Tam Nhật Trai.[X. Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ; môn Ẩm Đạm trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Tam Nhiệt	
● Cũng gọi Tam Hoạn.	
Ba cái nóng. Tức là 3 nỗi khổ não mà loài rồng phải chịu đựng nói trong Kinh Trường A Hàm quyển 18.Đó là:	
1.Nỗi khổ vì gió nóng, cát nóng làm cháy bỏng da thịt, xương tủy...	
2.Nỗi khổ não vì bị gió dữ thổi bay mất chỗ cư trú và y phục.	
3.Nỗi khổ não vì bị loài chim cánh vàng cướp mất rồng con trong cung điện. [X. điều Ca Sa công đức trong Chính Pháp Nhãn Tạng].	
 	
Tam Như Lai Tạng	
● Ba nghĩa của Như Lai Tạng. Như Lai Tạng chỉ cho tâm tự tính thanh tịnh ẩn chứa trong thân tạp nhiễm của tất cả hữu tình.	
1.Theo thuyết trong Đại Thừa chỉ quán pháp môn quyển 1, Như Lai Tạng có 3 nghĩa: 
a. Năng Tàng: Pháp Thân của quả đức và tịnh tâm của tính tịnh, bao gồm 2 tính nhiễm, tịnh và 2 sự nhiễm, tịnh nhưng không bị ngăn ngại.	
b. Sở Tàng: Tâm tự tính thanh tịnh bị cái vỏ của vô minh bao phủ. 	
c. Năng Sinh: Tâm thể này có cái dụng của 2 tính nhiễm và tịnh, đồng thời có sức huân tập (xông ướp) của 2 thứ nhiễm và tịnh, có khả năng sinh ra các pháp thế gian và xuất thế gian.	
2.Theo thuyết trong Viên Giác Kinh Lược Sớ quyển thượng, phần 1, Như Lai Tạng là chỉ cho Pháp Thân của Như Lai, có 3 nghĩa sau đây:	
a. Ẩn Phú: Pháp Thân của Như Lai bị phủ kín trong sinh tử phiền não, giống như thỏi vàng bị vùi trong đống rác nhơ nhớp.	
b. Hàm Nhiếp: Pháp Thân Như Lai bao hàm vô lượng công đức như thân tướng, quốc độ, thần thông Đại dụng, cũng bao hàm hết thảy chúng sinh, tất cả đều hàm nhiếp trong Như Lai Tạng.	
c. Xuất Sinh: Đứng về phương diện giác ngộ mà nói thì Pháp Thân Như Lai đã bao gồm mọi đức, được rõ suốt chứng nhập thì có năng lực xuất sinh. [X. Kinh Chiêm sát Q.hạ; Thắng Man Bảo Quật Q.hạ, phần đầu; Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.thượng].
 	
Tam Niệm Nguyên Lực	
● Cũng gọi Tam Niệm Lực, Tam Lực, Tam Sự.	
Chỉ cho ba thứ lực dụng của Đức Phật	
A Di Đà nhớ nghĩ và hộ trì chúng sinh để khiến cho họ được thấy Phật. Đó là:
1.Đại Thệ Nguyện Lực: Tức nguyện lực ở nhân vị (lúc còn tu nhân) của Phật, sức uy thần của Phật, cũng tức là lực dụng khi đã đắc quả, Phật dùng 3 thứ lực dụng này gia hộ chúng sinh thì chúng sinh liền được thấy Phật.	
2.Tam Muội Định Lực: Phật thường an trụ trong định, tâm ý không tán loạn, hiện đại lực dụng; Phật gia hộ chúng sinh bằng lực dụng này, chúng sinh liền được thấy Phật.	
3.Bản Công Đức Lực: Tức sức công đức sẵn có của hành giả, có 2 nghĩa: Tính bản và Túc bản. Tính bản chỉ cho Phật Tính vốn có; Túc bản chỉ cho sức thiện căn của đời trước.	
Ngài Thiện Đạo chủ trương 3 lực dụng trên đây đều là của Đức Phật A Di Đà và gọi là “Di Đà tam niệm nguyện lực”. Nhưng Ma Ha Chỉ Quán quyển 2 thượng, thì cho rằng Đại Thệ Nguyện Lực và Tam Muội Định Lực là lực dụng của Phật, còn Bản Công Đức Lực là lực dụng thuộc về hành giả. [X. Kinh Bát Chu Tam Muội Q.thượng;	
Hiền hộ phần trong Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.2; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyển Q.2, phần 1; Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Chính Quán kí Q.trung; Vãng Sinh Yếu Tập Q.trung, phần cuối].	
 	
Tam Niệm Trụ	
● Phạm: Trìịi smfty-upasthànàni.Cũng gọi Tam Niệm Xứ, Tam Ý Chỉ.	
I.Tam Niệm Trụ.	
Chỉ cho 3 ý niệm trong đó chư Phật thường an trụ.	
Phật dùng tâm Đại Bi độ hóa chúng sinh, thường an trụ trong 3 niệm, không có các cảm giác lo mừng, vui buồn. Đây là 1 trong 18 pháp riêng (bất cộng pháp) của Đức Phật. Tam Niệm Trụ là:	
1.Đệ Nhất Niệm Trụ: Chúng sinh tin Phật, vâng theo lời Phật dạy mà tu hành, Phật cũng không vì thế mà sinh tâm vui mừng, nhưng thường an trụ trong chính niệm chính trí.	
2.Đệ Nhị Niệm Trụ: Chúng Sinh không tin Phật, chẳng làm theo lời Phật dạy, Phật cũng không vì thế mà sinh tâm lo buồn, nhưng thường an trụ trong chính niệm chính trí.	
3.Đệ Tam Niệm Trụ: Trong chúng sinh có người tin, người không tin, Phật biếtđiều đó, nhưng không vì thế mà sinh tâm vui buồn, chỉ an trụ trong chính niệm chính trí.
Ba niệm trên đây đều lấy niệm và tuệ làm thể, là các công đức chỉ một mình Phật có, chứ hàng nhị thừa không có được.	
● II.Tam Niệm Trụ.	
Dựa theo thể của Tứ Niệm Trụ (thân, thụ, tâm, pháp) mà Niệm trụ được chia làm 3 loại sau đây:	
1.Tự Tính Niệm Trụ (cũng gọi Tính Niệm Xứ): Tứ Niệm Xứ đều lấy tuệ làm thể, có 3 thứ là Văn tuệ, Tư tuệ và Tu tuệ.	
2.Tương Tạp Niệm Trụ (cũng gọi Cộng Niệm Xứ, Tương Ứng Niệm Xứ): Lấy tuệ và các pháp câu hữu khác làm thể.	
3.Sở Duyên Niệm Trụ (cũng gọi Duyên Niệm Xứ, Cảnh Giới Niệm Xứ): Lấy các pháp Sở Duyên của tuệ làm thể.	
Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 187 thì trong Tam Niệm Trụ trên, Tự Tính Niệm Trụ và Sở Duyên Niệm Trụ không đoạn trừ được phiền não, chỉ có Tương Tạp Niệm Trụ là có khả năng ấy. Ngoài ra, Tứ Giáo Nghĩa quyển 2 cho rằng tu 3 niệm xứ có khả năng thành tựu 3 loại La Hán, như tu Tính Niệm Xứ có thể thành Tuệ Giải Thoát La Hán; tu Cộng Niệm Xứ có thể thành Câu Giải Thoát La Hán, tu Duyên Niệm Xứ có thể thành tựu Vô Ngại Giải Thoát La Hán. [X. Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.5; Luận Câu Xá Q.33; Luận Du Già Sư Địa Q.28; Luận Đại Trí Độ Q.19].	
 	
Tam Niết Bàn	
● I.Tam Niết Bàn.	
Ba thứ Niết Bàn do Tông Thiên Thai dựa theo 3 phương diện Thể, Tướng, Dụng mà lập ra để nêu tỏ nghĩa bất sinh bất diệt. Đó là:	
1.Tính Tịnh Niết Bàn: Thực Tướng các Pháp Không nhiễm không tịnh, không nhiễm tức không sinh, không tịnh tức không diệt, không sinh không diệt tức là Tính Tịnh Niết Bàn.	
2.Viên Tịnh Niết Bàn: Trí Đạt đến cùng cực là Viên, Hoặc bị trừ hết sạch là Tịnh; Trí mà khế hợp với Lí thì Hoặc rốt ráo chẳng sinh, Trí rốt ráo chẳng diệt, chẳng sinh chẳng diệt tức là Viên Tịnh Niết Bàn.	
3.Phương Tiện Tịnh Niết Bàn: Trí thường khế lí thì chiếu rọi các cơ. Chiếu ắt ứng hiện, cơ cảm liền sinh, sinh này chẳng phải sinh, cơ duyên đã hết thì ứng thân liền diệt. Diệt này chẳng phải diệt, chẳng sinh chẳng diệt tức là Phương Tiện Tịnh Niết Bàn.	
Trên đây, theo thứ tự là Thể Đại,Tướng Đại và Dụng Đại trong 3 Đại, Pháp Thân, Báo Thân và Ứng hóa thân trong 3 thân. [X. Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Q.thượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.5 hạ; Thập Địa Kinh Luận Nghĩa Kí Q.1 phần cuối; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.3, phần 1].	
● II.Tam Niết Bàn.	
Ba loại Niết Bàn của Tiểu Thừa, Tam Thừa và Nhất Thừa.	
1.Niết Bàn của Tiểu Thừa: Thân và trí đều còn, gọi là Hữu Dư Niết Bàn; thân và trí đều không còn, gọi là Vô Dư Niết Bàn. Cả hai đều lấy tịch diệt vô vi làm thể.
2.Niết Bàn của Tam Thừa: Gồm có 5 thứ:	
a. Vô Trụ Niết Bàn: Vận dụng cả bi và trí, không trụ trước.	
b. Tính Tịnh Niết Bàn: Vì vốn có sẵn nên Niết Bàn này thường vắng lặng, thanh tịnh.	
c. Phương Tiện Tịnh Niết Bàn: Vì Niết Bàn này nhờ các duyên tu hành mà có được.
d. Hữu Dư Niết Bàn: Vì còn có thân ứng hóa, chưa cùng tận.	
e. Vô Dư Niết Bàn: Pháp Thân vắng bặt, vì thuận theo tịch diệt.	
3.Niết Bàn của Nhất Thừa: Nói theo Biệt Giáo thì có 10 thứ Niết Bàn, như 10 thứ Niết Bàn nói trong Phẩm Li Thế Gian của Kinh Hoa Nghiêm. [X. Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.4]. (xt. Niết Bàn).	
 	
Tam Nội	
● Ba âm bên trong. Chỉ cho Hầu nội (cổ họng), Thiệt nội (lưỡi) và Thần nội (môi). Đây là tiếng dùng trong Tất Đàm học của Nhật Bản, tức là 3 cách phát âm tiếng Phạm.	
Phần đệ ngũ hạ tự liên thành thượng tự âm lệ trong Tất Đàm Thập Nhị Lệ của ngài An Nhiên, cao tăng người Nhật Bản, có ghi: Ngũ cú tự có 3 loại âm, thứ nhất là âm đầu của hầu nội; tức là chữ “ka”; thứ hai là âm đầu của thiệt nội, tức chữ “ca”, “ỉa”, “ta”; thứ ba là âm đầu của thần nội, tức chữ “pa”. Chín chữ sau đó cũng có 3 loại âm. Một là âm đầu của hầu nội, tức chữ “ya”, “ha”, “kwa”; hai là âm đầu của thiệt nội, tức các chữ “ra”, “la”, “za”, “wa”, “sa”; ba là âm đầu của thần nội, tức chữ “va”. Cũng tức là dùng âm đầu của các chữ thuộc 5 loại, 9 loại mà làm thành âm cuối của các chữ 3 loại âm. Chẳng hạn như âm Đại Không, âm Niết Bàn đều hàm chứa âm của hầu nội, thiệt nội và thần nội.Ba âm của Đại Không là Hạnh, Kiến, Khiếm; 3 âm của Niết Bàn là Cách, Yết, Kiếp. Cách dùng này rất giống với Song Thanh, Điệp Vận của Trung Quốc. [X. Tất Đàm Lược Kí; Tất Đàm Yếu Quyết Q.1].	
 	
Tam Phạm	
● Trời Sơ Thiền trong Tứ Thiền Thiên cõi Sắc có 3 tầng trời là Phạm chúng, Phạm phụ và Đại Phạm, gọi chung là Tam phạm. Đại Phạm là vua, Phạm phụ là quan, Phạm chúng là dân. [X. Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Q.7; Chư Tôn Yếu Sao Q.12]. (xt. Đại Phạm Thiên).	
 	
Tam Pháp	
● I.Tam Pháp.	
Chỉ cho Giáo Pháp, Hành Pháp Và Chứng Pháp.Gọi tắt: Giáo Hành Chứng.	
Giáo là lời Đức Phật chỉ dạy; Hành là chúng sinh tu hành giáo pháp của Phật; Chứng là tu hành để chứng ngộ chân lí. Đầy đủ 3 pháp này được gọi là Giáo pháp hoàn bị.
Thập Địa Kinh Luận quyển 3 (Đại 26, 138 hạ) nói: “Thụ trì tất cả pháp luân của chư Phật có nghĩa là biên chép, cúng dường, đọc tụng, giãng diễn cho mọi người nghe về giáo pháp, Tu Đa La... do Phật nói; nhiếp thụ tất cả Phật bồ đề có nghĩa là chứng pháp, chứng 3 pháp Phật bồ đề; nhiếp thụ sự chứng pháp này để giáo hóa, truyền trao. Còn giữ gìn bảo vệ tất cả giáo pháp của Phật chính là sự tu hành giáo pháp ấy. Trong lúc tu hành nếu gặp các chướng nạn thì phải giữ gìn, cứu giúp”. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa (hội bản) quyển 1 thượng, 3 hạ; Tứ Giáo Nghĩa Q.1; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.9].	
● II.Tam Pháp.	
Chỉ choTâm, Phật và Chúng Sinh cả 3 không sai khác, gọi là Tam pháp vô sai.[X. Kinh Hoa Nghiêm Q.10 (bản dịch cũ)].	
 	
Tam Pháp Ấn	
● Ba pháp môn tiêu biểu đặc biệt của Phật Giáo. Tức là 3 pháp nghĩa căn bản của Phật Giáo: Các Hành Vô Thường, các pháp vô ngã và Niết Bàn Tịch Tĩnh. Ba thứ nghĩa lí này được dùng để ấn chứng xem các pháp nghĩa giảng nói có chính xác hay không, nên gọi là Tam pháp ấn. Các kinh điển Tiểu Thừa nếu được ấn định bởi Tam pháp ấn “vô thường, vô ngã, Niết Bàn” thì đó chính là do Đức Phật nói, nếu không thì do ma nói.Từ ngữ Tam pháp ấn này không thấy trong kinh điển thuộc hệ thống Pàli, còn trong Kinh Tạp A Hàm Hán dịch quyển 10 thì có thuyết giống với Tam pháp ấn. Đó là:	
1.Các Hành Vô Thường (Phạm: Anitỳa sarva-saôskàrà), cũng gọi Nhất Thiết Hành Vô Thường Ấn, Nhất Thiết Hữu Vi Pháp Vô Thường Ấn, gọi tắt: Vô Thường ấn: Tất cả các pháp hữu vi ở thế gian đều là vô thường, vì chúng sinh không rõ biết, cho nên đối với vô thường lại chấp thường, bởi vậy Phật nói vô thường để phá cái chấp thường của chúng sinh.	
2.Các Pháp Vô Ngã (Phạm: Niràtmàna sarva-dharmà), cũng gọi Nhất thiết pháp vô ngã ấn, gọi tắt: Vô Ngã Ấn: Tất cả các pháp hữu vi vô vi trong thế gian đều là vô ngã, vì chúng sinh không rõ biết, cho nên đối với hết thảy pháp cưỡng lập chủ tể, bởi vậy Phật nói vô ngã để phá cái chấp ngã của chúng sinh.	
3.Niết Bàn Tịch Tĩnh (Phạm: Zantaô nirvàịaô), cũng gọi Niết Bàn Tịch Diệt Ấn, Tịch Diệt Niết Bàn Ấn, gọi tắt: Niết Bàn Ấn: Hết thảy chúng sinh không biết cái khổ sinh tử, nên khởi hoặc tạo nghiệp, trôi lăn trong 3 cõi, bởi thế Phật nói pháp Niết Bàn để ra khỏi khổ sinh tử, được Niết Bàn Tịch Diệt.	
Trên đây các hành vô thường nói về hữu vi, Niết Bàn Tịch Tĩnh nói về vô vi, còn các pháp vô ngã thì nói chung cả hữu vi và vô vi.Tam pháp ấn nếu thêm vào “Nhất thiết hành khổ” nữa thì gọi là Tứ Pháp Ấn, Tứ Pháp Bản Mạt, Tứ Ưu Đàn Na. Ngoài ra, nếu lại thêm “Nhất Thiết Pháp Không” (tất cả mọi hiện tượng đều hư dối không thật) thì là Ngũ Pháp Ấn. [X. Kinh Bồ Tát Địa Trì Q.8; Hữu Bộ Mục Đắc Ca Q.6; Luận Đại Trí Độ Q.32; Luận Đại Tì Bà Sa Q.9; Câu Xá Luận Quang Kí Q.1].
 	
Tam Pháp Độ Luận	
● Phạm: Tri-dharmika-zàstra.	
Cũng gọi Tam Pháp Độ Kinh Luận. Luận, 3 quyển, do ngài Tăng Già Đề Bà dịch vào đời Đông Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 25.	
Nội dung luận này dựa theo các kinh A Hàm mà nói về 3 pháp 9 chân độ là:	
Đức (3 chân độ: Thí, Giới, Tu); Ác (3 chân độ: Ác hạnh, Ái, Vô Minh) và Y (3 chân độ: Ấm, Giới, Nhập), đồng thời, giải thích rộng về đạo giải thoát. Chân Độ là dịch âm từ tiếng Phạm khaịđa, cũng gọi Kiền Độ.	
Tứ A Hàm Mộ Sao Giải 2 quyển (cũng được thu vào Đại Chính Tạng tập 25) là bản dịch khác của luận này. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.3].	
 	
Tam Pháp Luân	
● Gọi tắt: Tam Luân.	
I.Tam Pháp Luân.	
Chỉ cho 3 pháp luân do ngài Chân Đế và ngài Huyền Trang thành lập. Đó là:	
1.Chuyển Pháp Luân (cũng gọi Sơ Chuyển Pháp Luân): Tức giáo pháp Tứ Đế của Tiểu Thừa do Đức Phật nói lần đầu tiên ở vườn Lộc Dã, thuộc Hữu Giáo trong Tam Thời Giáo.	
2.Chiếu Pháp Luân: Chỉ cho giáo pháp Kinh Bát Nhã nói các pháp đều không, vì đây là lí Không chỉ có hàng Đại Thừa thực hành, dùng Không chiếu phá Hữu, cho nên gọi là Chiếu Pháp Luân, thuộc về Không Giáo trong Tam Thời Giáo.	
3.Trì Pháp Luân: Để loại bỏ lí Không mà thời thứ 2 chấp trước, Đức Phật lại nói về 3 tính và diệu lí chân như bất không khiến cho hàng Tam Thừa đều tu trì được, cho nên gọi là Trì pháp luận. Đây là giáo pháp Duy Thức trung đạo “Bất Không Diệu Hữu”, tức là Trung Đạo Giáo trong Tam Thời Giáo. [X. Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.1; Hoa Nghiêm Kinh huyền tán Q.1]. (xt. Tam Thời Giáo).	
● II.Tam Pháp Luân.	
Chỉ cho Căn Bản Pháp Luân, Chi mạc pháp luân và Nhiếp Mạt Qui Bản Pháp Luân do ngài Cát Tạng thành lập.	
1.Căn Bản Pháp Luân: Trong hội Hoa Nghiêm, khi Đức Phật mới thành đạo. Ngài vì hàng Bồ Tát mà nói pháp môn Nhất nhân nhất quả, gọi là Căn bản giáo. Đây tức là Nhất Thừa Giáo nói trong Kinh Hoa Nghiêm.	
2.Chi Mạt Pháp Luân: Hàng độn căn phúc mỏng không nghe nổi Nhất Thừa Giáo 1 nhân 1 quả, cho nên ngoài Nhất Phật Thừa, Đức Thế Tôn còn chia ra nói Tam Thừa Giáo để thích ứng với mọi căn cơ, đó tức là Chi Mạt Pháp Luân. 
3.Nhiếp Mạt Qui Bản Pháp Luân: Đến hội Pháp Hoa, lúc đó cơ duyên đã thuần thục, Đức Phật lại qui nhiếp hàng Tam Thừa trước kia trở về Nhất Thừa, gọi là Nhiếp Mạt Qui Bản Pháp Luân. Đây chính là giáo pháp “Hội Tam Qui Nhất” của Kinh Pháp Hoa.
Cứ theo giáo phán trên thì Kinh Bát Nhã... mà Tông Tam Luận y cứ đáng lẽ phải thuộc Chi Mạt Pháp Luân, nhưng theo bản ý của ngài Cát Tạng thì ở cả 3 thời Đức Phật đều giảng nói Đại Thừa, mà Kinh Bát Nhã là kinh Đại Thừa nên tất nhiên là thuộc về Căn Bản Pháp Luân. Tông Tam Luận dùng giáo phán Nhị tạng làm chính, còn giáo phán Tam Pháp Luân này thì được xem là phụ. [X. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm Q.4; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm yếu quyết Q.10]. (xt. Hội Tam Qui Nhất).	
 	
Tam Pháp Nhẫn	
Phạm: Tisra kwàntaya. Cũng gọi Tam Nhẫn.	
● I.Tam Pháp Nhẫn.	
Ba loại nhẫn. Nhẫn nghĩa là thể ngộ, nhận thức sự lí mà tâm được an.	
1.Âm Hưởng Nhẫn (Phạm: Ghowà= nugama-dharma-kwànyi), cũng gọi Tùy Thuận âm thanh nhẫn, Sinh nhẫn: Lắng nghe giáo pháp mà tâm được an. Đây là giai vị Thập Tín, nhờ nghe pháp âm mà liễu ngộ nên gọi là Âm Hưởng Nhẫn.	
2.Nhu Thuận Nhẫn (Phạm: Anulo= mikì-dharma-kwànyi), cũng gọi Tư duy nhu thuận nhẫn, Nhu thuận pháp nhẫn: Nhờ sự tư duy của chính mình mà được liễu ngộ và tùy thuận chân lí. Đây là giai vị Tam Hiền, hàng phục các hoặc nghiệp, khiến 6 trần vô tính không sinh ra được, cho nên gọi là Nhu Thuận Nhẫn.	
3.Vô Sinh Pháp Nhẫn (Phạm: Anutpattika-dharma-kwànyi), cũng gọi Tu tập vô sinh nhẫn, Vô Sinh Nhẫn. Nghĩa là khế hợp chân lí. Tức Thất Địa trở lên, lìa tất cả tướng mà chứng ngộ thực tướng.	
Trong Vô Lượng Thọ Kinh Kí quyển thượng, ngài Huyền nhất đời Đường đem Tam nhẫn phối với Tam tuệ: Nhờ được nghe âm giáo mà có Âm Hưởng Nhẫn là Văn tuệ; nhờ tùy phần điều phục tâm mà có Nhu Thuận Nhẫn là Tư tuệ; nhờ quán xét chứng lí vô sinh mà có Vô Sinh Nhẫn là Tu Tuệ.	
Lại trong Vô Lượng Thọ Kinh sao quyển 5, vị tăng người Nhật Bản là Liễu huệ, có dẫn lời giải thích của ngài Nghĩa Tịch, người nước Tân La, về Tam Nhẫn như sau:
1.Âm Hưởng Nhẫn: Nếu nghe pháp chân thực mà không kinh nghi sợ hãi, lại tin hiểu thụ trì, ưa thích thuận theo, tu tập an trụ, thì đó là Tùy Thuận âm hưởng nhẫn bậc nhất. Đây là lời giải thích trong Phẩm Thập nhẫn.	
2.Tùy Thuận Nhẫn: Bồ Tát tùy thuận tịch tĩnh quán xét tất cả pháp, bình đẳng chính niệm, không trái nghịch các pháp, dùng tùy thuận vào sâu tất cả các pháp, dùng trực tâm thanh tịnh phân biệt các pháp, tu bình đẳng quán và thâm nhập đầy đủ, đó là thuận nhẫn thứ 2, gọi là Tùy Thuận Nhẫn.	
3.Vô Sinh Pháp Nhẫn: Bồ Tát không thấy có pháp sinh, không thấy có pháp diệt; nếu không sinh thì không diệt, không diệt thì không hết, không hết thì lìa cấu, lìa cấu thì không hoại, không hoại thì chẳng động, chẳng động thì vắng lặng, đó là Vô Sinh Pháp Nhẫn. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng; Kinh Tọa Thiền Tam Muội Q.hạ; Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội Q.2; Luận Du Già Sư Địa Q.49; Vô Lượng Thọ Kinh sao Q.4]. 	
● II.Tam Pháp Nhẫn.	
Ba pháp Vô Sinh Nhẫn theo quan điểm Tịnh Độ Giáo.	
Do thấy cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà mà lòng sinh vui mừng và được 3 Vô Sinh Nhẫn: Hỉ nhẫn, Ngộ nhẫn và Tín nhẫn. Sự phân chia 3 Vô Sinh Nhẫn này là dựa theo 3 trạng thái của tâm là hỉ (mừng), ngộ (hiểu rõ) và tín (tin), khi được Vô Sinh Nhẫn nhờ sự quán tưởng mạnh mẽ chuyên tinh, thấy cõi Tịnh Độ trang nghiêm mà tâm sinh hoan hỉ. Nhưng vẫn còn nhiều thuyết phân vân, không biết rốt cuộc thì loại Vô Sinh Nhẫn này là do quán tưởng Phật mà được, hay do lòng tin mà được? [X. Quán Kinh Tự Phần Nghĩa].	
● III.Tam Pháp Nhẫn.	
Chỉ cho 3 thứ nhẫn: Nại Oán Hại Nhẫn, An Thụ Khổ Nhẫn và Đế Sát Pháp Nhẫn thuộc Nhẫn Nhục Ba La Mật.	
1.Nại Oán Hại Nhẫn: Dù bị người ta oán ghét, hãm hại thì mình vẫn thản nhiên chịu đựng, không có tâm trả thù.	
2.An Thụ Khổ Nhẫn: Dù có bị các nỗi khổ não bức ngặt như tật bệnh, nước lửa, dao gậy thì vẫn yên lòng nhẫn nại, điềm nhiên bất động.	
3.Đế Sát Pháp Nhẫn: Xét kĩ thể tính các pháp hư dối, vốn không sinh diệt, tin hiểu chân thực, tâm không vọng động, an nhiên lãnh nhận. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.7 (Thế Thân); Duy Thức Luận Thuật Kí Q.10, phần đầu; Hoa Nghiêm Đại Sớ Sao Q.5]. (xt. Nhẫn).	
 	
Tam Pháp Triển Chuyển Nhân Quả Đồng Thời	
● Chỉ cho 3 pháp: Chủng Tử Năng Sinh, Hiện Hành Năng Huân và Chủng Tử Sở Huân xoay vần, đắp đổi, đồng thời làm nhân làm quả lẫn nhau. Đây là tiếng dùng của Tông Duy Thức biểu thị sự quan hệ nhân quả giữa Chủng Tử và hiện hành.
Tông Duy Thức cho rằng những Chủng Tử trong thức thứ 8 phải đợi các duyên hòa hợp mới khởi lên hiện hành (tác dụng về mặt hiện thực), rằng Chủng Tử của pháp hiện hành và sát na (khoảng 1 nháy mắt), hiện hành cũng được huân tập (xông ướp) trong bản thức (thức thứ 8), tức cái được gọi là “Chủng Tử sinh hiện hành, hiện hành huân Chủng Tử”. Lúc này, Chủng Tử Năng Sinh, hiện hành sở sinh làm năng huân và Chủng Tử Sở Huân xoay vần đắp đổi làm tác dụng lẫn nhau, mà sự quan hệ nhân quả giữa chúng là cùng 1 sát na, chứ không phải khác thời, đó tức là “Tam pháp triển chuyển, nhân quả đồng thời”. Mối quan hệ nhân quả giữa Chủng Tử và hiện hành của các pháp quá khứ, vị lai đều là tương tục đồng thời, như đốt bấc thì có tia lửa, lửa cháy thì thành ngọn đèn. [X. Luận Thành Duy Thức Q.2; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3, phần đầu]. (xt. Thất Chuyển Đệ Bát Hỗ Vi Nhân Quả).
 	
Tam Phát Nguyện	
● Chỉ cho 3 nguyện đã phát, đang phát và sẽ phát nói trong Kinh A Di Đà.	
1.Nguyện đã phát: Tâm Nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ đã phát trong quá khứ.	
2.Nguyện hiện phát: Nguyện hiện đang phát.	
3.Nguyện sẽ phát: Nguyện sẽ phát trong tương lai.	
Vì nhân duyên đời trước khác nhau, nhiều căn cơ bất đồng, nên tâm phát nguyện có chia ra trước sau, mau chậm, vì thế nên Vãng Sinh Tịnh Độ cũng có 3 thời khác nhau như trên.	
Kinh A Di Đà (Đại 12, 348 thượng) nói: “Nếu những ai đã phát nguyện, đang phát nguyện và sẽ phát nguyện muốn sinh về cõi nước của Phật A Di Đà thì các người ấy đều được bất thoái chuyển đối với quả vị Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác”.
 	
Tam Phạt Nghiệp	
● Phạm: Trìịi daịđàni.Pàli: Tìịi daịđàni.Gọi tắt Tam Phạt.	
Chỉ cho 3 loại ác nghiệp: Thân phạt nghiệp, khẩu phạt nghiệp và ý phạt nghiệp.
1.Thân phạt (Phạm: Kàya-daịđa):	
Chỉ cho các tội ác do thân nghiệp gây ra như sát sinh, trộm cướp, gian dâm...	
2.Khẩu phạt (Phạm: Vàg-daịđa): Chỉ cho các tội ác do khẩu nghiệp sinh ra như nói dối, nói thêu dệt, ác khẩu, 2 lưỡi và phỉ báng Tam Bảo...	
3.Ý phạt (Phạm: Mano-daịđa) Chỉ cho các tội ác từ ý nghiệp sinh ra như Tham, Sân, Si...	
Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Kí quyển hạ (Đại 43, 1004 hạ) nói: “Tội ác do 3 nghiệp gây nên, hiện tại bị trời, người quở trách, vị lai sẽ phải chịu quả báo thống khổ, xấu ác, đáng trị phạt, đáng quở trách, nên gọi là phạt”. [X. Kinh Trung A Hàm Q.32; Duy Thức Nhị Thập Luận; Luận Câu Xá Q.18; Câu Xá Luận Quang Kí Q.18].
 	
Tam Phẩm Sa Di	
● Chỉ cho 3 loại Sa Di, tức là:	
1.Hạ Phẩm Sa Di: Từ 7 tuổi đến 13 tuổi, gọi là Khu ô Sa Di (Sa Di đuổi quạ). Trẻ nhỏ xuất gia, ngài A Nan không dám độ, Đức Phật dạy: Nếu đuổi được chim quạ không để chúng khuấy phá thì độ được.	
2.Trung Phẩm Sa Di: Từ 14 tuổi đến 19 tuổi, gọi là Ứng pháp Sa Di (Sa Di đúng pháp). Đây đúng là địa vị Sa Di, nương thầy điều luyện thuần thục, có khả năng thụ giới Cụ Túc của Tỉ Khưu.	
3.Thượng Phẩm Sa Di: Hai mươi tuổi trở lên, gọi là Danh Tự Sa Di, vốn là địa vị của tăng, nhưng vì chưa đủ duyên nên gọi là Danh Tự Sa Di.[X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ, phần 4; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.hạ, phần 4]. (xt. Sa Di).	
 	
Tam Phẩm Tất Địa	
● Tất Địa của người tu hành Mật Giáo có 3 Phẩm thượng, trung, hạ.	
Tất Địa, tiếng Phạm là Siddhi, dịch ý là thành tựu, nghĩa là hành nghiệp của Tam Mật ứng hợp nhau thì thành tựu diệu quả. Trong 3 Phẩm Tất Địa, Tất Địa thượng Phẩm vãng sinh về cõi nước Mật Nghiêm của Phổ Môn Đại Nhật; Tất Địa trung Phẩm vãng sinh về các cõi Tịnh Độ ở 10 phương, trong đó có cõi Cực Lạc ở phương Tây; còn Tất Địa hạ Phẩm thì sinh về các cung trời và cõi Tu La.	
 	
Tam Phẩm Thính Pháp	
● Nghe kinh pháp có 3 Phẩm thượng, trung, hạ khác nhau, tức là: Thượng Phẩm dùng thần để nghe, Trung Phẩm dùng tâm để nghe, còn Hạ Phẩm thì dùng tai để nghe.	
 	
Tam Phân Biệt	
● Phân biệt, Phạm: Vikalpa.	
Chỉ cho 3 loại tác dụng suy tư, phân biệt, đó là:	
1.Tự Tính Phân Biệt (Phạm: Svab= hàva-vikalpa), cũng gọi Nhậm Vận Phân Biệt, Tự Tính Tư Duy. Tức là tác dụng nhận biết của tâm thức, đối trước cảnh Sở Duyên hiện tại, nhận biết 1 cách tự nhiên, ít phải suy tư khảo xét; đây là 1 loại tác dụng tư khảo đơn thuần.	
2.Tùy Niệm Phân Biệt (Phạm: Anus= maraịa-vikalpa), cũng gọi Tùy Ức Tư Duy. Tức 1 loại tác dụng tương ứng với ý thức, đối với các việc quá khứ nhớ nghĩ không quên, nhớ tưởng tùy theo việc hoặc truy niệm tùy theo cảnh.	
3.Kế Đạc Phân Biệt (Phạm: Abhin= ràpaịà-vikalpa), cũng gọi Suy đạc phân biệt, Phân biệt tư duy. Tác dụng tính toán suy lường đối với các sự tướng không hiện tiền.
Theo thuyết của Luận Bà Sa thì Nhị Thiền trở lên là các cõi không có Tầm và Tứ nên không có Tự Tính Phân Biệt; từ Sơ Thiền trở lên là cõi định nên không có Kế Đạc Phân Biệt, chỉ có Tùy Niệm Phân Biệt là 3 cõi đều có. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.42; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.2; Luận Câu Xá Q.2; Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Kí Q.hạ]. (xt. Phân Biệt).	
 	
Tam Phần Khoa Kinh	
● Cũng gọi Nhất Kinh Tam Đoạn. Chia một bộ kinh ra làm 3 phần để giải thích. Nói chung, y cứ vào nội dung của 1 bộ kinh luận nào đó để phân chia thích đáng, gọi là Khoa văn. Thông thường đều chia làm 3 phần: Phần tựa, phần chính tông, phần lưu thông, cho nên gọi là Tam Phần Khoa Kinh.	
1.Phần Tựa (cũng gọi Tự thuyết, Giáo Khởi Nhân Duyên Phần): Tức phần trình bày nguyên do phát khởi ra giáo thuyết của 1 bộ kinh.	
2.Phần Chính Tông (cũng gọi Chính Tông Thuyết, Thánh Giáo Chính Thuyết Phần): Tức phần trình bày tông chỉ của bộ kinh, chính thức bàn về pháp môn được nói trong Thánh Giáo. 	
3.Phần Lưu Thông (cũng gọi Lưu Thông Thuyết): Tức phần nói về sự lợi ích của việc thụ trì bộ kinh, khuyến khích mọi người lưu truyền rộng rãi để bộ kinh được lưu hành lâu dài, giúp chúng sinh đời mạt pháp y theo lời dạy mà vâng làm.	
Thuyết Tam Phần Khoa Kinh do ngài Đạo An sáng lập vào đời Đông Tấn và thịnh hành từ đời Lưu Tống về sau. [X. Phật Địa Kinh Luận Q.1; Nhân Vương Bát Nhã Kinh Sớ Q.thượng, phần 1; Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.4; Pháp Hoa Nghĩa Kí Q.1]. (xt. Khoa Văn).	
 	
Tam Phật Đính	
● Chỉ cho 3 Phật Đính trong Viện Thích Ca thuộc Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo, là đính biểu thị mọi đức của 3 bộ Như Lai.Phật Đính là Vô Kiến Đính Tướng của Như Lai, là tôn quí nhất trong các Đức Phật. Tam Phật Đính là:	
1.Quảng Đại Phật Đính (cũng gọi Đại Chuyển Luân Phật Đính, Quảng Sinh Phật Đính, Hội Thông Đại Phật Đính, Hoàng Sắc Phật Đính). Hình tượng vị tôn này ngồi kết già trên hoa sen đỏ, tay phải cầm hoa sen, trên hoa sen dựng cây chày 1 chĩa, cánh tay đề ngang trước ngực; ngón cái và ngón giữa của tay trái bấm vào nhau, ngón trỏ dựng thẳng, bàn tay hướng ra ngoài, đặt ở trước ngực. Mật hiệu là Phá Ma Kim Cương, hình Tam Muội Da là chày Kim Cương 5 chĩa.	
2.Cực Quảng Đại Phật Đính (cũng gọi Cao Phật Đính, Quảng Đại Phát Sinh Phật Đính, Cực Quảng Sinh Phật Đính). Hình tượng vị tôn này thân màu vàng, ngồi trên hoa sen đỏ, tay trái cầm hoa sen đặt ở cạnh sườn, trên hoa sen có hạt Châu màu lục; mật hiệu là Nan Đô Kim Cương, hình Tam Muội Da là hoa sen nở rộ.	
3.Vô Biên Âm Thanh Phật Đính (cũng gọi Vô Lượng Thanh Chuyển Luân Phật Đính). Phạm Âm thuyết pháp của Như Lai vô lượng vô biên, khế hợp với mọi căn cơ, nên gọi là Vô Biên Âm Thanh Phật Đính. Hình tượng vị tôn này thân màu vàng, bàn tay phải dựng đứng, co ngón trỏ, ngón giữa, để ở trước ngực; tay trái cầm hoa sen đặt ở cạnh sườn, trên hoa sen có vỏ ốc. Mật hiệu là Diệu hướng Kim Cương, hình Tam Muội Da là vỏ ốc trên hoa sen. [X. Phẩm Cụ Duyên trong Kinh Đại Nhật; Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn Q.9; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5].
 	
Tam Phật Độ	
● Chỉ cho 3 cõi Phật nói trong Luận Thành Duy Thức; Pháp Tính độ; Thụ dụng độ và Biến hóađộ. Phật có 3 thân nên cõi nước Ngài an trụ cũng có 3 loại, tức Pháp Thân Phật an trụ ở cõi Pháp Tính, Báo Thân Phật an trụ ở cõi Thụ dụng và Ứng Thân Phật cư trụ trong cõi Biến hóa. [X. Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.7, phần cuối]. (xt. Thụ Dụng Độ, Pháp Tính Độ, Biến Hóa Độ).	
 	
Tam Phật Ngữ	
● Cũng gọi Phật Tam ngữ, Tam Ý ngữ. Chỉ cho 3 thứ ý ngữ của Phật.	
1.Tùy Tự Ý Ngữ: Phật tùy thuận tự ý nói ra pháp nội chứng chân thực rõ ràng.
2.Tùy Tha Ý Ngữ: Phật tùy thuận căn cơ chúng sinh mà nói các pháp phương tiện.
3.Tùy Tự Tha Ý Ngữ: Lời vừa tùy thuận tự chứng, vừa tùy theo đối cơ mà nói.[X. Kinh Niết Bàn Q.32 (bản Nam); Ma Ha Chỉ Quán Q.3, phần 2].	
 	
Tam Phật Tính	
● I.Tam Phật Tính. Chỉ cho 3 nhân Phật Tính: Chính Nhân Phật Tính, Liễu Nhân Phật Tính, và Duyên Nhân Phật Tính, do ngài Trí Khải căn cứ vào Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.28 (bản Bắc) mà lập ra. (xt. Tam Nhân Phật Tính, Phật Tính).	
● II.Tam Phật Tính.	
Cũng gọi Tam vị Phật Tính.	
1.Tự Tính Trụ Phật Tính (cũng gọi Trụ Tự Tình Tính): Phật Tính của Giai vị phàm phu trước Kiến Đạo, là Phật Tính vốn sẵn có của chúng sinh mặc dù chúng sinh chưa tu hành. Tự tính của Phật Tính này là thường trụ.	
2.Dẫn Xuất Phật Tính (cũng gọi Dẫn Xuất Tính): Phật Tính của Thánh vị Hữu Học từ Phát tâm trở lên, nhờ sức tu tập, trí tuệ, thiền định... mà dẫn phát Phật Tính vốn có của mình.	
3.Chí Đắc Quả Phật Tính (cũng gọi Chí đắc Phật Tính, Chí cứu cánh quả): Phật Tính của Thánh vị Vô Học, nhờ tu nhân đầy đủ mà hiển hiện quả tính, tức là Phật Tính sẵn có được thể hiện rõ ràng, giác ngộ rốt ráo. [X. Luận Phật Tính Q.2; Luận Thành Duy Thức Q.6; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.7, 9 (bản dịch đời Lương); Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.2; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.4].	
● III.Tam Phật Tính.	
Chỉ cho 3 loại Phật Tính: Lí Phật Tính, Hành Phật Tính, và Ẩn Mật Phật Tính được nói trong Duy Thức nghĩa tư kí quyển 4, phần đầu. Đó là:	
1.Lí Phật Tính: Chân Như còn bị trói buộc là nhân của quả Phật và 4 đức Niết Bàn, gọi là Lí Phật Tính.	
2.Hành Phật Tính: Lục Độ vạn hạnh là nhân 4 trí để thành quả Phật bồ đề, gọi là Hành Phật Tính. 3.Ẩn Mật Phật Tính: Tham, sân, si... là pháp sở đoạn, sinh ra trí năng đoạn, như cục phân là nhân của lửa, nên gọi là Ẩn Mật Phật Tính. [X. luận Năng hiển trung biên tuệ nhật Q.4; Duy Thức Nghĩa Chương Q.4, phần đầu]. (xt. Nhị Phật Tính, Phật Tính).	
 	
Tam Phật Tử	
● Chỉ cho 3 loại Phật tử được nói trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 7, đó là:	
1.Ngoại tử: Hàng phàm phu chưa hề vào đạo, không thể nối tiếp hạt giống Phật, gọi là Ngoại tử.	
2.Thứ tử: Hàng Thanh Văn, Duyên Giác Tu theo giáo pháp Tiểu Thừa, không sinh ra từ giáo pháp Đại Thừa của Như Lai, cho nên gọi là Thứ tử.	
3.Chân tử: Hàng Bồ Tát Đại Thừa vâng lãnh pháp Đại Thừa của Như Lai, sinh ra từ Pháp Thân của Như Lai, cho nên gọi là Chân tử.	
 	
Tam Phong Phái	
● Chi phái thuộc Tông Lâm Tế, hưng thịnh vào thời Minh, Thanh, Tổ khai sáng là ngài Hán Nguyệt Pháp Tạng (1573-1635), người huyện Vô tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.	
Cứ theo Ngũ Đăng Toàn Thư quyển 65, ngài Pháp Tạngnghetiếng chẻ tre mà khai ngộ ở Tam phong (nằm về phía tây nam huyện Ngô, tỉnh Giang Tô) tại Hải ngu. Vào năm Thiên Khải thứ 4 (1624), sư đến chùa Kim Túc làm Thủ Tọa của ngài Mật Vân Viên Ngộ, nhưng không đồng ý với thuyết “Tự tính tự ngộ” do ngài Viên Ngộ đề xướng, mà chủ trương sự phân phái của Ngũ gia Thiền Tông đều có lí do, dựa theo Nhất Đại Viên tướng mà suy tìm khảo xét về nguồn gốc của Phật tổ, rồi vào năm Thiên Khải thứ 5 (1625), soạn Ngũ Tông Nguyên 1 quyển. Để đối lại, vào năm Sùng Trinh thứ 7 (1634), ngài Viên Ngộ soạn Thất tịch và 2 năm sau (1636) lại soạn Tam tịch để bác bỏ thuyết của ngài Pháp Tạng, đệ tử ngài Pháp Tạng là ngài Đàm Cát Hoằng Nhẫn soạn Ngũ Tông Cứu để ủng hộ ngài Pháp Tạng. Vào năm ngài Hoằng Nhẫn thị tịch (1638), ngài Viên Ngộ lại bác bỏ chủ trương của các ngài Pháp Tạng và Hoằng Nhẫn. Nhưng học trò ngài Pháp Tạng còn có nhiều người như: Cụ Đức Hoằng lễ, Kế khởi Hoằng Trừ..., lại có pháp tôn là Kỉ Ấm (trụ trì chùa Tường phù tại Thường Châu) soạn Tông Thống Biên Niên 33 quyển, vì thế phái Tam phong rất hưng thịnh tại Giang Nam. Nhưng vua Thế Tông nhà Thanh tự soạn Giản Ma Biện Dị Lục 8 quyển để bác bỏ phái này, đồng thời, hủy hoại những bản khắc in Ngũ Tông Nguyên và Ngũ Tông Cứu; hơn nữa, vào năm Ung Chính 11 (1733) cấm chỉ sự lưu truyền của phái này. [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Tục Lược Q.8; Ngũ Đăng Nghiêm Thống Q.24].	
 	
Tam Phúc	
● Chỉ cho 3 thứ tịnh nghiệp mà các hành giả Tịnh Độ tu để cầu vãng sinh Cực Lạc. Đây là chính nhân tịnh nghiệp của chư Phật 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai.	
1.Thế Phúc (cũng gọi Thế Thiện): Các pháp thiện hiếu đễ trung tín xưa nay vẫn tồn tại ở thế tục, như hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng, tâm từ không giết hại, tu 10 việc thiện...	
2.Giới Phúc (cũng gọi Giới Thiện): Những giới pháp do Đức Phật chế định như: Tam Qui, Ngũ giới cho đến giới Cụ Túc mà các hàng người, trời, Thanh Văn, Bồ Tát... vâng giữ, không phạm uy nghi... Trong đó, hoặc thụ đầy đủ hay không đầy đủ, hoặc giữ đầy đủ hay không đầy đủ, tất cả đều hồi hướng cho việc Vãng Sinh Tịnh Độ.	
3.Hành Phúc (cũng gọi Hành Thiện): Thiện căn của hàng phàm phu phát tâm Đại Thừa, đầy đủ tự hành hóa tha; tức phát tâm Đại Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa(khơi mở trí tuệ, chán khổ, ưa thích Niết Bàn), khuyến tiến hành giả(khuyên mọi người xả bỏ việc ác, hướng tới đạo Niết Bàn), phát nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ... [X. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ (Trí Khải); Quán Kinh Tán Thiện Nghĩa; Quán Kinh Tự Phần Nghĩa; Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Nghĩa Sớ Q.trung (Nguyên Chiếu)].	
 	
Tam Phúc Bát Giảo	
● Tam (3) chỉ cho ngày mùng 1 của các tháng 1, 5, 9; Bát (8) chỉ cho các ngày Bát vương: Lập xuân, Xuân phân, Lập hạ, Hạ chí, Lập thu, Thu phân, Lập đông, Đông chí. Vào 11 ngày này, các sứ giả của Chư Thiên Đế Thích và trăm vạn chúng thần, như Nhật Nguyệt quỉ thần, địa ngục Diêm La... đều tâu lại (phúc tấu) các việc thiện ác của chúng sinh trong 3 cõi và so sánh (tỉ giảo) xem có giống như những điều mà thiện thần của Tứ Thiên Vương đã tâu lại vào 6 ngày trai mỗi tháng hay không, xem xét kĩ những việc tội phúc của chúng sinh để tránh sự sai lầm oan uổng, rồi căn cứ vào tội phúc nhiều hay ít mà quyết định sống chết, thêm bớt tuổi thọ và phúc đức.	
Cứ theo Vô Lượng kinh sớ của ngài Gia Tường thì tất cả chúng sinh đều có 2 vị thần theo giữ gìn bên mình, 1 là Đồng Danh (thần nam) ở trên vai bên trái, ghi chép các việc thiện của chúng sinh ấy; vị thần thứ 2 là Đồng Sinh (thần nữ) ở trên vai bên phải, ghi chép các việc ác của chúng sinh ấy. Thiện thần của Tứ Thiên Vương thì cứ vào 6 ngày trai hàng tháng xem xét sổ sách và tâu lên Thiên Vương, rồi trong 1 năm lại có “Tam phúc bát giảo”, tra xét lại không để lầm lẫn. [X. Kinh Ngũ Giới, Pháp Uyển Châu Lâm Q.88].	
 	
Tam Phúc Nghiệp	
Cũng gọi Tam Phúc Nghiệp Sự, Tam Tính Phúc Nghiệp Sự.	
● I.Tam Phúc Nghiệp.	
Chỉ cho 3 thứ phúc nghiệp nói trong Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 12, đó là:
1.Thí Phúc Nghiệp: Người tu hành khi gặp người nghèo cùng đến xin, tùy theo nhu cầu, nếu cần thức ăn thì cho thức ăn, cần áo mặc thì cho áo mặc, cho đến họ cần mền, chiếu, thuốc thang thì đều cung cấp cho họ. Vì bố thí được phúc nên gọi là Thí Phúc Nghiệp.	
2.Bình Đẳng Phúc Nghiệp: Người tu hành thường giữ giới luật, không nghĩ việc ác, phạm hạnh đoan chính, nói năng hòa nhã, đem tâm từ bi bình đẳng thương xót, che chở tất cả chúng sinh, khiến họ được an ổn. Vì tâm bình đẳng mang lại phúc đức nên gọi là Bình Đẳng Phúc Nghiệp.	
3.Tư Duy Phúc Nghiệp: Người tu hành dùng trí tuệ tư duy quán xét, rõ biết pháp yếu, xa lìa các trần duyên tạp nhiễm của thế gian. Vì sự tư duy này là nghiệp phúc thiện xuất thế, cho nên gọi là Tư Duy Phúc Nghiệp.	
● II.Tam Phúc Nghiệp.	
Chỉ cho 3 loại phúc nghiệp: Thí, Giới, Tu.	
1.Thí Loại Phúc Nghiệp Sự (Thí Tính Nghiệp): Đem những vật như: Thức ăn uống, y phục, mền chiếu, phòng xá, thuốc thang, đèn nến... bố thí cho các bậc sa môn, người tu khổ hạnh, những người xin ăn...; hoặc thực hành thân nghiệp thí, ngữ nghiệp thí, ý nghiệp thí, đó là Thí loại.	
2.Giới Loại Phúc Nghiệp Sự (Giới Tính Nghiệp): Hễ xa lìa các việc như: Giết hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, buông lung... đó là Giới loại.	
3.Tu Loại Phúc Nghiệp Sự (Tu Tính Nghiệp): Bốn tâm vô lượng: Từ, bi, hỉ, xả, đó là Tu loại.[X. Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.3; Luận Tập Dị Môn Túc Q.5; Luận Đại Tì Bà Sa Q.82].	
 	
Tam Phược	
● Chỉ cho 3 thứ trói buộc. Phược là tên khác của phiền não. Như 3 căn bất thiện tham sân si trói buộc chúng sinh khiến không được tự tại, cho nên gọi là Phược.
1.Tham Phược (Phạm: Ràgabandhana): Tâm chấp thủ gọi là Tham.	
Đối với 5 trần cảnh vừa ý, chúng sinh khởi tâm tham đắm nhiễm trước, gây các hoặc nghiệp, do đó bị ràng buộc, không được tự tại.	
2.Sân Phược (Phạm: Dvewabandhana): Tâm phẫn nộ gọi là Sân. Đối với 5 trần cảnh trái ý, chúng sinh sinh tâm phẫn nộ, khởi các hoặc nghiệp, do đó bị ràng buộc, không được tự tại.	
3.Si Phược (Phạm: Mohabandhana): Tâm mê hoặc, gọi là SI.Đối với sự lí của tất cả các pháp, chúng sinh không rõ biết, vọng sinh Tà Kiến, khởi các hạnh tà, trói buộc không ngừng, không được giải thoát. [X. Luận Câu Xá Q.21; Luận Du Già Sư Địa Q.8; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.6; Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.3].	
 	
Tam Phương Tiện	
● Khéo sử dụng các pháp, tùy theo căn cơ làm lợi ích chúng sinh, gọi là phương tiện.
Cứ theo Tịnh Danh kinh sớ thì Phương tiện có 3 loại:	
1.Tự Hành Phương Tiện: Phật và các Bồ Tát thuộc 41 giai vị, trong tâm tự chứng lí chân đế và tục đế chẳng thể nghĩ bàn.	
2.Hóa Tha Phương Tiện: Các vị Bồ Tát thuộc Tạng Giáo, Thông Giáo, Biệt Giáo, và Viên Giáo hữu môn không đoạn phiền não, chiếu soi giới nội, giới ngoại và dùng nhiều pháp môn hóa độ chúng sinh.	
3.Tự Tha Phương Tiện: Hợp chung 2 loại phương tiện Tự hành và Hóa tha, gọi là Tự Tha Phương Tiện.	
 	
Tam Quan	
● Chỉ cho 3 câu hỏi hoặc 3 câu nói rất khó đáp như vượt qua cửa ải (quan) nên gọi là Tam quan. Có 2 thuyết:	
I.Lăng Nghiêm Tam Quan: Ba câu hỏi của Đại sư Từ vân Tuân Thức đời Tống. Khi ngài trụ tại chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, có 1 vị quan chú giải Kinh Lăng Nghiêm, mang bản thảo đến xin ngài ấn khả. Ngài đang nhóm lửa, bảo rằng (Đại 49, 208 hạ): “Các hạ lưu tâm đến Phật Pháp thật là điều hiếm có. Nhưng, trước hết tôi có 3 câu hỏi, nếu Các hạ đáp đúng thì sách này sẽ được lưu thông, còn nếu không đúng thì tôi sẽ cho nó vào đống lửa này!”.	
Vị quan đồng ý. Ngài hỏi:	
1.Chân tinh diệu nguyên tính tịnh minh tâm, chẳng hay Các hạ chú thích thế nào?
2.Ba nhân bốn, bốn nhân ba, uyển chuyển thành 12, lưu biến 3 lớp một mười trăm nghìn, đó là nghĩa gì?	
3.Viên Thông mà 25 bậc Thánh chứng ngộ, đã nói là thực không hơn kém, thế tại sao ngài Văn Thù lại chỉ chọn 1 mình Quan Âm?”	
Vị quan nghe xong, ngồi như phỗng đá, không biết trả lời ra sao, ngài Từ vân liền ném tập bản thảo vào lửa, từ ngữ “Lăng Nghiêm Tam Quan” từ đó mà ra. [X. Từ vân truyện trong Phật Tổ Thống Kỉ Q.10].	
● II.Hoàng Long Tam Quan: Thiền Sư Phổ Giác ở núi Hoàng Long vào đời Tống, thường dùng 3 câu nói để hỏi người học (Vạn Tục 138, 326 thượng): “1.Mọi người đều có sinh duyên, vậy sinh duyên của Thượng tọa ở chỗ nào?	
2.Tay tôi sao giống tay Phật?	
3.Chân tôi sao giống chân lừa?” Người học đương thời không ai khế hội được yếu chỉ của các câu hỏi ấy, tùng lâm trong thiên hạ bèn gọi đó là Tam quan. [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.17].	
 	
Tam Quán	
● I.Tam Quán.	
Chỉ cho 3 pháp quán: Không Quán, Giả Quán, Trung Quán do Tông Thiên Thai thành lập.	
1.Không Quán (cũng gọi Tòng Giả nhập Không Quán, Nhị Đế Quán): Không nghĩa là lìa tính, lìa tướng. Tức quán tâm 1 niệm không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, gọi đó là Không. Do quán 1 niệm không, cho nên 1 không thì tất cả không, Giả, Trung cũng đều là Không; 3 pháp quán Không, Giả, Trung này có công năng trừ sạch tướng Tam hoặc, dùng Không Quán trừ sạch tướng Kiến Hoặc, dùng Giả Quán trừ sạch tướng Trần Sa và dùng Trung Quán trừ sạch tướng Vô Minh. Ba Tướng đều sạch, rốt ráo là không, đó là Không Quán. Nói một cách đơn giản là từ lập trường thường thức của thế tục (Giả) tiến vào lập trường chân lí của tông giáo (Không), đó là Không Quán.	
2.Giả Quán (cũng gọi Tòng không nhập giả quán, Bình Đẳng Quán): Giả nghĩa là tất cả các pháp đều đầy đủ. Tức quán tâm 1 niệm có đầy đủ tất cả pháp, gọi đó là Giả. Do quán 1 niệm giả nên 1 giả thì tất cả đều giả, Không, Trung cũng đều là Giả; vì 3 pháp quán Không, Giả, Trung, này đều có công năng lập pháp, nên dùng Không Quán lập pháp Chân Đế, dùng Giả Quán lập pháp Tục Đế và dùng Trung Quán lập pháp Trung Đế, 3 pháp đều lập, tức là diệu quả, đó là Giả Quán. Nói cách đơn giản là chẳng bị dính mắc nơi Không mà tiến vào cảnh giới thế tục có trí Phật chiếu soi cùng khắp, đó là Giả Quán.	
3.Trung Quán (cũng gọi Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Đế Quán): Trung tức là ở chính giữa, dứt bặt 2 bên đối đãi.Nghĩa là quán tâm 1 niệm chẳng phải không chẳng phải giả, tức không tức giả, gọi đó là Trung. Do quán 1 niệm trung, nên 1 trung thì tất cả trung, Không, Giả đều là Trung. Vì 3 pháp quán Không, Giả, Trung này đều có công năng dứt bặt đối đãi, nên nói Không thì không có pháp nào ngoài Không, nói Giả thì không có pháp nào ngoài Giả, nói Trung thì không có pháp nào ngoài Trung, cả 3 đều tuyệt đãi, tức là Viên trung, đó là Trung Quán. Nói cách đơn giản là chẳng chấp Không Quán, chẳng chấp Giả Quán, hạnh của Bồ Tát Đại Bi là Không, Giả viên dung, đó là Trung Đạo Quán.	
Duy Ma Kinh Văn Sớ quyển 21, y cứ vào Biệt Giáo và Viên Giáo để phân biệt tướng Tam Quán, có nêu ra 3 loại Tam Quán khác nhau: Biệt Tướng, Thông Tướng và Nhất Tâm, gọi là Tam Chủng Tam Quán. 	
1.Biệt Tướng Tam Quán: Tức lần lượt quán 3 đế 1 cách riêng rẽ. Nghĩa là nếu từ Giả vào Không (Không Quán) thì chỉ được quán Chân Đế; nếu từ Không vào Giả (Giả Quán) thì chỉ được quán Tục Đế; nếu vào Trung Đạo chính quán thì mới chiếu rọi được cả Chân Đế và Tục Đế. Đây tức chỉ cho Tam Quán của Biệt Giáo, vì Biệt Giáo cho rằng Tam Quán không giống nhau, vả lại, phải lần lượt quán theo thứ tự nên còn gọi là Thứ đệ tam quán, Cách dịch tam quán, theo thứ tự đoạn trừ được 3 hoặc mà chứng được 3 trí.	
2.Thông Tướng Tam Quán: Tức trong 1 pháp quán mà hiểu suốt cả 3 đế. Nghĩa là nếu từ Giả vào Không thì biết Tục giả là Không, Chân Đế Trung Đạo cũng đều là Không; nếu từ Không vào Giả thì biết Tục giả là Giả, Chân Đế Trung Đạo cũng đều là Giả; nếu vào Trung Đạo chính quán thì biết Trung Đạo là trung, Tục giả, Chân Không cũng đều là Trung. Tức dùng 1 pháp quán làm tên mà tâm thì hiểu suốt cả 3, đó là Thông Tướng Tam Quán.	
3.Nhất Tâm Tam Quán: Tức trong 1 tâm niệm mà quán đủ cả 3 đế. Nghĩa là quán tâm 1 niệm rốt ráo không có, thanh tịnh như hư không, gọi là Không Quán; tâm năng quán và cảnh sở quán đều rõ ràng sáng tỏ, gọi là Giả Quán; tuy rõ ràng sáng tỏ nhưng tính thường tự không, không chẳng cố định là không, giả chẳng cố định là giả, gọi là Trung Quán. Tức 3 mà 1, tức 1 mà 3, đó là Nhất Tâm Tam Quán.
Thông Tướng Tam Quán và Nhất Tâm Tam Quán nói trên là chỉ cho Tam Quán của Viên Giáo, vì Viên Giáo cho rằng Tam Quán là ở trong tâm 1 niệm chung hợp chân lí của cả 3 đế Không Giả Trung để quán xét, cho nên gọi là Viên dung tam quán, Bất Thứ Đệ tam quán. Lại vì đối tượng để quán xét là tâm 1 niệm nên nói 1 không tất cả không, 1 giả tất cả giả, 1 trung tất cả trung mà trở thành pháp quán tức không, tức giả, tức trung. Đây tức là ở trong 1 niệm quán phá tâm chấp (Không), cho tất cả hiện tượng dường như có (Giả) và thể đạt thế giới tuyệt đối (Trung). Về 1 niệm này có 2 cách nhìn khác nhau: Phái Sơn gia Tông Thiên Thai đời Tống bảo rằng 1 niệm này là chỉ cho vọng tâm, còn phái Sơn Ngoại thì lại cho đó là chân tâm. Phái Sơn gia lấy vọng tâm làm đối tượng (cảnh) quán xét, đây là 1 trong những lí do rất vững mạnh và chủ trương này được căn cứ vào thuyết “Tam Khoa giản cảnh” (Khu biệt) trong Ma Ha Chỉ Quán quyển 5 thượng. Tức là khi quyết định đối tượng quán xét thì cần phải phân biệt cảnh giới của 3 khoa: 5 ấm, 12 nhập, 18 giới.Trước hết, trong 3 khoa chọn lấy 5 ấm, trong 5 ấm lấy Thức ấm, trong Thức ấm, lấy thức thứ 6, trong thức thứ 6 lấy vô kí, cuối cùng, trong Tâm Vương và Tâm Sở thì lấy Tâm Vương làm đối tượng quán xét. Đây là trực tiếp lấy vọng tâm vô kí của phàm phu làm đối tượng quán xét.	
Trong 4 giáo Hóa Pháp, Tam Quán là pháp quán của Biệt Giáo và Viên Giáo. Nếu phối hợp Tam Quán với 4 giáo thì Không Quán thuộc Tạng Giáo và Thông Giáo. Tạng Giáo phân tích sự tồn tại của tất cả tâm và vật đều không có thực thể và cuối cùng qui về lí không, đây chính là “Tích Không Quán”. Thông Giáo thì lại tiến thêm bước nữa, trực tiếp thể đạt tất cả các pháp như huyễn tức không mà vào lí không, đây chính là “Thể không quán”; loại quán này có công năng đoạn trừ Kiến Hoặc và Tư Hoặc trong 3 cõi.Nhưng Không Quán này chỉ thiên hẳn về 1 lí không, nên gọi là “Đãn Không Quán”, trái lại, Không Quán của Biệt Giáo và Viên Giáo thì gọi là “Bất Đãn Không Quán”. Nhưng đối với những người lợi căn, độn căn trong Thông Giáo khi tu quán, cũng có trường hợp người lợi căn từ Đãn Không Quán tiến vào Bất Đãn Không Quán, như Biệt Tiếp Thông, Viên Tiếp Thông chính đã căn cứ vào lí do này.
Giả Quán là pháp quán của Biệt Giáo.	
Tông Thiên Thai chia Giả Quán làm 2 loại:	
1.Sinh Tử Giả: Tức tình kiến si mê của chúng sinh.	
2.Kiến Lập Giả: Tức tri kiến được trí nhãn xuất thế gian của bậc Thánh soi sáng.
Cái giả khi từ Giả vào Không của Không Quán thuộc Tạng Giáo và Thông Giáo nói trên là thuộc Sinh Tử Giả chứ chưa đạt đến Kiến Lập Giả. Còn Giả Quán của Biệt Giáo thì quán từ Không vào Giả, trên không có an lập giả sai biệt, cho nên thuộc Kiến Lập Giả. Đặc chất của Biệt Giáo là quán vô lượng Tứ Đế mà kiến lập hằng sa Phật Pháp để ra khỏi cái giả nhằm làm lợi ích chúng sinh. Còn sự khác nhau giữa Giả Quán của Viên Giáo và Giả Quán của Biệt Giáo là ở chỗ Biệt Giáo xem Không Quán khác với Trung Quán, không tương tức nhau, vả lại, chỉ lập riêng Giả Quán làm đối tượng, có công năng đoạn trừ Trần Sa Hoặc; trái lại, Viên Giáo thì xem Không Quán và Trung Quán là 1, tức không tức trung, lấy diệu giả làm đối tượng, có công năng cùng lúc đoạn trừ cả 3 hoặc.	
Trung Quán thuộc Viên Giáo, là pháp quán tối cao vô thượng, nó dung hợp cả Không Quán và Giả Quán, tức 3 mà 1, tức 1 mà 3, dùng quán lí Trung Đạo mà hiểu cả 3 đế, gọi là “Bất Đãn Trung Quán”; trái lại, Trung Quán của Biệt Giáo thì gọi là “Đãn Trung quán”. Người tu Đãn Trung quán của Biệt Giáo, trước hết phải tu Không Quán ở giai vị Thập Trụ để phá trừ Kiến Hoặc và Tư Hoặc, kế đến, tu Giả Quán ở giai vị Thập Hành để phá trừ Trần Sa Hoặc, sau cùng mới tu Trung Quán (Đãn Trung quán) để phá trừ Vô Minh Hoặc. Lúc này, Tam Quán nhất tâm của Biệt Giáo gần giống với Bất Đãn Trung Quán của Viên Giáo. [X. Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q.2; Ma Ha Chỉ Quán Q.5; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.1; Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa Q.hạ; Tứ Giáo Nghĩa Q.1; Tông Kính Lục Q.35].	
● II.Tam Quán.	
Chỉ cho 3 pháp quán tâm do ngài Trí Khải lập riêng khi giảng Kinh Pháp Hoa.
1.Tòng Hành Quán (cũng gọi Ước Hành Quán): Nghĩa là chuyên y cứ vào pháp môn tu hành của các kinh mà tu quán, tức là chỉ đối với muôn cảnh mà quán 1 tâm, muôn cảnh tuy khác nhau, nhưng lí quán mầu nhiệm thì chỉ là 1, như quán xét “ấm” tức là nghĩa này.	
2.Phụ Pháp Quán: Dựa vào các pháp tướng để tu Viên Quán, tức căn cứ theo các pháp tướng như Tứ Đế, Ngũ Hạnh mà vào tâm 1 niệm để thành tựu pháp quán.
3.Thác Sự Quán (cũng gọi Lịch Sự Quán): Mượn nghĩa các việc để thành tựu tu quán, tùy theo mỗi việc đều dùng quán pháp biểu thị để trợ duyên giúp cho việc tu quán. Như mượn thành nhà vua để quán thì quán vua là 6 thức Tâm Vương, nhà là 5 ấm, thành nhà vua là thân của chúng ta, cho đến thành vua này tức Không, Giả, Trung, Tâm Vương làm ra nhà này, nếu tách rời 5 ấm thì nhà là Không, Không tức là thành Niết Bàn.	
Theo Thập Bất Nhị Môn xu yếu quyển thượng thì Thập thừa là thể chung của 3 loại quán pháp, còn Thác Sự, Phụ Pháp và Tòng Hành là tướng riêng của 3 loại quán pháp. [X. Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu Sao Q.thượng; Chỉ Quán Nghĩa Lệ; Chỉ Quán Nghĩa Lệ Tùy Thích Q.6].	
● III.Tam Quán. Chỉ cho 3 pháp quán do Luật sư Đạo Tuyên ở núi Chung Nam Thành lập, gọi là Nam Sơn tam quán. Ba pháp này theo thứ tự là pháp quán của Nhị Thừa, Tiểu Bồ Tát và Đại Bồ Tát. Đó là:	
1.Tính Không Quán: Hàng Nhị Thừa Thanh Văn, Duyên Giác quán xét tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh ra, vốn không có tự tính, là vô ngã; thường dùng lí này để soi rọi tâm mình, gọi là Tính Không Quán, tương đương với Tích Không Quán và Thể không quán của Tông Thiên Thai.	
2.Tướng Không Quán: Hàng Bồ Tát thuộc Tạng Giáo và Thông Giáo Quán xét tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh ra, vốn không có tướng, nhưng vì chúng sinh mê chấp nên lầm thấy các tướng sai khác. Bồ Tát thường dùng lí này để soi rọi tâm mình, gọi là Tướng Không Quán.	
3.Duy Thức Quán: Thức là tâm thức. Hàng Bồ Tát Đại Thừa thuộc Biệt Giáo và Viên Giáo rõ biết tất cả các pháp ngoại trần ở thế gian đều do thức biến hiện ra, ngoài tâm không có vật gì tồn tại, tự tính vốn tự thanh tịnh. Lí này rất sâu xa mầu nhiệm, chỉ có ý duyên biết được, gọi là Duy Thức Quán. Duy Thức Quán lại được chia ra 2 thứ: “Trực nhĩ thông quán” là pháp tu của hàng lợi căn và “Lịch sự biệt quán” là pháp tu của những người mới phát tâm. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5 phần 4]. (xt. Duy Thức).	
● IV. Tam Quán.	
Chỉ cho 3 pháp quán về pháp giới do ngài Đỗ Thuận, Tổ của Tông Hoa Nghiêm, y cứ vào Kinh Hoa Nghiêm mà thành lập. 	
1.Chân Không Quán: Tức là Lí Pháp Giới trong 4 pháp giới.Chân là ý niệm không hư dối; Không là sắc tướng không phải hình chất trở ngại.Nghĩa là lựa bỏ vọng tình để hiển bày chân tính mà qui về tính không bình đẳng, khiến thấy sắc chẳng phải thực sắc mà là chân không; thấy không chẳng phải đoạn không mà là chân tính; như vậy mới dứt bặt được những sự tướng của cái thấy do vọng tình mà hiển bày thể mầu nhiệm của chân không.	
2.Lí Sự Vô Ngại Quán: Tức là Lí Sự Vô Ngại Pháp Giới trong 4 pháp giới.Lí nghĩa là tính lặng thể sáng; Sự nghĩa là hình tướng phần hạn. Tức quán sự tướng sai biệt và lí tính bình đẳng không sai biệt của muôn tượng, dung thông hòa nhập lẫn nhau 1 cách tự tại vô ngại; đây là vì muôn tượng đều do chân như tùy duyên biến hiện ra, hệt như nước tức sóng, sóng tức nước, chẳng hể ngăn ngại lẫn nhau. Cũng tức là quán xét tính chân như sinh khởi muôn pháp và muôn pháp mỗi mỗi đều lấy chân như làm tính.	
3.Chu Biến Hàm Dung Quán: Tức là Sự Sự Vô Ngại pháp giới trong 4 pháp giới.Chu biến nghĩa là trùm khắp mọi nơi; Hàm dung nghĩa là ngậm chứa hết thảy. Tính của chân như 1 vị bình đẳng, không thể phân chia, mỗi mảy bụi đều hàm chứa toàn thể chân như, mỗi sự tướng bao trùm tất cả pháp giới, do đó, 1 tướng và nhiều tướng dung hòa nhau vô ngại, lớn nhỏ bao hàm lẫn nhau, dung nhiếp vào nhau, trùng trùng vô tận.	
Ba loại cảnh sở quán (3 pháp giới) trình bày ở trên tuy giống nhau ở nhất tâm pháp giới, nhưng do trí năng quán sâu, cạn khác nhau mà có 3 thứ sai biệt ấy, vì thế cũng gọi là Tam Trùng Quán Môn.	
Trong Pháp Giới Quán Môn, ngài Đỗ Thuận lại chia Chân Không Quán làm Tứ cú: Hội Sắc Qui Không Quán, Minh Không Tức Sắc Quán, Không Sắc Vô Ngại Quán và Mẫn Tuyệt Vô Kí Quán; chia Lí Sự Vô Ngại Quán làm 10 môn: Lí Biến Ư Sự Môn, Sự Biến Ư Lí Môn, Y Lí Thành Sự Môn, Sự Năng Hiển Lí Môn, Dĩ Lí Đoạt Sự Môn, Sự Năng Ẩn Lí Môn, Chân Lí Tức Sự Môn, Sự Pháp Tức Lí Môn, Chân Lí Phi Sự Môn và Sự Pháp Phi Lí Môn; rồi lại chia Chu Biến Hàm Dung Quán làm 10 môn: Lí Như Sự Môn, Sự Như Lí Môn, Sự Hàm Lí Sự Môn, Thông Cục Vô Ngại Môn, Quảng Hiệp Vô Ngại Môn, Biến Dung Vô Ngại Môn, Nhiếp Nhập Vô Ngại Môn, Giao Thiệp Vô Ngại Môn, Tương Tại Vô Ngại Môn và Phổ Dung Vô Ngại Môn để giải thích thêm cho rõ ràng. [X. Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chỉ Quán; Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Qui]. (xt. Tứ Pháp Giới, Tứ Pháp Giới Quán).	
● V. Tam Quán.	
Chỉ cho 3 pháp quán nói trong Kinh Viên Giác. Đó là:	
1.Xa Ma Tha (Phạm: Zamatha, Hán dịch: Chỉ): Chỉ nghĩa là dừng lặng. Người muốn cầu Viên Giác, phải dùng tâm tỉnh biết thanh tịnh mà giữ lấy sự lặng lẽ làm hạnh, tâm không vọng động duyên theo các cảnh nhiễm tịnh, đó chính là thể chân chỉ, tương đương với Không Quán của Thiên Thai.	
2.Tam Ma Bát Đề (Phạm: Samàpatti, Hán dịch: Đẳng Chí): Đẳng nghĩa là xa lìa hôn trầm, điệu cử, Chí nghĩa là làm cho tâm bình đẳng an hòa. Người muốn cầu Viên Giác, phải dùng tâm tịnh giác biết rõ tâm tính và căn trần đều do huyễn hóa mà có, rồi khởi huyễn quán mà tu để trừ các huyễn; đây chính là Phương Tiện Tùy Duyên Chỉ, thường tùy duyên theo cảnh mà an tâm chẳng động, tương đương với Giả Quán của Thiên Thai.	
3.Thiền Na (Phạm: Dhyàna, Hán dịch: Tĩnh Lự): Tĩnh tức là định, lự tức là tuệ. Người muốn cầu Viên Giác, phải dùng tâm tỉnh biết thanh tịnh không chấp lấy huyễn hóa và các tướng tĩnh lặng, mà thường thuận theo cảnh giới tịch diệt; đây chính là Tức nhị biên chỉ, không phân biệt tướng đối đãi 2 bên như: Sinh Tử và Niết Bàn, chỉ tức và hữu vô..., tương đương với Trung Quán của Thiên Thai.Ngài Tông Mật theo thứ tự gọi 3 pháp quán trên đây là: Mẫn Tướng Trừng Thần Quán (Tĩnh Quán), Khởi huyễn tiêu trần quán (Huyễn Quán) và Tuyệt Đãi Linh Tâm Quán (Tịch Quán).	
Ngoài ra, về chỗ giống nhau và khác nhau giữa 3 pháp quán của Kinh Viên Giác và 3 pháp quán của Tông Thiên Thai thì trong Viên Giác Kinh Lược Sớ quyển hạ, ngài Tông Mật có chỉ ra rằng nghĩa lí của 2 bên tuy giống nhau nhưng ý thú thì khác nhau. Chỗ giống nhau là Mẫn Tướng tức Không Quán, Khởi Huyễn tức Giả Quán và Tuyệt Đãi Tức Trung Quán. Còn chỗ khác nhau là Tam Quán của Viên Giác chỉ rõ phương tiện dụng tâm của hành giả, thường dựa vào tâm mà thành hạnh, cho nên không lập cảnh sở quán; còn Tam Quán của Tông Thiên Thai thì suy cứu đến tận cùng tính tướng các pháp, thường nhờ vào nghĩa lí mà sinh hiểu biết, cho nên kiến lập Tam Đế Sở Quán. Cũng sách đã dẫn có nói Tam Quán của Kinh Viên Giác có tất cả 25 thứ Định luân thanh tịnh. Luân nghĩa là xoay chuyển phá dẹp, có năng lực phá dẹp hoặc chướng mà chuyển thành chính trí, cho nên gọi là Luân. Trong 25 luân, trước hết theo thứ tự chỉ tu riêng Tam Quán; Tĩnh Quán, Huyễn Quán, và Tịch Quán, gọi là Đơn Tu Tam Quán, đó là Tam Luân. Kế đến tu “Giao lạc tam quán” (kết hợp 3 pháp quán với nhau), tức ban đầu lấy Tĩnh quán làm chính và Kiêm Tu Huyễn Quán, Tịch Quán, 3 thứ quán này kết hợp với nhau thành 7 luân, rồi sau lại theo thứ tự đều lấy Huyễn quán, Tịch Quán làm chính và kiêm tu 2 thứ quán còn lại; như vậy 3 cái 7 luân cộng chung thành 21 luân. Sau đó, dùng Tuệ viên giác viên tu Tam Quán, gọi là Như ý viên tu quán, đây chỉ là 1 luân, trở lên tổng cộng là 25 luân. [X. Ngự Chú Viên Giác Kinh Q.thượng; Viên Giác Kinh Sớ Q.hạ, phần 1].	
● VI.Tam Quán.	
Chỉ cho 3 pháp quán tâm nói trong	
Quán Kinh Sớ truyền thống kí quyển 3:	
1.Quán Chúc Quán: Năm thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân duyên theo 5 cảnh trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, hiển hiện rõ ràng, đối cảnh biết liền, không cần tính toán suy lường.	
2.Quán Tri Quán: Sự hiểu biết tương ứng với trí thức, nhờ các tướng mà quán xét nghĩa.	
3.Quán Hành Quán: Tức 13 quán.Nghĩa là nhờ vào sức chính định mà thực hành pháp quán suy lường cảnh giới.	
Nếu phối hợp 3 pháp quán này với 3 phân biệt thì Quán Chúc Quán là Tự Tính Phân Biệt, Quán Tri Quán là Tùy Niệm Phân Biệt và Quán Hành Quán là Kế Đạc Phân Biệt. [X. Tịnh Độ Pháp Môn Nguyên Lưu Chương; Truyền Thông Kí Nhu Sao Q.16]. (xt. Tam Phân Biệt, Ngũ Tâm).	
 	
Tam Quang	
● Chỉ cho mặt trời, mặt trăng và sao.	
Cũng chỉ cho 3 tầng trời: Thiểu Quang, Vô Lượng Quang, và Quang Âm thuộc Đệ Nhị Thiền cõi Sắc.	
 	
Tam Quang Thiên Tử	
● Chỉ cho 3 vị Thiên tử: Nhật Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử và Minh Tinh Thiên Tử. Trong Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa quyển 1 thì có: Danh Nguyệt Thiên Tử, Phổ Hương Thiên Tử, Bảo Quang Thiên Tử. Pháp Hoa Văn Cú quyển 2 hạ cho rằng 3 vị Thiên tử Danh nguyệt... là nội thần của trời Đế Thích, giống như các khanh tướng. Còn Pháp Hoa Kinh Huyền Tán quyển 2, phần đầu thì cho rằng Tam Quang là chỉ cho 3 vị: Bảo Quang, Danh nguyệt và Phổ hương. Quán Thế Âm tên là Bảo Ý, là Nhật Thiên Tử, tức Bảo Quang; Đại Thế Chí tên là Bảo cát tường, là Nguyệt Thiên Tử, tức Danh nguyệt; Hư Không Tạng tên là Bảo Quang, là Tinh thiên tử, tức Phổ hương. Đây là phối hợp Nhật, Nguyệt, Tinh với 3 vị Thiên Tử trong Kinh Pháp Hoa, nhưng Kinh Pháp Hoa bản tiếng Phạm ở đoạn văn kinh tương ứng đồng thời nêu tên 5 vị Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử (Candra devaputra), Nhật Thiên Tử (Sùrya deva-putra), Phổ Hương Thiên Tử (Samantagandha deva-putra), Bảo Quang Thiên Tử (Ratnapsabha deva-putra), và Quang minh thiên tử (Avabhàsaprabha devaputra). Ngoài ra, theo Học hải dư trích quyển 4, khi người thợ làm tượng Phật tạo tượng Tam quang thì tượng Đại Minh Tinh Thiên Tử có hình tướng Bồ Tát, còn Nhật Thiên Tử và Nguyệt Thiên Tử thì theo hình tướng người trời.Nếu y theo Bản Môn của Tam quang thì đều có hình tướng Bồ Tát, còn theo Tích Môn thì đều lấy hình người trời, tức dùng cả Bản và Tích để tạo thành hình tượng Tam quang. [X. Kinh Hư Không Bồ Tát Thần Chú; Kinh Thất Phật Bát Bồ Tát Sở Thuyết Đại Đà La Ni Thần Chú Q.1; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.1].	
 	
Tam Qui Y	
● Phạm: Tri-zaraịa-gamana. Pàli: Tì-saraịa-gamana.	
Cũng gọi Tam Qui, Tam Tự Qui, Tam Qui Giới, Thú Tam Qui Y.	
Qui y Tam Bảo, nghĩa là quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng và xin được cứu giúp, che chở để mãi mãi thoát khỏi tất cả khổ não của thân tâm. Tam Qui y được chia làm 2 thứ:	
1.Phiên Tà Tam Qui: Tam Qui được lãnh nhận khi bỏ tà đạo, trở về chính đạo.
2.Thụ Giới Tam Qui: Có 4 loại là Ngũ Giới Tam Qui (tín đồ tại gia khi thụ Ngũ Giới thì phải thụ Tam Qui Trước), Bát Giới Tam Qui (khi thụ 8 giới trai thì phải thụ Tam Qui Trước), Thập Giới Tam Qui (khi thụ 10 giới Sa Di, Sa Di Ni thì phải thụ Tam Qui Trước) và Cụ Túc Giới Tam Qui (khi thụ giới Cụ Túc của Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni thì phải thụ Tam Qui Trước). Nếu thêm Phiên Tà Tam Qui nữa thì thành5 loại, gọi chung là Ngũ chủng Tam Qui.	
Về chỉ thú của sự qui y Tam Bảo, Luận Câu Xá quyển 14 cho rằng qui y Tam Bảo mãi mãi xa lìa được tất cả khổ não. Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 10 thì nêu ra 3 nghĩa: Vì xa lìa khổ sinh tử, vì cầu Niết Bàn xuất thế và vì lợi ích chúng sinh. Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn quyển thượng, phần cuối, cho rằng công dụng của Tam Qui chính là phá Tam Tà, cứu Tam Đồ, nối tiếp Tam Thừa, ra khỏi Tam Hữu, Phật Pháp lấy Tam Qui này làm gốc, chung cho tất cả giới Phẩm và các pháp lành xuất thế.
Trong các Luận Đại Trí Độ quyển 1, Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính quyển 1, Đại Thừa Khởi Tín, Phật Địa Kinh Luận quyển 1, A Tì Đàm Tâm... ngay ở trang đầu đều có nêu văn Qui Kính Tam Bảo, bày tỏ sự cúi đầu kính lễ Tam Bảo. Ngoài ra, lúc thụ Tam Qui, người thụ phải theo lời dạy của Giới Sư, xướng văn “Tam Qui Tam Cánh”. Tì Ni Thảo Yếu quyển 5 ghi văn Tam Qui Tam Cánh như sau (Vạn Tục 70, 176 hạ): “Con tên là... xin trọn đời qui y Phật, qui y pháp, qui y tăng (nói 3 lần)”; Con tên là... trọn đời qui y Phật rồi, qui y pháp rồi, qui y tăng rồi (nói 3 lần)”. Thụ Bồ Tát Giới Nghi của ngài Trạm Nhiên thì ghi (Vạn Tục 105, 5 hạ): “Đệ tử tên là... nguyện từ đời này đến hết kiếp vị lai qui y Phật lưỡng túc tôn, qui y pháp li dục tôn, qui y tăng chúng trung tôn (nói 3 lần). Đệ tử tên là... nguyện từ đời này đến hết kiếp vị lai qui y Phật rồi, qui y pháp rồi, qui y tăng rồi (nói 3 lần)”. Trong Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập, ngài Nguyên Tín của Nhật Bản cho rằng Tam Qui y được chia làm Tiểu Thừa và Đại Thừa khác nhau, “trọn đời” là Tam Qui của Tiểu Thừa, còn “hết kiếp vị lai” là Tam Qui của Đại Thừa.	
Lại theo Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 4, phần đầu, “Qui y” và “Kính lễ” có 7 nghĩa khác nhau:	
1.Qui y chỉ hạn cuộc ở nghiệp thân và nghiệp khẩu, kính lễ thì chung cho cả 3 nghiệp thân, khẩu, ý.	
2.Qui y là qui y cả Tam Bảo, phạm vi rộng hơn; còn kính lễ thì chỉ kính 1 vị tôn, phạm vi không rộng.	
3.Qui y có giới hạn, cho nên phải nói “hết kiếp vị lai”; còn kính lễ chỉ cần nói lên lòng kính ngưỡng là được, cho nên hoặc lâu hoặc mau, không bị hạn định.	
4.Qui y vì thành khẩn, thiết tha, nên phải có Biểu Nghiệp và Vô Biểu Nghiệp; còn kính lễ thì chỉ cần thiện Biểu Nghiệp là thành.	
5.Qui y phải hợp cả thân nghiệp và khẩu nghiệp, ý nghĩa quan trọng hơn; còn kính lễ thì chỉ cần 1 nghiệp là thành.	
6.Qui y thuộc về hình tướng nên chỉ có ở cõi Dục và cõi Sắc; còn kính lễ thì thông cả ba cõi Dục, Sắc và Vô Sắc.	
7.Qui y do quán chân lí mà thành, ý nghĩa thù thắng hơn; còn kính lễ thì trọng hiền thiện là thành, ý nghĩa kém hơn. [X. Kinh Trường A Hàm Q.11; Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.5 (bản Bắc); Kinh Thắng Man; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.32; Luật Thập Tụng Q.56; Hữu Bộ Tì Nại Da Q.44; Luận Đại Trí Độ Q.13; Luận Đại Tì Bà Sa Q.34, 124; Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.7]. (xt. Tam Bảo).	
 	
Tam Quĩ	
● I.Tam Quĩ.	
Ba thứ quĩ phạm(khuôn phép để noi theo). Khi giải thích chữ “Diệu” trong đề kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh”, Tông Thiên Thai có nói về 10 Diệu, trong đó có Tam pháp diệu chính là Tam quĩ. Đó là:	
1.Chân Tính Quĩ: Tính chân lí không hư dối, không thay đổi, tức là chân như thực tướng.	
2.Quán Chiếu Quĩ: Tác dụng của trí tuệ có năng lực phá trừ mê tình, hiển bày chân lí.	
3.Tư Thành Quĩ: Muôn hạnh giúp thành trí dụng (tác dụng của trí tuệ) quán chiếu. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.5, hạ; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.11].
● II.Tam Quĩ.	
Chỉ cho 3 thứ quĩ phạm của người hoằng bá, lưu truyền kinh pháp, đó là nhà từ bi, áo nhẫn nhục và tòa Pháp Không, gọi chung là Y tòa thất tam quĩ. Vì lòng từ bi cứu khổ ban vui giống như mái nhà che chở chúng sinh, hạnh nhẫn nhục như chiếc áo ngăn ngừa phiền não ác chướng của chúng sinh, “tất cả các Pháp Không” như tòa ngồi để tự an ổn và làm cho chúng sinh an ổn. [X. Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.8, thượng]. (xt. Y Tòa Thất Tam Quĩ).	
 	
Tam Quốc Di Sự	
● Tác phẩm, 5 quyển, do vị tăng người Cao Li là Nhất Thiên (1206-1289) soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 49.	
Nội dung sách này ghi chép các truyền thuyết dân gian được truyền tụng ở 3 nước Triều Tiên (Tân La, Cao Cú Li và Bách Tế) mà trước đó chưa sách nào ghi chép. Trước tác phẩm này 150 năm đã có bộ “Tam Quốc Sử Kí” lưu hành ở đời.Sách này do thu chép các kí sự và truyền thừa đời xưa còn thiếu trong Tam Quốc Sử Kí mà thành. Trong sách này bao gồm nhiều tư liệu Phật Giáo, ca dao đời cổ ở Tân La, những truyện về Đàn quân, truyền thuyết khai quốc của Giá lạc... tất cả 5 quyển gồm 9 môn. Đầu quyển có Tam Quốc niên biểu, quyển 1 là Kỉ Dị (ghi chép các truyện khác lạ) quyển 2 là phần tiếp tục quyển 1, quyển 3 có các mục Hưng pháp, Tháp tượng, quyển 4 là phần Nghĩa giải, quyển 5 gồm các mục Thần Chú, Cảm Thông, Tị Ẩn, Hiếu Thiện...	
Sách này là 1 trong những sử liệu quan trọng của Triều Tiên sử cổ đại và Phật Giáo Sử. Về cách chia khoa và thể lệ thì sách này chịu ảnh hưởng Lương Cao Tăng Truyện của Trung Quốc.	
 	
Tam Quốc Phật Pháp Truyền Thông Duyên Khởi	
● Tác phẩm 3 quyển, do ngài Ngưng Nhiên, người Nhật Bản soạn vào năm 1311.
Nội dung sách này lược thuật về thông sử Phật Giáo do các tông truyền bá ở 3 nước Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản. Quyển thượng trình bày khái quát về tình hình truyền thông Phật Pháp ở Ấn Độ, kế đó nêu ra 13 tông như Tì Đàm, Thành Thực, Luật... ở Trung Quốc; quyển trung và quyển hạ thì nói về sự lưu truyền của các tông Tam Luận, Pháp Tướng, Hoa Nghiêm... ở Nhật Bản. [X. Chư Tông Chương Sớ Lục Q.2].	
 	
Tam Quốc Truyện Kí	
● Tác phẩm, 12 quyển, do ngài Huyền đống, người Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Nhật Bản Phật Giáo Toàn Thư quyển 148.	
Nội dung sách này ghi chép rộng rãi về các nhân duyên tạp sự, sự thực lịch sử nổi tiếng, các truyền thuyết quí lạ... của Phật Giáo tại 3 nước Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản, bắt đầu từ Đức Thích Ca Như Lai xuất hiện, Khổng Tử ra đời, Thái tử Thánh Đức Đản Sinh... tất cả gồm 357 điều.	
 	
Tam Quyền Nhất Thực	
● Ba giả tạm, một chân thực. Chỉ cho 4 giáo Hóa Pháp của Tông Thiên Thai.Trong 4 giáo thì 3 giáo Tạng, Thông, Biệt là giáo pháp phương tiện tạm thời lập ra chứ chưa phải là giáo pháp liễu nghĩa, cho nên gọi là Tam quyền; trái lại, Viên Giáo là giáo pháp chân thật liễu nghĩa, nên gọi là Nhất thực.	
Pháp Hoa Văn Cú quyển 3 thượng (Đại 34, 36 thượng) nói: “Tam quyền là cái khuôn vuông, Nhất thực là cái khuôn tròn”. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7]. (xt. Hóa Pháp Tứ Giáo).	
 	
Tam Quyết Định Nghiệp	
● Cũng gọi Tam Thời Nghiệp, Tam Báo Nghiệp.	
Chỉ cho 3 thứ nghiệp quyết định thời gian chịu quả báo dị thục. Đây là thuyết của Luận Câu Xá quyển 15, đó là:	
1.Thuận Hiện Pháp Thụ Nghiệp (gọi tắt: Thuận Hiện Nghiệp): Nghiệp tạo tác tăng trưởng ở đời này thì ngay đời này phải chịu quả báo dị thục.	
2.Thuận Thứ Sinh Thụ Nghiệp (cũng gọi Thuận Thứ Nghiệp, Thuận Sinh Nghiệp): Nghiệp tạo tác tăng trưởng ở đời này, sang đời thứ 2 mới chịu quả báo dị thục.
3.Thuận Hậu Thứ Thụ Nghiệp (cũng gọi Thuận Hậu Nghiệp): Nghiệp tạo tác tăng trưởng ở đời này đến đời thứ 3 hoặc lâu hơn nữa mới chịu quả báo dị thục. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.9; Luận A Tì Đạt Ma Thuận Chính Lí Q.40]. (xt. Định Nghiệp Bất Định Nghiệp).	
 	
Tam Sám	
● Chỉ cho 3 pháp sám hối.	
1.Tác Pháp Sám: Thân lễ bái, miệng xưng niệm, ý tư duy, 3 nghiệp theo đúng pháp giãi bày tội lỗi, cầu xin sám hối.	
2.Thủ Tướng Sám: Định tâm vận tưởng, ở trong đạo tràng, hoặc thấy Phật đến xoa đầu, hoặc thấy ánh sáng xuất hiện, hoặc thấy hoa bay, hoặc mộng thấy các tướng tốt lành, hoặc nghe tiếng trong hư không.	
Tùy Theo các tướng ấy, hễ thấy được 1 tướng thì tội liền tiêu diệt.	
3.Vô Sinh Sám: Tất cả tội nghiệp đều từ 1 niệm tâm tính không rõ mà sinh, nếu rõ tâm tính vốn không, tội phúc vô tướng thì hết thảy pháp đều rỗng lặng, tội cũng tiêu diệt.	
Ba pháp sám trên đây thì Tác Pháp Sám và Thủ Tướng Sám là Sự sám, còn Vô Sinh Sám thì là Lí Sám. Lí Sám là chính yếu, Sự sám là phụ trợ. Nếu chính trợ đều thực hành, Lí Sự đều vận dụng thì không tội nào không diệt, không phúc nào không sinh.
 	
Tam Sắc	
● I.Tam Sắc.	
Chỉ cho 3 loại sắc pháp.	
1.Ngũ Căn: Tức 5 sắc căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân.	
2.Ngũ Cảnh (cũng gọi Ngũ Trần). Tức là 5 cảnh giới: Sắc, thanh, hương, vị, xúc.	
3.Vô Biểu Sắc (cũng gọi Vô Tác Sắc). Chỉ cho thế dụng của các hành vi(nghiệp)huân tập nơi thân thể, là các thói quen vô thức, mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng là nhân chiêu cảm quả báo, nương vào thân thể mà tồn tại.[X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.140; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.7]. (xt. Ngũ Căn, Ngũ Cảnh, Vô Biểu Sắc).	
● II.Tam Sắc.	
Gọi đủ: Tam Chủng Sắc.	
1.Hiển Sắc: Sắc rõ ràng trông thấy được, như vàng xanh đỏ trắng, sáng tối, khói mây, bụi sương mù, hư không...	
2.Hình Sắc: Có các hình tướng trông thấy được, như dài ngắn, vuông tròn, to nhỏ, cao thấp...	
3.Biểu Sắc: Những việc sở hành có tướng tương đối biểu hiện ra ngoài có thể trông thấy, như đi đứng ngồi nằm, co duỗi, lấy bỏ... [X. luận Ngũ Uẩn; Tam Tạng Pháp Số Q.11].	
● III.Tam Sắc.	
Chỉ cho 3 loại sắc nói trong Tam Tạng Pháp Số quyển 13, đó là:	
1.Khả kiến hữu đối sắc: Tất cả các sắc trần, mắt thấy được(khả kiến), có đối ở trước.
2.Bất Khả Kiến Hữu Đối Sắc: Chỉ cho 5 căn 4 trần.	
3.Bất khả kiến vô đối sắc: Chỉ cho Vô Biểu Sắc. Ý thức duyên theo cảnh đã thấy trong quá khứ, gọi là Lạc tạ (tàn lụi). [X. Kinh Tạp A Hàm Q.13, Luận Tập Dị Môn Túc Q.3].	
 	
Tam Sĩ Giáo	
● Tạng: Skyes-bu gsum. Cũng gọi Tam Sĩ Phu Đạo, Tam Trượng Phu Đạo Luận.
Chỉ cho Thượng Sĩ Giáo, Trung Sĩ Giáo và Hạ Sĩ Giáo, tức là giáo thuyết được chia theo 3 căn cơ thượng, trung, hạ của người (sĩ) tu hành.	
1.Hạ Sĩ Giáo: Tức Nhân thiên thừa, tin thực có đời sau, quán xét sự vô thường của cái chết và nỗi khổ của ác thú, qui y Tam Bảo, nói lí nghiệp quả, Thập Thiện Nghiệp đạo.	
2.Trung Sĩ Giáo: Tức Nhị Thừa Giáo.	
Quán xét 4 đế khổ tập diệt đạo, lí pháp 12 nhân duyên, nói nghiệp và phiền não, luật nghi giới...	
3.Thượng Sĩ Giáo: Tương đương với Đại Thừa Giáo, nói phát tâm Bồ Đề, Lục Độ, Tứ nhiếp sự...	
Giáo thuyết trên đây được nói trong luận Bồ Đề đăng của ngài A Đề Sa, vị cao tăng người Ấn Độ, được ngài Tông Khách Ba, nhà cải cách lớn của Phật Giáo Tây Tạng, tổ thuật trong tác phẩm Bồ Đề đạo Thứ Đệ. Giáo thuyết này vốn do ngài A Đề Sa khởi xướng và ngài Tông Khách Ba kế thừa, nhưng quan điểm của 2 ngài có hơi khác nhau: Ngài A Đề Sa vì thích ứng với các căn cơ thượng, trung, hạ mà nói Tam Sĩ Giáo, còn ngài Tông Khách Ba thì nói Tam Sĩ Giáo làthứ tự tu hành mà 1 sĩ phu phải trải qua.	
Phái Cách Lỗ cho rằng Tam Sĩ Giáo có 4 đặc sắc:	
1.Có thể giải trừ các mâu thuẫn thấy trong giáo lí Phật Giáo.	
2.Tín thuận toàn bộ giáo pháp trong kinh Phật.	
3.Dễ dàng hiểu rõ chính nghĩa của giáo pháp Đức Phật.	
4.Tránh được tội hủy báng chánh pháp. [X. Tây Tạng Phật Giáo Nghiên Cứu; Tây Tạng (Đa Điền Đẳng Quán); A Đề Sa Giáo Học Chi Lịch Sử Đích Vị Trí (Phương Thôn Tu Cơ, Phật Giáo Sử Học 2)].	
 	
Tam Sinh	
● I.Tam Sinh.	
Chỉ cho Tiền Sinh, Kim Sinh, Hậu Sinh.	
1.Tiền Sinh (cũng gọi Tiền Thế, Túc Thế): Đời sống ở quá khứ.	
2.Kim Sinh (cũng gọi Hiện Thế, Hiện Sinh): Đời sống ở hiện tại.	
3.Hậu Sinh (cũng gọi Hậu Thế, Lai Thế, Lai Sinh): Đời sống trong vị lai.	
● II.Tam Sinh.	
Gọi đủ: Tam sinh thành Phật.	
Chúng Sinh nhờ thấy và nghe, hiểu và làm, chứng và vào mà trong 3 đời được Viên Thành Phật đạo. Đây là giáo nghĩa của Tông Hoa Nghiêm. (xt. Tam Sinh Thành Phật).	
 	
Tam Sinh Lục Thập Kiếp	
● Ba đời sáu mươi kiếp. Đây là thời gian mà người tu Thanh Văn Thừa phải trải qua. Tức là tu quán 16 hành tướng của Tứ Đế, dứt hết phiền não trong 3 cõi, chứng được quả A La Hán thì nhanh nhất là 3 đời, mà chậm nhất là 60 kiếp. Trong 3 đời thì đời thứ nhất là tính tập tư lương Ngũ Đình Tâm và Tổng, Biệt niệm trụ... gieo trồng căn lành thuận với Giải Thoát Phần, đời thứ hai thì nương vào định Vị chí mà phát khởi trí tuệ thuận với Quyết Trạch Phần, đời thứ ba nương vào định Căn bản, một lần nữa, phát khởi trí tuệ thuận với Quyết Trạch Phần để vào Kiến Đạo. Cũng có thuyết cho rằng đời thứ ba mới phát khởi trí tuệ thuận với Quyết Trạch Phần.
Lí do của việc Thanh Văn chứng quả nhập đạo có nhanh có chậm là vì căn cơ có lợi có độn khác nhau. Tuy nhiên, về vấn đề này, các luận thuyết nói không đồng nhất, như Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí quyển 41 và Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ quyển 4 đều chủ trương 3 đời là lợi căn, 60 kiếp là độn căn; còn Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương quyển 2, Pháp Hoa Kinh Huyền Tán yếu tập quyển 21 và Câu Xá Luận Quang Kí quyển 23 thì, ngược lại, chủ trương chậm là lợi căn, nhanh là độn căn, lí do là vì người lợi căn mới kham nổi việc tu hành lâu dài, như Đức Phật đã trải qua thời kỳ tu hành trong 3 tăng kì trăm Đại Kiếp! [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.7, 31; Luận Du Già Sư Địa Q.21, Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.7; Tam Đại Bộ Bổ Chú Q.8 (Tòng nghĩa)]. (xt. Tam Tăng Kì Bách Đại Kiếp).	
 	
Tam Sinh Thành Phật	
● Gọi tắt: Tam Sinh.	
Trải qua 3 đời tu hành có thể thành Phật. Thuyết này do Ngài Trí Nghiễm, Tổ thứ 2 của Tông Hoa Nghiêm đề xướng, ngài Pháp Tạng tập đại thành.	
1.Kiến Văn Sinh (cũng gọi Kiến Văn Vị): Quán tưởng thấy cảnh giới Phật, Pháp, Tăng Bảo, thiện hữu, kinh điển trong Biệt Giáo Nhất Thừa của Hoa Nghiêm, nghe giáo pháp do Như Lai nói và giáo môn do thiện hữu tăng bảo chỉ dạy, huân tập thành Chủng Tử vô tận vô ngại để thành tựu thiện pháp của Giải Thoát Phần.	
2.Giải Hành Sinh (cũng gọi Giải Hành Vị): Trước được thấy nghe cảnh giới Nhất Thừa, nhờ đó pháp lực được huân tập, xả bỏ thân trói buộc, cảm được sự thắng giải của Nhất Thừa Pháp Giới, thành tựu viên mãn Đại Hạnh Tự Hành.	
3.Chứng Nhập Sinh (cũng gọi Chứng Quả Sinh, Chứng Nhập Vị, Chứng Quả Hải Vị): Hành Giải đã trọn đủ, chứng được quả Phật bồ đề, tức thành tựu diệu quả viên mãn cùng tột. Trong Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao quyển 2, Tam sinh thành Phật được giải thích rộng như sau:	
1.Kiến Văn Sinh: Chúng Sinh trong 8 nạn ở đời trước, thấy nghe chính pháp Kinh Hoa Nghiêm, chẳng những không tin nhận mà còn hủy báng, vì thế bị quả báo 8 nạn, đọa trong địa ngục, chịu các khổ cực. Sau, được Đức Như Lai phóng ánh sáng công đức thanh tịnh từ luân tướng dưới lòng bàn chân chiếu rọi đến, nhờ hạt giống lành thấy nghe Kinh Hoa Nghiêm ở đời trước, liền được thoát khổ địa ngục, sinh lên cõi trời Đâu Suất, được thành đạo, chỉ nội trong 1 đời vượt lên ngôi Thập Địa.
2.Giải Hành Sinh: Đồng Tử Thiện Tài đầu tiên yết kiến Bồ Tát Văn Thù ở Phúc Thành, nhờ đó được khai phát và khởi tín giải, Bồ Tát Văn Thù bảo Thiện Tài đi tham vấn các vị thiện tri thức khác và đi tới đâu cũng được chỉ bày pháp môn tu hành. Cuối cùng, đồng tử Thiện Tài tham kiến Bồ Tát Phổ Hiền, ngài Phổ Hiền chỉ bảo Thiện Tài tu nhân Đại Nguyện rộng lớn của Bồ Tát, viên mãn đạo quả vô thượng của chư Phật.	
3.Chứng Nhập Sinh: Ngài Xá Lợi Phất bảo 6 nghìn vị Tỉ Khưu, đứng đầu là Tỉ Khưu Hải giác, quán tưởng vô lượng công đức của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đầy đủ trang nghiêm, tin hiểu vững chắc, đính lễ ngài Văn Thù, đồng thời cùng với ngài Xá Lợi Phất nói rằng nguyện được sắc thân tướng hảo như Bồ Tát Văn Thù. Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù khai thị diễn nói pháp Đại Thừa cho các vị Tỉ Khưu nghe, khiến họ thành tựu niềm thâm tín, được Đại Trí tuệ, chỉ trong 1 đời, chứng nhập pháp giới.[X. Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.18; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.2; Hoa Nghiêm Nhất Thừa Thành Phật Diệu Nghĩa; Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí Q.40].
 	
Tam Sở Y	
● Cũng gọi Tam Chủng Sở Y.	
Ba chỗ nương, tức chỉ cho Nhân Duyên, Tăng Thượng Duyên và Đẳng Vô Gián Duyên. Ba loại duyên này là chỗ nương của tâm và Tâm Sở khi sinh khởi tác dụng. Đây là giáo nghĩa của Tông Pháp Tướng.	
1.Nhân Duyên Y (Phạm: Hetupratyaya), cũng gọi Chủng Tử Y, Căn Bản Y. Chỉ cho Chủng Tử trong Thức A Lại Da thứ 8 (Sở y) làm nhân duyên trực tiếp sinh ra tâm và Tâm Sở. Nhân Duyên Y là chỗ nương chung cho tất cả pháp hữu vi, còn Chủng Tử Y thì chỉ giới hạn cho Chủng Tử.	
2.Tăng Thượng Duyên Y (Phạm: Adhipati-pratyaya), cũng gọi Câu Hữu Y, Câu Hữu Sở Y. Chỉ cho các duyên đồng thời tồn tại với tâm và Tâm Sở, vừa làm chỗ nương vừa cung cấp năng lực cho tâm, Tâm Sở để sinh khởi tác dụng. Như 5 căn mắt, tai... chính là Tăng Thượng Duyên Y. Duyên này được chia làm 4 y:	
a. Đồng Cảnh Y: Năm thức trước lấy 5 căn làm Đồng Cảnh Y.	
b. Phân Biệt Y: Chỉ cho thức thứ 6, vì Ý thức thứ 6 có phân biệt nên gọi là Phân Biệt Y.	
c. Nhiễm Tịnh Y: Chỉ cho thức Mạt Na thứ 7.Sự nhiễm ô và thanh tịnh của các thức đều lấy thức Mạt Na làm chỗ nương.	
d. Căn Bản Y: Chỉ cho Thức A Lại Da thứ 8.Thức này là gốc sinh khởi các thức. Trong đó, 5 thức trước có đủ cả 4 y, thức thứ 6 có Nhiễm Tịnh Y và Căn Bản Y, thức thứ 7 chỉ có Căn Bản Y, thức thứ 8 lấy Nhiễm Tịnh Y làm Câu Hữu Y. Nhưng, ngài Hộ Pháp cho rằng sự khác nhau giữa Sở y và Y là ở chỗ “Y” là chung cho tất cả pháp hữu vi, còn “Sở y” thì chỉ hạn cuộc ở 6 căn. Từ đó về sau, các nhà phần nhiều cho đó là chính nghĩa.	
3.Đẳng Vô Gián Duyên Y (Phạm: Samanantara-pratyaya), cũng gọi Khai Đạo Y. Chỉ cho ý căn của niệm trước diệt đi, nhường chỗ cho tâm và Tâm Sở của niệm sau sinh khởi, không gián đoạn. Đẳng Vô Gián Duyên trong 4 duyên thì chung cho các Tâm Sở, còn Khai Đạo Y thì chỉ hạn cuộc ở Tâm Vương. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.1; Luận Thành Duy Thức Q.4; Thành Duy Thức Luận Chưởng Trung Xu Yếu Q.hạ, phần đầu; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.4, phần cuối; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.4, phần cuối].(xt. Khai Đạo Y).	
 	
Tam Sư Thất Chứng	
● Cũng gọi Thập Sư, Thập Tăng. Tam Sư là 3 vị thầy, Thất chứng là 7 vị chứng minh. Chỉ cho số Giới Sư phải có đủ trong giới tràng khi truyền giới Cụ Túc cho Tỉ Khưu.		
Tam Sư gồm:	
1.Giới Hòa Thượng: Chỉ cho Hòa Thượng chính trao truyền giới luật, vị này là gốc, là chỗ qui hướng để Tỉ Khưu được giới, cho nên phải chí thành cung thỉnh 3 lần. Người đảm nhiệm chức vị này phải có từ 10 hạ trở lên, là người nghiêm trì giới luật, đầy đủ trí tuệ, có khả năng dạy bảo đệ tử.	
2.Yết Ma sư: Vị A Xà Lê đọc văn Yết Ma, chủ trì nghi thức bạch tứ Yết Ma truyền giới.Yết Ma sư là nhân duyên chính cho việc thụ giới của Tỉ Khưu; nếu không có Yết Ma sư vâng theo thánh pháp thì pháp lành trong pháp giới không từ đâu sinh khởi.Người lãnh trách nhiệm này phải có từ 5 hạ trở lên.	
3.Giáo Thụ Sư: Người dạy về uy nghi tác pháp, hương dẫn, mở đường hiểu biết cho các giới tử. Giáo Thụ Sư cũng phải có từ 5 hạ trở lên.	
Còn Thất chứng sư thì chỉ cho 7 vị Tỉ Khưu họp lại để chứng minh cho việc thụ giới.Tam Sư Thất Chứng đều phải được cung thỉnh trước khi cử hành nghi thức thụ giới.	
Tại Ấn Độ cũng như Trung Quốc, ở những khu vực “Trung Quốc” (nơi trung tâm văn hóa), Phật Giáo thịnh hành hơn, dân chúng cũng đông đúc, chư tăng cũng có nhiều nên mới qui định Thập sư; còn những nơi “biên quốc” hẻo lánh thì chỉ cần Ngũ sư, tức Tam Sư nhị chứng là được, gọi là “Trung Thập Biên Ngũ”. Nhưng khi thụ Ngũ giới thì chỉ cần 1 vị Hòa Thượng, khi thụ Thập Giới thì cần 1 vị Hòa Thượng và 1 vị Yết Ma sư là được. Ngoài ra, pháp Thỉnh sư thụ giới Bồ Tát Đại Thừa nói trong “Thụ Bồ Tát Giới Nghi” của ngài Trạm Nhiên khác với phép Thỉnh sư nói trong Luật Tứ Phần trình bày ở trên. Tức thỉnh Đức Thích Ca Như Lai làm Giới Hòa Thượng, Bồ Tát Văn Thù làm Yết Ma sư và Bồ Tát Di Lặc làm Giáo Thụ Sư, hết thảy Như Lai làm Tôn chứng sư, tất cả Bồ Tát làm bạn đồng học; nhưng trên thực tế thì chỉ có 1 vị Truyền Giới Sư đảm nhiệm việc giáo thụ. [X. Kinh Tì Ni Mẫu Q.1; Luật Tứ Phần Q.31; Luật Ngũ Phần Q.17; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.24]. (xt. Trung Quốc).	
 	
Tam Sự Giới	
● Chỉ cho 3 thứ tịnh giới: Thân giới, Ngôn giới và Ý giới nói trong Kinh Đại Bảo Tích quyển 117.	
1.Thân Tịnh Giới: Thân thụ các giới, không thiếu sót, hủy phạm.	
2.Ngôn Tịnh Giới: Tất cả lời nói đều chân thật, không nịnh hót, lừa gạt.	
3.Ý Tịnh Giới: Trừ bỏ ác ý, xa lìa tham dục. Có 3 việc mà cõi người hơn cõi trời theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 172.Đó là:	
1.Năng Dũng Mãnh: Các trời đam mê vui sướng, không chịu tiến tu nữa; còn loài người tuy không trông thấy quả ở đương lai, nhưng lại chịu khó tiến tu không biếng nhác, dũng mãnh hơn các trời.	
2.Năng Ức Niệm: Các trời mê đắm dục lạc, tuệ tính thường mờ tối, còn loài người có khả năng ghi nhớ những việc làm và lời nói rất lâu, phân biệt rõ ràng, thường không quên mất, nhớ dai hơn các trời.	
3.Năng Phạm Hạnh: Các trời say đắm thú vui, không tu thiện nghiệp thêm nữa; con người khi mới phát tâm, thường vun trồng gốc lành thù thắng, thụ trì giới luật, hành nghiệp thanh tịnh, phạm hạnh hơn các trời.	
 	
Tam Sự Vô Tận	
● 1.Bố Thí Vô Tận: Bồ Tát thích bố thí, cho đến bố thí cả thân mệnh mà tâm cũng không chán bỏ.	
2.Trì Giới Vô Tận: Bồ Tát hộ trì giới cấm, chưa hề trái phạm, thấy người phạm giới thì thương tiếc xót xa, thấy người giữ giới thì tôn trọng quí kính, lại dùng giới pháp giáo hóa làm lợi ích chúng sinh, tâm không chán mệt.	
3.Bác Văn Vô Tận: Bồ Tát muốn giáo hóa chúng sinh, nghe nhiều học rộng tất cả kinh điển, thậm chí luyện tập các nghệ thuật thế gian mà tâm không bao giờ mỏi mệt chán nản.	
 	
Tam Tà Hạnh	
● I.Tam Tà Hạnh. Chỉ cho 3 thứ tà hạnh mà Luận Câu Xá quyển 17 căn cứ vào Sắc nghiệp (tức thân nghiệp, ngữ nghiệp) để lập riêng ra như sau:	
1.Tà Ngữ: Ngữ Nghiệp do sân, si sinh ra.	
2.Tà Nghiệp: Thân Nghiệp do sân, si sinh ra.	
3.Tà Mệnh: Thân Nghiệp, ngữ nghiệp do tham dục sinh ra.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 116 (Đại 27, 605 trung) nói: “Tại sao tà mệnh khó trừ sạch? Vì có 2 pháp khó bỏ: Tức người tại gia Tà Kiến và người xuất gia tà mệnh. Người tại gia tuy rất khôn ngoan, thụ trì 5 giới, nhưng nếu bị khổ bức bách thì đem các thứ hương thơm, hoa tươi và thức ăn uống đến cúng tế, cầu đảo trời, thần. Những người xuất gia tuy rất thông minh, thụ trì giới Cụ Túc, nhưng vì điều kiện sinh sống lệ thuộc người khác, cho nên khi thấy thí chủ thì uy nghi tề chỉnh, hiện tướng thân thiện, vì thế mà phân biệt tà mệnh và chính mệnh.	
● II.Tam Tà Hạnh.	
Chỉ cho 3 thứ hành nghiệp trái với chính đạo nói trong Luận Thành Thực quyển 7.Tức là Thân Tà Hành, Khẩu Tà Hành và Ý Tà Hành.	
Phẩm Tà hành trong Luận Thành Thực quyển 7 (Đại 32, 295 hạ) nói: “Các việc ác do thân tạo tác gọi là Thân Tà Hành. Tà hành này có 2 loại: Một là thuộc về 10 đạo bất thiện, như giết hại, trộm cắp, gian dâm... Hai là không thuộc về 10 đạo bất thiện, như roi gậy, trói buộc, làm dâm với vợ mình... và các nghiệp ác khác (...). Các nghiệp ác do miệng gây ra, gọi là Khẩu Tà Hành, trong đó cũng có 2 loại: Nếu khi người quyết định hỏi thì hiện tiền dối lừa người khác, đó thuộc về đạo bất thiện; còn tham, sân, Tà Kiến... thì là Ý Tà Hành”. [X. Đại Thừa Nghĩa Chương].	
 	
Tam Tai	
Cũng gọi Tam Tai Kiếp.	
Tam tai có 2 thứ là Tiểu Tam Tai và Đại Tam Tai.	
Thế giới tuần hoàn theo 4 chu kì là Thành Kiếp (thời kì thành lập), Trụ Kiếp (thời kì tồn tục), Hoại Kiếp (thời kì phá hoại) và Không Kiếp (thời kì rỗng không). Trong đó, loài hữu tình xuất hiện trong 1 thời kì nhất định ở Trụ Kiếp, đến thời kì cuối cùng của Hoại Kiếp thì thế giới hoàn toàn bị phá hoại.Trong Trụ Kiếp và Hoại Kiếp lần lượt xảy ra 3 tai ách.	
● I.Theo thuyết của Luận Câu Xá quyển 12:	
1.Tiểu Tam Tai: Kiếp Trụ được chia làm 20 thời kì, tuổi thọ của loài hữu tình từ 8 vạn tuổi giảm dần xuống đến lúc còn 10 tuổi, lại tăng dần lên đến 8 vạn tuổi, cứ như thế tăng giảm lên xuống, lập đi lập lại khoảng 10 lần(đầu tiên là Kiếp giảm, cuối cùng là Kiếp tăng). Mỗi lần tuổi thọ con người giảm xuống đến còn 10 tuổi, thì xảy ra 1 tai ách, gồm có 3 thứ: Đao Binh Tai (dùng các thứ vũ khí giết hại lẫn nhau), Tật Dịch Tai (các loại bệnh dịch lưu hành) và Cơ Cận Tai (nạn hạn hán mất mùa đói kém)... gọi là Tiểu Tam Tai.	
2.Đại Tam Tai: Hoại Kiếp được chia làm 20 thời kì, vào thời kiếp cuối cùng thì thế giới bắt đầu hoại diệt và sinh ra thiên tai, gồm Hỏa Tai (thiêu hủy từ cõi Dục đến các cõi trời Sơ Thiền), Thủy tai (nước cuốn trôi và dâng lên đến các cõi trời Nhị Thiền) và Phong tai (thổi bay tất cả cho đến các cõi trời Tam Thiền). Sự phát sinh Đại Tam Tai theo 1 trình tự nhất định. Tức đầu tiên là Hỏa Tai hủy diệt thế giới 7 lần, sau đó đến Thủy tai hủy diệt 1 lần; cứ như thế lập đi lập lại 7 lần, cuối cùng thì Phong tai thổi bay tất cả, thế giới không còn gì nữa, gọi là Đại Tam Tai.[X. Kinh Chuyển Luân Vương Tu Hành trong Trường A Hàm Q.6; Phẩm Tam Tai trong Kinh Trường A Hàm Q.21; Kinh Khởi Thế Q.9; Kinh Đại Lâu Thán Q.5; Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.7; Luận Đại Tì Bà Sa Q.13; Câu Xá Luận Quang Kí Q.12]. (xt. Kiếp).	
● II.Theo thuyết trong Pháp Uyển Châu Lâm quyển 1.	
1.Tiểu Tam Tai:	
a. Cơ Cận Tai: Nạn đói kém. Con người thọ 8 vạn 4 nghìn tuổi, cứ mỗi trăm năm giảm đi 1 tuổi, cho đến khi giảm xuống còn 30 tuổi thì hạn hán xảy ra, trời không mưa, cây cỏ không mọc, vô lượng nhân dân trong thế gian chết vì đói kém.	
b. Tật Dịch Tai: các loại bệnh dịch lưu hành. Khi tuổi thọ con người giảm xuống đến còn 20 tuổi thì các chứng bệnh dịch xảy ra, vô lượng nhân dân ở thế gian phải chết.	
c. Đao Binh Tai: Khi tuổi thọ con người giảm xuống còn 10 tuổi thì xảy ra chiến tranh, mọi người dùng dao gậy đánh chém, tàn sát lẫn nhau, vô lượng nhân dân ở thế gian chết vì chiến tranh.	
2.Đại Tam Tai:	
a. Hỏa Tai: Đến kiếp hoại, có 7 mặt trời xuất hiện, mặt đất và núi Tu Di dần dần sụp đổ, nước 4 biển lớn cạn hết, cõi Dục và các cõi trời Sơ Thiền đều bị cháy tiêu, không sót 1 vật.	
b. Thủy Tai: Từ cõi trời Sơ Thiền trở xuống bị lửa thiêu hủy 7 lần, thế giới lại thành, vào thời kiếp Hoại, dần dần có mưa lớn, hạt nước to bằng bánh xe, lại thêm thủy luân dưới đất phun vọt lên, từ cõi Dục đến các tầng trời Nhị Thiền đều bị nước tràn ngập, tất cả đều hoại diệt, như hạt muối tan trong biển nước.	
c. Phong Tai: Từ cõi trời Nhị Thiền trở xuống trải qua 7 lần thủy tai, rồi lại trải qua 7 lần hỏa tai phá hủy cõi thế gian, đến khi thế giới hình thành trở lại, rồi vào thời kiếp Hoại, từ phía dưới phong luân có gió mạnh nổi lên, cộng thêm với nghiệp lực của chúng sinh đã hết nên mọi nơi đều nổi gió, từ cõi Dục cho đến các tầng trời Tam Thiền thảy đều bị thổi bay, hết sạch không sót 1 vật gì. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.2].	
 	
Tam Tài Phối Tam Thế Gian	
● Tam tài là trời, đất và người được phối hợp với 3 loại thế gian.	
1.Trời phối với Chính Giác Thế Gian: Đạo trời to lớn, bao quát muôn tượng không sót; trí Phật sâu rộng, chiếu rọi khắp 10 phương, vì thế trời được phối hợp với Chính Giác Thế Gian.	
2.Đất phối với Khí Thế Gian: Đất có khả năng chứa đựng, chuyên chở, là chỗ nương của thế giới; thế giới vô biên trong 10 phương cũng là chỗ nương của tất cả hữu tình chúng sinh, vì thế đất được phối hợp với Khí Thế Gian.	
3.Người phối với chúng sinh thế gian: Người là 1 trong các loài chúng sinh thuộc 6 đường; người và chúng sinh đều có tính biết, vì thế người được phối hợp với Chúng Sinh Thế Gian. [X. Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.1]. (xt. Tam Thế Gián).	
 	
Tam Tại	
● Tại tâm, tại duyên và tại quyết định, được nói trong Vãng Sinh Luận Chú quyển thượng của ngài Đàm Loan. Nghĩa là nếu so sánh hiệu lực của việc suốt đời tạo các tội ác và việc niệm Phật 10 niệm lúc hấp hối thì hiệu lực của việc niệm Phật thù thắng hơn vì 3 lẽ:	
1.Tại tâm: Nói theo tâm thì niệm Phật là căn cứ chân lí, tội ác là căn cứ hư vọng.
2.Tại duyên: Nói theo duyên thì niệm Phật là căn cứ danh hiệu Phật chân thực, còn tội ác thì do chúng sinh mà có.	
3.Tại quyết định: Niệm Phật lúc hấp hối, vì thời cơ cấp bách, có tính cách quyết định, cho nên tâm định, còn tâm tạo tội ác thì lúc đó không khởi lên.	
 	
Tam Tam Muội	
● Phạm: Traya samàdhaya. Pàli: Tayo samàdhì.	
Cũng gọi Tam Tam Ma Địa, Tam Đẳng Trì, Tam Định.	
Chỉ cho 3 loại Tam Muội.	
1.Cứ theo Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 16 thì 3 loại Tam Muội là: 	
a. Không Tam Muội (Phạm: Sùnyatàsamàdhi): Quán xét hết thảy các pháp đều rỗng không, là Tam Muội tương ứng với 2 hành tướng Không và Vô Ngã của Khổ Đế, quán các pháp do nhân duyên sinh, ngã và ngã sở đều là không. 	
b. Vô Tướng Tam Muội (Phạm: Animitta-samàdhi): Tức tất cả các pháp đều không tưởng niệm, cũng không thể thấy, là Tam Muội tương ứng với 4 hành tướng diệt, tĩnh, diệu, li của Diệt Đế. Niết Bàn lìa 5 pháp sắc thanh hương vị xúc, 2 tướng nam, nữ và 10 tướng của 3 tướng hữu vi, cho nên gọi là Vô Tướng. 	
c. Vô Nguyện Tam Muội (Phạm: Apraịihita-samàdhi), cũng gọi Vô Tác Tam Muội; Vô khởi tam muội.Nghĩa là đối với tất cả các Pháp Không có mong cầu gì, là Tam Muội tương ứng với 2 hành tướng khổ và vô thường của Khổ Đế, với 4 hành tướng nhân, tập, sinh, duyên của Tập Đế. Các pháp vô thường, khổ, nhân... đều đáng chán xa, cho nên đạo như thuyền bè cần phải xả bỏ, vì thường xuyên theo định ấy nên có tên là Vô Nguyện. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.25 (bản Bắc); Luận Đại Tì Bà Sa Q.104; Luận Câu Xá Q.28; Luận Thành Duy Thức Q.8; Câu Xá Luận Quang Kí Q.28].	
 2.Theo Luận Câu Xá quyển 28 thì 3 loại Tam Muội là:	
a. Hữu Tầm Hữu Tứ Tam Ma Địa(cũng gọi Hữu Giác Hữu Quán Tam Muội): Đẳng Trì tương ứng với Tầm, Tứ, thuộc về Sơ Tĩnh Lự và Vị Chí Định.	
b. Vô Tầm Duy Tứ Tam Ma Địa (cũng gọi Vô Giác Hữu Quán Tam Muội): Đẳng Trì chỉ tương ứng với Tứ, thuộc về Tĩnh Lự Trung Gian Địa.	
c. Vô Tầm Vô Tứ Tam Ma Địa (cũng gọi Vô Giác Vô Quán Tam Muội): Đẳng Trì không tương ứng với Tầm và Tứ, thuộc về Cận phần của Đệ Nhị Tĩnh Lự cho đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.	
Trên đây, tâm thô gọi là Tầm (tìm cầu), tâm tế gọi là Tứ (dò xét). [X. Luận Đại Trí Độ Q.23, Luận Du Già Sư Địa Q.12; Luận Thuận Chính Lí Q.79].	
3.Theo Luận Thành Thực quyển 12 thì 3 loại Tam Muội là:	
a. Nhất Phần Tam Muội: Tu định không tu tuệ, hoặc tu tuệ không tu định.	
b. Cộng Phần Tu Tam Muội: Vừa tu định vừa tu tuệ, là Tam Muội thế gian, thuộc trong các pháp như Noãn (...).	
c. Thánh Chính Tam Muội: Tam Muội nhập vào pháp vị và chứng được Diệt Đế. Hành Giả dùng định tu tâm, nhờ tuệ ngăn dứt phiền não; dùng tuệ tu tâm, nhờ định ngăn dứt phiền não. Dùng cả định lẫn tuệ tu tâm, nhờ tính mà được tính giải thoát; lại vì định tuệ cùng lúc đầy đủ, nên gọi là Thánh chính.	
4.Theo Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 4 thì 3 loại Tam Muội là:	
a. Chân Đế Tam Muội: Phá trừ Kiến Hoặc và Tư Hoặc Cấu Uế.	
b. Tục Đế Tam Muội: Phá trừ ác nghiệp cấu uế, Trần Sa Cấu Uế.	
c. Trung Đạo tam muội: Phá trừ vô minh cấu uế. [X. Phật Địa Kinh Luận Q.1; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.7; Chú Duy Ma Kinh Q.4; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.5, thượng; Ma Ha Chỉ Quán Q.7, thượng].	
 	
Tam Tam Muội Da	
Phạm: Tri-samaya.	
I.Tam Tam Muội Da.	
Cả 3 pháp đều là Tam Muội Da.	
Tam Muội Da nghĩa là bình đẳng, như Tam Mật thân, ngữ, ý cả 3 pháp đều bình đẳng và viên dung vô ngại, gọi là Tam Tam Muội Da, cũng gọi là Tam bình đẳng. Ngoài ra, tâm trí bi, Phật Pháp tăng, pháp báo ứng (3 thân)... cũng đều gọi là Tam Tam Muội Da. [X. Phẩm Tam Tam Muội Da trong Kinh Đại Nhật Q.6; Đại Nhật Kinh Sớ Sao Q.4; Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao Q.10].	
● II.Tam Tam Muội Da.	
Chỉ cho 3 loại Tam Muội Da. Tức là ấn tướng và Chân Ngôn của 3 bộ Tam Muội Da: Nhập Phật Tam Muội Da, Pháp Giới sinh và Chuyển Pháp Luân khi tu pháp Thai Tạng Giới của Mật Giáo.	
1.Nhập Phật Tam Muội Da: Biểu thị ý nghĩa gá vào thánh thai của Phật, trở thành Phật tử mà nhập vào bình đẳng giới của Như Lai.	
2.Pháp Giới sinh: Biểu thị ý nghĩa thánh thai đã đầy đủ, sinh ra trong nhà Phật, hết thảy đều trang nghiêm và bình đẳng với Như Lai.	
3.Chuyển Pháp Luân: Biểu thị ý nghĩa con Phật lớn lên, thành Kim Cương Tát Đỏa, đầy đủ sự nghiệp Kim Cương tự lợi, lợi tha hết thảy đều trang nghiêm và bình đẳng với Như Lai.	
Ba loại ấn minh trên đều có nghĩa bình đẳng như thế, cho nên gọi là Tam Tam Muội Da. Tam Muội Da cũng là Tam Ma Da, có đủ 4 nghĩa: Bình đẳng, bản thệ, trừ chướng và tỉnh biết. [X. Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.2; Đại Nhật Kinh Sớ Q.9; Thai Tạng nhập lí sao Q.thượng]. (xt. Tam Ma Da).	
● III.Tam Tam Ma Da.	
Gọi đủ: Tam bộ Tam Muội Da.	
Chỉ cho 3 bộ Tam Muội Da: Liên Hoa,Kim Cương và Phật Bộ thuộc Thai Tạng Giới của Mật Giáo.	
1.Liên Hoa Bộ Tam Muội Da: Chỉ cho lí tâm bồ đề thanh tịnh vốn có trong thân mình, lí ấy tuy ở trong bùn sinh tử của 4 loài 6 đường nhưng vẫn không bị nhơ nhuốm, giống như hoa sen mọc lên từ vũng bùn mà vẫn thanh khiết, vì thế gọi là Liên Hoa Bộ Tam Muội Da.	
2.Kim Cương Bộ Tam Muội Da: Chỉ cho trí của lí tâm vốn có, trí này chìm trong biển sinh tử, tuy trải qua vô số kiếp nhưng vẫn không mất, mà lại có năng lực diệt trừ các phiền não, giống như Kim Cương có công năng phá tan các vật khác, vì thế gọi là Kim Cương Bộ Tam Muội Da.	
3.Phật Bộ Tam Muội Da: Hai Bộ Liên Hoa và Kim Cương ở trên vẫn còn thuộc địa vị phàm phu, lí và trí chưa hiển bày; nếu lí trí đầy đủ, giác đạo viên mãn thì gọi là Phật Bộ. Hai bộ trước thuộc nhân vị tại triền (còn trong giai đoạn tu nhân và bị trói buộc), còn Phật Bộ thì thuộc quả vị xuất triền.	
 	
Tam Tam Pháp Môn	
● Cũng gọi Lục Tam Phân Biệt, Lục Chủng Tam Pháp.	
Chỉ cho 3 môn: Yếu môn, Chân Môn, và Hoằng Nguyện môn, là giáo lí do Tịnh Độ Chân Tông của Phật Giáo Nhật Bản dựa theo các danh số như Tam kinh, Tam Nguyện, Tam sơ, Tam vãng sinh... mà tổ chức thành. Hai môn trước thuộc về môn Phương tiện, môn thứ 3 thuộc về môn Chân thực.	
1.Yếu môn: Chỉ cho giáo pháp do chính mình tu các thiện hạnh để hồi hướng Tịnh Độ, nghĩa là “Giáo pháp nương vào chút ít thiện căn phúc đức nhân duyên”, nên cũng gọi là Phúc Đức Tạng. Giáo pháp này xuất phát từ nguyện thứ 19 trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà, nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ; đối tượng thụ giáo phải là căn cơ Tà Định Tụ (căn cơ định thiện và tán thiện), vãng sinh về Hóa Độ của Phật A Di Đà, gọi là Song thụ lâm hạ vãng sinh. “Song thụ lâm hạ” là biểu thị Hóa Độ của Phật A Di Đà, lấy tên từ Sa La Song Thụ là nơi Đức Phật Thích Ca nhập diệt.	
2.Chân Môn: Chỉ cho giáo pháp nương vào tự lực niệm danh hiệu Phật để cầu vãng sinh, nghĩa là “giáo pháp nương vào công đức chẳng thể nghĩ bàn (tức là danh hiệu)” cho nên cũng gọi là Công Đức Tạng. Giáo pháp này phát xuất từ nguyện thứ 20 trong 48 nguyện của Phật A Di Đà, được nói trong Kinh A Di Đà; đối tượng thụ giáo phải là căn cơ Bất Định Tụ (căn cơ tự lực niệm Phật) và vãng sinh về cõi Hóa Độ của Phật A Di Đà, gọi là Nan tư vãng sinh. “Nan tư” nghĩa là không thể nghĩ lường, chỉ cho quả nương vào công đức của danh hiệu mà cảm được, khó mà suy lường được, vì sự vãng sinh này nông cạn hơn so với “Nan Tư Nghị Vãng Sinh” kế tiếp, nên bỏ bớt đi chữ “Nghị”.	
3.Hoằng Nguyện môn: Chỉ cho giáo pháp bỏ hết tâm tự lực Vãng Sinh Tịnh Độ, mà hoàn toàn nương nhờ vào bản nguyện của Phật A Di Đà, nghĩa là “giáo pháp đầy đủ 2 thứ trang nghiêm phúc đức và trí tuệ của Phật”. Vì thế còn gọi là Phúc Trí Tạng. Giáo pháp này phát xuất từ nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của Phật A Di Đà, được nói trong Kinh Vô Lượng Thọ; đối tượng thụ giáo phải là căn cơ Chính Định Tụ và vãng sinh về Báo Độ của Phật A Di Đà, gọi là Nan Tư Nghị Vãng Sinh. “Nan Tư Nghị” có nghĩa là nhân và quả đều không phải cái mà trí lự của phàm phu có thể suy tư đo lường được.	
 	
Tam Tạng	
Phạm: Trìịi piỉakàni.Pàli: Tìịi piỉakàni.	
Cũng gọi Tam Pháp Tạng.	
Tạng (Phạm: Piỉaka) nghĩa là cái đồ chứa đựng, kho lẫm, hòm đan bằng tre. 	
● I.Tam Tạng.	
Chỉ cho Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Cứ theo Phẩm Thuật Cầu trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 4 thì Tạng Nghĩa là nhiếp, tức là tổng nhiếp tất cả những điều nên biết. Nếu theo thuyết của ngài Giác âm thì tạng nghĩa là “am kí” (ghi nhớ thành thuộc), tức thầy trò dùng phương pháp tụng thuộc lòng mà truyền miệng cho nhau. Theo kinh Văn Thù chi lợi phổ siêu tam muội quyển trung thì Tạng Nghĩa là đồ chứa, hàm ý là chứa đựng tất cả các giáo pháp cần phải biết.
Đại Chúng Bộ và các bộ phái khác, ngoài Tạp Tạng còn thêm Tam Tạng..., Độc Tử Bộ thêm Chú Tạng mà thành lập Tứ tạng; Pháp Tạng Bộ thêm Chú Tạng và Bồ Tát Tạng, Nhất Thuyết Bộ trong Đại Chúng Bộ thì thêm Tạp tập tạng và Cấm Chú Tạng, Luận Thành Thực thêm Tạp Tạng và Bồ Tát Tạng, Kinh Lục Ba La Mật thì thêm Bát Nhã Ba La Mật Đa tạng và Đà La Ni tạng. Năm tạng này gọi chung là Ngũ Tạng. Ngoài ra, Kinh Tạng và Luật Tạng, hoặc Thanh Văn Tạng và Bồ Tát Tạng, gọi chung là Nhị Tạng.	
1.Kinh Tạng (Phạm: Sùtràntapiỉaka, Pàli: Sutta-piỉaka, Hán âm: Tố Đát Lãm Tạng, Tu Đa La Tạng, Hán dịch: Khế Kinh tạng): Kinh điển do Đức Phật nói, trên thì khế hợp với lí nghĩa của chư Phật, dưới thì khế hợp với căn cơ của chúng sinh. Các nghĩa trọng yếu trong giáo thuyết của Đức Phật đều thuộc về bộ loại Kinh.	
2.Luật Tạng (Phạm, Pàli: Vinayapiỉaka, Hán âm: Tì Nại Da Tạng, Tì Ni Tạng, Hán dịch: Điều phục tạng): Những luật nghi do Đức Phật chế có công năng sửa trị những cái xấu ác của chúng sinh, điều phục tâm tính chúng sinh; những pháp tắc sinh hoạt của giáo đoàn mà Đức Phật qui định đều thuộc về bộ loại Luật.	
3.Luận Tạng (Phạm: Abhidharmapiỉka, Pàli: Abhidhamma-piỉaka, Hán âm: A Tì Đạt Ma Tạng, A Tì Đàm Tạng, Hán dịch: Đối Pháp Tạng): Luận bàn thêm về ý nghĩa kinh điển của Phật, làm sáng tỏ những điểm súc tích để quyết định tính tướng các pháp; phát triển giáo thuyết của Đức Phật rộng hơn, đến người đời sau lại dùng trí tuệ thù thắng thảo luận, giải thích thêm nữa rồi hệ thống hóa, tổ chức hóa làm cho giáo pháp hoàn chỉnh. Luận Tạng cũng gọi là Luận bộ, có quan hệ mật thiết với Ma Đát Lí Ca (hoặc Ma Đắc Lặc Già) (Phạm: Màtfkà, Pàli: Màtikà, Hán dịch: Bản Mẫu, Luận Mẫu), Ưu Ba Đề Xá (Phạm: Upadeza, Pàli: Upadesa, Hán dịch: Luận Nghị).	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 1 thì những điều mà Tam Tạng hiển bày đều khác nhau: Những điều mà Kinh Tạng hiển bày là thứ tự, những điều mà Luật Tạng hiển bày là duyên khởi, những điều mà Luận Tạng hiển bày là tính tướng; Kinh Tạng nói về các thuyết khác nhau, Luật Tạng giảng về các học xứ, Luận Tạng thì phân biệt tự tướng và cộng tướng của các pháp.	
Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 4 cũng nêu ra 9 nguyên nhân thành lập Tam Tạng, đó là:	
1.Vì đối trị sự ngờ vực nên thiết lập Tu Đa La.	
2.Để đối trị sự thụ dụng nghiêng hẳn về 2 bên, khiến xa lìa lạc hạnh cũng như khổ hạnh, nên thiết lập Ti ni.	
3.Vì đối trị Kiến Thủ của tự tâm nên thiết lập A Tì Đàm.	
4.Để nói 3 học nên thiết lập Tu Đa La.	
5.Để thành tựu giới học, tâm học nên thiết lập Tì Ni.	
6.Vì thành tựu tuệ học nên thiết lập A Tì Đàm.	
7.Vì mục đích giảng nói pháp và nghĩa, nên thiết lập Tu Đa La.	
8.Để thành tựu pháp và nghĩa nên thiết lập Tì ni.	
9.Vì mục đích thông suốt pháp và nghĩa nên thiết lập A Tì Đàm.	
Thích Thị Yếu Lãm quyển trung cũng viện dẫn thuyết của A Tì Đạt Ma tập, cho rằng dùng Kinh Tạng để đối trị phiền não Nghi, dùng Luật Tạng để đối trị Tùy Phiền Não thụ dụng hai bên thiên lệch, dùng Luận Tạng để đối trị Tùy Phiền Não tự Kiến Thủ chấp. Ngoài ra, Lạt đạt ma giáo Tây Tạng đem phối Tam Tạng với Tam độc, cho rằng Luật Tạng đoạn trừ tham dục, Kinh Tạng đoạn trừ sân khuể và Luận Tạng đoạn trừ ngu si.	
Về thứ tự của Tam Tạng thì cho đến nay vẫn chưa có luận thuyết nhất định, có thuyết chủ trương nếu nói theo sự kết tập trước sau của Tam Tạng, thì thứ tự là Kinh, Luật, Luận, còn nếu nói theo thứ tự tu hành thì là Luật, Kinh, Luận.	
Nếu phối hợp Tam Tạng với Tam Học thì Kinh tương đương với Định Học, Luật tương đương với Giới Học, còn Luận thì tương đương với Tuệ Học. Đồng thời, Kinh bao hàm cả giới, định, và tuệ, Luật bao hàm giới và định, còn Luận thì chỉ bao hàm tuệ học mà thôi.Ngoài ra, còn có các phương diện khác nhau về việc thiết lập Tam Tạng. Từ xưa đến nay, Tam Tạng vốn chỉ cho Thánh điển của Phật Giáo Nguyên Thủy và Phật Giáo Bộ Phái, cũng tức là Tam Tạng Giáo (Tạng Giáo) của Tiểu Thừa, về sau, từ ngữ này được Đại Thừa sử dụng, do đó, Tam Tạng có Hạ thừa (Thanh Văn Thừa) và Thượng thừa (Bồ Tát Thừa) khác nhau, hợp chung lại thì thành “Lục tạng”. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.2; Luật Thập Tụng Q.60; Luận Phân Biệt Công Đức Q.1, Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.11; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.1 (bản dịch đời Đường), Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.thượng].	
● II.Tam Tạng.	
Giáo pháp vì hàng Tam Thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát mà lần lượt được nói ra, tức là Thanh Văn Tạng, Duyên Giác Tạng và Bồ Tát Tạng, hợp chung lại gọi là Tam Tạng.	
1.Thanh Văn Tạng: Nói rõ về lí, hành, quả của Thanh Văn.	
2.Duyên Giác Tạng: Nói rõ về lí, hành, quả của Duyên Giác.	
3.Bồ Tát Tạng: Nói rõ về lí, hành, quả của Bồ Tát. [X. Phẩm Tam Tạng trong kinh Văn Thù Chi Lợi Phổ Siêu Tam Muội Q.trung; Kinh A Xà Thế Vương Q.hạ; Luận Nhập Đại Thừa Q.thượng; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.thượng].	
● III.Tam Tạng.	
Tịnh Độ Chân Tông ở Nhật Bản gọi giáo pháp (pháp môn) được nói trong 3 bộ kinh của Tịnh Độ là Tam Tạng. Cứ theo sách “Giáo Hành Tín Chứng” nói thì Tam Tạng này là Phúc Trí Tạng, Phúc Đức Tạng và Công Đức Tạng.	
1.Phúc Trí Tạng: Tức thành tựu viên mãn 2 thứ trang nghiêm là trí tuệ và phúc đức, là chỉ cho danh hiệu “Nam mô A Di Đà Phật”, từ đó mở ra giáo pháp của nguyện thứ 18 thuộc những hoằng nguyện chân thực nói trong Kinh Đại Vô Lượng Thọ.
2.Phúc Đức Tạng: Tức các hạnh định thiện, tán thiện được nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, từ đó mở ra giáo pháp phương tiện của nguyện thứ 19 thuộc yếu môn.
3.Công Đức Tạng: Tức dùng danh hiệu tự lực hồi hướng được nói trong Kinh A Di Đà, từ đó mở ra giáo pháp phương tiện của nguyện thứ 20 thuộc Chân Môn.	
 	
Tam Tạng Giáo	
● I.Tam Tạng Giáo.	
Từ ngữ gọi chung giáo pháp của Đức Phật.	
● II.Tam Tạng Giáo.	
Chỉ cho giáo pháp Tiểu Thừa, cũng là 1 trong 4 giáo Hóa Pháp thuộc phán giáo của Tông Thiên Thai.Năm Đức Phật nhập diệt, ngài Đại Ca Diếp kết tập Tam Tạng Kinh, Luật, Luận gồm thu tất cả giáo lí Tiểu Thừa, vì thế nên gọi Tiểu Thừa là Tam Tạng Giáo. Đại Thừa cũng có Tam Tạng riêng, nhưng không chia ra pho bộ rõ ràng như Tam Tạng Tiểu Thừa, nên lấy đó làm 1 tạng Ma Ha Diễn để đối lại với Tam Tạng của Tiểu Thừa.	
Tam Tạng Giáo tuy có 4 môn “Có, Không, cũng Có cũng Không, chẳng phải Có chẳng phải Không”, nhưng chủ yếu đều chấp lí không thiên lệch mà nói “Ngã Không, Pháp có”. Người tu hành được chia làm 3 hạng Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát; Thanh Văn quán 4 đế, Duyên Giác quán 12 nhân duyên, Bồ Tát thì tu 6 độ. Pháp quán của Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đều là Tích Không Quán, tức phân tích sắcpháp đến “cực vi”, phân tích tâm pháp đến “sát na”, quán xét thể của chúng là “Không, Vô Ngã”. Về quả vị thì Thanh Văn có Thất hiền, Thất thánh, cuối cùng chứng quả A La Hán, Duyên Giác chứng được Bích Chi Phật, Bồ Tát thì chứng được quả Phật của Ứng Thân. Ba hạng người này tuy đã dứt hết các phiền não trong 3 cõi, nhưng vẫn còn thân tâm, là Niết Bàn Hữu Dư, cuối cùng, thân diệt, trí bặt, trở về Niết Bàn Vô Dư vắng lặng. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.10, thượng; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng; Hoa Nghiêm San Định Kí Q.1; Hoa Nghiêm Huyền Đàm Q.4]. (xt. Tam Tạng, Ngũ Thời Bát Giáo, Tạng Giáo).	
 	
Tam Tạng Pháp Sư	
● Phạm: Tripiỉakàcàrya.	
Cũng gọi Tam Tạng Thánh Sư, Tam Tạng Tỉ Khưu.Gọi tắt: Tam Tạng.	
Chỉ cho vị pháp sư tinh thông Tam Tạng Kinh, Luật, Luận.	
Tại Ấn Độ, từ ngữ “Tam Tạng Pháp Sư” đã được sử dụng rất sớm, như trong Kinh Ma Ha Ma Da quyển hạ có nói (Đại 12, 1013): “Nước Câu Thiểm Di có vị Tam Tạng Tỉ Khưu thuyết pháp rất hay, có năm trăm đồ chúng”.	
Ở Trung Quốc thì danh hiệu này chuyên chỉ cho vị cao tăng thông hiểu Tam Tạng, đồng thời, làm việc phiên dịch Kinh, Luật, Luận. Trong số các vị Tam Tạng thì ngài Huyền Trang nổi tiếng nhất, thường được người đời tôn xưng là “Huyền Trang Tam Tạng”, hoặc “Đường Tam Tạng”.	
Ngoài ra, trong Kinh Di Lan Đà Vấn (Milinda-paĩha), bản Pàli thuộc hệ Nam Truyền có nêu từ ngữ Tipeỉaka và Tepiỉaka, hàm ý là “Người thông suốt Tam Tạng”. Trong tiếng Pàli, từ Ekapiỉakadhara là chỉ cho “Người nhớ giữ một tạng”, Dvipiỉaka-dhara chỉ cho “Người nhớ giữ hai tạng”, Tipiỉaka-dhara là chỉ cho “Người nhớ giữ ba tạng”, do đó mà người ta thấy danh từ Tam Tạng đã được lưu hành rất sớm tại Ấn Độ. [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.6; Lương Cao Tăng Truyện Q.2].	
 	
Tam Tạng Thuyên Tam Học	
● Tam Tạng tức Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng; Tam học chỉ cho Giới Học, Định Học và Tuệ Học. Tam Tạng giải nói đầy đủ và rõ ràng về sự lí của Tam học, vì thế gọi là Tam Tạng Thuyên Tam Học.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 1 và Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí quyển thượng, cho rằng trong Tam Tạng mỗi tạng giảng giải 1 ngành học.	
1.Kinh Tạng giảng giải Định Học: Những điều được giảng nói trong kinh A Hàm đều là pháp an tâm, nương vào đó mà thu nhiếp tâm thì tâm không tán loạn. Hơn nữa, trước khi nói Kinh, Đức Phật thường nhập định, vì thế nên gọi Kinh giảng giải Định Học (Kinh Thuyên Định Học).	
2.Luật Tạng giảng giải Giới Học: Luật Tạng nhân sự việc xảy ra mà chế giới, ngăn ngừa việc xấu ác của thân, khẩu; Giới là hạnh sở thuyên, Luật là giáo năng thuyên, vì thế nên nói là Luật giảng giải Giới Học (Luật thuyên giới học).	
3.Luận Tạng giảng giải Tuệ Học: Các bộ Luận A Tì Đàm đều biện giải và quyết trạch tất cả pháp nghĩa, dùng trí tuệ phân biệt, vì thế gọi là Luận giảng giải Tuệ Học (Luận thuyên tuệ học).	
Nếu theo Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 11 và Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 4 thì Kinh Tạng giảng giải cả Tam Học, Luật Tạng giảng giải Giới Học và Định Học, còn Luận Tạng thì chỉ giảng giải Tuệ Học mà thôi.
 	
Tam Táp	
● Đi nhiễu 3 vòng theo chiều bên phải.Đây là 1 trong những hình thức kính lễ, bắt nguồn từ nghi thức của Ấn Độ. Tức đi vòng quanh bậc tôn túc hoặc tháp Phật 3 vòng theo chiều tay phải để bày tỏ tâm thành ngưỡng vọng. Có khi đi quanh 1 vòng, có khi đi 3 vòng; hoặc do tâm nguyện, biệt thỉnh mà tùy ý người đính lễ đi quanh nhiều vòng. Đến đời sau, trong công án Thiền Tông, thông thường sau khi vấn đáp, người tham vấn liền bái vị Tông sư, đi nhiễu 3 vòng rồi lui ra.	
Phẩm Cơ Duyên trong Lục Tổ Đàn Kinh (Đại 48, 357 hạ) có câu: “Đi quanh sư 3 vòng rồi đứng chống Tích trượng”. (xt. Hữu Nhiễu).	
 	
Tam Tạp Nhiễm	
● Chỉ cho 3 thứ tạp nhiễm làm nhơ nhớp chân tính.	
1.Phiền Não Tạp Nhiễm (cũng gọi Hoặc Tạp Nhiễm): Chỉ cho Thân Kiến, Biên Kiến và tất cả phiền não như tham sân si... làm ô nhiễm chân tính, khiến mất thanh tịnh. Bao gồm tất cả phiền não và tùy phiền não, được chia làm 2 loại lớn là Kiến Sở Đoạn và Tu Sở Đoạn; hoặc chia làm 3 loại lớn là Dục Giới Hệ, Sắc Giới Hệ và Vô Sắc Giới Hệ; hoặc chia làm 10 loại là Tát Ca Da Kiến, Biên chấp kiến, Tà Kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Cấm Thủ Kiến, Tham, Sân, Vô Minh, Mạn và Nghi.	
2.Nghiệp Tạp Nhiễm: Chỉ cho tất cả 3 nghiệp thân, khẩu, ý do phiền não sinh ra, hoặc lấy phiền não làm trợ duyên sinh ra, tạo tác các việc xấu ác, làm nhớp nhúa chân tính.	
3.Sinh Tạp Nhiễm (cũng gọi Khổ Tạp Nhiễm): Do phiền não và nghiệp mà có sinh, do có sinh nên có khổ, lại thêm các cái khổ như già, bệnh, chết, khổ vì yêu thương mà chia lìa, khổ vì mong cầu mà không được, khổ vì oán ghét nhau mà cứ phải gặp gỡ... tất cả đều làm cho chân tính ô nhiễm, mất hết sự thanh tịnh. [X. Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1].	
 	
Tam Tăng Kì Bách Đại Kiếp	
● Cũng gọi Tam Kì Bách Kiếp. Ba Tăng Kì trăm Đại Kiếp, từ gọi chung Tam A Tăng Kì Kiếp và Bách Đại Kiếp, là thời gian vị Bồ Tát tu hành từ lúc mới phát tâm đến khi thành quả Phật. Tam A Tăng Kì cũng gọi là Tam Kiếp, A Tăng Kì Dịch là vô số, hoặc chỉ cho sự tột cùng của số; Kiếp là tên gọi thời gian, dịch là lâu xa, lâu dài... trong đó có Đại Kiếp, Trung Kiếp, Tiểu Kiếp khác nhau. Ba cái A Tăng Kì Đại Kiếp gọi là Tam Đại A Tăng Kì Kiếp, là khoảng thời gian vị Bồ Tát tích lũy tư lương bồ đề; còn 100 Đại Kiếp là thân của quả Phật được tướng hảo trang nghiêm, là thời gian tu phúc nghiệp. Bồ Tát vì sự nghiệp độ tha mà tu hành trong 3 A Tăng Kì Kiếp, lại vì chính thân mình thành Phật cảm được 32 tướng mà trong khoảng thời gian 100 Đại Kiếp vun trồng vô lượng phúc đức. Nhưng Luận Du Già Sư Địa quyển 48 và Luận Nhiếp Đại Thừa quyển hạ chỉ nêu Tam kì, chứ không nói Bách kiếp, cho nên các ngài Trí Khải, Pháp Tạng... đều chủ trương thuyết Tam Kì Bách Kiếp là do Tiểu Thừa thành lập. [X. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.hạ; Luận Đại Tì Bà Sa Q.178; Luận Câu Xá Q.18; Luận Thuận Chính Lí Q.44; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.2]. (xt. Tam A Tăng Kì Kiếp, Kiếp).	
 	
Tam Tâm	
Ba thứ tâm.	
● I.Tam Tâm.	
Chỉ cho Chí Thành Tâm, Thâm Tâm và Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm mà hành giả Tịnh Độ phát để cầu được vãng sinh. Tương đương với “Chí tâm, Tín nhạo tâm, Dục sinh tâm” của nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà. Về sự giải thích Tam Tâm có nhiều thuyết khác nhau. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ quyển cuối của ngài Tịnh Ảnh cho rằng: “Chí Thành Tâm” là khởi hành bất hư, thực tâm cầu đi đến; “Thâm Tâm” là tin tưởng sâu xa tha thiết, muốn sinh về nước kia; “Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm”, cầu thẳng tới gọi là nguyện; cầu tới kèm theo điều thiện là hồi hướng”.	
Trong Vãng Sinh Lễ Tán Kệ, ngài Thiện Đạo cho rằng: Chí Thành Tâm là thân nghiệp lễ bái Đức Phật A Di Đà, khẩu nghiệp tán thán công đức của Phật, ý nghiệp chuyên quán niệm danh hiệu Phật, như thế 3 nghiệp đều phải chân thật chí thành; Thâm Tâm tức là lòng tin chân thật, tự tin thân mình là thân phàm phu đủ thứ phiền não, thiện căn yếu kém, trôi giạt trong 3 cõi, khó ra khỏi nhà lửa; nay tin thệ nguyện rộng lớn của Phật A Di Đà và xưng niệm danh hiệu của Ngài, dù chỉ niệm 10 tiếng, 1 tiếng... cũng nhất định được vãng sinh, đó là niền tin sâu xa không 1 mảy ngờ vực; Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm nghĩa là tất cả thiện căn tu được đều hồi hướng cho việc Vãng Sinh Tịnh Độ.	
Ngoài ra, Luận Tịnh Độ quyển thượng của ngài Ca Tài, Vãng sinh luận sớ của ngài Trí Quang, Quán Kinh Sớ Diệu Tông Sao quyển 6 của ngài Tri Lễ... đều cho rằng 3 tâm này giống với Trực tâm, Thâm Tâm và Đại Bi Tâm nói trong Luận Đại Thừa Khởi Tín, đều được phát khởi vào lúc đạt đến vị cuối cùng của giai vị Thập Tín. [X. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Q.hạ; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.11; Niệm Phật tam tâm yếu tập; Niệm Phật Danh Nghĩa Tập Q.trung].	
● II.Tam Tâm.	
Chỉ cho Trực tâm, Thâm Tâm và Đại Bi Tâm mà Bồ Tát phát khởi khi thành tựu được giai vị Thập Tín.	
1.Trực Tâm: Chỉ cho tâm chình hiệu chân như.	
2.Thâm Tâm: Chỉ cho tâm ưa thích tích tập tất cả các thiện hạnh.	
3.Đại Bi Tâm: Chỉ cho tâm muốn cứu giúp tất cả các chúng sinh khổ nạn. Ba tâm này do Luận Đại Thừa Khởi Tín thành lập, giống với Trực tâm, Thâm Tâm và Đại Thừa tâm nói trong Phẩm Phật Quốc Kinh Duy Ma quyển thượng. [X. Luận Tịnh Độ Q.thượng (Ca Tài); Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.18].	
● III.Tam Tâm.	
Chỉ cho 3 thứ tâm do Bồ Tát từ Sơ Địa trở lên phát khởi, đó là:	
1.Chân Tâm(cũng gọi Siêu việt tâm): Tức là tâm của trí căn bản vô phân biệt.
2.Phương Tiện Tâm: Tức là tâm dùng trí hậu đắc làm lợiíchchúng sinh. 	
3.Nghiệp Thức Tâm: Tức là tâm còn lưu lại sự sinh diệt nhỏ nhiệm khi sinh khởi 2 trí căn bản và hậu đắc. [X. Luận Đại Thừa Khởi Tín; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ Q.hạ].	
● IV. Tam Tâm.	
Chỉ cho 3 thứ tâm mà người phàm phu chưa thể trừ bỏ được. Đó là:	
1.Khởi Sự Tâm: Chỉ cho tâm do phiền não sinh khởi ở Tứ trụ địa thô trọng, mạnh mẽ, có khả năng phát khởi các nghiệp sự ngăn che hóa thân của Phật. Bồ Tát tu tập đạo phục kết, đoạn trừ tâm này, cho nên được hóa thân.	
2.Y Căn Bản Tâm: Tâm nương vào vô minh căn bản mà sinh phiền não (hoặc) Tứ trụ địa. Tâm này ngăn che báo thân của Phật, Bồ Tát tu tập đạo đoạn kết, dứt trừ tâm này, cho nên được báo thân.	
3.Căn bản tâm: Tâm vô minh địa lấy phiền não Tứ trụ làm gốc. Tâm này ngăn che Pháp Thân Phật, Bồ Tát tu tập đạo thắng bạt, diệt trừ tâm này cho nên được Pháp Thân.	
Tông Kính Lục quyển 89, theo thứ tự, phối hợp 3 tâm này với 6 thức trước, thức thứ 7 và thức thứ 8.[X. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương quyển 2; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.19; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.7, phần đầu].	
● V. Tam Tâm.	
Chỉ cho 3 loại tâm mà bậc Thánh phải diệt trừ. Đó là:	
1.Giả Danh Tâm: Tâm chấp trước thực ngã, làKiến Chấp của ngoại đạo.	
2.Pháp Tâm: Tâm chấp trước thực pháp, làKiến Chấp của Hữu Bộ Tiểu Thừa.
3.Không Tâm: Tâm chấp trước Pháp Không, ngã không, nghĩa là khi tâm này diệt thì các nghiệp phiền não không bao giờ sinh khởi trở lại nữa và được vào Niết Bàn. [X. Phẩm Giả Danh Luận Thành Thực Q.11].	
● VI.Tam Tâm. Chỉ cho 3 loại tâm mà mỗi địa trong Thập Địa Bồ Tát đều có, đó là:
1.Nhập Tâm: Tâm khi nhập địa chưa trụ lâu.	
2.Trụ Tâm: Tâm trụ lâu khi trụ địa thịnh.	
3.Xuất Tâm: Tâm trụ lâu vào lúc cuối, dần dần gần với Hậu thắng vị. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.11 (bản dịch đời Lương); Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.10, phần đầu].	
 	
Tam Tập Đế	
● Chỉ cho 3 thứ Tập Đế do Tông Pháp Tướng thành lập, đó là:	
1.Tập Khí Tập: Chỉ cho tập khí của tự tính Biến Kế Sở Chấp, tức tập khí chấp trước ngã pháp; thể tính của tập khí này là y tha, cho nên thuộc Đế thực tính giả.	
2.Đẳng Khởi Tập: Chỉ cho nghiệp phiền não, khởi lên 1 cách bình đẳng nên gọi là Đẳng Khởi.Do phiền não khởi nghiệp, do nghiệp cảm quả; phiền não và nghiệp ấy là “thể” của Tập, lại vì là pháp Y Tha nên thuộc về Đế tính đều thực.	
3.Vị Li Hệ Tập: Chỉ cho chân như chưa lìa chướng. Chân Như viên thành này là thể tính của Tập, cho nên thuộc về tính thực Đế giả. [X. Luận Thành Duy Thức Q.8, 9; Thành Duy Thực Luận Diễn Bí Q.7].	
 	
Tam Tế	
● I.Tam Tế. Tức Tam Thế.	
1.Tiền Tế (Phạm: Pùrvànta): Chỉ cho quá khứ.	
2.Hậu Tế (Phạm: Aparànta): Chỉ cho vị lai.	
3.Trung Tế (Phạm: Madhyànta): Chỉ cho hiện tại.	
Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa quyển thượng (Đại 8, 836 thượng) nói: “Quán xét thực tướng của thân, quán Phật cũng thế. Không tiền tế, không hậu tế, không trung tế; chẳng trụ ở tam tế, cũng chẳng lìa tam tế”. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.24; Luận Câu Xá Q.9]. (xt. Tam Thế).	
● II.Tam Tế.	
Phạm: Traya ftavà. Cũng gọi Tam Tế thời.	
Tại Ấn Độ, 1 năm được chia làm 3 thời kì gọi là Tam Tế. Nhưng xưa nay đem tam tế phối hợp với ngày tháng thì có nhiều thuyết khác nhau, đáng chú ý hơn cả thì có thuyết của các ngài Thần thái, Chân Đế, Phổ Quang, Huyền Trang..., trong đó, thuyết của ngài Chân Đế và Huyền Trang giống nhau. Đó là:	
1.Nhiệt Tế (Phạm: Grìsma-rtu, mùa nóng): Bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 15 tháng 5 âm lịch.	
2.Vũ Tế (Phạm: Varwa-ftu, mùa mưa): Bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 tháng 9 âm lịch.	
3.Hàn Tế (Phạm: Hemanta-rtu, mùa lạnh): Bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 15 tháng 1 âm lịch.	
Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2 lại chia Tam Tế làm 6 thời:	
1.Tiệm Nhiệt (nóng dần): Từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch.	
2.Thịnh Nhiệt (rất nóng): Từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5 âm lịch.	
3.Vũ Thời (mùa mưa): Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch.	
4.Mậu Thời (mùa cây cối xanh tốt): Từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9 âm lịch.	
5.Tiệm Hàn (lạnh dần): Từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 15 tháng 11 âm lịch.	
6.Thịnh Hàn (rất lạnh): Từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 15 tháng 1 âm lịch. [X. Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.11; Phạm Võng Kinh Cổ Tích Kí Q.hạ, phần cuối; Đại Tạng Pháp Số Q.12]. (xt. Lịch).	
 	
Tam Tế Lục Thô	
● Chỉ cho 3 tướng nhỏ nhiệm, 6 tướng thô to. Đây là 9 tướng trạng của tất cả vọng pháp do vô minh căn bản dấy động chân như mà sinh khởi.Tam Tế Lục Thô là dụng ngữ của Luận Đại Thừa Khởi Tín. Tế là giữa Tâm Vương và Tâm Sở không có sự phân biệt, tướng trạng của chúng tinh tế khó lường biết; còn Thô là Tâm Vương và Tâm Sở tương ứng, tướng tác dụng của chúng rõ rệt dễ thấy. Tam Tế gồm:	
1.Vô Minh Nghiệp Tướng (gọi tắt: Nghiệp Tướng): Chỉ cho tướng dấy động đầu tiên từ chân khởi vọng. Tức là trạng thái đầu tiên do vô minh căn bản khởi động chân như, là tướng thứ nhất trong vô minh chi mạt, tướng này còn chưa phân biệt được trạng thái chủ, khách.	
2.Năng Kiến Tướng (cũng gọi Kiến Tướng, Chuyển Tướng): Chỉ cho tướng thấy khởi động đầu tiên, tức nương vào nghiệp thức dấy động đầu tiên mà chuyển thành tướng năng kiến. Đó là tâm (chủ quan) nhận thức đối tượng nương vào vô minh nghiệp tướng đã nói ở trên mà khởi lên.	
3.Cảnh Giới Tướng (cũng gọi Hiện Tướng, Cảnh Tướng): Là tướng nương vào Chuyển tướng đã nói ở trước mà vọng hiện các cảnh giới.Bời vì tướng Năng kiến đã phát khởi thì đồng thời vọng hiện ra đối tượng (khách quan) nhận thức này.
Lục thô gồm:	
1.Trí Tướng: Nương vào cảnh giới tướng mà vọng khởi phân biệt nhiễm tịnh đối với cảnh giới tịnh thì ưa thích, đối với cảnh giới nhiễm thì chán ghét.	
2.Tương Tục Tướng: Nương vào trí tướng phân biệt, đối với cảnh ưa thích thì sinh vui, đối với cảnh chán ghét thì sinh khổ, giác tâm khởi niệm, tương tục không dứt.
3.Chấp Thủ Tướng: Nương vào tướng tương tục ở trước, duyên theo các cảnh khổ vui, khởi tâm chấp trước.	
4.Kế Danh Tự Tướng: Nương vào tướng chấp thủ nói trên mà phân biệt tướng ngônthuyết giả danh.	
5.Khởi Nghiệp Tướng: Nương vào kế danh tự tướng nói trên mà sinh ra đắm trước chấp lấy, tạo tác các thứ nghiệp thiện ác...	
6.Nghiệp Hệ Khổ Tướng: Vì các nghiệp thiện ác trói buộc nên bị khổ sinh tử bức ngặt, không được tự tại.	
Dựa vào những điểm trên đây, nếu từ tế tướng tiến vào thô tướng, tức là từ A Lại Da Thức vị của tâm bất tương ứng tiến vào Lục thức vị của tâm tương ứng, thì thế giới mê cũng theo đó mà triển khai.Bởi vậy, nếu muốn đạt đến cảnh giới giác ngộ thì phải cố gắng tiến từ thô tướng vào tế tướng. Cảnh giới của phàm phu là thô trong thô (bốn tướng sau của Lục thô), cảnh giới của Bồ Tát là tế trong thô (2 tướng trước của Lục thô) và thô trong tế (2 tướng sau của Tam Tế), còn cảnh giới Phật thì là tế trong tế (Vô Minh Nghiệp Tướng).	
Ngoài ra, nếu phối hợp Tam Tế Lục thô với Ngũ ý thì Tam Tế theo thứ tự phối với Nghiệp Thức, Chuyển Thức, Hiện Thức, Trí Tướng phối với Trí thức và Tương Tục Tướng phối với Tương tục thức. Nếu phối Tam Tế Lục thô với Lục nhiễm tâm, thì Tam Tế theo thứ tự phối với Căn Bản Nghiệp Bất Tương Ứng Nhiễm. Năng kiến tâm bất tương ứng nhiễm, Bất đoạn tương ứng nhiễm, Chấp Thủ Tướng và Kế Danh Tự Tướng phối với Chấp tương ứng nhiễm. Nếu phối hợp Tam Tế Lục thô với Tứ tướng, thì Nghiệp tướng phối với Sinh tướng, các tướng: Năng kiến, Cảnh giới, Trí và Tương tục phối với Trụ tướng, các tướng: Chấp thủ và Kế danh tự phối với Dị Tướng, còn Khởi Nghiệp Tướng thì phối với Diệt tướng. [X. Luận Thích Ma Ha Diễn Q.4; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ Q.thượng; Khởi Tín Luận Sớ Q.thượng; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.trung, phần đầu].	
 	
Tam Thanh Tịnh Tâm	
● Cũng gọi Tam Chủng Tùy Thuận Bồ Đề Môn Pháp.	
Chỉ cho 3 thứ tâm thanh tịnh nương vào 3 môn Trí tuệ, Từ bi và Phương tiện mà phát khởi.Đó là:	
1.Vô Nhiễm Thanh Tịnh Tâm: Tâm nương theo môn Trí tuệ, không mong cầu sự an vui cho chính mình, xa lìa sự tham đắm tự thân.	
2.An Thanh Tịnh Tâm: Tâm nương theo môn Từ bi, dứt trừ các nỗi khổ của tất cả chúng sinh, tránh xa những việc không mang lại sự yên vui cho chúng sinh.	
3.Lạc Thanh Tịnh Tâm: Tâm nương theo môn Phương tiện, thương xót tất cả chúng sinh, xa lìa sự cúng dường cung kính đối với tự thân mà phải làm cho chúng sinh được bồ đề thường lạc. [X. Luận Vãng Sinh; Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ; Vãng Sinh Yếu Tập Q.trung, phần cuối].	
 	
Tam Thánh	
● I.Tam Thánh.	
Ba bậc Thánh của Kinh Hoa Nghiêm, tức chỉ cho đức Bản sư Tì Lô Giá Na và 2 vị Đại Bồ Tát Phổ Hiền, Văn Thù. (xt. Hoa Nghiêm Tam Thánh). 	
● II.Tam Thánh.	
Ba bậc Thánh của giới đàn Viên Đốn. Chỉ cho 3 vị thầy: Hòa Thượng, Yết Ma và Giáo thụ khi truyền thụ giới Bồ Tát Viên Đốn. Tức tôn Đức Thích Ca Mâu Ni làm Hòa Thượng, Bồ Tát Văn Thù làm Yết Ma A Xà Lê và Bồ Tát Di Lặc làm Giáo thụ A Xà Lê. (xt. Tam Sư Thất Chứng).	
● III.Tam Thánh.	
Chỉ cho 3 bậc Thánh ngoài Đức Phật Thích Ca.	
Cứ theo Phẩm Quán bản tế trong Trung Luận quyển 2 thì Tam Thánh là Ngoại đạo có 5 thần thông, hàng Nhị Thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Đại Bồ Tát chứng đắc thần thông.	
● IV. Tam Thánh.	
Chỉ cho Thiền Sư Tuệ nhiên, đệ tử nối pháp của ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền. Vì sư trụ ở viện Tam Thánh tại Trấn Châu thuộc Hà Bắc rất lâu, cho nên người đời gọi sư là Tam Thánh, hoặc Tam Thánh Tuệ Nhiên. (xt. Tuệ Nhiên)	
● V. Tam Thánh.	
Chỉ cho 3 vị Đại sư thuộc Tông Thiên Thai của Phật Giáo Nhật Bản là các ngài: Truyền giáo, Tứ giác và Trí chứng. Ba vị Đại sư này cùng với 2 ngài An Nhiên và Từ huệ gọi chung là Tam Thánh Nhị Sư.	
Ngoài ra, thông thường, Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí được gọi là Tây Phương Tam Thánh.	
 	
Tam Thánh Kim Lân	
● Cũng gọi Tam Thánh Thấu Võng Kim Ngư, Tam Thánh Dĩ Hà Vi Thực.	
Tên công án trong Thiền Tông.	
Nội dung công án này trình bày về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền Sư Tam Thánh Tuệ Nhiên và Thiền Sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn.	
Bích Nham Lục tắc 49 (Đại 48, 184 hạ) ghi: “Tam Thánh hỏi Tuyết Phong: Cá vàng thoát khỏi lưới, không biết lấy gì làm thức ăn?	
Tuyết Phong đáp: Đợi ông ra khỏi lưới, tôi sẽ nói cho ông hay.	
Tam Thánh nói: Là thiện tri thức của 1.500 người mà thoại đầu cũng không biết!
Tuyết Phong nói: Lão tăng trụ trì bận rộn”. [X. Thiên Đồng Tụng Cổ Trực Chú Q.thượng; Thung Dung Lục tắc 33; Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập Q.29].	
 	
Tam Thánh Viên Dung Quán	
● Pháp quán của Tông Hoa Nghiêm, tức quán tưởng Đức Phật Tì Lô Giá Na và 2 vị Bồ Tát Phổ Hiền và Văn Thù dung hòa làm 1 thể không ngăn ngại.Trong đó, Phật Tì Lô Giá Na là thể chung của tất cả mọi đức, tượng trưng cho quả phần bất khả thuyết, còn 2 vị Bồ Tát Phổ Hiền và Văn Thù là đức riêng của Phật Tì Lô Giá Na, tượng trưng cho nhân phần khả thuyết.	
Trong 2 vị Bồ Tát này, ngài Phổ Hiền biểu trưng chân lí của pháp giới sở tín và pháp giới do tu hành chứng được; trái lại, ngài Văn Thù thì biểu trưng cho tín tâm đối với chân lí của pháp giới năng tín, sự lí giải đối với chân lí của pháp giới và Đại Trí chứng chân lí của pháp giới ấy. “Sở tín” cũng như “Hành, Lí” của ngài Phổ Hiền và “Năng tín” cũng như “Giải, Trí” của ngài Văn Thù mỗi mỗi đều viên dung và năng, sở bất nhị. Như vậy, pháp mà 2 vị Bồ Tát biểu hiện là tương tức hỗ dung, trùng trùng vô tận, đó là biểu thị Nhân dẫn đến quả Phật đã hoàn thành, cho nên lập trường của Nhân và lập trường của Quả là đồng nhất và qui thuộc về cảnh giới của quả Phật, do đó mà Tam Thánh dung hòa làm 1 thể.	
Pháp môn Tam Thánh viên dung là nghĩa sâu xa nói trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên, nếu người muốn tu theo Kinh Hoa Nghiêm thì phải quán xét pháp môn này trong 1 niệm của chính mình. Đây chính là 3 pháp “Tâm, Phật và Chúng Sinh” không sai khác, “lí, chứng và trí” sở chứng cũng không lìa tâm. Tâm niệm của chúng sinh chính là Như Lai Tạng, phương diện Không Như Lai Tạng là Phổ Hiền, phương diện Bất Không Như Lai Tạng là Văn Thù. Lại lí chung của Như Lai Tạng là Phật Tì Lô Giá Na, phải quán tưởng trong 1 niệm có đủ tướng Tam Thánh viên dung. Pháp quán viên dung này do ngài Trừng Quán đề xướng vào đời Đường; nhưng thực ra, trước ngài Trừng Quán, cư sĩ Lí Thông Huyền đã có thuyết này rồi.[X. Tam Thánh Viên Dung Quán Môn (Trừng Quán); Hoa Nghiêm Pháp Giới Nghĩa Kính Q.thượng; Hoa Nghiêm Kinh Quyết Nghi Luận Q.1, thượng; Hoa Nghiêm Kinh Hợp Luận Q.3].	
 	
Tam Thảo Nhị Mộc	
● Dùng cây cỏ lớn, nhỏ để ví dụ các căn tính khác nhau. Tam thảo là cỏ thuốc nhỏ, cỏ thuốc vừa và cỏ thuốc lớn. Nhị mộc là cây nhỏ và cây to.	
Phẩm Dược Thảo Dụ trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 20 thượng) nói: “Hoặc ở cõi người, cõi trước, làm Chuyển Luân Thánh Vương, Đế Thích, Phạm Vương, đó là loại cỏ thuốc nhỏ; rõ biết pháp Vô Lậu, chứng được Niết Bàn, khởi 6 thần thông, có được Tam minh, ở một mình nơi núi rừng, thường tu thiền định chứng quả Duyên Giác, đó là cỏ thuốc loại vừa; cầu địa vị Thế Tôn, ta sẽ thành Phật, thực hành định tinh tiến, đó là cỏ thuốc loại lớn. Lại các Phật tử, chuyên tâm về Phật đạo, thường tu hạnh từ bi, tự biết mình là Phật, quyết định không nghi, đó là loại cây nhỏ; an trụ trong thần thông, chuyển pháp luân bất thoái, độ vô lượng ức trăm nghìn chúng sinh, Bồ Tát như thế gọi là cây lớn”.	
Bởi vì giáo thuyết của Phật tuy bình đẳng nhất vị, nhưng tùy theo căn cơ chúng sinh mà chỗ hấp thụ có khác, giống như cây cỏ thấm nhuần mưa móc khác nhau. Về việc giải thích và phối hợp 3 cỏ 2 cây có nhiều thuyết bất đồng. Ngài Trí Khải phối hợp 3 cỏ 2 cây với 7 phương tiện, theo thứ tự ví dụ cho Nhân thiên thừa, Nhị Thừa, Tạng Giáo Bồ Tát, Thông Giáo Bồ Tát và Biệt Giáo Bồ Tát, 5 thừa này mỗi thừa tùy phần mà hấp thụ. Ngài Khuy Cơ thì, trái lại, cho rằng 3 cỏ không có hạt giống thành Phật và, theo thứ tự, ví dụ cho Vô Chủng Tính, Thanh Văn Chủng Tính và Duyên Giác Chủng Tính; còn 2 cây thì được thành Phật và lần lượt dụ cho Bất Định Chủng Tính và Bồ Tát Chủng Tính.	
Tóm lại, ngài Trí Khải dùng 3 cỏ 2 cây để biểu thị ý thú “Mười cõi đều được thành Phật”, còn ngài Khuy Cơ thì dùng 3 cỏ 2 cây để hiển bày yếu chỉ “Năm tính đều khác”(Ngũ tính các biệt). [X. Pháp Hoa Kinh Nghĩa Kí Q.6; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.4, hạ; Pháp Hoa Văn Cú Q.7, thượng; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.8; Pháp Hoa Huyền Tán Q.7].	
 	
Tam Thắng Học	
● Những điều kiện giúp cho 3 môn học Giới, Định, Tuệ được thêm thù thắng hơn.
1.Tăng Thượng Giới Học: Thụ trì đầy đủ các giới Đại Thừa, Tiểu Thừa, khắc phục các lỗi lầm, thành tựu uy nghi, đối với các giới pháp, có năng lực làm cho tăng thắng.
2.Tăng Thượng Tâm Học: Xả bỏ các pháp bất thiện của cõi Dục, tiến vào Sơ Thiền Cho đến Đệ tứ thiền. Đối với các tâm định, có năng lực làm cho tăng thắng.	
3.Tăng Thượng Tuệ Học: Đối với các pháp Tứ Thánh Đế rõ biết 1 cách như thực và đối với các Thánh tuệ thì có năng lực làm cho tăng thắng. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.28].	
 	
Tam Thắng Nghĩa	
● Ba thứ nghĩa thù thắng. Tông Pháp Tướng chia Chân Đế Làm Nghĩa Thắng Nghĩa, Đắc Thắng Nghĩa, Chính Hành Thắng Nghĩa. Vì 3 nghĩa này lìa lời nói, siêu việt cácpháptướng, cho nên gọi là Thắng Nghĩa, cũng gọi Đệ nhất nghĩa, hoặc Chân Đế, đối lại với Tục Đế.	
1.Nghĩa Thắng Nghĩa: “Nghĩa” là cảnh giới, thể của cảnh giới này là Chân Như. Trong 4 loại thắng nghĩa, Nghĩa Thắng Nghĩa thuộc về Chân thắng nghĩa thứ 4.
2.Đắc Thắng Nghĩa: Đắc nghĩa là chứng được; thể của nó là Niết Bàn đã diệt sạch phiền não. Trong 4 loại thắng nghĩa, Đắc Thắng Nghĩa thuộc về Chứng đắc thắng nghĩa thứ 3.	
3.Chính Hành Thắng Nghĩa: Hành nghĩa là hành tướng; thể của nó là hành thắng cảnh, thuộc trí Vô Lậu. Trong 4 loại thắng nghĩa, Chính Hành Thắng Nghĩa thuộc về Đạo lý thắng nghĩa thứ 2.[X. Luận Biện Trung Biên Q.trung; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.9, phần đầu]. (xt. Tứ Chủng Thắng Nghĩa Đế).	
 	
Tam Thân	
● Phạm: Traya kàya.Cũng gọi Tam Thân Phật, Tam Phật Thân, Tam Phật. Chỉ cho Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân của chư Phật.Thân nghĩa là tụ tập, tụ tập các pháp mà thành thân, vì thế sự tụ tập về lí pháp gọi là Pháp Thân (Phạm: Dharma-kàya), sự tụ tập về trí pháp gọi là Báo Thân (Phạm: Saôbhoga-kàya), sự tụ tập của các pháp công đức gọi là Ứng Thân (Phạm: Nirmàịa-kàya). Hoặc gọi là Pháp Thân Phật Báo Thân Phật Ứng Thân Phật, Pháp Phật Báo Phật Ứng Phật, Pháp Thân Ứng Thân Hóa Thân, Pháp Thân Phật Báo Phật Hóa Phật, Pháp Phật Báo Phật Ứng Hóa Phật, Chân Thân Báo Thân Ứng Thân, Tự Tính Thân Mãn Tư Dụng Thân Hóa Thân, Tự Tính Thân Ứng Thân Hóa Thân, Pháp Thân Ứng Thân Hóa Thân, Pháp Tính Thân Thụ Dụng Thân Biến hóa Thân, Tự Tính Thân Thụ Dụng Thân Biến Hóa Thân, Tự Tính Thân Thực thân Biến Hóa Thân, Pháp Thân Phật Thụ Dụng Thân Phật Hóa Thân Phật, Chính Pháp Phật Tu thành Phật Ứng Hóa Phật, Phật Sở Kiến Thân Bồ Tát Sở Kiến Thân Nhị Thừa Phàm Phu Sở Kiến Thân.	
Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ quyển 3 cho rằng Hóa Thân Phật có 5 tên gọi: Hóa Thân, Phụ Mẫu Sinh Thân, Tùy Thế Gian Thân, Sinh Thân Và Giả Danh Thân;	
Ứng Thân Phật có 6 tên gọi: Ứng Thân, Thụ Dụng Thân, Báo Thân, Trí Tuệ Thân, Công Đức Thân và Pháp Tính Sinh Thân; Pháp Thân Phật có 5 tên gọi: Pháp Thân, Tự Tính Thân, Chân thực thân, Như Như Phật và Pháp Phật.	
Theo Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Huyền Xu quyển 4, 5 tên gọi của Hóa Thân nói trên, nếu thêm 4 tên nữa là Thích Ca Thân, Nhị Thừa Phàm Phu Sở Kiến Thân, Ứng Thân và Biến Hóa Thân thì thành tất cả 9 tên; 6 tên gọi của Ứng Thân nếu thêm 2 tên nữa là Xá na thân và Bồ Tát sở kiến thân thì tất cả là 8 tên; Pháp Thân có 5 tên, nếu thêm 2 tên nữa là Phật Sở Kiến Thân và Tì Lô Giá Na thì thành 7 tên. Các kinh luận nêu tên gọi của 3 thân và giải thích rất khác nhau.	
1.Ba thân nói trong Phật Địa Kinh Luận:	
a. Pháp Thân: Chứng ngộ và hiển bày lí thể của chân như thực tướng, không 2 không khác, thường trụ vắng lặng, gọi là Pháp Thân.	
b. Báo Thân: Thân báo đáp lại những công đức tu hành ở nhân vị và hiển hiện tướng hảo trang nghiêm.	
c. Ứng Thân: Thân ứng theo căn tính của chúng sinh mà hiển hiện để giáo hóa.
2.Ba thân nói trong Phẩm Tam Thân Phân Biệt Kinh Hợp Bộ Kim Quang Minh quyển 1:	
a. Hóa Thân: Khi còn tu hành ở nhân địa trong quá khứ, Đức Như Lai đã tu nhiều pháp, đến khi tu hành thành tựu viên mãn, tế độ tất cả chúng sinh, nhờ năng lực tu hành mà được tự tại và tùy theo căn cơ chúng sinh, ứng hiện các loại thân tướng dưới nhiều hình thức để cứu độ, gọi là Hóa Thân.	
b. Ứng Thân: Để khiến các Bồ Tát được thông suốt, đồng thời thể nhận được sinh tử và Niết Bàn là nhất vị, lấy đó làm căn bản cho vô biên Phật Pháp, nên chư Phật Như Lai thị hiện thân này có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, có vòng hào quang phía sau lưng, gọi là Ứng Thân.	
c. Pháp Thân: Để diệt trừ tất cả Phiền Não Chướng mà đầy đủ hết thảy các thiện pháp, nên chỉ có Như Như và Như Như trí, gọi là Pháp Thân.	
Hai loại thân trước (Hóa Thân, Ứng Thân) là “Giả Danh Hữu”, loại thân thứ ba (Pháp Thân) là “Chân hữu” và là gốc của 2 loại thân trước.	
3.Ba thân nói trong Kinh Giải Thâm Mật quyển 5: Tức Pháp Thân, Giải thoát thân và Hóa Thân. Trong đó, Hóa Thân là chỉ cho thân thị hiện 8 tướng; Giải thoát thân chỉ cho Ngũ Phần Pháp Thân; Pháp Thân chỉ cho Ba La Mật Đa ở các Địa, khéo tu diệu quả xuất li chuyển y thành tựu viên mãn. Vì Ngũ Phần Pháp Thân hàng Thanh Văn Độc Giác cũng có thể chứng được, cho nên nếu chỉ nói theo phạm vi của thân này thôi thì Nhị Thừa và Như Lai không khác nhau. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích (bản dịch đời Lương) quyển 13 (Đại 31, 249 trung) nói: “Quả cùng tột của đạo Nhị Thừa gọi là Giải thoát tri kiến. Trong Giải thoát tri kiến của Nhị Thừa không có 3 thân. Trong Giải thoát tri kiến của Bồ Tát có 3 thân khác nhau. Tại sao vậy? Vì Nhị Thừa không diệt được trí chướng, không có Nhất Thiết Trí, không được Pháp Thân Thanh Tịnh viên mãn, không có Đại Từ Bi, không thực hành các việc lợi ích người khác, không có Ứng Thân và Hóa Thân”. Vì thế mà biết Giải thoát thân của Nhị Thừa không có Pháp Thân, Ứng Thân và Hóa Thân.	
4.Ba thân nói trong Tông Kính Lục quyển 89: 	
a. Tự Tính Thân: Chư Phật Như Lai có vô biên tế công đức chân thường, thực tính bình đẳng này của tất cả các pháp chính là Tự tính, cũng gọi Pháp Thân. 	
b. Thụ Dụng Thân: Được chia làm 2 thứ: 	
-Tự Thụ Dụng Thân: Các Đức Như Lai tu tập vô lượng phúc tuệ, tạo vô biên công đức chân thực, thường tự thụ dụng pháp lạc rộng lớn. 	
-Tha Thụ Dụng Thân: Các Đức Như Lai do trí bình đẳng thị hiện thân công đức thanh tịnh vi diệu, trụ ở cõi nước thuần tịnh, vì chúng Bồ Tát Thập Địa mà hiển hiện đại Thần Thông, quay bánh xe chánh pháp. 	
c. Biến Hóa Thân: Các Đức Như Lai dùng thần lực bất tư nghị, biến hiện vô lượng, tùy theo các loài mà hóa thân, trụ ở các cõi tịnh uế, tùy theo cơ nghi của các Bồ Tát Địa Tiền và Nhị Thừa mà hiện thần thông nói pháp.	
Cũng trong Tông Kính Lục quyển 89 còn nêu ra thuyết chuyển 3 tâm được 3 thân, tức là: Chuyển Căn Bản Tâm (thức thứ 8) thì được Pháp Thân, chuyển Y Bản Tâm (thức thứ 7) thì được Báo Thân và chuyển Khởi Sự Tâm (thức thứ 6) thì được Hóa Thân.	
5.Ba thân theo sự giải thích của Lục Tổ Tuệ Năng thuộc Thiền Tông: 	
a. Thanh Tịnh Pháp Thân Phật: Thân của chúng ta chính là Pháp Thân Như Lai, cho nên tự tính của chúng ta vốn thanh tịnh và có khả năng sinh ra tất cả các pháp. 
b. Viên Mãn Báo Thân Phật: Ánh sáng Bát Nhã do tự tính sinh ra có năng lực trừ sạch tất cả tình cảm dục vọng, giống như vầng mặt trời chói lọi trên cao, chiếu xa muôn dặm, tỏa ánh sáng khắp hư không, xua tan mây mù tăm tối.	
c. Tự Tính Hóa Thân Phật: Nếu chúng ta tin chắc rằng năng lực của tự tính hơn tất cả hóa thân Phật thì khi tâm này hướng theo ác liền vào địa ngục, nếu khởi tâm độc hại liền biến làm rồng, rắn; nếu tâm này hướng theo thiện thì liền sinh trí tuệ, nếu khởi tâm từ bi thì liền biến làm Bồ Tát. [X. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Q.2; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.10 (bản dịch đời Lương); Luận Du Già Sư Địa Q.78; Phật Địa Kinh Luận Q.7; Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần Truyền Thông Kí Q.6]. (xt. Phật Thân).	
 	
Tam Thân Biến Tướng	
● Tướng bao trùm của 3 thân Phật. Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao quyển 8 dùng ba thứ là hư không, ánh sáng mặt trời và bóng mặt trời để ví dụ 3 thân Phật là Pháp Thân, Báo Thân và Hóa Thân.	
1.Pháp Thân như hư không biến: Bản thể của thân Pháp Tính trùm khắp, giống như hư không, không có chướng ngại.	
2.Trí Thân như nhật quang biến: Trí Thân tức là Báo Thân. Trí Thủy giác rốt ráo có năng lực phá tan vô minh tăm tối, hiển bày chân thân sẵn có, giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, xua tan sự tối tăm.	
3.Sắc thân như nhật ảnh biến: Sắc thân tức là Ứng Thân. Trí Thủy giác rốt cùng khế hợp với lí bản giác Pháp Thân, nên có công năng từ thể khởi dụng, thích ứng với mọi căn cơ, giống như bóng mặt trời, lan tỏa khắp nơi, không phân biệt cao thấp.	
 	
Tam Thân Hoa Phạm	
● Cũng gọi Tam Như Lai.	
Tên gọi 3 thân Như Lai được ghép chung giữa tiếng Hoa và tiếng Phạm.	
1.Pháp Thân Tì Lô Giá Na Như Lai: Tì Lô Giá Na, Phạm: Vairocana, nghĩa là bao trùm mọi nơi.Tính tướng của Pháp Thân là thường hằng tự nhiên, chân như bình đẳng, thân và cõi nước không ngăn ngại, trùm khắp mọi nơi.	
2.Báo Thân Lô Xá Na Như Lai: Lô Xá Na, Phạm: Rocana, nghĩa là thanh tịnh viên mãn. Báo Thân đã hết sạch các phiền não, mọi đức đều tròn đủ, bên trong dùng ánh sáng trí tuệ chiếu soi pháp giới chân thực, tức Tự báo thân; bên ngoài dùng ánh sáng trên thân chiếu soi ứng hợp Đại Cơ, tức Tha báo thân.	
3.Ứng Thân Thích Ca Mâu ni Như Lai: Thích Ca Mâu Ni, Phạm: Zàkyamuni, nghĩa là Năng Nhân (hay làm điều nhân từ), Tịch Mặc (ưa thích sự vắng lặng). VìTịch mặc nên không trụ nơi sinh tử, vì Năng Nhân nên không trụ nơi Niết Bàn, tùy theo các loài mà hiện khắp, thuyết pháp lợi ích chúng sinh. [X. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú Q.9, hạ].	
 	
Tam Thân Tam Đức	
● Tam thân là Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân; Tam đức là Pháp Thân đức, Bát Nhã đức và Giải thoát đức. Nếu Tam thân và Tam đức được phối hợp với nhau, thì Pháp Thân là đức của Pháp Thân, Báo Thân là đức của Bát Nhã, Ứng Thân là đức của Giải thoát. (xt. Tam Thân, Tam Đức).	
 	
Tam Thân Thọ Lượng	
● Chỉ cho tuổi thọ của Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân.	
1.Pháp Thân Thọ Lượng: Pháp Thân chẳng thuộc về sắc chất, không phải tâm trí, cưỡng gọi Pháp Tính là thân, cho nên tuổi thọ của Pháp Thân chẳng phải mệnh sống do quả báo mà được, chẳng phải tuổi thọ kéo dài liên tục, mà cưỡng gọi cái không dời không đổi là “thọ”; “thọ” này chẳng phải Trường Thọ, chẳng phải đoản thọ, không ở đời và diệt độ, chẳng phải thực, chẳng phải hư.	
2.Báo Thân Thọ Lượng: Trí lực do tu lâu mà được, ánh sáng trí tuệ chiếu soi vô lượng, thọ mệnh vô số kiếp	
3.Ứng Thân Thọ Lượng: Trí và thể thầm hợp, phát khởi Đại dụng, độ những ai có thể độ được, tự thuyết giảng ở khắp mọi nơi, tên gọi khác nhau, tuổi thọ lâu mau bất định. [X. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú Q.9, hạ].	
 	
Tam Thập Bổng	
● Ba mươi gậy. Dùng gậy đánh là 1 trong những phương pháp mà các Thiền Sư sử dụng để tiếp hóa và khai thị người học. Trong Thiền Lâm có những từ ngữ như: “Đức Sơn bổng” (gậy của Đức Sơn), “Lâm Tế hát” (tiếng hét của Lâm Tế), nghĩa là Thiền Sư Đức Sơn thường dùng cơ pháp “đánh” và Thiền Sư Lâm Tế thường dùng cơ pháp “hét” để chỉ dẫn và khai ngộ người học. Mục Khám Biện trong Lâm Tế Lục (Đại 47, 503 hạ) ghi: “Sư nghe ngài Đức Sơn đời thứ 2 chỉ dạy rằng: Nói được cũng lãnh 30 gậy, nói không được cũng lãnh 30 gậy!”.	
 	
Tam Thập Chủng Ngoại Đạo	
● Ba mươi thứ ngoại đạo. Tức 30 loại ngoại đạo được liệt kê trong Phẩm Nhập Chân Ngôn môn trụ tâm Kinh Đại Nhật quyển 1.Đó là:	
1.Thời Ngoại Đạo: Vọng chấp “Thời” là nhân sinh ra tất cả muôn vật.	
2.Địa Đẳng Biến Hóa Ngoại Đạo (cũng gọi Ngũ Đại Ngoại Đạo): Vọng chấp 5 Đại:Đất, nước, lửa, gió và hư không là nhân sinh ra muôn vật.	
3.Du Già Ngã Ngoại Đạo (cũng gọi Tương ứng ngoại đạo): Vọng chấp lí tương ứng với nội tâm người tu định là Ngã chân thực.	
4.Kiến Lập Tịnh Ngoại Đạo: Vọng chấp kiến lập tất cả pháp và nương vào những pháp này mà tu hành thì được thanh tịnh.	
5.Bất Kiến Lập Vô Tịnh Ngoại Đạo: Vọng chấp không cần kiến lập các pháp, mà lấy vô vi vô tu làm Ngã chân thực.	
6.Tự Tại Thiên Ngoại Đạo: Vọng chấp trời Tự tại là thường, tự tại, là nhân sinh ra muôn vật.	
7.Lưu Xuất Ngoại Đạo: Vọng chấp từ tay sinh ra tất cả pháp.	
8.Thời Ngoại Đạo: Ngoại đạo này và Thời Ngoại Đạo nói ở trên hơi khác nhau, tức ngoại đạo này vọng chấp “Thời” là do trời Tự tại tạo ra.	
9.Tôn Quí Ngoại Đạo: Vọng chấp trời Na La Diên vắng lặng, thường trụ, là nhân sinh ra muôn vật.	
10.Tự Nhiên Ngoại Đạo: Vọng chấp tất cả pháp đều tự nhiên sinh ra, chẳng có người nào tạo tác cả.	
11.Nội Ngã Ngoại Đạo: Vọng chấp trong thân có cái Ngã riêng, có năng lực vận chuyển thân này làm các việc.	
12.Nhân Lượng Ngoại Đạo: Vọng chấp lượng của Thần ngã bằng với lượng lớn, nhỏ của thân người.	
13.Biến Nghiêm Ngoại Đạo: Vọng chấp Thần ngã tuy có năng lực tạo tác các pháp, nhưng các việc tôn thắng trang nghiêm khắp thế gian đều do Ngã làm ra.	
14.Thọ Ngoại Đạo (cũng gọi Thọ Giả Ngoại Đạo): Vọng chấp tất cả pháp cho đến 4 Đại, cỏ cây………... đều có thọ mệnh.	
15.Bổ Đặc Già La Ngoại Đạo: Vọng chấp Bổ Đặc Già La(Ngã) từ đời nàyđitới đời sau.	
16.Thức Ngoại Đạo: Vọng chấp “thức” có mặt ở khắp nơi, cho đến đất, nước, lửa, gió, hư không cũng bao trùm mọi chốn.	
17.A Lại Da Ngoại Đạo: Vọng chấp Thức A Lại Da có công năng giữ gìn thân này, chứa đựng muôn tượng.	
18.Tri Giả Ngoại Đạo: Vọng chấp trong thân có người biết, biết được các việc khổ, vui...	
19.Kiến Giả Ngoại Đạo: Vọng chấp trong thân có người thấy, người thấy này chính là Chân ngã.	
20.Năng Chấp Ngoại Đạo: Vọng chấp trong thân có người năng chấp khác, đó tức là Chân ngã.	
21.Sở Chấp Ngoại Đạo: Vọng chấp cảnh giới sở chấp là Chân ngã, Chân ngã này có mặt ở khắp mọi nơi.	
22.Nội Tri Ngoại Đạo: Vọng chấp trong thân có người biết riêng ở bên trong là Chân ngã.	
23.Ngoại Tri Ngoại Đạo: Vọng chấp bên ngoài có người rõ biết các cảnh giới ngoại trần là Chân ngã.	
24.Xã Đát Phạm Ngoại Đạo: Ngoại đạo này đại khái giống với Tri Giả Ngoại Đạo ở trên.	
25.Ý Sinh Ngoại Đạo (cũng gọi Ma Nô Xà Ngoại Đạo). Ý sinh (Phạm: Manuja, Hán âm: Ma Nô xà) nghĩa là người, người sinh. Tức vọng chấp do người sinh ra.
26.Nho Đồng Ngoại Đạo (cũng gọi Ma nạp bà ngoại đạo). Nho đồng (Phạm: Manava, Hán âm: Ma nạp bà) nghĩa là thắng ngã. Tức vọng chấp Ngã ở trong thân là vi diệu, thù thắng nhất. Ngoại đạo này thuộc về bộ loại Tì Nữu Thiên ngoại đạo.
27.Thường Định Sinh Ngoại Đạo: Vọng chấp Ngã là thường trụ, không thể phá hoại, tự nhiên thường sinh chứ không sinh lại.	
28.Thanh Ngoại Đạo: Được chia làm 2 loại:	
a. Thanh Hiển Ngoại Đạo: Vọng chấp thể của âm thanh là vốn đã có sẵn, thường trụ, hễ đủ điều kiệnlàphát ra thành tiếng rõ ràng.	
b. Thanh Sinh Ngoại Đạo: Vọng chấp thể của âm thanh vốn không có sẵn, nhờ duyên (phát âm) mới sinh, sinh rồi thì thường trụ.	
29.Phi Thanh Ngoại Đạo: Vọng chấp bác không có thể của âm thanh và chỗ của chữ âm thanh.	
Bản văn Kinh Đại Nhật vốn hợp Thanh Hiển Ngoại Đạo và Thanh Sinh Ngoại Đạo làm 1 là Thanh Ngoại Đạo, nên tổng cộng có 29 thứ ngoại đạo, nhưng Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 lại chia ra làm 2 thứ nên tổng cộng có 30 loại ngoại đạo.	
Ngoài ra, Đại Nhật Kinh Sớ Thập Nghĩa Sao quyển 6 đem thêm “Tổng ngã ngoại đạo” vào 29 thứ ngoại đạo mà thành 30 thứ ngoại đạo. [X. Luận Đại Trí Độ Q.12, 35; Luận Đại Tì Bà Sa Q.172; Luận Ngoại Đạo Tiểu Thừa Niết Bàn; Luận Thành Duy Thức Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Q.2; Đại Nhật Kinh Sớ Sao Q.1, phần cuối; Luận Thập Trụ Tâm Q.1]. (xt. Ngoại Đạo).	
 	
Tam Thập Lục Bộ Thần Vương	
● Cũng gọi Tam Thập Lục Thiện Thần.Chỉ cho 36 vị thiện thần theo truyền thuyết do trời Đế Thích sai xuống nhân gian để che chở cho loài người, đồng thời tiếp nhận Tam Qui của thiện nam, tín nữ. Đó là:	
1.Di Lật Đầu Bất La Bà (Hán dịch: Thiện Quang), coi về tật bệnh.	
2.Di Lật Đầu Bà Ha Sa (Thiện Minh), chủ việc đau đầu.	
3.Di Lật Đầu Bà La Ba (Thiện Phương), coi về việc lạnh nóng.	
4.Di Lật Đầu Chiên Đà La (Thiện Nguyệt), coi về việc đầy bụng.	
5.Di Lật Đầu Đà Lợi Xa (Thiện Kiến), chủ về bệnh ung nhọt.	
6.Di Lật Đầu A Lâu Ha (Thiện Cung), coi về bệnh điên cuồng.	
7.Di Lật Đầu Bà Già Đế (Thiện Xả), chủ việc ngu si.	
8.Di Lật Đầu Tất Đế Đá (Thiện Tịch), chủ về việc sân khuể.	
9.Di Lật Đầu Bồ Đề Tát (Thiện Giác), chủ việc dâm dục.	
10.Di lật đầu Đề Bà la (Thiện Thiên), coi về tà quỉ.	
11.Di Lật Đầu Ha Ba Đế (Thiện Trụ), chủ về thương vong.	
12.Di Lật Đầu Bất Nhược La (Thiện Phúc), coi về việc mồ mả.	
13.Di Lật Đầu Bật Xà Già (Thiệt Thuật), chủ việc4phương.	
14.Di Lật Đầu Già Lệ Bà (Thiện đế), chủ việc oán gia.	
15.Di lật đầu la xà già (Thiện Vương), coi việc trộm cắp.	
16.Di Lật Đầu Tu Càn Đà (Thiện hương), coi việc nợ nần.	
17.Di Lật Đầu Đàn Na Ba (Thiện Thí), coi việc giặc cướp.	
18.Di Lật Đầu Chi Đa Na (Thiện Ý), chủ về việc dịch độc.	
19.Di Lật Đầu La Ba Na (Thiện Cát), coi về việc ngũ ôn.	
20.Di Lật Đầu Bát Bà Đà (Thiện Sơn), coi việc trùng độc.	
21.Di Lật Đầu Tam Ma Đà (Thiện Điều), coi việc chú liên.	
22.Di Lật Đầu Lệ Đế Đà (Thiện Bị), coi việc qua lại.	
23.Di Lật Đầu Ba Lợi Đà (Thiện Kính), chủ việc dắt dẫn nhau.	
24.Di Lật Đầu Ba Lợi Na (Thiện Tịnh), coi về việc các đảng xấu ác.	
25.Di Lật Đầu Kiền Già Địa (Thiện Phẩm), coi việc dòi bọ độc hại.	
26.Di Lật Đầu Tì Lê Đà (Thiện Kết), chủ việc khủng bố.	
27.Di Lật Đầu Chi Đà Na (Thiện Thọ), chủ việc ách nạn.	
28.Di Lật Đầu Già Lâm Ma (Thiện Du), chủ việc sinh nở.	
29.Di Lật Đầu A Lưu Già (Thiện Nguyện), chủ việc quan huyện.	
30.Di Lật Đầu Xà Lợi Đà (Thiện Nhân), chủ việc miệng lưỡi.	
31.Di Lật Đầu A Già Đà (Thiện chiếu), chủ việc lo buồn.	
32.Di Lật Đầu A Sa Ha (Thiện Sinh), chủ việc bất an.	
33.Di Lật Đầu Sa Hòa La (Thiện Chí), chủ việc quái gở.	
34.Di Lật Đầu Ba Lợi Na (Thiện Tạng), chủ việc ghen ghét.	
35.Di Lật Đầu Chu Đà Na (Thiện Âm), chủ việc nguyền rủa.	
36.Di Lật Đầu Vi Đà La (Thiện Diệu), chủ việc yếm đảo.	
Nguồn gốc thuyết Thiện thần thủ hộ này đã rất lâu xa, có lẽ chịu ảnh hưởng tư tưởng của Đạo Giáo mà ra. [X. Kinh Quán Đính Q.3; Vãng Sinh Yếu Tập Q.hạ phần đầu; Chỉ Quất Dịch Thổ Tập Q.25].	
 	
Tam Thập Lục Cầm	
● Cũng gọi Tam Thập Lục Thời Thú, Tam Thập Lục Thú.	
Chỉ cho 36 cầm thú thay nhau xuất hiện trong 12 thời của 1 ngày đêm để não loạn người tu thiền. Mỗi 1 thời (2 tiếng đồng hồ) đều có 3 con thú, giờ Dần có chồn, báo, hổ; giờ Mão là cáo, thỏ, cầy (lạc); giờ Thìn là rồng, thuồng luồng, cá; giờ Tị là ve sầu, cá chép, rắn; giờ Ngọ là nai, ngựa, hoẵng; giờ Mùi là dê, ngỗng trời, chim ưng; giờ Thân là dứu(1 giống khỉ), vượn, khỉ; giờ Dậu là quạ, gà, trĨ; giờ Tuất là chó, sói, sài; giờ Hợi là lợn, lợn lòi, lợn con; giờ Tí là mèo, chuột, dơi; giờ Sửu là bò, cua, ba ba. Chín con thú vào các giờ Dần, Mão, Thìn thuộc về Mộc ở phương đông; 9 con thú vào các giờ Tị, Ngọ, Mùi thuộc về Hỏa ở phương nam; 9 con thú vào các giờ Thân, Dậu, Tuất thuộc về Kim ở phương tây; 9 con thú vào các giờ Hợi, Tí, Sửu thuộc về Thủy ở phương bắc. Cứ theoThời mà gọi tên những con thú ấy thì tiêu trừ được quỉ mị.	
Ngoài ra, 36 con thú này được xếp vào Tinh Mạn Đồ La của Mật Giáo. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.8 hạ; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.8, phần3].	
 	
Tam Thập Lục Cú	
● Ba mươi sáu câu. Khi bàn về cảm ứng đạo giao, Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa căn cứ vào sự tương xứng giữa Cơ và Ứng mà lập thành 36 câu. Cơ của chúng sinh tương ứng với Như Lai, đó là Cơ ứng; lí tính của chúng sinh và lí tính của Phật không khác nhau, nhưng ở chúng sinh thì lí ấy ẩn kín, còn ở Phật thì hiển hiện rõ ràng. Cơ và Ứng được dựa vào tính chẳng 1 chẳng khác ấy mà lập ra. Cơ được chia làm 4 loại: Cơ thầm kín, Cơ hiển hiện, Cơ vừa thầm kín vừa hiển hiện, Cơ chẳng phải thầm kín chẳng phải hiển hiện. Ứng cũng được chia làm 4 loại là Ứng thầm, Ứng hiển, Ứng vừa thầm vừa hiển, Ứng chẳng phải thầm chẳng phải hiển. Bốn cơ trên được phối với 4 ứng:	
Cơ thầm ứng thầm, cơ thầm ứng hiển, cơ thầm ứng vừa thầm vừa hiển, cơ thầm ứng chẳng phải thầm chẳng phải hiển; ba cơ còn lại cũng giống như thế, cộng tất cả thành 16 câu. Cơ đã triệu Ứng thì ứng cũng thành 16 câu, như ứng thầm cơ thầm, ứng thầm cơ hiển, ứng thầm cơ vừa thầm vừa hiển, ứng thầm cơ chẳng phải thầm chẳng phải hiển; 3 ứng còn lại cũng giống như thế, Cơ và Ứng mỗi thứ đều 16 câu, hợp chung lại là 32 câu. Lại cộng thêm 4 câu gốc: Cơ thầm, Cơ hiển, Cơ vừa thầm vừa hiển, Cơ chẳng phải thầm chẳng phải hiển, thành 36 câu. Trong đó, thầm là quá khứ, hiển là hiện tại, vừa thầm vừa hiển là quá khứ và hiện tại, chẳng phải thầm chẳng phải hiển là vị lai.Cơ của thân nghiệp mỗi người có 36 cơ, 3 nghiệp có 108 cơ, 3 nghiệp trong 3 đời có 324 cơ. Trong 1 cõi(giới) có 324 cơ, tự hành hóa tha có 6480 cơ, bởi thế, trong cả 10 cõi có 64800 cơ. [X. Quán Âm Huyền Nghĩa Q.hạ; Quán Kinh Sớ Diệu Tông Sao Q.4; Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Kinh Sớ Q.2]. (xt. Cảm Ứng Đạo Giao).	
 	
Tam Thập Lục Đối	
● Cũng gọi Tam Khoa Tam Thập Lục Đối Pháp Môn.	
Ba mươi sáu đối.Tức 36 khái niệm có tính chất tương đối do Lục Tổ Tuệ Năng của Thiền Tông phó chúc cho đệ tử.	
Ba mươi sáu khái niệm này gồm trong 3 khoa:	
1.Đối Pháp Ngoại Cảnh: Có 5 cặp đối nhau: Trời đối với đất, mặt trời đối với mặt trăng, sáng đối với tối, âm đối với dương và nước đối với lửa.	
2.Pháp Tướng Ngữ Ngôn: Có 12 cặp đối nhau: Ngữ đối với pháp, hữu đối với vô, có sắc đối với không sắc, có tướng đối với không tướng, hữu lậu đối với Vô Lậu, sắc đối không, động đối với tĩnh, trong đối với đục, phàm đối với thánh, tăng đối với tục, già đối với trẻ và lớn đối với nhỏ.	
3.Tự Tính Khởi Dụng: Có 19 cặp đối nhau: Dài đối với ngắn, tà đối với chính, si đối với tuệ, ngu đối với trí, loạn đối với định, lành đối với độc, giới đối với lỗi, thẳng đối với cong, thực đối với hư, hiểm đối với bình, phiền não đối với bồ đề, thường đối với vô thường, bi đối với hại, mừng đối với giận, xả bỏ đối bỏn sẻn, tiến đối với lui, sinh đối với diệt, phápthân đối với sắc thân và hóa thân đối với báo thân...	
Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh (Đại 48, 360 trung) nói: “Nếu hiểu và ứng dụng được 36 đối pháp này thì hiểu thấu tất cả kinh pháp, ra vào lìa được 2 bên; hoạt động theo tự tính, nói năng với mọi người.Bên ngoài đối với tướng lìa tướng, bên trong đối với không lìa không. Nếu chỉ chấp tướng thì mãi mãi ở trong Tà Kiến, nếu chỉ chấp không thì mãi mãi sống trong vô minh”.	
Vậy làm thế nào mà ứng dụng đúng 36 đối pháp này để đạt được nghĩa Trung Đạo? Đức Lục Tổ dạy tiếp (Đại 48, 360 hạ): “Nếu có người hỏi về nghĩa lí, hễ họ hỏi hữu thì đáp bằng vô, hỏi vô thì đáp bằng hữu, hỏi phàm thì đáp thánh, hỏi về thánh thì đáp bằng phàm. Hai bên (thiên lệch) làm nhân cho nhau mà phát sinh nghĩa Trung Đạo”. [X. Thiền Học Đích Hoàng Kim Thời Đại (Ngô Kinh Hùng)].	
 	
Tam Thập Lục Vật	
● Ba mươi sáu vật. Tức chỉ cho 36 yếu tố cấu tạo thành thân người.Tuy nhiên, về số mục thì có nhiều thuyết khác nhau. Cứ theo Đại Minh Tam Tạng Pháp Số quyển 48 thì 36 vật được chia làm 3 loại là Ngoại Tướng, Thân Khí và Nội Hàm.	
1.Ngoại Tướng, gồm 12 vật: Tóc, lông, móng, răng, nhử mắt, nước mắt, nước miếng, nước dãi, phân, nước tiểu, ghét gúa, mồ hôi.	
2.Thân Khí, gồm 12 vật: Da dày, da mỏng, máu, thịt, gân, mạch, xương, tủy, mỡ lá, mỡ nước, não, màng.	
3.Nội Hàm, gồm 12 vật: Gan, mật, ruột, dạ dày(bao tử), lá lách, thận, tim, phổi, sinh tạng, thục tạng, đàm đỏ, đàm trắng.	
Theo Kinh Tạp A Hàm quyển 43 thì 36 vật là: Tóc, lông, móng, răng, ghét, nước miếng, dạ dày, thịt, xương, gân, mạch, tim, gan, phổi, lá lách, thận, ruột, bao tử, sinh tạng, thục tạng, cái nhau, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, nước bọt, mỡ lá, mỡ nước, tủy, đàm, ấm, mủ, máu, não, chất nhờn, phân, nước tiểu.	
Kinh Niết Bàn (bản Nam) quyển 22 (Đại 12, 749 trung) nói: “Thấy thân phàm phu đầy dẫy 36 vật nhơ nhớp”. Cho nên Bất Tịnh Quán chính là quán xét 36 vật nhơ nhớp này(nhơ nhớp từ tự thể). [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.25; Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.5; Kinh Tọa Thiền Tam Muội Q.thượng].	
 	
Tam Thập Ngũ Phật	
● Ba mươi lăm Đức Phật thường trụ trong tất cả thế giới ở 10 phương. Theo Tam thập ngũ Phật danh lễ sám văn thì 35 Đức Phật gồm:	
1.Phật Thích Ca Mâu Ni.	
2.Phật Kim Cương Kiên Cố Năng Tồi, cũng gọi là Phật Kim Cương Bất Hoại.
3.Phật Bảo Diệm, cũng gọi là Phật Bảo Quang.	
4.Phật Long Tự Tại Vương, cũng gọi là Phật Long Tôn Vương.	
5.Phật Cần Dũng Quân, cũng gọi Phật Tinh Tiến Quân.	
6.Phật Cần Dũng Hỉ, cũng gọi Phật Tinh Tiến Hỉ.	
7.Phật Bảo Hỏa.	
8.Phật Bảo Nguyệt Quang.	
9.Phật Bất Không Kiến, cũng gọi Phật Hiện Vô Ngu.	
10.Phật Bảo Nguyệt.	
11.Phật Vô Cấu.	
12.Phật Li Cấu.	
13.Phật Dũng Thí.	
14.Phật Tịnh Hạnh, cũng gọi Phật Thanh Tịnh.	
15.Phật Phạm Thí, cũng gọi Phật Thanh Tịnh Thí.	
16.Phật Thủy Vương, cũng gọi Phật Bà Lưu Na.	
17.Phật Thủy Thiên.	
18.Phật Hiền Cát Tường, cũng gọi Phật Kiên Đức.	
19.Phật Vô Lượng Uy Đức, cũng gọi Phật Chiên Đàn Công Đức.	
20.Phật Chiên Đàn Cát Tường, cũng gọi Phật Vô Lượng Cúc Quang.	
21.Phật Quang Cát Tường, cũng gọi Phật Quang Đức.	
22.Phật Vô Ưu Cát Tường, cũng gọi Phật Vô Ưu Đức.	
23.Phật Na La Diên Cát Tường, cũng gọi Phật Na La Diên.	
24.Phật Hoa Cát Tường, cũng gọi Phật Công Đức Hoa.	
25.Phật Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông.	
26.Phật Tài Cát Tường, cũng gọi Phật Tài Công Đức.	
27.Phật Niệm Cát Tường, cũng gọi Phật Đức Niệm.	
28.Phật Thiện Xưng Danh Hiệu Cát Tường, cũng gọi Như Lai Thiện Xưng Danh Công Đức.	
29.Phật Đế Chàng Phan Vương, cũng gọi Như Lai Hồng Viêm Chàng Vương.
30.Phật Đấu Chiến Thắng, cũng gọi Như Lai Thiện Du Bộ Công Đức.	
31.Phật Dũng Kiện Cát Tường, cũng gọi Như Lai Đấu Chiến Thắng.	
32.Phật Dũng Kiện Tiến, cũng gọi Như Lai Thiện Du Bộ.	
33.Phật Phổ Biến Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát Tường, cũng gọi Như Lai Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức.	
34.Phật Bảo Liên Hoa Du Bộ, cũng gọi Như Lai Bảo Liên Du Bộ.	
35.Phật Bảo Liên Hoa Diệu Trụ Sơn Vương, cũng gọi Như Lai Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thụ Vương.	
Lời bạt trong Tam thập ngũ Phật danh lễ sám văn còn nói rằng những nhà tu hành Đại Thừa ở Ngũ Thiên Trúc thường lễ sám 35 Đức Phật này vào 6 thời trong ngày. Hiện nay, tín ngưỡng Tam thập ngũ Phật vẫn còn thịnh hành tại Tây Tạng. [X. Kinh Quyết Định Tì Ni; hội Ưu Ba Li trong Kinh Đại Bảo Tích Q.90; Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát; Pháp Uyển Châu Lâm Q.86].	
 	
Tam Thập Nhất Sắc	
● Ba mươi mốt loại sắc. Tức cộng chung 13 loại hiển sắc, 10 loại hình sắc và 8 loại biểu sắc thành 31 loại sắc. Trong đó, 13 loại: Xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, bóng, sáng, tối, khói, mây, bụi, móc và hư không là Hiển Sắc, vì chúng lấy sự hiện rõ làm sắc; 10 loại: Dài, ngắn, vuông, tròn, to, nhỏ, cao, thấp, ngay ngắn và không ngay ngắn là Hình Sắc, vì chúng lấy hìnhlượng làm sắc, còn 8 thứ là lấy, bỏ, co, duỗi, đi, đứng, ngồi và nằm là Biểu Sắc, vì chúng lấy sựbiểu hiện rõ ràng làm sắc. (xt. Sắc).
 	
Tam Thập Nhật Phật Danh	
● Cũng gọi Tam Thập Phật Danh, Tam Thập Nhật Bí Phật. Danh hiệu Phật và 30 ngày. Nghĩa là 30 vị Phật, Bồ Tát được phối hợp với 30 ngày trong 1 tháng. Nghĩa này trong các kinh luận không thấy có, nhưng cứ theo Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục quyển 10 thì do Thiền Sư Sư giới ở núi Ngũ Tổ soạn vào khoảng đời Ngũ Đại.Cách phối hợp ấy là:	
- Mồng 1 là Phật Định Quang.	
- Mồng 2 là Phật Nhiên Đăng.	
- Mồng 3 là Phật Đa Bảo.	
- Mồng 4 là Phật A Súc.	
- Mồng 5 là Bồ Tát Di Lặc.	
- Mồng 6 là Phật Nhị Vạn Đăng.	
- Mồng 7 là Phật Tam Vạn Đăng.	
- Mồng 8 là Dược Sư Như Lai.	
- Mồng 9 là Phật Đại Thông Trí Thắng.	
- Mồng 10 là Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh.	
- Ngày 11 là Phật Hoan Hỉ.		
- Ngày 12 là Nan Thắng Như Lai.	
- Ngày 13 là Bồ Tát Hư Không Tạng.	
- Ngày 14 là Bồ Tát Phổ Hiền.	
- Ngày 15 là Phật A Di Đà.	
- Ngày 16 là Bồ Tát Đà La Ni.	
- Ngày 17 là Bồ Tát Long Thụ.	
- Ngày 18 là Bồ Tát Quán Thế Âm.	
- Ngày 19 là Bồ Tát Nhật Quang.	
- Ngày 20 là Bồ Tát Nguyệt Quang.	
- Ngày 21 là Bồ Tát Vô Tận Ý.	
- Ngày 22 là Bồ Tát Thí Vô Úy.	
- Ngày 23 là Bồ Tát Đắc Đại Thế Chí.	
- Ngày 24 là Bồ Tát Địa Tạng.	
- Ngày 25 là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi.	
- Ngày 26 là Bồ Tát Dược Thượng.	
- Ngày 27 là Lô Xá Na Như Lai.	
- Ngày 28 là Đại Nhật Như Lai.	
- Ngày 29 là Bồ Tát Dược Vương.	
- Ngày 30 là Phật Thích Ca Mâu Ni.[X. môn Xưng Hô Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].
 	
Tam Thập Nhị Khí	
● Chỉ cho 32 pháp mà Bồ Tát thành tựu. Vì 32 pháp này được sử dụng để thành biện sự và lí nên gọi là Khí.	
1.Bồ Đề Tâm Khí: Chỉ cho cái được Phật hộ trì.	
2.Vô Ngụy Khí: Chuyên tâm chất phác chính trực.	
3.Thiện Căn Khí: Tăng Trưởng ý chí.	
4.Bồ Đề Trụ Khí (cũng gọi Bồ Đề căn khí): Tu tập hành đạo.	
5.Đa Văn Khí: Chính ý tư duy.	
6.Xuất Đạo Khí: Chỉ cho tuệ.	
7.Tập Nghĩa Khí: Chỉ cho sự tiến thủ.	
8.Đại Phú Khí: Chỉ cho sự bố thí.	
9.Mãn Nguyện Khí: Chỉ cho sự giữ giới.	
10.Tam Thập Nhị Trượng Phu Tướng Khí (gọi tắt: Đoan Chính Khí): Chỉ cho nhẫn nhục.	
11.Nhất Thiết Phật Pháp Khí: Chỉ cho tinh tiến.	
12.Luyện Tâm Khí: Chỉ cho thiền định.	
13.Độ Chướng Khí: Chỉ cho trí tuệ.	
14.Đẳng Chư Chúng Sinh Khí: Chỉ cho Đại Từ.	
15.Cứu Bạt Bần Cùng Khí: Chỉ cho Đại Bi.	
16.Hỉ Lạc Phật Pháp Khí: Chỉ cho Đại Hỉ.	
17.Xả Li Ái Khuể Khí: Chỉ cho Đại Xả.	
18.Chư Thiện Căn Khí: Chỉ cho thiện tri thức.	
19.Bát Nhã Ba La Mật Khí: Chỉ cho tinh tiến đa văn.	
20.Li Phược Ngại Khí: Chỉ cho xuất gia.	
21.Thiểu Sự Vụ Vô Não Loạn Khí: Chỉ cho chỗ A Lan Nhã, tức nơi yên tĩnh.
22.Chư Thiền Định Thần Thông Khí: ưa sự tĩnh lặng.	
23.Hóa Chúng Sinh Khí: Chỉ cho Tứ Nhiếp Pháp.	
24.Tứ Minh Khí: Giữ gìn các pháp.	
25.Văn Nhất Thiết Vị Văn Pháp Khí: Chỉ cho Đà La Ni.	
26.Đoạn Nhất Thiết Nghi Khí: Chỉ cho biện tài.	
27.Kiến Chư Phật Khí (gọi tắt: Kiến Phật Khí): Niệm Phật.	
28.Hộ Nhất Thiết Thiện Căn Khí: Không có tâm não hại.	
29.Đoạn Ngã Kiến Khí: Chỉ cho Pháp Không.	
30.Xả Chư Sở Trân Khí: Chỉ cho nhân duyên.	
31.Xả Chư Chướng Ngại Thụ Kí Khí: Chỉ cho Vô Sinh Pháp Nhẫn.	
32.Vô Úy Khí: Địa vị Duyên bất thoái.[X. Kinh Đại Thụ Khẩn Na La Vương Sở Vấn Q.4].	
 	
Tam Thập Nhị Tướng	
● Phạm: Dvàtriôzan mahà-puruwalakwaịàni.Pàli: Dvattiôsa mahà-parisalakkhaịàni.Cũng gọi Tam Thập Nhị Đại Nhân Tướng, Tam Thập Nhị Đại Trượng Phu Tướng, Tam Thập Nhị Đại Sĩ Tướng, Đại Nhân Tam Thập Nhị Tướng.	
Gọi tắt: Đại Nhân Tướng, Tứ Bát Tướng, Đại Sĩ Tướng, Đại Trượng Phu Tướng. Chỉ cho 32 dung mạo thù thắng và hình tướng vi diệu của Chuyển Luân Thánh Vương và thân Ứng hóa của Phật.	
Về thứ tự tên gọi 32 tướng thì có các thuyết khác nhau, ở đây ghi theo thứ tự trong Luận Đại Trí Độ quyển 4 như sau:	
1.Túc Hạ An Bình Lập Tướng (Phạm: Su-pratiwỉhita-pàda), cũng gọi Túc Hạ Bình Mãn Tướng, Lưỡng Túc Chưởng Hạ Giai Tất Bình Mãn Tướng. Tướng lòng bàn chân bằng phẳng mềm mại, đặt sát mặt đất khít khao, là tướng vi diệucảmđược nhờ Phật tu 6 Ba La Mật khi hành đạo Bồ Tát ở Nhân Vị, tướng này biểu thị đức dắt dẫn, làm lợi ích.	
2.Túc Hạ Nhị Luân Tướng, cũng gọi Thiên Phúc Luân Tướng. Tướng bánh xe báu nghìn nan hoa bằng những vân thịt hiện ở giữa lòng bàn chân. Tướng này có công năng phá dẹp oán địch, ác ma, biểu trưng đức chiếu phá ngu si và vô minh. Có thuyết cho rằng “Túc” cũng chỉ cho cả chân lẫn tay, nên còn gọi Thủ túc luân tướng (Phạm: Cakràíkita-hasta-pàda-tala),  	
3.Trường Chỉ Tướng (Phạm: Dìrghàíguli), cũng gọi Chỉ Tiêm Trường Tướng, Chỉ Trường Hảo Tướng, Tiêm Trường Chỉ Tướng. Chỉ cho tướng các ngón tay thon dài, ngay thẳng, là tướng do cung kính lễ bái Sư trưởng, diệt trừ tâm kiêu ngạo mà cảm được, biểu thị tướng sống lâu, khiến chúng sinh ưa thích qui y.	
4.Túc Cân Quảng Bình Tướng (Phạm: Àgata-pàda-pafwni), cũng gọi Túc Cân Viên Mãn Tướng, Túc Cân Trường Tướng, Cước Cân Trường Tướng. Tướng gót chân đầy đặn tròn trịa, do trì giới, nghe pháp và siêng tu hạnh nghiệp mà được. Tướng này biểu thị cho đức giáo hóa làm lợi ích cho tất cả chúng sinh suốt đời vị lai.
5.Thủ Túc Chỉ Man Võng Tướng (Phạm: Jàlàvanadha-hasta-pàda), cũng gọi Chỉ Gian Nhạn Vương Tướng, Câu Hữu Võng Man Tướng, Chỉ Võng Man Tướng. Tức giữa khoảng các ngón tay, ngón chân đều có màng nối dính với nhau, như chân ngỗng chúa, hễ xòe ngón tay, ngón chân ra thì thấy màng, không xòe thì không thấy. Tướng này là do tu Tứ Nhiếp Pháp, nhiếp trì chúng sinh mà cảm được, biểu thị đức lìa phiền não ác nghiệp, ẩn hiện tự tại vô ngại, đến bờ vô vi bên kia.	
6.Thủ Túc Nhu Nhuyến Tướng (Phạm: Mfdu-taruịa-hasta-pàda-tala), cũng gọi Thủ Túc Như Đâu La Miên Tướng, Thủ Túc Tế Nhuyến Tướng. Tức tướng tay chân rất mềm mại như lông tơ, là tướng có được do cúng dường bậc sư trưởng thức ăn uống thượng diệu, y phục, đồ dùng, hoặc đích thân hầu hạ và làm các việc như lau chùi, tẩy rửa... khi cha mẹ, sư trưởng lâm bệnh. Tướng này biểu thị cái đức dùng tay từ bi mềm mại của Phật nhiếp thủ chúng Sinh Thân cũng như sơ.	
7.Túc Phu Cao Mãn Tướng (Phạm: Ucchaíkla-pàda), cũng gọi Túc Phu Long Khởi Tướng, Túc Phu Đoan Hậu Tướng, Túc Phu Cao Bình Tướng. Tức tướng mu bàn chân nổi lên cao tròn đầy đặn, là tướng cảm được nhờ Phật khi còn ở Nhân Vị đã dũng mãnh tinh tiến tu phúc. Tướng này biểu thị cái nội đức Đại Bi vô thượng làm lợi ích cho chúng sinh.	
8.Y Nê Diên Thuyển Tướng (Phạm:Aiịeya-jaígha), cũng gọi Thuyên Như Lộc Vương Tướng, Lộc Vương Thuyên Tướng, Lưỡng Thuyên Lộc Vương Tướng. Tức tướng xương bắp đùi tròn nhỏ như xương đùi của nai chúa, là tướng cảm được do các kiếp quá khứ chuyên tâm nghe pháp và nói pháp. Tướng này biểu thị cái đức tất cả tội chướng đều đã tiêu diệt.	
9.Chính Lập Thủ Ma Đằng Tướng (Phạm: Sthitànavanata-pralamba-bàhutà), cũng gọi Thúy Thủ Quá Tất Tướng, Thủ Quá Tất Tướng, Bình Trụ Thủ Quá Tất Tướng. Tức khi đứng ngay ngắn, 2 tay rủ xuống, dài quá đầu gối.Tướng này do lìa ngã mạn, thích bố thí, không tham đắm mà cảm được, biểu thị các đức nhiếp phục tất cả ác ma, thương xót xoa đầu chúng sinh.	
10.Âm Tàng Tướng (Phạm:Kozopagata-vasti-guhya), cũng gọi Mã Âm Tàng Tướng, Âm Mã Tàng Tướng, Tượng Mã Tàng Tướng. Tức tướng nam căn ẩn kín trong mình, giống như sinh thực khí của loài ngựa (hoặc loài voi). Tướng này do đoạn trừ tà dâm và che chở cho chúng sinh trong lúc sợ hãi mà cảm được, biểu thị đức Trường Thọ và có nhiều đệ tử.	
11.Thân Quảng Trường Đẳng Tướng (Phạm: Nyagradha-parimaịđala), cũng gọi Thân Tung Quảng Đẳng Như Ni Câu Thụ Tướng, Viên Thân Tướng, Ni Câu Lô Đà Thân Tướng. Chỉ cho thân Phật ngang dọc, phải trái, trên dưới đều có hình lượng quân bình, chung quanh tròn trịa, đầy đặn như cây Ni Câu Luật. Tướng này do Đức Phật thường khuyên chúng sinh tu hành Tam Muội và thực hiện Vô Úy Thí mà cảm được, biểu thị cái đức vô thượng tôn quí tự tại.	
12.Mao Thượng Hướng Tướng (Phạm: Ùrdhvaô-ga-roma), cũng gọi Mao Thượng Toàn Tướng, Thân Mao Hữu Toàn Tướng. Tất cả lông tóc của Phật từ đầu đến chân đều xoay về bên phải và có màu xanh biếc, rất mềm mại, óng mượt. Tướng này là do tu hành tất cả pháp lành mà cảm được, thường khiến cho chúng sinh chiêm ngưỡng đều sinh tâm hoan hỉ, được vô lượng lợi ích.	
13.Nhất Nhất Khổng Nhất Mao Sinh Tướng (Phạm: Ekaika-roma-pradakwiịàvarta), cũng gọi Mao Khổng Nhất Mao Tướng, Khổng Sinh Nhất Mao Tướng, Nhất Nhất Mao Tướng, Nhất Khổng Nhất Mao Bất Tương Tạp Loạn Tướng. Tức tướng mỗi lỗ chân lông mọc 1 sợi lông có màu lưu li xanh, mỗi lỗ chân lông đều toát ra mùi thơm vi diệu.Tướng vi diệu này cảm được là nhờ tôn trọng, cúng dường tất cả hữu tình, giáo hóa người không biết mỏi mệt, gần gũi bậc trí, dọndẹp sạch sẽ đường sá gai gốc; ánh sáng của tướng vi diệu này có năng lực tiêu trừ tội chướng của 20 kiếp.	
14.Kim Sắc Tướng (Phạm: Suvarịa- Varịa), cũng gọi Chân Diệu Kim Sắc Tướng, Kim Sắc Thân Tướng, Thân Bì Kim Sắc Tướng. Thân Phật và tay chân đều có màu vàng ròng, như đài vàng trang nghiêm bằng các thứ báu vi diệu. Tướng này là do lìa các phẫn nộ, nhìn chúng sinh bằng ánh mắt từ bi mà cảm được. Đức tướng này có năng lực khiến chúng sinh khi chiêm ngưỡng thì chán bỏ ái lạc, diệt tội sinh thiện.	
15.Đại Quang Tướng, cũng gọi Thường Quang Nhất Tầm Tướng, Viên Quang Nhất Tầm Tướng, Thân Quang Diện Các Nhất Trượng Tướng. Ánh sáng trên thân Phật nhậm vận chiếu soi, 4 phía mỗi phía đều chiếu xa 1 trượng. Tướng này là nhờ phát tâm Đại bồ đề, tu vô lượng hạnh nguyện mà cảm được, có năng lực trừ hoặc phá chướng, biểu thị cái đức tất cả chí nguyện đều viên mãn.	
16.Tế Bạc Bì Trướng (Phạm: Sùkwmasuvarịa- echavi), cũng gọi Bì Phu Tế Nhuẫn Tướng, Thân Bì Tế Hoạt Trần Cấu Bất Trước Tướng. Tức da mỏng mịn, bóng láng, tất cả bụi bặm không dính. Tướng này có được là do bố thí y phục, đồ dùng thanh tịnh và phòng xá, lầu gác... cho chúng sinh, xa lìa kẻ ác, gần gũi bậc trí... Tướng này biểu thị cái đức bình đẳng thanh tịnh, dùng Đại Từ Bi giáo hóa làm lợi ích chúng sinh. 	
17.Thất Xứ Long Mãn Tướng (Phạm: Saptotsada), cũng gọi Thất Xứ Mãn Kiên Tướng, Thất Xứ Long Tướng. Tức thịt ở 7 chỗ: Hai tay, dưới lòng 2 bàn chân, 2 vai và ở cổ đều đầy đặn, mềm mại.Tướng này là do xả bỏ những thứ mình yêu quí một cách không nuối tiếc để bố thí cho chúng sinh mà cảm được, biểu thị cái đức làm cho tất cả chúng sinh đều được diệt tội sinh thiện.	
18.Lưỡng Dịch Hạ Long Mãn Tướng (Phạm: Citàntaràôsa), cũng gọi Dịch Hạ Bình Mãn Tướng, Kiên Bác Viên Mãn Tướng. Xương thịt dưới 2 nách của Phật đầy đặn không lõm. Diệu tướng này có được là do Phật đã cho thuốc thang, thức ăn uống và đích thân săn sóc bệnh cho chúng sinh.	
19.Thượng Thân Như Sư Tử Tướng (Phạm: Siôha-purvàrdha-kàya), cũng gọi Thượng Thân Tướng, Sư Tử Thân Tướng, Thân Như Sư Tử Tướng. Nghĩa là nửa thân trên của Phật rộng lớn, uy dung đi đứng ngồi nằm trang nghiêm giống như sư tử chúa. Do Đức Phật trong vô lượng thế giới chưa từng nói 2 lưỡi, dạy người các pháp lành, mang lại những điều nhân ái, hòa thuận, xa lìa ngã mạn... mà cảm được tướng này, biểu thị cái đức uy dung cao quí, từ bi quảng Đại.	
20.Đại Trực Thân Tướng (Phạm: Fjugàtratà), cũng gọi Thân Quảng Hồng Trực Tướng, Quảng Hồng Trực Tướng, Đại Nhân Trực Thân Tướng. Nghĩa là trong tất cả mọi người, Phật có thân cao lớn, ngay thẳng nhất. Tướng này do cho thuốc, chẩn bệnh, không giết hại, không trộm cắp, xa lìa kiêu mạn mà cảm được; có năng lực khiến cho chúng sinh khi chiêm ngưỡng thì dứt khổ, được chính niệm, tu 10 điều thiện.	
21.Kiên Viên Hảo Tướng (Phạm: Susaôvfta- skandha), cũng gọi Kiên Viên Đại Tướng, Lưỡng Kiên Bình Chỉnh Tướng. Tức tướng 2 vai tròn trịa, đầy đặn, thù thắng vi diệu. Nhờ tạo tượng, xây tháp, bố thí sự không sợ hãi mà cảm được tướng này, biểu trưng vô lượng công đức diệt trừ phiền não nghiệp chướng.	
22.Tứ Thập Xỉ Tướng (Phạm: Cartvàriôzad-danta), cũng gọi Khẩu Tứ Thập Xỉ Tướng, Cụ Tứ Thập Xỉ Tướng. Nghĩa là Phật có 40 chiếc răng, mỗi mỗi đều bằng nhau, đầy đặn và trắng như tuyết. Tướng này là do không nói 2 lưỡi, không nói ác, không có tâm nóng giận, tu tập từ bi bình đẳng mà cảm được. Từ hàm răng thường thoảng ra mùi thơm thanh tịnh, vi diệu. Diệu tướng này có năng lực ngăn chặn nghiệp ác khẩu của chúng sinh, diệt vô lượng tội, được vô lượng an lạc.	
23.Xỉ Tề Tướng (Phạm: Sama-danta), cũng gọi Xỉ Mật Tề Bình Tướng, Chư Xỉ Tề Mật Tướng. Nghĩa là các cái răng đều đặn, không to không nhỏ, liền khít khau, không hở 1 mảy may. Do dùng pháp Thập Thiện giáo hóa làm lợi ích chúng sinh, lại thường khen ngợi công đức của người khác mà cảm được tướng răng này; nó biểu thị cái đức có được quyến thuộc thanh tịnh, đồng tâm hòa thuận.	
24.Nha Bạch Tướng (Phạm: Suzukladanta), cũng gọi Tứ Nha Bạch Tịnh Tướng,Xỉ Bạch Như Tuyết Tướng. Nghĩa là ngoài 40 răng, hàm trên và dưới mỗi hàm đều có 2 chiếc răng nanh màu sắc tươi trắng sáng sạch, sắc bén như mũi nhọn, cứng chắc như Kim Cương. Có được tướng này là nhờ thường tư duy về các pháp lành và tu các hạnh từ bi.Diệu tướng này có năng lực phá trừ tam độc mạnh mẽ bền chặt của tất cả chúng sinh.	
25.Sư Tử Giáp Tướng (Phạm: Siôhahanu), cũng gọi Giáp Xa Tướng, Giáp Sa Như Sư Tử Tướng. Tức là 2 má đầy đặn như má sư tử. Người được thấy tướng này thì diệt trừ tội sinh tử trong 100 kiếp và được diện kiến chư Phật.	
26.Vị Trung Đắc Thượng Vị Tướng (Phạm: Rasa-rasàgratà), cũng gọi Đắc Thượng Vị Tướng, Thường Đắc Thượng Vị Tướng, Tri Vị Vị Tướng. Nghĩa là trong miệng Đức Phật thường có mùi vị tối thượng trong các mùi vị. Tướng này là do coi tất cả chúng sinh như con một, lại đem các pháp lành hồi hướng bồ đề mà cảm được, nó biểu thị cái đức diệu pháp của Phật có năng lực thỏa mãn chí nguyện của tất cả chúng sinh.	
27.Đại Thiệt Tướng (Phạm: Prabhùtatanu-jihva), cũng gọi Quảng Trường Thiệt Tướng, Thiệt Quảng Bác Tướng, Thiệt Nhuyến Bạc Tướng. Tức là tướng đầu lưỡi rộng, dài, mỏng và mềm mại, khi thè ra thì che đến chân tóc. Tướng này là do phát tâm nguyện rộng lớn, đem hạnh Đại Bi hồi hướng pháp giới mà cảm được. Quán tưởng tướng này thì diệt được tội sinh tử trong trăm ức 8 vạn 4 nghìn kiếp sinh tử và được 80 ức chư Phật, Bồ Tát thụ kí.	
28.Phạm Thanh Tướng (Phạm: Brahma-svara), cũng gọi Phạm Âm Tướng, Thanh Như Phạm Vương Tướng. Tức tiếng Phạm Âm viên mãn, thanhtịnhcủa Phật, vang dội như tiếng trống trời và êm hòa như tiếng chim Ca Lăng Tần Già. Tướng này là do nói lời chân thật, lời đẹp đẽ, ngăn dứt tất cả lời nói xấu ác mà cảm được. Người nghe tùy theo căn khí đều được lợi ích sinh thiện, Đại Thừa, Tiểu Thừa, quyền pháp, thực pháp đều được dứt hoặc, trừ nghi.	
29.Chân Thanh Nhãn Tướng (Phạm: Abhinìla-netra), cũng gọi Mục Cám Thanh Sắc Tướng, Cám Nhãn Tướng, Cám Thanh Nhãn Tướng, Liên Mục Tướng. Tức mắt Phật có màu biếc như hoa sen xanh. Tướng này do đời đời kiếp kiếp khi bố thí, nhìn những người nhận của bố thí bằng ánh mắt từ bi và lòng hoan hỉ mà cảm được.
30.Ngưu Nhãn Tiệp Tướng (Phạm: Gopakwmà), cũng gọi Nhãn Tiệp Như Ngưu Vương Tướng, Nhãn Như Ngưu Vương Tướng, Ngưu Vương Tiệp Tướng. Tướng lông mi tề chỉnh không tạp loạn. Tướng này do quán tưởng tất cả chúng sinh với tâm từ bi, thương xót che chở như cha mẹ thương nhớ đứa con một mà cảm được.
31.Đỉnh Kế Tướng (Phạm: Uwịìwaziraskatà), cũng gọi Đính Thượng Nhục Kế Tướng, Nhục Kế Tướng, Ô Sắc Nị Sa Tướng. Tướng đỉnh đầu có bướu thịt nổi lên như hình búi tóc. Tướng này do dạy người giữ gìn pháp Thập Thiện và tự mình thụ trì mà cảm được.	
32.Bạch Mao Tướng (Phạm: Ùrịàkeza), cũng gọi Bạch Hào Tướng, Mi Gian Hào Tướng. Tức giữa 2 đầu chân mày có sợi lông trắng, mềm mại như đâu la miên (bông), dài 1 trượng 5 thước, cuộn tròn lại theo chiều bên phải.Vì sợi lông này thường phóng ra ánh sáng nên được gọi là Hào quang, Mi gian quang. Diệu tướng này do thấy chúng sinh tu Giới, Định, Tuệ thì vui mừng, khen ngợi mà cảm được.
Ba mươi hai tướng trên, làm 100 điều thiện thì được 1 diệu tướng gọi là “Bách Phúc Trang Nghiêm”. [X. Kinh Tam Thập Nhị Tướng trongTrung A Hàm Q.11; Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Q.381; Kinh Bồ Tát Giới Q.9; Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả Q.1; Luận Du Già Sư Địa Q.49].	
 	
Tam Thập Nhị Ứng	
● Gọi đủ: Diệu Tịnh Tam Thập Nhị Ứng Nhập Quốc Độ Thân.	
Chỉ cho 32 thân tướng màBồ Tát Quán Thế Âm tùy theo các loại căn cơ ứng hiện ra để tế độ chúng sinh.	
Cứ theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 6 thì tướng thị hiện và nhân duyên ứng hóa(chúng sinh cần loại thân hình nào để được cứu độ thì Bồ Tát liền ứng hiện loại thân hình ấy để thuyết pháp, khiến họ giải thoát) của Bồ Tát Quán Thế Âm như sau:
1.Phật Thân Ứng: Nếu khi thấy các Bồ Tát vào Tam Ma Địa, tiến tu Vô Lậu, thắng giải hiện tiền, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền ứng hiện thân Phật ở trước họ để nói pháp cho nghe.	
2.Độc Giác Ứng: Nếu các bậc Hữu Học được tịch tĩnh diệu minh, thắng diệu hiển hiện viên mãn thìBồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện thân Độc Giác ở trước các vị ấy để nói pháp cho nghe.	
3.Duyên Giác Ứng: Đối với những người đã dứt 12 nhân duyên, tính thắng diệu của việc đoạn duyên hiển hiện viên mãn, thìBồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện thân Duyên Giác Trước những người ấy nói pháp cho nghe.	
4.Thanh Văn Ứng: Đối với những người được Tứ Đế không, tu đạo nhập diệt, tính thắng diệu hiển hiện viên mãn, Bồ Tát liền ứng hiện thân Thanh Văn nói pháp cho nghe.	
5.Phạm Vương Ứng: Nếu những chúng sinh muốn tâm được sáng tỏ, không phạm dục trần, muốn thân được thanh tịnh, thì Bồ Tát ứng hiện thân Phạm Vương để nói pháp.	
6.Đế Thích Ứng: Nếu các chúng sinh muốn làm Thiên Vương thống lãnh chư thiên, Bồ Tát liền ứng hiện thân Đế Thích Để nói pháp, khiến họ thành tựu.	
7.Tự Tại Thiên Ứng: Tự Tại Thiên là vị trời ở tầng trời thứ 5 thuộc cõi Dục. Nếu các chúng sinh muốn thân được tự tại du hành 10 phương thì Bồ Tát liền ứng hiện thân Tự Tại Thiên để nói pháp cho nghe. 
8.Đại Tự Tại Thiên Ứng: Đại Tự Tại Thiên là vị trời đứng đầu tầng trời thứ 6 thuộc cõi Dục. Nếu các chúng sinh muốn mình được tự tại bay đi trong hư không thì Bồ Tát liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên để nói pháp, khiến họ thành tựu.	
9.Thiên Đại Tướng Quân Ứng: Nếu các chúng sinh muốn thống lãnh quỉ thần cứu hộ đất nước thì Bồ Tát liền ứng hiện thân Thiên Đại Tướng Quân để nói pháp.
10.Tứ Thiên Vương Ứng: Tứ Thiên Vương là Trì Quốc Thiên Vương ở phương đông, Tăng Trưởng Thiên Vương ở phương nam, Quảng Mục Thiên Vương ở phương tây và Đa Văn Thiên Vương ở phương bắc. Nếu có chúng sinh muốn thống lãnh thế giới để bảo vệ và cứu hộ các chúng sinh thì Bồ Tát liền hiện thân Tứ Thiên Vương nói pháp.	
11.Tứ Thiên Vương Thái Tử Ứng: Nếu các chúng sinh muốn sinh lên cõi trời, sai khiến quỉ thần thì Bồ Tát liền ứng hiện thân Tứ Thiên Vương thái tử để nói pháp.
12.Nhân Vương Ứng: Nếu các chúng sinh thích làm vua cõi người thì Bồ Tát liền ứng hiện thân Nhân Vương để nói pháp cho nghe, khiến họ thành tựu.	
13.Trưởng Giả Ứng: Nếu các chúng sinh thích đứng đầu dòng họ, được thế gian suy tôn, thì Bồ Tát ứng hiện thân Trưởng giả nói pháp cho nghe.	
14.Cư Sĩ Ứng: Nếu các chúng sinh thích bàn về danh ngôn, sống đời thanh tịnh thì Bồ Tát ứng hiện thân cư sĩ nói pháp cho nghe.	
15.Tể Quan Ứng: Nếu các chúng sinh muốn sửa sang đất nước, chỉnh đốn làng ấp, thì Bồ Tát ứng hiện thân Tể quan nói pháp cho nghe, khiến họ thành tựu.	
16.Bà La Môn Ứng: Nếu các chúng sinh ưa thích số thuật, sinh hoạt an nhàn thì Bồ Tát ứng hiện thân Bà La Môn nói pháp cho nghe.	
17.Tỉ Khưu Ứng: Nếu có các thiện nam tử muốn học xuất gia, giữ các giới luật, thì Bồ Tát ứng hiện thân Tỉ Khưu nói phápcho nghe. 
18.Tỉ Khưu Ni ứng: Nếu các người thiện nữ muốn học xuất gia, giữ gìn giới cấm, thì Bồ Tát ứng hiện thân Tỉ Khưu Ni nói pháp cho họ nghe.	
19.Ưu Bà Tắc Ứng: Nếu có người thiện nam muốn giữ 5 giới, thì Bồ Tát ứng hiện thân ưu bà tắc nói pháp cho họ nghe.	
20.Ưu Bà Di Ứng: Nếu có người thiện nữ, muốn thụ trì 5 giới thì Bồ Tát ứng hiện thân Ưu Bà Di nói pháp cho nghe.	
21.Nữ Chủ Ứng: Nữ chủ tức vợ của Thiên tử. Nếu có người nữ lập thân nội chính để sửa sang nước nhà thì Bồ Tát hiện thân Nữ chủ để nói pháp cho họ nghe.	
22.Đồng Nam Ứng: Nếu có chúng sinh không hoại nam căn thì Bồ Tát ứng hiện thân đồng nam để nói pháp cho họ nghe.	
23.Đồng Nữ Ứng: Nếu có người xử nữ thích sống độc thân, không muốn lập gia đình thì Bồ Tát liền hiện thân đồng nữ để nói pháp cho họ nghe.	
24.Thiên Ứng: Nếu có chư thiên muốn ra khỏi thiên luân 	(luân thường thứ bậc của các trời) thì Bồ Tát ứng hiện thântrờiđể nói pháp.	
25.Long Ứng: Nếu có các rồng muốn ra khỏi loài rồng thì Bồ Tát thị hiện thân rồng để nói pháp.	
26.Dược Xoa Ứng: Dược Xoa cũng gọi Dạ Xoa. Nếu có Dược Xoa muốn thoát khỏi bản luân (loài giống của mình) thì Bồ Tát hiện thân Dược Xoa nói pháp.
27.Càn Thát Bà Ứng: Càn Thát Bà là thần âm nhạc của trời Đế Thích. Nếu có Càn Thát Bà muốn thoát khỏi loài của mình, thì Bồ Tát thị hiện thân Càn Thát Bà nói pháp cho nghe, giúp họ thành tựu nguyện vọng.	
28.A Tu La Ứng: Nếu A Tu La muốn thoát khỏi loài của mình thì Bồ Tát ứng hiện thân A Tu La để nói pháp cho nghe.	
29.Khẩn Na La Ứng: Khẩn Na La cũng gọi “Nhân phi nhân”, trên đầu có sừng, giống như người nhưng không phải người.Nếu Khẩn Na La muốn thoát khỏi loài của mình thì Bồ Tát ứng hiện thân Khẩn Na La để nói pháp cho nghe.	
30.Ma Hầu La Già Ứng: Ma Hầu La Già tức là loài trăn lớn. Nếu Ma Hầu La Già muốn thoát khỏi loài của mình thì Bồ Tát liền hiện thân Ma Hầu La Già để nói pháp cho nghe.	
31.Nhân Ứng: Nếu các chúng sinh muốn làm thân người, tu các hạnh người, thì Bồ Tát ứng hiện thân người để nói pháp cho nghe.	
32.Phi Nhân Ứng: Phi nhân tức là loài quỉ, súc sinh... Nếu các phi nhân có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, muốn thoát khỏi loài của mình, thì Bồ Tát liền ứng hiện thân phi nhân để nói pháp cho nghe, giúp họ giải thoát.	
Trong các ứng thân trên đây thì Độc Giác ứng, Duyên Giác ứng trùngphức, Tứ Thiên Vương ứng, Tứ Thiên Vương Thái Tử Ứng, Nữ Chủ Ứng... đều là thân tập hợp chứ không phải là 1 thân. Ba mươi hai ứng này là do Bồ Tát dùng diệu lực của Tam Muội văn huân, văn tu và vô tác mà thành tựu được 1 cách tự tại.Ba mươi hai ứng này về Đại thể thì giống nhưng về tiểu tiết thì khác với 33 thân nói trong Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa. [X. Kinh Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Q.10; Quan Âm Nghĩa Sớ Q.hạ; Pháp Hoa Huyền Luận Q.10]. (xt. Tam Thập Tam Thân).
 	
Tam Thập Tam Gian Đường 	
● Ngôi nhà 33 gian, một danh thắng của Phật Giáo Nhật Bản tại Kyoto. Vốn có tên là Viện Liên Hoa vương thuộc Tông Thiên Thai Nhật Bản. Vì trong viện được ngăn chia ra làm 33 gian nên gọi là Tam thập tam gian đường. Trong Đại đường khoảng 120m của viện này an trí 1001 pho tượng Quan Âm. Vào năm Trường khoan thứ 2 (1164), Thượng hoàng Hậu bạch hà sắc lệnh cho Bình thanh thịnh xây dựng viện này, phòng xá theo thứ tự đều nhau, đến niên hiệu Kiến Trường năm đầu (1249) thì bị thiêu hủy.	
Năm Kiến Trường thứ 3 (1251) viện này được tạo dựng lại, đó chính là kiến trúc hiện nay. Tượng bản tôn Thiên Thủ thiên nhãn Quán Thế Âm là pho tượng lớn cao 3,3m, còn 28 pho tượng bộ chúng quyến thuộc củaBồ Tát Quán Thế Âm thì có hình dáng rất lạ và quí, biểu hiện nét đặc sắc của nghệ thuật điêu khắc thời Liêm Thương.
 	
Tam Thập Tam Quá	
● Tiếng dùng trong Nhân Minh.Chỉ cho 33 lỗi của 3 chi Tông (mệnh đề), Nhân (lí do) và Dụ (thí dụ) do Tân Nhân Minh thành lập. Trong đó, Tông gồm 9 lỗi, Nhân gồm 14 lỗi và Dụ gồm 10 lỗi.	
1.Chín lỗi thuộc Tông: 	
a. Năm lỗi tương vi: Hiện Lượng Tương Vi, Tỉ Lượng Tương Vi, Tự Giáo Tương Vi, Thế Gian Tương Vi và Tự Ngữ Tương Vi.	
b. Bốn lỗi bất cực thành: Năng Biệt Bất Cực Thành, Sở Biệt Bất Cực Thành, Câu Bất Cực Thành và Tương Phù Cực Thành.	
2.Mười bốn lỗi thuộc Nhân: 	
a. Bốn lỗi bất thành: Lưỡng Câu Bất Thành, Tùy Nhất Bất Thành, Do Dự Bất Thành và Sở Y Bất Thành. 	
b. Sáu lỗi bất định: Cộng bất định, Bất Cộng Bất Định, Đồng Phần Dị Toàn Bất Định, Dị Phần Đồng Toàn Bất Định, Câu Phần Bất Định và Tương Vi Quyết Định Bất Định. 	
c. Bốn lỗi tương vi: Pháp Tự Tướng Tương Vi, Pháp Sai Biệt Tương Vi, Hữu Pháp Tự Tướng Tương Vi Và Hữu Pháp Sai Biệt Tương Vi.	
3.Mười lỗi thuộc Dụ: 	
a. Năm lỗi thuộc Đồng Dụ: Năng Lập Pháp Bất Thành, Sở Lập Pháp Bất Thành, Câu Bất Thành, Vô Hợp và Đảo Hợp. 	
b. Năm lỗi thuộc Dị Dụ: Sở Lập Pháp Bất Khiển, Năng Lập Pháp Bất Khiển, Câu Bất Khiển, Bất Li và Đảo Ly.[X. Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ sao Q.41; Nhân Minh Luận Sớ Thụy Nguyên Kí Q.8]. (xt. Nhân Thập Tứ Quá, Nhân Minh, Tông Cửu Quá, Dụ).	
 	
Tam Thập Tam Quán Âm	
● Ba mươi ba Quán Âm. Tức chỉ cho 33 loại thân tướng mà Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện để hóa độ chúng sinh. Đó là:	
1.Dương Liễu Quán Âm: Ngồi trên sườn núi, tay phải cầm nhành dương liễu, biểu thị Tam Muội dương liễu thủ của Thiên Thủ Quán Âm (Quán Âm nghìn tay).
2.Long Đầu Quán Âm: Ngồi trên lưng con rồng ở trong đám mây, biểu thị thân Thiên Long Trong 33 thân tướng.	
3.Trì Kinh Quán Âm: Ngồi trên sườn núi, tay phải cầm quyển kinh, biểu thị thân Thanh Văn trong 33 thân tướng.	
4.Viên Quang Quán Âm: Trên thân phóng ra ánh sáng, biểu thị ý “Hoặc nạn khổ phép vua, khi hành hình sắp chết, nhờ sức niệm Quán Âm, Đao liền gãy từng đoạn” (văn Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa).	
5.Du Hí Quán Âm: Ngồi trong đám mây biểu thị ý “Hoặc bị kẻ ác đuổi, rơi xuống núi Kim Cương, nhờ sức niệm Quán Âm, không tổn thương một mảy” (văn trong Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa).	
6.Bạch Y Quán Âm: Trải cỏ ngồi trên mỏm đá, tay kết định ấn, biểu thị thân Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni trong 33 thân tướng.	
7.Liên Ngọa Quán Âm: Chắp tay, ngồi trên lá sen, xoay mặt về phía trái, biểu thị thân tiểu vương trong 33 thân tướng.	
8.Lang Kiến Quán Âm: Dựa núi, nhìn về dòng thác ở bên phải, biểu thị ý “Giả sử khởi ác tâm, xô xuống hố lửa lớn, nhờ sức niệm Quán Âm, hố lửa biến thành ao” (văn trong Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa).	
9.Thí Dược Quán Âm: Ngồi bên bờ ao, chăm chú nhìn hoa sen, biểu thị ý “Hoặc ở núi Tu Di, bị người xô đẩy xuống; nhờ sức niệm Quán Âm, như mặt trời trong không” (văn trong Phẩm Phổ Môn).	
10.Ngư Lam Quán Âm: Ngồi trên lưng con cá lớn, nổi trên mặt nước, biểu thị ý “Hoặc gặp ác La Sát, rồng độc và quỉ dữ, nhờ sức niệm Quán Âm, đều không dám làm hại” (văn trong Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa).	
11.Đức Vương Quán Âm: Ngồi xếp bằng trên núi, tay phải cầm nhành liễu, biểu thị thân Phạm Vương trong 33 thân tướng.	
12.Thủy Nguyệt Quán Âm: Đứng trên cánh sen nổi trên mặt nước, chăm chú nhìn bóng trăng trong nước, biểu thị thân Bích Chi Phật trong 33 thân tướng.	
13.Nhất Diệp Quán Âm: Ngồi trong một lá sen nổi trên mặt nước, biểu thị tướng tể quan trong 33 thân tướng.	
14.Thanh Cảnh Quán Âm: Dựa vào núi, bên trái có chiếc bình, trong bình cắm cành dương liễu, biểu thị thân Phật trong 33 thân tướng.	
15.Uy Đức Quán Âm: Ngồi xoạc chân, tay trái cầm hoa sen, biểu thị thân Thiên Đại Tướng Quân trong 33 thân tướng.	
16.Diên Mệnh Quán Âm: Dựa mỏm đá trên bờ nước, tay phải chống vào má, biểu thị ý “Nếu người muốn hại mình, bằng thuốc độc, chú thuật, nhờ sức niệm Quán Âm, trở lại hại người ấy” (văn Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa).	
17.Chúng Bảo Quán Âm: Ngồi bình thân hướng về bên trái, biểu thị thân trưởng giả trong 33 thân tướng.	
18.Nham Hộ Quán Âm: Ngồi ngay thẳng trong hang núi, biểu thị ý “rắn rết cùng bò cạp, phun khói độc và lửa, nhờ sức niệm Quán Âm, đều tìm đường bỏ chạy” (Văn Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa).	
19.Năng Tĩnh Quán Âm: Ở khoảng giữa vách núi, 2 tay đặt trên 1 núi, biểu thị ý “Nếu có những người ra biển cả để tìm các vật báu như vàng, bạc, lưu li (...), giả sử thuyền bè của họ bị gió bão thổi tấp vào nước quỉ La Sát. Trong đó dù chỉ có 1 người xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì mọi người đều thoát khỏi được nạn La Sát”(văn Phẩm Phổ Minh Kinh Pháp Hoa).	
20.A Nậu Quán Âm: Ngồi trên núi nhìn ra biển, biểu thị ý (Đại 9, 57 hạ) “Hoặc trôi giữa biển lớn, gặp các nạn rồng cá, nhờ sức niệm Quán Âm, sóng không nhận chìm được”.	
21.A Ma Đề Quán Âm: Ngồi xoạc chân trên núi, biểu thị thân Tì Sa Môn trong 33 thân tướng.	
22.Diệp Y Quán Âm: Trải cỏ ngồi trên núi, biểu thị thân Đế Thích trong 33 thân tướng.	
23.Lưu Li Quán Âm: Đứng trên cánh hoa sen nổi trên mặt nước, 2 tay cầm bát, biểu thị thân Tự Tại Thiên trong 33 thân tướng.	
24.Đa La Tôn Quán Âm: Đứng trong đám mây, biểu thị ý (Đại 9, 57 hạ): “Hoặc gặp oán giặc vây, cầm dao gậy muốn hại, nhờ sức niệm Quán Âm, đều phát khởi lòng từ”.	
25.Cáp Lợi Quán Âm: Thị hiện trong con vọp, biểu thị thân Bồ Tát trong 33 thân tướng.	
26.Lục Thời Quán Âm: Tượng đứng, tay phải cầm kinh tiếng Phạm, biểu thị thân cư sĩ trong 33 thân tướng.	
27.Phổ Bi Quán Âm: Tượng đứng, chéo áo bay phấp phới, biểu thị thân Đại Tự Tại Thiên trong 33 thân tướng.	
28.Mã Lang phụ Quán Âm: Tượng đứng, hình phụ nữ, biểu thị thân phụ nữ trong 33 thân tướng.	
29.Hợp Chưởng Quán Âm: Tượng đứng, chắp tay, biểu thị thân Bà La Môn trong 33 thân tướng.	
30.Nhất Như Quán Âm: Ngồi trong đám mây, dáng đang bay đi, biểu thị ý (Đại 9, 58 thượng): “Mây đen sấm sét vang, mưa đá lớn trút xuống, nhờ sức niệm Quán Âm, tiêu tan trong chốc lát”.	
31.Bất Nhị Quán Âm: Đứng trên lá sen, 2 tay tréo nhau, biểu thị thân Chấp Kim Cương trong 33 thân tướng.	
32.Trì Liên Quán Âm: Đứng trên lá sen, tay cầm 1 cọng hoa sen, biểu thị thân đồng nam đồng nữ trong 33 thân tướng.	
33.Sái Thủy Quán Âm: Tượng đứng, tay trái cầm bát, tay phải cầm cành dương liễu, biểu thị ý (Đại 9, 56 hạ): “Nếu bị nước lớn cuốn trôi mà niệm danh hiệu của Ngài thì liền được đến chỗ cạn”.	
Trong 33 vị Quán Âm, trừ 5 vị là: Bạch Y, Thanh cảnh, Đa La tôn, Diệp y và A ma đề, còn lại đều là những hình tượng Quán Âm được dân gian tin thờ và lưu truyền từ đời Đường về sau. [X. Phật Tượng Đồ Vựng Q.2].	
 	
Tam Thập Tam Thân	
● Cũng gọi Tam Thập Tam Ứng Hóa Thân. Chỉ cho 33 loại hóa thân mà Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện trong Tam Muội để nhiếp thủ và làm lợi ích cho khắp cả chúng sinh. Ba mươi ba thân này được nói trong Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn Kinh Pháp Hoa, thứ tự như sau:	
1.Thân Phật.	
2.Thân Bích Chi Phật.	
3.Thân Thanh Văn.	
4.Thân Phạm Vương.	
5.Thân Đế Thích.	
6.Thân Tự Tại Thiên.	
7.Thân Đại Tự Tại Thiên.	
8.Thân Thiên Đại Tướng Quân.	
9.Thân Tì Sa Môn Thiên.	
10.Thân Tiểu vương.	
11.Thân Trưởng giả.	
12.Thân Cư Sĩ.	
13.Thân Tể Quan.	
14.Thân Bà La Môn.	
15.Thân Tỉ Khưu.	
16.Thân Tỉ Khưu Ni.	
17.Thân Ưu Bà Tắc.	
18.Thân Ưu Bà Di.	
19.Thân Trưởng Giả Phụ Nữ.	
20.Thân Cư Sĩ Phụ Nữ.	
21.Thân Tể Quan Phụ Nữ.	
22.Thân Bà La Môn Phụ Nữ.	
23.Thân Đồng Nam.	
24.Thân Đồng Nữ.	
25.Thân Trời.	
26.Thân Rồng.	
27.Thân Dạ Xoa.	
28.Thân Càn Thát Bà.	
29.Thân A Tu La.	
30.Thân Ca Lâu La.	
31.Thân Khẩn Na La. 	
2.Thân Ma Hầu La Già.	
33.Thân Chấp Kim Cương. 	
Trong Bổ Đà Lạc Hải Hội Vô Thượng Kí, 4 thân phụ nữ: Trưởng Giả Phụ Nữ, Cư Sĩ Phụ Nữ, Tể Quan Phụ Nữ, Bà La Môn Phụ Nữ được thay bằng 4 thân: Thân người, thân phi nhân, thân phụ nữ và thân đồng mục thiên nữ. Trong Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm quyển 6 thì không có 7 thân sau đây: Thân Tì Sa Môn Thiên, Thân Trưởng Giả Phụ Nữ, Thân Cư Sĩ Phụ Nữ, Thân Tể Quan Phụ Nữ, Thân Bà La Môn Phụ Nữ, Thân Ca Lâu La và Thân Chấp Kim Cương, nhưng lại thêm 5 thân: Thân Tứ Thiên Vương, Thân Tứ Thiên Vương Quốc Thái Tử, Thân Nữ Chủ, Thân Người và Thân Phi Nhân, rồi lại chia thân Bích Chi Phật làm 2 thân là thân Độc Giác và thân Duyên Giác. Còn trong Kinh Pháp Hoa tiếng Phạm và tiếng Tây Tạng thì chỉ nêu có 16 thân. Lại nữa, Phẩm Diệu Âm Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa quyển 7 cũng nói Bồ Tát Diệu Âm có 36 ứng thân, nhưng bản tiếng Phạm và tiếng Tây Tạng đều chỉ nói có 33 thân. [X. Kinh Đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết Q.10; Quán Âm Nghĩa Sớ Q.hạ; Pháp Hoa Huyền Luận Q.10; Pháp Hoa Nghĩa Sớ Q.12]. (xt. Tam Thập Nhị Ứng).	
 	
Tam Thập Tam Thiên	
● Phạm: Tràyastriôzat-deva. Cũng gọi Đao Lợi Thiên.	
Cõi trời này có 33 tòa thành nên gọi là Tam Thập Tam Thiên, là 1 trong 6 tầng trời thuộc cõi Dục.	
Theo vũ trụ quan của Phật Giáo thì cõi trời này ở trên đỉnh núi Tu Di, thuộc tầng trời thứ 2 của cõi Dục, 4 phía mỗi phía đều rộng 8 vạn do tuần, 4 góc trên đỉnh núi mỗi góc đều có 1 ngọn núi cao 500 do tuần; cõi trời này do thần Kim Cương Thủ dược xoa bảo vệ. Cung điện ở trung ương (thành Thiện Kiến) là nơi ở của trời Đế Thích, chung quanh phía ngoài thành, có 4 khu vườn là chỗ vui chơi của các người trời.Về mạn đông bắc thành có cây Viên sinh nở hoa rất thơm; phía tây nam thành có tòa nhà Thiện Pháp, các chúng trời hội họp ở đây để bàn luận về pháp lí. Bốn phía mỗi phía đều có 8 thành, cộng chung với Trung ương là 33 thành, vì thế gọi là Tam Thập Tam Thiên.	
Cứ theo Kinh Chính Pháp Niệm quyển 25, sau khi mệnh chung, Phật Mẫu Ma Da Phu Nhân đã sinh lên cõi trời này, Đức Phật đã lên đây nói pháp trong 3 tháng để độ cho mẫu thân.	
Tín ngưỡng Tam Thập Tam Thiên và Diệm Ma thiên đã thịnh hành rất sớm tại Ấn Độ vào thời đại Phệ Đà. [X. Kinh Trường A Hàm Q.18; Phật Địa Kinh Luận Q.5; Luận Đại Trí Độ Q.9; Luận Câu Xá Q.11]. (xt. Đao Lợi Thiên).	
 	
Tam Thập Thất Đạo Phẩm	
● Đạo Phẩm, Phạm: Bodhi-pàkwika. Cũng gọi Tam Thập Thất Giác Chi, Tam Thập Thất Bồ Đề Phần, Tam Thập Thất Trợ Đạo Pháp, Tam Thập Thất Phẩm Đạo Pháp. Chỉ cho 37 phương pháp tu hành tiến tới cảnh giới Niết Bàn. 37 đạo Phẩm được chia làm 7 khoa như sau:	
1.Tứ Niệm Xứ (cũng gọi Tứ Niệm Trụ): 	
a. Thân Niệm Xứ: Tức quán tưởng sắc thân này đều là chẳng sạch. 	
b. Thụ Niệm Xứ: Quán xét các cảm nhận khổ, vui... đều là khổ. 	
c. Tâm Niệm Xứ: Quán xét tâm thức này niệm niệm sinh diệt, không thường trụ. 
d. Pháp Niệm Xứ: Quán xét các pháp do nhân duyên sinh, không có tính cách tự chủ, tự tại, đó là các pháp vô ngã.	
2.Tứ Chính Cần (cũng gọi Tứ Chính Đoạn): 	
a. Điều ác đã sinh phải diệt trừ hẳn. 	
b. Điều ác chưa sinh không cho sinh ra. 	
c. Điều thiện chưa sinh phải làm cho phát sinh. 	
d. Điều thiện đã sinh phải làm cho tăng trưởng.	
3.Tứ Như Ý Túc (cũng gọi Tứ Thần Túc): 	
a. Dục Như Ý Túc: Mong cầu pháp mình tu được đầy đủ như nguyện. 	
b. Tinh Tiến Như Ý Túc: Đối với pháp mình tu 1 lòng chuyên chú, không có xen tạp, được đầy đủ như nguyện. 	
c. Niệm Như Ý Túc: Đối với pháp mình tu ghi nhớ không quên, đầy đủ như nguyện. 
d. Tư Duy Như Ý Túc: Tâm ghi nhớ pháp mình tu không để quên mất, được đầy đủ như nguyện.	
4.Ngũ Căn, Căn nghĩa là năng sinh; 5 căn này có khả năng sinh ra các thiện pháp. 
a. Tín Căn: Tin sâu chính đạovà pháp trợ đạo thì có thể sinh ra tất cả pháp Vô Lậu thiền định giải thoát. 	
b. Tinh Tiến Căn: Đối với chính pháp, tu tập không gián đoạn, không xen tạp. 
c. Niện căn: Đối với chính pháp, ghi nhớ không quên. 	
d. Định Căn: Thu nhiếp tâm, không để tán loạn, 1 lòng tịch định, đó là định căn.
5.Ngũ Lực, lực tức lực dụng, có công năng phá ác thành thiện. 	
a. Tín Lực: Tín căn tăng trưởng, có năng lực phá các nghi hoặc. 	
b. Tinh Tiến lực: Tinh Tiến căn tăng trưởng, có công năng phá sự biếng nhác của thân tâm. 	
c. Niệm Lực: Niệm căn tăng trưởng, có công năng phá các tà niệm, thành tựu công đức chính niệm xuất thế. 	
d. Định Lực: Định căn tăng trưởng, có công năng phá các loạn tưởng, phát khởi các thiền định.	
6.Thất Giác Phần (cũng gọi Thất Giác Chi, Thất Giác Ý):	
a. Trạch Pháp Giác Phần: Có khả năng lựa chọn các pháp chân ngụy.	
b. Tinh Tiến Giác Phần: Tu các đạo pháp, không có gián tạp.	
c. Hỉ Giác Phần: Khế ngộ chân như, tâm được hoan hỉ.	
d. Trừ Giác Phần: Có khả năng đoạn trừ các phiền não Kiến Chấp.	
e. Xả Giác Phần: Có khả năng lìa bỏ cảnh giới Kiến Chấp đắm trước.	
f. Định Giác Phần: Có khả năng rõ biết thiền định phát được.	
g. Niệm Giác Phần: Có khả năng tư duy về đạo pháp mình tu tập.	
7.Bát Chính Đạo (cũng gọi Bát Thánh Đạo, Bát Đạo Đế):	
a. Chính Kiến: Có khả năng thấy chân lí.	
b. Chính Tư Duy: Tâm không nghĩ điều tà bậy.	
c. Chính Ngữ: Lời nói chân thật không hư dối.	
d. Chính Nghiệp: Trụ nơi thiện nghiệp thanh tịnh.	
e. Chính Mệnh: Theo pháp xin ăn để nuôi thân mệnh.	
f. Chính Tinh Tiến: Tu các đạo hạnh không xen lẫn.	
g. Chính Niệm: Chuyên tâm nhớ nghĩ thiện pháp. 	
h. Chính Định: Thân tâm vắng lặng trụ nơi lí chân không. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.26, 27, 28; Luận Câu Xá Q.25; Luận Đại Tì Bà Sa Q.96; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.trung, hạ].	
 	
Tam Thập Thiếp Sách Tử	
● Cũng gọi Chân Pháp Văn Sách Tử Tam Thập Thiếp, Tam Thập Thiếp Sách Tử, Tam Thập Thiếp Thảo Tử.	
Tập Pháp Ngữ gồm 30 thếp (giấy bản) theo hình thức nhỏ, là di vật quan trọng của Tông Chân Ngôn Nhật Bản. Đây là tập sách viết bằng mực do Đại sư Hoằng Pháp (774-835) chép các kinh quĩ và văn pháp trong thời gian ngài ở Trung Quốc rồi mang về Nhật Bản. Toàn bộ 30 thếp được viết bằng nhiều thể chữ: Khải thư(viết ngay ngắn, rõ ràng), Hành thư(viết hơi đá thảo), Thảo thư (lối viết nhanh)... Di Phẩm này hiện được cất giữ ở chùa Nhân Hòa tại Nhật Bản.	
 	
Tam Thập Tứ Tâm Đoạn Kết Thành Đạo	
● Gọi tắt: Tam Thập Tứ Tâm. Tức dùng 34 thứ tâm sát na dứt hết phiền não để thành tựu Phật đạo.	
Bồ Tát Tam Tạng Giáo khi “Phù Hoặc Nhuận Sinh” (nghĩa là Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh nên không đoạn trừ phiền não mà, trái lại, nhờ sự giúp đỡ của phiền não để ở lại trong 3 cõi hầu làm lợi ích cho chúng sinh, nên gọi là Phù Hoặc Nhuận Sinh. Đây là hạnh nguyện của Xiển Đề Đại Bi), trải qua nhiều kiếp tu đủ 6 độ phạm hạnh, nhiêu ích hữu tình, cuối cùng, đến dưới gốc câyBồ Đề, 1 niệm tương ứng, tuệ phát chân Vô Lậu trí thì dứt ngay tập khí Kiến, Tư bằng 8 nhẫn, 8 trí, 9 vô ngại, 9 giải thoát mà thành bậc Chính Giác, cho nên gọi là Tam Thập Tứ Tâm đoạn kết thành đạo.	
Theo Luận Đại Tì Bà Sa, trước khi Bồ Tát đến ngồi dưới gốc cây bồ đề đã dùng trí Hữu Lậu Đoạn trừ Tu Hoặc của 8 địa dưới, nhưng vì trí Hữu Lậu không đoạn trừ được Kiến Hoặc và Hoặc của Hữu Đính Địa, cho nên khi ngồi ở tòa Kim Cương sắp thành đạo mới khởi trí Vô Lậu đoạn trừ Kiến Hoặc và Hoặc của Hữu Đính Địa bằng 34 tâm.[X. Luận Câu Xá Q.5; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.1, phần cuối; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.trung, phần cuối].	
 	
Tam Thế	
● Phạm: Trayo-dhvana. Pàli: Tayo-addhà.	
Cũng gọi Tam Tế, Khứ Lai Kim, Khứ Lai Hiện, Dĩ Kim Đương.	
Chỉ chung cho 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai.	
Nói một cách tổng quát thì quan điểm về 3 đời của các tông phái có 4 Thuyết sau:
1.Hữu Bộ cho rằng pháp thể của các pháp hữu vi như sắc, tâm... tràn khắp 3 đời và có thật, cho nên bộ này gọi là “Tam Thế Thực Hữu, Pháp Thể Hằng Hữu”. Nói theo quan điểm này thì “pháp quá khứ” và “pháp hiện tại” không cách nào an lập được. Về điểm này, phần nhiều do sự bất đồng về chủng loại, tướng trạng, vị trí, sự đối đãi mà có nhiều thuyết khác nhau. Trong đó, Hữu Bộ lấy sự bất đồng về “vị trí” làm chính nghĩa và cho rằng pháp thể là thực tại có thật trùm khắp 3 đời, bản thân pháp thể tuy không có sự sai biệt về 3 đời, nhưng lấy tác dụng của nó làm tiêu chuẩn để lượng định thì pháp khi chưa khởi tác dụng gọi là Vị lai pháp, pháp hiện đang khởi tác dụng gọi là Hiện tại pháp và pháp đã khởi tác dụng thì gọi là Quá Khứ Pháp. Trên đây là nói theo thuyết “Hiện tại tức là một sát na”.	
2.Đại Chúng Bộ và Kinh Lượng Bộ chủ trương chỉ có các pháp sinh khởi 1 sát na hiện tại là có thật, còn các pháp quá khứ và vị lai đều không có. Đó chính là chủ trương “Quá khứ không, hiện tại có, có rồi lại không”. Vì thế cho pháp quá khứ là đã có, pháp vị lai là sẽ có để thuyết minh 3 đời, đó gọi là “Hiện tại có thực thể, quá khứ và vị lai không có thực thể”.	
3.Phái Duy Thức dựa trên lập trường “Quá khứ, vị lai không có thực thể” mà chủ trương có 3 thứ tam thế:	
a. Đạo Lí Tam Thế: Về pháp hiện tại, có nhân tướng đã có ở quá khứ và quả tướng sẽ có ở vị lai, cho nên đầy đủ quá khứ và hiện tại.	
b. Thần Thông Tam Thế: Quá khứ, vị lai tuy chẳng phải có thật nhưng nương vào Túc Mệnh Trí (Túc Mệnh Thông)mà quán xét quá khứ, nương vào Tha Tâm Trí (Tha Tâm Thông) mà quán xét hiện tại, nương vào sinh tử trí(Thiên Nhãn Thông) mà quán xét vị lai, như vậy nương vào tam thế được hiển bày do sức thần thông để làm tướng phần của tâm thức ở sát na hiện tại.	
c. Duythức Tam Thế: Dựa theo sự hư vọng của tâm mê mà phân biệt tam thế, nhưng đây chỉ là tướng phần do tâm thức của hiện tại biến hiện.	
4.Tông Hoa Nghiêm lập thuyết Chín đời, Mười đời.Tức trong 3 đời, mỗi đời lại có 3 đời, tổng cộng là 9 đời, như quá khứ của quá khứ, cho đến vị lai của vị lai... đây kia giống nhau, đây kia hòa hợp(tương tức tương nhập) và qui nạp vào trong 1 niệm. Chín đời cộng thêm 1 niệm là 10 đời, cho nên trong 10 huyền môn có lập “Thập Thế Cách Pháp Dị Thành Môn”. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.37 (bản 60 quyển); Luận Đại Tì Bà Sa Q.76, 77; Luận Câu Xá Q.20, 21; Luận Dị Bộ Tông Luân; Luận Biện Trung Biên Q.1; Pháp Hoa Huyền Luận Q.9; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.4; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.3, phần cuối]. (xt. Tam Thế Thực Hữu, Tam Sinh, Thời).	 	
Tam Thế Bất Khả Đắc	
● Ba đời không có thực thể. Tức là các loại sự vật trong 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai, không có 1 sự tồn tại nào có thực thể,cho nên gọi là bất khả đắc. [X. Phẩm Đệ tử Kinh Duy Ma Cật; Kinh Kim Cương]. (xt. Tam Thế).	
 	
Tam Thế Chư Phật	
● Cũng gọi Nhất Thiết Chư Phật, Thập Phương Phật, Tam Thế Phật.	
Chư Phật 3 đời.Tức chỉ chung toàn thể chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai trong vũ trụ.	
Về tên gọi và số mục chư Phật được liệt kê trong kinh luận có khác nhau. Kinh A Hàm quyển 1, Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 45 và Kinh Tạp A Hàm quyển 34 nêu tên của 7 Đức Phật đời quá khứ; Kinh Di Lặc Đại Thành Phật và Kinh Di Lặc Há Sinh nói về sự ra đời của Đức Phật Di Lặc ở vị lai; Kinh Quyết Định Tì Ni, Văn Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám, Kinh Đại Bảo Tích quyển 90... liệt kê tên của 35 Đức Phật như Phật Thích Ca...; Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát, Kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát... nêu tên 53 Đức Phật đời quá khứ như Phật Phổ Quang...; Kinh Vô Lượng Thọ liệt kê 53 Đức Phật đời quá khứ như Phật Đĩnh Quang...; Kinh Hiền Kiếp quyển 6 thì liệt kê 1000 vị Phật xuất hiện trong Hiền Kiếp; Kinh Tam Thiên Phật Danh liệt kê 1000 vị Phật của kiếp Trang Nghiêm ở quá khứ, 1000 vị Phật của Hiền Kiếp ở hiện tại và 1000 vị Phật của kiếp Tinh Tú trong vị lai; Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh nêu tên của 5 nghìn 5 trăm vị Phật. Kinh Hiền Kiếp quyển 8 nói rằng: Sau khi một nghìn Đức Phật của Hiền Kiếp xuất hiện thì có Kiếp Đại Danh Xưng, trong kiếp ấy sẽ có 1000 vị Phật ra đời; sau Kiếp Đại Danh Xưng, có Kiếp Dụ Tinh Tú, trong kiếp ấy sẽ có 8 vạn vị Phật xuất hiện; sau Kiếp Dụ Tinh Tú lại có Kiếp Trùng Thanh Tịnh, trong kiếp ấy sẽ có 8 vạn 4 nghìn Phật ra đời.	
Cứ theo Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ của ngài Cát Tạng, Đại Thừa cho rằng: Nói về không gian thì có chư Phật tồn tại ở 10 phương, nói về thời gian thì có chư Phật xuất hiện khắp trong 3 đời.Nhưng Tiểu Thừa thì không chủ trương thuyết 10 phương, mà chỉ nói về Phật ở 3 đời và chủ trương mỗi đời chỉ có 1 vị Phật. [X. Kinh Tín Phật công đức; Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa]. (xt. Tam Thế).	
 	
Tam Thế Giác Mẫu	
● Tên khác của Bồ Tát Văn Thù. Văn Thù đứng đầu về trí tuệ của các Đức Như Lai, trí tuệ lại là nguồn gốc giác ngộ của chư Phật 3 đời, vì vậy gọi là Tam Thế Giác Mẫu (mẹ của sự giác ngộ trong 3 đời). (xt. Văn Thù Bồ Tát).	
 	 
Tam Thế Gian	
● Gọi đủ: Tam Chủng Thế Gian.	
Ba loại thế gian: có 5 thuyết về Tam Thế Gian như sau:	
1.Theo Luận Đại Trí Độ quyển 70 thì Tam Thế Gian là: 	
a. Ngũ Ấm Thế Gian (cũng gọi Ngũ Chúng Thế Gian, Ngũ Uẩn Thế Gian): chúng sinh của loại thế gian này được hình thành bởi 5 pháp khác nhau, đó là: sắc, thụ, tưởng, hành và thức. 	
b. Chúng Sinh Thế Gian (cũng gọi Giả Danh Thế Gian): chỉ cho chúng sinh do 5 uẩn giả danh cấu thành mỗi mỗi đều khác nhau. 	
c. Quốc Độ Thế Gian (cũng gọi Trụ Xứ Thế Gian): các cõi nước mà chúng sinh của loại thế gian này nương ở mỗi mỗi đều khác nhau.	
2.Theo Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 4, Tam Thế Gian là:	
a. Hành Thế Gian: Tất cả chúng sinh thuộc loại thế gian này đều nhờ ăn uống mà sống còn.	
b. Chúng Sanh Thế Gian: Thế Gian thường và vô thường. 	
c. Xứ Thế Gian: Thế Gian được chiếu soi bởi sự vận hành của mặt trời, mặt trăng.
3.Theo Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí quyển 17, Tam Thế Gian là:	
a. Khí Thế Gian: Chỉ cho khí thế giới là chỗ nương ở sống còn của hữu tình.	
b. Chúng Sinh Thế Gian: Trong chính báo, chỉ trừ Đức Phật, tất cả chúng sinh còn lại đều thuộc chúng sinh thế gian. Như đồng sinh chúng, dị sinh chúng... được Phật Giáo hóa.	
c. Trí chính giác thế gian: Chỉ cho tam thân, thập Phật năng hóa.	
4.Theo Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 15 (bản dịch đời Lương) Tam Thế Gian là:	
a. Thế Gian: Chỉ cho Khổ, Tập trong 3 cõi.	
b. Xuất Thế Gian: Chỉ cho 3 cõi đã thoát khỏi Khổ, Tập.	
c. Xuất Xuất Thế Gian: Chỉ cho Bát Địa đến Phật Địa, được thành Phật.	
5.Theo Luận Kim Thất Thập quyển thượng, Tam Thế Gian là:	
a. Thiên Đạo: Chỉ cho chư thiên ở các cõi trời.	
b. Nhân Đạo: Chỉ cho loài người sống trên mặt đất. 	
c. Thú Đạo: Chỉ cho loài cầm thú sống ở khoảng giữa trời và đất. Cứ theo Luận Kim Thất Thập quyển thượng, trong Tự Tính Đế (Phạm: Prakfti) do sự hòa hợp nhiều hay ít của 3 đức: Tát Đỏa (Phạm: Sattva), La Xà (Phạm: Rajas) và Đa Ma (Phạm: Tamas) mà có sự khác nhau về Tam Thế Gian: Nếu Tát Đỏa nhiều thì là Thiên Đạo; La Xà nhiều thì là Nhân Đạo; còn nếu Đa Ma nhiều thì là Thú đạo. Thiên Đạo chia ra 8 loại: Phạm Thiên, Thế Chủ, Thiên Đế, Càn Thát Bà, A Tu La, Dạ Xoa, La Sát và Quỉ Thần; Thú Đạo chia ra 5 loại: Bốn chân, bay, bò, đi, không chân... Nhân Đạo thì chỉ có loài người.[X. Luận Đại Trí Độ Q.47; Thập Địa Kinh Luận Q.10; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.3; Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.3; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.6].	
 	
Tam Thế Nghiệp	
● Nghiệp ba đời.Tức chỉ cho 3 loại nghiệp phân chia theo thời gian mà nghiệp nhân được tạo ra. Đó là:	
1.Quá Khứ Thế Nghiệp: Nghiệp thiện, ác tạo ra ở đời quá khứ, chịu quả báo ở đời quá khứ, hiện tại, vị lai.	
2.Hiện Tại Thế Nghiệp: Nghiệp tạo ra ở đời hiện tại, chịu quả báo ở đời hiện tại, vị lai.	
3.Vị Lai Thế Nghiệp: Nghiệp tạo ra ở đời vị lai, không phải tạo ra ở hiện tại, nhưng chúng sinh chưa dứt phiền não, nhìn về vị lai, từ thân khẩu ý chắc chắn sẽ tạo các nghiệp thiện, ác, đó là Vị Lai Thế Nghiệp. [X. Luận Đại Trí Độ Q.24; Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.12].	
 	
Tam Thế Nhân Quả	
● Nhân Quả ba đời.Tức lí nhân quả nghiệp cảm được thành lập suốt trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai.Bởi vì nghiệp tạo ra ở đời quá khứ là nhân, chiêu cảm quả ở hiện tại; rồi lại do nghiệp được tạo ở hiện tại làm nhân, chiêu cảm quả ở vị lai.Cứ như thế nhân quả nối nhau, sinh tử vô cùng, đó chính là tướng trạng lưu chuyển trong thế giới mê vọng. Bởi vậy, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ đã dùng thuyết “Nhân Quả Tam Thế Lưỡng Trùng” để giải thích 12 nhân duyên, tức cho rằng “Vô Minh, Hành” là nhân quá khứ chiêu cảm 5 quả ở hiện tại là “thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thụ”, lại lấy “ái, thủ, hữu” làm 3 nhân ở hiện tại chiêu cảm 2 quả “sinh, lão tử” ở vị lai.Đối với các tông giáo khác vốn chỉ bàn về 1 đời hiện tại, hoặc 2 đời hiện tại và vị lai, thuyết Tam Thế Nhân Quả này thực là 1 đặc sắc lớn của giáo lí Phật Giáo. [X. Kinh Niết Bàn Q.33 (bản Nam); Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Luận Đại Tì Bà Sa Q.20; Luận Câu Xá Q.6, 9; Luận Thành Duy Thức Q.8]. (xt. Thập Nhị Nhân Duyên, Tam Thế, Nhân Quả, Báo Ứng).	
 	
Tam Thế Như Lai	
● Cũng gọi Tam Thế Phật. Như Lai trong 3 đời.Tức chỉ cho Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc được phối với 3 đời quá khứ, hiện tại và vị lai.Đức Thích Ca là Phật về mặt lịch sử, cho nên gọi là Hiện Tại Phật; Đức Di Đà là Phật của 10 kiếp đã qua, cho nên là Phật quá khứ; còn đức Di Lặc thì trong 56 ức 7 nghìn vạn năm sau đây sẽ là Phật xuất hiện ở thế giới Sa Bà này, cho nên gọi là Vị Lai Phật. [X. Động Thượng Già Lam Tạp Kí].	
 	
Tam Thế Tam Thiên Phật	
● Ba đời ba nghìn Phật. Tức 3 đời quá khứ, hiện tại và vị lai, trong mỗi đời đều có 1000 vị Phật. Trong kiếp Trang Nghiêm quá khứ, Hiền Kiếp ở hiện tại và Kiếp Tinh Tú ở vị lai, mỗi kiếp đều có 1000 Đức Phật, cộng lại thành 3 đời 3 nghìn Phật. [X. Kinh Tam Thiên Phật Danh; kinh Quán Dược Vương Dược Thượng]. (xt. Tam Thiên Phật).	
 	
Tam Thế Tâm	
● Chỉ cho quá khứ tâm, hiện tại tâm và vị lai tâm.	
Tâm sinh diệt từng sát na, cho nên ở bất cứ 1 đời nào trong 3 đời quá khứ, hiện tại và vị lai đều không thể nắm bắt được tâm, gọi là Tam Thế tâm bất khả đắc.	
Kinh Kim Cương (Đại 8, 751 trung) nói: “Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc”.	
 	
Tam Thế Thực Hữu	
● Ba đời thật có. Tức là 3 đời quá khứ, hiện tại và vị lai thực sự tồn tại.Đây là giáo nghĩa do Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ thành lập.	
Theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 77, 4 vị Đại Luận Sư của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ có 4 quan điểm về 4 vấn đế này như sau:	
1.Thuyết “Loại Hữu Dị” của ngài Pháp Cứu cho rằng các pháp trong 3 đời chỉ khác nhau về hình loại chứ thực chất thì giống nhau.	
2.Thuyết “Tướng Hữu Dị” của ngài Diệu Âm, chủ trương khi các pháp chuyển biến thì mỗi pháp đều có tướng 3 đời, khi trụ ở đời quá khứ thì chính hợp với tướng quá khứ và lìa tướng của 2 đời kia.	
3.Thuyết “Vị Hữu Dị” của ngài Thế Hữu cho rằng các pháp trải qua 3 đời do vị (vị trí, tác dụng) mà có khác, chẳng phải thể có khác. Tức các pháp trải qua 3 đời tuy tên gọi có khác nhưng thể thì không khác.	
4.Thuyết “Đãi Hữu Dị” của ngài Giác Thiên chủ trương các pháp trước sau đối đãi nhau mà có tên gọi 3 đời.	
Sự luận chứng của 4 thuyết trên tuy có khác nhau nhưng đều chủ trương 3 đời là có thật, trong đó, thuyết “Vị Hữu Dị” của ngài Thế Hữu là quan điểm chính thống của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. (xt. Tam Thế).	
 	
Tam Thế Tục	
● I.Tam Thế Tục.	
Ba pháp thế tục do Tông Pháp Tướng y cứ vào tính Biến Kế, Y tha, Viên Thành mà lập ra. Đó là:	
1.Giả Thế Tục: Tính Biến Kế Sở Chấp. Tức lấy thế tục làm tên và chỉ có cái tên suông chứ không có thể tính. Tương đương với Đệ nhất thế gian thế tục trong 4 tục.
2.Hành Thế Tục: Tính Y tha khởi.Hành là nghĩa trôi chảy, đổi dời, là hành hữu vi, thể tính là thế tục. Tương đương với Đệ nhị đạo lí thế tục, Đệ tam chứng đắc thế tục trong 4 tục.	
3.Hiển Liễu Thế Tục: Tính Viên Thành Thực. Tức đoạn trừ sự nhiễm ô của Tính Y Tha Khởi và tính Biến Kế Sở Chấp. Chỉ cho Chân Như y cứ vào 2 Không Môn này mà hiển bày, tương đương với Đệ tứ thắng nghĩa thế tục trong 4 tục. [X. Luận Thành Duy Thức Q.8; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.2].	
● II.Tam Thế Tục.	
Ba thứ thế tục được thành lập trong Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 6:	
1.Thế Gian Tục: Cái không có thực thể, chỉ có giả danh mà an lập, như ruộng vườn, nhà cửa...	
2.Đạo Lí Tục: Cái có thực thể và nương vào thực thể ấy mà an lập như uẩn, giới, xứ...	
3.Chứng Đắc Tục: Phương pháp nhằm đạt đến cảnh giới giác ngộ mà an lập, như quả Dự Lưu...	
Ba thế tục trên đây tương đương với 3 thế tục trước trong 4 thế tục đế. [X. Luận Biện Trung Biên Q.trung].	
 	
Tam Thế Vô Chướng Ngại Trí Giới	
● Cũng gọi Tam Muội Da Giới, Tự Tính Bản Nguyên Giới.Gọi tắt: Tam Giới.	
Chỉ cho giới Chân Ngôn Bí Mật trụ nơi lí Tam Tam Bình Đẳng, lấy tâm bồ đề thanh tịnhsẵn có làm giới thể và lấy pháp giới vô lượng vạn đức làm hành tướng. Giới này có công năng thành tựu trí thanh tịnh của Như Lai, chư Phật 3 đời nhờ giới này mà chứng được bồ đề, cho nên gọi là Tam Thế vô chướng ngại trí giới.Trước khi vào đàn, hành giả Chân Ngôn thụ giới này để làm người dẫn đường, sau đó mới tiếp tục cử hành nghi thức quán đính. Người thụ trì giới này, trụ trong pháp môn thân, ngữ, ý tam mật bình đẳng thì vô lượng hí luận, Tà Kiến đều được trừ sạch. [X. Kinh Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đà La Ni Q.9; Phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5, 17]. (xt. Tam Muội Da Giới).	
 	
Tam Thí	
● Chỉ cho ba cách bố thí. Theo Luận Đại Trí Độ quyển 11 thì 3 cách bố thí là:
1.Tài Thí: Người giữ giới, không những chẳng xâm phạm tài vật của người khác mà còn đem tài vật của mình bố thí cho người khác. 	
2.Pháp Thí: Nói pháp cho người khác nghe, khiến họ được khai ngộ.	
3.Vô Úy Thí: Người trì giới, không có tâm giết hại, khiến người và vật không sợ hãi; hoặc khi người và vật gặp tai nạn, mình che chở cho họ khỏi sợ hãi.	
Theo Luận Đại Trí Độ quyển 12 thì Tam thí là:	
1.Vật Thí: Tức tài thí.  	
2.Cúng Dường Cung Kính Thí: Tức lòng tin thanh tịnh, cung kính lễ bái.	
3.Pháp Thí: Tức nói pháp cho người nghe.	
Theo Hoa Nghiêm Kinh Sớ sao quyển 2 thì Tam thí là:	
1.Ẩm Thực Thí: Thấy người đói khát liền đem thức ăn uống cứu giúp họ qua cơn đói khổ, cũng gọi là Hạ Phẩm Thí.	
2.Trân Bảo Thí: Thấy người nghèo cùng liền đem tài vật quí báu chu cấp cho họ qua cơn khốn quẫn, cũng gọi là Hạ Phẩm Thí.	
3.Thân Mệnh Thí, được chia làm 2:	
a. Chỉ cắt 1 ít thịt trên thân thể để cứu chúng sinh trong cơn đói, đó là Thân Thí.
b. Nếu bố thí toàn thân, sinh mệnh cũng hết thì đó là Mệnh thí. Cách bố thí này rất khó thực hiện nên cũng gọi là Thượng Phẩm Thí.	
 	
Tam Thị Kệ	
● Cũng gọi Tam Đế Kệ.	
Chỉ cho 1 bài kệ của Phẩm Quán Tứ Đế trong Trung Luận do ngài Long Thụ soạn (Đại 30, 33 trung):	
“Chúng nhân duyên sinh pháp	
Ngã thuyết tức thị vô	
Diệc vi thị giả danh	
Diệc thị Trung Đạo nghĩa”	
(Pháp do các duyên sinh Ta nói tức là không	
Đó chính là giả danh	
Cũng là nghĩa Trung Đạo).	
Bài kệ này được xem là nghĩa chung của các kinh điển thuộc hệ Trung Quán của họcpháiTrung Quán. Nghĩa là tất cả các pháp thế gian đều do những thứ nhân duyên kết hợp sinh thành, hoàn toàn không có tự tính cố hữu; những sự vật thực tại mà con người nhận biết chỉ là các danh ngôn, khái niệm rỗng không được bày đặt ra, chứ chẳng có thực chất gì cả. Đối với các pháp do nhân duyên sinh, 1 mặt thừa nhận chúng chỉ là giả danh, mặt khác lại thấy suốt tính không của chúng, đó chính là Trung Đạo. Các Tông Tam Luận, Thiên Thai của Trung Quốc ở thời đại Tùy, Đường đều đặc biệt phát huy bài kệ này mà hình thành hệ thống của mỗi tông.
 	
Tam Thiên	
● Gọi đủ: Tam Thiên Pháp, Tam Thiên Pháp Môn, Tam Thiên Thế Gian, Tam Thiên Chư Pháp.	
Ba nghìn. Tức là từ chỉ chung tất cả muôn pháp, là tiếng dùng của Tông Thiên Thai.
Theo lí viên dung thì 10 giới từ địa ngục giới cho đến Phật giới, trong mỗi giới đều có bao hàm 9 giới kia, hợp làm 100 giới.Rồi mỗi giới trong 100 giới lại có 10 Như, từ Tướng như cho đến Bản mạt cứu cánh như, tổng cộng là 1000 như (thiên như); 1000 như này lại có chúng sinh, quốc độ, ngũ ấm (3 thế gian) khác nhau, thành 3 loại thiên như, cho nên tổng hợp là 3000 thế gian. Vì 3000 tóm thu hết thảy muôn vật (các pháp) trong vũ trụ, cho nên gọi Tam thiên chư pháp (ba nghìn các pháp). Tam thiên chư pháp này đều đầy đủ trong tâm sát na thường ngày của chúng sinh, do ý nghĩa ấy nên gọi là Tâm cụ tam thiên. Lại trong Tam thiên chư pháp này có bao hàm bản thể chân như, cho nên gọi là  (cũng gọi Bản Cụ Tam Thiên, Tính Cụ Tam Thiên, Tính Đức Tam Thiên). Vì Lí cụ tam thiên theo nhân duyên mà hiển bày ra thế giới hiện tượng, cho nên gọi là Sự tạo tam thiên(cũng gọi Biến tạo tam thiên, Sự dụng tam thiên, Tu đức tam thiên, Tu khởi tam thiên). [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.2, thượng; Pháp Hoa Văn Cú Q.9; Quan Âm Huyền Nghĩa Q.thượng; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5, phần 3].	
 	
Tam Thiên Chư Pháp	
● Cũng gọi Tam Thiên, Tam Thiên Thế Gian. Ba nghìn các pháp. Tiếng dùng của Tông Thiên Thai, bao quát hết thảy muôn pháp.	
Tam thiên là con số mà Viên Giáo Thiên Thai dùng để diễn tả khái niệm các pháp xưa nay vốn Nhất Đa Tương Tức, Viên Dung Hỗ Cụ, Bất Tăng Bất Giảm. Đây là pháp số do nhân 10 pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm, 10 Như thị của Kinh Pháp Hoa và 3 thế giancủaLuận Đại Trí Độ mà thành. Bởi vì trong 1 tâm có 10 pháp giới (địa ngục, ngã quỉ, súc sinh, tu la, nhân gian, thiên thượng, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật), trong 10 pháp giới mỗi giới lại có đủ 9 giới kia, nên thành là 100 giới; mỗi pháp giới có 10 Như thị (tướng, tính, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo, bản mạt cứu cánh đẳng) vì thế, 100 giới nhân với 10 Như thị thành là 1000 Như thị, rồi lại nhân với 3 thế gian (quốc độ, chúng sinh, ngũ ấm) thành là 3000 thế gian. Do đó mà thuyết “Nhất Niệm Tam Thiên” (Một niệm ba nghìn), tức là trong 1 niệm tâm của sát na ấm vọng có đủ 3000 các pháp, cho nên cũng gọi là Tâm Pháp tam thiên, Tâm tạo tam thiên.	
Nói tóm lại, tuy dùng con số 3000 nhưng thực ra các pháp là vô lượng, cho nên từ 100 giới suốt đến 1000 Như, cho đến 3000 thế gian, số lượng ấy cuối cùng ngôn ngữ không nói lên được, tư tưởng cũng không tới được, vì thế nên biết 3000 thực ra chỉ là số lượng bày tỏ vô số lượng. Ngoài ra còn có các từ ngữ biểu thị ý nghĩa tóm thu các pháp như: Nhất Sắc Tam Thiên, Nhất Hương Tam Thiên, Nhất Thanh Tam Thiên, Tam Thiên Viên Cụ...	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 5 thượng (Đại 46, 54 thượng) nói: “Một tâm có 10 pháp giới, 1 pháp giới có đủ 10 pháp giới thành là 100 pháp giới.Một pháp giới có 30 thế gian, 100 pháp giới tức có 3000 thế gian”. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.2, thượng; Ma Ha Chỉ Quán Q.5, thượng; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.5, phần 3; Chỉ Quán Nghĩa Lệ Tùy Thích Q.2].(xt. Nhất Niệm Tam Thiên).	
 	
Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới	
● Phạm: Tri-sàhasra-mahà-sàhasraloka- dhàtu. Pàli: Ti-sahassì-mahà-sahassìloka- dhàtavo.	
Cũng gọi Nhất Đại Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Nhất Đại Tam Thiên Thế Giới, Tam Thiên Thế Giới.	
Ba nghìn thế giới Đại Thiên. Tức vũ trụ quan của người Ấn Độ đời xưa. Nghĩa là lấy núi Tu Di làm trung tâm, chung quanh có 4 Đại Châu và 9 dãy núi, 8 lớp biển bao bọc, gọi là một Tiểu thế giới, tức phạm vi từ trời Sơ Thiền Của cõi Sắc đến lớp phong luân dưới đáy mặt đất, trong đó bao gồm mặt trời, mặt trăng, núi Tu Di, 4 Thiên Vương, trời Ba mươi ba, trời Dạ Ma, trời Đâu Suất, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm thế... Một tiểu thế giới này lấy số 1000 làm đơn vị, hình thành một Tiểu thiên thế giới, một nghìn Tiểu thiên thế giới tập hợp thành một Trung thiên thế giới, một nghìn Trung thiên thế giới tập hợp thành một Đại Thiên Thế giới; Đại Thiên Thế giới này do Tiểu thiên thế giới, Trung thiên thế giới và Đại Thiên Thế giới tập hợp thành, cho nên gọi là Tam thiên Đại Thiên Thế giới.Nhưng theo sự suy định chính xác thì Tam thiên thế giới thực ra là gồm 10 ức Tiểu thế giới, còn Tam thiên Đại Thiên Thế giới thì gồm nghìn trăm ức thế giới, thực khác xa với các khái niệm mô hồ chung chung như vô hạn thế giới, toàn thể vũ trụ...
Theo vũ trụ quan trong kinh điển Phật Giáo thì Tam thiên thế giới là lãnh vực do một Đức Phật Giáo hóa, vì thế cũng gọi là Nhất Phật Quốc. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Q.12; Luận Câu Xá Q.11; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.2; Vãng Sinh Yếu Tập Q.84].	
 	
Tam Thiên Phật	
● Cũng gọi Tam Kiếp Tam Thiên Phật, Tam Thế Tam Thiên Phật.	
Chỉ cho ba nghìn Đức Phật lần lượt ra đời trong 3 kiếp quá khứ, hiện tại và vị lai.Đây là con số gọi chung 1000 Đức Phật kiếp Trang Nghiêm (đời quá khứ), 1000 Đức Phật kiếp Hiền (đời hiện tại) và 1000 Đức Phật Kiếp Tinh Tú (đời vị lai). Danh hiệu của 3000 Đức Phật được ghi chép đầy đủ trong Kinh Tam Kiếp Tam Thiên Phật Danh. Trung Quốc đã sớm có tập tục tín ngưỡng Tam thiên Phật, như điều Tùy khai hoàng tam niên trong Phật Tổ Thống Kỉ quyển 39 (Đại 49, 359 hạ) nói: “Sa Môn Huệ doanh ở Hải lăng mỗi ngày 6 thời lễ Tam thiên Phật danh để cầu cứu nạn đói cho dân”. [X. Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát; Phật Tổ Thống Kỉ Q.30].	
 	
Tam Thiên Trần Điểm Kiếp	
● Ba nghìn kiếp chấm mực. Đây là số kiếp ví dụ thời gian lâu xa kể từ khi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng diệt độ đến nay trong Phẩm Hóa Thành Dụ Kinh Pháp Hoa.
Đức Phật Đại Thông Trí Thắng diệt độ đến nay đã rất lâu xa, ví như đem tất cả địa chủng (Phạm: Pfthivì-dhàtu, cõi đất) trong thế giới Tam thiên Đại Thiên nghiền ra làm mực (Phạm: Mawi), cứ trải qua một thế giới Đại Thiên Thì chấm một chấm, chấm đến khi hết số mực ấy; rồi lại nghiền tất cả cõi nước đã trải qua thành bụi nhỏ (Phạm: Paramàịu-rajas), mỗi hạt bụi (trần)tính là một kiếp. Dùng số kiếp chấm mực (điểm) và bụi nhỏ (trần) này để ví dụ thời gian lâu xa từ khi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng diệt độ đến nay. Khái niệm thời gian này thật không thể tưởng tượng được. Tương tự như thế, Phẩm Như Lai Thọ Lượng trong Kinh Pháp Hoa có lập thuyết Năm Trăm Trần Điểm Kiếp hoặc Năm Trăm Ức Trần Kiếp để nói rằng Đức Phật Thích Ca đã thành Phật từ lâu xa lắm rồi, chứ chẳng phải mới thành Phật dưới cội Bồ Đề cách đây hơn 2500 năm! [X. Luận Đại Trí Độ Q.32; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.9].(xt. Trần Điểm Kiếp).	
 	
Tam Thiên Tứ Tiên	
● Ba trời bốn tiên. Tức thuyết của ngoại đạo Ấn Độ. Ba trời là:	
1.Ma Hê Thủ La Thiên: Tức trời Đại Tự Tại.Hình tượng vị trời này có 8 tay 3 mắt, cỡi trâu trắng. Những người tin thờ trời này cho rằng Ngài là nhân sinh ra muôn vật.
2.Vi Nữu Thiên (cũng gọi Tì Nữu Thiên): Tức trời nghe khắp. Vị trời này có 4 tay, cầm vỏ ốc (tù và), bánh xe, cỡi chim cánh vàng. Những người tin thờ, cho vị trời này là nhân sinh ra muôn vật.	
3.Cưu Ma La Thiên: Tức Đồng Tử Thiên.	
Vị trời này tay nâng con gà, cầm cái chuông nhỏ, lá phướn đỏ, cỡi chim công.	
Trong 3 vị trời trên đây, Ma Hê Thủ La Thiên và Tì Nữu Thiên được gọi chung là Nhị thiên.	
Bốn vị tiên là:	
1.Ca Tì La Tiên: Tức Số Luận sư, chấp các pháp là “một”.	
2.Ưu Lâu Tăng Khư: Tức Thắng Luận Sư, chấp các pháp là “khác”.	
3.Lặc Sa Bà tiên: Tức Ni Kiền Tử, ngoại đạo khổ hạnh, chấp các pháp “cũng một cũng khác”.	
4.Nhã đề tử: Tức ngoại đạo lõa thể, chấp các pháp “chẳng phải 1 chẳng phải khác”.
Trong 4 vị tiên trên, Ca Tì La Tiên, Ưu Lâu Tăng Khư và Lặc Sa Bà được gọi chung là Tam Tiên. [X. Luận Đại Trí Độ Q.2; luận Nhập Đại Thừa Q.thượng; Luận Thành Duy Thức Q.1].	
 	
Tam Thiên Uy Nghi Bát Vạn Tế Hạnh	
● Ba nghìn uy nghi tám vạn tế hạnh của Tỉ Khưu phải ứng xử hàng ngày.	
Vị Tỉ Khưu phải giữ 250 giới, đem phối hợp với 4 uy nghi: Đi, đứng, ngồi, nằm thì thành 1.000 giới, lưu chuyển theo 3 đời (có thuyết nói Tam Tụ Tịnh Giới) thì thành 3.000 uy nghi.Lại phối với 7 chi thân khẩu (giết hại, trộm cắp, dâm dục, 2 lưỡi, nói ác, nói dối, nói thêu dệt), 3 độc Tham, Sân, Si và 4 thứ phiền não (ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái) cộng chung thành 84.000.Các kinh chỉ nêu số chẵn là 80.000 tế hạnh. Tịnh Tâm Giới Quán Pháp dựa vào cách nhận xét khác nhau giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa mà cho rằng giới Bồ Tát có 8 vạn uy nghi, giới Thanh Văn có 3 nghìn uy nghi.Bát Tông Cương Yếu quyển thượng thì cho rằng giới tăng và giới ni khác nhau, tăng có 250 giới, tức 3 nghìn uy nghi, 6 vạn tế hạnh. Ni có 340 giới, tức 8 vạn uy nghi, 12 vạn tế hạnh.	
Khảo sát các văn hiến, người ta thấy danh mục “Ba nghìn uy nghi” được sử dụng sớm nhất, có lẽ đã lấy từ câu thành ngữ cổ đại ở Trung Quốc ghi trong sách Trung dung: “Ưu ưu Đại tai, lễ nghi tam bách, uy nghi tam thiên”. [X. Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm Q.5; Pháp Hoa Tam Đại Bộ bổ chú Q.11; Đại Tạng Pháp Số Q.86].	
 	
Tam Thiên Viên	
● Môn Tích của Tông Thiên Thai.Nhật Bản, tọa lạc tại khu Tả kinh ở Kyoto.	
Khoảng năm 782-806, ngài Tối Trừng xây dựng Tam thiên viện ở Đông Tháp núi Tỉ Duệ, sau dời đến làng Vĩ tỉnh ở phía đông Osaka, trở thành chùa Môn Tích. Sau loạn Ứng nhân, chùa được dời về địa chỉ hiện nay.	
Viện Vãng Sinh Cực Lạc của Bản Đường là di tích kiến trúc do ngài Nguyên Tín sáng lập vào thời bấygiờ, thiên tỉnh của kiến trúc A Di Đà Đường mang hình đáy thuyền, hiện còn lưugiữ các bức vẽ rất đẹp, tượng Hiếp sĩ của Bản Tôn A Di Đà là tượng Phật xưa nhất của thời Đằng Nguyên.	
 	
Tam Thiền Thiên	
● Cũng gọi Đệ Tam Tĩnh Lự, Đệ Tam Thiền. Chỉ cho cõi Thiền thứ 3 trong 4 cõi thiền của Sắc giới.Vì lìa bỏ hỉ của thiền thứ 2 thì lại sinh lạc tĩnh diệu, nên cõi Lạc Thiền này cũng gọi là Li Hỉ Diệu Lạc Địa. Cõi này chỉ có ý thức và có 2 cảm thụ lạc, xả tương ứng với ý thức. Tướng vui thích của ý thức ở cõi này cực kì tĩnh diệu nên gọi là Lạc Thụ. Trong 18 tầng trời cõi Sắc thì 3 tầng trời Thiểu Tịnh, Vô Lượng tịnh và Biến Tịnh chính là Tam Thiền thiên. Trong Tam địa thì Tam Thiền thiên thuộc về Vô Tầm Vô Tứ Địa. [X. Kinh Trường A Hàm Q.20; Luận Thuận Chính Lí Q.21; Luận Câu Xá Q.8]. (xt. Sắc Giới).	
 	
Tam Thiện Căn	
● Phạm: Trìịikuzala-mùlani.Pàli: Tìịi kusala-mùlàni.	
Chỉ cho 3 loại Tâm Sở đối trị 3 thứ bất thiện căn. Đó là:	
1.Vô Tham Thiện Căn (Phạm: A-lobhakuzala- mùla), cũng gọi Bất Tham Thiện Căn. Nghĩa là đối với các cảnh 5 dục lạc không tham đắm, không ưa thích. Pháp vô tham này là Chủng Tính Thiện, là cội gốc của vô lượng thiện pháp, vì thế gọi là Vô Tham Thiện Căn.	
2.Vô Sân Thiện Căn (Phạm: A-dvewakuzala- mùla), cũng gọi Bất Khuể Thiện Căn.
Nghĩa là đối với tất cả chúng sinh không phẫn nộ, không muốn làm tổn não. Pháp vô sân này là Chủng Tính Thiện, là cội gốc của vô lượng thiện pháp, cho nên gọi là Vô Sân Thiện Căn.	
3.Vô Si Thiện Căn (Phạm: A-mohakuzala- mùla), cũng gọi Bất Si Thiện Căn.
Nghĩa là đối với tất cả các pháp đều hiểu biết thông suốt; có khả năng thấy rõ các pháp thiện, các pháp bất thiện, pháp có tội, pháp không tội, pháp nên tu, pháp không nên tu... Pháp vô si này là Chủng Tính Thiện, là cội gốc của vô lượng thiện pháp, vì thế gọi là Vô Si Thiện Căn.	
Ba thiện căn này có thể đầy đủ trong một tâm, hiện hữu trong 6 thức và tương ứng với tất cả Tâm Thiện hữu lậu, Vô Lậu để cùng khởi, là cội gốc của các điều thiện. Luận Đại Tì Bà Sa quyển 112 giải nghĩa các pháp: Năng sinh thiện (hay sinh điều thiện), tăng thiện(thêm điều thiện), trưởng thiện (nuôi lớn điều thiện), ích thiện (làm cho điều thiện thêm nhiều lên), trì thiện (giữ gìn điều thiện), quảng bá thiện(mở rộng điều thiện)... là thiện căn. [X. Kinh Trường A Hàm Q.8; Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.thượng; Câu Xá Luận Quang Kí Q.16].	
 	
Tam Thiện Đạo	
● Cũng gọi Tam Thiện Thú.Chỉ cho 3 đường thiện trời, người, A Tu La do tu 3 Phẩm thiện nghiệp mà hướng tới để sinh về.	
Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 2 hạ (Đại 33, 698 hạ) nói: “Vô Minh Kết hợp với hạnh tu thiện Phẩm hạ thì khởi nhân duyên Tu la, như bức tranh màu vàng; vô minh kết hợp với hạnh tu thiện Phẩm trung thì khởi nhân duyên cõi người, như bức tranh màu trắng; vô minh kết hợp với hạnh tu thiện Phẩm thượng thì khởi nhân duyên cõi trời, như bức tranh màu trắng toát”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.30; Ma Ha Chỉ Quán Q.5 thượng; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.8, phần cuối; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.4].	
 	
Tam Thiện Tri Thức	
● Chỉ cho 3 bậc thiện tri thức chỉ dạy, khích lệ, giúp đỡ người tu hành. Đó là:
1.Giáo Thụ Thiện Tri Thức: Tức bậc thầy dạy bảo. Các phương pháp tu học bên ngoài cũng như những chướng ngại bítlấp bên trong... đều được bậc thầy chỉ dạy rõ ràng,dứt khoát, vì thế gọi là Giáo Thụ Thiện Tri Thức.	
2.Đồng Hành Thiện Tri Thức: Người tu hành khích lệ lẫn nhau, khuyên răn sách tiến lẫn nhau, đồng tâm nhất chí như đi chung một thuyền, nên gọi là Đồng Hành Thiện Tri Thức.	
3.Ngoại Hộ Thiện Tri Thức: Những tín đồ có khả năng giúp đỡ người xuất gia tu hành về mọi phương diện cần thiết, nếu bị hiếp đáp họ cũng có thể can thiệp, che chở, cho nên gọi là Ngoại Hộ Thiện Tri Thức. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.4, hạ].	
 	
Tam Thiếp Hòa Tán	
● Từ ngữ gọi chung ba bộ hòa tán. Tịnh Độ, Cao Tăng và Chính Tượng Mạt, do ngài Thân Loan người Nhật Bản soạn. Lúc về già, vì muốn cho giáo nghĩa căn bản của Chân Tông dễ hiểu hơn, nên ngài Thân Loan đã soạn ra các hòa tán này và, cùng với “Chính Tín Kệ”, các hòa tán này đều được đọc tụng trong các khóa lễ sớm chiều tại các chùa viện Nhật Bản. Tịnh Độ hòa tán gồm 118 bài kệ, khen ngợi Đức Phật A Di Đà, Tam kinh(Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà), lợi ích đời hiện tại...; Cao Tăng Hòa Tán gồm 117 bài kệ, khen ngợi 7 vị cao tăng (Long Thụ, Thiên Thân, Đàm Loan, Đạo Xước, Thiện Đạo, Nguyên Tín và Nguyên Không); Chính Tượng Mạt Hòa Tán gồm 108 bài kệ, nói về Chính Tượng Mạt Tịnh Độ, Nghi Hoặc, Thánh Đức Phụng Tán, Thuật Hoài... Ngoài ra còn có Thiếp ngoại hòa tán, có phụ thêm “Tự nhiên pháp nhĩ chương” bằng tiếng Nhật.	
 	
Tam Thỉnh	
● Chỉ cho 3 lần xin Đức Phật nói pháp. Phẩm Như Lai Thọ Lượng trong Kinh Pháp Hoa quyển 5 (Đại 9, 42 trung) nói: “Lúc bấy giờ, Đại Chúng Bồ Tát, đứng đầu là ngài Di Lặc, chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn! Kính xinNgài hãy nói pháp ấy, chúng con sẽ tin nhận lời Ngài.Bạch như thế 3 lần rồi lại nói: Kính xin Phật nói pháp ấy, chúng con sẽ tin nhận lời Ngài.Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn biết các Bồ Tát đã 3 lần thỉnh không thôi, Ngài liền bảo rằng: Các ông hãy lắng nghe!”
Theo Luận Pháp Hoa quyển hạ thì Tam thỉnh có 3 ý nghĩa:	
1.Vì muốn khiến Đại Chúng tìm cầu cảnh giới Phật sâu xa.	
2.Vì muốn khiến Đại Chúng khởi tâm tôn trọng, chân thật muốn nghe.	
3.Vì muốn khiến những người tăng thượng mạn rời khỏi pháp hội.[X. Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.3, phần cuối].	
 	
Tam Thoái	
● Ba thứ lui mất. Tức sự lui mất công đức của hàng Thanh Văn, Duyên Giác và Phật có 3 loại như sau:	
1.Dĩ Đắc Thoái (cũng gọi Dĩ Đắc Pháp Thoái). Nghĩa là bậc Thánh đã dứt trừ hoặc nghiệp rồi lại thoái hóa, khiến phiền não hiện khởi trở lại và làm mất công đức.
2.Vị Đắc Thoái (cũng gọi Vị Đắc Pháp Thoái). Nghĩa là vẫn chưa chứng được công đức thù thắng.	
3.Thụ Dụng Thoái (cũng gọi Tập Hành Pháp Thoái). Nghĩa là công đức thù thắng đã đạt được, nhưng khi thụ dụng lại không hiện tiền.	
Trong 3 loại thoái trên đây, Phật chỉ có Thụ Dụng Thoái; Duyên Giác và bậc La Hán bất động có Vị Đắc Thoái và Thụ Dụng Thoái, nhờ có lợi căn nên không có Dĩ Đắc Thoái; còn 5 loại La Hán: Thoái pháp, Tư Pháp, Hộ Pháp, An Trụ Pháp và đạt pháp thì vì có độn căn nên có cả 3 loại thoái.[X. Luận Câu Xá Q.25; Luận Du Già Sư Địa Q.62; Câu Xá Luận Tụng Sớ Q.25; Du Già Luận Kí Q.17; Câu Xá Luận Quang Kí Q.25].	
 	
Tam Thoái Khuất	
● Cũng gọi Tam Chủng Thoái Khuất.	
Ba lui khuất. Tức chỉ cho ba thứ tâm thoái khuất sinh khởi khi Bồ Tát ở vào giai vị Tư Lương (giai vị thứ nhất trong 5 giai vị Bồ Tát). Đó là:	
1.Bồ Đề Quảng Đại Khuất: Vô Thượng Bồ Đề rộng lớn sâu xa, Bồ Tát nghe thế bèn sinh tâm thoái khuất; trong trường hợp này, Bồ Tát phải nghĩ rằng người khác đã chứng được bồ đề để rèn luyện tâm mình.	
2.Vạn Hạnh Nan Tu Khuất: Sáu hạnh Ba La Mật như Bố thí... rất khó tu, Bồ Tát nghe vậy liền sinh tâm thoái khuất; trong trường hợp này, Bồ Tát phải xét đến sơ tâm của mình để rèn luyện tự tâm.	
3.Chuyển Y Nan Chứng Khuất: Việc chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành Niết Bàn cực kì khó chứng, Bồ Tát nghe thế liền sinh tâm thoái khuất; trong trường hợp này, Bồ Tát phải nghĩ rằng nhân thiện yếu kém cũng có thể chứng được quả vi diệu để rèn luyện tâm mình. [X. Luận Thành Duy Thức Q.9]. 	
 	
Tam Thô Trọng 	
● Ba to nặng. Tức chỉ cho 3 thứ tập khí thô to, nặng nề mà người tu hành phải lần lượt đoạn trừ trong 3 A Tăng Kì Kiếp. Ba thứ tập khí này là hạt giống của Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng, cho nên cũng gọi là Tam Chướng, Tam Phiền Não.	
1.Bì Thô Trọng (cũng gọi Bì Chướng, Bì quá, Bì Phiền Não Chướng). Nghĩa là tập khí tuy thô trọng nhưng tương đối còn dễ đoạn trừ, ví như bệnh còn ở ngoài da (bì), vì thế gọi là Bì Thô Trọng.	
2.Phu Thô Trọng (cũng gọi Phu Chướng, Phu Quá, Nhục Phiền Não Chướng, Nhục Thô Trọng). Nghĩa là tập khí thô trọng tương đối đã trở nên khó đoạn trừ, ví như bệnh đã thấm vào lớp da mỏng (phu) và thịt (nhục) bên trong, cho nên gọi là Phu Thô Trọng.	
3.Cốt Thô Trọng (cũng gọi Cốt Chướng, Cốt quá, Tâm Phiền Não Chướng, Thực thô trọng). Nghĩa là tập khí thô trọng được xông ướp trong nhiều đời, nhiều kiếp, nên việc đoạn trừ trở nên cực kì khó khăn, ví như bệnh đã thấm vào tận xương (cốt), vì thế gọi là Cốt Thô Trọng.	
Cứ theo Luận Du Già Sư Địa quyển 48, nếu trải qua thời gian 3 vô số Đại Kiếp thì đoạn trừ được tất cả thô trọng của Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng; trong Tam Trụ thì đoạn được tất cả thô trọng của Phiền Não Chướng, tức trong “Cực Hoan Hỉ Trụ” thì tất cả thô trọng của các phiền não trong hết thảy ác thú đều dứt trừ hẳn, tất cả phiền não bậc thượng bậc trung đều không hiện hành; trong “Vô gia hạnh, vô công dụng, vô tướng trụ” thì thô trọng của tất cả phiền não gây chướng ngại cho Vô Sinh Pháp Nhẫn thanh tịnh thảy đều dứt hẳn, hết thảy phiền não đều không hiện tiền; trong “Tối thượng thành mãn Bồ Tát trụ” thì tất cả tập khí phiền não Tùy Miên chướng ngại hết thảy đều dứt trừ vĩnh viễn mà vào Như Lai Trụ. Còn về tất cả thô trọng của Sở Tri Chướng thì có 3 loại: Bì, Phu, Cốt như đã nói trên, cũng được đoạn trừ trong Tam trụ, tức là trong “Cực Hoan Hỉ Trụ” đoạn trừ Bì Thô Trọng, trong “Vô gia hạnh, vô công dụng, vô tướng trụ” đoạn trừ Phu Thô Trọng,“Như Lai Địa” (tức Tối thượng thành mãn Bồ Tát Trụ) đoạn trừ Cốt Thô Trọng.	
Về thể tính của thô trọng thì có nhiều thuyết khác nhau. Luận Du Già Sư Địa quyển 73 cho rằng Ác thú bất lạc Phẩm là Bì Thô Trọng, tức do đoạn trừ Bì Thô Trọng mà không rơi váo ác thú, lúc tu gia hạnh không bị những cái không vui (bất lạc) xen lẫn. Phiền Não Chướng là Phu Thô Trọng, tức nhờ đoạn trừ Phu Thô Trọng nên tất cả hạt giống của những phiền não cực vi tế không hiện hành, nhưng chưa dứt hẳn tất cả Tùy Miên. Sở Tri Chướng là Tâm thô trọng, tức do đoạn trừ Tâm thô trọng nên vĩnh viễn đoạn trừ tất cả Tùy Miên, có mặt ở khắp tất cả cảnh giới sở tri mà không bị ngăn ngại, trí chuyển một cách tự tại.Cũng có nghĩa là Phu Thô Trọng thuộc về Phiền Não Chướng, Tâm thô trọng (tức Cốt Thô Trọng) thuộc Sở Tri Chướng, còn Bì Thô Trọng thì bao hàm cả 2 chướng. Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng quyển 7 phần cuối thì cho rằng Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng, mỗi chướng đều có 3 loại thô trọng bì, phu, cốt và bàn chung về 3 loại thô trọng này. [X. Kinh Giải Thâm Mật Q.4; Giải Thâm Mật Kinh Sớ Q.9; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.9, phần cuối, Q.10, phần cuối; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.5, phần đầu; Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương Q.3; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1].	
 	
Tam Thông Lực	
● Chỉ cho 3 thứ năng lực thần thông nói trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 20:
1.Báo Đắc Thông Lực : Chư Thiên trong 3 cõi đều có 5 thứ thần thông, cho đến quỉ thần cũng có tiểu thông lực, tuy hơn kém khác nhau nhưng đều biến hiện vô ngại.Loại thần thông này do quả báo tự nhiên cảm được, nên gọi Báo Đắc Thông Lực.	
2.Tu Đắc Thông Lực: Hàng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát do tu giới định tuệ, khi công hạnh thanh tịnh thì phát được 6 thứ thần thông, biến hiện tự tại, ẩn hiển khó lường. Loại thần thông này nhờ tu mà có được nên gọi Tu Đắc Thông Lực.
3.Biến Hóa Thông Lực: Chư Phật và Bồ Tát dùng năng lực thần thông biến hiện ra các loại thân tướng, hoặc hơn hoặc kém, cho đến hiện ra các quốc độ hoặc sạch hoặc nhơ... cho nên gọi là Biến Hóa Thông Lực.	
 	
Tam Thời	
● I.Tam Thời.	
Chỉ cho 3 thời kì chuyển biến, phát triển củagiáo pháp Đức Phật, đó là: Chính Pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp. (xt. Chính Tượng Mạt).	
● II.Tam Thời.	
Chỉ cho 3 thời “Hữu, Không, Trung”. Tức chiếu theo nội dung mà chia giáo thuyết của Đức Phật làm 3 loại là Hữu Giáo, Không Giáo, Trung Đạo Giáo và theo thứ tự gọi là Sơ thời thuyết pháp, Đệ nhị thời thuyết pháp, Đệ tam thời thuyết pháp. Đối với 3 thời này, Tông Pháp Tướng có 3 cách nhận xét khác nhau:	
1.Chia theo thời gian thuyết pháp thực tế của Đức Phật, gọi là Niên nguyệt tam thời.
2.Chia theo nội dung và ý nghĩa của giáo pháp, gọi là Nghĩa loại tam thời:	
3.Chia theo thời kỳ thuyết pháp khi Đức Phật còn tại thế(Tại thế tam thời)và sự phát triển của Phật Giáo sau khi Đức Phật nhập diệt (Diệt hậu tam thời). (xt. Tam Thời Giáo).	
● III.Tam Thời.	
Chỉ cho 3 thời: Chủng, Thục, Thoát.	
Đây là thuyết của Tông Thiên Thai Trung Quốc và của Tông Nhật Liên, Nhật Bản. Ba thời này chia theo sự giáo hóa của Đức Phật và chúng sinh được lợi ích. (xt. Chủng Thục Thoát).	
● IV. Tam Thời.	
Chỉ cho Tam Tế thời.Ở Ấn Độ, một năm được chia làm 3 mùa: Nhiệt Tế Thời (mùa nóng), Vũ Tế Thời (mùa mưa) và Hàn Tế Thời (mùa lạnh). (xt. Lịch).	
● V. Tam Thời.	
Ấn Độ Chia một ngày đêm làm 6 thời, tức ngày 3 thời và đêm 3 thời.Ngày 3 thời là sáng sớm, giữa trưa và chiều hôm, đêm 3 thời là đầu đêm, nửa đêm và cuối đêm. Sáng sớm là khoảng 8 giờ trước ngọ, giữa trưa là 12 giờ đúng ngọ, chiều hôm là khoảng 4 giờ sau ngọ, đầu đêm là khoảng 8 giờ tối sau ngọ, nửa đêm là khoảng 12 giờ giữa đêm, cuối đêm là khoảng 4 giờ sáng. (xt. Lục Thời).	
● VI.Tam Thời.	
Chỉ cho 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai.Cũng gọi Tam Thế. (xt. Tam Thế).	
 	
Tam Thời Chướng	
● Nghiệp dị thục làm chướng ngại Tam Thời.Tam Thời chỉ cho lúc sắp được Nhẫn Vị, quả Bất Hoàn, quả Vô Học. Tam Thời chướng là:	
1.Khi từ Đính Vị của giai vị Tứ Thiện Căn sắp được Nhẫn Vị thì chiêu cảm nghiệp 3 đường ác, trở thành cực chướng ngại.Bởi vì nếu đạt đến Nhẫn Vị thì đã vượt qua được quả báo của 3 đường ác.	
2.Khi sắp được quả Bất Hoàn trong 4 quả thì nghiệp Dục Giới Hệ trở nên cực chướng ngại, chỉ trừ Tùy Thuận hiện pháp thụ nghiệp (tạo nghiệp ở đời hiện tại, chịu quả báo ngay ở đời hiện tại). Đó là vì quả Bất Hoàn là quả vị không còn trở lại trong cõi Dục nữa.	
3.Khi sắp được quả A La Hán thì nghiệp Sắc Giới Hệ và Vô Sắc Giới Hệ trở nên cực kì chướng ngại, cũng trừ Tùy Thuận hiện pháp thụ nghiệp. Đó là vì quả A La Hán vĩnh viễn thoát li 3 cõi.Hệt như người sắp lìa bỏ nơi mình cư trú từ trước đến nay thì các chủ nợ trở thành cực chướng ngại, hiện muốn xa lìa 3 đường ác, cõi Dục và 3 cõi cho nên có các chướng ngại này. Nếu diệt trừ được chướng ngại này thì được tiến tới.[X. Luận Câu Xá Q.18; Luận Đại Tì Bà Sa Q.6; Luận Thuận Chính Lí Q.61].	
 	
Tam Thời Điện	
● Cung điện được xây cất để thích ứng với 3 thời xuân, hạ và đông. Tại Ấn Độ, một năm được chia làm 3 mùa, tức từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 15 tháng 5 là mùa nóng (xuân), từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 tháng 9 là mùa mưa (hạ), từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 15 tháng 1 là mùa lạnh (đông).	
Theo truyền thuyết, khi Đức Phật Thích Ca còn là Thái tử, vì muốn cho Ngài vui sống trong cung đình mà bỏ chí xuất gia, nên vua cha cho xây dựng Tam Thời điện. [X. Kinh Đại Phẩm Nhu Nhuyến trong Trung A Hàm Q.29].	
 	
Tam Thời Giáo	
● Cũng gọi Tam Thời Giáo phán. Chỉ cho 3 thời kì của giáo pháp Đức Phật được chia loại theo thời đại Đức Phật thuyết pháp khác nhau và ý nghĩa cạn sâu của nội dung kinh điển.	
1.Theo thuyết của Tông Pháp Tướng:	
Ngài Khuy Cơ căn cứ vào Phẩm Vô Tự Tính Tướng trong Kinh Giải Thâm Mật mà lập Tam Thời Giáo là:	
a. Đệ nhất thời giáo: Lúc đầu, vì những người phát tâm xu hướng Thanh Văn Thừa nên Đức Thích Tôn tuyên giảng lí Tứ Đế, gọi là Đệ nhất thời Hữu Giáo, chỉ cho lí “Ngã Không pháp hữu” nói trong kinh A Hàm. Nghĩa là các pháp tồn tại đều do nhân duyên sinh diệt, cho nên không có thực thể, nhưng những yếu tố cấu thành các pháp tồn tại thì có thật, vì thế gọi là Hữu Giáo, chỉ cho Tiểu Thừa Giáo.	
b. Đệ nhị thời giáo: Vì những người phát tâm xu hướng Đại Thừa nên Đức Thích Tôn tuyên giảng lí “Các pháp đều không”, như nói trong các Kinh Bát Nhã. Nghĩa là hết thảy các pháp xưa nay vốn là không, đó là giáo pháp phủ định, gọi là Không Giáo, chỉ cho Đại Thừa Không Tông.	
c. Đệ tam thừa giáo: Vì những người phát tâm xu hướng Nhất thiết thừa nên Đức Thích Tôn tuyên giảng nghĩa Trung Đạo, như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Giải Thâm Mật..., dùng thuyết Tam Tính tam vô tính để bàn về chân ý của Không, khẳng định Trung Đạo chẳng phải có chẳng phải không, cho nên gọi là Trung Đạo Giáo, chỉ cho Duy Thức Tông. Giáo này là Đại Thừa Giáo từ Tiểu Thừa Giáo tiến vào Đại Thừa nên cũng gọi là Chân Đại Thừa Giáo.	
Đệ nhất thời Hữu Giáo và Đệ nhị thời Không Giáo trong Tam Thời Giáo này được gọi là Phương tiện vị liễu nghĩa giáo (giáo pháp phương tiện tạm thời chứ chưa viên mãn, về nhiếp cơ cũng như giáo lí đều có những khiếm khuyết); trái lại, Đệ tam thời Trung Đạo Giáo được gọi là Chân Thực Liễu Nghĩa Giáo (giáo thuyết hoàn toàn, chân thực, cả về nhiếp cơ và giáo lí đều viên mãn). Tam Thời Giáo phán vốn do Luận sư Giới Hiền người Ấn Độ thành lập, Tông Pháp Tướng đối với Tam Thời cũng có cách giải thích khác:	
Có thuyết Niên nguyệt tam thời được chia theo thời kì thuyết pháp thực tế của Đức Phật, có thuyết Nghĩa loại tam thời được phán theo nội dung ý nghĩa sâu cạn khác nhau và có thuyết Kiêm đới tam thời chiết trung 2 thuyết Niên nguyệt và Nghĩa loại ở trước. [X. Luận Thành Duy Thức Q.1, phần đầu; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.1].	
2.Theo thuyết của Tông Tam Luận:	
Luận sư Trí Quang người Ấn Độ lập Tam Thời Giáo là: 
a. Sơ thời giáo: Tâm(chủ quan), cảnh (khách quan) đều là thực tại, vì thế “tâm và cảnh đều có”, chỉ cho Tiểu Thừa Giáo. 
b. Đệ nhị thời giáo: Chỉ có tâm là thực tại, cho nên là “cảnh không tâm có”, chỉ cho Đại Thừa Pháp Tướng. 
c. Đệ tam thời giáo: Tâm và cảnh đều không, chỉ cho Đại Thừa vô tướng. Trong Tam Thời Giáo trên, Đệ tam thời giáo là Chân thực liễu nghĩa giáo. [X. Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.thượng]. (xt. Tam Thời, Tam Giáo).	
 	
Tam Thời Hệ Niệm	
● Nhớ nghĩ 3 thời.Tức là một trong các pháp môn niệm Phật của Tông Tịnh Độ, do Quốc Sư Trung Phong đời Nguyên đề xướng, mục đích chủ yếu là cầu cho các vong linh được sinh về thế giới Cực Lạc phương Tây, vĩnh viễn ra khỏi biển nghiệp mênh mông mờ mịt. Thời gần đây pháp môn này lưu hành rất rộng rãi, có xu hướng muốn thay thế nghi thức cúng thí ngã quỉ.	
Tam Thời, một là chỉ cho buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều; hai là chỉ cho 3 thời: Thuyên Nhất Thiết Hữu, Thuyên Nhất Thiết Không và Thuyên Nhất Thiết Trung. Nhưng người đời sau kết hợp 3 thời này làm một và phải thực hành xong trong khoảng thời gian một buổi chiều. Hệ niệm là 3 nghiệp thân, khẩu, ý quán tưởng văn kinh Kinh A Di Đà và luôn nhớ nghĩ đến việc sinh về Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Ngài Trung Phong Minh Bản có soạn 2 cuốn sách về Tam Thời Hệ Niệm: Một là Tam Thời Hệ Niệm Nghi Phạm, dùng cho việc kết hội tự tu; hai là Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự, dùng cho việc tác pháp độ vong. Nội dung của 2 cuốn sách này đều gồm 7 phần: Tụng Kinh, Trì Danh, Giảng Diễn, Hành Đạo, Sám Hối, Phát Nguyện và Xướng Tán, mỗi 1 thời cũng đều bao hàm 7 hạng mục này.	
Thời thứ nhất: Chỉ bảo cho hành giả (người sống cũng như người chết) biết rằng thế giới Cực Lạc không có các nỗi khổ, người tu đạo nếu muốn tìm đường trở về thì chỉ cần nhìn vào cõi trần lao mà rõ tự tâm. Chúng Sinh sở dĩ chịu khổ vô tận là từ tham dục mà ra, tham dục lại do quên mất tự tính, vọng tưởng lăng xăng mà có. Muốn lìa khổ được vui, sinh về Tịnh Độ thì phải có đầy đủ 3 điều kiện là tín, nguyện và hành. Bởi vậy, hành giả phải có lòng tin sâu xa, nguyện vọng tha thiết và xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, tâm không tán loạn, lúc lâm chung tâm không điên đảo thì chắc chắn được vãng sinh Cực Lạc Tịnh Độ của Phật A Di Đà.
Thời thứ hai: Chỉ bảo cho hành giả biết rằng tâm, Phật và chúng sinh không sai khác nhau, hiển bày Tịnh Độ duy tâm, Di Đà Tự tính. Tuy Pháp Tính lặng lẽ tự nhiên, nhưng vô sinh mà sinh, nghiệp quả rõ ràng, vì thế chúng sinh vòng quanh trong các nẻo, lăn lộn trong 4 loài, cho nên hành giả phải phát lộ sám hối, tẩy sạch nghiệp nhơ, tăng trưởng căn lành, xả bỏ các duyên nghiệp mà cầu sinh về cõi nước Cực Lạc, vĩnh viễn chấm dứt mọi khổ đau.	
Thời thứ ba: Khai thị cho hành giả biết công đức của 6 chữ hồng danh “Nam mô A Di Đà Phật”. Một câu danh hiệu A Di Đà Phật có năng lực dứt hết 6 căn, diệt trừ trọng tội sinh tử của 8 muôn ức kiếp. Giống như hạt ngọc trong sáng bỏ vào nước đục thì nước đục trong ngay, bởi thế hành giả chỉ cần cất lên một tiếng niệm danh hiệu Phật, bổ thẳng xuống giống như thanh kiếm Thái A chặt đứt hết vô minh phiền não, thẳng đến một lòng không rối loạn, năng sở đều dứt bặt thì thôi.	
Cứ như trên, 3 thời hệ niệm danh hiệu muôn đức của Phật A Di Đà, hạnh nguyện đã sâu, công không luống bỏ, thì chắc chắn được thác chất trong thai sen, lìa hẳn biển nghiệp, chứng thẳng A Bệ Bạt Trí (Bất Thoái), viên mãn Vô Thượng Bồ Đề. [X. Trung Phong Quốc Sư Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự].	
 	
Tam Thời Hệ Niệm Nghi Phạm	
● Gọi đủ: Trung phong Tam Thời Hệ Niệm Nghi Phạm.	
Tác phẩm, một quyển, do ngài Trung Phong Minh Bản soạn vào đời Nguyên, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 128.Nội dung sách này, trước hết là các mục:	
Cử Chú, Vân Tập Tán, Đăng Tọa Kệ, Đề Cương, Duyên Khởi... kế đến là trình bày về Tam Thời Phật Sự. Thời Phật Sự Thứ nhất tụng Kinh Đại A Di Đà quyển thượng, thời Phật Sự Thứ hai tụng Kinh Đại A Di Đà quyển hạ, thời Phật Sự Thứ ba tụng Kinh Quán Vô Lượng Thọ, hoặc cả ba thời Phật Sự đều tụng Kinh Di Đà. Mỗi thời đều theo thứ tự: Đề cương, giảng diễn, cử niệm, sám hối, phát nguyện và Tây Phương tán hòa niệm. Giữa thời Phật Sự Thứ nhất và thứ hai, có cử hành nghi thức cúng Phật; giữa thời Phật Sự Thứ hai và thứ ba thì tu sám nghi Di Đà. Cuối sách có phụ thêm bài văn khuyên người niệm Phật và nói về chính nhân niệm Phật...	
 	
Tam Thời Luận Môn	
● Liên kết 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai để thảo luận và nghiên cứu tất cả sự pháp.
Phẩm Luận môn trong Luận Thành Thực (Đại 12, 248 trung) nói: “Tam Thời luận môn nghĩa là nếu trong việc này mà nói về sắc, thì nếu sắc đã có, sẽ có, đang có cũng đều gọi là sắc. Thức cũng như thế, nếu thức đã biết, sẽ biết, đang biết, đều gọi là thức. Nói về các pháp như vậy gọi là Tam Thời luận môn”.	
 	
Tam Thời Tọa Thiền	
● Ba thời ngồi thiền. Tức là Hoàng Hôn Tọa Thiền, Tảo Thần Tọa Thiền và Bô Thời Tọa Thiền.	
1.Hoàng Hôn Tọa Thiền: Bắt đầu vào khoảng 8 giờ tối.	
2.Tảo Thần Tọa Thiền: Bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng.	
3.Bô Thời Tọa Thiền: Bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều.	
Vào thời đại Phật Giáo Nguyên Thủy có Tứ Thời Tọa Thiền, tức 3 thời trên và thêm thời thứ tư là “Hậu Dạ Tọa Thiền”(vào khoảng 4 giờ sáng), nhưng đến đời sau chỉ thực hành 3 thời trên, gọi là Tam Thời Tọa Thiền. [X. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.9].	
 	
Tam Thời Vô Hối	
● Ba thời không ăn năn. Tức trong 3 giai đoạn khởi tâm làm ác mà không một giai đoạn nào sinh tâm hối cải.Cứ theo Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú, khi chúng sinh tạo tác các tội như ngũ nghịch... vào lúc định làm, đang làm, đã làm mà tâm không một mảy may hối hận thì đó là thượng Phẩm cực ác, nhất định chiêu cảm quả báo địa ngục. Tam Thời là:	
1.Gia Hành Tâm Thời: Muốn gây nghiệp ác thì trước hết khởi tâm tạo nghiệp, kế đến nghĩ phương cách thực hiện, tức chuẩn bị hành động, gọi là Gia Hành Tâm Thời.	
2.Căn Bản Tâm Thời: Chính lúc đang gây nghiệp ác, tâm quyết định không lay chuyển, gọi là Căn Bản Tâm Thời.	
3.Hậu Khởi Tâm Thời: Tức sau khi đã gây nghiệp ác rồi, lại khởi tâm nhớ lại các việc đã làm, gọi là Hậu Khởi Tâm Thời.	
 	
Tam Thú Độ Hà	
● Ba con thú lội qua sông, ví dụ sự tu hành đoạn hoặc của Tam Thừa có sâu cạn khác nhau.	
1.Voi lội qua sông: Ví dụ hàng Bồ Tát tu 6 độ muôn hạnh, lợi ích chúng sinh, đoạn trừ Kiến, Tư Hoặc, tập khí sạch hết, chứng được bồ đề giống như voi lội qua sông, chân chạm đến tận đáy.	
2.Ngựa lội qua sông: Ví dụ hàng Duyên Giác Tu 12 nhân duyên, đoạn trừ Kiến, Tư Hoặc, tuy đoạn cả tập khí nhưng chưa hết sạch và chỉ chứng lí chân không, như ngựa lội qua sông, tuy chưa đến tận đáy, nhưng đã hơi sâu.	
3.Thỏ lội qua sông: Ví dụ hàng Thanh Văn tu pháp Tứ Đế, đoạn trừ Kiến, Tư Hoặc, chưa đoạn được tập khí, chỉ chứng lí chân không, như thỏ lội qua sông, chỉ nổi trên mặt nước mà qua chứkhông lội sâu xuống được.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 8 hạ (Đại 33, 781 hạ) nói: “Ba con thú lội qua sông, cùng ở trong nước, 3 con thú mạnh yếu, nước có đáy bờ, thỏ và ngựa sức yếu, tuy lội đến bờ bên kia nhưng nổi cạn không sâu, không chạm đến đáy. Voi lớn sức mạnh, đến được bờ kia, lại vừa chạm đáy. Ba con thú ví dụ Tam Thừa, nước dụ tức không, đáy dụ bất không. Nhị Thừa trí cạn không thể cầu sâu, ví như thỏ và ngựa. Bồ Tát trí sâu, giống như voi lớn, sự êm đềm của nước ví dụ với Không, cùng thấy không, chẳng thấy Bất Không. Đáy dụ cho thực tướng, chỉ một mình Bồ Tát đến được đáy, bậc trí thấy Không và cả Bất Không”.	
Qua ví dụ trên cho thấy Thanh Văn ngộ đạo cạn nhất, Duyên Giác ngộ đạo hơi sâu, còn Bồ Tát thì ngộ đạo sâu nhất. Lí không của Pháp Tính giống như nước sông. Hàng Tam Thừa tuy chứng cùng một Pháp Tính, bơi lội trong cùng một dòng sinh tử, nhưng vì căn cơ có sâu cạn khác nhau mà nảy sinh bất đồng.	
Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 8, hạ, còn chia voi 2 loại lớn nhỏ, voi nhỏ dụ cho Bồ Tát Biệt Tiếp Thông, voi lớn thí dụ cho Bồ Tát Viên Tiếp Thông. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.27 (bản Bắc); Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.1; Luận Đại Tì Bà Sa Q.143; Ma Ha Chỉ Quán Q.6 thượng].	
 	
Tam Thụ	
● Phạm: Tisro-vedanà. Pàli: Tisso-vedanà. Cũng gọi Tam thống. Chỉ cho ba thứ cảm nhận khi 6 căn tiếp xúc với 6 cảnh (đối tượng). Đó là:	
1.Khổ Thụ (Phạm: Dukha-vedanà), cũng gọi Khổ thống. Nghĩa là lãnh nhận những cảnh tướng trái ý làm cho thân tâm bị bức bách.	
2.Lạc Thụ (Phạm: Sukha-vedanà), cũng gọi Lạc thống. Nghĩa là nhận lãnh những cảnh tướng như ý khiến cho thân tâm vui thích.	
3.Xả Thụ (Phạm: Upekwà-vedanà), cũng gọi Bất khổ bất lạc thụ, Bất khổ bất lạc thống. Nghĩa là nhận lãnh những cảnh tướng trung dung, thân tâm không bị bức bách, cũng không vui thích.	
Tam thụ này thông cả 6 căn mắt, tai... và chung cho hữu lậu, Vô Lậu. Hoặc mỗi thụ tự chia làm 2 thứ, thứ nào tươngứng với 5 thức thì gọi là Thân thụ, thứ nào tươngứng vớiý thức thì gọi là Tâm thụ. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.8; Luận Thành Duy Thức Q.5; Luận A Tì Đạt Ma Phát Trí Q.14; Luận Thành Duy Thức Q.6]. (xt. Ngũ Thụ, Thụ).	
 	
Tam Thụ Nghiệp	
● Cũng gọi Tam Thụ Báo Nghiệp.Chỉ cho 3 thứ nghiệp được phân loại theo 3 cảm thụ: Khổ, lạc, xả. Đó là:	
1.Thuận Lạc Thụ (Phạm: Sukhavedanìya- karma), cũng gọi Phúc Nghiệp, Lạc Báo Nghiệp, Nghiệp Chiêu Cảm Lạc Thụ, bắt đầu từ cõi Dục đến Đệ tam tĩnh lự. Nếulạc thụ ở đây làlạc thụ trong Tam thụ môn thì bao gồm hỉ thụ, vì thế lạc thụ này tồn tại ở Đệ tam thiền thiên.	
2.Thuận Khổ Thụ Nghiệp (Phạm: Dukha-vadanìya-karma), cũng gọi Phi Phúc Nghiệp, Khổ báo nghiệp. Nghiệp mang lại cảm giác khổ, tức là tất cả nghiệp ác ở cõi Dục.	
3.Thuận Bất Khổ Bất Lạc Thụ Nghiệp (Phạm: Adukhàsukha-vedanìyakarma), cũng gọi Thuận Phi Nhị Nghiệp, Bất Khổ Bất Lạc Báo Nghiệp. Tức nghiệp chiêu cảm quả báo từ Đệ tứ thiền thiên trở lên, ở cõi này chỉ có Xả Thụ. Tuy nhiên, từ Đệ tam thiền thiên trở xuống cũng có Thuận Bất Khổ Bất Lạc Thụ Nghiệp, nếu cảm quả ở các cõi trời Trung gian thì gọi là Trung Gian Định nghiệp. Ở đây nói theo Thụ sở cảm thì ngoài sự chiêu cảm được Thụ ra, còn chiêu cảm được cả 4 uẩn là Sắc, Tưởng, Hành và Thức. [X. Luận Phát Trí Q.11; Luận Thuận Chính Lí Q.40; Luận Câu Xá Q.15, Luận Du Già Sư Địa Q.9]. (xt. Tam Nghiệp).	
 	
Tam Thuật	
● Gọi đủ: Nội Ngoại Tam Thuật. Chỉ cho 3 phương pháp trong, ngoài được Tông Thiên Thai sử dụng để trừ khử ma chướng trong lúc tu thiền quán. Nghĩa là hành giả khi tu xong pháp quán thứ 8 “Tri thứ vị”, thường dễ bị nhiễu loạn bởi nghịch duyên bên trong (giặc cứng mạnh) và thuận duyên bên ngoài(giặc dịu dàng), đến nỗi tổn hại nội đức, rước lấy danh lợi mà tự phá hoại mình. Vì mục đích ngăn chặn 2 chướng duyên thuận và nghịch này để đạt đến cảnh giới an nhẫn bất động, cho nên dùng Nội Ngoại Tam Thuật lần lượt đối trị.	
1.Nội Tam Thuật: Tức dùng 3 quán Không, Giả, Trung để đối trị các ma chướng như Mạn, Kiến, Phiền não... từ trong nội tâm nổi lên.	
2.Ngoại Tam Thuật: Đối trị các chướng danh dự lợi dưỡng đến từbên ngoài cũng có 3 pháp, đó là: a. Không nhận lãnh, không tham đắm tất cả danh lợi.b. Giấu kín đức của mình và để lộ rõ những khuyết điểm của mình. c. Sống ẩn dật ở những nơi vắng vẻ. Những hành giả Viên Đốn nếu ứng dụng Nội Ngoại Tam Thuật này, an nhẫn không lay động trước thuận duyên và nghịch duyên thì sẽ thành tựu được Năng an nhẫn thứ 9 trong 10 thừa quán pháp, mau tiến lên Ngũ Phẩm mà được 6 căn thanh tịnh. [X. Ma Ha Chỉ Quán Q.7; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.7, phần 4].	
 	
Tam Thủy	
● Chỉ cho 3 thứ nước: Thời, phi thời và xúc dụng.	
1.Thời Thủy: Nước dùng uống từ khi mặt trời mọc đến giờ Ngọ.	
2.Phi Thời Thủy: Nước sạch dùng để uống từ sau giờ Ngọ.	
3.Xúc Dụng Thủy: Nước để rửa sạch được sử dụng bất cứ vào lúc nào. [X. Thụ Dụng Tam Thủy Yếu Hành Pháp].	
 	
Tam Thuyết Thanh	
● Cũng gọi Tam Sĩ. Chỉ cho 3 ngôi trong văn pháp tiếng Phạm.	
1.Tự Thuyết Thanh (cũng gọi Thuyết Tự Thanh, Thượng Sĩ): Đại danh từ chỉ người ở ngôi thứ nhất.	
2.Thuyết Tha Thanh (cũng gọi Tha Thuyết Thanh, Trung Sĩ): Đại danh từ chỉ người ở ngôi thứ hai.	
3.Phiếm Thuyết Thanh (cũng gọi Hạ Sĩ): Đại danh từ chỉ người ở ngôi thứ ba. [X. Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.3].	
 	
Tam Thừa	
Phạm: Trìịi yànàni. Chỉ cho 3 loại xe, ví dụ 3 pháp môn vận chuyển chúng sinh vượt qua sinh tử đến bờ Niết Bàn.	
● I.Tam Thừa.	
Để thích ứng với 3 loại căn cơ của chúng sinh là độn căn, trung căn và lợi căn, Đức Phật nói 3 thứ giáo pháp là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa, gọi là Tam Thừa.	
1.Thanh Văn Thừa (Phạm: Zràvakayàna): Nhờ nghe tiếng nói pháp của Đức Phật mà được ngộ đạo nên gọi là Thanh Văn. Hàng Thanh Văn biết khổ, đoạn tập, ưa diệt, tu đạo, dùng 4 đế ấy làm thừa.	
2.Duyên Giác Thừa (Phạm: Pratyekabuddha- yàna), cũng gọi Bích Chi Phật Thừa, Độc Giác Thừa. Nhờ quán xét 12 nhân duyên mà giác ngộ lí chân đế, cho nên gọi là Duyên Giác. Bắt đầu quán xét vô minh cho đến lão tử, kế quán vô minh diệt cho đến lão tử diệt, do nhân duyên sinh diệt này mà ngộ chẳng sinh chẳng diệt, cho nên lấy 12 nhân duyên này làm thừa.	
3.Bồ Tát Thừa (Phạm: Boddhisattvayàna), cũng gọi Đại Thừa (Phạm: Mahàyàna), Phật Thừa, Như Lai thừa: Cầu bồ đề vô thượng, nguyện độ tất cả chúng sinh, tu 6 độ muôn hạnh, lấy 6 độ này làm thừa. Hai thừa trước chỉ tự lợi, không lợi tha nên gọi chung là Tiểuthừa, còn Bồ Tát Thừa thì đủ cả tự lợi và lợi tha, cho nên gọi Đại Thừa. Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa quyển 1 và Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính đều cho rằng chỗ chứng đắc của Tiểu Thừa thì Tam Thừa đều biết, chỗ chứng đắc của Trung thừa thì Nhị Thừa đều biết và chỗ chứng đắc của Phật thì chỉ một mình Phật biết chứ Nhị Thừa không biết, đó là lí do để gọi Tam Thừa là Tiểu Thừa, Trung thừa, Đại Thừa; kinh Tịch điều âm sở vấn, Luận Đại Tì Bà Sa quyển 127 và Luận Đại Trí Độ quyển 11 thì lấy việc trong pháp nhất vị không phân biệt mà nói thượng trung hạ để hiển bày sự sai khác giữa Tam Thừa làm lí do gọi Tam Thừa là Hạ thừa, Trung thừa và Thượng Thừa; Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 4 và Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 1 (bản dịch đời Lương) thì gọi chung Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa là Hạ Thừa, còn gọi Bồ Tát Thừa là Thượng thừa. Tông Hoa Nghiêm và Tông Thiên Thai cho Tam Thừa là pháp môn phương tiện, cuối cùng qui về Nhất Phật Thừa, đó là Nhất Thừa Giáo, tức ngoài Tam Thừa còn lập riêng Nhất Phật Thừa; Tông Pháp Tướng thì cho rằng Nhất Thừa chỉ vì một cơ mà tạm thời đặt ra, thuộc Quyền Giáo, còn Tam Thừa mới là Thực Giáo. Tức Tông Hoa Nghiêm và Tông Thiên Thai chủ trương “Tam Thừa Phương Tiện, Nhất Thừa Chân Thực”, còn Tông Pháp Tướng thì, trái lại, chủ trương “Tam Thừa Chân Thực, Nhất Thừa Phương Tiện”. [X. Kinh Đại Bảo Tích Q.94; Kinh Giải Thâm Mật Q.2; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.3; Luận Phật Tính Q.1; Phật Địa Kinh Luận Q.2; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.1; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Pháp Hoa Huyền Tán Q.1; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.thượng]. (xt. Nhất Thừa, Nhị Thừa, Tứ Thừa).	
● II.Tam Thừa.	
Chỉ cho Thiên Thừa, Phạm Thừa và Thánh Thừa mà Bồ Tát tu tập.	
1.Thiên Thừa: Tức Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền.	
2.Phạm thừa: Tức từ, bi, hỉ, xả. 3.Thánh thừa: Tức Chính Kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, chính tinh tiến và chính định. [X. Kinh Đại Bảo Tích Q.94].	
 	
Tam Thừa Quán Môn	
● Môn quán của Tam Thừa. Tức chỉ cho Tam Thừa: Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thuộc Tam Tạng Giáo trong 4 giáo Thiên Thai, lần lượt lấy quán Khổ Đế, quán Tập Đế, quán Đạo Đế làm pháp môn tu hành bước đầu.	
1.Thanh Văn Quán Khổ Đế: Hàng Thanh Văn căn cơ chậm lụt nhất, trước hết quán xét thân sinh tử 5 ấm của quả khổ, lấy quán Khổ Đế làm môn tu bước đầu.	
2.Duyên Giác Quán Tập Đế: Hàng Duyên Giác căn cơ hơi bén nhạy, quán xét hoặc nghiệp là tập nhân của quả khổ, lấy quán Tập Đế làm môn tu bước đầu.	
3.Bồ Tát Quán Đạo Đế: Hàng Bồ Tát căn cơ nhạy bén nhất, quán thẳng đạo pháp của nhân xuất thế, lấy quán Đạo Đế làm môn tu bước đầu.	
Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết quyển 1, phần 4 (Đại 46, 166 hạ) ghi: “Nếu bàn về pháp môn tu hành bước đầu thì có khác nhau, cho nên ngài Chương An nói: “Thanh Văn lấy Khổ Đế làm đầu, Duyên Giác lấy Tập Đế làm đầu, Bồ Tát lấy Đạo Đế làm đầu”. Đây nói về Tứ Đế sinh diệt của Tam Thừa thuộc Tam Tạng Giáo, Bồ Tát Thông Giáo lấy Diệt Đế của giới nội làm đầu, Bồ Tát Biệt Giáo lấy Đạo Đế của giới ngoại làm đầu, Bồ Tát Viên Giáo lấy Diệt Đế của giới ngoại làm đầu”. [X. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng].	
 	
Tam Thức 	
● I.Tam Thức. Tám thức được chia làm 3 loại, gọi là Tam Thức. Đây là thuyết của Kinh Lăng Già (bản 4 quyển). Tức là:	
1.Chân Thức: Chỉ cho thức chân tịnh của tự tính thanh tịnh, tức là Thức A Lại Da thứ 8 của tịnh phần; thức này có khả năng biết rõ tự thể chân thực.	
2.Hiện Thức: Chỉ cho thức Chủng Tử sở tàng(được cất chứa) biến hiện ra căn thân và thế giới, tức là Thức A Lại Da thứ 8 của nhiễm phần; nhưng cũng có chỗ cho rằng thức Mạt Na thứ 7 có khả năng biết rõ vọng tướng và được xem là một vọng thức khác.	
3.Phân Biệt Sự Thức: Chỉ cho thức dấy lên sự phân biệt các cảnh như 6 trần... tức là thức thứ 6 và thức thứ 7; nhưng cũng có chỗ cho 6 thức trước có khả năng rõ biết các sự tướng và xem là một Phân Biệt Sự Thức khác.	
Ngoài ra, Kinh Lăng Già quyển 2 (bản 10 quyển) cũng nêu ra thuyết Tam Thức: Chuyển tướng thức, Nghiệp tướng thức và Trí Tướng thức. [X. Duy Ma Kinh Huyền Sớ Q.5; Trung Quán Luận Sớ Q.7, phần đầu; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ Q.thượng; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.3, phần cuối]. (xt. Bát Thức).	
● II.Tam Thức.	
Chỉ cho thức A Ma La (Thanh Tịnh Thức), Thức A Lại Da (Vô Một Thức) và thức Mạt Na (Phân Biệt Thức)trong 9 thức do Tông Thiên Thai thành lập.	
Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa quyển thượng (Đại 39, 4 thượng) ghi: “Thế nào là Tam Thức? Thức gọi là giác liễu, là tên khác của trí tuệ. Thức A Ma La là Bất Động thức thứ 9, nếu phân biệt thì đó chính là Phật thức; thức A Lê Da tức là Vô Một Thức thứ 8, vẫn còn Tùy Miên Phiền Não hợp với vô minh, nếu phân biệt thì đó là Bồ Tát Thức; (...) thức A Đà Na là Phân Biệt Thức thứ 7, chán ghét sinh tử, ưa thích Niết Bàn, nếu phân biệt thì đó là Nhị Thừa Thức”.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 5, hạ cho Tam Thức này là cùng loại với Tam Quĩ: Chân Tính, Quán Chiếu và Tư Thành, hơn nữa, thông cả 10 loại Tam pháp, cũng tức là Tam Thức, Tam quĩ cho đến Tam đạo đều là cùng thể mà chỉ khác tên, đều là diệu pháp đầy đủ tam thiên tam đế, cho nên tất cả đều viên thông dung tức. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm hội bản Q.5, hạ; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.3, phần 1; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Tư Kí Q.5, phần cuối]. (xt. Thập Chủng Tam Pháp, Tam Quĩ, A La Ma Thức).	
 	
Tam Thức Duyên Cảnh Quảng Hiệp	
● Cảnh (đối tượng) mà 3 thức thứ 8, thứ 7 và thứ 6 duyên theo có rộng, hẹp khác nhau. Tức là:	
1.Cảnh của thức thứ 8 duyên theo rộng nhất: Thức thứ 8 là thức căn bản, là chỗ nương của cả nhiễm lẫn tịnh, có năng lực biến hiện ra 3 cảnh là Chủng Tử, căn thân và Khí Thế Gian, cho nên cảnh duyên là rộng nhất.	
2.Cảnh của thức thứ 7 duyên theo hẹp nhất: Thức thứ 7 không có thể tướng riêng, chỉ nương vào thức thứ 8 làm nhân để sinh khởi, lại duyên theo Kiến Phần của thức thứ 8 làm Tướng Phần của mình, vì thế cảnh duyên của thức này là hẹp nhất.	
3.Cảnh của thức thứ 6 duyên theo rộng vừa: Thức thứ 6 có khả Năng Duyên theo tất cả cảnh của 3 tính thiện, bất thiện, vô kí..., có năng lực phân biệt tất cả pháp trần như sắc, tâm..., vì thế nên cảnh duyên hơi rộng. [X. Tông Kính Lục Q.36; Luận Du Già Sư Địa Q.51].	
 	
Tam Thường	
● Chỉ cho 3 thứ thường trụ của thân Phật. Đó là:	
1.Bản Tính Thường (cũng gọi Tự Tính Thường, Ngưng Nhiên Thường): Chỉ cho Thân Tự Tính của tất cả các pháp, thân này thường trụ, rốt ráo Vô Lậu.	
2.Bất Đoạn Thường (cũng gọi Vô Gián Thường): Chỉ cho Thân Thụ Dụng của hết thảy chư Phật; thân này thường trụ, hằng thụ pháp lạc, không lúc nào gián đoạn.
3.Tương Tục Thường: Chỉ cho thân Biến hóa của tất cả chư Phật, thân này thường trụ, nhập diệt ở nơi này lại thị hiện ở nơi khác, không bao giờ cùng tận.	
Phật Địa Kinh Luận quyển 7 (Đại 26, 326 trung) nói: “Có ba thứ thường, (...) Pháp Thân này tuy lìa tất cả sinh diệt hí luận mà không sinh diệt nên gọi là Thường, 2 thân tuy có niệm niệm sinh diệt, nhưng nương vào thường thân nên không có gián đoạn, vì hằng tương tục nên gọi là Thường”. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.10 (bản dịch đời Đường); Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.10, phần đầu; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.2].	
 	
Tam Tịch Mặc	
● Tịch mặc, Phạm: Mauneya, Mauna, Maunì. Hán âm: Mâu Ni.	
Cũng gọi Tam Tịch Tĩnh. Ba vắng lặng. Tức thân vắng lặng, ngữ vắng lặng và ý vắng lặng, nghĩa là trạng thái 3 thứ phiền não của thân, ngữ, ý vắng lặng vĩnh viễn.
Luận Câu Xá quyển 16 nói rằng: Thân Nghiệp của bậc Vô Học (tức A La Hán) gọi là Thân Mâu Ni, Ngữ Nghiệp gọi là Ngữ Mâu Ni và Ý (Tâm Vương) của bậc Vô Học gọi là Ý Mâu Ni, nhưng ý nghiệp của Tâm Sở Tư Không được gọi là Ý Mâu Ni.[X. Luận Tập Dị Môn Túc Q.6; Luận Đại Tì Bà Sa Q.117; Luận Thuận Chính Lí Q.41, Câu Xá Luận Quang Kí Q.16].	
 	
Tam Tiệm Thứ	
● Chỉ cho 3 pháp thứ bậc căn bản mà Đức Phật nói trước khi giảng về các địa vị tu hành.	
1.Trừ Trợ Nhân: Tức trừ bỏ nhân giúp cho điều ác của chúng sinh, như 5 thứ rau cay hành, hẹ, tỏi, củ kiệu, hưng cừ, hễ ăn chúng thì dễ phát dâm dục, nóng giận, bị tà mị bám sát, khiến trời, người xa lánh, cho nên người tu hành trước phải trừ bỏ những cái nhân giúp phát sinh điều ác này.	
2.Phá Chính Tính: Tất cả việc ác như trộm cắp, nói dối... đều do dâm dục, sát sinh khởi lên, cho nên chúng sinh lấy các tính dâm, sát làm chính tính, nếu muốn tu đạo giác ngộ thì phải phá trừ các tính dâm, sát...	
3.Trái Hiện Nghiệp: Người tu đạo giác ngộ đã dứt bỏ 5 món rau cay, không phạm dâm dục, sát sinh thì không còn dính mắc vào cảnh lục trần hiện tiền nữa.	
 	
Tam Tiện	
● Ba thứ tầm thường hèn mọn khi may áo ca sa giúp cho Tỉ Khưu đối trị được tâm tham nhiễm. Đó là:	
1.Đạo Tiện: Cắt may áo đơn giản, tầm thường, không kiểu cách.	
2.Y Tiện: Vải may áo cũng dùng loại thông thường, thô xấu.	
3.Sắc Tiện: Không dùng màu tươi, sáng mà dùng vỏ cây nấu lên để nhuộm thành hoại sắc. [X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.7].	
 	
Tam Tiêu Phục	
● Tiêu phục 3 thứ độc hại.Đó là:	
1.Sự Tiêu Phục: Dùng tán tâm tiêu phục các thứ độc hại như hổ lang, dao kiếm...
2.Hạnh Tiêu Phục: Tiêu phục các hạnh độc của Ngũ Trụ Địa. Tức hàng Nhị Thừa Tạng Giáo, Thông Giáo và hàng Bồ Tát Tạng Giáo, Thông Giáo, Biệt Giáo tuy có khả năng dùng Tam Quán để áp phục các phiền não Ngũ Trụ Địa nhưng vẫn ngăn cách với Pháp Tính, còn cần phải tu riêng các hạnh hữu tác nên gọi là Hạnh Tiêu Phục.	
3.Lí Tính Tiêu Phục: Nương vào Nhất Tâm Tam Quán để tiêu phục sự độc hại của lí tính không nhiễm mà nhiễm.	
Theo thuyết trong kinh Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát tiêu phục độc hại Đà La Ni, nếu dốc lòng xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tụng trì Đà La Ni Tiêu phục độc hại thì nhờ sự gia hộ của Bồ Tát Quán Thế Âm mà tiêu phục được 3 thứ độc hại.[X. Tứ Minh Tôn Giả Giáo Hành Lục Q.2; Thỉnh Quán Âm Kinh Sớ Xiển Nghĩa Sao Q.1]. (xt. Lí Độc Tính Độc).	
 	
Tam Tín	
● I.Tam Tín.	
Chỉ cho 3 thứ tín tâm cầu vãng sinh	
Tịnh Độ: Thuần Tâm, Nhất Tâm và Tương Tục Tâm. (xt. Tam Tín Tam Bất). 
II.Tam Tín.	
Cũng gọi Tam Tâm, Tam Tín Tâm. Chỉ cho Chí tâm, Tín nhạo tâm, Dục sinh tâm do Đức Phật A Di Đà thệ nguyện trong điều nguyện thứ 18 của Ngài, được gọi là Đại Kinh tam tâm.	
Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản chủ trương bản nguyện của Phật là cứu độ những người tội ác sâu nặng, cho nên nếu chúng ta bỏ tâm tự lực mà tin sâu sức cứu độ của Phật thì chắc chắn sẽ được cứu. Nếu người nghe ý nghĩa của bản nguyện này(nguyện thứ 18) mà tâm không sinh một mảy may nghi hoặc thì gọi là Tín nhạo (tin ưa). Sự tín nhạo này là do Chí tâm của Phật ban cho, do đó bản chất của niềm tin ưa ấy là chân thực không hư dối.Lòng tin này chính là tâm Dục sinh của đức Phật A Di Đà muốn cho chúng ta sinh về cõi Tịnh Độ của Ngài.Tổ của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản là ngài Thân Loan chủ trương Tam tín tức là Tín Tâm, biểu thị đức tín mà Phật A Di Đà ban cho chúng ta, còn Nhất Tâm thì biểu thị điều căn bản là chúng ta có thể được cứu độ. Nếu từ lập trường tự lực thì tín tâm này khó có thể vào được, nhưng một khi đã vào được rồi thì nó trở nên cứng chắc như Kim Cương, cho nên gọi là Nan tín Kim Cương tín nhạo. Lòng tin ưa này là do sức cứu độ sâu rộng của Phật A Di Đà ban cho chúng ta nên cũng gọi là Lợi tha thâm quảng tín nhạo.	
 	
Tam Tín Tam Bất	
● Cũng gọi Tam Bất Tam Tín. Chỉ cho 3 thứ tâm tin và 3 thứ tâm không tin do ngài Đàm Loan thuộc Tông Tịnh Độ của Phật Giáo Trung Quốc nêu ra. Tam tín tâm là:
1.Thuần Tâm: Tâm có niềm tin bền vững.	
2.Nhất Tâm: Tâm chỉ tin không nghi.	
3.Tương Tục Tâm: Tâm liên tục không gián đoạn.	
Trái lại, tín tâm không thuần, tín tâm bất nhất, tín tâm không tương tục thì gọi là Tam bất tín. Nếu phối hợp Tam tín này với các Tam Tâm thì Thuần Tâm lìa hư giả không thật, hợp với Chí tâm; Nhất Tâm thì chuyên nhất không hai, phối với Tín nhạo; còn Tương Tục Tâm thì không bị dị học dị kiến làm tổn hại, phối với Dục sinh tâm. [X. Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ; An Lạc Tập Q.thượng; Vãng Sinh Luận Chú kí Q.4]. (xt. Tam Tâm).	
 	
Tam Tính	
Cũng gọi Tam Tự Tính, Tam Tính Tướng, Tam Chủng Tự Tướng, Tam Tướng.
● I.Tam Tính.	
Chỉ cho 3 tính tướng của hết thảy các pháp. Đây là chủ trương trọng yếu của học phái Duy Thức tại Ấn Độ, là giáo nghĩa căn bản của Tông Pháp Tướng ở Trung Quốc. Nghĩa là đứng trên lập trường hữu vô hoặc giả thật mà chia bản tính và trạng thái (tính tướng) của tất cả sự tồn tại làm 3 loại, gọi là Tam Tính. Học phái Duy Thức ở Ấn Độ căn cứ vào sự thuyết minh trong Phẩm Nhất thiết pháp tướng của Kinh Giải Thâm Mật quyển 2 mà chủ trương Tam Tính “không có tự tính” và gọi là Tam Vô Tính. Chủ trương này về sau trở thành một trong các giáo nghĩa căn bản của Tông Pháp Tướng Trung Quốc, đồng thời, cũng được Tông Hoa Nghiêm thu dụng.	
1.Theo thuyết của Tông Pháp Tướng, Tam Tính là:	
a. Biến Kế Sở Chấp Tính (Phạm: Parikalpita-svabhàva), cũng gọi Hư Vọng Phân Biệt tướng, Phân Biệt Tính. Đối với các pháp vốn không có thực thể mà lại cho là “thực ngã”, “thực pháp” rồi khởi tâm vọng chấp, đó là “Năng Biến Kế”, còn cái đối cảnh bị thức chấp thì gọi là “Sở biến kế”. Nói cách khác, do thức (Năng Biến Kế) và cảnh (Sở biến kế) này mà nhận lầm sự tồn tại ngoài tâm có thực thể, sự nhận lầm ấy gọi là Biến Kế Sở Chấp Tính.	
Vì cái tướng trạng tồn tại ấy là do tâm mê mà hiện ra cho nên thuộc về pháp “đương tình hiện tướng”. Đứng về phương diện chân lí mà nhận xét thì tính này thuộc về pháp “tình hữu lí vô” chẳng phải có thật, là pháp “thể tính đô vô”, hoàn toàn không có thực thể. Về tính Biến Kế Sở Chấp, các Luận sư Ấn Độ có nhiều thuyết khác nhau, Tông Pháp Tướng theo quan điểm của ngài Hộ Pháp. Về “Năng Biến Kế” thì ngài An Tuệ cho rằng tất cả 8 thức hữu lậu đều thuộc Năng Biến Kế, còn ngài Hộ Pháp thì chủ trương chỉ có thức thứ 6 và thức thứ 7 thuộc về Năng Biến Kế mà thôi.Còn về “Sở biến kế” thì ngài Nan Đà cho đó là “đương tình hiện tướng” của “thực ngã thực pháp”, nhưng ngài Hộ Pháp thì cho đó chỉ là “tự ngã tự pháp” (dường như ngã dường như pháp) của “Tính Y Tha Khởi”; nếu nói theo quan điểm đối tượng từ chân như không thể trở thành là mê tình thì không thể coi đó là sở biến kế; nhưng nói theo quan điểm bản thể tồn tại từ “Y Tha Khởi” thì cũng có thể gọi là Sở biến kế. Ngoài ra, về “Biến Kế Sở Chấp” thì ngài An Tuệ chủ trương đó là Kiến Phần và Tướng Phần, còn ngài Hộ Pháp thì cho rằng, trong Kiến Phần và Tướng Phần thì cái “đương tình hiện tướng” nương vào mê tình mà khởi mới là Biến Kế Sở Chấp.	
b. Y Tha Khởi tính (Phạm: Paratantra- svabhàva), cũng gọi Nhân Duyên tướng, Y tha tính. “Tha” tức chỉ cho pháp do các duyên sinh khởi.Vì là pháp “duyên hợp thì sinh, duyên hết thì diệt”, nên nó hư giả như huyễn, chứ chẳng phải thực tại cố định vĩnh viễn bất biến, bởi thế nói là “như huyễn giả có” “giả có thật không”, nhưng đây chẳng phải là mê tình do Biến Kế Sở Chấp mà có, nhưng là nhờ các trợ duyên mà sinh, cũng tức là “lí có tình không” lìa vọng tình mà tự có. Tính này có 2 phần là Nhiễm phần Y Tha Khởi và Tịnh phần Y Tha Khởi khác nhau. Nhiễm phần chỉ cho tất cả pháp hữu lậu và Tịnh phần chỉ cho tất cả pháp Vô Lậu. Nhưng “Tịnh phần y tha” là nói theo ý nghĩa xa lìa phiền não, còn tính Tịnh phần y tha thì bao hàm trong tính Viên Thành Thực, cho nên “Nhiễm phần y tha” chính là Tính Y Tha Khởi vậy.	
c. Viên Thành Thực tính (Phạm: Pariniwpanna-svabhàra), cũng gọi Đệ nhất nghĩa tướng, Chân thực tướng. Thể chân thực (chân như)  của Tính Y Tha Khởi trùm khắp tất cả pháp (viên mãn), chẳng sinh chẳng diệt (thành tựu), thể tính chân thật (chân thực), cho nên gọi là Viên Thành Thực. Chân Như lìa tất cả tướng (vô tướng), bản thể của tất cả pháp thảy đều chân thực, vì thế nên thuộc về “Chân Không Diệu Hữu”; lại vì tính này chỉ có thể nhờ trí tuệ giác ngộ chân lí mới biết được nên thuộc về “lí hữu tình vô”.	
Ba tính trên đây có mối quan hệ bất tức bất li (chẳng tức là nhau cũng chẳng lìa nhau). Nếu dùng 3 vật là con rắn, sợi dây và gai làm ví dụ thì như người ngu (Năng Biến Kế) trong đêm tối thấy sợi dây, tin đó là con rắn thật (tính Biến Kế Sở Chấp đối với tướng ngã chân thật) nên sinh tâm sợ hãi; sau, được người hiểu biết (Phật, Bồ Tát) chỉ bảo cho mới biết chẳng phải rắn (sinh không) mà chỉ là sợi dây giống như con rắn(tức sự có giả của tính Y tha). Lại tiến thêm bước nữa là hiểu rõ thực tế sợi dây mà mình chấp trước (tính Biến Kế Sở Chấp đối với tướng pháp chân thật) cũng không có ý nghĩa thực thể (Pháp Không) mà bản chất của nó là gai (tính Viên Thành Thực); sợi dây (Tính Y Tha Khởi) chỉ là hình thái nhân duyên giả hợp do gai bện thành mà thôi.	
2.Theo thuyết của Tông Hoa Nghiêm: Tam Tính cũng giống như Tam Tính của Tông Pháp Tướng nhưng lập trường thì khác nhau. Tức Tông Pháp Tướng đứng trên lập trường “Tính tướng cách biệt”, nghĩa là căn cứ vào điểm khác nhau giữa tính chất và trạng thái của tất cả sự vật mà lập thuyết Tam Tính. Trái lại, Tông Hoa Nghiêm thì đứng trên lập trường “Tính tướng viên dung” mà luận về Tam Tính. Tức trên căn bản, Tông Hoa Nghiêm cho rằng hết thảy sự tồn tại (các pháp) đều từ chân như hiển hiện. Tức chân như của tính Viên Thành Thực có 2 nghĩa là “bất biến” và “tùy duyên”. Bất biến nghĩa là xa lìa sự sinh diệt biến hóa, tùy duyên là theo duyên nhiễm tịnh mà mỗi cái tồn tại.Tính Y Tha Khởi nói về mặt thể thì là chân như, vì nó siêu việt sinh diệt nên thuộc “vô tính”, nhưng lại do nhân duyên mà sinh, cho nên thuộc “tự hữu” (tựa như có). Còn tính Biến Kế Sở Chấp là do phàm phu vọng tình chấp trước ngoài tâm có thực ngã thực pháp tồn tại, cho nên thuộc về “tình hữu” (do mê tình mà có); nhưng tướng “ngã”, “pháp” ấy đối với lí thì hoàn toàn không có, nên thuộc “lí vô”. Bất biến, Vô Tính, Lí vô, gọi là “Bản Tam Tính”; còn Tùy duyên, Tự hữu, Tình vô gọi là “Mạt Tam Tính”.	
Về sự giống nhau và khác nhau giữa 3 tính, nói theo ý nghĩa Bản Tam Tính thì tất cả hiện tượng (các pháp) của Chân Như tùy duyên tức là Chân Như, vì thế Tam Tính Không khác nhau; còn nói theo ý nghĩa Mạt chân như thì vì chân như theo duyên mà thành các pháp, cho nên Tam Tính cũng không khác nhau. Nhưng nếu nói theo ý nghĩa “các pháp tức Chân Như” của Bản Tam Tính và “Chân Như tức các pháp” của Mạt Tam Tính thì ý nghĩa tam tính Bản, Mạt có khác nhau.	
3.Theo thuyết của Luận Nhiếp Đại Thừa do ngài Chân Đế dịch: Tính Phân biệt là chỉ cho cảnh Sở phân biệt, tính Y tha là chỉ cho thức Năng phân biệt, mà cảnh của tính Phân biệt này là Vô, vì thế tính Y tha cũng bất khả đắc, bất khả đắc là tính chân thực của “Hữu”. [X. Kinh Giải Thâm Mật Q.2; Luận Thành Duy Thức Q.8; Duy Thức Tam Thập Tụng; Luận Du Già Sư Địa Q.74; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.6; Luận Tam Vô Tính Q.thượng; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.5 (bản dịch đời Lương); Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.4 (bản dịch đời Đường); Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.4]. (xt. Tam Vô Tính, Tứ Phần).	
● II.Tam Tính.	
Về mặt tính chất, tất cả các pháp được chia làm 3 tính là thiện, bất thiện và vô kí.
1.Thiện (Phạm: Kuzala): Pháp có năng lực mang lại lợi ích cho đời này và đời sau. Theo Luận Câu Xá quyển 13, Thiện có 4 loại: 	
a. Thắng Nghĩa Thiện: Tức chân giải thoát, trạch diệt Niết Bàn. Niết Bàn an ổn, trong tất cả các pháp, thể của Niết Bàn là tôn quí nhất. 	
b. Tự Tính Thiện: Tức hổ, thẹn và 3 căn lành không tham, không sân, không si.Không đợi tương ứng và các đẳng khởi khác mà thể tính vốn đã là thiện, giống như thuốc hay. 	
c. Tương Ứng Thiện: Không tương ứng với hổ, thẹn... thì không trở thành tính thiện, như nước lẫn với thuốc. 	
d. Đẳng Khởi Thiện: Pháp do tự tính thiện và tương ứng thiện cùng khởi lên một lượt, như bò uống nước cam thảo cho ra sữa ngon ngọt.	
Câu Xá Luận Quang Kí quyển 2 thì chia Thiện làm 3 loại: Đắc, Gia Hành (nghe, suy nghĩ, tu hành) và Vô Lậu (học, Vô Học và Thắng Nghĩa).	
2.Bất Thiện (Phạm: A-kuzala), cũng gọi Ác. Chỉ cho pháp có khả năng gây tổn hại cho đời này và đời sau. Theo Luận Câu Xá quyển 13, Bất Thiện có 4 loại: 	
a. Thắng Nghĩa Bất Thiện: Tức pháp sinh tử. Các pháp trong sinh tử đều lấy khổ làm tự tính, rất không an ổn, giống như căn bệnh kinh niên. 	
b. Tự Tính Bất Thiện: Chỉ cho không hổ, không thẹn và 3 căn xấu xa Tham, Sân, Si trong các pháp hữu lậu; thể tính của chúng là ác, giống như thuốc độc. 	
c. Tương Ứng Bất Thiện: Tâm, Tâm Sở ứng hợp với tự tính ác, giống như trong nước có lẫn chất độc. 	
d. Đẳng Khởi Bất Thiện: Pháp do tự tính bất thiện và tương ứng bất thiện cùng khởi lên một lượt, giống như sữa từ thuốc độc rót ra.	
3.Vô Kí (Phạm: A-vyàkfta): Chẳng phải thiện, chẳng phải ác, không thể ghi là thiện hay bất thiện, cho nên gọi là Vô Kí. Có thuyết cho rằng không thể đưa đến quả dị thục (quả báo thiện, ác), không ghi nhớ quả dị thục, vì thế nên gọi là Vô Kí. Nhưng thuyết này chỉ dùng cho pháp hữu lậu mà thôi.	
Câu Xá Luận Quang Kí quyển 2 chia Vô Kí làm 2 thứ là Hữu Phú và Vô Phú, Vô Phú lại được chia ra làm 6 loại: Dị Thục, Uy Nghi, Công Xảo, Thông Quả, Tự Tính và Thắng Nghĩa, nên tổng cộng có 7 loại.	
Ngoài ra, Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 3 chia Thiện làm 13 thứ: Tự tính, tương thuộc, tùy trục, phát khởi, đệ nhất nghĩa, sinh đắc, phương tiện, hiện tiền cúng dường, nhiêu ích, dẫn nhiếp, đối trị, tịch tĩnh và đẳng lưu. Cũng luận này quyển 4 chia Bất Thiện làm 12 thứ: Tự tính, tương thuộc, tùy trục, phát khởi, đệ nhất nghĩa, sinh đắc, phương tiện, hiện tiền, cúng dường, tổn hại, dẫn nhiếp, sở trị và chướng ngại; chia Vô Kí làm 14 thứ: Tự tính, tương thuộc, tùy trục, phát khởi, đệ nhất nghĩa, sinh đắc, phương tiện, hiện tiền cúng dường, nhiêu ích, thụ dụng, dẫn nhiếp, đối trị, tịch tĩnh và đẳng lưu. [X. Luận Thuận Chính Lí Q.4; Luận Đại Tì Bà Sa Q.51, 144, 197; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.1; Luận Thành Duy Thức Q.3; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.5, phần cuối; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.5, phần đầu]. (xt. Thiện, Vô Kí).	
● III.Tam Tính.	
Chỉ cho 3 tính của A La Hán nói trong Luận Thành Thực quyển 14:	
1.Đoạn Tính: A La Hán trụ ở Niết Bàn Hữu Dư đoạn trừ tất cả phiền não.	
2.Li Dục Tính: Xa lìa dục trong ba cõi.	
3.Diệt Tính: Dứt hẳn sự nối tiếp của 5 ấm mà vào Niết Bàn Vô Dư.	
 	
Tam Tính Đối Vọng Trung Đạo	
● Cũng gọi Tam Tính Tương Đối Trung Đạo, Ngôn Thuyên Trung Đạo.	
Đối lại: Nhất Pháp Trung Đạo. Nghĩa Trung lập được thành lập qua sự đối nhau của 3 tính: Biến Kế Sở Chấp, Y Tha Khởi và Viên Thành Thực. Đây là nghĩa trung đạo căn bản của Tông Pháp Tướng.	
Tông Pháp Tướng cho rằng tính Biến Kế Sở Chấp là vọng tình cho nên phán định là không, rằng Tính Y Tha Khởi là do các duyên hòa hợp nên phán định là có giả, rằng tính Viên Thành Thực là chân thực thường như nên phán định là chân không diệu hữu. Nếu 3 tính này là 3 tính trong một pháp thì pháp ấy tức là Trung Đạo chẳng phải có chẳng phải không; trái lại, nếu y cứ vào mỗi tính mà thiết lập nghĩa Trung Đạo thì gọi là Nhất Pháp Trung Đạo. Luận Thành Duy Thức quyển 7 nói rằng: Ngã, pháp chẳng phải có; không, thức chẳng phải không; lìa có, lìa không nên khế hợp với Trung Đạo, đây là thuyết căn bản. Bởi vì ngã và pháp của tính Biến Kế Sở Chấp là tình có lí không, cho nên chẳng phải có, Tính Y Tha Khởi là lí có tình không, tức là cái có giả của các duyên hòa hợp, cho nên chẳng phải không; tính Viên Thành Thực là chân không diệu hữu, vì thế chẳng phải không. Chẳng phải có chẳng phải không nên khế hợp với Trung Đạo. [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.7, phần cuối; Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương Q.1, phần đầu]. (xt. Tam Tính).	
 	
Tam Tính Nghiệp	
● Chỉ cho 3 nghiệp: Thiện, Bất Thiện và Vô Kí.	
1.Thiện Nghiệp (cũng gọi An Ổn Nghiệp): Nghiệp có năng lực mang lại quả dị thục đáng ưa thích(tức quả tốt lành cõi người, cõi trời) và Niết Bàn.	
2.Bất Thiện Nghiệp (cũng gọi Bất An Ổn Nghiệp): Nghiệp có năng lực mang lại quả dị thục chẳng đáng ưa thích(tức quả báo xấu ác trong 3 đường).	
3.Vô Kí Nghiệp: Nghiệp chẳng phải thiện, chẳng phải ác gọi là Vô Kí, tức là nghiệp không mang lại kết quả. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.18; Luận Câu Xá quyển 15, Luận Thành Duy Thức Q.5; Luận Thành Duy Thức Q.5, Đại Thừa Nghĩa Chương Q.7]. (xt. Tam Tính).	
 	
Tam Tính Nhất Tế	
● Ba tính Biến Kế Sở Chấp, Y Tha Khởi và Viên Thành Thực thông suốt lẫn nhau từ đầu đến cuối và không sai khác, nên gọi là Tam Tính nhất tế. Đây là một trong các giáo nghĩa cơ bản của Tông Hoa Nghiêm ứng dụng vào việc thuyết minh lí pháp giới duyên khởi.	
Cứ theo Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa phân tề chương quyển 4, trong 3 tính mỗi tính đều có 2 nghĩa, 2 nghĩa của Chân (Viên Thành Thực) là nghĩa Bất biến và nghĩa Tùy duyên, 2 nghĩa của Y tha là nghĩa Tự Hữu (tựa như có) và nghĩa Vô Tính, 2 nghĩa của Biến Kế Sở Chấp là nghĩa Tình hữu (về mặt tình thì có) và nghĩa Lí Vô (về mặt lí thì không). Vì nghĩa bất biến của Viên Thành Thực, nghĩa vô tính của Y Tha Khởi và nghĩa lí vô của Biến Kế Sở Chấp đều do không phá hoại “Mạt hữu” mà nói về “Bản” của Nhất Tâm chân như, cho nên Tam Tính nhất tế là giống nhau chứ không khác. Lại nữa, nghĩa tùy duyên của Viên Thành Thực, nghĩa tự hữu của Y Tha Khởi và nghĩa tình hữu của Biến Kế Sở Chấp là do “Bản” của Bất Động tâmchânnhư nói về “Mạt hữu” của thế giới, cho nên 3 nghĩa cũng giống nhau. Theo đó thì Tam tự tính do Tông Duy Thức đề xướng được giải thích là “Tam Tính nhất tế, nêu một thu hết, chân vọng dung nhau, tính không ngăn ngại” nhằm nói rõ cái trạng huống của pháp giới duyên khởi.Phật Giáo dùng lí “Pháp Giới Duyên Khởi” để thuyết minh chân như và vạn hữu, thế giới bờ bên kia và thế giới bờ bên này đều dung thông hòa nhập lẫn nhau trên cơ sở “nhất tâm”, không thể tách rời.
 	
Tam Tịnh Đầu	
● Chỉ chỗ đầu giường trong Tăng Đường. Chỗ này có 3 công dụng: Thứ nhất, dùng để cất ca sa, thứ hai, dùng để bình bát và thứ ba, dùng để làm gối khi ngủ (dùng đầu giường làm gối), cho nên gọi là Tam Tịnh đầu. [X. điều Nhật Dụng Quĩ Phạm trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.6; Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.1 thượng].
 	
Tam Tịnh Nhân	
● Cũng gọi Thân Khí Thanh Tịnh Tam Nhân.	
Chỉ cho 3 nguyên nhân làm cho thân tâm thanh tịnh. Đó là:	
1.Thân Tâm Viễn Li (thân tâm xa lìa): Thân Không gần bạn xấu, tâm không khởi niệm ác.	
2.Hỉ Túc Thiểu Dục (cũng gọi Thiểu Dục Tri Túc): Ít ham muốn, biết đủ. Nghĩa là thỏa mãn với những cái mình hiện có (biết đủ), không tham cầu nhiều.	
3.Tứ Thánh Chủng: Có tâm hỉ túc (biết đủ) đối với áo mặc, cơm ăn, chăn mền, nguyện tu Thánh Đạo để đoạn trừ phiền não. Tức chỉ cho 4 Thánh chủng: Y phục hỉ túc thánh chủng, Ẩm thực hỉ túc thánh chủng, Ngọa cụ hỉ túc thánh chủng và Nhạo đoạn tu thánh chủng. Đây là 4 thứ nhân làm nảy sinh hạt giống Thánh, cho nên gọi là Thánh Chủng. [X. Kinh Trung A Hàm Q.21; Luận Câu Xá Q. 22; Luận Đại Tì Bà Sa Q.181].	
 	
Tam Tịnh Nhục	
● Ba thứ thịt thanh tịnh mà người bệnh được phép ăn. Theo Luận Thập Tụng quyển 37, khi vị Tỉ Khưu bị bệnh, thầy thuốc bảo phải ăn thịt mới chữa được thì 3 trường hợp sau đây, thịt được xem là thanh tịnh và Tỉ Khưu được phép dùng:	
1.Mắt không thấy giết: Chính mắt mình không thấy sinh vật ấy vì mình mà bị giết.
2.Tai không nghe giết: Đối với người đáng tin, không nghe nói sinh vật ấy vì mình mà bị giết.	
3.Không nghi giết: Biết nơi đó không có nhà đồ tể, hoặc sinh vật ấy đã tự chết, vì thế không còn ngờ là vì mình mà sinh vật ấy bị giết. (xt. Tam Bất Tịnh Nhục).
 	
Tam Tòa Thuyết Pháp	
● Tên công án trong Thiền Tông. Tam tòa chỉ cho vị Thủ Tọa thứ 3.	
Cứ theo Vô Môn Quan thì Tổ của tông Qui Ngưỡng là ngài Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch nằm mộng thấy mình lên đến chỗ ngài Di Lặc trên cung trời Đâu Suất, ngồi ở tòa thứ 3 (Đại 48, 296 thượng): “Có một Tôn Giả đánh bạch chùy thưa: Hôm nay do vị Thủ Tọa thứ ba thuyết pháp (Đệ tam tòa thuyết pháp). Ngài Ngưỡng Sơn bèn đứng dậy, bạch chùy rằng: Pháp Ma Ha Diễn lìa tứ cú, dứt bách phi, lắng nghe! Lắng nghe!” [X. Tam Luận Huyền Nghĩa Kiểm U Tập Q.2; Khoa Chú Tam Luận Huyền Nghĩa Q.2].	
 	
Tam Toan Đồ	
● Bức tranh vẽ 3 nhân vật Nho, Thích, Đạo làm đề tài.	
Tương truyền, một hôm, Tô Đông Pha (Nho), Hoàn Lỗ Trực (Đạo), cùng đến chùa Kim Sơn thăm Hòa Thượng Phật Ấn (Thích). Sau đó, khi ra về, cả 3 vị cùng nếm rượu hoa đào, tuy 3 người cùng uống một loại rượu nhưng mùi vị thì mỗi người đều cảm thấy khác nhau, nếm xong, 3 người đều chau mày, đó là nội dung vẽ trong bức tranh. Bức tranh này và Tam Giáo đồ đều tượng trưng cho tinh thần Tam Giáo Dung Hợp.	
Ngoài ra còn có các bức họa vẽ 3 vị Thánh Nhân: Thích Ca, Lão Tử, Khổng Tử, 3 vị cũng cùng nếm một vò rượu nhưng cảm nhận mùi vị khác nhau. Loại tranh này gọi chung là Tam Thánh Đồ và nổi tiếng hơn cả là tác phẩm của các họa sĩ Mã Viễn, Trần Thanh Ba, Nhan Huy người Trung Quốc, đời Tống và Thú Dã Nguyên Tín, Hải Bắc Hữu Tùng người Nhật Bản. (xt. Tam Giáo Đồ, Tam Giáo Luận Hành).
 	
Tam Tòng	
● Cũng gọi Tam Chướng, Tam Cách, Tam Giam. Chỉ cho 3 đức mục mà người phụ nữ thời xưa phải suốt đời giữ gìn, tuân theo. Tức ở nhà thì theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết thì theo con.	
Người phụ nữ bị Tam tòng ràng buộc làm cho suốt đời không được tự do, cũng như Ngũ chướng khiến việc tu hành Phật đạo rất khó khăn, cho nên Tam tòng cùng với Ngũ chướng gọi chung là Ngũ chướng tam tòng, dùng để biểu thị căn cơ yếu kém của người phụ nữ.	
Kinh Siêu Nhật Minh quyển hạ (Đại 15, 541 trung) nói: “Người nữ cóba việc ngăn cách, năm việc chướng ngại.Ba việc ngăn cách là những gì? Còn nhỏ bị cha mẹ chế ngự, khi xuất giá bị chồng ràng buộc mất tự do, khi về già bị con làm khó, đó là 3 việc ngăn cách”. [X. Kinh Ngọc Da Nữ; Kinh Hiền Ngu Q.4; Vô Lượng Thọ Kinh Thích; Đại Tạng Pháp Số Q.16]. (xt. Ngũ Chướng).	
 	
Tam Tổ Tự	
● Cũng gọi Càn Nguyên Thiền Tự, Sơn Cốc Tự. Chùa ở núi Thiên trụ, tỉnh An Huy, Trung Quốc, tương truyền do Thiền Sư Bảo Chí sáng lập vào thời Nam Triều. Về sau, Tổ thứ 3 của Thiền Tông là ngài Tăng Xán đến đây, xây cất chùa viện rộng thêm, trở nên nổi tiếng cả vùng Giang Nam, Giang Bắc. Vào năm Đại Nghiệp Thứ 2 (606) đời Tùy, Tam tổ đứng mà tịch ở gốc cây trong chùa, người đời sau xây đình “Lập hóa” để kỉ niệm. Phía đông chùa có động Bảo công, giếng Tích trượng, suối Trác tích. Tương truyền, động Bảo công là chỗ ở của Thiền Sư Bảo Chí lúc sáng lập chùa, giếng và suối là do Thiền Sư Bảo Chí dùng tích trượng để đào. Phía tây chùa có động Thạch ngưu là nơi đọc sách của Hoàng Đình Kiên đời Tống. Trong chùa có tòa tháp tên là Giác Tịch.	
Từ khi chùa được sáng lập đến nay, khách đến lễ bái không dứt, văn nhân thi sĩ thường đến thưởng ngoạn và ngâm vịnh. Trên vách chùa có ghi câu thơ của Trương đồng đời Tống: “Thiền Lâm thùy đệ nhất? Thử địa quán Nam Châu.” (Rừng thiền ai bậc nhất? Nơi này trùm Châu Nam). Hiện nay chỉ còn lầu chứa kinh và vài gian phòng.	
 	
Tam Tôn	
● Cũng gọi Tam Tôn Phật. Cách bài trí 3 pho tượng Phật trong chùa. Trung Tôn là chính, 2 bên Trung Tôn có 2 vị hiếp thị khác. Cách sắp xếp này bắt nguồn từ Nhất Quang Tam Tôn của Ấn Độ, thường thì Trung Tôn là Phật Thích Ca, bên trái là Phật Dược Sư, bên phải là Phật Di Đà. Ngoài ra cũng có cách thờ một Phật hai Bồ Tát, tức chính giữa là Phật, 2 bên là 2 vị Bồ Tát hoặc 2 vị Minh Vương. Từ xưa đến nay, Tam Tôn có hình thức nhất định, tức Phật Thích Ca, 2 vị đệ tử Thanh Văn là Ca Diếp, A Nan; Phật Thích Ca và 2 vị Bồ Tát Phổ Hiền, Văn Thù, gọi là Thích Ca Tam Tôn; Phật Di Đà và 2 Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, gọi là Di Đà Tam Tôn; hoặc Tây Phương Tam Thánh; Dược Sư Như Lai và 2 Bồ Tát Nhật Quang, Nguyệt Quang, gọi là Dược Sư Tam Tôn; hoặc Phật Dược Sư và 2 Bồ Tát Dược Vương, Dược Thượng; Bồ Tát Bát Nhã và 2 vị trời Phạm Thiên, Đế Thích; Minh Vương Bất Động và 2 đồng tử Chế Tra Ca, Căng Yết La. Hiếp Thị (cũng gọi là Hiếp Sĩ, Giáp Thị: Đứng hầu 2 bên) là biểu trưng cái đức của vị Trung Tôn, như Quán Thế Âm biểu trưng từ bi, Đại Thế Chí biểu trưng trí tuệ; Văn Thù biểu trưng sự hiểu biết, Phổ Hiền biểu trưng sự thực hành. Tượng Tam Tôn Phật nếu ở chính giữa an trí chung vầng ánh sáng phía sau lưng thì gọi là Nhất quang Tam Tôn, vầng ánh sáng ấy thông thường được biểu hiện bằng hình chiếc thuyền (Thuyền hậu quang). [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.28; Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát; Kinh Hoa Nghiêm Q.60 (bản dịch cũ); Kinh Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm; Đại Đường Tây Vực Kí Q.8]. (xt. Quang Bối, Hiếp Sĩ).	
 	
Tam Tôn Lai Nghinh	
● Ba vị Tôn đến đón. Chỉ cho lúc lâm chung, Đức Như Lai A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí đến đón. Tức ứng theo bản nguyện mà các Ngài hiện ở trước để tiếp dẫn hành giả về Tịnh Độ Cực Lạc. (xt. Lai Nghinh).	
 	
Tam Tông	
● I.Tam Tông.	
Ba tông. Tức ngài Tông Mật thuộc Tông Hoa Nghiêm chia Phật Giáo Đại Thừa làm 3 tông là Pháp Tướng, Phá tướng và Pháp Tính.	
1.Pháp Tướng Tông: Chỉ cho các tông Du Già, Duy Thức. Tông này chủ trương tất cả vọng pháp hữu lậu và tịnh pháp Vô Lậu từ vô thủy đến nay đều có Chủng Tử ở trong Thức A Lại Da, gặp duyên thì huân tập (xông ướp). Tức mỗi pháp đều từ tự tính sinh khởi, đều không quan hệ đến chân như, cho nên đối với các pháp sắc tâm kiến lập nhiều danh tướng, như các giáo nghĩa Ngũ Vị bách pháp, Tam Tính nhị vô ngã, Tứ trí tam thân... Trong Ngũ Giáo Phán của Tông Hoa Nghiêm, Pháp Tướng Tông tương đương với Tướng thủy giáo của Thủy Giáo.	
2.Phá Tướng Tông: Chỉ cho Tông Tam Luận. Tông này chủ trương tất cả pháp phàm thánh nhiễm tịnh đều vốn là không, dù thấy một pháp nào vượt hơn cả Niết Bàn thì đó cũng như mộng như huyễn, bởi thế tông này dùng giáo nghĩa Tứ Cú Bách Phi, Bát Bất Trung Đạo, Vô Sở Đắc... để phá tất cả pháp tướng. Trong Ngũ Giáo Phán, tông này tương đương với Không Thủy Giáo của Thủy Giáo.	
3.Pháp Tính Tông: Chỉ cho các Tông Hoa Nghiêm, Thiên Thai.Tông này chủ trương nương vào chân mà khởi lên vọng, chân như bất biến, vô ngại tùy duyên, như nói Pháp Thân lưu chuyển trong ngũ đạo, Như Lai Tạng cảm nhận khổ vui...; nếu tỏ ngộ vọng chính là chân thì chân vọng chẳng phải 2.Đồng thời cho rằng tâm của tất cảTượng Thích Ca Tam Tôn thời Bắc Ngụychúng sinh không phải do đoạn trừ hết phiền não mới được thanh tịnh, mà tâm ấy xưa nay vốn đã thanh tịnh rồi.Tâm ấy của chúng sinh tức là Pháp Tính. Trong Ngũ Giáo Phán, tông này tương đương với 3 giáo: Chung, Đốn, Viên của Đại Thừa.	
Ngài Tông Mật còn căn cứ vào tính chất bất đồng giữa 3 tông mà nêu ra 10 điểm khác nhau của Pháp Tính và pháp tướng, 5 điểm khác nhau giữa Pháp Tính và phá tướng, từ đó mà phán định rằng Pháp Tính Tông vượt hơn 2 tông trước. [X. Viên Giác Kinh Lược Sớ Q.thượng; Tông Kính Lục Q.5].	
● II.Tam Tông.	
Chỉ cho Thực Pháp Tông, Giả Danh Tông và Viên Giáo Tông do Luật Tông thành lập.	
1.Thực Pháp Tông: Tức Tát Bà Đa Hữu Bộ Tông, chủ trương tất cả các pháp đều có thật.	
2.Giả Danh Tông: Tức Tông Thành Thực, chủ trương các pháp chỉ có tên giả chứ không có thể thật.	
3.Viên Giáo Tông: Chỉ cho Duy Thức Viên Giáo. (xt. Hóa Giáo, Chế Giáo).	
 	
Tam Tông Luận	
● Tác phẩm, do cư sĩ Chu Ngung soạn vào đời Nam Tề. Nội dung sách này dùng nghĩa Chân Đế và Tục Đế để bàn thuật ý chỉ của 3 tông: Không Giả Danh, Bất Không Giả Danh và Giả Danh Không. Không Giả Danh và Bất Không Giả Danh là thuyết của các Luận sư Thành Thực; còn Giả Danh Không là thuyết của Chu Ngung. Sách này là tác phẩm đầu tiên phục hưng Tam Luận học Bát Nhã ở Giang Nam. [X. Trung Quán Luận Sớ Q.2, phần cuối; Nhị Đế chương Q.hạ; Quảng Hoằng Minh Tập Q.24].	
 	
Tam Tông Nhị Đế	
● Chỉ cho thuyết Chân Đế và Tục Đế nói trong luận Tam Tông của ẩn sĩ Chu Ngung đời NamTề.	
1.Bất Không Giả Danh: Như sắc, không nói trong kinh, thực tính của chúng là không, cho nên gọi là Không; còn giả sắc chẳng phải không, đây chính là thực tính. Không Không có thực tính, nên là Chân Đế, Bất Không là giả danh, nên là Tục Đế.
2.Không Giả Danh: Tất cả các pháp đều do nhân duyên mà thành, vì thế nên có cái thể giả danh. Nếu đem các duyên ấy mà phân tích thì đều bất khả đắc, bởi vậy, thể củagiả danh là Tục Đế, bất khả đắc mới là Chân Đế.	
3.Giả Danh Không: Giả Danh thì rõ ràng tức là không. Đại Thừa Huyền Luận quyển 1 cho rằng 2 đế này tương đương với Nhị Đế, lớp đầu trong 4 lớp Nhị Đế. Còn Nhị Đế chương quyển hạ thì cho Bất Không Giả Danh là “Thử lâu lật nhị đế”, cònKhông Giả Danh là “Án qua nhị đế”. Giả Danh Không có nguồn gốc từ câu nói sau đây của ngài Tăng Triệu (Đại 42, 29 hạ): “Vì vật chẳng phải vật thật nên là giả vật; vì là giả vật nên tức là không”. [X. Trung Quán Luận Sớ Q.2, phần cuối]. (xt. Nhị Đế).
 	
Tam Trai	
● I.Tam Trai.	
Chỉ cho 3 thứ trai là Mục Ngưu Trai, Ni Kiền Trai và Thánh Bát Chi Trai.	
1.Mục Ngưu Trai (Phạm: Gopàlakauposatha): Ví như người chăn bò tìm cỏ non nước sạch cho bò ăn uống, đến chiều đắt bò về nhà, lại chăm chăm nghĩ tới việc ngày mai sẽ đưa bò đến cánh đồngcỏtốt tươi cho bò ăn; nếu người đã thụ trì trai giới mà ở nhà thì tham lợi nuôi thân, suốt ngày đắm say dục lạc, ý nghĩa của người này cũng hệt như ý nghĩa của người chăn bò, trì trai như vậy sẽ chẳng được lợi ích gì, cũng không được quả thiện.	
2.Ni Kiền Trai (Phạm: Nigaịỉhauposatha): Vào ngày 15 mỗi tháng nằm đất, thụ trai giới, lễ bái các vị thần trong vòng 10 do tuần, khấn rằng (Đại 1, 911 thượng): “Hôm nay con trì trai, không dám làm điều ác (...), vợ con, tôi tớ chẳng phải là của con”. Nói những lời hư dối sẽ không được quả báo lớn.	
3.Thánh Bát Chi Trai (Phạm: Ariyauposatha), hoặc gọi là Phật Pháp trai, tức đệ tử nội đạo thụ trì 8 giới vào 6 ngày trai.[X. Trai Kinh].	
● II.Tam Trai.	
Cũng gọi Tam Thiện Nguyệt, Tam Trường Nguyệt, Tam Trai Nguyệt. Chỉ cho 3 tháng trường trai.Tức mỗi năm thụ trì 8 trai giới trong 3 tháng là tháng giêng, tháng 5 và tháng 9.Trong thời gian 3 tháng này chiếc gương nghiệp ở cõi âm chiếu soi đến Châu Nam, những điều thiện, ác sẽ hiện hết trong gương.	
Vào 3 tháng này là lúc thuận tiện cho các ác quỉ, cho nên phải tu thiện. Những người tu 3 tháng trường trai, ngày đêm chăm chỉ, một lòng khổ hạnh, sẽ được sinh về cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà ở phương Tây. [X. Kinh Trung A Hàm Q.55; Kinh Quán Đính Q.12; Kinh Phạm Võng Q.hạ; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.1, phần 3]. (xt. Tam Trường Trai Nguyệt).	
● III.Tam Trai.	
Chỉ cho 3 ngày trai, tức giới thanh tịnh được thụ trì vào các ngày mồng 8, ngày 14 và ngày 15 mỗi tháng.	
 	
Tam Trang Nghiêm	
● Chỉ cho ba thứ trang nghiêm.	
1.Sự Trang Nghiêm: Chỉ cho các sự vật như sắc, thanh, hương, vị...	
2.Pháp Trang Nghiêm: Chỉ cho các pháp âm thù thắng, vi diệu.	
3.Nhân Trang Nghiêm: Chỉ cho các Bồ Tát, Thanh Văn...	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 19 (Đại 44, 835 hạ) nói: “Thể của hai cõi này (Chân, Ứng) trang nghiêm thanh tịnh. Còn tướng của các cõi này nói chung có ba thứ: Một là Nhân Trang Nghiêm, những chúng sinh thắng thiện cư trú trong đó, tên cõi nước là Tịnh Độ. Hai là Pháp Trang Nghiêm, có đủ các Phật Pháp, cõi nước tên là Tịnh Độ, cho nên Địa Luận nói rằng: Nhân và các Pháp Trang Nghiêm. Ba là Sự Trang Nghiêm, ngũ dục thù thắng vi diệu. Trong 3 thứ này, Địa Luận chỉ nói nhiều về Sự Trang Nghiêm, trong đó có 3 thứ: Một làThần thông trang nghiêm, tất cả cảnh giới biến hiện vô ngại.Hai là Quang Minh Trang Nghiêm, thường có ánh sáng diệt trừ bóng tối.Ba là Tướng trang nghiêm, được trang sức toàn bằng các thứ báu”. [X. Kinh Đại Ai Q.2; Kinh Đại Lâu Thán Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.5; Đại Đường Tây Vực Kí Q.2; Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.8].	
 	
Tam Trí	
● I.Tam Trí.	
Chỉ cho 3 thứ trí được nói ở Phẩm Thích tam tuệ trong Luận Đại Trí Độ quyển 84.
1.Nhất Thiết Trí: Trí biết rõ cái tướng chung của tất cả các pháp. Cái tướng chung ấy chính là Không tướng. Trí này là trí của hàng Thanh Văn, Duyên Giác.	
2.Đạo Chủng Trí (cũng gọi Đạo Chủng Tuệ, Đạo Tướng Trí): Trí biết rõ tướng riêng của tất cả các pháp. Cái tướng riêng ấy tức là các thứ đạo pháp sai biệt. Trí này là trí của hàng Bồ Tát.	
3.Nhất Thiết Chủng Trí (cũng gọi Nhất thiết tướng trí): Tức trí biết rõ suốt tướng chung và tướng riêng, đó là Phật trí.	
Tông Thiên Thai cho rằng 3 trí này là do 3 pháp quán Không, Giả, Trung cấu thành, tức Nhất Thiết Trí Do Không Quán mà thành, Đạo Chủng Trí Do Giả Quán mà thành và Nhất Thiết Chủng Trí Do Trung Quán mà thành. Rồi các nhà Thiên Thai lại dựa theo nghĩa Tam Quán (Không, Giả, Trung) mà lập riêng 2 thứ Tam trí là:
1.Biệt Tướng Tam Trí: Bồ Tát Biệt Giáo lần lượt tu tập Biệt Tướng Tam Quán, thành tựu Nhất Thiết Trí, Đạo Chủng Trí, cho đến tu tập Trung Đạo Quán mà thấy rõ Phật Tính, thành tựu Nhất Thiết Chủng Trí, thường an trụ Niết Bàn.	
2.Nhất Tâm Tam Trí: Không nương theo thứ tự tướng riêng mà dung hợp 3 đế trong một cảnh, tức tu 3 quán trong một tâm, cho nên khi phát khởi thì 3 trí cũng chứng được trong một tâm, không có trước, sau sai khác.	
Ngoài ra, Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 4 cũng nêu ra 3 trí là Tục trí, Chân Trí và Trung Đạo trí, trong đó, Chân Trí tức là trí quán chiếu lí không của Chân Đế, tương đương với Nhất Thiết Trí; Tục trí tức là trí quán chiếu các pháp sai khác của Tục Đế, tương đương với Đạo Chủng Trí; còn Trung Đạo trí thì không nghiêng về 2 bên Chân, Tục mà là song già song chiếu, tương đương với Nhất Thiết Chủng Trí. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.1; Luận Đại Trí Độ Q.27, Ma Ha Chỉ Quán Q.3, thượng; Quán Âm Huyền Nghĩa Q.hạ]. (xt. Nhất Thiết Trí, Nhất Thiết Chủng Trí, Đạo Chủng Trí).	
● II.Tam Trí.	
Chỉ cho Thanh Tịnh Trí, Nhất Thiết Trí và Vô Ngại Trí được nói ở Phẩm Phương Tiện xứ vô thượng bồ đề trong Kinh Bồ Tát Địa Trì quyển 3.	
1.Thanh Tịnh Trí (Phạm: Zuddhajĩàna): Trí Quán Đệ Nhất Nghĩa, đoạn trừ tất cả tập khí phiền não, lìa chướng, vô nhiễm. Đây là trí Đệ nhất nghĩa của Như Lai.
2.Nhất Thiết Trí (Phạm: Sarva-jĩàna): Trí biết rõ tất cả pháp tướng như tất cả thời, tất cả cõi, tất cả việc, tất cả giống loài... Đây là trí thế đế của Như Lai.	
3.Vô Ngại Trí (Phạm: Asaíga-jĩàna): cũng gọi Vô trệ trí. Tức trí đối với tất cả pháp tướng trong 4 loại nói trên, hễ phát tâm là biết liền, không nhờ phương tiện, không cần suy nghĩ, rõ suốt không ngại.Đây là trí thế đế của Như Lai.	
Tam trí này thuộc về Quán Chiếu Bát Nhã trong 3 loại Bát Nhã, cũng thuộc về Nhất Thiết Chủng Trí. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.38; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.19].
● III.Tam Trí.	
Chỉ cho 3 loại trí nói trong Lăng Già quyển 3, đó là:	
1.Thế Gian Trí (Phạm: Laukikajĩàna): Tức trí của phàm phu, ngoại đạo. Phàm phu, ngoại đạo đối với tất cả pháp phân biệt theo các quan điểm, chấp trước hữu vô, nên không thể ra khỏi thế gian.	
2.Xuất Thế Gian Trí (Phạm: Lokottarajĩàna): Trí của hàng Thanh Văn, Duyên Giác. Thanh Văn, Duyên Giác Tu 4 đế, 12 nhân duyên, có khả năng ra khỏi thế gian, nhưng vẫn còn rơi vào cái thấy tự tướng, cộng tướng, cho rằng có sinh tử đáng chán, có Niết Bàn để cầu.	
3.Xuất Thế Gian Thượng Thượng Trí (Phạm: Lokottaratama-jĩàna): Trí của chư Phật, Bồ Tát. Trí của chư Phật, Bồ Tát quán thấy tất cả pháp đều vắng lặng, chẳng sinh chẳng diệt, được địa vị Như Lai, vượt trên Thanh Văn, Duyên Giác.	
● IV. Tam Trí.	
Chỉ cho 3 thứ trí là Ngoại Trí, Nội Trí và Chân Trí.	
1.Ngoại Trí: Trí khéo phân biệt rõ ràng các cảnh 6 căn 6 trần, biết suốt cổ, kim, thông hiểu mọi việc thế tục.	
2.Nội Trí: Trí khéo diệt trừ vô minh phiền não, tâm ý tịch tĩnh.	
3.Chân Trí: Trí khéo thông suốt tịnh và uế là cùng một thể, không có sai khác, muôn vật vốn tự vắng lặng. [X. Phẩm Li Vi Thể Tịnh trong Luận Bảo Tạng].	
 	
Tam Trùng Niệm Phật	
Ba thứ phân loại về sự niệm Phật do Tông Tịnh Độ ở Nhật Bản đặt ra.	
● I.Tam Trùng Niệm Phật.	
Dựa vào việc có phân biệt chính hạnh, tạp hạnh, trợ nghiệp, chính nghiệp hay không mà chia việc niệm Phật làm 3 thứ sau đây:	
1.Niệm Phật do các Tổ Sư đặt ra: Chỉ cho cách niệm Phật do ngài Tuệ Viễn ở chùa Tịnh Ảnh và ngài Trí Khải ở núi Thiên Thai lập ra. Phương pháp niệm Phật này chưa phân biệt chính-tạp, trợ-chính, tức muôn hạnh chỉ là một.	
2.Bản Nguyện Niệm Phật: Hạnh niệm Phật do ngài Thiện Đạo lập ra. Tức đã phân biệt chính-tạp, trợ-chính và lấy Chính Nghiệp xưng danh niệm Phật làm bản nguyện.
3.Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật:	
Do ngài Nguyên Không – vị tăng Nhật Bản – lập ra. Hai chữ “Tuyển trạch(lựa chọn)” được thêm vào trước Bản Nguyện Niệm Phật, lập niệm Phật làm bản nguyện, tức nói rõ kết quả của sự lựa chọn, lấy bỏ. [X. Tuyển Trạch Truyền Hoằng Quyết Nghi Sao Q.1].	
● II.Tam Trùng Niệm Phật.	
Y cứ vào sự khác nhau về “Sự Lí Quán Xưng” mà chia niệm Phật thành 3 loại là:
1.Niệm Phật theo Ma Ha Chỉ Quán.	
2.Niệm Phật theo Vãng Sinh Yếu Tập.	
3.Niệm Phật theo sự khuyến hóa của Đại Sư Thiện Đạo. [X. Quyết Đáp Thụ Thủ Ấn Nghi Vấn Sao Q.thượng; Quyết Vấn Nghi Vấn Minh Tâm Sao Q.thượng].
 	
Tam Trùng Pháp Giới	
● Chỉ cho bản thể của thân tâm tất cả chúng sinh. Tông Hoa Nghiêm vốn lập 4 thứ pháp giới, để đối ứng với trí năng quán nên lập riêng Tam Trùng Pháp Giới.Tức là:
1.Lí Pháp Giới: Lí thể thống nhiếp sự hình thành của muôn vật. Trong thế giới vật chất có muôn tượng sum la nhưng lí thể của nó thì bất biến; nói cách khác, sự pháp giới là những hiện tượng sai khác do nhân duyên sinh khởi, sự sinh diệt biến đổi của nó đều qui về không. Đứng về phương diện bản thể của muôn vật mà nói thì đó là lí thể tuyệt đối, không sinh diệt, không thêm bớt, vĩnh viễn không thay đổi, tức là Lí Pháp Giới.Lí Pháp Giới này vượt ra ngoài tư tưởng và ngôn ngữ của con người, chỉ miễn cưỡng gọi là “Không”, nhưng cái “không” này cũng chẳng phải là cảnh địa tuyệt đối.	
2.Lí Sự Vô Ngại Pháp Giới: Chỉ cho pháp giới mà bản thể và hiện tượng tương tức tương nhập, cả 2 giao thoa dung hợp lẫn nhân, sự nếu chẳng có lí thì sự không thành, lí nếu chẳng có sự thì lí không hiển, có thể nói sự lí là tên khác của không hữu, tính tướng, do lí và sự dung thông nhiếp nhập mà thành là Lí Sự Vô Ngại Pháp Giới.	
3.Sự Sự Vô Ngại pháp giới: Tất cả sự vật trong vũ trụ đều có tính thống nhất, liên tục và bao nhiếp, trong phạm trù này, không có giới hạn thời gian và không gian, pháp với pháp tương dung tương thành. Trong khoảng vũ trụ, mỗi mỗi hiện tượng đều là bản thể, bản thể lại có khả năng trở thành mỗi mỗi hiện tượng, cho nên toàn thể vũ trụ thu nhiếp vào trong một hiện tượng, một tức tất cả, tất cả tức một, tương tức tương nhập, trùng trùng vô tận, vượt ra ngoài quan niệm thị phi thiện ác, mà chỉ còn là cảnh giới viên mãn bình đẳng. (xt. Tứ Pháp Giới).	
 	
Tam Trùng Quán Môn	
● Gọi đủ: Tam Trùng Pháp Giới Quán Môn. Cũng gọi Tam Trùng Quán, Pháp Giới Tam Quán.	
Chỉ cho 3 pháp quán do Tông Hoa Nghiêm thành lập. Sơ Tổ của Tông Hoa Nghiêm là ngài Đỗ Thuận mở ra quán môn tu hành thực tiễn, kiến lập 3 pháp quán để hiển bày quán hạnh, ngộ nhập Nhất Chân Pháp Giới.Ba pháp quán là:	
1.Chân Không Quán: Lí Pháp Giới trong 4 pháp giới.Chân lấy niệm lự không hư vọng làm chân; Không lấy sắc tướng không hình chất phòng ngại làm không. Vì phàm phu thấy sắc nhận lầm là thật, thấy không nhận lầm là đoạn không, cho nên bị sa vào đường mê, do đó không chứng ngộ được lí này. Nay mở ra pháp quán Chân Không, khiến quán sắc chẳng phải thực sắc, toàn thể là chân không, quán không chẳng phải là đoạn không, toàn thể là huyễn sắc, có như thế mới thoát khỏi được sự trói buộc của tất cả tình trần mà đạt đến cảnh giới không sắc vô ngại.
2.Lí Sự Vô Ngại Quán: Tức lí sự vô ngại pháp giới.Trước hết đem lí dung hòa với sự, cuối cùng đem sự dung hòa vào lí, khiến cho lí và sự 2 mà chẳng 2, chẳng 2 mà 2, đó là vô ngại.Ta có thể thấy lí chân không, nhưng đối với sự lại chưa thể rõ hết, cho nên mở bày lí sự vô ngại, làm cho cái lí bất khả phân đều có thể viên dung hỗ nhiếp trong một mảy bụi và sự khả phân hạn cũng có thể thông suốt khắp trong pháp giới, mỗi sự lí đều có thể hiển hiện một cách rõ ràng vô ngại, hỗ dung tương tức. Lí Sự Vô Ngại thuộc về phạm vi của cảnh sở quán, còn tâm là chủ thể năng quán. Nếu chỉ quán xét các sự tướng thì sẽ dẫn khởi tâm thế tục, bám dính vào cảnh hưởng lạc. Cũng thế, nếu chỉ quán về lí thì ắt dẫn khởi tâm xuất thế, và e chỉ hạn cuộc ở sự ưa thích cảnh Vô Lậu tiểu quả. Còn nếu quán cả lí và sự thì đạt đến cảnh giới dung thông vô ngại, khiến tâm không thiên chấp, tự vận dụng cả bi lẫn trí mà thành tựu hạnh vô trụ, chứng nhập Vô Trụ Xứ Niết Bàn.	
3.Chu Biến Hàm Dung Quán: Tức sự sự vô ngại quán. Chu biến là trùm khắp tất cả cõi sắc và phi sắc, hàm dung là bao hàm tất cả, không một pháp nào có thể vượt ra ngoài cõi hư không này. Pháp quán này dùng sự trông sự, khiến quán lí của toàn sự đều có thể tùy pháp đồng sự mà thấy được mỗi mỗi pháp, sự của toàn lí cũng có thể tùy pháp đồng lí mà có thể bao dung tất cả. Nương vào sự sự trùm khắp thì có thể dung nhiếp, giao thoa nhau một cách tự tại, một nhiều không ngại, lớn nhỏ dung thông. [X. Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn; Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.2; Pháp Giới Huyền Kính Q.thượng; Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.10]. (xt. Tứ Pháp Giới).	
 	
Tam Trùng Thất Cá Pháp Môn	
● Cũng gọi Giáo Hành Chứng Tam Phần. Bảy pháp môn được lí giải theo 3 lớp Giáo, Hành, Chứng, là giáo pháp khẩu truyền của Tông Thiên Thai Nhật Bản. Thất Cá Pháp Môn (7 cái pháp môn) gồm có 4 pháp khẩu truyền là: Nhất Tâm Tam Quán, Nhất Niệm Tam Thiên, Chỉ Quán Đại chỉ và Pháp Hoa Thâm Nghĩa. Nội dung của Pháp Hoa Thâm Nghĩa lại được chia làm 3 pháp lớn nữa là: Viên Giáo tam thân, Liên Hoa nhân quả và Thường Tịch Quang Độ, cộng chung thành 7 pháp môn. Phương pháp để hiểu các pháp môn này gồm Tam trùng là: Giáo trùng(lời dạy của các Tổ Sư lưu lại bằng văn tự), Hành Trùng (Phương pháp thực hành của các Tổ Sư) và Chứng Trùng (sự thực hành và thể hội trong nội tâm của hành giả), vì thế nên gọi là Tam trùng thất cá pháp môn.	
 	
Tam Trường Trai Nguyệt	
● Cũng gọi Tam Trường Nguyệt, Tam Trai Nguyệt, Thiên Nguyệt, Thần Túc Nguyệt, Thần Thông Nguyệt, Thần Biến Nguyệt. Ba tháng trường trai.Chỉ cho tháng giêng, tháng 5 và tháng 9 âm lịch.	
Cứ theo Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ và Kinh Tứ Thiên Vương... thì tháng giêng, tháng 5 và tháng 9 là các tháng trai, vì vào các tháng này, trời Đế Thích và Tứ Thiên Vương xuống nhân gian xem xét việc thiện ác của loài người, bởi thế, người ta nên ăn chay trì trai để tu phúc thiện, đây cũng là phương tiện khéo léo tùy cơ nhiếp hóa của Như Lai.1.Tháng giêng: Vào tháng này, trời Đế Thích dùng gương báu lớn chiếu soi Châu Nam Thiệm Bộ, xem xét các việc thiện ác của con người.Còn Tì Sa Môn Thiên Vương ở phương bắc thì đi tuần tra 4 Châu, vào tháng giêng đến Châu Nam, cũng dùng gương chiếu soi, vì vậy, vào tháng này, người Châu Nam nên ăn chay trì trai tu phúc thiện.	
2.Tháng 5: Từ tháng giêng, trời Đế Thích dùng gương báu lớn chiếu soi Châu Nam Thiệm Bộ, tháng 2 chiếu soi Châu Tây Cù Da Ni, tháng 3 chiếu soi Châu Bắc uất đơn việt, tháng 4 chiếu soi Châu Đông Phất vu đãi, đến tháng 5 thì trở lại chiếu soi Châu Nam Thiệm Bộ lần thứ hai.Tì Sa Môn Thiên Vương phương bắc, tháng 5 cũng trở lại tuần tra Châu Nam.	
3.Tháng 9: Từ tháng 5, trời Đế Thích chiếu soi Châu Nam Thiệm Bộ, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 lần lượt chiếu soi 3 Châu kia, đến tháng 9 lại trở lại chiếu soi Châu Nam, Tì Sa Môn Thiên Vương phương bắc cũng thế.	
Cứ theo Thích Môn Chính Thống quyển 4 thì vào đời Đường pháp Tam trường trai nguyệt rất thịnh hành, vào 3 tháng này, trong nước không thi hành án tử hình, không giết súc vật, gọi là Đoạn đồ nguyệt, Đoạn nguyệt. [X. Kinh Phạm Võng Q.hạ; điều Thiện Nguyệt Chương Chúc Li Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.thượng; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.hạ, phần 3].	
 	
Tam Trướng Vật	
● Chỉ cho vật dư thừa mà Tỉ Khưu không nên cất giữ. Đó là:	
1.Y Trướng Vật: Áo dư. Phật qui định người xuất gia chỉ được phép có 3 áo, ngoài ra không được cất giữ.	
2.Bát Trướng Vật: Bát dư. Phật chế định người xuất gia chỉ được phép có một cái bát, ngoài ra không được cất giữ.	
3.Dược Trướng Vật: Thuốc dư. Phật qui định nếu Tỉ Khưu bị bệnh chỉ được phép cất giữ số thuốc đủ dùng trong 7 ngày, không được quá số đó.	
Sở Dĩ Đức Phật chế định điều giới này là vì Lục Quần Tỉ Khưu tích trữ nhiều áo để làm đẹp, trái với phép tắc của người thiểu dục tri túc(ít muốn, biết đủ), đến nỗi khiến người đời chê cười.Bởi vậy, Đức Phật qui định trong vòng 10 ngày phải đem các vật dư thừa ngoài 3 áo, 1 bát bố thí cho người khác. [X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.8; Tứ Phần Luật Tỉ Khưu Hàm Chú Giới Bản Q.thượng; Tứ Phần Luật Sớ hành tông kí Q.12; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.trung, phần 2].	
 	
Tam Tu	
● Chỉ cho ba lối tu. Cứ theo Kinh Niết Bàn quyển 2 (bản Bắc) thì Tam tu có 2 thứ: Liệt Tam Tu và Thắng Tam Tu.	
1.Liệt Tam Tu: Ba lối tu của hàng Thanh Văn yếu kém hơn so vớilối tu của Bồ Tát nên gọi là Liệt Tam Tu. Đó là:	
a. Vô Thường Tu: Hàng Thanh Văn không biết lí Pháp Thân thường trụ, cho nên quán hết thảy các pháp hữu vi trong 3 cõi đều là sinh diệt vô thường.	
b. Phi Lạc Tu: Hàng Thanh Văn không biết rằng trong các pháp vốn có cái vui của Niết Bàn Tịch Diệt, cho nên quán tất cả các pháp thảy đều là khổ.	
c. Vô Ngã Tu: Hàng Thanh Văn không biết đến cái chân ngã tự tại vô ngại, cho nên quán pháp 5 ấm đều là không, không có ngã và ngã sở.	
2.Thắng Tam Tu: Ba lối tu của hàng Bồ Tát theo giáo pháp thù thắng của Phật để phá trừ lối liệt tu mà hàng Thanh Văn chấp trước nên gọi Thắng Tam Tu. Đó là:
a. Thường Tu: Bồ Tát rõ biết thể của Pháp Thân xưa nay vốn thường trụ bất biến, chẳng diệt chẳng sinh để phá trừ cái vô thường mà Thanh Văn chấp trước.	
b. Lạc Tu: Bồ Tát rõ biết trong các pháp có niềm vui của Niết Bàn vắng lặng, cho nên lạc tu để phá trừ cái thấy “tất cả đều khổ” mà hàng Thanh Văn chấp trước.
c. Ngã Tu: Bồ Tát rõ biết trong các pháp vô ngã có cái chân ngã, được Đại Tự Tại, không có chướng ngại, cho nên ngã tu để phá trừ kiến giải “vô ngã, vô ngã sở” mà hàng Thanh Văn cố chấp.	
 	
Tam Tụ	
● I.Tam Tụ.	
Cũng gọi Tam Định Tụ.Ba tụ: Chỉ cho Chính Định Tụ, Tà Định Tụ và Bất Định Tụ.	
Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 84 thì hễ phá trừ được điên đảo gọi là Chính Định, không phá được điên đảo gọi là Tà Định, còn gặp nhân duyên thì phá được, không gặp nhân duyên thì không phá được gọi là Bất Định.	
Ngoài ra, theo Thích ma ha diễn luận quyển 1 thì Thập Thánh là Chính Định Tụ, Tam Hiền là Bất Định Tụ, Phàm phu là Tà Định Tụ. [X. Kinh Trường A Hàm Q.8; Luận Tập Dị Môn Túc Q.4 (xt. Tam Định Tụ).	
● II.Tam Tụ.	
Ngã và Pháp được chia làm 3 loại lớn gọi là Tam tụ: 1.Hữu Vi tụ: Pháp sinh diệt.
2.Vô Vi Tụ: Pháp Không sinh không diệt.	
3.Phi Nhị Tu: Các pháp còn lại không thuộc 2 loại pháp trên.	
● III.Tam Tụ.	
Ba loại pháp hữu vi.	
1.Sắc Pháp: Chỉ cho các vật chất được cấu tạo thành bởi 4 nguyên tố đất, nước, lửa và gió.	
2.Tâm Pháp: Chỉ cho các thứ tác dụng tinh thần.	
3.Phi Sắc Phi Tâm: Các pháp chẳng phải sắc chẳng phải tâm, như 14 pháp thuộc “Bất Tương Ứng Hành” trong 75 pháp do Tông Câu Xá thành lập, đều là pháp phi sắc phi tâm.	
● IV. Tam Tụ.	
Gọi đủ: Tam Tụ Tịnh Giới. Tức là Nhiếp Luật Nghi Giới, Nhiếp Thiện Pháp Giới và Nhiếp Chúng Sinh Giới.(xt. Tam Tụ Tịnh Giới).	
 	
Tam Tụ Tịnh Giới	
● Phạm: Tri-vidhàni Zìlàni. Cũng gọi: Bồ Tát Tam Tụ Giới, Tam Tụ Thanh Tịnh Giới, Tam Tụ Viên Giới. Gọi tắt: Tam Tụ Giới, Tam Tụ.Chỉ cho giới pháp của Bồ Tát Đại Thừa.	
Tụ nghĩa là chủng loại.Vì 3 loại giới pháp này rất thanh tịnh, bao hàm các giới Đại Thừa, viên dung vô ngại, cho nên gọi là Tam Tụ Tịnh Giới, Tam Tụ Viên Giới.Tức là:	
1.Nhiếp Luật Nghi Giới (Phạm: Saôvara-zìla), cũng gọi Tự Tính Giới, Nhất thiết Bồ Tát giới: Chỉ cho môn ngăn ác, bao hàm mọi luật nghi, dứt bỏ tất cả các điều ác; là giới của 7 chúng thụ trì, tùy theo tại gia, xuất gia khác nhau mà chia ra các giới điều như: 5 giới, 8 giới, 10 giới, giới Cụ Túc...; cũng có thể qui thành 3 loại chung là Biệt Giải Thoát Giới, Định Cộng Giới và Đạo Cộng Giới.Lại nữa, giới này là nhân của Pháp Thân, vì Pháp Thân vốn tự thanh tịnh, nhưng bị điều ác che lấp nên không hiển lộ ra được; nay dứt lìa các điều ác thì thì công thành đức hiện.
2.Nhiếp Thiện Pháp Giới (Phạm: Kuzala-dharma-saôgràhaka-zìla), cũng gọi Thụ thiện pháp giới, Nhiếp trì nhất thiết Bồ Tát đạo giới.Nghĩa là tu tập tất cả pháp lành. Đây là môn tu thiện, là luật nghi giới mà Bồ Tát tu hành, đem các điều thiện do thân, khẩu, ý tu được hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề, như thường siêng chăm tinh tiến, cúng dường Tam Bảo, tâm không buông thả, giữ gìn các căn môn và thực hành 6 Ba La Mật..., nếu phạm lỗi thì như pháp sám trừ, nuôi lớn các thiện pháp. Đây là nhân của Báo Thân, do tu thiện dứt ác nên trở thành duyên của Báo Thân Phật.
3.Nhiếp Chúng Sinh Giới (Phạm: Sattvàrtha-kriyà-zìla), cũng gọi Nhiêu Ích Hữu Tình Giới, Tác chúng sinh ích giới.Nghĩa là vận dụng từ tâm nhiếp thụ làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, đây là môn lợi sinh. Kinh Bồ Tát Địa Trì nêu ra 11 thứ lợi ích như sau: 
- Cùng làm bạn với những việc lợi ích mà chúng sinh thực hiện. 
- Cùng làm bạn với các bệnh khổ của chúng sinh đã khởi hoặc chưa khởi và người khán bệnh. 
- Nói pháp thế gian, xuất thế gian cho các chúng sinh nghe, hoặc dùng phương tiện giúp họ đạt được trí tuệ. 
- Biết ân báo ân. 
- Chúng Sinh gặp các thứ sợ hãi, đều ra tay cứuhộ. Nếu họ bị các tai nạn như mất người thân thích, tài vật thì làm cho họ hết lo buồn. 
- Thấy có chúng sinh nghèo cùng khốn khó thì chu cấp những vật cần dùng. 
- Đức hạnh đầy đủ, xứng đáng làm chỗ y chỉ, nuôi chúng đúng pháp. 
- Trước nói lời an úy, tùy thời qua lại, cấp cho thức ăn uống, nói các lời tốt lành, tới lui thăm viếng... 
- Đối với những người có thực đức, tâm vui vẻ khen ngợi.
- Đối với người có lỗi xấu, dùng từ tâm quở trách, chiết phục xử phạt, khiến họ hối cải.
- Dùng sức thần thông, thị hiện đường ác, khiến chúng sinh sợ hãi các điều ác, tu theo Phật Pháp, vui mừng tin ưa, sinh tâm hiếm có.	
Tam Tụ Định Giới này là giới chung của tăng, tục Đại Thừa thực hành, nhưng chúng tăng Đại Thừa trước hết thụ Nhiếp Luật Nghi Giới, tức thụ 250 giới, đây gọi là Biệt Thụ; sau đó lại thụ chung Tam Tụ Tịnh Giới, gọi là Thông Thụ. [X. Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán Q.3; Kinh Giải Thâm Mật Q.4; Luận Du Già Sư Địa Q.41; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.11 (bản dịch đời Lương); Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bản Sớ Q.1 (Pháp Tạng)].	
 	
Tam Tuệ	
● Phạm: Tisra prajĩà. Chỉ cho 3 thứ tuệ có khả năng phân biệtsựlí các pháp. Đó là:
1.Văn Tuệ (Phạm: Zrutamayì prajĩà): Tuệ do nghe từ 3 tạng 12 phần giáo hoặc từ thiện tri thức mà biết; tuệ này có khả năng sinh ra Thánh tuệ Vô Lậu, vì thế gọi là Văn Sở Thành Tuệ (tuệ do chỗ nghe mà thành). Đây là tuệ do Thanh Văn thành tựu được.	
2.Tư Tuệ (Phạm: Cintàmayì prajĩà): Thánh tuệ Vô Lậu sinh ra từ sự tư duy về đạo lí đã nghe, đã thấy. Tuệ này do Duyên Giác thành tựu.	
3.Tu Tuệ (Phạm: Bhàvanàmayì prajĩà): Thánh tuệ Vô Lậu nương vào sự tu tập mà phát sinh; tuệ này do Bồ Tát thành tựu được.	
Trong Tam Tuệ thì Văn Tuệ là nhân, nếu chúng sinh thụ trì chuyển đọc, truyền bá rốt ráo các kinh tạng thì phát sinh Tuệ; nương theo Văn tuệ này thì phát sinh Tư Tuệ; nương vào Tư Tuệ mà có Tu Tuệ. Đây là tiến trình đoạn trừ phiền não, chứng đắc Niết Bàn, giống như nương vào hạt giống mà nảy mầm, từ mầm mà sinh ra thân, từ thân chuyển sinh ra cành lá, hoa quả. Cho nên 2 tuệ trước là tán trí, chỉ là trợ duyên để phát khởi Tu Tuệ; Tu Tuệ thì là định trí, có đủ tác dụng đoạn hoặc chứng lí. Nếu nói theo giai vị của Bồ Tát Đại Thừa thì Thập Trụ được Văn Tuệ, Thập Hành được Tư Tuệ và Thập Hồi Hướng được Tu Tuệ. Còn nói theo giới hệ của Tì Đàm thì Dục Giới có Văn Tuệ và Tư Tuệ, vì Dục Giới là cõi bất định, không phải nơi tu hành, cũng không phải nơi lìa nhiễm, nếu khi muốn tu thì rơi vào Tư Tuệ, cho nên Dục Giới không có tuệ do tu mà thành. Sắc Giới có Văn tuệ và Tu Tuệ, còn Vô Sắc Giới thì chỉ có tuệ do tu mà thành; vì Sắc Giới và Vô Sắc Giới là các cõi định, là những nơi tu hành, cũng là những nơi lìa nhiễm, nếu khi muốn tư duy thì đã rơi vào trong tu rồi, cho nên ở Sắc Giới và Vô Sắc Giới không có tuệ do Tư mà thành. Hơn nữa, ở cõi Vô Sắc không dùng căn tai để lắng nghe Phật Pháp, cho nên không có tuệ do Văn mà thành. [X. Kinh Ưu Bà Tắc Giới Q.1; Luận Du Già Sư Địa Q.28; Luận Thành Thực Q.16; Luận Tập Dị Môn Túc Q.5; Luận Đại Tì Bà Sa Q.42; Luận Câu Xá Q.22; Phật Địa Kinh Luận Q.1].	
 	
Tam Tuệ Kinh	
● Kinh, 1 quyển, được thu vào Đại Chính Tạng tập 17. Nội dung kinh này do thu chép các nhân duyên, pháp nghĩa trong các kinh luận mà thành, tất cả có hơn 60 điều, có thể làm kim chỉ nam cho sự tu dưỡng của tín đồ Phật Giáo. Chính vua Lương Vũ Đế đã từng giảng kinh này ở chùa Đồng thái.[X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.4].	
 	
Tam Tùy Miên	
● Cũng gọi Tam Sử. Tùy Miên (Phạm: Anuzaya) là tên khác của phiền não mà Bồ Tát ở giai vị Thập Địa phải đoạn trừ. Dựa theo tính chất thô tế của chúng mà các Tùy Miên được chia làm 3 loại là:	
1.Hại Bạn Tùy Miên (cũng gọi Hại bạn sử phiền não, Hại bạn, Hại bạn sử): Phiền não này là thứ thô nhất trong 3 phiền não, là phiền não mà Bồ Tát 5 Địa trước trong 10 Địa phải đoạn trừ. Trong 5 Địa trước thì các phiền não hiện hành không cùng sinh một lượt là bạn giúp đỡ cho sự hiện hành của các phiền não sinh cùng một lượt, cho nên gọi là Hại bạn Tùy Miên. Cứ theo Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 1, phần cuối thì các phiền não Tham, Sân, Si... cùng khởi một lượtvới Thân Kiến tương ứngvới thức thứ 6, gọi là Câu Sinh (cùng sinh một lượt), các phiền não khác thì gọi là Bất câu sinh  (không cùng sinh một lượt); thể của các phiền não Bất câu sinh hơi thô, là bạn giúp đỡ cho sự hiện hành của phiền não Câu Sinh, cho nên gọi là Hại bạn.	
2.Luy Liệt Tùy Miên (cũng gọi Bạc Sử Phiền Não, Luy Sử): Sự hiện hành củaPhiền Não Chướng vàSở Tri Chướng cùng sinh một lượt tương ứng với thức thứ 6, cũng tức là các phiền não nhỏ nhiệm yếu kém hiện hành ở Đệ lục và Đệ thất địa. Nếu khi khởi Phục đạo thì phiền não này không hiện hành, nhưng lúc không khởi Phục đạo thì nó len lén hiện hành một cách tinh tế. Đối với Hại bạn Tùy Miên ở trên mà nói thì tướng của Luy liệt Tùy Miên hơi nhỏ nhiệm tinh tế, cho nên gọi là Luy Liệt (yếu kém). 	
3.Vi Tế Tùy Miên (cũng gọi Vi Tế Sử Phiền Não, Vi Tế Sử, Tế Sử): Sự hiện hành của Sở Tri Chướng tương ứng với thức thứ 7, là tập khí còn sót lại sau khi đã đoạn trừ Hại bạn Tùy Miên và Luy liệt Tùy Miên, loại phiền não này là nhỏ nhiệm nhất trong 3 phiền não, là phiền não do Bát Địa trở lên đoạn trừ. Nếu phiền não này cũng đã bị đoạn trừ thì tất cả phiền não không còn hiện hành trở lại nữa. [X. Kinh Giải Thâm Mật Q.4; Kinh Thâm Mật Giải Thoát Q.5, Kinh Tương Tục Giải Thoát Địa Ba La Mật Liễu Nghĩa; Luận Du Già Sư Địa Q.78; Thành Duy Thức Luận Xu Yếu Q.thượng, phần đầu; Duy Thức Chương Tư Kí Q.6, phần cuối]. (xt. Tùy Miên).
 	
Tam Tùy Phiền Não	
● Chỉ cho 3 thứ Tùy Phiền Não nói trong Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao quyển 34.	
1.Tiểu Tùy Phiền Não: Chỉ cho 10 phiền não là Phẫn, Hận, Phú, Não, Tật, Khan, Cuống, Siểm, Kiêu và HạI.Mười phiền não này đều sinh khởi một cách riêng rẽ và vì chúng sinh khởi riêng rẽ, có tính cách cục bộ, cho nên gọi là Tiểu Tùy Phiền Não.
2.Trung Tùy Phiền Não: Chỉ cho 2 thứ phiền não Vô Tàm (không biết thẹn) và Vô Quí (không biết hổ); hai thứ phiền não này cùng nhau sinh ra một lượt, chứ không sinh khởi riêng rẽ và khởi lên trong tất cả các pháp bất thiện, nên gọi là Trung Tùy Phiền Não.	
3.Đại Tùy Phiền Não: Chỉ cho 8 thứ phiền não là Điệu cử, Hôn Trầm, Bất Tín, Giải Đãi, Phóng Dật, Tán loạn, Bất chính và Thất niệm; 8 thứ phiền não này chẳng những chỉ cùng nhau sinh ra một lượt, mà còn có mặt khắp trong các pháp ô nhiễm, vì thế nên gọi là Đại Phiền Não.	
 	
Tam Tuyên Tam Nhất	
● Ba Tuyên ba Nhất. Chỉ cho 6 vị tông tượng của tông Tứ Phần Luật đời Đường, Trung Quốc. Tam tuyên chi cho 3 vị: Nghĩa tuyên, Tuệ tuyên và Đức Tuyên, gọi chung là Tấn Dương tam tuyên. Còn tam nhất thì chỉ cho 3 vị: Linh nhất, Đàm nhất và Hoài nhất. Hệ thống truyền thừa như sau: Tổ của Tướng Bộ Tông là Đại sư Pháp Lệ truyền cho ngài Đạo thành, Đạo thành truyền cho ngài Hoài Tố, Hoài Tố truyền cho ngài Pháp thận, Pháp thận truyền cho ngài Linh nhất và Nghĩa tuyên, Nghĩa tuyên truyền cho ngài Tuệ tuyên và Đức Tuyên; còn Linh nhất thì ngang hàng với ngài Đàm nhất ở Cối Kê và Hoài Nhất ở Mân Xuyên, cho nên đời sau mới gọi là Tam Tuyên Tam Nhất.	
 	
Tam Tư	
● Chỉ cho 3 tác dụng tinh thần suy tư về đối cảnh (đối tượng).	
1.Thẩm Lự Tư (cũng gọi Gia Hành Tư): Nghĩ xét kĩ về đối cảnh chấp lấy các tướng chính nhân tà nhân đều trái nhau...	
2.Quyết Định Tư: Sau khi đã nghĩ xét kĩ thì ý quyết định.	
3.Động Phát Thắng Tư (cũng gọi Đẳng Khởi Tư): Sau khi đã quyết định, phát động thân nghiệp và ngữ nghiệp. Vì thế lực của Tư này mạnh mẽ hơn nên gọi là Thắng. Trong đó, 2 Tư trước thuộc về Ý Nghiệp. Động Phát Thắng Tư lại được chia làm Động thân tư và Phát ngữ tư; Động thân tư thuộc về Thân Nghiệp, Phát ngữ tư thuộc về Ngữ Nghiệp. Tam tư phối hợp với Nhân Đẳng Khởi, Sát Na Đẳng Khởi thì có 2 thuyết như sau:	
1.Ý nghĩ ban đầu của Thẩm Lự Tư và Quyết Định Tư là Nhân Đẳng Khởi xa, ý nghĩ sau cùng của Quyết Định Tư là Nhân Đẳng Khởi gần, Phát động thắng tư là Sát Na Đẳng Khởi.	
2.Hai tư trước là Nhân Đẳng Khởi xa, ý nghĩ ban đầu của Động Phát Thắng Tư là Nhân Đẳng Khởi gần, từ ý nghĩ thứ 2 trở về sau là Sát Na Đẳng Khởi.[X. luận Đại Thừa thành nghiệp; Luận Thành Duy Thức Q.1; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.2, phần đầu]. (xt. Tư).	
 	
Tam Tự	
● I.Tam Tự.	
Chỉ cho 3 tự là Tự điều, Tự tịnh và Tự độ.	
Luận Đại Trí Độ quyển 81 chia Bát Chính Đạo làm 3 loại là:	
1.Tự Điều: Chỉ cho Chính Ngữ, Chính Nghiệp và Chính Mệnh thuộc về trì giới.
2.Tự Tịnh: Chỉ cho Chính Niệm và Chính Định thuộc về tu thiền.	
3.Tự Độ: Chỉ cho Chính Kiến, Chính tư và Chính Tinh Tiến thuộc về trí tuệ.	
● II.Tam Tự.	
Gọi đủ: Tam Tự Nhất Tâm Ma Ha Diễn Pháp. (xt. Tam Tự Nhất Tâm Ma Ha Diễn Pháp)	
 	
Tam Tự Nhất Tâm Ma Ha Diễn Pháp	
● Gọi tắt: Tam Tự. Chỉ cho tâm tuyệt đối duy nhất có đủ Thể, Tướng, Dụng, cũng tức là Nhất Tâm nói trong Luận Đại Thừa Khởi Tín. [X. Luận Biện Hiển Mật Nhị Giáo Q.thượng].	
 	
Tam Tự Thiền	
● Cũng gọi Vân Môn Tam Tự Thiền. Tên công án trong Thiền Tông. Thiền ba chữ, tức chỉ cho 3 chữ Cố, Giám, Di của Thiền Sư Vân Môn Văn Yển thường dùng để tiếp hóa người học. “Cố” nghĩa là tự mình phàn tỉnh; “Giám” nghĩa là tự xem xét, răn giữ mình; còn “Di” nghĩa là lãnh hội được ý chỉ sâu xa, kín nhiệm mà ngôn ngữ, ý thức không thể đạt tới, tức chỉ cho cảnh giới an tự tại, siêu vượt tất cả các pháp tương đối.[X. Bích Nham Lục tắc 6, Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập Q.32].	
 	
Tam Tử	
● Chỉ cho ba người con. Tức ví dụ cho 3 loại căn cơ: Bồ Tát, Thanh Văn và Nhất Xiển Đề giống như 3 người con có bản tính khác nhau. Điển tích này có xuất xứ từ Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 33 (bản Bắc) nói rằng: Trong 3 người con, người con thứ nhất có tâm tín thuận, cung kính cha mẹ, lợi căn trí tuệ, đối với các việc thế gian rõ biết nhanh chóng; người con thứ 2 không có tâm tín thuận, không cung kính cha mẹ, nhưng cũng lợi căn thông minh và đối với các việc thế gian cũng hiểu biết mau chóng; còn người thứ 3 thì đã không có tâm tín thuận, không kính cha mẹ lại ngu si vô trí. Ở đây, người con thứ nhất ví dụ cho Bồ Tát, người con thứ 2 ví dụ cho Thanh Văn và người con thứ 3 thí dụ cho Xiển Đề. Trong Hóa Giáo của Tông Thiên Thai thì vào thời Hoa Nghiêm đầu tiên hóa đạo Bồ Tát, kế đến là làm lợi ích cho hàng Thanh Văn, cuối cùng đến thời Niết Bàn mới mở đường tiếp hóa Xiển Đề.	
Cũng Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 33 (bản Bắc) còn có các thí dụ như: Tam Điền, Tam Mã, Tam Khí, Tam Bệnh Nhân... dùng để nói lên sự khác biệt giữa 3 căn cơ Bồ Tát, Thanh Văn và Nhất Xiển Đề. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.32, 33; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.1, thượng, Niết Bàn Kinh Hội Sớ Q.31].	
 	
Tam Tương Tục	
● Ba thứ tiếp nối nhau, chỉ cho thế giới, chúng sinh và nghiệp quả, lần lượt đổi dời, nối tiếp nhau không dứt.	
1.Thế Giới Tương Tục: Chúng Sinh gây nghiệp, dẫn đến phiền não trần lao, chiêu cảm phong luân, kim luân, thủy luân... làm nhân duyên lẫn nhau mà tạo thành quốc độ thế giới này, như rừng cây bị cháy thì thành đất, vắt đất thì ra nước; đá núi đập vào nhau thì bắn ra lửa, nung nấu thì tan thành nước. Cứ như thế sinh ra lẫn nhau, làm Chủng Tử cho nhau mà thành thế giới tương tục.	
2.Chúng Sinh Tương Tục: Chúng Sinh vì có 6 thứ hư vọng như sắc, hương, vị, xúc..., nên hễ thấy khác nhau thì ghét nhau, thấy giống nhau thì yêu mến nhau, lấy yêu mến làm hạt giống nên phát sinh giao cấu, hấp dẫn đồng nghiệp, tùy theo cảm ứng mà vào 4 loài (đẻ bọc, đẻ trứng, đẻ ở chỗ ẩm ướt, tự nhiên hóa sinh), vì nguyên nhân ấy nên chúng sinh tương tục.	
3.Nghiệp Quả Tương Tục: Chúng Sinh lấy tham ái làm gốc, ái kết không lìa, cho nên cha mẹ, con cháu ở thế gian sinh ra nhau không dứt; lấy tham sát làm gốc, rồi tùy theo sức vóc mạnh yếu mà ăn nuốt lẫn nhau, người ăn dê thì dê chết thành người, người chết làm dê, cứ như thế cho đến 10 loài sinh, chết chết sống sống, ăn thịt lẫn nhau; lấy tham trộm làm gốc nên người nợ mệnh ta, ta trả nợ người, trăm nghìn kiếp thường ở trong sự trói buộc, vì lí do ấy nên nghiệp quả tương tục.	
Ba thứ điên đảo trên đây đều do vọng kiến sinh ra, đến cuối cùng thì trở lại từ đầu, nối nhau không dứt, vì thế gọi là Tam tương tục. [X. Kinh Lăng Nghiêm Q.4].
 	
Tam Tướng	
● I.Tam Tướng.	
Chỉ cho 3 tướng của hết thảy các pháp, đó là:	
1.Giả Danh Tướng: Tức tướng chỉ có tên giả chứ không thể thật.	
2.Pháp Tướng: Chỉ cho các tướng của 5 uẩn, 12 xứ, 8 giới...	
3.Vô Tướng Tướng: Chỉ cho tướng của vô tướng, là tướng lìa Giả Danh Tướng và Pháp Tướng. [X. Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.13].	
● II.Tam Tướng.	
Chỉ cho 3 tướng của sự vật.	
1.Tiêu Tướng: Như khói là tướng chỉ bày cho biết sự tồn tại của lửa.	
2.Hình Tướng: Như tướng dài, ngắn, vuông, tròn...	
3.Thể Tướng: Tướng bản chất của tự thân vật thể, như lửa lấy nóng làm tướng. [X. Đại Minh Tam Tạng Pháp Số Q.13].	
● III.Tam Tướng.	
Ba Tướng trị tâm khi tu thiền định.	
1.Phát Tướng: Tướng phấn phát khởi lên khi đối trị sự trầm trệ của tâm.	
2.Chế Tướng: Tướng ngăn chặn tâm tán loạn.	
3.Xả Tướng: Tướng buông bỏ sự điều hòa tâm. [X. Phẩm Định tướng trong Luận Thành Thực Q.12].	
● VI.Tam Tướng.	
Tiếng dùng trong Nhân Minh. Trong tác pháp 3 chi Nhân Minh, chi Nhân phải có đủ 3 điều kiện gọi là Nhân tam tướng, đó là: Nhân phải hoàn toàn quan hệ với Tông, phải có tính cách của Đồng Phẩm và tuyệt đối không được xen lẫn tính cách của Dị Phẩm. (xt. Nhân Tam Tướng).	
● V. Tam Tướng.	
Cũng gọi Tam Hữu Vi, Tam Hữu Vi Tướng. Ba Tướng của pháp hữu vi.	
1.Sinh Tướng: Có năng lực sinh khởi các pháp.	
2.Trụ Dị Tướng: Có năng lực làm cho các pháp biến đổi, suy hoại.	
3.Diệt Tướng: Có năng lực làm cho các pháp tan diệt.	
Luận Câu Xá quyển 5 (Đại 29, 27 thượng) nói: “Nếu pháp làm cho hành 3 đời trôi chảy đổi dời thì kinh này gọi đó là tướng hữu vi khiến cho các hữu tình sinh tâm chán sợ. Nghĩa là khi các hành đổi dời thì chúng sẽ từ vị lai trôi dời vào hiện tại, rồi bị năng lực của dị tướng và diệt tướng thôi thúc khiến cho từ hiện tại trôi dời vào quá khứ, cứ thế đổi khác và hoại diệt”. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.12; Luận Đại Tì Bà Sa Q.39; Luận Thuận Chính Lí Q.13; Câu Xá Luận Quang Kí Q.5]. (xt. Tứ Tướng). 	
● VI.Tam Tướng. 	
Cũng gọi Tam Tính.	
Tức ý cứ vào tính cách hữu vô giả thực mà chia tính tướng của tất cả pháp làm 3 thứ là Biến Kế Sở Chấp Tính (tướng hư vọng, phân biệt), Y Tha Khởi tính (tướng nhân duyên) và Viên Thành Thực Tướng (tướng Đệ nhất nghĩa). (xt. Tam Tính).
● VII.Tam Tướng.	
Chỉ cho 3 tướng củaThức A Lại Da: Tự Tướng, Quả tướng và Nhân tướng. Tự Tướng chỉ cho Sơ A Lại Da, Quả tướng chỉ cho Dị Thục và Nhân tướng chỉ cho Nhất Thiết Chủng. (xt. Lại Da Tam Tướng).	
 	
Tam Tướng Thần	
● Phạm: Trimùrti. Chỉ cho 3 vị thần liên quan với nhau nhưng mỗi vị có một tướng. Chủ yếu chỉ cho 3 vị thần lớn mà Ấn Độ Giáo tin thờ là Phạm Thiên, Tì Thấp Nô và Thấp Bà. Người Ấn Độ Giáo tin rằng 3 vị thần này theo thứ tự Đại Biểu cho sự sáng tạo, sự duy trì và sự hủy diệt vũ trụ. Tín ngưỡng này bắt nguồn từ thời kì Phệ Đà.	
Cứ theo Lê Câu Phệ Đà thì Hỏa Thần A Kì Ni có 3 chỗ, gọi là Tam Tòa (Phạm: Triwadhasthà), chỗ trên mặt đất là 2 miếng gỗ chà xát vào nhau sinh ra lửa, gọi là con của Lực (Phạm: Sahasas-putra); chỗ trong hư không chỉ cho lửa chớp trong mây, gọi là con của nước (Phạm: Apputra); còn chỗ ở trên trời thì thái dương (mặt trời) là bản xứ của thần này, gọi là Thiên hỏa (Phạm: Divyàgni).	
 	
Tam Tưởng	
● I.Tam Tưởng.	
Cũng gọi Tam Ác Tưởng, Tam Bất Thiện Tưởng.	
1.Dục Tưởng (Phạm: Kàma-saôjĩà): Ý tưởng nổi lên từ sự tham muốn.	
2.Sân Khuể Tưởng (Phạm: Vyàpàdasaôjĩà): Ý tưởng nổi lên từ sự tức giận.	
3.Sát Hại Tưởng (Phạm: Vihiôsàsaôjĩà), cũng gọi Não Tưởng. Nghĩa là nổi lên ý tưởng hại người.	
Cứ theo Vô Lượng Thọ Kinh Liên Nghĩa Thuật Văn Tán quyển trung, nếu không tham danh lợi thì không sinh dục giác, không não chúng sinh thì không sinh sân giác, không tổn sự sống của vật thì không sinh hại giác. Do đó, nếu Tam giác không sinh thì Tam tướng cũng diệt. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.13; luận Di thục bộ tông luận; Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.thượng].	
● II.Tam Tưởng.	
Cũng gọi Tam Thiện Tưởng. Chỉ cho 3 thứ thiện tưởng. 	
1.Xuất Yếu Tưởng (Phạm: Naiwkramya-saôjĩà): cũng gọi Xuất Li Tưởng. Nghĩa là ý tưởng thoát li.Người có ý tưởng này, sau khi chết sẽ sinh vào cõi người.	
2.Bất Hại Tưởng (Phạm: Avihiôsàsaôjĩà): Ý tưởng không làm hại người. Người có ý tưởng này, khi mệnh chung tự nhiên sinh lên cõi trời.	
3.Bất Khuể Tưởng (Phạm: Avỳapàdasaôjĩà): Ý tưởng không sân hận. Người có ý tưởng này, khi mệnh chung sẽ dứt trừ 5 kết sử sau mà nhập Niết Bàn. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.13; Kinh Trường A Hàm Q.8].	
● III.Tam Tưởng.	
Chỉ cho 3 thứ tâm niệm mà Bồ Tát tại gia phát khởi khi thấy người ăn xin.	
1.Thiện Tri Thức Tưởng: Ý tưởng được gặp bậc thiện tri thức.	
2.Tha Thế Phú Tưởng (cũng gọi Linh Hậu Thế Đại Phú Tưởng): Ý tưởng nếu bố thí thì đời sau được giàu to.	
3.Bồ Đề Cơ Tưởng (cũng gọi Linh Đắc Phật Đạo Tưởng): Khởiýtưởng bố thí là nền tảng để thành Bồ Đề. [X. Kinh Đại Bảo Tích Q.82; kinh Úc Ca La Việt Vấn Bồ Tát Hạnh].	
● IV. Tam Tưởng.	
Chỉ cho 3 thứ tâm niệm khởi lên khi đoạn trừ các phiền não tham, sân...	
1.Li Tưởng (cũng gọi Li Dục Tưởng): Hành Giả ở trong các pháp Noãn, Đính, Nhẫn, Thế đệ nhất... muốn dùng chính trí tuệ quán tưởng để xa lìa các phiền não.
2.Đoạn Tưởng: Hành Giả muốn được đạo Vô Lậu để đoạn trừ các kết sử.	
3.Tận Tưởng (cũng gọi Diệt Tưởng): Khi vào Niết Bàn, hành giả muốn diệt 5 thụ, không cho nối tiếp nữa. [X. Luận Đại Trí Độ Q.33; Luận Đại Tì Bà Sa Q.29; Luận Thành Thực Q.14; Vô Lượng Thọ Kinh tập giải Q.8].	
● V. Tam Tưởng.	
Chỉ cho 3 thứ tâm niệm sinh khởi khi hành giả Tịnh Độ niệm Phật.	
1.Qui Mệnh Tưởng: Bản Tôn quay về hướng Đông, hành giả hướng về Phật qui mệnh.	
2.Dẫn Nhiếp Tưởng: Bản Tôn quay về  hướng Tây, hành giả khởi ý niệm theo sau Phật qua 10 vạn ức cõi nước.	
3.Vãng Sinh Tưởng: Tâm niệm tưởng tượng hành giả đã sinh về cõi nước Cực Lạc và được thấy Phật nghe pháp. [X. Vãng Sinh Yếu Tập Q.trung, phần đầu; Vãng Sinh Yếu Tập Nghĩa Kí Q.trung, 5].	
● VI.Tam Tưởng.	
Chỉ cho 3 thứ tâm tưởng bình đẳng của Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh, không phân biệt oán, thân.	
1.Oán Tưởng: Có người làm hại mình và hại cha mẹ anh em mình, cũng khởi ý tưởng thân ái.	
2.Thân Tưởng: Đối với cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè đều khởi ý tưởng thân ái.	
3.Trung Nhân Tưởng: Đối với những người chẳng phải oán chẳng phải thân, cũng sinh khởi ý tưởng thân ái.[X. Kinh Bát Nhã; Luận Đại Trí Độ Q.72].	
 	
Tam Tỷ Lượng	
● Cũng gọi Tam Lượng, Tam Chi Tỉ Lượng. Tiếng dùng trong Nhân Minh.	
Chỉ cho Tự Tỉ Lượng, Tha Tỉ Lượng và Cộng Tỉ Lượng. [X. Luận Nhân Minh Nhập Chính Lí; Nhân Minh Nhập Chính Lí Q.hạ, phần cuối]. (xt. Tha Tỉ Lượng, Cộng Tỉ Lượng, Tự Tỉ Lượng).	
 	
Tam Uẩn	
● Ba Uẩn. Hóa Địa Bộ của Tiểu Thừa chia vạn pháp thành 3 loại, gọi là Tam Uẩn:
1.Nhất Niệm Uẩn: Chỉ cho các pháp sinh diệt trong sát na.	
2.Nhất Kì Uẩn: Chỉ cho các pháp nối tiếp nhau trong khoảng thời gian từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, như 5 căn... của con người.	
3.Cùng Sinh Tử Uẩn: Chỉ cho pháp tiếp tục trong thời gian từ khi hết sinh tử cho đến lúc được Kim Cương dụ định.	
 	
Tam Ư	
● Chỉ cho 3 thứ Sở Y (chỗ nương, điểm tựa). Ư nghĩa là chỗ nương. Đại Sư Gia Tường thuộc Tông Tam Luận dựa vào 3 thứ sở y mà thành lập 3 thứ Nhị Đế:	
1.Bản Ư Nhị Đế: Tức Không, Hữu Nhị Đế, là Nhị Đế vốn đã có trước khi Đức Phật ra đời, là sở y của Nhị Đế của Phật.	
2.Giáo Ư Nhị Đế: Tức ngôn giáo của Phật, là sở y của Không, Hữu Nhị Đế.	
3.Mạt Ư Nhị Đế: Chỉ cho Mê giáo nhị đế. Sau khi Phật nhập diệt, vì mê lầm về Giáo (lời dạy của Phật) nên chúng sinh khởi Kiến Chấp Không và Hữu. [X. Tam Luận Đại Nghĩa Sao Q.1].	
 	
Tam Ưng Cúng Dường	
● Chỉ cho 3 đối tượng mà chúng sinh nên cúng dường, đó là:	
1.Như Lai Ưng Cúng Dường: Vì Như Lai đã viên mãn việc tự lợi, lợi tha và là bậc tôn quí nhất trong thế gian.	
2.A La Hán Ưng Cúng Dường: Vì A La Hán đã ra khỏi vòng sinh tử và là bậc phúc điền cho thế gian.	
3.Chuyển Luân Thánh Vương Ưng Cúng Dường: Vì Chuyển Luân Thánh Vương dùng Chính Pháp trị nước và là cha mẹ của thiên hạ. [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.12].	
 	
Tam Viên Mãn	
● Chỉ cho 3 pháp tròn đầy nói trong Luận Du Già Sư Địa quyển 85, đó là:	
1.Hành Viên Mãn: Lắng nghe chính pháp rồi theo đúng chính pháp mà tu hành, lại vì người khác mà diễn nói chính pháp làm cho việc tự lợi lợi tha được viên mãn.
2.Quả Viên Mãn: Do tu hành mà chứng được quả Niết Bàn, thành tựu viên mãn.
3.Sư Viên Mãn: Tức bậc thầy dùng giáo pháp của Phật để dạy răn ta, làm cho tất cả phạm hạnh của ta được viên mãn.	
 	
Tam Vọng Chấp	
● Cũng gọi Tam Kiếp Vọng Chấp, Tam Kiếp Hoặc. Gọi tắt: Tam Vọng, Tam Chấp, Tam Kiếp.	
Chỉ cho 3 thứ phiền não thô, tế và cực tế do Mật Giáo thành lập mà người tu hành từ lúc phát tâm ra khỏi thế gian đến khi thành tựu quả vị Phật phải vượt qua.	
1.Thô Vọng Chấp (cũng gọi Kiếp Sơ Chi Hoặc): Vọng tâm chấp trước các pháp ngoài tâm là cóthật, rồi nương vào tâm này mà chấp thân người do 5 uẩn hòa hợp là có thật, do sinh ra cái thấy mình, người khác nhau.	
2.Tế Vọng Chấp (cũng gọi Nhị Kiếp Chi Hoặc): Vọng tâm chấp trước pháp 5 uẩn có thực tính, 2 pháp sinh tử và Niết Bàn là có thật.	
3.Cực Tế Vọng Chấp (cũng gọi Tam Kiếp Chi Hoặc): Tức vô minh hoặc, là vọng tâm chấp trước tất cả pháp có năng, có sở và trái với pháp giới bình đẳng.	
Theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 2, nếu lấy tâm bồ đề thanh tịnh làm tâm xuất li thế gian thì 3 vọng chấp vượt thế gian là chỉ cho sự tu hành trong 3 kiếp, tức từ lúc phát tâm bồ đề cho đến khi thành tựu Chính Giác phải trải qua 3 A Tăng Kì Kiếp: Kiếp thứ nhất vượt qua lớp Thô Vọng Chấp (160 tâm), kiếp thứ 2 vượt qua lớp Tế Vọng Chấp (cũng 160 tâm), kiếp thứ 3 vượt qua lớp Cực Tế Vọng Chấp mới đạt được Phật Tuệ. Tuy nhiên, nếu chỉ trong 1 đời vượt qua 3 vọng chấp, thì trong 1 đời được thành Phật.	
Bí Tạng Kí thì ngoài 3 vọng chấp nói trên, còn lập riêng Vi Tế Vọng Chấp thì do Phật Địa đoạn trừ, thuyết này khác với thuyết của Đại Nhật Kinh Sớ. [X. Phẩm Trụ Tâm Kinh Đại Nhật Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Sao Q.1; Đại Nhật Kinh Chỉ Tâm Sao Q.1; Đại Kinh Yếu Nghĩa Sao Q.3; Chân Ngôn Danh Mục].	
 	
Tam Vô Gián Nghiệp	
● Chỉ cho 3 thứ nghiệp cực ác chiêu cảm quả địa ngục Vô Gián, đó là giết cha, giết mẹ và giết A La Hán. [X. Chính Pháp Nhãn Tạng Biệt Lập Tam Thời Nghiệp].
 	
Tam Vô Lậu Căn	
● Phạm: Trìny anàsravendriyàị
I.Gọi tắt: Tam Căn.	
Chỉ cho 3 căn Vô Lậu sau trong 22 căn.	
Ba căn Vô Lậu này do lấy 9 căn là ý, lạc, hỉ, xả, tín, cần, niệm, định và tuệ làm thể mà được lập ra, vì 3 căn Vô Lậu này có lực dụng tăng thượng, không nhiễm ô, không khởi phiền não, có công năng sinh ra Thánh Pháp Thanh Tịnh Vô Lậu, nên gọi là Căn. Đó là:	
1.Vị Tri Đương Tri Căn (Phạm: Anàjĩàtàjĩàsyàmìndriya), cũng gọi Vị Tri Dục Tri Căn. Căn cơ thuộc giai vị Kiến Đạo. Người ở giai vị này từ vô thủy đến nay chưa từng nghe chân lí Tứ Đế, vì muốn biết đế lí chân như ấy, liền tu tập giải hành của Địa Tiền phương tiện, nên gọi là Vị Tri Dục Tri Căn (căn chưa biết muốn biết).
2.Dĩ Tri Căn(Phạm:Àjĩendriya), cũng gọi Tri Căn. Căn cơ thuộc giai vị Tu Đạo. Người ở giai vị này đã biết chân lí Tứ Đế, đồng thời đã đoạn trừ các hoặc mê lí, nhưng vì muốn đoạn trừ cáchoặcmê sự, nên tiến tới quán lí Tứ Đế, biết rõ cảnh Tứ Đế, nên gọi là Dĩ Tri Căn (Căn đã biết).	
3.Cụ Tri Căn (Phạm:Àjĩàtàvìndriya), cũng gọi Tri Dĩ Căn, Vô Tri Căn. Căn cơ thuộc địa vị Vô Học. Người ở địa vị này đã biết suốt lí Tứ Đế một cách đầy đủ, vì đã dứt hết các phiền não, tất cả việc cần làm đã làm xong, nên gọi là Cụ Tri Căn (Căn biết đầy đủ). Người ở địa vị Vô Học này đã được Tận Trí và Vô Sinh Trí. [X. Luận Câu Xá Q.3; Luận Du Già Sư Địa Q.57; Luận Phát Trí Q.14; Luận Thuận Chính Lí Q.9; Du Già Luận Kí Q.16, thượng].	
 	
Tam Vô Lậu Học	
● Chỉ cho Giới, Định, Tuệ là Tam học Vô Lậu của bậc Thánh.	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 6 (Đại 19, 131 hạ) nói: “Nhiếp tâm là giới, nhân giới sinh định, do định phát tuệ, cho nên gọi là Tam Vô Lậu học”.	
 	
Tam Vô Minh	
● Ba thứ vô minh của phàm phu nói trong kinh Phật thuyết quyết định nghĩa.
1.Si Vô Minh: Phàm phu ngu si ám độn, chẳng hiểu biết gì, đối với chính Pháp Không tin, chỉ theo tà sư tà giáo, vọng chấp điên đảo nên gọi Si Vô Minh.	
2.Mê Vô Minh: Phàm phu hôn mê không rõ, bị quyến rũ bởi các cảnh như 5 trần, không xem xét cái hại của chúng, lại khởi tâm tham đắm, nhiễm trước.	
3.Điên Vô Minh: Phàm phu không rõ biết, đối với chính pháp khởi lên cái thấy tà đảo, thường cho là vô thường, vui chấp là chẳng vui, nên gọi là Điên Vô Minh.
 	
Tam Vô Ngã	
● Chỉ cho 3 thứ Vô Ngã do Tông Pháp Tướng dựa theo 3 tính Biến Kế, Y tha và Viên Thành mà lập ra. Đó là:	
1.Vô Tướng Vô Ngã: Cái thực ngã, thực pháp của tính Biến Kế Sở Chấp là tình có lí không; thể tướng của cái ngã ấy vốn không, cho nên gọi là Vô Tướng.	
2.Dị Tướng Vô Ngã: Các pháp của tính Y Tha Khởi là do nhân duyên sinh ra, thể tướng là vô ngã; nhưng tướng này chẳng phải hoàn toàn là không, mà chỉ khác với ngã tướng của tính Biến Kế Sở Chấp, cho nên gọi là Dị Tướng.	
3.Tự Tướng Vô Ngã: Tính Viên Thành Thực lấy chân như do vô ngã hiện bày làm tướng, vì thế gọi là Tự Tướng Vô Ngã. [X. Luận Biện Trung Biên Q.trung; Luận Thành Duy Thức Q.8].	
 	
Tam Vô Ngại	
● Chỉ cho 3 thứ vô ngại của Bồ Tát nói trong Kinh Đại Bảo Tích quyển 14, đó là:
1.Tổng Trì Vô Ngại: Bồ Tát được Đại Tổng Trì, đối với các thiện pháp giữ gìn không mất, đối với các pháp ác nắm giữ không để sinh ra, vì thế tất cả ngôn ngữ, các pháp phân biệt đều biết, đều không quên mất, không có điều gì trở ngại.	
2.Biện Tài Vô Ngại: Bồ Tát được đại Biện tài, đối với các pháp Đại, Tiểu Thừa, có các khả năng tùy theo căn cơ chúng sinh mà tự tại tuyên giảng, thảy đều thông suốt, không bị ngăn ngại.	
3.Đạo Pháp Vô Ngại: Bồ Tát được Đại Trí tuệ, đối với tất cả đạo pháp Đại Thừa, Tiểu Thừa và các loại ngôn ngữ văn tự của thế gian, thảy đều thông suốt, không hề bị trở ngại.	
 	
Tam Vô Sai Biệt	
● Cũng gọi Tam Pháp Vô Sai, Tam Tam Bình Đẳng Quán.	
Chỉ cho 3 thứ tâm, Phật và chúng sinh không sai khác nhau.	
1.Tâm Vô Sai Biệt: Tâm thể của một niệm phàm, thánh không hai, đầy đủ pháp 10 giới, 10 như thị, cùng với tính của chư Phật và chúng sinh không sai khác nhau.
2.Phật Vô Sai Biệt: Chư Phật trong 10 phương do liễu ngộ pháp 10 giới, 10 như thị mà thành Chính Giác, tức là ngộ cái sẵn có của bản tâm, ngộ chỗ mê của chúng sinh; mê ngộ tuy khác, nhưng thể thì không sai biệt.	
3.Chúng Sinh Vô Sai Biệt: Chúng Sinh trong 9 cõi đều có đầy đủ pháp 10 giới, 10 như thị, chỗ ngộ của chư Phật và cái sẵn có của bản tâm thể không khác nhau. Mật Giáo thì cho tam mật Ngã, Phật và Chúng Sinh là trông nhau, nên quán Tam Tam Bình Đẳng không sai khác, gọi là Tam Tam Bình Đẳng quán. Ngoài ra, Phật Pháp tăng, thân ngữ ý cũng là Tam Pháp Bình Đẳng; 1mà vô lượng, vô lượng mà 1, rốt cuộc không tạp loạn và cũng là Tam Pháp Vô Sai Biệt. (xt. Tam Bình Đảng Quán).
 	
Tam Vô Sinh Nhẫn	
● Ba thứ Vô Sinh Nhẫn do Tông Pháp Tướng dựa theo 3 tính Biến Kế Sở Chấp, Y Tha Khởi và Viên Thành Thực mà thành lập, đó là:	
1.Bản Tính Vô Sinh Nhẫn (cũng gọi Bản Lai Vô Sinh Nhẫn): Bồ Tát quán xét thể tính của Biến Kế Sở Chấp đều là không.	
2.Tự Nhiên Vô Sinh Nhẫn: Bồ Tát quán xét các pháp của Y tha đều do nhân duyên sinh.	
3.Hoặc Khổ Vô Sinh Nhẫn (cũng gọi Phiền não khổ cấu vô sinh nhẫn): Bồ Tát chứng biết thực tính của các pháp là chân như Pháp Tính, an trụ trong vô vi, không tương ứng với tất cả tạp nhiễm mà vốn tự vắng lặng.	
Theo Luận Hiển Dương Thánh Giáo thì Tam vô sinh nhẫn này ở địa vị Bất Thoái (tức Sơ Địa trở lên), khi chứng Tam Tính thì được Tam nhẫn này. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.23; Luận Thành Duy Thức Q.8, Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.6].
 	
Tam Vô Thường	
● Ba thứ vô thường. Vô Thường nghĩa là các pháp sinh diệt đổi dời, không có thể tính cố định và có thể trình bày qua 3 phương diện.	
Theo Luận Thuận Trung quyển hạ của ngài Long Thụ thì 3 thứ vô thường là:	
1.Niệm Niệm Hoại Diệt Vô Thường: Khi căn (chủ quan) và trần (khách quan) đối nhau thì tâm niệm dấy lên, niệm trước diệt niệm sau sinh, cứ thế niệm niệm nối nhau không dừng, đó đều là vô thường.	
2.Hòa Hợp Li Tán Vô Thường: Các pháp vốn không có thực thể nhất định, chỉ tùy thuộc nhân duyên (điều kiện): Nhân Duyên hòa hợp thì sinh, nhân duyên lìa tan thì diệt.	
3.Tất Cánh Như Thị Vô Thường: Các pháp do nhân duyên hòa hợp mà sinh, hư giả chẳng thật, rốt cuộc trở về hoại diệt.	
Ngoài ra, Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 2 và quyển 18 cũng nêu ra 3 thứ vô thường, tên gọi tuy khác nhưng ý nghĩa thì đại khái giống với 3 thứ vô thường trên, đó là:	
1.Phần Đoạn Vô Thường: Tương đương với Hòa Hợp Li Tán Vô Thường.	
2.Niệm Vô Thường: Tương đương với Niệm Niệm Hoại Diệt Vô Thường.	
3.Tự Tính Bất Thành Vô Thường: Tương đương với Tất Cánh Như Thị Vô Thường. Theo Tông Pháp Tướng, sự vô thường của Khổ Đế có đủ 3 tính nên thành lập 3 thứ vô thường sau đây:	
1.Vô Tính Vô Thường (cũng gọi Vô Vật Vô Thường): Biến Kế Sở Chấp thường không có thể tính, cho nên là vô tính.	
2.Khởi Tận Vô Thường (cũng gọi Sinh Diệt Vô Thường): Các pháp nương vào vật khác (y tha) mà khởi là do nhân duyên sinh ra, cho nên tùy theo nhân duyên mà khởi, sinh diệt không thôi.	
3.Cấu Tịnh Vô Thường (cũng gọi Hữu Cấu Vô Cấu Vô Thường): Chân Như của tính Viên Thành Thực không có cấu tịnh, nếu ở trong vị sinh tử thì là Hữu Cấu Chân Như; dứt hết sinh tử thì gọi là Vô Cấu Chân Như. [X. Luận Biện Trung Biên Q.trung; Luận Thành Duy Thức Q.8; Luận Trung Biên Phân Biệt Q.thượng; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.9, phần đầu].	
 	
Tam Vô Tính	
● Phạm: Trividhà nisvabhàvatà.	
Cũng gọi Tam Chủng Vô Tự Tính, Tam Vô Tự Tính, Tam Chủng Vô Tính. Ba thứ Vô Tính đối lại với 3 pháp hữu tính do Tông Pháp Tướng thành lập. Tức khi luận cứu về 3 tính: Biến Kế Sở Chấp, Y Tha Khởi và Viên Thành Thực thì thấy chúng đều không có tự tính, nên mới thành lập thuyết “Tam Vô Tính”. Đó là: 1.Tướng Vô Tính (Phạm: Lakwaịani svabhàvatà), cũng gọi Tướng Vô Tự Tính tính. Đối với tính Biến Kế Sở Chấp mà lập ra tính này. Bởi vì tính Biến Kế Sở Chấp vốn là cái “tình có lí không”, nghĩa là về mặt mê tình tuy có, nhưng chẳng qua chỉ là giả tướng hiện ra ngay lúc ấy, ví như hoa đốm trong hư không, đứng về phương diện lí mà nói thì thể và tướng đều không có, nên gọi là Tướng Vô Tính.	
2.Sinh Vô Tính (Phạm: Utpattini svabhàvatà), cũng gọi Sinh Vô Tự Tính Tính. Đối với Tính Y Tha Khởi mà lập ra tính này. Bởi vì các pháp y tha là nhờ nhiều duyên mà sinh, không có thực tính nhất định, ví như việc ảo thuật, nên gọi là Sinh Vô Tính.
3.Thắng Nghĩa Vô Tính (Phạm: Pramàrtha-nisvabhàvatà), cũng gọi Thắng Nghĩa Vô Tự Tính Tính, Vô Chân Tính, Đệ Nhất Nghĩa Đế Vô Tự Thể Tướng. Đối lại với tính Viên Thành Thực mà lập ra tính này. Chân Như là chân lí thù thắng, cũng là đối cảnh của trí căn bản vô phân biệt, vì thế gọi là Thắng Nghĩa. Do xa lìa tính “Ngã pháp” của Biến Kế Sở Chấp ở trước mà giả nói là vô tính chứ chẳng phải hoàn toàn vô tính. Đây chính là chân như, cũng chính là thực tính Duy Thức. Nhưng Tam Vô Tính này được coi là “mật ý thuyết” chứ chẳng phải “liễu nghĩa”, vì tính của 2 tự tính sau trong 3 tự tính chẳng phải là không; ở đây tạm nói nó là vô tính để bác bỏ cái “thực tính” do người thế tục chấp trước. [X.Phẩm Vô Tự Tính Tướng trong Kinh Giải Thâm Mật Q.2, Luận Du Già Sư Địa Q.73, 74; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.16; Luận Biện Trung Biên Q.thượng; Luận Tam Vô Tính]. (xt. Tam Tính).
 	
Tam Vô Tính Luận	
● Phạm: Try-asvabhàva-prakaraịa.	
Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Chân Đế dịch vào đời Trần, Trung Quốc, được thu vào Đại Chính Tạng tập 31.	
Nội dung sách này trước nói về lí do tạo luận, tức giải thuyết ý nghĩa Tam Vô Tính để nêu tỏ lí Pháp Không, kế đến bày sự khác nhau về công dụng của tính Biến Kế Sở Chấp, cái lí thành lập Tính Y Tha Khởi và thể tướng của nó, về 7 thứ chân như, 4 loại đạo, 2 loại chuyển y...	
Về tác giả của sách này thì có thuyết cho là ngài Thế Thân, lại có thuyết cho là ngài Vô Trước, đến nay chưa xác định được. [X. Giải Thâm Mật Kinh Sớ; Duyệt Tạng Tri Tân Q.37; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.7; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.9].	
 	
Tam Vô Vi	
● Phạm: Tri-saôskfta. Chỉ cho 3 pháp vô vi: Hư Không, Trạch Diệt và Phi Trạch Diệt theo sự phân loại của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ. Pháp vô vi tức là lí chân không vắng lặng, vốn không tạo tác. Tam Vô Vi là:	
1.Hư Không Vô Vi (Phạm: Àkàzàsaôskfta): Hư Không tức vô ngại, nghĩa là lí chân không không bị các hoặc nghiệp ô nhiễm làm chướng ngại, lấy vô ngại làm tính, dung nạp muôn vật và trùm khắp tất cả chỗ.	
2.Trạch Diệt Vô Vi (Phạm: Pratisaôkhyà-nirodhàsaôskfta): Hàng Thanh Văn dùng trí để lựa chọn hầu xa lìa sự trói buộc của Kiến, Tư Hoặc, chứng lí tịch diệt chân không.	
3.Phi Trạch Diệt Vô Vi (Phạm: Apratisaôkhyà-nirodhàsaôskfta): Hàng Thanh Văn sau khi chứng quả thì các hoặc chướng không còn tiếp tục sinh khởi nữa, nên tự nhiên khế ngộ lí tịch diệt chân không mà không cần đến sức lựa chọn. [X. Luận Câu Xá Q.1; Luận Thành Duy Thức Q.2; Luận Đại Tì Bà Sa Q.32; Luận Di Bộ Tong Luận; Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.hạ]. (xt. Phi Trạch Diệt Vô Vi, Hư Không Vô Vi, Trạch Diệt).	
 	
Tam Vũ Nhất Tông Pháp Nạn	
● Chỉ cho 4 lần pháp nạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử Phật Giáo Trung Quốc do các Hoàng Đế gây ra. Đó là:	
1.Thái Vũ Đế nhà Bắc Ngụy: Vua nghe theo lời của quan Tư đồ Thôi Hạo và Đạo Sĩ Khấu Khiêm Chi mà áp bức Phật Giáo. Năm Thái Bình Chân Quân thứ 7 (446), các sa môn ở thành Trường An bị giết sạch, tất cả kinh sách và tranh tượng Phật đều bị phá hoại, Phật Giáo ở Bắc Ngụy lúc đó bị hủy diệt hoàn toàn. Đến khi vua Văn Thành Đế phục hưng, Phật Giáo mới khôi phục địa vị.	
2.Vũ Đế nhà Bắc Chu: Vua nghe lời của các đạo sĩ Trương Tân và Vệ Nguyên Tung, có ý muốn phế bỏ Phật Giáo. Bấy giờ có các ngài Chân Loan, Đạo An, Tăng Miến, Tĩnh Ái... đứng ra bênh vực Phật Giáo. Năm Kiến Đức thứ 2 (573), vua ra lệnh phế bỏ Phật Giáo và Đạo Giáo, hủy hoại kinh điển và tượng Phật, đồng thời, bắt sa môn, đạo sĩ phải hoàn tục, chỉ chọn 120 vị danh đức để lại ở Thông đạo quán. Năm Kiến Đức thứ 6 (577), Bắc Chu diệt Bắc Tề, lúc ấy tuy có ngài Tuệ Viễn nhiều lần biện hộ, nhưng Vũ Đế vẫn thi hành chính sách bài Phật ở đất Bắc tề. Năm sau, vua băng, Phật Giáo và Đạo Giáo mới được phục hưng.	
3.Vũ Tông nhà Đường: Vua nghe theo lời nhóm người chủ trương chính sách bài Phật, đứng đầu là Tể tướng Lý Đức Dụ, vào năm Hội Xương thứ 5 (845), vua ban lệnh chỉ giữ lại một số chùa và 30 vị tăng, còn lại bao nhiêu chùa viện đều bị phá bỏ và tăng ni phải hoàn tục, các tượng Phật và chuông, khánh bằng đồng được dùng vào việc đúc thành tiền và các công cụ... lịch sử gọi biến cố này là “Hội Xương Pháp Nạn”. Năm sau, Vũ Đế băng, Vũ Tông lên ngôi, lại cho phục hưng Phật Pháp.	
4.Thế Tông nhà Hậu Chu: Năm Hiển Đức thứ 2 (955), vua thi hành chính sách bài Phật, hạ lệnh phá bỏ 3 vạn 336 ngôi chùa viện, (Phật Tổ Thống Kỉ ghi là 3336 ngôi), tịch thu các tượng Phật, chuông, khánh và tất cả pháp khí bằng đồng để đúc tiền, còn bằng các chất liệu khác thì đập phá hết! Thời ấy, ở Trấn Châu có pho tượng Quan Âm bằng đồng rất linh ứng, cho nên dù có lệnh của vua cũng không ai dám đến gần. Vua nghe tin, đích thân đến chùa này, dùng búa chém vào mặt và ngực tượng đồng, những người đứng xem đều run sợ. Năm Hiển Đức thứ 6 (959), trên đường đi chinh phạt miền Bắc, vua phát bệnh nhọt ở ngực và chết. Về sau, vua Thái Tổ nhà Tống thống nhất đất nước, ban sắc xây dựng lại các chùa, đúc tạo các tượng, Phật Giáo bắt đầu được khôi phục.	
Trong 4 lần pháp nạn nói trên, nguyên nhân của 2 lần trước chủ yếu là về tư tưởng, còn 2 lần sau là vì lý do kinh tế. Phật Tổ Thống Kỉ quyển 42 của ngài Chí bàn đời Tống gọi đó là “ Tứ Đại Pháp Nạn”, hoặc “Tam Vũ Nhất Tông Chi Nạn”; còn luận Hộ Pháp của Thừa tướng Trương Thương Anh đời Tống thì nói (Đại 52, 640 trung): “Đời trước tuy có 3 vua Vũ nghe lời tâu của các quan tà ác mà quyết chí diệt Phật Pháp, nhưng sau khi phế bỏ lại càng hưng thịnh hơn, giống như vạn vật lại càng xanh tốt sau cơn mưa gió”. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.17; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.2, 3, 4; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.3; Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành Q.1; Ngụy Thư Thích Lão Chí 20; Bắc Sử Q.2; Bắc Chu thư Q.5; Cựu Đường Thư Q.18].
 	
Tam Xa Tứ Xa	
● Ba xe 4 xe. Xe có thể chuyên chở các vật, ví dụ Phật Pháp hóa độ chúng sinh đưa đến Niết Bàn. Ba xe chỉ cho xe dê, xe nai và xe bò, nếu thêm xe trâu trắng lớn nữathìlà 4 xe.	
Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa có ví dụ Hỏa Trạch Tam Xa (nhà lửa 3 xe):	
1.Xe dê: Xe do dê kéo, ví dụ hàng Thanh Văn tu hành Tứ Đế, cầu ra khỏi 3 cõi (nhà lửa), nhưng chỉ muốn độ lấy mình chứ không nghĩ đến người khác, như con dê chạy không bao giờ ngoái cổ lại nhìn đàn dê ở phía sau	
2.Xe nai: Xe do nai kéo, ví dụ hàng Duyên Giác Tu 12 nhân duyên cầu ra khỏi 3 cõi, hơi có lòng vị tha, như con nai khi chạy thỉnh thoảng ngó lại nhìn đàn phía sau.
3.Xe bò: Xe do bò kéo, ví dụ hàng Bồ Tát Tam Tạng Giáo tu hành Lục Độ, nhưng muốn độ người ra khỏi 3 cõi chứ không muốn độ mình, như bò chở vật, chịu khó vận chuyển tất cả. Ngoài ra còn dùng xe trâu trắng lớn kéo ví dụ Nhất Phật Thừa. Về sự giải thích Tam xa tứ xa thì xưa nay có 2 phái lớn: Phái thứ nhất coi xe bò biểu thị Bồ Tát Thừa và xe trâu trắng lớn biểu thị Phật Thừa là một, phái này gồm Tông Tam Luận, Tông Pháp Tướng, gọi là Tam Thừa gia, Tam xa gia. Phái thứ 2, ngoài xe bò còn lập riêng xe trâu trắng lớn, phái này gồm Tông Thiên Thai, Tông Hoa Nghiêm, gọi là Nhất Thừa Gia, hoặc Tứ Xa Gia. [X. Pháp Hoa Kinh Huyền Tán Q.4, phần đầu; Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương Q.1; Ngũ Giáo Chương Thông Lộ Kí Q.3, 4].	
 	
Tam Xứ A Lan Nhã	
● Ba loại A Lan Nhã. A Lan Nhã là nơi vắng vẻ, an nhàn, ở cách xa làng xóm 1 câu lô xá(tức nơi mà tiếng kêu của con bò lớn không vang tới), là nơi thích hợp nhất cho việc tu hành. Theo Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển thượng thì có 3 loại A Lan Nhã sau đây:	
1.Đạt Ma A Lan Nhã (Phạm: Dharmàraịya): Chỉ cho các pháp xưa nay vốn vắng lặng, không tạo tác, cho nên gọi chỗ vắng vẻ là Pháp A Lan Nhã Xứ.	
2.Ma Đăng Già A Lan Nhã (Phạm: Màtaígàraịya): Chỉ cho chỗ gò mả, nơi cách làng xóm 1 câu lô xá.	
3.Đàn Đà Ca A Lan Nhã (Phạm: Daịđakàraịya): Chỉ cho vùng sa mạc. [X. Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.16; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.4, phần 3; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.1]. (xt. A Lan Nhã).	
 	
Tam Xứ Bất Chuyển Pháp Luân	
● Không quay bánh xe pháp ở 3 nơi. Nghĩa là không diễn nói giáo pháp cho 3 hạng người: Ngã Mạn, Tà Kiến và đam mê ngũ dục. Ba hạng người này tự buộc mình trong vòng ngã mạn, Tà Kiến, ngũ dục, giống như sống trong 3 nơi: Núi cao, rừng rậm và bùn lầy nên gọi là Tam Xứ.	
1.Ngã Mạn Cao Sơn: Phàm phu và ngoại đạo kiêu căng cao ngạo, như ngọn núi chót vót, tuy nghe chính pháp chẳng những không tin mà còn phỉ báng, chiêu cảm ác báo, cho nên không thể vì họ mà chuyển pháp luân.	
2.Tà Kiến Trù Lâm: Phàm phu, ngoại đạo cố chấp các Tà Kiến, như rừng rậm um tùm, đối với chính Pháp Không thể tin nhận, nên không vì họ mà chuyển pháp luân.
3.Ngũ Dục Ứ Nê: Phàm phu tham đắm 5 cảnh dục: sắc, thanh, hương, vị, xúc, nhầy nhụa nhơ nhớp, như sống trong vũng bùn lầy, không thể nhận lãnh chính pháp nên không vì họ mà chuyển pháp luân.	
 	
Tam Xứ Mộc Xoa	
● Chỉ cho giới pháp giữ gìn che chở 3 chỗ thân, khẩu, ý.	
Mộc Xoa, gọi đủ là Ba La Đề Mộc Xoa (Phạm: Pratimokwa), dịch ý là Biệt Giải Thoát, tức là giới pháp ngăn chặn những điều trái quấy, xấu ác. Tam Xứ Mộc Xoa là:	
1.Thân Xứ Mộc Xoa: Như tiết chế tự thân, ăn đúng giờ, sống đơn giản thanh tịnh, không tham gia việc đời, không làm sứ giả cho ai.	
2.Khẩu Xứ Mộc Xoa: Như không nói chú thuật, thuốc tiên, không gần gũi giới quí tộc, kết bạn với người giàu sang, thân mật với kẻ kiêu hãnh.	
3.Ý Xứ Mộc Xoa: Như tự dốc lòng chính niệm cầu độ, nên tự lượng biết đủ đối với việc cúng dường, không được che giấu lỗi xấu, lập dị gạt người.[X. Kinh Phật Thùy Bát Niết Bàn lược thuyết giáo giới; Di Giáo Kinh Luận]. (xt. Ba La Đề Mộc Xoa).
 	
Tam Xứ Nhập Pháp Giới	
● Chỉ cho 3 chỗ chứng nhập pháp giới của Bồ Tát. Pháp Giới là cảnh giới Thánh Trí vắng lặng, thường trụ bất biến, bình đẳng nhất như. Cũng chỉ cho tâm sẵn có của tất cả chúng sinh và lí bình đẳng mà chư Phật chứng được. Vì căn tính của Bồ Tát có thượng, trung, hạ khác nhau nên chỗ chứng nhập pháp giới cũng có 3 loại bất đồng:
1.Trụ Thập Sơ Tâm Nhập Pháp Giới: Bồ Tát thượng căn ở giai vị Sơ Trụ phá trừ hoặc vô minh, chứng nhập lí pháp giới bình đẳng. 	
2.Hồi Hướng Chung Tâm Nhập Pháp Giới: Bồ Tát trung căn ở giai vị Thập Hồi Hướng, các hạnh thuần thục viên mãn, chứng nhập lí pháp giới bình đẳng.	
3.Sơ Địa Nhập Pháp Giới: Bồ Tát hạ căn ở giai vị Sơ Địa chứng nhập lí pháp giới.[X. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.7].	
 	
Tam Xứ Truyền Tam	
● Truyền tâm ở 3 nơi.Đây là truyền thuyết của Thiền Tông. Nghĩa là Đức Phật Thích Ca truyền tâm cho ngài Đại Ca Diếp ở 3 nơi: Một là trên núi Linh Thứu, Phật cầm hoa sen đưa lên, ngài Ca Diếp mỉm cười; hai là Phật chia nửa tòa ngồi cho ngài Ca Diếp ở trong tháp Đa Tử; ba là Phật ló 2 chân ra khỏi kim quan cho ngài Ca Diếp thấy khi Ngài nhập diệt ở rừng Sa La Song Thụ.	
 	
Tam Y	
● Phạm: Trìịi cìvaràịI.Pàli: Tìịi cìvaràịi.	
Chỉ cho 3 thứ áo của Tỉ Khưu. Đó là:	
1.Tăng Già Lê (Phạm, Pàli: Saôphàti), cũng gọi Cửu Điều Y, Đại Y, Trọng Y, Tạp Toái Y, Cao Thắng Y. Áo mặc chính, gồm 9 đến 25 nẹp vải khâu lạimàthành, mặc mỗi khi vào làng xóm, thành ấp khất thực, hoặc vâng chiếu chỉ vào cung vua.
2.Uất Đa La Tăng (Phạm, Pàli: Uttarasaíga), cũng gọi Thượng Y, Trung Giá Y, Nhập Chúng Y, Thất Điều Y. Áo 7 nẹp, mặc khi lễ bái, nghe giảng, Bố Tát...	
3.An Đà Hội(Phạm: Antarvàsa, Pàli: Antarvàsaka), cũng gọi Trung y, Trung túc y, Nội y, Ngũ điều y. Áo 5 nẹp, mặc khi làm công việc hoặc khi ngủ.	
Theo qui định, 3 áo trên đây đều được maybằng loại vải thô xấu và nhuộm bằng hoại sắc (Phạm: Kawàya) vì thế, 3 áo còn có tên là Ca Sa. Mặc loại áo này khiến người ta xả bỏ được các dục vọng và không sợ bị lấy trộm, vì nó vô dụng đối với người thế gian, cho nên cũng được gọi là Phẩn Tảo Y (Phạm: Pàmwu-kula = Áo vá). [X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.23; Tát Bà Đa tì bà sa Q.4; Luận Đại Trí Độ Q.68; Luận Phân Biệt Công Đức Q.4; Đại Tỉ Khưu Tam Thiên Uy Nghi Q.thượng]. (xt. Ca Sa).	
 	
Tam Y Nhất Bát	
● Ba áo một bát. Trong 6 vật của Tỉ Khưu, đặc biệt quan trọng là 3 áo: An Đà Hội, Uất Đa La Tăng, Tăng Già Lê và 1 chiếc bát là những vật dụng mà vị Tỉ Khưu thường mang bên mình.	
Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 8 (Đại 22, 293 hạ) nói: “Người xuất gia là vui bậc nhất, bất cứ ở nơi nào cũng thường mang theo 3 áo bên mình, cầm bát đi xin ăn, giống như 2 cánh của con chim, lúc nào cũng dính liền với thân chim”. [X. Kinh Đại Kiên Cố Bà La Môn Duyên Khởi Q.hạ; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ, phần 1; điều Thị Kính Hộ Tam Y Bát Cụ Pháp trong Trung môn cảnh huấn Q.3]. (xt. Lục Vật, Tứ Hữu Tài Sản, Trướng Vật).	
 	
Tam Kiển Tự Phược	
● Cũng gọi Tác Kiển Tự Phược. Con tằm làm kén để tự buộc mình. Ví dụ chúng sinh tự khởi phiền não, tự tạo ác nghiệp đểphảichìm đắm trong 3 cõi, giống như con tằm tự làm lấy kén và nhả tơ ra để tự buộc mình. Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) quyển 27 (Đại 12, 524 thượng) nói: “Như tằm làm kén, tự sống tự chết; tất cả chúng sinh cũng tự làm như thế, chẳng thấy Phật Tính, cho nên tự tạo kết nghiệp, sống chết trôi lăn [X. Kinh Phật Thuyết Vô Thường; Luận Đại Trí Độ Q.31, 90; Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng]. (xt. Tác Kiển Tự Phược).	
 	
Tàm Quí	
● Cũng gọi Hữu Tàm Hữu Quí. Đối lại: Vô Tàm Vô Quí	
Tàm (Phạm: Hrì), Quí (Phạm: Apatràpya).	
Từ gọi chung tàm và quí(hổ và thẹn), tên Tâm Sở, nghĩa là tác dụng của tâm biết hổ thẹn khi phạmtộilỗi, là 1 trong các Đại Thiện Địa Pháp của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, 1 trong các Thiện Pháp của Tông Pháp Tướng.	
Luận Câu Xá quyển 4 nêu ra 2 cách giải thích về Tàm và Quí như sau:	
Cách thứ nhất: Tàm là lòng tôn kính các công đức và người có đức, Quí là lòng sợ tội lỗi.	
Cách thứ hai: Tàm là khi mình phạm tội mặc dầu không có ai biết nhưng tự cảm thấy hổ thẹn, còn Quí là khi mình tạo tội mọi người đều biết mà mình xấu hổ.
Theo thuyết trên thì Tàm và Quí đều là tâm hổ thẹn, nhưng vì đối với chính mình và đối với người khác mà chia làm hai.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 19 (bản Bắc) thì cho rằng Tàm là tự mình không tạo tội, Quí là không bảo người khác tạo tội; Tàm là tự trong lòng mình cảm thấy hổ thẹn, Quí là cảm thấy hổ thẹn khi bày tỏ tội lỗi của mình với người khác; Tàm là lòng hổ thẹn đối với người, Quí là lòng hổ thẹn đối với trời.Thuyết này tương đương với cách giải thích thứ 2 trong Luận Câu Xá.	
Luận Thành Duy Thức quyển 6 thì thu dụng cả 2 cách giải thích của Luận Câu Xá, cho rằng Tàm là trước tôn trọng chính mình, sau tôn kính các bậc hiền thánh và tôn trọng Pháp; Quí là chống lại sự bạo ác do áp lực của thế gian (tức do sự chê cười của người đời, hoặc sự chế tài của luật pháp). Tức chủ trương hổ thẹn là tướng chung của Tàm và Quí, còn tôn sùng điều thiện, chống lại cái ác thì theo thứ tự là tướng riêng của Tàm và Quí. 	
Trái lại với Tàm và Quí, không tôn kính các công đức và những bậc hiền thánh, hoặc không tự thấy hổ thẹn trước tội ác do chính mình gây ra, thì gọi là Vô Tàm (Phạm:Àhrìkya). Còn đối với người khác đã biết rõ tội ác của mình mà mình không cảm thấy xấu hổ thì gọi là Vô Quí (Phạm: Anapatràpya). Tàm và Quí có công năng làm cho tất cả hành vi trở nên trong sáng, nên được gọi là Nhị Chủng Bạch Pháp (Hai thứ pháp trong trắng sáng sạch). [X. Kinh Phật Di Giáo; Kinh Bản Sự Q.4; Luận Đại Tì Bà Sa Q.35; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.2; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1; Luận Du Già Sư Địa Q.55; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tập Q.1; Luận Thuận Chính Lí Q.11; Câu Xá Luận Quang Kí Q.20].	
 	
Tạm Đáo	
● Gọi đủ: Tạm Đáo Tăng.	
Chỉ cho vị tăng tạm thời lưu trú tại Tăng viện.	
Trong Thiền Lâm, những vị tăng mới đến tùng lâm cư trú, hoặc những vị tăng mới đến tham học thì gọi là Tân đáo tăng. Thiền Lâm qui định trong thời gian kết chế An Cư không được nhận thêm người đến ở, nhưng nếu có vị tăng nào vì công việc mà đến vào lúc này, thì do luật qui định, khôngđược phép cư trú chính thức để trở thành Tân đáo tăng, mà chỉ tạm thời được lưu lại trong tùng lâm và gọi là Tạm Đáo Tăng.
Ngoài ra, vị tăng mới đến Thiền Viện, thủ tục cư trú chưa làm xong, cũng được gọi là Tạm Đáo Tăng. Những vật mà vị Tạm Đáo Tăng cần dùng như giường chiếu, màn chăn... đều do vị tăng Tri Khách cung cấp. Nếu vị Tạm Đáo Tăng đột nhiên qua đời thì cũng do vị tăng Tri Khách chủ trì việc lễ tang. [X. Đại Tuệ Phổ Giác Thiền Sư Tông Môn Vũ Khố; điều Thánh Tiết, chương Chúc Li trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.1; Thiền Uyển Thanh Qui Q.1; Thiền Lâm Bị Dụng Thanh Qui Q.1; môn Xưng Hô trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên Q.6].	
 	
Tạm Trụ Vô Thường	
● Tạm trụ là tạm thời tồn tại; Vô Thường nghĩa là tất cả pháp hữu vi đều sinh diệt đổi dời, không thường trụ. Tạm trụ vô thường có nghĩa là các pháp hữu vi tuy thuộc vô thường, nhưng vì duyên trái nghịch chưa đến nên tạm thời còn tiếp tục. Như núi non, cây cỏ... khi chưa xẩy ra hỏa tai, thì tạm thời còn đó; nhưng nếu hỏa tai vụt đến thì bị hoại diệt liền. [X. Luận Kim Thất Thập Q.thượng].	
 	
Tán	
● Cũng gọi Xã, Thiền, Thiện, Xà, Tiêu, Nặc, Sa, Ta.	
Chỉ cho chữ (Jha), 1 trong 50 chữ cái Tất Đàm, là tiếng hàng phục các quân ma, có năng lực chế phục các ngôn ngữ xấu ác, là tiếng tất cả pháp chiến địch bất khả đắc.
Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 7 thì “Xã Ma La” nghĩa là chiến địch, nếu thấy chữ Xã thì biết tất cả pháp đều có chiến địch, như các pháp thiện và bất thiện, ngược dòng sinh tử và xuôi dòng sinh tử, bố thí và xan tham, trì giới và phá giới, cho đến trí tuệ và vô minh... ở thế gian đều đối đãi nhau, được thua vô thường. Cho đến việc Đức Như Lai ứng hóa ở đời, tất cả trí lực được sử dụng để phá trừ các quân ma đều gọi là “chiến”. Nhưng tất cả pháp vốn chẳng sinh, cho đến chẳng có bóng dáng, thực không có sự chiến đấu giữa Phật giới và ma giới, cho nên lúc Phật ngồi ở đạo tràng, chỉ thấy rõ các Pháp Không có tướng đối lập, cái gọi là “chiến thắng” chỉ là do người đời khi bàn về nghĩa lí mà tự lập ra.	
Chữ “Tán” hiện nay không có tiếng Phạm tương đương, hoặc là thuộc tục ngữ. Ngoài ra, Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm bằng tiếng Phạm có câu jhawadhvaja- bala-nigrahaịa-zabda, là âm thanh có năng lực hàng phục thần cá tràng; trong câu này có chữ jhawa cũng có nghĩa là rừng rậm. Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) quyển 8 (Đại 12, 413 hạ) nói: “Thiện nghĩa là phiền não xanh tốt, ví như rừng rậm” rất có thể đã căn cứ vào nghĩa của chữ Tán này. [X. Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Q.4; Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.10; Phẩm Tự Mẫu Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Q.thượng; Phẩm Thích Tự Mẫu Kinh Du Già Kim Cương Đính].	
 	
Tán A Di Đà Phật Kệ	
● Cũng gọi Đại Kinh Phụng Tán, Vô Lượng Thọ Kinh Phụng Tán, Tán A Di Đà Kệ.
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Đàm Loan soạn vào đời Bắc Ngụy, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47.Nội dung sách này, tác giả dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ, dùng phương thức kệ tụng tán thán công đức trang nghiêm của Phật A Di Đà, mỗi câu 7 chữ, tất cả có 195 hàng, 390 câu. Trong đó, 28 hàng đầu khen ngợi 12 tôn hiệu Phật A Di Đà, 167 hàng còn lại khen ngợi chúng Thánh ở Tịnh Độ vàtrang nghiêm của quốc độ y báo, đồng thời trình bày ý quy y Phật A Di Đà của chính tác giả. Mỗi tiết của các câu kệ đều có phụ thêm văn lễ bái “Nam mô Chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật”, “Nguyện cộng chư chúng sinh, Vãng sinh An Lạc quốc”.
 	
Tán Bàn	
● Cũng gọi Như Ý Tọa.	
Tư thế ngồi xếp bằng, tức là chẳng phải kết già, cũng chẳng phải bán già mà là 2 bắp chân tréo vào nhau, đặt ở dưới 2 bắp đùi.	
 	
Tán Ca	
● Phạm: Stava, Stotra, Stuti, Saôgìti.Cũng gọi Tán, Tán Tụng.	
Những câu văn vần khen ngợi công đức cao cả của chư Phật, Bồ Tát, Tổ Sư.	
Nội dung của tán ca ngoài ý nghĩa khen ngợi, có khi cũng bao hàm tính chất thí dụ, sự tích. Ở Ấn Độ từ xưa đã có tán ca, như các bài tán ca về thần Tì Thấp Nô (Phạm: Viwịu) và Thấp Bà (Phạm: Ziva), từ trong văn học Phú Lan Na (Phạm: Puràịa) mà về chỉ thú rất giống với tán ca của Phật Giáo. Tán ca về Đức Phật được thấy sớm nhất trong Đại sự (Phạm: Mahàvastu), rồi trong các kinh cũng có rất nhiều kệ tụng khen ngợi công đức của Phật.	
Những tán ca trở thành tác phẩm độc lập thì có Trưởng Lão Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ trong kinh điển tiếng Pàli.Trong kinh điển tiếng Phạm được dịch ra chữ Hán thì thấy có Phật Sở Hành Tán của ngài Mã Minh, Kiền trùng Phạm tán, Phật tam thân tán, Phổ Hiền Bồ Tát hành nguyện tán, Thất Phật tán bái già đà, Tán hương Đa La Bồ Tát nhất bách bát danh tán... Trong Lễ tán bộ của Đại Tạng Kinh Tây Tạng thì thấy có Pháp giới tán (Phạm: Dharmadhàtustava), Vô thí tán (Phạm: Nirupamastava), Siêu thế gian tán (Phạm: Lokàtìtastava) do ngài Long Thụ soạn, Pháp Thân vị công đức tán do ngài Vô Trước soạn, Như Lai danh ca hiền kiếp trang nghiêm man do ngài Tát Ca Tư Lợi Ba Đắc Lạp soạn...	
Ngoài ra, còn có Luận Kim Cương Châm (Phạm: Vajrasùcì) cũng suy đoán là do ngài Mã Minh soạn; các tác phẩm của ngài Ma hí lí chế tra (Phạm: Màtfceỉa) -1 thi nhân về tán Phật kế sau ngài Mã Minh - như Nhất bách ngũ thập tán Phật tụng (Phạm: Zatapaĩcàsatkastotra), Tứ bách tán (Phạm: Catuzataka). Vào thế kỉ thứ VII, vua Giới Nhật cũng có các tác phẩm về tán Phật, như Long Vương chi hỉ (Phạm: Nàgànanda), Bảo Hành vương chính luận (Phạm: Ratnàvalì), Thanh Dung Phụ Nhân (Phạm: Priyadarzikà), Bát Đại Linh Tháp Phạm Tán (Phạm: Awỉama hàzrìcaityastotra). Vào thế kỉ thứ XI, thi nhân người nước Ca Thấp Di La là Khắc tuyết mạn đức lạp (Phạm: Kwemendra), tuy là nhà thơthuộc pháiTì Thấp Nô, nhưng cũng rất kính mến Phật Giáo, đã soạn Thí Dụtập (Phạm: Avadàna-kalpalatà) khen ngợi đức của Phật.	
Tán ca của Phật Giáo Trung Quốc bắt đầu với các tác phẩm: Thích Ca Văn Phật tượng tán, A Di Đà Phật tượng tán và Chư Bồ Tát tượng tán dongài Chi Đạo Lâm soạn vào thời Đông Tấn. Từ đó về sau lần lượt có: Tán A Di Đà Phật kệ của ngài Đàm Loan đời Bắc Ngụy, Vãng Sinh Lễ Tán của ngài Thiện Đạo đời Đường, Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca của ngài Huyền giác đời Đường, Văn Thù Chỉ Nam Đồ Tán của ngài Duy Bạch đời Tống và Thích Ca Như Lai giáng sinh lễ tán văn của ngài Nhân nhạc đời Tống... Lại trongkhốisách vở đào được ở Đôn Hoàng thì có: Tịnh Độ lễ tán, Đại Thừa Tịnh Độ tán, Niệm Phật tán, Ma Ni Giáo hạ bộ tán... Tại Nhật Bản thì Hòa tán là 1 hình thức độc đáo, lưu hành rất rộng rãi trong dân gian. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.13; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.12; Quảng Hoằng Minh Tập Q.15].	
 	
Tán Chi Đại Tướng	
● Tán chi, Phạm: Saôjĩeya. Hán âm: Tăng Thận Nhĩ Da.Cũng gọi Tán Chi Ca Đại Tướng, Tán Chi Đại Tướng, Tăng Thận Nhĩ Da Đại Dược Xoa Đại Tướng (Phạm: Saôjĩeya-mahàyakwa), Tán Chi Quỉ Thần.	
Hán dịch: Chính Liễu Tri.	
Là 1 trong 8 Đại tướng của Tì Sa Môn Thiên Vương ở phương Bắc, cai quản 28 bộ chúng; con thứ của Quỉ Tử Mẫu, cha tên là Đức Xoa Ca. Có thuyết cho rằng Tán Chi Đại Tướng là chồng của Quỉ Tử Mẫu. Vị Đại tướng này tận lực hộ trì Phật Pháp, cầm đầu 28 bộ các thần Dược Xoa, ẩn hình ở mọi nơi ủng hộ các vị Pháp sư nói pháp và cứu giúp thiện nam, tín nữ trong cơn hoạn nạn, khiến lìa khổ được vui.
Cứ theo Kinh Quán Phật Tam Muội Hải quyển 7 thì hình dáng của vị Đại tướng này rất xấu xí, có 3 mặt ở ngực, 2 mặt ở rốn, 2 mặt ở 2 đầu gối, mặt như mặt voi, răng giống răng chó, mắt tuôn ra lửa, chảy xuống như dòng nước. [X. Phẩm Tăng Thận Nhĩ Da Dược Xoa Đại Tướng trong Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Q.8; Đại Dược Xoa Nữ Hoan Hỉ Mẫu Tinh Ái Tử Thành Tựu Pháp; Đại Nhật Kinh Sớ Q.5].	
 	
Tán Chúng	
● Tăng chúng xướng kệ khen ngợi trong pháp hội và lễ Quán Đính. Trong đó, người cất tiếng xướng các chữ đầu của bài kệ gọi là Tán đầu, tăng chúng còn lại tán tụng họa theo gọi là Tán chúng.	
 	
Tán Cơ	
● Chỉ cho căn cơ (người) có tâm thần tán loạn không thể tu định thiện. Cũng chỉ người thực hành bỏ ác tu thiện (tán thiện) trong cuộc sống ngày thường. (xt. Định Tán).	
 	
Tán Cúng	
● Tung rải các vật cúng để cúng dường Phật, như tung hoa, rải hoa gọi là Tán hoa; tung rải gạo gọi là Tán mễ; tung rải giấy, tiền gọi là Tán chỉ, Tán tiền,... Tung rải tiền bạc, tài vật để cúng người chết cũng được xếp vào Tán cúng. [X. Phẩm Thỉnh Vũ trong Kinh Đại Phương Đẳng Đại vân Q.64; Kinh Bất Không Quyên Sách Đà La Ni Tự Tại Vương Chú Q.thượng].	
 	
Tán Đề	
● Khi thuyết pháp, trước hết trích dẫn một, hai câu trong kinh luận để làm đề mục giảng tán, gọi là Tán đề. Không chỉ giới hạn trong kinh luận mà các tác phẩm của Tổ Sư cũng có thể dẫn dụng làm tán đề.	
  	
Tán Dịa	
● Đối lại: Định Địa.	
Chỉ cho cõi Dục. Trái lại với cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô Sắc gọi chung là Định Địa. Vì quả báo ở cõi Dục không có định tâm nên 6 trời cõi Dục, 4 Đại Châu, địa ngục... đều gọi là Tán Địa. Còn người ở cõi Dục nếu vào được thiền định thì đó là nhờ sự nổ lực tu tập định tâm của cõi Sắc và cõi Vô Sắc mà được vậy. [X. Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.6].	
 	
Tán Hoa	
● I.Tán Hoa.	
Rải hoa cúng Phật. Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật quyển 554, Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật quyển hạ, Kinh Hoa Thủ quyển 4... đều có 1 Phẩm nói về tán hoa. Ngoài ra còn có nhiều kinh khác nói về cách tán hoa và công đức của việc tán hoa.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 272 trung) nói: “Treo phan đốt đèn, tán hoa thắp hương, hồi hướng công đức này nguyện sinh về cõi nước kia”.	
Khi cử hành pháp hội, có nghi thức tán hoa trước Phật, tức trong khi tiến hành nghi thức, đặt hoa tươi và những cánh sen bằng giấy vào trong lẵng hoa, rồi vừa ngâm, tụng già đà (Phạm: Gàthà), vừa đi (hoặc nhiễu Phật) vừa tán hoa. Như Pháp Sự Tán hoa của ngài Thiện Đạo và Ngũ hội pháp sự tán của ngài Pháp Chiếu đời Đường... đều có nói về nghi thức tán hoa này. Trong các pháp sự của Phật Giáo Nhật Bản, Tán hoa là 1 trong 4 pháp yếu của Hiển Giáo, 1 trong 2 pháp yếu của Mật Giáo, vị tăng coi về Tán hoa được gọi là Tán hoa tăng. Tán hoa tăng cùng với các chức vị: Giảng Sư, Độc Sư, Chú Nguyện Sư, Tam Lễ Sư, Bái Sư và Đường đạt được gọi chung là Thất tăng. [X. Kinh Quán Đính Q.12; Luận Đại Trí Độ Q.55; Phẩm Tán hoa trong Luận Thuyết Pháp Minh Nhãn Q.thượng].	
● II.Tán Hoa.	
Chỉ cho văn tán tụng trong kinh điển. Văn kệ tụng được xướng đọc trong pháp hội để trang nghiêm đạo tràng, cúng dường chư Phật, gọi là Tán hoa văn.	
 	
Tán Hương	
● Chỉ cho hương bột. Tức loại hương được nghiền nát như phấn, không vê thành viên, được dùng làm 1 trong những vật cúng khi tu pháp Hộ Ma của Mật Giáo.
Tán hương có ý nghĩa tượng trưng cho những phiền não nhỏ nhiệm; khi tu pháp, tán hương được bỏ vào lò, đốt lên để cúng dường. Trong các vật cúng này, hoa cắt và hương viên biểu thị tham và sân trong 3 độc, còn tán hương thì biểu thị si.Ngoài ra, tán hương cũng biểu thị ý nghĩa tinh tiến. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.7 (bản Bắc); Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.2; Nhũ Vị Sao Q.7]. (xt. Hoàn Hương).	
 	
Tán Lâm Kỉ Tang 	
● Tục gọi: Lâm Ca Tiết. Lễ tế thần của Phật Giáo Tây Tạng, được cử hành từngày15 đến ngày 24 tháng 5 hằng năm theo lịch Tây Tạng, ở trong rừng liễu, vùng ngoại ô thủ đô Lạp Tát (Lhasa). Tán lâm kỉ tang vốn là 1 trong 4 lễ cúng dường lớn(tức chùa Đại chiêu cúng dường tạng Luật, chùa Xương Châu cúng dường tạng Luận, chùa Tang da cúng dường tạng Kinh và bồ đề) được sáng lập vào thời vua Mâu ni Tán phổ (ở ngôi 797-798) thuộc vương triều Thổ Phồn. Theo truyền thuyết ngày 15 tháng 5 Tạng lịch là ngày các thần ở thế gian nhóm họp, dân chúng ở khắp nơi thắp hương ở các cành cây để cúng dường, Tán lâm kỉ tang bắt nguồn từ ngày này.
 	
Tán Loạn	
● Phạm: Vikwepa. Cũng gọi Tán Động, Tâm Loạn.	
Khi duyên cảnh, tâm loạn động, không chuyên nhất, là 1 trong 100 pháp của Tông Duy Thức, 1 trong các Tùy Phiền Não. Luận Đại Thừa quảng ngũ uẩn (Đại 31, 853 hạ) nói: “Thế nào là tán loạn? Nghĩa là Tham, Sân, Si khiến tâm, Tâm Sở tán loạn làm tính, thường gây chướng ngại cho việc lìa dục làm nghiệp”.	
Về vấn đề thể tính của tâm tán loạn thật hay giả thì trong các luận có nhiều thuyết khác nhau. Theo thuyết trong Luận Du Già Sư Địa quyển 55 thì Tán loạn chỉ thuộc về si; còn theo thuyết trong Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 1 thì cho rằng Tán loạn thuộc cả 3 thứ Tham, Sân, Si và 2 thuyết đều chủ trương Tán loạn không có thể riêng biệt. Nhưng ngài Hộ Pháp thì cho Tán loạn có tự thể riêng của nó.	
Cứ theo Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 9 thì sự tán loạn của tâm khởi lên do 4 chướng: Khí xả chướng, Viễn li chướng, An thụ chướng và Sác trị chướng.	
Về chủng loại tán loạn thì các kinh luận nói cũng đều khác nhau:	
1.Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận quyển 8nói có 2 thứ tán loạn:	
a. Hạ Ý Tán Loạn: Sự tán loạn thích cầu Tiểu Thừa và mê muội Đại Thừa.	
b. Phân Biệt Tán Loạn: Sự tán loạn sinh khởi khi phân biệt tư duy về “Tam Luân”
2.Luận Nhiếp Đại Thừa quyển 9 (bản dịch đời Lương) nêu 5 thứ tán loạn:	
a. Tự Tính Tán Loạn: Sự tán loạn do 5 thức: Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân không giữ tự tính, đuổi theo ngoại cảnh, niệm niệm đổi khác.	
b. Ngoại Tán Loạn: Ý thức rong ruổi, chạy theocáctrần cảnh bên ngoài, khởi lên các thứ phân biệt.	
c. Nội Tán Loạn: Tâm sinh cao thấp, niệm niệm biến hóa không định.	
d. Thô Trọng Tán Loạn: Do chấp trước cái ta, cái của ta (như thân ta, tiền tài, ruộng vườn, nhà cửa, quyến thuộc của ta...) mà khởi lên tán loạn.	
e. Tư Duy Tán Loạn: Bồ Tát lìa bỏ Đại Thừa, tư duy về Tiểu Thừa mà khởi tâm động tác, không được tĩnh lặng.	
Trong luận Lục môn giáo thụ tập định cũng nêu 5 thứ tán loạn là Ngoại tâm tán loạn, Nội tâm tán loạn, Tà duyên tâm tán loạn, Thô trọng tâm tán loạn và Tác ý tâm tán loạn, ý nghĩa đại khái cũng giống với 5 thứ tán loạn vừa trình bày ở trên.	
3.Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 18, Luận Biện Trung Biên quyển hạ và Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp tập quyển 1 nêu 6 thứ tán loạn:	
a. Tác ý tâm tán loạn, cũng gọi Tư Duy Tán Loạn.	
b. Ngoại tâm tán loạn, cũng gọi Ngoại duyên tán loạn.	
c. Nội tâm tán loạn, cũng gọi Nội tán động d. Tướng tâm tán loạn, cũng gọi Tướng tán động. Nghĩa là giả dối làm thiện nên trong tâm không an ổn. e. Thô trọng tâm tán loạn, cũng gọi Thô hoặc tán loạn. Tự tính tâm tán loạn, cũng gọi Tự Tính Tán Động.	
4.Nhiếp Đại Thừa Luận Bản quyển trungnêu 10 thứ tán động:	
a.Vô Tướng Tán Động, cũng gọi Vô Hữu Tướng Tán Động. Nghĩa là chấp trước Vô Tướng.	
b. Hữu Tướng Tán Động: Chấp trước hữu tướng.	
c. Tăng Ích Tán Động: Chấp trước có tăng ích vô sở hữu.	
d. Tổn Giảm Tán Động: Chấp trước vô tổn giảm thực hữu.	
e. Nhất Tính Tán Động, cũng gọi Nhất chấp tán động. Chấp trước y tha phân biệt là không.	
f. Dị Tính Tán Động, cũng gọi Dị Chấp Tán Động. Chấp trước sắc, không khác nhau.	
g. Tự Tính Tán Động, cũng gọi Thông Tán Động. Chấp trước sắc có “chất ngại”.
h. Sai Biệt Tán Động, cũng gọi Biệt Tán Động. Chấp trước sắc có sinh, diệt, nhiễm, tịnh...	
I.Như Danh Thủ Nghĩa Tán Động, cũng gọi Như danh khởi nghĩa tán động. Chấp trước danh như nghĩa.	
k.Như Nghĩa Thủ Danh Tán Động, cũng gọi Như nghĩa khởi danh tán động. Y cứ theo nghĩa mà khởi chấp trước về danh. [X. Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.5 (bản dịch đời Lương); Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.4 (Vô Tính); luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn; Luận Thành Duy Thức Q.4; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.6, phần cuối; Bách Pháp Vấn Đáp Sao Q.1].	
 	
Tán Nghiệp	
● Đối lại: Định Nghiệp.	
Chỉ cho nghiệp thiện được tạo tác bằng tâm tán loạn.	
Vãng Sinh Yếu Tập quyển hạ, phần cuối, chia sự niệm Phật làm 4 thứ:	
1.Định Nghiệp: Vào thiền định mà quán tưởng Phật.	
2.Tán Nghiệp: Trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, dùng tán tâm niệm Phật.	
3.Hữu Tướng Nghiệp: Hoặc quán tướng hảo, hoặc niệm danh hiệu, nhàm chán Uế Độ, chuyên cầu Tịnh Độ.	
4.Vô Tướng Nghiệp: Tuy xưng niệm danh hiệu Phật, thích cầu Tịnh Độ, nhưng quán xét thân Phật, và cõi Phật rốt ráo là không. (xt. Định Nghiệp Bất Định Nghiệp).
 	
Tán Ngưỡng	
● Miệng khen ngợi và tâm kính ngưỡng công đức cao dày của Phật.	
Tán A Di Đà Phật kệ (Đại 47, 422 hạ) nói: “Được nghe đức hiệu A Di Đà, tâm vui mừng tán ngưỡng qui y”.	
Thắng Man Bảo Quật quyển thượng cho rằng kính mến bậc trên là ngưỡng, tương đương với nghĩa tán ngưỡng. Có chỗ nói Tán là lời khen ngợi thuộc khẩu nghiệp, còn ngưỡng là sự lễ bái thuộc thân nghiệp.	
 	
Tán Niệm Tụng	
● Cũng gọi Tùy Ý Niệm Tụng, Chư Tạp Niệm Tụng, Gia Dụng Niệm Tụng.	
Đối lại: Chính Niệm Tụng. Chỉ cho sự tụng niệm xen lẫn. Nghĩa là khi tu pháp Mật Giáo, hành giả không chỉ giới hạn tụng niệm châm ngôn của vị Bản Tôn mà còn tụng niệm xen lẫn Chân Ngôn của chư tôn khác. Hành Giả tụng niệm Chân Ngôn của các vị tôn có duyên với Bản Tôn và tụng niệm Chân Ngôn của các vị tôn có duyên với hành giả, có thể làm cho uy lực của vị Bản Tôn tăng lên gấp bội, nhờ đó sở nguyện của hành giả cũng được đầy đủ. [X. Đại dược xoa nữ hoan hỉ mẫu tinh ái thành tựu pháp; Bí Tạng Kí; Kim Cương Đính Kinh Du Già Thập Bát Hội Chỉ Qui; Nhũ Vị Sao Q.2]. (xt. Niệm Tụng).	
 	
Tán Ninh	
● (919-1001).Cao tăng kiêm học giả Trung Quốc sống vào đời Tống, người ở Đức Thanh, tỉnh Chiết Giang, họ Cao.	
Sư xuất gia ở chùa Tường phù tại Hàng Châu. Sau khi thụ giới Cụ Túc, sư học thông 3 tạng, đặc biệt giỏi về Luật Nam Sơn, trong khi đàm luận, lời lẽ của sư rất phóng khoáng, hùng hồn, khuất phục mọi biện bác của người khác. Người đương thời khen tặng sư danh hiệu “Luật hổ”. Sư còn tinh thông cả sách vở của Nho học và Đạo Giáo, rất giỏi về văn chương, tiếng tăm ngày càng lừng lẫy, được giới vương hầu, danh sĩ đương thời kính ngưỡng. Vua Tiền Hoằng Thục nước Ngô Việt kính mến đức của sư, bổ nhiệm sư làm Tăng thống Lưỡng chiết, lại ban cho danh hiệu “Minh Nghĩa Tông Văn Đại Sư”. Về sau, vua Thái Tông nhà Tống đối đãi với sư càng trọng hậu hơn. Năm Thái Bình Hưng Quốc thứ 3 (978), vua ban cho sư danh hiệu “Thông Tuệ Đại Sư”, đồng thời bổ nhiệm sư giữ các chức vụ như: Hàn Lâm Sử Quán Biên Tu, Tả Nhai Giảng Kinh Thủ Tọa, Tây Kinh Giáo Sự, Hữu Nhai Tăng Lục...	
Năm Hàm bình thứ 4 (1001), sư nhập tịch, thọ 83 tuổi. Sư có các tác phẩm: Tống Cao Tang Tuyện, Thứu Lãnh Thanh Hiền Lục, Đại Tống Tăng Sử Lược, Nội Điển Tập, Sự Sao Âm Nghĩa Chỉ Qui, Ngoại Học Tập... [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.44; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Luật Uyển Tăng Bảo Truyện Q.8].	
 	
Tán Phật	
● Cũng gọi Thán Phật. Khen ngợi xưng dương công đức của Phật. Theo Thích Thị Yếu Lãm quyển trung, nếu có người khen ngợi Như Lai bằng bài kệ 4 câu với tâm vui mừng thì công đức mà người ấy đạt được còn nhiều hơn cả công đức của người dâng các thứ như y phục, đồ trải để nằm, ngồi, thuốc thang, thức ăn uống... cúng dường vị Bích chiphật trong 100 năm.	
 	
Tán Phật Kệ	
● Cũng gọi Thán Phật kệ. Kệ Tụng khen ngợi công đức, tướng hảo của Phật. Theo Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 4 thì vào thời quá khứ, Đức Thích Tôn đã từng khen ngợi Phật Phất sa bằng bài kệ 4 câu như sau (Đại 3, 670 thượng): “Tất cả trời, người không bằng Phật, Thế giới mười phương chẳng ai bì; Tất cả thế gian con đã thấy hết thảy không ai được như Phật”. Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng cũng nói, thủa quá khứ, lúc Đức Phật A Di Đà còn là Tỉ Khưu Pháp Tạng cũng đã tán thán Đức Phật Thế tự tại vương bằng bài kệ như sau (Đại 12, 267 thượng): “Tôn nhan vòi vọi Uy lực vô cùng Ánh sáng như thế Không ai sánh bằng”.	
Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch cũ) quyển 1 (Đại 9, 397 hạ) ghi bài kệ: “Hết thảy cảnh giới Phật, Sâu xa khó nghĩ bàn; Các loài chúng sinh khác, Không thể suy lường được, Như Lai khéo dẫn đường, Vô Lượng các quần sinh, Khiến đều được mãn nguyện, Chí cầu đạo Vô thượng”.	
Ngoài ra, các kệ tán như: Phật Tam Thân Tán, Nhất Bách Ngũ Thập Tán Phật Tụng, Phật Cát Tường Đức Tán, Thất Phật Tán Bái Già Đà, Tán A Di Đà Phật Kệ... đều đã trở thành những thiên kệ tụng được chép riêng biệt. [X. Phẩm Đề Bà Đạt Đa trong Kinh Pháp Hoa Q.4; chương Như Lai Chân Thực Nghĩa Công Đức trong Kinh Thắng Man; Kinh Ma Ha Ma Da Q.thượng; Lạc Bang Văn Loại Q.5; Quảng Hoằng Minh Tập Q.15].	
 	
Tán Phật Siêu Cửu Kiếp	
● Do tán thán công Đức Phật mà được thành Phật sớm hơn 9 kiếp. Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 4, thủa xưa, khi còn ở nhân vị (địa vị tu nhân), đức Thich ca và Bồ Tát Di Lặc cùng tu hạnh Bồ Tát, thấy Phật Phất sa vào Hỏa định phóng ra ánh sáng, Đức Thích Ca liền vui mừng kính tin, đứng kiễng 1 chân, chắp tay hướng về Phật suốt 7 ngày đêm và nói kệ khen ngợi Phật (Đại 25, 87 hạ): “Tất cả trời, người không bằng Phật, Thế giới mười phương chẳng ai bì, Tất cả thế gian con đã thấy.
Hết thảy không ai được như Phật”. Nhờ đó mà Đức Thích Ca thành Phật sớm hơn Bồ Tát Di Lặc 9 kiếp.	
 	
Tán Phật Thừa	
● Khen ngợi pháp Duy nhất Phật Thừa để giáo hóa người. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa quyển 1 (Đại 9, 9 hạ) nói: “Ta liền tự suy nghĩ nếu chỉ khen ngợi một Phật Thừa thì chúng sinh chìm trong biển khổ không thể tin pháp này”. Trong các tác phẩm văn học của Nhật Bản xưa nay thường trích dẫn từ ngữ này. Ngoài ra, kết được nhân duyên do khen ngợi giáo pháp của Phật gọi là Tán Phật Thừa Duyên.
 	
Tán Tâm	
● Phạm: Vikwipta-citta. Đối lại: Định Tâm.	
Chỉ cho tâm tán loạn, tức tâm rong ruổi theo 6 trần, loạn động không thể dừng trụ ở một chỗ.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 5 thượng (Đại 46, 57 trung) nói: “Tán tâm là một điều ác trong các điều ác. Như voi say không bị xích, dẫm nát ao sen; lạc đà sút dây, hất đổ vật chở. Nhanh như tia chớp, độc hơn nọc rắn”.	
Luận Câu Xá quyển 26 (Đại 29, 135 hạ) ghi:“Các Luận Sư Tì Bà Sa nói rằng: Tụ tâm thuộc về Tâm Thiện, tâm này không rong ruổi theo cảnh; Tán tâm thuộc về tâm nhiễm ô, tâm này tương ứng với sự loạn động mà dấy lên. Các Luận Sư miền Tây cho rằng: Tâm tương ứng với Miên gọi là Tụ tâm, còn các tâm nhiễm ô khác thì gọi là Tán tâm”.	
Ngoài ra, dùng tâm không trụ ở định để niệm Phật tụng kinh, gọi là tán tâm niệm Phật, Tán tâm xưng danh, Tán tâm tụng Pháp Hoa. [X. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.20, 21; Luận Đại Tì Bà Sa Q.190; Luận Thành Duy Thức Q.3, 4 ]. (xt. Tâm Định Tán).	
 	
Tán Tâm Niệm Phật	
● Cũng gọi Tán Tâm Xưng Danh, Vô Quán Xưng Danh. Đối lại: Định tâm niệm Phật.	
Niệm danh hiệu Phật với tâm tán loạn. Tức Không định kì hạn, không theo tácpháp, không quán tưởng thân tướng tốt đẹp của Phật, không phân biệt thời gian, nơi chốn, cảnh duyên... mà chỉ xưng niệm danh hiệu với tâm tán loạn.	
Ngài Tuệ Viễn ở chùa Tịnh Ảnh đời Tùy cho rằng năng lực của tán thiện yếu ớt, không trừ diệt được trọng tội ngũ nghịch, cho nên không được vãng sinh. Nhưng ngài Thiện Đạo đời Đường thì chủ trương niệm Phật theo bản nguyện, tuy chỉ xưng niệm danh hiệu Phật với tâm tán loạn, nhưng nhờ nguyện lực của Phật Di Đà nên cũng được vãng sinh. Lại Thai Tông Nhị Bách Đề quyển 10 cũng cho rằng năng lực của tán tâm niệm Phật diệt trừ được trọng tội mà vãng sinh Cực Lạc. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.hạ (Tuệ Viễn); Vãng Sinh Yếu Tập Q.hạ, phần cuối]. (xt. Niệm Phật).	
 	
Tán Thán	
● I.Tán Thán. Phạm: Varịa.	
Cũng gọi Tán, Thán.	
Khen ngợi, tán dương. Tức dùng các bài kệ tụng để ca ngợi, tán thán uy đức và thần lực của Phật và Bồ Tát.	
Cứ theo Pháp Hoa Văn Cú quyển 3 hạ, dùng ngôn ngữ để biểu hiện sự khen ngợi, gọi là Kí ngôn thán; còn không thể nói ra bằng lời mà chỉ tán thán ở trong lòng thì gọi là Tuyệt ngôn thán. Tán thán môn trong Luận Tịnh Độ của ngài Thế Thân là 1 trong Ngũ Niệm Môn; còn trong Quán Kinh Sớ Tán Thiện Nghĩa của ngài Thiện Đạo thì Tán thán cúng dường cũng được coi là 1 trong 5 Chính hạnh Vãng Sinh Tịnh Độ. Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản chủ trương, xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà có được tín tâm tha lực mới là sự tán thán chân chính. [X. Luận Đại Trí Độ Q.30; Vãng Sinh Luận Chú].	
● II.Tán Thán.	
Một trong các loại tán ca của Phật Giáo Nhật Bản, sớm nhất là các bài Bách thạch tán thán, Xá Lợi tán thán, Pháp Hoa tán thán...thịnh hành vào đầu thời đại Bình An.
 	
Tán Thán Cúng Dường Chính Hạnh	
● Đối lại: Tán Thán Cúng Dường Tạp Hạnh. Tức một lòng tán thán cúng dường Đức Phật A Di Đà, là 1 trong 5 chính hạnh Vãng Sinh Tịnh Độ. Trái lại, ngoài Phật A Di Đà., nếu còn tán thán, cúng dường Phật, Bồ Tát khác để cầu vãng sinh, thì gọi là Tan Than Cung Dường Tạp Hạnh. [X. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Q.4; Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập]. (xt. Ngũ Chính Hạnh).	
 	
Tán Thán Môn	
● Dùng khẩu nghiệp thanh tịnh khen ngợi danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, gọi làTán thán môn, là 1 trong 5 niệm môn nói trong Luận Tịnh Độ của ngài Thế Thân. Tức là miệng xưng niệm danh hiệu “Tận thập phương vô ngại quang Như Lai”; danh hiệu này biểu trưng ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, có nghĩa phá trừ si ám. Tức người tu Tịnh Độ tự thân tu hành đúng như thật, tương ứng với ý nghĩa danh hiệu ấy của Đức Phật A Di Đà để mong phá trừ vô minh si ám. (xt. Ngũ Niệm Môn). 	
 	
Tán Thiện	
● Đối lại: Định Thiện.	
Thiện Nghiệp được tạo tác với tâm tán loạn. Đối với vấn đề 3 phúc, 16 quán phối hợp với Định Thiện và Tán Thiện nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, các vị Luận sư có đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Ngài Tuệ Viễn chùa Tịnh Ảnh cho rằng tu tập 3 phúc gọi là Tán Thiện vãng sinh, tu tập 16 chính quán gọi là Định Thiện vãng sinh, theo thuyết này thì 16 quán đều thuộc Định Thiện; còn ngài Thiện Đạo thì lại chủ trương 3 phúc và 9 Phẩm đều là những hạnh tu thiện Tán Thiện, chỉ có 13 quán đầu là thuộc Định Thiện.	
Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần (Đại 37, 246 trung) nói: “Yếu môn tức là Định môn và Tán môn trong Quán Kinh này. Định là dứt nghĩ để lắng tâm, Tán là bỏ ác để tu thiện”.	
Ngoài ra, đối lại với “Tam Ma Địa môn” của Mật Giáo, tất cả Hiển Giáo được gọi là Tán Thiện môn, vì Mật Giáo ngay từ lúc sơ tâm đã tu quán hạnh “Sinh Phật bất nhị” (chúng sinh và Phật không hai); còn Hiển Giáo thì chỉ mới ngăn dứt mê tình, chứ chưa quyết định được lí chính mình tức là Phật, vì thế nên gọi là Tán Thiện môn. [X. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ (Tịnh Ảnh); Quán Vô Lượng Thọ Sớ Q.hạ (Trí Khải); Quán Kinh Sớ Tán Thiện Nghĩa; Biện Hoặc Chỉ Nam Q.3]. (xt. Định Thiện, Định Tán Nhị Thiện).	
 	
Tán Thỉnh Văn	
● Bài văn khuyến thỉnh chư tôn khi tác pháp Ngũ Hội Niệm Phật.	
Cứ theo Tịnh Độ ngũ hội niệm Phật lược pháp sự nghi tán của ngài Pháp Chiếu đời Đường, những vị tôn mà Tán thỉnh văn phụng thỉnh gồm có: Thích Ca Mâu Ni Phật, Thập phương tam thế chư Phật, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Thập Phương Chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Thập Phương Thanh Văn Duyên Giác Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng... Trong 7 lần thỉnh, từ “Nhất tâm phụng thỉnh bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật” trở về sau, mỗi lần thỉnh đều do vị Đạo sư xướng trước 4 chữ “Nhất Tâm phụng thỉnh” kế đó chúng tăng cùng xướng theo.	
 	
Tán Tiền	
● Tiền được dâng cúng thần Phật để tạ ơn các Ngài khi ý nguyện của mình được viên mãn.	
Vốn chỉ cho số tiền được dâng cúng vào chùa miếu để chi dùng vào việc cử hành nghi thức tế lễ. Người Nhật Bản gọi là “Tái tiền”, tái đồng nghĩa với “báo”. Trong các văn hiến ghi chép ở khoảng thế kỉ VIII tại Trung Quốc, như Luận Phật Cốt Biểu của Hàn Dũ có nói đến việc “Tán tiền”.	
 	
Tán Trượng	
● Cũng gọi Sái Thủy Trượng. Chỉ cho cây gậy nhỏ đã được gia trì dùng để rảy nước thơm lên đàn và các vật cúng khi tu pháp trong Mật Giáo. Gậy được làm bằng cành mai, bách hoặc liễu, dài khoảng 40 đến 45cm, đài có khắc hoa sen 8 cánh. Phép rảy nước thơm vốn không dùng Tán trượng mà dùng nắm cỏ tranh hoặc thủ ấn để rảy, như trong Huyền Pháp Tự Nghi Quĩ quyển thượng và Thanh Long Tự Nghi Quĩ quyển thượng có ghi chép. [X. Kinh Đà La Ni Tập Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Q.20].
 	
Tán Vô Biểu	
● Đối lại: Định Vô Biểu.	
Tán là trạng thái tâm rong ruổi theo 6 trần, không thể chuyên chú vào một cảnh. Vô Biểu gọi đủ là Vô Biểu Sắc, là một loại sắc pháp vô hình nương vào 2 nghiệp thiện ác do thân, miệng phát động mà sinh ra ở trong thân; Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho Vô Biểu Sắc này là do 4 Đại đất, nước, lửa, gió, ở trong thân tạo ra, cho nên xếp vào Sắc Pháp và vì nó không thể biểu hiện ra ngoài cho người khác nhận biết được, cho nên gọi là Vô Biểu Sắc. Vô Biểu Sắc thuộc tính chất “tán” có 2 loại thiện và ác, nếu nương vào thiện giới mà được thì gọi là Thiện vô biểu sắc; còn nương vào việc ác mà có thì gọi là Ác vô biểu sắc, cả 2 loại được gọi chung là Tán Vô Biểu. (xt. Định Vô Biểu).	
 	
Tản Cái Hành Đạo	
● Nghi thức dùng lọng che (tản cái) trên đỉnh đầu người thụ Quán Đính để đi vòng quanh các vị tôn trong Mạn Đồ La hoặc chung quanh tranh tượng Tổ Sư khi cử hành nghi thức Quán Đính trong Mật Giáo. Nghi thức che lọng đi nhiễu này được cử hành vào lúc sắp bước lên ngôi vị Pháp Vương sau nghi thức Quán Đính đã cử hành xong.
Lúc cử hành nghi thức Quán Đính, sau khi đã nhận ấn khế và Chân Ngôn Quán Đính xong, người nhận (hành giả) bước ra khỏi Tiểu đàn, đến đứng trước Đại đàn, lễ Mạn Đồ La 3 lễ, đi nhiễu quanh đàn 3 vòng và lúc hành giả hướng về tranh tượng của Tổ Sư Truyền đăng thì vị A Xà Lê tự cầm lọng che trên đỉnh đầu của hành giả nhận Quán Đính, gọi là Tản cái hành đạo. Nếu vị Đại A Xà Lê tuổi cao sức yếu thì do vị Giáo Thụ Sư làm thay. Kinh Cù hê quyển hạ (Đại 18, 770 hạ) nói: “A Xà Lê tự tay cầm lọng, bảo đệ tử đi nhiễu Mạn Đồ La 3 vòng, sau đó đến trước cửa Tây lễ 3 lễ, vị A Xà Lê cũng cầm lọng đi theo để che đầu. Sau khi đệ tử lễ xong, vị A Xà Lê khải bạch Chư tôn, nói như sau: Con tên là...,đã quán đính cho đệ tử tên là... giờ đây con xin giao phó cho Chư tôn, khiến trì minh tạng. Nói xong thì buông lọng ra, bảo đệ tử đứng dậy, đối trước Mạn Đồ La”.	
Về lọng được sử dụng thì có 2 loại, lọng trắng và lọng đỏ, phần nhiều tùy theo dòng phái mà khác nhau. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.8; Truyền Pháp Quán Đính Sơ Dạ Tác Pháp Lí Kí Q.hạ].	
 	
Tản Thánh	
● Chỉ cho các bậc Thánh đã được tự tại, không còn bị bất cứ cái gì bó buộc. Tức các vị cao tăng tuy đã ngộ đạo sâu sắc nhưng đương thời ít ai biết đến, như Hòa Thượng Bố Đại, Hòa ThượngHiện tử, Hàn Sơn, Thập Đắc...; hoặc chỉ cho hóa thâncủaBồ Tát, Phạm Thiên, Đế Thích... dạo chơi nơi phố chợ, trà trộn, làm bạn với những người hành khất, hay như hóa thân của Bồ Tát Quán Âm là cô gái nghèo nói trong Trì nghiệm kí...	
 	
Tang Diên Tự 	
● Tạng: Bsam-yas. Gọi đủ: Bsam-yas mi-gyur Ihungyis grupai gsug-lag-khaí.
Cũng gọi Tang y tự, Tang da tự. Chùa ở ngoại ô, phía đông nam thủ do Lạp Tát (Tạng: Lhasa), mạn bắc sông Nhã lỗ tạng bố (Tạng: Tsaí-po), là chùa đầu tiên ở Tây Tạng, do vua Khất Lật Song Đề Tán (Tạng: Khri-sroí-lde-btsan) xây dựng vào năm 766.Có thuyết nói chùa này được sáng lập vào năm 779, với sự giúp đỡ của ngài Tịnh Hộ (Phạm: Zàntiraksita) và Liên Hoa Sinh (Phạm: Padmasambhava).
Chùa này được xây cất phỏng theo chùa Âu Đan Đa Phá Lê (Phạm: Udaịđapura), một tổng hợp các phong cách kiến trúc Tây Tạng, Trung Quốc và Ấn Độ, cho nên cũng gọi là Tam Dạng Tự. Cách bố cục, chính giữa là núi Tu Di, phía ngoài có 4 Đại Châu, 8 tiểu Châu và 2 vầng nhật nguyệt, ngoài cùng có tường bao chung quanh, 4 góc đều có xây 4 ngôi tháp Xá Lợi, 4 cửa đều dựng 4 tấm bia. Chùa gồm một tòa Đại Điện, 4 viện Đại Học và các kiến trúc khác, chung quanh xây tường cao, dài khoảng 2,4km, trên tường có 1030 ngôi tháp gạch. Tượng Đại Phật thờ ở chính điện cao 16m, các tượng Phật được tôn trí trong chùa phần nhiều được đúc bằng vàng ròng và trang sức bằng Châu báu, các đồ thờ trước Phật đa số cũng được làm bằng vàng bạc. Tấm bia đá hình trụ vuông trước chùa được dựng vào thời vua Ngật lật song đề tán (742-797), có khắc bài minh tiếng Tây Tạng. Hiện nay chùa đã bị phá hủy, các di vật văn hóa đều bị mất.	
Chùa có thiết lập Viện Dịch Kinh (Tạng: Sgra-bs-gyur lha-khaí), bên trong tàng trữ các nguyên điển Ấn Độ, nhưng rất tiếc phần lớn đã bị thiêu hủy vào năm 1810.Các vị tăng học giả người Ấn Độ như Tang Đề Ca Nhĩ Phạ (Phạm: Zàntigarbha), Duy Hưu Đạt Hân Ha (Phạm: Vizuddha= siôha)... và các vị tăng dịch kinh người Tây Tạng như Khúc Kì Nam Ba (Tạng: Choskyi naí-pa), Bàng Đức Nạp Mục Ca (Tạng: Bande nammkha)... từng phiên dịch kinh điển Phật bằng tiếng Phạm sang tiếng Tây Tạng tại chùa này dưới sự giúp đỡ của vua Khất Lật Song Đề Tán, đồng thời, vâng sắc biên tập bộ Kinh Tạng Mục Lục được cất giữ trong cung Điền Ca Nhĩ (Tạng: Denkar). Vào thế kỉ IX, người Thổ Phồn cấm truyền bá Phật Giáo, chùa này từng bị đóng cửa. Đến nửa sau của thế kỉ X, Phật Giáo mới được khôi phục. Hiện nay chùa này do các vị tăng Lạt Ma thuộc phái Tát Ca cai quản, nhưng phần lớn trong số 1000 vị tăng hiện tu học ở đây lại thuộc phái Ninh Mã (Tạng: Rĩií-ma-pa). [X. The Buddhism of Tibet (L. A. Waddell); The Tibetan Book of the Great Liberation (Evans-Wentz); Tibet and the Tibetans (Tsung-Lien Slen and Shen Chi Liu); Pag Sam Jon Zang (S.Candra Das); Die Religionen Tibet (H.Hoffmann); Mk’ yen Brtse’s Guide to the Holy places of Central Tibet (A. Ferrari)].	
 	
Tang Phục	
● Tức hiếu phục, là y phục mà hiếu đồ trong lễ tang hay trong thời kì cư tang. Về tang phục của người xuất gia thì trong các kinh luật, kể cả Kinh Niết Bàn, đều không thấy đề cập đến. Nhưng điều Tống chung phục chế trong Thích Thị Yếu Lãm quyển hạ thì ghi (Đại 54, 307 hạ): “Bạch hổ thông nói: Đệ tử đối với thầy có đủ đạo vua tôi, cha con, bằng hữu, cho nên lúc thầy còn sống thì tôn kính, gần gũi, khi thầy qua đời thì thương tiếc, đau xót. Vì ơn sâu nghĩa nặng nên phải phục tang”. Còn Thích thị tang nghi thì nói: “Nếu là Hòa Thượng nghiệp sư thì giống như cha mẹ, vì ơn sâu nuôi dạy nên theo lệ đều phải để tang 3 năm; nếu là Y chỉ sư thì công ơn dạy dỗ kế sau Hòa Thượng, nên theo đó mà tang phục”.	
Tang phục của người xuất gia giống như pháp phục, nhưng chất vải thô hơn và nhuộm màu vàng sẫm.	
Điều Thiên Hóa Hiếu Phục, chương Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 2 nói: “Khi vị Trụ Trì viên tịch, Thị Giả, Tiểu sư mặc tang phục vải gai, Lưỡng Tự cũng dùng vải gai; vị Chủ tang và các vị tôn trưởng trong pháp quyến mặc tang phục bằng lụa sống; Cần cựu, Biện sự, những người đồng hương trong pháp quyến và các sơn môn đến phúng điếu đều dùng khăn bằng lụa trắng thắt ở lưng, thí chủ dùng khăn lụa trắng chít trên đầu, Phương trượng hành giả mặc áo và chít khăn bằng vải gai, các hành giả nói chung đều chít khăn vải gai”. [X. môn Phục Chương trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Hiếu Phục).	
 	
Tang Phương Ca Mã Cáp Nhã Ni Khang	
● Sang Hyang Kamahàyànikan.	
Hán dịch: Đại Thừa Thánh Giáo. Tác phẩm của Phật Giáo Java (Indonesie) đời xưa.
Nội dung sách này nói về việc tu đạo và chứng quả của hành giả Du Già Mật Giáo. Toàn sách gồm có phần kệ tựa bằng tiếng Phạm và phần chính văn bằng tiếng Java xưa. Phần kệ tựa gồm 42 bài tụng khuyên người tu hành trụ ở nơi lí thú của hạnh Đại Thừa diệu đạo Chân Ngôn của chư Phật 3 đời, giữ gìn Tam Muội Da, được sự gia bị của Kim Cương Tát Đóa, biết rõ các pháp không tự tính, vốn trong sạch, mở bày lí thú của Chân Ngôn cho thế gian, tự trì Kim Cương Ấn Khế..., tôn kính A Xà Lê cũng như tôn kính chư Phật, phải cầu đạt đến quả vị Phật... Phần chính văn sử dụng thể vấn đáp, vốn không chia chương tiết, nhưng người đời sau chia làm 4 chương:	
1.Chương thứ nhất: Nói sơ qua các qui định về chỗ ở và các thứ cần dùng mà người tu hành phải chuẩn bị trước khi vào hạnh Ba La Mật.	
2.Chương thứ hai: Nói rõ về 10 Ba La Mật, tức là 6 pháp Ba La Mật và 4 pháp từ, bi, hỉ, xả.	
3.Chương thứ ba: Nói tỉ mỉ về hạnh Du Già mà hành giả phải luyện tập sau khi đã thành tựu đầy đủ các Ba La Mật, đồng thời, dựa trên nền tảng của định Bất Nhị để rèn luyện hơi thở, cho đến nêu ra các giải thuyết bí mật, giải thích về văn tự âm thanh, trong đó, thỉnh thoảng có trích dẫn thuyết của ngài Trần Na.	
4.Chương thứ tư: Cách sắp xếp rất lộn xộn, mục đích nhằm thuyết minh ý nghĩa bí mật của các Bồ Tát và của chư Phật ở trong định mà hành giả Du Già cần phải đạt đến. [X. Hinduism and Buddhism vol. III by Ch. Eliot; Buddhism in Java (Peace, 1934) by Arthur Fitz].	
 	
Tang Sấn 	
● Phạm: Dakwiịà. Cũng gọi Dã Bố Thí.	
Vật bố thí cấp phát cho chúng tăng khi cử hành lễ tống táng ở ngoài đồng trống, gọi là Tang Sấn.	
Điều Xuất tang quải chân điện trà thang, chương Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 3 (Đại 48, 1128 hạ) nói: “Đô Tự lo việc tống táng, Tang ti, Duy Na, Tri Khách, Thị Giả của Thánh tăng thì phân chia tang sấn”.	
 	
Tang Táng Nghi Qui	
● Nghi thức xử lí có tính tông giáo đối với người chết, bao gồm: An táng(chôn cất), tấn nghi (bỏ xác vào quan tài), cử ai (cất tiếng khóc)...	
Chôn cất thi hài là hành vi đặc biệt chỉ loài người mới có, những ngôi mộ đã chôn cất cách nay đã 2, 3 vạn năm là chứng minh cụ thể, điều này là bắt nguồn từ ý thức tông giáo của nhân loại.Như những vật trang sức được chôn theo người chết đào được trong các ngôi mộ xưa, cho thấy đời đó người ta đã có quan niệm về linh hồn và sự sống sau khi chết. Căn cứ vào sự khảo chứng các di vật của các xã hội nguyên thủy, thì bất luận là táng treo trên không, thiêu, thả xuống nước, chôn xuống đất, thậm chí đục cây gỗ đưa xác vào... phần nhiều đều có quan hệ đến quan niệm tôn giáo, hoặc mong cho linh hồn lên trời, hoặc đi vào trong đất, hoặc giúp linh hồn chuyển sinh, hoặc đợi ngày sống lại..., cho nên quá trình an táng và trước sau, thường cử hành một nghi thứ nhập quan nhất định có tính cách tông giáo. Về sau, xã hội tiến hóa đến chế độ tăng lữ, giáo sĩ và giáo nghĩa được hệ thống hóa, thần học được phát triển thì nghi thức nhập quan do giáo sĩ, tăng lữ làm chủ lễ lại càng trở nên phức tạp, ngoài các mục đích như đã nói ở trên, còn có phần phủ dụ quỉ hồn không nhiễu hại dương gian, hoặc mang ý nghĩa dẫn đường vong linh đến cõi Tịnh Độ yên vui... như sự dẫn đưa linh hồn của dân tộc Cảnh Phả và việc tụng kinh mở đường của dân tộc Di ở Trung Quốc. Trong pháp tắc chôn cất của một số giáo phái tông giáo còn có nghi thức và tập tục cử ai, chế độ tang phục và thời kì cư tang nhất định, màu áo tang như đen, trắng, vàng, lam... đều có qui định rõ ràng. Trong Phật Giáo, pháp tang táng chủ yếu là trà tì (hỏa táng), nhưng vì hỏa táng chưa được lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc nên từ xưa đến nay các vị cao tăng nhập tịch thường dùng pháp “Toàn thân nhập tháp” (thổ táng). Trong Thiền Lâm đời xưa, những đồ vật được dùng trong lễ tang táng, thứ tự nghi thức, phục sức của những người tham dự, pháp tụng niệm, di quan, động quan, tống vong... đều có phép tắc nhất định.
Pháp táng trong Thiền Lâm nói chung được chia làm 3 loại, trong đó pháp dùng cho vị Trụ Trì, gọi là Tôn Túc Tang Nghi Pháp; dùng cho tăng ni, gọi là Vong Tăng tang nghi pháp; dùng cho tín đồ tại gia, gọi là Tại gia táng nghi pháp. [X. Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ; điều Thiên Hóa, chương Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.3; môn Tang tiến trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Táng).	
 	
Tàng Kinh Các	
● Cũng gọi Kinh Khố, Kinh Đường, Kinh Phòng, Kinh Trù, Nhất Thiết Kinh Tàng, Kinh Các, Tạng Các, Tạng Điện, Pháp Bảo Điện, Tu Đa La Tạng, Đại Tạng Kinh Lâu, Kinh Tạng Gác chứa kinh. Tức chỉ cho tòa nhà trong đó kinh điển được cất giữ (xt. Kinh Tạng).
 	
Tàng Lục	
● Giấu sáu. Tức chỉ cho con rùa ẩn giấu 6 chi là đầu, đuôi và 4 chân của nó vào trong mai rùa để tránh nguy cơ bị các vật khác bức hại.Động tác này của con rùa được dùng để ví dụ người tu hành phải luôn giữ gìn 6 căn. Nghĩa là 6 thức của chúng sinh do cửa 6 căn mà rong ruổi, chạy theo 6 trần sắc, thanh, hương,... rồi dấy lên những ý tưởng xằng bậy, cho nên cần làm như con rùa giấu kín 6 căn vào bên trongđểđề phòng ma quỉ làm hại.[X. Kinh Tạp A Hàm Q.43; Kinh Pháp Cú]. (xt. Qui Tàng Lục).	
 	
Tạng	
● I.Tạng. Phạm, Pàli: Piỉaka.	
Hán âm: Tất Đắc Gia, Tỉ Trích Gia, Tỉ Tra Ca.	
Vốn chỉ cho cái giỏ xách tay, cái hòm, cái rương, từ đó dẫn đến nghĩa cái kho chứa, hoặc nghĩa là học tập, lại từ đó mà chuyển thành nghĩa “thu giữ hết thảy pháp mà Bồ Tát phải biết” là tạng, gọi là Bồ Tát Tạng. Còn theo Phẩm Tựa trong Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 1 thì chữ Tạng gồm có 2 nghĩa: Khí (Phạm, Pàli: Bhàjana) và Học (Pàli: Pariyatti), nhưng chữ pariyatti còn có ý nghĩa thành tựu, đầy đủ. Do đó, từ ngữ pháp tạng được dùng hiện nay là chỉ cho sự hoàn thành về Thánh điển, hoặc chỉ cho chính Thánh điển.	
Xưa nay, sự phân loại về pháp tạng rất phiền phức, sơ lược thì có 5 loại sau:	
1.Kinh, Luật, Luận hợp thành Tam Tạng.	
2.Tam Tạng của Đại Thừa, Tiểu Thừa hợp chung thành Lục Tạng.	
3.Thanh Văn Tạng và Bồ Tát Tạng gọi chung là Nhị Tạng.	
4.Tam Tạng Kinh, Luật, Luận, thêm Tạp Tạng hoặc Chú Tạng, gọi là Tứ Tạng. Trong Pháp Tạng Bộ, thêm Bồ Tát Tạng vào 4 tạng Kinh, Luật, Luận, Chú gọi chung là Ngũ Tạng; trong Đại Chúng Bộ thì gọi 5 tạng Kinh, Luật, Luận, Tạp, Chú là Ngũ Tạng; Luận sư Thành Thực thì gọi 5 tạng Kinh, Luật, Luận Tạp và Bồ Tát là Ngũ Tạng; Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa quyển 1 thì ngoài Tam Tạng Kinh, Luật, Luận thêm tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa và tạng Đà La Ni mà gọi chung là Ngũ Tạng.	
5.Kinh Bồ Tát Xử Thai quyển 7 thì nói 8 tạng là Thai Hóa Tạng, Trung Ấm Tạng, Ma Ha Diễn Phương Đẳng Tạng, Giới Luật Tạng, Thập TrụBồ Tát giới tạng, Tạp Tạng, Kim Cương Tạng và Phật Tạng. Ngoài ra, Đại Chúng Bộ chia Thanh Văn Tạng, Bồ Tát Tạng mỗi tạng thành là Kinh, Luật, Luận, Tạp Cộng chung là 8 tạng. [X. Phẩm Tam Tạng trong Kinh Văn Thù Chi Lợi Phổ Siêu Tam Muội Q.trung; Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Q.4; Nhiếp Đại Thừa Luận Thích Q.1 (bản dịch đời Lương); Đại Thừa Nghĩa Chương Q.1].	
● II.Tạng.	
Phạm: Garbha. Pàli: Gabbha.	
Hán âm: Nghiệt Lạt Bà, Yết Ha. Vốn có nghĩa là cái tổ, chỗ lõm xuống, chỗ trống rỗng, chuyển thành nghĩa chỉ cho Thai Tạng, thai nhi, về sau phát triển thành nghĩa Như Lai Tạng (Phạm: Tathàgatagarbha) mà cho rằng Như Lai vốn tồn tại trong tâm chúng sinh, giống như thai nhi ở trong bào thai.[X. Kinh Như Lai Tạng; Kinh Nhập Lăng Già Q.3; Thập Địa Kinh Luận Q.1; Đại Nhật Kinh Sớ Q.8].	
● III.Tạng. Phạm: Koza. Pàli: Kosa.	
Hán âm: Câu Xá.	
Vốn chỉ cho đồ vật chứa nước, sau chuyển sang các nghĩa: Chỗ nương gá, chắc thực, gói ghém, ngậm chứa... [X. Luận Câu Xá Q.1; Luận Thuận Chính Lí Q.1; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.1].	
● IV. Tạng.	
Phạm, Pàli:Àlaya.	
Chỉ cho chỗ ở, nhà, kho... Do nghĩa này mà cho rằng Thức A Lại Da là cái kho chứa đựng tất cả hạt giống của các pháp. [X. Luận Chuyển Thức; Luận Thành Duy Thức Q.2; Đại Nhật Kinh Sớ Q.2].	
 	
Tạng Chủ	
● Cũng gọi Tri Tạng, Tạng Ti.	
Chỉ cho chức vụ của vị tăng trông coi Kinh Tạng, 1 trong 6 vị Đầu thủ trong tùng lâm, phải thông hiểu nghĩa học.	
Tạng Chủ đứng đầu Tạng điện, phụ trách trông coi việc Đại Chúng trong tùng lâm đọc tạng kinh. Tạng điện được chia làm 2 bộ phận: Khán kinh đường (nhà xem kinh) và Kinh Tạng (nhà để kinh), theo thứ tự do 2 chức vụ Khán kinh thủ tọa và Tạng điện chủ trông coi, 2 vị này đều trực thuộc vị Tạng Chủ. [X. điều Tây Tự Đầu Thủ Tri Tạng trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.4; điều Tạng Chủ trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.3; chương Vân Cư Đạo tề trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.26; môn Chức Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Tạng Đầu Bạch Hải Đầu Hắc	
● Cũng gọi Mã Tổ Hắc Bạch. Tên công án trong Thiền Tông. Đầu Tạng trắng, đầu Hải đen.	
Nội dung công án này tường thuật cuộc vấn đáp của Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất và 2 vị đệ tử nối pháp của ngài là Tây Đường Trí Tạng và Bách Trượng Hoài Hải với 1 vị tăng. Trong đó, Tạng chỉ cho Tây Đường Trí Tạng, Hải chỉ cho Bách Trượng Hoài Hải.	
Thung Dung Lục tắc 6 (Đại 48, 230 trung) ghi: “Có vị tăng hỏi Mã Đại sư: Lìa tứ cú, dứt bách phi, xinThầy chỉ thẳng cho con biết về ý của Tổ Sư từ Tây Trúc đến! Đại sư bảo: Hôm nay ta mỏi mệt, không nói cho ông biết được, hãy đến hỏi Trí Tạng! Vị tăng bèn đến hỏi ngài Trí Tạng, Tạng nói: Sao không hỏi Hòa Thượng? Vị tăng đáp: Hòa Thượng dạy tôi đến hỏi ngài.Trí Tạng nói: Hôm nay tôi bị nhức đầu, không nói cho sư biết được, hãy đến hỏi sư huynh Hoài hải! Vị tăng liền đến hỏi ngài Hoài hải.Hải nói: Đến chỗ này thì tôi không hiểu.	
Vị tăng trở lại thưa việc ấy lên Đại sư, Đại sư nói: Tạng đầu bạch, Hải đầu hắc”.
Bạch và hắc chỉ cho bạch mạo (mũ trắng) và hắc mạo (mũ đen) vốn là điển tích xưa. Truyền thuyết kể rằng, có 2 kẻ trộm, một đội mũ trắng, một đội mũ đen, kẻ trộm mũ đen bày quỉ kế cướp mất những thứ mà kẻ trộm mũ trắng đã đoạt được. Như vậy, kẻ trộm mũ đen đã tỏ ra vô tình nhưng giỏi hơn kẻ trộm mũ trắng.	
 	
Tạng Điện	
● Chỉ cho ngôi nhà bao gồm Kinh Tạng (Kinh đường) và Khán kinh đường. Kinh Tạng là nơi cất giữ kinh điển có thờ tượng Phật, do đó, cũng là tụng kinh vào dịp lễ Chúc Thánh, hoặc theo thỉnh nguyện của thí chủ. Còn Khán kinh đường là nơi Đại Chúng đến đọc tạng kinh. Đến đời Nam Tống thì nghi thức tụng kinh được cử hành trên Phật Điện, còn việc đọc tụng kinh tạng thì chúng tăng đưa về các liêu, cho nên Tạng điện không còn lí do tồn tại.Bởi vậy, Thiền Tông Nhật Bản vốn truyền thừa từ thời đại Nam Tống, tuy có tên gọi Tạng Chủ và Tạng điện, nhưng đã mất đi ý nghĩa nguyên thủy mà chỉ còn là hữu danh vô thực. [X. điều Đán Vọng Tạng Điện Chúc Tán trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.1; điều Tạng Chủ trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.3].	
 	
Tạng Giáo	
● Gọi đủ: Tam Tạng Giáo.	
Tức tên khác của Tiểu Thừa Giáo, 1 trong 4 giáo Hóa Pháp do ngài Trí Khải tông Thiên Thai lập ra.	
Tứ Giáo Nghĩa, quyển 1 (Đại 46, 721 thượng) nói: “Tam Tạng Giáo nói rõ về lí Tứ Thánh Đế nhân duyên sinh diệt, phần chính là giáo hóa Tiểu Thừa, phụ là giáo hóa Bồ Tát. Tam Tạng Giáo gồm Tu Đa La Tạng, Tì Ni Tạng và A Tì Đàm Tạng; (...) Tam Tạng Giáo này thuộc về Tiểu Thừa”.	
Tu Đa La Tạng chỉ cho 4 bộ A Hàm; Tì Ni Tạng chỉ cho Bát Thập Tụng Luật, còn A Tì Đàm Tạng thì chỉ cho cácbộPhân biệt pháp nghĩa của Phật và các đệ tử. Ba tạng này gọi chung là “tạng” vì mỗi tạng đều hàm chứa tất cả văn lí, cũng tức A Hàm là Định tạng, Tì ni là Giới Tạng và A Tì Đàm là Tuệ Tạng; các giáo của 3 tạng này đều có công dụng chuyển ác thành thiện, chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, vì thế gọi chung là Tam Tạng Giáo.	
Theo giáo phán của Tông Thiên Thai thì giáo này là giáo đầu tiên trong 4 giáo Hóa Pháp. Người tu hành giáo này quán Tứ Đế nhân duyên sinh diệt, dứt trừ Kiến Hoặc, và Tư Hoặc, rõ suốt Tử phược và Quả phược mà vào Niết Bàn Vô Dư, lấy “khôi thân diệt trí”(thân diệt trí bặt) làm quả cùng tột. Căn cơ được giáo này hóa đạo có 3 thừa khác nhau: Chính Yếu là giáo hóa 2 thừa Thanh Văn và Duyên Giác, phần phụ là giáo hóa Bồ Tát. Trong đó, Thanh Văn quán 4 đế, Duyên Giác quán 12 nhân duyên, Bồ Tát tu 6 độ, mỗi thừa đều có kì hạn chứng quả.	
1.Giai vị tu hành của Thanh Văn có Thất Hiền, Thất Thánh khác nhau: 	
a.Thất Hiền (cũng gọi Thất Phương Tiện), thuộc về phàm vị. Trong đó, Tam Hiền là Ngoại phàm, Tứ Thiện Căn là Nội phàm. 	
b. Thất Thánh: Từ Tùy Tín Hành cho đến bậc A La Hán Câu Giải Thoát, tức bậc Thánh từ kiến đạo trở lên, tùy theo căn cơ bén nhạy hay chậm lụt mà lập ra Tam đạo, Tứ quả khác nhau.	
2.Duyên Giác vì là hàng lợi căn nên không trải qua thứ bậc mà tu hành liền được giác ngộ, chẳng những chỉ đoạn trừ các phiền não căn bản mà còn diệt sạch các tập khí.	
3.Bồ Tát cũng không lập thứ bậc, trải qua 3 A Tăng Kì 100 Đại Kiếp tu các hạnh 6 độ 100 phúc, chiết phục các phiền não, thân cuối cùng chứng được 8 tướngthành đạo, tức đạt đến quả Phật của giáo này, gọi là Liệt ứng Sinh Thân.	
Pháp môn của Tam Thừa tuy không giống nhau, thứ bậc tu hành và đoạn hoặc tu chứng cũng khác nhau, nhưng lại cùng tu “Tích Không Quán”, cùng chứng lí “không” thiên chân, cùng qui về “khôi, đoạn” (khôi thân diệt trí), vì thế gọi là Chuyết độ. Ngài Trí Khải cho rằng giáo này có đủ 4 môn là “Hữu Môn, Không Môn, Diệc hữu diệc không môn, Phi hữu phi không môn” và đem phối Hữu Môn với Tì Đàm, Không Môn với Thành Thực, Diệc hữu diệc không môn với Côn Lặc, Phi hữu phi không môn với Xa nặc sở dụng. Nhưng vì luận Côn Lặc và luận Xa nặc sở dụng ở Trung Quốc vốn không có bản dịch nên ngài Trí Khải chủ trương căn cứ vào Hữu Môn của Tì Đàm làm chính, Không Môn của Thành Thực làm phụ để giải thích rõ về ý nghĩa và những giai vị tu hành của Tạng Giáo.	
Về vấn đề ngài Trí Khải cho rằng Tam Tạng Giáo là Tiểu Thừa Giáo, trong Tục hoa nghiêm kinh lược sớ san định kí quyển 1, ngài Tuệ Uyển nêu ra 4 lỗi để phản bác ý kiến của ngài Trí Khải.Bốn lỗi ấy là:	
1.Quá lạm Đại Thừa.	
2.Đại Thừa không có Tam Tạng.	
3.Trái với giáo tột bậc.	
4.Bất Định.	
Trong Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao quyển 2, ngài Trừng Quán –Tổ thứ 4 của Tông Hoa Nghiêm – cũng nêu ra lí do tại sao không nên xếp Tam Tạng Giáo vào Tiểu Thừa Giáo, vì Tam Tạng Giáo cũng bao hàm Lục Độ Bồ Tát Đại Thừa, có năng lực dứt trừ kết hoặc 34 tâm mà chứng thành chân Phật, vì thế không thể xem là đồng với Tiểu Thừa Giáo. Nhưng trong Thiên Thai Tứ Giáo Nghi bị thích quyển thượng ngài Nguyên túy, người Cao Li thuộc Tông Thiên Thai thì phản đối thuyết trên và cho rằng (Vạn 102, 77 thượng): “Nay khảo sát Đại bản thì thấy có 3 ý:	
1.Tam Tạng Tiểu Thừa là riêng biệt (Giới Tạng Đại Thừa ở trong Kinh Phạm Võng).
2.Tam Tạng của Tiểu Thừa cách biệt khác nhau (Kinh học, Luật Học, Luận học không tương dung).	
3.Tam Tạng của Tiểu Thừa phá thầy thuốc xưa (thầy thuốc xưa đối phá ngoại đạo Tà Kiến).	
Vì 3 lí do trên đây nên gọi Tiểu Thừa là Tam Tạng Giáo.” [X. Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.4 hạ, Q.10 thượng; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.9 thượng; Ma Ha Chỉ Quán Q.3 hạ; Tứ Niệm Xứ Q.1, 2; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm 20; Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết Q.3, phần 3; Bát Giáo Đại Ý; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng; Giáo Quán Cương Tông; Thủ Hộ Quốc Giới Chương Q.thượng; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Tư Kí Q.1].	
 	
Tạng Giáo Thất Giai	
● Chỉ 7 giai đoạn tu hành của Bồ Tát Tam Tạng Giáo đến quả Phật.	
1.Tứ Hoằng Thệ Nguyện: Tức quán tưởng 4 cảnh khổ, tập, diệt, đạo mà phát khởi 4 thệ nguyện rộng lớn: 
a. Thệ Nguyện độ vô biên chúng sinh. 
b. Thệ Nguyện đoạn vô tận phiền não. 
c. Thệ Nguyện học Vô Lượng Pháp Môn. 
d. Thệ Nguyện thành Phật đạo vô thượng.	
2.Tam Kì Tu Lục Độ: Bồ Tát phát tâm rồi, trong 3 A Tăng Kì Kiếp siêng năng tu hành 6 độ, bản nguyện được đầy đủ.	
3.Bách Kiếp Chủng Tướng Hảo: Trong 100 kiếp gieo nhân các tướng tôn quí, tốt đẹp, cứ 100 phúc đức thì thành tựu một tướng quí đẹp, đến khi đầy đủ 32 tướng thì được thân trang nghiêm.	
4.Lục Độ Tướng Mãn: Tu hành tướng 6 độ viên mãn, như Đức Thế Tôn khi còn ở nhân vị siêng tu các hạnh lành.	
5.Đâu Suất Giáng Sinh: Từ cung trời Đâu Suất sinh xuống nhân gian để thế vào chỗ thiếu vắng Phật mà độ sinh.	
6.Giáng Thần Xuất Thai: Vì nhàm chán những nỗi khổ sinh già bệnh chết mà muốn thoát li, nên cầu xuất gia, vào núi tu đạo.	
7.Bồ Đề Thụ Hạ Thành Đạo: Dưới gốc Bồ Đề hàng phục quân ma, ngồi yên bất động mà thành Phật đạo. [X. Thiên Thái Tứ Giáo Nghi Tập Chú].	
 	
Tạng Hạ	
● Có hai nghĩa: 	
1.Tạng, chỉ cho Kinh điện, tức tòa nhà cất giữ Đại Tạng Kinh; Tạng hạ, chỉ cho ngôi nhà phía dưới Kinh Điện.	
2.Tạng, chỉ cho chức vụ Tạng Chủ trông coi tạng kinh; Tạng hạ, chỉ cho chức vụ vị tăng dưới quyền Tạng Chủ.	
Ngoài ra, Tạng hạ đầu thủ thông thường chỉ cho Thủ Tọa của Khán kinh đường và vị Tạng điện chủ, nhưng hiện nay chức vụ này không được thiết lập nữa. [X. điều Khán Tạng Kinh trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.6].	
 	
Tạng Hải	
● I.Tạng Hải.	
Chỉ cho Thức A Lại Da.	
Tông Duy Thức ví thức Mạt Na thứ 7 như sóng và Thức A Lại Da thứ 8 như biển (hải) vì có năng lực sinh khởi thức Mạt Na.	
Hồng Tự Nghĩa (Đại 77, 406 thượng) nói: “Tạng hải thì thường trụ, còn sóng Mạt Na thứ 7 thì chuyển động”.	
● II.Tạng Hải.	
Chỉ cho Như Lai Tạng. Tức Như Lai Tạng được ví dụ như biển.	
Bí Tạng Bảo Thược quyển hạ (Đại 77, 370 thượng) nói: “Tạng hải lắng yên sóng 7 chuyển thức, uẩn (5 uẩn) tàn dứt cái hại của 6 tên giặc”.	
 	
Tạng Kinh Chỉ	
● Cũng gọi Tạng Kinh Tiên, Kim Túc Tiên. Chỉ cho một loại giấy lụa màu vàng, sáng bóng của chùa Kim Túc huyện Hải Diêm, tỉnh Chiết Giang, dùng để chép kinh. Tương truyền chùa này có tạng kinh 1000 pho, đều được viết bằng loại giấy trên. Trong ngoài quyển kinh đều sáng bóng, đều được viết theo lối “Hồng ti lan giới”, nét mực sáng bóng như sơn, ở mỗi tập giấy đều đóng dấu ấn nhỏ màu đỏ, văn ấn là “Kim Túc sơn tạng kinh chỉ” (giấy tạng kinh núi Kim Túc) và có ghi niên hiệu Nguyên Phong đời vua Thần Tông nhà Tống, vì thế biết tạng kinh này được viết vào đời Tống.	
Loại giấy này có 2 loại vàng và trắng, màu trắng gọi là Kim Túc Tiên, màu vàng có các đường vân gọi là Tạng Kinh Tiên. [X. Kim Túc Tiên Thuyết].	
 	
Tạng Luận	
● Pàli: Peỉakopadesa.	
Tác phẩm, do ngài Ma Ha Ca Chiên Diên (Pàli: Mahàkaccàyana) soạn.	
Luận này lấy 16 phạm trù, 5 phương pháp và 18  câu căn bản làm trung tâm để giải thích những điều nói trong Tam Tạng Pàli (đặc biệt là Kinh Tạng). Toàn sách được chia làm 8 chương:	
Chương 1: Nói về Thánh Đế.	
Chương 2: Dạy phát thú, chia nội dung các kinh điển thành 15 loại.	
Chương 3: Nói về hữu tình. 	
Chương 4: Phân biệt kinh điển.	
Chương 5: Phân biệt và giải thích 16 phạm trù: Thuyết thị, giản trạch, ứng lí, túc xứ, đặc tướng, tứ nghiêm, dẫn chuyển, phân biệt, hồi chuyển, dị ngữ, thi thiết, thâmnhập, thanh tịnh, quan thuyết, duyên cụ và đề cử.	
Chương 6: Kinh nghĩa tập. 	
Chương 7: Phạm trù thích dụng. 	
Chương 8: Phân biệt kinh, dùng 5 phương pháp là: Hoan Hỉ Dẫn Chuyển, tích đả cốc, sư tử du hí, tứ phương thiếu vọng và câu sách. Còn 18 câu căn bản là: Vô Minh, Khát Ái, Tham, Sân, Si, Tịnh Tưởng, Lạc Tưởng, Thường Tưởng, Ngã Tưởng (trên đây là 9 căn bản bất thiện), Chỉ, Quán, Vô Tham, Vô Sân, Vô Si, Bất Tịnh Tưởng, Khổ Tưởng, Vô Thường Tưởng Và Vô Ngã Tưởng (trên đây là 9 căn bản thiện).	
Tại các nước Phật Giáo thuộc hệ thống Nam Truyền như Tích Lan, Thái Lan..., bộ luận này chưa được thu vào Tam Tạng Pàli, nhưng ở Miến Điện thì luận này và Đạo Luận được thu vào Tiểu Bộ Kinh (Pàli: Khuddhaka-nikàya) trong tạng Pàli.
Luận này có bản chép tay bằng tiếng Miến Điện của Arabinda Barua và bản chữ La Mã (Pàli Text Society, 1949) được xuất bản [X.Peỉakopadesce, Introduction by A. Barua; Vimuttimagga and Visuddhimgga, Introduction by P.V Bapat; A History of Pàli Literature, Vol. II by B.C. Law].	
 	
Tạng Lý	
● Chỉ cho thực lí của Như Lai Tạng.	
Ma Ha Chỉ Quán quyển 10 hạ (Đại 46, 139 hạ) nói: “Thực Tướng chính là Như Lai Tạng, vô lượng khách trần phiền não che lấp Tạng lí này, phải tu hằng sa pháp môn mới hiển bày được tính thanh tịnh”.	
 	
Tạng Trần	
● Cũng gọi Thập Liên Hoa Tạng Trần Số, Thập Hoa Tạng Trần.	
Gọi đủ: Thập Liên Hoa Tạng Thế Giới Hải Vi Trần Số.	
Từ ngữ hiển bày thân Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm có trùng trùng vô tận tướng không thể nghĩ bàn. Ý nói ở nơi thân Phật có những tướng của bậc Đại nhân nhiều như số bụi nhỏ trong 10 thế giới Liên Hoa Tạng mà chỉ những bậc có Phổ Nhãn (mắt thấy khắp) mới thấy được. Theo Tông Thiên Thai thì vị Phật này là Giáo chủ của Biệt Giáo trong 4 giáo; ngài Tứ Minh Tri Lễ thuộc Tông Thiên Thai đời Tống thì nói đó là “Tu hiện tôn đặc thân”. [X. Phẩm Tướng Hải trong Kinh Hoa Nghiêm Q.32 (bản 60 quyển); Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.48; Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.thượng].	
 	
Tạng Ty	
● Chỉ cho Tạng Chủ, người trông coi tạng kinh trong tùng lâm, cũng có nghĩa là chỗ ở của vị Tạng Chủ. [X. chương Sở An Tuệ Phương trong Gia Thái Phổ Đăng Lục Q.19]. (xt. Tạng Chủ).	
 	
Tạng Vương Quyền Hiện	
● Cũng gọi Tạng Vương Bồ Tát, Kim Cương Tạng Vương Bồ Tát, Kim Phong Sơn Quyền Hiện, Kim Phong Bồ Tát.	
Vị Bồ Tát bản tôn thờ ở Tạng vương đường, núi Kim Phong, quận Cát Dã, huyện Nại Lương, Nhật Bản.	
Tương truyền, đây là vị Bồ Tát do ngài Dịch tiểu giác (634-701 ?); Tổ khai sáng của phái Tu Nghiệm Đạo, Nhật Bản, cảm được trongthời gian ngài tu hành ở núi Kim Phong. Từ thời đại Bình An về sau, theo với đà phát triển của Tu Nghiệm Đạo, vị Bồ Tát này đã trở thành tín ngưỡng toàn quốc. Về hình tượng, trông Ngài giống như Đồng Tử Kim Cương, hiện tướng phẫn nộ, tay phải cầm chày 3 chĩa đưa lên, tay trái xòe 5 ngón để ở chỗ eo, một chân đưa cao, trong tư thế muốn nhảy. Ở chùa Tam Phật tại Bá kì (huyện Điểu Thủ) có 8 pho tượng Bồ Tát này tạc bằng gỗ, là tác phẩm thời Đằng Nguyên. [X. Trần Thiêm Ái Nang Sao Q.9, 13; Cát Dã Thập Di Q.hạ; Thái Bình Kí Q.26].	
 	
Tạng Yếu	
● Tuyển tập gồm các kinh sách trọng yếu trong Đại Tạng do Nam Kinh Chi Na Nội Học Viện ấn hành từ năm Dân Quốc 18 (1929).	
Viện này xem xét các tạng kinh trước nay và nhận thấy đều có 10 khuyết điểm:
1.Lan man lộn xộn không có đầu mối.	
2.Không biện biệt những kinh sách ngụy tạo.	
3.Một sách có nhiều bản dịch.	
4.Văn dịch tối nghĩa, không lưu loát,	
5.Dịch làm mất ý gốc.	
6.Sửa đổi bản văn.	
7.Chọn lầm văn chữ.	
8.Soạn thuật theo ức đoán, không có căn cứ.	
9.Chú sớ trống rỗng, hời hợt.	
10.Trình bày luộm thuộm, rườm rà. Ngay đến Đại Chính Tạng nổi tiếng của Nhật Bản, khi kiểm tra nội dung, Học viện này cũng phát giác khá nhiều chỗ sai lầm. Do đó, Viện đã lựa chọn một số kinh điển quan trọng trong Đại Tạng, sửa chữa kĩ, chú thích chính xác để xuất bản và lần lượt đã hoàn thành được 3 tập:	
Tập 1: Gồm 26 bộ, về Kinh có Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Bảo Tích, Niết Bàn, A Hàm..., Luật có Bồ Tát, Thập Tụng... Luận có Trí độ, Du Già, Trung Luận, Trung Biên, Duy Thức, Nhân Minh...	
Tập 2: Gồm 27 bộ, về Kinh có Năng Đoạn Kim Cương, Phẩm Thập Hồi Hướng trong Kinh Hoa Nghiêm, Duy Ma Cật..., Luận có Trung Quán, Bách Luận, Câu Xá... Tập 3: Gồm 21 bộ, vềKinh có Hợp bộ kim quang minh, Mật Nghiêm..., Luận có Hiển Dương Thánh Giáo, Đại Thừa chưởng trân, Thập Trụ Tì Bà Sa...	
Nhà xuất bản Tân Văn Phong ở Đài Loan đã Photocopy phát hành tập thứ 2; đồng thời, vào năm Dân Quốc 76 (1987), ở hải ngoại đã sưu tập và ấn hành 2 tập còn lại.
 	
Tao Đà Kì Lê	
● Phạm: Sodàgiri (?). Hán dịch: Dự Sơn.	
Tên của một con chim Anh Vũ ở thời quá khứ, là tiền thân của Đức Thế Tôn. Cứ theo Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 31, vô lượng kiếp trước có 2 con chim Anh vũ, chim anh tên là Ma La Kì Lê, chim em tên là Tao Đà Kì Lê. Bấy giờ, Tao Đà Kì Lê bị chim cắt đánh bất ngờ, chim anh là Ma La Kì Lê bảo chim em gắng sức mổ vào chỗ hiểm yếu của chim cắt thì sẽ thoát nạn.	
Tao Đà Kì Lê bèn mổ thật mạnh và chống trả liên tiếp, quyết liệt, cuối cùng chiến thắng chim cắt, tự cứu được mình. Chim Anh Vũ kia là tiền thân của Đức Phật, còn chim cắt là tiền thân của Ma Ba Tuần. [X. Huyền Ứng Am Nghĩa Q.19].	
 	
Tao Khang	
● Tao là bã rượu; Khang là cám gạo. Vốn chỉ cho thức ăn hèn mọn, sau được dùng để ví dụ Tỉ Khưu kiêu mạn và pháp thô xấu.	
Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 7 hạ) nói: “Hạng tao khang trong chúng vì sợ uy đức của Phật nên bỏ đi; những người ấy ít phúc đức không kham nổi pháp này”. [X. Kinh Đại Pháp Cổ Q.thượng].	
 	
Tao Tì La	
● Phạm: Parisràvaịa.	
Hán âm: Bát Lí Tát La Phạt Noa.	
Chỉ cho cái túi may bằng vải dùng để lọc bỏ những vi trùng trong nước trước khi sử dụng, 1 trong 6, hoặc 1 trong 18 vật dụng của Tỉ Khưu thường mang bên mình.
Hi Lân Âm Nghĩa quyển 7 nói: “Tao tì la, Hán dịch là Lộc thủy nang”. (xt. Lộc Thủy Nang).	
 	
Táo Bình Thiên Tử	
● Cũng gọi Tác Bình Thiên Tử.	
Chỉ cho vị trời dùng thần lực khiến Thái Tử Tất Đạt Đa nhàm chán 5 món dục lạc ở đời mà cầu đạo xuất thế.	
Cứ theo Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 14 đến quyển 16, lúc Đức Phật còn là Thái Tử, 10 năm sống trong cung thụ hưởng 5 món dục lạc. Tác Bình Thiên Tử trông thấy bèn dùng thần lực làm cho lời ca, khúc nhạc của các thể nữ, ca nhi trong cung tự nhiên biến thành những âm thanh truyền đạt sự xuất li ngũ dục, hướng tới Niết Bàn; Thái tử nghe được, dần dần sinh tâm nhàm chán, xa lìa. Về sau, Tác Bình Thiên Tử lại dùng sức thần thông, lúc Thái tử dạo chơi 4 cửa thành, theo thứ tự biến hóa làm người già, người bệnh, xác chết, người xuất gia, giúp Thái tử thấy rõ tướng già, bệnh, chết mà vui cầu xuất li.	
Tác Bình Thiên Tử, trong Kinh Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả gọi là “Tịnh Cư Thiên”.
 	
Táo Đậu	
● Loại bột được dùng để tẩy sạch những vết dơ trên thân thể hoặc quần áo, 1 trong 18 vật dụng của Tỉ Khưu.	
Bột này là do nghiền nát các loại đậu như đậu nành, đậu nhỏ, đậu ma sa, hoặc cỏ ca Đề Bà la, hay hạt lê đầu đà... mà thành. Sau khi thụ trai, các Tỉ Khưu phải dùng bột này rửa tay cho sạch rồi mới được cầm kinh sách. Cứ theo Kinh Đại Uy Đức Thỉnh Vấn nếu không dùng táo đậu rửa sạch tay mà cầm kinh, bưng lư hương... thì sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục Bất tịnh. Lại theo Luật Thập Tụng quyển 39 thì táo đậu được để trong thùng gỗ. [X. Kinh Tố Tất Địa Yết Ra Q.hạ; Luật Ngũ Phần Q.26; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.10; Luật Thập Tụng Q.38; Luật Tứ Phần Q.33; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.33].	
 	
Tào Củ Tra Quốc	
● Cũng gọi Tào Củ Quốc, Tào Lợi Quốc,Ha Đạt La Chi Quốc, Tạ Duật Quốc, Xã Hộla Tát Tha Na Quốc.	
Tên một nước xưa ở A Phú Hãn (Afghanistan).	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 12 thì nước Tào củ tra chu vi hơn 7 nghìn dặm, đô thành là Hạc Tất Na. Nước này khí hậu rất lạnh, có nhiều sương tuyết, hoa quả tốt tươi.Tính tình người dân nóng nảy, thích học nghề, nhiều kĩ thuật. Tuy thờ các thần và nhiều đạo khác, nhưng phần lớn dân chúng đều kính tin Tam Bảo, trong nước có vài trăm ngôi già lam với hơn một vạn vị tăng, tất cả đều tu học theo giáo pháp Đại Thừa.	
Vị trí này tương đương với vùng đất ở đông nam A Phú Hãn hiện nay và đô thành Hạc Tất Na tương đương với vùng Gia Từ Ni (Ghazni) ở phía nam Khách Bố Nhĩ (Kabul).	
Đời Tùy gọi là Tào Quốc, lãnh thổ bao gồm cả nước Ca Tất Thí; nhưng Tùy Thư Tây Vực Liệt Truyện 48 thì cho rằng Tào Quốc tức là nước Kế Tân vào đời Hán. Còn điều Kế Tân Quốc trong Đường Thư Tây Vực Liệt Truyện 146 thượng cũng ghi rằng Kế Tân là chỉ cho Tào Quốc vào đời Tùy. Học giả Ấn Độ học người Nhật Bản là ông Bạch Điểu Khố Cát căn cứ vào Phạm Ngữ Tạp Danh mà cho rằng Kế Tân nói trong Đường Thư chính là Ca Tất Thí, lí do vì Tào Quốc ở đời Tùy bao gồm cả nước Ca Tất Thí. Đến đầu đời Đường, vùng Đông bắc của Tào Quốc được độc lập gọi là Ca Tất Thí Quốc, Tào Củ Tra Quốc chỉ còn giữ được vùng Tây nam, về sau lại thần phục và lệ thuộc nước Ca Tất Thí. Tào Quốc cũng nhiều lần đến triều cống nhà Đường. Ngoài ra, tên nước Tào củ tra bắt nguồn từ cuối thế kỉ thứ V khi người Áp thát diệt Đại Nguyệt Chi, chiếm lãnh thổ nước này ở lưu vực sông Kabul và vùng đất Kandahar, rồi gọi chung là Jabula. Marquart căn cứ vào sự kiện này mà suy đoán rằng tên gọi Tào Quốc và Tào Lợi Quốc là phiên âm của từ Jabula (Jawuda); Củ tra là phiên âm của chữ Phạm Kùỉa, nghĩa là đính (chỗ cao nhất). Nhưng Watters thì nói Tào củ tra là dịch âm từ tiếng Phạmjàguđa, có nghĩa là hương uất kim, học giả Bạch Điểu Khố Cát tán đồng ý kiến này và nói thêm rằng jabula vàjàguđa là giống nhau. Lại điều Tạ duật trong Đường Thư Tây Vực Liệt Truyện 146 hạ và Tuệ Lâm Âm Nghĩa quyển 100 cho rằng Tạ duật, tên khác là Tạviệt, đều là phiên âm từ chữjawada mà ra. Vãng Ngũ Thiên Trúc Quốc Truyện cho biết, người nước Tạ Duật Tự gọi là Xã Hộ La Tát Tha Na (Jabulistan). [X. Tuệ Siêu Vãng Ngũ Thiên Trúc Quốc Truyện Tiên Thích; Giải Thuyết Tây Vực Kí; Kế Tân Quốc Khảo (Bạch Điểu Khố Cát, Đông Dương Học Báo 7); Ancient Geography of India by A. Cunningham; Erànzahr by J. Marquart; On Yuan Chwang, Vol. I by T. Watters]. (xt. CaTất Thí Quốc).	
 	
Tào Động Tông	
● Gọi tắt: Động Gia.	
Phái Thiền lớn của Thiền Tông Trung Quốc, do ngài Lương Giới ở Động Sơn khai sáng và đệ tử nối pháp là ngài Bản Tịch ở Tào Sơn tiếp nối hoàn thành, 1 trong Ngũ Gia Thất Tông ở Trung Quốc, 1 trong 13 tông ở Nhật Bản.	
Về tên gọi của tông này có 2 thuyết:	
1.Thuyết thứ nhất cho rằng Động chỉ cho núi Động, trụ xứ của ngài Lương Giới; Tào chỉ cho núi Tào, nơi ở của ngài Bản Tịch, hợp tên 2 trụ xứ của thầy và trò mà thành là Tào Động. Đáng lẽ ra phải gọi là Động Tào Tông, nhưng vì thói quen nên gọi là Tào Động.	
2.Thuyết thứ hai cho rằng Tào là từ Tào Khê, trụ xứ của đức Lục Tổ Tuệ Năng, hợp chung với Động là Động Sơn, nơi ở của Thiền Sư Lương Giới - pháp tôn của Lục Tổ - mà gọi là Tào Động Tông, để minh định rằng tông này thuộc dòng phái chính thống của Tào Khê.	
Thiền Sư Lương Giới ban đầu lễ ngài Linh Mặc ở núi Ngũ Duệ xuất gia, không bao lâu lên Tung Sơn thụ giới Cụ Túc, về sau, được ngài Vân Nham Đàm Thạnh truyền tâm ấn. Khoảng năm Đại Trung (847- 859) đời vua Tuyên Đông nhà Đường, sư tiếp hóa người học ở núi Tân Phong, sau đến Động Sơn tại Quân Châu để mở rộng sự giáo hóa. Sư soạn Bảo Kính Tam Muội Ca, đề xướng gia phong kín nhiệm của tông mình, lập nên Ngũ Vị cương bách, nêu rõ sự sâu thẳm của Thiên Chính Hồi Hỗ, chỉ ra rằng công phu tu hành chính là sự diệu dụng của bản lai diện mục.	
Đệ tử của sư có các vị Vân Cư Đạo Ưng, Tào Sơn Bản Tịch. Trong đó, ngài Tào Sơn được truyền pháp, có năng lực hơn người, thấu suốt được ý chỉ sâu xa của Ngũ Vị, mở mang tông phong ở viện Sùng thọ núi Tào Sơn và núi Hà Ngọc tại Phủ Châu. Về sau, pháp hệ Tào Sơn bị dứt hẳn, Tông Tào Động chỉ còn nương nhờ dòng Vân Cư Đạo Ưng mà được tiếp nối.Dòng Đạo Ưng truyền được 6 đời đến ngài Phù Dung Đạo Khải, ngài Phù Dung kết am tiếp hóa người học bên bờ hồ Phù Dung, đệ tử có ngài Đơn Hà Tử Thuần, học trò ngài Tử Thuần có các vị Chân Yết Thanh Liễu và Thiên Đồng Chính Giác. Ngài Thanh Liễu soạn Tịnh Độ Thuyết để khuyến tiến người tu Tịnh Độ; ngài Chính Giác ở núi Thiên Đồng tiếp hóa người học hơn 30 năm, đề xướng thiền Mặc Chiếu để đối lại với thiền thoại đầu của ngài Đại Tuệ Tông Cảo thuộc Tông Lâm Tế. Ngài còn soạn 100 tắc tụng cổ mà người đời gọi là Hoằng Trí Tụng Cổ; Thiền Sư Vạn Tùng Hành Tú Bình xướng 100 tắc tụng cổ này lưu truyền ở đời, đó chính là bộ Thung Dung Lục rất được Tông Tào Động quí trọng. Dưới ngài Thanh Liễu, có các vị Thiên Đồng Tông Giác, Tuyết Đậu Trí Giám; ngài Trí Giám lại truyền cho ngài Thiên Đồng Như Tịnh, mở rộng tông phong Tào Động.
Nói về suy thì tông này không đến nỗi như các tông Qui Ngưỡng, Pháp Nhãn, còn thịnh thì cũng không bằng được các Tông Vân Môn, Lâm Tế. Từ đời Tống về sau, tông này chia thành 3 phái hoằng truyền ở phương bắc: Phái ngài Phúc Dụ ở Thiếu Thất Tuyết Đình, ngài Viên Trừng ở Vân Môn và ngài Tuệ Kinh ở Thọ Xương. Còn ngài Phù Dung Đạo Khải thì truyền được 19 đời đến ngài Vô Minh Tuệ Kinh, khoảng năm Vạn Lịch đời Minh, ngài Tuệ Kinh trùng hưng pháp tịch, học trò có các vị: Bác Sơn Nguyên Lai, Giác Lãng Đạo Thành, Cổ Sơn Nguyên Hiền... Ngài Nguyên Hiền truyền cho đệ tử Vi Lâm Đạo Bái; còn ngài Đạo Thành thì truyền cho đệ tử Khoát Đường Đại Văn, ngài Đại Văn truyền cho học trò là Hưng Trù Tâm Việt, ngài Tâm Việt, vào năm Khang Hi 16 (1677) từng du hóa Nhật Bản.	
Ngài Hi Huyền Đạo Nguyên người Nhật Bản đến núi Thiên Đồng ở Trung Quốc thụ pháp nơi ngài Như Tịnh, rồi truyền Tông Tào Động về Nhật Bản, lấy chùa Vĩnh Bình làm bản sơn của tông này, người theo học thường tới hơn 1000 vị, nổi tiếng nhất có các vị: Cô Vân Hoài Trang, Vĩnh Hưng Thuyên Tuệ, Liễu Nhiên Pháp Minh... Ngài Nghĩa Doãn của tông này từng được Thiên Hoàng Qui Sơn (1259-1274) ban cho áo đỏ. Pháp hệ của ngài Nghĩa Doãn hưng thịnh, người đời gọi là Hàn Nghiêm Phái.Ngoài ra còn có ngài Mai Nham Nghĩa Đông làm chùa Phổ Tế, đệ tử có 13 vị tài giỏi, đó là 13 phái Phổ Tế. Từ năm 1296 về sau, lại có ngài Oánh Sơn Thiệu Cẩn du hóa các nơi trong 30 năm, về già, ngài trụ ở chùa Chư Nhạc tại Năng Đăng, đổi Luật Viện thành Thiền Viện, lấy tên Chư Nhạc Sơn Tổng Trì Tự. Tông Tào Động ở Nhật Bản đến thời ngài Thiệu Cẩn thì phong cách Thiền được thay đổi, chủ trương “Chỉ quản đả tọa”(chỉ cần tọa thiền), tiếp thu nghi thức cầu nguyện lưu hành trongdân gian và tích cực truyền giáo cho quần chúng phổ thông. Năm Minh Trị 31 (1898), chùa Tổng Trì bị thiêu hủy, Đại Bản Sơn được dời về Hạc Kiến tại Vũ Tạng, còn vùng Năng Đăng cũ thì chỉ đặt Biệt Viện.	
Tông phong của Tông Tào Động là tọa thiền hành đạo, mở ra con đường hướng thượng, lấy việc dò tìm tâm địa người học làm phương pháp tiếp cơ, phương pháp này được gọi là “Tào Động Dụng Xao Xướng”, tức bậc thầy ứng theo nhịp gõ (xao) của người học mà xướng, trong đó không xen tạp hay gián đoạn mảy may.	
Về phương diện giáo nghĩa, tông này kế thừa yếu chỉ “tức sự nhi chân” của ngài Hi Thiên, nghĩa là ở ngay nơi sự tượng (Sự) cá biệt mà hiển hiện bản thể (chân, tức Lí, chỉ cho Phật Tính) của thế giới; Lí và Sự “hồi hỗ” (tương ứng dung hợp lẫn nhau), từ đó mở rộng thành Quân Thần Ngũ Vị, trên phương diện quan hệ sự lí, thể dụng thuyết minh Sự và Lí bất nhị, Thể và Dụng vô ngại.Tại Nhật Bản, các tác phẩm như Chính Pháp Nhãn Tạng của Cao Tổ Thiền Sư Đạo Nguyên, Truyền Quang Lục của Thái Tổ Thiền Sư Thiệu cẩn, Tọa Thiền Dụng Tâm Kí... đều nhằm mở rộng tông phong của Tông Tào Động.	
Thiền Chỉ của tông này là tìm cầu sự im lặng bất động, bởi thế đã mất đi phần nào thiền cơ linh hoạt. Do đó, trong lúc Tông Lâm Tế trở thành chỗ qui hướng của giới quyền quí, thì tông này truyền giáo ở vùng biên thùy trong các tầng lớp thứ dân. [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.13; Luận Tông Môn Thập Qui; Nhân Thiên Nhãn Mục Q.3; Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu Q.trung].	
 	
Tào Khê	
● I.Tào Khê	
Một dòng sông ở Thiều Châu (phía đông nam huyện Khúc Giang, tỉnh Quảng Đông hiện nay), Trung Quốc, bắt nguồn từ đỉnh núi Cẩu nhĩ, chảy về phía tây hợp với sông Trăn. Vì chảy qua ngôi mộ của Tào hầu nên cũng gọi là Tào Hầu Khê.	
Vào niên hiệu Thiên Giám năm đầu (502) đời Lương, ngài Trí Dược người Thiên Trúc, đến cửa sông Tào, uống nước sông này, biết nơi đây là thắng địa, ngài bèn khuyến khích dân làng xây chùa, lại vì vùng đất này giống như núi Bảo Lâm bên nước Thiên Trúc nên đặt tên chùa là Bảo Lâm.	
Ngài Trí Dược dự đoán rằng 170 năm sau sẽ có một vị nhục thân Bồ Tát khai diễn pháp môn ở đây, người đắc đạo rất đông. Đến mùa Xuân năm Nghi Phụng thứ 2 (677) đời Đường, sau khi đắc pháp từ tổ Hoằng Nhẫn, Lục Tổ Tuệ Năng đến ngài Ấn tông xin cạo tóc và thụ giới Cụ Túc, rồi về chùa Bảo Lâm mở mang Phật Pháp, người đời gọi là Tào Khê pháp môn.	
● II.Tào Khê.	
Chỉ cho Lục Tổ Tuệ Năng. Ngài Tuệ Năng lấy chùa Bảo Lâm ở Tào Khê làm trung tâm triển khai Phật Pháp, người đời Tôn xưng ngài là Tào Khê Cổ Phật, Tào Khê Cao Tổ.	
 	
Tào Khê Bảo Lâm Truyện	
● Gọi đủ: Đại Đường Thiều Châu, Song Phong Sơn Tào Khê Bảo Lâm Truyện. Sử truyện, 10 quyển (thiếu các quyển 7, 9, 10), do ngài Trí Cự soạn vào khoảng năm 801 đời Đường (cũng có thuyết cho rằng sách này do 2 ngài Huệ Cự và Thắng Trì biên soạn), được thu vào Tống Tạng Di Trân.	
Nội dung tác phẩm này thu chép truyền thuyết và nhân duyên phó pháp của các tổ Thiền Tông, chủ trương thuyết “Thiền Tông Nhị Thập Bát Tổ”. Trong đó: 	
- Quyển 1 thiếu 3 tờ đầu, phần còn lại thu chép 3 Phẩm: Phẩm Niết Bàn, chương Độ chúng sinh phó pháp; Phẩm Kết tập, chương Đệ nhất tổ Đại Ca Diếp; Phẩm Trưng Thuật, chương Bà Kì Đức Chính. 	
- Quyển 2 thu chép 7 Phẩm: Phẩm Trung Lưu Tịch Diệt, chương Đệ nhị tổ A Nan, Phẩm Hàng Hỏa Long, chương Đệ tam tổ Thương Hòa Tu, Phẩm Hóa Tam Thi, chương Đệ tứ tổ Ưu Bà Cúc Đa, Phẩm Tiên Thụ Hóa, chương Đệ ngũ tổ Đề Đa Ca, Phẩm Trừ Xúc Khí, chương Đệ lục tổ Di Già, Phẩm Phạm Vương Vấn, chương Đệ thất tổ Bà Tu Mật, Phẩm Bạch Quang Thông Quán, chương Đệ bát tổ Phật Đà Nan Đề. 	
- Quyển 3 thu chép 9 Phẩm: Phẩm Đệ cửu tổ Phục Đà Mật Đa, Phẩm Dự Cảm Kim Địa, chương Đệ thập tổ Hiếp Tôn Giả, Phẩm Sát Mã Minh, chương Đệ thập nhất tổ Phú Na Dạ Xa, Phẩm Hiện Nhật Luân, chương Đệ thập nhị tổ Mã Minh Bồ Tát, Phẩm Tha Tâm Tri Nghi, chương Đệ thập tam tổ Tì La Tôn Giả, Phẩm Biện Thiên Chiến, chương Đệ thập tứ tổ Long Thụ Bồ Tát... ghi chép truyện kí các Tổ Sư. 
- Quyển 4 thu chép 5 Phẩm từ chương Đệ thập bát tổ Già Da Xá Đa đến chương Đệ nhị thập nhị tổ Ma Noa La. 	
- Quyển 5 thu chép 8 Phẩm Sư Tử Đệ Tử... 	
- Quyển 6 thu chép 4 Phẩm: Phẩm Thị Hóa Dị Hương, chương Tam Tạng Biện Tông, Phẩm Phần Y Cảm Ứng, chương Đệ thập ngũ tổ Bà Xá Tư Đa, Phẩm Biện Thụy Nhật Nguyệt, chương Bà Xá Tư Đa Tế Trừ Kiến Nhũ, Phẩm Biện Độc Long Địa, chương Đệ nhị thập lục tổ Bất Như Mật Đa. 	
- Quyển 8 thu chép Phẩm Bố Lục Diệp, chương Đạt Ma Hành Giáo Du Hán Độ, Phẩm Đoạn Tí Cầu Pháp, chương Đệ nhị thập cửu tổ Khả Đại Sư, Phẩm Khước Qui Hóa Thị Hóa, chương Đệ tam thập tổ Tăng Xán Đại Sư, ghi chép truyện kí từ Tổ Đạt Ma đến tổ Tăng Xán.	
Ngoài 23 vị Tổ được ghi chép trong Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện, sách này ghi thêm ngài Bà Tu Mật thành 24 Tổ, cuối cùng, ở sau ngài Sư Tử Tỉ Khưu, lại thêm các ngài: Bà Xá Tư Đa, Bất Như Mật Đa, Bát Nhã Đa La và Bồ Đề Đạt Ma nữa mà tổng cộng thành 28 vị Tổ. Đây là bộ Sử truyện Thiền Tông xưa nhất hiện còn.	
 	
Tào Khê Chính Tông Nguyên Lưu Tụng	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Thạch Nguyên Cơ Vân thuộc Tông Lâm Tế soạn và ấn hành vào đời Thanh, ngài Hành tố hiệu định.	
Nội dung ghi chép tỉ mỉ, rõ ràng việc nối pháp truyền thừa, cùng với cơ duyên ngữ yếu và lược truyện của các Thiền Sư từ Lục Tổ Tuệ Năng đến ngài Thạch Nguyên Cơ Vân.	
 	
Tào Khê Đại Sư Biệt Truyện	
● Truyện kí, 1 quyển, không rõ soạn giả, ngài Hán Hưng Tổ Phương (1722-1806) thuộc Tông Lâm Tế, Nhật Bản, hiệu đính, ấn hành năm 1762, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 146.	
Nội dung bao gồm truyện kí và tông chỉ truyền pháp của Lục Tổ Tuệ Năng, sắc thư của các Hoàng Đế nhà Đường như Cao Tông..., người gốc chùa Bảo Lâm núi Tào Khê, 6 điềm linh dị về Lục Tổ...	
Ngài Tối Trừng người Nhật tìm được bản chép tay của sách này vào Năm Trinh Nguyên 19 (803) đời vua Đức Tông và cất giữ ở núi Tỉ Duệ, đã một thời gian bị thất lạc, sau lại tìm được và được thừa nhận là quốc bảo của Nhật Bản. Trong “Đàn kinh khảo chi nhất”, ông Hồ thích có nêu ra 8 điểm sai lầm trong bộ truyện này.
 	
Tào Khê Nhất Trích	
● Tác phẩm, 9 quyển, do ngài Nhất Triệt Chu Lí biên soạn vào đời Minh, được ấn hành vào năm Sùng Trinh thứ 9 (1636). Đầu quyển 1 có bài tựa của Vô Học cư sĩ Đào củng, lời dẫn của Qua doãn lễ, nội dung chia làm 2 hạng mục “Thiền Tông” và “Ứng hóa”, thu chép các cơ duyên ngữ yếu của hơn 40 vị Thiền Sư, Lão túc...
Quyển 2 đến quyển 5 là Sơn Vân Thủy Thạch Tập do Cổ Đình Thiện Kiên soạn; Quyển 6 là Trúc Thất Tập do Đại Nguy Tịnh Luân soạn; Quyển 7 là Phù Sơn Pháp Cú do Lãng Mục Bản Trí soạn; Quyển 8 là Cốc Hưởng Tập do Hưởng Cốc Triệt Dung soạn; Quyển 9 đề là Vân Sơn Mộng Ngữ Trích Yếu, nội dung chia làm 4 chương như Nguyên Khởi Chương, Duy Thức Chương... cuối quyển có phụ lục bài Kỉ Nghiệp do tác giả soạn. Thứ tự nội dung của toàn sách và thứ tự mục lục khác nhau. 	
 	
Tào Khê Tông	
● Thiền Tông Hàn Quốc do Quốc Sư Phổ Chiếu Trí Nột (1158-1210) người Cao Li tập đại thành từ các tông phái trong Cửu Sơn Thiền Môn của Triều Tiên, lấy Thiền giáo kiêm tu làm tông phong.	
Từ khi được thành lập, tông này vốn gọi là Thiền Tông, hoặc Thiền Tịch Tông, đến thời kì giữa triều đại Cao Li mới gọi là Tào Khê Tông. Tên gọi Tào Khê Tông có xuất xứ từ câu “Mượn tên núi, lập Tào Khê, bắt đầu hưng khởi hai tông” trong tấm bia nói về sự tích truyền nối chùa Tùng Quảng ở núi Tào Khê tại Toàn La Nam Đạo thăng bình do Triệu tông trứ soạn vào năm Túc Tông thứ 5 (1679) triều Lí, biểu thị sự kế thừa dòng pháp của Lục Tổ Tuệ Năng, dùng núi Tào Khê - trụ xứ của Lục Tổ - làm tên tông, cho nên gọi là tông Tào Khê.	
Thiền pháp được truyền vào Triều Tiên lần đầu là vào thời đại Tân La, lúc đó là Thiền phái của Tứ Tổ Đạo Tín. Về sau, chủ yếu là Thiền thuộc hệ thống Nam Tông của Lục Tổ Tuệ Năng. Từ đó dòng Thiền này phát triển thành “Cửu sơn thiền môn” (9 phái Thiền) là: 	
- Ca Trí Sơn Phái của ngài Đạo Nghĩa. 	
- Thực Tướng Sơn Phái của ngài Hồng Trắc. 	
- Đồng Lí Sơn Phái của ngài Huệ Triết. 	
- Thánh Trụ Sơn Phái của ngài Vô Nhiễm. 	
- Sư Tử Sơn Phái của ngài Đạo Doãn. 	
- Xà Quật Sơn Phái của ngài Phạm Nhật. 	
- Phụng Lâm Sơn Phái của ngài Huyền Dục. 	
- Nghĩa Dương Sơn Phái của ngài Trí Tân. 	
- Tu Di Sơn Phái của ngài Lợi Nghiêm.	
Lúc đầu không có tông đoàn Thiền Tông. Sau khi Vương Triều Cao Li (918-1329) được thành lập thì Phật Giáo Triều Tiên bước vào thời kì toàn thịnh. Đến thời Vương tử của vua Văn Tông là Quốc Sư Đại Giác Nghĩa Thiên (1055-1101), vì không thích Thiền nên ngài Nghĩa Thiên đã sáp nhập Thiền Tông vào Tông Thiên Thai.Bởi thế, chư tăng của Cửu sơn Thiền Môn đứng lên chống lại chính sách áp đặt này, đồng thời, ý thức tự giác về tông phái cũng nảy nở và cuối cùng đã đoàn kết Cửu sơn thiền môn thành một tông đoàn, đổi tên gọi là Tào Khê Tông. Lúc bấy giờ, ngài Trí Nột soạn sách đề xướng Đốn Ngộ Tiệm Tu, Thiền Giáo Nhất Trí, đặc biệt hấp thu giáo nghĩa Hoa Nghiêm, Tịnh Độ, có ảnh hưởng rất lớn, được tôn là Tông Tổ. Vào thời nhà Lí (1392-1910), Tào Khê Tông, Thiên Thai Tông và Tổng nam tông được kết hợp lại và gọi chung là Thiền Tông. Năm 1910, sau khi Nhật Bản thôn tính Triều Tiên, Phật Giáo Triều Tiên nói chung, Thiền Tông nói riêng, chịu ảnh hưởng của Phật Giáo Nhật Bản nên lễ nghi, giới luật đều có thay đổi.Năm 1926, nhà cầm quyền thực dân Nhật Bản thậm chí đổi cả phép tắc của các Bản Sơn, hợp pháp hóa chế độ tăng lữ có vợ con. Năm 1941, Thiền Tông dùng chùa Thái Cổ làm Tổng Bản Sơn và lấy lại tên cũ mà gọi là Tào Khê Tông.	
 	
Tào Khê Tự	
● Chùa ở khu Chung Lộ, Hán Thành, Hàn Quốc, là Tổng Bản Sơn của tông Tào Khê trong Phật Giáo Đại Hàn, được sáng lập vào năm 1395.Vì chùa này ở ngay thủ đô Hán thành, có ưu thế về mặt địa lí; vả lại, tông Tào Khê cũng chiếm địa vị quan trọng trong Phật Giáo Hàn Quốc nên trở ngôi chùa nổi tiếng hiện nay. Những hoạt động quan trọng của giới Phật Giáo Hàn Quốc, các nghi lễ lớn đều được cử hành ở ngôi chùa này.	
 	
Tào Nguyên Đạo Sinh Thiền Sư Ngữ Lục	
● Gọi đủ: Tào Nguyên Hòa Thượng Trụ Nhiên Châu Diệu Quả Thiền Tự Ngữ Lục. Ngữ Lục, 1 quyển, do ngài Tào Nguyên Đạo Sinh soạn vào đời Tống, đệ tử nối pháp là Si Tuyệt Đạo Xung biên chép, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 121.	
Nội dung thu chép các pháp ngữ thướng đường của Thiền Sư Tào Nguyên Đạo Sinh ở chùa Diệu Quả tại Nhiêu Châu, pháp ngữ thướng đường ở chùa Qui phong tại Tín Châu (phía tây bắc huyện Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc), Tiểu Tham và 10 bài Tán Tụng.	
 	
Tào Sơn	
● I.Tào Sơn.	
Núi ở cách huyện Nghi hoàng, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc khoảng 20km về phía bắc, là đạo tràng hoằng dương Thiền pháp của Thiền Sư Bản Tịch.	
Núi này vốn có tên là Cát Thủy, hoặc gọi là núi Hà Ngọc, Mai sơn. Nhưng vào cuối đời Đường, Thiền Sư Bản Tịch đến đây lập đạo tràng, vì ngưỡng mộ đức của Lục Tổ Tuệ Năng nên lấy chỗ ở của Lục Tổ là Tào Khê mà đổi tên núi cũ là Tào Sơn. 
● II.Tào Sơn.	
Tức chỉ Thiền Sư Bản Tịch vì sư trụ ở Tào Sơn nên dùng tên núi làm hiệu. (xt. Bản Tịch).	
 	
Tào Sơn Hiếu Mãn	
● Tên công án trong Thiền Tông. Tào Sơn Mãn Tang. Tức Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch dùng sự mãn tang để ví dụ cảnh giới tự tại khi đã ngộ đạo, để trả lời câu hỏi của một vị tăng.	
Thung Dung Lục tắc 73 (Đại 48, 273 thượng) ghi: “Vị tăng hỏi ngài Tào Sơn: -Lúc không mặc linh y thì như thế nào?	
Tào Sơn trả lời: - Hôm nay Tào Sơn Hiếu Mãn (mãn tang).	
Vị tăng hỏi: - Sau khi hiếu mãn thì như thế nào? Tào Sơn đáp: - Tào Sơn thích say rượu.”	
Linh y nói ở đây tức chỉ cho tang phục.	
 	
Tào Sơn Lục	
● I.Tào Sơn Lục.	
Cũng gọi Tào Sơn Bản Tịch Thiền Sư Ngữ Lục.	
Gọi đủ: Phủ Châu Tào Sơn Bản Tịch Thiền Sư Ngữ Lục.	
Ngữ Lục, 1 quyển, do Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch soạn vào đời Đường, các ngài Quách Ngưng Chi và Tuyết Kiệu Viên Tín biên tập vào đời Minh, nội dung thu chép lược truyện, thị chúng, vấn đáp... Cuối đời Minh được biên tập lại thành một bộ phận của Ngũ gia ngữ lục.	
● II.Tào Sơn Lục.	
Ngữ Lục, 2 quyển, do Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch soạn, ngài Nghi mặc Huyền khế người Nhật Bản hiệu đính, biên tập lại, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47.	
Nội dung quyển thượng là bộ phận được thu chép trong Ngũ gia ngữ lục; quyển hạ là những di lục của Thiền Sư Tào Sơn do ngài Nghi mặc sưu tập từ các sách.	
● III.Tào Sơn Lục.	
Ngữ Lục, 1 quyển, do Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch soạn, ngài Chỉ Nguyệt Tuệ Ấn người Nhật Bản hiệu đính, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47.	
Sách này là ngài Chỉ Nguyệt tham chiếu “Tào Sơn Bản Tịch Thiền Sư Ngữ Lục” do ngài Nghi Mặc Huyền Khế biên tập, lược bớt đi mà thành. Bên ngoài đề là Tào Sơn Đại Sư Ngữ Lục; còn bên trong thì đề là Phủ Châu Tào Sơn Nguyên Chứng Thiền Sư Ngữ Lục. (xt. Phủ Châu Tào Sơn Nguyên Chứng Thiền Sư Ngữ Lục).
● IV. Tào Sơn Lục.	
Gọi đủ: Phủ Châu Tào Sơn Nguyên Chứng Đại Sư Ngữ Lục.	
Ngữ Lục, 1 quyển, do Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch soạn, ngài Kim Phong Tòng Chí người Nhật Bản biên tập.	
Nội dung gồm 59 thiên: Thướng Đường, Thị Chúng, Vấn Đáp...	
 	
Tào Sơn Mi Mục Bất Thức	
● Tên công án trong Thiền Tông. Tào Sơn mi và mắt không biết nhau. Nội dung công án này nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch với một vị tăng.	
Tào Sơn Nguyên chứng Thiền Sư Ngữ Lục (Đại 47, 528 thượng) ghi: “Có vị tăng hỏi: Lông mi và mắt có biết nhau không? Sư đáp: Không biết nhau.	
Vị tăng hỏi: Tại sao không biết nhau? Sư trả lời: Vì ở cùng một chỗ.	
Vị tăng nói: Như vậy là không phân biệt. Sư nói: Lông mi không phải là mắt, mắt chẳng phải là lông mi.	
Vị tăng hỏi: Thế nào là mắt. Sư nói: Đích thực rõ ràng rồi.	
Vị tăng lại hỏi: Thế nào là lông mi? Sư trả lời: Tào Sơn còn nghi.	
Vịtăng hỏi: Tại sao Hòa Thượng lại nghi? Sư nói: Nếu không nghi thì tức là đích thực rồi.”	
 	
Tào Sơn Ngũ Vị Quân Thần Đồ Tụng Tịnh Tự	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Tào Sơn	
Bản Tịch soạn vào đời Đường. Quân Thần Ngũ Vị là ngài Tào Sơn căn cứ vào Chính Thiên Ngũ Vị Tụng của thầy mình là Thiền Sư Động Sơn Lương Giới, đem phối hợp với quân thần (vua, tôi) mà thành. Tức là 5 vị: Quân, thần, thần hướng quân, quân hướng thần và quân thần hợp đạo.	
Đồng thời, dùng hình vẽ và kệ tụng để hiển bày tông thú của mỗi vị. [X. Nhân Thiên Nhãn Mục Q.3; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.13].	
 	
Tào Sơn Pháp Thân	
● Cũng gọi Tào Sơn Như Tỉnh Thứ Lư. Tên công án trong Thiền Tông. Nội dung công án này nói về cụôc vấn đáp giữa Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch và Thượng tọa Đức về sự diệu dụng của Pháp Thân.	
Thung Dung Lục tắc 52 (Đại 48, 259 hạ) ghi: “Ngài Tào Sơn hỏi Thượng tọa Đức: Chân Pháp Thân của Phật giống như hư không, ứng vật hiện hình, như trăng trong nước. Vậy phải nói cái đạo lí ứng hiện ấy như thế nào?	
Thượng tọa Đức đáp: Như con lừa nhòm xuống giếng(như lư thứ tỉnh). Ngài Tào Sơn nói: Thượng tọa nói thế mới chỉ được 8 phần thôi!	
Thượng tọa Đức hỏi: Còn Hòa Thượng thì thế nào?	
Ngài Tào Sơn đáp: Như giếng nhòm lừa (như tỉnh thứ lư)!” [X. Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.13; Thiền Tông Chính Mạch Q.13].	
 	
Tào Sơn Tam Chủng Đọa	
● Chỉ cho 3 phương pháp của Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch đời Đường dùng để khai thị người học. Đọa nghĩa là tự do vô ngại.Ba phương pháp ấy như sau:	
1.Sa Môn Đọa (cũng gọi Loại Đọa): Dù có mang thân súc vật cũng dấn thân vào cõi mê để cứu độ chúng sinh, không nề địa vị Thánh Giáo, cũng không để bị hình thức sa môn ràng buộc, vượt lên tất cả, tùy thuộc cảnh ngộ.	
2.Tùy Loại Đọa (gọi tắt: Tùy Đọa): Chẳng đoạn thanh sắc, tức không cố chấp 6 trần, không tìm cầu, không xa lánh bất cứ sự vật có tính cách tuyệt đối nào ngoài sinh hoạt tri giác, thấu suốt tính tuyệt đối của tri giác, đồng thời, siêu việt tri giác để đạt đến cảnh giới tự do vô ngại.	
3.Tôn Quí Đọa: Không nhận thức ăn. Ăn là việc phần gốc; phần gốc là mặt mũi thật xưa nay, là cái đương thể thành Phật; biết có việc phần gốc này nên không lấy không cầu, quên đi việc tôn quí, việc phần gốc ấy để đạt được cảnh giới tự do vô ngại.[X. Tào Sơn Lục Q.thượng].	
 	
Tào Sơn Tam Nhiên Đăng	
● Cũng gọi Tam Nhiên Đăng. Ba cảnh giới tu hành mà Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch thuộc Tông Tào Động cuối đời Đường nêu ra.	
Nhiên Đăng là chỉ cho Đức Phật Nhiên Đăng thời quá khứ. Khi còn là Bồ Tát ở “Nhân Vị” (địa vị tu nhân), Đức Thích Tôn đã được Phật Nhiên Đăng thụ kí cho thành Phật, bởi vậy, từ ngữ “Nhiên đăng Phật” cũng thường bao hàm ý nghĩa “thụ kí thành Phật”, hoặc chỉ cho Phật Tính sẵn có của mỗi người.Ba cảnh giới là:	
1.Khi chưa thấy Phật Nhiên Đăng: Có 2 trường hợp: 	
a. Đối với Phật Tính vốn có của mình vẫn chưa có tác dụng xoay ánh sáng vào trong, cho nên không biết có việc phần gốc (tức bản lai diện mục-Phật Tính). 	
b. Tuy đã xoay ánh sáng chiếu vào trong, biết rõ việc phần gốc của mình, nhưng vẫn chưa tiến bước tu hành.	
2.Khi đã thấy Phật Nhiên Đăng: Tuy đã biết Phật Tính sẵn có của mình, nhưng lại bị sa vào vòng trói buộc của 6 trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp và các kiến giải phân biệt đúng, sai, có, không..., như vậy cũng không được thụ kí.	
3.Chính Nhiên đăng: Tức chính lúc thể ngộ được Phật Tính vốn có thì ắt quên đi tác dụng của vọng niệm về thân, tâm, thức, tình... và trong tất cả thời quá khứ, hiện tại, vị lai, đều không có gián đoạn, có như thế mới được thụ kí mà an trụ trong cảnh giới bản lai diện mục. [X. Phủ Châu Tào Sơn Nguyên Chứng Thiền Sư Ngữ Lục; Nhân Thiên Nhãn Mục Q.4].	
 	
Tào Sơn Tứ Cấm	
● Bài kệ tụng Tứ cấm do Thiền Sư Tào Sơn Bản Tịch đời Đường sáng tác để khai thị người học.	
Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 13 (Vạn Tục 138, 237 hạ), Tứ cấm kệ là: “Mạc hành tâm xứ lộ, Bất quải bản lai y; Hà tu chính nhẫm mạ, Thiết kị vị sinh thời” (Chớ đi đường tâm xứ, Đừng khoác áo bản lai; Sao cần phải như thế, Rất kị lúc chưa sinh).
1.Chớ đi đường tâm xứ: Đường tâm xứ là ý thức; truy cầu ý thức là thường tình, nhưng buông bỏ ý thức chính là chỗ tu đạo của người tu.	
2.Đừng khoác áo bản lai: Áo xưa nay vốn có không cần phải đặc biệt thu giữ, ví dụ người tu đạo đừng truy tìm bản lai diện mục, vì bản lai diện mục ở ngay đó rồi, không cần tìm kiếm.	
3.Sao cần phải như thế: Vật đặc thù hoàn toàn chẳng phải chân thực.	
4.Rất kị lúc chưa sinh: Nếu có chưa sinh thì ắt có hiện sinh và đã sinh; nếu chỉ có hiện tại mới là tuyệt đối thì không cần phân biệt nữa, nên nói là “rất kị”. [X. Động Thượng Cổ Triệt Q.thượng].	
 	
Tào Thực	
● (?-?).Văn nhân Trung Quốc, người nước Ngụy thời Tam Quốc, con thứ 3 của Ngụy Vũ Đế, em của Văn Đế, tự là Tử Kiến, thụy hiệu là Tư, vì thế gọi là Trần Tư Vương.
Năm lên 10 tuổi ông đã làm văn, nhờ văn tài trác tuyệt nên ông rất được Vũ Đế yêu quí. Nhưng khi Văn Đế lên ngôi thì vì ghen tài nên định hại ông, từng ra lệnh cho ông đi 7 bước phải làm được bài thơ.	
Mới đầu, ông được vua phong làm Đông A Vương, sau đổi lại là Trần Vương.
Có lần ông du ngoạn Ngư Sơn, nghe tiếng Phạm Thiên trong hư không, bèn phối hợp với các Hán khúc mà chế thành Phạm Bái; ông còn sửa bớt bản Hán dịch Kinh Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi, soạn Thanh minh gồm 42 khế (tức môn học về phúng tụng, ngâm vịnh, các kệ tụng), được lưu truyền ở các đời Lưu Tống, Nam Tề, do đó, ông được tôn làm Tổ của môn Thanh minh Phật Giáo Trung Quốc.	
Về sau, vì bất hòa với vua Minh Đế (tức cháu gọi ông bằng chú ruột) nên ông phẩn uất mà chết.	
Ông để lại các tác phẩm: Thanh Minh, Biện Đạo Luận. (xt. Phạm Bái).	
 	
Tào Tư Văn	
● (?-?).Học giả Trung Quốc, người Đông cung xá đời Lương thuộc Nam Triều.
Nhân việc Phạm Chẩn soạn Thần diệt luận chủ trương hình thể và tinh thần là một, khi hình thể hoại diệt thì tinh thần cũng diệt theo, ông bèn soạn “Nạn Phạm trung thư thần diệt luận” và “Trùng nạn Phạm trung thư thần diệt luận”, chủ trương hình thể và tinh thần đều lập và có chia có hợp; hợp nhau thì cùng là một thể, khi chia nhau thì hình thể tiêu mất, tinh thần tách lìa hình thể mà tồn tại độc lập. [X. Hoằng Minh Tập Q.9, 10; Quảng Hoằng Minh Tập Q.18].	
 	
Tạo Giáp	
● Cũng gọi Tạo Giác. Tức cây bồ kết, loại cây cao, rụng lá, thuộc họ đậu, mọc hoang ở Châu Á, Châu Phi, Nam Mĩ... Thân và cành cây đều có gai, mùa hè nở hoa màu trắng lợt, giống hoa câydẻ, kết thành quả dài khoảng 30cm, sau khi phơi khô có thể dùng làm thuốc chữabệnh ho vàtrướng bụng. Ngoài ra, quả bồ kết được nấu lấy nước để tắm, giặt, nước ép bồ kết cũng có thểđượcdùng để chế tạo bột giặt. Trong Thiền Lâm từ xưa nước bồ kết thường được dùng để rửa tay sau khi đại tiện.
Điều đại tiểu tiện trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 7 (Vạn Tục 111, 456 thượng) nói: “Rửa tay, trước dùng tro, kế đến là đất, sau cùng là dùng tạo giáp, táo đậu, phải rửa đến gần khuỷu tay, sau đó súc miệng”.	
 	
Tạo Huyền	
● (?-?).Cao tăng Trung Quốc, thuộc Mật Tông sống vào đời Đường.	
Sư trụ chùa Từ Ân tại Trường An, thụ pháp Thai Tạng Giới nơi ngài Pháp toàn chùa Thanh Long và Thụ pháp Kim Cương Giới nơi ngài Nguyên Chính ở viện Phiên dịch chùa Đại Hưng Thiện.	
Năm Hàm Thông thứ 6 (865), sư có soạn tác phẩm: Thai Kim lưỡng giới huyết mạch mà người đời gọi là: “Tạo huyền A Xà Lê phó chúc sư tư huyết mạch”. Theo “Huyết mạch” này thì thứ tự của Thai Tạng pháp giới là: Đại Nhật, Kim Cương Thủ, Đạt Ma Cúc Đa, Thiện Vô Úy, Huệ Quả, Nghĩa Tháo và Pháp Toàn. Còn thứ tự của Kim Cương Pháp Giới là: Đại Nhật, Phổ Hiền, Mạn Thù Thất Lợi, Long Mãnh, Long Trí, Kim Cương Trí, Bất Không, Huệ Quả, Huệ Tắc và Nguyên Chính. [X. Thai Kim Huyết Mạch Đồ (Trí Chứng); Đại Nhật Kinh Sớ Chỉ Tâm Sao Q.2; Thiên Thai Chi Mật Giáo; Mạn Đồ La Chi Khởi Nguyên (Thần lâm Long Tịnh, Nhật Bản Đại Chính Đại Học Học Báo Tập 4)].	
 	
Tạo Lập Hình Tượng Phúc Báo Kinh	
● Cũng gọi Tạo Phật Tượng Phúc Báo Kinh, Tạo Lập Hình Tượng Kinh, Hình Tượng Phúc Báo Kinh.	
Kinh, 1 quyển, không rõ dịch giả, được dịch vào khoảng thời đại Đông Tấn (317- 420), thu vào Đại Chính Tạng tập 16.Nội dung kinh này nói về việc vua Ưu Điền phát nguyện tạo lập hình tượng của Đức Phật, nhân đó Phật nói cho vua nghe về công đức sâu xa của việc tạo tượng trong vô lượng kiếp sau sẽ được phúc báo lớn. Cuối quyển có câu “Vãng sinh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà”, suy đó thì biết kinh này xuất hiện vào niên đại mà tín ngưỡng Tịnh Độ A Di Đà đang thịnh hành.
Ngoài ra còn có bản dịch khác của kinh này là: Tác Phật Hình Tượng Kinh (cũng Gọi Ưu Điền Vương Tác Phật Hình Tượng Kinh, Tác Tượng Nhân Duyên Kinh), cũng không rõ dịch giả, được dịch vào khoảng đời Đông Hán, nhưng cuối quyển không có bài kệ vua Ưu Điền tán thán Đức Phật và bài kệ Đức Thế Tôn đáp lời vua. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.4; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.4; Chúng Kinh Mục Lục Q.3 (Pháp Kinh); Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1, 2, 3]. (xt. Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức Kinh).	
 	
Tạo Tháp Công Đức Kinh	
● Kinh, 1 quyển, do ngài Địa Bà Ha La dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 16.	
Nội dung kinh rất ngắn gọn, chỉ có mười mấy dòng, nói về công đức rộng lớn củaviệc xây tháp để thờ xá lợi, tóc, răng, râu, móng tay của Phật, hoặc an trí 12 bộ loại kinh, hoặc để viết chép các bài kệ Pháp Thân. [X. Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.9; Đại Tạng Thánh Giáo Pháp Bảo Tiêu Mục Q.5; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.4].	
 	
Tạo Thư Thiên	
● Phạm: Brahman.	
Hán âm: Bà La Hạ Ma Thiên. Hán dịch: Tịnh Thiên, Phạm Thiên. Chỉ cho người tạo ra 12 mẫu âm trong chương Tất Đàm của tiếng Phạm	
Về nguồn gốc của tiếng Phạm có nhiều thuyết, thuyết này cho tiếng Phạm là do chính Phạm Thiên tạo ra. [X. Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.26].	
 	
Tạo Tượng	
● Tạo lập hình tượng. Về nguồn gốc của việc tạo tượng vốn là một đề tài lớn cho giới học giả nghiên cứu, thảo luận.	
Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 28 chép: Đức Phật lên cõi trời Ba mươi ba, trong 3 tháng hạ Ngài vắng mặt ở Diêm Phù Đề.	
Bấy giờ, vua Ưu Điền nước Bạt Sa cảm thấy nhớ Phật nên ông sai thợ khắc tượng Phật cao 5 thước (1,6m) bằng gỗ chiên đàn; vua Ba Tư Nặc nước Xá Vệ được biết tin này, cũng sai thợ đúc tượng Phật cao 5 thước bằng vàng tử ma. Khi ấy trong cõi Diêm Phù Đề mới có 2 tượng.	
Cứ theo thiên thứ 5 trong cuốn Trung Quốc Phật Giáo Phát Triển Sử của học giả Trung thôn nguyên người Nhật Bản thời cận đại; Ấn Độ vốn cho rằng khắc hoặc vẽ tượng Phật là việc xúc phạm thần thánh, nếu muốn đả phá quan niệm hạn chế này thì phải nhờ sự xung kích bên ngoài, đến từ một nền văn hóa và truyền thống hoàn toàn không bị Phật Giáo Ấn Độ Chi phối, do đó, người đầu tiên khắc tạo tượng Phật là những người thợ Hi Lạp, La Mã đến nước Kiện Đà La để xây dựng tháp Phật. Bởi thế, tượng Đức Thích Tôn do họ khắc tạo trông giống như tượng thần Hi Lạp.	
 	
Tạo Tượng Lượng Đạc Kinh	
● Gọi đủ: Xá Lợi Phất Vấn Tạo Tượng Lượng Đạc Kinh	
Kinh, 1 quyển, do ngài Công Bố Tra bố dịch vào năm Càn Long Thứ 7 (1742) đời Thanh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 87.	
Nội dung kinh này tường thuật việc Đức Phật trụ ở vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây Thái tửKỳ đà tại nước Xá Vệ, lúc sắp lên cung trời Đao Lợi, nhân Tôn Giả Xá Lợi Phất thưa hỏi nên Ngài chỉ dạy phép tắc tạo tượng Phật, trong đó có qui định chiều cao của thân  	
Mô thức phác họa tượng Phật Thích Ca được chỉ dẫn trong sách Tỉ lệ tạo tượng Đức Phật Thích Ca du hóa (hoặc tượng Phật Di Đà tiếp dẫn) được chỉ dẫn trong sách Phật, về nhục kế, tóc, bộ diện, trán, cho đến tay chân...	
Dịch giả Công Bố Tra bố còn soạn: Tạo tượng lượng đạc kinh dẫn, Tạo tượng lượng đạc kinh giải và Tạo tượng lượng đạc kinh tục bổ (đều được thu vào Đại Chính Tạng tập 21).	
 	
Tạo Tượng Minh	
● Bài văn ghi tên người phát nguyện tạo tượng, thợ tạo tượng, nguyên do, niên đại tạo tượng... được khắc nơi tòa ngồi của tượng Phật, hoặc trên hào quang phía sau (nếu là tượng đồng); hoặc trực tiếp viết vào bụng tượng hoặc khắc ở bất cứ chỗ nào thích hợp (nếu là tượng gỗ).	
 	
Tảo Đãng Môn	
● Cũng gọi Thôi Đảo Môn. Đối lại: Phù Khởi Môn.	
Phương pháp phủ định tất cả tướng sai biệt, quét sạch (tảo đãng) mọi chấp trước mà bậc thầy sử dụng để dẫn dắt người học. Trái lại, “Phù Khởi Môn” (môn đỡ dậy) là phương pháp khẳng định tất cả các pháp nghĩa phân biệt như mê và ngộ, chúng sinh và Phật, thiện và ác... mà sư gia ứng dụng để dựng dậy, nâng đỡ người học. (xt. Bả Trụ Phóng Hành).	
 	
Tảo Địa Chân Ngôn	
● Chân Ngôn được trì tụng khi quét dọn đất cát để kiến lập thổ đàn Mạn Đồ La trong Mật Giáo.	
Chân Ngôn là: “Án, hạ ra hạ ra tổ ngật ra hạ noa dã sa phạ hạ”. [X. Kiến Lập Mạn Đồ La Hộ Ma Nghi Quĩ; Kiến Lập Mạn Đồ La Cập Giản Trạch Địa Pháp].	
 	
Tảo Địa Ngũ Đức	
● Cũng gọi Tảo Địa Ngũ Chủng Thắng Lợi.Năm thứ công đức của việc quét đất nêu trong Căn bản Thuyết nhất thiết Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 14, đó là:
1.Tự Tâm Thanh Tịnh (cũng gọi Tự Trừ Tâm Cấu): Khi người quét đất chùa sạch sẽ thì tâm cũng được thanh tịnh.	
2.Linh Tha Tâm Tịnh (cũng gọi Trừ Tha Cấu): Sau khi quét, người khác thấy đất chùa sạch sẽ, tâm cũng được thanh tịnh.	
3.Chư Thiên Hoan Hỉ (cũng gọi Khứ Kiêu Mạn): Người quét đất chùa sạch sẽ giống như trừ bỏ bụi nhơ kiêu mạn trong thân mình, khi chư thiên thấy người và đất đều thanh tịnh nên sinh tâm hoan hỉ.	
4.Thực Đoan Chính Nghiệp (cũng gọi Điều Phục Tâm): Người quét đất chùa sạch sẽ thì điều phục được tâm mình, cũng như gieo trồng (thực) phúc nghiệp đoan chính, đời sau ắt được tướng mạo đoan chính và đức nghiệp tốt đẹp.	
5.Mệnh Chung Đương Sinh Thiên Thượng (cũng gọi Trưởng Công Đức): Người quét đất chùa sạch sẽ, tăng trưởng công đức, cho nên sau khi mệnh chung sẽ được sinh lên cõi trời.	
 	
Tảo Li Tốc Li	
● Tên 2 người con của Phạm Chí Trường Bản ở thời quá khứ, cũng là tiền thân của Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí.	
Cứ theo Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Vãng Sinh Tịnh Độ Bản Duyên thì vô số kiếp về trước, ở nước Ma Niết Bà Tra thuộc Nam Thiên Trúc có một vị Phạm Chí (tức người Bà La Môn dốc chí cầu sinh lên cõi trời của Phạm Thiên, nên gọi là Phạm Chí) tên là Trường Na, vợ tên là Ma Na Tư La, sinh được 2 người con. Khi người anh lên 7 và người em lên 5 thì mẹ mắc bệnh qua đời, người cha thì lấy vợ khác. Bấy giờ gặp nạn đói kém, người cha lên núi Đàn Na La tìm thức ăn, ở nhà người mẹ ghẻ hãm hại 2 đứa trẻ bằng cách đem ra bỏ ngoài đảo hoang. Hai anh em rất đau khổ, liền phát 100 lời nguyện, nguyện tu đạo Bồ Tát để làm lợi ích cho chúng sinh trong 10 phương, phát nguyện xong liền mệnh chung. Lúc người cha trở về, được biết 2 con của mình đã bị bỏ ngoài hoang đảo, liền đi tìm kiếm, nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy một đống xương trắng. Người cha buồn khổ khóc thương và phát 500 lời nguyện, nguyện rộng độ các chúng sinh độc ác mau thành Phật đạo, đồng thời thường trụ ở thế giới Sa Bà để thuyết pháp giáo hóa.	
Phạm Chí Trường Na nói trên là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, Ma Na Tư La là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, người anh tên Tảo Li là Bồ Tát Quán Thế Âm, người em tên Tốc Li là Bồ Tát Đại Thế Chí (vì sớm lìa bỏ cha mẹ nên gọi là Tảo Li, Tốc Li). Núi Đàn Na La tức là núi Linh Thứu ở thời Đức Phật tại thế, còn hoang đảo tức là núi Bổ Đà Lạc.	
 	
Tảo Tham	
● Cũng gọi Triêu Tham. Thời tham học buổi sáng. Tức sau khi dùng cháo bữa sáng xong, Đại Chúng tụ tập trên giảng đường nghe vị Trụ Trì khai thị giáo pháp.	
Tổ Đình Sự Uyển quyển 8 (Vạn Tục 113, 118 hạ) nói: “Trong Thiền Môn, buổi sáng Đại Chúng lên nhà giảng nghe pháp, gọi là Tảo tham”.	
Ngoài ra, nghi tắc thực hành lúc tảo tham gọi là Tảo Tham Pháp. Lợi ích do việc nghe pháp lúc tảo tham mang lại cho Đại Chúng, gọi là Tảo Tham Pháp Ích. Ba tiếng trống do vị Thị Giả đánh lúc tảo tham để báo hiệu vị Trụ Trì sắp thăng đường, gọi là Tảo tham cổ. Tấm bảng gỗ có viết 2 chữ “Tảo tham” treo ở cửa vào Pháp đường và nhà Phương trượng vào trước ngày tảo tham, gọi là Tảo tham bài.[X. Đại Tống Tăng Sử Lược Q.thượng; Thiền Uyển Thanh Qui Q.1, 2; Tăng Đường Thanh Qui Q.1, 4; bài Tựa trong Sắc Tu Bách Trượng Cổ Thanh Qui; Môn Thùy Thuyết trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Tham, Triêu Tham Mộ Thỉnh).	
 	
Tảo Tỉnh	
● Cũng gọi Ỷ Tỉnh, Thừa Trần, Thiên Hoa Bản.	
Một kiểu kiến trúc của Trung Quốc thời cổ đại, cũng được thu dụng trong các kiến trúc Phật Giáo. Tức chạm trổ hoặc vẽ các hoa văn trên phần mái vòm bên trong nóc của các lâu đài, cung điện, hoặc phần mái vòm phía trên tòa Phật. Lối kiến trúc này có hình vuông, hình 6 góc, hình 8 góc hoặc hình tròn.	
Tảo tỉnh đã có từ đời Hán, là một hình thức kiến trúc trang trí, tượng trưng cho sự Trang Nghiêm, cao quí, phần nhiều được thấy trong các chùa viện. Hiện còn nhiều tảo tỉnh trong quần thể động đá ở Vân Cương được kiến tạo vào thời Lục Triều. Ngoài ra, những tảo tỉnh ở chùa Phật Quang núi Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc và ở chùa Long Sơn, Lộc cảng, Đài Loan, đều rất nổi tiếng trong nước.	
 	
Tảo Trừ Phàm Thánh Bổng	
● Cây gậy quét sạch cái thấy phân biệt phàm thánh, là phép đánh thứ 8 trong 8 phép đánh gậy của Tông Lâm Tế.	
Khi bậc thầy tiếp hóa người học, không cho người học nghĩ ngợi, dùng gậy đánh để quét sạch cái thấy phân biệt đối lập nhau như phàm tình và thánh giải, khiến cho họ triệt để thấy bản tính của mình. Tức là nói được cũng đánh, nói không được cũng đánh, làm cho người học ngay đó phá vỡ khối ngờ. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất trong 8 cách đánh (bát bổng) của Tông Lâm Tế, cho nên được xem là chính bổng. [X. Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu Q.thượng].	
 	
Táp Mạt Kiến Quốc	
● Cũng gọi là Tát Mạt Kiện Quốc.	
Tên một nước thời xưa ở Tây Vực, tức là tên cũ của vùng đất phụ cận đô thị Samarkand bên bờ chi lưu của sông Oxus, ở phía nam Turkestan và phía bắc Bokhara hiện nay.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 1 thì nước này chu vi từ 1600 đến 1700 dặm, chiều đông tây rộng, chiều nam bắc hẹp, đô thành chu vi hơn 20 dặm; địa thế hiểm trở, dân cư đông đúc, hàng hóa quí từ các nơi phần nhiều đổ về đây; đất đai mầu mỡ, lúc mạ xanh tốt, cây rừng um tùm, hoa quả sum suê, sản nhiều ngựa tốt, công nghệ tinh xảo hơn các nước, khí hậu ôn hòa, phong tục cương mạnh.	
Còn theo Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện quyển 2, từ triều đình đến dân dã đều theo đạo thờ lửa, không tin Phật Pháp, tuy có vài ngôi chùa viện nhưng không có tăng ở, nếu có khách tăng đến nghỉ nhờ thì đốt lửa đuổi đi.Khi ngài Huyền Trang đến đây giảng nói về nhân duyên quả báo trời, người, tán thán công đức của Phật thì vua vui mừng kính tin, xin thụ trai giới.Về sau, mở Đại Hội Vô Già, độ người ở chùa.	
Về tên gọi của nước này có nhiều thuyết khác nhau, xưa gọi là Mã lạp kham đạt (Maracanda); vào thời Đông Hán nước này lệ thuộc nước Khang Cư (theo Sử Kí, Hán thư), Ngụy Thư gọi là “Tất vạn thăng”, Tùy Thư và Tân Đường Thư đều gọi là “Khang quốc”, đời Đường về sau mới gọi là “Tát mạt kiện”. Sách sử đời Nguyên thì giải thích tên nước này nghĩa là “Phồn hoa” và ghi các tên như “Tầm tư can”, “Tiết mê tư can” (Semeg-kand), “Tán ma nhĩ can”... đều thuộc thổ ngữ, tức chỉ cho Khang quốc. Sử nhà Minh thì gọi là “Tán mã nhi hãn”. [X. Ngụy Thư Liệt Truyện 90; Cưu Đường Thư Liệt Truyện 148; Đường Thư Tây Vực Liệt Truyện 146].
 	
Tạp A Hàm Kinh	
● Phạm: Saôyuktàgama. Pàli: Saôyutta-nikàya.	
Hán âm: Tán Du Khất Đát Ca A Cam. Kinh, 50 quyển, do ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch vào đời Lưu Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 2, là 1 trong 4 bộ A Hàm Bắc truyền.	
Cứ theo Luật Ngũ Phần quyển 30 và Luật Tứ Phần quyển 54, nguyên do lập danh xưng Tạp A Hàm là vì kinh này tập hợp các giáo pháp Tứ Thánh Đế, Bát Thánh Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên... mà Đức Phật giảng nói cho Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, Ưu Bà tắc, Ưu Bà Di, Thiên Tử, Thiên Nữ... vào một bộ, nên gọi là Tạp A Hàm. Còn theo Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 32 thì vì văn cú của bộ kinh này được thu tập lộn xộn nên gọi là Tạp A Hàm. Luận Du Già Sư Địa quyển 85 thì cho rằng tất cả giáo pháp sự tương ứng được tập hợp lại, nên gọi là Tạp A Cấp Ma (Tạp A Hàm). Lại theo Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa quyển 1 thì Tạp A Hàm xiển minh các thiền định, là pháp môn mà người tọa thiền phải tu tập.	
Toàn bộ kinh gồm có 50 quyển, 1362 bài kinh ngắn, nội dung tương đương với Tương Ứng Bộ (Saôyutta-nikàya) bản Pàli thuộc Nam Truyền. Đây là bộ lớn nhất và cũng được thành lập sớm nhất trong 4 bộ A Hàm Hán dịch. Theo tính chất mà phân biệt thì toàn kinh được chia làm 3 loại lớn:	
1.Tu Đa La: Nội dung gồm các Đạo Phẩm như Uẩn, Xứ, Duyên Khởi, Thực, Đế, Giới, Niệm, Trụ...	
2.Kì Dạ: Phần kệ tụng vấn đáp.	
3.Kí Thuyết: Ghi chép lại lời của Phật và các đệ tử nói, theo thứ tự đượcbiên chép vào các quyển.	
Ba bộ loại lớn trên đây, theo thứ tự, tương đương với 3 loại “Sở thuyết” “Sở vị thuyết” và “Năng thuyết” nêu trong Luận Du Già Sư Địa quyển 85.	
Kinh Tạp A Hàm bảo tồn được phong mạo của Phật Giáo Nguyên Thủy, trong đó tuy có cả các phần do người đời sau biên soạn, nhưng phần lớn được thành lập vào thời kì đầu. Những câu văn trong kinh này phần nhiều ngắn gọn, sáng sủa; về pháp môn tu hành thực tiễn, có nêu các đạo Phẩm như Niệm trụ, Uẩn, Giới... Từ sự đối thoại giữa Phật và các đệ tử hiển hiện ra tứ song bát bối khác nhau, dựa theo 8 chúng mà nói “Chúng tương ứng”, khiến tại gia, xuất gia, nam nữ, già trẻ, các vị đại đệ tử của Phật... đều lãnh thụ được lợi ích của chính pháp.	
Hiện nay, Kinh Tạp A Hàm có 2 loại bản mới là “Tạp A Hàm Kinh” của nhà xuất bản Phật Quang Sơn và “Tạp A Hàm Kinh Luận Hội Biên” của ngài Ấn Thuận.
Tạp A Hàm bản Phật Quang dùng hình thức chấm câu mới, chia đoạn rõ ràng, chú trọng đối chiếu với bản Pàli và với các bản Hán dịch khác nhau, xem xét lại thứ tự số quyển, với mỗi bài kinh đều có giải nói ý kinh. Những chỗ văn kinh không rõ, khó hiểu, đều có đưa vào thêm văn Pàli để đối chiếu, so sánh, hoặc dịch ra Trung văn. Còn Tạp A Hàm Kinh Luận Hội Biên của ngài Ấn Thuận thì đối chiếu Kinh Tạp A Hàm với Luận Du Già Sư Địa, áp dụng thể thức cũ của Ấn Độ là chia loại theo nội dung, xóa bỏ cách chia quyển theo truyền thống Hán dịch, tất cả có 7 tụng, 51 tương ứng.	
Cứ theo “Hán - Pàli Tứ Bộ A Hàm Hỗ Chiếu Lục” của Học giả Xích Chiểu Trí Thiện người Nhật Bản thì giữa Kinh Tạp A Hàm Hán dịch Bắc truyền và Tương Ứng Bộ Pàli Nam Truyền chẳng những chỉ khác nhau về số lượng kinh được thu chép mà còn có nhiều chỗ trái nhau về nghĩa lí. Một học giả Nhật Bản khác là ông Tỉ kì Chính trị đã tham chiếu Tương Ứng Bộ Pàli, Biệt Dịch Tạp A Hàm Kinh, Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự... rồi trong tác phẩm của mình là “Hán Dịch Tứ A Hàm”, (The four Buddhist Àyamas in Chinese) phân loại Kinh Tạp A Hàm thành 8 tụng (Phẩm) 63 bộ.	
Ngoài ra, 3 kinh: Kinh A Dục Vương Nhân Duyên, Kinh Pháp Diệt Tận Tướng và Kinh A Dục Vương Thí Bán A Ma Lặc Quả Nhân Duyên trong quyển 23 và quyển 25 của Kinh Tạp A Hàm hiện còn, tương đương với Divyàvadàna tiếng Phạm, A Dục Vương Truyện do ngài An Pháp Khâm dịch vào đời Tây Tấn và Kinh A Dục Vương do ngài Tăng Già Sa La dịch vào đời Lương. Ba kinh nói trên đúng ra là kinh “Vô Ưu Vương”, theo ý nghĩa nội dung kinh thì thực không nên biên chép vào Kinh Tạp A Hàm. Bởi thế 2 bộ Kinh Tạp A Hàm mới được biên tập của Trung Quốc đều loại bỏ 3 kinh này, riêng bản Phật Quang vẫn đưa các kinh ấy xếp vào phần phụ lục để cho người đọc tham khảo.	
Kinh này thu chép tất cả gồm 1300 kinh ngắn, nhưng Đại Chính Tạng của Nhật Bản thì có tất cả là 1362 kinh ngắn, tức bao gồm cả quyển 23 và quyển 25 nói trên. Kinh Tạp A Hàm bản Phật Quang tổng cộng có 1359 kinh, đồng thời, y cứ vào pho bộ đã được điều chỉnh lại mà có biên số hiệu mới.Còn “Tạp A Hàm Kinh Luận Hội Biên” của ngài Ấn Thuận thì cứ cuối mỗi kinh lại liệt kê số kinh có liên quan đến kinh ấy và lần lượt được tính là một kinh, thành ra tổng cộng có tới hơn 10.000 kinh. “Quốc dịch nhất thiết kinh” của Nhật Bản cũng sử dụng phương pháp này, nhưng tổng số kinh có hơi khác số kinh trong bản của ngài Ấn Thuận.	
Bản Hán dịch Kinh Tạp A Hàm có 3 loại và 30 Kinh Biệt Sinh, tổng cộng có 33 loại.Trong các quyển kinh còn sót lại bằng tiếng Phạm được tìm thấy thời gần đây ở vùng Tân Cương Trung Quốc, người ta phát hiện những mảnh vụn tương đương với Kinh Tạp A Hàm Hán dịch. Ngoài ra, trong Đại Tạng Kinh Tây Tạng cũng có thu chép những Biệt kinh tương đương với Kinh Tạp A Hàm Hán dịch.	
Về các bộ phái truyền thừa Kinh Tạp A Hàm, theo Pháp Hoa Kinh Huyền Tán quyển 1, phần đầu, Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm Chương quyển 4, phần cuối và Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm quyển 8 thì Tứ A Hàm đều do Đại Chúng Bộ truyền; nhưng Câu Xá Luận kê cổ quyển thượng lại cho rằng Tạp A Hàm và Trung A Hàm là do Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ truyền; còn ngài Ấn thuấn thì chủ trương Tạp A Hàm Hán dịch do Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ truyền, Tương Ứng Bộ Pàli do Xích Đồng Diệp Bộ truyền, Biệt Dịch Tạp A Hàm Kinh thì gần như Ẩm Quang Bộ truyền. [X. Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.39; Luận Phân Biệt Công Đức Q.1; Soạn Tập Tam Tạng Cập Tạp Tạng Truyện; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Lương Cao Tăng Truyện Q.3; Pháp Kinh Lục Q.3; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.10; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.5, 13, Đại Tạng Thánh Giáo Pháp Bảo Tiêu Mục Q.6; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.6; Duyệt Tạng Tri Tân Q.29; Đại Tạng Kinh Nam Điều Mục Lục Bổ Chính Sách Dẫn; Tạp A Hàm Kinh San Định Kí (Lữ Trừng); Tạp A Hàm Kinh Uẩn Tụng Lược Thích (Nhiếp Ngẫu Canh); Nguyên Thủy Phật Giáo Thánh Điển Chi Tập Thành (Ấn Thuận)]. (xt. A Hàm, A Hàm Kinh).	
 	
Tạp A Tỉ Đàm Tâm Luận	
● Phạm: Saôyuktàbhidharmahfdaya- zàstra.	
Cũng gọi Tạp A Tì Đàm Tì Bà Sa, Tạp A Tì Đàm Bà Sa, Tạp A Tì Đàm Kinh, Tạp A Tì Đạt Ma Luận.	
Gọi tắt: Tạp Tâm Luận.	
Luận, 11 quyển, do ngài Pháp Cứu (Phạm: Dharmatràta) soạn, ngài Tăng Già Bạt Ma... dịch, được thu vào Đại Chính Tạng tập 28.	
Sách này là một trong những Thánh điển tiêu biểu của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, là sách chú thích Luận A Tì Đàm Tâm của ngài Pháp Thắng. Ngoài phần văn gốc gồm 250 bài kệ của Luận A Tì Đàm Tâm, ngài Pháp Cứu còn thêm Phẩm Tựa, Phẩm Trạch và 350 bài kệ khác nữa mà thành bộ sách chú thích này với hơn 600 bài kệ, dùng để bổ chính cho Luận A Tì Đàm Tâm. Thứ tự các Phẩm trong luận này được đặt theo thứ tự của Tứ Đế.	
Về Hán dịch thì có 4 bản: Bản thứ nhất do ngài Tăng Già Đề Bà dịch tại Lạc Dương vào cuối những năm Kiến Nguyên (365-384) đời Diêu Tần, gồm 16 quyển (hoặc 13 quyển); bản thứ 2 do các ngài Pháp Hiển và Phật Đà Bạt Đà La cùng dịch vào đời Đông Tấn, gồm 13 quyển; bản thứ 3 do ngài Y Nghiệp Ba La dịch vào năm Nguyên Gia thứ 3 (426) đời Lưu Tống, cũng gồm 13 quyển; bản dịch thứ 4, tức bản hiện nay, được dịch vào năm Nguyên Gia 11 (434) hoặc năm Nguyên Gia 12 (435) đời Lưu Tống. Trong 4 bản dịch nói trên thì 3 bản trước đều đã thất truyền. Có rất nhiều sách chú thích bộ luận này, nhưng hiện nay đều không còn. Tại mục 3, tiết 4, chương 10 trong “Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ vi chủ đích luận thư dữ Luận sư chi nghiên cứu” của mình, ngài Ấn Thuận đã trình bày tỉ mỉ và thuyết minh rõ ràng về giá trị của Luận này. Ngài Ấn Thuận còn cho rằng tên Phạm của Luận này mà giới học giả thường dùng không phù hợp với ý nghĩa của tên gốc. Tức theo đúng ý của tên gốc thì tiếng Phạm phải là Abhidharmahfdaya- vyàkhyà. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.10; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.3; 5; Đại Đường Nội Điển Lục Q.3,4; Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Kỉ Q.3].	
 	
Tạp Bảo Tạng Kinh	
● Phạm: Saôyukta-ratna-piỉaka-sùtra. Kinh, 10 quyển (hoặc 8 quyển, 13 quyển), do các ngài Cổ Ca Dạ và Đàm Diệu cùng dịch vào đời Nguyên Ngụy; được thu vào Đại Chính Tạng tập 4.	
Nội dung kinh này thu chép các sự tích liên quan đến Đức Phật và đệ tử Phật cùng những duyên sự sau khi Đức Phật nhập diệt, bao gồm các việc về vua Thập xa và Vương Tử Ma la, cuộc vấn đáp giữa Tỉ Khưu Na Tiên và vua Di Lan Đà, giữa Tôn Giả Kì Dạ đa và vua Chiên Đàn Kế Ni Tra... toàn sách gồm 121 chương chia làm 5 thiên: Thiên Hiếu tử, thiên Phỉ báng, thiên Thí hạnh, thiên Giáo hóa và thiên Đấu tránh, chủ yếu là tư tưởng Tạng Giáo A Hàm, dùng làm nhân duyên thí dụ để nói rõ về quan hệ nhân quả. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.2].	
 	
Tạp Duyên	
● I.Tạp Duyên.	
Tập hợp từ 2 niệm trụ (trong 4 niệm trụ) trở lên để làm đối tượng quán xét, gọi là Tạp Duyên. Tạp duyên lại có Nhị Hợp Quán, Tam Hợp Quán và Tứ Hợp Quán khác nhau. Nhị Hợp Quán có 6 thứ: Thân Thụ Hợp Quán, Thân Tâm Hợp Quán, Thân Pháp Hợp Quán, Thụ Tâm Hợp Quán, Thụ Pháp Hợp Quán và Tâm Pháp Hợp Quán. Tâm Hợp Quán có 4 thứ: Thân Thụ Tâm Hợp Quán, Thân Thụ Pháp Hợp Quán, Thân Tâm Pháp Hợp Quán Và Thụ Tâm Pháp Hợp Quán. Tứ Hợp Quán thì chỉ duy nhất một thứ: Thân Thụ Tâm Pháp Hợp Quán. (xt. Tứ Niệm Trụ).	
● II.Tạp Duyên	
Chỉ cho tất cả phiền não làm chướng ngại việc tu hành niệm Phật cầu vãng sinh Tịnh Độ.	
 	
Tạp Độc	
● Chỉ cho các pháp có xen lẫn tính chất khổ và phiền não làm trở ngại việc tu hành được ví như chất độc, nên gọi là Tạp Độc.	
Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 56 (Đại 17, 329 hạ) nói: “Các Hữu (cõi) dù gọi là vui nhưng thực thì giống như mật có pha độc (tạp độc).”	
 	
Tạp Độc Thiên	
● Cũng gọi Tạp Độc Hạnh.	
Chỉ cho những thiện hạnh có xen lẫn các phiền não, Tham, Sân, Si... như việc tự lực, tu thiện của phàm phu, chính là Tạp Độc Thiện. Vì những thiện hạnh ấy là do 3 nghiệp khởi động từ tâm hư giả không thật, thiếu lòng chí thành và xen lẫn pháp độc hư giả, cho nên gọi là Tạp Độc Thiện. Nếu đem các hạnh này hồi hướng nguyện sinh về Tịnh Độ của Phật A Di Đà thì chắc chắn không thể được. [X. Quán Kinh Sớ Tán Thiện Nghĩa].	
 	
Tạp Hạnh	
● Đối lại: Chính Hạnh.	
Ngoài việc lễ bái, xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ mà còn lễ bái, xưng niệm danh hiệu các Đức Phật khác, hoặc tu tập tam học, lục độ... thì gọi là Tạp hạnh. (xt. Chính Hạnh, Chính Tạp Nhị Hạnh).	
 	
Tạp Mạn Đồ La	
● Cũng như Chư Tôn Mạn Đồ La, Biệt Tôn Mạn Đồ La. Chỉ cho Mạn Đồ La được kiến lập theo các kinh: Bảo lâu các, Bất Không Quyên Sách, Nhất tự kim luân Phật Đính... Loại Mạn Đồ La này thờ các vị tôn khác làm Trung Tôn chứ không thờ Đại Nhật Như Lai như Lưỡng Bộ Mạn Đồ La.	
Mạn Đồ La này có các bộ khác nhau như: Như Lai, Phật Đính, Chư Kinh, Quán Âm, Bồ Tát, Thiên... Như Lai Bộ có A Di Đà Mạn Đồ La, Thích Ca Mạn Đồ La; Phật Đính bộ có Đại Phật Đính Mạn Đồ La, Tôn Thắng Mạn Đồ La; Chư Kinh Bộ có Bảo Lâu Các Kinh Mạn Đồ La, Bồ Đề Tràng Kinh Mạn Đồ La; Thỉnh Vũ Kinh Mạn Đồ La, Đồng Tử Kinh Mạn Đồ La, Lí Thú Kinh Mạn Đồ La; Quán Âm bộ có Như Ý Luân Mạn Đồ La; Bồ Tát Bộ có Kim Cương Thủ Bồ Tát Mạn Đồ La; Thiên Bộ có Diêm Ma Thiên Mạn Đồ La, Cát Tường Thiên Mạn Đồ La, Bắc Đẩu Mạn Đồ La...	
 	
Tạp Nghiệp	
● Đồng nghĩa: Tạp Hạnh.	
Tu các hành nghiệp khác để cầu sinh về Tịnh Độ chứ không thực hành chính nghiệp vãng sinh.	
Theo Vãng Sinh Lễ Tán nói, rất hiếm người tu tạp nghiệp mà được Vãng Sinh Tịnh Độ, trong trăm người may ra được một, hai người.	
 	
Tạp Nhiễm	
● Phạm: Saôkleza.	
Hán âm: Tăng Cát Lệ Thước. Đối lại: Thanh Tịnh.	
Chỉ cho các pháp hữu lậu. Tạp nghĩa là xen lẫn, trộn lẫn; Nhiễm nghĩa là pháp nhơ nhớp, tức chỉ cho pháp bất thiện và hữu phú vô kí. Thông thường, tạp nhiễm và ô nhiễm là đồng nghĩa, có thể được dùng thay cho nhau. Nhưng cứ theo Thành Duy Thức Luận quyển 2, phần cuối, khi chỉ nói nhiễm, nhiễm ô thì tức chỉ cho phiền não; còn khi nói tạp nhiễm thì chung cả 3 tính thiện, ác và vô kí, là gọi chung tất cả các pháp hữu lậu.	
Tạp nhiễm được chia làm 3 loại, gọi là Tam tạp nhiễm. Đó là:	
1.Phiền Não Tạp Nhiễm (cũng gọi Hoặc Tạp Nhiễm): Tức gọi chung tất cả phiền não và tùy phiền não, lại chia ra 2 thứ: Kiến Sở Đoạn và Tu Sở Đoạn; hoặc 3 thứ: Dục Giới Hệ, Sắc Giới Hệ và Vô Sắc Giới Hệ; hoặc 10 thứ như: Căn Bản Phiền Não...	
2.Nghiệp Tạp Nhiễm: Chỉ cho nghiệp từ phiền não sinh ra, hoặc trợ giúp phiền não để tạo tác 3 nghiệp thân, khẩu, ý.	
3.Sinh Tạp Nhiễm (cũng gọi Khổ Tạp Nhiễm): Nỗi khổ thụ sinh trong 3 cõi vì nương vào phiền não và nghiệp.	
Ba loại tạp nhiễm trên đây, theo thứ tự, tương đương với hoặc, nghiệp, khổ. Cũng có chỗ cho rằng 3 tạp nhiễm thêm Chướng tạp nhiễm thành 4 tạp nhiễm. [X. Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.1].	
 	
Tạp Sinh Thế Giới	
● Chỉ cho thế giới trong đó có nhiều loài chúngsinhsinh sống lẫn lộn. Như thế giới Sa Bà gồm 5 đường: Địa ngục, ngã quỉ, súc sinh, người, trời... sống xen tạp. [X. Tịnh Độ Luận Chú Q.hạ].	
 	
Tạp Tạng	
● Tạng thu nhiếp tất cả Thánh điển nói về giáo hạnh của Bồ Tát, 1 trong 4 tạng. Theo Phẩm Tựa trong Kinh Tăng Nhất A Hàm thì Đại Thừa phương đẳng và các Khế Kinh, gọi là Tạp Tạng. Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 32 thì cho rằng những kệ tụng nói về các nhân duyên bản hạnh do các vị Bích Chi Phật, A La Hán... tự thuật là Tạp Tạng. Luận Phân biệt công đức quyển 1 thì cho rằng tạng này bao gồm lời Đức Phật dạy, lời các vị đệ tử nói, lời chư thiên tán tụng, hoặc nói về túc duyên sở sinh của Bồ Tát 3 A Tăng Kì, văn nghĩa chẳng phải một, vượt cả 3 tạng, nên gọi là Tạp Tạng.	
 	
Tạp Thí Dụ Kinh	
● Kinh, 1 quyển, do ngài Đạo Lược soạn tập, ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần, được thu vào Đại Chính Tạng tập 4.	
Nội dung nêu các thí dụ nhân duyên để nói rõ về lí nghiệp báo thiện ác, gồm 39 dụ. Trên đây là nói theo bản của tạng Cao Li, còn 3 bản Tống Nguyên Minh thì đề là: “Chúng Sinh soạn tạp thí dụ”, chia làm 2 quyển, có tất cả 44 dụ. Nay đem bản Tống Nguyên Minh đối chiếu với bản Cao Li thì 2 bên chỉ có 9 dụ giống nhau, như vậy đủ biết 2 kinh này là riêng biệt.	
Ngoài ra, Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 2, phần ghi các kinh do ngài Cưu Ma La Thập dịch, có Kinh Tạp Thí Dụ 1 quyển, do ngài Đạo Lược soạn tập; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 8 và Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 4, đều nói do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào năm Hoằng Thủy thứ 7 (405) đời Diêu Tần, bản Cao Li khuyết tên dịch giả, bản đời Tống quyển thượng không có dịch giả, quyển hạ ghi do ngài La Thập dịch, còn 2 bản đời Nguyên Minh đều nói do ngài La Thập dịch.	
Ngoài các kinh ghi trên, trong tạng kinh còn có 3 bộ kinh cùng mang tên “Tạp thí dụ”: Bộ thứ nhất do ngài Chi Lâu Ca Sấm dịch vào đời Hậu Hán, có 1 quyển, 12 dụ; bộ thứ hai, cũng gọi Bồ Tát độ nhân kinh, 2 quyển, gồm 32 dụ, được dịch vào đời Hậu Hán, nhưng không rõ dịch giả; bộ thứ 3 tên là Cựu tạp thí dụ kinh, 2 quyển,ngài Khang Tăng Hội dịch vào đời Ngô, gồm hơn 60 dụ. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.4; Pháp Kinh Lục Q.6; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.1, 2, 13].	
 	
Tạp Thiện	
● Chỉ cho thiện căn do tự sức mình tu tập được. Sức thiện căn này yếu kém, không bằng sức thiện căn nhờ Niệm Phật Tha Lực đạt được. [X. Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập (Nguyên Không - người Nhật Bản).	
 	
Tạp Tu	
● Đối lại: Chuyên Tu.	
Ngoài việc chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà còn gồm tu tất cả các thiện hạnh khác để cầu Vãng Sinh Tịnh Độ, gọi là Tạp Tu. [X. Vãng Sinh Lễ Tán]. (xt. Chuyên Tạp Nhị Tu).	
 	
Tạp Tu Tĩnh Lự	
● Cũng gọi Tạp Tu Định.	
Chỉ cho sự tu tập cả tĩnh lự (thiền định) hữu lậu lẫn tĩnh lự Vô Lậu.	
Cứ theo Luận Câu Xá quyển 24, các bậc A La Hán và A Na Hàm tập luyện Tạp Tu Tĩnh Lự để cầu hiện pháp lạc, hoặc để đề phòng phiền não sinh khởi đưa đến thoái đọa; vì Tĩnh Lự là định căn bản của cõi Sắc, nên người vẫn chưa dứt hết phiền não của cõi Dục (tức chưa lìa dục) thì không tu được. Vì thế, các vị từ Bất Hoàn Hướng trở xuống không có khả năng tu Tạp Tu Tĩnh Lự này.	
Cũng Luận Câu Xá còn nói rõ về tướng tu của Tạp Tu Tĩnh Lự, nghĩa là trước hết phải vào tĩnh lự thứ 4, khiến cho nhiều niệm Vô Lậu tiếp tục hiện tiền, kế đó dẫn sinh nhiều niệm hữu lậu, rồi lại hiện khởi nhiều niệm Vô Lậu, cứ như thế xoay vần tu cả Vô Lậu, hữu lậu, Vô Lậu đắp đổi lẫn nhau, lại dần dần giảm thiểu những niệm ấy, gọi là Viễn gia hạnh; nếu dần dần giảm đến còn 2 niệm Vô Lậu thì dẫn sinh 2 niệm hữu lậu hiện tiền, lại hiện khởi 2 niệm Vô Lậu, gọi là Cận Gia Hạnh, hoặc Gia Hạnh Thành Mãn; sau đó lại giảm xuống còn một niệm Vô Lậu, một niệm hữu lậu, một niệm Vô Lậu thì lúc đó căn bản của việc Tạp Tu Tĩnh Lự đã viên thành. Trong quá trình tu chứng, trong một niệm Vô Lậu đầu tiên, đoạn trừ được Bất Nhiễm Ô Vô Tri, từ Vô Lậu tiến vào hữu lậu; rồi trong một niệm hữu lậu kế đó, đoạn trừ được Bất Nhiễm Ô Vô Tri, từ hữu lậu tiến vào Vô Lậu. Hai sát na trước (Vô Lậu, Hữu Lậu) chứng Vô Gián Đạo; sát na thứ 3 (Vô Lậu), chứng Giải Thoát Đạo.	
Tạp Tu Tĩnh Lự thứ 4 đã thành tựu thì cũng có thể nhờ thế lực ấy mà tạp tu 3 Tĩnh Lự còn lại.Mà muốn tu tập những Tĩnh Lự này thì trước hết cần phải tu được ở 3 Châu (trừ Bắc Châu) thuộc cõi người trong Dục Giới; về sau, nếu có thoái thất mà sinh vào cõi trời Phạm chúng của Sắc Giới thì cũng có thể như trước mà tạp tu Tĩnh Lự. Tu Tĩnh Lự này có 3 nhân:	
1.Nhân thụ sinh vào cõi trời Ngũ Tịnh Cư: Muốn sinh vào cõi trời Tịnh Cư thì phải nương nghiệp hữu lậu, vì thế khởi một niệm hữu lậu trung gian và dùng niệm Vô Lậu trước và sau nó để huân tu, khiến cảm được cõi trời Tịnh Cư, vì thế, một niệm hữu lậu trung gian chính là dẫn nghiệp của việc thụ sinh ở cõi trời Tịnh Cư.	
2.Nhân thụ dụng pháp vi diệu lạc hiện tại.	
3.Nhân phòng ngừa tâm xa lìa và thoái thất vị định tạp tu.	
Trong 3 nhân trên, bậc lợi căn của quả Bất Hoàn, do nơi 2 nhân trước mà tạp tu Tĩnh Lự, còn đối với hàng độn căn Bất Hoàn thì do cả 3 nhân; bậc lợi căn A La Hán do nhân thứ 2, còn bậc độn căn A La Hán thì do nhân thứ 2 và nhân thứ 3 mà tu.	
Thứ tự tu tướng của Tĩnh Lự thứ 4 do Tông Duy Thức chủ trương là “Hữu Lậu, Vô Lậu, hữu lậu”, tức đặt Vô Lậu ở giữa; đồng thời cho rằng nhân thành tựu Ngũ Tịnh Cư Thiên chẳng phải do bậc Thánh khởi nghiệp lần thứ 2, mà do nghiệp hữu lậu lúc còn là phàm phu ở 3 tầng trời dưới tạo ra, sau nhờ sức định trợ giúp làm cho phát sinh tác dụng.	
Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng quyển 6, phần cuối (Đại 43, 783) nói: “Tạp Tu này, niệm hữu lậu ở trước và sau, một sát na Vô Lậu ở giữa, gọi là Tu thành lậu, như nghiệp Ngũ Tịnh Cư, nơi thân phàm phu tạo ra hạt giống, tự do chứa nhóm trong thân, có năng lực cảm quả sinh vào các tầng trời dưới, nhưng do khởi nguyện hiếm có, huân tu thành mãn, sức định Vô Lậu chuyển đổi, giúp hạt giống nghiệp cảm sinh trước kia, khiến cho thế lực thù thắng hơn mà sinh lên cõi Ngũ Tịnh Cư, cho nên chẳng phải hữu lậu ở giữa, vì sức nó yếu kém”. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.175; Luận Du Già Sư Địa Q.12; Câu Xá Luận Quang Kí Q.24; Câu Xá Luận Bảo Sớ Q.24].	
 	
Tát Bà Đa Bộ Kí	
● Cũng gọi Tát Bà Đa Sư Tư Truyện. Truyện kí, 5 quyển, do ngài Tăng Hựu soạn vào đời Lương thuộc Nam Triều. Nội dung sách này ghi chép sự tích truyền thừa Luật Thập Tụng của hơn 90 vị thuộc bộ phái Tát Bà Đa. Đây là bộ sử truyện quí giá, nhưng rất tiếc đã sớm bị thất lạc, chỉ còn mục lục và bài tựa được ghi trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 12.[X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.11; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6].	
 	
Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp	
● Cũng gọi Căn Bản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp, Hữu Bộ Luật Nhiếp.	
Tác phẩm, 14 quyển, do ngài Thắng hữu người Ấn Độ soạn, ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 24.	
Nội dung sách này giải thích Giới Bản và phân tích rộng phần tinh yếu của Hữu Bộ luật, đồng thời trình bày một cách ngắn gọn và rõ ràng những học xứ như: Trì, Phạm, Khai, Giá... Trước hết giải thích kinh Ba La Đề Mộc Xoa, kế đến nêu các giới Phẩm từ 4 pháp Ba La thị ca cho đến 100 pháp Chúng Học, 7 pháp diệt tránh, sau cùng là phụ thêm phần giáo pháp vắn tắt của 7 Đức Phật.	
 	
Tát Bát Nhã	
● Phạm: Sarvajĩa.	
Cũng gọi Tát Vân Nhiêu, Tát Bà Nhã, Tát Bà Nhã Đa (Phạm: Sarvajĩatà). Hán dịch: Nhất Thiết Trí.	
Chỉ cho trí Phật, là trí biết rõ tất cả pháp tướng trong ngoài.	
Văn Sa Di thụ giới trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 9 (Vạn Tục 111, 463 hạ) nói: “Qui y pháp được Đại Tổng Trì môn Tát Bát Nhã”. Sự rộng lớn của Nhất Thiết Trí được ví dụ như biển cả nên cũng gọi là Tát Bát Nhã Hải (Biển tát bà nhã). Thiền Giới Sao (Đại 82, 655 hạ) ghi: “Hiện thân nói pháp, làm cây cầu cho thế gian, đức trở về biển Tát bà nhã, không thể tính lường được, cung kính vâng theo”. [X. Phẩm Thập Địa Kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển); Kinh Phóng Quang Bát Nhã Q.11; Viên Giác Kinh Đại Sớ Sao Q.1, Tuệ Lâm Âm Nghĩa Q.7]. (xt. Nhất Thiết Trí).
 	
Tát Ca Da Kiến	
● Phạm: Satkàya-dfwỉi.	
Hán âm: Tát Ca Da Đạt Lợi Sắt Trí.	
Hán dịch: Hữu Thân Kiến, Hư Ngụy Thân Kiến, Di Chuyển Thân Kiến.	
Tát Ca Da (Phạm: Satkàya), cũng gọi Tát Ca Tà, Táp Ca Da. Ca Da (Phạm: Kàya), nghĩa là tụ tập, hàm ý là thân.	
Tát nghĩa là hữu (có), cũng có nghĩa là hư ngụy, di chuyển.Kiến (Phạm: Dfwỉi, đạt lợi sắt trí), nghĩa là thấy. Do đó, Tát Ca Da Kiến mới được dịch là Hữu Thân Kiến, hoặc dịch là Hư Ngụy Thân Kiến, Di chuyển Thân Kiến, là 1 trong 5 kiến, cũng là 1 trong 10 Tùy Miên, tức vọng chấp trước ngã và ngã sở.	
Vì các bộ phái có những ý kiến khác nhau về chữ “Tát” trong Tát Ca Da, nên cũng phát sinh nhiều thuyết bất đồng đối với danh nghĩa của “Kiến”. Nay trình bày sơ lược như sau:	
1.Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ lập “Hữu Thân Kiến” (thấy có thân). Bộ này chủ trương “Tát” nghĩa là Hữu, tức thân là sự tập hợp của 5 uẩn, pháp thể của 5 uẩn này là có thật, cho nên gọi là Hữu thân; còn cái thấy duyên theo thân có thật này mà chấp trước ngã (ta) và ngã sở (của ta), gọi là Kiến, hợp chung lại gọi là Hữu Thân Kiến.	
2.Kinh Lượng Bộ lập “Hư Ngụy Thân Kiến” (cũng gọi Hoại Thân Kiến, Ngụy Thân Kiến).	
Bộ này chủ trương “Tát” nghĩa là hoại, vô thường; tức thân là sự giả hợp của 5 uẩn, sinh diệt vô thường, không có thực thể, vì thế gọi là Hoại Thân, Hư Ngụy Thân; còn cái thấy duyên theo thân hư ngụy này mà sinh ra chấp trước ngã, ngã sở thì gọi là Kiến, hợp chung lại gọi là Hư Ngụy Thân Kiến, Hoại Thân Kiến.	
3.Tông duy thức Đại Thừa lập “Di chuyển Thân Kiến”. Tông này chủ trương “Tát” nghĩa là dời chuyển, cũng tức là nghĩa có hay không đều không quyết định được, hoặc chẳng phải có mà tựa hồ như có. Vì thân là do nhân duyên hòa hợp, cho nên thân là phi hữu phi vô, gọi là Di chuyển thân; còn cái thấy duyên theo thân di chuyển này mà sinh khởi ngã và ngã sở thì gọi là Kiến, hợp chung lại gọi là Di chuyển Thân Kiến.	
Ngoài ra, nếu nói về việc Tát Ca Da kiến lần lượt duyên theo 5 uẩn thì có thể dùng 20 câu (mỗi uẩn 4 câu) sau đây để hiển bày. Trước hết là 4 câu về Sắc Uẩn: Câu Thứ nhất: “Sắc tức là ngã, như chủ”; câu thứ 2: “Ngã có sắc, như chuỗi anh lạc”; câu thứ 3: “Sắc tức là ngã sở, như người giúp việc”; câu thứ 4: “Ngã ở trong sắc, như vật chứa đựng”; Thụ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều có 4 câu như trên, tổng cộng là 20 câu.	
Phiên Dịch Danh Nghĩa Đại Tập (Phạm: Mahàvyutpatti) có ghi tên Phạm của 20 câu Tát Cada kiến này. Lại theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 8, nếu Tát Ca Da Kiến lần lượt duyên theo 2 kiến (ngã, ngã sở), 3 cõi, 5 uẩn, 9 địa, 12 xứ, 18 giới... thì có thể có từ 1 câu cho đến 936 câu Tát Ca Da Kiến. Nhưng nếu dùng các pháp tướng tương tục, thế, sát na... để phân biệt thì có vô lượng Tát Ca Da Kiến. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.46, 49; Luận Thuận Chính Lí Q.47; Luận Câu Xá Q.19; Luận Du Già Sư Địa Q.58, 87; Luận Đại Thừa Ngũ Uẩn, Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.6, phần cuối, 9, phần cuối; Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Luận Thuật Kí Q.3; Câu Xá Luận Quang Kí Q.19; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.23]. (xt. Ngũ Kiến, Tùy Miên).
 	
Tát Ca Tư Lợi Ba Đắc Lạp	
● Phạm: Zàkyazrìbhadra.	
Tạng: Kha-che paị-chen (Bậc thạc học người Ca Thấp Di La).	
Danh tăng kiêm học giả người Ca Thấp Di La (Ấn Độ) sống vào khoảng thế kỉ XIII.
Ban đầu, sư trụ trì chùa Siêu Giới (Phạm: Vikramazìla) ở Ấn Độ, nhưng chùa này và chùa Âu đan đa phú lê (Phạm: Udaịđapura) đều bị người Hồi Giáo cướp bóc phá hoại, cho nên, vào năm 1202, sư cùng 9 vị tăng học giả khác đến Tây Tạng, hoằng pháp ở Gia Lỗ Cưu Da Tang (Tạng: Dpyal-chos-bzaí). Sư từng truyền giới cho ngài Văn Thù Tát Ca Ban Thiền (Tạng: Saskya paị-chen), là cháu của vị Tổ khai sáng phái Tát Ca, đồng thời, sư còn truyền dạy Lượng Thích (Phạm: Pramàịavarttika) của ngài Pháp Xứng cho người học. Sau, sư lại biện luận để đả phá những người không giữ đúng chính pháp, sửa chữa những sai lầm trong những bộ kinh Phật đã được dịch sang tiếng Tây Tạng, đồng thời, sư tự mình dịch được 12 bộ kinh điển như: Thánh Đa La Mẫu Thành Tựu Pháp, Thánh Đa La Tôn Ưu Ba Đề Xá Lâm Chung Thời Quán Pháp... [X. Mông Cổ Lạt Ma Giáo Sử; Nhật Bản Đông bắc Đại Học Tây Tạng Đại Tạng Kinh Mục Lục; History of Buddhism by Bu-ston, Part II (E. Obermiller)].
 	
Tát Cát Đạt Ngõa	
● Hán dịch: Đê Tú Nguyệt (Tháng Sao Đê). Ngày lễ kỉ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sinh của Phật Giáo Tây Tạng. Hàng năm, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 theo lịch Tây Tạng thì sao Đê xuất hiện, cho nên gọi là Tát Cát Đạt Ngõa. Phật Giáo Tây Tạng cho rằng các ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng sinh, xuất gia, viên tịch đều vào tháng 4 theo lịch Tây Tạng. Trong thời gian này, chúng tăng tổ chức các hoạt động tông giáo, tín đồ lễ Phật tụng kinh, còn dân chúng thì đi quanh con đường Chuyển Kinh ở Lha-sa, bơi thuyền du ngoạn trong đầm Long Vương phía sau núi Bố Đạt Lạp. Trên khắp nước Tây Tạng, vào dịp này, cũng có các sinh hoạt tương tự như thế.	
 	
Tát Đạt Mã Đề Ba La	
● Pàli: Saddhammajotipàla.	
Danh tăng kiêm học giả Miến Điện, sống vào thế kỉ XII, vốn tên là Chapaỉa,	
Tổ khai sáng của phái Bồ Cam (Pàli: Pagan). Sư thờ vị Trưởng lão ở Bồ Cam là ngài Uất Đa La Kì Bà (Pàli: Uttarajìva) làm thầy. Năm 1154, sư theo thầy du học ở Tích Lan, y vào Trưởng lão Xá Lợi Phất (Pàli: Sàriputta) ở chùa Đại Tự Thụ Giới, đổi tên là Tát Đạt Mã Đề Ba La. Sư lưu học ở Tích Lan trong 10 năm. Khi về nước, sư thỉnh được một số lượng lớn các kinh điển và 4 vị tăng Tích Lan là Tăng Thi Bà Lợi (Pàli: Sìvali), Đa Ma Lăng Đà (Pàli: Tàmalinda), A Nan Đà (Pàli:Ànanda) và La Hầu La (Pàli: Ràhula) cùng về. Sau đó, nhờ sự giúp sức của 4 vị tăng này và của vua Bồ Cam là Na La Ba Đế Tất Đô (Pàli: Narapatisithu), cùng với sự ủng hộ của học tăng địa phương, sư sáng lập phái Bồ Cam: Chấp Sư Tử Tăng Già, truyền thụ giới pháp của chùa Đại Tự. Sau bị Cựu giáo đoàn Miến Điện ở Đức lăng (Talaing) phản đối, vì phái Bồ Cam cho rằng giáo đoàn Đắc Lăng là dị đoan, từ đó đưa đến đối lập với giáo đoàn Miến Điện.	
Sư có các tác phẩm: Luật Hưng Khởi Giải Thích, Giới Bản Minh Giải, Luật Nghĩa Thích, Pháp Mẫu Nghĩa Giải Thích, Phát Thú Số Thú, Danh Hành Đăng, Thánh Điển Tinh Yếu. [X. Hinduism and Buddhism vol.III by Sir Ch.Eliot; Dictionary of Pàli Proper Names by G.P.Malalasekera].	
 	
Tát Đế Tất Lợi Đa Pháp Hội	
● Tát Đế Tất Lợi Đa Pháp Hội (satipirita)	
Một pháp hội lớn của tín đồ Phật Giáo Tích Lan. Pháp Hội này thường được tổ chức liên tiếp trong 7 ngày, chủ yếu cầu cho mùa màng được bội thu, vì thế cũng gọi là Thất Thiên Kì Phúc Pháp Hội (Pháp Hội cầu phúc 7 ngày). Khi cử hành Pháp Hội, có thỉnh vài mươi vị Tỉ Khưu tụng kinh. Cách bố trí và nghi thức đàn tràng cũng tương tự như pháp hội Tất lợi đa mạn đà ba. (xt. Tất Lợi Đa Mạn Đà Ba Pháp Hội).	
 	
Tát Đỏa	
● Phạm: Sattva. Pàli: Satta.	
Cũng gọi Tát Đa Bà, Tát Hòa Tát, Tát Bà Tát Đỏa, Tát Đát Phạ, Tát Đỏa. Tát Đỏa gồm có các nghĩa: Tồn tại, sinh, thực, chân, thiện, mĩ, hiền...	
Trong Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 1, phần đầu, Tát Đỏa được gọi là hữu tình, nghĩa là có tình ý; Phật Địa Kinh Luận quyển 2 thì cho Tát Đỏa nghĩa là dũng mãnh. Ngoài ra, còn có các nghĩa: Tâm lực, hữu, hữu tướng, hàm thức, chúng sinh...
Tát Đỏa cũng chỉ cho Bồ Tát, tức gọi đủ là Bồ Đề Tát Đỏa.	
Trong Mật Giáo, Tát Đỏa là chỉ cho Kim Cương Tát Đỏa. Ngoài ra, học phái Số Luận ở Ấn Độ cho rằng Tát Đỏa là một trong ba đức mà Tự tính (Phạm: Prakfti) phải có. (xt. Bồ Tát).	
 	
Tát Đỏa Lạt Xà Đáp Ma	
● Chỉ cho 3 đức: Hỉ (mừng), Ưu (lo) và Ám (tối) của Tự Tính Đế trong 24 đế do học phái Số Luận thành lập.	
Tát Đỏa (Phạm: Sattva): nghĩa là dũng kiện, thể của nó là Hỉ. Lạt Xà (Phạm: Rajas), cũng gọi La Xà, nghĩa là bụi bặm, thể của nó là Ưu. Đáp Ma (Phạm: Tamas), cũng gọi Đa Ma, nghĩa là ám độn, thể của nó là Si ám. Trong 3 đức này, Tát Đỏa có năng lực phát ra ánh sáng, Lạt xà có năng lực sinh khởi, Đáp ma có năng lực trói buộc. Tự tính có đủ 3 đức này thì sinh ra hết thảy muôn vật sai biệt. [X. Luận Kim Thất Thập Q.thượng; Phật Địa Kinh Luận Q.2]. (xt. Tam Đức).	
 	
Tát La Nan Ca La	
● (1698-1778). Pàli: Saraịaôkara	
Cao tăng Tích Lan sống vào thế kỉ XVIII, người ở thôn Valivita, huyện Tumpane; là lãnh tụ của phong trào vận động phục hưng Phật Giáo Tích Lan, cũng là Thủy tổ của phái Phật Giáo Xiêm La tại Tích Lan.	
Thủa nhỏ, sư nương vào ngài Tu Lợi Da Câu Đà (Pàli: Suriyakoda) xuất gia làm Sa Di.Vì cảm thương cho hành vi đọa lạc của giới tăng sĩ, sư lập chí khắc khổ siêng năng tu học. Sư rất giỏi tiếng Pàli, tiếng Tích Lan và tinh thông cả tiếng Phạm. Sư từng vâng sắc chỉ của vua tạo khám thờ Xá Lợi Phật, thếp vàng ròng, khảm 700 hạt ma ni Châu, được vua ban cho kinh điển, dụng cụ, pháp phục...	
Đến thời vua Thất Lợi Tì Xá Da Vương Sư Tử (Pàli: Sirivijayaràjasìha), sư trụ ở vườn Bố Tát (Pàli: Uposathàràma) được nhà vua cúng dường. Sau, sư lại được sự giúp đỡ của vua Cát Tường Xưng Vương Sư Tử (Pàli: Kittisiriràjasìha), thanh lọc giáo đoàn, sa thải các vị tăng phá giới để hộ trì chính pháp. Sư khuyên vua cung thỉnh các vị Tỉ Khưu Thái Lan đã được truyền thừa Thượng Tọa Bộ Tích Lan chính thống, bấy giờ đang sống ở thành Sàminda tại Thái Lan, đến Tích Lan truyền giới; việc này được vua Ba Long Khoa Tư (Borom Kos) của Vương triều đại thành nước Thái Lan rất vui vẻ chấp nhận. Năm 1753, phái đoàn Tỉ Khưu Thái Lan do Thượng tọa Ưu Ba Li (Pàli: Upàli) lãnh Đạo Đến Tích Lan truyền trao giới pháp theo nghi thức Thái Lan cho mấy trăm giới tử trong đó có bản thân sư. Vì các vị tham dự đàn giới này được truyền trao bởi hệ phái chư tăng Thái Lan nên được gọi là Xiêm la tông (Sỳama-vaôsa).	
Từ thế kỉ XVI trở đi, Phật Giáo Tích Lan gần như bị dứt hẳn, nhưng nhờ sự lãnh đạo của sư nên được phục hưng, chẳng bao lâu lại trở thành quốc giáo, nền giáo dục Phật Giáo lại được coi trọng, nhân dân nhiệt tâm ủng hộ, chùa Phật, tháp Phật ở các nơi đều được sửa chữa, hoặc xây dựng lại.Vua Cát Tường Xưng Vương Sư Tử triệu tập hội nghị Tăng già ở chùa Hoa Viên, sắc phong sư Tát La Nan Ca La làm Tăng Vương (Pàli: Saígharàja, vua sư), đây là vị Tăng vương duy nhất trong lịch sử Phật Giáo Tích Lan.	
Năm 1778, sư tịch, thọ 81 tuổi.	
Sư để lại các tác phẩm: Chân Nghĩa Tập (Pàli: Sàrattha saôgaha), Đại Bồ Đề Thụ Sử (Pàli: Mahàbodhi-vaôsa), Dược Khuông Cú (Pàli: Bhessajjamaĩjùsà), Tứ Đế Thích Nghĩa (Pàli: Catubhàịavàra). [X. Tiểu Vương Thống Sử; Hinduism and Buddhism by Ch.Eliot; Dictionary of Pàli Proper Names by G.P. Malalasekera]. 	
 	
Tát La Phược Xa	
● Phạm: Sarvàsà.	
Hán dịch: Yếu nguyện. Tâm Nguyện Cầu.	
Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích Diễn Mật Sao quyển 5 (Vạn Tục 37, 56 hạ) nói: “Yếu nguyện, Phạm: Tát La phược xa; Dữ nguyện, Phạm: Phạ lô. Yếu là tâm mình cầu mong; Dữ là thỏa mãn ước nguyện của người khác”.	
 	
Tát Mãn Giáo	
● Tát Mãn Giáo (shamanism)	
Một hình thức tông giáo nguyên thủy ở vào thời kì cuối, bao gồm cả hình thái sùng bái tinh linh theo nghĩa rộng.	
Ngữ nghĩa của “Tát mãn” (Shaman, ông đồng) bắt nguồn từ chữ S màn (tế tư) tiếng Thông Cổ Tư (Tungus); trong tiếng Phạm là chữ Zramaịa (Pàli: Samaịa, nghĩa là là siêng năng ngăn dứt), từ chữ gốc là Sam nghĩa là nhảy múa, quay cuồng trong trạng thái hưng phấn. Trong văn học thần thoại Phệ Đà của Cổ Ấn Độ, tất cả hiện tượng tự nhiên đều được thần cách hóa, cho rằng sự vận hành của thế giới tự nhiên và sự sợ hãi của loài người đều có nguồn gốc từ sự chi phối của thần linh, bởi vậy, việc thờ cúng thần linh trở thành qui chế tối cao trong sinh hoạt hiện thực. Do đó mà có thể biết tông giáo của Cổ Ấn Độ là thuộc hình thái Tát Mãn Giáo. Một trong các ý nghĩa ra đời của đức Phật là đả phá quan niệm thần linh nguyên thủy của người Aryan thời cổ. Song, dù được Đức Phật giáo hóa, dân chúng Ấn Độ vẫn chưa từ bỏ được tư tưởng Tát Mãn Giáo cố hữu vốn đã bám sâu gốc rễ, cho nên sau khi Phật nhập diệt, tư tưởng Tát Mãn Giáo lại đã dần dần thấm vào giáo nghĩa Phật Giáo, đặc biệt rõ nét nhất danh nghĩa Mạn Đát La (Phạm: Mantra, Chân Ngôn) và sự xuất hiện các phái Mật Giáo.	
Tại Trung Quốc, vào đời Tống, trong tác phẩm “Tam triều bắc minh hội biên” của ông Từ mộng tân, lần đầu tiên, người ta thấy xuất hiện từ “San Loan”, tức thông thường gọi là “Tát Mãn”, chỉ cho những người đồng bóng. Bổng Giáo ở Tây Tạng trước khi Phật Giáo truyền đến, cho rằng trong vũ trụ có sự tồn tại của các tinh linh (quỉ thần, yêu quái) thiện ác chi phối sự cát hung họa phúc của thế giới loài người.Chủ trương này cũng là một hình thái tín ngưỡng Tát Mãn Giáo.	
Trong văn hóa của Nhật Bản thời cổ, người ta cũng thấy rõ dấu vết ảnh hưởng Tát Mãn Giáo. Trong các kí lục về Thần Đại (thời đại thần thoại đời thượng cổ) bằng cổ ngữ, người ta thấy rải rác các danh từ “phiến vu”, “quăng vu”, nghĩa là đồng bóng. Như vậy đủ biết, bắt đầu từ thời Thần Đại, ở Nhật Bản đã có tín ngưỡng Tát Mãn Giáo.	
Dưới chế độ giai cấp ở Ấn Độ đời xưa, Bà La Môn được xem là Tát mãn tồn tại (làm môi giới) giữa thần linh và loài người.Sau khi Đức Thế Tôn Thích Ca giác ngộ thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài phủ định việc cầu đảo cúng tế để mong cầu hạnh phúc cho loài người, từ đó, Ngài tuyên thuyết “Thiền Định” và “Giác Tỉnh” để đối lại với sự “Hưng phấn” và “Thất thần” (trạng thái ngây ngất, mê hồn của các ông đồng bà bóng khi tinh linh nhập vào) của Tát Mãn Giáo. Bởi thế, giáo đoàn Phật Giáo Nguyên Thủy đã nghiêm cấm chú thuật và phủ định nghi thức cầu cúng tinh linh của Bà La Môn Giáo. Sau khi Phật Giáo Đại Thừa hưng khởi, nhưng kinh điển cúng tế trong đó có thần chú và Chân Ngôn đã được thành lập, trở thành tính chất đặc biệt quan trọng của Mật Giáo, khiến cho Phật Giáo có khuynh hướng Tát Mãn Giáo rõ rệt. Sau khi Phật Giáo truyền vào Trung Quốc và Nhật Bản, vì phải phương tiện thích ứng mà kết hợp với tín ngưỡng dân gian thì sắc thái Tát Mãn Giáo lại càng trở nên hiển nhiên hơn.	
 	
Tát Tha Nê Thấp Phạt La Quốc	
● Tát Tha Nê Thấp Phạt La, Phạm: Sthànezvara.	
Một vương quốc thời xưa ở Trung Ấn Độ, nằm về phía đông bắc nước Mạt Thố La, tức vùng đồng bằng ở thượng du sông Jumna hiện nay.	
Cứ theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 4, nước này chu vi hơn 7 nghìn dặm, đô thành rộng hơn 20 dặm, đất đai mầu mỡ, cây cối xanh tốt, khí hậu nóng ấm, phong tục cởi mở, dân cư giàu có, thi nhau ăn tiêu. Cả nước có 3 ngôi già lam với hơn 700 vị tăng, đều học giáo pháp Tiểu Thừa. Có nhiều tông giáo khác nhau và hơn 100 ngôi đền thờ trời.[X. Thích Ca phương chí Q.thượng; Đại Từ Ân Tự Pháp Sư Truyện Q.2; Ancient Geography of India by A. Cunningham].	
 	
Tặc Phược Tỉ Khưu Nhân Duyên	
● Cũng gọi Thảo Hệ Tỉ Khưu Nhân Duyên. Nhân Duyên vị Tỉ Khưu bị giặc cướp bắt và dùng cỏ tươi để trói, nội dung nêu cao tinh thần kiên trì giáo pháp của một người xuất gia.	
Thời Đức Phật còn tại thế, có vị Tỉ Khưu bị giặc cướp bắt và dùng cỏ tươi để trói, vì sợ các cọng cỏ bị đứt nên vị Tỉ Khưu không dám tự cởi trói cho mình, cứ ngồi chờ chết. Nhưng may mắn gặp được vị Quốc vương đi tuần du ngang qua, nhà vua đích thân mở trói cho và cúng dường 3 y.	
Kinh Đại Bát Niết Bàn (bản Bắc) quyển 26 (Đại 12, 520 thượng) nói: “Thà bỏ thân mệnh chứ không hủy bỏ giới cấm, như Tỉ Khưu bị trói bằng cỏ tươi”. [X. Nhất Thiết Hữu Bộ mục đắc ca Q.6; Luận Đại Trang Nghiêm Q.3; Pháp Uyển Châu Lâm Q.9].
 	
Tặc Trụ	
● Phạm: Steya-saôvàsika. Pàli: Theyya-saôvàsaka.	
Cũng gọi Tặc Đạo Trụ, Tặc Tâm Nhập Đạo.	
Ở trong Phật Pháp với tâm kẻ cướp. Tức chỉ cho hạng người vì mong được lợi dưỡng, vìkế mưu sinh mà xuất gia, hoặc vì muốn trộm cắp giáo pháp mà vào trong giáo đoàn; hoặc vì chưa đủ 20 tuổi nên không được thụ giới Cụ Túc mà trà trộn vào hàng ngũ những người thụ giới.[X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.17; Luật Tứ Phần Q.34; Luận Đại Tì Bà Sa Q.99].	
 	
Tăng Bảo Chính Tục Truyện	
● Tăng Truyện, 7 quyển, do ngài Thạch Thất Tổ Tú soạn vào đời Tống, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 137.	
Nội dung sách này thu chép truyện kí và ngữ yếu tông thừa của 30 vị Thiền Sư đời Tống như La Hán Hệ Nam, Viên Thông Đạo Mân, Đâu Suất Huệ Chiếu, Hoàng Long Đạo Chấn, Đức Sơn Mộc Thượng Tọa, Lâm Tế Kim Cương Vương..., đồng thời, dưới mỗi truyện có phụ thêm bài tán. Cuối quyển phụ lục “Đại cổ tháp chủ dữ Hồng giác Phạm Thư”, nêu ra 3 lỗi trong Tăng Bảo Truyện của ngài Giác Phạm để chất vấn.	
 	
Tăng Bảo Quả	
● Chỉ cho vị lậu tận A La Hán, tức người đã dứt sạch tất cả mọi phiền não mà an trụ trong quả vị A La Hán. [X. Phẩm Tựa, Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa].
 	
Tăng Bi	
● Cũng gọi Bi Tăng.	
Chỉ cho Chủng Tính mà tâm xót thương của Bồ Tát thêm lên.	
Bồ Tát có 2 loại Chủng Tính là Tăng Bi và Tăng Trí (cũng gọi Trí Tăng). Tăng Trí, tức phần tính (tự tính sai biệt của các pháp) của Đại Trí tăng thêm hơn lên, khiến cho thiện căn tự lợi đoạn ác chứng lí thêm nhiều, có năng lực dứt trừ phiền não một cách nhanh chóng mà chứng quả Phật. Còn Tăng bi thì phần tính Đại Bi tăng thêm hơn lên, nguyện ở trong sinh tử lâu dài để làm lợi ích cho chúng sinh, chứ không muốnvội vào Niết Bàn.	
Bồ Tát Tăng Bi và Bồ Tát Tăng Trí hợp lại gọi chung là Nhị Tăng Bồ Tát. Ngoài ra, Thiền Sư Ấu Chương ở viện Thụy Long tại Hàng Châu vào đời Đường, gặp năm đói kém và bệnh dịch, ở 3 quận Ôn, Thai và Minh, người chết nằm đầy đường, sư lo thu nhặt mấy nghìn xác đem chôn cất tử tế, nên người đời gọi sư là Bi Tăng Đại Sĩ, Bi Tăng Bồ Tát. [X. Thích Thị Kê Cổ Lược Q.3; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.20].	
 	
Tăng Biện	
● I.Tăng Biện (?-493).	
Danh tăng Trung Quốc sống vào đời Nam T ề, người ở Kiến Khang (Giang Tô), họ Ngô.	
Sư theo học 2 ngài Đàm Thiên và Pháp Sướng, sau trụ ở chùa An Lạc. Sư rất giỏi về Phạm Bái, nổi tiếng khắp Nam Tề. Bài “Cổ Duy Ma” và bài kệ “Thụy Ứng” thể 7 chữ do sư truyền rất nổi tiếng ở đương thời.	
Năm Vĩnh Minh thứ 11 (493), sư thị tịch. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.13]. 
● II.Tăng Biện (568-642).	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đường, người đất Nam Dương (Hà Nam) họ Trương.	
Sư xuất gia từ nhỏ, theo Pháp sư Trí Ngưng học Luận Nhiếp Đại Thừa. Đầu năm Đại Nghiệp (605-617) đời Tùy sư được triệu vào đạo tràng Đại Thiền Định. Đầu năm Vũ Đức (618-625) đời Đường, sư truyền giảng Luận Nhiếp Đại Thừa. Khoảng năm Trinh Quán (627-649) đời Đường, lúc ngài Huyền Trang dịch kinh, sư được cử làm chức Chứng Nghĩa. Sau, sư vâng sắc trụ ở chùa Hoằng Phúc chuyên việc giảng dạy. Tuy nổi tiếng khắp trong nước nhưng sư vẫn tự khiêm; khi ngài Đạo Nhạc giảng Luận Câu Xá, sư đến dự nghe.	
Năm Trinh Quán 16 (642), sư thị tịch, hưởng thọ 75 tuổi.	
Sư có soạn sách chú thích các luận:	
Câu Xá, Nhiếp Đại Thừa, Biện Trung Biên, Thành Duy Thức, Vô Tướng Tư Trần và Phật Tính. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.15].	
 	
Tăng Binh	
● Cũng gọi Pháp Sư Vũ Gia.	
Tăng Lữ tập hợp thành đội ngũ, cầm vũ khí chiến đấu. Tức tăng nhân làm binh sĩ. Trong Phật Giáo, xưa nay cấm chỉ chúng tăng đọc các sách nói về binh pháp, tụ họp làm loạn. Kinh Phạm Võng, quyển hạ đã ghi rõ không được cất giữ các thứ như dao, gậy, cung, tên... để chiến đấu, giết hại, cũng không được luyện tập chiến trận, dấy binh đánh nhau để tranh giành quyền lợi mà giết hại chúng sinh. Nhưng vì chùa viện có ruộngvườn trang trại nên phải có tăng binh canh giữ.	
Tăng binh bắt đầu có từ thời Bắc Ngụy ở Trung Quốc. Cứ theo Ngụy Thư Thích Lão Chí 20, khi vua Thế Tổ nhà Bắc Ngụy, Tây chinh đến Trường An, thấy trong chùa có cất giữ cung tên, giáo mác, nhà vua nổi giận, giết các sa môn ở Trường An, đốt phá tượng Phật. Tuy vậy, ở Trung Quốc chưa hề hình thành tổ chức Tăng Binh.	
Cứ theo Tiều Thư Nhị Biên quyển 9, vào đời Minh, chúng tăng có nghĩa cử bảo vệ biên cương, như năm Gia Tĩnh 32 (1553) quân Nhật xâm nhập bờ biển Tô Tùng, quân dân vùng này vùng dậy chống cự, nhưng thất bại, không ngăn chặn được; Thái Khắc Liêm ở Thảo Giang bèn chiêu mộ chúng tăng, thành lập các đội để chiến đấu, họ đánh rất mạnh và đại phá quân Nhật.	
Còn tại Nhật Bản, vào thời đại Bình An (794-1192), lãnh địa của các chùa viện dần dần được mở rộng, mà phép tắc xuất gia thì hỗn tạp, từ đó sinh ra tệ nạn độ riêng tư, có rất nhiều người không nơi nương tựa bèn cạo tóc vào chùa, làm những việc lặt vặt để nuôi thân, sau cầm vũ khí, tụ tập làm lính, rồi để bảo vệ đất đai, tài sản hoặc đánh các tông phái khác, các chùa viện cũng tổ chức thành những tập đoàn vũ trang, như tăng binh ở chùa Diên Lịch Đại Bản Sơn của Tông Thiên Thai, vì lấy núi Tỉ Duệ làm căn cứ nên được gọi là Sơn Pháp Sư; tăng binh chùa Hưng Phúc Đại Bản Sơn của Tông Pháp Tướngvì ở Nại Lương, cho nên gọi là Nại Lương pháp sư, ngay cả triều đình cũng khó mà chế phục được các tập đoàn tăng binh này. Sau thời đại Liêm Thương (1192-1333), các tông phái lớn trong Phật Giáo Nhật Bản đều có tăng binh vũ trang, trong đó, Tịnh Độ Chân Tông, tổ chức tín đồ nông dân, luôn xung đột với nhà cầm quyền đương thời là Chức Điền Tín Trường, trong sử gọi là “Nhất hướng tông khởi nghĩa”. Tháng 8 năm Khánh Trường 13 (1608), Đức Xuyên Gia Khang mới lập ra các điều mục cho núi Tỉ Duệ, cấm các vị tăng không siêng năng tu học cư trú trên núi này. Đến đây, nạn tăng kinh hoành hành suốt khoảng thời gian 700 năm mới chấm dứt.	
Tại Triều Tiên, từ triều Cao Li về sau cũng có tổ chức tăng binh. Như vào năm 1388, vua Tân ngô và Thôi oánh cùng bàn mưu tính kế phát động tăng đồ trong và ngoài nước đánh chiếm đất Liêu. Năm 1624, vua Nhân Tổ Hiến văn đặt ra tăng binh. Năm 1636, quân nhà Thanh đến đánh phá, mấy nghìn tăng binh đẩy lui.
Nhưng tăng binh Triều Tiên dùng để chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, khác hẳn với tăng binh Nhật Bản. [X. Nhật Bản Kỉ Lược Hậu Thiên Q.3, 11, 14; Triều dã quần tải Q.3, 11, 16; Nguyên Hanh Thích Thư Q.25, 26].	
 	
Tăng Ca Tăng Nê	
● Hạnh tu ngày ăn một bữa, 1 trong 12 Hạnh Đầu Đà. Chữ này do viết lầm từ chữ Y Ca Tăng Nê (Phạm: Aikàsanika, Pàli: Ekàsanika). [X. Chính Pháp Nhãn Tạng Hành Trì Thượng]. (xt. Thập Nhị Đầu Đà Hạnh).	
 	
Tăng Cái	
● Cũng gọi Thiên Tăng Cái.	
Cái lọng lớn (cái) được may bằng lụa (tăng).	
Lọng vốn là một vật mà người Ấn Độ dùng để che nắng, mưa. Người đời sau dùng lọng treo ở phía trên đỉnh đầu của tượng Phật, hoặc treo phía trên tòa thuyết pháp, vì vậy, lọng trở thành một trong những pháp cụ trang nghiêm điện Phật. (xt. Thiên Cái, Cái).	
 	
Tăng Chấp	
● Đối là: Giảm Chấp.	
Chấp tăng ích, tức vọng chấp các pháp thực có thì làm thêm cái giá trị “có” của các pháp vốn hư giả, là 1 trong 2 thứ vọng chấp.	
Thành Duy Thức Luận Thuật Kí quyển 1 (Đại 43, 243 hạ) nói: “Do đó, thể tính của nội thức này chẳng phải không, thể tính của ngã pháp ngoài tâm chẳng phải có, vì thế ngăn trừ được lỗi tăng chấp là chấp cảnh bên ngoài lìa tâm là có thật”.	
Còn Giảm chấp là chấp tổn giảm, tức vọng chấp các pháp là Không Vô, thì thiên hẳn về nghĩa “Không”, làm giảm nghĩa không của các pháp.	
 	
Tăng Chế	
● Cũng gọi Thanh Qui, Tăng Cấm.	
Chỉ cho những điều qui định ngoài giới luật được đặt ra để ngăn ngừa sự buông thả trong lời nói và việc làm của tăng ni.Tại Trung Quốc, Tăng chế bắt đầu từ bộ “Tăng ni quĩ phạm” do ngài Đạo An soạn vào đời Đông Tấn, nội dung bao gồm các pháp: Hành hương, Định tòa, giảng kinh, thượng giảng, Bố Tát, sai sứ, sám hối, 6 thời hành đạo, ăn uống... Đến thời Bắc Ngụy, các ông vua rất coi trọng Tăng chế, như vào năm Thái Hòa 17 (493), vua Hiếu văn ban sắc lập Tăng chế gồm 47 điều. Vào mùa thu niên hiệu Vĩnh Bình năm đầu (508), vua Tuyên Vũ ban sắc lệnh, trong chúng tăng, ai phạm tội giết người trở lên thì bị xét xử theo luật pháp thế tục, còn vi phạm các tội khác thì đều do Chiêu Huyền Tự là cơ cấu tăng quan trung ương giải quyết theo giới luật. Năm sau lại chế định cấm chỉ tăng ni tích chứa 8 vật bất tịnh, hoặc mượn danh nghĩa Tam Bảo cho người vay tiền để kiếm lời.	
Thời vua Hiếu minh (516-528), Luật sư Tuệ Quang soạn “Nhân Vương Thất Giới” và Tăng chế gồm 18 điều, nhưng rất tiếc là hiện nay đều thất truyền. “Nhân Vương Thất Giới” (7 điều răn vua nhân từ) có lẽ đã căn cứ vào Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật mà được soạn ra. Sa Môn Tăng cừ đời Lưu Tống thuộc Nam Triều thì soạn “Tăng Ni Yếu Sự” 2 quyển. Khoảng năm Vĩnh Minh (483-493) đời Vũ Đế nhà Tề, Văn Tuyên Vương ở Cánh lăng soạn Tăng chế 1 quyển. Năm Phổ Thông thứ 6 (525), Vũ Đế nhà Lương cử ngài Pháp Vân chùa Quang Trạch làm Đại tăng chính, ngài Pháp Vân liền thiết lập Tăng Chế, làm phép tắc cho đời sau. Đời Tùy, vào năm Khai Hoàng 15 (595), vua sắc lệnh Hữu ti thu chép các pháp ngữ răn dạy sa môn trong các kinh Đại, Tiểu Thừa mà biên thành “Chúng Sinh pháp yếu” 10 quyển. Đến đời Đường, vào năm Khai Nguyên (713-741), có “Đạo tăng cách”, “Dụ lệnh tăng ni”... được chế định. Về sau, trong Thiền Môn, có ngài Bách Trượng Hoài Hải chế định Thanh qui, từ đó, các tùng lâm y cứ vào Thanh Qui này mà sinh hoạt. Đến đời Nguyên, vua ban sắc sửa lại, gọi là Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui, làm pháp tắc cơ bản cho các tự viện nhiều đời.	
Tại Nhật Bản thì vào niên hiệu Đại Bảo năm đầu (701), “Tăng ni lệnh” được chế định. Niên hiệu Dưỡng lão năm đầu (717), vua ban sắc chỉnh đốn hàng ngũ tăng ni.Năm sau, đổi Đại Bảo lệnh (701) 11 quyển thành Dưỡng lão lệnh (717) 10 quyển, trong đó, quyển 2 là Tăng ni lệnh, gồm 27 điều, qui định nếu ai phạm giới thì bị xử khổ sai, hoặc hoàn tục. Vào thời đại Liêm Thương, quyền cai quản tăng ni nằm trong tay Mạc Phủ(các võ tướng). Từ thời Minh Trị Duy Tân về sau, các tông phái đều chế định giáo qui của mỗi tông để quản lí tăng ni, chế độ này được thừa kế đến ngày nay. [X. Lương Cao Tăng Tuyện Q.5; Tục Cao Tăng Truyện Q.21; Đại Tống Tăng Sử Lược Q.trung; Ngụy Thư Thích Lão Chí 20; Đường lục điển Q.4].	
 	
Tăng Chi Bộ  	
● Pàli: Aíguttara-nikàya.	
Bộ kinh lớn trong 5 bộ thuộc Kinh Tạng Pàli Nam Truyền, tương đương với Kinh Tăng Nhất A Hàm Hán dịch.	
Nội dung gồm 11 tụ, 171 Phẩm, 2203 kinh (có thuyết nói 2198 kinh, hoặc 2308 kinh), được chia loại, sắp xếp và biên tập theo thứ tự pháp số, từ pháp thứ nhất đến pháp thứ 11 mà thành.	
Cứ theo sự nghiên cứu của các học giả Tỉ kì Chính trị và Xích Chiểu Trí Thiện, người Nhật Bản, giữa Tăng Chi Bộ và 472 kinh trong Tăng Nhất A Hàm Hán dịch, chỉ có 136 kinh có nội dung tương đương hoặc có thể so sánh đối chiếu với nhau. Vả lại, trong Tăng Chi Bộ không bao hàm tư tưởng Đại Thừa như các kinh Hán dịch, hơn nữa, cũng ít có dấu vết mở rộng và sửa đổi, vì thế biết sự biên soạn Tăng Chi Bộ đã sớm hơn các kinh Hán dịch, tức được hoàn thành vào khoảng thế kỉ I Tây lịch.
Nguyên văn Pàli của bộ kinh này được hiệu đính và xuất bản trong khoảng thời gian từ năm 1885 đến năm 1900.Sau đó, đã có những bản dịch Anh, Đức, Nhật... lần lượt được xuất bản.	
Sách chú thích bộ kinh này là Manorathapùraịì, do Đại Luận Sư Phật Âm (Pàli: Buddhaghosa) soạn tại Tích Lan vào thế kỉ thứ V. Sách chú thích này do 2 vị: Dhammànanda và M. Walleser lần lượt xuất bản vào các năm 1923 và 1924.(xt. A Hàm Kinh, Tăng Nhất A Hàm Kinh).	
 	
Tăng Chính	
● Cũng gọi Tăng Chủ.	
Chức quan tăng cao nhất trong tổ chức Phật Giáo, có trách nhiệm lãnh đạo và chấn chỉnh hàng ngũ tăng ni cho phù hợp với các qui định của giới luật.	
Chế độ Tăng Chính được đặt ra đầu tiên từ thời Ngụy, Tấn thuộc Nam Bắc Triều, là chức quan tăng trung ương, nhưng từ đời Đường, Tống về sau, ở các Châu, huyện địa phương cũng có đặt ra chức quan tăng này.	
Cứ theo điều Lập Tăng Chính trong Đại Tống Tăng Sử Lược quyển trung thì Tăng Chính trước phải sửa mình cho đúng rồi sau mới sửa được người.Bởi vì giới luật Tỉ Khưu dần dần đã không được giữ gìn nghiêm túc, đã nhiễm thói tục, cho nên phải chọn người có đức hạnh trong chúng tăng làm Tăng Chính để sửa chữa những tăng ni vi phạm giới luật.	
Đời Hậu Tần, vua Diêu Hưng (ở ngôi 393-416) đã cử ngài Tăng khế (Đạo Khế) làm Tăng Chủ thống lãnh tăng ni đất Tần, đây tức là vị Tăng Chính đầu tiên. Về sau, các vua thuộc Nam Triều đều có đặt chức Tăng Chính, nhưng vì triều đại khác nhau nên tên gọi cũng bất đồng. Như trong năm Đại Minh (457-464), vua Hiếu Vũ triều Lưu Tống, sắc lệnh ngài Đạo ôn làm Đô ấp tăng chính; niên hiệu Thái Thủy năm đầu (465), vua Minh Đế ban sắc cử ngài Tăng cẩn làm Thiên hạ tăng chính; năm Thái Thủy thứ 2 (466), vua sắc lệnh Tỉ Khưu Ni Bảo hiền làm Đô ấp ni tăng chính. Niên hiệu Thăng minh năm đầu (477), vua Thuận Đế sắc lệnh ngài Pháp trì làm Thiên hạ tăng chính. Thời Nam Tề, vua Cao Đế sắc lệnh ngài Pháp Dĩnh làm Tăng Chính; trong năm Vĩnh Minh (483-493), vua Vũ Đế ban sắc cử các ngài Pháp Hiến chùa Định Lâm thượng và Huyền Sướng chùa Trường Can làm Tăng Chủ, chia nhau lãnh đạo tăng ni ở Giang Nam và Giang Bắc, còn ngài Đạo Đạt thì làm Tăng Chính Châu Nam Duyện. Do đó mà biết chức này vốn gọi là Tăng Chủ, nhưng về sau thì dùng cả danh từ Tăng Chủ và Tăng Chính. Năm Phổ Thông thứ 6 (525), vua Vũ Đế nhà Lương sắc lệnh cử ngài Pháp Vân làm Đại Tăng Chính; niên hiệu Thiên Hỉ năm đầu (560), vua Văn Đế nhà Trần ban sắc cho ngài Bảo Quỳnh làm Đô Ấp Đại Tăng Chính.	
Cứ theo Đại Tống Tăng Sử Lược quyển trung thì chức Tăng Chủ cũng giống như Tăng Quan, chỉ cho Tiểu chính Tiểu thống của một địa phương. Còn theo Tăng nhã truyện trong Tục Cao Tăng Truyện quyển 5, năm Thiên Giám thứ 8 (509) đời Lương, ngài Tăng nhã được cử làm Ngô Quận tăng chính, điều này cho thấy ở các địa phương cũng sử dụng danh xưng Tăng Chính chứ không chỉ riêng trung ương mới dùng danh xưng này. Tóm lại, đến thời đại Lương, Trần thì chuyên dùng hiệu Tăng Chính để đối lại với chế độ Tăng thống của Bắc Ngụy, đến đời Đường về sau thì thông thường các Châu đều có lập Tăng Chính để trông nom công việc tăng ni ở các địa phương.	
Ngoài ra, Nhật Bản đã sớm phỏng theo chế độ nhà Lương và nhà Trần ở Trung Quốc. Năm 624, Thiên Hoàng Suy cổ ban sắc thiết lập Tăng Cương, cử ngài Quán lặc làm Tăng Chính, đó là vị Tăng Chính đầu tiên ở Nhật Bản. Về sau cũng do các triều đại mà có sự thay đổi.[X. Tỉ Khưu Truyện Q.3; Lương Cao Tăng Truyện Q.6, 7; Phật Tổ Thống Kỉ Q.36, 51]. (xt. Tăng Cương).	
 	
Tăng Chúng	
● Cũng gọi Chúng Tăng.	
Chỉ cho đoàn thể Tỉ Khưu có từ 4 vị trở lên sống trong tinh thần hòa hợp. Tăng, gọi đủ là Tăng già (Phạm: Saôgha), Hán dịch là chúng. Tăng chúng là từ kết hợp cả Phạm và Hán. (xt. Tăng Già).	
 	
Tăng Chức	
● Từ gọi chung chức vụ của tăng lữ. Các chức vụ này chuyên về việc quản lí các chùa viện, tổ chức pháp hội và giám sát tăng chúng, như Tam Cương, Giảng Sư, Độc Sư, Ngũ sư, Thập sư, Nội cung phụng thập Thiền Sư, Hộ trì tăng, A Xà Lê, Uy nghi sư, Tòng nghi sư, Đạo sư, Pháp vụ, Tọa chủ, Biệt đương, Trưởng giả, Kiểm giáo, Chấp hành, Trưởng lão, Trụ Trì, Viện chủ, Câu đương, Chuyên đương, Tri Sự, Hành sự, Tại sảnh, Niên dự... Trong đó, các chức như: A Xà Lê, Trưởng Lão, Tam Cương, Thập Sư, Tọa Chủ, Tri Sự, Kiểm Giáo, Trụ Trì, Viện Chủ, Nội Cung Phụng... là những chức vụ thông dụng cho cả Phật Giáo Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản, ngoài ra đều là các chức riêng của Phật Giáo Nhật Bản. Tam Cương chỉ cho 3 vị: Thượng Tọa, Tự Chủ, và Đô Duy Na, gọi là Quyền Tam Cương, trông coi tổng quát các việc trong chùa; còn 3 chức vụ: Dĩ giảng, Nội cúng, và A Xà Lê gọi là Chính Tam Cương; Giảng Sư và Quốc Ti cùng quản chưởng các việc tăng ni trong nước và kiêm việc giảng diễn kinh luận. Chức này vốn gọi là Quốc Sư, hoặc Quốc giảng sư, có Đại Quốc Sư và Tiểu quốc sư khác nhau; Độc Sư là chức phó của Giảng Sư, chuyên các việc liên quan đến tín đồ; Ngũ sư gồm có 5 vị được thiết lập tại các chùa lớn để bổ sung cho Tam Cương biệt đương khi thiếu vắng; Thập sư, cũng gọi Thập tăng, chỉ cho Giới Hòa Thượng, Yết Ma sư, Giáo Thụ Sư và 7 vị tôn chứng sư trong giới đàn khi truyền trao giới pháp; Thập sư cũng có Đại thập sư và Tiểu thập sư khác nhau. Nội cung phụng thập Thiền Sư, cũng gọi Nội cung, Cung phụng, Thập Thiền Sư, Thập sư, trông coi việc Phật trong cung vua, gồm có 1 vị Tọa chủ, 3 vị Tam Cương và 6 vị Cung tăng, gọi chung là Thập Thiền Sư. A Xà Lê là chức vụ trông coi các việc tu pháp, quán đính, thụ giới..., cũng có Đại A Xà Lê và Tiểu A Xà Lê khác nhau, lại vì công việc bất đồng nên danh xưng cũng khác, như có Truyền pháp A Xà Lê, Tam bộ Đại Pháp A Xà Lê, Thụ giới A Xà Lê...; Uy nghi sư thì trong pháp hội ở các chùa, có nhiệm vụ giám sát uy nghi của chúng tăng; Tòng nghi sư, tức người phụ tá, giúp đỡ Uy nghi sư; Trưởng lão là chức Thủ Tọa của một chùa; Trụ Trì và Viện chủ là chủ chính của chùa viện, tổng quản mọi việc.	
Ngoài ra, trong các chùa còn có các tăng chức như: Đường đạt, Bạn tăng, Phường quan, Đông đường, Tây Đường, Tiền Đường, Hậu Đường, Tháp chủ, Thư Kí, Tạng Chủ, Duy Na, Tri Khách, Đô Tự, Giám Tự, Phó tự, Nạp sở, Điển tọa, Dục Chủ, Tịnh Đầu, Tịnh Nhân, Đường Chủ, Điện Chủ, Khán Phường, Thừa Sĩ, Tòng Tăng, Thị Giả... [X. Đại Tống Tăng Sử Lược Q.trung, hạ; Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng; Tổ Đình Sự Uyển Q.8; môn Chức Vị trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Tăng Côn	
● (?-?).Danh tăng Trung Quốc sống vào đời Tùy họ Trịnh.	
Sư vốn theo học Pháp sư Vong danh, vì giỏi về âm điệu nên vào khoảng năm Khai Hoàng (581-600), sư được vua Văn Đế nhà Tùy ban sắc cử làm Độc kinh pháp chủ trong 25 chúng.	
Sư sưu tập các kinh luận và thuyết của thánh hiền soạn thành một bộ “Luận trường” 30 quyển (có chỗ nói 31 quyển). Về sau, sư xây chùa Tĩnh giác ở Khúc Trì và trụ tại đó.	
 	
Tăng Cúng	
● Gọi đủ: Tăng Cúng Dường.	
Chỉ cho phẩm vật cúng dường chúng tăng.	
Cúng dường 100 vị tăng, gọi là Bách tăng cúng; cúng dường 1.000 vị tăng, gọi là Thiên Tăng Cúng, gọi chung là Cúng dường hội.[X. điền Hóa Chủ trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.5]. (xt. Cúng Dường).	
 	
Tăng Cừ	
● (?-?).Danh tăng Trung Quốc sống vào đời Lưu Tống thuộc Nam Triều, người ở quận Ngô, họ Lai (có thuyết nói họ Chu).	
Sư tham học ngài Tăng Nghiệp, thông suốt các kinh, đặc biệt giỏi về Luật Thập Tụng. Ban đầu, sư trụ ở núi Hổ Khâu tại quận Ngô, sau được Hiếu Vũ Đế ban sắc triệu vào kinh cử làm Tăng Chính duy na, trụ ở chùa Trung Hưng. Sư giữ giới luật nghiêm cẩn, tăng tục đều tôn kính. Về sau, sư dời đến ở chùa Trang Nghiêm.	
Sư thị tịch vào cuối năm Đại Minh (457- 464) đời Lưu Tống.	
Sư có tác phẩm: Thập Tụng Tăng Ni Yếu Sự Yết Ma 2 quyển, Thuật Đạo Sinh Thiện Bất Thụ Báo Nghĩa. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.10; Lương Cao Tăng Truyện Q.11; Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2].	
 	
Tăng Cương	
● I.Tăng Cương.	
Cũng gọi Tăng Quan.	
Nghĩa gốc là giềng mối của tăng ni, từ đó chuyển thành tên chức quan tăng do nhà nước bổ nhiệm thống lãnh tăng ni trên toàn quốc để hộ trì đạo pháp và giúp đỡ nhà nước về mặt quản lí các chùa viện.	
Nhiệm vụ của vị quan tăng này là kiểm xét xem tăng ni có phạm giới hoặc có làm tròn phận sự hay không, đồng thời giám sát công việc của các chùa viện. (xt. Tăng Quan).	
● II.Tăng Cương. Cũng gọi Tăng vị.	
Chế độ đặc biệt của Phật Giáo Nhật Bản. Tức địa vị của một vị tăng được phân định theo tuổi tác và trí đức. Nhưng do thời đại cũng có sự thay đổi.(xt. Tăng Vi).	
 	
Tăng Cương Bổ Nhiệm	
● Tác phẩm, 6 quyển, được thu vào Đại Nhật Bản Phật Giáo Toàn Thư quyển 123.Nội dung sách này ghi chép thứ tự các vị được bổ nhiệm làm Tăng Cương của Phật Giáo Nhật Bản, trong khoảng 519 năm, tính từ năm Suy Cổ Thiên Hoàng 32 (624) đến năm Vĩnh Trị thứ 2 (1142). Sách được viết theo thể biên niên. Dưới tên người, đều có chú thích rõ ngày, tháng làm Tăng Quan, thăng chức và truyện sơ lược...; dưới các niên hiệu cũng ghi rõ nguyên do của các niên hiệu ấy, các pháp hội chủ yếu, việc xây dựng các chùa viện, cho đến các sự kiện quan trọng như: Thay đổi niên hiệu, lên ngôi, các giảng sư Nam Bắc, Quán Đính... Các kí sự của sách này chính xác, những việc vào cuối thời kì Bình An có phạm vi liên quan rất rộng, là tư liệu căn bản Tăng Sử của Phật Giáo Nhật Bản. Qua sách này người ta biết được nguồn gốc Tăng Cương và sự biến đồi của Tăng Quan, Tăng vị, Tăng chức... Nguyên bản sách này được cất giữ tại chùa Hưng Phúc ở Nại Lương (Nara), đã được xếp vào loại quốc bảo của Nhật Bản.	
Ngoài ra còn có bản 12 quyển do ngài Huệ Trân chùa Đông Đại Biên soạn, bản gốc đã bị thất lạc, nay chỉ còn lưu truyền bản sao là “Tăng Cương bổ nhiệm lược kí” 2 quyển, do ngài Tăng Hiền sao lục. [X. Tăng Cương Bổ Nhiệm Sao Xuất Dữ Thất Đại Tự Niên Biểu (Tiểu Dã Huyền Diệu, Phật Thư Nghiên Cứu Số 1, 7, 8)].	
 	
Tăng Duệ	
● (?-?).Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đông Tấn, người ở Trường Lạc, quận Ngụy (An dương, Hà Nam), là một trong Tứ thánh ở Quan Trung.	
Thủa nhỏ sư đã có chí xuất trần, năm 18 tuổi, sư lễ ngài Tăng Hiền cầu xuất gia. Năm 20 tuổi sư đã thông suốt các kinh luận. Sư từng nghe ngài Tăng Lãng giảng Kinh Phóng Quang Bát Nhã, thường hỏi những chỗ còn ngờ, ngài Tăng Lãng khen sư là người có tài.Năm 24 tuổi, sư đi các nơi thuyết giảng, rất đông người đến nghe và sư thường than là Thiền pháp chưa được lưu truyền. Tháng 12 năm Hoằng Thủy thứ 3 (401) đời Diêu Tần, ngài Cưu Ma La Thập đến Trường An, sư liền theo học và thỉnh ngài La Thập phiên dịch “Thiền Pháp Yếu Giải”, theo đó ngày đêm tinh cần tu tập. Quan Tư đồ Diêu tung rất kính trọng sư và vua Tần là Diêu Hưng cũng khen sư là bậc tài khí. Sư cùng với ngài Tăng Triệu tham dự việc dịch kinh của ngài La Thập. Người đời sau gọi sư là 1 trong 4 vị đệ tử lớn (Đạo Sinh, Tăng Triệu, Đạo Dung, Tăng Duệ) của ngài Cưu Ma La Thập.	
Khi ngài La Thập dịch Kinh Pháp Hoa đến Phẩm Ngũ bách đệ tử, trong đó cócâu ngài La Thập dịch là “Thiên kiến nhân, nhân kiến thiên” (Trời thấy người, người thấy trời), sư kiến nghị đổi lại là “Nhân thiên giao tiếp, lưỡng đắc tương kiến” (trời, người giao tiếp, hai bên được thấy nhau), ngài La Thập rất hoan hỉ, việc này sau được lưu truyền thành giai thoại trong một thời gian. Sau, sư giảng thuyết Luận Thành Thực do ngài La Thập dịch, kiến giải của sư rất hợp ý ngài La Thập.	
Lúc sinh bình ngài Tăng Duệ nguyện cầu Vãng Sinh Tịnh Độ, khi đi đứng ngồi nằm không dám xoay lưng về hướng Tây. Sau, sư tự biết giờ lâm chung nên cáo biệt Đại Chúng, vào phòng tắm gội, đốt hương lễ bái, ngồi ngay thẳng xoay mặt về hướng Tây, chắp tay thị tịch.	
Sư có các trứ tác: Bài tựa Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã, lời bạt Kinh Pháp Hoa, bài tựa Luận Đại Trí Độ, bài tựa Trung Luận, bài tựa Luận Thập Nhị Môn, bài tựa Kinh Tư Ích, bài tựa Tì Ma La cật đề kinh nghĩa sớ, lời bạt kinh Tự tại vương, bài tựa kinh Quan Trung xuất thiền (các bài tựa nêu trên hiện còn), bài tựa Luận Thành Thực, bài tựa Bách Luận, bài tựa Tư ích kinh nghĩa sớ (các bài tựa trên đã thất lạc).
Ngoài ra, Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 15 nói sư có soạn Nhị Tần lục 1 quyển; Pháp Hoa Văn Cú Kí quyển 8, phần 4 nói sư có soạn Nhị thập bát Phẩm duyên khởi; Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục quyển 1 nói sư có soạn Chú Pháp Hoa kinh 7 quyển và Phật điển sao mục lục quyển thượng nói sư có soạn Pháp Hoa Kinh Sớ..., nhưng e rằng những ghi chép này không đúng sự thật. Lại trong Pháp Hoa Văn Cú quyển 8, hạ; Pháp Hoa Truyện Kí quyển 2 thì cho rằng ngài Tăng Duệ lập ra Cửu Triệt để phân biệt giải thích Kinh Pháp Hoa nên người đời gọi sư là “Cửu Triệt Pháp Sư”, nhưng e việc này đã bị lầm lẫn với sự tích của ngài Đạo Dung. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.8, 10; Lương Cao Tăng Truyện Q.6; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.8].	
 	
Tăng Đạo	
● (362-457).Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đông Tấn thời Nam Bắc Triều, người Trường An, Thiểm Tây, là học trò của ngài Cưu Ma La Thập. 
Sư xuất gia năm 10 tuổi, theo thầy học Kinh Pháp Hoa, đêm ngày nghiên cứu, hiểu được văn nghĩa một cách sơ lược. Đến năm 18 tuổi, sư đã đọc rộng các sách, hiểu biết như thần, khiến ngài Tăng Duệ phải kinh ngạc. Sau khi sư thụ giới Cụ Túc, học thức của sư càng tiến, thông suốt các kinh luận Thiền Cũng như Luật, vua Diêu Hưng rất khâm phục đức nghiệp của sư. Sư tham dự dịch trường (nơi dịch kinh điển) của ngài La Thập, thẩm định rõ ràng các kinh luận.	    
Sau, Vũ Đế nhà Lưu Tống đánh Trường An, quét sạch Quan nội, sư được Vũ Đế phó thác giúp đỡ Thái tử Quế Dương Công Nghĩa Chân thoát nạn Hạ vương, Vũ Đế thâm cảm ân đức ấy bèn bảo con cháu tôn sư làm thầy. Về sau, sư làm chùa Đông Sơn ở Thọ xuân, thuyết giảng kinh luận, thường có hơn nghìn người tham học. Những người theo sư học Luận Thành Thực, được gọi là phái Thành Thực thuộc hệ thống Thọ Xuân, là học phái Thành Thực đầu tiên ở Trung Quốc. Bấy giờ gặp nạn nhà Bắc Ngụy bức hại Phật Giáo, có mấy trăm vị sa môn lánh nạn đến nương tựa nơi sư, được sư cung cấp y thực đầy đủ, lại lập hội Hành hương để cầu nguyện cho người chết. Đến khi vua Hiếu Vũ nhà Lưu Tống lên ngôi, sư vâng sắc trụ trì chùa Trung Hưng tại Kiến Khang. Đầu năm Hiếu Kiến (454-456), sư vâng sắc tuyên giảng Kinh Duy Ma ở chùa Ngõa Quan, vua và các công khanh đều đến nghe.Sau, sư trở về Thọ xuân, thị tịch ở chùa Thạch giản, hưởng thọ 96 tuổi.	   
Đệ tử có các vị: Tăng Uy, Tăng Âm. Sư để lại các tác phẩm: Thành Thực Nghĩa Sớ, Tam Luận Nghĩa Sớ, Không Hữu Nhị Đế Luận. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.7; Pháp Hoa Truyện Kí Q.2; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.9; chương 18 Hán Ngụy Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều Phật Giáo Sử (Thang Dụng Đồng)].	
 	
Tăng Đạo Tổn Sinh	
● Đạo là chỉ cho trí Trung Đạo; Sinh là chỉ cho sinh tử biến dịch.	
Tăng Đạo tổn sinh nghĩa là trí Trung Đạo dần dần tăng lên; còn sinh tử biến dịch thì dần dần giảm đi.Đây là từ ngữ của Tông Thiên Thai nói về sự lợi ích của “Pháp Hoa bản môn”.	
Bài tựa Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa (Đại 33, 681 trung) nói: “Phát khởi phương tiện quyền xảo của các bậc Thánh, hiển bày lí sâu xa kín nhiệm của Bản Địa, cho nên tăng đạo tổn sinh, giai vị gần bậc Đại Giác; trong một đời giáo hóa, sự và lí đều viên dung”.	
Cứ theo thuyết của Tông Thiên Thai, trong các giai vị tu hành của Bồ Tát thì 42 giai vị từ Sơ Trụ đến Diệu Giác, trí Trung Đạo lần lượt tăng lên, gọi là Tăng Đạo; nhờ trí tăng mà 42 Phẩm Vô Minh được đoạn trừ, sinh tử biến dịch dần dần giảm bớt, gọi là Tổn sinh. Đây là căn cứ vào Trí Đức và Đoạn Đức của Pháp Thân mà nói về tăng giảm. Lại nữa, trong 41 giai vị Bồ Tát từ Thập Trụ đến Đẳng Giác, mỗi giai vị đều có tăng đạo tổn sinh, theo đó cũng đều có đầy đủ 10 “Như thị”; còn ở vị Diệu Giác (quả Phật) thì vì đã hết vô minh, không có nghĩa tổn sinh, tức không có “Như Thị Báo” nên chỉ có 9 Như thị. Tuy nhiên, nếu nói theo quan điểm Phật là quả báo vô thượng thì giai vị Diệu Giác cũng có đủ 10 Như Thị.	
Ngoài ra, Tông Thiên Thai luận tăng đạo tổn sinh của 42 giai vị hoàn toàn không giống như thứ tự cách lịch của Biệt Giáo.	
Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 5, thượng (Đại 33, 735 trung) nói: “Đoạn văn này nói rõ ràng về 42 giai vị, đó đều là những thứ bậc không thứ bậc, nhưng vì đạt đến thực tướng tăng đạo tổn sinh nên mới bàn đến thứ bậc mà thôi.” [X. Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.2 thượng; Pháp Hoa Văn Cú Q.10 thượng; Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.1, 4; Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.10, thượng]. 	
 	
Tăng Đạt 	
● Tăng Đạt (475-566). Cao tăng Trung Quốc, thuộc học phái Địa Luận, sống vào đời Bắc Tề, người ở Thượng cốc, tỉnh Hà Bắc, họ Lí.	
Sư xuất gia năm 15 tuổi, du học ở kinh đô (Đại Đồng) Bắc Ngụy, sau khi thụ giới Cụ Túc, sư chuyên học tạng Luật. Vua Hiếu văn nhà Bắc Ngụy rất tôn kính sư, thỉnh sư giảng thuyết về Luật Tứ Phần. Sau, sư đến Lạc Dương theo học ngài Lặc Na Ma Đề. Sau khi ngài Lặc Na Ma Đề tịch, sư lại theo ngài Tuệ Quang học Thập Địa Kinh Luận, đồng thời thụ giới Bồ Tát. Sư tinh thông Thập Địa Kinh Luận, rất được Vũ Đế nhà Lương kính trọng và ban sắc trụ chùa Đồng thái.Đến vua Văn Tuyên nhà Bắc Tề cũng đặc biệt kính trọng sư, làm chùa Hồng cốc ở núi Hoàng hoa sắc sư trụ trì.	
Năm Thiên Bảo Thứ 7 (566) đời Bắc Tề, sư thị tịch, hưởng thọ 82 tuổi.[X. Tục Cao Tăng Truyện Q.16].	
 	
Tăng Đô	
● Chức quan tăng thống lãnh tăng ni, địa vị dưới Tăng Chính, Tăng thống.	
Vua Hiếu minh nhà Bắc Ngụy đầu tiên bổ nhiệm ngài Tuệ Quang làm Tăng đô, sau ngài vào đất Nghiệp chuyển sang giữ chức Quốc Thống (thống lãnh tăng ni cả nước); rồi đến niên hiệu Chí Đức năm đầu (583) đời Trần Hậu Chủ, ngài Tuệ hằng được bổ nhiệm làm Đại tăng đô ở kinh ấp, sau chuyển đổi giữ được chức Đại Tăng Chính. Đến đời Tùy, phỏng theo chế độ	
Ngụy, Tề, lập Tăng thống làm chánh, Tăng đô làm phó. Nhật Bản cũng mô phỏng theo chế độ của Trung Quốc, vào năm Suy Cổ Thiên Hoàng 32 (624), ngài An bộ Đức tích là người đầu tiên được ban sắc giữ chức Tăng đô. [X. Đại Tống Tăng Sử Lược Q.trung; Tục Cao Tăng Truyện Q.9]. (xt. Tăng Quan).	
 	
Tăng Đồ	
● Đồng Nghĩa: Tăng chúng.	
Đồ có 2 nghĩa: Một là nhiều, nên tăng đồ nghĩa là nhiều tăng sĩ như Tăng chúng. Hai là đệ tử, tức đối với thầy mà gọi là đồ, như Sư đồ (thầy trò). [X. Đại Đường Tây Vực Kí Q.1].	
 	
Tăng Đường	
● Cũng gọi Vân Đường, Tọa Đường, Tuyển Phật Đường, Thánh Tăng Đường, Khô Mộc Đường.	
Chỉ cho tòa nhà được xây dựng trong khun viên chùa viện để hàng ngày chúng tăng tọa thiền, ngủ nghỉ, là 1 trong 7 loại điện đường trong các chùa viện thuộc Thiền Tông.	
Thời xưa, tất cả việc tọa thiền, ngủ nghỉ, ăn uống... đều được thực hiện ở Tăng Đường, cho nên Tăng Đường có công dụng kiêm cả Tăng Phòng và Thực Đường. Cứ theo Luận Đại Trí Độ quyển 2 thì trong Tăng đoàn Phật Giáo Nguyên Thủy, Tăng Đường là chỉ cho tăng phòng và tinh xá, cho nên tính chất khác với Tăng Đường hiện nay.	
Ở Trung Quốc, từ đời Đường, Tống về sau, ở chính giữa Tăng Đường tôn trí tượng Thánh tăng, chung quanh đặt giường, là nơi chúng tăng nghỉ ngơi và ngày đêm tọa thiền tu đạo. Còn chế độ Tăng Đường hiện nay là y cứ vào Thanh Qui do Thiền Sư Bách Trượng Hoài Hải đời Đường chế định mà lập ra và cụ thể hóa thêm. Lại theo tác dụng của nó, Tăng Đường có nhiều ý nghĩa nên cũng nhiều tên gọi: Là nơi Vân thủy tăng qui tụ, gọi là Vân đường; là đạo tràng để tuyển chọn người làm Phật, làm Tổ, gọi là Tuyển Phật trường; là nơi ngồi thiền bất động, giống như cây khô, gọi là Khô mộc đường. Cũng còn gọi là Quảng đường. Đời sau gọi là Thiền đường là do lẫn lộn với Tọa thiền đường trong Thiền qui đời Minh, Thanh.	
Tăng Đường là nơi quan trọng nhất của chùa viện Thiền Tông, cho nên trong các bộ Thanh Qui Như Sắc Tu, Bị Dụng... đều có qui định về vị thứ và hành pháp tiến thoái hàng ngày rất chặt chẽ.	
Tăng Đường được xây cất ở phía đông chùa. Tùy Theo diện tích rộng hẹp của Tăng Đường mà hoạch định 4, hoặc 8, hoặc 12 vị trí đặt giường tọa thiền. Nếu lập được 4 vị trí, thì ở chính giữa là khám thờ tượng Thánh tăng, 2 bên, phía trước và phía sau tượng Thánh tăng đều có giường, phía trước gọi là Tiền Đường, phía sau gọi là Hậu Đường. Giường ở 2 bên Tiền Đường, gọi là Đông bắc sàng, Đông nam sàng, cũng gọi là Thủ Tọa Bản, Tây Đường Bản; giường ở 2 bên Hậu Đường, gọi là Tây bắc sàng, Tây nam sàng, cũng gọi là Hậu Đường bản, Lập tăng bản. Mỗi giường đều xếp đặt 5 người ngồi.Chỗ ngồi của Đại Chúng khởi đầu từ Thủ Tọa Bản của Đông bắc sàng, sắp xếp theo thứ tự giới lạp, đến Tây bắc sàng, Tây nam sàng và, cuối cùng, đến Tây Đường Bản của Đông nam sàng, rồi lại từ Bắc sàng đến Nam sàng. Mỗi giường đều có Đầu bản gọi là Tứ Bản Đầu, tức chỉ cho người ngồi ở chỗ đầu tiên. Còn giường ở 2 bên của khám Thánh tăng thì gọi là Xuất nhập bản. Chỗ ngồi đầu tiên của Đông bắc sàng, gọi là Tiền Đường thủ tọa; chỗ ngồi đầu tiên của Hậu Đường, gọi là Hậu Đường thủ tọa. Trong Tăng Đường, chỗ ngồi của mỗi người chiếm 3 thước Tàu (khoảng 1,20m) và được gọi là Đường vị.	
Điều Nhật Dụng Quĩ Phạm trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 6 (Đại 48, 1145 hạ) nói: “Thụ trai xong, không được tu tập trong Tăng Đường nói chuyện, xem kinh, xem sách, không được đi xuyên qua Tăng Đường để lên gian trên, hoặc xuống gian dưới”. Bởi vì xem hoặc đọc tụng kinh thì ở các liêu, thuyết pháp, vấn đáp thì đã có Pháp đường. Ở trong Tăng Đường cũng như trong nhà tắm, nhà Tây Tịnh (nhà xí), mọi người phải tuyệt đối giữ im lặng, cho nên 3 nơi này được gọi là Tam mặc đường.	
Ngoài ra, những người tu hành ở Tăng Đường, được gọi là Đường chúng, Đường Tăng. [X. Thiền Môn Qui Thức trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.6]. (xt. Già Lam). 	
 	
Tăng Đường Thanh Qui	
● Gọi đủ: Động Thượng Tăng Đường Thanh Qui Hiện Hành Pháp Sao.	
Thanh qui, 5 quyển, do ngài Thụy Phương Diện Sơn người Nhật Bản soạn. Nội dung qui định các pháp tắc qui củ mà một vị tăng phải chấp hành nơi Tăng Đường thuộc Tông Tào Động. Bộ Thanh Qui này dùng các Thanh Qui như Vĩnh Bình, Oánh Sơn làm bản gốc, rồi tham khảo các Thanh Qui xưa, mỗi mỗi đều được khảo chứng kĩ lưỡng, ghi chép đầy đủ và rõ ràng những uy nghi trong Thiền Lâm.	
Về sau, ngài Thụy Phương lại soạn thêm bản khảo đính 3 quyển và Thập Di 1 quyển để bổ sung cho những chỗ thiếu sót. Bản hiện hành được xuất bản năm1753.	
 	
Tăng Già	
● I.Tăng Già.	
Phạm, Pàli: Saôgha. Gọi tắt: Tăng.	
Phạm Hán: Tăng chúng, Tăng gia, Tăng ngũ.	
Hán dịch: Hòa, Chúng, Hòa hợp.	
Cũng gọi Hòa hợp chúng, Hòa hợp tăng,	
Hải Chúng (chúng tăng hòa hợp như nước biển chỉ có một vị, cho nên dùng biển để ví dụ mà gọi là Hải Chúng).	
Tức chỉ cho đệ tử của Phật xuất gia tu đạo, đầy đủ Giới, Định, Tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, trụ nơi giai vị Tứhướng Tứ quả, hoặc chỉ cho đoàn thể gồm 4 vị Tỉ Khưu trở lên sống hòa hợp theo tinh thần giới luật. Đoàn thể Tăng già đầu tiên là 5 vị Tỉ Khưu: A Nhã Kiều Trần Như... được Đức Phật hóa độ ở vườn Nai sau khi Ngài thành đạo.	
Theo Luật Sư Đạo Tuyên đời Đường thì muốn tổ chức thành Tăng già phải có 2 điều kiện:	
1.Lí hòa: Tức tuân theo giáo nghĩa của	
Phật Giáo, lấy Niết Bàn giải thoát làm mục đích.	
2.Sự hòa: Gồm có: Giới hòa đồng tu, Kiến hòa đồng giải, thân hòa đồng trụ, lợi hòa đồng quân, khẩu hòa vô tránh và ý hòa đồng duyệt.	
Tăng vốn là từ gọi chung các Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni.Ở Trung Quốc và Nhật Bản gọi Tỉ Khưu là Tăng, Tỉ Khưu Ni là Ni.Nhưng đến đời sau thì không những Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, mà cả Sa Di, Sa Di Ni cũng được gọi là Tăng hoặc Ni, các Tỉ Khưu thì gọi là Đại tăng, còn các Sa Di thì gọi là Tiểu Tăng.	
Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 10 (Đại 44, 656 thượng) nói: “Bậc Thánh Bồ Tát thì chỉ một mình, không có “lữ” nên không thành Tăng”. “Lữ” ở đây có nghĩa là đồng bạn, đồng nghĩa với chữ “chúng”. Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni, Sa Di, Sa Di Ni gọi chung là Tứ chúng. Nói theo nghĩa rộng thì Tăng già là toàn thể giáo đoàn Phật Giáo bao gồm cả chúng tại gia, tức là Thất chúng.	
Ngoài ra, Tỉ Khưu Tăng Già và Tỉ Khưu Ni tăng già, gọi chung là Lưỡng tăng già, cũng gọi là Nhị Bộ Chúng, Nhị Chúng. Về phương diện quan niệm thì bao gồm tất cả Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni 4 phương, gọi là Tứ Phương Tăng Già; còn giáo đoàn Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni hiện tiền thì gọi là Hiện Tiền Tăng Già.	
Hiện Tiền Tăng Già phải có 4 người trở lên nhóm họp trong tinh thần hòa hợp mới cử hành được pháp Yết Ma (tác pháp về giới luật), nếu 4 người trở xuống thì chỉ gọi là “Quần”. Lại do chủng loại yết ma khác nhau nên số các vị Tỉ Khưu nhóm họp cũng bất đồng. Chương Chiêm Ba trong Luật Tứ Phần quyển 44 chia làm 4 loại: Tứ nhân tăng (Tăng 4 người), Ngũ nhân tăng (Tăng 5 người), Thập nhân tăng (Tăng 10 người) và Nhị thập nhân tăng (Tăng 20 người). Theo Luật Ngũ Phần quyển 24 và Đại Phẩm Luật Tạng tiếng Pàli (Mahàvagga IX, 4), nếu quá 20 người thì thuộc Vô Lượng Tỉ Khưu tăng. Như vậy, tất cả có 5 loại Tăng. Trong đó, Tứ nhân tăng có thể cử hành tất cả các pháp Yết Ma, chỉ trừ yết ma Tự Tứ, thụ Đại Giới và Cử Tội; Ngũ nhân tăng cũng được cử hành tất cả các pháp yết ma, chỉ trừ yết ma thụ Đại Giới và yết ma Cử Tội; còn Nhị thập nhân tăng thì được cử hành hết thảy yết ma.	
Cứ theo Đại Thừa pháp uyển nghĩalâm chương quyển 6, phần đầu, Tăng có 3 loại là: Lí hòa, Sự hòa và Biện sự:	
1.Đứng về phương diện Lí hòa mà nói thì một người cũng được gọi là Tăng.	
2.Nói theo phương diện Sự hòathì phải có 3 người mới được gọi là Tăng.	
3.Còn nói theo nghĩa Biện sự thì phải từ 4,5 cho đến 20 người trở lên mới gọ là Tăng.
Ở Trung Quốc thì chỉ một người cũng gọi là Tăng hoặc Tăng Lữ; danh từ Tăng đồng nghĩa với “sa môn” xuất gia; trong Tam Bảo, Tăng được gọi là Tăng Bảo, đều lấyTỉ Khưu làm chính, nhưng Tăng cũng có khi chỉ cho Tỉ Khưu Ni.Hợp chung lại thì Tỉ Khưu và Tỉ Khưu Ni được gọi là Tăng ni.	
Ngoài ra, về chủng loại của Tăng, trong các kinh điển ghi chép khác nhau. Thời Phật còn tại thế, có phá giới tăng và độn căn tăng... Pháp Chiêm Ba trong Thập Tụng quyển 30 liệt kê 5 loại Tăng:	
1.Vô Tàm Quí Tăng: Chỉ cho các Tỉ Khưu phá giới, không biết hổ thẹn (tàm quí).
2.Nâu Dương Tăng: Chỉ cho các Tỉ Khưu độn căn không có trí tuệ, giống như bầy dê (nâu dương) tụ tập ở một chỗ chẳng biết gì. Những Tỉ Khưu này không biết Bố Tát, Yết Ma Bố Tát, Thuyết Giới, pháp hội...	
3.Biệt Chúng Tăng: Chỉ cho các Tỉ Khưu cùng ở chung trong một khu vực kết giới mà cử hành các yết ma riêng biệt.	
4.Thanh Tịnh Tăng: Chỉ cho các Tỉ Khưu giữ giới và tương đối ưu tú trong chúng tăng phàm phu.	
5.Chân Thực Tăng: chỉ cho các bậc Hữu Học và Vô Học.	
Phẩm Hữu y hành trong Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân quyển 5 và Vi tổn bộ trong Pháp Uyển Châu Lâm quyển 19, đều không có Biệt Chúng Tăng, chỉ nói 4 loại Tăng giống như trên mà thôi.Còn Luận Đại Trí Độ quyển 3 cũng không nêu Biệt Chúng Tăng mà chỉ nói 4 loại Tăng như sau:	
1.Thực Tăng: Tức Chân Thực Tăng.	
2.Hữu Tu Tăng: Chỉ cho các Tăng tuy nhận lãnh giới luật để tu đạo, nhưng vẫn phạm tội và sau mới ăn năn (tức hữu tu: còn có tâm hổ thẹn).	
3.Á Dương Tăng (gọi tắt là Dương Tăng. Có khi cũng là tiếng tự khiêm của Tỉ Khưu): Chỉ cho những vị tăng ngu tối, không phân biệt được thiện ác, giống như con dê câm (á dương).	
4.Vô Tu Tăng (cũng gọi Vô Tàm Quí Tăng, Vô Sỉ Tăng): Chỉ cho tăng phá giới, không có tâm hổ thẹn (vô tu).	
Ngoài ra, Luận Tạp A Tì Đàm Tâm quyển 10 nêu 2 loại tăng: Đệ nhất nghĩa tăng, Đẳng tăng... Kinh Đại Thừa lí thú lục Ba La Mật Đa quyển 1, nêu 3 loại Tăng: Đệ nhất nghĩa tăng, Thánh tăng và Phúc điền tăng; Đại Thừa nghĩachương quyển 10 liệt kê 2 loại Tăng: Giả Danh tăng và Chân Thực Tăng; 3 loại Tăng: Giả Danh tăng, Thanh Tịnh Tăng và Chân Thực Tăng; cho đến 3 loại tăng: Phá giới tạp tăng, Ngu Si Tăng và Thanh Tịnh Tăng. Trong đó, Chân Thực Tăng và Thanh Tịnh Tăng tức là Tăng Bảo; ngoài ra như Vô Tàm Quí Tăng... thì không được xếp vào Tăng Bảo.
Luận Đại Trí Độ quyển 34, ngoài Thanh Văn Tăng còn lập Bồ Tát Tăng. Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán quyển 2, nêu 3 loại tăng:	
1.Bồ Tát Tăng: Như các ngài Văn Thù Sư Lợi, Di Lặc... là Bồ Tát Tăng.	
2.Thanh Văn Tăng: Như các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên... là Thanh Văn Tăng.
3.Phàm Phu Tăng: Nếu có những người phàm phu chân thiện, thành tựu Biệt Giải Thoát Giới, đầy đủ tất cả Chính Kiến, khai thị Thánh Đạo cho những người khác để lợi lạc chúng sinh thì gọi là Phàm Phu Tăng. Tuy chưa được Giới, Định, Tuệ, Vô Lậu, nhưng người cúng dường Phàm Phu Tăng này cũng được vô lượng phúc đức.	
Về thứ tự của Tăng, kinh Tỉ Khưu ưng cúng pháp hành có ghi: Phật hóa tăng, Tứ đạo quả tăng, Bồ Tát Tăng, Thất Hiền Tăng, Phàm Phu Tăng... Điều này cho thấy Bồ Tát cũng được gọi là Tăng. Luật Ngũ Phần quyển 16 cũng xếp Phật vào Tăng số, như (Đại 22, 110 trung) ghi: “Phật dạy: Nên cúng dường Tăng, vì ta cũng ở trong Tăng”. Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 3 (Đại 22, 251 hạ) ghi: “Nếu tháp có vật cúng mà chúng tăng không có thì nên nghĩ như thế này: Hãy cúng dường Tăng vì Phật cũng ở trong Tăng, liền đem vật cúng tháp mà cúng dường chúng tăng. Nhưng về vấn đề vừa tường thuật ở trên, xưa nay cũng có ý kiến khác nhau, như Phẩm Biện Tam Bảo Trong Luận Thành Thực quyển 3 chủ trương Phật chẳng phải là chúng Thanh Văn, hơn nữa, giữa Tam Bảo Phật Pháp Tăng có sự sai khác, vì thế không thể xếp Phật vào hàng Tăng già được. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.22; Kinh Trường A Hàm Q.2; Phẩm Quảng Diễn trong Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.2; Kinh Tì Ni Mẫu Q.6; Hữu Bộ Tì Nại Da Phá Tăng Sự Q.6; Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp Q.9; Luận Đại Tì Bà Sa Q.34; Luận Dị Bộ Tông Luân; Pháp Hoa Kinh Văn Cú Q.1, thượng; Duy Ma Kinh Văn Sớ Q.3; Chư Kinh Yếu Tập Q.2; Phiên Phạm Ngữ Q.2; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Q.thượng, phần 1 hạ, phần 3; Tứ Phần Luật Hàm Chú Giới Bản Sớ Q.1, thượng; Tứ Phần Luật San Bổ Tùy Cơ Yết Ma Sớ Q.1; Tứ Phần Luật Khai Tông Kí Q.2; Viên Giác Kinh Đại Sớ Thích Nghĩa Sao Q.13, thượng; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.4; Thích Thị Yếu Lãm Q.thượng, trung; môn Xưng Hô trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Lục Hòa Kính).	
● II.Tăng Già (628-710)	
Cao tăng Tây Vực đến Trung Quốc vào đời Đường, người nước Bắc hà vùng Thông Lãnh, có thuyết cho rằng sư là người nước Toái Diệp (Suy-àb), họ Hà.	
Vào đầu năm Long Sóc (661-663) đời Đường, sư đến phủ Tây Lương, rồi qua vùng Giang hoài, trụ ở chùa Long Hưng tại Sở Châu. Sau, sư thỉnh được pho tượng bằng vàng ở phường Tín nghĩa tại huyện Lâm hoài, Tứ Châu; trên pho tượng có khắc những chữ “Cổ hương tích” và “Phổ Chiếu vương Phật”, cho nên sư xây chùa Lâm hoài để tôn thờ. Sư nhiều lần hiển hiện thần dị, như hiện hình Quán Âm 11 mặt..., người đời càng kính tin và tôn sư là Quán Âm Đại Sĩ hóa thân. Năm Cảnh Long Thứ 2 (708) sư được vua Trung Tông triệu vào Nội đạo tràng tôn làm Quốc Sư và trụ chùa Tiến phúc tại Trường An.	
Ngày mồng 2 tháng 3 năm Cảnh Long Thứ 4 (710) sư tịch ở chùa Tiến phúc, thọ 83 tuổi, vua Trung Tông rất thương tiếc.	
Đệ tử có Huệ Nghiễm, Mộc Xoa... Năm Hàm Thông thứ 2 (861), vua Ý Tông ban hiệu “Thánh Chứng Đại sư”. Năm Đại Trung Tường Phù thứ 6 (1013), vua Chân Tông nhà Tống ban thụy hiệu là “Phổ Chiếu Minh Giác Đại Sư”. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.18; Thái Bình Quảng Kí Q.96; Toàn Đường Văn Q.263].	
 	
Tăng Già Bà La	
● (460-524).Phạm: Saôgha varman hoặc Saíghapàla.	
Hán dịch: Tăng Dưỡng, Tăng Khải, Chúng Khải.	
Danh tăng người nước Phù Nam (Cao Miên) sang Trung Quốc dịch kinh vào đời Nam Tề.	
Sư thông minh từ thủa nhỏ, xuất gia năm 15 tuổi, chuyên học A Tì Đàm, nổi tiếng ở vùng Hải Nam. Sau khi thụ giới Cụ Túc, sư học tạng Luật, có chí du phương. Nghe nước Tề Phật Pháp thịnh hành, sư theo thuyền đến Dương Đô, trụ tại chùa Chính Quán. Sau, sư làm đệ tử vị sa môn người Thiên Trúc là Cầu Na Bạt Đà La, nghiên cứu sâu các Kinh Phương Đẳng. Sư học nhiều hiểu rộng, biết mấy thứ ngôn ngữ. Sau khi nhà Tề diệt vong, Phật Pháp suy đồi, sư tuyệt giao với bên ngoài, đóng cửa tĩnh tu. Năm Thiên Giám thứ 2 (503) đời Vũ Đế nhà Lương, ngài Mạn Đà La Tiên từ nước Phù Nam đến, sư vâng sắc cộng tác dịch kinh. Sau, có các vị danh tăng như: Bảo Xướng, Tuệ Siêu, Tăng Trí, Pháp Vân... tham dự làm Bút Thụ. Lúc sư dịch kinh ở điện Thọ Quang, có khi Vũ Đế đích thân đến dịch trường ghi chép văn dịch. Vũ Đế đãi ngộ sư rất trọng hậu. Sư sống cuộc đời thanh bạch, không biết cất giữ tài sản, của cúng dường đều dùng vào việc xây cất hoặc tu sửa chùa viện.
Năm Phổ Thông thứ 5 (524) sư tịch ở chùa Chính Quán, hưởng thọ 65 tuổi.Dịch Phẩm gồm hơn 10 bộ như: Kinh A Dục Vương 10 quyển, Kinh Khổng Tước Vương Đà La Ni 2 quyển, Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn 2 quyển... [X. truyện Cầu Na Tì Địa trong Lương Cao Tăng Truyện Q.3; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.3; Tục Cao Tăng Truyện Q.1; Đại Đường Nội Điển Lục Q.6; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6].
 	
Tăng Già Bạt Đà La	
● (?-?).Phạm: Saôghabhadra.	
Hán dịch: Chúng Hiền, Tăng Hiền.	
I.Tăng Già Bạt Đà La.Luận sư người Ca Thấp Di La thuộc BắcẤn Độ.	
Thủa nhỏ sư đã thông minh hiểu rộng, được mọi người khen ngợi.Sư nghiên cứu sâu sát Luận Đại Tì Bà Sa. Bấy giờ, ngài Thế Thân (Phạm: Vasubandhu) soạn Luận A Tì Đạt Ma câu xá, đứng trên lập trường tư tưởng của Kinh Bộ để bác bỏ học thuyết của các Luận sư Tì Bà Sa. Sư thấy được đại ý, rồi khổ công nghiên cứu trong 12 năm mà soạn thành Luận Câu Xá Bạc gồm 2 vạn bài tụng, 8 trăm nghìn lời.Sau đó, sư cùng với mấy người học trò mang luận này đến ngài Thế Thân, muốn tranh biện để đánh đổ luận thuyết của ngài.Lúc ấy, ngài Thế Thân đang ở trong thành Xa yết la nước Trách Ca, nghe tin sư sắp đến, vì không muốn tranh luận với sư, nên ngài Thế Thân sắp xếp hành trang, dẫn các đệ tử đi xa. Sư cũng chuyển hướng đi theo ngả đường ngài Thế Thân, nhưng khi đến ngôi chùa ở nước Mạt Để Bổ La thì bỗng bị bệnh nặng không đi tiếp được, sư bèn sai đệ tử mang luận kèm theo phong thư đến ngài Thế Thân. Ngài Thế Thân đọc thư và xem luận của sư xong, trầm ngâm giây lâu, rồi nói với các đệ tử rằng: “Lí tuy không đủ nhưng lời lại có dư, đối với tông ta, luận này đã phát minh được những điều mới lạ”rồi đổi tên của luận này là luận “Thuận Chính Lí”.	
Không bao lâu sư thị tịch ở chùa ấy, đệ tử thiêu nhục thân, thu di cốt, xây tháp thờ trong rừng Am Một La phía tây bắc chùa. Khi ngài Huyền Trang đến Ấn Độ thì tháp ấy vẫn còn.	
Sư để lại các tác phẩm: Luận Quang Tam Ma Da (tức là Luận A Tì Đạt Ma Tạng Hiển Tông, 40 quyển, do ngài Huyền Trang dịch), Luận Tùy Thực (tức là luận Thuận Chính Lí, 80 quyển). [X. Câu Xá Luận Quang Kí Q.1; Đại Đường Tây Vực Kí Q.4; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4].	
● II.Tăng Già Bạt Đà La.	
Cao tăng người Tây Vực đến Trung Quốc dịch kinh vào thời Nam Tề.	
Cứ theo Lịch Đại Tam Bảo Kỉ quyển 11, trong năm Vĩnh Minh (483-493), Bạt Đà La và thầy là Tam Tạng Pháp sư đi thuyền đến Quảng Châu, khi sắp lên thuyền, Tam Tạng Pháp sư bỗng muốn trở lại, bèn giao tạng Luật mang theo cho sư. Năm Vĩnh Minh thứ 7, sư cùng với Sa Môn Tăng Y (cũng gọi Tăng Huy) dịch bộ luật này ở chùa Trúc Lâm tại Quảng Châu, đó chính là bộ Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa 18 quyển. Vì cùng An Cư nên sau khi thụ Tự Tứ vào ngày rằm tháng 7 Vĩnh Minh thứ 8, sư phỏng theo đời trước, dâng hương hoa cúng dường Luật Tạng xong thì chấm một điểm, bấy giờ đã chấm được 975 điểm, đây chính là “Chúng Thánh Điểm Kí”; 975 điểm tức là khoảng thời gian từ năm Đức Phật diệt độ đến năm Vĩnh Minh thứ 8.[X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, 11; Pháp Kinh Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.6]. (xt. Chúng Thánh Điểm Kí).	
 	
Tăng Già Bạt Ma	
● Phạm: Saôghavarman.	
Hán dịch: Tăng Khải, Chúng Khải.	
I.Tăng già Bạt ma (?-?). Cao tăng Ấn Độ, đến Trung Quốc dịch kinh vào đời Lưu Tống.	
Sư xuất gia từ nhỏ, giới đức thanh cao, hiểu sâu tạng Luật, đặc biệt tinh thông Luận Tạp A Tì Đàm Tâm. Năm Nguyên Gia thứ 10 (433) đời Lưu Tống, sư vượt sa mạc đến Kiến Nghiệp (Nam Kinh), mọi người đều cung kính, tôn xưng là Tam Tạng Pháp sư. Mới đầu, sư nhận lời thỉnh của ngài Tuệ Quán trụ ở chùa Bình Lục, tụng niệm hành đạo, ngày đêm không nghỉ, tăng chúng hướng về rất đông, đạo tràng hưng thịnh. Bấy giờ, Ni sư Tuệ Quả ở chùa Ảnh Phúc xin sư truyền lại giới Cụ Túc, ngài Tuệ Nghĩa ở chùa Kì Hoàn nhất định không đồng ý.	
Hai bên tranh luận nhiều lần, sư nêu rõ tông chỉ, hiển bày chính pháp, ngài Tuệ Nghĩa liền khâm phục, bảo các đệ tử như Tuệ Cơ... phụng sự giúp đỡ. Bấy giờ có tới vài trăm tăng ni xin thụ giới lại.Theo ý của sư, người chưa đủ 20 tuổi mà thụ giới Cụ Túc thì phải căn cứ vào thụ giới lại mà tính là hạ lạp thứ nhất; còn người đã đủ 20 tuổi mà thụ giới, đã ở vào địa vị đắc giới thì y cứ vào năm thụ giới đó mà tính giới lạp thứ nhất.	
Bấy giờ, ở Bành Thành có Vương Nghĩa Khang, vì ngưỡng mộ giới đức của sư nên thiết trai cúng dường, 4 chúng cung kính, tiếng tăm sư vang khắp chốn kinh ấp. Năm Nguyên Gia thứ 11 (có thuyết nói năm thứ 10), nhận lời thỉnh của ngài Tuệ Quán... sư dịch bộ Luận Tạp A Tì Đàm Tâm 14 quyển ở chùa Trường Can và dịch Tát Bà Đa Tì Ni Ma Đắc Lặc Già 10 quyển ở chùa Bình lạc tại Mạt lăng. Chí hướng của sư là du hóa khắp nơi chứ không muốn trụ ở một chỗ nào. Sau 19 năm truyền dịch kinh điển, sư lại theo thuyền buôn của người Tây Vực trở về Ấn Độ.	
Dịch Phẩm: Luận Tạp A Tì Đàm Tâm 14 quyển, Tát Bà Đa Tì Ni Ma Đắc Lặc Già 10 quyển, Phân Biệt Nghiệp Bao Lược 1 quyển, Khuyến Phat Chư Vương Yếu Kệ 1 quyển, Thỉnh Thánh Tăng Dục Văn 1 quyển (đã thất lạc). [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.10, 11, 14; Lương Cao Tăng Truyện Q.3; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.10; Anh dịch Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Mục Lục].	
● II.Tăng Già Bạt Ma (?-?)	
Tương truyền là cao tăng người Ấn Độ, hoặc người nước Khang Cư vùng Trung Á, đến Trung Quốc dịch kinh vào thời đại Tam Quốc. (xt. Khang Tăng Khải).	
 	
Tăng Già Bạt Trừng	
● Phạm: Saôghabhùti.	
Hán dịch: Chúng Hiện.	
Cao tăng nước Kế Tân, Bắc Ấn Độ, đến Trung Quốc dịch kinh vào đời Đông Tấn.
Sư học đủ 3 tạng, thông suốt các kinh, lại hiểu thấu diệu chỉ của Luận A Tì Đàm Tì Bà Sa. Vì có chí du phương, nên vào năm Kiến Nguyên 19 (383) đời Phù Tần, sư đến Trường An, rồi cùng với các vị Đạo An, Đàm Ma Nan Đề, Phật đồ La Sát, Triệu Chính (tự Văn Nghiệp)... dịch Luận A Tì Đàm Tì Bà Sa. Năm Kiến Nguyên 20 (384) sư lại nhận lời thỉnh của Triệu Chính, cùng với các vị Đàm Ma Nan Đề, Tăng Già Bà Đề và Trúc Phật Niệm dịch bộ Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập 10 quyển. Không bao lâu, sư lại theo lời thỉnh của Triệu Chính, dịch Kinh Tăng Già La Sát Sở Tập 3 quyển ở chùa Thạch Dương tại Trường An. Về sau, vì Quan Trung loạn lạc nên sư lánh nạn ở Đông Tấn. Năm Hoàng Sơ thứ 4 (397), đời Diêu Tần, sư trở về Y lạc, mùa thu năm sau, nhận lời thỉnh của Thái úy Diêu Mân, cùng với ngài Trúc Phật Niệm, dịch Kinh Xuất Diệu 30 quyển. Sư có giới đức thanh cao, tinh thần an nhiên thoát tục, chúng tăng ở Quan Trung phần nhiều kính ngưỡng sư là bậc mô phạm. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, 10, 13; Lương Cao Tăng Truyện Q.1; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.8; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.3; Hán Ngụỵ Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều Phật Giáo Sử (Thạng Dụng Đồng)].	
 	
Tăng Già Da Xá	
● (?-?) Phạm: Saôghayazas.	
Hán dịch: Chúng Xưng.	
Luận sư Ấn Độ sống vào thời đại Phật Giáo Bộ Phái.	
Sư tinh thông các bộ luận của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ và rất giỏi về các môn học Nhân Minh, Thanh minh... [X. Nhân Minh Đại Sớ Q.1]. 	
 	
Tăng Già Đà	
● I.Tăng Già Đà. Phạm: Saôgata.	
Hán dịch: Tập Chủng Tính, Li Trước Địa. Phải tu hạnh Phục đạo nhẫn một A Tăng Kì Kiếp mới vào được giai vị Tăng già đà, tương đương với giai vị Thập Trụ trong 42 giai vị tu hành của Bồ Tát. Hành Giả ở giai vị này, tu tập Không Quán để phá Kiến Hoặc và Tư Hoặc. [X. Nhân Vương Bát Nhã Kinh Sớ Q.5 (Gia Tường)]. (xt. Lục Chủng Tính).	
● II.Tăng Già Đà (?-?)	
Phạm: Saôgata.	
Hán dịch: Nhiêu Thiên.	
Cao tăng Tây Vực đến Trung Quốc dịch kinh vào đời Tây Tấn. [X. Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.9].	
 	
Tăng Già Đề Bà	
● (?-?) Phạm: Saôghadeva. Cũng gọi Tăng Già Đề Hòa, Tăng Già Đế Bà, Cù Đàm Tăng Già Đề Bà.	
Hán dịch: Chúng Thiên.	
Cao Tăng kiêm Đại Học Gia Tì Đàm Học thuộc Hữu Bộ, người nước Kế Tân, Bắc Ấn Độ, họ Cù Đàm, đến Trung Quốc dịch kinh vào đời Đông Tấn.	
Sư là người thông minh tuấn tú, uy nghi đĨnh đặc, bản tính khiêm cung, học thông 3 tạng, nhất là Luận A Tì Đàm Tâm. Trong năm Kiến Nguyên (365-384) đời Tiền Tần, sư đến Trường An. Tháng 4 năm Kiến Nguyên 19 (383), nhận lời thỉnh của Tỉ Khưu Pháp Hòa, sư và ngài Trúc Phật Niệm cùng dịch Luận A Tì Đàm Bát Kiền Độ 20 quyển. Năm sau, ngài Đạo An chủ trì phiên dịch Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập, thỉnh sư và các ngài Tăng già bạt trừng và Đàm Ma Nan Đề cùng đọc tiếng Phạm. Ít lâu sau, sư và ngài Pháp hòa cùng các môn đồ đến Lạc Dương, trong thời gian 4, 5 năm, sư nghiên cứu giảng dạy kinh A Hàm, nhờ đó thông hiểu tiếng Trung Quốc, lại dịch các Luận A Tì Đàm Tâm và Tì Ba Sa, đồng thời sửa chữa những chỗ sai sót trong các kinh đã được dịch trước. Sau, ngài Pháp Hòa vào Quan Trung, còn sư thì nhận lời thỉnh của ngài Tuệ Viễn, đến Lô Sơn.	
Vào Năm Thái Nguyên 16 (391), sư dịch Luận A Tì Đàm Tâm 4 quyển và Luận Tam Pháp Độ 2 quyển ở đài Bát Nhã tại Lô Sơn. Niên hiệu Long An năm đầu (397), sư đến Kiến Nghiệp, rất được các vương công nhà Tấn và các danh sĩ kính tin. Bấy giờ, Lang Gia Vương là Tư Mã Tuấn kiến lập tinh xá, chiêu mộ học chúng khắp nơi.Khi ngài Đề Bà đến đây, Vương liền thỉnh ngài giảng dạy Luận A Tì Đàm, Đại Chúng đều lãnh ngộ. Mùa đông năm ấy, Vương thỉnh sư dịch lại Kinh Trung A Hàm. Về các kinh luận do sư dịch, Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 2 liệt kê 6 bộ 116 quyển từ Kinh Trung A Hàm 60 quyển trở xuống; còn Khai Nguyên Thích Giáo Lục thì liệt kê 5 bộ 118 quyển. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.9, 10, 13; Lương Cao Tăng Truyện Q.1; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.7].	
 	
Tăng Già La Sát	
● (?-?) Phạm: Saôgharakwa.	
Cũng gọi Tăng Già La xoa. Hán dịch: Chúng hộ.	
Cao tăng người nước Tu lại thuộc Ấn Độ sống vào khoảng thế kỉ thứ nhất Tây lịch.
Sư xuất gia học đạo từ lúc còn nhỏ, thông minh quán thế, trứ thuật rất nhiều, đặc biệt rất giỏi về Thiền pháp. Sư thường du hóa các nơi, đến nước Kiện Đà La ở vùng Tây bắc Ấn Độ, được vua Chân đà kế nhị tôn làm thầy.	
Tương truyền, khi lâm chung, sư từng phát thệ rằng: “Nếu quả thực ta là bậc Đại Sĩ lập căn đắc lực, thì ta nguyện đứng dưới gốc cây này, tay vin lá mà xả bỏ thân ta, cho dù sức mạnh của Đại tượng (voi lớn) Na La Diên cũng không thể dời được lông tóc của ta, dẫu có thiêu cũng không thể nào đốt cháy lá này”. Nói xong thì sư mệnh chung. Bấy giờ, vua Chân đà kế nhị đích thân đến nhưng không thể nào lay động di thể của sư, dùng voi lớn kéo cũng không nhúc nhích, đến khi thiêu lá cây cũng không thương tổn. Tương truyền, sau đó sư sinh lên cung trời Đâu Suất, thành Đức Phật thứ 8 trong kiếp Hiền, đời vị lai giáng sinh, hiệu là Nhu Nhân Phật.
Tát Bà Đa Bộ kí của ngài Tăng Hựu đời Lương ghi: Ngài Tăng Già La Sát là vị Tổ thứ 29, còn Phật Đại Bạt Đà La Sư Tông Tương Thừa lược truyện thì nói sư là Tổ thứ 26.Về niên đại xuất sinh thì bài tựa Kinh Tăng Già La Sát Sở Tập cho rằng sư ra đời vào 700 năm sau Đức Phật nhập diệt. Nếu vua Chân Đà Kế Nhị nói ở trên chính là vua Ca Nị Sắc Ca thì ngài Tăng Già La Sát là người cùng thời đại với vua và có lẽ lớn tuổi hơn vua. Lại nữa, nếu theo truyền thuyết Kinh Đại Đạo Địa do ngài An Thế Cao dịch vào đời Đông Hán chính là Kinh Đại Đạo Địa do ngài Tăng Già La Sát soạn thì niên đại ra đời của Tăng Già La Sát phải là trước thế kỉ II Tây lịch.	
Soạn Phẩm: Kinh Tu Hành, Kinh Đại Đạo Địa, Kinh Tăng Già La Sát Sở Tập. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, 10, 12; Tịnh Độ Giáo Chi Khởi Nguyên Cập Phát Đạt].
 	
Tăng Già La Sát Sở Tập Kinh	
● Cũng gọi Tăng Già La Sát Sở Tập Phật Hành Kinh, Tăng Già La Sát Tập Kinh, Tăng Già La Sát Tập.	
Kinh, 3 quyển (có chỗ ghi 5 quyển), do ngài Tăng già bạt trừng dịch vào đời Tiền Tần, được thu vào Đại Chính Tạng tập 4.Nội dung kinh nói về sự tu hành ở đời quá khứ của Phật và sự tích giáo hóa sau khi giáng sinh xuất gia của Ngài.Trong đó, có ghi chép về những nơi Đức Phật An Cư trong khoảng thời gian 45 năm sau khi Ngài thành đạo mà trong các sách khác không thấy nhắc đến, có thể nói đây là sử liệu quí giá nhất trong các Phật truyện.	
Theo lời tựa ở đầu quyển thì sách này do ngài Tăng Già La Sát biên soạn, các ngài Tăng già bạt trừng và Trúc Phật Niệm cùng dịch vào đời Tiền Tần. Nhưng, Pháp Kinh Lục quyển 6 thì cho rằng sách này là do ngài Đàm Ma Nan Đề dịch; Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 15 căn cứ vào đó mà cho rằng sách này có 2 bản dịch, bản của ngài Nan Đề là bản dịch thứ 2.[X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.2, 10; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.3].	
 	
Tăng Già La Xoa	
● I.Tăng Già La Xoa (?-?) Cũng gọi Tăng Già La Sát.	
Cao tăng người nước Tu lại thuộc Ấn Độ. (xt. Tăng Già La Sát).	
● II.Tăng Già La Xoa (?-?)	
Cao tăng người nước Kế Tân (Ca Thấp Di La) thuộc Bắc Ấn Độ, đến Trung Quốc dịch kinh vào đời Đông Tấn.	
Lang Gia Vương Tư Mã Tuấn rất thâm tín Phật Pháp, xây cất tinh xá, thỉnh ngài Tăng Già La xoa và các vị danh tăng khác đến thuyết pháp và dịch kinh. Vì ngài La xoa giỏi tụng A Hàm, nên vào niên hiệu Long An năm đầu (397), được mời cùng với ngài Tăng Già Đề Bà tham dự việc dịch lại Kinh Trung A Hàm. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.1, 6].	
 	
Tăng Già Lê	
● Phạm: Pàli: Saíghàỉì.	
Cũng gọi Tăng Già Chi, Tăng Già Trí, Già Chi.	
Áo pháp (ca sa) 9 điều trở lên của Tỉ Khưu, là 1 trong 3 áo.	
Áo này chỉ được mặc khi vào cung vua, vào làng xóm, đi khất thực và thăng tòa thuyết pháp, hàng phục ngoại đạo, cho nên cũng gọi là Nhập Vương Cung Tụ Lạc Y. Lại vì áo này lớn nhất trong 3 áo nên cũng gọi là Đại y; vì có nhiều miếng vải nhỏ được khâu dính lại với nhau, nên cũng gọi là Tạp toái y; vì có 3 bậc (thượng, trung, hạ) 9 Phẩm khác nhau nên còn gọi là “Cửu Phẩm Đại Y”; thông thường y cứ vào hạ hạ Phẩm mà gọi chung là “Cửu điều y” (áo 9 nẹp). Nhưng Luật Tứ Phần chỉ nêu hạ, trung 6 Phẩm mà thôi.Trong đó, hạ hạ Phẩm 9 điều, hạ trung Phẩm 11 Tăng Già Lê (9 điều) Tăng Già Lê (25 điều) điều, hạ thượng Phẩm 13 điều, mỗi điều gồm 2 miếng vải dài, 1 miếng vải ngắn; trung hạ Phẩm 15 điều, trung trung Phẩm 17 điều, trung thượng Phẩm 19 điều, gồm 3 dài 1 ngắn; thượng hạ Phẩm 21 điều, thượng trung Phẩm 23 điều, thượng thượng Phẩm 25 điều, gồm 4 dài 1 ngắn. Dài nhiều ngắn ít, nghĩa là dài càng tăng thì ngắn càng giảm, tượng trưng cho Thánh Trí tăng, phàm tình giảm. [X. Luật Tứ Phần Q.40, 41, 48; Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa Q.4; Luật Ngũ Phần Q.20, 21, 29; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.9, 38; Luật Thập Tụng Q.27, 28; Hữu Bộ Bật Sô Ni Tì Nại Da Q.7; Căn Bản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp Q.5, 6; Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma Q.1, 10; Luận Đại Trí Độ Q.1; Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.2; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.14; Tì Ni Nhật Dụng Thiết Yếu].
 	
Tăng Già Mật Đa	
● (256-198 BC) Pàli: Saôghamittà.	
Vị Tỉ Khưu Ni Ấn Độ, người đầu tiên sáng lập Tăng đoàn Tỉ Khưu Ni Tích Lan, là ái nữ của vua A Dục, em ngài Ma Hi Đà (Pàli: Mahinda).	
Ni sư xuất gia năm 18 tuổi cùng với ngài Ma Hi Đà. Sau khi ngài Ma Hi Đà đến Tích Lan truyền pháp, Hoàng hậu A Nâu La muốn xuất gia, vua Thiên Ái Đế Tu (Pàli: Devànaôpiyatissa) bèn sai cháu là A Lợi Tra (Pàli: Ariỉỉha) đến thành Ba tra lợi phất (Pàli: Pàỉaliputta) của Ấn Độ thỉnh Ni Sư Mật Đa đến Tích Lan. Bấy giờ, vua A Dục lấy một nhánh cây Đại bồ đề giao cho Ni Sư Mật Đa đem sang Tích Lan cúng dường. Không bao lâu, Ni Sư Mật Đa đến thủ đô nước Tích Lan là thành A Nâu La đà (Pàli: Anuràdha), Hoàng hậu A Nâu La và 500 thị nữ xin xuất gia và Ni Sư Mật Đa độ cho. Như vậy, Ni Sư Mật Đa không chỉ là người thành lập Tăng đoàn Tỉ Khưu Ni đầu tiên của Tích Lan mà còn là người mang giống cây Bồ Đề ở Bồ Đề đạo tràng nơi Đức Phật thành đạo bên Ấn Độ đến trồng ở thủ đô Tích Lan, đồng thời, chính thức truyền vào nước này nghi thức lễ bái cây Bồ Đề để tỏ lòng tôn kính và ghi nhớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của tín đồ Phật Giáo Ấn Độ. Sau, vua Thiên Ái Đế Tu xây chùa Hệ tượng trụ (Pàli: Hatthàơhaka) thỉnh Ni Sư Mật Đa trụ trì.
Năm 198 trước Tây lịch, Ni Sư Mật Đa tịch ở tinh xá này, thọ 59 tuổi.[X. Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.1-3; Đại Sử (Pàli: Mahàvaôsa), 5, 13, 18, 19, 20].	
 	
Tăng Già Nan Đề	
● Tăng Già Nan Đề (?-?)	
Phạm: Saôghanandi.	
Cũng gọi Tăng Già Na Đề, Tăng Khư Nan Đề.	
Tổ phó pháp thứ 16 (có thuyết nói Tổ thứ 17) của Thiền Tông Ấn Độ, người ở thành Thất La Phiệt, con vua Bảo Trang Nghiêm.	
Cứ theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 2 thì lúc mới sinh ra sư đã biết nói, thường khen ngợi Phật Sự. Năm 7 tuổi, sư y vào ngài Thiền Lợi Đa xuất gia, trong 19 năm tu tập không hề biếng nhác. Sau, sư được ngài La Hầu La truyền pháp. Sư là bậc có trí tuệ sâu xa, siêng tu hạnh Bồ Tát.	
Theo Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện quyển 6 thì sư từng dùng bài kệ (Đại 50, 320 thượng): “Sinh trong dòng Chuyển Luân, chẳng phải Phật La Hán; không thụ thân đời sau, cũng chẳng phải Độc Giác” để xét nghiệm một vị La Hán. Nhưng vị này không hiểu, liền lên cung trời Đâu Suất thỉnh vấn Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc bảo vị La Hán rằng: “Người thế gian đặt cục đất sét lên bàn xoay, nhào nặn thành viên ngói, viên ngói ấy đâu có cùng các Thánh cùng đến đời sau”. Vị La Hán được mở tỏ, liền trở lại Diêm Phù Đề giải nói về việc ấy. Ngài Nan đề nghĩ rằng vị La Hán chắc chắn đã được Bồ Tát Di Lặc chỉ giáo. Từ đó, sư càng tinh cần, tế độ chúng sinh, sau phó pháp cho ngài Tăng Già Da Xá.	
Nhưng theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 2 thì sư phó pháp cho ngài Già Da Xá Đa, rồi vin cành cây mà thị tịch. Lúc đó là năm Chiêu đế 13 đời Tây Hán (năm 47 trước Tây lịch). [X. Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.3; Phật Tổ Thống Kỉ Q.5; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.5].	
 	
Tăng Già Thi Quốc	
● Tăng già thi, Phạm: Sàôkàzya, Saôkàzya, Pàli: Saôkassa.	
Cũng gọi Tăng Già Thi Sa Quốc, Tăng Ca Thi Quốc, Tăng Ca Xa Quốc, Tăng Ca Xá Quốc, Tăng Kha Xa Quốc, Tăng Ca Thi Quốc, Kiếp Tỉ Tha Quốc (Pàli: Kapitha), Nê Phạ Miệt Đa Quốc (Phạm: Devàvatàra).	
Tên một nước đời xưa ở lưu vực sông Hằng, Trung Ấn Độ.	
Cao Tăng Pháp Hiển Truyện (Đại 51, 859 hạ, 860 thượng) nói: “Từ đây đi về phía đông nam 18 do diên, có một quốc gia tên là Tăng già thi, là nơi Đức Phật trở về từ cung trời Đao Lợi sau 3 tháng thuyết pháp cho thân mẫu nghe (...) Nước này có khoảng 1000 vị tăng và ni, học cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa”.	
Theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 4, nước này chu vi hơn 2000 dặm, đô thành rộng hơn 20 dặm, khí hậu và thổ nghi gần giống nhưkhí hậuthổ nghi của nước Tì la na noa, phong tục thuần hậu, người ham học nghề; trong nước có 4 ngôi chùa với hơn 1000 vị tăng, đều học pháp Tiểu Thừa của Chính Lượng Bộ; có 10 ngôi đền thờ trời, ngoại đạo ở xen kẽ, tất cả đều thờ trời Đại Tự Tại.	
Cao Tăng Pháp Hiển Truyện còn nói: Đây là nơi mà Tỉ Khưu Ni Ưu Bát La là người đầu tiên lễ bái Đức Phật khi Ngài từ cung trời Đao Lợi trở về cõi Diêm Phù, là nơi 3 Đức Phật quá khứ và Đức Thích Tôn kinh hành và tĩnh tọa; là chỗ Thiên Đế Thích và Phạm Thiên Vương theo Đức Phật từ cõi trời đi xuống và là nơi có tháp thờ tóc và móng tay của Phật...	
Về vị trí của đô thành nước này, theo ông Cunningham chính là vùng Sankisa nằm khoảng giữa Atranji và kanoj. Nhưng ông Smith thì không tán đồng thuyết này và cho rằng đó phải là vùng phụ cận Pitiàlì ở góc đông bắc Ìtà hoặc Etah. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.19; Kinh A Dục Vương Q.3; A Dục Vương Truyện Q.2; Giải Thuyết Tây Vực Kí; Ancient Geography of India by A. Cunningham; On Yuan Chwang by T. Watters; Buddhist Records of the Western World by S. Beal; The Geographical Dictionary of Ancicent and Mediaeval India by N. L. Dey].	
 	
Tăng Già Tra	
● Phạm: Saôghàỉa.	
Cũng gọi Tăng Già Đa.	
● I.Tăng Già Tra.	
Hán dịch: Tập hội.	
Tức pháp môn nhờ nhân duyên tập hội mà được thành lập. Pháp môn này nương vào uy lực thần thông tự tại của Như Lai mà được thực hiện.	
Kinh Tăng già tra quyển 1 (Đại 13, 959 hạ) nói: “Có pháp môn tên là Tăng Già Tra, nếu pháp môn này ở cõi Diêm Phù Đề có người được nghe thì có thể diệt trừ được tội ngũ nghịch”. [X. Kinh Đại Tập Hội Chính Pháp Q.1]. 	
● II.Tăng Già Tra.	
Tên loại gió nổi lên vào kiếp Phong tai.Cứ theo Kinh Đại Bảo Tích quyển 37, gió này có năng lực thổi bay thế giới ba nghìn Đại Thiên, thổi các núi Tô Mê Lư (Tu Di), núi Luân Vi (Thiết Vi) và các biển lớn bay lên cao 100 du thiện na, sau đó tan ra thành cát bụi.[X. Kinh Khởi Thế Nhân Bản Q.2].	
 	 
Tăng Giới	
● Đối lại: Ni giới.	
Giới Luật của chúng tăng phải thụ trì, tức chỉ cho 10 giới của Sa Di và giới Cụ Túc của Tỉ Khưu. (xt. Thập Giới, Cụ Túc Giới).	
 	
Tăng Giới Bát Đoạn	
● Chỉ cho 8 phần của giới Cụ Túc, tức là 4 pháp Ba La Di, 13 pháp Tăng Tàn, 2 pháp Bất Định, 30 pháp Xả Đọa, 90 pháp Đơn Đọa, 4 pháp Đề Xá Ni, 100 pháp Chúng Học và 7 pháp Diệt Tránh. Thông thường được chia làm 5 thiên, 7 tụ... (xt. Ngũ Thiên).	
 	
Tăng Giới Học	
● Phạm: Adhizìla. Pàli: Adhisìla.	
Cũng gọi Tăng Thượng Giới Học, Giới Học.	
Một trong Tam học Giới, Định, Tuệ. Vì giới luật có khả năng giúp ích cho việc tu thiện, diệt ác nên gọi là Giới Học. Vì năng lực của giới luật làm cho việc tu thiện diệt ác vững mạnh hơn lên nên gọi là Tăng Thượng.	
Tư Trì Kí quyển thượng, phần 1, (Đại 40, 168 trung) nói: “Tăng Giới Học là con đường xuất thế chân chính, là thắng pháp tăng thượng, nên chẳng thể cho là chế phục dần dần mà nói là tăng được”.	
Về sự quan hệ giữa Tam học Giới, Định, Tuệ thì giới học là trợ duyên của định học, còn tuệ học là kết quả của định học, thế nên giữa Tam học có đủ mối quan hệ Duyên (giới), Nhân (định) và Quả (tuệ).	
 	
Tăng Ha Bổ La Quốc	
● Phạm: Siôhapura.	
Tên một nước xưa ở Bắc Ấn Độ. Theo Đại Đường Tây Vực Kí quyển 3, nước Tăng Ha Bổ La chu vi khoảng 3500 hoặc 3600 dặm, phía tây giáp sông Ấn Độ (Indus); đô thành chu vi khoảng 14 hoặc 15 dặm, dựa vào núi cao, hiểm trở. Đất đai phì nhiêu, gieo trồng tốn ít công mà thu hoạch lại được nhiều; khí hậu lạnh, tính người cứng cỏi, phong tục mãnh liệt, lại hay dối trá. Nước không có vua, lệ thuộc nước Ca Thấp Di La.	
Khi ngài Huyền Trang đến đây, còn thấy ở phía đông nam đô thành có tháp do vua A Dục xây dựng với 10 cái ao ở 2 bên. [X. Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Biên Duệ Điển 74; Giải Thuyết Tây Vực Kí; Ancient Geography of India by A. Cunningham; On Yuan Chwang vol. I by T. Watters].	
 	
Tăng Hàm	
● (?-?). Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Lưu Tống thuộc Nam Triều.	
Sư hiếu học từ thủa nhỏ, dốc chí vào việc trau dồi kinh sử, thiên văn, toán thuật.
Lớn lên, sư tinh thông Phật Pháp, nghiên cứu kinh luận, đặc biệt hiểu thấu Kinh Đại Niết Bàn; sư thường giảng thuyết, giáo hóa, không biết mỏi mệt.	
Năm Nguyên Gia thứ 7 (430), quan Thái thú Tân Hưng là Đào Trọng Tổ ngưỡng mộ phong cách mô phạm của sư, nên xây chùa Linh Vị và thỉnh sư an trụ. Sau, sư đến Lịch dương hoằng bá chính pháp, đạo tục ở vùng Giang Tả đều hưởng ứng theo rất đông. Sau, sư lại đến Cửu Giang hoằng truyền kinh pháp. Một hôm đang khỏe mạnh như thường, sư bỗng họp mọi người để nói lời từ biệt, sáng sớm hôm sau, sư an nhiên thị tịch.	
Sư có các tác phẩm: Thần Bất Diệt Luận, Thánh Trí Viên Giám Luận, Vô Sinh Luận, Pháp Thân Luận, Nghiệp Báo Luận, Pháp Hoa Tông Luận. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.7]. 	
 	
Tăng Hình Văn Thù	
● Tượng Bồ Tát Văn Thù với hình tướng Tỉ Khưu an trí ở Tăng Đường và Trai đường trong các chùa viện Thiền Tông.	
Thông thường, tượng Bồ Tát Văn Thù đều có hình tướng tại gia, nhưng khi thờ ở Tăng Đường, Trai đường làm tượng Thánh tăng thì Ngài có hình tướng sa môn, tức là tượng ngài Văn Thù mình đắp ca sa, tay kết Định Ấn Pháp giới, ngồi thiền trên lưng sư tử.	
Truyện ngài Bất Không chùa Đại Hưng Thiện trong Tống Cao Tăng Truyện quyển 1, (Đại 50, 713 thượng) nói: “... Mùa đông năm thứ 4, ngài Bất Không tâu vua xin thờ Bồ Tát Văn Thù làm Thượng tọa nơi Trai đường của các chùa viện trong nước, được vua chấp thuận. Đó là hiềm vì lẽ ngài Kiều Trần Như là người đầu tiên được độ trong Tiểu Thừa Giáo”.	
Môn Linh Tượng loại thứ 5 trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên ghi: “Chùa Đông Phúc cổ có vị Duy Na vừa thấy tượng Thánh tăng, sau lưng dán giấy đề là “Trần Như Tôn Giả” liền bảo chúng tăng rằng: Sổ giới lạp nên đổi lại viết là Trần Như Tôn Giả (...) Trong chúng có vị tên là Trung nói: Đó là vì không biết Tăng hình Văn Thù nên mới đề lầm là Kiều Trần Như !”.	
 	
Ăng Hộ	
● I.Tăng Hộ.	
Phạm: Saígharakwita. Pàli: Saígharakkhita.	
Vị Tỉ Khưu sống vào thời Đức Phật còn tại thế, là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Cứ theo kinh Nhân Duyên Tăng Hộ thì có lần ngài Tăng Hộ đi cùng với 500 lái buôn ra biển, trên đường trở về bị thất lạc đồng bạn, nên ngài phải đi một mình ven biển, ngài thấy 53 địa ngục, chúng sinh trong đó tùy theo tội nghiệp của mỗi người mà chịu khổ. Khi về đến tinh xá, ngài Tăng Hộ thưa hỏi Đức Phật những điều ngài đã thấy, Đức Phật lần lượt giải đáp từng trường hợp một, rất đầy đủ.	
● II.Tăng Hộ (?-?)	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Lương thuộc Nam Triều. Sư từng trụ trì chùa Kiến Nguyên tại Dương Đô, tinh thông luận Tì Đàm, nổi tiếng ở thời Tề, Lương.
 	
Tăng Hựu	
● (445-518).Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Lương thuộc Nam Triều, người ở Giang Ninh, tỉnh Giang Tô, họ Du.	
Thủa nhỏ, sư vào chùa Kiến Sơ lễ bái, trong lòng cảm thấy vui thích, mến đạo, không muốn về nhà, cha mẹ cũng thương bèn cho phép xuất gia. Sư lễ ngài Tăng phạm làm thầy. Năm 14 tuổi, sư y chỉ vào ngài Pháp Hiến ở chùa Định Lâm thụ giới Cụ Túc, sau đó, sư theo ngài Pháp Dĩnh học luật. Không bao lâu, nhận lời thỉnh của Cánh lăng vương, sư khai giảng giới luật, có tới 7, 8 trăm người nghe. Trong năm Vĩnh Minh (483-493), đời Tề, sư vâng sắc đến đất Ngô mở lớp khảo thí, tuyển chọn 5 chúng, đồng thời, giảng Luật Thập Tụng và dạy phép thụ giới.Những tài vật do thí chủ cúng dường, sư đều dùng vào việc sửa chữa, trang nghiêm các chùa Định Lâm, Kiến Sơ, mở Đại Hội Vô Già, Xả thân trai, tạo lập Kinh Tạng, sưu tập, hiệu đính kinh điển... Sư là người đầu tiên mở những nơi cất giữ văn hiến Phật Giáo tại các chùa. Sư còn thông hiểu pháp tắc vẽ tượng, tượng Đại Phật ở Quang Trạch, Nhiếp Sơn và tượng Thạch Phật ở huyện Diệm đều được tạo lập theo pháp tắc của sư. Vua Vũ Đế nhà Lương rất kính trọng sư, có thắc mắc gì về việc chư tăng, vua đều mời sư giải quyết.	
    Về già, sư bị bệnh thấp khớp, phải ngồi xe vào nội điện để truyền giới cho 6 cung. Năm Thiên Giám 17 (518), sư thị tịch ở chùa Kiến Sơ, thọ 74 tuổi.	
    Môn đồ rất thịnh, gồm hơn 11.000 tăng tục, trong đócó các ngài Trí Tạng, Tuệ Khuếch, Bảo Xướng, Lâm Xuyên Vương Hoành, Nam Bình Vương Vĩ...	
    Sư có các tác phẩm: Thập tụng luật nghĩa kí 10 quyển, Xuất Tam Tạng Kí Tập, Hoằng Minh Tập, Thích Ca Phổ, Bồ Tát Thiện Giới Địa Trì Nhị Kinh Kí, Đại Tập Hư Không Tạng Vô Tận Ý Kinh Kí, Hiền Ngu Kinh Kí, Thế Giới Kí 5 quyển, Tát Bà Đa Bộ Tương Thừa Truyện 5 quyển. [X. Xuất Tam Tạng Kí Tập Q.9, 12; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.11; Lương Cao Tăng Truyện Q.11, 12; truyện Bảo Xướng trong Tục Cao Tăng Truyện Q.1; truyện Trí Tạng trong Tục Cao Tăng Truyện Q.5; truyện Minh Triệt trong Tục Cao Tăng Truyện Q.6].	
 	
Tăng Ích	
● I.Tăng Ích. Phạm: Svàhà.	
Hán âm: Tăng sa ha, Sa Bà ha, Tát bà ha, Tô bà ha, Sa phạ hạ, Tăng bà ha. Hán dịch: Cứu cánh, Viên mãn, Thành tựu, Cát Tường, Tức Tai, Ức niệm.	
Câu cuối cùng được thêm vào sau mỗi bài Chân Ngôn mật chú, như (Đại 8, 848 hạ): “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha” trongBát Nhã Tâm Kinh.	
● II.Tăng Ích.	
Thường gọi: Tăng Ích Pháp.	
Pháp tu cầu tăng trưởng phúc đức, 1 trong 3 hoặc 4 loại Đàn Pháp của Mật Giáo.
 	
Tăng Ích Pháp	
● Tăng Ích, Phạm: Puwỉka.	
Hán âm: Bố Sắt Trưng Ca, Bố Sắt Trí Ca. Tạng: Rgyas-pa.	
Cũng gọi Tăng Trưởng Pháp, Tăng Vinh Pháp.	
Chỉ cho pháp tu cầu tăng thêm tuổi thọ, phúc lộc, thăng quan tiến chức, mùa màng bội thu, ghi nhớ không quên, tu pháp được thành tựu... là 1 trong 3 loại, 4 loại, 5 loại hoặc 6 loại tu pháp của Mật Giáo. Tăng Ích Pháp có nhiều loại tùy theo sự mong cầu như:	
1.Phúc đức tăng ích: Mong cầu phúc lạc thế gian.	
2.Thế lực tăng ích: Mong cầu quan tước bổng lộc.	
3.Diên Mệnh tăng ích: Mong cầu khỏe mạnh sống lâu.	
4.Tất Địa tăng ích: Mong cầu được 5 địa vị Chuyển Luân.	
Pháp Tăng Ích được phối hợp Bảo hộ trong 5 bộ, tu chung với các pháp Niệm Tụng và Hộ Ma. Khi tu tập pháp này, theo Nghi quĩ gốc, hành giả phải ngồi xoay mặt hướng đông, y phục và các vật dâng cúng như hoa quả, thức ăn uống... đều phải là màu vàng, đàn và lò Hộ Ma Đều hình vuông. Ngồi xoay mặt hướng đông, vì hướng đông thuộc mùa xuân, biểu trưng cho khí dương phát mạnh; dùng màu vàng vì màu vàng có ý nghĩa tăng mùi vị; dùng hình vuông vì hình vuông không chuyển động, nghĩa là giữ gìn các pháp, làm cho dừng trụ. Màu vàng và hình vuông nói trên đều tiêu biểu địa Đại, vì địa Đại (đất) có năng lực sinh ra các vật quí báu giúp ích cho thế gian, nên tương ứng với pháp Tăng Ích.	
Phẩm Trì tụng phép tắc trong Kinh Đại Nhật quyển 7 nói rằng: Ở đầu và cuối của Chân Ngôn dùng khi tu pháp này phải thêm từ ngữ “Nạp ma” (Phạm: Namas, cũng gọi Nam mô, nghĩa là qui kính). Còn Kinh Kim Cương Đính Du Già Trung Lược Xuất Niệm Tụng quyển 1 và Phẩm Tối Thắng minh vương Chân Ngôn trong Kinh Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn quyển 9 thì đều nói khi tu pháp này phải dùng tòa hoa sen. [X. Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni; Kim Cương Đính Du Già Hộ Ma Nghi Quĩ; Kiến Lập Mạn Đồ La Hộ Ma Nghi Quĩ].	
 	
Tăng Khấp Đa Tì Nại Da	
● Phạm: Saôkwipta-vinaya.	
Hán dịch: Lược giáo. Giáo pháp Tùy phương tì ni mà Đức Phật nói sơ lược khi Ngài sắp vào Niết Bàn. “Tùy phương tì ni” nghĩa là trong giới luật, đối với những việc Đức Phật chưa cho phép, cũng chưa cấm chỉ, thì được tùy theo phong thổ, khí hậu và phong tục, tập quán của mỗi địa phương mà châm chước cho phép hay cấm chỉ. [X. Căn bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma Q.10]. (xt. Tùy Phương Tì Ni).	
 	
Tăng Kiếp	
● Đối lại: Giảm kiếp.	
Khoảng thời gian trong đó tuổi thọ của con người tăng lên dần dần.	
Tức trong kiếp Trụ, tuổi thọ con người mỗi một trăm năm tăng lên một tuổi, cứ thế trong khoảng thời gian từ 10 tuổi đến 8 vạn tuổi, gọi là kiếp Tăng. Quá trình thành lập, tồn tại, hoại diệt của thế giới này cho đến chuyển biến sang một chu kì thành lập, tồn tại và hoại diệt của một thế giới khác được chia làm 4 thời kì Thành, Trụ, Hoại, Không gọi là 4 kiếp. Kiếp Trụ là thời kì an ổn và tồn tại của Khí Thế Gian và Chúng Sinh Thế Gian. Trong 4 kiếp, chỉ có kiếp Trụ là có Tăng kiếp và Giảm kiếp. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.135; Luận Câu Xá Q.12].	
 	
Tăng Kỳ	
● I.Tăng Kỳ.	
Phạm: Asaôkhya. Gọi đủ: A Tăng Kì.	
Hán dịch: Vô số, Vô ương số.	
Chỉ cho con số cực kì lớn, không thể đếm được, 1 trong các số mục của Ấn Độ. (xt. A Tăng Kì).	
● II.Tăng Kỳ. Phạm: Sàôghika.	
Hán dịch: Chúng số.	
Như Tăng kì luật, Tăng kì vật (Chúng luật, Chúng vật)...	
 	
Tăng Kỳ Chi	
● Phạm: Saôkakwikà.	
Pàli: Saíkacchà, Saíkacchika.	
Hán dịch: Yêm Dịch Y, Yêm Dịch Sấn Y, Phú Dịch Y, Phú Kiên Y.	
Cũng gọi Tăng Cước Kì Ca, Tăng Kiệt Chi, Tăng Ca Chi, Tăng Khước Kì, Tăng Cước Kì, Tăng Cước Sai.	
Gọi tắt: Kỳ Chi, Kiệt Chi.	
Áo lót phủ vai, che 2 nách, 1 trong 5 áo.	
Tại Ấn Độ, ngoài 3 áo do Tăng đoàn qui định ra, vị Tỉ Khưu Ni còn được sở hữu 1 áo lót hình chữ nhật, dài đến eo để che 2 nách, ngực và vai trái, gọi là áo Tăng Kì Chi, được mặc bên trong 3 áo, cộng với cái quần và 3 áo, gọi chung là 5 áo của Tỉ Khưu Ni.Về sau, Tỉ Khưu tăngcũng được phép dùng Tăng Kì Chi.Phú Kiên được sử dụng với ca sa 7 điều hiện nay có thể được xem là hình thức tượng trưng cho loại áo này. Cách mặc Tăng Kì Chi là: Từ dưới nách bên phải kéo lên che ngực rồi vắt phủ lên vai trái.Lúc ở trong phòng thì chỉ mặc Tăng Kì Chi và quần.	
Về sự đồng, dị giữa Tăng Kì Chi và Phú Kiên Y thì xưa nay có nhiều thuyết. Cứ theo sự chú thích trong Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma quyển 2 của Ngài Nghĩa Tịnh thì Tăng Kì Chi và Phú Kiên Y vốn là một, nhưng trong luật không có danh mục về Phú Kiên Y. Vả lại, Tăng Kì Chi được lưu hành ở thời ngài Nghĩa Tịnh, đúng ra là chỉ cho Quyết Tô Lạc Ca (Phạm: Kusùlaka, quyết tu la), tức quần của Tỉ Khưu Ni.Nhưng Luật Tứ Phần quyển 27 và 48 thì ngoài 3 áo ra, còn nêu Tăng Kiệt Chi và Phú Kiên Y. Bởi thế nên Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển hạ, phần 1 mới căn cứ vào đó mà cho rằng Phú Kiên Y nói trong Luật Thập Tụng quyển 46 chính là Phú Kiên Y của Luật Tứ Phần, còn Quyết Tu La chính là Tăng Kiệt Chi.Tức thuyết này cho rằng Tăng Kì Chi và Phú Kiên Y là 2 vật khác nhau, còn Tăng Kỳ Chi và Quyết Tu La thì giống nhau. Nhưng khảo chứng tên gọi Phạm và Hán thì đó chỉ là một vật. [X. Luật Tứ Phần Q.41; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.38; điều Trước y pháp thức trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.2; Tứ Phần Luật Sớ Sức Tông Nghĩa Kí Q.5, phần cuối]. (xt. Tam Y, Ngũ Y, Pháp Y).	
 	
Tăng Kỳ Hộ	
● Chỉ cho những hộ dân thuộc quyền cai quản của Tăng Quan thời Bắc Ngụy, có lẽ được thiết lập khoảng cuối năm Hoàng hưng đến khoảng năm Diên Hưng (470-475) đời Bắc Ngụy.	
Tăng Kỳ Hộ được thiết lập đồng thời với Phật Đồ Hộ do sự tấu thỉnh của Sa Môn Thống (chức quan thống lãnh Phật Giáo) Đàm Diệu. Tăng Kỳ Hộ và Phật Đồ Hộ tổ chức thành bộ phận kinh tế của các chùa viện thời Bắc Ngụy.	
Hằng năm Tăng Kỳ Hộ phải nộp cho Tăng Tào (cơ quan tổng quản các chùa viện) 60 hộc (bằng 3.600 thăng đời Đường) ngũ cốc để cung cấp cho tăng đồ các chùa viện, hoặc cho dân nghèo vay khi xảy ra nạn đói kém. Loại ngũ cốc này gọi là Tăng kỳ túc. Cách tổ chức này cũng giống như Vô Tận Tạng (kho vô tận) do vua Lương Vũ Đế thiết lập. Số thóc cho vay sẽ được thu hồi vào năm trúng mùa. Tăng kỳ túc do các tăng sĩ phụ trách quản lí, về sau dần dần trở thành vật tư hữu của tăng đồ các chùa viện, mất đi cái ý nghĩa và công dụng lúc ban đầu.	
Năm Kiến Đức thứ 3 (574), Vũ Đế nhà Bắc Chu phá diệt Phật Pháp thì tổ chức này cũng bị bãi bỏ. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.38; điều Lưu Tống Thái Thủy Ngũ Niên trong Tư Trị Thông Giám Q.132; Thích Lão Chí trong Ngụy Thư Q.114; Chi Na Phật Giáo Sử Nghiên Cứu (Trủng Bản Thiện Long)].	
 	
Tăng Lãng	
● I.Tăng Lãng (?-?). Cao tăng Trung Quốc sống vào thời Nam Bắc triều, người đất Kinh Triệu.Từ nhỏ sư đã du phương tham học, ban đầu, theo ngài Phật Đồ Trừng (232-348) học giới, sau học cả Bát Nhã. Về sau, sư lập tinh xá ở núi Côn Lôn, hang Kim dư, phía tây bắc Thái sơn làm đạo tràng hoằng pháp, đệ tử có hơn trăm người, nổi tiếng về nghiêm trì giới luật; nơi đây cũng là trung tâm của Phật Giáo miền Bắc đương thời.Có lần sư dẹp được nạn hổ (cọp) dữ trong núi, làm cho đạo tục được an ổn. Vì sư có năng lực thần dị nên được người đời tôn xưng là Thần tăng. Sau, sư thị tịch trong núi.	
● II.Tăng Lãng (?-?)	
Cũng gọi Đạo Lãng, Đại Lãng Pháp Sư, Nhiếp Sơn Đại Sư.	
Cao tăng kiêm học giả Trung Quốc, thuộc Tông Tam Luận, sống vào đời Tề Lương thuộc Nam Triều, người ở thành Liêu Đông, Cao Cú Li, Tị tổ của học phái Tân Tam Luận.	
Ban đầu, sư theo ngài Pháp độ học tập kinh luận, tinh thông học thuyết Hoa Nghiêm, Tam Luận. Về sau, sư lần lượt trụ ở chùa Thê Hà tại Nhiếp Sơn, chùa Thảo Đường ở Chung Sơn để hoằng pháp. Vì ngưỡng mộ phong cách đạo đức của sư nên vào năm Thiên Giám 11 (512), vua Vũ Đế nhà Lương sắc lệnh các vị Tăng Thuyên, Tăng hoài... đến Nhiếp Sơn theo sư học Tam Luận, sau chỉ có ngài Tăng Thuyên là nối được pháp của sư. Cũng có thuyết cho rằng, đầu tiên sư đến Đôn Hoàng theo pháp sư Đàm khánh học Tam Luận, cómột độ ẩn cư tại núi Cối Kê, sau mới vào Nhiếp Sơn. [X. truyện Pháp Độ trong Lương Cao Tăng Truyện Q.8; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Thích Tiêm Q.19].	
 	
Tăng Lục	
● Chức quan Tăng coi về việc ghi chép, lưu giữ danh sách tăng ni và bổ nhiệm các chức vụ khác. Nơi làm việc của các chức vụ này thì gọi là Tăng Lục Ti.Có khi Tăng Lục, Tăng Lục ti được dùng chung, đều chỉ cho chức vụ cai quản tăng ni.	
Chức vụ này được lập ra đầu tiên vào thời Diêu Tần. Theo truyện ngài Tăng Lược trong Lương Cao Tăng Truyện quyển 6, vua Diêu Hưng đời Hậu Tần tôn ngài Tăng Lược làm Tăng Chủ (Tăng Chính), ngài Tăng Thiên làm Duyệt Chúng, ngài Pháp khâm và Tuệ bân đều làm Tăng Lục. Địa vị Tăng Lục vốn ở dưới chức Tăng Chính, nhưng đến đời Đường thì Tăng Lục lại được đưa lên trên Tăng Chính với quyền hạn rộng rãi là thống lãnh chùa viện, quản lí tăng tịch và bổ nhiệm quan Tăng trên toàn quốc. Khoảng Năm Nguyên Hòa (806-820) đời vua Hiến Tông, dưới Lưỡng Nhai Công Đức Sứ đặt ra chức Tăng Lục, ngài Linh thúy được cử làm Hữu Nhai Tăng Lục và ngài Đoan phủ làm Tả Nhai Tăng Lục. Khoảng năm Khai Thành (847-859) đời vua Văn Tông, ngài Vân đoan được bổ nhiệm giữ chức Lưỡng Nhai Tăng Lục. Như vậy, đến đây, Tả Hữu Nhai Tăng Lục được sáp nhập làm một chức và do một người đảm nhiệm. Khoảng năm Càn Ninh (894- 897) đời vua Chiêu Tông, ngài Giác huy được cử làm Lưỡng nhai Phó Tăng Lục, đó là chức Phó Tăng Lục đầu tiên. Về sau, sang các đời Ngũ Đại, Bắc Tống, Nam Tống, các vua cũng đều đặt chức Tả hữu nhaiTăng Lục và Phó Tăng Lục.	
Vào đời Tống, Tả Hữu Nhai Tăng Lục Ti được trực thuộc Hồng Lô Tự; sau Hồng Lô Tự bị bãi bỏ thì Tả hữu tăng lục được sáp nhập với Lễ bộ. Vào thời Bắc Tống, trong Ti Tăng Lục, ngoài Tăng Lục và Phó Tăng Lục, còn có các chức Giảng kinh thủ tọa, Giảng luận thủ tọa..., dưới Tăng Lục lại đặt ra chức Giám nghĩa để quản lí các việc vặt. Sang thời Nam Tống thì các chức Giảng kinh thủ tọa và Giảng luận thủ tọa bị bãi bỏ, đồng thời, lập thêm chức Giám nghĩa ngoại ngạch. Đến đời Nguyên, các Châu quận có những chức như: Tăng Lục, Phán chính, Phó đô cương... Sang đời Minh, ở kinh đô, lập ra Ti Tăng Lục, Ti Đạo lục để quản lí tăng ni, đạo sĩ trong nước. Vào năm Hồng Vũ 15 (1382) đời Minh, Ti Tăng Lục được thiết lập, trong đó có các chức vụ như: Chính lục Phẩm tả thiện thế, Chính lục Phẩm hữu thiện thế, Tòng lục Phẩm tả xiển giáo, Tòng lục Phẩm hữu xiển giáo, Chính bát Phẩm tả giảng kinh, Chính bát Phẩm hữu giảng kinh, Tòng bát Phẩm tả giác nghĩa, Tòng bát Phẩm hữu giác nghĩa... để cai quản các việc thuộc Phật Giáo. Tại các tỉnh, phủ thì lập Ti Tăng Cương, trong đó đặt Đô cương 1 người và Phó đô cương 1 người; ở các Châu thì thiết lập Ti Tăng Chính, trong đó, đặt Tăng Chính 1 người; ở các huyện thì thiết lập Ti Tăng Hội, đặt Tăng Hội 1 người.Tất cả các chức vụ kể trên đều phải tuyển chọn những vị tăng tinh thông kinh điển, giới hạnh thanh tịnh để đảm nhiệm. Đến đời Thanh, năm Thiên Thông thứ 6 (1632) triều vua Thái Tông, chế độ Tăng Quan mới được thiết lập. Khoảng năm Thuận Trị (1644-1661), các Phẩm trật đại khái đều theo chế độ Tăng Quan đời Minh, nhưng ngoài Thiện thế, Xiển giáo, Giảng kinh, Giác nghĩa... mỗi chức đều có Tả, Hữu 2 người ra, còn có Chánh ấn 1 người và Phó ấn 1 người.	
Nhật Bản chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, từ thời đại Thất Đinh về sau, trong Thiền Lâm có đặt chức Tăng Lục. Vào năm Khang lịch thứ 2 (1380), Thiên Hoàng Hậu Viên dung tôn ngài Xuân ốc Diệu ba chùa Tướng quốc làm Tăng Lục. Năm Vĩnh đức thứ 3 (1383), Túc Lợi Nghĩa Mãn đổi viện Lộc Uyển làm Ti Tăng Lục để quản lí các việc trong Thiền gia, cho đến chính trị, ngoại giao, văn thư, giấy tờ... có liên quan đến Mạc Phủ, quyền thế càng ngày càng lớn mạnh. Thời Túc Lợi Nghĩa giáo, Ti Tăng Lục được dời đến Ấm lương hiên bên cạnh viện Lộc Uyển, lần lượt có các vị tôn túc giữ chức Tăng Lục như: Tuyệt Hải, Vô Cầu, Dung Cốc, Phương Hương, Quang Lân... Nhưng từ năm Văn An thứ 2 (1445) về sau, các chùa lớn như: Đại Đức, Diệu Tâm, Tổng trì, Vĩnh Bình... đều lần lượt tách khỏi sự cai quản của Ti Tăng Lục.
Vào niên hiệu Nguyên Hòa năm đầu (1615), Mạc Phủ Đức Xuyên ra lệnh dời Ti Tăng Lục đến viện Kim Địa của chùa Nam Thiền và cử ngài Sùng Truyền giữ chức Tăng Lục. Ngài Sùng truyền rất được Mạc Phủ tín nhiệm và trọng đãi, nên chỉ trong thời gian ngắn, quyền lực đã khá mạnh, không chỉ cai quản các chùa Thiền mà còn quản lí cả các thần xã (nhà thờ của Thần đạo) và chùa viện nói chung. Mãi đến năm Khoan Vĩnh 12 (1635), khi chức “Tự xã phụng hành” được bổ nhiệm riêng thì quyền lực của chức Tăng Lục mới dần dần suy vi và chỉ còn quản lí các việc của phái Ngũ Sơn thuộc Tông Lâm Tế thôi.	
Tại Cao Li, về tình hình bổ nhiệm chức Tăng Lục, cứ theo Cao Li sử quyển 8, năm Văn Tông 21 (1067), ngài Đạo Nguyên được cử làm Hữu Nhai Tăng Lục và lựa chọn các vị tăng có giới hạnh thanh tịnh trang nghiêm thường trụ chùa Hưng vương. Mãi đến năm Thế Tông thứ 6 (1424) triều Lí, Ti Tăng Lục mới bị bãi bỏ. [X. điều Tả Hữu Nhai Tăng Lục trong Đại Tống Tăng Sử Lược Q.trung; Thích Môn Chính Thống Q.4; Phật Tổ Thống Kỉ Q.17, 41; Nhập Đường Cầu Pháp Tuần Lễ Kí Q.1; Đường Thư Bách Quan Chí Chú; điều Hồng Lô Tự trong Tống Sử Chức Quan Chí 118; Minh Sử Chức Quan Chí 50, 51; Thanh Hội Điển Lễ Bộ Từ Tế Thanh Lại Ti Chú]. (xt. Tả Hữu Nhai Tăng Lục Ti).	
 	
Tăng Lược	
● (?-?).Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Diêu Tần, người ở Nê dương (Tây An, Thiểm Tây), họ Phó.	
Sư xuất gia từ thủa nhỏ, thờ Đại sư Hoằng giác làm thầy, học thông Tam Tạng và Lục kinh (Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Xuân thu, Dịch), giới hạnh thanh tịnh trang nghiêm. Lúc các ngài Đạo An, Pháp hòa khảo chính Kinh Tăng Nhất A Hàm, sư và ngài Tăng mậu cũng tham gia giúp sức. Khi ngài Hoằng giác giảng Kinh Pháp Hoa cho Diêu trành nghe thì sư làm Đô giảng. Diêu trành và Diêu Hưng rất ngưỡng mộ đức độ của sư. Năm Hoằng Thủy thứ 3 (401), ngài Cưu Ma La Thập đến Trường An dịch kinh, sư và ngài Tăng Triệu, Tăng Duệ cùng tham dự dịch trường của ngài La Thập. Bấy giờ, tăng ni từ khắp nơi qui tụ về Quan Trung rất đông. Để thống nhiếp kỉ cương của Tăng đoàn, năm Hoằng Thủy thứ 7 (405), vua Diêu Hưng ban sắc thỉnh sư làm Quốc nội tăng chủ thống lãnh tăng ni, đó là vị quan Tăng đầu tiên ở phương Bắc. Tuy được đãi ngộ trọng hậu nhưng sư vẫn sống giản đơn, xe cộ của sư được nhường cho người già yếu, bệnh tật; bổng lộc thì cúng dường Đại Chúng, dù tuổi đã già nhưng vẫn thường giảng thuyết. Sư thị tịch ở chùa Đại An vào cuối năm Hoằng Thủy. [X. bài tựa Kinh Tăng Nhất A Hàm; Hoằng Minh Tập Q.11; truyện Phật Đà Bạt Đà La trong Lương Cao Tăng Truyện Q.2 và truyện Đạo Hằng trong Q.6; Lịch Đại Tam Bảo Kỉ Q.11; Đại Tống Tăng Sử Lược Q.trung; Phật Tổ Thống Kỉ Q.3; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.8; Tấn Thư Diêu Hưng Tải Kí Q.17].	 	

Tăng Mân	
● (467-527).Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Lương thuộc Nam Triều, người ở Phú Xuân, quận Ngô (Phú Dương, tỉnh Chiết Giang), họ Tôn, cùng với các ngài Pháp Vân, Trí Tạng được gọi là Lương Tam Đại Pháp Sư (ba Pháp sư lớn đời Lương).	
Sư xuất gia năm lên 7 tuổi ở chùa Tây Sơn, núi Hổ Khâu. Năm 13 tuổi, sư theo ngài Tăng hồi vào ở chùa Bạch Mã tại Kiến Nghiệp, sau dời đến chùa Trang Nghiêm ở Nam Kinh, thờ ngài Đàm Cảnh làm thầy.	
Sư an bần hiếu học, tinh tiến tu đạo, thông suốt các kinh, đặc biệt sở trường về Luận Thành Thực, là 1 trong các Luận sư Tông Thành Thực ở thời Nam Bắc Triều.
Năm Vĩnh Minh thứ 10 (492), sư khai giảng Luận Thành Thực ở chùa Hưng Phúc, đạo tục về tham học rất đông, tiếng tăm sư lừng lẫy. Lang Gia Vương Trọng bảo, Trương tư quang và các danh sĩ nổi tiếng đương thời đều đến đàm đạo với sư. Cuối đời Tề, thiên hạ loạn lạc, sư ẩn cư tại Từ Châu. Không bao lâu, sư nhận lời thỉnh đến đất Ngô hoằng dương Phật Pháp.	
Năm Thiên Giám thứ 6 (507), vua Lương Vũ Đế thỉnh 5 vị Đại Pháp sư thuyết giảng Bát Nhã ở Kinh ấp, sư được ưu đãi nhất. Sư lại vâng sắc giảng kinh ThắngMan ở điện Huệ luân, Vũ Đế đích thân đến nghe. Sau đó, sư lại vâng sắc cùng với các vị Tăng lượng, Tăng hoảng, Lưu tai... gồm 30 người nhóm họp ở chùa Định Lâm thượng soạn “Chúng Kinh Yếu Sao”, 88 quyển.	
Niên hiệu Đại Thông năm đầu (527) sư thị tịch, thọ 61 tuổi, Vũ Đế vô cùng thương tiếc, ban sắc an táng sư ở chùa Khai Thiện, núi Chung Sơn.	
Sư có các tác phẩm: Luận Sớ Tạp Tập, Tứ Thanh Chỉ Qui, Thi Phổ Quyết Nghi, Thanh Thực Luận Nghia Sớ 10 quyển, Chú Bát Nhã Kinh. [X. truyện Tuệ Thứ trong Lương Cao Tăng Truyện Q.8; truyện Pháp Vân, truyện Tuệ Trừng trong Tục Cao Tăng Truyện Q.5; Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.10; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Thần Dị Điển 195].	
 	
Tăng Mẫn	
● (?-?).Danh tăng Trung Quốc sống vào đời Lương thuộc Nam Triều, người Quảng Lăng (huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô).	
Sư trụ ở chùa Kiến Nghiệp. Nhân việc đạo sĩ Cố Hoan soạn “Di Hạ Luận” bôi bác Phật Giáo, sư bèn soạn các luận: Nhung hoa, Chiết Cố đạo sĩ Di Hạ Luận để bác bỏ quan điểm sai lầm của Cố Hoan. [X. Hoằng Minh Tập Q.7; Quảng Hoằng Minh Tập Q.1, 21].	
 	
Tăng Na	
● I.Tăng Na.	
Phạm: Saônàha-saônadha. Gọi đủ: Tăng Na Tăng Niết. Tăng Na, Dịch Cũ: Hoằng Thệ, Đại Thệ. Tăng Niết, 	
Hán dịch: Tự Thệ.	
Tức chỉ cho 4 thệ nguyện rộng lớn của Bồ Tát.	
Nhưng, theo Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 3 thì Tăng na tăng niết phải là “Ma Ha tăng na tăng niết đà”, Ma Ha dịch cũ là lớn, Tăng na là áo giáp, Tăng niết đà là mặc hoặc là trang nghiêm, cho nên “Tăng na tăng niết đà” có nghĩa là mặc áo giáp lớn; tức là Đại thệ trang nghiêm nói trong Kinh Đại Phẩm. Áo giáp là ví dụ 4 thệ nguyện rộng lớn.	
● II.Tăng Na (?-?)	
Thiền Sư Trung Quốc sống vào thời Nam Bắc Triều, người ở Đông hải (tỉnh Giang Tô), họ Mã, là đệ tử nối pháp của ngài Tuệ Khả, Tổ thứ 2 của Thiền Tông Trung Quốc.	
Lúc đầu, sư theo Nho học, thông hiểu Tam lễ (3 bộ sách: Nghi lễ, Chu Lễ và Lễ Kí của Tàu), Chu Dịch. Sau đến Tương Châu nghe Thiền Sư Tuệ Khả thuyết pháp, sư sinh tâm chính tín liền xin xuất gia, tu hạnh Đầu Đà, khất thực nơi làng xóm, không vào thành ấp. Sau không rõ sư tịch ở đâu. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.3; Tục Cao Tăng Truyện Q.16].	
 	
Tăng Nê Sa Giả Ủ	
● Ngày đêm chỉ ngồi, không nằm, 1 trong 12 hạnh Đầu Đà. Đây là dịch âm lầm của từ Nê sa giả khư (Phạm: Naiwadika, Pàli: Nesajjika). [X.Chính Pháp Nhãn Tạng Hành Trì Thượng]. (xt. Thập Nhị Đầu Đà Hạnh).	
 	
Tăng Ngũ Tịnh Đức	
● Chỉ cho 5 thứ tịnh đức của người xuất gia nói trong kinh Chư đức phúc điền. Đó là:	
1.Phát tâm xa lìa thế tục: Người xuất gia phát tâm mạnh mẽ thoát li phàm tục, tu tập bồ đề để làm ruộng phúc cho thế gian.	
2.Hủy hoại hình tướng tốt đẹp: Người xuất gia cạo bỏ râu tóc, tự hủy hình tướng đẹp đẽ, cởi bỏ áo thế tục, mặc áo pháp Như Lai, có đầy đủ uy nghi như Phật, làm ruộng phúc cho thế gian.	
3.Cắt đứt hẳn tình thân ái: Người xuất gia từ bỏ tình thương yêu của cha mẹ, một lòng tinh tiến tuđạođể báo đáp ân đức sinh thành của cha mẹ và làm ruộng phúc cho thế gian.	
4.Xả bỏ thân mệnh: Người xuất gia xả bỏ thân mệnh không chút luyến tiếc, chỉ một lòng cầu chứng Phật đạo để làm ruộng phúc cho thế gian.	
5.Chí cầu Đại Thừa: Người xuất gia thường mang hoài bão cứu giúp chúng sinh, chuyên chí siêng cầu pháp Đại Thừa để độ thoát tất cả hữu tình, làm ruộng phúc cho thế gian.	
 	
Tăng Ngữ Xúc	
● Đối lại: Hữu Đối Xúc.	
Chỉ cho Ý xúc tương ứng với ý thức thứ 6.Vì ý xúc duyên theo “tên” của vật mà phân biệt nên gọi là Tăng Ngữ Xúc. Tăng ngữ nghĩa là Ngữ tăng thượng. Ngữ là âm thanh không thể biểu đạt rõ ràng, âm thanh thù thắng ấy là “tên”, vì thế gọi “tên” ấy là Tăng ngữ. Vì duyên theo Tăng ngữ ấy nên y cứ vào Sở Duyên mà gọi là Tăng Ngữ Xúc. [X. Luận Câu Xá Q.10].	
 	
Tăng Nhẫn	
● (813-871).Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đường, người ở Trần Lưu, Bái quốc, (Hà Nam), họ Sử.	
Đầu năm Hội Xương (841-846), sư đến núi Hạ lan ở Linh Vũ, thấy một vùng đất thanh tịnh tên là Bạch Thảo Cốc (thung lũng cỏ trắng), liền phát tâm xuất gia, dựng am tranh cư trú, tinh tiến tu trì, người Khương, người Hồ bảo nhau đến cúng dường thức ăn. Sau, quan Tiết Độ Sứ là Lí Ngạn Tá kính trọng danh tiết của sư, nên xây viện Bạch Thảo ở chùa Long Hưng thỉnh sư an trụ. Sư từng chích máu chép hơn 280 quyển kinh.	
Năm Đại Trung thứ 9 (855), sư tụng Kinh Đại Bi cảm ứng hiện “Chính ấn song quyền” trong hư không; lúc sư mời người vẽ lại hiện tượng này thì trong cái chén bằng đồng để rửa bút của họa công cũng cảm hiện được một đóa hoa Bảo Tính, mọi người thấy đều kinh ngạc và khen là việc hiếm có.	
Năm Hàm Thông 12 (871), sư thị tịch, hưởng dương 59 tuổi.	
Sư có các tác phẩm: Luận Đại Bi 6 quyển, luận Tam Giáo hủy thương. [X. Tống Cao Tăng Truyện Q.26].	
    	
Tăng Nhất A Hàm Kinh	
● Phạm: Ekottarikàgama.Pàli: Aíguttara-nikàya.	
Hán âm: Y Cô Đạt Ra A Cam. 	
Kinh, 51 quyển, do ngài Cù Đàm Tăng Già Đề Bà dịch vào đời Đông Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 2, là 1 trong 4 bộ A Hàm của hệ Bắc truyền.	
Về tên gọi của kinh này, theo Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa quyển 1, Luật Ngũ Phần quyển 30, Luật Tứ Phần quyển 54... thì sở dĩ gọi Tăng Nhất A Hàm là vì các kinh trong đó được phân loại theo thứ tự pháp số tăng từ 1 đến 11 mà biên tập thành, cho nên gọi là Tăng nhất. Còn theo Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa quyển 1 thì Tăng Nhất A Hàm là bộ kinh gồm nhiều bài kinh ngắn mà Đức Phật tùy thời nói cho hàng trời, người nghe rồi sau được kết tập lại mà thành.	
Toàn bộ kinh có 52 Phẩm, 472 kinh, nội dung mang đậm sắc thái tư tưởng Đại Thừa, được thành lập muộn nhất trong 4 bộ A Hàm. Sắp xếp như sau: Đầu tiên là Phẩm Tựa, nói về nhân duyên ngài A Nan truyền tụng, kết tập kinh này, ngài Ưu đa la thụ pháp... kế đến là theo phương pháp tăng số mà tập hợp và phân loại các kinh ngắn như sau:	
    1.Loại 1 pháp: Gồm 13 Phẩm.	
    2.Loại 2 pháp: Gồm 6 Phẩm.	
    3.Loại 3 pháp: Gồm 4 Phẩm.	
    4.Loại 4 pháp: Gồm 7 Phẩm.	
    5.Loại 5 pháp: Gồm 5 Phẩm.	
    6.Loại 6 pháp: Gồm 2 Phẩm.	
    7.Loại 7 pháp: Gồm 3 Phẩm.	
    8.Loại 8 pháp: Gồm 2 Phẩm.	
    9.Loại 9 pháp: Gồm 2 Phẩm.	
    10.Loại 10 pháp: Gồm 3 Phẩm.	
    11.Loại 11 pháp: Gồm 4 Phẩm.	
    Trong đó, ở cuối các Phẩm và các kinh, phần nhiều có bài tụng tổng quát để tóm tắt đại ý của Phẩm hoặc kinh ấy.	
    Về sự chia Phẩm và quyển trong Tăng Nhất A Hàm thì 3 bản Tống, Nguyên, Minh đều có 52 Phẩm, 50 quyển, còn bản Cao Li thì có 50 Phẩm, 51 quyển. Về sự tăng số của kinh này thì có 2 thuyết:	
    1.Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 32, Luận A Tì Đàm Tì Bà Sa quyển 10, Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 39... cho rằng Kinh Tăng Nhất A Hàm vốn từ 1 pháp theo thứ tự tăng đến 100 pháp, sau vì thất lạc nên chỉ còn truyền 10 pháp.	
    2.Luật Ngũ Phần quyển 30, Luật Tứ Phần quyển 54, Soạn Tập Tam Tạng Cập Tạp Tạng Truyện, Luận Phân Biệt Công Đức quyển 2... thì cho rằng kinh này từ 1 pháp theo thứ tự tăng đến 11 pháp, tổng cộng có 11 pháp. Thuyết này tương đối phù hợp với nội dung Kinh Tăng Nhất A Hàm hiện còn.	
    Trong 5 bộ thuộc hệ Nam Truyền thì Tăng Chi Bộ (Pàli: Aíguttara-nikàya) tương đương với kinh này. Tăng Chi Bộ có tất cả 11 tụ, 171 Phẩm, 2203 kinh. Cứ theo “Hán dịch Tứ A Hàm” (The four Buddhist Àgamas in Chinese) của học giả Tỉ kì Chính trị người Nhật và “Hán Pa tứ bộ tứ a hàm hỗ chiếu lục” của học giả người Nhật khác là ông Xích Chiểu Trí Thiện thì trong 472 kinh của Tăng Nhất A Hàm bản Hán dịch, chỉ có 136 kinh có nội dung tương đương hoặc có thể đối chiếu với Tăng Chi Bộ tiếng Pàli.Các sách đã dẫn còn chỉ ra rằng trong Tăng Chi Bộ không bao hàm tư tưởng Đại Thừa của kinh Hán dịch, vả lại, cũng ít thấy có dấu vết mở rộng và sửa đổi, cho nên việc biên soạn Tăng Chi Bộ chắc phải sớm hơn kinh Hán dịch, tức đã được hoàn thành vào khoảng thế kỉ I Tây lịch. Còn phần giải đề Kinh Tăng Nhất A Hàm trong Phật Quang Đại Tạng Kinh thì nói rằng giữa Tăng Nhất A Hàm và Tăng Chi Bộ có tất cả 153 kinh tương đương hoặc giống nhau.	
    Các Kinh Biệt Sinh của Tăng Nhất A Hàm bản Hán dịch có tất cả 28 loại, trong có Kinh A La Hán Cụ Đức 1 quyển. Thời gần đây, trong những quyển kinh xưa bằng tiếng Phạm còn sót lại được tìm thấy ở vùng Tân Cương, Trung Quốc, có phần tương đương với kinh thứ 5 trong Phẩm Thiện tụ của Kinh Tăng Nhất A Hàm Hán dịch; phần này được thu chép vào tác phẩm “Manuseript Remains of Buddhist Literature Found in Eastern Turkestan, vol. I” của học giả Hoernle.	
    Ngoài ra, các kinh được thu chép trong Đại Tạng Kinh Tây Tạng như: Kinh Từ Thị sở vấn Phẩm (Tạng: Byams-pas shus pai leu) tương đương với bài kinh thứ 6 trong Phẩm Thiện Tri Thức của Kinh Tăng Nhất A Hàm; kinh Đại vi diệu chàng (Tạng: Mdo Chen-po rgyal-mtshan dam-pa she-bya-ba) tương đương bài kinh thứ 1 trong Phẩm Cao chàng; kinh Tứ Đế (Tạng: Lden-pa-bshii mdo) tương đương với bài kinh thứ 1 trong Phẩm Tứ Đế; kinh Lợi ích chỉ man (Tạng: Sor-moi phren-bala phan-pa) tương đương với bài kinh thứ 6 trong Phẩm Lực; kinh Từ quán tưởng (Tạng: Byams-pa bsgom-pa#i mdo) tương đương với bài kinh thứ 10 trong Phẩm Phóng ngưu.	
    Về việc lưu truyền Kinh Tăng Nhất A Hàm, theo Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 1, phần đầu và Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao Huyền Đàm quyển 8 thì Tứ A Hàm đều do Đại Chúng Bộ truyền; nhưng Luận Phân Biệt Công Đức quyển 2 thì chủ trương do Tát Bà Đa Bộ truyền; còn học giả Thủy Dã Hoằng Nguyên người Nhật thì cho là do mạt phái của Đại Chúng Bộ truyền. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.85; Đại Tạng Thánh Giáo Pháp Bảo Tiêu Mục Q.6; Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục Q.6; Duyệt Tạng Tri Tân Q.26; Đại Tạng Kinh Nam điều Mục Lục Bổ Chính Sách Dẫn; Nguyên Thủy Phật Giáo Thánh Điển Chi Tập Thành (Ấn Thuận)]. (xt. A Hàm, A Hàm Kinh).	
    	
Tăng Ni Quản Thuộc	
● Chế độ quản lí tăng ni của triều đình Trung Quốc thời xưa.	
Cứ theo Đại Tống Tăng Sử Lược quyển trung thì vào đầu đời Đông Hán, các sa môn phải thuộc Hồng Lô Tự, đến đầu đời Hậu Ngụy thì Giám Phúc Tào được thiết lập để thống nhiếp tăng ni.Về sau, Giám Phúc Tào được đổi là Sùng Huyền Thự. Thời Tề, Lương lập Đồng văn tự để trông coi về tăng vụ. Đến đầu đời Đường thì tăng ni đều trực thuộc Ti Tân, niên hiệu Diên Tải năm đầu (694) đời Vũ Tắc Thiên Thì đổi sang lệ thuộc Từ bộ. Năm Khai Nguyên 14 (726) đời vua Huyền Tông, tăng ni lại trực thuộc Hồng Lô Tự, nhưng dưới sự kiểm xét của Từ bộ; nam nữ đạo sĩ thì trực thuộc Tông Chính Tự. Đến Năm Nguyên Hòa thứ 2 (807) đời vua Hiến Tông thì thiết lập Tả Hữu Nhai Công Đức Sứ để cai quản toàn thể tăng ni và nam nữ đạo sĩ. Độ Điệp của tăng ni đều do Từ bộ cấp phát.	
 	
Tăng Ni Quĩ Phạm	
● Thanh Qui, do ngài Đạo An soạn vào đời Đông Tấn, nhằm mục đích chỉnh lí và hoàn bị giới luật.	
Sách này hiện nay đã thất truyền, nên không biết được nội dung cụ thể, nhưng theo truyền thuyết thì sách gồm các hạng mục:	
1.Pháp hành hương, tọa thiền, tụng kinh, thuyết giảng...	
2.Pháp tu hành hằng ngày như 6 thời hành, ăn uống, ngủ nghỉ...	
3.Pháp Bố Tát, sai sứ, sám hối...	
Loại sách Tăng chế, Thanh Qui được lưu truyền ở đời sau đều bắt nguồn từ Tăng ni quĩ phạm của ngài Đạo An. [X. Biên Niên Thông Luận Q.3].	
 	
Tăng Phó	
● (464-524).Cũng gọi Đạo Phó.	
Thiền Sư Trung Quốc sống vào thời Nam Tề, người ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, họ Vương, là đệ tử của ngài Bồ Đề Đạt Ma, Sơ Tổ Thiền Tông Trung Quốc.	
Cứ theo truyền thuyết, khi Tổ Đạt Ma xét nghiệm các đệ tử thì trong 4 phần da, thịt, xương, tủy của pháp Thiền, sư được ấn chứng là đã được phần da. Khoảng năm Kiến Vũ đời Tề, sư xuống miền Nam, dừng chân ở chùa Định Lâm hạ tại núi Chung Sơn. Vua Vũ Đế nhà Lương kính ngưỡng đạo phong của sư nên thỉnh sư trụ ở chùa Khai Thiện tại Kim Lăng. Về sau, sư vào đất Thục làm cho Thiền Pháp ở nơi đây phát triển mạnh.	
Cuối đời, sư trở lại Kim Lăng trụ chùa Khai Thiện. Năm Phổ Thông thứ 5 (524), sư tịch, thọ 61 tuổi.Vâng mệnh Công chúa Vĩnh Hưng, ngài Vương Dịch soạn bài văn bia để thờ sư. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.16; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.3; chương Bồ Đề Đạt Ma trong Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.5].	
 	
Tăng Phòng	
● Phạm: Vihàra. Hán âm: Tì Ha La.	
Cũng gọi Tăng Phường. Phòng Xá Của Chúng Tăng.	
Cứ theo Luật Tứ Phần quyển 50, sau khi thành đạo, Đức Phật và 5 vị Tỉ Khưu Trụ ở nơi A Lan Nhã, dưới gốc cây, phòng trống, hang núi, bụi cỏ, rừng cây, bãi đất trống, gò mả, ven sông... Đến khi Đức Phật vào thành Vương Xá, vua Bình Sa mới làm phòng xá ở vườn trúc Ca Lan Đà cúng dường Phật và chư tăng 4 phương. Không bao lâu, lại có vị Trưởng giả xây cất 60 phòng xá trên núi Kì Xà Quật, đầy đủ các thứ cần dùng để cúng dường Phật và chúng tăng cư trú, đây là các phòng tăng đầu tiên trong lịch sử Tăng đoàn Phật Giáo.	
Về cách làm phòng xá, theo Luật Tứ Phần quyển 3, Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa quyển 3 và Luật Ma Ha Tăng Kì quyển 6, nếu không có đàn việt (thí chủ), Tỉ Khưu tự xin làm phòng xá, thì trước hết phải chọn nơi an toàn, không bị trở ngại mới được phép làm, phòng dài 12 gang tay Phật và rộng 7 gang. Nếu có đàn việt làm phòng tăng thì không cần theo kích thước nhất định. Còn theo Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự quyển 17 và Ngọa Tức Phương Pháp trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 3 thì ta biết trong phòng tăng có vẽ cái đầu lâu trắng, hoặc đặt tượng Phật.	
Đại đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện quyển thượng miêu tả tăng phòng ở chùa Na Lan Đà như sau (Đại 51, 5 trung): “Tại đây, có 9 dẫy tăng phòng, trong đó mỗi phòng là một trượng vuông, mặt sau có cửa sổ thông gió, cửa ra vào trông ra mái hiên. Các cửa này tuy cao nhưng chỉ có 1 cánh, đối diện nhau, không được treo mành mành, nhìn thẳng ra ngoài, 4 mặt đều thấy, kiểm sát lẫn nhau, không che chắn riêng tư, mỗi góc có làm đường qua lại”.	
Tại Trung Quốc, vào giữa đời Đường, lúc Thanh Qui của Thiền Tông được thành lập thì phong trào kiến tạo Tăng Đường ở tập thể mới hưng khởi.Các chùa lớn ở Trung Quốc, Nhật Bản thiết lập phòng tăng ở 3 phía đông, tây, bắc của Giảng đường, gọi là Tam diện tăng phòng. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.25; Luật Thập Tụng Q.56; Hữu Bộ Tì Nại Da Tạp Sự Q.10; Bán Am La Quả Nhân Duyên trong A Dục Vương Truyện Q.3].	
 	
Tăng Phụng Nghi	
● (?-?).Cư Sĩ Phật Giáo Trung Quốc sống vào đời Minh, người ở Hành Châu (Hành Dương, tỉnh Hồ Nam), tự Thuấn Trưng, hiệu Kim Giản, làm quan đến Lễ Bộ Lang Trung.	
Ông tính thông minh hiếu học, chuộng lí học của Lục tượng sơn. Sau khi thôi làm quan, ông về làng mở trường giảng học, học trò rất đông. Tình cờ gặp 1 vị tăng, 2 bên tranh luận, trải 3 ngày ông mới chịu khuất phục, từ đó ông kính tin Phật Pháp, giữ giới ăn chay, nghiên cứu kinh luận, gắng sức tham cứu. Một hôm, ông thấy mặt trăng lặn, mặt trời mọc, hoát nhiên tỉnh ngộ, tự thấy những nghi ngại tiêu sạch, được ý chân thật của 2 nhà (Phật, Nho). Sau đó, ông viết sách lập thuyết để lưu truyền.	
Ông có những tác phẩm: Thủ Lăng Nghiêm Kinh Tông Thông, Lăng Già Kinh Tông Thông, Kim Cương Kinh Tông Thông. [X. Hành Châu Phủ Chí].	
 	
Tăng Quan	
● Các chức vụ của chư tăng do triều đình bổ nhiệm để thống lãnh tăng ni các chùa viện trên toàn quốc nhằm duy trì kỉ cương và phát triển Phật Giáo.	
Tại Ấn Độ, trong Tăng đoàn có các chức vụ như: Thượng Tọa, Tự Chủ, Giám Viện, Duy Na, Trực Nhật, Trực Nguyệt, Trực Tuế... nhưng không có chế độ quan chức; nếu tăng ni vi phạm giới luật thì do Tăng đoàn tự phân xử, phán quyết.	
Ở Trung Quốc, tăng ni phần nhiều được triều đình che chở, không được thi hành chế độ tự trị, vì thế Tăng Quan cần phải được thiết lập. Chế độ Tăng Quan bắt đầu từ thời đại Ngụy, Tấn thuộc Nam Bắc triều, về sau, trải bao triều đại đều thừa kế chế độ này, chỉ có tên gọi các chức vị Tăng Quan thì tùy triều đại mà có thay đổi.Như truyện ngài Tăng Lược trong Lương Cao Tăng Truyện quyển 6 ghi: Ở phương Bắc, người đầu tiên lập Tăng Quan là vua Diêu Hưng (ở ngôi 393-416) nhà Hậu Tần, lập ngài Tăng Lược làm Tăng Chính, ngài Tăng Thiên làm Duyệt Chúng, các ngài Pháp Khâm và Tuệ bân làm Tăng Lục để cai quản tăng ni.Thời Bắc Ngụy, khoảng năm Hoàng Thủy (396-397), vua Đạo vũ đế ban sắc bổ nhiệm sa môn Pháp Quả làm Đạo Nhân Thống để thống lãnh tăng đồ. Sau pháp nạn Thái Vũ Đế diệt Phật, Văn Thành Đế nối ngôi, liền ra sức phục hưng Phật Giáo, thiết lập chế độ Tăng Quan duy nhất để thống nhiếp Tăng đoàn.	
    Ở trung ương đặt Giám Phúc Tào, do Đạo Nhân Thống làm chánh và Đô Duy Na làm phó để điều hành tăng sự. Niên hiệu Hưng An năm đầu (452), sa môn Sư Hiền, người nước Kế Tân, được bổ nhiệm làm Đạo Nhân Thống. Sau khi ngài Sư Hiền tịch, chức Đạo Nhân Thống được đổi là Sa Môn Thống, do ngài Đàm Diệu kế nhiệm. Các Châu, quận, huyện thì thiết lập Tăng tào do Sa Môn Thống các địa phương làm chủ quản. Niên hiệu Hòa Bình năm đầu (460),	
    Giám Phúc Tào được đổi làm Chiêu Huyền Tự (theo Ngụy Thư Thích Lão Chí thì việc này diễn ra vào thời vua Hiếu Văn Đế), đặt 1 vị Đại Thống, 1 vị Thống và 3 vị Đô Duy Na, đồng thời, thiết lập các chức Công Tào và Chủ bạ viên... Trong đó, chức Đại Thống dường như chưa được chính thức bổ nhiệm. Chiêu Huyền Tự được quyền xét xử các tăng ni phạm tội sát nhân trở xuống. Năm Thái Hòa 17 (493) đời vua Hiếu Văn Đế, 47 điều tăng chế được đặt ra. Khoảng năm Vĩnh Bình (508-511) đời vua Tuyên Vũ Đế, các chùa viện ở các Châu quận thiết lập Tam Cương (Tam Quan), gồm có Thượng Tọa, Tự Chủ và Duy Na.	
    Về sau, Bắc Ngụy chia làm Đông Ngụy và Tây Ngụy. Đông Ngụy gọi chức Chiêu Huyền Thống của Chiêu Huyền Tự là Quốc thống, gọi Chiêu Huyền Đô Duy Na là Quốc đô. Niên hiệu Đại Thống năm đầu (535) đời vua Văn Đế của Tây Ngụy, ngài Đạo trân ở chùa Đại Trung hưng được bổ nhiệm làm Sa Môn Đại Thống của nước Ngụy, không bao lâu lại lập thêm chức Chiêu huyền tam tạng, sắc ban Chu Quốc Tam Tạng làm Tăng Quan Trung Ương, Hạ Châu Tam Tạng và An Châu Tam Tạng làm Tăng Quan địa phương, trông coi các việc như nghi lễ, giáo học... trong Tăng đoàn. Thời Bắc Tề, vào năm Thiên Bảo Thứ 2 (551) đời vua Văn Tuyên Đế, thiết lập chức Chiêu Huyền Thập Thống, do 10 vị cao tăng đảm nhiệm; ngài Pháp Thượng được cử đứng đầu Thập thống, gọi là Chiêu Huyền Đại Thống, cũng gọi Chiêu Huyền Thống, còn vị kia thì gọi là Thông Thống. Theo truyện Hồng tuân trong Tục Cao Tăng Truyện quyển 21, ngài Hồng Tuân được cử giữ chức Đoán Sự Sa Môn, có trách nhiệm xử lí các tăng ni vi phạm kỉ cương.	
    Chế độ Tăng Quan ở phương Nam có lẽ bắt đầu với chức Tăng Chính ở Thục quận vào thời vua An Đế (397-417) đời Đông Tấn, do quan Thứ sử Ích Châu là Mao cừ thiết lập và do sa môn Tăng cung đảm nhiệm, nhưng đây là Tăng Quan địa phương. Đến khoảng năm Vũ Đế (ở ngôi 420-422) đời Lưu Tống, Tăng Quan trung ương mới được thiết lập, do ngài Pháp hòa chùa Ngõa Quan làm Tăng Chủ. Trong năm Đại Minh (457-464), vua Hiếu Vũ Đế ban sắc bổ nhiệm sa môn Đạo ôn làm Đô ấp tăng chính. Niên hiệu Thái Thủy năm đầu (465), vua Minh Đế sắc lệnh bổ nhiệm sa môn Tăng cẩn làm Thiên hạ tăng chủ.	
    Chức Tăng Quan thuộc các thời đại Nam Triều tiếp tục dùng tên gọi Tăng Chính hoặc Tăng Chủ, nhưng các Tăng Chính, Tăng Chủ ở địa phương tương đối có thực quyền hơn các Tăng Chính, Tăng Chủ ở trung ương. Năm Thái Thủy thứ 2 (467), Ni sư Bảo Hiền làm Đô ấp Ni tăng chính và Ni sư Pháp tịnh làm Đô Ấp Ni Đô Duy Na, đây là lần đầu tiên các vị Tỉ Khưu Ni được bổ nhiệm Tăng Quan. Khoảng năm Vĩnh Minh (483-493), vua Vũ Đế nhà Nam Tề cùng lúc ban sắc bổ nhiệm ngài Pháp Hiến chùa Định Lâm thượng và ngài Huyền Sướng chùa Trường Can làm Tăng Chủ Giang Nam và Giang Bắc. Về sau, Tăng Quan lại được chia ra Đông và Tây. Theo Lương Cao Tăng Truyện quyển 8, sa môn Tuệ cơ từng được bổ nhiệm làm Đông thổ tăng chính, thống lãnh chúng tăng ở 10 thành khoảng đất Ngô và Cối Kê. Sa Môn Tuệ Cầu thì vào niên hiệu Trung Hưng năm đầu (501) đời vua Hòa Đế, được bổ nhiệm làm Kinh thổ tăng chính. Đến năm Phổ Thông thứ 6 (525), vua Lương Vũ Đế sắc lệnh bổ nhiệm ngài Pháp Vân chùa Quang Trạch làm Đại tăng chính, đó là chức Đại tăng chính đầu tiên được thiết lập. Ngài Pháp Vân nhân đó lại lập Tăng Chế để làm phép tắc cho đời sau. Niên hiệu Thiên Gia năm đầu (560), vua Trần văn đế ban sắc bổ nhiệm ngài Bảo Quỳnh chùa Đại Bành Thành làm Kinh Ấp Đại Tăng Chính, cũng gọi Kinh Ấp Đại Tăng Thống. Niên hiệu Chí Đức năm đầu (583), vua Trần hậu chủ ban sắc bổ nhiệm sa môn Tuệ hằng làm Kinh Ấp Đại Tăng đô, sau chuyển nhiệm làm Đại Tăng Chính.	
    Đời Tùy kế thừa chế độ Ngụy, Tề, Tăng Quan lấy “Thống” làm Chánh và “Đô” làm Phó, đồng thời dùng cả danh xưng Tăng Chủ và Tăng Chính; đổi Chiêu Huyền Tự làm Sùng Huyền Thự, đặt dưới Hồng Lô Tự (nơi tiếp đãi khách nước ngoài và sứ thần triều cống). Niên hiệu Khai Hoàng năm đầu (581), vua Văn Đế ban chiếu bổ nhiệm ngài Tăng Mãnh chùa Đại Hưng Thiện làm “Tùy Quốc Đại Thống”, Thánh Sa Di làm Quốc Tăng Đô. Năm Khai Hoàng thứ 10 (591), thiết lập các quan chức như: Chiêu Huyền Đại Thống, Chiêu Huyền Thống, Ngoại Quốc Tăng Chủ... Theo Tùy Thư Bách Quan Chí 23, vào năm Đại Nghiệp Thứ 3 (607), Dượng đế đổi các chùa Phật gọi là Đạo Tràng, ở các Đạo Tràng và các Đạo quán (chùa của Đạo Giáo) lập Giám Thừa do ngài Đàm Diên đảm nhiệm và chức Bình Đẳng Sa Môn do ngài Trí Tụ đảm trách. Có thuyết cho rằng Tăng Quan đời Tùy không có tổ chức thống nhất quản lí, chỉ theo lệ thường và phương tiện quyền nghi mà lập ra các chức.	
    Đến đời Đường, dưới Hồng Lô Tự cũng lập Sùng Huyền Thự. Năm Vũ Đức thứ 3 (620), vua Cao Tổ lại bổ nhiệm 10 vị Tăng Quan, gọi là Thập Đại Đức. Vài năm sau, chế độ quan lại trung ương dần dần được hoàn bị, cơ cấu Tăng Quan trung ương liền bị bãi bỏ và thay vào đó dùng quan thế tục quản lí các việc liên quan đến Tăng đoàn, như Tất Viên Giám, Từ Bộ, Tả Nhai Đại Công Đức Sứ, Hữu Nhai Đại Công Đức Sứ, Đông Đô Công Đức Sứ... Thời Vũ Hậu, Từ Bộ (coi về việc cúng lễ, thiên văn, y dược...) quản lí các sự vụ liên quan đến Phật Giáo, Sùng Huyền Thự quản lí các sự vụ liên quan đến Đạo Giáo. Vào thời Trung Đường, chế độ Tăng Quan trung ương được thiết lập trở lại, như các ngài Trừng Quán, Duy anh... được bổ nhiệm làm Tăng thống, nhưng chỉ trên danh nghĩa chứ không có thực quyền. Đầu những Năm Nguyên Hòa (806-820), dưới Tả hữu lưỡng nhai công đức sứ, lập thêm chức Tăng Lục để trông coi các việc của tăng ni ở Trung ương, ngài Vân thúy làm Hữu Nhai Tăng Lục và ngài Đoan phủ làm Tả Nhai Tăng Lục. Khoảng năm Càn Ninh (894-897) đời vua Chiêu Tông, ngài Giác huy giữ chức Lưỡng nhai Phó Tăng Lục, đây là chức Phó Tăng Lục đầu tiên. Ngoài ra, ở đầu đời Đường còn có chức Tăng thống, là vị Tăng Quan cao nhất ở địa phương. Các chùa viện trong nước thì có chức Tam Cương do vị Thượng tọa đảm nhiệm.	
    Vào thời Nam, Bắc Tống, ở thủ đô Khai Phong thiết lập Tả Nhai Tăng Lục Ti và Hữu Nhai Tăng Lục Ti để quản lí về sổ tăng tịch và bổ nhiệm Tăng Quan; trong đó có các chức: Tăng Lục, Phó Tăng Lục, Giảng Kinh Thủ Tọa, Giảng Luận Thủ Tọa... (2 chức sau đến đời Nam Tống bị bãi bỏ); dưới Tăng Lục có Thứ vụ viên, gọi là Giám nghĩa, thời Nam Tống lập thêm chức Ngạch ngoại giám nghĩa. Tăng Quan các địa phương thì dùng theo chế độ Tăng Quan đời Đường, tức các Châu mỗi Châu lập 1 chức Tăng Chính, dưới có Phó Tăng Chính, Tăng phán...	
    Đến đời Nguyên, viện Tuyên chính thống lãnh Tăng đoàn toàn quốc, trong đó lập các chức như: Tổng Thống, Tăng Lục, Chính Đô Cương, Phó Đô Cương... Năm Đại Đức thứ 6 (1302), vua Thành tông ban sắc lệnh, các Tăng Quan và tăng ni nói chung nếu phạm tội thì do Ngự Sử đài và Nội ngoại tuyên chính viện xử lí. Tại các Châu đặt Tăng Chính Ti, dưới đó lập Tăng Chính và Phó Tăng Chính, các huyện thì đặt Đô cương. Năm Chí thuận thứ 2 (1331) ở các nơi thiết lập 16 sở Quảng giáo tổng quản phủ, bao gồm các địa phương như: Kinh Kì Sơn Hậu Đạo, Lưỡng Hoài Giang Bắc Đạo, Quảng Tây Lưỡng Hải Đạo, Cam Túc Chư Lộ... Cơ cấu chi nhánh của Đại đô tuyên chính viện ở Giang Nam là sở Thích giáo tổng thống, do vị Tăng Quan địa phương làm Giám đốc.	
    Đến đời Minh, vào những năm đầu, vua Thái Tổ thiết lập Thiện thế viện ở chùa Thiên giới tại Kim Lăng để thống lãnh giáo đoàn, đặt các chức: Thống lãnh, Phó thống lãnh, Tán giáo, Kỉ hóa... Năm Hồng Vũ 15 (1382), thiết lập Tại kinh tăng lục ti và Tại ngoại tăng lục tI.Trong Tại kinh tăng lục ti lại lập Chính lục Phẩm tả thiện thế, Chính lục Phẩm hữu thiện thế, Tòng lục Phẩm tả xiển giáo, Tòng lục Phẩm hữu xiển giáo; Chính bát Phẩm tả giảng kinh và Chính bát Phẩm hữu giảng kinh; Tòng bát Phẩm tả giác nghĩa và Tòng bát Phẩm hữu giác nghĩa... Dưới Tại ngoại tăng lục ti thì thiết lập:	
    1.Tăng Cương Ti cấp phủ: Có 1 chức Đô cương và 1 chức Phó đô cương.	
    2.Tăng Chính Ti cấp Châu: Có 1 chức Tăng Chính.	
    3.Tăng Hội Ti cấp huyện: Có 1 chức Tăng Hội.	
    Nhiệm vụ của các cơ cấu trên đây là: Kiểm tra nhân số tăng ni, lập thành sổ bộ; Tuyển chọn Trụ Trì các chùa viện; Cấp phát độ điệp; Xem xét, chỉ đạo tăng ni làm việc.Sang đời Thanh, chế độ Tăng Quan được thiết lập theo chế độ Tăng Quan đời Minh, nhưng không có thực quyền thống lãnh tăng ni.	
    Chế độ Tăng Quan ở Hàn Quốc bắt đầu vào năm thứ 11 (550) đời vua Chân Hưng xứ Tân La, bấy giờ lập 1 vị Đại thư tỉnh, do Pháp sư An Tang đảm nhiệm. Về sau lại lập thêm 2 vị Tiểu thư tỉnh. Năm sau, Pháp sư Huệ Lượng, người Cao Cú Li, được cử làm Quốc thống (Tự chủ), Pháp sư Bảo Lương làm Đại đô duy na. Thời Thiện Đức Nữ vương (632-646), Pháp sư Từ Tạng được bổ nhiệm làm Đại Quốc thống. Năm Nguyên Thánh Vương thứ 3 (787), 2 ngài Huệ Anh và Phạm Như làm Tiểu Thư Tỉnh. Lại lập 9 vị Châu thống và 18 vị Quận thống. Đến triều Cao Li cũng có chế độ Tăng thống, Tăng Lục. Cứ theo Cao Li sử quyển 8, 16, 17, 39 và Triều Tiên thông giám quyển 37, vào năm Văn Tông 21 (1067), chùa Hưng vương được khánh thành, vua ban sắc cho Hữu Nhai Tăng Lục Đạo Nguyên tuyển chọn 1000 vị tăng giới hạnh trang nghiêm đến dự lễ. Năm Nhân Tông 12 (1134), ngài Tịnh Tâm làm “Tam trùng Đại Thống”. Năm Nghị tông thứ 2 (1148), ngài Pháp Tôn Huyền hi làm “Cực thế tăng thống”. Năm Cung Mẫn Vương thứ 5 (1356), ngài Phổ ngu được vua phong làm “Vương sư”.	
    Đến triều Lí, năm Thế Tông thứ 6 (1425), 7 tông của Phật Giáo Triều Tiên được hợp thành Thiền Tông và Giáo Tông, bãi bỏ chức quan Tăng Lục Ti.Năm Tuyên Tổ 26 (1592) lại lập chức Tăng thống, chiêu mộ Tăng binh, ngài Tây Sơn được cử làm Đô tổng nhiếp và ngài Tùng vân làm Phó tổng nhiếp. Chế độ này được người đời sau tiếp tục sử dụng.	
    Tại Nhật Bản, Tăng Quan cũng gọi là Tăng Cương, chế độ này bắt đầu vào năm Suy cổ thiên hoàng 32 (624), ngài Quán lặc làm Tăng Chính, ngài An bộ Đức tích làm Tăng đô, ngài Hà đàm liên làm Pháp đầu. Năm Thiên Hoàng Thiên Vũ 12 (684), các chức trên được đổi là Tăng Chính, Tăng đô, Luật sư..., gọi chung là Tam Cương. Tháng 1 năm Thiên Bình 17 (745), ngài Hành cơ được cử làm Đại Tăng Chính. Năm Trinh Quán thứ 6 (864), các cấp bậc Tăng Quan được xếp theo các Tăng vị: Pháp Ấn, Pháp Nhãn, Pháp Kiều...; Pháp Ấn là cấp bậc Tăng Chính, Pháp Nhãn là cấp Tăng đô, Pháp kiều là cấp Luật sư. Đến đời Túc Lợi Nghĩa Mãn lại phỏng theo chế độ Tăng Quan các đời Đường, Tống của Trung Quốc, thiết lập quan chức Tăng Lục, cai quản các chùa viện Thiền Tông Ngũ Sơn, Thập Sát. Đến đầu thời Minh Trị, chế độ Tăng Quan bị bãi bỏ. Năm Minh Trị 17 (1884), các tông phái được chính phủ thừa nhận, tự đặt ra tông chế, tự pháp, lập Tăng Chính, Tăng Đô... để thống lãnh giáo đoàn. [X. Lương Cao Tăng Truyện Q.7, 11, 13;Tỉ Khưu Ni Truyện Q.3; Tục Cao Tăng Truyện Q.9, 10, 23; Tống Cao Tăng Truyện Q.6, 29; Phật Tổ Thống Kí Q.36, 41, 42, 51, 54; Đại Thanh Hội Điển Q.248; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Thần Dị Điển 59, 65]. 	
 	
Tăng Sấn	
● Sấn, gọi đủ: Đạt sấn (Phạm: Dakwiịà). Hán dịch: Bố thí. Tức chỉ cho phẩm vật cúng dường chúng tăng.	
 	
Tăng Tàn	
● Phạm: Saôghàvazewa.	
Hán âm: Tăng Già Bà Thi Sa.	
Cũng gọi Chúng Dư, Chúng Quyết Đoán, Tăng Sơ Tàn.	
Trọng tội vào hàng thứ 2 sau Ba La Di, 1 trong 5 thiên 7 tụ.	
Vị tăng phạm tội này thì mạng pháp chỉ còn sót lại (tàn) chút ít, giống như người bị chém gần chết, chỉ còn thoi thóp, nhưng nếu cấp cứu kịp thời thì vẫn còn hi vọng sống. Tức vị tăng phạm tội phát lộ sám hối trước chúng tăng đúng như pháp để diệt tội thì có thể vẫn còn được ở lại trong Tăng Đoàn.	
Số giới Tăng Tàn của Tỉ Khưu khác với số giới ấy của Tỉ Khưu Ni.Theo Luật Tứ Phần, Tỉ Khưu có 13 giới, vì thế có tên là “Thập Tam Tăng Tàn”, đó là:	
1.Cố ý làm xuất tinh.	
2.Xoa vuốt thân người nữ.	
3.Nói lời thô bỉ với người nữ.	
4.Tự khen mình trước người nữ đòi được cúng dường.	
5.Làm người mai mối.	
6.Làm phòng xá quá lượng qui định.	
7.Phòng có tăng chủ mà không chịu phân xử.	
8.Không có căn cứ mà vu khống người khác phạm trọng tội.	
9.Bịa đặt lí do để phỉ báng người khác.	
10.Phá tăng mà không nghe lời can gián.	
11.Tiếp tay cho kẻ khác phá tăng mà không nghe lời can gián.	
12.Làm nhơ nhuốc nhà người, bị đuổi, lại hủy báng, không nghe lời can gián của tăng.	
13.Có tính xấu, chống cự, không nghe lời can gián của chúng tăng.	
Số giới Tăng Tàn của Tỉ Khưu Ni có 17 điều: 	
1.Làm người mai mối.	
2.Không có căn cứ mà phỉ báng người khác phạm trọng tội.	
3.Bịa đặt lí do để hủy báng người khác.	
4.Nói xấu người.	
5.Độ nữ tặc.	
6.Ra ngoài phạm vi kết giới cứ theo ý mình mà giải tội Tam Cử (phạm tội mà không chịu nhận, có tội mà không chịusám hối, có ác ý mà không chịu lìa bỏ).	
7.Phạm Tứ Xúc (sự xúc phạm đối với người nam, như cầm tay, nắm áo...).	
8.Nhận thức ăn của người nam với tâm nhiễm ô.	
9.Khuyến khích nhận y phục, thức ăn của người nam có tâm nhiễm ô.	
10.Phá tăng mà không nghe lời can gián.	
11.Tiếp tay cho kẻ khác phá tăng mà không nghe lời can gián.	
12.Làm nhơ nhuốc nhà người, bị đuổi, lại hủy báng mà không nghe lời can gián.
13.Tính xấu chống cự mà không nghe lời can gián của chúng tăng.	
14.Ở gần nhau, làm điều xấu mà không nghe lời can gián.	
15.Chê bai chúng tăng, khuyên nhau ở gần, làm điều xấu mà không nghe lời can gián.	
16.Sinh tâm sân, xả bỏ Tam Bảo, chúng tăng đã 3 lần can gián mà không nghe theo.
17.Phát khởi 4 việc tranh cãi, phỉ báng tăng mà không nghe lời can gián.	
Trong 17 giới trên, các giới 1, 2, 3, 10, 11, 12 và 13 giống với giới của Tỉ Khưu. Người phạm giới Tăng Tàn phải sám hối trước Đại Chúng thanh tịnh từ 20 vị trở lên và phải phục tòng sự xử phạt của Tăng đoàn. Về cách sám hối diệt tội, theo Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bản và Thập Tụng Tỉ Khưu Ni Ba La Đề Mộc Xoa Giới Bản, nếu Tỉ Khưu cố ý che giấu thì nên thi hành biệt trụ (ở riêng biệt), thời gian biệt trụ lâu hay mau là tùy theo số ngày đã che giấu. Thời gian biệt trụ xong rồi thì thực hành Ma Na Đỏa (Phạm: Mànatva) trong 6 ngày đêm, sau đó, nương nhờ 20 vị Tỉ Khưu thanh tịnh làm pháp yết ma xuất tội thì tội ấy mới được diệt trừ và được sống trong Tăng đoàn. Trong trường hợp không che giấu mà phát lộ ngay sau khi phạm giới thì có thể trực tiếp thực hành pháp Ma Na Đỏa. Còn đối với Tỉ Khưu Ni phạm giới Tăng Tàn thì phải có 20 vị Tỉ Khưu và 20 vị Tỉ Khưu Ni thanh tịnh làm yết ma xuất tội.[X. Kinh Tì Ni Mẫu Q.7; Luật Tứ Phần Q.2-5; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.12; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Q.trung, phần 2].	
 	
Tăng Tập Tục Truyền Đăng Lục	
● Sử truyện, 6 quyển, 1 quyển mục lục, do ngài Nam Thạch Văn Tú (1345-1418) soạn vào đời Minh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 142.	
Bộ sách này được viết sau bộ “Tục Truyền Đăng Lục” do sưu tập các tư liệu của Thiền Tông từ đời Tống đến đời Nguyên như tháp minh, hành trạng các Thiền Sư... mà hình thành. Nội dung ghi chép các cơ duyên vấn đáp của hơn 500 vị Thiền Sư từ đời thứ 18 đến đời thứ 25 sau ngài Đại Giám. Cuối quyển có phụ thêm Ngũ Đăng Hội Nguyên Bổ Di 1 quyển, trong đó, ghi chép lược truyện của 20 vị Thiền Sư đời thứ 17 sau ngài Đại giám. Dưới phần Bổ Di có ghi thêm 7 vị nối pháp mà không rõ lai lịch.	
 	
Tăng Thiêu	
● (?-?).Cũng gọi Tăng Thiều.	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Lương thuộc Nam Triều, trụ ở chùa An Lạc.
Năm Thiên Giám 14 (515) đời Vũ Đế nhà Lương, sư vâng sắc biên tập Hoa Lâm Phật Điện Chúng Kinh Mục Lục 4 quyển. [X. truyện ngài Pháp Độ trong Lương Cao Tăng Truyện Q.8; truyện Tăng Thiều trong Tục Cao Tăng Truyện Q.5; Lịch Đại Bảo kỉ Q.11; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.2].	
 	
Tăng Thọ Ích Toán	
● Đối lại: Giảm Thọ Đoạt Toán. Tăng thêm tuổi thọ nhờ làm các việc phúc thiện.
Cứ theo Kinh Tứ Thiên Vương thì 4 vị Thiên Vương, Thái tử, sứ giả... của trời Đế Thích, hàng tháng vào 6 ngày trai xuống tuần tra nhân gian, xem xét các việcthiện ác của con người, rồi trở về tâu trình với Đế Thích.Trời Đế Thích sẽ tăng thêm tuổi thọ, (tăng thọ ích toán) và sai các thiện thần che chở cho những người qui y Tam Bảo, giữ tâm trai giới thanh tịnh.	
Tư tưởng về các vị thần xem xét việc thiện ác của người thế gian rồi tăng hay giảm tuổi thọ vốn do Đạo Gia đề xướng. Còn thuyết Tứ Thiên Vương đi tuần tra nhân gian thì có thấy trong Kinh Trường A Hàm quyển 22, nhưng trong đó không có việc thêm hoặc bớt tuổi thọ. Có thuyết cho rằng quan niệm Tăng Thọ Ích Toán là do người đời sau do chịu ảnh hưởng tư tưởng Bão Phác Tử của Đạo Gia mà thêm vào. [X. Kinh Tam Phẩm Đệ Tử; Kinh Vô Lượng Thọ Q.hạ; Kinh Tịnh Độ Tam Muội; Kinh Phổ Hiền Bồ Tát Diên Mệnh Kim Cương Tối Thắng Đà La Ni; Kinh Hộ Mệnh Pháp Môn Thần Chú; Kinh Thọ Mệnh; Kim Cương Thọ Mệnh Niệm Tụng Pháp; Bão Phác Tử Nội Thiên 6].	
 	
Tăng Thống	
● Cũng gọi Sa Môn Thống, Đạo Nhân Thống, Đô Thống, Chiêu Huyền Thống. Chức quan Tăng được thiết lập vào thời Bắc Ngụy của Trung Quốc để thống lãnh tăng ni trong cả nước.	
Cứ theo Đại Tống Tăng Sử Lược quyển trung, vua Diêu Hưng (trị vì 393-416) đời Hậu Tần Đầu tiên đặt ra quan Tăng, gọi là Tăng Chính. Khoảng năm Hoàng Thủy (396- 397) đời Bắc Ngụy, ngài Pháp Quả ở Triệu quận được cử làm Sa Môn Thống. Còn theo Ngụy Thư Thích Lão Chí thì khoảng năm Hoàng Thủy (396-397), sau khi vua Văn Thành Đế nhà Bắc Ngụy phục hưng Phật Pháp, vào niên hiệu Hưng An năm đầu (452), vua ban sắc cử sa môn Sư Hiền, người nước Kế Tân, làm Tăng thống đầu tiên lãnh chúng tăng, còn gọi là Đạo Nhân Thống; không bao lâu, đổi lại là Sa Môn Thống và ngài Đàm Diệu được bổ nhiệm vào chức vụ này, cũng gọi là Chiêu huyền sa môn đô thống. Từ đó về sau, chức này thường được gọi là Chiêu Huyền Thống. Đến thời Đông Ngụy thì Chiêu Huyền Thống được gọi là Quốc thống. Niên hiệu Thiên Bảo năm đầu (550), vua Văn Tuyên nhà Bắc Tề ban sắc thiết lập Chiêu Huyền Thập Thống, sa môn Pháp Thượng được cử đứng đầu Thập thống, gọi là Chiêu Huyền Đại Thống, còn 9 vị kia gọi là Thông thống, lãnh đạo 400.000 tăng ni.Niên hiệu Khai Hoàng năm đầu (581), vua Văn Đế nhà Tùy ban sắc bổ nhiệm ngài Tăng Mãnh làm Tùy quốc Đại Thống và lập các chức Chiêu Huyền Thống... Từ đời Đường về sau, thiết lập Tăng Lục làm cơ cấu Tăng Quan. [X. Tùy Thư Bách Quan Chí 22, 27]. (xt. Chiêu Huyền Tự, Tăng Quan).	
 	
Tăng Thuận	
● (?-?).Cũng gọi Đạo thuận. Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Tùy (có thuyết nói sống vào đời Nam T ề), người Bối Châu (Thanh hà, Hà Bắc), họ Chu. Sư học thông Kinh Niết Bàn và các kinh khác, từng vào ngục nói pháp cho các người tù nghe. Về sau, sư trụ ở chùa Huyền pháp tại Kinh ấp. Vào đầu đời Đường, sư đến chân núi Li sơn ở Bá Châu, thấy một ngôi chùa cổ đã đổ nát, sư liền trùng tu, đặt tên là Tân lương rồi trụ tại đây hoằng pháp.	
Sư có các tác phẩm: Tích Tam Phá Luận (cũng gọi Đáp đạo sĩ giả xương Trương Dung Tam Phá Luận). [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.26; Tùy Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện; Hoằng Minh Tập Q.18; Quảng Hoằng Minh Tập Q.2].	
 	
Tăng Thụy	
● Tên hiệu truy tặng vị tăng đã thị tịch. Thông thường y cứ vào hành vi và đức hạnh của vị tăng ấy lúc còn sống để đặt tên hiệu, nhằm khuyến thiện và tán dương.
Cứ theo Hoằng Minh Tập quyển 2, khi ngài Pháp Quả (vốn là Sa Môn Thống) thời vua Thái Tổ nhà Hậu Ngụy thị tịch được truy tặng danh hiệu “Lão Thọ Tướng Quân Triệu Hồ Linh Công”; đây là vị tăng đầu tiên được ban tặng thụy hiệu.	
 	
Tăng Thuyên	
● (?-?). Cũng gọi Chỉ Quán Thuyên.	
Cao tăng Trung Quốc thuộc Tông Tam Luận sống vào đời Lương, Nam Triều. Năm Thiên Giám 11 (512), vua Lương Vũ Đế ban sắc cho sư cùng với 9 vị tăng khác như các sư Tăng Hoài, Tuệ Linh... đến chùa Chỉ Quán tại Nhiếp Sơn theo ngài Tăng Lãng học tập, nghiên cứu nghĩa lí Tam Luận, về sau chỉ một mình sư đắc pháp. Bấy giờ, học thuyết Luận Thành Thực đang thịnh hành ở Giang Nam, mà Tam Luận thì yếu kém, sư bèn tiếp nối ngài Tăng Lãng trụ trì chùa Chỉ Quán, chấn hưng học thuyết Tam Luận. Vì thế, người đời sau gọi giáo nghĩa Tam Luận trước ngài Tăng Lãng và Tăng Thuyên là Cựu thuyết, sau 2 ngài là Tân thuyết.	
Hải Ấn Huyền Huyền Lục của ngài Minh đạo nói: Trong khoảng thời gian từ ngài Cưu Ma La Thập đến ngài Cát Tạng gồm 7 đời truyền nối, Tam Luận có Tân và Cựu khác nhau. Trong đó, từ ngài Trúc Đạo Sinh đến ngài Đạo Lãng (e là Tăng Lãng) ở Hà Tây dùng giáo nghĩa pháp tướng của ngài La Thập để thành lập tông Vô sở đắc; còn từ ngài Tăng Thuyên ở Nhiếp Lãnh đến ngài Cát Tạng thì lập riêng giáo nghĩa pháp tướng để thành lập tông Vô Sở Đắc. Thuyết trước là Cựu, thuyết sau là Tân.	
Học trò ngài Tăng Thuyên có tới vài trăm vị, trong đó có 4 vị: Pháp Lãng, Tuệ Bố, Trí biện và Tuệ dũng được gọi là “Tăng Thuyên Tứ Hữu”, hoặc gọi “Tăng Thuyên Môn Hạ Tứ Triết” (Bốn người bạn, hoặc 4 người đệ tử hiền trí của ngài Tăng Thuyên). [X. Tam Luận Tổ Sư Truyện Tập; Tục Cao Tăng Truyện Q.7; Bát Tông Cương Yếu Q.hạ; chương 18 trong Hán Ngụy Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều Phật Giáo Sử; Nhiếp Sơn Chi Tam Luận Tông Sử Lược Khảo (Sử Học Tạp Chí 2 Q.5)].
 	
Tăng Thứ	
● Chỗ ngồi của chúng tăng được sắp xếp theo thứ tự giới lạp (tuổi hạ) được tính từ năm thụ giới Cụ Túc.	
Cứ theo Kinh Phạm Võng quyển hạ, Phật tử nên ngồi theo thứ tự đúng như pháp, người thụ giới trước ngồi trước, người thụ giới sau ngồi sau, chứ không phân biệt già trẻ, Tỉ Khưu Ni, người sang, quốc vương, Vương Tử, cho đến hàng hoàng môn, nô tì...	
Ngoài ra, pháp cúng dường có chia ra Tăng thứ và Biệt thỉnh. Thí chủ không lựa chọn, chỉ theo thứ tự tăng vị mà cúng dường, gọi là Tăng thứ; còn nếu lựa chọn 1 vị nào đó trong chúng tăng mà mời thỉnh để cúng dường riêng thì gọi là Biệt thỉnh. [X. Trai Tăng Nghi trong Thiền Uyển Thanh Qui].	
 	
Tăng Thượng	
● Phạm: Aupacayika, adhipati.	
Thêm lên, tức tăng cường năng lực giúp cho tác dụng tiến triển khiến các pháp lớn mạnh.	
Cứ theo Luận Đại Tì Bà Sa quyển 1, nếu nói theo tâm tăng thượng thì đó là Tố Đát Lãm (Kinh) ; nếu nói theo giới tăng thượng thì đó là Tì Nại Da (Luật); nếu nói theo tuệ tăng thượng thì đó là A Tì Đạt Ma (Luận).	
Nhiếp Đại Thừa Luận Thích quyển 1 (bản dịch đời Đường), nói: Tuệ Tăng Thượng là trí tuệ hướng tới chứng ngộ.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 21 và Luận Hiển Dương Thánh Giáo quyển 1... có nêu 3 thứ Tăng Thượng:	
1.Tự Tăng Thượng: chỉ cho sức tăng thượng của chính mình tạo ra, như không tạo nghiệp ác thì không bị đọa vào đường ác.	
2.Thế Tăng Thượng: Chỉ cho sức tăng thượng của thế gian, như làm các việc thiện thì được người đời khen ngợi; còn nếu làm các việc độc ác, tàn bạo, thì bị người thế gian nguyền rủa, chê cười.	
3.Pháp Tăng Thượng: Chỉ cho sức tăng thượng của chính pháp, như vì hộ trì chính pháp nên không khởi nghiệp ác, cũng không khiến cho người đời khinh thường và phá hủy chính pháp.	
Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 15 nêu 7 thứ Tăng Thượng:	
1.Thủ Tăng Thượng: Năm căn như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có sức tăng thượng đối với cảnh giới năng thủ.	
2.Sinh Tăng Thượng: Như nam căn, nữ căn có sức tăng thượng đối với việc sinh nở, thụ thai.	
3.Trụ Tăng Thượng: Như mệnh căn có sức tăng thượng đối với sự tồn tại lâu dài của sắc thân.	
4.Thụ Dụng Tạp Nhiễm Tăng Thượng: Nămthụcăn như khổ căn, lạc căn, xả căn... có sức tăng thượng đối với các cảm nhận của thân tâm như thân không vui, tâm vui, thân tâm chẳng phải vui chẳng phải không vui... Đó cũng là sở Tùy Miên của tham sân si, tức vui là sở Tùy Miên của tham, khổ là sở Tùy Miên của sân, không khổ không vui là sở Tùy Miên của si.	
5.Thanh Tịnh Tăng Thượng: Năm căn như tín, tinh tiến, niệm... và 3 căn: Vị tri dục tri, tri, Dĩ tri có sức tăng thượng đối với các pháp thanh tịnh thế gian và xuất thế gian.	
6.Điền Tăng Thượng: Cộng Nghiệp có sức tăng thượng đối với sự sinh khởi của Khí Thế Gian như núi, sông, đất đai (điền)...	
7.Chấp Thụ Tăng Thượng: Bốn Đại chủng đất, nước, lửa, gió có sức tăng thượng đối với các sắc pháp được tạo ra như sắc, hương...	
Trên đây là nói rõ tác dụng của mỗi căn trong 22 căn đều có sức tăng thượng đối với các pháp sở đối (đối tượng) của nó. Ngoài ra, mỗi một pháp đối với sự sinh, trụ của các pháp khác không gây trở ngại, hoặc giúp thêm sức cho thì gọi là Tăng Thượng Duyên. Quả của nhân năng tác gọi là Tăng Thượng Quả, còn thánh dục ưa thích đế lí thì gọi là Tăng Thượng Nhẫn Pháp. Sự tăng thịnh của 3 căn bất thiện, gọi là Tăng Thượng Bất Thiện Căn. Thế lực của “kiến” mạnh mẽ bén nhạy, gọi là Kiến Tăng Thượng; sự tăng thượng của tuệ, gọi là Tuệ Tăng Thượng. Ngoài ra còn có Trí Tăng Thượng, Bi Tăng Thượng, Tín Tăng Thượng, Niệm Tăng Thượng, Kiến Tăng Thượng Đạo, Tu Tăng Thượng Đạo... [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.18, 54, 61; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.3; Luận Câu Xá Q.20; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.14].	
 	
Tăng Thượng Duyên	
Phạm: Adhipati-pratyaya.	
● I.Tăng Thượng Duyên.	
Nguyên nhân gián tiếp giúp cho tất cả pháp hữu vi sinh khởi hay kết quả, là 1 trong 4 duyên; nghĩa là bất cứ lực dụng mạnh mẽ nào có khả năng giúp thêm sức cho sự sinh khởi hoặc đưa đến kết quả của các pháp khác thì đều gọi là Tăng Thượng Duyên. Như 6 căn tiếp xúc với 6 cảnh sinh ra 6 thức, trong đó có những lực dụng tăng thượng giúp cho các pháp khi sinh khởi không bị ngăn ngại.Cũng như ruộng, phân, nước... đều là Tăng Thượng Duyên giúp cho lúa mạ phát triển mạnh và kết quả tốt. Tăng Thượng Duyên được chia làm 2:	
1.Dữ Lực Tăng Thượng Duyên: Chỉ cho Tăng Thượng Duyên giúp sức để thành tựu sự sinh khởi của các pháp.	
2.Bất Chướng Tăng Thượng Duyên: Chỉ cho Tăng Thượng Duyên không gây trở ngại cho sự sinh khởi của các pháp.	
Do đó mà biết tất cả muôn pháp trong vũ trụ đều có công năng của duyên này; vì thế ảnh hưởng của Tăng Thượng Duyên đối với các pháp phổ biến hơn ảnh hưởng của Sở Duyên Duyên. Tuy nhiên, phạm vi của Tăng Thượng Duyên cũng có chỗ hạn chế:	
1.Một vật không thể ảnh hưởnglại chính mình, tức 1 vật không thể là Tăng Thượng Duyên của bản thân.	
2.Pháp Hữu Vi Không thể làm Tăng Thượng Duyên cho pháp vô vi, đó là vì pháp vô vi vốn là pháp vô sinh, cho nên không nằm trong phạm vi của 4 duyên. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.52; Luận Đại Tì Bà Sa Q.17, 107; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.2; Luận Đại Trí Độ Q.31; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.7, phần cuối]. (xt. Tứ Duyên).	
● II.Tăng Thượng Duyên.	
Chỉ cho bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, là 1 trong 3 duyên Nhiếp Thủ.	
Tịnh Độ Giáo lấy bản nguyện của đức Phật A Di Đà làm duyên tăng thượng giúp thêm cho việc Vãng Sinh Tịnh Độ của chúng sinh.	
Quán Kinh Huyền Nghĩa Phần (Đại 37, 246 trung) nói: “Phàm phu mà được vãng sinh đều do nương vào nghiệp lực Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà làm Tăng Thượng Duyên”. (xt. Nhiếp Thủ).	
 	
Tăng Thượng Mạn	
● Phạm: Abhi-màna.	
Tâm ngạo mạn tự cao khởi lên khi chưa chứng được quả vị mà tự cho là đã chứng, là 1 trong 7 mạn nói trong Luận Đại Tì Bà Sa quyển 43 và Luận Câu Xá quyển 19.Luận Pháp Hoa cũng nêu 7 thứ tâm Tăng Thượng mạn, giải thích rõ ràng và lần lượt phối trí với 7 thí dụ trong Kinh Pháp Hoa để đối trị. Đó là:	
1.Tâm tăng thượng mạn điên đảo mong cầu các công đức, dùng thí dụ nhà Lửa để đối trị.	
2.Tâm tăng thượng mạn Thanh Văn quyết định 1 chiều, dùng thí dụ Cùng Tử để đối trị.	
3.Tâm tăng thượng mạn Đại Thừa quyết định 1 chiều, dùng thí dụ Trận mưa để đối trị.	
4.Tâm tăng thượng mạn thực không mà nói là có, dùng thí dụ Hóa Thành để đối trị.
5.Tâm tăng thượng mạn tán loạn, dùng thí dụ hạt Châu buộc trong chéo áo để đối trị.	
6.Tâm tăng thượng mạn thực có công đức, dùng thí dụ hạt Châu trên đỉnh đầu để đối trị.	
7.Tâm tăng thượng mạn thực không có công đức, dùng thí dụ thầy thuốc để đối trị.
Ngoài ra, so sánh mình với người khác rồi sinh tâm tự phụ cao ngạo, cũng gọi là Tăng Thượng mạn, thông thường gọi đó là “Cống cao ngã mạn”. [X. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa Q.1; Phẩm Biện Ngũ Sự Luận Phẩm Loại Túc Q.1; Câu Xá Luận Quang Kí Q.19]. (xt. Mạn).	
 	
Tăng Thượng Quả	
● Phạm: Adhipati-phala.	
Quả được sinh ra do sức tăng thượng của nhân Năng Tác, là 1 trong 5 quả. Vì đây là kết quả hoạt động của nhiều “nhân” nên cũng gọi là Cộng quả. Trong nhiều trường hợp, Tăng Thượng Quả là quả của Sở Duyên Duyên, Đẳng Vô Gián Duyên và Tăng Thượng Duyên, vì 3 duyên này đều thuộc về Năng Tác Nhân. Như nhãn căn nương vào Tăng Thượng Duyên mà sinh ra nhãn thức thì nhãn thức này thuộc về Tăng Thượng Quả. Còn Năng Tác Nhân là gọi chung các nhân khác không có quan hệ trực tiếp đối với kết quả.	
Luận Câu Xá quyển 6 (Đại 29, 35 thượng) nói: “Vì không chướng ngại nên gọi là Tăng Thượng, hoặc Năng Tác Nhân cũng có sức thù thắng, như 10 xứ giới đối với 5 thức thân, nghiệp của các hữu tình đối với khí thế giới, tai... đối với sự phát sinh của nhãn thức đều có sức đắp đổi tăng thượng, vì nghe rồi liền sinh tâm muốn trông thấy”.	
Theo thuyết trên đây của Luận Câu Xá thì Năng Tác Nhân chỉ ở chỗ không chướng ngại, nếu giúp thêm sức thì quả đạt được sẽ là Tăng Thượng Quả. Lại nữa, thể của Năng Tác Nhân và Tăng Thượng Quả có rộng hẹp khác nhau. Vì Năng Tác Nhân trụ nơi không chướng ngại; bao nhiếp tất cả pháp hữu vi, vô vi, cho nên thể của nó rộng.	
Còn Tăng Thượng Quả thì thuộc về pháp nhân quả, chỉ bao hàm pháp hữu vi, cho nên thể của nó hẹp.	
Luận Đại Tì Bà Sa quyển 21 (Đại 27, 107 trung) nói: “Năng Tác Nhân nhiều, Tăng Thượng Quả ít, vì Năng Tác Nhân bao hàm tất cả pháp hữu vi và vô vi, còn Tăng Thượng Quả thì chỉ bao hàm pháp hữu vi”. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.5; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.3; Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.hạ; Luận Thành Duy Thức Q.8].
 	
Tăng Thượng Tâm	
● I.Tăng Thượng Tâm.	
Tâm tăng tiến hướng thượng, có lực dụng mạnh mẽ.	
Kinh Viên Giác (Đại 17, 916 hạ) nói: “Nếu tất cả chúng sinh trong đời mạt pháp phát khởi tâm tăng thượng nơi Đại Viên Giác thì sẽ phát Đại Nguyện thanh tịnh của Bồ Tát”.	
● II.Tăng Thượng Tâm.	
Chỉ cho tâm thiền định, tức tâm định có sức tăng thượng đạt được do ngăn dứt các ý nghĩ xấu ác.	
Kinh Tăng Thượng Tâm trong Trung A Hàm quyển 25 (Đại 1, 588 thượng) nói: “Nếu Tỉ Khưu muốn được tâm tăng thượng thì nên luôn luôn nhớ nghĩ 5 tướng, vì thường nghĩ về 5 tướng thì niệm ác đã sinh liền diệt; niệm ác diệt rồi thì tâm thường an trụ, tâm thái vắng lặng, nhất ý được định”.	
Kinh Hoàng lô viên trong Trung A Hàm quyển 40 nói: “Chứng được Đệ nhất tăng thượng tâm gọi là Sơ Thiền; chứng được Đệ nhị tăng thượng tâm cho đến Đệ tứ tăng thượng tâm thì lần lượt gọi là Đệ nhị cho đến Đệ tứ thiền.”	
● III.Tăng Thượng Tâm.	
Cũng gọi Tăng Thượng Tâm Học.	
Chỉ cho Định Học, 1 trong 3 học. Định có sức tăng thượng sẽ làm cho tâm tăng tiến. [X. Luận Câu Xá Q.28].	
 	
Tăng Thượng Tâm Học	
● Phạm: Adhicitta-zikwà.	
Pàli: Adhicitta-sikkhà.	
Chỉ cho Định Học, vì định là môn học có thế lực tăng thượng giúp cho tâm tăng tiến nên gọi là Tăng Thượng Tâm Học. Tu định có công năng thu nhiếp tán loạn, khiến tâm chuyên chú vào một đối tượng, xa lìa dục vọng tà ác, hướng tới kiến tính ngộ đạo.	
Luận Câu Xá quyển 28 (Đại 29, 145 trung) ghi: “Có Luận sư nói rằng khi tâm chuyên chú vào một cảnh mà giữ được liên tục thì gọi là Tam Ma Địa. Khế Kinh nói đó là Tăng Thượng Tâm Học, tâm thanh tịnh tối thắng, tức là Tứ tĩnh lự”. [X. Luận Tập Dị Môn Túc Q.5].	
 	
Tăng Thượng Tự	
● Chùa ở công viên Đô chi tại Đông Kinh (Tokyo), Nhật Bản, là 1 trong 7 Đại Bản Sơn của Tông Tịnh Độ, hiệu là Tam duyên sơn Quảng độ viện.	
Chùa này vốn thuộc về tông Cổ Nghĩa Chân Ngôn, nhưng vào tháng 12 năm Minh đức thứ 4 (1393, có thuyết nói năm Chí Đức thứ 2 - 1385) đổi sang Tông Tịnh Độ, lấy tên chùa như hiện nay, đồng thời, tôn ngài Thánh tông làm Tổ khai sơn. Niên hiệu Ứng Vĩnh năm đầu (1394), gia đình Thiên diệp Tá trúc cúng dường pháp khí, ruộng vườn, rừng cây... nên chùa được sửa sang mở rộng. Thời Đức Xuyên Gia Khang, chùa được đổi làm Bồ Đề Sở (Từ đường) và dời về địa chỉ hiện nay, vì được Mạc Phủ bảo hộ nên được đặt ngang hàng với chùa Khoan Vĩnh, đứng đầu 18 chùa ở Quan Đông. Sau, chùa nhiều lần bị thiêu hủy, tái thiết, đến cuối thời Đức Xuyên vẫn còn hơn 2.800 vị tăng cư trú.	
Sau thời Minh Trị Duy Tân, Mạc Phủ bị sụp đổ, chùa Tăng Thượng cũng theo đó mà suy vi.Trong chùa hiện còn cất giữ Pháp Nhiên thượng nhân truyện 2 quyển, in trên giấy màu, Đại Tạng Kinh (bản đời Tống của Trung Quốc) gồm 5356 tập, 5847 quyển, Đại Tạng Kinh (bản đời Nguyên) gồm 5386 tập, 5931 quyển, Đại Tạng Kinh (bản Cao Li) gồm 1259 tập, 6531 quyển, tất cả đều là quốc bảo của Nhật Bản.
 	
Tăng Tịch	
● Cũng gọi: Tăng Trướng, Cung Trướng. Chỉ cho cuốn sổ ghi tên họ, quê quán, các việc xuất gia được độ... của tăng ni.Phẩm Chúc Lụy Kinh Nhân Vương do ngài La Thập dịch (Đại 8, 833 hạ) nói: “Đặt ra Thống quan để cai quản chúng tăng, coi giữ tăng tịch, Tăng thống lớn, nhỏ cùng nhau ràng buộc, như pháp coi ngục tù, pháp giữ binh lính, lúc ấy Phật Pháp sẽ không còn trụ ở thế gian nữa”.	
Ở Trung Quốc, đến thời Ngụy Tấn, chế độ Tăng tịch đã nghiêm ngặt, triều đình lập ra Tăng Chính hoặc Chiêu Huyền Tào để thống lãnh, cai quản tăng ni, đời Tùy làm theo chế độ cũ của Bắc triều, đời Đường, tăng ni do Từ bộ của Thượng thư tỉnh và Tả Hữu Nhai Tăng Lục Ti quản lí. Theo Đường Hội Yếu thì sổ hộ tịch tăng ni chế độ cũ cứ 3 năm làm một lần, một bản đưa về Từ bộ, một bản lưu giữ ở Châu huyện. Tháng giêng năm Thái Hòa thứ 4 (830) đời vua Văn Tông nhà Đường. Từ bộ ra lệnh cho tăng ni trong nước ghi tên họ trình lên để làm bằng chứng cấp phát độ điệp; năm sau, vua ban sắc cho các Châu quận trong nước lập hộ tịch tăng ni.Đến đời Tống thì tăng tịch do ti Tăng Lục quản lí. [X. Phật Tổ Thống Kí Q.40; Ngụy Thư Thích Lão Chí Q.20; Đường Thư Bách Quan Chí Q.38; điều Hồng Lô Tự trong Tống Sử Chức Quan Chí 118]. (xt. Độ Điệp). 	
 	
Tăng Tông	
● Tăng Tông (?-?)	
Danh tăng Trung Quốc sống vào đời Lưu Tống thuộc Nam Triều, trụ tại chùa Linh hóa, quận Thủy hưng (hiện là huyện Khúc Giang, tỉnh Quảng Đông).	
Sư học rộng, thông hiểu các kinh luận, lập đạo tràng thuyết giảng, người đến học rất đông.	
Sư có các tác phẩm: Luận Pháp Tính, Luận Giác Tính.	
 	
Tăng Triệt	
● Tăng Triệt (?-?).Cao tăng Trung Quốc sống vào cuối đời Đường.	
Sư thông minh từ thủa nhỏ, nhân ngưỡng mộ Quốc Sư Ngộ Đạt Tri Huyền nên xin theo làm thị giả. Ngài Tri Huyền thường phó chúc cho sư diễn giảng các Cổng (Tam quan) chùa Tăng Thượng trứ tác của ngài, nên sư soạn nhiều sách chú giải.	
Lúc đầu, sư trụ chùa Pháp Càn, rất được các quan kính ngưỡng, sau sư giữ chức Tả Hữu Nhai Ứng Chế. Hàng năm, vào ngày sinh của vua, sư đến giảng thuyết ở điện Lân Đức, được ban cho ca sa đỏ. Sư cũng từng biện luận để phá các quan điểm sai lầm của các đạo sĩ đối với Phật Giáo nên được vua ban hiệu “Tịnh Quang Đại Sư”.
Sư có các tác phẩm: Pháp Giám (chú giải Như Lai Tạng Kinh Sớ), 4 quyển, Pháp Đăng (Chú Giải Đại Vô Lượng Thọ Kinh Sớ), 2 quyển, Pháp Uyển (Chú Giải Thắng Man Kinh Sớ), 10 quyển. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.42, Phật Tổ Lịch Đại Thông Tải Q.24; Tống Cao Tăng Truyện Q.6; Đại Tống Tăng Sử Lược Q.trung, hạ].	
 	
Tăng Triệu	
● (384-414).Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Đông Tấn, người ở Trường An, Thiểm Tây, họ Trương.	
Thủa nhỏ, nhà nghèo nên sư phải làm nghề viết thuê, nhờ thế mà được xem nhiều kinh sử. Mới đầu, sư hâm mộ Lão Trang, sau nhân đọc Kinh Duy Ma mà khai ngộ, liền xuất gia. Sư học thông cả 3 tạng nhưng đặc biệt giỏi các kinh Đại Thừa phương đẳng, kiến thức sâu xa lại có tài biện luận nên chỉ mới 20 tuổi mà tiếng tăm đã lừng lẫy ở Quan Trung. Khi nghe tin ngài Cưu Ma La Thập đang ở đất Lương, sư liền đến theo học, được ngài La Thập khen là bậc kì tài.Đến khi nhà Diêu Tần phá Lương Châu rước được ngài La Thập thì sư theo ngài về Trường An. Vâng mệnh vua Diêu Hưng, sư cùng với ngài Tăng Duệ... ở trong vườn Tiêu Dao định rõ các kinh luận, từ đó sự ngộ giải của sư càng sâu nên được khen là “Giải không đệ nhất”. Năm Hoằng Thủy thứ 6 (404), ngài La Thập dịch Kinh Đại Phẩm Bát Nhã, sư soạn Bát Nhã vô tri luận, được ngài Cưu Ma La Thập và ngài Tuệ Viễn rất tán thưởng.
Tiếc thay, năm Nghĩa Hi thứ 10 (414), sư thị tịch, hưởng dương 31 tuổi (Hiện nay có học giả suy đoán sư sinh vào năm Ninh khang thứ 2 (374) đời vua Hiếu Vũ Đế nhà Đông Tấn).	
Sư có các tác phẩm: Tông Bản Nghĩa, Vật Bất Thiên, Bất Chân Không, Bát Nhã Vô Tri, Niết Bàn Vô Danh (tất cả luận trên được người đời sau thu vào một tập, đề chung là “Triệu Luận”). Ngoài ra còn có: Chú Duy Ma Cật Kinh 10 quyển, Bảo Tạng Luận 1 quyển, bài tựa Kinh Duy Ma Cật, bài tựa Kinh Trường A Hàm, bài tựa Bách Luận. Nhưng Luận Bảo Tạng thực ra là do người đời sau ngụy tạo rồi mượn tên sư chứ chẳng phải do chính sư soạn.	
Về trứ tác của ngài Tăng Triệu, các bộ Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 12, Đông Vực Truyền Đăng Mục Lục, Tăng bổ chư tông chương sớ lục, Pháp Hoa Huyền Luận quyển 2... đều nói khác nhau.	
 	
Tăng Trù	
● (480-560).Thiền Sư Trung Quốc sống vào thời Bắc Tề, người ở Cự Lộc, tỉnh Hà Bắc, họ Tôn. Sư học rộng nghe nhiều, thông suốt kinh sử, năm 28 tuổi, được mời làm Thái học bác sĩ, nhưng không bao lâu sư xuất gia, theo Thiền Sư Đạo phòng tu tập Chỉ Quán, học pháp Tứ Niệm Xứ trong Phẩm Thánh Hạnh của Kinh Niết Bàn, rồi lại theo Thiền Sư Đạo Minh tu tập 16 pháp đặc thắng. Sau, sư tham yếtThiền Sư Bạt đà ở chùa Thiếu Lâm tại Tung Sơn, trình chỗ chứng ngộ của mình. Ngài Bạt đà nói (Đại 50, 553 hạ): “Từ dãy Thông Lãnh trở về phía đông, Thiền Học bậc nhất, chính là ông đó!”.	
Vua Minh Đế nhà Bắc Ngụy 3 lần triệu thỉnh, sư đều từ chối.Sau, sư tu Thiền ở núi Tây Vương Ốc và núi Thanh la. Trong Thiền Tông, Thiền pháp của sư thuộc Tiểu Thừa Thiền, được xếp ngang hàng với Thiền Đại Thừa của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Sư hoằng truyền pháp Tứ Niệm Xứ rất đặc sắc. Niên hiệu Vĩnh Hi năm đầu (532), vua Hiếu Vũ Đế nhà Bắc Ngụy xây cất Thiền tự trong núi Mã Đầu tại Hoài Châu thỉnh sư trụ trì. Khoảng năm Thiên Bảo (550-559) đời Bắc Tề, vua Văn Tuyên Đế xây chùa Vân Môn ở Nghiệp Đô quyết thỉnh sư trụ trì, đồng thời, ban sắc cho sư kiêm chủ trì chùa Thạch Quật. Từ vua quan đến thứ dân đều kính sư như bậc Thánh, tôn là Đại Thiền Sư. Đồ chúng đến tham học lúc nào cũng có tới hơn nghìn người.Sư xin vua xây cất Thiền tự tại các Châu quận trong nước để giáo hóa hậu học, nhờ đó, Thiền pháp rất thịnh ở miền Bắc.	
Tháng 4 niên hiệu Càn Minh năm đầu (560), sư không bệnh mà an nhiên ngồi thị tịch, thọ 81 tuổi.	
Sư có tác phẩm: Chỉ Quán Pháp 2 quyển. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.16].	
 	
Tăng Truyện Bài Vận	
● Sách dẫn, 108 quyển, do ngài Nghiêu Thứ (1640-1695) người Nhật biên soạn từ năm 1673 đến năm 1680 mới hoàn thành, được thu vào Đại Nhật Bản Phật Giáo Toàn Thư quyển 99, 100.	
Đây là bộ sách dẫn tương đương với các tăng truyện của Trung Quốc. Nội dung y cứ theo thứ tự 108 vần mà chỉnh lí, sắp xếp tên các vị tăng được nêu trong các bộ Tăng Truyện của Trung Quốc, đồng thời ghi lược truyện của các vị tăng và xuất xứ của Tăng Truyện được trích dẫn. Trong 103 quyển trước, phía dưới tên húy, hiệu và tự của các vị cao tăng Trung Quốc, nêu thứ tự vần, ở dưới tên húy ghi lược truyện của các vị và xuất xứ bộ Tăng Truyện. Quyển 104 thì tựa đề viết bằng tiếng Phạm, căn cứ vào thời đại mà liệt kê tên phiên âm của các vị tăng đến từ Ấn Độ, Tây Vực... Bốn quyển cuối cùng đề là “Thất danh” (mất tên), tức liệt kê các vị cao tăng Trung Quốc mà tên họ đã bị thất lạc, chỉ dựa vào địa danh nơi các vị cư trú, trích lấy một chữ đầu rồi y theo thứ tự của vần mà ghi chép. Đầu quyển có lời tựa, phàm lệ, thư mục trích dẫn và mục lục.	
 	
Tăng Trưởng Nghiệp	
● I.Tăng Trưởng Nghiệp.	
Đối lại: Bất Tăng Trưởng Nghiệp.	
Chỉ cho những nghiệp ác được tạo tác một cách cố ý, tức những nghiệp làm xong rồi, người tạo nghiệp không hề có một chút hối hận, chẳng những thế mà còn sinh tâm vui mừng, làm cho hạt giống nghiệp tăng thêm sức lớn mạnh, cho nên gọi là Tăng Trưởng Nghiệp. Loại nghiệp này nhất định phải chịu quả dị thục. (xt. Cố Tư Nghiệp).	
● II.Tăng Trưởng Nghiệp.	
Cũng gọi Tăng Thượng Nghiệp. Đối lại: Tạo Tác Nghiệp.	
Chỉ cho nghiệp có năng lực tăng tiến không ngừng vì có đầy đủ 5 nghĩa: Thẩm tư, viên mãn, vô ác tác đối trị, hữu bạn và dị thục. Có đủ 5 nghĩa này thì được gọi là Tăng Thượng Nghiệp, nếu không thì chỉ gọi là Tạo Tác Nghiệp. Năm nghĩa như sau: 1.Thẩm tư: Nghiệp được tạo tác qua quá trình suy nghĩ, tính toán cẩn thận.
2.Viên Mãn: Nghiệp đã đến mức rốt ráo, cùng tột. Nói theo các nghiệp ác, nghiệp đọa ác thú gọi là Viên Mãn Nghiệp. Chẳng hạn như trong 10 nghiệp đạo, nếu ở giai vị Gia hạnh, do 1 nghiệp đọa vào ác thú thì chỉ gọi là Tạo Tác Nghiệp, chứ không gọi Tăng Trưởng Nghiệp; khi đã đến mức cùng tột thì vừa gọi là Tạo Tác Nghiệp vừa gọi là Tăng Trưởng Nghiệp; nếu do 2 nghiệp mà đọa vào ác thú thì khi mới có 1 nghiệp gọi là Tạo Tác Nghiệp, chứ không gọi Tăng Trưởng Nghiệp, đến khi đã đủ cả 2 nghiệp thì vừa gọi Tạo Tác Nghiệp vừa gọi Tăng Trưởng Nghiệp; cứ như thế cho đến do 10 nghiệp đọa ác thú thì 9 nghiệp chỉ gọi là Tạo Tác Nghiệp, đến khi đủ cả 10 nghiệp thì vừa gọi Tạo Tác Nghiệp vừa gọi là Tăng Trưởng Nghiệp.
3.Vô Ác Tác Đối Trị: Không khởi tâm ác tác và đối trị. Ác tác là sau khi tạo nghiệp sinh tâm ăn năn, hối hận; Đối trị là sau khi gây nghiệp bày tỏ sám hối.Nếu sau khi tạo nghiệp mà sinh tâm ăn năn và sám hối thì gọi là Tạo Tác Nghiệp, chứ không gọi Tăng Trưởng Nghiệp. Trái lại, sau khi tạo nghiệp không có ác tác, cũng không có đối trị thì mới gọi là Tăng Trưởng Nghiệp.	
4.Hữu Bạn: Có pháp đồng loại giúp sức. Như làm việc ác, có việc ác giúp sức thêm, đó tức là Tăng Trưởng Nghiệp; nếu không có việc ác giúp sức thì chỉ gọi là Tạo Tác Nghiệp.	
5.Dị Thục: Nghiệp nhất định mang lại quả dị thục. Nếu nghiệp được tạo nhất định sẽ mang lại quả dị thục (quả báo) thì gọi là Tăng Thượng Nghiệp, còn không mang lại quả dị thục thì chỉ gọi là Tạo Tác Nghiệp.	
Năm nghĩa trên đây chung cho cả nghiệp thiện và nghiệp ác. [X. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt; Luận Câu Xá Q.18].	
 	
Tăng Trưởng Thiên	
● Tăng Trưởng, Phạm: Virùđhaka. Pàli: Virùơhaka.	
Tạng: Fphags-skyes-po. Hán âm: Tì Rô Đà Ca.	
Cũng gọi Tì Lưu Đa Thiên, Tì Lưu Li Thiên, Tị Lưu Đồ Ca Thiên, Tì Lâu Lặc Thiên, Tì Lâu Lặc Ca Thiên, Tì Lâu Lặc Xoa Thiên.	
Vị thiện thần hộ pháp ở trong thành Thiện Kiến lưng chừng núi Tu Di về mặt nam, là 1 trong 4 Thiên Vương, 1 trong 12 vị trời.	
Vị thần này thường xem xét các việc thiện ác của chúng sinh cõi Diêm Phù Đề, thống lãnh các loại quỉ thần Cưu Bàn Đồ, Bệ Lệ Đa..., trấn giữ phương Nam, phá dẹp tà ác, tăng trưởng căn lành.	
Về hình tượng của Tăng Trưởng Thiên có các thuyết khác nhau. Theo Kinh Đà La Ni Tập quyển 11 thì thân Tì Rô Đà Ca cao 1 khủyu tay, mặc các loại áo trời, trang sức rất đẹp tương xứng với thân tướng; tay trái buông xuống, cầm dao, tay phải cầm giáo, cán giáo chấm đất.	
Theo Dược Sư Lưu Li Quang Vương Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Kinh Niệm Tụng Nghi Quĩ Cúng Dường Pháp, Tăng Trưởng Đại Thiên Vương ở phương Nam thân màu xanh, tay cầm bảo kiếm, trấn giữ cửa phía nam của 8 Đức Phật. Còn trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới của Mật Giáo thì vị tôn này được an trí ở phía đông của cửa Nam thuộc viện Ngoại Kim Cương Bộ.	
Từ xưa đến nay, tín ngưỡng Tứ Thiên Vương rất thịnh hành, tại Trung Quốc và Nhật Bản đều có nhiều di Phẩm về hình tượng của vị tôn này, như tượng Thiên Vương có 1 quỉ Dạ Xoa theo hầu thờ ở am Thiên Tường, huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, tượng Thiên Vương tay cầm đàn tì bà thờ ở chùa Vạn niên, núi Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang, tượng Thiên Vương tay cầm kiếm thờ ở chùa Thiên Đồng núi Thái Bạch, tượng Thiên Vương tay cầm hình con rắn thờ ở chùa Phổ Tế núi Phổ Đà, tượng Thiên Vương tay cầm lọng thờ ở chùa Pháp vũ núi Phổ Đà, tượng Thiên Vương tay cầm lọng và tháp thờ ở chùa Bảo Thông, huyệnVũ Xương, tỉnh Hồ Nam, tượng Thiên Vương tay cầm đàn tì bà thờ ở chùa Qui nguyên tại Hán Khẩu; tượng Thiên Vương thờ ở cửa ải Cư Dung, huyện Xương Bình, tỉnh Hà Bắc, là tác phẩm được tạo vào giữa đời Nguyên, có hình dáng 2 tay ấn thanh kiếm, chân phải co lại do thiện quỉ nâng lên, chân trái duỗi thẳng đạp lên quái quỉ, trông rất hùng tráng, mang sắc thái Lạt Ma Giáo.	
Tại Nhật Bản, trong các chùa Đông Đại, Hưng Phúc ở Nại Lương, chùa Pháp Long ở Đại Hòa... cũng còn rất nhiều tượng Tăng Trưởng thiên đều là những kiệt tác điêu khắc. [X. Kinh Điển Tôn và Kinh Xà Ni Sa trong Trường A Hàm Q.5; Phẩm Tứ Thiên Vương trong Kinh Khởi Thế Q.6; Phẩm Cáo Xa Nặc Bị Mã trong Kinh Phổ Diệu Q.4, Kinh Hoa Nghiêm Q.1 (bản dịch mới); Phẩm Tứ Thiên Vương Quan Sát Thiên Nhân Trong Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Q.5; Kinh Quán Đính Q.6; Bát Nhã Thủ Hộ Thập Lục Thiện Thần Vương Hình Thể; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.34; Luận Đại Trí Độ Q.54; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng].	
 	
Tăng Tự Tứ Nhật	
● Ngày chư tăng Tự Tứ, tức ngày kết thúc hạ An Cư.	
Phật chế hằng năm trong 90 ngày mùa Hạ, chúng tăng nhóm họp, An Cư ở một nơi để giữ vững giới luật, trau dồi các hạnh cho trong sáng, vào ngày cuối cùng, chư tăng cử hành pháp Tự Tứ, tức là mỗi người xin chúng tăng nêu ra những lỗi lầm mà mình đã phạm, rồi tỏ bày sám hối trước Đại Chúng để được thanh tịnh, tự mình cảm thấy vui mừng nên gọi là Tự Tứ. Đồng thời, trong ngày này, chư Phật 10 phương cũng hoan hỉ vì sự tu hành tinh tiến của chúng tăng được viên mãn, nên cũng gọi là Phật Hoan Hỉ Nhật, Hoan Hỉ nhật.	
Theo Kinh Vu Lan Bồn, vào ngày này, Tôn Giả Mục Kiền Liên cúng dường chúng tăng 10 phương để cầu xin cứu mẹ thoát khỏi đường ngã quỉ. Phật tử đời sau, noi gương ngài Mục Kiền Liên, hằng năm vào ngày rằm tháng 7, ngày chư tăng Tự Tứ, lại cúng dường chúng tăng 10 phương để cầu cho cha mẹ nhiều đời được siêu thoát, đó chính là nguồn gốc của lễ Vu Lan Bồn. [X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.27]. (xt. Tự Tứ, Vu Lan Bồn).	
 	
Tăng Vật	
● Phạm, Pàli: Sàôghika.	
Cũng gọi Tăng Kì Vật, Tăng Già Vật. Chỉ cho tất cả vật dụng thuộc về Tăng già (đoàn thể tăng ni).	
Ngoài 3 áo, 1 bát là vật tư hữu cá nhân, còn các vật khác, cho đến phòng ốc, đất đai... đều thuộc tài sản chung, đều có quan hệ kinh tế với tăng đoàn. Giáo đoàn của Đức Thích Tôn lấy việc tu hành li dục làm tông chỉ, nên có những qui định nghiêm khắc đối với việc tích chứa riêng của cá nhân. Về việc sử dụng vật của tăng đoàn, tuy tùy thời đại và xứ sở có khác nhau, nhưng về tinh thần sử dụng thì vẫn được truyền thừa từ xưa cho mãi đến ngày nay. Nói một cách tổng quát, tăng vật được chiara2 loại:	
1.Tứ Phương Tăng Vật (cũng gọi Chiêu Đề Tăng Vật, Thập phương tăng vật, Thường trụ Tăng Trưởng Thiên tăng vật): Tức là những vật dụng chung của tăng già, là tài sản công cộng của giáo đoàn, hiện tiền tăng không được tự ý xử trí, như chùa viện, ruộng vườn, phòng ốc...	
2.Hiện Tiền Tăng Vật: Chỉ cho những vật mà hiện tiền tăng (Tỉ Khưu, Tỉ Khưu Ni hiện cùng ở một chùa) được phép thụ dụng, tức những vật thí chủ bố thí cho tăng chúng hiện diện; hoặc chỉ cho những di vật của vị tăng, ni đã qua đời.	
Ngoài ra, Tứ Phần Luật Hành Sự Sao quyển trung còn chia tăng vật làm 4 loại.
1.Thường Trụ Thường Trụ Vật: Chỉ cho những vật mà Đại Chúng cùng được thụ dụng, như chùa viện, ruộng vườn, hoa quả, rừng cây... chung cho tăng 10 phương, không được chia dùng riêng.	
2.Thập Phương Thường Trụ Vật: Chỉ chocácthức ăn chín như cơm, bánh... do thí chủ cúng dường Đại Chúng, là những vật chung cả 10 phương, nhưng chỉ giới hạn ở bản xứ thụ dụng, cho nên gọi là Thập Phương Thường Trụ Vật.	
3.Hiện Tiền Hiện Tiền Vật: Chỉ cho những vật do thí chủ bố thí cho hiện tiền tăng, hoặc những vật riêng của mỗi người.Đây là những vật do thí chủ xem xét hiện tiền tăng nhiều hay ít mà cúng dường.	
4.Thập Phương Hiện Tiền Vật: Chỉ cho những di vật của vị Tỉ Khưu quá cố được phân chia cho tăng 10 phương. [X. Phẩm Thập Thiện Nghiệp Đạo trong Kinh Chính Pháp Niệm Xứ Q.1; Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Q.44; Thiện Kiến Luật Tì Bà Sa Q.9; Luật Ngũ Phần Q.25; Luật Tứ Phần Q.41; Luật Ma Ha Tăng Kì Q.28; Luật Thập Tụng Q.8, 10, 28; Tát Bà Đa Tì Ni Tì Bà Sa Q.2, 3, 5; Căn Bản Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp Q.8; Hữu Bộ Ni Đà Na Q.5; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí Q.trung, phần 1; Thích Thị Yếu Lãm Q. trung; điều Vong Tài Tăng Hiện trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4]. (xt. Tam Bảo Vật, Lục Vật).	
 	
Tăng Vị	
● Cũng gọi Tăng Giai.	
Tức thứ bậc được sắp xếp theo trí đức và tuổi hạ của vị tăng, đây là chế độ riêng của Phật Giáo Nhật Bản.	
Năm Thiên Bình Bảo Tự thứ 4 (760), do ngài Lương Biện tâu thỉnh, nhà vua mới định Tăng vị gồm 4 vị 13 bậc. Thời Thiên Hoàng Quang nhân (770-781), chức Tăng Cương được xem là Tăng vị, trong đó chức Tăng Chính tương đương với chức quan “Tòng tứ vị”, chức Tăng đô tương đương với chức quan “Chính ngũ vị”, chức Luật sư tương đương với chức “Tòng ngũ vị”. Thời Thiên Hoàng Hoàn vũ (781-860) chế định ra 6 vị: Vô Vị, Nhập Vị, Trụ Vị, Mãn Vị, Pháp Sư Vị Và Đại Pháp Sư Vị. Trong đó, bậc tăng Vô Vị tương đương với bậc quan Bát Vị, bậc tăng Nhập Vị tương đương với bậc quan Thất Vị, bậc tăng Trụ Vị tương đương với bậc quan Lục Vị, bậc tăng Mãn Vị tương đương với bậc quan Ngũ Vị, bậc tăng Pháp Sư Vị tương đương với bậc quan Tứ Vị và bậc tăng Đại Pháp sư tương đương với bậc quan Tam Vị.	
Năm Trinh Quán thứ 6 (864), các tăng quan và tăng thường đều được trao cho giai vị, không phân biệt tên gọi cấp bậc, không phân biệt cao thấp, cho nên ngoài 3 bậc Mãn vị, Pháp Sư Vị và Đại Pháp Sư Vị, còn đặt ra 3 bậc nữa là: Pháp Kiều Thượng Nhân Vị, Pháp Nhãn Hòa Thượng Vị và Pháp Ấn Đại Hòa Thượng Vị, đều là những cấp bậc từ Luật sư trở lên. Đến năm Minh Trị thứ 6 (1873), chế độ Tăng vị mới bị bãi bỏ.	
 	
Tăng Viêm Già Đà Ni	
● Phạm: Saôyamagatàni.	
Giữ lại không cho phát sinh. Tăng Viêm nghĩa là giữ lại; Già Đà Ni nghĩa là không để cho sinh khởi.Nếu giữ gìn, ngăn chặn trước, không để cho tội phát sinh thì gọi là Bồ Tát Tăng Viêm Già Đà Ni.[X. Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Q.thượng].	
 	
Tăng Vương	
● Pàli: Saígharàja.	
Cũng gọi Tăng Hoàng. Vị lãnh tụ cao nhất của chúng tăng Phật Giáo Thái Lan.
Do Quốc vương tuyển chọn một cao tăng có đầy đủ phúc đức và trí tuệ tôn làm Quốc Sư, phong làm Tăng Hoàng cai quản chúng tăng toàn quốc, quyền uy rất lớn, địa vị tôn quý giống như vị Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng, hoặc Giáo hoàng La Mã. Về phương diện tôn giáo, vua Thái Lan cũng phải kính ngưỡng Tăng vương như tôn kính Đức Phật vậy. Nhưng thông thường Tăng Vương không tham dự chính trị, hoàn toàn chỉ là vị lãnh tụ thuần túy tinh thần mà thôi.	
 	
Tăng Xán	
● I.Tăng Xán (529-613).	
Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Tùy, người ở Trần Lưu, Biện Châu (Khai Phong, Hà Nam), họ Tôn.	
Thủa nhỏ sư đã thích du phương tham học, có mặt ở khắp các trường giảng Tề, Chu, Trần... Sư giỏi biện luận, tự lấy hiệu là Tam Quốc Luận Sư. Năm Khai Hoàng thứ 10 (590), vua ban sắc cho sư trụ chùa Đại Hưng Thiện, đến năm Khai Hoàng 17 (597), sư được ban sắc làm Đệ nhất Ma Ha Diễn luận chủ của 25 chúng.	
Sư thường thuyết giảng ở chùa Tổng hóa. Năm Đại Nghiệp Thứ 5 (609), sư biện luận đối đáp với ngài Cát Tạng của Tông Tam Luận, làm cho tăng tục ở Trường An rất kinh ngạc.	
Năm Đại Nghiệp Thứ 9 (613), sư thị tịch ở chùa Đại Hưng Thiện, thọ 85 tuổi.
Sư có các tác phẩm: Luận Thập Chủng Đại Thừa, Luận Thập Địa 2 quyển. [X. Tục Cao Tăng Truyện Q.9].	
● II.Tăng Xán (?-606).	
Thiền Sư Trung Quốc sống vào đời Tùy, có thuyết nói là người ở Từ Châu, Tổ thứ 3 của Thiền Tông Trung Quốc.	
Ban đầu, lúc còn là cư sĩ, sư đến tham yết Nhị Tổ Tuệ Khả, đắc pháp và được truyền trao áo bát, bấy giờ sư đã hơn 40 tuổi, vào ẩn cư trong núi Tư Không. Thời vua Vũ Đế nhà Bắc Chu hủy diệt Phật Pháp, sư lánh nạn đến ẩn ở núi Hoàn công, người đời không ai biết. Năm Khai Hoàng 12 (592) đời Tùy, ngài Đạo Tín, mới 14 tuổi, đến lễ sư cầu học, 9 năm sau được truyền pháp. Đến khi ngài Đạo Tín cơ duyên thuần thục, vào năm Đại Nghiệp Thứ 2 (606), sư đứng trước am chấp tay thị tịch. Vua Huyền Tôn nhà Đường ban thụy hiệu “Giám Trí Thiền Sư”.	
Sư có tác phẩm: Tín Tâm Minh. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.3; Phật Tổ Thống Kí Q.30; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.1; Long Hưng Phật Giáo Biên Niên Thông Luận Q.18].	
 	
Tặng Biêt Dạ	
● Cũng gọi Đãi Dạ, Túc Dạ, Đại Dạ, Bạn Dạ.	
Chỉ cho đêm hôm trước ngày tống táng, nghĩa là đêm tiễn biệt người đã qua đời.
Tăng Xán Thiền Sư Giám Trí [X. điều Thiên Hóa Di Khám trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.2; điều Đối Linh Tiểu Tham Niệm Tụng Điện Trà Thang trong Thiền Lâm Bị Dụng Thanh Qui Q.9]. (xt. Đãi Dạ).	
 	
Tặng Biêt Kinh	
● Thời kinh tụng niệm trong đêm trước khi hỏa thiêu hoặc mai táng để tiễn biệt người quá cố. [X. Mạt Hậu Sự Nghi trong Đại Giám Tiểu Thanh Qui].	
 	
Tặng Ngũ Trùng	
● Tiếng dùng của Phật Giáo Nhật Bản 	
Nghi thức ban tặng Ngũ Trùng huyết mạch cho người chết của Tông Tịnh Độ Nhật Bản.	
Ngũ Trùng huyết bạch được chia làm Học Tượng Tương Thừa và Kết Duyên Tương Thừa. Học Tượng Tương Thừa được cử hành đối với chúng tăng xuất gia, còn Kết Duyên Tương Thừa được cử hành đối với tín đồ tại gia. Nếu người tại gia lúc còn sống chưa được kết duyên tương thừa, thì khi chết, những người thân như cha mẹ, vợ con... thay thế thụ Ngũ Trùng huyết mạch, giúp cho người chết được truyền thừa huyết mạch nhiều đời của Phật Tổ, đồng thời trước pháp danh tặng thêm tên hiệu, mong nhờ công đức ấy mà người chết được lợi ích tăng tiến Phật đạo, đógọilà Tặng ngũ trùng.	
 	
Tâm	
● I.Tâm. Phạm: Citta.	
Hán âm: Chất Đa. Cũng gọi Tâm Pháp, Tâm Sự.	
Tức là pháp tuy xa lìa đối tượng nhưng vẫn có tác dụng tư duy (duyên lự).	
1.Chỉ chung Tâm Vương và Tâm Sở Pháp, đối lại với sắc (vật chất), thân (nhục thể); tương đương với 4 uẩn: Thụ, tưởng, hành, thức trong 5 uẩn.	
2.Chỉ riêng cho Tâm Vương, thuộc 1 trong 5 vị, tương đương với Thức Uẩn trong 5 uẩn, là chủ thể của tâm thống nhất, tức thức thứ 6, hoặc thức thứ 8.	
3.Chỉ cho Thức A Lại Da thứ 8 theo Tông Duy Thức. Vì thức này bao hàm nghĩa tích tập, là thể căn bản sinh ra các pháp, cho nên cũng gọi là Tập Khởi Tâm, nghĩa là Thức A Lại Da tích chứa các Chủng Tử mà sinh ra hiện hành. Sáu thức trước gọi là “thức”, tức tác dụng liễu biệt, nhận thức; thức Mạt Na thứ 7 gọi là “ý”, tức tác dụng tư duy. Chủ thể của tâm gọi là Tâm Vương, những tác dụng của Tâm Vương thìgọi là Tâm Sở. (xt. Tâm Ý Thức).	
● II.Tâm.	
Phạm: Hfd hoặc Hfdaya.	
Hán âm: Hãn Lật Đà, Can Lật Đại, Can Lật Đa, Càn Lạt Đà Đa, Ngật Lợi Đà Da, Hột Lí Đà Da, Hột Lí Na Da, Hột Phạt Da.	
Hán dịch: Tâm, Nhục Đoàn Tâm, Chân Thực Tâm, Kiên Thực Tâm.	
Cứ theo Kinh Lăng Già quyển 1, (bản 4 quyển), tâm này là chỉ cho tâm tự tính Đệ nhất nghĩa; còn theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 4 thì chỉ cho Nhục Đoàn Tâm (quả tim). Trong Mật Giáo, hành giả quán tưởng Nhục Đoàn Tâm (Hãn Lật Đà) là hoa sen 8 cánh (tức tâm liên) để hiển bày thân Phật của chính mình, vì thế, tâm tự tính chân thực của chúng sinh được gọi là Hãn Lật Đà. (xt. Hãn Lật Đà). 	
● III.Tâm.	
Tùy Theo tác dụng mà tâm được chia ra các loại như sau: -Hai tâm: Chân Tâm và Vọng tâm (tâm thanh tịnh và tâm phiền não); Tương Ứng Tâm và Bất Tương Ứng Tâm (tâm tương ứng với phiền não và tâm không tương ứng với phiền não); Định Tâm và Tán Tâm (tâm tĩnh lặng và tâm loạn động). 	
- Ba tâm: Tham Tâm, Sân Tâm và Si Tâm. 	
- Bốn tâm: Tham Tâm, Sân Tâm, Si Tâm và Đẳng Tâm (3 độc cùng dấy lênmột lượt). 	
- Bốn tâm: Nhục Đoàn Tâm (trái tim), Duyên Lự Tâm (tâm suy tư theo đối tượng), Tập Khởi Tâm (Thức A Lại Da) và Kiên Thực Tâm (Tâm chắc thực). 	
- Năm tâm: Suất Nhĩ Tâm (tâm khởi lên lúc bắt đầu tiếp xúc với ngoại cảnh), Tầm Cầu Tâm (tâm muốn biết), Quyết Định Tâm (tâm quyết đoán), Nhiễm Tịnh Tâm (tâm sinh ý niệm nhiễm ô, thanh tịnh) và Đẳng Lưu Tâm (tâm niệm niệm nối nhau nhưng trước sau không khác). Tức khi ý thức tiếp xúc với đối tượng bên ngoài thì lần lượt khởi lên 5 tâm.	
Ngoài ra, Luận Du Già Sư Địa quyển 1 có nêu 8 tâm là: Chủng Tử Tâm, Nha Chủng Tâm, Bào Chủng Tâm, Diệp Chủng Tâm, Phu Hoa Tâm, Thành Quả Tâm, Thụ Dụng Tâm và Anh Đồng Tâm. Tám tâm này là hiển bày thứ tự trong quá trình thành thục của Tâm Thiện, tức bắt đầu từ hạt giống (Chủng Tử tâm) đến nứt mầm, nảy lá, nở hoa, kết quả... Còn Kinh Đại Nhật thì phân loại tâm của hành giả Du Già làm 60 tâm... [X. Kinh Nhập Lăng Già Q.9; Kinh Giải Thâm Mật Q.1; Kinh Hoa Nghiêm Q.10 (bản dịch cũ); Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.17; Luận Thành Duy Thức Q.2; Luận Câu Xá Q.4; Luận Đại Tì Bà Sa Q.16; Nhiếp Đại Thừa Luận Bản Q.thượng; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ Q.thượng]. (xt. Ngũ Tâm).	
 	
Tâm Ấn	
● I.Tâm Ấn.Cũng gọi Phật Tâm Ấn.	
Thiền Tông chủ trương ngôn ngữ văn tự không thể biểu đạt được pháp tự nội chứng của Phật, tức gọi là Phật Tâm. Chân lí do Đức Phật chứng ngộ như dấu ấn của thế gian quyết định không thay đổi, nên gọi Tâm Ấn. Không nương vào văn tự liền thấy được bản tính của mình, gọi là Truyền tâm ấn. [X. Hoàng Bá Truyền Tâm Pháp Yếu Q.thượng; Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.2; Tổ Đình Sự Uyển Q.8].
● II.Tâm Ấn.	
Mật Giáo lấy pháp của Kinh Đại Nhật làm tâm ấn. Tâm là tinh yếu, ấn là quyết định. Tức thực hiện tất cả tác dụng của tâm Phật trên tự thân, hoặc chỉ cho tất cả hoạt động của tâm Phật.	
● III.Tâm Ấn.	
Chỉ cho tâm ấn của Thánh Quán Âm. 	
 	
Tâm Ba	
● Sóng tâm, nghĩa là tâm niệm của phàm phu khởi diệt nối tiếp không ngừng, giống như những đợt sóng dậy hết đợt này đến dợt khác, nên gọi là Tâm ba. Nếu vượt được những niệm lự bất tuyệt này mà vào cảnh giới vô niệm thì đó là cảnh giới Phật. (xt. Nhất Niệm Bất Sinh).	
 	
Tâm Băng	
● Trong tâm có mối ngờ mà không gỡ ra được, giống như khối băng đóng cứng, cho nên gọi là Tâm băng.	
Nhân Minh Nhập Chính Lí Luận Sớ quyển thượng (Đại 44, 91 trung) nói: “Ôi! Cách Phật càng xa, thương cho tâm băng chưa tan”.	
 	
Tâm Bất Tương Ứng Hành	
● Phạm: Citta-viprayukta-saôskàra.	
Pàli: Citta-vippayutta-dhamma.	
Cũng gọi Tâm Bất Tương Ứng Hành Uẩn, Phi Sắc Phi Tâm Bất Tương Ứng Hành Pháp, Phi Sắc Bất Tương Ứng Hành Uẩn, Tâm Bất Tương Ứng Pháp, Bất Tương Ứng Hành Pháp, Bất Tương Ứng Hành, Bất Tương Ứng.	
Chỉ cho nhóm pháp hữu vi không thuộc về sắc pháp, tâm pháp, cũng không tương ứng với tâm, là vị thứ 4 trong 5 vị do Tông Câu Xá và Tông Duy Thức lập ra.
Theo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tiểu Thừa, ngoài Sắc, Tâm và Tâm Sở còn có thực Pháp Không tương ứng với tâm, thể của nó là pháp hữu vi, thuộc về Hành Uẩn trong 5 uẩn, vì thế nên gọi là Tâm Bất Tương Ứng Hành. Nhưng kinh Bộ và Tông Duy Thức thì cho rằng Bất Tương Ứng Hành được giả lập từ phần vị của Sắc và Tâm chứ không phải là pháp thật.	
Về con số của pháp Bất Tương Ứng Hành thì giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa có thuyết khác nhau. Tông Câu Xá Tiểu Thừa nêu 14 pháp Bất Tương Ứng Hành: Đắc, Phi đắc, Đồng phận, Vô Tưởng quả, Vô Tưởng Định, Diệt Tận Định, Mệnh Căn, Sinh, Trụ, Dị, Diệt, Danh Thân, Cú Thân và Văn Thân. Luận Thuận Chính Lí Quyển 12 thêm Hòa hợp tính nữa mà lập thuyết 15 pháp Bất Tương Ứng Hành. Luận Phẩm Loại Túc quyển 1 thì nêu 16 pháp: Đắc, Vô Tưởng Định, Diệt định, Vô Tưởng sự, Mệnh Căn, Chúng Đồng Phận, Y đắc, Sự đắc, Xứ đắc, Sinh, Lão, Trụ, Vô Thường tính, Danh Thân, Cú Thân và Văn Thân.	
Ngoài ra, Phân biệt bộ và Độc Tử Bộ cũng xếp Tùy Miên vào pháp Bất Tương Ứng Hành.	
Về phía các nhà Duy Thức Đại Thừa thì trong Luận Du Già Sư Địa quyển 3, nêu 24 pháp Bất Tương Ứng Hành: Đắc, Vô Tưởng Định, Diệt Tận Định, Vô Tưởng Di Thục, Mệnh Căn, Chúng Đồng Phận, Sinh, Lão, Trụ, Vô Thường, Danh Thân, Cú Thân, Văn Thân, Dị Sinh Tính, Lưu Chuyển, Định Dị, Tương Ứng, Thế Tốc, Thứ Đệ, Thời, Phương, Số, Hòa Hợp và Bất Hòa Hợp. Luận Đại Thừa a tì đạt ma tập quyển 1 thì lược bỏ Bất Hòa Hợp mà còn 23 pháp Bất Tương Ứng Hành. Còn Luận Đại Thừa Ngũ Uẩn thì nêu 14 pháp là: Đắc, Vô Tưởng Đẳng Chí, Diệt Tận Đẳng Chí, Vô Tưởng sở hữu, Mệnh Căn, Chúng Đồng Phận, Sinh, Lão, Trụ, Vô Thường, Danh Thân, Cú Thân, Văn Thân và Dị Sinh tính. [X. Luận Câu Xá Q.4, 19; Luận Nhập A Tì Đạt Ma Q.thượng; Luận Hiển Dương Thánh Giáo Q.2; Câu Xá Luận Quang Kí Q.4; Thành Duy Thức Luận Diễn Bí Q.2, phần cuối; Luận Đại Tì Bà Sa Q.22, 45; Luận Thành Duy Thức Q.1, 2; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.2]. (xt. Ngũ Vị Thất Thập Ngũ Pháp, Ngũ Vị Bách Pháp).	
 	
Tâm Cảnh Lục	
● Cũng gọi Tông Kính Lục, Tông Giám Lục.	
Tác phẩm, 100 quyển, do ngài Vĩnh Minh Diên Thọ soạn vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 48.	
Nội dung nói rộng về các kinh, luận, sớ để nêu rõ ý chỉ lấy Nhất Tâm làm tông của Thiền gia. (xt. Tông Kính Lục).	
 	
Tâm Chân	
● Chỉ cho chân tính của tâm tự tính thanh tịnh mà ai ai cũng sẵn có.	
Bởi vì tâm tính của chúng ta vốn thanh tịnh, xa lìa phiền não, không có nhiễm ô, cho nên trong các kinh điển phần nhiều gọi đó là Tự Tính Thanh Tịnh, Bản Tính Thanh Tịnh Tâm, hoặc Tính Tịnh Tâm, cũng gọi Như Lai Tạng Tâm, hoặc Phật Tính. (xt. Tự Tính Thanh Tịnh Tâm).	
 	
Tâm Chân Như Môn	
● Cũng gọi Chân Như Môn. Đối lại: Tâm Sinh Diệt Môn.	
Chỉ cho thể của tâm Như Lai Tạng, là 1 trong 2 môn của Nhất Tâm được nói trong Luận Đại Thừa Khởi Tín.	
Nếu đứng về phương diện Tâm Chân Như Môn mà nói thì bản thể của Nhất Tâm là lí thể tuyệt đối bình đẳng, vượt ra ngoài tất cả sự sai biệt như mê, ngộ... tức là Chân Như bất biến; còn nếu đứng về phương diện Tâm Sinh Diệt Môn mà bàn, thì Chân Như (tâm Như Lai Tạng bất sinh bất diệt) nương theo tâm sinh diệt, do sự khởi động của vô minh vọng duyên mà sinh ra vô số hiện tượng sai biệt, tức là Chân Như tùy duyên. Tâm Như Lai Tạng bất sinh bất diệt này khởi động, gọi là A Lại Da Thức; thức này chẳng phải một cũng chẳng phải khác với tâm không sinh diệt và tâm sinh diệt, mà chính là sự hòa hợp của 2 tâm này. [X. Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.trung, phần đầu; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.3, phần cuối; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Sớ Q.thượng].	
 	
Tâm Châu	
● Chỉ cho tâm tính của chúng sinh. Vì tâm tính của chúng sinh xưa nay vốn thanh tịnh, ví như hạt minh Châu trong sáng, nên gọi là Tâm Châu.	
 	
Tâm Chú	
● I.Tâm Chú.	
Chỉ cho Nhất Tự Chú (thần chú một chữ) trong 3 loại thần chú (Đại Chú, Tiểu Chú và Nhất Tự Chú) của chư Phật. Nhất tự chú cũng gọi là Tâm chú. Tâm nghĩa là tinh yếu chân thực, đồng nghĩa với chữ “Tâm” trong Tâm Kinh.	
● II.Tâm Chú.	
Từ gọi chung các Đà La Ni.Đà La Ni là pháp tối thắng trong tâm Như Lai, cho nên gọi là Tâm chú.	
Kinh Lăng Nghiêm quyển 7 (Đại 19, 133 thượng) ghi: “Đức Phật phóng hào quang từ trên đỉnh đầu, ngồi tòa sen báu mà nói tâm chú”.	
 	
Tâm Chứng	
● Chỉ cho tâm và Phật ấn chứng nhau.	
Thơ của ngài Thích kiểu nhiên có câu: “Hoa rơi rõ giác tính, Trăng tàn biết tâm chứng”.	
 	
Tâm Cụ Tam Thiên Sắc Cụ Tam Thiên	
● Tâm đủ 3 nghìn, sắc đủ 3 nghìn, là từ ngữ ám chỉ quan điểm bất đồng về vấn đề Vọng Tâm Quán và Chân Tâm Quán giữa 2 Phái Sơn Gia và Sơn Ngoại thuộc Tông Thiên Thai đời Tống.	
Vào thời Tống, giữa các nhà Thiên Thai đã phát sinh tranh luận về vấn đề chân vọng của một niệm tâm, Phái Sơn Gia chủ trương Vọng Tâm Quán, còn phái Sơn Ngoại thì chủ trương Chân Tâm Quán. Các học giả phái Sơn Ngoại như Nguyên thanh, Khánh chiêu, Trí Viên..., đứng trên quan điểm Duy Tâm luận, chủ trương Tâm Pháp là năngtạo, chúng sinh và Phật là sở tạo, lập ra thuyết “Tâm cụ tam thiên”, tức cho rằng trong một niệm tâm tính có đầy đủ 3 nghìn các pháp, vì thế, không đồng ý trong Sắc Pháp cũng đầy đủ 3 nghìn. Trong đó, ngài Trí Viên chủ trương Tâm, Phật và Chúng Sinh xưa nay vốn không ngoài Nhất Tâm, không thừa nhận chỉ có Sắc vốn đầy đủ 3 nghìn các pháp mà phải nói “Sắc Tức Tâm”, qui về gốc tâm thì mới đồng ý là Sắc Pháp cũng đầy đủ 3 nghìn các pháp.	
Các học giả Phái Sơn Gia như ngài Tri Lễ... thì quyết giữ vững lập trường Thực Tướng Luận của các nhà Thiên Thai là “Sắc tâm bất nhị” nên chủ trương Sắc đầy đủ 3 nghìn. Tức cho rằng Tâm Pháp và Sắc Pháp đều có đầy đủ 3 nghìn các pháp, nghĩa là nếu Tâm Pháp có năng lực tạo tác và nhiếp trì tất cả thì Sắc Pháp cũng thế. Đến đời sau, vì thuyết “Sắc cụ tam thiên” của Phái Sơn Gia có khả năng hiển bày lí viên mãn chân thực nên lấy đó làm chính nghĩa của Tông Thiên Thai.[X. Luận Kim Cương Ti; Kim Cương Ti Hiển Chính Lục Q.1; Biệt Hành Huyền Kí Q.2; Thập Nghĩa Thư Q.thượng; Chỉ Quán Đại Ý; Ma Ha Chỉ Quán (hội bản) Q.5, phần 3].	
 	
Tâm Diệt Bất Diệt Luận	
● Luận về tâm diệt hay không diệt. Tức sự tranh luận giữa tín đồ Phật Giáo và tín đồ các tông giáo khác về vấn đề sau khi chết, tâm thần(linh hồn) còn hay mất, diễn ra vào thời Nam Bắc Triều của Trung Quốc.	
Trong luận “Sa Môn bất kính vương giả” của ngài Tuệ Viễn đời Đông Tấn, có nêu lên thuyết “Hình tận thần bất diệt” (Thể xác chết nhưng tinh thần không mất). Luận Lí hoặc của Mâu Tử cũng chủ trương “Tinh thần không diệt”. Đến đầu thời Lưu Tống, học trò của ngài Tuệ Viễn là cư sĩ Tông bỉnh (375-443) soạn “Luận Minh Phật”, trong đó, nói rõ về tinh thần bất diệt, nhưng Tuệ Lâm ở Trị thành lại soạn “Luận Bạch Hắc” để bài bác thuyết này, từ đó đã dẫn đến cuộc tranh luận kéo dài suốt thời Nam Tề, trong đó, nổi tiếng nhất là Phạm Chẩn với tác phẩm “Thần diệt luận” đã gây ra cuộc luận chiến rất kịch liệt. [X. Hoằng Minh Tập Q.2,3,4,5; Quảng Hoằng Minh Tập Q.22; Chi Na Nho Phật Đạo Tam Giáo Sử Luận (Cửu Bảo Điền Lượng Viễn); Hán Ngụy Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều Phật Giáo Sử (Thang Dụng Đồng)]. (xt. Thần Diệt Bất Diệt Luận Tranh).	
 	
Tâm Duyên	
● Khởi tâm vin theo ngoại cảnh, nghĩa là tâm nhận biết sự vật bên ngoài.	
Luận Đại Thừa Khởi Tín (Đại 32, 576 thượng) nói: “Tất cả pháp từ xưa đến nay vốn lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên”.	
 	
Tâm Dược	
● Thuốc tâm. Chỉ cho Phật Pháp, vì Phật Pháp là phương thuốc hiệu nghiệm chữa trị tâm bệnh của chúng sinh, cho nên gọi là Tâm dược.	
 	
Tâm Đăng	
● Đèn tâm. Tâm linh có công năng chiếu soi phá tan tất cả ngu muội, như ngọn đèn xua tan bóng tối nên gọi là Tâm đăng. Pháp Uyển Châu Lâm nói: “Chẳng sinh cây ý, chưa thắp đèn tâm”. Lại trong bức thư vua Lương giản văn đế viết cho Quảng tín hầu cũng có câu: “Há chỉ là đèn tâm soi đêm tối, cũng là nhụy ý tỏa ban mai”.
 	
Tâm Địa	
● Đất tâm. Có 3 nghĩa:	
1.Chỉ cho giới: Giới lấy tâm làm gốc, hệt như thế gian lấy đất làm nền, cho nên gọi Giới là Tâm Địa.	
2.Chỉ cho tâm của 50 giai vị Bồ Tát: Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hành, Thập Hồi Hướng và Thập Địa. Vì Bồ Tát nương vào tâm mà tu hành nên tâm được ví dụ là đất. 3.Chỉ cho Bồ Đềdo Tổ Đạt Ma truyền được gọi là Tâm Địa. [X. Kinh Phạm Võng].	
 	
Tâm Địa Hàm Chủng	
● Đất tâm ngậm chứa hạt giống. Nghĩa là trong tâm phàm phu chứa đựng Chủng Tử mà có khả năng phát triển thành quả Phật bồ đề.	
 	
Tâm Điền	
● Ruộng tâm. Tâm ví như thửa ruộng có khả năng chứa đựng các hạt giống thiện, ác, rồi tùy theo điều kiện bón tưới mà phát triển thành mầm thiện, mầm ác, cho nên gọi là Tâm  điền.	
 	
Tâm Định	
● Loại thiền định tập chú tâm để được nhất cảnh tính, là 1 trong 4 loại định (dục, tinh tiến, tâm, tuệ) 1 trong 4 Thần Túc. Luận Giải Thoát Đạo quyển 2 (Đại 32, 407 hạ) nói: “Nương vào tâm mà tu tập được, gọi là Tâm định”. (xt. Tứ Thần Túc).
 	
Tâm Giác	
● Tâm Giác (1117-1180). Danh tăng Nhật Bản thuộc Tông Chân Ngôn, sư được người đời gọi là Tể tướng A Xà Lê, Thường Hỉ Viện A Xà Lê.	
Sư xuất gia thụ giới ở chùa Viên Thành, tu học pháp môn Thiên Thai Chỉ Quán. Sau vì tranh luận với ngài Trân hải Tông Tam Luận về tông nghĩa bị thua, nên sư mới chuyển sang tu tập giáo nghĩa Tông Chân Ngôn, thụ pháp ở chùa Đề Hồ và núi Cao Dã. Sau, sư sáng lập Viện Thường Hỉ và ẩn cư tại đây.	
Sư tịch năm 1180, hưởng thọ 64 tuổi.	
Đệ tử phó pháp là ngài Hiển Giác. Đời sau gọi dòng phái của sư là Vãng Sinh Viện, Thường Hỉ Viện. Sư có các tác phẩm: Biệt Tôn Tạp Chí 50 quyển, Tâm Mục Sao 3 quyển. [X. Huyết Mạch Loại Tụ Kí Q.5, 6; Kim Cương Đính Vô Thượng Chính Tông Truyền Đăng Quảng Lục Chính Biên Q.6].	
 	
Tâm Giải Thoát	
● Phạm: Citta-vimuktI.Đối lại: Tuệ Giải Thoát.	
Nhờ năng lực thiền định mà thoát khỏi định chướng.	
Nghĩa gốc của từ này là tâm đã giải thoát khỏi tất cả sự ràng buộc; vì cái đương thể của sự giải thoát chính là tâm nên gọi là Tâm Giải Thoát; còn nhờ trí tuệ mà được giải thoát thì gọi là Tuệ Giải Thoát. Nhưng đời sau, từ này đã được thuật ngữ hóa mà gọi trạng thái diệt hết vô minh là Tuệ Giải Thoát, trạng thái diệt hết khát ái là Tâm Giải Thoát. Lại đem Tâm Giải Thoát liên kết với thiền định mà giải thích là nương vào định mà giải thoát khỏi định chướng, tương ứng với Vô tham gọi là Tâm Giải Thoát; nương vào tuệ mà giải thoát khỏi Phiền Não Chướng, tương ứng với Vô si gọi là Tuệ Giải Thoát, cùng lúc giải thoát cả hai thì gọi là Câu Giải Thoát. Tông Câu Xá thì chia A La Hán làm 2 loại giải thoát là Tuệ Giải Thoát và Câu Giải Thoát (được định Diệt Tận). Ngoài ra còn có các thuyết về Tâm Giải Thoát như: Vô Lượng tâm giải thoát, Vô Sở Hữu tâm giải thoát... [X. Kinh Thuyết Xứ trong Trung A Hàm Q.29; Luận Đại Tì Bà Sa Q.101; Phẩm Chỉ Quán trong Luận Thành Thực Q.15; Luận Tập Dị Môn Túc Q.3; Luận Câu Xá Q.25].	
 	
Tâm Giới	
● I.Tâm Giới.	
Nghĩa chung của giới Đại Thừa, tức là giới ngăn chặn tâm niệm tà ác, bất chính.
Tông Tứ Phần Luật của ngài Nam Sơn, về chế giới có lập ra 2 loại là Thâm phòng và Phần hạn, trong đó, Phần hạn chính là Tâm Giới.	
● II.Tâm Giới.	
Cũng gọi Nhất Tâm Giới, Đạt Ma Nhất Tâm Giới.	
Giới đem tất cả giới pháp qui kết về một tâm của chính mình để quán tưởng, thực hành. (xt. Thiền Giới).	
 	
Tâm Hải	
● Biển tâm. Ví dụ tâm thể của chúng sinh rộng lớn như biển.	
Kinh Lăng Già quyển 1 (Đại 16, 484 thượng) nói: “Gió cảnh giới bên ngoài thổi vào biển tâm, làm cho sóng thức nổi lên không ngớt”. Đây ví dụ cảnh vật bên ngoài là gió, tâm thể của chúng sinh như biển, còn sự xao động của 8 thức là sóng. Cho nên những từ ngữ như “Cảnh phong”, “Tâm hải”, “Thức lãng” chính là từ ví dụ trên mà ra.	
 	
Tâm Hành	
● Phạm: Citta-carya. I.Tâm Hành.	
Tức là những tác dụng, hoạt động, trạng thái, biến hóa trong tâm, như vui, buồn, mừng, lo...; những hoạt động tâm lí của người ta không ai giống ai.	
● II.Tâm Hành.	
Đối tượng của tâm, tức phạm vi tác dụng của tâm.	
● III.Tâm Hành.	
Chí hướng, tâm nguyện, quyết tâm... của tâm. [X. Kinh Vô Lượng Thọ Q.thượng]. 
● IV. Tâm Hành.	
Ý thức phân biệt, vọng tưởng, sự tính toán so đotừ tâm dấy động lên. [X. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.19; Bích Nham Lục tắc 46].	
● V. Tâm Hành.	
Tâm và Hành gộp chung lại.Trong Tịnh Độ Giáo, an tâm và khởi hành, gọi là Tâm Hành Tha Lực; còn Bồ Đề tâm và các loại thiện hạnh (phát tâm tu hành) thì gọi là Tự Lực Tâm Hành. [X. An Lạc Tập Q.thượng].	
 	
Tâm Hành Bất Li	
● Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản cho rằng Nam mô A Di Đà Phật là Hành của bản nguyện; nguyên do của sự tin sâu danh hiệu là Tín của hành giả. Trong “Tín Tâm” của người tu hành tự có đầy đủ nguyện hành của Như Lai, cho nên, nếu lìa “hành” Nam mô A Di Đà Phật thì không có “tín”, lìa “tín” thì không có “hành”, vì vậy gọi là Tâm Hành Bất Li.	
 	
Tâm Hành Xứ Diệt	
● Chỗ tâm hành dứt bặt, nghĩa là cảnh giới vắng lặng, không còn suy tư phân biệt. Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí quyển trung phần đầu (Đại 44, 252 thượng) nói: “Lìa tâm duyên, vì chẳng phải ý và lời có thể phân biệt; chỗ tâm hành diệt, vì chẳng phải cảnh của Tư tuệ”. Đây chính là chân như Pháp Tính, không thể dùng lời nói để giảng giải, cũng chẳng phải chỗ Tư tuệ phân biệt mà biết được. [X. Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.1, hạ; Đại Nhật Kinh Sớ Q.19; Tông Kính Lục Q.92].	
 	
Tâm Hoa	
● Hoa tâm, ví dụ bản tâm của chúng ta.	
Vì bản tâm thanh tịnh như hoa nên gọi là Tâm hoa. Trong kinh thường dùng từ ngữ “Tâm hoa khai phu” (Hoa tâm nở rộ) để biểu thị ý nghĩa hoát nhiên Đại Ngộ. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.66 (bản 80 quyển)].	
 	
Tâm Hương	
● Hương tâm. Người học Phật với tấm lòng chân thành cung kính thì tự cảm đến Phật, không khác gì đốt hương cúng dường Phật, cho nên gọi là Tâm hương. Người thế tục căn cứ vào ý nghĩa này, phần nhiều dùng từ ngữ “một nén tâm hương” để bày tỏ lòng sùng bái đối tượng mà mình tín ngưỡng. Trong bài minh của vua Giản Văn Đế nhà Lương khắc trên bia ở chùa Cung Tướng cũng có câu “Bên song bày ý nhụy, trong thất thắp tâm hương”.	
 	
Tâm Khí	
● Chỉ cho tâm thức hữu tình, vì tâm thức có năng lực tích góp, chứa đựng tất cả các pháp giống như vật (khí) dùng để chứa đựng, nên gọi là Tâm Khí.	
Tâm thức bao nhiếp hết thảy hiện tượng tinh thần của con người, có công Năng Duyên lự, dung nạp, chứa góp các pháp, tự tính của nó vốn thanh tịnh, mà trong kinh điển Phật phần nhiều gọi là Như Lai Tạng, Chân Như, còn Tông Pháp Tướng thì gọi nó là A Lại Da Thức.	
 	
Tâm Không	
● I.Tâm Không.	
Tâm tính rộng lớn, có khả năng dung nạp muôn tượng, giống như hư không, nên gọi là Tâm Không.	
Hồng Tự Nghĩa (Đại 77, 406 thượng) nói: “Từ vô thủy đến nay vốn trụ nơi Tâm không”.	
● II.Tâm Không.	
Tâm xa lìa tất cả Phiền Não Chướng Ngại, Vắng Lặng Vô Tướng.	
Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật quyển thượng (Đại 8, 827 hạ) nói: “Không tuệ tịch lặng quán vô duyên, lại quán tâm không vô lượng báo”.	
 	
Tâm Kính	
● Gương tâm, chỉ cho tâm của chúng sinh.	
Vì tâm của chúng sinh giống như tấm gương sáng, có khả năng chiếu soi muôn tượng, cho nên gọi là Tâm Kính.	
Luận Đại Thừa Khởi Tín (Đại 32, 581 hạ) nói: “Tâm chúng sinh giống như tấm gương. Nếu gương bị bụi phủ thì các sắc tượng không hiện. Tâm chúng sinh cũng vậy, nếu bị ô nhiễm thì Pháp Thân Không hiện”.	
 	
Tâm Liên	
● Đóa sen tâm.	
1.Trong Hiển Giáo, Tâm liên ví dụ chotâmtự tính thanh tịnh của chúng sinh.	
2.Trong Mật Giáo, Tâm liên là chỉ cho Nhục Đoàn Tâm(Hãn Lật Đà, quả tim) của phàm phu, vì Nhục Đoàn Tâm (quả tim) có hình dáng như đóa sen 8 cánh chưa nở. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.4].	
 	
Tâm Lộ	
● Đường tâm. Chỉ cho tâm, vì tâm của người ta là con đường tu hành đưa đến quả vị Phật.	
Vô Môn Quan tắc 1 (Đại 48, 292 hạ) nói: “Tham thiền cần phải thấu suốt cửa Tổ Sư, diệu ngộ phải đến tận cùng tâm lộ; nếu không thấu suốt cửa Tổ Sư, chẳng đến tận cùng tâm lộ thì đều chỉ là loài tinh linh sống bám vào cây cỏ mà thôi”. 	
 	
Tâm Lượng	
● Sự suy lường của tâm. Nghĩa là tâm dấy lên vọng tưởng rồi suy lường, phân biệt những cảnh vật bên ngoài, đó là tâm lượng của phàm phu. Còn tâm lượng chân thực mà Như Lai chứng được thì xa lìa tất cả Sở Duyên (đối tượng), Năng Duyên (chủ thể) mà an trụ nơi vô tâm. [X. Kinh Lăng Già Q.3].	
 	
Tâm Lý	
● Bộ sách nói về Nhân Minh (Luận Lí Học) của Phật Giáo Tây Tạng, có nhiều bản của các tác giả khác nhau.	
Nội dung sách trình bày lí luận về các hoạt động tư duy. Chia tâm làm Lượng và Phi lượng; trong nhận thức thuộc về Lượng thì bao gồm Hiện Lượng, Tỉ Lượng..., trong nhận thức thuộc về Phi lượng thì bao gồm Dĩ Quyết Trí, Phân Biệt Ý, Hiện Nhi Vị Định, Điên Đảo Thức, Nghi... Ngoài ra, sách còn chia tâm một cách khái quát làm 2 loại lớn là Tâm Vương và Tâm Sở, Tâm Vương gồm 6 thức, Tâm Sở gồm 51 thứ. Đây là bộ sách giáo khoa bắt buộc trong học chế của 3 chùa lớn thuộc phái Cách Lỗ ở Tây Tạng.	
 	
Tâm Ma	
● Chỉ cho các ma phiền não như tham dục, dâm dục... có sức dẫn dắt con người đivào đường tà ác.	
Kinh Lăng Nghiêm nói: “Chớ để tâm ma dấy lên những ý nghĩ xấu ác”.	
Ác ma phiền não này có năng lực phá hại thiện pháp thế gian và xuất thế gian, vì thế cũng gọi là Tâm Ma Tặc. [X. Tịnh Tâm Giới Quán Q.thượng].	
 	
Tâm Minh	
● Gọi đủ: Ngưu Đầu Sơn Sơ Tổ Pháp Dung Thiền Sư Tâm Minh.	
Tác phẩm, 1 thiên, do ngài Ngưu Đầu Pháp Dung soạn vào đầu đời Đường, được thu vào Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 30 trong Đại Chính Tạng tập 51.Nội dung bài minh này lấy tư tưởng Bát Nhã làm trung tâm. Phần vấn đáp của ngài Nam Dương Tuệ Trung trong Tổ Đường Tập quyển 2 và phần Thị Chúng của ngài Long Nha trong Tông Kính Lục quyển 98... đều có trích dẫn bài minh này.	
 	
Tâm Nghiệp Công Đức	
● Chỉ cho công đức của trí bình đẳng vô phân biệt mà Phật A Di Đà dùng để trang nghiêm tâm nghiệp của Ngài, là 1 trong 8 thứ trang nghiêm của Phật thuộc 29 loại trang nghiêm ở Tịnh Độ Cực Lạc. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.17; (bản dịch mới); Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Q.3; Vãng Sinh Luận Chú Q.thượng]. (xt. Nhị Thập Cửu Chủng Trang Nghiêm).	
 	
Tâm Nguyên	
● I.Tâm Nguyên.	
Nguồn tâm. Chỉ cho tâm tính, cũng chính là Chân Như. Vì tâm là nguồn gốc của hết thảy muôn vật, nên gọi là Tâm nguyên.	
● II.Tâm Nguyên (1881-1970).	
Cao tăng Trung Quốc người ở Đài Bắc, Đài Loan, họ Tôn.	
Năm 1910, sư y vào Pháp sư Đại Thạch xuất gia, sau đó, từng 2 lần đến các danh sơn trong nước như Nam Phổ Đà... ở Hạ Môn tham học pháp Thiền. Năm Dân Quốc thứ 4 (1915), sư sáng lập Thiền tự Đông hòa ở đường Nhân ái, thành phố Đài Bắc. Năm Dân Quốc thứ 5 (1916), sư sáng lập trường Trung học Phật Giáo Đài Loan (nay là trường Trung học Thái bắc), rồi xây tháp Linh Quang ở Thiền tự Trung hòa tại Bắc đầu. Sư từng giữ các chức Ủy viên thường vụ hội Phật Giáo Trung Quốc, Hội trưởng chi hội Phật Giáo thành phố Đài Bắc, Giám đốc trường Trung học Thái bắc, Trụ Trì Thiền tự Đông hòa, Chủ nhiệm tháp Linh Quang...	
Sư có tác phẩm: Chỉ Nguyệt Tập.	
 	
Tâm Nguyệt	
● Tâm tính trong sáng ví như mặt trăng nên gọi là Tâm Nguyệt.	
Luận Kim Cương Đính Du Già Trung Phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm (Đại 32, 573 hạ) nói: “Do quán xét như thế, soi thấy bản tâm, vắng lặng trong sáng, giống như trăng tròn, chiếu khắp hư không, chẳng hề phân biệt”.	
 	
Tâm Nguyệt Luân	
● Tâm bồ đề tròn đầy trong sáng ví như vầng trăng.	
Pháp Kim Cương Giới của Mật Giáo Quán tưởng “nhục đoàn tâm” (quả tim) của chúng sinh là vầng trăng, vì trăng có tròn, khuyết mà phân biệt phàm, thánh khác nhau.	
Kinh Kim Cương Đính Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương quyển thượng (Đại 18, 314 thượng) nói kệ rằng: “Ta đã thấy tâm mình Trong sáng như vầng trăng Lìa phiền não nhơ nhớp Năng chấp và sở chấp. Chư Phật đều dạy rằng: Tâm ngươi vốn như thế Bị khách trần che lấp Tâmbồ đề là tịnh Ngươi quán vầng trăng sáng Chứng được tâm bồ đề (...) Khiến cho tâm nguyệt luân Tròn đầy càng sáng rỡ”. [X. Tâm Nguyệt Luân Bí Thích; Luận Bồ Đề Tâm, Kiến Lập Mạn Đồ La Hộ Ma Nghi Quĩ].	
 	
Tâm Nhãn	
● Mắt tâm. Nhờ năng lực thiền định mà thấy rõ suốt các pháp, không bị ngăn che. Tức chẳng do mắt thịt, cũng không nhờ mắt trời, chỉ do năng lực thiền định mà soi thấy các cõi Phật Trang Nghiêm ở các phương khác, hoặc thấy rõ những thứ bất tịnh trong thân mình. Cứ theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì khi vua Tần Bà Sa La bị con mình là Thái tử A Xà Thế giam cầm trong ngục tối, đã từng dùng tâm nhãn trông thấy Đức Phật từ đàng xa. [X. Kinh Quán Phật Tam Muội Hải Q.3; Kinh Bát Chu Tam Muội; Kinh Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hành Pháp; Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.4 thượng; Quán Vô Lượng Thọ Phật Diệu Tông Sao Q.4].	
 	
Tâm Nhất Cảnh Tính	
● Phạm: Cittaikàgratà.	
Hán âm: Chất Đa Ế Ca A Yết Đa La. Trạng thái chuyên chú tâm vào một cảnh, là tự tính của định, giống với thể của Đẳng Trì. [X. Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng Q.5, phần đầu]. (xt. Định).	
 	
Tâm Niệm	
● Ý niệm khởi lên trong tâm thức liên tục từng sát na.	
Luận Tịnh Độ quyển thượng của ngài Ca Tài nói rằng: Thông thường, pháp niệm Phật có 2 loại, 1 trong 2 loại ấy là Tâm niệm. Tâm niệm niệm Phật lại được chia làm 2 pháp:	
1.Niệm Sắc Thân Phật: Quán niệm thân Phật A Di Đà có 8 vạn 4 nghìn tướng, mỗi tướng có 8 vạn 4 nghìn vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp có 8 vạn 4 nghìn tia sáng.	
2.Niệm Trí Thân Phật: Quán niệm Phật A Di Đà có 5 phần Pháp Thân, có sức Đại Từ Bi vô úy... [X. Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm Q.34; Luận Tì Ni Mẫu Q.8; Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao quyển thượng, phần 1; Tứ Phần Luật Hành Sự Sao Tư Trì Kí quyển thượng, phần 1; Vãng Sinh Yếu Tập Q.trung phần cuối].	
 	
Tâm Niệm Xứ	
● Phạm: Citta-smfty-upasthàna. Cũng gọi Tâm Niệm Trụ.	
Quán xét tâm là vô thường, 1 trong 4 niệm xứ.Tâm là tâm thức của mắt tai mũi lưỡi thân ý, niệm niệm sinh diệt, không lúc nào dừng nghỉ, cho nên quán tâm là vô thường để phá trừ ý tưởng điên đảo cho nó là thường trụ. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.36; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.11]. (xt. Tứ Niệm Trụ).	
 	
Tâm Pháp	
● Phạm: Citta-dharma. Pàli: Citta-dhamma.	
Chỉ cho Tâm Vương. Trong thuyết 5 vị 75 pháp của Luận Câu Xá thuộc Tiểu Thừa thì Tâm Pháp chỉ có 1 thứ, tức là 6 thức Tâm Vương; còn trong thuyết 5 vị 100 pháp của Luận Bách Pháp Minh Môn thuộc Đại Thừa thì Tâm Pháp có 8 thứ, tức là 8 thức. Nhưng, nếu khi dùng 2 pháp Sắc và Tâm để phân loại vạn hữu thì Tâm Vương và Tâm Sở được hợp chung làm Tâm Pháp, đối lại với Sắc Pháp. [X. Luận Du Già Sư Địa Q.100; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.8].	
 	
Tâm Phật	
● I.Tâm Phật.	
Nương vào tâm mà thành Phật, 1 trong Hành cảnh thập Phật do Tông Hoa Nghiêm lập ra.	
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm quyển 52 (Đại 10, 375 trung) nói: “Niệm niệm trong tự tâm thường có Phật thành chính giác. Tạisao vậy? Vì chư Phật Như Lai không lìa tâm này mà thành chính giác”.	
● II.Tâm Phật.	
Phật hiện ra nơi tâm. 	
● III.Tâm Phật.	
Tâm tức Phật. [X. Kinh Lăng Nghiêm Q.7]. 	
● V. Tâm Phật.	
Tâm và Phật. V. Tâm Phật.	
Bản tính của tự tâm chúng sinh là Phật thể, tức là ngoài chân tâm sẵn có nơi tự thân ra không có Phật thể nào khác.	
 	
Tâm Phược	
● Sự trói buộc tâm, chỉ cho vọng tưởng.	
Vì những ý tưởng mê vọng trói buộc tâm con người nên gọi là Tâm Phược.	
Kinh Lăng Già quyển 2 (Đại 16, 496 hạ) nói: “Tướng kia chính là lỗi, đều do tâm phược sinh”.	
 	
Tâm Quán	
● Quán xét tâm. Chỉ cho pháp quán Nhất Tâm Tam Quán của Viên Giáo Thiên Thai.Tức pháp quán không theo thứ tự Không, Giả, Trung, mà dung hợp cả 3 trong 1 tâm, khi đề khởi 1 quán thì đầy đủ 3 quán.	
Pháp quán này lấy tâm niệm bình thường của người ta làm đối tượng để quán xét, do đó, có khác với Pháp Giới quán của Tông Hoa Nghiêm và Duy Thức Quán của Tông Pháp Tướng.	
 	
Tâm Quang	
● Cũng gọi Trí Quang, Nội Quang.	
Chỉ cho tâm trí sáng suốt, hoặc ánh sáng trí tuệ chiếu soi.	
Ánh sáng trí tuệ lại có 2 nghĩa: Chiếu soi chân, tục; ứng hợp khắp các căn cơ. [X. Luận Đại Trí Độ Q.47; Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Kí Q.3]. (xt. Quang Minh).
 	
Tâm Quang Nhiếp Hộ	
● Ánh sáng từ tâm Đức Phật A Di Đà phát ra chiếu soi và hộ trì hành giả niệm Phật. Quán niệm Pháp môn (Đại 47, 25 trung) nói: “Tâm quang của Đức Phật kia thường chiếu soi người ấy, nhiếp hộ không bỏ, lại chiếu soi nhiếp hộ cả các hành giả tu những tạp nghiệp khác, đây cũng là duyên tăng thượng hộ niệm đời hiện tại”. [X. Tuyển Trạch Hoằng Nguyện Quyết Nghi Sao Q.3; Lục Yếu Sao Q.5].	
 	
Tâm Quỉ	
● Tức ác quỉ trong tà tâm xui khiến con người tạo các nghiệp ác trong đời hiện tại, nhưng sau khi chết tự biết sám hối.Cũng có thuyết cho tâm con người hiểm độc rất đáng sợ, giống như ác quỉ, nên cũng gọi là Tâm quỉ. Nhưng tục ngữ thông thường cho “Nghi tâm sinh ám quỉ” là Tâm quỉ, nghĩa là vì trong tâm sợ hãi; nghi ngờ mà sinh ra các thứ ảo giác.	
 	
Tâm Sinh Diệt Môn	
● Cũng gọi Sinh Diệt Môn.	
Chỉ cho tướng của tâm Như Lai Tạng, là 1 trong 2 môn Nhất Tâm nói trong Luận Đại Thừa Khởi Tín.	
Tâm Sinh Diệt Môn và Tâm Chân Như Môn được gọi chung là Khởi tín nhị môn, Chân Sinh Nhị Môn, là Thể (tâm Chân Như Môn) và Tướng (tâm Sinh Diệt Môn) của tâm Như Lai Tạng. Đứng về phương diện Tướng mà nói thì tâm Như Lai Tạng theo sự huân tập mà khởi động, trở thành nhiễm, tịnh khác nhau. Nhưng dù có trở thành nhiễm, tịnh, nhưng thể tính của tâm ấy vẫn thường hằng bất động. Luận Đại Thừa Khởi Tín cũng nói: Nhiếp vọng về chân, chân vọng hợp nhau, duyên tập khởi hết, gọi là Tâm sinh diệt. [X. Đại Thừa Nghĩa Chương Q.3, phần cuối; Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.trung, phần đầu]. (xt. Tâm Chân Như Môn).	
 	
Tâm Sở	
● Phạm: Caitta, Caitasika. Pàli: Cetasika.	
Cũng gọi Tâm Số, Tâm Sở Hữu Pháp, Tâm Sở Pháp, Tâm Số Pháp.	
Những tác dụng của tâm, tương ứng và tồn tại cùng lúc với tâm, 1 trong 5 vị. Về mối quan hệ tương ứng giữa Tâm Vương (tâm) và Tâm Sở thì có 5 nghĩa bình đẳng (Sở Y Bình Đẳng, Sở Duyên Bình Đẳng, Hành Tướng Bình Đẳng, Thời Bình Đẳng và Sự Bình Đẳng), vì thế nên Tâm Sở cũng gọi là Tương Ứng Pháp, Tâm Tương Ứng Pháp. Về vấn đề lìa Tâm Vương thì Tâm Sở có tự thể riêng hay không thì Hữu Bộ chủ trương là có vàlập ra thuyết Biệt thể, còn các bộ phái khác thì có nhiều dị thuyết.
Về số lượng của Tâm Sở và cách phân loại cũng có nhiều thuyết. Luận Câu Xá thuộc Tiểu Thừa, lập 6 vị, 46 Tâm Sở:	
1.Mười Đại Địa Pháp (những Tâm Sở tương ứng với tất cả tâm): Thụ, Tưởng, Tư, Xúc, Dục, Tuệ, Niệm, Tác Ý, Thắng Giải và Tam Ma Địa.	
2.Mười Đại Thiện Địa Pháp (những Tâm Sở tương ứng với tất cả Tâm Thiện): Tín, Bất Phóng Dật, Khinh An, Xả, Tàm, Quí, Vô Tham, Vô Sân, Bất Hại và Cần.
3.Sáu Đại Phiền Não Địa Pháp (những Tâm Sở ô nhiễm tương ứng với Tâm Bất Thiện và Tâm Hữu Phú Vô Kí): Si, Phóng Dật, Giải Đãi, Bất Tín, Hôn Trầm và Trạo Cử.	
4.Hai Đại Bất Thiện Địa Pháp (là Tâm Sở chỉ tương ứng với tất cả Tâm Bất Thiện): Vô Tàm và Vô Quí.	
5.Mười Tiểu Phiền Não Địa Pháp (những Tâm Sở tương ứng với vô minh, nhưng không khởi 2 thứ trở lên cùng 1 lúc): Phẫn, Phú, Khan, Tật, Não, Hại, Hận, Siểm, Cuống, Kiêu.	
6.Tám Bất Định Địa Pháp (những Tâm Sở ngoài 5 loại trên): Ác Tác, Thụy Miên, Tầm, Tứ, Tham, Sân, Mạn và Nghi.	
Ngoài ra, Kinh Chính Pháp Niệm Xứ quyển 33, trong các Đại Thiện Địa Pháp nói trên, đem vô si thay cho vô sân; Luận Đại Tì Bà Sa quyển 42 thì nêu 7 loại Tâm Sở là:	
Đại Địa Pháp, Đại Thiện Địa Pháp, Đại Phiền Não Địa Pháp, Đại Bất Thiện Địa Pháp, Tiểu Phiền Não Địa Pháp, Đại Hữu Phú Vô Kí Địa Pháp và Đại Vô Phú Vô Kí Địa Pháp, đồng thời liệt kê 49 Tâm Sở.	
Luận Thành Duy Thức thuộc Đại Thừa thì chia Tâm Sở làm 6 vị: Biến Hành, Biệt Cảnh, Thiện, Phiền não, Tùy Phiền Não và Bất Định. Đối lại với 6 vị này mà lập ra 4 thứ Nhất thiết nghĩa: Nhất Thiết Tính (cùng chung với cả 3 tính thiện, ác và vô kí mà khởi), Nhất Thiết Địa (cùng chung với 3 địa: Hữu Tầm Hữu Tứ, Vô Tầm Duy Tứ và Vô Tầm Vô Tứ mà khởi), Nhất Thiết Thời (từ vô thủy đến nay thường hằng tương tục), Nhất Thiết Câu (tất cả Tâm Sở sinh khởi cùng lúc). Trong đó, nói một cách đại thể Tâm Sở Biến Hành có đủ 4 nhất thiết nghĩa; Tâm Sở Biệt Cảnh có 2 nhất thiết nghĩa là Nhất Thiết Tính và Nhất Thiết Địa; Tâm Sở Thiện chỉ có 1 nhất thiết nghĩa là Nhất Thiết Địa; Tâm Sở Bất Định chỉ có 1 nhất thiết nghĩa là Nhất Thiết Tính; còn Tâm Sở Phiền Não và Tâm Sở Tùy Phiền Não thì không có Nhất Thiết Nghĩa Nào.	
Biến Hành gồm 5 thứ: Tác Ý, Xúc, Thụ, Tưởng, Tư. Biệt Cảnh cũng có 5 thứ: Dục, Thắng Giải, Niệm, Định, Tuệ; cộng chung cả 2 thì tương đương với 10 Đại Địa Pháp. Thiện có 11 thứ: Tín, Tàm, Qui, Vô Tham, Vô Sân, Vô Si, Cần, Khinh An, Bất Phóng Dật, Hành Xả và Bất Hại.Phiền não có 6 thứ: Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác Kiến. Tùy Phiền Não gồm 20 thứ: Phẫn, Hận, Phú, Não, Tật, Khan, Cuống, Siểm, Hại, Kiêu, Vô Tàm, Vô Quí, Trạo Cử, Hôn Trầm, Bất Tín, Giải Đãi, Phóng Dật, Thất Niệm, Tán Loạn và Bất Chính Tri.Bất Định gồm có 4 thứ: Hối (ác tác), Thụy Miên, Tầm, Tứ. Trong đó, Tùy Phiền Não lại được chia làm 3 loại: 10 tùy phiền não đầu tiên (từ phẫn đến kiêu) khởi lên riêng biệt, nên gọi là Tiểu Tùy Phiền Não (Tiểu Tùy Hoặc). Hai tùy phiền não kế tiếp (í) khởi lên với tất cả Tâm Bất Thiện, vì thế gọi là Trung Tùy Phiền Não (Trung Tùy Hoặc). Tám tùy phiền não sau cùng (từ Trạo Cử đến Bất Chính Tri) khởi lên với tất cả Tâm Bất Thiện và Tâm Hữu Phú Vô Kí, cho nên gọi là Đại Tùy Phiền Não (Đại Tùy Hoặc). Luận Du Già Sư Địa quyển 1, ngoài 20 Tùy Phiền Não nêu trên, còn lập tà dục và tà thắng giải, tổng cộng thành 53 pháp Tâm Sở. Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập quyển 1 thì chia ác kiến trong 6 phiền não căn bản thành 5 thứ như Thân Kiến... nên tổng cộng là 55 pháp Tâm Sở. [X. Luận Phẩm Loại Túc Q.1; Luận Câu Xá Q.4; Luận Thuận Chính Lí Q.10; Luận Giới Thân Túc Q.thượng; Luận Thành Thực Q.5, 7; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.5, phần cuối; Đại Thừa Pháp Tướng Tông Danh Mục Q.3, hạ]. (xt. Tam Tâm Sở, Tâm Vương).	
 	
Tâm Tâm Sở	
● Dịch cũ: Tâm Số.	
Chỉ cho Tâm Vương và Tâm Sở. Tâm Vương (vua tâm) tức là các thức chủ thể như thức mắt, thức tai... Tâm Sở tùy thuộc Tâm Vương, là những tác dụng tinh thần tương ứng với Tâm Vương. Tâm Vương chỉ thu lấy toàn thể (tức tướng chung) của đối tượng, còn Tâm Sở thì thu lấy cả toàn thể và bộ phận (tức tướng riêng) của đối tượng. Về các vấn đề như sự quan hệ tương ứng, tính chất đặc biệt... giữa Tâm Vương và Tâm Sở là một hay là khác thì Đại Thừa và Tiểu Thừa có các thuyết khác nhau.	
Về phía Tiểu Thừa, các nhà Câu Xá nêu ra thuyết 5 nghĩa bình đẳng, tức cùng nương vào một căn, gọi là Sở y bình đẳng; cùng duyên theo một cảnh, gọi là Sở Duyên Bình Đẳng; đối với cảnh Sở Duyên có tướng hành giải bằng nhau, gọi là Hành Tướng Bình Đẳng; hiện hành trong cùng một sát na, gọi là Thời Bình Đẳng; thể và sự đồng nhất, gọi là Sự Bình Đẳng.	
Một vị Tâm Pháp tuy gồm 6 thức: Thức mắt, thức tai, thức mũi, thức lưỡi, thức thân và thức ý, nhưng chỉ lập có một Tâm Vương, mà lại lập 6 vị 46 Tâm Sở. Theo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ thì Tâm Vương và mỗi một Tâm Sở đều có thể tính riêng, nhưng ngài Giác Thiên trong 4 vị Đại Luận Sư thì cho rằng Tâm Sở chỉ là giả danh được lập ra từ phần vị của tâm, chứ không có thể tính riêng. Tông Duy Thức Đại Thừa thì nói 4 nghĩa bình đẳng (Sở y, Sở Duyên, Thời, Sự), lập 8 thức (ngoài 6 thức còn có thêm thức Mạt Na và Thức A Lại Da) làm Tâm Vương mà nêu ra thuyết 6 vị 51 Tâm Sở, chủ trương sự quan hệ giữa Tâm Vương và Tâm Sở là “phi tức phi li”. [X. Luận Câu Xá Q.4; Luận Thành Duy Thức Q.3, 5, 7]. (xt. Tâm, Tâm Sở).	
 	
Tâm Tâm Tương Ấn	
● Tâm và tâm in vào nhau, là từ ngữ biểu thị ý nghĩa tâm ngộ của đệ tử đã khế hợp với tâm ngộ của thầy, nên thầy dùng tâm của thầy truyền cho tâm của đệ tử.	
Từ “Tâm Ấn” trong Phật Giáo vốn chỉ cho tâm ấn của Phật, tức là tâm địa tự nội chứng của Phật mà ngôn ngữ văn tự không cách nào biểu đạt được. Thủa xưa, trên hội Linh Sơn, Đức Phật cầm một cành hoa đưa lên, trong 8 vạn Đại Chúng chỉ có một mình ngài Ma Ha Ca Diếp hiểu được ý Phật nên mỉm cười.Sự tích “Niêm Hoa Vi Tiếu” này đã trở thành tiêu biểu điển hình cho sự khế hợp giữa thầy và đệ tử. Trong Thiền Tông, sự truyền thừa của Tổ Sư các đời phần nhiều cũng chủ trương truyền riêng ngoài giáo, vượt ngoài ngôn ngữ văn tự, dùng tâm truyền tâm gọi là Truyền tâm ấn, hoặc Tâm Ấn, đến đời sau cũng gọi là Tâm Tâm Tương Ấn. [X. Kinh Đại Bát Niết Bàn Q.2 (bản Bắc); Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.1; Liên Đăng Hội Yếu Q.1].	
 	
Tâm Thanh Tịnh	
● Tâm trong sạch, sáng suốt do xa lìa những ý niệm tà vạy, nhơ nhớp. Theo Phẩm Thân chuyển thanh tịnh thành bồ đề trong luận Cứu cánh nhất thừa Bảo Tích quyển 4, tâm thanh tịnh được chia làm 2 loại:	
1.Tự Tính Thanh Tịnh: Tâm tính của người ta vốn thanh tịnh, không nhiễm ô.
2.Li Cấu Thanh Tịnh: Tức xa lìa tất cả khách trần phiền não mà được thanh tịnh. (xt. Thanh Tịnh).	
 	
Tâm Thành	
● I.Tâm Thành.	
Thành lũy của tâm, ví dụ thiền định, vì thiền định phòng vệ tâm có tác dụng ức chế vọng động, giống như thành lũy có công năng phòng ngự kẻ địch, nên gọi là Tâm thành. Thí Dụ này đồng nghĩa với thí dụ bờ đê nói trong Kinh Di Giáo. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.thượng, phần 1].	
● II.Tâm Thành.	
Chỉ cho tâm. Vì thân được ví dụ như lớp tường bên ngoài (quách) bảo vệ thành bên trong, cho nên tâm được ví như thành. [X. Phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm].
 	
Tâm Tháp	
● I.Tâm Tháp.	
Ngôi tháp tâm, ví dụ nhất tâm của chúng sinh.	
Ý chỉ sâu xa của Mật Giáo cho rằng Nhất Tâm của chúng sinh chính là ngôi tháp Pháp Tính của Đại Nhật Như Lai, cho nên gọi là Tâm Pháp.	
● II.Tâm Tháp. Chỉ cho ấn Vị Phu Liên Hoa (ấn hoa sen chưa nở), 1 trong 3 loại Tháp ấn của Mật Giáo. [X. Ấn quyết sao Q.3]. (xt. Tháp Ấn).	
 	
Tâm Thụ	
● Đối lại: Thân thụ.	
Sự cảm nhận vui sướng hay buồn khổ do ý thức thứ 6, là 1 trong 2 thụ. (xt. Nhị Thụ, Cảm Tình).	
Cây tâm. Ví dụ tâm tư, ý niệm của con người; vì sự sinh khởi của ý niệm cũng giống như sự sinh trưởng của cây cỏ, nên gọi là Tâm thụ.	
 	
Tâm Thủy	
● Dòng nước tâm, chỉ cho tâm. Vì từ trong tâm xuất hiện muôn tượng, lăng xăng xao động, nhơ sạch khác nhau, ví như dòng nước, nên gọi Tâm thủy. [X. Kinh Đại Nhật Q.3].	
 	
Tâm Thừa	
● Chỉ cho giáo pháp của Phật, vì giáo pháp của Phật có năng lực chuyên chở chúng sinh đến nơi giải thoát yên vui, giống như chiếc xe (thừa) chuyên chở người và đồ vật đến đích.	
Giáo pháp này dùng tâm quán chiếu, tỉnh xét, thể ngộ bản tính thanh tịnh của chúng sinh làm chủ yếu. Vì lấy tâm này làm pháp môn rốt ráo cứu độ chúng sinh nên gọi là Tâm Thừa.	
 	
Tâm Thức	
● Từ gọi chung tâm và thức.	
Tông Câu Xá cho rằng tâm và thức là cùng thể mà khác tên, còn Tông Duy Thức Đại Thừa thì chủ trương tâm và thức là 2 thứ có thể tính riêng biệt và có một thức, thức cho đến vô lượng thức. (xt. Tâm).	
 	
Tâm Tính	
● Phạm: Citta-prakftI.Pàli: Citta-pakati.Cũng gọi Tự Tính.	
Bản tính của tâm. Có nhiều thuyết về bản tính của tâm, hoặc cho bản tính của tâm là thanh tịnh, hoặc cho là nhiễm ô, hoặc chủ trương chẳng phải thanh tịnh, cũng chẳng phải nhiễm ô... Nhưng về mặt lịch sử tư tưởng của Phật Giáo thì xưa nay thường lấy thuyết tâm tính vốn thanh tịnh làm chính.	
Thời Phật Giáo Nguyên Thủy, khi bàn về bản tính của tâm cũng chủ trương thuyết Tâm tính thanh tịnh là chính. Đến thời Phật Giáo Bộ Phái thì Đại Chúng Bộ, Phân Biệt Luận Giả... chủ trương tâm tính vốn thanh tịnh; Hữu Bộ... bác bỏ thuyết này, lập ra thuyết Tâm tính tịnh bất tịnh khác nhau. Cứ theo Dị Bộ Tông Luân Luận thì Đại Chúng Bộ chủ trương tâm tính vốn thanh tịnh, tuy bị khách trần tùy phiền não làm ô nhiễm, nhưng đó không phải là bản thể của tâm.	
Trong Phật Giáo Đại Thừa, thuyết Tâm tính được phát triển từ thuyết tâm tính vốn thanh tịnh của Phật Giáo Nguyên Thủy, đó là đặc sắc của Đại Thừa Phật Giáo, đồng thời có thể từ thuyết Tâm tính bản tịnh này mà tìm ngược về nguồn gốc của tư tưởng Phật Giáo Đại Thừa. Có điều, thuyết Tâm tính bản tịnh trong các kinh luận Đại Thừa sơ kì, trung kì, hậu kì đều có đề cập đến, nhưng phần nhiều bàn về hình thái tư tưởng “Tâm tính bản tịnh khách trần phiền não”; ngoài ra, còn xen lẫn các tư tưởng như: Như Lai Tạng, Phật Tính, Bồ Đề Tâm, Tâm Chân Như, Pháp Tính Tâm, Không Tính, Tịnh Thức, A Ma La Thức, Duy Thức Thực Tính, Viên Thành Thực Tính, Tâm Thể... mà hình thành sự phát triển tư tưởng Đại Thừa. Bởi thế, đặc sắc của “Thuyết tâm tính” trong các kinh luận Đại Thừa khác với lí “Bản thể của tâm là tịnh, là nhiễm” nói trong các bộ luận của Phật Giáo Bộ Phái và thuyết này của Đại Thừa cũng đã trở thành căn cứ tư tưởng để giải thích rõ các vấn đề như khả năng tính thành Phật, tâm khai ngộ, đặc chất tinh thần Đức Phật... [X. Kinh Tăng Nhất A Hàm Q.22; luận Tùy tưởng; Luận Đại Tì Bà Sa Q.27; Luận Thuận Chính Lí Q.72; Luận Đại Trí Độ Q.19; Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Q.6; Luận Biện Trung Biên Q.thượng; Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính Q.3; Luận Thành Duy Thức Q.2].	
 	
Tâm Tính Bản Tịnh	
● Tâm tính vốn thanh tịnh. Chỉ cho tâm thể xưa nay vốn trong sạch, không thay đổi.Đây là lập trường tư tưởng của Đại Chúng Bộ trong Phật Giáo Bộ Phái.Bộ này cho rằng tuy phiền não có khả năng che lấp tâm tính, nhưng đó chỉ là khách trần phiền não sinh khởi về sau, chứ không phải là bản thể của tâm. Thuyết Như Lai Tạng và thuyết Phật Tính của Đại Thừa cũng y cứ vào đây mà được thành lập. [X. Phẩm Tự Phần Giả Tâm trong Luận Xá Lợi Phất A Tì Đàm Q.27; Luận Dị Bộ Tông Luân]. (xt. Tâm Tính).	
 	
Tâm Tính Tam Thiên	
● Tâm tính ba nghìn. Nghĩa là trong một niệm của tâm tính có đầy đủ 3 nghìn các pháp của 10 cõi.Đây là giáo nghĩa cơ bản của Tông Thiên Thai.	
Tông Thiên Thai cho rằng trong tâm người ta có đủ 10 cõi như: Địa ngục, ngã quỉ, súc sinh..., trong mỗi một cõi lại có 10 cõi, cộng thành 100 cõi; mỗi một cõi lại có 30 loại thế gian, cho nên thành 3 nghìn loại thế gian; ngay trong một niệm tâm phàm phu có đầy đủ các Pháp Tính tướng của ba nghìn thế gian, cho nên gọi là Tâm Tính Tam Thiên. (xt. Nhất Niệm Tam Thiên, Tam Thiên Chư Pháp).	
 	
Tâm Trí	
● Từ gọi chung Tâm và Trí.	
Tâm là thể, trí là dụng, thể và dụng cùng nêu nên gọi là Tâm trí.	
Kinh Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật quyển thượng (Đại 8, 828 thượng) nói: “Miệng thường thuyết pháp nghĩa chẳng không, tâm trí vắng lặng vô duyên chiếu”.
 	
Tâm Tuệ	
● Đối lại với thân giới mà gọi là Tâm tuệ. Nghĩa là thân giữ gìn giới pháp, tâm tìm cầu trí tuệ.	
Kinh Niết Bàn (bản Bắc) quyển 28 (Đại 12, 534 thượng) nói: “Thân giới tâm tuệ, bất động như núi”.	
 	
Tâm Tự Tại Địa	
● Chỉ cho địa thứ 9 trong 10 địa Bồ Tát.	
Bồ Tát đạt đến giai vị này thì được tự tại đối với tâm người khác, mà tâm mình cũng được trí vô ngại và xa lìa được Năng kiến tâm bất tương ứng nhiễm trong 6 nhiễm tâm. [X. Luận Đại Thừa Khởi Tín].	
 	
Tâm Tự Tại Giả	
● Những bậc tâm đã được tự tại, tức chỉ Phật và A La Hán. Phật là bậcđãtự giác, giác tha và giác hành viên mãn; A La Hán là bậc đã dứt sạch các phiền não kiến, tư trong 3 cõi; những điều cần phải tu học đều đã tu học xong, xứng đáng nhận lãnh sự cúng dường của thế gian. Hai bậc Thánh này đều đã dứt hết tất cả sự trói buộc, chướng ngại, tự tại trong thiền định, tâm không vướng mắc mà tự do vận dụng, cho nên gọi là Tâm tự tại giả.	
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển 4 (Đại 9, 28 trung) nói: “Lúc bấy giờ, 1200 A La Hán, là những bậc tâm đã được tự tại (tâm tự tại giả) nghĩ như thế này... ”.	
 	
Tâm Tương Ứng Hành	
● Chỉ cho tất cả Tâm Sở Pháp. Tâm Sở Pháp và Tâm Vương cùng khởi lên tác dụng một lúc, cho nên gọi là Tâm tương ứng (tâm cùng ứng với nhau); vì chúng là pháp hữu vi nên gọi là Hành. [X. Luận Tôn Bà Tu Mật Tập].	
 	
Tâm Tương Ứng Tâm Bất Tương Ứng	
● Sự tranh luận về vấn đề tâm tương ứng hay không tương ứng giữa Nam phương Thượng Tọa Bộ và Nam phương Đại Chúng Bộ.	
Sau thời đại Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật Giáo Bộ Phái có khuynh hướng A Tì Đạt Ma muốn chỉnh lí và tổ chức lại giáo thuyết trong kinh A Hàm. Bấy giờ, đối với tác dụng của tâm cũng có nhiều cách khảo sát. Trong Thượng Tọa Bộ, tâm thức được chia làm chủ thể và thuộc tính, như chủ thể tâm, ý, thức... được gọi là Tâm Pháp hoặc Tâm Vương; còn những thuộc tính như tác dụng, trạng thái, tính chất... của các bộ phận thụ, tưởng, tư... thì gọi là Tâm Sở Pháp, hoặc gọi là Tâm Tương Ứng Pháp. Theo đó, tâm cụ thể thường phải sinh khởi đồng thời với một Tâm Vương hay vài Tâm Sở như thụ, tưởng, tư... Như vậy, khi Tâm, Tâm Sở và Sở Y, Sở Duyên... cùng khởi lên một lượt thì gọi là Tương Ứng.	
Tư tưởng tương ứng này tuy bắt đầu vào thời đại bộ phái, nhưng hoàn toàn không phải các Bộ phái coi trọng kinh điển nguyên thủy đều thừa nhận Tâm Sở Pháp và tư tưởng tương ứng. Trong kinh điển nguyên thủy, thụ, tưởng, tư... không được xem là bộ phận của tâm, mà đó là tác dụng của tâm duy nhất, cho nên chủ trương ngoài tác dụng của tâm duy nhất này thì không có tâm nào khác. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, Phật Giáo Pàli (Thượng Tọa Bộ phương Nam), Luận Xá Lợi A Tì Đàm (hệ thống Độc Tử Bộ)... đều lập thuyết Tâm tương ứng. Trái lại, Thí Dụ giả, Kinh Bộ sư, Luận Thành Thực (hệ thống Kinh Bộ)... cho đến Vương sơn bộ, Nghĩa thành bộ (hệ thống Đại Chúng Bộ phương Nam)... đều chủ trương thuyết Tâm bất tương ứng. Sự tranh luận giữa 2 hệ thống này tức gọi là Tâm tương ứng tâm bất tương ứng thuyết. [X. Luận Thành Thực Q.5; Luận Đại Tì Bà Sa Q.42, 90; Luận Thuận Chính Lí Q.11; Luận Thành Duy Thức Q.7; Luận Câu Xá Q.4; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.2].	
 	
Tâm Tướng	
● I.Tâm Tướng.	
Chỉ cho tướng trạng của tâm, có 2 thứ:	
1.Tâm nội tướng: Bản tính thanh tịnh của tâm.	
2.Tâm ngoại tướng: Tâm tùy theo duyên mà sinh ra các đối cảnh. [X. Kinh Duy Ma Q.trung].	
● II.Tâm Tướng.	
Bản lai diện mục của tâm. [X. Kinh Duy Ma Q.trung].	
● III.Tâm Tướng.	
Hành Tướng của tâm, tức chỉ cho kiến phần. [X. Kinh Viên Giác]. IV. Tâm Tướng.	
Tâm Tưởng	
● I.Tâm Tưởng.	
Chỉ cho tác dụng của tâm, tưởng niệm. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Vãng Sinh Yếu Tập Q.trung].	
● II.Tâm Tưởng.	
Chỉ cho tâm và niệm tác dụng của tâm. Năng lực làm cho tâm tưởng vắng lặng là Thiền. [X. Tùy Văn Kí Q.2].	
 	
Tâm Viên Ý Mã	
● Tâm như vượn leo trèo, ý như ngựa chạy rong.	
Nhóm từ này thường được dùng để ví dụ cho vọng tâm của người ta luôn luôn biến động bất định, gần giống với ý nghĩa của từ ngữ “Tam Tâm Nhị Ý”.	
 	
Tâm Vô Tông	
● Tông phái chủ trương “Tâm Không”, 1 trong 6 nhà 7 tông thuộc học phái Bát Nhã đời Đông Tấn.	
Trong Trung Luận Sớ, ngài Cát Tạng cho rằng nhân vật tiêu biểu của tông này là Ôn pháp sư, chủ trương “Tâm không” (không chấp trước ngoại vật) nhưng “sắc cảnh chẳng không”. Tuy nhiên, theo Thế thuyết tân ngữ giả quyệt thiên thì “Tâm vô nghĩa” là do ngài Chi Mẫn Độ lập ra. Ông Lưu Hiếu Tiêu giải thích “Tâm vô” là Nhất Thiết Chủng Trí của Phật rỗng lặng mà biết tất cả, chú trọng về “Tâm hư” chứ không nhấn mạnh việc phủ định ngoại cảnh.	
Luận Bất Chân Không trong Triệu Luận (Đại 45, 152 thượng) nói: “Tâm vô nghĩa là vô tâm đối với muôn vật, chứ muôn vật không hề vô. Đó là được tâm tĩnh, chứ chẳng được vật không”.	
 	
Tâm Vương	
● Đối lại: Tâm Sở.	
Vua tâm, tức chỉ cho chủ thể của 6 thức hoặc 8 thức, là Tâm Pháp trong 5 vị theo cách phân loại và sắp xếp của Hữu Bộ và Tông Pháp Tướng.	
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho thể tính của 6 thức: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là một, cho nên chủ trương Tâm Vương chỉ có một; còn tông  Pháp Tướng thì cho 8 thức (ngoài 6 thức còn thêm thức Mạt Na, Thức A Lại Da), mỗi thức đều có thể tính riêng, cho nên chủ trương Tâm Vương là 8.[X. Bach Phap Minh Môn Luận Trung Sớ Q.thượng; Bách Pháp Minh Môn Luận Sớ Q.thượng]. (xt. Tâm Tâm Sở, Tâm Sở). 	
 	
Tâm Vương Minh	
● Cũng gọi Phó Đại Sĩ Tâm Vương Minh, Tâm Vương Luận.	
Tác phẩm, 1 thiên, do cư sĩ Phó Hấp soạn vào đời Lương thuộc Nam Triều, được thu vào Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 30 và Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 2.Toàn thiên được viết theo thể văn vần, gồm 86 câu, mỗi câu 4 chữ, tổng cộng có 344 chữ. Nội dung nói về huyền lí “Tức tâm tức Phật” cho rằng không thể tìm Phật ngoài tâm. Đây là tác phẩm đầu tiên của Thiền Tông bằng văn vần.	
Về tác giả, theo truyền thuyết là do cư sĩ Phó hấp soạn, nhưng chưa có sử liệu để chứng minh điều này. Tuy nhiên, xét về phương diện tư tưởng của sách thì có thể xác định đây là một tác phẩm đời Lương. Trong đó, câu “Vị mặn trong nước, chất keo trong sắc” đã trở thành dụng ngữ của Thiền gia đời sau.	
Về sách chú thích thì có: Tâm Vương Minh Kí của Trí kiến, Song Lâm Phó Đại Sĩ Tâm Vương Minh Huyền Đàm của Nghi Nhiên (trong Nhĩ Để Kí), Tâm Vương Minh Tham Chú của Bản Quang Hạt Đạo. [X. Ngũ Đăng Toàn Thư Q.3; Tiên Giác Tông Thừa Q.1; Cư Sĩ Truyện Q.7; Cư Sĩ Phần Đăng Lục Q.thượng; Thiền Học Tư Tưởng Sử Thượng (Hốt Hoạt Cốc Khoái Thiên); Chi Na Phật Giáo Tinh Sử (Cảnh Dã Hoàng Dương); Thiền Tư Tưởng Sử Nghiên Cứu 3 (Linh Mộc Đại Chuyết)].
 	
Tâm Vương Như Lai	
● Cũng gọi Tâm Vương Đại Nhật.	
Chỉ cho đức Đại Nhật Như Lai biểu thị tổng đức Phổ Môn của Mật Giáo.	
Phân biệt theo Tâm Vương và Tâm Sở thì Đại Nhật Như Lai thuộc vị Tâm Vương, còn các vị tôn khác là Tâm Sở, vì thế nên gọi Tâm Vương Như Lai.[X. Hồng Tự Nghĩa; Đại Nhật Kinh Khai Đề].	
 	
Tâm Yếu	
● I.Tâm Yếu	
Cốt tủy, chỉ cho nghĩa cùng tột của pháp môn. Hoặc chỉ cho pháp nghĩa tinh yếu về mặt tâm tính.	
● II.Tâm Yếu.	
Gọi đủ: Kim Cương Đính Du Già Lược Thuật Tam Thập Thất Tôn Tâm Yếu.
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Bất Không soạn vào đời Đường.	
Nội dung y cứ vào nghĩa “Đại Nhật Thích Ca nhất thể” để nói về sự xuất hiện và tam muội của 37 vị tôn trong Kim Cương Giới.	
 	
Tâm Ý Thức	
● Chỉ cho tâm, ý và thức.	
Tâm, Phạm: Citta, Hán âm: Chất Đa, nghĩa là tập khởi.	
Ý, Phạm: Manas, Hán âm: Mạt Na, nghĩa là nghĩ lường.	
Thức, Phạm: Vijĩàna, Hán âm: Tì nhã nam, nghĩa là phân biệt.	
Nói một cách Đại lược thì Tâm là chủ thể, còn Ý và Thức là 2 mặt tác dụng của tâm. Về ngữ nghĩa của các danh từ này, trong các bộ Luận của Đại Thừa và Tiểu Thừa có nhiều thuyết khác nhau.	
Cứ theo Tông Câu Xá thì tâm, ý, thức là tên khác của 6 thức, thực thể của chúng là đồng nhất. Tâm có công năng chứa nhóm và dấy lên các tác dụng (nghiệp) tinh thần nên gọi là Tâm; Tâm có khả năng suy nghĩ, tính lường, nên gọi là Ý; Tâm có năng lực phân biệt biết rõ, nên gọi là Thức. Có thuyết cho rằng Tâm nghĩa là nhiều thứ sai biệt; Ý nghĩa là chỗ nương (sở y chỉ) cho thức sinh khởi; Thức nghĩa là nương gá vào ý (năng y chỉ) mà dấy lên.	
Còn theo sự giải thích của Đại Thừa thì Tâm, Ý, Thức đều khác nhau. Tông Duy Thức chủ trương Thức A Lại Da thứ 8 chứa nhóm các Chủng Tử (hạt giống), nên gọi là Tâm; thức Mạt Na thứ 7 có công năng nghĩ lường khởi lên ngã chấp, nên gọi là Ý; 6 thức trước có khả năng nhận thức các đối tượng, nên gọi là Thức. Theo Luận Đại Thừa Khởi Tín thì Thức A Lại Da là Tâm, 5 ý là Ý, 6 thức là Thức; điểm khác với thuyết của Duy Thức ở đây là Ý có 5 tên. Ngoài ra, Luận Phật Tính quyển 3 lần lượt phối 6 thức với Tâm, thức A Đà Na phối với Ý, Thức A Lại Da phối với Thức, điều này cũng khác với các thuyết ở trước. [X. Kinh Nhập Lăng Già Q.7; Kinh Giải Thâm Mật Q.2; Luận Đại Tì Bà Sa Q.72; Luận Câu Xá Q.4; Luận Du Già Sư Địa Q.62; Luận Thành Duy Thức Q.5; Luận Thành Thực Q.5].	
 	
Tầm	
● Phạm: Vitarka. Pàli: Vitakka. Dịch cũ: Giác.	
Tìm cầu, suy tính, là tên của Tâm Sở, 1 trong 75 pháp do Tông Câu Xá thành lập, 1 trong 100 pháp do Tông Duy Thức lập ra. Đây là tác dụng suy xét thô sơ đối với sự lí.	
Luận Câu Xá quyển 4 (Đại 29, 21 trung) nói: “Tính thô của tâm gọi là Tầm”. Luận Thành Duy Thức quyển 7 (Đại 31, 35 hạ) nói: “Tầm nghĩa là tìm cầu, khiến tâm vội vàng, đối với ý và cảnh, thô chuyển làm tính”.	
Tâm Sở này hiện khởi ở cõi Dục và Sơ Thiền, từ định Trung gian và Nhị Thiền trở lên thì không, hiện khởi thông cả định, tán và Vô Lậu, thuộc về Bất Định Địa Pháp. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng Tầm và Tứ đều có thể tính riêng và là nhất tâm đồng thời tương ứng; còn Kinh Bộ và Đại Thừa thì cho Tầm là giả pháp.	
Theo Luận Du Già Sư Địa quyển 5, Tầm và Tứ đều lấy một phần Tư và Tuệ làm thể, lấy các nghĩa Danh, Cú... làm Sở Duyên, lấy tìm cầu, dò xét làm hành tướng, phát khởi lời nói, có đầy đủ 7 thứ khác nhau như hữu tướng, vô tướng... Luận này (quyển 5) cũng bàn về sự khác nhau giữa Tầm tứ và Phân biệt, cho rằng nghĩa của Phân biệt rộng, còn Tầm tứ thì chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi.[X. Kinh Pháp Lạc Tỉ Khưu Ni trong Trung A Hàm Q.58; Luận Đại Tì Bà Sa Q.43, 52; Luận Du Già Sư Địa Q.1; Luận Câu Xá Q.2; Luận Thuận Chính Lí Q.11; Luận Đại Thừa A Tì Đạt Ma Tạp Tập Q.1; Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.7, phần đầu; Du Già Luận Kí Q.2, thượng; Câu Xá Luận Quang Kí Q.2, 4]. (xt. Tứ).	
 	
Tầm Ngưu	
● Tìm trâu. Chỉ cho bức tranh thứ nhất trong 10 bức tranh Tầm ngưu. Ví dụ giai vịpháttâm đầu tiên.	
Trâu dụ cho bản lai diện mục. Tức tìm cầu bản lai diện mục, chuyên chí tham thiền tu đạo, gọi là Tầm ngưu. [X. Thập Ngưu Đồ Tụng]. (xt. Thập Ngưu Đồ).	
 	
Tầm Thanh Cứu Khổ	
● Đức Phật A Di Đà tùy theo âm thanh niệm Phật của chúng sinh mà cứu khỏi khổ nạn.	
Bát Chu Tán (Đại 47, 453 hạ) nói: “Trong tất cả thời duyên pháp giới Hiện thân khắp sáu đường nhiếp thủ Mắt thấy tai nghe tâm rõ suốt Tầm thanh cứu khổ ứng hiện ngay”. Ngoài ra, Bồ Tát Quán Thế Âm vốn lấy việc cứu độ khổ ách cho tất cả chúng sinh làm đức nguyện; nếu chúng sinh gặp những tai nạn như nước cuốn trôi, lửa đốt cháy, dao gậy đánh chém, Dạ Xoa La Sát, khổ não sợ hãi... mà một lòng chí thành niệm danh hiệu Ngài, thì Ngài liền theo âm thanh xưng niệm đến che chở cứu thoát. (xt. Quán Thế Âm Bồ Tát).	
 	
Tầm Thường Niệm Phật	
● Đối lại: Biệt Thời Niệm Phật.Trong 4 uy nghi đi, đứng, ngồi, nằm, thường niệm Phật, không gián đoạn. [X. Tịnh Độ Tông Yếu tập Q.2; Vãng Sinh Yếu Tập Q.trung, phần cuối]. (xt. Biệt Thời Niệm Phật).	
 	
Tầm Thường Trà Phạn	
● Cũng gọi Gia Thường Trà Phạn. Việc uống trà, ăn cơm hằng ngày, là những động tác bình thường, chẳng có gì là kì lạ. Thiền Tông dùng ngay cái tâm bình thường như việc uống trà, ăn cơm này mà đả tọa tham thiền, kiến tính thành Phật, cho nên gọi là Tầm thường trà phạn. Phần dạy chúng trong Bích Nham Lục tắc 1 (Đại 48, 140 thượng) ghi: “Cách núi thấy khói, biết ngay là lửa; cách tường thấy sừng, biết liền là trâu. Nêu một rõ ba, phân biệt rõ ràng, đó là tầm thường trà phạn của nạp tăng”.	
 	
Tẩm Đường	
● Nhà làm việc công của vị Trụ Trì thuộc Thiền Tông, tức là nói vị trụ trì tiếp đãi tân khách và chúng tăng. Có ba thuyết sau đây:	
1.Ngoài phương trượng còn lập riêng Tẩm Đường.	
2.Phương trượng có lớn, nhỏ, Tẩm Đường là tòa Phương Trượng lớn.	
3.Một gian trong Phương trượng. Tại Nhật Bản, ngoài Phương trượng không xây cất Tẩm Đường riêng, thông thường dùng gian trước của Phương Trượng làm Tẩm Đường. [X. điều Tôn Túc Thiên Hóa trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.7; Lâm Gian Lục Q.hạ; môn Điện Đường trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục	
● Cũng gọi Nghĩa Thiên Mục Lục, Nghĩa Thiên Lục, Hải Đông Hữu Bản Hiện Hành Lục. Mục lục, 3 quyển, do ngài Nghĩa Thiên (1055-1101) người Cao Li soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 55.	
Nội dung bộ lục này gồm 1082 bộ chương sớ về kinh luật luậncủa Cao Li, Tống, Liêu, Nhật Bản... Trong đó, quyển 1 thu chép 615 bộ kinh sớ, quyển 2 thu chép 145 bộ luật sớ và chương sớ của Luật Tông, quyển 3 thu chép 322 bộ luận sớ và chương sớ của các tông.	
 	
Tân Biên Cổ Kim Vãng Sinh Tịnh Độ Bảo Châu Tập	
● Cũng gọi Cổ Kim Vãng Sinh Tịnh Độ Bảo Châu Tập, Bảo Châu Tập.	
Truyện Kí, 8 quyển, do cư sĩ Lục Sư thọ soạn vào đời Nam Tống.	
Nội dung tường thuật sự tích những người ở Trung Quốc được Vãng Sinh Tịnh Độ. Hiện nay chỉ còn quyển 1, do ông Đức phú trư nhất lang, người Nhật cất giữ, giấy để viết là những chiếc lá gai được dán lại và viết theo lối chữ hành thư, mỗi trang 7 dòng, mỗi dòng 16 chữ, hoặc 18, 19 chữ, trong đó thu chép sự tích của 38 người như: Ngài Tuệ Viễn (phụ thêm Phật Đà Da Xá, Tuệ Trì, Đàm Thuận), Tăng Hiển, Tuệ Vĩnh, Tuệ Kiền (phụ thêm ni Tịnh Nghiêm) và phụ lục sự tích 16 người khác. Trong số này, chính truyện 23 người, phụ lục 13 người và truyện kí các vị như Pháp Chiếu... Về tác giả của sách này, theo Tịnh Độ Y Bằng Kinh Luận Chương Sớ Mục Lục của Trường Tây và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục quyển 7 của Bách Tế Thanh, đều cho rằng Vương Cổ soạn vào đời Tống. Nhưng, vào năm Nguyên Phong thứ 7 (1084), Vương Cổ đã soạn tập Tân tu Tịnh Độ Vãng Sinh Truyện 3 quyển thì đáng lẽ không biên tập lại sách này, vì tên tuy khác nhưng nội dung phần nhiều giống nhau. Nếu cứ theo điều Nam Tống Thiệu Hưng nhị thập ngũ niên (1155) trong Phật Tổ Thống Kỉ quyển 47, thì sách này là do cư sĩ Lục Sư thọ ở Tiền Đường biên tập vào năm Thiệu Hưng 25 (1155) đời Nam Tống. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.27, 29; Tịnh Độ Chân Tông Giáo Điển Chí Q.3]. (xt. Tân Tu Tịnh Độ Vãng Sinh Truyện).
 	
Tân Biên Phật Pháp Đại Minh Lục	
● Tác phẩm, 20 quyển, do cư sĩ Khuê Đường soạn vào đời Nam Tống.	
Nội dung lấy lời Tổ Sư làm gốc, lấy kinh Phật làm nguồn, từ cạn đến sâu, để nói rõ về sự huyền bí không lời trong 700 của các bậc Thánh xưa.	
Về lời tựa thì có 3 bài:	
1.Bài thứ nhất, do Không ẩn đạo nhân viết vào năm Thiệu Định thứ 2 (1229).
2.Bài thứ 2, do chính tác giả viết.	
3.Bài thứ 3, do cư sĩ Lí ở Giang Châu viết vào năm Đoan bình thứ 2 (1235). Về lời Bạt thì có 2 bài:	
1.Do ngài Đạo Lâm ở Báo Ân Quang Hiếu Thiền Tự soạn vào nămBảo khánh thứ 2 (1226).	
2.Do ngài Chân Chiếu ở am Xuân Trừng soạn vào năm Bảo khánh thứ 2 (1226). [X. Bắc tế tập Q.17; Nguyên Hanh Thích Thư Q.7].	
 	
Tân Dịch	
● Chỉ cho những bản kinh được phiên dịch từ thời ngài Huyền Trang đời Đường trở về sau.	
Đại Sư Huyền Trang thường phàn nàn về cách phiên dịch lấy “đạt ý” làm nguyên tắc của các nhà dịch kinh đời xưa như ngài Cưu Ma La Thập... Cho nên ngài đề ra phương pháp và qui tắc mới về dịch kinh là trung thành với bản gốc mà dịch theo từng chữ một. Chẳng hạn như chữ Phạm sattva, dịch cũ là “chúng sinh”, ngài Huyền Trang dịch là “hữu tình”; chữ Phạm vitarka-vicàra, dịch cũ là “giác quán”, ngài Huyền Trang dịch là “tầm tứ”. Đến đời sau, các nhà dịch kinh thường dùng qui định do ngài Huyền Trang đặt ra làm pháp tắc và gọi các kinh được dịch trước ngài Huyền Trang là “Cựu dịch” (dịch cũ), gọi các kinh được dịch sau ngài Huyền Trang là “Tân dịch” (dịch mới). (xt. Cựu Dịch).	
 	
Tân Dịch Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Âm Nghĩa	
● Cũng gọi Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Âm Nghĩa, Tân dịch Hoa Nghiêm âm nghĩa, Hoa Nghiêm Kinh Âm Nghĩa, Tuệ Uyển Âm Nghĩa.	
Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Tuệ Uyển soạn vào đời Đường, được thu vào Trung hoa tạng tập 1, quyển 30.	
Đây là sách chú âm và giải nghĩa những chữ trong Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 80 quyển (bản dịch mới). Trong sách có phụ thêm phần chính phiên và lược giải các chữ Phạm, đồng thời viện dẫn các nội, ngoại điển để thuyết minh tự âm, tự nghĩa của các dịch ngữ. Có rất nhiều sách được trích dẫn, ngoài nội điển còn có hơn 100 loại ngoại điển như Luận Ngữ, Mạnh Tử, Dịch Kinh, Mao Thi, Thượng Thư, Lễ Kí, Trang Tử, Quốc Ngữ, Sử Kí, Hán Thư, Lão Tử, Thuyết Văn, Thục Chí, Tấn Thư, Mặc Tử, Hoài Nam Tử, Quản Tử, Sơn Hải Kinh... các bản chú thích của các nhà và các loại từ điển hình âm nghĩa xưa nay.	
Sách này được soạn tiếp theo sau “Tục Hoa Nghiêm Kinh Lược Sớ San Định Kí”. Trong các bản Đại Tạng Cao Li, Tống, Nguyên, Minh sách này có nhiều chỗ rất khác nhau, vả lại, trong 3 bản Cao Li, Tống, Nguyên đều là 2 quyển, còn trong bản Minh lại là 4 quyển, trong Tuệ Lâm Âm Nghĩa từ quyển 21 đến quyển 23 thì sách này là 3 quyển. Bản do ông Mục chi phụ ở Kyoto, Nhật Bản, cất giữ là bản chép tay của sách này, đề là “Tân Dịch Hoa Nghiêm Kinh Tư Kí Âm Nghĩa”, hiện nay là 1 trong các quốc bảo của Nhật Bản. [X. Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục Q.14; Tống Cao Tăng Truyện Q.6, Chư Tông Chương Sớ Lục Q.1].	
 	
Tân Dịch Hoa Nghiêm	
● Cũng gọi Bát thập Hoa Nghiêm, Tân Hoa Nghiêm.	
Gọi đủ: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Kinh, 80 quyển, do ngài Thực Xoa Nan Đà dịch vào đời Đường, là bản dịch khác của kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (60 quyển) do ngài Phật Đà Bạt Đà La dịch vào đời Đông Tấn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 10.	
Toàn kinh có 39 Phẩm, thu chép những lời nói pháp của Đức Phật ở 7 nơi 9 hội mà thành. Vì kinh này gồm 4 vạn 5 nghìn bài kệ (Kinh Hoa Nghiêm cũ chỉ có 3 vạn 6 nghìn kệ), nên cũng gọi là “Tứ Vạn Ngũ Thiên Kệ”. (xt. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh).	
 	
Tân Duy Thức Luận	
● Tác phẩm, do ông Hùng Thập Lực soạn vào thời Trung hoa Dân Quốc.	
Toàn sách chia làm 6 thiên: Minh Tông, Duy Thức, Chuyển biến, Công Năng, Thành vật và Minh tâm. Nội dung tổng hợp các học thuyết của Nho, Thích, Đạo và Triết học Tây Phương, rồi phân tích phê bình, chọn lựa; cuối cùng qui về Dịch lí của Nho Giáo mà bác bỏ lí Duy Thức của Phật Giáo. Sách này rất được giới Nho gia đương thời hoan nghinh. Sau khi sách được xuất bản, ngài Ấn Thuận có soạn bài “Bình Hùng Thập Lực Đích Tân Duy Thức Luận” để phê bình và đính chính những kiến giải sai lầm về Phật học trong sách này.	
 	
Tân Đáo	
● Mới đến. Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Chỉ cho những vị tăng mới đến tùng lâm tham học hoặc đến tạm trú tại một chùa nào đó. Nghỉ qua đêm, sáng hôm sau, Tân đáo đến Tăng Đường làm lễ chính thức nhập chúng, gọi là Tân đáo quải đáp thức. Thông thường, tùy theo tùng lâm lớn nhỏ khác nhau màcóĐại quải đáp pháp hay Tiểu Quải Đáp Pháp. [X. điều Quải Đáp trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.1].	
 	
Tân Đạt	
● Bendall, Cecil (1856-1907) . Học giả Đông Phương Học, Ấn Độ học người Anh.
Ông từng học tiếng Phạm ở Đại Học Oxford. Sau, ông đến Ấn Độ nghiên cứu tại thư viện Durbar. Năm 1880, ông xuất bản kinh Megha-sùtra (Đại Vân Thỉnh Vũ), năm 1888 xuất bản Tantrakyàna (Bí Mật Nghi Quĩ Thuyết Thoại), năm 1897 xuất bản Zikwà-samuccaya (Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận). Ông có công rất lớn đối với việc suy định về niên đại Phật Giáo và nghiên cứu tiếng Phạm, đồng thời, đối với các ngành Khảo Cổ Học, Cổ tiền học, Bi minh... ông cũng có những thành tích nổi bật. Năm 1898, ông lại đến Nepal, thỉnh được 90 bản viết tay cổ, cộng chung với hơn 500 bộ tư liệu trước đều được cất giữ tại thư viện trường Đại Học Cambridge.	
Ông có các tác phẩm: Journey of Literary and Archaeological Researches in Nepal and Northern India, 1886; History of Nepal and Surrounding Countries; Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge.	
 	
Tân Đầu Lô	
● Phạm, Pàli: Piịđola.	
Gọi đủ: Tân Đầu Lô Bạt La Đọa Xà (Phạm, Pàli: Piịđola-bhàradvàja).	
Cũng gọi Tân Đầu Lô Phả La Đọa Thệ, Tân Độ La Bạt Ra Đọa Xá, Tân Đầu Lô Đột La Xà.	
Vị A La Hán, đệ tử Đức Phật, người nước Kiêu Thướng Di (Phạm: Kauzàmbì, thuộc dòng Bà La Môn. Vì ngài thường trụ ở thếgian nên cũng có tên là Trụ thế A La Hán.
Tân Đầu Lô là tên, Hán dịch là Bất Động; Bạt La Đọa Xà Là Họ, Hán dịch là Lợi Căn (căn tính bén nhạy = thông minh); Tiệp Tật (nhanh nhẹn), Trùng Đồng (mắt có 2 con ngươi), là 1 trong 18 dòng họ Bà La Môn.	
Cứ Theo Kinh Tân Đầu Lô Đột La Xà Vị Ưu Đà Diên Vương Thuyết Pháp và Luật Thập Tụng quyển 37, sư vốn là con một vị phụ tướng của vua Ưu Điền, xuất gia học đạo từ thủa niên thiếu, chứng được quả A La Hán và đắc thần thông. Có lần, sư hiện thần thông trước người thế tục, bị Đức Phật quở trách, không cho trụ ở cõi Diêm Phù Đề mà phải đến hóa độ chúng sinh ở Châu Tây Cù Da Ni, sau tuy được phép trở về, nhưng không được phép vào Niết Bàn mà phải trụ mãi ở núi Ma Lê tại Nam Thiên để hóa độ chúng sinh.	
Lại theo Kinh Thỉnh Tân Đầu Lô thì sư được Đức Phật chỉ dạy làm phúc điền (ruộng phúc) cho người ở thời Mạt Pháp, nên các quốc vương, trưởng giả ở Thiên Trúc, mỗi khi thiết lập hội Trai thường thỉnh sư để cúng dường.	
Đến đời sau, trong các chùa viện của Tiểu Thừa ở Ấn Độ có an trí tượng ngài Tân Đầu Lô làm Thượng Tọa. Tại Trung Quốc, Đại sư Đạo An đời Đông Tấn là người đầu tiên tín ngưỡng ngài Tân Đầu Lô. Từ đời Đường về sau, có phong tục tôn trí tượng ngài Tân Đầu Lô ở Trai đường, gọi là Thánh Tăng.	
Đại Sư Thiền Nguyệt Quán Hưu đời Đường vẽ tượng ngài ngồi xoạc chân trên mỏm đá, tay trái cầm gậy, tay phải duỗi ra chống vào đá, trên đầu gối đặt quyển kinh, mắt nhìn về phía trước. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.23, 43; Kinh A La Hán Cụ Đức; Kinh Hiền Ngu Q.6; Luật Tứ Phần Q.51; Luận Đại Trí Độ Q.26; luận Nhập Đại Thừa Q.hạ; A Dục Vương Truyện Q.3; Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện Q.3; truyện Đạo An trong Lương Cao Tăng Truyện Q.5; Phiên Phạm Ngữ Q.2; Thích Thị Yếu Lãm Q.hạ; Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Q.1].	
 		 
Tân Đầu Lô Trụ Thế Nhân Duyên	
● Nhân Duyên Tôn Giả Tân Đầu Lô trụ mãi ở thế gian.	
Cứ theo Pháp Uyển Châu Lâm quyển 42, có lần Tôn Giả Tân Đầu Lô vào thiền định lấy bát chiên đàn (là vật Tỉ Khưu không nên giữ) của trưởng giả Thụ Đề Già đang treo trên cao, Đức Phật biết việc ấy nên quở trách Tôn Giả phạm 2 lỗi:	
1.Dùng bát của ngoại đạo.	
2.Hiện thần thông trước mặt người chưa thụ giới.	
Vì thế, Đức Phật không cho Tôn Giả ở cõi Diêm Phù Đề mà sai Tôn Giả Đến Châu Tây Cù Da Ni để giáo hóa chúng sinh, tuyên dương Phật Pháp. Sau, tuy được phép trở về, nhưng vì Tôn Giả hiện thần túc, nên không được vào Niết Bàn mà mãi mãi phải trụ ở thế gian làm phúc điền cho 4 chúng. Còn theo Kinh Tạp A Hàm quyển 23, con gái trưởng giả Cấp Cô Độc thỉnh Phật và Tỉ Khưu tăng đến nước Phú Lâu Na Bạt Đà Na, các Tỉ Khưu đều đi trong hư không mà đến, Tôn Giả Tân Đầu La thì dùng sức thần hợp các núi lớn lại đến trước thụ thỉnh, do đó, bị Đức Thế Tôn quở phạt, không cho vào Niết Bàn mà phải ở mãi nơi thế gian để hộ trì chính pháp. [X. Kinh Thỉnh Tân Đầu Lô; Luận Phân Biệt Công Đức Q.4].	
 	
Tân Gia Ba Phật Giáo	
● Tân Gia Ba: Singapore.	
Cũng gọi Tinh Gia Pha, Tinh Châu.	
Phật Giáo ở Tân Gia Ba.Tân Gia Ba là hòn đảo nhỏ nằm ở cực nam bán đảo Mã Lai, về mặt địa lí, là cây cầu nối liền Châu Á với Châu Úc, cũng là con đường thông nhau giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.	
Về tình hình phát triển của Phật Giáo ở Tân Gia Ba thời xưa, đến nay tuy không có tư liệu để nghiên cứu, khảo sát, nhưng sự truyền nhập Phật Giáo vào Tân Gia Ba thì chắc chắn không phải là việc gần đây. Bởi vì tên Singapore (Tân Gia Ba) trong tiếng Phạm có nghĩa là “tòa Sư Tử, thành Sư Tử” mà trong kinh điển Phật Giáo thường ví dụ Đức Phật là sư tử trong loài người, cho nên tên Singapore là thành Sư Tử, là có hàm ý “đất Phật”, điều này không phải không dính dáng gì với việc Phật Giáo đã từng có mặt tại Tân Gia Ba thời xưa. Vả lại, vì Tân Gia Ba đất hẹp người thưa, cho nên từ xưa ít được người ta chú ý, nhưng theo sự khảo chứng của các nhà sử học thì 400-500 năm trước Tây lịch, bán đảo Mã Lai đã du nhập văn hóa Ấn Độ như: Bà La Môn Giáo, Phật Giáo, Indonesia thì được ngài Pháp Hiển truyền nhập Phật Giáo vào thế kỉ V, Tân Gia Ba nằm giữa Mã Lai Á và Indonesia, vậy trên con đường giao lưu văn hóa tự nhiên, không có lí do nào Nam Bắc qua lại mà không truyền vào Tân Gia Ba, chỉ tiếc là hòn đảo quá nhỏ nên văn hiến sử sách đã không ghi chép đầy đủ tình hình Phật Giáo ở thời bấy giờ.	
Ngày nay, Phật Giáo tại Tân Gia Ba có hai hệ thống lớn là Phật Giáo Nam Truyền và Phật Giáo Bắc Truyền, cho nên có đủ cả chùa viện và tăng chúng theo các hệ phái Thái Lan, Tích Lan và Trung Quốc. Chùa viện lớn nhỏ ở Tân Gia Ba có khoảng vài trăm ngôi, tương đối cổ kính và qui mô là các chùa: Song Lâm, Phổ Giác, Phổ Đà... trong đó, chùa Phổ Giác là Tùng Lâm thập phương đầu tiên tại Tân Gia Ba; mới mẻ và nguy nga thì có các chùa Tì lô, Phúc Hải Thiền Viện...; đẹp đẽ, tinh tế thì có Diệu Âm Giác Uyển, Khổ Lạc Am... Tăng ni ở Tân Gia Ba có khoảng vài trăm vị. Trong số các vị tăng ni Trung Quốc nổi tiếng từng đến Tân Gia Ba hoằng pháp thì có: Đại sư Viên Anh, Đại Sư Thái Hư..., ngoài ra còn có các vị: Chuyển Đạo, Chuyển Ngạn, Chuyển Phùng, Đạt Minh, Đạo Giai, Bản đạo, Từ Hàng, Pháp Phảng, Quảng Hiệp, Hoành Thuyền, Tuệ Tăng, Diễn Bản, Diễn Bồi, Tục Minh, Quảng Nghĩa, Thường Khải, Trí Hoa, Diệu Đăng, Tùng Niên, Chí Hàng, Ấn Thực... Còn tín đồ tại gia thì có khoảng trên 100.000 người, trong đó có rất nhiều người tuy chưa xuống tóc nhưng sống cuộc đời người xuất gia.	
Tổng hội Phật Giáo Tân Gia Ba là hội Phật Giáo tương đối có tổ chức, có sức mạnh tại Tân Gia Ba hiện nay, do cư sĩ Lí Tuấn Thừa triệu tập 4 chúng tăng tục tổ chức thành, là cơ quan cao nhất thi hành các giáo vụ Phật Giáo tại Tân Gia Ba, lập được nhiều thành tích cải tiến và phúc lợi trong đạo, ngoài đời.Hội Phật Giáo Trung hoa do Đại Sư Thái Hư sáng lập, người phụ trách công việc của Hội phần nhiều là cư sĩ tại gia, hiện nay hằng năm có định kì cử hành pháp hội Niệm Phật. Hội Phật Giáo Anh Văn là đạo tràng của những tín đồ Phật Giáo hấp thu nền giáo dục Anh ngữ nghe pháp và tu tập, do ngài Pháp lạc, vị tăng Trung Quốc, sáng lập. Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, gồm hơn 1.000 thành viên, hằng năm có định kì cử hành các khóa tu niệm và hoằng pháp, thực hiện rất nhiều công tác từ thiện xã hội.	
Ngoài ra còn có Đại Học Nam Dương,Đại Học Tân Gia Ba đều có tổ chức Hội Phật học, cho đến Hội Trung Anh Văn Phật Giáo thanh niên... đều có hoạt động diễn giảng, nghiên cứu Phật học. Hội Phật Giáo thế giới (World Fellowship of Buddhists) cũng thiết lập phân hội tại Tân Gia Ba; hội Liên hiệp Tăng già Phật Giáo Tân Gia Ba, hiệp hội Phật Giáo phúc lợi Tân Gia Ba cũng là các cơ cấu Phật Giáo quan trọng. Về phương diện giáo dục thì có Phật học viện Nữ tử Tân Gia Ba, Trường tiểu học Bồ Đề, Trường tiểu học	
Di Đà, nhà in và phát hành kinh sách... đều có công năng phát triển văn hóa giáo dục Phật Giáo. [X. Tân Gia Ba đích Phật Giáo (Diễn Bồi, Bồ Đề Thụ Tạp Chí 38- kì 5)]. 	
Tân Giới	
● Giới mới.Tức chỉ cho vị tăng mới thụ giới, cũng chỉ cho vị tăng nhỏ tuổi mới được thụ giới Sa Di.	
Điều Tân giới tham đường trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển 5 (Đại 48, 1138 trung) nói: “Người được độ thụ giới Sa Di rồi, phải bạch vị Trụ Trì định ngày tham đường, kế đó, thưa các vị Thủ Tọa, Duy Na. Đến ngày, sau tiếng chùy dùng cháo sáng, người đứng đầu của Tân giới dẫn chúng nhập đường”. [X. Bách Trượng Tanh Qui Chứng Nghĩa Kí Q.7, thượng; môn Xưng Hô Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].
 	
Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận	
● Tác phẩm, 40 quyển, do cư sĩ Lí Thông Huyền soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 36.	
Nội dung sách này nói rõ ý chỉ sâu xa và giải thích văn nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch mới). Trước hết, lập 10 môn: Y Giáo Phân Tông, Y Tông Giáo Biệt, Giáo Nghĩa Sai Biệt, Thành Phật Đồng Biệt, Kiến Phật Sai Biệt, Thuyết Giáo Thời Phần, Tịnh Độ Quyền Thực, Nhiếp Hóa Cảnh Giới, Nhân Quả Diên Xúc và Hội Giáo Thủy Chung. Kế đến, giải thích văn kinh, chia làm 5 phần:	
1.Bàn tổng quát về ý kinh.	
2.Nói rõ tông thú của kinh.	
3.Thuyết Minh Giáo thể của kinh.	
4.Trình bày chung về số hội.	
5.Giải thích văn nghĩa.	
Luận này có rất nhiều chỗ khác biệt với các luận khác. Như luận của ngài Pháp Tạng cho rằng Kinh Hoa Nghiêm có 7 nơi 9 hội 39 Phẩm, luận này thì cho là 10 nơi 10 hội 40 Phẩm. Ý chỉ chủ yếu của ngài Pháp Tạng là thành tựu Sự Sự Vô Ngại, còn luận này thì nói rõ phàm phu trong 1 đời cảm được Phật trong nội tâm, lí trí không hai.	
Sau khi soạn giả mất, vào tháng 2 năm Đại Lịch thứ 9 (774) đời Đường, ngài Quảng Siêu ở chùa Thệ Đa chép chung luận này với Luận Thập Nhị Duyên Sinh giải mê hiển trí thành Luận Bi Thập Minh, lưu thông ở vùng Tinh Phần. Khoảng năm Đại Trung, ngài Chí Ninh chùa Khai Nguyên Hợp chung kinh và luận, đề là: “Đại Phương Quảng Phật Tân Hoa Nghiêm Kinh Hợp Luận”, gồm 120 quyển. Năm Càn Đức thứ 5 (967) đời Tống, vì nghĩa loại của kinh này còn rườm rà nên ngài Tuệ nghiên vâng mệnh vua hiệu đính rồi khắc bản ấn hành. [X. bài Tựa Tân Hoa Nghiêm Kinh Hợp Luận; Phúc Châu Ôn Châu Thai Châu Cầu Đắc Kinh Luật Luận Sớ Kí Ngoại Thư Đẳng Mục Lục; Tân Biên Chư Tông Giáo Tạng Tổng Lục Q.1].	
 	
Tân Học Bồ Tát	
● Bồ Tát mới học, tức là người mới phát tâm học Phật tu đạo.	
Phạm Võng Kinh Bồ Tát giới quyển 10 hạ (Đại 24, 1004 thượng) nói: “Các ông là những Bồ Tát tân học, phải tôn kính thụ trì giới pháp”. (xt. Tân Phát Ý).	
 	
Tân Học Tứ Thư	
● Chỉ cho 4 bộ sách mà những người mới học giáo pháp Tông Thiên Thai cần phải đọc, đó là:	
1.Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn (cũng gọi Pháp Giới Thứ Đệ), 6 quyển, giải thích các danh mục pháp số mà Tông Thiên Thai thường dùng.	
2.Tứ Giáo Nghĩa (cũng gọi Đại Bản Tứ Giáo Nghĩa), 12 quyển, nói rõ các giáo tướng của giáo lí do Tông Thiên Thai thành lập.	
3.Bồ Tát Giới Nghĩa Sớ (cũng gọi Bồ Tát Giới Sớ, Giới Sớ), 2 quyển, trình bày rõ giới tướng của các giới Bồ Tát Phạm Võng.	
4.Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu (cũng gọi Tiểu Chỉ Quán, Đồng Mông Chỉ Quán), 1 quyển, trình bày sơ lược về cương yếu quán tâm.	
Trong 4 bộ sách trên đây, bộ Tứ Giáo Nghĩa nói rõ về thứ tự 5 thời giáo hóa trong 1 đời của Đức Như Lai, cho nên là bộ sách rất quan trọng đối với những người mới học. [X. Sơn Gia Chính Thống Học Tắc Q.thượng, hạ; Túc Sơn Gia Học Tắc]. 
 	
Tân Huân Gia	
● Cũng gọi Duy Tân Huân Gia.	
Một học phái Duy Thức ở Ấn Độ chủ trương tất cả Chủng Tử (hạt giống) đều do 7 chuyển thức hiện hành huân tập (xông ướp) mà sinh ra, chứ không phải đã có sẵn từ trước (tiên thiên). Đại Biểu cho phái này là 2 Luận sư Nan Đà và Thắng quân. Học thuyết của phái này có thể được gọi là Duy Tân Huân Thuyết, Tân Huân Thuyết, Duy Tân Chủng Thuyết. [X. Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.4].	
 	
Tân Luật Gia	
● Đối lại: Cựu Luật Gia.	
Chỉ cho những nhà Luật Học mới.	
Các Luật Tứ Phần, Ngũ phần là những luật dịch cũ, còn luật Hữu Bộ do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường là luật dịch mới.Bởi vậy, những nhà lấy luật Hữu Bộ làm chỗ y cứ để soạn thuật, gọi là Tân Luật Gia. Nhưng xưa nay phần nhiều thường căn cứ vào những sách chú giải mà bàn về mới, cũ. Như Hành Sự Sao của ngài Nam Sơn đời Đường, Tư Trì Kí của ngài Nguyên Chiếu đời Tống... thuộc về luật cũ nên được gọi là Cựu Luật Gia. Còn Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện của ngài Nghĩa Tịnh đời Đường, Khai Tông Kí của ngài Hoài Tố, Sức Tông Kí của ngài Định Tân... thì thuộc về luật mới nên gọi là Tân Luật Gia.	
 	
Tân Lương	
● Bến đò và cây cầu, là những phương tiện cần thiết khi qua sông, được dùng để ví dụ cho Đạo Đế.	
Luận Đại Trí Độ quyển 11 (Đại 25, 140 trung) nói: “Đàn Na Ba La Mật (...) là tân lương để được đạo Niết Bàn”. [X. Văn Qui Kính trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.8].
 	
Tân Mệnh	
● Cũng gọi Tân mệnh trụ trì, Tân mệnh hòa thượng, Tân trụ trì.	
Chỉ cho vị tăng mới nhậm chức Trụ Trì một chùa. Điều Trụ Trì tiến thoái, chươngTrụ Trì trong Hoàng Bá Thanh Qui (Đại 82, 768 hạ) nói: “Nếu thỉnh Tân mệnh thì vị trụ trì tiền nhiệm phải báo trước cho Đại Chúng biết, sau đó trình với công phủ (chính quyền địa phương), đợi công phủ ban lệnh, rồi mới viết sớ trân trọng thỉnh mời.Nếu vị Tân mệnh nhận lời thì vị Trụ Trì tiền nhiệm sẽ thiết trai ở phương trượng”. [X. điều Tôn Túc Nhập Viện trong Thiền Uyển Thanh Qui Q.7; điều Nhập Viện trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.3; môn Văn Sớ trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Tân Nhật Vương	
● Tân nhật, Phạm: Bàlàditya.	
Hán âm: Bà La Dật Để Dã, Bà La A Dật Đa. Hán dịch: Tân Nhật, Huyễn Nhật.
Vua nước A du xà thống trị Ấn Độ vào thời đại ngài Thế Thân.	
Cứ theo Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện thì vị vua này là con của Chính cần nhật vương (Phạm: Vikramàditya, cũng gọi Siêu Nhật Vương). Lúc còn là Thái tử, vua Tân nhật đã thỉnh cầu ngài Thế Thân truyền trao giới pháp, mẹ vua cũng xuất gia làm đệ tử ngài Thế Thân. Sau khi lên ngôi vua, hai mẹ con cùng thỉnh ngài Thế Thân ở lại nước A du xà để cúng dường ngài.	
Cứ theo Đạiđường Tây Vực Kí quyển 2, 4, 9 và các học giả người Anh như V. A. Smith, M. A. Stein... thì niên đại và sự tích về vị vua này còn có nhiều thuyết khác. [X. Thích Ca phương chí Q.hạ; Chỉ Quất Dịch Thổ Tập Q.19; Kalhaịa’s Chronicle of the Kings of Kazmìr by M. A. Stein; The Early History of India by V. A. Smith].
 	
Tân Phát Ý	
● I.Tân Phát Ý.	
Phạm: Nava-yàna-samprasthita.	
Cũng gọi Sơ Phát Ý, Sơ Phát Tâm, Tân Phát Tâm.	
Gọi tắt: Tân Phát, Sơ Tâm.	
Mới phát tâm bồ đề tu học Phật đạo.	
Bồ Tát Tân phát ý tương đương với Thập Tín Vị trong 52 giai vị. Vì thời gian tu học của vị Bồ Tát này chỉ mới bắt đầu nên cũng được gọi là Tân học Bồ Tát.	
Kinh Duy Ma quyển trung (Đại 14, 546 trung) nói: “Vị Bồ Tát ấy đã được thần thông liền tự biến thân hình cao 4 vạn 2 nghìn do tuần, ngồi trên tòa sư tử mà các Bồ Tát Tân phát ý và đại đệ tử đều không lên được”.	
Luận Đại Trí Độ quyển 61 (Đại 25, 489 hạ) nói: “Nghĩa tùy hỉ của Bát Nhã Ba La Mật không nên nói trước cho các Bồ Tát tân học nghe. Vì sao? Vì nếu những người ít phúc đức thiện căn nghe pháp rốt ráo là không này, liền chấp không mà nghĩ rằng: Nếu tất cả pháp đều rốt ráo là không, không có gì cả, thì mình tạo phúc đức để làm gì? Rồi bỏ mất thiện nghiệp. Bởi thế, đối với các Bồ Tát Tân phát ý trước nên dạythủtướng tùy hỉ, dần dần được sức phương tiện mới có thể thực hành vô tướng tùy hỉ”. [X. Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa Q.1; Phẩm Tập Ứng trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.1; Phẩm Trợ Niệm Phật Tam Muội Luận trong Luận Thập Trụ Tì Bà Sa Q.12; Luận Tịnh Độ Thập Nghi].	
● II.Tân Phát Ý.	
Chỉ cho các đồng nam mới được độ trong Tịnh Độ Chân Tông ở Nhật Bản.	
 	
Tân Tận Hỏa Diệt	
● Củi cháy hết thì lửa tắt, ví dụ cho việc Đức Phật vào Niết Bàn.	
Từ ngữ này có xuất xứ từ Phẩm Tựa Kinh Pháp Hoa. Về vấn đề này, sự giải thích giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa có khác nhau: Tiểu Thừa cho rằng, Bồ Tát tu nhân, chiết phục phiền não hoặc nghiệp, cho nên thân sau cùng thành quả Phật là do thực nghiệp sinh ra, gọi là Thân tề nghiệp; tức chủ trương Phật nhập diệt là do tự nghiệp đã hết. Do đó, lấy năng lực của Phật ví dụ củi, trí tuệ của Phật ví dụ lửa, vì thế nghiệp hoại, báo tận, gọi là củi hết; thân quả báo hết thì trí tuệ cũng diệt theo, gọi là lửa tắt.
Còn Đại Thừa Phật Giáo thì cho rằng Bồ Tát nhờ tu nhân mà đoạn được hoặc, cho nên thân của quả Phật chẳng phải do thực nghiệp sinh ra mà chỉ sinh diệt tùy theo cơ duyên, gọi là Thân tề duyên. Tức chủ trương Ứng Thân của Phật nhập diệt là do cơ duyên đã hết, dùng cơ duyên ví dụ củi, Ứng Thân Phật ví dụ lửa; cho nên cơ duyên của chúng sinh đã cùng tận, gọi là củi hết, theo đó mà Ứng Thân của Phật nhập diệt, gọi là lửa tắt. [X. Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú Q.trung].	
 	
Tân Tận Nhật	
● Ngày củi hết, tức chỉ cho ngày Đức Thích Tôn vào Niết Bàn, gồm có 3 thuyết:
1.Ngày mồng 8 tháng 2 âm lịch.	
2.Ngày 15 tháng 2.	
3.Ngày mồng 8 tháng 8.(xt. Thích Ca Mâu Ni).	
 	
Tân Tập Tạng Kinh Âm Nghĩa Tùy Hàm Lục	
● Cũng gọi Khả Hồng Âm Nghĩa.	
Tác phẩm, 30 quyển, do ngài Khả Hồng soạn vào đời Hậu Tấn thời Ngũ Đại.	
Nội dung căn cứ vào thứ tự số hòm của Nhập Tạng Lục trong Khai Nguyên Thích Giáo Lục mà thu tập các chữ khó trong Tạng Kinh, phụ thêm âm nghĩa, đồng thời sửa chữa những chữ sai, tổng cộng có 12.022 chữ. Xưa nay tuy đã có các bộ âm nghĩa như: Huyền Ứng, Tuệ Uyển, Tuệ Lâm, Hi Lân... nhưng đối với hình dáng chữ và cách viết những cổ tự, tục tự... thì tương đối bộ âm nghĩa này giải thích tường tận hơn. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.42].	
 	
Tân Thập Huyền	
● Mười huyền môn mới trong giáo nghĩa của Tông Hoa Nghiêm do ngài Pháp Tạng, Tổ thứ 3 của tông này lập ra. Đó là:	
1.Đồng Thời Cụ Túc Tương Ứng Môn.	
2.Quảng Hiệp Tự Tại Vô Ngại Môn.	
3.Nhất Đa Tương Dung Bất Đồng Môn.	
4.Chư Pháp Tương Tức Tự Tại Môn.	
5.Ẩn Mật Hiển Liễu Câu Thành Môn.	
6.Vi Tế Tương Dung An Lập Môn.	
7.Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn.	
8.Thác Sự Hiển Pháp Sinh Giải Môn.	
9.Thập Thế Cách Pháp Dị Thành Môn.	
10.Chủ Bạn Viên Minh Cụ Đức Môn. [X. Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao Q.10; Hoa Nghiêm Kinh Văn Nghĩa Cương Mục].(xt. Thập Huyền Môn).
 	
Tân Tống	
● Tân nghĩa là bến đò, nhà Thiền gọi việc tống táng (đưa người chết đi chôn) là Tân tống.	
Tân tống vốn có nghĩa tiễn đưa người đi xa đến bến đò, sau được dùng với nghĩa tiễn đưa người chết. Vì theo tập tục của Ấn Độ, người chết được đưa đến bến sông, ngâm 2 chân xuống nước, sau đó đốt xác ở bên sông, xong rồi thả di cốt (tro) xuống sông cho trôi theo dòng nước, tức là hàm ý người chết giống như con thuyền rời bến được người tiễn đưa.	
Điều Vong Tăng trong Thiền Uyển Thanh Qui quyển 7 (Vạn Tục 111, 456 hạ) nói: “Nhóm họp chư tăng tụng niệm. Đêm ấy, cử hành các pháp sự như tụng giới, hồihướng... để sáng sớm mai hoặc sau bữa trai ngọ thì tân tống”.	
 	
Tân Tu Tịnh Độ Vãng Sinh Truyện	
● Cũng gọi Tân Tu Vãng Sinh Truyện.	
Truyện kí, 3 quyển, do cư sĩ Vương Cổ soạn vào đời Tống.	
Nội dung ghi chép sự tích những người ở Trung Quốc được Vãng Sinh Tịnh Độ. Đây là tác phẩm bổ túc cho Tịnh Độ Vãng Sinh Truyện của soạn giả Phi sơn Giới Châu, được ấn hành vào năm Nguyên Phong thứ 7 (1084) đời Tống. Gần đây 2 quyển thượng và hạ được phát hiện, trong đó, quyển thượng ghi thuật sự tích của 25 vị chính truyện, phụ lục 13 vị; quyển hạ ghi thuật sự tích của 31 vị chính truyện, phụ lục 9 vị. Quyển trung nay đã thất truyền. [X. Phật Tổ Thống Kỉ Q.27, 47; Tịnh Độ Y Bằng Chương Sớ Mục Lục].	
 	
Tân Tục Cao Tăng Truyên Tứ Tập	
● Sử truyện, 65 quyển, do các soạn giả như Dụ Khiêm biên tập vào thời Trung hoa Dân Quốc.	
Sách này được biên soạn tiếp theo bộ Tống Cao Tăng Truyện của ngài Tán Ninh... thu chép sự tích của các vị cao tăng trong khoảng hơn 900 năm từ thời Bắc Tống đến đầu thời Dân Quốc. Toàn sách gồm 10 thiên, theo thứ tự là: Thiên Dịch Kinh, thiên Nghĩa Giải, thiên Tập Thiền, thiên Minh Luật, thiên Hộ Pháp, thiên Linh Cảm, thiên Di Thân, thiên Tịnh Độc, thiên Phúc Hưng và thiên Tạp Thức. Trong đó, chính truyện 788 vị, phụ truyện 624 vị, tổng cộng 1412 vị (Tổng mục có sai sót lầm lẫn, ở đây ghi theo nội văn). Có riêng 1 quyển đầu ghi chép thư mục, chức lục, tựa, thuật từ, khải, nghĩa lệ và tổng mục. Sự sắp xếp trong sách này có nhiều truyện trùng lặp và lộn xộn, nhiều chỗ truyện chính đưa xuống, truyện phụ lại để ở trên, hơn nữa, có rất nhiều vị tăng nổi tiếng hay quan trọng không thấy được nói đến. Tóm lại, về mặt bố cục, sách này tuy có một vài khuyết điểm, nhưng tương đối vẫn có giá trị tham khảo. [X. Phật Học Thư Mục Biểu].	
 	
Tân Tuế	
● Cũng gọi Thụ Tuế.	
Chỉ cho ngày tết nguyên đán (năm mới) của Tỉ Khưu, tức là ngày 16 tháng 7 âm lịch (theo luật cũ), là ngày đầu tiên sau khi kết thúc hạ An Cư. Vào ngày này, các vị Tỉ Khưu được tính thêm một tuổi, nên gọi là Tân tuế (tuổi mới), Thụ tuế (nhận tuổi). [X. Kinh Thụ Tuế (do ngài Trúc Pháp Hộ dịch); Kinh Tân Tuế (do ngài Đàm Vô Lan dịch)]. (xt. Tự Tứ).	
 	
Tân Vãng Bồ Tát	
● Đối lại: Cựu Trụ Bồ Tát.	
Bồ Tát mới đến. Tức Bồ Tát mới sinh về Tịnh Độ, gọi là Tân vãng Bồ Tát; trái lại, Bồ Tát đã trụ ở Tịnh Độ, gọi là Cựu Trụ Bồ Tát.	
 	
Tần Bà La	
● I.Tần Bà La. Phạm: Viôvara.	
Cũng gọi Tần Bà, Tần Bạt La, Tì Bà La. Danh từ chỉ số lượng của Ấn Độ đời xưa, tương đương với 10 triệu. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập quyển 12, phần giáp chú; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.1].	
● II.Tần Bà La.	
Chỉ cho quả của cây Tần bà, màu sắc đỏ tươi.	
Kinh Phật bản hạnh tập quyển 28 (Đại 3, 782 thượng) nói: “Môi đỏ như son, hoặc như quả Tần bà la, hoặc giống như san hô và phấn sáp”.	
 	
Tần Bà Sa La Mộng	
● Chỉ cho điềm mộng của vua Tần Bà Sa La.	
Cứ theo Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 1, ban đêm vua Tần Bà Sa La nằm mộng thấy một tấm vải bị xé rách thành 18 mảnh, cây gậy vàng bị gãy thành 18 đoạn, vua lo sợ nên đến hỏi Đức Phật, Phật Bảo: Hơn 100 năm sau khi ta diệt độ, có vua A Du Ca (vua A Dục), dùng uy lực hàng phục các nước; bấy giờ, giáo đoàn chia làm 18 bộ, nhưng đều hướng tới cửa giải thoát. Điềm mộng này tức báo trước việc ấy.	
 	
Tần Bà Sa La Vương	
● Tần Bà Sa La, Phạm, Pàli: Bimbisàra. Cũng gọi Tần Tì Sa La Vương, Tần Đầu Sa La Vương, Tần Phù Bà Vương, Dân Di Sa La Vương, Bình Sa Vương.	
Hán dịch: Ảnh Thắng Vương, Ảnh Kiên Vương, Nhan Mạo Đoan Chính Vương, Đế Thực Vương, Quang Trạch Đệ Thất Vương, Hảo Nhan Sắc Vương, Hình Lao Vương. Vua nước Ma Kiệt Đà, sống cùng thời với Đức Thích Tôn, thuộc đời thứ 5 của vương triều Tây Tô Nạp Gia (Phạm: Saizunàga), Hoàng hậu là Phu Nhân Vi Đề Hi (Pàli: Vedehì), có Thái tử tên là A Xà Thế (Phạm: Ajàtazatra).	
Vua và Hoàng hậu đều qui y Đức Phật, thâm tín Phật Pháp. Trước khi Đức Phật thành đạo, vua từng thỉnh cầu Ngài khi nào thành đạo thì đến thành Vương Xá để nhận sự cúng dường của vua, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời.Sau khi chứng đắc quả Phật, Đức Thế Tôn đến thành Vương Xá thuyết pháp, nhà vua bèn xây cất tinh xá Trúc Lâm tại Ca Lan Đà cúng dường Phật và đệ tử để an trụ, cúng dường tăng già, hộ trì Phật Pháp, là người ngoại hộ đầu tiên. Về già, vua tôn trí tóc, móng tay... của Đức Phật ở tháp trong cung điện để lễ bái.Sau vua bị Thái tử A Xà Thế cướp ngôi và chết trong ngục. [X. Kinh Tần Tì Sa La Vương Nghinh Phật trong Trung A Hàm Q.11; Phẩm Xuất Gia trong Kinh Tu Hành Bản Khởi Q.hạ; Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát trong Kinh Niết Bàn Q.39 (bản Bắc); Luật Tứ Phần Q.33; Luận Đại Trí Độ Q.2; Luận Câu Xá Q.29; Đại Đường Tây Vực Kí Q.8].	
 	
Tần Bà Sa La Vương Kinh	
● Phạm: Bimbisàra-pratyudgammana. Kinh, 1 quyển, do ngài Pháp Hiền dịch vào đời Tống, được thu vào Đại Chính Tạng tập 1.	
Nội dung kinh này thuật lại việc vua Tần Bà Sa La nghe danh Đức Phật bèn đến bái yết Ngài.Khi đến nơi, vua thấy Tôn Giả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp ngồi bên cạnh Phật rất được mọi người tôn kính, trong tâm vua thắc mắc giữa 2 vị không biết ai là thầy? Đức Phật biết ý vua, bèn bảo Tôn Giả Ca Diếp nói rõ nhân duyên qui y Phật của mình cho vua nghe, đồng thời Đức Phật cũng vì nhà vua nói pháp vô thường sinh diệt. Kinh này tức là bản dịch khác của Kinh Tần Tì Sa La Vương Nghinh Phật trong Trung A Hàm quyển 11.	
 	
Tần Bà Thụ	
● Tần bà, Phạm: Bimba, Bimbajà. Pàli: Bimba, Bimbajàla.	
Hán dịch: Tương Tư Thụ.	
Tên khoa học: Momordica, Monadelpha. Một loại cây sản sinh ở Ấn Độ cổ đại, quả có màu đỏ tươi.Điều Tần bà quả trong Tịch Chiếu Đường Cốc Hưởng Tập quyển 1 nói: “Cây Tần bà thuộc loại cây cao, quả có màu đỏ, to bằng hạt đậu đỏ”. Du Già Luận Kí quyển 2 thượng thì cho rằng quả Tần bà chính là quả Tần Loa. [X. Phẩm Thắng Lộc trong Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Q.1; Phiên Phạm Ngữ Q.10; Huyền Ứng Âm Nghĩa Q.3].	
 	
Tần Bà Trướng	
● Tần bà, Phạm: Bimba. Hán dịch: Thân ảnh.	
Bức màn có thêu các loại thân hình.	
Tần bà cũng chỉ cho quả Tần bà, màu đỏ tươi; vì thế có chỗ cho rằng bức màn này có màu đỏ giống như màu của quả Tần bà, cho nên gọi là Tần bà trướng. [X. Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.thượng].	
 	
Tần Già Bình	
● Chỉ cho chiếc bình có hình dáng giống như chim Tần già, nên được đặt tên là bình Tần già. Đức Phật dùng bình Tần già để ví dụ hư không chẳng đi, đến, thức không sinh, diệt. Kinh Đại Phật Đính Thủ Lăng Nghiêm quyển 2 nói: “Ví như người mang chiếc bình Tần già chứa đầy hư không đến một nơi cách xa đó nghìn dặm, mở nắp bình nhưng chẳng thấy hư không thoát ra. Như vậy, hư không chẳng phải từ nơi khác đến, cũng chẳng phải từ nơi này vào, thức, uẩn cũng lại như thế.	
 	
Tần Loa Thụ	
● Tần loa, Phạm: Bilva, Vilva. Pàli: Billa.	
Cũng gọi Tì La Bà Thụ, Tất Lập Bá Thụ, Tì Lợi Bà Thụ, Tỉ La Thụ, Tị La Thụ.
Hán dịch: Nam Thụ.	
Tên khoa học: Aegle marmelos.	
Cũng gọi Bengal quince, Bel-fruit-tree, Wood-apple-tree...	
Loại cây cao giống như cây Ôn bột, được tín đồ Ấn Độ Giáo tôn là cây thánh. Thân cây cao tới 10 mét, chu vi đến 1 mét, có gai to. Mùa hạ nở hoa, kết trái hình cầu, màu vàng giống màu trái chanh, vắt lấy nước uống được; hoa dùng chế nước thơm, rễ, vỏ... dùng làm thuốc. Du Già Luận Kí quyển 2 thượng và Du Già Lược Toản quyển 2 cho rằng quả Tần loa chính là quả Tần bà. Tuy nhiên, cũng có thuyết cho rằng Tần Loa và Tần Bà thực ra là 2 loại cây khác nhau. [X. Phẩm Diêm Phù Đề Châu trong Kinh Trường A Hàm Q.18; Luận Du Già Sư Địa Q.5].	
 	
Tần Quảng Vương	
● Vị vua thứ nhất trong 10 vị vua cai quản cõi u minh.	
Theo Kinh Dự Tu Thập Vương Sinh Thất và Kinh Địa Tạng Thập Vương thì bản địa của vị vua này là Minh Vương Bất Động, chuyên coi về sổ sách ghi chép việc sống chết, tuổi thọ yểu của người thế gian, xem xét các việc, phán định lành dữ ở cõi u minh. Cứ theo truyền thuyết thì cung điện của vị vua này tọa lạc tại Đường đen, Suối vàng, phía chính Tây, ngoài tảng đá Ốc tiêu dưới đáy biển cả.	
Người mới chết được 7 ngày, thân trung ấm phải đến trước đài Nghiệt kính (tấm gương chiếu rọi những nguyên nhân của việc làm ác) ở bên phải của điện này để được luận định về tội năng nhẹ. [X. Phật Tổ Thống KỉQ.33, Tịnh Độ Kiến Văn Tập]. (xt. Thập Vương).	
 	
Tần Vương Phá Trận Nhạc	
● Cũng gọi Thất Đức Vũ, Tề Chính Phá Trận Nhạc.	
Gọi tắt: Phá Trận Vũ.	
Nhạc khúc Tần vương phá trận. Một điệu vũ nhạc nổi tiếng ở đời Đường, cùng với Cửu công vũ và Thượng Nguyên vũ được gọi chung là Tam Đại Vũ.	
Theo Đường Thư lễ nhạc chí thứ 11, khi Đường Thái Tông còn là Tần vương, phá Lưu vũ chu, trong quân khen ngợi tinh thần vũ dũng của ông nên làm ra vũ khúc này. Sau khi ông lên ngôi thì trong những bữa yến tiệc vào các dịp lễ tết, Đông chí, triều hội, khánh chúc... đều tấu vũ nhạc này.	
Về sau, lúc ngài Huyền Trang đến Thiên Trúc, loại vũ nhạc và những nhạc khúc nổi tiếng này đã lan truyền khắp các nước Thiên Trúc. [X. Đại Đường Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện Q.5; Âm Luật Cụ Loại Sao].	
 	
Tần Xà Ha Bà Sa	
● Phạm: Vindhyavàsin.	
Học giả phái Số Luận ở Ấn Độ.	
Cứ theo Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện thì sau Đức Phật nhập diệt 900 năm, Tần xà ha bà sa đến nước A du xà, dùng luận Tăng khư để bác bỏ pháp nghĩa của ngài Phật Đà Mật Đa la - thầy của ngài Thế Thân - khi trở về núi Tần xà ha thì bị hóa thành một khối đá. Sau, ngài Thế Thân nghe việc này liền soạn luận Thất thập chân thực để bác bỏ luận Tăng khư của ngoại đạo ấy. (xt. Tự Tại Hắc).	
 	
Tấn Sơn	
● Cũng gọi Tiến Viện, Tiến Sơn, Nhập Viện.	
Tấn là tiến lên, Sơn là chùa viện, nghĩa là vị Tân trụ trì bước vào chùa viện để lãnh trách nhiệm kế thừa pháp vụ. Nghi thức được cử hành vào dịp này gọi là Tấn sơn thức.	
Theo điều Nhập Viện, chương Trụ Trì trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển thượng, vào đời Đường, khi cử hành ghi thức Tấn sơn, vị Tân trụ trì đầu phải đội nón, lưng mang khăn gói, khi đến trước cổng chùa thì bỏ nón, vào cổng đốt hương, nói pháp ngữ. Sau đó, đến trước Tăng Đường, cởi bỏ khăn gói, đến chỗ khuất vắng rửa chân, lấy ca sa trong khăn gói ra để mặc; xong, vào Tăng Đường thắp hương, đến trước tượng Thánh tăng lạy 3 lạy, người đi theo cũng đều lạy. Sau khi sắp xếp hành lí, lên điện Phật dâng hương, nói pháp ngữ dâng hương và lễ 3 lễ. Kế đó, đến Thổ Địa Đường, Tổ Sư Đường thắp hương, mỗi nơi đều có pháp ngữ. Sau đó, bước vào nhà Phương trượng, cũng có pháp ngữ. Cứ như thế lần lượt khai đường cầu nguyện. Đó là nghi thức Tấn sơn cử hành vào đời Đường. Về sau, nghi thức Tấn sơn trong các đời Tống, Nguyên, Minh và cận đại dần dần trở nên long trọng và phức tạp hơn nhiều, tất cả chi tiết đều được ghi rõ trong Hoàng Bá Thanh Qui của Hòa Thượng Ẩn nguyên. [X. Thiền Uyển Thanh Qui Q.7; Thiền Lâm Bị Dụng Thanh Qui Q.4; môn Tùng Quĩ trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Tận Đại Địa Nhân Nhất Khẩu Thôn Tận	
● Đồng nghĩa: Tận Đại Địa Nhân Vong Phong Kết Thiệt.	
Tiếng dùng trong Thiền Lâm. Chỉ một miếng mà nuốt hết tất cả mọi người trên mặt đất.	
Trong Thiền Lâm, câu nói này được dùng để hình dung bậc Thầy hoặc Thiền Sinh có kiến thức, năng lực, cảnh giới triệt ngộ hơn người; tất cả cử chỉ, hành vi của bậc Thiền Giả ưu việt này, những người tầm thường không thể sánh được, giống như hết thảy mọi người trên mặt đất đều bị cuốn hút trong sự nói năng, im lặng của họ.
Bích Nham Lục tắc 49 (Đại 48, 185 thượng) nói: “Cá kình phun sóng cao nghìn thước (chuyển qua bờ kia rồi, không ngại sự kì lạ, chỉ một miếng nuốt hết mọi người trên mặt đất)”.	
 	
Tận Hình	
● Cũng gọi Tận Hình Thọ.	
Hình chỉ cho sắc thân có hình thể, tướng dáng. Tận hình nghĩa là hết một thời kì của sự sống có hình thể và thọ lượng giới hạn này, tức là trọn một đời.	
Phẩm Tịnh Kiến, Kinh Phật Tạng quyển hạ (Đại 15, 797 hạ) nói: “Bấy giờ, ta làm Chuyển Luân Thánh Vương, tận hình (suốt đời) đem tất cả nhạc cụ cúng dường chư Phật và các đệ tử, mà chư Phật cũng không thụ kí cho ta, vì còn có Tâm Sở đắc”.
 	
Tận Hư Không Giới	
● Hết cõi hư không. Tức chỉ cho cõi hư không rộng lớn, bao la không có bờ mé. Phật Giáo dùng từ ngữ này để diễn tả cái tướng trạng mông mênh vô biên và có lẽtừ này đã bắt nguồn từ câu “Tận hư không biến pháp giới”.	
Tam thập thất tôn lễ sám văn (Đại 18, 336 thượng) ghi: “Nam mô Đại Viên Kính Trí Kim Cương Ba La Mật, xuất sinh tận hư không biến pháp giới trần sát Ba La Mật đẳng nhất thiết chư Phật”. (xt. Tận Vị Lai Tế).	
 	
Tận Khổ	
● Cũng gọi Tận Khổ Biên, Tận Khổ Biên Tế.	
Đồng nghĩa: Niết Bàn. Hết khổ. Nghĩa là nhờ tu hành các hạnh thanh tịnh như Giới, Định, Tuệ, giải thoát... đều đã viên mãn, nên diệt được hết các khổ.	
Kinh Tức tránh nhân duyên (Đại 1, 906 hạ) nói: “... Nếu thấy được Thánh Trí thì chứng ngộ đạo xuất li, cho đến diệt hết các khổ”. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.9].	
 	
Tận Khổ Đạo	
● Phương pháp diệt hết các khổ.	
Pháp tu của Nhị Thừa là dùng Quán hạnh quán xét 4 đế, 12 nhân duyên, đoạn hết biển khổ sinh tử. Tức là Thanh Văn Thừa nghe thanh giáo (lời nói pháp) của Phật, rồi quán xét 4 đế mà sinh khởi không trí, đoạn trừ phiền não. Còn Duyên Giác Thừa thì nhờ căn cơ sắc bén, không do thanh giáo của Phật, tự quán xét 12 nhân duyên mà sinh khởi trí chân không, đoạn trừ phiền não.	
Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 8 trung) nói: “Bởi thế, Xá Lợi Phất, Ta đặt ra phương tiện, nói các tận khổ đạo để chỉ bày pháp Niết Bàn”.	
 	
Tận Lậu Thiền	
● Thiền hết lậu hoặc. Tức chỉ cho thiền định đoạn trừ hết sạch các phiền não, Tham, Sân, Si..., là một trong các hạnh tu của A La Hán.	
Kinh Tu hành đạo địa quyển 6 (Đại 15, 221 trung) nói: “Ta phải dùng phương tiện gì để diệt sạch dâm nộ si, hầu được Tận lậu thiền, sau đó an ổn như cõi trời Tịnh Cư?”	
 	
Tận Thập Phương	
● Cũng gọi Tận Thập Phương Giới, Tận Thập Phương Thế Giới, Toàn Pháp Giới.Khắp các thế giới trong 10 phương. Vãng Sinh Lễ Tán Kệ (Đại 47, 443 trung) nói: “Bạch Thế Tôn! Con một lòng qui mệnh đức Vô ngại quang Như Lai trong các thế giới khắp 10 phương, xin theo đúng lời Phật dạy, nguyện cùng với hết thảy chúng sinh, đều được vãng sinh về cõi an lạc”.	
Trong Thiền Lâm dùng câu “Khắp hết thế giới trong 10 phương giống như thoi mực” để ví dụ một tướng bình đẳng, xa lìa các tướng sai biệt. Còn câu “Khắp hết thế giới trong 10 phương là một hạt minh Châu”, thì minh Châu ví dụ cho Chân Như, Phật Tính, tức hàm ý cho rằng cái đương thể của thế giới trong 10 phương chính là Chân Như. [X. chương Huyền Sa Sư Bị trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.18; Thung Dung Lục tắc 85].	
 	
Tận Thất Nhật	
● Chỉ cho ngày thứ 7 của tuần thất thứ 7, tức là ngày cuối cùng trong 49 ngày cầu siêu độ cho người chết, cũng là ngày quan trọng nhất của pháp Thất thất. (xt. Thất Thất Trai).	
 	
Tận Thị Nữ Thân	
● Hết báo thân nữ này.	
Phẩm Dược VươngBồ Tát bản sự trong Kinh Pháp Hoa (Đại 9, 54 trung) nói: “Nếu có người nữ nào nghe Phẩm Dược Vương Bồ Tát bản sự mà thụ trì, thì hết một báo thân nữ này, đời sau không làm thân nữ nữa”.	
Còn Phẩm Đề Bà Đạt Đa (cũng kinh Pháp Hoa) thì nói: Con gái của Long Vương Sa kiệt la trí tuệ bén nhạy, chỉ mới 8 tuổi mà đã có khả năng thụ trì tất cả bí tạng sâu xa của chư Phật, trong khoảng sát na phát tâm bồ đề đã được bất thoái chuyển và biến thành thân nam.	
 	
Tận Tịnh Hư Dung	
● Tận là rốt ráo; Tịnh là chân không, tức các pháp rốt ráo là không nên gọi là Tận tịnh. Đây là chỉ thú của nghĩa Không nói trong Kinh Bát Nhã. Còn hư dung thì có nghĩa các pháp đã là chân không, không có tự tính nên rỗng rang dung thông nhau, cùng là nhất như. Đây là thời nói pháp thứ 4 trong 5 thời thuyết pháp củamộtđời Đức Phật theo giáo phán của Tông Thiên Thai, nhằm diệt trừ sự chấp pháp của Nhị Thừa, khiến dần dần đi vào thực tướng Trung Đạo Pháp Hoa.	
Pháp Hoa Huyền Nghĩa quyển 10 thượng (Đại 33, 800 trung) nói: “Thời Bát Nhã nếu luận chung thì 3 thừa cùng vào, nhưng nếu luận riêng thì chỉ một mình Bồ Tát vào được; còn nếu nói rộng ra đến cả ấm nhập tận tịnh hư dung thì cũng không bàn đến nghĩa chung và riêng”.	
 	
Tận Trí	
● Phạm: Kwaya-jĩàna. Pàli: Khaya-ĩàịa.	
Chỉ cho trí Vô Lậu đã đoạn trừ tất cả phiền não mà đạt được, là trí tuệ của bậc Thánh Vô Học, 1 trong 2 trí, 1 trong 10 trí. Cứ theo Luận Tập Dị Môn Túc quyển 3, nếu chứng ngộ Tứ Đế thì trí, kiến, minh, giác, giải, tuệ, quang, quán... được phát sinh đều là Tận trí; nếu như thực biết đã trừ hết dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu... thì gọi là Tận trí, nếu như thực biết đã trừ hết tất cả kết phược, Tùy Miên, tùy phiền não, triền... thì gọi là Tận trí. Trong đó, trí, kiến, minh, giác... đều là tên khác của trí tuệ.	
Câu Xá Luận Quang Kí quyển 26 (Đại 41, 386 thượng) nói: “Trí là quyết đoán, kiến là suy tìm, minh là chiếu sáng, giác là giác ngộ, giải là hiểu thấu, tuệ là lực chọn, quang là ánh sáng trí tuệ, quán là quán xét... tất cả đều là tên khác của tuệ”. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.102; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.6; Luận Câu Xá Q.26; Luận Thuận Chính Lí Q.73, 74; Luận A Tì Đạt Ma Tạng Hiển Tông Q.35; Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn Q.trung, hạ]. (xt. Nhị Trí, Thập Trí).	
 	
Tận Vị Lai Tế	
● Đồng nghĩa: Vô hạn.	
Cùng suốt đến bờ mé của vị lai vô hạn; từ ngữ này thường được dùng trong trường hợp phát nguyện. Vì muốn biểu thị điều mình nguyện sẽ thường trụ cho đến tận cùng bờ mé vị lai.	
Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm  Địa Quán quyển 4 (Đại 3, 309 thượng) nói: “Tất cả thiện nam tử tín tâm Xuất gia tu đạo cũng như thế Vì cứu cha mẹ và chúng sinh (...)
Nên chứng quả Bồ Đề vô thượng	
Tận vị lai tế thường chẳng diệt	
Làm chỗ nương tựa cho chúng sinh”. [X. Kinh Hoa Nghiêm Q.22 (bản dịch cũ); Pháp Hoa Văn Cú Kí Q.4 hạ].	
 	
Tập Chủng Tính	
● I.Tập Chủng Tính.	
Phạm: Samudànìta-gotra.	
Gọi đủ: Tập Sở Thành Chủng Tính. Chỉ cho Chủng Tính nhờ tu hành, huân tập mà có được, 1 trong 2 Chủng Tính, 1 trong 6 Chủng Tính. Cũng tức là Chủng Tính do nghe giáo pháp của Phật, tu các thiện hạnh, huân tập lâu ngày mà thành. Trái lại, Chủng Tính Pháp Nhĩ tự tồn của nhân Vô Lậu từ vô thủy đến nay đắp đổi nối tiếp nhau, gọi là Tính Chủng Tính, cũng tức là tính tự nhiên sẵn có. (xt. Chủng Tính).
● II.Tập Chủng Tính.	
Tức chỉ cho giai vị Thập Trụ trong các giai vị tu hành của Bồ Tát Đại Thừa.	
Bồ Tát ở giai vị này tu tập Không Quán, phá trừ Kiến Hoặc, Tư Hoặc. [X. Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bản Nghiệp Q.thượng]. (xt. Lục Chủng Tính).	
 	
Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành	
● Cũng gọi Tập Hợp Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành Thực Lục, Cổ Kim Phật Đạo Luận, Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành, Phật Đạo Luận Hành.	
Tác phẩm, 4 quyển, do ngài Đạo Tuyên (596-667) soạn vào niên hiệu Long Sóc năm đầu (661) đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 52.	
Nội dung ghi thuật cuộc tranh luận giữa Phật Giáo và Đạo Giáo trong khoảng thời gian từ đời Đông Hán đến đầu đời Đường, là tư liệu lịch sử quan trọng về sự quan hệ giữa đạo Phật và đạo Lão tại Trung Quốc. Trong đó: -Quyển 1: Nói về sự tích tranh luận giữa đôi bên Phật và Đạo ở các đời Đông Hán, Tiền Ngụy, Bắc Ngụy, Tống, Lương, Bắc Tề... có phụ lục luận Biện đạo của Trần Tư Vương Tào Thực nhà Ngụy, luận Lão đam phi Đại hiền của Tôn thịnh nhà Tấn, Lão Tử nghi vấn phản tấn của Tôn thịnh nhà Tấn...	
    - Quyển 2: Nói về sự tích tranh luận giữa Phật Giáo và Đạo Giáo diễn ra trong các đời Bắc Chu và đời Tùy.	
    - Quyển 3: Tường thuật quá trình tranh luận giữa Phật Giáo và Đạo Giáo vào đời Đường.	
    - Quyển 4: Tường thuật quá trình tranh luận giữa Phật Giáo và Đạo Giáo trong niên hiệu Hiển Khánh.	
    Bản được thu trong Đại Chính Tạng còn có thêm phần Bổ di đề là “Quyển định tục phụ” (phụ theo quyển 4), nói về sự tích đạo sĩ Đôn hành chân bỏ Đạo Giáo theo Phật Giáo vào khoảng năm Long Sóc. Về sau, ngài Trí Thăng cũng soạn Tục Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành 1 quyển. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.10; Khai Nguyên Thch Giáo Lục Q.8; Hán Thư Liệt Truyện thứ 78; Đường Thư Nghệ Văn Chí thứ 49].	
 	
Tập Diệt	
● Tu tập pháp thiện, diệt trừ pháp ác. Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 274 thượng) nói: “Khéo biết phương tiện âm thanh tập diệt”. Như các Bồ Tát ở cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, có khả năng hiểu biết chính pháp của Như Lai, tu trì các pháp lành, phá dẹp các pháp ác, diệt trừ phiền não nghiệp chướng, được Đại Trí tuệ, đầy đủ biện tài vô ngại và ưa thích cầu đạo Vô Thượng Bồ Đề. [X. Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ Q.hạ].	
 	
Tập Đế	
● Phạm: Samudaya-satya.	
Pàli: Samuđaya-ariya-sacca. Gọi đủ: Tập thánh đế (Phạm: Samudayàrya-satya; Pàli: Samudayasacca). Cũng gọi: Khổ tập thánh đế, Khổ Tập Đế. Chân Đế về căn nguyên sinh ra các thống khổ, 1 trong 4 thánh đế, giáo lí cơ bản của Phật Giáo.
Tập nghĩa là gom nhóm lại.Nếu tâm tương ứng với kết nghiệp thì trong vị lai chắc chắn sẽ gom nhóm các khổ sinh tử, cho nên gọi là Tập. Đế nghĩa là đích thực không hư dối.Xét kĩ tất cả phiền não hoặc nghiệp thì biết chúng có năng lực gom nhóm quả khổ sinh tử trong 3 cõi ở đời vị lai, vì vậy gọi là Tập Đế; tức là chân đế về nguyên nhân sinh ra các nỗi thống khổ của con người.Nguồn gốc của khổ là khát ái, vì có khát ái nên cấu thành “đời sau” và “thân sau”. Hạt nhân của khát ái là ngã kiến hư vọng từ vô minh sinh ra, nếu có khát ái thì liền có sinh tử luân hồi; muốn dứt khổ sinh tử thì phải dùng trí tuệ chiếu rọi chân lí, thực tướng, chứng được Niết Bàn, đoạn trừ khát ái vượt thoát khổ luân hồi.	
Cứ theo các Luận Đại Tì Bà Sa quyển 78, Phẩm Tứ Đế trong Luận Thành Thực quyển 2, Luận Câu Xá quyển 22... thì về vấn đề “tự tính” của Tập Đế, các phái thuộc Phật Giáo Bộ Phái đều có quan điểm khác nhau, lược nêu như sau:	
1.Đa số các Luận sư A Tì Đạt Ma chủ trương “Nhân của các pháp hữu lậu” chính là Tập Đế. Lậu là tên khác của phiền não.	
2.Thí Dụ Sư (Phạm: Dfwỉàntika) thuộc Kinh Lượng Bộ cho rằng “Nghiệp phiền não” chính là Tập Đế. Nghiệp chỉ cho thân, khẩu, ý tạo tác thiện, ác.	
3.Phân Biệt Luận Giả (Phạm: Vibhajya-vàdin) thì chia ra “Tập” và “Tập Đế” khác nhau, cho rằng chỉ có loại “Ái” có năng lực đưa đến “thân đời sau” mới là “Tập Đế”, còn “Ái” và các “nhân hữu lậu” khác là “Tập” chứ không phải Tập Đế. Thân sau tức là quả báo sinh tử luân hồi ở vị lai,Ái chỉ cho dục vọng, dục ái, khát ái là nguồn gốc của sinh mệnh.	
4.Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ thì chỉ cho rằng “Ái” là tự tính của Tập Đế. Ngoài ra, Luận Thành Duy Thức quyển 9 lại chia Tập Đế làm 3 loại và theo thứ tự dùng “ba tính Duy Thức” Biến, Y, Viên để thuyết minh. Đó là:	
1.Tập Khí Tập: Tức tập khí do tự tính của “Biến Kế Sở Chấp” nắm giữ.	
2.Đẳng Tập Khởi: Chỉ cho các nghiệp phiền não nương vào các nhân duyên bên ngoài mà sinh khởi (Y Tha Khởi).	
3.Vị Li Hệ Tập: Chỉ cho Chân Như chưa xa lìa được các chướng ngại ô nhiễm. Trong 3 loại “Tập” trên đây, “Đẳng Khởi Tập” tương đương với Tập Đế. [X. Kinh Tạp A Hàm Q.13, 16; Kinh Phân Biệt Thánh Đế trong Trung A Hàm Q.7; Kinh Trường A Hàm Q.9; Luận Tập Dị Môn Túc Q.6; Luận Pháp Uẩn Túc Q.6].	
 	
Tập Giải	
● Thu gom các chú giải của nhiều nhà về một bộ kinh luận nào đó vào một tập, gọi là Tập giải.Thông thường, danh từ này được dùng làm tiêu đề của các sách. Trong các sách Phật dùng từ Tập giải làm tiêu đề hiện còn thì có bộ Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải 71 quyển của ngài Bảo Lượng đời Lương là xưa nhất, trong đó thu gom luận thuyết của 10 vị: Đạo Sinh, Tăng lượng, Pháp dao, Đàm Tế, Tăng Tông, Bảo Lượng, Trí tú, Pháp Trí, Pháp An và Đàm chuẩn.	
Về sau, có Kim Cương kinh tập giải 4 quyển của cư sĩ Dương Khuê đời Tống, Tứ Giáo Nghi tập giải 3 quyển của ngài Tòng Nghĩa đời Tống, Thành Duy Thức Luận tập giải 10 quyển của ngài Thông Nhuận đời Minh...	
 	
Tập Hội Chung	
● Cũng gọi Hành Sự Chung.	
Chuông nhóm họp. Nghĩa là khi pháp hội sắp được cử hành thì đánh chuông báo hiệu để tập họp Đại Chúng tham dự. Còn quả chuông treo trong Tăng Đường đượcđánh lên khi triệu tập chúng tăng thì gọi là Tập chúng chung.	
Điều Chung, chương Pháp Khí trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển hạ (Đại 48, 1155 hạ) ghi: “Chuông ở Tăng Đường, khi nào tập chúng thì đánh”.	
 	
Tập Khí	
● Phạm, Pàli: Vàsanà.	
Cũng gọi Phiền Não Tập, Dư Tập, Tàn Khí. Gọi tắt: Tập.	
Do tư tưởng, hành vi(đặc biệt là phiền não) của người ta dấy sinh hằng ngày, rồi huân tập(xông ướp, tập tành) thành những thói quen, hơi hướng sót lại, rớt lại trong tâm người ta, gọi là Tập Khí, giống như để hương trong hộp, khi lấy hương ra rồi mà trong hộp vẫn còn mùi thơm. Nói cách nôm na là tất cả ý nghĩa và việc làm của chúng ta đều để lại trong ta những kinh nghiệm và thói quen, đó chính là Tập Khí.
Trong Phật Giáo, từ Tập Khí được dùng để ví dụ tuy đã diệt trừ chính thể của phiền não, nhưng vẫn còn hơi hướng của thói quen rớt lại và rất khó diệt trừ. Trong kinh Phật có ghi chép nhiều trường hợp, chẳng hạn như thói quen dâm dục của ngài Nan Đà khi còn ở tại gia, thói quen nổi giận của ngài Xá Lợi Phất và ngài Ma Ha Ca Diếp, thói quen kiêu căng của ngài Tì lăng già bà bạt, thói quen nhún nhảy chơi đùa của ngài Ma đầu bà tư tra, thói quen nhai suốt ngày như trâu của ngài Kiều phạm bát đề... đều là Tập Khí; chỉ có Đức Phật mới vĩnh viễn đoạn trừ cả chính thể và tập khí của phiền não. Tông Duy Thức cho Tập Khí là tên khác của Chủng Tử(hạt giống), là phần khí được huân tập bởi hiện hành, có năng lực sinh ra tư tưởng, hành vi và tất cả các pháp hữu vi được chứa đựng trong Thức A Lại Da. Tập Khí lại được chia làm 3 loại là:	
1.Danh Ngôn Tập Khí: Chỉ cho các Chủng Tử nương vào danh ngôn(biểu tượng của lời nói) mà được huân tập thành, là nguyên nhân trực tiếp, làm cho tất cả các pháp hữu vi đều tự sinh. Cũng tức là các Chủng Tử do khái niệm về danh tướng được huân tập trong Thức A Lại Da mà hình thành.	
2.Ngã Chấp Tập Khí: Tập Khí (Chủng Tử) nương vào ngã chấp mà được huân tập thành. Cũng tức là các Chủng Tử do “ngã kiến” được huân tập trong Thức A Lại Da mà thành.	
3.Hữu Chi Tập Khí: Những Chủng Tử nghiệp thiện ác do nhân của Tam hữu (sự sống còn trong 3 cõi) huân tập thành. Ngoài ra, khí phần do các thiện căn tích tập được cũng gọi là Tập Khí. Như Phẩm Li Thế Gian trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 40 (bản dịch cũ) nói: Bồ Tát Đệ Thập Địa có 10 loại Tập Khí: Tập Khí Bồ Đề tâm (cũng gọi Bản khí), tập khí Thiện căn (cũng gọi Thành hành khí), tập khí Giáo hóa chúng sinh (hạ hóa), tập khí Kiến Phật (thượng kiến), tập khí Ư thanh Tịnh Độ thụ sinh (thụ sinh), tập khí Bồ Tát Hạnh (Đại Hạnh), tập khí Đại Nguyện (thập nguyện), tập khí Ba La Mật (thập độ), tập khí Xuất sinh bình đẳng pháp (lí trí) và tập khí Chủng chủng phân biệt cảnh giới (lượng tri). Mười loại tập khí này đều vì áp phục và đoạn trừ các phiền não mà tích lũy, huân tập khí phần các thiện hạnh, nên gọi là Tập Khí. [X. Luận Đại Trí Độ Q.27; Luận Du Già Sư Địa Q.52; Luận Thành Duy Thức Q.8; Thập Địa Kinh Luận Q.11; Câu Xá Luận Quang Kí Q.1; Đại Thừa Nghĩa Chương Q.5, phần đầu; Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.53]. (xt. Chủng Tử). 	
 	
Tập Khởi	
● Phạm: Citta. Hán dịch: Tâm.	
Chỉ cho Thức A Lại Da, vì thức này huân tập, chứa nhóm tất cả Chủng Tử và từ đó lại sinh khởi hiện hành, nên gọi là Tập Khởi.(xt. Tâm, Chủng Tử)	
 	
Tập Loại Trí	
● Phạm: Samudaye ’nvaya-jĩànaô.	
Chỉ cho trí Vô Lậu do quán xét Tập Đế ở cõi Sắc và cõi Vô Sắc mà đạt được, tức là trí Chứng Lí Tập Đế, là 1 trong 8 trí, 1 trong 16 tâm. Loại nghĩa là giống, tức trí này giống với “Pháp Trí” do quán xét Tập Đế của cõi  Dục mà đạt được. (xt. Bát Nhẫn Bát Trí, Thập Lục Tâm, Tập Loại Trí Nhẫn).	
 	
Tập Loại Trí Nhẫn	
● Phạm: Samudaye ‘nvayajĩànakwànti. Là một trong 8 nhẫn, 1 trong 16 tâm. (xt. Bát Nhẫn Bát Trí, Thập Lục Tâm, KiếnĐạo).	
 	
Tập Lượng Luận	
● Phạm: Pramàịa-samuccaya.	
Tạng: Tshad-ma kun-las btus-pa. Tác phẩm, 4 quyển, do ngài Trần Na (Phạm: Dignàga) người Ấn Độ soạn, ngài Nghĩa Tịnh dịch vào năm Cảnh Long Thứ 2 (711) đời Đường.	
Đây là bộ luận về Nhân Minh do thu chép, tổ chức, phân loại các phần nói về “Lượng” trong các sách của ngài Trần Na như luận Chính lí môn... mà thành. Tác phẩm này là do chính ngài Trần Na tập đại thành về thuyết Lượng, cho nên gọi là Tập lượng luận.	
Nội dung chia làm 6 Phẩm: Phẩm Hiện Lượng, Phẩm Vị tự tỉ lượng, Phẩm Vị tha tỉ lượng, Phẩm Quán dụ tự dụ, Phẩm Quán li và Phẩm Quán quá loại.Tất cả được chia làm 2 phần là phần kệ chính và phần chú thích. Trong sách cũng bao hàm phần phê phán Luận Quĩ (Phạm: Vàdavidhi, Tạng: Rtsod-pa sgrub-pa) của ngài Thế Thân và Tri thức luận của các học phái như: Học phái Chính Lí, học phái Thắng Luận, học phái Di Mạn Sai, học phái Số Luận... Ngài Trần Na dùng thái độ phê phán để nghiên cứu các loại Lượng luận của Phật Giáo và ngoại đạo, qui kết Lượng thành 2 loại là Hiện Lượng và Tỉ Lượng, nói rõ về tính chất của 2 loại, đề ra thuyết 3 phần, tức chia “Thức” làm Tướng Phần, Kiến Phần và Tự Chứng Phần, luận Hiện Lượng và thuyết 3 phần phát triển thành Nhận thức luận của học phái Duy Thức. Rồi lại lấy “Tam chi tác pháp” làm trung tâm mà thuyết minh về 3 tướng của Nhân, 9 nguyên tắc Nhân, hợp của Đồng Dụ, li của Dị Dụ, mổ xẻ những suy lí sai lầm về tự nhân (Nhân tương tự), tự dụ và tự năng phá.	
Nguyên bản tiếng Phạm của sách này đã bị thất lạc, chỉ còn 2 bản dịch bằng tiếng Tây Tạng (bản 1 do Kanakavarman, Dad-pa zes-rab dịch và bản 2 do Vasudhararakwita, Sha-ma seí-fgyal dịch), gọi là Lượng Kinh.	
Về các sách chú thích thì ngoài sách chú thích của chính tác giả, trong Đại Tạng Kinh Tây Tạng còn có Thích Lượng Luận (Phạm: Pramàịa-vàrttika, Tạng: Tshad-ma rnam-grel) do ngài Pháp Xứng (Phạm: Dharmakìrti) soạn; Tập Lượng Luận Chú Quảng Đại Vô Cấu (Phạm: Vizàlàmalavatì nàma Pramàịasamuccaya-ỉìkà, Tạng: Yaís-pa daí dri-ma med-pa-daí ldanpa shes-bya-ba Tshad-ma kun-las btuspa i grel-bzad) do ngài Cát Niên Đà La Bồ Đề (Phạm: Jinendrabuddhi) soạn. Ngoài các bộ chú thích trong Đại Tạng Kinh nói trên, còn có Lượng Kinh Thích (Tạng: Tshad-ma mdoi rnam-bzad) do ngài Kiết Nhĩ Giáp Phổ Tháp Mã Lâm Kiệt (Tạng: Rgyaltshab dar-ma rin-chen) soạn. [X. Tập Lượng Luận Lược Sao (Lữ Trừng, Nội học 4); History of Indian Logic by S.C.Vidyabhùsana].	
 	
Tập Nhân Tập Quả	
● Chỉ cho “Đồng Loại Nhân” và “Đẳng Lưu Quả”.	
Trong Nhân Quả luận của Phật Giáo, “6 nhân” và “5 quả” đều đóng vai trò lí luận chủ chốt. “Sáu nhân” giải thích nguyên do sinh khởi của các pháp, nhân thứ 3 trong đó là Đồng Loại Nhân (Phạm: Sabhàgahetu), dịch cũ là Tập Nhân, chỉ cho nguyên nhân sinh ra pháp cùng loại; còn “5 quả” thì nói rõ về kết quả do các loại nhân duyên sinh ra, trong đó, quả thứ 2 là Đẳng Lưu Quả (Phạm: Niwyanda-phala), dịch cũ là Tập quả, là kết quả ngang bằng, cùng loại với nguyên nhân. Chữ “tập” (quen, tập quen) của dịch cũ là chú trọng nghĩa quan hệ nhân quả thường nối theo nhau. Tức quen nối theo Tâm Thiện ở niệm trước mà khởi lên Tâm Thiện ở niệm sau là nghiệp quả thiện, cho đến nối theo tính vô kí của niệm trước mà sinh khởi tính vô kí của niệm sau. Niệm trước gọi là Tập Nhân, tức nhân đồng loại; niệm sau gọi là Tập quả, tức quả đẳng lưu. Theo Ma Ha Chỉ Quán quyển 8 thì Tập Nhân là tự phần nhân, còn Tập quả thì là y quả. Tập Nhân, Tập quả chung cho tất cả sắc pháp, tâm pháp và 3 tính thiện, ác, vô kí... (xt. Ngũ Quả, Lục Nhân, Đồng Loại Nhân, Đẳng Lưu Quả).	
 	
Tập Pháp Trí	
● Phạm: Samudaye-dharma-jĩànaô.	
Chỉ cho trí Vô Lậu nhờ quán xét Tập Đế của cõi Dục, đoạn trừ Kiến Hoặc, Chứng Lí Tập Đế mà đạt được, là 1 trong 8 trí, 1 trong 16 tâm. [X. Luận Câu Xá Q.23]. (xt. Bát Nhẫn Bát Trí, Thập Lục Tâm, Tập Loại Trí Nhẫn).	

Tập Sa Môn Bất Ưng Bái Tục Đẳng Sự	
● Cũng gọi Sa Môn Bất Kính Tục Lục, Tập sa môn bất bái tục nghị, Sa Môn bất ưng bái tục sự, Bất bái tục nghi đẳng sự.	
Tác phẩm, 6 quyển, do ngài Ngạn đông soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 52.	
Nội dung sách này thu chép các bài văn Tấu (tâu lên vua), Chiếu (mệnh lệnh của vua), Sắc (sắc lệnh của vua), Khải (thuật bày), Biểu (tờ tâu đưa lên vua), Trạng (tờ trình), Sự (việc), Thư (thơ), Nạn (hỏi điều khó khăn), Đáp... từ năm Hàm Khang thứ 6 (340) đời Đông Tấn đến năm Long Sóc thứ 2 (662) đời Đường, nói về việc sa môn có nên lễ bái người thế tục hay không. Toàn sách được chia làm 3 thiên: Thiên Cố Sự, Thiên Thánh Triều Nghị Bất Bái và Thiên Thánh Triều Nghị Bái.
Đầu quyển có bài tựa của Vương Ẩn Khách (tự là Thiếu vi), cuối quyển có phụ thêm thiên Sa Môn bất ưng bái tục tổng luận của soạn giả. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Đường Thư Nghệ Văn Chí thứ 49].	
 	
Tập Thần Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục	
● Cũng gọi Tập thần Châu tháp tự Tam Bảo Cảm Ứng Lục; Đông hạ Tam Bảo Cảm Thông Lục, Đông hạ Tam Bảo cảm thông kí, Tam Bảo Cảm Thông Lục, Cảm Thông lục.	
Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Đạo Tuyên soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 52.	
Nội dung thu chép những sự tích linh dị về Xá Lợi Phật, tượng Phật, chùa Phật, về kinh điển và tăng tục. [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.5; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8; Đường Thư Nghệ Văn Chí thứ 49].	
 	
Tập Trí	
● Phạm: Samudaya-jĩàna.	
Chỉ cho trí Vô Lậu do quán xét và thể ngộ lí Tập Đế mà đạt được, là 1 trong 10 trí, 1 trong 11 trí.	
Luận A Tì Đạt Ma Phẩm loại túc quyển 1 (Đại 26, 694 thượng) nói: “Tập trí là gì? Là trí Vô Lậu do tư duy về Nhân, Tập, Sinh, Duyên của nhân hữu lậu mà phát khởi”. Trong quá trình tu chứng Phật đạo, khi tiến vào giai vị “Kiến Đạo”, thành tựu “Khổ Loại Trí” rồi thì duyên theo Tập Đế của cõi Dục mà quán xét, tư duy về 4 hành tướng Nhân, Tập, Sinh, Duyên, sinh ra Pháp Trí Nhẫn Vô Lậu, gọi là Tập Pháp Trí Nhẫn. Sau khi sinh khởi Tập Pháp Trí Nhẫn, lại phát sinh Pháp Trí Vô Lậu, gọi là Tập Pháp Trí. Đây là bước đầu thành tựu Tập trí. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.106; Luận Tạp A Tì Đàm Tâm Q.6; Luận Thành Thực Q.16]. (xt. Thập Lục Tâm, Thập Trí).	
 	
Tất Bát La Da Na	
● Phạm: Pippalàyàna.	
Tức chỉ cho ngài Ma Ha Ca Diếp, vì ngài sinh dưới gốc cây Tất Bát La. Hoặc truyền thuyết cho rằng cha mẹ ngài Ca Diếp cầu tự nơi thần cây Tất Bát La mà sinh được ngài, nên dùng cây làm tên. [X. Pháp Hoa Văn Cú Q.1]. (xt. Ca Diếp).	
 	
Tất Bát La Quật	
● Phạm: Pippalì-guhà.	
Pàli: Pipalì-guhà, Pipphalì-guhà.	
Cũng gọi Tân Ba La Quật, Ti Ba La Thạch Thất, Tất Ba La Diên Thạch Quật.
Gọi tắt: Tất Bát.	
Chỉ cho hang động ở vùng phụ cận thành Vương Xá, Trung Ấn Độ. Vì ở trên hang động này có cây Tất Bát La, hoặc vì tên ngài Đại Ca Diếp là Tất Bát La, ngài với nơi này có nhân duyên rất mật thiết, nên gọi là Tất Bát La Quật.	
Cứ theo Cao Tăng Pháp Hiển Truyện thì sau khi thụ trai, Đức Phật thường tọa thiền ở đây. Đại Đường Tây Vực Kí quyển 9 nói rằng các vị Tỉ Khưu thường tu tập thiền định tại nơi này, vì nơi đây thường xuất hiện các hình ảnh rồng, rắn, sư tử... quái dị, khiến người trông thấy phần nhiều đều sinh tâm cuồng loạn. Theo truyền thuyết, sau khi Đức Phật nhập diệt, ngài Đại Ca Diếp cùng với 500 vị Tỉ Khưu đã cử hành kết tập kinh điển lần thứ nhất tại hang động này. [X. Kinh A Dục Vương Q.9; Ấn Độ Phật Tích Thực Tả Giải Thuyết].	
 	
Tất Bát La Thụ	
● Phạm: Pippala. Pàli: Assatha.	
Gọi tắt: Tất Bát Thụ. Hán dịch: Cát Tường.	
Cây Tất Bát La, loại cây thân cao, thuộc họ dâu, mọc nhiều ở Trung Ấn Độ. Vì Đức Thích Ca đã thành Đẳng Chính giác ở gốc cây này nên thường gọi là Bồ Đề thụ. (xt. Bồ Đề Thụ).	
 	
Tất Cánh	
● Phạm: Atyanta.	
Cũng gọi Cứu cánh, Chí cánh. Rốt ráo, tột bậc, cuối cùng.	
Chân lí thanh tịnh tuyệt đối (Niết Bàn, thực tướng, không tính...) xa lìa phiền não ô nhiễm, gọi là Tất cánh tịnh; Đức Phật là nơi tột cùng để chúng sinh quay về nương tựa, nên gọi là Tất Cánh Y; tuyệt đối không gọi là Tất Cánh Không; cảnh giới mà Phật chứng được là cảnh giới giác ngộ cùng tột, không ai sánh được, cho nên gọi là Tất Cánh Giác (cùng nghĩa với Vô Thượng Giác); trí tuệ cùng suốt lí tính của pháp giới, gọi là Tất Cánh Trí; muôn vật trong vũ trụ chỉ là không vô, nên cuối cùng không thường trụ, gọi là Tất Cánh Vô Thường Trụ. [X. Kinh Niết Bàn Q.27 (bản Bắc); Chú Duy Ma Kinh Q.10; Vãng Sinh Luận Chú Q.hạ].	
 	
Tất Cánh Đoạn	
● Đối lại: Tổn phục đoạn.	
Nhờ vào năng lực của đạo Vô Lậu để vĩnh viễn đoạn diệt các hạt giống phiền não, làm cho không còn sinh được nữa. Trái lại, Tổn phục đoạn thì chỉ tạm thời áp phục, ngăn chặn hạt giống phiền não, nhưng khi gặp duyên (có cơ hội) thì chúng lại hiện hành ngay.	
 	
Tất Cánh Không	
● Phạm: Atyanta-zùnyatà. Cũng gọi Chí Cánh Không.	
Các pháp rốt ráo không, 1 trong 18 Pháp Không.	
Luận Đại Trí Độ quyển 31, phân biệt giữa Tất Ánh Không và Tính Không, cho rằng Tất Cánh Không là không còn gì; còn Tính Không là tính xưa nay thường như thế; Tất Cánh Không là pháp thực hành của chư Phật, còn Tính Không là pháp thực hành của Bồ Tát. Tức dùng Không để phá trừ các pháp, rốt ráo không chấp trước 1 vật gì, 3 đời thanh tịnh, là Tất Cánh Không; tự tính của hết thảy các pháp là không, chỉ do các duyên hòa hợp mà dường như có, nếu lìa các duyên thì tự tính các Pháp Không thực có, là Tính Không.	
Trung Quán Luận Sớ quyển 1 phần cuối giải thích Tất Cánh Không như sau: Tính của chúng sinh cũng như hư không, trong đó không có sinh tử qua lại, cũng không có người giải thoát. Vì sinh tử vốn tự chẳng sinh, nên không có qua lại; đã không có sinh tử qua lại thì sinh tử đâu mà diệt, nên gọi là Niết Bàn, vì thế không có giải thoát. Bởi vậy, sinh tử Niết Bàn rốt ráo đều không, tất cả đều không sinh. Tức Niết Bàn vốn tự chẳng sinh, sinh tử cũng vốn tự chẳng sinh, cho nên là tất cả chẳng sinh. Vì tất cả chẳng sinh nên gọi là Tất Cánh Không. [X. Phẩm Vấn Thừa trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã Q.5; Kinh Giải Thâm Mật Q.3; Luận Biện Trung Biên Q.thượng; Luận Thập Bát Không]. (xt. Thập Bát Không).	
 	
Tất Cánh Không Hành	
● Thực hành pháp quán dứt lìa cả 2 bên có và không mà trụ nơi Chân Không Quán. Đây là 1 trong 4 hạnh an lạc, do Quốc Sư Thanh Lương Trừng Quán y cứ vào Phẩm An Lạc Hạnh trong Kinh Pháp Hoa quyển 4 mà lập ra. Vì tu 4 hạnh này sẽ đưa đến Niết Bàn, thân tâm định tĩnh, nên gọi là An Lạc. Tất Cánh Không hành tức đem các hành xứ, cận xứ nói trong Kinh Pháp Hoa qui hết về Không. Hành xứ tức là quán chiếu lí, đúng như lí mà tu hành; Cận xứ là quán tất cả Pháp Không, tức gần với lí. Hành xứ, cận xứ, cuối cùng, đều qui về không, vì thế gọi là Tất Cánh Không hành. [X. Hoa Nghiêm Kinh Sớ Q.28].	
 	
Tất Cánh Tịnh	
● Rất mực thanh tịnh. Tức chỉ cho Niết Bàn, Thực Tướng... Vì Niết Bàn, Thực Tướng xa lìa tất cả phiền não, nghiệp khổ nhiễm ô, rốt ráo thanh tịnh, vĩnh viễn bất biến.	
Thám Huyền Kí quyển 12 giải thích Tất cánh tịnh nói trong Kinh Hoa Nghiêm quyển 25 (bản dịch cũ) là được quả Niết Bàn; Tất Cánh An Lạc Đại Thanh Tịnh Xứ nói trong Vãng Sinh Luận Chú là sinh về thế giới An Lạc chứng diệu quả Niết Bàn. [X. Luận Đại Trí Độ Q.63].	
 	
Tất Cánh Vô	
● Rốt ráo không. Tức chỉ cho những vật tuyệt đối không bao giờ có trong thế gian. Như sừng thỏ, lông rùa, nếu tìm đến sự tướng thì rốt ráo là việc hư vọng không thực, “Tất Cánh Vô” khác với “Tất Cánh Không”, vì Tất Cánh Không là nói về thực tướng của vũ trụ mà không phủ nhận sự tồn tại của muôn pháp. Nghĩa là muôn pháp vẫn có đó, nhưng là có giả chứ không phải có thực. Còn lông rùa, sừng thỏ là những vật chưa từng tồn tại bao giờ, vốn đã là không, nên là Tất Cánh Vô.	
 	
Tất Cánh Y	
● I.Tất Cánh Y.	
Đức hiệu của chư Phật. Tất cánh đồng nghĩa với Cứu cánh. Tức chư Phật là chỗ nương tựa rốt ráo của chúng sinh, cho nên gọi là Tất Cánh Y.	
Luận Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tính quyển 2 (Đại 31, 826 thượng) nói: “Đáng bỏ và hư dối, không vật và sợ hãi; hai thứ pháp và tăng, chẳng phảiTất Cánh Y”. [X. Kinh Ương Quật Ma La Q.2].	
● II.Tất Cánh Y.	
Đức hiệu của Phật A Di Đà.	
Tán A Di Đà Phật kệ (Đại 47, 421 thượng) nói: “Trong sáng rực rỡ chẳng ai bằng Nên Phật còn gọi Vô Đối quang; Gặp ánh sáng ấy nghiệp tiêu sạch Con xin cúi lạy Tất Cánh Y”.	
 	
Tất Chí Bổ Xứ Nguyện	
● Cũng gọi Linh Chí Bổ Xứ Nguyện, Nhiếp Tha Quốc Bồ Tát Nguyện, Bồ Tát Cứu Cánh Nhất Sinh Bổ Xứ Nguyện, Nhất Sinh Bổ Xứ Nguyện, Hoàn Tướng Hồi Hướng Nguyện. Nguyện nhất định sẽ được đến ngôi Bổ Xứ (thành Phật), là lời nguyện thứ 22 trong 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn là Tỉ Khưu Pháp Tạng ở địa vị tu nhân.	
Bổ xứ nói đủ là Nhất Sinh Bổ Xứ, hàm ý là qua hết đời này, đời sau nhất định sẽ được thành Phật ở thế gian; vì thế Bổ Xứ tức chỉ cho địa vị tối cao của Bồ Tát – Bồ Tát Đẳng Giác. Đức Phật A Di Đà Tự thệ là nếu các Bồ Tát ở những cõi nước phương khác muốn sinh đến cõi Tịnh Độ của Ngài thì chắc chắn được đến ngay địa vị Nhất Sinh Bổ Xứ.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 268 trung) nói: “Nếu tôi thành Phật các chúng Bồ Tát ở các cõi Phật khác muốn sinh đến cõi nước tôi thì rốt ráo đều được đến ngôi Nhất Sinh Bổ Xứ (...). Nếu không như thế thì tôi không thành Chính Giác”.
 	
Tất Chí Diệt Độ Nguyện	
● Cũng gọi Vãng Tướng Chứng Quả Nguyện, Trụ Chinh Định Tụ Tất Chi Bồ Đề Nguyện, Lậu Tận Vị Nguyện, Vô Thượng Niết Bàn Nguyện, Chứng Đại Niết Bàn Nguyện, Trụ Chính Định Tụ Nguyện, Linh Trụ Chính Định Tụ Nguyện.	
Nguyện chắc chắn đến được diệt độ, là lời nguyện thứ 11 trong 48 nguyện của đức Phật A Di Đà khi còn là Tỉ Khưu Pháp Tạng ở địa vị tu nhân. Tức Phật Di Đà nguyệnrằng tất cả người, trời trong cõi nước của Ngài đều trụ trong Chính Định Tụ cho đến khi diệt độ, đạt được Đại quả Niết Bàn, nếu không như thế thì Ngài không thành Chính Giác. Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng (Đại 12, 268 thượng) nói: “Nếu tôi thành Phật, tất cả người, trời trong nước tôi không trụ nơi chính định tụ cho đến diệt độ thì tôi không lên Chính Giác”.	
 	
Tất Đàm	
● Phạm: Siddhaô, Siddhàô.	
Cũng gọi Tất Đán, Tứ Đàm, Tất Đàn, Thất Đán, Thất Đàm.	
Hán dịch: Thành Tựu, Thành Tựu Cát Tường.	
Từ gọi chung các chữ cái(mẫu âm, tử âm, tức các nguyên âm và phụ âm) của tiếng Phạm.	
Từ thế kỉ VII về trước, văn tự Tất Đàm vốn đã thịnh hành ở Ấn Độ. Ở Trung Quốc, vào thời Nam Bắc Triều, văn tự Tất Đàm đã được các vị học giả dịch kinh truyền vào và được người Trung Quốc đón nhận học tập. Các tác phẩm như: Phạm Ngữ Thiên Tự Văn 1 quyển của ngài Nghĩa Tịnh, Tất Đàm Tự Kí 1 quyển của ngài Trí quảng, Tự mẫu biểu 1 quyển của ngài Nhất Hạnh... đời Đường là những trứ tác rất cần thiết cho sự học tập tiếng Phạm ở đương thời.Các tác phẩm này được truyền đến Nhật Bản vào khoảng thời đại Nại Lương về trước.	
Tại Trung Quốc, thể chữ và chữ cái của chữ Phạm được gọi là Tất Đàm, còn văn phạm và giải thích câu văn tiếng Phạm thì gọi là Phạm Âm hoặc Phạm Ngữ để phân biệt. Nhưng người Nhật thì chẳng những gọi thể chữ của chữ Phạm là Tất Đàm mà cả cách viết, cách đọc, văn pháp... tiếng Phạm cũng gọi là Tất Đàm.	
1.Theo Tất Đàm Tự Kí của ngài Trí Quảng, nếu nói theo nghĩa rộng thì Tất Đàm là từ gọi chung Ma đa (nguyên âm) và Thể văn (phụ âm), còn nói theo nghĩa hẹp thì Tất Đàm là chỉ cho 12 vận Ma đa. Ma đa, Phạm: Màtfkà, nghĩa là “mẫu”, cũng gọi Vận, chỉ cho 16 chữ mẫu âm (xem biểu đồ 1); trong đó, có 4 chữ tương đối ít dùng, gọi là Biệt Ma Đa. Bốn chữ ấy là: F, f, ơ, ơ; 12 chữ còn lại gọi là Thông ma đa, hoặc 12 vận Tất Đàm, 12 chương Tất Đàm. Đồng thời, chữ aô và chữ a là chuyển hóa từ chữ a mà ra, chứ không phải vận chính; trong 16 mẫu âm, trừ 2 chữ aô và a  ra, còn lại 14 âm. Hai chữ này vì đứng giữa Ma đa và Thể văn nên gọi là Giới bạn (giữa ranh giới 2 bên).Thể văn, Phạm: Vyaĩjana, có 35 chữ (xem biểu đồ 1), trong 25 chữ đầu, cứ mỗi 5 chữ y theo cách phát âm, thứ tự gọi là Nha thanh (âm yết hầu), Xỉ thanh (âm lợi), Thiệt thanh (âm lưỡi), Hầu thanh (âm răng) và Thần Thanh (âm môi), gọi là Ngũ loại thanh (Ngũ ngũ thanh, Tương tùy thanh). Còn 10 chữ sau cùng, gọi chung là Biến khẩu thanh (Mãn khẩu thanh); Biến khẩu thanh nghĩa là tiếng mà khi phát âm phải há rộng miệng. Trong đó, chữ (llaô) là do 2 chữ (la) hợp thành 1 chữ kép (Hợp thành tự, Phức hợp tự); chữ (kwa) là do 2 chữ (ka) và (wa) hợp lại bằng cách chồng lên nhau mà thành 1 chữ kép khác, vì thế nó không phải là mẫu tự nguyên bản mà là do các chữ khác tạo thành. (X.Đồ Biểu I).	
Xưa nay, khi bàn về Tất Đàm thì mỗi tự mẫu đều lập ra 3 môn: Hình (thể chữ), Âm (phát âm) và Nghĩa (ý nghĩa). Về âm thì có 2 lối truyền: Trung Thiên Trúc và Nam Thiên Trúc, đồng thời cũng bao hàm Liên thanh pháp (như sự biến hóa về âm vận của 2 tiếng nối liền với nhau). Về nghĩa, để dễ nhớ nên ghép các tự mẫu thành những chữ có ý nghĩa nhất định, gọi là Tự môn. Tất Đàm vốn là văn tự biểu âm chứ không phải văn tự biểu ý, cho nên chỉ riêng 1 chữ thì đều không có ý nghĩa, nhưng người Ấn Độ từ bé đã học thuộc lòng tự mẫu bằng 1 phương pháp riêng. Chẳng hạn như chữ “a” nghĩa là “vốn không sinh” (chữ Phạm: Anutpàda), tức là chọn 1 từ ngữ có bao hàm tự mẫu A, hoặc chọn từ ngữ có thể dựa theo hình dáng của chữ mà liên tưởng để dễ nhớ, tự mẫu như vậy có 1 ý nghĩa nhất định.	
Trong Phật Giáo có thuyết 50 tự môn, 42 tự môn; riêng Mật Giáo vốn rất coi trọng thuyết này. Chữ Chân Ngôn lập 2 môn:	
Tự Tướng và Tự nghĩa, mỗi chữ có 2 cách giải thích là Thiển lược (nông cạn) và Thâm bí (sâu xa), chủ trương thuyết Thanh tự thực tướng. Mật Giáo cho rằng 50 tự môn đều là Pháp Mạn Đồ La tự nhiên, trùm khắp 3 đời 10 phương, tuyệt đối bất biến. Còn thuyết 42 tự môn cũng gọi là 42 tự môn Đà La Ni.Văn tự Đà La Ni hoàn toàn khác với thuyết 50 tự môn, không lấy tự mẫu làm mục đích, cho nên, về mặt văn tự, cách sắp xếp và trình bày không được rõ ràng mạch lạc như 50 tự môn, hơn nữa, lại thiếu mất 15 chữ mẫu âm và 4 chữ tử âm mà thêm vào 11 chữ kép(Hợp thành tự, Phức hợp tự) như đồ biểu II sau đây: (thiếu biểu đồ)	
2. Các pháp tắc về xuyết tự, hợp tự, liên thanh... của tự mẫu Tất đàm thì được ghi trong 18 chương, từ chương Ca ca cho đến chương Cô hợp, gọi là 18 chương Tất Đàm, 18 chương Tất Đàm Kiến Lập, hoặc Tất Đàm Thiết Kế... Thông thường, các tự mẫu tập hợp và những chữ kép được gọi là Tất đàm chương	
3.Về hệ phổ tương thừa của Tất Đàm, phái Thai Mật căn cứ vào Tất Đàm Tạng quyển 1 của ngài An Nhiên mà chủ trương 4 loại Tất Đàm tương thừa khác nhau là: Phạm Vương Tương Thừa (Nam Thiên Tương Thừa), Long Cung Tương Thừa (Trung Thiên Tương Thừa), Thích Ca Tương Thừa (do Hiển Giáo truyền) và Đại Nhật Tương Thừa (do Mật Giáo truyền). Trong Tất Đàm Chương tương thừa khẩu thuyết quyển thượng, ngài Ẩm Quang (Từ vân Tôn Giả) thuộc phái Đông Mật phê phán thuyết trên, đồng thời cho rằng Phạm Vương tức là Đại Nhật; còn trong Tất Đàm khảo thí biểu bạch thì ngài Không Hải người Nhật, chủ trương Tất Đàm kiêm truyền Trung Thiên Tương Thừa (thứ tự: Long Mãnh, Long Trí, Kim Cương Trí, Bất Không, Huệ Quả...) và Nam Thiên Tương Thừa (thứ tự: Bát Nhã Cù Sa, Bát Nhã Bồ Đề, Trí Quảng...). [X. Luận Đại Trí Độ Q.48; điều Tây Phương Học Pháp trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4; Tất Đàm Tạng Q.4; Đại Bát Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí Q.4 (Tuệ Viễn)].	
 	
Tất Đàm Liên Thanh	
● Trong tiếng Phạm, khi 2 từ nối liền nhau thì có sự thay đổi về âm vận, gọi là Liên thanh pháp (Phạm: Sandhi). Tức phần cuối của 1 từ là mẫu âm (nguyên âm) gặp phần đầu của từ kế liền sau cũng là mẫu âm, thì 2 mẫu âm này biến thành 1 mẫu âm dài (tức đọc dài). Ví dụ: Paramaartha chuyển thành Paramàrtha; còn khi phần cuối của từ trước là tử âm (phụ âm) và phần đầu của từ kế liền sau cũng là 1 tử âm gặp nhau thì chuyển thành tử âm cùng loại.Ví dụ: Dig-nàga chuyển thành Dinnàga.
 	
Tất Đàm Luân Lược Đồ Sao	
● Tác phẩm, 10 quyển, do ngài Liễu tôn, người Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 84.	
Nội dung toàn sách chia làm 80 chương, trong đó gồm có biểu đồ nói rõ về âm vận Tất Đàm và các việc có liên quan. Sách này là tác giả căn cứ vào khẩu thuyết của thầy mình là ngài Minh liễu phòng tín phạm, rồi thêm vào những điều tâm đắc của mình mà soạn thành.	
 	
Tất Đàm Ngũ Thập Tự Môn	
● Năm mươi tự môn Tất Đàm. Trong 50 tự môn, gồm có 16 chữ mẫu âm (nguyên âm) và 34 chữ tử âm (phụ âm), lànhữngtự âm mà các trẻ em Ấn Độ phải học đầu tiên. Vì các em phải học thuộc lòng nên người Ấn Độ đặt ra nhiều phương pháp để giúp các em dễ nhớ; 1 trong những phương pháp ấy là chọn những từ ở đầu có tự mẫu hoặc trong từ ấy gồm có các tự mẫu, nhằm thuyết minh ý nghĩa của các tự mẫu để tiện việc học tập. Chẳng hạn, khi muốn nói về chữ A thì chọn những từ ở đầu có chữ A như: Anutpàda (nghĩa là chẳng sinh); muốn nói rõ chữ B thì chọn những từ có chữ B ở đầu như: Bala (nghĩa là sức). Dụng ý chính là nhờ phương pháp liên tưởng khiến người ta dễ ghi nhớ. Cũng có trường hợp dựa vào hình dáng của chữ để ghi nhớ, như trong 50 tự môn của Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 8 (bản Bắc) lấy chữ (ỉa) làm hình bán nguyệt, chữ (ỉha) làm hình trăng tròn.	
Kinh điển Phật Giáo rất xem trọng tự nghĩa, đặc biệt Mật Giáo còn dùng phương cách giải thích bí mật sâu xa để trực tiếp hiển bày lí cứu cánh tuyệt đối, cho đến thuyết minh 50 tự môn đều là pháp Mạn Đồ La tự nhiên, trùm khắp 3 đời 10 phương thường hằng bất biến. [X. Phẩm Thị Thư trong Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Q.4; Đại Nhật Kinh Sớ Q.7; điều Tây Phương Học Pháp trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4].	
 	
Tất Đàm Tam Mật Sao	
● Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Tịnh Nghiêm (1639-1702) người Nhật Bản biên tập, được thu vào Đại Chính Tạng tập 84.Nội dung sách này giải nói về hình dáng, vần âm và ý nghĩa của các chữ Tất Đàm. Toàn sách chia làm 8 môn: Phạm tự bản nguyên môn, Tất Đàm đề mục môn, Bản tự hình âm môn, Hợp tự chuyển thanh môn, Trùng tự hỗn thanh môn, Liên thanh hợp hô môn, Âm vận tương thông môn và Tự Tướng tự nghĩa môn.	
Về sách chú thích tác phẩm này thì có: Tiện Mông 1 quyển của ngài Pháp Điển, Yếu Kí 1 quyển của ngài Trí Minh.	
 	
Tất Đàm Tạng	
● Cũng gọi Bát Quyển Tạng.	
Tác phẩm, 8 quyển, do ngài An Nhiên (841-901) người Nhật Bản soạn ở chùa Diên Lịch, được thu vào Đại Chính Tạng tập 84.	
Nội dung phân loại, bình luận về nguồn gốc các âm vận Tất Đàm, đồng thời ghi chép những điều có liên quan đến các loại hình, âm, nghĩa của các chữ Tất Đàm. Toàn sách chia làm 8 thiên: Phạm Văn Bản Nguyên, Tất Đàm Vận Nữu, Chương Tảo Cụ Khuyết, Biên Lục Chính Tự, Mẫu Tự Phiên Âm, Tự Nghĩa Nhập Môn, Tự Nghĩa Giải Thích và Chính Lục Chương Đoạn.	
Trong các sách giải thích về Tất Đàm của các tác giả người Nhật Bản, bộ sách này xuất hiện tương đối sớm hơn, lại bàn về nhiều việc và trích dẫn những sách mà hiện nay đã thất lạc, cho nên rất được các học giả coi trọng.	
 	
Tất Đàm Thập Bát Chương	
● Cũng gọi Tất Đàm Thập Bát Chương Kiến Lập, Tất Đàm Thiết Kế.	
Chỉ cho 18 chương biểu thị các phép tắc: Xuyết tự, Hợp tự và Liên thanh của 47 tự mẫu Tất Đàm. Mười tám chương ấy là:	
1.Chương Ca Ca: Trong 35 tự mẫu (tử âm) của Thể văn, trừ chữ “lam” (llaô), 34 chữ còn lại, mỗi chữ thêm vào 12 Ma đa (mẫu âm)mà thành 408 chữ như Ca (ka), Ca (kà)...	
2.Chương Chỉ Dã Chỉ Da: Trừ 3 chữ:	
Ra (ra), da (ya) và lam (llaô), ở phía dưới 32 tự mẫu còn lại, mỗi chữ xuyết hợp với nửa thể của chữ da, rồi thêm 12 Ma đa mà thành 384 chữ như: Chỉ dã (kya), Chỉ da (kyà)...	
3.Chương Ca Lược Ca Lược: Trừ 2 chữ ra và lam, ở phía dưới 33 tự mẫu còn lại, mỗi chữ xuyết hợp với nửa thể của chữ ra, rồi thêm 12 Ma đa thì thành Ca lược (kra), ca lược (krà).	
4.Chương Ca La Ca La: Trừ 3 chữ ra, la, lam, phía dưới 32 tự mẫu còn lại, mỗi chữ xuyết hợp với chữ la, rồi thêm 12 Ma đa mà thành 384 chữ Ca La (kla), Ca La (klà)...
5.Chương Ca Phạ Ca Phạ: Trừ 3 chữ ra, phạ, lam, phía dưới 32 tự mẫu còn lại, mỗi chữ đều xuyết hợp với chữ Phạ (va), rồi thêm 12 Ma đa mà thành 384 chữ Ca phạ (kva), ca phạ (kvà). 6.Chương Ca Ma ca ma: Trừ 3 chữ ma, la, lam, dưới 32 tự mẫu còn lại, mỗi chữ đều xuyết hợp với chữ ma, rồi thêm 12 Ma đa mà thành 384 chữ Ca Ma (kma), ca ma (kmà)...	
7.Chương Ca Na Ca Na: Trừ 3 chữ na, la, lam, dưới 32 tự mẫu còn lại, mỗi chữ đều xuyết hợp với chữ na, rồi thêm 12 Ma đa mà thành 384 chữ Ca Na (kna), Ca Na (knà)...	
8.Chương A Lặc Ca: Trừ 2 chữ la và lam, phía trên 33 tự mẫu còn lại, mỗi chữ xuyết hợp với nửa thể của chữ la, rồi thêm vào 12 Ma Đa mà thành 396 chữ A Lặc Ca (rka), A Lặc Ca (rkà)...	
9.A Lặc Chỉ Da.	
10.A Lặc Ca Lược.	
11.A Lặc Ca La.	
12.A Lặc Ca Phạ.	
13.A Lặc Ca Ma.	
14.A Lặc Ca Na.	
Từ chương thứ 9 đến chương thứ 14, cách trừ các tự mẫu cũng lần lượt giống như chương 2 đến chương 7 đã trình bày ở trên, còn phương pháp xuyết hợp thì đều giống như chương 8.	
15.Chương Ang ca (cũng gọi chương Dị): Sự kiến lập chương này có 2 trường hợp là: a. Các chữ ang (ía), nhã (Ĩa), noa (ịa), na (na), ma (ma) thuộc Tị âm (âm mũi), mỗi chữ trước nó đều thêm 4 chữ (ka, kha, ga, gha) ở ngay câu ấy, nhưng trừ những chữ trùng như: Ang ang, nhã nhã... b. Các chữ ang thêm ở trên 9 chữ Biến khẩu thanh, rồi thêm 12 Ma đa mà thành các chữ ang da, ang la...	
16.Chương Nhật lí: Trừ chữ lam, 34 tự mẫu còn lại, thêm chữ Hột lí (f) của Biệt Ma Đa mà thành 34 chữ Ngật lí, Khất lí... Biệt Ma Đa có 4 chữ: Hột lí (f), Hột lê (f), Lí (ơ), Lê (ơ), nhưng đây chỉ nêu 1 chữ Hột lí làm ví dụ.	
17.Chương A Sách Ca (cũng gọi chương Nan giác): Sự kiến lập chương này có nhiều loại, các tự mẫu trong 5 loại thanh xuyết hợp với các tự mẫu khác, thêm 12 Ma đa mà thành 126 chữ.	
18.Chương Cô Hợp: Chương này được kiến lập do tập hợp các chữ khác chủng loại như: Dị thể dị âm, 35 ma đa, đương thể trùng tự, liên thanh, bán âm, bán thể, ấn văn tự...	
Trong Niết Bàn Kinh Sớ quyển 4 thượng, ngài Tuệ Viễn đời Tùy cho rằng Tất Đàm có 12 chương, từ ngài Nghĩa Tịnh đời Đường trở về sau nói 18 chương. Trong Tất Đàm Tự Kí của ngài Trí quảng đời Đường và Thiên Trúc tự nguyên của ngài Cảnh Hựu đời Tống đều có ghi rõ việc này. [X. điều Tây Phương Học Pháp trong Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện Q.4; Tất Đàm Tạng Q.5, 8; Tất Đàm tập kí]. (xt. Tất Đàm).	
 	
Tất Đàm Tứ Chủng Tương Thừa	
● Bốn loại Tất Đàm tùy duyên trao truyền cho nhau. Đó là:	
1.Phạm Vương Tương Thừa (cũng gọi Nam Thiên Tương Thừa): Tức là thuyết cho rằng văn tự Tất Đàm mà người Ấn Độ sử dụng là do Phạm Thiên tạo ra, gồm có 47 lời căn bản, 12 Ma đa, 35 Thể văn, nếu hợp chữ lại mà chuyển thành các chữ thì nhiều vô tận, nên chỉ lập 18 chương để làm tiêu chuẩn mà thôi.Nam Thiên Tương Thừa văn của Ma Hê Thủ La nói trong Tất Đàm Tự Kí của ngài Trí Quảng đời Đường chính là chỉ cho Tất Đàm do vị Phạm Vương này sáng tạo.	
2.Long Cung Tương Thừa (cũng gọi Trung Thiên Tương Thừa): Tất Đàm do Bồ Tát Long Thụ thỉnh về từ cung vua Rồng dưới biển, vào khoảng 700 năm sau Đức Phật nhập diệt. Cứ theo Tất Đàm Tự Kí thì Trung Thiên gồm cả văn từ Long Cung, Đại thể giống với Nam Thiên.	
3.Thích Ca Tương Thừa: Tất Đàm do Đức Thích Tôn tuyên thuyết được hiển bày trong các kinh điển. Tức là 50 tự mẫu trong Kinh Văn Thù Vấn, 42 tự môn trong Kinh Hoa Nghiêm, 46 tự mẫu trong Phẩm Thị Thư Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm, 28 câu tự môn trong Phẩm Hải tuệ Bồ Tát Kinh Đại Tập, 42 tự môn trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã, 14 âm 50 tự nghĩa trong Phẩm Như Lai Tính của kinh Đại Bát Niết Bàn. Sau khi Đức Phật nhập diệt, văn tự Tất Đàm được các ngài Văn Thù, Di Lặc, A Nan kết tập để lưu truyền ở đời.	
4.Đại Nhật Tương thừa: Tất Đàm do đức Đại Nhật Như Lai tuyên thuyết. Tức chỉ cho 50 chữ trong Phẩm Thích Tự Mẫu Kinh Kim Cương Đính và 50 chữ trong các Phẩm Cụ Duyên, Phẩm Đồng tự luân Kinh Đại Nhật, do Bồ Tát Kim Cương Tát Đỏa kết tập và do Bồ Tát Long Mãnh thỉnh được từ Nam Thiên Thiết Tháp để truyền tụng lưu thông. [X. Tất Đàm Tạng Q.1; Pháp Hoa Luận Chú (Thường Đằng); Tứ Luận Huyền Nghĩa (Tuệ Quân)].	
 	
Tất Đàm Tứ Thập Nhị Tự Môn	
● Cũng gọi Tứ Thập Nhị Tự Môn, Tứ Thập Nhị Tự Đà La Ni Môn.	
Bốn mươi hai tự môn Tất Đàm được giải thích về nghĩa của mỗi chữ.	
Cứ theo Tứ Thập Nhị Quán Môn trong Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, nếu thông suốt 42 tự môn thì ngộ nhập được bờ mé của Pháp Không. Còn Luận Đại Trí Độ quyển 48 thì cho rằng 42 tự môn này là văn tự Đà La Ni, chứ không phải giải thích nghĩa của tự mẫu. Theo Phẩm Tứ Niệm Xứ trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã quyển 5, khi nghe các tự môn này mà thụ trì đọc tụng được, hoặc giải thích cho người khác thì được 20 thứ công đức. Bốn mươi hai tự môn này là Đà La Ni, chủ yếu giúp hành giả được năng lực nhớ lâu, cho đến tài biện luận vô ngại.Trong tác phẩm Tứ Thập Nhị Tự Môn 2 quyển, ngài Nam Nhạc Tuệ Tư đã phối hợp 42 tự môn nói trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã với 42 giai vị của Bồ Tát. Còn Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm đốn chứng Tì Lô Giá Na Pháp Thân tự luân Du Già Nghi Quĩ thì nói: Quán 42 tự luân, từ chữ a, ra, pa, ta, na, cho đến đha thì hiện chứng trí thân Tì Lô Giá Na, đối với các Pháp Không bị chướng ngại.	
Đối chiếu 42 tự môn này với 50 tự môn thì trong 42 tự môn thiếu 15 chữ mẫu âm, từ chữàtrở xuống; thiếu 4 chữ tử âm:ía, jha, Ĩa, ha, mà lại thêm 11 chữ kép (phức hợp tự, trùng tự) như: wỉa...	
Về lí do lựa chọn và tiêu chuẩn sắp xếp cơ bản của 42 chữ này tuy không biết rõ, nhưng trong Luật Tứ Phần quyển 11, có ghi câu “A, ra, pa, ca, na” là 5 chữ đầu tiên trong 42 tự môn. Nhờ đó ta có thể xét biết phần nào về nguồn gốc sâu xa của sự sắp xếp các tự môn. (xt. Tất Đàm).	
 	
Tất Đàm Tứ Thư	
● Chỉ cho 4 bộ sách quan trọng về Tất Đàm học. Đó là:	
1.Tất Đàm Tự Kí, 1 quyển, do ngài Trí quảng soạn vào đời Đường.	
2.Tất Đàm Thập Nhị Lệ, 1 quyển, do ngài An Nhiên người Nhật Bản soạn.	
3.Pháp Hoa Phạm Thích.	
4.Chân Ngôn Cú Nghĩa Sao.	
 	
Tất Đàm Tự Kí	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Trí quảng y theo lời chỉ dạy của ngài Bát Nhã Bồ Đề, người Nam Thiên Trúc, ghi chép lại thành sách vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 54.	
Nội dung giải thích về Ma Đa (mẫu âm) và Thể Văn (tử âm) của Tất Đàm, đồng thời trình bày sơ lược về 18 chương của cách hợp thành văn tự này. Phần đầu và phần cuối sách nói về sự kiến lập 18 chương, phần giữa ghi tiêu đề của Tất Đàm Tự Kí. Do đó mà được suy đoán có thể vốn là 2 bản, về sau hợp thành một, hoặc trong bản văn có lẫn lộn chú thích. Đây là bộ sách đầu tiên giải thích về tự mẫu và 18 chương Tất Đàm một cách có hệ thống, cho nên được các học giả Tất Đàm đời sau xem trọng và trích dẫn rộng rãi, đồng thời soạn chú thích cũng rất nhiều. (xt. Tất Đàm Thập Bát Chương).	
 	
Tất Đàm Tự Số	
● Chỉ cho số mục của tự môn Tất Đàm.	
Về điểm này, các kinh luận nói có khác nhau.	
1.Tất Đàm Tự Kí ghi 51 tự môn, trong đó có 16 mẫu âm, 34 tử âm và thêm một chữ llaô,	
2.Đại Đường Tây Vực Kí quyển 2 thì ghi tổng cộng 47 chữ, tức là trong 16 chữ mẫu âm, trừ ra 2 chữ cuối cùng (aô, a), còn lại 14 chữ; và trong 35 chữ tử âm, trừ ra 2 chữ llaô và kwa, còn lại 33 chữ (14+33=47).	
3.Phẩm Thị Thư trong Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm ghi 46 chữ, tức trong 16 mẫu âm trừ ra 4 âm là f, f, ơ, ơ Biệt Ma Đa, còn lại 12 chữ; trong 35 tử âm, trừ ra chữ llaô, còn lại 34 chữ (12+34=46).	
4.Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 8 (bản Bắc) ghi 50 chữ, trong đó gồm 12 Ma đa, 34 Thể văn (trừ llaô) và 4 Biệt Ma Đa. 5.Phẩm Thích Tự Mẫu trong Kinh Du GiàKim Cương Đính cũng ghi 50 chữ, nhưng dùng chữ kwa cuối cùng thay cho chữ đha của Kinh Niết Bàn.	
6.Nam Hải Kí Qui Nội Pháp Truyện quyển 4 ghi 49 chữ, tức trừ ra 2 chữ cuối cùng (llaô, kwa) trong 51 chữ củaTất Đàm Tự Kí. (xt. Tất Đàm). 	
 	
Tất Đạt Đa	
● Phạm: Siddhàrtha. Pàli: Siddhattha.	
Cũng gọi Tát Bà Tất Đạt Đa (Phạm: Sarvasiddhàrtha), Tát Bà Hạt Lạt Tha Tất Đà (Phạm: Sarvàrthasiddha), Tát Bà Ngạch Tha Tất Đà, Tát Phược Ngạch Tha Tất Địa, Tất Đạt La Tha, Tất Đa Át Tha, Tất Đạt, Tất Đa, Tất Đà.	
Hán dịch: Nhất Thiết Nghĩa Thành, Nhất Thiết Sự Thành, Tài Cát, Cát Tài, Thành Lợi, Nghiệm Sự, Nghiệm Nghĩa.	
Tên của Đức Thích Tôn khi còn là Thái tử con vua Tịnh Phạn.	
Khi Đức Thích Ca xuất sinh làm trưởng tử của vua Tịnh Phạn thành Ca Tì La, tiên A Tư Đà xem tướng biết vị Vương tử này nhờ các thiện căn công đức ở đời trước nên có đầy đủ tướng tốt thù thắng, có năng lực thành tựu tất cả việc lành. Nếu Vương tử ở nhà thì chắc chắn sẽ làm Chuyển Luân Thánh Vương, nếu xuất gia thì sẽ thành Vô Thượng Chính Giác. Vì thế, để biểu thị ý nghĩa nói trên, nên Thái tử được đặt tên là Tất Đạt Đa. [X. Kinh Phật Bản Hạnh Tập Q.24; Đại Đường Tây Vực Kí Q.7; Tuệ Uyển Âm Nghĩa Q.hạ]. (xt. Thích Ca Mâu Ni).	
 	
Tất Để Lí	
● Phạm: Strì.	
Cũng gọi Tất Điệt Lí. Hán dịch: Nữ, Thê.	
Danh từ chỉ giống cái trong văn pháp tiếng Phạm.	
Trong văn pháp tiếng Phạm, các danh từ, Đại danh từ, hình dung từ... đều có 3 thuộc tính khác nhau, gọi là Tam thanh (tam tính), tức Nam thanh (giống đực), Nữ thanh (giống cái) và Phi nam phi nữ thanh (giống trung tính). Trong đó, Nữ thanh tức là Tất Để Lí.	
 	
Tất Địa	
● Phạm: Siddhi	
Tạng: Grub-pa.	
Hán dịch: Thành Tựu, Diệu Thành Tựu. Phạm Hán: Thành Tựu Tất Địa, Tất Địa Thành Tựu.	
Hành Giả Mật Giáo tụng trì Chân Ngôn, do tam mật (thân, khẩu, ý) tương ứng mà thành tựu các diệu quả thế và xuất thế gian. Cứ theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 15, nếu hoàn thành được giai vị Chính Giác Thì gọi là Vô Thượng Tất Địa. Nhưng khi chưa đạt đến giai vị ấy thì vẫn còn có 5 thứ Tất Địa là: Tín, Nhập địa, Ngũ thông, Nhị Thừa và Thành Phật. Về 5 Tất Địa này, theo Hiển Giáo, “Tín” là Tín Hành của các giai vị trước 10 địa, “Nhập địa” là vào Sơ hoan hỉ địa (tương đương với nhập Kiến Đạo của Thanh Văn), “Ngũ thông” là cảnh giới của 5 thần thông biết khắp thế gian, khi vượt qua giai vị Ngũ thông tiên nhân thì đến Địa thứ 4, “Nhị Thừa” là vượt qua cảnh giới của Thanh Văn và Duyên Giác và đến Địa thứ 8, “Thành Phật” tức là từ Địa thứ 9 tu đạo Bồ Đề, tiến tới hoàn thành giai vị Như Lai.Còn theo Mật Giáo thì Sơ hoan hỉ địa có 10 tâm, tâm đầu tiên đến tâm thứ 4 là Ngũ thông, tâm thứ 5 đến tâm thứ 8 là Nhị Thừa, tâm thứ 9 đến tâm thứ 10 là Thành Phật. Tức 10 tâm của Sơ Địa được chia làm 3 Phẩm, 4 tâm đầu là Hạ Phẩm, 4 tâm kế là Trung Phẩm, 2 tâm cuối là Thượng Phẩm.	
Tôn Thắng Nghi Quĩ lại chia Tất Địa làm 2 loại là Hữu Tướng và Vô Tướng, được sự sống lâu và phúc đức thế gian, gọi là Hữu Tướng Tất Địa; còn thành tựu quả đức xuất thế gian thì gọi là Vô Tướng Tất Địa. Hai Tất Địa này, mỗi Tất Địa cũng có 3 Phẩm khác nhau. Nếu phối hợp 2 Tất Địa này với 5 loại Tất Địa và Vô Lượng tất địa nói trên thì Hạ tất địa và Trung tất địa của Hữu Tướng tương đương với 3 Tất Địa đầu tiên trong 5 loại Tất Địa, Thượng Tất Địa tương đương với Nhị Thừa Tất Địa thứ 4; còn Hạ tất địa của Vô Tướng thì tương đương với Hữu Tướng Tất Địa, Trung tất địa tương đương với Thành Phật Tất Địa thứ 5, Thượng Tất Địa tương đương với Vô Thượng Tất Địa. Trong nghĩa “Tức Thân Thành Phật” của ngài Không Hải người Nhật Bản gọi Tất Địa của nhân vị Thủy Giác là Trì Minh Tất Địa (trì minh nghĩa là tụng trì Chân Ngôn), còn gọi Tất Địa của quả mãn Bản Giác là Pháp Phật Tất Địa. Đồng thời, theo Đại Nhật Kinh Sớ quyển 3, thì cảnh giới hiện ra trong quán tâm của hành giả Chân Ngôn được chia làm 3 Phẩm Tất Địa: Thượng Phẩm an trụ ở cõi Phật Mật Nghiêm, Trung Phẩm an trụ ở Tịnh Độ 10 phương và Hạ Phẩm an trụ ở các cung trời và Tu La.	
Ngoài ra, Tô Tất Địa (Phạm: Su-siddhi) nghĩa là diệu thành tựu, tức là thắng diệu thành tựu. Thai Mật ở Nhật Bản y cứ vào Kinh Tô Tất Địa, 1 trong 3 bộ Đại Pháp, mà nói pháp Tô Tất Địa, là pháp sâu xa bí mật nhất biểu thị ý nghĩa 2 bộ Kim Cương và Thai Tạng là bất nhị. [X. Phẩm Tất Địa Xuất Hiện trong Kinh Đại Nhật Q.3; Phẩm Bí Mật Mạn Đồ La trong Kinh Đại Nhật Q.5; Phẩm Tất Địa Thành Tựu trong Kinh Như Ý Bảo Châu Chuyển Luân Bí Mật Hiện Thân Thành Phật Kim Luân Chú Vương].	
 	
Tất Địa Cung	
● Chỉ cho cung điện cõi nước Tất Địa, là cảnh giới hiện ra trong quán tâm của hành giả Chân Ngôn. Tất Địa cung có 3 Phẩm:	
1.Thượng Phẩm: Tức cõi Phật Mật Nghiêm, ở ngoài 3 cõi (Dục, Sắc, Vô Sắc), hàng Nhị Thừa Thanh Văn, Duyên Giác không thể thấy được.	
2.Trung Phẩm: Tức các cõi Tịnh Độ trong 10 phương.	
3.Hạ Phẩm: Cung của chư thiên và Tu la.	
Nếu hành giả tu trì Chân Ngôn thành tựu Trì Minh tiên ở cả 3 Phẩm thì được an trụ trong 3 Phẩm Tất Địa cung nói trên. [X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.3]. (xt. Tất Địa).
 	
Tất Địa Trì Minh Tiên	
● Phạm: Siddhi-vidyadhara.	
Vị tiên nhờ vào chú thuật mà thành tựu ngoại pháp.	
Trong Mật Giáo, vị tôn này được xếp vào chúng “Thành tựu trì minh tiên” thuộc Ngoại bộ Mạn Đồ La Thai Tạng Giới.[X. Đại Nhật Kinh Sớ Q.6]. (xt. Trì Minh Tiên).	
 	
Tất Địa Vương	
● I.Tất Địa Vương.	
Tên khác của minh vương Ái nhiễm trong Mật Giáo, vì vị này lấy tiểu chú của minh vương Ái Nhiễm làm Hồng Tất Địa (Phạm: Hùôsiddhi) nên cũng gọi là Tất Địa Vương.	
● II.Tất Địa Vương.	
Gọi đủ: Bất Không Tất Địa Vương Quán Thế Âm.	
Hóa Thân của Bồ Tát Bất Không Quyên Sách Quán Thế Âm. Cứ theo Kinh Bất Không Quyên Sách quyển 11, Bất Không Tất Địa Vương Quán Thế Âm có 3 mặt 4 tay, toàn thân màu vàng ròng, ngồi kiết già, mặt chính hoan hỉ hiền từ, mặt bên phải tỏ vẻ hơi giận, ngậm miệng chau mày, mặt bên trái trừng mắt đáng sợ, há miệng nhe nanh, 1 tay cầm hoa sen, 1 tay cầm cây giáo 3 chĩa, 1 tay cầm hộp Kinh Bất Không và 1 tay kết ấn Thí Vô Úy, thân phát ra những ngọn lửa sáng rực. Chân Ngôn gồm 116 câu.Chỉ cho Bồ Tát ở địa vị nhất định thành Phật.	
Tất Định đồng nghĩa với Chính Định Tụ, Bất Thoái Chuyển.	
Phẩm Dị Hành trong Luận Thập Trụ Tì Bà Sa quyển 5 (Đại 26, 34 thượng) ghi: “Bản Nguyện của Đức Phật A Di Đà nói: Nếu người xưng niệm danh hiệu của ta thì liền tự quay về nhập vào tất định, được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề”.
Ngu Thốc Sao (Đại 83, 648 hạ) nói: “... Tức thời nhập vào tất định, gọi Tất Định Bồ Tát”. [X. Luận Đại Trí Độ Q.93].	
 	
Tất Đọa Vô Gián	
● Ắt rơi vào vô gián.	
Vô Gián chỉ cho địa ngục Vô Gián, là địa ngục thứ 8 trong 8 địa ngục nóng. Tất đọa vô gián nghĩa là những người tạo tội ác sâu nặng chắc chắn sẽ phải đọa vào địa ngục Vô Gián. [X. Kinh Trường A Hàm Q.19; Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Q.hạ]. (xt. Vô Gián Địa Ngục).	
 	
Tất Giai Giải Thoát	
● Đồng nghĩa: Tất cánh giải thoát. Rốt ráo giải thoát, tức là hoàn toàn tự do, tự tại, cởibỏ hết mọi sự bó buộc, mê hoặc. Chỉ cho tâm tu hành thuần thục, hoặc biểu thị trạng thái tuyệt đối chân thực của tự thể vạn hữu.	
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục quyển 3 (Đại 51, 222 trung) nói: “Tất cả các pháp thảy đều giải thoát, các ông phải tự hộ niệm, giáo hóa đời sau”.	
 	
Tất Kì Lợi Da	
● Phạm: Sìgiriya.	
Chỉ cho ngọn núi cao, cách thành phố Khảm để (Kandy) của Tích Lan 72 km về phía bắc. Dọc theo sườn núi có 6 hang động, trong có những bức bích họa nổi tiếng.
Trên núi có các di tích Vương Thành từ thời vua Ca Diếp (Pàli: Kassapa, ở ngôi 479-497) của Tích Lan. Hiện nay trên núi chỉ còn 4 hang động, trên vách vẽ tranh các người trời rải hoa cúng dường; nét vẽ rất thực, cấu tưởng nhiều biến hóa, sử dụng các màu sắc đỏ, vàng, lục, đen..., mô tả thân hình kiều diễm, dáng dấp xinh đẹp của chư thiên, biểu lộ tình cảm phong phú. Nội dung các bích họa có lẽ đã miêu tả các Phật Sự do các Vương Phi và thị nữ của vua Ca Diếp thực hiện khi nhà vua đang xây dựng cung điện tại nơi này. Niên Đại gần với bích họa ở các hang động số 16 và 17 tại A Chiên Đa, đều mang kiểu dáng thời Cấp Đa và biểu hiện vẻ hùng Vĩ của nghệ thuật Phật Giáo với phong cách Tích Lan.	
Đường lên các hang động này không dễ, cho nên rất ít người biết đến. Mãi tới năm 1889, ông A. Murray mới lên đến tận đỉnh núi, vẽ lại các bích họa đem về trưng bày tại viện bảo tàng Colombo. Đến năm 1895, được sự giúp đỡ của chính phủ Tích Lan, ônh H. C. P. Bell mới nỗ lực thực hiện công việc khôi phục các bức tranh như cũ. [X. A History of Fine Art in India and Ceylon by V. A. Smith; Guide to the Collections of the Colombo Museum].	
 	
Tất Lăng Già Bà Ta	
● Phạm: Pilinda-vatsa. Pàli: Pilinda-vaccha.	
Cũng gọi: Tất Lăng Già Phiệt Sa, Tất Lân Đà Bà Ta, Tất Lan Đà Phiệt Sa, Tỉ Lợi Đà Bà Gia, Tất Na Phạ Sa.	
Gọi tắt: Tất Lăng Già, Tất Lăng. Phạm Hán: Tất Lân Đà Tử.	
Hán dịch: Dư Tập, Ác Khẩu.	
Đệ tử Đức Phật, thuộc dòng Bà La Môn, người ở thành Xá Vệ, Ấn Độ thời xưa. Cứ theo Paramattha-dìpanì (sách chú thích kinh Tiểu bộ Pàli) thì ngài Tất Lăng ban đầu học chú thuật tàng hình, rất nổi tiếng, sau gặp Đức Phật, sức chú thuật bị mất, liền xuất gia làm đệ tử Phật.	
Luận Đại Trí Độ quyển 2 ghi chép, có lần Tất Lăng qua sông Hằng khất thực, vì ngài mắng nhiếc thần sông nên thần đến thưa với Đức Phật về việc này, Phật liền khiển trách ngài Tất Lăng và bảo phải tạ lỗi thần sông. Đồng thời, Đức Phật giải thích rằng vì ngài Tất Lăng đã sinh vào nhà Bà La Môn 500 đời đến nay, tính thường tự kiêu căng, xem thường người khác; cho nên Tranh người trời rải hoa cúng dường ở Tất Kì Lợi Da những lời lỗ mãng ấy chỉ là do thói quen đã huân tập từ xưa mà thôi.Tên gọi Dư Tập (thói quen còn rớt lại), Ác khẩu có lẽ đã do đó mà được đặt.	
Ngoài ra, ngài Tất Lăng cũng có thần thông. Hữu Bộ Tì Nại Da quyển 5 nói có lần ngài dùng sức thần thông cứu người cháu bị cướp. [X. Luật Ma Ha Tăng Kì Q.29; Pháp Huyền Tán Q.1].	
 	
Tất Tài	
● (1292-1359).Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Nguyên, người Lâm Hải, Thai Châu, họ Khuất, tự là Đại Dụng.	
Ban đầu, sư theo ngài Mông nhuận học giáo quán Thiên Thai, thông suốt kinh luận, hiểu sâu Thiền pháp. Trong năm Chí Chính, sư trụ chùa Diễn phúc ở Hàng Châu, vua Thuận Đế ban hiệu “Phật Giám Viên Chiếu”. Năm Chí Chính 19 (1359), một hôm, sư chợt cảm thấy đầu óc rỗng lặng, tự biết duyên trần đã mãn, liền thắp hương, ngồi nga thẳng, chắp tay thị tịch, thọ 68 tuổi.	
Sư để lại các tác phẩm: Diệu Huyền Văn Cú, Chỉ Quán Tăng Trợ Trị Văn, Pháp Hoa Niết Bàn Giảng Nghĩa, Chương Ấn Kinh Khế Pháp Tri Lễ Văn Thi Kệ. [X. Đại Minh Cao Tăng Truyện Q.1; Tống Học Sĩ Tập Q.57].	
 	
Tất Túc	
● Phạm: Rohiịì.	
Cũng gọi Thi Lô Hi Nễ, Lỗ Hỉ Ni, Mộc Giả, Trưởng Dưỡng Giả, Trưởng Dục Giả. Sao Tất, 1 trong 28 ngôi sao.	
Cứ theo Kinh Tú Diệu thì sao Tất có 5 sao, Trung Quốc thì cho là sao Tất có 8 sao, thuộc về thần Bát Xà Bát Để (Phạm: Prajàpati).	
Trong Mật Giáo, sao Tất được an trí trong Ngoại viện phía tây hoặc Ngoại viện phía đông của Hiện đồ mạn đồ la Thai Tạng Giới.Hình tượng vị tôn này tay phải cầm hoa sen, trên hoa có hạt Châu màu đỏ. Hình Tam Muội Da là ngôi sao trên hoa sen. Ấn Khế thì dùng ấn chung của 28 sao.	
Chân Ngôn là: “Qui mệnh Lỗ hỉ ni (rohiịì) na khất xoa đa la (nakwatra, sao) sa phạ hạ; hoặc dùng chú chung của 28 sao. [X. Kinh Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Q.hạ; Kinh Xa Đầu Gián Thái Tử Nhị Thập Bát Tú; Kinh Tú Diệu].	
 	
Tật	
● Phạm:Ìrwyà.	
Tâm ghen ghét, tật đố nổi lên khi thấy những điều tốt đẹp của người khác, là 1 trong 75 pháp của Tông Câu Xá, 1 trong 100 pháp của Tông Duy Thức.	
Theo thuyết của Tông Câu Xá thì Tâm Sở này (1 trong các Tiểu Phiền Não Địa Pháp) có năng lực dẫn sinh các tâm ô nhiễm, còn Tông Duy Thức thì xếp Tâm Sở này vào 1 trong các Tùy Phiền Não. [X. Luận Thành Duy Thức Q.6; Luận Câu Xá Q.21].	
 	
Tật Đắc Thành Phật	
● Mau chóng thành Phật mà không cần trải qua nhiều kiếp tu hành, là chủ trương của Tông Hoa Nghiêm. Theo Hoa Nghiêm Kinh Khổng Mục Chương quyển 4 thì có 5 trường hợp được mau thành Phật:	
1.Nương vào thân thù thắng mà tu thì 1 đời liền được thành Phật: Thân thù thắng tức là thân khác thường, như Chuyển Luân Thánh Vương, Thiên tử... tin Phật Phápmàtu tập thì ngay đời này được thành Phật.	
2.Nhờ thấy nghe hiểu biết nhanh chóng: Tức nghe Như Lai nói pháp rồi theo đó tu tập, liền chứng được 10 Phật Lực đạt đến giác ngộ.	
3.Nhờ một thời nghe pháp mà thành Phật ngay: Như Phẩm Nhập Pháp Giới trong Kinh Hoa Nghiêm nói đồng tử Thiện Tài tham học các Bồ Tát tri thức, một thời được Bồ Tát Phổ Hiền giáo hóa, lập tức thành Phật.	
4.Nhờ một niệm mau được thành Phật: Một niệm tương ứng với Phật Pháp cũng lập tức thành Phật.	
5.Nhờ vô niệm mau thành Phật: Nếu thể ngộ “tất cả pháp chẳng sinh, tất cả pháp chẳng diệt” cũng lập tức thành Phật.	
 	
Tật Đố Tân Phụ Kinh	
● Cũng gọi Đố Phụ Kinh.Kinh, 1 quyển, không rõ soạn hoặc dịch giả.	
Nội dung nhấn mạnh người có tâm ghen ghét sẽ phải chịu nghiệp báo rất nặng. Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 18, Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục quyển 28 đều cho kinh này là kinh ngụy tạo.	
 	
Tật Lê Luận	
● Chỉ cho những câu hỏi khó khăn (nạn vấn) không biết phải giải đáp thế nào. Tức đặt những vấn nạn dồn đối phương vào cái thế tiến thoái lưỡng nan, đáp đã không được mà không đáp cũng không xong. Kinh Tạp A Hàm quyển 32 nói: Thủa xưa, có ngoại đạo sai đệ tử dùng Tật Lê Luận đến hỏi Phật, nhưng các ngài ấy nghe Đức Phật nói pháp đều tin phục.	
 	
Tật Lê Viên	
● Đối lại: Lương Phúc Điền.	
Vườn Tật Lê. Tật lê là loại cây có hoa màu vàng, quả có gai và rất đắng, ăn không được.	
Tật Lê Viên được dùng để ví dụ những ngôi chùa mà chúng tăng tu hành không đúng như pháp, không mang lại phúc lợi cho tín thí. Theo chính pháp thì cúng dường vào ngôi chùa có Tam Bảo Thanh Tịnh sẽ được phúc quả, là ruộng phúc tốt lành, nên gọi là Lương Phúc Điền. Trái lại, nếu cúng dường vào những ngôi chùa mà chúng tăng tụ họp, tu hành không đúng chính pháp thì sẽ không được phúc lợi, nên gọi Tật Lê Viên. [X. Tứ Phần Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao Q.hạ, phần 3].	
 	
Tấu Tiến Pháp Ngữ	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Chân Thịnh người Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 77.	
Toàn sách có 381 chữ, chia làm 8 đoạn, nhấn mạnh pháp niệm Phật bản nguyện tha lực, 3 tâm đầy đủ trong nguyện thứ 18.Bản chất của việc niệm Phật ở nơi 3 tâm mà trong 3 tâm thì coi trọng Tín Tâm, còn hình thức xưng danh thì không tuyệt đối cần phải có. Nhưng đứng về phương diện tín tâm tương tục mà nói thì cần phải khuyên dạy xưng danh tương tục. Đây là thuyết chọn lựa niệm Phật mà đưa vào bản nguyện niệm Phật do ngài Pháp Nhiên chủ trương. [X. Tam Pháp Ngữ Lược Giải; Xưng Danh Am Tạp Kí; Chân Lãng Thượng Nhân Di Cảo Tập; Thiên Thai Chân Thịnh Tông Tông Học Phiếm Luận].	
 	
Tẩu Tác	
● Tiếng dùng trong Thiền Lâm.	
Tâm thần dao động, dong ruổi không định, hoặc chỉ cho những việc làm vượt ngoài khuôn phép xưa nay.	
Hư Đường Lục quyển 4 (Đại 47, 1017 trung) nói: “Chưa từng dừng nghỉ, một ngày 12 thời, có thời nào không tẩu tác chăng? Có bữa cháo bữa cơm nào không tẩu tác chăng? Trải đơn mở bát không tẩu tác chăng? Tới lui vái chào không tẩu tác chăng? Nói năng bàn luận không tẩu tác chăng?”.	
 	
Tây Bản Long Sơn	
● (1888- ).Học giả Phật Giáo Nhật Bản. Ông tốt nghiệp khoa Nghiên cứu trường Đại Học Đại Cốc, làm Giảng SưHọc viện Chuyên Tu Đại Cốc.	
Ông có các tác phẩm: Đôn Hoàng Xuất Thổ Thập Tụng Tỉ Khưu Ni Ba La Đề Mộc Xoa Giới Bản Tịnh Giải Thuyết, Quốc Dịch Nhất Thiết Kinh Luật Bộ Chi Nhật Dịch, Tứ Phần Luật Tỉ Khưu Giới Bản Giảng Tán.	
 	
Tây Du Kí	
● Bộ tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc, do ông Ngô Thừa Ân soạn vào đời Minh. Đây là bộ tiểu thuyết truyền kì lấy việc ngài Huyền Trang đời Đường sang Thiên Trúc thỉnh kinh làm chính, rồi phát triển rộng thêm qua nhiều tình tiết mà thành. Sách này vốn bắt nguồn từ người thực việc thực trong lịch sử, nhưng về sau dần dần nhuốm sắc thái biến ảo thần kì, như đời Tống có bộ “Đại Đường Tam Tạng Thủ Kinh Thi Thoại”, đời Nguyên dần dần trở thành các hình thái tạp kịch, thoại bản, đời Minh có Thế đức đường bản 100 hồi, Dương Chí Hòa Bản, Chu Đỉnh Thần Bản... lần lượt xuất hiện. Đến lượt ông Ngô Thừa Ân lại tập đại thành những bản đã có, tổ chức, mở rộng và sáng tạo thêm mà thành bộ tiểu thuyết li kì thần quái này với các huyễn cảnh yêu ma quỉ mị. Bút pháp miêu tả các truyện tích cực kì linh hoạt, điêu luyện; trong suốt cuộc hành trình thỉnh kinh đi và về, lồng vào 81 nạn và 41 truyện cổ. Nhân vật tạo hình được miêu tả đặc biệt lâm li hết mức. Các nhân vật chủ chốt như Đường Tam Tạng thì hiền từ phúc hậu, Tôn Ngộ Không thì thông minh lanh lẹ, Trư Bát Giới thì ngu độn thô lỗ, Sa Tăng thì điềm tĩnh vụng về, nhân vật nào cũng lột hết được cái tinh thần của nhân vật ấy.	
Sang đời Thanh, vào những năm đầu đời vua Khang Hi, có ấn hành bộ Tây Du Chứng Đạo Thư; năm Khang Hi 33 (1694), ấn hành bộ Tây Du Chân Thuyên, thường được gọi là Tây Du Kí. Năm Càn Long 14 (1749) lại ấn hành bộ Tân Thuyết Tây Du Kí.	
Tóm lại, trải qua mấy trăm năm, cho đến tận ngày nay, bộ truyện vẫn còn gây nhiều ấn tượng li kì cho người đọc. Và đứng trên lập trường nghiên cứu văn học Trung Quốc chịu ảnh hưởng của văn học Ấn Độ mà nói thì Hầu Vương Cáp Nô Mạn (Phạm: Hanumat) trong bộ Sử thi La Ma Da Na (Phạm: Ràmàyaịa) của Ấn Độ chính là nguyên hình của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Kí.	
 	
Tây Đại Thừa Giáo	
● Tông giáo dân gian, do bà Lữ Ngưu sống tại thôn Hoàng, ngoại ô phía tây Bắc Bình sáng lập vào đời Minh, Trung Quốc.	
Bởi vì Văn Hương Giáo do Vương Sâm ở cửa khẩu Thạch Phật, Loan Châu, tỉnh Hà Bắc, sáng lập gọi là Đông Đại Thừa Giáo nên tông giáo này gọi là Tây Đại Thừa Giáo.Giáo chủ Lữ Ngưu cũng gọi là Lữ Bồ Tát, Lữ Tổ.	
Cứ theo Phổ Độ Tân Thanh Cứu Khổ Bảo Quyển thì Lữ Tổ là hóa thân của Vô Sinh Lão Mẫu và Quan Âm. Khi vua Anh Tông (ở ngôi 1436-1449) nhà Minh đích thân cầm quân đánh Ngõa Thích, Lữ Tổ hóa làm bà già điên khùng, đứng giữa đường khuyên can ngăn trở, nhưng không ngăn được. Sau, vua Anh Tông thua trận bị bắt ở thành Thổ Mộc (phía tây huyện Hoài Lai, Sát Cáp Nhĩ), Lữ Tổ đem thức ăn uống cho vua. Khi vua được tha, trên đường trở về triều, Lữ Tổ lại khuyên vua giữ im lặng. Đến khi vua lên ngôi trở lại, vua liền ban chiếu xây chùa Bảo Minh (tức Thuận Thiên Bảo Minh Hoàng Cô Tự) ở thôn Hoàng, ngoại ô kinh đô để cúng dường Lữ Tổ Bồ Tát, làm đất sở tại của Tây Đại Thừa Giáo. Khoảng năm Gia Tĩnh, triều đình hủy bỏ chùa này.	
 	
Tây Đường	
● Cũng gọi Tây Am.	
Đối lại: Đông Đường, Đông Am.	
Từ xưng hô vị Trụ Trì chùa khác đã từ nhiệm hiện đến trú ngụ ở bản tự. Còn vị Trụ Trì tiền nhiệm của bản tự thì gọi là Đông Đường, Đông Am. Vì lấy phương đông làm Chủ Vị, phương tây làm Tân Vị (Khách vị), đón vị Trụ Trì của chùa khác đã từ nhiệm đến lưu ngụ Tây Đường và tiếp đãi như bậc tân khách nên gọi là Tây Đường. Nhưng tại Nhật Bản, có nơi lấy Đông đường và Tây Đường làm cấp bậc, xếp Tây Đường dưới Đông đường. Hiện nay lại có nơi ví vị Trụ Trì là Đông Đường, còn vị Trưởng lão phụ tá Trụ Trì, hướng dẫn Đại Chúng, thì được gọi là Tây Đường. Ngoài ra, trong Tây Đường, các vị có danh tiếng và đức hạnh hơn thì gọi là Danh đức Tây Đường; còn vị thị giả ở Tây Đường thì gọi là Tây Đường Hành Giả. Những chỗ ngồi trong Tây Đường, gọi là Tây Đường Bản Đầu. [X. chương Trụ Trì, chương Chúc Li trong Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui Q.thượng, chương Lưỡng Tự trong Q.hạ; môn Xưng Hô trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].	
 	
Tây Hạ	
● Gọi tắt: Hạ.	
Tên một nước thời xưa ở vùng tây bắc Trung Quốc, do bộ tộc Đảng Hạng (Tangut) kiến lập, tự gọi là Đại Hạ.	
Vào những năm cuối đời Đường, thủ lãnh của bộ tộc Đảng Hạng là Thác Bạt Tư Cung, nhờ có công trong việc giúp nhà Đường đánh dẹp giặc Hoàng Sào, nên được phong tước Hạ Quốc Công, cho lấy theo họ Lí, con cháu đời đời sinh sống ở Hạ Châu (nay là Ngạc Nhĩ Đa Tư). Thời vua Thái Tổ nhà Tống, Quốc chủ nước này là Lí kế phủng vào triều cống. Năm Ung Hi thứ 3 (986), em ông là Kế Thiên phản Tống theo Liêu. Sau, con của Kế Thiên là Triệu Đức Minh nối lại bang giao với nhà Tống. Con của Đức Minh là Nguyên Hạo, tính khí cương nghị, có tài thao lược, vào niên hiệu Bảo Nguyên năm đầu (1038), tự xưng Đại Hạ Hoàng Đế, thường cướp phá nhà Tống. Đến năm Bảo Khánh thứ 3 (1227) đời Nam Tống, Tây Hạ bị Thành Cát Tư Hãn tiêu diệt, tồn tại được 190 năm.	
Nước này vốn tin thờ Phật Giáo, Đức Minh, Nguyên Hạo đều hiểu kinh Phật, riêng Nguyên Hạo còn giỏi cả chữ Hán và Thổ Phồn. Niên hiệu Cảnh Hựu năm đầu (1034) Nguyên Hạo thỉnh được Đại Tạng Kinh từ nhà Tống. Năm Cảnh Hựu thứ 4 (1037) đặt ra chữ Tây Hạ, thỉnh các vị tăng người Hồi Cốt dịch kinh, đồng thời xây dựng chùa Cao Đài tại Thủ đô và xây tháp Phật cao mấy mươi trượng, nhiều đời về sau đều kính tin Phật Giáo; lại thường sưu tầm kinh sách Nho, Phật, phiên dịch Tam Tạng Phật Giáo ra tiếng Tây Hạ. Những di Phẩm tiếng Tây Hạ được người đời chú ý sớm nhất là kinh Phật Đính phóng vô cấu quang minh nhập Phổ Môn quán sát nhất thiết Như Lai tâm Đà La Ni và Kinh Phật Đính Tôn Thắng Đà La Ni, được khắc bằng 6 thứ chữ là: Phạm, Hán, Mông Cổ, Hồi Cốt, Tây Tạng và Tây Hạ hiện còn trên mặt vách của tháp Quá nhai tại cửa ải Cư dung, cách thành phố Bắc Bình khoảng 64 km về phìa bắc. Ngoài ra, trừ một số kinh điển sử sách Phật Giáo chép bằng chữ Tây Hạ do ông Bá Hi Hòa (P.Pelliot) người Pháp tìm thấy ở Đôn Hoàng, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, năm 1914, ông Sử thản nhân (A.Stein) người Anh, còn đào được một số lượng lớn các bản kinh sách chép tay và in ấn bằng chữ Tây Hạ tại thành Hắc thủy ở Tây Hạ. Những tư liệu này, qua sự nghiên cứu của các học giả Trung Quốc, Nhật Bản, Mĩ, Nga... đã được xác nhận là các kinh: Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh Đâu Suất Đà Thiên, Đại Bảo Tích Kinh Pháp Giới Thể Tính Vô Phân Biệt Hội, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm, Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa... [X. Luận Chương Sở Tri Q.thượng; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.4; Tống Sử Liệt Truyện thứ 244, 245; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Biên Duệ Điển thứ 79-82; Tây Hạ Học Nghiên Cứu (Vương tĩnh như); P.Pelliot: Les documents chinois par la mission Kozlov (Journal asia-tique, 1914); A. Stein: Innermost Asia, vol.I].	
 	
Tây Hạ Văn Đại Tạng Kinh	
● Cũng gọi Tây Hạ Đại Tạng Kinh, Tây Hạ ngữ Đại Tạng Kinh.	
Đại Tạng Kinh tiếng Tây Hạ được phiên dịch từ các bản dịch Hán và Tây Tạng. Sau khi vị vua đầu tiên của Tây Hạ là Nguyên Hạo thỉnh được Đại Tạng Kinh từ Trung Quốc (nhà Tống) liền chế ra chữ Tây Hạ và thỉnh các vị tăng người Hồi Cốt phiên dịch. Nhưng mãi đến hơn 70 năm sau khi nước Tây Hạ diệt vong thì Đại Tạng Kinh mới được khắc bản và in ấn xong. Quản Chủ Bát đời Nguyên bắt đầu khắc bản Đại Tạng Kinh tiếng Tây Hạ hơn 3620 quyển ở chùa Đại vạn thọ, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, hoàn thành vào năm Đại Đức thứ 6 (1302) đời vua Thành tông. Năm Đại Đức thứ 11 (1307), vâng theo chiếu chỉ của vua Thành tông, 50 bộ Đại Tạng Kinh này được ấn hành. Đại Tạng Kinh tiếng Tây Hạ hiện còn không được đầy đủ. Đời sau, những bản khắc bằng văn tự Tây Hạ được tìm thấy chỉ còn vài trăm bộ. [X. Trung Quốc Đại Tạng Kinh Điêu Khắc Sử Thoại (Đạo An)].	
 	
Tây Lai Tự	
● Chùa ở Hacienda Heights thành phố Los Angeles, Hoa kì do Đại Sư Tinh Vân sáng lập và hoàn thành vào năm 1988.Chùa được xây dựng trên một diện tích 15 mẫu Anh, gồm có các kiến trúc: Điện Đại Hùng, điện Ngũ Thánh, lầu chứa kinh, nhà kỉ niệm, Thiền đường, phòng Hội nghị quốc tế, viện Bảo Tàng Phật Giáo, trường học Trung hoa... Chùa được kiến trúc theo kiểu cung điện của Trung Quốc, bằng xi măng cốt thép, qui mô rất lớn.	
Ngoài việc, hoằng dương Phật Pháp, chùa này còn có nhiệm vụ trọng yếu là phát triển công cuộc giao lưu văn hóa Đông Tây.	
Trụ Trì đời thứ nhất chùa Tây Lai là Ni sư Từ trang. Chùa có thành lập Tổng hội thanh niên Mĩ quốc, thường xuyên tổ chức các buổi diễn giảng Phật Pháp, xuất bản kinh sách Phật Giáo. Đối với mấy mươi vạn người Hoa sống ở Los Angeles, chùa Tây lai có cống hiến rất lớn.	
 	
Tây Mạn Đồ La	
● Cũng gọi Trí Mạn Đồ La, Quả Mạn Đồ La.	
Tức là Mạn Đồ La Kim Cương Giới của Mật Giáo, vì Mạn Đồ La này tương đương với quả vị phương tây, nên gọi là Tây Mạn Đồ La.	
Hình vẽ của Mạn Đồ La này lấy mé tây làm phương trên, nếu lấy Đại Nhật Như Lai làm trung tâm thì bên phải của Đại Nhật Như Lai là phương nam, bên trái là phương bắc, vì thế hình vẽ cho thấy đi từ hướng tây sang hướng đông. Cho nên, khi treo hình vẽ của Mạn Đồ La Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới đối nhau thì treo Mạn Đồ La Kim Cương Giới ở phía tây. Lại vì Mạn Đồ La này lấy Kinh Kim Cương Đính làm cơ sở, được cấu thành bởi 9 hội: Hội Nhất Ấn, hội Lí thú, hội Hàng Tam Thế... (xem đồ biểu) nên Đại Nhật Như Lai an tọa trong hội Nhất Ấn.
Chín hội Mạn Đồ La: (xt. Kim Cương Giới Mạn Đồ La).	
 	
Tây Minh Các	
● Gác Tây Minh, là nơi ngài Cưu Ma La Thập dịch kinh.	
Năm Hoằng Thủy thứ 3 (401) đời Hậu Tần, Diêu Hưng chinh phạt Hậu Lương, thỉnh được ngài Cưu Ma La Thập về Trường An, suy tôn làm Quốc Sư, cung thỉnh ngài trụ ở Tây Minh các và vườn Tiêu Dao, phiên dịch kinh luận.	
 	
Tây Minh Tự	
● Chùa ở huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, do vua Cao Tông ban sắc sáng lập và được khánh thành vào tháng 6 năm Hiển Khánh thứ 3 (658) đời Đường. Chùa rộng 350 bộ, chu vi mấy dặm; đất chùa vốn là nhà cũ của Hán vương ở phường Diên khang. Theo truyền thuyết, chùa này được kiến trúc phỏng theo qui mô của tinh xá Kì Hoàn ở Ấn Độ, kết cấu hùng Vĩ, xưa nay ít có chùa nào sánh được. Bên ngoài có hàng cây hòe xanh rờn với dòng nước biếc uốn quanh; điện đường rộng lớn, lầu đài cao ngất, mái vàng chói lọi, rực rỡ. Chùa gồm 10 Đại Viện, hơn 4.000 gian phòng. Nếu theo qui mô tinh xá Kì Hoàn ghi trong Giới Đàn Đồ Kinh của ngài Đạo Tuyên thì tổng cộng có 64 viện, chùa này cũng gồm 64 viện đúng như thế.	
Sau khi chùa Tây Minh được hoàn thành, vua Cao Tông ban sắc thỉnh ngài Đạo Tuyên làm Thượng tọa, ngài Thần thái làmTọa chủ, ngài Hoài Tố làm Duy Na, thiết trai, độ tăng. Vua cũng thỉnh ngài Huyền Trang trụ chùa này. Tháng 2 năm Lân Đức thứ 2 (665) đúc hồng chung, nặng khoảng 10.000 cân và khắc bài minh để ghi nhớ. Tháng 9 niên hiệu Vĩnh Thái năm đầu (765) đời vua Đại Tông, chùa này và chùa Tư thánh thiết lập 100 tòa Nhân Vương đạo tràng, thỉnh 100 vị Pháp sư giảng Kinh Nhân Vương, 100 vị Đại Đức tụng kinh Mật Nghiêm. Vua Đức Tông cũng mở Đại Hội Vô Già ở chùa này, thắp một vạn ngọn đèn, chuyển đọc Kinh Nhân Vương Bát Nhã... Xưa nay chùa này là nơi qui tụcủa rất nhiều vị danh tăng, thạc học, như các ngài Đạo Thế, Viên Trắc, Tuệ Lâm, Tĩnh Nguyên, Huệ An... Đồng thời, các vị tăng Nhật Bản đến Trung Quốc du học như các ngài Không Hải, Viên Trân, Viên tải, Viên Nhân... cũng đã từng trụ tại chùa này. [X. Kì Viên Tự Đồ Kinh; Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành Q.4; Tục Cao Tăng Truyện Q.4, 20; Khai Nguyên Thích Giáo Lục Q.8; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Chức Phương Điển Thứ 505].
 	
Tây Nguyên Đặc Phương Hòa Thượng Ngữ Lục	
● Cũng gọi Tây Nguyên Hòa Thượng Ngữ Lục, Đặc Phương Hòa Thượng Ngữ Lục, Tây Nguyên Lục.	
Ngữ Lục, 3 quyển, do ngài Đặc phương Thiền kiệt (1419-1506) người Nhật Bản soạn, được thu vào Đại Chính Tạng tập 81.Nội dung sách này thu chép các ngữ lục, thùy ngữ, minh, tượng tán, kệ tụng, đạo hiệu, sớ, thập di, sắc thư, truyện, tế văn và các pháp ngữ của ngài Tây nguyên đặc phương thuyết giảng ở các chùa Đại Đức, chùa Thụy Tuyền...	
 	
Tây Phương Công Cứ	
● Tác phẩm, 2 quyển, do cư sĩ Bành Tế Thanh biên soạn vào đời Thanh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 109.	
Nội dung thu chép những lời chỉ dạy của các bậc cổ đức và hành nghiệp khuyên Niệm Phật Vãng Sinh của các ngài, đồng thời trình bày về lợi ích của việc niệm Phật. Tên sách Công cứ là bắt nguồn từ việc thi hào Tô Đông Pha đời Tống đeo một bức vẽ tượng Phật A Di Đà ở trước ngực và nói rằng: “Đây là công cứ vãng sinh của Tô Thức này”. Bản cũ chỉ có 1 quyển, nhưng nhận thấy còn thiếu sót nên họ Bành đính chính và viết thêm thành 2 quyển và lấy tựa đề là “ Trùng đính Tây Phương công cứ”. Toàn sách chia làm 7 chương: Khởi giáo Đại cương, Tịnh Nghiệp chính nhân, Tịnh khóa nghi thức, Tây Phương cảnh quán, Vãng sinh công hạnh, Liên Tông khai thị và Vãng sinh hiện quả. Trong đó, chương Tây Phương cảnh quán thứ 4 có phụ thêm 2 bức tranh là Tiếp dẫn và Kiến Phật để giúp cho sức quán tưởng, đồng thời dùng 9 hoa sen tượng trưng cho căn cơ của 9 Phẩm vãng sinh. Chương Vãng sinh công hạnh thứ 5 cũng vẽ 4 hoa sen để ghi 4 hành nghiệp: Tụng Kinh, Sám hối, Tác phúc và Phổ độ. Chương Liên Tông khai thị thứ 6 có chép thêm thuyết Chuyên Tu, Tạp Tu và Lâm chung chính niệm quyết của ngài Thiện Đạo; 11 điều pháp ngữ, Thiền tịnh tứ liệu giản... của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Chương Vãng sinh hiện quả chia làm 2 mục là Tập Nghiệm và Thư Chứng, ghi chép những điều mà tác giả thấy và nghe ở thời bấy giờ.	 	
Tây Phương Đà La Ni Tạng Trung Kim Cương Tộc A Mật Lí Đa Quân Đồ Lợi Pháp	
● Gọi tắt: A Mật Lí Đa Quân Đồ Lợi Pháp.	
Nghi quĩ, 1 quyển, do ngài Hải vân ghi chép vào năm Trường Khánh thứ 1 (821) đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 21.	
Đây là bộ sách bao quát nhất trong các kinh quĩ nói về pháp Quân Đồ Lợi, gồm 22 Phẩm, tức Phẩm Tựa, Phẩm Trạch Địa Pháp, Phẩm Thành Tựu Đàn, Phẩm Thành Tựu Đại Pháp, Phẩm Cam Lộ Đại Tiếu Chú Đẳng Pháp, Phẩm Thiêu Hỏa Pháp, Phẩm Khất Vũ Chỉ Vũ Pháp, Phẩm Đại Bí Mật Tâm Đà La Ni, Phẩm Nhiêu Ích An Ổn Pháp, Phẩm Đấu Chiến Thắng Chú, Phẩm Sứ Giả Pháp, Phẩm Đại Tam Muội Da Đàn Chú, Phẩm Tùy Tâm Chú, Phẩm Đại Tùy Cầu Chú, Phẩm Đại Thành Tựu Trừ Độc Pháp, Phẩm Khán Sự Pháp, Phẩm Đới Chú Pháp, Phẩm Thủ Ấn Pháp, Phẩm Mạn Đồ La Thụ Pháp Đàn, Phẩm Chư Sứ Giả Chú, Phẩm Trị Quỉ Bệnh Chú và Phẩm Chủng Chủng Đại Phát Khiển Chú Pháp.	
 	
Tây Phương Hợp Luận	
● Luận, 10 quyển, do cư sĩ Thạch Đầu Viên Hoành Đạo soạn vào năm Vạn Lịch 27 (1599) đời Minh, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47.	
Nội dung luận này kế thừa chủ trương của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ... nói rộng về yếu chỉ Thiền tịnh song tu, hiển bày nghĩa đích thực của Tam Muội niệm Phật, để cho những Thiền Giả và Nho Gia hồ đồ không biết thật nghĩa niệm Phật mà vọng sinh chê bai được hiểu rõ. Toàn sách chia làm 10 môn: Sát Độ Môn, Duyên Khởi Môn, Bộ Loại Môn, Giáo Tướng Môn, Lí Đế Môn, Xứng Tính Môn, Vãng Sinh Môn, Kiến Võng Môn, Tu Trì Môn Và Thích Dị Môn. Ngài Trí Húc có bình luận về sách này và thu vào Tịnh Độ Thập Yếu quyển thứ 10.[X. Tục Thích Thị Kê Cổ Lược Q.3; Liên Môn Loại Tụ Kinh Tịch Lục Q.thượng].	
 	
Tây Phương Pháp Xã	
● Đoàn thể tăng tục lấy việc đọc tụng và nghiên cứu Kinh Pháp Hoa làm hạnh tu chính yếu, do ngài Thần hạo (716-790) ở Bao Sơn, quận Ngô sáng lập vào khoảng Năm Trinh Nguyên (785-804) đời Đường. Ngài Thần Hạo lúc đầu theo ngài Nhất Công ở đạo tràng Long Tuyền tại Tiền Đường xuất gia, y vào Hưng Đại sư thụ giới Cụ Túc, sau thờ ngài Đàm nhất ở Việt Châu làm thầy, nghiên cứu Luật Học rất sâu sắc. Niên hiệu Càn Nguyên năm đầu (758), sư là 1 trong 7 vị Đại Đức được chọn làm Đại giảng luật, hoằng truyền giới luật tại chùa Khai Nguyên. Về già, sư dốc sức vào việc mở rộng Pháp Hoa viên tông, thiết lập Tây Phương Pháp Xã, đọc tụng Kinh Pháp Hoa hơn 9.000 bộ, đồng thời nghiên cứu giáo học Thiên Thai, tăng tục đến tham học rất đông.	
 	
Tây Phương Sư	
● Phạm: Pàzcàtya.	
Cũng gọi Tây Quốc Sư, Ngoại Quốc Sư. Chỉ cho các Luận sư nước Kiện Đà La thuộc miềnBắc Ấn Độ. Đây là từ mang ý vị châm biếm mà các sư Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ ở nước Ca Thấp Di La dùng để gọi các Luận sư theo dị nghĩa ở nước Kiện Đà La láng giềng phía tây, vì thế gọi là Tây Phương Sư.	
Luận Câu Xá quyển 26 (Đại 29, 135 hạ) ghi: “Các sư ở phươngtây nói như thế đó”.
Câu Xá Luận Quang Kí quyển 26 (Đại 41, 388 trung) nói: “Các sư phương tây chính là các sư nước Kiện Đà La. Bà Sa gọi là Ngoại quốc sư”. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.190; Câu Xá Luận Thích Q.19].	
 	
Tây Phương Tam Thánh	
● Ba bậc Thánh cõi Tây Phương Tịnh Độ, tức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí.	
Đức Phật A Di Đà La Giáo chủ của thế giới Cực Lạc phương tây, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là 2 vị thị giả giúp Phật A Di Đà trong việc giáo hóa chúng sinh, vì thế được gọi là Tây Phương Tam Thánh.	
Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát thụ kí (Đại 12, 353 hạ) nói: “Tây Phương cách đây trăm nghìn ức cõi; có Phật hiệu là A Di Đà Như Lai, Ứng cúng, Chính Biến Tri, hiện đang nói pháp. Đức Phật ấy có 2 vị Bồ Tát, một là Quán Thế Âm, hai là Đại Thế Chí.”	
Kinh Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ (Đại 12, 342 hạ) ghi: “Khi Đức Phật Thích Ca nói lời ấy thì Phật Vô Lượng Thọ hiện ra đứng giữa hư không, 2 vị Đại Sĩ Quán Âm và Thế Chí đứng hầu 2 bên, ánh sáng rực rỡ mà trăm nghìn muôn ức vàng Diêm Phù Đàn cũng không sánh bằng”.	
 	
Tây Phương Tán	
● Cũng gọi Kim Cương Pháp Bồ Tát Tán, Kim Cương Pháp Tán, Pháp Bồ Tát Tán. Chỉ cho kệ tụng khen ngợi Bồ Tát Kim Cương Pháp, vị Thượng Thủ của 4 Bồ Tát Phương Tây, 1 trong Tứ Phương Tán. Thông thường dùng kệ tán tiếng Phạm.
Cứ theo Liên Hoa Bộ Tâm Quĩ thì bài kệ tán ấy là: “	
Vajra dharma susattvàrtha 	
Vajrapadma suzodhaka 	
Lokezvara suvajràkwi 	
Vajraịetra namo’ stute”. 	
(Pháp Kim Cương tốt lành 	
Sen Kim Cương thanh tịnh	
Mắt Kim Cương tôn quí 	
Con đính lễ Mắt Kim Cương).	
 	
Tây Phương Thất Diêu Chúng	
● Chỉ cho 7 vị trời: Tịch Mẫu, Đại Quang, Đối Chủ, Hạnh, Thìn, Tôn Trưởng và Duyệt Khả, được an trí ở mé tây của Ngoại viện trong Mạn Đồ La Thai Tạng Giới Mật Giáo.	
Bảy vị trời trên đây tương đương với 7 ngôi sao: Nữ, Ngưu, Đẩu, Cơ, Vĩ, Tâm và Phòng trong 28 sao. Nhưng theo Kinh Tú Diệu... thì các ngôi sao nói trên đều không phải ở phương tây. (xt. Nhị Thập Bát Tú).	
 	
Tây Phương Tịnh Độ	
● Cũng gọi: Tây Phương cực lạc Tịnh Độ. Gọi tắt: Tây Phương.	
Chỉ cho thế giới Cực Lạc ở phương tây, tức Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Kinh A Di Đà (Đại 12, 346 hạ) nói:	
Cách đây về phía tây hơn 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc; cõi ấy có Phật hiệu là A Di Đà, hiện đang nói pháp”.	
Còn những người nguyện cầu vãng sinh Cực Lạc thì gọi là Tây Phương hành nhân, Tây Phương hành giả; pháp mà họ tu hành gọi là Tây Phương chi nghiệp, Tây Phương chi pháp. [X. Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Chuyển Kinh Hành Đạo Nguyện Vãng Sinh Tịnh Độ Pháp Sự Tán Q.hạ]. (xt. Cực Lạc Thế Giới).	
 	
Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Qui	
● Gọi tắt: Tây Phương Yếu Quyết.	
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Khuy Cơ soạn vào đời Đường, được thu vào Đại Chính Tạng tập 47.	
Nội dung sách này giải thích rõ ràng về những điểm còn hoài nghi đối với việc Vãng Sinh Tây Phương để khuyến khích mọi người nên tinh tiến tu tập. Toàn sách chia làm 14 đoạn, trong đó, 6 đoạn trước giải thích chung về chí thú Vãng Sinh Tịnh Độ nói trong các kinh: Kim Cương Bát Nhã, Phật Tạng, Duy Ma, Di Lặc Vấn, Tối Thắng Diệu Định, Niết Bàn...; đoạn thứ 7 so sánh sự hơn kém giữa Tây Phương và Đâu Suất, nêu ra 10 điểm khác nhau; ba đoạn 8, 9, 10 theo thứ tự hỏi đáp về bất thoái, thiểu thiện căn, Nhị Thừa...; đoạn 11 hội thích 5 điều nghi nhỏ của hành giả; đoạn 12 y cứ vào Luận Nhiếp Đại Thừa mà bàn giải việc Vãng Sinh Tây Phương có ý thú biệt thời hay không; đoạn 13 bàn rộng về tán tâm xưng danh có thể được vãng sinh; đoạn 14 thuyết minh về phương pháp của tác nghiệp và hành pháp của tứ tu.	
Sách này dưới tựa đề tuy có ghi 2 chữ “Cơ Thuật” (Khuy Cơ soạn thuật) nhưng về nghĩa lí có chỗ nghi ngờ, cho nên ngài Tế xiêm người Nhật Bản mới nêu ra 5 điều: Nghĩa tướng chung trái nhau, nghĩa thủy giác bản giác trái nhau, nghĩa Nhất Thừa quyền thực trái nhau, nghĩa Đâu Suất thoái chuyển trái nhau và nghĩa nghinh tiếp không nghinh tiếp trái nhau, từ đó ngài Tế xiêm đã suy đoán sách này không phải do ngài Khuy Cơ soạn thuật.	
Về chú sớ của sách này thì có Tây Phương Yếu Quyết thích nghi thông qui khoa chú 2 quyển của ngài Viên Trí người Nhật. [X. Chư Tông Kinh Sớ Mục Lục; Tịnh Độ Y Bằng Kinh Luận Chương Sớ Mục Lục].	
 	
Tây Qui Trực Chỉ	
● Tác phẩm, 4 quyển, do cư sĩ Chu Mộng Nhan soạn vào đời Thanh, được thu vào Vạn Tục Tạng tập 2.	
Nội dung sách này nói về pháp môn Niệm Phật Vãng Sinh, khuyến hóa người đời đềunên qui về Tịnh Độ phương Tây, vì thế nên lấy tên sách là Tây Qui Trực Chỉ (chỉ thẳng về phương Tây). Đầu quyển có lược truyện của tác giả và các biểu đồ về 10 việc thù thắng ở phương Tây, 9 điều thù thắng của pháp môn niệm Phật, 4 loài 6 đường trong 3 cõi, 7 thứ bất tịnh quán, bạch cốt quán...	
Quyển 1 nói về “Tịnh Độ cương yếu”; quyển 2 nói về“Nghi vấn chỉ nam”; quyển 3 nói về “Khải tín tạp thuyết”, gồm các bài văn khuyến hóa tu hành cầu Vãng Sinh Tịnh Độ; quyển 4 là “Vãng sinh sự lược”, tức nêu sơ lược sự tích vãng sinh của các vị Bồ Tát, Cao tăng, Vương thần, cư sĩ, đồng tử, phụ nữ và người cải ác hướng thiện...	
 	
Tây Sơn Trụ Bộ	
● Phạm: Apara-zaila. Pàli: Apara-seliya. Cũng gọi Tây Sơn Bộ.	
Một phái trong 20 bộ phái Tiểu Thừa tách ra từ Đại Chúng Bộ 200 năm sau Đức Phật nhập diệt, khi 5 việc của ngài Đại Thiên lại được tranh luận lần thứ 2.Sau khi phân phái vì bất đồng quan điểm về 5 việc, Đại Chúng của bộ phái này đến trụ ở Tây Sơn, cho nên gọi là Tây Sơn Trụ Bộ. Thập Bát Bộ Luận thì gọi bộ phái này là Phật Bà La Bộ (Phạm: Pubba-sela; Hán dịch: Đông Sơn), Kinh Văn Thù Vấn quyển hạ cũng gọi là Đông Sơn bộ (Phạm: Pùrva-zaila). Nhưng Dị Bộ Tông Luân Luận Thuật Kí thì cho rằng gọi Đông Sơn là sai lầm. (xt. Đại Chúng Bộ, Tiểu Thừa Nhị Thập Bộ).	
 	
Tây Tạng Cao Tăng Toàn Tập	
● Chỉ cho những tác phẩm của các Cao tăng Tây Tạng và các đệ tử lớn củacácvị này, hoặc những trứ tác có liên quan đến các vị được thu chép lại mà thành, nhưng không được đưa vào Đại Tạng Kinh Tây Tạng.	
Người Tây Tạng gọi nguyên bản kinh luật luận từ Ấn Độ truyền vào là “Cam Châu Nhĩ” (Tạng: Bka-gyur) và “Đan Châu Nhĩ” (Tạng: Bstan-gyur), đồng thời phiên dịch, chú giải mà thành là Đại Tạng Kinh Tây Tạng. Còn những tác phẩm nói về Phật Giáo do những người Tây Tạng soạn thì gọi chung là “Tây Tạng soạn thuật Phật điển”, hoặc “Tạng ngoại Phật điển”, trong đó đa số tác phẩm được chỉnh lí thành “Thập vạn ngự ngôn” (Tạng: Gsuí-bum), hoặc gọi là “Thập vạn giáo sắc” (Tạng: Bka- bum), cả 2 đều có nghĩa là “Lời nói của đa số”, thông thường dịch là “Toàn Thư”. Do đó mà biết người Tây Tạng gọi Toàn Thư là chỉ cho những sách Phật nằm ngoài Đại Tạng, chứ không phải chỉ cho “Toàn tập” của một cá nhân nào. Sự nghiên cứu về sách Phật ngoài Đại Tạng Tây Tạng chỉ mới bắt đầu gần đây, chưa có được bao nhiêu thành tích khả quan, nhất là về các tác phẩm liên quan đến Hồng Giáo thì người ta còn biết đến rất ít. Chỉ có “Đoàn học thuật điều tra” của Ý Đại lợi mới bắt đầu nghiên cứu. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của Đoàn này, đến nay người ta mới biết có các tác phẩm của các tác giả sau đây:	
1.Bố Đốn (Tạng: Bu-ston) Toàn Thư, 26 pho.	
2.Tông Khách Ba (Tạng: Tson-khaba) Toàn Thư, 17 pho (hoặc 18 pho).	
3.Cát Dương Ca Phổ (Tạng: Rgyaltshabs) Toàn Thư, 8 pho.	
4.Khải Châu (Tạng: Mkhas-grub) Toàn Thư, 10 pho.	
5.Đạt Lại Lạt Ma (Tạng: Dalai blama) Toàn Thư, 42 pho.	
6.Ban Thiền Lạt Ma (Tạng: Paị-chen bla-ma) Toàn Thư, 40 pho.	
7.Tát Ca phan địa tháp (Tạng: Saskya Paịđita) Toàn Thư, khoảng 50 pho.	
8.Đề tây (Tạng: Sde-srit)Toàn Thư, khoảng 20 pho.	
9.Tùng Ba Kham Bố (Tạng: Sum-pa mkhan-po) Toàn Thư, 12 pho.	
10.Đa La Na Tha (Tạng: Tàranàtha) Toàn Thư, 18 pho.	
11.Chương Gia (Tạng: Lcaí skya) Toàn Thư, 12 pho.	
12.Độ Quán Hô Đồ Khắc Đồ (Tạng: Thuu-bkwan) Toàn Thư, khoảng 20 pho.
13.Ca Mẫu Dương Yết Ba (Tạng: Fjamdbyaís bzad-pa) Toàn Thư, 54 pho.	
14.Cấp Khế (Tạng: Dge-zes) Toàn Thư, 10 pho.	
15.Long Đặc Nhĩ (Tạng: Kloí-rdol) Toàn Thư, 2 pho.	
16.Đạt Mẫu Kì Đặc Lỗ Cát (Tạng: Damtshig rdo-rje)Toàn Thư, 15 pho.	
 	
Tây Tạng Đại Tạng Kinh	
● Tibetan Tripiỉaka	
Tạng Kinh được tập thành do những kinh điển tiếng Phạm hoặc chữ Hán được phiên dịch sang tiếng Tây Tạng và các chương sớ do người Tây Tạng soạn thuật.
Khoảng thế kỉ VII, đất nước Tây Tạng dưới triều vua Tùng Tán Cán Bố (Tạng: Sroí-btsansgam-po, tức Khí Tông Lộng Tán) thống trị, rất hưng thịnh. Vào năm 632, vua cho đại thần Đoan Mĩ Tam Bồ Đề (Tạng: Thon-mi-sambhoỉa) du học Ấn Độ. Sau khi về nước, Đoan Mĩ dùng tiếng Phạm làm nền tảng, sáng tạo ra tự mẫu tiếng Tây Tạng, rồi phiên dịch kinh điển tiếng Phạm của Ấn Độ sang tiếng Tây Tạng. Sau đó, từ thế kỉ VIII đến thế kỉ IX, sự nghiệp dịch kinh rất hưng thịnh. Trong khoảng thời gian này, các học giả tiếng Phạm từ Đại Hạ (Tây Hạ), Ấn Độ, như các ngài Thắng Hữu (Phạm: Jinamitra), Giới Đế Giác (Phạm: Surendrabodhi)... nối tiếp nhau đến Tây Tạng, hợp lực với các quan phiên dịch người Tây Tạng như Bảo Hộ (Phạm: Ratnarakwita)... cùng phiên dịch các kinh điển tiếng Phạm, đồng thời thống nhất dịch ngữ, sữa chữa các bản dịch cũ, nếu những bản tiếng Phạm còn thiếu thì dịch lại từ các bản dịch chữ Hán, chữ Vu Điền để bổ túc. Về sau, công việc dịch kinh nối tiếp không ngừng, tổng cộng có 350 vị truyền dịch, dịch được hơn 4.000 bộ kinh Phật. Phần lớn Đại Tạng Kinh Tây Tạng hiện nay đã được phiên dịch trong thời gian này. Đến giữa thế kỉ XIII thì hầu như đã hoàn thành toàn bộ nội dung của Đại Tạng Kinh Tây Tạng ngày nay.	
Đến thế kỉ XIV, ngài Bố đốn (Tạng: Bu-ston) biên tập thêm và chia Đại Tạng Kinh này làm 2 bộ lớn là Cam Châu Nhĩ (Tạng: Bka-gyur) và Đan Châu Nhĩ (Tạng: Bstan-gyur). Cam Châu Nhĩ là Chính tạng thu các Kinh và Luật; Đan Châu Nhĩ là Tục Tạng, thu gom các bản chú thích Kinh, Luật, Luận và các tác phẩm về ngôn ngữ, văn học, lịch sử, y học... Đây là phương pháp phân loại đặc biệt của tạng kinh Tây Tạng, về sau trở thành hình thức nhất định. Nay ý cứ vào “Tây Tạng Phật Học Nguyên Luận” của học giả Lữ Trừng mà đồ biểu như sau:	
– Sơ phápluân: Pháp Tứ Đế và Giới Luật được nói ở vườn Nai.	
– Trung pháp luân: Pháp Vô Tướng nói ở núi Linh Thứu, như các Kinh Bát Nhã...
– Hậu phápluân: Pháp Phân biệt nói ở Tì Xá Li... như các Kinh Hoa Nghiêm và Bảo Tích...	
Bảy bộ luận Tì Đàm (Luận Pháp Uẩn Túc, Luận Tập Dị Môn Túc, Luận Thi Thiết Túc, Luận Thích Quán Môn: Thức Thân Túc, Luận Phẩm Loại Túc, Luận Giới Thân Túc, Luận Phát Trí).	
Thích Hạnh Môn: Các bộ luận về Luật kinh và Luật tụng...	
Thích Hạnh Môn: Đại Thừa Tứ Nghi (Long Thụ, Từ Thị, Nha quân, Trần Na)
Sáu bộ luận của ngài Long Thụ (Luận Thất Thập Không Tính, Trung Luận, Luận Lục Nhập Như Lí, Luận Hồi Tránh, Luận Quảng Phá, Luận Giả Danh Thành Tựu. Trong đó, luận Giả Danh thành tựu chưa được truyền đến Tây Tạng, nên có khi được thay bằng Luận Bảo Man).	
Luận Hiện Quán Trang Nghiêm của Bồ Tát Từ Thị. Luận Quán Thập Vạn Bát Nhã của ngài Nha Quân. Luận Bát Thiên Bát Nhã của ngài Trần Na. Ba bộ luận: Tập Bồ Tát Học, Nhập Bồ Tát Hạnh, Tu Hành Tam Thứ Đệ.	
Năm bộ luận của Bồ Tát Từ Thị (Luận Hiện Quán Trang Nghiêm, Luận Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm, Luận Biện Trung Biên, Luận Biện Pháp Tính và Luận Tục Thượng Sư).	
Năm Địa Phần của Bồ Tát Vô Trước (tức 5 phần mà bản Hán dịch gọi là do Bồ Tát Từ Thị truyền như Nhiếp Bản Địa Phần trong Luận Du Già Sư Địa, bản Tây Tạng truyền thì gọi là Căn Bản Chư Địa, Nhiếp Phục Trạch, Nhiếp Sự, Nhiếp Dị và Nhiếp Thích của ngài Vô Trước.	
Hai nhiếp (A Tì Đạt Ma Tập Luận và Nhiếp Đại Thừa Luận (của ngài Vô Trước).
Tám chi luận của Bồ Tát Thế Thân (Luận Duy Thức Tam Thập, Luận Duy Thức Nhị Thập, Luận Ngũ Uẩn, Luận Thích Quĩ, Luận Thành Nghiệp, Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Thích, Biện Trung Biên Luận Thích và Duyên Khởi Kinh Thích).	
Đại Tạng Kinh Tây Tạng có rất nhiều bản, được liệt kê như sau:	
1.Cựu Nại Đường Tạng (Tạng: Snarthaí, Tạng Nại Đường xưa): Vào đầu thế kỉ XIII, ngài Thế Tôn kiếm và đệ tử là Nhuyến Ngữ Ẩn Phúc, từ nội địa Trung Quốc đưa về Tây Tạng, đồng thời do các vị La Tát Nhĩ Tang Kết Bồng (Tạng: Blo-gsal saís rgyas bum), Tỏa Nam Hoắc Tài Nhĩ (Tạng: Bsod-nams od-zer), Ngân Tước Bách Bồng (Tạng: Byaí-chub-bum)... sưu tập kinh, luật và bí điển từ các nơi, sau đó, đối chiếu, hiệu đính rồi khắc bản ấn hành, được gọi là Nại Đường Cổ Bản, bản gỗ và bản in này hiện nay đều thất truyền.	
2.Lí Đường Tạng (Tạng: Li-thaí): Tức Lí Đường Bản, do các ngài Thích Ca Dã Tán (Tạng: Zà-kya rgyal-mtshan)... khắc bản ở vùng Cần Ưu (Tạng: Fjaí-yul), sau bị thiêu hủy vào năm 1908.	
3.Cách Đức Tạng (Tạng: Sde-dge), cũng gọi Đức Cách Bản: Bắt đầu khắc bản vào năm Ung Chính thứ 8 (1730) đời Thanh đến năm Càn Long Thứ 9 (1744) thì hoàn thành, sử dụng phần Cam Châu Nhĩ của Lí Đường Tạng, thêm phần Đan Châu Nhĩ của La Xá Nhĩ Cương (Tạng: Sha-lu gser-khan) cất giữ, rồi y cứ vào kinh lục của ngài Bố đốn để tăng bổ mà thành. Tổng cộng phần Cam Châu Nhĩ có 100 hòm, hơn 700 bộ; phần Đan Châu Nhĩ thì thu 213 hòm, hơn 3.400 bộ. Bản khắc này vẫn còn ở chùa Cách Đức.	
4.Tân Nại Đường Tạng (Tạng: Snarthaí): Tức Nại Đường Tân Bản. Bắt đầu khắc bản vào năm Ung Chính thứ 8 (1730) đời Thanh, dùng Nại Đường Cổ Bản làm bản mẫu, tham khảo mục lục của các ngài Sách ba và Bố đốn để tăng bổ. Phần Cam Châu Nhĩ tổng cộng có 102 hòm, hơn 600 bộ; phần Đan Châu Nhĩ thu 224 hòm. Tạng bản này hiện còn ở chùa Nại Đường tại Nhật Khách Tắc.	
5.Trác Ni Tạng (Tạng: Co-ne): Tức Trác Ni Bản. Niên Đại khắc in không rõ, có thuyết cho rằng tạng này được ấn hành sau Tạng Đức Cách.	
6.Bố Na Khắc Tạng (Punaka): Vốn có tên là Bố na khắc bản, hiện còn bản gỗ ở Bố na khắc thuộc Bhutan. Tạng này chỉ có phần Cam Châu Nhĩ.	
7.Kiệt Côn Bành Tạng (Tạng: Rjes rku- bum): Tức là Kiệt Côn Bành Bản. Tạng này được khắc in ở chùa Côn bành (Tạng: Rku-bum) tại Cam Túc. Bản gỗ đã thất lạc, cũng chỉ có phần Cam Châu Nhĩ.	
8.Khước Mẫu Đà Tạng (Tạng: Chamdo): Vốn có tên là Khước Mẫu Đà Bản. Tạng này nguyên ở chùa Khước Mẫu Đà, chỉ có phần Cam Châu Nhĩ. Bản gỗ cũng đã thất lạc.	
9.Vĩnh Lạc Bản: Vốn có tên là Vạn Lịch bản. Đây là phần Cam Châu Nhĩ Căn cứ theo Nại Đường Cổ Bản mà được khắc lại tại Trung Quốc vào năm Vĩnh Lạc thứ 8 (1410) đời Minh. Bản gỗ đã mất.	
10.Vạn Lịch Tạng: Tức Vạn Lịch Bản.Tạng này dùng bản Vĩnh Lạc làm bản mẫu được khắc lại vào năm Vạn Lịch 30 (1602) đời Minh. Bản gỗ đã thất lạc, bản in thì hiện còn rất ít.	
11.Bắc Kinh Tạng: Tức Bắc Kinh Bản. Tạng này lấy phần Cam Châu Nhĩ cất giữ ở chùa Sắc Lạp tại Tây Tạng làm bản mẫu, bắt đầu được khắc in tại Bắc Kinh vào năm Khang Hi 22 (1683) đời Thanh. Đến năm Ung Chính thứ 2 (1724), phần Đan Châu Nhĩ cũng được khắc lại.Bản tạng này tuy một phần lớn được phiên dịch từ nguyên điển tiếng Phạm, nhưng cũng có số ít được dịch từ Thánh điển Pàli mà thành; ngoài ra, còn có bộ phận nhỏ được dịch lại từ các bản kinh điển Hán dịch. Tổng cộng phần Cam Châu Nhĩ thu 106 hòm, gồm 1000 bộ (có thuyết nói 1055 bộ); Đan Châu Nhĩ thì thu 224 hòm, gồm hơn 5100 bộ (có thuyết nói 3962 bộ). Bản gỗ đã bị thiêu hủy trong chiến tranh vào năm Quang Tự 26 (1900); bản in thì cả thế giới còn hơn 2 bộ, 1 bộ được cất giữ tại thư viện Quốc gia Pháp ở Paris và bộ còn lại được lưu trữ tại trường Đại Học Đại Cốc ở Kyoto, Nhật Bản.	
12.Lạp Tát tạng (Tạng: Lha-sa): Tức Lạp Tát bản, do Đạt Lại Lạt Ma đời thứ 13 khắc bản, chỉ hoàn thành được phầm Cam Châu Nhĩ. Bản gỗ vẫn còn.	
Ngoài ra, theo truyền thuyết, ở Hạ Bố Táp Nhĩ (Tạng: Bshad-pa-rtsal) thuộc vùng Sài Hoắc (Tạng: Zar-hor), vào khoảng Đạt Lại Lạt Ma đời thứ 5, cũng có khắc in tạng kinh Cam Châu Nhĩ... 	
Trong tất cả bản Đại Tạng Tây Tạng nói trên, thì bản Bắc Kinh, bản Đức Cách và bản Tân Nại Đường đều được hoàn thành vào thế kỉ XVIII.Trong đó thu gom rất nhiều nguyên điển Phật Giáo mà các quốc gia khác chưa kịp phiên dịch thì đã bị thất tán, có thể dùng để dịch trả lại nguyên điển tiếng Phạm.	
Về mục lục của tạng dịch, từ thế kỉ thứ VIII đến thế kỉ thứ XIV, có các bản mục lục như: Mục Lục Bàng Đường (Tạng: Fphaí-thaí), Mục Lục Đăng Các Nhĩ Mã (Tạng: Ldan-dkar-ma), Mục Lục Ni Mạn Âu Tạ Lỗ (Tạng: Ĩi-mai Fod-zer), Mục Lục Tra Ba (Tạng: Tshal-pa)... Ngài Bố đốn cũng biên tập 2 loại mục lục là: Mục Lục Sâm Lạp Phủ Lâm Ba Thiết (Tạng: Gsuírab rin-po-che, tức mục lục Cam Châu Nhĩ) và Á Lỗ Ba Điền Ngoã (Tạng: Rgyalpo- phreí-ba, tức mục lục Đan Châu Nhĩ).
Tại Trung Quốc, vào năm Chí Nguyên 22 (1285) đời vua Nguyên Thế Tổ, Tổng thống Thích giáo là Hợp Thai Tát Lí, Quốc Sư Diệp Liên, ngài Khánh Cát Tường..., vâng sắc chỉ biên soạn bộ Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục (tức mục lục tạng kinh bản đời Nguyên) thường được các học giả đời sau dẫn dụng để đối chiếu khi nghiên cứu các bản mục lục của tạng kinh.	
Đại Tạng Kinh Tây Tạng có số pho quyển rất đồ sộ, có thể sánh ngang với Đại Tạng Kinh Hán dịch. Hơn nữa, chữ Tây Tạng là do cải biến văn tự Ấn Độ mà thành, địa lí lại gần Ấn Độ, kinh điển Tây Tạng phần nhiều được dịch thẳng từ tiếng Phạm, lại dùng dịch ngữ thống nhất và qua nhiều lần hiệu đính. Vì thế, việc đối chiếu 2 bản dịch Hán, Tạng có thể giúp học giả càng tiếp cận với nghĩa gốc của nguyên điển tiếng Phạm, nhờ đó thấy rõ được cái chân tướng Phật học Ấn Độ rõ hơn. Bởi vậy biết Đại Tạng Kinh Tây Tạng rất có giá trị, là tư liệu quan trọng không thể thiếu trong việc nghiên cứu tư tưởng Đông Phương. (xt. Đại Tạng Kinh, Đan Châu Nhĩ, Cam Châu Châm Nhĩ).	
 	
Tây Tạng Đại Tạng Kinh Cam Châu Nhĩ Khám Đồng Mục Lục	
● Cũng gọi Đại Cốc Mục Lục.Mục lục, 4 quyển, do thư viện trường Đại Học Đại Cốc ở Nhật Bản, đối chiếu, so sánh giữa phần Cam Châu Nhĩ của Đại Tạng Kinh Tây Tạng (bản Bắc Kinh) và Đại Tạng Hán dịch mà biên soạn thành.	
Nội dung mục lục chia làm 6 bộ: Bí mật độ, Bát Nhã Bộ, Bảo Tích Bộ, Hoa Nghiêm Bộ, Chư Kinh Bộ và Giới Luật Bộ, cuối quyển có phụ thêm gần 50 trang sách dẫn tựa đề, trong đó nêu sách dẫn tiếng Phạm, Tạng, Hán. Mục lục này có thể được dùng để đối	
 	
Tây Tạng Đại Tạng Kinh Cam Châu Nhĩ	
● Kho lưu trữ bản khắc Đại Tạng Kinh Tây Tạngchiếu với Đại Chính Tạng kinh, Nam Điều Mục Lục (Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo Mục Lục), Đức Cách tạng, Nại Đường Tạng của Tây Tạng.	
 	
Tây Tạng Đại Tạng Kinh Tổng Mục Lục Phụ Sách Dẫn	
● Mục lục, 2 tập (có tập sách dẫn riêng) do các học giả Nhật Bản là Vũ Tỉnh Bá Thọ (1882-1963), Linh Mộc Tông Trung (1881- 1963), Kim thương Viên Chiếu (1891- ) Đa Điền Đẳng Quán (1890-1967)... biên soạn, ấn hành năm 1934.	
Đây là Tổng mục lục của Đại Tạng Kinh Tây Tạng bản Đức Cách (Tạng: Sde-dye) được cất giữ ở thư viện của trường Đại Học Đông Bắc, Nhật Bản, cho nên cũng gọi là Đông bắc mục lục. Sách này được đối chiếu với Đại Tạng Kinh Hán dịch mà soạn thành, đồng thời chỉ rõ sự quan hệ đối ứng giữa	
Đại Tạng KinhTây Tạng và Đại Tạng Hán dịch.	
Phần mục lục được chia làm Phật Thuyết Bộ (Tạng: Bka-gyur, Cam Châu Nhĩ), Luận Sớ Bộ (Tạng: Bstan-gyur, Đan Châu Nhĩ), gồm 24 bộ, 317 pho, mỗi quyển đều có đánh số, tổng cộng có 4569 số.	
Phật thuyết bộ gồm có: Luật Bộ, Bát Nhã, Hoa Nghiêm Bộ, Bảo Tích Bộ, Kinh Bộ, Thập Vạn Đát Đặc La, Cổ Đát Đặc La, Thời Luân Kinh Sớ và Đà La Ni Tập... Luận sớ bộ gồm có: Lễ Tán Bộ, Đát Đặc Đa Bộ, Bát Nhã Bộ, Trung Quán Bộ, Kinh Sớ Bộ, Duy Thức Bộ, A Tì Đạt Ma Bộ, Luật Bộ, Bản Sinh Bộ, Thư Hàn Bộ, Nhân Minh Bộ, Thanh Minh Bộ, Y Minh Bộ, Cao Xảo Minh Bộ, Tu Thân Bộ, Tạp Bộ, A Để Sa Tiểu Tập Bộ, Mục Lục Bộ...	
Phần sách dẫn được chia làm 8 loại:	
1.Tiêu đề Tây Tạng ngữ phiên âm La Tinh.	
2.Tiêu đề Phạm Ngữ phiên âm La Tinh.	
3.Tiêu đề Hán ngữ.	
4.Tiêu đề Bru-sha ngữ.	
5.Tên dịch chữ Hán được sắp xếp thứ tự theo 50 âm tiếng Nhật.	
6.Sách dẫn về soạn giả, các tác phẩm do Ấn Độ soạn thì tên soạn giả phần nhiều dùng sách dẫn tiếng Phạm, phần phiên dịch là tiếng Tây Tạng; còn do Tây Tạng soạn thì hoàn toàn sử dụng sách dẫn Tây Tạng.	
7.Sách dẫn đối chiếu giữa các sách trong mục lục và Đại Chính Tạng.	
8.Sách dẫn đối chiếu giữa Đại Chính Tạng và các sách trong mục lục.	
 	
Tây Tạng Hậu Truyền Kì Phật Giáo	
● Phật Giáo Tây Tạng ở thời kì truyền nhập sau. (xt. Tây Tạng Phật Giáo).	
 	
Tây Tạng Ngữ	
● Phạm: Bhoỉabhàzà.	
Tạng: Bod-skad.	
Thứ ngôn ngữ mà người Tây Tạng và các dân tộc ở những vùng lân cận sử dụng, nhưng thông thường chỉ cho ngôn ngữ cổ điển (Tạng: Chos-skad) được dùng trong kinh Phật, trong văn chương cổ điển và phương ngôn ở vùng Lạp Tát (Lha-sa).
Tây Tạng ngữ bao gồm các phương ngôn miền Tây, Đông, miền Nam và ngôn ngữ tiêu chuẩn ở trung ương. Tiếng Tây Tạng ở trung ương là tiếng phổ thông, còn tiếng ở vùng Lạp Tát là thứ ngôn ngữ được giai cấp thượng lưu trong xã hội ở Lạp Tát sử dụng lại có phong cách riêng.	
Về nguồn gốc tiếng Tây Tạng có nhiều thuyết khác nhau: Có thuyết cho rằng đó là văn tự Ma Yết Đà của Ấn Độ, do quan đại thần Đoan Mĩ Tam Bồ Đề (Tạng: Thonmi- sambhoỉa) du học Ấn Độ rồi mang về vào thế kỉ VII.Có thuyết cho rằng đó là văn tự Lan cáp (Lan-tsha) thịnh hành ở Nepal được cải biến thành văn tự Tây Tạng. Nhưng, theo sự nghiên cứu, so sánh của các học giả thời gần đây, cho rằng văn tự Tây Tạng phỏng theo văn tự hệ Cấp Đa (Phạm: Gupta) ở miền Bắc Ấn Độ vào thế kỉ VII mà được cấu tạo thành, sau đó, chịu ảnh hưởng sự phiên dịch kinh Phật bằng tiếng Phạm, dần dần hoàn bị hình thái ngôn ngữ văn tự mà trở thành tiếng Tây Tạng cổ điển vào thế kỉ IX. Toàn bộ tự mẫu gồm 30 tử âm, 4 mẫu âm, viết theo chiều ngang, văn pháp hơi giống với văn pháp Trung Quốc và Nhật Bản. Văn tự không sai khác bao nhiêu do thời đại và địa phương, nhưng cách và giọng nói thì tùy theo từng địa phương mà có khác nhau.	
Văn hóa Tây Tạng phát triển đồng thời với Phật Giáo Tây Tạng, cho nên phần lớn các văn hiến là kinh sách Phật Giáo, hoặc có liên quan đến Phật Giáo. Mục lục về văn hiến Tây Tạng hiện nay chỉ có bộ “Tây Tạng Soạn Thuật Phật Điển Mục Lục” do trường Đại Học Đông Bắc ở nước Nhật xuất bản vào năm 1953.Văn hiến về Tây Tạng ngữ xưa nhất hiện còn là “Đường Phồn Hội Minh Bi”(Bia Liên minh giữa nhà Đường và Tây Tạng, được lập vào năm 822 tại Lha-sa), các văn bia từ thế kỉ VIII đến thế kỉ X, các bản sách chép tay đào được ở Đôn Hoàng và miền Đông Turkestan... [X. Origin of Tibetan Writing, JAOS 38 (1918) by B.Laufer; Sur l’origine de l’écriture tibétaine, JA 231 (1939) par J.Filliozat; Tibetan Studies in Japan (Indogaku Bukkyo gaku, vol.8, No 2, pp. 721-732) by Hajime Nakamura; Vu Điền Quốc Sử (Tự Bản Uyển Nhã); Tây Tạng Văn Hóa Chi Tân Nghiên Cứu (Thanh Mộc Văn giáo); Tây Tạng, Ấn Độ Chi văn hóa (Nham Tỉnh Đại Tuệ)]. (xt. Tây Tạng Phật Giáo).	
 	
Tây Tạng Phật Giáo	
● Phật Giáo Tây Tạng, thông thường người ta gọi là Lạt Ma Giáo.	
Tây Tạng (Phạm: Bhoỉa; Tạng: Bod, Bod-yul, Gaís-can-yul), cũng gọi Thổ Phồn, Thổ Bá Đặc, Tây Phiên, Ô Tư Tạng, Tuyết Hữu Quốc, Tuyết Cốc Quốc, Xích Diện, nằm giữa rặng núi Côn Lôn và dãy Hi Mã Lạp Sơn, đông giáp tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, tây giáp Làdak, bắc giáp tỉnh Tân Cương và tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc, nam giáp Miến Điện, Bhutan, Tích kim, Nepal và Ấn Độ; địa thế cao dốc, khí hậu rất lạnh, đời Hán, xứ này được gọi là Tây Khương, Thổ Phồn. Từ đời Đường về trước, người Tây Tạng chỉ sống theo từng bộ lạc, đến giữa thế kỉ VII, vua Khí Tông Lộng Tán (tức Tùng Tán Cán Bố) lên ngôi, thống nhất các bộ tộc, vũ lực hùng mạnh, mở rộng lãnh thổ, thậm chí thường xâm phạm biên cương nhà Đường. Vua Thái Tông nhà Đường cuối cùng quyết định dùng phương thức liên hôn để tranh thủ hòa bình ở biên thùy phía tây.	
Năm Trinh Quán 15 (641), nhà Đường Bản dập một phần bia Liên minh giữa Đường và Tây Tạnggả công chúa Văn Thành cho vua Tây Tạng, trước đó, vua Tây Tạng đã cưới công chúa Ba lợi khố cơ của Nepal, 2 bà công chúa này đều là những tín độ Phật Giáo thuần thành. Vua Tây Tạng được 2 bà vợ khuyến hóa nên cũng rất kính tin Phật Giáo. Vua thỉnh các vị cao tăng từ Trung Ấn Độ đến Tây Tạng hoằng pháp, đồng thời, gửi một phái đoàn gồm 16 người, do đại thần Đoan Mĩ Tam Bồ Đề (Tạng: Thon-misambhoỉa) dẫn đầu, đến Ấn Độ du học.	
Sau khi trở về Tây Tạng, Đoan Mĩ dùng tiếng Phạm làm nền tảng mà chế ra tự mẫu Tây Tạng, phiên dịch Kinh Bách Bái Sám Hối, đó là bản kinh đầu tiên được dịch sang tiếng Tây Tạng.	
Niên hiệu Cảnh văn năm đầu (710), vua Duệ Tông nhà Đường lại gả công chúa Kim Thành, người rất sùng tín Phật Giáo, cho Khí Lệ Súc Tán. Công chúa Kim Thành sinh được một Vương tử, sau này lên ngôi tức là vua Cật Lật Song Đề Tán (Tạng: Khri-sroịlde- btsan), người đã lấy Phật Giáo làm Quốc giáo của Tây Tạng.
Đến khi Lãng Đạt Ma kế vị Tán Phổ lên làm vua (ở ngôi 836-841), vì sùng tín Bổng Giáo nên đã phế bỏ Phật Giáo, bởi thế, khi Khất Li Hồ lên ngôi thì Phật Pháp đã bị diệt gần hết.	
Khi Đế quốc Mông Cổ được kiến lập, Tây Tạng trở thành một phần lãnh thổ của Đế quốc Mông Cổ và Hốt Tất Liệt đã dùng Phật Giáo để duy trì. May mắn cho Hốt Tất Liệt gặp được vị Tổ thứ 4 của phái Tát Ca là Ban Thiền Đại Lạt Ma Văn Thù Tát Ca (Tạng: Sa-skya pan-chen). Ban Thiền Sai cháu là Bát Tư Ba đến triều Nguyên, Hốt Tất Liệt tôn làm Quốc Sư. Sau, Bát Tư Ba (1229-1280) kế vị làm Tổ thứ 5 của phái Tát Ca ở Tây Tạng và một thế cuộc mới được mở ra, đó là “Chính trị và tông giáo hợp làm một”.	
Lịch sử Phật Giáo Tây Tạng lấy Pháp nạn Lãng Đạt Ma làm mốc, trước đó gọi là Tiền truyền kì (thời kì truyền bá trước), sau đó gọi là Hậu truyền kì (thời kì truyền bá sau). Việc dịch kinh Phật ở Tây Tạng bắt đầu vào thời vua Khí Tông Lộng Tán, vua từng ban lệnh lập ra 10 điều thiện, 16 điều luật trọng yếu; lại lấy Lạp Tát (Lha-sa) làm trung tâm, xây dựng cung Bố Đạt Lạp (Potala). Vua còn xây chùa Đại Chiêu và chùa Tiểu Chiêu để thờ tượng Phật Thích Ca thỉnh từ Trung Quốc và tượng Phật A Súc thỉnh từ Nepal. Đây là thời kì hưng thịnh đầu tiên của Phật Giáo Tây Tạng.
Về sau, vua Cật Lật Song Đề Tán thỉnh 2 vị tăng nhà Đường và ngài A Nan Đà, người nước Ca Thấp Di La, phiên dịch kinh điển, đồng thời, phái ngài Ba Sa (Tạng: Pahsa) đến Nepal. Năm 747, ngài Ba Sa gặp Đại sư Thiện Hải Tịnh Hộ (Phạm: Zanta-rakwita) thuộc học phái Trung Quán Thanh Biện, liền thỉnh ngài đến Tây Tạng. Ngài Tịch Hộ Mang theo các bộ luận của phái Trung Quán đến Tây Tạng, rồi lại soạn “Nhị Đế phân biệt thích” và tuyên giảng giáo pháp Trung Quán. Ngài Tịnh Hộ còn kiến nghị vua Cật Lật Song Đề Tán thỉnh Đại Sư Liên Hoa Sinh (Phạm: Padma-sambhava) đến Tây Tạng. Ngài Liên Hoa Sinh truyền Đà La Ni và Chân Ngôn Nghi Quĩ, khởi đầu cho Mật Giáo Tây Tạng. Đồng thời, đệ tử của ngài Tịnh hộ như các vị Ca Ma la thập (Phạm: Kamalasìla, Liên Hoa Giới), Tì Lô Giá Na khiếp đát (Phạm: Vairocana-rakwita)... cũng nhận lời đến Tây Tạng dịch kinh, hoằng dương tư tưởng Trung Quán. Nhưng sau một thời gian tương đối lâu, bỗng phát sinh cuộc tranh luận giữa ngài Hộ tịch và các đệ tử với một vị danh tăng của nhà Đường là Hòa Thượng Đại Thừa, sau đó Hòa Thượng Đại Thừa bị thua trong luận trường, tuy nhiên, ảnh hưởng của Thiền Tông không vì thế mà dứt hẳn ở Tây Tạng.	
Về sau, Phật Giáo Tây Tạng lấy phái Phật Giáo Chủ tri thời kì cuối ở Ấn Độ làm dòng chính; phái này chuyên về luận lí, nên các bộ Luận Nhân Minh được phiên dịch đến hơn 66 loại.Thời kì này là thời kì kiến lập của Phật Giáo Tây Tạng.	
Đến thời vua Cật lật lai ba thiệm (Tạng: Khri-ral pa-can, ở ngôi 815-836), lại qui định “Thất hộ dưỡng tăng”, chư tăng được tham dự việc chính trị trong nước, nếu ai khinh thường Tam Bảo sẽ bị hình phạt nặng nề. Thời này là thời kì tột đỉnh của Phật Giáo Tiền truyền ở Tây Tạng. Thời kì này qui tụ nhiều bậc hiền tài, về phía học giả Ấn Độ thì có các ngài: Thắng Hữu, Giới Đế Giác, Thí Giới, Giác Hữu...; về phía học giả Tây Tạng thì có các ngài: Bảo Hộ, Cháp Tính Giới... Các vị này đã biên soạn thành bộ “Phiên Dịch Danh Nghĩa Đại Tập” (Phạm: Mahàvyutpatti), rồi căn cứ vào sách này mà hiệu đính bổ túc cho các bản dịch cũ của Kinh Bộ; dịch thêm các bộ luận trọng yếu của các bậc Đại sư: Long Thụ, Đề Bà, Mã Minh, Từ Thị, Vô Trước, Thế Thân... Sau đó, Lãng Đạt Ma lên ngôi vua, vì ông này sùng tín Bỗng giáo nên hủy diệt Phật Giáo, không cho phiên dịch kinh luận, phá bỏ chùa viện, bắt tăng ni hoàn tục, đốt phá kinh điển, tượng Phật; do đó, chúng tăng đương thời phải lánh nạn sang các nước lân cận. Sau biến cố Lãng Đạt Ma, Phật Giáo Tây Tạng bước vào thời kì Hậu truyền.	
Thời Hậu truyền là thời kì phục hưng của Phật Giáo, trước hết là Mật Thừa, kế đến là Hiển Thừa. Cuối thế kỉ XI, vị học giả bậc nhất của Mật Thừa là ngài Lâm Thân Tang Pha (Tạng: Rin-chen bzaí-po) đếnẤn Độ, lúc trở về Tây Tạng, sư thỉnh các học giả Ấn Độ như: Tức Đạt La Ca La Phạm Mạnh (Phạm: Zradha-kara-varman), Ba Địch Ma Ca La Cấp Đa (Phạm: Padma-karagupta)... mang theo về Luận bộ và 4 bộ Đát Đặc La. Những kinh điển Mật Thừa trước kia chưa được phiên dịch, thì bây giờ được dịch thêm rất nhiều, như các bộ: Cát Tường thượng thừa lạc bản tục vương lược yếu, Hiện thuyết vô lượng bản tục, Du Già Đại Giáo Vương Kinh... Giáo Nghĩa mà chúng tăng Tây Tạng học tập tu trì là lấy Trung Quán hiển thừa làm chính; bấy giờ, sau khi việc phiên dịch các kinh điển Mật Giáo được hoàn thành, thì Phật Giáo Tây Tạng bèn được chia làm 2 môn là Hiển môn và Mật môn. Những kinh điển Mật Thừa được phiên dịch ở thời kì này khác với những kinh được dịch ở thời đại ngài Liên Hoa Sinh, cho nên Mật Thừa ở thời kì nàyđược gọi là Tân phái Mật Thừa, còn Mật Thừa ở thời đại sư Liên Hoa Sinh thì gọi là Cựu Phái Mật Thừa, hợp 2 phái tân cựu lại, gọi chung là Ninh Mã Phái (Tạng: RĨin-mapa), hoặc gọi là Đại cứu cánh phái (Tạng: Rdsogs-chen-pa).	
Thời kì Phật Giáo Hậu truyền đạt đến đỉnh cao là thời gian từ khi ngài A Đề Sa (Phạm: Atiza) đến Tây Tạng (1035 hoặc 1038) về sau. Các tác phẩm của ngài như Luận Bồ Đề Đạo Đăng, Kinh Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo, Hành Tập Đăng... còn trong Đại Tạng Kinh Tây Tạng có tới hơn 30 loại, trong đó, Luận Bồ Đề Đạo Đăng là tác phẩm tiêu biểu, chọn lựa chỗ trọng yếu của Hiển (giáo) và Mật (giáo), biện biệt rõ giới hạn tà chính, tận lực chấn hưng giáo pháp Đại Thừa. Tư tưởng chủ yếu trong cuộc cải cách do ngài Tông Khách Ba (1417-1478) tiến hành sau này chính đã được khơi dậy bởi lí luận A Đề Sa.	
Từ sau khi ngài A Đề Sa đến Tây Tạng, Phật Giáo Tây Tạng mới chia dòng phái, tất cả có 7 hệ 21 phái, chỉ trừ các phái đã truyền trước thời ngài A Đề Sa được gọi chung là phái Ninh Mã, các phái còn lại như Ca Đương, Ca Nhĩ Cư, Hi Giải, Tát Ca, Tước Nam, Cách Lỗ... đều có liên hệ với ngài A Đề Sa. Các phái nói trên, chỉ trừ phái Ca Đương chuyên về việc giáo hóa, còn các phái khác thì đều câu kết với cường hào địa phương, tham dự việc chính trị, đặc biệt là phái Tát Ca quan hệ rất mật thiết với chính quyền, chúng tăng ỷ thế kiêu căng, thao túng lũng đoạn, gây ra rất nhiều tệ nạn, công cuộc đổi mới nền Phật Giáo Tây Tạng của Tông Khách Ba đã diễn ra đúng lúc.	
Ngài Tông Khách Ba khởi xướng phong trào vận động cải cách tông giáo. Chúng tăng thuộccácphái Phật Giáo Tây Tạng trước Tông Khách Ba đều đội mũ và mặc áo màu đỏ, được gọi chung là Hồng Giáo. Để phân biệt, Tông Khách Ba lập ra Hoàng Giáo (chúng tăng đội mũ và mặc áo màu vàng), cũng gọi Cách Lỗ phái (Ngạch Nhĩ Đức phái).	
Hoàng Giáo chủ trương tôn trọng kinh giáo, nghiêm trì giới luật, chọn lấy những điều tốt đẹp của các phái, chỉnh đốn lại Hiển tông và Mật Tông, nêu rõ nghĩa chân thật của Phật Pháp, lập ra trình tự tu hành, khiến nền Phật Giáo Tây Tạng thay đổi lớn lao. Phái này về sau sản sinh ra 2 vị Lạt Ma là Đạt Lai và Ban Thiền, lần lượt mở ra đầu mối cho nền chính trị tông giáo ở Tây Tạng và 2 vị này được xem là chuyển sinh của đệ tử ngài Tông Khách Ba. Đạt Lai truyền nối đến nay là đời thứ 14, còn Ban Thiền thì là đời thứ 10.	
Cùng thời kì với Hoàng Giáo của ngài Tông Khách Ba, có Bạch Giáo (chúng tăng đội mũ và mặc áo màu trắng) lưu hành ở Hậu Tạng, phái này giữ gìn giáo pháp trang nghiêm thanh tịnh (tượng trưng bằng màu trắng), hoằng dương cả Hiển Giáo và Mật Giáo, nhưng lấy Mật Thừa làm chính. Song, sau khi Hoàng Giáo hưng thịnh thì Bạch giáo suy dần. Ngoài ra còn có Hắc Giáo, vốn là ngoại đạo Bổng Giáo, vì đội mũ và mặc áo màu đen, nên gọi là Hắc Giáo. Phái này chuyên việc cầu đảo, chú thuật, chuộng đồng bóng, cúng tế, thích giáng bút cầu cơ... Thời cận đại, Phật Giáo Tây Tạng rất được trọng, học giả các nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Ấn... đều nghiên cứu, tìm hiểu về Vương thống, ngôn ngữ, kinh sách... của Tây Tạng và về giáo lí, sự thay đổi... của Lạt Ma Giáo một cách sâu rộng. [X. Thích Ca Phương Chí Q.thượng; Đại đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện Q.thượng; Đường Thư Liệt Truyện thứ 141; Cựu ngũ Đại Sử ngoại quốc liệt truyện thứ 2; Tống Sử Liệt Truyện thứ 251; Nguyên Sử Liệt Truyện thứ 89; Ấn Độ Tông Giáo Sử Khảo; Tây Tạng Chi Phật Giáo (Đa Điển Đẳng Quan); Đường Phồn Hội Bi Văn (Tự Bản Uyển Nhã, Đại Cốc Học Báo tập 3, số 10); Life of the Buddha (W.W Rockhill); Le Bouddhisme au Tibet (P.E. Foucaux); History of Indian and Easten Architecture, vol. 1 (J. Fergusson); Tibetan Temple Paintings (W.J. G. Van Meures); Tây Tạng Phật Giáo Sử (Thánh Nghiêm)]. (xt. Tông Khách Ba, A Đề Sa, Ban Thiền Lạt Ma, Đạt Lại Lạt Ma, Nghạch Nhĩ Đức Phái).	
 	
Tây Tạng Phật Giáo Sử	
● Tây Tạng Phật Giáo Sử (học Giả Chi Yến)	
Tạng: Dam pai chos kyi khor los bsgyur ba rnams kyi byaí ba gsal bar byed pa mkhas pai dga ston.	
Cũng gọi Phật Giáo Sử (Học Giả Chi Yến), La lạp cách Phật Giáo Sử (Tạng: Lho brag chos byuí).	
Phật Giáo Sử, do Ngài Phạ Âu Chu Cách Lạp Cách Đan Ngõa (Tạng: Dpha bo gtsug lag phreí ba, 1504-1566) thuộc phái Ca Nhĩ Mã của Phật Giáo Tây Tạng soạn, hoàn thành khoảng 1545-1563, được thu vào Bách Tạng quyển 4.	
Nội dung nói về sự thực lịch sử chuyển pháp luân của Phật Giáo Tây Tạng. Toàn sách chia làm 5 phần:	
Phần I: Bàn khái quát về thế gian.	
Phần II: Nói về Ấn Độ, lại chia làm 4 mục.	
1.Phật truyện.	
2.Kết tập.	
3.Duyên do tạo tượng.	
4.Hệ thống vua chúa Ấn Độ.	
Phần III: Phần nói về Tây Tạng, lại chia làm 10 mục.	
1.Bồ Tát Quán Thế Âm lấy xứ Tây Tạng làm nơi nhân duyên giáo hóa.	
2.Ghi chép về hệ thống các vua chúa Thổ Phồn.	
3.Lịch sử giới luật.	
4.Truyện về các bậc Hiền, Trí, các nhà dịch kinh.	
5.Lịch sử các phái mật chú cổ.	
6.Lịch sử phái Ca Đương.	
7.Lịch sử khái quát về phái Ca Nhĩ Cư.	
8.Lịch sử phái Ca Nhĩ Mã.	
9.Lịch sử phái Địa Khang.	
10.Lịch sử phái Tát Ca, phái Hi Giải.	
Phầni V: Lịch sử hệ thống vua chúa các nước: Hòa Điều, Trung Quốc, Tây Hạ, Mông Cổ...	
Phần V: Truyện các Tổ Sư Ấn Độ và lịch sử Ngũ Minh, trong phần 3 của lịch sử Ngũ Minh có nói về nguyên do của Thời Luân Đát Đặc La.	
Bộ sách này là tư liệu quan trọng để nghiên cứu về sự đối kháng giữa 2 phái Ngạch Nhĩ Đức và Ca Nhĩ Mã của Phật Giáo Tây Tạng ở thời kì đầu.	
Vì việc soạn thuật cũng như việc khắc bản và ấn hành đều có sự giúp sức của các nhân sĩ vùng La lạp cách, cho nên sách này còn được gọi là “La lạp cách Phật Giáo Sử”.	
 	
Tây Tạng Tiền Truyền Kì Phật Giáo	
● Chỉ cho thời kì đầu của sự truyền nhập và phát triển của Phật Giáo Tây Tạng, tức khoảng từ năm 640 đến năm 840 Tây lịch. (xt. Tây Tạng Phật Giáo).	
 	
Tây Tạng Vương Thống Thế Hê Minh Giám	
● Cũng gọi Tây Tạng Vương Thống Kí.	
Lịch sử Tây Tạng, do ngài Sách Nam Kiên Tham, vị tăng thuộc phái Tát Ca, Tây Tạng, soạn vào năm 1388.	
Nội dung sách này chủ yếu nói về lịch sử và phổ hệ thừa kế của các triều vua Tây Tạng vào thời kì Thổ Phồn, đồng thời, giới thiệu lịch sử Phật Giáo Ấn Độ và lịch sử Phật Giáo Tây Tạng.	
 	
Tây Thiên Tứ Thất	
● Tây Thiên là Ấn Độ; Tứ thất là 4 lần 7.tức chỉ cho 28 vị Tổ của Thiền Tông Ấn Độ được phó pháp truyền thừa. Bắt đầu từ Tổ thứ nhất là ngài Đại Ca Diếp, rồi lần lượt đến các ngài A Nan, Thương Na Hòa Tu, Ưu Bà Cúc Đa, Đề Đa Ca, Di Già Ca, Bà Tu Mật, Phật Đà Nan Đề, Phục Đà Mật Đa, Hiếp Tôn Giả, Phú Na Dạ Xa, Mã Minh, Ca tì Ma La, Long Thụ, Ca Na Đề Bà, La Hầu La đa, Tăng Già Nan Đề, Già Da Xá Da, Cưu Ma La Đa, Xà Dạ Đa, Bà Tu Bàn Đầu, Ma Noa La, Hạc Lặc Noa, Sư Tử Tôn Giả, Bà Xá Tư Đa, Bất Như Mật Đa, Bát Nhã Đa La và cuối cùng là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đem Thiền Tông truyền sang Đông đến Trung Quốc, trở thành Sơ Tổ trong 6 vị Tổ Thiền Tông Đông Độ. Cho nên, “Tây Thiên Tứ Thất” thường được gọi liền với “Đông Độ Nhị Tam” (Đông Độ là Trung Quốc; Nhị tam là 2 lần 3). [X. Truyền Pháp Chính Tông Kí Q.2; Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.1; Ngũ Đăng Hội Nguyên Q.1].	
 	
Tây Tịnh	
● Cũng gọi Tây Ti.	
Nhà vệ sinh dành riêng cho chư tăng thuộc Tây tự sử dụng.	
Đây là một nơi mà lúc nào cũng phải được giữ gìn cho sạch sẽ, nên gọi là Tịnh, tên khác của nhà vệ sinh. Trong Thiền Tông, khi vào 3 nơi: Nhà tắm, Tăng Đường và Tây tịnh, tuyệt đối không được cười nói, vì thế gọi là Tam Mặc Đường (3 nhà im lặng). [X. môn Điện Đường trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên]. (xt. Tam Mặc Đường, Tây Tự).	
 	
Tây Tự	
● Đối lại Đông Tự.	
Hàng phía tây. Trong Thiền Lâm, khi cử hành Phật Sự trên Phật Điện, Pháp đường, chúng tăng chia ra 2 ban đứng xếp hàng 2 bên; bên phải (phía đông), gọi là Đông Tự, bên trái (phía tây) gọi là Tây Tự. Tây tự chỉ cho chúng tăng đứng xếp hàng bên ban tây.	
Tây tự thì chọn những vị tăng có học vấn và đức hạnh đảm nhận, gọi là Đầu thủ; còn Đông Tự thì chọn những vị tăng am tường về thế pháp đảm trách, gọi là Tri Sự.	
Theo Sắc Tu Bách Trượng Thanh Qui quyển thượng thì Tây tự gồm có 6 vị Đầu thủ là: Thủ Tọa, Thư Kí, Tạng Chủ, Tri Khách, Tri Dục và Tri Điện. Còn theo Hoàng Bá Thanh Qui thì Tây tự gồm 10 vị Đầu thủ là: Thủ Tọa, Tây Đường, Hậu Đường, Đường chủ, Thư Kí, Tri Tạng, Tri Khách, Tri Dục, Trượng Thị và Giám Thu. (xt. Lưỡng Tự).	
 	
Tây Vực Chí	
● I.Tây Vực Chí. Cũng gọi Đại Tùy Tây Quốc Truyện.	
Địa chí, 10 quyển, do ngài Ngạn Tông soạn vào đời Tùy.	
Nội dung sách này ghi chép các chùa tháp và những điều mà ngài Đạt Ma Cấp Đa thấy nghe khi ngài đi qua các nước theo Đại Thừa và Tiểu Thừa ở vùng Tây Vực. Toàn sách gồm 10 mục: Phương Vật, Thời Tiết, Cư Xứ, Quốc Chính, Học Giáo, Lễ Nghi, Ẩm Thực, Phục Chương, Bảo Hóa Và Sơn Hà Quốc Ấp Nhân Vật... [X. Đại Đường Nội Điển Lục Q.5, Tục Cao Tăng Truyện Q.2].	
● II.Tây Vực Chí.	
Địa chí, 1 quyển, do ngài Đạo An (312- 385) soạn.	
Theo Thủy kinh chú quyển 2 thì sách này dịch rõ các danh từ về địa lí, sản vật ở Tây Vực và những kí sự có liên quan đến Phật Giáo.	
 	
Tây Vực Phật Giáo	
● Phật Giáo ở các nước vùng Tây Vực. Danh từ Tây Vực được nói trong lịch sử, thực không có phạm vi nhất định, vả lại, tên gọi của các nước Tây Vực cũng tùy theo sự biến chuyển của thời đại mà luôn thay đổi.Riêng danh từ Tây Vực trong lịch sử Phật Giáo thì chỉ cho các khu vực phải đi qua khi truyền Phật Giáo từ Ấn Độ đến Trung Quốc bằng đường bộ. đại khái các khu vực ấy là: Đại Hạ dưới quyền thống lãnh của Đại Nguyệt Chi vào thế kỉ III trước Tây lịch kỉ nguyên, một phần Afghanistan, Ca Thấp Di La, một phần địa phương Ngũ Hà, miền bắc Ba Tư dưới quyền thống lãnh của nước An Tức, Sagdiana (Để Lật Qua) thuộc phạm vi quyền quản trị của nước Khang Cư... Còn các nước có liên quan với Phật Giáo thì về phía tây dãy Thông Lãnh có Nguyệt Chi (nay là Turkestan, Afghanistan và Bắc Ấn Độ), An Tức, Khang Cư (nay là miền Bắc Turkestan, miền Nam Siberia), Kiện Đà La, Kế Tân (tức Ca Thấp Di La, và nay là Kashmir thuộc Ấn Độ); về phía đông dãy Thông Lãnh thì có Vu Điền, Chước Cú Ca (phía đông nam Sa Xa hiện nay), Cưu Tư (nay là Khố Xa), Sớ Lặc (nay là Khách Thập Cát Nhĩ), Cao Xương (nay là Thổ Lỗ Phiên)... Trong đó, Kiện Đà La và Kế Tân là 2 nước quan trọng nhất.	
Sự hưng thịch của Phật Giáo Tây Vực bắt đầu vào khoảng năm 260 trước Tây lịch, vua A Dục từng phái các ngài Ma Ha Lặc Khí Đa (Phạm: Mahàrakkhita) và Mạt Xiển Đề (Phạm: Majjhàntika) đến vùng này truyền giáo. Ngài Ma Ha Lặc Khí Đa chủ yếu truyền đạo ở nước Du Na (Yona) là thực dân địa của Hi Lạp thuộc miền Tây bắc Ấn Độ, từ đó mở rộng phạm vi đến các vùng Afghanistan, An Tức, Khang Cư...; còn ngài Mạt Xiển Đề thì hoằng pháp tại các nơi Kiện Đà La, Ca Thấp Di La... Phật Giáo ở Tây Vực lưu hành rất nhanh, thậm chí Cao Xương thờ làm quốc giáo. Thời kì này là thời tột đỉnh của Phật Giáo Tây Vực.	
Trước đó, Phật Giáo đã đi qua Tây Vực để sang phía đông đến Trung Quốc, có nhiều bậc cao đức danh tăng từ các nước Tây Vực cũng đến Trung Quốc truyền dịch kinh điển, như các ngài An Thế Cao, Đàm vô đế, An Pháp Hiền, An Pháp Khâm... người nước An Tức; các ngài Chi Lâu Ca Sấm, Chi Diệu, Chi Khiêm, Pháp Hộ, Chi Pháp độ, Đàm Ma Nan Đề, Chi đạo căn... người nước Nguyệt Chi; các ngài Khang Cự, Khang Mạnh Tường, Khang Tăng Khải, Khang Tăng Hội, Đàm Đế... người nước Khang Cư; các ngài Bạch Diên, Bạch Thi Lê Mật, Bạch Pháp Cự, Phật Đồ Trừng, Liên Hoa Tinh Tiến... người nước Cưu Tư; các ngài Tăng Già Bạt Trừng, Tăng Già Đề Bà, Tăng Già La Xoa, Đàm Ma Da Xá, Phất Nhã Đa La, Ti Ma La xoa, Cầu Na Bạt Ma... người nước Kế Tân.	
Từ thế kỉ II đến thế kỉ V Tây lịch, các giáo phái Phật Giáo Tây Vực phần nhiều thuộc Tiểu Thừa. Các nước thịnh hành Tiểu Thừa lúc bấy giờ gồm có Sớ Lặc, Kế Tân, Kiện Đà La; các nước trong đó tư tưởng Đại Thừa và Tiểu Thừa song song lưu hành nhưng vấn lấy Tiểu Thừa làm chính thì gồm An Tức, Khang Cư, Cưu Tư... Còn các nước trong đó chỉ có Đại Thừa thịnh hành thì gồm có nước Chước Cú Ca, Cao Xương, Vu Điền... Thếkỉ V về sau, nhân có các ngài Vô Trước (Phạm: Asaôga) và Thế Thân (Phạm: Vasubandhu) xuất hiện ở Kiện Đà La nên xu thế của Phật Giáo Đại Thừa có cơ phát triển ở miền Bắc Ấn Độ. Theo với đà truyền bá Phật Giáo, nghệ thuật Phật Giáo Như kiến trúc, điêu khắc, hội họa... cũng nhân đó mà phát triển. Nguyên liệu tạo tượng Phật thì phần nhiều là đất sét, sơn đen, tranh Phật thì bích họa là chính, còn kiểu dáng thì phần nhiều thuộc hệ thống Kiện Đà La hòa hợp 3 tinh thần Hi Lạp, La Mã và Ấn Độ. Ngoài ra, cũng có kiểu Hồi Cốt, kiểu Lạt Ma. Từ thế kỉ VII về sau, sắc thái mĩ thuật Trung Quốc dần dần đậm nét, các di vật phần nhiều ở vùng Thổ Lỗ Phiên. Phạm vi đề tài, về tượng Phật thì chủ yếu là tượng Đức Phật và các Bồ Tát Quan Âm, Văn Thù...; về hội họa thì lấy các sự tích trong Kinh Hiền Ngu, kinh Lụcđộtập... làm đối tượng.	
Về việc biên soạn, viết chép và phiên dịch kinh điển ở Tây Vực cũng rất thịnh hành. Chỉ riêng ở 2 nơi Cao Xương và Vu Điền không thôi, người đời sau đã phát hiện các kinh như: A Hàm (Kinh Ưu Bà Lợi), Tiểu Bộ Kinh Tạng, Bát Nhã, Bí mật (Vô Lượng môn Đà La Ni, Đại Bạch Tản Cái Chú), Đại Tích (Nguyệt Tạng Phần, Bảo Tràng, Nhật Tạng Phần, Hiền Hộ Phần)... tất cả gồm hơn 20 loại.	
Khoảng thế kỉ VI, Hồi Giáo mới được sáng lập đã dùng bạo lực quân sự để truyền giáo, vó ngựa họ đến đâu là Phật Giáo bị tiêu Diệt Đến đấy, cho nên từ thế kỉ VII đến thế kỉ XV, Phật Giáo các nước Tây Vực như An Tức, Đại Nguyệt Chi, Khang Cư, Đại Hạ, Ca Thấp Di La, Kiện Đà La, Sớ Lặc, Vu Điền, Cưu Tư, Cao Xương... đã lần lượt bị diệt cho đến tuyệt tích.	
Thời kì gần đây, phong trào học giả các nước đến Đông bộ Thổ Nhĩ Kì tư thản (Eastern Turkestan) thám hiểm khảo cổ rất thịnh, qua nhiều lần khai quật các nơi như Khố Xa, Hòa Điền, Thổ Lỗ Phiên, Khách Lạt sa nhĩ, Đôn Hoàng thiên Phật động,Ô lỗ mộc tề, La bố nặc nhĩ... đã đào được tượng Phật, tranh Phật, kinh điển và các di vật văn hóa khác, nhờ đó đã giúp cho việc nghiên cứu văn vật Tây Vực tiến được một bước dài.[X. Sử Kí Đại Uyển Liệt Truyện thứ 63; Đường Thư Tây Vực Liệt Truyện thứ 146; Hán Tây Vực Đồ Khảo; Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành Biên Duệ Điển thứ 43 đến 73; Tây Vực Chi Phật Giáo; Trung Ương Á Tế Á Thám Hiểm Chi Kinh Quá Dữ Thành Quả; Tây Vực Phật Giáo Chi Nghiên Cứu (Vũ Khê Liễu Đế, Tông Giáo Nghiên Cứu Số Đặc Biệt); Cathay and the Way Thither, vol. 1 (H. Yule)]. (xt. Ca Thấp Di La Quốc, Kiện Đà La Quốc).	
 	
Tây Vực Trung Quốc Hải Đông Phật Tổ Nguyên Lưu	
● Cũng gọi Phật Tổ Nguyên Lưu.	
Sử truyện, 2 tập, do ngài Sư nham Thái Vĩnh người Hàn Quốc biên chép và ấn hành vào năm 1764.	
Nội dung chép lại từ sự tích ứng hóa thành đạo của Đức Thích Ca Như Lai (do ông Vương bột soạn vào đời Đường) đến việc nói về các môn phái như phái Tiên dương ngạn cơ... vàphổ hệ truyền thừa của Thiền Tông (tông Tào Khê) Hàn Quốc. Đây là sử liệu quan trọng để nghiên cứu về lịch sử Phật Giáo Đại Hàn.	
 	
Tây Vực Tự	
● Chùa ở chân núi phía tây nam núi Thạch Kinh, huyện Phòng Sơn, Bắc Bình, được xây cất vào đời Tùy, Đường.	
Chùa có cấu trúc qui mô, hoành tráng, tháp Phật Trang Nghiêm, tương truyền dưới tháp có chôn những bản kinh Phậtkhắc trên đá. Chùa này vốn có tên là Đông dục tự, đến đời Minh mới được đổi là Tây Vực tự. Vào những năm đầu đời Thanh, 2 vị Tượng Phật ngồi đắp bằng đất ở Eastern Turkestan.Đại sư là Siêu cổ và Tăng quảng nối tiếp nhau trụ trì, chùa lại càng hưng thịnh, đồng thời lại được đổi tên lần nữa là “Tây Vực Vân Cư Thiền Lâm”. Nhưng từ thời Dân Quốc trở đi, vì trải qua nhiều lần binh lửa, cho nên chùa đã bị hoang phế từ lâu.	
 	
Tẩy Bát	
● Rửa bát sau khi thụ trai.	
Phép rửa bát là: Trước hết, vén tay áo, rót nước vào bát (có khi là nước nóng). Khi nhận nước, 2 tay bưng bát, sau đó, đặt bát lên đầu gối, dùng bàn chải bát, chà rửa phía trong bát, rồi đổ nước ấy sang chén thứ 1, tay trái xoay bát, tay phải cầm bàn chải chà rửa cả bên trong và ngoài bát, xong, đặt bàn chải vào chén thứ 1; lại dùng tay trái cầm bát, tay phải cầm khăn lau phủ lên bát. Sau đó, 2 tay xoay bát theo chiều bên trái và lau khô bát, xong, tạm để khăn vào trong bát, chừa ra 1 góc khăn, phần còn lại phải để hết trong lòng bát. Kế đến để bát lên giá bát, dùng bàn chải trong chén thứ 1 chà rửa thìa, đũa xong thì lau khô, (khi lau không được lấy khăn lau ra khỏi bát), sau đó để thìa, đũa vào trong túi vải, đặt nằm ngang trước chén.
Kế đến, rửa chén thứ 1, trước hết, tay trái cầm bàn chải và chén thứ 1, rồi tay phải thay đổi vị trí của chén thứ 1 và chén thứ 2, đồng thời rót nước từ chén thứ 1 sang chén thứ 2.Rửa chén thứ 1 xong, lau khô để vào trong bát và để khăn lau vào trong chén thứ 1.Sau đó, rửa chén thứ 2 và chén thứ 3, tay phải cầm bàn chải, đổ một nửa nước ở chén thứ 2 vào chén thứ 3 để rửa, xong rồi lau khô, để chồng lên chén thứ 1, khăn lau bát để vào trong chén. Sau cùng, thu tất cả các chén để vào trong bát.	
 	
Tẩy Dục Ngũ Lợi	
● Chỉ cho 5 điều lợi ích của việc tắm rửa mà Đức Phật đã nói cho vị Tỉ Khưu bị bệnh hủi nghe. Đó là:	
1.Trừ dơ bẩn: Dùng nước tắm rửa thân thể thì các chất dơ bẩn không còn.	
2.Thân thể thanh tịnh: Các chất dơ bẩn không còn thì thân thể được sạch sẽ.	
3.Trừ lạnh lẽo: Tắm rửa thì thân thể khoan khoái ấm áp, không còn lạnh lẽo.	
4.Trừ Phong: Thân thể ấm áp thì các bệnh phong tà tự trừ.	
5.Được an ổn: Đã không có các bệnh phong tà thì tứ chi an ổn.	
 	
Tẩy Phật	
● Thỉnh Phật vào nhà tắm tắm gội.	
Sau khi Đức Phật nhập diệt, các tùng lâm vẫn tuân giữ lệ này, nên đến giờ tắm gội, trước hết phải thỉnh Thánh tăng ở Tăng Đường vào tắm, sau đó, chúng tăng mới lần lượt vào tắm. [X. chương Dược Sơn Duy Nghiễm trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục Q.14].	
 	
Tề Duyên Thân	
● Đối lại: Tề Nghiệp Thân.	
Chỉ cho thân Phật nhập diệt khi duyên đã hết.	
Thông Giáo của Tông Thiên Thai cho rằng thân Tề duyên là thân huyễn hóa, là không chứ chẳng phải thật, nếu cơ duyên giáo hóa chúng sinh đã hết thì thân này liền ẩn, khi có cơ duyên thì lại thị hiện độ sinh. Trái lại, Tạng Giáo thì chủ trương thân Phật là do nghiệp lực quá khứ biểu hiện, nên phải đợi hết nghiệp mới vào Niết Bàn, thân Phật này được gọi là Tề Nghiệp Thân. [X. Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Q.7 hạ].	
 	
Tề Kỷ	
● (?-?).Thiền Sư thi sĩ Trung Quốc sống vào cuối đời Đường đầu đời Ngũ Đại, người ở Ích dương, tỉnh Hồ Nam, họ Hồ, hiệu là Hoành nhạc sa môn.	
Thủa nhỏ, sư xuất gia ở chùa Đồng Khánh núi Qui Sơn, học tập luật nghi, tính thích ngâm vịnh, không cầu danh lợi.Sau, sư vào cửa ngài Khánh Chư ở núi Thạch Sương tại Đàm Châu, trông coi việc tăng. Niên hiệu Long Đức năm đầu (921), vua Trang Tông nhà Hậu Đường thỉnh sư làm chức Tăng Chính, sư làm 15 bài thơ “Chử cung mạc vấn” (được thu vào Bạch Liên tập quyển 5) để bày tỏ ý chí của mình. Sư ưa thích núi sông, không muốn gần bậc Vương hầu, thường xướng họa với ẩn sĩ Trịnh cốc núi Hoa sơn. Có lần Trịnh Cốc đổi chữ “Sổ chi khai” trong bài thơ “Tảo mai” của sư thành chữ “Nhất chi khai”, sư rất thán phục và bái tạ, người đờibèngọi Trịnh cốc là “Nhất Tự Sư”.	
Thơ của sư có khí điệu thanh đạm, được đặt ngang hàng với ngài Quán Hưu bậc thi tăng đàn anh nổi tiếng lúc đương thời.Sư và ngài Ngưỡng Sơn Tuệ Tịch từng trụ ở viện Quán Âm tại Dự chương. Thơ sư làm về sau được Tôn Quang biến thu chép thành “Bạch Liên Tập” 10 quyển. Có một số bài như Chúc Sớ, Lăng Vân Phong Vĩnh Xương Thiền Viện Kí được thu vào Toàn Đường Văn quyển 921.	
Cứ theo Thích Thị Nghi Niên Lục quyển 5 thì sư thị tịch vào khoảng cuối năm Trường Hưng (930-933) đời Hậu Đường, thọ hơn 70 tuổi.[X. Tống Cao Tăng Truyện Q.30; Thích Thị Kê Cổ Lược Q.3; Thông Chí Lược Q.22; Đại Thanh Nhất Thống Chí Q.369].	
 	
Tề Nghiêp Thân	
● Đối lại: Tề Duyên Thân.	
Chỉ cho thân Phật nhập diệt khi nghiệp đời trước đã hết.	
Theo giáo lí Tam Tạng Giáo của Tông Thiên Thai thì tất cả muôn vật đều do nhân duyên hòa hợp mà sinh, vốn không có thực ngã, chỉ do nghiệp phiền não của đời trước mà hiển hiện; thân Phật cũng do túc nghiệp mà cảm được, phải đợi khi nghiệp báo đời trước hết mới vào Niết Bàn. [X. Pháp Hoa Huyền Nghĩa Q.7 hạ]. (xt. Tề Duyên Thân).	
 	
Tề Thuyết Tề Văn	
● Đồng nghĩa: Câu Tuyên Câu Thính.	
Đều nói đều nghe. Thực Đại Thừa chủ trương 1 sắc 1 hương đều là trung đạo, như nói màu núi là Pháp Thân Thanh Tịnh, tiếng suối là tướng lưỡi rộng dài, vạn hữu đều nói đều nghe pháp thực tướng mầu nhiệm, cũng chính là hiển bày ý nghĩa Pháp Thân nói và nghe. Sự mầu nhiệm của cảnh giới này không thể tìm cầu bằng lời nói, tư tưởng, không thể dùng trí hiểu biết của phàm tình mà tính lường được. Đó là pháp môn Đại tổng tướng vắng lặng mà thường chiếu soi, là cảnh giớiPháp Thân sâu thẳm không thể nghĩ bàn. [X. điều Tái Đáp Thái Thiền Sư Tam Vấn trong Tứ Minh Tôn Giả Giáo Hành Lục Q.4].	
 	
Tề Tư Di	
● (1918- ).Cư Sĩ Phật Giáo Trung Quốc, người ở Bắc Bình.	
Ông lần lượt đậu các văn bằng Cử nhân ở trường Đại Học Nam khai, Thạc sĩ ở trường Đại Học Oxford và Tiến sĩ Triết học ở trường Đại Học Cambridge, nước Anh.	
Năm 1964, ông sang Hoa kì dạy môn Ngữ văn ở trường Đại Học Đông Phương tại Indiana, đồng thời làm chủ biên học báo Triết học Phật Giáo. Ông sử dụng phù hiệu La tập(Luận Lí Học) Tây Phương hiện đại để giải thích ngôn ngữ, danh tướng của Phật Giáo. Ông cũng thường tham dự các hội nghị Phật Giáo quốc tế.	
Ông có các tác phẩm: A Comparative Study of Propositions in the Western and Indian Logic, 1972 (Nghiên cứu so sánh các mệnh đề Nhân Minh Ấn Độ và Luận Lí Học Tây Phương), A Semantic, Study of Propositions, East and West, 1976 (Nghiên cứu ngữ ý các mệnh đề giữa Đông và Tây), Buddhist Formal Logic, 1969 (Luận Lí Học hình thức Phật Giáo)...	
 	
Tế Bắc	
● Danh hiệu của Thiền Sư Nghĩa Huyền, Tổ khai sáng Tông Lâm Tế đời Đường. Vì vào năm Đại Trung thứ 8 (854), ngài trụ ở viện Lâm Tế, bên bờ sông Hô đà, huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, nên đặc biệt gọi ngài là Tế Bắc.	
Hư Đường Hòa Thượng Ngữ Lục quyển 4 (Đại 47, 1011 hạ) nói: “Con lừa mù Tế bắc, ban đầu đến ngọn tháp Cao An, không thể dẵm chân xuống được, bèn quay trở về núi Hoàng Bá”.	
 	
Tế Độ	
● Cứu độ quần mê từ trong biển khổ sinh tử đến bờ giải thoát. Tức là giáo hóa dắt dẫn chúng sinh mê vọng chứng vào cảnh giới giác ngộ. [X. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa].	
 	
Tế Độ Phương Tiện	
● Phương tiện nghĩa là phương pháp tiện lợi, thích hợp. Tức nhà Phật dùng những phương pháp khéo léo, quyền biến để cứu độ chúng sinh.	
 	
Tế Hạ	
● Cũng gọi Tế Môn, Tế Tông. Chỉ cho Tông Lâm Tế. (xt. Ngũ Gia Thất Tông).
 	
Tế Hạ Tam Bình	
● Tên công án trong Thiền Tông.	
Công Án này là lời bình luận của ngài Bảo đàm về 3 vị đệ tử của Thiền Sư Lâm Tế là Bảo Thọ, Tam Thánh Tuệ Nhiên và Hưng Hóa Tồn Tưởng.	
Chương Tam Thánh Tuệ Nhiên trong Đại Quang Minh Tạng quyển hạ (Vạn Tục 137, 438 hạ) nói: “Đệ tử ngài Lâm Tế có Bảo Thọ, Tam Thánh, Hưng hóa, cũng giống như đệ tử ngài Mã Tổ có Bách Trượng, Nam tuyền, Qui Tông vậy. Bách tượng giống ngài Mã Tổ có khí lực, Qui Tông giống ngài Mã Tổ có tài trí siêu tuyệt, Nam Tuyền giống Mã Tổ rỗng rang cùng tột, cho nên biết Bảo Thọ giống Lâm Tế rất sâu sắc. Chân thành ở chỗ giữa ban ngày ăn gậy, gõ đinh đất Hồ mà được ngộ; mạnh mẽ ở chỗ bảo Tịch tử đánh Hương Nghiêm, xô ngã Đức Sơn diệt mất Chính Pháp Nhãn Tạng mà được ngộ; sâu sắc ở chỗ trong màn tía rải chân Châu, hai phen gặp mặt mà được ngộ. Tuy nhiên, mỗi người mới chỉđược1 phần mà nối trăm đời Lâm Tế, huống hồ được cả toàn phần thì há không nối đến nghìn muôn đời Lâm Tế ư? Kẻ ngu này thường hận rằng vì việc đánh, hét không được thi hành ở đời nay, nên đạo của Lâm Tế mới suy vi; phải chăng năng lực của người học đời sau có chỗ không kham được? Hay là có chỗ bậc thầy chưa thực hiện hết ý chỉ? Như người uống nước, lạnh, ấm tự biết. Một nén hương Hưng hóa, từ trong gian nan cay đắng mà được, cho nên mới hưng thịnh”. [X. Tông Môn Cát Đằng Tập Q.thượng].	
 	
Tế Hiến	
● Dâng hiến các vật như thức ăn, thóc gạo, trái cây... lên cúng tế thần linh hoặc vong hồn Tổ tiên theo 1 nghi thức nhất định.	
Thông thường, nghi thức cúng hiến này đều do Tế tư hoặc tăng lữ cử hành, cũng có khi do chính gia chủ thực hiện; đa số giáo phái các tông giáo đều có nghi thức này. Các xã hội dưới chế độ nô lệ thời cổ đại và trong những dân tộc bán khai thậm chí có tục lệ giết người làm vật hi sinh để tế hiến thần linh.	
 	
Tế Hoạt	
● Đồng nghĩa: Tế Sắc.	
Chỉ cho cảnh xúc chạm mịn màng trơn láng. Thường là chỉ cho sắc tướng xinh đẹp của nam, nữ. Tế hoạt cũng đồng nghĩa với chi “Xúc” thứ 6 trong 12 chi Nhân Duyên, là sự xúc chạm làm nảy sinh khoái cảm mềm mại, mịn màng.	
Kinh Tu hành đạo địa quyển 6 (Đại 15, 220 hạ) nói: “Biết năm dục lạc đều là vô thường, nhưng không trừ hết được. Vì sao? Vì dùng các niệm biết sắc, thanh, hương, tế hoạt (xúc)”. [X. kinh Úc ca la việt vấn Bồ Tát Hạnh; Kinh Nghĩa Túc Q.hạ].	
 	
Tế Nghiệp Tướng Niệm	
● Nghiệp dụng nhỏ nhiệm trong “Sinh tướng” do vô minh căn bản phát khởi.Tướng này không phải là thể của vô minh. Trong 4 tướng Sinh, Trụ, Dị, Diệt của các pháp hữu vi, Sinh tướng khi sắp chuyển sinh Trụ tướng là niệm vi tế, vì thế gọi là Tế nghiệp tướng niệm.	
Luận Thích Ma Ha Diễn quyển 3 (Đại 32, 618 trung) nói: “Lúc chứng thành quả Phật thì xa lìa 2 thứ niệm. Những gì là hai? Một là Đại vô minh niệm, hai là Tế nghiệp tướng niệm”.	
 	
Tế Ngộ	
● (1626-1687).Thiền Sư Trung Quốc thuộc Tông Lâm Tế sống vào đầu đời Thanh, người ở Ngô môn, họ Phí, hiệu Hạc Phong.	
Sư xuất gia năm 12 tuổi, thờ ngài Thụy chi quang chùA La Hán ở Tùng lăng làm thầy. Năm 20 tuổi, sư y vào ngài Phẫu thạnh Hoằng bích thụ giới Cụ Túc, rồi tham học nơi ngài Linh Ẩn cụ và được nối pháp. Năm Khang Hi thứ 6 (1667) sư trụ chùa Phúc thiện ở Bộc thủy, sau lại trụ chùa Phúc thọ ở Đồng hương, tỉnh Chiết Giang.
Năm Khang Hi 26 (1687) sư thị tịch, thọ 62 tuổi.Sư có tác phẩm: Hạc phong Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục 2 quyển.	
 	
Tế Quan	
● Người chủ trì việc cúng tế của Bà La Môn Giáo. Bắt đầu vào thời đại Phệ Đà, đến thời đại Phạm Thư thì càng trở nên phức tạp, qui định nhiều nghi thức cúng tếvà đặt ra nhiều loại tế quan, như nghi thứcTô ma phải có 4 Tế quan và 3 người phụ tá cử hành. Bốn tế quan: Người khuyến thỉnh thần linh, người xướng các bài tán ca, người hành lễ cúng tế và người cầu đảo.	
 	
Tế Sắc	
● I.Tế Sắc.	
Nhan sắc mịn màng, trơn láng, xinh đẹp, phần nhiều chỉ cho nữ sắc.	
Kinh Vô Lượng Thọ quyển hạ (Đại 12, 276 trung) nói: “Liếc nhìn tế sắc, tâm tà nảy sinh”.	
● II.Tế Sắc.	
Đối lại: Thô Sắc.	
Sự tinh diệu của sắc pháp. Theo Luận Câu Xá quyển 1, trong các loại sắc pháp thì 5 căn, 5 cảnh là pháp hữu đối, thuộc về sắc thô; còn Vô Biểu Sắc là pháp vô đối, thuộc về sắc vi tế. Các pháp hữu kiến hữu đối cũng thuộc về sắc thô, còn các pháp Vô Kiến vô đối thì thuộc về sắc vi tế. Cũng có thuyết cho rằng pháp Vô Kiến hữu đối là sắc thô, còn pháp Vô Kiến vô đối là sắc vi tế. Nếu so sánh giữa pháp cõi Dục và pháp cõi Sắc thì pháp cõi Dục thuộc về sắc thô, pháp cõi Sắc thuộc sắc vi tế. Ngoài ra, Đại Chúng Bộ cho rằng cõi Vô Sắc tuy gọi là “vô sắc” nhưng thực ra thì vẫn có sắc chất cực kì nhỏ nhiệm.	
 	
Tế Sinh Diệt	
● Chỉ cho tướng sinh diệt nhỏ nhiệm của 3 loại Bất Tương Ứng Nhiễm sau trong 6 tâm ô nhiễm, là 1 trong 2 thứ sinh diệt. Trong 6 tâm ô nhiễm được lập ra trong Luận Đại Thừa Khởi Tín thì 3 loại tâm ô nhiễm sau là: Hiện Sắc Bất Tương Ứng Nhiễm, Năng Kiến Tâm Bất Tương Ứng Nhiễm và Căn Bản Nghiệp Bất Tương Ứng Nhiễm. Ba loại tâm ô nhiễm này là các Hoặc (phiền não) vi tế, không tương ứng với Tâm Vương, Tâm Sở; cũng không tương tức với tâm Như Lai Tạng, cho nên gọi là Bất Tương Ứng Nhiễm. Vì tướng sinh diệt của 3 loại Bất Tương Ứng Nhiễm này hiển hiện một cách rất vi tế, nên gọi là Tế Sinh Diệt. [X. Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Kí Q.hạ, phần đầu]. (xt. Lục Nhiễm Tâm).	
 	
Tế Sử Tra	
● Phạm: Jyaiwỉha. Pàli: Jeỉỉha.	
Cũng gọi Thệ Sắt Tra, Nễ Sắt Tra. Hán dịch: Mạnh hạ.	
Chỉ cho tháng 3 theo lịch Ấn Độ, tương đương với khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch. (xt. Thập Nhị Nguyệt Danh, Thệ Sắt Tra).
 	
Tế Thi	
● Phạm: Pezì.	
Cũng gọi Bế Thi, Bề Thi, Bệ Thi.Hán dịch: Nhục Đoạn, Ngưng Kết, Nhuyến Cốt, Nhục Đoàn.	
Chỉ cho giai đoạn thứ 3 trong 5 giai đoạn từ lúc thụ thai đến khi thai nhi thành hình.
Cứ theo Huyền Ứng Âm Nghĩa quyển 1, từ lúc thụ thai đến tuần lễ thứ 3, thai nhi kết tụ thành cục thịt(nhục đoàn) mềm nhũn, nếu là thai con trai thì có hình phía trên rộng, phía dưới hẹp; nếu là thai con gái thì có hình phía trên hẹp, phía dưới rộng.
Ngoài ra, theo Du Già Lược Toản quyển 1, người các nước Tây Vực cũng gọi tiết lợn là Tế Thi, vì 2 thứ giống nhau. [X. Luận Câu Xá Q.9; Luận Tập Dị Môn Túc Q.9].	
 	
Tế Tỉnh	
● (1741-1810).Cao tăng Trung Quốc sống vào đời Thanh, là Tổ thứ 12 của Liên Tông, người ở Phong nhuận, tỉnh Hà Bắc, họ Mã, tự Triệt ngộ, Nột đường, hiệu Mộng đông. Thủa nhỏ, sư theo Nho học, tinh thông kinh sử, năm 22 tuổi, nhân lâm bệnh mà sư thể ngộ được lẽ vô thường của kiếp người, bèn đến ngài Vinh trì ở am Tam Thánh tại Hà Bắc cầu xuất gia, năm sau thụ giới Cụ Túc ở chùa Tụ vân. Sau đó, sư lần lượt tham yết ngài Long nhất chùa Hương giới, ngài Tuệ ngạn chùa Tăng thọ, ngài Biến Không chùa Tâm hoa, ngài Túy như chùa Quảng Đông... học tất cả yếu chỉ tính, tướng như: Viên Giác, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Kim Cương, Duy Thức... Sau, sư ngộ được Thiền Chỉ và nối pháp ngài Túy Như.	
Về sau, khi ngài Túy như dời đến trụ trì chùa Vạn Thọ, sư kế nhiệm trụ trì chùa Quảng thông, xiển dương tông phong “Thiền Tịnh Song Tu”.	
Năm Gia Khánh thứ 5 (1800), sư lui về ở ẩn tại chùa Tư Phúc núi Hồng Loa (tỉnh Liêu Ninh), chuyên giảng thuyết Tịnh Độ, khuyên người niệm Phật, được người đời gọi là Hồng Loa Triệt Ngộ. Người được sư giáo hóa rất nhiều, khắp cả bắc nam.
Năm Gia Khánh 15 (1810), tháng Chạp, sư biết giờ lâm chung đã đến, liền nhóm chúng niệm Phật và thị tịch, thọ 70 tuổi, 49 tuổi đạo.	
Sư có các tác phẩm: Niệm Phật Già Đà, Triệt Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục. [X. Triệt Ngộ Thiền Sư Hành Lược].	
 	
Tế Tông Bát Đại Thế	
● Chỉ cho 8 cơ pháp vận tác tự do mà các Thiền Sư Tông Lâm Tế sử dụng để dẫn dắt người học. Tám cơ pháp ấy là:	
1.Thiên Chân Đại Thế: Phương pháp thiên chân (tự nhiên), tự do tự tại, không tạo tác, không nhờ phương tiện.	
2.Bí Mật Đại Thế: Cơ Pháp Không dùng lời nói mà âm thầm vận dụng.	
3.Bình Thường Đại Thế: Cơ pháp chỉ dựa theo những việc làm bình thường hằng ngày để thấy suốt bản tính chân như của mọi người.	
4.Trực Thị Đại Thế: Cơ Pháp Không quanh co, trực tiếp dùng yếu chỉ “Tức tâm là Phật” để mở bày tâm Phật của đối phương.	
5.Trình Tự Đại Thế: Cơ Pháp Không nhờ ngôn ngữ văn tự mà trực tiếp dùng các vật bên mình như phất trần, nắm tay... để hiển bày đại đạo.	
6.Thu Phóng Đại Thế: Cơ pháp vận dụng tự như, tùy nắm tùy buông, tùy co, tùy duỗi để mở bày cho người học.	
7.Quyền Thiết Đại Thế: Cơ pháp phương tiện, quyền biến. 	
8.Tỉnh Ngộ Đại Thế: Cơ pháp sử dụng phất trần, nắm tay, đánh, hét... khiến người học ngay đó mà khai ngộ.	
 	
Tế Tông Tam Khốc	
● Chỉ cho 3 trường hợp trong đó người tu Thiền pháp kêu khóc do Tông Lâm Tế nêu bày. Đó là:	
1.Hữu thất chính tông khốc: Khóc vì không thấu suốt được tông chỉ.	
2.Tương phù chính tông khốc: Khóc do tu hành kết quả, khế ngộ, phù hợp với tông chỉ.	
3.Hữu Vi chính tông khốc: Khóc vì vấn đáp không đúng, trái với tông chỉ mà bậc thầy đã chỉ dạy. [X. Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu Q.thượng]. 	
 	
Tế Tông Tam Tiếu	
● Ba trường hợp người tu Thiền pháp bật cười do Tông Lâm Tế nêu ra. Đó là:
1.Tương Phù Chính Tông Tiếu: Cười to khi cả 2 sư gia và người học khế hợp nhau.
2.Hữu Thất Chính Tông Tiếu: Khi người học trả lời trái với điều bậc thầy hỏi, thầy trò đều cười.	
3.Ngộ Thuận Chính Tông Tiếu: Sau khi ngộ, người học được xác định là phù hợp với tông chỉ mà cười.	
 	
Tế Tông Thất Sự Tùy Thân	
● Bảy năng lực tự tại của 1 Thiền Sư ưu tú thuộc Tông Lâm Tế. Đó là:	
1.Sát Nhân Đao: Dao giết người, tức năng lực cắt đứt tất cả những gì mà người học bị vướng mắc.	
2.Hoạt Nhân Kiếm: Gươm cứu sống người, tức năng lực làm cho tất cả kiến giải của người học trở thành linh hoạt, sống động.	
3.Cước Đạp Thực Địa: Chân dẵm trên thực địa, tức tất cả hành vi đều khế hợp Phật đạo.	
4.Hướng Thượng Quan Lệ Tử: Hướng tới chỗ then chốt, tức đạt được điểm tột cùng của tông chỉ hướng thượng.	
5.Cách Ngoại Thuyết Thoại: Nói năng vượt tầm thường, tức không suy nghĩ tính lường việc thế gian mà chỉ bàn về Phật đạo.	
6.Nạp Tăng Ba Tị: Nắm cái mũi của nạp tăng, tức năng lực mạnh mẽ, có cơ pháp sắc bén, có thể chuyển mê khai ngộ cho người học.	
7.Thám Can Ảnh Thảo: Huơ cây sào dưới bóng bè cỏ, tức có năng lực phân biệt rõ ràng sự chân ngụy.	
Thất sự tùy thân vốn chỉ cho 7 thứ vũ khí mà ông tướng ra trận phải có đủ bên mình để hộ vệ bản thân và công kích quân địch, đó là: Cung, tên, dao, kiếm, áo giáp, mũ sắt và cái mác. Thiền gia dùng 7 thứ trên để chỉ cho 7 việc mà bậc thầy phải có. [X. Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu Q.thượng].	
 	
Tế Tông Tụng Ngữ	
● Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Hán Nguyệt Pháp Tạng soạn vào đời Minh, được thu vào phần Ngũ Tông Nguyên phụ lục trong Vạn Tục Tạng tập 114.	
Trong lời tựa Tiếu Nham Tập, ngài Tam Tế Quảng Thông thuộc Tông Lâm Tế đời Minh cho rằng từ Tào Khê về sau, các chi phái phụ đều vọng xưng là chính tông, cho nên, muốn tìm về nguồn gốc, phải lập Tào Khê làm chính phái.Do đó, ngài Pháp Tạng mới soạn sách này để ấn chứng sự truyền thừa pháp mạch của Tông Lâm Tế và bác bỏ sự sai lầm của ngài Quảng Thông. Trong sách có nêu những công án của các Thiền Sư thuộc pháp mạch ngài Mã Tổ như: Đại Giác, Hưng Hóa, Ngũ Tổ, Viên Ngộ, Đại Tuệ..., mỗi công án có phụ thêm lời bình ngắn và tụng ngữ để nêu cao tông phong Lâm Tế.	
 	
Tế Tông Tứ Đại Thế	
● Chỉ cho 4 cơ dụng mà các Thiền Sư tông Lâm Tế dùng để tiếp hóa người học:
1.Chính Lợi Đại thế: Chỉ thẳng Phật Pháp, không dùng phương tiện tiếp hóa quanh co.	
2.Bình Thường Đại Thế: Không dùng phương pháp tiếp hóa đặc biệt kì lạ.	
3.Chân Giả Đại thế: Dùng lời nói tương phản để hiển bày chân thực.	
4.Bản Phận Đại thế: Không dùng chi tiết ngành ngọn mà tiếp hóa từ phần gốc, tự nhiên đạt đến Phật đạo. [X. Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu Q.thượng].	
 	
Tế Tông Tứ Sự Tùy Thân	
● Chỉ cho 4 năng lực tự tại của vị Thiền Sư ưu tú trong Tông Lâm Tế. Đó là:	
1.Sát Hoạt Trụ Trượng Tử: Cây gậy giết người hoặc cứu sống người, tức là năng lực dẫn dắt người học một cách tự do tự tại.	
2.Kim Cương Nhãn Tình: Con mắt Kim Cương, tức năng lực phân biệt rõ ràng sự hơn kém của người học.	
3.Sư Tử Trảo Nha: Nanh vuốt của sư tử, tức năng lực vượt trội và cơ phong sắc bén.
4.Cước Cân Điểm Địa: Gót chân bén đất, tức các uy nghi đi, đứng, ngồi, nằm đều khế hợp Phật đạo. [X. Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu Q.thượng].	
 	
Tế Tư	
● Chỉ cho người chuyên trách các việc cúng tế thần linh, trong giai đoạn hoạt động tông giáo nguyên thủy đã phát triển tương đối đến mức hoàn bị. Thông thường, Tế Tư được xem là có chức năng làm môi giới giữa thần và người.Nghĩa là một mặt Đại Biểu cho người để dâng lễ vật cúng tế thần; mặt khác, Đại diện thần truyền dụ cho người.	
Từ thời Trung cổ trở về trước, Tế Tư thường là trọng thần của Quốc Vương. Thời hiện đại, trong một số ít tông giáo vẫn còn duy trì chế độ Tế Tư. Tại Ấn Độ, người chủ trì việc tế tự trong Bà La Môn Giáo, được gọi là Tế Quan.	
 	
Tế Văn	
● Cũng gọi Trai Văn.	
Bài văn được đọc lúc cúng tế thần linh, phúng điếu người chết, hoặc đọc trong lễ cầu mưa, hay xua đuổi tà mị, cầu bình an hạnh phúc... Trong Thiền Lâm, Tế văn do vị Tang tư thư kí soạn. [X. môn Văn Sớ trong Thiền Lâm Tượng Khí Tiên].
 	
Tế Ý Thức	
● Phạm: Zùkwma-mano-vijĩàna. Cũng gọi Tế Tâm.	
Chỉ cho tâm thức nhỏ nhiệm.	
Thượng Tọa Bộ chủ trương từ vô thủy đến nay, tâm thức này vẫn giữ trạng thái đồng nhất, liên tục không gián đoạn. Còn Kinh Lượng Bộ thì gọi nó là “Nhất Vị Uẩn”. Phổ Thông cho rằng tâm thức này là chủ thể luân hồi của con người, mở đường cho tư tưởng A Lại Da của Tông Duy Thức.	
Lại như “Căn Bản Thức” của Căn bản Đại Chúng Bộ, “Cùng Sinh Tử Uẩn” của Hóa Địa Bộ, “Quả báo thức” của Chính Lượng Bộ”, “Hữu Phần Thức” của Thượng Tọa Bộ... đều là chỉ cho Tế Ý Thức.	
Ngoài ra, các phái như: Thí Dụ giả, Phân biệt Luận Sư cho rằng trong định Vô tâm có “Tế tâm tương tục bất diệt”. Chủ trương này cũng giống như thuyết “Tế Ý Thức”. [X. Luận Đại Tì Bà Sa Q.152; Luận Thành Duy Thức Q.3, Thành Duy Thức Luận Thuật Kí Q.4, phần đầu; Dị Bộ Tông Luân Luận Sớ Thuật Kí]. 	
